1	; 131,6 đối với Đức và 908,8 cho Liên Xô (tức là tăng gấp 9 lần).
2	; : 16 MiG-23 ngừng hoạt động năm 1997; gồm 12 MiG-23MF và 4 MiG-23 UB.
3	" (1939) khi 11 tuổi.
4	; : 1 chiếc B-534 do Hungary tịch thu, Vraný 1991, backcover sau đánh số G.192.
5	" (2000), nhưng lại không "mạnh mẽ, hiện đại bằng một 'Nữ danh ca' thực thụ".
6	" (2017), cùng nhau tạo nên chuỗi câu chuyện "tuổi mới lớn" của cô.
7	" 2 vào ngày 17 tháng 11 năm 2011.
8	³ – không phải là một môn thể thao Olympic hay SEAGAMES truyền thống và được quốc gia đăng cai đưa vào nội dung thi đấu.
9	;*47 RONIN (2013): bộ phim của đạo diễn Mỹ quốc, với sự tham gia của các diễn viên Nhật gạo cội như Sanada Hiroyuki, Asano Tadanobu.
10	"5 Dòng Kẻ là một nhóm nhạc hot của các ca sĩ trẻ quyến rũ từ Việt Nam.
11	"808" ra mắt ở vị trí số 1 trên Bảng xếp hạng hàng ngày của Oricon với 3.662 bản được bán trong vòng một ngày kể từ khi phát hành.
12	; 98% của quân lực đến từ hai nước này, tuy nhiều quốc gia khác cũng tham gia.
13	A0 có nghĩa là sao "nóng" nhất trong lớp A và A9 là sao "lạnh" nhất trong lớp này.
14	A2 nhận ra rằng mình không thể tiêu diệt cô gái váy đỏ hoàn toàn, khi kẻ địch liên tục nhân bản và tự tiến hóa.
15	A330-200F là một máy bay chở hàng đường dài,thân rộng có thể chứa được 64 tấn hàng bay xa 4.000 NM / 7.400 km, hoặc 69 tấn bay 3.200 NM / 5.930 km.
16	;A3D-1 (A-3A): Phiên bản sản xuất, phục vụ chủ yếu cho việc phát triển sử dụng trên tàu sân bay.
17	A439) và xương chày (NHMUK A437) được tìm thấy tại thị trấn Itampolo (Itampulu Vé), Madagascar.
18	A4 sau đó trèo lên các bờ của sông Meuse trong lúc đi lên một đoạn dốc lớn (6%).
19	AAB ban đầu được cho là có liên quan đến việc rụng các cơ quan (abscission).
20	A. allardi trưởng thành dài khoảng 15 cm.
21	AAnn Arbor luôn nằm trong danh sách "địa điểm hàng đầu để sống" được xuất bản bởi các cơ quan truyền thông chính thống khác nhau hàng năm.
22	Aarika-Szrok đã từng là Giám đốc điều hành của Hiệp hội Phần Lan-Hungary.
23	Aaron Hope, "adidas Originals Stan Smith 2 – Mahogany – Beige", Sneaker News (ngày 11 tháng 7 năm 2011), see http://sneakernews.
24	AAS-38B sau này được thêm khả năng tấn công các mục tiêu được chỉ thị bằng laser từ máy bay khác.
25	AA súng với một ngàn viên đạn cho mỗi khẩu súng.
26	A. aureus có tập tính làm tổ trên các nhánh san hô của chi Gorgonia đã chết.
27	Abaaoud đầu năm 2013 đã tới Syria.
28	A Ba Thái sinh vào giờ Ngọ, ngày 16 tháng 6 (âm lịch) năm Minh Vạn Lịch thứ 17 (
29	Abbas mang quân giúp vương tử nước Thạch.
30	Abbe giảng về lý thuyết trọng trường, điện sinh lý học và điện động học, giải tích phức của hàm số phức, ứng dụng của vật lý, một số phân ngành chọn lọc của cơ học và cơ học chất rắn.
31	Abbot đã thu được những kết qủa quan trọng trong việc đo hằng số Mặt Trời (solar constant), xác định các bước sóng cơ bản trong vùng hồng ngoại của Mặt Trời và nghiên cứu vành nhật hoa.
32	Abbott Nutrition, với các sản phẩm bao gồm Similac, Pedialyte, Glucerna và Ensure, cũng giữ lại tên Abbott.
33	Abdul Hamid đã mồ côi mẹ từ khi còn thơ ấu và được nuôi dạy bởi Pristu Kadin, một vương phi của vua cha.
34	Abdullah bị bắn chết, nhưng Hussein 15 tuổi sống sót sau vụ ám sát, và theo nhân chứng, ông đã truy đuổi tay súng.
35	Abeni tiếp tục ghi âm cho Nhà lãnh đạo.
36	Abe & Otsuka mô tả khoa học đầu tiên năm 1998.
37	Aberbeen cũng là nơi tọa lạc của một số nhà hàng Nhật Bản như Genki, Watei ( ) và Sushi Express; Thai One, một nhà hàng Thái; và Viet's Choice ( ; Việt sạn, một nhà hàng của người Việt.
38	Aberdeen là một trong 19 khu vực bầu cử của Hội đồng Quận Nam.
39	Aberdeenshire Shield ban đầu chỉ được tham gia bởi các đội thuộc Highland League.
40	Abe xuất hiện trong Tập 980- "Mao bỏ nhà đi và Yareyutan!", Nơi Mao chạy trốn vào rừng sau khi đã có đủ và gặp phải Oranguru giống như Abe đã làm trong quá khứ.
41	Abhi hồi tưởng một số cảnh không rõ ràng về quá khứ của mình trong giấc mơ của mình.
42	Abhinavagupta (975-1025) là nhà triết học, nhà thần học.
43	Ả bị giết bởi Hela.
44	Abimbola là người đóng góp thường xuyên cho Đài phát thanh BBC 'Tạm dừng suy nghĩ', từ năm 2004 đến 2009.
45	Abingdon United chơi trên sân nhà The North Court Stadium, Northcourt Road, Abingdon, Oxon, OX14 1PL.
46	Abkhazia có nhiều sông nhỏ bắt nguồn từ dãy núi Kavkaz.
47	Ablautus arnaudi được Wilcox miêu tả năm 1966.
48	Ablautus basini được Wilcox miêu tả năm 1966.
49	Abraham chấp thuận và nhóm họ tiếp tục đi theo đường ray.
50	Abraham cho 2 mẹ con lương thực, nước uống và cho họ ra đi.
51	Abraham liền liều lĩnh trèo lên hàng rào, mặt đối mặt với con walker để cố lấy khẩu súng.
52	Abraham Lincoln qua đời vào ngày hôm sau.
53	Abraham sẵn sàng liều lĩnh mọi thứ vì Chúa.
54	Abraham tỏ vẻ bất ngờ và hỏi Glenn rằng vì sao anh biết được điều này, nhưng đáp lại anh chỉ là nụ cười của Glenn.
55	Abram cùng đoàn người đi đến Canaan và Thiên Chúa phán: "Ta sẽ ban đất này cho dòng dõi ngươi."
56	ABS CBN cuối cùng đã phải rút các sáng kiến đổi mới nhượng quyền thương mại này do những hạn chế về thời gian.
57	Abu Abdallah đã cố gắng chạy trốn nhưng bị chết đuối dưới sông.
58	Abu'l-Fida từng gọi nó là Nahr Ifrîn.
59	Abyssinian là một giống mèo nổi tiếng phần lớn nhờ vào trí thông minh khác thường và tính cách hoạt bát,tinh nghịch và bướng bỉnh của chúng.
60	Abz sinh tại Hackney, phía tây London, mang dòng máu Thổ Nhĩ Kỳ và mẹ anh là người Ai Len.
61	AC 0 là một lớp độ phức tạp trong độ phức tạp mạch.
62	Acaciô được Hoàng Đế thúc đẩy, đã công khai chống đối.
63	Academic Press, San Diego, California, xi + 299 pp.
64	Acanthagrion speculum được miêu tả khoa học năm 1985 bởi Garrison.
65	Acanthagrion williamsoni được Leonard miêu tả khoa học năm 1977.
66	Acanthodes đã được tìm thấy chỉ có một cặp xương hộp sọ.
67	Acanthogonatus nahuelbuta được miêu tả năm 1995 bởi Goloboff.
68	Acantholycosa khakassica được Yuri M. Marusik, Azarkina & Koponen miêu tả năm 2004.
69	Acantholycosa norvegica được Tord Tamerlan Teodor Thorell miêu tả năm 1872.
70	Acanthoscurria pugnax được Jehan Vellard miêu tả năm 1924.
71	A Caveat or Warning for Common Cursitors, vulgarly called vagabonds là tác phẩm được Thomas Harman xuất bản lần đầu năm 1566.
72	ACB bắt đầu trực tuyến hóa các giao dịch ngân hàng từ tháng 10/2001 thông qua hệ quản trị nghiệp vụ ngân hàng bán lẻ (TCBS- The Complete Banking Solution), có cơ sở dữ liệu tập trung và xử lý giao dịch theo thời gian thực.
73	ACB được ra mắt tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao không chính thức ASEAN lần thứ 9 vào ngày 27 tháng 9 năm 2005.
74	A&C Black Sau khi người hâm mộ bắt đầu ném các vật rắn trên sân vào các cầu thủ, huấn luyện viên và thậm chí cả nhiếp ảnh gia, 60 người đã bị thương.
75	ACCENTUATE đang nghiên cứu những bệnh nhân bị tăng lipid máu hoặc tiểu đường.
76	Access date: ngày 15 tháng 9 năm 2007.
77	Accessed ngày 20 tháng 3 năm 2010.
78	Ác chi Nương: Xích Sắc Tiền Tấu Khúc (悪ノ娘 赤のプラエルディウム), cuốn tiểu thuyết thứ ba, phát hành vào ngày 23 tháng 12 năm 2011.
79	AC/DC bị bầu chọn là điểm nhấn thất vọng thứ 8 của năm 1984, trong một cuộc bầu chọn do giới độc giả của tạp chí Kerrang!
80	Ace Backwords đã viết cho San Francisco Herald.
81	Ace có một hình xăm lớn mang biểu tượng của băng hải tặc Râu Trắng trên lưng - hai chiếc xương chéo màu tím phía sau đầu lâu màu tím với bộ râu trắng.
82	Acetylcholine là chất dẫn truyền thần kinh được sử dụng ở chỗ nối thần kinh cơ - nói cách khác, đó là hóa chất mà các nơ-ron vận động của hệ thần kinh phóng thích để kích hoạt các cơ.
83	Acetyl-CoA là một phân tử quan trọng.
84	Acetyl hóa của 3β, 17β-diol liên kết etynodiol diacetate (3).
85	Acharya sinh năm 1944.
86	Achatinella elegans là một loài ốc đất liền trong họ Achatinellidae.
87	ACh cho tín hiệu cho các cơ co bóp, do đó, nếu nó không thể bị phá vỡ, cơ bị ngăn không được chùng được.
88	Achelia columnaris được miêu tả khoa học năm 1992 bởi Stock.
89	Achelia scabra được miêu tả khoa học năm 1880 bởi Wilson.
90	Achroma điều khiển tâm trí của Meowth bằng thí nghiệm, nhưng Jessie và James đã xóa điều khiển tâm trí khỏi Meowth trước khi trốn thoát.
91	Achron đã sẵn sàng để được trình chiếu tại Hội nghị Nhà phát triển Game năm 2009.
92	Acidophilus, một vi khuẩn hữu ích có trong sữa chua, cũng như trong những phần bổ sung của chế độ ăn, được khuyến cáo cho những người thường xuyên phải dùng thuốc kháng sinh.
93	Acid uric là sản phẩm chuyển hoá của purin.
94	Ác là Đài Loan không sợ con người.
95	ACLU biện hộ cho H. L. Mencken khi ông ta bị bắt vì phân phát sách cấm.
96	Ác nghiệp có cơ hội ngăn cản thiện nghiệp.
97	A comprehensive treatise on inorganic and theoretical chemistry, tập 14 (J.W. Mellor; 1922), trang 81. Truy cập 19 tháng 3 năm 2021.
98	Aconitin và các ancaloit có liên quan tới nó rất dễ bị hấp thụ khi nuốt phải cũng như được hấp thụ qua đường tiếp xúc với da và các màng nhầy.
99	Acosta mất ngày 4 tháng 8 năm 1988.
100	A Cốt Đả cảm khái rằng: "Có được vài mươi kẻ như thế này, dẫu vạn người cũng không chống nổi."
101	A Cốt Đả rồi lên điện Càn Nguyên yết kiến vua Kim.
102	AC Perugia được thành lập vào ngày 9 tháng 6 năm 1905, sau khi sáp nhập Fortebracciovà Libertas của Hoa Kỳ.
103	ACR được dành để cung cấp hỗ trợ và giáo dục cho thành viên của mình.
104	ACRE làm việc với một loạt các nhóm đối tác bao gồm cả nước ngoài lẫn trong nước, những người quan tâm đến việc hỗ trợ các cộng đồng nông thôn.
105	Acriopsis, là một chi lan duy nhất trong phân tông Acriopsidinae.
106	Actinomycosis không xảy ra trong sự phân lập từ các vi khuẩn khác.
107	Activision quyết định từ đó sẽ chỉ tập trung duy nhất vào video game.
108	Aculepeira vittata được miêu tả năm 1948 bởi Gerschman & Schiapelli.
109	A. curacao trưởng thành dài khoảng 13 cm.
110	Acurad sử dụng hệ thống điền đầy đáy yêu cầu dòng chảy đầu vào ổn định.
111	Acusilas vei được miêu tả năm 2008 bởi Joachim Schmidt & Scharff.
112	Adabel Guerrero bắt đầu sự nghiệp của mình tại trường múa ở thành phố La Plata.
113	Ada biết rằng mặt dây chuyền vàng này chứa một mẫu G-virus và sau đó - theo tiếng gọi của cảm xúc - cô trở về với Leon, chăm sóc vết thương của anh.
114	Ada bị thương, yêu cầu Leon lấy mẫu G-virus.
115	Adam cũng khá mờ nhạt trên thế giới ảo bởi không hề có tài khoản Facebook như anh trai mình, Ryan Lanza, 24 tuổi.
116	Adam cuối cùng đi đến trung tâm của Panchaea, Hyron Project, một siêu máy tính lượng tử.
117	Adamo chuyển thể bài hát sang một số phiên bản ngôn ngữ khác nhằm để nó trở thành một bài hát mang tính toàn cầu.
118	Adams đã đoạt giải thưởng Pulitzer nhờ tấm ảnh này vào năm 1969, nhưng nó cũng ám ảnh ông suốt cuộc đời còn lại, và ông đã không treo nó trong phòng ảnh của ông.
119	Adams gặp nam diễn viên và họa sĩ Darren Le Gallo trong một lớp học diễn xuất năm 2001, và họ bắt đầu hẹn hò một năm sau khi hợp tác trong một bộ phim ngắn mang tên Pennies.
120	Adam Smith cho rằng các đường lối kinh tế của chủ nghĩa trọng thương là sai lầm và có hại.
121	Adams thủ vai vai bạn gái của Micky Charlene Fleming, Leo trong vai mẹ của Dicky-Micky Alice Eklund-Ward.
122	Adam Wiśniowiecki, Roman Różyński, và Jan Sapieha đã quyết định ủng hộ Dimitriy II, cung cấp cho ông một số tiền trong thời kỳ đầu và 7500 binh lính.
123	A đã phát hành mini-album đầu tiên của cô vào ngày 9 tháng 4. Cùng với Sungwon từ A-Prince, NC.
124	Adasi đã được kế vị bởi Bel-Bani (1700-1691 TCN).
125	Addison sau đó được liên hệ chuyển đến Cádiz CF, nơi mà anh đã giúp CLB có được một chuỗi các chiến thắng để đảm bảo một suất trụ hạng cho Cadiz ở La Liga First Division.
126	Additif & correctif à l'ouvrage Le Morane-Saulnier MS 406 (bằng tiếng Pháp).
127	Adebayor tuyên bố sẽ rời khỏi giải đấu và trở về nhà, mặc dù sau đó anh đã trở lại tập luyện cùng đội bóng.
128	Adekogbe bị mất, và rời khỏi hội.
129	Adelaide đã được UNESCO công nhận là "Thành phố âm nhạc" của Mạng lưới các thành phố sáng tạo được UNESCO công nhận.
130	Adele (アデル Aderu): Con trai thứ của Đại Đế Adonis và là người thừa kế, anh luôn muốn có 1 thế giới hoàn mỹ vì vậy anh đã loại bỏ những thứ anh cho rằng không hoàn mỹ kể cả cha và em mình.
131	Adele và Tedder sắp xếp buổi gặp mặt thứ hai tại Serenity West Studios ở Los Angeles vài tuần sau đó để thu âm "
132	Adélina là con gái của Marie Michel Lévêque, một người Haiti của di sản đa chủng tộc.
133	Adelodus rufipes được Hermann miêu tả năm 1912.
134	Adenike đã thúc đẩy sự nghiệp giáo dục trẻ em gái và thành lập 'Giải thưởng dành cho nữ'.
135	ADFA cũng nằm cạnh học viện quân sự của Lục quân Úc, tức Trường Quân sự Hoàng gia, Duntroon.
136	Adherbal cùng với những người Italian sống ở đó đã chống lại đến cùng, nhưng kết cục Jugurtha vẫn chiếm được thành phố, sau đó hành quyết anh trai Adherbal.
137	A Di Đà Phật là vị Phật cai quản cõi Tây phương cực lạc, người Việt khấn như vậy để thể hiện mong muốn vong linh của tổ tiên được Phật A Di Đà tiếp dẫn, đưa tới tái sinh ở cõi Phật thanh tịnh.
138	A Different World (1987-1993); đóng vai chính trong Cosby (1996-2000); và chủ trì Kids Say the Darndest Things trong hai mùa (1998-2000).
139	Adipiplon (NG2-73) là một loại thuốc giải lo âu được phát triển bởi Neurogen Corporation.
140	Adipo là một trong 16 đứa trẻ được sinh ra từ cuối Reverend Canon Kezironi Wejuli và Abisiagi Wejuli.
141	Adi Shankara tổ chức những bài nói chuyện và những cuộc tranh luận với các học giả hàng đầu của tất cả các giáo phái này và các trường phái triết học để tranh luận về học thuyết của họ.
142	Adkin 2001, trang 361. Uxbridge dẫn Lữ đoàn Gia đình tới ngăn họ lại, nhưng không phá vỡ được bộ binh Pháp, và phải rút lui với những thương vong từ súng của quân Pháp.
143	Admetos đã hy sinh trong trận giao chiến này, và quân của hai ông đã đánh thắng quân địch.
144	Adminer (trước đây gọi là phpMinAdmin) là một công cụ để quản lý nội dung trong cơ sở dữ liệu MySQL (kể từ phiên bản 2 cũng có thể truy xuất các cơ sở dữ liệu PostgreSQL, MS SQL, SQLite và Oracle).
145	Adobe Media Server là một trung tâm.
146	Adobe phát hành Adobe AIR 24.0 vào ngày 13 tháng 12 năm 2016.
147	Adobe và NVIDIA đã hợp tác hơn 10 năm trong việc trao quyền cho việc tăng tốc GPU để sắp xếp rộng rãi các mục gặp gỡ sáng tạo và vi tính của Adobe.
148	Adolf Frederick của Thụy Điển qua đời vào ngày 12 tháng 2 năm 1771.
149	Adolphe Chauchon thiết kế.
150	Adolphe đã học chơi kèn Clarinet và sáo tại đại học hoàng gia Brussels, và là một người chơi nhạc tài năng.
151	& A.D.Poulsen, 2018 : Borneo, bán đảo Mã Lai, Thái Lan, Trung Quốc (trung nam, đông nam), Việt Nam.
152	Adria Airlines của Slovenia cũng đã rút khỏi hợp đồng tiềm năng cho 15 chiếc Superjet 100.
153	Adrian Ashfield đã phát minh ra ý tưởng cơ bản về một thẻ kết hợp giữa chìa khóa và danh tính của người dùng vào tháng 2 năm 1962.
154	Aduthurai có tỷ lệ biết chữ bình quân 76%, cao hơn mức trung bình 59,5% của toàn quốc; với.
155	"Advance Australia Fair" đã thay thế "
156	Adventure Time được viết bởi Pendleton Ward ('bên phải) cho Cartoon Network.
157	Adventure Writing cho Bản thảo phiêu lưu chưa xuất bản hay nhất với "The Hum of the Sun".
158	Aelurillus balearus được Azarkina miêu tả năm 2006.
159	A. Engler; K. Prantl (chủ biên).
160	Aeroflot thường bay dân dụng tuyến Tartu-Viljandi-Pärnu-Kingissepa (ngày nay là Kuressaare) bằng máy bay AN-2.
161	Aerosmith có nguồn gốc sâu xa ở Sunapee, New Hampshire vào năm 1969 với 2 thiếu niên tài năng có tên Joe Perry và Tom Hamilton.
162	Aerospaceweb.org. Truy cập ngày 3 tháng 11 năm 2011.
163	Æsir thường là các vị thần chiến tranh (Sigtívar) hay thần chiến trận(Valtívar).
164	& A.E.van Wyk miêu tả khoa học đầu tiên năm 1999.
165	AEY đã thất bại trong việc thực hiện nhiều hợp đồng trước đó, bao gồm gửi mũ bảo hiểm tiềm ẩn không an toàn và không cung cấp 10.000 khẩu đội Beretta cho Iraq.
166	AFC đã chọn Thái Lan làm chủ nhà của giải đấu tại cuộc họp của Ủy ban thi đấu AFC ở Tokyo vào tháng 8 năm 2018.
167	Afghanistan (có nghĩa là "vùng đất của người Afghan") là một vị trí chiến lược quan trọng trong suốt lịch sử.
168	Afghanistan là một quốc gia nghèo tuyệt vọng đến mức ngay cả tiền lương của một người Anh cũng được coi là một gia tài nhỏ.
169	Afghanistan là nước nghèo nhất và lạc hậu nhất trên thế giới.
170	Afraflacilla courti được Marek Żabka miêu tả năm 1993.
171	Afrobeata latithorax được Lodovico di Caporiacco miêu tả năm 1941.
172	Afromochtherus anatolicus được Londt miêu tả năm 2002.
173	Afroto từng là một phần của U-20 đội tuyển quốc gia Ai Cập tham dự Giải vô địch bóng đá U-20 thế giới 2009 tại quê nhà.
174	A. f. rufiventris hoàn toàn màu đen với một ít màu trắng trên cằm.
175	Af) với thời tiết nắng ấm quanh năm, cùng lượng mưa dồi dào, đặc biệt là khi có gió mùa đông bắc từ tháng 10 đến tháng 3. Nhiệt độ có xu hướng không thay đổi.
176	Agamemnon chiêu dụ Achilles theo ông ta đi đánh Troy.
177	Aganippe occidentalis được Henry Roughton Hogg miêu tả năm 1903.
178	Agelena canariensis được Hippolyte Lucas miêu tả năm 1838.
179	Agelena lingua được Embrik Strand miêu tả năm 1913.
180	Age of Empires (dưới tiêu đề làm việc là Dawn of Man ) là tựa game đầu tiên do chính hãng Ensemble Studios phát triển.
181	Age of Mythology tiếp tục được đánh giá cao, và Age of Empires III còn nhận được nhiều lời khen hơn.
182	Aggressive Inline là một game trượt patin nghệ thuật (Aggressive Inline Skate) do hãng Z-Axis Ltd.
183	AGILE (Astro‐Rivelatore Gamma a Immagini Leggero) là một vệ tinh thiên văn tia X và tia gamma của Cơ quan Vũ trụ Ý (ASI).
184	Agis trong khi đó chỉ có 20.000 bộ binh và 2.000 kỵ binh.
185	Agnès huấn luyện các nữ sinh dù rằng thầy Colbert ra sức phản đối.
186	Agnès là thí sinh cuối cùng bước vào chung kết còn Célia & Laura là 2 thí sinh tiếp theo bị loại.
187	Agnyphantes arboreus được James Henry Emerton miêu tả năm 1915.
188	Agobardus blandus được Elizabeth Bangs Bryant miêu tả năm 1947.
189	Agrippina lớn chết, có lẽ do thiếu ăn, vào ngày 18 tháng 10, 33 SCN.
190	Aguilera đã quảng bá cho bài hát này bằng cách trình diễn trong chương trình TV đặc biệt Christmas at Rockefeller Center trên đài NBC vào ngày 29 tháng 11 năm 2006.
191	Á hậu 1 Diana Harkusha đã được chọn để đại diện cho Ukraine trong cuộc thi năm nay.
192	Ahhotep II thường được gọi là vợ và em gái của ông, mặc dù một giả thuyết khác cho rằng bà là bà ngoại của ông.
193	Ahmadou Ahidjo sử dụng cuộc chiến đang diễn ra với UPC để tập trung quyền lực về tổng thống, song điều này vẫn tiếp tục sau khi UPC bị đàn áp vào năm 1971.
194	Ahmad Shah Qajar chính thức lên ngôi Shah vào ngày 21 tháng 7 năm 1914.
195	Ahmose đã dành một phần mười sản lượng sản xuất ra cho việc thờ cúng các vị thần truyền thống, Maspero, Gaston.
196	Ahmose dường như đã sống lâu hơn những người anh chị em cùng cha khác mẹ nổi tiếng của mình.
197	Ahmose Si-Tayit có thể là vị Phó vương của Kush đầu tiên.
198	A. honckenii trưởng thành có kích thước khoảng 30 cm.
199	Ahsoka trở thành thủ lĩnh của phong trào kháng chiến.
200	Ahtime đã làm việc ở Cục trước khi kiếm được bất kỳ bằng cấp đại học nào, và sau khi làm việc ở đó khoảng ba năm, bà đã đến Đại học Botswana, nơi bà đọc số liệu thống kê trong bốn năm.
201	Aiba là người yêu động vật, do đó trong chương trình truyền hình "Tensai!
202	Ai bán loại nào sẽ treo hàng ("bẹo" hàng) trên cây sào cao để người mua dễ nhận biết.
203	Ai Cập được xem là một tỉnh khó cai trị của ngươi Thổ.
204	Ai Cập rút khỏi Thế vận hội mùa hè 1976 sau 3 ngày tranh đấu để gia nhập cuộc tẩy chay của người dân châu Phi để đáp trả sự tham gia của New Zealand, người vẫn liên kết thể thao với Nam Phi phân biệt chủng tộc.
205	Ai có thể nghĩ rằng thảm kịch đầu tiên sẽ xảy ra?"
206	Ai cũng biết khi chán nản, chúng ta đều coi mua sắm là cách để lấy lại sự vui vẻ.
207	Ai cũng kinh hoàng khi thấy từ bàn chân đến đùi con trâu mộng bị cắn nát bét, rách toạc da, đứt hết cả gân.
208	Ai dám cùng ta quyết trận tử chiến".
209	Aidan Dodson and Dyan Hilton, The Complete Royal Families of Ancient Egypt 2004 Có ý kiến cho rằng Công chúa Neferhetepes là con gái của Djedefre bởi Hetepheres.
210	"Ai đánh và thu được phủ, huyện nào thì lãnh chức nơi đó.
211	Aída Parada Hernández được sinh ra vào tháng 10 năm 1903 tại Linares, Chile.
212	Aiden là một thực thể vô hình, có thể di chuyển xuyên qua tường, trần nhà hay các vật cản khác; nhưng bị giới hạn trong một phạm vi bán kính nhất định xung quanh Jodie vì liên kết tâm linh giữa Jodie và Aiden.
213	AI do Akasaka Ryuusuke tạo ra để trả lời tin nhắn và xử lý thông tin.
214	Aigis đã làm dịu Metis lại, người có hành động cố gắng chấm dứt khoảng thời gian bị bỏ qua và cứu Aigis, người mà cô gọi là "em gái" của mình.
215	Ai-Khanoum "có tất cả các điểm nổi bật của một thành phố Hy Lạp hóa với một nhà hát Hy Lạp, sân tập cùng một số ngôi nhà kiểu Hy Lạp có sân trong được bao quanh bởi dãy hàng cột".
216	Ai khoe hàng quán mua người vẽ?
217	Ai không học được gì ở lịch sử, bắt buộc sẽ phải lặp lại sai lầm trong lịch sử" (Tom Polgar, nhân viên cao cấp tòa Đại sứ Mỹ ở Việt Nam).
218	Ai Khương đồng tình.
219	Aiko sau đó sinh con trai của Mugen, sau được Tướng quân nhận nuôi, cho phép con cháu Mugen kế tục anh ta tồn tại lâu dài.
220	;Ai làm chủ nhà nước?
221	Ai làm trái thì khán thủ phải tội xử trảm.
222	Ai là người đã bắn trúng máy bay Nam Tước Đỏ?
223	Ai là người tôi nghĩ nên đứng ở phía trước?
224	Aileen đã thừa nhận với Selby nhưng nói rằng đó chỉ là hành động tự bảo vệ.
225	Ái lực của chất ức chế ribonuclease đối với ribonuclease là một trong những tương tác mạnh nhất trong tương tác protein-protein.
226	AIPA ngày nay bao gồm đầy đủ 10 thành viên từ ASEAN là các cơ quan lập pháp của Brunei Darussalam, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.
227	AIR-10 đã chiến thắng trong cuộc thi với những máy bay huấn luyện khác vào năm 1935, sau khi thay đổi, nó được chấp nhận làm một máy bay huấn luyện tiêu chuẩn.
228	Air 2 bắt đầu đến các cửa hàng bán lẻ vào ngày 22 tháng 10 năm 2014.
229	Air Astana có trụ sở tại Trung tâm Air Astana 1 ở Almaty.
230	Air Astana đã thu hẹp khoảng cách cuối cùng trong khu vực vào năm 2013 bằng cách triển khai các dịch vụ đến Kiev (Ukraine) từ Almaty với 3 chuyến bay mỗi tuần.
231	Air Astana đã xây dựng dựa trên sức mạnh địa lý của mình bằng cách mở rộng mạng lưới của mình để bao quát tất cả các thành phố chính của khu vực bằng các chuyến bay ngắn.
232	Air Astana được đại diện tại Liên bang Nga tại thành phố Moscow trên Bolshoi Gnezdnikovskii pereulok 1, tòa nhà 2 (ga tàu điện ngầm Tverskaya).
233	Air Astana được Trung tâm Hàng không Châu Á Thái Bình Dương mô tả vào tháng 1 năm 2012 là "hoạt động tốt hơn trong thập kỷ đầu tiên so với bất kỳ hãng hàng không khởi nghiệp nào khác".
234	Air Berlin đã thay màu sơn bằng cách phối màu đỏ tươi như đặc trưng trên chiếc Boeing 737-800 này, đây là sản phẩm cuối cùng của hãng hàng không.
235	Airbnb nhận ra rằng họ có thể tận dụng lượng người dùng khổng lồ cũng như trang web của Craigslist bằng cách thêm các trình tạo danh sách tự động từ Airbnb với tính năng "Đăng lên Craigslist".
236	Air Canada phục vụ hầu hết các điểm đến ở (2) Canada, trong khi Aeromexico phục vụ hầu hết các điểm đến miền Trung và Nam Mỹ (15).
237	Air Enthusiast, Volume 122, March / April 2006, các trang 30–40.
238	Air Optix (như một thành phần gọi là "copolyme 845").
239	Airplane bắt đầu chơi nhanh hơn và Morrison cũng quay điên cuồng hơn cho đến khi anh ngã một cách vô thức trên sân khấu ngay dưới chân Marty Balin.
240	Airwatt hay air watt là đơn vị đo lường hiệu quả của máy hút bụi liên quan đến luồng khí và lượng điện năng (watt) mà máy hút bụi sản xuất và sử dụng.
241	Aishatu bắt đầu sự nghiệp làm giáo viên lớp học vào năm 1987.
242	Aisling bị những quỷ lửa tối bắt vào ngôi biệt thự toàn là gương.
243	Aït Hammou giành được 1500 m huy chương vàng tại Đai hội Thể thao Pan Arab 2007, và cũng đã cùng em gái của mình trong đội tuyển Maroc giành HCB ở nội dung tiếp sức 4 × 400 mét.
244	AI thừa nhận không có tra tấn trong các trại của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam nhưng tình trạng cuộc sống của người bị giam giữ không được tốt.
245	Aizawa Yuichi là học sinh trung học năm thứ hai, anh đã từng đến thành phố chơi khi còn bé, cũng là nơi mà Kanon lấy bối cảnh bảy năm sau đó.
246	Aizu bị vây hãm từ đầu tháng, dẫn đến hàng loạt vụ tự sát của các samurai trẻ trong Bạch Hổ đội.
247	A. Jaeger mô tả khoa học đầu tiên năm 1878.
248	A. Januszajtis, Zegar astronomiczny w Kościele Mariackim w Gdańsku, Gdańsk 1998, s. 29 Ngay sau khi được sinh ra ít lâu, công chúa được đặt tên là Jadwiga - phỏng theo tên của thánh Jadwiga Śląska, nữ công tước xứ Wrocław; bà cố Jadwiga, vợ của Władysław.
249	Ajavon chơi chủ yếu ngoài băng ghế dự bị trong mùa giải WNBA tân binh của cô, nhưng trung bình 8,0 điểm mỗi trận.
250	Ajmonia aurita được Da-xiang Song & Lu miêu tả năm 1985.
251	Ajmonia numidica được J. Denis miêu tả năm 1937.
252	Ajoncourt nằm trên độ cao trung bình là 195 mét trên mực nước biển, có điểm thấp nhất là 187 mét và điểm cao nhất là 227 mét.
253	Akaname liếm những vết bẩn mà con người còn bỏ sót trong nhà tắm.
254	AKB48 ra đời theo mô hình "Thần tượng mà bạn có thể gặp mặt" (Idol you can meet).
255	Akbaalia là một người có thể chữa được một loạt các bệnh về thể chất và tâm lý.
256	Akello sinh ngày 9 tháng 10 năm 1980, tại tiểu quận Lamogi, Quận Amuru, thuộc Vùng phía Bắc của Uganda.
257	Akers quyết định từ nhiệm sau khi mùa 2009 kết thúc, và được thay thế bằng Tony Gervaise.
258	Akhenaten: Dweller in Truth (1985) đề cập đến xung đột giữa sự thật tôn giáo cũ và mới.
259	Akhiraj bắt cóc bé Kavita, nhưng Anandi đến cứu.
260	Akhiraj ép phải trao đổi Ganga với Anandi và Nimboli.
261	Akilu học trung học ở trường Beechwood Sacred Heart School, Tunbridge Wells.
262	Akio Fukami đã từng chơi cho Ehime FC.
263	Ako đưa Poohtan đến chỗ bãi rác, chú lao tới ăn rác và được chào đón rất nhiệt thành từ công nhân chỗ bãi rác.
264	Akşener được tái đắc cử vào quốc hội trong cuộc tổng tuyển cử năm 1995 với tư cách là phó của tỉnh Kocaeli.
265	A Kỳ Na có Mãn văn là "Akina", "Đông hoa lục" vốn chú thích là "heo", đây là do tác giả không hiểu được Thanh ngữ mà ra, tạo thành tin đồn thất thiệt hàng trăm năm.
266	Ala al-Din dành phần lớn thời gian còn lại của mình để mở rộng cương thổ nhà Ghur.
267	Alabama còn có đại lộ Natchez Trace, đường lịch sử quốc gia Selma To Montgomery, và đường lịch sử quốc gia Trail Of Tears.
268	Alabat, về mặt hành chính, được chia thành 19 khu phố (
269	Alabel có nền kinh tế chủ yếu là nông nghiệp với sản phẩm cơm dừa khô, ngoài ra còn có ngô, mía đường, chuối, cá.
270	Aladdin đã ước cho thần đèn được tự do, khiến ông vô cùng ngạc nhiên và sung sướng.
271	ALADIN protein là một thành phần của phức hợp lỗ chân lông hạt nhân.
272	Al Afdal trẻ tuổi đi bên cánh phải cha mình hét lên "chúng ta đã chinh phục được họ".
273	Alakija được sinh ra trong gia đình của Adeyemo Alakija, bà là con gái duy nhất và là đứa con cuối cùng trong cuộc hôn nhân đầu tiên của cha bà.
274	Alan Boss, chuyên gia hàng đầu của Viện Carnegie (Mỹ), có chung nhận xét: "Khám phá này là một bước đột phá đáng ghi nhận".
275	;* Alan Cartwright – người chơi guitar bass (1972–1976).
276	Alan đã tạo nên những âm thanh tuyệt vời với giọng của tôi; vang, song không quá vang.
277	A là những số hữu tỉ.
278	Alan là mẫu người trung thành tận tụy, dù bị thương ở chân nhưng vẫn không ngại hy sinh, đơn độc xông vào trận địa địch để giải cứu nữ vương.
279	Alan suýt nữa thì bán đi bản quyền phim hoạt hình của mình với giá chỉ 75 USD nhưng sau đó đã quyết định từ chối, nghe theo lời khuyên của Steven Lerner, chủ sở hữu trang web Albino Blacksheep.
280	Alan và Satoshi hợp sức và đánh bại anh ta để Yurika và Shitoron có thể giải thoát Zygarde bị kiểm soát.
281	Alan Watts, một học giả về triết học Đông Phương, nhận xét: nghệ thuật Thiền tông là nghệ thuật của phi nghệ thuật, nghệ thuật của sự điều khiển các bất thường.
282	Alarcón Folgar mất ngày 19 tháng 7 năm 1971 và được chôn cất trong General Cemetery ở Thành phố Guatemala.
283	Alashkert thắng 6–1 chung cuộc.
284	Alaskan Huskies có nhiều điểm tương đồng với các giống husky điển hình.
285	Al-Ayn là một nghĩa địa nhỏ.
286	Alba Calderón là một nghệ sĩ hiện thực xã hội với tác phẩm nghệ thuật bao gồm tranh, màu nước, hình vẽ và phác họa thường được đặc trưng bởi sự miêu tả các điều kiện hàng ngày của các tầng lớp lao động và người nghèo ở Ecuador.
287	Albania Alps là một trong những khu vực tự nhiên ấn tượng và đáng chú ý nhất tại Albania.
288	Al Bano trở lại Hội diễn âm nhạc Sanremo năm 2007 với bài hát giành giải nhì Nel Perdono.
289	Alba sinh ngày 5 tháng 2 năm 1991 tại thủ đô Paraguay.
290	Albategnius nằm ở phía nam của hố Hipparchus, và phía đông của hố Ptolemaeus và hố Alphonsus.
291	Albee đã nghĩ ra một sản phẩm được gọi là "Bộ nước hoa Little Dot", bao gồm năm chai nước hoa được lắp ráp trong một bộ hộp.
292	Albendazole có hiệu quả điều trị cả trong gia đoạn qua đường ruột và giai đoạn nhiễm dưới da.
293	Albert nghĩ rằng nói như thế là vô lý, ông tin rằng nền sản xuất của Anh sẽ nhận được nhiều lợi ích khi nhập khẩu các sản phẩm chất lượng từ các nước khác.
294	Alberto Soldani giữ chức vụ này đến khi qua đời vào tháng 11 năm 2005.
295	Albert, RH (ngày 1 tháng 12 năm 2010).
296	Albert Sabin là người đã phát triển loại vắc-xin thứ hai theo dạng thuốc chủng ngừa để uống với tên gọi vắc-xin Sabin, sử dụng thành phần là virus polio bị làm suy yếu.
297	Albibarbefferia quadrimaculata được Bellardi miêu tả năm 1861.
298	Albrecht là một chàng công tước trẻ và được thể hiện bởi vũ công ba lê người Pháp tên Lucien Petipa, anh ruột của Marius Petipa, vào tháng 6 năm 1841.
299	Albrecht VII chỉ làm Đại Công tước chỉ vài tháng trước khi thoái vị để ủng hộ Ferdinand III, người cũng trở thành hoàng đế.
300	Album “25” của cô cũng nhận giải Album nhạc pop xuất sắc.
301	Album bán được 10,408 bản trong năm 2007 và đạt đến tổng cộng là 86,659 bản cho đến giữa năm 2008.
302	Album bán ra hơn 261,518 bản bán ra tính đến cuối năm 2002.
303	Album bao gồm 10 bài hát, với "N.
304	Album bao gồm các ca khúc được Lena trình bày trong cuộc thi Unser Song für Deutschland, một chương trình truyền hình ăn theo nhằm tuyển chọn ca khúc cô sẽ trình bày tại Eurovision 2011, để bảo vệ ngôi vương của mình.
305	Album bao gồm hai ca khúc mới trong đó có bài hát chủ đề "Monster", cũng như phiên bản tiếng Hàn của hai track trong Alive.
306	Album bao gồm những bài hát được đồng viết ra và đồng sản xuất bởi Greg Kurstin.
307	Album bị rơi khỏi bảng xếp hạng sau gần 11 tháng nhưng đã có 2 lần trở lại bảng xếp hạng và có tổng cộng 69 tuần trên bảng xếp hạng.
308	Album chính là thông điệp nữ ca sĩ muốn gửi tới khán giả.
309	Album chứa các bản nhạc dùng trong bộ anime đã phát hành vào ngày 10 tháng 10 năm 2011.
310	Album chứa các bản nhạc dùng trong bộ anime đã phát hành vào ngày 21 tháng 1 năm 2009.
311	Album chủ yếu là các bài hát bằng tiếng Tây Ban Nha, và thêm 3 bài hát tiếng Anh.
312	Album có chứa nhiều bài hát do từng nhân vật trong bộ anime thực hiện cùng bài hòa tấu do Pinocchio thực hiện, một bài hát thêm của Josefa cùng hai bản hòa tấu khác.
313	Album có được thành công vang dội, bán được khoảng năm triệu bản trên toàn thế giới.
314	Album còn bao gồm một bài hát mới, "
315	Album còn dẫn đầu tại nhiều quốc gia như Úc, Canada và Vương quốc Liên hiệp Anh.
316	Album còn được chỉnh âm một lần nữa vào năm 2014 bởi Bob Ludwig – người luôn cộng tác với Springsteen từ năm 1982 – và trở thành một phần trong tuyển tập boxset The Album Collection Vol.
317	Album có tất cả 15 bài hát cộng với các bài nhạc bổ sung.
318	Album của Franz là một nguồn tư liệu ảnh quý hiếm minh họa việc đào mộ một cách cơ khí hóa, những viên gạch trong Małkinia, vườn thú Treblinka, và một số thứ khác.
319	Album cũng bao gồm các đĩa đơn được chứng nhận bạch kim "Boss", "Sledgehammer" và "Worth It".
320	Album cũng có bài hát của Metallica mà Burton thích nhất là bài "Master of Puppets".
321	Album cũng đứng đầu bảng xếp hạng R&B/Hip-Hop Albums.
322	Album cũng được quảng bá, và giới thiệu trước trên trang web của công ty, và được công chúng, khán giả mong đợi.
323	Album cũng nằm trong top 10 của bảng xếp hạng iTunes ở 67 quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ, Canada, Úc, Anh, Pháp và Đức.
324	Album cũng phá kỷ lục album được đặt trước nhiều nhất năm 2019 với 150.000 bản.
325	Album cũng ra mắt ở vị trí quán quân tại Canada, Thụy Sĩ và Bỉ.
326	Album cuối cùng của cô, nhóm Vivamos nuestro amor, được phát hành vào tháng 4 năm 2014, ngay trước khi bà qua đời.
327	", album cuối cùng đã được chứng nhận đĩa bạch kim.
328	Album đã bán được hơn 21,916 bản đĩa cứng tính đến tháng 7 năm 2018.
329	Album đã bán hết và bản CD phát hành lại vào tháng 10 với ảnh bìa thể hiện nội dung ca khúc đầu tiên Srab Me In The Back cũng được tiêu thụ đến bản cuối cùng.
330	Album đã đứng đầu Bảng xếp hạng Album Gaon trong hai tuần liên tiếp., bán được tổng cộng 126.000 bản.
331	Album đã đứng đầu ở Thụy Điển, Ý và 14 quốc gia khác.
332	Album đã được chứng nhận bạch kim tại Úc và nhiều nước khác.
333	Album đã được phát hành lại dưới dạng kỹ thuật số được làm lại nhiều lần; đầu tiên vào năm 1997, sau đó vào năm 2001 và một lần nữa vào năm 2005 như là một phần của The Complete Studio Recordings.
334	Album đã giành được vị trí thứ 14 ở U.S. Billboard 200 với 44,000 copies bán trong tuần đầu tiên Hasty, Kate.
335	Album đã sản sinh ra nhiều đĩa đơn bất hủ, trong đó phải kể đến "
336	Album đã tạo ra hai đĩa đơn, Top 10 hit,"Would We Have Changed?" featuring John Park, và "Run".
337	Album đã tạo ra một viên ngọc ẩn trong Trust Nobody, ca khúc thứ năm của album.
338	Album đạt được vị trí thứ 29 trên Bảng xếp hạng Album của Anh.
339	Album đầu tay Ancient Light của cô đạt vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Classic FM (Nam Phi).
340	Album đầu tay của bà đã bán được hơn 20.000 cho đến nay.
341	Album đầu tay của cô, "Marce", được phát hành cùng năm đó và nhận được nhiều lời khen ngợi.
342	Album đầu tay của McCreery, Clear as Day, được phát hành vào ngày 4 tháng 10 năm 2011.
343	Album đầu tay, Yourself or Someone Like You, được ra mắt vào năm 1996.
344	Album đầu tiên của bà mang tên Chants berbères de Kabylie (1967) là một thành công lớn.
345	Album đầu tiên của ban nhạc, Schrei, được phát hành ngày 19 tháng 9 năm 2005, đã bán hơn 200,000 bản và nhận đĩa bạch kim do Hiệp hội công nghiệp ghi âm Đức trao tặng.
346	Album đầu tiên của bà, Nostalgie, được phát hành vào năm 1987.
347	Album đầu tiên của họ, mang tên Look What Hell Created, được phát hành vào mùa hè năm 1994.
348	Album đầu tiên của Weboys là Born To Be the Most Wanted Boys với nhiều ca khúc do Quang Huy sáng tác, được phát hành.
349	Album đầy đủ đầu tiên của Elsa y Elmar, Rey, được phát hành vào ngày 25 tháng 9 năm 2015.
350	Album dễ dàng có được vị trí số 1 ở cả hai quốc gia này Cross, Craig (2006).
351	Album đoạt ngôi quán quân trên nhiều bảng xếp hạng và bán ra trên 1,332 triệu bản trong tuần đầu.
352	Album "dreAMEE" bao gồm một số bài hát đã phát hành trước đó và một số bài hát mới và sẽ chính thức được ra mắt vào ngày 28 tháng 6 năm 2020.
353	Album được A&M Records và Universal Music Enterprises phát hành vào ngày 7 tháng 12 năm 2018.
354	Album được chỉnh âm nhiều lần dưới định dạng CD, trong đó có ấn bản của Jon Astley năm 1996, ấn bản Super Audio CD năm 2003 và box set năm 2013 theo kèm là nhiều bản demo và thu âm trình diễn trực tiếp.
355	Album được chú ý nhất của Cổ Thiên Lạc là "Mr.
356	Album được phát hành năm 1984 và được phát hành lại vào năm 1998, có thêm một bài hát là "I Just Fall in Love Again" và có thay đổi trong thứ tự các bài hát.
357	Album được phát hành ngày 7 tháng 8 năm 2012, dưới hãng đĩa Highway Records, một chi nhánh của Shadow Mountain Records trực thuộc Deseret Book.
358	Album được phát hành vào ngày 13 tháng 11 năm 2012, và nhận nhiều ý kiến khác nhau từ các nhà phê bình.
359	Album được phát hành vào ngày 20 tháng 10 năm 2014, với bài hát chủ đề 12:30'.
360	Album được phát hành vào ngày 20 tháng 2 năm 2007.
361	Album được phát hành vào ngày 27 tháng 7 năm 2010.
362	Album được phát hành vào ngày 7 tháng 11 năm 2011, và được các nhà phê bình và đánh giá tốt trên các phương tiện truyền thông chuyên ngành.
363	Album được phát hành vào ngày 9 tháng 11 cùng với video âm nhạc cho bài hát chủ đề "
364	Album được phát hành với ý định làm dịu bớt hình ảnh gợi dục của Madonna, vốn bị lên tiếng chỉ trích vào thời điểm đó.
365	Album được thu âm tại NRG Recordings ở North Hollywood, California và do Don Gilmore sản xuất.
366	Album được thu khi ban nhạc đi lưu diễn tại: Hong Kong, Đài Loan, Thái Lan và Singapore vào năm 2007.
367	Album được toàn thể ủng hộ và nhiều nhà phê bình và fans nhắc đến album này như 1 bước ngoặt của thể loại progressive metal.
368	Album gần đây nhất của James Taylor được hình thành trên chất liệu nguyên bản là October Road, được phát hành vào năm 2002.
369	Album gần nhất của nhóm mang tên Rise and Fal được phát hành vào ngày 20 tháng 4 năm 2018.
370	Album gây ấn tượng về mặt hình ảnh khi Đan Trường xuất hiện trong hình tượng người hai mặt "ác" và "thiện" với mặt nạ, kiểu tóc nhuộm vàng và trang phục bằng kim loại.
371	Album giành vị trí số một tại các bảng xếp hạng của Anh, Ireland, Úc, New Zealand, Hoa Kỳ, Đức, Canada, Phần Lan, Đan Mạch, Thụy Sĩ và Na Uy và là album được bán nhanh nhất tại Anh năm 2014 với 180.000 bản trong tuần đầu tiên phát hành.
372	Album gồm 10 bài hát, trong đó, có 2 bài đã được trình diễn (trích đoạn) ở Giọng hát Việt nhí là "Quê em mùa nước lũ" và "Đất phương nam".
373	Album gồm 11 bài hát đúng như tên gọi của album đầy tính dị mà cũng rất SHINee.
374	Album gồm 2 ver: "+Glow" and "+Green".
375	Album gồm các ca khúc là Có người (Someone), Dõi theo (Watching You From Afar), Hỏi thăm (How Are You), Gió (Wind), The Old You, Ticket For Two, Yours, Forever Mine và một phiên bản khác của Gió.
376	Album gồm có 13 bài hát, bao gồm cả đĩa đơn "
377	Album gồm những bản hit như "
378	Album hậu tái hợp đầu tiên, My Father Will Guide Me Up a Rope to the Sky, được phát hành vào ngày 23 tháng 9 năm 2010, và ban nhạc lưu diễn mười tám tháng vòng quanh thế giới.
379	Album kế tiếp của ban nhạc The Holy Bible được phát hành vào tháng 8 có lượng đánh giá chuyên môn tốt nhưng doanh số lại kém.
380	Album khắc họa chân dung một Thu Phương đầy bí ẩn và cô độc với chất nhạc tự sự u uẩn, khắc khoải, nhiều ray rứt.
381	Album là một thành công thương mại ở Hàn Quốc.
382	Album là sự pha trộn của những bản ballad và những ca khúc có nhịp độ nhanh, trong đó có những bài như "Courage", "Imperfections", "Lying Down" và "Flying on My Own".
383	Album là tuyển tập 15 ca khúc nhạc truyền thống quen thuộc được thể hiện trên những bản hoà âm mới như: "Đất nước", "Hát về anh", "Nhánh lan rừng", "Hát về cây lúa hôm nay", "Hãy yên lòng mẹ ơi",.
384	Album là tuyển tập các bài hát Lambert đã thu âm năm 2005.
385	Album lấy cảm hứng từ chính ca khúc Tơ tằm từng xuất hiện trong album Thổ và một ca khúc nữa của nhạc sĩ Hồ Tịnh Tâm là Phận tơ tằm hát về đời người ca sĩ.
386	Album mang những âm thanh của đàn phím, guitar bass, trống, bộ gõ và lượng giọng nền lớn.
387	Album mới " 2016 Re-ALBUM " chứa 10 bài hát hit của SechsKies đã được các nhà sản xuất YG sắp xếp lại và làm lại, và được chuẩn bị đặc biệt quà tặng cho người hâm mộ.
388	Album mới nhất của nhạc sĩ này, This Land được phát hành vào ngày 22 tháng 2 năm 2019.
389	Album Một bông hồng cho người ngã ngựa.
390	Album năm 2003 của cô, Bowmboï có hai bài hát được thu âm với Tứ tấu Kronos nhưng vẫn hát theo ngôn ngữ Bamana.
391	Album này chũng nhận được nhiều ý kiến tích cực từ các nhà phê bình.
392	Album này cũng bao gồm các bài hát như Llorar no es malo, A flor de piel và Lágrimas y recuerdos.
393	Album này cũng có nhiều bài hit khác, tiêu biểu như bản power ballad nổi tiếng "
394	Album này cũng quán quân tại Nhật và được chứng nhận đĩa vàng tại Thụy Sĩ.
395	Album này do Vân tự sản xuất và đặc biệt là sự hợp tác với nhóm các nhà sản xuất The Dreams.
396	Album này dự định sẽ thể hiện yếu tố funk/soul đang thịnh hành mà Stevens đánh giá rất cao.
397	Album này giữ vị trí quán quân trong 3 tuần liên tiếp và trở thành album bán chạy thứ nhì của năm 2018 với 3.251.000 đơn vị được tiêu thụ.
398	Album này là album hay nhất trong số các album thu trực tiếp ngoài trời.
399	Album này lại tiếp tục nhận đề cử Grammy cho hạng mục "Album nhạc Mexico/Mexico-Mỹ xuất sắc nhất".
400	Album này tái khẳng định sự thật rằng Cole là một siêu sao.
401	Album này tập hợp các bản ballad truyền cảm hứng, với mong mỏi tìm lại các thính giả của Carey từ giai đoạn những năm 1990.
402	Album này tập hợp các ca khúc do Ashlee đồng sáng tác với các nghệ sĩ khác.
403	Album Ngọt chính thức được ra mắt khán giả Hà Nội vào ngày 13 tháng 5 năm 2016.
404	Album nhạc phim đã được phát hành cho mỗi bộ phim.
405	Album nhận được 3 chứng nhận vàng và 2 chứng nhận bạch kim từ ABPD.
406	Album nhận được những đánh giá tích cực từ các nhà phê bình và đã bán được hơn 3 triệu bản trên toàn thế giới.
407	Album No more Days to waste đã được phát hành vào ngày 16 tháng 1 năm 2009.
408	Album OTSU Club Music Compilation đầu tiên chủ yếu chứa những ca khúc đã phối lại (remix) trong các visual novel của Key, ra mắt trong tháng 6 năm 2006.
409	Album Parachutes của Coldplay nhận được nhiều lời khen ngợi và đánh giá rất cao từ giới phê bình nghệ thuật.
410	Album phát hành 3 đĩa đơn: Đĩa đơn đầu tiên, "
411	Album phát hành tất cả bảy đĩa đơn.
412	Album phát hành tổng cộng sáu đĩa đơn, mỗi đĩa đơn lại tạo ra nhiều thành công lớn trên toàn thế giới, đặc biệt có thể kể đến "
413	Album phòng thu đầu tay, Long Way Down, được phát hành ngày 24 tháng 6 năm 2013.
414	Album phòng thu đầu tiên của cô, Dotyk ("The Touch") được phát hành sau đó một năm, tức là vào tháng 5 năm 1995 và bán ra nửa triệu bản tại Ba Lan.
415	Album phòng thu thứ hai của cô, "
416	Album phòng thu thứ năm và gần đây nhất của Carmen Souza, có tựa đề Kachupada nói về món ăn truyền thống này, được phát hành vào năm 2013.
417	Album ra mắt của anh, A Sun Came, được ra mắt năm 1999 với hãng đĩa Asthmatic Kitty mà anh đồng sáng lập với người cha dượng.
418	Album ra mắt hai bài hát ăn khách "
419	Album ra mắt ở vị trí số bốn trên Gaon Chart.
420	Album ra mắt ở vị trí thứ 2 trên Gaon Album Chart và tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng vào tuần sau đó.
421	Album Rebelution đã tiêu thụ được tổng cộng 7,5 triệu bản trên toàn thế giới.
422	Album sau đó đã tiêu thụ được tổng cộng 8 triệu bản tại Mỹ và nhận được 5 lần chứng nhận Bạch kim bởi hiệp hội RIAA.
423	Album sau đó nằm trong top 50 của bảng xếp hạng được 18 tuần.
424	Album sử dụng khá nhiều loại dương cầm đặc biệt.
425	Album sử dụng tất cả các bài hát mới của Thomas Bergersen và Nick Phoenix.
426	Album "The Black Parade" được phát hành vào ngày 23 tháng 10 năm 2006 tại Vương Quốc Anh và ngày 24 tháng 10 tại Mĩ.
427	Album thứ ba của Ne-Yo, Year of the Gentleman, phát hành năm 2008, với 2 hit top 10 là "Closer" và "Miss Independent".
428	Album thứ hai của anh có tên Giấc Mơ, gồm những tác phẩm có chủ đề về giấc mơ.
429	Album thứ hai của Battles, Gloss Drop, được chính thức phát hành ngày 6 tháng 5 năm 2011 với sự góp mặt của Gary Numan (cựu thành viên "Tubeway Army"), Kazu Makino, và Yamantaka Eye, ban nhạc cũng thực hiện một tour mùa xuân nhằm quảng bá cho album này.
430	Album thứ hai của họ được phát hành vào tháng 10 năm 1990 lại được mang tên là Traveling Wilburys Vol.
431	Album thứ hai của họ In Moderation được sản xuất bởi Toby Wright (KoRn, Alice In Chains, Sevendust) và bao gồm các bản thu âm lại của bốn bài hát trong album trước.
432	Album thứ hai của Kasia Cerekwicka, Feniks đã nâng tầm sự nghiệp của cô lên hàng ngũ siêu sao ca nhạc.
433	Album thứ hai, thứ ba và thứ tư của Quai - Quần đảo Thái Bình Dương xinh đẹp, Thiên đường hoang sơ và Pacifika - được phát hành từ năm 2000 đến năm 2003.
434	Album thứ sáu của Clarkson đồng thời là sản phẩm nhạc Giáng sinh đầu tiên của cô, Wrapped in Red (2013), trở thành album nhạc lễ bán chạy nhất năm trên toàn cầu, giúp cô trở thành nghệ sĩ Mỹ đầu tiên đạt thành tích này.
435	Album tiếp theo của cô, Mokte, được phát hành vào năm 2014.
436	Album tiếp theo của Wilde là Select năm 1982, được dẫn dắt bởi các đĩa đơn nổi tiếng " Campuchia " và " View from a Bridge".
437	Album tiêu thụ trong 1 tuần hơn 10.000 bản, số lượng view Youtube sau 1 tuần trên 16 triệu.
438	Album trở thành quán quân thứ hai liên tiếp của cô trên bảng xếp hạng Billboard 200. Đĩa đơn mở đường của album, "
439	Album trực tiếp của ông, Live at the Star Club, Hamburg, được nhiều nhà báo và người hâm mộ đánh giá là một trong những album trực tiếp xuất sắc nhất lịch sử nhạc rock and roll.
440	Album trực tiếp På Österåker ("At Österåker") được công bố năm 1973.
441	Album tuyển tập H.E.R., phát hành vào ngày 20 tháng 10 năm 2017, bao gồm các bài hát từ hai EP trước đó cùng với 6 bài hát mới, trong đó có bản song ca "Best Part" từ album Freudian (2017) của Daniel Caesar.
442	Album và đĩa đơn tiếp theo của cô tạo nên một số thành công quan trọng.
443	Album và video âm nhạc của bài hát chủ đề được phát hành vào ngày 31 tháng 10.
444	Album Vol 2 "Lời cuối", Vol 3 "Nếu Như", Vol 4 "Tình Em" lần lượt ra đời.
445	Albut đã được ghi nhận với khả năng giữ ổn định tài chính cho câu lạc bộ trong một thập kỷ.
446	Alby, Zart, và nhiều người khác bị giết.
447	Alcala đôi khi được gọi là " Kẻ giết người hẹn hò " vì xuất hiện năm 1978 trong chương trình truyền hình Trò chơi hẹn hò giữa lúc anh ta giết người.
448	Alcinda António de Abreu (sinh năm 1953) là một chính trị gia người Mozambique.
449	AlCl 3 khan phản ứng mạnh với các bazơ, vì vậy cần phải có các biện pháp phòng ngừa thích hợp.
450	Alcover là một đô thị trong ‘‘comarca’’
451	Alcyone là một cụm sao trẻ, khoảng 100 triệu năm tuổi.
452	Al-Dbiyat, 1995, p. 17. Năm 1970, một hộ gia đình trung bình ở al-Ziyarah gồm gần chín thành viên.
453	Aldeadavila de la Ribera có diện tích 46,18 km2, dân số năm 2008 là 1391 người.
454	Alec Meer của Rock, Paper, Shotgun đã viết rằng trò chơi này "chắc chắn có hiệu quả trong việc tạo ra sự căng thẳng" nhưng trở nên "ngày càng một nốt" chỉ sau vài giờ chơi.
455	Alec Meer tại Eurogamer thì khen ngợi tính sáng tạo của các công nghệ mới như hỗ trợ đa màn hình và quy mô của trò chơi.
456	Alek bị bệnh da vẩy nến từ lúc còn nhỏ cho đến khi 14 tuổi.
457	Alekhine đến cuối tháng 10 năm 1914 mới trở về Nga sau khi qua đường Thụy Sĩ, Ý, London, Stockholm và Phần Lan.
458	Aleksandr Glazunov là học trò của Nikolay Rimsky-Korsakov.
459	Aleksandr Sumarokov bắt đầu nổi tiếng kể từ khi in vở kịch thơ Хорев năm 1747.
460	Aleksandr Tvardovsky là nhà thơ có sự ảnh hưởng đến nhiều nhà thơ, nhà văn nổi tiếng sau này bằng tác phẩm cũng như việc phát hiện và đăng tác phẩm của họ trên tạp chí Thế giới mới mà ông là tổng biên tập.
461	Aleksey Vladimirovich Vorobyov ( ; nghệ danh tiếng Anh: Alex Sparrow, sinh ngày 19 tháng 1 năm 1988) là một nam ca sĩ, diễn viên người Nga.
462	Alenko cũng đóng một vai trò trong Mass Effect 2 với điều kiện là anh sống sót trong trò chơi đầu tiên.
463	Alenxander Casella, một giám đốc một lần trong UNHCR, viết "Thông thường, UNHCR, trước khi can thiệp, sẽ tiến hành một cuộc khảo sát của các vụ kiện để xác định chính xác quốc tịch và lý do họ khởi hành.
464	A. Leroy Ellison, Harry N. Cantrell, và Russell E. Edwards thấy mình làm một số lượng lớn các tính toán khi làm bảng các kế hoạch kinh doanh mà họ đã trình bày với các nhà đầu tư mạo hiểm.
465	Alert (Nuavut) – điểm định cư xa nhất về phía bắc của con người trên thế giới nằm cạn kề eo biển này.
466	Aleurocanthus citriperdus được Quaintance & Baker miêu tả khoa học đầu tiên năm 1916.
467	Aleurocanthus mangiferae được Quaintance & Baker miêu tả khoa học đầu tiên năm 1917.
468	Aleurocanthus piperis được Maskell miêu tả khoa học đầu tiên năm 1896.
469	Aleuroclava lanceolata được Takahashi miêu tả khoa học đầu tiên năm 1949.
470	Aleuroclava srilankaensis được David miêu tả khoa học đầu tiên năm 1993.
471	Aleurodicus cocois được Curtis miêu tả khoa học đầu tiên năm 1846.
472	Aleurodicus flavus được Hempel miêu tả khoa học đầu tiên năm 1922.
473	Aleurodicus indicus được Regu & David miêu tả khoa học đầu tiên năm 1992.
474	Aleuroduplidens wellsae được Martin miêu tả khoa học đầu tiên năm 1999.
475	Aleurolobus acanthi được Takahashi miêu tả khoa học đầu tiên năm 1936.
476	Aleurolobus subrotundus được Silvestri miêu tả khoa học đầu tiên năm 1927.
477	Aleuropapillatus kumariensis được Regu & David miêu tả khoa học đầu tiên năm 1993.
478	Aleuroplatus joholensis được Corbett miêu tả khoa học đầu tiên năm 1935.
479	Aleuroplatus malayanus được Takahashi miêu tả khoa học đầu tiên năm 1955.
480	Aleurotrachelus ishigakiensis được Takahashi miêu tả khoa học đầu tiên năm 1933.
481	Aleurotrachelus joholensis được Corbett miêu tả khoa học đầu tiên năm 1935.
482	Aleurotrachelus madagascariensis được Takahashi miêu tả khoa học đầu tiên năm 1955.
483	Aleurotrachelus minimus được Young miêu tả khoa học đầu tiên năm 1944.
484	Alexander 1972, p. 74 Trong danh sách xếp hạng FIDE tháng 7 năm 1972, ELO 2785 của Fischer là kỷ lục chênh 125 điểm so với kỳ thủ số hai - Spassky, có đánh giá là 2660.
485	Alexander có một tính cách lạnh lùng, chắc chắn, cứng nhắc và cô đơn cho đến khi anh phải lòng Lola khi gặp cô, anh trở thành "Hoàng tử trong mộng" của cô.
486	Alexander Faribault House được xây dựng vào năm 1853 bởi Alexander Faribault với chi phí $ 4.000.
487	Alexander Gillespie, Nhà xuất bản Bloomsbury, 2011.
488	Alexander II được cho là đã xử tử tám mươi người trở lên như một hình phạt cho tội ác và bá tước đã trốn khỏi vùng đất của ông ta.
489	Alexander Neville, Tổng Giám mục York, đã bị tịch thu tất cả tài sản của mình.
490	Alexander Nikolayevich Radishchev là một ví dụ, ông đã khiến công chúng Nga kinh ngạc với việc mô tả điều kiện kinh tế-xã hội của nông nô.
491	Alexander V qua đời vào ngày 25 tháng 5 năm 1410.
492	Alexandria Hill từ Otaku USA rất thích cuộc chiến của Boruto chống lại nhân vật phản diện trong phim và hợp tác với Naruto và Sasuke.
493	Alexandros chết vì kiệt sức sau khi chơi một trò tzykanion vào ngày 6 tháng 6 năm 913, được cho là do lời tiên tri của người anh trai rằng ông chỉ trị vì trong 13 tháng.
494	Alex biết được điều gì đã xảy đến với Paul và cố gắng tìm cách đưa bạn mình trở về.
495	Alex có cảm giác rằng có chuyện gì đó sẽ xảy ra qua những dấu hiệu như là một người hát dạo đang hát bài "Rocky Mountain High" và rời ngay khỏi nhà hàng vì không muốn làm nguy hiểm đến ai hết.
496	Alex cũng nhận ra mình đã hiểu nhầm suy nghĩ của Rosie về đêm hôm đó.
497	Alex cũng rất thương mến Justin mặc dù hai anh em luôn luôn chống đối nhau.
498	Alexios quyết tâm khôi phục lại hào quang đã mất của đế quốc, bằng bất cứ giá nào.
499	Alexis là một thần đồng - lúc mười tuổi, anh bắt đầu học toán.
500	Alexis Le Dressay, giám đốc game và đồng sáng lập công ty, cho biết họ đã lắng nghe phản hồi của người hâm mộ từ Steel Division: Normandy 44, và thực hiện những cải tiến có liên quan.
501	Alex luôn luôn vẻ mắt và dùng một ít son môi.
502	Alex sinh ra và lớn lên tại Petersfield, Hampshire.
503	Alex sống với Jerry Russo (cha), Theresa Russo (mẹ), Justin Russo (anh), và Max Russo (em trai).
504	Alex thả Ellen ở nhà mà không hề hấn gì, yêu cầu cô ấy hôn lên má.
505	Alex tiếp tục tìm Jack, qua nhiều điều tra thì phát hiện chữ "Grimaldis" của Jack cào trên tường một phòng giam.
506	Alex tỏ ra bất ngờ và tức giận khi đối mặt với một đối tượng không tồn tại hoặc khác với những gì nó phải tin ẩn trong các bài kiểm tra.
507	Alex Wild viết rằng hiện tượng này có hại cho bản thân mỗi cá nhân kiến nhưng hầu như vô hại đối với cả bầy kiến nếu xét đến việc một bầy kiến có thể sinh ra hàng trăm con mới để bù cho số bị chết.
508	Aleyrodes diasemus được Bemis miêu tả khoa học đầu tiên năm 1904.
509	Aleyrodes lactea được Zehntner miêu tả khoa học đầu tiên năm 1897.
510	Aleyrodes lonicerae được Walker miêu tả khoa học đầu tiên năm 1852.
511	"Alfie" đã được biểu diễn trực tiếp như một phần trong chuyến lưu diễn Still, Alright?
512	Alfonso II xứ Aragon là đối thủ của de Mareuil trong câu chuyện tình yêu này, và theo như một razó cho một bài thơ của de Mareuil, nhà vua với tính đố kỵ đã thuyết phục con gái của mình cắt đứt tình bạn với Arnaut.
513	Alfred bị bắt bởi quân Anh và trở thành tù binh chiến tranh suốt bốn năm.
514	Alfred George Deller (31 tháng 5 năm 1912 - 16 tháng 7 năm 1979), là một ca sĩ người Anh và là một trong những nhân vật chính trong việc phổ biến sự trở lại của giọng phản nam cao (
515	Alfred Nobel ban đầu dùng đất tảo cát làm đệm hòm đựng những chai nitrôglyxêrin, sau đó chai vỡ, chất lỏng thấm vào đất tảo cát, gợi ý cho Alfred Nobel tạo ra chất nổ dẻo, khá an toàn.
516	Alfredo hiểu nhầm nỗi lo của cô và yêu cầu cô tuyên bố cô yêu nam tước.
517	Alfredo Lim đắc cử thị trưởng năm 2007 khi đánh bại con trai của Lito Atienza là Ali Atienza, và ngay lập tức đảo ngược toàn bộ các dự án của Lito Atienza Trong cuộc tuyển cử địa phương năm 2010, Alfredo Lim lại giành chiến thắng trước Lito Atienza.
518	Alfred phải công nhận Gilbert là một thầy giáo nghiêm khắc và chương trình huấn luyện của anh vô cùng khắt khe.
519	Alfred Whitehead nhận xét rằng "triết học phương tây thực ra chỉ là một loạt các chú thích cho Plato".
520	Alia kết hôn với vua Hussein trong một buổi lễ riêng tư vào ngày 24 tháng 12 năm 1972, và sau đó cô được gọi là Hoàng hậu Alia Al Hussein (tiếng Ả Rập: علياء الحسين).
521	Alice (A) và Bob (B) sử dụng server trung gian (S) lưu trữ khóa công khai của các máy.
522	Alice của thầy là sinh học, có khả năng thổi linh hồn vào xác của các loài cây.
523	Alice gặp Vương tử Andrew của Hy Lạp và Đan Mạch, con trai thứ tư của Quốc vương George I của Hy Lạp và Vương hậu Olga, trong lễ đăng quang của Quốc vương Edward VII vào năm 1902.
524	Alice gợi ý đi tìm bà quận chúa và Hoàng hậu ra lệnh bắt bà ta.
525	Alice Jurow, một trong những thành viên của Cộng đồng Art Deco ở California, đã nói rằng cô cảm thấy yêu thích bộ phim này nhưng hầu hết các thành viên thích những bộ phim hoàn hảo hơn.
526	Alice Piffer Canabrava được sinh ra ở Arara, SP, vào thời điểm đó là vùng đất dành riêng cho các trang trại cà phê.
527	Alice Springs có dân số 27.972 người (2015), chiếm 10% dân số toàn Lãnh thổ Bắc Úc.
528	Alice thể hiện vai nhà vật lý xứ Asgardia tên là Eir.
529	Alicia Kozameh sinh ra ở Rosario, Santa Fe, với người cha theo Thiên chúa giáo Lebanon và là người mẹ gốc Do Thái gốc Syria.
530	Alicilio Pinto Silva Junior đã từng chơi cho Kyoto Purple Sanga.
531	Aligot(e) vẫn còn được nấu bằng tay ở Aveyron, ở nhà cũng như ở chợ đường phố.
532	Alija Izetbegović là một nhà văn, luật sư, nhà hoạt động chính trị người Bosnia.
533	Alina còn được nhắc đến vì đã được các giải thưởng danh giá như giải nhất tại Cuộc thi Piano Quốc tế Clara Haskil năm 2007 và tại cuộc thi dương cầm Cincinnati (là thi biểu diễn dương cầm Thế giới).
534	Alix, ba chị em gái, anh trai Ernst ("Ernie") và cha bà ngã bệnh.
535	Al-Jazari là một trong số họ.
536	Al Jazeera đã mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực khác như Internet và đặc biệt là các kênh TV vệ tinh bằng nhiều ngôn ngữ.
537	Al Jazeera đã viết rằng 9 tiểu bang đã bỏ phiếu chống lại trong khi 39 tiểu bang ủng hộ Morocco vào Liên minh châu Phi (AU).
538	Al-Kawkaw là tên của thành phố thủ đô.
539	AlkB đã được chứng minh là ví dụ đầu tiên của enzyme sửa chữa DNA chuyển đổi một loại tổn thương DNA ngăn chặn sự sao chép DNA, sang một loại thương tổn khác mà DNA polymerase có thể vượt qua dễ dàng.
540	Alki Oroklini giành danh hiệu đầu tiên.
541	Alkylsulfatase từ Pseudomonas C12B Pseudomonas putida hoặc từ Pseudomonas aeruginosa có thể làm giảm hiệu suất các chất có hoạt tính bề mặt xuống tới nồng độ 750 mg dm-3.
542	Allafi cũng đã tổ chức một hội nghị phụ nữ Chad vào năm 1999, tạo ra một cuộc họp kín của phụ nữ trong quốc hội Chad và tạo ra một quốc hội giả lập cho giới trẻ.
543	Allagelena monticola được miêu tả năm 2007 bởi Chami-Kranon, Likhitrakarn & Pakawin Dankittipakul.
544	Allah sẽ bên ta.
545	Allan Fryer của nhóm Fat Lip, Rick Wakeman – cựu giọng ca của nhóm Gary Pickford-Hopkins và ca sĩ Stevie Wright của nhóm Easybeats được giới báo chí xem là những ứng viên nặng ký nhất.
546	Allelidea ctenostomoides is een keversoort thuộc họ mierkevers (Cleridae).
547	Allen đã thu âm phần lớn album của mình tại Eagle Rock Studios ở Los Angeles với nhà sản xuất Greg Kurstin.
548	Allen học tại Lakeside School, một ngôi trường tư thục uy tín ở Seattle, và kết bạn với Gates, người học dưới ông hai lớp nhưng chia sẻ lòng đam mê máy tính với nhau.
549	Allen mất kiên nhẫn và nổi giận, ông cùng đứa con gái Sherry đều leo lên dây, thúc giục Mary leo tiếp.
550	Allen ở lại trụ sở chính chi nhánh châu Á của Black Order để hồi phục sau biến cố này.
551	Allenring ngày nay trở thành đường vòng đai có mật độ giao thông cao.
552	Allen và Kanda, dù thường xuyên đụng độ nhau, vẫn luôn là bạn tốt; Hoshino tiết lộ rằng Kanda sẽ hỗ trợ anh ở phần truyện tiếp theo.
553	Alli là thành viên của các đội U-17, U-18 và U-19 Anh.
554	'Allington Pippin' có xu hướng ra hoa hai năm một lần, hoa không thể tự sinh sản một phần, giữa mùa; thời kỳ thu hoạch là muộn.
555	Allison cũng trình diễn "Barracuda" trên The Tonight Show with Conan O' Brien vào nagy2 15/7/2009 để quảng bá show diễn.
556	Allison khẳng định rằng Fabian chỉ cần hát "I Will Love Again" thật "chầm chậm" và từ tốn là sẽ thu được bản ballad của ca khúc, nhưng cô tỏ ra hoài nghi về lời gợi ý của ông.
557	"All I Wanna Do" là một đĩa đơn phát hành năm 1997 từ album Spinning của ca sĩ Keizo Nakanishi.
558	Allmand (1998), trang 162 Dưới thời Isabella đã đặt nền móng cho một cường quốc trên biển về sau này.
559	Alloclubionoides cochlea được miêu tả năm 2007 bởi Joo-Pil Kim, Lee & Kwon.
560	Alloclubionoides lunatus được Kap Yong Paik miêu tả năm 1976.
561	Allocosa albiconspersa được Carl Friedrich Roewer miêu tả năm 1959.
562	Allocosa caboverdensis được Joachim Schmidt & Otto Krause miêu tả năm 1995.
563	Allocosa iturianella được Carl Friedrich Roewer miêu tả năm 1959.
564	Allocosa manmaka được Carl Friedrich Roewer miêu tả năm 1960.
565	Allocosa mokiensis được Willis J. Gertsch miêu tả năm 1934.
566	Allstars Cup: Phải vô địch International Cup mới được quyền tham gia giải đấu này.
567	Almada đã được bầu làm lãnh đạo của đảng PAICV vào ngày 14 tháng 12 năm 2014 với số phiếu bbầuu đạt 51,24%.
568	Almada là Đại diện thành phố trong cuộc bầu cử thành phố năm 2008 và được bầu vào quốc hội năm 2011.
569	Almshaheer.com. Truy cập ngày 31 tháng 5 năm 2013.
570	Al Nahyans đến Abu Dhabi vào thế kỷ 18, từ Liwa Oasis.
571	Al Nusra được lãnh đạo Cơ đốc giáo Lebanon, Tiến sĩ Samir Geagea hỗ trợ.
572	Alonso nhanh chóng vượt nốt Hamilton.
573	Alopecosa fabrilis trinacriae được Lugetti & Tongiorgi miêu tả năm 1969.
574	Alopecosa mutabilis được Wladislaus Kulczynski miêu tả năm 1908.
575	Alopecosa obsoleta được Carl Ludwig Koch miêu tả năm 1847.
576	Alopecosa strandi được Rosca miêu tả năm 1936.
577	Alopecosa valida được Hippolyte Lucas miêu tả năm 1846.
578	Alpaca con có thể dứt sữa khi đã 6 tháng tuổi, nặng khoảng 28 kg dưới sự giám sát của người chăm sóc.
579	Alpaca có thể ăn cỏ thiên nhiên, tuy nhiên, các điền chủ vẫn cung cấp cỏ với rơm rạ có thêm protein.
580	Alpaida alvarengai được Herbert Walter Levi miêu tả năm 1988.
581	Alpaida lanei được Herbert Walter Levi miêu tả năm 1988.
582	Alpaida rostratula được Eugen von Keyserling miêu tả năm 1892.
583	Alpaida utiariti được Herbert Walter Levi miêu tả năm 1988.
584	Alpaida yungas được Herbert Walter Levi miêu tả năm 1988.
585	Alpha 14 được phát hành vào ngày 26 tháng 3 năm 2016, với nhiều cải tiến và nhiều tính năng hơn, rất nhiều sửa lỗi, cũng như một số tối ưu hóa hiệu năng và đồ họa.
586	'Alpha' càng cao, người quản lý càng tốt.
587	AlphaGo có vẻ như có những nước đi hoàn toàn nguyên bản mà nó tự tạo ra."
588	Alpha Pictoris là một nguồn tia X, điều này không bình thường đối với một ngôi sao loại A vì các mô hình sao không dự đoán chúng có động lực từ.
589	"Alpha", và được xếp hạng 59 trong Chỉ số Trung tâm Tài chính Toàn cầu của Z / Yen 11.
590	Alphons von Lemmers-Danforth và bà Elise Schulze.
591	Al Qitaa đã bị Quân đội Ả Rập Syria bắt giữ vào ngày 4 tháng 12 năm 2017 từ ISIS.
592	Al Quoz nằm ở phía tây Dubai.
593	Alright, Still đã bán được 2.6 triệu bản trên toàn thế giới.
594	Al-Saadi al-Gaddafi đã hứa hẹn rằng sẽ có sự khoan dung tôn giáo với cả "giáo đường Do Thái và nhà thờ Thiên Chúa" và sẽ không có việc phân biệt đối xử tại thành phố mới này.
595	Al Sadat cũng chính là người được giao nhiệm vụ thông báo về cuộc cách mạng này cho nhân dân toàn Ai Cập trên sóng phát thanh.
596	Alsager đã chơi tại Sân vận động Wood Park, ban đầu được gọi là Town Ground, từ năm 1968.
597	Altai là một vùng đa phần là nông nghiệp.
598	Altair 8800 được phần lớn công nhận là đã châm ngòi cuộc cách mạng điện toán gia đình và chuyển đổi từ máy tính lớn sang máy tính để bàn.
599	Altan Khan buộc Daraisung Guden Khan phải chạy trốn về phía đông.
600	Altavilla Silentina có diện tích km2, dân số là người (thời điểm ngày).
601	Alt + Enter: Mở cửa sổ Properties của tập tin/thư mục đang chọn.
602	Alternative link: theo nghĩa là cục máu đông đi theo động mạch phổi mang máu khử oxy ra khỏi tim.
603	Alternative Press cho rằng đây là ".
604	AltSounds.com nói rằng bài hát "chắc chắn là lớn hơn và táo bạo hơn phần lớn các bài hát khác trong album, nhưng nó vẫn chưa đủ sức lay chuyển bạn đến tận thâm tâm như tôi muốn".
605	AltSounds đã mô tả "Castle of Glass" trong bài đánh giá album của họ là "một bản nhạc thứ cấp được kéo dài và luôn duy trì tốc độ chậm chạp, thụ động một cách kỳ lạ và không để lại cho bạn nhiều niềm cảm hứng."
606	AltSounds mô tả bài hát là một "bản guitar nặng với phần trống vững chắc của Rob" và "được xây dựng dựa trên âm hưởng tương lai khá đặc trưng của họ".
607	AltSounds mô tả bài hát là "một giai điệu rock thoải mái quen thuộc với những phần hook bắt tai và những hợp âm piano đầy cảm xúc trên những nhịp trống đủ dày".
608	Aluminum hydroxide không tan, lắng xuống với một vận tốc chậm kéo theo nó là các chất rắn lơ lửng.
609	Álvarez mạo hiểm vào kinh doanh ngân hàng bằng cách trở thành một chủ ngân hàng đầu tư tại First Boston Corporation và tại Bear Stearns.
610	Alvar Palmgren về sự giải thích tỉ lệ loài đến giống, khi mà có sự khác biệt giữa các chứng cứ về sự loại trừ cạnh tranh (được giữ bởi Jaccard) và các mẫu vật ngẫu nhiên (được giữ bởi Palmgren).
611	Alviso Diedo người Venetian chỉ huy đội tàu trong bến cảng.
612	ALWIL Software giới thiệu sản phẩm mới bao gồm Avast!
613	Alwin Lopez Jarreau (12 tháng 3 năm 1940 – 12 tháng 2 năm 2017); được biết nhiều hơn với tên Al Jarreau, là một nhạc sĩ và ca sĩ Mỹ.
614	Alyz có bằng về Truyền thông Xã hội từ Universidad Rafael Belloso Chacín.
615	Al-Ziyarah nhận được tên của nó từ một ngôi đền hai mái vòm nằm trong thị trấn.
616	Amaechi sinh ngày 24 tháng 12 năm 1970 tại Enugu Ukwu, bang Anambra.
617	Amager (ở giữa, phía bên phải).
618	Amalasuntha cố gắng cung cấp cho con trai mình một nền giáo dục dựa theo truyền thống La Mã.
619	Amancio Ortega đã tăng từ vị trí thứ tư trong năm ngoái lên vị trí thứ hai.
620	Amanda cảnh báo Kelle là hãy cẩn thận khi chơi với Eva, đừng để lộ bất cứ điều gì.
621	Amanda và Nicole tìm cách để Eva nhận lỗi bằng cách Amanda lấy hai chiếc nhẫn và một chút tiền của mình để ở bên phòng của Eva.
622	Amanita altipes là một loài nấm tán được tìm thấy trong đất chứa gỗ của các loài tùng bách (
623	Amanita pantherina có chứa hợp chất tác động thần kinh (muscimol, C 4 H 6 N 2 O 2 ).
624	Amaral có bằng Khoa học Chính trị của Bộ Chính phủ Harvard.
625	Amaru là một sinh vật thần thoại có đặc điểm giống rắn, là mô típ phổ biến trong thần thoại Andes và thần thoại Nam Mỹ bản địa.
626	Ama Thuột có tên khai sinh là Y Mun H'Dơk.
627	A (mẫu đầu tiên) được đưa vào sản xuất chính thức vào tháng 5/1937, mười chiếc được sản xuất (trong đó có hai chiếc không được lắp ráp vũ khí).
628	Amaurobius andhracus được miêu tả năm 1990 bởi Patel & C. Adinarayana Reddy.
629	Amaurobius scopolii được Tord Tamerlan Teodor Thorell miêu tả năm 1871.
630	Amazon Express là một chuyến đi bè, nơi mà hầu hết du khách bị ướt đến mức độ khác nhau.
631	Amazon nằm ở phía tây bắc.
632	Amazon Nhật Bản thì xếp phiên bản này là DVD bán chạy nhất năm 2008.
633	Amazon vì thương hại con quái vật đã giải cứu anh ta khỏi số phận tàn khốc.
634	AmBase cũng tuyên bố rằng Becker và Ruhan không bị pha loãng 26% cổ phần của họ mặc dù không tham gia vào các cuộc gọi vốn.
635	Ambrose và Rollins bảo vệ đai thành công đai trước Cesaro và Sheamus tại No Mercy sau khi Ambrose đè đếm Sheamus.
636	A.M. Bryandinskiy, Kokkinaki bay từ Moskva đến Spassk-Dalny ở Viễn Đông Liên Xô, với khoảng cách 7.580 km trong 24 giờ 36 phút, chủ yếu ở độ cao 7.000 mét, với tốc độ trung bình là 307 km/h.
637	AMC thể hiện độc tính thấp và hệ số RW là 250.
638	Amdusias là con quỷ số 67.
639	Amell sau đó còn thủ vai Joran van der Sloot trong phim của hãng Lifetime: Justice for Natalee Holloway, được công chiếu vào tháng 5 năm 2011.
640	Americi được tạo ra chủ yếu từ quá trình nhân tạo rất ít chủ yếu dùng cho nghiên cứu.
641	Ameridion armouri được Herbert Walter Levi miêu tả năm 1959.
642	Ameridion paidiscum được Herbert Walter Levi miêu tả năm 1959.
643	Amerigo Vespucci làm việc cho Lorenzo di Pierfrancesco de' Medici và em trai ông ta, Giovanni.
644	Amersfoort (2005), trg 346 Mặc dù cuộc vượt sông về cơ bản thành công, nhưng tiểu đoàn thứ nhất do bị thiếu pháo binh yểm trợ nên không tiến hành được trọn vẹn; bị phục kích và đánh tan tác, nhiều người bị bắt làm tù binh.
645	Ames bị kết án tù chung thân không ân xá.
646	Amé, thế kỷ 16.
647	Amethyst đã từng một thời rất được ưa chuộng và nó có giá trị cao nhất trong các loại thạch anh khác.
648	Ametit khi xử lý nhiệt ở nhiệt độ 878 - 1.382 độ C sẽ cho màu vàng sáng, nâu đỏ hoặc màu lục hoặc không màu.
649	Amflora chỉ dành cho các ứng dụng công nghiệp như làm giấy và các ứng dụng kỹ thuật khác.
650	Am hiểu kiến thức về y học nhưng chuyên hốt thuốc "nhầm" nên nhiều lần rơi vào tình huống "dở khóc dở cười".
651	Amiăng được tìm thấy trong những ngôi nhà và tòa nhà cũ, nhưng thường xuất hiện trong các trường học và môi trường công nghiệp.
652	Amiatina có kích thước trung bình giữa các giống lớn như lừa Martina Franca và Ragusano và các giống nhỏ như lừa Sarda.
653	Amicia đột nhập vào trường đại học gần đó để lấy Sanguinis Itinera trong khi Melie đi ra ngoài để giải cứu Arthur.
654	Amin giành chiến thắng, Taraki bị xử tử theo lệnh của Amin.
655	Amini là một thị trấn thống kê (
656	Aminopterin sau đó đã được đưa ra thị trường bởi Phòng thí nghiệm Lederle (Pearl River, New York) tại Hoa Kỳ từ năm 1953 đến 1964 để chỉ định bệnh bạch cầu ở trẻ em.
657	Amir cũng đã dịch tác phẩm của Kahanoff từ tiếng Anh sang tiếng Do Thái, mặc dù ông không bao giờ được ghi nhận với các bản dịch này.
658	Amiri và tất cả bốn người trong số các vệ sĩ của ông ta bị kết tội không bị buộc tội nổi loạn, nhưng ông ta tiếp tục bị quản thúc tại gia về tội giết người.
659	Amirthalingam đã giới thiệu Prabhakaran với NS Krishnan, người sau này trở thành đại diện quốc tế đầu tiên của LTTE.
660	Amir trở nên thành công với sự nghiệp là một tiểu thuyết gia.
661	Ẩm kế ngưng tụ hoạt động dựa trên nguyên tắc đo điểm sương.
662	Amma Mai tới nhà Pandey và nói rằng đám cưới ở nhà cô dâu là một truyền thống.
663	Ammophilomima straeleni được Janssens miêu tả năm 1953.
664	Ammophilomima thailandae được Martin miêu tả năm 1973.
665	Ammothella pilosa được miêu tả khoa học năm 1961 bởi Losina-Losinsky.
666	Ammothella tippula được miêu tả khoa học năm 1983 bởi Child.
667	Amoniac cũng có thể được sử dụng như một nguồn hydro cho pin nhiên liệu axit nếu amoniac chưa phản ứng có thể được loại bỏ.
668	Amoniac là một chất hóa học được tìm thấy ở dạng vi lượng trong tự nhiên, được sản xuất từ chất động thực vật có nitơ.
669	Amôniắc lỏng trên thực tế là một chất có tính tạo các ion kép (amôni và amit (NH 2 - ); cả hai loại muối amit và nitrua (N 3- ) đều được biết đến, nhưng đều bị phân hủy trong nước.
670	Amorges tuyên bố Order là một ý tưởng chứ không phải một nhóm người, có nghĩa là Misthios và Elpidios sẽ luôn là mục tiêu.
671	Amos Barshad viết cho tạp chí New York đã mô tả "Run the World khá giống một con quái vật - một cuộc tấn công căng thẳng và hoàn toàn thu hút".
672	Amotz Zahavi cho rằng gian lận có thể được kiểm soát bởi nguyên tắc khuyết tật, trong đó con ngựa tốt nhất trong một cuộc đua có chấp là con mang khối lượng chấp lớn nhất.
673	Ampang Jaya là một ngoại ô của Kuala Lumpur, nó giáp một quận ở trong Kuala Lumpur cũng có tên là Ampang.
674	Amphan chỉ mất 12 giờ để đạt đến cường độ này.
675	Amphawa ( ) là một huyện (
676	Amphicnemis braulitae được miêu tả khoa học năm 2005 bởi Villanueva.
677	Amply thương hiệu Chandler cũng được sử dụng cho việc lồng tiếng đè và "phần tông cao hơn".
678	Amritsari naan còn gọi là amritsari kulcha được nhồi với khoai tây nghiền, hành tây (tùy chọn) và nhiều loại gia vị.
679	Amsterdam là thành phố thủ đô, song trụ sở của nghị viện và chính phủ đặt tại Den Haag.
680	Amtala là một thị trấn thống kê (
681	"âm thanh đỉnh cao nhất mà họ đã từng thực hiện", và nói về giọng McCartney "đã đi tới giới hạn, ép hơi tới hết khả năng của lồng ngực thậm chí có thể đe dọa vỡ bất kể lúc nào."
682	Ẩm thực của người Mỹ gốc Tây Ban Nha thêm giấm thay vì rượu vang trắng được sử dụng ở Tây Ban Nha.
683	Ẩm thực Hachijō-jima có dấu ấn riêng, với shimazushi, kusaya cùng nhiều món khác có nguyên liệu là cây ashitaba địa phương.
684	Ẩm thực miền Bắc hầu như mang đậm phong cách Myanma.
685	Ẩm thực Triều Tiên.
686	Ẩm thực Ý được chú ý do có tính đa dạng vùng miền, nhiều khác biệt về vị, và được cho là một trong các nền ẩm thực phổ biến nhất thế giới, có ảnh hưởng mạnh ở nước ngoài.
687	Amtrak California chạy tuyến xe buýt con thoi từ San Francisco đến ga xe lửa phía bên kia vịnh trong thành phố Emeryville.
688	Ấm ức, cò sau đó đã mời cáo đến nhà xơi nước nhưng lại đựng trong một cái bình cổ dài và cáo không uống được.
689	Amu là nhân vật đáng yêu nhất, cô thích mua sắm và hay trốn việc nhà nhưng cô rất để ý quan tâm đến mọi người.
690	Amun xuất hiện dưới nhiều hình hài khác nhau như ếch, rắn hổ mang, cá sấu hay khỉ.
691	Amyciaea forticeps được Octavius Pickard-Cambridge miêu tả năm 1873.
692	Amy có âm vực 3 quãng tám từ D3- D6 (đôi khi lên đến E6 như trong ca khúc Snow White Queen).
693	Amygdalin (Tiếng Hy Lạp cổ đại: - "hạnh nhân") là một hợp chất hóa học tự nhiên được nhầm lẫn như một phương pháp chữa bệnh ung thư.
694	Amyl nitrit là một hợp chất hóa học có công thức C 5 H 11 ONO.
695	Amy Poehler, Phyllis Smith và Richard Kind nhận được sự khen ngợi cho diễn xuất lồng tiếng của họ trong phim.
696	An-3 có hai cấu hình, một là máy bay nông nghiệp cơ bản (An-3SKh - "Selsko-Khosiajstwenni") và một là máy bay vận tải dân dụng (An-3T) có thể chở 12 hành khách hoặc 1.800 kg (4.000 lb) hàng hóa.
697	"Anaconda" do Polow da Don, Anonymous và Da Internz tham gia sản xuất, sử dụng đoạn nhạc mẫu từ bài hát "Baby Got Back" của Sir Mix-a-Lot.
698	Ana Isabel Elias (sinh ngày 17 tháng 9 năm 1965) là một vận động viên chạy cự ly trung bình người Angola.
699	Anaís Vivas (sinh ngày 25 tháng 8 năm 1989) là một ca sĩ người Venezuela.
700	Ana Maria de Rezende Versiani dos Anjos (sinh 19 tháng 3 năm 1983) là một đạo diễn phim, người chơi ghita/phím chơi cho ban nhạc indie-electro CSS.
701	Aname collinsorum được miêu tả năm 1985 bởi Raven.
702	An American's Mission to Southeast Asia, có ghi chép thời gian ở Philippines và Việt Nam đến tháng 12 năm 1956.
703	Ananda Bazar Patrika là tờ báo phát hành Kolkata với trên 1 triệu bản mỗi ngày, là báo một phiên bản và ngôn ngữ khu vực có lượng phát hành lớn nhất tại Ấn Độ.
704	Anand đã giành chiến thắng trong trận play-off cờ nhanh với một chiến thắng trong ván thứ hai và hòa ba ván còn lại.
705	Anandi phải học cách làm một người bạn, một người vợ, một người mẹ trong gia đình còn duy trì nhiều hủ tục phong kiến.
706	A nào đó, biết rằng một biến cố B khác xảy ra.
707	Anastasi, Fields of Applied Psychology (1979), p. 19. Kể từ năm 1970, số lượng sinh viên tốt nghiệp đại học có bằng cấp về tâm lý học đã tăng hơn gấp đôi, từ 33.679 lên 76.671 vào năm 2002.
708	Anastrozole có sẵn dưới dạng thuốc gốc.
709	Anawrahta đã đem về Pagan từ Thaton hơn 3 vạn người, trong số đó có nhiều nhợ thủ công và nghệ sĩ.
710	Ấn bản của ca khúc trong "Oye Como Va" là phiên bản phỏng theo cách chơi của Santana.
711	Ấn bản của Viz (tiếng Anh) mang tên Civil War (Nội chiến) và được chia thành hai tập, với Áo choàng lông vũ được đưa vào như một phụ lục của tập thứ hai.
712	Ấn bản đầu tiên của Principia chỉ có một số bản được in và cần được sửa đổi để bao gồm cả các công trình nghiên cứu và các lý thuyết về các nguyên lý mặt trăng và hành tinh của Newton.
713	Ấn bản đĩa Blu-ray/iTunes giới thiệu phim theo một tỉ lệ khung hình thay đổi với những phân cảnh IMAX dựng theo khung 1.78:1, còn những cảnh quay 35 mm dựng theo khung 2.40:1.
714	Ấn bản là độc lập với hàng giáo phẩm Công giáo.
715	Ấn bản lần 6. Nhà in Đại học Johns Hopkins.
716	Ấn bản này cũng bị giản lược.
717	Ấn bản này sau đó được phát hành vào tháng 12 cùng năm.
718	Ăn bí đỏ rất tốt cho não bộ, làm tăng cường miễn dịch, giúp tim khỏe mạnh, mắt sáng, cho giấc ngủ ngon hơn và hỗ trợ cho việc chăm sóc da cũng như làm đẹp, giúp giảm cân.
719	Ancaloit là cách chuyển tự sang dạng Việt hóa nửa chừng của alkaloid (tiếng Anh) hay alcaloïde (tiếng Pháp) hoặc алкалоид (tiếng Nga).
720	Anchorage đã phát triển nhanh chóng trong Thế chiến thứ hai khi nó trở thành bộ chỉ huy của U.S. Alaska Defense Command.
721	Ancylometes riparius được miêu tả năm 2000 bởi Höfer & Antonio D. Brescovit.
722	Ancylorhynchus argyrogaster được Séguy miêu tả năm 1932.
723	An đã đi theo họ và trở thành con nuôi của ông lão bán rắn, anh em của thằng Cò.
724	Anderlecht chung cuộc thắng 3–1.
725	Anderson được lệnh thay thế cho nhiệm vụ này, phóng tiếp sáu quả ngư lôi vào mục tiêu, nhưng Hornet vẫn không bị đánh đắm.
726	Anderson gia nhập Airplane trong một năm, đóng góp vào album đầu tiên của họ sau đó cô sinh đứa con đầu tiên vào tháng 10 năm 1966 và rời nhóm.
727	Anderson Meade Lewis (4 tháng 9 năm 1905 – 7 tháng 6 năm 1964), còn được biết đến với tên Meade Lux Lewis, là một nghệ sĩ dương cầm và nhà soạn nhạc người Mỹ, được chú ý đến với phong cách chơi boogie-woogie.
728	Andes đang tích cực thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái RISC-V và dự kiến sẽ phát hành một số sản phẩm RISC-V mới trong năm 2018.
729	Andes nhìn từ thành phố.
730	And gross regional product data applies to Industrial classification for national economic (GB/T4754-1994) before 2004 – Dữ liệu Tổng sản phẩm khu vực áp dụng cho Phân loại công nghiệp kinh tế quốc dân (GB/T4754-2002) từ năm 2009 đến nay.
731	Andia cũng đã chơi trong chương trình sản xuất truyền hình La Paz Chương trình Z (2012) và El Sartenazo (2014).
732	Andijan là một trong những thành phố lâu đời nhất ở Thung lũng Fergana.
733	Andisheh có công suất thiết kế đầy đủ cho 150.000 cư dân sinh sống.
734	Ấn Độ (Assam), Bangladesh, Campuchia, Trung Quốc (trung nam, đông Himalaya), Lào, Myanmar, Nepal, Thái Lan, Việt Nam.
735	Ấn Độ, Brasil và Trung Quốc bị suy giảm tốc độ tăng trưởng trong năm 2008 nhưng đã nhanh chóng trở lại tăng trưởng nhanh trong năm 2009.
736	Ấn Độ hiện có hơn 515 khu bảo tồn động vật hoang dã và 99 công viên quốc gia trải rộng và dài trên khắp đất nước.
737	Ấn Độ là nước xuất khẩu thịt bò đứng đầu trên thế giới vào năm 2012.
738	Ấn Độ phải quyết định liệu họ có muốn giữ hổ hay không.
739	Andorra không có bưu điện của riêng mình.
740	Ấn Độ trước đây cũng được miễn, đã phát biểu tương tự Trung Quốc.
741	André Charles Prosper Messager ( ; 30 tháng 12 năm 1853 - 24 tháng 2 năm 1929) là một nhà soạn nhạc, nghệ sĩ organ, nghệ sĩ piano và nhạc trưởng người Pháp.
742	Andrew Bazzi (sinh ngày 28 tháng 8 năm 1997), được biết đến với biệt danh "Bazzi" ( ), His name is pronounced at the start of the video.
743	Andrew, C. M. Trung đoàn được tuyển dụng nhiều nhất đến từ Morocco, nhưng do cuộc chiến tranh Zaian đang diễn ra, họ chỉ có thể tuyển 23.000 người Ma-rốc.
744	Andrew Fryberg, Shaylee Chuckulnaskit, và Gia Soriano đều trong tình trạng nguy kịch ở Trung tâm y tế khu vực Providence.
745	Andrew Hampp từ tạp chí Billboard đã đưa ra đánh giá tích cực cho bài hát khi cho nó số điểm 85 trên 100 và nói rằng: "bài hát như là sự trao quyền trong phong cách của "
746	Andrew là người có tính cách nổi loạn và đã gây cho Bree nhiều đau khổ.
747	Andrew là trung tâm của sự chú ý. Sau khi uống rượu với cô bạn cùng lớp của mình là Monica (Anna Wood), cô và Andrew đi lên lầu để quan hệ nhưng Andrew đã nôn lên người Monica.
748	Andrew Lynch, từ entertainment.ie có ghi rằng: "Life For Rent không hoàn toàn là một kiệt tác, nhưng có trong mình sự nhẹ nhàng, khiêm tốn cùng sức quyến rũ kiểu hiền lành giúp cho sản phẩm trước trở thành một sản phẩm ăn khách".
749	Andrews and Morgan 1988, các trang 516–517.
750	Andrews, nơi ông chơi ở vị trí hậu vệ và tiền vệ.
751	Andrew Uffindell, Waterloo Commanders: Napoleon, Wellington and Blucher, trang 199 Với chiến thắng huy hoàng của mình, nước Phổ lại một lần nữa trở nên uy dũng.
752	Andrew và quân đội của ông quay về Hungary vào tháng 2 năm 1218 và Bohemund cùng với Hugh cũng trở về nhà.
753	Andrey Khrulyov sinh ra ở làng Bolshaya Aleksandrovka, con trai của Vasily Vasilyevich Khrulyov, một thợ rèn, và Maria Ivanovna, một nông dân.
754	Andrey Kizhevatov sinh ngày 31 (lịch cũ: 18) tháng 8 năm 1907 tại làng Seliksa, Penza Governorate, trong một gia đình nông dân người Mokshan, Алемайкина В. Д. Материалы по языку и фольклору села Кижеватово (Селиксы) Пензенской области / Пензенский гос.
755	Androgens như testosterone và đặc biệt là DHT có liên quan quan trọng đến sự phát triển và tiến triển của ung thư tuyến tiền liệt.
756	Android đã hỗ trợ VP9 kể từ phiên bản 4.4 KitKat.
757	Android Market cập nhật chính nó trên các thiết bị trước đây.
758	Android Pay được đổi tên thành Google Pay.
759	Android trên bất cứ PC Intel tương thích nào.
760	Andronikos bị loại khỏi triều đình nhưng bù lại được ban cho tỉnh Cilicia.
761	Andros bị bỏ tù trong vài tháng, sau đó trở về Anh.
762	Andrzej Kowal trở thành huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Ba Lan B (dưới 23 tuổi) vào tháng 2 năm 2014.
763	Án được thực hiện ngày 25 tháng 3 năm 1948.
764	An Dương vương bèn rút gươm muốn chém Mị Châu, Mị Châu khấn rằng: "Trung tín trọn tiết, bị người đánh lừa, xin hóa thành ngọc châu để rửa thù nhục này".
765	Andy ban đầu một mực từ chối phải tước đi ước vọng bấy lâu của Emily, nhưng cô bị Miranda ép phải nhận lời vì tương lai công việc.
766	Andy cũng được phép ở một mình một phòng thay vì bị giam chung với tù nhân khác.
767	Andy đành phải bỏ mặc Steven khi đám khoảng trống tấn công họ, rồi đuổi theo Gary đến quán rượu cuối cùng.
768	Andy Tyson (1968–2015) hướng dẫn nhóm leo núi lên đỉnh lần đầu tiên vào năm 2013.
769	Anelosimus ethicus được Eugen von Keyserling miêu tả năm 1884.
770	Anelosimus misiones được miêu tả năm 2005 bởi Agnarsson.
771	Anelosimus monskenyensis được miêu tả năm 2006 bởi Agnarsson.
772	Anelosimus tosus được Ralph Vary Chamberlin miêu tả năm 1916.
773	Aneomochtherus farinosus được Loew miêu tả năm 1871.
774	Aneomochtherus lepidus được Loew miêu tả năm 1871.
775	Anfield có thể chứa hơn 60.000 cổ động viên ở thời kỳ đỉnh cao và có sức chứa 55.000 cho đến những năm 1990.
776	ANF Les Mureaux 110 và các máy bay bắt nguồn từ nó là một dòng máy bay trinh sát của Pháp, được phát triển trong thập niên 1930.
777	Angela một mực khẳng định mình chưa đủ tuổi để ‘dao kéo' và vòng một của cô không hề lớn bất thường nhờ phẫu thuật.
778	Angelica Jade Bastien của Tạp chí New York đã ca ngợi bộ phim: "Crawl là một bộ phim điển hình nhất về một câu chuyện giản đơn được kể hết sức thú vị.
779	Angelina là tiểu hành tinh có suất phản chiếu cao.
780	Angelini, 24 tuổi, tiến đến việc được truyền chức linh mục.
781	Angelov / Cholpanov, Bun-ga-ri Lịch sử quân sự trong thời Trung cổ (10-15 thế kỷ), p. 55 Hàng nghìn binh sĩ Bungaria đã bị giết tại Mokrievo và nhiều hơn thế nữa đã bị bắt sống.
782	Angie và Aldilla cũng nhận được những lời khen đồng đều.
783	Angkor Thom đã là thủ đô của Đế quốc Khmer cho đến năm 1431, sau 7 tháng bị bao vây.
784	Angkor Wat đạt thiết kế tiêu chuẩn của đền thờ cấp quốc gia và các tiêu chuẩn sau này của phòng trưng bày hiện đại.
785	Ang Mey và các em gái theo quan quân Đại Nam về ở thôn Châu Phú, thành Châu Đốc, tỉnh An Giang.
786	Angoras cũng có thể được tìm thấy ở đó.
787	Anh ăn tối cùng mẹ như cha mình mà mang tới cho bà một đếm thật hạnh phúc.
788	Anh ấy bắt đầu lên sân khấu vào năm 1981, và sau đó thành lập ban nhạc của mình "Champ Isan".
789	Anh ấy chỉ nói: 'Anh có một bài hát mới này, hãy thử nó đi'.
790	Anh ấy chọn soft rock làm âm thanh chính cho album solo mới của mình.
791	Anh ấy chuyên nghiệp, biết phát huy những điểm mạnh của mình, một con người bên bỉ khi giữ được sự nghiệp một cách trọn vẹn từ khi bắt đầu cho đến lúc giải nghệ, là một hình mẫu để các cầu thủ trẻ noi theo."
792	Anh ấy có cả đống thứ vay mượn.
793	Anh ấy có chiếc khăn màu hồng.
794	Anh ấy có một em trai George.
795	Anh ấy có ngoại hình sáng sủa cùng với đúng thời điểm diễn xuất, khiến cho mọi thứ đều hài hước hơn".
796	Anh ấy có những phẩm chất hoàn toàn khác biệt để bổ sung cho đội bóng ".
797	Anh ấy có tất cả từ vẻ ngoài điển trai đến gia thế giàu có và sự hoà đồng tuyệt vời.
798	Anh ấy cũng đạt được vị trí 941 ở bảng xếp hạng ATP đôi vào ngày 1 tháng 5 năm 2017.
799	Anh ấy cũng lưu ý rằng trong các bản ballad, "âm S và âm thanh ướt át của đôi môi" rất quan trọng đối với kết cấu của bài hát.
800	Anh ấy cũng song ca với Amel Bent cho Génération Goldman, nơi anh ấy hát bài hát Quand la musique est bonne.
801	Anh ấy đã chứng minh với chúng ta rằng cho dù âm nhạc vốn ban đầu chỉ mang tính tự nhiên bộc phát, song không vì thế mà nó lại thiếu tính trí tuệ."
802	Anh ấy đã được giới thiệu trên chương trình Eco-Challenge Fiji của USA Network, 1 vs.
803	Anh ấy đã ghi bàn cho North End trong trận chung kết Lancashire Senior Cup.
804	Anh ấy đã ghi bàn thắng trong trận chung kết sau đó.
805	Anh ấy đã không thi đấu trong phần còn lại của mùa giải năm ngày sau khi chấn thương tái phát và được yêu cầu một ca phẫu thuật nữa.
806	Anh ấy đã lồng tiếng cho "Shelly", kế toán của Sam Seder, trên Breakroom Live with Maron & Seder.
807	Anh ấy đã phải nghỉ môn đấu vật, môn thể thao yêu thích của mình, và hầu hết các hoạt động xã hội để dành thời gian cho việc học và các công việc bán thời gian trong thời gian học cao đẳng.
808	Anh ấy đã vượt qua các vấn đề về tay lái và giữ vững chiến thắng, giúp anh ấy dẫn trước Hamilton 14 điểm.
809	Anh ấy đã xuất hiện ngắn trong bộ phim Not Another Teen với tư cách là huấn luyện viên bóng đá, và trên bộ phim hài kịch truyền hình FX Network với vai trò là "quả bom F" trong phần hai.
810	Anh ấy được cho là có tình cảm với chị dâu của mình, Thái tử phi.
811	Anh ấy được sinh ra là một con cáo thuần chủng nhưng chỉ thừa hưởng phân nửa sức mạnh từ đó.
812	Anh ấy giúp cô ấy kết bạn mới và họ tạo thành Hội nghiên cứu ESP.
813	Anh ấy hay đùa và thân thiện mặc dù có vẻ ngoài lạnh lùng và sắc sảo.
814	Anh ấy là bạn cùng phòng của Tom và thích phim sitcom truyền hình, thường làm tài liệu tham khảo cho họ khi họ áp dụng vào cuộc sống của họ.
815	Anh ấy là cộng tác viên thường xuyên của diễn viên kiêm đạo diễn Christopher Guest, diễn xuất và đồng sáng tác bốn bộ phim của ông, bắt đầu với Waiting for Guffman (1996).
816	Anh ấy là một ca sĩ cũng như người viết lời và soạn nhạc trong bộ đôi âm nhạc After the Rain thành lập với ca sĩ đồng nghiệp Soraru.
817	Anh ấy là một nhạc sĩ tài năng tới mức có thể dễ dàng đưa cảm xúc của mình vào âm nhạc theo cách mà người nghe có thể cảm nhận một cách bản năng.
818	Anh ấy là người ăn cạnh tranh xếp hạng ba trong Major League Eating.
819	Anh ấy là người chọn các thành viên.
820	Anh ấy muốn chúng tôi thúc đẩy bản thân tiếp nhận một cách mới mẻ hơn về thứ âm hưởng cụ thể đó."
821	Anh ấy nói cốc cà phê đó giống như "dalgona", một loại kẹo bơ cứng tổ ong Hàn Quốc.
822	Anh ấy nói, "Những gì bắt đầu như một hành động phản đối trí tuệ nhanh chóng trở thành một thứ khác.
823	Anh ấy nói: "Tôi thực sự, thực sự rất bực mình và cam kết học từ đó và tôi đã phát âm đúng trước khi tôi đi vào", sử dụng năm giờ một ngày anh ấy dành để mặc trang phục và trang điểm để thực hành các từ.
824	Anh ấy nói về hiến pháp Thụy Điển, hiến pháp mang lại cho những người cung cấp thông tin sự bảo vệ toàn diện về mặt pháp lý.
825	Anh ấy sở hữu mọi phẩm chất mà cháu ao ước và làm cho cháu hoàn toàn hài lòng.
826	Anh ấy tham gia nhóm thời tiết CNN đã giành được giải thưởng Peabody uy tín vì phạm vi phủ sóng của vụ tràn dầu Vịnh Mexico năm 2010 của BP.
827	Anh ấy thăng tiến tốt.
828	Anh ấy thi đấu mở màn cho công ty bằng chiến thắng Atlas DaBone, và trong những tháng tiếp theo bắt đầu mâu thuẫn kéo dài với K.C. James.
829	Anh ấy thực sự muốn có được sự chú ý của Diệp Thanh Văn, nhưng anh ấy chưa bao giờ có thể chiếm được trái tim của Diệp Thanh Văn.
830	Anh ấy xử lý bóng như thần và gót chân sau của anh ấy là hoàn hảo.
831	Anh bắn một loạt ngắn súng máy 0,50 in ở khoảng cách gần, và chiếc Yak lộn gắt về bên phải.
832	Anh bảo: ‘Cậu mà làm em trai tôi đau, tức là cậu đang làm tôi đau đấy.’
833	Anh bắt đầu biết chơi piano từ 4 tuổi và anh đã chơi cho dàn hợp xướng của nhà thờ khi anh được 7 tuổi.
834	Anh bắt đầu chữa trị cho bệnh nhân trong vùng, nhưng sự thiếu thốn các dụng cụ y khoa khiến anh phải tự phát minh.
835	Anh bắt đầu học nghề máy in và máy rút tiền vào năm 1763, nhưng di cư sang Connecticut như một người cứu chuộc vào năm 1764.
836	Anh bắt đầu sự nghiệp đóng phim khi còn là người mẫu.
837	Anh bắt đầu sự nghiệp khi còn trẻ với Bournemouth trước khi chuyển sang Southampton vào năm 2000, nơi anh trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp vào năm 2006.
838	Anh bắt đầu sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp tại câu lạc bộ Zagłębie Lubin trước khi gia nhập KS Cracovia vào năm 2016.
839	Anh bắt đầu tạo được sự chú ý khi đạt vị trí á quân trong mùa thứ 6 của The X Factor vào năm 2009.
840	Anh bắt đầu thi đấu cho đội trẻ Juventus năm 2009 và đá cặp với Ayub Daud, cùng nhau họ đã đưa đội bóng đến chức vô địch của Torneo di Viareggio 2009, cá nhân Immobile có 5 bàn thắng, hai trong số đó là ở trận chung kết.
841	Anh bắt đầu tìm kiếm tung tích của người cha thực sự của cô rồi anh biết được Mikami chính là cha ruột của cô.
842	Anh bắt đầu tìm thấy niềm vui mới thú vị hơn là chuyện đèn sách.
843	Anh bắt đầu tổ chức "Buổi sáng thứ bảy của Austin" nổi tiếng, nơi các sinh viên và đồng nghiệp sẽ thảo luận về việc sử dụng ngôn ngữ (và đôi khi là sách về ngôn ngữ) qua trà và crumpets, nhưng được xuất bản rất ít.
844	Anh bắt đầu vai trò của mình vào ngày 2 tháng 1 năm 2019.
845	Ảnh bìa của V-Cinema.
846	Ảnh bìa được chụp bởi nhiếp ảnh gia Dương Minh Long, thiết kế bởi nghệ sĩ Nguyễn Bích Thủy.
847	Ảnh bìa được chụp bởi nhiếp ảnh gia Dương Minh Long và thiết kế bởi Từ Phương Thảo.
848	Anh bị bắn hạ bởi Kanryu ngay sau đó để giúp Kenshin tiêu diệt hắn.
849	Anh bị đem cho mượn tới đội Górnik Łęczna ở mùa giải 2015–16, tại đây anh có tổng cộng 17 trận ra sân trước khi trở về câu lạc bộ chủ quản.
850	Anh bị dính chặt vào câu chuyện về vụ bắt cóc đầy khả nghi này trong suốt đời mình.
851	Anh bị ép phải bắt buộc chọn giữa mình và mẹ cuối cùng anh chấp chận lời đề nghị đi làm từ thiên ở châu Phi vs Omiru.
852	Anh biết hung thủ giết ông chính là một số đồng bọn của Havlock, có cả những tên đặc vụ tham nhũng, chúng xuất hiện và buộc anh giao nộp số ảnh.
853	Anh bị phạt thẻ vàng vì cởi áo ăn mừng.
854	Anh bị tấn công bất ngờ bởi Negan, kẻ đã đợi sẵn anh ở đấy.
855	Anh buộc phải chia tay với Miyuki nhằm giữ an toàn cho cô, cùng với lời hứa sẽ đánh bại hoàn toàn đế chế Tube.
856	Anh cả bà là Lã Trạch tử trận, hai người con là Lã Đài, Lã Sản đều được phong tước Hầu.
857	Anh cảm thấy nhân vật chính có tính cách rất giống với Jiraiya, một người không bao giờ bỏ cuộc cho đến phút cuối.
858	Anh ca ngợi điểm số "vẻ vang" của Yared và kỹ xảo điện ảnh "tuyệt đẹp" của André Turpin.
859	Anh cao 1,73 m và học tại Đại học Điện ảnh và Truyền hình Tứ Xuyên.
860	Anh chàng này có tài cải trang.
861	Anh chàng này cực kì mê những loại tàu hỏa rẽ được.
862	Anh chàng thi thoảng phải nhịn cơm trưa để có tiền mua đồ dùng học tập.
863	Anh chạy trốn khỏi vương quốc và bị lầm tưởng là kẻ thù, sau đó anh gặp Layla và hai người nhanh chóng yêu nhau.
864	Anh chiếm Miến Điện, Butan, Hương Cảng, Pháp chiếm An Nam…”
865	Anh chị em Thuần chủng thường cưới nhau để bảo vệ dòng máu thuần chủng, đây không phải điều hiếm có.
866	Anh chiến đấu bằng chân,không sử dụng đôi tay vì tay là bộ phận quan trọng nhất của một người đầu bếp.
867	Anh chiến thắng 2 trận đánh đơn với các tay vợt của đội tuyển Bỉ và 1 trận đánh đôi cùng người đồng đội là anh trai Jamie Murray.
868	Anh chiến thắng trong một cuộc thi hát tên là "Clayton Idol" tại lễ hội Clayton Harvest tại Clayton, Bắc Carolina, và lọt vào 36 thí sinh xuất sắc trong cuộc thi ca hát "Rip the Hallways" dành cho thiếu niên ở Bắc Carolina.
869	Anh chỉ góp mặt ở giải đua… mô tô IDM Superbikes Series, và không thu được thành tích đáng kể.
870	Anh chỉ ra rằng mục đích của các trò chơi là phục vụ trải nghiệm của người chơi chứ "không phải phục vụ các nhà thiết kế và nghiên cứu của nó."
871	Anh chỉ rời Priory để tới họp báo ra mắt Sgt.
872	Anh chị sẽ an toàn khi đi với tôi."
873	Anh chỉ thi đấu 25 phút và sau đó được thay ra.
874	Anh chịu trách nhiệm hình thành buồng lái và Power Animal của anh gồm GaoLion, GaoGorilla và GaoFalcon (sau này còn có GaoKong) sẽ là trung tâm, là trái tim của các vị vua linh thú khi các Power Animal kết hợp.
875	Anh chỉ xuất hiện hai lần.
876	Anh cho biết, ban đầu, khi anh mới sáng tác và phát triển "Cockiness (Love It)", Rihanna chính là nghệ sĩ đầu tiên mà anh nghĩ tới và cho là phù hợp để thu âm bài hát.
877	Anh chơi cây guitar này trong mọi album và tour diễn kể từ đó.
878	Anh chơi trong hai trận League Cup mùa giải đó.
879	Anh chơi trong khuôn khổ một số đội bóng của người Mỹ gốc Da Đỏ trong suốt sự nghiệp của mình, và đã trở thành một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp với một đội gồm toàn bộ người Mỹ Da đỏ.
880	Anh chọn Mâu Thủy cùng chia sẻ phần thưởng chiến thắng.
881	Anh cho Yuna thấy tình yêu bị nguyền rủa cô dành cho Rieno sẽ phá hủy Phantasma như thế nào và buộc cô phải lựa chọn giữa Rieno và Phantasma.
882	Anh chưa từng được ghi nhận là người hát nền cho album nào, song anh luôn là người hát nền khi ban nhạc tổ chức live show.
883	Ảnh chụp bản đồ đảo Saint John.
884	Ảnh chụp bút tích của Pigneau de Behaine biên soạn từ điển Annam-
885	Ảnh chụp George Palmer Putnam cùng vợ là Amelia Earhart (1930 kho lưu trữ của Đại học Purdue).
886	Anh chụp lại những vết in vân tay của Schäuble lên một mảnh kính bằng máy quay kĩ thuật số, rồi cũng tinh chỉnh lại nó bằng kỹ thuật số.
887	Ảnh chụp M87* dưới ánh sáng phân cực.
888	Ảnh chụp màn hình cho thấy Wine có thể được cấu hình như thế nào để bắt chước các phiên bản Windows khác nhau, đi xa như Windows 2.0 như được hiển thị.
889	Ảnh chụp màn hình Gufw: Tường lửa hiển thị cài đặt của nó cho lưu lượng đến và đi.
890	Ảnh chụp một phần của đàn tranh yatga Mông Cổ.
891	Ảnh chụp Scharnhorst tại Kiel bởi không ảnh trinh sát, sau chuyến vượt qua"eo biển Anh Quốc"
892	Ảnh chụp trăng tròn qua kính thiên văn kiểu Schmidt-Cassegrain 23,5 cm.
893	Ảnh chụp từ một máy bay Nhật.
894	Anh chuyển đến chơi cho Manchester United dưới dạng một bản hợp đồng cho mượn 1 năm vào mùa giải 2014/2015 kèm quyền mua đứt giá 50 triệu bảng khi mùa giải kết thúc.
895	Anh chuyển đến Chornomorets từ FC Obolon Kyiv vào tháng 6 năm 2010.
896	Anh chủ yếu chơi như một cầu thủ chạy cánh, nhưng cũng có thể chơi như một tiền đạo.
897	Anh có bằng cử nhân khoa học tại trường Đại học Srinakharinwirot Bprasanmit.
898	Anh có bàn thắng đầu tiên trong trận thắng 3-0 của CLB trước nhà Đương kim Vô địch Viettel ở vòng đấu thứ 5 bằng cú sút hiểm hóc giúp HAGL mở tỉ số.
899	Anh có biệt danh là Peach, nổi tiếng với hai phim.
900	Anh Cô đã hóa giải hiểu lầm, nối lại tình xưa với Chu Bá Thông, cùng nhau trấn giữ thành Tương Dương.
901	Anh có hai anh trai, Shannon và David.
902	Anh có hai con trai với nhà sản xuất phim Jennifer Todd là Milo và Giovanni (sinh năm 2008 và 2009).
903	Anh có hai lần ra sân ở Premier League mùa 2015-16, trong trận thua 0-1 trước Crystal Palace và trận thua 0-2 trước Tottenham Hotspur, cả hai trận đấu đều diễn ra vào tháng 12 năm 2015.
904	Anh có khả năng chơi tốt cả hai chân và chơi đầu.
905	Anh có khả năng ghi bàn đáng thất vọng, và ít khi có cú sút khung thành.
906	Anh có màn ra mắt cho đội một của F.K. Krasnodar vào ngày 30 tháng 10 năm 2013 trong trận đấu tại Cúp quốc gia Nga trước FC Dolgoprudny.
907	Anh có màn ra mắt cho Esteghlal Khuzestan ngày 30 tháng 7 năm 2015 trước Sepahan thay cho Hadi Khanifar.
908	Anh có màn ra mắt tại Giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia Nga cho F.K. Lada-Togliatti ngày 10 tháng 8 năm 2015 trong trận đấu với F.K. Dynamo Kirov.
909	Anh có màn ra mắt tại Giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia Nga cho F.K. Orenburg-2 vào ngày 18 tháng 8 năm 2017 trong trận đấu với F.K. Anzhi-Yunior Zelenodolsk.
910	Anh có màn ra mắt tại Giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia Nga cho F.K. Spartak-2 Moskva vào ngày 2 tháng 5 năm 2014 trong trận đấu với FC Podolye Podolsky district.
911	Anh có màn ra mắt tại Giải bóng đá Quốc gia Nga cho FC Yenisey Krasnoyarsk vào ngày 7 tháng 7 năm 2013 trong trận đấu với F.K. Rotor Volgograd.
912	Anh có màn ra mắt tại Giải bóng đá Quốc gia Nga cho F.K. Baltika Kaliningrad vào ngày 24 tháng 9 năm 2017 trong trận đấu với F.K. Tom Tomsk and scored the winning goal in his team 2–1 victory.
913	Anh có màn ra mắt tại Giải bóng đá Quốc gia Nga cho F.K. Mordovia Saransk vào ngày 13 tháng 10 năm 2013 trong trận đấu với F.K. Torpedo Moskva.
914	Anh có màn ra mắt tại Giải bóng đá Quốc gia Nga cho F.K. Spartak-2 Moskva vào ngày 21 tháng 5 năm 2016 trong trận đấu với F.K. Tom Tomsk.
915	Anh có màn ra mắt tại giải bóng đá vô địch quốc gia cùng với Luis Ángel Firpo và thi đấu cho Águila, Juventud Independiente và Nejapa, trước khi gia nhập Isidro Metapán năm 2010.
916	Anh có màn ra mắt tại LigaPro cho Vitória Guimarães B vào ngày 19 tháng 8 năm 2017 trong trận đấu trước Sporting Covilhã và bị đuổi khỏi sân ngay đầu hiệp hai half.
917	Anh có màn ra mắt tại Russian Second Division cho FC Kaluga vào ngày 16 tháng 4 năm 2013 trong trận đấu với FC Metallurg Vyksa.
918	Anh có màn ra mắt tại Russian Second Division cho FC Olimpia Volgograd vào ngày 16 tháng 7 năm 2012 trong trận đấu với FC Astrakhan.
919	Anh có màn ra mắt tại Russian Second Division cho FC Oryol vào ngày 16 tháng 7 năm 2012 trong trận đấu với FC Gubkin.
920	Anh có màn ra mắt tại Russian Second Division cho FC Taganrog vào ngày 18 tháng 9 năm 2011 trong trận đấu với F.K. Rotor Volgograd.
921	Anh có màn ra mắt tại Russian Second Division cho F.K. Dynamo Kirov vào ngày 4 tháng 8 năm 2011 trong trận đấu với F.K. Volga Ulyanovsk.
922	Anh có mối quan hệ phức tạp với Seo-young, và là người mà Dok-mi thích từ xa.
923	Anh có một chị em gái tên là Julia.
924	Anh có một gia đình bình thường, gồm ba mẹ và đứa em gái 5 tuổi.
925	Anh có một người anh em sinh đôi, Aldo Simoncini, cũng hiện tại thi đấu cho A.C. Libertas.
926	Anh có một người chị sinh đôi tên là Charity và một người anh trai tên là Steve Lazzari, người làm việc cho Công ty Đường sắt Union Pacific.
927	Anh có một người hay ghé qua văn phòng là Morrison, và Patty Lowell, một cô bé mồ côi được anh cứu và cũng hay qua văn phòng anh, Patty luôn coi Dante như anh trai của mình.
928	Anh còn được biết với tên Jojo.
929	Anh còn được biết với tên Lee Jong-in ở cả Brasil và Hàn Quốc, trước khi đổi tên lại thành Lee Yoo-joon.
930	Anh có người anh em sinh đôi tên Diogo.
931	Anh còn làm giám khảo trong các kì Liên hoan phim Quốc gia như giải Cánh Diều, Bông Sen.
932	Anh còn sử dụng thẻ của Shinji và virus để tải lên các máy tính lớn của Ore Journals để tống tiền chính công ty của cha mình.
933	Anh còn yêu thầm Lãnh Tử Yên.
934	Anh có thứ hạng cao nhất ở cấp ATP World Tour là vị trí số 139 trên thế giới, đạt được vào ngày 23 tháng 4 năm 2018; sau khi có thứ hạng đó, anh đã trở thành vận động viên quần vợt thành công nhất của El Salvador.
935	Anh có thứ hạng đôi cao nhất là 770, đạt được vào ngày 3 tháng 4 năm 2017.
936	Anh có trận đấu đầu tiên cho đội tuyển quốc gia khi gặp Brazil ở cúp US năm 1993 và nằm trong đội hình chiến thắng của Đức tại Euro 96. Năm 1996, anh cùng Bayern dành cúp UEFA.
937	Anh có trận đấu đầu tiên cho U-21 Anh khi vào sân thay người trong trận này.
938	Anh có trận ra mắt đội một khi đối đầu với Kaizer Chief trong trận chung kết cúp Vodacom Challenge.
939	Anh có trận ra mắt Lille sau đó 4 ngày khi vào sân từ ghế dự bị trong trận chạm trán Bordeaux.
940	Anh có vẻ ngoài vừa thể hiện đẳng cấp đại yêu quái của mình, vừa rất thanh nhã, quý tộc.
941	Anh có vợ là người Việt Nam, tên là Trần Thu Hà, có hai con trai: Dio Hoàng Quang Dũng & Dio Hoàng Mạnh Trường.
942	Anh có xu hướng nhìn xuống những người xung quanh và khẳng định sự thống trị của mình ngay cả khi một động vật ăn cỏ được bao quanh bởi các loài ăn thịt.
943	Anh của Anh Thân Vương là hoàng tử Nghĩa Thân Vương Lý Cương có 12 người con trai và 9 người con gái từ nhiều thê thiếp khác nhau.
944	Anh cũng bắt đầu học guitar sau khi bố anh tặng cho anh một cây guitar nhân dịp sinh nhật.
945	Anh cũng bắt đầu học tiếng Nhật để chuẩn bị cho những hoạt động quảng cáo album ở Nhật năm 2005.
946	Anh cũng bắt đầu nhận được liên lạc thần giao cách cảm từ Abra Stone, một cô bé, người có khả năng “thấu thị” thậm chí còn mạnh hơn anh ta.
947	Anh cũng biết cách tự tạo ra nhạc, đồ họa.
948	Anh cũng biết nói tiếng Bồ Đào Nha, nhờ học được từ các đồng đội người Brasil trong đội Kawasaki Frontale.
949	Anh cũng chỉ ra rằng miễn là bạn tin vào tự do, bạn có thể đón nhận một kỷ nguyên mới và bạn nên chiến đấu và ủng hộ cho tương lai của mình.
950	Anh cũng cho biết thêm rằng chất giọng của Gaga không còn tối tăm và ảm đạm như trước, ngược lại rất "ngọt ngào và đáng yêu".
951	Anh cũng có mặt trong video của bài hát.
952	Anh cũng công khai chuyện hẹn hò với bạn trai Eloy de Jong của nhóm nhạc Hà Lan Caught in the Act, họ gặp nhau lần đầu tiên vào năm 1995 và giữ mối quan hệ cho đến tháng 1 năm 2002 thì đường ai nấy đi.
953	Anh cũng có thể chơi ở vị trí hâu vệ cả hai cánh.
954	Anh cũng có thể chuẩn bị các bãi mìn ở những khu vực mà binh lính hoặc phương tiện của địch sẽ đi qua, gây ra thiệt hại và sự bối rối của chúng.
955	Anh cũng đã ám chỉ rằng các nỗ lực để kích động từ bỏ thuật ngữ này có kiểu phần nào hao hao như " " trong 1984, phê phán bài báo của Tyler Wilde.
956	Anh cũng đã biểu diễn tại Upright Cabaret.
957	Anh cũng đã có ít nhất một trận chung kết ở cấp độ và ghi được ít nhất một chiến thắng trước 10 tay vợt hàng đầu mỗi năm kể từ năm 2005.
958	Anh cũng đã cứu sống Rang sau khi anh được cho là bị giết bởi Yeon.
959	Anh cũng đề cập đến việc viết Channel Orange sau nhiều năm tranh đấu nội tâm với mối tình đầu, như ghi trong bức thư, "Tôi viết để giữ tôi bận bịu và có tinh thần.
960	Anh cũng đi theo truyền thống của gia đình, và trong đó, nổi trội nhất là cha anh, ông Graziano Rossi.
961	Anh cũng đoạt giải cầu thủ hay nhất trận.
962	Anh cũng đối mặt với Styles trong trận Bàn, Thang và Ghế tại TLC cho đai WWE.
963	Anh cũng đóng vai chính mình và là nhân vật chính trong Real Husbands of Hollywood.
964	Anh cũng đóng vai chính trong trái Golden Heart, một loạt phim với Janice Man của Hồng Kông, trong phim anh sử dụng Tiếng Anh.
965	Anh cũng được bắt chính trận còn lại của giải U20 thế giới, khi U20 Việt Nam thua Honduras 0-2.
966	Anh cũng được biết đến là người đã tích cực trong việc đưa con người và công nghệ đến với nhau.
967	Anh cũng được danh dự được bình chọn là cầu thủ của năm.
968	Anh cũng được ghi nhận trong các vở kịch Shahkrit Yamnarm, Charkrit Ngamengarm và Krit.
969	Anh cũng được xem như là người đã đặt tên cho Yuuri khi cậu chưa chào đời.
970	Anh cũng gặp Projectionist, một thực thể của nhà điều hành máy chiếu Norman Polk.
971	Anh cũng ghi thêm 1 bàn nữa để hoàn tất cú poker sau trận.
972	Anh cũng giành vòng nhanh nhất tại Barcelona năm 2006.
973	Anh cùng Hudson và Weaver tham gia cuộc tấn công của CIA vào chiếc tàu.
974	Anh cũng khẳng định rằng khối kiến trúc đó thật sự là một con tàu vũ trụ.
975	Anh cũng là chủ tịch của Soltilo Angkor - CLB thi đấu ở giải VĐQG Campuchia.
976	Anh cũng là giám đốc thư viện độc lập "Bartolomé Massó".
977	Anh cũng làm cho nhà hàng Poirot.
978	Anh cũng là một thành viên của chương trình tạp kỹ, 2 Days & 1 Night trong thời gian từ năm 2007 đến 2010.
979	Anh cũng là người chiến thắng trong các trận Royal Rumble 2009 và 2017 và đã được quảng cáo rầm rộ nhiều sự kiện pay-per-view cho tổ chức,bao gồm Wrestlemania XXV và XXX.
980	Anh cũng là người duy nhất từng chinh phục thành công năm giải đấu lớn liên tiếp.
981	Anh cũng là người sáng tác nhiều ca khúc đã trở thành đĩa đơn quán quân cho các nghệ sĩ khác.
982	Anh cũng là người Sei yêu nhất và thề bảo vệ đến cùng, là người đầu tiên phát hiện ra thân phận nữ giả nam của Sei.
983	Anh cũng là người tạo ra Victory One System (V1) được dùng để cạnh tranh với Generation 3 System (G3).
984	Anh cũng là nhân vật trung tâm trong video tài liệu thể hình Dexter Jackson: Unbreakable do Alex Ardenti(làm việc cho hãng phim Ardenti Films ở Florida và California) được phát hành vào năm 2009.
985	Anh cũng là Police Brigadier ở Cảnh sát Quốc gia Indonesia cho đơn vị Mobile Brigade Corps (Brimob).
986	Anh cũng là trung sĩ thứ hai ở Army Military Police Corps (Indonesia).
987	Anh cũng lọt vào tới tứ kết giải Nottingham ngay tuần sau đó, đánh bại tay vợt vượt qua vòng loại của nước chủ nhà Jamie Baker và Kunitsyn ở hai vòng đầu, trước khi để thua Ivo Karlovic 6-7(10), 5-7.
988	Anh cũng mang quốc tịch México.
989	Anh cũng nhận được đề cử cho giải thưởng Sound of 2013 từ BBC 1 tuần sau đó.
990	Anh cũng phát hiện ra Catherine có quen biết với kẻ sát nhân khác, Hazek Dobkins, một người phụ nữ đâm chết chồng và con mà chẳng vì bất cứ nguyên nhân gì.
991	Anh cũng phát triển các tàu tuần dương chiến đấu.
992	Anh cũng quan tâm đến việc tạo nội dung trên YouTube và sau khi không kiếm được quyền học việc, anh đã bán các bản in hình ảnh Photoshop phiên bản giới hạn của mình để mua một cái máy tính để làm các video trên YouTube.
993	Anh cũng quyết định phẫu thuật gắp những mảnh đạn còn sót lại trong ngực và tháo lò phản ứng hồ quang ra khỏi cơ thể.
994	Anh cũng rất giỏi thể thao, đặc biệt là bóng rổ.
995	Anh cũng thi đấu tại sự kiện Giants Live Poland vào ngày 21 tháng 7 năm 2012, kết thúc ở vị trí thứ 7 chung cuộc.
996	Anh cũng tìm thấy ra một bộ đồng phục có thể sử dụng để ngụy trang nhằm lẻn vào nơi ẩn náu.
997	Anh cũng tin vào lời của người bạn trai rằng các diễn viên dưới tuổi quy định đều dùng chứng từ tùy thân giả khi cần và rằng hắn ta không hề làm bất cứ điều gì sai.
998	Anh cũng trở thành người ghi bàn đầu tiên cho tuyển Mexico tại giải đấu này với bàn gỡ hoà 1-1 ở phút 79 từ đường chuyền của Andrés Guardado.
999	Anh cũng từng có khoảng thời gian thi đấu ở CBU Capers.
1000	Anh cũng từng được chuyển sang làm người dẫn chương trình Rảnh rỗi ở đô thị.
1001	Anh cũng từng giành được danh hiệu Nam vận động viên của năm của Associated Press (Associated Press Male Athlete of the Year) cho các năm 2002 đến 2005.
1002	Anh cũng từng thi đấu ở Liga II cho Chindia Târgoviște và Universitatea Craiova.
1003	Anh cùng với đội tuyển lọt vào đến bán kết của giải năm đó và giành hạng ba chung cuộc, giành vé đến World Cup U20 năm 2017 - giải đấu cao nhất mà bóng đá Việt Nam từng tham dự.
1004	Anh cùng với Misao và Okina đi tìm con trai của Shakku là Seiku, người ta đồn rằng trình độ của anh chẳng kém gì Shakku.
1005	Anh cũng xuất hiện 81 lần tại Champions League, ghi được 15 bàn.
1006	Anh cuối cùng bị loại ra khỏi đội hình chính sau khi Tony Mowbray bị sa thải vào ngày 25 tháng 3 năm 2010.
1007	Anh cuối cùng quyết định kêu gọi dân làng chống loại bọn Ra'zac vào bữa tối, và thành công trong việc đuổi chúng đi một thời gian.
1008	Anh đã 3 lần được tạp chí IFFHS bầu chọn là thủ môn hay nhất thế giới.
1009	Anh đã 3 lần vô địch Việt Nam thể loại 9 bi các năm 2002, 2005 và 2006.
1010	Anh đã bị giết bởi Titan Nữ Hình trong cuộc viễn chinh lần thứ 57.
1011	Anh đã bỏ lỡ hơn 10 tháng điều trị chấn thương chấn thương dây chằng.
1012	Anh đặc biệt nhấn mạnh việc giới thiệu mình là "Thuyền trưởng" Jack Sparrow.
1013	Anh đã che giấu quá khứ của mình với vợ mặc dù vợ anh chính là một cảnh sát.
1014	Anh đã chiến thắng KO trong hiệp một, giành đai vô địch Coco Championship, hạng bantam weight 56 kg.
1015	Anh đá chính thường xuyên mùa giải 2013–14 và giúp Naft MIS trong việc lên chơi tại Iran Pro League 2014–15.
1016	Anh đá chính trong trận đấu tien của Connection tại trận đấu ở vòng 32 đội Cúp bóng đá Trinidad và Tobago trước Bethel United, Euller có một màn trình diễn tuyệt vời, khi có 2 pha kiến tạo và Savonetta Boys thắng 3-0.
1017	Anh đã chơi cả bốn trận đấu cho tuyển Colombia.
1018	Anh đã chơi được 33 trận đấu cho đội tuyển Cộng hòa Ireland trong iai đoạn từ năm 1962 cho đến năm 1975.
1019	Anh đã chơi trận đấu đầu tiên cho câu lạc bộ vào ngày 21 tháng 3 năm 2010 thuộc khuôn khổ vòng 25 giải VĐQG Thụy Sĩ tại trận derby Zurich.
1020	Anh đã có 22 lần ra sân trong mùa giải mà câu lạc bộ kết thúc ở vị trí thứ 13, và bị đuổi khỏi sân vào ngày 12 tháng 11 tại trận hòa 1-1 với Vasco da Gama.
1021	Anh đã có cuộc tranh cãi với trọng tài ở trận đấu này vì quyết định dừng trận đấu do mưa, vào lúc mà ưu thế đang nghiêng về Potro.
1022	Anh đã có những ngày tháng rất tươi đẹp tại West Ham cho đến khi HLV David Moyes lên nắm quyền và kết quả là chàng trai 28 tuổi này bị đẩy sang FC Porto theo 1 bản hợp đồng cho mượn 1 năm kèm theo điều khoảng mua đứt.
1023	Anh đã có ý định nghỉ hưu và mở một cửa hàng xe gắn máy, nhưng yêu cầu của anh luôn luôn bị quân đội đã từ chối.
1024	Anh đã dẫn dắt đội Hà Nội T&T từ vị trí áp chót bảng ở lượt đi kết thúc V-League năm 2009 ở vị trí thứ 4. Tháng 9 năm 2009, anh lại chuyển về huấn luyện đội bóng cũ Sông Lam Nghệ An.
1025	Anh đã đem tài năng sáng tác này triển khai trên ca khúc «Tuyết Chân Thật» một cách tinh tế và được quần chúng vô cùng đón nhận.
1026	Anh đã đến với đất nước này và đã ra đi sau khi đã cố để lại một đất nước lành mạnh hơn, đã sống thực và đã sống xứng đáng.
1027	Anh đã đi về phía trước."
1028	Anh đã đón một cô gái 18 tuổi,là sinh viên có tên Cynthia Ann "Cindy" Schall.
1029	Anh đã được thừa hưởng một đội ngũ cầu thủ chất lượng, dẫn dắt họ trong chiến dịch FA Cup nổi tiếng nhất trong lịch sử CLB và cuối cùng là đưa đội bóng gia nhập liên đoàn bóng đá.
1030	Anh đã gắn bó cùng câu lạc bộ anh hâm một từ khi còn nhỏ từ năm lên 8 tuổi.
1031	Anh đã gây được sự chú ý của khán giả địa phương với vai trò là ca sĩ hát chính của ban nhạc pop/rock Beach Avenue vùng Milford, Connecticut khi họ chiến thắng cuộc thi Battle of the Bands ở Mohegan Sun năm 2011.
1032	Anh đã ghi bàn thắng thứ 15 ở El Clasico trên sân Camp Nou ngày 22 tháng 3 năm 2015, nhưng Real đã thua Barca 1-2.
1033	Anh đã ghi tổng cộng 4 bàn trong trận thắng 7-0 của Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên.
1034	Anh đã ghi tổng cộng 5 bàn thắng trong 24 lần ra sân trong mùa giải 2014–15.
1035	Anh đã giành được hai huy chương vàng tại Paralympic Mùa đông 2002, nhưng lại bị tước huy chương sau khi kết quả thử nghiệm cho thấy việc sử dụng thuốc.
1036	Anh đã giành được một suất đá chính thức trên hàng tiền vệ của Liverpool ở giai đoạn hai của mùa bóng.
1037	Anh đã giúp tổ chức phi lợi nhuận bằng các khoản tài trợ, gây quỹ, phát triển chương trình và trao quyền để cải thiện cộng đồng của họ.
1038	Anh đã hoàn thành lần thi đấu thứ năm hoặc tốt hơn trong tất cả bốn chặng anh đã tham gia.
1039	Anh đã hoàn thành tốt vai trò của mình trong suốt trận đấu và mang lại quả Penalty quyết định cho Ý vào cuối trận.
1040	Anh đã học tại trường Oak Openings, nơi mà đã sáp nhập với trường Cao đẳng Philander Smith ở Nainitl.
1041	Anh đã ký được một bản hợp đồng với JYP Entertainment sau khi chiến thắng trong cuộc thi Superstar Survival của JYP năm 2006 với vị trí thứ nhất trên hơn 6000 ứng cử viên khác.
1042	Anh đã ký hợp đồng dài hạn với the Reds với mức phí 42 triệu euro ban đầu có thể tăng lên 50 triệu euro.
1043	Anh đã ký một mới một năm hợp đồng với Lahti ngày 16 tháng 4 năm 2009.
1044	Anh đã làm cô kĩ sư và ông họa sĩ sống dậy những khát vọng cống hiến.
1045	Anh đã mang một số đĩa ghi âm đến các phòng thu nhưng tất cả đều không có hồi âm và đã phải đến từng nơi để lấy lại các bản thu âm đó.
1046	Anh đã Một mình đánh bại cả ba người trong trận 3 on 1 Handicap Elemination Match.
1047	Anh dẫn đầu hàng tấn công ở tiền vệ tại Giải vô địch bóng đá U-20 thế giới 2009, diễn ra tại Ai Cập từ 25 tháng 9 đến 16 tháng 10.
1048	Anh đang chơi cho đội bóng bàn Petrosetco và là thành viên của đội tuyển bóng bàn quốc gia Việt Nam với vị trí xếp hạng thứ 3 bóng bàn nam Việt Nam (năm 2015).
1049	Anh đã nhập một tin nhắn văn bản 264 ký tự trong thời gian 1:59.
1050	Anh đánh bại Lukáš Lacko trong ba set.
1051	Anh đánh bại thủ lĩnh nhóm điệp viên Nhật và cứu được Mỹ Tuệ.
1052	Anh đành đưa cho Michonne một chiếc bộ đàm, dặn hãy liên lạc với mình nếu cô đổi ý. Không lâu sau khi Rick rời khỏi cùng Aaron, Michonne cũng sửa soạn để một mình đi ra ngoài.
1053	Anh đã nhét Kijima qua vai bằng kagune của mình và đánh lạc hướng cậu đủ lâu để Matsumae kết liễu các CCG.
1054	Anh đã nộp phạt nhung từ chối xin lỗi, không thừa nhận đạo văn hay nói thêm về vụ kiện.
1055	Anh đã phải tự tay giết chết người anh yêu vì cô đã phản bội anh và tổ chức.
1056	Anh đã phát hành 15 album phòng thu và 46 đĩa đơn, nắm giữ kỷ lục nam ca sĩ solo thường xuyên xuất hiện trên bảng top ten các single nhất trong lịch sử âm nhạc Nhật Bản.
1057	Anh đã phát hành được 6 album phòng thu, 22 đĩa đơn chính thức bao gồm cả những đĩa đơn chỉ phát hành dưới định dạng tải kỹ thuật số.
1058	Anh đã rời khỏi trường và đi đến thành phố New York để làm việc cho Henry Cameron - một kiến trúc sư bị thất sủng mà Roark ngưỡng mộ.
1059	Anh đã sử dụng một số địa điểm giống nhau trong cả hai bộ phim, trong đó có siêu thị Somerfield, nơi anh từng làm công việc chất hàng lên kệ.
1060	Anh đã tham dự nhóm kịch thanh niên Machulski ở Warsaw.
1061	Anh đã tham gia diễn hai vở kịch Như mộng chi mộng (vai Bệnh nhân số 5) và Mãi mãi Duẫn Tuyết Diễm (vai Từ Tráng Đồ).
1062	Anh đã tham gia vào bộ phim dành cho tuổi teen Sharp 2 năm 2005 cùng với Kim Kibum.
1063	Anh đã thể hiện rằng mình một người chồng tốt bụng, nhạy cảm và rất thương yêu vợ.
1064	Anh đã theo học bán thời gian trong bốn năm và trực tuyến trong một phần năm từ Minnesota, trước khi tốt nghiệp vào năm 2019 với tấm bằng lịch sử.
1065	Anh đã thi đấu dưới dạng cho mượn tại sáu câu lạc bộ trong khoảng thời gian ba năm từ 2010 đến 2013.
1066	Anh đã thuê Soon Shin như là một bồi bàn sau khi biết cô đã bị lừa bởi một tên lừa đảo.
1067	Anh đã tìm hiểu từng người và giúp đỡ những vấn đề nội tâm của họ.
1068	Anh đã trao lại hy vọng dành cho thế hệ Maskman sau này.
1069	Anh đã trở thành "Ca sĩ của năm" đồng thời ẵm luôn giải "Album".
1070	Anh đã truyền năng lượng cho âm nhạc yếu đuối, tô đẹp cho thể loại nhạc pop bình dân, và mang đến cho thế giới một ca khúc khác của Coldplay.
1071	Anh đặt tên con trai mình là Gai để tưởng nhớ đến người bạn thân và người đồng đội chí cốt của mình.
1072	Anh đã từng nghĩ rằng mình đã bị ký sinh trùng trong não, nhưng điều đó có vẻ còn xa vời hơn.
1073	Anh đã tự thiết kế logo của mình vào năm 2013, một biểu tượng bao gồm hai chữ cái "
1074	Anh đã tuyên bố sẽ không bao giờ comeback ở Hàn, nguyên nhân là do netizen quá đáng sợ, thường xuyên chỉ trích anh: "Tôi chỉ muốn cho các bạn thấy hiện tại tôi đang sống ra sao.
1075	Anh đã xuất hiện ngắn trên YouTube Rewind và xuất hiện dài trong các năm 2015 và 2016 do anh đã có bao nhiêu hoàn thành trong suốt năm đó.
1076	Anh đem lòng yêu bà chị Shin Hye Young dù vậy lúc nào cũng tỏ ra ngược lại và thích chọc tức người khác.
1077	Anh đem lòng yêu Cha Eun Sang.
1078	Anh đến nhà Watee để sống vì sợ ở một mình và tò mò muốn biết tại sao mình và Watee lại trùng tên nhau.
1079	Anh đến nước gạo cũng không uống, vài ngày thì mất ở hang Cần Tuyền.
1080	Anh đeo nhiều dây tua vàng, một chiếc dây đeo vòng và thắt lưng vàng có dải đeo gươm, nhưng không có gươm.
1081	Anh đi chọn lấy cái gì mộc mạc mà không tục, thì mua nhiều về cho em.
1082	Anh đi cùng với điều phối viên Bill Hickman, nhiếp ảnh gia Sanford Roth và thợ máy người Đức Rolf Wütherich, người bảo trì chiếc Porsche 550 Spyder "Little Bastard" ("Kẻ ngốc nhỏ bé") của Dean.
1083	Anh đi ngang Đại học Princess và gặp con gái vị Giám đốc đại học, Han Hee Joo (Woori) có tên gọi thân mật là "Natasha", người mà anh yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
1084	Ảnh đội ngũ y tá của Bệnh viện Đa khoa 2/13 Australia ở Singapore vào tháng 9 năm 1941.
1085	Anh đóng vai chính trong nhiều vở nhạc kịch tại trường học, như vai Emcee trong vở Cabaret và Oscar Lindquist trong Sweet Charity.
1086	Anh đóng vai Kang Joon Hee người yêu thầm một nhân vật bất ngờ.
1087	Anh đột nhập vào ngôi nhà định trộm và vượt qua các công nghệ bảo vệ nó, nhưng cuối cùng chỉ tìm thấy một "bộ đồ xe máy cũ" và mang nó về nhà.
1088	Anh do Yousuke Ichikawa tiếp tục thủ vai.
1089	Anh dùng nó khi đánh nhau với một yêu quái phân thân của Naraku (đã bị Naraku ruồng bỏ).
1090	Anh được bầu chọn vào Đội hình xuất sắc nhất giải đấu mặc dù chỉ ghi được vỏn vẹn hai bàn thắng.
1091	Anh được biết đến là một người có lối chơi bạo lực.
1092	Anh được biết đến nhiều nhất từ các vai chính trong bộ phim bom tấn Pandora (2016), Tên vô lại (2015), Hải tặc (2014), Mỹ nhân đồ (2008) và bộ phim truyền hình hài kịch tội phạm Linh mục nhiệt huyết (2019).
1093	Anh được biết đến với các video về cuộc sống hoang dã của anh trên YouTube, tải lên trên kênh YouTube của anh là Brave Wilderness.
1094	Anh được biết đến với khả năng cản phá rắn và là hậu vệ hiếu chiến.
1095	Anh được biết đến với sự diễn xuất tự do và đi diễn thường xuyên, và được nhiều người coi là một diễn viên hài.
1096	Anh được các bác sĩ và nhiệm vụ cấp cứu, bằng xe cứu thương, đến phòng chăm sóc đặc biệt hoặc bệnh viện Virgen del Rocío, nơi anh được hồi sức tim phổi.
1097	Anh được chọn đóng một vai thứ chính trong bộ phim đình đám và thời gian tham gia "Những đứa con thành phố" đã thổi bùng ngọn lửa đam mê nghệ thuật vẫn âm ỉ bấy lâu trong anh.
1098	Anh được chú ý bởi câu lạc bộ khi đối đầu với câu lạc bộ trước đó của anh, MC Mekhadma, tại vòng Hai của Cúp bóng đá Algérie 2010–11.
1099	Anh được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Ruttonjee, nơi anh được xác định là đã qua đời.
1100	Anh được đưa về sân Thống Nhất với số tiền lót tay lên tới 9 tỷ đồng.
1101	Anh được Evertonfc.com trao giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa giải, tại một lễ trao giải tổ chức tại St George's Hall.
1102	Anh được giải phóng từ Dundee United vào tháng 4 năm 2017, cho phép anh gia nhập câu lạc bộ Indonesia Bali United.
1103	Anh được giới thiệu là học sinh chuyển trường vừa dọn tới kí túc xá Iwatodai nhưng lại tới muộn (trong bộ anime chuyển thể, lí do được đưa ra là vì 1 người tử tự ở tàu điện ngầm).
1104	Anh được hỗ trợ trên phim bởi Kondo, người đã làm việc với tư cách là một họa sĩ hoạt hình.
1105	Anh được mẹ anh đặt vào phúc lợi trẻ em.
1106	Anh được mệnh danh là “Hoàng tử ballad châu Á”.
1107	Anh được mọi người biết đến nhiều nhất qua vai diễn Massimo Torricelli trong bộ phim truyền hình mang nhiều yếu tố nhạy cảm mang tên 365 Days.
1108	Anh được phát hiện có một vết bắn ngay cổ trong tình trạng nguy kịch và được thông báo đã chết vào lúc 5:30 chiều.
1109	Anh được sinh ra ở Houston, Texas.
1110	Anh được sinh ra với mẹ là Lotta Kristine Johanna (sinh ngày 7 tháng 5 năm 1958) và Ulf Christian Kjellberg (sinh ngày 8 tháng 1 năm 1957), và lớn lên cùng chị gái.
1111	Anh được trao chìa khóa cuối cùng để mở cánh cổng và được Anorak đưa ra một hợp đồng để ký; tuy nhiên, Parzival nhận ra đó là bản hợp đồng mà Halliday buộc Morrow ký tên và đã từ chối.
1112	Anh dư sức nâng, ném một chiếc xe tải loại nhỏ dễ dàng như với một món đồ chơi.
1113	Anh em của Garin François và César ở lại miền bắc nước Pháp, và với Maurice, mở một cửa hàng chu kỳ ở cuối đại lộ Paris ở Roubaix năm 1895.
1114	Anh em của Ngwane, Ndlela và hai người chú Shabalala và Mabuza đã định cư gần đó.
1115	Anh em sinh đôi với Iseok.
1116	Anh em tòa soạn khen là chí công, vô tư, nhưng tư tưởng rất là nguy hiểm.
1117	Anh em trai của bà bị bỏ tù, chính phủ đương nhiệm theo dõi, cô lập Teresa.
1118	Anh em Will và Breeze là những người còn lại trên thị trấn cũng bất đắc dĩ cuốn theo cuộc chạy đua với tử thần để ngăn chặn vụ cướp.
1119	Anh gặp Kaname đang chiến đấu với Doume khi Ouji cầu trợ giúp và cứ năm con như thế anh có thể hạ một.
1120	Anh gặp một nhóm trẻ em, Zane mù chữ nhưng thông minh, cặp song sinh bùn và Widget, và Cora lớn tuổi nhất có ác cảm với Metro City, đi kèm với một robot xử lý chất thải giống như con chó tên là Trashcan.
1121	Anh gặp Saman (Vill Wannarot) – cháu gái ông Sue và cũng là người phát hiện ra xác của Khim.
1122	Anh gây ấn tượng với vai diễn Bảo trong phim "Vũ Điệu Đường Cong" của đạo diễn Nguyễn Trọng Khoa, một cậu phó đạo diễn 'bóng lộ' vui tính, sống hết mình và luôn mơ về tình yêu đích thực.
1123	Ảnh ghép chụp bởi Mariner 10 năm 1974.
1124	Anh ghi 17 bàn thắng trong 19 lần ra sân.
1125	Anh ghi 1 bàn thắng khi thi đấu cho San Cristóbal vào ngày 21 tháng 11 năm 2004.
1126	Anh ghi 7 bàn trong suốt mùa giải.
1127	Anh ghi bàn gỡ hòa ngày 4 tháng 12 năm 2010 trước CA Batna, đó cũng là bàn thắng đầu tiên của anh ở mùa giải 2010-11.
1128	Anh ghi bàn thắng ấn định tỉ số 3-0 trong trận bán kết với Thái Lan.
1129	Anh ghi bàn thắng cuối cùng trong loạt sút luân lưu đưa Ba Lan giành chiến thắng với tỉ số 5-4 trước ở vòng 1/16.
1130	Anh ghi bàn thắng đầu tiên của mình tại Premier League khi Spurs đánh bại Liverpool 4–1 trên sân nhà.
1131	Anh ghi bàn thắng luân lưu quan trọng trong ConIFA World Cup 2016.
1132	Anh ghi được 10 runs trong 8 balls.
1133	Anh gia hạn hợp đồng năm 2015 để thi đấu năm 2016 sau một mùa giải 2015 thành công.
1134	Anh gia hạn hợp đồng với Stuttgart ngày 20 tháng 12 năm 2017, đến 30 tháng 6 năm 2021.
1135	Anh giải thích rằng: "Tôi sẽ hát bất cứ điều gì tôi nghe được, nhưng tôi đã không nhận được yêu cầu làm việc đó.
1136	Anh giải thích với mẹ con Jessie rằng họ sẽ dùng máu và ruột xác sống bôi lên một lớp vài khoác bên ngoài người để trà trộn vào chúng mà không bị phát hiện.
1137	Anh gia nhập Aboumoslem U21 vào mùa hè 2014 và được đẩy lên đội một.
1138	Anh gia nhập Alianza cho mùa giải Apertura 2003, và đến Luis Ángel Firpo trước mùa giải Clausura 2006.
1139	Anh gia nhập cuộc phiêu lưu của mình cùng với Annabelle Bransford (
1140	Anh gia nhập đội bóng mới dưới dạng chuyển nhượng tự do, vượt qua buổi kiểm tra y tế và chấm dứt 6 năm chơi bóng tại Arsenal.
1141	Anh gia nhập đội bóng Nam Phi ở Premier Soccer League Ajax Cape Town vào tháng 1 năm 2017.
1142	Anh gia nhập đội bóng này sau một vụ chuyển nhượng.
1143	Anh gia nhập đội Eurokart của Adolf Neubert năm 1985.
1144	Anh gia nhập hãng phim này cuối tháng 12 năm 1914, Robinson, p. 135. và ở Essanay Chaplin bắt đầu thành lập một công ty cổ phần bao gồm các diễn viên chuyên nghiệp, bao gồm Leo White, Bud Jamison, Paddy McGuire và Billy Armstrong.
1145	Anh gia nhập hệ thống trẻ của Pumas và nỗ lực để giành suất ở đội chính.
1146	Anh gia nhập HK Pegasus khi hết hợp đồng ngày 30 tháng 6 năm 2016.
1147	Anh gia nhập học viện của Sparta Rotterdam năm chín tuổi và các huấn luyện viên tại đây nhận thấy anh có vấn đề về mặt tâm lý và kiểm soát bản thân do ảnh hưởng của sự đổ vỡ gia đình.
1148	Anh gia nhập Jeju United trước khi mùa giải 2014 khởi tranh.
1149	Anh gia nhập Leicester vào tháng 9 năm 2014.
1150	Anh gia nhập Persija Jakarta đến hết mùa giải.
1151	Anh gia nhập Sangju Sangmu để thực hiện nghĩa vụ quân sự after mùa giải 2016 kết thúc.
1152	Anh giành chức vô địch Meistriliiga đầu tiên vào mùa giải 2015, và thứ hai vào mùa giải 2017.
1153	Anh giành được huy chương Bạc tại Thế vận hội mùa hè dành cho người khuyết tật 2000 ở nội dung đôi nam.
1154	Anh giành pole position lần đầu tiên tại Brasil nhưng phải bỏ cuộc đua vì một sự cố kỹ thuật.
1155	Anh giết chết cả gia đình Rosewald và nhanh chóng leo lên hàng ngũ Thanh tra đặc biệt.
1156	Anh giữ hiệu suất ghi hơn 30 bàn trong những mùa giải đầu tiên.
1157	Anh giúp Central Coast Mariners đè bẹp Macarthur South West United với tỷ số 4-0 trong trận cầu giao hữu trước mùa giải mới.
1158	Anh giữ vị trí số 1 trong bảng xếp hạng ATP trong hơn 280 tuần.
1159	Anh gục ngã và ho ra máu do ngộ độc thạch tín.
1160	Anh hai lần đoạt giải Á quân trẻ châu Á tại Dubai năm 1991 và Qatar năm 1992.
1161	Anh hào dân tộc thường xuất hiện ở bước ngoặt lịch sử của dân tộc, trở thành biểu tượng và niềm tự hào bất diệt của dân tộc.
1162	Anh hát trọn vẹn một số bài hát, và viết nhạc cho bài hát "The Islander", ca khúc mà anh chơi guitar acoustic thay cho bass.
1163	Anh hay cô ấy thậm chí sẽ hướng dẫn bạn các ứng dụng bạn cần tải.
1164	Anh hay nói rằng, cha mình đặt cho hai chị em cái tên giống nhau để hai người khỏi phải tranh giành (là một cách nói vui).
1165	Anh hiện cũng có mặt trên một chương web sê-ri mới của YouTube 'PewDiePie And Friends' sáng tạo bởi Polaris.
1166	Anh hiện đang chơi cho đội Texas Houston của giải NFL nổi tiếng với thân hình đồ sộ cao 1m96 cùng những múi cơ bắp cuồn cuộn, to lớn đến nỗi bất kỳ đối thủ nào cũng đều dễ dàng bị anh hất tung ra khỏi sân.
1167	Anh hiện đang có hai con (1 trai 1 gái).
1168	Anh học mẫu giáo ở trường Giang Tử, thành phố Bản Kiều.
1169	Anh học tại trường trung học Tuyên Đạo Hội Trịnh Vinh Chi và là bạn cùng lớp với nghệ sĩ Hồ Tử Đồng.
1170	Anh học tập tại và thi đấu cho Trường Trung học Withus Navi & Đại học Osaka Gakuin trước khi chuyển đến Singapore năm 2015.
1171	Anh họ của anh là Imad Khalili.
1172	Anh học về thuốc nổ khi gia nhập quân chủng và thường cảm thấy tự bản thân đang dần lạc lõng với đồng đội của mình là Armand, kẻ hay thích nói về bản năng của hắn hơn hẳn Bjorns bởi cách tiếp cận sách vở.
1173	Anh hỏi họ là ai và vì sao đã giết chết những người trưởng làng trước đây.
1174	Anh hợp tác với Ashka trong các âm mưu đen tối của bà.
1175	Anh hợp tác với học giả luật hành vi và kinh tế Cass Sunstein để viết một bài phân tích về tác động của biến đổi khí hậu đối với động vật phi nhân.
1176	Anh Hứa Chử là Hứa Định có công trong chiến đấu, được phong là Trấn uy tướng quân, Đô đốc Kiểu đạo hổ bôn.
1177	Ảnh Hubble chụp 15094 polymele.
1178	Anh hùng lao động.
1179	Ảnh hưởng của Augustinô vẫn tiếp tục kéo dài cho đến ngày nay như là một nhân vật trung tâm trong Cơ Đốc giáo và trong lịch sử tư tưởng phương Tây.
1180	Ảnh hưởng của hai cuốn sách Alice đối với nền văn học bắt đầu sớm nhất là vào giữa thời đại Victoria khi mà nhiều loại tiểu thuyết khác nhau áp dụng phong cách của tác phẩm.
1181	Ảnh hưởng của lệnh goto là làm cho câu lệnh tiếp theo được thực hiện để câu lệnh xuất hiện tại (hoặc ngay sau) nhãn được chỉ định.
1182	Ảnh hưởng của người Ấn ở Durban rất đáng kể khi họ mang đến nhiều loại ẩm thực, văn hóa và tôn giáo.
1183	Ảnh hưởng của Olympias đã truyền cho con trai bà ý thức về vận mệnh, và Plutarchus đã cho biết tham vọng của Alexandros đã "giữ cho tâm hồn của ông nghiêm trang và cao thượng qua năm tháng như thế nào".
1184	Ảnh hưởng của ông tới các nhạc sĩ và nhạc công khác là vô cùng lớn.
1185	Ảnh hưởng của Orochimaru cũng là yếu tố thường gặp trong khả năng của Sasuke.
1186	Ảnh hưởng của sự việc này ảnh hưởng rất lớn đến nỗi lãnh đạo đội bóng phải đi "thuê" người cổ vũ trên khán đài B sân Thống Nhất trong mùa bóng đầu tiên mang tên mới.
1187	Ảnh hưởng của truyền thông kỹ thuật số cũng tạo ra một số thay đổi về các thuật ngữ, do đó mô hình marketing hỗn hợp cũng thường được tham chiếu tới mô hình phân phối trong ngữ cảnh kỹ thuật số hoặc marketing hỗn hợp.
1188	Ảnh hưởng của vành này bao gồm nó kéo những hạt nhỏ quay quanh Sao Thiên Vương, dẫn đến suy giảm dần những hạt bụi trong vành đai hành tinh.
1189	Ảnh hưởng đáng kể nhất của cuộc chiến với Pháp là nó hạ bệ chính phủ lâu năm của Ferry.
1190	Ảnh hưởng lớn nhất của Laura Restrepo là những điều quan trọng đối với cha bà.
1191	Ảnh hưởng lớn nhất của nạn sa mạc hóa là nét đa dạng sinh thái bị suy giảm và năng suất đất đai cũng kém đi.
1192	Ảnh hưởng nghiêm trọng trên hệ thống sinh sản đã được nhìn thấy ở khỉ và một số loài động vật khác sau khi tiếp xúc với hỗn hợp PCB.
1193	Ảnh hưởng rõ ràng nhất là sụp đổ của triều đại Plantagenet và sự nổi lên của triều đại Tudor, những người cai trị sẽ làm thay đổi sâu sắc nước Anh trong những năm sau đó.
1194	Ảnh hưởng tích cực sau khi thương lượng cũng có những hệ quả có lợi.
1195	Ảnh hưởng xấu của thị sai được biểu hiện trong các bộ phận ngắm mục tiêu.
1196	Ảnh hưởng xấu đến môi trường từ chất thải này cho thấy một nhu cầu để tăng hiệu quả sản xuất điện.
1197	Anh hủy hôn ước rồi cùng Maria thành hôn với nhau.
1198	Ấn hiệu này nhắm vào đối tượng là khán giả nam, trong khi ấn hiệu chị em của nó đã được thiết lập cùng một lúc Lululu Bunko thì lại nhắm vào đối tượng là khán giả nữ.
1199	Anh ít nói và hiền lành, được mô tả như người kinh doanh giàu kinh nghiệm.
1200	Anh kể: "Có một điều đã thay đổi, đó là các thiếu nhi không biết tôi là ai.
1201	Anh kể lại, "Nếu không kiểm tra trước, tôi cứ bắn vào bạn diễn, thế nào cũng có tai nạn rồi."
1202	Anh kép Thịnh cầm mảnh giấy đọc rồi đưa cho tôi.
1203	Anh kết thúc giải với ngôi vị vua phá lưới, và là cầu thủ xuất sắc nhất giải, và một lần nữa lại ghi bàn duy nhất ở trận chung kết.
1204	Anh kết thúc mùa giải 2003-04 với tổng cộng 6 bàn thắng trong 40 trận đấu và được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của câu lạc bộ.
1205	Anh kết thúc mùa giải Bundesliga đầu tiên trong sự nghiệp với năm bàn thắng và ba đường chuyền thành bàn.
1206	Anh khoác áo số 15 tại Liverpool.
1207	Anh khoác áo số 8. Mức giá chuyển nhượng được công bố là 3,5 triệu bảng Anh.
1208	Anh khoác số 11 tại Arsenal.
1209	Anh khởi đầu sự nghiệp với Lincraig Boys Club trước khi chuyển đến Dundee, và có khoảng thời gian cho mượn đến Montrose năm 2011 và Alloa Athletic ở mùa giải 2014–15.
1210	Anh không chiến đấu thể lực chống lại Crisis, vì anh không phải là một chiến binh.
1211	Anh không khoác lên mình những bộ áo choàng giống như những siêu nhân.
1212	Ảnh, không thể thiếu trong các trận chiến lược phát triển kinh tế, không biết cách mạng tháng.
1213	Anh không thi đấu ngay cho Liverpool mà được cho Red Star mượn lại cho đến cuối mùa giải với mức phí 740.000 bảng.
1214	Anh kiếm chỗ neo bao hành trang rồi cố lết đến một chỗ cạn nằm gục xuống.
1215	Anh kiểm tra thư và đã có một lá thư từ Burapa và Preecha.
1216	Anh ký hợp đồng 2 năm cùng Liverpool vào năm 2010, đã có quãng thời gian thi đấu thành công cho học viện và đội trẻ Liverpool F.C. và chuyển sang tập cùng đội chính vào năm 2009.
1217	Anh ký hợp đồng 5 năm.
1218	Anh ký hợp đồng cho Sant Julià năm 2009.
1219	Anh ký hợp đồng với Spartak Trnava vào tháng 7 năm 2013 và ra mắt cho đội bóng trước Trenčín ngày 21 tháng 7 năm 2013.
1220	Anh ký hợp đồng với WWE và được chuyển sang Ohio Valley Wrestling thi đấu và luyện tập.
1221	Anh là anh em cùng cha khác mẹ với Burton "Burt" và Cassandra "Casey" Jenner thông qua cuộc hôn nhân của Caitlyn với Chrystie Crownover, kéo dài từ năm 1972 đến năm 1981.
1222	Anh là anh trai của Alan Ruiz.
1223	Anh là bạn của Yoriko Kosaka, không biết về tình bạn của cô với Touka, và sau đó trở thành chồng của cô.
1224	Anh là cầu thủ của đội trẻ Karpaty Lviv trước khi chuyển về Donetsk ở tuổi 14. Anh có bằng tiến sĩ về hội họa.
1225	Anh là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất Arnett Gardens mùa giải 2006-07.
1226	Anh là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Nakhonpathom với 29 bàn thắng.
1227	Anh là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại của đội tuyển nước này với 66 bàn.
1228	Anh là cầu thủ lập nhiều hattrick nhất trong 25 năm qua với 10 lần, trong đó Atalanta (1), Juventus (4) và Milan (5).
1229	Anh là cầu thủ người Costa Rica đầu tiên chơi cho câu lạc bộ của nước Pháp.
1230	Anh là cầu thủ thứ 509 đại diện cho Ấn Độ.
1231	Anh là cầu thủ trẻ quốc tế của Thụy Điển.
1232	Anh là cháu trai ngoại của Sharbel Touma và anh họ của Jimmy Durmaz.
1233	Anh là chủ nhân của Oswald khi cậu là servant của anh và chuẩn bị kế thừa cái tên Glen Baskerville, đồng thời sở hữu cả năm chain gác cổng. levi là một người kì quặc, gần giống với Oscar Vessalius.
1234	Anh là con cả trong gia đình có ba người con, với một người em trai và một người em gái.
1235	Anh là con duy nhất của hai người, nhưng lại có những người anh cùng cha khác mẹ là Earl Jr.
1236	Anh là con một trong gia đình, bố là doanh nhân, mẹ từng mở cửa hàng trang điểm, chụp ảnh - nên về sau trở thành người thiết kế trang phục cho Tùng Dương.
1237	Anh là con trai của bà Susan (nhũ danh Orzack), một luật sư doanh nghiệp, và ông Stephen Posen, nghệ sĩ.
1238	Anh là con trai của cầu thủ Mark Harrison.
1239	Anh là con trai của ông William "Bill" Lloyd và bà Lisa Riley.
1240	Anh là con trai của "The Million Dollars Man" Ted DiBiase Sr., và là cháu của "Iron" Mike DiBiase.
1241	Anh là đội trưởng của Aston Villa và đứng thứ chín trong danh sách số người có số lần ra sân nhiều nhất ở câu lạc bộ.
1242	Anh là đội trưởng đội bóng đá trường Tu viện thi đấu và giành chiến thắng ở Cúp Hạt và Cúp Quận từ năm 7 đến 10 tuổi, sau đó bổ sung thêm danh hiệu Cúp Quốc gia U15 năm 8 tuổi.
1243	Anh là đội trưởng đội tuyển U19 Quốc gia đánh bại U21 Thái Lan để giành chức vô địch Giải U21 Quốc tế Báo Thanh Niên năm 2010.
1244	Anh là em trai của nữ diễn viên Go Eun Ah.
1245	Anh là giám đốc của thương hiệu mỹ phẩm cùng tên Jeffree Star Cosmetics.
1246	Anh là giọng ca chủ lực của nhóm và cũng là tay chơi clarinet.
1247	Anh lại một lần nữa được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất của đội bóng này.
1248	Anh lại nghe thấy giọng nói và Roy đi xem họ có quay lại không.
1249	Anh là một ca sĩ hội chợ khá nổi tiếng tại Việt Nam vì có giọng hát hay, có các bài hát xuất sắc, có lượng fan hâm mộ nhất định.
1250	Anh là một chiến binh được giáo dục đầy đủ và chưa từng phải chịu thất bại trên chiến trường.
1251	Anh là một cựu vô địch đô vật thế giới.
1252	Anh là một giáo viên tiếng Anh bản địa tại trường trung học mà cô Park Ha Sun đang dạy học.
1253	Anh là một mảnh của trí tưởng tượng của Masaki.
1254	Anh là một nghệ sĩ piano rất tài giỏi.
1255	Anh là một người khá mê gái và luôn đi theo hai cô nàng Ashlyn và Ashley.
1256	Anh là một người, theo như quan sát ban đầu, khá luộm thuộm và không tôn trọng người khác.
1257	Anh là một nhà vô địch thế giới Sambo với hai lần vô địch, một đô vật tự do và một đai đen của Judo đang thi đấu hạng cân nhẹ của Ultimate Fighting Championship.
1258	Anh là một phần của đội tuyển đã cầm hòa 0–0 trước Angola trong trận đấu quốc tế tại SKD complex ở Monrovia.
1259	Anh là một phần không thể thiếu trong trận cuối cùng của mùa giải, khi ghi bàn thắng quyết định trước Ulsan Hyundai trong phút bù giờ.
1260	Anh là một thành viên của hội Rattigan Society - câu lạc bộ kịch chủ chốt của trường Harrow, được đặt tên theo tên của Old Harrovian và nhà viết kịch Terence Rattigan.
1261	Anh là một thiên tài trong kiếm thuật và là một người chỉ huy quân đội xuất sắc.
1262	Anh là một tiền đạo cắm trẻ của đội tuyển Pháp và từng chơi cho các cấp độ đội tuyển trẻ khác nhau.
1263	Anh lần đầu gặp đại tướng quân Munsu khi Munsu đi thăm các tân binh.
1264	Anh lần đầu tiên được triệu tập vào đội Brazil vào năm 2010, nhưng không được ra mắt cho đến năm 2018.
1265	Anh là người ấm áp, thân thiện, lịch lãm, lãng mạn.
1266	Anh là người có tình cảm với Shosanna và anh cũng chính là người khuyên Goebbels dời địa điểm tổ chức sang rạp của cô.
1267	Anh là người đi sau cùng, dùng súng máy bắn kiềm chế đối phương cho đơn vị rút, rồi quay lại tìm người bị thương, đưa được ba đồng đội trở về đơn vị an toàn.
1268	Anh là người sâu sắc, tử tế và rụt rè.
1269	Anh là người thành lập và lãnh đạo NORA, một tổ chức bao gồm những người trẻ tuổi chống đối lại Sanctum.
1270	Anh là người thua cuộc cuối cùng ở Pensacola, Rome, Nottingham, St Louis và Rue.
1271	Anh là người tiết lộ cái chết của Trân phi khiến Quang Tự đau khổ tự sát.
1272	Anh là nhân tố quan trọng trong chiến dịch vòng loại Euro 2020 thành công của Croatia khi ghi 4 bàn và có 1 kiến tạo.
1273	Anh lập cú đúp đầu tiên cho Monaco giúp đội bóng này thắng Bastia 2-0.
1274	Anh lập một văn phòng riêng ở Gem Theatre, Time Square.
1275	Anh là thành viên của đội tuyển U-20 Uzbekistan tại Giải vô địch bóng đá U-20 thế giới 2013.
1276	Anh là thành viên của "The Youtube Boyband" nhằm gây quỹ cho Comic Relief và được giới thiệu trong The Guardian.
1277	Anh là thành viên trong chương trình truyền hình thực tế twentyfourseven, và có vai diễn trong MDs và Peacemakers.
1278	Anh là thủ môn khổng lồ và không có nhiều điểm yếu.
1279	Ánh là thủy tinh đến ngọc trai với các màu từ xanh lá cây, nâu đến xám đậm.
1280	Anh leo lên căn nhà gỗ sàn – chung quanh là núi cao, là mây mù, là suối reo, là giá rét, là quạnh quẽ.
1281	Anh liên kết với gã khổng lồ Persepolis của Iran vào tháng 1 năm 2016.
1282	Anh lính kể, bánh do người vợ ở quê nhà làm gửi cho.
1283	Anh luôn gặp ác mộng về huấn luyện viên của anh, Đô đốc von Push-up, người anh sợ nhất.
1284	Anh mặc áo số 5 cho câu lạc bộ và áo số 3 cho đội tuyển quốc gia.
1285	Anh mang áo số 5, được trao chiếc băng đội trưởng và đang chứng tỏ được đẳng cấp của mình.
1286	Anh mang một phong cách mới, Chris đã cắt tóc ngắn và vẫn giữ màu tóc vàng như xưa.
1287	Ánh mắt ác cảm chính là sự tránh né giao tiếp bằng mắt.
1288	Anh mình cao 7 thước, râu dài và đẹp, dáng vẻ khôi vĩ.
1289	Ánh Minh cũng thường tự thiết kế trang phục biểu diễn, trang điểm và làm tóc lúc lên sân khấu cũng như chụp hình cho bìa CD.
1290	Ảnh minh hoạ 20000 Varuna trong vũ trụ.
1291	Anh mở khoá được Airlock thứ 2 sau khi bị truy sát, gặp hai tên The Twins có khả năng giết người rất kinh khủng(silent kill), thấy khu nhà giam náo loạn bởi sự xuất hiện của Chris Walker - những nguy hiểm chờ anh phía trước.
1292	Anh mô tả bản chất Potemkin của nơi này như sau: “Tôi cũng theo dõi một vài người xung quanh một cách ngẫu nhiên, kín đáo nhất có thể.
1293	Ảnh một con Lorryia formosa dưới kính hiển vi.
1294	Anh nằm trong đội hình thi đấu giải, vào sân từ ghế dự bị ở 2 trong 3 trận Bảng B của Grenada.
1295	Anh này vừa trở về từ Mexico ngày 24/4.
1296	Anh nếu không theo, xin hãy để tôi đưa người Thủy Hưng đi đánh Tầm Dương một mình!"
1297	Anh nghe thấy ở bên trong là tiếng của nhiều người đang làm việc tại lò rèn để chế tạo thứ gì đó.
1298	Anh nghĩ rằng "Disturbia" có thể sẽ phù hợp hơn với một nghệ sĩ nữ và đã quyết định tặng cho Rihanna ca khúc này.
1299	Anh ngoài ra cũng hợp tác với nữ danh ca, diva hàng đầu của Mexico Paulina Rubio trong bản phối khí cho một ca khúc của cô, "Ni Rosas Ni Juguetes", vào tháng 11 năm 2009.
1300	Anh ngồi xem gần như hết cả nửa đầu mùa giải.
1301	Anh nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình cho ca khúc này.
1302	Anh nhận được nhiều lời khen ngợi về màn trình diễn của anh như Tony Stonem trong phim truyền hình tuổi teen Skins của đài E4.
1303	Anh nhanh chóng hòa nhập với môi trường EPL, trở thành cầu thủ không thể thiếu trong đội hình The Kop.
1304	Anh nhanh chóng trở thành một trong các thành viên mạnh nhất của Akatsuki, người đã đánh bại Orochimaru và khiến hắn phải tự rời nhóm, sau khi thất bại trong việc cố chiếm lấy cặp mắt Sharingan của Itachi.
1305	Anh nhanh chóng trở thành trụ cột của hàng phòng ngự đội bóng.
1306	Anh nhấn mạnh rằng anh không phải là một tù nhân, nhưng thực sự là một người lính trở thành nạn nhân của một trò đùa tàn nhẫn.
1307	Anh nhận ra cơ hội sống sót duy nhất của mình là khi con tàu Ares IV đặt chân đến hố Schiaparelli, cách đó khoảng 3235 km, trong vòng 4 năm nữa.
1308	Anh nhận thấy quả cầu sẽ phát ra tiếng động khi đánh bằng búa.
1309	Anh nhận xét rằng đây có lẽ là lý do tại sao bài hát có tác động lớn về mặt cảm xúc.
1310	Anh nhìn chằm chằm vào nhật ký của mình, đau buồn rằng mình sẽ không bao giờ được ở bên Yuno thêm lần nào nữa.
1311	Anh nói "âm thanh ngọt ngào" và vũ đạo "không ngừng nghỉ" của "
1312	Anh nói rằng cách anh viết một album cũng thay đổi.
1313	Anh nói thành thạo tiếng Na Uy, tiếng Bergen, tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.
1314	Anh nói thêm "Suốt cả tháng tôi đã đi quanh hỏi những người làm trong âm nhạc để xem họ đã từng nghe giai điệu này chưa.
1315	Anh nổi tiếng qua vai diễn đầu tay trong bộ phim Hà Nội em yêu anh năm 2013.
1316	Anh nổi tiếng sau khi đoạt giải quán quân cuộc thi Cười xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ năm 2015.
1317	Anh nổi tiếng vì đã đóng vai chính mình trong hài kịch tình huống Seinfeld,, do anh sáng tác và viết kịch bản với Larry David.
1318	Anh nói: "Tôi và cô ấy quyết định sẽ kết hôn vì đồng cam cộng khổ bấy lâu.
1319	Anh nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Canada Le Soleil rằng bộ phim một phần là tự truyện.
1320	Anh ông là Hà Nhậm Vọng cũng thi đỗ Tiến sĩ triều Mạc (
1321	Anh phải vật lộn với nhiều gian nan để biểu diễn trên phố.
1322	Anh phản bác việc xem mác "gay" là một bản sắc cá nhân khi đề cập đến một tiểu văn hóa trong cộng đồng đồng giới, những người thường được văn hóa đại chúng thể hiện.
1323	Anh phát hành 3 album: "Oncoming", "Musick", và "Mie Wo Sagashite"
1324	Anh quan tâm đến đồng đội của mình và bày tỏ sự sẵn sàng giúp đỡ, anh cũng thích đi bộ đường dài và cắm trại, các thói quen hàng ngày của anh.
1325	Anh quay lại đường đua với tốc độ thấp hơn nhưng vẫn dẫn đầu.
1326	Anh quay lại và gây kinh ngạc khi đưa ra quả trứng của cô gái từ bên dưới chiếc áo choàng của mình; cô ấy đã không suy nghĩ kĩ khi làm rơi nó trên quảng trường - nơi cô đang ăn.
1327	Anh quốc khác để lọt vào mắt xanh của giám đốc sáng tạo Burberry, Christopher Bailey nhờ nét quyến rũ cổ điển của mình.
1328	Anh Quốc thông báo việc cung cấp vốn cho giai đoạn chế tạo của dự án.
1329	Anh quyết định tập trung vào sự nghiệp diễn xuất của mình.
1330	Anh quyết định tiếp tục theo đuổi sự nghiệp ca hát.
1331	Anh ra khỏi trường đua vì ẩu đả với Nick khi Nick nói là sắp có tai nạn xảy ra.
1332	Anh ra mắt 10 ngày sau đó trước Thụy Điển khi vào sân ở phú thứ 83 thay cho Ivelin Popov trong chiến thắng 3–2.
1333	Anh ra mắt chính thức cho CSKA trong trận đấu cuối cùng mùa giải 2008-09 ở Bulgarian A PFG (Professional Football Group) trước Lokomotiv Mezdra.
1334	Anh ra mắt chính thức cho đội một Ajax vào ngày 19 tháng 8 năm 2012 trong trận đấu trên sân khách với NEC ở Nijmegen, vào sân thay thế cho Mitchell Dijks ở phút 79; trận đấu kết thúc với chiến thắng 1 - 6 cho Ajax.
1335	Anh ra mắt cho FC Fastav Zlín ngày 11 tháng 8 năm 2012 trong thất bại 0–4 tại Giải bóng đá vô địch quốc gia Cộng hòa Séc trước 1. HFK Olomouc.
1336	Anh ra mắt chuyên nghiệp tại Giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia Nga cho FC Metallurg Novokuznetsk vào ngày 3 tháng 10 năm 2014 trong trận đấu với F.K. Smena Komsomolsk-na-Amure.
1337	Anh ra mắt chuyên nghiệp tại Giải bóng đá hạng nhất quốc gia Bồ Đào Nha cho Famalicão vào ngày 9 tháng 10 năm 2016 trong trận đấu trước Sporting Covilhã.
1338	Anh ra mắt chuyên nghiệp tại Giải bóng đá hạng nhất quốc gia Bồ Đào Nha cho União da Madeira vào ngày 4 tháng 9 năm 2011 trong trận đấu trước Penafiel.
1339	Anh ra mắt chuyên nghiệp tại Giải bóng đá hạng nhất quốc gia Bồ Đào Nha cho Vitória Guimarães B vào ngày 6 tháng 8 năm 2016 trong trận đấu trước Santa Clara.
1340	Anh ra mắt chuyên nghiệp tại Giải bóng đá hạng nhất quốc gia Síp cho Ayia Napa vào ngày 2 tháng 9 năm 2012 trong trận đấu trước Omonia.
1341	Anh ra mắt chuyên nghiệp tại Russian Second Division năm 2006 cho FC Chernomorets Novorossiysk.
1342	Anh ra mắt chuyên nghiệp tại Russian Second Division năm 2006 cho F.K. Krylia Sovetov-SOK Dimitrovgrad.
1343	Anh ra mắt khi vào sân từ dự bị thay cho Dimitar Sheytanov.
1344	Anh ra mắt lần đầu ở đội chính vào ngày 27 tháng 7 năm 2007 khi vào sân từ ghế dự bị thay cho Martin Jiránek trong trận đấu tại giải vô địch trước Zenit St.
1345	Anh ra mắt lần đầu trong trận thắng 3-0 trước Manchester City vào ngày 11 tháng 4 năm 2011.
1346	Anh ra mắt tại B PFG và Lokomotiv ngày 9 tháng 8 trong chiến thắng sân nhà 1–0 trước Shumen, ghi bàn thắng quyết định.
1347	Anh ra mắt tại Sriwijaya ngày 18 tháng 9 năm 2013 và đá chính, trận đấu kết thúc với thất bại 6–1 trước Barito Putera trên Sân vận động Demang Lehman.
1348	Anh ra mắt trước công chúng lần đầu tiên năm 9 tuổi, với Dàn nhạc Bryansk City Chamber.
1349	Anh ra mắt với tư cách là một diễn viên trong bộ phim "Persevere, Goo Hae Ra".
1350	Anh ra sân ngay từ đầu nhưng bị thay ra ở phút 63.
1351	Anh rất lớn và vạm vỡ lực lưỡng nên có thể cản phá trái bóng.
1352	Anh rời Chelsea vào kỳ chuyển nhượng mùa đông năm 2015 sau khi đã có tổng cộng 65 trận và ghi được 14 bàn thắng cho đội bóng nước Anh.
1353	Anh rời công ty này và sau đó sáng lập hãng môi giới trực tuyến Argentine, Patagon, vào năm 1997.
1354	Anh rời Michigan State với 4 người bạn cùng chí hướng, họ cũng là sinh viên của MSU.
1355	Anh rời Paris không phải để lại nhốt mình đâu đó.
1356	Anh rơi vào trạng thái vô thức sau đó, rồi qua đời 12 ngày sau ở tuổi 31. Edie đã từng nói với người bạn Gillian Walker rằng cô biết kiểu gì thì Bobby cũng sẽ sớm qua đời và có lẽ sẽ tự sát.
1357	Ánh sáng cũng có thể được sử dụng để giao tiếp với cùng loài.
1358	Ánh sáng màu xanh tượng trưng cho hòa bình, tự do, văn hóa và đoàn kết dân tộc của Kazakhstan.
1359	Ánh sáng nhân tạo không chỉ làm tăng cường độ nét của cảnh quay mà còn tạo nên các hiệu ứng hình ảnh, đặc biệt là trong những cảnh cần làm nổi bật cảm xúc của nhân vật.
1360	Ánh sáng trắng chói lòa của magie có thể làm tổn thương mắt.
1361	Ánh sáng truyền qua các đám mây mờ đục theo cách thức tương tự như khi truyền qua các tấm kính mờ.
1362	Ánh sáng vô hình đã nhận được vô số phản hồi tích cực.
1363	Anh sau đó điều khiển một trận tại vòng chung kết của giải vào tháng 2 năm 2010.
1364	Anh sau đó thêm vào một chiếc Korg Trinity, sau đó được thay thế bằng Triton.
1365	Anh sau đó xuất hiện để giao đấu với Shishio để kéo dài thời gian cho Kenshin và sau đó đứng ở vị trí phụ, phân tích trận chiến trước anh.
1366	Anh sẽ bình luận về việc mở gần đây của một nhà hàng phục vụ lộc pín cùng với những thú ẩm thực kỳ lạ khác.
1367	Anh sinh ra trong gia điình của Raymundo Acosta và Adilia Ramos.
1368	Anh sở hữu một giọng ca trong trẻo, tươi sáng, đầy nội lực, âm sắc đặc biệt.
1369	Anh sớm rời khỏi gia đình để tìm con đường cho riêng mình.
1370	Anh sử dụng thông thạo tiếng Anh.
1371	Anh ta áp đảo Kuuga ở cả dạng người và Grongi cho đến khi Me-Biran-Gi can thiệp bởi vì Zain đánh cắp lượt của anh ta.
1372	Anh ta bắn hạ 34 chiếc máy bay.
1373	Anh ta bắt đầu sử dụng hệ thống vũ khí của mình, khiến lực lượng cảnh sát phải đáp trả bằng vũ lực.
1374	Anh ta bay xa 2640 feet tại Baddeck, Cape Breton.
1375	Anh ta bị Alonso và Button bắt khi lốp xe của anh ta bị hỏng, nhưng cả hai đều không thể vượt qua anh ta.
1376	Anh ta bị bất tỉnh và tim bị chấn thương nặng.
1377	Anh ta bị bệnh và chết sau khi yêu cầu những đứa con của mình phải trung thực và tử tế.
1378	Anh ta bị cấm tham gia đua xe chuyên nghiệp sau một cuộc tấn công trả đũa bạo lực nhằm vào người đàn ông đã vô tình giết chết cha của Dominic.
1379	Anh ta bị mất tay trái (đó là lý do tại sao anh ta được gọi là "Stumps"), và không biết tại sao, có lẽ là từ một trong những pha nguy hiểm của anh ta.
1380	Anh ta bỏ học và chào tạm biệt Professor Kane.
1381	Anh ta buộc phải tự kiếm sống lần đầu tiên trong đời, và thử một dự án kinh doanh.
1382	Anh ta chìm vào một đầm lầy hai lần.
1383	Anh ta chưa bao giờ lập gia đình.
1384	Anh ta có cuộc gặp gỡ với Teresa trong khi chụp ảnh.
1385	Anh ta cố gắng nối lại chương trình phát sóng ở đó bằng cách sử dụng đường điện thoại nhưng đều không thành công.
1386	Anh ta có thể sử dụng điều này để làm cho tay và súng của mình xuất hiện trong một không gian hoàn toàn không liên quan đến anh ta hoặc hiện ra một cây cột.
1387	Anh ta cũng có thể được nhìn thấy đang tạo dáng với một cây búa, mà anh ta giấu trong một chiếc túi nhựa màu vàng.
1388	Anh ta cũng cư xử rất giống chó.
1389	Anh ta cũng đánh giá trận tranh đai Tag Team Championship match là 2,5 sao, mô tả đó là "trận tag team thuần nhất", trong khi trận đấu của các Divas và trận của The Ascension đánh với The New Age Outlaws đều được đánh giá 1,5 trên 5 sao.
1390	Anh ta cũng khai rằng anh ta không có súng và anh ta không bắn bất kỳ nạn nhân nào, bằng chứng là đều không có dấu vân tay của anh ta trên hai khẩu súng tìm thấy ở hiện trường.
1391	"Anh ta đã làm điều đó."
1392	Anh ta đã lấy cái khăn gần đó nhất, một chiếc tạp dề bằng vải bông, và lau nó lên chiếc bàn.
1393	Anh ta đang kiên trì đi tìm cuộc sống của chính mình.
1394	Anh ta dành phần lớn thời gian để trốn việc bằng cách núp trong tủ áo, hay ngủ gật trong giờ làm việc.
1395	Anh ta đạp vào người hắn một lần cuối trước khi bỏ đi.
1396	Anh ta đã tới Stampede Trail mà thậm chí không có một tấm bản đồ của khu vực.
1397	Anh ta đã tự mình tồn tại trong nhiều thập kỷ trước khi được tuyển dụng vào ủy ban, một cơ quan luôn theo dõi dòng thời gian và tìm ra những người sẽ đe dọa nó.
1398	Anh ta đã vô cùng hối hận và tự trách bản thân nếu anh không làm điều đó và tin tưởng cô thì cô đã không chết.
1399	Anh ta đem cây Neap Pen về chùa Đế Thiên luyện vị thuốc độc trị cọp (gọi là Khalamay).
1400	Anh ta đến như một sinh viên năm nhất rất thiếu kinh nghiệm, nhưng sớm gặp phải Lucien Carr (
1401	Anh ta đi du lịch cho họ với tư cách là nhân viên bán hàng và bán hàng hưởng hoa hồng trong một thời gian ngắn.
1402	Anh ta điều hành một Học viện mùa hè Pokémon; anh ta có vẻ nghiêm túc về bản chất như thể hiện bằng việc anh ta chia tay Ash và Angie và làm họ ngạc nhiên khi họ đến Học viện Mùa hè muộn.
1403	Anh ta điều hành một nhà hàng nhưng do kỹ năng nấu ăn trung bình, khách hàng của anh ta thường là bác sĩ của Doldam.
1404	Anh ta định cư ở khu vực có một bộ lạc và theo phiên bản Přibík Pulkava (khoảng năm 1374), anh trai Lech tiếp tục hành trình đến vùng đất thấp trên vùng núi tuyết phía bắc, nơi anh thành lập Ba Lan.
1405	Anh ta đôi khi xem mình là ông chủ và là người lãnh đạo của bộ ba, lý do là, anh ta xây dựng tất cả các mâu thuẫn và nghĩ về tất cả các kế hoạch, mặc dù anh ta hiếm khi được thực hiện nghiêm túc.
1406	Anh ta đưa ra kế hoạch: Họ nên chuẩn bị sẵn sàng để tấn công ngay khi chúng tới đây.
1407	Anh ta giàu có và nổi tiếng; trong Trò chơi Liar trước đó, anh đã thắng trong hầu hết các trò chơi đã được chơi, theo Leronira.
1408	Anh ta không để ý xem thiết bị hạ cánh có bị hỏng hay không nhưng anh ta nói rằng anh ta có thể nhìn thấy toàn bộ bụng và đèn trên máy bay.
1409	Anh ta làm nhiệm vụ phi công ở Anh, không quay lại, bỏ rơi và quên luôn Noelle.
1410	Anh ta là một con chuột che giấu vẻ ngoài của mình dưới một chiếc mũ và một chiếc khăn quàng cổ.
1411	Anh ta là một con người yêu Fuuto nhưng vì lợi nhuận đã tham gia vào việc buôn bán Gaia Memories.
1412	Anh ta là một điệp viên đã theo dõi một vị tướng quân đội để đánh bại và ngăn chặn kế hoạch xấu xa của anh ta trong "Truth or Daredevil".
1413	Anh ta là một "giáo sư toán học được trả lương rất cao" và mời Esther uống cà phê, dẫn đến việc cô ta quan hệ tình dục với anh ta, và kết quả là, dẫn đến Esther phải đến bệnh viện để được giúp đỡ để cầm máu.
1414	Anh ta là một người bình tĩnh và hiếm khi tức giận.
1415	Anh ta là nghi phạm duy nhất trong vụ giết Suzy Lamplugh, người đã biến mất vào tháng 7 năm 1986 sau khi đi gặp một người đàn ông tự xưng là 'Mr Kipper'.
1416	Anh ta mở cửa và nói 'Cứ tiếp tục đi đi'."
1417	Anh ta một lần nữa gia nhập đội của mình khi đánh bại thủ lĩnh của họ, Ku.
1418	Anh ta muốn Max giải quyết việc này trong khi Wilson không thể làm gì vì tình trạng tham nhũng tồi tệ trong lực lượng cảnh sát.
1419	Anh ta muốn trở thành một công tố viên việc mà anh ta có thể trừng trị tội phạm một cách hiệu quả hơn.
1420	Anh ta nhập viện hôm 28 tháng 9 và chết hôm 30 tháng 9. Các nghiên cứu dịch tễ học cho thấy có thể nguyên nhân nhiễm H5N1 của cả hai trường hợp là từ các loài gia cầm nhiễm virus.
1421	Anh Tân nghĩ vậy là đúng.
1422	Anh ta nói rằng mình là chồng của Jessie - người đã cắt tóc cho Rick, rồi chào mừng Rick tới Alexandria.
1423	Anh ta nói với cô rằng Shaun là một chàng trai tốt, quan tâm đến anh ta và Cody, và rằng một cuộc sống với họ là điều tốt nhất cho Cody.
1424	Anh ta phải đối mặt với án phạt tối thiểu là bảy năm.
1425	Anh tập luyện tại Đội tuyển Cầu lông Ciputra Hà Nội.
1426	Anh ta quyết tâm tìm ra kẻ sát hại bạn mình nên thế lực Ngoại thích rất lo sợ.
1427	Anh ta ra đi ở phần cuối của tập phim đó hứa hẹn cô, anh sẽ gặp lại cô ấy một ngày nào đó.
1428	Anh ta rơi vào một bể bơi, nơi những ký ức từ kiếp trước quay trở lại với anh ta.
1429	Anh ta sắp xếp các giải đua đường phố có tỷ lệ cược cao trong đó Brian thường đua và giành chiến thắng.
1430	Anh ta sẽ đón những sinh viên nữ đi nhờ xe và đưa họ đến những khu vực vắng vẻ, nơi anh ta sẽ bắn, đâm, hoặc bóp cổ họ.
1431	Anh ta sở hữu sức mạnh của tâm thần và có thể nói bằng hai giọng (của anh ta và của linh hồn ác quỷ).
1432	Anh ta sống ngày hôm nay, vì các bộ phận cơ thể của một cô gái khác đã được ghép cho anh ta từ lâu.
1433	Anh ta sử dụng Zorua, Golett và Hahakomori để làm phim và nhờ Satoshi, Iris và Dento giúp anh ta hoàn thành bộ phim mới nhất của mình.
1434	Anh ta thắc mắc rằng vì sao tất cả mọi người đều khiếp sợ Negan và để hắn chi phối đến vậy.
1435	Anh ta thấy ơn gọi của mình là "hãy hét lên Tin Mừng từ trên mái nhà, không phải bằng lời nói của ngươi, mà bằng cuộc sống của ngươi".
1436	Anh ta thích hút thuốc lào từ khi còn trẻ, có lần say thuốc ngã vào tay tôi.
1437	Anh ta thuyết phục rằng cô và anh sẽ là một cặp đẹp đôi, trong khi Kesha đang nhắn tin cho ai đó, gọi anh chàng là "một tay tán gái thứ thiệt".
1438	Anh ta tiết lộ mình đã cho Chúa mượn cơ thể và họ quyết định phong ấn Amara.
1439	Anh ta tìm cách cướp một chiếc xe do một điệp viên Mossad khác đang trên đường tuần tra điều khiển.
1440	Anh ta tỏ ra vừa nghe lời vừa sợ vợ.
1441	Anh ta ưa thích lái máy bay từ nhỏ, thích du lịch, chạy Marathon.
1442	Anh ta về sau suy diễn ra rằng Jean đã lên kế hoạch tự sát từ lúc họ đổ bộ lên Mặt Trăng.
1443	Anh ta xuất hiện là một chủ trạm, người quản lý bảo tàng và người bán kem trong một số tập phim.
1444	Anh tên thật là Oliver Queen, một doanh nhân tỉ phú và là chủ sở hữu của Tập đoàn Queen, cũng là một nhân vật nổi tiếng tại thành phố nơi anh sinh sống.
1445	Anh thậm chí lộ cả mối quan hệ với Yoshida ở trường, nhưng điều này có vẻ không ảnh hưởng tới những nữ sinh theo đuổi anh.
1446	Anh tham gia chương trình tìm kiếm ngôi sao 20Survival Star Audition của KBS.
1447	Anh tham gia German Open và để thua Tiago Apolonia 1–4.
1448	Anh tham gia vào các buổi gặp mặt phục hồi chức năng, đi chơi với người bảo hộ của anh, Spencer, và thậm chí còn làm công việc giúp đỡ các bệnh nhân mới vượt qua cơn thèm thuốc tại một trung tâm cai nghiện.
1449	Anh tham gia vào một cuộc thi kart ở tuổi 13. Tại cuộc đua này, Senna đã giành được pole position.
1450	Anh thấu hiểu tâm tình người dân quê hơn ai hết.
1451	Anh theo học bộ môn sinh học tại đại học của Puerto Rico với mong muốn sẽ trở thành một bác sĩ.
1452	Anh theo học Đại học Miami.
1453	Anh theo học đại học tại Đại học Texas ở San Antonio trước khi bỏ học vào năm 2 đại học để toàn tâm theo đuổi sự nghiệp âm nhạc của mình.
1454	Anh theo học trường cao đẳng De La Salle thứ 6 trên Weaste Lane, Salford sau khi rời trường trung học.
1455	Anh thích chơi bi-da và thi đấu lần đầu năm 8 tuổi.
1456	Anh thích chơi các trò chơi điện tử với bạn bè.
1457	Anh thích ‘ hitchhike’ (đi nhờ xe), và hầu như làm việc đó mỗi năm.
1458	Anh thi đấu cả trận và Aizawl thất bại 3–1.
1459	Anh thi đấu cho F.K. Rotor Volgograd.
1460	Anh thi đấu cho F.K. Shinnik Yaroslavl.
1461	Anh thi đấu cho FSK Dolgoprudny.
1462	Anh thi đấu cho Olympic Safi ở giải bóng đá Maroc.
1463	Anh thi đấu cho Perseru Serui sau khi thi đấu cho Persipura Jayapura và hai mùa giải với Persipura U-21.
1464	Anh thi đấu cho SFC CRFSO Smolensk.
1465	Anh thi đấu cho USM Alger ở Giải bóng đá hạng nhất quốc gia Algérie.
1466	Anh thi đấu rất hay trong vai trò mới lùi sâu này và mang dáng dấp của 1 Andreas Iniesta hay xavi đỉnh cao mà trước đó ở Barca,Pep Guardiola từng sỡ hữu.
1467	Anh thi đấu rất thành công ở đội bóng mới và trở thành thần tượng ở đội bóng mới.
1468	Anh thi đấu thành công trong màu áo đội bóng Hoàng gia và giành được nhiều danh hiệu cao quý.
1469	Anh thi đấu trận đầu tiên cho đội một của F.K. Rubin Kazan vào ngày 24 tháng 9 năm 2015 trong trận đấu tại Cúp quốc gia Nga trước FC SKA-Energiya Khabarovsk which his team lost 0-2.
1470	Anh Thuần có 5 con trai, con cả Đoan Xương lấy thân phận Ấm sinh, làm Giám sát Ngự sử.
1471	Anh thừa nhận rằng dòng nhạc mình theo đuổi "không có tính phổ cập cao", do đó anh luôn đi theo hai con đường.
1472	Anh thù ghét loài người và ban đầu là một đối thủ đáng gờm của nhóm dũng sĩ.
1473	Anh thu hết can đảm để làm quen.
1474	Anh thuộc biên chế của đội Team Sky.
1475	Anh thường bị mọi người xung quanh hắt hủi, chế nhạo ngoại trừ Jack Russell Terrier và người bạn đồng nghiệp thân thiết Charlie Schumaker.
1476	Anh thường chơi ở vị trí hậu vệ trái.
1477	Anh thường chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự mặc dù anh cũng có thể chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm, hoặc thậm chí là một tiền vệ tấn công hoặc tiền vệ cánh phải, bởi tốc độ và khả năng tấn công của anh.
1478	Anh thường chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm và tiền vệ phòng ngự.
1479	Anh thường đảm nhận vai trò thông dịch giữa Super Junior và hai cô gái khi họ không thể hiểu nhau bằng tiếng Hàn.
1480	Anh thường được biết ngắn gọn với cái tên Lucas.
1481	Anh thường được xếp thi đấu ở vị trí tiền đạo chạy cánh nhưng cũng có thể chơi như một tiền vệ tấn công hoặc tiền đạo thứ hai.
1482	Anh thường trốn gia đình chơi điện tử tại các quán cafe, trước khi được gia đình mua một chiếc máy tốt hơn.
1483	Anh thường xuyên nhắc Kotoko nhớ rằng cô là người không cùng đẳng cấp trí tuệ với anh, cô ngu ngốc và không có giá trị gì so với thời gian vàng ngọc của anh.
1484	Anh thường xuyên tạo phân thân và khiên chắn bằng gỗ.
1485	Anh thường xuyên thực hiện chương trình HLN's Morning Express With Robin Meade và cũng xuất hiện trên CNN Hoa Kỳ trong các tin tức nóng hổi và phạm vi thời tiết khắc nghiệt.
1486	Anh tiến hành việc đó trong nỗi biết ơn vì mình đã sống sót sau khi tiếp nhận điều trị.
1487	Anh tiếp tục album với tour diễn hòa nhạc, vượt qua 200 chương trình hòa nhạc, một cột mốc quan trọng trong âm nhạc Israel.
1488	Anh tiếp tục có một người con trai, người phụ giúp anh tại quán rượu.
1489	Anh tiếp tục ghi bàn trong trận thua 2-3 trước Bologna.
1490	Anh tiếp tục làm dự án này một mình cho đến năm 2013, khi anh có thể thuê một nhóm nhỏ để giúp anh phát triển game.
1491	Anh tiếp tục thực hiện công việc này bằng cách đạo diễn và đóng chính trong phim điện ảnh thứ hai mang tên Journeyman, đã nhận được sự hoan nghênh từ giới chuyên môn.
1492	Anh tiếp tục tranh tài tại FCW suốt phần còn lại của năm, đấu vật chủ yếu ở trận đấu tag team.
1493	Anh tiết lộ rằng "Katsuhiko Yano" là một bí danh.
1494	Anh tiết lộ sự thật với Sansa và Arya, người trước đây đã xem Jon là một sự thay thế thích hợp hơn Daenerys cho Ngai Sắt và nói điều này với Tyrion.
1495	Anh tìm đường đến thị trấn Allenstein, nơi tọa lạc của trường, đi xe ô tô hoặc xe tải khi có thể và đi bộ trên quãng đường còn lại.
1496	Anh tìm thấy Lynn đang bị hành hung trong hầm mỏ.
1497	Anh tình cờ gặp Dì Mười Ba và phải lòng cô.
1498	Anh Tông đành phải quay về.
1499	Anh Tông kế vị phong làm Thánh Bà Phu nhân (聖婆夫人) rồi Thuận Thánh Hoàng hậu (順聖皇后).
1500	Anh tốt nghiệp Đại học Minnesota / Nhà hát Guthrie BFA diễn viên Chương trình đào tạo, lớp học của năm 2004.
1501	Anh tốt nghiệp Khoa Luật tại Đại học Ramkhamhaeng.
1502	Anh tốt nghiệp Trung học Nghệ thuật Jeonju.
1503	Anh tốt nghiệp trường trung học Kyunggi.
1504	Anh trai Alexei, người có quan hệ rất gần gũi với Alekhine, ngay sau đó cũng công khai từ ông và phản đối những lời phát biểu chống lại Liên Xô của ông.
1505	Anh trai của anh cũng được biết đến với cái tên C818, từ đó anh chọn cái tên C418, cho rằng cái tên này "thực sự khó hiểu và không thực sự có nghĩa".
1506	Anh trai của anh, Mohamed Maouche cũng là một cầu thủ bóng đá.
1507	Anh trai của anh ta đã gia nhập Marburg một năm sau, vừa mới hồi phục sau một cơn bệnh nặng và nặng, và cũng bắt đầu nghiên cứu luật.
1508	Anh trai của Bella là Remy cũng tham gia loạt phim với tư cách khách mời với vai Eddie Latekka thời còn trẻ.
1509	Anh trai của cô là Auler và cả hai đều dành tình cảm cho Altezza.
1510	Anh trai của Fanny, Edward Ferrars, một quý ông trẻ tuổi, thông minh, dễ chịu nhưng rụt rè tới thăm Norland.
1511	Anh trai của ông Alexei đứng đồng hạng 4–6 ở giải này.
1512	Anh trai của ông là Cử nhân Hoàng Đạo Phương, một thương gia giàu có ở Hà Nội ngày xưa.
1513	Anh trai của ông là Franz August O’Etzel.
1514	Anh trai của Yi-seo và là kẻ giết thuê chính của Kim Cha-eon.
1515	Anh trai cùng cha khác mẹ của cậu là Go Doo-shik (
1516	Anh trai Phổ Nghi của ông không có con, Phổ Kiệt được xem là người kế vị ở Mãn Châu Quốc, và Nhật Bản công nhận ông là người thừa kế chính thức.
1517	Anh trai thứ hai của ông là Phạm Văn Lượng đi tu dòng Ða Minh được gởi sang học tại Hồng Kông và đã khấn dòng nhưng cũng đủ thời gian đế được truyền chức linh mục.
1518	Ảnh trên là của ngân hàng UK Rock Rock 2007.
1519	Anh trở lại FC Maramureș và thi đấu cho đội bóng đến khi nó giải thể năm 2013.
1520	Anh trở lại trong trận đấu với Chelsea vào ngày 26 tháng 1 năm 2014.
1521	Anh trở lại Vitória Riboque năm 2014 và mang số áo 30.
1522	Anh trở thành cậu bé nhặt bóng ở giải đấu Basel quê hương anh vào năm 1992 và 1993.
1523	Anh trở thành một kẻ lừa đảo để đánh đổ tập đoàn đa cấp đã lừa mẹ mình đến mức bà phải tự tử hòng cứu Akiyama thoát khỏi nợ nần (thông qua số tiền bảo hiểm nhân thọ).
1524	Anh trở thành nghệ sĩ âm nhạc đầu tiên có 8 album liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng này.
1525	Anh trở thành thành viên đầu tiên ở Arashi đóng vai chính trong một bộ phim 3D.
1526	Anh trở thành thực tập sinh của công ty trong hai năm cuối học cấp ba.
1527	Anh trở thành thủ lĩnh của một nhóm "hiệp sĩ" được gọi là Phantom Thief of Hearts, nhóm thay đổi trái tim của bọn tội phạm và những người xấu xa khác thông qua Metaverse để biến họ thành người tốt.
1528	Anh trở thành vị trí số một trong khung gỗ, xếp trên bảng hợp đồng mới Boy Waterman.
1529	Anh trở về Hàn Quốc khi anh 7 tuổi.
1530	Ảnh từ Album Auschwitz (tháng 5 năm 1944).
1531	Anh từ bỏ suy nghĩ về triển vọng một phiên tòa xác minh sự thật.
1532	Anh từng biết đến những vai diễn như Tiếng Khóc Trong Tim, Đơn vị bí mật hoán đổi tình yêu, Cô gái hoang dã.
1533	Anh từng có một mối thù với Taiga vì sự ra đi của Saki 5 năm trước, nhưng sau trận đấu không cân sức giữa Taiga và Graphite, Hiiro đã hiểu ra và trở thành đồng đội với anh.
1534	Anh từng cộng tác với Đoàn ca múa nhạc Đồng Nai, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai.
1535	Anh từng đại diện Thụy Sĩ ở nhiều cấp độ trẻ khác nhau.
1536	Anh từng đến Milan, Ý trước đó, và có triệu chứng nhẹ.
1537	Anh từng học võ karate và đạt được nhiều giải thưởng.
1538	Anh từng là đội trưởng của lứa U21, đóng góp 3 bàn thắng trong 20 lần ra sân.
1539	Anh từng thề rằng sẽ không bao giờ biểu diễn lại ca khúc "
1540	Anh từng thi đấu bóng đá cho Portmore United.
1541	Anh từng thi đấu ở các giải quốc gia của Đức, Nhật Bản, Bỉ, Anh và Úc.
1542	Anh từng thi đấu tại U-19 và U-20 Anh.
1543	Anh tự nhận mình là một đứa trẻ ham học nhưng đã bỏ dở chương trình trung học để theo đuổi sự nghiệp âm nhạc.
1544	Anh Tư phu nhân sinh ra Hoàng trưởng tử Trần Vượng (陳旺), Trần Phủ (陳暊) còn Lê sung viên sinh ra hoàng tử út Trần Kính (陳曔).
1545	Anh tự sát bằng mảnh vỡ của chai rượu thủy tinh dẫn đến anh bị mất máu đến chết.
1546	Anh tự tìm lấy đề tài nghiên cứu: đó là lý thuyết cân bằng (equilibrium theory), một phần trong lý thuyết trò chơi ngày ấy còn mới lạ.
1547	An Hưng mất, Tăng Minh tiếp tục giúp con trai An Hưng là Lư Tử Hùng.
1548	Anh và bạn gái Crazy Annie bị cưỡng hiếp bởi một băng đảng địa phương, sau đó Joe gia nhập quân đội.
1549	Anh và Cody để mất đai vào tay của CM Punk và Kofi Kingston trong 1 chương trình của RAW.
1550	Anh và Dale đã phải lòng Gadget.
1551	Anh và gắn với nhiều thay đổi lớn trong nền kinh tế.
1552	Anh và In Na lén lút ăn miếng thịt bò nhưng bị Jung Eum phát hiện.
1553	Anh và Natasha cùng nhau chia lấy kỷ lục Guinness thế Giới cho việc anh em ruột duy nhất hát solo hay nhất trong lịch sử bảng xếp hạng Anh.
1554	Anh vẫn còn yêu Mạc Sấu và níu kéo Mạc Sầu ở bên mình.
1555	Anh vẫn giữ một "hòn đá cảm xúc"—một hòn đá được cho là truyền tải ngữ nghĩa thông qua kết cấu của nó—mà cha đã đưa cho anh nhiều năm về trước.
1556	Anh và những người theo dõi của anh đã truyền cảm hứng cho những người khác thể hiện bản sắc văn hóa của người Hán.
1557	Anh vào chung kết ở Basel nhưng thất bại trước Thomas Enqvlst với tỉ số 2-6, 6-4, 6-7(4), 6-1, 1-6 (Khi giải đấu còn quy định trận chung kết thi đấu 5 set).
1558	Anh và Ricardo Oliveira - người đồng đội của Mabkhout từ năm 2009 đến 2014 đã kết thân bạn bè.
1559	Anh và Rukia là bạn thời thơ ấu và cùng cô gia nhập Gotei 13 khi Rukia được Byakuya nhận nuôi.
1560	Anh và Yuri gặp nhau tại một hội nghị otaku: khi cô ấy đang cosplay (một thói quen cô ấy giấu từ Yuuta) và anh ấy là một nhiếp ảnh gia.
1561	Ảnh vệ tinh Hồ Fitri, Tchad.
1562	Anh, ví dụ, chi $4,1 tỷ trong cuộc chiến này.
1563	Anh viết, "Tôi phải nói cho rõ vài việc.
1564	Anh vô cùng thân thiện, khiêm tốn và là người khá thoải mái, nhưng vẫn sẽ trở nên hung dữ với những người làm hại tới Naomi - em gái của mình.
1565	Anh Vũ tên thật là Nguyễn Văn Vũ (
1566	", anh xác nhận "kỷ lục không bị nôn" của mình từ năm 1993.
1567	Ánh xạ f có nghịch đảo khi và chỉ khi f là song ánh.
1568	Ánh xạ trực tiếp khối X của bộ nhớ chính tới khối Y của bộ nhớ đệm, mod N với N là tổng số khối trong bộ nhớ đệm.
1569	Anh xuất hiện lần đầu trước công chúng với vai trò hợp tác cùng Lil Jon trong album Kings of Crunk năm 2002.
1570	Anh xuất hiện thường xuyên hơn cùng các bạn kể từ tháng 12 năm đó.
1571	Anh xuất hiện trên một loạt các bức tranh, cụ thể là Studio K's Lookbook và The Growing.
1572	Anh xuất hiện trong phần 2 như là người viết một cuốn sách nói về tiểu sử của Ai.
1573	Anh xuất thân từ gia đình nhạc sĩ với chú anh hiện đang sở hữu một trường dạy nhạc.
1574	Anibontes longipes được Ralph Vary Chamberlin & Wilton Ivie miêu tả năm 1944.
1575	Animal Behaviour 60(6): 867-877 Cả chim trống lẫn chim mái cùng nhau xây tổ lớn trên cây hay trên các gờ tường.
1576	Anime cũng đã nhận được phản ứng tích cực từ các nhà phê bình và khán giả.
1577	Anime cũng kể lại những sự kiện trong bộ truyện tranh ăn khách của Sarada, nơi cô cố gắng gắn kết với cha mình.
1578	Anime cũng sử dụng vài bài hát xuyên suốt các tập như "Eternal Rail" của Kenmochi Hidefumi từ Wednesday Campanella, "Memories of Love" sáng tác bởi Hiroshi Suenami & Soundbreakers cùng giọng ca Liz Sarria II.
1579	Anime được công chiếu vào 8 tháng 4 năm 2017.
1580	Anime Expo bắt đầu như một hội nghị về anime và manga ở miền Bắc California.
1581	Anime này ra mắt trên truyền hình tại Bắc Mỹ khi phim bắt đầu phát sóng trên kênh Funimation Channel vào ngày 6 tháng 9 năm 2010.
1582	Anime này sử dụng các nhân vật và bối cảnh theo manga, nó thêm vào một số chương chưa có trong manga và các sự kiện không theo thứ tự cụ thể.
1583	Anime sẽ phát sóng trong 12 tập.
1584	Anime sử dụng 56 bản nhạc, 14 trong số đo là những ca khúc chủ đề được trình bày bởi nhiều ca-nghệ sĩ.
1585	Anime trên truyền hình được chuyển thể bởi Silver Link và đã ra mắt vào ngày 10 tháng 4 năm 2019.
1586	An-Institut tên tiếng Đức chỉ một viện nghiên cứu về tổ chức cũng như về pháp lý độc lập, mà sáp nhập vào một trường đại học.
1587	An Introduction to Embryophyta: Volume I, Bryophyta (Xuất bản lần thứ 4).
1588	An Introduction to the Aquatic Côn trùng Bắc Mỹ.
1589	An Ion Cannon bắn trong đoạn phim cắt cảnh.
1590	Anion là ghép lai giữa ion đithionit (S 2 O 4 2- ) và đithionat (S 2 O 6 2- ).
1591	Anisocoria là tình trạng của một đồng tử bị giãn hơn so với đồng tử còn lại.
1592	An Khánh Tự thường theo bên cạnh cha.
1593	Án không thành.
1594	Ankle lock nhưng thua bởi 1 đòn pin.
1595	Ankylosaurus magniventris là động vật ăn cỏ bọc giáp của Hell Creek, phần lớn sống một cuộc sống đơn độc.
1596	Ăn loại mực này thực khách sẽ cảm nhận được độ tươi ngọt, thịt mực vừa giòn vừa dai nên người ăn có cảm giác sảng khoái, ăn no nê mà không ngán.
1597	Ẩn lý của Phong Quốc là Làng Cát.
1598	Ăn mặc đẹp không dựa trên vật chất của đồng tiền đối với một quý ông, mà là việc lựa chọn trang phục và phụ kiện cẩn thận dựa trên phương tiện, thời điểm và sở thích.
1599	Ăn, mặc và ngủ nghỉ đều phải không đầy đủ, bởi có tri túc thường túc mới có phẩm hạnh cao dày.
1600	Án mạng trên chuyến tàu tốc hành Phương Đông cũng được AWE Games phát triển thành 1 video game phiêu lưu trinh thám.
1601	" ăn mừng bàn thắng đầy tai tiếng trong trận gặp câu lạc bộ Everton.
1602	Anna Akana sinh ngày 18 tháng 8 năm 1989.
1603	Anna bắt đầu nghi ngờ tình thương của cha mẹ nuôi.
1604	Annabelle nhận hầu hết là các đánh giá tiêu cực từ phía các nhà phê bình.
1605	Annabeth bị thương bởi đòn tấn công của Polyphemus và được chữa lành bởi bộ lông.
1606	Annabeth cực kỳ thông minh và giỏi việc liên quan đến các kế hoạch chiến đấu.
1607	Annabeth được chọn là người dẫn đầu cho cuộc khám phá này, cô đã dẫn theo Tyson, Percy,và Grover,mặc dù theo truyền thống chỉ được chọn hai người đi cùng.
1608	Anna cũng dẫn chương trình phát thanh Explain Things to Me cùng với diễn viên hài Brad Gage, gồm các cuộc phỏng vấn chuyên gia trong các lĩnh vực khác nhau.
1609	Anna cũng lần đầu tiên nhận ra người Vlach đến từ vùng Balkan với người Dacia, mà trong Alexiad (Chương XIV), đã mô tả địa điểm của họ nằm trên núi Haemus: ".
1610	Anna Douglass, người bạn đời của Douglass trong 44 năm.
1611	Annales IV.5 quân trợ chiến cũng có số lượng xấp xỉ bằng các Binh đoàn.
1612	Anna Michalska, giáo sư.
1613	Anna Mucha sinh ra và lớn lên ở Warszawa.
1614	Anna trải qua một đêm đầy nước mắt tạm biệt người bạn tuyết.
1615	Anna và các con cảm ơn Rafael vì sự giúp đỡ của anh ấy; Khi lũ trẻ chạy vào nhà, Anna thấy những gì trông giống như một vũng nước mắt.
1616	Anne Frank có tên trong danh sách này.
1617	Anne Hathaway đã nhiều lần nhấn mạnh tính nhân văn của bộ phim cao hơn và nhiều hơn số lượng giải thưởng mà phim đã nhận được.
1618	Annie đã mặc một chiếc váy màu xanh nhạt vào ngày xảy ra vụ việc bị phơi sáng đến nỗi biến thành màu trắng trong các bức ảnh khác; bà ấy còn có mái tóc cắt ngắn đen huyền.
1619	An ninh của giao thức phụ thuộc rất nhiều vào các trường T (đánh dấu thời điểm) và L (thời hạn) của các gói tin.
1620	Anno 1404: Venice được phát hành vào ngày 26 tháng 2 năm 2010.
1621	Annweiler là thủ phủ của Verbandsgemeinde ("cộng đồng đô thị") of Annweiler am Trifels.
1622	ANO đã kết thúc với 5 thống đốc, một trong số đó, Thống đốc Karlovy Vary Jana Vildumetzová, đã trở thành Chủ tịch Hiệp hội khu vực.
1623	Anomalisa được ghi dưới bút danh Francis Fregoli, một sự liên hệ đến ảo tưởng Fregoli, một niềm tin rằng trong thực tế những người khác nhau chỉ là một người duy nhất thay đổi diện mạo hoặc trong lớp ngụy trang.
1624	Anoteropsis flavescens được Ludwig Carl Christian Koch miêu tả năm 1878.
1625	Anoteropsis insularis được Cor J. Vink miêu tả năm 2002.
1626	Ấn phẩm đã được lên kế hoạch cho năm 2017.
1627	Anselmi đã chỉ ra vào năm 2009 rằng một tầng thứ hai có thể được thêm vào khán đài phía đông và các hàng phụ được thêm vào khán đài phía nam, điều này sẽ bổ sung thêm 8.400 chỗ ngồi, với giá khoảng 15 triệu đô la.
1628	ANSI/ISO SQL-92 và Charity là những ví dụ về ngôn ngữ chưa hoàn chỉnh Turing, nhưng thường được gọi là ngôn ngữ lập trình.
1629	An Tae-hyun ký hợp đồng với Seoul E-Land trước khi mùa giải 2016 khởi tranh.
1630	An Tâm ăn vụng nên các cảnh quay của Huỳnh Tâm Dĩnh trong phim Bằng chứng thép 4 đã bị xóa bỏ.
1631	Antelme được ra lệnh ở lại trong trại để ngăn ngừa bệnh lây truyền vì thế Mitterrand đã thu xếp để ông "bỏ trốn" và gửi ông về Pháp để điều trị.
1632	Anten của OQS-5-1 được gắn cố định trong quả cầu hình giọt nước ở mũi tàu, anten được tách rời khỏi các khoang trên tàu bằng bộ phận cách âm, giảm tối thiểu nhiễu thủy âm khi sonar hoạt động.
1633	Ăn tết, cúng tết, cúng tất niên của họ không cầu kỳ.
1634	Ăn thêm rau cỏ thỏ dễ bị tiêu chảy và chết.
1635	Anthony Cole của Xbox Tavern đã khẳng định rằng nó "chứa đựng một ý tưởng thú vị nhưng không được xây đắp với bất kỳ chiều sâu nào," phát hiện tựa game này lặp đi lặp lại, đơn giản và nhàm chán.
1636	Anthony của Padua ở Łódź-Łagiewniki - nhà thờ giáo xứ Baroque Franciscan, được xây dựng vào nửa đầu thế kỷ 18, nằm ở Łódź-Łagiewniki (miền trung Ba Lan).
1637	Anthony Russo và Joseph V. "Joe" Russo (được biết đến với tên chung là Anh em nhà Russo) là bộ đôi đạo diễn điện ảnh và truyền hình người Mỹ.
1638	Antiandrogens cũng được sử dụng ở phụ nữ chuyển giới như là một thành phần của liệu pháp hormone nữ tính và là thuốc chặn tuổi dậy thì ở những cô gái chuyển giới.
1639	An Tiêm được coi là ông tổ của nghề trồng dưa hấu tại Việt Nam.
1640	Antimachos II đã cai trị những vùng đất ở phía Tây gần với Bactria.
1641	Antioch Peverell chính là chủ nhân đầu tiên của Cây đũa phép Cơm nguội.
1642	"Antiochus I and Stratonice", hoạ phẩm của Jacques-Louis David (1774).
1643	Antipatros đã được bổ nhiệm làm nhiếp chính cho cả hai vị vua.
1644	Antiphrisson mongolicus được Lehr miêu tả năm 1970.
1645	Antivirus là một trong ba chương trình chống virus đầu tiên trên thế giới giành chiến thắng giải thưởng VB100 của Virus Bulletin trong tất cả các thử nghiệm.
1646	Antoinette Montaigne là một chính trị gia có hai quốc tịch Pháp và Trung Phi.
1647	Anton Corbijn là người chụp ảnh.
1648	Antonia nói với Sam là Men of Letters Anh quốc giao nhiệm vụ cho cô đến đưa Sam về Anh để trừng phạt những hành động anh đã làm trong quá khứ và cô đã bắn Sam khi anh cố gắng nói chuyện với cô.
1649	Antôn là một người người làm việc không biết mệt mỏi.
1650	Antony coi Nikon là nhân vật kiệt xuất nhất trong toàn bộ lịch sử của Nga.
1651	Antony Sher cho biết cô là "bậc thầy chính trị" của anh trong thời gian này.
1652	Án tử hình được tuyên cho ba bị cáo khác do phạm tội theo điều 302 read with Section 120B IPC và điều 3(2) của POTA.
1653	Ấn tượng chung là về việc giảm hoặc phá vỡ chính quyền hoàng gia ở vùng trung du và phía bắc Hart, "Edward", p. 784; Higham, Death of Anglo-Saxon England, pp.
1654	Ấn tượng của hoạ sĩ về một tiểu hành tinh vulcanoid.
1655	Ấn tượng sâu đậm nhất của Minh Chung về đồng nghiệp là sự sáng tạo và đam mê, hết mình với nghề.
1656	Ăn vận như một người mẫu áo tắm ở Mỹ.
1657	An và Phượng đánh nhau lần nữa, Phượng bị rơi xuống vực và chết.
1658	Ăn xong, bát đĩa tự ẩn đi, đến giờ ăn lại hiện đến.
1659	Anyakun là một thành viên của Cảnh sát Quốc gia Uganda, là một phần của Dịch vụ Nhà tù ở Uganda.
1660	Anyoli cũng từng tham gia cuộc thi Ford Super Model of the World 2006 tại New York, trong cuộc thi Miss Model of The World 2009, nơi cô lọt vào đến vòng bán kết.
1661	Anyphaena diversa được Elizabeth Bangs Bryant miêu tả năm 1936.
1662	Anyphaena otinapa được miêu tả năm 1975 bởi Norman I. Platnick & Lau.
1663	Anyphaenoides irusa được Antonio D. Brescovit miêu tả năm 1992.
1664	Anzoategui bị những kẻ nổi dậy cánh tả chiếm giữ.
1665	AOA Black đã xuất hiện lần đầu tiên trong lần phát sóng ngày 10 tháng 10 của Music Triangle của KM và lần đầu tiên thực hiện phiên bản ban nhạc "Get Out".
1666	Aoba bảo Guy có dám nhìn vào trong nước và đối mặt với bản chất bên trong của mình.
1667	Áo choàng cho phép lưu thông không khí tối đa khắp cơ thể để giữ cho nó mát, và chiếc mũ của trang phục bảo vệ khỏi ánh nắng mặt trời.
1668	;Áo choàng lớn:Một tấm màn dài, trùm quanh người.
1669	Ảo giác này sẽ không biến đi kể cả khi đã tháo mũ ra.
1670	Áo gilê mang tác dụng giữ cà vạt ở yên vị trí, nếu kết hợp với kim kẹp cà vạt thì chúng sẽ trở nên thừa và lộn xộn.
1671	Áo hạt dùng chữa khát nước, nấc cụt, đau dạ dày.
1672	Áo khoác lông vũ có nhiều kiểu dáng khác nhau phù hợp với người sử dụng từ người lớn đến trẻ em.
1673	Áo khoác ngoài màu đỏ với dây viền vàng và có quốc huy của Ái Nhĩ Lan trên cổ áo.
1674	Aoko thích đồ ngọt, hậu đậu và nấu ăn không ổn, khác với hình tượng đảm đang của Ran trong Thám tử lừng danh Conan.
1675	Aom Sushar đang hẹn hò với một doanh nhân vô cùng giàu có và người đó không ai khác chính là Amp Pithan.
1676	Áo não trong tạo thành tiền thân của đồi hải mã.
1677	Áo ngũ thân che kín thân hình không để hở áo lót.
1678	Áo nữ mặc vừa sát thân, dài tới thắt lưng, không xẻ tà, vạt trước và sau áo bằng nhau; cổ áo tròn thấp.
1679	Áo ôm sát người và tạo điểm nhấn bằng một dải trang trí chéo từ cổ áo xuống ngang hông, cài khuy bên cạnh.
1680	AOP của nước sắc từ lá sấy khô bằng vi sóng cao hơn so với của trà rang jeud sản xuất quy mô thương mại ở Thái Lan.
1681	AOSD cho phép nhiều mối quan tâm được thể hiện riêng biệt và tự động hợp nhất vào trong hệ thống làm việc.
1682	Áo sơ mi trong cổ đứng, màu quân phục (không mặc màu khác).
1683	Áo thi đấu của các đội tuyển thể thao (bóng đá, bóng chuyền,.
1684	Áo từ năm 1526.
1685	"Áo vest màu vàng" đã được chọn làm biểu tượng vì tất cả người lái xe theo quy định của pháp luật — từ năm 2008 - phải có áo khoác có khả năng nhìn thấy cao trong xe khi lái xe.
1686	Áo viên lĩnh tương tự như giao lĩnh thường, nhưng áo là dạng cổ tròn thay vì cổ giao nhau.
1687	Aoyama Gōshō đã dừng sáng tác tiếp manga này sau 3 tập để chuyển sang sáng tác Thám tử lừng danh Conan (Detctive Conan) thay vào đó.
1688	Apache có thể lẩn tránh kẻ thù bằng cách bay là là dưới mặt đất và núp vào những vật chắn.
1689	Apachekolos tenuipes được Loew miêu tả năm 1862.
1690	Apama cho phép Demetrios, kết hôn với con gái của bà, đổi lại ông sẽ trở thành vua.
1691	Apartheid được phát triển sau chiến tranh thế giới II do Đảng Quốc gia do người Afrikaner thống trị và các tổ chức Broederbond.
1692	& A.P.Davis mô tả khoa học đầu tiên năm 2001.
1693	Áp dụng các biện pháp cắt đứt liên hệ giữa hai người để tránh tình trạng nhớ về nhau.
1694	Áp dụng các công thức trên, có thể mô phỏng lại giống như quan sát thực tế một bầu trời xanh da trời, khi Mặt Trời lên cao.
1695	Áp dụng cách đánh bôn tập, chuẩn bị sẵn từ xa cơ động tới đánh nhanh, giải quyết nhanh rồi rút ngay.
1696	Áp dụng cách xuất hiện tương tự và kích thước như BlackBerry Z30, Z3 được thiết kết như một phiên bản thứ cấp của Z30.
1697	Áp dụng lý thuyết biểu diễn, các cấu trúc đại số có thể được xem là một loại phạm trù (category) đặc biệt và các biểu diễn là hàm tử (functor) từ phạm trù của đối tượng đến phạm trù của mô-đun.
1698	APG coi như là từ đồng nghĩa của Catha.
1699	APG II đặt phần lớn các đơn vị phân loại vào trong phân nhóm Hoa hồng (rosid).
1700	APG xếp vào phân họ Kalanchoideae.
1701	Aphantaulax stationis được Richard William Ethelbert Tucker miêu tả năm 1923.
1702	Aphirape misionensis được María Elena Galiano miêu tả năm 1981.
1703	Aphonopelma braunshausenii được miêu tả năm 1996 bởi Tesmoingt.
1704	Aphonopelma coloradanum được Ralph Vary Chamberlin miêu tả năm 1940.
1705	Aphonopelma cratium được Ralph Vary Chamberlin miêu tả năm 1940.
1706	Aphonopelma mojave được miêu tả năm 1997 bởi Prentice.
1707	Aphonopelma pallidum được Frederick Octavius Pickard-Cambridge miêu tả năm 1897.
1708	Aphonopelma pedatum được Embrik Strand miêu tả năm 1907.
1709	Aphonopelma rothi được miêu tả năm 1995 bởi Smith.
1710	Aphrodite tiếp nhận mối liên hệ của Inanna-Ishtar với tình dục và sinh sản.
1711	Aphrodite và người con trai Eros đã bị con quái vật Typhon rượt đuổi.
1712	API Linux là API hạt nhân người sử dụng không gian, cho phép các chương trình trong không gian người dùng có thể truy cập hệ thống tài nguyên và các dịch vụ của hạt nhân Linux.
1713	APIN của người Babylon thu thập.
1714	API và giao tiếp trực tiếp với phần cứng của các điện thoại di động qua (
1715	Aplestobroma avidum được Hull miêu tả năm 1958.
1716	Aplin tạo dựng nên một lượng người hâm mộ của mình thông qua việc đăng tải những video trình bày các bài hát lên YouTube.
1717	Áp lực cạnh tranh đóng vai trò như một lực đẩy tạo ra sự phát triển dịch vụ cho tương lai.
1718	Áp lực giữa sự hiệu quả của Dvorak với tính phổ biến của QWERTY cho thấy vấn đề về chi phí chuyển đổi, cho rằng có liên quan đến sự bất thuận tiện của QWERTY.
1719	Áp lực từ giới chủ tàu lên chính phủ nhằm đòi khôi phục hòa bình sau đó còn nhận được sự ủng hộ của giới chủ đất.
1720	Apochinomma pyriforme được Eugen von Keyserling miêu tả năm 1891.
1721	Apoclea parvula được Theodor miêu tả năm 1980.
1722	A. Poebel, Babylonian legal and business documents: from the time of the first dynasty of Babylon, chiefly from Nippur (Những văn bản luật lệ và thương mại Babylon: từ thời kỳ triều đại đầu tiên của Babylon, chủ yếu từ Nippur), 1909, pp.
1723	Apollinari một cách dũng mãnh, và chiếm đóng vùng phụ cận.
1724	Apollo 12 S-IVB trống, Thiết bị dụng cụ và cơ sở bộ chuyển đổi tàu vũ trụ, có khối lượng khoảng 14.000 kg; 15 tấn ngắn (30.000 lb).
1725	Apollo 7 và Apollo 9 là những nhiệm vụ chỉ có quỹ đạo Trái Đất.
1726	Apollo dường như ngày càng đồng nhất trong tôn giáo với Helios hay thậm chí Dionysus, tuy nhiên các văn bản kể lại các huyền thoại về vị thần này hiếm khi phản ánh một sự phát triển như vậy.
1727	"Apologize" là bài hát được download nhiều nhất trong lịch sử âm nhạc hiện đại Mỹ với kỉ lục 4,3 triệu lượt download chỉ tính riêng tại thị trường Mỹ.
1728	"apo" nghĩa là lấy đi, cất đi; "kalupsis" nghĩa là tấm màn che.
1729	APOP Paphos FC thắng cả hai trận.
1730	Apopyllus ivieorum được miêu tả năm 1984 bởi Norman I. Platnick & Shadab.
1731	Aporu sinh ra ở quận Kumi vào ngày 22 tháng 5 năm 1958.
1732	Apoxyria apicata được Schiner miêu tả năm 1866.
1733	Appaleptoneta silvicultrix được miêu tả năm 1925 bởi Crosby & Bishop.
1734	Appasus japonicus sinh sống ở môi trường nước ngọt ở phần lớn Nhật Bản, nhưng không phải ở quần đảo Ryukyu, và nó cũng sinh sống ở Hàn Quốc.
1735	Áp phích buôn bán, phương tiện truyền thông, và dạy học tiếng Hoa ở phố Tàu dùng chữ phồn.
1736	Áp phích đòi hỏi quyền các cặp đồng giới ở Venezuela.
1737	Áp phích và hình nộm gán Bảo Đại với đầu heo phát hành, trong khi tờ báo nổi tiếng viết và khuyến khích người dân hát bài ca xúc phạm Bảo Đại.
1738	Appian đã viết một giai thoại liên quan tới biệt hiệu của Antiochos X, "Eusebes" ("người hiếu thảo"): người Syria đặt cho ông ta biệt hiệu này để chế giễu sự giả đò trung kiên của ông ta với cha mình bằng việc quan hệ với vợ cũ của cha.
1739	Appius Claudius Caudex được chọn làm chỉ huy của cuộc viễn chinh với mệnh lệnh vượt biển đến Messina.
1740	Apple bắt đầu nhận đơn đặt hàng vào ngày 26 tháng 1 năm 2018 và chính thức phát hành vào ngày 9 tháng 2 năm đó.
1741	Apple bắt đầu phát triển nền tảng vào năm 1987 và xuất xưởng các thiết bị đầu tiên vào năm 1993.
1742	Apple biết rằng mọi người sẽ khó nhìn chằm chằm vào màn hình trong suốt một thời gian dài.
1743	Apple cải tiến dịch vụ Apple Maps trên iOS 9 với việc bổ sung tính năng chỉ đường đối với các dịch vụ giao thông công cộng như xe bus và xe điện.
1744	Apple cung cấp thông tin kỹ thuật về IIe cho hàng trăm nhà phát triển trước khi phát hành, và tuyên bố rằng, kết quả là, 85 đến 90% phần mềm Apple II đã làm việc với nó.
1745	Apple cũng tặng 200 vé học bổng cho sinh viên miễn phí.
1746	Apple đã bán 4 triệu điện thoại iPhone 4S trong ba ngày đầu tiên có hàng.
1747	Apple đã rất tích cực trong việc quảng cáo máy mới của họ.
1748	Apple độc quyền sản xuất phần cứng của Mac, lựa chọn cấu hình phần cứng, tự thiết kế cũng như đưa ra mức giá bán.
1749	" (applehead, thật ra ban đầu cái tên này được những người nuôi mèo Xiêm "kiểu mới" đặt ra nhằm trêu chọc, mỉa mai nhánh mèo Xiêm kiểu cũ có đầu ít nhọn hơn).
1750	Apple nâng cấp phần cứng sản phẩm của mình định kỳ (khoảng hàng năm).
1751	Apple News phiên bản 2, được giới thiệu trong iOS 10, bắt đầu nhận dạng chính nó bằng chuỗi User-Agent, cho phép đo phạm vi của Apple News bằng các giải pháp phân tích web.
1752	Apple Newton của họ.
1753	Apple, ngày 3 tháng 8 năm 2009.
1754	Apple sử dụng các phiên bản hơi khác nhau của thuật ngữ cho các model này, bao gồm Màn hình Retina HD cho iPhone 6 và các phiên bản mới hơn và Màn hình Retina 4K / 5K cho iMac.
1755	AppleTalk là một bộ các giao thức độc quyền phát triển bởi Apple Inc cho các máy tính kết nối mạng.
1756	Apple tích hợp nó với Mountain Lion và nó không còn được cho tải về từ trang web của Apple hoặc các nguồn khác.
1757	Apple tuyên bố rằng nó nhanh gấp đôi và có sức mạnh đồ họa cao gấp đôi so với người tiền nhiệm Apple A5.
1758	APSC hướng đến mục tiêu đưa sự hợp tác về chính trị và an ninh của ASEAN lên một tầm cao mới.
1759	APS là một hội thành viên của Viện Vật lý Hoa Kỳ.
1760	Áp suất do một thể tích và khối lượng cố định của khí lý tưởng tác dụng tỷ lệ thuận với nhiệt độ của nó.
1761	Áp suất tối đa vào khoảng 2 kbar và nhiệt độ khoảng 300-500 °C đối với tướng đá sừng albit-epidot, 500-650 °C đối với tướng đá sừng hornblend, 650-800 °C đối với tướng đá sừng pyroxen và trên 800 °C đối với tướng sanidinit.
1762	Áp thấp nhiệt đới 35W 35W không phải là số hiệu quốc tế chính thức mà là số hiệu của JTWC-
1763	Áp thấp nhiệt đới ban đầu di chuyển chậm theo hướng Tây - Tây Bắc giữa một áp cao cận nhiệt đới và cơn bão Zita và nó phát triển với một tốc độ nhanh hơn bình thường.
1764	Áp thấp nhiệt đới Darna đã di chuyển qua vùng miền Bắc Philippines, tuy nhiên không có báo cáo về thiệt hại.
1765	Áp thấp nhiệt đới Three-E hình thành vào ngày 21 tháng 6. Di chuyển nhanh về phía Tây, nó không mạnh lên mà ngược lại, vận tốc gió đã sớm giảm xuống.
1766	Ấp và nuôi con giỏi trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt.
1767	Áp-xe da khá phổ biến và đang trở nên phổ biến hơn nữa trong những năm gần đây.
1768	Aqaba là một trong các địa phương có tỉ lệ gia tăng dân số cao nhất Jordan năm 2011; chỉ 44% số công trình trong thành phố được xây dựng trước năm 1990.
1769	Á quân là Phạm Huy Hoàng với 240 điểm.
1770	Aquileia được sau đó bị bao vây bởi 23.000 lính trung thành với Julianus.
1771	Aquino chơi cho đội tuyển quốc gia Kenya và có 4 bàn thắng cho đội.
1772	Aquitania đã nghỉ hưu từ năm 1949 và bị loại bỏ vào năm sau.
1773	Arachnura angura được Benoy Krishna Tikader miêu tả năm 1970.
1774	Arafat lưỡng lự trong việc trả đũa bằng vũ lực, nhưng nhiều thành viên Fatah và PLO khác không cảm thấy như vậy.
1775	Aragorn mất vào năm 210 tuổi sau 122 năm làm vua.
1776	Arakko và các mutant của nó từ chối sự hợp nhất với đảo quốc Krakoa.
1777	Arana là người viết kịch bản cho phần Mỹ Latinh của bộ phim "Cô gái trỗi dậy", mô tả cuộc đời của Senna, một cô gái 14 tuổi ở thị trấn khai thác vàng La Rinconada của Andean.
1778	Araneus acuminatus được Ludwig Carl Christian Koch miêu tả năm 1872.
1779	Araneus albotriangulus được Eugen von Keyserling miêu tả năm 1887.
1780	Araneus andrewsi được miêu tả năm 1951 bởi Archer.
1781	Araneus balanus được Carl Ludwig Doleschall miêu tả năm 1859.
1782	Araneus baul được Herbert Walter Levi miêu tả năm 1991.
1783	Araneus caplandensis được Embrik Strand miêu tả năm 1907.
1784	Araneus cristobal được Herbert Walter Levi miêu tả năm 1991.
1785	Araneus cungei được miêu tả năm 1974 bởi Bakhvalov.
1786	Araneus gerais được Herbert Walter Levi miêu tả năm 1991.
1787	Araneus horizonte được Herbert Walter Levi miêu tả năm 1991.
1788	Araneus lacrymosus được Charles Athanase Walckenaer miêu tả năm 1842.
1789	Araneus lenkoi được Herbert Walter Levi miêu tả năm 1991.
1790	Araneus liae được miêu tả năm 2009 bởi Chang-Min Yin et al.
1791	Araneus mertoni được Embrik Strand miêu tả năm 1911.
1792	Araneus parvus được Ferdinand Karsch miêu tả năm 1878.
1793	Araneus perincertus được Lodovico di Caporiacco miêu tả năm 1947.
1794	Araneus rainbowi được Carl Friedrich Roewer miêu tả năm 1942.
1795	Araneus rubicundulus được Eugen von Keyserling miêu tả năm 1887.
1796	Araneus salto được Herbert Walter Levi miêu tả năm 1991.
1797	Araneus suavis được William Joseph Rainbow miêu tả năm 1899.
1798	Araneus virgunculus được Tord Tamerlan Teodor Thorell miêu tả năm 1890.
1799	Araneus workmani được Eugen von Keyserling miêu tả năm 1884.
1800	Arangina cornigera được Raymond Comte de Dalmas miêu tả năm 1917.
1801	Ả Rập Xê Út được đặt tên đội hình của họ vào ngày 30 tháng 12 năm 2017.
1802	Aratus cầu viện người Macedonia, và liên minh với Doson, người mà năm 222 TCN đã đánh bại người Sparta và sáp nhập thành phố của họ - lần đầu tiên Sparta bị chiếm đóng bởi một thế lực nước ngoài.
1803	Arbenz bị lật đổ ngay sau đó, và Guatemala trở lại dưới sự kiểm soát của một chế độ quân sự đàn áp.
1804	Arcade Edition thêm Yun, Yang, Evil Ryu và Oni vào danh sách và giải quyết một số vấn đề cân bằng với các nhân vật cũ.
1805	Arceus yêu cầu Damos trả lại Viên ngọc cho nó, nhưng Damos đã không chấp nhận yêu cầu của Arceus và tấn công nó.
1806	Archaeodictyna ammophila được miêu tả năm 1871 bởi Menge.
1807	Archelaos tập hợp lại và tấn công một lần thứ hai trong trận Orchomenus năm 85 TCN, nhưng lại một lần nữa bị đánh bại và chịu tổn thất nặng.
1808	Archimedes sau đó quay trở lại Syracuse, tại đây ông tiếp tục nghiên cứu các phát minh mới.
1809	Archived ngày 16 tháng 4 năm 2012.
1810	Archuleta cũng nói rằng anh thích những vở nhạc kịch ở Broadway.
1811	Arcomage lúc đầu do hãng Stickman Games phát triển và sau cùng mới bán lại cho 3DO.
1812	Arctosa niccensis được Embrik Strand miêu tả năm 1907.
1813	Arctosa picturella được Embrik Strand miêu tả năm 1906.
1814	Arctosa subamylacea được Friedrich Wilhelm Bösenberg & Embrik Strand miêu tả năm 1906.
1815	Arecolin Hiđrôbrômua, một muối có giá trị thương phẩm, là một chất kích thích tuyến nước bọt mạnh hơn Pilocarpin và là một chất nhuận tràng mạnh hơn Eserin.
1816	Arenipiscis westolli là một chi cá da phiến tuyệt chủng.
1817	Ares rất tức giận và biến Alectryon thành con gà trống, con vật đến nay không bao giờ quên báo hiệu lúc mặt trời mọc.
1818	Aretha Franklin bắt đầu sự nghiệp ca hát ở nhà thờ vào năm 10 tuổi và bắt đầu thu âm những bản nhạc vào bốn năm sau đó.
1819	Arg.) Bitter mô tả khoa học đầu tiên năm 1919.
1820	Argelia Laya (10 tháng 7 năm 1926 - 27 tháng 11 năm 1997) là một nhà giáo dục người Afro-Venezuela và nhà hoạt động vì quyền phụ nữ.
1821	Argentina chủ yếu là Công giáo Rôma chiếm từ 70% đến 90% dân số (mặc dù có lẽ chỉ có 20% tham gia các nghi lễ thường xuyên).
1822	Argia apicalis được mô tả năm 1840 bởi Say.
1823	Argiope dietrichae được Herbert Walter Levi miêu tả năm 1983.
1824	Argiope maja được Friedrich Wilhelm Bösenberg & Embrik Strand miêu tả năm 1906.
1825	Argiope mascordi được Herbert Walter Levi miêu tả năm 1983.
1826	Argyrodes atriapicatus được Embrik Strand miêu tả năm 1906.
1827	Argyrodes coactatus được miêu tả năm 1988 bởi Lopez.
1828	Argyrodes sublimis được Ludwig Carl Christian Koch miêu tả năm 1872.
1829	Ariamnes attenuatus được Octavius Pickard-Cambridge miêu tả năm 1881.
1830	Ariamnes kahili được miêu tả năm 2007 bởi Gillespie & Rivera.
1831	Ariamnes setipes được miêu tả năm 1882 bởi Hasselt.
1832	Ariana bắt đàu một chuyến lưu diễn quảng bá cho "sweetener" mang tên The Sweetener Sessions, bắt đầu vào ngày 20 tháng 8 năm 2018, tại thành phố New York, Hoa Kỳ và kết thúc vào ngày 4 tháng 9 năm 2018, tại London, Anh.
1833	A. Richard (đồng nghĩa: Ilicaceae Berchtold & J. S. Presl): 1 chi (
1834	Aridefferia arida được Williston miêu tả năm 1893.
1835	Arima được tiết lộ là một bán nhân - đứa trẻ được sinh ra giữa người và ghoul.
1836	Aripiprazole đã không được nghiên cứu kỹ ở những người dưới 18 tuổi.
1837	Aris Limassol FC giành danh hiệu đầu tiên.
1838	Aristandros xứ Telmessus cho rằng Hoàng hậu Olympias đang có thai và thai nhi của bà chứa một hoàng nam có tính khí của loài mãnh sư.
1839	Aristarchus chỉ ra rằng kích thước góc biểu kiến của Mặt Trời và Mặt Trăng gần như bằng nhau và vì thế các đường kính thật sự của chúng phải tỷ lệ thuận với khoảng cách tới Trái Đất.
1840	Aristarchus cũng đo đạc kích thước Trái Đất, và kích thước cũng như khoảng cách của Mặt Trăng và Mặt Trời, chúng được ghi lại trong một bản luận văn may mắn còn tồn tại.
1841	Aristarchus đã viết một cuốn sách có tên Về Chu vi và Khoảng cách của Mặt Trời và Mặt Trăng, tác phẩm duy nhất của ông con tồn tại cho đến bây giờ.
1842	Aristophane được đánh giá là người có thứ văn chương hoàn hảo, duyên dáng nhất.
1843	Aristotle đã phác thảo ra một số nguyên tắc cơ bản của nền dân chủ.
1844	Aristotle được xem như là "cha đẻ" của siêu hình học.
1845	Arjun Sha của Beebom đã xếp Diep.io là một trong mười hai trò chơi thay thế tốt nhất cho Agar.
1846	Arktika đã hoàn thành chuyến đi trên mặt biển đầu tiên tới Bắc Cực.
1847	Arkys coronatus được miêu tả năm 1978 bởi Balogh.
1848	Arleigh A. Burke, Tư lệnh Tác chiến Hải quân thị sát hạm đội.
1849	A. R. Lukašenka đã phản ứng lại bằng việc phát biểu rằng bất cứ ai đi đến các cuộc biểu tình của phe đối lập sẽ bị vặn cổ "như một con vịt".
1850	Armand thừa biết hình thái nghệ thuật của mình (khi anh mô tả về nó) cùng sự tự tin trong những khả năng riêng của anh dễ gây nhầm lẫn với người khác là Armand đang xem nhẹ mạng sống của chính mình.
1851	Armenia cũng phải chịu nhiều sức ép do bị ngoại trừ khỏi các thành tựu phát triển kinh tế diễn ra trong khu vực, bao gồm tuyến đườn ống dẫn dầu Baku-Tbilisi-Ceyhan và tuyến đường sắt Kars-Tbilisi-Baku.
1852	Armstorf đã thuộc Tổng giáo phận Bremen, thành lập năm1180.
1853	Armstrong đã rút khỏi nghĩa vụ trong Biên chế dự bị Hải quân Hoa Kỳ năm 1960.
1854	"Army of Me" nhận được những phản hồi trái chiều từ các nhà phê bình âm nhạc.
1855	Arndt tốt nghiệp Trường Trung học Langley tại McLean, và ngoài ra cũng học tại Trường Potomac.
1856	& Arn.) O.E. Schulz miêu tả khoa học đầu tiên năm 1924.
1857	Arnold Szyfman và được mở cửa vào năm 1913.
1858	Arnould vào lúc 17h và tiến lên sườn núi về phía bắc.
1859	ARN pôlymêraza còn được gọi tên theo chức năng của nó là enzym phiên mã.
1860	ARN vòng và chức năng "thấm" của nó.
1861	Aronofsky cũng quyết định không tham gia nữa.
1862	ARP đã được thực hiện với nhiều kết hợp của công nghệ mạng và tầng liên kết dữ liệu, như IPv4, Chaosnet,.
1863	ARPU là thước đo trung bình đóng góp doanh thu của mỗi người dùng.
1864	Arráez-Aybar và cộng sự.
1865	Arrow là một phim truyền hình Mỹ được phát triển bởi nhà văn/nhà sản xuất Greg Berlanti, Marc Guggenheim, và Andrew Kreisberg.
1866	Arroyo đắc cử phó tổng thống với 13 triệu phiếu, hơn hai lần so với số phiếu của ứng cử viên kế cận, Thượng nghị sĩ Edgardo Angara.
1867	Arsaces II đã cầu hòa sau khi ông thất bại trong trận chiến ở núi Labus.
1868	Arsacid (248 TCN – 224 CN), cũng như các triều đại phát nguyên ra gồm triều Arsacid của Armenia, triều Arsacid của Iberia và triều Arsacid của Albania Kavkaz.
1869	Arsenal có trận chung kết thứ mười năm còn Chelsea là thứ bảy.
1870	Arsenal đã bảo toàn được chiến thắng 1–2 trong trận đấu đó.
1871	Arseny trở thành một kẻ ngu dại cho Chúa Kitô, cư ngụ trong nghĩa trang của thị trấn trong 14 năm.
1872	Artaxerxes đã tiếp tục việc trấn áp của mình, bắt đầu với những cuộc tấn công chống lại Sidon bằng việc cử Belesys, phó vương của Syria và Mezseus, phó vương của Cilicia xâm lược thành phố và để ngăn chặn sự giúp đỡ cho người Phoenician.
1873	Artemia có thể sống trong nước có hàm lượng muối nhiều hơn hoặc ít hơn nhiều so với nước biển bình thường.
1874	Artemiev khoác áo đội tuyển Nga dự Olympiad cờ vua trẻ dưới 16 tuổi các năm 2012 và 2013.
1875	Artemis 1 sẽ được phóng dưới quỹ đạo (khi này nó không hoàn thành một quỹ đạo hoàn chỉnh quanh trái đất do chưa đủ vận tốc thoát) để giải phóng tầng đẩy trung tâm.
1876	Artemisia bắt được một viên tướng Hy Lạp, sai đem buộc vào mũi thuyền, cắt cổ cho máu chảy xuống biển để tạ ơn Thần Biển.
1877	Arthur Ashkin sinh ra ở Brooklyn, New York, vào năm 1922 và lớn lên ở đó.
1878	Arthur có thể ăn và ngủ để bổ sung lõi của mình.
1879	Arthur có thể chọn các lời đối thoại khác nhau với các NPC, chẳng hạn như thân thiện hoặc lăng mạ họ.
1880	Arthur cũng có quan hệ với dòng họ Black vì mẹ ông, Cedrella Black, đã bị dòng họ từ bỏ khi lấy cha ông - kẻ phản bội dòng máu Septimus.
1881	Arthur Gore đánh bại Sydney Smith 6–4, 6–0, 6–3 tại All Comers’ Final, và sau đó đánh bại đương kim vô địch Reginald Doherty 4–6, 7–5, 6–4, 6–4 ở Challenge Round để giành chức vô địch Đơn nam tại Giải quần vợt Wimbledon 1901.
1882	Arthur Gore là nhà vô địch lớn tuổi nhất của danh hiệu này khi 41 tuổi 182 ngày.
1883	Arthur Grenfell Wauchope, A history of the Black Watch Royal Highlanders in the great war, 1914-1918, Tập 1, trang 232 Bất chấp sự kháng cự kiên cường của họ, cuộc kháng cự của quân đồn trú Anh đã kết thúc nhục nhã với sự đầu hàng của họ.
1884	Arthur Honegger hồi nhỏ rất yêu thích âm nhạc.
1885	Arthur là một nhân vật trung tâm trong các huyền thoại tạo nên Chủ đề Văn học Anh Trung cổ.
1886	Arthur Milton Young, Echoes of two cultures, trang 32 Sau đó, Tomyris chặt đầu Cyrus và bỏ cái đầu ông vào chiếc túi da chứa đầy máu người cho ông vua "khát máu" này tha hồ được ống máu.
1887	Arthur thiếu cân sẽ có ít sức khỏe hơn nhưng khi tăng sức chịu đựng, trong khi Arthur thừa cân sẽ có thể chịu đòn tốt hơn nhưng sẽ có sức chịu đựng kém hơn.
1888	Arthur tự tin vào bản thân mình vì thuộc "Thế hệ thứ ba", mặc dù đôi lúc anh có thể hơi kiêu ngạo và tự phụ.
1889	Arthus phát hiện năm 1890 rằng can xi cần cho sự đông máu.
1890	Artland đã thực hiện chuyển thể anime và phát sóng từ ngày 02 tháng 4 đến ngày 18 tháng 6 năm 2010.
1891	Artoria schizocoides được Volker W miêu tả năm 2007.
1892	Artsakh vẫn là một phần của Arran trong suốt thời kỳ cai trị của Ba Tư, trong sự sụp đổ của Iran vào tay người Hồi giáo, và sau cuộc chinh phục Armenia của người Hồi giáo.
1893	Arunachal Pradesh trở thành một bang vào ngày 20 tháng 2 năm 1987.
1894	Aruto chính thức bước vào trận chiến vì các HumaGear, không chỉ chống lại MetsubouJinrai.net mà còn cả A.I.M.S, nơi không mấy thân thiện với HumaGear.
1895	Arwen cũng là hậu duệ của vua Turgon xứ Noldo, cụ ngoại Idrill của cô là con gái ông.
1896	Asado, thịt nướng và churrasco, thịt xiên que được ưa chuộng hơn.
1897	Asahara được phát hiện đang lẩn trốn ở một căn phòng nhỏ, biệt lập trong một cơ sở của Aum.
1898	Asa Hutchinson tại Hạ viện 1998.
1899	Asa là bạn thân của Fukushima Kinu cũng như cô có thể triệu tập linh hồn của đất để chiến đấu.
1900	Asami Tatsuya vốn đã có bất hoà với người cha Asami Wataru, chủ tịch của City Guardian, người luôn ép anh phải nối nghiệp ông tiếp quản công ty sau này, một công việc trái ngược với đam mê võ nghệ của anh.
1901	Asano cũng xác nhận rằng trò chơi sẽ quay trở lại cốt truyện đầu trái ngược với các thăm dò.
1902	Asari ghét cà rốt, học dở các môn ngoại trừ thể dục (trừ môn trượt băng) vì có thần kinh vận động cực tốt.
1903	Ascent Racetrack Legends hay còn gọi là Vertu "đường đua huyền thoại" được khắc hình các đường đua ôtô ở lưng máy đã có mặt trên thị trường với giá 3.650 bảng mỗi chiếc.
1904	Asceua similis được Da-xiang Song & Joo-Pil Kim miêu tả năm 1997.
1905	ASCII Media Works đã tập hợp các chương lại và phát hành thành 2 tankōbon.
1906	Ascorhynchus miniscapus được miêu tả khoa học năm 1993 bởi Stock.
1907	Ascyltus audax được William Joseph Rainbow miêu tả năm 1897.
1908	Asderaki từng sống ở Anh và hiện đang sống ở Úc với chồng Paul Moore.
1909	ASDIC, không ở trong tình trạng hoàn toàn sẵn sàng tác chiến do những trận chiếc ác liệt hầu như liên tục trong những ngày vừa qua.
1910	Asemonea sichuanensis được Da-xiang Song & Jian-yuan Chai miêu tả năm 1992.
1911	Asen có thể được loại bỏ ra khỏi nước uống thông qua đồng ngưng kết các khoáng vật sắt bằng ôxi hóa và lọc nước.
1912	Asen kim loại có thể xảy ra tự nhiên trong nước ngầm, được thấy thường xuyên nhất ở châu Á, bao gồm cả ở Trung Quốc, Ấn Độ và Bangladesh.
1913	Asen trong nước ngầm có nguồn gốc tự nhiên và nó được giải phóng ra từ trầm tích vào nước ngầm do các điều kiện thiếu ôxy của lớp đất gần bề mặt.
1914	Ashikaga Takauji cuối cùng sát cánh cùng Bắc Triều trong một cuộc nội chiến chống lại Nam Triều mà đại diện là Go-Daigo.
1915	Ashin Wirathu nói rằng Phong trào 969 của ông sẽ cộng tác với Bodu Bala Sena.
1916	Ashley Newton, cô gặp nhạc sĩ Greg Wells tại studio của anh ở Culver City, Los Angeles, nơi họ cùng nhau sáng tác bản ballad đượm chất gospel "One and Only".
1917	Ashoka cũng có manh mối từ Nirankush rằng tên của người phụ nữ bắt đầu bằng chữ "H".
1918	Ashoka trở về Patliputra và tiết lộ với Bindusara rằng chế độ nô lệ đã được ngang nhiên thực hiện trong 10 năm này.
1919	Ashurkov cho biết ông mong muốn đảng này sẽ đăng ký chính thức vào mùa xuân năm 2013.
1920	Asia 18 chủ đề Nhớ Sài Gòn, giới thiệu những bài hát hoài niệm về Sài Gòn xưa, với cảnh trí đặc biệt trong studio.
1921	Asian Dub Foundation đã sáng tác và thực hiện sáu buổi trình diễn của một show do Channel 4 đặt hàng và dựa trên câu chuyện của Gaddafi, được gọi là "Gaddafi: A Living Myth".
1922	Asians in Media Đồng thời, ông duy trì mối quan hệ với cội nguồn Caribbean của mình, cả với các chính khách Anh-Guyana khác như Valerie Amos và Trevor Phillips, và với Tổng thống Bharrat Jagdeo.
1923	Asil Bắc Ấn (kể cả Reza) và Asil Nam Ấn phải có mắt trắng ngọc trai.
1924	Asili, p.123 Ông ra lệnh cho thả Philip Mainebeuf và những tùy tùng đã đến Cairo trước cuộc bao vây.
1925	Asilus auripilus được Meigen miêu tả năm 1830.
1926	Asilus barbarus được Linnaeus miêu tả năm 1758.
1927	Asilus caeruleiventris được Macquart miêu tả năm 1846.
1928	Asilus inamatus được Walker miêu tả năm 1860.
1929	Asilus melanotrichus được Brullé miêu tả năm 1832.
1930	Asilus nigerrimus được Schrank miêu tả năm 1781.
1931	Asilus piceus được Hine miêu tả năm 1909.
1932	Asilus trifarius được Macquart miêu tả năm 1838.
1933	AskMen.com Cô được xếp hạng 96 trong danh sách Phụ nữ được khao khát nhất năm 2007.
1934	A Sky Full of Ghosts (Bầu trời đầy ma) là tập 4 trong tổng số 13 tập trong bộ phim tài liệu về khoa học ở nước Mỹ: Cosmos: A Spacetime Odyssey (Vũ trụ: Chuyến du hành không-thời gian), được trình chiếu vào năm 2014.
1935	Asli Erdoğan đã bị bắt giữ vào ngày 17 tháng 8 năm 2016 trong một cuộc đột kích của cảnh sát vào tờ báo hàng ngày ủng hộ người Kurd, Özgür Gündem, vì là một thành viên Ban Cố vấn của tờ báo.
1936	As of ngày 3 tháng 2 năm 2020.
1937	A. sordidus trưởng thành có màu xám bạc với các dải sọc dọc màu nhạt và sẫm xen kẽ nhau.
1938	Aspatharia subreniformis là một loài trai sò nước ngọt thuộc họ Mutelidae.
1939	A Specimen, một tờ giấy lớn với các ví dụ về kiểu chữ và font chữ.
1940	Asphanten không tan trong nhóm dầu nên tồn tại ở trạng thái pha phân tán.
1941	Aspirin ức chế COX làm giảm tổng hợp PG, tạo điều kiện cho HCl và pepsin của dịch vị gây tổn thương cho niêm mạc khi hàng rào bảo vệ bị suy yếu.
1942	Aspurgus kết hôn với một công chúa Thracia được gọi là Gepaepyris.
1943	Assange sau đó đã làm rõ: "Chúng tôi có tài liệu về nhiều doanh nghiệp và chính phủ, kể cả ở Nga.
1944	Assassin's Creed II là phiên bản nối tiếp sự thành công của phần đầu Assassin's Creed.
1945	Assia viết lời và anh trai của cô Khalil đã đăng kí bản quyền bài hát.
1946	Assur-nadin-Sumi bị bắt và đưa về Elam.
1947	Astana thắng với tổng tỷ số 4–2.
1948	Asterochiton aureus được Maskell miêu tả khoa học đầu tiên năm 1879.
1949	Asterochiton pittospori được Dumbleton miêu tả khoa học đầu tiên năm 1957.
1950	Asteron reticulatum được Rudy Jocqué miêu tả năm 1991.
1951	Astochia canis được Bromley miêu tả năm 1935.
1952	Aston Villa bước vào trận đấu chỉ có hai cầu thủ chấn thương: tiền đạo Marlon Harewood (bàn chân) và tiền vệ Nigel Reo-Coker (mắt cá chân); mặc dù tiền vệ Stiliyan Petrov đã bỏ lỡ trận đấu trước đó khi bị virus nhưng vẫn góp mặt.
1953	Astoria đã hộ tống cho Yorktown vào ngày hôm sau khi chiếc tàu sân bay tung ra ba đợt không kích vào tàu bè đối phương ngoài khơi Tulagi.
1954	Astoria và các tàu hộ tống khác tìm cách ngăn chặn cuộc tấn công từ bốn phía khác nhau khi hướng mọi nòng súng nhắm vào chúng và tạo nên những cột nước trên đường bay của kẻ tấn công.
1955	Astori có tổng cộng 14 trận cho đội tuyển quốc gia từ 2011 tới 2017.
1956	ASTRO hứa sẽ gặp gỡ các fan của mình mỗi tháng nếu ASTRO kiếm được hơn 10.000 bạn bè trên KakaoTalk qua dự án "Meet U".
1957	Asuka Midorikawa có cùng họ với một trong những giáo sư của Hongo từng làm việc cho Shocker, Giáo sư Midorikawa.
1958	A Sử Na Xã Nhĩ là thành viên của vương tộc A Sử Na nước Đông Đột Quyết, sau khi thua trận đã quy hàng nhà Đường năm 635 và từng chỉ huy quân Đường trong chiến dịch ở Karakhoja.
1959	ASUS thể hiện sức mạnh, sự thuần khiết và tinh thần ưa phiêu lưu của sinh vật tuyệt vời này, bay lên một tầm cao mới với mỗi sản phẩm mới mà công ty tạo ra.
1960	;AT-22 hay TB-24: Phiên bản C-87 sử dụng để huấn luyện kỹ sư phi hành.
1961	A Tale of the Future đã được tái bản với kích thước nhỏ hơn vào năm 2004, với tựa đề Future, với Vol.
1962	A (tăng chỉ huy) tại bảo tàng thiết giáp Panzer Đức (Deutsches Panzermuseum), Munster, Đức.
1963	Ả ta quả thực là một kẻ lừa gạt, độc ác, nham hiểm, kể cả với con mình.
1964	Atari ban đầu là nhà phát triển và nhà xuất bản trò chơi duy nhất cho năm 2600; nó đã bán bản giá 2600 với chi phí và dựa vào các trò chơi để kiếm lời.
1965	Atari vốn là cô nhi, mất cha mẹ sau vụ tai nạn tàu hỏa thương tâm, rồi được ngài thị trưởng nhận nuôi nấng và bảo trợ.
1966	Atef có nhiều biến thể khác nhau.
1967	Atenulf cố gắng ngăn chặn các cuộc khủng hoảng liên tiếp trong tương lai và để chứng minh cho kỳ vọng độc lập của Capua trước tham vọng của Benevento và Salerno.
1968	Athamas guineensis được Jendrzejewska miêu tả năm 1995.
1969	Athens sau đó yêu cầu tất cả các khoản thanh toán trong tương lai của từ Naxos phải bằng vàng thay vì viện trợ quân sự.
1970	Athos tỏ ra là một quý tộc cỡ bự, và là người rất quý phái.
1971	A tiêu thụ được trên 4,3 triệu bản toàn thế giới.
1972	Atim theo học các trường địa phương cho giáo dục tiền đại học của mình.
1973	Atkinson giành quyền thách đấu với Moore khi đánh bại Edith Kenderdine 6–2, 6–4, 6–0 trong trận chung kết All Comers.
1974	Atlanna trở lại mặt đất và đoàn tụ cùng Thomas trong khi Arthur chính thức giữ ngôi vương của bảy biển cùng với Mera ở bên cạnh.
1975	Atlas là tên lửa đạn đạo sử dụng nhiên liệu lỏng siêu lạnh nên không thể duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu trong thời gian dài, cũng như để phóng tên lửa cần nhiều thời gian để chuẩn bị và nạp nhiên liệu cho tên lửa.
1976	Atomico là tập đoàn đầu tư tập trung vào khu vực công nghệ.
1977	Atomosia appendiculata được Macquart miêu tả năm 1846.
1978	Atomosia armata được Hermann miêu tả năm 1912.
1979	Atomosia cerverai được Bromley miêu tả năm 1929.
1980	Atomosia metallica được Bromley miêu tả năm 1929.
1981	Atomosia punctifera được Hermann miêu tả năm 1912.
1982	ATP synthase phân lập từ ti thể ở mô tim bò (Bos taurus) - xét về mặt cấu trúc và hóa sinh - là loại ATP synthase điển hình nhất.
1983	ATR-500 là phiên bản sản xuất hiện nay.
1984	Atradius cung cấp dịch vụ bảo hiểm tín dụng thương mại, bảo lãnh và thu nợ trên khắp thế giới thông qua sự hiện diện ở hơn 50 quốc gia trên toàn cầu.
1985	Atrasentan đã thất bại trong một thử nghiệm giai đoạn 3 đối với ung thư tuyến tiền liệt ở những bệnh nhân không đáp ứng với liệu pháp hormone.
1986	Atsumori (cùng với những nhà sư đồng thanh tụng kinh cho anh ta) kể lại câu chuyện bi thảm của mình từ góc nhìn của anh, diễn tả lại chúng qua việc nhảy múa.
1987	Attalos trước đây cũng đã nhiều sỉ nhục Alexandros, và sau khi Cleopatra chết, Alexandros cho rằng ông ta quá nguy hiểm để có thể cho ông ta sống.
1988	Attenborough sau đó nhận ra rằng, ông đã bỏ ra 20 năm để làm một bộ sưu tập các chương trình về hầu hết các nhóm động vật và thực vật chính, và chỉ còn thiếu loài bò sát và lưỡng cư.
1989	At the 1999 census, xã này có dân số là 101. For 2006 the estimate là 113.
1990	Attila bất ngờ qua đời một năm sau đó (năm 453).
1991	Attitude có cả dạng in giấy và điện tử.
1992	Attu được tặng thưởng hai Ngôi sao Chiến trận do thành tích phục vụ trong Thế Chiến II.
1993	A (từ tháng 2/1940-tháng 5/1940, 50 chiếc được sản xuất): lần đầu tiên được sử dụng trong trận chiến nước Pháp, phiên bản này sử dụng khung tăng Panzer-III Ausf.
1994	Auclair gọi Nodame là "Bebe-chan".
1995	Augusburg cũng được bảo vệ bởi các binh sĩ hết sức tinh nhuệ.
1996	Augusta thời điểm làm Vương phi xứ Wales.
1997	Augustus đã cho khắc tên ông ở đó sau khi Cleopatra chết.
1998	Aulus Atilius Calatinus được bổ nhiệm nhà độc tài và được phái đến Sicilia.
1999	Auma là con gái của Barack Obama Sr.
2000	Aung San Suu Kyi được đặt ngồi trên ghế.
2001	Ậu Põ là người chăm lo linh hồn lãnh chúa, là cầu nối giữa lãnh chúa và dân chúng.
2002	Aurangzeb, bề ngoài tỏ vẻ giúp đỡ Murad, bắc chinh từ Aurangabad, được sự giúp đỡ của nhiều quý tộc và tướng lãnh.
2003	Auschwitz I, trại đầu tiên, đã trở thành trung tâm hành chính của toàn khu phức hợp.
2004	Austin Ventures ngay sau khi mua lại thương hiệu đơn vị là MIQ Logistics.
2005	Austrohahnia praestans được miêu tả năm 1942 bởi Cândido Firmino de Mello-Leitão.
2006	Austromorium hetericki là một loài kiến, được Shattuck, S. O. phát hiện và mô tả vào năm 2009 Shattuck, S. O., 2009, Austromorium, a new myrmicine ant genus from Australia (Hymenoptera: Formicidae)., Zootaxa (2193), pp.
2007	Austroraptor được mô tả và đặt tên năm 2008 bởi Fernando Novas của Museo Argentino de Ciencias Naturales.
2008	"Authority Control: What It Is and Why It Matters.", accessed ngày 30 tháng 3 năm 2006 bằng cách sử dụng một tên gọi riêng biệt và đơn nhất cho mỗi chủ đề.
2009	Autobahn không có giới hạn về tốc độ trừ những đoạn đô thị, đường dưới tiêu chuẩn, dễ xảy ra tai nạn hoặc đang sửa chữa.
2010	AutoPlay là tính năng được giới thiệu trong Windows XP, kiểm tra phương tiện và thiết bị di động và dựa trên nội dung như hình ảnh, tệp nhạc hoặc video, khởi chạy ứng dụng thích hợp để phát hoặc hiển thị nội dung.
2011	Autosan là một trong những nhà máy lâu đời nhất ở Ba Lan.
2012	Ấu trùng ăn các sợi tự nhiên, làm hư hại thảm, đồ nội thất và quần áo.
2013	Ấu trùng ăn lá của nhiều loài cây thông bản địa và nhập khẩu.
2014	Ấu trùng ăn lá non thành các vết lớn, không theo quy luật.
2015	Ấu trùng ăn lỗ trong các lá cây chết của nhiều loài cây, kể cả cỏ chết.
2016	Ấu trùng ăn nhiều loại cỏ và cây thân thảo khác nhau.
2017	Ấu trùng có thể được nhặt bằng tay, hoặc trong những trường hợp nhiễm khuẩn nặng hơn, thuốc trừ sâu hóa học có thể được sử dụng.
2018	Ấu trùng có thể tìm thấy từ tháng 6 đến tháng 7. Loài này qua mùa đông dưới dạng trứng.
2019	Ấu trùng của chúng không cần ăn vì nó có noãn hoàng lớn.
2020	Ấu trùng của hầu hết các loài bị các loài ăn thịt ăn hoặc ăn ấu trùng khác, sên đất, hay sên trần.
2021	Ấu trùng của nó có hình dạng như những chiếc lá, mà thực sự nhỏ hơn khi trưởng thành.
2022	Ấu trùng của nó cũng được quan sát thấy gần bề mặt trong mùa này.
2023	Ấu trùng dài khoảng 22 mm và có màu xanh lá cây đậm.
2024	Ấu trùng được ghi nhận ăn các loài Impatiens ở Ấn Độ.
2025	Ấu trùng được làm thức ăn ở Nigeria.
2026	Ấu trùng được thấy từ tháng 5 đến tháng 10. Nó qua đông trong giai đoạn nhộng.
2027	Ấu trùng giống như con dòi, mình dẹt, màu trắng sữa, dài 4-5mm.
2028	Ấu trùng là một con sâu trắng, không có chân, có đầu màu nâu và màu màu nâu kéo dài đến bụng.
2029	Ấu trùng là sâu đục thân gỗ, đặc biệt sống trong gỗ trồng nấm, một số loài đôi khi được tìm thấy trong gỗ xây dựng.
2030	Ấu trùng lấy lại chức năng tiếp xúc trước và có thể định cư ở một nơi khác.
2031	Ấu trùng màu xanh lá cây với các điểm trắng.
2032	Ấu trùng nở 30 để 35 ngày sau khi thụ tinh.
2033	Ấu trùng sán thường ký sinh trên bọ chó, bọ chét hoặc được thải qua đường tiêu hóa.
2034	Ấu trùng sẽ duy trì ở dạng sinh vật phù du trong hai tuần tiếp theo.
2035	Ấu trùng thường có những cơ quan đặc biệt mà lúc lớn chúng không có.
2036	"Autumn Morning" thành công về mặt thương mại tại Hàn Quốc, đứng đầu trên tất cả các trang web âm nhạc lớn.
2037	Auxin có vai trò quan trọng trong sự kiểm soát sự tăng dài của tế bào.
2038	A. van Aelst cho chi tiết rõ hơn về số lượng tiền đồng khổng lồ này, là 1.250.000 tiền Vĩnh Lạc và 100.000.000 tiền Khoan Vĩnh.
2039	Avella unifasciata được miêu tả năm 1878 bởi Ludwig Carl Christian Koch.
2040	Avengers: Cuộc chiến vô cực là tác phẩm nằm trong Giai đoạn 3 của MCU.
2041	Avengers: Cuộc chiến vô cực vẫn có tên trong top 10 cho tới cuối tuần thứ chín.
2042	Avenue Guéneau-de-Mussy là đường một chiều, từ Saint-Sauves, bạn cũng phải đi theo RD 129 và 129a7.
2043	Aveyond là một loạt game nổi tiếng của hãng Amaranth Games.
2044	AVG đã được giới thiệu ở Hoa Kỳ vào năm 1998.
2045	Aviano là một đô thị và cộng đồng (
2046	A. V. Isaev đưa ra con số chính xác hơn, cụ thể đến từng tập đoàn quân của quân đội Liên Xô trong chiến dịch Sao Hỏa.
2047	Avon bán sản phẩm tại hơn 100 quốc gia.
2048	Avrich, Anarchist Portraits, p. 202. Một lúc sau khi đến New York, Berkman trở thành một người vô trị thông qua việc tham gia vào các nhóm được thành lập để vận động giải phóng những người bị kết án trong vụ đánh bom Haymarket năm 1886.
2049	A.W. Kautzer của tạp chí The Movie Isle viết: "Ròm không đơn thuần là một tiếng kêu cứu mà cho chúng ta thấy cuộc sống của chính các nhân vật bên trong nó.
2050	Awkwafina được vinh danh là Nghệ sĩ Nữ đột phá của năm của Kore Asian Media vào tháng 12 năm 2017.
2051	A Woman in Berlin nói về cuộc hiếp dâm tại Berlin dựa vào nhật ký A Woman in Berlin của Marta Hillers.
2052	Axêtalđêhít là một chất có độc tính cao hơn so với etanol.
2053	Axetoasenit đồng được sử dụng như là thuốc nhuộm màu xanh lục dưới nhiều tên gọi khác nhau, như 'Lục Paris' hay 'lục ngọc bảo'.
2054	Axetylaxeton mất hai proton để tạo ra đianion.
2055	Axion phù hợp với tần số cộng hưởng của sự phân rã khoang thành photon vi sóng.
2056	Axit amin được xếp vào thể L hay D không dựa vào hoạt động quang phổ của axit amin đó mà dựa vào hoạt động quang phổ thuộc đồng phân của glyceraldehyde; chất glyceraldehyde là chất cần thiết để cấu tạo thành axit amin.
2057	Axít benzoic đã được phát hiện vào thế kỷ XVI.
2058	Axit béo tự do có thể dễ dàng đi qua màng biểu mô lót đường tiêu hóa, nhưng không thể vận chuyển diacylglycerol qua.
2059	Axít butyric cũng gắn liền với khả năng ngăn chặn, ức chế chức năng của các enzym histon deaxetylaza, vì thế làm tăng trạng thái axetyl hóa của các histon trong tế bào.
2060	Axít chlorogenic cấu thành đến 90% của phenol trong khoai tây.
2061	Axit clodronic đã được chứng minh là có một số tác dụng phụ.
2062	Axít clohydric có đồng phân cấu trúc gọi là axít isobutyric (axít 2-metylpropanoic).
2063	A - xít để điều chế chất điện phân phải bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật.
2064	Axit folic (hay axit pteroylglutamic) có trong các loại rau xanh, nhiều loại trái cây, cũng như gan, thịt động vật.
2065	Axit fulvic là đa-điện giải và là chất keo duy nhất dễ dàng khuếch tán qua màng trong khi tất cả các chất keo khác thì không.
2066	Axit hóa hypochlorit tạo ra hypochlorous acid.
2067	Axit này thường được cho là có chứa "
2068	Axit nitric bốc khói trắng thu được có tỷ trọng 1,51 g/cm³.
2069	Axit nitric ôxi hoá vàng kim loại thành các ion +3, nhưng chỉ với những khối lượng nhỏ, thường không thể phát hiện trong axit tinh khiết bởi trạng thái cân bằng hoá học của phản ứng.
2070	Axit phtalic là một axit dicarboxylic thơm, với công thức C6H4 (CO2H) 2. Nó là một đồng phân của axít isophthalic và axít terephthalic.
2071	Axít valeric có cấu trúc tương tự như cả GHB và tác nhân truyền dẫn tín hiệu thần kinh GABA.
2072	Aya là tác phẩm được xuất bản đầu tiên của Abouet.
2073	Aya tham gia vào đội bóng rổ ở trường và tái ngộ người bạn trai học lớp trên mà bấy lâu cô yêu mến.
2074	Ấy chính là thể hiện tính nhân văn trong giáo lý, tuân thủ và chấp hành luật pháp của Nhà nước, hòa hợp với nếp sống văn hóa-văn minh trong cộng đồng xã hội đương đại.
2075	Ayesha thuê Yondu Udonta và đội của mình, những người đã bị khai trừ khỏi hội đồng Ravager vì buôn bán trẻ em, để bắt lại các Vệ binh.
2076	Ấy là lẽ có thể cảm thông.
2077	Ayn al-Tineh trong lịch sử là một người đáng sợ của gia tộc Kheirbek, một gia đình nổi tiếng trong lực lượng an ninh Syria và là một phần của liên minh bộ lạc Kalbiyya.
2078	Ayoung-Chee tiếp tục thiết kế cho Pilar và cũng thành lập một dòng đồ lót, Anya de Rouge.
2079	Aysha lagenifera được Cândido Firmino de Mello-Leitão miêu tả năm 1944.
2080	Aysha subruba được Eugen von Keyserling miêu tả năm 1891.
2081	Aysha vacaria được Antonio D. Brescovit miêu tả năm 1992.
2082	Ayutthaya cũng có tham vọng chinh phạt Lan Na.
2083	Ấy vậy lễ cúng tế chẳng phải trọn quyền của người mà là của Hội Thánh sở định.
2084	Ấy vậy mà thất vọng trước sự sụp đổ kế hoạch bẩn thỉu nhằm phá hoại Việt Nam, một chiến dịch vu cáo Việt Nam đã được dựng lên."
2085	Azarenka thi đấu tại giải quần vợt Úc Mở rộng với vị trí thứ 3 thế giới.
2086	Azilsartan được sử dụng để điều trị tăng huyết áp cần thiết ở người lớn.
2087	Azilsartan medoxomil được hấp thu nhanh từ ruột, độc lập với lượng thức ăn.
2088	Aziza Bennani (sinh năm 1943), là một chính trị gia và học giả người Ma-rốc.
2089	B-2 đã được Hoa Kỳ dùng trong Nội chiến Lybia cùng Liên quân NATO ủng hộ lực lượng nổi dậy Lybia năm 2011.
2090	; B-36, chiếc máy bay ném bom liên lục địa thật sự, là chỗ dựa chính của Bộ chỉ huy Không quân Chiến lược (SAC).
2091	B36 Tórshavn thắng với tỉ số 4-2 trên chấm luân lưu.
2092	B36 Tórshavn thắng với tổng tỉ số 2-1.
2093	B-52 có thể mang vũ khí hạt nhân và vũ khí thông thường và có thể tham gia trong các loại chiến tranh thế giới tổng lực và chiến tranh khu vực.
2094	B-59 tại vùng biển ngoại vi Cuba, buộc chiếc tàu ngầm phải nổi lên mặt nước.
2095	B8 III, và là một sao mangan thủy ngân.
2096	Ba album đầu tiên của Nightwish có đất cho Emppu sáng tạo với vai trò lead guitar nhiều hơn là các album sau.
2097	Bà Angela Merkel gọi đây là "một tội ác kinh hoàng.
2098	Ba anh chị em của bố ông cũng là giáo viên tiểu học.
2099	Ba anh chị em khác mất trước khi trưởng thành: em gái ruột, Mildred chết lúc một tuổi, người anh trai khác mẹ mất khi còn sơ sinh và người chị khác mẹ Jane chết lúc 12 khi George hai tuổi.
2100	Ba anh em nhà Gibb, với tuổi đời vẫn còn rất trẻ, bắt đầu trình diễn để xin tiền xu từ khách qua đường.
2101	Ba anh em thừa nhận rằng tiền sử dùng ma túy và rượu của Andy có thể làm cho tim dễ bị bệnh hơn.
2102	Ba anh em Trương Giác noi theo quan niệm tam tài (thiên-địa-nhân) mà xưng hiệu: Trương Giác là Thiên Công tướng quân 天公將軍, Trương Bảo 張寶 là Địa Công tướng quân 地公將軍, và Trương Lương 張梁 là Nhân Công tướng quân 人公將軍.
2103	Ba anh hùng đầu tiên thoát khỏi đống đổ nát là Rogers, Stark và Thor hợp sức tấn công Thanos nhưng bị hắn áp đảo khá dễ dàng.
2104	Baao về mặt hành chính được chia thành 30 khu phố (
2105	Bà ấy chỉ có tài xế của mình với bà ấy (và không có lính canh) khi bà ấy bị giết.
2106	Bà ấy đã kết hôn và có hai đứa con.
2107	Bà ấy đã mở ra nhiều cánh cửa cho nghệ sĩ như tôi."
2108	Bà ấy đã viết Die kind (wat doodlegeskiet là deur được bán bởi Nyanga) ("Đứa trẻ (người bị bắn chết bởi những người lính ở Nyanga)").
2109	Bà ấy không thích trường học, vì vậy bà ấy được gửi đến một trường học ở Pháp, nơi bà ấy học tiếng Pháp và tiếng Anh.
2110	Bà ấy là một Thẩm phán của Tòa án tối cao Uganda.
2111	Bà ấy vẫn là một cố vấn tại trường.
2112	Ba ba gai sinh trưởng và phát triển tốt ở các đầm hồ, khe suối miền núi, nơi yên tĩnh, kín đáo và có nguồn nước trong, mát và không bị ô nhiễm.
2113	Bà ban đầu có vẻ bằng lòng.
2114	Bà bắt đầu đeo khăn phủ đầu Hồi giáo lúc 16 tuổi, nhưng đã thôi đeo khi bà bị cấm làm việc và chồng cô suýt bị cầm tù.
2115	Bà bắt đầu hát cùng mẹ trong đàn mandir khi còn nhỏ, sau đó tiếp tục học tiếng Ấn Độ hát cổ điển từ huấn luyện viên của bà Ustad James Ramsewak, một cựu chiến binh trong lĩnh vực này.
2116	Bà bắt đầu kéo dài nhiệm kì bốn năm với tư cách là chủ tịch Hội đồng Phụ nữ ở Uganda năm 1957.
2117	Bà bắt đầu làm ca sĩ trong thời gian đi học.
2118	Bà bắt đầu làm đạo diễn phim châm biếm Bruno, do soạn giả mới David Ciminello viết kịch bản theo phong cách Disney-Meets-David Lynch.
2119	Bà bắt đầu sự nghiệp ca hát từ năm 12 tuổi.
2120	Bà bắt đầu sự nghiệp của mình vào năm 1939 với tư cách nữ ca sĩ dòng nhạc Big Band (một dòng nhạc con của Jazz) rồi trở nên nổi tiếng sau khi thu âm ca khúc hit đầu tiên mang tên "Sentimental Journey", vào năm 1945.
2121	Bà bắt đầu sự nghiệp vào đầu những năm 1980 với vai diễn đáng chú ý đầu tiên là vai Siobhan Ryan trong phim truyền hình Ryan's Hope (1982 - 1986).
2122	Bà bắt đầu tham gia vào các chiến dịch phòng chống HIV / AIDS ở Uganda vào những năm 1990, tạo mối quan hệ với mục sư cấp tiến Martin Ssempa để giáo dục giới tính chỉ kiêng khem ở Uganda.
2123	Bà bắt đầu theo nghiệp xướng ca từ lúc đấy.
2124	Bà bầu ăn bánh khọt sẽ giúp cho xương chắc khỏe cả mẹ lẫn bé, tránh tình trạng loãng xương.
2125	Babbage là một đồng nghiệp khó tính và luôn tranh cãi với bất cứ ai không tôn trọng ý tưởng của ông.
2126	Babia Góra Trung tâm Lịch sử Du lịch Miền núi ở Markowe Szczawiny (
2127	Bà bị bắt giam hồi tháng 10 năm 2016 vì lý do tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2128	Bà bị shock khi Rick rút súng ra và chĩa về phía mình cùng nhiều người khác.
2129	Ba bộ hình tượng tượng trưng cho sự mặc khải của Đức Mẹ La Salette được xây dựng vào năm 1929.
2130	Bà Bonacieux uống cạn và trúng độc chết.
2131	Ba, bốn hôm sau, quân Lam Sơn đánh bại quân Minh ở cửa Khả Lưu.
2132	Babruysk chiếm một diện tích 66 km vuông (25 sq mi), bao gồm hơn 450 đường phố với tổng chiều dài kéo dài hơn 430 km (267 mi).
2133	Ba bức tranh sơn dầu của tôi, tuy được trưng bày vào chỗ tốt nhất của phòng tranh - Nhà Khai Trí Tiến Ðức - và được các báo khen ngợi nhưng cũng không bán nổi.
2134	Ba bước này thường là cách hiệu quả nhất để đối phó với căng thẳng không chỉ ở nơi làm việc, mà còn là tổng thể.
2135	Bà buộc phải ngừng chơi cello vĩnh viễn.
2136	Baburin vào sân sau 10 phtus thi đấu khi Yuri Zhevnov đá chính bị căng cơ.
2137	Baby Einstein là loạt phim truyền hình giáo dục do Nickelodeon va TVOKids tạo ra.
2138	Babyface bất ngờ giết chết viên cảnh sát.
2139	Baca đã thành lập Học viện NegutoContuo (Viện Continuum Đen) tại ngôi nhà bên bờ biển của mình ở Chorrillos, để thúc đẩy việc thu thập, bảo tồn và sáng tạo văn hóa, âm nhạc và khiêu vũ của người Afro-Peru.
2140	Bà cai trị cho tới năm 2008 thì trao quyền kế vị mình cho Đèo Văn Đức.
2141	Bà cảm thấy rằng bạn bè và đồng nghiệp đang dần lánh xa mình vì mấy con giun đó.
2142	Bà cao 7 thước 2 tấc, dung mạo thập phần mỹ lệ, tả hữu đều vô cùng kinh ngạc khi trông thấy dáng vẻ của bà 《后汉书·卷十·皇后纪第十》：七年，后复与诸家子俱选入宫。
2143	Bà cao đến bốn feet sáu inch.
2144	Ba cấp hành chính sau là các cấp hành chính địa phương.
2145	Ba cây cầu Tuần Khiêm, Tiễn Khiêm và Do Khiêm bắt qua hồ dẫn đến đồi thông.
2146	Bắc bán cầu, Malesia và vùng núi Trung và Nam Mỹ, Australia (Queensland), một ít tại châu Phi.
2147	Bác Bính có thói quen ăn xong là đi rửa tay.
2148	Bắc Chu Vũ Đế đã rất cảm kích, và đối đãi với Minh Đế tôn trọng hơn nữa.
2149	Bậc danh sĩ là ông Chiêu, ông Trúc đều ẩn dật.
2150	Bạc đã nổi giận và đấm Vương Lập Quân ngay trong buổi gặp mặt, đồng thời quyết định cản trở việc điều tra vụ giết người do lo sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp chính trị của mình.
2151	Bắc đảo là bên tay trái.
2152	Bắc Đồn có tỉnh lộ 318, tỉnh lộ 319, quốc lộ 216, đường cao tốc Khuê Đồn-Altay và đường sắt Khuê Đồn-Bắc Đồn chạy qua.
2153	Bác Đức cùng Bộc hội quân tiến đến Phiên Ngung, đánh bại quân Triệu và phóng lửa đốt thành.
2154	Bacelarella fradei được Lucien Berland & Millot miêu tả năm 1941.
2155	Bắc Giang, Lạng Giang, Yên Dũng, Yên Thế, Việt Yên, Tân Yên, Lục Nam, Lục Ngạn, Hiệp Hòa, Sơn Động.
2156	Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang do được sáp nhập thêm 02 cơ sở từ Trường Cao đẳng nghề Bắc Giang.
2157	Bậc giáo dục tiểu học được bắt buộc và cung cấp miễn phí cho người nghèo.
2158	Bà chắc hẳn đã viết về các vấn đề quân sự, vì có thể được tháp tùng theo chân phụ hoàng trong các chiến dịch quân sự.
2159	Bắc Hải vương Mộ Dung Siêu (385-410) là cháu Mộ Dung Đức (con Bắc Hải Vương Mộ Dung Nạp) ở ngôi được 6 năm.
2160	Bà chào đời tại Stettin vào ngày 21 tháng 4 năm 1729, trong một gia đình quý tộc Phổ với tên khai sinh là Sophie Friederike Auguste von Anhalt-Zerbst-Dornburg.
2161	Bạch cầu ưa kiềm và bạch cầu ưa acid có liên quan đến bạch cầu trung tính.
2162	Bách Cốc thành chủ Nghi đồng Tiết Vũ Sanh bỏ thành chạy trốn, ông bèn chiếm lấy trấn Văn Hầu, lập đồn thú, đặt công sự rồi về.
2163	Bạch cũng chỉ huy các đơn vị tiên phong tiến vào Bắc Kinh đầu tiên và được xem là viên tư lệnh có công kết thúc Chiến tranh Bắc phạt.
2164	Bach cũng sáng tác cho các loại nhạc cụ độc tấu, song tấu, và tạp kỹ nhỏ.
2165	Bạch đậu khấu hoa đặc, bạch đậu khấu Trảo Oa.
2166	Bạch Đôn sinh ở Lạc Tràng, là con trưởng cụ Bạch Đông Ôn.
2167	Bache được tặng thưởng tám Ngôi sao Chiến trận do thành tích phục vụ trong Thế Chiến II.
2168	Bachenbülach có diện tích 4,3 km2 (1,7 dặm vuông).
2169	Bà chết ở Swaziland vào tháng 7 năm 1978.
2170	Bà chết trước khi chồng bà lên ngôi.
2171	Bà chết vì bệnh cúm vào năm 1891 vào tuổi 41, khi vừa mới trở về từ chuyến đi đến Genoa.
2172	Bạch hầu cũng có thể gây liệt ở mắt, cổ, họng, hoặc cơ hô hấp.
2173	Bạch hầu thanh quản có thể dẫn đến sưng cổ và họng đặc trưng, hay còn gọi là "cổ bò".
2174	Bạch Hoa cũng đổ bệnh mà mất biến thành cây đào đỏ.
2175	Bạch hoa xà là một loài cây thân thảo sống dai, cao 0,3–0,7 m. Thân hóa gỗ, nhẵn, có đốt và có khía dọc.
2176	Bạch huyết được vận chuyển từ các mô tới tĩnh mạch qua hệ thống mạch bạch huyết.
2177	Ba chiếc Avenger đã tấn công bằng mìn sâu và rocket, đánh chìm U-68, để lại ba trinh sát viên bơi trên mặt biển; nhưng chỉ có thủy thủ Hans Kastrup còn sống sót khi các tàu khu trục đến nơi cứu vớt một giờ sau đó.
2178	Ba chiếc đã bị chìm khi chiến đấu và một chiếc bị tháo chìm sau chiến tranh.
2179	Ba chiếc Pe-8 mất trong đêm 20-21 tháng 7, một vì súng của Hauptmann Heinrich Prinz zu Sayn-Wittgenstein, chỉ huy IV.
2180	Ba chiếc xe sản xuất đã tiêu tốn mỗi chiếc, và cả ba chiếc đã được bán.
2181	Ba chị em gái Sachi Kouda (
2182	Ba chị em là một bộ ba đỉnh núi gần Canmore, Alberta, Canada.
2183	Bà chịu trách nhiệm về các chương trình nghệ thuật và các chương trình liên quan đến tuổi trẻ.
2184	Bạch Khởi cáo bệnh nặng, không dậy nổi.
2185	Bạch Khởi nhận lệnh lui quân về nước, tiếc công lao của mình và tướng sĩ phải bỏ dở, hỏi ra mới biết là ý đồ của Phạm Thư.
2186	Bạch Liên giáo nhân đó phát triển mạnh mẽ, kinh động đến Càn Long.
2187	Bạch Mi Đạo Nhân có phải là một "Phản đồ" của Nam Thiếu Lâm?
2188	Ba chỗ núi lửa trồi lên gọi là Big Nellie ( ), Flat Nellie ( ) và Little Nellie ( ) thống trị vườn này.
2189	Bà cho siết chặt chương trình Bảo trợ An ninh Xã hội Toàn diện (tiếng Anh: Comprehensive Social Security Assistance), chỉ cho phép cư dân Hồng Kông đã định cư trên bảy năm mới được hưởng chính sách này, loại bỏ thành phần nhập cư mới.
2190	Bạch Sa: Một trong các Thiên vương mạnh nhất của Lam Quốc, đệ tử của Cự Sa, có đệ đệ là Hắc Sa.
2191	Bạch Thành Công.
2192	Bạch Thành Định nghỉ chờ hưu từ ngày 1 tháng 11 năm 2017.
2193	Bạch Thừa Trung không những hạ độc Lâm Đại Nương mà còn lọng hành giết chết nô bộc năm xưa ở Bạch Gia Trang nay đầu quân cho Thiên Ma Giáo.
2194	Bạch Tuyết được đánh thức bởi Hoàng tử.
2195	Bạch Tuyết tiễn các chú lùn đi đào mỏ.
2196	Bạch Tuyết và Hồng Hoa (
2197	Bà chưa bao giờ bơi trong một hồ bơi 50 mét trước đây.
2198	Bà chưa lập gia đình và không có con.
2199	Bà chủ của Bánh mì Phượng từng bộc bạch với phóng viên của một tờ báo rằng "Ngày còn đi học, cuộc sống của gia đình cô khó khăn lắm, mỗi tuần chỉ có 1 ngày được ăn sáng bằng bánh mì thôi.
2200	Bà chứng tỏ một xu hướng sắc bén cho tư duy trừu tượng cho phép bà tiếp cận các vấn đề toán học theo những cách mới và cơ bản.
2201	Bà chuyên về điều dưỡng tâm thần, tổ chức các cuộc hẹn học tập tại một số trường đại học và là một nhà tâm lý trị liệu trong thực hành tư nhân.
2202	Bà chủ yếu được biết đến từ vị trí chôn cất của bà đã được tìm thấy không bị xáo trộn.
2203	Bà chủ yếu được biết đến với văn bản của mình hơn là tranh vẽ của bà.
2204	Bà chủ yếu làm việc ở Argentina.
2205	Bạch Vi Tú có câu lạc bộ người hâm mộ chính thức gọi là "Jollity Club" https://www.
2206	Bạch Yến là loại tổ yến thông dụng nhất trên thị trường.
2207	Bắc Ireland được lập ra với vị thế một đơn vị của Anh theo Đạo luật Chính phủ Ireland năm 1920 và có quyền hạn tự trị bên trong Anh với nghị viện và thủ tướng riêng cho đến năm 1972.
2208	"Bắc Kinh chào đón bạn" được xem là bài hát chủ đề Olympic hay nhất lịch sử và là một trong những bài hát nổi tiếng nhất năm 2008 tại Trung Quốc.
2209	Bắc Kinh: 中央民族大學出版社 Zhongyang minzu daxue chubanshe, NXB Đại học Dân tộc Trung ương, 1992.
2210	"Bắc" là phổ biến hơn trong hai.
2211	Bắc Ngụy bị phân liệt làm hai nửa (
2212	Bắc Ngụy chiếm lấy các vùng đất của Lưu Vệ Thần và xử tử các quý tộc Hung Nô.
2213	Bắc Ngụy Minh Nguyên Đế (
2214	Bắc Nha (北丫) ở phía bắc và Nam Nha (南丫) ở phía nam.
2215	Bắc Ninh: cả tỉnh có 60 CLB chèo đang hoạt động, riêng ở huyện Quế Võ có 35 CLB chèo đang hoạt động nổi bật như: Châu Phong, Mộ Đạo, Yên Giả, Nhân Hòa, Bồng Lai…
2216	Bà có 1 người con gái và 1 con trai.
2217	Bà có bằng cử nhân nghệ thuật tiếng Anh, Đại học Nigeria, Nsukka (1994), thạc sĩ tiếng Anh tại Đại học bang Cleveland, Ohio (2001) và thạc sĩ nghệ thuật tại Đại học Virginia Commonwealth, Richmond (2003).
2218	Bà có bằng Cử nhân Nghệ thuật về Tiếng Anh và Lịch sử của Đại học Western Cape và Bằng Cao đẳng Giáo dục của Đại học Western Cape.
2219	Bà có bằng luật, kết hôn sớm và có con.
2220	Bà có bằng thạc sĩ kinh tế và dịch thuật và bằng sau đại học về nghiên cứu văn học và sân khấu Anh năm 1992.
2221	Bà có bằng thạc sĩ về quy trình thiết kế từ Đại học Phổ biến Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP).
2222	Bà có bảy người con, trong đó có nhạc sĩ nhạc jazz Masauko Chipembere Jr.
2223	Bà có bốn người con với Kardashian (
2224	Bà có cô con gái nuôi xinh đẹp tên là Estella (Jean Simmons thủ vai).
2225	Ba coi Chi như là con của mình vậy.
2226	Bà có ít nhất hai anh em, Luis Guerra Ramírez de la Vega và Vega Ramirez.
2227	Bà có khả năng diễn không vấp váp chút gì, hệt như đã hóa thân thành nhân vật, và đến hôm sau mọi thứ lại trở lại bình thường mà không vương vấn chút hồi ức nào.
2228	Bà có lẽ được biết đến nhiều nhất với các tuyển tập các bài hát dân gian Jamaica cũ, được nghiên cứu và thu thập trong suốt cuộc đời của bà.
2229	Bà có liên quan đến chính trị, tham gia Phong trào 19 tháng 4 khi trở thành Liên minh Dân chủ M-19.
2230	Bà có mối liên quan đến một trong những ban nhạc của các tác giả quan trọng châu Phi.
2231	Bà có một chuyên mục hàng tuần trên News24 và cũng thực hiện các cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh cho EWN, 702 và Cape Talk.
2232	Bà có một con gái, Galina Brezhneva (là một phóng viên báo chí, 1929-1998), và một con trai Yuri (sinh 1933, một quan chức thương mại).
2233	Bà có một đầu óc phóng khoáng và như vậy thường sẽ tổ chức các cuộc họp với những người trí thức trong nhà bà.
2234	Bà có một người em trai trợ giúp cho bà trong việc trị quốc.
2235	Bà có một phòng tối trong nhà khi cha dượng bà trải qua một giai đoạn nhiếp ảnh nghiệp dư, điều đó thôi thúc bà quan tâm đến nhiếp ảnh.
2236	Bà có một sự nghiệp là một giáo viên trường học, giảng dạy trong các tổ chức như Trường hợp tác Santa Cruz, Trường Đức và Đại học NUR.
2237	Bà có một tình yêu lớn đối với miền quê và những chuyến dã ngoại; câu cá và bắn cung cũng là trò tiêu khiển yêu thích của bà.
2238	Bà còn gửi cho nhà vua Pháp lá thư yêu cầu ông phải phục tùng như chư hầu.
2239	Bà còn theo nghiệp giảng dạy tại JAMU ở Brno và tại Đại học cao đẳng–nhạc viện Cincinnati vào thập kỷ 1990, tại đây bà đã ghé thăm các giáo sư giảng dậy của khóa học 1994–95 và 1995–96.
2240	Bà có tham vọng và mong mỏi tước vị Thái tử để chức vị này được chuyển giao cho con trai mình.
2241	Bà có trận thủy chiến lẫy lừng ở quận Uất Lâm (nay thuộc tỉnh Quảng Tây).
2242	Bà có trình độ học vấn là Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị.
2243	Bà có vai trò lớn trong việc ông ra quyết định trở về Nejd và giành lại các lãnh thổ của gia tộc.
2244	Bắc, rồi dần dần hội họp với tàn quân đột vây từ Hoắc Sơn.
2245	Bác Shao nói với Bruce rằng anh ta phải rời khỏi Bác Shao và có cuộc sống tốt đẹp hơn.
2246	Bác sĩ chuyên khoa thực hiện một vết rạch hai tay, đi qua khoảng cách giữa cạnh bên trong xương chạc và quá trình quay vòng của cột sống.
2247	Bác sĩ James Anderson, Ðại học Kentucky, thường hay khuyên bệnh nhân mỗi ngày ăn một cốc đậu pinto nấu chín để làm hạ cholesterol.
2248	Bác sĩ Jamieson hồ hởi kể lại: "Nếu Karen là con người, tôi sẽ nói với bố mẹ của nó rằng mọi thứ đều ổn, và tiên lượng của nó rất tuyệt vời".
2249	Bác sĩ không biên giới hay Y sĩ không biên giới (
2250	Bác sĩ khuyến cáo nên sử dụng Aspirin.
2251	Bác sĩ Mary Harris làm việc tại khoa cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Eden và có một công việc phụ là cố vấn cuối đời, cô và đối tác của mình, Des cung cấp hỗ trợ tự tử.
2252	Bác sĩ Ngô Liên Đức, giám đốc Y khoa của ba tỉnh miền Đông làm chủ trì cuộc họp.
2253	Bác sĩ người Pháp Jean Sterne bắt đầu nghiên cứu ở người vào những năm 1950.
2254	Bác sĩ trẻ người Hà Lan này đã chế tạo máy lọc máu đầu tiên (thận nhân tạo) vào năm 1943.
2255	Bác sĩ trị liệu, bác sĩ tâm thần, nhà tâm lý học, nhân viên xã hội, y tá hoặc bác sĩ nói chung có thể giúp kiểm soát bệnh tâm thần bằng các phương pháp điều trị như trị liệu, tư vấn hoặc dùng thuốc.
2256	Bác sĩ tuyên bố ông ta có thể chữa cho Antonia nhưng Crespel tống khứ hắn ra khỏi nhà.
2257	Bác sĩ và Paul thuyết phục Jim rằng tài năng của anh là phục vụ cho thế giới nghệ thuật và anh được trả lương cao.
2258	Bắc Sơn còn là một diễn viên nổi tiếng, ông tham gia diễn xuất trong khoảng 60 phim điện ảnh.
2259	Bác thích thú nên đi theo.
2260	Bắc Triều Tiên chỉ trích quyết định của Nhật là sự vi phạm lời hứa ngoại giao, và cuộc đàm phán kết thúc.
2261	Ba cửa sổ lớn được trổ thẳng xuyên qua mái, cửa sổ ở giữa tạo ra một khoang hở giúp những người viếng đền có thể nhìn thấy vị nữ thần Artemis trên bàn thờ.
2262	Bà cũng bày tỏ mong muốn được lấy tên Ekaterina, nhưng cuối cùng lại chọn tên Aleksandra theo gợi ý của ông Nikolai.
2263	Bà cũng chỉ ra rằng phá thai "là kẻ hủy diệt nguy hiểm nhất cho nền hòa bình thế giới" Mother Teresa (
2264	Bà cũng cho biết rằng, trong lúc làm quan tòa trong các tòa án cấp dưới, bà đôi khi hướng dẫn các bồi thẩm không làm theo phim, vì hầu hết các kết luận của bồi thẩm đoàn trong phim chỉ dựa vào suy đoán chứ không phải sự thật.
2265	Bà cũng cho ý tưởng về việc Miranda không trang điểm trong cảnh phân trần tình trạng hôn nhân và gia đình của bà cho Andrea.
2266	Bà cũng chú trọng đến sự phát triển của trẻ trong giai đoạn đầu đời.
2267	Bà cũng có bằng Diploma về Thực hành Pháp lý từ Trung tâm Phát triển Luật.
2268	Bà cũng có một con trai, Daniel Toufick, được sinh ra trước khi kết hôn với Ahidjo.
2269	Bà cũng đã hỗ trợ hàng loạt các phong trào khác, các phong trào này tập trung vào phụ nữ, trẻ em và sức khỏe ở Kenya.
2270	Bà cũng đã làm việc như một giảng viên đại học và một nhà tư vấn phát triển.
2271	Bà cũng đánh giá cao việc bộ phim nâng cao tinh thần yêu nước của giới trẻ, đặc biệt là những người sắp nhập ngũ phục vụ đất nước.
2272	Bà cũng dành nhiều thời gian cho việc may vá.
2273	Bà cũng đã từng có thời điểm làm nghề trang điểm cho cô dâu trong các đám cưới.
2274	Bà cũng đã tư vấn cho các chính phủ vùng Caribe khác về các chính sách xóa mù chữ, cũng như là thành viên của Nhóm các chuyên gia về thập kỷ biết chữ của Liên hợp quốc.
2275	Bà cũng đã viết hầu hết cuốn sách thứ hai của mình ở thành phố đó, En lugar de morir, được phát hành năm 1987.
2276	Bà cũng đã viết về việc loại trừ bà khỏi quốc hội thứ ba vào tháng 3 năm 1925 trong bài viết '
2277	Bà cũng diễn trong vở nhạc kịch Broadway House of Flowers trong năm 1954, trong đó bà hát và múa bài Slide Boy Slide của Harold Arlen.
2278	Bà cũng đóng góp vào phần tiểu sử trong cuốn sách Nghệ thuật thực vật Nam Phi: Lột vỏ các cánh hoa (2001).
2279	Bà cũng đóng phim và là nhà hoạt động nhân quyền.
2280	Bà cũng đứng thứ 3 trong Shotput với cú ném cao nhất 15,71 mét.
2281	Bà cũng được biết đến vì bà có nhiều mối liên lạc chất lượng cao trong Chechnya.
2282	Bà cũng gặp người chồng Hà Lan và có một con gái.
2283	Bà cũng giống như những người dân Chicago tin rằng robot không có hại, về sau bị chính robot NS-5 phục vụ mình khống chế khi cuộc cách mạng robot bắt đầu.
2284	Bà cũng giữ vị trí Giám đốc Văn hóa Nghệ thuật tại văn phòng của Thủ tướng Jamaica cũng như Giám đốc của Viện Văn hóa Dân gian Jamaica.
2285	Bà cũng không tin rằng tôn giáo nên có vai trò chính trong giáo dục phụ nữ là điển hình trong thời gian đó.
2286	Bà cũng là một chiến sĩ Cách mạng đấu tranh vì dân tộc.
2287	Bà cũng là một đại biểu tại Hội nghị Quốc gia 2014 và là thành viên của Nigeria Vision 2010 và Vision 20: 2020.
2288	Bà cũng là một trong những người sáng lập phong trào Do Thái cho Nhân quyền ( ).
2289	Bà cũng làm việc cho Marche mondiale des Femmes.
2290	Bà cũng làm việc như một nhà nghiên cứu, đọc bản dịch các bài phát biểu của các nghị sĩ Anh, được gọi là Hansard, để hỗ trợ trong việc viết các bài phát biểu.
2291	Bà cũng làm việc như một nhà phân tâm học.
2292	Bà cũng là người đầu tiên biểu diễn các tác phẩm của ông trên sân khấu, là người bạn trung thành nhất và cũng là vị "giám khảo" nghiêm khắc nhất khi phán xét về những tác phẩm của ông.
2293	Bà cũng là người lên tiếng bảo vệ chồng khi chính quyền Việt Nam ập tới đòi trục xuất ông.
2294	Bà cũng là nhà xuất bản và biên tập viên của tạp chí Luz y sombra (Ánh sáng và bóng tối), dành riêng cho việc thúc đẩy văn hóa và hiểu biết của người mù.
2295	Bà cũng là nữ quản lý đại lý đầu tiên tại Công ty bảo hiểm nhân thọ thuộc địa.
2296	Bà cũng là phi công bay thử và phi công lái máy bay thể thao - bắt đầu từ năm 1974.
2297	Bà cũng là phụ nữ Uganda đầu tiên đủ điều kiện làm bác sĩ, vào khoảng năm 1959.
2298	Bà cũng là thành viên của Học viện Ngân hàng và Dịch vụ Tài chính (UIBFS) và Trường Ngân hàng Đông Phi.
2299	Bà cũng là thành viên của Mạng lưới Thẩm phán Quốc tế Hague.
2300	Bà cũng là thành viên của thư mục quốc gia của Liên minh PAIS từ năm 2010 đến 2012.
2301	Bà cũng là vợ của George Wallace, Thống đốc Alabama thứ 45. Ngay tháng đầu tiên, bà đã ký một dự luật thành luật cấm các thẩm phán bỏ qua đề nghị của bồi thẩm đoàn về án tử hình trong các vụ án giết người.
2302	Bà cũng nhấn mạnh đến tình cảm của bà đối với đất nước, như một phản ứng trước những chỉ trích về phát biểu của bà trước đó.
2303	Bà cũng nói về những thách thức mà Nam Phi và các nước đang phát triển phải đối mặt, đặc biệt là thách thức về HIV/AIDS.
2304	Bà cũng phục vụ trong hội đồng quản trị của mạng lưới phi lợi nhuận Companis ở Seattle.
2305	Bà cũng phụ trách Tổ chức An toàn Làm mẹ.
2306	Bà cũng tạo ra một thực thể gọi là "Maximillia 3", cố vấn cho những người trẻ tuổi quan tâm đến sự nghiệp trong ngành truyền thông và không khuyến khích phụ nữ trẻ trong ngành công nghiệp làm đẹp.
2307	Bà cũng tham gia vào bộ phim hài "Dulce Martirio" nơi bà đảm nhận vai trò chính.
2308	Bà cũng tham gia với Procom trong việc sản xuất hai bộ phim khác: Women Alive (Vivantes! / A'ichhate, 2006) với đạo diễn nổi tiếng Saïd Ould Khelifa và Wounded palm (Les palmiers phước lành, 2010) với đạo diễn người Tunisia Abdllatif ben Ammar.
2309	Bà cũng thành lập Viện Các Nữ tu Chúa Cứu Thế.
2310	Bà cũng từng là giảng viên bán thời gian trong Khoa Phụ nữ và Nghiên cứu Giới tại Đại học Makerere.
2311	Bà cũng viết để bày tỏ suy nghĩ và đề xuất của mình với thị trưởng và chính quyền bang.
2312	Bà cũng xuất hiện trong các chương trình truyền hình: với tư cách là mẹ của Vyvyan trong loạt phim hài của đài truyền hình BBC The Young Ones; vai Yvonne trong Girls on Top, trong số các vai trò khác.
2313	Bà cũng xuất hiện trong Spirits of Havana của Jane Bunnett và tiếp tục biểu diễn cho đến khi qua đời vào năm 1996.
2314	Bà đã bị bãi nhiệm làm Công tố viên trưởng bởi Quốc hội lập hiến quốc gia mới thành lập vào ngày 5 tháng 8 năm 2017.
2315	Bà đã bị mọi người phớt lờ, chiếc thuyền đánh cá của gia đình bà cũng bị tự ý sử dụng, lưới đánh cá cũng bị cắt, và bà đã bị ném phân vào người trên đường phố.
2316	Bà đã bị thay thế vai trò đó bởi người vị trí phó Abubacarr Jah vào tháng 5 năm 2015.
2317	Bà đã bỏ công việc này năm 1938 để chuyển đến Cuenca và làm việc cho tờ báo El Mercurio.
2318	Bà đã bỏ đi đến Onotoa.
2319	Bà đã cam kết chấm dứt các hình thức tham nhũng, đặc biệt là trong lĩnh vực giao thông công cộng.
2320	Bà đã cho hoàn thành nốt một con đường thuỷ được khởi xướng xây dựng dưới thời vua Pyotr Đại Đế để tiếp tục mở rộng quy mô hải quân.
2321	Bà đã chuyển hướng tiếp cận từ thiện truyền thống của những phụ nữ đầu tiên khác bằng các chương trình Comunidade Solidária (Solidary Community) nhấn mạnh vai trò của các tổ chức phi chính phủ (NGO) trong quan hệ đối tác nhà nước-xã hội.
2322	Bà đã chủ ý thách thức cảnh sát và các tòa án kể từ khi bị bắt khi bà nhất mực đòi đưa nội vụ ra tòa án xét xử, nhằm sử dụng sự ồn ào để gây bối rối cho chính phủ Khartum.
2323	Bà đã có bằng Thạc sĩ về Phân tích bút tích từ Hiệp hội Bút tích Quốc tế.
2324	Bà đã có một ảnh hưởng lớn đối với chính phủ của con trai mình và bà sẽ được vinh danh vào ngày sinh nhật sau khi chết như thể bà vẫn còn sống.
2325	Bà đã cùng ông chủ đến Paris và đoàn tụ với anh trai Erazm, một nhà cách mạng Ba Lan bị lưu đày khỏi Phân vùng Nga sau Cuộc nổi dậy tháng Mười Một chống Nga hoàng nhưng thất bại.
2326	Bà đã cư trú tại Bel Air Springs, Guyana.
2327	Bà đã đảm nhiệm nhiều vai trò, bao gồm trưởng nhóm Hệ thống hoạt động lấy mẫu bề mặt và Kỹ sư trưởng Hệ thống công cụ Loại bỏ bụi.
2328	Bà đã dành nhiều thời gian trong biệt giam và bị từ chối truy cập vào các nhu yếu phẩm cơ bản.
2329	Bà đã dành tổng cộng 13 năm để giảng dạy tại các trường công, bao gồm 3 năm tại trường cấp ba Claymont.
2330	Bà đã dạy viết và văn học, và cũng thành lập lớp tiếng Ả Rập đầu tiên của học viện.
2331	Bà đã đến thăm Tu Desayuno Alegre, bên cạnh người dẫn chương trình người Mexico Carlos Gastelum và Jessica Fox và, A Tu Estilo, nơi bà đã phỏng vấn hai lần nhạc sĩ được đề cử giải Grammy Latin Ines Gaviria.
2332	Bà đã đi đầu trong việc ghi danh con gái vào các trường học ở Bắc Kenya và cũng chiến đấu chống lại sự cắt xén bộ phận sinh dục nữ, FGM.
2333	Bà đã diễn xuất trong hơn 70 phim và bốn đoạt giải César với các phim: Sauve qui peut (la vie) (1980), Une étrange affaire (1981), La Balance (1982) và Le Petit Lieutenant (2005).
2334	Bà đã đóng vai chính trong hơn 80 bộ phim của Nollywood.
2335	Bà đã đưa 49 vụ án tội phạm bạo lực ra xét xử và bảo đảm 36 bản án, với tỷ lệ thành công 84%.
2336	Bà đã được Ajiboyede kế nhiệm vai trò trị vì của mình.
2337	Bà đã được bầu vào văn phòng đó vào tháng 3 năm 2017.
2338	Bà đã được mô tả là "đồng nghĩa với múa bụng trong những năm bà đang biểu diễn."
2339	Bà đã được tái hoạt động vào năm 1968 và gửi về Việt Nam để hỗ trợ quân đội Hoa Kỳ trước khi trở lại đội tàu mẹ vào năm 1969.
2340	Bà đã được trao giải thưởng Jules Kramer cho Mỹ thuật khi bà tốt nghiệp.
2341	Bà đã giành được giải thưởng nhưng đã bị tước vì họ tuyên bố nó không thể được trao cho các nhà văn nước ngoài.
2342	Bà đã giành được Giải thưởng Sách Trillium và được đề cử cho Giải thưởng Sách Ottawa.
2343	Bà đã giành giải thưởng đầu tiên cho thơ vào năm 1977 và sau đó là tiểu thuyết vào năm 1991.
2344	Bà đã hoàn thành bằng cử nhân.
2345	Bà đã hoàn thành giáo dục tiểu học và mầm non tại Trường Simon Rodriguez và giáo dục trung học tại Học viện José Ramón Yépez ở Zulia.
2346	Bà đã hoàn thành tác phẩm của mình vào tháng 3.1936.
2347	Bà đã hoàn thành trường trung học của mình tại trường trung học St Louis Betrand ở Newcastle.
2348	Bà đã hoạt động như một phụ nữ thứ hai trong việc thúc đẩy xóa mù chữ, thư viện kỹ thuật số, và các nguyên nhân khác ở Ghana, bao gồm quyên góp vật phẩm y tế, và hỗ trợ người bán cá ở Effutu.
2349	Bà đã kết hôn hai lần, và đã bốn đứa con.
2350	Bà đã kết hôn một thời gian ngắn với Julian Gerhardus "Hans" Strijdom, nhưng đã ly dị trong vòng một năm.
2351	Bà đã kết hôn với Othman Benjelloun từ năm 1960, và hai người có hai người con.
2352	Bà đã kết hôn với Tarsis Matthew Mutagamba, người đã làm việc cho Ngân hàng Uganda trong 17 năm cho đến khi nghỉ hưu vào năm 1980.
2353	Bà đã không trở thành một nữ diễn viên toàn thời gian cho đến năm 1988, trước đó cô ấy làm việc tại Phòng Pháp lý của Người nhận Doanh thu.
2354	Bà đã làm việc đáng kể với sự hợp tác của CLAS tại Hội trường B của Phòng thí nghiệm B, thực hiện hình ảnh 3D của các hạt nhân.
2355	Bà đã làm việc trong nhiều chức vụ khác nhau trong 20 năm qua, cả bên trong lẫn bên ngoài Kenya.
2356	Bà đã lấy bằng thạc sĩ tại Đại học Quốc tế Florida năm 1997 và bằng thạc sĩ về Giới tính và Nhân quyền của Đại học Rutgers, Trường Chính sách công và Quy hoạch đô thị Edward J. Bloustein năm 2005.
2357	Bà đã nghỉ hưu tại Panama, nơi cô dành thời gian viết sách, chăn nuôi gia súc và chăm sóc chồng.
2358	Bà đã nghỉ hưu vào năm 1977.
2359	Bà đăng ký học tại Nhạc viện Sân khấu năm 1970 và tốt nghiệp năm 1975.
2360	Bà đang làm việc ở Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh.
2361	Bà đang làm việc ở Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội.
2362	Bà đang nghiên cứu và hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau như ngôn ngữ học, văn học, triết học và bảo về quyền phụ nữ.
2363	Bà đã ngồi tù hai năm rưỡi, mất ghế quốc hội giống như người tiền nhiệm.
2364	Bà đang tranh cử tổng thống một lần nữa trong cuộc bầu cử năm 2018, lần này thuộc Mạng lưới bền vững.
2365	Bà đã nhận được giải thưởng Olive Schreiner uy tín cho tiểu thuyết mới cho tác phẩm Of Wild Dogs năm 2006.
2366	Bà đã nhận được học bổng từ Mellon và Rockefeller, và là giáo sư thỉnh giảng tại Oxford và Cambridge.
2367	Bà đành ở lại Canada, và viết bài gửi cho báo chí Mỹ.
2368	Bà đã nói rằng: "Nhiều người vốn có cái nhìn ảo tưởng về phương Tây đã rất thất vọng về vệc các phương tiện truyền thông cố gắng biến Trung Quốc thành ác quỷ".
2369	Bà Đào đã từng hai lần phải vào tù vì tội buôn bán trái phép chất ma tuý.
2370	Bà đã phát hành hơn 500 albums trong suốt sự nghiệp của mình.
2371	Bà đạt được cấp bậc hiện tại chỉ sau 6 năm phục vụ.
2372	Bà đạt Giải thưởng của Hội Toán học Moscow năm 1990 và Giải thưởng Majorana của Viện Vật lý lý thuyết ICTP năm 1991.
2373	Bà đã tham dự các trường học Uganda cho giáo dục tiểu học và trung học của mình.
2374	Bà đã tham gia gần một trăm chương trình nhóm ở cả Nam Phi và nước ngoài - ở Ý, Brazil, Đức, Vương quốc Anh, Hà Lan, Thụy Sĩ, Úc, Tây Ban Nha, Hoa Kỳ và Phần Lan.
2375	Bà đã thi đấu tốt hơn ở 800 mét tại Trò chơi Khối thịnh vượng chung năm 1998 ở Kuala Lumpur, xếp thứ 17 trong đường đua gồm 25 vận động viên, trong đó top 16 đủ điều kiện cho vòng bán kết.
2376	Bà đã thu âm album đầu tiên của mình, Monami với nhóm.
2377	Bà đã tranh cử và ứng cử cho đảng cầm quyền Chama Cha Mapinduzi (CCM) trong cuộc bầu cử tháng 10 năm 2015.
2378	Bà đã trở thành một nhà phê bình nổi tiếng của chế độ này và là mục tiêu thường xuyên của việc lạm dụng bằng lời nói trên Correa's phát sóng, đỉnh điểm là một cáo buộc khủng bố và phá hoại vào năm 2010.
2379	Bà đã trở thành thành viên của Hội đồng Cộng hòa, đại diện cho RENAMO tại tỉnh Zambezia.
2380	Bà đã trở thành Tổng chưởng lý và Bộ trưởng Bộ Tư pháp & Hiến pháp của Uganda năm 2004 và phục vụ ở vị trí đó cho đến năm 2005.
2381	Bà đã trưng bày bàng việc tại Thư viện Quốc gia Honduras năm 1933, dưới sự bảo trợ của Ban Thư ký Giáo dục, nhận được kết quả là những bài học riêng với Maximiliano Ramírez Euceda.
2382	Bà đã trúng cử đại biểu Quốc hội năm 2016 ở đơn vị bầu cử số 1, tỉnh Kon Tum gồm có thành phố Kon Tum và các huyện: Kon Plông, Kon Rẫy, Sa Thầy, Ia H`Drai.
2383	Bà đã trúng cử đại biểu Quốc hội năm 2016 ở đơn vị bầu cử số 1, tỉnh Sóc Trăng gồm có thành phố Sóc Trăng, thị xã Ngã Năm và các huyện: Mỹ Tú, Châu Thành, Thạnh Trị, được 252.539 phiếu, đạt tỷ lệ 66,01% số phiếu hợp lệ.
2384	Bà đã truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ, giúp họ cống hiến đời mình cho nghiên cứu.
2385	Bà đã từ chức cùng ngày hôm đó.
2386	Bà đã từng là một Thượng nghị sĩ bang và hạ nghị sĩ của Thượng và Hạ viện bang Arizona, 1983-1996.
2387	Bà đã viết bản tango "La piba de mano a mano" (một trong những bài hát trong album này) cùng với Tití Rossi.
2388	Bà đã viết hai cuốn sách, Gương của cuộc đời chúng ta và Truyền thuyết về xác sống: Thần thoại Igbo.
2389	Bà đã viết hai cuốn sách phi hư cấu là Tìm Mañana: Hồi ức về một cuộc di cư của người Cuba, Mirta Ojito (2006), Finding Mañana: A Memoir of a Cuban Exodus, Penguin Books.
2390	Bà đã viết hai tác phẩm tự truyện La mort ne veut pas de moi (1997) và N'aie pas peur de savoir (1999).
2391	Bà đã viết một số tiểu thuyết, như Au Diable Vauvert, Le Maître d'amour và La sen qui aimait les hommes, cuốn sách bán chạy nhất.
2392	", "Bad Boy" và "Haru Haru"; 4 bài hát tiếng Hàn là "Intro (Alive)", "Love Dust", "Ain't No Fun" và "Wings".
2393	Bà Denman là vợ của Tổng quyền Lord Denman.
2394	Baden-Powell cũng có viết một sách mới dành cho ngành Ấu là Sách chỉ nam Sói Con (The Wolf Cub's Handbook).
2395	Baden-Powell đọc một bài diễn văn bế mạc ở cuối kỳ Trại Họp bạn.
2396	Ba đĩa đơn đã được phát hành từ album: "You Must Love Me", "Don't Cry for Me Argentina" và "
2397	Ba điện cực là một nhà sưu tập hoặc tấm, dây tóc, và lưới.
2398	Bà điều tướng Đoàn Quýnh (段熲) đi đánh Khương tộc, và đã thành công.
2399	"Bad Liar" đã mượn tiếng bassline từ đĩa đơn của Talking Heads năm 1977 "Psycho Killer", viết bởi David Byrne, Chris Frantz và Tina Weymouth, những người cùng được đưa vào phần credit viết bài hát.
2400	Ba đôi chân và một đôi cánh được gắn vào ngực.
2401	Bà đổi tên trung tâm của mình thành Hiệp hội des Personnes Desherites Unies pour le Development (APDUD) vào năm 2002.
2402	Ba đội tiến hành thi đấu luân lưu tính điểm.
2403	Ba động cơ này có thể nghiêng lên 10,5 độ và nghiêng xuống 8,5 độ từ bên này sang bên kia trong quá trình phóng để thay đổi hướng đẩy của chúng và lái tàu con thoi trong lúc đẩy.
2404	Bà đóng góp nhiều đề mục về các loài chim cho các nghiên cứu hàn lâm.
2405	Bà đóng vai trò là người gây quỹ chính của hội nhằm cung cấp chăm sóc tại nhà hoặc sửa chữa nơi ở cho những người không tự làm được.
2406	Ba đơn vị đô thị cũ được lập năm 1952.
2407	Bà Đỗ Thị Lan Hoa là vợ kế của ông Đinh Công Đoan.
2408	Ba đứa trẻ mồ côi trong quá trình lần theo dấu vết của cha mẹ chúng, vô tình lọt vào giữa hai phe và nhiều phen bị vạ lây.
2409	Bà dự định nghiên cứu cùng Curt Stern, người đã chứng minh trao đổi chéo ở nhiễm sắc thể Drosophila chỉ vài tuần sau khi McClintock và Creighton thực hiện tương tự; tuy nhiên, Stern đã nhập cư vào Hoa Kỳ.
2410	Ba dụng cụ này lần đầu tiên xuất hiện cùng nhau trên các bàn ở Anh trong thời đại George.
2411	Bà Dung và bà Cúc có tài về kiếm thuật.
2412	Bà Dung và bà Cúc tuổi tác cùng tài nghệ tương đương với bà Nhạn, bà Lan.
2413	Bà được bầu làm nữ nghị sĩ đại diện cho Piura trong cuộc bầu cử lập pháp năm 2006.
2414	Bà được bầu làm thành viên nữ đầu tiên của quốc hội Malawi.
2415	Bà được bầu vào Hạ viện năm 1965, và một lần nữa vào năm 1970, đại diện cho một quận tầng lớp công nhân của Santiago.
2416	Bà được biết đến nhiều nhất với công việc thay mặt cho quyền của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị, xã hội và dân sự ở Chile từ năm 1914.
2417	Bà được biết đến nhiều nhất với tư cách là tác giả của cuốn "Giới hạn của sự tăng trưởng" và "Tư duy trong hệ thống: Dẫn nhập".
2418	Bà được biết đến vì đã tuyển dụng Minette et Lise, người mà bà đã dạy cho những bài học về giọng và sự hiện diện trên sân khấu và gra mắt thành công trên sân khấu vào năm 1780.
2419	Bà được biết đến với bộ phim năm 1985 A Hora da Estrela (Giờ của ngôi sao).
2420	Bà được biết đến với các hoạt động từ thiện, đặc biệt là bảo trợ của các tổ chức nghiên cứu ung thư.
2421	Bà được biết đến với cái tên "la Joyita Argentina" (viên ngọc Little Argentina).
2422	Bà được biết đến với tác phẩm điêu khắc tượng đài Redemption Song (2003), phục vụ như là tượng đài quốc gia của Jamaica về Giải phóng khỏi chế độ nô lệ.
2423	Bà được biết với nhiều tên gọi như: "Người mẹ của thế giới", "Con mắt của thần Ra", "Người phụ nữ trên thiên đường", "Mẹ của các vị thần", "Người không được sinh ra từ bất cứ gì".
2424	Bà được bình chọn là Nữ nghệ sĩ hàng đầu năm 1973 tại Jamaica và lưu diễn cùng Elmo và Toots and the Maytals.
2425	Bà được bổ nhiệm làm Phó Toàn quyền năm 2001 khi Ngài Charles Antrobus làm Toàn quyền.
2426	Bà được bổ nhiệm vào vị trí đó vào ngày 30 tháng 4 năm 2012.
2427	Bà được chôn cất tại Carmel du faubourg Saint-Jacques.
2428	Bà được chôn cất tại mảnh đất của gia đình tại Prylbychi.
2429	Bà được chôn cất trong đền thờ của SADAIC cho Hiệp hội Diễn viên Argentina tại Nghĩa trang Chacarita.
2430	Bà được chôn cất trong lăng mộ tại Fez al-Jadid.
2431	Bà được coi là một người trẻ "già", vì bà thích nghe nhạc "trưởng thành" có ý nghĩa.
2432	Bà được coi là một nữ tiên tri trong số các người Giriama.
2433	Bà được coi là một trong những diva nổi tiếng nhất có mặt trên mọi rạp chiếu phim ở Mexico.
2434	Bà được coi là một trong những nghệ sĩ vĩ đại nhất trong dòng nhạc MPB (Musica Popular Brasileira, tạm dịch: nhạc đại chúng Brasil).
2435	Bà được coi là người đứng đầu trong "Tứ đại danh đán" thời bấy giờ, trước các đồng nghiệp là Tần Di, Thư Tú Văn và Trương Thụy Phương.
2436	Bà được đánh giá là lễ phép và cẩn trọng, mọi người trong cung ca ngợi bà hiền đức, rất được lòng Đức Tông 《旧唐书卷五十二列传第二后妃下》: 順宗莊憲皇后王氏，琅邪人。
2437	Bà được đào tạo và làm việc trong ngành giáo dục.
2438	Bà được đề cử cho giải nữ diễn viên triển vọng nhất trong phim tiếng Yoruba vào năm 2012, nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trong phim tiếng Yoruba vào năm 2013, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất vào năm 2014.
2439	Bà được đề cử vào quốc hội năm 2005, đại diện cho khu vực bầu cử của Urambo,.
2440	Bà được giáo dục tại Trường Đức Mẹ Rosary, nơi bà tốt nghiệp năm 1944.
2441	Bà được giao nhiệm vụ đứng trên một quả đồi cao, phía trái của ngã ba Đồng Lộc vào những lúc máy bay Mỹ ném bom để đếm số lượng bom kẻ thù trút xuống.
2442	Bà được gọi là Dakhamunzu trong các bức thư đến từ người Hittite William McMurray.
2443	Bà được gọi là "một nhân vật biểu tượng trong số các nhà làm phim nữ".
2444	Bà được hỏa táng tại Golders Green Crematorium.
2445	Bà được hộ tống bởi 2 vị Thị tùng đã theo mình vào Tháp London, Elizabeth Boleyn và Mary Kingston.
2446	Bà được hứa hôn với vua xứ Sicilia William II nhưng qua đời trước khi kết hôn.
2447	Bà được kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 04/3/1993.
2448	Bà được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1969.
2449	Bà được khuyến khích viết bởi Gabriel Garcia Marquez, một nhà văn người Colombia.
2450	; bà được mệnh danh là Đệ nhất phu nhân hài hước của Ba Lan.
2451	Bà được nhận vào Đại học Makerere, trường đại học công lập lâu đời nhất và lớn nhất ở Uganda, để học luật, tốt nghiệp với bằng Cử nhân Luật.
2452	Bà được nhiều người coi là ca sĩ đã thể hiện Xa khơi thành công nhất.
2453	Bà được nuôi dưỡng trong truyền thống Mossi.
2454	Bà được phong làm Cố Luân Công chúa.
2455	Bà được phong làm Hoàng hậu Haiti vào năm 1804 khi thành lập chế độ quân chủ Haiti và đăng quang cùng chồng tại Nhà thờ Champ de Mars vào ngày 8 tháng 10 năm 1804.
2456	Bà được Tổng thống Lenin Moreno đặt tên là Bộ trưởng Bộ Phát triển Đô thị và Nhà ở vào tháng 5 năm 2017.
2457	Bà được Tổng thống Namibia Hifikepunye Pohamba chuyển đến vùng Khomas sau khi bà được bầu làm Phó Tổng thư ký của SWAPO vào ngày 2 tháng 12 năm 2012.
2458	Bà được Tổng thống Nigeria Olusegun Obasanjo bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao vào ngày 30 tháng 8 năm 2006.
2459	Bà được trao tặng một suất Học bổng của Chính phủ Kenya để học về SInh thái học và Sinh học tại Đại học Bristol.
2460	Bà được Trưng Vương phong làm Bát Nàn tướng quân, Trinh Thục Công chúa.
2461	Bà được yêu cầu đi cùng chồng đến Lạc Dương vào năm 1975, để chăm sóc ông trong khi ông vẫn đang bị điều tra.
2462	BAE Systems cho rằng họ có thể bán thêm 400 chiếc Hawk trong vòng 10 năm tới.
2463	Ba game DS khác đã được phát hành: Katekyo Hitman Reborn!
2464	Bà gắn bó với Bộ Ngoại giao từ năm 2004.
2465	Bà gần đây nhất là Bộ trưởng Môi trường.
2466	Bà gặp linh mục linh hướng cho mình là Julio Cesar Duarte Ortella vào tháng 2 năm 1941.
2467	Bà gặp người chồng tương lai của mình, John Ambler - một doanh nhân, tại một bữa tiệc tối ở Vương quốc Anh vào năm 1963 và họ đã tuyên bố kết hôn vào ngày 28 tháng 2 năm 1964.
2468	Bagemihl phản đối cách mà thuật ngữ này khiến mọi người nhầm lẫn rằng người chuyển giới thật ra là đồng tính nam đang cố thoát khỏi sự kỳ thị.
2469	Baghdad đã là một trong các trung tâm tri thức lỗi lạc nhất trên thế giới.
2470	Ba giả định có vẻ không thực tế nhất.
2471	Ba giải Ba gồm: “Bức tranh kỳ lạ” – Chu Thanh Hương; “Chim di cư” – Phạm Thu Hằng (Nghệ An); “Giỏ táo đỏ tươi” – Trần Thị Phương Trinh (Tp. Hồ Chí Minh).
2472	Bà giải thích rằng điều này gây tranh cãi bởi phụ nữ chuyển giới không có khả năng sinh sản sinh học và thiếu đi tử cung và buồng trứng.
2473	Bà già kể câu chuyện chính là cô bé Rosy năm xưa.
2474	Bà gia nhập Nữ Thiếu đoàn 4 Châu Wagon Wheel năm 1918 và lấy được Giải Vàng Đại bàng con là giải cao nhất của Hội Nữ Hướng đạo Mỹ vào lúc đó.
2475	Ba giáo sĩ tham dự vào nghi thức tấn phong, gồm chủ phong là Tổng giám mục Gian Vincenzo Moreni, Sứ thần Tòa Thánh tại Philipine.
2476	Bà giả vờ ưng thuận, chuốc rượu say rồi chặt đầu Quận Kế trả thù cho cha và chồng.
2477	Ba giống cây vẫn xanh tươi khi mùa đông tới, là biểu trưng cho khí tiết thanh cao.
2478	Bà giữ chức vụ tổng thống từ năm 1986 đến 1992.
2479	Bà giữ một số vị trí quan trọng trong cơ quan quản lý chăm sóc sức khỏe của thành phố Río Grande.
2480	Bà giúp các đồng đội trốn thoát, còn bản thân bị địch bắt.
2481	Bà gọi một phái đoàn đại diện cho những người thất nghiệp là "một đám phi lý" khi họ nói rằng họ muốn làm việc song chỉ trích việc phải làm việc để lấy viện trợ từ thiện."
2482	Bagramyan biết việc sử dụng không quân oanh tạc và không quân cường kích sẽ rất khó khăn.
2483	Baguio từng là một phần của tỉnh nhưng đã tách ra từ năm 1909.
2484	; Bahá'í; tôn giáo bản địa, tôn giáo truyền thống châu Phi, duy linh hay các tôn giáo mới.
2485	Bahamas không có môn thể thao quốc gia thực sự.
2486	Ba hãng hàng không lớn nhất thế giới theo lượt khách chuyên chở có trụ sở tại Mỹ; Hiện American Airlines là lớn nhất sau cuộc sáp nhập năm 2013 bởi US Airways.
2487	Ba hàng hoá xuất khẩu hàng đầu của đô thị là dầu thô (40%), sắt bán thành phẩm (16%), và thép bán thành phẩm (11%).
2488	Bà Hạnh tiếp tục giữ chức chủ tịch.
2489	Ba hành tinh khí khổng lồ trong Hệ Mặt Trời của chúng ta (Sao Mộc, Sao Thổ, và Sao Hải Vương) bức xạ ra nhiều sức nóng hơn chúng nhận được từ Mặt Trời.
2490	Baha'u'llah đã viết nhiều công trình tôn giáo, đặc biệt là Kitab-i-Aqdas và Kitab-i-Íqán, tạo thành nền tảng của các giáo lý của tôn giáo Baha'i.
2491	Bà hiện cư trú ở Phòng 804, Nhà công vụ Quốc hội, số 2 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
2492	Bà hiện cư trú ở Thôn Tiền Phong 2, xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.
2493	Bà hiện đang chơi cho Sundsvalls DFF.
2494	Bà hiện đang cư trú tại Hoa Kỳ.
2495	Bà hiện đang đứng đầu khoa nha của bệnh viện khu vực Volta, Ho.
2496	Bà hiện là Bác sĩ chuyên khoa cấp 1 chuyên ngành huyết học truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau.
2497	Bà hiện là phó giáo sư tại Đại học Bang Arizona.
2498	Bà hiện nay là giáo sư môn luật kinh tế quốc tế tại Chapman University.
2499	Bà Hillary Clinton, cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ phát biểu ngày 18/1/2013: Những người Mỹ LGBT là những công dân đầy đủ và bình đẳng, và xứng đáng được hưởng các quyền công dân, bao gồm cả kết hôn.
2500	Bà hoàn thành bốn mươi mốt tác phẩm trong suốt sự nghiệp 30 năm của bà (1399–1429).
2501	Bà học luật và văn học, nhưng không theo đuổi một trong hai thứ này, mà dành cả cuộc đời để làm con rối, tạo chương trình và sáng tác các vở kịch cho trẻ em.
2502	Bà học tại Đại học Howard, ở Washington, DC, tốt nghiệp với bằng Cử nhân Kinh tế.
2503	Bà học tại trường tiểu học Kimanya trước khi được nhận vào trường Trinity College Nabbingo để học chương trình giáo dục O-Level và A-Level.
2504	Bà học tại trường tu viện Mt Carmel sau đó vào trường nữ giám lí cũng tại bang Lagos.
2505	Bà học tại Tu viện Chúa Giêsu và Đức mẹ Maria (Convent of Jesus and Mary School) ở New Delhi, và tốt nghiệp Cao đẳng Nữ sinh Lady Shri Ram tại New Delhi với bằng cử nhân chính trị năm 1964.
2506	Bà học trường tiểu học Bumadu, tốt nghiệp năm 1986.
2507	Bà học trường tiểu học Nalinya Lwantale ở quận Luweero.
2508	Bà học trường tiểu học tại Escuela 14 de Julio, và học trung học tại Học viện Alfonso Guillén Zelaya, cùng lúc đó bà có một trường bóng rổ tên là "Indi del Bosque", nơi bà dạy cho trẻ em trong khu phố chơi bóng rổ.
2509	Bà học xong năm 1979 và hoàn thành bằng cử nhân khoa học giáo dục tại Đại học Công giáo Mozambique năm 2000.
2510	Bà học xong trung học để trở thành thư ký song ngữ ở Colombia.
2511	Bà học y khoa tại Đại học Buenos Aires, và năm 1960 đã đi đến Tây Đức về học bổng để tiếp tục nghiên cứu về tâm lý học và xã hội học.
2512	Ba họ Hàn, Triệu, Ngụy cùng chia đất của Trí Bá.
2513	Ba hôm sau thì bà cụ mất, lúc sư về liền vào nơi đặt quan bà cụ.
2514	Ba hồ này cách làng Naltar Bala 13 km (8 dặm).
2515	Ba hòn cù lao đối diện với thành phố, và một đảo Smarda lớn hơn có cảng của thành phố.
2516	Ba hòn đảo lớn là đảo Romblon, Tablas, và đảo Sibuyan.
2517	Bahrain đầu tiên tuyên bố quyền sở hữu của cồn vào năm 1936, được hỗ trợ bởi Giải thưởng ranh giới hàng hải của Anh năm 1947 (British Maritime Boundary Award of 1947).
2518	Bahrain được phân thành bốn tỉnh là Thủ đô, Bắc, Nam và Muharraq.
2519	Bahram Chobin có ba người em ruột được đặt tên là: Gordiya, Gorduya và Mardansina.
2520	Bahram IV (388-399), mặc dù không tỏ ra yếu kém như người cha mình, ông vẫn không làm được bất cứ điều gì quan trọng đối với đế quốc.
2521	Bà hứa với mọi người rằng Đảng Lao động Barbados sẽ là một phe đối lập mạnh mẽ và thống nhất sẽ đấu tranh cho quyền của tất cả công dân trong nước.
2522	Bà Huy Chân sinh được một người con gái là Công chúa Trang Từ.
2523	Bài báo cũng được một số nhà bình luận chính trị và chuyên gia truyền thông ca ngợi.
2524	Bài báo này mở đầu bằng đoạn: H K.T., "Địa vị quan hệ của Thái-lan về kinh-tế ở Viễn-đông", Trung-Bắc chủ-nhật số 42, ngày 22 tháng 12 năm 1940, trang 23.
2525	Bài báo tự do đầu tiên của cô là khi cô phá vỡ một thỏa thuận bí mật giữa chính phủ Namibia mà không có sự chấp thuận và kiến thức về kho bạc.
2526	Bài báo về rất nhiều chủ đề trong lịch sử toán học với một danh sách tài liệu liên quan phong phú.
2527	Bài Bến giác chẳng hạn có một giọng lạnh lùng, chua chát nhưng chưa phải là giọng của kẻ đã dứt hết trần duyên.
2528	Bãi biển bắc của Đảo Palmyra.
2529	Bãi biển là khu vực vui chơi giải trí và thu hút nhiều du khách trong nước và quốc tế thông qua các hoạt động tắm nắng, bơi lội, đi bộ hoặc lướt sóng.
2530	Bãi bồi được bảo vệ giữa các đảo và biển thường thấy rõ ràng hơn, bởi vì phía đông của hòn đảo này tiếp tục sẽ là các hòn đảo có kích thước nhỏ còn về phía tây không có.
2531	Bãi bồi thấp là thành phần thường xuyên bị ngập nước, còn bãi bồi cao chỉ ngập nước trong một số trường hợp nhất định như lũ, hay triều cường.
2532	Bài "Columbia, Gem of the Ocean" ("Columbia, hòn ngọc đại dương") đã từng được dùng làm nhạc hiệu trong nhiều năm.
2533	Bài đăng trên trang web chính thức của Học viện cao cấp Bộ Quốc phòng Bulgaria.
2534	Bài đầu tiên tôi sáng tác vào năm lớp 10 là Mưa phi trường và Người đi xa mãi.
2535	Bài diễn văn này là một ứng dụng theo hình mẫu của Bài diễn văn của Vương quyền, được tuyên đọc bởi quốc vương nước Anh.
2536	Bài diễn văn "nảy lửa" này đã khiến thực dân Pháp "sôi máu", ra lệnh truy tìm gắt gao tác giả.
2537	Bài gồm 39 động tác tương ứng với hai con số đầu của năm 391 - năm vị vua này đăng cơ.
2538	Bài Hán thi Tiêu Tự thần chung, tác giả đã khéo mượn thêm ý cảnh bên ngoài chùa chiền để làm nổi bật tiếng chuông chùa.
2539	Bài hát ban đầu được sáng tác và sản xuất bởi Jackson và Dr.
2540	Bài hát bắt đầu bằng đoạn rap và phần hook "ella, ella" được xuất hiện xuyên suốt phần điệp khúc.
2541	Bài hát bắt nguồn từ đó.
2542	Bài hát "Biển và ánh trăng" được bình chọn là bài hát được yêu thích nhất.
2543	Bài hát cán mốc 1 triệu bản vào ngày 13 tháng 8 năm 2015.
2544	Bài hát "Centuries" có chứa một phần được lấy mẫu từ bài hát "Tom's Diner" của Suzanne Vega, được thu âm lại bởi nghệ sĩ người Mĩ Lolo.
2545	Bài hát "Chiisana Tenohira" có cùng giai điệu đã được dùng khi kết thúc phần After Story của visual novel và tập thứ 22 của bộ anime CLANNAD ~After Story~.
2546	Bài hát chủ đề của cuộc đua là bài hát Những bánh xe quay nhanh do nhạc sĩ Thập Nhất - Đinh Phong sáng tác.
2547	Bài hát chủ đề của EP được viết bởi Jepsen, được sản xuất và bổ sung bởi Ryan Stewart.
2548	Bài hát chủ đề của phim là "Aprendí a Llorar" ("Tôi đã biết khóc", do Lolita de la Colina sáng tác) cũng do cô thể hiện.
2549	Bài hát chủ đề của phim, Rain, được hát bởi Hata Motohiro (sáng tác bởi Oe Senri).
2550	Bài hát chủ đề thực hiện bởi Ling Tosite Sigure.
2551	Bài hát có mặt trong bảng xếp hạng trong 21 tuần lễ.
2552	Bài hát còn chiến thắng một giải The Record of the Year cho Đĩa đơn xuất sắc nhất năm 1998.
2553	Bài hát còn được xuất hiện trên chương trình truyền hình Community.
2554	Bài hát còn nói về tình yêu vượt qua những ranh giới như tôn giáo hoặc tín ngưỡng chính trị mạnh mẽ và sự nhìn nhận sau này về tầm ít quan trọng và sự chia rẽ của những đức tin như thế."
2555	Bài hát có thời lượng ba phút và năm giây.
2556	Bài hát có xuất hiện trong album Live in Atlantic City (2013).
2557	Bài hát cũng chứa đựng ảnh hưởng của ambient, nhịp điệu dance vừa phải ở phần điệp khúc và techno ở phần cuối.
2558	Bài hát cũng đóng vai trò đĩa đơn thứ năm ở một số đài phát thanh mainstream ở Hoa Kỳ, nhưng chỉ được phát ở mức giới hạn do không phải là đĩa đơn chính thức.
2559	Bài hát cũng được đề cử ở hạng mục này tại lễ trao giải của Hiệp hội các nhà phê bình phim Georgia, tuy nhiên giải thưởng cũng thuộc về "Remember Me".
2560	Bài hát cũng được gọi là "Pink cổ điển" với một "điệp khúc swear-jar-worthy" và một sự thay đổi đột ngột tông mà chỉ có những ca sĩ như cô ấy mới làm được".
2561	Bài hát cũng được sử dụng rộng rãi trong các sự kiện thể thao.
2562	Bài hát cũng được sử dụng trong loạt phim Doraemon 2005 và được phát hành trong bản đặc biệt ngày 3 tháng 2 năm 2012 。
2563	Bài hát cũng góp mặt trong tuyển tập album 2009 của Carey, The Ballads.
2564	Bài hát cũng lọt vào bảng xếp hạng cuối năm, như bài hát bán chạy thứ 29 trong năm 2016, với 1,113,582 lượt tải xuống.
2565	Bài hát cũng xuất hiện lại trong album Who Made Who của họ.
2566	Bài hát cuối cùng của anh trên hãng đĩa là "Earth", phát hành vào ngày 30 tháng 4 năm 2016.
2567	Bài hát cuối cùng cũng phát hành vào thứ 6 ngày 7 tháng 4 năm 2017 vào lúc 6 giờ chiều (theo giờ Hàn Quốc).
2568	", bài hát cuối trong phiên bản đặc biệt (phiên bản đĩa cứng đặc biệt có track thứ mười bảy là "
2569	Bài hát đã đạt được thành công lớn nhất khi được ca sĩ người Mỹ Little Peggy March thu âm với lời bài hát tiếng Anh vào năm 1963.
2570	Bài hát đã đạt được thành công tương đối trên các bảng xếp hạng trên toàn thế giới, khi nằm trong top 20 tại Úc, Canada, Ireland, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ.
2571	Bài hát đã đứng đầu bảng xếp hạng các ca khúc kỹ thuật số trong sáu tuần liên tiếp, trước khi rơi khỏi vị trí này trong một tuần.
2572	Bài hát đã được lấy làm nhạc nền cho video trò chơi năm 2007 Guitar Hero III: Legends of Rock, cũng như trong Guitar Hero on Tour: Modern Hits và trong phim tài liệu Warren Miller's Children of Winter.
2573	Bài hát đã được nhiều nhà phê bình đánh giá tích cực vì nó có giai điệu vui nhộn đặc trưng của mùa hè.
2574	Bài hát đã khơi dậy những xúc động mãnh mẽ trong lòng nhiều thế hệ.
2575	Bài hát đã không được chọn đưa vào album Dangerous hay Bad.
2576	Bài hát đang đứng tại vị trí thứ 85 trên Billboard Hot 100.
2577	Bài hát đã nhận được những đánh giá tích cực từ giới phê bình âm nhạc, ca ngợi năng lực sản xuất của Carey và Poyser cũng như quãng giọng của nữ ca sĩ.
2578	Bài hát đạt cao nhất là vị trí thứ ba trong tuần lễ kết thúc ngày 3 tháng 10 năm 2012 và tiếp tục nắm giữ vị trí này trong tổng cộng ba tuần lễ không liên tiếp.
2579	Bài hát đạt được thành công tại Pháp và Bỉ (Wallonia), nằm trong top 5 của bảng xếp hạng và trở thành một trong những hit thành công nhất của cả hai nữ nghệ sĩ.
2580	Bài hát đã trải qua 44 tuần ở đó, trở thành bài hát nằm trên bảng xếp hạng đó lâu nhất của họ và nó cũng đạt vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Mainstream Rock Tracks với 40 tuần trên bảng xếp hạng, lâu thứ 2 sau "
2581	Bài hát đã trở thành bất tử với giọng hát của nghệ sĩ người Brazil, Carmen Miranda, người đã hát bài hát samba này trong bộ phim Banana da Terra (1939), do Ruy Costa đạo diễn.
2582	Bài hát đã trở thành một hit ngầm khi nó được phát hành như một đĩa đơn tại Đức và Úc.
2583	Bài hát đầu tiên do bộ đôi phát hành là "Yoru ni Kakeru" (Tiến vào màn đêm), dựa trên truyện ngắn "Thanatos no Yūwaku" của Mayo Hoshino.
2584	Bài hát đầu tiên và cô viết cho album là "Trust", mà theo như Perri thì nó có ảnh hưởng không nhỏ đến toàn bộ phần còn lại của album.
2585	Bài hát đã xuất hiện trong danh sách trình diễn thuộc ba chuyến lưu diễn trong sự nghiệp của cô, gần nhất là tại MDNA Tour (2012).
2586	Bài hát do chính cô cùng Jason Blynn và Pete Harper sáng tác, với phần sản xuất được thực hiện bởi Mark Endert, người sản xuất cho bài hát ăn khách "
2587	Bài hát Đôi mắt với phong cách R&B đã trở thành một hiện tượng lớn.
2588	Bài hát dự định sẽ được sử dụng cho album phòng thu thứ hai của họ.
2589	Bài hát đứng vị trí số một trên bảng xếp hạng UK Singles, trở thành đĩa đơn hợp tác thứ hai của họ đứng số một.
2590	Bài hát được chú ý khi Sedaka đọc thay vì hát phần điệp khúc trong lần hát thứ hai.
2591	Bài hát được đồng viết lời bởi Anita McCloud với Edmund "Butter" Clement, người cũng đồng thời chịu trách nhiệm sản xuất nó với bộ đôi nhà sản xuất Jimmy Jam and Terry Lewis, cộng tác viên quen thuộc qua nhiều album trong sự nghiệp của nam ca sĩ.
2592	Bài hát được đồng viết lời bởi ba thành viên của nhóm (
2593	Bài hát được đồng viết lời bởi hai nghệ sĩ với Claude Kelly và nhà sản xuất nó Steve Robson, người cũng đồng thời là cộng tác viên quen thuộc xuyên suốt sự nghiệp của Murs.
2594	Bài hát được dựa trên một bài thơ có nhan đề là "Kokoro"- nghĩa là "Trái tim" được viết bởi nhà thơ nổi tiếng của Nhật Bản - Sakutaro Hagiwara.
2595	Bài hát được dùng làm nhạc hiệu mở đầu cho một số chương trình radio tại Trung Quốc.
2596	Bài hát được mô tả như pop ballad có giai điệu êm dịu của acoustic guitar phù hợp với không khí cuối mùa thu.
2597	Bài hát được phát hành dưới dạng đĩa đơn thứ 3 từ album vào ngày 23 tháng 9 năm 2014.
2598	Bài hát được phát hành dưới dạng đĩa đơn thứ tư của cuối cùng từ album (không tính 2 đĩa đơn tư falbum tái bản Bright Lights) vào ngày 8 tháng 8 năm 2010.
2599	Bài hát được phát hành làm đĩa đơn thứ 5 và cuối cùng từ album vào ngày 27 tháng 10 năm 2008.
2600	Bài hát được phát hành ngày 24 tháng 7 năm 2018 như single thứ hai từ mini album của nhóm.
2601	Bài hát được phát hành ở vài nước.
2602	Bài hát được phát hành vào ngày 12 tháng 7 năm 2018 như là đĩa đơn đầu tay của Blanco.
2603	Bài hát được phát hành vào ngày 14 tháng 6 năm 2019 và đứng ở vị trí số 1 trên Bảng xếp hạng doanh số bài hát kỹ thuật số thế giới.
2604	Bài hát được phát hành vào ngày 16 tháng 11 năm 2010 dưới dạng đĩa đơn thứ ba từ album.
2605	Bài hát được quảng bá và biểu diễn lần đầu tiên vào ngày 24 tháng 4 năm 2021, thông qua trình diễn trực tuyến có tên Giật mình lần 1 trên POPS, sau đó được phát hành chính thức vào ngày 29 tháng 4 năm 2021.
2606	Bài hát được ra mắt vào ngày 8 tháng 8 năm 1994, ngay trước khi ban nhạc phát hành album.
2607	Bài hát được sáng tác bởi Amber.
2608	Bài hát được sáng tác bởi hai nhạc sĩ-nhà sản xuất âm nhạc người Đan Mạch Martin Michael Larsson và Lars Halvor Jensen cùng với nhạc sĩ người Anh Alex James.
2609	Bài hát được sáng tác và thể hiện bởi chính anh.
2610	Bài hát được sáng tác và trình bày theo ý tưởng khi chính ma tuý hát cho người nghiện nghe.
2611	Bài hát được sản xuất bởi Josh và Brian.
2612	Bài hát được thể hiện một lần duy nhất trong chuyến lưu diễn Blond Ambition World Tour (1990).
2613	Bài hát được thực hiện trong một đêm sau khi Guetta và Akon gặp nhau tại một buổi hòa nhạc.
2614	Bài hát được tiết lộ đầu tiên trên School of Lock của Tokyo FM!
2615	Bài hát được trình bày bởi Lady Gaga hợp tác với Space Cowboy.
2616	Bài hát được Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam cấp phép ngày 1 tháng 9 năm 1969.
2617	Bài hát được viết bởi Frank Renshaw - một thành viên của Herman's Hermits trong những năm 70-80.
2618	Bài hát được viết bởi Kygo, Gomez, Andrew Watt, Brian Lee và Ali Tamposi; sản xuất bởi Kygo, Watt, Ben Rice và Louis Bell.
2619	Bài hát được viết bởi Olivia Waithe và Rihanna cùng với hai nhà sản xuất của nó là Parker Ighile and Nathan Cassells.
2620	Bài hát được viết bởi Perry, Greg Wells và Ferras Alqaisi, và được sản xuất bởi Wells.
2621	Bài hát được viết lời bởi tất cả các thành viên của Spice Girls với Matt Rowe và Richard Stannard, những người cũng đảm nhận phần sản xuất nó.
2622	Bài hát được viết lời bởi thành viên của nhóm Per Gessle, trong khi phần sản xuất được đảm nhiệm bởi Clarence Öfwerman, cộng tác viên quen thuộc xuyên suốt sự nghiệp của Roxette.
2623	Bài hát được viết và sản xuất bởi Oren Yoel, với sự tham gia hỗ trợ sáng tác từ Stacy Barthe.
2624	Bài hát được xếp hạng 47 trong bảng xếp hạng Oricon.
2625	Bài hát Hồng đậu sinh nam quốc được nhiều khán giả yêu thích đặc biệt với giọng ca của nữ ca sĩ Đồng Lệ.
2626	Bài hát kéo dài ba phút và mười bốn giây.
2627	Bài hát kết thúc có tựa STUDYxSTUDY do StylipS trình bày, đĩa đơn chứa bài hát đã phát hành vào ngày 08 tháng 2 năm 2012 với hai phiên bản giới hạn và bình thường, phiên giới hạn có đính kèm đĩa chứa các đoạn phim trình bày nhạc phẩm.
2628	Bài hát kết thúc có tựa Work Guy!
2629	Bài hát kết thúc đã phát hành trong album tổng hợp các bài hát của loạt anime vào ngày 23 tháng 12 năm 2009.
2630	Bài hát kết thúc đầu là bài Float ~Sora no Kanata de~ (Float～空の彼方で～) do Oumi Tomoe trình bày sử dụng trong tập 01 đến 11 và 13 đến 23, đĩa đơn chứa bài hát này đã được phát hành vào ngày 23 tháng 11 năm 2005.
2631	Bài hát kết thúc thứ hai là bài Marionette (マリオネット) được soạn bởi Rolly Teranishi và trình bày bởi Tanii Asuka, Sanada Asami, Goto Yuko và Matsuki Miyu.
2632	Bài hát kết thúc thứ nhất có tên Bird do Matsushita Yuya trình bày, đĩa đơn chứa bài hát đã phát hành vào ngày 25 tháng 8 năm 2010, cũng với hai bản giới hạn và bình thường cũng như có hai phiên bản giới hạn.
2633	Bài hát không được xuất hiện trong đêm nhạc cùng tên và bản thu âm dựa trên một đoạn thu thử cũ.
2634	Bài hát là một bản nhạc có thể chơi trong trò chơi video 2015 Guitar Hero Live.
2635	Bài hát lần đầu tiên được phát hành vào ngày 29 tháng 11 năm 2010 dưới dạng đĩa đơn kĩ thuật số.
2636	Bài hát lần lượt đạt vị trí quán quân tại 11 quốc gia và nằm trong tốp 5 ở nhiều nước trên thế giới.
2637	Bài hát lọt vào tốp 10 của các quốc gia Úc, Canada, Hungary, Ý và New Zealand và đặc biệt thành công tại Úc và New Zealand, đứng vị trí quán quân tại cả hai nước.
2638	Bài hát lọt vào top 5 tại Hoa Kỳ, và đạt vị trí quán quân tại Vương quốc Anh và Đức.
2639	Bài hát mang tiết tấu sôi động và không khí vui vẻ.
2640	Bài hát MattyB mua về và nhận là tự sáng tác "That's The Way" năm 2012 đứng vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng Billboard Social 50 vào tháng 10 năm 2012.
2641	Bài hát "Memory" được viết cho nhân vật Grizabella đã được hơn 150 nghệ sĩ trên thế giới cover lại.
2642	Bài hát mở đầu có tên Ai de Kiru nara Itakuna~i!
2643	Bài hát mở đầu có tên Rinka (凛花) và bài hát kết thúc có tên ETERNAL cả hai đều do các nhân vật trong trò chơi cùng trình bày, đĩa đơn chứa hai bài hát đã phát hành vào ngày 25 tháng 12 năm 2002.
2644	Bài hát mở đầu của phim là Guruguru Kuro-chan của Lady Q. Có hai bài hát kết thúc là Positive Vibration của Sister K và Parapara Kuro-chan của Kyuu.
2645	Bài hát mở đầu là bài clover do meg rock trình bày, đĩa đơn chứa bài hát này đã phát hành vào ngày 09 tháng 11 năm 2005.
2646	Bài hát mở đầu thứ hai mang tựa Gouin ni My Yeah~ (強引niマイYeah～), đĩa đơn chứa hai bài đã phát hành tại Nhật Bản bởi King Records vào ngày 22 tháng 8 năm 2007.
2647	Bài hát mới duy nhất từ album này đã được phát hành làm đĩa đơn là "
2648	Bài hát mô tả cảnh làng quê Việt Nam đang sống trong yên vui, thanh bình thì giặc Pháp tràn đến đốt phá, tàn sát người dân lành.
2649	Bài hát nằm trong top 20 của Úc, Pháp, Ireland, New Zealand, Thụy Sĩ và Vương quốc Anh.
2650	Bài hát này có 12 phần và mỗi thực tập sinh phải chọn phần mà họ muốn biểu diễn.
2651	Bài hát này đã được xếp hạng 8 trong Hoa Kỳ Billboard Hot Country Songs.
2652	Bài hát này đạt vị trí thứ 45 trên bảng xếp hạng Radio Songs với hơn 29 triệu khán giả.
2653	Bài hát này được Brett Scallions và Eddie Wohl sáng tác từ đầu những năm 2000, trước khi Fuel phát hành album Natural Selection vào năm 2003.
2654	Bài hát này được chiếu trên Disney Channel vào ngày 12 tháng 9 năm 2008.
2655	Bài hát này được chơi chủ yếu trong phím E. Giọng hát của Jackson được kéo dài từ E4 để B5, với ước tính khoảng 126 nhịp mỗi phút.
2656	Bài hát này khi dịch sang tiếng Việt, nhiều nhạc sĩ đã tạm dịch là "Ôi bí tích kỳ diệu", "ôi nhiệm tích", hoặc bài ta vẫn nghe là bài "Đây nhiệm tích".
2657	Bài hát này là bài hát đầu tiên trong tổng số 13 bài đạt đến vị trí số một tại Hoa Kỳ của Jackson và là đầu tiên của anh với vai trò là nghệ sĩ hát đơn.
2658	Bài hát này là bài hát gốc mới nhất được sáng tác bởi Johnson kể từ khi album The Guitar Song phát hành năm 2010.
2659	Bài hát này sau này đã có mặt trên các cửa hàng nhạc trực tuyến và trạm radio, và có vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng mua nhạc trực tuyến.
2660	Bài hát nhạc đồng quê này kể về việc phải lòng một ai đó nhưng có thể không thích hợp để làm điều đó.
2661	Bài hát nhận được những đáng giá tích cực từ các nhà phê bình âm nhạc.
2662	Bài hát nhận được những phản ứng tích cực từ các nhà phê bình âm nhạc đương đại.
2663	Bài hát nhanh chóng được chọn để thay thế "Sepia Panorama", nhạc hiệu lúc bấy giờ của ban nhạc Ellington.
2664	Bài hát nổi bật nhất trong phim là "Baby Mine", "Pink Elephants On Parade", và "When I See an Elephant Fly".
2665	Bài hát nói về Charlie Mingroni - một người bạn tốt của Jason, đang phải đối mặt với căn bệnh ung thư và điều đó đã làm thay đổi cái nhìn về cuộc sống của Jason như thế nào.
2666	Bài hát "Potential Break-Up Song" của Aly & Aj đã đứng trong top MTV một thời gian dài.
2667	Bài hát Quay lại từ đầu trở thành hit với câu châm ngôn của đàn bà: "Đừng vì chút nhan sắc mà đến bên em, vì hoa kia rồi cũng sẽ phai tàn".
2668	Bài hát ra đời vào năm 1955 và được xem như một bài nhạc diễn ca thực sự.
2669	Bài hát rap đầu tiên của anh được sáng tác khi anh chín tuổi, lúc đó gia đình anh đã chuyển đến Atlanta và gia nhập một nhóm rap nghiệp dư ba năm sau đó.
2670	Bai hát sau đó bị vượt mặt bởi "
2671	Bài hát sau đó cũng có vị trí quán quân tại bảng xếp hạng Adult Contemporary ở Mỹ năm 1992.
2672	Bài hát sau đó cũng xuất hiện trong album tổng hợp thứ hai của Jackson, Number Ones (2009).
2673	Bài hát sau đó được người nghe đài bầu chọn là bài hát hay thứ 12 từng được phát trên A State of Trance vào năm 2006.
2674	Bài hát sau khi ra mắt nhận được nhiều lời khen ngợi của các nhà phê bình trên thế giới.
2675	Bài hát "Something that I Want" biểu diễn bởi Grace Potter từ album Grace Potter and the Nocturnals được đặt ở phần chạy chữ cuối phim.
2676	Bài hát thật ngổ ngáo và gợi tình, và xứng đáng là một trong những đĩa đơn pop hay nhất của năm."
2677	Bài hát theo một chùm hợp âm Cm7 – E♭ – E♭/G – A♭ – E♭/G – A♭, và giọng của Bieber kéo dài từ C 4 tới B♭5.
2678	Bài hát thứ 12 trong album, "Sad Beautiful Tragic" thể hiện sự "tươi sáng một cách u buồn, gợi nhớ đến cặp đôi Mazzy Star."
2679	Bài hát thứ bảy trong mini album, "One in a Million" chính là món quà mà Twice dành tặng cho fan nhân ngày kỉ niệm 1 năm ra mắt.
2680	Bài hát thường được gọi là "Xue hua piao piao bei Feng xiao xiao", đây là phần được yêu thích nhất của ca khúc.
2681	Bài hát tiếp tục dính vào các bê bối về chất lượng và ngôn từ trong lời bài hát, đa số nhận về những nhận xét tiêu cực và nghi án đạo nhạc lần lượt các bài hát "
2682	Bài hát trở nên độc đáo và thu hút do cách chơi chữ sáng tạo và tạo xu hướng (cho giới trẻ).
2683	Bài hát trong phim là ca khúc "Đất và Người" do Trọng Đài sáng tác và Mai Hoa trình bày.
2684	Bài hát trụ hạng trong 46 tuần tại Hot 100 và 19 tuần tại bảng xếp hạng đĩa đơn Vương quốc Liên hiệp Anh, một con số kỷ lục.
2685	Bài hát từng đứng đầu các bảng xếp hạng ở hơn 10 nước và nằm trong top 5 ở hơn 25 nước.
2686	Bài hát từng vươn lên vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100, trở thành đĩa đơn bán chạy thứ năm vào năm 2012 và là một trong những đĩa đơn bán chạy nhất mọi thời đại.
2687	Bài hát và điệu nhảy không được ủng hộ và phần lớn được thay thế bằng hài kịch và châm biếm.
2688	Bài hát "Video Games" của Del Rey được xuất hiện lần đầu tiên trong bộ phim truyền hình Ringer của kênh The CW vào ngày 28 tháng 9 năm 2011.
2689	Bài hát vươn lên vị trí 41 trên bảng xếp hạng Billboard Hot R&B/Hip-Hop Songs; video âm nhạc chính thức của bài hát được đăng tải trên Vevo vào ngày 18 tháng 10 năm 2012.
2690	Bài hát Whoever Brings The Night trong Dark Passion Play được viết bởi một mình Vuorinen.
2691	Bài hát xếp vị trí thứ nhất tại New Zealand và Úc và được nhiều quốc gia chứng nhận doanh số.
2692	Bài hịch trước hết giải thích cho mọi người dân Trung Hoa vùng biên giới thấy rõ tội ác của triều đình nhà Tống.
2693	Bài hịch vừa điển nhã vừa hùng kiện, được coi là bài văn nổi tiếng trong văn học cổ điển.
2694	Bài hit lớn nhất của anh cho đến nay là bài hát Yesh Tikvah Niềm Hy Vọng đã được hát bởi nhiều nghệ sĩ Do Thái của âm nhạc Do Thái.
2695	Bài học rút ra từ dụ ngôn này là lòng khiêm nhường tìm kiếm sự tha thứ là tốt hơn sự kiêu ngạo khoe khoang những đức hạnh của bản thân.
2696	Baikal là nhà của hàng ngàn loài động thực vật, nhiều trong số đó không thể tìm thấy ở nơi nào khác trên thế giới.
2697	Bài kết thúc đầu của Alliance là Discode trình bày bởi Sakura Kanae và bài Rōgoku Strip tiếp tục được sử dụng lại như bài hát thứ hai cho tác phẩm này.
2698	Bailey cũng tuyên bố rằng ví dụ lịch sử của McKibben là thiếu sót, và hỗ trợ các kết luận khác nhau khi nghiên cứu chặt chẽ hơn.
2699	Bài mát mở đầu có tên Seiken Nante Iranai (聖剣なんていらない) do Sakakibara Yui trình bày, đĩa đơn chứa bài hát đã phát hành vào ngày 14 tháng 5 năm 2014.
2700	Bài múa nhân đó còn có tên "Đại diện" (chữ Hán: 大面).
2701	Bãi muối là nơi lý tưởng để hiệu chỉnh các thiết bị đo khoảng cách của vệ tinh vì bề mặt lớn, ổn định với độ phản xạ mạnh, tương tự như các tảng băng.
2702	Bài nào cũng được.
2703	Bài này nói về loài thực vật theo tên khoa học.
2704	Bài "One Star" của Itou Yousuke được chọn làm bài hát kết thúc 24 tập đầu, còn 24 tập còn lại (trừ tập 48) là bài của MiyuMiyu.
2705	Bài phát biểu này đã nhanh chóng gây ra nhiều tranh cãi và nhiều ý kiến phẫn nộ từ dư luận trong lẫn ngoài nước Nhật.
2706	Bài phát biểu tại Hạ nghị viện ngày 20 tháng 8 năm 1940.
2707	Bài phú được viết theo một lối dẫn dắt vừa kể, vừa gợi, vừa bình khá hấp dẫn.
2708	Bài quốc ca được chấp nhận bởi Hội đồng tối cao Adygea vào ngày 25 tháng 3 năm 1992.
2709	Bài Quy tuy thọ (Rùa tuy thọ) là tiếng nói lạc quan, tuy biết rõ đời người hữu hạn và kẻ anh hùng nào rồi cũng về với cát bụi.
2710	Bairam Khan làm quan nhiếp chính.
2711	Bài tập kéo giãn và thoa kem steroid cũng rất hữu ích.
2712	Bài tập thứ ba, "Quán Thông Lưỡng Cực pháp", bao gồm ba động tác chuyển động nhằm mục đích để có thể trục xuất năng lượng xấu (ví dụ khí bệnh hoặc khí đen) và hấp thụ năng lượng tốt vào cơ thể.
2713	Bài tập thứ tư, "Pháp Luân Chu Thiên pháp", tìm cách để năng lượng lưu thông tự do trong cơ thể.
2714	Bãi thải của mỏ trước đây rò rỉ kẽm và cadmi, và các trầm tích trong sông Geul chứa một lượng kim loại nặng đáng kể.
2715	Bài thi có 2 phiên bản là Bài thi tiêu chuẩn (standard) được viết tắt là (S)-TOPIK và bài thi thương mại (business) viết tắt là (B)-TOPIK.
2716	Bài thi Nói: Giám khảo sẽ cho điểm từng phần, bao gồm: Sự lưu loát và tính gắn kết của bài nói – Fluency and Coherence, Vốn từ - Lexical Resource, Ngữ pháp – Grammatical Range and Accuracy và Cách phát âm – Pronunciation.
2717	Bài thơ "Chính khí ca" là một áng văn tuyệt tác, một tác phẩm nổi tiếng của Văn Thiên Tường, ca ngợi lòng yêu nước và chí khí lẫm liệt của những con người ngay thẳng cương trực, trung nghĩa thời xưa.
2718	Bài thơ chỉ trích việc tự tử như một phương tiện để trốn tránh tình yêu và, cầu khẩn Apollo, tiếp tục nói với những người yêu nhau đừng trì hoãn và lười biếng trong việc giải quyết tình yêu.
2719	Bài thơ cho ta thấy hình ảnh một cô dâu mới đang ở trên đỉnh cao của hạnh phúc nhưng cũng gợi cho ta một nỗi buồn man mác khi nghĩ về những sóng gió cô có thể gặp phải.
2720	Bài thơ của Chrétien không hề đề cập đến mức độ quan trọng mà Camelot thể hiện trong những văn phẩm kỵ sĩ sau này.
2721	Bài thơ được nhạc sĩ Trương Quý Hải phổ nhạc vào năm 1993, nhưng mãi đến năm 1997, khi chương trình Làn Sóng Xanh ra đời, bài hát trở nên được nhiều người biết đến.
2722	Bài thơ là một câu gồm 14 từ rất đơn giản, không vần điệu và không sử dụng một thủ thuật nào cả.
2723	Bài thơ "Lịch sử cuộc đời tôi", "Về binh pháp" và "Lịch sử cuộc chiến tranh Bảy năm" được xem là những tác phẩm nổi tiếng nhất của Friedrich II.
2724	Bài thơ Mèo con đi học do Phan Thị Vàng Anh viết năm 1975 từng được đưa vào sách Tập đọc lớp 1 của Việt Nam.
2725	Bài thơ mở đầu mô tả việc ông đến Rome để tìm các tác phẩm của Ovid bị cấm.
2726	Bài thơ này cùng với phong cảnh hồ Tịnh Tâm được vẽ vào tranh gương để treo ở các cung điện.
2727	Bài thơ này là tác phẩm nổi tiếng nhất của ông, chỉ với nó ông đã được liệt vào hàng đại gia.
2728	Bài thơ Ngọn lửa trong lò sưởi được nhạc sĩ Konstantin Listov phổ nhạc năm 1942 và trở thành bài hát rất nổi tiếng ngoài mặt trận.
2729	Bài thứ 6 và là bài cuối cùng được Nazuka Kaori trình bày hiện vẫn chưa được tiết lộ.
2730	Bài tiểu luận được ông viết năm 1957.
2731	Bài toán có năm thành phố với khoảng cách giữa các thành phố được tính bằng km.
2732	Bài toán được phát biểu như sau.
2733	Bài toán MST động yêu cầu xử lý các thao tác thay đổi cạnh hoặc đỉnh của đồ thị và có thể nhanh chóng tính cây bao trùm nhỏ nhất tại mọi thời điểm.
2734	Bài toán này tương đương với việc cho trước một chương trình và dữ liệu vào, quyết định xem chương trình đó có dừng với dữ liệu đó hay chạy mãi mãi.
2735	Bài toán Steiner Takahashi, Hiromitsu, and Akira Matsuyama.
2736	Bài toán thực tế: Có 3 gia đình, 3 nhà cung cấp điện, nước, gas.
2737	Bài tổng thống Jimy Carter trả lời phỏng vấn Brian Williams, công bố trong Hội thảo Vietnam and the Presidency, 10-3-2006.
2738	Bài viết của cô được chú ý bởi Liên hoan nhà văn mới của Nhà hát thị trường, và cô được trao cơ hội làm việc cùng với tiểu thuyết gia, nhà thơ và nhà viết kịch Zakes Mda.
2739	Bài viết của Meniru là một phần của xu hướng trong văn bản Nigeria, "mở rộng phạm vi của văn học thiếu niên và thiếu niên châu Phi bằng cách giới thiệu các chủ đề và phương pháp tiếp cận có liên quan đến thời hậu thuộc địa".
2740	Bài viết đã bị xóa và Tryndamere từ chối bình luận về điều này.
2741	Bài viết đã được hơn 5 triệu người đọc trong một ngày.
2742	Bài viết này còn bàn luận về những phương pháp tân tiến (state-of-the-art), như mã kiểm tra chẵn lẻ mật độ thấp (low-density parity-check codes), và Mã Turbo.
2743	Bài viết này mô tả các nhân vật đáng chú ý xuất hiện trong vũ trụ hư cấu của Mass Effect.
2744	Bài viết này phản ánh lại các tác động của sự bùng phát virus corona 2019 ở Brasil và sẽ không bao gồm tất cả phản ứng và biện pháp chính đương đại.
2745	Bài viết này sử dụng văn bản từ Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ, thuộc phạm vi công cộng.
2746	Bài xã luận đầu tiên như vậy vào năm 1995 và bài cuối cùng vào năm 2012.
2747	Bài xã luận 'sáng tỏ sự thật với cảm giác khủng hoảng phát tán video ' ngày 9 tháng 11 đề cập "video gần như được xác định do Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ishigaki biên tập.
2748	Bà Ja Ok quyết định tạm thời không gặp ông Soon Jae, khiến ông vô cùng bực bội.
2749	Baka được chôn cất tại Warsaw, trong một nhà thờ Dòng Tên trên đường Świętojańska.
2750	Bakayoko bắt đầu chơi bóng tại câu lạc bộ Paris 15sème O vào lúc 5 tuổi, sau đó lần lượt là CA Paris Charenton và Montrogue FC 92. Vào năm 14 tuổi, anh bị học viện đào tạo Clairefontaine từ chối.
2751	Bakayoko có trận đấu đầu tiên cho đội tuyển Pháp vào tháng 3 năm 2017.
2752	Bakayoko gia nhập Monaco vào tháng 7 năm 2014 với phí chuyển nhượng 7 triệu £ và bản hợp đồng có thời hạn 5 năm.
2753	Bakerius calmoni được Bondar miêu tả khoa học đầu tiên năm 1928.
2754	Bakerius conspurcatus được Enderlein miêu tả khoa học đầu tiên năm 1909.
2755	& Baker miêu tả khoa học đầu tiên.
2756	Bà kết bạn và viết thư cho nhiều nhà cách mạng Venezuela, trong số đó có Jose María Rojas, người mà bà thường xuyên liên lạc.
2757	Bà kết hôn với Christopher Torr năm 1984.
2758	Bà kết hôn với Malakias Shiluwa năm 1969, và họ có một con trai, Waldheim Shiluwa (sinh năm 1971).
2759	Bà kết hôn với một người Pháp và có hai con, Serge năm 1966 và Laurent năm 1968.
2760	Bà kết hôn với Stokely Carmichael, một nhân vật quan trọng của Đảng Báo Đen, vào năm 1968.
2761	Bà kết hôn với Thái tử Yoshihito (
2762	Bà kêu gọi các con tin dũng cảm đương đầu với bọn khủng bố.
2763	Ba khẩu trước mũi có góc bắn từ thẳng ra trước cho đến 40° ra phía sau; hai khẩu giữa tàu có góc bắn từ 65° phía trước đến 65° phía sau; và góc bắn ba khẩu phía sau từ 40° ra trước cho đến thẳng ra phía sau.
2764	Bà không bao giờ câu nệ về cách ứng xử của nhân viên thuộc cấp.
2765	Bà không bao giờ kết hôn do "tình yêu của đời bà" đã chết ở tuổi đôi mươi.
2766	Bà không chấp nhận những hành động hoang dại của Dean: trang phục luộm thuộm, hay trễ giờ và sở thích đua xe.
2767	Bà không chịu sử dụng tên Anna Eleanor trừ khi để ký chi phiếu và các văn kiện chính thức khác, nhưng luôn thích được gọi với tên Eleanor.
2768	Bà không có một người con nào với Gia Tĩnh đế.
2769	Bà không rành tiếng Anh, bị bỏ lại bởi Alessandro Geraldini và không đủ tiền sinh hoạt phí, trong một thời gian bà thậm chí còn không mua đủ lương thực cho bản thân.
2770	Bà không thích tranh lập thể của Picasso vì tâm hồn không hợp với trường phái hội họa này cũng như siêu thực.
2771	Bà không ưa Raine, người mà bà gọi là "Bully", và đã có lần Diana xô Raine ngã từ trên cầu thang xuống.
2772	Bà khuyến khích và dạy ông đọc và làm thực nghiệm.
2773	Bà Kim Nương được phong là"Linh Thông Quốc Mẫu Hoàng Bà quý phi công chúa"Đền miếu các bà vẫn còn được thờ phụng đến ngày nay (nghè Vua Bà thôn Bái Trang, xã Quỳnh Hoa).
2774	Baking powder, đậu phụ mềm, khoai tây xay nhuyễn, chuối, hạt lanh, và aquafaba từ đậu gà cũng có thể sử dụng để thay thế trứng.
2775	Bakı: Qanun, 2010 Tuy nhiên, Qizil Arslan bị ám sát vào năm sau và Toghrul III lợi dụng sự lộn xộn mà trốn khỏi nhà tù.
2776	Ba km giữa Auschwitz và Birkenau nằm trong khoảng cách đi bộ.
2777	Bà là Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Động vật trong Nội các Uganda.
2778	Bà là Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thanh niên và Thể thao kể từ tháng 1 năm 2018.
2779	Bà là Bộ trưởng Bộ Phát triển Nông thôn và Cải cách ruộng đất từ năm 2018 đến năm 2019, và trước đây giữ chức Bộ trưởng Quan hệ và Hợp tác Quốc tế từ năm 2009 đến 2018.
2780	Bà là cháu gái gọi vua Alara xứ Nubia bằng cậu (tức là con của một người chị em của Alara).
2781	Bà là Chủ tịch thứ 8 của Thượng viện Jamaica, phục vụ từ năm 1995 đến 2007.
2782	Bà là con gái Cẩm y vệ tặng Ninh quốc công Chu Năng (周能), có em trai là Khánh Vân hầu Chu Thọ (周寿), Trường Ninh bá Chu Úc (周彧).
2783	Bà là con gái của Denise Péan Narcisse, một giáo viên và Marc Narcissus, một thẩm phán.
2784	Bà là con gái của Elsie Foggie Long và Charley Long, "Anderson, Gloria L." Who's Who Among African Americans.
2785	Bà là con gái của ông John Wayles, một luật sư danh tiếng sống gần Williamsburg.
2786	Bà là công cụ trong nhiều vụ tẩy chay, biểu tình và những nỗ lực khác để làm thất vọng chính phủ apartheid.
2787	Bà là con thứ 6 trong gia đình 8 anh chị em.
2788	Bà là con út của Mary Elizabeth, nhũ danh Parsons, và Sir William Edmonstone, Nam tước thứ 4. Năm 1891, bà kết hôn với The Honourable George Keppel và sinh cho ông hai người con gái.
2789	Bà là đại diện của Guatemala cho Viện Giáo dục Đại học Châu Mỹ Latinh và Caribbean của UNESCO (IESALC).
2790	Bà là đại diện khu vực của FAO tại Đông và Nam Phi, đặt tại Harare, Zimbabwe (1995–2004).
2791	Bà là được xem là nữ hoàng của Bangangté và Bangoulap.
2792	Bà là giáo sư ở Phân khoa Dược lý và Liệu pháp thực nghiệm.
2793	Bà là giáo sư tại UNAH 1984-2000 và hiện là giảng viên UNITEC từ năm 2009.
2794	Bà là góa phụ của cả tổng thống Nam Phi Nelson Mandela và tổng thống Mozambique, Samora Machel.
2795	Bà là hậu duệ của George Rex, và học tại trường trung học nữ Rustenburg.
2796	Bà là hòa bình của thế giới."
2797	Balalaika được sử dụng trong "Đoạn nhạc dạo: M. Gustave H" và đàn đại dương cầm trong bản "Last Will and Testament" (Di ngôn cuối và Di chúc).
2798	Ba Lâm bộ, Ba Lâm hữu kỳ Trát Tát Khắc Đa La Quận vương.
2799	Bà là mẹ của hai đứa con trai, Lawrence và Simon.
2800	Bà là một bộ trưởng trong chính phủ Howard cho đến khi sự thất bại của Liên minh tự do/dân tộc trong cuộc bầu cử ngày 24 tháng 11 năm 2007.
2801	Bà là một đại biểu nhân vật của câu nói Tao khang chi thê (糟糠之妻) 糟糠之妻: Tao khang chi thê, tức là người vợ thuở hàn vi của văn hóa Nhật Bản.
2802	Bà là một diễn giả có kinh nghiệm và đã nói về bài viết của mình với khán giả trên khắp Vương quốc Anh, New Zealand, Ấn Độ và Pakistan.
2803	Bà là một gương mặt quen thuộc trong các chương trình phát sóng ở Nigeria trong thời gian mới thành lập.
2804	Bà là một Kitô hữu sùng đạo.
2805	Bà là một nghệ sĩ chính với vở ballet quốc gia Cuba (ballet Nacional de Cuba; BNC).
2806	B.A.) là một nghiên cứu tiến sĩ được trao dựa trên nghiên cứu tiên tiến trong lĩnh vực quản trị kinh doanh.
2807	Bà là một người bênh vực cho quyền bầu cử của phụ nữ Brazil, viết báo, kịch và thơ.
2808	Bà là một người Công giáo sùng đạo và tuyên bố tuân thủ các giá trị Kitô giáo bảo thủ.
2809	Bà là một người yêu mèo.
2810	Bà là một nhà lãnh đạo sinh viên của Hội trường nơi cư trú của cô, Hội trường Châu Phi.
2811	Bà là một nhân vật chủ chốt trong Phong trào Giải phóng São Tomé và Đảng Dân chủ Xã hội (MLSTP-PSD) và trở thành người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo chính phủ ở nước này.
2812	Bà là một nữ nhân tuyệt sắc, sau này vì yêu Hàn Thiên Diệp và sinh ra Tiểu Chiêu mà rời bỏ Minh Giáo, đây bị xem hành động phản bội Minh giáo Ba Tư và Minh giáo Trung Thổ.
2813	Bà là một phụ nữ trung niên, sống một mình trong rừng và không đi phiêu lưu như Kino.
2814	Bà là một sinh viên nhà hát của Anna Romain Hoffman, người đã cùng chồng Arthur Hoffman xây dựng Nhà hát Kịch nói tại Johannesburg.
2815	Bà là một trong 2 phụ nữ tranh cử Tổng thống Zambia trong cuộc bầu cử năm 2001.
2816	Bà là một trong 4 chiến sĩ đầu tiên lao lên cắm lá cờ giải phóng trên đỉnh đồi căn cứ Dốc Miếu vào đầu tháng 4/1972.
2817	Bà là một trong những nhà văn người Antilles sớm nhất ở Paris trước phong trào Négritude.
2818	Bà là một vận động viên 3 lần tham dự Thế vận hội (1976, 1984 và 1988).
2819	Bà là một vị chúa ma túy không biết sợ, người có thể thách thức bất kỳ ai, bất kể người đó có lớn như thế nào, mà không có sự ngần ngại.
2820	Bà là một y tá và nữ hộ sinh đã nghỉ hưu.
2821	Ba Lâm thị nhận nuôi.
2822	Bà làm thơ từ sớm, đầu thập niên 1960 đã có thơ đăng báo.
2823	Bà làm việc ở cơ quan truyền hình Nigeria trong 15 năm, sau đó bà bỏ việc để tranh cử tại hạ viện và chiến thắng với kết quả đáng kể.
2824	Bà làm việc tại công ty đóng chai cho đến khi được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành tại Cơ quan đầu tư Uganda (UIA) năm 1999.
2825	Bà Lan buộc Khánh (Trương Thanh Long) – người con trai lớn từ bỏ mối tình đầu với Hà (
2826	Ba Lan đã phát triển gothic metal của họ vào những năm 1990, mặc dù đã can thiệp vào phong trào nhạc rock gothic ngay từ đầu, tập trung vào Lễ hội Castle Party được thành lập năm 1994.
2827	Ba Lan đã phục vụ một cách có hiệu quả như một điểm neo cần thiết và một tổ chức hậu thuẫn cho nhà nước Ba Lan, giúp nhà nước này tồn tại qua các thế kỷ khó khăn sau đó.
2828	Ba Lan đặt chỉ một quốc lộ 28 km nối Warlubie và Osiek (trung bắc Ba Lan) năm 1939 do kỹ sư Ý Piero Puricelli thiết kế.
2829	Ba Lan đã thực hiện một số sáng kiến, chẳng hạn như vào năm 2000 khi Bộ trưởng Ngoại giao Władysław Bartoszewski đề xuất thành lập một tổ chức Đức-Ba Lan sẽ sở hữu các bộ sưu tập tranh chấp như vậy.
2830	Bà lần đầu tiên được bổ nhiệm vào vị trí đó vào ngày 27 tháng 5 năm 2011 Trong danh sách nội các mới được công bố sau cuộc bầu cử quốc gia năm 2016, ba vẫn giữ được ghế của mình.
2831	Bà là nghiệp chủ lâu đài De Losse ở Dordogne.
2832	Bà là người cầm cờ Olympic của quốc gia năm đó.
2833	Bà là người dẫn chương trình truyền hình Más Música từ năm 19841992.
2834	Bà là người đã tạo ra Tinh linh pháp sư và các loại chìa khóa vàng, bạc.
2835	Bà là người đầu tiên sinh ra trong một gia đình có 13 đứa con.
2836	Bà là người đồng sáng lập của Hội Phụ nữ Nhật Bản và Hội đồng Phụ nữ ở Uganda cùng với Rhoda Kalema và Theresa Mbire.
2837	Bà là người đồng sáng lập và giám đốc điều hành của Peotona Group Holdings.
2838	Bà là người được trao quyền kế thừa tòa Lâu đài Leslie, Hạt Monaghan, chịu trách nhiệm quản lý một khách sạn, một spa, một trung tâm cưỡi ngựa và một trường dạy nấu ăn hữu cơ.
2839	Bà là người gây quỹ hàng đầu cho cuộc họp kín, giúp Đảng Dân chủ giành bằng số ghế của Đảng Cộng hòa tại Thượng viện Oregon vào năm 2003.
2840	Bà là người lãnh đạo Phong trào Phụ nữ ở Ibadan của Nigeria.
2841	Bà là người lãnh đạo quỹ World Wide Fund for Nature của đảo Sicilia.
2842	Bà là người nhận Giải thưởng Lenka Franulic.
2843	Bà là người phụ nữ châu Phi đầu tiên phụ trách ban thư ký của Sáng kiến đa phương về bệnh sốt rét.
2844	Bà là người phụ nữ đảm đang, chăm sóc cho Barrios từ những thứ nhỏ nhất.
2845	Bà là người phụ nữ đầu tiên được bầu làm Trưởng đảo (phục vụ trong hai lần nhiệm kỳ) và cũng là người phụ nữ đầu tiên làm Quyền quản trị của hòn đảo.
2846	Bà là người phụ nữ Iran đầu tiên, người phụ nữ Đạo Hồi đầu tiên được nhận giải thưởng này.
2847	Bà là người phụ nữ Niger đầu tiên làm nhà báo vào thời điểm mà nghề này được coi là dành riêng cho đàn ông ở Nigeria.
2848	Bà là người rất nhân hậu, dịu dàng và lương thiện.
2849	Bà là người sáng lập, chủ sở hữu và giám đốc điều hành của Bệnh viện Dịch vụ y tế Lê Memorial, trong kigo, Quận Wakiso, trong khu vực miền Trung của Uganda.
2850	Bà là người sáng lập và lãnh đạo tổ chức dịch vụ tình nguyện có quy mô toàn thế giới cho phụ nữ tên là Soroptimist International, Silesian Club Nike, Silesian Centre of Equal Chances, và nhiều tổ chức khác.
2851	Bà là người thứ 42 và là chủ tịch quốc tế người châu Phi đầu tiên của Zonta International, một tổ chức dịch vụ quốc tế tập trung chủ yếu vào việc nâng cao vị thế của phụ nữ.
2852	Bá Lân là người có văn học, chất phác, thẳng thắn, mạnh dạn dám nói" (
2853	Bălan sau đó đã tổ chức buổi thử giọng để tìm thành viên mới cho ban nhạc.
2854	Bà là nữ phát ngôn viên thứ năm của Bộ Ngoại giao Trung Quốc kể từ khi cương vị này được thiết lập tại Bộ vào năm 1983.
2855	Bà là nữ thần của hơi ẩm và các cuộc chiến.
2856	Bà là phi tần sinh hạ nhiều con nhất cho Thần Tông nhưng tiếc thay tất cả đều yểu mạng: Huệ vương Triệu Cận, Ký vương Triệu Giản, Dự Điệu Huệ vương Triệu Giá, Từ Xung Huệ vương Triệu Thích và Bân quốc trưởng công chúa.
2857	Bà là phó chủ tịch đảng đối lập dân chủ xã hội Un Nuevo Tiempo, từ đó bà tách ra vào ngày 4 tháng 12 năm 2018.
2858	Bà là phó giám đốc điều hành trước đây của Cơ quan Thành phố Thủ đô Kampala (KCCA).
2859	Bà là phóng viên văn học của các tạp chí Orientación (Buenos Aires), Savia (Ecuador), Hostos (Puerto Rico), và Páginas Selectas (Quito).
2860	Bà là sáng lập của đảng chính trị Argentina Civic Coalition ARI (Coalición Cívica ARI).
2861	Balash, sau một triều đại chỉ bốn năm, đã bị chọc mù và bị lật đổ (bởi những kẻ nắm nhiều quyền lực), và Kavadh I, cháu trai ông đã được tôn lên làm vua.
2862	Bà là thành viên của Hội đồng Quan hệ đối ngoại.
2863	Bà là thành viên của Instituto Universitario Nacional del Arte.
2864	Bà là thành viên của tổ chức Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam.
2865	Bà là thành viên của Ủy ban Trung ương SWAPO từ năm 1976 đến năm 1986 và là Chủ tịch của Tổ chức Phụ nữ Quốc gia Nam Phi (NANAWO) từ năm 1991 đến năm 1994.
2866	Bà là thành viên sáng lập của Liên minh Quốc gia Anguilla năm 1980.
2867	Bà là Thị trưởng của São Paulo từ năm 2001 đến 2004.
2868	Bà là Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang, Ủy viên Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa 13.
2869	Bà là Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Lạng Sơn, Ủy viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XIII.
2870	Bà là vị Thái hoàng thái hậu thứ hai của nhà Minh.
2871	Bà là vợ của đạo diễn Trần Thịnh (1932-1986).
2872	Ba là, với cuộc cải cách trên, đời sống nhân dân được cải thiên rất nhiều so với các thời đại trước đó.
2873	Bà là xướng ngôn viên chủ chốt trong sự kiện Parents, Families, & Friends of Lesbians and Gays (PFLAG) năm 1997 và từ đó trở thành một trong những tiếng nói ủng hộ của cộng đồng LGBT.
2874	Bà lấy bằng Cử nhân Nghệ thuật chuyên ngành Khoa học chính trị tại Đại học Bang South Dakota vào năm 2012.
2875	Bà lấy ra một tờ giấy lớn và vẽ nên tấm bản đồ những công trình mà bà muốn gây dựng sau khi Alexandria hoàn thành xong dự án mở rộng diện tích.
2876	Balbinus trong khi đó đã thất bại trong việc giữ gìn trật tự trị an ở thủ đô.
2877	Bà lệnh cho Tyler tìm cho mình hai người hầu làm việc trong một năm.
2878	Bà liên kết cùng Fresh Air Fund vào đầu những năm 1990 và là người đồng sáng lập nên trại dành cho trẻ em yêu thích nghệ thuật tại Fishkill, New York.
2879	Ballade số 1 cung Sol thứ, Op.
2880	Ball đã nhận tội cố gắng giết người và bắt cóc.
2881	Ballognatha typica được Lodovico di Caporiacco miêu tả năm 1935.
2882	Ball, p. 78. Cũng theo ông thì cha của Zenobia, Amr ibn al-Ẓarib là tộc trưởng của Amlaqi.
2883	Ballus tabupumensis được Alexander Petrunkevitch miêu tả năm 1914.
2884	Balmer của nguyên tử hydro.
2885	Ba loại chất tẩy rửa anion: a natri dodecylbenzenesulfonat nhánh, tuyến tính natri dodecylbenzenesulfonat và xà phòng.
2886	Ba loài đầu tiên được mô tả (B. pertussis, B. parapertussis, B. bronchiseptica); đôi khi được gọi là 'loài cổ điển'.
2887	Balotelli chỉ trích cương lĩnh chống nhập cư của Đảng Lega Nord mà Iwobi là thành viên.
2888	Baltimore: Nhà xuất bản Đại học Johns Hopkins.
2889	Ba luật sư địa phương nữa cũng đã từ chức trong hai năm tới.
2890	Bà lúc đó chỉ là một thiếu nữ 17 tuổi khi gặp Adnan và cùng có với ông một đứa con trai vào năm 1980, tên Ali.
2891	Bà luôn là một chủ đề cho nhiều bức tranh đương đại và các tác phẩm nghệ thuật,trong đó có Trinh nữ và trẻ em được bao quanh bởi Agnès Sorel của Jean Fouquet.
2892	Bà lưu ý rằng một số tạp chí y khoa xuất hiện quan tâm đến việc xuất bản bất cứ điều gì về căn bệnh này mà chủ yếu ảnh hưởng đến người đồng tính nam.
2893	Bà ly dị Badger vào năm 1984.
2894	Ba mặt còn lại là rue Chasseloup-Laubat phía bắc, rue Verdun phía tây, và rue Taberd phía nam.
2895	Bà mất khi vừa tròn 20 tuổi.
2896	Bà mất năm 1968, vì một cú ngã vô tình ở nhà.
2897	Bà mất năm 322.
2898	Bà mất ngày 18 tháng 10, 1562, chỉ trước ngày sinh nhật của bà gần hai tuần.
2899	Bà mất trước khi hôn lễ được tiến hành.
2900	Bà mất vào ngày 27 tháng 6 năm 2011, là nạn nhân của căn bệnh tim mạch.
2901	Ba màu lông chính của dingo được mô tả là gừng nhẹ (hoặc màu nâu), đen và nâu, hoặc màu trắng kem.
2902	Ba máy bay đối phương bị phát hiện đang hướng vào nó và hai chiếc đã bị bắn rơi; tuy nhiên chiếc thứ ba đã đâm vào mạn phải con tàu ngay mực nước, làm thiệt mạng năm người và làm bị thương 13 người khác.
2903	Bamberger là một trong những đồng sáng lập của Deutsche Bank vào năm 1870.
2904	Bamboo Airways cất cánh chuyến bay đầu tiên vào đầu năm 2019.
2905	Bấm chuột vào địa điểm để có thêm thông tin.
2906	Ba mẹ cô ly dị từ năm cô 6 tuổi.
2907	Ba mẹ của Ngô là George (một kĩ sư đã về hưu) và Diana (một giáo sư đại học) Họ đều là người gốc Thượng Hải.
2908	Bà mẹ thấy vậy liền giao Vũ Như Canh cho anh trai cả kèm cặp.
2909	Ba, mẹ và em gái của cô đều bị giết hại.
2910	Bamford-Addo gia nhập Đền Nội tâm để đào tạo theo hệ thống học việc được gọi là Nhà thực tập tòa án và được gọi đến Tòa án của Anh năm 1961.
2911	Bà minh họa một số cuốn sách của ông và dành một bức chân dung ông trong cuốn sách Españoles de tres mundos của bà.
2912	Băm nâu lần đầu tiên xuất hiện trên thực đơn bữa sáng ở Thành phố New York vào nhữngoai tây bào chiên là món ăn sáng chủ yếu của thực khách ở Bắc Mỹ, nơi chúng thường được chiên trên bếp hoặc lò nướng thông thường lớn.
2913	Bà mới là chủ nhân thực sự của nhà nghỉ Styles và thường xuyên tỏ ra là người tính toán chi ly cũng như hiếu thắng trong mọi chuyện.
2914	Bà một mặt tôn trọng Tào hoàng hậu và Hoàng đế, do đó được trọng vọng và nắm nhiều ảnh hưởng đến nền chính trị vào những năm cuối đời Minh Tông.
2915	Băm rơm thành đoạn dài 4–5 cm, rải đều trên nền sân gạch, hoặc nền xi măng.
2916	Ba mùa giải gần nhất trong Lega Pro Seconda Divisione Fano đã chơi ở giải đấu này.
2917	Ba mươi chín thành viên của câu lạc bộ đã thiệt mạng trong cuộc chiến, bao gồm cả cựu đội trưởng Eugène Lesomptier.
2918	Ba mươi lăm thành viên thủy thủ đoàn đã bị thiệt mạng trong sự kiện này.
2919	Ba mươi năm đầu tiên của thế kỷ XX, để thực hiện chính sách khai thác thuộc địa, Pháp đã xây dựng một hệ thống đường sắt từ Bắc vào Nam nhằm phục vụ công cuộc cai trị và khai thác thuộc địa của họ.
2920	Bản 4.2 gồm có Word 6.0, Excel 5.0, PowerPoint 4.0 và Mail 3.2.
2921	Bản A. 47 có ở Thư viện Khoa học Xã hội (Hà Nội) có 28 truyện (Trần Văn Giáp, tr.
2922	Bản add-on này chỉ đơn thuần bao gồm những phần chơi Single player mới cùng một số bản đồ dành cho Multiplayer, nó không có những đơn vị hay các mẫu địa hình mới.
2923	Ba năm học đầu tiên, 1994 – 1997, nhà trường chưa có cơ sở riêng, hoạt động dạy và học đều trong khuôn viên trường PTTH Ngô Quyền.
2924	Ba năm sau, Benhama đại diện cho Morocco tại Giải vô địch thế giới điền kinh IPC năm 2011 tại thành phố Christchurch.
2925	Ba năm sau các sự kiện của Splinter Cell: Double Agent, thành viên Biệt kích Hải quân SEAL Victor Coste bị giữ trong một phòng tra khảo và bị tra hỏi bởi một nhóm người chưa xác định.
2926	Ba năm sau, chính phủ lại thêm một đơn vị, nâng số đơn vị bầu cử lên thành 7 đơn vị.
2927	Ba năm sau, con trai ông đến mang di hài ông về chôn tạm ở làng Cát Trù (quê của Đề Kiều); rồi hai năm sau nữa mới chuyển về chôn cất tại quê nhà (theo Từ điển Văn học, bộ mới, tr.
2928	Ba năm sau đó, hai người vẫn luôn trăn trở, nhớ về người yêu.
2929	Ba năm sau đó, ngày 7 tháng 5 năm 2007, Giám mục Piacenza được thăng Tổng giám mục, với nhiệm vụ được trao là Tổng Thư kí Thánh bộ Giáo sĩ.
2930	Ba năm sau đó, Tòa Thánh lại quyết định thuyên chuyển ông đến nhiệm sở mới là Tổng giáo phận Lyon, đảm đương trọng trách tương tự tại nhiệm sở cũ, Tổng giám mục đô thành.
2931	Ba năm sau Karl Albrecht qua đời.
2932	Ba năm sau khi lên ngôi, nữ hoàng Elsa tổ chức lễ hội mùa thu cùng với công chúa Anna, người tuyết Olaf, Kristoff và Sven.
2933	Ba năm sau khi phát hành của bộ phim, phần tiếp theo thứ hai, Superman III, được phát hành với Lester tiếp tục làm đạo diễn.
2934	Ba năm sau, Kolora một lần nữa chiến đấu để được thăng hạng lên giải đấu hàng đầu, nhưng đội đã không thể tự cứu mình khỏi xuống hạng vào mùa giải tiếp theo.
2935	Ba năm sau, ngày 13 tháng 7 năm 1984, Học viện nhận được tư cách "đăng ký" và đổi tên thành AMIK Jakarta.
2936	Ba năm sau, ngày 18 tháng 6 năm 1958, Tòa Thánh chọn ông làm Quyền Tổng trưởng Thánh bộ Loan báo Phúc âm cho các Dân tộc, sau đó chính thức làm Tổng trưởng từ ngày 18 tháng 7 năm 1960.
2937	Ba năm trên cương vị chính tòa Tuguegarao của Giám mục olalia đột ngột kết thúc khi Tòa Thánh quyết định công bố thông tin về việc Giáo hoàng quyết định thuyên chuyển ông về Giáo phận Lipa với chức danh tương tự là Giám mục chính tòa.
2938	Bản án chế độ thực dân Pháp (
2939	Bản án cho Eichmann dựa trên tài liệu "Luật trừng phạt người trong đảng Quốc xã và đồng lõa" năm 1950.
2940	Bản án của Lester Pitman sau đó đã được giảm xuống còn 40 năm tù.
2941	Bản án đã bị kết án đến 20 năm tù vào năm 1838.
2942	Bản án thường ghi phạm nhân phải mang biểu tượng được trông thấy rõ ràng mỗi khi ra khỏi nhà, và phải mang biểu tượng theo cách như thế trong một thời gian hạn định, hoặc suốt đời.
2943	Bà này sinh được một người con trai là Nguyễn Tứ Hải.
2944	Bản ballad nối tiếp, "
2945	Bản báo cáo Fulton thứ hai đề nghị chính sách học thuật, tài chính, nhập học, tuyển dụng nhân dân, giáo trình, kiểm tra và trao thường bằng do trường đại học quyết định.
2946	Bản Báo cáo này là bản giải thích quan trọng cuối cùng của bản Hiến pháp soạn ra trước bản 1817 Bonus Bill Veto Message được Madison soạn.
2947	Bản báo cáo thường niên đầu tiên của tổ chức được đưa ra một năm sau.
2948	Bản báo cáo thường niên vào năm 2004 của họ không hề đề cập đến khoản tiền tương đương 50 triệu đô la Mỹ (5,820 triệu yên) về “trách nhiệm bồi thường cho căn bệnh Minamata”.
2949	Bản báo cáo tình trạng nhiễm bệnh của WHO thứ 2: toàn cầu 314 xác nhận, 6 người chết, 4 nước có người bệnh.
2950	Bạn bè của Saya liên tục làm những việc để giúp cô hiểu rằng cuộc chiến này không phải chỉ là cuộc chiến của riêng cô, và rằng cô không bao giờ một mình.
2951	Bản beta công cộng hiện nay của phần mềm là 12.0.1184.
2952	Bạn bè thời gian này gọi đùa anh là Hải Ngáo hay Hải Khùng.
2953	Bạn bè và người thân của hai ông đã quyết định chọn ngày 22 tháng 10 hàng năm (là ngày giỗ Hoa Phượng) làm ngày giỗ chung cho đôi bạn tri kỷ trong làng cải lương.
2954	Bạn biết đấy, khi bạn hoàn thành một việc gì đó, nhất là khi bạn viết một ca khúc, bạn sẽ nghe nó với một cảm giác hoàn toàn khác so với khi bạn chơi trước một ai đó.
2955	Bạn biết không, tại sao tôi không ghi tên mình vào phần credit cho những việc mà tôi thực sự đang làm?'
2956	Bản build sớm nhất của Windows 8 là build 7700, rò rỉ ngày 25 tháng 12 năm 2019.
2957	Bản Buu thứ hai trong Dragon Ball.
2958	Bản cá thường dài khoảng 60 cm được bắt bulông vào hai đầu 2 thanh ray cần nối.
2959	Bàn cầu cơ bị Heidegger chỉ trích: "Có thể thấy người ta cầu cơ nhan nhản khắp nơi" và cho rằng những người cầu cơ rất "ngạo mạn" khi tự nhận mình có thể vượt qua cái chết để tiếp xúc với các linh hồn.
2960	Bán cầu mà mùa hè ở điểm cận nhật sẽ nhận được nhiều bức xạ từ Mặt Trời hơn, nhưng chính nó sẽ có mùa đông ở điểm viễn nhật và do vậy mùa đông sẽ lạnh hơn.
2961	Bàn chân tròn, móng chân màu đen.
2962	Ban Chấp hành Đảng bộ Quảng Bình do Trung ương chỉ định có 20 ủy viên, ông Thái Bá Nhiệm làm Bí thư Tỉnh ủy.
2963	Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.
2964	Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII giao Bộ Chính trị phân công một số Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư.
2965	Bản chất chiến thuật của bộ binh là chống lại tốt với quân đội Ba Lan - Litva do kỵ binh thống trị đã được tăng cường trong chiến tranh để cho bộ binh có khả năng cung cấp hỏa lực tàn phá và thực hiện các cuộc tấn công.
2966	Bản chất chính xác của nhóm vẫn còn mù mờ.
2967	Bản chất của hành pháp rất linh hoạt, sáng tạo để đạt được mục tiêu chấp hành, nhất là trong các trường hợp pháp luật chưa quy định, hoặc quy định nhưng chưa rõ ràng, hoặc đã quy định nhưng lạc hậu.
2968	Bản chất của Hứa Du là một con người rất tham lam.
2969	Bản chất này cho phép luật pháp gần gũi với dân chúng, được dân chúng ủng hộ, do đó mà có hiệu quả điều chỉnh lên các quan hệ xã hội.
2970	Bản chất nghi thức của Hoàng gia Nhật Bản thay đổi dần theo năm tháng.
2971	Bản chất nhà nước có hai thuộc tính: tính xã hội và tính giai cấp cùng tồn tại trong một thể thống nhất không thể tách rời và có quan hệ biện chứng với nhau.
2972	Bản chất rất tò mò và vô cùng hiếu động nên Malamute rất thích được lao động.
2973	Bản chất và chiều của hành vi công dân tổ chức: Đánh giá quan trọng và phân tích tổng hợp.
2974	Bán chạy nhất (best-selling) chỉ số lượng đầu sách được bán chứ không phải số lượng in hoặc đang sở hữu.
2975	Ban Chỉ đạo họp 6 tháng một lần, họp bất thường khi cần.
2976	Bản chiếu đề ngày 2/6 Minh Mệnh năm thứ 8 ghi rằng: "Nguyễn Xuân Thục từ kinh về quê quán, đột nhiên từ trần.
2977	Ban cho em Hiền là Lý Mục cũng như vậy.
2978	Bàn chổi dài 30 phân, dày 4 hay 5 phân, có hai miếng tre kẹp chặt lấy xơ dừa ở phía dưới bàn.
2979	Bản chơi thử phát hành vào tháng 8, cho phép các bản lưu trò chơi có thể chuyển sang phiên bản đầy đủ.
2980	Bản chữ khắc và dịch nghĩa chính thức (bởi Roy Andrew Miller và Murayama Shichirō) nằm bên dưới.
2981	Bản chữ viết đầu tiên về thành lũy này là vita of Saint Adalbert, được viết năm 999 và mô tả các biến cố năm 997. Niên đại này thường được coi như năm thành lập Gdańsk ở Ba Lan.
2982	Bản chuyển Dreamcast năm 1999 của nó, có nhiều cải tiến về đồ họa và các kiểu trò chơi mới, là một ví dụ ban đầu của trò chơi tốt hơn phiên bản arcade của nó.
2983	Bạn có 100 HP ban đầu, mọi sát thương sẽ đều ảnh hưởng ít nhiều đến lượng máu này.
2984	Bản có chỉnh sửa, Createspace, 2014.
2985	Bản có chỉnh sửa, của T Allen Greenfield (tác giả), Charles Stansfeld Jones (tác giả).
2986	Bàn cờ dày nhất là loại thanh lịch nhất.
2987	Bản concerto được diễn lại vào ngày 17 tháng 10, năm đó.
2988	Bạn có n đồng xu trong n cốc, đại diện cho các mặt hàng ở hàng dưới cùng của amidakuji.
2989	"Ban" có nghĩa là một mảnh gỗ và "hu" là viết tắt của hồ cầm.
2990	Bạn có nghĩ rằng tôi thật ngu ngốc khi đi đến Cracow và tìm ngôi nhà của Isaac, con trai của Jacob không?
2991	Bạn có thể bị giới hạn trong khoảng 30% trên Trái Đất, nhưng sự phong phú của nó trên các hành tinh khác dựa trên "những phỏng đoán có giáo dục".
2992	Bạn có thể chủ động định hình đường bay bằng động tác ném xoay đĩa theo các hướng và góc độ khác nhau.
2993	"Bạn có thể thiết lập và chạy hệ thống trong vòng hai tuần không?"
2994	Bạn có thể thử một số phông chữ được chọn có sẵn trong thư viện Typekit thông qua bất kỳ cấp độ nào của gói Creative Cloud.
2995	Bạn có thể thử nghiệm bằng cách kéo và xoay bánh xe trên sàn.
2996	Bạn có thể tiếp tục cấp lại và thoát Taco Time bất cứ khi nào bạn muốn.
2997	Bạn có thể tìm thấy danh sách đầy đủ các câu hỏi trong cuốn sách Caught in the Net: How to Recognize the Signs of Internet Addiction and A Winning Strategy for Recovery năm 1998 của Tiến sĩ Kimberly S. Young và Tiến sĩ.
2998	Ban cố vấn Chính quyền chiếm đóng Nhật Bản thông qua đề nghị của Joseph Dodge quyết định bỏ qua việc tái thiết và tập trung vào xây dựng và cải thiện đường sá và vận chuyển.
2999	Bạn của Aynaw đã đăng ký cho cô tham dự thi Hoa hậu Israel.
3000	Bạn của Che và cũng là vệ sĩ cá nhân (người luôn đi cùng ông vào mọi thời điểm sau năm 1959) là Harry "Pombo" Villegas cũng là một người Cuba gốc Phi (da đen).
3001	Bạn của Lina là Bertille giúp đỡ anh và cuối phim hai người đến với nhau.
3002	Bạn của Long, Quý và nhỏ Hạnh.
3003	Bạn của Yamada John.
3004	Bạn cùng lớp thời trung học và đại học của Yeojun.
3005	Bản đặc biệt "Pink Friday: Special Edition" và bản cao cấp "Pink Friday: Deluxe Edition" của sản phẩm cũng được tung ra thị trường lần lượt vào tháng 4 vào tháng 12 năm 2013.
3006	Bạn đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư.
3007	Banda gọi các cáo buộc là sai và yêu cầu một lời xin lỗi và rút lại, mà tờ báo ban đầu từ chối.
3008	Ban đại diện này tham gia cách tích cực vào hoạt động của chủng viện.
3009	Ban đã lập gia đình và có một con trai và hai con gái.
3010	Bản dạng giới thường được định hình ở độ tuổi thứ ba.
3011	Bạn đang ngồi trong xe trên một mặt phẳng vô hạn, và đang hướng về phía Bắc.
3012	"bản dạng tình dục"
3013	Bán đảo Al Faw chạy từ thành phố Basra tới Vịnh Ba Tư được coi là cái nôi của nền công nghiệp dầu khí Iraq.
3014	Bán đảo Hel làm thành Vịnh Puck, Mũi Vistula làm thành Phá Vistula.
3015	Bán đảo Krym có một vị trí quân sự rất quan trọng về hàng hải.
3016	Ban đầu, album có tên là Moonlight với "
3017	Ban đầu Ảm ở ngôi cửu khanh, còn Công Tôn Hoằng, Trương Thang làm tiểu lại.
3018	Ban đầu anh chỉ ao ước một cuộc sống bình thường, nhưng vẫn bị kéo vào các hoạt động tiệc tùng của Câu lạc bộ lặn "Peek a Boo" và thường kết thúc trong say xỉn và trần truồng.
3019	Ban đầu anh chọn khoác áo số 10 nhưng do luật của UEFA không cho phép cầu thủ thay đổi số áo đấu đã sử dụng tại UEFA Champions League trước đó nên anh đành quay lại với số áo 88 mà anh mặc ở Shaktar Donetsk.
3020	Ban đầu, anh cố gắng đưa cô về đám cưới của mình, nhưng sau khi nhận rằng mình mến cô ấy đến nhường nào, anh đổi ý và họ cùng nhau chạy xe thẳng tới ánh nắng phía trước.
3021	Ban đầu anh không có lòng tin với V3, nhưng cuối cùng đã trở thành một đồng minh.
3022	Ban đầu, ấn phẩm này được phát hành 2 kỳ/tháng, nay đã tăng lên 4 kỳ/tháng.
3023	Ban đầu áp thấp nhiệt đới tăng cường chậm chạp bởi độ đứt gió không phù hợp do vị trí của nó nằm gần với cơn bão Enrique trong khoảng hai ngày.
3024	Ban đầu, Asemota đã điều tra các tác động sinh hóa của việc loại bỏ đầu khoai lang khi thu hoạch, một phương thức canh tác phổ biến ở Jamaica.
3025	Ban đầu bà chỉ định trú ẩn ở đó tạm thời, những rồi Remedios Varo đã ở lại đây cho tới cuối đời.
3026	Ban đầu, bà đảm nhận chức vụ Principal Assistant Secretary và sau đó là Phó Cục trưởng Cục Ngân khố trong thập niên 1990.
3027	Ban đầu bài hát chủ đề cho mini-album đầu tiên của Girls' Generation là "
3028	Ban đầu, bà làm tổng biên tập, sau đó đảm nhận vị trí biên tập viên dịch vụ thông tin.
3029	Ban đầu ba mẹ con sống ở đảo Guam khoảng 8-9 tháng rồi mới sang Pháp.
3030	Ban đầu Bân làm Môn hạ duyện ở quận, chuyển làm Chủ bộ.
3031	Ban đầu bảo bối xuất hiện với tên gọi Henritonbo trong tập 1 Người bạn đến từ tương lai.
3032	Ban đầu, Bảo tàng hoạt động dưới hình thức Phòng Tưởng niệm.
3033	Ban đầu, Bảo tàng hoạt động như một tổ chức độc lập.
3034	Ban đầu, bảo tàng không được mở cửa cho công chúng, khách tham quan của bảo tàng chính là những sinh viên và học giả.
3035	Ban đầu, Biệt Nhi Ca chưa có ý định giao tranh với Húc Liệt Ngột, ông nói: "Người Mông Cổ bị giết bằng lưỡi kiếm Mông Cổ.
3036	Ban đầu, các đảo trên quần đảo Trường Sa được bàn giao cho tiểu đoàn 4 thuộc Sư đoàn 2, Quân khu 5 phòng thủ.
3037	Ban đầu, các dự án sẽ được lưu giữ trên trang web Cuusoo/Ideas trong tối đa hai năm và sau đó gỡ xuống nếu dự án không đạt được 10.000 phiếu ủng hộ cần thiết.
3038	Ban đầu, các phi công không bay quá sâu vào lãnh thổ Liên Xô, nhưng sau đó, họ bắt đầu bay sâu hơn vào lãnh thổ của một kẻ thù tiềm năng.
3039	Ban đầu, các tu sĩ sống trong những ngôi nhà gỗ, và sẽ chỉ chuyển đến tu viện mới được xây dựng vào năm 1223.
3040	Ban đầu, các vỉa than được khai thác để cung cấp năng lượng cho ngành kim loại địa phương, tuy nhiên đến khi mở các hệ thống kênh và sau đó là mở đường sắt thì ngành khai thác than của Wales chứng kiến bùng nổ về nhu cầu.
3041	Ban đầu, cả hai người không đi nhà thờ thường xuyên.
3042	Ban đầu, ca khúc được cho là một hit lớn của Nelly và Aguilera.
3043	Ban đầu, cây cầu là cả một tuyến đường sắt và đường phố, tuy nhiên, sau khi nó bị phá hủy vào năm 1945 và tái thiết sau này của nó, cầu này chỉ còn là cầu đường sắt và giao thông cho người đi bộ.
3044	Ban đầu chỉ là ngôi đền nhỏ thờ thủy thần Giao Long cai quản cho toàn vùng quanh năm mưa thuận, gió hòa, nhân dân yên ổn làm ăn.
3045	Ban đầu chỉ xem Masato như một công cụ để khởi động Zeorymer, nhưng sau biết được chân ý của Masato và đối xử với cậu như một con người thật sự.
3046	Ban đầu chuẩn bị phong Tôn Khả Vọng là Cảnh Quốc công, về sau Đỗ Dận Tích kiến nghị đổi phong làm quận vương với tên gọi Bình Liêu vương.
3047	Ban đầu, Chu Mục vương vào lúc 105 tuổi tuyên bố mình từ trần, xây dựng lăng mộ của mình, sau đó ẩn dật và dùng Thiết Diện sinh (Có thuyết nói là tự mình cải trang) để thực hiện việc trường sinh trong cổ mộ của mình.
3048	Ban đầu chúng chỉ ăn những thứ mà trong tự nhiên thường có như củ mỳ, hạt ngô, khoai lang, chuối chín và một số loại rau củ quả khác.
3049	Ban đầu chúng được sử dụng để được phân loại như là một phân loài của rùa biển xanh (
3050	Ban đầu chúng là những chữ ghép, nhưng theo thời gian đã trở thành những ký tự theo đúng nghĩa của chúng; những ngôn ngữ này coi chúng như những chữ cái riêng biệt.
3051	Ban đầu, chương trình dự kiến lên sóng 85 tập, tuy nhiên, do người dẫn chương trình Amitabh Bachchan gặp vấn đề về sức khỏe, chương trình chỉ lên sóng 61 tập, rồi tạm dừng phát sóng vào năm 2006.
3052	Ban đầu, Cleomenes chỉ nêu một vài yêu cầu nhỏ với các đại biểu Achaea, nhưng khi cuộc đàm phán tiến triển, tham vọng của Cleomenes trở nên lớn hơn và cuối cùng ông nhấn mạnh rằng quyền lãnh đạo của Liên minh phải giao cho ông ta.
3053	Ban đầu cơ chế phóng được thử nghiệm là sử dụng vỏ đạn nhồi đầy thuốc đạn để phóng quả lựu đạn.
3054	Ban đầu cô được biết đến là một nữ nhân thông minh xinh đẹp, lại có tấm lòng bao dung nhân hậu, nhưng sau lại bị mọi người cho rằng mình chính là Thái bạch yêu tinh làm sụp đổ triều đại.
3055	Ban đầu cô được biết đến như một hacker máy tính với tên gọi Skye và được tuyển dụng vào S.H.I.E.L.D bởi Coulson.
3056	Ban đầu có đường băng dài 1200 m, sau đó được kéo dài thành 2000 mét.
3057	Ban đầu cô khá là kiêu căng khi lần đầu tiên gia nhập vào nhóm, về sau đã thay đổi thái độ của mình với tư cách là một trong bốn thành viên thiết yếu sánh bước kề vai trên con đường phiêu lưu đầy gian lao.
3058	Ban đầu, cô không biết Kotaro là Black cho đến khi cô bị Bilgenia bắt cóc và được anh cứu.
3059	Ban đầu cô là 1 trong 5 phi công lái các Robot mãnh sư, nhưng sau khi các Robot mãnh sư có thể tự hoạt động thì cô không tham gia chiến đấu nữa và cũng ít xuất hiện trong truyện hơn.
3060	Ban đầu con đường được gọi là Savile Street và lần đầu tiên được đặt tên là Savile Row trong bảng xếp hạng năm 1810.
3061	Ban đầu, công ty Novell được thành lập muộn hơn công ty Wolf Mountain Group.
3062	Ban đầu cô phản đối gay gắt khi biết hôn ước của mình với Lee Shin nhưng rồi cô vẫn quyết định lấy Lee Shin để có thể giúp gia đình trả nợ.
3063	Ban đầu có tối đa 37 nam, 27 nữ, và 17 đội thi đấu đôi vượt qua vòng loại.
3064	Ban đầu cũng đạt được chút ít thành công, nhưng chẳng bao lâu sau thì bị bắt giữ, bị chọc mù mắt và quẳng vào ngục tối.
3065	Ban đầu Đài mang tên là Đài Truyền thanh Hà Nội.
3066	Ban đầu, đạn lắp trên xe 4 trục MAZ-543M, mỗi xe lắp 12 ống phóng 300mm, tốc độ bắn tối đa cả 12 đạn 10 giây, thông thường 20 giây.
3067	Ban đầu, để làm bánh không có nhiều khuôn như bây giờ.
3068	Ban đầu Đoàn Chủ tịch gồm 1 Chủ tịch, 11 Phó Chủ tịch, 1 thư ký và 24 thành viên.
3069	Ban đầu, dòng sông chia cắt thành phố, nhưng dòng chảy của dòng sông đã bị thay đổi, do đó hầu hết phần phía tây của thành phố đã nằm dưới lòng sông.
3070	Ban đầu, do thực lực hai bên quá chênh lệch, Nhiếp Phong phải mạo hiểm luyện đao pháp cực tà "Ma Đao" bị tẩu hỏa nhập ma nên phát cuồng không biết ai là địch ai là bạn.
3071	Ban đầu dự án thu hút sự chú ý của khoảng 45 người sử dụng.
3072	Ban đầu dự định phát hành vào ngày 2 tháng 9 năm 2011, nhưng trò chơi đã được phát hành sớm hai tuần vào ngày 19 tháng 8. Ngoài phiên bản tiêu chuẩn, một phiên bản đặc biệt với Red Wii Classic Controller Pro cũng được phát hành.
3073	Ban đầu được cho là có khối lượng nhỏ hơn 3 lần Trái Đất, nhưng hiện tại nó được biết là có khối lượng lớn hơn 4 lần và bán kính lớn hơn 51%, cho thấy một hành tinh đất đá có lượng sắt cao hơn Trái Đất.
3074	Ban đầu được dự định đặt tên là Makaze (
3075	Ban đầu được vận hành bằng cách sử dụng xe buýt có sức chứa lớn nhưng xe khách cũ, hầu hết các dịch vụ hiện nay đều được vận hành với xe khách sàn đơn hoặc đôi hiện đại mới.
3076	Ban đầu được xây dựng vào năm 1695.
3077	Ban đầu, Eiji bị cha cấm không cho chơi bóng chày khi lên cấp 3, và thường làm những việc bậy bạ để giải toả căng thẳng, cho tới khi anh ta được cho phép quay lại bóng chày.
3078	Ban đầu, G-31 được thiết kế để thồ hàng và vũ khí qua biên giới nhằm cung cấp cho lực lượng bộ binh.
3079	Ban đầu, giá cả chính là một lợi thế cạnh tranh của các tiệm nail Việt.
3080	Ban đầu giải chia thành hai hạng với 10 câu lạc bộ mỗi hạng, nhưng từ năm 1994, chuyển thành duy nhất một hạng với 16 câu lạc bộ.
3081	Ban đầu giữ chức Huyện lệnh Phù Tiết, sau quan đến Đô đốc hai châu Lương, Ích.
3082	Ban đầu, GLP-1 được cho là tương ứng với proglucagon (72-108) phù hợp với đầu N của MGPF, nhưng các thí nghiệm giải trình tự GLP-1 nội sinh đã tiết lộ một cấu trúc tương ứng với proglucagon (78-107).
3083	Ban đầu, God Hand chỉ tập trung vào "hành động hardcore" mà không có chút hài hước.
3084	Ban đầu, Hải Tây công tin Lô Tùng, nhưng sau đó ông nhận ra rằng nếu Trử Thái hậu thật sự muốn phục vị cho mình thì bà sẽ cử cận binh triều đình đến hộ tống, và do đó nhận ra rằng không hề có sắc lệnh nào.
3085	Ban đầu hãng chỉ có các chuyến bay thuê baơ.
3086	Ban đầu, hắn tính đuổi cô ả về nhà bằng bạo lực.
3087	Ban đầu, Hiếu Tông ra lệ cho tể tướng và trăm quan một tháng phải hai lần triều yết Đức Thọ cung.
3088	Ban đầu họ bị hộ vệ của Yeom Jang ngăn lại.
3089	Ban đầu, họ đã giành được quyền đăng cai Giải vô địch bóng đá U-17 thế giới 2019 nhưng sau đó đã bị FIFA rút lui.
3090	Ban đầu, họ đã tuyên bố ý định kháng cáo quyết định này nhưng sau đó đã từ bỏ vì thiếu vốn.
3091	Ban đầu, họ định cư ở đầu phía đông Cuba và sau đó mở rộng về phía tây trên khắp hòn đảo.
3092	Ban đầu họ sống ở khu vực phía Tây của sông Nile, thế nhưng do sự biến đổi khí hậu buộc họ phải đông tiến, điều này đã dẫn đến việc họ xung đột với Kush từ ít nhất là thế kỷ thứ 1 TCN trở đi.
3093	Ban đầu, Houston không muốn thu âm bài hát, cô cảm thấy nó chẳng có thông điệp đặc biệt gì để truyền đạt.
3094	Ban đầu, Hứa Doãn bị bắt đi, cả nhà gào khóc, Nguyễn thị điềm nhiên nói: “Chớ lo, sẽ sớm về thôi.”
3095	Ban đầu, Hy được giữ chức Khâm sai Cai đội.
3096	Ban đầu kênh có bốn mặt phẳng nghiêng, với một mặt phẳng nghiêng nữa được thêm vào sau, thay thế năm hệ thống khóa nước bằng gỗ.
3097	Ban đầu khi nghe nói đến Sọ Dừa, phú ông ngần ngại vì hình dáng của cậu.
3098	Ban đầu, không có cửa hàng hoặc đèn giao thông ở Parkland, mặc dù điều này bắt đầu thay đổi vào giữa những năm 1990 và đầu những năm 2000 với sự bổ sung của các khu phát triển khu phố lớn như Heron Bay và Parkland Isles.
3099	Ban đầu khu này được hình thành với mục đích dành cho cuộc Triển lãm Thế giới 1942 ("Esposizione universale 1942") và có tên gọi là "E.42" ("Esposizione 42").
3100	Ban đầu khu vực thuộc huyện này là một phần của Mueang Lampang district.
3101	Ban đầu kỹ thuật Ethernet không thích hợp cho các ứng dụng cung cấp dịch vụ như mạng shared-media, nó cũng không có khả năng giữ lưu lượng riêng.
3102	Ban đầu La Mã thuộc sự cai quản của các vị vua, sau đó là một nền cộng hòa nghị viện (
3103	Ban đầu làm Chưởng cơ Tường Quan Hầu rồi Tổng trấn Tường Quận công.
3104	Ban đầu là một tượng khắc gỗ đặt tại một tu viện của Dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria tại Pháp.
3105	Ban đầu là ngôi đền núi, về sau, khi Phật giáo trở thành Quốc giáo của đất nước Triệu Voi thì Wat Phou được trùng tu, biến đổi thành một ngôi chùa thờ Phật.
3106	Ban đầu là người xấu nhưng cô đã thay đổi từ khi gặp Junpei và có cảm tình với anh.
3107	Ban đầu, Lê Tương Dực giáng ông xuống làm Mẫn Lệ công (愍厲公).
3108	Ban đầu Los Alamos từng hoạt động như một phòng thí nghiệm quân sự với Oppenheimer và các nhà khoa học khác được bổ nhiệm vào quân đội.
3109	Ban đầu lúc thành lập có tên là Hiệp hội Mỹ các Vườn thú và Thủy cung (AAZPA, American Association of Zoological Parks and Aquariums), sau đó là Hiệp hội Vườn thú và Thủy cung Mỹ (American Zoo and Aquarium Association).
3110	Ban đầu, Madrasa Ulugh Beg là một tòa nhà hai tầng với bốn mái vòm (các phòng giảng đường) ở các góc.
3111	Ban đầu, Maskhadov là Phó tổng tham mưu trưởng đến tháng 3 năm 1994 là Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Chechnya Ichkeria.
3112	Ban đầu, mincemeat luôn có thịt.
3113	Ban đầu "Mùa xuân vắng lặng" được gợi ý để làm tiêu đề cho một chương về loài chim.
3114	Ban đầu mục đích của khởi nghĩa là để giành lại quyền tự trị cho nước Bỉ, theo như cách người ta gọi các tỉnh miền Nam ngày nay.
3115	Ban đầu, mũ được làm bằng da rồi dần dần được rèn sắt.
3116	Ban đầu ngoài Ishida Tuy nhiên, với sự xuất hiện của các Vandenreich, có vẻ như nhiều Quincy hơn đã sống sót nạn diệt chủng so với suy nghĩ trước đây.
3117	Ban đầu, người chơi chỉ có quyền truy cập vào quốc gia khởi đầu của họ, ngoại trừ nếu nó chứa ít hơn ba thành phố, trong trường hợp này, một hoặc nhiều quốc gia liền kề cũng sẽ có thể truy cập được.
3118	Ban đầu người Mỹ chỉ dùng loại máy bay nhỏ loại C-47 Skytrain, sau đó được thêm vào những loại máy bay khác.
3119	Ban đầu người Pháp chỉ quy hoạch thành phố Hà Nội giới hạn, hình thành tách rời phố Hàng Bột thành 2 phần trong và ngoài thành phố.
3120	Ban đầu người ta còn cho rằng Gaunt "đã đóng gói" Nghị viện 1377 chỉ còn xung quanh những người ủng hộ ông nhưng hiện nay ý này không còn được công nhận rộng rãi nữa.
3121	Ban đầu, người ta nghi ngờ rằng nhiệt độ tăng cao sẽ gây ra hiện tượng giảm hiệu suất của đèn LED.
3122	Ban đầu người ta tin rằng tất cả những gì cần làm là tách biệt những gì được coi là cảnh quan tự nhiên và "tránh những xáo trộn như khai thác gỗ, chăn thả gia súc, cháy nổ và bùng phát côn trùng."
3123	Ban đầu, nguồn kinh phí của trường dựa vào các khoản "lạc trợ" (ủng hộ) của các hội viên và những người hảo tâm yêu nước, cũng như các khoản đóng góp tự nguyện của học sinh.
3124	Ban đầu nhân vật của Naya là một thành viên đội cổ vũ lạnh lùng, đanh đá, nhưng thường thể hiện mặt ôn hòa đối với Brittany (
3125	Ban đầu nhiệm vụ chính là tư vấn cho quốc chủ về pháp chế, hành pháp và quan tòa.
3126	Ban đầu nhóm gồm có 4 thành viên, họ đã cho ra mắt album đầu tiên mang tên The First Blooming vào năm 2007.
3127	Ban đầu nhóm nhạc biểu diễn tại nhà hàng của gia đình Quintanilla, PappaGayo's, tuy nhiên không lâu sau nhà hàng này đã đóng cửa.
3128	Ban đầu những kẻ phàm trần không tin, nghĩ Cô là yêu quái nên quở trách, đánh đuối và tìm cách diệt trừ.
3129	Ban đầu, những người cấp tiến phần lớn bị mất quyền lực, gia nhập những người bị đuổi ra khỏi cuộc Cách mạng hoặc Chiến tranh Carlos năm 1868.
3130	Ban đầu, những người lính dân quân bình thường không nhận được lợi tức từ thuê.
3131	Ban đầu nó có 200 hòn đảo và diện tích 5.600.000 mét vuông.
3132	Ban đầu nó có sự tham gia của Anton Zetterholm và Elisabeth Hübert, người đã giành được vai Tarzan và Jane trong chương trình truyền hình Đức Ich Tarzan, Du Jane.
3133	Ban đầu nó có tên là 1926 PA.
3134	Ban đầu, nó được biết đến với rượu rum trắng cùng tên, giờ đây nó đã có danh mục với hơn 200 thương hiệu và nhãn hiệu.
3135	Ban đầu nó được đặt tên là "hải lưu Nam", nhưng tên gọi này được coi là không thích hợp và người ta đã đổi tên nó thành "hải lưu Angola", theo tên gọi của quốc gia mà nó chảy dọc theo bờ biển.
3136	Ban đầu nó được gọi là cảng Chalna.
3137	Ban đầu nó được miêu tả là Omphalia byssiseda bởi Giacomo Bresadola năm 1907.
3138	Ban đầu nó được mô tả trong các tài liệu với tên Silurus callichthys bởi Linnaeus vào năm 1758.
3139	Ban đầu nó được sử dụng như một chất khử trùng và bướu cổ.
3140	Ban đầu nó là một khu bảo tồn rừng trước khi trở thành vườn quốc gia.
3141	Ban đầu nó là một số câu chuyện ngắn riêng lẻ, và không được kết hợp thành một sử thi liền mạch cho đến thế kỷ 18 TCN.
3142	Ban đầu, nó là nhạc cụ của những người du mục, được dùng trong sinh hoạt văn nghệ dân gian và trong các cuộc tế lễ.
3143	Ban đầu, ông cảm thấy bối rối về cơ thể mới của mình, và phàn nàn về những quả thận mới, sau đó ông hỏi Clara liệu cô có biết lái TARDIS hay không.
3144	Ban đầu ông định làm phim theo phong cách bán tài liệu, sau đó chuyển dần sang hướng phim xã hội và lấy tên phim là Gái nhảy.
3145	Ban đầu, ông đưa đến Nhà in Nghiêm Hàn nhưng người quản lý không dám nhận.
3146	Ban đầu Ông được chuẩn bị chu đáo như người kế nhiệm Mao.
3147	Ban đầu, ông được sơ phong tước Phụ quốc công (輔國公).
3148	Ban đầu ông phản đối sự tồn tại của Israel, nhưng ông đã thay đổi quan điểm của mình năm 1988 khi ông chấp nhận Nghị quyết số 242 của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc.
3149	Ban đầu, ông tham gia hầu đàn với nhóm Cao Phạm, về sau hầu đàn Minh Thiên ở làng Vĩnh Lợi, do ông Trương Kế An lập.
3150	Ban đầu, phần mềm là dạng keyboard chạy trên nền Windows, được phát hành miễn phí trên Internet.
3151	Ban đầu, phiên bản của EA, 4 Way Play và bộ điều hợp của Sega, Team Player, chỉ hỗ trợ các trò chơi của mỗi nhà sản xuất.
3152	Ban đầu, Phó Thủ tướng thứ nhất trong Nội các thứ hai của Vladimir Putin, Igor Shuvalov, đã không xác nhận rằng các kế hoạch như vậy tồn tại, mặc dù ông cũng lưu ý rằng kịch bản này có thể xảy ra.
3153	Ban đầu, Phù Hoàng Mi muốn xử tử Diêu Trường, song do được Phù Kiên can thiệp nên Diêu Trường đã được tha.
3154	Ban đầu, Punk gia nhập Ring of Honor (ROH) trong vai một face, nhưng nhanh chóng trở thành 1 nhân vật phản diện trong mối thù với Raven bao gồm rất nhiều loại trận no disqualification.
3155	Ban đầu Quân được nhận chức Trung quân Lâm Xuyên vương Hành tham quân, thăng Thái tử xá nhân, trừ chức Thượng thư Điện trung lang.
3156	Ban đầu, quan hệ giữa Nam Tư và Albanian là mối quan hệ sẵn sàng giúp đỡ, khi đó Albania đã chấp thuận thiết lập một thị trường chung với Nam Tư và quy định dạy tiếng Serbia-Croatia cho học sinh ở các trường trung học.
3157	Ban đầu, quân Tây Sơn chiếm ưu thế, giết được Vũ Quế bá bên quân Trịnh.
3158	Ban đầu, Robbins bán bài ở tiệm cắt tóc của gia đình, sau đó, ông bắt đầu mở rộng ra địa phương.
3159	Ban đầu sân bay này sẽ phục vụ vận tải hàng hóa.
3160	Ban đầu, Steve Evetts nhận trách nhiệm kĩ thuật, song ông từ bỏ và rời phòng thu trước khi ban nhạc bắt đầu thu, nên Jon D'Uva được chọn thay vào phút cuối.
3161	Ban đầu, sức chứa của nó là 30.000 người, nhưng sau khi tái thiết giữa năm 2010 và 2012, sức chứa này xấp xỉ 23.000 người.
3162	Ban đầusư đến Thiền sư Tú Thiết Diện.
3163	Ban đầu tại đây bao gồm 60 khối đá đặt trong một mương tròn sâu tới 3 mét và rộng 10 mét.
3164	Ban đầu, tập quán quốc tế là những quy tắc xử sự chung do một hay một số quốc gia đưa ra và áp dụng trong quan hệ với nhau.
3165	Ban đầu, tên miền là download.
3166	Ban đầu, theo dự định thì đầu tượng đội mũ hình nấm (pileus), một kiểu mũ của người nô lệ sau khi phóng thích có từ thời cổ La Mã.
3167	Ban đầu thư pháp được viết chung với các tranh thiền như là các lời minh họa ý dưới dạng thơ hay vài từ ngắn gọn.
3168	Bản đầu tiên của Microsoft AntiSpyware được phát hành dưới dạng beta vào ngày cơ bản là một phiên bản đóng gói lại của GIANT AntiSpyware.
3169	Bản đầu tiên do India.
3170	Ban đầu tiểu thuyết hiệp sĩ thường được viết bằng thơ, từ giữa thế kỷ XIII bắt đầu có những sáng tác bằng văn xuôi (ví dụ: những chuyện về Lan-xe-lốt), tiểu thuyết hiệp sĩ cũng có ở Anh, ở Đức.
3171	Ban đầu, toàn bộ dân số của Jaisalmer sống trong pháo đài, và ngày nay pháo đài cũ vẫn giữ được một dân số cư trú khoảng 4.000 người, phần lớn là hậu duệ của cộng đồng Brahmin và Daroga.
3172	Ban đầu, tổ chức này bao gồm những người Ba Lan đến từ Đại Ba Lan (Wielkopolska) vốn hiện diện trong thành phố do sự cưỡng bức lao động, cùng với những người đã trốn thoát từ các trại của người Đức gần đó.
3173	Ban đầu trò chơi thu hút các ý kiến phân cực từ các nhà phê bình, bị chỉ trích vì thiếu định hướng và nhiệm vụ lặp đi lặp lại, với lời khen đặc biệt nhắm vào phạm vi và lối chơi kết thúc mở.
3174	Ban đầu trong nền tảng của câu lạc bộ, họ chủ yếu tập trung vào các bộ phận bóng đá, điền kinh và bóng rổ của câu lạc bộ.
3175	Ban đầu trọng tài chính đã công nhận bàn thắng làm toàn đội Việt Nam đã chạy ùa ra sân ăn mừng vô địch, nhưng một lát sau bà đã bẻ còi không công nhận nó và tỉ số vẫn được giữ nguyên 3–3.
3176	Ban đầu, Trương Tuấn cất nhắc Khúc Đoan làm Tuyên phủ xứ trí sứ tư Đô thống chế, Tri Vị Châu.
3177	Ban đầu tsarevich có vẻ khỏe mạnh bình thường, nhưng chỉ sau vài tuần, người ta để ý khi cậu bị va chạm thì những vết thâm tím không tự lành.
3178	Ban đầu, Tu chính án thứ nhất chỉ áp dụng cho các luật do Quốc hội ban hành, và nhiều điều khoản của nó đã được giải thích hẹp hơn ngày nay.
3179	Ban đầu từ Tandem Computers.
3180	Ban đầu và chỉ tạm thời, chuỗi cung ứng hoặc một liên kết cụ thể có thể bán ít hơn khi hàng tồn kho dư thừa trong hệ thống được bán.
3181	Ban đầu, Văn Hoán phục vụ dưới quyền Văn Đức – vốn là tướng lãnh trọng yếu ở biên thùy nhà Tống.
3182	Ban đầu vì hình ảnh thiếu tự tin của mình, Jinyoung đã bị xếp vào lớp F và liên tục nằm ở vị trí thấp.
3183	Ban đầu, vườn thú là rất quan trọng cho các loài động vật từ nơi khác đến Úc có nơi phục hồi từ chuyến đi dài của chúng và làm quen với sự chuyển đổi khí hậu.
3184	Ban đêm bò cạp bò rất nhanh và hung dữ, nhưng ban ngày thì nằm một chỗ, rất lành.
3185	Ban đêm là khoảng thời gian từ lúc Mặt Trời lặn đến lúc Mặt Trời mọc.
3186	Bản demo của họ cuối cùng cũng gây ấn tượng với ca sĩ nhạc sĩ nổi tiếng, cũng là nhà điều hành của Rock Records Lý Tông Thịnh (李宗盛) người đã miêu tả họ như "những người sẽ mở ra những âm thanh của tương lai".
3187	Bản demo đã vươn đến vị trí top 1 thịnh hành YouTube Việt Nam chỉ trong 4 giờ.
3188	Ban đêm sư tham vấn nghĩa huyền nơi Thiền Sư Thông Giác, siêng năng tọa thiền nhiều đêm không đặt lưng xuống giường.
3189	; ban đêm vi hành cùng xướng phụ, có khi còn xông vào nhà dân làm nhục phụ nữ.
3190	Bản dịch các tác phẩm của Rodríguez do chính tay bà thực hiện, một xu hướng không thường được thực hiện trong giới nhà văn nói được đa ngôn ngữ.
3191	Bản dịch chương đầu và chương cuối sang tiếng Pháp được xuất bản tại Paris năm 1666.
3192	Bản dịch của Chân Đế rất được phổ biến trong thế kỉ thứ sáu, ngay cả thời Huyền Trang.
3193	Bản dịch của Ninh Viết Giao.
3194	Bản dịch Hán văn của Lưu Phượng Chứ (劉鳳翥), trong Tuyển tập "Dân tộc sử dịch văn tập" (民族史譯文集) 10 (1981).
3195	Bản dịch sang tiếng Anh của K.C. Chang và cộng tác viên.
3196	Bản dịch theo từng dòng và giữ nguyên ý của câu thơ, tuy nhiên không giữ lại vần và nhịp của bài thơ.
3197	Bản dịch tiếng Việt năm 2012 của Nguyên Khiêm, Thùy Khanh, Liên Nguyễn, Liên Phan, Diệp Tạ, Nguyên Hạnh.
3198	Bạn diễn của Soobin trong Phía sau một cô gái là Eli Gia.
3199	Bản điều chỉnh rất tương tự như bộ phim cuối cùng, ngoại trừ việc Darth Vader không tiết lộ ông là cha của Luke.
3200	Bản đồ 26 khu vực của Tanzania.
3201	Bản doanh Sư đoàn 13 đóng ở Aleksandrovsk (Otchishi).
3202	Bản đồ các quốc gia có cơ quan ngoại giao của Malaysia hiển thị màu xanh lam.
3203	Bạn đọc bảo vệ ông, ủng hộ ông, muốn giúp đỡ gia đình ông, tôn vinh và gọi ông là Người anh hùng nông dân nổi dậy.
3204	Bạn đọc cũng có thể tìm đọc online các chương của Mezon Ikkoku trên một số trang web, ví dụ Manga Volume hay AnimeA.
3205	Bản đồ Chiến Quốc năm 260 TCN.
3206	Bản đồ chính (hai phần ba trên của màn hình) được chia thành các ô vuông, trên đó người chơi có thể thiết lập căn cứ, di chuyển các đơn vị và tham gia chiến đấu.
3207	Bản đồ có tỷ lệ lớn thì càng chi tiết và tương ứng với số M nhỏ.
3208	Bản đồ của núi Athos.
3209	Bản đồ của trận chiến quần đảo Santa Cruzz ngày 26 tháng 10 năm 1942.
3210	Bản đồ địa hình khu vực bán đảo Bạch Long Vĩ - bán đảo Trà Cổ.
3211	Bản đồ Đông Bắc Việt Nam năm 1867 với sông An Nam Giang làm biên giới Việt Nam-Trung Quốc cùng vị trí mũi Bạch Long Vĩ xưa (ở cửa sông An Nam Giang) và đảo Bạch Long Vĩ ngày nay (ở giữa vịnh Bắc Bộ).
3212	Bản đồ được mở dần bằng cách giải phóng các tháp chuông, giải phóng chúng khỏi ảnh hưởng của Pagan Min và cho phép Golden Path mở rộng thế lực.
3213	Bản đồ hành chính địa cấp thị Định Tây, với số thứ tự trong hình tương ứng với danh sách bên cạnh.
3214	Bản đồ hành chính Nam Kỳ thuộc Pháp (Cochinchine Francaise) cuối thế kỷ 19.
3215	Bản đồ hành trình khách hàng của doanh nghiệp không nên để lại bụi trên kệ sau khi hoàn thành.
3216	Bản đồ hệ thống luật trên thế giới.
3217	Bản đồ huyện Sop Bao tỉnh Houa Phanh, Lào.
3218	Bản đồ khu vực FATA.
3219	Bản đồ này được cho là đã làm gia tăng mối quan tâm của Sở binh và Hải quân trong việc thiết lập một cơ sở đào tạo dưới nước trong khu vực.
3220	Bản đồ này được so sánh với khuôn mặt đã đăng ký bằng hệ thống con an toàn và người dùng được xác thực nếu hai mặt khớp nhau.
3221	Bản đồ náy là tài liệu cơ sở để đánh giá quy mô, nguồn gốc dị thường và các xử lý tiếp theo.
3222	Bản đồ phân bố được đính kèm nếu có thông tin.
3223	Bản đồ quần đảo Trường Sa với cờ của các nước có lực lượng đóng tại đây.
3224	Bản đồ thành hệ Hell Creek và thành hệ Lance tại miền tây Bắc Mỹ.
3225	Bản đồ thế giới là phiên bản thu nhỏ của thế giới hư cấu của trò chơi, người chơi sử dụng để hướng các nhân vật đến nhiều địa điểm khác nhau.
3226	Bản đồ thế giới phân biệt các nước theo quan hệ với Kosovo.
3227	Bản đồ thể hiện Đại Thượng Nin tại Nam Sudan.
3228	Bản đồ tỉnh Artemisa.
3229	Bản đồ tỷ lệ 1:50.000 các tờ F-48-91-C & E-48-7-A.
3230	Bản đồ tỷ lệ 1:50.000 tờ D-49-61 B & D. Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, 2004.
3231	Bản đồ tỷ lệ 1:50.000 tờ F-48- 19 & 20. Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, 2004.
3232	Bản đồ vẽ vào khoảng năm 1150 trước Công nguyên bởi "Người ghi chép lăng mộ" Amennakhte, con trai của Ipuy.
3233	Bản dựng số hiệu 10136 được ra mắt ngày 16 tháng 6 năm 2015, có một lỗi yêu cầu các thiết bị đang cài bản 10080 quay trở lại Windows Phone 8.1 bằng Recovery Tool thì quá trình cập nhật lên bản 10136 mới được thực hiện.
3234	Bane được thể hiện bởi Robert Swenson trong phim Batman & Robin năm 1997.
3235	Bảng 1 thể hiện các cation khác nhau có thể thích hợp nằm trong cấu trúc của pyroxen và vị trí của chúng.
3236	Bằng 2 phát đạn nổ mạnh (HE), chiếc IS-2 của thượng úy Klimenkov đã phá hủy 1 chiếc Tiger II, sau đó chiếc IS-2 này phá hủy tiếp 1 chiếc Tiger II khác khi đó đang quay đầu rút lui.
3237	Bảng A: Công an Nhân dân, Đăklăk, Hà Tĩnh, Megastar United, PhaĐin Quảng Ngãi và Trẻ SHB Đà Nẵng.
3238	Bảng A gồm 6 đội khu vực phía Bắc: Công Nhân Bia Đỏ Hà Nội, Hà Tĩnh, Quân khu 2, Quân khu 3, Sara Thành Vinh, Than Quảng Ninh.
3239	Bạn gái của Terry, Jane sống ở Hồng Kông và anh ấy muốn tìm cô ấy.
3240	Bạn gái tôi nói rằng điều này cũng chính là triết lý sống của tôi.
3241	Ba ngày sau, anh ghi một hat-trick khác vào lưới APOEL, vượt qua kỉ lục 71 bàn thắng của Raúl Gonzalez để trở thành cầu thủ ghi bàn hàng đầu trong lịch sử Champions League.
3242	Ba ngày sau, Bundy đánh cắp được một chiếc xe hơi ở rìa sân gôn Aspen.
3243	Ba ngày sau, Chelsea đối mặt Barcelona tại Stamford Bridge trong một trận đấu lép vế nặng nề.
3244	Ba ngày sau, chiếc tàu tuần dương hạng nặng lại bắn vào một chiếc "Condor" thứ hai mà vẫn không có kết quả.
3245	Ba ngày sau đó, Nhật hoàng đã chính thức phê chuẩn quyết định.
3246	Ba ngày sau khi đăng quang, chuỗi bất bại của anh bị chặn đứng khi để thua tay vợt Đức Alexander Waske tại vòng 1 giải Halle ở Đức (sân cỏ).
3247	Ba ngày sau, khi một thoả thuận ngừng bắn đã được đồng thuận, Thổ Nhĩ Kỳ đã cho đổ bộ 30.000 lính trên hòn đảo và chiếm Kyrenia, hành lang nối Kyrenia với Nicosia và quận Síp Thổ Nhĩ Kỳ của Nicosia.
3248	Ba ngày sau, Liverpool đấu với Sao Đỏ Belgrade tại Champions League, với trận thua sốc 2–0 của Lữ đoàn Đỏ sau hai bàn thua sớm do công của Milan Pavkov, với thất bại này đe dọa nghiêm trọng đến hy vọng vào vòng loại của Liverpool.
3249	Ba ngày sau ông qua đời, hưởng thọ 64 tuổi ''
3250	Ba ngày sau, Stevanović ghi bàn thắng đầu tiên ở giải vô địch quốc gia cho Partizan, mở tỷ số trong chiến thắng chung cuộc 4–0 trên sân nhà trước Mačva Šabac.
3251	Ba ngày sau sự cố ban đầu, quân Hy Lạp xâm chiếm Bulgaria.
3252	Ba ngày sau, vào ngày 30 tháng 1 năm 1820, Edward Bransfield và William Smith, với một đoàn thám hiểm người Anh, là người đầu tiên lập biểu đồ một phần của Bán đảo Nam Cực.
3253	Ba ngày trước trận chung kết cả hai đội đều trú chân tại Khách sạn Bạch Thiên Nga, một điều khiến các cầu thủ rất thất vọng do tính chất quan trọng của cuộc đối đầu.
3254	Bang Bolívar có nhiều nguồn tài nguyên quan trọng.
3255	Bang Bua Thong ( ) là một huyện (
3256	Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác định được đây là những vật tư được lấy trộm tại công trình cống kiểm soát triều Mương Chuối thuộc dự án.
3257	Bằng cách áp dụng chính sách "chiến thuật danh dự", Ban lãnh đạo Beiersdorf, dưới sự lãnh đạo của Carl Claussen, chỉ đạo công ty thông qua thời kỳ Quốc xã.
3258	Bằng cách chấp nhận ý tưởng mà không có câu hỏi mọi người, họ thường thấy tất cả các giải pháp đó mâu thuẫn với những chấp nhận ý tưởng như không thể hoặc không thực tế.
3259	Bằng cách chia sẻ giai đoạn trên của S-IVB, Saturn IB và Saturn V đã cung cấp một giao diện chung cho tàu vũ trụ Apollo.
3260	Bằng cách cho người dùng tạo nội dung từ Twitter và Netflix sử dụng một bộ phim hài là Hannah Gadsby tạo một chiến dịch cho khách hàng bàn luận về nội dung này bằng cách cho phép người hâm mộ tweet một trích dẫn họ thích từ bộ phim.
3261	Bằng cách chọn loại loại đá tốt này, người Inca đã thể hiện tầm quan trọng của ngôi đền thông qua mức độ công sức lao động để xây dựng cấu trúc của nó.
3262	Bằng cách cho thuốc này, việc làm "khô" nha khoa trở nên dễ dàng hơn.
3263	Bằng cách đếm số lượng dòng đi qua một đoạn nhất định của luồng, nhân số này với khoảng đường viền và chia con số đó cho độ dài của phân đoạn luồng, người ta có được xấp xỉ với độ dốc của luồng.
3264	Bằng cách đó, đầu cắm USB 3.0 Micro-B cũng có khả năng tương thích ngược với phích cắm USB 1.x/2.0 Micro-B.
3265	Bằng cách đo khối lượng cuộc hội thoại về thương hiệu của doanh nghiệp và đối thủ cạnh tranh, doanh nghiệp có thể đánh giá hiệu quả truyền thông mạng xã hội của mình.
3266	Bằng cách đó, ông đã được đổi tên từ Pierre Fermat thành Pierre de Fermat.
3267	Bằng cách dùng trường biến dạng mạng có thể thấy là một môi trường chứa đầy các sai lệch sẽ cản trở chuyển động của mỗi sai lệch.
3268	Bằng cách duy trì ưu thế hạt nhân quốc gia, cách tiếp cận mới của Eisenhower-Dulles là một hình thức rẻ hơn của chính sách ngăn chặn theo hướng trao cho người Mỹ "more bang for the buck."
3269	Bằng cách hạn chế băng thông của nhân PWM, ta có thể tránh được các hiệu ứng răng cưa này.
3270	Bằng cách kết hợp công nghệ với quản trị tri thức một cách hiệu quả, công ty có thể tạo ra các yếu tố cạnh tranh mới, nâng cao khả năng cạnh tranh lâu dài của mình.
3271	Bằng cách kết hợp hiệu suất cao và không gian xây dựng lớn, hệ thống in này có thể đáp ứng các yêu cầu ngày càng tăng của ngành công nghiệp.
3272	Bằng cách kết hợp sử dụng máy phát điện từ thủy động học với hệ thống tái sử dụng nhiệt năng của khí thải (thông qua máy phát nhiệt điện truyền thống, như máy hơi nước), hiệu suất của toàn bộ hệ thống có thể lên tới 60%.
3273	Bằng cách khuyến khích sự phụ thuộc lẫn nhau, các công ty có thể loại bỏ sự thiếu hiệu quả tốt hơn bởi vì cả hai đều phụ thuộc vào nhau.
3274	Bằng cách làm như vậy, bà đã thể hiện mong muốn kiểm soát các khía cạnh thuộc về nữ tính vì nền văn hóa của mình.
3275	Bằng cách làm suy yếu quá trình xử lý polyprotein của virus, Hinokitiol ức chế sự nhân lên của virus - tuy nhiên, khả năng này phụ thuộc vào sự sẵn có của các ion kim loại hóa trị hai, vì Hinokitiol là một chất thải của chúng.
3276	Bằng cách mở khóa thành tích, người chơi được thưởng một số biểu tượng hoặc màu sắc nhất định, nơi họ vào Icon Kit để tùy chỉnh biểu tượng của họ.
3277	Bằng cách này các đặc tính của lĩnh vực chung có thể giảm cho việc nghiên cứu của các cầu đơn vị.
3278	Bằng cách này, chúng ảnh hưởng đến việc trình bày kháng nguyên, kích hoạt tế bào T và sự phát triển khả năng miễn dịch thích ứng.
3279	Bằng cách này, có thể tiết kiệm chỗ trên sàn tàu dành để chứa và chuẩn bị máy bay.
3280	Bằng cách này Karl muốn đổ mọi trách nhiệm lên đầu vua Lombardia để mình danh chính ngôn thuận khởi binh.
3281	Bằng cách này, nó có khả năng để làm cho tơ của nó độc.
3282	Bằng cách này, ta sẽ dễ dàng di chuyển qua khoảng cách này bởi vì hai điểm lúc này đã gặp nhau.
3283	Bằng cách nhắm mục tiêu các khối u ung thư, xạ trị có thể dẫn đến giảm kích thước khối u và thậm chí phá hủy khối u. Mercadante, S. (1997).
3284	Bằng cách nhấn các chuỗi trên các vị trí khác nhau của bảng điều khiển, người chơi có thể rút ngắn hoặc kéo dài phần của chuỗi đang rung, do đó tạo ra các nốt cao hơn hoặc thấp hơn.
3285	Bằng cách nhấn mạnh sự trả giá khoa học và chơi trên nỗi sợ hãi về sự thống trị không gian của Liên Xô, Kennedy và Johnson đã xoay xở dư luận: đến năm 1965, 58% người Mỹ ủng hộ Apollo, tăng từ 33% hai năm trước.
3286	Bằng cách nhấn và tiếp tục nhấn vuông, mỗi nhân vật thực hiện một chuỗi các cuộc tấn công cơ bản, thường được gọi là "S-String".
3287	Bằng cách nhìn vào những gì có thể xảy ra khi một dân số cổ đại di cư và xâm chiếm một lãnh thổ mới, Linares về cơ bản đang phát triển các lý thuyết về mô hình của người dân châu Mỹ.
3288	Bằng cách so sánh, ánh sáng mặt trời trên Sao Hỏa bằng khoảng 40% cường độ đó trên Trái Đất.
3289	Bằng cách so sánh, John Holmes, ngôi sao nam được xếp hạng cao nhất tiếp theo của các ngôi sao khiêu dâm AVN Top 50, có 384 tín chỉ hành động liệt kê trên IAFD.
3290	Bằng cách sử dụng các lớp phức tạp đã được tạo ra để trừ tượng bố cục cáp và mạng, và hiển thị một kênh dữ liệu ảo cho lập trình viên, nhiệm vụ này có thể làm được.
3291	Bằng cách sử dụng kỹ thuật này, lượng ánh sáng có thể đến tới cảm biến có thể thay đổi với khả năng kiểm soát gần như vô hạn.
3292	Bằng cách sử dụng những kẻ chỉ điểm, bà lập lên một chính quyền cai trị dựa trên sự sợ hãi.
3293	Bằng cách sử dụng phương pháp đó, một số khu vực đã có các thông tin về vòng cây có niên đại vài nghìn năm.
3294	Bằng cách tách khỏi con trai và xuất phát vào châu Á, Demetrios có vẻ đã đưa cái rủi ro về với mình.
3295	Bằng cách tăng cung tiền hoặc tổng hợp cung cấp của quỹ (ASF), lãi suất sẽ giảm do dư thừa đô la ngân hàng sẽ kết thúc với dự trữ của họ.
3296	Bằng cách tạo một câu chuyện như thế, bạn có thể chuyển trọng tâm từ MÔ TẢ SẴN về lợi ích của sản phẩm, sang THẢO LUẬN về nó với khách hàng tiềm năng của bạn.
3297	Bằng cách thay thế mười thẻ với năm biểu tượng và sử dụng ba cuộn thay vì năm trống, sự phức tạp của việc đọc một chiến thắng đã được giảm đáng kể, cho phép Fey đưa ra một cơ chế thanh toán tự động có hiệu quả.
3298	Bằng cách thích ứng với nhu cầu của từng cá nhân, hướng dẫn theo ngữ cảnh có thể được điều chỉnh linh hoạt cho phù hợp với môi trường tự nhiên của người học.
3299	Bằng cách tính tang của các góc của tác động và nhân với khoảng cách từ điểm hội tụ, chúng ta tìm được chiều cao tương đối của nguồn máu.
3300	Bằng cách tổ chức quân của mình vừa đánh vừa rút theo kiểu Sutegakari (捨て懸かり), phần lớn số người chết để giữ vị trí của mình và đẩy lùi các cuộc tấn công, trung quân vẫn chiến đấu.
3301	Bằng cách tuyển mộ người Nhật phục vụ cho mình, Diêm Tích Sơn duy trì tổ hợp công nghiệp rộng lớn quanh Sơn Tây và gần như toàn bộ người quản lý và nhân viên kỹ thuật do người Nhật thuê để vận hành chúng.
3302	Bằng cách xem cách người dùng tương tác với kết quả tìm kiếm, có thể hiểu được sản phẩm hay dịch vụ có đáp ứng được nguyện vọng của khách hàng.
3303	Bằng chiến thuật tổ ba người dùng thang vượt vách đá, khắc phục vật cản, bộ đội nhanh chóng thọc sâu chia cắt đánh chiếm từng hầm ngầm, lô cốt, ngách hang.
3304	Bằng chính tình yêu của anh, vẫn luôn dành cho cô.
3305	Băng chứa RAM, có thể ghi dễ dàng nhưng sẽ mất tất cả bộ nhớ lưu trữ ngay sau khi tắt nguồn.
3306	Bảng chữ cái Marwar sử dụng các ký tự khác thay cho các chữ cái Devanagari tiêu chuẩn.
3307	Bảng chữ cái Tiếng Basque sử dụng chữ Latin.
3308	Bảng chữ cái Uyghur Cyrill (
3309	Bang chủ Hắc Sơn Phái.
3310	Bằng chứng biểu sinh đã được tìm thấy có niên đại cấu trúc c. 169 CE.
3311	Bằng chứng biểu thị loài người cư trú trong khu vực ít nhất là đã được 21.000 năm.
3312	Bằng chứng bổ sung cho thấy mối quan hệ này giữa tôn giáo và sức khỏe thể chất có thể là mối quan hệ nhân quả.
3313	Bằng chứng chắc chắn nhất cho thấy Merneith thực sự đã cai trị Ai Cập như một pharaon là đến từ ngôi mộ của bà.
3314	Bằng chứng của người Thracia cổ hoặc Daci cổ trong thời kỳ tiền sử phụ thuộc vào phần còn lại của văn hóa vật chất.
3315	Bằng chứng của việt này có thể thấy được thông qua nghiên cứu trường hợp trẻ nhỏ được hướng dẫn các nhiệm vụ gấp giấy bằng cách quan sát tư thế và ánh mắt của những người hướng dẫn.
3316	Bằng chứng cuối cùng về sự thống trị và kiểm soát của người nuôi đối với sư tử được thể hiện bằng cách đặt đầu của người thuần hóa vào miệng sư tử.
3317	Bằng chứng gần đây cho thấy những va chạm có thể là một phần của một tiểu hành tinh lớn hơn nhiều đã phá vỡ trong một vụ va chạm trong không gian xa cách đây hơn 160 triệu năm.
3318	Bằng chứng khảo cổ học cho thấy bánh nướng chảo có lẽ là thực phẩm ngũ cốc sớm nhất và phổ biến nhất được ăn trong các xã hội thời tiền sử.
3319	Bằng chứng khảo cổ học cho thấy có hai khu định cư ở bờ phía đông của sông Niger: Gao Ancien nằm trong thành phố hiện đại, về phía đông của Lăng mộ Askia, và khu khảo cổ Gao-Saney (Sané trong tiếng Pháp) nằm khoảng 4 km về phía đông.
3320	Bằng chứng là dựa vào độ tuổi của các dụng cụ săn bắn và lượm hái mà con người khi đó đã dùng và được tìm thấy ở Hudcova và sườn núi Doubravské.
3321	Bằng chứng là, mới đây Aaron và hoa hậu tuổi "tím" Hoa Kỳ Tami Farrell còn chụp ảnh chung, đi ăn tối và xem phim cùng nhau.
3322	Bằng chứng rõ ràng cho quan điểm này vẫn chưa được tìm thấy.
3323	Bằng chứng sẵn có cho thấy rằng rủi ro phóng xạ là nhỏ so với nguy cơ hóa học.
3324	Bằng chứng thêm về tổ tiên tìm kiếm nước có thể được tìm thấy trong một số đặc điểm kiểu hình của thú lông nhím.
3325	Bằng chứng về sự trôi dạt của các lục địa hiện nay rất nhiều.
3326	Băng chuyền sushi được biết đến đầu tiên ở Úc xuất hiện ở Queensland vào năm 1993, khi Sushi Train mở nhà hàng đầu tiên.
3327	Bang còn có những khu rừng thông miền trung-bắc ít được biến đến hơn tại cao nguyên Colorado.
3328	Bằng Công nghị Hồng y năm 2014 cử hành ngày 22 tháng 2, Giáo hoàng Phanxicô vinh thăng tước vị Hồng y cho Tổng giám mục Lorenzo Baldisseri, đẳng hồng y Phó tế nhà thờ S. Anselmo all’Aventino.
3329	Băng của Adam nói anh ta tìm cách thoát khỏi phòng tắm, trong khi băng của Lawrence bảo anh ta giết Adam vào lúc sáu giờ sáng, nếu không vợ và con gái anh ta sẽ bị giết và anh ta sẽ cũng chết.
3330	Bảng cũng liệt kê các hóa chất có thể sử dụng để loại trừ việc gây nhiễu này và các hợp chất được tạo ra khi các phân tử vô cơ gây nhiễu bị loại bỏ.
3331	Bằng cử nhân về các môn Khoa học và Nghệ thuật được cấp thông qua Đại học Nghệ thuật và Khoa học.
3332	Băng đảng nào bị mất tất cả các lãnh địa thì sẽ không còn khả năng tấn công, và tất nhiên là không còn vùng kiểm soát trên bản đồ nữa.
3333	Bằng đạo luật Berlin và Milan năm 1806 và 1807, Merwin, 1901 tr.
3334	Bảng điểm gắn trên bục thí sinh không còn là màn hình LED dạng 7 đoạn kỹ thuật số như 7 năm đầu mà được đổi thành các màn hình ti vi LG hiện điểm trực tiếp như hiện nay.
3335	Bảng điều khiển với ổ khóa được thiết kế cách xa nhau, để một người duy nhất sẽ không thể vặn hai chìa khóa cùng lúc trong khoảng thời gian yêu cầu.
3336	Bằng định nghĩa, vành Noetherian thỏa mãn điều kiện dây chuyền tăng trên các i đê an trái và phải của nó, trong khi nhóm Noetherian được định nghĩa là một nhóm mà mọi điều kiện tăng giới hạn của các nhóm con là hữu hạn.
3337	Băng do Howard G. Malley và Craig B. Golin sản xuất dưới sự giám sát của April Lee Grebb.
3338	Bàng Dũng cùng nữ pháp sư Hạ Băng (
3339	Băng được sử dụng thường được lấy từ các lò xo tự nhiên, sau đó được tôi luyện để đạt được chất lượng lý tưởng để cạo râu.
3340	Bảng dưới đây cho biết các liên kết tôn giáo giữa các dân tộc ở Hoa Kỳ, theo cuộc khảo sát Pew Forum năm 2014.
3341	Bảng dưới đây liệt kê các loại kỹ năng, chú pháp của từng binh chủng.
3342	Bảng dưới đây theo Sử ký Tư Mã Thiên, có tham khảo Xuân Thu tả truyện chú của Dương Bá Tuấn.
3343	Bảng dưới đây trình bày tất cả các đội vô địch kể từ mùa giải 1953–54, khi giải đấu được chính thức khởi tranh.
3344	Băng ghi có độ dài khác nhau, dài nhất lên đến 1.100 m (3.600 feet).
3345	Bảng gỗ Akhmim, còn được gọi là các bảng gỗ Cairo (Cairo Cat.
3346	Băng hải tặc này từng làm lính đánh thuê cho tổ chức của Buggy.
3347	Bản ghi do Michel Plasson tiến hành có đặc điểm ở biến thể đầu của Habanera của Carmen ("L'amour est enfant de bohème"), cũng như những bản thông thường.
3348	Bản ghi nhớ cung cấp một số bảo vệ cho các nhân viên quân sự hiện tại đã được chẩn đoán là "chứng khó đọc giới tính" hoặc những người đã phục vụ trong giới tính tự chỉ định của họ trước khi bản ghi nhớ được ban hành.
3349	Bàng Huân xua quân đánh chiếm hàng loạt quận huyện xung quanh, chiếm Hoài Khẩu, cắt đứt liên hệ đường sông của Tứ Châu với bên ngoài.
3350	Ban giám khảo bao gồm các chuyên gia như Daniel Liebeskind và Jack Lohman, giám đốc Bảo tàng Luân Đôn.
3351	Ban giám khảo sau khi nếm và nhận xét về món ăn của thí sinh sẽ đưa ra quyết định chọn hay không.
3352	Bản giao hưởng chưa từng được mở rộng hoặc sửa đổi thêm, tức là vẫn giữ nguyên như bản gốc.
3353	Bản Giao hưởng Số 5 được biểu diễn ra mắt vào ngày 22 tháng 12 năm 1808 trong một buổi hoà nhạc đồ sộ tại nhà hát Theater an der Wien do đích thân Beethoven chỉ huy.
3354	Bang khá gần sân bay quốc tế.
3355	Bằng kiệt tác kiến ​​trúc đó là Mái vòm Soltaniyeh, còn được gọi là Lăng mộ Oljeitu, người Hãn quốc Y Nhi đã chứng tỏ khả năng của mình là xây dựng.
3356	Bangkok Skytrain (BTS) có một số ga kết nối với hệ thống tàu điện ngầm (MRT).
3357	Bang Konthi ( ) là một huyện (
3358	Bàng Kỷ rút trúng, theo Quách Đồ đến chỗ Viên Đàm.
3359	Bangladesh có một hệ động vật rất phong phú và đa dạng.
3360	Bang Len ( ) là một huyện (
3361	Bảng lược đồ văn học Việt Nam, Quyển Thượng, tr.
3362	Bang México có 9.723 km xa lộ, trong đó 90% là cấp bang và 10% cấp liên bnag.
3363	Bang México có trên 3 triệu học sinh với khoảng 15000 trường học từ cấp mẫu giáo cho đến trung học.
3364	Bằng một chiến thuật sáng suốt, trong một tuần, Patton đã đổi hướng thành công, từ Đông-Bắc, quân Mỹ do tướng Bernard Montgomery tạm quyền chỉ huy tấn công từ phía Bắc, quân của tướng George S.Patton ép lại từ phía Nam.
3365	Bang Mun Nak là một thị xã (thesaban mueang) nằm trên toàn bộ tambon Bang Mun Nak.
3366	Bảng này chủ yếu cho thấy sự khác biệt giữa các sản phẩm trong gia đình dòng Galaxy S. Danh sách chỉ bao gồm thiết bị mở khóa và bản quốc tế.
3367	Bang này được chia thành các hạt.
3368	Bảng này liệt kê các trạm đang được xây dựng với công suất lắp đặt dự kiến ít nhất 2.000 MW.
3369	Bảng này sắp xếp theo ngày công bố/thông báo theo quá khứ về hiện tại.
3370	Bằng nghiên cứu hồi cứu, Lever đã nhận xét thấy một tiến triển giống hệt nhau trong ĐH, pH và bicarbonat trong hai nhóm bệnh nhân được điều trị và không được điều trị bằng bicarbonat.
3371	Bảng nhãn Nguyễn Chiêu Huấn từng đi sứ Trung Quốc, làm đến chức Thượng thư bộ công.
3372	Bằng nhiều kỹ thuật xác định DNA khác nhau (Bidwell, 1994), (Begovich, 1995), nhiều locus mới trong phức hệ MHC đã được khám phá và các allen mới cũng liên tục được tìm thấy (Bodmer, 1995).
3373	Bằng như cho rằng từng được vời gọi, theo nghĩa phải trung thành với ông ta, ắt không nhận lời bày mưu cho kẻ khác, khiến ông ta đến nông nỗi này.
3374	Bằng những đòn tâm lý chiến, Mạnh Hoạch đã phải thừa nhận thất bại vào thời điểm này và ông tuyên bố sẽ đầu hàng và phục vụ Thục Hán từ tận đáy lòng của mình, Mạnh Hoạch đem toàn bộ gia quyến, tướng tá, binh lính đầu phục.
3375	Bà Ngọc Cầu muốn công tử Thuần lên ngôi nên luôn dỗ dành với chúa, nhưng đình thần biết được âm mưu này đều ra sức can ngăn.
3376	Bản gốc của SR-25 được sản xuất vào đầu những năm 1990 và có nòng dài 24 inch (610 cm).
3377	Bản gốc Ultimaker được phân phối như một bộ KIT tự ráp mà những người có sở thích và kỹ thuật viên đã tự lắp ráp.
3378	Bằng phong cách đặc biệt của mình, Tondu là kẻ duy nhất trong băng có thể Tàng hình dễ dàng trong đám Xã hội đen.
3379	Bằng phương pháp này mà nhiều hộ dân của huyện Tháp Mười cải thiện được thu nhập, nâng cao hiệu quả kinh tế gia đình.
3380	Bảng quảng cáo của biểu tượng Sky Sports HD.
3381	Bảng quảng cáo ở Bangkok, được chụp ngày 30 Tháng Sáu 2014, thông báo với công chúng rằng bấm nút 'thích' hoặc 'chia sẻ' trên phương tiện truyền thông xã hội có thể bị bắt vào nhà tù.
3382	Bàng quang hoạt động quá mức không đe dọa đến tính mạng, nhưng hầu hết những người mắc bệnh này đều gặp vấn đề trong nhiều năm.
3383	Bằng quyết định này, họ giải thoát mình khỏi quyền lực của triều đình.
3384	Bằng sáng chế cho cả hai chỉ định hết hạn vào ngày 3 tháng 8 năm 2021.
3385	Bằng sáng chế cho việc sử dụng nó để điều trị loét aphthous đã được cấp vào tháng 11 năm 1994 cho các nhà phát minh Kakubhai R. Vora, Atul Khandwala và Charles G. Smith, và được giao cho Chemex Cosmetics, Inc.
3386	Bằng sáng chế đầu tiên đề cập đến việc sử dụng trực tiếp biến thể DNA cho pháp y được đệ trình bởi Tiến sĩ Jeffrey Glassberg vào năm 1983, dựa trên công việc mà ông đã làm khi ở Đại học Rockefeller năm 1981.
3387	Bảng sau đây cho thấy phân bổ vị trí cho AFC Champions League 2016, được điều chỉnh tương ứng do một số vị trí không được sử dụng.
3388	Bảng sau liệt kê các thuộc tính của các hạt nhân phóng xạ được chọn minh họa phạm vi của các thuộc tính và cách sử dụng.
3389	Bang Si-hyuk ra mắt với tư cách là nhà soạn nhạc khi học tại đại học.
3390	Bằng sức mạnh của năng lực Love (ブ Rabu), cô có thể tăng sức mạnh cho người cô yêu nhất bằng cách tuyên bố tình yêu của mình với họ.
3391	Bằng sự hài hước, dí dỏm cũng như kinh nghiệm 10 năm làm nghề của mình, HLV Minh Tú đã hoàn thành đội hình với 5 thí sinh tiềm năng: Vũ Thu Phương, Phùng Trương Trân Đài, Cadie Huỳnh Anh, Châu Kim Sang và Mộng Thường.
3392	Báng súng được làm bằng sợi thủy tinh gia cố bằng nhựa tổng hợp có một khung kim loại bên trong, một miếng áp má gắn trên báng có thể điều chỉnh chiều cao phù hợp cho xạ thủ.
3393	Bằng sự sáng tạo của mình, Foley đã quyết định sửa chữa lỗi chiến thuật này và cho thuyền đi xiên góc để có thể vượt qua khoảng trống này.
3394	Bằng tất cả nỗ lực, Takahashi đã khẳng định rằng càng nhiều phần kịch bản được sử dụng càng tốt, mặc dù đôi khi ông cảm thấy đã sử dụng nhiều quá.
3395	Bằng thạc sĩ nghệ thuật của bà về nghiên cứu phát triển, được trao bởi Đại học Makerere.
3396	Bằng thiết chế dân chủ, nhà nước phải có trách nhiệm bảo đảm quyền làm chủ của dân, để cho nhân dân thực thi quyền làm chủ của mình trong hệ thống quyền lực của xã hội.
3397	Bàng Thống bị trúng tên và tử trận.
3398	Bảng thống kê được cập nhật từ Quỹ tiền tệ IMF năm 2011.
3399	Băng tích được hình thành từ các mảnh vụn trước đây được mang theo bởi một dòng sông băng và thường bao gồm các hạt hơi tròn có kích thước từ các tảng đá lớn đến bột băng phút.
3400	Bằng tiền bạc của mình, lão chiếm lĩnh gần như toàn bộ thị trấn Bedford Falls.
3401	Bằng tiếng Trung, "Po-land" được phiên âm thành “波蘭” (
3402	Bảng tiếp theo cung cấp các phân phối đồng vị cho một số yếu tố.
3403	Bằng tốt nghiệp cao cấp lí luận chính trị được coi là điều kiện cần để có thể giữ các chức vụ cao trong Đảng Cộng sản Việt Nam và trong bộ máy quản lý của Nhà nước Việt Nam.
3404	Ba người đàn ông đã bị bắt vào ngày 27 tháng 8 vì "vào hoặc ở trong khu vực phòng" trong khi chiếm đóng ngày 1 tháng Bảy.
3405	Ba người đàn ông muốn kết hôn với Tiểu thư Ruri, người thừa kế duy nhất của trường phái hương Fuenokouji, (kōdō), tới lâu đài của cô để tham gia cuộc hương nhưng nhận ra người cầu hôn thứ tư đã mất tích và Dược Phu thế chỗ anh ta.
3406	Ba người doanh nhân đánh đập Arthur, anh phải bắn hai người để tự vệ và hành quyết người thứ ba.
3407	Ba người họ chia sẻ âm nhạc tango và hòa hợp với nhau.
3408	Ba người Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi đúng là thân thiết như anh em nhưng không có ghi chép trong sử sách về việc 3 người từng làm lễ kết nghĩa.
3409	Ba người muốn bắt cóc Sanh, nhưng Long đánh nhầm ông Siêu vừa từ Mỹ về.
3410	Ba người nói chuyện với Volturi và hứa hẹn một ngày nào đó sẽ biến đổi Bella thành ma cà rồng.
3411	Ba người sau đó cùng nhau lập thành nhóm nhạc mang tên Soleil.
3412	Ba người sau đó đã kháng cáo lên Tòa án Hành chính Tối cao.
3413	Ba người theo sau đuổi mãi.
3414	Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội (QH) dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.
3415	Bà Nguyễn Thị Thanh cũng đi theo.
3416	Bàng Vạn Xuân bỏ chạy.
3417	Bàng Vạn Xuân trá bại, bỏ chạy.
3418	Băng vết thương thông thường dùng cho loại vết thương có miệng nhỏ, miệng vết thương sạch, không chảy máu nhiều và không cần phải khâu, có tác dụng chỉ tạm thời cầm máu, bảo vệ bề mặt vết thương.
3419	Bằng việc chấp thuận thông qua Hiến pháp Hoa Kỳ, người dân của các tiểu bang đã thuyên chuyển một số quyền lực có giới hạn của chủ quyền tiểu bang sang cho chính phủ liên bang.
3420	Bằng việc so sánh vị trí cân bằng của bọt với mốc 0, có thể suy ra góc nghiêng của ống bọt nước.
3421	Bằng việc sử dụng chỉ một loại phân tử quang hoạt như Cy5, STORM chỉ cần dùng một nguồn laser đỏ làm nguồn kích.
3422	Bằng việc thay đổi thứ tự bảng chữ cái, ông khiến người khác nghĩ rằng những ký tự ấy là không thể đọc được.
3423	Bảng xếp hạng của Show!
3424	Bảng xếp hạng được giới thiệu là bạn đồng hành cùng Mainstream Rock Tracks và sự sáng tạo của nó được thúc đẩy bởi sự bùng nổ của nhạc alternative trên đài phát thanh Mỹ cuối thập niên 1980.
3425	Bảng xếp hạng thế giới về trí nhớ cập nhật và đầy đủ có thể được tìm thấy tại trang web của Hiệp hội Trí nhớ Quốc tế.
3426	Bảng xếp hạng và hạt giống dựa trên bảng xếp hạng ATP tính đến ngày 10 tháng 4 năm 2017.
3427	Bá Nha chơi đàn, chí tại núi cao, Chung Tử Kỳ nói: "Hay thay!
3428	Bá Nha chơi đàn tuyệt hay, Chung Tử Kỳ nghe đàn càng giỏi.
3429	Bà nhận bằng Cử nhân (Hons) vào năm 1946 và BMBS (Cử nhân Y khoa, Cử nhân Phẫu thuật) vào năm 1950.
3430	Bà nhận bằng tiến sĩ của trường Đại học Luật Wisconsin, nơi bà đã làm luận án của mình về quyền lợi hợp pháp của người khuyết tật ở nông thôn Uganda.
3431	Bá Nhan bèn sai tổng quản Lý Đình, Lưu Quốc Kiệt đánh Hoàng Gia Loan bảo, nhổ được, chẻ tre lót nền, đẩy thuyền từ Đằng hồ vào Hán Giang.
3432	Bà nhận được năm đề cử cho Giải thưởng Nike (giải thưởng văn học nổi tiếng nhất Ba Lan).
3433	Bà nhận Giải thưởng Quỹ Louis và Bert Freedman và Giải Lewis S. Rosensteil năm 1978.
3434	Bán hàng trên ô tô thường diễn ra trong những tháng mùa hè.
3435	Ban hành khiển sau được đổi tên thành môn hạ sảnh.
3436	Bá Nhan sai người dò xét Sa Vu khẩu, Hạ Quý cũng đem tinh binh giữ nơi ấy.
3437	Bánh bò nói chung được ăn như món tráng miệng hoặc ăn với chả,.
3438	Bánh có kích thước khoảng bằng bàn tay của một đứa trẻ.
3439	Bánh đà phản lực thường được quay bằng động cơ điện.
3440	Bánh được đóng gói và bảo quản kỹ hơn nên dùng được lâu hơn, và điều đặc biệt và hộp đựng bánh được phân ra thành từng cái chứ không đựng chung bốn cái 1 hộp như trước đây nữa giúp thực khách có thể sử dụng dễ dàng hơn.
3441	Bánh được thu gom và đưa vào khu vực đóng gói.
3442	Bánh được trút lên đĩa để phần có đường thắng màu cánh gián trên miếng bánh quay lên trên.
3443	Bạn hẹn của cô, "Funbucket" sau khi gặp cô đã tìm cách lẩn trốn cô trong nhà vệ sinh của một nhà hàng.
3444	Bánh gai Đại Đồng hương thơm quyến rũ, béo, ngậy, đặc biệt vị ngọt vừa thanh vừa đậm của bánh khó có thể quên.
3445	Bánh gai nơi đây đã có trên dưới 400 năm.
3446	Bánh gai Tứ Trụ.
3447	Bản hit đầu tiên của ông là bài " " của năm 1935, và trong sự nghiệp của ông ở Pháp, Mỹ và Argentina, ông đã viết những bài hát thành công bằng tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.
3448	Bản hit tiếp theo của Fin.
3449	Bánh kẹo khô thường có hàm lượng nước từ 10% trở xuống, và bao gồm các loại bánh kẹo như sô cô la, kẹo và kẹo cao su, cũng gồm các loại bánh nướng như bánh quy và "leaf pies".
3450	Bành Khang tìm lại đống lông gà, đếm được 1000 sợi.
3451	Bánh mì thịt lợn thăn, phổ biến ở vùng Trung Tây, được làm từ thịt thăn lợn tẩm bột và rất giống với schnitzel.
3452	Bánh mì và sản phẩm từ lúa mì rất quan trọng trong các món ăn Ukraina.
3453	Bánh mới làm đây!"
3454	Bánh mướt là một đặc sản ở Nghệ An gần giống như bánh cuốn không nhân ở miền Bắc nhưng thường ăn nguội.
3455	Bánh mỳ vòng thường được nhào nặn bằng tay làm thành hình dạng một chiếc nhẫn từ bột lúa mì men, có kích cỡ bằng bàn tay, được luộc trong một thời gian ngắn trong nước và nướng.
3456	Bánh này khá dai, có khi chai cứng trong một lớp vỏ nhẵn mịn.
3457	Bán hơn được 4.000.000 tại Mĩ, trở thành bài hát thứ năm của cô đứng đầu trong bảng xếp hạng Hot 100. Đã được chứng nhận là đĩa 4 lần đi Bạch Kim và nằm trong Top 10 của các bảng xếp hạng trên thế giới.
3458	Bản hợp đồng sau đó đã được kéo dài và có thời hạn tới tháng 1 năm 2004.
3459	Bản hợp đồng với Beckham xảy ra là nhờ có Luật Cầu thủ chỉ định, và nó được xem như một thành công bất ngờ với bóng đá Mỹ.
3460	Bánh sau của xe đạp nằm thường nằm sau người lái và có thể có bất kỳ kích thước nào, từ khoảng đến 700c một vòng.
3461	Bánh tai có hình thù giống cái tai, là thứ bánh bột gạo tẻ, nhân thịt lợn ướp hành, dễ làm, là món ăn hòa quyện của các vị dẻo, giòn, bùi, ngọt, béo ngậy và thơm.
3462	Bành Thành vương Lưu Nghĩa Khang nói với Đế rằng: "Đàm Thủ đã là bảo vật gia đình, lại là nguyên khí quốc gia, Hoằng không tỏ thái độ gì, sao vậy?"
3463	Bành Tổ cười lớn nói: "Ta ngồi câu cá ở đây đã 800 năm chưa bao giờ thấy có chuyện như thế cả, các anh định hỏi đùa ta chắc?"
3464	Bành Tổ tức Bành Khang, là một nhân vật trong truyền thuyết Trung Hoa được cho là sống lâu gần 800 tuổi.
3465	Bánh tráng nướng là một món ăn nhẹ có xuất xứ từ Phan Rang (Ninh Thuận), sau đó rộng rãi ở Đà Lạt, Phan Thiết và phổ biến tại Sài Gòn.
3466	Ban huấn luyện người Ý gồm Daniele Baldini, Marco Domenichini và Alberto Bartali cũng gia nhập câu lạc bộ Nga.
3467	Bánh ướt có thể tự làm hoặc mua ngoài chợ.
3468	Bán hủy trong huyết tương là từ 12 đến 14 giờ.
3469	Bành Việt cáo ốm, chỉ sai Vệ Khư dẫn quân đến, khiến Lưu Bang nổi giận.
3470	Bánh xe cầu nguyện tại Tu viện Samye.
3471	Bánh xe nan hoa không xuất hiện ở Lưỡng Hà cho đến những năm 2000 TCN.
3472	Bánh xếp trong thúng, từng lớp gối nhau trên những tàu lá chuối.
3473	Bani đã cho Tina ăn kẹo có rượu làm cho Tina nhảy múa điên cuồng trong lễ đính hôn.
3474	Bản in có bố cục phong phú này đặt Phú Sĩ giữa các ngọn núi khác hai bên, chúng đều có có răng cưa, điển hình của tranh phong cảnh Trung Quốc.
3475	Bản in khắc chuyên luận của William Smith về nhận dạng các địa tầng dựa trên các hóa thạch.
3476	Bản in lại Ryokan: Japan's Finest Spas and Inns, 2007.
3477	Bản in này được xuất bản năm 1891, và sau đó không còn sửa đổi gì nữa.
3478	Bản in từng được mang tới Triển lãm tranh khắc gỗ hiện đại lần thứ ba của Watanabe, tổ chức tại Nihonbashi từ ngày 17 đến ngày 22 tháng 4 năm 1932.
3479	Banished nhận được đánh giá chủ yếu là tích cực khi phát hành.
3480	Bản "Island", trình bày bởi nhóm Mastodon và "Gospel", trình bày bởi nhóm MarchFourth Marching Band xuất hiện trong phim nhưng không có mặt trong album.
3481	Banister Fletcher, Lịch sử Kiến trúc trên phương pháp so sánh (xuất bản lần đầu năm 1896, phiên bản hiện tại năm 2001, Elsevier Science & Technology ISBN 0-7506-2267-9).
3482	Bankai mạnh đến nỗi nếu sử dụng lâu sẽ làm hại cả Thi Hiìn Giới và cả chính người sử dụng.
3483	Bản kết hợp chưa hoàn chỉnh của họ là Veku và bị Janemba đánh không thương tiếc.
3484	Bản kế tiếp của iOS 4 là iOS 5, phát hành ngày 12 tháng 10 năm 2011.
3485	Bản khắc gỗ lễ đăng quang của Henry và Catherine, thế kỉ thứ 16.
3486	Bản khắc này đã miêu tả một chiến thắng trước người Nubia của quân đội Aksum và tiếp sau đó là cuộc hành quân tới nơi giao nhau của sông Nile và Atbara.
3487	Bản khắc trên một tòa nhà của Nebuchadnezzar II đề cập đến những người thợ phục dựng Etemenanki ở Babylon được ca tụng bởi "toàn bộ xứ Akkad và Assyria, các vị vua Eber-Nāri, các tổng trấn Hatti, từ Thượng Hải đến Hạ Hải".
3488	Ban Khoa học Xã hội nằm trong cơ cấu tổ chức của Ủy ban Khoa học Nhà nước.
3489	Ban Kiệt trong Chung Cực Tam Quốc.
3490	Bán kính của nó bằng 0,94 lần sao Mộc, làm cho bầu khí quyển của nó trở nên mịn màng và kết hợp với việc chuyển đổi một ngôi sao K có độ sáng vừa phải, đãlàm cho nó trở thành mục tiêu cho đặc tính khí quyển.
3491	Bán kính của nó gần gấp 11 lần bán kính mặt trời và độ sáng của nó gấp 62 lần của mặt trời.
3492	Bán kính của vòng này vào khoảng 120.000 năm ánh sáng.
3493	Ban Kinh tế Chính phủ có nhiệm vụ nghiên cứu, soạn thảo và trình Chính phủ những đề án về chính sách, chương trình, kế hoạch kinh tế hoặc những vấn đề quan trọng khác.
3494	Bank of America Plaza là tòa nhà chọc trời cuối cùng của Mỹ được xây là một trong 10 tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới (trong 14 năm kể từ khi việc xây dựng các tòa nhà chọc trời trong top 10 đều ở châu Á).
3495	Ban Kruat ( ) là một huyện (‘‘
3496	Ban kỹ thuật của CLB thì hứa sẽ tạo mọi điều kiện để tôi có thể thi đấu, mặc dù tôi biết rằng sẽ rất khó để cạnh tranh một suất chính thức ở Milan hiện nay."
3497	Bạn là động vật nhỏ có quyền trở thành Con người đối với tôi lúc đó cảm thấy bất lực vô cùng, và như một đứa trẻ nghệ thuật học theo những cách khác, đó là địa ngục.
3498	Ban là người không có đối thủ trong lớp Y của cậu.
3499	Ban lãnh đạo Liverpool vẫn tỏ ra kiên nhẫn với ông dù đội để thua trước câu lạc bộ Worcester City ít tên tuổi ở vòng ba Cúp FA 1959.
3500	Ban lãnh đạo mới đã tiến hành thay đổi cách lựa chọn phim tham gia dự thi tại Cannes.
3501	Ban lãnh đạo muốn tạo sự thoải mái cho những cổ động viên đến sân mang theo trẻ em.
3502	Ban lầu là một nhà hàng mang tên Kappō Obata, nó bị đóng cửa vào năm 1998.
3503	Bản Limited Edition của Reign of Chaos xuất hiện với nhiều bài nhạc giao hưởng trên một soundtrack riêng biệt.
3504	Bản lồng tiếng của SPE còn biết đến với tên "Animax Dub", được phát sóng trên kênh Animax Asia.
3505	Ban lụa quý cho Khải Dân và các bộ lạc.
3506	Bản mộc Chiếu dời đô là bản khắc cổ và duy nhất còn lại của Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại.
3507	Bản mới luật sư chỉ xuất hiện thoáng qua.
3508	Bản mở rộng bổ sung thêm những cấp độ khó mới ('Beginner' và 'Expert') và những mục chơi mới ('Arena Challenge' và 'Legend').
3509	Bản mở rộng này cho phép mục chơi mạng đa hệ.
3510	Bắn mục tiêu dưới nước là môn thể thao kiểm tra khả năng sử dụng súng bắn xiên chính xác và khả năng nín thở hay lặn tự do của người chơi.
3511	Bản Mỹ hóa là Power Rangers Mega Force.
3512	Bản nâng cấp Block 5 của Full Thrust là thay đổi lớn cuối cùng của dòng tên lửa Falcon 9, tăng tải trọng, độ an toàn cho vận tải hành khách và số lần tái sử dụng tầng một.
3513	Bản này đã bổ sung thêm binh lính, vũ khí và nhiệm vụ mới ở các địa điểm mới bao gồm Ba Lan, Ardennes và Hy Lạp sau chiến tranh.
3514	Bản này được phát hành ngay sau đó dưới dạng bộ 2 đĩa ở những nước khác.
3515	Bản này được tụng niệm mỗi ngày bởi Tăng ni, giới cư sĩ khắp Đông á hơn suốt một ngàn năm nay.
3516	Ban này sau đó nhanh chóng tan rã, tay guitar chính kiêm ca sĩ James Hetfield đã gặp tay trống Lars Ulrich nhờ 1 mục quảng cáo rao vặt.
3517	Ban này thường không xuất hiện ở mặt và có thể tệ hơn khi gặp nhiệt.
3518	Ban ngày, cáo Fennec dành nhiều thời gian để ngủ, lưu trữ tối đa năng lượng cho buổi đêm săn bắt và chơi đùa.
3519	Ban ngày, Nguyên tổng giám mục chỉ có thể đọc và viết tối đa 45 phút.
3520	Ban nhạc biểu diễn tại Anh Quốc vào tháng 11. Chuyến lưu diễn đã bán hết vé chỉ trong vài phút.
3521	Ban nhạc Bulgaria Hipodil đã sáng tác bài hát Bate Goiko nói về Gojko Mitić.
3522	Ban nhạc của những người lưu vong Cuba sống ở Honduras bắt đầu đi theo con đường riêng của họ vào thời điểm này, và gia đình trẻ rời khỏi đất nước vào năm 1882, định cư tại Thung lũng Trung tâm, New York.
3523	Ban nhạc cũng đã tổ chức chuyến lưu diễn CNBLUE Live: Between Us 2017 tại sáu quốc gia từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 9 tháng 12. Các buổi trình diễn đầu tiên diễn ra từ ngày 3 đến ngày 4 tháng 6 tại Seoul.
3524	Ban nhạc đã dành vài năm tiếp theo để tách mình khỏi người quản lý để hoàn thành các mục tiêu mới của họ.
3525	Ban nhạc đã phát hành bốn album với thời lượng trọn vẹn, một đĩa LP tách rời có sự kết hợp với Colophon và The Wind-Up Bird, và một bộ sưu tập các bản thu âm tại nhà và trực tiếp.
3526	Bản nhạc đầu tiên do Jerzy Matuszkiewicz viết, và bản thứ hai do Janusz Sławiński viết.
3527	Ban nhạc đã vài lần phải thay đổi thành viên, trong đó có người đồng sáng lập Moody (rời năm 2003), sau đó là tay guitar John LeCompt và tay trống Rocky Gray vào năm 2007.
3528	Ban nhạc được thành lập vào năm 2002 bởi Hanna Nicole và Ashley Grace.
3529	Ban nhạc gồm 3 thành viên: Lê Tâm, Hoài Phương, Việt Khôi.
3530	Bản nhạc gồm nhiều nhịp độ, guitar chơi ở nhiều quảng tám khác nhau.
3531	Ban nhạc hiện sản xuất âm nhạc bằng tiếng Anh, mặc dù ban đầu ngôn ngữ sáng tác chính của họ là tiếng Phần Lan.
3532	Ban nhạc hoàn thiện phần nhạc không lời cho Torry, rồi họ đề nghị một số yêu cầu với cô để bổ sung phần hát.
3533	Ban nhạc không có tay guitar bass.
3534	Ban nhạc này chỉ tham gia trình diễn ở liveshow The Rolling Stones Rock and Roll Circus.
3535	Ban nhạc Ngọt trình diễn tự do tại sân thượng The Hanoi Social Club năm 2016.
3536	Ban nhạc OK Go chơi tại Yerba Buena Gardens.
3537	Ban nhạc sau đó xác nhận Ball chỉ bị thương nhẹ nhưng vẫn cần phải nghỉ ngơi vài ngày.
3538	Ban nhạc Shakopee sống trong những căn nhà nghỉ bằng gỗ mùa hè và những chiếc đinh mùa đông.
3539	Ban nhạc tái hợp năm 2009, và bắt đầu biểu diễn không thường xuyên từ đó.
3540	Ban nhạc tan rã năm 1975 sau khi Virgin từ chối album thứ năm (vài bản thu sau đó xuất hiện trong Munich and Elsewhere), nhưng lại tái bản nhiều nhạc phẩm qua Recommended Records của Chris Cutler.
3541	Bản nhạc "Theme of Love" của Final Fantasy IV đã được đưa vào chương trình giảng dạy cho học sinh Nhật Bản và trình diễn trực tiếp bởi dàn nhạc giao hưởng và ban nhạc metal.
3542	Ban nhạc thu âm album nào tháng 7 và tháng 8, năm 1988 tại Greene St.
3543	Ban nhạc thứ hai của Kennedy là Citizen Swing đã phát hành hai album phòng thu trước khi tan rã vào năm 1996.
3544	Ban nhạc tung ra thêm ba đĩa đơn và hai video cho Once, cùng với một bản thu âm lại của "Sleeping Sun" cho album tổng hợp "best of", Highest Hopes (2005), trước khi Turunen chia tay ban nhạc vào tháng 10 năm 2005.
3545	Ban nhạc tự sản xuất album, với hai bản phối stereo khác nhau.
3546	Bản nhạc Yuki no Joou (雪の女王) do Tsuchiya Kenichi soạn là bản biết tấu của bản nhạc chủ đề trong Megami Ibunroku Persona.
3547	Bản nháp lưu trữ này được hoàn chỉnh vào ngày 25 tháng 4 năm 1966, chỉ không lâu sau bản thu chính.
3548	; bà nội Fawkes, Ellen Harrington, là con gái của một thương gia buôn nổi tiếng kiêm Tổng thị trưởng của York vào năm 1536.
3549	Bà nội là công chúa Nhị Tân Lê Thị Xuân.
3550	Bà nói rằng Raúl, người tiếp nối cha bà với vai trò chủ tịch của Cuba, đã giúp đỡ bà trong một số dịp.
3551	Bà nói rằng "Tôi đã đọc và thấy được những gì đang xảy ra ở Catalonia.
3552	Bà nói thêm rằng mặc dù Ủy ban An toàn Đường bộ Quốc gia (NSRC) xứng đáng được khen thưởng vì đã thực hiện các biện pháp để thực thi luật giao thông đường bộ, nhưng họ cần phải làm nhiều hơn nữa.
3553	Baños del Azufre là các suối axit sulphuric chứa nhiều suphur hydro (H 2 S).
3554	Bản phác họa lá cờ mới được trao cho bộ trưởng Công trình công cộng Richard Hove bởi một nhà thiết kế không nêu rõ tên.
3555	Bạn phải cố gắng sống sót vượt qua hàng ngàn đối thủ, không chỉ có mỗi Alien mà còn có các chiến binh Predator.
3556	Bạn phải là một người con của Chúa để có thể cảm nhận được chiều sâu của bài hát.
3557	Bản phát hành này bao gồm vài mục nhỏ, trong đó có cả một bình luận của Charlton Heston, được dùng làm tài liệu (thực hiện cho một đĩa Laser phát hành vào năm 1993), các kiểm tra màn hình, và một thư viện ảnh.
3558	Bản phát hành tựa game gần đây nhất của hãng mang tên Frostpunk đã bán được hơn 250.000 bản trong ba ngày đầu tiên.
3559	Bản phim dài nhất là bản phim tại Nhật Bản với thời lượng 122 phút.
3560	Bản phối có kèm bản thu âm mới và đồng thời cũng là bản phối đầu tiên của họ là "No, No, No (Part II)" cũng đã xuất hiện trong album.
3561	", bản phối lại của "
3562	Bản phối lại (remix) của ca khúc được tái phát hành năm 2005 nhưng không thu được sự chú ý.
3563	" (Bản phối mới cùng Jermaine Dupri, Da Brat &
3564	Bản phối theo đĩa 12" của bài hát này còn có sự góp mặt của nam diễn viên Chris Barrie nhại lại DJ Mike Read.
3565	Bản Phụ đính cũng đề nghị chính quyền rút tất cả các tôn giáo ra khỏi phạm vi ràng buộc của Đạo dụ số 10, và ban hành một chế độ đặc biệt cho tất cả các tôn giáo, trong đó có Phật giáo và Gia Tô giáo.
3566	Ban quản lí cấp cao bao gồm Gareth Reakes, Russell Chadwick và giám đốc âm nhạc Clive Gardiner.
3567	Ban quản trị cùng phật tử đấu tranh nhiều ngày liền làm thất bại ý đồ của chúng.
3568	Bản quốc tế có 8 nhân: 2 nhân tác vụ nặng 2.73 GHz, 2 nhân tác vụ trung 2.4 GHz và 4 nhân tác vụ nhệ 1.9 GHz.
3569	Bản quyền của RSA đã hết hiệu lực từ năm 2000 nhưng bản quyền của IDEA chỉ hết hiệu lực vào 2010-2011.
3570	Bản quyền trên toàn thế giới của bộ phim đã được Netflix mua lại vào tháng 4 năm 2017.
3571	Ban quy hoạch giao thông vùng thủ đô quốc gia (National Capital Region Transportation Planning Board), một bộ phận của Hội đồng Liên chính quyền Vùng Washington, là một tổ chức quy hoạch đô thị cho Vùng đô thị Washinton.
3572	Bán ra 15.000 bản ở tuần đầu phát hành, doanh số của Vút bay kém khởi sắc tại cả hai thị trường Hàn Quốc và Việt Nam.
3573	Bản roadster được giới thiệu tại Quail Motorsports Gathering 2013.
3574	Bạn sẽ hoàn thành thách thức khi nhận được 12 chiến thắng.
3575	Bản song "Somewhere" của Rachel và Shelby nhận được nhiều khen ngợi.
3576	Ban sức mạnh cho Ingushetia hạ gục bọn chúng!
3577	Bắn súng bắt đầu vào mùa xuân với Richard Zelniker là giám đốc.
3578	Bán súng được làm bằng gỗ có miếng đệm nhựa ở phía sau.
3579	Bản tái hiện "I Dreamed a Dream" của Boyle được cho là đã giúp gia tăng doanh số bán vé vở nhạc kịch Những người khốn khổ tại Vancouver.
3580	Ban Ta Khun ( ) là một huyện (
3581	Bàn tay phải được bán cầu não trái chỉ huy và ngược lại.
3582	Bản thân Antiochus cũng sẽ kết hôn với người em gái Iotapa của ông.
3583	; bản thân bà cũng là một diễn viên nghiệp dư.
3584	Bản thân Blücher đã lạc hậu so với mọi tàu chiến hiện diện trong trận này, và sự hy sinh của nó đã cứu cả hải đội tàu chiến-tuần dương Đức.
3585	Bản thân các tập đoàn chống Mạc đã có những chính sách phù hợp và lực lượng nhân sự đủ tài năng để đối phó với nhà Mạc nên trong một thời gian dài Nam triều đứng vững trước các cuộc tấn công của nhà Mạc.
3586	Bản thân Chipspeech được tạo ra như là kết quả của nghiên cứu cho Chipsounds bởi Plogue trong những năm 2000.
3587	Bản thân chi Rivina (hiện vẫn được APG xếp trong họ Phytolaccaceae) và phần còn lại của họ Phytolaccaceae là các nhánh khác hẳn nhau, với Rivina có quan hệ chị em với họ Nyctaginaceae.
3588	Bản thân Choline cũng đã được chứng minh khi được bổ sung sẽ có lợi đến trí nhớ và sự thiếu hụt choline có thể liên quan đến một số rối loạn về gan và thần kinh.
3589	Bản thân chúng không tạo nghiệp Shyamasundara Dasa, The Fallacy of the trans-Saturnian Planets.
3590	Bản thân cô luôn muốn Watanuki được tồn tại, chính vì vậy mà cô đã tráo đổi thời gian để cậu được sống.
3591	Bản thân Đổng Trác tự liệu không thể ngay lập tức thay đổi thời cuộc, nên thực hiện kế hoạch phòng thủ lâu dài.
3592	Bản thân Faulhaber không biết công thức ở dạng tổng quát.
3593	Bản thân Faulhaber không biết công thức tổng quát trên, ông chỉ tính tổng: với 17 giá trị đầu tiên của p, và rút ra một số nhận xét.
3594	Bản thân Friedrich đã bị trọng thương và phải được đưa khỏi trận địa để điều dưỡng ở làng Elsnig.
3595	Bàn thắng đầu tiên của Willian cho Shakhtar Donetsk trong mùa giải 2009-10 vào ngày 15 tháng 8 với chiến thắng 6-1 trước Dniester Ovidiopol tại cúp quốc gia Ukraina.
3596	Bản thân gia tộc này có nghệ thuật cung đạo (弓道 kyudo hay 弓術 kyujutsu) giỏi nhất Nhật Bản.
3597	Bàn thắng này sau đó cũng giúp anh giành giải Bàn thắng đẹp nhất World Cup 2014.
3598	Bàn thắng ở phút 51 của anh là bàn thắng đầu tiên trong chiến thắng 2–0 victory giúp Minerva Punjab leo lên đầu bảng xếp hạng I-League.
3599	Bản thân Hank cũng ghi nhận một người mất tích và năm người bị thương.
3600	Bản thân Henrietta thì bị thủ phạm hành hạ suốt đêm, tay chân bị cắt lìa.
3601	Bản thân Hoàng Yết ở lại thay thế Thái tử.
3602	Bản thân Kathjori đổ ra biển tại Jotdar.
3603	Bản thân Kavandame đầu hàng người Bồ Đào Nha trong tháng 4 cùng năm.
3604	Bản thân làng Pherapontovo lại nằm chủ yếu ở phía đối diện với tu viện bên kia bờ suối.
3605	Bản thân lượng không nói lên sự vật đó là gì, các thông số về lượng không ổn định mà thường xuyên biến đổi cùng với sự vận động biến đổi của sự vật, đó là mặt không ổn định của sự vật.
3606	Bản thân Maxentius định chạy thoát khỏi chiến trường về Roma, nhưng không còn đường nào khác ngoài cây cầu.
3607	Bản thân ngôi làng có dân số 380 người.
3608	Bản thân người H'Mông thì sử dụng hàng loạt các tên tự gọi khác nhau.
3609	Bản thân người Mexica có hẳn một câu truyện về cách mà thành phố của họ được xây dựng, sau khi dược Đấng tối cao Huitzilopochtli dẫn đường đến hòn đảo.
3610	Bản thân những người săn động vật lấy chiến phẩm trả nhiều tiền để làm những gì họ làm, IFAW cho rằng số tiền lên đến 100.000 USD (khoảng 2,3 tỷ) cho một chuyến đi săn thú lớn trong 21 ngày.
3611	Bản thân những nguyên lý này không phải là những thành phần của kiến thức cần được tìm hiểu, Mâu Tông Tam giải thích.
3612	Bản thân những nước không tham gia xung đột thì lại không có hứng thú để thi đấu do họ không biết mặt đội tuyển Ba Lan như thế nào cả.
3613	Bản thân Ntcox'o đã chết vì đột quỵ, gần như không còn tài sản gì.
3614	Bản thân ông kế thừa tấm lòng "cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi" của cha mình và đã anh dũng tử trận khi nhà Thục Hán sắp sụp đổ, tạo nên tấm gương "Ba đời trung liệt" nổi tiếng lịch sử của nhà Gia Cát.
3615	Bản thân ông thì không bị thương.
3616	Bản thân Pyotr đã chứng kiến được một số vụ giết người trong cuộc bạo động này.
3617	Bản thân Sathorn Unique là chứng nhân lịch sử của vụ khủng hoảng tài chính năm 1997.
3618	Bản thân Souphanouvong được bổ nhiệm vị trí Bộ trưởng Bộ Quy hoạch, Tái thiết và Công chính.
3619	Bản thân tác giả phiếm xưng dư (余) là lối nói rất long trọng, vốn chỉ dành cho bậc quyền quý, do đó nêu bật được sức nặng của tác phẩm đối với kẻ nghe.
3620	Bản thân tác phẩm này đã không còn tồn tại cho tới ngày nay, nhưng nhiều đoạn của nó đa được bảo tồn cho đến ngày nay thông qua trích dẫn trong các tác phẩm của nhà địa lý học Strabo sau này.
3621	Bản thân thai nghén không phải là yếu tố nguy cơ đối với bệnh lao.
3622	Bản thân tháp cao 112 mét và nó phù hợp với đường cong của cấu trúc ở phía đó.
3623	Bản thân tiếng Serbia-Croatia có ba phương ngữ, Shtokavia, Kajkavia, và Chakavia, trong đó phương ngữ Shtokavia là phương ngữ chính thức.
3624	Bản thân trang web có sẵn ở cả giao diện người dùng tiếng Hà Lan và tiếng Anh.
3625	Bản thân từ barangay có nguồn gốc từ tàu thuyền của người Mã Lai-Đa Đảo cổ được gọi là balangay.
3626	Bản thân việc dỡ bỏ Omphalos đã gây tranh cãi.
3627	Bạn thân với Quỷnh, con của ông phú hộ Thủy – một người giàu có trong vùng.
3628	Bản thân vườn quốc gia này bao gồm các phần phía đông của rừng Skuleskogen.
3629	Bản thân William là một người chồng trung thực, còn Maltida hoàn toàn có thể thay thế William quản lý sự vụ ở Normandy khi ông bận việc đi xa.
3630	Bản thân WR 31a, ngôi sao trung tâm có độ sáng cao của tinh vân, không thể nhìn thấy bằng mắt thường ở cường độ 10,85V.
3631	Bản thảo còn lại cho thấy ông vẫn tiếp tục dịch vào năm 1962 nhưng không kết thúc.
3632	Bản thảo của một pháo đài Biehler.
3633	Bản thảo đã được bán với giá 1,9 triệu bảng Anh.
3634	Bạn thích hay không thích cũng vậy thôi".
3635	Bàn thờ chính được tượng chống đỡ và cột telamon hình thiên thần nhỏ gia cố cho đế.
3636	Bàn thờ Chuộc tội ( ) nằm phía trước gian giữa trung tâm.
3637	Bàn thờ gian bên phải thờ lính thợ trận vong.
3638	Bản thu âm chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn và Anna Carina phải rời khỏi sân khấu trong một vài năm trong giai đoạn phát triển cá nhân này, bắt đầu sáng tác các bài hát cho chương trình thiếu nhi có tên "Maria Pia & Timoteo".
3639	Bản thu âm của bà và phiên bản của Celia Cruz trở thành hit.
3640	Ban thư ký quốc gia do một Tổng Vụ trưởng phụ trách.
3641	Ban Thư ký UNESCO gồm có Tổng Giám đốc và số nhân viên được thừa nhận là cần thiết.
3642	Bản thư này, ông cho gửi đến các giám mục tại Việt Nam để cho các vị này được biết.
3643	Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc (
3644	Ban Thường vụ địa phương (tương tự như Bộ Chính trị Trung ương) được bầu tại hội nghị lần thứ nhất của Đảng bộ tương ứng sau đại hội đảng bộ địa phương.
3645	Bản tiếng Anh của tờ Hürriyet (Hürriyet Daily News) xuất hiện vào năm 1961 từng là tờ báo tiếng Anh bán chạy nhất, nhưng đã bị ấn bản của Zaman khai trương năm 2007 là Today's Zaman vượt mặt.
3646	Bản tiếng Pháp tr.
3647	Bản tin đầu tiên của WGSN vào tháng 7 năm 2016 bao gồm một bảng của hai lô tên đầu tiên được WGSN phê duyệt; bao gồm Menkar cho ngôi sao này.
3648	Bản tính nóng nảy thường gây cho huấn luyện viên Scolari nhiều rắc rối ngoài sân cỏ.
3649	Bản tin Path này chứa thông tin nhận dạng của LSP (Sender-Template), các tham số khác để thiết lập LSP như Label request, Sender-Tspec, Explicit Route objects.
3650	Bản tin tức này đã không bao giờ được phát sóng.
3651	Ban tổ chức ghi nhận một số lượng lớn người tham gia (khoảng 40.000 người trong lần tổ chức thứ sáu).
3652	Ban tổ chức phải yêu cầu các nhà nhân trắc học kiểm tra và sau đó cả công an và phóng viên xác thực, mới phát hiện Ci Mi đã có con 3 tuổi.
3653	Bản tổng phổ lần đầu tiên được phát hành năm 1767, bao gồm những biến tấu và những phần viết lại của Handel, vẫn là nền tảng cho nhiều cuộc trình diễn kể từ lúc nhà soạn nhạc còn sống.
3654	Bạn trai cũ của cô (Cuchna) người yêu cô điên cuồng cũng đã đến New York để thuyết phục cô trở về nhà.
3655	Ban Trị sự sẽ suy cử chư vị Hòa thượng tiêu biểu của Phật giáo ở địa phương cho Hội đồng Chứng minh.
3656	Bản trường ca đầu tiên của ông là Con đường cái quan, viết từ năm 1954 tới 1960, cùng với Mẹ Việt Nam liền sau đó, là hai tác phẩm được quan tâm lớn và coi là thành công nhất cho tới nay.
3657	Bản tường thuật cho biết Nyad cao "5 feet 6 inches" (1,7m) và nặng 128 pounds (58 kg).
3658	Bản tường trình của Yale cho biết không thể hủy bỏ những môn học cổ điển, nhưng phải tiếp tục thử nghiệm những giáo trình mới, kết quả thường là hai loại giáo trình cùng song hành.
3659	Bản tường trình cũng không tìm thấy mối quan hệ hợp tác nào giữa Hussein và Al-Qaeda.
3660	Ban Tuyên giáo Thành ủy còn là cơ quan chuyên môn- nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Thành ủy.
3661	Bản vá 1.2 ra mắt vào ngày 29 tháng 11 năm 2011 để sửa một số lỗi nhưng nhiều người chơi đã báo cáo những lỗi mới do bản vá gây ra.
3662	Bản vá DOS 1,22 cũng mở ra các funpark tham số và 'Untamed Land'.
3663	Ban và Ginji bước pháo đài với mong muốn của Ban là giải cứu Himiko khỏi Kagami, và của Ginji là tìm cơ hội để gặp mẹ.
3664	Bản vẽ ban đầu bởi Vladimir Tolmachev cho thấy tượng ban đầu có thể cao đến 5 m.
3665	Bản vẽ châm biếm từ "Hasło Łódzkie" tờ báo, ngày 05 Tháng 10 năm 1930.
3666	Bản vẽ của Robert Serber.
3667	Bản vẽ quy hoạch mới của Dubai với Palm Deira nằm ở góc trên bên phải.
3668	Bản xem trước thứ hai, xem xét beta quality, được phát hành vào ngày 8 tháng 5 năm 2018.
3669	Bàn xoa sẽ làm nhiệm vụ là phẳng và làm nhẵn bề mặt trát.
3670	Bản ý của Thôi Diễm là chê bai lời bàn luận phê phán của người kia.
3671	"Bàn" 盤 trong tiếng Trung Quốc có nghĩa là cái mâm, trong tiếng Việt "bàn" có nghĩa là cái bàn.
3672	Bảo ai bán củi than.
3673	Bảo Bình Di là một trong các đồn đóng quân kiểm soát biên giới lâu đời từ thời nhà Nguyễn.
3674	Bao bọc ngôi chùa là dãy tường rào tạo hình cánh cung, có ba cái cổng (một chính và hai phụ).
3675	Bảo bối này bao gồm một cánh quạt được đính trên một vật nhỏ hình chén giống giác hút chân không, có khả năng gắn chặt vào người và giúp người sử dụng bay được trên.
3676	Báo cáo 12 tháng đầu tiên về thử nghiệm triển vọng đa trung tâm Everolimus đang diễn ra trong LDLT (thử nghiệm H2307), Jeng LB và cộng sự đã cho thấy sự tái phát 0% của HCC trong nhóm everolimus sau 12 tháng.
3677	Báo cáo ban đầu cho thấy Bajorat đã không được nhìn thấy từ năm 2009, nhưng những câu chuyện sau đó cho thấy ông đã được nhìn thấy và nghe đến gần đây.
3678	Báo cáo ban đầu ước tính có 91 người Do Thái bị sát hại trong vụ tấn công.
3679	Báo cáo có nhắc đến chi tiết Đại sứ Việt Nam tại Liên Xô khi đó đã đến gặp Igor Rogachev, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Liên Xô và đề nghị Việt Nam và Liên Xô sẽ cùng phối hợp lên án Trung Quốc đã chiếm trái phép các đảo".
3680	Báo cáo của ICTV lần thứ chín được công bố vào tháng 12 năm 2011; nội dung hiện có sẵn miễn phí thông qua trang web của ICTV.
3681	Báo cáo của IPPC về công nghệ CCS dự kiến rằng sẽ có hơn 99% lượng CO 2 bị lưu giữ qua quá trình lắng đọng địa chất mà không bị thoát ra khí quyển trong hơn 1000 năm.
3682	Báo cáo của Tổng Thư ký về việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Bảo an 425 (1978) và 426 (1978), 22 tháng 5 năm 2000.
3683	Báo cáo của ủy ban kết luận rằng Shanti Devi đã thực sự hóa thân của Lugdi Devi.
3684	Báo cáo đầu tiên của phương pháp này tuyên bố tỷ lệ thất bại trong năm đầu tiên là 3,1%.
3685	Báo cáo được công bố rộng rãi nhất trong một loạt các câu chuyện về UFO được đưa ra bởi giới truyền thông chính thức của chính phủ và được quảng bá như một phần của "sự cởi mở" mới của chính phủ.
3686	Báo cáo gây nhầm lẫn về sự cố nhiễm "nước nặng"
3687	Báo cáo khám nghiệm tử thi cho biết Lapre chết vì mất máu và đã bọc mình trong tấm vải để che giấu bất kỳ mất máu nào từ các quan chức nhà tù.
3688	Báo cáo là hình thức quan trọng trong hoạt động thực tiễn của con người.
3689	Báo cáo này cho thấy bộ phận thu mua trung bình quản lý 60,6% tổng chi tiêu của doanh nghiệp.
3690	Báo cáo này cũng chỉ ra, tại những quốc gia đang trồng cây GMO, diện tích đang có xu hướng tăng lên sau mỗi năm.
3691	Báo cáo sớm nhất về nghiên cứu của ông có được nhắc đến trong một bức thư gửi Guido Ubaldo dal Monte, từ Padua, ngày 29 tháng 11 năm 1602.
3692	Báo cáo sớm nhất về những hiện tượng quang học ngắn ngủi bên trên đám mây dông có thể được tìm thấy trong giai thoại của Johann Georg Estor từ những năm 1730.
3693	Báo cáo tại Hội thảo quốc tế, Hoa Kỳ, 12-2001.
3694	Báo cáo và phân tích số liệu hoạt động được cung cấp qua sản phẩm Call Management System (CMS) và Operational Analyst (OA).
3695	Báo cáo về việc Tây Sơn lập 6 đồn trên vùng Thượng đạo từ năm trước (
3696	Báo cáo viên của dự luật, Jean-Louis Grinda, một trong những nhà tài trợ của dự luật, đã nộp báo cáo vào ngày 7 tháng 9 năm 2016.
3697	Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo Heiner Bielefeldt xác nhận "nhiều nhà thờ dân tộc thiểu số ở miền Trung Việt Nam bị buộc phải đóng cửa, các mục sư của họ bị bắt và bỏ tù.
3698	Bảo chiêu dụ thêm được hai hải tặc Trung Hoa là Lương Văn Canh và Phàn Văn Tài.
3699	Báo chí gồm có: Nhật báo Tiền tuyến, Nguyệt san Chỉ đạo, Bán nguyệt san Chiến sĩ Cộng hòa, Nguyệt san Tiền phong.
3700	Bão có áp suất tối thiểu 900 hPa (26,58 inHg) trở xuống được liệt kê.
3701	Báo Công an nhân dân, 07 tháng 11 năm 2013.
3702	Báo Công giáo và Dân tộc ước tính tổng cộng có 5.000 người tham gia buổi lễ này.
3703	Bão đã khiến 2 người chết và 28 người khác bị thương nhẹ.
3704	Bảo đảm địa hình và hệ thông tin địa lý cho nhiệm vụ tác chiến và các nhiệm vụ khác của Quân đội.
3705	Báo điện tử Dân trí.
3706	Báo diện tử VTV.
3707	Bão đi ra đi lại giữa khu vực Úc và Tây Nam Ấn Độ Dương lần 1 từ ngày 9 đến 10 tháng 11, lần 2 từ ngày 12 đến 13 tháng 11 và lần 3 từ ngày 14 đến 16 tháng 11.
3708	Báo Đời sống thì trích ý kiến của các bố (người chơi chương trình) cho biết: "Họ bất ngờ trước thông tin trên và cho biết sự cố đó không thuộc thẩm quyền của người chơi."
3709	Báo đốm châu Phi thể hiện sự thay đổi lớn về màu lông, tùy thuộc vào vị trí và môi trường sống.
3710	Báo đốm Mỹ là những kẻ săn mồi cô độc, chúng không đi săn với những con báo khác ngoài mùa sinh sản.
3711	Báo đốm sống trên một loạt các địa hình có rừng và những nơi có không gian mở, nhưng môi trường sống ưa thích của chúng là rừng lá rộng ẩm nhiệt đới và cận nhiệt đới, đầm lầy và các khu vực nhiều cây cối.
3712	Bão đưa vật liệu san hô từ phía ngoài của rạn về hướng đường bờ và tạo thành "dải chắn".
3713	Bão Fengshen ( thể hiện cách dùng hiện tại của các Hán tự tương đương.
3714	Báo Fresno Bee ủng hộ Dự Luật 39 vào ngày 1 tháng 10, năm 2012.
3715	Bao gồm 17 loài chim săn mồi ban đêm cỡ trung bình đến khá lớn (vài trăm gram đến trên 1 kg), đầu to, khuôn mặt hình trái tim, chân khá dài, cánh dài và đuôi ngắn.
3716	Bao gồm 3 tỉnh, 1 tỉnh tự trị, 3 vùng, 1 nước cộng hòa và 1 khu tự trị.
3717	Bao gồm 8,3 km2 (3,2 dặm vuông) hòn đảo nằm 17 km (10,6 dặm) từ bờ.
3718	Bao gồm các câu thơ kể từ thời sáng thế và vị vua đầu tiên là Keyumars.
3719	Bao gồm các dịch vụ xã hội, dầu khí, dịch vụ tài chính và công nghệ.
3720	Bao gồm các nguồn ngôn ngữ Tây Ban Nha như sách chỉ nam, tư liệu huấn luyện và video.
3721	Bao gồm các thuốc chống viêm giảm đau mạnh nhằm giúp kiểm soát cơn đau và thuốc hormon nhằm ức chế nội tiết tố nhằm giảm sự phát triển và ức chế lạc nội mạc.
3722	Bao gồm hai đĩa CD, nhạc nền dài tới 53 bản nhạc.
3723	" bao gồm Matt "Nadeshot" Haag đã ký hợp đồng độc quyền với dịch vụ trực tuyến này.
3724	Bao gồm một bài phát biểu chấp nhận bởi Gagarin.
3725	Bao gồm Quỹ Bảo hiểm xã hội, Quỹ bảo hiểm y tế, Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.
3726	Bao gồm sông Red Rock nằm trong hệ thống của nó, dòng sông trải dài 111 km, với tổng chiều dài là 224 km, là một trong những hệ thống sông quan trọng nhất phía tây nam Montana.
3727	Bảo hiểm thú nuôi thanh toán một phần hoặc toàn bộ chi phí điều trị thú y cho vật nuôi bị bệnh hoặc bị thương của người được bảo hiểm.
3728	Bảo hiểm thương mại hay hoạt động kinh doanh bảo hiểm được thực hiện bởi các tổ chức kinh doanh bảo hiểm trên thị trường bảo hiểm thương mại.
3729	Bảo hiểm tích cực từ tạp chí Famitsu và Beep!
3730	Báo hoa mai là một điều ngạc nhiên trong số các thú ăn thịt loại to.
3731	Bão hoạt động nhiều hơn một chút so với trung bình nhiều năm (27 cơn bão) song cường độ chúng yếu, hiện tại mới có 2 siêu bão cuồng phong và 11 bão cuồng phong (ít hơn TBNN).
3732	Bảo Huân dâng sớ lên triều đình nói mẹ và vợ đều ở dưới chỗ quân nổi dậy, chứ không cố ý theo giặc, nay xin theo về triều đình.
3733	Báo in 30.000 bản, 16 trang khổ nhỏ (20x28 cm).
3734	Bão ít khi xảy ra ở Seattle.
3735	Bão Kalmaegi, còn gọi là bão Helen ở Philippines, là 1 cơn bão cuồng phong cấp 2 năm 2008.
3736	Bảo Kê có diện tích 18.172 km², dân số năm 2001 là 3.670.000 người, trong đó dân số đô thị là 800.000 người, là đô thị lớn thứ 25 ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
3737	Bà ở lại lâu đài cho đến khi chết vào năm 1680, sau đó Hoàng đế La Mã thần thánh Joseph I đã tịch thu các vùng đất và lâu đài Piast.
3738	Bão là xoáy thuận quy mô synop (500-
3739	Bạo loạn bùng nổ ở các thành phố chính của Nhật Bản để phản đối.
3740	Bảo Lộc cũng là vùng có tiềm năng lớn để phát triển chăn nuôi bò sữa, dê.
3741	Bảo Long rất ít trò chuyện với những sinh viên đồng khóa.
3742	Bão lửa là cách gọi những đám cháy dữ dội đã tự tạo cho mình một hệ thống đối lưu và gió riêng khiến nó trở nên cực kỳ lớn và rất khó kiểm soát hay dập tắt.
3743	"Bạo lực tập thể", Tilly viết, "là sản phẩm của các quá trình cạnh tranh bình thường giữa các nhóm để có được sức mạnh và ngầm thực hiện mong muốn của họ.
3744	Bạo lực tiếp tục lan rộng vào ngày tiếp theo, những bệnh nhân người Hoa đang ở trong một bệnh viện cũng bị bắt ra ngoài rồi sát hại.
3745	Bão lụt thường xảy ra vào tháng 9 và tháng 10 dương lịch, gây úng lụt trên diện tích rộng, có lúc kéo dài trong một thời gian dài.
3746	Bảo Ngọc nói xong, Đại Ngọc lòng càng ngổn ngang trăm mối, nghẹn ngào không thốt nên lời.
3747	Bảo Ngọc sau đó cũng chán đời đi tu.
3748	Bão nhiệt đới Freda đã tấn công Hong Kong khiến một người thiệt mạng.
3749	Bao nhiêu cơ đồ sự nghiệp ở Hải phòng đều bỏ lại đất Bắc hết.
3750	Bao nhiêu năm nữa thì con người thấy được rằng tất cả chúng ta đều là anh chị em, đều là loài người?
3751	Báo online An Ninh, Thế giới giữa và cuối tháng.
3752	Bao phấn lớn với các cựa dài rộng, cong và tỏa rộng, hơi ngắn hơn ngăn bao phấn.
3753	Bao phấn lớn, với đỉnh hình dùi, dài 1,1 cm, xuyên qua đó là đỉnh của vòi nhụy và đầu nhụy thò ra.
3754	Bao phấn màu vàng kim, thẳng, dài 7-8 mm, 2 tai ở đáy, thuôn tròn ở đỉnh, mô vỏ bao phấn phân nhánh.
3755	Bao phấn với mỏ cong dài 0,8 cm.
3756	Bao phủ hơn 134 km, đây là nơi có hơn 5.000 công ty từ 120 quốc gia trên thế giới.
3757	Bao phủ trên một diện tích 4880 mét vuông, và cao tới 19 mét.
3758	Bảo quản: Để hoa nơi khô ráo, tránh nhiệt độ, ẩm độ và ánh nắng trực tiếp.
3759	Bảo quản giò me trong ngăn mát tủ lạnh, sử dụng tới đâu cắt tới đó.
3760	Bao quanh đảo là các rạn san hô, đảo có địa hình gồ ghề và đồi núi.
3761	Bao quanh lối vào bẫy là một cấu trúc gọi là lông măng ("môi") trơn trượt và thường khá sặc sỡ, để thu hút con mồi nhưng lại tạo ra chỗ đứng không vững chắc.
3762	Bao quanh thành phố là một số ngọn núi: Al-Hujaj, hay núi hành hương ở phía tây, Salaa ở phía tây bắc, Al-E'er hay núi đoàn buôn ở phía nam và Uhad ở phía bắc.
3763	Bao quanh thành phố là tường đất và hào rộng đầy nước.
3764	Bao quanh vòng tròn này là một vòng cung hình bát giác gồm 24 trụ và cột.
3765	Báo quyền luyện sức mạnh và cơ bắp, sức bật và tốc độ, chủ luyện "Lực".
3766	Báo săn là loài khá hiền lành và nói chung là không tấn công con người, thậm chí là con vật được thuần hóa để phục vụ cho săn bắn.
3767	Báo săn tránh các đối thủ cạnh tranh bằng cách sử dụng các khối thời gian (giờ hoạt động) và không gian (môi trường sống) khác nhau.
3768	Báo Sao đỏ của Quân đội Liên Xô ra ngày 10 tháng 5 năm 1942 tuyên truyền về thắng lợi của Chiến dịch phản công chiến lược tại khu vực Moskva mùa Đông 1941-1942.
3769	Bão số 7 - Pakhar đã hút áp thấp nhiệt đới này khiến đường đi của bão di chuyển dịch xuống phía Nam.
3770	Báo Tài nguyên & Môi trường.
3771	Bão Talas (Bão số 2 - theo cách gọi của Việt Nam ) là một cơn bão nhiệt đới tác động đến Việt Nam vào giữa tháng 7 năm 2017.
3772	Bảo tàng Bang Sarawak có một bộ sưu tập các đồ tạo tác như gốm, dệt, và công cụ khắc gỗ từ nhiều bộ lạc tại Sarawak, và cũng có tài liệu dân tộc học của văn hóa bản địa.
3773	Bảo tàng Bishop, viện bảo tàng nghiên cứu về lịch sử và khảo cổ, có công bố các báo cáo tường tận, nói chung đổ lỗi sự suy đồi văn hóa tại các nơi này so với các nơi khác tại Hawaii.
3774	Bảo tàng Bướm ở Łeba chính thức mở cửa đón công chúng vào năm 1998.
3775	Bảo tàng Chân phước Edmund Bojanowski ở Grabonóg (
3776	Bảo tàng Chiến tranh Penang giữ lại kết cấu và trang thiết bị quân sự của quân đội Anh, từ các hầm, đường hầm và kho vũ khí.
3777	Bảo tàng có các cuộc triển lãm thường trực và di chuyển, trình bày các công trình của các nghệ sĩ Tây Ban Nha và quốc tế.
3778	Bảo tàng Cộng hòa Nhân dân Ba Lan ở Ruda Śląska hoạt động quanh năm, chỉ mở cửa vào thứ Bảy và Chủ nhật.
3779	Bảo tàng Công nghệ Quân sự Ba Lan (
3780	Bảo tàng có thể được nhìn thấy cháy từ xa.
3781	Bảo tàng cũng bao gồm những triển lãm đặc biệt, hiển thị sống động, những sự kiện giáo dục và cửa hàng riêng.
3782	Bảo tàng cũng là nơi diễn ra nhiều cuộc triểm lãm có quy mô, đại diện đầy đủ về nền văn hóa của vương quốc Dahomey bao gồm trống truyền thống, tranh nghi lễ và cả chiến tranh giữa Pháp và Dahomey.
3783	Bảo tàng cũng trông coi Phòng tưởng niệm Gia đình Maklakiewicz.
3784	Bảo tàng đầu tiên ở Ojców được thành lập vào năm 1908 theo khởi xướng của Hiệp hội Du lịch Ba Lan, và người đảm nhận trách nhiệm tổ chức là Stefan Jan Czarnowski.
3785	Bảo tàng Địa chất Đông Dương năm 1914.
3786	Bảo tàng Địa phương ở Łąkorz được thành lập vào năm 1995.
3787	Bảo tàng đóng cửa vào ngày 18 tháng 6 năm 2012 để tái phát triển và mở rộng các công trình, sau đó mở cửa trở lại vào ngày 29 tháng 11 năm 2017.
3788	Bảo tàng được bắt đầu vào năm 1987 sau khi xuất bản cuốn sách của Konaré The Dictionary of Famous Women of Mali.
3789	Bảo tàng được chia thành sáu phòng ban bao gồm Khảo cổ học, Thư viện, Dân tộc học, Lịch sử chung, Nhà mái vòm và Giáo dục.
3790	Bảo tàng Jan Wnęk ở Odporyszów (
3791	Bảo tàng Khoáng vật học Kazimierz Maślankiewicz ở Wrocław chính thức được thành lập vào tháng 6 năm 1966.
3792	Bảo tàng không mở cửa chủ nhật hằng tuần.
3793	Bảo tàng Khu vực ở Człuchów (
3794	Bảo tàng Khu vực ở Muszyna được Karol Rojna thành lập vào năm 1958.
3795	Bảo tàng Kosciuszko ở Kraków (
3796	Bảo tàng Lịch sử của Thành phố Przemyśl được thành lập vào ngày 23 tháng 5 năm 2005.
3797	Bảo tàng Lịch sử nghệ thuật, London còn lưu giữ sổ tay của ông, trong đó bao gồm hơn 17.000 ảnh chân dung, với khoảng 12.000 bức chụp trong tư thế ngồi.
3798	Bảo tàng Lịch sử TP.
3799	Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên của Đại học Kyung Hee là bảo tàng do Đại học Kyung Hee thành lập và điều hành.
3800	Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Krystyna và Włodzimierz Tomków ở Cóężkowice được thành lập vào năm 1989.
3801	Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia Smithsonian.
3802	Bảo tàng Louvre của Paris ngày nay được xem như một trong những bảo tàng nổi tiếng nhất thế giới.
3803	Bảo tàng lưu giữ hơn 110.000 Tài sản Văn hóa, bao gồm 89 Bảo vật Quốc gia Nhật Bản, 319 Kho báu Horyuji và 644 Tài sản Văn hóa Quan trọng.
3804	Bảo tàng mở cửa đón công chúng trở lại vào năm 1995.
3805	Bảo tàng mở cửa vào ngày 3 tháng 3 năm 2010.
3806	Bảo tàng nằm ở Almería (
3807	Bảo tàng nằm trên Đại lộ Szucha, trong tòa nhà của Bộ Tín ngưỡng Tôn giáo và Giáo dục Công cộng (nay là Bộ Giáo dục Quốc gia).
3808	Bảo tàng này có cây cầu gỗ bắc qua một ao nhỏ nuôi các loại cá và rùa.
3809	Bảo tàng này mở cửa cho đến năm 1945 thì ngừng hoạt động.
3810	Bảo tàng Nghệ thuật Linh thiêng nằm trong Nhà thờ Misericórdia là một địa điểm đáng chú ý với cây thánh giá linh thiêng của người Makonde.
3811	Bảo tàng Nghệ thuật Witworth ở Đại học Manchester.
3812	Bảo tàng ngoài trời Göreme là địa điểm được khách tham quan nhiều nhất trong các cộng đồng tu viện ở Cappadocia (xem nhà thờ Göreme, Thổ Nhĩ Kỳ) và là một trong những địa danh nổi tiếng nhất ở miền trung Thổ Nhĩ Kỳ.
3813	Bảo tàng Nhà hát ở Warsaw (
3814	Bảo tàng Nuôi ong ở Stróże (
3815	Bảo tàng Opole Silesia ở Opole được thành lập vào năm 1900.
3816	Bảo tàng Ô tô và Công nghệ cũng cho mượn các vật triển lãm để tham gia các sự kiện tổ chức ngoài trời.
3817	Bảo tàng Quang Trung không chỉ là một Di tích lịch sử mà còn là một điểm du lịch hấp dẫn của Bình Định.
3818	Bảo tàng Thanh Hóa: một địa chỉ văn hóa - du lịch.
3819	Bảo tàng Tử đạo "Pod Zegarem" cũng trưng bày các tài liệu và kỷ vật cá nhân của những người từng bị giam giữ trong Lâu đài Lublin.
3820	Bảo tàng Tử đạo "Pod Zegarem" ở Lublin được thành lập vào năm 1979 theo khởi xướng của Hiệp hội các cựu tù nhân chính trị của Lâu đài Lublin và Câu lạc bộ "Pod Zegarem".
3821	Bảo tàng Vodka Ba Lan (
3822	Bảo tàng Vùng Chrudim luôn mở cửa, trừ các ngày thứ Hai trong tuần.
3823	Bảo tàng Vùng đất Chełm Wiktor Ambroziewicz ở Chełm (
3824	Bảo tàng Vùng Koźminski ở Koźmin Wielkopolski (
3825	Bảo tàng Vùng Rawska ở Rawa Mazowiecka được thành lập vào năm 1965 theo khởi xướng của Hiệp hội những người bạn của Bảo tàng Vùng Rawska.
3826	Bảo tàng Vũ trang ở Poznań được thành lập vào năm 1965.
3827	Bảo tàng Władysław Orkan ở Rabka-Zdrój chính thức khánh thành vào tháng 8 năm 1936.
3828	Bảo tàng Xe cộ Lịch sử ở Zabrze được thành lập theo khởi xướng của Stefan Arendarczyk – chủ sở hữu của phần lớn những chiếc xe được triển lãm trong Bảo tàng.
3829	Bảo tháp Báo nghiêm chùa Phổ Quang thị trấn Phú Minh.
3830	Bảo Tháp là công trình cao hơn 100 mét, với 13 tầng bảo tháp, 72 bậc cầu thang, toà bảo tháp tại Chùa Bái Đính hiện đang trưng bày xá lợi Phật linh thiêng từ Ấn Độ và Miến Điện.
3831	Báo Thế giới Thương mại cung cấp cho bạn đọc những thông tin chủ yếu về kinh tế, xã hội và giải trí trong nước và quốc tế.
3832	Bảo Thu khi viết bài Hoa Không Gian năm 1969.
3833	Bảo trì kỹ thuật tại Laredo, Texas.
3834	Báo Tử lại cùng Hà Gian công Thác Bạt Tề hội sư ở Trọc Thủy, quân Tống sợ hãi, bỏ binh giáp chạy trốn trong đêm.
3835	Báo Văn nghệ lúc bấy giờ cho đăng ý kiến của một người đọc phê phán kịch liệt tác giả "
3836	Bảo vệ các hoạt động kinh tế và môi tường biển.
3837	Bảo vệ danh hiệu cuối cùng của Chiburdanidze là chống lại Nana Ioseliani tại Telavi 1988.
3838	Bảo vệ nguồn nước đồng nghĩa với việc bảo vệ ao, hồ, sông, suối, dòng chảy bằng cách quản lý toàn bộ các lưu vực đổ vào chúng.
3839	Bão Vongfong năm 2020, được biết đến ở Philippines với tên là bão Ambo.
3840	Bảo Yến xuất thân trong một gia đình có truyền thống âm nhạc.
3841	Bắp Cải đã một mình tiêu diệt nhà phép thuật "sinh đôi" trong khi trước đó cả Mây và Baram đều bị đánh bại.
3842	Bắp đuôi tròn, thót nhỏ.
3843	Baperki và các thành viên đa số là "peranakan" lãnh đạo hoạt động phản đối chống một dự thảo luật mà sẽ hạn chế số lượng người Hoa có thể đạt được quyền công dân Indonesia.
3844	Ba phần của ruột non trông giống nhau ở cấp độ hiển vi, nhưng có một số khác biệt quan trọng.
3845	Ba phân loài được công nhận: Podarcis wagleriana antoninoi, Podarcis wagleriana marettimensis và Podarcis wagleriana wagleriana.
3846	Ba phiên bản khác nhau của ca khúc "
3847	Ba phim này có màu sắc giống loạt Scooby-Doo and Scrappy-Doo đầu thập niên 1980, đồng thời có sự hiện diện của những nhân vật là quái vật và ma quỷ thực thụ thay cho người cải trang.
3848	Baphomet chính là một vị thần (Deity) là bản thể thống nhất của tất cả những vị thần dê trong một số nền văn hóa đại diện cho vật chất, tiền bạc và bản chất nhục dục của con người và bản năng tình dục.
3849	Ba pho thể hiện ba đại kiếp của Như Lai (quá khứ, hiện tại, vị lai) được tạo tác khá giống nhau, tóc xoắn ốc, mặt tròn đầy phúc hậu ngồi trong tư thế tham thiền trên ba tòa sen.
3850	Bà phục vụ như Chủ tịch của khu phố địa phương xem và tham gia và tham gia vào nhiều cấu trúc cộng đồng địa phương.
3851	Bà phục vụ như một thẩm phán vị thành niên và thẩm phán sơ thẩm từ 1980 đến 1986, và là một thẩm phán tòa phúc thẩm từ 1986 đến 1997.
3852	Bà phục vụ trong Hội đồng Nghệ thuật Maori và Nam Thái Bình Dương và sau đó là thành viên sáng lập của PACIFICA.
3853	Ba phương ngữ ở Việt Nam không dễ hiểu lẫn nhau và ba phương ngữ ở Trung Quốc cũng có thể là những ngôn ngữ riêng biệt.
3854	Bà qua đời chỉ 20 ngày sau khi sinh người con gái Thessalonike của Macedonia vào khoảng năm 345 TCN.
3855	Bà qua đời mười năm sau, ở tuổi 86.
3856	Bà qua đời năm 1816, trong vòng tay của các con trai bà, Vị trí và Isaac.
3857	Bà qua đời tại nhà vào ngày 5 tháng 3 và lây nhiễm cho con trai Tse Chi Kwai.
3858	Bà qua đời vào năm sau và sau cái chết của bà, một số xung đột và tranh cãi đã bị nảy lên.
3859	Bà qua đời vào ngày 16 tháng 12 năm 1961.
3860	Bà qua đời vì bệnh viêm phổi ở Kathmandu vào ngày 12 tháng 6 năm 2009.
3861	Bá quan đưa tang đến thành ngoài (quách).
3862	Bà quay trở lại Lagos năm 1920.
3863	Bá quốc do vậy là một thời kỳ chuyển tiếp trong lịch sử Sicilia.
3864	Ba quốc gia trong số này trở thành thành viên của Hội chính vụ chỉ một ngày trước khi bỏ phiếu (Nam Phi, Bolivia, và Ai Cập).
3865	Bà quyết định nhân cơ hội trời cho này để thực hiện những dự định chưa thành.
3866	Barabash, P. A. Zhilin, V. I. Kanatov (thư ký Ban biên tập).
3867	Barajamda có tỷ lệ biết chữ bình quân 52%, thấp hơn mức trung bình quốc gia 59,5%; với 62% đàn ông và 38% phụ nữ biết chữ.
3868	Barak ly dị Nava tháng 8 năm 2003.
3869	Baranowski cho phép ông mang tài liệu này về nhà đọc.
3870	Bà rất độc ác không có tình người (kể cả với Linh Nhi con mình), là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Đại Lang, Bạch Sát, Linh Nhi.
3871	Bà rất được Anh Tông kính trọng, thường cho dự triều nghi cùng Hoàng thái hậu trong điện.
3872	Bà ra vườn lấy nạng chĩa vào các khóm hồng làm cho hoa đang nở đẹp bỗng chui ngay xuống đất đen, không còn trông thấy dấu vết gì nữa.
3873	Barbara Broccoli đã yêu thích phim Heavenly Creatures của Jackson, và một buổi chiếu The Frighteners đã được sắp xếp cho cô.
3874	Barbara chuyển đến ở vĩnh viễn tại Kalinec.
3875	Barbara đứng trước gương, ước mình trở thành Maritza và được toại nguyện.
3876	Barbara Jordan và Eliot Teltscher giành chức vô địch khi đánh bại Leslie Allen và Charles Strode trong trận chung kết.
3877	Barbara lúc đó vô tình nghe được, vào an ủi bà Mattie và bà cuối cùng thú nhận rằng bà đã ngoại tình với anh rể mình, ông Beverly, và Little Charles chính thực là kết quả của mối tình vụng trộm đó.
3878	Barbara thấy Johnny giờ đây đã trở thành một trong số chúng.
3879	Barbara và Johannes cuối cùng kết hôn vào ngày 27 tháng 4, 1597.
3880	Barbarossa có nghĩa là "râu đỏ", hoàng đế Freidrich I có một bộ râu màu hung đỏ.
3881	Barbe, mạn đông sông Moselle, tuy nhiên Bazaine không phát động tiến công.
3882	& Barbey mô tả khoa học đầu tiên năm 1895.
3883	Barbour & Sons" được đổi thành "J.
3884	Bărbuț ghi bàn trong màn ra mắt tại Liga I vào ngày 19 tháng 7 năm 2013, thi đấu cho ACS Poli Timișoara trong chiến thắng 2-0 trước kình địch Dinamo București.
3885	Barcelona: Ấn phẩm nghệ thuật Mundo, MA004, 2014.
3886	Bard sau đó đã cố gắng đàm phán và thương lượng với Thorin với mục đích hòa bình, nhưng các người lùn đã từ chối hợp tác.
3887	Bà Rebecca cũng nhận được một cuộc phỏng vấn bởi NPR.
3888	Bà Reed thừa nhận đã nói với ông Eyre rằng Jane đã chết vì sốt ở Lowood.
3889	Bareilles đã tham gia trình diễn "
3890	Bareilles và Michaelson đã trình diễn nó trong chương trình The Tonight Show with Jay Leno, và một video hoạt họa đã được phát hành sau đó.
3891	Baret được công nhận là người phụ nữ đầu tiên đã hoàn thành hành trình đi vòng quanh thế giới.
3892	Baré tổ chức một cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 7 năm 1996.
3893	Bari được sản xuất thương mại bằng phương pháp điện phân nóng chảy bari clorua (BaCl 2 ).
3894	Bari sulfat kết tủa được lọc ra hỗn hợp trên.
3895	Barit cũng được xác định trong các thiên thạch.
3896	Barking là một khu vực đổi mới với hai trung tâm hoạt động chính là Trung tâm Barking Town và Barking Riverside.
3897	Barnea similis là một loài thân mềm hai mảnh vỏ trong họ Pholadidae.
3898	Barnes đã dự định đại diện cho tuyển Anh nơi anh từng sống từ năm 12 tuổi.
3899	Barnes được tặng thưởng ba Ngôi sao Chiến đấu do thành tích phục vụ trong Thế Chiến II.
3900	Barney bắt đầu phần ba với từ "- thoại!"
3901	Barney từng có mối quan hệ ngắn ngủi cùng cô, và kết thúc với cô một cách nhanh chóng, trong khi anh khẳng định cô ta cố gắng giết anh và tất cả thức uống cô ta phục vụ anh đều có độc.
3902	Barnum tin sinh vật này sẽ thu hút đông đảo công chúng đến nhà bảo tàng của ông nên thuê lại nó từ Kimball với giá 12,50 USD/tuần.
3903	Bà rời SLFP năm 1984, khi Vijaya Kumaratunga thành lập đảng của riêng mình, Sri Lanka Mahajana Pakshaya (SLMP) ủng hộ các hoạt động chính trị của ông chống lại chính sách của các đảng chính thống.
3904	Bà rời Włodowice có lẽ vào năm 1927 hoặc 1928, bán cung điện cho một gia đình địa phương.
3905	Barrino và Ciara là hai nghệ sĩ duy nhất có được đĩa đơn quán quân đầu tay trong năm nay.
3906	Barry được bầu làm thị trưởng năm 1978, phục vụ ba nhiệm kỳ bốn năm liên tiếp.
3907	Barry, Penrhiwceiber và Bangor City đi thẳng vào vòng Năm.
3908	Bartholdi hoàn thành phần đầu tượng và cánh tay cầm đuốc trước khi bức tượng được thiết kế toàn bộ.
3909	Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm đảm nhận vai trò tại Thanh Hóa cho đến khi đột ngột qua đời năm 2003.
3910	Bartons đã mở đường cho các câu lạc bộ khác ở St.
3911	Bär vui vẻ chấp nhận điều này.
3912	Barylestis saaristoi được Peter Jäger miêu tả năm 2008.
3913	Bà sắp đặt cháu gái Tiêu Tường vào hầu Thái Tông để khi mang thai sẽ thực hiện âm mưu giết mẹ đoạt con.
3914	Bà sẽ là người phụ nữ đầu tiên trong vai trò này ở Áo và dự kiến ​​sẽ phục vụ cho đến cuộc bầu cử quốc gia tiếp theo, dự kiến ​​diễn ra vào cuối tháng 9 năm 2019.
3915	Basel II sử dụng khái niệm "ba trụ cột" – (1) yêu cầu vốn tối thiểu, (2) rà soát giám sát và (3) nguyên tắc thị trường.
3916	Baseloads phát sinh xây dựng nghề nghiệp hoặc quá trình hoạt động được mở rộng hoặc liên tục trong hoạt động.
3917	BASF hoạt động trong nhiều lĩnh vực, được hãng chia thành các mảng kinh doanh như sau: hóa chất, chất dẻo, sản phẩm chuyên dụng, hóa chất, chức năng, giải pháp nông nghiệp, dầu khí.
3918	Bashford Dean là người đầu tiên thử phục dựng một bộ hàm megalodon vào năm 1909.
3919	BASIC 2.x không sử dụng stack khi PAINTing và do đó không có vấn đề này.
3920	Basil Clark được xem là người sáng lập quan hệ công chúng tại Vương quốc Anh vì đã thành lập Dịch vụ Biên tập vào năm 1924.
3921	Basiliô I cần thầy dạy cho các hoàng tử cũng đã chọn Photius vào chức vụ này, vì ông là người rất giỏi.
3922	Bà sinh ra ở Walvis Bay, Tây Nam Phi (nay là Namibia), vào năm 1964, là đứa con thứ hai trong số tám đứa con, và lần đầu tiên làm việc tại một nhà máy sản xuất quần áo.
3923	Ba sĩ quan và 15 thủy thủ của Van Valkenburgh đã được tặng thưởng, trong đó huân chương Ngôi sao bạc được tặng cho Thiếu tá Brown và Đại úy Hải quân Dự bị J. D. McCormich.
3924	Basiscape Records cũng đã phát hành album tập hợp các bản nhạc dùng trong phiên bản này vào ngày 29 tháng 2 năm 2012.
3925	BASL có xu hướng có một nghĩa không gian ký hiệu lớn hơn có nghĩa là một số ký hiệu được tạo ra cách xa cơ thể hơn trong các phương ngữ khác.
3926	Bà sớm được cảnh báo bởi vợ cũ và chủ nợ của chồng sắp cưới rằng anh ta đã sử dụng tên giả và nói dối về nghề nghiệp và lý lịch của mình.
3927	Bà sống khiêm tốn với mức lương là một giáo viên, khoảng 50 USD, và liên tục từ chối các đề nghị khuyến mãi hoặc các tiến bộ khác - cả về học thuật và chính trị, bao gồm cả các vị trí lập pháp trong Quốc hội.
3928	Bà sống ở Kennington, London.
3929	Bà sống trong một biệt thự có hồ bơi riêng.
3930	Bà Son là một người phụ nữ đẹp nổi tiếng.
3931	Bà So-nyo tuy không biết đọc nhưng luôn tự hào về cô.
3932	Bass đã giới thiệu ý tưởng sử dụng một cảnh dựng montage của những pha chuyển cảnh nhanh và ép vào cách khung hình chặt chẽ để tạo ra một vụ giết người bạo lực và đẫm máu như một cảnh ấn tượng và gần như không đổ máu.
3933	Bass liền bay tới Orlando để thử giọng, và ngay sau đó đã được nhận vào nhóm.
3934	Bà sử dụng xe lăn nhưng vẫn giữ được tính cách vui vẻ.
3935	Bà Suree, mẹ của Sakkarin là một người phụ nữ thôn quê hồn hậu điển hình.
3936	Bà ta có một chiếc gương biết rõ truyện xưa nay nên thường hỏi nó rằng ai người đẹp nhất trần.
3937	Bà ta còn công khai tình hình tài chính khó khăn của Nguyệt.
3938	Ba tác vụ phân tích cơ bản của OLAP là thống nhất hóa (roll-up), chi tiết hóa (drill-down) và xúc xắc và nhát cắt dữ liệu.
3939	Ba tài khoản chuyển tiếp trong đó thuật ngữ "lupa" không chỉ một sói cái, mà là một từ lóng cho gái mại dâm.
3940	Bà tài trợ nó chủ yếu là từ một di sản năm triệu franc Pháp, mà nữ công tước xứ Galliera đã để lại trong năm 1888.
3941	Bà ta là vợ một vương tử Xiêm, sau khi ông ta mất mà họ không có con, bà ta được cho về nước.
3942	Bà ta lo sợ việc T-800/Carl sẽ đi và không trở về vì ông ta rất quan trọng với bà ta, đoạn này có cho biết Alicia biết T-800/Carl không phải là con người từ lâu rồi.
3943	Ba tập phim đầu tiên được giới thiệu vào ngày 23 tháng 1 năm 2011, tiếp theo là một tập mỗi tuần.
3944	Bà tập yoga và thiền trong 15 phút mỗi ngày.
3945	Bà ta tức giận khi chồng chẳng xin một thứ gì từ con cá và bắt ông ra biển xin con cá cho một cái máng lợn mới vì cái cũ đã vỡ.
3946	Ba tàu tuần dương hạng nặng của ông đã bị đánh chìm, và sự kháng cự kiên quyết của Mỹ đã khiến ông cảm thấy tiếp tục tấn công chỉ đem lại thêm nhiều thiệt hại cho phía Nhật.
3947	“Bất bạo động” trong “Phong trào Phật giáo miền Nam năm 1963” đã trở thành sức mạnh góp phần cô lập cao độ chính quyền Ngô Đình Diệm, đẩy chính quyền này đi đến chỗ sụp đổ.
3948	Bất bình đẳng cũng tràn lan.
3949	Bất bình đẳng thu nhập đã trở thành một chủ đề được tranh luận sôi nổi trên toàn cầu.
3950	Bắt cá về làm sạch vảy rồi mổ cá đằng dọc sống lưng thay vì bụng để con cá mềm mại dễ gấp úp lại hơn và phần gia vị nhồi trong bụng cá tiếp xúc với than hồng sẽ toả hương ngấm vào thịt cá.
3951	Bất chấp Baba luôn có niềm tin rằng "không có hành động nào tồi bại hơn ăn cắp", nhưng ông lại tha lỗi cho Hassan.
3952	Bất chấp biệt danh "rapper lầm bầm" của Châu Kiệt Luân, những đánh giá của khán giả dành cho lời bài hát do Phương Văn Sơn viết vẫn không bị ảnh hưởng.
3953	Bất chấp cơn bạo bệnh của mình, Friedrich đã cố gắng hết sức để làm tròn bổn phận của một đế vương.
3954	Bất chấp điều đó, điểm yếu của cô ấy so với hầu hết những người khác ở Gensokyo, và sự dũng cảm của cô ấy khiến cô ấy trở thành đối tượng bị chế nhạo.
3955	Bất chấp điều kiện khó khăn, 482.000 người đã trở lại vào năm 1948.
3956	Bất chấp điều này, việc quan sát chùm tia ấy vẫn là bất khả thi vì nó chuyển động ngược hướng so với Trái Đất.
3957	Bất chấp kế hoạch của Kim Jong-il, người ta vẫn chưa rõ ngay sau khi ông qua đời, liệu Jong-un trên thực tế sẽ nắm toàn quyền, và vai trò chính xác của ông trong một chính phủ mới sẽ là gì.
3958	Bất chấp lời khuyên bảo của Phổ Hoằng, Tiểu Phàm vẫn trở về Thanh Vân vào đúng ngày Tam Phái Hội Thẩm.
3959	Bất chấp một năm nhiều thất bại của Đảng Cộng hoà, Schwarzenegger thắng cử với 56.0% số phiếu so với 38.9% của Angelides, chênh lệch hơn 1 triệu phiếu.
3960	Bất chấp năng suất hoạt động và sự nổi tiếng của mình, Hiroshige không giàu có, ông nhận được ít hoa hồng hơn so với những nghệ sĩ khác có nhu cầu, bằng khoảng gấp đôi mức lương trong ngày của một người lao động.
3961	Bất chấp những điều này, Hosseini vẫn khẳng định rằng tác phẩm của ông hoàn toàn là hư cấu.
3962	Bất chấp những hạn chế về quyền tự do chơi trong các giải đấu quốc tế, vào tháng 7 năm 1984, ở tuổi 15, Polgar đã trở thành tay cờ nữ được đánh giá cao nhất trên thế giới.
3963	Bất chấp những khó khăn mà anh phải đối mặt trong cuộc sống, Leito coi gia đình là động lực để làm việc chăm chỉ hơn.
3964	Bất chấp những lời chỉ trích, Andy Hanley của trang mạng UK Anime vẫn ca ngợi công nghệ dựng phim rất "bắt mắt".
3965	Bất chấp những thất bại này, PGM-19 Jupiter vẫn được đưa vào trang bị vào ngày 15 tháng 1 năm 1958.
3966	Bất chấp những thất bại, trường đại học vẫn tiếp tục phát triển.
3967	Bất chấp những ý kiến trước đây cho rằng tác phẩm "dâm uế", Làm đĩ vẫn là tiếng nói thức tỉnh, đưa ra một đề nghị: cần phải coi trọng giáo dục giới tính.
3968	Bất chấp sắc lệnh năm 1506, con trai cả của Albrecht IV là Wilhelm IV buộc phải chia sẻ quyền lực cho anh trai Ludwig X vào năm 1516, một thỏa thuận kéo dài cho đến khi Ludwig qua đời vào năm 1545.
3969	Bất chấp sự ngạc nhiên của nhà vua mới về tin này, rõ ràng Tả tướng mới là người nắm quyền và kiểm soát nhiều nhất trong triều đại mới.
3970	Bất chấp sự phản đối của Fossey, chúng vẫn bị đưa tới Cologne, sống chín năm trong điều kiện nuôi nhốt, và cả hai đều chết trong cùng một tháng.
3971	Bất chấp sự tương tác khi vào đất liền, cơn bão nhỏ đã phát triển mạnh lên đạt đến cường độ cực đại vào ngày 18 tháng 9, trước khi đổ bộ vào vùng tây nam của Hy Lạp.
3972	Bất chấp suy thoái, tỷ lệ này vẫn duy trì 2,79% năm 2012 và chỉ giảm nhẹ xuống 2,73% năm 2013 theo số liệu báo cáo, và giữ nguyên năm 2014.
3973	Bất chấp thành công chung của cuộc viễn chinh lần thứ hai, luôn được cung ứng đầy đủ và chỉ mất một phần nhỏ binh sĩ vì giao tranh, toàn bộ chiến dịch đã bị hủy hoại bởi tham nhũng.
3974	Bất chấp thất bại của dự án đường sắt cao tốc, việc phát triển đầu máy xe lửa vẫn tiếp tục.
3975	Bất chấp tình trạng chưa hoàn thiện của sân vận động, FIFA cho phép các trận đấu được tổ chức tại địa điểm này, và vào ngày 24 tháng 6 năm 1950, trận đấu đầu tiên của World Cup đã diễn ra với 81.000 khán giả dự khán.
3976	Bất chấp tình trạng của mình, bằng cách nào đó, Hoàng đế vẫn tạo ra một tín hiệu tâm linh mà các con tàu sau sử dụng để điều hướng Hư không, biến Hoàng đế trở thành trụ cột quan trọng của cơ sở hạ tầng của Đế chế.
3977	Bất chấp việc Baharat miễn cưỡng, cuối cùng họ cũng cho cô bé ăn món panna cotta mà họ định giữ lại như một "thông điệp" gửi cho Ban điều hành ở tầng trên cùng.
3978	Bất chấp việc có một triều đại tương đối dài so với thời kỳ này, Wahibre Ibiau chỉ được biết đến thông qua một vài đồ vật.
3979	Bất chấp việc số người Hán trong khu vực đã tăng đáng kể, mật độ dân số ở Phúc Kiến khi đó vẫn còn thấp so với phần còn lại của Trung Quốc.
3980	Bất chấp việc xây dựng nở rộ, năm lần tranh quyền đăng cai Thế vận hội Mùa hè liên tiếp-
3981	Batch cũng có thể rất nguy hiểm nếu sử dụng không đúng cách (xoá toàn bộ ổ cứng, làm tắt internet vĩnh viễn,.
3982	" Bắt" chứ không "tuyển", cũng không phải "mộ", và lại bắt " ban đêm" để người dân trở tay không kịp.
3983	Bắt chước là điều không thể tách rời của tình yêu.
3984	Bắt cóc có thể được thực hiện để đòi tiền chuộc để đổi lấy việc thả nạn nhân, hoặc cho các mục đích bất hợp pháp khác.
3985	Bất cứ ai bị nghi ngờ là quân Nghĩa Hòa Đoàn cũng đều bị giết.
3986	Bất cứ ai tiếp xúc với Pwdre Ser đều bị "nhiễm bệnh", và sẽ dần suy giảm sức khỏe cho đến khi họ biến thành một thây ma.
3987	Bất cứ bình đựng nào để trống, không có nắp đậy buộc theo, sẽ bị ô uế.
3988	Bất cứ đâu, hễ lúc nào và chừng nào mà, về mặt khách quan, những mâu thuẫn giai cấp không thể điều hòa được, thì nhà nước xuất hiện.
3989	Bất cứ khi nào Kick xuất hiện trong cửa hàng tạp hóa Mellowmart, anh chắc chắn Kick sẽ phá hỏng "cửa hàng của anh", dẫn đến rắc rối cho Glenn.
3990	Bất cứ rẽ vào lối nào du khách cũng trực diện với những đôi mắt đang chăm chú nhìn mình.
3991	Bất cứ từ nào vừa là danh từ số nhiều vừa là ngoại động từ không biến đổi (khi chia động từ) đều có thể làm được; như, police (cảnh sát/khống chế) hay dice (xúc xắc/đổ xúc xắc).
3992	Bát đại nguyên lão Đảng Cộng sản Trung Quốc (
3993	Bắt đầu chơi bóng bàn và được cha huấn luyện từ năm 4 tuổi.
3994	Bắt đầu cuộc đua trời mưa nhỏ khiến những chiếc xe đua phải dùng loại lốp trung gian.
3995	Bắt đầu hoạt động người mẫu từ năm 14 tuổi sau khi chiến thắng cuộc thi “Gương Mặt Tuổi Hồng” của báo Mực Tím.
3996	Bắt đầu làm nghệ sĩ đường phố.
3997	Bắt đầu là thương nhân và dân lao động, họ nhanh chóng hòa nhập vào xã hội Antigua và Barbuda.
3998	Bắt đầu một sự quan tâm lâu dài về y học phương Tây.
3999	Bắt đầu mùa giải 2012-13, với việc Auxere xuống hạng lần đầu tiên kể từ năm 1980, Sanogo cũng chỉ được sử dụng nhiều hơn ở giai đoạn lược về của mùa giải.
4000	Bắt đầu mùa giải 2015-16, giải đấu được gọi là National League South.
4001	Bắt đầu năm 1970, nền kinh tế đã bước vào một giai đoạn trì trệ.
4002	Bắt đầu ở đội trẻ Bologna (1999-2002) rồi đội trẻ Chievo (2002-2003).
4003	Bắt đầu phần này là sự biến mất của cuốn sách bóng tối, sự đau khổ của Prue khi Andy chết và Prue gần như hoàn toàn muốn chối bỏ phép thuật.
4004	Bắt đầu phát sóng vào ngày 15 tháng 7 năm 1970.
4005	Bắt đầu quy định cấp bật văn võ, tăng đạo.
4006	Bắt đầu sản xuất vào năm 1996.
4007	Bắt đầu sở thích làm video từ cấp 3. Những video như là "Cởi sịp khi vẫn mặc quần" được quay khi trêu đùa với bạn bè.
4008	Bắt đầu sự nghiệp cách mạng, Hồ Chí Minh bắt đầu giáo dục lý tưởng cách mạng và đạo đức cách mạng cho những người yêu nước, cho thanh niên, quần chúng nhân dân.
4009	Bắt đầu sự nghiệp ca hát năm 15 tuổi, anh được ông Surachai Chetchongtisak từ công ty phát hành đĩa nổi tiếng nhất Thái Lan là RS Promotion nhận đỡ đầu và ký hợp đồng làm ca sĩ cho công RS.
4010	Bắt đầu sự nghiệp ca hát năm 17 tuổi, bà đầu quân vào Đoàn Văn công Quân khu Tả Ngạn.
4011	Bắt đầu từ chương trình thứ ba của Nhạc hội, tổ chức năm 1953, mỗi bài hát được hai nghệ sĩ khác nhau biểu diễn với dàn nhạc và sắp xếp âm nhạc riêng biệt.
4012	Bắt đầu từ đầu những năm 2000, ngày càng nhiều các chương trình tìm kiếm tài năng ở Việt Nam được tổ chức.
4013	Bắt đầu từ đây ông đã có một thời gian dài làm việc tại Trung Quốc.
4014	Bắt đầu từ Hội sinh viên Y khoa năm 1880, nhiều hội sinh viên khác lần lượt ra đời, phản ánh nhu cầu cần được đại diện, sinh hoạt và giao lưu của đông đảo sinh viên trong trường.
4015	Bắt đầu từ một đỉnh, tiến hành di chuyển trên các cạnh của đa giác theo một chiều xác định (có thể là thuận hoặc ngược chiều kim đồng hồ) đến khi trở lại điểm ban đầu.
4016	Bắt đầu từ mùa giải 2014-2015, Kane dần chứng tỏ được khả năng săn bàn của mình dưới màu áo đội hình chính của Tottenham với 31 bàn thắng, trong đó 21 bàn ở giải Ngoại hạng Anh.
4017	" bắt đầu từ năm 1662.
4018	Bắt đầu từ năm 1844–1845, tất cả các bản in của ông đều được ký tên "Toyokuni", một phần có thêm các tên xưởng in làm tiền tố, chẳng hạn như "Kochoro" và "Ichiyosai".
4019	Bắt đầu từ năm 1850, tất cả các thành viên gia đình đều được ghi tên.
4020	Bắt đầu từ năm 1890, nội dung các môn điền kinh phối hợp xuất hiện nhiều hơn ở các giải điền kinh.
4021	Bắt đầu từ năm 1901, Nielsen nhận được một khoản lương hưu khiêm tốn của nhà nước - ban đầu là 800 krone Na Uy mỗi năm, tăng lên 7.500 krone Na Uy vào năm 1927 - để tăng lương cho nghệ sĩ vĩ cầm của mình.
4022	Bắt đầu từ năm 1985, bà cư trú tại Hoa Kỳ.
4023	Bắt đầu từ năm 1998, Open Group và IEEE đã thành lập Austin Group, để cung cấp định nghĩa chung về POSIX và Single UNIX Specification, đến năm 2008, đã trở thành Open Group Base Specification.
4024	Bắt đầu từ năm 2003 cho đến năm 2008, các loại máy bay của MIAT: An-24 và An-26 dần dần được ngưng sử dụng.
4025	Bắt đầu từ năm 2005, tỉnh Chiết Giang đã tiến hành cải cách, theo đó khuyến khích vốn tư nhân và nước ngoài trong việc xây dựng và cải tạo các tuyến vận tải đường sông.
4026	Bắt đầu từ năm 2014, cả hai vòng chung kết của OFC Champions League cũng sẽ tham gia OFC President's Cup, một giải đấu giao hữu của OFC tổ chức.
4027	Bắt đầu từ năm học 1993-1994 đến năm học 2002-2003 số lớp của trường tăng từ 15 lớp (798 học sinh) đến 40 lớp (2155 học sinh).
4028	Bắt đầu từ ngày 20 tháng 4 năm 2012, chiếc cúp sẽ tới các thành phố Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Poznań, Kraków, Katowice và Łódź.
4029	Bắt đầu từ ngay phía tây của làng Tứ Tân (四新), phẫu diện này trải rộng khoảng 1,7 km tới ngay phía tây làng Bài Bích.
4030	Bắt đầu từ những năm 1960, các trang trại nhà nước cũng đi tiên phong trong việc phát triển các hệ thống tưới tiêu cho cây trồng.
4031	Bắt đầu từ những năm 60 bà bắt đầu công việc với sự nghiệp phát thanh và truyền hình, chủ yếu là ở Munich.
4032	Bắt đầu từ nước Pháp, các hoàng đế thường phái một nhân viên cao cấp được gọi là "lieutenant du roi", đến thay mặt hoàng đế chỉ huy việc quân sự ở địa phương.
4033	Bắt đầu từ ông nội của Lý Vệ là Lý Tòng, gia đình này đã nổi danh ở quê nhà nhờ sự chính nghĩa.
4034	Bắt đầu từ phiên bản 2016, sân vận động Arthur Ashe sẽ hoàn thành mái nhà có thể thu vào và các trận đấu sẽ được chơi trên sân Grandstand mới được xây dựng.
4035	Bắt đầu từ tạp chí Московский телеграф của nhà văn Polevoi, sau đó là tạp báo Литературная газета của nhà thơ Denvig, và cuối cùng là tạp chí Современник của Pushkin.
4036	Bắt đầu từ tháng 3 năm 2013, HTC One đã có mặt ở các nhà mạng và nhà bán lẻ lớn ở ít nhất 181 quốc gia.
4037	Bắt đầu từ tháng 6, chính phủ tuyên bố tăng tới 170% tiền lương tối thiểu cho những người làm việc dọc biên giới Ấn Độ - Trung Quốc, với mức tăng lương cao nhất dành cho nhân viên ở Ladakh.
4038	Bắt đầu từ thế kỷ 16 và lên đến đỉnh điểm trong thời kỳ cai trị của Anh vào thế kỷ 19 và 20, nền kinh tế đồn điền đã thống trị các khu vực rộng lớn của vùng cao nguyên.
4039	Bắt đầu từ thế kỷ 19, nó đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự phát triển công nghiệp.
4040	Bắt đầu từ việc một bệnh nhân gốc Việt Nam đang được điều trị ung thư vú đã sử dụng nấm lim xanh để tự chữa bệnh song song với phác đồ điều trị mà bác sĩ Kerry Martain đã chỉ định.
4041	Bắt đầu vào mùa hè năm 2013, những nhà hoạt động của DxE gồm Wayne Hsiung, Chris Van Breen, Priya Sawhney, Brian Burns và Ronnie Rose đã khởi đầu một cuộc điều tra từ mạng lưới Giải cứu công khai.
4042	Bắt đầu vào mùa xuân năm 1999, Molossia bắt đầu một con đường phát triển bản thân nghiêm túc như một quốc gia nhỏ mới nổi, thay vì một dự án vi quốc gia.
4043	Bắt đầu vào năm 1873, Nietzsche cũng bắt đầu tích lũy các ghi chép sau này được xuất bản sau khi ông qua đời với tựa đề Triết lý trong thời đại tai họa của người Hy Lạp.
4044	Bắt đầu với bốn loại khớp là khớp quay, khớp trượt, khớp cam và khớp bánh răng và các khớp liên quan như dây cáp, dây đai, có thể hiểu máy là một tập hợp các chi tiết rắn kết nối các khớp này gọi là cơ cấu.
4045	Bất đồng giữa Hoa Kỳ, Đức và Anh về Samoa dẫn đến Hiệp ước ba bên vào năm 1899.
4046	Bates đóng vai khỏa thân lần đầu khi 43 tuổi, trong phim At Play in the Fields of the Lord (1991) và khỏa thân lần nữa trong 1 cảnh ở phim About Schmidt.
4047	Bà tham gia vào nhiều việc triều chính, được đánh giá là người thông minh và mạnh mẽ.
4048	Bà Tham Long có hai cô con gái là Huyền và Dung.
4049	Bà thành lập một đảng, gọi là Phong trào cho một quốc gia mới, là một phần của liên minh bầu cử, Mặt trận vì sự đổi mới của Concordia.
4050	Ba thanh niên đã chết trong ngày diễn ra cuộc bạo loạn.
4051	Ba thành phần được đo đạc tại các điểm cho trước và một điểm tại giếng khoan đã biết để xác định vị trí của nó: độ sâu tại điểm đang xác định (độ sâu đáy), độ nghiên tại điểm đó, và góc phương vị từ.
4052	Ba thành viên của hội đồng, trong số những người phản đối việc sửa đổi chương trình giảng dạy, phản hồi tích cực; thành viên thứ tư phản hồi với bình luận "Đó là sự xúc phạm nghiêm trọng khi nhạo báng Thượng đế."
4053	Ba thành viên tự nguyện rời khỏi Cơ mật viện vào thế kỷ 20: John Profumo, từ chức ngày 26/6/1963; John Stonehouse, từ chức ngày 17/8/1976 và Jonathan Aitken từ chức ngày 25/6/1997 do hành vi dối trá.
4054	Bà thắp đèn, quét nhà để tìm và bà đã không những tìm thấy đồng bạc mà còn thấy được ánh sáng sự sống của Thiên Chúa, xua tan bóng tối tội lỗi trong bà và từ đó bà ăn năn hối cải.
4055	Bà thất vọng, bất mãn, nhiều lần lên tiếng chỉ trích chính sách quân đội Nhật.
4056	Bà thất vọng khi chồng lấy vợ khác và dự định lấy người thứ ba.
4057	Bà thất vọng, nhưng đã tham gia một cuộc thi khác vào tháng 12 năm 1929 và giành được giải thưởng và một giải thưởng tiền tệ, cho phép bà dành Giáng sinh ở León với chồng.
4058	Bà theo học các trường địa phương cho giáo dục tiền đại học của mình.
4059	Bà theo học chuyên ngành kinh tế công cộng và nhận bằng thạc sĩ năm 1990.
4060	Bà theo học tại Riviersonderend và Stellenbosch, nơi bà trúng tuyển từ Hoërskool Bloemhof.
4061	Bà theo học trường Wolmer.
4062	Bathippus morsitans được Mary Agard Pocock miêu tả năm 1897.
4063	Bathippus rectus được Zhang, Da-xiang Song & Li miêu tả năm 2003.
4064	Ba thung lũng xuyên tâm hình chữ U kéo dài từ đỉnh Kenteng Songo theo hướng bắc, đông bắc và đông nam.
4065	Bà thuộc đảng chính trị Phong trào Kháng chiến toàn quốc.
4066	Bà thường đi cùng anh ở nơi công cộng, và có một số đường phố ở Nairobi và Mombasa, cũng như Nhà của trẻ em, được đặt theo tên bà.
4067	Bà thường xuyên đưa những đứa trẻ mà bà chăm sóc đi cùng vào trung tâm Chicago khi bà đi chụp ảnh.
4068	Ba thứ quân: quân tư lệnh, quân bộ binh và quân dân quân khi cần cơ động nhanh đẩy mạnh cuộc tấn công, có thể cưỡi lên lưng quân xe tăng, quân không quân và quân tàu chiến.
4069	Bà thu thập cây, vẽ chúng, viết về chúng, và làm vườn với chúng.
4070	Bathyphantes iviei được Herman Theodor Holm miêu tả năm 1970.
4071	Bathyphantes reticularis được Lodovico di Caporiacco miêu tả năm 1935.
4072	Bathypogon tristis được White miêu tả năm 1914.
4073	Bà tiếp tục dạy ngôn ngữ, và sau đó là bộ phim truyền hình, tại trường của cha bà và tại Collège Saint François Keyboardssise nơi bà ở lại trong 14 năm.
4074	Bà tiếp tục giữ các vị trí lãnh đạo trong đảng cho đến khi bà từ chức và đảng này giải tán vào năm 1948.
4075	Bà tiếp tục học chương trình tiến sĩ tại phòng thí nghiệm sinh vật biển tại Woods Hole, Massachusetts.
4076	Bà tiếp tục nghiên cứu và cố vấn cho nhiều sinh viên.
4077	Bà tiếp tục sống trong cung điện Trường An sau khi hoàng tộc Bắc Tề bị thảm sát.
4078	Bà tiếp tục tham gia làm tất cả các bộ phim do dì Assia Dagher sản xuất.
4079	Bà tiếp tục xuất hiện đặc biệt trong sê -ri phim đêm Ban đêm (Khác nhau) với vai Javiera, một người phụ nữ đại diện cho Francisco Pérez-Bannen.
4080	Ba tiểu đoàn này đã không gặp quân Đức khi đổ bộ và ngay sau khi thu dù, đã tiềm nhập và sử dụng vũ khí lạnh để đánh chiếm các làng theo đúng kế hoạch.
4081	Bà tìm cách hòa giải những cảm giác ghen tuông với niềm tin vào tự do của con tim nhưng thấy khó khăn.
4082	Bà tìm thấy ảnh hưởng trong môi trường tự nhiên.
4083	Ba tính chất quan trọng lúc rình mồi là kín đáo, chăm chú theo dõi và nhanh nhẹn, dứt khoát khi tấn công, tập kích.
4084	Bất kể chiến lược giá, chủ đề chung trong tất cả các yếu tố là tối đa hóa lợi nhuận.
4085	Bất kể địa vị pháp lý của nó, Sealand được quản lý bởi gia đình Bates như thể nó là một thực thể có chủ quyền được công nhận và họ là những người cai trị hoàng gia di truyền.
4086	Bất kể giành được chiến lợi phẩm gì trong các cuộc chiến tranh, ông đều dùng để mua sắm vũ khí, ngựa và nô lệ.
4087	Bất kể nguy hiểm, bà đã tường thuật về các vụ lạm dụng quyền lực, tham nhũng và vi phạm nhân quyền trong nước cộng hòa của mình.
4088	Bất kể những điều xấu xa họ đã làm, họ không bao giờ ngừng yêu thương nhau.
4089	Bất kể quan điểm pháp lý hoặc xã hội của nội dung khiêu dâm, nó đã được sử dụng trong một số bối cảnh.
4090	Bất kể, thành phố vẫn là một trung tâm quan trọng của Nhà thờ Chính thống Syriac cho đến khi bị phá hủy bởi Timur vào cuối thế kỷ 14. Một sự hiện diện của Cơ đốc nhân đã không tồn tại trong thành phố kể từ thế kỷ 17.
4091	Bất kì phương tiện nào trên đường trong khoảng thời gian này phải tuân theo các quy định đặc biệt.
4092	Bất kỳ cacbon nào được cố định ở dạng hữu cơ sẽ được giải phóng lại thành khí cacbonic thông qua quá trình cháy, làm "đoản mạch" quá trình địa khai hóa.
4093	Bất kỳ chuẩn nào thỏa mãn đẳng thức trên thì tự nó là một chuẩn trong một không gian tích trong.
4094	Bất kỳ con ngựa đó cho thấy đặc điểm cốt lõi của Appaloosa, da lốm đốm, móng sọc, và một màng cứng màu trắng có thể nhìn thấy.
4095	Bất kỳ đại biểu Quốc hội nào đều không thể bị lên án, bị bắt giam do bày tỏ ý kiến hoặc do đưa ra quan điểm trong khi thi hành nhiệm vụ của mình, trừ trường hợp phạm tội hình sự cụ thể.
4096	Bất kỳ enzyme nào cũng phải có trung tâm hoạt động (active site).
4097	Bất kỳ gói tin nào vào cổng được "lập lại" trên tất cả các cổng khác, ngoại trừ cổng nhập vào.
4098	Bất kỳ gợi ý nào về màu vàng cho thấy nhiễm trùng đường thở (nhưng không chỉ ra loại sinh vật gây ra nó).
4099	Bất kỳ hệ vật rắn nào xoay tự do quanh một trục ngang cố định được gọi là con lắc hỗn hợp hoặc con lắc vật lý.
4100	Bất kỳ kẻ tấn công nào có được khóa (bằng bất kỳ cách gì, trong nhiều trường hợp do sơ suất của người giữ khóa) cũng có khả năng giải mã các thông tin mật.
4101	Bất kỳ loại phát triển nào, cho dù kinh tế, chính trị, sinh học, tổ chức hay cá nhân đều yêu cầu một khuôn khổ nếu người ta muốn biết liệu một sự thay đổi có thực sự xảy ra hay không.
4102	Bất kỳ lúc nào, một Bên nhập khẩu có thể xem xét và thay đổi quyết định.
4103	Bất kỳ ma trận vuông phức tạp là tam giác.
4104	Bất kỳ một hy vọng nào về việc Concorde quay lại hoạt động đều bị bác bỏ khi Airbus rõ ràng không muốn cung cấp hỗ trợ bảo dưỡng cho những chiếc máy bay đã già cỗi.
4105	; Bất kỳ ngân hàng nào phản đối những thay đổi trong hệ thống đều bị xóa khỏi hệ thống của họ.
4106	Bất kỳ nhà máy năng lượng nào vượt quá lượng khí thải được phép phải mua lại từ các nhà máy khác.
4107	Bất kỳ số lượng các yếu tố này có khả năng ảnh hưởng đến việc sử dụng thuốc giải trí của một cá nhân vì chúng không loại trừ lẫn nhau.
4108	Bất kỳ souq nào cũng có thể phục vụ một chức năng xã hội như là một nơi để mọi người gặp gỡ, ngoài chức năng thương mại của nó.
4109	Bất kỳ sự bất bình đẳng rõ ràng nào là độc lập với tổ chức tự nhiên và có lý do của riêng mình trong việc dẫn đến những khao khát không bình đẳng.
4110	Bất kỳ thành viên nào gặp sau một mã xác định sẽ có quyền truy cập liên quan cho đến khi gặp một bộ chỉ định khác.
4111	Bất kỳ thương hiệu nhất định của một phần có thể là OEM trên một số mẫu xe và hậu mãi trên những chiếc khác.
4112	Bất kỳ tour du lịch vòng quanh chuyến đi mà đi qua mỗi thành phố đúng một lần là một giải pháp khả thi với một chi phí nhất định mà không thể nhỏ hơn so với các tour du lịch chi phí tối thiểu.
4113	Bất kỳ tù nhân nào, hoặc một người khác thay mặt họ, có thể yêu cầu tòa án, hoặc thẩm phán, cho một văn bản habeas.
4114	Bất lợi của tính toán ROI này là nó không đưa vào tài khoản thực tế là không phải tất cả số tiền đã được đầu tư trong cả năm (tái đầu tư cổ tức xảy ra trong suốt cả năm).
4115	Bất luận là chí tại cao sơn hay chí tại lưu thuỷ, Bá Nha trong mỗi khúc nhạc đều biểu hiện chủ đề hoặc tư tưởng của mình, nhờ đó Chung Tử Kỳ có thể lĩnh hội được ý tứ đó.
4116	Bất mãn bắt đầu trở nên rõ rệt hơn trong thập niên 1880, và một số sĩ quan biểu thị bất phục tùng công khai.
4117	Batman Begins nhận được nhiều review tích cực từ giới phê bình.
4118	Batman là không hài lòng, vì ông muốn Dick trải qua những điều tương tự như mình, cho dù Dick có thích hay không.
4119	Batman nói với Grayson rằng mặc dù Vanzetti giết cha mẹ cậu, nhưng có ai đó đã thuê anh ta làm như vậy.
4120	Bất mãn với cách xử lý một vụ khủng hoảng đường sắt, những người biểu tình biến nó thành một cuộc cách mạng chống lại quan chức chính quyền nhà Đại Thanh.
4121	Bật nắp hầm nhảy lên, các nghệ sĩ chứng kiến một cảnh tượng hào hùng, đó là chiếc máy bay Mỹ bốc cháy như một quả cầu lửa.
4122	Bất ngờ Anabuki phát hiện 11 chiếc B-24, được hộ tống bởi hai chiếc P-38 gần Rangoon.
4123	Bất ngờ, khi Minh ra về cũng là lúc cậu con trai tên Tâm xuất hiện với những lời lẽ miệt khinh Nguyệt vì cho rằng bà đã phá vỡ hạnh phúc gia đình mình mà không hay biết đó lại chính là người mẹ ruột.
4124	Bất ngờ nhất ở vòng này là đương kim vô địch Ngân hàng Công thương bị Thông tin Liên Việt Postbank đánh bại phải đi tranh hạng ba.
4125	Bắt nguồn từ truyền thuyết đô thị của Mỹ về cậu bé nghịch ngợm dám bắt nhốt quỷ để chuộc lợi và sau khi chết đi, thiên đàng không nhận cậu, địa ngục không nhận cậu nên cậu đành phải đi vất vưởng trên trần gian.
4126	Ba tòa tháp phòng thủ lớn đã được xây dựng trên các góc chiến lược của lâu đài.
4127	Bất ổn cuối cùng đã lan đến vùng nông thôn Nga, nơi nông nô bắt đầu đốt cháy điền trang của địa chủ khi người dân Nga nổi dậy chống lại chế độ chuyên chế.
4128	Bà tỏ ra thích thú với nghệ thuật biểu diễn từ khi còn rất nhỏ.
4129	Bà tốt nghiệp cử nhân ngành luật.
4130	Bà tốt nghiệp cử nhân tiếng Anh và nghiên cứu điện ảnh tại Đại học East Anglia năm 1987, và sau đó hoàn thành bằng thạc sĩ và tiến sĩ về Viết sáng tạo tại Đại học Lancaster.
4131	Bà tốt nghiệp Đại học Panama và Đại học Católica Santa María La Antigua.
4132	Bà tốt nghiệp Khoa Luật của Đại học Makerere, trường đại học công lập lớn nhất và lâu đời nhất ở Uganda, với bằng Cử nhân Luật, vào khoảng năm 1973.
4133	Bà tốt nghiệp magna cum laude về khoa học chính trị và xã hội từ Đại học Francisco Marroquín.
4134	Bạt plastic cũng hấp nhiệt mau hơn, tăng tốc độ kết tinh của muối.
4135	Bát quyền là những thủ lĩnh của Ragnarok, là tám thành viên mạnh nhất của tổ chức.
4136	Batrachoseps campi ăn các loài côn trùng nhỏ.
4137	Ba trận Derby Sydney đầu tiên cũng được tổ chức tại địa điểm này, tuy nhiên, trận đấu trên sân nhà của Swans chuyển đến Sydney Cricket Ground vào năm 2013 và trận đấu trên sân nhà của Giants chuyển đến Sân vận động Sydney Showground vào năm 2014.
4138	Ba tranh chân dung những người lính Ba Lan lưu vong ở Anh năm 1943.
4139	Bà triệu nhiều gia sư giỏi đến cung điện để dạy dỗ cho Suleyman.
4140	Bá Trinh xưng bệnh, xin về, rồi mất ở nhà.
4141	Bà trở lại Molineux vào năm 1968, và nghỉ hưu từ chính phủ hai năm sau đó.
4142	B. atrolumbus trưởng thành đạt kích thước khoảng 30 cm.
4143	Bà trở nên nổi tiếng với vai diễn trong nhà hát âm nhạc, bao gồm một màn trình diễn đối nghịch với Libertad Lamarque trong Hello Dolly.
4144	Ba trong số bốn Thủy sư đô đốc đã qua đời vào cuối thập niên 1950, và đến năm 1960, Chester Nimitz là Thủy sư đô đốc của Hải quân Hoa Kỳ duy nhất còn sống.
4145	Ba trong số các bài hát trong album đã kết thúc trong cuộc bình chọn cuối năm của Reshet Gimmel về các bài hát hàng đầu từ năm trước (công bố vào ngày 15 tháng 9 năm 2012).
4146	Ba trong số những người đi bộ trượt tuyết bị thương nặng: Thibeaux-Brignolles bị tổn thương sọ nghiêm trọng, và xương ngực Dubinina và Zolotaryov đều bị nứt mạnh.
4147	Bà trở thành Bộ trưởng Bộ Thanh niên, Việc làm và Phát triển Nguồn nhân lực Cabo Verde.
4148	Bà trở thành giáo sư chính thức tại Đại học Ibadan năm 1991.
4149	Bà trở thành giáo sư văn học Pháp và Pháp ngữ tại Đại học Columbia ở thành phố New York.
4150	Bà trở thành Hoàng hậu đặc biệt, khi được tấn phong Hoàng hậu dù chồng đã qua đời.
4151	Bà trở thành một trong những giọng ca hàng đầu của Sài Gòn khi đó.
4152	Bà trở thành một trong những nữ tiếp viên nổi tiếng nhất trong thời đại Edward.
4153	Bà trở thành "người em kết nghĩa về tâm linh" của Sidkeong (theo như Ruth Middleton), cũng có thể là người yêu của ông ta (Foster & Foster).
4154	Bà trở thành người phụ nữ đầu tiên trở thành "vua" của Oyo, người phụ nữ đầu tiên kể từ Yeyeori.
4155	Bà trở thành nữ đại sứ đầu tiên của Haiti sau cái chết của chồng vào năm 1953.
4156	Bà trở thành nữ võ sư cho em trai cùng cha khác mẹ của mình, Katakura Kagetsuna, người sẽ kế nhiệm vị trí đứng đầu gia tộc Katakura sau này.
4157	Bà trở thành viên chức quan trọng của chính quyền sau khi được chỉ định đảm nhiệm chức Cục trưởng Cục phát triển (
4158	Bà trở về châu Phi làm việc cho bảo tàng Phuthadikobo tại Mochudi ở Botswana với Dịch vụ tình nguyện quốc tế và dành hai năm để làm việc đó trước khi chuyển đến Lobatse.
4159	Bà trở về Nam Phi từ thời lưu đày vào tháng 6 năm 1990.
4160	Batrović ra mắt cho U-21 Montenegro ngày 10 tháng 9 năm 2013, trong chiến thắng 3–2 trước U-21 România.
4161	Bà trúng cử đại biểu Quốc hội năm 2016 ở đơn vị bầu cử số 3, tỉnh Quảng Ninh gồm có thành phố Móng Cái và các huyện: Vân Đồn, Cô Tô, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà, Bình Liêu, Ba Chẽ.
4162	Bà trúng tuyển và theo học, nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên phải vừa đi học vừa đi làm thuê cho nên sau 3 năm vẫn chưa diễn được vai nào trọn vẹn.
4163	Bất thình lình lập nên một giới hạn về hàng không trong một lãnh thổ rộng lớn như vậy thì không phải là sự trỗi dậy của một thế lực yêu chuộng hòa bình, cũng không cho thấy dấu hiệu chịu dàn xếp.
4164	Bát trà raku trắng Fuji-san (
4165	Bật trước tiên giữ cửa thành để tập hợp bọn họ, đưa cả đến quy hàng Vũ Văn Thái, Duyệt do vậy mà thất bại.
4166	Ba tuần sau, cung điện và các tòa nhà xung quanh bị thiêu rụi trong một trận hỏa hoạn.
4167	Ba tuần trước khi trận đấu diễn ra, 61.000 vé đã được bán ra, lập kỷ lục của Pháp về lượng vé được bán cho một trận đấu của bất kỳ môn thể thao nào, bao gồm cả bóng đá.
4168	Bà từ chức khỏi Apple vào năm 2019.
4169	Bà từ chức Phó tổng thống vào năm 2008 để chuẩn bị chạy đua chức vụ tổng thống vào năm 2010.
4170	Batu Ferringhi lần đầu tiên được khám phá vào năm 1592, khi Sir James Lancaster, một người Anh, đã lên bờ tại khu vực đặc biệt này.
4171	Bà từng cho biết chính sự khốc liệt của cuộc chiến tranh ở Việt Nam đã tạo động lực để bà đi theo con đường chính trị.
4172	Bà từng đảm nhận các chức vụ: Phó Bí thư Quận đoàn Tân Phú, Quận ủy viên, Bí thư Quận đoàn Tân Phú, Trưởng ban Công nhân Lao động Thành đoàn.
4173	Bà từng giữ chức vụ chủ tịch hiệp hội các trường ĐH nói tiếng Pháp vùng Châu Á Thái Bình Dương CONFRASIE (nhiệm kỳ 1998 – 2010).
4174	Bà từng là đại biểu hội đồng nhân dân huyện Thường Xuân, nhiệm kỳ 2004-2011.
4175	Bà từng là Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 10 tỉnh Hà Tây, đồng thời là ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây.
4176	Bà từng là Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 12 tỉnh Bến Tre.
4177	Bà từng làm giáo viên ở một số trường học ở Azuay, bao gồm Manuela Garaicoa, Manuel J. Calle và Camverino Javeriano.
4178	Bà từng là một ca sĩ thành công vừa phải hát dưới nghệ danh Ratan Devi.
4179	Bà từng làm việc tại một cơ quan kế toán tài chính khi Minaj còn nhỏ.
4180	Bà từng là vợ của nghệ sĩ piano Hoàng My.
4181	Bà từng nói: "Tôi đã sớm phát triển ngay từ khi còn là một đứa trẻ.
4182	Bà từng theo học Đại học chuyên ngành hóa ở Liên Xô, sau khi tốt nghiệp loại giỏi được chuyển tiếp làm nghiên cứu sinh.
4183	Bá tước Nansac ở hai bản có một số sự khác biệt trong hình ảnh con người, dù đều là hình ảnh của người bảo hoàng, tầng lớp lưu vong sau Cách mạng Pháp trở lại khôi phục trật tự cũ.
4184	Bá tước Werner V. ở Wormsgau và Speyergau và con của ông ta công tước Konrad der Rote của Lothringen, chết vào năm 955, đã thành lập gia đình lâu đời này.
4185	Baturina là nữ doanh nhân Nga tỷ phú đô la Mỹ duy nhất của Nga.
4186	Ba Tư trục xuất người Bồ Đào Nha.
4187	Bà tuyên bố, "Bọn trẻ sẽ không đi mà không có tôi, tôi sẽ không rời khỏi nhà Vua, và nhà Vua sẽ không bao giờ rời khỏi đó."
4188	Bà tuyên bố các vụ không kích là bất hợp pháp, và đó là các tòa nhà dân sự.
4189	Bà tuyên bố rằng chương trình Giáo dục cơ bản toàn cầu (UBE) nhằm mục đích tăng cường "tiếp cận không giới hạn đến giáo dục cơ bản chất lượng cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái".
4190	Ba tuyến đường vành đai, 30 tuyến đường trục chính cùng nhiều tuyến phố sẽ được xây dựng mới hoặc cải tạo lại.
4191	Bà tuyên thệ nhậm chức ngày 14 tháng 01 năm 2019.
4192	Bà Tý được chủ động mở lối ra vào diện tích nhà đất phía trong và được xây bịt lối đi phía sau sang đất nhà ông Ngự, bà Phấn.
4193	Bầu cử đại biểu cấp tỉnh theo thủ tục tương tự như bầu cử đại biểu Chúng nghị viện.
4194	Bầu cử Thượng viện Hoa Kỳ năm 2020 sẽ được tổ chức vào ngày 3 tháng 11 năm 2020, với 33 vị trí hạng 2 của Thượng viện được bầu ra trong các cuộc bầu cử thông thường.
4195	Bauer giết chết Cheng ngay lập tức sau khi bằng chứng đã được xác thực.
4196	Bầu khí quyển của nó được chứng minh là chứa cả nước và metan thông qua việc sử dụng quang phổ cận hồng ngoại (1,4-1,6 μm).
4197	Bầu không khí và sự tà ác thường được khắc họa thông qua hiệu ứng ánh sáng và tạo bóng.
4198	Ba ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch là Đức, Anh, Brasil đều vượt qua vòng 16 đội khi tiếp các đối thủ yếu hơn là Paraguay, Đan Mạch và Bỉ.
4199	Bà ủng hộ quyền được biết chữ và làm việc của phụ nữ, và dạy phụ nữ kỹ năng cơ bản trong y tế, giáo dục.
4200	Bầu nhụy 1 ngăn với 1 noãn.
4201	Bầu nhụy 2-2,5 mm, như lụa.
4202	Bầu nhụy 2,5-3 × 1–2 mm, nhẵn nhụi hoặc có lông tơ ở nửa trên.
4203	Bầu nhụy 2–8 mm, thanh mảnh, nhiều lông nhỏ, vòi nhụy hơi thò ra, 17–18 mm, nhẵn nhụi; đầu nhụy hình đầu.
4204	Bầu nhụy 2 hay 3 ngăn với số lượng tương tự về vòi nhụy, nhiều lá noãn trong mỗi ngăn.
4205	Bầu nhụy 2 ngăn với 2 noãn mỗi ngăn; vòi nhụy thẳng, nhẵn nhụi; đầu nhụy 2 thùy hình mác và nhọn.
4206	Bầu nhụy 3 × 2 mm, 3 ngăn, có lông dài ~0,2 mm.
4207	Bầu nhụy 3 ngăn, ~5–11 mm.
4208	Bầu nhụy gồm 5 lá noãn thuôn dài có chiều dài khoảng 1,5 mm, hơi có lông tơ, hợp nhất phía dưới.
4209	Bầu nhụy hạ, có lông tơ, 3 ngăn, noãn đính trụ.
4210	Bầu nhụy hạ, một ngăn.
4211	Bầu nhụy hình elipxoit, khoảng 6 x 3 mm, có lông nhung; vòi nhụy dài khoảng 2,7 cm, có lông măng; đầu nhụy hình chén, màu trắng, miệng có lông rung.
4212	Bầu nhụy hình elipxoit, với lông ngắn, dài ~10 mm.
4213	Bầu nhụy thượng hay bán hạ và bao gồm 3 hay 4, hiếm khi 5, lá noãn hợp sinh.
4214	Bầu trời trở lại quang đãng sau một cơn sấm sét lúc 11 giờ và tôi lại bắt đầu công việc.
4215	"Báu voi trắng lớn" là tượng trưng cho tiềm lực quân sự của quốc gia.
4216	Bà và anh chị em của bà được học tại nhà.
4217	Bà và chồng không có con, và bà đã từng bị sảy thai.
4218	Bà và dì của bà chuyển đến St Thomas, nơi bà học tại trường trung học Charlotte Amalie.
4219	Bà vận động tranh cử dựa trên một cương lĩnh về hòa giải dân tộc, diệt trừ nghèo khổ, và giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, kết quả là thắng phiếu lớn.
4220	Bà vẫn giữ quốc tịch (Tây) Đức của mình suốt đời.
4221	Bà và người chồng quốc tịch Mỹ của bà quay lại Hoa Kỳ vào năm 1998 với hai đứa con gái của họ.
4222	Ba vạn quân Lữ Long bị giết, trong đó có Đan Khả Cập, Lưu Thủ Văn chạy thoát.
4223	Bà vào vai Ngân Hà, một phụ nữ trẻ đẹp từng có một tình yêu trong sáng với một cựu chiến binh khi anh trở về với những vết thương nặng và xấu xí nhưng đã thay lòng đổi dạ vào lúc tưởng chừng như hạnh phúc nhất.
4224	Bà viết nhiều sách với các chủ đề liên quan đến đức tin, tình dục và chữa bệnh tinh thần với bút danh Dawn Eden.
4225	Ba vị hoàng đế đầu tiên triều Lý đều lên ngôi ở tuổi trưởng thành và qua đời ở độ tuổi 55, có tư tưởng và thực thi chính sách kế tục nhau khá nhất quán.
4226	Bà vô địch mà không để thua set nào và chỉ thua 18 game trong 6 trận đấu.
4227	Bà vợ tên là Nguyễn Thị Đồng, con gái duy nhất của một phú thương đất Phú Lạc, do đó nên họ đổi con cái từ họ Hồ sang họ Nguyễn của mẹ.
4228	Bà vươn lên qua các cấp bậc, làm giám đốc tài chính, rồi làm tổng giám đốc tài chính.
4229	Bawden từng theo học chủng viện SSPX ở Econe trong thời gian ngắn từ tháng 9 năm 1977 đến tháng 1 năm 1978 và sau đ1o đến chủng viện Armada, Michigan từ tháng 1 đến tháng 12 năm 1978.
4230	Bà xin ân xá nhưng lần này không được chấp nhận.
4231	Bà xin Pip tha thứ rồi nhảy vào đống lửa gần đó tự tử.
4232	Bà xuất thân từ một gia đình âm nhạc; anh trai và cha bà là nhạc sĩ.
4233	Bà xuất thân từ một gia đình giàu có và nhận được một nền giáo dục Kitô giáo, mang lại cho bà một tinh thần tự do, theo một nhà bình luận.
4234	Ba xu hoặc năm xu một mẹt.
4235	Bảy anh em hồ lô giết sạch đám yêu quái lính rồi đuổi theo.
4236	Bayantal được chia thành hai bag (
4237	Bảy bài tập cơ bản này bao gồm cả bài tập đơn (solo) và giao đấu dưới dạng kata, thực chiến, do đó đóng góp đáng kể vào việc luyện tập các kỹ thuật liên quan đến phòng thủ và hiểu những gì đằng sau một kata.
4238	Bày bánh phở đã chần vào bát, bày thịt lên trên, trút nước dùng nóng vào và rắc ít hành, ngò.
4239	Bay cao ước mơ (
4240	Bảy con bò cạp đó là: Petet, Tjetet, Matet, Mesetet, Mesetetef, Tefen và Befen, trong đó Tefen và Befen là 2 con hung dữ nhất.
4241	Bảy con gái của Kabinlaphom đặt đầu cha trên một cái đĩa vàng và thờ ở động Khanthoumali, núi Phoukhaokailat.
4242	Bảy công ty đường sắt Nhật Bản, do nhà nước điều hành cho đến năm 1987, bao phủ hầu hết các vùng của Nhật Bản.
4243	Bay cùng Phi đội 709, Liên đội Ném bom 447 tại Rattlesden, Anh Quốc.
4244	Bayern từng bị chế nhạo là "đội bóng Do Thái" và là một đội bóng bán chuyên nghiệp Bayern cũng ảnh hưởng bởi luật mới chỉ cho phép cầu thủ bóng đá phải hoàn toàn nghiệp dư mới được ra sân.
4245	Bà yêu cầu tất cả giao nộp lại vũ khí và nói rằng Aiden và Nicholas lát nữa hay đến gặp mình.
4246	Ba yếu tố nòng cốt tạo thành một mô hình quản lý tiến trình thực nghiệm gồm: sự minh bạch (transparency), thanh tra (inspection) và thích nghi (adaptation) Ken Schwaber, Jeff Sutherland.
4247	Ba yếu tố quyết định nên chất lượng vật chất được bảo tồn trong một quả cầu than là: thành phần khoáng vật, tốc độ của quá trình chôn vùi, và mức độ nén ép trước khi trải qua quá trình hóa thạch.
4248	Bây giờ bà ấy theo đuổi niềm đam mê với thơ toàn thời gian.
4249	Bấy giờ Bắc Nhung lại phát triển mạnh.
4250	Bây giờ bạn đã sẵn sàng để thực hiện những pha nhảy cầu ngoạn mục.
4251	Bây giờ bị bắt đưa vào đây rồi, được quản lý trại tạo công ăn việc làm, em mới thấm thía giá trị của đồng tiền kiếm được bằng nghề lương thiện".
4252	Bấy giờ bọn Hác Diêu Kỳ, Lý Lai Hanh, Lưu Nhị Hổ, Viên Tông Đệ chiếm cứ núi Mao Lộc, kéo ra cướp bóc châu huyện thuộc giao giới các tỉnh Tứ Xuyên, Hồ Quảng, Thiểm Tây.
4253	Bấy giờ các sơn trại nối nhau đến hàng nghĩa quân, chỉ có trại Nghĩ Tiêm ở tây bắc núi Lâm Lự 20 dặm, do tướng Nguyên là Hữu thừa Ngô Dong, Vương Cư Nghĩa, Tiểu Tỏa Nhi cậy hiểm kháng cự.
4254	Bây giờ cả Elan và Jenny đều là thành viên của chương trình truyền hình thực tế đình đám trên Bravo TV có tên Mexico Dynasties.
4255	Bấy giờ, cả hai mới nhận ra rằng Jesus đã lấy được chìa khóa xe tải dắt bên hông Rick và lừa họ.
4256	Bấy giờ, chính quyền thực dân thực hiện chính sách đàn áp và truy lùng rất gắt gao những người Cộng sản.
4257	Bấy giờ cô đã trở thành Kaidaten, quái vật mẹ và thủ lĩnh của toàn bộ binh đoàn quái vật trong trận chiến Kaidaten.
4258	Bấy giờ có một tên chó lợn Việt Nam mà đội mũ tiến sĩ là Nguyễn Văn Báo (họ Vũ, tác giả nhớ lầm).
4259	Bấy giờ có tù trưởng tên Hoàng Thánh Hứa, vốn là tri châu Thượng Tư (thuộc Thượng Lang, Cao Bằng ngày nay) đã nổi dậy, đem hàng vạn quân đánh phá Ung Châu.
4260	Bây giờ đến lượt bạn.
4261	Bây giờ được đổi tên thành NATECLA.
4262	Bây giờ dường như bị mắc kẹt, Julianus đã quyết định rút về phía tây bắc cùng một lúc.
4263	Bấy giờ, Gun Woo mở một nhà hàng ở đảo Jeju, anh trở thành một bếp trưởng lãng tử, đẹp trai, tài năng, nấu ăn rất ngon.
4264	Bấy giờ hạn hán đã lâu, Anh vừa đến thì gặp mưa lớn, dân gọi là “mưa thị lang”.
4265	Bấy giờ hậu cung có hai vị phi tần là Thượng Mỹ nhân (尚美人) và Dương Mỹ nhân (楊美人) rất xinh đẹp, được Nhân Tông sủng ái.
4266	Bấy giờ, hậu cung của Thái tử có rất nhiều cơ thiếp, được lâm hạnh qua cũng rất nhiều và duy trì kéo dài nhưng qua nhiều năm vẫn không có con trai, đến khi Chính Quân nhập cung chỉ qua một lần thì lại có thai ngay.
4267	Bây giờ họ phải tập trung vào ghi âm.
4268	Bây giờ là bảo tàng Hội nghị.
4269	Bấy giờ là đất Xiêm La đang chiếm đóng.
4270	Bấy giờ là năm Giáp Tý ngày 22 tháng 2 (đời vua An Dương Vương) Người đã hóa.
4271	Bấy giờ là ngày 16 tháng 7 năm Tân Sửu nhằm niên hiệu Vĩnh Thịnh thứ năm (1711) triều Lê Dụ Tông, Sư thọ bảy mươi hai tuổi.
4272	Bấy giờ, Lê Tòng Giáo làm tả phụ, vốn bất hòa với Hàn lâm phụng chỉ Đinh Củng Viên.
4273	Bấy giờ Lý Cát Phủ thuộc Lý đảng đang làm tể tướng, nên cháu gọi Ngô Vũ Lăng là chú ruột là tiến sĩ Ngô Nhữ Nạp oán hận, gia nhập Ngưu đảng.
4274	Bây giờ Nguyễn Ánh lương thực hết, phải hái rau, tìm củ chuối để ăn, thế cùng lực kiệt.
4275	Bấy giờ nhà Bắc Ngụy lấy quận Tấn Thọ đặt thêm Ích Châu, nên sở lỵ của Tuyên đổi gọi là Nam Tần Châu.
4276	Bây giờ nhận thức được việc chuyển đổi, Nữ hoàng giả mạo bệnh tật để phái Edward và Margaret tham dự cuộc thi làm bánh ở vị trí của mình.
4277	Bấy giờ, nhà vua uỷ nhiệm cho một mình chỉ huy sứ Trần Thủ Độ quản lĩnh các quân điện tiền hộ vệ cấm đình.
4278	Bây giờ, những viên gạch này đang lan rộng khắp thế giới.
4279	Bây giờ nó là một trong 88 chòm sao theo định nghĩa của hiệp hội thiên văn quốc tế.
4280	Bây giờ nó mạnh hơn bao giờ hết."
4281	Bây giờ ông đã kết hôn với nữ diễn viên Rachida Brakni.
4282	Bấy giờ ông là Trung đội phó trung đội trinh sát của Huyện đội Giá Rai.
4283	Bây giờ phải ly biệt, ta đem năm mươi con về Thủy phủ, phân trị các xứ, năm mươi con theo nàng ở trên đất, chia nước mà cai trị, dù lên núi xuống nước nhưng có việc thì cùng nghe không được bỏ nhau.
4284	Bây giờ phải tổ chức họ lại.
4285	Bây giờ Phraates II đã làm những gì ông nghĩ là một động thái khôn ngoan: ông thả ngay Demetrios, hy vọng rằng hai anh em sẽ bắt đầu một cuộc nội chiến.
4286	Bấy giờ Phúc Khang An đã giải vây của Chánh Đại, Khứu Não, Tùng Đào, tấn công Thạch Liễu Đặng ở Đại Đường tấn (nay thuộc Tùng Đào); Hòa Lâm soái binh đến hội họp với ông ta, được mệnh làm Tham tán Quân sự.
4287	Bấy giờ sa môn Chi Độn, nhờ Thanh đàm mà nổi tiếng, tính phong lưu hơn cả giới quý tộc; Chi Độn rất xem trọng Siêu, cho rằng ông là tuấn kiệt đương thời; hai người xem nhau là tri kỷ.
4288	Bấy giờ sư được người đời kính trọng, tôn xưng gọi là Kính Sơn Đại Huệ Thiền sư, Kính Sơn Lão Nhân.
4289	Bây giờ ta không trách Nguyễn Du về sự mù mờ ấy, (bởi) Nguyễn Du kêu gào ở trong bóng tối, cũng là phát hiện bóng tối cho ta:.
4290	Bấy giờ, Tào Tháo phụng mệnh Thiên tử để hiệu lệnh thiên hạ, đang chiêu dụ kẻ anh hùng để nêu cao đại tín, chưa theo mưu của Gia được.
4291	Bấy giờ thân tín của Hiếu Vũ đế chuyên quyền ngang ngược, Hùng sợ họ gièm pha, không dám nắm giữ chánh sự, nên bị người đời chê bai.
4292	Bấy giờ, Tôn Quyền ham mê săn bắn, thường cùng các công khanh rời thành đi săn đến hoàng hôn mới về.
4293	Bây giờ triều đình đang tra vụ án Viên Áng bị ám sát, Lương vương sợ bị lấy tội mà chết.
4294	"Bây giờ, với cái máy của tôi, tôi cắt đầu của ngài trong nháy mắt, và ngài chẳng bao giờ cảm thấy gì hết!"
4295	Bây giờ với khán giả toàn quốc, The Joy of Painting được sản xuất bởi WIPB ở Muncie, Indiana.
4296	Bây giờ, vua Karl XII chuẩn bị lao vào kẻ địch thứ hai là vua Augustus II.
4297	Bấy giờ Vương Văn Thống đang nắm quyền, nên Anh từ chối không đi (vì Vương Văn Thống không được lòng các nhà nho đương thời).
4298	Bẫy hơi tiết lưu có đường kính đầu ra nhỏ hơn so với các bẫy hơi loại đóng–mở van khác.
4299	Bầy im lặng đứng trên những cánh đồng màu trắng của trường ca.
4300	Bay lần đầu tiên vào ngày 21 tháng 9 năm 2012.
4301	Bay lần đầu vào ngày 31 tháng 3 năm 1995.
4302	Bảy ngôn ngữ Athabaska Nam có vị trí địa lý xa cách đáng kể so với hai nhóm Bờ biển Thái Bình Dương và nhóm Bắc.
4303	Bảy người trong số họ sẽ tốt nghiệp khóa phi công T-28; số khác trở thành phi công vận tải và liên lạc; một số thì trở thành phi công trực thăng.
4304	Bảy người, tuổi từ 15 và 19, đã bị bắt giữ vì tấn công một sĩ quan cảnh sát.
4305	Bayonne chơi các trận đấu trên sân nhà tại Stade Didier Deschamp nằm trong thành phố.
4306	Bảy phụ nữ bị đưa đến Praha để chịu hành quyết.
4307	Bảy protein vỏ đã được xác định, và chúng đại diện cho các tiểu đơn vị thuộc một phức hệ gọi là coatomer.
4308	Bẫy sẽ cụp lại trong khoảng 10–20 ms (mili giây) sau va chạm, nếu con mồi vùng vẫy thì chỉ 100 ms.
4309	Bay Square là một tổ hợp khu nhà ở nằm trong Business Bay.
4310	Bảy tháng sau, Sentinel và quân đội Hoa Kỳ tấn công New Baghdad để ngăn chặn Irons và đưa ông ta ra trước công lý.
4311	Bảy trăm người dân sống trong đấu trườngtrong thời kỳ đỉnh của dịch vụ của nó như là một cộng đồng kèm theo.
4312	Bảy trò chơi điện tử đã được ra mắt, dựa theo nhân vật của bộ phim.
4313	Bay vào cõi mộng là một bộ phim hài - hành động - võ thuật - tâm lý của Việt Nam do Nguyễn Phương Điền làm đạo diễn, được khởi chiếu vào ngày 2 tháng 2 năm 2013.
4314	Bảy yếu tố của sự đồng ý có hiểu biết (theo định nghĩa của Beauchamp và Childress) bao gồm các yếu tố ngưỡng (năng lực và sự tự nguyện), yếu tố thông tin (tiết lộ, khuyến nghị và hiểu) và các yếu tố đồng ý (quyết định và ủy quyền).
4315	Bazan phun trào trên không chia thành ba loại khác biệt của dung nham núi lửa: scoria; tuff hoặc cinder (dăm kết); và dung nham chảy.
4316	BBC ca ngợi bà là "một trong những người phụ nữ xứng đáng được hoan nghênh nhất trong thế giới nghệ thuật".
4317	BBC mô tả tình hình là "tai họa mới nhất của nền chính trị ngày càng mang tính đảng phái trong nước và nó nêu bật điều được nhận định là một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng của hàng ngũ lãnh đạo".
4318	BBC Radio 1 thông báo bảng xếp hạng này trong một chương trình do DJ Nihal giới thiệu vào ngày 28 tháng 12 năm 2009.
4319	& B.Bremer mô tả khoa học đầu tiên năm 2006.
4320	B cần phải là một tập đếm được trong định nghĩa này, vì nếu B là không đếm được, ta không định nghĩa được tổng vô hạn không đếm được.
4321	BCKH, Hội nghị quốc tế "Giáo dục ngôn ngữ: hợp tác và phát triển".
4322	& B.C. Tan mô tả khoa học đầu tiên năm 2006.
4323	B) được đặt kế hoạch sản xuất.
4324	Beadle và Tatum đã mang lại một cuộc cách mạng cơ bản trong di truyền học.
4325	Beagle Harrier nói chung rất khỏe mạnh và có tuổi thọ từ 12 đến 13 năm.
4326	Beagle tiến đến đảo Charles.
4327	Beameromyia occidentis được Hardy miêu tả năm 1942.
4328	Bean hay ghé ăn.
4329	Bear) là loại máy bay ném bom hạng nặng và mang tên lửa chiến lược thành công nhất và có thời gian phục vụ lâu nhất của Tupolev, được chế tạo tại Liên bang Xô viết trong cuộc Chiến tranh Lạnh Chiến tranh lạnh.
4330	"Beautiful Dancer" là lần đầu tiên của IU hát nhạc R&B.
4331	"Beautiful, Dirty, Rich" là một ca khúc thuộc thể loại nhạc dance-pop có nhịp độ nhanh mang nặng âm hưởng từ đàn synthesizer khi so sánh với phần lớn các ca khúc nhạc điện tử nằm trong album The Fame.
4332	Beauty được trao tặng Huân chương Dickin vì sự dũng cảm vào năm 1945.
4333	Beauvert 1996, p. 102. Đến tháng 11 năm 1860, Rohault de Fleury đã hoàn thành thiết kế cho công trình này, ông cho đây là tác phẩm đỉnh cao trong sự nghiệp của mình.
4334	Bê bắt đầu có biểu hi1ện khó thở và tiếng thở có tiếng ran như tiếng vò tóc hoặc lép bép.
4335	Bé bị con gấu vồ đứt lìa cẳng tay trái.
4336	Becc., Webbia 3: 193 (1910) - Cau chuột Ba Vì, cau bụi rừng.
4337	Bể chứa muối bão hòa (
4338	Beckham có nhiều hình xăm trên cơ thể, một trong số đó là tên vợ anh Victoria, viết bằng tiếng Hindi, vì Beckham cho rằng sẽ "tầm thường" nếu viết bằng tiếng Anh.
4339	Beckham đã có tổng cộng 103 lần xuất hiện tại Champions League, cầu thủ có số lần nhiều thứ ba trong lịch sử.
4340	Becky Bresee là họa sĩ giám sát của nhân vật Anna và đây cũng là lần đầu tiên cô đảm nhận vị trí này.
4341	Bê con có nguy cơ bị săn mồi, và hươu cao cổ mẹ sẽ đứng trên con bê của mình và đá vào kẻ săn mồi đang đến gần.
4342	Bẹ của cán hoa và lá màu nâu đỏ rỉ sắt, với ánh đỏ nhạt xuôi xuống đoạn giữa của mặt trên lá, rõ nét khi lá non, đặc biệt rõ ở những lá đầu mùa.
4343	Bệ của chiếc cúp có khắc phù hiệu của đội chiến thắng trong mỗi năm, được làm bằng gỗ ép cứng.
4344	Bẹ dài 3 cm, lưỡi bẹ hình tam giác, hơi nổi lên.
4345	Bedales School Roll, 1993 Khi còn là một cô gái, cô quyết định đi làm nông hơn là kết hôn.
4346	Bệ đỡ xupap có vai trò dẫn khí ra–vào buồng đốt xi lanh, đồng thời, là nơi tiếp xúc trực tiếp với xupap khi xupap đóng.
4347	Bedrock Edition được viết nhằm hỗ trợ chơi trực tuyến đa nền tảng (cross-platform multiplayer).
4348	"Bedtime Story" nhận được những phản ứng tích cực từ các nhà phê bình âm nhạc, trong đó họ đánh giá cao phong cách bí ẩn và âm thanh điện tử của bài hát.
4349	Bee Gees đã thành công hơn với nhạc nền cho bộ phim Staying Alive năm 1983, phần tiếp theo của bộ phim Saturday Night Fever.
4350	Beeler, trang 167–168: ông trích dẫn Oscar Parkes nhận thấy những điểm tương đồng giữa Admiral và Royal Sovereign, nhưng đã không đồng ý với quan điểm này.
4351	Beep Beep cũng đã đứng nhất bảng xếp hạng tuần của Hanteo.
4352	Beethoven trở thành trụ cột chính cho gia đình nên ông không có điều kiện học thêm mà phải vừa đi biểu diễn vừa đi dạy học để kiếm tiền.
4353	Bega kết hôn với người anh em họ cô cậu là Hoàng Tử Humayun vào năm 1527.
4354	Begović bỏ lỡ trận đấu đầu tiên tại Premier League trong gần hai năm trong trận đấu với Newcastle United vào ngày 26 tháng 12 năm 2013 do gãy ngón tay khi đang tập luyện và phải nghỉ thi đấu năm tuần.
4355	Bệ hạ xem "Khởi cư", với sử quan tuy không mất mát gì, nhưng giả như cái lệ này truyền lại cho con cháu, nếu gặp bậc quân chủ không sáng, muốn bao che lỗi lầm, sử quan tất bị đại hình hoặc tru sát.
4356	"Behind KDE" cung cấp các phỏng vấn những người đóng góp KDE.
4357	Beijing: 中央民族大学出版社 / Zhong yang min zu da xue chu ban she.
4358	Beijing: 民族出版社 / Min zu chu ban she.
4359	Beitar Jerusalem thắng nhờ luật bàn thắng sân khách.
4360	Bekobod được nâng lên cấp thành phố vào năm 1945.
4361	Belady trở thành một hòn đảo mang tính biểu tượng, hợp nhất mọi người từ mọi tầng lớp, cho phép họ làm việc hướng tới sự tốt đẹp hơn của xã hội.
4362	Bẻ lái 16 point sang mạn phải sẽ làm đổi hướng các con tàu 180 độ.
4363	Bela là hôn thê của Yuvraj, đồng ý cưới anh ta để đổi lấy tất cả các khoản nợ cô có cho Andy Sehgal.
4364	Belarus, sửa đổi hiến pháp, đề xuất bỏ phiếu tín nhiệm thủ tướng, và đề xuất các chính sách đối nội cũng như đối ngoại của Belarus.
4365	Belarus ủng hộ chiến dịch quân sự của Nga tại Syria.
4366	Belfast nằm trên Thung lũng sông Lagan, vùng đô thị của Belfast chiếm tới một phần ba tổng số cư dân của Bắc Ireland, sự thành thị hóa và công nghiệp hóa mạnh nằm dọc theo thung lũng Lagan và đôi bờ vịnh Belfast.
4367	Belfast Telegraph 17 January 1936, p.17 Bà được chôn cất tại Sheringham, Norfolk.
4368	Belgian Malinois là một trong bốn loại chó chăn cừu Bỉ.
4369	"Belial" được áp dụng cho các ý tưởng, lời nói, và lời khuyên, với các tình huống tai hoạ, và thường xuyên nhất đối với những con người vô giá trị thấp nhất - ví dụ như những người sẽ thuyết phục người khác thờ phượng quỷ dữ.
4370	Bell 47 là một trực thăng hạng nhẹ một động cơ chế tạo bởi Bell Helicopter.
4371	Bellamy nói rằng nhóm đã ra một quyết định đúng đắn khi cùng nhau ngồi trong một căn phòng và sáng tác, đặt thời gian sang một bên để thu âm album, vì công đoạn thu âm của album trước được sắp xếp rất vội vàng.
4372	Bellange nằm trên độ cao trung bình là 230 mét trên mực nước biển, có điểm thấp nhất là 217 mét và điểm cao nhất là 327 mét.
4373	Bellaston là chị em họ của Sophie muốn Sophie lấy Fellamar, còn Tom Jones lại tán tỉnh Bellaston.
4374	Bell được sinh ra tại Saint Ann Parish, Jamaica và được giáo dục tại Trường nữ sinh Wolmer.
4375	Belle nói với Quái thú rằng nàng rất nhớ cha mình, và Quái thú đã để nàng dùng chiếc gương thần để xem cha mình đang ở đâu.
4376	Bellerophon khác biệt với hai cột ăn-ten ba chân giúp đi biển trong thời bình.
4377	Bell Helicopter nhằm nghiêm cứu máy bay trực thăng cơ động cao.
4378	Bellingen lies in a hollow về phía tây bắc của Westerburg.
4379	Bell Model 30 là một mẫu thử trực thăng thương mại đầu tiên, và là loại trực thăng đầu tiên do hãng Bell Aircraft Company chế tạo.
4380	Bell muốn lời nói của Anna phải thể hiện đúng những gì nữ diễn viên sẽ nói nếu việc này xảy ra ngoài đời thực, kể cả một vài "lời nói luyên thuyên vô nghĩa".
4381	Bellona là một nữ thần chiến tranh của La Mã cổ đại.
4382	Bell sau này kể lại rằng ban đầu trong kịch bản nhân vật Anna đơn điệu và mang nhiều đặc điểm chung chung hơn.
4383	Bell thêm Cobra vào biệt danh Huey UH-1 của mình để sản xuất HueyCobra tên cho 209. Quân đội áp dụng tên Cobra cho trực thăng chỉ định AH-1G.
4384	Belmonte Calabro là một đô thị và cộng đồng (
4385	Belyayev phải chịu đựng những cơn đau triền miên và bị tê liệt trong suốt sáu năm.
4386	Bề mặt chiếc khuy măng sét được trang trí ở phía trước dễ thấy nhất thường lớn hơn, vị trí gài vừa đủ nhỏ để vừa với khuy áo như một nút.
4387	Bề mặt của cao su non vô cùng bóng mịn.
4388	Bề mặt của chúng là các miệng hố lớn, dù tất cả chúng (trừ Umbriel) cho thấy dấu hiệu nội sinh tái tạo bề mặt trong hình dạng các đường nét (hẻm núi) và, trong trường hợp của Miranda, là các cấu trúc được gọi là coronae.
4389	Bề mặt của Sputnik Planitia được chia thành các ô đối lưu đa giác và chưa đến 10 triệu năm tuổi, cho thấy Sao Diêm Vương đang hoạt động về mặt địa chất.
4390	Bề mặt dưới của chân có màu nhợt (màu thịt) và các bàn chân có màu nâu.
4391	Bề mặt lồi bên trong lớn được tách ra khỏi bề mặt hình cầu nhỏ phía ngoài.
4392	Bề mặt lưng của nó thì có màu nâu sậm, bao quanh là răng cưa nhưng không có gai.
4393	Bề mặt Mặt Trăng chưa bằng 1/10 bề mặt Trái Đất, và chỉ bằng khoảng một phần tư diện tích phần đất liền của Trái Đất (hay cỡ diện tích Nga, Canada và Hoa Kỳ cộng lại).
4394	Bề mặt mềm, ẩm ướt, giữa các nhú sùi có thể ấn ra một giọt mủ.
4395	Bề mặt mực nước biển gần với elipsoid tiêu chuẩn này hơn bề mặt của Trái Đất rắn.
4396	Bề mặt oxit titan của Nitinol rất cứng nên nếu làm nó trở nên xù xì thì có thể dùng làm phay, tiện hay mài rất tốt.
4397	Bề mặt rắn càng ưa nước thì diện tích nước trải ra càng lớn.
4398	Bề mặt trên của xương mũi giữa các đỉnh rất lõm, và phần mũi của đỉnh chồng lên phần xương lệ.
4399	Bemisia shinanoensis được Kuwana miêu tả khoa học đầu tiên năm 1922.
4400	Ben 10: Alien Force bắt đầu xuất hiện trên Cartoon Network Action Pack!
4401	Bên cạch đó, nhờ có của khẩu Thanh Thủy nên cũng đã có một số cơ sở công nghiệp tại huyện được xây dựng như nhà máy lắp ráp ô tô, khung xe máy, quy hoạch khu công nghiệp "Bình Vàng" trên địa phận Thôn Bình Vàng xã Đạo Đức.
4402	Bến cảng, cũng có khi gọi là cầu cảng, là một nơi trong cảng chuyên dụng để tàu thuyền neo đậu chờ hành khách hay bốc xếp hàng hóa lên xuống.
4403	Bến cảng này đánh dấu một phương pháp vận chuyển mới: "trên cá, dưới súng đạn".
4404	Bên cạnh các bài toán trong P, và do đó trong BPP, có nhiều bài toán trong BPP nhưng không biết có nằm trong P hay không.
4405	Bên cạnh các bộ phim truyện, phim tài liệu trở thành một loại hình điện ảnh riêng biệt, với mật mã riêng, kĩ thuật riêng và những nhà đạo diễn chuyên biệt.
4406	Bên cạnh các chính sách xã hội, Trà Ôn còn được Trung ương và tỉnh quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng.
4407	Bên cạnh các hình thức thường thấy ngoài đường phố, công năng sử dụng cũng được nghiên cứu nghiêm túc hơn, tạo tiện nghi cho người sử dụng tốt hơn.
4408	Bên cạnh các khác biệt về thanh âm, sự chia tách giữa các nhánh này là rất sâu.
4409	Bên cạnh các màn chiến đấu với kẻ thù, game thủ còn phải vắt óc trước những câu đố dựa trên tài gợi lại "tiếng vọng linh hồn" của Alexander.
4410	Bên cạnh các nguồn lợi từ du lịch, hành hương, cây trái.
4411	Bên cạnh các số liệu rất tươi sáng, khả quan về tình hình thu chi ngân sách Thành phố, ông Hoan cho biết ngành dịch vụ của Thành phố vẫn còn bị ảnh hưởng nặng nề do dịch COVID-19.
4412	Bên cạnh Cái mặt không chơi được, trong thời gian này (
4413	Bên cạnh cảng Nho Quan còn có cảng Núi Hốt cũng được xây dựng trên diện tích 3 ha.
4414	Bên cạnh chức năng bệnh viện, Val-de-Grâce cũng là trụ sở của học viện quân y. Một bảo tàng và hai thư viện quân y cũng nằm trong khu vực này.
4415	Bên cạnh Chúng tôi, Zamyatin còn viết một số truyện ngắn, dưới dạng câu chuyện thần tiên, tạo thành những lời chỉ trích châm biếm hệ tư tưởng Cộng sản.
4416	Bên cạnh công việc thiết kế, Peter Zumthor còn tham gia giảng dạy tại Học viện Kiến trúc Nam California, Đại học Bách khoa München và Harvard Graduate School of Design.
4417	Bên cạnh đó "5 Dòng Kẻ" được ghi nhận là Nhóm hát đầu tiên của Việt Nam được mời lưu diễn Mỹ, lập kỷ lục chạy show và lên sóng truyền hình nhiều nhất (theo VTV và tạp chí Thời trang trẻ.
4418	Bên cạnh đó, anh là một người đam mê nghệ thuật.
4419	Bên cạnh đó, bà đã thành lập một quỹ từ thiện để giúp đỡ trẻ em nghèo.
4420	Bên cạnh đó bạn sẽ tự tin giao tiếp với vốn kiến thức tuyệt vời mà bạn tích lũy được qua sách vở.
4421	Bên cạnh đó, bộ sưu tập của Bảo tàng còn có rất nhiều đồ vật hàng ngày và hiện vật kỹ thuật (
4422	Bên cạnh đó, các cảnh quay ngoại cảnh trong cũng khá đẹp mắt.
4423	Bên cạnh đó, các gian thờ trong các vẫn chưa được trần thiết như cũ.
4424	Bên cạnh đó, các khẩu đội phòng không của Việt Nam cũng bắn rơi và bị thương nhiều máy bay Mỹ, yểm hộ cho cả hai biên đội máy bay của Việt Nam thoát về an toàn.
4425	Bên cạnh đó, cần đảm bảo mục tiêu RTM đang đi cùng với mục tiêu chung của Doanh nghiệp của bạn, một thông điệp liên quan đến một chủ đề tuy nhiên nếu không phù hợp với hình ảnh thương hiệu cũng sẽ gây ra sự thất bại.
4426	Bên cạnh đó, cậu cũng thường xuyên đi cùng Anpanman và Currypanman để chiến đấu chống kẻ thù.
4427	Bên cạnh đó, chính quyền vẫn tiếp tục cho lao động nước ngoài nhập cảnh, dẫn đến nhiều lao động sang chưa lâu phải sớm trở về nước.
4428	Bên cạnh đó, chồng tôi còn bị biệt giam.
4429	Bên cạnh đó chúng được đặt thành hành và có quy hoạch rõ ràng.
4430	Bên cạnh đó chúng ta còn có quy ước nhúng chương trình ứng dụng (embedded application convention) Xembed là bản quy ước liệt kê chi tiết phương pháp cho phép một trình ứng dụng chạy trên cửa sổ con của một trình ứng dụng khác.
4431	Bên cạnh đó có 179 trường direct-grant grammar, nhận 1/4 từ ngân sách trung ương và còn lại từ ngân sách địa phương & quỹ phụ huynh.
4432	Bên cạnh đó còn có các lễ hội về điện ảnh và âm nhạc như Lausanne Underground Film and Music Festival, Đêm bảo tàng (
4433	Bên cạnh đó còn có nhiều trung tâm giáo dục, các ngôi trường cấp III đóng trên địa bàn xã.
4434	Bên cạnh đó còn có những câu chuyện về những cuộc chiến đấu giữa hổ và người, những người có sức khỏe phi thường, tay không đánh hổ như Võ Tòng trong Thủy Hử, Phùng Hưng, Nguyễn Huệ, Lê Văn Khôi, Võ sư Nhật Bản Gogen Yamaguchi,.
4435	Bên cạnh đó còn có nỗ lực truyền giáo của Cơ Đốc Truyền giáo hội.
4436	Bên cạnh đó còn có Tập đoàn quân số 2 Bulgaria của tướng Georgi Todorov đặt dưới sự chỉ huy trực tiếp của người Bulgaria được bố trí nhằm tấn công Macedonia.
4437	Bên cạnh đó, có sáu Trung tâm Cảnh báo Xoáy thuận nhiệt đới (TCWC) cung cấp các thông tin trong phạm vi các vùng nhỏ hơn.
4438	Bên cạnh đó, cuộc sống hôn nhân của bà không tốt lắm do vấn đề tính cách lẫn có sự can thiệp của người mẹ chồng ác cảm, Madame Palatinate.
4439	Bên cạnh đó, để thể hiện được những trận đánh lớn với hàng chục nhân vật xuất hiện trên màn hình chơi, mô hình và độ chi tiết của các nhân vật, cảnh nền trong UK buộc phải hy sinh khá nhiều.
4440	Bên cạnh đó, do không chịu nổi sự hà khắc của chế độ nông nô, bất mãn với triều đình phong kiến, nhiều người đã tìm đường ra đây lập kế sinh nhai.
4441	Bên cạnh đó, du khách có cơ hội nhìn thấy một bộ sưu tập các ràng buộc sách, ex libris và khắc gỗ của Zygfryd Gardzielski cũng như toàn bộ chu trình sản xuất sách.
4442	Bên cạnh đó, dường như đa dạng sinh học sẽ tiếp tục tăng theo thời gian, đặc biệt là sau những thảm họa tuyệt chủng hàng loạt.
4443	Bên cạnh đó, Final Fantasy XV còn có thêm một hệ thống thời tiết năng động, với các hiệu ứng nhất thời như mưa gió ảnh hưởng đến những thứ như quần áo của nhân vật.
4444	Bên cạnh đó, GD&TOP còn giành được giải màn trình diễn Rap và Hiphop xuất sắc nhất tại giải thưởng âm nhạc Melon năm 2011.
4445	Bên cạnh đó, hình thức đầu tư của các hãng hàng không quốc gia cũng dần đa dạng hơn.
4446	Bên cạnh đó họ cũng dẫn ra một bài viết có tên gần tương tự là "Địa chủ phản động ác ghê" đăng trên báo Cứu quốc số 2459 ngày 2/11/1953 với mục đích chứng minh bài đăng của C.B trên báo Nhân dân là của Hồ Chí Minh.
4447	Bên cạnh đó, Hữu Châu cũng thử sức với vai trò là một đạo diễn sân khấu, anh đã dàn dựng thành công một số vở diễn như: Quan huyện về làng.
4448	Bên cạnh đó, Internet cũng giúp tiếp thị nội dung trở thành phương tiện truyền thông mới mang tính chủ đạo của Marketing.
4449	Bên cạnh đó, Jane tiếp tục theo đuổi nhiều dự án khác.
4450	Bên cạnh đó, khán giả cũng thẳng thắn yêu cầu phía này xin lỗi rõ ràng và hành động thuyết phục hơn.
4451	Bên cạnh đó, khối lượng của nó thì bằng 0, tức là không có khối lượng.
4452	Bên cạnh đó, không cho người dân đánh bắt liên xã, mà thiết lập địa giới ngư trường theo từng xã.
4453	Bên cạnh đó, Knapp và phóng viên ảnh Matt Adams được ghi nhận công lao của họ trong loạt bài điều tra Crossfire: Water, Power, and Politics được trao Giải thưởng Peabody năm 2008.
4454	Bên cạnh đó là các làng mạc.
4455	Bên cạnh đó là các lợi ích hiển nhiên của khoa học sinh học.
4456	Bên cạnh đó là lực hút từ Sao Mộc đã làm xô dịch lớp vỏ ngoài của Europa.
4457	Bên cạnh đó là quản lý chặt chẽ bất động sản; rà soát xử lý các dự án chậm tiến độ triển khai, bảo đảm các quyền lợi hợp pháp của người sử dụng đất.
4458	Bên cạnh đó, luật chỉ quy định cha, mẹ, vợ, chồng, con không được làm chứ không nhắc đến em chồng.
4459	Bên cạnh đó, lượng khán giả đến với SV 2000 còn ít hơn so với 4 năm trước.
4460	Bên cạnh đó, mặc dù có thiết giáp, pháo binh và không lực đáng kể, Trung đoàn 1 của Úc lại bị cắt giảm chỉ còn hai các tiểu đoàn bộ binh.
4461	Bên cạnh đó, một nhà máy sản xuất bánh kẹo Kinh Đô cũng được xây dựng tại thị trấn Bần Yên Nhân, tỉnh Hưng Yên trên diện tích 28.000m², tổng vốn đầu tư là 30 tỉ VNĐ.
4462	Bên cạnh đó, một số cấp bậc riêng của Hải quân cũng được hình thành.
4463	Bên cạnh đó, nếu mô hình A đúng, gần như mọi hạt băng trong đám khí bụi phải có chứa muối, trái với thực tế là băng mà Cassini thu được chỉ có một phần nhỏ chứa muối.
4464	Bên cạnh đó, ngành công nghiệp đánh bắt cá rộng lớn là một tác nhân quan trọng trong việc làm suy giảm hệ sinh thái biển do các hoạt động đánh bắt quá mức cho phép.
4465	Bên cạnh đó, nhân vật Korosuke lại khá hậu đậu, nhiều khi làm hỏng những phát minh của Kiteretsu.
4466	Bên cạnh đó, nhiều người vẫn lén lút săn tìm thú rừng vì cái lợi trước mắt, mà không lường trước được những hậu quả đau lòng sẽ xảy ra.
4467	Bên cạnh đó, những chậm trễ trong việc xây dựng thư mục cũng gây nên rất nhiều lời kêu ca.
4468	Bên cạnh đó, nó là một thiên hà thành viên của cụm thiên hà Xử Nữ.
4469	Bên cạnh đó, nó sẽ tiết kiệm được thời gian, chi phí so với quá trình mua sắm chính phủ trước đây.
4470	Bên cạnh đó, ông còn đóng góp thiết kế nhân vật cho trò chơi nhập vai trên Xbox 360, Lost Odyssey.
4471	Bên cạnh đó, ông là thành viên của Nhóm tư vấn về giới, dịch chuyển cưỡng bức và bảo vệ được tạo ra bởi Ủy viên cao cấp của Liên hiệp quốc về người tị nạn.
4472	Bên cạnh đó phim cũng đề cập đến vấn đề phân biệt chủng tộc và cuộc đấu tranh giành quyền được sống tự do của họ.
4473	Bên cạnh đó, phi tần cũng có nhiều người được sủng hạnh, dựa vào uy thế mà có thể lấn át Hoàng hậu.
4474	Bên cạnh đó, rất nhiều phụ nữ khác vì mến tài của ông mà theo.
4475	Bên cạnh đó, Rick cũng buộc phải thực hiện "một lời hứa" trước đó với Gareth.
4476	Bên cạnh đó, sớ thịt đà điểu thường to hơn và có độ dẻo hơn thịt giả.
4477	Bên cạnh đó sự tập trung của keo ong được thấy ở những vùng ức chế vi khuẩn Hp.
4478	Bên cạnh đó tập đoàn Nam Phi là một trong vài hãng nước ngoài cũng được làm theo cách trên.
4479	Bên cạnh đó, Thanh Ngoan còn tham gia nhiều hoạt động, nhiều tổ chức chính trị - xã hội khác.
4480	Bên cạnh đó, từ năm 2017, một số tỉnh, thành phố tại Việt Nam đã và đang thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính dưới cấp xã (thôn, xóm, bản, tổ dân phố).
4481	Bên cạnh đó, việc điều trị các triệu chứng lâm sàng kết hợp với vật lý trị liệu cùng một chế độ dinh dưỡng phù hợp và ổn định tâm lý người bệnh cũng góp phần trong việc chữa trị.
4482	Bên cạnh đó việc hài hòa và cân bằng về ngoại hình cũng là một điểm đáng lưu ý của nhóm.
4483	Bên cạnh đó, viện dưỡng lão cũng là mái nhà chung nơi người già có thể gặp gỡ và sinh hoạt cùng với những người đồng thế hệ để giảm đi nỗi cô đơn vào tuổi xế chiều.
4484	Bên cạnh đó, vị trí được đặt quảng cáo cũng là cách để tạo thu hút ánh nhìn của khách hàng.
4485	Bên cạnh đó, với lý do thiên hạ còn chưa yên, Đa Nhĩ Cổn sai các tướng nhà Minh tiếp tục đi đánh dẹp các thế lực nhà Nam Minh và quân khởi nghĩa chống Thanh, dưới sự kiểm soát của ông.
4486	Bên cạnh đó, với mỗi loại thẻ của các ngân hàng khác nhau, sẽ có những giao dịch giống và khác nhau được thực hiện trên máy.
4487	Bên cạnh đó, xã còn đình thôn Nà Lình.
4488	Bên cạnh hệ thống thống nhất trên, tôn giáo Baha’i còn có một hệ thống dân chủ, đó là các hội đồng tinh thần được bầu cử bằng phiếu kín.
4489	Bên cạnh khả năng phòng ngự, Matić cũng có khả năng phát động tấn công và khả năng dứt điểm bằng những quả sút xa cũng như uy hiếp khung thành đối phương trong những pha không chiến.
4490	Bên cạnh lực lượng tập trung, các tổ đội công binh của dân quân tự vệ cũng phát triển rộng khắp, đặc biệt dọc theo các tuyến giao thông huyết mạch.
4491	Bên cạnh môi trường lớn hơn, có những địa điểm cụ thể có thể vào được, chẳng hạn như cửa hàng, nhà hàng và rạp chiếu phim.
4492	Bên cạnh nhiều đóng góp của ông đối với các tạp chí quân sự xuất bản định kỳ, ông viết Kriegführung (
4493	Bên cạnh những bình luận tiết lộ kết quả, không ít ý kiến để lại rằng "biết đâu đây sẽ là cú lừa", "chưa chắc danh sách đã chính xác hoàn toàn, có thể mọi người tung hỏa mù để tạo bất ngờ cho khán giả truyền hình".
4494	Bên cạnh những căn cứ quân sự của Serbia, chiến dịch không kích của NATO còn nhắm đến các tòa nhà chính phủ Serbia và cơ sở hạ tầng của nước này trong một nỗ lực nhằm gây bất ổn cho chính quyền Milošević.
4495	Bên cạnh những chiếc smartphone truyền thống hiện có, giao diện One UI mới này sẽ tương thích với cả smartphone màn hình có thể gập lại của Samsung.
4496	Bên cạnh những chuyến lưu diễn trên khắp thế giới, Fan Yang vẫn luôn dành thời gian về Việt Nam thăm mẹ.
4497	Bên cạnh những con ngựa rắn màu hiếm (thường là màu vịnh hoặc đen), hầu hết Lipizzan là có màu xám.
4498	Bên cạnh những lời khen cho đạo diễn, nhiều ý kiến không bằng lòng về các nhân vật do họ "quá yếu".
4499	Bên cạnh những người nông dân, hầu hết các gia súc địa phương và các động vật khác cũng bị nhiễm độc và khá nguy hiểm.
4500	Bên cạnh những vấn đề này, người ta có thể dễ mắc phải hoặc có xu hướng phát triển những hành vi như vậy do di truyền, sinh học thần kinh và các yếu tố môi trường trong giai đoạn tiền sản của cuộc đời, qua những năm đầu đời.
4501	Bên cạnh ông có nước Thương cũng đang phát triển mạnh mẽ khiến ông không thể ngồi yên nhìn đối thủ lấn lướt, ông quyết định đánh úp nước này để ngặn chặn sự bành chướng của nó và giảm bớt mối lo hậu họa về sau.
4502	Bên cánh phải, Sư đoàn 16 và Sư đoàn Vệ binh Quốc gia 3 đã bị chặn đứng bởi hỏa lực của lính Quân đoàn 22 từ đằng sau những mớ củ cải đường và phân bón trên các đồi quanh Grugies.
4503	Bên cạnh rất nhiều từ điển đa ngôn ngữ, mà không phải đầy đủ như những công ty xuất bản chính, StarDict có thể chạy các từ điển mở hoặc các tên miền công cộng.
4504	Bên cạnh sự nghiệp kinh doanh khởi nghiệp phần mềm, Greg Gianforte có những hoạt động về chính trị và xã hội có liên quan đến kinh doanh của mình.
4505	Bên cạnh sự nghiệp thành công, đời tư của Đạt G có nhiều tai tiếng và luôn sống trong tâm bão của dư luận và thị phi với tính cách nông nổi và có phần ngạo đời, và có nhiều antifan.
4506	Bên cạnh sự nghiệp thời trang, cô còn có sự nghiệp âm nhạc nổi bật.
4507	Bên cạnh sự phong phú về số lượng loài và số lượng lớn các loài đặc hữu, rất nhiều loài linh trưởng ở Việt Nam bị đe dọa ở mức toàn cầu.
4508	Bên cạnh thực nghiệm, việc nghiên cứu các vi cấu trúc có thể được thực hiện bằng cách sử dụng phép tính lượng tử (chẳng hạn như hoá lượng tử) và mô phỏng (simulation).
4509	Bên cạnh tĩnh lực còn có các tác động khác: thay đổi nhiệt độ, co ngót ẩm, từ biến, biến dạng gối.
4510	Bên cạnh tổng đốc và Trưởng phòng Nội vụ, văn phòng tổng đốc là một bộ máy quan liêu phân cấp chặt chẽ bao gồm các bộ phận thực thi pháp luật, nông nghiệp, tài chính, giáo dục, khai thác, đối ngoại và tư pháp.
4511	Bên cánh trái, Quân đoàn XVII chốt giữ cao nguyên dài giữa Yvré và Champagné, được yểm trợ ở phía trước bởi hỏa lực pháo binh từ các ngọn đồi phía tây Yvré và ở hai bên sườn bởi sông Huisne.
4512	Bên cánh trái, trung đoàn hỗn hợp của Đức cũng bị thiệt hại nặng, phải rút lui về làng Romashki, nằm ở hậu tuyến của quân Đức.
4513	Bên cạnh ứng dụng trong hình học liệt kê, đối xứng gương là một công cụ tính toán cơ bản trong lý thuyết dây.
4514	Bên cạnh việc Henry VII rất thích tiêu xài để thể hiện mình, ít ai biết Elizabeth xứ York cũng chia sẻ chung niềm vui này.
4515	Bên cạnh việc lãng phí, số thực phẩm không được dùng tới này còn gây ra tác động không nhỏ đến môi trường.
4516	Bên cạnh việc sản sinh ra một số lượng hạt rất lớn, mọc khoẻ, loài cây này còn sinh ra rất nhiều rễ hút cạnh tranh loại bỏ các loài bản địa và hình thành rừng cây đơn loài.
4517	Bên cạnh việc tập trung vào công việc bắt lại linh hồn của Keima và Elsie, bộ phim/truyện còn có các parody về các nhân vật trong các Visual novel, game, anime.
4518	Bên cạnh việc tham quan của mountain men trong nửa đầu thập niên 1800, các cuộc thám hiểm có tổ chức chỉ bắt đầu từ cuối thập niên 1860.
4519	Bên cạnh việc tuyên xưng đức tin, vị Tân Tổng giám mục cũng tuyên thệ sẽ thực thi mọi điều luật và chu toàn chức vụ mới cách tốt nhất.
4520	Bên cạnh vòng xuyến, huyện Tiểu Cần còn xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng một công viên mi ni nằm cạnh dốc cầu Tiểu Cần.
4521	Bến Cát phấn đấu tổng giá trị sản xuất (giá thực tế) đạt 198.367 tỷ đồng, tăng 20,5% so với năm 2020.
4522	Bên chính đạo gồm Thanh Vân Môn và Phần Hương Cốc cũng có mặt.
4523	Bên đệ đơn kiện đòi có thêm kì hạn tổ chức bầu cử tự do, song chế độ không muốn phải bầu quốc hội.
4524	Bên đi sau là người giành chiến thắng nếu kết quả hòa hoặc thắng ván cờ này.
4525	Bendroflumethiazide được biết là có tương tác bất lợi với rượu.
4526	Bên dưới con đập là một rãnh cắt sâu 180 feet (55 m) và rộng 6 feet (1,8 m) được đổ bê tông, kéo dài khoảng 500 feet (150 m) vào hai ngọn đồi mỗi bên để ngăn nước rò rỉ ra xung quanh con đập.
4527	Bên dưới dải đen này là một dải màu vàng mỏng hơn.
4528	Bên dưới dải đen này là một dải sọc mờ hơn, có màu vàng hoặc màu cam.
4529	Bên dưới là hình vẽ mạng còn dư từ luồng đã cho.
4530	Bên dưới lớp lông gai là lớp cơ dưới da phát triển tốt, phần nào tạo nên sức mạnh đáng ngạc nhiên của con vật.
4531	Bên dưới Pakal là một trong những cái đầu của một con rắn hai đầu thiêng liêng được nhìn từ chính diện.
4532	Benedict cũng là người đã đưa ra những điều luật nhằm chống lại người Do Thái.
4533	Benedictine, người đã bị kết án và kết án 12 năm vì vai trò tích cực của cô trong cái chết của khoảng bảy đến bảy ngàn người tìm nơi ẩn náu trong tu viện của họ.
4534	Bề ngoài chúng có những dải màu chấm trắng và ánh xạ đẹp.
4535	Bề ngoài hơi xấu xí nhưng thịt cá mú gàu ngon, người ở biển gọi đây là đặc sản.
4536	Bề ngoài, Pyotr không có lý do chính đáng nào để tấn công hai người chị và anh cùng cha khác mẹ ở Kremli.
4537	Bề ngoài xem ra triết gia sống cuộc đời bình thường.
4538	Bên Gót giáp với các phường, xã là Thọ Sơn, Thanh Miếu và Sông Lô.
4539	Ben-Gurion giám sát các chiến dịch quân sự của nhà nước non trẻ.
4540	Ben-Gurion trong bộ quân phục Quân đoàn Do Thái năm 1918.
4541	Bệnh Addison ảnh hưởng đến khoảng 0,9 đến 1,4 trên 10.000 người ở các nước phát triển.
4542	Bèn hạ lệnh cho quận (quốc) Triệu đưa ngưu đạc đến, quả nhiên như lời ông!
4543	Bệnh bại liệt toàn thân làm ảnh hưởng tới sự lãng mạn và hoài bão của Nguyễn Ngọc Hưng.
4544	Bệnh bắt đầu bằng phản ứng sốt, mệt mỏi, khó chịu, ban đỏ rát sần phát triển nhanh chóng hình thành nang tạo mụn nước, sau đó tạo thành mụn mủ nếu bị nhiễm khuẩn.
4545	Bệnh béo phì được định nghĩa là khi số cân nặng vượt quá 20% so với tiêu chuẩn, theo đó, 1,8 hay 2 kilogram cân nặng có thể tạo nên sự khác biệt lớn tới tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của mèo.
4546	Bệnh biểu hiện phổ biến bởi sự hình thành của các bọng nước chứa đầy chất lỏng với thành mỏng và dễ bị vỡ và các bệnh nhân có thể có dấu hiệu Nikolsky.
4547	Bệnh cảnh lâm sàng rất giống như bệnh lao phổi.
4548	Bệnh có khả năng lây nhiễm rất cao và lây lan nhanh trong cộng đồng.
4549	Bệnh có thể lây truyền khi tắm, giặt hoặc uống nước, hay ăn phải thức phẩm bị tiếp xúc với nước bị nhiễm bệnh.
4550	Bệnh có thể xảy ra quanh năm nhưng thường nhất là vào mùa hè.
4551	Bệnh có tính chất lành tính.
4552	Bệnh cường tuyến cận giáp nguyên phát có thể được chữa khỏi bằng cách loại bỏ adenoma hoặc tuyến cận giáp hoạt động quá mức.
4553	Bệnh đau mắt đỏ đang có tốc độ lây lan khá nhanh ở cả miền Bắc và miền Nam và được coi là một đợt dịch chưa từng thấy.
4554	Bệnh do gen đột biến hiên nay chưa có một điều trị cụ thể được.
4555	Bệnh do nhiễm loài sán được gọi là bệnh sán lá gan lớn (còn được gọi là fasciolosis), một loại bệnh giun sán và từng được phân loại như là một căn bệnh nhiệt đới bị lãng quên.
4556	Bệnh được đặt tên theo 2 người Hoa Kỳ: bác sĩ lâm sàng Henry Stanley Plummer và phẫu thuật viên Porter Paisley Vinson.
4557	Bệnh được mô tả lần đầu tiên vào những năm 1800.
4558	Bệnh được mô tả trên một bệnh nhân nam trẻ tuổi bởi Henry Eales năm 1880, sau được bác sĩ người Hà Lan Adrien Christopher van Trigt (1825-1864) phát triển mô tả thêm.
4559	Bệnh gặp phổ biến ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản.
4560	Bệnh hạ cam, do H. ducreyi gây ra ít liên quan đến các trường hợp loét sinh dục ở Mỹ, nhưng vi khuẩn này được phân lập ở 10% từ các vết loét sinh dục của bệnh nhân thăm khám các phòng khám STD ở Memphis và Chicago.
4561	Bệnh không truyền nhiễm có thể chỉ đến những bệnh mãn tính diễn tiến chậm và có thời gian kéo dài.
4562	Bệnh lan truyền qua việc hít phải các virus variola trong không khí, thường từ các dịch từ vùng họng, mũi, niêm mạc họng của người nhiễm bệnh.
4563	Bệnh Legionnaire hay bệnh Legionellosis (tiếng Anh: Legionnaires' disease) là bệnh nhiễm trùng phổi (
4564	Bệnh lý giải phẫu liên quan đến việc xử lý, kiểm tra và chẩn đoán mẫu vật phẫu thuật bởi một bác sĩ được đào tạo về chẩn đoán bệnh lý.
4565	Bệnh melioidosis là đặc hữu ở các vùng Đông Nam Á (bao gồm Thái Lan, Lào, Singapore, Brunei, Malaysia, Miến Điện và Việt Nam), Trung Quốc, Đài Loan và miền bắc Australia.
4566	Bệnh mục gỗ là bệnh gây thiệt hại lớn cho sản xuất.
4567	Bệnh nấm phổi ở vịt: Kém ăn, thở khó và nhanh, khi thở vịt vươn cổ dài, mũi chảy nước.
4568	Bệnh này có thể hồi phục thông qua việc ăn uống một cách mãnh liệt.
4569	Bệnh này là 1,6-1,8% của tất cả các khuyết tật tim bẩm sinh.
4570	Bệnh này phổ biến ở nam giới hơn nữ giới.
4571	Bệnh này thường xảy ra ở trẻ em hoặc thanh thiếu niên khỏe mạnh, những đối tượng không có tiền sử bị suy giảm miễn dịch và có tình trạng tiếp xúc với những vùng nước ngọt không lâu trước thời điểm phát hiện bệnh.
4572	Bệnh nguyên còn chưa rõ.
4573	Bệnh nhân bị hội chứng Proteus có xu hướng tăng nguy cơ phát triển khối u phôi.
4574	Bệnh nhân có các triệu chứng như với cảm lạnh trong giai đoạn đầu tiên, nhưng sau đó giống như cúm.
4575	Bệnh nhân có thể có triệu chứng bất thường và tiếp cận với các cơ sở chăm sóc đặc biệt phải có sẵn.
4576	Bệnh nhân đầu tiên được điều trị không tồn tại; bệnh nhân thứ hai sống sót nhưng bị mù như là một tác dụng phụ của việc điều trị.
4577	Bệnh nhân nên có một nhiệt độ bình thường và không có dùng các thuốc có thể ngăn chặn hoạt động của não nếu chẩn đoán được thực hiện theo tiêu chí EEG.
4578	Bệnh nhân nên được hướng dẫn để thông báo cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của họ nếu các sự kiện tâm thần kinh xảy ra trong khi sử dụng Zyflo hoặc Zyflo CR.
4579	Bệnh nhân nên mắc bệnh Crohn hoạt động nghiêm trọng với số điểm CDAI từ 300 trở lên, chưa đáp ứng với thuốc điều hòa miễn dịch và corticosteroid và phẫu thuật là không phù hợp.
4580	Bệnh nhân phải trì chú này 108 lần trên một ly nước.
4581	Bệnh nhân thứ nhất có hemoglobin chức năng là 13,5 g / dL, không có triệu chứng, còn bệnh nhân thứ hai có nồng độ hemoglobin chức năng 6,5 g / dL, bệnh nhân này có thể có triệu chứng nghiêm trọng.
4582	Bệnh nhân trưởng thành thường chỉ đến khám bệnh khi ho nhiều tuần lễ không khỏi.
4583	Bệnh nhọt (Furunculosis) do vi khuẩn Aeromonas salmonicida gây ra.
4584	Bệnh phó thương hàn: Vịt ốm bị tiêu chảy, phân loãng có bọt khí, lông đít dính muối urat.
4585	Bệnh phó thương hàn vớ các triệu chứng như ỉa chảy, có bọt khí, viêm thanh dịch, có mủ, viêm màng kết mạc làm cho đau mắt, cánh rủ, lông xơ.
4586	Bệnh sạm da do bạc về tổng thể ảnh hưởng đến những vùng rộng lớn trên nhiều bề mặt có thể nhìn thấy của cơ thể.
4587	Bệnh tả có lẽ có nguồn gốc từ tiểu lục địa Ấn Độ; ở vùng châu thổ sông Hằng vào thời cổ đại.
4588	Bệnh tật như bệnh HIV, bệnh lây truyền qua đường tình dục vì không được kiểm soát sẽ lan truyền rộng, chi phí chữa trị sẽ rất lớn.
4589	Bệnh thiếu máu là một tình trạng tế bào hồng cầu hay hemoglobin không đủ.
4590	Bệnh thường gặp ở các bà nội trợ, người làm nông nghiệp, công nhân giặt, công nhân nhà máy xà phòng, thợ làm tóc hay kỹ thuật viên y tế.
4591	Bệnh thường khởi phát đột ngột (cấp tính), lúc đầu ở một mắt sau lây sang mắt kia.
4592	Bệnh thuyên tắc ối không thể dự báo, không có cách dự phòng và là một cấp cứu sản khoa không điều trị được.
4593	Bệnh tiểu đường loại 1 và loại 2 thường có thể được phân biệt dựa trên các chỉ tiêu xét nghiệm.
4594	Bệnh tim bẩm sinh là nguyên nhân hàng đầu của các ca tử vong liên quan dị tật bẩm sinh.
4595	Bệnh trĩ ở cấp độ 1 & 2, người bệnh thường có các triệu chứng sau: Đau và chảy máu khi đại tiện, ngứa hậu môn, tiết dịch gây viêm da, ngứa và ướt viêm quanh hậu môn.
4596	Bệnh tụ huyết trùng vịt: do vi khuẩn Pasteurella multocida gây ra.
4597	Bên hữu ngạn hồ Sava là trung tâm lặn Sdt "Thế giới lặn" thành lập năm 2008.
4598	Bên hữu ngạn sông (
4599	Bên hữu phía giáp thành có nhà tằm phụ trách việc nuôi tằm dệt lụa trong cả tỉnh.
4600	Bệnh viện Canberra.
4601	Bệnh viện có 1500 giường cho bệnh nhân nội trú và có số lượng nhân viên ước tính là 3000.
4602	Bệnh viện có Khoa khám bệnh, Khoa nội Tổng hợp và Khoa Y học dân tộc - Phục hồi chức năng.
4603	Bệnh viện cũng có một mảnh đất nhỏ, nơi trồng rau và ngô và sau đó được bán một phần để trang trải một số chi phí bảo trì của cơ sở.
4604	Bệnh viện đang được nâng cấp thành bệnh viện hạng I để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại.
4605	Bệnh viện Mắt Việt Hàn được xây dựng với 100% vốn đầu tư từ bệnh viện ST.
4606	Bệnh viện nhiệt đới và bệnh truyền nhiễm Sukraraj ở Teku là bệnh viện chính trong điều trị bệnh, xử lý tất cả các trường hợp nghi ngờ.
4607	Bệnh viện Thống Nhất có quy mô ban đầu là 400 giường, sau đó đã mở và phát triển hơn 1.000 giường, trở thành một trung tâm lão khoa lớn nhất Việt Nam.
4608	Bệnh viện tọa lạc tại Siteki có Trường Cao đẳng Trợ lý Điều dưỡng.
4609	Bệnh viện tưởng niệm bác sĩ Abimbola Awoliyi tọa lạc tại đảo Lagos, Lagos, Nigeria.
4610	Benjamin (2002) định nghĩa các phức kim loại có nhiều loại phối tử, trừ nước, là phức chất phối tử.
4611	Benjamin A. Foster (sinh ngày 29 tháng 10 năm 1980) là một nam diễn viên người Mỹ.
4612	Benjamin Graham và David Dodd đã thay đổi mãi mãi hệ thống thuyết và thực hành đầu tư vào năm 1934 khi xuất bản cuốn Phân tích chứng khoán.
4613	Benjamin Levin, Henry Walter, và ca sĩ Bonnie McKee cũng tham gia viết lời.
4614	Benjamin M. Prentiss và W. H. L. Wallace trấn giữ đã giúp tranh thủ được một khoảng thời gian vô cùng quý báu cho quân miền Bắc ổn định trở lại dưới sự bảo vệ của nhiều khẩu đội pháo binh.
4615	Benkei sử dụng sức mạnh siêu nhân của mình đập vụn tan tành kẻ địch bằng cây gậy tày rất lơn và nặng hơn so với hầu hết người trưởng thành.
4616	Bên kia đại dương, Công ty Decca Mỹ ra đời vào cuối năm 1934.
4617	Bến Lê Quang Liêm nay là đường Võ Văn Kiệt.
4618	Bên liên quân liên minh Việt–Thanh, số thiệt hại không rõ.
4619	Bên mạnh có thể chiến thắng trong một vài trường hợp khi mà bên yếu có nhiều hơn một Tốt.
4620	Bên Mộc Thạnh trông thấy cả kinh, bèn chạy trốn, vỡ lỡ, giầy, xéo lên nhau!
4621	Bennett, p.124 Tấm bia pháp lý Cairo ghi lại việc bán lại trụ sở của tổng đốc El-Kab cho một người tên là Sobeknakht.
4622	Ben ngày càng trưởng thành hơn theo thời gian.
4623	Bên ngoài còn có tấm choàng váy, hai mép và phía dưới được trang trí hoa văn.
4624	Bên ngoài cổng, một anh chàng da màu cột tóc giới thiệu mình tên là Heath và nhóm của anh ta vừa trở về sau một chuyến kiếm nhu yếu phẩm kéo dài nhiều tuần.
4625	Bên ngoài, đế quốc Anh vẫn lăm le đô hộ, nội bộ bên trong lục đục, tương tàn lẫn nhau.
4626	Bên ngoài, Frollo và Phœbus kéo quân tới đàn áp thành công những người chiếm đóng.
4627	Bên ngoài khu vực Bắc Mỹ, bộ phim thu về khoảng 40,3 triệu đô trong tuần đầu tiên tại 37 quốc gia.
4628	Bên ngoài lối vào của tòa nhà, có những mô phỏng bàn tay và bàn chân của một số nhân vật từ Tezuka (như trong một Đại sảnh danh vọng thực sự) và bên trong, sảnh vào, là một bản sao đồ nội thất của Princess Knight.
4629	Bên ngoài mắt bão đang hình thành, xoáy nghịch trên tầng cao khí quyển làm tăng cường dòng thổi hướng vào trung tâm xoáy thuận, đẩy không khí vào thành mắt bão và tạo ra một vòng phản hồi tích cực.
4630	Bên ngoài mỏm phía bắc đảo là 2 trụ đá ba-san Risin và Kellingin.
4631	Bên ngoài một cuộc tắm máu đang diễn ra.
4632	Bên ngoài, Thạch Lặc khuyến khích học tập, thưởng lụa cho người học giỏi.
4633	Bên ngoài thành phố cũng phải hứng chịu nhiều sự đốt phá.
4634	Bên ngoài thế giới phương Tây, vào tháng 6 năm 2001, Nhà thờ Hồi giáo Hassan Bek là mục tiêu phá hoại và tấn công của hàng trăm người Israel sau khi một kẻ đánh bom tự sát giết chết 19 người trong một hộp đêm ở Tel Aviv.
4635	Bên ngoài The San Diego Convention Center tại Comic-Con 2012 ở San Diego, California.
4636	Bên ngoài vỏ bóng loáng, màu trắng với những đường chỉ màu xám.
4637	Bên ngoài vòng thành có một hệ thống hào bao bọc ngay bên ngoài.
4638	Bên Ngụy số lượng quân chết vì bệnh dịch cũng lên tới trên 2 vạn.
4639	Benning & Co., 1849), p. 513-4 nhưng không có mức độ gần gũi liên quan đến hôn nhân.
4640	Bennington đã thành lập ban nhạc của riêng mình, Dead by Sunrise, làm một dự án phụ vào năm 2005.
4641	Bennington đã vượt qua cơn nghiện ma túy của mình và tiếp tục chỉ trích việc sử dụng ma túy trong các cuộc phỏng vấn trong tương lai.
4642	Bennington và Shinoda đã viết lời cho Hybrid Theory dựa trên một số nhạc phẩm sơ khai.
4643	Benny chia tay ngắn ngủi với Christopher hai lần, trong khi cãi nhau với gia đình về mối quan hệ của mình.
4644	Benoitodes caheni được miêu tả năm 1977 bởi Benoit.
4645	Bên phải cửa trước chùa lại dựng một miếu thổ thần để làm nơi tụng đọc kinh sách".
4646	Bên phải: dĩa tròn, hình vuông, mặt bán cầu (hemisphere).
4647	Bên phe Decepticon, Shockwave đang tiến hành thu thập các hoá thạch cổ ở Trái Đất, nhân bản giống loài Pedacons để chúng tiêu diệt Autobot, nhóm Prime phải ngăn cản vụ thu thập ấy và tự gọi mình là những "thợ săn quái vật".
4648	Bên phía Hy Lạp, Venizelos đã nỗ lực rất nhiều nhằm bình thường hóa mối quan hệ của Hy Lạp với các nước láng giềng.
4649	Bèn sai người nói Tự Khánh có ý mưu phản.
4650	Benson nhanh chóng quay trở lại Salerno tham gia lực lượng bảo vệ phòng không.
4651	Bên sườn trái Tập đoàn quân 6 là Tập đoàn quân xe tăng 1 của tướng Eberhard von Mackensen và từ ngày 29 tháng 10 do tướng Hans-Valentin Hube chỉ huy.
4652	Bên Tấn, Thiệp Đà và Thành Hà đứng ra cắt máu cùng với vua Vệ.
4653	"Bên thắng cuộc"
4654	Bên thân, phía dưới đườNg bên có 6-8 dải màu vàng dọc thân.
4655	Bên thứ hai có thể đang trả theo một tỷ giá cố định hoặc thả nổi.
4656	Bentonike là chất gia cố chống thấm, khi có nước vào sẽ giãn nở bít mọi khe hở không để nước trong hố thấm ra.
4657	Bên trái của bức bình phong là miếu thờ Sơn quân, bên trong thờ thần Hổ (được xem như vị thần hộ vệ, giữ cửa, ngăn chặn tà ma).
4658	Bên trái mở cửa Phi Long thông với cung Nghinh Xuân, bên phải mở cửa Đan Phượng thông với cửa Uy Viễn, chính Bắc dựng điện Cao Minh.
4659	Bên trái tập đoàn quân số 1, Castelnau điều Quân đoàn XVI của Louis Taverna đánh từ Lunéville tới Elfringen, Quân đoàn XV của Louis Espinasse từ Serres quất tới Monhofen, và Quân đoàn XX của Ferdinand Foch từ Lunéville quất Kambrich.
4660	Bên trên 2 track này là một cầu bộ hành dài cho phép hành khách di chuyển dễ dàng đến các platform và có trang bị một số thang bộ hành.
4661	Bên trên chiếc Tennessee, các quan sát viên có thể thấy được ánh lửa từ phía xa của các quả đạn pháo khi các tàu tuần tra-ngư lôi và tàu khu trục đụng độ cùng lực lượng Nhật Bản, và không lâu sau đã có thể nghe thấy tiếng nổ.
4662	Bên trên hai khẩu súng là một cái riều và một cái mũ Phrygian đỏ, biểu tượng cho tự do và độc lập.
4663	Bên trong đại giáo đường rộng rãi và khá trống trải.
4664	Bên trong đạn bố trí một liều nổ mạnh.
4665	Bên trong được bày trí theo lối thờ phụng.
4666	Bên trong endosome, độ pH giảm làm cho sự kết hợp của màng nội bào với vỏ virus.
4667	Bên trong Harām cũng có hệ thống thứ bậc chặt chẽ và mỗi danh vị đều có tên gọi riêng.
4668	Bên trong hoàng cung, ông cảm thấy áp lực từ sự đố kỵ của Nhĩ Chu Hoàng hậu.
4669	Bên trong Indonesia, chính phủ mới dù nhiệt tình song mong manh và tập trung tại Java.
4670	Bên trong, là bốn màn hình video HD 30 feet (9,1 m) x 116 feet (35 m) và treo ở mỗi góc của tầng trên.
4671	Bên trong là một hội trường dài thống nhất và không còn mái.
4672	Bên trong là tượng nữ thần (cao 2,6 m) tạc bằng đá hoa cương màu đen (trước đó là gỗ trầm hương, và xa hơn nữa là bằng vàng) ngồi trên bệ đá uy nghiêm hình đài sen, lưng tựa phiến đá lớn hình lá bồ đề.
4673	Bên trong lớp phủ quấn chặt quả bóng đó, người mẹ sẽ đặt một mảnh giấy nhỏ với những lời chúc tốt lành đến cho con của cô ta.
4674	Bên trong màng hoa là hakini Shakti.
4675	Bên trong miếu đặt một bệ thờ giả sơn với năm tượng hổ ở tư thế chồm.
4676	Bên trong nền thần học phổ độ có quan điểm cho rằng chỉ có sự cứu rỗi qua Chúa Giê-xu; dù vậy, họ tin rằng sự chết và sự phục sinh của Chúa Giê-xu được dành cho mọi người, không phân biệt tôn giáo.
4677	Bên trong ngôi nhà mùa hè.
4678	Bên trong nhà ga sân bay.
4679	Bên trong "nhà ma" 300 Kim Mã có gì?
4680	Bên trong rừng còn có công viên Bagatelle, vườn Shakespeare và Pré-Catelan và một vườn trồng các cây du nhập từ nơi khác.
4681	Bên trong sân bay.
4682	Bên trong, Stewart không chỉ muốn trưng bày hàng hóa của mình mà còn nhấn mạnh ánh sáng tự nhiên từ nhà tròn trung tâm và trần nhà cao.
4683	Bên trong Tây Ban Nha, các quý tộc Castile ủng hộ Philip của Pháp.
4684	Bên trong trường học, cô giáo Patti Nielson, khi nghe tiếng động cùng với một học sinh, Brian Anderson, bước ra Cửa Tây.
4685	Bên trong tường thành có một số nha môn, nhưng chỉ có vài ngôi nhà.
4686	Bên trong vườn quốc gia, thác nước tạo thành một hình chữ U lớn.
4687	Bến Trường Trầu nay đã bị bồi lấp, chỉ còn là một bãi cát ven sông, đang trong thời gian tái kiến thiết.
4688	Bến xe Chín Nghĩa (đường Trần Thủ Độ).
4689	Beograd cũng bị pháo kích khiến 5.000 thường dân thiệt mạng.
4690	Beom được gọi là " bộ tộc ăn chực" và đôi khi bị ông Lee la mắng và bắt phải làm việc nhưng Beom luôn thích thú.
4691	Bệ ống phóng ngư lôi phía sau được thay bằng một khẩu QF 12 pounder phòng không.
4692	Beowulf cũng sử dụng phần mềm thương mại như hệ điều hành FreeBSD, Linux hoặc Solaris, Parallel Virtual Machine (PVM) và Message Passing Interface (MPI).
4693	Bếp của mỗi hộ sẽ được làm ở giữa nhà, phía trên có một giàn treo, chỗ ngủ của gia đình là sàn nhà.
4694	Bếp lửa phía dưới kho lúa dành cho phụ nữ nấu ăn.
4695	Bếp này dùng vài mảnh pa-nô phản chiếu ánh nắng vào một cái nồi, được bọc trong bao nylon trong suốt.
4696	Bếp trưởng của nhà hàng là Virgilio Martínez Véliz.
4697	Bếp trưởng nhà hàng là Alain Reix, cùng với 30 phụ bếp và bồi bàn.
4698	Bera bao gồm các khu phố: Dornaku, Garaitarreta, Kaule, Suspela, Suspelttiki, Xantelerreka/Elzaurdia (Ibardin), Zalain, Zia, Altzate, Illekueta.
4699	Berardi được triệu tập vào đội tuyển U-19 quốc gia Ý vào mùa hè năm 2013 nhưng anh đã từ chối lệnh triệu tập này.
4700	Bergerac chưa từng sống tại địa danh trùng tên ông (
4701	Bergère: 26 Soong, (1997) p. 151-178 Ông tham dự Nhà thờ Đạo Tế (道濟會堂, được sáng lập bởi Hội Truyền giáo London vào năm 1888) trong khi học Y khoa ở Hồng Kông.
4702	Bergisches Land là một vùng ở Nordrhein-Westfalen (
4703	Bergman thường tự viết kịch bản cho các bộ phim của ông.
4704	Beri clorua được điều chế bằng phản ứng của kim loại với clo ở nhiệt độ cao: Irving R. Tannenbaum "Beryllium Chloride" Inorganic Syntheses, 1957, vol.
4705	Beri florua được sử dụng trong hóa sinh, đặc biệt là tinh thể protein như là một mô phỏng của phốt phát.
4706	Beri nitrua được điều chế bằng cách nung nóng bột kim loại Beri với khí nitơ khô, với điều kiện xúc tác là khí ôxi ở nhiệt độ từ 700 đến 1400 °C.
4707	Berlandina saraevi được miêu tả năm 2008 bởi Ponomarev.
4708	Berlinade với giải thưởng Con Gấu Vàng.
4709	Berlusconi cũng cho rằng các đối thủ chính trị của ông đã kích động Veronica Lario để bà chỉ trích ông nhưng ông không nói rõ đó là ai.
4710	Berlusconi mệt mỏi và đau đầu nặng nề.
4711	Bernadette thò tay vào túi lấy tràng hạt và quỳ xuống.
4712	Bernard Baruch được chỉ định để dịch báo cáo này thành một đề xuất tới Liên Hợp Quốc thành Kế hoạch Baruch năm 1946.
4713	Bernard B. Fall, The Two Vietnams: A Political and Military Analysis (New York: Praeger, 1964) Mặt khác, Hiệp ước Matignon mới chỉ được ký tắt dưới dạng ghi nhớ giữa 2 Thủ tướng chứ không phải nguyên thủ cao nhất của 2 bên (
4714	Bernard đã đăng quang ngôi vị cao nhất với danh hiệu là Hoa hậu Cộng hòa Dominican 2018 vào ngày 26 tháng 8 năm 2018 được tổ chức tại Gran Arena del Cibao, Santiago de los Caballeros.
4715	Bernard Friedland trong một bài giới thiệu cho bản in lại năm 1999 trong kỷ yếu của IEEE.
4716	Bernardo de Gálvez và quân đội của ông tại Cuộc bao vây Pensacola vào năm 1781.
4717	Bernays khuyên rằng để thay đổi thái độ của quần chúng, một nhà tuyên truyền nên nhắm vào "những rung động, thói quen và cảm xúc" Edward Bernays, Propaganda, 1928, xuất bản năm 2005, tr.73.
4718	Bernthsen tổng hợp phenothiazine vào năm 1883.
4719	Beroe Stara Zagora thắng với tổng tỷ số 2–0.
4720	Berroa sáng tác các bài hát, guarachas, thánh ca và nhạc phụng vụ và thiêng liêng.
4721	Berry can thiệp để cứu Châu từ Sương mù nhưng anh bị đánh bại bởi Garai; Châu chết, và FOG bắt đầu tấn công một thành phố gần đó để chuẩn bị cho kế hoạch thức tỉnh.
4722	Berry đã là nạn nhân của việc bạo hành trong gia đình, nên nay chị làm việc để giúp các nạn nhân khác.
4723	Berry đã rất vui mừng, nói rằng mình đã tạo ra các loại nước hoa của riêng mình ở nhà bằng cách pha trộn các hương liệu.
4724	Berry nhại lại phát biểu của mình khi nhận giải Oscar năm 2002, giả vờ xúc động và phát biểu "Tôi không bao giờ nghĩ điều này có thể xảy đến với tôi".
4725	Berryz Koubou hay còn viết là Berryz Kobo (Berryz工房) là nhóm nhạc hiện nay gồm 7 thành viên (một thành viên rời nhóm vào năm 2005) trong Hello!
4726	Bertrand du Guesclin tài ba.
4727	Bertrand Mac Gildas Oubida đã từng chơi cho FC Ryukyu.
4728	Bertrands bao gồm trong khái niệm không chỉ các chất béo truyền thống (glyceride), mà còn cả "lipoids", với một hiến pháp phức tạp.
4729	Besari đã kết hôn với Samuel Ebuka từ năm 1965.
4730	Beşiktaş thắng 3-1 chung cuộc.
4731	Bessel ghi chú thêm rằng ánh sáng mất 10,3 năm để truyền qua quãng đường như vậy.
4732	BetAbram là một máy in 3D đùn bê tông dựa trên cầu trục đơn giản được phát triển ở Slovenia.
4733	Bế tắc là món quà tự nhiên mà những người viết ra Hiến pháp đã cho chúng ta để quốc gia này không phải chịu đựng những sự đánh đu về chính sách do tính bất thường của công chúng.
4734	Bế tắc là sẽ không quốc gia nào tấn công trước.
4735	Betaferon/Betaseron được đưa ra thị trường ngày hôm nay bởi Bayer Pharma.
4736	Betaine salicylate: Một BHA có nguồn gốc từ củ cải đường, là một chất thay thế dịu nhẹ hơn cho axit salicylic.
4737	Betazole hydrochloride được gọi là gastramine và histalog.
4738	Bethany Hamilton nhận xét về AnnaSophia Robb, "Bạn ấy thực sự là lựa chọn của tôi.
4739	Betts là Nhà vô địch nhà nước Đại học Minnesota vào năm 2004.
4740	Betty Bigombe được sinh ra ở quận Amuru, ngày 21 tháng 10 năm 1952, trở lại khi nó là một phần của Quận Acholi.
4741	Betty đã tích cực chống lại sự khuyến khích của các Đảng phái chính trị để cung cấp bia cho giới trẻ, phản ánh những suy nghĩ của chồng bà, những người đe dọa sẽ từ chức tổng thống về việc uống rượu quá mức trong xã hội.
4742	Betty la fea ("Betty xấu xí"), được viết bởi Fernando Gaitán (cũng là tác giả của Café, con aroma de mujer).
4743	Beukes đã viết hơn một trăm tiểu thuyết tiếng Nam Phi, một số lượng lớn truyện ngắn và nhiều bộ phim truyền hình phát thanh tiếng Afrikaans.
4744	Bevan lãnh đạo thợ mỏ xứ Wales trong cuộc tổng bãi công năm 1926.
4745	Beverly nói với Bill rằng cô sẽ rời khỏi thị trấn vào ngày hôm sau để đến sống với người dì ở Portland.
4746	Beverwijk có diện tích đất 18,57 km2, dân số năm 2007 là 36.820 người.
4747	Beyoncé luôn là một vũ công xuất sắc.
4748	Beyond Booty: Bao gồm Sarah Baartman và những câu chuyện khác.
4749	Be yourself (Yến Trang, Yến Nhi) với bút danh Thu Hà.
4750	Beyrle qua đời năm 2004 và được chôn cất tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington.
4751	Bezafibrate cải thiện các dấu hiệu tăng lipid máu kết hợp, giảm LDL và triglyceride hiệu quả và cải thiện mức HDL.
4752	B. flavipinnis trưởng thành đạt kích thước khoảng 37 cm.
4753	& B.G. Schub.) Myint & D.B. Ward mô tả khoa học đầu tiên năm 1968.
4754	Bhabat là một thị trấn thống kê (
4755	Bhavavarman đã chấm dứt sự lệ thuộc Phù Nam.
4756	Bhupathi đánh cặp với David Prinosil, họ thất bại trước Juan Ignacio Carrasco và Jairo Velasco Jr.
4757	Bhutaniella haenggii được Peter Jäger miêu tả năm 2001.
4758	Bhutan, Sikkim và Ladakh cũng có rất nhiều tu viện.
4759	Bhutto và những người xã hội-cánh tả kêu gọi nhân dân Tây Pakistan tham dự và bỏ phiếu cho Đảng Nhân dân vì tương lai tốt hơn cho trẻ nhỏ và gia đình của họ.
4760	Bìa album được vẽ trên một bức tường trong phim Surf Nazis Must Die (1987) của Troma Entertainment.
4761	Bìa báo mới với Take That không những đẩy những chàng trai này lên cao mà còn là một trong những bìa báo thành công nhất của chúng tôi".
4762	Bia cao 4.3 mét, rộng 1.21 mét.
4763	Bia chủ quyền quần đảo Hải Tặc ở phía tây hòn Đốc.
4764	Bìa của album là hình ảnh của phi hành gia Bruce McCandless II trong một lần ở ngoài không gian, trong nhiệm vụ của con tàu STS-41-B.
4765	Bia cuối cùng của nhà Mạc là Tam giáo tự tam bảo bi dựng năm Hồng Ninh thứ 2 (
4766	Bìa cuốn Lý thuyết tổng quát, bản phát hành năm 1936.
4767	Bìa đĩa là hình ban nhạc biểu diễn bài hát "The Geese of Beverly Road" từ album Alligator (2005), tại lễ cưới của nhà sản xuất 'Peter Katis'.
4768	Bia hậu ký 1 đình Nho Tống thị trấn Phú Minh.
4769	Bia HN chép: "Vua Lê Đại Hành đi tuần du Ngũ Huyện Giang, nhân tới thăm chùa Hương Nghiêm".
4770	Bìa Karnaugh có thể có số biến bất kỳ, nhưng hoạt động tốt nhất trong khoảng giữa 2 và 6 biến.
4771	Bia nâu nặng, đặc biệt là Guinness, có liên kết tiêu biểu với Ireland, dù về lịch sử nó có liên hệ mật thiết hơn với Luân Đôn.
4772	Bianco, Robert (22 tháng 9 năm 1994).
4773	Biancucci đã từ chức chủ tịch vì lý do cá nhân trong khi vẫn giữ vai trò của mình trong Consoglio of Director và phần lớn cổ phần.
4774	Bị ảnh hưởng bởi các nhật ký đã xuất bản của nhà văn Pháp Jules Renard, Maugham cũng xuất bản tuyển tập nhật ký của mình dưới tên A Writer's Notebook năm 1949.
4775	Bianor fasciatus được Cândido Firmino de Mello-Leitão miêu tả năm 1922.
4776	Bị ấn tượng bởi họ, cậu quyết định gia nhập trở thành thành viên của Kyuranger (Shishi Red).
4777	Bìa trong album là hình ảnh của Minh Thuận từ lúc nhỏ với chiếc đàn guitar và lớn dần theo từng năm tháng bên cạnh gia đình, người thân bạn bè đến những khoảnh khắc vinh quang của sự nghiệp trên sân khấu.
4778	Bia tưởng niệm của ông đã được tìm thấy ở phía tây xa tới tận Larnaca ở Cyprus.
4779	Bị bạn bè xa lánh.
4780	Bị bắt buộc phải phục vụ cho tham vọng xâm lăng của hoàng đế Ba Tư.
4781	Bị bẽ mặt, Mia chạy trốn đến chuồng ngựa, nơi Nicholas cố gắng an ủi cô nhưng không thành.
4782	Bị bệnh nặng, sắp chết, mùa hè năm 1932 được thả về quê, sau 25 ngày thì mất ở nhà ngày 14-7 Nhâm Thân (15-8-1932).
4783	« Bibliothèque historique », 1949 (réimpr. 1979), 648 p. (ISBN 2-228-12530-X), p. 96. Nhưng chưa đầy một năm sau, Theodoros Rechtuni đã dẹp tan được Varaz-Tiroç II Bagratouni để làm marzban lần thứ hai.
4784	Bị các lãnh chúa tẩy chay.
4785	Bican được sinh ra trong một gia đình nghèo ở Vienna.
4786	Bị cáo Minh khai rằng trong việc cho các doanh nghiệp của Vũ Nhôm mua nhà đất công sản "tôi và ông Nguyễn Bá Thanh" đã "song hành cùng nhau."
4787	Bị cáo này đem tính mạng của bản thân, vợ và sáu con ra đặt cược cho phần trả lời của mình, mong được Hội đồng Xét xử ghi nhận.
4788	Bích Câu kỳ ngộ là câu chuyện tình mang màu sắc hoang đường.
4789	Bích Châu đăm chiêu chú tâm soạn thảo bản điều trần dâng Hoàng đế ngự lãm, nhan đề: "Kê minh thập sách" - nêu 10 kế sách trị nước an dân.
4790	Bích chương có thể được yết thị ở trên tường vách, trong cửa bày hàng, lồng trong kính, nhất là những nơi đông người qua lại, mời gọi mọi người chú ý.
4791	Bị che khuất bởi một cơn mưa bão, Zuikaku thoát khỏi không bị phát hiện, nhưng Shōkaku bị bom đánh trúng ba lần và không thể phóng hay thu hồi máy bay.
4792	Bị chích bởi những loài này và một vài loài khác trong lớp này là vô cùng đau đớn và có thể gây tử vong cho con người.
4793	Bị chính quyền Canh Thuỷ Đế bài xích, Phàn Sùng quyết ý tự lập, chống lại Canh Thuỷ Đế.
4794	Bichons kết thân tốt với trẻ em vì chúng tinh nghịch và có nhiều năng lượng.
4795	Bichot tham gia quân đội Pháp vào năm 1855 ở lĩnh vực hải quân, được phong làm trung úy vào tháng 11 năm 1860.
4796	Bị cuốn hút bởi những ca sĩ đã từng biểu diễn trong câu lạc bộ, anh xin được hát một vài bài và đã trở thành ca sĩ sau đó.
4797	Bicycle", đã được phát hành.
4798	Bị đánh bại, Khmer Đỏ rút về phía tây, và tiếp tục kiểm soát khu vực biên giới với Thái Lan trong thập kỷ kế tiếp.
4799	Bị đánh đập đến kiệt sức, khi bị nhốt vào xà lim lại bị tra tấn bằng cách cho nước nhỏ miết lên đầu nên chỉ sau mấy tiếng đồng hồ ông đã chết cóng.
4800	Bị đánh thức ở tầng thứ ba, Robert chấp nhận ý tưởng đã được cấy ghép: hình chiếu bố anh đang hấp hối trên giường bệnh mong muốn anh sẽ là chính mình.
4801	Bị dẫn trước sau mười phút và chơi thiếu một người sau 17 phút khi Maniche bị truất quyền thi đấu, đội bóng đã lội ngược dòng thắng 4–1 và duy trì khoảng cách.
4802	Bỉ đã xây dựng và phát triển mạng lưới đường bộ và đường sắt tại thuộc địa này để chuyên chở các sản phẩm khai thác từ hầm mỏ và các đồn điền về chính quốc.
4803	Bị đẩy lùi và chỉ còn kinh đô, họ tiếp tục giao tranh với quân Liêu cho đến khi một vị tướng phản bội mở cổng thành, cho phép đối phương áp đảo lực lượng phòng thủ trong thành.
4804	Bị dễ dàng nhìn ra bằng cách dùng bìa Karnaugh, vì một tranh đoạt điều khiển có thể tồn tại khi di chuyển giữa một cặp liền kề, nhưng rời rạc, những vùng được khoanh trên bìa.
4805	Biden cũng nhận được Huân chương Thủ tướng (1980) và Huân chương Tiên phong George Arents (2005) từ Đại học Syracuse.
4806	Biden nhìn chung được cho là đã thắng cuộc tranh luận đầu tiên, với một thiểu số quan sát viên cho rằng hai người về huề.
4807	Bị đối phương bắt kịp từ phía sau xem như thua.
4808	" bị đốt cháy bởi đạo quân Kitô giáo.
4809	Bieber đã nhận được những lời chỉ trích vì "quảng bá quá mức" bài hát của mình.
4810	Bieber đã thu âm lại đĩa đơn "
4811	Bieber sau đó chuyển đến Atlanta cùng mẹ nhằm theo đuổi sự nghiệp âm nhạc dài hơi với Braun và Usher.
4812	Bie cũng là nghệ sĩ Thái đầu tiên mang văn hóa của quê hương sang trời Tây.
4813	Biei, Hokkaido là địa danh nổi tiếng với một loại udon cà ri độc đáo.
4814	Bielkova quản lý một dự án tư nhân có tên WorldWideStudies, cấp học bổng thạc sĩ tại các trường đại học hàng đầu bên ngoài Ukraina cho các sinh viên trẻ tài năng của Ukraina.
4815	Bielszowice tạo thành một gmina (đô thị) được sáp nhập vào Nowy Bytom vào năm 1951, và là một phần của Nowy Bytom đã được hợp nhất với Ruda để tạo thành Ruda ląska vào ngày 31 tháng 12 năm 1958.
4816	Biến áp xoay tuyến tính biến đổi độ lệch góc quay của rôto thành điện áp tỉ lệ tuyến tính.
4817	Biển báo Speed Bump xuất hiện trước hộp đựng các mật thư.
4818	Biển cách đó hai lý, và trên bãi biển có thể thấy các tàn tích của thị trấn cổ.
4819	Biển Celebes ở phần ranh giới phía bắc.
4820	Biên chế của dàn nhạc tức số lượng nhạc cụ, tương ứng với nhạc công, của dàn nhạc.
4821	Biên chế gồm có.
4822	Biên chế thủy thủ đoàn của tàu là 230 sĩ quan và thủy thủ.
4823	Biến chứng: Một số tác dụng phụ nhỏ như vết thâm tím, kích ứng da, hoặc đau xung quanh chỗ nhét rất phổ biến.
4824	Biến chứng nặng nhất của bệnh melioidosis là viêm não.
4825	Biến cố xảy ra thay đổi cuộc đời của hoàng tử Oama: Thiên hoàng Tenji lúc về già đã bất ngờ thay đổi ý định, sủng ái hoàng tử Otomo, con trai của ông có với một thứ phi.
4826	Biển Đỏ còn gọi là Hồng Hải hay Xích Hải (
4827	Biên độ dao động nguồn âm càng lớn thì âm phát ra càng to.
4828	Biên độ độ lơi trong bộ khuếch đại này là 19 dB.
4829	Biến đổi Borel tổng quát tạo ra biến đổi Laplace cho những hàm không phải hàm mũ.
4830	Biến đổi khí hậu ảnh hưởng sâu sắc đến đa dạng sinh học cả trên biển lẫn trên cạn.
4831	Biến đổi khí hậu cũng là một hiểm họa với hổ ví dụ như ở rừng đước khổng lồ thuộc quần đảo Sunderbans (kéo dài từ Ấn Độ tới Bangladesh) là nơi sinh sống 70% loài hổ Bengal.
4832	Biến đổi ngoại di truyền muốn nói đến những thay đổi có liên quan về mặt chức năng đối với bộ gen mà không làm thay đổi trình tự nucleotide.
4833	Biển Đông là một biển lớn thông với Thái Bình Dương qua các eo biển rộng.
4834	Biên độ nhiệt giữa các tháng trong năm dao động từ 2-4 °C.
4835	Biên giới Cao Miên-Nam Kỳ thuộc Pháp là biên giới như ngày nay.
4836	Biên giới chính xác của Nhà nước Độc lập Croatia không rõ ràng khi nó được thành lập.
4837	Biên giới của Phố cổ chủ yếu là vòng đai Phố cổ.
4838	Biên giới được điều chỉnh tô màu đen.
4839	Biên giới giữa vùng đặc quyền kinh tế của Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc ở Hoàng Hải không thể được xác định do có khả năng chồng chéo và tranh chấp ở một số đảo.
4840	Biên giới hiện đại được quốc tế công nhận giữa Liên Xô (nay là Belarus, Ucraina) với Ba Lan trở về cơ bản giống như Đường Curzon, tức là biên giới giữa 2 nước vào đầu năm 1919.
4841	Biện Hỉ ngầm dùng phi truỳ ném Quan Vũ nhưng bị gạt đi, Quan Vũ sấn vào chém một nhát, Biện Hỉ đứt làm hai khúc.
4842	Biến hóa đáng kể cũng xuất hiện trong pháp luật kiểm duyệt của Úc sau khi tân Bộ trưởng Thuế quan và Thuế môn bài Don Chipp được bổ nhiệm vào năm 1969.
4843	Biến loạn Fujiwara no Hirotsugu được ghi chép lại một cách sơ sài về hầu hết những gì được biết về nó, bao gồm cả ngày chính xác bắt đầu cuộc biến loạn, bắt nguồn từ Shoku Nihongi.
4844	Biến này ban đầu được giới thiệu bởi 4DOS, nhưng cũng có sẵn với COMMAND.
4845	Biện pháp bỏ phiếu thành công đã nâng cao hồ sơ chính trị của Gavin Newsom và cung cấp cho các tình nguyện viên, nhà tài trợ và nhân viên chiến dịch giúp ông trở thành ứng cử viên hàng đầu cho chức thị trưởng năm 2003.
4846	Biện pháp này phải là sự tự nguyện từ phía bệnh nhân và trách nhiệm cần được chia sẻ bởi cả bệnh nhân và các nhân viên.
4847	Biên soạn "Sách ghi chép về việc điều tra ruộng đất"
4848	Biến số quan trọng nhất là sự tiếp xúc của xác với côn trùng, đặc biệt là ruồi.
4849	Biến sự leo thang khiến cho lễ cưới của công chúa Chikako với tướng quân Iemochi có nguy cơ bị phá hoại, vì vậy Mạc phủ phải huy động quân đội đến từ hàng chục phiên khác nhau để bảo vệ đám rước dâu.
4850	Biên tập tập thơ là cựu Trung tá, giáo sư khoa Vật lý không gian, khoa vật lý của Đại học quốc gia Moskva - Rakobolskaya Irina Vyacheslavovna.
4851	Biên tập viên của Variety, Chris Murphy, cũng đánh giá tốt bài hát này.
4852	Biên tập viên Douglas Durden của Richmond Times-Dispatch đã nhận xét rằng Zenigame là một "Pokémon được yêu thích" của bộ truyện.
4853	Biến thái thông thường được sử dụng để mô tả hành vi lệch chuẩn văn hóa mang tính bất thường trái với thuần phong mỹ tục hoặc hành vi đó để lại những ám ảnh.
4854	Biến thể bao gồm việc sử dụng phi lê thịt lợn (Hirekatsu), gà (
4855	Biến thể màu cút làm giàu cho giống gà Bỉ, đặc biệt bởi vì nguồn gốc của màu này vốn từ các giống gà Bỉ, ngoại trừ gà tre Hà Lan (dutch bantam) cũng công nhận màu cút.
4856	Biến thể sản xuất đầu tiên là biến thể tiêm kích có tên định danh Swift F Mk 1, 18 chiếc được chế tạo.
4857	Biện thị mặt lạnh như tiền, bình tĩnh bảo rằng: "Tào quân lành dữ chưa biết, bây giờ các ngươi về quê, ngày mai lão gia trở lại, các ngươi liệu còn mặt mũi nào mà nhìn lão gia lần nữa?"
4858	Biết chắc hành tinh Namek không thể tồn tại hơn 5 phút nữa, Goku gọi Dende và ước điều ước cuối cùng với Porunga là chuyển những người ở Namek tới Trái Đất, trừ mình và Frieza.
4859	Biết cha mình bị oan,cô con gái nhì của ông,Kim Beak Won trở thành cảnh sát để tìm cách minh oan cho cha và tìm ra tung tích đứa em bị lạc năm xưa.
4860	Biết chỉ có Trần Quang Diệu là khuyên Lê Trung lui quân được, vua Cảnh Thịnh liền sai Quang Diệu đi thương thuyết với Lê Trung.
4861	Biết chuyện, Seto tới đảo Pegasus và đụng nhóm bạn của Yugi.
4862	Biết cô là Khoát Khoát Chân của tộc Hoằng Cát Lạt thị, lại chưa chồng nên đã bẩm báo lên Hốt Tất Liệt.
4863	Biệt danh chính thức của đội là the Matildas (có nguồn gốc từ bài hát dân gian Úc "Waltzing Matilda").
4864	Biệt danh của CLB là "The Robins", với hình một chiến binh robin nằm trên huy hiệu của CLB giai đoạn 1976-1994.
4865	Biệt danh của ông là Peito de Aço (Ngực thép).
4866	Biệt danh lịch sử của câu lạc bộ là Gialloblu (từ màu của câu lạc bộ là màu vàng và màu xanh), mặc dù trong suốt bóng đá Ý, đội bóng của xứ Verona được công nhận bởi hầu hết người hâm mộ là Gialloblu là Hellas Verona.
4867	Biệt danh này được tình cờ tạo ra bởi nhóm sinh viên của Trường Đại học Bách khoa Borough, tham gia trận đấu và hô khẩu hiệu "buck up Bs", để cổ vũ cho người bạn và sau đó là cầu thủ của Brentford Joe Gettins.
4868	Biệt danh "tám ngón" xuất phát từ việc Phước tự chặt đứt 2 ngón trên bàn tay trái của mình nên chỉ còn 8 ngón tay lành lặn.
4869	Biết Doanh quốc công hiện vẫn còn sống, Trung Tuyên Vương sáng tác bài Doanh quốc công đệ bồn mai để vịnh về cuộc đời của ông.
4870	Biết được con trai sớm có mối quan tâm tới guitar, năm 1956, cha của George dành tặng con trai một chiếc acoustic Dutch Egmond : Dutch Egmond; : Cha của George thực sự hiểu mối quan tâm của cậu tới việc kiếm sống bằng sự nghiệp âm nhạc.
4871	• Biết được hướng của 1 cạnh xuất phát từ đỉnh nào đi tới đỉnh nào.
4872	Biết được mối quan hệ này của Hoài, đám bạn cùng phòng cũng gồm những cô sinh viên tỉnh lẻ đã nỗ lực khuyên nhủ, giúp đỡ mà đặc biệt là Thắm và Hường, Hoài trở thành cô sinh viên dịu dàng, nữ tính.
4873	Biết được mối tình thầm kín kia, ông bèn viết bài thơ này để tỏ chí của mình và cũng để cảnh tỉnh cô gái ấy.
4874	Biết được nhu cầu của người tiêu dùng sẽ làm tăng doanh thu và lợi nhuận của công ty thời trang.
4875	Biệt hiệu của Hiko là "Cha của Báo Nhật Bản" là kết quả của thành tựu này.
4876	Biết khó đánh thắng vua Pô Klong Garai bằng sức mạnh quân sự, Hakral đã chấp thuận.
4877	Biết là sẽ chết, nên anh nói với chúng rằng "Chúng may đưa tao đi, tao chỉ chỗ cán bộ cho" chúng đã dẫn anh đi khắp làng Trần Xá, mục đích anh muốn nhìn lại làng quê lần cuối cùng trước khi chết.
4878	Biết McCarthy không nhận ra mình, Louise hỏi liệu bà ta có nhận ra mình nếu gặp lần nữa không.
4879	Biết nội bộ quân Tây Lương đã nghi ngờ nhau, Tào Tháo ra quân tiến đánh.
4880	Biết ơn với trải nghiệm này, nàng cũng trở thành bạn với những người phụ nữ khác của Terumi, trở thành bạn thân của Hanada vì những nét tương đồng trong tính cách và ngoại hình.
4881	Biết rằng Gà Tây đem lòng yêu mình, Châu liền từ chối.
4882	Biết rằng không thể thuyết phục, Sĩ Cập đành bỏ đi.
4883	Biết rằng ông thích xây cất dinh thự mới, bà ra lệnh bí mật xây một cung điện đồng quê, cách Sankt-Peterburg hơn 20 kílômét về hướng tây-nam.
4884	Biết thế, nhưng nhà vua chưa ra lệnh đào ngay vì ngại đây là vùng đất mới mở, nhân dân còn cơ cực, nếu bắt làm xâu thêm khổ sở, lòng dân sẽ không yên Theo Quốc triều sử toát yếu, phần Chánh biên (bản dịch, tr.
4885	Biệt thự của nhà Sanzenin chiếm 65% phía đông quận Nerima.
4886	Biệt thự gia đình tọa lạc tại số 41 A đường Conduit.
4887	Biết tin đó, Trường Khánh công rất tức giận, đã sai người mời ông đến phủ riêng, phục rượu say rồi đánh chết, vứt xác xuống sông.
4888	Biết tin Hisoka đã lên chuyến tàu để tới Lục Địa Đen, các thành viên còn lại của Ryodan và Illumi cũng lập tức lên tàu và ra sức lùng sục Hisoka.
4889	Biết tin nổi loạn, Sa hoàng Nga can thiệp vào Ba Lan bằng cách buộc August II ký hòa ước hòa bình với giới quý tộc tại Sejm Yên tĩnh (Sejm Niemy).
4890	Biết trước cuộc tấn công của Tập đoàn quân xe tăng 3 (Đức), Phương diện quân Pribaltic 1 (Liên Xô) buộc phải thay đổi chiến thuật từ tấn công sang phòng thủ - phản công để đến tháng 10 năm đó, họ mới tiến được ra biển Baltic.
4891	Biết Tuốt không rơi cùng chỗ các bạn và Mít Đặc nên cậu đã đi tìm các bạn chứ không quay về thành phố Hoa.
4892	Biểu diễn đo trọng lực bằng Con lắc Kater năm 1818.
4893	Biểu diễn tình dục trên màn hình của West đã được các nhà quan sát đề cập đến như là một người "cọc người" của con người.
4894	Biểu diễn võ thuật tại Bảo tàng Quang Trung (
4895	Biểu đồ máy trạng thái sau đây mô tả các trạng thái khác nhau của một tác vụ trong suốt vòng đời của nó.
4896	Biểu đồ miêu tả chi tiết nhiệt độ, áp suất và các khía cạnh khác của khí hậu Titan.
4897	Biểu đồ này vẽ theo Brochu (1997).
4898	Biểu đồ trên minh hoạ cho chu trình nitơ.
4899	Biểu đồ vẫn còn tồn tại vào khoảng năm 1670, khi một bản sao được tạo ra.
4900	Biểu hiện gen của CCA1 và LHY dao động và đỉnh vào đầu buổi sáng, trong khi biểu hiện gen TOC1 dao động và đỉnh vào đầu buổi tối.
4901	Biểu hiện lâm sàng tùy thuộc vào lứa tuổi trẻ bị bệnh và vào bản chất cấp tính hay mạn tính của tình trạng nhiễm virus.
4902	Biểu hiện lỗ mọt nước chui lên sau khi vũ hóa.
4903	Biểu hiện quan trọng nhất là ở giai đoạn sau khi ăn 20 phút đến 3 giờ, môi và lưỡi hơi bị tê.
4904	Biểu hiệu Đại hội 4 trở thành biểu hiệu của Hội Quốc tế Y sĩ Việt Nam Tự do.
4905	Biểu thức này có thể dễ dàng được sử dụng để lập trình hoặc đưa vào bảng tính.
4906	Biểu thức này đúng trong thuyết tương đối khi là lực-4, là khối lượng bất biến, và là gia tốc-4.
4907	Biểu thức này gọi là định thức Vandermonde hay đa thức Vandermonde.
4908	Biểu tình lớn phản đối nổ ra ở Beograd, và tướng không quân Dušan Simović đảo chính vào ngày 27 tháng 3, lập Peter II lên làm vua Nam Tư.
4909	Biểu tình ở Pháp về việc thành lập thành phố Tam Sa.
4910	Biểu trưng của Bayern đa từng được thay đổi nhiều lần trong lịch sử câu lạc bộ.
4911	Biểu trưng của Carlisle từng được sơn trên vách của ụ tàu nổi Selborne tại Simonstown, Nam Phi, và vẫn được thấy cho đến ngày nay.
4912	Biểu trưng của câu lạc bộ mô tả hình Locomotion No.
4913	Biểu trưng của tàu khu trục Janus hiện vẫn đang được trưng bày trên vách của Xưởng tàu Selborne.
4914	Biểu tượng chính thức và đầy đủ thường đi kèm với dòng chữ màu đen "The London School of Economics and Political Science" (Học viện Kinh tế và Chính trị Luân Đôn) ở phía phải của hình.
4915	Biểu tượng của Game & Watch là một nhân vật đội mũ bảo hiểm và rung chuông, đại diện cho tính năng thông báo nó có nhiều tựa game.
4916	Biểu tượng hình nón được sử dụng trong VLC là một tham chiếu đến các tế bào hình nón được thu thập bởi École Centrale École Centrale's Networking Students' Association.
4917	Biểu tượng hình viên thuốc ở đầu các ứng dụng trong Chế độ xem tách hoặc Trượt qua cho phép chuyển chúng trong Chế độ xem tách và Trượt qua.
4918	Biểu tượng lấy cảm hứng từ Lễ hội Maskara tổ chức hằng năm tại Bacolod, một trong những địa điểm thi đấu của SEA Games lần này.
4919	Biểu tượng "xoáy" thể hiện khói ma thuật.
4920	Bi gẩy còn được chơi bằng những vật có hình dạng gần giống bi như hạt quả nhãn, thậm chí những viên sỏi, đá nhỏ.
4921	Bigfoot thường được mô tả là mạnh mẽ, mùi rất khó chịu.
4922	Bị Gia Cát Lượng phản bác: Nho cũng có nho quân tử, cũng có nho tiểu nhân.
4923	Bị giam giữ tại nhà tù hình sự thuộc địa Pháp ở Guiana, ông khao khát được giải thoát.
4924	Bị giam trong hai năm và chịu áp lực từ giới chức giáo hội, ông từ bỏ một số quan điểm cải cách và tìm cách hòa giải với Giáo hội Công giáo Rô-ma.
4925	", bị hạ bệ vào năm 1851.
4926	Bị Hesman tiêu diệt ở tập 36.
4927	Bị hoa mắt, chứ không phải chóng mặt thực sự, và cảm giác choáng váng cũng có thể diễn ra.
4928	Bị hoàn cảnh xã hội lúc đó đẩy vào con đường nghẽn, Văn Cao phải lao tìm một lối sống đặc biệt.
4929	Bị hoang mang, Roon phải tìm đến một cơ hội cuối cùng để vãn hội tình hình.
4930	Bị Hoa Nguyên uy hiếp, công tử Trắc phải thề với Hoa Nguyên, rồi đề nghị với Sở Trang vương.
4931	Bị hoãn lại bởi vai diễn của Hollywood trong bộ phim "Mongkut" năm 1946, Anna và vua Xiêm La, dựa trên cuốn tiểu thuyết tiểu thuyết nửa kít tên Kukrit và anh trai, Seni Pramoj, đã viết vương quốc Xiêm phát biểu vào năm 1948.
4932	Bị Hồng quân đánh bại và phải tháo chạy trước sức ép quân sự, Quân đội Đức Quốc xã đã trút hết mọi sự tức giận lên đầu dân thường.
4933	Bihor là một trong những hạt thịnh vượng nhất ở Rumani, với GDP đầu người cao hơn mức trung bình của quốc gia này.
4934	Bị huynh đệ Washio tiêu diệt ở tập 23.
4935	Bijeesh K. Veetill (Ấn Độ) - nghiên cứu về lĩnh vực Khoa học Trái đất với nhiều công bố trên các tạp chí: Estuarine, Coastal and Shelf Science; Ocean and Coastal Management; TS.
4936	Bị kẹt giữa hai thế lực là Mãn Châu và Lý Tự Thành, Ngô Tam Quế đã yêu cầu Đa Nhĩ Cổn giúp đỡ ông ta đánh bại nghĩa quân, khôi phục Đại Minh.
4937	Bị kích động bởi các sự kiện trong ngày, Adelaide thú nhận chấn thương thời thơ ấu của cô với Gabe và nói rằng cô muốn rời đi.
4938	Bi kịch giáng xuống cuộc đời ông khi Isabella rơi vào trầm cảm sau cái chết của đứa com gái năm 1840.
4939	Bi kịch xảy đến khi một gia đình bị bắt làm con tin và một câu chuyện rùng rợn bắt đầu.
4940	Bi lăn lại được thay bằng bàn rê quang khi dòng Curve 8500 ra đời.
4941	" bị lật đổ, Đặng Tiểu Bình được khôi phục tất cả các chức vụ (1978): Phó Chủ tịch Đảng, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng, Tổng Tham mưu trưởng Quân giải phóng.
4942	Bi là tên gọi chỉ vật cứng hình cầu nhỏ.
4943	Bilbao có các ngành công nghiệp: xi măng, hóa chất, thực phẩm, sắt thép, dệt.
4944	Billboard ca ngợi "Haru Haru" là một “kiệt tác trải nghiệm”, khẳng định nó là ca khúc hay thứ nhì của Big Bang.
4945	Billboard cũng đã thay đổi chính sách Hot 100 về "đĩa đơn hai mặt" nhiều lần.
4946	Billboard cũng gọi tên "The Shower" (푸르던) là ca khúc nổi bật nhất trong lần comeback này của IU.
4947	Billboard ngày 7 tháng 4 năm 1973.
4948	Billboard và Capital FM ngay sau đó dự đoán album tiếp theo của cô sẽ mang tên 25 và trình làng trước công chúng vào năm 2015.
4949	Bill Bromiley từ RLJ Entertainment đã được bổ nhiệm làm chủ tịch của công ty này kể từ Liên hoan phim Cannes 2014.
4950	Bill Browder là cháu nội của Earl Browder, từng là lãnh tụ đảng Cộng sản Hoa Kỳ, và là con của Felix Browder, một nhà toán học nổi tiếng.
4951	Bill dùng nước sôi tra tấn người tù nhân này, làm mặt anh ta bị biến dạng khủng khiếp.
4952	Billene là một trong những người khởi xướng khái niệm cân bằng giới tính 50-50 cho chính phủ Ethiopia.
4953	Bill Gibron của báo PopMatters cảm thấy bài hát hơi buồn, giải thích rằng, "khoảnh khắc nhân vật chiếc ấm trà cũ kỹ của Angela Lansbury bước lên hát bài hát chủ đề của phim, mọi nỗ lực giữ cho đôi mắt ráo hoảnh đều thất bại."
4954	Billia là một chi chứa 2 loài thực vật đã biết, là các loài cây gỗ thường xanh hay sớm rụng, bản địa châu Mỹ, từ Trung Mexico tới Ecuador.
4955	Billie bày tỏ sự thất vọng về thời gian còn lại để hoàn thành album đồng thời cảm thấy giọng hát của mình đang có vấn đề.
4956	Bill Lamb của About.com cũng có những suy nghĩ tương tự, cho rằng trong nội tâm Eminem "cho vay mượn những bài hát cam kết có sức mạnh" trong khi đó cũng ca ngợi giọng hát của Rihanna.
4957	Bill Swisher đã thực hiện phần nói giữa chừng, thông báo một bản tin từ FBI.
4958	Bill tìm thấy chiếc xe đạp thời thơ ấu của anh trong khi gặp cậu bé tên Dean, người xuất hiện ở nhà hàng và hiện đang sống trong căn nhà cũ của anh.
4959	Billy Graham thuyết giáo ở Anfield trong 1 tuần, thu hút khoảng 30,000 người mỗi đêm.
4960	Billy Hayes mất vào năm 2009 trong một vụ tai nạn xe địa hình ở Ooraminna.
4961	Bỉ lọt vào vòng Playoff A-B.
4962	Bị mắc kẹt ở San Jose, Costa Rica bạc hà (697 đã được đúc).
4963	Bí mật nằm trong việc sử dụng tài tình các mái vòm cuốn, các hành lang và các bậc lên xuống dẫn tới chỗ ngồi.
4964	Bìm bịp trán trắng phân bố ở châu Phi cận Sahara.
4965	Bị một phù thủy dẫn dụ xuống hang ngầm, tại đây chàng tìm thấy một cây đèn, trong đó có nhốt vị thần đèn có thể biến mọi ước mơ thành hiện thực, nhờ đó chàng trở nên giàu có và được cưới công chúa Badroulboudour.
4966	Bị Na Mộc Chung hại chết thảm, trong đám tang Đa Nhĩ Cổn ân hận, hứa không nạp thêm Phúc tấn nào khác.
4967	Bindax chalcocephalus được Tord Tamerlan Teodor Thorell miêu tả năm 1877.
4968	Bỉ Ngạn hoa nở vào Thu Bỉ Ngạn, thời gian rất chính xác cho nên mới gọi là Bỉ Ngạn hoa.
4969	Bỉ ngạn nở hoa trùng với tiết thu phân.
4970	Binghamton là một thành phố ở phía Tier của New York ở Hoa Kỳ.
4971	Binh bộ quản lý nghiệp vụ quốc phòng như võ tuyển, do thám khảo sát, huấn luyện tướng sĩ, sản xuất vũ khí.
4972	Bình Đại chịu ảnh hưởng của 2 hướng giáo chính là gió Đông – Đông Bắc do biển thổi vào từ tháng 10 năm trước đến tháng 4 năm sau và gió Tây – Tây Nam từ tháng 5 đến tháng 9 hàng năm.
4973	Bình Định giành quyền vào vòng tứ kết.
4974	Binh đoàn 8 của Anh phải rút lui đến tận Marsa Matruth.
4975	Bình Giang là một huyện chủ yếu là công nghiệp, đang phát triển mạnh dịch vụ, thương mại.
4976	Bình Giao Kinh là con trai của Bình Thanh Thanh, y là người cao lớn, vỏ giỏi và thích uống rượu, Bình Giao Kinh từng đụng độ với Tinawa khi cậu đột nhập vào phủ họ Bình (Liuopucuo) để mưu sát Bình Thanh Thanh.
4977	Binh khí của Nhất Nam cũng rất đặc sắc.
4978	Binh lính của Vaglass có tên là Buglers và phiên bản khổng lồ của chúng có tên là Bugzord.
4979	Binh lính Hoa Kỳ truy đuổi càn quét người dân đang trốn chạy, và Suzu cũng xém bị bắn trúng.
4980	Binh lính Pháp ngã gục và không đứng dậy nổi.
4981	Bình luận cho Cinapse, Brendan Foley viết: Blade Runner 2049 kết thúc cuộc tranh luận và chỉ ra rằng, thứ định nghĩa chúng ta là một con người không tồn tại ở bên trong chúng ta, mà là cách chúng ta đối nhân xử thế.
4982	Bình luận về diễn xuất của mình về nhân vật, Hemsworth nói: " cái trở thành thử thách là không lặp lại thứ tương tự mọi lúc.
4983	Binh lực của Tề khi đó là cực mạnh.
4984	Bình lưu yêu cầu phải có các dòng hay luồng chảy trong chất lưu, vì thế nó không thể xảy ra trong các chất rắn đặc chắc.
4985	Bình Minh có vị trí giao thông tương đối thuận lợi.
4986	Bình Mình hiện nay đã có hơn 190 doanh nghiệp đăng ký hoạt động với nhiều ngành nghề khác nhau.
4987	Bình Mỹ có diện tích 25,41 km², dân số năm 1999 là 13.876 người, mật độ dân số đạt 546 người/km².
4988	Bình nguyên Ozark bắt đầu từ phía nam của con sông và trải dài vào trong Arkansas, đông nam Kansas, và đông bắc Oklahoma.
4989	Bình Nhưỡng đã công khai ủng hộ hành động của Bắc Kinh.
4990	Bình Nhưỡng đã ký với Bắc Kinh một thỏa thuận cho phép các công ty Trung Quốc tiến hành việc thăm dò trên lãnh thổ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên để khám phá tiềm năng khoáng sản được cho là rất dồi dào tại CHDCND Triều Tiên.
4991	Bình Nhưỡng đã triển khai thêm tên lửa đạn đạo và đặt quân đội trong tình trạng báo động chiến đấu đầy đủ sau khi Hàn Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ đe dọa đánh chặn một phương tiện phóng không gian Unha-2.
4992	Binh pháp có nói: một người giữ chỗ hiểm, ngàn người không địch nổi, là thế đó.
4993	Bình phong tiền và hậu cung Diên Thọ vừa có tác dụng ngăn tà khí theo quan niệm phong thủy, vừa tạo nên sự uy nghiêm chốn hoàng cung.
4994	Binh phu nghe nói cả mừng đổ xô vào bắt thống chế Xa trói lại rồi vác chày vôi theo.
4995	Bình quân hằng năm, chuột dũi đầu đàn có thể cho ra đời 100 con và cứ duy trì như vậy cho đến năm nó được ít nhất 20 tuổi.
4996	Bình quân mỗi hộ là 2,55 và cỡ gia đình trung bình là 2,97.
4997	Bình quân mỗi hộ là 2,59 và cỡ gia đình trung bình là 3,01.
4998	Bình quân mỗi hộ là 2,67 và cỡ gia đình trung bình là 3,22.
4999	Binh sĩ của bọn Khiêm phần nhiều là quân Bắc phủ, không muốn chống lại Dụ, nên không chịu ra đánh.
5000	Binh sĩ đều xuất thân từ người nghèo không có đất và nông dân mù chữ, bị triều đình trưng dụng làm binh để dẹp loạn mà lại không được huấn luyện, trang bị kém.
5001	Binh sĩ dự bị sẵn sàng cho quân đội và tham gia diễn tập phòng thủ và triển khai tại nước ngoài.
5002	Binh sĩ này bị bắn tổng cộng khoảng 40 phát đạn, trong đó có 5 viên găm trúng người.
5003	Binh sĩ trong thành không có chuẩn bị, bèn đục lầu cửa, dìm nước dập lửa, hồi lâu mới tắt.
5004	Binh sĩ Việt Nam Cộng hòa, hầu như mỗi người đều có một máy thu thanh bỏ túi để nghe âm nhạc.
5005	Bình Thanh Thanh chính là người đã đánh bại Tinawa khi cậu này định lẽ vào cung Luo Picuo để ám sát Bình Trị Thạnh.
5006	Bình thường chất bã được nang lông tuyến bã tiết ra làm da, lông, tóc ẩm, mềm mại, mượt mà.
5007	Bình thường, chỉ cần nuôi chúng từ 42-45 ngày là nó đã đạt được từ 2,2-2,3 kg/con, thậm chí, có con chỉ cần nuôi 37 ngày là đã đạt được trọng lượng đó.
5008	Bình thường, cơ co được hay vận động được là nhờ xung động thần kinh được truyền qua nơi trao đổi thông tin giữa đầu mút sợi thần kinh và màng tế bào (gọi là synap) thông qua chất acetylcholin.
5009	Bình thường hóa địa chỉ mục tiêu của các lần nhảy gần và các cuộc gọi từ khoảng cách tương đối đến đích tuyệt đối.
5010	Bình thường, mỗi quả dưa để giống trồng cho khoảng 60 m 2 ruộng (bình quân 6 quả giống cho mỗi sào Bắc Bộ).
5011	Bình thủy tinh Ai Cập cổ đại.
5012	Bình (tiếng Anh: vase) hay lọ là một đồ vật có miệng hở, có thể dùng để chứa đựng hoặc trang trí.
5013	Bình trước đó có hiềm khích với Thượng thư lệnh Cao Triệu, Thị ngự sử Vương Hiển, sau đó Hiển thay Bình làm Trung úy, còn ông được gia chức Tán kỵ thường thị.
5014	Bình tưới nước, được khai quật tại Villa of the Paccori, khoảng năm 79.
5015	Bình về việc phân loại chim thời Cựu thế giới.
5016	Bình vương bèn ra lệnh chôn cất ông theo nghi lễ chư hầu và truy tặng thụy hiệu cho ông là Linh vương.
5017	Binh Xiêm thua chạy tán loạn.
5018	Bình xong Lâm, Tường với Minh Triệt đều không có công.
5019	Bin Laden bị giết chết bởi ít nhất một và có thể là hai viên đạn từ phía biệt kích Mỹ.
5020	Bioko là một đảo núi lửa với địa hình đồi núi và đỉnh cao nhất là Pico Basile ( ).
5021	Biopsychiatry là chi nhánh/chuyên khoa của y học liên quan đến việc nghiên cứu chức năng sinh học của hệ thần kinh trong rối loạn tâm thần.
5022	Bip. ex Klatt miêu tả khoa học đầu tiên năm 1888.
5023	Bị Pháp bắt giam đến năm 1936, đến khi phong trào Mặt trận bình dân Pháp nắm chính quyền thì được trả tự do và tiếp tục hoạt động.
5024	Bị phế năm 66 TCN do liên quan vụ án nhà họ Hoắc, Tuyên Đế ra chỉ giam vào lãnh cung, về sau bị buộc tự sát.
5025	Bird cũng là một thành viên của đội bóng rổ Olympic nam Hoa Kỳ năm 1992 giành huy chương vàng được gọi là "Đội bóng trong mơ".
5026	"Birds of Paradise Lost," cuốn sách thứ ba của ông, là một sưu tập nhiều chuyện ngắn về những người Việt mới tới Hoa Kỳ, lập lại cuộc đời tại vịnh San Francisco sau một cuộc di cư dài và nhiều đau khổ từ Việt Nam.
5027	Birkeland cách Kristiansand 30 km và cách Lillesand 13 km.
5028	Birmingham từ lâu đã là một trung tâm của ngành công nghiệp luyện sắt.
5029	Biron được thay thế bởi Jean Antoine Rossignol, một chính trị gia mị dân.
5030	Bị say thuốc và trông giống một thây ma hơn là một chiến binh, anh ta cố gắng phục hồi từ các tác dụng phụ."
5031	Bise phát sinh ngay khi áp suất không khí ở Güttingen (TG) cao hơn ở Geneva.
5032	Bị Shephard giết.
5033	Bishopiana hypoarctica được Kirill Yuryevich Eskov miêu tả năm 1988.
5034	Bismarck có thể chạy nhanh hơn các tàu hạng nặng đối phương, nhưng đang ở gần các rìa băng, và các tàu tuần dương hạng nặng đối phương dõi theo phía sau bên mạn phải.
5035	Bismarck đề nghị là vấn đề nên được tranh cãi tại một buổi họp quốc hội, nhưng đã không ngăn cản được các bộ trưởng thi hành âm mưu của họ.
5036	Bismarck đứng trước một cuộc khủng hoảng về ngoại giao khi vua Frederick VII của Đan Mạch qua đời năm 1863.
5037	Bison xuất hiện trong tất cả trò chơi trong loạt SNK vs.
5038	Bisoxatin là một thuốc nhuận tràng.
5039	Bị tấn công bởi Eto,cô đã hi sinh bản thân để cứu Shu ra khỏi tòa nhà Nguyệt Thực.
5040	Bitche / Bitsch nằm trên độ cao trung bình là 290 mét trên mực nước biển, có điểm thấp nhất là 249 mét và điểm cao nhất là 432 mét.
5041	Bitcoin là loại tiền tệ bán ẩn danh, tức là số tiền không gắn với thực thể trong thế giới thật, mà gắn với địa chỉ Bitcoin.
5042	Bị thất bại, Dữu Lượng chán nản lâm bệnh chết vào đầu năm 340, được Triều đình phong tước Vĩnh xương công.
5043	Bị thay thế bởi Chieftain.
5044	Bị thua đau trong cuộc chiến tranh xâm lược ở miền Nam, ngày 5-8-1964, đế quốc Mỹ đã cho máy bay và tàu chiến ném bom và bắn phá miền Bắc, trong đó có Quảng Ninh.
5045	Bí thư Bùi Quang Tạo và Chủ tịch Đoàn Duy Thành chủ trương cùng với công tác vận động để tạo sự đồng thuận trong nội bộ, đồng thời tranh thủ sự đồng tình của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước.
5046	Bỉ thuộc vùng khí hậu đại dương, có lượng mưa đáng kể trong tất cả các mùa (
5047	Bị thương trong cuộc ẩu đả nên Dominika phải vào bệnh viện, Đại tướng Korchnoi đến gặp cô và tiết lộ ông chính là Marble.
5048	Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn giúp Bí thư thứ nhất điều hành, giải quyết công việc hàng ngày của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn.
5049	Bí thư Tỉnh ủy Biên Hòa.
5050	Bí thư Trung ương Đoàn có trách nhiệm tham gia các quyết định chung của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, mỗi Bí thư Trung ương Đoàn được phân công phụ trách 1 hoặc một số lĩnh vực công tác, 1 hoặc một số địa bàn, khu vực.
5051	Bí thư Ủy ban Trung ương Công tác đặc khu là chức vụ liên lạc công tác đặc khu về Trung ương.
5052	Bí thư: Võ Nguyên Giáp.
5053	Bị tiêu diệt bởi sự kết hợp của Horizontal Spin Chop và cú Sky Kick của Skyrider.
5054	Bị tiêu hao lực lượng trong các đợt công kích một hướng, Tập đoàn quân 47 (Liên Xô) không thể hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí kể cả khi có sự trợ giúp của Tập đoàn quân 56.
5055	Bị tráo giới thường là vấn đề mà nhiều người gặp phải, có thể do vô tình hoặc cố tình.
5056	Bị trong ngoài uy hiếp, quân đội của Hột tan rã; Bộc nhờ công của mẹ mà được phong Tín Đô hầu, gia Bình Việt trung lang tướng, chuyển làm Thạch Long thái thú.
5057	BitShares 1.0 mang đến khả năng ẩn được toàn bộ lượng giao dịch, ngoại trừ người gửi và người nhận.
5058	Bị tù giam 13 năm.
5059	Bị ức chế và cám dỗ, cuối cùng Cúc Đậu lén lút dan díu với Thanh sinh ra một đứa con trai là Thiên Bạch (Tianbai), mà lúc đầu San mừng rỡ cứ ngỡ là con mình và thay đổi thái độ và lối cư xử với Đậu.
5060	Bị vợ mình Teresa phát hiện ra, họ ly dị và ông kết hôn Naomi, họ sớm có một đứa con gái, Skylar.
5061	Bị vỡ mộng vì bị đuổi khỏi Dr.
5062	Bị xử bắn ngày 26 tháng 11 năm 1937.
5063	Biyon cương quyết muốn lập Bii làm hoàng phi nhưng vấp phải sự phản đối kịch liệt của các gia đình quý tộc, bởi anh đang có hôn ước với công nương Eshild nhà tể tướng.
5064	Bị Yoshiakira phản công dữ dội, quân Nam triều rút lui về nam Sansom, George (1961).
5065	Bizimungu ngay lập tức thành lập một đảng đối lập (the PDR), nhưng nó đã bị chính phủ Kagame cấm hoạt động.
5066	Björn Borg có lối chơi bóng khác hẳn các tay vợt thời đó.
5067	Black, 10. Điều này giúp các thành viên Viện Quý tộc ủng hộ Kháng Cách chiếm đa số phiếu khi biểu quyết.
5068	BlackBerry Classic có màn hình cảm ứng tới 3.5-inch IPS LCD, Dual-core 1.5 GHz Krait Qualcomm Snapdragon S4 Plus processor của hãng.
5069	Blackburne gia nhập Câu lạc bộ cờ vua Manchester vào năm 1861.
5070	Black Jack là hiện thân của một nhân vật có sự giằng xé nội tâm và nhiều tự sự, vốn dĩ mang hai mặt: thiện và ác.
5071	Black Sisters' Street đã giành giải thưởng văn học Nigeria năm 2012; trị giá 100.000 đô la, đây là giải thưởng văn học lớn nhất châu Phi.
5072	B. Lagopus là loài biến đổi và có thể có lá to, rậm, ở một số vùng khác lại có lá nhỏ.
5073	Blagoveshchensk Airlines, ChukotAvia, Dalavia, Petropavlovsk-Kamchatski Aviation Enterprise, và Polar Airlines có thỏa thuận sơ bộ được ký để mua những máy bay này.
5074	Blake Mares và Robert Cohen là trợ lý kỹ sư âm thanh.
5075	Blake ôm lấy đứa trẻ và bị ám ảnh và ảo giác bởi lời cuối cùng của Lynn.
5076	Blanc de Hotot có nghĩa là con thỏ trắng của Hotot.
5077	Blaskowitz đi thị sát các đơn vị quân Đức ở Pháp, tháng 6 năm 1944.
5078	Blekinge, Dalarna và Västmanland đã báo cáo những trường hợp đầu tiên của họ; một, một và bốn tương ứng.
5079	BLI (2004) Nhưng nghiên cứu cho thấy nó hiếm hơn người ta nghĩ.
5080	Blinkbox Music được đặt vào ban quản trị vào tháng 6 năm 2015.
5081	Bliss để lại một nhật ký hàng ngày trong 19 tập bao gồm các giai đoạn tháng 1 năm 1959 - tháng 12 năm 1960 và tháng 1 năm 1963 - tháng 8 năm 1980.
5082	Blitzball được giới thiệu ngay từ đầu trò chơi, trong một phân cảnh mà nhân vật chính Tidus được mô tả là một ngôi sao blitzball.
5083	Blizzard cũng đã thay đổi cách mà các bản đồ tùy chỉnh được phân phối.
5084	Block có thể có nhiều hơn 4 tem nhưng phải ít hơn 1 tờ tem.
5085	Block Island được trao tặng hai Ngôi sao Chiến đấu do thành tích phục vụ trong Thế Chiến II.
5086	Blog chính thức của cô, Jacintario, là một phương tiện được cập nhật thường xuyên - một phần mở rộng của bài viết của Escudos hoạt động như một hình thức biểu đạt hàng ngày, nơi giọng nói và nội dung của tác giả thay đổi.
5087	Blog này được coi là blog đầu tiên do một nhà báo viết.
5088	Blomberg cho rằng việc này là mối đe dọa cho Quân đội, và cũng làm phương hại đến chương trình tái vũ trang bí mật mà Quân đội đang thực hiện.
5089	Blood Water Paint về Artemisia được chuyển thể thành tiểu thuyết Blood Water Paint (2017) của nhà văn Joy McCullough.
5090	Bloody Mary hãnh diện cho Billis biết rằng Cable sẽ là con rể của bà.
5091	Bloom.fm cho phép người dùng sử dụng tài khoản Facebook của họ để đăng nhập vào ứng dụng.
5092	Bloomington: Nhà xuất bản Đại học Indiana, 2008.
5093	Bloom phát hiện ra Marion, vợ của Oritel (tức là mẹ của Bloom), đã tự nhốt mình vào thanh kiếm mà Hagen đã chế tạo trước khi bị kẹt vào Obsidian Dimension.
5094	Blue, nữ nhân vật chính ban đầu trong Pokémon Adventures, đã đánh cắp một con Squirtle từ phòng thí nghiệm của Giáo sư Okido.
5095	Blue Sky Studios đóng cửa vào tháng 4 năm 2021.
5096	Blume, 1856 (bao gồm cả Pseudopipturus): 4 loài.
5097	Blunkett nói vào năm 2001: "Bản cáo trạng cần được giữ kín vì có một khả năng rất lớn và hiển hiện rằng cuộc sống của chúng sẽ bị gặp nguy hiểm nếu những thông tin tùy thân được công bố."
5098	Blu-ray được phát hành vào tháng 9 năm 2015.
5099	BLUSAIGON là một thương hiệu được nhiều người biết đến với các sản phấm bút, trang sức, và các phụ kiện từ chất liệu xà cừ, ngọc trai.
5100	B.M. 10.068, trong đó bao gồm hai danh sách ở bên mặt sau của nó, gọi là Danh sách nhà cửa (từ một thời điểm không xác định năm 12) và Danh sách Srmt (không ghi ngày tháng, nhưng hơi muộn hơn Danh sách nhà cửa); Pap.
5101	BM-14 cho phép bắn liên tiếp 16-17 phát trong vòng 8 giây với tầm bắn gần 10 km.
5102	BM231 (một phần trong bộ sưu tập của Office National des Mines, Tunis) được mô tả bởi Buffetaut và Ouaja vào năm 2002.
5103	BMKG đã phát hiện ra một sự kiện sóng thần vào khoảng 21h27 giờ địa phương (14:27 UTC) tại bờ biển phía tây của Banten, nhưng cơ quan này đã không phát hiện bất kỳ sự kiện kiến ​​tạo nào trước đó.
5104	B & M tăng chi phí cố định cho bất kỳ doanh nghiệp nào, do đó các sản phẩm được bán trong cửa hàng thực tế có xu hướng đắt hơn so với các cửa hàng trực tuyến.
5105	& B.Navarro mô tả khoa học đầu tiên năm 2003.
5106	B. (Nhiệm vụ của người đàn ông đối với dân tộc mình).
5107	BNP khẳng định rằng thỏa thuận này không bao giờ được thực hiện và sau đó đã tổ chức một cuộc dạo chơi khác vào tháng 8 năm 1997.
5108	Bộ anime đã trở lại truyền hình Mỹ trên kênh FUNimation bắt đầu từ ngày 21 tháng 3 năm 2011 Bộ phim đã trở lại với Adult Swim vào ngày 2 tháng 1 năm 2016.
5109	Bộ anime đầu đã phát sóng từ ngày 10 tháng 9 năm 2001 đến ngày 28 tháng 1 năm 2002.
5110	Bộ anime gồm 147 tập.
5111	Bộ anime này phát sóng trên kênh Chiba TV và TV Saitama từ ngày 07 tháng 1 đến ngày 27 tháng 3 năm 2007 với 12 tập.
5112	Bộ anime thứ hai là Maria†Holic Alive (まりあ†ほりっく あらいぶ) đã được thực hiện và phát sóng từ ngày 08 tháng 4 đến ngày 23 tháng 6 năm 2011 tại Nhật Bản trên kênh TV Tokyo sau đó chiếu lại trên các kênh TV Osaka, TV Aichi và AT-X.
5113	Bộ anime truyền hình cũng sản xuất bởi Polygon Pictures được phát sóng từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2016, mùa 2 bắt đầu phát sóng từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2016.
5114	Bộ Assorted gồn ba đĩa phát hành từ ngày 22 tháng 2 năm đến ngày 21 tháng 4 năm 2006.
5115	Bộ Asterales chứa khoảng 10-17% sự đa dạng của thực vật hai lá mầm thật sự K. Bremer, M. H. G. Gustafsson (1997).
5116	Bộ bài chắn gồm 100 quân chia làm 25 loại (mỗi loại 4 quân): nhị vạn, nhị văn, nhị sách, tam vạn,.
5117	Bộ ba nhạc sĩ đứng sau phiên bản đầu tiên của Gorillaz bao gồm Damon Albarn, Del the Funky Homosapien và Dan the Automator, những người đã từng làm việc cùng nhau trong ca khúc "Time Keeps on Slipping" cho album ra mắt cùng tên của Deltron 3030.
5118	Bộ ba sau đó cũng được phát hành trên các trang nghe nhạc trực tuyến, được gộp thành 1 bài hát duy nhất.
5119	Bộ ba tượng này thể hiện cảnh Phật Thích Ca Mầu Ni đang thuyết pháp.
5120	Bộ bảy với sự giúp đỡ của các vị thần đã chiến thắng các thần khổng lồ và về trại nhằm ngăn chặn Gaia.
5121	Bobby đang tràn trề đầy hy vọng là nó đã cứu được Halla.
5122	Bobby và Jessalyn có một cô con gái tên là Penelope sinh ngày 26 tháng 9 năm 2006.
5123	Bob Hawke và Paul Keating nhấn mạnh vai trò tích cực mà Úc có thể nắm giữ khi là một "cường quốc trung đẳng" tích cực và độc lập.
5124	Bob Herschbach phát hiện ra giống Mini Lop tại Quốc gia Đức.
5125	Bob Hewitt và Greer Stevens là đương kim vô địch tuy nhiên không thi đấu.
5126	Bờ biển Coramandel không nhận được nhiều mưa từ gió mùa tây nam do hình dạng lãnh thổ.
5127	Bờ Biển Ngà là một trong những đội bóng mạnh nhất ở châu Phi.
5128	Bờ biển toàn là đá của nó kéo dài từ tây bắc xuống phía nam trong khi các bãi cát của nó nằm ở mặt phía bắc và phía đông.
5129	Bờ biển trên đảo Jeju.
5130	Bộ binh trượt tuyết Xô Viết phản công.
5131	Boboiboy là một người bạn tốt nhưng đối với bánh quy của Yaya, cậu không thể tỏ ra thân thiện được.
5132	BoBoiBoy loạt công bố trong HDTV.
5133	Bộ box set được tung ra vào ngày 6 tháng 12 năm 2010.
5134	Bộ Britannica là bách khoa toàn thư tiếng Anh lâu đời nhất.
5135	Bộ Cá mập thảm (
5136	Bọ cánh cứng Nhật Bản (
5137	Bọ cạp là động vật về đêm và hay đào bới, chúng đào hang suốt ngày để tìm nơi trú ẩn mát mẻ, thường là mặt dưới các tảng đá, và ban đêm ra ngoài săn mồi.
5138	Bỏ cả thói quen chọc tiết khi giết mổ bò.
5139	Bồ cắt tí hon, có kích thước tương tự bồ cắt nhỏ ở châu Phi, là một trong những loài Accipiter nhỏ nhất và có thể là một trong những loài chim săn mồi nhỏ nhất thế giới.
5140	Bờ cát trắng chạy dài 20 km về hướng Bắc cho đến tận phường Hải Ninh, chỗ nào cũng có thể tắm được (Ảnh 3).
5141	Bộ chân đều (Isopoda) là nhóm duy nhất có đại diện là thành viên trên cạn thực sự.
5142	Bộ Chè (tên khoa học Theales) là một danh pháp thực vật ở cấp độ bộ.
5143	Bố Chiếm Thái sau khi nghe tin, phái thúc là Bác Khắc Đa xuất quân với hơn một vạn binh mã đi đánh chặn, hai bên triển khai quân khởi chiến tại Ô Kiệt Nham.
5144	Bộ chỉ huy chiến dịch cũng chia phương án tấn công thành ba đợt.
5145	Bộ Chỉ huy đặt tại Bộ Tổng Tham mưu ở đường Trần Hưng Đạo, Sài Gòn.
5146	Bộ chỉ huy khu thủ bị Mã Tổ chuyển thuộc quyền quản lý của Bộ tư lệnh ti phòng vệ Kim Môn.
5147	• Bộ Chỉ Huy Lực lượng Truyền tin Nhật Bản.
5148	Bộ chỉ huy ném bom chiến lược (Bomber Command) của không quân Mỹ, tạm ngưng đánh bom các thành phố lớn của Đức và chuyển sang chiến dịch Overlord.
5149	Bộ chỉ huy Phương diện quân được chuyển về lực lượng dự bị của Đại bản doanh.
5150	Bộ chỉ huy quân Green lấy làm lo ngại trước loại vũ khí có sức công phá cực mạnh này.
5151	Bộ chỉ huy quyết định điều thêm trung đoàn 36 về Phú Thọ tăng viện.
5152	Bộ chỉnh lưu sẽ biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều.
5153	Bộ Chính trị gồm các ủy viên chính thức.
5154	Bộ chín huy chương với mỗi huy chương kỷ niệm gắn với một thành viên trong nhóm đã được công bố vào ngày 18 tháng 4 tại một buổi lễ ở Seoul.
5155	Bộ chuông mõ lớn nhất.
5156	Bộ chuyển đổi tài liệu Bulk giúp mọi người dễ dàng di chuyển từ hệ điều hành khác sang BOSS GNU / Linux.
5157	Bộ chuyển mạch quản lý tình trạng của mạng fabric và cung cấp kết nối tối ưu.
5158	" bộc lộ nhiều hạn chế, song với "Here, There And Everywhere", "
5159	Bố cô là cảnh sát nhưng đã chết vì bạo bệnh.
5160	Bồ công anh có cả khả năng tự thụ phấn lẫn giao phấn.
5161	Bộ Công an hoàn thành sắp xếp báo của công an 5 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành ấn phẩm của Báo Công an nhân dân trong năm 2020.
5162	Bộ Công an vừa ra thông báo khởi tố 4 bị can nhằm điều tra, xác minh làm rõ các hành vi sai phạm để xảy ra thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng tại Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.
5163	Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin được thành lập trên cơ sở Bộ Công nghiệp thông tin (信息产业部) cùng Ủy ban Khoa học và Công nghệ quốc phòng (国防科工委的).
5164	Bộ công nghiệp và hàng không Liên Xô đã lựa chọn Tu-154 bởi nó được tích hợp những thiết kế mới nhất của ngành hàng không Xô viết và đáp ứng các yêu cầu của Aeroflot cho thập niên 1970 và 1980.
5165	Bộ Công thương, 2008.
5166	Bộ có thẩm quyền cứu xét các đơn về hôn phối, ví dụ như xin hóa giải Bí tích hôn phối đã thành sự nhưng chưa giao hợp trước khi trình lên Giáo hoàng.
5167	Bốc thăm vòng loại 3 vào ngày 15 tháng 7 năm 2016.
5168	Bố của anh John là huấn luyện viên khi anh ở Tranmere.
5169	Bố của Bethany, có mặt trước đó để được phẫu thuật đầu gối, đã nhường phòng mổ cho con gái.
5170	Bố của Go Hae Ri là Go Kang Chul, một Trung úy của Thủy quân lục chiến.
5171	Bố của Miley rất buồn và điều này và cho biết trên Twitter của mình: "Tôi xin lỗi các bạn.
5172	Bố cục ấn tượng được Hokusai thiết kế với phần mái đền đồ sộ, so với những ngôi nhà trũng bên dưới và ngọn núi Phú Sĩ bên trên.
5173	Bố cục mới đã tạo ra một trang chủ thay thế trong đó người dùng thấy một danh sách được cập nhật liên tục các hoạt động trên Facebook của bạn bè họ.
5174	Bố cục thành phố thủ tục được đặt trên đỉnh của một cảnh quan được tạo theo thủ tục, nó phù hợp và phát triển xung quanh.
5175	Bộ cũng trông coi việc đóng, tu bổ, sửa chữa các tàu thuyền, phi cơ, trang bị và các cơ sở vật chất.
5176	Bổ-đặc-già-la được xác định qua sự chuyển đổi là một cách gọi tương ưng với ba chi phần khác: Quá khứ, vị lai và hiện tại.
5177	Bồ Đào Nha, đều là những nhạc cụ yêu thích của tân vương hậu.
5178	Bồ Đào Nha sẽ trở lại cuộc thi vào năm 2014.
5179	Bộ Đất đai và Tài nguyên Trung Quốc.
5180	Bọ đậu đen không cắn người nhưng khi bị dẫm lên sẽ tiết dịch, chất dịch này có thể làm phần da tiếp xúc bị phỏng rộp.
5181	Bộ đầu tiên gồm 24 tập phát sóng từ ngày 5 tháng 10 năm 2005 đến ngày 22 tháng 3 năm 2006.
5182	Bộ đầu tiên sẽ được phát hành vào ngày 28 tháng 9 năm 2010, bộ thứ hai sẽ được phát hành vào ngày 30 tháng 11 năm 2010.
5183	Bộ đếm giảm dần theo thời gian, nhưng việc giảm có thể tạm dừng bằng cách đánh bại kẻ thù và thu thập các vật phẩm điểm.
5184	Bodenstedt năm 1948 đã viết rằng, Thượng Svaneti chỉ có thể đến được bằng một lối đi bộ hiểm trở bị đóng cửa vào mùa đông.
5185	Bổ đề Urysohn dẫn đến việc xây dựng một số tính chất tôpô khác như là tính chất tychonoff và không gian Hausdoff đầy đủ.
5186	Bodgaya được công bố là một khu bảo tồn rừng, còn Boheydulang là một khu bảo tồn chim.
5187	Bộ điều khiển chuyến bay được chọn để lặp lại cấu hình chuyến bay của bài kiểm tra Apollo 4 trước đó, đạt được quỹ đạo cao và tốc độ quay lại cao nhờ sử dụng mô-đun Dịch vụ Mô-đun (SM).
5188	Bộ điều khiển không dây dựa trên RF, tương tự như thiết kế cho bộ điều khiển tiêu chuẩn.
5189	Bộ điều khiển không lưu của Cali không có radar chức năng để giám sát 757, đã bị nổ ra vào năm 1992 bởi nhóm khủng bố FARC.
5190	Bộ điều khiển LED có thể được đặt bên trong bóng đèn hoặc bộ đèn, được gọi là loại tích hợp (integral), hoặc ở bên ngoài đèn, được gọi là loại độc lập (hoặc loại điều khiển từ xa).
5191	Bộ điều nhiệt của một ngôi nhà là một ví dụ của 1 bộ điều khiển phản hồi.
5192	Bodine, sđd, tr.7 Phần văn tự trên đá có độ dài đo được là 132 cm, với độ rộng trung bình là 66 cm.
5193	Bodleian mới được thiết kế bởi kiến ​​trúc sư Sir Giles Gilbert Scott.
5194	Bộ đồ anh mặc trong tập 1 chỉ đơn giản là được sơn lại từ bộ của Ultraman Jack.
5195	Bộ đội chủ lực mặt trận Tây Nguyên - Quân đoàn 3 (1964-2005). trang 321.
5196	Bộ đội công binh còn xây dựng hàng trăm trận địa, kho giả, xe giả trên tuyến vận tải cũ để nghi binh thu hút sự chú ý của địch.
5197	Bộ đội đại đội 58 lao lên mở đường, đã liên tiếp đánh đến quả bộc phá thứ tám.
5198	Bộ đôi đạt thỏa thuận với UA với kinh phí 1 triệu USD, trong đó xưởng phim đặt cọc trước 500.000 USD và 50% doanh số bán vé ngoài nước Ý. Tổng kinh phí rơi vào khoảng 1,2 triệu USD.
5199	Bộ đôi này cũng chịu trách nhiệm phần xử lý giọng hát, bên cạnh Mischke.
5200	Bộ đôi Russo muốn tuyển một diễn viên có độ tuổi gần với nhân vật Peter Parker trong tuyện tranh nhằm dễ phân biệt với các phim điện ảnh về Người Nhện trước đây.
5201	Bộ đôi Seymone và Sophie nhận được lời khen ngợi nhất, trong khi Kyle, Catherine và Laura cũng đã được ca ngợi về hình ảnh tốt đẹp của họ.
5202	Bộ đôi sở hữu thiết kế đẹp hài hòa hơn thế hệ Redmi Note 7/7 Pro.
5203	Bộ đôi tiếp tục gây được chú ý sau khi thủ vai chính trong bộ phim sitcom Grown-ish (2018–nay) cũng như phát hành album phòng thu đầu tay The Kids Are Alright (2018).
5204	Bộ đội tổ chức đào các hầm hào, công sự ẩn nấp ngụy trang, bí mật phục kích chờ quân Pháp đến để nổ súng.
5205	Bộ đồng phục còn được gọi là Thủy thủ Fuku, nó là một phong cách đồng phục phổ biến của nữ sinh trung học Nhật Bản.
5206	Bò đua bản địa chính gốc Bảy Núi có đặc điểm nhỏ con nhưng thân mình liền lạc, nhanh, mạnh và bền, có dáng thấp, dáng nhỏ, gọn.
5207	Bò đua phải là bò ta hay bò thuần, có dáng hình, vóc dáng phải cao ráo, bốn chân cứng, móng chân nhỏ vừa thon thả, gân to, thịt săn chắc, hai chân sau phải khỏe, bắp thịt săn chắc, phần bụng hơi thon về phía mông.
5208	Bố dượng của cô là một vận động viên quần vợt giải trí cạnh tranh và là nguồn cảm hứng chính của cô để bắt đầu chơi môn thể thao này.
5209	Bộ Dương xỉ mộc (
5210	Boeing 720 là một máy bay 4 động cơ, thân hẹp, ngắn đến tầm trung.
5211	Boeing 737-2A8, đăng ký VT-EAM, thực hiện chuyến bay đầu tiên vào ngày 26 tháng 3 năm 1971 và được giao cho Indian Airlines vào ngày 10 tháng 4 năm 1971.
5212	Boeing 767 thuộc kiểu máy bay cánh đơn treo tự do, cánh thấp.
5213	Boeing chế tạo cánh và sàn máy bay, Aeritalia sản xuất bảng điều khiển, Boeing Vertol chế tạo mép cánh trước và Boeing Wichita sản xuất phần thân trước.
5214	Boeing đã giao 104 chiếc 767-300 và tính đến tháng 7 năm 2016, có 54 chiếc vẫn đang hoạt động.
5215	Boeing không thể có đủ khả năng chế tạo một thiết kế hoàn toàn mới, để thay thế Boeing phải thu ngắn lại chiếc 747 và phải sửa đổi lần nữa cho tốc độ và khoảng cách và phải giảm sức chứa.
5216	Boeing từ bỏ việc phát triển một thiết kế mới vàdự kiến 737 MAX sẽ đáp ứng hoặc vượt qua tầm bay của Airbus A320neo.
5217	Bộ engine được sử dụng vào lúc khởi đầu quá trình phát triển là Crystal Tools kiểu như một dạng engine middleware nội bộ được tạo ra dành cho phần cứng hệ máy chơi game thế hệ thứ bảy.
5218	Bò gầy là khách nghèo.
5219	Bogdan II định tham dự hôn lễ một boyar của mình-người rõ ràng đã cấu kết với Petru Aron.
5220	Bogdanov một lần nữa được giữ lại làm phó tư lệnh.
5221	Bò Gelbvieh đầu tiên được nhập khẩu vào Hoa Kỳ từ Đức vào năm 1971 bởi Leness Hall.
5222	Bộ gen của Anophele, với 230 cặp 284 triệu cặp cơ sở (Mbp), có kích thước tương đương với bộ gen của Drosophila, nhưng nhỏ hơn đáng kể so với bộ gen của Culicine (528 Mbp, 1,9 Gbp).
5223	Bộ gen được chia nhỏ thành từng đoạn ngắn hơn; khoảng 150.000 cặp gốc mỗi đoạn.
5224	Bộ gen HIV mã hóa một số lượng nhỏ protein virut, luôn thiết lập mối liên kết hợp tác giữa các protein HIV và giữa các protein HIV và vật chủ để xâm chiếm tế bào chủ và chiếm quyền điều khiển tế bào của chúng.
5225	Bộ gen RNA nằm trong ribonucleoprotein (RNP), được protein N bao quanh chứa các gen sao chép.
5226	Bộ Giáo dục Brasil đã xác nhận có khoảng 99 cơ sở đào tạo bậc trung học trở lên ở thành phố này.
5227	Bộ Giáo dục Hawaii (
5228	Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.
5229	Bộ giáp cũng như điềm báo về thiết kế bộ giáp của Stane.
5230	Bộ giáp ngoài mới đầu không có màu, nhưng khi nó trở nên cứng cáp ta sẽ thấy nó có màu huỳnh quang.
5231	& Bogner mô tả khoa học đầu tiên năm 1999.
5232	Bogota, D.C., Colombia, 2001 Màu nước của Arango được coi là rất có ý nghĩa cuộc sống theo cách mà trước đây không được thể hiện.
5233	Bogumił ở nhà một mình tại Serbinow và cặp với một người trẻ tuổi.
5234	Bộ hạ của ngài giết chóc – cướp bóc rất nhiều, ngờ rằng triều đình đã chú ý. Không có Hiến Trung, thì thời điểm ngài bị diệt vong không còn bao lâu nữa!"
5235	Bộ hạ của Tiên tôn Thạch Khuê lên thay, Giả Thiệp buộc phải công nhận.
5236	Bộ Hải quân đã thanh toán cho các công ty cho việc sử dụng các tàu thuyền của họ, nhưng nguy cơ mất đi một con tàu trong quá trình hoạt động quân sự là rất cao.
5237	Bộ Hàng không đề xuất một số tên gọi cho Vickers-Armstrongs cho chiếc máy bay mới, mà ban đầu tạm gọi là ’’’Kiểu 300’’’, bao gồm cả cái tên không hiện thực Shrew.
5238	Bộ hành cũng là cách giao thông chính.
5239	Bohemund đã phải gửi sứ giả đến các đội quân Thập tự chinh khác và lúc này cố gắng chiến đấu để cầm cự cho đến lúc quân tiếp viện đến nơi và đội quân của ông đã bị buộc phải quay trở lại bờ của con sông Thymbris.
5240	Boheoja (Bộ hư tử) và Nakyangchun (Lạc Dương xuân, tức “Mùa xuân ở Lạc Dương”) là hai nhạc phẩm Đường nhạc còn lại được lưu truyền tới ngày nay.
5241	Bò hoang Tây Tạng có thể cân nặng tới 1.200 kg (2.520 lb) và có chiều dài đầu và thân khoảng 3–3,4 m. Chúng thường tạo thành các nhóm từ 10 tới 30 con.
5242	Bồ Hồng thấy vậy, biết tính tình Sinh là người ngang ngược, muốn giết đi để trừ hoạ cho họ Bồ, nhưng Bồ (Phù) Kiện xin mãi, Bồ Hồng bèn thôi.
5243	Bồ Hồng trở nên quan tâm đến hành vi của ông, và thấy rằng Bồ Sinh có tính thiếu kỷ luật, Bồ Hồng muốn Bồ Kiện giết chết người con trai này, vì e sợ rằng gia đình sẽ bị đứa cháu này hủy hoại.
5244	Bohr cũng rất quan tâm đến ý nghĩa triết học của các lý thuyết lượng tử như sự bổ sung của ông, chẳng hạn.
5245	Bộ Huyền, bộ thứ 95 có nghĩa là "
5246	Bởi anh chết rồi nhưng lòng dũng cảm/ Vẫn đứng đàng hoàng nổ súng tiến công”.
5247	Bói bài ở Milan, 1500.
5248	Bởi bạn biết đấy, mọi người đều bị làm phiền trước và tôi nghĩ nhiều người đang cảm thấy khó chịu bây giờ và họ không nhận được những gì họ đã được hứa, và vì vậy cần phải giải quyết vấn đề đó."
5249	Bởi các antifeedant không độc hại chúng sẽ là lý tưởng để trở thành thuốc trừ sâu trong nông nghiệp.
5250	Bởi các con đường tới sân bay chưa được giải tỏa, các xe bọc thép bị tắc đường và cuối cùng tới được sau nửa đêm.
5251	Bối cảnh của Spy Room đặt trong một thế giới giả tưởng, nơi chiến tranh vừa kết thúc, nhưng những thế lực ngầm và nhóm quyền lợi vẫn nhen nhóm tạo nên những bất ổn.
5252	Bối cảnh của sự kiện là một cuộc tranh chấp giữa Christchurch và St Augustine's Abbey, nơi đã chiếm lấy phí địa phương nhân danh nhà vua.
5253	Bối cảnh ghi hình MV là tuyến đường Red Line, nằm ở nhà ga tàu điện ngầm Union.
5254	Bối cảnh lịch sử được lựa chọn rất hợp lý và dễ tiếp cận, đặc biệt là các game thủ casual, hơn các trò chơi hiện có.
5255	Bối cảnh phim được thực hiện chủ yếu tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam (
5256	Bối cảnh phim lớn như vậy không thể không quay kỹ xảo vi tính.
5257	Bối cảnh tại Las Fraguas (
5258	Bối cảnh tiểu thuyết phần lớn đặt tại một xứ sở giả tưởng gọi là Ingary, có thủ đô là Kingsbury.
5259	Bối cảnh trong phim của Ozu là sự pha trộn giữa Nhật Bản truyền thống và xã hội hiện đại, hai lối sống này luôn song hành tồn tại.
5260	Bởi chỉ vài năm trước đây, Nga còn không thể đưa ra một chiếc trực thăng có thể cạnh tranh với chiếc Apache Longbow.
5261	Bởi chứng máu khó đông di truyền qua nữ hệ, để một người cha truyền lại cho Victoria thì ông ta phải mang chứng bệnh đó trong người, nhưng Conroy hoàn toàn khỏe mạnh.
5262	Bơi cũng là một môn thể thao chuyên nghiệp.
5263	Bởi "cường quốc" chỉ mô tả tình trạng sức mạnh của quốc gia, nhưng "Power" (tạm gọi là quốc gia quyền lực) không chỉ mô tả tình trạng sức mạnh mà còn hàm nghĩa sự ảnh hưởng của sức mạnh đó ra bên ngoài.
5264	Bởi đây là hình thức chuyển mạch kênh, HSCSD chỉ định việc sử dụng các khe thời gian một cách liên tục, thậm chí ngay cả khi không có tín hiệu trên đường truyền.
5265	Bởi Dell có phần lớn khách hàng đặt trên mạng nên Dell có thể kiểm tra được nhu cầu của thị trường và vì vậy Dell có thể giảm số lượng hàng dự trữ trong kho xuống chỉ còn độ 65% so với các đối thủ cạnh tranh của mình.
5266	Bởi độ đứt gió cao, Niala tiếp đó đã suy yếu và tan trong sáng sớm ngày 29.
5267	Bởi được hình thành từ các quá trình va chạm, regolith của các bề mặt già thường dày hơn tại các nơi bề mặt trẻ khác.
5268	Bởi, hầu hết các công ty đều triển khai kết hợp đồng thời nhiều chiến dịch marketing khác nhau, nên việc phân định chiến dịch nào có hiệu quả về mặt lợi nhuận như thế nào là một điều không dễ dàng.
5269	" bởi Hiệp hội Bảo tồn Chăn nuôi Hoa Kỳ và nằm trong danh sách "Những loài giống hiếm và bản địa" của Quỹ bảo tồn giống hiếm của Anh.
5270	Bởi, hướng đi này tận dụng những thế mạnh về giống, đất đai, vườn đồi rộng, cách nuôi phù hợp với người dân.
5271	Bởi lẽ đó, cấm quân luôn được triều đình chú trọng phát triển.
5272	Bởi lẽ dưới ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, cuộc thi lần thứ 26 (năm 2020) đã bị hủy để đảm bảo an toàn phòng dịch và được dời sang tổ chức vào năm 2021.
5273	Bởi lẽ luận điểm của Svechin có khả năng làm tổn hại chủ trương cơ giới hoá Hồng quân, nên Tukhachevsky tấn công Svechin bằng mọi lý lẽ, thậm chí quy chụp cho ông là thiếu tinh thần tấn công cách mạng.
5274	Bởi liên quan việc con gái ông Vinh được nâng điểm bà Triệu Thị Giang, em gái ruột ông Vinh đã phải nhận kỷ luật và vợ ông Vinh cũng bị yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm.
5275	Bởi lý do đó, tàu phòng không thường chiếm số lượng lớn nhất nhì trong các loại tàu chiến của hạm đội.
5276	Bởi lý do này mà cơ quan quản lý tiền tệ của khu vực đồng Euro được gọi là Eurosystem, nó bao gồm ECB và các thống đốc của các ngân hàng quốc gia khu vực đồng Euro.
5277	Bởi những cá thể trống thường áp dụng chế độ ăn giàu sắc tố để có màu sặc sỡ nhằm thể hiện khả năng sinh tồn cũng như tìm kiếm thức ăn.
5278	Bởi những phát hiện này được ghi nhận với hoạt động tình dục do nữ bắt đầu mà không phải với hoạt động do nam bắt đầu, nguyên nhân có vẻ là những thay đổi hormone trong chu kỳ kinh nguyệt.
5279	Bởi phương thức tác chiến chủ yếu của xe tăng không phải là phòng ngự mà là cơ động tấn công, tháp pháo nhỏ sẽ giúp giảm đáng kể xác suất trúng đạn khi tác chiến vận động.
5280	Bởi sức chứa nhiên liệu không thay đổi so với mẫu trước, mẫu 767-400ER có tầm bay 10.418 km, thấp hơn các mẫu tầm bay xa trước đó.
5281	Bởi sự tương tự với quan chức học hỏi của Việt Nam thời nhà Nguyễn, xem: Đỗ Văn Ninh (2001), Viện Sử học Việt Nam.
5282	Bởi tập trung vào thời trang và lối sống của những người nổi tiếng, nên tất nhiên mục này có phần minh hoạ rất phong phú, với rất nhiều hình ảnh.
5283	Bởi Tây Tạng có khí hậu lạnh, đàn ông và phụ nữ thường mặc quần áo dày ("chuba").
5284	Bồi thẩm đoàn liên bang đã buộc tội Ambrose về hành vi tiết lộ thông tin của chính phủ liên quan đến Calabrese cho William Guide, một thành viên gia đình và là cựu cảnh sát Chicago hiện đang thụ án vì tội nhận hối lộ.
5285	Bởi thế anh em luôn hối hả trên bầu trời.
5286	Bởi thế các chư hầu sưu tầm để dâng lên Thiên tử, Thiên tử nhận và giao cho Nhạc quan, lấy đó để khảo sát cái tốt cái xấu trong phong tục mà dân ưa chuộng, từ đó biết được chỗ được mất trong chính sự.
5287	Bởi thế dù Neji là thiên tài và mạnh đến đâu cũng chỉ là người bảo về cho tông gia.
5288	Bởi thế, Hoa Kỳ chính là đất nước của những cỗ máy.
5289	Bởi thế, họ hô hào cắt búi tóc, mặc áo cộc, lấy mũ thay cho khăn, cạo răng cho trắng.
5290	Bởi thế nên sổ sách, thuế má ở huyện Bì đều được bảo tồn nguyên vẹn.
5291	Bởi thế, protein chiết xuất từ tế bào không bị nhiễm rõ ràng có trách nhiệm chấm dứt phiên mã và do đó gọi là Rho.
5292	Bởi thế, trong văn bia làng Quần Ngọc, ta thấy tình cảm, niềm tin của tác giả vào vượng khí âm trạch của chốn "thắng địa" quê nhà rất sâu sắc, đầy hào hứng: ".
5293	Bởi thế, từ tháng 7 năm thứ hai đại học đến tháng 1 năm thứ ba, "cậu sống mà lúc nào cũng nghĩ đến chết".
5294	Bồi thường của giám đốc điều hành và hiệu quả tài chính biện minh cho cả hai đều được yêu cầu phải được tiết lộ.
5295	Bởi tinh thần ức chế nên nàng khó tính, chua cay, hay nói lời cay đắng.
5296	Bối tự hay tự bối cũng trở thành một cột mốc để xác định các Tông thất ở các tông chi xa có bối phận như thế nào so với Hoàng Đế.
5297	Bởi vậy các loài cây này rất thích hợp khi được dùng làm cây trang trí trong nhà.
5298	Bởi vậy cho nên nó bảo tôi một một, hai hai cũng phải xuống mà đầu hàng.
5299	Bởi vậy điều quan trọng không phải do sức mạnh thần bí của yếm thắng mà do chính phúc đức của gia chủ đã không còn gì thì tai họa tự nhiên ập đến.
5300	Bởi vậy, giai đoạn này của thời Xuân Thu là giai đoạn mà Cử hoạt động mạnh nhất.
5301	Bởi vậy, khi chế biến không cần lọc bỏ lớp mỡ trên thịt.
5302	Bởi vậy không chỉ có yêu quái, mà cả những người có tâm địa bất chính đều muốn đoạt được vật này.
5303	Bởi vậy, làm ơn đừng nêu ra những câu hỏi vô trách nhiệm nữa.
5304	Bởi vậy mồ côi phải tự lập từ thuở thiếu niên, Nguyễn Hoàng được bác mình là Nguyễn Ư Dĩ hết lòng bảo hộ, và khi lớn lên, thường được bác ấy khuyến khích với những câu truyện xây dựng sự nghiệp cơ đồ.
5305	Bởi vậy, ông đã bị thanh trừng bởi Đặng Tiểu Bình năm 1989, bị giam lỏng tại nhà cho đến khi qua đời năm 2005.
5306	Bởi vậy, quyền lực Thừa tướng từng bước một bị cướp đoạt, chỉ là ở lễ nghi vẫn là đứng đầu.
5307	Bởi vì ASA nghĩ rằng những quảng cáo có thể được xem bởi những người tiêu dùng phải trả thuế VAT, cơ quan này đã phán quyết những quảng cáo đó là gây hiểu lầm.
5308	Bởi vì các hệ thống này giúp người bán hàng lập kế hoạch và cấu trúc bán hàng của họ một cách hiệu quả nhất, tăng năng suất, họ đưa ra một lý do để sử dụng CRM.
5309	Bởi vì các mạng xã hội có một lượng lớn người dùng nên chúng có thể được sử dụng một hình thức tiếp cận thị trường mới.
5310	Bởi vì các ngôi sao cách xa Trái Đất, ngoại trừ Mặt Trời ra, chúng đều hiện lên giống như những chấm sáng lấp lánh trên bầu trời đêm do hiệu ứng của bầu khí quyển Trái Đất.
5311	Bởi vì các nhà phê bình nhận thấy rằng Empires thiếu sự đổi mới đáng kể cho thể loại chiến lược thời gian thực, chúng thường được so sánh với các game khác.
5312	Bởi vì các ổ đĩa cứng tương đối nhỏ trở lại trong thời gian đó (~ 500-1000 MB) tổn hao nén là điều cần thiết để lưu trữ không cụ dựa (xem theo dõi và MIDI) âm nhạc để phát lại trên máy tính.
5313	Bởi vì các vấn đề trên, hiện nay các đảng chính trị của Nigeria mang tính chất Chủ nghĩa đại dân tộc (pan-nationalism) và không sùng đạo (mặc dù điều này không ngăn cản vị thế áp đảo ngày càng gia tăng của các bộ tộc lớn) http://www12.
5314	Bởi vì cả hai con trai của Mithridates V, Mithridates VI và Chrestus, vẫn còn là những đứa trẻ nên Pontos lúc này nằm dưới quyền nhiếp chính của vợ ông, Laodice.
5315	Bởi vì cạo râu không phổ biến ở Athens trong thế kỷ thứ 5 và thứ 4 trước Công nguyên và do đó họ sẽ không khác biệt với dân chúng vì có bộ râu.
5316	Bởi vì Cecil và những người còn lại cũng truy đuổi Rubicante nên Edge cũng tham gia với họ và dẫn họ vào Tower of Babel.
5317	Bởi vì cha cô tham gia vào các phong trào vũ trang chống lại nhà độc tài Juan Vicente Gómez, ông đã bị cầm tù nhiều lần và cuối cùng bị trục xuất khỏi Miranda vào năm 1936.
5318	Bởi vì con hươu đã chết hai ngày nên nó bốc mùi đến nỗi các diễn viên phải cố để không thể hiện ra trên khuôn mặt.
5319	Bởi vì cực kỳ khó khăn cho hoạt động kiểu này, nó không thể được thực hiện trừ khi lực lượng tấn công có một ưu thế rộng lớn, hoặc trong công nghệ, tổ chức, hoặc quân số tuyệt đối.
5320	Bởi vì đây là kích thước hạt mà HEPA kém hiệu quả nhất, năng lực bắt giữ các hạt có kích thước gần cỡ này (0,3 μm) được dùng để phân loại các tấm lọc HEPA.
5321	Bởi vì điều đó là không thể do các hạn chế về môi trường và khả năng mang theo, một mô hình bao gồm độ bão hòa sẽ chính xác hơn.
5322	Bởi vì điều này, các tháp phải được đánh giá từ phải sang trái (hoặc từ trên xuống dưới).
5323	Bởi vì điều này, họ không thể thuyết phục được tất cả mọi người, vì vậy nguyên tử luận chỉ là một trong một số các lý thuyết cạnh tranh về bản chất của vấn đề.
5324	Bởi vì động vật có thể điều chỉnh sự hình thành của chúng theo sự đều đặn này, những loại polynyas này có ý nghĩa nghiên cứu sinh thái đặc biệt.
5325	Bởi vì hình ảnh của con sư tử là "vua của các quái thú", chúng thường được sử dụng như một thử thách cho người anh hùng trong các câu chuyện sử thi và/hoặc như một con quái vật đói khát, khủng khiếp.
5326	Bởi vì họ sẽ không chết được nữa, vì giống như các thiên sứ, và là con của Thiên Chúa, tức là con của sự phục sinh."
5327	Bởi vì kiếm tiền ở quê nhà khá khó khăn nên anh đã đến Thành Đô.
5328	Bởi vì là một bộ phim về cung đấu, dĩ nhiên hình tượng nhân vật lịch sử cũng được viết theo cách nhìn của tác giả.
5329	Bởi vì lĩnh vực này không ngừng phát triển và thay đổi, định nghĩa có thể nhanh chóng trở nên lỗi thời hoặc giới hạn tiềm năng tương lai một cách không cần thiết.
5330	Bởi vì lúc này hệ số fanout lớn dẫn đến dòng ngõ ra của IC phải lớn để đủ cung cấp cho các ngõ vào của các IC khác, nếu không vi mạch sẽ hoạt động chập chờn hoặc có thể không hoạt động.
5331	Bởi vì mối quan hệ họ hàng có vai trò quan trọng trong xã hội, nên tồn tại một hệ thống phân cấp phức tạp các mối quan hệ.
5332	Bởi vì móng vuốt này không chạm đất, nó bị ít mòn hơn và có xu hướng sắc hơn.
5333	Bởi vì người làm quan có đầy đủ thì mới bắt đầu làm điều thiện.
5334	Bởi vì nguyên nhân xuất hiện tước vị này là nhằm tạo ra một biệt lệ tôn trọng, địa vị của Hoàng thái phi ngoài tôn vinh người mẹ đẻ không thể tôn làm Hoàng thái hậu.
5335	Bởi vì nhiều khả năng Trung Quốc sẽ đại loạn trong 100 năm tới.
5336	Bởi vì nhiều mối đe dọa, Sơn dương núi Pakistan có thị lực tốt và một khứu giác tinh nhạy để phát hiện những kẻ săn mồi gần đó.
5337	Bởi vì những vụ đấu đá nội bộ và những vụ giết anh em để chiếm ngai vàng, nên thời điểm và vị Sultan tiền nhiệm qua đời không trùng với ngày đăng quang của vị Sultan kế nhiệm.
5338	Bởi vì nó hoàn hảo, quá hoàn hảo, một sự kết nối hoàn hảo giữa những tính cách và những món quà".
5339	Bởi vì nó thường xuyên thay đổi hình dạng nên có rất ít người biết hình dáng thực sự của nó là như thế nào.
5340	Bởi vì ông là người con thứ năm nên cũng được gọi là Năm Quỳnh.
5341	Bởi vì ông phát hiện, lập Thái tử không thể tránh khỏi mâu thuẫn, chi bằng đừng lập.
5342	Bởi vì ông ta báo cáo nhận tội và biểu lộ sự ăn năn, đoàn Chủ tịch đã phán quyết rằng ông ta nên bị trục xuất thay vì bị đưa vào tù.
5343	Bởi vì phải mất ít nhất 1 tỉ năm để cho nhóm thiên thể này cách xa nhau như hiện nay nên vụ va chạm có thể đã diễn ra từ thời điểm rất sớm trong lịch sử hình thành hệ mặt trời.
5344	Bởi vì phân này khi phân giải tạo ra một số chất độc có thể làm hỏng móng chân trâu bò, hại da chân người nông dân.
5345	Bởi vì quân cờ được đặt thành các hình thế nên người ta gọi nó là Cờ thế.
5346	Bởi vì Sasuke sẽ đối nghịch với Naruto, Kishimoto luôn cẩn thận đảm bảo Sasuke không bao giờ quá biểu lộ cảm xúc.
5347	Bởi vì sự dịu dàng của gà Faverolles đã trở thành một giống gà phổ biến để giữ như một con vật cưng (gà kiểng), đặc biệt là cho trẻ em.
5348	Bởi vì sự phổ biến của các tạp chí thời trang, người ta đã có thể sử dụng các mẫu liti để làm quần áo của riêng họ.
5349	Bởi vì testosterone rất quan trọng cho ham muốn tình dục và hưng phấn thể chất, rượu có xu hướng ảnh hưởng không tốt đến hiệu suất tình dục của nam giới.
5350	Bởi vì thẻ đệm chỉ có vài bit, chúng đòi hỏi ít transistor hơn, chiếm ít không gian trên các bảng mạch vi xử lý hoặc trên chip vi xử lý, và có thể được đọc cũng như so sánh nhanh hơn.
5351	Bởi vì thuật ngữ "Minh Mạng" (明命) cũng có thể được dịch là "cuộc sống tươi sáng" hay "sắc lệnh thông minh", dòng chữ Minh Mạng Thông Bảo thường được sử dụng trên bùa tiền cổ Việt Nam.
5352	Bởi vì Ủy ban Trung ương họp hai lần một năm, hầu hết các nhiệm vụ và trách nhiệm hàng ngày được giao cho Bộ Chính trị.
5353	Bởi vì vế phải phụ thuộc vào x và vế trái chỉ phụ thuộc vào t, cả hai về phải bằng một hằng số nào đó.
5354	Bokator có rất nhiều chiêu thức bắt chước động vật và có tuyệt kỹ ra đòn khác với võ thuật Muay Thái.
5355	Bokator được chia thành 12 bộ, trong đó bộ thứ 1 đến thứ 8 sử dụng thể hình và bộ thứ 9 đến thứ 12 sử dụng vũ khí, bao gồm vũ khí nguy hiểm và vũ khí không nguy hiểm.
5356	Bộ khuếch đại chính hiện tại anh đang dùng là Mesa Boogie Dual Rectifiers với bộ thùng loa là Marshall JCM 800 kích cỡ 4x12.
5357	Bộ khung cuốn sách đã được anh cùng nhà báo Yên Ba phác thảo từ năm 2007, bao gồm hơn 20 bài viết và ảnh chụp, ghi lại những khoảnh khắc khi anh sống tại đất nước này.
5358	Bộ khung gỗ của tòa này cũng được làm theo kiểu chồng rường - giá chiêng, nhưng quy mô nhỏ hơn tòa tiền đường.
5359	Bộ kinh này bao gồm nhiều kinh văn ngắn gọn được gom lại theo chủ đề, nhóm và người nói chuyện.
5360	Bố làm công nhân đường sắt, mẹ là giáo viên trường làng.
5361	Bộ Lâm nghiệp Đế chế do Göring đứng đầu thi hành những quy tắc trong đó yêu cầu cán bộ lâm nghiệp trồng nhiều loại cây để bảo đảm môi trường sống phù hợp cho động vật hoang dã.
5362	Boland vượt xa những người khác trong giải quần vợt, thắng 6 điểm trong cả hai trận và hai huy chương vàng, mặc dù một huy chương là một phần của đội hỗn hợp.
5363	Bố là nhà thơ, nhà văn, nhà nghiên cứu lịch sử vùng Viễn Đông và mẹ cũng là một nữ nhà thơ.
5364	Boldenone undecylenate là một ester androgen và là một tiền chất lâu dài của boldenone trong cơ thể.
5365	Bộ lễ phục này thường đi kèm băng vải trắng trên đầu có tên là tsunokakushi.
5366	Bolivia là một thành viên của Cộng đồng Andes và về danh nghĩa được hưởng quyền tự do thương mại với các thành viên khác (
5367	Boll giành huy chương bạc tại World Cup 2017, đánh bại Lâm Cao Viễn ở tứ kết, Mã Long ở bán kết nhưng để thua người đồng đội Dimitrij Ovtcharov ở trận chung kết.
5368	Bộ lọc màu Bayer là một lưới có kích thước 2x2 pixel, được lặp lại liên tiếp theo hai hướng ngang và dọc.
5369	Bộ lọc thư cũng được dùng bằng cách sử dụng giao diện tương tự như hộp thoại Tùy chọn Tìm kiếm.
5370	Bộ lông chúng dày và bóng mượt có màu vàng, trắng, kem và hơi hung vàng, tuy vậy màu trắng vẫn được ưa chuộng nhất.
5371	Bộ lông có ba màu là màu đen, màu nâu với các mảng màu trắng trên đầu, chân, ngực và đầu đuôi.
5372	Bộ lông có một sự xuất hiện muối tiêu, khá thu hút.
5373	Bộ lông có vân.
5374	Bộ lông của chim trống chủ yếu là màu xanh lá cây với màu ngọc lam ở cổ họng.
5375	Bộ lông của chó Komondor được tạo thành từ những sợi lông to dày như dây thừng.
5376	Bộ lông của chúng cần chải mỗi tuần, lông không thấm nước nên tương đối dễ dàng để chăm sóc, chúng cũng cần được đánh răng hàng ngày và chỉ tắm khi cần thiết.
5377	Bộ lông của Jack Russell chủ yếu là màu trắng (hơn 51%) pha với màu đen, nâu hoặc vàng.
5378	Bộ lông của loài Bouvier đi kèm với lông tơ dày, có một chút lông trắng ở ngực.
5379	Bộ lông của nó thường có ba màu, màu trắng, cam với những mảng đen lớn.
5380	Bộ lông đen như gỗ mun, bốn chân thon nhỏ như chân nai, đây là một trong những con Tây Sơn Ngũ thần mã.
5381	Bộ lông giống chó này cần phải khá xù xì, chịu được thời tiết và có độ dài trung bình, nó có thể có màu hoặc trắng, nhưng phần lớn là màu vàng nâu, đen và vàng-nâu hoặc màu yên ngựa và vàng-nâu.
5382	Bộ lông kép gồm một lớp lông tơ ngắn và rậm bên trong, một lớp lông cứng thẳng và chịu đựng được thời tiết ở bên ngoài.
5383	Bộ lông khá nặng và khá dày đặc.
5384	Bộ lông mao rất rậm rạp, đặc biệt là chiếc đuôi.
5385	Bộ lông màu xám, với đầu màu đen, mỏ và chân vàng-cam, một mảng vàng nổi bật sau mắt và chóp trắng ở đuôi lông.
5386	Bộ lông mượt và ngắn của Belgian Malinois dễ chăm sóc.
5387	Bộ lông thô hơn cheo Nam Dương, có nhiều màu: nâu vàng, nâu đỏ, thường là nâu xám; hai bên sườn và chân nhạt màu hơn.
5388	Bộ lông thường có màu đỏ và màu trắng, hoặc đôi khi một vện gỗ gụ với màu trắng.
5389	Bộ lông vũ của chúng chống thấm nước rất tốt nhờ một loại mỡ đặc biệt.
5390	Bộ lông xù xì này có thể dài trên 5 cm.
5391	Bộ luận Câu-xá phân ra làm 9 phẩm, được người đương thời mệnh danh là Huệ luận, để tỏ ý ca tụng sự uyên bác, trí huệ được hàm chứa trong đó.
5392	Bộ luật bóng đá hiện đại cổ nhất mà ta biết là bộ luật mà ngày nay thường được biết đến dưới tên Bộ luật Cambridge (
5393	Bộ luật Hình sự (điều 213 và 214) quy định rằng các hành vi tình dục đồng giới (bất kể họ có đồng thuận hay thực hiện riêng tư) đều bị phạt tù từ một tháng đến dưới một năm.
5394	Bộ luật hình sự nhà Thanh khá yếu kém so với các hệ thống luật pháp hiện đại hiện nay, bởi vì nó không có sự phân biệt giữa các nhánh hành pháp và lập pháp trong chính phủ.
5395	Bộ luật này cũng đưa đến việc cải cách tiền tệ, thay thế các đồng dinar mà trước đây các công tước cùng các thành phố đúc ra, tạo ra đồng tiền bằng bạc gọi là "Praha groschen".
5396	Bộ manga được đề cử cho giải thưởng Manga Taishō lần thứ 10 vào tháng 1 năm 2017.
5397	Bộ manga nổi tiếng Tomoe ga Yuku!
5398	Bộ manga rất nổi tiếng ở Nhật Bản.
5399	Bộ máy cai trị Phổ được đặt ra ngay tại hai tỉnh ấy, chứ Triều đình Đức không hề tham khảo ý kiến của dân chúng tỉnh này.
5400	Bọ mẩy còn gọi là đại thanh, đắng cay, bọ nẹt, đắng cảy, đắng đốm (
5401	Bộ máy Golgi đóng vai trò như một bưu điện.
5402	Bộ máy hành chính của tỉnh về cơ bản phục vụ cho việc phát triển và quản lý thành phố.
5403	Bộ máy phát của nó bị hỏng vĩnh viễn hai tháng sau đó, vì vậy Geostar bắt đầu thử nghiệm RDSS bằng cách truyền từ các vệ tinh khác.
5404	Bộ máy quan liêu được bố trí với những người đàn ông có trình độ tốt, hầu hết là người Tây Ban Nha sinh ra ở bán đảo.
5405	Bombardier đa phần đã tự học một mình, ông tự học đọc, tự học viết và tự tìm tòi sửa chữa những gì mà ông có thể trong quá trình mở xưởng.
5406	Bombardier, thông qua liên doanh với CSR's Sifang Locomactor and Cán Stock Co (CSR Sifang), Bombardier Sifang (Thanh Đảo) Transport Ltd (BST).
5407	Bố mẹ Alex làm luật sư, anh trai Cameron Lawther làm nhà sản xuất phim, còn chị gái Ellie Lawther theo nghiệp chính trị.
5408	Bố mẹ cậu đều là công chức của chính quyền, và anh chị em cậu đã làm việc hoặc đang học tại trường đại học.
5409	Bố mẹ cô là Ernest và Phyllis Holmes.
5410	Bố mẹ của cậu trước kia ly hôn nhưng nhờ sự giúp đỡ của Miko mà cuối cùng cũng đã tái hôn.
5411	Bố mẹ ông, William và Emma, những người buôn bán nhỏ, có ba người con, William sinh năm 1890, Hichcock và con út Eileen, sinh năm 1892.
5412	Bố mẹ và anh chị em của cậu đều đã chết trong sự kiện đó, cô đơn và lạc lõng cậu lang thang khắp nơi trước sự truy kích của Skynet và đạo quân tay sai mang biệt danh Kẻ Hủy Diệt.
5413	Bộ Mười chân hay giáp xác mười chân (
5414	Bộ não khỉ cũng được sử dụng để kiểm soát ngôn ngữ và các suy nghĩ phức tạp, cách bộ não con người xử lý các vấn đề đều giống nhau.
5415	Bò nâu Nhật Bản (cũng gọi là bò đỏ), đứng hạng nhì về số lượng; có phân loại Kochi và Kumamoto.
5416	Bò này cũng gặp phải một số bệnh thường gặp có thể kể đến như http://vtc.
5417	Bộ này nổi tiếng hơn với tên gọi New Look.
5418	Bọn bão tố nhanh chóng bắt Fuko đi và lấy cả túi thần của Doraemon.
5419	Bốn bát quái được di chuyển theo một chu kỳ vô hạn từ “càn” đến “ly” đến “khôn” đến “khảm” và quay trở lại “càn” trong việc theo đuổi sự hoàn hảo.
5420	Bọn binh lính dần dần bị tiêu diệt, chỉ còn lại một mình Thiếu Khâm chiến đấu với ba người Châu - Khưu - Kim.
5421	Bốn binh sĩ Canada cũng thiệt mạng trong vụ nổ này.
5422	Bốn bức tường nhà cũng có bốn vị thần cai quản, vị thần cai quản mặt tường phía Nam họ Đồng, tên Kiên Kiên.
5423	Bọn Cảnh Hấp, Đình Ngạn nói với vua về việc chuyên quyền của Tùng.
5424	Bốn cậu con trai của Shorin gồm có Abram, Ira, Philip và Joseph quyết định tập trung vào một sản phẩm mới, đồng thời tận dụng những kênh phân phối sẵn có của công ty.
5425	Bốn cấu trúc eutecti: A) tấm B) dạng que C) cầu D) kim.
5426	Bốn cây cột chân nêu làm bằng gỗ bút trắng tinh được những bàn tay khéo léo chạm khắc hoa văn rồi tô màu bằng nhựa cây dưng nấu với nước than rừng đen ánh.
5427	Bốn chân to khỏe, có bốn móng nhọn.
5428	Bốn chế độ của trò chơi gồm: Circuit (đua nhiều vòng), point-to-point Sprint (đua 1 vòng), lap knockout và Drag, trong khi các chế độ Drifting, Street X, Underground Racing League tournaments và Outrun racing của Underground lại bị gỡ bỏ.
5429	Bốn chiếc Val khác từ bên phía Enterprise lao sang tấn công thiết giáp hạm North Carolina nhưng tất cả bom đều trượt mục tiêu và cả bốn chiếc này đều bị hỏa lực phòng không hoặc chiến đấu cơ Mỹ bắn hạ.
5430	Bốn chiến đấu cơ trong quá trình tuần tra đã phát hiện và bắn rơi một chiếc oanh tạc cơ Nhật làm nhiệm vụ trinh sát.
5431	Bốn chữ Hán "Bùi thị hý bút" 裴氏戲筆 không hề có nghĩa là có một bà nào đó tên là Bùi Thị Hý vẽ như ông Hoành vẫn nhầm tưởng.
5432	Bọn chúng bị cảnh sát bắt hết dù cố gắng chống trả.
5433	Bốn chúng ta phải chia làm hai cánh: hai người ở nhà giữ thành, hai người phải ra mặt trước Lạc Huyện, tìm chỗ nào rừng núi hiểm trở, lập lấy hai cái trại mà giữ, chớ để cho giặc đến gần thành.
5434	Bốn cơ chế hình thành loài.
5435	Bốn công nghệ mới có thể nghiên cứu được thêm vào.
5436	Bốn cuốn đã được tái bản cuối năm 2016, 6 cuốn còn lại trong tháng 3 năm 2017.
5437	Bọn cướp bỏ đi vì đinh ninh Yersin đã chết.
5438	Bốn đại diện có mặt từ Nam Carolina, tất cả đều là những người Liên bang, cũng thay đổi lựa chọn 3 phiếu cho Burr thành trống.
5439	Bốn dặm về phía đông của tòa nhà lắp ráp là hai bệ phóng; năm dặm về phía nam là Khu Công nghiệp KSC, nơi rất nhiều phương tiện hỗ trợ của trung tâm tọa lạc và là khu nhà quản lý trung tâm.
5440	Bondarchuk được phong danh hiệu Anh hùng lao động Liên Xô.
5441	& Bondarenko miêu tả khoa học đầu tiên năm 1950.
5442	Bốn đến sáu lít nước hoặc các chất lỏng khác thường được yêu cầu mỗi ngày ở nơi hoang dã để tránh mất nước và giữ cho cơ thể hoạt động tốt.
5443	Bốn đĩa đơn được phát hành từ album; trong khi "A-Punk" đạt vị trí số 25 trên Billboard Modern rock chart và số 55 trên UK Singles Chart, "Oxford Comma" đạt vị trí số 38 ở Anh.
5444	Bondi Pavilion là một trung tâm văn hóa cộng đồng, tọa lạc ngay trước bãi biển Bondi.
5445	Bond là nhóm nhạc tập hợp 4 cô gái xinh đẹp, 2 đến từ Australia, 2 là dân Anh chính hiệu.
5446	Bốn đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ vào tứ kết.
5447	Bốn đội đứng thứ ba có vị trí cao hơn trong bảng xếp hạng hệ số của UEFA sẽ được ưu tiên đá trận lượt về trên sân nhà.
5448	Bốn đội được chia thành hai cặp.
5449	Bốn đội nhất bảng sẽ đủ điều kiện tham dự vòng chung kết giải đấu, được chơi vào tháng 6 năm 2020 (dự kiến ban đầu tổ chức vào tháng 3 năm 2020), sẽ quyết định nhà vô địch của cuộc thi mới.
5450	Bốn đội xếp cuối cùng trong mỗi bảng sẽ phải xuống hạng B cho phiên bản tiếp theo của giải đấu.
5451	Bọn Đỗ và Đồng vừa đánh vừa lùi, nhử quân Mạc đến vùng sơn cước.
5452	Bonds cắt đứt quan hệ với Kyrgios sau những tranh cãi của anh năm 2015.
5453	Bốn đứa con của họ được sinh ra trước khi họ kết hôn.
5454	Bond yêu cầu kiểm tra cái tên Franz Oberhauser.
5455	Bones nói với Anh hùng rằng chính mình đã từng mất linh hồn (một phần của nhiệm vụ trong Risen 2) và đã phục hồi nó, nhưng do linh hồn của Hero bị giam giữ bởi Bóng tối, việc phục hồi nó sẽ phức tạp hơn đáng kể.
5456	Bóng 38 mm cũ đã được thay thế chính thức bằng bóng 40 mm.
5457	Bộ ngắm ném bom T-1 được trang bị thay cho loại M. Kíp nổ và thiết bị liên lạc radio kiểu Anh được cung cấp.
5458	Bóng bầu dục cũng là niềm cảm hứng của môn bóng bầu dục xe lăn, một môn thể thao dành cho người khuyết tật với một số tính chất của bóng bầu dục.
5459	Bóng bầu dục liên hiệp được chuyên nghiệp hóa kể từ năm 1995.
5460	Bóng bầu dục liên hiệp thực tế chính là môn "bóng bầu dục" gốc; tuy nhiên sự phân ly diễn ra tại Anh vào năm 1895 chứng kiến sự ra đời của một môn bóng bầu dục khác được gọi là "
5461	Bong bóng, hoặc sưng ở háng, đặc biệt đặc trưng của bệnh dịch hạch, cũng là một đặc tính của các bệnh khác.
5462	Bóng hơi xanh và có một vành rất tươi sáng.
5463	Bóng làm bằng da hình bầu dục được bơm hơi nặng từ 400 gram đến 430 gram.
5464	Bỗng một sáng bình minh vừa hé, mọi người hết sức ngạc nhiên khi thấy nơi nàng yên nghỉ sừng sững ngọn thác đẹp tuyệt trần.
5465	Bỗng một trận gió lớn ào ào thổi tới, bẻ gãy cả cột buồm rồi cuốn lá cờ của đoàn quân lên đỉnh núi Cấm.
5466	Bồng nghe theo, sai Nguyễn Mậu Nễ và Bùi Nhuận đang đêm đem quân vào cung khuyết.
5467	Bỗng nhiên, bà tiên đỡ đầu xuất hiện như có phép lạ.
5468	Bộ Ngoại giao Belarus cho biết lệnh cấm là "hạn chế thương mại là phân biệt đối xử vi phạm thỏa thuận quốc tế".
5469	Bộ Ngoại giao cũng đưa ra một lời khuyến cáo về du lịch, thúc giục người Mỹ tránh Burkina Faso do "khủng bố".
5470	Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã chỉ định Ansar al-Sharia là một tổ chức khủng bố vào tháng 1 năm 2014.
5471	Bộ Ngoại giao Malaysia thông báo, vì lý do này, Bộ gửi công văn đến Đại sứ quán Triều Tiên, thông báo với chính phủ CHDCND Triều Tiên rằng ngài Kang Chol không còn là nhân vật được chấp nhận tại Malaysia.
5472	Bộ Ngoại giao Nhật Bản chỉ trích tuyên bố của Medvedev, gọi đó là hành vi khiêu khích.
5473	Bộ Ngoại giao Việt Nam phủ nhận nội dung bản tường trình của FireEye.
5474	Bongo cũng là Chủ tịch Đảng Dân chủ Gabon (PDG).
5475	Bỗng phần mộ Lương Sơn Bá có vết nứt, dần dần mở ra.
5476	Bỏng thường được phân loại từ cấp độ thứ nhất đến cấp độ thứ tư, nhưng Hiệp hội Bỏng Hoa Kỳ (ABA) đã phân loại bỏng nhiệt là nhỏ, vừa và lớn, hầu như chỉ dựa vào độ sâu và kích thước của vết bỏng.
5477	Bộ nguồn nặng hơn hai kg.
5478	Bò nhà có thể có màu trắng.
5479	Bốn hàng ghế đầu tiên trên mỗi xe buýt Montgomery được dành cho người da trắng.
5480	Bọn Hàn Hoảng sợ, muốn chạy về với Trương Kiện ở Khúc A, không mở được cửa, đợi đến đêm thì trèo qua, phản quân tử thương đến vài vạn.
5481	Bộ Nhân sự sau đó được hủy bỏ vào năm 2008.
5482	Bộ nhị chỉ bao gồm các nhị sinh sản.
5483	Bổ nhiệm nhân sự nội bộ do chính Cung nội Sảnh quyết định.
5484	Bộ nhớ có thể truy xuất và phiên dịch bằng cách cung cấp một số vùng nhớ và offset trong phân đoạn.
5485	Bọn họ đề cử Hình Cảo làm thủ lĩnh.
5486	Bộ nhớ đệm đĩa là một bộ phận để cải thiện thời gian đọc từ đĩa cứng hoặc ghi lên đĩa cứng.
5487	Bọn họ đều có quan hệ với Otoya, vì vậy trước khi mất Otoya đã nhờ họ sau này hãy giúp đỡ con trai mình.
5488	Bọn họ nhiều quân tử Nguyên văn: Đa quân tử, ý nói có nhiều hiền tài.
5489	Bộ nhớ trong của S10e là 128GB/256GB, S10 là 128GB/512GB, S10+ là 128GB/512GB và 1TB (Phiên bản bộ nhớ cao nhất từ trước đến nay), S10 5G là 256GB và 512GB.
5490	Bộ nhớ trống (drum memory) của nó nguyên thủy chỉ có 2000 word 10 chữ số, và cần phải lập trình rất phức tạp thì mới tính toán được hiệu quả.
5491	Bộ nhớ trong từ 16 GB đến 32 GB tùy theo sản phẩm, với khe thẻ nhớ mở rộng microSDXC lên đến 128 GB.
5492	Bốn huấn luyện viên, bản thân họ là những nghệ sĩ biểu diễn nổi tiếng, đào tạo những tài năng trong nhóm của họ và thỉnh thoảng biểu diễn cùng họ.
5493	Bộ nhụy có thể chứa một hoặc nhiều nhụy tách biệt.
5494	Boniek khởi đầu sự nghiệp cầu thủ tại đội trẻ Zawisza Bydgoszcz và sau đó là đội chính của Widzew Łódź.
5495	Bo Nitride(cùng với Si3N4, NbN, và BNC) được cho là có hoạt tính ứ đọng yếu, và gây ho khi hít theo dạng hạt.
5496	Bốn khẩu pháo /25 caliber Mark 10 được bố trí bên trên hầm chứa thủy phi cơ; các tấm chắn mảnh đạn được trang bị cho các khẩu pháo trên hầm chứa và trên sàn tàu.
5497	Bốn khía cạnh này cho phép các doanh nghiệp định rõ những mục tiêu cân bằng hiệu quả tài chính trong ngắn hạn với những nhân tố của cơ hội tăng trưởng dài hạn đối với hiệu quả tài chính trong tương lai.
5498	Bốn khúc tứ tấu (
5499	Bốn khu đặt mộ liệt sĩ được xếp theo tỉnh, thành phố trải trên năm quả đồi.
5500	Bọn Kiến thán phục.
5501	Bọn Kiệu đầu hàng, đều bị bêu đầu.
5502	Bốn kì Nạp, Nén, Nổ, Xả được hoàn tất và động cơ lại tiếp tục chu trình mới.
5503	Bọn Lập Chánh đến, Hồ Lộc Cô thiền vu (lên ngôi năm 96 TCN) bày tiệc rượu tiếp đãi sứ giả, Lăng và Vệ Luật đều ngồi hầu.
5504	Bọn (Lê Văn) Đức cho đệ lá hồng kỳ chạy như bay về báo tiệp và đóng hòm đầu Vân đưa dâng, rồi lấy sào cao treo ngược thây ở đỉnh núi Vân Trung.
5505	Bốn lính đánh thuê vũ trang, Scott Helvenston, Jerko Zovko, Wesley Batalona và Michael Teague tất cả đều bị giết bởi đạn súng máy và một quả lựa đạn được ném qua cửa sổ của chiếc SUV.
5506	Bốn loại bệnh hệ thống phổ biến nhất là chuỗi nhẹ (AL), viêm (AA), lọc máu (Aβ 2 M), và di truyền và tuổi già (ATTR).
5507	Bốn loài hóa thạch được mô tả.
5508	Bốn loài họ Sam có đặc điểm sinh sản tương tự nhau.
5509	Bốn loại vật phẩm được điểm thưởng thêm là: bùa, tràng hạt, đồ trang sức và các loại thuốc phục hồi máu, mana cùng các chỉ số trạng thái khác.
5510	Bốn loài vượn lớn (
5511	Bốn máy bay ném bom bổ nhào Nhật tấn công các tàu bè lân cận vào lúc 18 giờ 46 phút, và các khẩu đội pháo 127 mm (5 inch) của Tennessee đã nổ súng nhưng không bắn trúng chiếc nào.
5512	Bốn mùa giải sau đó trong mùa dịch 1980-81, câu lạc bộ có trận ra mắt trong FA Vase và tiếp tục thi đấu cho đến cuối mùa giải 1994-95 khi các quy định về mặt sân mới ngăn đội bóng tham gia thi đấu.
5513	Bốn mươi hệ sinh thái khu vực được biết là tồn tại trong công viên và chín trong số chúng được liệt kê như nguy cơ tuyệt chủng, Claire Grant.
5514	Bốn mươi năm sau ngày giành quyền tự chủ, Đại học Newcastle trở thành đại học danh tiếng với nhiều vị trí cao trong các bảng xếp hạng.
5515	Bốn năm sau, Bảo tàng chính thức mở cửa đón công chúng.
5516	Bốn năm sau, Bảo tàng trở thành một tổ chức hoạt động độc lập trực thuộc thành phố.
5517	Bốn năm sau, họ trở về quê hương và tại đó Bru học trường Montessori.
5518	Bốn năm sau khi cuộc chiến tranh này kết thúc, năm 197 TCN, người La Mã đã thiết lập nên hai tỉnh La Mã.
5519	Bốn năm sau, vào năm 1855, thành phố đã mở mang và có một nhà thờ, tòa thị chính và nhiều gia đình.
5520	Bốn năm tại Cebu với vị trí là một Giám mục phụ tá của Giám mục Mondejar đột ngột chấm dứt bằng quyết định Tòa Thánh, thuyên chuyển Giám mục này kàm Giám mục chính tòa Giáo phận Romblon.
5521	Bonnetina cyaneifemur được Vol miêu tả năm 2000.
5522	Bốn ngân hàng chính đã phải viện tới sự trợ giúp của chính phủ vào cuối năm 2008 và giá trị tài sản thực đã giảm mạnh.
5523	Bốn ngày sau, Abu Bakr al-Baghdadi, linh mục tự tuyên bố của Nhà nước Hồi giáo mới nói rằng người Hồi giáo nên hợp nhất để bắt Rome để "sở hữu thế giới".
5524	Bốn ngày sau, SS và các đơn vị cảnh sát của Kappl bắt đầu làm tròn và trục xuất người Do Thái bằng tàu hỏa đến trại tập trung Auschwitz.
5525	Bốn ngày sau, Wasp trở thành soái hạm của Đội đặc nhiệm Bravo, một trong hai đội phòng thủ chống tàu ngầm vừa mới được Tổng tư lệnh Hạm đội Đại Tây Dương thành lập.
5526	Bốn nghề chơi: cầm, thư, thi, hoạ bốn nghề đều thông thạo.
5527	Bốn người bạn đời của anh cảm thấy bị phản bội.
5528	Bốn người bọn họ nhanh chóng cầm súng lên và giết hết đám xác sống.
5529	Bốn người chiến thắng là Lâm Kinh Vũ, Tăng Thư Thư, Lục Tuyết Kỳ và Trương Tiểu Phàm được truyền cho Thần công trong Cửu Nghi Đỉnh và được phái đi điều tra ma giáo ở Không Tang Sơn.
5530	Bốn người đang trên tàu và đang dùng một xuồng cứu hộ.
5531	Bốn người đàn ông đã bị nghi ngờ và kết án vắng mặt.
5532	Bốn người đã tạo ra Dự án An ninh hạt nhân để thúc đẩy chương trình nghị sự này.
5533	Bốn người họ, 4 tính cách, dưới sự thu nhận và dẫn dắt của Gia Cát Chính Ngã, người đứng đầu Ty Thần Bổ, đã được phong làm Tứ đại bổ khoái, trừ gian phá án và lập được không ít công lao cho triều đình.
5534	Bốn người kể chuyện, trong số đó có một người theo chủ nghĩa xã hội và một người cơ hội Nasserite, đại diện cho các quan điểm chính trị khác nhau.
5535	Bốn người tới một đống rơm, họ Trịnh miễn cưỡng trốn vào theo bọn Cửu Nạn, còn Vi Tiểu Bảo chặt lấy bàn tay của tên Lạt ma gã bắt trước đó, đem vào đống rơm sàm sỡ A Kha, tát Trịnh Khắc Sảng.
5536	Bọn người trước kia bị hành hạ bởi Linh Thứu Cung bắt được một cô gái trẻ từ Linh Thứu Cung.
5537	Bốn nhánh chính này thường được thảo luận mà không gán cho chúng các cấp bậc theo kiểu phân loại Linnaeus, nhưng đôi khi vẫn được gán ở cấp cohort hay đại bộ (magnorder) hoặc liên bộ (superorder).
5538	Bốn nhóm khí hậu lớn chi phối tại Ấn Độ: nhiệt đới mưa, nhiệt đới khô, cận nhiệt đới ẩm, núi cao.
5539	Bonnie McKee (hình) cùng viết "Legendary Lovers" với Luke, Martin, Cirkut và Perry.
5540	Bộ Nội vụ có Quyết định số 524/QĐ-BNV ngày 26/3/2009 phê duyệt tên và Điều lệ sửa đổi của Hội.
5541	Bộ Nội vụ Hoa Kỳ có một phạm vi trách nhiệm rộng lớn (gồm có điều chỉnh và quy định về các chính phủ lãnh thổ và trông coi cơ bản các khu vực công thổ, et al.).
5542	Bono (ngày 10 tháng 8 năm 1984).
5543	Bộ Nông lâm ngư nghiêp là cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm về ngành ngư nghiệp.
5544	Bộ Nông nghiệp cung cấp nhiều trợ giúp cho những người cần giúp đỡ trong thời khó khăn này.
5545	Bốn phạm trù con trong đó được sắp xếp theo mức độ từ giao tiếp mắt-với-mắt cho đến không hề có sự giao tiếp bằng mắt.
5546	Bốn phần đầu tiên bao gồm các cuộc phỏng vấn với Danny Chan vào đầu mỗi tập.
5547	Bọn Pháp được lịnh đánh tràn vào.
5548	Bốn phi đội vận tải của tập đoàn quân không quân số 4 (KGrzbV 700, KGrzbV 900, I./KGrzbV 1 and II.
5549	Bốn phiên bản khác nhau của bài hát đã được phát hành chính thức.
5550	Bốn phòng này nối theo hội trường lớn làm tái lập lại trên nền đất của dãy Lầu sắt trước kia.
5551	Bốn phương pháp — khử khoáng, thẩm thấu ngược, chưng cất, kết tủa — làm giảm độ cứng của nước bằng cách loại bỏ chất khoáng rắn khỏi nước.
5552	Bốn phút sau, tàu tuần dương hạng nhẹ Southampton, đi trinh sát phía trước các tàu chiến của Beatty, nhìn thấy các đơn vị của Hạm đội Biển khơi hướng lên phía Bắc với tốc độ tối đa.
5553	Bọn Quang giết được hơn 2000 người, đem xác chết thành Kinh quan.
5554	Bốn quận mà Lưu Bị có được chỉ giúp Lưu Bị giải quyết vấn đề nhân lực và kinh tế, không đóng vai trò chiến lược trong việc thi hành Long Trung sách.
5555	Bốn tác phẩm điêu khắc được thêm vào năm 1906, tượng đài cơ bản là như hiện tại (ngoại trừ tượng của các vị vua) với các bảo tàng ở hai bên được khánh thành trong năm 1906.
5556	Bốn tàu buôn và hai tàu khu trục bị đánh chìm; bản thân Cairo trúng hai quả đạn pháo 152 mm (6 inch) từ tàu tuần dương Ý Raimondo Montecuccoli khiến hai thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng.
5557	Bốn tháng sau chương trình chống virus Dir2/FAT ra đời.
5558	Bốn tháng sau đó, vào tháng 10/1957, theo đề xuất ​​của Khrushchev, nguyên soai Zhukov, người đã ủng hộ ông, đã gạt Zhukov ra khỏi Ban Chấp hành Trung ương Đảng và miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên Xô.
5559	Bốn tháng sau ông được Ủy viên Thuế vụ California Michelle Steel mời về làm Cố vấn Cao cấp và Phát ngôn viên phụ trách cộng đồng Việt Nam.
5560	Bọn thần muốn cho hai nước thân yêu nhau, còn để gõ cửa mà xin lửa.
5561	Bốn thợ săn cùng thực hiện việc chặt đầu, mổ bụng voọc quý ngay tại rừng quốc gia, trong đó, 2 kẻ đã chạy thoát.
5562	Bốn thước đầu tiên là hoàn hảo.
5563	Bốn tòa tháp ở mỗi góc của lâu đài đóng vai trò là công trình phòng thủ, vũ khí nhà ở.
5564	Bốn trăm triệu năm tồn tại trên Trái Đất cũng là bốn trăm triệu năm côn trùng liên tục đấu tranh sinh tồn để đạt được ngôi vị thống lĩnh về số lượng trong giới động vật như ngày nay.
5565	Bọn Trấn Ác chiếm được thành ngoài, Nghị thủ thành trong, lực lượng tinh nhuệ còn trên mấy ngàn người, giao chiến đến quá trưa, Trấn Ác gởi thư của Lưu Dụ vào thành trong, ông giận không mở ra mà đốt đi.
5566	Bọn Trần Trí chạy về Nghệ An.
5567	Bọn Trần vương Vũ Văn Thuần, Lương công Hầu Mạc Trần Nhuế, Nội sử Vương Nghị đều ở cạnh Hiến.
5568	Bọn trẻ đều bị dọa giết nếu tìm cách trốn hoặc kể cho người khác về tình trạng của chúng".
5569	Bọn trẻ lâu đài K'Rahlan hay gọi nó là "Suku biết tuốt".
5570	Bọn trẻ trở về, viết một bức hồi âm giả và đưa cho Rin.
5571	Bọn trộm cướp truyền tin nhau không dám quấy phá khu vực ông cai quản, có nhiều kẻ có tội gặp ông để đầu thú và xin hứa hoàn lương.
5572	Bốn trong số các mê cung được dự ý là dựa trên bốn mùa; mê cung đầu tiên – được góp mặt trong bản demo – được dựa trên mùa thu và phòng trung tâm của nó chứa đầy những chiếc lá mùa thu rơi.
5573	Bốn trong số họ, không bao giờ có liên hệ trước với nhau, đã đào sâu vào một cuộc phiêu lưu của người Bolivia với vàng.
5574	Bọn Trọng Viễn lui chạy, Cao Hoan bèn tiến đánh, Triệu đại bại.
5575	Bồn trũng Borealis là khu vực lớn màu xanh và màu xanh lá cây nằm ở phía bắc của đường xích đạo.
5576	Bọn tướng còn lại biết nói gì nữa ngoài việc tuân mệnh.
5577	Bọn Từ Văn Thịnh nghe tin, tan vỡ, chạy về Giang Lăng, Cảnh thừa thắng tây tiến.
5578	Bọn Tuyển đều nói việc này không làm được, Thái Tông cũng cho rằng không xong.
5579	Bốn vụ hành quyết diễn ra vào năm 2013, lần đầu tiên kể từ năm 2008.
5580	Bốn yếu tố của trò chơi được mô tả thông qua bốn giai đoạn trong suốt diễn biến của một game 4X.
5581	Bộ óc đứng đằng sau gia đình Vinci, Leo Galante.
5582	Book One, trang 64. Silk Pagoda (2006).
5583	Boom Piyaphun bắt đầu được nhiều người biết đến với sự nghiệp diễn xuất của mình kể từ khi anh góp mặt vào bộ phim điện ảnh "Cổ tích một chuyện tình" (2016) với vai diễn Chen Min được các nhà phê bình đánh giá cao.
5584	Booth biết mọi thứ về Frank, về sự ám ảnh khi đã phản ứng chậm trong vụ việc dẫn đến việc nghiện rượu và tan vỡ gia đình của anh.
5585	Boots đã khởi xướng một thử nghiệm lâm sàng có tên PROFILE để xem liệu thuốc có thể hữu ích trong dân số rộng hơn hay không.
5586	Boo xấu hấp thụ Boo béo và chuyển màu sau màu hồng.
5587	Bộ phận chính của AFM là một mũi nhọn được gắn trên một thanh rung (cantilever).
5588	Bộ phận Chuẩn bị của Quân đội Hải quân đóng quân tại Rouen mang tên Đô đốc Cécille.
5589	Bộ phận của cây mà nhú ra đầu tiên từ hạt giống là rễ phôi, được gọi là "rễ mầm" hay rễ chính.
5590	Bộ phận dùng làm thuốc là quả (lộ lộ thông), lá (phong hương diệp), rễ (phong hương căn), nhựa (phong hương chi).
5591	Bộ phận hỗ trợ của Opera lại tố cáo đây là sự cố gắng của Microsoft làm mất uy tín của họ.
5592	Bộ phận kiểm soát này có thể được phi công điều khiển bằng tay hay hoàn toàn tự động nhờ hệ thống kiểm soát bay.
5593	Bộ phận mang hàng hóa tích hợp thành một khoang hạ cánh để chở người.
5594	Bộ phần mềm đi kèm các ứng dụng năng suất riêng biệt, như Microsoft Word và Microsoft Excel.
5595	Bộ phận Nam hạ cùng Đường triều phát sinh xung đột.
5596	Bộ phận nâng sẽ nâng vật hay người đến độ cao yêu cầu.
5597	Bộ phận này chịu trách nhiệm sản xuất và bán chiếc Continental Mark II nổi tiếng.
5598	Bộ phận này có hai móc khóa lớn để cố định vào cán dao với một khoang chứa đạn, bộ phận điểm hỏa, cần lên đạn, cần khóa an toàn, một cò và một màng mỏng bọc phần đầu nòng để bảo vệ khi chờ được sử dụng.
5599	Bộ phận này gồm các lá thép mỏng, mở ra khép lại theo thang số.
5600	Bộ phận nghệ thuật của studio đã mất gần một tuần để giải quyết bằng được màu vàng được sử dụng cho con đường gạch vàng.
5601	Bộ phận sản xuất các tác phẩm hư cấu và phi hư cấu, chủ yếu để phân phối cho khách hàng của họ, mặc dù gần đây công ty đã tài trợ cho các bản phát hành sân khấu.
5602	Bộ pháp điển chỉ chứa những quy phạm pháp luật còn hiệu lực vào thời điển đó và chỉ những quy phạm này mà thôi.
5603	Bộ phim A Nightmare on Elm Street đã giới thiệu hiện tượng này đến văn hóa đại chúng.
5604	Bộ phim ban đầu được dự kiến sẽ ghi hình vào tháng 4 năm 2014 nhưng đã được lùi lại do sự chậm trễ trong khâu casting.
5605	Bộ phim Boul Fallé, la Voie de la lutte của cô được phát hành năm 2009.
5606	Bộ phim chỉ lấy bối cảnh thành phố giả tưởng Metropolis.
5607	Bộ phim chỉ thay đổi một vài chi tiết cảnh phim khác so với bản gốc.
5608	Bộ phim Clannad đầu tiên bao gồm 24 tập, 23 tập trong số đó ban đầu được phát sóng từ tháng 10 năm 2007 đến tháng 3 năm 2008.
5609	Bộ phim có đề cập đến huyền thoại về Orpheus và Eurydice.
5610	Bộ phim có lẽ đã có sáu cái nhìn khác nhau nếu như ông cố gắng bắt kịp với sự thay đổi đó.
5611	Bộ phim còn được phát hành trên các hệ thống VOD ở Mỹ bao gồm: Itunes, Comcast, Amazone, Google Play, Vudu, Playstation, Xbox, Fandango, Charter, Diriect TV…
5612	Bộ phim công chiếu vào ngày 23 tháng 9 năm 2009 và đã được theo dõi bởi 12,6 triệu người xem.
5613	Bộ phim còn tiết lộ nhóm Avengers năm 2012 phải rất vất vả để buộc Pierce và các nhân vật chóp bu khác từ bỏ khối Tesseract sau hàng chục năm sử dụng.
5614	Bộ phim của ông, The Great Train Robbery (1903), có thời gian chạy mười hai phút, với hai mươi cảnh riêng biệt và mười địa điểm trong nhà và ngoài trời khác nhau.
5615	Bộ phim cũng bị cáo buộc bỏ lỡ một cốt truyện đáng chú ý, và được giữ theo truyền thống là quá dễ đoán.
5616	Bộ phim cũng đã giành được giải thưởng Đạo diễn xuất sắc nhất và Nam diễn viên xuất sắc nhất (Lu Yulai) trong - Liên hoan phim đồng tính & đồng tính nữ quốc tế Madrid 2009.
5617	Bộ phim cũng đạt thành công vang dội ở phương diện thương mại khi thu về 190 triệu đô và là tác phẩm có doanh thu cao nhất năm 1968.
5618	Bộ phim cũng được phát hành như một nhạc chuông đám cưới ở Vương quốc Anh.
5619	Bộ phim cũng được phát sóng ở Mông Cổ, Malaysia, Nepal, Puerto Rico, Ai Cập, Pêru, Thái Lan, Việt Nam (VTV1) và Hồng Kông.
5620	Bộ phim cũng được trình chiếu tại nhiều quốc gia trên thế giới.
5621	Bộ phim cũng gây được chú ý khi xây dựng hình ảnh người phụ nữ da màu như những công dân có thu nhập trung bình mạnh mẽ, thay vì những khuôn mẫu trước đó.
5622	Bộ phim cũng xếp thứ 57 trong "100 phim điện ảnh yêu thích nhất của Hollywood", một danh sách biên tập bởi The Hollywood Reporter nhờ khảo sát "các giám đốc xưởng phim, chủ nhân giải Oscar và TV royalty".
5623	Bộ phim cuối cùng của cô là Mi casa, mi prisión ("My Home, My Prison", 1993).
5624	Bộ phim cuối cùng cũng được mở màn vào tháng 4 năm 1954, nửa năm sau thời điểm ra mắt ban đầu và bị đội kinh phí lên gấp ba lần dự kiến, khiến Bảy võ sĩ trở thành bộ phim đắt giá nhất mà Nhật Bản từng sản xuất.
5625	Bộ phim đã có doanh thu mở màn trên toàn thế giới hơn 1.2 tỷ USD, cao nhất mọi thời đại và gần gấp đôi kỷ lục trước đó của Infinity War là 640.5 triệu đô la.
5626	Bộ phim đã được chỉnh sửa cùng nhau tạo thành một tập phim dài 30 phút và phát sóng trên mạng Tokyo Metropolitan Television của Nhật Bản vào ngày 30 tháng 9 năm 2016.
5627	Bộ phim đã được đề cử cho Giải thưởng truyền thông GLAAD dành cho phim truyền hình xuất sắc hoặc sê-ri phim giới hạn.
5628	Bộ phim đã được đề cử giải Chlotrudis vào năm 2002.
5629	Bộ phim đã được đón nhận rộng rãi ở rất nhiều nơi, đáng chú ý là các lực lượng bán vũ trang đòi ly khai, các phong trào giải phóng dân tộc cũng như các nhóm quân sự quốc tế tư nhân.
5630	Bộ phim đã được phát hành ngày 9/8/2008 và cho ra DVD ngày 3/3/2009.
5631	Bộ phim dài 45 tập được phát sóng lần đầu vào năm 2001 trên kênh truyền hình TVB.
5632	Bộ phim đã kể lại một giai đoạn đầy biến động trong lịch sử nước Mỹ qua góc nhìn ngây thơ và trong sáng của một người chỉ có IQ 75.
5633	Bộ phim đã khẳng định tên tuổi của Shyamalan trên tư cách đạo diễn và biên kịch, qua đó giới thiệu đặc điểm làm phim của ông đến công chúng điện ảnh, đặc biệt là những kết thúc bất ngờ.
5634	Bộ phim dạng opera xà phòng đầu tiên của Ấn Độ là Hum Log (Chúng ta), kết thúc trong vòng 154 tập.
5635	Bộ phim đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình và cô đóng vai chính của Billi, một nhà văn đến thăm bà ngoại của cô ở Trung Quốc.
5636	Bộ phim đã nhận được rất nhiều khen ngợi tại liên hoan phim Montreal.
5637	Bộ phim đã nhận được sự đánh giá trái chiều tuy nhiên màn diễn xuất được khen ngợi.
5638	Bộ phim dành cho thiếu niên kể về một nhóm bạn với những rắc rối hằng ngày mà họ phải đương đầu.
5639	Bộ phim đánh dấu mốc một trăm năm kể từ khi nhân vật này xuất hiện lần đầu tiên.
5640	Bộ phim đã sinh ra một phiên bản điện ảnh, với tựa đề The Last Airbender, đạo diễn bởi M. Night Shyamalan.
5641	Bộ phim đã sử dụng nhiều ý tưởng và kịch bản từ bộ phim truyền hình gốc.
5642	Bộ phim đạt được thành công to lớn về mặt doanh thu và hiện đứng thứ 14 trong danh sách các bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại với 952 triệu USD (2011).
5643	Bộ phim đã thu về 38,2 triệu đô la vào cuối tuần công chiếu với mức trung bình 11.278 đô la mỗi rạp, và là số một tại phòng vé.
5644	Bộ phim đầu tay do ông đạo diễn mang tên Zad wielkiego wieloryba, kịch bản do ông và Janusz Wróblewski viết.
5645	Bộ phim đầu tiên của Kikuchi với hãng Million Films là Miss 20 Year-Old Momoko (ミス２０才　快感！
5646	Bộ phim điện ảnh đầu tiên mà Jane tham gia là Vice Versa năm 1988.
5647	Bộ phim điện ảnh nổi tiếng Đức vua và tên Hề (King and the Clown; 왕의 남자) cũng khắc họa về bà, do Doãn Tiểu Tinh (尹小晶) thủ vai.
5648	Bộ phim đó là Mabel's Strange Predicament ("Mối nguy khốn lạ lùng của Mabel"), nhưng tên nhân vật "
5649	Bộ phim do Lee Chun-baek và Oh Sung-yoon đạo diễn và vai chính được lồng tiếng bởi Do Kyung-soo, Park So-dam và Park Chul-min.
5650	Bộ phim dựa trên tiểu thuyết Darkly Dreaming Dexter.
5651	Bộ phim dự kiến khởi quay vào tháng 3/2018 và chiếu online miễn phí.
5652	Bộ phim dự kiến ra mắt trên toàn quốc từ ngày 19 tháng 4 nhưng phải lùi ngày chiếu để biên tập, cắt gọt.
5653	Bộ phim đứng đầu bảng xếp hạng về tỷ suất người xem đồng thời giúp Lee Joon-gi trở thành một trong những diễn viên tỏa sáng nhất với các vai hành động.
5654	Bộ phim được chiếu cho tất cả mọi người ở đó xem.
5655	Bộ phim được chiếu trên kênh SAM -BTV11 tại Việt Nam từ ngày 2 tháng 6 năm 2016 đến ngày 6 tháng 6 năm 2016 với tựa "Huyền thoại đất liền và đại dương".
5656	Bộ phim được chuyển thể từ bộ phim điện ảnh cùng tên được sản xuất vào năm 1989.
5657	Bộ phim được công chiếu vào năm 2017 tại Djibouti, và có sự tham gia của các bộ trưởng Bộ Giáo dục, Truyền thông và Văn hóa.
5658	Bộ phim được công chiếu vào tháng 9 năm 1957, nhận được một phản ứng hỗn hợp tương tự như Ngai vàng đẫm máu.
5659	Bộ phim được công chiếu với một bộ phim hai giờ đặc biệt, Rescue Rangers: To The Rescue, mà sau này được chia thành năm phần phát sóng như phát một phần trong các ngày trong tuần.
5660	Bộ phim được đồng sản xuất và thiết kế bởi Sohan Roy, và Tiến sĩ George John là nhà sản xuất điều hành.
5661	Bộ phim được đón nhận tích cực và kể từ khi phát hành đã được chọn tham dự một số liên hoan, được đề cử giải thưởng và giành được một số giải.
5662	Bộ phim được ghi hình tại buổi diễn thứ hai ở Arlington, Texas vào ngày 6 tháng 10 năm 2018.
5663	Bộ phim được Harry Saltzman và Albert R. Broccoli đồng sản xuất, và đây là một sự hợp tác kéo dài đến năm 1975.
5664	Bộ phim được kể lại từ ký ức của Hoàng, khi ông thăm lại chiến trường xưa.
5665	Bộ phim được khởi chiếu tại Liên hoan Phim Busan lần thứ 22 tại Hàn Quốc và đạt giải Kim Jiseok Award.
5666	Bộ phim được phát hành ngày 10 tháng 2 năm 2016 trên YouTube Red.
5667	Bộ phim được phát hành tại Trung Quốc vào ngày 24 tháng 12 năm 2013.
5668	Bộ phim được phát hành tại Trung Quốc vào ngày 8 tháng 2 năm 2015 trên cả hai định dạng 2D và 3D, trở thành bộ phim đầu tiên trong loạt phim được phát hành dưới định dạng 3D và được ra mắt tại trên 4,000 rạp chiếu.
5669	Bộ phim được phát hành trên Youku vào ngày 29 tháng 5 năm 2018.
5670	Bộ phim được phát hành vào ngày 21 tháng 12 năm 2017 trên khắp Karnataka.
5671	Bộ phim được phát hành vào ngày 22 tháng 12 năm 2000.
5672	Bộ phim được quay trong ba tuần và là tác phẩm đầu tay của đạo diễn Vũ Thái Hòa.
5673	Bộ phim được ra mắt vào ngày 17 tháng 8 năm 1908.
5674	Bộ phim được thực hiện bởi Anna Cady và Jenny Cuff.
5675	Bộ phim được yêu thích với những đánh giá tích cực và đứng đầu xếp hạng điện ảnh trên khắp Nigeria trong vài tuần đầu phát hành.
5676	Bộ phim gần như nhận được sự tán dương tuyệt đối từ các nhà phê bình, ca ngợi khâu chỉ đạo của Bigelow, diễn xuất của Renner, kịch bản và các phân cảnh hành động.
5677	Bộ phim gây được tiếng vang rất lớn sau khi phát sóng, một lần nữa làm nóng tên tuổi của Hoàng Cảnh Du sau thành công của "Hồng Hải hành động".
5678	Bộ phim gây sốt giới trẻ Hàn Quốc ngay khi vừa lên sóng.
5679	Bộ phim giành được giải Phim hoạt hình xuất sắc nhất tại lễ trao giải điện ảnh châu Á Thái Bình Dương năm 2007.
5680	Bộ phim Gjest Baardsen là một trong những bộ phim Na Uy được xem nhiều nhất từ ​​những năm 1930.
5681	Bộ phim gồm 2 phần với hai nhân vật chính là "Cá sấu chúa" Vũ Vũ và "King Kong" Hoàng Lâm.
5682	Bộ phim hiện đã đóng máy và nhận được sự mong đợi lên sóng từ khán giả.
5683	Bộ phim kết thúc bằng hình ảnh hai người bạn trẻ lái xe về thành phố, bỏ lại trang trại ma quỷ đằng sau.
5684	Bộ phim kết thúc khi hai mẹ con Rachel đang copy cuộn băng.
5685	Bộ phim kết thúc vào ngày 29 tháng 11 năm 2020.
5686	Bộ phim kết thúc vào ngày 7 tháng 8 năm 2020.
5687	Bộ phim kết thúc với cảnh hai người bên nhau ở Thập Lý Đào Lâm.
5688	Bộ phim kể về câu chuyện của Dave Lizewski, một thiếu niên Mỹ bình thường rất mê chuyện tranh.
5689	Bộ phim kể về câu chuyện của một nhà văn, nhà thơ trẻ tuổi người Anh tên Christian (
5690	Bộ phim kể về chuyến đi xuyên Việt đầu tiên của bà.
5691	Bộ phim kể về cuộc sống của Yun Dong-ju và Song Mong-kyu thời thuộc địa của Nhật.
5692	Bộ phim kể về điển tích Tín Lăng quân trộm binh phù cứu Triệu nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc.
5693	Bộ phim kể về đời sống của Linh Đan (
5694	Bộ phim kể về một diễn viên đầy tham vọng nhưng lại là một người lùn.
5695	Bộ phim kể về Thu Cúc (do Củng Lợi thủ vai), một người phụ nữ tá điền sinh sống tại vùng nông thôn Trung Quốc.
5696	Bộ phim khiến báo giới Trung Quốc tốn không ít giấy mực.
5697	Bộ phim khởi chiếu vào ngày 6 tháng 10 năm 2019 và mùa đầu tiên kết thúc vào ngày 17 tháng 5 năm 2020, sau 20 tập.
5698	Bộ phim không chỉ phát hành dưới thể loại hardcore (nhãn hiệu DMX-001), mà nó còn được phát hành dưới thể loại softcore R-15 và được đánh giá cao với phiên bản (Pure Max PMX-005).
5699	Bộ phim không những gây chú ý bởi những kỹ xảo điện ảnh, tính chất ma quái, các cuộc tàn sát quy mô mà còn bởi những dòng phụ đề thông minh và khéo léo tạo nên sự uyển chuyển trên màn hình cùng ý nghĩa nhân văn của nó.
5700	Bộ phim không phải kiểu la làng lên đây là phim đồng tính nhưng rõ ràng đó là một bộ phim đồng tính.
5701	Bộ phim kinh phí thấp là một hit phòng vé, và dẫn đến tăng sự công nhận cho Li.
5702	Bộ phim là bộ phim đầu tay của Stéphanie Di Giusto.
5703	Bộ phim là bộ phim đầu tiên của Mỹ có cốt truyện, có hành động, và thậm chí là một cảnh quay tay kéo chuông báo cháy.
5704	Bộ phim là một tác phẩm chuyển thể khá đơn giản và sát nguyên tác với cuốn tiểu thuyết của Maria Dąbrowska cùng tiêu đề.
5705	Bộ phim lấy bối cảnh thời chiến loạn, cuộc phân tranh giữa bốn nước Đại Tấn, Đại Yến, Đại Lương và Bạch Lan đã gây nên khói lửa đau thương khắp nơi.
5706	Bộ phim lấy chủ đề về gia đình, xoay quanh câu chuyện về cuộc sống của nàng dâu khi về nhà chồng.
5707	Bộ phim lên kế hoạch thực hiện trong 2 năm, nội dung cốt truyện cũng như các cảnh quay được ghi hình luân phiên tại 3 quốc gia, biến bộ phim trở thành tác phẩm được dàn dựng quy mô.
5708	Bộ phim lên sóng vào mùa hè năm 2016 nhận được phản hồi khá tốt từ khán giả.
5709	Bộ phim lúc đầu được tài trợ bởi Dolan, nhưng khi cần thêm tiền, anh ấy đã hỏi cả Téléfilm và SODEC để được trợ cấp.
5710	Bộ phim mở đầu tại một quán trọ ở làng Bree, nơi pháp sư Gandalf thuyết phục Thorin Oakenshield hãy tập hợp những người lùn để đi đòi lại vương quốc Erebor đã mất từ con rồng Smaug, cũng như lấy lại viên ngọc Arkenstone.
5711	Bộ phim mô tả một mối tình lãng mạn đồng cảm trong một mối quan hệ vụng về và lo lắng, nhưng ước mơ và tình yêu được hồi tưởng lại những cảm xúc trong quá khứ ở tuổi mười tám hiện tại.
5712	Bộ phim năm 2008 của cô Children of the Dark cũng là một tác phẩm nhằm lên án việc bóc lột sức lao động với trẻ em.
5713	Bộ phim nằm trong phần sau của Theo dấu yêu thương theo bối cảnh Nara sắp làm đám cưới với Nai Sing cùng với Nong sắp kết hôn với chú Ram.
5714	Bộ phim này có doanh thu vượt xa An American Tail và trở thành bộ phim hoạt hình có lợi nhuận cao nhất vào thời điểm đó.
5715	Bộ phim này đã lăng xê thành công tên tuổi của diễn viên Chân Trân.
5716	Bộ phim này đã thu về 1,6 triệu USD doanh thu phòng vé.
5717	Bộ phim này được lên kế hoạch phát hành vào cuối năm 2020 và có thể được phát sóng trên truyền hình.
5718	Bộ phim này được Lương Tòng Giới và cháu của Từ Chí Ma và những người khác chỉ ra rằng đã bóp méo hình ảnh thi sĩ.
5719	Bộ phim này nằm trong phần 3 trong 3 bộ phần trong tiểu thuyết Kham Rak Tuen Jay của tác giả King Chat (Duay Raeng Atitharn - Sức mạnh nguyện ước, Tarm Ruk Keun Jai - Theo dấu yêu thương, Buang Hong - Cứu tinh của nàng thiên nga).
5720	Bộ phim này như một canh bạc mạo hiểm với kinh phí cao hơn rất nhiều so với mặt bằng phim Việt, thời gian quay kéo dài 7 tuần với bối cảnh trải dài từ Việt Nam sang Đức giữa thời buổi phim “fastfood” chiếm lĩnh màn ảnh.
5721	Bộ phim này sẽ là vai chính đầu tiên của Sohee và dự kiến ​​sẽ phát sóng trên kênh KBS2 tháng tám.
5722	Bộ phim này thu được bình quân 30 điểm (cao nhất 43 điểm), trở thành một bộ phim có số lượng người theo dõi cao nhất phát lúc 8 giờ 30 lúc bấy giờ.
5723	Bộ phim này tuy mang tựa đề giống với các phần trước nhưng nội dung giữa chúng không hề có liên quan với nhau.
5724	Bộ phim ngắn "Bedhead" đã thu hút nhiều sự chú ý để khuyến khích anh ta tiếp tục thử sức các bộ phim sau với vai trò là nhà làm phim.
5725	Bộ phim ngắn có sự tham gia của Agnes và Mathilda Melin.
5726	Bộ phim nhận được các lời tích cực, với nhiều khen ngời cho Watts, McGregor và cậu bé Holland.
5727	Bộ phim nhận được đánh giá cả tốt lẫn xấu từ các nhà phê bình; Tuy nhiên, diễn xuất của Leto càng ngày càng được ca ngợi rộng rãi.
5728	Bộ phim nhận được nhiều đánh giá trái chiều từ các nhà phê bình, khen ngợi về màn trình diễn và lồng tiếng, nhưng chỉ trích về hiệu ứng hình ảnh, kịch bản và nhịp độ.
5729	Bộ phim nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả, từ đây Đinh Vũ Hề được nhiều nhà sản xuất để mắt đến hơn.
5730	Bộ phim nhận được phản hồi tích cực từ những khán giả trên toàn thế giới.
5731	Bộ phim nói về 1 thanh niên bị ám ảnh bởi những hình ảnh về ngày tận thế.
5732	Bộ phim nói về câu chuyện của hai học sinh trung học vượt qua một loạt các cuộc mạo hiểm mô phỏng theo truyện tranh sau khi họ dự định mua rượu cho bữa tiệc.
5733	Bộ phim phỏng theo vụ điều tra của nhóm "Spotlight" thuộc The Boston Globe, một tờ báo liên tục hoạt động điều tra lâu đời nhất tại Hoa Kỳ.
5734	Bộ phim ra mắt và đạt doanh thu hơn 361 triệu đô la trên toàn cầu.
5735	Bộ phim ra mắt vào tháng 8 năm 2016.
5736	Bộ phim ra rạp ngày 04/08/2018, phát hành song song với Kaitou Sentai Lupinranger VS Keisatsu Sentai Patranger en Film.
5737	Bộ phim sau đó đã được xuất hiện trong một tập phim của Insomnia.
5738	Bộ phim sau khi công chiếu đã thành công cả về mặt doanh thu và nghệ thuật.
5739	Bộ phim sẽ được phát hành vào ngày 25 tháng 11 năm 2015.
5740	Bộ phim tài liệu đầu tiên của cô là Fatima Amaria vào năm 1993 và bộ phim đầu tiên của cô là The Other side of the Mirror năm 2007.
5741	Bộ phim tài liệu được đặt tên là 'Đội Bị Cấm'.
5742	Bộ phim tài liệu lưu diễn lên sóng truyền hình và được ra mắt trên định dạng DVD và Blu-ray.
5743	Bộ phim tập trung vào hai nhân vật Cloud và Tifa giống như các tác tác phẩm khác trong dòng Compilation of Final Fantasy VII tập trung vào các nhân vật mà nó nói đến.
5744	Bộ phim "The Iron Ladies" năm 2000 và "The Iron Ladies 2" năm 2003 nói về đội bóng rổ của những kathoey.
5745	Bộ phim thứ ba được công chiếu vào năm 2015 mang tên gốc là Death Note.
5746	Bộ phim thu về 228.3 triệu đô-la Mỹ ở Bắc Mỹ và 391.8 triệu đô-la Mỹ ở các vùng khác, đạt tổng doanh thu 620.1 triệu đô-la Mỹ.
5747	Bộ phim thu về 5.7 triệu USD sau đêm thứ Năm cho xem trước, là nhiều nhất đối với một bộ phim được dựa trên một trò chơi.
5748	Bộ phim tiếp theo của Aniston, The Break-Up, được giới thiệu ngày 2 tháng 6, thu được xấp xỉ $39.17 triệu trong tuần công chiếu đầu tiên, dù bị giới phê bình tỏ ra lãnh đạm.
5749	Bộ phim Tin tặc: Thế giới ngầm sản xuất năm 2016 kể lại khá chi tiết và chính xác về Thế giới ngầm của các tin tặc.
5750	Bộ phim truyện "Con mắt bão" (kịch bản Nguyễn Khắc Phục) được triển khai ở Hải Phòng được dư luận quan tâm như một bộ phim sử thi về miền Cửa Biển anh hùng.
5751	Bộ phim truyền hình anime thứ hai dài 24 tập được chuyển thể bởi MAPPA và Tezuka Productions được lên sóng từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2019.
5752	Bộ phim xoay quanh câu chuyện của một võ sĩ phương Bắc trong thời khắc giao mùa của xã hội Nhật Bản, khi cái cũ bị phá bỏ và văn minh Tây âu được tiếp nhận.
5753	Bộ phim xoay quanh cuộc đối đầu của Vua Sừng với Taran, công chúa Eilonwy, Flewddur Fflam và một sinh vật có tên là Gurgi để giành được chiếc vạc dầu đen.
5754	Bộ phim xoay quanh Haruka Yamano, người bị gãy chân vì một tai nạn xe hơi.
5755	Bộ phim xoay quanh người yêu của Boris, Veronica, và những chuyện cô đã trải qua trong chiến tranh.
5756	Bộ Protosphagnales có 1 loài hóa thạch.
5757	Bộ quân phục diễn tập màu xanh mới của học viên sĩ quan Hải quân bao gồm một áo sơ mi sáu khuy không có cầu vai với hai túi ngực nổi không gấp nếp gần vạt nhọn và tay áo dài với khuy cổ tay áo.
5758	Bộ Quốc phòng cũng thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính đối với 25 bệnh viện trong quân đội, từ bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đến bệnh viện của các quân khu, quân đoàn, quân chủng.
5759	Bộ Quốc phòng tiếp nhận Tổ công tác liên ngành từ Bộ Ngoại giao sang quản lý và tổ chức lại Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam thành Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam.
5760	Bộ Quốc phòng-Viện Lịch sử quân sự.
5761	Bố rất yêu thương Youhei và Chi.
5762	Bordeaux có tổng cộng 36 huấn luyện viên trong lịch sử.
5763	Border Collie chân thường có huyền đề (hay còn gọi là guốc) nhưng chi tiết này làm ảnh hưởng tới sinh hoạt chăn nuôi hay vui đùa hằng ngày của chúng nên thường bị cắt bỏ.
5764	Borderlands 2 cũng được đề cử cho 5 giải thưởng Spike TV Video Game Awards năm 2012: "Best Xbox 360 Game", "Best PS3 Game", "Best Shooter", "Best Multiplayer Game", và "Best DLC" (Mechromancer Pack).
5765	Border Leicester và Merino lai chéo sản xuất theo cách này cung cấp hiệu suất tổng thể lớn nhất khi nuôi loại cừu hướng thịt, với một thân thịt cân đối, khả năng sinh sản cao, khả năng tìm kiếm thức ăn tốt và sản xuất sữa tốt.
5766	Boreux sau đó đề xuất việc phục hồi lại con dao, và lưỡi dao và cán dao đã được nối với nhau.
5767	Borglum cũng quyết định nên tạc tượng liên quan đến quốc gia, đồng thời chọn chân dung bốn vị tổng thống để tạc vào núi.
5768	Boris Gryzlov, một nhà lãnh đạo nghị viện Nga, nói đến số tiền mà người dân Nga có thể tiết kiệm được để dành cho các món chi tiêu khác.
5769	Boris Lavrenyov, ra đời năm 1923.
5770	Bôrisô nổi giận, gửi một phái bộ sang Byzancia, xin cho nước Bulgaria được thần phục toà thượng phụ Constantinôpôli.
5771	Boris Vian, Jean-Paul Caracalla và Nicolas Grenier đã viết cuốn sách về Saint-Germain-des-Pres.
5772	Borrassà là một đô thị trong ‘‘comarca’’
5773	Borromini, 1979, Belknap Harvard, p. 53 Đây là một trong số ít nhất ba nhà thờ ở Rome thờ Thánh Carlo, hai nhà thờ khác ở Catinari và Corso.
5774	Borscht nhìn chung thường ăn rất nóng, kèm theo kem chua, điểm thêm các loại rau thơm hoặc rau mùi tây và tỏi giã nhỏ.
5775	Bortolotto Possati được nuôi dưỡng ở Venice và chuyển đến Hoa Kỳ vào năm 1982 với người chồng sau đó, Marco Possati.
5776	Bortolotto Possati trao Giải thưởng Ca 'Foscari tại lễ hội văn học quốc tế của Venice.
5777	Bortolozzi đủ điều kiện để hành nghề làm luật sư vào năm 1981 tại Đại học Nacional del Nordeste (UNNE).
5778	Bò rừng cổ đại (
5779	Bộ sách gồm sáu cuốn trong đó trình bày quan điểm và những lý giải của ông về hệ thống nhật tâm đồng thời đưa ra danh mục các ngôi sao (
5780	Bộ sách này vốn được chuyển thể từ loạt truyện ngắn do Milne sáng tác được đăng trên các tạp chí Punch, St.
5781	Bộ sách Tứ Thư của Nho giáo ra đời cách nay khoảng hơn 2.000 năm, đã trải qua bao sóng gió theo những giai đoạn thăng trầm của lịch sử Trung Hoa.
5782	Bosch vươn tới các lĩnh vực về thiết bị tiêu dùng và công nghệ xây lắp bằng các dụng cụ công suất, công nghệ nhiệt, và hệ thống an ninh cũng như các ứng dụng dùng trong gia đình với công ty BSH Bosch và liên doanh Siemens Hausgeräte GmbH.
5783	Boselaphini là một bộ chỉ về những con linh dương có 04 sừng, sừng phân nhánh và những cá thể sống sót có vẻ như tương đồng với tổ tiên của chúng.
5784	Bộ Sibylline Oracles, cuốn 5 và 8, được viết vào thế kỷ thứ hai, kể về sự trở lại của Nero và sẽ mang lại sự hủy diệt.
5785	Bosna và Hercegovina thường được tham gia European Championship in Basketball.
5786	Bó song song của các tia, (xem hình trên), đứng đầu trực tiếp với trung tâm là đột ngột và cong, cùng với tia nước láng giềng, được buộc chặt vào và thắt chặt vòng cung.
5787	Bossa là nhà hoạt động nhân quyền từ năm 1980 và thành lập tổ chức phi lợi nhuận bao gồm Trung tâm Phát triển Hiến pháp Đông Phi, Mạng lưới Uganda về HIV, AIDS, Đạo đức và Luật và Hội Luật pháp Uganda.
5788	Boston Khoa học cũng tiếp thị EESes, các dịch vụ gần đây là Promus Elite và Synergy.
5789	Bo Suk ký hợp đồng tài trợ cho một cầu thủ bóng chày nhưng đọc sai một chi tiết khiến tình hình rối loạn.
5790	Bộ sừng bắt đầu phát triển từ 15-20 ngày sau khi chúng được sinh ra, và sự tăng trưởng rõ rệt nhất trong năm đầu tiên.
5791	Bổ sung đáng kể nhất là chế độ "thực thi nhìn thấy được" cho phép hiển thị chương trình đang chạy cùng với các biến của nó, và cả quá trình kiểm tra lỗi khi thực thi (runtime error checking).
5792	Bổ sung isoflavone thường được chiết xuất từ đậu nành.
5793	Bộ sưu tập ban đầu của Bảo tàng Vladimir Vysotsky ở Koszalin có 300 tác phẩm trưng bày, về sau đã phát triển lên hơn 19.500 tác phẩm trưng bày từ các quốc gia khác nhau.
5794	Bộ sưu tập của bảo tàng có chứa khoảng 100.000 di vật và đồ tạo tác.
5795	Bộ sưu tập của Bảo tàng Giao thông Công cộng ở Poznań hiện đang bao gồm các triển lãm sau: Những bức ảnh chụp kho hàng tại Gajowa Street từ năm 1905, Ghế hành khách cũ từ loại xe điện 105N.
5796	Bộ sưu tập của bảo tàng Jacquemart-André nằm trong một không gian đặc biệt sang trọng.
5797	Bộ sưu tập của ông đã được tạo thành từ Musketeer -inspired couture, có những chiếc ruffles, lông vũ và mũ nón.
5798	"Bộ sưu tập đầy đủ" đạt vị trí 21 trong bảng xếp hạng album của Anh quốc tháng 7 năm 2003 và "Ký ức được tạo ra từ điều này" đạt vị trí thứ 35 tháng 7 năm 2004.
5799	Bộ sưu tập này cũng bao gồm trong bộ sưu tập Mega Man X, một bộ sưu tập được phát hành ở Bắc Mỹ trên PlayStation 2 và Nintendo GameCube vào năm 2006.
5800	Bộ Tài nguyên Nước California đã tiếp tục thúc đẩy dòng chảy cao hơn ở các sông Stanislaus, Tuolumne, Merced và San Joaquin với trọng tâm cụ thể là lượng nước được giải phóng trong thời gian chảy vào mùa xuân.
5801	Bộ tản nhiệt hình ống để làm mát động cơ được đặt hai bên buồng lái.
5802	Bồ Tát cưỡi voi trắng sáu ngà, voi trắng tượng trưng cho trí huệ vượt chướng ngại, sáu ngà cho sự chiến thắng sáu giác quan.
5803	Bộ tay cầm điều khiển tiêu chuẩn có hình dạng tròn, một phím điều hướng, ba nút chính và nút "start".
5804	Bò Tây Tạng nhà giao phối trong khoảng tháng 7-9; bò cái có thể thụ thai ở độ tuổi 3–4 năm, đẻ con trong khoảng từ tháng 4 tới tháng 6 sau mỗi khoảng thời gian khoảng 2-3 năm, dường như phụ thuộc vào nguồn cung cấp thức ăn.
5805	Bọt biển thường ăn bằng cách hút nước qua các lỗ chân lông.
5806	Botchan được chuyển thể thành vô số phim điện ảnh, phim truyền hình, anime, kịch tại Nhật.
5807	Bốt của Chibi Moon có màu hồng, viền chữ V lật ngược màu vàng.
5808	Bốt của cô cao tới gần đầu gối, màu trắng, có viền là hình chữ V màu teal, đính một ngôi sao màu vàng.
5809	Bột được cho lên trên cả hai mặt của các miếng.
5810	Bột gạo hòa tan với nước, nêm thêm bột ngọt, muối, dầu ăn đủ dùng, bắc lên bếp.
5811	Bộ tham mưu của Diêm Tích Sơn đều là những sĩ quan xuất thân địa chủ, từng trải qua hai năm đào tạo bằng kinh phí của chính phủ.
5812	Bộ Tham mưu được chuyển trực thuộc Quân ủy hội, đổi thành Bộ Tổng Tham mưu, được tổ chức thành các Phòng, gồm Phòng 1 (Nhân sự), Phòng 2 (Tình báo), Phòng 3 (Tác chiến), Phòng 4 (Quân nhu), Phòng 5 (Thông tin) v.v.
5813	Bot hay robot mạng là các ứng dụng phần mềm chạy các tác vụ tự động hóa trên mạng.
5814	Bổ thể là thành phần thể dịch (lưu hành trong máu) chính của đáp ứng miễn dịch bẩm sinh.
5815	Bò thường không có sừng, có chất lượng thịt tốt, có các vân mỡ xen kẽ trong các thớ thịt, giúp thịt mềm và béo.
5816	Bộ thứ tư, Megavirales, đối với các virus DNA lớn nucleocytoplasmic đã được đề xuất.
5817	Bộ Thủy, bộ thứ 85 có nghĩa là "
5818	Bộ tiểu thuyết được Walker Books ở Anh xuất bản.
5819	Bột làm từ thứ gạo dẻo thơm, nên kể cả khi nguội bánh vẫn ngon như thường.
5820	Bột mầm mạch nha (phần nhiều là từ lúa mì) thường dùng trong các lò sản xuất bánh, các xưởng chế bột, để bổ sung vào các loại bột có khả năng nở, trương yếu.
5821	Bột mì được sử dụng phổ biến nhất thay cho masa ngô.
5822	Bột Milo cũng thường được sử dụng trong việc làm bánh Batik.
5823	Bột nguyên cám là một loại bột có hương vị đầy đủ có chứa các vitamin, khoáng chất và protein.
5824	Bộ tộc Doma có cuộc sống hoang dã, họ sống chủ yếu bằng săn bắn, hái lượm.
5825	Bộ tộc Korowai sống giữa rừng già, tách biệt hoàn toàn với thế giới văn minh, họ trú ẩn trong rừng sâu cách bờ biển Arafura khoảng 150 km và sống hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, cuộc sống của họ toàn toàn như người nguyên thủy.
5826	Bộ tộc Nữ Chân đến thời Nỗ Nhĩ Cáp Xích, những văn bản bằng tiếng Nữ Chân gần như đã không còn.
5827	Bố tôi bảo, ông bạn gặp bố tôi hôm đó là cán bộ cấp Vụ trưởng.
5828	Bộ Tổng tham mưu bao gồm hai Phòng Hành động Đặc biệt (BSO), được thành lập vào tháng 4 năm 1978 và tháng 6 năm 1979.
5829	Bộ Tổng tham mưu cũng hình thành các cơ qua giúp việc, gồm 4 cục và Vụ Thông tấn Quân ủy.
5830	Bộ tổng tư lệnh Đức lúc này muốn thay đổi chiến lược để thâu ngắn chiến tuyến phía đông của Đức.
5831	Bộ Tổng tư lệnh tối cao quân đội Liên Xô đã nhanh chóng chuyển hướng Chiến dịch Sao Thổ thành "Chiến dịch Sao Thổ nhỏ".
5832	Bột quả sấy khô của Adansonia digitata, bột baobab, chứa khoảng 12% nước và mức độ khiêm tốn của các chất dinh dưỡng khác nhau, bao gồm carbohydrate, riboflavin, canxi, magiê, kali, sắt và phytosterol, với hàm lượng protein và chất béo thấp.
5833	Bộ trang phục (bao gồm áo khoác da, áo bên trong bằng len sọc vuông cùng quần vải) đặc biệt thịnh hành trong những ban nhạc thành lập sau năm 1964.
5834	Bộ trang phục của cô có khá nhiều thay đổi so với bình thường.
5835	Bộ trang phục của Knowles bị đem ra so sánh với Thủy Tiên trong video.
5836	Bộ trang phục của Scout khiến em khó khăn trong di chuyển và hạn chế tầm nhìn nhưng vô tình lại là một vũ khí tốt, bảo vệ em khỏi những đòn tấn công của người lạ mặt.
5837	Bộ trang phục được biết đến với truyền thống quyền anh của hòn đảo, nơi đã sản sinh ra nhiều nhà vô địch thế giới hơn bất kỳ địa điểm nào khác trên thế giới.
5838	Bộ tranh dân gian “Ngũ hổ tướng” tuy hư cấu nhưng cũng dựa một phần vào sự kiện có thật.
5839	Bo tribromua cũng làm trung gian dealkyl hóa aryl alkyl ete, ví dụ demetylation của 3,4-dimethoxystyren thành 3,4-dihydroxystyren.
5840	Bố trí xen kẽ trong cặp (tréo hình chữ x), lá dài 8–15 mm (0,3-0,6 in), rộng 1–2 mm (0,04-0,08 in) và thon lại tại một điểm.
5841	Bờ trước: màng cố định vào góc giáp và hai cạnh của sụn nắp còn bờ sau thì màng gắn vào sụn sừng và sụn phễu.
5842	Bộ trưởng Banerjee mô tả ảnh hưởng của cơn bão tồi tệ hơn so với COVID-19.
5843	Bộ trưởng bộ hàng hải và hải quân, xử tử năm 1938.
5844	Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cử một Thứ trưởng làm Chủ nhiệm Ủy ban.
5845	Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Ogawa Toshio, nói với quốc gia rằng pháp luật Nhật Bản quy định ông ký lệnh treo cổ và công chúng ủng hộ mạnh mẽ việc hành quyết như vậy.
5846	Bộ trưởng có hai Thứ trưởng giúp việc: một Thứ trưởng phụ trách quản trị và một Thứ trưởng phụ trách liên lạc với Quốc hội.
5847	Bộ trưởng Giáo dục Hoa Kỳ (
5848	Bộ trưởng Giao thông Hoa Kỳ (
5849	Bộ trưởng Giao thông Vận tải Jusman Syafi'i Djamal nói viên thuyền trưởng - ở trong số những người đã được cứu sống - báo cáo rằng 150 người đã nhảy ra khỏi tàu trước khi chiếc tàu bị chìm, nhưng ông không biết số phận của họ ra sao.
5850	Bộ trưởng hiện tại là Hilda Solis.
5851	Bộ trưởng Ngoại giao Giáo sư Vũ Văn Mẫu phát biểu phản đối hành động của chính quyền rồi rời cuộc họp.
5852	Bộ trưởng quốc phòng Anatoliy Serdyukov giám sát các cuộc cải cách lớn với mục đích chuyển đổi từ một quân đội tập trung đông đảo với chế độ nghĩa vụ thành một lực lượng chuyên nghiệp nhỏ hơn.
5853	Bộ trưởng Quốc phòng Israel đã tới gặp Thủ tướng Meir cùng với một báo cáo về “sự cố” trên bầu trời Tel Aviv, và bắt gặp bà Thủ tướng đang đọc lá thư của các nhà khoa học hạt nhân Liên Xô.
5854	Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Donald Rumsfeld cho biết nhóm khủng bố đang hoạt động ở khu vực9.
5855	Bộ trưởng Quốc phòng René Pleven đã báo cáo với Chính phủ Pháp sau chuyến đi thị sát tình hình Đông Dương: "Tôi không tìm được bất cứ ai tỏ ra nghi ngờ về tính vững chắc của tập đoàn cứ điểm.
5856	Bộ trưởng Quốc phòng René Pleven khẳng định: "Vấn đề Đông Dương chỉ có thể giải quyết bằng cách nhượng bộ Trung Quốc, công nhận ngoại giao và hủy bỏ cấm vận buôn bán (đối với Việt Nam)".
5857	Bộ trưởng Tài chính cuối cùng của Viện Quý tộc là Huân tước Denman (người tạm quyền trong một tháng năm 1834).
5858	Bộ trưởng Tài chính Thụy Điển cho biết đây là một ý tưởng thú vị, nhưng ý tưởng này vẫn còn nhiều thập kỷ sau mới được đưa ra.
5859	Bò trưởng thành Ayrshire nặng từ 450 đến 600 kg (990–1,320 lb).
5860	Bộ trưởng Tư pháp Đức và đại diện cảnh sát đều thừa nhận tình trạng của gái mại dâm không hề được cải thiện gì từ đó đến nay, thậm chí sức khỏe của họ còn tồi tệ hơn, tỷ lệ nghiện ma túy cao hơn.
5861	Bộ trưởng Tư pháp và Trao quyền Xã hội Thaawar Chand Gehlot tuyên bố vào ngày 11 tháng 6 năm 2015 rằng Chính phủ sẽ đưa ra một dự luật toàn diện mới về quyền của người chuyển giới trong phiên họp Quốc hội Gió mùa.
5862	Bộ trưởng Y tế Lebanon Hamad Hassan thông báo số người chết đã lên tới 78 và gần 4.000 người bị thương.
5863	Bộ truyện Animorphs của bà, vẫn đang nhận được sự hâm mộ nồng nhiệt của độc giả trẻ trong những năm gần đây.
5864	Bộ truyện bao gồm nhiều truyện ngắn qua lời kể của cậu bé Nicolas với nội dung xoay quanh cuộc sống gia đình, trường học và bạn bè của cậu.
5865	Bộ truyện bắt đầu như một sê-ri trên tạp chí truyện tranh hàng tuần Big Comic Spirits từ năm 1998 đến 1999.
5866	Bộ truyện đã được cấp phép ở Bắc Mỹ và Vương quốc Anh bởi Viz Media, đơn vị đã xuất bản truyện tranh dưới ấn hiệu Shonen Jump Advanced.
5867	Bộ truyện đã nhận được những đánh giá tích cực từ các nhà phê bình tiếng Anh.
5868	Bộ truyện dần tập trung hơn vào các cảnh chiến đấu và các cuộc thi về sau.
5869	Bộ truyền động bên mạn phải bị hỏng, khiến phân nửa phía sau con tàu bị mất điện, trong khi việc liên lạc nội bộ bị ảnh hưởng nặng khắp con tàu.
5870	Bộ truyện được sáng tác bởi Yaku Yūki và minh họa bởi Fly.
5871	Bọt, trong nhiều trường hợp, là một hệ thống đa quy mô.
5872	Bộ tư lệnh Tập đoàn quân 9 phải tách Lữ đoàn hải quân đánh bộ 62 và Lữ đoàn xe tăng 140 hỗ trợ cho "người láng giếng" bên trái để giải quyết cứ điểm Zalovskoye (?
5873	Bộ tư lệnh tiền phương HQNDVN điều tàu 641 ra thay thế hai tàu 674 và 675 được giao nhiệm vụ chở hàng binh QLVNCH về Đà Nẵng.
5874	Bộ tướng của Bỉnh Di là Quách Bốc khởi binh báo thù cho chủ, đánh vào kinh thành, lập con thứ của vua là Lý Thầm làm vua.
5875	Bộ Tuyên truyền đổi là Bộ Văn hóa và cử Bộ trưởng Phủ Thủ tướng.
5876	Botvinnik đã sớm dẫn đầu trong Giải vô địch Liên Xô năm 1940, nhưng thi đấu kém ở giai đoạn sau, cuối cùng đồng vị trí thứ năm.
5877	Bột yến mạch lên men là một thành phần phổ biến ở Belarus và ở một số vùng của Ba Lan.
5878	Boudin đã dạy cho Monet "en plein air" (ngoài trời) và các kỹ thuật vẽ tranh.
5879	Boufflers đã đầu tư Mons vào ngày 15 tháng 3 với khoảng 46.000 người, trong khi Luxembourg chỉ huy một lực lượng quan sát tương tự.
5880	Bourbon đã tạo ra một đội quân thường trực ở Tân Tây Ban Nha, bắt đầu từ năm 1764 và tăng cường cơ sở hạ tầng phòng thủ, như pháo đài.
5881	Bourne đột nhập vào trong và khống chế Conklin.
5882	Bourne theo Desh tìm Daniels nhưng anh thất bại trong việc ngăn chặn Desh giết Daniesl.
5883	Bourne và Kirill tham gia một cuộc rượt đuổi xe hơi tốc độ cao trong đường hầm, kết thúc sau khi Bourne ép xe của Kirill va vào một ụ phân cách bê tông.
5884	Bouviêr des Flandres có nghĩa là Chăn bò từ Flanders.
5885	Bouzou tước dao khỏi tay Trong.
5886	Bò vàng có khả năng sinh sản tốt, 18-24 tháng tuổi bò đã động dục và có khả năng phối giống, 30-34 tháng tuổi đẻ lứa đầu, nhịp đẻ năm một (1 năm 1 lứa) và 3 năm 2 lứa là phổ biến.
5887	Bộ Văn hoá - Thông tin, Cục Bảo tồn Bảo tàng đã cấp 400 triệu đồng cùng với nguồn kinh phí hỗ trợ của địa phương, Nhà Bảo tàng đã trùng tu lại ngôi đình khang trang, bề thế như hiện tại.
5888	Bo và Sarli trở thành tình nhân và cô trở thành ngôi sao chính trong các bộ phim của ông cho đến khi ông qua đời năm 1981.
5889	Bộ váy này là bộ váy ba mảnh, nơi mà các langa hoặc lehanga là váy dài hình nón.
5890	Bố vợ đối đầu chàng rể được dự đoán sẽ thu về 10–14 triệu USD từ 2.917 rạp chiếu phim trong bốn ngày đầu công chiếu.
5891	Bố vợ đối đầu chàng rể thu về 60,3 triệu USD tại Mỹ và Canada, và 57,7 triệu USD tại thị trường ngoại địa, nâng mức tổng doanh thu toàn cầu của phim lên đến 118 triệu USD, trong khi đó kinh phí làm phim chỉ là 38 triệu USD.
5892	Bowman từng trở thành nhà sản xuất thẻ bóng chày chính và loại bỏ các đối thủ cạnh tranh bằng cách ký hợp đồng độc quyền với cầu thủ của mình.
5893	Bò xạ hương có một bộ lông dày hai lớp với lớp lông dày màu đen xám, nâu bên ngoài dài gần chạm đất và một lớp lông lót bên trong.
5894	Bò xanh Bỉ có bắp thịt rất phát triển, đặc biệt là phần mông.
5895	Bộ Xiển lo lắng đây là mưu đồ của Tôn Hạo, lấy cớ thuyên chuyển để Xiển rời khỏi Tây Lăng, sau đó vu tội để làm hại.
5896	Bọ xít non có hình dáng giống trưởng thành, có màu vàng lục.
5897	Boxrec.com. Truy cập ngày 19 tháng 4 năm 2011.
5898	Bồ Xuân Luật sau đó làm Bộ trưởng trong Chính phủ liên hiệp.
5899	Bộ xử lý dựa trên AMD64 đầu tiên, Opteron, được phát hành vào tháng 4 năm 2003.
5900	Bộ xử lý video đắt tiền.
5901	Bộ xử lý Zilog Z80 8-bit kiểm soát phần cứng âm thanh và cung cấp khả năng tương thích ngược với Master System.
5902	Boyd được tặng thưởng mười một Ngôi sao Chiến trận do thành tích phục vụ trong Thế Chiến II, và được tặng thêm năm Ngôi sao Chiến trận khác khi phục vụ tại Triều Tiên.
5903	Boyd, "Lost Original", 446. Người ta không biết có bao nhiêu bản nháp mà Jefferson đã viết trước đó, và bao nhiêu văn bản được đóng góp bởi các thành viên ủy ban khác.
5904	Boyle đã hát ca khúc "I Dreamed a Dream" từ vở nhạc kịch Những người khốn khổ trong vòng đầu tiên, phần thi nhận được hơn 10 triệu lượt xem khi phát sóng vào ngày 11 tháng 4 năm 2009.
5905	", "Boys Boys Boys" và bản nhạc "
5906	Bộ Y tế trả lời ông rằng, các công ty mì nhỏ quá và không có đủ khả năng cung cấp đồ ăn cho cả nước.
5907	BP chi 90.000 USD cho Stuntz, Davis & Staffier để giúp vận động Quốc hội điều chỉnh Đạo luật "Offshore Moratorium".
5908	Braafheid cùng các fan Hà Lan.
5909	Brachyrhopala melaena được Clements miêu tả năm 2000.
5910	Brachythele media được Kulczyński miêu tả năm 1897.
5911	Bradley cũng ủng hộ các tổ chức chống bệnh ung thư.
5912	Brad, trong khi ở trong tòa nhà của công ty, đã xem xét tất cả các chiến lược của công ty Marshall đối với vụ án.
5913	Bragin ra mắt tại Fortuna Liga cho MFK Zemplín Michalovce ngày 1 tháng 3 năm 2017 trước MFK Ružomberok.
5914	Brahmā có bốn đầu, bốn gương mặt, và bốn cánh tay.
5915	Brainiac là một tính từ thông tục được sử dụng để mô tả những người thông minh hoặc có tài năng đặc biệt.
5916	Braithwaite kết hôn với Gary Knowles và cặp vợ chồng có một đứa con trai, Gary, Jr.
5917	Branch Rickey, ông bầu đội bóng Brooklyn Dodgers, quyết định đã đến lúc phải chấm dứt nạn phân biệt chủng tộc trong môn thể thao này.
5918	Brandreth, p. 107 Cha bà là cựu Sĩ quan Quân đội Anh và doanh nhân Bruce Shand (1917–2006), mẹ bà là Rosalind (nhũ danh Cubitt; 1921–1994).
5919	Bran lúc này đã trưởng thành, được quạ ba mắt dạy cách xuất thần và warg để về lại quá khứ.
5920	Brassinolide là brassinosteroid được phân lập lập đầu tiên vào năm 1979, khi hạt phấn từ Brassica napus được chứng minh là giúp thúc đẩy quá trình kéo dài thân và phân bào, và phân tử hoạt tính sinh học đã được phân lập.
5921	Braun đã ra mắt chuyên nghiệp vào năm 1988 với tư cách là người dẫn chương trình truyền hình ở quê hương Nam Phi.
5922	Braun mô tả khoa học đầu tiên năm 1889.
5923	Brave Brothers sản xuất, đã viết, sáng tác và pha trộn tất cả sáu bài hát của mình.
5924	Bravely Second yêu cầu SP, một loại tiền tệ tự tăng thêm khi Nintendo 3DS ở chế độ ngủ hoặc thông qua việc mua SP Drink thông qua giao dịch ảo trong game.
5925	Brazil cũng cấm dùng thịt ngựa tương tự như dân du mục Romani.
5926	Brazil đã công bố 1.620 ca nhiễm và 25 trường hợp tử vong do nCoV tại nước này.
5927	Brazil đã giao một số lượng nhỏ súng trường FAL do FN sản xuất để đánh giá vào đầu năm 1954.
5928	BRDM-2 được xuất khẩu rộng rãi cho nhiều quốc gia trên thế giới, ít nhất là 38 nước.
5929	Brecon tại Brecknockshire, và là chiếc tàu chiến đầu tiên của Hải quân Anh được đặt cái tên này.
5930	Breda là một trung tâm của ngành công nghiệp thực phẩm và uống rượu.
5931	Bree tìm cách giấu chuyện Alejandro với người bạn trai Chuck - một thanh tra cảnh sát.
5932	Breguet đã thiết kế tourbillon cho đồng hồ bỏ túi được giữ ở vị trí thẳng đứng trong túi áo ghi lê và có thể được duy trì ở vị trí thẳng đứng này qua đêm bằng cách treo trên giá đỡ phù hợp.
5933	Brenda đại diện cho bang Limon trong cuộc thi được tổ chức tại La Sabana và phát sóng trên Teletica.
5934	Brenda Joy Baker (14 tuổi) được nhìn thấy khi xin đi nhờ xe gần Puyallup, Washington, vào ngày 27 tháng 5 năm 1974; tìm thấy xác của cô ở Công viên tiểu bang Millersylvania một tháng sau đó.
5935	Brenda Muntemba tham dự Giải thưởng Phụ nữ năm 2018.
5936	Brennan có bằng Tiến sĩ triết học tại Đại học Greenwich ở Úc và DTh về thần học từ Đại học Holos, đều tốt nghiệp vào năm 2001.
5937	Brennan, con trai một người nhập cư Ai Len từ Roscommon, Ireland, lớn lên ở North Bergen, New Jersey.
5938	Brennan cũng tham gia các buổi hội thảo và chịu ảnh hưởng của Linh mục Rosalyn L. Bruyere.
5939	Bren nhẹ hơn nhiều so với súng máy dây đạn, thường có ngăn làm mát, thường chứa đầy chất lỏng.
5940	Brennus và những con tàu tiếp theo là những chiếc đơn lẻ, trái ngược với những lớp lớn tàu chiến Anh.
5941	Brent & Caite ban đầu về đích thứ 3 nhưng đã không hoàn thành Detour.
5942	Breslau, ông một lần nữa thành lập một phòng thí nghiệm kiểm tra tâm lý.
5943	Brett Todd của GameSpot gọi chuyển động là "tuyệt vời" và "vào loại tốt nhất", đồng thời nói thêm "quả bóng lăn, quay tròn, và nẩy như thể nó có trọng lượng."
5944	Brettus cingulatus được Tord Tamerlan Teodor Thorell miêu tả năm 1895.
5945	Breuer và Freud đều thấy rằng thôi miên là một trợ giúp tuyệt vời trong việc khám phá thêm về Anna O. và cách điều trị của cô.
5946	Brewer cũng là Chủ tịch của Ban Giám sát Maricopa, trước khi chạy đua chức Bộ trưởng bang năm 2002.
5947	Brian cũng giới thiệu Taylor với ban nhạc, rồi rời đi: "Vậy thôi, chào nhé."
5948	Brian Henson của Mania Beyond Entertainment viết rằng con mắt huyền bí nguyền rủa của Allen là yếu tố hấp dẫn các độc giả của bộ truyện.
5949	Brian John Coyle sinh ngày 25 tháng 6 năm 1944 tại Great Falls, Montana.
5950	Brian Kemp từ chối trách nhiệm, thay vào đó nói rằng các nhà nghiên cứu tại Đại học Bang Kennesaw, người quản lý hệ thống, đã hành động theo các quy trình công nghệ thông tin tiêu chuẩn trong việc xóa dữ liệu.
5951	Brian Lowry nhận xét Travolta "quá tệ", thêm rằng: "Vâng, Shapiro nói giọng cứng, thận trọng câu chữ, nhưng diễn viên đã đọc thoại "có tâm" tới mức biến luật sư thành ông hề, quá đối lập với các phần trình diễn mượt mà quanh ông ta."
5952	Brian L. Roberts, Chủ tịch, và CEO của Comcast, là con trai của người đồng sáng lập Ralph Roberts.
5953	Brianne Sidonie Desaulniers (sinh ngày 1 tháng 10 năm 1989), được biết đến nhiều hơn với nghệ danh Brie Larson, là nữ diễn viên và ca sĩ người Mỹ.
5954	Brian Ross và Bradley Mehlenbacher ban đầu thành lập Draco and the Malfoys như bản nhái Harry and the Potters.
5955	Brian Tallerico của RogerEbert.com đã cho Abominable hai trong số năm ngôi sao, cho rằng nó "thiếu tính cách để phân biệt nó với các bộ phim hoạt hình cao cấp bao trùm hầu hết cùng một nền tảng."
5956	Brian Tallerico của RogerEbert.com đã đánh giá cao bộ phim.
5957	Briceño sinh ra ở Orange Walk Town vào ngày 17 tháng 7 năm 1960.
5958	Bridges chúc mừng thành công của nhóm nhưng lệnh cho họ phải kết thúc cuộc điều tra và thủ tiêu tất cả hồ sơ liên quan tới vụ án.
5959	Bridget Moynahan là người được Fox chọn đảm nhiệm vai này.
5960	Brier phỏng đoán rằng vương miện là những vật dụng tôn giáo, nên rất có thể một vị pharaon đã chết sẽ không được sở hữu một chiếc vương miện, mà thay vào đó chúng được truyền lại cho người kế vị.
5961	Brightside" bắt đầu trở nên phổ biến hơn khi phát hành lại vào năm 2004, và là một trong những tác phẩm xuất hiện nhiều tuần nhất trong lịch sử bảng xếp hạng Anh quốc.
5962	Brisport sống ở Prospect Heights, Brooklyn, bởi một người cha nhập cư Caribe và một người mẹ Brooklynite thế hệ thứ hai.
5963	Bristol là chủ yếu được biết đến như là nhà của ESPN, có hãng phim trung tâm trong thành phố.
5964	Britannia than khóc cho cái chết của Thân vương xứ Wales, 1751.
5965	Britannica mới nhất đã được số hóa bởi các nhà xuất bản của nó và được bán đầu tiên dưới dạng CD-ROM, Now on DVD — và sau đó là một dịch vụ trực tuyến.
5966	Britney cũng trở thành nữ nghệ sĩ đầu tiên có đĩa đơn quán quân ở 3 thập niên 1990, 2000, và 2010.
5967	Brittani đã tạo ấn tượng tốt nhờ khả năng giao tiếp.
5968	Brittle Paper mô tả nó như một câu chuyện "được xây dựng trên nhiều luồng diễn biến hồi hộp.
5969	Broadway là một địa điểm du lịch của thành phố New York.
5970	Brock chấp nhận ra về.
5971	Brock đánh bại Undertaker tại Hell in a Cell 2015.
5972	Brock đã trả thù thất bại tại Summerslam khi tung đòn Low Blow với Undertaker và tung đòn kết liễu F5 lên mảnh sàn gỗ (đã bị Brock bóc lớp vải trước đó).
5973	Brock dồn Undertaker vào góc võ đài và bị Undertaker làm Last Ride,Tiếp đó, ông tặng Brock 1 đòn Tombstone Piledriver nhưng vẫn không thành.
5974	Brodber làm việc như một nhà văn, nhà nghiên cứu và giảng viên tự do ở Jamaica.
5975	Broke cũng chịu đựng hỏa lực từ các tàu chiến Đức khác, kể cả tàu tuần dương Rostock; nó bị bắn trúng ít nhất bảy phát với 42 người thiệt mạng, sáu mất tích và 34 người khác bị thương.
5976	Brooke cai trị khu vực và bành trướng lãnh thổ về phía bắc cho đến khi ông từ trần vào năm 1868.
5977	Brooke đã từng đoạt giải thơ của trường này 34 năm trước Magee.
5978	Brooke được thay thế bởi Tướng Leonard Wood để giám sát quá trình chuyển đổi.
5979	Broth. ex Levier mô tả khoa học đầu tiên năm 1906.
5980	Broticosia paramonovi được Hull miêu tả năm 1962.
5981	Brou Apanga qua đời vào tháng 4 năm 2017 sau khi bị suy tim trong lúc tập luyện với FC 105 Libreville.
5982	Brown, Early, 19; Poznansky, Eyes, 1. Mẹ ông, Alexandra Andreïevna d'Assier, là người vợ thứ hai trong số ba người vợ của Ilya Petrovich.
5983	Browne cũng khuyên người dân rằng một trường hợp nghi ngờ khác về COVID-19 có kết quả âm tính.
5984	Brown gọi Nga là một ví dụ tiên phong, và ông hi vọng phong trào này phát triển trên toàn thế giới.
5985	BRT rụng lông rất ít nếu được chải thường xuyên.
5986	Bruce đến quán của cô Ruby, một người Trung Quốc và một người bạn của Bác Shao.
5987	Bruce, Lois, Martha, và Diana tham dự đám tang riêng của Clark ở Smallville.
5988	Bruce Wayne đã đến buổi diễn nhiều lần để xem anh thực hiện các pha nguy hiểm.
5989	Brugmansia longifolia là cái tên được G. Lagerheim đặt cho một loài thực vật thu thập ở Ecuador vào năm 1895 có lá hẹp và răng cưa lượn sóng.
5990	Bruhn (2014:370) cũng đồ chừng rằng tiếng Makury là một ngôn ngữ Ao.
5991	Bruiget đã thành công với món uống này.
5992	Brûlé tiếp tục là giám đốc kiêm tổng biên tập cho đến năm 2002, khi ông được thay thế bởi Jeremy Langmead.
5993	Brunei đương thời không thể làm gì nhiều do họ đang bị suy yếu hơn nữa sau chiến tranh với Tây Ban Nha, khu vực miền bắc Borneo bắt đầu rơi vào phạm vi ảnh hưởng của Vương quốc Sulu.
5994	Brunette cũng gọi bộ phim là "hài hước và táo bạo", trong khi Allan Hunter của Screen International nói rằng nó sở hữu "cái nhức nhối của sự thật được quan sát một cách sắc sảo".
5995	Brutus và người chồng bị tước đoạt của Lucretia, Lucius Tarquinius Collatinus đều được bầu làm những quan chấp chính La Mã đầu tiên (509 TCN).
5996	Bruxelles nguyên là thành phố nói tiếng Hà Lan, nhưng đã bị Pháp hóa trong thế kỷ 19 và 20 và hiện có đại đa số dân cư nói tiếng Pháp.
5997	& Bryhn mô tả khoa học đầu tiên năm 1911.
5998	BTEX là thành phần quan trọng của xăng.
5999	B. Tỷ số là 4–4 sau 90 phút thi đấu chính thức.
6000	Bu 4 NOH có thể được phản ứng với một loạt các axit vô cơ để tạo ra các muối lipophilic của bazơ liên hợp.
6001	Bữa ăn thường được dùng với kim chi, các món ăn phụ và bát cơm.
6002	Bữa ăn trưa, bữa trưa hay cơm trưa là một bữa ăn vào khoảng giữa ngày.
6003	"Bữa ăn trưa miễn phí" trong lời nói đề cập đến thực tiễn của thế kỷ XIX ở các quán bar của Mỹ nhằm cung cấp "bữa trưa miễn phí" để thu hút khách hàng uống rượu.
6004	Bữa ăn truyền thống đối với người Mexico bản địa chủ yếu có ngô như lương thực chính, kết hợp với các loài thảo mộc, ớt, cà chua.
6005	Bùa chú nói chung rất mơ hồ, do đó trước khi làm một việc gì đó cần phải xem xét kỹ lưỡng tránh bị lừa gạt.
6006	Bùa hộ mệnh (Ofuda) là loại bùa hộ mệnh, trừ tà và cả những loại bùa mê được làm / bán tại những đền thờ ở Nhật Bản.
6007	Bừa kỹ xong gieo luống cho đều.
6008	Búa là dụng cụ căn bản của nhiều nghề nghiệp khác nhau.
6009	Bùa ông Hổ còn được dán và ếm ngay trước cửa cái ra vào nhà để trừ tà.
6010	Bữa sáng cuộn có sẵn ở nhiều trạm xăng và cửa hàng ở góc phố trên khắp Ireland.
6011	Bữa tối trên truyền hình Swanson "Hungry-Man Country Fried Chicken".
6012	Bừa Trung Quốc được phân ra ba tiểu loại: cào dải, cào hình chữ Y và cào hình vuông.
6013	Bubastis thường được xác định là Pi-Beseth trong kinh thánh.
6014	Bubbling Under Hot 100 Singles, cùng với việc phát hành album Circus, và thứ ba mươi hai tại Thụy Điển.
6015	Bube đã quy các cuộc khủng hoảng hiện đại trong tín ngưỡng tôn giáo một phần là do sự co rút không gì lay chuyển được của 'Thượng-đế-của-khoảng-hở' khi kiến thức khoa học đã tiến bộ.
6016	Bức ảnh chụp gần đúng địa điểm gốc vào tháng 11 năm 2006, cho thấy các cây nho đã phủ kín sườn đồi và phía trước bức ảnh.
6017	Bức ảnh chụp một người đàn ông và phụ nữ mặc trang phục truyền thống, chụp tại Osaka, Nhật Bản.
6018	Bức ảnh của Catie cũng rất tuyệt thế nhưng Betsey Johnson lại cho rằng liệu cô gái này có đủ mạnh để có thể cạnh tranh trong ngành công nghiệp thời trang khắc nghiệt này không.
6019	Bức ảnh cung cấp thông tin quan trọng cần thiết cho việc phát triển một mô hình DNA.
6020	Bức ảnh cũ trê bờ biển của đảo, được công bố trên một ấn phẩm của chính phủ Nhật Bản năm 1931.
6021	Bức ảnh DiMaggio đến thăm Monroe ở 20th Century Fox tràn ngập toàn nước Mĩ, và thường được nhắc đến như một chuyện tình đầy lãng mạn.
6022	Bức ảnh từ tự thuật của Wallace chụp tòa nhà mà Wallace và người anh em John đã thiết kế và xây dựng cho Viện cơ học ở Neath.
6023	Buccaneer cũng cho phép hoàn tiền cho người ủng hộ.
6024	Bức chân dung Judith Martin, một nhà chính quyền Mỹ được biết đến là 'Miss Manners', do ông họa được người chồng mua lại vào lần sinh nhật thứ 70 của bà và giờ đây được trưng bày tại National Portrait Gallery, Washington.
6025	Bức điện ghi: "Ông được ủy quyền áp dụng bất cứ biện pháp nào mà ông có thể xem là cần thiết, và hành động của ông sẽ được chính phủ của Nữ vương điện hạ ủng hộ.
6026	Bức hình này sau đó được khắc vẽ lại trong sách “La France illustrée” (1884) của V. A. Malte-Brun và bài của bác sĩ Albert Morice trong Tour du Monde, 1875.
6027	Bực mình do không được quyền chọn lựa và quyết định, Françoise Hardy cùng với gia đình đi nghỉ hè tại Innsbruck, bên Áo để trao dồi thêm tiếng Đức.
6028	Bức sơn dầu Hai Bà Trưng đã được giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc năm 1995.
6029	Bức thư chung của Ngoại trưởng Đức, Thụy Điển, Ba Lan và Cộng hòa Séc.
6030	Bức thư đơn của Klass dường như đã thúc đẩy một cuộc di dời hồ sơ lớn ở Canada và sau đó làm cho nghiên cứu của Friedman dễ dàng hơn so với những gì có thể xảy ra.
6031	Bức thư không nhắc tới việc Tutankhamun đã qua đời như thế nào.
6032	Bức thư làm chứng của vị khách Singapore Eileen Tan cũng bị cho là chưa thuyết phục.
6033	Bức thư ra đời ngày 1 tháng 11 năm 1968.
6034	Bức Tomoe Gozen xuất trận đồ của họa sĩ Shitomi Kangetsu hiện được lưu tại Viện Bảo tàng Quốc gia Tokyo.
6035	Bức tranh của ông Painting, Smoking, Eating năm 1973, thấy ở trên trong bộ sưu tập là một ví dụ về sự trở lại cuối cùng và kết luận đại diện của Guston.
6036	Bức tranh cũng có một hình ảnh ẩn; hình ảnh hồ sơ của khuôn mặt Neruda ẩn trong tóc cô, cho thấy mối quan hệ bí mật liên tục của họ.
6037	Bức tranh cũng được coi là có ý nghĩa rất lớn đối với nền văn hóa của Ba Lan nói chung.
6038	Bức tranh được bán ngày 30 tháng 1 năm 1998 tại New York với giá $19,000.
6039	Bức tranh được đưa tới Hôtel des Invalides trong một buổi lễ trang trọng có sự góp mặt của cả Jacques-Louis David và trợ lý của ông Georges Rouget.
6040	Bức tranh hoàn toàn là của riêng ông - một kiệt tác nghệ thuật.
6041	Bức tranh miêu tả cảnh Phật Thích ca mâu ni ra đời, được phụ thân Tịnh Phan vương ôm đến thái miếu để chư thần làm lễ.
6042	Bức tranh nổi tiếng của J. M. W. Turner về vụ phun trào vào ngày 30 tháng 4 năm 1812 thuộc Bảo tàng & Phòng trưng bày Victoria, Đại học Liverpool.
6043	Bức tranh "The Knight's Dream" (Giấc mơ của Hiệp sĩ) của Antonio de Pereda.
6044	Bức tranh vẽ năm 1928/1929 This is not a Pipe, bởi Magritte là chủ đề của một cuốn sách năm 1973 của Michel Foucault, This is not a Pipe (phiên bản tiếng Anh, 1991), thảo luận về bức tranh và nghịch lý của nó.
6045	Bức tường ban đầu của lăng mộ dài hơn 22,5 km.
6046	Bức tượng bán thân sau đó đã được chuyển giao cho thành phố Brescia, trong công viên của Rebuffone Gardens ở Porta Venezia, cũng như thành phố Brescia muốn tro cốt của ông hiện nay ở Vantiniano Nghĩa trang.
6047	Bức tượng có một phiên bản ở Zelenogorsk.
6048	Bức tường của nhà thờ được đánh giá là "rất có thể có từ trước thế kỷ 15".
6049	Bức tượng đất sét hình ảnh phụ nữ đặc biệt đáng chú ý kà Người phụ nữ ngồi của Çatalhöyük.
6050	Bức tượng đó là tượng Saint Jean Baptiste, đúc năm 1878.
6051	Bức tượng đồng Chân dung Hồ Chủ tịch cùng với bức tượng Tự vệ thành Hà Nội đã được trưng bày trong Triển lãm Mỹ thuật Tháng Tám năm 1946.
6052	Bức tượng đồng nằm ở Oudekerksplein ở phía trước của Oude Kerk ttrong ngày mở tháng 3 năm 2007 mô tả một người phụ nữ đứng ở ngưỡng cửa.
6053	Bức tượng được chế tác bới điêu khắc gia người Estonia tên là Tauno Kangro.
6054	Bức tượng được thờ tại miếu Bảo Hà (còn gọi là miếu Ba Xã), trong tư thế ngồi trên ngai, tay cầm văn tự có thể đứng lên ngồi xuống.
6055	Bức tường được trang trí bằng sắt cứu trợ, phù hợp với các hình thức của hoa, lá và cây nho.
6056	Bức tượng Hoàng đế Hadrianus (Viện Bảo tàng Khảo cổ Quốc gia Athena).
6057	Bức tường Lennon cho phép người biểu tình để lại những thông điệp ủng hộ của chính họ.
6058	Bức tượng mô tả Đặng đang tự tin đi những bước dài về phía trước.
6059	Bức tượng này đã được xem như là một biểu tượng của vẻ đẹp con người trẻ trung và sức mạnh.
6060	Bức tượng này đã xóa bỏ mối nghi vấn hiềm khích giữa Djedefre và các thành viên hoàng tộc.
6061	Bức tượng này thuộc sở hữu của Đại tư tế Haremakhet.
6062	Bức tường Vĩ đại Sloan (
6063	Bức xạ Bremsstrahlung sinh ra khi một electron e bị lệch hướng gây bởi điện trường của một hạt nhân nguyên tử.
6064	Bức xạ từ khí nóng cuộn xoáy về lỗ đen làm cho môi trường quanh lỗ đen trở thành những đối tượng sáng nhất trong vũ trụ.
6065	Bức xạ từ một nhân thiên hà hoạt động sinh ra từ năng lượng hấp dẫn của vật chất ở đĩa khi rơi vào hố đen này.
6066	Buddy Bear: Chú gấu Buddy Bear là một bức điêu khắc hình con gấu cao 2 mét và được tô vẽ một cách cá biệt.
6067	Buddy Lee Parker khẳng định rằng anh không có khả năng để theo đuổi môn đấu vật.
6068	BuddyTV xếp cô vào vị trí thứ 3 trong danh sách "100 người phụ nữ trên truyền hình gợi cảm nhất năm 2011".
6069	Budling nằm trên độ cao trung bình là 233 mét trên mực nước biển, có điểm thấp nhất là 176 mét và điểm cao nhất là 343 mét.
6070	Budućnost Podgorica thắng 6–1 chung cuộc.
6071	Bueng Samakkhi ( ) là một huyện (‘‘
6072	Bugganipalle là một thị trấn thống kê (
6073	Buggy đã ăn Trái Ác Quỷ Bara Bara no Mi có thể tách rời cơ thể.
6074	Buggy thường giả vờ thông minh.
6075	Bùi Độ xin đích thân đến Đường châu úy lạo tướng sĩ.
6076	Bụi được cho là hình thành ở giai đoạn cuối của vòng tiến hóa của sao trung tâm.
6077	Bụi kim cương có thể nhìn thấy dưới dạng các chấm nhỏ phản chiếu của từng tinh thể riêng lẻ gần máy ảnh.
6078	Build 8195 phần lớn giống với 8176, mặc dù nút Start đã bị loại bỏ khỏi thanh tác vụ.
6079	"Build Menu" của game cho phép người chơi chế tạo những chiếc xe tùy chỉnh, minifigure và giấy phép lái xe theo thiết kế của riêng mình bằng cách sử dụng các viên gạch và các bộ phận nhân vật được mở khóa.
6080	Bùi Mậu Quân có bằng tiến sĩ luật.
6081	Bụi mưa phổ biến ở Tây và Nam Địa Trung Hải, nơi được cung cấp bụi đến từ các áp thấp khí quyển đi qua khu vực phía bắc của Bắc Phi.
6082	Bùi Nhân – Sử ký tập giải dẫn Tấn Chước (Tây Tấn) – Hán thư âm nghĩa rằng: “Vũ thi hành ‘văn pháp’ sâu sắc (深/thâm) cay nghiệt (刻/khắc).”
6083	Buis và Kamiji đi đến chiến thắng, đánh bại Jiske Griffioen và Aniek van Koot ở chung kết, 6–3, 7–5.
6084	Bùi Thanh Hà là người chịu trách nhiệm quản lý ban nhạc Ngũ Cung.
6085	Bùi Thanh Quyến (sinh 1956) là một chính khách Việt Nam.
6086	Bùi Thúc Nghiệp đem Thọ Xuân xin nội phụ, triều đình bái Túc làm Sứ trì tiết, Đô đốc Giang Tây chư quân sự, Xa kị tướng quân, cùng Phiếu kị đại tướng quân, Bành Thành vương Hiệp soái 10 vạn bộ kị thập vạn đi lấy.
6087	Bùi Tịch nghe được, cực kỳ sợ hãi, không dám báo lên, ngược lại giết người diệt khẩu.
6088	Bùi Trực không rõ lý do lấy cớ già bệnh rồi từ chối.
6089	Bùi Tùng Chi chú Tam quốc chí, tlđd, dẫn Phó Huyền – Phó tử: Hồ trưng quân di di vô bất ái dã, tuy bộc lệ, tất gia lễ yên.
6090	Bùi Tùng Chi dẫn Cao sĩ truyện, tlđd: U Châu thứ sử Đỗ Thứ từng ghé qua lều tranh mà Chiêu cư trú, nói chuyện và lý luận, lời lẽ khiêm kính, Thứ rất trọng vậy.
6091	Bujutsu đề cập cụ thể đến ứng dụng thực tế của kỹ - chiến thuật của võ thuật trong chiến đấu thực tế.
6092	& Bukasov miêu tả khoa học đầu tiên năm 1930.
6093	Bukhara không phải là một thành phố được phòng thủ kiên cố, chỉ có một lớp hào rãnh cùng một lớp tường thành và một pháo đài điển hình như các thành trì khác của đế quốc Khwarezmia.
6094	Bù lại là khung xe rất mỏng manh, độ bền không hơn vỏ thùng tôn, nên chỉ cần va chạm nhỏ cũng đủ để lớp vỏ xe bị bẹp hoặc cong vênh.
6095	Bù lại, Thạc học rất giỏi.
6096	Bulawayo ngồi trong hội đồng quản trị của sáng kiến văn học Pan-Phi Văn học giữa năm 2014 và 2018.
6097	Bulgaria, Croatia, Síp và Romania chưa phải là một phần của Khối Schengen nhưng họ có cùng chính sách thị thực với Khối Schengen.
6098	Bulletin de la Société Botanique de France 49: 254. Năm 1930, Ludwig Eduard Loesener chuyển nó sang chi Elettariopsis với danh pháp tương ứng là Elettariopsis procurrens.
6099	Bulletin de la Société Botanique de France 53: 138. Điều này mâu thuẫn và vi phạm nguyên tắc độ ưu tiên của ICN, vì thế A. krervanh là tên không hợp lệ và dư thừa (nomen illegitimum nomen superfluum).
6100	Bulletin No 37. University Museum-University of Tokyo, Tokyo: 111-122 (1998) (Nhật).
6101	Bullock (1993), p. 489 Với hơn 30.000 sĩ quan của họ đã bị giam tù, xử bắn hoặc bị cách chức, trong số đó có cả những sĩ quan cao cấp nhất, nhiều sĩ quan cao cấp và trung cấp của Hồng quân 1939 không có nhiều kinh nghiệm.
6102	Bulls đã ký hợp đồng với hậu vệ ghi điểm kỳ cựu Richard "Rip" Hamilton trong một thoả thuận ba năm, sau khi anh ta bị Detroit Pistons thải loại.
6103	Bulls mặc đồng phục "Statement" này trong một số trận đấu trên sân nhà và các trận đấu trên sân khách với các đội mặc đồng phục màu trắng, kem hoặc bạc.
6104	Bulls sau đó đã đối mặt với Detroit Pistons, đánh dấu lần đầu tiên các đối thủ của Central Division gặp nhau ở vòng loại trực tiếp kể từ năm 1991.
6105	Bulls sau đó đã mua lại Ömer Aşık từ Portland Trail Blazers (được chọn với lượt chọn thứ 36), lượt chọn nháp vòng hai năm 2009 của New York và lượt chọn nháp vòng hai thông thường năm 2010 của Bulls.
6106	Bulma xuất hiện ngay ở tập 1. Bulma khi đó 16 tuổi, mong ước tìm được một bạn trai hoàn hảo, và đã tự chế tạo được máy dò ngọc rồng, một cỗ máy tinh xảo đến mức các kĩ sư giàu kinh nghiệm cũng phải nể phục.
6107	Bundy khẳng định mình không có ý thức tự nhiên về cách để phát triển tình bạn.
6108	Bundy nhận thức rõ về khả năng bất thường này của mình và luôn biết cách khai thác, anh chỉnh sửa khéo léo bộ râu hoặc kiểu tóc để cải biến đáng kể ngoại hình của mình khi cần thiết.
6109	Bụng cá có màu vàng đến đồng đỏ.
6110	Bụng của nó là màu trắng và màu xám.
6111	Bùng nổ dân số xảy ra khi tỉ lệ gia tăng bình quân hằng năm của dân số thế giới lên đến 2,1 %.
6112	Bùng nổ kinh tế trong thập niên 2000 bị đảo ngược, khiến hơn một phần tư lực lượng lao động thất nghiệp vào năm 2012.
6113	Bụng và đầu màu trắng.
6114	Bùn nhão phủ trên đá cứng có thể xem là gần lỏng và sóng mặt xuất hiện ở mặt đá cứng.
6115	Bún vắt hay bún lá: các sợi bún được vắt thành từng dây có đường kính độ 4-5mm, dài cỡ 30–40 cm.
6116	Bước 1 làm tương tự như đối với các ngành sư phạm nhưng ứng viên không cần chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.
6117	Bước 1: Sự tạo thành các bóng màng hay bóng không bào chứa các đại phân tử.
6118	Bước 2: Bóng màng dung hợp với màng nguyên sinh chất, màng đứt ở vị trí tiếp xúc, và các địa phân tử được phóng thích ra ngoài.
6119	Bước Ba: Hình thành "Chế Độ Dân Chủ Nhất Nguyên Dân tộc".
6120	Buộc các Jetman phải cầm súng chiến đấu.
6121	Bước cột được xác định dựa vào chiều dài của nhà và mục đích sử dụng trong nhà.
6122	Bước đầu đã xác định được diện mạo một nền văn hóa đặc sắc ở miền Trung, Việt Nam.
6123	Bước đầu tiên hướng tới sự phục tráng của giống này đã được báo cáo vào năm 1981.
6124	Bước đầu tiên trong việc giúp đảm bảo khả năng gửi email là cải thiện uy tín (reputation), và nó được xây dựng theo thời gian để trở nên mạnh mẽ.
6125	Bước đầu tiên trong việc sản xuất xi-rô ngô giàu fructose là trộn lẫn bột ngô với alpha-amylase, tạo ra chuỗi đường ngắn hơn được gọi là oligosaccharides.
6126	Bước đầu tiên trong việc xác định một loại khoáng vật đó là ta phải xem xét tính chất vật lý của chúng,một số khoảng vật có thể được đo lường qua những mẫu thử một cách trực tiếp.
6127	Bước đột phá của cô đến vào đầu những năm 1990 khi cô thủ vai Estrellita Montenegro, nhân vật chính trong Cara Sucia, telenovela thành công nhất của cô với vai trò nữ diễn viên chính.
6128	Bước đột phá của cô xảy ra khi cô bắt đầu thực hiện màn trình diễn đầu tiên của mình tại Churchill Show vào năm 2013, nhận được hơn 200.000 lượt xem Youtube và nhiều đề xuất hơn sau đó.
6129	Bước đường công danh mở ra nhiều hứa hẹn, nhưng Nguyễn Viên lại chán cảnh loạn ly, chuyện tranh giành ngôi chúa, đến loạn kiêu binh nơi cung vua phủ chúa.
6130	Bước này cũng xuất hiện trong các điệu nhảy Latin khác như là Cha-cha-cha.
6131	Bước ngoặt cho nước cờ của Hitler tại Ardennes diễn ra ngày 24 tháng 12. Quân Mỹ tạo thành hai gọng kìm mạnh từ hai bên sườn bắc và nam của quân Đức trên khoảng hẹp.
6132	Bước ngoặt của trận đấu xảy ra khi Brock đang tung đòn Kimura Lock (khóa bẻ tay) với Undertaker thì tiếng chuông kết thúc trận đấu vang lên.
6133	Bước ngoặt sự nghiệp đến với Dunst khi năm 2002, cô được nhận vai Mary Jane Watson trong bộ phim Spider-Man.
6134	Bước nhảy tốt nhất của cá nhân cô trước sự kiện là 14,07 mét, đạt được vào năm 2006.
6135	Bước quan trọng tiếp theo đối với phim ảnh là sự phát triển sự hiểu biết về chuyển động hình ảnh.
6136	Bước sang năm 2012, mâu thuẫn giữa Wolverine và Cyclops tăng cao vì sự trở về của thực thể Phoenix Force trong sự kiện Avengers vs X-men.
6137	Bước sang thế kỷ 20, Sharjah mở rộng vào đất liền đến khu vực hiện được gọi là vùng ngoại ô Wasit, khu vực giữa thành phố và Dhaid nằm dưới sự kiểm soát của các bộ lạc nội địa.
6138	Bước tiến vũ bão của quân Đức trên Mặt trận phía Đông gây khó khăn cho các tổ chức cảnh sát SS khi họ phải vật lộn để thích nghi với những thách thức an ninh mới.
6139	Bước tiếp theo là cấu hình lại các đường băng, đã là một phần của giai đoạn 2, các thềm đế và đường lăn được mở rộng và tăng cường trong giai đoạn 2003-2004.
6140	Bước vào giải đấu, Corina Morariu và Ellis Ferreira là đương kim vô địch, nhưng không thể bảo vệ chức vô địch.
6141	Bước vào Roland Garros, Nadal đi thẳng 1 mạch đến trận chung kết tái ngộ cùng Djokovic (trên đường đi anh đã trả món nợ với Diego Schwartzman bằng một chiến thắng 3-0 ở trận bán kết).
6142	Bước vào trong đình, không khí mát dịu làm ta như trút bỏ mọi vướng mắc của đời sống, chìm vào không gian tâm linh bao bọc xung quanh để tĩnh tâm, chiêm bái những nghệ thuật kiến trúc điêu khắc.
6143	Bước zig-zig: Thực hiện bước này khi p không là gốc và x và p đều là nút con trái hoặc đều là nút con phải.
6144	Buổi biểu diễn đã được thu lại và phát hành như DVD concert thứ tám.
6145	Buổi biểu diễn này đã được đưa vào DVD End of an Era, và đó là show cuối cùng của Tarja Turunen cùng ban nhạc.
6146	Buổi chiều cùng ngày, hai bên Hoa Kỳ và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ký.
6147	Buổi chiều cùng ngày, lúc 7:45 (giờ miền Đông) bà bắt đầu chuyến hành trình nhắm đến Florida.
6148	Buổi chiều, đặc biệt là đầu chiều thường liên quan đến một loạt các lĩnh vực hoạt động sản xuất và nhận thức của con người.
6149	Buổi chiều hôm sau, mọi người chuẩn bị tới tòa nhà đôi dự lễ khai trương.
6150	Buổi chiều tối bắt đầu, nửa đêm nhập cửa sau đến bên ngoài Thần Vũ môn (神武門), theo thứ tự xuống xe mà vào.
6151	Buổi đánh giá đầu tiên của chương trình là buổi phán xét ngoài trời cùng với các khán giả.
6152	Buổi đầu chống Pháp, nhiều người con của làng đi theo cuộc khởi nghĩa Cần vương của ông Đốc Nhưỡng ở Đô Kỳ, như ông Đinh Danh Giảng.
6153	Buổi đầu, ông đầu quân chúa Nguyễn (
6154	Buổi diễn cũng đã được truyền hình trên MediaCorp Channel 5 của Singapore năm 2009.
6155	Buổi diễn này đã được phát sóng bởi TV1000 và Channel 3. Hầu hết VHS của phiên bản này dường như đều xuất hiện với một tiếng ồn trong video.
6156	Bưởi Đoan Hùng được phân ra làm 2 giống bưởi, đó là bưởi Bằng Luân và bưởi Sửu Chí Đám.
6157	Buổi đọc kịch bản đầu tiên được tổ chức vào ngày 7 tháng 4 năm 2017.
6158	Buổi đọc kịch bản đầu tiên được tổ chức vào tháng 10 năm 2020.
6159	Buổi hòa nhạc đã bị hủy do biến chứng thời tiết do cơn bão Florence mang lại.
6160	Buổi hòa nhạc này được tổ chức tại Sân Vận Động Olympic (Seoul), và đón một lượng lớn khán giả tới tham gia.
6161	Buổi khiêu vũ có sự tham gia của học sinh, giáo viên, và đôi khi phụ huynh.
6162	Buổi lễ Chủ nhật tưởng niệm ở Hồng Kông được đánh dấu bằng một buổi lễ tưởng niệm đa tín ngưỡng tại Cenotaph.
6163	Buổi lễ còn có phần giao lưu với trưởng làng và xem nhảy múa.
6164	Buổi lễ diễn ra tại Kensington Roof Gardens, Ngày 11 tháng 4 năm 1990.
6165	Buổi lễ nà Luneta Park, sự đánh giá lần tôn phong Hiển thánh đầu tiên được thực hiện bên ngoài Vatican.
6166	Buổi lễ tổ chức vào ngày 19 tháng 3 năm 1964 với sự tham dự của đông đảo các giám mục.
6167	Buổi lễ trao giải Noam Chomsky năm 2020 được tổ chức tại trụ sở của Hiệp hội các nhà nghiên cứu hàn lâm liên quốc gia (STAR) tại Hoa Kỳ ngày 8/12.
6168	Buổi lễ truyền chức đầy cảm xúc khi lứa chủng sinh xưa được truyền chức linh mục sau nhiều năm đợi chờ.
6169	Buổi phát sóng trực tiếp truyền hình của hôn lễ thu hút ước tính 200 triệu người xem từ khắp nơi trên thế giới.
6170	Buổi phát thanh thứ 20 phát hành ngày 22 tháng 5 năm 2009 với thời lượng 54 phút 3 giây.
6171	Buổi sáng, ốc mò ra khỏi hang đi ăn lá rừng.
6172	Buổi sớm khói mây ngưng sắc tía, suối hang ngậm màu son.
6173	Buổi tập kéo dài tới tận tối, và tất cả cùng nghỉ ngơi tại nhà riêng của Page, Old Mill House ở Clewer, Windsor.
6174	Buổi thao diễn này gây tranh cãi, vì nó được tổ chức bởi Aiki News (một tổ chức tư nhân).
6175	Buổi tối Chon và Roy nghỉ ngơi trong một nhà nghỉ, hai người tiếp tục chạm trán Van Cleef, cả hai lại bị cảnh sát bắt.
6176	Buổi tối ngày mùng 9 đó, khi Paul bước ra khỏi phòng thu trên đường Oxford, một đám đông phóng viên bao quanh chờ đợi.
6177	Buổi triển lãm trưng bày trên 200 sản phẩm nghệ thuật của 12 nghệ sĩ trong và ngoài Hàn Quốc như Michael Scoggins, Sophie Clements và James Clar.
6178	Buổi trình diễn ra mắt của Maya trong chương trình Show King M của Mnet vào 11 tháng 3 năm 2003.
6179	Buổi trình diễn ra mắt này được Sơn Tùng M-TP truyền hình trực tiếp trên trang YouTube của mình và thu hút hơn 2 vạn người theo dõi trực tuyến.
6180	Buổi trình diễn súng ống phương Tây của Takashima Shūhan năm 1841.
6181	Buổi trưa đưa đi tắm, cho ngựa uống nước.
6182	Buổi vũ hội đã diễn ra rất vui vẻ và sáng hôm sau, các cậu tí hon lên đường, đi bộ về thành phố Hoa và họ tìm lại được con chó Mực, đã quay về trước đó.
6183	Bướm ăn mật hoa.
6184	Bướm bay từ tháng 5 đến tháng 7 tùy theo địa phương.
6185	Bướm bay vào tháng 11, và có sải cánh dài khoảng 9 mm.
6186	Bướm cái tương tự bướm đực.
6187	Bướm đực và bướm cái khác nhau.
6188	Buôn bán hàng hóa thường xuyên tiếp tục không suy giảm, và sự khan hiếm thuốc phiện gây ra bởi việc chiếm giữ các kho hàng nước ngoài khiến thị trường chợ đen phát triển mạnh mẽ.
6189	Buồn chán, ông cùng nhà sư Hạo Nhiên và những người khác, tổ chức hội thơ ở Hồ Châu, rồi ra sức ngâm vịnh.
6190	Buồn chán và giận dữ, Precious đến văn phòng của cô Weiss và ăn cắp hồ sơ cá nhân của mình.
6191	Buồng chứa được đặt vào súng và được chặn bằng một cái nêm, sau đó tiến hành bắn.
6192	Buồng lái Apache được thiết kế theo tiêu chuẩn quân sự MIL-STD-1290 với mục tiêu giảm thiểu năng lượng chấn động khi rơi để giảm thiểu tối đa thiệt hại về người.
6193	Buồng lái của 747 tạo thành một cái "bướu" do nằm phía trên tầng chính.
6194	Buồng lái lệch sang bên trái để tạo khoảng không cho hệ thống các ống khe hút khí của động cơ phía sau.
6195	Buồn – tan cửa nát nhà.
6196	Buồn vì con chết, khối gia tài đồ sộ bị sang đoạt; một thời gian sau, Đội Có đột ngột chết ở Mỹ vì đứt mạch máu.
6197	Búp bê bằng silicon nhập khẩu từ Mỹ giá 25 triệu đến 27 triệu đồng, búp bê nhập khẩu từ Nhật Bản giá 35 triệu đồng có kích thước như người lớn, là một cơ thể hoàn hảo, như một người đàn ông ngoài đời thật.
6198	Búp bê dạng những em bé từ những tiêu chuẩn về sự cân xứng.
6199	Buprenorphin cũng có thể được sử dụng để giải trí bằng cách tiêm hoặc vào mũi để tạo cảm giác hưng phấn.
6200	Bupyeong có diện tích 31,98 km², và dân số là 553.961 người.
6201	Burch tìm cách lấy được bằng khoán đất nhưng sau đó vài năm thì đó bỏ ý tưởng này.
6202	Burg-Reuland là một trong các đô thị của cộng đồng nói tiếng Đức ở Bỉ.
6203	Buriăk Một người lùn, đầu trọc.
6204	Buriram United đã là nơi làm khách của 18 đội ở Thai League kể từ khi chuyển đến sân vận động mới.
6205	Burnaby có diện tích 98,60 km² và nằm tại trung tâm địa lý của khu vực Đại Vancouver.
6206	Burr gặp gỡ Theodosia Bartow Prevost (1746 - 1794) vào tháng 8/1778, khi đó cô là vợ của Jacques Marcus Prevost, một sĩ quan người Anh.
6207	Bursellia gibbicervix được J. Denis miêu tả năm 1962.
6208	Burt Jay Humphrey (1866 – 1940) là luật gia, thẩm phán tòa án tiểu bang New York, Hoa Kỳ.
6209	Burtka trở lại sân khấu Broadway trong vở nhạc kịch It Shoulda Been You của đạo diễn David Hyde Pierce vào tháng 4 năm 2015.
6210	Burt's Bees là một công ty sản xuất sản phẩm chăm sóc cá nhân của Mỹ chuyên cung cấp sản phẩm ra thị trường quốc tế.
6211	Burya có mục tiêu vận chuyển một khối lượng nguyên tử, có lẽ là đến Mỹ, và sau đó quay về căn cứ.
6212	Bush ra lệnh triển khai hơn 20.000 binh sĩ đến Iraq (năm lữ đoàn bổ sung) và gửi phần lớn họ vào Baghdad.
6213	Buß- und Bettag được tín đồ Tin lành thuộc các cơ cấu nhà thờ tại Đức thực hiện vào tháng 11 của thứ 4 cuối cùng trước Năm nghi thức Tin Lành (Thứ 6 đầu tiên của sự Giáng sinh).
6214	Busulfan có thể kiểm soát gánh nặng khối u nhưng không thể ngăn chặn sự biến đổi hoặc điều chỉnh các bất thường về tế bào học.
6215	Butabarbital, một loại axit yếu, thường được dùng bằng đường uống ở dạng muối natri.
6216	Butanone là thành phần của khói thuốc lá.
6217	Butch phải quay lại lấy và đụng phải Vincent đang chờ trong nhà.
6218	Bút có thể viết ở mọi góc độ và trong hoạt động trong khoảng nhiệt độ môi trường rất rộng.
6219	Bút danh Trần Huyền Trân của ông có nguồn gốc như sau: Trong số những cô gái làm việc cho quán hát cô đầu có một cô gái cũng mang họ Trần do có mang nên bị đuổi việc.
6220	Bút dạ quang có thể viết lên nhiều chất liệu khác nhau và có thể đọc được trong môi trường thiếu ánh sáng.
6221	Butis là một chi cá bống trong họ Butidae.
6222	Bút lục 103 (BL 103) trong hồ sơ bản án hôn nhân và gia đình Đỗ Thị Hồng, Phạm Gia Nam.
6223	Bút lục vụ án, Vietcombank Biên Hòa, Nam Thái Nguyễn: Hợp đống thế chấp tài sản số 055/15/VCB.
6224	Butor, Cindy (30 tháng 12 năm 2017).
6225	Butterfly; nó chịu đựng một số hư hại do hỏa lực bắn trả của đối phương.
6226	Butterworth cũng là nơi có RMAF Butterworth, một cơ sở do Anh xây dựng, hiện đang hoạt động như một căn cứ không quân Hoàng gia lớn của Malaysia.
6227	Buttigieg sinh ngày 19 tháng 1 năm 1982, tại South Bend, Indiana, là con một của Jennifer Anne Montgomery và Joseph A. Buttigieg.
6228	Buttigieg thắng các cuộc họp kín tại Iowa và đứng thứ hai trong cuộc bầu cử sơ bộ ở New Hampshire.
6229	Buttigieg theo học Trường Trung học Traverse City West và trải qua năm cuối của mình với tư cách là sinh viên trao đổi tại Đức.
6230	Bưu điện Colton được thiết lập cùng năm.
6231	Bưu điện và điện báo Hy Lạp đã được quốc hữu hóa.
6232	Bưu thiếp từ Nam Phi.
6233	Buzsáki, 2002 Trong một số trường hợp, điện não đồ bị chi phối bởi các sóng thường ở dải tần 3 đến 10 Hz, thường tiếp tục trong nhiều giây.
6234	Buzz hoạt động như một công cụ tiếp thị vì các cá nhân trong các tình huống xã hội dễ được tin tưởng hơn các doanh nghiệp, đó có thể được coi là có mối liên hệ đối với sản phẩm và/hoặc dịch vụ của họ.
6235	BWk), với mùa đông lạnh và mùa hè nóng.
6236	Byakuren (白蓮, Byakuren), Mizukage Đệ Nhất, là người đã sáng lập ra làng Sương mù.
6237	Byng, dùng một phần quyền lực còn lại của mình, từ chối vì cuộc tổng tuyển cử trước chỉ xảy ra vài tháng trước đó.
6238	Byrne-Paquet, L., Sự thôi thúc phô trương: Lịch sử xã hội về mua sắm, ECW Press, Toronto, Canada, trang 92 Một số ví dụ sớm nhất về các khu mua sắm với cửa sổ bằng kính mở rộng xuất hiện ở Paris.
6239	C1-INH: nó gắn kết vào phức hợp C1r:C1s hoạt động và làm cho phức hợp này tách ra khỏi C1q (phần đang gắn vào bề mặt tế bào) Bằng cách này, C1-INH hạn chế sự phân cắt C2 và C4 bởi C1s.
6240	C2 có thể chuyên nghiệp, nhưng hầu như không phải vậy, và các đội nói chung đến từ các thị trấn nhỏ.
6241	C-3PO dẫn một nhóm các lính gác Coruscant tới giải cứu cô.
6242	C3 và GeelongPort duy trì thương hiệu sau giao dịch.
6243	;C-87B: Dự án phiên bản vận tải có vũ trang với súng trước mũi, tháp súng lưng và tháp súng bụng; không được sản xuất.
6244	Cả 12 ga này sau thời Pháp thuộc đều hoạt động rất hạn chế thậm chí ngừng hẳn do sự đánh phá của quân và dân khánh Hòa, phải đến năm 1956 thì hoạt động vận tải đường sắt mới nhộn nhịp như trước.
6245	Cả 3 bị vua Gia Khánh xử lăng trì.
6246	Cả 3 người đều cảm thấy hứng thú với toà tháp chọc trời của Liên Bang, có thể nhìn thấy từ eo biển Tsugaru.
6247	Cá âm dương hay cá sốt âm dương (
6248	Cá ăn động vật kích thước nhỏ: Răng nhỏ, tà, phân bố ở xoang miệng.
6249	Cá ăn gỗ có chiều dài cơ thể vào khoảng 70 – 80 cm và được bao bọc bởi lớp vảy cứng, dày như một bộ áo giáp sắt.
6250	Cả ba anh em đều nóng tính, nhưng một lòng trung thành.
6251	Cả ba bị truy nã khắp Hồng Kông.
6252	Cả ba cái quấn vào nhau mới thích.
6253	Cả ba chị em của ông có quyền thừa hưởng gia tài.
6254	Cả ba công ty đó sáp nhập với nhau thành một công ty cổ phần mẹ tên là Aviation Corporation of the Americas vào ngày 23 tháng 6 năm 1928.
6255	Cả Ba Đặc Nhĩ và Đội hợp xướng thiếu nhi Hulunbeier mà Ba Đặc Nhĩ và Uudam đều là thành viên đã lên tiếng khẳng định, giọng hát được phát trên truyền hình là của Ba Đặc Nhĩ.
6256	Cả ba đã ra mắt một vài bộ sưu tập và dòng nước hoa riêng trên thị trường.
6257	Cả ba đầu lĩnh Thanh Phong nghe thấy, nhận ra Tống Giang nên tự cởi trói, thả ông ngay lập tức, xin lỗi và đãi ông như khách quý.
6258	Cả ba đối đầu nhau với mục tiêu chính trị riêng biệt.
6259	Cả ba được nuôi dưỡng một cách có kỷ luật và khắt khe bởi người mẹ góa bụa của họ Praskovia Saltykova.
6260	Cả ba Hoàng tử là Triệu Phưởng (趙昉), Triệu Hân (趙昕) và Triệu Hi (趙曦) đều chết non, Tống Nhân Tông vô tự trở thành chuyện đại sự.
6261	Cả ba lần bán (9-2017; 3-2018; 7-2018) đều bị hoãn.
6262	Cả ba mặt đông, tây và nam của tạ Trường Du đều có hành lang bao bọc.
6263	Cả ba mẫu thiết kế này đều dùng khẩu pháo chính là ML-20 152 ly và thân xe là của chiếc KV-1S.
6264	Cả ba người bị thôi thúc bởi khả năng ứng dụng tiềm ẩn của Progenitor Virus, được khám phá từ Ebola Virus.
6265	Cả ba người dường như cũng có một mối liên hệ mật thiết nào đó với nhau, mà trọng tâm có vẻ là Wakasa.
6266	Cá bánh đường hay Cá miễn sành hai gai (
6267	Cabanillas quyết định thành lập một viện nghiên cứu tập trung vào giáo dục và hỗ trợ mục vụ cho người nghèo và mồ côi.
6268	Cả ba sẽ cố gắng ăn bất cứ thứ gì chúng có thể nhận được từ con mồi mà những con gấu bỏ lại.
6269	Cả ba tiêu chuẩn tốc độ này đều hỗ trợ kết nối full-duplex và half-duplex.
6270	Cả ba từng du phương đến Trung Quốc dưới thời nhà Nguyên và tu tập đại ngộ.
6271	Cả ba tướng Sở đều tự vẫn.
6272	Cả ba vừa đi đường vừa trò chuyện, Mộc Uyển Thanh không được vui lắm vì tình cảm thắm thiết mà Chung Linh dành cho Đoàn Dự.
6273	Cá biệt có khu vực một phường có đến 50 quán bia ôm.
6274	Cá biệt có những mặt hàng đã lên giá gấp 10 - 15 lần.
6275	Cá biệt như vùng Ngân Già (huyện Nam Chân, nay thuộc huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định), sau khi khởi nghĩa của Vũ Đình Dung bị đàn áp, gần như toàn bộ làng đó bị triệt hạ, chết gần hết.
6276	Cabin có 4 của sổ ở mỗi bên.
6277	Cá bơi bằng cách tác dụng lực chống lại nước xung quanh.
6278	Cả bộ máy quân sự khá đồ sộ, từ quân chủ lực tới quân địa phương, bảo an dân vệ, đến phòng vệ dân sự… đông, đồ sộ nhưng không mạnh”.
6279	Cả bốn chiếc trong lớp có một quãng đời phục vụ ngắn ngũi.
6280	Cả bốn đồng phân của buten đều là khí ở nhiệt độ và áp suất thông thường, nhưng có thế hóa lỏng bằng cách giảm nhiệt độ hoặc tăng áp suất, gần giống như việc nén butan.
6281	Cá bống tượng là một loài cá có giá trị kinh tế cao.
6282	Cả bốn nhóm đội trước lễ bốc thăm được đánh giá là trình độ không đồng đều giữa các đội trong cùng nhóm.
6283	Cá bớp thương phẩm hiện được nuôi phổ biến bằng hình thức nuôi nhỏ lẻ để đáp ứng nhu cầu thực phẩm cho các thành phố lớn trong nước, đồng thời cũng được nuôi công nghiệp với sản lượng lớn.
6284	Cabot Lodge khuyên Ngô Đình Diệm từ chức và lưu vong như mong muốn của phe đảo chính để bảo toàn tính mạng.
6285	Cá bột tạo thành một nhóm nhỏ từ từ di chuyển xung quanh lãnh thổ với cha mẹ chúng.
6286	Cabucgayan, về mặt hành chính, được chia thành 13 khu phố (
6287	Cả các fan hâm mộ lẫn các nhà phê bình đều nhận thấy album mới đã thể hiện sự trưởng thành hơn và kĩ thuật hát cũng như sự biểu lộ cảm xúc của Triệu Vy tốt hơn.
6288	Cá cái có nhiều kiểu màu (
6289	Cá cái đẻ từ 2.000 đến 10.000 quả trứng trên mặt sỏi ở suối vào mùa xuân.
6290	Cá cái nắm giữ 2-4 quả trứng giữa các vây chậu của nó, khi con đực thụ tinh cho chúng trong khoảng 30 giây cho đến khoảng 100 trứng đã được thụ tinh.
6291	Các album bổ sung đã được phát hành vào ngày 26 tháng 9 năm 2006.
6292	Các Album của Mr.
6293	Các album của ông trong giai đoạn này cũng liên tục thành công ở Vương quốc Anh: với năm bài hát Top 10 liên tiếp trên bảng xếp hạng album của Vương quốc Anh từ năm 1973 đến 1977.
6294	Các album lần lượt bao gồm Lotus Land Story, Mystic Square, Story of Eastern Wonderland, Phantasmagoria of Dim.
6295	Các âm thanh khác được tạo ra bao gồm tiếng rít, tiếng xèo xèo và tiếng vo ve.
6296	Các âm vị nguyên âm của tiếng Catalunya miền Trung chuẩn.
6297	Các ấn bản bìa mềm của một vài cuốn sách đầu tiên của Drake đã có mặt ở Mỹ trong những năm 1970 và trở thành sách bán chạy khiêm tốn dưới dạng đó, thường được trưng bày trên các quầy báo bên cạnh các tác phẩm của von Däniken.
6298	Các ấn bản gần đây đã tập trung vào các sự kiện kỷ lục của các cuộc thi.
6299	Các ấn bản khác nhau của Bản liệt kê cũng bao gồm các quy tắc của Giáo hội liên quan đến việc đọc, bán và kiểm duyệt trước sách xuất bản.
6300	Các ấn bản toàn cầu của Reader's Digest tiếp cận thêm 40 triệu người ở hơn 70 quốc gia, thông qua 49 ấn bản bằng 21 ngôn ngữ.
6301	Các anh biết vì sao không?
6302	Cá Cánh Buồm có 3 vệt đen trên thân mình: 1 vệt chạy dọc xuống mắt, 2 vệt còn lại ở mang và vây lưng, Những vệt này chỉ xuất hiện khi cá đã trưởng thành, tức là chiều dài của cá khoảng từ 3,5–5 cm.
6303	Các anh chưa cho tôi quân hết, phải đánh ít nhất một năm nữa".
6304	Các anh em còn lại của nhà Jackson đã vào phòng thu lần đầu kể từ năm 1989 để thu giọng bè cho bài hát này.
6305	Các anh em của Pramoj sau đó gia nhập đảng Dân chủ mới thành lập năm 1946, phần lớn do các nhà bảo thủ và những người phản động bảo thủ.
6306	Các ảnh hưởng kết hợp của lũ lụt trước đó và Eline còn lại khoảng 329.000 người dân di dời hoặc vô gia cư, bị giết khoảng 700 người, và gây ra ước tính $ 500 thiệt hại hàng triệu (USD).
6307	Cá cảnh nước ngọt.
6308	Các anh trai miệt thị gọi Giuse là "thằng tướng chiêm bao" (37:18-20).
6309	Các ankan mạch không phân nhánh đôi khi được bổ sung thêm tiền tố n- (ám chỉ thông thường) để phân biệt chúng với các ankan mạch nhánh có cùng số nguyên tử cacbon.
6310	Ca cao rắn khô hoặc không béo là thành phần của hạt cacao còn lại sau khi bơ cacao, khối chất béo của cacao hạt, được tách khỏi hỗn hợp dịch sôcôla (hạt cacao rang và nghiền thành trạng thái lỏng).
6311	Các ấp khác cũng có ảnh hưởng kinh tế công nghiệp từ khu công nghiệp, tuy nhiên tác động chưa nhiều.
6312	Cả câu chuyện diễn ra với các tình tiết vui nhộn, cảm động, và hấp dẫn người xem bởi những cảnh chiến đấu giữa người và ma được dàn dựng hoành tráng.
6313	Các Autobot dần hiểu ra rằng họ không hề cô độc trên Trái Đất này.
6314	Các bác sĩ chuyên khoa mắt (optometrist), nhà khoa học nhãn khoa (ophthalmologist), và nhà quang học thường coi một điểm gần là điểm nằm gần hơn khoảng cách mà mắt có thể đọc một cách bình thường—xấp xỉ bằng 25 cm.
6315	Các bác sĩ da có thể giới thiệu một bệnh nhân bị nghi ngờ là dị ứng thực phẩm để thử nghiệm patch test.
6316	Các bác sĩ dự tính có 7 đứa trẻ, do đó đứa bé thứ 8 ("Baby H," một bé trai) làm họ ngạc nhiên.
6317	Các bác sĩ Iraq quy cho những dị tật này có thể ảnh hưởng lâu dài của DU, một ý kiến ​​đã được lặp lại bởi một số tờ báo.
6318	Các bác sĩ không chẩn đoán đúng bệnh tình, chỉ trước khi chết không lâu mới xác định ra đó là bệnh máu trắng.
6319	Các bác sĩ nhãn khoa khuyên bạn nên vứt bỏ chai thuốc nhỏ mắt không quá bốn tuần sau khi mở.
6320	Các bác sĩ phải mất tới 80 ngày nỗ lực để loại bỏ những viên đạn.
6321	Các bài giảng được tổ chức ở nhiều nơi khác nhau trong thành phố, bao gồm trong nhà của các giáo sư, nhà thờ và trường học trên Đồi Wawel.
6322	Các bài giảng Tưởng niệm Công lý Annie Jiagge được thành lập bởi Bộ Phụ nữ và Trẻ em năm 2009.
6323	Các bài hát chủ yếu là do cô sáng tác và nhận được nhiều lời khen ngợi rông rãi.
6324	Các bài hát đã nằm trong các bản mở rộng: Counterstrike, The Aftermath and Retaliation.
6325	Các bài hát gây chú ý tới khán giả nghe nhạc trực tuyến và cuối cùng được xuất hiện trong một bài đăng của ca sĩ Drake.
6326	Các bài hát nhạc phim của các bộ phim truyền hình Hàn Quốc cũng có thể trở thành các bản hit và lọt vào các bản xếp hạng, với lượng tiêu thụ album tốt và được đánh giá cao.
6327	Các bài hát nổi tiếng và thành công nhất của họ là "Makenaide" (1993) (負けないで), "Yureru Omoi" (1993) (揺れる想い) và "My Friend ” (1996).
6328	Các bài hát sắc bùa mang nội dung ca ngợi mùa xuân, ca ngợi chủ nhà và chúc chủ nhà một năm mới an lành thịnh vượng.
6329	Các bài luận đầu tiên chỉ trích triết lý của một nhà tư tưởng Trung Quốc nổi tiếng, Lý Trạch Hậu.
6330	Các bài nhạc hoàn toàn mới.
6331	Các bài nhận xét khác cho đây là một "kỳ quan ảo", "một mảnh ghép cuộc sống tuyệt mĩ", và "an animated tour de force."
6332	Các bài quyền trong thời kỳ sơ khai này có thể kể ra như Tâm Ý Quyền, Tâm Ý Bả, v.v … ban đầu rất đơn giản và đã được hoàn thiện ngay sau khi được sáng tác bởi các võ tăng Thiếu Lâm tự.
6333	Các bài thơ về lịch sử chủ yếu được thầy Trần Minh Tú sáng tác.
6334	Các bài viết dưới đây thường mở đầu cuốn tạp chí và theo thông lệ, chúng tập trung vào các sự kiện đang diễn ra trong nền văn hoá đại chúng.
6335	Các bản "Cổ cầm phổ" được phát minh ra vào khoảng 1500 năm trước, đến nay vẫn không có thay đổi lớn.
6336	Các bản cực được nối với nhau bằng những thanh chì ở phía trên, bản cực dương nối với bản cực dương, bản cực âm nối với bản cực âm.
6337	Các bản đồ của Philippines xuất bản vào năm 1981 và 1984 cũng thể hiện rằng đảo Hoàng Nham nằm ngoài lãnh thổ Philippines.
6338	Các bản dựng được phát hành hàng tuần và được ký bằng chữ ký số riêng của LineageOS.
6339	Các bằng chứng di truyền cho thấy họ cá heo chuột có quan hệ chặt chẽ với họ cá voi trắng hơn là họ cá heo đại dương, và hai họ này tạo thành một nhánh riêng biệt tách ra từ siêu họ Delphinoidea trong vòng 11 triệu năm qua.
6340	Các bằng chứng khảo cổ cho thấy vật tổ thờ cúng tổ tiên của người Đông Di có hình dáng chim.
6341	Các bằng chứng ​thực nghiệm ​đã cho thấy rằng kháng sinh khác có hiệu quả hơn và do đó việc sử dụng chất này không còn được khuyến cáo.
6342	Các bảng cung cấp nhiều thông tin quan trọng về đời sống văn hóa, kinh tế và chính trị ở miền bắc Lưỡng Hà khoảng giữa thiên niên kỷ 3 TCN.
6343	Các bảng định tuyến được duy trì bằng cấu hình thủ công hoặc tự động bằng các giao thức định tuyến.
6344	Các bản giao hưởng được sáng tác phân bố khá đồng đều trong suốt sự nghiệp của ông, trong khi các tứ tấu lại tập trung vào phần sau cuộc đời.
6345	Các băng không phép được sản xuất với các màu đen, xanh nước biển và vàng, và tất cả đều có hình dạng hơi khác so với băng NES tiêu chuẩn.
6346	"Các bảng tâm trạng là một sự pha trộn điên rồ của áo giáp tương lai, người ngoài hành tinh và thậm chí là một loại rung cảm của côn trùng.
6347	Các bảng xếp hạng này dựa trên dữ liệu mà US News & World Report thu thập từ các cơ sở giáo dục từ một cuộc khảo sát hàng năm được gửi đến mỗi trường.
6348	Các bánh xích cũng có khuynh hướng trượt ngoài bánh xe, dẫn tới xe không thể chuyển động.
6349	Các bản in ōban của Sharaku với nền mica thường có giá cao hơn trung bình, mặc dù chúng chỉ có thể được suy đoán do ít được ghi chép.
6350	Các Ban khởi nghĩa được thành lập.
6351	Các ban khởi nghĩa ở thành, quận và cơ sở đều đã khẩn trương chuẩn bị.
6352	Các bạn lên án câu nói "Bán xăng cho phụ nữ là tội ác" là phân biệt đối xử, thử nhìn xem có bao nhiêu tài xế xe tải đường dài là đàn ông?
6353	Các bản lưu (save) của trò chơi Xbox không thể được chuyển sang Xbox 360 và khả năng chơi trò chơi Xbox thông qua Xbox LIVE đã bị ngừng kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2010.
6354	Các bản nhạc của anime cũng do Meguro Shōji soạn.
6355	Các bản nhạc của Touhou cũng vô cùng phổ biến và có thể thấy rất nhiều CD được bán tại Comiket và các sự kiện khác.
6356	Các ban nhạc metalcore của Mỹ là I, Breather và Memphis May Fire đã thu âm bản cover "Faint" của họ, cũng như ban nhạc metalcore của Nhật Bản Crossfaith cùng Masato Hayakawa từ Coldrain.
6357	Các ban nhạc quân đội Nga và nước ngoài tốt nhất, chơi nhạc dân gian và nhạc pop, và các đơn vị bảo vệ danh dự của người đứng đầu các bang thể hiện kỹ năng của họ trên Quảng trường Đỏ ở Mátxcơva.
6358	Các bản nháp trước của cốt truyện có nhiều điểm khác biệt rất lớn so với bản cuối cùng.
6359	Các bản phát hành Alpha Preview của Thunderbird 3 có tên mã là "Shredder".
6360	Các bản phát hành này cung cấp chức năng mới không tương thích với các bản phát hành trước đó và phải được duyệt qua để không bị mất dữ liệu hoặc khiến hệ điều hành ở trạng thái không ổn định.
6361	"Các bạn sẽ được xem một tác phẩm hơi khác so với những gì thường thấy."
6362	Các bạn sống rời rạc, đeo đẳng một nỗi khổ tâm, chờ một tổ chức.
6363	Các bản thảo của ông không bao gồm các tác phẩm bị xáo trộn; Trái lại, họ tiết lộ tất cả các giai đoạn chỉnh sửa, mà không có phiên bản mới nhất của họ là cuối cùng.
6364	Các bản thảo được lưu trữ trong Thư viện Jagiellońska, Kraków, được ghi ngày 12 - 18 tháng 8 năm 1887.
6365	Các bản thu sau được thu ngày 6 tháng 2 năm 2000, trình bày bởi Wichita State University Chamber Players.
6366	Các bàn trượt tương tự như các lõi có thể di chuyển được, nhưng dùng để tạo ra các bề mặt rãnh trong.
6367	Các bản vẽ cho thấy thiết kế cánh xuôi sau (từ năm 1943), thiết kế cánh này chỉ trở nên phổ biến trên các máy bay tiêm kích vào thập niên 1950, dù người Đức đã dùng cho máy bay tiêm kích Me262 và Me163.
6368	Các báo cáo ban đầu chỉ ra rằng chiếc trực thăng đã bị rơi trên những ngọn đồi phía trên Calabasas trong thời tiết sương mù dày đặc.
6369	Các báo cáo ban đầu cho số người trên máy bay là 16 hoặc 17, tất cả trừ một trong số họ đã chết.
6370	Các báo cáo ban đầu cho thấy 300 người tham dự lễ nguyện đã ở trong nhà thờ Hồi giáo tại thời điểm xảy ra vụ nổ súng.
6371	Các báo cáo bao gồm một loạt các đề xuất liên quan đến vấn đề nhà ở. Hàng năm, kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ, cô đã được bổ nhiệm làm báo cáo viên tư vấn ngân sách về tín dụng nhà ở trong dự luật tài chính.
6372	Các báo cáo cho biết chỉ có thiết bị Nokia chạy Android màn hình 4-inch cảm ứng sẽ ra mắt nhưng Nokia đã công bố một "gia đình Nokia X" gồm Nokia X, Nokia X+ và Nokia XL.
6373	Các báo cáo cũng đề cập đến việc Nhật rất quan tâm đến các kỹ thuật phóng V-1 của người Đức.
6374	Các báo cáo đầu tiên về sự phong phú và đa dạng của đời sống động vật ở Azerbaijan (
6375	Các báo cáo nhấn mạnh sự cần thiết phải giảm đáng kể lượng khí thải cacbon điôxít trong thời gian ngắn vào năm 2030.
6376	Các báo cáo nói rằng Lahouaiej-Bouhlel thường đến thăm Tunisia, nói rằng lần cuối cùng anh làm như vậy là tám tháng trước vụ tấn công.
6377	Các báo cáo nói trên về vấn đề này chỉ ra rằng sự thống trị của nhóm đa số là rất lớn đến nỗi nó chiếm khoảng hơn 90% nhân khẩu học bị ảnh hưởng.
6378	Các báo tại Luân Đôn công bố vào tháng 11 năm 1784 rằng: "Một kế hoạch đã được trình lên Thủ tướng và nay là trước Nội các về thành lập một thuộc địa mới tại Tân Hà Lan.
6379	Các bất đối xứng ban đầu xác định được bằng cách đo sự phân cực của ánh sáng phát ra.
6380	Các bá tước Gelre giành được các khu vực Betuwe và Veluwe, còn Quận Zutphen thông qua hôn nhân.
6381	Các bầu nhụy ở phía dưới.
6382	Các bà vợ và con gái bị bán bởi những người cư dân tuyệt vọng, và những trường hợp trẻ sơ sinh và ăn thịt đồng loại được báo cáo chi tiết cho chính phủ.
6383	Các bầy chim nằm ở vành ngoài của sân chim cũng dễ trở thành mục tiêu của kẻ ăn thịt hơn.
6384	Các bầy cừu trên Bắc Ronaldsay là bầy lớn nhất của giống cừu hiện nay, với bầy nhỏ trên đảo Linga Holm và đất liền Scotland.
6385	Các bầy lai Ranchu/lan thọ với Lưu kim nhật của Matsui cho ra cá có thân ngắn cũn cỡn và đầu nhiều bướu trông như cá Lan thọ nhưng lại có vây lưng.
6386	Các bẹ lá màu xanh lục hoặc tía ở phần dưới.
6387	Các bề mặt khô cằn không được bảo vệ có xu hướng bị gió thổi bay đi hoặc bị cuốn trôi bởi lũ quét, để lại lớp đất màu mỡ trơ trọi dưới ánh nắng mặt trời và trở thành lớp đất không hiệu quả.
6388	Các bến cảng (Hải Phòng, Hòn Gai, Cẩm Phả, Bến Thủy) được tu sửa và mở rộng, góp phần rất quan trọng trong giao lưu hàng hoá, phục hồi kinh tế.
6389	Các bên đối tác tham gia sẽ gửi và nhận dữ liệu điện tử dưới dạng chuẩn EDI.
6390	Các bệnh có thể không có lây lan sang quần thể phía tây do mật độ dân số rất thấp trong các lĩnh vực mà riêng phía tây từ các quần thể phía đông.
6391	Các bệnh nhân bị bệnh màng trong biểu hiện đặc trưng ngay sau khi sinh hoặc trong vòng vài giờ sau khi sinh gồm thở nhanh, phập phồng cánh mũi, rút lõm dưới sườn và gian sườn, tím và rên thì thở ra.
6392	Các bệnh nhân ở độ tuổi 40 hoặc 50, những người đang cân nhắc việc phẫu thuật LASIK để cải thiện tầm nhìn của họ có thể muốn xem xét được thẩm định để đặt thuỷ tinh thể (implantation lense) cũng rất tốt.
6393	Các bệnh NTM đã được nhìn thấy ở hầu hết các nước công nghiệp, nơi tỷ lệ mắc bệnh dao động từ 1,0 đến 1,8 trường hợp trên 100.000 người.
6394	Các bệnh về đường hô hấp có thể được phân loại theo nhiều cách khác nhau, bao gồm cả cơ quan hoặc mô liên quan, theo loại và mô hình của các dấu hiệu và triệu chứng liên quan, hoặc theo nguyên nhân gây bệnh.
6395	Các bên tạo điều kiện cho dân chúng sinh sống đi lại tự do giữa hai vùng.
6396	Các bên tham gia Công ước không phải là thành viên của Nghị định thư chỉ có thể tham gia với tư cách quan sát viên trong quá trình tiến hành các cuộc họp của COP-MOP.
6397	Các bên tham gia cũng đồng ý với quy trình xem xét và bổ sung các hợp chất độc hại khó phân hủy khác vào Công ước nếu chúng thỏa các tiêu chí về mức độ khó phân hủy và mức gây hại đến nhiều quốc gia.
6398	Các bên tham gia cuộc xung đột là Mexico và bang Texas, thuộc thời điểm đó thuộc về bang Coahuila và Texas.
6399	Các bên tham gia vào cuộc tranh luận là các phong trào tự gọi mình là " ủng hộ quyền lựa chọn " và " ủng hộ sự sống ".
6400	Các bệ tháp pháo giữ các tháp pháo 28 cm cũng được bọc giáp nặng; mặt hông dày 350 mm và giảm dần còn 200 mm ở trục dọc con tàu, nơi chúng được che phủ bởi tháp pháo bên trên.
6401	Các bề tôi của Tôn Quyền chia thành hai phe là chủ hàng và chủ chiến.
6402	Các bị cáo đã mang theo băng rôn, biểu ngữ và cùng hàng trăm người khác tuần hành vào ngày 10/6 trên một số tuyến đường ở TP Biên Hòa.
6403	Các bị cáo, là nhân viên, cán bộ của VNCB, đã không thực hiện đúng chức năng của mình, vi phạm về quy định cho vay, để thông qua hồ sơ vay vốn 12 công ty bù nhìn của Tập đoàn Thiên Thanh, làm thất thoát gần 2.000 tỉ đồng.
6404	Các bị cáo trong phiên tòa xử vụ đảo chính nhà hàng bia.
6405	Các biến chính là kích thước của khu vực đô thị, loại cửa hàng và kích thước của cửa hàng.
6406	Các biến đổi trên áp dụng cho thành phần U và V của ảnh với mức độ cao hơn so với Y (mất nhiều thông tin của U và V hơn).
6407	Các biển hiệu trong khu vực này thường là song ngữ, và Cottbus có ngôi trường Gymnasium trong đó một ngôn ngữ được giảng dạy là tiếng Hạ Sorbia.
6408	Các biên niên sử Miến Điện nói rằng nhà vua qua đời vào ngày 15 tháng 4 năm 1569.
6409	Các biện pháp bảo vệ phân biệt đối xử dựa trên xu hướng tính dục trong việc làm, nhà ở, và nhà ở công cộng và tư nhân đã được ban hành vào năm 2003 và về bản dạng giới và biểu hiện giới trong năm 2014.
6410	Các biện pháp can thiệp này nhắm tới mục đích là giảm nguồn truyền bệnh đến con người.
6411	Các biện pháp đối phó của phía Hà Lan đã được thực hiện bởi một lực lượng nhỏ thủy quân lục chiến và một đại đội công binh không đầy đủ.
6412	Các biện pháp được biết đến có thể là (1) Đặt cọc, ký quỹ một số tiền nhất định và (2) Áp thuế (bổ sung) tạm thời đối với các mặt hàng bị kiện là bán phá giá.
6413	Các biện pháp liên lạc giữa chúng với nhau trong điều kiện giam cầm còn có việc đánh dấu lãnh thổ bằng mùi, phun nước tiểu, cào vào thân và gốc cây bằng vuốt cũng như cọ đầu vào các vật thể khác nhau.
6414	Các biện pháp phòng ngừa, bảo vệ môi trường: Không đổ hóa chất chảy vào cống hoặc thải trực tiếp ra môi trường.
6415	Các biến thể của nó có thể được thấy rất nhiều trong các ca khúc nổi tiếng, chẳng hạn như "Brown Sugar" (1971), "
6416	Các biến thể của tên gọi gồm có Twipra, Tuipura và Tippera.
6417	Các biến thể như "ảnh funnies" và "photostories" cũng đã được sử dụng.
6418	Các biến thể trong những hộp sọ này được so sánh với các biến thể trong sọ của người hiện đại và của một nhóm tinh tinh thí nghiệm.
6419	Các biến trong C được truyền qua các hàm bằng giá trị trong khi nhiều ngôn ngữ khác lại được truyền bằng tham chiếu (hay bằng địa chỉ).
6420	Các biệt động tham gia là Tư Việt, Bảy B và Thế, trinh sát bộ binh.
6421	Các biệt thự đã được chia thành các căn hộ.
6422	Các biểu mẫu đặt sẵn trên website có thể thu thập được thông tin liên hệ, ý kiến của khách hàng nhưng không hiệu quả trong việc cung cấp một ngữ cảnh cụ thể, rõ ràng tại thời điểm khách hàng gặp phải vấn đề.
6423	Các biểu thức tương tự đặc trưng cho tính độc lập một cách tổng quát hơn cho nhiều hơn hai biến ngẫu nhiên.
6424	Các biểu tượng tình dục được sáng tạo và tôn thờ bởi nhóm người này.
6425	Các bí mật và mối liên kết giữa các gia đình Kahnwald, Nielsen, Doppler và Tiedemann dần được hé lộ khiến cho cuộc sống họ hỗn loạn.
6426	Các bính lính Nga sau đó đã rút khỏi thành phố Senaki, các quan chức Nga và Gruzia cùng xác nhận điều này.
6427	Các binh lính và cảnh sát Serb sẽ đến các trung tâm giam giữ, chọn ra một hay nhiều phụ nữ, bắt và cưỡng hiếp họ.
6428	Các bình luận viên radio và phát thanh viên đưa tin được đặc biệt khuyến cáo không được phỏng đoán nội dung trước giờ công bố tài liệu.'
6429	Các bit máy khách truyền thống, chẳng hạn như kiểu và giao diện trực quan, có mặt nhưng bị vô hiệu hóa bởi mặc định.
6430	Các bít tiền tố này sẽ quyết định địa chỉ thuộc loại nào và số lượng địa chỉ đó trong không gian chung IPv6.
6431	Các blogger đắt giá nhất thế giới sở hữu các trang blog có hàng trăm triệu page views.
6432	Các bộ Áo nghĩa thư chứa đựng rất nhiều quan niệm khác biệt nhau.
6433	Các board mạch ESP8266 hiện đại như NodeMCU cũng dễ làm việc hơn và cung cấp nhiều chân GPIO hơn.
6434	Các bộ chuyển đổi được sử dụng trong các hệ thống truyền thông điện tử để chuyển đổi tín hiệu của các dạng vật lý khác nhau thành tín hiệu điện tử và ngược lại.
6435	Các bộ điều hợp, có thiết kế tương tự như phụ kiện phổ biến Game Genie, dùng để chơi các trò chơi Famicom trên NES.
6436	Các bộ lạc không chủ tâm giết chóc bộ lạc khác đến cùng hoặc bắt nô lệ.
6437	Các bộ lạc Srubna trên toàn bộ vùng lãnh thổ phân bố của mình đã tham gia vào sự tiếp xúc chặt chẽ với dân cư địa phương, do người ta thấy có sự xuất hiện các khác biệt cục bộ trong văn hóa của họ.
6438	Các bộ lọc trừu tượng có một sự chuyển đổi sắc nét từ ND tới phía nhìn rõ, và cạnh của bộ suy giảm thay đổi dần trong hầu hết các bộ lọc, do đó việc chuyển tiếp ít được chú ý.
6439	Các bom thư có thể cảm nhận được bởi sự cứng nhắc và vẻ bề ngoài không bằng phẳng, khác thường của nó.
6440	Cacbon điselenua có áp suất hơi cao.
6441	Các bông mo thông thường được kèm theo (đôi khi được che phủ một phần) một mo hay áo trùm tương tự như lá.
6442	Cacbon và nitơ là các chất dinh dưỡng quan trọng, cần thiết cho quá trình trao đổi chất, và đôi khi có thể là yếu tố hạn chế ảnh hưởng đến sự tăng trưởng và phát triển của sinh vật.
6443	Các bộ ổn định của F/A-18 cũng đã được dùng như các cánh mũi trên chiếc F-15S/MTD của NASA.
6444	Các bộ phận của đề án chia ra thành những phần riêng của các giai đoạn.
6445	Các bộ phận của hổ được sử dụng làm dược liệu hoặc ngâm rượu.
6446	Các bộ phận của hổ được sử dụng trong thuốc Đông Á truyền thống, đặc biệt là trong y học cổ truyền Trung Quốc nơi mà nhiều người tin rằng các bộ phận hổ có nhiều dược tính.
6447	Các bộ phận của súng được thiết kế theo kiểu từng khối để dễ dàng tháo ráp và bảo trì với bốn khối chính.
6448	Các bộ phận hoạt động ở miền núi phía tây và phía nam.
6449	Các bộ phận quan trọng, ví dụ, có thể chỉ huy giá cao hơn.
6450	Các bộ phận riêng lẻ được lắp thành một sản phẩm hoàn chỉnh.
6451	Các bộ phim / ảnh khiêu dâm nhẹ / nặng dễ dàng truy cập qua tạp chí, phim hoặc Internet.
6452	Các bộ phim của bà cố gắng mô tả những trải nghiệm chính trị và văn hóa đặc trưng cho Nam Phi, trong khi các đạo diễn khác trong thời gian của cô tập trung vào việc tái tạo các bộ phim theo phong cách Mỹ.
6453	Các bổ sung trong thời chiến cũng tăng cường thêm số lượng pháo phòng không 20 mm.
6454	Các bộ sưu tập - bao gồm tổng cộng vài trăm nghìn mặt hàng - được lưu giữ phần lớn trong Tòa nhà chính nơi đặt văn phòng hành chính, nhưng cũng nằm trong 9 bộ phận của nó xung quanh thành phố.
6455	Các bộ sưu tập của Bảo tàng hiện chiếm ba phòng tòa nhà nơi đặt tiệm bánh của Marian Pozorek.
6456	Các bộ thu ảnh đồng nhất Nanophotonic (NCI) là các cảm biến hình ảnh xác định cả diện mạo và khoảng cách của một cảnh chụp tại mỗi điểm ảnh.
6457	Các bộ trang phục của Sakura thay đổi thường xuyên trong suốt series.
6458	Các bộ trưởng (kể cả thủ tướng) phải thường xuyên trả lời các chất vấn của viện, trong khi các ủy ban được giao chức trách điều tra các sự vụ và giám sát mọi hoạt động của chính phủ.
6459	Các bộ trưởng ngoại giao của Litva, Latvia, Bulgaria, Hungary, Romania và Cộng hòa Séc từng đề nghị EU ban lệnh cấm các biểu tượng của chủ nghĩa cộng sản trong năm 2010, nhưng đề xuất không được chấp nhận.
6460	Các Bộ trưởng Nội các tham gia vào các cuộc tranh luận và bỏ phiếu về các đề xuất thông qua Internet.
6461	Các Bộ và Ủy ban Nhà nước của Liên Xô đã được chia thành cấp Toàn Liên bang và Liên bang-Cộng hòa.
6462	Các bức ảnh chụp vệ tinh cho thấy ngay cả đường phố ở các thành phố cũng vắng bóng hoặc thưa thớt các phương tiện đi lại.
6463	Các bức ảnh danh tính người tù chụp bởi Wilhelm Brasse.
6464	Các bức hình được thu thập ghi những tù nhân được giải phóng khỏi trại tập trung.
6465	Các bức tranh, có niên đại từ thế kỷ 17 bởi họa sĩ Công giáo tại địa phương là Hans Heinrich Wägmann, miêu tả các sự kiện từ lịch sử của Lucerne.
6466	Các bức tranh khảm và nghệ thuật Opus sectile có diện tích 3.500 mét vuông và được bảo tồn gần như nguyên vẹn do lũ lụt và lở đất đã lấp và bao phủ cả trong và ngoài dinh thự này.
6467	Các bức tường của các họng gần như dựng đứng và thường cao khoảng 120 mét (400 ft), nhưng mực nước sông trong chúng có thể thay đổi tới 20 mét (65 ft) giữa mùa khô và mùa mưa.
6468	Các bức tường của ngôi mộ không được trang trí gì.
6469	Các bức tường do Lysimachos cho xây bao quanh một khu vực được ước tính là rộng 415 hecta.
6470	Các bức tượng nhỏ về các nhân vật đã được Kotobukiya một công ty đồ chơi sản xuất dành cho những nhà sưu tập.
6471	Các bức tường ở thời kỳ đó nằm ở hai bên sông Mtkvari.
6472	Các bức tường phía trước của cửa ra vào dẫn đến việc Hall Tây Ban Nha đã được hình thành như là một cửa ngõ chiến thắng.
6473	Các bức tượng tanuki nhỏ được đặt trang trí ở sân trước, và bùa may mắn để mang đến sự thịnh vượng.
6474	Các bức tường thấp hơn của nó dày 11 mét, và các bức tường phía trên là khoảng 4 mét.
6475	Các bức vẽ của Hefuna thường được sử dụng nhiều lớp mực in Ấn Độ hơn là chỉ dùng một lớp; với các tác phẩm chỉ vẽ bằng một lớp mực, bà thường dùng màu nước.
6476	Các bước di chuyển bình thường và dễ dàng với sự phát triển tốt của các chân trước, lực đẩy rộng của chân sau.
6477	Các bước đó lần lượt là chuẩn bị thực phẩm, xếp khay và cấp đông.
6478	Các buổi biểu diễn năm 2019 của nhóm đã thu về 73,8 triệu đô la và bán được 567.000 vé, nâng tổng số tiền tích lũy cho các chuyến lưu diễn kỷ niệm Joshua Tree của họ lên 390,8 triệu đô la và 3,3 triệu vé bán ra.
6479	Các buổi diễn nhận được nhiều nhận xét tích cực, đanh giá cao sự giản đơn, giọng hát và phong cách gần gũi của nữ ca sĩ.
6480	Các buổi hòa nhạc pop-up trên toàn thành phố bao gồm các buổi biểu diễn tại nhà hát iHeartRadio và Madison Square Park.
6481	Các buổi hội thảo hẹn hò Hồi giáo cũng có thể tập trung hướng dẫn làm sao để tìm được tình yêu đích thực mà không vi phạm đạo lý tôn giáo.
6482	Các buổi huấn luyện tạo quá dài sẽ mang làm chó Laika Karelia-Phần Lan trở nên chán nản.
6483	Các buổi lễ tưởng niệm cũng đồng thời được tổ chức tại New York, Washington, và California.
6484	Các bướu này là các nguồn dự trữ các mô mỡ, trong khi nước được lưu trữ trong máu của chúng.
6485	Các cách thức chính mà chúng tôi cố gắng để đạt được mục tiêu này là phát triển một loạt các chương trình dành cho đội ngũ giáo viên.
6486	Các cái ghẻ đẻ trứng của chúng trên da người, gây ra phản ứng viêm và ngứa dữ dội.
6487	Các cải thiện môi trường ở khu dự trữ Hula đã được cho là nguyên nhân khả dĩ cho sự xuất hiện trở lại của loài cóc này.
6488	Các cải thiện và cải tiến hiệu suất nhiệt ngoài ra còn có thể đạt được bằng cách làm khô trước (đặc biệt là có liên quan với nhiên liệu có độ ẩm cao như than non hoặc sinh khối) và công nghệ làm mát.
6489	Các cải tiến tiếp nối dành cho lớp tàu này được thực hiện, đặc biệt là hệ thống thông gió, hệ thống chiếu sáng, và hệ thống đốt rác được thiết kế và áp dụng.
6490	Các ca khúc còn lại hầu hết đều được phổ biến và yêu thích như: "Chờ trên tháng năm", "Mơ ước xa xưa", "Mẹ tôi", "Tuyết hồng" (với Cẩm Ly), "Những mùa dấu yêu",.
6491	Các ca khúc của Born to Run được biểu diễn rất nhiều trong giai đoạn từ giữa năm 1974 kéo tới hết những chương trình tour diễn của Springsteen vào năm 2009.
6492	Các ca khúc được Đỗ Bảo viết song song với thời gian sản xuất.
6493	Các ca khúc được hoà âm mới, gần với gu nghe nhạc hiện tại hơn.
6494	Các ca khúc "Estoy Aquí"; "Pies Descalzos, Suenos Blancos", "Dónde Estás Corazón?"
6495	Các cảm giác khi Hỏa xà thức tỉnh khá phong phú và tùy thuộc vào cách thức tỉnh nó và mức độ chuẩn bị trước cho việc thức tỉnh này.
6496	Các cá mòi dầu Đại Tây Dương được sử dụng phổ biến như mồi sống hay đã chết.
6497	Các cận binh của Lã hiệu ban đầu vẫn kháng cự và một người trong số họ là Tề Tòng (齊從), đã dùng kiếm tấn công vào đầu của Lã Toản song không giết được ông.
6498	Các cán bộ chính quyền địa phương là dân địa phương.
6499	Các cán bộ của trung đoàn đều từ đoàn 228B chuyển sang.
6500	Các cán bộ giảng dạy được đào tạo từ các nguồn khác nhau trong và ngoài nước và đa số đều đã được huấn luyện về thực hành tại các trường IUT (Institut Universitaire de Technologie)của Lyon và Grenoble (Pháp).
6501	Các cán bộ kiểm lâm đã có mặt kịp thời để ngăn chặn tình trạng xâm hại động vật hoang dã.
6502	Các cán bộ lãnh đạo được bầu (làm việc chuyên trách) và công chức được của đảng thường được biết đến như là bộ máy của đảng.
6503	Các căn cứ của Hải quân đặt tại Hải Phòng, kể cả cơ sở sơ tán phân tán đều được lãnh đạo, nhân dân Hải Phòng tạo điều kiện tương trợ.
6504	Các căn cứ hải quân quan trọng của Liên Xô trên bờ biển vùng Baltic lần lượt rơi vào tay quân đội Đức Quốc xã trong vòng một tháng.
6505	Các căn cứ phụ trợ đóng tại Nakhotka, Olga, Nikolaievsk on Amur, Posiet.
6506	Các căn cứ quân sự trên biên giới Trung-Mông bắt đầu được xây dựng từ năm 1963; vào tháng 12 năm 1965 Bộ chính trị Mông Cổ yêu cầu Liên Xô đến đóng quân tại các căn cứ ở Mông Cổ.
6507	Các cảng chính gồm Chennai, Visakhapatnam, Nellore, Mangalore, Tuticorin, Ennore và Kochi.
6508	Các cảng lớn trên sông Donau gồm Rousse và Lom (phục vụ cho thủ đô).
6509	Các cánh cửa đã được khóa để đảm bảo bí mật và công tước đã trình cho nhà vua một bản báo cáo từ đại sứ của họ ở Rome, nơi đổ lỗi cho Fleury về sự thất bại của Pháp trong một cuộc tranh chấp với Giáo hoàng.
6510	Các cạnh của ô có gờ, giữ cho phiến kính (lamen) cách lam kính 1 khoảng 0.1 mm tạo cho mỗi hình vuông một thể tích xác định (xem hình bên phải).
6511	Các cảnh diễn có vai hề là nơi để cho người dân đả kích những thói hư tật xấu của xã hội phong kiến hay kể cả vua quan, những người có quyền, có của trong làng xã.
6512	Các cành hình trụ hoặc có thùy rõ ràng, thường kết thúc bằng chỏm dạng tua cuốn; gỗ của một số loài thường với libe giữa các lớp xylem.
6513	Các cánh là màu nâu sẫm và đỏ heo trở lại, bên dưới tối.
6514	Các cảnh ngoại thất khác trong phim diễn ra tại các khách sạn như Villa la Gaeta, nằm gần thị trấn ven bờ sông của Menaggio.
6515	Các cành nhỏ thanh mảnh, có lông rậm áp ép hoặc không lông, mọc thẳng đứng màu nâu.
6516	Các cánh quân xung kích gồm Quân đoàn xe tăng cận vệ 1 và Quân đoàn xe tăng 5, các quân đoàn bộ binh cận vệ 8, 36 (Tập đoàn quân cận vệ 11) và các quân đoàn bộ binh cận vệ 2, 22 (Tập đoàn quân xung kích 4).
6517	Các cảnh quay do đài truyền hình IRIB của Iran công bố cho thấy con tàu bị tàn phá nặng nề ở mũi tàu với cấu trúc thượng tầng bị tàn phá và khói bốc lên từ các đám cháy.
6518	; các cảnh trích từ những câu chuyện lịch sử và dân gian; cảnh đẹp du ngoạn và phong cảnh khắp nơi; thực vật và động vật; và kể cả nội dung khiêu dâm.
6519	Các cảnh trong nhà quay tại Fót Studios, Budapest.
6520	Các căn phòng của Friedrich và Viktoria đã được kiểm tra cẩn thận để tìm các tài liệu cấm.
6521	Các can thiệp tâm lý bổ sung (chẳng hạn như liệu pháp hành vi nhận thức trực tuyến) dẫn đến ít ngày ốm hơn so với chỉ quản lý tiêu chuẩn.
6522	Các cáo buộc như thế cũng được nhà báo Mỹ Alfred W. McCoy kể trong tác phẩm của mình, "The Politics of Heroin in Southeast Asia".
6523	Các cấp bậc Chánh nguyên soái của binh chủng hàng không, pháo binh, thiết giáp, quân công binh và thông tin liên lạc được thành lập ngày 27 tháng 10 năm 1943.
6524	Các cấp bậc SD giống hệt với SS.
6525	Các cặp bạn đời là dạng một vợ một chồng, và các cặp của các loài không di trú thường sống cạnh khu vực sinh sản của chúng quanh năm, mặc dù khu vực làm tổ phụ thuộc nhiều vào mùa sinh sản.
6526	Các cấp chính quyền thường xuyên phối hợp cùng Đoàn Thanh niên, hội Phụ Nữ tổ chức các hội diễn văn nghệ và thể thao như bóng đá,bóng chuyền và đua ghe tạo ra sân chơi sôi nổi,bổ ích cho nhân dân.
6527	Các cặp đã sinh sản thành công tại Anh vào năm 1987, và sau 27 năm gián đoạn, hai trường hợp lai tạo thành công tại Nam nước Anh vào năm 2014.
6528	Các cặp đấu tiến hành đấu loại trực tiếp theo thể thức sân nhà - sân khách cho tới bán kết.
6529	Các cặp dây văng (thượng, hạ lưu) được bố trí đối xứng qua mặt phẳng thẳng đứng đi qua ti dọc của cầu.
6530	Các cặp đồng giới không được công nhận hợp pháp ở Honduras.
6531	Các cặp đồng giới không thể kết hôn hoặc nhận con nuôi.
6532	Các cặp đồng giới không thể kết hôn hoặc nhận con nuôi, và các hộ gia đình do các cặp vợ chồng đó đứng đầu không đủ điều kiện cho các biện pháp bảo vệ pháp lý tương tự dành cho các cặp khác giới.
6533	Các cặp đồng giới không thể kết hôn và các cặp đồng giới không được cấp quyền bắt nguồn từ hôn nhân.
6534	Các cấp quặng thông thường tại các mỏ lộ thiên là 1–5 mg/kg (1–5 ppm); các cấp quặng ngầm dưới đất hay mỏ đá cứng thường ít nhất đạt 3 mg/kg (3 ppm).
6535	Các ca sĩ Do Thái nổi tiếng khác trong thời kỳ này bao gồm Banat Chamama và Cheikh Elafrit.
6536	Các cá thể giống này có mặt ở Úc, Mỹ, Nam Mỹ và Nam Phi.
6537	Các cá thể khác thì không có màu vàng nào cả.
6538	Các cá thể nhỏ hơn có thể có màu xanh lục và hiển thị các sọc dọc mờ nhạt.
6539	Các cá thể sống trong các phạm vi nhà lớn và phân bố thưa thớt trong một khu vực.
6540	Các cation amoni bậc bốn có chứa các đơn vị N-C-C-C-H cũng có thể trải qua loại bỏ Hofmann và hạ cấp Emde.
6541	Các cậu bé cũng thường bối rối trước những hành vi đầy mâu thuẫn và đạo đức giả của cha mẹ chúng và những người lớn khác, và cho rằng họ có quan điểm lệch lạc về đạo đức và xã hội.
6542	Các câu chuyện cổ đại thường đại diện cho thần linh như các vị thần với các hình thức và phẩm chất của con người.
6543	Các "câu chuyện" đồng thời chia sẻ với bạn bè của người dùng và nội dung còn lại trong 24 giờ trước khi biến mất.
6544	Các câu hỏi của phần sửa câu được thiết kế để đánh giá trình độ của người làm bài về 3 mặt: biểu hiện chính xác, biểu hiện hiệu quả và đúng ngôn pháp.
6545	Các câu hỏi trong IAT mở rộng dựa trên bài đánh giá tám câu hỏi trước đó của Young chi tiết hơn và bao gồm các câu hỏi như "Bạn có trở nên phòng thủ hoặc bí mật khi bất kỳ ai hỏi bạn làm gì trên mạng không?"
6546	Các câu lạc bộ đáng chú ý bao gồm Space, Privilege, Amnesia, DC10, Eden, và Es Paradis.
6547	Các câu lạc bộ đá tại các giải thấp hơn Ngoại hạng Anh cũng có thể ký hợp đồng mượn cầu thủ vào bất cứ lúc nào.
6548	Các câu lạc bộ nhận được 3 điểm cho một trận thắng, 1 điểm cho một trận hòa, 0 điểm cho một trận thua.
6549	Các câu lạc bộ, nhóm dạy, và sinh hoạt ngôn ngữ ký hiệu bắt đầu hình thành và nở rộ.
6550	Các câu lạc bộ từ Bỉ, Pháp, Ý, Hà Lan và Thụy Sĩ nằm ở bảng 'A'; các câu lạc bộ từ Tiệp Khắc, Đông Đức, Ba Lan, Thụy Điển, Nam Tư nằm ở bảng 'B'.
6551	Các câu lạc bộ từ Hà Lan, Thụy Điển, Thụy Sĩ và Tây Đức nằm ở các bảng 'A'; trong khi các câu lạc bộ từ Tiệp Khắc, Đông Đức, Ba Lan và Nam Tư nằm ở các bảng 'B'.
6552	Các câu lạc bộ từ Tây Đức, Áo, Thụy Điển, Ba Lan, Tiệp Khắc và Thụy Sĩ nằm ở cả hai nhóm.
6553	Các cậu rơi xuống đất, mỗi người bắn một ngả và ở những thành phố khác nhau.
6554	Các cầu thủ 18 đến 20 tuổi của PanSa vào đến chung kết, được diễn ra giữa mùa giải 2003 và 2004-05.
6555	Các cầu thủ chuyển từ bán chuyên nghiệp sang nghiệp dư.
6556	Các cầu thủ có thể bay lên cao tùy ý, nhưng không được bay quá ranh giới của sân.
6557	Các cầu thủ cùng đội bóng của mình tiến vào càng sâu trong giải đấu sẽ được tăng chỉ số và có chỉ số có thể ngang với mùa 20TOTY.
6558	Các cầu thủ đủ điều kiện tham gia giải đấu khi sinh vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 1997.
6559	Các cầu thủ được gọi lên tuyển U-19 Thái Lan trong vòng 12 tháng qua.
6560	Các cầu thủ Juventus cầm cúp diễu quanh sân sau trận đấu và trở về Ý trong hào quang ngày hôm sau.
6561	Các cầu thủ này thường không có nhiệm vụ gì thêm nữa ngoại trừ việc có thể thay thế cho thủ môn bị chấn thương.
6562	Các cầu thủ sinh vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2001 đủ điều kiện để tham gia giải đấu.
6563	Các cầu thủ thi đấu tại giải này chỉ gồm những cầu thủ từ 35 tuổi trở lên.
6564	Các cầu thủ Tottenham Hotspur thi đấu trong khuôn khổ Giải bóng đá Ngoại hạng Anh, tháng 12 năm 2016.
6565	Các cầu thủ Triều Tiên phản ứng bằng việc ném chai nước và nhiều vật thể khác vào trọng tài, thậm chí thủ môn Han Hye-yong còn đá trọng tài Anna De Toni từ phía sau.
6566	Các Cậu trở thành ngạc nhiên tại Oh của lòng dũng cảm.
6567	Các cấu trúc in sau này được phát tán bằng DC phủ vàng (hoặc bất kỳ kim loại nào khác) để tạo ra một thiết bị Terahertz Plasmonic.
6568	Các cấu trúc khác bao gồm một tòa tháp, một cây cầu và một cổng thành phố.
6569	Các cấu trúc lá chắn được cho là có nguồn gốc núi lửa.
6570	Các cấu trúc lớn hơn có thể chứa hàng nghin thiên hà gói gọn trọng một khu vực lớn cỡ một vài triệu parsec được gọi là các đám.
6571	Các cấu trúc này đều được thiết lập giữa hơn 30 khu vườn hoặc tầng bậc riêng biệt.
6572	Các cấu trúc nhìn thấy ở đây minh họa ba phương pháp tiếp cận kiến ​​trúc kết hợp những bồn chứa nước trong các thiết kế của một tòa nhà.
6573	Các cấu trúc phẳng được đặt tên theo thứ tự hình thành của chúng, với lớp trầm tích ban đầu thấp nhất ở S0.
6574	Các cây cỏ có tuổi thọ ngắn, tốc độ tăng trưởng nhanh và sản xuất hạt giống cao cũng được gọi là mọc nơi đổ nát.
6575	Các cây khác được đặt ở hầu hết các khu vực công cộng và bên ngoài nhà thờ.
6576	Các CD này sử dụng các diễn viên lồng tiếng cho bộ anime và dựa vào diến biến của câu chuyện trong anime trước khi nó kết thúc.
6577	Các centra và mỏm gai của đốt sống cổ dài và thấp, và mỏm gai có hình lưỡi trai tạo thành hình chữ thập Mantit khi nhìn từ trên xuống, một đặc điểm độc nhất của loài khủng long này.
6578	Các centurion khởi đầu vị trí của mình trong các centuria có chiến lực thấp trước khi được thăng lên chỉ huy những centuria có chiến lực cao.
6579	"Các chấn động không giống với hầu hết các chấn động khác vì chúng không theo kiểu của một chấn động lớn, và theo sau là các dư chấn nhỏ hơn; tuy vậy, chúng đơn giản là một sự diễn ra liên tục các chấn động nhỏ.
6580	Các chàng trai chơi các trò chơi điện tử như bowling và bắn cung để "rèn luyện sức khỏe" và sử dụng các quy tắc thể thao truyền thống.
6581	Các chân sau của chúng có lực rất mạnh, mặc dù không múp như giống ngựa lùn nặng và đầy mông cơ.
6582	Các chân VBUS, D, D +, và GND là bắt buộc đối với việc giao tiếp của USB 2.0.
6583	Các chất bổ sung thiamine thường được dung nạp tốt.
6584	Các chất chỉ điểm ung thư thường được xét nghiệm trong huyết tương, hiếm khi sử dụng nước tiểu hoặc các dịch khác.
6585	Các chất chiết ra từ lá bạch quả chứa các flavonoit-glicozit và các terpenoit (
6586	Các chất chuyển hóa ml, không có hoạt tính kháng khuẩn, đã có mặt trong cả hai phần tự do và protein.
6587	Các chất dinh dưỡng, đặc biệt là nitrat, trong phân bón có thể gây ra vấn đề cho môi trường sống tự nhiên và sức khỏe con người nếu chúng bị cuốn trôi vào dòng nước hoặc bị thấm qua đất vào nước ngầm.
6588	Các chất khử có thể dễ dàng xếp hạng theo sự tăng lên (giảm xuống) trong thế ôxi hóa của chúng.
6589	Các "chất lỏng điện tử" của một vật kim loại rắn tiến hành gần như tất cả các dòng nhiệt qua vật rắn này.
6590	Các chất lỏng này đã từng được dự đoán có các phản ứng bất thường rất cao đối với trường từ bên ngoài và sự chuyển động quay, chúng có thể cung cấp những ý nghĩa nhất định trong việc xác minh thí nghiệm về các dự đoán của Babaev.
6591	Các chất lỏng sử dụng ở đây phổ biến là thủy ngân, rượu màu, rượu etylic (C 2 H 5 OH), pentan (C 5 H 12 ), benzen toluen (C 6 H 5 CH 3 ).
6592	Các chất này trãi qua các phản ứng thay thế với alkyl halua tạo thành các sản phẩm kết hợp; do đó, chúng có vai trò quan trọng trong lĩnh vực tổng hợp hữu cơ.
6593	Các chất ổn định nhiệt và ánh sáng được thêm vào chất dẻo và chất đàn hồi vì chúng đảm bảo việc chế biến an toàn và bảo vệ sản phẩm chống lão hóa và ảnh hưởng của thời tiết.
6594	Các chất trích ly được thương mại hóa đôi khi cũng được dùng làm bớt mập phì.
6595	Các chất tương tự của norvinisterone bao gồm proestin norgesterone và AAS vinyltestosterone.
6596	Các chế độ nhiều người chơi đã bị loại bỏ trong phiên bản PS2 và di động.
6597	Các chervonets (червонец) cũng được giới thiệu vào năm 1922.
6598	Các chi biến hình tương ứng với các loài Ophiocordyceps là Hirsutella, Hymenostilbe, Paraisaria, and Syngliocladium''.
6599	Các chi bộ Đảng tổng Hoàng Vân (huyện Hiệp Hòa), Ca Sơn (huyện Phú Bình), Tiên Thù (huyện Phổ Yên) lần lượt ra đời với 20 đảng viên được rèn luyện trong phong trào đấu tranh và chống Pháp khủng bố.
6600	Các chi đa dạng nhất là Restio (95 loài), Ischyrolepis (48 loài), Elegia (50 loài), Thamnochortus (35 loài).
6601	Các chi đã tuyệt chủng sau đây có thể thuộc về bộ Polypteriformes.
6602	Các chieftaincy như Karaga, Savalugu và Mion, được trao cho các con trai của cựu Ya Naa, và năng lực của họ phải được kiểm tra cho vai trò Namship, hay trưởng chiefdom, tại Yendi.
6603	Các chị em trong Đại Quan viên đều có tài riêng: Đại Ngọc, Bảo Thoa văn hay chữ tốt, Tích Xuân có năng khiếu hội hoạ, Thám Xuân tính toán khôn ngoan,… riêng Nghênh Xuân mờ nhạt.
6604	Các chiến binh Kʼicheʼ, nhìn thấy lãnh chúa của họ bị bắt làm tù binh, đã tấn công các đồng minh bản địa Tây Ban Nha và tìm cách giết một trong những người lính Tây Ban Nha.
6605	Các chiến binh Mông Cổ được trang bị mạnh mẽ với hệ thống vũ khí công thành.
6606	Các chiến binh Mujahideen mặc đồng phục màu đen với các sọc chữ nhật màu đen-vàng-đỏ.
6607	Các chiến binh sẽ có thể thực hiện điều ước bất kỳ mà họ mong muốn nếu họ có thể giành chiến thắng trong giải đấu Super Sentai Saikyo Battle.
6608	Các chiến binh Ultra đã tập hợp lại và Zero nhận xét về cách cả X và Daichi trở nên mạnh mẽ hơn lần cuối họ gặp nhau.
6609	Các chiến dịch cải đạo gay gắt của các Kitô hữu Công giáo và sự cạnh tranh của họ với nhóm Giám lý thời kỳ thực dân cũng đã chia rẽ thêm các nhóm thiểu số như Karen và Kachin trong chính các nhóm này.
6610	Các chiến dịch có sự tham gia của các trực thăng có người lái MH-60R phối hợp với trực thăng không người lái MQ-8B Fire Scout.
6611	Các chiến dịch của người La Mã từ năm 43 SCN tới năm 60 SCN.
6612	Các chiến dịch hội của ông đã giành được sự ủng hộ của Quỹ Chiến thắng Đồng tính nam & Đồng tính nữ, tổ chức cung cấp hỗ trợ tài chính và chiến lược.
6613	Các chiến dịch nhỏ được thực hiện chống lại khu vực phía Bắc giới tuyến, nơi đóng quân của một lực lượng lớn Quân đội Nhân dân Việt Nam và tập trung nhiều kho hàng quân dụng.
6614	Các chiến lược chủ động như giao dịch động lượng là một nỗ lực để vượt trội hơn các chỉ số chuẩn.
6615	Các chiến lược gia này từ chối lý thuyết đầu tư 'cơ hội', và quy mức lợi nhuận cao hơn của họ cho cả sự sáng suốt và kỷ luật.
6616	Các chiến sĩ QĐNDVN xung kích dùng lưỡi lê, lựu đạn lao lên đánh giáp lá cà.
6617	Các chiến sĩ trận vong được an táng theo nghi thức, được thương tiếc và nghiêm chào theo quân cách bởi những người lính từ hai bên chiến tuyến.
6618	Các chiến thuật có thể bao gồm tất cả các loại chiến dịch để giữ tỷ lệ nhấp tốt, tỷ lệ mở và chuyển đổi.
6619	Các chiêu thức của Zoro có sức công phá lớn như Tam Thập Lục Phiền Não Phụng, 108 Phiền Não Phụng, quỷ kiếm.
6620	Các chỉ huy Hoa Kỳ đã không nhận thức việc di chuyển vào ban đêm của Lực lượng Trung tâm Nhật Bản đang hướng đến Samar.
6621	Các chỉ huy và cán bộ chính trị của Sư đoàn bộ binh cận vệ 1 (Liên Xô) trong những ngày đầu của Chiến dịch Sao Hỏa, 28 tháng 11 năm 1942.
6622	Các chi nhánh của gia đình Towns chủ yếu kết hôn với vợ hoặc chồng người Mexico ở Texas và Mexico, và về phần mình, Miranda đã mô tả tổ tiên của mình là một phần tư người Mexico.
6623	Các chính giới miền Bắc đòi đuổi Grant nhưng Lincoln không nghe, tin tưởng tài nghệ của vị tướng này.
6624	Các chình mun có thân hình dài rắn, thiếu vây bụng, đôi khi cả vây ngực.
6625	Các chính phủ kế tiếp mở rộng chương trình với các văn phòng khắp Anh làm nhiệm vụ khuyến khích người nhập cư và trao cho họ và gia đình vé một chiều.
6626	Các chính phủ riêng của Serbia và của Montenegro tiến hành các công việc riêng của mình như thể đó là hai nước cộng hòa độc lập.
6627	Các chính phủ thuộc địa ban đầu lo lắng về vấn đề mất cân bằng giới tính trong dân số, bắt nguồn từ việc nhập một số lượng lớn nam tù nhân.
6628	Các chính quyền địa phương chịu trách nhiệm về sức khoẻ, giáo dục và pháp luật, và tự kiếm lấy tiền ở địa phương mà chi dùng.
6629	Các chính quyền độc đoán viện lý là việc dân chủ hóa có thể làm ảnh hưởng an ninh quốc gia.
6630	Các chính quyền này đôi khi không thi hành các luật lệ đó.
6631	Các chính sách biến đổi khí hậu ngắn hạn có thể ảnh hưởng một cách đáng kể tới các hậu quả của biến đổi khí hậu về dài hạn.
6632	Các chính sách của chính phủ mới phải dựa trên sự nhất trí của nội các đó.
6633	Các chính sách của nhà nước và nỗ lực từ phía các nhóm hoạt động thiện nguyện hoàn toàn không hiệu quả.
6634	Các chính sách được lựa chọn cho sự chuyển đổi này là (1) tự do hóa, (2) ổn định hóa, và (3) tư nhân hóa.
6635	Các chính sách này có thể đưa ra các rào cản theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như khi cố gắng tích hợp các chính sách giữa các nền văn hóa khác nhau.
6636	Các chính sách nổi trội của ông là coi việc đánh thuế cao vào hàng nhập khẩu như là một phương châm cho sự thịnh vượng, điển hình là bảng thuế McKinley ra đời năm 1890.
6637	Các chính trị gia ở những nước phương Tây bị chỉ trích đã thất bại trong việc đưa đất nước hồi phục nhanh chóng, đã tìm cách đổ lỗi cho nước ngoài, mà chủ yếu là các nước mới nổi.
6638	Các chi Osyridicarpos và Thesidium là đặc hữu Nam Phi trong khi chi Thesium có sự đa dạng loài lớn nhất cũng ở đây.
6639	Các chi phí cho giáo dục được phân bổ như sau: các xã xây dựng trường học, các tiểu khu chính trị (Bezirke) trả lương cho giáo viên, lãnh thổ vương địa trợ cấp và Nhà nước bổ nhiệm các thanh tra viên.
6640	Các chi Quiina và Touroulia đã được biết đến từ năm 1775, khi chúng được Jean Baptiste Aublet mô tả, Jean Baptiste C.F. Aublet.
6641	Các chỉ số quỹ đạo là kể từ tháng 1 năm 2000.
6642	Các chỉ số quỹ phòng hộ không thể đầu tư trên mặt khác có thể là đại diện nhiều hơn hoặc ít hơn, nhưng dữ liệu hoàn vốn trên nhiều nhóm tham chiếu của các quỹ là phi công cộng.
6643	Các chỉ số riêng lẻ được thiết kế để dịch thông tin phức tạp một cách ngắn gọn và dễ hiểu nhằm thể hiện một hiện tượng cụ thể (ví dụ: chất lượng không khí xung quanh).
6644	Các chỉ thị về cỡ thường là tương tự nhưng không tương đương một cách chính xác, đặc biệt là với giày thể thao ở các cỡ tận cùng.
6645	Các chi tiết của câu chuyện lịch sử này là không mạch lạc và cũng không có thông tin cụ thể hơn.
6646	Các chi tiết của Kế hoạch C sẽ được thực hiện trong trường hợp bệnh thực sự lây lan và bắt đầu có người tử vong.
6647	Các chi tiết về các đặc tính bổ sung không được đưa ra, điều này khiến nó khó khăn hơn cho các hãng bên thứ ba cung cấp các công cụ để xử lý NTFS.
6648	Các chi và loài hóa thạch được đề cập tại loạt bài về họ hay chi tương ứng; tuy nhiên, một dạng bồ nông cổ đại ít được biết đến lại không thể phân loại chính xác đủ để gán vào một họ nào đó.
6649	Các chồi này cũng sẽ phát triển vô hạn về phía đỉnh.
6650	Các chỏm gai này có lẽ được chuyên biệt hóa để đỡ phần bụng từ hai hông khi xét tới sự hiện diện có thể có của một hệ thống dây chằng liên chỏm gai phức tạp.
6651	Các chuẩn C trước đây đã không định nghĩa kiểu boolean và nhiều phương pháp không tương thích đã được dùng để mô phỏng kiểu boolean.
6652	Các chữ cái và ký hiệu tiếng Việt được phân bố ở dãy phím số (1,2,.
6653	Các chức danh giáo sĩ đó đều phải cam kết sống độc thân.
6654	Các chức năng của một tòa nhà, số lượng người thuê nhà, và cấu hình của sự thay đổi không gian theo thời gian trong cách cư xử không lường trước được ảnh hưởng xấu đến các hệ thống kiểm soát hiệu suất tòa nhà.
6655	Các chức năng được cung cấp bởi một DBMS có thể rất khác nhau.
6656	Các chức năng trường đại học hoặc Đoàn chủ tịch không được tuyên bố trong Hiến pháp, nhưng có lẽ chúng được cho là hoàn toàn là cơ quan giám sát hoặc xét lại.
6657	Các chức vị khác như Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng Ban giám hiệu được quyết định bổ nhiệm bởi Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
6658	Các chức vụ thực quyền vẫn do các quý tộc Mãn Châu nắm giữ.
6659	Các chủ đề khác bao gồm các phiên bản thương mại điện tử của thị trường chợ đen thông thường, cộng đồng mạng từ TheRealDeal và vai trò của bảo mật hoạt động.
6660	Các chủ gian hàng tại chợ nàycho biết họ không được biết gì về các mẫu vật được thu thập và phát hiện.
6661	Các chư hầu chia phe phái đánh lẫn nhau.
6662	Các chú khỉ con gặp rất nhiều bất trắc trong quá trình sinh trưởng.
6663	Các chú lùn đầu tiên này là: chú lùn đánh kiếm, chú lùn bán thịt, hai tượng chú lùn Sisyphus, một tượng chú lùn Odra giặt giũ; và đều được đặt trên phố vào tháng 8 năm 2005.
6664	Các chứng cớ cho thấy chính quyền MLA có danh sách các ủng hộ viên của Liên đoàn AWAMI, mà họ diệt trừ một cách có hệ thống bằng cách bắt giữ họ tại tư gia rồi bắn bỏ.
6665	Các chủng tộc là 1,4% (trong đó 1,0% không phải là Hispanic).
6666	Các chuỗi CD3γ, CD3δ, và CD3ε là các protein bề mặt tế bào có liên quan nhiều đến siêu họ globulin miễn dịch chỉ chứa một miền globulin miễn dịch ngoại bào.
6667	Các chuỗi nhà hàng pizza thường độc lập với các chuỗi nhà hàng khác và được xây dựng các vùng đất xa xôi so với đại diện ẩm thực Ý trên thế giới.
6668	Các chương đánh số chẵn là những chương đơn lẻ từ bất cứ quyển sách nào mà người đọc đang cố gắng đọc.
6669	Các chương sau đó cũng được tập hợp lại và phát hành thành 13 tankōbon.
6670	Các chương sau đó đã được tổng hợp lại và phát hành thành 5 tankōbon.
6671	Các chương trình bao gồm chương trình đào tạo kỹ thuật trường trung học được gọi là Pathway To Engineering, chương trình khoa học y sinh học bậc trung học và chương trình kỹ thuật và công nghệ trường trung học gọi là Gateway To Technology.
6672	Các chương trình bị hoãn đã được phát sóng trở lại vào tuần kế tiếp.
6673	Các chương trình cấp bằng Nghiên cứu Môi trường cung cấp một loạt các kỹ năng và công cụ phân tích cần thiết để đối mặt với các vấn đề môi trường mà thế giới đang phải đương đầu.
6674	Các chương trình được hiển thị trên một màn hình hình cầu bao quanh khán giả ở tất cả các phía.
6675	Các chương trình GNU đã được chứng minh là đáng tin cậy hơn so với các đối chiếu Unix độc quyền của chúng.
6676	Các chương trình hoặc vi rút độc hại có thể cố ý thay đổi bộ nhớ của chương trình khác hoặc có thể ảnh hưởng đến hoạt động của chính hệ điều hành.
6677	Các chương trình khác nhau về Tom Swift bao gồm phát thanh, phim truyền hình và phim đã được lên kế hoạch và thậm chí bằng văn bản, nhưng chưa bao giờ được sản xuất và không được phát hành.
6678	Các chương trình không đi kèm với FreeDOS thường yêu cầu tài nguyên hệ thống bổ sung.
6679	Các chương trình nâng cấp liên tiếp đã đảm bảo rằng tên lửa không đối không AIM-9 vẫn phù hợp với các điều kiện của chiến tranh hiện đại.
6680	Các chương trình nổi bật của ESPN rất được ưa chuộng như SportsCentre (tin thể thao tổng hợp), Football Asia, truyền hình trực tiếp Champions League và các giải Grand Slam quần vợt phục vụ cho khán giả yêu thích thể thao.
6681	Các chương trình STEM đã được thực hiện tại một số trường học ở Arizona.
6682	Các chủ sở hữu, bao gồm cả nguyên đơn chính Susette Kelo, đã kiện thành phố tại tòa án Connecticut vì cho rằng thành phố đã lạm dụng quyền trưng thu của mình.
6683	Các chủ sở hữu sau đó, Gajewskis, đã tháo rời tầng thứ hai và vào giữa thế kỷ XIX, lâu đài chỉ thực hiện các chức năng kinh tế.
6684	Các chủ sở hữu thường chọn những loại thực phẩm có chất lượng tốt để nâng cao tuổi thọ của thú cưng.
6685	Các chuyến bay bắt đầu từ 7h sáng và kết thúc 10h tối.
6686	Các chuyến bay được phục tới Calabar vào ngày 15 tháng 11 năm 2006 và các chuyến bay phục vụ tới Benin và Enugu được bắt đầu vào ngày 7 tháng 1 năm 2007.
6687	Các chuyển biên dàn nhạc của Johnny Mandel làm nền tảng cho album When I Look In Your Eyes (1999) của cô.
6688	Các chuyên bình luận rằng hệ thống pháp lý Thổ Nhĩ Kì đã bị "tê liệt" sau vụ đảo chính năm 2016.
6689	Các chuyến đi của các sứ đồ đã giúp phổ biến hệ thống phân loại sinh vật Linnaean.
6690	Các chuyến đi khứ hồi thành công đầu tiên được thực hiện bởi Alonso de Arellano vào năm đó.
6691	Các chuyển đổi ngoại di truyền cho phép sự bật và tắt của một số gen nhất định, sau đó chúng định hình cách tế bào phản ứng với tín hiệu androgen và điều này rất quan trọng trong quá trình dậy thì.
6692	Các chuyển động thẳng với vận tốc không đổi gọi là chuyển động thẳng đều.
6693	Các chuyên gia buộc phải tiêm thuốc trợ tim, nhưng sau liều thuốc này con bò hồi sức và phá lưới, tiếp tục bỏ chạy vào rừng.
6694	Các chuyên gia cho rằng những cơn gió hung tợn và sương mù dày đặc sẽ gây khó khăn cho việc xây dựng và hoạt động.
6695	Các chuyên gia của trang web nhất trí rằng, "Hỗn số tử thần đem tới một vài ý tưởng thú vị và một số cảnh quay hay, nhưng bộ phim lại bị đè nặng bởi phần cốt truyện vô lý và quá nghiêm túc".
6696	Các chuyên gia của trang web nhất trí rằng, "Một trò đùa điệp viên vô vị nhằm cố gắng moi ra những tiếng cười đầy khiên cưỡng."
6697	Các chuyên gia dinh dưỡng cũng nhận thấy, một lon gạo lứt khi nấu thành cơm chứa 84 mg magiê, trong khi đó ở gạo trắng chỉ có 19 mg.
6698	Các chuyên gia hàng không đánh giá chi phí khai thác của A330neo và Boeing 787 tương đương nhau, nhưng A330neo sẽ có giá bán thấp hơn.
6699	Các chuyên gia khuyến nghị những người dùng liều cao nên kiểm tra nồng độ canxi trong máu thường xuyên.
6700	Các chuyên gia khuyên người tiêu dùng lựa chọn sử dụng dầu oliu và dầu hạt cải (canola) có hai loại axit béo omega 6 lẫn omega 3 cân bằng lẫn nhau.
6701	Các chuyên gia này tin rằng các rào cản pháp lý rơi nhiều nhất vào các ngân hàng nhỏ, mặc dù các nhà lập pháp có ý định nhắm vào các tổ chức tài chính lớn.
6702	Các chuyên gia thanh nhạc, ca sĩ được đào tạo chính thống vẫn nhận định "hát đè" cũng là một kiểu hát nhép.
6703	Các chuyên gia thị trường ước tính rằng chỉ 10% thị trường có sẵn trên toàn cầu đã hài lòng với các giải pháp Tài chính chuỗi cung ứng, cho thấy một thị trường tiềm năng lớn để tăng trưởng.
6704	Các chuyên gia ước tính rằng vào năm 2030, mỗi năm có khoảng 26 triệu người được chẩn đoán mắc bệnh ung thư trên toàn thế giới và 17 triệu người sẽ chết vì nó.
6705	Các chuyên gia về thay đổi khí hậu nhận định rằng sản xuất lương thực và an ninh trong khu vực vùng đệm của phía bắc sẽ bị ảnh hưởng khi các khu vực bán khô hạn trở nên khô hơn trong tương lai.
6706	Các chuyển mạch liên quan đến độ nghiêng được thay thế bằng bi kim loại, tùy thuộc vào vị trí của bi mà đóng một cặp cực kết nối.
6707	Các chuyên ngành đào tạo của Đại học Ulster gồm Nghệ thuật, Thương mại và Quản lý, Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ, Công nghệ thông tin, Khoa học sức khỏe và Đời sống và Khoa học Xã hội.
6708	Các clip hé lộ được ra mắt trên kênh YouTube.
6709	Các cơ bắp uốn cong và mở rộng được phát triển tốt ở cánh tay có thể cho phép chúng kéo và giữ chắc chắn các con mồi lớn.
6710	Các cơ chế chính xác của các con đường phức tạp của hội chứng chuyển hóa đang được nghiên cứu.
6711	Các cơ chế chính xác của khả năng di truyền qua sinh sản và nguồn gốc của những tính trạng mới khi đó vẫn còn là một bí ẩn.
6712	Các cơ chế mã hoá thường được chọn bao gồm: 3DES, IDEA, và Blowfish.
6713	Các cọc này nằm trong một ao cá và được tìm thấy trong quá trình nuôi trồng của người dân địa phương.
6714	Các cỡ đạn lớn cho phép nó có thể trở thành các loại đạn đặc biệt như đạn nổ, đạn lõi xuyên giáp, đạn cháy hay kết hợp các loại.
6715	Các cô gái có một buổi chụp ảnh nơi họ trở thành nữ cao bồi trên một con bò điện.
6716	Các cô gái đã quyết định chọn bảng hiệu lớn nhất lớn nhất trong số các cửa hàng, “Scandal” (スキャンダル, Sukyandaru) làm tên cho ban nhạc của mình.
6717	Các cô gái được chia thành 2 nhóm thông qua sự lựa chọn của Lisa và Bianca (vì 2 người có được tấm ảnh đẹp vào tuần trước), và đội chiến thắng sẽ không bị loại mà đặc cách thẳng vào vòng tiếp thao.
6718	Các cô gái được học về kỹ năng khi làm phỏng vấn bởi April Wilkner (
6719	Các cô gái miền cao cũng thường trồng bông để tự làm lõi chăn bông.
6720	Các cô gái ngỡ ngàng mở bức thư với những nét chữ quen thuộc, họ nhận ra chính Phán, anh bạn tự ti vừa nghỉ học, khăn gói về quê chăm sóc mẹ hôm trước, mới là người mà họ đang truy tìm.
6721	Các cô gái sau đó được di chuyển tới ngôi nhà chung của họ.
6722	Các cô gái sẽ được lần lượt gọi tên để biết được mình sẽ được tham gia vào cuộc thi hay không.
6723	Các cối xay sông băng có thể chạm tới đáy sông băng sâu vài trăm mét hoặc chỉ tới độ sâu của sự hình thành các kẽ nứt phổ biến nhất (khoảng 10–40 m) nơi có các con suối nước tan chảy chảy ngầm trong lòng sông băng.
6724	Các con cái không nên giao phối sớm hơn 6-7 tháng.
6725	Các con chó Airedale đang được ban giám khảo đánh giá tại một chương trình thi chó.
6726	Các con của Mao Trạch Dân và Mao Trạch Đàm có tên đệm là Viễn.
6727	Các con cừu Cheviot là một con cừu tầm nhỏ, là giống cừu khỏe mạnh phát triển ở Scotland.
6728	Các con cừu Coopworths đầu tiên được nhập khẩu vào Mỹ trong những năm 1970 bởi Jonathan ở Virginia và Don Gnos Oregon.
6729	Các con cừu mouflon là đặc trưng trên lá cờ lịch sử của vương quốc Armenia của Syunik, cũng như trên các ngôi mộ.
6730	Các con dê giống này dễ tăng trọng lượng và sản sinh sữa cho con non bú, ngay cả trong điều kiện chăn nuôi tệ.
6731	Các con đường truyền penicillin có thể có ảnh hưởng tác dụng phụ.
6732	Các con gái của họ theo học Trường Đức ở Moskva (Deutsche Schule Moskau) cho đến khi Putin được bổ nhiệm làm thủ tướng năm 1999.
6733	Các con gái của Pyrros là: Nereis (cưới Gelon xứ Syracuse), Olympias (cưới anh là Alexandros II) và Deidameia (còn gọi là Laodameia).
6734	Các con gái được nhận của hồi môn khi kết hôn, nhưng có thể cũng được chỉ định là người thừa kế nếu nhà không có con trai.
6735	Các cổng của lâu đài từ thế kỷ 16 cũng được xây dựng lại và đỉnh tháp cổng hai tầng được điểm thêm một khoang điều khiển.
6736	Các công dân chính thức được gọi là "người Trinidad" hay "người Tobago" hay "công dân của Trinidad và Tobago", nhưng người Trinidad thường để chỉ người Trinis còn cả người Trinidad và người Tobago thường được gọi là Trinbagonians.
6737	Các công dân đủ điều kiện hưởng quyền miễn thị thực phải có hộ chiếu có hiệu lực ít nhất sáu tháng so với thời gian dự tính ở lại.
6738	Các công đoạn thiên về kỹ thuật như bối cảnh, dựng phim, nhạc nền, ca khúc chủ đề, trang phục đều chuyên nghiệp và cho thấy sự đầu tư kỹ càng”.
6739	Các công đoàn và các tổ chức giới chủ được tham vấn trước trong việc lập chính sách trong các lĩnh vực tài chính, kinh tế và xã hội.
6740	Các cộng đồng dân cư quanh sân bay này gồm Tongaat về phía tây bắc, Verulam về phía tây nam, và Umdloti về phía đông nam.
6741	Các cộng đồng người Hồi giáo các phe Sunni Chăm ở Campuchia điều hành các trường học tôn giáo, và được đứng đầu bởi một Mufti.
6742	Các cộng đồng trực tuyến có thể khuyến khích các cá nhân liên kết với nhau để dạy và học hỏi lẫn nhau.
6743	Các công nghệ khác không được sử dụng trên xe F1 như khí động học chủ động (active aerodynamics) cũng được ứng dụng cho xe.
6744	Các công nghệ sau đây là biện pháp giảm tác động của khí thải carbon và là một khía cạnh quan trọng của các cuộc tranh luận về năng lượng ở Scotland và được bao gồm đầy đủ ở đây cho.
6745	Các công nhân của Công viên Quốc gia đã trồng lại từ 400 đến 500 cây rừng ngập mặn trong khu vực từng được bao phủ bởi lối đi bộ bất hợp pháp.
6746	Các công nhân dựng giàn giáo làm che khuất bức tượng.
6747	Các công nhân người Hoa định cư tại Hawaii từ năm 1789.
6748	Các cộng sự của bà Clinton, những người đã có các vị trí cao cấp trong quỹ này bao gồm John Podesta và Laura Graham.
6749	Các công sự đã thất bại trong cuộc thử nghiệm duy nhất của họ khi Quân đội mẫu mới tiến vào Luân Đôn vào năm 1647, và chúng đã được Nghị viện san bằng cùng năm.
6750	Các công thức logarit của tích và lũy thừa đều có thể được suy ra từ khái niệm này.
6751	Các công tố viên có ý định buộc tội Morgan vì phản quốc, với mức án tối đa là tù chung thân.
6752	Các công tố viên đã nộp đơn tố giác tội phạm đối với cô Choi là bạn gái cũ của Kim Hyun-joong vì tội lừa đảo và phỉ báng vào tháng 1 năm 2017.
6753	Các công trình còn sót lại sau vụ cháy có thể kể đến Trường Cao đẳng dự bị Ignatius, Nhà thờ thánh Michael, Tháp nước Chicago, Trạm bơm Chicago Avenue, Trạm Cảnh sát Constable Bellinger tại 2121 N. Hudson.
6754	Các công trình của Paris, cùng với các giá trị về văn hóa, đã giúp du lịch thành phố đặc biệt phát triển.
6755	Các công trình đã được tăng cường vào năm 1635 và hoàn thành vào khoảng năm 1647.
6756	Các công trình Folldal (Folldal Verk) được thành lập năm 1748.
6757	Các công trình khác của ông bao gồm các bức chân dung của Monroe, và Robert R Livingston (New York lịch sử Xã hội).
6758	Các công trình nổi tiếng khác tại Abha gồm có Thánh đường lớn Abha, nhà hàng Al-Tahy, Khách sạn Abha Palace, và công viên giải trí gần hồ Sadd.
6759	Các công trình tái thiết được tiến hành vào năm 1551-1568 dưới sự giám sát của Tomasz Grzymała và một nhà điêu khắc Santi Gucci.
6760	Các công trình xây dựng (nhà ở, công trình công cộng.
6761	Các công tước cầm quyền được coi là đại diện trần thế của ông, quốc gia thời trung cổ như những người làm việc cho gia đình ông (familia sancti Venceslai).
6762	Các công ty Ấn Độ, Hà Lan, Pháp và Anh đã cạnh tranh giành độc quyền thương mại gia vị ở Ấn Độ Dương, nhưng đã đặt ra vấn đề thanh toán các loại gia vị, có trong vàng hoặc bạc.
6763	Các công ty cần thiết phải đáp ứng được các yêu cầu của sàn giao dịch để có thể niêm yết và giao dịch cổ phần của mình tại đó.
6764	Các công ty con đạt 550.000 khách hàng trong vòng 9 tháng nhưng gặp khó khăn về lợi nhuận.
6765	Các công ty công nghệ sinh học Mỹ Newlink Genetics và Incyte đang nghiên cứu các chất ức chế đường dẫn IDO.
6766	Các công ty đã đề xuất các giải pháp khác nhau.
6767	Các công ty duy trì điều này cung cấp một dịch vụ giáo dục bằng cách cập nhật cho các bác sĩ về những thay đổi mới nhất trong khoa học y tế.
6768	Các công ty khác đồng phát lớn tại Hoa Kỳ bao gồm Recycled Energy Development và những người ủng hộ hàng đầu bao gồm Tom Casten và Amory Lovins.
6769	Các công ty khác như Borland, Worderinf, Novell, IBM và Lotus đã chậm hơn rất nhiều để thích nghi với tình hình mới, sẽ mang lại cho Microsoft sự thống trị thị trường.
6770	Các công ty khác trong ngành công nghiệp trò chơi video, như Sony, Microsoft, Sega, Bethesda và Ubisoft, đã chúc mừng Nintendo trên Switch.
6771	Các công ty không phải là chuyên gia in 3D đang bước vào lĩnh vực này.
6772	Các công ty lớn của nó bao gồm Mitsui & Co.
6773	Các công ty mạnh nhất là những bên đã học cách thích nghi, thay vì đấu tranh với sự thay đổi.
6774	Các công ty mới được thành lập và ngành đầu tư mạo hiểm đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển bùng nổ của lĩnh vực công nghệ cao.
6775	Các công ty ngày nay thực hiện các nguyên tắc và mô hình mẫu của CD.
6776	Các công ty nhỏ hơn một lần nữa đã có lợi nhuận cao hơn.
6777	Các công ty ở Moskva thực hiện việc lắp ghép đá cẩm thạch ở bên trong và bên ngoài nhà thờ.
6778	Các công ty quan trọng nhất của Tập đoàn REWE hoạt động dưới tên REWE-Zentral AG và REWE-Zentralfinanz eG.
6779	Các công ty, tập đoàn lớn của Trung Quốc đặt trụ sở tại Hồ Bắc có thể kể đến như Công ty Tập đoàn Gang thép Vũ Hán (Wuhan Iron and Steel), Công ty Ô tô Đông Phong (Dongfeng Motor).
6780	Các công ty thiết bị phải có hai nguyên tắc cơ bản thay cho kiểm soát hoạt động của hoạt động dịch vụ một mặt và mặt khác là thiết bị thông minh.
6781	Các công ty thương mại Anh và Hà Lan được phép lập nhà máy và các phái đoàn ngoại giao Thái được phái tới Paris hay La Hague.
6782	Các công ty truyền thông trước tiên hoạt động tập trung chủ yếu như là nơi giao dịch không gian truyền thông hiệu quả hơn các công ty quảng cáo chính quy vốn trước đó quản lý quá trình media buying.
6783	Các công ty tư nhân có lịch sử lâu dài hoạt động tại Malaysia cũng được khuyến khích thành lập, xây dựng quan hệ hợp tác hoặc mở các trung tâm giáo dục bậc cao và trung tâm tài năng.
6784	Các công ty xe buýt và xe lửa đã thực thi chính sách chỗ ngồi với các khu vực riêng biệt dành cho người da đen và người da trắng.
6785	Các công việc cơ thể phong cách được làm từ sợi carbon.
6786	Các công việc thì đa dạng, phụ thuộc vào loại Thư viện cũng như mức độ lớn nhỏ của nó.
6787	Các công việc vẫn được tiến hành, sau một giai đoạn ngắt quãng, cho hồ sơ Địa điểm lịch sử Georgetown.
6788	Các công viên cũng là nơi diễn ra các hoạt động thương mại và trao đổi công khai các ý tưởng chính trị và xã hội trong tầng lớp trung lưu và thượng lưu.
6789	Các công viên hoàng gia của Caserta trải dài dài 3 km, với việc phát triển miền Nam-Bắc, khoảng 120 ha.
6790	Các con hãy ở đây tự kiếm lấy cái nuôi thân, đừng có trở về, bố mẹ không có đủ sức nuôi các con nữa!
6791	Các con khỉ đối xử với con người như nô lệ, nhưng nhờ sự giúp đỡ của một cô khỉ cái tên Ari, Leo bắt đầu làm thay đổi mọi chuyện.
6792	Các cơn lốc xoáy mạnh nhất được gọi là bão gió (windstorms) trong giới học viện và ngành bảo hiểm.
6793	Các con lợn Kunekune được phủ trong lớp lông tóc có thể được dài hoặc ngắn, và thẳng hoặc xoăn.
6794	Các con nay đã nghỉ hưu cả.
6795	Các con ngỗng Toulouse ở Pháp, mặc dù được nuôi giữ với số lượng nhiều, đã không bao giờ khá ngang bằng với trọng lượng như vậy.
6796	Các con ngựa Barb cũng được đánh giá cao vì nó "cơ thể mạnh mẽ, hơi ngắn, hoàn hảo cho màn collection- tư thế mà làm cho trọng lượng chịu lực dễ dàng nhất cho ngựa của nó háo hức học hỏi và tính chất nhẹ nhàng của nó.
6797	Các con ngựa Haflinger ban đầu được phát triển để làm việc trong các khu vực miền núi của quê hương của nó, nơi nó được sử dụng như một đàn ngựa thồ và cho lâm nghiệp và công việc nông nghiệp.
6798	Các con ngựa Shire đầu tiên được nhập khẩu đến Hoa Kỳ vào năm 1853, với số lượng lớn của những con ngựa được nhập khẩu trong năm 1880.
6799	Các con non thường đùa nghịch với nhau trong đàn.
6800	Các con số mất là tambon nay tạo thành huyện Fao Rai và Rattanawapi.
6801	Các con sông này đều được các kế hoạch tấn công và phòng thủ hai bên xem xét sử dụng địa thế cũng như khắc phục chúng.
6802	Các con tàu Anh vẫn đang còn trong quá trình đổi hướng, chỉ có hai chiếc dẫn đầu Lion và Princess Royal ổn định được hướng đi khi các tàu Đức nổ súng.
6803	Các con tàu chạy zig-zag để tránh sự tấn công bằng tàu ngầm đối phương, và phối hợp với hoàn cảnh thời tiết, đã khiến Australia va chạm với tàu chị em New Zealand hai lần trong vòng ba phút.
6804	Các con tàu còn chịu ảnh hưởng của sự uốn cong lườn tàu.
6805	Các con tàu cũng mang theo tám khẩu pháo SK L/30 bắn nhanh cũng được bố trí trong các tháp pháo ụ: bốn khẩu được xếp thành cặp trên các bệ nhô về phía mũi tàu, cùng bốn khẩu khác đặt chung quanh cấu trúc thượng tầng phía sau.
6806	Các con tàu mang theo một số xuồng nhỏ, bao gồm hai xuồng gác, hai xuồng đổ bộ, một xuồng chèo, hai ca-nô, hai xuồng yawl và hai xuồng nhỏ.
6807	Các con tem, tiền xu và tiền giấy đã được bán bởi Atlantium, công ty đã sử dụng hệ thống tiền tệ thập phân 100 centi cho đế quốc.
6808	Các con trỏ chỉ được sử dụng để gọi các loại kiểu giá trị; còn những đối tượng thuộc bộ gom rác (garbage-collector) thì chỉ được gọi bằng cách tham chiếu.
6809	Các con voi trong đàn đã đi tiếp, nhưng Grace vẫn ở lại bên cạnh Eleanor ít nhất một giờ nữa, cho đến khi mặt trời lặn xuống và bóng đêm bắt đầu bao phủ Kenya.
6810	Các cơ quan bảo hiểm xã hội của chính phủ cũng hiện diện tại thành phố.
6811	Các cơ quan bên trong được bảo vệ bởi khung xương sườn và xương ức.
6812	Các cơ quan chức năng đến lấy mẫu nghiên cứu, thì một số người trong đó đã đeo mặt nạ phòng độc, trong khi số khác thì không.
6813	Các cơ quan chức năng nước này đã có khuyến cáo không nên ăn loại quả này.
6814	Các cơ quan của chính phủ Việt Nam bí mật chuyển dần ra các địa điểm đã được chuẩn bị trước ở bên ngoài thành phố.
6815	Các cơ quan giúp việc của Ủy ban Hành chính cấp tỉnh đa số được gọi là Ty, số ít gọi là Ban (Ban Tổ chức chính quyền, Ban Bảo vệ bà mẹ trẻ em) hoặc Chi cục (Chi cục Hải quan, Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Thống kê).
6816	Các cơ quan nhà nước có trách nhiệm nghiên cứu và trả lời những kiến nghị của các Uỷ ban của Quốc hội.
6817	Các cơ quan truyền thông này nhận tài chính và chỉ đạo của chính phủ Mỹ và chính quyền Sài Gòn.
6818	Các coronavirus là các virut ARN sợi đơn, positive với bốn phân loài, Alphacoronavirus, betacoronavirus, gammacoronavirus và deltacoronavirus.
6819	Các cơ sở của trường được đánh số theo mẫu tự: Cơ sở 1 là chữ A, cơ sở Tân Phú là chữ B, cơ sở 4 là chữ D và cơ sở BD là A BD.
6820	Các cơ sở giết mổ tại Hoa Kỳ dùng clo hóa nước để khử trùng gà mổ.
6821	Các cơ sở tồn tại và phát triển một cách độc lập và riêng lẻ.
6822	Các cơ sở vật chất thực hiện quá trình HDS trong ngành công nghiệp lọc dầu thường được gọi là hydrotreater.
6823	Các cột khói bốc cao từ nơi xảy ra hai vụ nổ bom trong khi các xe cứu thương hối hả chạy đến di tản các nạn nhân.
6824	Các cố vấn người Anh được gửi đến Nhật Bản để huấn luyện, cố vấn và giáo dục về tổ chức hải quân.
6825	Các cố vấn Nhà nước hiện nay là: Công tước xứ Edinburgh, Thân vương xứ Wales, Công tước xứ Cambridge, Công tước xứ Sussex và Công tước xứ York.
6826	Các cố vấn quân sự đã xem trận chiến như là một bước ngoặt và đẩy súng bắn pháo vào tất cả các tàu của Nga.
6827	Các CPU Candidates và Gold Third theo dõi Kurome ở Hyper Dimension trong khi các CPU, IF, Compa và older Neptune vẫn ở trong Heart Dimension, nơi họ cố gắng đánh bại Kurome bằng cách phá hủy 'trái tim' của cô ta bằng năng lượng Share.
6828	Các cửa hàng lớn thường làm việc kết hợp với các nhà sản xuất, thường yêu cầu hai hoặc thậm chí ba đợt giảm giá riêng biệt cho mỗi mặt hàng.
6829	Các cửa hàng sách đã sử dụng cũng có thể bán các bản ghi âm nhạc hoặc video cũ.
6830	Các cửa hàng Target đã thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường bằng cách tái sử dụng các vật liệu trong cửa hàng của họ và tái chế các sản phẩm như móc treo bị hỏng, bìa cứng và pin sạc.
6831	Các cửa hàng trang trí Giáng sinh tại Sài Gòn tấp nập người đi mua cây Giáng sinh và các mặt hàng ngày lễ khác.
6832	Các cực "khác dấu" của hai thanh nam châm hút nhau bởi vì chúng được nối bởi nhiều đường sức; hai cực "cùng dấu" thì đẩy nhau bởi vì các đường sức không gặp nhau, mà chạy song song và đẩy nhau.
6833	Các cực tự quay và cực từ của Epsilon Ursae Majoris ở góc gần như vuông (90 độ) với nhau.
6834	Các cư dân của Bangkok kỷ niệm nhiều lễ hội hàng năm của Thái Lan.
6835	Các cư dân sau đó đã được chuyển đến các địa phương khác.
6836	Các cư dân ven biển được gọi là "Ylocos" có nghĩa là "từ vùng đất thấp".
6837	Các cử động khác như nâng, hạ mô tả cử động lên cao hoặc xuống thấp (theo mặt phẳng nằm ngang).
6838	Các cụm ngôn ngữ khác nhau trong nhóm ngôn ngữ Kwa có mối liên hệ rất xa và không chứng minh được rằng chúng gần nhau hơn so với các ngôn ngữ Niger-Congo láng giềng.
6839	Các cụm nhỏ vài thân.
6840	Các cụm từ "Hurt" và "Heal" viết bằng màu đỏ trên dải đen ở vị trí các tấm bên trong khi dây đeo là đỏ và đen và được gim chặt bởi sợi chỉ đỏ.
6841	Các cụm từ "thành phố vòm" đã đi vào sử dụng vào thế kỷ 19. Chúng còn có ý nghĩa là một đường chân trời với mái vòm tòa nhà.
6842	Các cung điện cụ thể trong hoàng cung được dùng làm nơi tổ chức các nghi lễ mừng thọ khác nhau.
6843	Các cung điện, đền thờ và các công trình kiến trúc khác được dựng lên bởi ông ta để minh chứng và khuếch trương sự giàu có, cũng như sự phát triển của kiến ​​trúc, khoa học và nghệ thuật.
6844	Các cung điện sớm hơn hẳn cũng đã từng tồn tại, nhưng chúng đã bị xóa đi hay xây chồng lên.
6845	Các cung đốt sống của 3 đốt sống lưng nhìn từ phía trước.
6846	Các cung thủ Anh đã thảm sát liên quân Pháp -
6847	Các cung thủ Norman bắn rất nhiều loạt tên cầu vồng nhưng phần lớn trong số đó đã vấp phải bức tường khiên và chẳng gây thương vong bao nhiêu.
6848	Các cuộc bạo động bằng tạc đạn tuy xảy ra lẻ tẻ nhưng vẫn khuấy động được dư luận trong và ngoài nước, làm nhà cầm quyền Pháp tăng cường khủng bố, khiến nhiều người bị bắt và bị giết.
6849	Các cuộc bạo loạn diễn ra sau nhiều tuần tranh chấp bè phái và đã bị lên án bởi hầu hết mọi người ở cả hai phía của cuộc xung đột.
6850	Các cuộc bầu cử APN đầu tiên với nhiều bên được tổ chức vào tháng 5 năm 1991.
6851	Các cuộc bầu cử thường được tổ chức theo ý tưởng "mỗi người, một phiếu", có nghĩa là mỗi cử tri chỉ có một lá phiếu và chúng đều có giá trị quyết định như nhau.
6852	Các cuộc bầu cử tổng thống Iran đầu tiên được tổ chức vào ngày 25 tháng 1 năm 1980 và kết quả cuộc bầu cử với chiến thắng của Abulhassan Banisadr với 76% số phiếu.
6853	Các cuộc bầu cử vào Quốc hội Bắc Ireland là một cuộc bỏ phiếu có thể chuyển nhượng được với sáu đại diện (thành viên của Quốc hội Lập pháp, MLAs) được bầu từ 18 thành phố nghị viện.
6854	Các cuộc biểu tình đang diễn ra trên 4.500 địa điểm tại 150 quốc gia.
6855	Các cuộc biểu tình ở những nơi khác cũng được phát động bởi người Hồng Kông ở nước ngoài và dân chúng địa phương.
6856	Các cuộc biểu tình trong tháng 3 và tháng 5 năm 2010 kết thúc bằng một cuộc đàn áp trong đó 92 người tham gia đã bị giết, bao gồm những người biểu tình vũ trang và không vũ trang, lực lượng an ninh, dân thường và nhà báo.
6857	Các cuộc biểu tình ủng hộ và phản đối chính phủ đụng độ nhau trước đài tưởng niệm Lenin trước tòa nhà chính phủ.
6858	Các cuộc cải cách xã hội cũng mang lại một số kết quả, tạo cho Chính phủ Diệm một thế đứng tương đối vững.
6859	Các cuộc chiến ở phía nam mặt trận Xô - Đức trong các chiến dịch tại khu vực Stalingrad, khu vực trung lưu sông Đông đã làm tiêu hao nhiều sinh lực của cả quân Đức và quân đồng minh của nước Đức Quốc xã.
6860	Các cuộc chinh phục của đạo Hồi trong thế kỷ 7 và 8 đã mang lại nhiều vùng lãnh thổ mới nằm dưới sự kiểm soát của đạo Hồi.
6861	Các cuộc công hãm kéo dài và lập lại nhiều lần vào một thành phố có tường thành bao quanh hẳn phải là một trong số các thí dụ cuối cùng của hình thái chiến tranh cổ xưa trong lịch sử.
6862	Các cuộc đàm phán đã sụp đổ vào tháng 6 năm 2017 khi CPECC, nhà thầu chính trong tập đoàn, rút khỏi cuộc đàm phán.
6863	Các cuộc đàm phán hòa bình bắt đầu vào mùa xuân năm 299, với cả Diocletianus và Galerius cùng chủ trì.
6864	Các cuộc đàm phán hôn nhân, tuy nhiên, đã sớm bị lu mờ khi một cuộc hôn nhân cho Vua Louis XV được ưu tiên.
6865	Các cuộc đàm phàn với Masinissa đã bị trì hoãn với nhiều lý do, ông ta muốn đích thân gặp gỡ Scipio và ký kết một hiệp ước liên minh giữa họ.
6866	Các cuộc đấu thầu được diễn ra thuận lợi, và do đó nó chỉ được quyết định khi đổi mới phần đường này.
6867	Các cuộc di cư thời tiền sử làm cho có thể những dân tộc khác nhau đã từng chiếm cứ các vùng mỏ này.
6868	Các cuộc diễu hành nam nữ được tổ chức bởi S.K. Neupane và các thành viên khác của Đảng Nhân dân bất hợp pháp của Bhutan, báo cáo đã kêu gọi những người biểu tình đòi dân chủ và nhân quyền cho tất cả công dân Bhutan.
6869	Các cuộc điều tra về "vụ án của người Uzbekistan" tiếp tục cho đến năm 1989.
6870	Các cuộc đụng độ chỉ có thể được kiểm soát vào ngày thứ ba.
6871	Các cuộc đụng độ cũng được báo cáo giữa cảnh sát và người biểu tình gần một nhà thờ Hồi giáo khác ở phía bắc Tehran, Dar al-Zahra, nơi được biết đến là nơi tổ chức các giáo sĩ cải cách.
6872	Các cuộc gọi điện thoại chiếm 98% thông tin của Liên lạc trong năm 2002.
6873	Các cuộc hành quân của quân đội Anh đã quá áp đảo đến mức Boers không chống lại những trận đánh được tổ chức để bảo vệ quê hương của họ.
6874	Các cuộc hôn nhân đồng giới được tiến hành sau khi phán quyết vẫn được công nhận.
6875	Các cuộc họp thường được bắt đầu vào lúc bình minh, và vị quan tòa muốn triệu tập Viện nguyên lão sẽ phải ban bố một lệnh bắt buộc.
6876	Các cuộc khảo sát do các cơ quan quản lý thực hiện hàng thập kỷ sau khi aspartame được phê duyệt lần đầu tiên đã hỗ trợ sự sẵn có của nó.
6877	Các cuộc khởi nghĩa nổi lên khắp nơi.
6878	Các cuộc không kích là cuộc tấn công lớn nhất loại này của quân đội Mỹ vào lực lượng dân quân Iraq trong nhiều năm.
6879	Các cuộc không kích vào Phủ Tổng thống được tăng cường về nửa đêm khi sáu chiếc SU-7 thực hiện các cuộc tấn công tên lửa lặp đi lặp lại làm tỏa sáng thành phố.
6880	Các cuộc nổi dậy bắt đầu gần như ngay lập tức.
6881	Các cuộc tấn công của báo có thể đã lên đến đỉnh điểm ở Ấn Độ vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, trùng với quá trình đô thị hóa nhanh chóng.
6882	Các cuộc tấn công của quân Đức ngày 21 tháng 9 diễn ra không suôn sẻ.
6883	Các cuộc tấn công khác vào Malacca của quân Aceh vẫn tiếp tục diễn ra trong những năm tiếp theo, đặc biệt là vào năm 1570.
6884	Các cuộc tấn công phụ này có thể ngăn không cho các lực lượng Hà Lan tập hợp lại để có thể cản trở cuộc tiến quân của Sư đoàn Thiết giáp số 9 qua khu vực đô thị nhà cửa sầm uất bị các con kênh đào cắt ngang.
6885	Các cuộc tấn kích của Quân đoàn Viễn chinh Pháp dưới quyền tướng Alphonse Juin từ hướng bắc cũng không mấy thành công.
6886	Các cuộc thăm dò kết quả cho thấy phần thắng thuộc về liên hiệp giữa Dân chủ Cơ đốc và Dân chủ Tự do của Thủ tướng Angela Merkel.
6887	Các cuộc thăm dò sau này trong chương trình Venera đều thực hiện thành công sứ mệnh của chúng, cung cấp những quan sát trực tiếp đầu tiên về bề mặt của sao Kim.
6888	Các cuộc thăm dò ý kiến ​​cho thấy niềm tin của công chúng vào ETH đã tiếp tục tăng lên kể từ đó.
6889	Các cuộc thám hiểm Bồ Đào Nha là ưu tiên hàng đầu của ông trong chính phủ.
6890	Các cuộc thanh trừng nội bộ liên tục của Khmer Đỏ đã tạo ra sự bất mãn ngày càng tăng; vào năm 1978, binh lính Campuchia nổi dậy ở phía đông.
6891	Các cuộc thảo luận chính có xu hướng về hai vấn đề: thứ nhất, công việc của ông thống nhất và mang tính triết học như thế nào, và thứ hai, liên quan đến việc đổi mới hoặc truyền thống như thế nào.
6892	Các cuộc thi chỉ dành cho những người đàn ông danh giá của dòng dõi người Hy Lạp.
6893	Các cuộc thi đấu được tổ chức tại lễ hội Naadym hàng năm tại Tos-Bulak.
6894	Các cuộc tranh luận chủ yếu phản đối các nghị sĩ của Đảng Nhân dân Thụy Sĩ và Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo cho Tự do Xanh, Greens, Dân chủ Xã hội và Dân chủ Bảo thủ.
6895	Các cuộc triển lãm, bài giảng chuyên đề, sự kiện ôn lại lịch sử và các buổi hòa nhạc thường xuyên được tổ chức tại lâu đài và tại chi nhánh của Bảo tàng Khu vực là Tháp Thợ dệt.
6896	Các cuống lá sơ cấp cũng có gai.
6897	Các cuốn liệt kê từ 1 đến 15 bao gồm từ A-Z được lưu hành vào năm 1866 cho đến năm 1870.
6898	Các cuốn sách của Friedman đạt được thành công đáng kể về mặt thương mại.
6899	Các cuốn sách này bao gồm “Quản lý những điểm chung toàn cầu: Tính kinh tế của biến đổi khí hậu” xuất bản năm 1994 và giành giải “Ấn bản với chất lượng vượt thời gian” năm 2006 của Hiệp hội Kinh tế học Môi trường và Nguồn lực.
6900	Các cú pháp khác nhau cho phép nó sử dụng các tên và quy ước từ khóa khác nhau cho các dấu thập phân (dấu phẩy so với dấu chấm) cho các ngôn ngữ khác nhau.
6901	Các củ rễ thuôn dài-hình elip, đôi khi cong, nhọn nhiều hay ít ở hai đầu, ruột màu vàng nhạt tới trắng, với màu vàng đậm hơn xung quanh vòng các bó mạch.
6902	Các cử tri miền Bắc của UKIP lại chuyển hướng sau trưng cầu dân ý năm 2016, hầu hết họ trở lại với đảng mà họ trung thành trước đây.
6903	Các cựu chiến binh thường được đối xử rất tôn trọng và vinh dự vì những đóng góp của họ cho thế giới và đất nước bởi chính những người cùng quốc tịch.
6904	Các cựu nô lệ không thể bầu cử, song con cháu họ có thể, do có thể mù chữ (là điều một vài quốc gia cho phép).
6905	Các cytokine thuộc họ này có những tính chất rất khác biệt so với các cytokine thuộc các họ khác.
6906	Các đặc điểm cơ học của sắt và các hợp kim của nó có thể được xác định bằng nhiều thí nghiệm khác nhau, như thử nghiệm Brinell, thử nghiệm Rockwell và thử nghiệm độ cứng Vickers.
6907	Các đặc điểm của nó gồm hai động cơ tuốc bin trục Klimov TV3-117MT, vỏ kiểu xuồng tương tự loại Sea King, cánh sườn ở thân sau, và bánh đáp ba có thể thu vào.
6908	Các đặc điểm này được bao quanh bởi một vòng trong (r) yếu xuất hiện khuếch tán.
6909	Các đặc điểm tính khí (như Thần kinh học, Tính hòa đồng, Tính bốc đồng, v.v.) là những mô hình riêng biệt trong hành vi trong suốt cuộc đời, nhưng chúng đáng chú ý nhất và được nghiên cứu nhiều nhất ở trẻ em.
6910	Các đặc khu kinh tế bao gồm La Hồ, Phúc Điền, Nam Sơn và Diêm Điền.
6911	Các đặc tính cơ lý và ngọc học của opal thường cũng tương tự như opal quý.
6912	Các đặc tính điều khiển cũng bị ảnh hưởng; chiếc Bf 110 thoạt đầu đã không được cơ động và việc tăng thêm trọng lượng khiến cho vấn đề càng tồi tệ.
6913	Các đặc trưng cơ bản của nhóm này bao gồm một nắp mang và một cặp lỗ thở, những đặc điểm đã bị mất đi hay bị biến đổi ở một số đại diện xuất hiện muộn.
6914	Các đặc trưng của bộ máy quan liêu giúp cho tổ chức có thể kiểm soát và điều phối hành động của các thành viên.
6915	Các đặc trưng này có thể là các kênh do chất lỏng tạo thành, cho thấy dạng địa hình cổ đã bị cắt ngang qua bởi các hệ thống luồng chảy.
6916	Các đặc vụ cũng phát hiện ra một cây gậy trong phòng mà họ tin rằng có thể đã được Webb sử dụng sau khi bị Adams bắn vào chân.
6917	Các đặc vụ hiện diện rất nhiều trong phim.
6918	Các đặc vụ HYDRA thường mặc trang phục màu xanh lá cây.
6919	Các đài "AM / FM" có một chuyển đổi để chọn băng tần nào sẽ nhận được.
6920	Các dải bên ngoài của cơn bão đã sinh ra hai cơn lốc xoáy.
6921	Các đại biểu của Séc hy vọng tăng thêm quyền tự trị tương tự Hungary nhưng không được chấp nhận và các vùng đất Séc vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của Áo.
6922	Các đại biểu trở về nghị viện của bang mình cùng dự luật, song tiến triển chậm chạp do Úc phải đối diện với suy thoái kinh tế thập niên 1890.
6923	Các dải đen đôi khi xếp thành những vòng đồng tâm bao quanh trên lưng.
6924	Các đại diện cam kết cung cấp các nguồn lực kỹ thuật cải thiện OpenDocument thông qua các cơ quan tiêu chuẩn hiện có và để thúc đẩy việc sử dụng của nó trên thị trường, có thể thông qua một nền tảng độc lập.
6925	Các đại diện của chi Scylla được tìm thấy trong khu vực Ấn Độ Dương-Tây Thái Bình Dương.
6926	Các đại diện của Diễn đàn Dân sự đã đàm phán không chính thức với Adamec mà không có Havel, và Adamec tỏ ra thông cảm với yêu cầu của sinh viên.
6927	Các đại diện của Target lập luận rằng làm như vậy ảnh hưởng đến mức độ bán các bản ghi đó tại các cửa hàng Target và việc trữ hàng có thể khiến công ty thua lỗ.
6928	Các đại diện của văn học tiên phong không có cương lĩnh chính trị rõ rệt.
6929	Các đại diện được bầu đã học cách lắng nghe những quyền lợi này bởi vì 90% người trong hạ viện sống ở quận của họ, không giống như nước Anh nơi thường có một thành viên vắng mặt của Nghị viện.
6930	Các đại hội gần đây tiến hành 2 năm một kỳ.
6931	Các dải lông trắng trên đầu bị ngắt quãng.
6932	Các đại lý bán hàng hóa thay mặt người gửi theo hướng dẫn.
6933	Các dải này có thể đứt quãng thành các vệt đốm (như ở phần đầu); các đốm này có thể lan rộng đến cuống đuôi và băng qua vây đuôi.
6934	Các đài phát thanh địa phương cũng đã thấy các nhà tổ chứcđám đông tiền mặt sử dụng rộng rãi để thông báo cho những người khác.
6935	Các đại thần chuẩn bị nghi trượng đón Lương Vũ Đế về cung.
6936	Các đại thần Hác Xử Tuấn, Lý Nghĩa Diễm can ngăn, Thiên hoàng không nghe.
6937	Các đại thần khác hoảng sợ, thi nhau dâng biểu xin đế dời đô sang Đan Dương.
6938	Các đại thần Trần Bình, Chu Bột mưu diệt họ Lã để lấy lại thiên hạ cho họ Lưu.
6939	Các đài tưởng niệm được dựng lên tại Praha và các thành phố miền Tây Tiệp Khắc như Teplice, Slavonice, Liberec, Liboc, Ruzyně.
6940	Các đại tư tế cũng cho xây dựng thêm nhiều công trình kỷ niệm trong khu nghĩa trang này xuyên suốt thời kỳ các pharaon ngự trị.
6941	Các đám mây ở cao độ lớn phục vụ như là tấm gương phản chiếu ánh sáng Mặt Trời (bị đỏ hóa mạnh vẫn còn rọi tới tầng bình lưu sau Mặt Trời lặn) xuống mặt đất.
6942	Các đá này có hạt mịn, và mặc dù thường tạo thành dải, nhưng rất dai và cứng hơn nhiều so với đá vôi ban đầu.
6943	Các đảng chính ở Fiji là Đảng Liên minh - Alliance Party (AP); Công đảng Fiji (Fiji Labour Party) và Đảng Liên đoàn Quốc gia.
6944	Các dạng khác của lịch có thể sử dụng ngày mặt trời.
6945	Các dạng nuôi trong bể cảnh ngày nay bao gồm một vài dạng hình thái màu cũng như con lai ghép.
6946	Các đảng phái chính trị được hoạt động hợp pháp từ giữa năm 1992 sau 10 năm bị gián đoạn.
6947	Các đảng phái này cuối cùng đã được nhập vào Đảng Dân chủ Nhật Bản, một đảng thiên tả.
6948	Các đảng phái, tổ chức chính trị theo Nhật chống Việt Minh thừa dịp lập ra khắp nơi.
6949	Các dạng phức tạp hơn ở một số trường hợp có thể áp dụng cho trường hợp dòng chảy nén được chuyển động với vận tốc lớn hơn các số Mach (xem cách suy luận ra phương trình Bernoulli).
6950	Các dạng số và trimeric khác nhau dường như cũng tồn tại.
6951	Các đảng truyền thống đã chậm chạp trong việc đáp ứng các yêu cầu của dân chúng.
6952	Các đảng viên Cộng hòa đã nhắm mục tiêu vào O'Neill trong các cuộc vận động tranh cử của họ vào năm 1980 và 1982; tuy nhiên, đảng Dân chủ vẫn duy trì được thế đa số trong cả hai năm đó.
6953	Các đánh giá ban đầu cho thấy thiệt hại nghiêm trọng cho Dominica, nơi bị mất điện do mất điện.
6954	Các đánh giá tập trung chủ yếu vào tính đột phá trong âm nhạc của Tùng Dương cũng như khả năng hòa âm phối khí hiện đại và thương hiệu từ Đỗ Bảo.
6955	Các đánh giá về FireRed và LeafGreen hầu hết đều tích cực và các trò chơi hiện đang giữ tổng điểm 81% trên Metacritic.
6956	Các danh thiếp kinh doanh có thể theo dõi thường chứa mã QR liên kết chúng với nội dung trực tuyến để bán trong khi cung cấp một cách để theo dõi việc bán lại cho người có thẻ đã được quét.
6957	Các dân tộc này cùng người Hán tạp cư, tiến hành hoạt động nông nghiệp, chịu ảnh hưởng của văn hóa Hán, dùng họ của người Hán, đến hậu kỳ Nam triều thì dần dung hợp với người Hán.
6958	Các dân tộc trong khu vực bao gồm người Susu, được biết đến vì đã thành lập chính quyền Kaniaga khá lớn tuy tồn tại trong thời gian ngắn.
6959	Các đan viện được thành lập ở đó, bởi Martinô thành Tours, đan viện Ligugé và đan viện Noirmoutiers.
6960	Các dẫn xuất liên quan của crom(III) thì không đặc biệt nguy hiểm như vậy nên được tận dụng để hủy các mẫu crom(VI).
6961	Các dẫn xuất phosphoryl hóa của ribose như ATP và NADH đóng vai trò trung tâm trong quá trình trao đổi chất. cAMP và cGMP, được hình thành từ ATP và GTP, đóng vai trò là các sứ giả thứ cấp trong một số đường dẫn tín hiệu.
6962	Các dẫn xuất thay thế của hợp chất gốc này cũng được gọi là hydroquinone.
6963	Các đảo chính khác là Kola, Kobroor, Maikoor, và Trangan.
6964	Các đảo Guadeloupe và Martinique cũng chịu đựng lũ lụt lan rộng, các mái nhà bị hư hại và cây cối.
6965	Các đạo quân chiến thắng của Miến Điện rút về Ava đầu tháng 5 mang theo chiến lợi phẩm chiếm được gồm pháo, súng hỏa mai, tù binh.
6966	Các đạo sĩ cho rằng đan sa có màu đỏ là màu cao quý, có khả năng chữa bách bệnh, ngoài ra khi đun nóng còn phân tích thành thủy ngân là thứ kim loại kì lạ và có những đặc điểm lý thú.
6967	Các dấu ấn sinh học được xác nhận của tuổi tác sẽ cho phép thử nghiệm các biện pháp can thiệp để kéo dài tuổi thọ, bởi vì những thay đổi trong dấu ấn sinh học sẽ có thể quan sát được trong suốt tuổi thọ của sinh vật.
6968	Các đầu đạn của hỏa tiễn mà được dùng để bắn vào phe nổi dậy, được cho là có chứa hơi độc.
6969	Các đầu dò này cũng được sử dụng để kéo dài niệu đạo để có thể xỏ lỗ bộ phận sinh dục.
6970	Các dấu hiệu giả bệnh lý là các cấu trúc giải phẫu bình thường hoặc biến thể lành tính có thể gây nhầm lẫn là bệnh lý hoặc bất thường.
6971	Các dấu hiệu thường bắt đầu trước hai tuổi và thường kéo dài trong suốt cuộc đời của một người.
6972	Các dấu hiệu và triệu chứng của cường cận giáp nguyên phát là những người bị tăng canxi máu.
6973	Các đầu nối cáp XLR cái và đực với số chân khác nhau.
6974	Các đấu sỹ chiến đấu với nhau một mất một còn với các loại vũ khí và trong các kịch bản cũng rất khác nhau.
6975	Các đầu thu lắp ở đầu cánh hoặc đuôi máy bay.
6976	Các dấu triện này cho thấy rằng Khabaw và Djedkheperew đã trị vì gần cùng thời điểm với nhau, trong khi những gì còn sót lại từ tên của Djedkheperew trên Chiếc Giường của Osiris cho thấy rằng nomen của ông bắt đầu bằng hrw.
6977	Các dấu vết của đóng đinh chỉ giới hạn ở các dấu đóng đinh rất nhỏ và một dấu hiệu vết thương ở sườn của Chúa Giêsu.
6978	Các dây chằng tử cung cho đến nay là dây chằng quan trọng nhất trong việc ngăn ngừa sa tử cung.
6979	Các dây điện kép dân dụng ở Bắc Mỹ nhẵn hơn ở bên dây nóng và lượn sóng bên dây nguội; điều này có thể giúp tìm ra hướng cắm phích không đối xứng nhanh hơn.
6980	Các dãy nhà của Invalides được xây dựng vuông góc và đối xứng Đông Tây, tạo thành 15 sân và vườn nhỏ bên trong.
6981	Các dãy núi có các đỉnh cao nhất là Andes và Rocky.
6982	Các dãy núi của châu Á chạy theo nhiều hướng khác nhau trong đó hai hướng chính là Đông-Tây và Bắc-Nam.
6983	Các dãy núi hình thành đảo có ba đỉnh núi chính: Monte della Fortezza (645 mét), Cima del Colle Fondo (621 mét) và Cima dei Lecci (563 mét).
6984	Các dãy núi phía tây nam Trung Quốc (
6985	Các dãy núi tạo thành từ thời kỷ băng hà cuối cùng.
6986	Các DeCavalcantes tiếp tục thuộc phạm vi ảnh hưởng của Gambino cho đến khi John Gotti bị bỏ tù.
6987	Các đề cử của giải được chọn ngẫu nhiên từ 4200 thành viên Hội.
6988	Các đề cử và người chiến thắng cuối cùng được bầu chọn bởi độc giả của tạp chí.
6989	Các Demigod thường có vài trăm đến vài nghìn tín đồ.
6990	Các đèn treo, đèn chùm pha lê cùng bàn ghế mang phong cách cổ điển Pháp.
6991	‘Các đề xuất’ của nhóm Bryce được lưu hành rộng rãi ở cả Anh lẫn Mỹ, tại đây họ có ảnh hưởng sâu sắc đến phong trào quốc tế mới ra đời.
6992	Các địa điểm mới gần đây tại Hồ Clifton và Thetis đã giúp đưa ra giả thuyết về việc stromatolit có chứa dạng diệp lục mới được gọi là Diệp lục f.
6993	Các địa điểm quay phim bao gồm Đại học Central Florida, Trường Cao đẳng Rollins, và Trường Đại học (Orlando).
6994	Các địa điểm trên Đảo Sở hữu, nơi ông gọi, đã được đổi tên vào những năm 1960 như một sự tưởng nhớ đến Cécille và con tàu của bà: Cape Heroin và Núi Cécille.
6995	Các đĩa do công ty sản xuất thường bắt đầu với mã "TNCD001".
6996	Các đĩa đơn này phối lại từ bản gốc và có phần mở đầu là được mix lại còi lại như cũ.
6997	Các đĩa đơn single trong album bao gồm: "
6998	Các đĩa đơn solo của anh cũng đạt thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng, trong đó có đĩa đơn "
6999	Các đĩa đơn tiếp theo, "
7000	Các đĩa đơn trích ra từ Storyteller bao gồm đĩa đơn đôi "Heartbeat" và "Church Bells" - đứng nhất BXH Billboard Country Airplay, cùng với hai đĩa đơn khác đều đạt vị trí thứ 2 là "Smoke Break" và "Dirty Laundry".
7001	Các địa phương gần đó bao gồm al-Abbas ở phía tây, al-Ramadi ở phía nam và Gharanij ở phía bắc.
7002	Các địa phương gần đó bao gồm al-Janudiyah, Zarzur và al-Najiyah ở phía tây nam, Jisr al-Shughur ở phía nam và Millis và Maarrat Misrin ở phía đông.
7003	Các địa phương gần đó bao gồm Kirsana và Mushayrafet al-Samouk ở phía bắc, Burj al-Qasab và Al-Qanjarah ở phía tây.
7004	Các địa phương lân cận bao gồm Akhtarin về phía đông bắc, Ghuz về phía nam và Mare ' về phía tây.
7005	Các địa phương lân cận bao gồm al-Annazeh, Maten al-Sahel và Husayn al-Baher ở phía tây nam và Khawabi, Khirbet al-Faras và al-Shaykh Badr ở phía đông nam.
7006	Các địa phương lân cận bao gồm Aqrabiyah ở phía bắc, Kadesh và Arjoun ở phía đông bắc, trung tâm huyện al-Qusayr ở phía đông và Jusiyah al-Amar ở phía đông nam.
7007	Các địa phương lân cận bao gồm Aqrab ở phía bắc, Tell Dahab ở phía đông, Kafr Laha ở phía đông nam, al-Taybah al-Gharbiyah ở phía nam, Maryamin ở phía tây nam, Awj và Kafr Kamrah ở phía tây và Baarin ở phía tây bắc.
7008	Các địa phương lân cận bao gồm Maraanaz cách về phía đông, ở rìa phía tây của đồng bằng Queiq và Maryamin cách xa hơn về phía tây.
7009	Các địa phương lân cận bao gồm Tal'ar Sharqi về phía đông, và Qantarah về phía bắc.
7010	Các địa phương lân cận khác bao gồm al-Yadudah ở phía tây, Tafas ở phía tây bắc, Da'el ở phía bắc, Khirbet Ghazaleh ở phía đông bắc, al-Ghariyah al-Gharbiyah ở phía đông và al-Naimah ở phía đông.
7011	Các địa phương lân cận khác bao gồm Tafas ở phía tây, Ataman ở phía nam, Khirbet al-Ghazaleh ở phía đông, Nimer và Qarfa ở phía đông bắc, al-Shaykh Maskin ở phía bắc và al-Shaykh Saad ở phía tây bắc.
7012	Các di chỉ của người Hy Lạp và các cộng đồng trước đó: Segesta, Eryx, Cava Ispica, Thapsos, Pantalica.
7013	Các di chỉ Thổ ty (
7014	Các di chỉ và hiện vật tìm thấy chứng tỏ người cổ đại thuộc nền văn hóa Quỳnh Văn đã từng cư trú và sinh sống trên đất Quỳnh Bảng.
7015	Các dịch vụ khác, bao gồm các tiện ích công cộng, giao thông công cộng, và trường học được ký hợp đồng với các cơ quan và công ty cấp khu vực hoặc cấp quận.
7016	Các dịch vụ lưu trữ tại tên miền đầu tiên được mang nhãn hiệu "MTV Online" trong thời gian kiểm soát ban đầu của MTV vào giữa những năm 1990.
7017	Các dịch vụ thương mại duy nhất trong công viên là tại một tổ hợp kết hợp trạm xăng-quán cà phê.
7018	Các dịch vụ thường xuyên trong ngày, với khoảng thời gian ít nhất là 5 phút giữa Southport và Burleigh Heads.
7019	Các dịch vụ y tế khẩn cấp chuẩn bị đưa nạn nhân một vụ tai nạn xe hơi đến bệnh viện ở Ontario, Canada bằng máy bay.
7020	Các dịch vụ y tế ở Bangladesh trong cơn bão được tăng cường với 1.933 đội y tế được phân phối quanh Bangladesh.
7021	Các di cốt người cũng được tìm thấy ở đây.
7022	Các điểm du lịch nổi tiếng ở trung tâm thành phố bao gồm Puyong Pavilion, Di tích Dharani Haeju, Haeju Sokbinggo, và một số cây được phân loại là Di tích tự nhiên của Triều Tiên.
7023	Các điểm giao cắt chính của Nam Alps trong mạng lưới đường bộ New Zealand bao gồm Đèo Lewis (SH7), Đèo Arthur (SH73), Đèo Haast (SH6) và đường đến Milford Sound (SH94).
7024	Các điểm mâu thuẫn trong công án có nhiệm vụ gia tăng Đại nghi đoàn này và Thiền sư Bạch Ẩn bảo rằng: "Đại nghi - Đại ngộ" (zh. 大疑大悟), nghĩa là càng nghi nhiều, càng ngộ sâu.
7025	Các điểm tàu chuyển từ khu vực của công ty này sang khu vực của công ty khác được gọi là « interconnexion ».
7026	Các điểm tham quan bao gồm Bảo tàng Royal Cornwall, Hall for Cornwall và Toà án Tư pháp của Cornwall.
7027	Các điểm tham quan thì phải kể đến bãi biển của Vịnh Trunk trên đảo Saint John.
7028	Các điểm trên elíp tính bằng biểu diễn hữu tỉ với các tham số cách đều nhau ( ).
7029	Các điện tử từ n sẽ chuyển sang lớp p và ngược lại các lỗ trống lớp p chuyển sang lớp n do quá trình trung hòa về điện.
7030	Các diễn viên chính cũng đã giành sự hâm mộ của khán giả.
7031	Các diễn viên chính được liệt kê phía dưới đây.
7032	Các diễn viên chính: Michael Praed, Judi Trott, Nickolas Grace, Robert Addie, Jason Connery.
7033	Các diễn viên trong phim nói rằng thật kỳ lạ khi ở trong ngôi nhà nơi kẻ giết người hàng loạt sống.
7034	Các diễn xuất khác bao gồm 30 năm để đời, Lockdown, Ride và các phim ngắn The Fire This Time and Spark.
7035	Các điều khiển bay bao gồm cả bánh lái lượn và cánh nắp (trên phiên bản sản xuất).
7036	Các điều khiển bay thô thiển, tầm nhìn tệ hại và tính năng bay kém cõi.
7037	Các điều khoản leo thang hàng năm trong hợp đồng lao động có thể chỉ định mức tăng phần trăm hồi tố hoặc tương lai trong lương công nhân không gắn với bất kỳ chỉ số nào.
7038	Các điều kiện của các khoản vay thường không được công khai và tiền vay thường được sử dụng để trả cho các nhà thầu từ quốc gia chủ nợ.
7039	Các điều kiện của việc tư nhân hoá mạng lưới cấp nước Paris, được Générale và Lyonnaise des Eaux mua lại với giá rất rẻ, sau đó được Jérôme Monod, một người bạn thân của Chirac, điều hành cũng bị chỉ trích.
7040	Các điều kiện thuận lợi vừa phải không thể giúp Krosa tăng cường, và nó vẫn giữ nguyên cường độ trước khi đổ bộ vào Nhật Bản.
7041	Các điều lệ đã cung cấp một hiến pháp cơ bản và phân chia quyền lực giữa các chức năng lập pháp, hành pháp và tư pháp, với những quyền lực đó được trao cho các quan chức.
7042	Các điều mục tiếng Hán trong sách được phân thành 32 loại, các từ thuộc cùng một loại được đặt trong cùng một mục dành cho từ thuộc loại đó.
7043	Các điệu nhảy được trình diễn trong các cuộc tập hợp truyền thống của người Kanak nhằm mục đích củng cố quan hệ trong thị tộc và với tổ tiên.
7044	Các định luật Newton dễ dàng miêu tả trong hệ tọa độ Descarte, nhưng tọa độ Descarte không phải luôn luôn thuận tiện để giải, và đối với một số hệ tọa độ khác phương trình chuyển động có thể trở lên phức tạp hơn.
7045	Các định nghĩa này về cơ bản đều sử dụng các định nghĩa sơ bộ ở trên.
7046	Các đỉnh núi cao nhất là Wielka Sowa ("Tuyệt Cú mèo", vào lúc ở độ cao) và Kalenica ( ) với các tháp quan sát của họ.
7047	Các dị thường iridi cao trong lớp sét thuộc ranh giới địa chất K-T (
7048	Các di tích khảo cổ trong vườn quốc gia bao gồm các công cụ bằng đá và các ngôi mộ cho thấy khu vực này đã có người sinh sống cách đây hơn 350 năm.
7049	Các di tích lịch sử và các vùng lân cận được bảo vệ bởi vườn quốc gia Gargano.
7050	Các di tích rất dễ tìm thấy vì chúng có thể nhìn thấy từ ngoài đường.
7051	Các đoạn của bao hoa là 3 hay 6, sắp xếp thành 1 hay 2 vòng xoắn, tự do, thường màu ánh xanh lục tới ánh nâu hay ánh đen, hiếm khi trắng hay ánh vàng, giống như mày.
7052	Các đoạn dsRNA sợi kép dài được cắt bởi enzyme Dicer tạo ra những đoạn RNA ngắn (siRNA) khoảng 21-28 nucleotit.
7053	Các đoạn dựa trên nền quốc lộ và tỉnh lộ có sẵn được gọi là đoạn/tuyến tránh quốc lộ/tỉnh lộ.
7054	Các doanh nghiệp không thể truy cập các trang web tốt nhất để cung cấp dịch vụ.
7055	Các doanh nghiệp phụ trợ cho than đá và xi măng cũng được thành lập trong khu vực.
7056	Các doanh nhân bất động sản thường sử dụng nhiều kỹ thuật thẩm định để xác định giá trị tài sản trước khi mua.
7057	Các doanh nhân như Richard Lugner vận động cho việc mở rộng giờ mua sắm, và luật pháp đang dần được thay đổi, với ngày càng nhiều ngoại lệ được cấp.
7058	Các đoàn kịch như Arena Stage, Đoàn kịch Shakespeare và "Studio Theatre" trình diễn các tác phẩm cổ điển và kịch mới Mỹ.
7059	Các đoạn phim mở đầu và kết thúc được lấy từ bộ phim nhưng được chỉnh sửa lại dưới dạng dot việc lồng tiếng được thực hiện bởi nhóm lồng tiếng bộ anime.
7060	Các đoàn tàu ngừng chạy trong ba đến năm tiếng.
7061	Các đoạn tuyến đã lập dự án hoặc nằm trong quy hoạch đã được phê duyệt có quy mô lớn hơn quy mô tối thiểu thì tuân thủ theo quy mô đề xuất trong dự án hoặc quy hoạch đó.
7062	Các đoàn xe thiết giáp của liên quân đã đến Karbala, cách Bagdad chỉ còn chừng 100 cây số, nhưng được bảo vệ bởi hai sư đoàn Vệ binh Cộng hòa, giao tranh có lẽ sẽ diễn ra ác liệt.
7063	Các độ cao cao hơn có thể có tuyết rơi dày đặc biệt là ở phía Bắc và thời tiết xấu.
7064	Các độc tố từ nước thải có thể giết chết sinh vật biển hoặc gây ra các mức độ bệnh khác nhau cho những người tiêu thụ các động vật biển này, tùy thuộc vào chất gây ô nhiễm.
7065	Các đồ cúng được đặt trong mâm để trong nhà mồ.
7066	Các đồ gốm đáy phẳng của văn hóa Poltavka khác với các đồ gốm đáy nhọn hay tròn của văn hóa Yamna.
7067	Các đội bóng Brunei và Timor-Leste tham dự AFC Cup lần đầu tiên.
7068	Các đội bóng được chia thành 8 bảng, mỗi bảng 4 đội.
7069	Các đội bóng hầu hết từ Nhật Bản và Saipan đến Guam để thi đấu trong những giải đấu đặc biệt cuối tuần.
7070	Các đội bóng nhận 3 điểm cho một trận thắng, 2 điểm cho một trận hòa và 1 điểm cho một trận thua.
7071	Các đội bóng từ câu lạc bộ vẫn thi đấu ở Birmingham Amateur Football Association dưới cái tên Old Wulfrunians.
7072	Các đội bóng xứ sở sương mù tính cả hai đội nam và đội nữ đăng ký trong giải vô địch liên bang.
7073	Các đội cứu hộ gồm quân đội và cảnh sát đã cứu được 3 người quốc tịch Hàn Quốc và 9 người Canada.
7074	Các đội đầu bảng và đội nhì bảng 5 đội vào vòng chung kết.
7075	Các đội điều trị đã triển khai thành 2 tuyến gồm: 3 đội tiếp cận các tiểu đoàn quân y sư đoàn; 4-8 đội triển khai ở tuyến sau tiếp tục cứu chữa thương binh.
7076	Các đội được chia thành hai bảng sáu đội, thi đấu vòng tròn một lượt.
7077	Các đội được đưa ra giữa vịnh bằng thuyền buồm, sau đó mỗi đội sẽ phải chèo một chiếc xuồng nhỏ để thực hiện thử thách Lựa chọn kép của chặng này.
7078	Các đội được xếp hạng theo điểm số (3 điểm cho một chiến thắng, 1 điểm cho một trận hòa, 0 điểm cho một trận thua).
7079	Các đội hạt giống được sắp xếp dựa trên thứ hạng cuối cùng của họ tại Giải vô địch Bóng chuyền Câu lạc bộ nữ châu Á 2013.
7080	Các đội hình chính thức được công bố vào ngày 15 tháng 12 năm 2014.
7081	Các đội in đậm hiện tại thi đấu ở Liga 1. Có 7 đội từng thi đấu ở ISL/Liga 1 mỗi mùa giải.
7082	Các đội kiểm soát hư hỏng tiếp nối công việc sau trận giao chiến ngắn.
7083	Các đội nằm trong Top 6 chung cuộc sẽ được đặc cách tham dự giai đoạn 2 của mùa giải năm tới nhưng chỉ có các đội nằm trong Top 5 mới được đặc cách tham dự Giai đoạn 2 giải futsal HDBank Cúp Quốc gia 2021.
7084	Các đội này được bốc thăm với 7 đội thắng ở Vòng loại thứ nhất.
7085	Các đội nhất, nhì của bảng C & D (nam và nữ) thi đấu bán kết (nhất C gặp nhì D và nhất D gặp nhì C).
7086	Các đội nhất và nhì sẽ đi tiếp vào vòng tứ kết.
7087	Các đội phát triển của FC Pune City đào tạo tại sân bóng đá của trường trung học St.
7088	Các đội quân của Đô chỉ huy sứ ty sau đó được sử dụng để giám sát lực lượng quân đội của các phiên vương.
7089	Các đội quân thông thường của Mông Cổ đã bị đưa vào làm các việc trồng cấy để tự nuôi mình – có sử dụng nô lệ.
7090	Các đội sau đây có sự thay đổi trong danh sách mùa giải 2019–20.
7091	Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt (sân nhà – sân đối phương) tính điểm xếp hạng, chọn 4 đội có thành tích tốt nhất tại mỗi bảng vào thi đấu tại Vòng chung kết.
7092	Các đới sinh học đại diện cho một khoảng thời gian trong đó các loài cụ thể hay nhóm các loài từng tồn tại và để lại các hóa thạch chứng minh cho sự tồn tại của chúng.
7093	"Các đối tác trung ương: họ là gì, tại sao họ quan trọng và Ngân hàng giám sát họ như thế nào?"
7094	Các đội tham gia là thành viên của Scottish Professional Football League (SPFL), Highland League hoặc North Caledonian League, với việc các đội ở SPFL thường đưa ra thi đấu các đội dự bị mạnh.
7095	Các Đội thi đấu vòng tròn hai lượt tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng.
7096	Các đội thi đấu vòng tròn một lượt ở mỗi bảng để tính điểm xếp hạng, chọn hai đội xếp nhất, nhì mỗi bảng vào thi đấu bán kết.
7097	Các đối thủ duy nhất mà người chơi có thể giết chết và vẫn nhận được Pacifist là boss cũng như các NPC không phải con người như robot an ninh.
7098	Các đối tượng chỉ cần có giấy xác nhận của chính quyền địa phương thuộc diện nghèo là có thể tới Văn phòng nhờ hỗ trợ.
7099	Các đối tượng săn bắt ngày càng hoạt động rất tinh vi, có tổ chức nên rất khó xử lý.
7100	Các đội từ xếp hạng 15–18 tụt hạng xuống giải III Liga.
7101	Các đội tuyển đã được hạt giống chia thành bốn nhóm dựa trên thành tích của họ trong Đại hội Thể thao châu Á lần trước năm 2014.
7102	Các đội tuyển được xếp hạng theo điểm số (3 điểm cho một trận thắng, 1 điểm cho một trận hòa, 0 điểm cho một trận thua).
7103	Các đội tuyển sẽ tranh Naismith Trophy, được đặt tên theo nhà sáng lập bóng rổ người Canada James Naismith.
7104	Các đội tuyển trong chữ đậm có giành quyền vào vòng play-off.
7105	Các đội vô địch của 2 bảng sẽ lên chơi ở Primera A và đá chung kết trên sân nhà và sân khách để tìm ra đội vô địch của mùa giải.
7106	Các đội vô địch từ San Marino và Andorra cũng bắt đầu góp mặt từ giải lần này.
7107	Các đội xếp hạng 14 có thể phải tranh lên/xuống hạng để được trụ hạng.
7108	Các đốm đen trên thân của C. sipaliwini lớn hơn so với C. bondi; hơn nữa, vây lưng và vây đuôi của C. sipaliwini có vài hàng đốm đen.
7109	Các đốm này biến mất hoặc mờ hơn nhiều trong mùa sinh sản, và màu sắc mặt lưng thay đổi thành ô liu hoặc xanh cỏ.
7110	Các đồng 10 và 25 øre bằng đồng-kền lại được đúc năm 1946; năm 1947 đúc đồng 2 krone bằng nhôm-đồng thiếc.
7111	Các đồng bằng châu thổ lớn trên thế giới tất cả nằm trong các vùng nước được bảo vệ một cách tương đối, trong khi Amazon không hội đủ những yếu tố như thế.
7112	Các dòng chảy sâu có thể được gây ra bởi cả các lực nông (ví dụ như đối lưu ẩm) hoặc bởi sự đối lưu sâu trên toàn bộ hành tinh để mang nhiệt ra khỏi lõi của Sao Mộc.
7113	Các dòng chiến đấu dao động gây ra một số lượng lớn thương vong dân sự và tàn phá nặng nề.
7114	Các đồng chủ tịch 2018 là Ts.
7115	Các động cơ của Anh chịu đựng tốt hơn bởi vì vật liệu tốt hơn.
7116	Các động cơ được đặt trên cánh, mỗi cánh có 3 động cơ.
7117	Các đống cỏ khô vẫn còn được áp dụng trong một số khu vực có điều kiện cơ giới hóa thấp, nhưng việc đóng thành kiện tròn được sử dụng nhiều hơn do dễ vận chuyển.
7118	Các động cơ Naphtha, về nguyên tắc tương tự ORC nhưng được phát triển cho các ứng dụng khác, được sử dụng sớm nhất là vào những năm 1890.
7119	Các động cơ nhiên liệu rắn hiệu năng cao sử dụng sợi cacbon polymer dự ứng lực.
7120	Các động cơ servo điều khiển bằng liên lạc vô tuyến được gọi là động cơ servo RC (radio-controlled).
7121	Các dòng CPU và chipset của Intel trước khi được giới thiệu ra trên toàn thế giới đều được test trên các bo mạch chủ của hàng này và các hãng máy tính nổi tiếng trên thế giới trong đó có bo mạch chủ, hệ thống của Supermicro.
7122	Các đông đảo đại thần xin lập Lưu Toán vì ông đã trưởng thành, đảm đương được trọng trách nhưng Lương Ký lại muốn lập Lưu Toản để dễ bề điều khiển chính sự.
7123	Các đồng hồ đo của taxi sau này được đặt trong xe, đến thập niên 1980 thì đồng hồ đo điện tử ra đời.
7124	Các dòng lưu ý đằng sau album không nhắc đến điều này.
7125	Các động mạch phân bố ở phần thân và đuôi cá.
7126	Các đồng minh phương Tây cho phép Tây Berlin được tổ chức nội bộ dưới dạng một bang đồng thời là một thành phố với tên gọi chính thức là Berlin (Tây).
7127	Các dòng suối này bắt nguồn từ thượng lưu phía tây hợp lại thành một con suối duy nhất ở Ea Kmar.
7128	Các đồng tiền không được quảng cáo, và không bán được nhiều.
7129	Các dòng tiền mặt được dự kiến ​​sẽ được $ 30.000 mỗi năm 1-6.
7130	Các động vật hoang dã được coi là vô chủ (res nullius), và không bị coi là đối tượng của sở hữu cá nhân cho đến khi chúng bị đổi sang trang thái bị sở hữu bằng cách bị bắt hay giết.
7131	Các động vật khác như kền kền đóng một vai trò quan trọng trong thương mại, cả trong nước và quốc tế.
7132	Các động vật không xương sống cũng bao gồm Đầu móc ký sinh (Acanthocephala), Gnathostomulida, Micrognathozoa, và Cycliophora.
7133	Các động vật kỳ lạ sẽ thêm vào Safari thông qua việc mở khóa chúng từ các nhà cung cấp trong trò chơi, nếu hai bên có mối quan hệ tốt với nhau.
7134	Các đồng vị khác là (28%), (4%) và (19%).
7135	Các đồng vị phóng xạ khác có chu kỳ bán rã dưới 70 giây; trong đó, đa số bị phân rã trong vòng dưới nửa giây.
7136	Các đơn thỉnh cầu được nộp và tiến hành bằng tiếng Ả Rập trước Văn phòng Sáng chế GCC tại Riyard, một văn phòng riêng biệt khỏi Văn phòng Sáng chế Ả Rập Xê Út.
7137	Các đơn vị bộ binh của loài này có xu hướng nhanh và khó đánh nhưng yếu ớt.
7138	Các đơn vị chính quyền địa phương là cơ quan lãnh đạo hầu hết các trường học.
7139	Các đơn vị của Bộ Nội vụ Liên Xô được giao nhiệm vụ với việc bảo vệ cầu và các đội công binh phá nổ đã không thể làm bất cứ điều gì để lật đổ hai cây cầu.
7140	Các đơn vị của Germanicus hội ngộ ở phía bắc, tàn phá vùng nông thôn giữa sông Ems và Lippe và thâm nhập vào rừng Teutoburg, một khu rừng núi ở Tây Đức nằm giữa hai con sông này.
7141	Các đơn vị của Reichsmarine trong một đợt thao diễn vào năm 1929.
7142	Các đơn vị đã bị lôi kéo vào các cuộc tấn công từ nhiều phía trong thành phố, bị chia cắt và chịu nhiều tổn thất.
7143	Các đơn vị dân cư trực thuộc là: Astrio, Pescarzo, Mezzarro.
7144	Các đơn vị dân quân đã giữ được vị trí trong hơn 5 giờ trước đối phương có ưu thế binh lực vượt trội.
7145	Các đơn vị đo cơ bản có thể ghép với nhau để suy ra những đơn vị đo khác cho các đại lượng khác.
7146	Các đơn vị Đức bám chặt vào các chiến hào tiền tiêu mà họ đã chiếm được trên đỉnh và, nhờ sự yểm trợ đắc lực của pháo binh, họ cản được các đợt phản công dồn dập của Pháp nhằm hất họ xuống đồi.
7147	Các đơn vị hương trấn này lại được chia ra thành 503 thôn hành chính.
7148	Các đơn vị khác được thêm vào add-on này gồm có, nhưng không giới hạn xe bọc thép chở quân Universal Carrier cho quân Anh; pháo BR-5, súng phóng lựu 160mm cho quân Liên Xô và hơn thế nữa.
7149	Các đơn vị Không quân tác chiến và yểm trợ tác chiến được tăng lên cấp Không đoàn tại mỗi Quân đoàn, gồm các Không đoàn 41 (
7150	Các đơn vị Lục quân còn lại ở Cuba, vào ngày 12 tháng 9 năm 1962, trên cơ sở trung đoàn bộ binh cơ giới 43, lữ đoàn bộ binh cơ giới 7 được thành lập, tạo thành Nhóm chuyên gia quân sự Liên Xô tại Cuba.
7151	Các đơn vị này bao gồm nhiều loại máy bay, chủ yếu là thủy phi cơ.
7152	Các đơn vị này lại được chia thành 19 ủy ban xã khu cư, 44 uỷ ban thôn.
7153	Các đơn vị này phần lớn đã được đưa trở lại với hầu hết các quy tắc cũ của chúng được sắp xếp hợp lý cho phiên bản mới.
7154	Các đơn vị quân đội cấp một số loại dao sinh tồn cho phi công trong trường hợp máy bay của họ có thể bị bắn hạ.
7155	Các đơn vị quân Đức đội Quốc xã đóng xen kẽ với các lực lượng của Chính phủ Romania thân Đức, được trang bị kém hơn quân Đúc nhiều lần.
7156	Các đơn vị quân được sắp đặt thành hàng ngũ có thể lên đến mức tối đa.
7157	Các đơn vị Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam bỏ qua các căn cứ vòng ngoài, thọc thẳng vào trung tâm cụm cứ điểm Lộc Ninh.
7158	Các đơn vị thủ công nghiệp nhà nước gọi là Tượng cục, làm việc trong đó là những thợ có trình độ cao được trưng tập vào.
7159	Các đơn vị thủy văn được xác định để cho phép nhiều cửa hút, lối thoát, hoặc bồn rửa.
7160	Các đơn vị TQLC Hoa Kỳ khác cũng gặp sức kháng cự mạnh mẽ khi tìm cách chiếm các ngọn núi quanh thị trấn Dahaneh.
7161	Các đột biến trong gen mã hóa cho NADPH oxidase gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch gọi là bệnh u hạt mạn tính, đặc trưng bởi tính mẫn cảm cực tính đối với nhiễm trùng, đặc biệt là các vi khuẩn dương tính với catalase.
7162	Các đợt còi báo động suốt cả ngày về hỏa tiễn bắn tới khiến người dân Israel phải liên tục chạy vào hầm trú ẩn.
7163	Các đô thị cũng thay đổi theo biến động chính trị.
7164	Các đô thị Metropolitan Lima chứa thủ đô của đất nước Lima và có tư cách đặc biệt bằng với khu vực.
7165	Các đô thị ở tỉnh này gồm Lobito, Bocoio, Balombo, Ganda, Cubal, Caimbambo, Baia-Farta và Chongorói.
7166	Các đô thị xung quanh thuộc cộng đồng nói tiếng Đức ở Bỉ.
7167	Các đợt không kích bắt đầu từ 4 giờ 50 phút đến 5 giờ 14 phút (giờ Hà Nội) vào các mục tiêu Cảng và hệ thống đường sắt Hải Phòng.
7168	Các đốt sống của cá thùy vây bao gồm ba yếu tố xương rời rạc.
7169	Các đô vật chuyển đổi vị trí bằng cách "tag" với nhau, thường tương tự như đập tay, và do đó thường được gọi là trận đấu đồng đội.
7170	Các dự án BAC Three-Eleven "BAC's Big Twinjet," Flight International 14 tháng 11 năm 1968, pp 777-780 và BAC/CASA/MBB Europlane "Europlane details revealed," Flight International 24 tháng 5 năm 1973 pp 765-766 cũng có cấu hình tương tự.
7171	Các dự án cải tạo đất ở Tokyo cũng đã diễn ra trong nhiều thế kỷ.
7172	Các dự án chi tiêu trên diện rộng, được trù tính nhằm cung cấp việc làm lương cao và xây dựng cơ sở hạ tầng, thì nằm dưới tầm phạm vi hoạt động của Cơ quan Quản trị Tiến triển Công chánh.
7173	Các dự án được gọi là Y-gun (viết tắt dựa trên tên gọi của chúng) đã được triển khai năm 1918.
7174	Các dự án được tạo và phối lại với Scratch được cấp phép theo Giấy phép Chia sẻ Chia sẻ Ghi nhận tác giả Creative Commons.
7175	Các dự án kiến trúc đáng kể đã được hoàn thành bao gồm Nhà thờ Hồi giáo Adina và Nhà thờ Hồi giáo Darasbari vẫn nằm ở Bangladesh gần biên giới với Ấn Độ.
7176	Các dự án mô hình khí hậu của Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu (
7177	Các dự án này dự kiến bàn giao mặt bằng chậm nhất cuối quý II/2019, khởi công vào quý III năm 2019, hoàn thành đưa vào khai thác quý IV năm 2020.
7178	Các dự án phần mềm nên có một kho lưu trữ mã nguồn.
7179	Các dự án thủy điện trên sông Vu Gia - Thu Bồn thực hiện đồng thời các nhiệm vụ phát điện lên hệ thống điện quốc gia; bổ sung nguồn nước về mùa kiệt cho hạ du và tham gia giảm lũ, chậm lũ cho hạ du.
7180	Các dự án trên khắp thế giới tìm cách cho phép các thành phố trở thành 'cảnh quan sản xuất liên tục' bằng cách trồng đất trống đô thị và vườn bếp tạm thời hoặc cố định.
7181	Các dữ liệu cho các bộ phim đã được thực hiện trước khi năm 1985 là ước tính.
7182	Các dữ liệu khoa học về sét hòn rất ít ỏi vì tính thất thường và không dự báo trước được của nó.
7183	Các dữ liệu phân tử cho thấy chi Lobelia là cực kỳ đa ngành (Knox & Muasya, 2001), và các loài to lớn trong chi này với vỏ thân cây dày có nguồn gốc từ tổ tiên thân thảo (Knox và ctv., 1993).
7184	Các đụn cát hình thành bởi cơn gió biển cuốn những hạt cát mịn ra khỏi các bãi bồi và làm cho chúng cao dần lên.
7185	Các dụng cụ chứa đựng phải rửa thật sạch và để thật ráo nước.
7186	Các dụng cụ đều được phối hợp sử dụng một cách nhịp nhàng, ăn ý, hỗ trợ nhau tạo ra hiệu quả cao cho người thợ săn.
7187	Các dung dịch vàng clorua (
7188	Các dược phẩm phóng xạ phải trơ về động lực, trong đó nó không thay đổi về hoá học khi vào các cơ quan.
7189	Các đường đi bên trong lâu đài được thiết kế lại khiến cho binh lính di chuyển nhanh và an toàn hơn.
7190	Các đường kẻ nằm ngang, thẳng đứng hoặc đường chéo, được vẽ trên bàn cờ như hình vẽ bên phải, thể hiện các đường di chuyển được phép của các quân cờ.
7191	Các đường liền nét thể hiện các cách truyền thông tin đã biết (vào năm 1958) và các đường đứt nét biểu thị các con đường chưa được biết.
7192	Các đường màu trắng là các đường đồng pha thủy triều đặt cách nhau với các khoảng pha 30° (khoảng trên 1 h).
7193	Các đường phát xạ hydro là đỉnh đôi, gây ra bởi một thành phần hấp thụ trung tâm hẹp.
7194	Các đường phố trở nên nghẹt thởi với rác do thiếu các quy định về dọn dẹp rác thải.
7195	Các đường rãnh được đọc từ vòng lớn nhất cho tới tâm của chiếc đĩa.
7196	Các đường xẻ hẹp, súng mỏng, không cần tăng kích thước tay cầm để dùng đạn 9mm.
7197	Các electron trong lớp vỏ ngoài cùng (hoặc vỏ) xác định tính chất hóa học của nguyên tử; nó được gọi là vỏ hóa trị.
7198	Các em đều giật mình hoảng hốt khi chứng kiến những con lươn tươi ngon nằm gọn ghẽ trong hộp.
7199	Các enzyme dị lập thể có khả năng cảm ứng và đáp ứng với nồng độ của các chất điều hòa.
7200	Các enzyme khác liên quan đến quá trình dị hóa của phenylalanine bao gồm phenylalanine hydroxylase, aminotransferase, p-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase, homogentisate oxyase và fumarylacetoacetate hydrolase.
7201	Các enzyme thường sử dụng vào thức ăn: enzyme amylase, maltase, protease (phân giải tinh bột, đường maltose, protein).
7202	Các ester hấp thụ dấu vết của độ ẩm (ức chế sự hình thành urê), trung hòa độ kiềm (amoniac) và liên tục giải phóng một lượng nhỏ axit formic.
7203	Các ête là không ưa nước hơn nhiều so với các este hay amit với cấu trúc tương tự.
7204	Các EULA như vậy, về bản chất, là những nỗ lực để giành quyền kiểm soát, theo hợp đồng, đối với các vấn đề mà luật bản quyền ngăn cấm kiểm soát.
7205	Các FGD và TPC cùng nhau tạo nên trình theo dõi của ND280.
7206	Các file script Vim được lưu trữ ở định dạng ký tự thuần với phầm mở rộng là.vim. Có sẵn thư viện cho tập lệnh Vim trên như các plugin Vim.
7207	Các fornix sau sâu hơn fornix trước.
7208	Các franc CFP đã được cấp bởi IEOM (Institut d'émission d'outre-mer, “Viện phát hành nước ngoài”) từ năm 1967.
7209	Các front hấp lưu thường hình thành xung quanh các khu vực có áp suất thấp trưởng thành.
7210	Các ga đầu cuối là những cơ sở duy nhất được thiết kế để vận chuyển phương tiện từ đường cao tốc vào tàu hỏa với tốc độ 700 xe và 113 phương tiện nặng mỗi giờ.
7211	Các gai thẳng và có màu xám.
7212	Các game 4X thường cho phép các mối quan hệ ngoại giao diễn biến phức tạp hơn giữa các đối thủ cạnh tranh không phải là người cùng một đội.
7213	Các game nhập vai chiến thuật là một phần của thể loại này.
7214	Các game song đấu năm 1988 gồm Samurai Warrior và Fist +, phần thứ ba trong dòng game Exploding Fist, được phát hành qua nhãn hiệu Firebird của Telecomsoft.
7215	Các gen ở cùng phân tử ADN tạo nên một nhóm gen liên kết, số nhóm gen liên kết của mỗi loài bằng bộ nhiễm sắc thể đơn bội (n).
7216	Các ghi âm nổi tiếng nhất của bà gồm "Dinah," "Stormy Weather," "Taking a Chance on Love," "Heat Wave," "Supper Time," "Am I Blue?"
7217	Các ghi chép của Babylon đã mô tả vua Assyrian,Sennacherib trong chiến dịch về phía Đông của ông vào năm 702 trước Công nguyên, rằng ông ta đã chinh phục người Kassites trong một trận chiến gần Hulwan, Iran.
7218	Các ghi chép lịch sử về tấm vải liệm có thể được chia thành hai khoảng thời gian: trước 1390 và từ 1390 đến nay.
7219	Các ghi nhận này đã được cơ quan tham mưu Quân chủng Phòng không - Không quân của Quân đội Nhân dân Việt Nam đúc kết thành cuốn "cẩm nang bìa đỏ" rất nổi tiếng sau này của quân chủng.
7220	Các gia đình này sử dụng số tiền đó để chuyển đến các ngôi làng, nơi con em họ được đi học, có bệnh viện, đường xá và chấm dứt cuộc sống du mục với đàn tuần lộc và những túp lều trong rừng.
7221	Các gia đình trong mỗi dòng họ chuẩn bị lễ vật như: bánh chưng, bánh dầy, xôi nén, chè kho, hoa quả… để dâng thánh, tế cẩn thần linh.
7222	Các gia đình và nhân vật khác cũng đã được giới thiệu trong suốt thời gian diễn ra phim, bao gồm gia đình Norrises vào những năm 1960; gia đình Marlers và Spauldings vào những năm 1970; gia đình Coopers, Lewises và Reardons vào những năm 1980.
7223	Các giai đoạn được theo nhau theo một trình tự nghiêm ngặt và có các "
7224	Các giai đoạn phân hạch nhị phân trong một mô hình giọt chất lỏng.
7225	Các giải pháp cho các khó khăn này trở nên chậm chạp, và không hoàn toàn được giải quyết vào lúc phần còn lại của lãnh thổ trở thành tiểu bang Alabama vào năm 1819.
7226	Các giải pháp magiê citrate thường tạo ra nhu động ruột trong một nửa đến ba giờ.
7227	Các giải thưởng được tài trợ bởi AfDB, EADB, Emerging Markets Payments, MasterCard International và các tổ chức công nghiệp hàng đầu khác.
7228	Các giải thưởng được trao tại một chương trình giải thưởng hàng năm có màn trình diễn của các nghệ sĩ nổi tiếng.
7229	Các giải thưởng sau được trao khi kết thúc giải đấu.
7230	Các giám khảo (do Dionne Brand chủ trì) cho biết: "Bức tranh tường thuật về những câu chuyện rời rạc của Bishop là nguyên bản vì nó sâu sắc.
7231	Các Giám mục lãnh đạo giáo phận lớn hoặc giữ chức vụ quan trọng thường được phong lên danh hiệu là tổng Giám mục.
7232	Các giá này có thể mở rộng, và được vứt bỏ tại vùng được quy định sau khi cất cánh.
7233	Các giảng viên đều làm việc không lương và ngược lại học sinh ghi danh đều không phải đóng khoản học phí nào cả.
7234	Các giao dịch đòi hỏi sự thanh toán từ phía người cư trú ở ngoài nước cho người cư trú ở trong nước được ghi vào bên tài sản có.
7235	Các giao dịch khác chỉ có ở những ATM của các ngân hàng khác nhau.
7236	Các giáo đường Koç Yusuf, Ortahane, Durmus Kadir và Bezirhane ở Göreme, nhà ở và nhà thờ được khắc vào đá ở Uzundere, các thung lũng Bağıldere và Zemi là tất cả các địa điểm mang dấu ấn lịch sử mà chúng ta có thể thấy ngày nay.
7237	Các giáo phái lớn nhất là Giáo hội Trưởng Lão Ireland và Giáo hội Ireland và Giáo hội Giám Lý Ireland với tỷ lệ tín đồ tương ứng là 19%, 14% và 3%.
7238	Các giáo phái lớn tại miền Nam quyết định không hoàn toàn ủng hộ bên nào.
7239	Các giáo phái Thiên chúa giáo nhỏ hơn gồm có Công giáo La Mã, giáo hội tông truyền Gregorian và nhiều nhóm Đạo Tin lành khác.
7240	Các giáo sĩ mặc áo Alba khi hành lễ.
7241	Các giáo sư của Collège de France ngày nay được xem như danh giá bậc nhất trong hệ thống giáo dục của Pháp.
7242	Các giáo sư thường tiến hành nghiên cứu ban đầu và giảng dạy các khóa học ở đại học, sau đại học hoặc các lĩnh vực trong chuyên môn của họ.
7243	Các giao thức này lại do một loạt các quy ước giao thông liên trình khách riêng biệt chi phối.
7244	Các giao thức truyền thông được đóng gói để truyền dữ liệu thông qua kết nối ADSL, vì vậy mục đích của BAS là mở gói để hoàn trả lại các giao thức đó trước khi đi vào Internet.
7245	Các giáo viên cũng là một trong những mục tiêu chính của những cuộc tấn công của Mugabe bởi ông ta cho rằng họ không phải là những người ủng hộ mình mạnh mẽ.
7246	Các giáo viên dạy đàn organ của ông ở khu vực Chicago là Richard Webster và Edward Mondello.
7247	Các giả thuyết khác cho rằng nguồn gốc của nó liên quan đến sự đi qua của Vandals và Suebi qua Pyrenees ở phía nam.
7248	Các giả thuyết là sự biến mất của con hươu-nai được liên kết với sự xuất hiện của các "con nai sừng tấm thật sự" (Alces alces) thay vào đó.
7249	Các giả thuyết quan trọng như thay đổi mực nước biển vá anoxia, có thể đã bị tác động bởi sự lạnh đi toàn cầu hoặc hoạt động của núi lửa trong đại dương.
7250	Các giá trị có tính chất tuyệt đối hay tương đối?
7251	Các giấy tờ của chính phủ đã ngụ ý rằng Đài Loan và Trung Hoa Dân Quốc, Trung Quốc và Cộng hoà nhân dân Trung Hoa là đồng nghĩ.
7252	Các giới chức Hoa Kỳ thường xuyên cáo buộc Iran cung cấp võ khí, giúp huấn luyện và tiền bạc cho các nhóm Shiite quá khích chống lại quân đội Hoa kỳ và chính quyền Iraq.
7253	Các giống cây trồng là nguồn dinh dưỡng quan trọng nhất cho động vật trên hệ sinh thái.
7254	Các giống chè này năng xuất lớn và chất lượng tốt đang góp phần cải nâng cao chất lượng nguyên liệu đầu vào cho các máy chè đồng thời tạo thu nhập tốt hơn cho người dân trồng chè.
7255	Các giống chó cũng là dùng để chỉ giống tự nhiên hoặc các giống mà phát sinh thông qua thời gian để đáp ứng với một môi trường cụ thể trong đó có con người, với ít hoặc không có giống chọn lọc của con người.
7256	Các giống chó này được mang đến đây cùng với gia cầm và lợn đến các đảo khác nhau.
7257	Các giống chó tầm vóc nhỏ thành thục khoảng 6–10 tháng tuổi, các giống tầm vóc to muộn hơn khoảng 12 tháng tuổi.
7258	Các gióng có gai to mập.
7259	Các giống dê đều cứng cáp, có khả năng sống sót trong môi trường khắt khe và có khả năng đề kháng với bệnh trypanosomiasis.
7260	Các giống gà New Hampshire và gà Orpington buff tạo ra gà con màu da bò (buff).
7261	Các giống hiện đang có một nguy cơ cao của giao phối cận huyết, do số lượng thấp của giống, và đang có nguy cơ tuyệt chủng.
7262	Các giống này to con, mình dài, nặng 6–9 kg, đẻ ít, nuôi con vụng, ăn nhiều, thịt không ngon.
7263	Các giống ngựa thứ hai, mặc dù nguy cơ tuyệt chủng, là con ngựa Auvergne cổ.
7264	Các glycol và nước được tách ra, và glycol tái chế.
7265	Các góc tầng trệt được trang trí theo kiến trúc nhám (rustication).
7266	Các gốc tự do được sinh ra và tích luỹ trong cơ thể, là nguyên nhân dẫn đến bệnh tật và làm tăng tốc độ quá trình lão hoá cơ thể con người.
7267	Các gói đó thường phù hợp tùy chỉnh nhưng các gói DAQ tổng quát hơn như Hệ thống thu thập dữ liệu tích hợp tối đa có thể dễ dàng tùy chỉnh được và được sử dụng trong một số thí nghiệm vật lý trên toàn thế giới.
7268	Các gói thầu xây dựng khác bao gồm CC2, CC3 và CC4 lần lượt bao gồm Cầu biển, Cầu dẫn đường và Cầu cạn Temburong.
7269	Các gói "Viện trợ chính trị" như vậy bị chỉ trích là không phù hợp với vai trò của USAID và khiến nó tham gia một cách bí mật vào các hoạt động lật đổ của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (
7270	Các gò mái có thần rắn Naga, đuôi cong vút, tượng trưng cho sự dũng mãnh vĩnh cửu.
7271	Các Google Doodle cũng được sử dụng để miêu tả các sự kiện lớn tại Google, chẳng hạn như ngày kỷ niệm riêng của công ty.
7272	Các goze sẽ đọc to các quy tắc khi hành nghề cũng như ôn lại lịch sử của goze.
7273	Cách 4: Đổi phụ âm đầu.
7274	Các hạch bạch huyết có mặt ở khắp cơ thể, tập trung nhiều ở một số vùng như cổ, nách, bẹn.
7275	Các hạch bạch huyết phủ trên cột sống cổ và vùng cổ cũng như dọc theo vùng mặt và hàm.
7276	Các hạch bạch huyết sưng và áp xe gọi là sưng hạch bạch.
7277	Cá chạch đầu nhỏ, hơi tròn, mắt bé, miệng thấp có râu, da mỏng, dưới da có nhiều tuyến tiết chất nhờn nên rất trơn nhẵn.
7278	Các hadron khác rất không bền dưới các điều kiện bình thường và do vậy chúng là những thành phần không đáng kể trong Vũ trụ.
7279	Cả cha lẫn mẹ bà đều qua đời khi còn nhỏ, để lại Saadawi với gánh nặng chu cấp cho một gia đình lớn.
7280	Cả cha mẹ bà đều kinh doanh bán lẻ.
7281	Các hầm và mái vòm dưới lòng đất không cần cột chống vì chúng được giữ cố định bằng các hố đất.
7282	Các hạn chế của phương tiện này là: độc hại phóng xạ, mắc tiền và độ ly giải hình ảnh kém.
7283	Các hạn chế về đi lại và xã hội liên quan đến đại dịch COVID-19 đã được dỡ bỏ đối với những người tìm kiếm nhà ở và nơi trú ẩn an toàn.
7284	Các hàng cột trụ này hợp với nền điện, phân khu vực Cửu Trùng Đài thành 9 gian, mỗi gian có cao độ chênh nhau 18 cm, đây là khu vực hành lễ của mỗi phẩm cấp tín đồ trong Cửu Trùng Đài.
7285	Các hạng đấu thấp hơn là các đội nghiệp dư, thi đấu theo từng tiểu bang.
7286	Các hang động này có thể có trần hình chóp cắt đôi giống như một cái lều, hoặc đôi khi có dạng phẳng hoặc có thể lấy cảm hứng từ một nhà truyền thống.
7287	Các hãng hàng không khác gồm có All Nippon Airways và Delta Air Lines cũng đặt mua những chiếc cánh lượn này.
7288	Các hang Kizil, Kuchar, Tân Cương.
7289	Các hạng mục đề cử của Satellite trong lĩnh vực điện ảnh có thể kể đến như: Nam/Nữ chính xuất sắc nhất, Nam/Nữ phụ xuất sắc nhất, Phim điện ảnh xuất sắc nhất.
7290	Các hãng tin Anh đã chọn bài báo The Herald, và câu chuyện của Casper nhanh chóng lan truyền trên toàn quốc, và sau đó là quốc tế.
7291	Các hãng vận tải hành khách lớn cũng được đưa vào Tập đoàn PKP - PKP Intercity và Przewozy Regionalne, thuộc sở hữu của chính quyền tỉnh.
7292	Các hành động trấn áp lực lượng AK chỉ là một phần nhỏ trong các cuộc đàn áp đẫm máu kiểu Stalin thời hậu chiến Ba Lan.
7293	Các hành khách bị thương đã được chuyển đến các bệnh viện gần đó bằng xe cứu thương và trực thăng.
7294	Các hành lang này ở những ga trung tâm như Saint-Lazare, Montparnasse - Bienvenüe, Châtelet thường rất dài và bao gồm nhiều cầu thang lên xuống, đôi khi người ta trang bị thang máy hoặc các băng chuyền để giảm thời gian đi lại cho người chuyển tuyến.
7295	Các hành lang thường tổ chức các triển lãm liên quan đến thiên văn học.
7296	Các hãn Mông Cổ sau này cổ vũ dân chúng tưởng niệm tới ông như một vị thánh thần tôn giáo trong toàn đế chế.
7297	Cách ẩn núp cũng đa dạng hơn hẳn, có thể kể đến như việc lặn xuống nước hoặc nấp vào trong giếng, hoặc đi lẫn vào đám đông.
7298	Cachar một lần nữa bị quân Miến Điện đe dọa.
7299	Các hạ sĩ quan có người giải ngũ có người tái đăng ký trở vào Lục quân chính quy.
7300	Các hạt cấu tạo nên cá thể và lực liên kết do hoạt động của các hạt này dẫn đến những lực tương ứng tại từng thời điểm (momen xoắn) tương tác đến một điểm nhất định.
7301	Các hạt dài 14–18 mm chỉ có cánh dạng vết tích và được phát tán nhờ chim bổ hạt đốm (
7302	Các hạt giống dựa vào bảng xếp hạng ATP và WTA vào ngày 13 tháng 1 năm 2020, trong khi thứ hạng và điểm trước thi đấu tính vào thời điểm 20 tháng 1 năm 2020.
7303	Các hạt mầm có vỏ cứng nhằm hạn chế sự nảy mầm.
7304	Các hạt tán xạ kiểu này trong phản ứng hạt nhân có thể làm cho hạt nhân co lại theo chiều khác.
7305	Cách bài trí và các loại vật dụng đặt trong và xung quanh butsudan có thể khác nhau tùy thuộc vào tông phái.
7306	Cách biệt về của cải giữa tầng lớp thương nhân vùng Lowlands và những gia tộc xưa tại vùng Highlands tăng lên, mở rộng nhiều thế kỷ chia rẽ.
7307	Cách cấu âm nguyên âm r-tính: hoặc đầu hay mặt lưỡi quặt lên trong thời gian cấu âm nguyên âm (cấu âm quặt lưỡi), hoặc gốc lưỡi chùn lại.
7308	Cách chơi của game có thể khái quát trong ba nhân tố: các trận công thành, thủy chiến và sự hiện diện của các anh hùng (hero).
7309	Cách chơi không đòi hỏi người chơi phải tương tác nhiều, bởi phần lớn thời gian là đọc những dòng chữ xuất hiện trên màn hình mô tả đoạn đối thoại giữa các nhân vật khác nhau xen lẫn suy nghĩ của nhân vật chính.
7310	Cách chơi tương tự với chế độ Adventure, thu thập đủ 3 mảnh ghép của quả trứng để qua vòng, nhưng lại có chút khó hơn.
7311	Cách cô ấy đọc thuộc tác phẩm của mình phản ánh sự vững chắc và phong phú trong văn bản của cô ấy.
7312	Cách cơ bản để cộng các số có nhiều chữ số là sắp xếp các số hạng theo chiều dọc và cộng theo từng cột bắt đầu từ cột đơn vị ở bên phải.
7313	Cách cơ bản để cơ thể chấm dứt hoạt động là oxy hóa các gốc ở C5, với các quá trình chuyển hóa sinh học khác góp phần ở mức độ thấp hơn.
7314	Cách của danh từ trong một câu quyết định đuôi của danh từ đó, đuôi của tính từ bổ nghĩa cho nó, đuôi của đại từ sở hữu và quán từ đi kèm.
7315	Cách cưỡi ngựa đã nêu rất rõ, vẫn làm những động tác giống với đi bộ, chỉ khác là cần phải thúc nhanh hơn.
7316	Cách đánh này thường thấy ở các vị trí Center (Trung phong) và Power Forward (Tiền phong chính).
7317	Cách đây gần 50 năm đã có 2.505.068 bò Jersey ghi trong sổ giống của Câu lạc bộ.
7318	Cách đây hàng triệu năm, các hoạt động núi lửa đã tạo nên các núi ngầm này, nhưng kể từ đó chúng càng ngày càng chìm sâu hơn dưới nước.
7319	Cách đây không lâu một số nhà nghiên cứu khẳng định rằng sốc văn hóa có những tác động tích cực tới những người lưu trú ở nước ngoài, như tăng hiệu quả cá nhân Milstein, T. (2005).
7320	Cách đây vài chục năm, hội này do các già làng, trưởng bản đứng ra tổ chức.
7321	Cách diễn đạt này đã không được sử dụng bởi các Giáo phụ Cappadocia và là một bước tiến để hiểu về Ba Ngôi bằng ngôn ngữ không hướng đến bản chất, mà hướng đến các mối quan hệ.
7322	Cách diễn xuất tự nhiên và "tưng tửng" có chừng mực tạo cảm giác gần gũi, dễ chịu.
7323	Cách điều chế này đã được đặt tên theo hai người phát hiện ra nó (Bacillum Calmette-Guérin, hay viết tắt là BCG).
7324	Cách định nghĩa rộng như trên ngày càng hiếm hoi và bây giờ, khi nhắc đến bác ngữ học, người ta thường xem nó như việc nghiên cứu văn bản từ quan điểm ngôn ngữ lịch sử.
7325	Cách đó khoảng 300m nữa là trạm gác thứ hai ở chỗ miếu gò Mưng.
7326	Cách đó không xa là một ngôi làng có diện tích 10,88 ha (26,8 mẫu Anh) cùng với một nghĩa trang và nhà thờ nhỏ khác.
7327	Cách đơn giản nhất để lưu trữ tất cả các 2 20 +2 16 Unicode code points là sử dụng 32 bit cho mỗi ký tự, nghĩa là, 4 byte – do đó, cách mã hóa này được Unicode gọi là UTF-32 và ISO/IEC 10646 gọi là UCS-4.
7328	Cách duy nhất để Cheryl biết câu trả lời là nếu cô chỉ có một ngày còn lại trong năm mà cô đã biết.
7329	Cách duy nhất để hạ cấp từ các bản phát hành truy cập sớm là thực hiện khôi phục cài đặt gốc sau khi xóa kiểm tra đăng ký khỏi hồ sơ tài khoản của người dùng.
7330	Cách duy nhất để tắt cỗ máy là tạo ra hồn ma thứ 13, từ một người sống dám hi sinh thân mình cho tình yêu đích thực.
7331	Cách duy nhất để thấy tham quan bên trong cung điện Dolmabahçe là một tour du lịch hướng dẫn.
7332	Cách duy nhất để xem được các kênh truyền hình tiếng Anh ở Nga là phải kết nối với các vệ tinh hoặc với các nhà cung cấp truyền hình qua vệ tinh (chẳng hạn Kosmo TV hay Divo TV ở Matxcơva).
7333	Các hệ điều hành khác như AmigaOS và OS/2 vẫn được sử dụng, nếu có, chủ yếu bởi những người đam mê máy tính retro hoặc cho các ứng dụng nhúng chuyên dụng.
7334	Cá chẽm hay cá vược Thái Thanh Dương (chủ biên), Các loài cá thường gặp ở Việt Nam, Bộ Thủy sản, Hà Nội, 2007.
7335	Cá chép châu Á được đưa vào Mỹ từ những năm 1970 để kiểm soát cỏ dại và ký sinh trùng, nhưng khi được thả ra sông Mississippi, chúng lại làm giảm chất lượng nước.
7336	Cá chép còn có sự giao tiếp khá tốt với đồng loại, chúng thông tin cho nhau nơi có thức ăn, mối nguy hiểm và khi mắc lưỡi hay bị thương chúng sẽ tiết ra một loại mùi báo hiệu cho các con chép khác chạy trốn.
7337	Cá chép khá tinh vì cả năm cơ quan thính giác, thị giác, khứu giác, xúc giác và vị giác đều phát triển cho chúng có khả năng cảm nhận tốt.
7338	Các hệ thống CCHP có thể đạt được hiệu quả trên một đơn vị nhiên liệu cao hơn so với các đồng phát hoặc các nhà máy điện truyền thống.
7339	Các hệ thống có tiêu chuẩn cao nhất được xếp hạng "vàng".
7340	Các hệ thống điện tử đòi hỏi bảo dưỡng, kiểm tra, thay thế.
7341	Các hệ thống gợi ý được tận dụng trong nhiều lĩnh vực, chẳng hạn như trình tạo danh sách phát cho video và âm nhạc của một số ứng dụng như Netflix, YouTube và Spotify.
7342	Các hệ thống làm ấm cho buồng lái và cabin chính còn điều hoà không khí thì tuỳ chọn.
7343	Các hệ thống này có bốn mẫu chung: đuôi gai, xuyên tâm, hình chữ nhật và lưới mắt cáo.
7344	Các hệ thống ngang hàng và các trang web mạng xã hội phụ thuộc rất nhiều vào sự đóng góp của thành viên.
7345	Các hệ thống pháp luật trên thế giới.
7346	Các hệ thống rễ mở rộng của các rễ này cung cấp hỗ trợ sức nặng trong đất và ngăn chặn xói mòn do mưa.
7347	Các hệ thống rộng lớn hơn mà lợn Wessex phù hợp đã bị từ chối, và hiệp hội giống đã từ chối với chúng.
7348	Các hệ thống sông lớn cùng các hồ hay vùng đất ẩm cận kề.
7349	Các hệ thống thực tế phức tạp hơn nhiều so với mô hình này - các sinh vật thường sẽ ăn nhiều hơn một loại thức ăn, và có thể cho ăn nhiều hơn một bậc dinh dưỡng.
7350	Các hệ thống tiền vàng điện tử khác cũng lần lượt ra đời như e-Bullion và GoldMoney.
7351	Các hệ thống tổng hợp kết quả đánh giá hiện nay có thể có tác động kinh tế tới nhà sản xuất, chế tạo các sản phẩm được đánh giá trong hệ thống đó, nhất là trong các lĩnh vực, ngành hàng cụ thể như trò chơi điện tử.
7352	Các hệ thống xã hội đã được nghiên cứu kể từ khi xã hội học xuất hiện.
7353	Cách giải thích này bị đặt một dấu hỏi lớn.
7354	Cách giải thích phổ biến hơn là tên gọi này có nguồn gốc từ جدة Jaddah, theo tiếng Ả Rập có nghĩa là "bà".
7355	Cách gọi EGOT lần đầu tiên sử dụng bởi diễn viên Philip Michael Thomas.
7356	Cách gọi "Lão Cửu Môn" này được hình thành bởi vì các thành lớn thời cổ đều có 9 cửa, muốn thông qua thành đều phải chọn 1 trong 9 cửa.
7357	Cách gọi thay thế cho tính thanh khoản là tính lỏng, tính lưu động.
7358	Cách gọi vẫn giữ nguyên là Chuẩn Đô đốc cho cả hai cấp bậc khác sao này.
7359	Cách hào 1 trượng lại làm thêm lần lũy nữa, ngoài lũy ấy đặt chông tre dày kín như lông mọc; trên lũy đặt nỏ gỗ, treo chuông có quả lắc, hễ động vào luỹ, thì tiếng chuông vang lên.
7360	Cách hiện thực thông thường của tính toán không chặt trong ngôn ngữ hàm là thu giảm đồ thị.
7361	Cách hóa giải duy nhất của Kyoka Suigetsu là chạm vào thanh Kyōka Suigetsu trước khi bị "Kanzen Saimin" tác động, thậm chí nó có thể làm nhiễu loạn năng lực The Almighty của Yhwach.
7362	Cách huyện lị chừng 3 km về phía Đông, thuộc xã Khuê Ngọc Điền, là một xã có truyền thống cách mạng, có các mẹ Việt Nam anh hùng.
7363	Các hiện tượng trong tự nhiên có thể được miêu tả qua các định luật Vật lý, thông qua các phương trình thể hiện mối liên hệ Toán học giữa các đại lượng.
7364	Các hiệp định đặc biệt về lợi ích văn hóa, xã hội và kinh tế là nguyên nhân xuất hiện các thành phố anh em này.
7365	Các hiệp định Matignon 1988 được ký kết giữa đại biểu của Pháp và Nouvelle-Calédonie để quyết định về tổ chức trưng cầu dân ý về độc lập.
7366	Các hiệp định mậu dịch của Úc và New Zealand được gọi là quan hệ kinh tế mật thiết.
7367	Các hiệu ứng hình ảnh, phép thuật (spell effect) cũng được thực hiện rất công phu.
7368	Các hiệu ứng mạng của các nền tảng, với nhiều người dùng và giao dịch được kết nối hơn, thúc đẩy việc tạo ra giá trị và quy mô.
7369	Các hiệu ứng này đã được Sepp Holzer ứng dụng để giúp cây ăn quả tồn tại ở những nơi có nhiệt độ khắc nghiệt.
7370	Các hiệu ứng như phản xạ và bóng đổ, khó mô phỏng dùng các giải thuật khác, lại là kết quả tự nhiên của giải thuật dò tia.
7371	Các hiệu ứng thường bắt đầu trong vòng nửa giờ và có thể kéo dài đến 12 giờ.
7372	Cá chim móc câu khi trưởng thành đạt được kích thước đến 40 cm (16 in).
7373	Cá chim nàng có chiều dài tối đa là 20 cm.
7374	Các hình ảnh của Petersen đã được chỉnh sửa trong lần cắt gọt cuối cùng của bộ phim, và tay trống của Pentangle, Terry Cox, đã được tuyển dụng để hoàn thành việc thu âm các bài hát cho album.
7375	Các hình ảnh động mô tả một phép biến đổi đồng luân.
7376	Các hình ảnh hấp dẫn với kích cỡ khác nhau liên quan tới nội dung mà người dùng đang quan tâm.
7377	Các hình ảnh truyền hình cho thấy tầng đầu của hỏa tiễn Naro-1 đã tách rời khỏi tầng thứ nhì, chưa đầy năm phút sau khi rời giàn phóng lúc 5 giờ chiều, với một đuôi lửa đỏ rực.
7378	Cả chỉ nhị và bao phấn đều điểm xuyết các nhú tuyến.
7379	Các hình khắc tại Đại Mạch Địa có niên đại cách nay 7.000-8.000 năm, miêu tả về các chủ đề môi trường cũng như xã hội.
7380	Các hình khắc trên đá ở Hang Lene Hara thì cho thấy những điểm tương đồng với những phát hiện ở Úc, điều này càng củng cố thêm giả thuyết về Tuyến đường di cư Timor.
7381	Cá chình khủng long dễ uốn nắn trong quá trình phát triển.
7382	Cá chình lớn bơi hàng ngàn dặm từ các sông nước ngọt ở Đông Á đến nơi sinh sản này.
7383	Các hình thái khác cũng đã được mô tả: hình trục chính, hình que, hình sợi, hình chữ nhật và hình cầu.
7384	Các hình thức lây nhiễm gồm qua tiếp xúc, không khí, thực phẩm, nước và côn trùng.
7385	Các hình thức phân bố manga phổ biến khác là qua chợ internet bằng hình thức scanlation.
7386	Các hình thức tự động hóa cũng có thể là một phần không thể thiếu của mua sắm trực tuyến, ví dụ như việc triển khai các robot kho tự động như được áp dụng bởi Amazon sử dụng Hệ thống Kiva.
7387	Cá chi Tetrosomus nổi bật do có một lớp giáp, tạo nên từ các tấm vảy dày.
7388	Cách làm này chỉ hiệu quả với các sản phẩm đơn giản.
7389	Cách lây qua đường tiêu hóa là chủ yếu.
7390	Cách mà một người trưng diện nói lên rất nhiều điều về cá tính của người đó.
7391	Cách mạng lật đổ chính quyền thực dân Đông Ấn Hà Lan.
7392	Cách mạng tháng 8 thành công.
7393	Cách mạng Việt Nam lâm vào cuộc khủng khoảng sâu sắc về đường lối cứu nước.
7394	Cách mà tấm graphene được cuộn như vậy được biểu diễn bởi một cặp chỉ số (n,m) gọi là vector chiral.
7395	Cách năm bà hạ sinh hai con gái (Trưởng nữ chết yểu và Ông chúa Hòa Thuận).
7396	Cách này có độ bền kém cho nên thường phải nhuộm lại luôn."
7397	Cách này giúp tăng 5.5% tốc độ tối đa và 27.5% trần bay.
7398	Cách này loại bỏ các đoạn DNA lớn, bẻ gãy chúng thành những mảnh nhỏ, do đó cho phép sự dịch chuyển hiệu quả hơn từ gel tới màng (Synthetic membrane).
7399	Cách nói "bệnh" trong "trung nhị bệnh" thực ra không chính xác, các yêu cầu nghĩa y học của bệnh hay rối loạn tâm thần là hoàn toàn độc lập với định nghĩa này.
7400	Cách nói chuyện và suy nghĩ của ông giống như một sự pha trộn hiện đại hóa giữa Baruch Spinoza và Voltaire; và với tất cả là một chút độc đáo nghịch lý mà Tartakower cần thiết.
7401	Cách nơi phát nguyên khoảng 375 km thì sông Đà Đà rộng 30 m, và từ đây trở đi nó được gọi là sông Thông Thiên.
7402	Các hoa có cuống ngắn.
7403	Các hoa đơn có đường kính 5–10 cm, nhiều màu.
7404	Các hoa đực và hoa cái mọc trên các cây khác biệt (nghĩa là đơn tính khác gốc).
7405	Các hoa đường kính 2,5–4 cm, với 5 cánh hoa màu hồng nhạt; ra hoa vào giữa mùa xuân.
7406	Các hoa màu lam, trắng hay tím hoa cà mọc thành tán.
7407	Các hoa mọc thành các bông con tụ tập dày.
7408	Các Hoàng đế La Mã tiếp theo vẫn tiếp tục sử dụng danh hiệu Pharaon cho sự cai trị của mình tại Ai Cập.
7409	Các Hoàng hậu Bỉ sẽ vẫn giữ được tước vị của mình mặc cho chồng của họ có qua đời hoặc thoái vị, do đó, trong một thời gian có thể sẽ có đến hai Hoàng hậu.
7410	Các Hoàng hậu của Đế quốc La Mã có thể được tôn xưng kèm danh vị cao quý của người La Mã, Augusta.
7411	Các Hoàng Hỏa táng đã được tạo ra với nhau cùng với một hoàng tử và hai công chúa nhỏ của cha mình.
7412	Các hoàng y lão tăng trong Đạt Ma viện.
7413	Các hoạn quan muốn giết Thôi Dận, song lo sợ đồng minh của Thôi Dận là Chu Toàn Trung có thể sẽ phản ứng gay gắt.
7414	Các họa sĩ siêu thực nổi bật khác bao gồm Giorgio de Chirico, Méret Oppenheim, Toyen, Grégoire Michonze, Roberto Matta, Kay Sage, Leonora Carrington, Dorothea Tanning, và Leonor Fini trong số những người khác.
7415	Các hoạt động cách mạng chống lại nhà cầm quyền Anh cũng nổ ra ở hầu khắp tiểu lục địa Ấn Độ, và những phong trào này đã giành lại được nền độc lập cho tiểu lục địa này vào năm 1947.
7416	Các hoạt động của nó bao gồm các ấn phẩm, tổ chức các buổi hòa nhạc, bảo tồn di sản Chopin về thể chất và nghệ thuật, giám sát việc sử dụng thương mại cái tên của Chopin và vận hành Trung tâm thông tin Chopin (trang web của Viện).
7417	Các hoạt động của Tolubko với tư cách là Tổng Tư lệnh các lực lượng tên lửa chiến lược được hầu hết các chuyên gia quân sự đánh giá tích cực.
7418	Các hoạt động của Vương Bảo Minh từ khi Minh Đế lên ngôi không có ghi chép.
7419	Các hoạt động của xe Lunokhod chính thức chấm dứt vào ngày 4 tháng 10 năm 1971, kỷ niệm của Sputnik 1, sau khi đã đi qua 10,5 km (6,5 dặm) trong khi vừa chụp ảnh vừa thực hiện nhiều thí nghiệm.
7420	Các hoạt động đối nội khác có thể được suy ra từ biên niên sử Cổ Vương quốc, được biên soạn dưới triều đại của Neferirkare hoặc Nyuserre.
7421	Các hoạt động dông ban đầu làm ẩm môi trường xung quanh vùng áp suất thấp, làm mất ổn định bầu khí quyển bằng cách giảm tỷ lệ trôi đi cần thiết cho đối lưu.
7422	Các hoạt động gián điệp thường không phải là trinh sát, bởi vì thám sát là lực lượng đặc biệt của quân đội hoạt động trước mặt các lực lượng chính; gián điệp là phi chiến binh hoạt động sau đường quân địch.
7423	Các hoạt động kinh tế chính của São Paulo bắt nguồn từ ngành công nghiệp dịch vụ - các nhà máy đã mất từ ​​lâu, và các tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính, các công ty luật, các công ty tư vấn đến đây.
7424	Các hoạt động này bị đưa ra ánh sáng sau khi năm người bị bắt vì đột nhập vào trụ sở của Đảng Dân chủ tại khu phức hợp Watergate thuộc Washington, D.C. vào ngày 17 tháng 6 năm 1972.
7425	Các hoạt động này đều do công chức, nhân danh nhà nước tiến hành Nó bao gồm các hoạt động nhân danh quyền lực và các hoạt động của các tổ chức được nhà nước uỷ quyền.
7426	Các hoạt động này lại tiếp túc tái diễn năm 1243 tại Anagni, sau khi Tòa Thánh trông ngôi đã 2 năm.
7427	Các hoạt động như tổ chức thi viết truyện, giao lưu giữa các thành viên, hoạt động từ thiện, radio online cũng thường được tổ chức ở một vài diễn đàn.
7428	Các hoạt động quan trọng nhất của Hải quân Pháp được tiến hành trong Chiến dịch Dardanelles, Chiến dịch Dardanelles trong Chiến dịch Hải quân.
7429	Các hoạt động sinh kế trong lịch sử tập trung vào săn bắn và bắt tuần lộc, hươu nai và thú nhỏ.
7430	Các hoạt động thể thao được yêu thích trong vườn này là: Đi bộ đường xa (Tramping), Chèo mảng cao su trên sông có nước chảy xiết (Rafting) và Thăm dò hang động (Caving).
7431	Các hoá thạch đã cung cấp bằng chứng về nhiều giai đoạn trong quá trình các loài thú sống trên đất liền tiến hoá thành thú sống ở biển.
7432	Các hóa thạch nhện đầu tiên từ một vài lagerstätte, nơi mà các điều kiện môi trường thích hợp để bảo tồn các tế bào khá mềm của nhện.
7433	Các hóa thạch sớm nhất được coi là thuộc họ Priacanthidae có niên đại tới Trung Eocen, hay khoảng 40-50 triệu năm trước.
7434	Các hoa văn tự nhiên trên bề mặt được đánh bóng của đá hoa thể hiện một thành phố hoặc rừng cây (
7435	Các học bổng trợ cấp, học bổng du học và những đợt thực tập nước ngoài là điểm hấp dẫn nổi bật của Khoa.
7436	Các học giả chính trị thường có ảnh hưởng, đóng góp, cống hiến quan trọng trong lĩnh vực chính trị thường có các giải thưởng cao quý hoặc được vinh danh ở cấp độ quốc gia hoặc quốc tế.
7437	Các học giả cho rằng nó có thể là đại diện cho hệ thống chữ viết sớm nhất được biết đến tại Trung Quốc.
7438	Các học giả đồng ý với nhau rằng một cuộc tấn công vào nguồn thực phẩm (đặc biệt là sữa) có thể ảnh hưởng đến 100.000 người.
7439	Các học giả, nhà báo và đặc biệt là các gia đình bị chia rẽ giữa Hàn Quốc và Trung Quốc đã có thể trao đổi các chuyến thăm tự do vào cuối những năm 1980.
7440	Các học giả Nho giáo, bao gồm Lục Giả, đã được tuyển dụng vào triều đình và Cao Tổ cũng tiến hành cải cách hệ thống pháp luật, giảm bớt các luật lệ khắc nghiệt từ thời nhà Tần và giảm mức hình phạt.
7441	Các học giả nữ quyền chú ý đến việc giới tính của Elisabeth đã ảnh hưởng đến triết lý của bà như thế nào.
7442	Các hốc lớn chứa đầy không khí cung cấp một con đường bên trong có sức đề kháng thấp để trao đổi khí giữa các cơ quan thực vật trên mặt nước và các mô chìm.
7443	Các hồ cổ đại tiếp tục tồn tại do kiến tạo mảng trong một khu vực rạn nứt hoạt động.
7444	Các hồ có thể hình thành trong các bồn trũng nơi có đủ lượng mực hoặc nước tan chảy từ bằng ở bên trên.
7445	Các học thuyết cải cách đã đạt được tiến bộ đáng kể trong công quốc khi công tước giành được nhiều quyền đối với các giám mục và tu viện từ giáo hoàng.
7446	Các học thuyết Hình pháp gia, Kham dư gia cũng mang nội dung phong thủy.
7447	Các Học viện mạng Cisco dạy kỹ năng Cisco.
7448	Các hộ gia đình và gia đình tương tác với nhau trên thị trường, nơi mà giá cả và phúc lợi cá nhân định hướng cho các quyết định của họ.
7449	Các hội đồng cấp tỉnh cũng không có quyền tăng thu thuế, và ngân sách của họ do Đại hội đồng thảo luận và phê chuẩn.
7450	Các hội đồng có thể so sánh cho các cộng đồng gốc Latinh và châu Á của bang đã tồn tại.
7451	Các hội đồng địa phương của AIESEC tổ chức một số hội nghị mỗi năm và được phân loại dựa vào độ dài và số lượng người tham gia.
7452	Các hội đồng giai cấp của từng khu vực thì phân chia một cách riêng rẽ thành nhiều các nhóm chính trị khác nhau lên nhau.
7453	Các hội đồng quốc gia đã bắt đầu hoạt động ít nhiều với tư cách là chính phủ lâm thời của các quốc gia độc lập.
7454	Các hội nghị đế quốc năm 1923 và 1926 quyết định rằng New Zealand nên được phép đàm phán các hiệp ước chính trị của mình, và hiệp định thương mại đầu tiên được phê chuẩn vào năm 1928 với Nhật Bản.
7455	Các họ khác rước bát hương có lọng che xanh đi né sang hai bên.
7456	Các hố khoan quan trọng, đặc biệt là các hố khoan nghiêng hay ngang, thì phải giám sát độ lệch trong quá trình khoan, và áp dụng các biện pháp khắc phục khoan nếu độ lệch chạm mức cho phép.
7457	Cả Chomsky và Norman Finkelstein cùng cáo buộc hành động ủng hộ và cổ vũ cho Mỹ và Israel của Friedman, trong khi lại đi mắng mỏ người khác về việc "bào chữa" cho khủng Islan và Arab.
7458	Các họ này ngày nay tương tự như các họ khác ở nhiều quốc gia phương Tây khác.
7459	Các hòn đảo Amsterdam và Saint-Paul được Martin Dupeyrat tuyên bố chủ quyền thuộc về Pháp lần đầu vào năm 1843.
7460	Các hỗn hợp của các giống tạo ra Mustang hiện tại trong phần phía tây của Mỹ hiện nay.
7461	Các hợp chất chì hữu cơ độc gấp 10 – 100 lần so với chì vô cơ đối với các loại cá.
7462	Các hợp chất của xêsi cũng cung cấp chất phản ứng nhanh (CsF) và ít hút ẩm (CsI).
7463	Các hợp chất hữu cơ có thể có nguồn gốc từ tự nhiên hoặc do các phản ứng nhân tạo.
7464	Các hợp chất hữu cơ thông thường được định danh bằng các thí nghiệm hóa học, thường được gọi là "phương pháp ướt" (dùng nhiều các thuốc thử để định tính trong dung dịch).
7465	Các hợp chất khí có liên kết cộng hóa trị phân cực chứa sự mất cân bằng điện tích vĩnh viễn và do đó chịu lực tương đối mạnh giữa các phân tử, mặc dù phân tử trong khi điện tích thực của hợp chất vẫn trung tính.
7466	Các hợp chất liti không đóng vai trò sinh học tự nhiên gì và được coi là chất độc nhẹ.
7467	Các hợp chất thơm như anisole, ferrocene và 1-methoxynaphthalene phản ứng tạo thành 1,3,2,4-dithiadiphotphetan 2,4-disulfit như chất phản ứng của Lawesson.
7468	Các hợp chất trong mâm xôi đang được nghiên cứu sơ bộ về khả năng tác động đến sức khỏe con người.
7469	Các hợp đồng tương lai dầu Brent giao dịch tại ICE sử dụng phương thức này.
7470	Các hormon do vùng dưới đồi bài tiết sẽ theo những con đường này đến dự trữ hoặc tác động (kích thích hoặc ức chế) đến chức năng của tuyến yên.
7471	Các hồ sơ đầu tiên của hình vẽ đã được thực hiện vào năm 1627 khi Peder Alfsön, một bác sĩ Na Uy và giám thị đã in mực lại một số bản vẽ.
7472	Cách "Panorama" được sắp xếp gợi lên bức tranh phong cảnh đẹp, và giai điệu đầy cảm xúc làm nổi bật mong muốn mãi mãi ghi nhớ những khoảnh khắc tỏa sáng bên nhau của nhóm.
7473	Cách pha cà phê này phổ biến tại Najd và Hijaz, và đôi khi các loại gia vị khác như nghệ tây (để tạo màu vàng), đinh hương, và quế.
7474	Cách phát âm: gốc lưỡi áp vào ngạc mềm, hình thành trở ngại, sau đó bỗng tách ra, luồng không khí từ khoang miệng thoát ra.
7475	Cách sắp xếp này đã được nghiên cứu chi tiết bởi Erik Zürcher, Paul Harrison và Jan Nattier, và một số nghi vấn đã được đưa ra.
7476	Cách sủa đặc biệt này có thể phân biệt rất nhiều so với việc sủa thông thường vào ban ngày của chúng.
7477	Cách thác nước một quãng ngắn về phía hạ lưu là cây cầu đá đầu tiên được xây dựng ở Ethiopia, được xây dựng theo lệnh của Hoàng đế Susenyos vào năm 1626.
7478	Cách thể hiện Kinnari với đôi tay đỡ lấy mái chùa phần nhiều chỉ xuất hiện ở các ngôi chùa Khmer Nam Bộ nhưng điều khác với Thái Lan là người Khmer Nam Bộ lại không thể hiện các cặp Kinnara và Kinnari cùng với con cái.
7479	Cách thi đấu của Tal còn được cải thiện vào những năm sau này khi điềm tĩnh hơn và chú trọng vào lối chơi chiến lược.
7480	Cách thi hành cuộc bầu cử năm 1969 và 1973 không khác gì mấy các cuộc bầu cử trong bốn thập niên qua; Liên minh toàn quôc—lấy tên Hành động toàn quốc Nhân dân—thắng mọi ghế như trước.
7481	Cách thức bầu cử các nghị sĩ không giống nhau.
7482	Cách thức có thể sẽ thay đổi theo khẩu vị hoặc thói quen của địa phương.
7483	Cách thực hiện là tiến hành các cuộc tấn công bất ngờ ban đêm vào các vị trí của kẻ thù.
7484	Cách thức mà một tên gọi được sử dụng trong cuộc trò chuyện phụ thuộc vào hoàn cảnh và mối quan hệ của người nói với người nghe và người có tên đó.
7485	Cách thức này ban đầu là nỗ lực để khiến cho nhân dứa chua cay ngon miệng hơn.
7486	Cách thức sử dụng thẻ cũng chỉ giới hạn trong khu vực hẹp, nơi mà người ta có thể nhận dạng trực tiếp các chủ thẻ.
7487	Cách thức tiếp cận theo báo cáo của PARC về đề xuất thành lập Tổ hợp bảo tồn Vườn quốc gia Ba Bể-Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang-Khu bảo tồn Nam Xuân Lạc (Tổ hợp bảo tồn Ba Bể-Na Hang) thì sẽ có khả năng công nhận cao hơn.
7488	Cách thức trên đã được đưa vào tính toán, và thu được kết quả.
7489	Cách thứ nhất, và đơn giản nhất, là dựa vào từ điển, sử dụng một từ điển lớn chứa tất cả các từ của một ngôn ngữ và chứa cách phát âm đúng tương ứng cho từng từ, lưu trong máy tính.
7490	Cách thưởng thức: Vo viên ép dẹp sau đó chiên giòn, ăn với một ít lá thì là, rau húng; cũng có thể đem vo viên bỏ nồi lẩu, hoặc đơn giản hơn là dùng để nấu canh rau tập tàng, ăn nóng sẽ ngon hơn.
7491	Cách tiếp cận của Gerhard Gentzen ban đầu trở nên phổ biến hơn với các nhà logic học vì có thể được dùng để chứng minh định lý cắt bỏ.
7492	Cách tiếp cận này cung cấp thông tin thực về những bộ phận thực sự có nguy cơ ảnh hưởng tiêu cực đến sự sẵn có của hàng tồn kho theo kế hoạch.
7493	Cách tiếp cận này đã làm tăng sự nổi bật trong điều khiển tối ưu phương pháp số hơn hai thập kỷ qua (tức là, từ những năm 1980 đến nay) của cái gọi là các phương pháp trực tiếp.
7494	Cách tiếp cận này giúp giảm chi phí, thời gian và nguy cơ khi thay đổi bằng cách gia tăng cập nhật các ứng dụng trong sản phảm.
7495	Cách tiếp cận siêu thường từ giai thoại liên quan đến bộ sưu tập các câu chuyện kể về những điều huyền bí.
7496	Cách tiếp cận trận đấu của ông khá thực dụng.
7497	Cách tổ chức và tác chiến này, khiến cho mọi nỗ lực tìm kiếm quân chủ lực Việt Minh để tiêu diệt bị thất bại và luôn trong tình trạng bị động.
7498	Cách trình bày hồ sơ tính cách Barnum cũng có ảnh hưởng đến mức độ cá nhân hoá của chủ thể.
7499	Cà chua rutgers giảm phổ biến với nông dân thương mại trong những năm 1960.
7500	Cà chua thái lát, đậu xanh, đậu xanh hoặc đậu cũng có thể được thêm vào.
7501	Cá chuồn cát, tên khoa học Cypselurus poecilopterus, còn gọi là Cá chuồn vây vằn, hay cá chuồn vây vàng Thái Thanh Dương (chủ biên), Các loài cá thường gặp ở Việt Nam, Bộ Thủy sản, Hà Nội, 2007.
7502	Các hướng chính trên tuyến phòng thủ của mặt trận được chú trọng là Kalinin, Vyazma và Tula.
7503	Các hướng dẫn của Hoa Kỳ khuyến nghị nên bỏ qua lịch sử của việc tiêm phòng BCG trước đó.
7504	Các hướng dẫn viên đưa ra các bài tập thể dục khởi động nhằm chuẩn bị cho các du khách để có thể leo liên tục 300 bậc thang nghiêng mà không bị chóng mặt.
7505	Cá chuột Schwartz (Danh pháp khoa học: Corydoras schwartzi) là một loài cá nước ngọt nhiệt đới thuộc phân loài Corydoradinae của họ Callichthyidae có nguồn gốc ở các vùng nước nội địa ở Nam Mỹ, và được tìm thấy ở lưu vực sông Purus ở Brazil.
7506	Các huyện biên giới được giám sát bởi một comes hoặc dux theo chỉ định của hoàng đế.
7507	Các huyện của Tyrol.
7508	Các huyện đông dân tại phía Tây Đài Loan được chia thành hai đến ba huyện.
7509	Các huyện được chia ra 293 xã (
7510	Các huyện giáp ranh (từ phía bắc theo chiều kim đồng hồ) là Khlong Luang và Nong Suea của Pathum Thani, Ongkharak của Nakhon Nayok Province, Lam Luk Ka và Mueang Pathum Thani của tỉnh Pathum Thani.
7511	Các huyện giáp ranh (từ phía bắc theo chiều kim đồng hồ) là: Lat Lum Kaeo (
7512	Các huyện giáp ranh (từ phía bắc theo chiều kim đồng hồ) là: Thung Wa, Manang, Khuan Kalong và Tha Phae.
7513	Các huyện miền xuôi và quận có từ 80.000 người trở xuống được bầu 30 đại biểu, có trên 80.000 người thì cứ thêm 10.000 người được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá 40 đại biểu.
7514	Cách viết tương tự như cách viết nhật ký.
7515	Cách xây dựng này có thể tổng quát hóa thành tổng trực tiếp của một số bất kì các không gian Banach.
7516	Các iconoscope của Mỹ khá ồn, nhiều nhiễu tín hiệu, đáng thất vọng khi so sánh với độ nét cao của hệ thống quét cơ học sẵn có.
7517	Các ion bromide sau đó được thay thế bằng các ion clorua khi vật liệu được rửa sạch.
7518	Các ion xesi hình thành trong ngọn lửa trong quá trình đốt cháy các thành phần hoạt hoá pháo hoa hoạt động như các hạt nhân ngưng tụ và do đó làm tăng lượng chất aerosol, điều quan trọng đối với sự hấp thụ bức xạ.
7519	Các Katipunan tại Cavite được chia thành hai hội đồng: Magdiwang (do Alvarez) và Magdalo (do Baldomero Aguinaldo, anh em họ của Emilio).
7520	Các kẻ hiên được nối liền, gác lên các cột quân.
7521	Các kế hoạch bao gồm 24.500 chỗ ngồi ở khán đài mới và phía nam, và 5.500 chỗ ngồi ở khán đài phía tây.
7522	Các kế hoạch bảo tồn đã không được thực hiện và mục tiêu ngắn hạn của kế hoạch hành động 2000-2007 cũng không đạt được.
7523	Các kế hoạch biến thể khác gồm xe chỉ huy, xe trinh sát NBC, phiên bản tích hợp pháo (có thể cấu hình với pháo 81 mm, 105 mm hoặc 120 mm).
7524	Các kế hoạch cho lần cải tạo thứ hai bao gồm sân tập và sân quần vợt không được sửa chữa sáu năm trước đó.
7525	Các kế hoạch cho tương lai sẽ chuyển thành bảo tàng chủ đề lịch sử.
7526	Các kế hoạch được tiến hành nhằm đưa nông dân người Hán đến định cư tại Ngoại Mông.
7527	Các kế hoạch được trường đại học thông báo vào năm 2012 về việc một thành lập một học xá Berkeley Lab thứ hai bên cạnh học xá Berkeley trên mảnh đất nó sở hữu ở gần Richmond.
7528	Các kế hoạch này hiện đã được thay đổi và hiện tại Unity 8 sẽ được cài đặt sẵn 16.10 nhưng không phải là mặc định.
7529	Các kênh này phục vụ cho việc tái định cư của người di cư sau năm 1954.
7530	Các kết quả ADN ti thể là hơi khác một chút và đặt nhàn trắng là nhóm cơ sở, sau đó tới chim xúc cá, tiếp theo là mòng bể và các loài nhàn còn lại.
7531	Các kết quả của họ cũng hỗ trợ địa vị loài cho các chủng levaillantii, macrorhynchos và philippinus, nhưng không chia tách rõ ràng culminatus, japonensis hay các phân loài khác.
7532	Các kết quả đã xác nhận mức độ quan tâm và mong muốn cao đối với một trường cung cấp một chương trình giáo dục được công nhận bởi người Mỹ.
7533	Các kết quả thu được bằng cách sử dụng chất điện phân kẽm chiral có thể so sánh với phương pháp thu được palladi, rutheni, iridi và các kim loại khác và do đó kẽm trở thành kim loại được lựa chọn ngày càng nhiều cho mục đích này.
7534	Các kết quả thử nghiệm cho thấy, Davy Crockett có thể được sử dụng rất hiệu quả để tiêu diệt toàn bộ đối phương trong một phạm vi nhỏ nào đó, chẳng hạn như một nhà ga đường sắt.
7535	Các kết quả trận đấu được tính trong thời gian 90 phút chính thức.
7536	Các kết quả từ các nghiên cứu này đã được công bố cùng nhau.
7537	Các kệ từ là từ scylfe tiếng Anh cổ; gần giống với kệ schelf thấp của Đức và băng ghế Old Norse -skjalf.
7538	Các khác biệt giữa việc sử dụng ngôn ngữ của đàn ông và phụ nữ dường như là phản ảnh của các thiên hướng và năng khiếu sinh học, cũng như là các ví dụ, kinh nghiệm đã được học.
7539	Các khám phá về dầu và khí tự nhiên ở phần cực đông bắc của Jazira đã nâng cao đáng kể tiềm năng kinh tế của khu vực.
7540	Các khả năng đặc quyền của hạt pico như độ ổn định cao, kích thước nhỏ, dễ phân phối và an toàn đã cho phép các nhà nghiên cứu vượt qua các chướng ngại của hạt nano.
7541	Các kháng nguyên liên kết với kháng thể thông qua các tương tác yếu và không cộng hóa trị như tương tác tĩnh điện, liên kết hydro, lực Van der Waals và tương tác kỵ nước.
7542	Các kháng nguyên này sẽ kết hợp tốt với kháng thể TG-1 và SSEA-1.
7543	Các khảo sát trong cộng đồng học thuật đã cho thấy NLP bị mất uy tín rộng rãi trong giới khoa học.
7544	Các khẩu pháo hạng nặng cũng có thể dễ dàng di chuyển qua các mục tiêu mới, vì chúng được đặt trên những ván gỗ được lắp bánh xe.
7545	Các khe mang dài và rất xiên.
7546	Các khía cạnh thay đổi của một biểu tượng thần thoại (New York: Pantheon, sê-ri loạt) 1956.
7547	Các khía cạnh tương phản của tình yêu và các mối quan hệ thường là chủ đề trong các bản phát hành tiếp theo của anh ấy với cái tên WOODZ: "Pool" được Tạp chí Status mô tả như một "bản tình ca vui vẻ".
7548	Các khóa học này thường kết thúc bằng một loạt các kỳ thi.
7549	Các khoản chi của Kho bạc Trung ương đều phải có lệnh của Bộ Tài chính; Các khoản chi của Kho bạc Liên khu và Kho bạc Tỉnh đều phải có lệnh của Kho bạc Trung ương.
7550	Các khoản cho vay từ 75% đến 85% có sẵn tùy theo hoàn cảnh.
7551	Các khoang hành khách mới này sẽ được đưa ra phục vụ hành khách vào tháng 11-2010 trên máy bay Boeing 777-300ER và sau đó sẽ được áp dụng vào các máy bay Boeing 777-200ER cũng như bốn chiếc Boeing 787-9 mà hãng đã đặt hàng.
7552	Các khoản ghi chú được trích từ album chính thức.
7553	Các khoáng sàng này thường được nói đến như là "quặng chở tàu trực tiếp" hay "quặng tự nhiên".
7554	Các khoảng trống giữa các đội giáo đã được lấp đầy bằng các cung thủ và phía sau có một đội quân nhỏ các kị binh hạng nặng, được gửi đến bởi các quý tộc Scotland.
7555	Các khoản hỗ trợ từ Kế hoạch Marshall được phần lớn sử dụng mua hàng hóa từ Mỹ.
7556	Các khoản khấu trừ kinh doanh được phép cho thuế thu nhập liên bang hầu như luôn được phép trong việc xác định thuế thu nhập của nhà nước.
7557	Các khoản nợ đã được trả, và Lawrence sau đó yêu cầu trong hợp đồng xuất bản ngừng xuất bản phiên bản tóm tắt ở UK.
7558	Các khoản phí cuối cùng đã được giảm.
7559	Các khoản thanh toán đã nhận được tối đa hóa khi lãi suất thứ hai nằm hoàn toàn trong phạm vi trong suốt thời gian hoán đổi.
7560	Các khoản thuế đều do nhà nước bảo hộ Pháp phân bổ, thu và tự ý sử dụng.
7561	Các khoản tiền được tạm giữ trong tài khoản của khách hàng giảm số dư hiện có của khách hàng.
7562	Các khoản tín dụng phim khác là Elmina của bộ phim Revele và London Get Problem.
7563	Các khoản vay và tài trợ có thể có các tính phí "không lãi" khác, và các thuật ngữ trên không cố gắng để nắm bắt những sự khác biệt này.
7564	Các khoản vốn đầu tư từ nước ngoài vào Vương quốc Anh cũng bị điều chỉnh giảm từ mức thặng dư 120 tỷ bảng trong nửa đần năm 2016 xuống còn thâm hụt 25 tỷ bảng trong cùng giai đoạn năm 2017.
7565	Các khóa về Nhân viên, Tuyển mộ, Tổng Quản trị tại Fort Benjamin Harrison, Indiana.
7566	Các khối căn hộ được cung cấp bởi một loạt các dịch vụ thiết yếu như chăm sóc trẻ em, bưu chính, lưu trữ, và giặt là.
7567	Các khối Kepler-Poinsot là ví dụ về các tập không lồi.
7568	Các khối ma trận trong dạng chuẩn tắc Jordan.
7569	Các khối ("thanh ghi" trong thuật ngữ của IBM) 88, 96, 880 và 960 thường được dùng vì chúng liên quan tới kích thước khối không đổi của các thẻ có lỗ.
7570	Các khúc nhận được một vài yêu cầu ở Philippines, đánh bại một vài bảng xếp hạng ở quốc gia ấy.
7571	Các khu công nghiệp của Haifa nằm ở phần phía Đông của thành phố, xung quanh sông Kishon.
7572	Các khu dân cư của Al Quoz 1, 2 và 4 là nơi sinh sống của các gia đình chủ yếu là người Dubai.
7573	Các khu đất trại có thể là một mảnh đất với một bảng hiệu ghi rõ cấp độ của nó với những lối đi tráng nhựa, có cống rãnh và điện.
7574	Các khu định cư của người da trắng trong khu vực có lẽ có niên đại từ năm 1823, khi một trại hoặc trạm được xây dựng tại nơi là bán đảo Acton ngày nay bởi các mục dân làm việc cho Joshua John Moore.
7575	Các khu dự trữ sinh quyển này thuộc 22 quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực.
7576	Các khung được tạo bởi chính được gọi là đơn đặt hàng.
7577	Các khu nghỉ dưỡng này duy trì hàng ngàn công ăn việc làm, từ nhân viên khách sạn cho đến hướng dẫn viên du lịch, thợ thủ công, lái xe và nhân viên bán hàng.
7578	Các khung hình chiến tranh sau đó được các nước khác quay với số lượng rất ít.
7579	Các khu nhà và lều bạt của những người cứu trợ từ năm 1986 vẫn còn sử dụng tốt.
7580	Các khu rừng cũng thuộc sở hữu chung, được quản lý để sản xuất than cho đến thế kỷ 19.
7581	Các khu tự quản nằm ngoài hai cộng hoà tự trị và Tbilisi được nhóm tạm thời thành chín vùng (
7582	Các khu tự quản (từ hạ du lên đầu nuông): Vasyugan Mới, Aypolovo, Tevriz Mới, Srednii Vasyugan, Berezovka Cũ, Ust-Chizhapka, Naunak, Staro Yugino, Novo Yugino, Bondarko.
7583	Các khu vực bộ tộc gồm bảy cơ quan bộ tộc và sáu vùng biên giới nhỏ hơn được tách khỏi các quận lân cận trong khi Azad Kashmir gồm bảy quận và Các vùng phía Bắc gồm sáu quận.
7584	Các khu vực dành cho du lịch bao gồm các khu cảng Thẩm Gia Môn và Định Hải.
7585	Các khu vực đô thị lớn nhất trong quận là thành phố Elizabethtown.
7586	Các khu vực được bảo vệ ở Tây Timor và Wetar đã được đề xuất.
7587	Các khu vực hậu trường lớn bất thường, với phòng thay đồ ở tầng năm, một phòng kéo phông màn lớn khác thường, và thậm chí cả một thang máy có sẵn để vận chuyển các diễn viên cho tới cấp sân khấu.
7588	Các khu vực hẹp của lòng sông bị các đập bằng băng chắn theo mùa và điều này ngăn cản dòng nước chảy khiến mực nước lên tới 30–35 m trên mức trung bình.
7589	Các khu vực nâng lên hay các chỏm núi lửa có thể trải qua sự xói mòn, điều này làm chúng chuyển động tạo ra các dãy núi.
7590	Các khu vực này đều trở thành các bàn đạp rất lợi hại để tấn công Cụm tập đoàn quân Serbia (Đức).
7591	Các khu vực này là Vùng phun, Vùng triều cao, Vùng triều giữa và Vùng triều thấp.
7592	Các khu vực này thường đóng cửa.
7593	Các khu vực nội thành mở rộng ra thành các thung lũng và đồi xung quanh, vào eo đất của bán đảo Otago, và dọc theo bờ biển của Harbour Otago và Thái Bình Dương.
7594	Các khu vực pháp lý khác, chẳng hạn như Alberta, khí được bán bởi hàm lượng năng lượng (GJ).
7595	Các khu vực phụ trách được phân công như sau: Walther Hubatsch.
7596	Các khu vực tại Hạ Himalaya và gần mực nước biển thường có khí hậu ẩm, cận nhiệt đới với mùa hè nóng và mùa đông ôn hòa.
7597	Các khu vực trên 2000 mét có mùa hè ngắn, mát mẻ (dưới 3 tháng) còn mùa đông dài và lạnh.
7598	Các khuyến cáo về tàu khu trục tại Geneva cũng ảnh hưởng đến thiết kế, do giới hạn đặt cho soái hạm khu trục là 1850 tấn.
7599	Các kịch bản được chỉ định là các kịch bản có tính chi tiết cao, chỉ định các cụm từ chính xác được sử dụng trong các tình huống nhất định.
7600	Các kịch bản là một bổ sung được đề xuất bởi Brøderbund để làm cho SimCity giống như một trò chơi hơn.
7601	Các kịch bản quá trình r tạo ra hạt nhân hạt giống của riêng chúng, vì vậy chúng có thể tiến hành trong các ngôi sao lớn không chứa hạt nhân nặng.
7602	Các kích cỡ khác nhau của các lỗ chân lông cho phép tăng trưởng được kiểm soát và làm cho hình dạng được tái sản xuất.
7603	Các kích thước của các bộ phận trên làm thay đổi âm sắc hoặc chất lượng của âm thanh phát ra, và làm cho việc sử dụng kèn thoải mái.
7604	Các kiểm toán viên cũng thực hiện một hình thức giám sát tài chính.
7605	Các kiểm toán viên làm việc cho công ty chứng nhận thương mại, được cấp phép bởi Ban thư ký EurepGAP để tiến hành cấp chứng chỉ kiểm toán cho những nơi đủ tiêu chuẩn.
7606	Các kiến trúc sư nổi tiếng nhất là Filippo Juvarra (một trong những nhân vật quan trọng nhất của kiến trúc Baroque Ý) và Ernesto Basile.
7607	Các kiểu ăn mừng bàn thắng cũng được thực hiện dễ dàng hơn bằng cách gắn các phím tắt vào các kiểu ăn mừng trong phòng thay đồ.
7608	Các kiểu buộc thường phản ánh sự vật trong tự nhiên.
7609	Các kiểu ráp tay cũng được cải tiến.
7610	Các kim loại được xem là quý khi số lượng của chúng ít và hiếm, có tầm quan trọng đối với kinh tế xã hội.
7611	Các kim loại như vàng, bạc, đồng đỏ và đồng, cùng với vỏ sò và đá quý, được sử dụng để điêu khắc và chạm khảm.
7612	Các kĩ năng được chia thành ba loại: kĩ năng bị động (Passive), kĩ năng chủ động (Active), kĩ năng chủ động đặc biệt (Special Active), kĩ năng chủ động tối thượng (Hyper Active).
7613	Các kĩ thuật đánh đặc biệt bao gồm đánh và nắm; các kĩ thuật phòng thủ bao gồm ném và khóa.
7614	Các kĩ thuật "functional" dùng kĩ thuật thí nghiệm thông minh kết hợp với việc hiểu các giới hạn của đối tượng hiện ảnh để dự lại ảnh siêu phân giải.
7615	Các kĩ thuật khác như ANSOM được đề xuất để vượt qua hạn chế này.
7616	Các kỵ binh Pháp cưỡi ngựa xuyên qua các lính đánh thuê đang rút lui để lao lên một cách vô tổ chức.
7617	Các kỳ cũ được thêm danh xưng Chính (Gulu, không có viền), còn các kỳ mới có thêm màu viền trên cờ hiệu là có thêm danh xưng Tương (Kubuhe, có viền), gọi là Tương Hoàng kỳ, Tương Lam kỳ, Tương Bạch kỳ, Tương Hồng kỳ.
7618	Các ký hiệu được chọn duy nhất cho từng gene (mặc dù đôi lúc phê duyệt lại ký hiệu thay đổi).
7619	Các ký hiệu phân loại cần phải đơn giản, dễ hiểu, dễ nhớ, tiện lợi linh hoạt khi sử dụng, mang tính phổ biến, thuận tiện, phạm vi sử dụng rộng không bị gò bó về ngôn ngữ và văn tự.
7620	Các ký hiệu thời tiết trừu tượng được tạo ra để chiếm ít chỗ nhất có thể có trên bản đồ thời tiết.
7621	Các ký hiệu toán học A Dictionary of Science, Literature, & Art, Volume 2. Edited by William Thomas Brande, George William Cox.
7622	Các kỹ năng xã hội trở nên phức tạp hơn, ngôn ngữ phát triển, và các công cụ được chế tạo tinh vi hơn.
7623	Các ký số chỉ ra các tiêu chuẩn mà sản phẩm đạt được (chi tiết tại bảng ở dưới).
7624	Các kỹ sư điện thường sử dụng các công cụ máy tính nói chung như bảng tính và ngôn ngữ lập trình, cùng với phần mềm quang học chuyên dụng được thiết kế dành riêng cho lĩnh vực để hỗ trợ tính toán.
7625	Các kỹ sư không phải lúc nào cũng theo một dòng chảy trơn tru từ bước này sang bước khác ngay cả trong sản xuất thông thường.
7626	Các kỹ sư Liên Xô có thể khắc phục những vấn đề này, nhưng cũng như ISU-152-2, do chiến tranh đã kết thúc nên dự án bị ngừng lại.
7627	Các kỹ sư sản xuất phát triển và tạo vật lý hiện vật, quy trình sản xuất và công nghệ.
7628	Các kỳ thi quốc gia ( Sijil Pelajaran Malaysia) cũng được tổ chức vào tháng 12 trong kỳ nghỉ dài.
7629	Các kỹ thuật cơ bản thường là không xâm lấn và không yêu cầu thiết bị y tế chuyên dụng hoặc đào tạo nâng cao.
7630	Các kỹ thuật đá của Gigo đã được thực hiện với một động tác nâng đầu gối cao hơn nhiều so với các kiểu trước đây và việc sử dụng hông được nhấn mạnh.
7631	Các kỹ thuật đúc nổi, dán ghép, chạm khắc nổi đã thích ứng với việc sử dụng men đơn sắc (men trắng xám và men rạn).
7632	Các kỹ thuật khác thường chuyên để phân tích các bộ dữ liệu chỉ gồm một loại biến.
7633	Các kỹ thuật thống kê được sử dụng trong một loạt các nghiên cứu khoa học và xã hội, bao gồm: ngành sinh học, tính toán sinh học, tính toán xã hội học, hệ thống sinh học, khoa học xã hội và nghiên cứu xã hội.
7634	Các kỳ thủ khác là Anand, Aronian, Nakamura và Vallejo Pons.
7635	Các lá có dạng hình ôvan hay thuôn dài, kích thước 2,5–9 cm dài và 1–3,5 cm rộng, xanh bóng, không lông, với gân lá giữa nhạt màu hơn và cuống lá ngắn (dài 1–1,8 cm); mọc thành các cặp đối.
7636	Các lá cờ trước ở giữa có hình lá cọ, trên đó là quốc huy Saint Vincent và Grenadines.
7637	Các lá dài và có hình dạng giống mũi mác và có mép lá với răng cưa hay gai.
7638	Các lá đơn mọc so le; dạng ‘lá cỏ’ hoặc dai bóng.
7639	Các lái buôn và các gia đình thế lực dụ dỗ nông dân bán đất của mình, bởi vì sự tích luỹ đất đai giúp đảm bảo cuộc sống sung túc và quyền lực của họ và cả con cháu họ trong xã hội nông nghiệp Trung Quốc.
7640	Các lá không cuống, dạng màng, mép nguyên, thường xẻ thùy tại gốc, dài 1,5-6,5 cm.
7641	Các lá mọc so le; xoắn hay xếp thành hai dãy (4 dãy ở Anisophyllea).
7642	Các lá mọc thành cặp đối xứng nhau và mọc đối xứng trên các cuống lá.
7643	Các lá mọc thành cặp hay trong các vòng xoắn gồm ba lá, các lá dày và bóng như da, màu lục sẫm, hình mũi mác hẹp, dài khoảng 5–21 cm và rộng 1-3,5 cm, các mép lá nhẵn.
7644	Các lá nấu chín là một loại rau chính trong các món canh/súp và các món hầm ở vùng châu Phi xích đạo.
7645	Các lan can rào sắt phía Nam của Cung điện Kensington nhìn phía Vườn Kensington.
7646	Các lần chạy thử được thiết lập như một vòng loại trong NASCAR.
7647	Các làng Bồ Đào Nha của São Paulo dos Campos de Piratininga được đánh dấu bởi sự ra đời của Colégio de São Paulo de Piratininga vào ngày 25 tháng 1 năm 1554.
7648	Các làng Estouilly và Saint-Sulpice đã được nhập vào Ham lần lượt vào các năm 1965 và 1966.
7649	Các làng, nơi tập trung dân cư chủ yếu tại đây là: Rrogam, Valbona, Dragobi và Çerem nằm tại các phần thung lũng mở rộng ra.
7650	Các lãnh chúa của Lâu đài Berge ở Altenberg ngày nay đã có thể mở rộng quyền lực của mình đến khu vực cuối cùng đã được Adolf von Berg nâng lên thành một công quốc vào năm 1101 (do đó có tên là "Bergisches Land").
7651	Các lãnh chúa phong kiến có nghĩa vụ phải nộp thuế và cống phẩm cho vua, trưng tập kỵ binh (trong thời chiến) và phải vâng theo mệnh lệnh của vua.
7652	Các lãnh đạo biểu tình yêu cầu bầu cử tự do và cải cách kinh tế.
7653	Các lãnh đạo Cộng hòa cố gắng nhằm giải hỏa với tình cảm quần chúng; một số muốn đấu tranh vũ trang quyết liệt; số khác muốn một tiếp cận lý trí hơn.
7654	Các lãnh đạo Việt Cách không gặp khó khăn gì trong việc kiểm soát các thị xã từ biên giới Trung Quốc đến đồng bằng sông Hồng cho đến khi quân đội Trung Quốc rút về nước vào tháng 4 năm 1946.
7655	Các lãnh thổ của các quốc gia thành viên có chủ quyền được ghi bên dưới quốc gia đó.
7656	Các lãnh thổ hải ngoại và hải đảo của Úc áp dụng múi giờ riêng khác với đất liền.
7657	Các lãnh thổ này bị chinh phục một cách độc lập với nhau, và chỉ mãi sau này mới thống nhất thành một vương quốc.
7658	Các lãnh thổ phía Tây cam kết trung thành liên tục với Navarre trong giai đoạn đầu, nhưng được sáp nhập vào Vương quốc Castile vào cuối thế kỷ 12, vì vậy tước Vương quốc Navarre tiếp cận trực tiếp với vùng mênh mông.
7659	Các lãnh thổ sau đây đã trở thành quốc gia của liên bang sau khi cải cách.
7660	Các Lãnh thổ Tây Bắc (
7661	Các lá non mới mọc có màu đỏ đồng sáng, sau đó chuyển dần thành màu xanh lục khi đạt tới kích thước cực đại.
7662	Các làn xe đi về hướng nam chạy bên phía đông của các làn xe đi về phía bắc.
7663	Các lá phức có bề ngoài giống như lông chim và có màu lục sáng, nhạt đặc trưng.
7664	Các lập luận của ông bị vài người chỉ trích phủ nhận trong những lời khai trước Quốc hội.
7665	Các lập luận lý thuyết cho việc phủ nhận thần thánh dựa trên các dạng thức tâm lý học, xã hội học, siêu hình học và nhận thức luận đa dạng.
7666	Các lập trình viên của Microsoft cũng trở nên thất vọng với bộ máy quan liêu của IBM và việc sử dụng số lượng dòng mã để đo lường năng suất của lập trình viên.
7667	Các lepton được gán 6 số lượng tử hương: số electron, số muon, số tauon, và tương ứng đối với các neutrino.
7668	Các lễ trao giải và buổi hoà nhạc diễn ra trong tuần đầu tiên của tháng 9 hàng năm.
7669	Các liên kết bổ sung có thể được gắn để tạo thành liên kết sáu thanh hoặc nối tiếp để tạo thành rô bốt.
7670	Các liên kết khoáng vật này giúp người ta có thể theo dõi lịch sử của đá theo dòng thời gian.
7671	Các liên minh cùng nhau nắm giữ đế chế dưới thời Seku phần lớn đã tan rã và nhà nước được tái tổ chức, phần lớn thông qua các khu định cư và tiền đồn liên kết được cai trị bởi một tầng lớp thương nhân ở Kong.
7672	Các lingnan trong hạt bí bao gồm lariciresinol, medioresinol và pinoresinol có đặc tính kháng khuẩn, chống virus, giảm nguy cơ ung thư vú và tuyến tiền liệt.
7673	Các lính commando bắn trả, giết hại nhiều binh sĩ Uganda.
7674	Các linh mục giáo phận Vĩnh Long mà đại diện là các linh mục quản hạt ủng hộ bức thư này của giám mục Tân và bảy tỏ sẽ giải thích cho giáo dân tìm hiểu về giai đoạn lịch sử này của giáo phận.
7675	Các linh mục khác cho rằng vì thời gian xin hộ chiếu kéo dài nên sẽ lãng phí nếu chỉ theo học một khóa học 6 tháng.
7676	Các linh mục và chủng sinh dạy tiếng Pháp và các phân môn khác để các chủng sinh dự bị thi đại học và có kết quả khả quan.
7677	Các lĩnh vực nghiên cứu của bà tập trung vào lý thuyết về nữ quyền, phòng chống bạo lực gia đình và buôn bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới.
7678	Các loại ban đầu được mô tả và đặt tên là Ichthyosaurus extremus bởi Boulenger vào năm 1904.
7679	Các loại "bánh tart", "bánh flan", "bánh quiche" và "
7680	Các loại BOM khác nhau phụ thuộc vào nhu cầu kinh doanh và mục đích sử dụng mà chúng dự định sử dụng.
7681	Các loài bồ nông có chiếc mỏ dài và túi cổ họng lớn đặc trưng, được sử dụng để bắt con mồi và thoát nước từ mồi được nó xúc lên trước khi nuốt.
7682	Các loài Brochis có hơn 10 vây tia, trong khi tất cả các thành viên khác của phân họ Corydoradinae chỉ có 7. Vì thế mà C. britskii có nhiều vây tia ở vây lưng (15 - 18 cái) khi so sánh với các loài Corydoras khác.
7683	Các loài bướm Adelpha và Moduza đôi khi được đưa vào chi này.
7684	Các loài cá chình giống Anguilla chỉ sinh sản một lần trong đời sống.
7685	Các loài cá đối có hai vây lưng ngắn: vây thứ nhất dạng gai (4 gai) và một vây lưng mềm gồm 1gai và các tia vây, cách nhau khá rộng.
7686	Các loài cá lớn như cá ngừ hay cá kiếm thông thường chứa nhiều thủy ngân hơn các loài cá nhỏ, do thủy ngân tích lũy tăng dần theo chuỗi thức ăn.
7687	Các loài cá trên sông Indigirka đa dạng và phong phú,trong đó có nhiều loài cá có giá trị cao như vendace, chir, muksun, inconnu (nelma), omul.
7688	Các loài cây đoạn sản sinh ra các hoa có hương thơm, chứa nhiều mật và là một loại thuốc trong y học.
7689	Các loại cây hoa bia cho nhà sản xuất bia là các giống cây trồng cụ thể, được nhân giống bằng sinh sản vô tính, xem bài Danh sách các giống hoa bia.
7690	Các loài cây này mọc cao tới khoảng 0,5–2 m, với các lá lông chim đứt đoạn và các hoa nhỏ màu vàng, mọc thành một chùm dạng bông, thường không phân nhánh.
7691	Các loài chiến đấu giành quyền sinh sản được đặc trưng bởi tính chiến đấu cùng giới tính khốc liệt.
7692	Các loài chim gặp phải theo cặp hoặc nhóm nhỏ, nhưng hành vi xã hội ít được nghiên cứu.
7693	Các loài chim hút mật sinh sản tại khu vực xích đạo thì sinh sản quanh năm.
7694	Các loài chim này có kích thước không đồng nhất với thân hình mảnh dẻ, đuôi dài và chân khỏe.
7695	Các loài chim tự nhiên như bồ câu, thậm chí là gà rất thích ăn quả này.
7696	Các loại chuông khác nhau và đồ trang trí bằng đồng mạ vàng đã bị hư hại nghiêm trọng do các cuộc ném bom của Mỹ trong Chiến tranh Triều Tiên nhưng đã được khôi phục lại trạng thái ban đầu.
7697	Các loài chủ yếu là cây bụi, một vài loài là cây thân thảo hoặc cây thân gỗ nhỏ, cao tới 5–6 m; phần lớn rụng lá vào mùa khô hay mùa đông.
7698	Các loài Clupea thuộc họ Clupeidae lớn hơn (
7699	Các loại có dải hay ngũ sắc được cắt và đánh bóng thành các loại ngọc mài tròn để làm đồ trang sức.
7700	Các loài có thể cao tới 1–6 m, với tán lá dày, thường có gai.
7701	Các loài của chi này là đơn tính cùng gốc, với các hoa đơn tính của cả hai giới đều có mặt trên cùng một cây.
7702	Các loài đặc hữu khác bao gồm loài Limonium Montis-christi, Oxychilus oglasicola (một loài Ốc của Montecristo có mặt trên các đảo nhỏ của Scola, gần Pianosa) và podarcis muralis calabresiae (một loài thằn lằn).
7703	Các loại đất sét kim loại cũng có ở dạng bột khô, với nó, ta có thể thêm nước để làm ẩm và nhào nặn để đạt được một khối đất sét nhất quán.
7704	Các loại dịch bệnh khác như: Rhizoctonia solani, Rice ragged stunt virus (vector truyền bệnh: BPH), và tungro (vector truyền bênh: Nephotettix spp).
7705	Các loại đối tượng toán học tồn tại rõ ràng sẽ phụ thuộc vào cấu trúc mà chúng được nhúng vào; các giống phụ khác nhau của chủ nghĩa cấu trúc làm cho tuyên bố bản thể học khác nhau về vấn đề này.
7706	Các loại đồng cảm bao gồm đồng cảm nhận thức, đồng cảm về cảm xúc và đồng cảm soma.
7707	Các loại đồ ngọc này dùng làm vật phẩm trang trí trong lễ nghi, không phải là công cụ dùng trong thực tiễn.
7708	Các loài động vật biển hiện nay đã tuyệt chủng, được gọi là Graptolithina cũng rất thịnh vượng trong lòng đại dương.
7709	Các loại động vật hoang dã có thể tìm thấy ở đây là: Black Naped Hare, Barking Deer, Porcupine, Palm Civet, Mouse Deer, Hanuman Langur, Indian Flying Fox, Sambhar.
7710	Các loại dược phẩm khác có chứa nhóm benzimidazole bao gồm etonitazene, galeterone, mavatrep và dovitinib.
7711	Các loại đường hiện tại được phân loại là Đường gọi (đường phố), chạy từ tây sang đông theo chiều ngang, với số đường tăng về hướng bắc và cũng về phía nam (với hậu tố "Sur") từ Calle 0 xuống phía nam.
7712	Các loài Euglena sống trong nước ngọt, ao, hồ, đầm ruộng, kể cả vũng nước mưa.
7713	Các loài Euphorbia dao động từ những loài một năm nhỏ xíu tới những cây gỗ to và sống lâu năm.
7714	Các loài Euphronia là cây gỗ thường xanh.
7715	Các loài hải ly tuyệt chủng khác, bao gồm cả chi Palaeocastor được biết đến nhiều hơn, cũng là động vật đào bới, nhưng Korth & Rybczynski (2003) gợi ý rằng Migmacastor có thể đã trở thành động vật đào bới một cách độc lập.
7716	Các loại hạt khác bị đẩy ra khỏi trái trước khi phân tán.
7717	Các loài hiếm thường được coi là bị đe dọa vì quy mô dân số nhỏ có nhiều khả năng không phục hồi sau thảm họa sinh thái.
7718	Các loại hình phổ biến được địa phương hóa gồm filmi và âm nhạc dân gian: baul bắt nguồn từ Bengal với truyền thống hổ lốn là một loại hình âm nhạc dân gian được biết đến nhiều.
7719	Các loại kẹo truyền thống bao gồm mứt hoa quả, torrone, và hạt dòn, tất cả chúng đều phổ biến trong thời nay.
7720	Các loài khác có mặt trong nghiên cứu là ba con chuột túi với cân nặng dao động khoảng 220 pao (100 kg).
7721	Các loài khác nhau của họ Cá chình mỏ dẽ có hình dạng, kích cỡ và màu sắc khác nhau.
7722	Các loại khẩu trang hoặc mặt nạ bảo hộ khác có thể bảo vệ tốt hơn và tạo sự thoải mái hơn cho người đeo.
7723	Các loài lấy lá có thể gieo trồng tới các vĩ độ cao hơn.
7724	Các loài linh trưởng mới tiếp tục được phát hiện: hơn 25 loài đã được mô tả trong thập kỷ đầu tiên của thập niên 2000, và 11 loài kể từ năm 2010.
7725	Các loài Louisiana Catahoula Leopard Dog (LCLD) hoặc Catahoula Cur (CC) được đặt theo Catahoula Parish thuộc bang Louisiana ở Hoa Kỳ.
7726	Các loài Mai hoàng yến chủ yếu được trồng làm cảnh ở nhiều nơi trên thế giới.
7727	Các loài mà ông quan sát sau đó được Albert Boulenger mô tả là Rhacophorus nigropalmatus.
7728	Các loại mì cũng được sử dụng trong salad và súp.
7729	Các loài môi trường lạnh thay thế chỗ của các loài môi trường nóng từng thịnh vượng trong thời kỳ nóng trước đó (ngôi nhà nóng theo một số nhà khoa học).
7730	Các loại mũ khác như Taqiyah và Gandhi được mặc bởi các cộng đồng khác nhau trong nước để biểu thị một hệ tư tưởng chung.
7731	Các loài nấm bề ngoài tương tự M. inclinata có thể bị nhầm lẫn gồm M. galericulata và M. maculata.
7732	Các loại nấm này không cho phép Cỏ bông tai họ dây leo mọc trong vườn cam quýt.
7733	Các loài này thường có các giác bám chuyên hoá và cơ thể dẹt là các đặc điểm thích nghi với nước chảy xiết.
7734	Các loại ngô kỳ dị được thu thập để bổ sung cho đa dạng gen khi nhân giống chọn lọc các giống ngô thuần hóa mới.
7735	Các loại nhân vật khác nhau còn được thiết kế thiên về những đòn phối hợp nào hơn, vì vậy đây cũng là điều người chơi cần tìm hiểu kĩ nếu muốn trở thành tay chơi lão luyện.
7736	Các loại pastry phổ biến khác có thể thấy trong hầu hết các quán cà phê, tiệm bánh khắp quốc gia là Bola de Berlim, Pão-de-ló, Bolo de Arroz, và pastry Tentúgal.
7737	Các loại phân rã phóng xạ khác được phát hiện là phát ra các hạt đã thấy trước đây, nhưng thông qua các cơ chế khác nhau.
7738	Các loại pháo chống tăng hiện đại đều sử dụng tên lửa chống tăng(ATGM), lắp ráp dựa trên khung tăng khác, đôi khi còn được lắp ráp dựa trên khung của một loại xe vận tải bọc thép(APC).
7739	Các loại pho mát phổ biến mà người ta sử dụng để phủ trên món bánh là pho mát Mỹ, Thụy Sĩ hoặc các loại pho mát dễ tan chảy khác.
7740	Các loại pin sạc khác sử dụng liti như pin polymer ion liti, pin liti sắt phốtphat, và pin dây nano.
7741	Các loại quả chua, ngọt cũng thường được ăn.
7742	Các loại quả mọng có nhiều chất chống oxy hoá và các loại vitamin và khoáng chất khác.
7743	Các loại quần áo kiểu Khách (kiểu Trung Quốc) còn thấy phải đôi theo quy chế quốc tục (.
7744	Các loại quặng này được làm giàu về cơ bản tương tự như quặng sắt từ thành hệ sắt dải, nhưng thường dễ nâng phẩm cấp thông qua đập và sàng.
7745	Các loại quân thời Nguyễn.
7746	Các loại rau bổ dưỡng và thực phẩm bổ sung canxi cũng có thể được thêm vào.
7747	Các loài rồng rộc hay rồng rộc sẻ là những loài chim có kiểu cách làm tổ cầu kỳ phức tạp (có lẽ là phức tạp nhất trong các loại tổ chim), mặc dù một vài loài đáng chú ý vì thói quen sinh đẻ ký sinh có chọn lọc.
7748	Các loại sản phẩm tự nó không có nghĩa là rất chuyên ngành.
7749	Các loài súng sinh sống ở các khu vực ao, hồ và đầm lầy, với lá và hoa nổi lên trên mặt nước.
7750	Các loài Tachycineta là thành viên của họ yến, và được đặt trong phân họ Hirundininae, trong đó bao gồm tất cả các loài chim én và vượn, ngoại trừ những dòng cá sông nước rất đặc biệt.
7751	Các loại tài liệu nghe nhìn như băng đĩa, DVD cùng với các thiết bị hỗ trợ như máy vi tính, đầu đọc đĩa đều được trang bị đầy đủ.
7752	Các loài thực vật bao gồm Roble (
7753	Các loài thực vật và động vật của páramos vùng nhiệt đới thể hiện sự thích nghi nổi bật với điều kiện mát mẻ, ẩm ướt và ánh sáng mặt trời gay gắt.
7754	Các loài thú hoang dã phải được sống trong tự nhiên, đó là mục tiêu và cũng là động lực để những người làm công tác cứu hộ, bảo tồn động vật hoang dã gắn bó với công việc.
7755	Các loài thuộc chi được gọi là swampprivets trong tiếng Anh.
7756	Các loài thuộc chi, thường được gọi là mũ sữa.
7757	Các loài thường chứa các chất iridoit có vị đắng.
7758	Các loại thường gặp: thân dạ, thân quấn, thân cỏ leo.
7759	Các loại tiền giấy mệnh giá 5000.
7760	Các loại tiền tệ cũng được biết không chính thức trong tiếng lóng như là "baller".
7761	Các loại trái cây bản xứ rất phổ biến, nhưng rau tươi ở chợ thì lại ít.
7762	Các loại trận đấu của nữ gồm các loại trang phục mà đô vật nữ mặc khi thi đấu, chỉ được mặc nội y, bikini, trang phục nữ sinh, trang phục ướt hoặc khỏa thân.
7763	Các loài trong bộ Desmidiales đôi khi được gộp trong bộ Zygnematales, nhưng thông thường được tách ra thành bộ riêng.
7764	Các loài trong chi này có bộ lông màu đen, xám hay nâu hung đỏ.
7765	Các loài trong chi này có tên thông dụng trong tiếng Anh là African adders, Mallow D, Ludwig D, Nilson G. 2003.
7766	Các loài trong chi này được tìm thấy ở hải vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, quần đảo Marshall, quần đảo Solomon, Philippines, Australia và Vịnh Aqaba.
7767	Các loài trong chi này là bản địa châu Á nhiệt đới, Madagascar, Queensland và châu Á ôn đới.
7768	Các loài trong chi này phân bố trong khu vực Angola (tỉnh Cabinda), Cameroon, Congo, Cộng hòa Dân chủ Congo, Gabon, Guinea Xích đạo, Liberia, Nigeria.
7769	Các loài trong chi sinh sống rải rác qua Ấn Độ, Đông Nam Á và Thái Bình Dương.
7770	Các loài trong họ này có lẽ thiếu lá kèm, các cấu trúc tương tự như lá kèm mà đôi khi nhìn thấy trên thực tế là các lá bắc nhỏ phát triển muộn hơn các lá (Bayer 2002).
7771	Các loài trong họ này là các cây bụi lá sớm rụng có hương thơm, cao tới 2–4 m, ngoại trừ Idiospermum australiense là cây gỗ lớn thường xanh.
7772	Các loài trong họ này phân bố ở châu Mỹ, châu Phi và Iran.
7773	Các loài trong phân bộ này có đuôi dài.
7774	Các loài vạc trong chi này làm tổ thành đàn trên bệ que cây trong một nhóm cây hoặc trên mặt đất ở những vị trí được bảo vệ như đảo hoặc luống lau sậy.
7775	Các loại và khái niệm đã được học và sử dụng như thế nào?
7776	Các loại vật dụng, thủ công, phụ kiện trang trí,.
7777	Các loại vi khuẩn nguy hiểm có khả năng tạo vỏ là Streptococcus pneumoniae (phế cầu khuẩn), Neisseria meningitidis (não mô cầu khuẩn) và Pseudomonas aeruginosa (trực khuẩn mủ xanh).
7778	Các loài vịt mò này nói chung kiếm ăn trên mặt nước hay trên các đáy bùn đất rất nông.
7779	Các loài vượn cáo có trọng lượng từ 30 g (1,1 oz) đến 9 kg (20 lb).
7780	Các loạt đều có bốn chữ Chiêu Thống thông bảo đúc nổi và được đọc chéo.
7781	Các loạt phim siêu người hùng sống được ít lâu trong thập niên 60 nhưng phần lớn đều không có tiến triển gì.
7782	Các lô hàng hoặc dịch vụ tiếp tục cho đến khi người tiêu dùng hủy tư cách thành viên của họ.
7783	Các lỗi icing cũng được tính, nhung thường được coi là lỗi đưa cầu đi xa trái phép khỏi khu vục phòng ngự.
7784	Các lỗi nhỏ truyền tin trong suốt quá trình nhận có thể chỉ ảnh hưởng lên các bit biên.
7785	Các lỗi như vậy ảnh hưởng đến giá cả và hoàn vốn, tạo ra sự thiếu hiệu quả của thị trường.
7786	Các lỗi thường thấy là câu giờ, đẩy người, kéo áo.
7787	Các lỗ mũi của Edmontosaurus sâu và nằm trong những lỗ bao quanh bởi vành xương khác biệt ở trên, phía sau và phía dưới.
7788	Các lông đuôi có màu đen ở cuối với ánh xạ màu xanh lục.
7789	Các lông đuôi ngoài có màu đen với các đường chéo màu trắng rộng trên ba lông vũ bên ngoài, một đặc điểm dễ nhìn thấy khi chúng bay.
7790	Các lớp chỉ được giữ bởi liên kết tàn dư yếu và kết quả khoáng vật có cát khai rất hoàn toàn.
7791	Các lớp chuyên/chọn này được thiết kế để phù hợp với năng lực học tập của học sinh, và có thể mở rộng hoặc đào sâu kiến thức một số môn.
7792	Các lớp đá này thường chứa hóa thạch có những đặc trưng mà con người chưa biết được, giúp con người phân tích tiến trình phát triển của sinh vật theo từng lớp một.
7793	Các lớp enzyme có các đồng yếu tố mangan rất rộng bao gồm oxidoreductases, transferases, hydrolases, lyases, isomerases, ligases, lectins, và integrins.
7794	Các lớp học được tổ chức rộng rãi trong các trường tiểu học và trung học công lập.
7795	Các lớp lắng đọng dày của vật liệu bột sinh ra từ trầm lắng nhờ các quá trình gió thường được gọi là hoàng thổ.
7796	Các lớp mai (vỏ) vỡ (gọi là coquina) cung cấp các chứng cứ mạnh mẽ cho kiểu khí hậu mà các cơn bão mạnh ngự trị được phát sinh khi đó bởi các mặt biển ấm.
7797	Các lớp phủ chuyển đổi điện hóa cũ hơn, ít hiệu quả hơn nhưng tương tự về mặt hóa học bao gồm quá trình oxy hóa màu đen, trong lịch sử được gọi là bluing hoặc browning.
7798	Các lớp trầm tích dưới đáy hồ phân chia vẫn tương đối không bị xáo trộn vì có rất ít sự pha trộn vật lý và một vài sinh vật sống để khuấy động chúng.
7799	Các lô sản xuất đầu tiên được thiết kế Mk 262 Mod 0 và sử dụng một Bullets Sierra MatchKing 77 hạt (5 g) Hollow Point Thuyền Tail đạn mà không có một cannelure (rãnh uốn tóc bồng).
7800	Các lọ vắc-xin sẽ được lấy ra khỏi tủ lạnh khoảng 15 phút trước khi sử dụng.
7801	Các lựa chọn giải trí không bao gồm các tùy chọn theo chủ đề LGBT.
7802	Các lựa chọn thay thế khác nhau, trong đó có một phiên bản của "Oh Shenandoah", gặp phải sự chống đối trong Đại biểu viện Virginia.
7803	Các luận án đã được viết để tranh luận về khả năng của nó, gồm những lời bác bỏ hoặc thể hiện nghi ngờ về tranh cãi phản đối nó của Ptolemy.
7804	Các luật được thông qua vào năm 1959 và 1960 đã chỉ định các vị trí đặc biệt trong quốc hội do phụ nữ nắm giữ, một số phụ nữ được thăng chức lên lãnh đạo.
7805	Các luật lệ cũng cần được thiết kế để đảm bảo quyền lợi cho cả các nhà sản xuất điện địa phương lẫn các mạng lưới điện rộng lớn.
7806	Các luật lệ liên bang có liên quan đến quốc lộ Hoa Kỳ lại sử dụng thuật từ "United States Route" hay "U.
7807	Các luật sư hỗ trợ những người cố gắng lấy phôi nói thuật ngữ "nhận phôi" là một cách hiểu sai vì việc chuyển phôi được xử lý như chuyển nhượng tài sản.
7808	Các lực khí động được phát hiện và đo đạc, phân tích rõ ràng.
7809	Các lực lượng Cách mạng Palestine hai năm sau đó, và vào năm 1973, trở thành lãnh đạo phái chính trị của PLO.
7810	Các lực lượng Chile chiếm đóng Lima vào tháng 1 năm 1881.
7811	“Các lực lượng chức năng trên biển của Việt Nam đã và đang thực thi chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán một cách hòa bình, đúng pháp luật nhằm bảo vệ vùng biển Việt Nam”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh.
7812	Các lực lượng địa chất hình thành núi Trường Bạch vẫn còn là một bí ẩn.
7813	Các lực lượng được tổ chức và huấn luyện bài bản của Phổ liên tiếp thắng trận trong suốt sáu tuần giao chiến.
7814	Các lực lượng gìn giữ hòa bình, chẳng hạn như lực lượng đa quốc gia ở Liban và UNIFIL, cũng đã đóng quân ở Lebanon.
7815	Các lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, do tướng Oliver đứng đầu, không thể có hành động quyết đoán chống lại Interahamwe vì lực lượng gìn giữ hòa bình được yêu cầu không được can thiệp vào cuộc xung đột và ngăn chặn nạn diệt chủng.
7816	Các lực lượng quân sự đặc biệt Hoa Kỳ (Mũ nồi Xanh) được gửi tới Guatemala để biến quân đội nước này trở thành một "lực lượng chống nổi lạon hiện đại" và biến nó trở thành đội quân mạnh nhất, tinh vi nhất vùng Trung Mỹ.
7817	Các lực lượng thiết giáp Đức đã tạm dừng chân tại mặt trận trong suốt một tuần và trong khi họ đang sắp sửa tung ra một đợt tấn công mới thì một trận mưa lớn bất chợt đổ ập xuống khu vực trận địa trong đầu tháng Bảy.
7818	Các lực lượng Trung Quốc thường sử dụng phong cách tấn công hai cánh sau lưng các lực lượng LHQ để cho phép mở đường đổ quân.
7819	Các lực lượng vũ trang Nữ Chân được tổ chức theo cách tương tự như Khiết Đan: quân đội được chia thành các đơn vị 5, 10, 100 và 1.000.
7820	Các lực lượng YPG vào ngày 21 tháng 7 đã báo cáo bắt giữ Al-Malikiyah, nằm cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ chỉ 10 km.
7821	Các lữ đoàn này được cung cấp lương thực, thực phẩm và đạn dược đủ để cầm cự trong 1 tuần lễ.
7822	Các lưới được kết nối với nhau bằng 3 trạm biến đổi tần số (Higashi-Shimizu, Shin Shinano và Sakuma), nhưng các trạm trên chỉ có thể xử lý 1 GW.
7823	Các luồng khí nóng, được phát hiện trong hình ảnh tia X từ kính viễn vọng không gian Chandra của NASA, dường như đang quét khí hydro lạnh hơn trước chúng.
7824	Các lượt trận được diễn ra vào các ngày 18-19 tháng 9, 2-3 tháng 10, 23-24 tháng 10, 6-7 tháng 11, 27-28 tháng 11, và 11-12 tháng 12 năm 2018.
7825	Các lý thuyết được trình bày Tuyển dụng quang học, che đậy sự kiện, hủy tán xạ lưỡng cực, ánh sáng truyền qua đường hầm, cảm biến và các nguồn hoạt động, và che đậy âm.
7826	Các lý thuyết không hề tiên đoán rằng sao trung tâm phát ra nhiều tia X, do đó đây là một điều bí ẩn.
7827	Các lý thuyết siêu trọng lực với N> 1 thường được gọi là siêu trọng lực mở rộng (SUEGRA).
7828	Các lý thuyết thống nhất các phát hiện về hình ảnh thần kinh đã được đề xuất.
7829	Các Ma cà rồng sau đó đã bắt cóc Simon từ bữa tiệc Magnus tổ chức cho những cư dân của thế giới ngầm.
7830	Các mạch chỉnh lưu cũng được sử dụng để cấp điện có cực tính cho máy hàn điện.
7831	Các mạch này sử dụng bóng bán dẫn để thực hiện các phép tính cộng, trừ cũng như các phép tính phức tạp hơn như số mũ hay căn.
7832	Các mạch phát tần siêu cao dùng nguyên lý khác.
7833	Các mạch thông dụng như mạch Dimmer hay mạch kích CDI của xe gắn máy.
7834	Các mái chèo này lần lượt nhấc lên rồi cắm xuống, đẩy nước về phía sau.
7835	Các mảng 2 chiều có thể được thiết kế sao cho mang cấu trúc phi tuần hoàn tuân theo một thuật toán nhất định, thể hiện một dạng của điện toán DNA.
7836	Các mạng chỉ bao phủ một phần đã biết của hệ thống.
7837	Các màng này có thể được mô tả là "trạng thái kính, tức là, cứng nhắc nhưng không có trật tự tinh thể".
7838	Các mảnh cắt thường có phương cắt thường là 45° tính từ trục chính tinh thể.
7839	Các mảnh trang phục, vũ khí và áo giáp đều có trong các màn chơi bình thường.
7840	Các mảnh vỡ của mạng tinh thể mang tính biểu tượng sau đó sẽ được sử dụng để tách các phần của bãi đỗ xe tại Sân vận động Ánh sáng.
7841	Các mảnh vỡ tạm thời khiến 20 người mắc kẹt và bị thương ba người lao động.
7842	Các mảnh vụn thức ăn được đưa vào bào khẩu (cytostome, thường nằm ở một vị trí nhất định nào đó trên cơ thể động vật nguyên sinh), theo bào khẩu vào bào hầu (cytopharynx) và được bao bọc trong một túi gọi là không bào tiêu hoá.
7843	Các màn trình diễn của bà đan xen các yếu tố này và các tác phẩm đa phương tiện, cho thấy rõ kích thước của hàng ngày thông qua các đồ vật và quần áo.
7844	Các màn trình diễn truyền hình bao gồm Romeo y Julieta, Perla Negra ("The Black Pearl") (cả hai đều nhận được hai giải thưởng Martin Fierro riêng biệt), và gần đây hơn, 22 El Loco cùng với Adrián Suar, nơi cô đóng vai bà ngoại của nhân vật chính.
7845	Các mao quản có đường kính nhỏ này cung cấp một diện tích bề mặt tương đối lớn để trao đổi khí và chất dinh dưỡng.
7846	Các mặt cầu thiên thể, được sử dụng cho các mục đích giảng dạy và thỉnh thoảng cho cả mục đích hoa tiêu cũng vẫn dựa trên hệ địa tâm.
7847	Các mặt hàng chủ yếu bao gồm: Chế biến nông sản, thực phẩm, may mặc, vật liệu xây dựng, nông cụ cầm tay, nông sản, sản phẩm của nghề mộc.
7848	Các mặt hàng nhập khẩu quan trọng trong thời kỳ trước năm 1965 là dầu hỏa, dược phẩm, sắt thép, máy móc, phân bón.
7849	Các mặt hàng quan trọng xuất qua cảng này như chuối, cà phê và các sản phẩm chế biến khác.
7850	Các mật khẩu dễ đoán như vậy có thể dẫn đến tổn hại nặng nề nếu bị nghịch, gian lận hoặc trả thù.
7851	Các mặt phẳng quỹ đạo với độ nghiêng 60° < i < 140° không tồn tại một vệ tinh nào do sự bất ổn định Kozai.
7852	Các ma trận tam giác trên chính xác là các ma trận ổn định cờ tiêu chuẩn.
7853	Các mật thư hướng dẫn các đội ghi lại nhịp tim cao nhất của họ từ chặng trước và nhịp tim của họ từ Roadblock của chặng này được đặt xung quanh cối xay gió gần đó.
7854	Các mặt vách chung quanh điện Phật tôn trí 10.000 tượng Phật nhỏ (mỗi tượng ngang gối 0,25m, cao 0,30m) theo kinh Vạn Phật.
7855	Các mấu bên ban đầu có dạng sợi hoặc giống như sợi chỉ (filiform) nhưng to dần thành hình chuỗi hạt (moniliform) theo độ tuổi.
7856	Các mẫu cải tiến bao gồm Falcon 900B, cải tiến động cơ và tăng tầm bay, và Falcon 900EX với những cải tiến xa hơn nữa trong động cơ, tầm bay và buồng lái kính hoàn toàn.
7857	Các mẫu cho các cơ sở lưỡng âm tiết bao gồm cao-cao, trung-trung, trung-trung-giáng và thấp-thấp.
7858	Các mẫu được lấy ở khoảng cách 25 mét dọc theo một đường cắt ngang theo hướng của dòng thủy triều chính.
7859	Các mẫu máy TI-83 và TI-84 được phép sử dụng.
7860	Các màu mới là màu vàng và màu xanh.
7861	Các mẫu molypdenit, thường là không thấm ướt, trở nên thấm ướt khi có mặt muối này.
7862	Các mẫu này thường được bán cho những người đam mê hoặc với một thỏ lop tai nhỏ cho len.
7863	Các màu sắc khác nhau và nhiều phiên bản đặc biệt đều đã được phát hành.
7864	Các màu sắc phổ biến nhất không xuất hiện mỗi năm là Hồng, tiếp theo là Xanh lá cây, Đen, và Trắng.
7865	Các mẫu súng của ông (ký hiệu АК-1 và АК-2) đã tỏ ra đáng tin cậy và vượt lên mẫu của các đối thủ khác, lọt vào vòng 2 của cuộc thi cùng với các mẫu thiết kế AB-47 của Bulkin và AD-47 của Dimentiev.
7866	Các mẫu thiết kế đầy màu sắc được thực hiện bởi nhà thiết kế nghệ thuật Toriyama Akira được đánh giá cao.
7867	Các mẫu thiết kế về chiếc đĩa bay và mô hình đã bị đánh cắp từ xưởng của ông ở Bremerhaven-Lehe vào năm 1948 và ông tin rằng các đặc vụ Séc đã chế tạo mẫu phi thuyền này cho "một thế lực ngoại bang".
7868	Các mẫu thường đại diện cho một tập hợp con của kích thước mẫu tổng thể.
7869	Các mẫu tổng thể nhỏ không thể đảo ngược cũng trở nên phổ biến, chẳng hạn như thiết kế hoàn hảo của nước và tre trong bản in này.
7870	Các mẫu và biên lai đóng dấu sau đó có thể được gửi lại cho các nhà bán lẻ, hoặc đại lý của họ, để được hoàn lại tiền.
7871	Các mẫu vật sau đó được chuyển đến các cơ sở chuyên dụng để xử lý, phân tích và cất giữ.
7872	Các mẫu xe hơi thuộc dòng sedan sẽ có cốp và cửa kính ở phía thân sau.
7873	Các máy ảnh medium format hiện đại thường được trang bị dòng ống kính riêng biệt với cảm biến lớn.
7874	Các máy bán hàng tự độngccuũnngg được lắp đặt với rất nhiều đồ ăn vặt và mì hộp các loại để phục vụ nhu cầu của các thủy thủ.
7875	Các máy bay chiến đấu cáo buộc lực lượng gìn giữ hòa bình hợp tác với chính quyền Syria trong nỗ lực "đẩy phiến quân ra khỏi Jamla" và yêu cầu Quân đội Syria rút khỏi vùng lân cận Jamla để trả tự do.
7876	Các máy bay Mi-8TV vũ trang được trang bị động cơ TV3-117VMA mạnh hơn cải thiện trần bay (3.950m so với 1.760m của Mi-8MT).
7877	Các máy bay Nhật trên đường trở về đã phát hiện ra hạm đội Mỹ và ngay lập tức tấn công.
7878	Các máy bay trực thăng hạ cánh ngay sau 10:30 tối và bốn phi công cùng sáu tên bắt cóc xuất hiện.
7879	Các máy chạy chữ (character generator) hiện đại từ Aston Broadcast Systems và Chyron Corporation có kết hợp với đồ họa chuyển động.
7880	Các máy khuếch tán ánh sáng có 2 gương song song đặt ở hai đầu, một bên mạ bạc phản xạ toàn phần, bên kia là mặt bán mạ cho phép khoảng 50% ánh sáng phản xạ, 50% ánh sáng truyền qua.
7881	Các máy móc làm cho nước sông và biển chảy vào nhau.
7882	Các máy PC này được lắp ráp ở một nhà máy IBM tại Boca Raton, với bộ phận được làm tại nhiều nhà máy của IBM và công ty bên thứ ba.
7883	Các máy phát hiện đại có cuộn dây điện từ thường sử dụng nguyên lý tự kích thích, trong đó một lượng điện năng ở đầu ra của rotor được sử dụng để cấp năng lượng cho cuộn dây điện từ.
7884	Các máy tính đều được kết nối Internet.
7885	Các máy tính được trang bị transistor có thể chứa mười ngàn mạch luận lý nhị phân trong một không gian rất nhỏ hẹp.
7886	Các máy tính ngày nay vẫn sử dụng các bộ dao động tinh thể ở 14,31818 Mhz chỉ đơn giản như một sự kế thừa.
7887	Các "máy tính trường Harvard" phân loại các ngôi sao.
7888	Các máy trạm của người dùng cần giấy phép truy cập máy khách (Client Access License - CAL) để truy cập các bản cập nhật trên WSUS.
7889	Các máy truy tìm có thể dùng OR là: AltaVista, AOL Search, Excite, Google, Inktomi (HotBot, MSN), Ask Jeeves, Lycos, Northern Light, HotBot và Gigablast.
7890	Các mệnh đề con này thường là các mệnh đề phức hợp.
7891	Các merozoite này lây nhiễm các hồng cầu mới và bắt đầu một chu trình nhân bản vô tính, chúng tạo ra 8 đến 24 merozoite lây nhiễm mới, lúc này các tế bào vỡ ra và chu kỳ lây nhiễm các tế bào mới bắt đầu.
7892	Các milligal (mGal) và microgal (μGal) tương ứng với một phần nghìn và một phần triệu của một gal.
7893	Các miniseries bao gồm ba tập 56 phút.
7894	Các mô biểu bì bao phủ các bề mặt bên ngoài của thân cây và thường có chức năng chống thấm, bảo vệ và kiểm soát sự trao đổi khí.
7895	Các móc bám của hạt gây ra kích thích và có thể tạo ra những cục "tóc" trong ruột của động vật.
7896	Các mỏ chính của Ai Cập phân bố ở các khu vực Safaga-Al-Qusair và Abu Tartour.
7897	Các mỏ đá làm tượng nằm ở ngay cao nguyên; một số cột chưa hoàn thiện đã được tìm thấy tại chỗ.
7898	Các module này được mang lên trạm bởi các tàu con thoi và mang theo hàng tiếp tế cũng như thiết bị khoa học cho trạm.
7899	Các mô hình đồ thị ngẫu nhiên khác nhau tạo ra những phân bố ngẫu nhiên khác nhau trên tập các đồ thị.
7900	Các mô hình lý thuyết mới cần được đề xuất, và kiểm chứng để giải thích cho các số liệu đã thu thập được.
7901	Các mô hình ngưng tụ của HAT-P-7b dự đoán lượng mưa của Al 2 O 3 (
7902	Các mô hình nhân vật được thiết kế bởi Ichika.
7903	Các mô hình sinh học đa dạng hiện tại đã được định hình bởi sự lặp đi lặp lại của việc hình thành các loài mới (
7904	Các mô hình tiền-Cassini về các góc và đường bay va chạm cho thấy rằng nơi vật thể va chạm với vỏ băng nước, một lượng nhỏ vật liệu bắn ra còn lại ở dạng nước lỏng bên trong hố va chạm.
7905	Các mô hình trước đó của iMac (Polycarbonate iMac) có phần thừa từ tính dành cho các thiết bị điều khiển từ xa, sau đó đã được bỏ đi.
7906	Các mối liên hệ trước đây giữa Hà Lan và Indonesia vẫn còn có thể nhận thấy trong các lĩnh vực công nghệ như thiết kế công trình thủy lợi.
7907	Các mối liên kết cho phép tài chính theo một dòng chảy qua chuỗi.
7908	Các mối liên kết giữa nó với tiếng Etruscan và hệ thống chữ viết Linear A của người Minoan cũng đã được tìm thấy.
7909	Các mối lo ngại này dẫn đến việc phát triển các tiêu chuẩn kĩ thuật cho công nghệ RFID liên quan đến quyền riêng tư và bảo mật.
7910	Các mối nguy có thể được phân loại theo nhiều cách.
7911	Các mối nguy tâm lý xã hội bao gồm nhưng không giới hạn ở căng thẳng, bạo lực và các yếu tố gây căng thẳng tại nơi làm việc.
7912	Các mối quan hệ của wrentit là khó hiểu.
7913	Các mối quan hệ họ hàng gần của rùa với Diapsida được hỗ trợ trong các nghiên cứu phát sinh chủng loài mức phân tử, như trong các nghiên cứu của Zardoya và Meyer (1998) ; Iwabe và ctv.
7914	Các mối quan hệ trong gia đình hoàng gia không được khám phá đầy đủ và rõ ràng, đặc biệt là về khoảng thời gian cuối cùng của vương triều.
7915	Các mối quan hệ tương tự như quan hệ thân nhân nghi lễ và quan hệ thân nhân thực tế Bourdieu 1980 có thể đóng một vai trò quan trọng trong giáo dục.
7916	Các môi trường sống chứa nước mặn, được gọi là môi trường sống nước mặn.
7917	Các môi trường sống tự nhiên của chúng là các vùng biển mở, biển nông, cửa sông, vụng biển.
7918	Các môi trường sống tự nhiên của chúng là sông và vùng nước cửa sông.
7919	Các môi trường sống tự nhiên của chúng là vùng đất ẩm có cây bụi nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới và đầm nước ngọt có nước theo mùa.
7920	Các môi trường sống tự nhiên của chúng là vùng rừng khô và vùng đất có cây bụi nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới.
7921	Các mỏ lớn dễ phục hồi hơn vùng nông thôn, do các công nhân có kỷ luật và các cơ sở công nghiệp xa những vùng có chiến sự.
7922	Các mômen lực không cùng phương với vận tốc góc của Trái Đất, có xu hướng kéo các chỗ lồi xích đạo vào trong mặt phẳng quỹ đạo của Trái Đất xung quanh Mặt Trời (
7923	Các món ẩm thực khi đến đây là cá sông Lam, nhút Thanh Chương, bánh đa Đô Lương, bánh mướt Nghệ An, gà đồi nấu sáo kiểu xứ Nghệ khi đến đây.
7924	Các món ăn bao gồm nhiều chế phẩm trộn giữa các món hầm ngọt và mặn và với các loại nước chấm dựa trên botifarra (xúc xích thịt lợn) và picada đặc trưng (hạnh nhân đất, hạt phỉ, hạt thông, vv đôi với tỏi, rau thơm, bánh quy).
7925	Các món ăn cụ thể có thể khác nhau từ nước này sang nước khác, nhưng nhiều trong số chúng là phổ quát.
7926	Các món ăn được phục vụ như món đãi khách cho các vị khách quan trọng đến thăm Bình Nhưỡng và câu hỏi, "súp cá đối nục như thế nào?"
7927	Các món ăn làm từ "thịt bò Kobe" này cũng đắt hơn nhiều lần so với các món ăn cùng loại khác.
7928	Các món ăn này được gắn thêm chữ "miso" vào tên gọi và có mùi vị đậm hơn các món canh thông thường khác.
7929	Các món chính bao gồm Frìttuli (thịt lợn), các loại xúc xích cay (như Nduja và Capicola), dê và ốc.
7930	Các môn hạ của Thông hoảng hốt, rối loạn.
7931	Các món mực có thể chế biến từ mực tươi hoặc mực phơi khô.
7932	Các môn thể thao Gaelic chủ yếu nằm dưới quyền quản lý của Hiệp hội Thể thao Gaelic (GAA).
7933	Các môn thể thao khác như cưỡi ngựa cũng rất phổ biến và có nhiều vận động viên thành tích cao.
7934	Các môn Toán và Tin học có 2 bài thi lý thuyết.
7935	Các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học có 2 bài thi lý thuyết và 1 bài thi thực hành.
7936	Các Motor điện có rất ít không gian để cách điện do đó chúng thường hoạt động với hiệu điện thế thấp.
7937	Các một số chi được đặt trong Boletales mà i) không được hiểu rõ, ii) chưa được nghiên cứu ADN, hoặc iii) phát sinh loài cho thấy chúng không nằm trong một họ đã được đặt tên hay xác định, hay không thuộc về một họ xác định.
7938	Các mô xương của Myotragus, mô khắp vỏ não, một tính năng khác đặc trưng của loài bò sát ectothermic.
7939	Các mùa thường được gọi là mùa mưa và mùa khô.
7940	Các mục này được gọi là các mục kiểm soát truy cập (ACE) trong hệ điều hành Microsoft Windows NT, OpenVMS, Unix, và Mac OS X. Mỗi đối tượng truy cập có chứa một định danh cho ACL của nó.
7941	Các mục sư thuộc phong trào Lời Đức tin bị cáo buộc về những giáo huấn của họ cho rằng các tín hữu là "những thượng đế nhỏ".
7942	Các mức thiền này chỉ dành cho người có quyết tâm tu tập, lìa bỏ Ái Dục.
7943	Các mức thủy triều thường được đưa ra liên quan đến mốc thời gian dọc nước thấp, ví dụ: mốc dữ liệu nước thấp trung bình (MLLW) ở Mỹ.
7944	Các mục tiêu khác của Phi đội bao gồm các nhà máy lọc dầu và sân bay ở Singapore, Malaya, và Đông Ấn.
7945	Các mục tiêu mà nó đề ra chi phối mọi công cụ quốc gia, mọi nguồn lực mà nó sẽ sử dụng để đầu tư phát triển.
7946	Các mục từ 9503 - 9514, tr.
7947	Các mũi tấn công phòng ngự chủ động ở sườn trái theo ý tưởng ban đầu của von Manstein bị cắt bỏ, trong đó có mũi theo hướng Tây Nam về Reims.
7948	Các mũi tiêm phóng thích kéo dài có giá khoảng $ 1,267 mỗi tháng ($ 41,20 mỗi ngày).
7949	Các muối chì được sử dụng trong men gốm đôi khi gây ngộ độc, khi các nước uống có tính axit như nước ép trái cây, đã làm rò rĩ các ion chì ra khỏi men.
7950	Các muối cyanua tan trong nước, dễ tạo với các cyanua không tan thành các ion phức.
7951	Các muối đơn giản loại M 2 X, trong đó X là một anion đơn phân tử, không hoà tan đặc trưng trong bất kì dung môi nào vì chúng có năng lượng mạng lưới cao.
7952	Các năm 1952 và 1965, các cuộc sáp nhập đã được thực hiện, giảm số lượng đơn vị hành chính trực thuộc đô thị này.
7953	Các năm đều được liên kết với lễ trao giải Grammy diễn ra vào năm đó.
7954	Các nâng cấp hệ thống cơ khí/điện, các thành phần phần bao tòa nhà mới, hoặc thậm chí phục hồi và các tái trang bị có thể được bao gồm trong hợp đồng mặc dù chúng không có hiệu lực trên số tiền tiết kiệm năng lượng.
7955	Các nang nấm này chứa các bào tử nang dạng sợi chỉ, thông thường vỡ ra thành các mảnh và có lẽ là các thể lây nhiễm.
7956	Các nàng tiên khác trong nhóm Winx đã đến thăm Bloom - trong khi cô đang gặp khó khăn.
7957	Các nạn nhân, bao gồm một giáo viên tiểu học và một y tá, được cho là đã chết vì vết thương do súng bắn, nhưng các nguyên nhân khác cũng đang được điều tra.
7958	Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa TP.
7959	Các nắp đồng này chứng thực cho mô tả của Tư Mã Thiên về kiểu tóc của người Điền.
7960	Các nêm giảm và tăng là một phần nhỏ của xu hướng trung gian hoặc xu hướng chính.
7961	Các nền tảng cộng tác trực tuyến và truyền thông xã hội hiện đại cũng được ra mắt vào những năm 1990 với các nền tảng thành công như Myspace và Wikipedia xuất hiện vào đầu những năm 2000.
7962	Các nền tảng này là các nguồn mở như một cái máy tạo câu chuyện cho phép người dùng tự thêm tình tiết vào thế giới tiểu thuyết.
7963	Các nền tảng và sự sáng tạo trong thiết kế sản phẩm mới là ưu tiên và cần tối ưu hóa.
7964	Các nền văn hóa thời kỳ đồ sắt của Phần Lan có thể được tách ra thành các nền văn hóa của Phần Lan, Tavastian và Karelian.
7965	Các nền văn hóa tiền gốc Tây Ban Nha chính ở đây là Purépecha và Matlatzinca, nhưng không có thành phố lớn nào được thành lập trong thung lũng trong thời gian này.
7966	Các nền văn minh có thể có một số đơn vị quân giống nhau nhưng mỗi nền văn minh đều có đơn vị quân riêng biệt và thế mạnh khác nhau.
7967	Các nền văn minh ngoài phương tây ban đầu bị thực dân phương Tây thống trị, và họ thường đối xử rất ác nghiệt với dân bản xứ.
7968	Các nền văn minh sụp đổ không phải vì chúng phải hoặc tồn tại một số vòng đời theo chu kỳ hoặc "sinh học".
7969	Các neutron này đôi khi được phát ra với một độ trễ, đưa đến thuật ngữ neutron trễ.
7970	Các ngài đều chứng đắc đạo quả khi nghe Đức Phật thuyết bài pháp "Lửa".
7971	Các ngân hàng có thể làm cho ngân hàng di động trở nên an toàn hơn nữa nếu họ có thể sử dụng máy quét dấu vân tay trên điện thoại thông minh cùng với mật khẩu chữ và số để xác minh danh tính của khách hàng.
7972	Các ngân hàng đã luôn luôn có các phương pháp khác nhau để phát hiện ý đồ ghi quá số dư và ngăn không cho chúng hành động.
7973	Các ngân hàng đầu tư rất quan trọng về hạt nhân ngay sau tai nạn.
7974	Các ngân hàng rất chần chừ khi báo cáo những sự kiện này, trong một số trường hợp đã trễ đến cả hàng năm.
7975	Các ngân hàng thương mại cổ phần với tư cách là các công ty cổ phần đã đăng ký trở thành công ty đại chúng có quyền mua lại cổ phiếu của chính mình.
7976	Các ngân hàng trên toàn thế giới tham gia.
7977	Các ngành chính của nền kinh tế Crimea là nông nghiệp và đánh bắt sò, ngọc trai, du lịch và cảng.
7978	Các ngành chính của ngành công nghiệp Hungary là ngành công nghiệp nặng (khai khoáng, luyện kim, máy móc và sản xuất thép), sản xuất năng lượng, cơ khí, hoá chất, công nghiệp thực phẩm và sản xuất ô tô.
7979	Các ngành chính gồm chế tạo máy, hoá chất, chế biến thực phẩm, luyện kim và dệt may.
7980	Các ngành công nghiệp giải trí và thương mại nhanh chóng phục hồi, và các nghệ sĩ có thể tiếp tục sự nghiệp thu âm của mình.
7981	Các ngành công nghiệp len và worsted hoàn toàn là một sản phẩm của liên hệ được tái lập của Nhật Bản với phương Tây trong những năm 1850 và 1860.
7982	Các ngành công nghiệp mới như bê tông, quần áo, sáp và nến và các nghề thủ công.
7983	Các ngành công nghiệp nặng nằm ở khu vực này phải kể đến là lọc dầu, sản xuất thép và đóng tàu.
7984	Các ngành của giải phẫu có thể được chia thành giải phẫu vĩ mô và giải phẫu vi mô.
7985	Các ngành khuyết thực vật có 16 họ, 32 chi và 40 loài.
7986	Các ngành kỹ thuật khác cũng trùng lặp với kỹ thuật điều khiển vì nó có thể được áp dụng cho bất kỳ hệ thống nào có mô hình thích hợp.
7987	Các ngành, lĩnh vực kinh tế đều có sự phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa.
7988	Các ngành như thể thao vốn chưa từng biết đến cổ phần hóa cũng đã bắt đầu quá trình này, song song với việc ra đời một loạt các cơ sở thể thao cố phần hay tư nhân từ đầu.
7989	Các ngành quan trọng bao gồm công nghiệp hóa chất, ô tô, máy móc, kỹ thuật điện và thực phẩm.
7990	Các ngành và lĩnh vực tuân theo phân loại điểm chuẩn phân loại ngành.
7991	Các ngành xuất khẩu của Ai Cập, đặc biệt là ngành xuất khẩu vàng và khí thiên nhiên có triển vọng tốt.
7992	Các ngày hạ chí và đông chí là những ngày dài nhất và ngắn nhất trong năm, theo nghĩa khoảng thời gian giữa lần Mặt Trời mọc và Mặt Trời lặn trong những ngày này tương ứng là dài nhất và ngắn nhất.
7993	Các ngày lễ thánh (haggim), để kỷ niệm các mốc trong lịch sử Do Thái giáo, như việc thoát khỏi đất Ai Cập, sự mạc khải của Thiên Chúa trong sách Torah, hoặc đôi khi đánh dấu sự chuyển mùa hoặc lúc giao mùa giữa các chu kỳ trồng trọt.
7994	Các nghệ nhân xử lý xương, sừng trâu, bò bằng việc ngâm vào hóa chất chuyên dụng.
7995	Các nghệ sĩ biểu diễn cho buổi lễ đã được công bố vào ngày 7 tháng 3 năm 2021.
7996	Các nghệ sĩ chế tác bằng đất sét kim loại tìm kiếm sự bền chắc ở trong các sản phẩm bạc của họ cũng có thể trộn đất sét PMC có bạc tốt với một lượng tương đương PMC Sterling.
7997	Các nghệ sĩ dưới trướng LOEN Entertainment được biết đến với tên gọi LOEN Tree.
7998	Các nghệ sĩ yêu thích của Moriuchi là Bring Me The Horizon, Radwimps, Michael Jackson, Vanessa Carlton, Attack Attack!, Asking Alexandria, Destrage, Coldplay, Nickelback và Avril Lavigne.
7999	Các nghĩa khác của mắc ma, xem Mắc ma (định hướng).
8000	Các nghiệm này đôi khi được gọi là các điểm nút Chebyshev (tiếng Anh: Chebyshev nodes) bởi vì chúng được dùng trong đa thức nội suy.
8001	Các nghiên cứu ban đầu tiến hành quan sát so với việc tham gia các trò chơi VR bạo lực cho thấy đối với những người tham gia trò chơi thực tế ảo, họ có những suy nghĩ kích thích và hung hăng cao hơn.
8002	Các nghiên cứu cấu trúc cho thấy tinh vân này thể hiện các nút với đặc trưng là tính đối xứng phát triển cao.
8003	Các nghiên cứu chỉ ra rằng liệu pháp ánh sáng giúp làm giảm các hành vi suy nhược và suy trầm cảm, như buồn ngủ và mệt mỏi quá mức, với kết quả kéo dài ít nhất 1 tháng.
8004	Các nghiên cứu cho đến nay cho thấy khoảng 8% đến 21% con nuôi của các cặp đồng tính cuối cùng cũng sẽ trở thành đồng tính.
8005	Các nghiên cứu chu kỳ thứ hai (từ 1,5 đến 2 năm) kết thúc bằng việc đạt được chức danh nghề nghiệp Thạc sĩ, Thạc sĩ Kỹ thuật hoặc một lĩnh vực và hồ sơ giáo dục cụ thể tương đương.
8006	Các nghiên cứu của Christiane Nüsslein-Volhard và Eric Wieschaus (
8007	Các nghiên cứu của Herschbach bao quát trong lĩnh vực lý hóa.
8008	Các nghiên cứu của ông về thông tin liên lạc điện tử, đặc biệt là về thiết kế bộ lọc và bộ điều chỉnh (equalizer), tiếp tục được tiến hành trong thời gian này.
8009	"Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng trung bình từ 4% đến 6% của tất cả các giao dịch mua lẻ được trả lại, khiến ngành công nghiệp mất khoảng 40 tỷ đô la mỗi năm."
8010	Các nghiên cứu đầu tiên về Model Checking được thực hiện bởi Edmund Melson Clarke và Ernest Allen Emerson Edmund M. Clarke, E. Allen Emerson: Design and Synthesis of Synchronization Skeletons Using Branching-Time Temporal Logic.
8011	Các nghiên cứu dịch tễ đưa ra kết luận rằng các hoạt động như đánh cờ hoặc những mối tương tác xã hội có khả năng làm giảm nguy cơ mắc bệnh, mặc dù không tìm thấy được mối quan hệ nhân quả nào.
8012	Các nghiên cứu điều trị dài hạn với pegvisomant là đơn trị liệu đã cho thấy nó an toàn, và cho đến nay, đây là phương pháp điều trị hiệu quả nhất đối với cả hai loại đơn trị liệu và kết hợp với các chất tương tự somatostatin.
8013	Các nghiên cứu di truyền sớm đã được công bố từ năm 2001, – see also the erratum.
8014	Các nghiên cứu gần đây của Merckx và ctv.
8015	Các nghiên cứu gần đây đã mở rộng thuyết này và nhận thấy rằng các nền dân chủ có ít xung đột quốc tế được quân sự hóa (militarized interstate disputes - MID) gây ra ít hơn 1000 lính chiến trường tử vong với nước khác.
8016	Các nghiên cứu khác báo cáo rằng việc thiếu quan hệ tình dục không dẫn đến ly dị đáng kể, mặc dù nó thường là một trong những lý do đóng góp cho việc này.
8017	Các nghiên cứu khác đã cho thấy sự cộng lực với các thuốc khác, kể cả các chất ức chế phosphodiesterase.
8018	Các nghiên cứu khoa học: Các giá nghiên cứu khoa học chứa các tiện nghi giúp thực hiện việc nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực khoa học.
8019	Các nghiên cứu lâm sàng đối với bệnh Castleman và viêm khớp tự phát thiếu niên toàn thân bắt đầu vào năm 2001 và 2002, tương ứng.
8020	Các nghiên cứu liên quan đến phương thức chế tạo vật liệu, tính chất cũng như khả năng ứng dụng của loại vật liệu này.
8021	Các nghiên cứu mới nhất về thực vật đã ghi nhận 796 loài thực vật trong khu bảo tồn (đã loại bỏ những loài cây trồng trong danh lục cũ) (Lưu Hồng Trường và cộng sự, 2012).
8022	Các nghiên cứu ở cả các nền văn hóa phương Tây và không phải phương Tây đã tìm thấy minh chứng cho giả thuyết này.
8023	Các nghiên cứu phát sinh gen dựa trên trình tự protein RpoC và Gyrase B, chỉ ra rằng Fibrobacter succinogenes có liên quan chặt chẽ với các loài thuộc phyla Bacteroidetes và Chlorobi.
8024	Các nghiên cứu phỏng đoán rằng khi đối tác tiếp nhận tình dục nằm/ngồi trên, họ thường kiểm soát các chuyển động và không thể làm gián đoạn chuyển động khi dương vật bị lệch.
8025	Các nghiên cứu sơ bộ cho thấy các chất tìm thấy trong vỏ mộc lan có thể có tính chất kháng khuẩn và nấm.
8026	Các nghiên cứu tổng quát của trường đại học Kumamoto và kết luận của chính phủ đã chứng tỏ rằng điểm này có thể được chứng minh một cách khá dễ dàng.
8027	Các nghiên cứu trên động vật báo cáo các mối ái lực liên kết đối với OX 1 (0,55 nM) và OX 2 (0,35 nM).
8028	Các nghiên cứu ước tính tỷ lệ tử vong nằm trong khoảng từ 38% đến 75%.
8029	Các nghiên cứu và phân tích cho thấy rằng địa tầng đá hình thành bờ đá vôi là loại đá bền phong hóa, và tạo ra nền móng an toàn cho tòa lâu đài mặc dù phong hóa bề mặt nhìn thấy được.
8030	Các nghiên cứu và tìm kiếm đáng chú ý đã được thực hiện đối với cây trồng quan trọng này.
8031	Các nghiên cứu và ý tưởng đằng sau nghiên cứu về Anna O. được tham khảo nhiều trong các bài giảng của Freud về nguồn gốc và sự phát triển của phân tâm học.
8032	Các nghiên cứu về dinh dưỡng chuẩn xác trong chăn nuôi lợn, phát triển và sử dụng mô hình toán học vào hệ thống cho ăn chuẩn xác và hệ thông chăn nuôi.
8033	Các nghiên cứu về trống đồng mãi đến cuối thế kỷ 19 mới được bắt đầu và được bắt đầu bởi người phương Tây.
8034	Các nghiên cứu xã hội học đã nhiều lần chỉ ra rằng sự bất bình đẳng gây phương hại đến lợi ích xã hội.
8035	Các nghi lễ đều được ông tổ chức tiết kiệm và toàn bộ quà mừng đều được tặng cho bệnh nhân các trại phong ở miền Bắc.
8036	Các nghi lễ này được chủ trì bởi cùng các quan chức và nhân chứng thích hợp cần thiết cho một đám cưới tiêu chuẩn.
8037	Các nghi lễ tấn phong cho vị tân chức đã được cử hành sau đó vào ngày 31 tháng 8 sau đó, với sự cử hành các nghi thức truyền chức bởi 3 giáo sĩ.
8038	Các nghi lế tấn phong cho vị tân giám mục đã bị trì hoãn cho đến một năm sau đó, vào ngày 13 tháng 12 năm 1991 mới được tổ chức.
8039	Các nghi lễ theo tín ngưỡng dân gian và vật linh vẫn còn được tuân thủ khá mạnh.
8040	Các nghị sĩ của cơ quan lập pháp đều đã hết nhiệm kỳ, vì thế, tất cả thành viên Quốc hội đều phải bầu lại.
8041	Các nghị sĩ của Lok Sabha được bầu theo bầu cử trực tiếp và các nghị sĩ của Rajya Sabha được bầu của các thành viên của hội Lập pháp Nhà nước và vùng lãnh thổ Liên bang Delhi và Pondicherry chỉ theo quy định bỏ phiếu theo tỷ lệ.
8042	Các nghi thức được thực hiện bao gồm tắm bằng nước lạnh, thanh tẩy định kỳ, kiêng cữ và chú ý những điều cấm kị thông thường như cái chết, bệnh tật và máu.
8043	Các nghi thức truyền chức cho vị giám mục tân cử được cử hành vào ngày 30 tháng 11 sau đó, với sự tham dự và cử hành của ba giáo sĩ cấp cao.
8044	Các nghi thức truyền chức cho vị tân giám mục được cử hành sau đó vào ngày 21 tháng 1 năm 2005, với sự tham dự của 3 giáo sĩ cao cấp chủ sự nghi thức truyền chức.
8045	Các ngôi đền không phải là nơi dành cho việc thờ cúng chung, và chỉ vào một số ngày lễ và lễ kỷ niệm thì là bức tượng của vị thần mới được đem ra để thờ phụng công khai trong một điện thờ.
8046	Các ngôi sao có lõi tương tự Mặt Trời đang thoái hóa trên nhánh khổng lồ đỏ, đồng thời di chuyển dần lên đỉnh của nhánh này trước khi bắt đầu trải qua quá trình phản ứng tổng hợp heli và phát nổ.
8047	Các ngôi sao của đội trong giai đoạn này bao gồm Biagio Catalano và Raúl Conti.
8048	Các ngôi sao của nó thì tương đối trẻ với tuổi chưa đến 3 tỉ năm và chúng đang nằm ở vùng trung tâm của thiên hà.
8049	Các ngôi sao lưu trữ ngoại hành tinh khác, bao gồm cả ngôi sao đầu tiên được phát hiện bằng hình ảnh trực tiếp (
8050	Các ngôi sao trên dãy này được gọi là sao dãy chính hoặc sao "lùn".
8051	Các ngón chân dài và chụm.
8052	Các ngọn đồi phía bắc, kể từ khi thành thị, đã được trần truồng và phủ đầy các ngôi mộ truyền thống.
8053	Các ngôn ngữ địa phương này sau đó trở thành những ngôn ngữ Rôman.
8054	Các ngôn ngữ khác ảnh hưởng đến sự phát triển của Pascal là Simula 67 và ALGOL W của Wirth.
8055	Các ngôn ngữ khác như Visual Basic for Application (VBA) cung cấp tích hợp mạnh mẽ với các phương tiện tự động hóa của một hệ thống cơ bản.
8056	Các ngôn ngữ lập trình khác nhau hỗ trợ các phong cách lập trình khác nhau (còn gọi là các phương pháp lập trình).
8057	Các ngôn ngữ mới này không có tiếng Anh, mà mã en: được tạm đổi hướng sang website chính (wikisource.org).
8058	Các ngôn ngữ thiểu số cũng có vị thế đồng chính thức tại các khu đô thị nơi cộng đồng dân cư thiểu số đạt mức quy định 20%.
8059	Các ngôn ngữ Turkic như tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và tiếng Uzbek sử dụng bảng chữ cái Latinh.
8060	Các ngọn núi của Chung Nam nổi tiếng khi là nơi ở ẩn của các ẩn sĩ Đạo giáo từ thời nhà Tần.
8061	Các ngón thứ tư và thứ năm là các nhánh nhỏ không có móng.
8062	Các người chơi có 30 giây để viết xuống câu trả lời, cũng phải theo định dạng một câu hỏi.
8063	Các người chơi có thể tham gia chiến đấu trong một phiên trực tuyến.
8064	Các ngươi đâu chẳng thấy, Ẩn Sơn đến chết chẳng chịu tiếp người.
8065	"Các người đi đến xứ Ai Cập với Jacob, tức là các người do nơi Jacob sanh – nếu không kể các nàng dâu – là sáu mươi sáu người.
8066	Các người khổng lồ sống ở Jotunheim (nghĩa là "vùng đất của người khổng lồ").
8067	Các người không nên buồn khóc.
8068	Các người lãnh đạo ở các nước không dân chủ có thể phản ứng bạo lực với những chỉ trích hay hành động bất tuân.
8069	Các người này thường kết hôn với các phụ nữ Inuit hoặc nhận các con nuôi là các trẻ em người Inuit mồ côi.
8070	Các người sẽ chết như những con chuột, một khi chúng tôi thoát ra khỏi nơi này".
8071	Các nguồn chính phủ Israel cho biết Mirage III và Hunter đã chạm trán, Mirage có hệ thống điện tử hiện đại hơn trong khi Hunter cơ động hơn.
8072	Các nguồn chính thường gây ra tiếng ồn bao gồm xe cộ, máy bay, tiếp xúc với âm thanh lớn trong thời gian dài và tiếng ồn công nghiệp.
8073	Các nguồn gây ô nhiễm phóng xạ có thể là tự nhiên hoặc do con người tạo ra.
8074	Các ngưỡng cơ và nhiệt thấp hơn các cơ quan thụ cảm ngoài da, cho thấy độ nhạy lớn hơn trong giác mạc.
8075	Các nguồn khác cho rằng Eduardo thiệt mạng khi một thiết bị nổ phát nổ bên dưới ghế của ông tại trụ sở FRELIMO, và rằng bên chịu trách nhiệm không bao giờ xác định được.
8076	Các nguồn năng lượng đáng kể bao gồm dầu, than, khí tự nhiên, hạt nhân, thủy điện và sinh khối (chủ yếu là gỗ đốt).
8077	Các nguồn tài nguyên chính của huyện là corunđum, đá vôi, granit và than bùn.
8078	Các nguốn thức ăn giàu lysine gồm có trứng, thịt (nhất là thịt đỏ như thịt cừu, thịt gia cầm), đậu nành, pho mát, một vài loại cá.
8079	Các nguồn tin an ninh nói rằng phiến quân tại Palma được tổ chức chặt chẽ và mặc đồng phục.
8080	Các nguồn tin cho hay con tàu không hãm phanh được nên đâm vào thanh chắn ở cuối đường sắt.
8081	Các nguyên âm dài của tiếng Ba Tư Trung không tồn tại trong nhiều phương ngữ ngày nay.
8082	Các nguyên âm 「あ」「い」「え」「お」 theo sau những phụ âm này chủ yếu xuất hiện trong từ mượn, trở thành các chữ kana 「ァ」「ィ」「ェ」「ォ」 và viết thành 「ファ」「ツァ」 (「ツァ」 cũng dùng cho các trường hợp 「おとっつぁん」 hay 「ごっつぁん」).
8083	Các nguyên đơn trong cả hai trường hợp đã đệ trình một kiến ​​nghị chung yêu cầu tòa án ban hành một lệnh như vậy.
8084	Các nguyên liệu chính để sản xuất pectin được sấy khô vỏ cam quýt hoặc nhão táo, sản phẩm phụ của sản xuất nước trái cây cả.
8085	Các nguyên tắc của hôn nhân Kitô giáo được xem như một mối quan hệ vĩnh cửu.
8086	Các nguyên tắc thiết kế nó sử dụng được tính đơn giản và đã được thực hiện trước đó, nhưng chúng chưa bao giờ được kết hợp lại với nhau trong một trò chơi hấp dẫn như trong Ticket to Ride."
8087	Các nguyên tố này có trong một số hợp chất bền nhất định, đặc biệt là chlorofluorocacbon (CFC), đi vào tầng bình lưu và được giải phóng bởi các tia cực tím.
8088	Các nhà ảo thuật đã mô phỏng thành công một số khả năng chuyên môn của psychokinesis, chẳng hạn như chuyển động vật thể, uốn cong thìa, bay lên và dịch chuyển tức thời.
8089	Các nhà bán lẻ và nhà buôn vãng lai đã quảng bá cho chúng với giá phải chăng cho người dân thành thị trong thời kì làm ăn thịnh vượng.
8090	Các nhà báo thường chuyên về một lĩnh vực chủ đề, được gọi là nhịp điệu, chẳng hạn như thể thao, tôn giáo hoặc khoa học.
8091	Các nhà bình luận chính trị cho là Ukraina đang ở trên bờ vực của một cuộc nội chiến.
8092	Các nhà bình luận cho rằng sự quản lý sai lầm đằng sau sự sụp đổ của Enron là do nhiều nguyên nhân kinh tế và chính trị.
8093	Các nhà chế tạo robot còn lại ở San Francisco đã thành lập BattleBots, Inc.
8094	Các nhà chiến lược Hoa Kỳ bắt đầu nhắm đến quần đảo Russell, về phía Tây-Tây Bắc Guadalcanal.
8095	Các nhà chức trách đã buộc phải dùng cát để gia cố cho các tòa nhà có nguy cơ sụp đổ trên.
8096	Các nhà chức trách Trung Quốc thu giữ 2.540 túi sữa giả vào giữa tháng 4. Tháng 5 năm 2004, Cục Thực phẩm và Dược phẩm Nhà nước đã phát động điều tra.
8097	Các nhạc phẩm thuộc thể loại "ngẫu hứng" của Chopin nổi tiếng là salon music (nhạc phòng khách), gồm bốn bản.
8098	Các nhà cung cấp dịch vụ bán lẻ bao gồm ngân hàng bán lẻ, du lịch, bảo hiểm, y tế tư nhân, giáo dục tư nhân, công ty bảo mật tư nhân, công ty pháp lý, nhà xuất bản, giao thông công cộng và những người khác.
8099	Các nhà cung cấp dịch vụ bao gồm các nhà môi giới hàng đầu, ngân hàng, nhà quản trị, nhà phân phối và các hãng kế toán.
8100	Các nhà cung cấp nhỏ chiếm một số con đường gây ra giao thông cho người đi bộ và xe cộ.
8101	Các nhà đàm phán cho thấy khả năng tiếp nhận kém khi bàn tay của họ bị siết chặt, băng qua, đặt ở phía trước miệng, hoặc chà xát sau cổ.
8102	Các nhà đầu tư phân ngạch cấp thấp đạt được một đầu tư không truy đòi, có đòn bẩy trên danh mục đầu tư tài sản thế chấp đa dạng cơ sở.
8103	Các nhà đầu tư tác động được phân biệt chủ yếu bởi ý định của họ để giải quyết những thách thức xã hội và môi trường thông qua việc triển khai vốn của họ.
8104	Các nhà địa chất nghiên cứu đá và giúp xác định vị trí của các khoáng chất hữu ích.
8105	Các nhà địa chất từ Tonga và New Zealand đến thăm núi lửa vào ngày 19 tháng 1 cho biết vụ phun trào đã dừng lain trong 24 giờ qua.
8106	Các nhà địa lý Ả Rập bắt đầu ám chỉ toàn bộ bán đảo là 'jazirat al-Arab', hay bán đảo của người Ả Rập.
8107	Các nhà địa tầng học cũng phân tích dữ liệu thu thập được ở những vị trí lộ ra các đơn vị địa tầng từ các cuộc khảo sát địa chất.
8108	Các nhà điều hành lớn bao gồm SJ, Veolia Transport, DSB, Green Cargo, Tågkompaniet và Inlandsbanan.
8109	Các nhà điêu khắc Ba Lan nổi tiếng nhất thời bấy giời gồm Xawery Dunikowski, Katarzyna Kobro, Alina Szapocznikow và Magdalena Abakanowicz.
8110	Các nhà điều tra cần làm rõ chi tiết động cơ và bối cảnh vụ phát tán.
8111	Các nhà động vật học biết rất ít về tuổi thọ của chúng.
8112	Các nhà hàng Đức được trao tặng huy chương nhiều thứ nhì thế giới sau Pháp.
8113	Các nhà hàng này giải thích với khách rằng Wagyu là tên của giống bò cho ra thịt bò Kobe.
8114	Các nhà hàng Trung Hoa thông thường đưa ra món cơm nấu bằng gạo hạt dài.
8115	Các nhà hát đã mở cửa sân khấu của họ chỉ để thảo luận công khai.
8116	Các nhà hóa học này đưa ra thuyết "bảng cân bằng" của dinh dưỡng cho thực vật.
8117	Các nhà hoạt động nhân quyền đã kêu gọi và thúc đẩy bãi bỏ Đoạn 377A, cho rằng nó xâm phạm quyền riêng tư, quyền sống và quyền tự do cá nhân, hai bên sau được bảo vệ theo hiến pháp.
8118	Các nhà hoạt động nữ quyền cũng cho rằng nghiên cứu dựa trên chủ nghĩa kinh nghiệm khiến cho việc bám lấy tính khách quan khoa học đã che giấu đi hệ giá trị và thành kiến của các nhà nghiên cứu (đa số là nam giới trong lịch sử).
8119	Các nhà hoạt động sau đó leo thang yêu cầu lệnh cấm lên Tòa án Tối cao.
8120	Các nhà khảo cổ đã tìm thấy một số lượng lớn đồ gốm từ thời Mycenaean, theo nhiều kiểu dáng khác nhau – vại, bình có quai, ly uống rượu.
8121	Các nhà khoa bảng Việt Nam 1075 - 1919.
8122	Các nhà khoa học Bulgaria đã có nhiều phát minh và sáng tạo quan trọng mang tính cách mạng trên bình diện thế giới.
8123	Các nhà khoa học có thể dự đoán các điểm tới hạn cho sự sụp đổ sinh thái.
8124	Các nhà khoa học đã bơm vào những con chuột thử nghiệm một chất enzyme gọi là télomérase để sửa chữa những tế bào bị hư hại và đảo ngược những dấu hiệu của lão hóa.
8125	Các nhà khoa học đặt tên cho loài chim mới này là Pelagornis sandersi.
8126	Các nhà khoa học địa chất ủng hộ sự phong phú trong hệ thống lịch sử trái đất, căn nguyên của điều này được xây dựng dựa trên một hỗn hợp các cái nhìn về quy trình, kiểm soát, tần suất và trạng thái mà chúng được dựa vào.
8127	Các nhà khoa học hoài nghi và cho rằng đây là một mẫu vật giả, và từ đó Muntz tự lưu vong.
8128	Các nhà khoa học hy vọng rằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm sẽ góp phần làm tăng số lượng cũng như tăng sự đa dạng về nguồn gien trong các quần thể có số cá thể ít.
8129	Các nhà khoa học mong rằng sẽ hồi sinh loài này trong tương lai nhờ công nghệ tế bào tiên tiến.
8130	Các nhà khoa học nêu ra có một khả năng Sao Kim không có lõi cứng bên trong, hoặc hiện tại lõi của nó không còn quá trình tiêu tán nhiệt, do vậy toàn bộ phần vật chất lỏng quay lõi có nhiệt độ xấp xỉ bằng nhau.
8131	Các nhà khoa học như Ritch Savin-Williams ủng hộ việc sử dụng thuật ngữ này để mô tả những người vị thành niên không nhận định mình là bất kỳ bản dạng tính dục phổ biến trong xã hội (
8132	Các nhà khoa học sau đó đã quan tâm đến hướng của kim từ tính và thành phần của không khí trong các lớp không khí cao hơn.
8133	Các nhà khoa học sử dụng AUV để nghiên cứu các hồ, đại dương và đáy đại dương.
8134	Các nhà khoa học và cán bộ thư viện đã nhiều lần kêu gọi tẩy chay tạp chí của Elsevier.
8135	Các nhà khoa học vẫn chưa biết cơ chế chính xác, nhưng chất cơ bản trong các đám mây này là phốtpho, lưu huỳnh hoặc có thể là các hiđrô cácbon.
8136	Các nhà khoa học vào cuộc và nêu giả thuyết đây chỉ là trò lừa bịp.
8137	Các nhà kinh doanh thép nhận thức công ty của Bessemer bán rẻ hơn tới £20 trên một tấn thép.
8138	Các nhà kinh tế chỉ ra một vấn đề của Nga là việc chủ yếu vẫn phụ thuộc vào nguyên liệu thô như những năm 2000, khiến giá cả thị trường phụ thuộc vào biến động của thế giới.
8139	Các nhà kinh tế cho rằng việc tăng lương có thể khuyến khích nhiều người trẻ tuổi theo đuổi những nghề nghiệp này.
8140	Các nhà làm phim chọn St.
8141	Các nhà làm phim nói rằng chiếc máy quay phim của Frankie chỉ làm "tăng tốc" cho tai nạn mà thôi tức là cho dù có hay không, tai nạn vẫn diễn ra nhưng diễn ra như thế nào thì phim không hề cho biết rõ ràng.
8142	Các nhà làm phim sẽ phân chia kịch bản cho bốn tập phim còn lại.
8143	Các nhà lãnh đạo Oirat cũng đã tham gia cuộc nổi dậy chống lại Dã Tiên.
8144	Các nhà lãnh đạo phát xít muốn tiếp tục cuộc kháng chiến đã thành lập Cộng hòa Xã hội ở phía bắc, mặc dù họ đã chiến đấu ở đó bởi các Đảng phái Ý. Mussolini vào ngày 23 tháng 9 đã trở thành lãnh đạo của nước Cộng hòa.
8145	Các nhà lập kế hoạch thường xác định các mục tiêu ngắn hạn liên quan đến các mục tiêu dài hạn.
8146	Các nhà lập pháp Mỹ thì tuyên bố ưu tiên của họ không phải là Ả Rập Xê Út mà là gia đình gần 3.000 nạn nhân vụ 11 tháng đang đòi công lý.
8147	Các nhà máy đốt dầu đã được thay thế bằng khí đốt thiên nhiên, tính đến năm 2016, chiếm 60% nguồn sản xuất điện.
8148	Các nhà máy thủy điện thường yêu cầu tạo ra một hồ nhân tạo lớn.
8149	Các nhà máy và nhà máy bị bỏ rơi có thể được tìm thấy ở các thị trấn nhỏ và làng mạc, và một số đã được chuyển đổi sang các điểm tham quan du lịch, chẳng hạn như mỏ than ở La Mure.
8150	Các nhà môi giới hàng đầu thanh toán bù trừ các trao đổi, và cung cấp đòn bẩy và hoạt động tài chính ngắn hạn.
8151	Các nhân chứng đã mô tả rằng cô đã ngã xuống đất sau khi một viên đạn xuyên qua khu vực sọ bên trái của cô.
8152	Các nhân chứng địa phương cho biết ISIL đã sử dụng các đám cháy rác và lốp xe để lấp đầy bầu trời với khói dày để làm phức tạp khả năng không kích của Liên quân và làm cho không khí khó thở hơn đối với quân SDF.
8153	Các nhân chứng mô tả bạo lực bắt nguồn gốc từ những người chủ trương thượng đẳng da trắng.
8154	Các nhân chứng nhìn thấy một trong những nhân viên đã gọi xe cứu thương.
8155	Các nhân chứng nói là xe lửa chạy quá nhanh, trước khi bị lật đường ray.
8156	Các nhà nghiên cứu ARDE bắt đầu lên kế hoạch tự chế tạo súng trường sau khi đàm phán với FN không thành công vì yêu cầu về tiền bản quyền và điều khoản mà các kỹ thuật viên người Bỉ giúp quản lý dây chuyền sản xuất.
8157	Các nhà nghiên cứu bệnh học lâm sàng được sử dụng trong chẩn đoán bệnh học, giảng dạy thú y và y tế, nghiên cứu và ngành công nghiệp dược phẩm.
8158	Các nhà nghiên cứu có thể sử dụng bất cứ nơi nào từ nhiều đối tượng khác nhau cho đến điểm số của các đối tượng, và một vài trăm bức hình cho tới hàng ngàn bức hình.
8159	Các nhà nghiên cứu của cả hai bên trong cuộc tranh luận về sói đỏ cho rằng những con chó sói được quản lý đảm bảo được bảo vệ đầy đủ theo Đạo luật này.
8160	Các nhà nghiên cứu đã biết được rằng Gò A đã được xây dựng một cách nhanh chóng, có lẽ trong khoảng thời gian không quá ba tháng.
8161	Các nhà nghiên cứu đã chú ý đến tiêu chuẩn khoa học của phân loại và ý nghĩa của thể loại đối với phê bình văn học và giá trị của văn học.
8162	Các nhà nghiên cứu đã công bố phát hiện của họ sau khi lỗ hổng đã được Apple vá.
8163	Các nhà nghiên cứu đã kết luận: triều nhà Lý dời đô bằng đường thủy, và chỉ có dời đô bằng đường thủy thì mới an toàn và tải được cả bộ máy triều đình đông đảo cùng vật chất bảo đảm đồ sộ đi kèm.
8164	Các nhà nghiên cứu hiện tại phân biệt 2 loài của chi Protoceratops (P. andrewsi và P. hellenikorhinus), một phần dựa vào kích thước của chúng.
8165	Các nhà nghiên cứu họ đã dày công tìm ra ý nghĩa này đó là do tính khả biến thần kinh.
8166	Các nhà nghiên cứu khẳng định: khi những giá trị truyền thống bị phá vỡ quá nhanh mà các chuẩn mực mới chưa định hình, xã hội sẽ rơi và một tình trạng "mê loạn về giá trị sống".
8167	Các nhà nghiên cứu khoa học đã cố gắng xác định tính hợp lệ của các yêu sách của mediumship.
8168	Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng các vật thể được đặt trong ống ở phía trước cực âm có thể tạo bóng trên bức tường phát sáng và nhận ra rằng một thứ gì đó phải đi theo đường thẳng từ cực âm.
8169	Các nhà nghiên cứu phân biệt hai dạng tồn tại phổ biến của pôlixôm là dạng tuyến tính và dạng vòng.
8170	Các nhà nghiên cứu phát hiện rằng các di chỉ với niên đại Creta, trước khi diễn ra sự kiện tuyệt chủng, có sự đa dạng cao về các loài ăn thực vật và ăn côn trùng.
8171	Các nhà nghiên cứu tại Viện Max Planck về Vật lý Lượng tử đã nghiên cứu một phương pháp mới, và phát triển bộ tổng hợp lược tần số quang học.
8172	Các nhà nghiên cứu thường sử dụng các phương pháp phân tích vòng đời để cân bằng giữa nhiều cân nhắc đa dạng.
8173	Các nhà nghiên cứu và truyền thông chọn năm đầu thập niên 1980 là thời điểm khởi đầu cho thế hệ này và những năm cuối thập niên 1990 – đầu thập niên 2000 là thời điểm kết thúc của thế hệ này.
8174	Các nhà ngoại giao cho biết có sự không chắc chắn về mức độ vấn đề sức khoẻ của ông từ khi Abdullah hoãn một chuyến thăm Pháp.
8175	Các nhà nhân khẩu học đo lường tỷ lệ sinh theo nhiều cách khác nhau, có thể được chia thành các biện pháp "thời kỳ" và " đoàn hệ ".
8176	Các nhánh khác nhau của Carabinieri được cho là thuộc các bộ khác nhau trong mỗi chức năng riêng biệt, lực lượng này báo cáo với Bộ Nội vụ khi duy trì trật tự và an ninh công cộng.
8177	Các nhánh mặt lưng của các chi bên là khác biệt, thông thường với các thùy bẹt hơn, Các nhánh mặt bụng hợp thành các dạng hình liềm và/hoặc dạng hình gai (ít khi thiếu các nhánh mặt bụng).
8178	Các nhánh sông đáng kể là Lạch Abernathy (đôi khi viết là Abernethy), Lạch Singer, và Lạch Newell.
8179	Các nhân tố ảnh hưởng đến diễn thế thứ sinh: Hình thức và mức độ tác động vào rừng, điều kiện khí hậu,thổ nhưỡng.
8180	Các nhân tố này khiến cho lượng mưa thay đổi rõ rệt giữa các năm.
8181	Các nhà nước uỷ trị Pháp.
8182	Các nhân vật có thể sử dụng các thiết bị như quần áo bảo hộ giúp tăng cường phòng thủ và cho phép mang theo nhiều vật phẩm hơn.
8183	Các nhân vật có tóc che một phần khuôn mặt, đôi mắt bị che đi thường được phác thảo để chúng có thể nhìn thấy được từ ngoài, ngay cả khi tóc quá dày hay màu quá tối.
8184	Các nhân vật của Hans và Bob cũng có mặt.
8185	Các nhân vật đứng ở trung tâm của phù điêu này là của Mordechai Anielewicz (1919 - 8 tháng năm 1943) là người lãnh đạo của Żydowska Organizacja Bojowa ), còn được gọi là ŻOB, trong cuộc nổi dậy.
8186	Các nhân vật Line ban đầu được tạo ra bởi Kang Byeongmok (một nhà thiết kế người Hàn Quốc), còn được gọi là "Mogi" vào năm 2011.
8187	Các nhân vật mặc (một loại quần dài, ảnh chụp năm 1937) vào mùa đông năm 1943 vì thời tiết rất lạnh và người dân không có đôi tất tabi để mặc.
8188	Các nhân vật nhỏ có các chi và phụ kiện có thể hoán đổi cho nhau.
8189	Các nhân vật trẻ con trong Loli thường được phóng đại về thể chất, ngoại hình, cư xử theo lối dễ thương và ngây thơ trong sáng.
8190	Các nhân vật trong Astonishing X-Men gồm Cyclops, Frost, Beast, Shadowcat, Wolverine.
8191	Các nhân vật trong thần thoại từ vũ trụ, thần thánh tới các bậc anh hùng dũng sĩ.
8192	Các nhân viên bảo vệ được huấn luyện đi cùng hành khách để giúp đỡ trong trường hợp khẩn cấp.
8193	Các nhân viên của Đoàn Hòa bình nhận bổ nhiệm với thời gian bị hạn chế, và đa số nhân viên bị hạn chế thời gian phục vụ tối đa là 5 năm.
8194	Các nhân viên của Viện bị bắt giam, chương trình tên lửa của Liên Xô bị tụt lại nhiều năm và bị bỏ xa bởi nước Đức.
8195	Các nhân viên đang trở lại để thực hiện lại vai trò của họ.
8196	Các nhân viên đã rà bom mìn khu vực hai lần trước khi xảy ra các vụ nổ, một trong những đợt rà quét diễn ra một giờ trước khi quả bom nổ.
8197	Các nhân viên nhà máy bị cầm giữ thuộc nhiều quốc gia trên thế giới, kể cả Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Na Uy, Romania, Colombia, và Algerie.
8198	Các nhà phân loại học ban đầu thường nhầm lẫn khi xem xét giống ngày thuộc về loài nào giữa ớt cựa gà (Capsicum frutescens) hay ớt kiểng (
8199	Các nhà phân tích cho rằng nó có thể được trang bị với cùng loại radar chống tàng hình được cho là đã được sử dụng trên loại S-400.
8200	Các nhà phân tích đặt thước đo của họ ở vị trí của vết máu và tạo ra một chuỗi ở các góc độ của tác động theo hướng của điểm hoặc khu vực hội tụ, điều này giúp dự đoán một nguồn gốc chung của sự mất máu.
8201	Các nhà phân tích kỹ thuật nói rằng EMH bỏ qua cách thị trường làm việc, trong đó nhiều nhà đầu tư đặt cơ sở kỳ vọng của họ trên các thu nhập trong quá khứ hay hồ sơ theo dõi, ví dụ.
8202	Các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng nhiều phương pháp, công cụ và kỹ thuật, một trong số đó là việc sử dụng các biểu đồ.
8203	Các nhà phân tích kỹ thuật tin rằng các nhà đầu tư lặp lại theo cách tập thể các hành vi của các nhà đầu tư trước đó.
8204	Các nhà phát triển độc lập là các nhà phát triển phần mềm không chịu phụ thuộc, sở hữu hay sự giúp đỡ của các nhà phát hành.
8205	Các nhà phát triển đóng góp cho nhân Linux đã nghĩ rằng điều quan trọng là hạt nhân mà Torvald đã viết cho các PC của Intel hỗ trợ các kiến ​​trúc phần cứng khác nhau.
8206	Các nhà phê bình cho rằng những thay đổi có thể không giải quyết được một số vấn đề về quyền lao động.
8207	Các nhà phê bình đã lập luận rằng "đã đến lúc phải từ bỏ các thuật ngữ thuốc chống loạn thần thế hệ thứ nhất và thế hệ thứ hai, vì chúng không xứng đáng với sự khác biệt này."
8208	Các nhà phê bình đã lưu ý rằng Santiago đã cũng ít nhất 22 tuổi khi anh ta di cư từ Tây Ban Nha đến Cuba, và do đó đủ tuổi để được coi là một người nhập cư và một người nước ngoài ở Cuba.
8209	Các nhà phê bình đã mô tả mô tả bộ anime tuy có tình tiết tiến triển rất chậm nhưng đã để lại dấu ấn âm nhạc đẹp.
8210	Các nhà phê bình và nhà hoạt động môi trường cho rằng nó sẽ là một thảm họa cho khu vực và đang thúc giục chính phủ xem xét lại.
8211	Các nhà phụ khác bao gồm các hiên nhà kiểu Arsenal (1755), nhà trồng cây, kiểu Ý và Tuscan.
8212	Các nhà quảng cáo đang chuyển dần sang các loại hình truyền thông khác.
8213	Các nhà quản lý của cô nhận được rất nhiều yêu cầu xuất hiện trên truyền hình cho cô, sau khi chiến thắng cuộc thi Hoa hậu Nam Sudan 2009.
8214	Các nhà quản lý của giải đấu cuối cùng nhận ra rằng họ đã đi theo hướng sai.
8215	Các nhà quản lý dân sự Pháp đấu tranh với các nhà lãnh đạo quân sự và hai lực lượng đã trải qua một số thay đổi lãnh đạo trên lãnh thổ, cho đến khi Louis Archinard được bổ nhiệm làm thống đốc quân sự vào năm 1892.
8216	Các nhà quản lý nhân sự chịu trách nhiệm về nhiều nhiệm vụ liên quan đến công việc của họ.
8217	Các nhà quản lý quỹ phòng hộ có thể nắm giữ một số lượng lớn các vị thế đầu tư trong những khoảng thời gian ngắn và có thể có một hệ thống quản lý rủi ro toàn diện đặc biệt tại chỗ.
8218	Các nhà quan sát, bao gồm cả Geoffrey Marcy, cho rằng cần có thêm thông tin về hành vi nhiễu Doppler của ngôi sao được từ trường lớn và thay đổi của nó tạo ra trước khi xác nhận hành tinh này.
8219	Các nhà quan sát đã lập luận rằng việc tin tưởng vào một câu chuyện bất thường được quảng bá bởi một cá nhân là không phù hợp, trong trường hợp không có bằng chứng chứng thực.
8220	Các nhà quan sát trình báo bầu trời u ám và sương mù nhưng không có sét."
8221	Các nhà sáng lập cảm thấy khi sử dụng ngang bằng cùng lúc 6 nhân vật, thay vì chú trọng ở 1 hay 2, sẽ giúp "mở rộng nhiều cốt truyện và đưa cho chương trình nhiều hướng đi."
8222	Các nhà sáng tạo thường duy trì rằng xã hội mang tính Darwin, sẽ dẫn đến các chính sách được thiết kế để thưởng cho các đối thủ cạnh tranh nhất là kết quả hợp lý của "thuyết Darwin" (lý thuyết về chọn lọc tự nhiên trong sinh học).
8223	Các nhà sản xuất cũng không còn bắt buộc phải kèm theo nút chụp ảnh vật lý ở cạnh điện thoại.
8224	Các nhà sản xuất điều hành của loạt phim này là Feige, Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Moore, Skogland và Spellman.
8225	Các nhà sản xuất khuyến cáo không nên đặt nồi và chảo nóng trực tiếp lên bề mặt và miếng nóng hoặc trivet được sử dụng trong các thiết bị nấu ăn cầm tay.
8226	Các nhà sản xuất rượu vang ở Bordeaux được gọi là các château.
8227	Các nhà sản xuất thường pha trộn các loại nho để tạo ra một hương vị đặc trưng.
8228	Các nhà sư bị đuổi đi nơi khác.
8229	Các nhà sư càng ngạc nhiên hơn khi biết về thái độ của Rin đối với các yêu quái.
8230	Các nhà sử học đồng ý rằng Hippocrate thực sự có tồn tại, và sinh vào khoảng năm 460 trước Công Nguyên trên hòn đảo Kos thuộc Hy Lạp, và là một thầy thuốc, một giảng viên y khoa.
8231	Các nhà Sử học hiện đại, tuy nhiên, đã giảm nhẹ vai trò quan trọng của Merobaudes trong cuộc tiếm vị của Maximus.
8232	Các nhà sử học nghĩ rằng vương quốc của Peribsen kéo dài từ Naqada đến đảo Elephantine.
8233	Các nhà sử học tin rằng Thung lũng Kadisha đã có những cộng đồng tu viện liên tục kể từ những năm đầu tiên của Kitô giáo.
8234	Các nhà sư Phật giáo và các giáo sĩ khác được nhắc nhở rằng nhà nước khuyến khích họ "tham gia vào các hoạt động có lợi cho đất nước".
8235	Các nhà sư tại các tu viện sống như những ẩn sĩ trong những hang động nhỏ được khắc vào bên vách đá Bamyan.
8236	Các nhà sưu tập đã tìm kiếm áp-phích quảng cáo phim, vở kịch và nhạc kịch nói riêng.
8237	Các nhà sư và dân làng ăn trưa ngay tại núi sau khi làm lễ.
8238	Các nhà tài phiệt Hungary ở Transylvania đã phải dùng đến chính sách trùng lặp để bảo vệ nền độc lập của họ.
8239	Các nhà tâm lý học thể thao dạy các chiến lược nhận thức và hành vi cho các vận động viên để cải thiện kinh nghiệm và hiệu suất của họ trong thể thao.
8240	Các nhà tắm này chủ yếu dành cho tầng lớp cao của xã hội khi đó.
8241	Các nhà tạo lập thị trường không quan tâm về việc liệu giá cổ phiếu đi lên hay đi xuống, đơn giản họ chỉ cố gắng để liên tục mua vào với giá thấp hơn là giá bán ra.
8242	Các nhà thiên văn hiện nay biết rằng 3 trong số 4 thiên thể vành đai Kuiper sáng nhất có vệ tinh, trong khi các thành viên mờ hơn của vành đai chỉ khoảng 10% là đã biết có vệ tinh.
8243	Các nhà thiên văn IfA thực hiện nghiên cứu vật thể, sao, thiên hà và Hệ Mặt Trời.
8244	Các nhà thiên văn và chiêm tinh cổ (vào thiên niên kỷ I TCN) đã chọn điểm xuân phân là điểm đầu tiên của cung Bạch Dương.
8245	Các nhà thiết kế của các mô hình 3D được chọn sẽ nhận được một khoản phí.
8246	Các nhà thiết kế hoạt hình chủ yếu hoạt động tại Trung tâm Văn hóa và Nghệ thuật (CKiS) và Trung tâm Văn hóa Thành phố (MOK).
8247	Các nhà thờ đã được hỏi về số thành viên của họ.
8248	Các nhà thờ Hồi giáo thường sẽ mời các thành viên nghèo hơn trong cộng đồng Hồi giáo cùng chia sẻ và bắt đầu chiến đấu, vì việc bố thí trong tháng Ramadan theo đạo Hồi được coi là hành vi đặc biệt vinh dự.
8249	Các nhà thờ lớn Hồi giáo, các cung điện và những bức tường kiên cố được xây dựng tại cả Chimgi-Tura và Qashliq.
8250	Các nhà tiếp thị sau đó có thể sử dụng nó để kích hoạt nhắn tin cấp độ cá nhân để thúc đẩy các hành động tiếp thị.
8251	Các nhà tổ chức đã cố gắng xin giấy phép game NBA2k nhưng không thành công, game thay thế là Hearthstone vào tháng 6 năm 2019.
8252	Các nhà tổ chức tuyên bố rằng khoảng 110.000 người đã xuất hiện để phản đối vì nhiều lý do, nhưng cảnh sát tuyên bố 19.300 đã tham gia cuộc biểu tình.
8253	Các nhà triết học khác không tin rằng các kỹ thuật của nó có thể nhắm mục tiêu cao như vậy.
8254	Các nhà trị liệu tình dục hỗ trợ những người gặp vấn đề trong việc khắc phục chúng, bằng cách đó có thể lấy lại cuộc sống tình dục tích cực.
8255	Các nhà truyền giáo Chalcedonia bị tìm cách giữ lại.
8256	Các nhà ưu sinh học ủng hộ những chính sách cụ thể mà họ tin có thể dẫn đến một sự cải thiện nguồn vốn gen của con người.
8257	Các nhà vận động nói những con hổ được nuôi bị buôn lậu quá dễ vì thiếu quản lý và chấp hành luật pháp.
8258	Các nhà vật lý nghiên cứu về cực quang gọi đó là "đường sức từ mở" (các đường này mở vào gió mặt trời).
8259	Các nhà xã hội học đều cho rằng thiết chế xã hội nảy sinh, tồn tại và phát triển là do nó đáp ứng nhu cầu xã hội.
8260	Các nhà xã hội nắm giữ các giá trị dân chủ trong khi những người cộng sản tin vào cách mạng.
8261	Các nhà xây dựng hệ thống có thêm một yêu cầu khác về phương tiện cài đặt từ các OEM trực tiếp.
8262	Các nhà xuất bản sở hữu các mộc bản và bản quyền, và từ cuối thế kỷ XVIII đã bắt đầu bắt buộc thực thi bản quyền thông qua Phường hội Các nhà xuất bản Sách tranh và Bản in.
8263	Các nhiệm vụ của Ranger 1 và 2 Block I gần như giống hệt nhau.
8264	Các nhiệm vụ này trải dài trong 31 màn và diễn ra tại nhiều nơi trên thế giới.
8265	Các nhị hoa dài hình sợi tóc vươn dài ra khỏi hoa, mỗi bông hoa có khoảng 90-100 sợi nhị có màu sắc đẹp.
8266	Các nhị lép bên màu ánh vàng, hình trứng ngược-thuôn dài, ~1,5 cm.
8267	Các nhị lép bên màu đỏ, thẳng, 5-6 mm.
8268	Các nhị lép bên màu vàng, hình cánh hoa, thuôn dài, ~1,7 cm.
8269	Các nhóm break-out thường được chủ trì bởi một nhân viên cao cấp của IISS.
8270	Các nhóm cá nhân này kiểm soát việc lựa chọn các quan chức của đảng và "tổ chức phân phối lợi ích cho những người ủng hộ và vận động công dân bỏ phiếu và thể hiện sự ủng hộ đối với các nhà lãnh đạo đảng".
8271	Các nhóm chính trị khác không được phép hoạt động mặc dù Hiến pháp (không được thực thi) năm 1997 quy định sự tồn tại của đa đảng.
8272	Các nhóm động vật không xương sống khác như rudist (nghêu tạo rạn san hô) và Inoceramus (loài khổng lồ có quan hệ với sò (
8273	Các nhóm du khách đến tham quan Vườn quốc gia Xuân Thủy có thể đêm tại vườn.
8274	Các nhóm khác đều mất sức chiến đấu rất nhanh, bị quân Đức tiêu diệt hoặc mở đường rút ra và nhập vào các đơn vị bộ binh.
8275	Các nhóm Kraków Klezmer bao gồm: Kroke và The Cracow Klezmer Band.
8276	Các nhóm Lie có thể được xem như là họ của các phép đối xứng biến đổi một cách trơn tru.
8277	Các nhóm này đều trở thành một phần của Hoa Kỳ khi giành được độc lập vào năm 1776.
8278	Các nhóm nghiên cứu đã cố gắng định vị và cô lập nguyên tố còn thiếu này, và ít nhất có 4 tuyên bố nhầm rằng nguyên tố này đã được phát hiện ra trước khi phát hiện thực sự được tiến hành.
8279	Các nhóm như Prison Policy Initiative cho rằng việc điều tra dân số tính số tù nhân là người thường trú trong tù thay vì dùng địa chỉ trước khi vào tù dẫn đến thông tin gây nhầm lẫn về nhân khẩu chủng tộc và dân số.
8280	Các nhóm quân Ngụy khác cũng chuẩn bị tấn công nước Thục từ Tà Cốc (斜谷).
8281	Các nhóm thiểu số khác không có thân thế bumiputera chiếm một lượng khá lớn trong dân số.
8282	Các nhóm ủng hộ chính phủ, bao gồm phe áo đỏ, đồng thời tổ chức các cuộc biểu tình hàng loạt.
8283	Các nhóm vận động hành lang quốc hội phải đăng ký vào cơ sở dữ liệu trung ương.
8284	Các nhựa dẻo dẫn điện có thể được dùng làm các chất chống tĩnh điện cho phim chụp ảnh và các cửa sổ 'thông minh' có thể loại trừ ánh sáng mặt trời.
8285	Các nhung mao cấu tạo bởi protein tuýp IV giúp cho sự xâm nhập của vi khuẩn bằng việc thành lập các cấu trúc vi nhung mao tại nơi tiếp giáp giữa hai tế bào.
8286	Các nhụy hoa khoảng 1,4 mm; bầu nhụy gần dài bằng vòi nhụy.
8287	Các niệu đạo cũng là lót bằng một lớp màng nhầy.
8288	Các nội dung bao gồm các vận động viên hạng cân nhẹ và hạng cân mở, và hai thể loại rowing: mái chèo đơn và mái chèo đôi.
8289	Các nội dung khác của giải Pháp mở rộng'
8290	Các nội dung Newsstand trả phí được hỗ trợ tại hơn 35 quốc gia.
8291	Các nỗ lực cải cách kinh tế bao gồm tăng lương tối thiểu lên 60 lần, giảm giá trị đồng tiền xuống 95%, xóa 5 số 0 trên đồng nội tệ bolivar, phát hành tờ tiền mới có tên Bolivar Soberano.
8292	Các nỗ lực thành công nhằm đa dạng hóa kinh tế giúp giảm tỷ lệ GDP dựa trên sản xuất dầu mỏ xuống còn 25%.
8293	Các nón cái thường lớn và có dạng gỗ, dài 2–60 cm, với nhiều vảy (lá) bắc sắp xếp xoắn ốc và trên mỗi vảy bắc có hai hạt có cánh mỏng.
8294	Các nón đực dài khoảng 4–25 mm và phát tán phấn vào đầu mùa xuân.
8295	Các nốt nhạc blues, với mục đích biểu cảm, được hát hoặc chơi ngang hoặc chuyển dần (từ cung thứ 3 đến cung trưởng thứ 3) trong giọng tương ứng.
8296	Các NTT mới hơn, chẳng hạn như các bài kiểm tra RPR và VDRL, hầu hết đã thay thế nó.
8297	Các núi nào được tạo thành khi vỏ Trái Đất chịu tác động của ứng suất căng giãn.
8298	Các núi thuộc dãy Appalachia đáng chú ý là núi Jacques-Cartier (Quebec, ), núi Carleton (New Brunswick, ), The Cabox (Newfoundland, ).
8299	Các nước ASEAN cố gắng đấu tranh đòi giữ nội dung về giải giáp vũ khí Khmer Đỏ và thành lập chính phủ chuyển tiếp.
8300	Các nước bản địa cũng bắt đầu hình thành nên cộng đồng, diễn đàn yêu thích Tokusatsu và cũng chính họ là người đi tiên phong trong việc làm phụ đề sang ngôn ngữ bản địa, một việc làm góp phần phổ biến Tokusatsu.
8301	Các nước đi thường được đánh số.
8302	Các nước EU thì đã thống nhất sử dụng một “hộ chiếu EU", đây là sự hợp nhất bốn loại giấy tờ: hộ khẩu, hộ tịch, CMND, hộ chiếu theo cách gọi ở Việt Nam hiện nay.
8303	Các nước giàu có thường chú trọng đến chi phí quân sự.
8304	Các nước khác cũng bị ảnh hưởng trầm trọng; ví dụ như, hơn 5% diện tích Ukraina, Phần Lan và nhiều vùng rộng lớn tại Thụy Điển bị ô nhiễm ở mức cao (> 40.000 Bq/m 2 xezi-137).
8305	Các nước Malaysia và Thái Lan tăng trưởng với tốc độ -3,0% và -3,5% trong năm 2009.
8306	Các nước này lo ngại rằng Triều Tiên thực chất là tiến hành một vụ thử tên lửa đạn đạo tầm xa.
8307	Các nước ngoại biên Trung Hoa phải thể hiện sự thần phục của mình.
8308	Các nước tham dự cuộc thi và kết quả.
8309	Các nước và vùng lãnh thổ tham gia Hoa hậu Hoàn vũ 1961 và kết quả.
8310	Các nút giao được bố trí tại các vị trí giao cắt giữa đường cao tốc với các đường quốc lộ, trục chính đô thị, đường trục chính vào các khu kinh tế, công nghiệp.
8311	Các nữ tù đánh cắp thuốc nổ từ một xưởng vũ khí; nhờ đó, họ phá hủy một phần lò thiêu xác số 4 bằng chất nổ, và tổ chức một cuộc đào thoát tập thể nhưng tất cả 250 người đều bị giết.
8312	Các oanh tạc cơ tấn công đoàn tàu bằng những quả bom 450 kg (1.000 lb) từ độ cao 5.000 ft (1.500 m).
8313	Các ốc đảo là nơi có thực vật xanh tươi và có dân cư tập trung đông.
8314	Cá cóc hoàng đế thường ăn động vật nhỏ trong môi trường của nó, chẳng hạn như dế và sâu.
8315	Các ô chứa noãn (hạt), và có thể hoặc có thể không bị lấp đầy bởi thịt quả.
8316	Các ổ khóa của những người bán thịt bị lấp đầy bằng keo, các loại thịt bọc nhựa bị đâm thủng trong các siêu thị, cơ sở lò mổ và các xe tải thịt đông lạnh bị đốt cháy.
8317	Cá có kích cỡ từ 400–600 mm.
8318	Cá có màu hồng, hoặc màu nâu, có một vạch trắng kéo dài từ giữa than tới khấu đuôi, chúng ăn chủ yếu là tôm, cá nhỏ, cua và một số loài giáp xác.
8319	Cá cơm, cá nục, cá tạp các loại được các ghe thuyền đánh bắt đem về bến, các hộ chế biến mua về muối chượp với tỉ lệ 3 cá 1 muối trộn đều cho vào bể chứa hoặc chum vãi bằng xi măng hay sành sứ.
8320	Cá cơm có thân mình trắng, dài chừng đốt ngón tay.
8321	Cá con có 3 đốm tròn đen viền trắng trên vây lưng.
8322	Cá con có màu đen với một vệt vàng từ cằm băng ngược lên gáy.
8323	Cá con có màu vàng trên toàn bộ cơ thể (cả vây hậu môn), có thêm một dải đen băng qua mắt và một đốm đen lớn ở thân sau.
8324	Cá con của B. mesothorax ăn các ký sinh trùng bám trên cơ thể trên cá lớn.
8325	Các ống bán nguyệt của tai trong là các thụ quan có vai trò giữ thăng bằng và kiểm soát phản xạ để ổn định chuyển động phối hợp của mắt và cổ.
8326	Các ông chủ có thể dựa vào sự ủng hộ của nhiều cử tri, thường là các khối bỏ phiếu có tổ chức và quản lý một liên minh của các khối này và các bên liên quan khác.
8327	Các ống dẫn tinh được cung cấp bởi một động mạch đi kèm ( động mạch của ống dẫn tinh).
8328	Các ông đâu không thấy cổ nhân giảng được chư thiên rải hoa cúng dường, đá gật đầu, còn chẳng can hệ việc chính mình, ngoài ra còn có nghĩa gì?
8329	Các ống kính nội nhãn đã được chấp nhận rộng rãi trong phẫu thuật đục thủy tinh thể cho đến khi những năm 1970 thì phát triển hơn nữa trong thiết kế ống kính và các kỹ thuật phẫu thuật.
8330	Các ông làng xã, khăn đen áo dài khệ nệ như trong các đám cúng Thần theo nghi lễ cổ truyền, lặng lẽ đóng cửa đình sau khi dọn dẹp".
8331	Các ống nano của BN có thể được sản xuất có cấu trúc tương tự như các ống nano cacbon, nghĩa là các tấm graphene (hoặc BN) cán lên nhau, nhưng các tính chất rất khác nhau.
8332	Các ống to giúp tốc độ lưu thông khí giảm, giảm công suất quạt hút khí và tăng hiệu quả trao đổi nhiệt.
8333	Cá con thường tìm thấy ở những vùng cát trũng hoặc trong hang của các loài cá nhỏ khác.
8334	Cả con trống và mái trưởng thành sẽ tích cực bảo vệ tổ của chúng chống lại kẻ thù và những kẻ xâm nhập khi con non vẫn còn sống bên trong.
8335	Cá con tương tự cá con của các loài thuộc chi Plectroglyphidodon.
8336	Cá con và cá mái có màu nâu với những đường gạch trắng khắp cơ thể.
8337	Cá con và cá mái màu xanh lục hoặc hơi nâu, nhiều đốm chấm, có dải màu sẫm ngay giữa thân.
8338	Các OS-tan thường là con gái, và tuỳ theo thời điểm ra mắt của hệ điều hành thì các cô gái sẽ có các độ tuổi khác nhau, đặc biệt các OS-tan đại diện cho Microsoft Windows được xem như chị em.
8339	Các otaku gọi hầu hết các nhân vật nữ được thiết kế dễ thương dưới cái nhìn của họ là "moe".
8340	Các pha "headshot" (bắn trúng đầu) được mô tả thật hơn so với bản 1.6, nếu người chơi có mang mũ bảo hiểm chống đạn ở đầu thì khi bị bắn vào đầu, sẽ có các tia sáng xẹt ra.
8341	Các phạm vi lịch sử của các phân loài mở rộng từ cũng vào Quebec, Maritimes, và Đông nam Ontario bao gồm tất cả các địa điểm ở New England.
8342	Các phần ăn ít ỏi sẵn có có thì chất lượng kém và thường không ăn được.
8343	Các phân chia lực lượng như vậy giúp người chơi điều khiển các đạo quân được dễ dàng hơn.
8344	Các phân chia nhỏ của nhóm Passerida được cập nhật theo phân loại chuẩn trong Handbook of the Birds of the World, del Hoyo và ctv.
8345	Các phần của Avalonia mà hiện nay là Iberia và Maroc được mang tới đây do sự tự quay của Iberia trong va chạm sau đó với Gondwana tiếp theo là sự chia tách.
8346	Các phần của bộ nhị rời với bao hoa; can đối hay không cân đối; hơi dính liền hoặc rời nhau; 2 vòng.
8347	Các phần của công trình này vẫn mở cho các tour du lịch nhỏ có hướng dẫn.
8348	Các phần của mạng nhận biết được VLAN (tức là tuân theo IEEE 802.1Q) có thể bao gồm các thẻ VLAN.
8349	Các phân đoạn này hoạt động giống như các nhiễm sắc thể mini và mỗi lần virus virut cúm được lắp ráp, nó đòi hỏi một bản sao của mỗi phân đoạn.
8350	Các phần đuôi của kasagi hơi dày, tạo điểm nhấn bằng một đường nghiêng lên trên.
8351	Các phấn hoa này có 3 hay nhiều hơn các lỗ xếp nếp nhăn thành 1 đường xoi dọc.
8352	Các phân họ này được gọi tương ứng là Geomyinae và Heteromyinae.
8353	Các phần lịch sử của một cơ sở giữ gìn sức khỏe (wellness) La Mã, thời trung cổ, đã được khôi phục tại Bath, Anh quốc và được dùng như một hồ tắm công cộng.
8354	Các phân loài là loài đặc hữu của quần đảo Svalbard, nơi nó đã sống ít nhất 5.000 năm, và trở nên thích nghi với khí hậu khắc nghiệt, được tìm thấy trên hầu hết tất cả các khu vực không phủ băng của quần đảo.
8355	Các phân loại trước thế kỷ 21 có xu hướng phân loại nhóm này như một họ tách biệt với danh pháp Lemnaceae.
8356	Các phần mềm cơ sở dữ liệu khác như CDD+ của Digital cũng dựa trên mô hình này.
8357	Các phần mềm thực tế được gọi là LANPAR — LANguage for Programming Arrays at Random.
8358	Các phàn nàn thì chủ yếu tập trung vào độ khó trong chiến đấu đặc biệt là khi mới bắt đầu một lần chơi mới.
8359	Các phân ngành như định nghĩa hiện nay là sự gộp lại cũng như cắt bớt nhiều đơn vị phân loại đã lỗi thời (xem dưới đây) mà trước đây được dùng để mô tả Basidiomycota.
8360	Các phần nhìn thấy của âm vật là qui đầu âm vật.
8361	Các phần phía trước của vây lưng và vây hậu môn màu lam xám.
8362	Các phân tích định lượng đã được thực hiện trên vòm miệng hai bên và độc lập để hiểu rõ hơn về sự khác biệt hình học của hở hàm ếch trong suốt quá trình phát triển và điều trị.
8363	Các phân tích kiểu và tần suất của các loại phấn hoa trong mỗi lớp được sử dụng trong các nghiên cứu về biến đổi của khí hậu theo dòng lịch sử và chúng có thể so sánh được với các mẫu lõi băng.
8364	Các phần tử không tặc dấy lên nghi ngờ trước việc này, và họ buộc máy bay lập tức cất cánh, bất chấp khoảng giãn cách kiểm soát không lưu.
8365	Các phản ứng liên quan đến chuyển hóa methionine giúp cung cấp một số axit amin cần thiết cho sản xuất protein.
8366	Các phản ứng phụ khác có thể bao gồm bệnh gan, bệnh phổi, u lymphoma và phát ban da nghiêm trọng.
8367	Các phản ứng tại chỗ tiêm có thể được giảm thiểu bằng cách xoay các vị trí tiêm hoặc sử dụng một trong những loại thuốc cần tiêm ít thường xuyên hơn.
8368	Các phản ứng thế thân hạch được sử dụng rất phổ biến trong hóa học hữu cơ.
8369	Các pháp được A-tì-đạt-ma xem là những hiện thực tối cao, giờ đây – như tất cả những gì "khả thuyết" – được đưa vào cấp bậc của chân lý tương đối, chân lý của sự che đậy.
8370	Các phát hiện của Straus đã bị Larzelere Larzelere, R. (1997).
8371	Các phát hiện trên diễn ra trong khoảng những năm 1840 và 1850.
8372	Các Phật tử trong và ngoài nước thường tới thiền viện để tỏ lòng kính trọng và dâng đồ bố thí, cúng dường như thức ăn, tiền bạc, áo cà sa và vật dụng cho các sư.
8373	Các phép đo chính xác là cơ sở để tạo ra một bộ đồ được đặt riêng.
8374	Các phép đo khuếch tán ion và bán kính đã cho thấy điều này là không thể.
8375	Các phép đo thực quản là chính xác nhất và được khuyến nghị một khi một người được đặt nội khí quản.
8376	Các phép đo vận tốc hướng tâm này đã loại bỏ hoàn toàn khả năng các điểm quan sát trong độ sáng của Kepler-39 là do chuyển động của các ngôi sao nhị phân và xác nhận sự tồn tại của hành tinh Kepler-39b trong quá trình.
8377	Các phe phái thì xâu xé lẫn nhau để tranh giành quyền lực.
8378	Các phép toán phải được bảo toàn bởi phép đồng cấu bao gồm các phép toán 0-ary, đó là các hằng số.
8379	Các phế tích kiến trúc ở khu A còn cần được nghiên cứu kỹ hơn.
8380	Các phi cơ này hoạt động trên vùng biển của Địa Trung Hải trong các vai trò chống tàu ngầm, thám thính, thị sát và thả mìn.
8381	Các phi công của Không quân Iraq chọn lộ trình bay quá đơn giản dọc theo các tuyến đường cố định, kiểu đường bay này rất dễ cho phiến quân dự đoán và phục kích trực thăng bằng tên lửa phòng không vác vai.
8382	Các phi công đã tổ chức một cuộc đình công kéo dài 6 giờ nữa vào cuối kỳ nghỉ hè tháng 9 năm 2014, điều này đã khiến 200 chuyến bay của Lufthansa và 100 chuyến bay của Germanwings bị hủy.
8383	Các phi công ít kinh nghiệm được khuyến khích hỏi lại cơ trưởng của họ khi cảm thấy có điều gì đó không đúng, và các cơ trưởng phải lắng nghe các nhân viên bay để đưa ra quyết định chung.
8384	Các phi công trực thăng bỏ chạy: các con tin, bị trói bên trong máy bay không thể thoát ra.
8385	Các phi đoàn được trang bị là: VF-126 ở Miramar, VA-127 (sau là VFA-127) ở Lemoore, VF-43 ở Oceana và VA-45 (sau là VF-45) ở Key West.
8386	Các phi đoàn không lực thủy quân lục chiến tập huấn và tác chiến bên cạnh các phi đoàn không lực hải quân.
8387	Các phi đội bảo vệ bờ biển phía Đông là VF-43 tại NAS Oceana và VF-45 tại NAS Key West.
8388	Các phiên bản có giáp bọc ngược được bọc giáp thân theo kiểu góc giống như phiên bản Ausf.
8389	Các phiên bản có thể tải về đều có hiệu lực ở cả hai hệ máy.
8390	Các phiên bản của 8088 gồm 5 MHz và 8 MHz.
8391	Các phiên bản của tập phim trên kênh với phụ đề đa ngôn ngữ cũng có lượt xem trên 100.000.
8392	Các phiên bản dành cho PC và PlayStation sử dụng các đoạn phim độc lập cho những pha cắt cảnh, còn phiên bản trên Nintendo 64 thì sử dụng đồ họa trong game giống như phiên bản arcade.
8393	Các phiên bản đầu tiên của OBD sẽ chỉ chiếu sáng đèn báo trục trặc hoặc "đèn báo lỗi" nếu phát hiện ra vấn đề nhưng sẽ không cung cấp bất kỳ thông tin nào về bản chất của vấn đề.
8394	Các phiên bản dịch bao gồm Subtitling hiện có thể sử dụng Ngôn ngữ tích hợp đa phương tiện được đồng bộ hóa SMIL.
8395	Các phiên bản được đánh số khác nhau.
8396	Các phiên bang phía Nam như Satsuma, Chōshū "The Cambridge History of Japan: The twentieth century", Peter Duus, John Whitney Hall, tr.
8397	Các phiên bản hiện đại của Urashima Tarō, nhìn tổng thể thì chúng khá giống nhau, đều được dựa trên câu chuyện từ các bộ sách giáo khoa được chuẩn hóa trên toàn quốc.
8398	Các phiên bản khác bao gồm phiên bản Gói Tưởng niệm không có giọng nói, gói chủ đề, nhãn dán (6191 đơn vị); phiên bản Windows Memorial Pack 64 bit với Chuột di động Sculpt với trang trí Nanami (810 đơn vị).
8399	Các phiên bản khác nhau của EP đã bán được hơn 39.453 bản sao kết hợp tính đến tháng 7 năm 2017.
8400	Các phiên bản khác nhau của những bài hát xuất hiện trong phần nhạc phim từng được phát hành vào năm 2006 trong các album trước đây của The Frames (The Cost) và Hansard cùng Irglová (The Swell Season).
8401	Các phiên bản khác nhau được chi tiết dưới đây dưới các biến thể.
8402	Các phiên bản Ki-54b và -c đã đạt được những thành tích đáng kể cho đến cuối cuộc chiến.
8403	Các phiên bản liên hành tinh được gọi là Mariners; phiên bản mặt trăng là Rangers.
8404	Các phiên bản sau này đã thêm tính năng này và đồ họa được cải thiện cũng như các khả năng khác.
8405	Các phiên bản tiền kỳ của Garriott trước D&D28b đã sử dụng chế độ xem trên cao với các phím ASCII đại diện cho các vật phẩm và quái vật.
8406	Các phiên bản tương ứng trên Android và iOS cũng có thể chơi HEVC.
8407	Các phiên bản về khoảng cách của Zeta Puppis thay đổi từ khoảng 300pc dựa trên các phép đo động hoặc thị sai đến hơn 600pc dựa trên mô hình vật lý.
8408	Các phiên họp của Nội các được phân làm 2 dạng: Hội nghị toàn thể gồm toàn bộ các lãnh đạo của các cơ quan cấp Bộ và Hội nghị thường vụ chỉ gồm Thủ tướng, các Phó thủ tướng, một số thành viên Nội các.
8409	Các phiên phỏng vấn được tổ chức vào ngày 25 và 26 tháng 2, với 90 MP ngày đầu và 131 MP khác ngày sau.
8410	Các phiến quân cáo buộc chính phủ hỗ trợ các nhóm bán quân sự chống lại họ, đặc biệt là các nhóm Karuna.
8411	Các phiến quân chờ đến ngày 24 tháng 12 để tiến hành các cuộc tấn công gây tàn phá nặng nhất, chờ đến khi mọi người tụ tập tham dự lễ Giáng Sinh, rồi bao vây và sát hại họ bằng cách dùng rìu, dao và gậy đập vào đầu.
8412	Các phiến quân khác từ Dorset, Somerset và các khu vực lân cận bao vây Lâu đài Montacute nhưng bị đánh bại bởi một đội quân Norman tập hợp từ London, Winchester và Salisbury dưới Geoffrey of Coutances.
8413	Các phi hành gia đã được bắt đầu theo chế độ tập thể dục hàng ngày và được dạy các lớp học về các chủ đề như hệ thống tên lửa không gian, điều hướng, địa vật lý và thiên văn học.
8414	Các phim của bà cũng mang tính chất thực nghiệm, thường tránh dùng âm thanh thu cùng hình ảnh mà dùng lời của người kể truyện, không phải để kể lại câu truyện mà để ám chỉ đến một truyện có thể xảy ra với các hình ảnh đó.
8415	Các phim đáng chú ý khác là Xin đừng quên tôi (David Sieveking, Đức), Nơi nào tôi đi (Neang Kavich, Campuchia), Cỏ xanh im lặng (NSND Nguyễn Thước - Lê Thị Thiện Đoan), Nhân văn đô thị (Andreasmoel Dalsgaard, Đan Mạch)…
8416	Các phím được gắn vào bàn phím thông qua hai miếng nhựa lồng vào nhau theo kiểu "cắt kéo", và gắn vào bàn phím và phím.
8417	Các phím màu trắng của đàn piano tương ứng với âm giai Đô trưởng.
8418	Các phim ông tham gia bao gồm Prospero's Books (1991), Angels and Insects (1995), Institute Benjamenta (1996), và Intimacy (2001).
8419	Các phim Việt Nam chủ yếu tuyên truyền chiến đấu, sản xuất, một số tác phẩm văn học hiện thực phê phán trước 1945 được chuyển thể.
8420	Các phi vụ ném bom được tiếp nối, chủ yếu nhắm vào các nhà máy sản xuất máy bay trong khu vực Tokyo, như mây phủ dày đặc đã che khuất nhiều nơi, buộc một số máy bay phải thả bom xuống những mục tiêu phụ.
8421	Các phó chủ tịch hiện tại là Hong Son-ok, Jong Myong-hui, and Wang Ok-hwan.
8422	Các phổ này cho phép nghiên cứu phân bố các nguyên tố hóa học, các liên kết hóa học hoặc các cấu trúc điện từ.
8423	Các phong bao này thường có tiền với số lượng thể hiện các con số may mắn hoặc danh giá.
8424	Các phong cách khu vực ở Lào được chia thành các phong cách miền Nam và miền Trung (lăm) và phong cách phía bắc (khắp).
8425	Các phòng phụ và một số khối gạch lớn đã bị phá vỡ để phục vụ cho việc tham quan.
8426	Các phong trào bao gồm nhiều nhà ngoại giao, học sinh, và các thành viên của gia đình hoàng gia.
8427	Các phong trào chống chiến tranh leo thang sự sôi nổi về tranh luận, cũng như bạo lực bùng ra ở cả hai bên.
8428	Các phố người Hoaː Hồ Quảng, Quảng Tây và Khai Hóa thời thế kỷ 18, nay là thôn Quảng Đông (广东村) tiếp giáp với hương Đồng Xưởng liền kề cùng thuộc huyện Kim Bình.
8429	Các phóng viên ghi nhận vẫn còn một vài cuộc tranh cãi đấu khẩu xảy ra trong đám đông, giữa người ngưỡng mộ và người phản đối bà Thatcher.
8430	Các phosphonat có thể được tổng hợp bằng phản ứng của một trialkyl phosphit với một alkyl halogenua (phản ứng Michaelis–Arbuzov).
8431	Các photon có thể được thu thập bởi một ống nhân quang (PMT) hoặc một thiết bị camera tích điện kép(CCD).
8432	Các phụ âm thanh hầu khá thường gặp (ví dụ, tiếng Amami Yuwan "ngựa").
8433	Các phức hợp triphenylphotphin của coban(II) bromua đã được sử dụng làm chất xúc tác trong tổng hợp hữu cơ.
8434	Các phụ nữ quay lại nhà máy và các binh sĩ về trại.
8435	Các Phương diện quân Kalinin và Tây đã đột phá được trận tuyến quân Đức tại một vài khu vực.
8436	Các phương ngữ của tiếng Co bao gồm Kol (Kor, Cor, Co, Col, Dot, Yot) và Traw (Trâu, Đồng).
8437	Các phương ngữ ở tỉnh Hồ Nam.
8438	Các phương ngữ tiếng Đức bắt nguồn từ dạng địa phương truyền thống của các bộ lạc German, và khác biệt với các dạng tiêu chuẩn của tiếng Đức qua từ vựng, âm vị, và cú pháp.
8439	Các phương ngữ tiếng Hopi khác nhau về số phụ âm.
8440	Các phương pháp khác có thể được sử dụng để kết hợp chi phí chìm với hàng hóa cụ thể được tạo ra.
8441	Các phương pháp khác ít gặp hơn cũng thường được sử dụng để phạt như:quỳ vỏ mít, véo tai, quỳ gối hay đừng dưới nắng,.
8442	Các phương pháp khác như thiêu kết laser chọn lọc (SLS) cũng được sử dụng trong sản xuất đắp dần vi cấu trúc 3D.
8443	Các phương pháp khoa học khẳng định rằng một hệ thống với một sự trung thực hay đúng đắn hoàn hảo tạo ra ý kiến duy nhất trong sự hoạt động của nó mà chúng ta có thể đối chứng với những kết quả quan sát được.
8444	Các phương pháp kiểm tra độ bụi khác nhau đã được thiết lập trong các phòng thí nghiệm nghiên cứu, để dự đoán các hành vi của bột trong quá trình aerosol hóa.
8445	Các phương pháp MG có thể được sử dụng như các solvers (bộ phận giải và đưa ra đáp án) cũng như preconditioners (bộ phận xử lý sơ bộ).
8446	Các phương pháp mới hơn để sản xuất muội than đã thay thế phần lớn các nguồn truyền thống này.
8447	Các phương pháp này đo đạc thời gian từ lúc một hạt khoáng vật cụ thể nguội đi ở nhiệt độ kết thúc của nó, tại điểm này các đồng vị phóng xạ khác nhau không còn khuếch tán trong các cấu trúc tinh thể.
8448	Các phương pháp phát triển phần mềm linh hoạt nhấn mạnh tầm quan trọng của giao tiếp thời gian thực, giao tiếp trực tiếp mặt-đối-mặt được đánh giá cao hơn giao tiếp qua các tài liệu viết.
8449	Các phương thức tự động hóa giảm đi số lượng thuyền viên, dẫn đến việc giảm một cách đáng kể chi phí vận hành, nhưng số lượng công việc cũng được cho là "kinh khủng."
8450	Các phương tiện truyền thông báo cáo về vụ việc.
8451	Các phương tiện truyền thông mạng xã hội đã được các nhà tiếp thị sử dụng để quảng bá sản phẩm trực tuyến.
8452	Các phương tiện truyền thông Nhật Bản dùng nó để làm nổi bật sự cuồng vọng đối với những người tự cho phép mình được gắn thuật ngữ này.
8453	Các phương tiện truyền thông như vậy thường phóng đại sự lãng mạn, vô chính phủ và bạo lực hỗn loạn của thời kỳ để có hiệu quả kịch tính lớn hơn.
8454	Các Pleiades và Hyades là cả hai asterisms, và mỗi trong chúng đều nằm trong các ranh giới của chòm sao Taurus.
8455	Các pogost là một khu vực nằm bên trong hàng rào, trong đó bao gồm hai nhà thờ lớn bằng gỗ: Nhà thờ "
8456	Các polymer lỏng sau đó được lấy từ những vat, để lại các mô hình rắn.
8457	Các Pro bono này thân thiết với công chúng và thực hiện các hoạt động để gặp gỡ và giao lưu với các nhà lập pháp địa phương tại các sự kiện như gây quỹ và lễ trao giải.
8458	Các protein ARC3 cũng có thể tham gia, nhưng chưa có thông tin rõ ràng về chúng.
8459	Các protein cấu trúc liên kết với DNA là những ví dụ đã được nghiên cứu khá kĩ về tương tác không đặc hiệu DNA-protein.
8460	Các protein hedgehog khác có thể liên quan đến sự phát triển của đường sinh dục và xương.
8461	Các protein liên kết chéo xác định định hướng và khoảng cách của sợi trong các bó và mạng.
8462	Các protein liên kết Y này sẽ không được công nhận trong hệ thống miễn dịch của người mẹ vì cô ấy là nữ, khiến cô ấy phát triển các kháng thể đi xuyên qua hàng rào nhau thai vào khoang của thai nhi.
8463	Các protein này sửa chữa sai hỏng trên bộ gen, ngăn chặn tế bào phân chia khi có sai hỏng.
8464	Các protein nàyy bao gồm CD66a, CD66b, CD66c, CD66d, CD66e, CD66f.
8465	Các protein phi cấu trúc khác trong phức hợp hỗ trợ cho quá trình nhân đôi và phiên mã.
8466	Các Pueblo (thành phố, thị xã), đứng đầu là Gobernadorcillo (hạt đốc).
8467	Các quả bóng A, B và C vẫn trong cuộc vì chúng chưa hoàn toàn vượt qua đường biên.
8468	Các quả bóng xổ số cũng được đưa vào hình hiệu và trang trí trường quay trong giai đoạn này.
8469	Các quái nhân của Maku khi ở trong không gian này được tăng sức mạnh lên 3 lần nên dễ chiếm thế thượng phong hơn đối phương.
8470	Các quái thú, môi trường đều có khối lượng, và cho phép người chơi tương tác trực tiếp với chúng.
8471	Các quái thú quạt của hắn chỉ có kích thước nhất định và hắn có thể sử dụng bất cứ lúc nào hắn muốn.
8472	Các quan ai trốn không đến thề, phải phạt 50 trượng.
8473	Các quan chức an ninh Rumani tuyên bố rằng họ đang tìm kiếm Antoine Niyireba, 23 tuổi, là một công nhân nội địa tại nhà của cha mẹ của người quá cố.
8474	Các quan chức đổ lỗi cho sự leo thang thành bạo lực là do "tin đồn" rằng các sĩ quan cảnh sát đã đánh đập một đứa trẻ cho đến chết.
8475	Các quan chức được đưa đến trại quân sự ở Kati, nơi cuộc nổi dậy bắt đầu.
8476	Các quan chức khác có thẩm quyền tương tự như tlatoani.
8477	Các quan chức khác của Facebook đã lập luận chống lại việc gọi đó là "sự vi phạm dữ liệu", lập luận rằng những người đã trả lời câu đố nhân cách ban đầu đã đồng ý cho đi thông tin của họ.
8478	Các quan chức khác được bổ nhiệm đó là các giám sát tài chính của chính quyền.
8479	Các quan chức Ma Cao, chứ không phải là quan chức Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, sẽ điều hành Ma Cao bằng cách sử dụng riêng biệt các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, cũng như quyền phân xử cuối cùng.
8480	Các quan chức Nga đã gọi nó là "cuộc tấn công khủng bố đẫm máu và tinh vi nhất ở thủ đô Nga trong sáu năm qua", kể từ vụ Avtozavodskaya và vụ nổ bom ở Rizhskaya năm 2004.
8481	Các quan chức Olympic sau đó xác nhận rằng sự thay đổi về màu sắc là do 160 lít hydro peroxid đã bị bổ sung nhầm vào hồ bơi trong quá trình làm sạch.
8482	Các quan coi thi phải điều lính đến mới dẹp yên.
8483	Các quân cờ ở đầu mỗi ô không được phong cấp (và nếu được in nghiêng và có dấu *, như đã nêu trước đây, những quân cờ này chỉ xuất hiện khi được phong cấp).
8484	Các quận đã được dần dần sáp nhập để giảm số lượng xuống còn 37 vào năm 1881; một số ít sau đó đã được phân chia trong tổng số 45 quận của năm 1885.
8485	Các quận đã phản đối vì việc xả nước vào mùa xuân sẽ cắt giảm đáng kể nguồn cung cấp của họ, vì các quy định của tiểu bang yêu cầu giữ lại một lượng nước nhất định ở New Melones để thả cá vào mùa thu.
8486	Các Quân đội Liên Xô chiếm đóng Latvia phù hợp với các điều khoản năm 1939 Hiệp ước Xô-Đức vào ngày 17 tháng 6 năm 1940.
8487	Các quan đứng đầu 4 tào Nội các là các quan trật Tam, Tứ phẩm và đã giữ một chức vụ trong triều đình, được triều đình bổ kiêm nhiệm thêm chức vụ đứng đầu các tào Nội các.
8488	Các quảng cáo được hiển thị liên tục thu hút và gợi nhớ mong muốn cho các khách hàng tiềm năng liên lạc với doanh nghiệp và tìm thông tin mua sắm đối với các sản phẩm và dịch vụ theo nhu cầu của họ.
8489	Các quân khác đều gọi theo tên kèm màu sắc của loại quân.
8490	Các quan lại bản xứ trên danh nghĩa là quan của triều đình Huế nhưng đều trực thuộc quyền viên thống sứ.
8491	Các quan lại bảo thủ của Cao Ly không bao giờ tha thứ cho những nỗ lực cải cách của ông.
8492	"Các quan mặc triều phục, hô "muôn năm".
8493	Các quan, quân lính và dân chúng các tỉnh cũng đến xin quy y có đến hơn ngàn người.
8494	Các quan sát cho thấy rằng thiên hà NGC 1407 đã không trải qua hoạt động hình thành sao mạnh nào gần đây.
8495	Các quan sát đã được Outer Solar System Survey của Pan-STARRS thực hiện Có những hình ảnh trước phát hiện vào ngày 4 tháng 2 năm 1951 từ Khảo sát bầu trời của Đài thiên văn Palomar, kéo dài cung quan sát thêm khoảng 60 năm.
8496	Các quan sát gần đây hơn về các vệ tinh của sao Hải Vương đã chỉ ra rằng Hippocamp lớn gần gấp đôi so với suy nghĩ trước đây, cho nó đường kính là 34,8 km.
8497	Các quan Tổng Trấn tại miền Bắc và Nam, cùng với các Trấn thủ tại miền Trung chịu sự điều hành trực tiếp từ vua.
8498	Các quản trị viên cấp quận được gọi là kafo-tigui (chủ quận) được bổ nhiệm bởi thống đốc tỉnh từ trong vòng tròn của chính ông.
8499	Các quán trọ thanh niên và quán kiểu bed and breakfast có thêm 1.000 giường nữa.
8500	Các quan tuần phủ cố gắng tìm gia đình vợ Lía và thuyết phục nàng phản bội Lía.
8501	Các quan vận lễ phục, có quân lính mang gươm giáo, tàn lọng, cờ quạt theo hầu.
8502	Các quá trình bồi đắp liên quan đến việc sắp lớp vật liệu theo một mô hình nhất định.
8503	Các quá trình tương tự cũng có thể xảy ra trên sao Hỏa để hình thành các khoáng chất này, điều này gợi ý rõ ràng về lịch sử tương tác nước và đá.
8504	Các quốc gia, các hãng hàng không tự lựa chọn giữa chúng để đưa vào điều kiện chuyên chở, cung cấp dịch vụ hàng không.
8505	Các quốc gia có ít nhất một phần đường phân nước đổ vào biển Aral được tô màu vàng.
8506	Các quốc gia có kẻ thù tiềm tàng ở bên cạnh thường dùng biện pháp phòng thủ để giữ chậm, ngặn chặn hành động xâm lược.
8507	Các quốc gia Đồng Minh đàm phán về chiến lược chung trong cuộc chiến, và công nhận sự đồng lãnh đạo Bắc Phi của Giraud và de Gaulle.
8508	Các quốc gia láng giềng xuất khẩu nhiều loại mặt hàng từ ngà voi sang Nigeria.
8509	Các quốc gia nên báo cáo trên cơ sở từng trường hợp càng nhiều càng tốt, nhưng trong trường hợp hạn chế về nguồn lực, báo cáo tổng hợp hàng tuần cũng có thể.
8510	Các quốc gia quyết đoán cao đánh giá cao phản hồi về hiệu suất cho mục đích tự quản lý và hiệu quả trong khi các quốc gia có mức độ quyết đoán thấp lại xem phản hồi về hiệu suất là "đe dọa và gây khó chịu".
8511	Các quy chế đầu tiên của EMAS đã được thông qua vào năm 1993 và đi vào hoạt động năm 1995 EMAS I: Council Regulation (EEC) No 1836/93.
8512	Các quỹ có thể tính toán và quảng cáo các hoàn vốn trên căn cứ khác (được gọi là hoàn vốn "phi tiêu chuẩn"), miễn là họ cũng công bố dữ liệu hoàn vốn "tiêu chuẩn" không kém nổi bật.
8513	Các quỹ đạo trong quá khứ của nhiều sao chổi đã được tính toán hoàn toàn từ những hồ sơ này và đáng chú ý nhất là chúng được sử dụng liên quan đến sao chổi Halley.
8514	Các quy định của nghị định thư này bao gồm các lĩnh vực như quyền làm việc, quyền được chăm sóc sức khoẻ, quyền có thực phẩm, và quyền được giáo dục.
8515	Các quy định cũng chỉ rõ cách bảo quản xương bò và yêu cầu các nhà sản xuất thực phẩm phải lưu hồ sơ về nguồn gốc thịt bò của họ.
8516	Các quy định ngôn ngữ tạo cơ hội cho Phong trào Quốc gia Đức của Áo chung quanh Georg Ritter von Schönerer tuyên bố phong trào "thoát khỏi Rom" (hỗ trợ việc cải đạo từ Công giáo Roma sang Tin Lành hay Cựu Công giáo).
8517	Các quy định và hướng dẫn này tiếp tục được sửa đổi cho đến hết Thế chiến.
8518	Các quyền chính trị của công dân được bảo vệ.
8519	Các quyền đối với Sevoflurane trên toàn thế giới đã được AbbVie nắm giữ.
8520	Các quyền kinh tế và xã hội khác như quyền làm việc, quyền nghỉ ngơi, và quyền được giáo dục.
8521	Các quyền lợi của những nhà nghệ thuật biểu diễn chấm dứt 50 năm sau buổi công diễn đầu tiên.
8522	Các quyền lợi và nghĩa vụ cụ thể khác nhau tùy theo quốc gia.
8523	Các quyển sách thuộc dạng "sưu khảo" này - chữ dùng của tác giả - ngoài phần văn chương (chiếm tỷ lệ không cao) còn có những tư liệu bổ ích về lịch sử, văn hóa, xã hội và kinh tế.
8524	Các quyết định của ông dựa trên quyết định và tư vấn của hội đồng nội các là Diwan.
8525	Các quyết định của Tòa án Hiến pháp không bị kháng cáo và có tính ràng buộc về mặt pháp lý đối với tất cả các cơ quan chính quyền quốc gia và địa phương.
8526	Các quyết định này bao gồm quyết định từ tầm xa, có tính chung chung đến các quyết định cụ thể nhất có liên quan đến các loại hình quản trị như đã thấy ở phần trên.
8527	Các quyết định tương tự đã được đưa ra trong các nước Cộng hòa Liên bang và các nước cộng hòa tự trị của Liên Xô.
8528	Các quyết định về thay đổi đối với bộ sưu tập được đưa ra bởi Ủy ban Giao thương, Quyên góp và Ký gửi, được hình thành vào năm 1990.
8529	Các quy luật này thì rất nhiều, nếu để phân tích thì sẽ tốn nhiều thời gian.
8530	Các quỹ này còn dược gọi là quỹ tương lai có quản lý.
8531	Các quý ông đảm bảo rằng họ không mâu thuẫn ý kiến ​​với người khác nhưng cố gắng duy trì danh tiếng đáng kính và dễ mến.
8532	Các quỹ phòng hộ khai thác đòn bẩy có khả năng tham gia vào các hoạt động quản lý rủi ro rộng rãi.
8533	Các quỹ phục vụ nhu cầu chung của công chúng với một di sản mà quỹ dịch vụ công cộng và có thể không được phân phối lợi ích của người sáng lập.
8534	Các quy tắc của Trung Quốc đưa ra một khuôn khổ chung cho các thỏa thuận trong việc chia sẻ chi phí.
8535	Các quy tắc mới để cho mọi công ty, tổ chức, hay cá nhân đăng ký nhiều tên miền, không còn nhiều hạn chế.
8536	Các quỹ thường được thiết lập cho từ thiện mục đích mục đích, di sản gia đình và tập thể.
8537	Các quý tộc - quân nhân giàu có như Kutuzov, Arakcheyev, và Rostopchin đều được nhà vua ban cho nhiều nông nô.
8538	Các quy trình bảo dưỡng có liên quan chỉ ra rằng nòng pháo của xe pháo phải được hạ xuống và khóa hoàn toàn, và có thể tắt nguồn trước khi tiến hành sửa chữa.
8539	Các quy trình này cũng có thể được phân loại thành các quy trình đa và đơn trọng lực.
8540	Các quy trình này đã được sử dụng để sản xuất nhôm đến nay.
8541	Các quy trình (nói chung) được coi như một sản phẩm của thiết kế chứ không phải là phương pháp thiết kế.
8542	Các quy trình tịch thu nhà chính thức khác nhau tùy theo tiểu bang và có thể là tư pháp hoặc không tư pháp, điều này ảnh hưởng đến thời gian tài sản đang trong giai đoạn tiền tịch thu.
8543	Các Ramkhamhaeng dòng chữ 1283 danh sách Nakorn Sri Dharmaraj là một trong những vương quốc chư hầu của Sukhothai.
8544	Các ramp nằm ở phía trên ngăn động cơ và chỉ di chuyển xuống còn nắp phụ vừa đưa lên vừa đưa xuống được cho phép khí vào và ra.
8545	Các ràng buộc chủ yếu bao gồm phân phối trái phép với mục đích thương mại và cho biết trước nội dung; khuyến cáo ghi nhận cho Team Shanghai Alice.
8546	Các ràng buộc tương tự tồn tại nếu fullerene có chu kỳ heptagonal (bảy nguyên tử).
8547	Các răng cửa của Aye Aye phát triển liên tục và được sử dụng để gặm vỏ cây hỗ trợ cho ngón tay để lấy thức ăn từ bên trong vỏ cây.
8548	Các răng tiền hàm của nó gợi ý rằng nó có họ hàng với các dạng động vật guốc lẻ như heo vòi, nhưng điều này mâu thuẫn với các cặp gạc trên hộp sọ của nó.
8549	Các ranh giới pha gây ra sự yếu kém về cấu trúc trong vật liệu kết quả, có nghĩa là các hỗn hợp pha trộn polyme rất hữu ích trong những ứng dụng hạn chế.
8550	Các rạn san hô vòng là Swains, và Rose.
8551	Các rào cản tự nhiên khiến cách duy nhất để tấn công thành phố được là từ phía tây, làm cho thành phố dễ dàng phòng thủ.
8552	Các repackaged mini album được bổ sung bốn bài hát, ba bài từ đĩa đơn đầu tiên và thứ hai của họ và một bài hát hoàn toàn mới mang tên "잘못했어 (I Did Wrong)", được chọn là ca khúc chủ đề.
8553	Các retro hạn đã sớm áp dụng cho thời trang Pháp hoài mà nhớ lại cùng kỳ.
8554	Các robot của phe Series 9 buộc phải ngăn chặn một số mẫu robot khác để hoàn thành kết quả của họ.
8555	Các robot lắp ráp các linh kiện điện tử và các vật lớn hơn như kính chắn gió xe hơi, thường sử dụng loại cơ cấu gắp này.
8556	Các roi được sử dụng để di chuyển sinh vật.
8557	Các rừng mưa Gondwana của Australia (trước đây gọi là Khu dự trữ rừng mưa Trung Đông).
8558	Các ruộng bậc thang của Cordillera là di tích duy nhất ở Philippines không bị ảnh hưởng bởi nền văn hóa thuộc địa.
8559	Các sách dạy quân sự của Anh Quốc vào năm 1786 cũng dựa theo viên Tướng Thanh tra của Phổ.
8560	Các sách ở mục tham khảo đều không cho biết cha mẹ của Thiền sư Hương Hải là ai.
8561	Các sắc tộc người Thái - Shan có lẽ đã từ Vân Nam di cư xuống phía nam.
8562	Các sai sót về kế toán thường phân biệt với những sai sót không chủ ý.
8563	Các salon 1907 trưng bày xe ô tô sáu xi-lanh đầu tiên của Peugeot, với Tony Huber tham gia xây dựng động cơ.
8564	Các sàn giao dịch phái sinh lớn nhất thế giới Futures and Options Week: Theo số liệu công bố trong FOW 10-10-2005.
8565	Các san hô phẳng và rất nhỏ và rải rác trên bề mặt của bộ xương.
8566	Các sản phẩm cá cắt thanh có thể được chiên hoặc nướng.
8567	"Các sản phẩm chăm sóc cá nhân" có thể bao gồm mỹ phẩm, nước hoa, sản phẩm chăm sóc kinh nguyệt, kem dưỡng da, dầu gội đầu, xà phòng, kem đánh răng và kem chống nắng.
8568	Các sản phẩm composite dân dụng thường là được chế tạo từ loại vật liệu composite cốt sợi, trên nền nhựa là chủ yếu.
8569	Các sản phẩm của thành phố này có: thực phẩm, sản phẩm da, vải sợi và đồ thủ công mỹ nghệ.
8570	Các sản phẩm địa phương, sản vật hiếm, châu báu, quần áo và màn thảm là rất tốt, và thậm chí cả Ấn Độ cũng không thể so sánh với họ".
8571	Các sản phẩm được quảng cáo sẽ xuất hiện y hệt như những sản phẩm không trả tiền khác.
8572	Các sản phẩm dư thừa thỉnh thoảng sẽ được đưa vào ngân hàng thực phẩm.
8573	Các sản phẩm khác chiếm ít hơn 3% trong huyết tương là desmethyldapoxetine và didesmethydapoxetine.
8574	Các sản phẩm làng nghề Hữu Bằng cũng chuyển đổi theo.
8575	Các sản phẩm loại IA bao gồm nhiều chất chống vi trùng và hóa trị liệu (ví dụ, 5-flurouracil).
8576	Các sản phẩm này được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực nhưng chủ yếu vẫn là phân loại và tính toán; ở nhiều cơ quan, tổ chức chính phủ, tư nhân, hoạt động vì lợi nhuận hay phi lợi nhuận.
8577	Các sản phẩm này hiện đã bị cấm mang lên máy bay và một số tàu cao tốc.
8578	Các sản phẩm nhập khẩu là vật liệu xây dựng, máy xây dựng, và xe cộ.
8579	Các sản phẩm nông nghiệp chính là ô liu và hạnh nhân.
8580	Các sản phẩm "siêu thực phẩm" được bán với giá cao hơn so với các loại thực phẩm tương tự không được bán trên thị trường.
8581	Các sản phẩm táo và táo chế biến này đã được xuất khẩu sang Việt Nam, Canada, Hồng Kông (Trung Quốc), Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Philippines, Sri Lanka, Thái Lan, Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất.
8582	Các sản phẩm từ sữa không phổ biến vì phần lớn thời gian trong năm, súc vật không ở cố định một chỗ mà được chăn thả du mục khắp nơi.
8583	Các sản phẩm và dịch vụ của 3D Systems được sử dụng trong các ngành để hỗ trợ, một phần hoặc toàn bộ, quy trình thiết kế, sản xuất và/hoặc tiếp thị.
8584	Các sao có kích thước từ 20 đến 40 km theo đường kính (
8585	Các sao quay chậm có mức độ hoạt động giảm dần thay đổi theo chu kỳ và có thể ngừng hoạt động trong nhiều chu kỳ.
8586	Các sát thủ của Niêm Cơ Xứ chỉ nghe theo lệnh của Hoàng đế, người đứng đầu Niêm Cơ Xứ chức vụ là Tá lĩnh.
8587	Các servo RC được sử dụng để cung cấp sự phát động cho các hệ thống cơ khí khác nhau như hệ thống lái của xe hơi, các bề mặt điều khiển trên máy bay, hoặc bánh lái của một chiếc thuyền.
8588	Các sfRNAs là kết quả của sự không thoái hóa của bộ gen virus bởi exonuclease và rất quan trọng đối với sự gây bệnh của virus.
8589	Các Shin Sedai Rider, từ trái sang phải: Marika, Zangetsu Shin, Duke và Sigurd.
8590	Các SHW-M250L hơi dày (9,4 mm) so với biến thể của SK Telecom và các biến thể của KT (8.89 mm).
8591	Các siêu tân tinh hầu như được quan sát đều ở những khu vực này.
8592	Các sinh viên của Đại học Iman của ông bị nghi ngờ có quan hệ đến vụ ám sát các nhà truyền giáo và Jarallah Omar của đảng Xã hội Yemen.
8593	Các sinh viên khác hưởng ứng lời kêu gọi quay về học.
8594	Các sinh viên nữ bị cảnh sát và Bò tót Đỏ cưỡng hiếp, có người mất mạng.
8595	Các sinh viên tung tin sai lạc về việc di chuyển tượng để đánh lừa nhà chức trách và họ đã di chuyển ba đoạn của bức tượng từ Học viện Mỹ thuật Trung ương đến Quảng trường Thiên An Môn bằng con đường khác.
8596	Các sĩ quan cảnh sát đã từ chối lời đề nghị xem xét xung quanh ngôi nhà.
8597	Các sĩ quan cảnh sát và cứu hộ khắp đất nước cho dù đang trong ngày nghỉ, đã tới Thành phố New York để giúp nhận dạng các thi thể từ trong đống đổ nát của Tòa Tháp Đôi.
8598	Các sĩ quan cuối cùng bỏ tàu khi các khối chất nổ phá tung con tàu gây ra một đám cháy lớn.
8599	Các sĩ quan da đen làm việc cho Cảnh sát Capitol cho biết đã bị một số kẻ bạo loạn nói tới với nhưng từ ngữ kỳ thị chủng tộc (bao gồm cả việc sử dụng lặp đi lặp lại từ "nigger").
8600	Các sĩ quan sẽ chắc chắn làm vừa lòng ta và đúng theo tình ý ta nếu hết sức thi hành điều nghiêm cấm đó.
8601	Các sĩ quan từ Không quân Ba Lan ở Pháp và Vương quốc Anh định cư ở Anh sau chiến tranh đã thành lập Hiệp hội Không quân Ba Lan.
8602	Các sĩ tộc khác cũng được phân chia lại theo đẳng cấp rõ ràng.
8603	Các số 1 đến 4 được biến hoá theo các sự kiện.
8604	Các sọc có thể vỡ thành các hàng đốm, gạch ngắn ở cá đã già.
8605	Các số còn lại hầu như đều là số chẵn và có thể phát biểu dưới dạng: 2 k cho mọi số tự nhiên k.
8606	Các sọc xen kẽ màu cam và trắng có thể nhìn thấy ban đầu được sử dụng để giúp ước tính tốc độ của gió.
8607	Các số được đặt trên thước với khoảng cách về độ dài tỉ lệ thuận với hiệu các logarit của chúng.
8608	Các sợi chỉ này có thể tháo ra sau ba ngày từ khi buộc.
8609	Các sợi giao cảm tiền hạch nhỏ, nặng nề đã bị chặn trước tiên.
8610	Các số liệu đều trùng khớp, không phát hiện bất thường.
8611	Các số liệu pH được ghi nhận thường xuyên trong nước mưa và nước sương dưới 2,4 ở các khu vực công nghiệp hóa.
8612	Các số liệu về tọa độ, độ cao, độ sâu đều lấy tại đây.
8613	Các song ánh sau đó được gọi là đẳng cấu của các đồ thị.
8614	Các sông chảy qua các sơn nguyên và đồng bằng rộng, có khí hậu ẩm ướt nên thuận lợi cho việc hình thành các con sông lớn.
8615	Các sông đều có lưu vực nhỏ, từ 50 đến 100 km², độ dốc lớn, chiều dài từ 20 đến 40 km, lưu lượng nước thay đổi theo mùa.
8616	Các sông, suối nhánh chính: tả ngạn — Kunya, Kubzha, Velya, Sestra (lớn nhất); hữu ngạn — Sulat và Khotcha.
8617	Các Spins chính thức hiện tại,kể từ Fedora 32, là KDE, XFCE, LXQT, Mate-Compiz, Cinnamon, LXDE, và SOAS.
8618	Các sự biên chép như trên (trong An Nam chí lược) càng đủ chứng tỏ các bộ Nguyên sử có nhiều thiếu sót.
8619	Các sự cố này có thể do 2 nguyên nhân chính: rò rỉ nhiên liệu và hệ thống truyền động bị quá tải khi phải chống đỡ một chiếc xe nặng gần 70 tấn.
8620	Các sư đoàn bộ binh 211 và 305 (Quân đoàn bộ binh 67) được đưa vào cửa đột phá và mở rộng bàn đạp sâu 8 km, rộng 20 km ở phía Tây Nam Czechowice (?
8621	Các sư đoàn đến vị trí tập kết vào nửa đêm và họ chỉ có một ít thời gian để ngủ.
8622	Các sư đoàn Panzer sẽ được hỗ trợ bằng các sư đoàn bộ binh và cơ giới.
8623	Các sư đoàn số 5 và 6 cũng được lệnh theo chân Sư đoàn số 8 tiến công đối phương.
8624	Các sư đoàn trong nước không có được mười phần trăm sức mạnh đúng đắn của mình.
8625	Các sử gia đi đến kết luận rằng: Lưu Biểu cảnh giác một con người có hùng tâm như Lưu Bị nhưng không định làm hại mà chỉ hậu đãi bên ngoài, bên trong không thật tin dùng.
8626	Các sử gia đưa ra giả thuyết rằng nhà nước của người Lhomon (nghĩa là "da đen sạm miền nam"), hoặc Monyul ("Đất ngăm đem", ám chỉ người Monpa, cư dân nguyên trú của Bhutan) có thể hiện diện từ 500 TCN đến 600 CN.
8627	Các sử gia không thống nhất được về ranh giới thời gian chính xác giữa các chiến dịch trong giai đoạn này.
8628	Các sự gia nhận định Mustafa là một chiến lược gia tài ba hoặc là một chỉ huy liều lĩnh.
8629	Các sử gia quân sự đều cho rằng việc phá hủy các cơ sở này sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của Hạm đội Thái Bình Dương nặng nề hơn nhiều so với phá hủy các thiết giáp hạm.
8630	Các sứ giả từ Triều Tiên cũng có mặt tại buổi lễ đã từ chối cúi đầu trước hoàng đế.
8631	Các sử gia về Ai Cập như Helck, Tiradritti, Schlögl, Emery và Grimal tin rằng Peribsen đã cai trị cùng thời với một vị vua khác.
8632	Các sự kiện chính bao gồm Sannou tại Đền Hie, Sanja tại Đền Asakusa và Lễ hội Kanda hai năm một lần.
8633	Các sự kiện này báo trước xung đột giữa lực lượng bảo thủ và tự do trong thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX.
8634	Các sự kiện này đã gây sự chú ý lớn từ các phương tiện thông tin đại chúng cũng như những đồn đoán về tương lai địa chất của khu vực.
8635	Các sự kiện này sẽ kết thúc với việc mặt trời mọc từ phía tây và bắt đầu Qiyamah (ngày phán xét).
8636	Các sự kiện quốc gia như Ngày Cộng hòa, Ngày Độc lập và Gandhi Jayanti (sinh nhật của Gandhi) được tổ chức rất nhiệt liệt ở New Delhi và phần còn lại của Ấn Độ.
8637	Các sự kiện tại trường là phương tiện để xoá bỏ nạn phân biệt chủng tộc trong các trường đại học và phổ thông trên toàn nước.
8638	Các sự kiện thần kinh, bao gồm rối loạn giấc ngủ và thay đổi hành vi, có thể xảy ra với Zyflo và Zyflo CR.
8639	Các sự kiện thể thao quốc tế được tổ chức thường niên tại Ấn Độ bao gồm Chennai Open, Mumbai Marathon, Delhi Half Marathon, và Indian Masters.
8640	Các sự kiện thể thao trong thời Hy Lạp cổ còn có Đại hội thể thao Isthmia, Đại hội thể thao Nemea, và Đại hội thể thao Pythia (hay đại hội thể thao Delphi).
8641	Các sự kiện trên Pinnacle Station có hình thức phong cách nhiệm vụ như Timed, Hunt, Capture, và Survival.
8642	Các sự kiện trong phim sẽ được tiết lộ trong khoảng từ giữa tập thứ 10 và tập 11 của loạt light novel nguyên tác, bộ phim phát hành tại Nhật Bản vào ngày 17 tháng 6 năm 2017.
8643	Các sử liệu chỉ miêu tả kỹ lưỡng 6 năm cuối cuộc đời của Žižka, còn khoảng thời gian trước đó chỉ có thể được biết qua các mẩu tài liệu vụn vặt từ nhiều nguồn còn lưu trữ được PEKAŘ, Josef.
8644	Các sunfat kép khan của amoni cũng xảy ra trong họ Langbeinites.
8645	Các sườn đồi vùng Odenwald giúp tạo mây và mưa thường xuyên.
8646	Các sườn phía trên cao của những ngọn núi lửa không có rừng, thường là ở sườn phía đông, do đó cung cấp địa hình lý tưởng cho việc mở các dốc trượt tuyết.
8647	Các sự phân biệt giữa các nhánh này của khoa học đất thông thường bị nhòe đi trong quá trình thực hành.
8648	Các sự việc tìm thấy không đề cập quá nhiều về các trường hợp cá nhân bị tra tấn nhưng về việc xác định các tình huống có nguy cơ có thể dẫn đến tra tấn.
8649	Các symporter yêu cầu clorua cũng được vận chuyển.
8650	Các tác động kết hợp của Kai-tak và Áp thấp nhiệt đới Gloring đã dẫn đến sự sụp đổ của một đống rác lớn, tàn phá một cộng đồng người nhặt rác với 300 ngôi nhà tồi tàn gần Manila.
8651	Các tác động lâu dài của giảm trương lực đối với sự phát triển và cuộc sống sau này của trẻ phụ thuộc chủ yếu vào mức độ nghiêm trọng và nguyên nhân của yếu cơ.
8652	Các tác động này bị nghi ngờ khai quật các túi dưới bề mặt của vật liệu dễ bay hơi giúp em tiếp xúc với bức xạ mặt trời.
8653	Các tác dụng ít đặc trưng của barbiturat bao gồm ức chế trực tiếp các thụ thể glutamate loại AMPA, ức chế dẫn truyền thần kinh glutamatergic kích thích.
8654	Các tác dụng này kéo dài từ hai đến sáu giờ.
8655	Các tác dụng phụ bao gồm da khô, châm chích, đỏ và nổi mẩn ngứa (
8656	Các tác dụng phụ khác có thể bao gồm các phản ứng quá mẫn.
8657	Các tác dụng phụ khác có thể kể đến như tê liệt, dẫn đến việc khó thở.
8658	Các tác dụng phụ khác có thể so sánh ở cả hai nhóm: nhiễm trùng tổng thể 48,1% so với 49,1%, nhiễm trùng đường hô hấp trên 12,3% so với 14,3% và tác dụng phụ nghiêm trọng tổng thể 3,8% (điều trị) so với 5,3% (giả dược).
8659	Các tác dụng phụ thường gặp bao gồm chóng mặt, buồn ngủ, buồn nôn và táo bón.
8660	Các tác dụng phụ thường gặp bao gồm chóng mặt, buồn ngủ, sưng, buồn nôn, khó thở và đau bụng.
8661	Các tác dụng phụ thường gặp bao gồm chóng mặt, đau lưng và nhiễm trùng đường hô hấp trên.
8662	Các tác dụng phụ thường gặp bao gồm đau đầu, chóng mặt, cảm thấy mệt mỏi và khó chịu đường ruột.
8663	Các tác giả bức thư bày tỏ nỗi kinh hãi đặc biệt trước thực tế Nikon buộc các tu viện và giáo phận phải dùng một phần thu nhập để chi trả cho bộ máy hành chính thế tục, chẳng hạn như quân đội.
8664	Các tác giả cũng đã loại bỏ đoạn "thành tựu đỉnh cao" ra khỏi đoạn tóm tắt.
8665	Các tác giả định nghĩa phân loại giới tính là "quá trình nhận thức xã hội mà qua đó chúng ta gắn nhãn người khác là nam hoặc nữ".
8666	Các tác giả Fanfiction viết nó chỉ để đạt được mục đích duy nhất, đó là sự thỏa mãn.
8667	Các tác giả khác như Spiridinov et al.
8668	Các tác giả như John Geometres (sống khoảng thế kỉ 10) sáng tác những khúc ca, bài thơ, và các tác phẩm mới.
8669	Các tác nhân được thêm vào để làm giảm xu hướng kem đánh răng khô hóa thành bột.
8670	Các tác nhân gây ung thư gây ra đột biến ở những gen này, qua đó mở đường cho sự phát triển của bệnh.
8671	Các tác nhân gây viêm và các mediator giảm, rối loạn tuần hoàn và chuyển hóa giảm.
8672	Các tác phẩm ban đầu của ông gồm tiểu sử The Life of Richard Savage, các tập thơ "London" và "The Vanity of Human Wishes", và kịch Irene.
8673	Các tác phẩm của cô "Con mắt của thơ" và "Bắt đầu từ đâu" đã được xuất bản trên Suubi, một ấn phẩm của Nhà văn Châu Phi tin tưởng.
8674	Các tác phẩm của họ đã ảnh hưởng đến nhiều nhà thiết kế bên ngoài đất nước trưng bày các thiết kế của họ trong các buổi trình diễn thời trang được trình chiếu trên toàn thế giới.
8675	Các tác phẩm của Martin Luther ngày càng được phổ biến rộng rãi hơn, lan truyền đến Pháp, Anh, và Ý và đã có nhiều sinh viên tìm đến Wittenberg để nghe các bài thuyết giảng của ông và Philipp Melanchthon.
8676	Các tác phẩm của người đoạt giải Nobel Mahfouz) và ngôn ngữ trong giao tiếp kinh doanh, cũng như ngôn ngữ của tất cả các phương tiện truyền thông Ả rập (ví dụ.
8677	Các tác phẩm của Nguyễn Tuân luôn thể hiện phong cách độc đáo, tài hoa, sự hiểu biết phong phú nhiều mặt và vốn ngôn ngữ, giàu có, điêu luyện.
8678	Các tác phẩm của ông ca ngợi tinh thần tự do, yêu đất nước.
8679	Các tác phẩm của ông chủ yếu được thực hiện trên đá.
8680	Các tác phẩm của ông chủ yếu là truyện ký, lấy cảm hứng từ cuộc sống trong tù và những lần vượt ngục thực dân.
8681	Các tác phẩm của ông hiện còn 7 bài thơ: Cúc hoa bách vịnh (Vịnh hoa cúc còn 4 bài), Hoá Châu tác (Thơ làm ở Hoá Châu), Dục Thuý sơn (Núi Dục Thuý), Quá Tống đô (Qua kinh đô nhà Tống).
8682	Các tác phẩm của ông như: Cô gái không có của hồi môn,.
8683	Các tác phẩm của ông thường nói về sự đam mê, lòng bao dung và có tính lãng mạn; sau đó đã được phổ biến thịnh hành trong triều đình.
8684	Các tác phẩm của Pierre Bayle có ảnh hướng đến sự phát triển của thời kỳ khai sáng.
8685	Các tác phẩm đáng chú ý khác của ông gồm có Những con ngựa trắng trong đêm và kịch bản bộ phim năm 1971, Ba người lính dự bị (
8686	Các tác phẩm điêu khắc của cô hiện được trưng bày tại Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia Chile, bao gồm cả bức tượng Icarus and Daedalus, trưng bày phía ngoài bảo tàng.
8687	Các tác phẩm điêu khắc, trạm trổ, tranh tường như là ví dụ xuất sắc về nghệ thuật Phật giáo.
8688	Các tác phẩm được đặc trưng bởi những vòng xoáy và sử dụng kỹ thuật impasto với lớp sơn dầu rất dày.
8689	Các tác phẩm giàu năng lượng của Rubens tham chiếu các khía cạnh uyên bác của lịch sử cổ điển và Kitô giáo.
8690	Các tác phẩm khác của Sư - khác với Chính pháp nhãn tạng - chỉ mang tính chất nhập môn.
8691	Các tác phẩm này đều là một phần của sê-ri truyện Kroniki Drugiego Kręgu.
8692	Các tác phẩm này là một trong những điểm nổi bật và ấn tượng nhất của cung điện hiện được trưng bày trong bảo tàng và được thay thế bởi các bản sao.
8693	Các tác phẩm nhằm vào nam giới cũng có thể bao gồm fan service dành cho nữ giới, như một nỗ lực để thu hút nhiều đối tượng hơn.
8694	Các tác phẩm ông sáng tác từ năm 1897 đến 1904 đôi khi được coi là thời kỳ "tâm lý" của ông, chủ yếu là từ cuộc hôn nhân đầy sóng gió với nhà điêu khắc Anne Marie Brodersen.
8695	Các tác phẩm phần lớn là tự truyện, nhưng cũng mang chủ đề chung về văn hóa, thời trang, sức khỏe và thực phẩm phổ biến.
8696	Các tác phẩm Thiền học thời bấy giờ trước khi được in ấn, lưu hành đều do sư kiểm duyệt qua.
8697	Các tác phẩm văn học của bà bao gồm tiểu thuyết, tiểu luận, truyện ngắn và nghiên cứu phê bình.
8698	Các tài chính là đầu vào: đô la chi cho các hoạt động tiếp thị.
8699	Các tài khoản SNS chính thức của họ cũng khởi chạy cùng lúc.
8700	Các tài liệu của Hồng quân đưa ra con số thương vong tổng cộng là 45 nghìn người chết, mất tích, bị thương và bị bắt.
8701	Các tài liệu hiện này đều chép là 祇园精舍/Chi Viên tinh xá.
8702	Các tài liệu La Mã tiết lộ những định kiến ​​lâu đời liên quan đến phong tục tập quán, kiến ​​trúc tôn giáo, ngôn ngữ và thể chế chính trị của các cường quốc Đông.
8703	Các tài liệu này cũng ghi nhận địa danh Cù lao Chàm với việc Duarte Coelho dựng Thánh giá (1516).
8704	Các tài liệu Nga đưa ra con số lớn hơn.
8705	Các tài liệu tham khảo lâu đời nhất về giống gà này là từ Trung Quốc.
8706	Các tài liệu tham khảo về công thức hiện đại xuất hiện trong các tác phẩm Ấn Độ chỉ sau năm 1250 sau CN.
8707	Các tài liệu tiếp thị trình bày lời chứng thực cho hiệu quả của xông hơi tẩy độc.
8708	Các tài liệu từ năm 1876 cho thấy rằng làng Ogimachi có 99 hộ gia đình vào thời điểm đó, và là ngôi làng lớn nhất trong số 23 ngôi làng nằm trong Shirakawa-Muri.
8709	Các tai nghe với nhiều phụ kiện thường đi kèm với các mô hình tùy chỉnh đắt tiền hơn.
8710	Các tài sản an Simple - một đối tượng ở mức độ an toàn nhất định có thể không đọc được một đối tượng ở một mức độ bảo mật cao hơn (không đọc-up).
8711	Các tài sản được đề nghị liệt kê thuộc nhiều thể loại khác nhau trong đó có tài sản cá nhân, khu lịch sử, và nhóm tài sản có liên quan với nhau.
8712	Các tài sản khác trong thỏa thuận bao gồm My Pet Monster, Popples, Julius Jr., Luna Petunia và Treehouse Detective.
8713	Các tài sản vận hành da đã được bán cho The Leather Factory vào ngày 30 tháng 11 năm 2000;doanh nghiệp đó vẫn có lãi.
8714	Các tấm đất sét bị san phẳng và được phơi khô có thể dễ dàng mang theo người, với một cây bút stylus để vạch lên đất sét đi kèm (có thể được nhúng nước).
8715	Các tấm ốp được tạo ra từ vài lớp phim mỏng ETFE, tia UV có thể đi qua, được nối lại xung quanh chu vi của nó với các tấm khác và thổi phồng để tạo ra một bong bóng lớn.
8716	Các tấm tranh khảm (mosaic) trên nền mạ vàng (diện tích tổng cộng là 4.240 m²) đã mang lại cho nhà thờ tên "Nhà thờ Vàng".
8717	Các tảng đá to nhỏ khác nhau, được xếp khéo léo theo thứ tự lớn ở dưới, nhỏ ở trên.
8718	Các tanggu thường được treo bởi bốn vòng trong một giá đỡ bằng gỗ.
8719	Các tầng trên của dinh Alcázar vẫn được hoàng gia Tây Ban Nha dùng làm nơi cư ngụ chính thức, và do cơ quan Patrimonio Nacional (Di sản quốc gia) quản lý.
8720	Các tàn tích vẫn còn nguyên vẹn cho đến khi chúng bị tàn phá bởi một trận động đất vào giữa thế kỷ 18 và sau đó bị cướp bóc bởi những người cai trị Maroc lấy đá để xây dựng Meknes.
8721	Các tập 26-41 có ca khúc kết thúc là "Motherland" của Crystal Kay.
8722	Các tập đoàn lớn của Inđônêxia vẫn duy trì trụ sở tại Jakarta.
8723	Các tập đoàn quân 13, 60, 61 đều đã áp sát tuyến sông Dniepr.
8724	Các tập đoàn quân 28, 48, 65 (Liên Xô) đồng loạt vượt sông Tây Bug và tiến vào lãnh thổ Ba Lan.
8725	Các tập đoàn quân 28, 48, 65, Quân đoàn xe tăng 9 tiếp tục tấn công về phía tây, mở rộng phạm vi kiểm soát và ngăn chặn các đòn đột kích phá vây của Tập đoàn quân 2 (Đức) từ hướng Baranovichi, Korelichi (Karelichy).
8726	Các tập đoàn quân 6 và 12 (Liên Xô) không thể rút về phái Đông do bị 2 quân đoàn xe tăng Đức chặn đường đã phải lùi xuống hướng Đông Nam và ngày càng bị tách rời khỏi chủ lực của Phương diện quân Tây Nam.
8727	Các tập đoàn quân 6 và xe tăng 1 sẽ không thể giữ được Donbas nếu các tập đoàn quân 8 và xe tăng 4 không thể giữ được Poltava.
8728	Các tập phim đã nhận được hầu hết các đánh giá tích cực từ các nhà phê bình, hầu hết đều khen ngợi các nhà văn đã kết thúc các vòng cung câu chuyện chính của mùa.
8729	Các tập phim được công chiếu vào ngày 15 Tháng 6, 2012 trên kênh Disney ở Hoa Kỳ, phục vụ như là một bản xem trước đặc biệt của bộ truyện.
8730	Các tập phim sử dụng sáu bản nhạc chủ đề.
8731	Các tập phim thứ năm đã bị hoãn vô thời hạn vì lý do Mỹ đã bắt đầu tham gia vào cuộc chiến tranh Iraq lần thứ hai trong ngày tập được phát sóng.
8732	Các tập song ngữ này là một phần của đề án thí điểm nhằm giúp đỡ trẻ em Nhật Bản học tiếng Anh.
8733	Các tập tin được mở trong hệ thống bao gồm các tập tin trên đĩa, đường ống, socket mạng và các thiết bị được sử dụng bởi các tiến trình.
8734	Các tập tin tải lên không ở định dạng MP3 sẽ được chuyển đổi sang định dạng này.
8735	Các tàu chèo tay cổ này được thiết kế để đánh chìm tàu địch bằng cách đâm thẳng vào hoặc tiếp cận tàu địch rồi thủy thủ nhảy sang giáp lá cà.
8736	Các tàu chiến hạng nặng đã khai hỏa lúc 15 giờ 00, các mục tiêu bị bao trùm bởi bụi khói khiến việc trinh sát mục tiêu trở nên khó khăn.
8737	Các tàu chiến Hoa Kỳ đã đánh đuổi những chiếc E-boat đối phương bằng hải pháo, sau khi chúng phóng ba quả ngư lôi nhưng trượt và trúng vào gần đê chắn sóng của cảng.
8738	Các tàu chiến-tuần dương Đức bẻ lái một góc 16 point La bàn có thể chia thành 32 point, mỗi point tương ứng với 11,25°.
8739	Các tàu chỉ phục vụ Tuyến Ōme sẽ có gắn nhãn "Tuyến Ōme-Itsukaichi" ở mặt trước của tàu.
8740	Các tàu còn lại bị phá hủy bởi một cơn bão, trong một nỗ lực chạy trốn.
8741	Các tàu đổ bộ và đã trợ giúp vào việc cứu hộ, và sau đó cứu vớt những người sống sót.
8742	Các tàu hộ tống bắt đầu thả màn khói ngụy trang, và chỉ sáu phút sau tàu khu trục rồi đến tàu khu trục hộ tống bắt đầu nổ súng.
8743	Các tàu không gian phóng lên trong chương trình Mariner cũng là những tàu đầu tiên thực hiện bay lướt qua hành tinh (
8744	Các tàu khu trục đã dựng một hàng rào hỏa lực phòng không dày đặc, nhưng không ngăn được Chicago tiếp tục trúng thêm ngư lôi và bị đắm; Edwards vớt được 224 trong số 1049 người sống sót.
8745	Các tàu khu trục Hoa Kỳ, những chiếc cũ nhất trong lực lượng ABDA, bẻ lái về phía lực lượng Nhật Bản và phóng ra các quả ngư lôi bên mạn phải lúc 18 giờ 22 phút.
8746	Các tàu khu trục ngay lập tức truy lùng tàu ngầm đối phương (vốn đã chạy thoát) và tiến hành cứu vớt thủy thủ đoàn của chiếc Hammann và Yorktown.
8747	Các tàu ngầm Hoa Kỳ đã làm chủ được đường biển khi đánh chìm tàu buôn, tàu chở quân và đặc biệt là các tàu chở dầu làm ảnh hưởng đến việc vận hành các khí tài quân sự và các chiến dịch quân sự của quân Nhật.
8748	Các tàu ngầm M-78 của Hạm đội Baltic đã làm nổ tung 2 pháo hạm của quân Đức.
8749	Các tàu ngầm Mỹ Darter và Dace được bố trí để hoạt động chung với nhau gần đó.
8750	Các tàu sân bay cũng dọn sạch sàn đáp để chuẩn bị hành động.
8751	Các tàu sân bay trải qua tuần lễ tiếp theo sửa chữa các hư hỏng do cơn bão và quay về Ulithi vào dịp lễ Giáng Sinh.
8752	Các tàu thăm dò này không còn hoạt động nữa nhưng vẫn nằm trong một quỹ đạo hình elip quanh Mặt trời.
8753	Các tàu Trung Quốc vây thành vòng bảo vệ giàn khoan hoạt động.
8754	Các tàu vận tải của cảng này có tải trọng lớn hơn 61.000 tấn, các cần trục nâng hạ có sức nâng tải từ 5 tới 40 tấn, Cảng cũng có các tàu khách, các khu vực kho tàng kín và mở.
8755	Các tay chơi gà cố gắng làm sao cho giống gà mơ ước của họ có đôi chân thật dài, và cơ thể thì nhỏ gọn lại để dễ dàng tấn công kẻ địch bằng những cú ra đòn thật nhanh.
8756	Các tay vợt đặc cách người Úc Jarmila Gajdošová và Matthew Ebden có giành chức vô địch đôi nam nữ lần đầu tiên, khi đánh bại Lucie Hradecká và František Čermák trong trận chung kết, 6–3, 7–5.
8757	Các tay vợt lọt vào bán kết có cơ hội giành được huy chương, thua ở bán kết sẽ tranh tài trong trận tranh huy chương đồng.
8758	Các tay vợt sau đây được xếp vào hạt giống, nhưng rút lui khỏi giải.
8759	Các tế bào bề mặt của lớp biểu bì được biến đổi thành vảy sừng, tạo nên một lớp chống thấm cho cơ thể.
8760	Các tế bào con phát triển và đạt kích thước của tế bào mẹ.
8761	Các tế bào có tua có mặt cả trong các cơ quan và mô dạng lympho, máu và dịch lympho cũng như các cơ quan và mô không thuộc hệ lympho (bảng).
8762	Các tế bào gốc ung thư thường sử dụng quá trình phosphoryl hóa oxy hóa hoặc glutamine làm nguồn năng lượng chính.
8763	Các tế bào nền gốc còn có khả năng biệt hóa thành nhiều loại mô khác nhau, kể cả mô thần kinh.
8764	Các tế bào pin ion liti sử dụng một hệ thống hóa học không cho phép sạc nhỏ giọt vô thời hạn.
8765	Các tế bào tạo thành khối u cuối cùng trải qua metaplasia, tiếp theo là dysplasia sau đó không phát hiện, dẫn đến một kiểu hình ác tính.
8766	Các tế bào ung thư biểu mô tuyến dạng ruột có cấu trúc hình ống bất thường, phân bố thành nhiều lớp, có nhiều ống tuyến, giảm cấu trúc đệm (stroma).
8767	Các tegmen là màu đen với một giai điệu màu xanh hoặc tím, và 1-3 mô trắng.
8768	Các Telegraph biện minh việc công bố thông tin vì nó cho rằng các thông tin chính thức dự kiến sẽ được phát hành sẽ bỏ qua thông tin quan trọng về redesignating của đề cử thứ hai về nhà.
8769	Các tên cũ cho nhóm nhày như Glaserz, silver-glance và vitreous silver.
8770	Các tên gọi ban đầu khác của Titan gồm "Vệ tinh bình thường của Sao Thổ".
8771	Các tên gọi khác của Hallasan bao gồm núi Hanla hay núi Halla và một số tài liệu tiếng Anh cũ còn gọi ngọn núi là Mount Auckland.
8772	Các tên gọi này được sử dụng như là các họ độc lập hay làm phần đầu tiên của họ kép.
8773	Các tên gọi phổ biến tại Việt Nam cho các loài này là điền thanh (miền Bắc) hay so đũa hoặc điên điển (miền Nam).
8774	Các tên gọi sớm hơn có vẻ được đặt ra trước khi có tiếp xúc trực tiếp với dân chúng địa phương.
8775	Các tên gọi thông thường khác trong tiếng Anh là American mud-fish (cá bùn Mỹ) tr.
8776	Các tên khác như vaidikadharma (Ấn giáo Phệ-đà) hoặc brāhmaṇa, brāhmaṇya (Bà-la-môn giáo) chỉ nêu được những nhánh của Ấn Độ giáo mà thôi.
8777	Các tên lửa Titan II ban đầu được trang bị hệ thống dẫn đường được phát triển bởi AC Spark Plug, sử dụng IMU (đơn vị đo quán tính-inertial measurement unit, một loại cảm biến con quay hồi chuyển) dẫn xuất từ thiết kế của phòng thí nghiệm MIT Draper.
8778	Các tên phổ biến của thử nghiệm bao gồm Aplisol, Aplitest, Tuberculin PPD TINE TEST, và Tubersol.
8779	Các tệp dự án của UTAU được lưu trong phần mở rộng ".
8780	Các tệp hệ thống DOS được tải bởi khu vực khởi động phải liền kề và là hai mục nhập thư mục đầu tiên.
8781	Các Tester chỉ biết về những gì phần mềm phải làm mà không biết là nó làm như thế nào.
8782	Các thẩm phán được Nghị hội Liên bang bầu ra, có nhiệm kỳ sáu năm.
8783	Các tham số ở bên phải của thứ chín có thể được ánh xạ vào phạm vi bằng cách sử dụng câu lệnh SHIFT.
8784	Các thám tử cỡ nhỏ đối phó với tội phạm mà thường "quá nhỏ" cho cảnh sát để xử lý, thường là với các động vật khác như khách hàng của họ.
8785	Các thân cây với kiểu phân cành gốc ghép, ở một vài loài ký sinh trên không phân dị thành các chồi sinh dưỡng và giác mút.
8786	Các thang đo nhiệt độ dựa trên lý thuyết được sử dụng để cung cấp các tiêu chuẩn hiệu chuẩn cho các nhiệt kế dựa trên kinh nghiệm thực tế.
8787	Các thang nâng máy bay được đặt bên ngoài hầm chứa máy bay ở hai đầu, với lối ra vào thông qua các cửa lùa bọc thép tại các vách ngăn cuối.
8788	Các thành bang (polis) cũng được xây dựng liên tục ở Hy Lạp từ 3000 - 2000 năm TCN để phòng thủ.
8789	Các thanh gỗ dán đã bị hư hại đến mức chúng cần tiêm epoxy để làm cho chúng đủ chắc chắn để tiếp tục hỗ trợ cho kết cấu tòa nhà.
8790	Các thanh kiếm được làm từ loại thép này nổi tiếng với việc rất chắc chắn, rất khó vỡ, lưỡi đàn hồi tốt và có thể mài rất bén.
8791	Các thành phần có thể được tìm thấy trong một đề xuất thành công bao gồm niềm đam mê, quyền sở hữu, năng lượng, niềm tin và cam kết.
8792	Các thành phần dài hạn hơn là 14 ngày hoặc hai tuần, hàng tháng và nửa năm.
8793	Các thành phần hóa học chịu trách nhiệm cho sự thay đổi mùi của nước tiểu cho thấy ngay sau 15 phút sau khi ăn măng tây.
8794	Các thành phần quan trọng khác.
8795	Các thành phần thiết yếu khác bao gồm muối (
8796	Các thành phần tiêu biểu bao gồm kanpyō, trứng, lươn và nấm shiitake.
8797	Các thành phố Banda Aceh, Melabouh, các thị trấn ven biển đều bị những đợt sóng cao đến 33m san phẳng hoàn toàn, chỉ những nhà thờ Hồi Giáo là còn trụ vững và các ngôi nhà kiên cố nhất.
8798	Các thành phố bị chiếm lấy riêng biệt và bị tàn phá.
8799	Các thành phố của khu đô thị được kết nối chặt chẽ với nhau bằng đường bộ và cả đường sắt.
8800	Các thành phố của Tchad đối mặt với khó khăn nghiêm trọng về cơ sở hạ tầng đô thị, chỉ 48% cư dân đô thị tiếp cận được với nước sạch và chỉ 2% có điều kiện vệ sinh cơ bản.
8801	Các thành phố cung cấp thị trường sinh lợi cho sản phẩm tưới, vì vậy sẽ hấp dẫn đối với nông dân.
8802	Các thành phố được lựa chọn cần phải nộp cho PASO một tài liệu thuyết trình lớn hơn và chi tiết hơn về kế hoạch của họ.
8803	Các thành phố gia nhập liên minh Athens.
8804	Các thành phố Inca đã được sang tên thánh bằng tiếng Tây Ban Nha và được xây lại thành các đô thị của người Tây Ban Nha, mỗi trung tâm xung quanh quảng trường gồm có một nhà thờ đối diện với tòa nhà chính quyền.
8805	Các thành phố Najafabad, Khaneh Esfahan, Khomeini-shahr, Shahin-shahr, Zarrinshahr, Mobarakeh, Falavarjan và Fouladshahr tạo thành vùng đô thị Esfahan.
8806	Các thành phố này cùng với các vùng phụ cận của chúng còn tạo nên ba vùng hợp nhất.
8807	Các thành phố này đại diện cho sự pha trộn và sáng tạo của con người, dù là tại khu vực núi đá, rừng hay sông.
8808	Các thành phố /quận / hạt tâm dịch: São Paulo hơn 152.000 ca; Brasilia hơn 70.000 ca; Rio de Janeiro hơn 64.000 ca; Salvador: hơn 43.000 ca; Fortaleza: hơn 38.000 ca; Manaus hơn 30.000 ca;.
8809	Các thành phố - thủ đô văn hóa - trở nên đông đúc hơn.
8810	Các thành phố thường thấy các lợi ích tài chính từ việc thực hiện các chương trình tái chế, chủ yếu là do giảm chi phí cho bãi chôn lấp.
8811	Các thanh sát viên đi làm việc với thẻ du hành của Liên hiệp quốc, trong đó có giải thích nhiệm vụ, đặc quyền và quyền bất khả xâm phạm.
8812	Các thành tạo thuộc Hệ tầng Achimov bao gồm các trầm tích turbidite, các thành tạo cát kết ở sườn, chân sườn (quạt trầm tích) cũng là đối tượng chứa như bắt gặp trong mỏ Urengoy và Taz.
8813	Các thành tạo tuổi Jura Sớm-Giữa bao gồm các trầm tích vụn(cát, bột sét.
8814	Các thành viên BTK nhanh bắn lại với khẩu súng của họ.
8815	Các thành viên cá nhân có thể giúp mọi người kiếm được lợi ích và học bổng.
8816	Các thành viên chia tay, tiếp tục đi theo con đường sáng tác riêng của mình.
8817	Các thành viên có thể phát hiện lỗi và sửa lỗi thuận tiện trong VCS.
8818	Các thành viên của các băng Đảng địa phương và các nhóm khủng bố đã phá hoại và tiêu huỷ các định chế liên kết với văn hoá phương Tây như các trường Mỹ, các thư viện của nhà thờ và hàng chục tiệm càphê internet.
8819	Các thành viên của Chongryon chuộng thuật ngữ Chōsen (朝鮮, Triều Tiên).
8820	Các thành viên của Đại hội Nhân dân Quốc gia bầu ra các thành viên của Ủy ban Nhân dân Quốc gia(Chính phủ libya 1977 – 2011) bằng cách giơ tay biểu quyết tại kỳ họp hàng năm của mình.
8821	Các thành viên của đàn có xu hướng thường xuyên đóng vai trò tương tự trong các cuộc săn mồi và trau dồi kỹ năng của chúng.
8822	Các thành viên của hiệp hội, được gọi là oyakata, đều là cựu đô vật, và là những người duy nhất được quyền huấn luyện các đô vật mới.
8823	Các thành viên của nền văn minh Inca đã xác định được các vùng tối khác nhau hoặc tinh vân đen trong Dải Ngân hà như là động vật và liên kết sự xuất hiện của chúng với những cơn mưa theo mùa.
8824	Các thành viên của nó đến từ các thị trấn và vùng lân cận khác nhau xung quanh thành phố: Mucho Muchacho từ El Prat, Dive Dibosso từ San Andrés/ Sant Andreu và thành viên sau đó là Eddy la Sombra từ Sabadell.
8825	Các thành viên của phái này cho rằng không còn cách nào cải tạo được thời thế, nên chán đời, muốn ở ẩn.
8826	Các thành viên của Pleurotaceae có thể bị nhầm lẫn là thành viên của Omphalotaceae.
8827	Các thành viên của Quartetto Cetra năm 1950.
8828	Các thành viên của Quốc hội gồm có các thành viên đắc cử, phi tuyển khu và được chỉ định.
8829	Các thành viên của trang phục Zouaves, trong số các trang phục khác, mặc quần dài; khăn len dài mười hai feet; xà cạp vải trắng; da bò; găng tay trắng.
8830	Các thành viên của Uchu Sentai Kyuranger được lấy tên từ tên của 9 chòm sao trong 88 chòm sao trong thiên văn hiện đại.
8831	Các thành viên của Ủy ban họp hai năm một lần, một tuần trước khi Đại hội đồng IUPAC nhóm họp, nơi các vấn đề liên quan đến phạm vi quản lý của Ủy ban sẽ được thảo luận.
8832	Các thành viên dân quân nói chung không được tiếp cận với phụ nữ, vì vậy đôi khi các cậu bé bị bắt cóc để bị làm nhục và hãm hiếp bởi những người đàn ông trưởng thành.
8833	Các thành viên đã phát hành chương trình thực tế của riêng họ, có tên là Unlock, trước khi ra mắt.
8834	Các thành viên gia đình nạn nhân hoang mang khi chính phủ từ chối cung cấp bất kỳ thông tin nào về nơi những người thân của họ được đưa đến hoặc họ còn sống hay đã chết.
8835	Các thành viên hét toáng lên vì sợ hãi và video kết thúc.
8836	Các thành viên họ Nhĩ Chu đều nắm quân đội, bóc lột quan dân, cực kỳ bạo ngược; thủ hạ của bọn họ phần nhiều là phường gian nịnh, tàn ác, những danh sĩ đương thời không hề được tín nhiệm.
8837	Các thành viên Jeongyeon, Chaeyoung và Jihyo của Twice cũng tham gia vào việc viết lời cho ba ca khúc trong EP.
8838	Các thành viên Katipunan hô vang khẩu hiệu chiến đấu: Mabuhay ang Katagalugan!
8839	Các thành viên khác là: Louis Wolff, Johann Eccarius, và ở cuối danh sách, Karl Marx.
8840	Các thành viên mới gồm cả những người đang tìm việc và các thành viên cũ của các đảng xã hội đã bị cấm hoạt động bị những người Bolshevik cũ e ngại.
8841	Các thành viên này ủng hộ đơn xin gia nhập thành viên chính thức của quốc gia này.
8842	Các thành viên Nirvana và Albini quyết định đặt ra thời hạn hai tuần để thu âm album.
8843	Các thành viên sát thủ chọn một "nạn nhân" bằng cách ra hiệu bí mật để chỉ ra mục tích của họ và để thể hiện sự nhất trí của cả nhóm rồi nhắm mắt lại.
8844	Các thành viên thuộc Phong trào Người da đỏ châu Mỹ đã tiến hành chiếm giữ khu tưởng niệm vào năm 1971, gọi là chiến dịch "Ngựa núi giận dữ".
8845	Các thành viên trong ban nhạc đều được quay cận cảnh.
8846	Các thành viên trong ban nhạc gồm Lauren Mayberry (hát chính, synthesizer, samplers), Iani Cook (synthesizer, guitar, bass, hát phụ) và Martin Doherty (synthesizer, samplers, hát phụ).
8847	Các thành viên trong đại cử tri đoàn từ mỗi tiểu bang được định theo thể thức mà cơ quan lập pháp ở đó quy định - hiện nay hầu hết là dùng kết quả phiếu phổ thông.
8848	Các thành viên trong gia đình ông cũng đều là những nhà giáo, nghệ sĩ được biết tới.
8849	Các thành viên trong gia tộc họ Vi cùng Tông Sở Khách, Triệu Lý Ôn, Diệp Tĩnh Năng lại khuyên bà xưng Đế và loại bỏ người em trai của Trung Tông tức Tương vương Lý Đán.
8850	Các thần thú chuyên chở này có tính biểu tượng, và thể hiện vị trí cũng như sức mạnh của các vị thần.
8851	Các tháp đá cao 160 mét so với khu vực đồng bằng xung quanh.
8852	Các tháp gió giúp thông gió tự nhiên trong nhà, và là một dấu hiệu phổ biến tại các toà nhà cổ, đặc biệt là khu phố cổ của Manama và Muharraq.
8853	Các tháp này cùng được tạo dựng lại vào thời Lê Dụ Tông.
8854	Các tháp pháo chính được bảo vệ tương đối nhẹ so sánh với các thiết giáp hạm đương thời.
8855	Các tháp súng được bố trí trước mũi và phía sau thân.
8856	Các tháp thuộc giai đoạn này đều đơn giản, làm bằng gạch nung màu đỏ, có chân đế là một khối hình chữ nhật, các mặt tháp đều có bố trí mi cửa ẩn, trừ hướng có cửa chính, trên đó có nhiều hình điều khắc của các vị thần.
8857	Các tháp thuộc phong cách Đồng Dương đều có những hàng trụ bổ tường và vòm cửa khỏe khắn và có góc cạnh.
8858	Các thấu kính được thiết kế chủ yếu sử dụng chuỗi những phép thử này.
8859	Các thầy cúng kiểm tra lại độ chắc chắn của thang, của bàn rồi mọi người dùng lá chuối phủ lên.
8860	Các thay đổi của sản xuất và chế biến thực phẩm dẫn đến không thể kết luận rằng thực phẩm hữu có là an toàn hơn hay tốt hơn thực phẩm thông thường.
8861	Các thay đổi này giúp các trường đại học của Texas nhận được kinh phí nghiên cứu của liên bang.
8862	Các thay đổi vị trí lãnh đạo cấp cao bao gồm việc bầu một số thành viên trẻ tuổi hơn để tạo nên "
8863	Các thể bao xỉ được chứng minh là phân tán sự ăn mòn thành một màng phẳng, cho phép sắt chống lại rỗ mòn.
8864	Các thể dịch có khuynh hướng chảy ra khỏi các mao mạch máu đi qua các khoang mô vào các mao mạch bạch huyết,là các ống nhỏ, bít một đầu, để trở thành bạch huyết.
8865	Các thế di chuyển này luôn được kỵ binh thời xưa ứng dụng nhằm tận dụng tốc độ và sức mạnh của ngựa để di chuyển, luồn lách trong chiến đấu, tạo ra sự lấn lướt, tiếp cận và tiêu diệt kẻ thù.
8866	Các thẻ ghi nợ cho phép bên mua hàng có thể tiếp cận mọi khoản tiền gửi trong tài khoản của mình mà không cần phải đem tiền mặt theo bên mình.
8867	Các thế hệ học sinh Pháp được học truyện ngụ ngôn của ông, nó được cho là giúp dạy sự thông thái và ý thức chung cho người trẻ.
8868	Các thẻ khác được phát hành bởi các công ty khác, chẳng hạn như Vodafone CashCard, Banca Popolare di Milano's Carta Jeans và Carta Moneta Online.
8869	Các thế kỷ tiếp theo chứng kiến ​​nhiều cuộc xâm lăng của người Xiêm.
8870	Các thẻ lập trình được có thể được ghi một lần và đọc nhiều lần, thẻ trống có thể được ghi với một mã code điện tử của sản phẩm bởi người dùng.
8871	Các thể loại trò chơi chiến đấu và máy bay chiến đấu rất được ưa chuộng ở các giải đấu nghiệp dư, mặc dù những trò chơi này còn cách xa so với cái tên thể thao điện tử.
8872	Các theo dõi các tính năng giọng hát nghệ sĩ thu âm người Anh Emeli Sande.
8873	Các thế Quyền đặc sắc trong Long Hình Quyền là: Long Bái Vĩ; Thanh Long Xuất Hải; Kim Long Vọng Nhật… Long hình quyền nằm trong hệ thống ngũ hình quyền cổ điển nhưng hệ thống ngũ hình quyền sau này không có sự hiện diện.
8874	Các thẻ sử dụng hình minh họa từ tiểu thuyết và manga “The Daughter of Evil” cùng với tên và các hiệu ứng tương.
8875	Các thế tộc di cư đến phương nam trở thành trụ cột trong triều đình Đông Tấn và Nam triều sau đó.
8876	Các thẻ tre Thanh Hoa (TBS) đã được trao tặng cho Đại học Thanh Hoa vào tháng 7 năm 2008 bởi một cựu sinh viên của trường đại học.
8877	Các thẻ về quà tặng cho trẻ em đôi khi được cha mẹ chúng ký tên "Từ ông già Noel" trước khi quà được đặt dưới gốc cây.
8878	Các thiên sứ của Bảy Hội thánh vùng Tiểu Á đã được mô tả trong Khải Huyền 1-3.
8879	Các thiết bị có thể được gắn trên mặt đất (và đôi khi được tích hợp với nông nghiệp và chăn thả) hoặc được xây dựng trên mái nhà hoặc tường của một tòa nhà (hoặc quang điện tích hợp xây dựng hoặc đơn giản là trên mái nhà).
8880	Các thiết bị của ALSEP có thể tự hoạt động mà không cần sự can thiệp hay điều khiển của các phi hành gia trong một thời gian dài.
8881	Các thiết bị đã bị tịch thu.
8882	Các thiết bị đầu cuối này được truy cập rộng rãi cho các mục đích sử dụng khác nhau, chẳng hạn như đặt vé, gửi tiền ngân hàng hoặc thanh toán trực tuyến.
8883	Các thiết bị điện tử trong tên lửa dựa trên thiết kế tín hiệu đơn giản với một cảm biến ra đa quét hình nón.
8884	Các thiết bị điều khiển thuỷ lực tương tự như vậy ngoại trừ các van phụ được thay thế bằng các van phụ điều khiển điện, hoạt động bởi các thiết bị điều khiển điện tử.
8885	Các thiết bị đo giao thoa vô tuyến được phân thành hai loại: giao thoa kế vô tuyến địa phương và giao thoa vô tuyến đường cơ sở rất dài (
8886	Các thiết bị được đặt bởi các nhiệm vụ Apollo 12, 14, 15 và 16 hoạt động hoàn hảo cho đến khi chúng bị tắt vào năm 1977.
8887	Các thiết bị được dùng để đâm xuyên hoặc các cách tiếp xúc khác.
8888	Các thiết bị GPS Pioneer Avic, bao gồm các tính năng TMC.
8889	Các thiết bị hỗ trợ khác, như thùng nhiên liệu phụ, mũ phi công, và trang bị-G cũng được đặt mua.
8890	Các thiết bị kích thích tình dục tự động hiện đại khác với máy rung vì chúng thâm nhập và tiếp xúc theo nhiều cách.
8891	Các thiết bị liên lạc trên Tòa tháp Bắc cũng bị phá hủy, nhưng các đài truyền thông đã nhanh chóng chuyển tín hiệu sang các tuyến khác và phát sóng trở lại.
8892	Các thiết bị MIDI phải có ngõ vào/ra để kết nối với nhau.
8893	Các thiết bị nổ hạt nhân đầu tiên, cồng kềnh và không hiệu quả, đã cung cấp các khối xây dựng thiết kế cơ bản của tất cả các vũ khí trong tương lai.
8894	Các thiết bị RFID thông thường không có chứa bộ nhớ ghi được hay có bộ vi xử lý như thẻ thông minh.
8895	Các thiệt hại được đánh giá là nhẹ cho dù có những hư hỏng đối với đảo cấu trúc thượng tầng.
8896	Các thiết kế của bộ phim, bao gồm trang phục, các phương tiện, vũ khí, hóa trang và ngôn ngữ, phải được thống nhất bởi cùng một bộ quy tắc.
8897	Các thiết kế mới đã áp dụng chia khẩu súng ra thành từng khối, hình dáng mới, có thể gắn thêm ống nhắm, thiết bị điện tử cùng với việc sử dụng các loại vật liệu mới.
8898	Các thiết kế mới được đề xuất vào năm 1927, 1931, và 1939.
8899	Các thiết kế tiêu biểu sau chiến tranh thường dành lớp vỏ giáp sàn tàu dày 130–150 mm (5-6 inch) để khắc phục điểm yếu trên.
8900	Các thí nghiệm áp suất cao dự đoán rằng hydro sẽ là một chất lỏng kim loại trong phần bên trong Sao Mộc và Sao Thổ, trong khi ở Sao Thiên Vương và Sao Hải Vương, nó vẫn ở trạng thái phân tử.
8901	Các thí nghiệm của nhiều nhóm khác nhau cho thấy cơ chế cơ bản của miễn dịch CRISPR-Cas.
8902	Các thí nghiệm được kiểm soát đầu tiên về quá trình chuyển hóa của con người được xuất bản bởi Santorio Santorio vào năm 1614 trong cuốn sách Ars de statica medicina.
8903	Các thí nghiệm khác nhau đã được thực hiện mà xem xét từng cái riêng lẻ và có thể xác định lý do tại sao một số đập gây ra tác động như vậy.
8904	Các thi sinh còn lại bị dồn tới giới hạn về kiến ​​thức thời trang của họ trước khi được gửi đến Sydney Fashion Design Studio để thực hiện cách mặc các bộ trang phục khác nhau.
8905	Các thí sinh cũng có thể đăng ký tham dự online nếu họ không thể xuất hiện tại buổi sơ tuyển.
8906	Các thí sinh cũng không ngồi trên sàn thi đấu mà đứng trên một bục đứng gồm 100 chỗ.
8907	Các thí sinh đã đến đấu trường để chụp với những chú bò tót dũng mãnh của Tây Ban Nha.
8908	Các thí sinh được chia làm hai đội.
8909	Các thí sinh khu vực phía Nam.
8910	Các thí sinh sau đó đã đưa kiến ​​thức của mình vào thử nghiệm trong một cuộc thách thức trang điểm và kiểu dáng trong đó người chiến thắng đã được trao cơ hội để tham dự một bữa tiệc trong khi những người thất bại phải phục vụ nó.
8911	Các thí sinh sẽ không còn chỉ vận dụng kiến thức và trí nhớ để giành điểm.
8912	Các thí sinh sẽ tham dự vòng thi sơ khảo, từ đó chọn ra những thí sinh tiếp tục lọt vào vòng bán kết trong đêm thi cuối cùng.
8913	Các thí sinh tham dự có độ tuổi từ 18-25 và phải là công đân Việt Nam, chưa từng có kinh nghiệm của một người mẫu hoặc không chịu sự quản lý của bất kì công ty người mẫu nào.
8914	Các thí sinh tiếp tục được đưa đi casting cho buổi biểu diễn thời trang của nhà thiết Andres Aquino, thuộc Couture Fashion Week trong khuôn khổ của tuần lể New York Fashion Week.
8915	Các thí sinh trúng tuyển và người đi cùng trong quá trình làm thủ tục nhập học sẽ được cung cấp nơi ở tạm trú.
8916	Các thi thể sau đó được tập hợp lại và đưa vào chiếc xe Jeep của họ, được chạy ra khỏi con đường núi để cố gắng làm cho cái chết của họ giống như một tai nạn.
8917	Các thị tộc được chia tiếp thành các dòng tộc.
8918	Các thị trấn gần nhất là Denham, nằm ở rìa nam của vườn quốc gia và Carnarvon có cự ly về phía bắc.
8919	Các thị trấn thuộc huyện Kumage.
8920	Các thị trấn xung quanh Puerto Cabezas đã bị tàn phá bởi Eta và các tan hoang rải rác khắp khu vực.
8921	Các thị trưởng liên quan cho biện pháp này là để đánh lạc hướng.
8922	Các thỏa thuận có giá trị khoảng $ 11,5 tỉ, kết hợp (Ambev) nhà sản xuất bia lớn thứ 3 (Interbrew) thứ 5 thành hãng số 1 thế giới.
8923	Các thổ dân Mỹ đông nhất ở vùng đó có người Nez Perce về miền bắc và nhánh bắc và tây của dân Shoshone về miền nam.
8924	Các thỏi bạc trong các thế kỷ sau cũng có hình dạng này.
8925	Các thời không gian cong được đặc trưng bởi tenxơ mêtric của thời không gian, nghiệm của phương trình Einstein khi cho biết một sự sắp đặt của vật chất.
8926	Các thợ lặn cũng tìm thấy vỏ của hộp đen máy bay phản lực bị rơi.
8927	Các thợ lặn quân sự đã tìm kiếm người trong hang này, việc tìm kiếm trong hang động phức tạp do lượng mưa gia tăng và nước đục trong hang.
8928	Các thợ mỏ không cảm thấy bất kỳ dấu hiệu lạ nào trước vụ tai nạn.
8929	Các thống kê sau chiến tranh cho thấy có đến 16.747 công trình xây dựng đã bị phá hủy hoặc hư hại nặng nề.
8930	Các thống lĩnh Teutons có nghĩa vụ phải tỏ lòng tôn kính với vị vua Ba Lan trong tối đa sáu tháng sau cuộc bầu cử.
8931	Các thông số đánh giá bao gồm nguồn nước cấp, chất lượng nước, tháo nước qua kênh dẫn, nước mưa, luật pháp và công tác quy hoạch và sử dụng lưu vực.
8932	Các thông số được công bố của máy bay không người lái Perdix được liệt kê dưới đây.
8933	Các thông số kỹ thuật chính thức của lá cờ đã được nêu ra bởi Nghị định của Tổng thống 154 của 24/4/1906.
8934	Các thông tin chi phí này được phép sử dụng linh hoạt hơn thông thường.
8935	Các thông tin của DN được tập trung, đầy đủ, kịp thời và có khả năng chia sẻ cho mọi đối tượng cần sử dụng thông tin như khách hàng, đối tác, cổ đông.
8936	Các thông tin được đề xuất, công bố vào ngày 16 tháng 5 năm 2011, vòng loại bắt đầu vào tháng 11 năm 2011 với vòng 1 của 12 cặp đấu có thứ hạng thấp nhất.
8937	Các thông tin kênh kề có thể là kết quả của phần mềm hoặc phần cứng lỗi.
8938	Các thông tin về tác chiến, định hướng và bay được hiển thị trên kính chắn gió (HUD) và hiển thị đa chức năng (MFD) bằng hệ thống "Ranet".
8939	Các thôn Thượng và thôn Hiên sáp nhập với thôn An Khang thành xã Tây Đô.
8940	Các thôn xã thuộc khu vực Nhà Bè lúc này trực thuộc tổng Tân Phong và tổng Bình Trị thuộc 2 huyện Tân Long và Bình Dương.
8941	Các thợ săn thường dừng lại và chờ đợi một vài phút, sau đó di chuyển và lặp đi lặp lại chu kỳ này.
8942	Các thừa số trong tích được gọi là thừa số nguyên tố.
8943	Các thuật ngữ mặt A và mặt B chỉ hai mặt của đĩa máy hát có tốc độ xoay 78 và 45 vòng/phút.
8944	Các thuật ngữ sau sinh và hậu sản thường được sử dụng để mô tả giai đoạn này.
8945	Các thuật ngữ "sơn" và "pinto" đôi khi cả hai được sử dụng để mô tả con ngựa đốm, nhưng trong sử dụng hiện đại có sự khác biệt rõ ràng giữa hai thuật ngữ.
8946	Các thuật ngữ tamagoyaki-ki và tamagoyakinabe đều đề cập đến các món trứng tráng cuộn thường được làm bằng chảo, với có nghĩa là "công cụ" trong cụm từ trước.
8947	Các thuật ngữ tương ứng cho các tầng đá là Hạ, Trung và Thượng Jura.
8948	Các thuật toán đối xứng thường không được sử dụng độc lập.
8949	Các thuật toán khóa công khai thông thường dựa trên các vấn đề toán học với độ khó NP.
8950	Các thuật toán này có bộ nhớ giới hạn (thường nhỏ hơn kích thước dữ liệu vào rất nhiều) và thời gian xử lý mỗi phần tử cũng bị giới hạn.
8951	Các thực nghiệm tâm lý chỉ ra rằng người nói đã sắp xếp tri thức của họ về nhận thức theo hệ thống thứ bậc, tiết kiệm.
8952	Các thực phẩm qua phương pháp muối chua cũng làm cho chúng trở nên khó tiêu hóa hơn.
8953	Các thực tập sinh lần được ra mắt công chúng qua các “seasons” khác nhau của chương trình, một số thực tập sinh khác lại kết thúc quá trình đào tạo của họ sau các concert “Like SEVENTEEN” và S.coups tham gia vào mùa thứ hai.
8954	Các thực thể lưu trữ các hệ thống bao gồm các sàn giao dịch chứng khoán, ngân hàng đầu tư và các cơ quan chính phủ.
8955	Các thực vật hóa thạch với một số đặc trưng có thể xác định thuộc về thực vật hạt kín xuất hiện trong kỷ Jura và đầu kỷ Phấn trắng (
8956	Các thực vật vùng núi cao được trồng giữa các khe, lỗ hở của các tảng đá.
8957	Các thue bao MSDN cũng được phép tải và sử dụng các phần mềm đã lỗi thời của Microsoft.
8958	Các thứ hạng được phòng thí nghiệm Cybermetrics, một thành viên của Hội đồng nghiên cứu quốc gia Tây Ban Nha (CSIC) xuất bản.
8959	Các thủ lĩnh của Vương triều Kalahan thường chứng tỏ mình là người Trung Quốc.
8960	Các thủ lĩnh cướp biển chẳng mấy khó khăn khi tuyển dụng người lấp đầy bất kỳ lỗ hổng nào trong thủy thủ đoàn của chúng.
8961	Các thử nghiệm đã chỉ ra rằng M24 và M25 có cùng một độ chính xác khi cùng sử dụng đạn M118.
8962	Các thử nghiệm lâm sàng sớm chỉ ra rằng imatinib có thể có hiệu quả trong điều trị protuberans dermatofibrosarcoma.
8963	Các thung lũng và vùng đồng bằng trong dãy núi đã bị xuống cấp nghiêm trọng nhưng dãy núi chỉ bị hư hại nhẹ do hoạt động mục vụ.
8964	Các thứ nó ăn gồm có hạt, đậu, trái cây, trứng chim, cóc nhỏ, nấm, giun, côn trùng và một đôi khi những con vật nhỏ như chuột mới sinh.
8965	Các thuộc địa khác định cư ở phía bắc, hòa nhập với các nhà thám hiểm và người định cư có lợi nhuận để thành lập các thuộc địa đa dạng tôn giáo hơn ở New Hampshire và Maine.
8966	Các thước đo được phát triển bởi Kurt Freund và Betty Steiner vào năm 1982.
8967	Các thước phim thời sự về Hitler cho thấy tay trái ông bị run và có dáng đi lê chân.
8968	Các thuộc tính khác, chẳng hạn như mật độ, cũng có thể được tính bằng các phương trình trạng thái.
8969	Các thuộc tính mà ngỗng Faroe có ngày hôm nay, là kết quả của chọn lọc tự nhiên qua nhiều thế kỷ, nơi mà chỉ có những con chim khỏe mạnh và tằn tiện nhất có được chăn nuôi để có được con ngỗng con.
8970	Các thượng nghị sĩ có nhiệm kỳ kỳ sáu năm trừ trường hợp giải tán đúp, với một nửa số ghế tại thượng viện thay đổi mỗi ba năm.
8971	Các thượng nghị sĩ được hưởng quyền đặc miễn, không bị cản trở, khởi tố, bắt giữ khi đang thi hành nhiệm vụ trừ trường hợp có hành vi chống đối công khai gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự.
8972	Các thương nhân bán hàng theo danh mục ở Hoa Kỳ đã suy giảm từ năm 1980, ủng hộ các nhà giảm giá chuỗi, cửa hàng hộp lớn và mua sắm internet.
8973	Các thương nhân lưu động thường giàu có và không phải đăng ký với chính quyền.
8974	Các thương nhân thường được tính phí giao dịch cao hơn cho các giao dịch tín dụng, vì các giao dịch mạng ghi nợ ít có khả năng là gian lận.
8975	Các thương thuyền của Hanse được nhận dạng thông qua các cờ đuôi nheo đỏ-trắng của chúng, và hầu hết các thành thị Hanse lấy đỏ và trắng làm các màu đại diện cho thành thị của họ.
8976	Các thương vong này được tính chung vào tổng thương vong của Phương diện quân trong toàn bộ chuỗi chiến dịch Leningrad-Novgorod.
8977	Các Thương xá đã gần như bị phá hủy bởi lửa vào năm 1836, khi một số cửa hàng bị phá hủy, vào năm 1871 và vào năm 1936, khi Thương xá bị cướp bóc.
8978	Các thụ thể sử dụng sắc tố melanopsin cũng có vai trò trong sự liên quan giữa đau nửa đầu với nhạy cảm ảnh sáng.
8979	Các Thư Tín bao gồm nhiều bức thư được viết để gởi các cá nhân hoặc các giáo đoàn (congregation).
8980	Các thủ tục đăng ký hậu tố cú pháp có cấu trúc được định nghĩa trong RFC 6838.
8981	Các thủ tục hiệu đính tên gen tương tự như quy trình đặt tên.
8982	Các thư viện đã nâng cao uy tín của các thành phố, chúng thu hút các học giả và phục vụ một cách thiết thực cho các vấn đề cai trị và chính trị vương quốc.
8983	Các thư viện đăng ký, cả tư nhân và thương mại, đã cung cấp cho tầng lớp trung lưu đến thượng lưu với nhiều loại sách với mức phí vừa phải.
8984	Các thư viện khác cũng đã xuất hiện trong chính thành phố Alexandria và các cuộn sách từ Đại Thư viện có thể đã được chuyển sang lưu trữ tại một số thư viện nhỏ hơn này.
8985	Các thư viện lớp là tương đương OOP thô của các loại mã thư viện cũ.
8986	Các thuyền buôn có thể vào giữa phố để buôn bán trao đổi, khiến các phố nghề càng phát triển.
8987	Các thuyền lớn không thể đi nhanh được nữa, Ngột Truật thừa thế thúc quân tiến đánh, giết được 2 tướng Tống là Tôn Thế Thuần và Nghiêm Doãn.
8988	Các thuyết trình tập trung vào Super Smash Bros.
8989	Các thùy tai có màu trắng kem, đôi khi có màu xanh lam.
8990	Các thủy thủ sẽ sử dụng các kỹ năng mới của họ để thu thập tín hiệu tình báo.
8991	Các tia sóng ngắn tán xạ mạnh hơn các tia sóng dài, do đó mắt người sẽ thấy bầu trời "màu xanh".
8992	Các tia vây đầu tiên của vây lưng rất mảnh và khó phát hiện.
8993	Các tia vi đuôi cũng gắn trực tiếp vào các đốt sống.
8994	Các tiệm cơm phục vụ thực khác theo dạng cơm phần hoặc theo món, một số thực khách có thể mua cơm hộp.
8995	Các tiền đồn có người ở phía nam tiếp theo của Nam Mỹ là ngọn hải đăng của Cape Horn.
8996	Các tiện nghi bao gồm 2 minibar được đặt ở hai bên màn hình giải trí, máy tính bảng 13 inch với camera phía trước để liên lạc với nhân viên buồng lái và đặt dịch vụ phòng.
8997	Các tiện nghi du lịch tập trung chung quanh thành phố Žabljak.
8998	Các tiện nghi này bao gồm Pit Complex, phòng điều khiển Race/Safety, phòng chấm công, trung tâm truyền thông, phòng VIP Suite và phòng tiếp tân.
8999	Các tiền vàng được phát hành lần chót vào năm 1910.
9000	Các tiết mục của Blumental rất rộng và có tính khám phá, từ các tác phẩm baroque của Bồ Đào Nha đến các tác phẩm đương đại Nam Mỹ.
9001	Các tiểu bang chỉ có thuế thu nhập cá nhân ở cấp tiểu bang đối với tiền lãi và cổ tức nhưng không có thuế thu nhập cá nhân cấp địa phương có màu xanh nhạt.
9002	Các tiểu bang miền bắc thì chưa trả xong, và muốn chính phủ liên bang mới phải chịu lãnh nợ cho họ.
9003	Các tiểu bang muốn giữ lại cho mình rất nhiều quyền (đang có) và chỉ "bàn giao" cho chính quyền trung ương (liên bang) một số hữu hạn các quyền lực.
9004	Các tiểu bang, tuy nhiên, đầu tư tiền của họ vào xây dựng pháo đài hiện đại xung quanh Wijk bij Duurstede, và kết quả là lâu đài rơi vào bỏ bê.
9005	Các tiêu chí chính cho thuốc trừ sâu hữu cơ là chúng phải có nguồn gốc tự nhiên, tuy nhiên một số chất có nguồn gốc tự nhiên cũng đã gây nhiều tranh cãi.
9006	Các tiêu chuẩn được công bố là hiệp hội các nhà lai tạo, Hiệp hội Nationale du Cheval de Race Auvergne.
9007	Các tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ, không phân biệt vị trí địa lý, thành phần dân tộc hoặc tôn giáo, hoặc trình độ phát triển kinh tế.
9008	Các tiêu chuẩn quốc gia gồm Khuôn mặt ngựa Gypsy nên được thẳng, không quá hẳn mũi.
9009	Các tiêu chuẩn và cơ cấu chỉ thị môi trường đã được sử dụng để giúp lựa chọn và trình bày chúng.
9010	Các tiêu chuẩn và yêu cầu cho các tổ chức chuyên môn khác nhau, nhưng thành viên thường chỉ ra một nhiếp ảnh gia được bảo đảm.
9011	Các tiểu đoàn của Infantado duy trì quyền sở hữu của tháp Mendoza cho đến năm 1856, trong đó nó đã được bán cho Victoriaian Bruno Martinez của Aragon và Fernandez de Gamboa.
9012	Các tiểu quốc Ấn-Hy Lạp, được che chắn bởi dãy Hindu Kush, đã được cứu thoát khỏi các cuộc xâm lược, nhưng các cuộc nội chiến mà đã làm suy yếu những người Hy Lạp vẫn tiếp tục diễn ra.
9013	"Các tiểu thuyết nông dân" của Bjørnson, như "En glad gutt" (Một chú bé hạnh phúc) và "Synnøve Solbakken" là kiểu chủ nghĩa lãng mạn quốc gia tiêu biểu của thời gian ấy, trong khi đó các tiểu thuyết và truyện ngắn của Kielland chủ yếu mang tính hiện thực.
9014	Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.
9015	Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Hoa Kỳ có mối quan hệ chiến lược rất chặt chẽ.
9016	Các tín điều được nhìn nhận từ những góc độ khác nhau.
9017	Các tín đồ Cao Đài tin rằng đây là những lời truyền dạy về giáo lý tu tập cũng như các quy tắc ứng xử chung.
9018	Các tín đồ Cao Đài tôn phong ông đạo hiệu Nguyệt Tâm Chân nhơn, làm Trưởng Đạo Hội Thánh Ngoại Giáo.
9019	Các tín đồ Hindu ở Ấn Độ coi bò là linh vật và tin rằng uống nước tiểu của bò sẽ giúp ngăn ngừa được nhiều loại bệnh tật.
9020	Các tín đồ Phật giáo Nam tông đang hành lễ trước hình tượng 28 vị Phật tại chùa Sule (
9021	Các tính chất còn lại giống với hầu hết các nguyên tố đất hiếm khác.
9022	Các tính chất của các dạng đồng phân kết quả của polybutadiene khác nhau.
9023	Các tính chất của CFRP phụ thuộc vào bố cục của sợi carbon và tỷ lệ của các sợi carbon so với polymer.
9024	Các tính chất xác định của bất kỳ hệ thống LTI nào là tuyến tính và thời gian bất biến.
9025	Các tỉnh còn lại đều có một thành phố trực thuộc tỉnh.
9026	Các tinh dầu này là nguyên liệu quan trọng cho nhiều gia vị và sản xuất nước hoa.
9027	Các tỉnh được chia ra thành các huyện (
9028	Các tỉnh được chia tiếp thành các phó tỉnh ( ; marakiz, số ít مركز; markaz).
9029	Các tỉnh được lập theo đaọ luật này bầu quản lý viên của mình theo một cách thức khác biệt.
9030	Các tín hiệu TV dùng tần số UHF nói chung thường bị suy hao bởi độ ẩm không khí lớn hơn so với các băng tần thấp hơn, chẳng hạn như tín hiệu TV dùng VHF.
9031	Các tinh lực của con người khi đó từ từ rút theo các đường kinh mạch để hội tụ chung quanh trái tim, do đó dù đã chết, thân thể đã lạnh nhưng người ta thấy phần ngực người chết vẫn còn hơi nóng.
9032	Các tính năng bảo mật của Zoom bao gồm cuộc họp cần mật khẩu, xác thực người dùng, phòng chờ, cuộc họp kín, vô hiệu hóa chia sẻ màn hình, ID tạo ngẫu nhiên, và khả năng đuổi người tham gia.
9033	Các tính năng cộng hóa trị này là đáng kể hơn khi nguyên tố chấp nhận điện tử liên kết các nguyên tử hydro từ các nguyên tố cho điện tử có độ âm điện cao hơn.
9034	Các tính năng, giá cả và thiết kế vỏ máy vẫn không thay đổi so với iMac G5.
9035	Các tính năng khác được ghi nhận, như cải thiện nhập liệu văn bản và giọng nói, điều khiển dữ liệu sử dụng (đặc biệt khi mà việc sử dụng dữ liệu theo gói cước ngày càng tăng), và cải thiện tổng thể về hiệu suất so với Gingerbread.
9036	Các tính năng khác, ví dụ, lịch sử, được sao chép từ csh và ksh.
9037	Các tính năng mới được bổ sung trong Windows Me cũng được khen ngợi và từ đó vẫn là một phần của các thế hệ Windows tiếp theo.
9038	Các tính năng này bao gồm: đêm nhập/xuất, tạo bản sao dữ liệu tức thời (snapshot), nhân bản ổ đĩa logic (BCV/clone).
9039	Các tính năng thiết kế khác nhau cũng được tính đến để triệt tiêu mô-men xoắn lớn.
9040	Các tỉnh này cùng với Illyricum trở thành khu vực tuyển mộ quan trọng bậc nhất cho Auxilia trong suốt thời kỳ Principate.
9041	Các tình nguyện viên được chỉ định ngẫu nhiên làm "quản giáo" hoặc "tù nhân" trong một nhà tù giả lập thông qua việc tung đồng xu, với Zimbardo là giám thị.
9042	Các tỉnh Scania (Scania, Halland và Blegind / Blekinge), từng là miền đông Đan Mạch, trở thành trung tâm chiến đấu dữ dội giữa người Thụy Điển và Danes, với cuộc đối đầu quy mô lớn giữa quân đội chính gần Lund vào tháng 12 năm 1676.
9043	Các tỉnh thành miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề, với hơn hàng trăm ngôi nhà bị phá hủy và hàng trăm nghìn ngôi nhà bị lụt.
9044	Các tỉnh, thành phố có tư cách pháp nhân cho mọi mục đích của pháp luật.
9045	Các tinh thể kích hoạt khả năng của các Inhuman được in 3D từ nhựa rắn và sau đó được thêm vào các chi tiết bổ sung.
9046	Các tin tức được thêm qua Safari sẽ được hiển thị thông qua trình duyệt web đi kèm với ứng dụng.
9047	Các toà án dân sự không được nghi ngờ các phán quyết của toà án quân sự và double jeopardy bị ngăn cấm.
9048	Các tòa án được thiết lập để cố gắng tuyên bố các tội phạm chiến tranh, những người bị định là "
9049	Các tòa án phán quyết rằng "máy kêu gọi xu hướng đánh bạc của người chơi".
9050	Các tòa án pháp đình tôn giáo là các tòa án tôn giáo ban đầu được tạo ra để bảo vệ đức tin và xã hội bằng cách xác định và lên án dị giáo.
9051	Các tọa độ do vậy không cung cấp đủ thông tin để miêu tả hình học của một mặt cầu, hay hình học của không gian hoặc không thời gian phức tạp hơn.
9052	Các tòa nhà chính của Arian đã bị phá hủy, và sự phá hủy nhiều hơn đã được đưa ra bởi người Cossacks và Hungari năm 1657.
9053	Các tòa nhà chính được tọa lạc tại 2 khu campus: "A" tại đường Podgórna và "B" tại đường Wojska Polskiego.
9054	Các tòa nhà chính tập trung chung quanh Công viên đại học (rộng khoảng 15 ha với 2 hồ nước nhân tạo) tạo ra một cảnh quan rất đẹp khiến cho khu trường sở (campus) này nổi tiếng thế giới.
9055	Các tòa nhà chủ nghĩa Lịch sử hiện đại cũng được gọi là Tân Lịch sử.
9056	Các tòa nhà chủ yếu được xây dựng trên những khu đất cải tạo tại Sa Bạch Hải, Đô thị mới Sa Điền bao gồm nhiều khu dân cư dọc theo hai bờ của sông Thành Môn.
9057	Các tòa nhà của tu viện trở thành nhà kho hoặc nhà tù.
9058	Các tòa nhà được đưa vào danh sách bảo tồn bao gồm một trung tâm nguyện cầu dưới mái vòm và nhà rửa tội và nhà nguyện hôn lễ.
9059	Các tòa nhà được xây dựng thời thuộc địa Anh như tòa nhà Tòa án thượng thẩm Lahore, Bưu điện và nhiều trường đại học khác vẫn giữ kiến trúc theo phong cách Mughal-Gothic.
9060	Các tòa nhà hiện đại được xây dựng ở hai bên của một thung lũng từ đông sang tây.
9061	Các tòa nhà hiện đại được xây dựng phải tuân thủ các tiêu chuẩn duy trì lịch sử của thành phố.
9062	Các tòa nhà lợp rạ từng thông dụng tại thành phố cho đến những năm 1970 nay đã dần biến mất.
9063	Các tòa nhà nhỏ hơn được gắn liền với các tòa tháp.
9064	Các tòa nhà phía đông chỉ được cứu khi gió đổi chiều sau đó.
9065	Các tòa nhà quan trọng khác đã được khai trương trong thời đại này, chẳng hạn như Teatro Municipal nhà hát opera, và Club Hípico de Santiago.
9066	Các toà nhà tại Manchester thể hiện đa dạng các phong cách kiến trúc, thay đổi từ kiến trúc Victoria đến kiến trúc đương đại.
9067	Các tòa nhà vẫn được sử dụng với mục đích ban đầu của nó tạo thành ví dụ tuyệt vời về một thị trấn thuộc địa của Tây Ban Nha.
9068	Các toán tử thao tác bit (tiếng Anh: bitwise operator) là các toán tử được sử dụng chung với một hoặc hai số nhị phân để tạo ra một phép toán thao tác bit.
9069	Các tòa tháp cao ba tầng và được lợp bằng đầu hồi.
9070	Các tờ báo Chính luận, Tự do, Ngôn luận, Sống, và Xây dựng thì chú trọng đến những tin chính trị và thời sự.
9071	Các tổ chức bảo tồn và bảo tồn đã tận dụng tiếng vang để giáo dục những người chơi chim, như lời giải thích của Hội Audubon về những gì sẽ thấy trong mùa thay lông.
9072	Các tổ chức chuyên nghiệp như Phòng Thương mại duy trì tự quản đối với chính phủ.
9073	Các tổ chức mua cung cấp để trả nhà cung cấp của họ sớm để đổi lấy giảm giá.
9074	Các tổ chức này có thể hồ tiền nhận được từ một số lượng lớn các cá nhân vào các quỹ như các tín thác đầu tư, tín thác đơn vị, SICAV, vv để thực hiện đầu tư quy mô lớn.
9075	Các tổ chức phi lợi nhuận tư nhân và tổ chức nước ngoài đóng góp một phần nhỏ vào tổng R&D, tương ứng 3,3% và 3,8%.
9076	Các tổ chức tài chính cung cấp các dịch vụ tập trung, điện thoại, internet hay bưu chính có xu hướng trả mức lãi suất cao hơn.
9077	Các tổ chức tài chính ở Melbourne và các ngân hàng ở Sydney đóng cửa.
9078	Các "tộc trưởng" thỉnh thoảng hỗ trợ tuyển dụng thành viên mới và hơn hết là hình thành một mạng lưới những người có ảnh hưởng.
9079	Các tổ hợp công nghiệp - quốc phòng và công nghiệp vũ trụ, trong vòng 20 năm từng lâm vào tình trạng suy thoái.
9080	Các tội ác thù hận dựa trên khuynh hướng tình dục hoặc bản dạng giới bị luật liên bang trừng phạt theo Đạo luật ngăn chặn tội phạm căm thù của Matthew Shepard và James Byrd, Jr.
9081	Các tông đồ đó là những vị Giám mục đầu tiên của Giáo hội.
9082	Các tôn giáo khác cũng có đại biểu bao gồm Phật giáo, Hồi giáo và Ấn Độ giáo.
9083	Các tôn giáo ngoại nhập hầu như là bị xóa sổ tất cả.
9084	Các tổn thương dây chằng và gân xung quanh cũng cần được kiểm tra.
9085	Các tour diễn biểu live với nhiều nghệ sĩ hàng đầu K-pop, ở nhiều địa điểm khác nhau bên ngoài Hàn Quốc.
9086	Các trại nên quản lý sức khỏe nái sao cho số nái lên giống lại trong vòng 7 ngày phải trên 90%.
9087	Các trại và nơi ẩn náu của Quân Giải phóng Dân tộc Malaysia nằm tại khu rừng rậm nhiệt đới khó tiếp cận, với hạ tầng hạn chế.
9088	Các trầm tích hồ miệng núi lửa và hồ hố va chạm được cung cấp từ dòng chảy giáng thủy bề mặt dốc xuống theo các sườn dốc dựng đứng của chúng.
9089	Các trạm Y tế xã phường gồm: Phường 1, phường 2, phường 3, phường 4, phường Tân Quy Đông, Phường An Hòa, xã Tân Khánh Đông, Xã Tân Quy Tây, xã Tân Phú Đông.
9090	Các trận bán kết diễn ra ngày 24/7, nhưng do mưa to, các trận đấu chỉ diễn ra trong 80 phút thay vì 90 phút.
9091	Các trận bão cũng thường xuyên xảy ra và đổ bộ vào khu vực này, vì thế tốc độ gió thiết kế tại mặt cầu được tính toán ở mức 61 m/s.
9092	Các trận bão tuyết nghiêm trọng có thể xảy ra trong khu vực.
9093	Các trận chiến không phải là trọng tâm nhưng đúng hơn là các sự kiện và con người đã được chào mừng như những biểu tượng của một số đức tin nào đó.
9094	Các trận chiến là nỗ lực của Caesar để lái xe ra Tencteri và Usipetes từ lãnh thổ Menapii, và để chuẩn bị cho cuộc xâm lược của người Đức trong tương lai.
9095	Các trận chiến Lechfeld và Recknitz đánh dấu một bước ngoặt trong triều đại Otto.
9096	Các trận chiến với Sở và các nước khác thường diễn ra trên sông và hồ trong đất liền, nhưng người Việt có xu hướng đi biển, cả dọc bờ biển lẫn xa khỏi đất liền.
9097	Các trận cưỡi ngựa đấu thương được tổ chức ở đồng cỏ ngoài thành phố.
9098	Các trận đánh, có thể kéo dài đến 30 phút, bao hàm đe dọa đặc thù phô bày của loài nhai lại kèm theo nhịp thở mạnh.
9099	Các trận đấu diễn ra từ 9 tới 17 tháng 6 năm 2015.
9100	Các trận đấu diễn ra vào ngày 22 tháng 7 năm 2015.
9101	Các trận đấu diễn ra vào ngày 30 tháng 10 năm 2010.
9102	Các trận đấu diễn ra vào ngày 31 tháng 10 năm 2007.
9103	Các trận đấu diễn ra vào ngày 3 tháng 8 năm 2003.
9104	Các trận đấu được diễn ra giữa ngày 16 và ngày 29 tháng 9 năm 2017.
9105	Các trận đấu khiến McMahon tìm tới một phe độc lập khác, chỉ huy bởi Carlos Louis Henriquez.
9106	Các trận đấu ở bảng B và C được diễn ra ở đó, ngoại trừ trận tranh hạng 13, được chơi tại nhà thi đấu chính Medeu.
9107	; các trận đấu ở thời kỳ chiến tranh được coi là không chính thức và được loại trừ, cũng như các trận đấu của mùa giải 1939-40.
9108	Các trận đấu ở vòng Một diễn ra vào nửa đầu tháng 8 năm 2004.
9109	Các trận đấu thể thao sẽ được chơi mà không có khán giả trong sân vận động cho đến cuối tháng Tư.
9110	Các trận đấu trên sân nhà của câu lạc bộ diễn ra trên sân dự bị và sân tập Maidstone ban đầu, bên cạnh Sân vận động London Road ban đầu.
9111	Các trận đấu vòng loại được bắt đầu vào tháng 4 năm 2017, và dự kiến sẽ diễn ra cho đến tháng 12 năm 2018.
9112	Các trận đấu Vòng loại thứ ba diễn ra vào thứ Bảy 1 tháng 10 năm 2016, với các trận đá lại trước thứ Năm 6 tháng 10 năm 2016.
9113	Các trận đấu WWE Championship và Universal Champion đều chỉ có thời lượng ngắn, và gây tổn hại đến những hình tượng của người thua, đặc biệt là Wyatt.
9114	Các trận diễn ra vào ngày 05 tháng 1 năm 2014.
9115	Các trang diễn đàn post bài đều đã bị tác động mạnh từ bộ công an khiến ngay sau đó bị xóa.
9116	Các Tráng đoàn tiếp tục tồn tại là vì họ tái đăng ký như Kha đoàn (Exploring) nhưng tiếp tục sử dụng chương trình của ngành Tráng.
9117	Các trang này có giao diện giống như blog chính nhưng cũng có thể được tùy chỉnh để có những giao diện khác nhau.
9118	Các trạng thái https://en.
9119	Các trạng thái phân cực khác sẽ làm biến dạng không thời gian theo cách khác, mà làm thay đổi cách một thiết bị dò giao thoa đáp ứng lại tín hiệu sóng hấp dẫn.
9120	Các trang thường không được thu thập thông tin bao gồm các trang đăng nhập cụ thể như giỏ mua hàng và nội dung dành riêng cho người dùng, chẳng hạn như kết quả tìm kiếm từ các tìm kiếm nội bộ.
9121	Các trang web chuyên vềlấy mẫu và giảm giá đã được chứng minh là phổ biến với người tiêu dùng có đầu óc kinh tế, những người truy cập các trang web sử dụng mẫu miễn phí làm mồi liên kết.
9122	Các trang web cũng có thể có chức năng điều chỉnh cookie để người dùng có thể lựa chọn cho phép hay từ chối loại cookie họ muốn.
9123	Các trang web truyền thông xã hội lớn như LinkedIn, Facebook và Instagram sử dụng thử nghiệm A/B để khiến trải nghiệm người dùng thành công hơn và cũng như là một cách để cải thiện dịch vụ của họ.
9124	Các tranh chấp vẫn thường xuyên xảy ra, chủ yếu quanh số tiền bồi thường và vấn đề chấn thương của các cầu thủ khi đá cho đội tuyển.
9125	Các trận vòng bảng sẽ được thi đấu tại một nước chủ nhà.
9126	Các triển lãm khác bao gồm quần áo lịch sử của Podhale Gorals và nghệ thuật và thủ công.
9127	Các triển lãm này đã được quay phim bởi nhiếp ảnh gia Tseng Kwong Chí.
9128	Các triệu chứng ban đầu của giảm dung lượng máu bao gồm đau đầu, mệt mỏi, yếu, khát nước và chóng mặt.
9129	Các triệu chứng có thể bao gồm dày da, đóng vảy, và đôi khi sưng, hoặc lan rộng thành hình nhẫn màu đỏ.
9130	Các triệu chứng cốt lõi của ADHD bao gồm không tập trung, khó tập trung, hiếu động thái quá và bốc đồng.
9131	Các triệu chứng của búi tóc bao gồm da bị kích thích xung quanh ngón chân cái, đau khi đi lại, đỏ khớp và đau, và có thể dịch chuyển ngón chân cái sang các ngón chân khác.
9132	Các triệu chứng của điều này bao gồm ho nhẹ nhưng dai dẳng, cũng như thở nặng nề.
9133	Các triệu chứng của methemoglobinemia thường xảy ra trong vòng vài phút đến vài giờ sau khi sử dụng benzocaine, và có thể xảy ra khi sử dụng lần đầu hoặc sau khi sử dụng bổ sung.
9134	Các triệu chứng của nhiễm virus trong nhóm Coxsackie B bao gồm sốt, nhức đầu, đau họng, đau dạ dày, cũng như ngực, đau cơ.
9135	Các triệu chứng điển hình của bệnh này có thể có sự khác biệt khi so sánh các khu vực khác nhau trên thế giới tùy thuộc vào cách bệnh rối loạn đa nhân cách được các phương tiện truyền thông mô tả ví dụ như phim.
9136	Các triệu chứng khác có thể bao gồm mệt mỏi, chán ăn, giảm cân, sốt cao và ra nhiều mồ hôi, đau dai dẳng ở bụng.
9137	Các triệu chứng khác nhau của bệnh cơ tim phì đại có thể từ không có cảm giác gì đến mệt mỏi, sưng chân và khó thở.
9138	Các triệu chứng này giảm nếu được phẫu thuật dẫn lưu dịch não tủy sớm.
9139	Các triệu chứng sớm xảy ra ở 40–60% bệnh nhân đau nửa đầu.
9140	Các triệu chứng theo nghiên cứu và ghi chép gồm các vấn đề về mắt, khó thở, rối loạn thần kinh và miễn dịch, rối loạn tim, tổn thương phổi, sự khó sinh ở phụ nữ và những khuyết tật ở trẻ sơ sinh.
9141	Các triệu chứng thiết yếu của cơn nghiện là khao khát mãnh liệt một cái gì đó, mất kiểm soát việc sử dụng nó và tiếp tục sử dụng bất chấp hậu quả tiêu cực.
9142	Các triệu chứng thường bắt đầu từ một đến ba ngày sau khi tiếp xúc và kéo dài bảy đến mười ngày.
9143	Các triều đại sau tiếp tục duy trì.
9144	Các triều thần cũng cho biết căn bệnh của thái tử khiến ông dễ nhạy cảm trước thương tổn của người khác.
9145	Các triều vua lấy tên huyện do ông trị nhậm thuở trước làm tên ghi sắc phong là Đông Thành đại vương.
9146	Các trình phân tích nhật ký đã phản hồi bằng cách theo dõi các lượt truy cập bằng cookie và bỏ qua các yêu cầu từ các con nhện đã biết.
9147	Các trinh sát từ các trường đại học nổi tiếng của Đức đang theo dõi, cũng như hiệu trưởng của Allenstein và Gauleiter Heinrich Stein.
9148	Các trị số bình thường này còn thay đổi tùy theo máy làm xét nghiệm, theo lứa tuổi, giới tính, theo chủng tộc của người được làm xét nghiệm.
9149	Các trò chơi được liệt kê chung với khả năng cho phép nhiều người chơi, nếu tương thích.
9150	Các trò chơi mà người dùng mua dưới dạng kỹ thuật số sẽ tự động xuất hiện trong thư viện của họ để tải xuống khi chúng có sẵn cho thị trường.
9151	Các trò chơi này được chơi trên những phần cứng thời kì đầu, những thời điểm mà công nghiệp game mới nổi lên.
9152	Các trò chơi sau có thêm cừu và thức ăn riêng biệt cho gà, cũng như các máy có thể biến đổi sữa thành phó mát, trứng thành mayonnaise và len thành sợi.
9153	Các trò chơi video đầu tiên xuất hiện vào những năm 1960.
9154	Các trở kháng danh nghĩa điển hình cho loa bao gồm 4, 6, 8 và 16Ω (
9155	Các Trotskist gây ra tình trạng hỗn loạn trong nội bộ đảng, đặc biệt kể từ khi đa số thanh niên đã theo các quan điểm của họ, mà cuối cùng dẫn đến việc họ bị loại trừ trong năm 1938.
9156	Các trục lộ chính phía bắc Xuân Lộc đều bị cắt đứt, tuyến phòng thủ ngoại ô thị xã tan vỡ, toàn bộ lực lượng VNCH rút vào trong thị xã Xuân Lộc để cố thủ.
9157	Các trực thăng về sau đều được viện trợ không giới hạn và là máy bay chính thức của Hàng không Thái Lan.
9158	Các Trung đoàn bộ binh 78 và bộ binh nhẹ 8 NKVD của Sư đoàn bộ binh 25 bị thiệt hại nặng và phải rút về bờ Đông sông Mzha.
9159	Các trứng phát triển thành cá con trong cơ thể con mẹ bằng các nguồn dưỡng chất ngay trong trứng và con mẹ sẽ đẻ các con non dài 40 – 60 cm.
9160	Các trung tâm dân cư chính là các cộng đồng D-U-D: các đảo của Delap-Uliga-Djarrit (liệt kê từ nam đến bắc, trên bờ phía đông của đảo).
9161	Các Trung tâm Dịch vụ ven biển Mỹ NOAA (CSC) đã phát hành một công cụ web địa chính để minh họa ngoài khơi năng lượng gió phù hợp của bờ biển phía Đông khu vực.
9162	Các trung tâm hội nghị và mua sắm và các vùng dân cư cũng bị thiệt hại.
9163	Các trung tâm Sb (III), có hình kim tự tháp và ba tọa độ, được liên kết với nhau qua các ion sulfide phối hợp hai mặt cong.
9164	Các trường chỉ được phép xét tuyển các thí sinh có kết quả thi từ mức "sàn" trở lên.
9165	Các trường Chinuch Atzmai hầu như chỉ dạy kinh Torah.
9166	Các trường công an đào tạo sĩ quan công an.
9167	Các trường công lập và tư nhân trong thành phố đã mở cửa trở lại từ năm 2002 sau khi đã bị đóng cửa hoặc phá hủy trong các trận đánh trong những năm 1980 đến cuối những năm 1990.
9168	Các trường đại học tư thục là: Học viện Mỹ thuật ở Krakow, Đại học Công giáo Lublin, Đại học Tự do Ba Lan ở Warsaw, Đại học Kinh tế ở Warsaw (cho đến năm 1933 là Trường Kinh tế Warsaw).
9169	Các trường giáo phái cũng có thể từ chối nhận học sinh hoặc thuê một giáo viên có trình độ vì lý do tôn giáo thuần túy.
9170	Các trường học Hàn Quốc đã bị chỉ trích vì chỉ thuê những giáo viên da trắng dạy tiếng Anh, bởi vì người Hàn Quốc thiên vị màu da trắng trẻo là đại diện của "phương Tây" hoặc "tiếng Anh".
9171	Các trường học (tiểu học và JSS) và cơ sở Y tế cũng nằm ở trong làng.
9172	Các trường hợp âm kép khác có thể được tìm thấy trong các từ như syllabe ('âm tiết'), grammaire ('ngữ pháp') và illusion ('ảo giác').
9173	Các trường hợp bao gồm vịt con nhím, heo rừng, chim bồ câu đá hoặc chim bồ câu, gà rừng đỏ (Gallus gallus) tức là tổ tiên của gà nhà, cá chép, và cá hồi trong những năm gần đây.
9174	Các trường hợp còn lại là trong một điều kiện ổn định.
9175	Các trường hợp khác đều đọc là Dinh như Bình Khang Dinh.
9176	Các trường hợp linh tinh còn lại (2.8%) đều là các trường hợp "rác", mà Hendry coi các nhân chứng này là không đáng tin cậy, các báo cáo mâu thuẫn vô vọng, hoặc thiếu thông tin đầy đủ.
9177	Các trường hợp ngộ độc, như "các tổn thương thần kinh nghiêm trọng, chẳng hạn chứng co giật", được báo cáo sau khi sử dụng trà có chứa đại hồi có thể là do bị lẫn các loại hồi này.
9178	Các trường hợp như thế này, do đó, không phải là tai nạn mà là tội phạm môi trường cần được điều tra, trừng phạt và sửa chữa.
9179	Các trường này triển khai các kỹ năng nhận thức cao hơn cho sinh viên và cho phép họ hỏi cũng như sử dụng các kỹ thuật được sử dụng bởi các chuyên gia trong các lĩnh vực STEM.
9180	Các trường Nur-Sultan tuyển sinh khoảng 103.000 học sinh trên 83 trường, bao gồm 71 trường công lập và 12 trường tư thục.
9181	Các trường phái triết học Ấn Độ khác được coi là vô thần bao gồm Samkhya cổ điển và Purva Mimamsa.
9182	Các trường phái võ thuật ban đầu của Nhật Bản gần như hoàn toàn là sogo (toàn diện) bujutsu.
9183	Các trường Thần học, Luật và Y là những trường chính của viện đại học, bên cạnh đó còn có Khoa Nghệ thuật và Khoa học.
9184	Các trường trung học là thành viên của Hội đồng Khảo thí chứng chỉ trường học Ấn Độ (CISCE), Ủy ban Trung ương về Giáo dục trung học (CBSE), Viện quốc gia về Giáo dục mở (NIOS) hoặc Ủy ban Tây Bengal về Giáo dục trung học.
9185	Các trụ sở và cơ sở sản xuất của một số công ty dược phẩm toàn cầu đang nằm trong thành phố, bao gồm Johnson & Johnson và Bristol-Myers Squibb.
9186	Các truyện dân gian kể rằng ông đã bị ám sát bởi Lã Tứ Nương (吕四娘), con gái của Lã Lưu Lương (吕留良), người mà cả gia đình đã bị xử tử trong vụ án văn chương nổi tiếng chống lại Nhà Thanh.
9187	Các truyện tranh khiêu dâm trực tuyến cũng đã trở nên phổ biến ở Ấn Độ khi Internet càng này càng được tiếp cận dễ dàng hơn đối với người dân bình thường.
9188	Các tua-bin Cáp-lăng lớn được thiết kế riêng cho mỗi vị trí để hoạt động hiệu quả cao nhất có thể, thường trên 90%.
9189	Các tuabin cuối cùng phát nổ, giết chết nhiều người, trong đó có thuyền trưởng Howard.
9190	Các tua-bin không cần phải có điểm thấp nhất của dòng nước miễn là ống dự thảo vẫn còn đầy nước.
9191	Các tựa đề thường mang tên của một thể loại nhạc (như Jupiter Jazz) hoặc gợi nhắc đến một ca khúc nổi tiếng ("
9192	Các tụ cầu khuẩn có khả năng tạo fibrin do đó tạo được một vách fibrin bao bọc ổ áp xe.
9193	Các tụ điện được tích tụ nhiều điện tích đến mức kháng không khí trong khe đánh lửa.
9194	Các từ dưới đây thường được dùng làm tên thư mục trong một server bị xâm nhập để sắp xếp các tệp.
9195	Các từ gần, kín và phía sau sẽ được dùng với những bộ phận dày, phần kín của bộ phận; còn các từ xa, mặt trước, phía trước và trước dùng với những bộ phận mỏng hơn và cuối phần hở.
9196	Các từ ghép chỉ được ghép lại với nhau khi chúng được giới hạn bởi confix hoặc khi chúng đã được coi như những từ bền vững.
9197	Các túi này được chất lên những chiếc giá đặc biệt trên xe tải để đưa tới nhà máy tiếp theo.
9198	Các túi nước (ly nước) hoạt động giống như một cái gương, để gây nhầm lẫn cho ruồi.
9199	Các từ khác được tạo ra từ Kanak trong vài thế hệ qua: Kanaky là một tên dân tộc-chính trị cho đảo hoặc toàn bộ lãnh thổ.
9200	Các tư liệu ở Pylos cho thấy có một lực lượng lao động đặc biệt, trong đó mỗi công nhân thuộc về chính xác một nhóm và được sắp xếp vào một vị trí chuyên biệt trong quy trình sản xuất, đặc biệt là nghề dệt.
9201	Các từ mượn tiếng Hán đi vào vốn từ vựng tiếng Tày Nùng vào những thời kỳ khác nhau.
9202	Các từ ngữ căng thẳng nhưng vẫn thân thiện, đúng một cuộc xung đột của những người đến từ xa.
9203	Các tù nhân bị kết án nhẹ thì lao động ở bên ngoài, còn các tù nhân bị kết án nặng thì lao động khổ sai bên trong các bức tường của lâu pháo đài.
9204	Các tù nhân khác bao gồm các tội phạm nhỏ, gái mại dâm, người nghiện ma túy, người khiếu kiện, và các thành viên của tôn giáo thiểu số không được chấp thuận khác, chẳng hạn như giáo hội Cơ Đốc ngầm.
9205	Các tù nhân khác từ chối tham gia vượt ngục và ở lại.
9206	Các tù nhân phải đeo số trên quần áo của họ.
9207	Các tù nhân phàn nàn với Irwin về các phương pháp áp bức và có phần tàn bạo của người trưởng trại, mà đã bị điều tra ba lần.
9208	Các tù nhân và gia đình của họ được thông báo trước 72 giờ về việc xử tử.
9209	Các tướng ập đến mới biết bị lừa.
9210	Các tướng đá bột kết được tìm thấy ở phần lớn Arizona, trong khi các tướng đá sa thạch có mặt ở các khu vực phía bắc Arizona, miền nam Utah, phía tây Colorado và tây bắc New Mexico.
9211	Các tướng đồng đề nghị công tử Hiệp Đức, vì cho rằng tuy ông còn trẻ, chưa đầy 20 tuổi, chưa từng ra trận lần nào, nhưng là người có trí dũng, đáng được giao trọng trách ấy.
9212	Các tượng được tạc rất sống động.
9213	Các tướng lĩnh này cũng không thể nắm rõ được tình hình của các đội quân dưới quyền.
9214	Các tướng lính và chỉ huy quân đội Xô Viết trong Chiến tranh vệ quốc vĩ đại.
9215	Các tướng lĩnh và người ngưỡng mộ đã lên kế hoạch và chọn ngày tốt nhất để triển khai trong khi các binh sĩ và sĩ quan chiến trường chuẩn bị cho trận chiến, theo tài liệu lưu trữ của chính phủ.
9216	Các tượng này thật ra chỉ là tượng sao bản, tượng cổ nguyên thủy hiện nay được giữ bảo quản ở Viện bảo tàng Quốc gia Phnom Penh.
9217	Các tướng Nguyên dưới quyền phải hết sức can ngăn, Thoát Hoan mới bình tâm trở lại mà hủy lệnh.
9218	Các tướng Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ cũng tiếp xúc với thượng tọa Thích Tâm Châu.
9219	Các Tử thần Thực tử đã tấn công được vào lâu đài.
9220	Các tư tưởng và nguyên tắc của ông vẫn tồn tại, ảnh hưởng đến những chính trị gia và phong trào nổi bật trong thời đại chúng ta.
9221	Các tùy chọn chỗ ngồi bao gồm ghế không tiêu chuẩn cho khán giả cỡ lớn.
9222	Các tuyến cực bao quanh núm vú nữ là một ví dụ khác của tuyến bã nhờn.
9223	Các tuyến đường bộ và đường sắt quan trọng như Đường cao tốc xuyên Siberia (Đường cao tốc M53 và M55 Liên bang) và Đường sắt xuyên Siberia kết nối Irkutsk đến các khu vực khác ở Nga và Mông Cổ.
9224	Các tuyến đường nhộn nhịp có khoảng 35.000 km đường đi dành riêng cho xe đạp, được tách biệt về tự nhiên khỏi giao thông cơ giới.
9225	Các tuyến đường sắt giúp kết nối vùng và Bắc Triều Tiên.
9226	Các tuyến đường sắt trong khu vực bị phá hủy, thường là cùng với các ga đường sắt.
9227	Các tuyến nước mắt của chúng tiết ra nước mắt trơn nhờn, giúp bảo vệ mắt trước nước mặn của biển cả.
9228	Các tuyến phà khác kết nối làng Agios Nikolaos đến Argostoli trên đảo Kefalonia.
9229	Các tuyến phòng ngự quân Đức tại khu vực biên giới Áo-Hung đã bị chọc thủng.
9230	Các tuyến sản xuất một dịch tiết có mùi được sử dụng để đánh dấu lãnh thổ.
9231	Các ứng cử viên biết rằng họ phải "đánh gục những người nông dân bằng rượu pân ướp lạnh" (rum).
9232	Các ứng cử viên Đảng Dân chủ đã luôn giành được đa số phiếu bầu tại đây kể từ năm 1964.
9233	Các ứng cử viên tổng thống phải được Hội đồng bảo vệ Cách mạng phê chuẩn trước khi được ra tranh cử.
9234	Các ứng cử viên từ hơn 400 đảng - 75% trong số đó được thành lập không lâu.
9235	Các ứng dụng bán dẫn hữu cơ được gọi là Điện tử hữu cơ, các phần tử bán dẫn hữu cơ còn gọi là phần tử điện tử nhựa (Plastic electronics).
9236	Các ứng dụng chính của dung môi là trong sơn, chất tẩy sơn, mực, giặt khô.
9237	Các ứng dụng có thể kích hoạt thanh trạng thái và thanh điều hướng trong suốt, hoặc kích hoạt chế độ toàn màn hình ("chế độ Immersive mode") để hoàn toàn ẩn chúng đi.
9238	Các ứng dụng đòi hỏi nhiều nhất nhận được lợi ích lớn nhất từ một dòng nhiệt tự nhiên với nhiệt độ cao, lý tưởng nhất là khi sử dụng lò xo nóng.
9239	Các ứng dụng khác bao gồm các hoạt động lắp ráp độ chính xác cao trong một phòng sạch, chuyên cho linh kiện điện tử.
9240	Các ứng dụng khác bao gồm đóng vai trò một chất xúc tác trong tổng hợp hữu cơ và phân hủy các nhân tố gây ô nhiễm nước thải, chống ăn mòn nhôm và các hợp kim, và đánh dấu bằng huỳnh quang các phân tử hữu cơ (DNA).
9241	Các ứng dụng khác bao gồm khu vực khác nhau của khoa học trái đất như quản lý tài nguyên thiên nhiên, quy hoạch sử dụng đất và bảo tồn.
9242	Các ứng dụng tin sinh học có liên quan rất nhiều đến việc lý giải các dữ liệu thu được từ những hệ thống này.
9243	Các ứng viên tổ chức vận động ở các tiểu bang để kêu gọi cử tri ủng hộ mình.
9244	Các ước tính mới nhất cho thấy có 590 người được sơ tán, 146 người Mỹ và 444 người Campuchia làm việc cho Mỹ và công dân của các nước thứ ba.
9245	Cả cừu đực và cừu cái đều có sừng.
9246	Các ưu tiên trong nhiệm vụ của bà là giáo dục môi trường, quản lý chất thải và tăng cường các chính sách liên quan đến động vật hoang dã.
9247	Các ủy ban này có nhiệm vụ kê khai ruộng đất canh tác của nông dân, ruộng đất thuộc sở hữu của địa chủ.
9248	Các ủy ban này kiểm tra các cơ quan chính phủ có liên quan và có thể tổ chức các cuộc họp công cộng và thu thập bằng chứng về công việc của chính phủ.
9249	Các ủy viên: Nguyễn Thị Định, Trần Bạch Đằng, Thích Thiện Hào, Trần Bửu Kiếm, Nguyễn Văn Ngợi, Phan Xuân Thái (Phan Văn Đáng), Nguyễn Hữu Thế, Đặng Trần Thi.
9250	Các Ủy viên Thường trực Thành ủy điều hành Hội nghị Thành ủy, các Hội nghị chuyên đề.
9251	Các vách đá cao ở chân núi được hình thành bởi đá sa thạch.
9252	Các vạch được đánh song song với nhau và chia thành hai nửa ở hai bên.
9253	Các vạch phổ quang học và cực tím của ngôi sao cho thấy các gợn sóng chuyển từ màu lam sang màu đỏ trong vài giờ, điều này cho thấy các đám mây vật chất bị đông cứng trên bề mặt ngôi sao do từ trường mạnh gây ra.
9254	Các vai diễn của ông cũng thường tạo rất nhiều đất cho de Funès thể hiện khả năng của mình, đó thường là những kẻ đạo đức giả, đáng ghét, độc ác.
9255	Các vai trò tương đối của thiếu hụt surfactant và giảm tưới máu phổi trong bức tranh lâm sàng toàn cảnh thay đổi từng bệnh nhân.
9256	Các Valide Sultan cũng là những người phụ nữ duy nhất không phải con gái Sultan mà vẫn có danh xưng này.
9257	Các vấn đề chính bao gồm bản chất của các nguồn nó được sử dụng, và bao nhiêu phần nội dung của nó là nguỵ tạo.
9258	Các vấn đề chính đã cản trở sự phát triển của nền giáo dục từ khi độc lập.
9259	Các vấn đề có thể phát sinh, nếu các ứng dụng này được xây dựng mà không tuân theo các tiêu chuẩn của Android về các điều khiển, có thể không hiển thị chính xác và do đó trở nên không sử dụng được.
9260	Các vấn đề của Hungary vẫn được quản lý bởi các tổ chức của riêng họ (Vua và Nghị viện) như trước đây.
9261	Các vấn đề lãnh thổ không tồn tại trong khu vực này'.
9262	Các vấn đề này sẽ càng trở nên bức thiết khi dân số Syria dự tính sẽ tăng gấp đôi lên 34 triệu người vào năm 2050.
9263	Các vấn đề thời tiết bất thường bao gồm bão cát mùa xuân và tuyết rơi quá nhiều vào mùa đông khiến cho gia súc bị chết.
9264	Các vấn đề và hướng dẫn liên quan đến việc mua lại, lưu trữ, xử lý, vận chuyển và xử lý vật liệu nguy hiểm được đề cập trong Chương 3 và 5 của Hướng dẫn này.
9265	Các vận động viên có thể sử dụng găng tay khi thi xà kép, tuy vậy điều này ít thấy.
9266	Các vận động viên đến từ 8 ủy ban Olympic quốc gia giành được huy chương, năm đoàn giành được một huy chương vào trở lên.
9267	Các vận động viên giành được ít nhất hai huy chương được liệt kê dưới đây.
9268	Các vận động viên khác được chọn trong đội là Cheruiyot và Ruth Chepng'etich, và đây dự kiến là lần xuất hiện đầu tiên của Kosgei tại Thế vận hội.
9269	Các vận động viên Montenegro chơi cho Serbia & Montenegro giai đoạn 2004–06 và Nam Tư trước đó.
9270	Các vận động viên thường làm ướt grip bằng bình xịt và có thể bôi bột phấn vào grip để không bị trơn tay.
9271	Các vấn phổ biến kết luận như dự kiến vào ngày 15 tháng 11 năm 2018.
9272	Các vật liệu được trộn với nhau và tan chảy trong lò.
9273	Các vật liệu này về mặt thực chất là các vật liệu từ có nhiệt độ trật tự rất thấp, người ta sử dụng chúng để tạo ra các nhiệt độ rất thấp (tới cỡ một vài miliKelvin).
9274	Các vật phẩm được quét có thể xem được trong trò chơi, cung cấp cái nhìn sâu sắc về hoạt động của Khu vực 51, cũng như chứng minh cần thiết để mở khóa các video bí mật do Tiến sĩ Cray hoặc Mr.
9275	Các vật thể HH là những hiện tượng thoáng qua, chỉ tồn tại khoảng vài chục nghìn năm.
9276	Các vật thể nóng hơn thì bức xạ nhiệt của chúng mạnh ở vùng bước sóng ngắn hơn.
9277	Các vật trong hệ chỉ gia tốc tương đối với nhau, trong khi về tổng thể thì cả hệ không bị gia tốc.
9278	Các vây bụng và vây hậu môn của cá có màu đỏ.
9279	Các vây chậu có 5-10 tia vây mềm, 5-10 gai vây lưng và 4 gai vây hậu môn.
9280	Các vây có màu đỏ, viền vàng với các đốm vàng.
9281	Các vây có màu hồng cam với dải viền màu xanh lam trên vây lưng và vây hậu môn.
9282	Các vây có một đường viền màu cam sẫm.
9283	Các vây dạng chi của các loài Sarcopterygii như cá vây tay (
9284	Các vây đều có màu sẫm.
9285	Các vây đều có viền màu xanh óng.
9286	Các vảy giữa thân tạo thành các hàng sọc ngang màu nhạt.
9287	Các vây này bao gồm 2 phần khác biệt, phần phía dưới bao gồm 3-7 tia vây dài, độc lập, trông giống như các sợi chỉ, riêng ở các loài chi Polynemus có thể có tới 15 tia vây như vậy.
9288	Các vây tiệp màu với thân, có viền màu lam sáng.
9289	Các vây trong suốt; vây đuôi cụt.
9290	Các vector vận chuyển gen thường là các plasmid, vector của virus, cosmid hoặc một đoạn gen nhân tạo.
9291	Các vệ tinh của Sao Mộc được đặt theo tên những người tình của Jupiter.
9292	Các vết in rất tùy tiện, và độ rộng khác nhau của các dấu in ngón chân cho thấy bùn đã bám vào chân.
9293	Các vệt lông trắng này không được tạo thành các vệt khoang trên người.
9294	Các vết sưng dài và mảnh được lắp đặt trên bề mặt.
9295	Các vị Chầu phổ biến hay hầu bóng gồm Chầu đệ Nhị, Chầu Năm, Chầu Lục, Chầu Mười, Chầu Bé.
9296	Các video âm nhạc sẽ được phát hai lần trong vòng một giờ và các chương trình tự sản xuất, như Top 10 Now và Vevo Lift, sẽ được phát sóng vài lần mỗi ngày.
9297	Các video chủ yếu thể hiện các màn trình diễn bài hát của Exo tại một kho hàng và trên phông nền trắng, và được quay theo phong cách one shot.
9298	Các video highlight trận đấu cũng có mặt trên nhiều nền tảng như Sky Sports News và SkySports.com. Sky Sports cũng sẽ phát sóng ít nhất một trận đấu trong "Ngày quyết định" của MLS – ngày thi đấu cuối cùng của mùa giải chính.
9299	Các video quảng cáo được chiếu cho những người độc thân từ khi đài phát thanh ngoài khơi (vẫn còn) tồn tại.
9300	Các video YouTube của TheCampingRusher bị gỡ xuống do vi phạm điều khoản dịch vụ của YouTube.
9301	Các ví dụ sau đây đôi khi được trích dẫn là rào cản đối với mục nhập, nhưng không phù hợp với tất cả các định nghĩa thường được trích dẫn về rào cản đối với việc gia nhập.
9302	Các ví dụ sử dụng như vậy có thể thông qua các tín hiệu thiết kế giúp người dùng tìm thấy sản phẩm của họ với tìm kiếm tối thiểu.
9303	Các ví dụ về nghiên cứu ứng dụng bao gồm các thử nghiệm điều trị bệnh, chăn nuôi, nghiên cứu quốc phòng và độc tính, bao gồm cả kiểm tra mỹ phẩm (
9304	Các viên chức thực thi luật pháp tìm thấy trong vật dụng cá nhân của Cho một hóa đơn mua một trong những khẩu súng Cho sử dụng trong vụ thảm sát.
9305	Các viện Hàn Lâm cũng bắt đầu phát triển việc cung cấp các khóa huấn luyện Khoa học và kĩ thuật.
9306	Các viện hàn lâm này không phải là các trường học hay trường đại học, mặc dù một số viện hàn lâm có thể có một số hoạt động giảng dạy.
9307	Các viền màu đen và trắng đồng tâm xung quanh hai mắt làm nổi bật hình dạng tròn của chúng.
9308	Các viên nang nằm liền kề nhau, kích thước 1,2 x 1,2 m và nằm trên một bề mặt xi măng phẳng rộng 2 mẫu Anh, hai bên là hai kênh thoát nước bên.
9309	Các viên tài vụ chịu trách nhiệm về quản lý hành chính các sự vụ trong Thượng viện.
9310	Các Viện trưởng Đại học và Viện trưởng Học viện Quốc gia Hành chánh được xếp ngang Thứ trưởng một bộ.
9311	Các vi khuẩn không sử dụng ôxy nhưng vẫn có thể mọc khi có sự hiện diện của ôxy gọi là vi khuẩn chịu oxy (aerotolerant).
9312	Các vi khuẩn nhân lên trong tế bào chất của vật chủ.
9313	Các vi khuẩn nhóm A Streptococcus dường như tấn công con người kể từ những năm 1980.
9314	Các vị lão làng quyết định cử ông cọp ba chân vào chức Hương Cả.
9315	Các vị này cũng tin rằng Bồ Tát có thể chủ động tái sinh vào cảnh khổ, thí dụ để xoa dịu đau khổ của chúng sinh trong địa ngục, để giảng pháp và để nuôi thiện nghiệp cho các chúng sinh đó.
9316	Các vị Phật Ấn Độ xuất hiện với thân nam, khi vào Việt Nam bị biến thành "Phật ông - Phật bà".
9317	Các vị phụ lão ở đó đều thân thuộc với ông.
9318	Các virus không gây tổn thương cho các tế bào của đường hô hấp trên, mà gây ra những thay đổi trong các mối nối chặt chẽ của các tế bào biểu mô.
9319	Các vị sư bảo: "Vừa rồi khóc sao bây giờ lại cười?"
9320	Các vị thần được thờ trong làng đứng đầu là Thành hoàng Nguyễn Tuyên - một vị công thần thời Lý có công giúp vua Lý Thái Tông dẹp giặc Chiêm Thành đầu thế kỷ XI.
9321	Các vị thường có rất nhiều tên khác nhau, phần lớn dựa vào tính chất đắc đạo hay nghề nghiệp các vị đó.
9322	Các vị trí của PLCH có 5.661.940 khách hàng năm 2008.
9323	Các vị trí làm việc của ông bao gồm chức quản lý cao cấp của Tổng công ty Comcast cũng như làm một nhà nhà tư vấn McKinsey & Company, Inc và là một chủ ngân hàng tại First Chicago Corporation.
9324	Các vị trí này biến động nhẹ với phản-ion.
9325	Các vị trí này thường dâng cao và sẽ hạn chế việc phòng thủ có nghĩa là trung phong thường ghi nhiều bàn thắng hơn người các vị trí khác.
9326	Các vị tu hành đắc đạo thành Tiên, trước hết phải lên bái kiến Đấng Đông Vương Công, rồi sau đó đến bái kiến Đấng Tây Vương Mẫu.
9327	Các vị tù trưởng này được phong các tước vị và cai quản vùng lãnh địa của mình như một tiểu quốc thần phục nhà Chu.
9328	Các vị vua của triều đại này dùng các tước hiệu Padishah ("Vương Chủ" theo tiếng Ba Tư) và "Đại Sultan" đều đặn hơn.
9329	Các vị vua của Vương triều Ur thứ ba ( 2112 - 2004 trước Công nguyên) đặc biệt yêu thích Gilgamesh, gọi ông là "người anh em thần thánh" và "người bạn" của họ.
9330	Các vị vua Gond từng cai trị những khu rừng này ở vùng đồi Chimur.
9331	Các vị vua mang miếu hiệu này có thể đơn thuần chỉ là một vị vua hiền nắm quyền lực trong tay cho đến một vị hoàng đế vĩ đại anh minh sáng suốt đưa triều đại đó tới cực thịnh.
9332	Các vị vua nhà Ptolemaios cũng bắt đầu nhấn mạnh khía cạnh Ai Cập của quốc gia thay vì khía cạnh Hy Lạp.
9333	Các vở diễn ưu tú của Cát kịch có "Đào lý mai", "Yên-Thanh mại tuyến", "Bao công bồi tình", "Nhất dạ hoàng phi".
9334	Các vòi rồng đi kèm theo bão sấm supercell thường vẫn tiếp xúc với mặt đất trong một khoảng thời gian dài—một giờ hoặc hơn—so với các vòi rồng khác, và thường rất mạnh, với tốc độ gió vượt quá 200 dặm/giờ.
9335	Các vòm được bố trí gần như đối xứng trên toàn bộ cấu trúc cây cầu.
9336	Các vòm muối là mục tiêu quan trọng trong khai thác dầu mỏ, do muối không thấm nước thường xuyên bắt giữ dầu mỏ ở phía dưới các lớp đá khác.
9337	Các vòng chung kết bơi sẽ diễn ra từ 22:00 tới 00:00 BRT.
9338	Các vòng tuyển vai cho hai nhân vật tạm đặt tên là "Rachel" và "Thomas" được tổ chức tại Vương quốc Anh, Ireland và Hoa Kỳ vào tháng 11 năm 2013.
9339	Các võ sĩ thường được ký hợp đồng với UFC sau khi thi đấu thành công tại các chương trình quảng bá MMA từ khắp nơi trên thế giới.
9340	Các vua của Hanthawaddy lúc đó có ít hoặc không có quyền lực gì đối với chư hầu.
9341	Các vụ án gây bức xúc gần đây như vụ Hồ Duy Hải, Lê Bá Mai cho thấy có những sai phạm trong công tác điều tra, trong đó có việc không coi trọng chứng cứ mà tập trung nhiều vào lời khai".
9342	Các vua quan cuối đời Trần sa vào chuyện ăn chơi sa đọa, coi thường kỷ cương phép nước.
9343	Các vua từ Thái Tông trở đi đều là văn nhân không quen chinh chiến, việc mà Nhà Tống chỉ có mỗi Thái Tổ là giỏi, nên việc quân Nhà Tống bị đình trệ.
9344	Các vũ công mang mặt nạ diện trang phục như những người tham dự lễ hội hóa trang trong "một căn phòng khiêu vũ kiểu Gothic" và thực hiện những "vũ đạo phức tạp".
9345	Các vụ đánh bom xe được tường thuật ở cả hai phương tiện truyền thông, địa phương cũng như quốc tế.
9346	Các vụ gây loạn tiếp tục là một mối quan tâm chính đối với các tổng thống kế nhiệm Polk.
9347	Các vũ khí tấn công (bao gồm súng tự động và bán tự động) và các băng đạn kích thước lớn đều không bị cấm.
9348	Các vụ kiện kiểu này hiếm khi xảy ra: từ 1789 đến 1959 chỉ có 123 vụ kiện mà Tối cao Pháp viện là tòa án sơ thẩm.
9349	Các vụ kiện này đã lập nên tiền lệ rằng đặc quyền hành pháp được công nhận tuy nhiên phạm vi giới hạn của đặc quyền này vẫn chưa được định nghĩa rõ ràng.
9350	Các vulcanoid có lẽ tương tự như Sao Thủy về màu sắc và suất phản chiểu, và có thể chứa vật liệu còn sót lại từ giai đoạn đầu tiên của sự hình thành Hệ Mặt trời.
9351	Các vùng đất thấp phía bắc của Yucatán đã có người ở trong thời kỳ này.
9352	Các vùng đất thấp Thái Bình Dương nóng và ẩm đều; cao nguyên trung tâm và miền núi trở nên vừa phải.
9353	Các vùng duyên hải trên đường cao tốc 17 và sông ngòi của thành phố 17 đều khô cạn.
9354	Các vùng lạnh hơn tương quan với các khoảng trống và các vùng nóng hơn tương quan với các sợi vì sự dịch chuyển đỏ hấp dẫn.
9355	Các vùng ngoại ô của Southport và Surfers Paradise tạo thành trung tâm thương mại của Gold Coast.
9356	Các vùng quan trọng nhất được liệt kê dưới đây theo thứ tự địa lý từ bắc xuống nam.
9357	Các vùng trình tự khởi động ở sinh vật nhân thực có cấu trúc phức tạp hơn và khó nhận diện hơn so với ở sinh vật nhân sơ.
9358	Các vụ nổ thứ phát xảy ra ngay lập tức, và đến 6 giờ 00 Maya chết đứng giữa biển và nghiêng nặng về mạn trái.
9359	Các vương quốc thời kỳ đầu chủ yếu mang tính huyền thoại và không có bằng chứng xác thực.
9360	Các vương thất lớn nhỏ tại Ấn Độ cùng các đền thờ mà họ bảo trợ thu hút một lượng rất lớn các thần dân đến kinh thành, các kinh thành cũng trở thành những trung tâm kinh tế.
9361	Các vụ xâm nhập vào đại sứ quán sau đó đã trở thành một cuộc đối đầu giữa chính phủ Cuba và các đại sứ quán tại Havana.
9362	Các Wii và PlayStation 2 được trước đây tương thích với Netflix là tốt.
9363	Các xác được hiến sau khi được xử lý sẽ được sử dụng với mục đích nghiên cứu hoặc cho sinh viên thực tập phẫu tích và học giải phẫu trên xác thật.
9364	Các xã chỉ bao gồm một phần của nước Anh.
9365	Các xác ướp hoàng gia, mặc áo choàng và ngồi trên ghế chạm nổi bằng vàng, được để lại một mình trong phòng.
9366	Các xã hội công nghiệp tiên tiến hiện đang chứng kiến sự thay đổi theo hướng gia tăng các ngành dịch vụ so với sản xuất và sản xuất.
9367	Các xa lộ chính của Jeddah chạy song song với nhau.
9368	Các xa lộ này không được thiết kế và cũng không được xây theo tiêu chuẩn chính thức của xa lộ liên tiểu bang.
9369	Các xã Tả Ao, Tiên Cầu, thôn Ngọc Lâm (thuộc tổng Xuân Viên) nhập với thôn Cẩm Mỹ và xã Khải Mông (tổng An Hồng) thành xã Giang Nam.
9370	Các xã, thị trấn lại được chia thành 150 buôn làng, khối phố.
9371	Các xạ thủ bắn cung Karluk đã bao vây đoàn hậu quân chở quân lương quân Đường.
9372	Các xạ thủ của trường HMS Excellent đã bắn loại đạn pháo xuyên thép (AP) mới vừa được giới thiệu sau trận Jutland.
9373	Các xạ thủ Xô viết thiếu kinh nghiệm thường mắc bẫy này.
9374	Các xe bò và xe ngựa được thiết kế để chịu được cung nỏ và gươm giáo; khi súng cầm tay và trọng pháo trở nên phổ biến và tân tiến hơn, lúc này xe bò không chịu nổi đạn pháo nữa và phải lùi về hậu trường lịch sử.
9375	Các xe bus được quản lý bởi các công ty tư nhân và được phép kéo dài lộ trình với điều kiện vẫn đảm bảo được chất lượng phục vụ.
9376	Các xe điện có các loại Vàng (đầu tiên) và bạc, và không gian dành riêng cho phụ nữ và trẻ em.
9377	Các xe tăng còn lại phải vừa đánh, vừa lùi.
9378	Các xe tăng hiện đại dùng lùi ngắn (
9379	Các xe tăng sẽ triển khai đội hình cách nhau 20 - 100 mét và tập trung hỏa lực vào một mục tiêu cụ thể, kíp lái được yêu cầu vừa chạy vừa bắn.
9380	Các xim hoa nhìn bên ngoài là ở nách lá, gần như không cuống, mọc dày, rộng khoảng 2 cm, đến 7 hoa, nhẵnnhụi.
9381	Các X-men bỏ phiếu và Raven trở thành thành viên tập sự dù Rogue bỏ phiếu trống.
9382	Các xoáy rối được định nghĩa một cách lỏng lẻo như là các mô hình dính kết của vận tốc dòng chảy, xoáy rối và áp suất.
9383	Các xung của người khổng lồ loại B là đặc trưng của một biến Cephei.
9384	Các xung điện từ do sét đánh lan truyền đi xa trong ống dẫn sóng đó, và gây ra các tiếng rít điện từ (hiss) mà các máy thu được.
9385	Các xương sườn chỉ được tìm thấy trên các đốt sống ngực.
9386	Các yêu cầu đối với kế toán quản trị trong chuỗi cung ứng cao hơn đáng kể so với việc cung cấp các số liệu chính, nhưng đây là một nhiệm vụ cơ bản.
9387	Các yêu cầu mở rộng tường thành sau đó đều bị từ chối với lý do không cần thiết.
9388	Các yêu cầu về quyền tự quyết cho Mozambique gia tăng ngay sau Chiến tranh thế giới thứ hai, trong bối cảnh độc lập được trao cho nhiều thuộc địa khác trên toàn cầu trong làn sóng phi thực dân hóa.
9389	Các yêu sách đòi quyền lực chính trị và quân sự của SA làm dấy lên nỗi lo cho giới lãnh đạo chính trị, quân sự và công nghiệp.
9390	Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn loại kho tiền bao gồm chi phí, trọng lượng, các yêu cầu quy định, loại ATM, các biện pháp tránh rủi ro của người vận hành và yêu cầu về khối lượng nội bộ.
9391	Các yếu tố bắt buộc là: cung cấp và chấp nhận, xem xét và ý định bị ràng buộc về mặt pháp lý (animus contrahendi).
9392	Các yếu tổ bổ sung cho vấn đề này là sự suy giảm nghiêm trọng của các vùng đất ẩm ướt cũng như sự săn bắn của con người trong những năm thập niên 1970.
9393	Các yếu tố chủ quan có thể được hiểu là tính tin cậy của doanh nghiệp đi vay hay khả năng trả nợ của doanh nghiệp khi đến hạn.
9394	Các yếu tố cơ bản của cơm chiên Trung Quốc là cơm chín.
9395	Các yếu tố của một dự án đồ họa chuyển động có thể được hoạt hình bằng các phương tiện khác nhau, tùy thuộc vào khả năng của phần mềm.
9396	Các yếu tố của nó là: trường tiểu học đồng đều và miễn phí, thời gian học bắt buộc 7 năm, tính thấm nhập của giáo dục trong các trường ở các cấp học cụ thể, tạo điều kiện để tiếp cận với giáo dục đại học.
9397	Các yếu tố đông máu được hình thành, nhưng có chức năng giảm do cacbonxyl hóa thấp; chúng được gọi chung là PIVKA (protein gây ra bởi sự thiếu hụt vitamin / không đối kháng), và các yếu tố đông máu cá nhân như số PIVKA (ví dụ: PIIVKA-II).
9398	Các yếu tố được miêu tả trong bài toán là một hiện tượng.
9399	Các yếu tố rủi ro bao gồm chuẩn bị thực phẩm không vệ sinh và chia sẻ các khu vực gần nhau.
9400	Các yếu tố về kinh tế dường như cũng đóng một vai trò trong sự suy tàn của Alodia.
9401	Các ý kiến cho rằng Đoàn Văn Vươn và các đối tượng đã vi phạm pháp luật tội chống người thi hành công vụ, nhưng huyện Tiên Lãng cũng có thể sai về mặt pháp luật khi tiến hành cưỡng chế ở vụ án này.
9402	Các ý kiến đồng thuận trên trang này nói: "Nếu bạn thích bước vào trường học bỏ hoang đáng sợ hơn là máu me rẻ tiền, bạn có thể sẽ hiểu được kết cấu kịch bản phức tạp được sắp đặt sẵn của Mama."
9403	Các ý kiến này nhận được phản ứng trái chiều từ cả khán giả và cộng đồng LGBT.
9404	Các ý kiến phát biểu tại phiên thảo luận về tham nhũng trong Hội nghị nhóm tư vấn các nhà tài trợ giữa kỳ (CG) ngày 9/6/2006 đều nhận định: "Tham nhũng ở Việt Nam đến mức báo động".
9405	Các ý kiến tại đây hoàn toàn rõ ràng, nhưng nhà phê bình Kenneth Tynan nổi giận khi ông cho rằng tài năng xoàng xĩnh của Leigh buộc Olivier phải thoả hiệp.
9406	Các ý này đã được Long Thọ khai triển.
9407	Các zircons này cũng cho thấy một tính năng thú vị khác nhau; thành phần đồng vị oxy của chúng đã được giải thích để chỉ ra rằng hơn 4,4 tỷ năm trước đây đã có nước trên bề mặt Trái Đất.
9408	Cá đang phát triển (< 100 cm) có màu xanh lục đến nâu nhạt với các dải sọc màu nâu sẫm.
9409	Cá đánh bắt được trên sôngSông Thu Bồn là dòng chính của hệ thống sông cùng tên.
9410	Cá da trơn Bắc Mỹ (
9411	Cá da trơn thông thường có bộ xương lớn và nặng, có xu hướng dễ hóa thạch hoá và tạo ra các sỏi thính giác tương đối lớn.
9412	Cá đầu bò nâu là một biểu tượng gia tộc quan trọng của nhóm các dân tộc bản địa Bắc Mỹ Ojibwe.
9413	Caddy chỉ được phép tư vấn cho người chơi mà họ phục vụ chứ không được tư vấn các đối thủ khác.
9414	Cá đẻ trên 1000 trứng và nở sau 5-6 ngày.
9415	Cá đẻ trứng phân tán, bố trí cây thủy sinh cho trứng dính, tách trứng ra khỏi cá bố mẹ sau khi đẻ.
9416	Cá dĩa ma (ghost) là một đột biến từ cá bông xanh (brilliant).
9417	Cadillac Gage Commando là một loại xe bọc thép lội nước hạng nhẹ 4x4, do hãng Cadillac Gage của Mỹ chế tạo.
9418	Cả đoàn chôn cất Hách Ái Quốc và tiến vào thành cổ Tinh Tuyệt, ông già Anliman quyết định không vào mà đợi cả đoàn ở ngoài thành.
9419	Cả đời ông, chung quanh ông toàn là người lợi dụng chức vụ và quyền hạn để trục lợi cho riêng mình.
9420	Cá đực có đầu và 3/4 phía trước của thân trên màu vàng tươi; phần thân còn lại màu xám trắng.
9421	Cá đực có màu đỏ ở thân trên và trắng ở bụng.
9422	Cá đực có màu lục lam với một vệt tím nổi bật ở 2 bên má.
9423	Cá đực có màu xám tía hoặc lam xám.
9424	Cá đực có màu xanh lục lam; dưới cằm có một vệt lớn màu xanh lam thẫm.
9425	Cá đực có màu xanh lục; sẫm hơn ở giữa thân.
9426	Cá đực có thân màu xanh lục lam; có một dải màu vàng nằm ở gốc vây ngực trở về sau.
9427	Cá đực có thể có chiều dài đạt đến 150 cm.
9428	Cá đực có thùy đuôi ngắn, hình lưỡi liềm.
9429	Cá đực lẫn cá cái đều có kiểu màu tương đồng với nhau.
9430	Cá đực màu đỏ với dải trắng rộng phía sau vây ngực, kế bên phải là một dải màu đỏ sẫm hơn màu thân.
9431	Cá đực thường có một dải dọc màu nhạt ở hai bên thân.
9432	Cá đực to khi ở trong trạng thái sung mãn thì có màu xanh ngọc.
9433	Cá đực trưởng thành có một dải sọc xanh lam đậm rộng ở nửa trên của cơ thể, dừng ở cuống đuôi (vẫn có dải vàng như cá mái).
9434	Cá đực và cá mái đều có màu hồng tím với một đường sọc màu hồng cam (rõ hơn ở cá đực) từ mõm hướng xuống gốc vây ngực.
9435	Cá được làm sạch mang, không cần lấy ruột người ở biển rất thích ăn phần này vì nó thơm ngon.
9436	Cá đuối có gai độc, bao gồm cả cá đuối mõm bò, có thể gây ra nguy hiểm ở mức độ từ thấp đến trung bình cho con người.
9437	Cá đuối điện nhỏ (Narcine bancroftii), là một loài cá đuối điện trong họ Narcinidae.
9438	Cá đuối gai độc thường điều khiển điệu nghệ cái đuôi của mình để đâm vào kẻ thù.
9439	Cả Echo cũng không cần phải chăm sóc một con voi con mới.
9440	Caen đã hoàn thành vị trí thứ sáu trong D2 vào năm 1986 và thứ hai vào năm 1987, với các cầu thủ đáng chú ý Philippe Prieur và Éric Pécout.
9441	Caesar chỉ có thể tìm thấy ngôi làng của người Suebi đang trong tình trạng bỏ hoang và đã ra lệnh thiêu trụi nó.
9442	Caesar chiến thắng và được phong làm nhà độc tài suốt đời sau khi từ chối tước hiệu quốc vương.
9443	Caesar đáp trả nhanh chóng và đánh bại ông ta tại Zela, nơi ông đã thốt lên cụm từ nổi tiếng "
9444	Cả Fantasio và Spirou đã không xuất hiện trong bộ truyện tranh này, sau khi André Franquin từ bỏ bộ Spirou và Fantasio sau tập "Món súp Champignac".
9445	Café Couleur mới được khai trương vào ngày 28 tháng 8 năm 2013, công việc của cô là khởi động lại công việc kinh doanh với 60.500 đô la từ tiền tiết kiệm cá nhân và đóng góp của các thành viên trong gia đình.
9446	Caffeine có nhiều tác dụng đáng kể trên HTKTW hơn so với tim mạch nhưng độc tính hiếm khi được thấy vì nồng độ cần để biểu hiện ngộ độc là cực kỳ cao.
9447	Cá gấu bướm châu Phi (
9448	Cả gia đình cùng theo bố chuyển tới sống ở Hồ Nam.
9449	Cá giăng được mùa này thường là cá lóc, cá trê trắng, cá trê vàng.
9450	Cả giống đực lẫn giống cái có bộ lông thẳng, ngắn; tương đối rậm và không có đốm hay hoa văn.
9451	Cả hai anh em cũng tham gia diễn xuất cho bộ phim chính kịch tên The Kings of Appletown, dựa trên quyển sách "Cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer".
9452	Cả hai anh em đều bị con sói ăn thịt.
9453	Cả hai bà cùng sống rất hoà thuận, không hề cãi cọ nhau.
9454	Cả hai bài hát đều được giới thiệu trong album Rudimental 2K của 2Rude.
9455	Cả hai bản đều được đóng dấu đỏ của cơ quan hành chính Pháp ở Hoàng Sa tại thời điểm đó là chính quyền bảo hộ An Nam.
9456	Cả hai bản đồ đều chứa năm khu vực lân cận và tổng cộng 21 lô đất.
9457	Cả hai bản vẫn chứa vi xử lý A4.
9458	Cả hai bên đã huy động tới 90 vạn quân tham chiến và số thương vong của cả hai bên lên đến 32 vạn người.
9459	Cả hai bên đều chiến đấu tốt, nhưng vũ khí hiện đại và tài chính tốt hơn của quân triều đình đã chấm dứt cuộc chiến tranh Tây Nam.
9460	Cả hai bên đều cộng tác với nhau trong việc bầu chọn chấp chính quan hàng năm.
9461	Cả hai bên đều hò reo xông trận và tên bắn xối xả về phía quân thủ thành.
9462	Cả hai bên đều khẳng định phòng thí nghiệm của họ xác định trình tự trước tiên: Schally lần đầu tiên đề xuất khả năng vào năm 1966, nhưng đã từ bỏ nó sau khi Guillemin đề xuất TRH không thực sự là một peptide.
9463	Cả hai bên đều thay chủ tướng chỉ huy quân đội và kết quả quân Tần đánh bại quân Triệu, giết hơn 40 vạn quân Triệu.
9464	Cả hai bên được yêu cầu hạn chót trả lời là ngày 20 tháng 4 năm 2017.
9465	Cả hai bọn họ cùng bước ra ngoài và nhìn thấy khung cảnh tan hoang bên ngoài, hàng loạt những hàng cây đã bị đổ sau trận bão đêm qua và đè vào những con walker quanh đó.
9466	Cả hai câu lạc bộ đã giành được một số danh hiệu giải quốc nội và cúp ở các giải đấu Portsmouth Dockyard và Meon Valley.
9467	Cả hai cha mẹ của cam quất đều được trồng ở nhiều quốc gia trên thế giới, như Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Phi và Hoa Kỳ.
9468	Cả hai chất formoterol và budesonide đều được bài tiết qua sữa mẹ.
9469	Cả hai chiếc còn lại đều được nâng cấp rộng rãi trong suốt quãng đời phục vụ của chúng.
9470	Cả hai chiếc đều được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực mới; một số khẩu đội pháo hạng hai 127 mm (5 inch) được dời chỗ lên cấu trúc thượng tầng.
9471	Cả hai chiếc giày ném về phía ông Bush đều không trúng mục tiêu.
9472	Cả hai chim bố mẹ cùng ấp trứng.
9473	Cả hai chính phủ đối lập đều coi mình là chính phủ của cả Hàn Quốc, và cả hai đều coi sự chia rẽ là tạm thời.
9474	Cả hai có ấn tượng tốt với ông, đặc biệt là Witzleben.
9475	Cả hai cố gắng làm như vậy để có thể quay về thân xác cũ và phát hiện ra khi họ hôn nhau họ sẽ hoán đổi cơ thể.
9476	Cả hai công việc này đều xuất phát từ khao khát tìm thấy công lý thực sự của Mikami khi còn là một cậu học sinh thường xuyên bị bạn bè bắt nạt vì quá ngay thẳng.
9477	Cả hai con số này đều rất nhỏ so với tiêu chuẩn của Hollywood lúc bấy giờ.”
9478	; cả hai cơ quan này đều chính thức là một phần của các đại sứ quán tương ứng của Thụy Sĩ.
9479	Cả hai có với nhau 3 người con: con gái là Lý Hy Đồng (sinh năm 2007), Lý Hy Nhi (sinh năm 2009) và Lý Tuấn Hy (sinh năm 2011).
9480	; cả hai cùng là thành viên của nhóm văn sĩ nổi tiếng Inklings.
9481	Cả hai cuốn sách đều cho rằng những nền dân chủ hiện đại không thể tồn tại nếu thiếu đi xương sống của đất nước, thứ cung cấp một định nghĩa về “nhân dân” như là một đơn vị chính trị xứng đáng tự quyết và tự trị.
9482	Cả hai cuộn tranh kể trên đều có chung mục về yêu quái Akago, cùng nội dung nhưng người ta vẫn chưa rõ sự liên quan giữa hai cuộn tranh này.
9483	Cả hai đã bị trục xuất khỏi Estado-Maior-General das Forças Armadas vì chỉ trích chính phủ.
9484	Cả hai đã có những trận chiến trầy da tróc vẩy nhưng bất phân thắng bại.
9485	Cả hai đã đánh cá rằng Oliver hoặc là một đứa trẻ trung thành hoặc là một thằng vong ơn bội nghĩa.
9486	Cả hai dạng chữ in và viết tay của chữ Ả Rập đều là chữ thảo, với hầu hết các chữ cái trong một từ kết nối trực tiếp đến các chữ liền kề.
9487	Cả hai đặt cược vào nghi vấn của mình và cử Lily làm trọng tài cuộc thi tát.
9488	Cả hai đã theo dõi voi Athena và đàn của bà trong hơn 4 năm tại Vườn quốc gia Tsavo East ở Kenya.
9489	Cả hai đề nghị dừng chiến và để dành cho trận đánh cuối cùng.
9490	Cả hai đề nghị này đều cần phải giảm bớt số lượng pháo của giàn hỏa lực hạng hai và giảm độ dày vỏ giáp.
9491	Cả hai đều bao gồm ba kiểu hành vi cơ bản.
9492	Cả hai đều bị buộc tội là những "kẻ phản bội".
9493	Cả hai đều bị xử tử năm 1177 bởi Phụ Oát Lý Lạt (cha của Tiêu Đóa Lỗ Bất). da Luật Trực Lỗ Cổ lên nắm quyền năm 1178.
9494	Cả hai đều có các phiên bản bộ nhớ trong với dung lượng 32 và 128 GB.
9495	Cả hai đều có những phản ứng như đỏ mặt hoặc lúng túng khi một trong hai đến quá gần đối phương.
9496	Cả hai đều được lồng tiếng bởi Sandro Corsaro: người tạo ra chương trình.
9497	Cả hai đều được Nghị viện thông qua.
9498	Cả hai đều được nhìn nhận về một số khó khăn hoặc rào cản gặp phải.
9499	Cả hai đều gây chú ý vì khả năng ca hát và dẫn dắt chương trình.
9500	Cả hai đều là ba mươi mốt cặp bị loại, trong số 39 thí sinh trong cuộc thi.
9501	Cả hai đều là cựu sinh viên của trường.
9502	Cả hai đều là nhiều lớp phủ, nhưng chỉ ra hai loại chất lượng.
9503	Cả hai đều là những lĩnh vực nghiên cứu về tâm lý nhận thức với sự liên quan rõ ràng đến nghiên cứu của PIM.
9504	Cả hai đều là vectơ.
9505	Cả hai đều nhận thấy rằng điều này có thể chỉ là một giải pháp tạm thời, là những sự xoay xở linh hoạt bởi hoàn cảnh.
9506	Cả hai đều ở trong tình trạng tốt.
9507	Cả hai đều rất dai và rất chắc, nhưng ngọc thạch mềm (
9508	Cả hai đều sống sót sau cuộc đấu.
9509	Cả hai đều tái giá và Ieyasu có đến 11 anh chị em cùng cha khác mẹ hay cùng mẹ khác cha.
9510	Cả hai đều thuộc về họ các phân tử globulin miễn dịch và được mã hóa bởi các gene trong hệ MHC.
9511	Cả hai đều trả lại những bức ảnh toàn cảnh là góc nhìn đầu tiên từ bề mặt mặt trăng.
9512	Cả hai đều từ cùng một ngôi mộ tập thể gồm bảy người, và được cho là gần như đương đại.
9513	Cả hai đều tự sát trong ngục.
9514	Cả hai điểm cuối bên phải và bên trái của dây được sắp xếp theo các đường cong s phù hợp.
9515	Cả hai di tích này đến nay vẫn còn có thể nhận diện được.
9516	Cả hai DLMO và trung điểm (trong thời gian) của sự hiện diện của hooc môn trong máu hoặc nước bọt đã được sử dụng như là dấu hiệu tuần hoàn mỗi ngày.
9517	Cả hai dòng Alpha - và Beta-coronavirus đều xuất phát từ nhóm gen loài dơi.
9518	Cả hai đơn vị vũ trang với một ngọn xyston, một cây thương kỵ binh không khác với sarissa.
9519	Cả hai được thấy trên show của kênh MTV Fake ID Club (với JoJo dẫn chương trình).
9520	Cả hai dường như là những ngôi sao đĩa cũ, với tuổi ước tính lớn hơn Mặt trời.
9521	Cả hai đường sắt nằm cạnh nhau, và được nối bởi cây cầu vượt.
9522	Cả hai giành được ngôi vị á quân World Cup U21.
9523	Cả hai giới đều có các tuyến này, nhưng con đực có nhiều morillos lớn hơn và sử dụng tuyến hậu môn thường xuyên hơn.
9524	Cả hai giới đều có sừng.
9525	Cả hai giới đều tương tự, nhưng các con chưa trưởng thành có bộ lông xỉn màu hơn so với chim trưởng thành.
9526	Cả hai giống nhau về cách tiếp cận rất nhiều bản nhạc.
9527	Cả hai hạ cánh và tìm cách lên trên Tháp Giám Sát, trong lúc lên thì cả hai đã đánh gục vài tên Stormtroopers.
9528	Cả hai hệ này đều thuộc quyền quản lý của trường Hà Nội - Amsterdam và Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội.
9529	Cả hai họ đều xác định vị trí vật chủ tiềm năng bằng mùi hoặc từ sự thay đổi của môi trường.
9530	Cả hai hướng lý giải như trên đều không thoả đáng với người đồng tính và tạo ra những định kiến, kỳ thị với nhóm này.
9531	Cả hai kế hoạch 5 năm và phê duyệt ngân sách đều do Xô viết tối cao Liên Xô thực hiện.
9532	Cả hai kiểu đều được Không lực Hàn Quốc sử dụng.
9533	Cả hai làm việc cùng nhau tại một quán ăn ở Brooklyn, trở thành bạn cùng phòng và bạn thân trong khi thực hiện ước mơ mở một tiệm bánh cupcake của họ.
9534	Cả hai làng cùng thờ phụng chung một ngôi chùa Keo (bấy giờ tên chữ được đổi thành Thần Quang tự).
9535	Cả hai lần, Hindenburg từ chối và sau lần thứ hai, Schleicher đã từ chức.
9536	Cả hai là những người đầu tiên mô tả hoa giấy –
9537	Cả hai lần quan sát đều cho kết quả đường kính khoảng 200 km.
9538	Cả hai loại bom này nhằm mục đích sử dụng để phá hủy những tòa nhà lớn có cấu trúc kiên cố và các công trình các bom loại nhỏ hơn không có hiệu quả.
9539	Cả hai loài không trùng lặp về phạm vi phân bố, và dễ dàng phân biệt qua hình dáng cơ thể.
9540	Cả hai loài này đều là những loài cá cảnh khá phổ biến và được ưa chuộng nuôi trong các bể thủy sinh.
9541	Cả hai loài này đều nổi tiếng vì cách sinh sản bất thường của chúng, với nòng nọc được đưa vào bên trong miệng của con đực.
9542	Cả hai loại này sớm sẽ được thay thế bởi AH-1Z Viper và UH-1Y Venom.
9543	Cả hai loại nêu trên đều có nhiều màu lông.
9544	Cả hai loại nhãn trên, nhãn sinh thái và nhãn do nhà sản xuất tự dán, đều gọi chung là nhãn môi trường.
9545	Cả hai loại vật liệu này đều rất đặc, cứng, dẻo và rất bền.
9546	Cả hai loài vượn cáo và loài khỉ đuôi sóc có một bàn tay giống như con tắc kè và móng vuốt giống như con mèo đó là cực kỳ hữu ích trong việc bám vào cây trong một thời gian dài.
9547	Cả hai mặc chiếc áo thun trắng có số 1 trước ngực, đại diện cho vị trí biểu diễn thứ 11 của Nga, đồng thời cũng tự tin mình sẽ giành thứ hạng cao nhất.
9548	Cả hai máy bay này đều được biên chế trong phi đội VX-23 "Salty Dogs".
9549	Cả hai mày hoa đều hiện diện và phát triển tốt.
9550	Cả hai Miraitowa và Someity được Ban tổ chức đặt tên vào ngày 22 tháng 7 năm 2018.
9551	Cả hai nên biết liệu đường rút khỏi chính trường, tránh làm trái ý Hoàng thượng, sẽ bảo toàn về sau!"
9552	Cả hai ngôi nhà ở Tây Phi này đều mở rộng sang vận chuyển với tàu thuyền và tàu hơi nước của riêng họ và khánh thành dịch vụ vận chuyển hành khách và vận chuyển theo lịch trình giữa Hamburg, Đức và Duala.
9553	Cả hai người con trai Samuel và Charles, thừa hưởng tài năng âm nhạc của cha.
9554	Cả hai người đã từng vô địch quốc gia trên võ đài tự do nhiều năm về trước.
9555	Cả hai người đi đón đã bị bắt thứ bảy tuần trước tại Molenbeek.
9556	Cả hai người lên đường đến Hort Town nơi mà họ sẽ chiến đấu với một pháp sư khác người muốn đoạn lấy cuộc sống vĩnh cửu bằng việc sử dụng các phép thuật bị cấm.
9557	Cả hai người nhanh chóng bị 3 người phụ nữ đến từ The Saviors khống chế và tước vũ khí.
9558	Cả hai người trở thành những người bạn.
9559	Cả hai nhà máy hạt nhân đều cách thành phố 30 triệu dân Tokyo khoảng 250 km về hướng đông bắc.
9560	Cả hai nhân vật đều xuất hiện trong Hán Thư Quyển 24, Thực hóa chí (食貨志).
9561	Cả hai nhìn ra cửa sổ nhìn cơn mưa tầm tã như nước mắt tủi hờn.
9562	Cả hai nhóm đều không tuân thủ thủ tục khẩn cấp tiêu chuẩn (ERV) mà họ đã được huấn luyện để theo dõi — và trước đó đã theo dõi đêm hôm trước.
9563	Cả hai nước đều bày tỏ sự hối tiếc trước những cái chết của binh sĩ và mong muốn phục hồi mối quan hệ láng giếng vốn thân thiện xưa nay.
9564	Cả hai nước đều chính thức giành lấy lãnh thổ của nhau, nhưng Trung Hoa Dân quốc giữ chỉ Đài Loan và các đảo xung quanh nên thường gọi là "Đài Loan", theo Hiến pháp Trung Hoa Dân quốc quy định là "
9565	Cả hai ống kính đều có bộ lọc bên trong.
9566	Cả hai phải chạy trốn rất vất vã về hướng Nam biên giới giữa Đại Lý và Đại Tống.
9567	Cả hai phân loài trâu nhà có mặt tại Á châu: trâu sông và trâu đầm.
9568	Cả hai phiên bản có động cơ motor lớn, một đầu nổ lớn.
9569	; cả hai phiên bản sẽ bao gồm 2 GB RAM.
9570	Cả hai RNA polymerase này có thể nhận biết và liên hợp với nhiều loại vùng khởi đầu (hay vùng khởi động–promoter) trong bộ gen lục lạp.
9571	Cả hai sẽ tiếp tục vẫn là bạn tốt".
9572	Cả hai tập chuyện Thiên cung và Ngạ quỷ này nhằm nói lên tương quan giữa Nghiệp và Quả, cùng khích lệ sự tu tập của giới tại gia.
9573	Cả hai tàu chỉ bị thiệt hại nhỏ.
9574	Cả hai thành phần đều phải có và không thành phần nào vượt quá 75% thể tích.
9575	Cả hai thành phố thường được xem như là một với tên gọi chung là thành phố Coos Bay-North Bend hay Vùng Vịnh.
9576	Cả hai thị trấn sau này đã được chuyển sang cho Wrexham County Borough sau đợt tổ chức lại chính quyền địa phương.
9577	Cả hai tôn giáo đều rất thịnh hành, trong đó Giáo hội Công giáo Rôma có nhỉnh hơn (47% Công giáo so với 41% Tin lành).
9578	Cả hai trải qua nhiều chuyện và chính Wendy đã mở cho Peter Pan thấy một thế giới mà cậu chưa từng dám đặt chân vào.
9579	Cả hai trận đấu này anh đều vào sân từ băng ghế dự bị.
9580	Cả hai trong hoàn cảnh đó lại càng tương trợ lẫn nhau, tạo nên một mối quan hệ sâu đậm.
9581	Cả hai tử cung của 2 vị Hoàng hậu trong ngày đó đều từ Củng Hoa thành đến nhập táng Cảnh lăng.
9582	Cá hải tượng long có thể đạt đến độ dài hơn 2 m (6,6 ft), thậm chí còn có những con dài hơn 2,5 m (8,2 ft) với trọng lượng lên tới 100 kg (220 lb).
9583	Cả hai việc đó đe dọa cho phép người Anh tiếp tục kiểm soát chính sách ngoại giao của Ireland.
9584	Cả hai viện bảo tàng thu thập và trưng bày các nguyên tác bức tranh minh họa cho những cuốn sách cho trẻ em bởi Chihiro và những nghệ sĩ khác.
9585	Cả hai viên tướng đều không tính đến khả năng quân Phổ phát giác đối phương hành tiến trước mặt mình và có biện pháp đối phó mạnh mẽ.
9586	Cả hai vị tướng dự kiến ​​sẽ gặp nhau ở Pamplona.
9587	Cả hai vở opera trên đã đem lại cho Bellini thành công vang dội.
9588	Cả hai vua Cyrus và Amoraios đều chết trận.
9589	Cả hai vừa gặp đã quen thân, quyến luyến không xa rời, nguyện ước hẹn ở bên nhau đến kiếp kiếp đời đời.
9590	Cả hai vụ tai nạn nghiêm trọng với Il-62 đều xảy ra với những chiếc máy bay thuộc sở hữu của hãng hàng không Ba Lan LOT (vốn cũng thuê một số lượng lớn Il-62 từ Aeroflot và Tarom).
9591	Cá Hamachi được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau như Amberjack, Yellowtail Hamachi, Buri, cá đuôi vàng nhưng phổ biến nhất vẫn là cái tên cá Hamachi.
9592	Cả Hanse cũng không muốn xác định số và tên các thành phố.
9593	Cả Hà Trung hỗn loạn.
9594	Cá heo California (
9595	Cá heo sông khá nhỏ so với những cá heo khác, do đã thích ứng để sống trong vùng nước ấm, nông, có dòng chảy mạnh.
9596	Cá heo sông rất hiếm khi được nuôi giữ và con vật thường chết trong vòng vài tháng sau khi bắt; thành công trong nhân giống là rất ít.
9597	Cả hệ thống được gắn vào một cái áo ba lỗ.
9598	Cả hệ thống lập kế hoạch và hành động khẳng định đều yêu cầu việc tuyển dụng công dân từ các nhóm được chỉ định.
9599	Cả hoa và lá không bao giờ có thể nhìn thấy cùng một lúc.
9600	Cá hổ Goliath hay còn gọi là cá hổ Congo (
9601	Cá hồi Chinook (
9602	Cá hổ kình thường tập kích các bầy cá nhà táng cái, thường nhằm săn bắt những con non trong bầy.
9603	Cá hồng đỏ là loài Mật độ nuôi 15 con/m3.
9604	Cái bẫy này đã bẫy thành công hàng ngàn người chơi, nhìn chung đa phần là nghiệp dư.
9605	Cái "bulge" (chỗ u phồng) được tạo ra bởi cuộc tiến công của Đức.
9606	Cải cách đã không diễn ra cho đến thời kỳ cải tổ kinh tế (NEP) từ 1923 kết thúc 1929.
9607	Cải cách quan trọng nhất là việc ban hành quyền tự do kinh doanh (free entreprise) vào năm 1846, có nghĩa là xoá bỏ các phường hội; thay thế vào đó là các công ty thương mại và công nghiệp hoạt động tự do.
9608	Cải cách, tái thiết và, bảo thủ càng phát triển thì người Do Thái ủng hộ nhiều hơn trong các vấn đề như hôn nhân đồng giới nhiều hơn so với người Do Thái chính thống.
9609	Cải cách tiền tệ năm 1991, được thực hiện bởi Mikhail Gorbachev và được biết đến như là cải cách Pavlov.
9610	Cải cách tôn giáo của Luther có bản chất phong phú của phong trào truyền giáo, và giáo lý của nó đã thấy một sự xuất hiện phức tạp hơn nhiều so với suy nghĩ cá nhân của Luther.
9611	Cái chết có thể do bệnh lao, nhưng nhiều nhà tiểu sử suy đoán do mất nước và suy dinh dưỡng do hay nôn mửa vì ốm nghén.
9612	Cái chết của bà khiến Anh Tổ rất đau buồn, truy phong cho bà cung hiệu Nghĩa Liệt (義烈).
9613	Cái chết của bà trùng với ngày sinh nhật lần thứ 55 của con gái bà là Denise.
9614	Cái chết của đứa con gái khiến Paul như thêm đau đớn.
9615	Cái chết của mẹ James V vào năm 1541 đã chấm dứt mọi hi vọng thiết lập một nền hòa bình lâu dài cho hai nước, và chiến tranh nổ ra.
9616	Cái chết của Mirabeau cùng tính thiếu quyết đoán của Louis đã tác hại đáng kể đến những cuộc thương thảo giữa hoàng gia với các nhà chính trị.
9617	Cái chết của ông 4 ngày sau mới được chính quyền Việt Nam chính thức đưa tin.
9618	Cái chết của ông đã gây ra sự chia rẽ giữa những người Moghul; ở phía tây Yunus Khan có được quyền lực, trong khi ở phía đông con trai của Esen Buqa, Dost Muhammad trở thành hãn.
9619	Cái chết của ông do các nguyên nhân tự nhiên vào ngày 21 tháng 5 năm 1865, đã đến quá sớm cho ông để có một vai trò tích cực trong việc hòa giải dân tộc.
9620	Cái chết của ông phá vỡ sự thống trị của người Oirat cho đến khi họ phục hồi vào đầu thế kỷ thứ 17.
9621	Cái chết của Trần Tiễn Thành là một bi kịch thời "Tứ nguyệt tam vương" của triều Nguyễn Địa chỉ ở mục tài liệu tham khảo.
9622	Cái chết của tướng Wolfe trong bức tranh "Cuộc chiến Đại đồng bằng" của Abraham; các chiến dịch của chiến tranh Pháp-Da đỏ dẫn đến sự kiểm soát của Anh tại Tân Pháp, nay là Canada.
9623	Cái chết của vị ái phi ấy là một đả kích rất lớn đối với Thuận Trị đế.
9624	Cái chết của Vũ Thần tuy chỉ từ một tai nạn bất ngờ nhưng nó cho thấy ông cũng như triều đình của ông suy nhược và không đủ sức đứng vững trước những cơn lốc của cuộc chiến tàn khốc cuối thời Tần đầy biến động.
9625	Cái chết đầu tiên được báo cáo, tại Stockholm, một người ở thập niên 70, được cho là đã bị lây nhiễm qua cộng đồng.
9626	Cái chết nhanh do chấn thương sọ não kín).
9627	Cái chết tang thương của đôi bạn trẻ đã thức tỉnh hai dòng họ.
9628	Cái chết tự nguyện của nàng Bích Châu là kết quả của một sự suy nghĩ lâu dài về vận mệnh đất nước, dân tộc; và hình tượng của nàng còn có ý nghĩa tố cáo cuộc chiến tranh phi nghĩa.
9629	Cái chung sâu sắc hơn cái riêng vì cái chung phản ánh những thuộc tính, những mối liên hệ ổn định, tất nhiên, lặp lại ở nhiều cái riêng cùng loại.
9630	Cai cơ Điển phải đổi áo của mình cho Nguyễn Ánh và ra đứng đầu chiến thuyền nhằm giải vây cho Ánh.
9631	Cai cơ Nguyễn Thắng Hổ đem quân tiến đánh, đảng giặc dẹp yên.
9632	Cải củ Thụy Điển (tên khoa học: Brassica napus var.
9633	Cải đạo dưới sự đe dọa là ngược lại với luật Hồi giáo nhưng Saladin có vẻ thấy rằng để nhưng thủ lĩnh quân sự này, vốn sùng đạo và lập thệ bằng máu này tồn tại là quá nguy hiểm, hơn 230 người đã bị giết chết.
9634	Cài đặt một thiết bị còn lại hiện tại (GFCI) vào ổ cắm có thể làm giảm nguy cơ sốc.
9635	Cái đầu dài có hình hơi cong nhẹ và trán lớn.
9636	Cái "đĩa" trung tâm thì nhỏ, có 5, thi thoảng là 6 cánh dài, thon.
9637	Cái Diên cùng các tướng cho rằng Bí Hưu đang nguy, nên đến gấp.
9638	Cái diều phượng hoàng của Thám Xuân là sự kết hợp cả hai biểu tượng gắn với nàng: chim phượng và chiếc diều.
9639	Cái đuôi dài 36 cm được nối với chi trước qua một mảng dù lượn.
9640	Cái đuôi dài ngộ nghĩnh, luôn ngoe nguẩy là vũ khí giúp chúng hù dọa kẻ thù.
9641	Cái gì của nó cũng tột cùng.
9642	Cái gì là tâm?"
9643	Cái gọi dái mít là bông đực chỉ nở ra nhị phát tán phấn hoa rồi rụng đi (địa phương Huế gọi là mít đái).
9644	Cái gọi là cho ăn tôm hùm đã được quan sát thấy ở Bắc Đại Tây Dương.
9645	Cái gọi là Nghi vệ (儀衛), cũng kêu Nghi trượng (儀仗), là một chuỗi đồ dùng gồm kiệu, xe, cờ hiệu và kèn trống để hộ tống một nhân vật cố định khi xuất hiện bên ngoài trong một dịp lễ nào đó.
9646	Cái hay của bài hát này còn ở chỗ đây là bài hát tiếng Anh nhưng nhân vật tỏ tình bằng một ngôn ngữ khác, hay ở cái vẻ đoán già đoán non, hay ở cái vẻ buồn buồn và cảm giác đẹp.
9647	Cai hiện tại của cơ sở là David Berkebile.
9648	Cái kết trong MV Bạc phận sẽ khiếu nhiều người phải bất ngờ khi xem.
9649	Cái khác nữa, là các đình ở ngoài Bắc, thường chỉ thờ một nhân thần hoặc một nhiên thần; còn ở Nam Bộ, đình là trụ sở của một tập hợp thần linh đa tạp.
9650	Caillat cũng đăng tải một tấm hình của cô và Common tại nơi ghi hình video này.
9651	Caillat và Gavin Degraw viết bài hát "We Both Know" cùng nhau cho phần nhạc phim của Safe Haven được phát hành năm 2013.
9652	Cái mà Phu Tử muốn dĩ nhiên phải khác với những gì người khác muốn phải không nào?"
9653	Cả Indonesia hiện có 107 thành phố trực thuộc tỉnh.
9654	Cain, Fraser (ngày 13 tháng 10 năm 2014).
9655	Cái nhân cách: giàu sang không quyến rũ, nghèo khó chẳng nản lòng, bệnh tật chẳng phiền não.
9656	Cái nọc từ cột sống của nó có thể được khá đau đớn.
9657	Caisse Générale đã không tồn tại được cuộc khủng hoảng tài chính do cuộc cách mạng năm 1848 gây ra.
9658	Cái strophion như vậy thường được mô tả trong các bức họa vẽ các nữ thần Cận Đông Ishtar và Atargatis.
9659	Cái tài của nhạc sĩ Tả Hồng Nguyên chính là đưa những lời thơ, câu thoại vào trong một giai điệu mang âm hưởng nhạc kịch.
9660	Cải tạo và xây mới hệ thống đường giao thông,vỉa hè cây xanh, chiếu sáng.
9661	Cái tên "China" mà người phương Tây dùng gọi Trung Quốc ngày nay được cho là xuất phát từ những âm phiên chữ Tần khác nhau như Sin, Qin, Chin mà ra.
9662	Cái tên của nó xuất phát từ sự hiện diện của ba cơ quan quyền lực cao nhất của Chính phủ xung quanh quảng trường.
9663	Cái tên Darkholme chỉ là nghệ danh và tên thật của anh không được công bố.
9664	Cái tên đó là một phần lịch sử của tôi và rất nhiều điều tôi mơ ước khi còn là Cat Stevens nay đã trở thành sự thật với Yusuf Islam ".
9665	Cái tên đó sẽ theo con người này suốt cuộc đời, kể từ khi làm phép rửa tội và đến lúc chết.
9666	Cái tên được truyền cảm hứng, Ruppelt nói, bởi sự chú ý chặt chẽ rằng các sĩ quan cao cấp đang đưa ra dự án mới; cảm giác như thể nghiên cứu về UFO cũng quan trọng như một kỳ thi cuối đại học.
9667	Cái tên "Gasherbrum" xuất phát từ Balti words rgasha ("xinh đẹp") và brum ("núi"); nó không có nghĩa, như người ta thường tin tưởng, như là Bức tường sáng chói, như Sir William Martin Conway đã miêu tả Gasherbrum IV gần đó trong cuộc thăm dò năm 1892.
9668	Cái tên Georges ông có được là sau lễ rửa tội của cậu bé.
9669	Cái tên Konami là sự kết hợp giữa tên Kozuki Kagemasa, NakamaYoshinobu, và Miyasako Tatsuo.
9670	Cái tên là sự kết hợp giữa Weki Meki và Darling.
9671	Cái tên "Munatia" chỉ ra rằng người phụ nữ này là thành viên của thị tộc Munatia, và có khả năng là Vergilia đã kết hôn với gia đình này.
9672	Cái tên này đã được các nhà địa lý, sử học Pháp sử dụng như một phần nỗ lực của họ nhằm tạo ra những cái tên mới cho những lãnh thổ và khu vực bảo hộ mà họ mới chiếm được.
9673	Cái tên "Peaky Blinders" thực sự là một tham chiếu đến sự thanh lịch của nhóm băng đảng này.
9674	Cái tên "phutunio" xuất phát từ tên bản địa là pungti phutuni.
9675	Cái tên Polonnaruwa không rõ nguồn gốc và được du khách James Emerson Tennent chấp nhận.
9676	Cái tên "Tingting" về sau được thay thế bằng tên "Lionrock".
9677	Cái tên "Toyama Kazuha" đến từ nhân vật Toyama Kinshiro, một nhân vật nổi tiếng dựa trên Toyama Kagemoto, một samurai và người trong chính quyền của Tokugawa Shogunate vào thời Edo trong lịch sử Nhật Bản.
9678	Cái tên Trần Quang Huy là tên thật của ông Việt Phương, về sau được ông sử dụng chính là để kỷ niệm tình bạn chiến đấu và tình bạn tri kỷ của họ.
9679	Cái tên TwinRanger có từ giữa thập niên 1980 khi Bell lần đầu tiên xem xét phát triển một phiên bản động cơ đôi của mẫu LongRanger.
9680	Cái tên Wzgórza Krzesławickie xuất phát từ một ngôi làng tên Krzesławice (lần đầu tiên được đề cập vào năm 1228) hiện là một phần của quận.
9681	Cải thìa tốt cho phụ nữ mang thai, có tác dụng phòng ngừa khuyết tật cho thai nhi, giúp xương chắc khỏe, có khả năng kích thích nhịp tim hoạt động tốt và hạ huyết áp.
9682	Cải thiện mô hình tiếp theo về với IBM T221 như số mô hình cơ sở, đã được giới thiệu trong những năm tiếp theo.
9683	Cái thói họ đục của dân thì cũng đáng ghét, mà cái tình họ thì cũng đáng thương".
9684	Cái thứ hai được sử dụng tại vì các chữ số thường rất đơn giản về hình học, nên không thể chống giả mạo dùng các chữ đó như có thể dùng số từ trong tiếng Việt.
9685	Cải tiến năng lượng và mở rộng hoạt động 2008 chứa phần mở rộng của các khoản tín dụng cho gió, bao gồm cả các tua bin nhỏ.
9686	Cải tiến quan trọng trong thế kỷ 14-15 là cốc mồi, gồm đường dẫn lửa nhỏ hẹp chống phụt và cốc mồi lớn dễ bắt lửa, bỏ ngòi giấy đi.
9687	Cái tôi cân bằng cái nó, siêu tôi và thực tế để duy trì trạng thái ý thức lành mạnh.
9688	Cái tôi có thể rất phi thực tế về cách chúng ta nhìn nhận bản thân.
9689	Cai tổng Lê Văn Noãn phụ họa: chữ Long Tuyền thật đầy ý vị.
9690	Cái trạng thái tinh thần đáng buồn đó, hiện vẫn chưa hoàn toàn mất đi, đã làm chậm sự phát triển của trường mất 10 năm".
9691	"Cái túi" Bereznegovatoye–Snigirevka không được đóng chặt trên khu vực Nikolayev và một phần Tập đoàn quân 6 (Đức) đã thoát vây.
9692	Cà kheo tuy là một dụng cụ đơn giản nhưng đòi hỏi tính nghệ thuật khéo léo và giỏi giữ thăng bằng.
9693	Cá khế vằn Thái Thanh Dương (chủ biên), Các loài cá thường gặp ở Việt Nam, Bộ Thủy sản, Hà Nội, 2007.
9694	Cả khối phẳng bên dưới là thân tượng, các chi tiết như mắt, miệng, mũi, tai chỉ là những mảnh khoét chìm vào thân tượng.
9695	Ca khúc chính thức lên sóng phát thanh vào 30 tháng 11 năm 2015.
9696	Ca khúc chính trong phim là "Make me complete" do BoA trình bày.
9697	Ca khúc chủ đề "Bad girl good girl" nhanh chóng thống trị trên các bảng xếp hạng xứ Hàn.
9698	Ca khúc chủ đề kết thúc gốc là của YUKI.
9699	Ca khúc chủ đề mang tên Sixteen với sự tham gia của rapper Changmo.
9700	Ca khúc chủ đề mở đầu cho loạt phim truyền hình và OVA "Valentine Days" là của DeviceHigh, còn ca khúc mở đầu của OVA "Magical Heart Kokoro-chan" là của Ashiro Megu.
9701	Ca khúc chủ đề mở đầu "Sono Koe ga Chizu ni Naru" (その声が地図になる) bởi Hayami Saori và ca khúc kết phim "Page ~Kimi to Tsudzuru Monogatari~" (ページ 〜君と綴る物語〜) bởi Eyelis.
9702	Ca khúc chủ đề "Ướt lem chữ đời" (Vũ Quốc Việt) là một sáng tác mà anh rất tâm đắc.
9703	Ca khúc chứng minh được sức hút khi đồng thời xếp hạng nhất trên cả ba chương trình âm nhạc lớn của Hàn Quốc dù không có bất kỳ buổi biểu diễn trực tiếp nào.
9704	Ca khúc có một số mối liên hệ đến tiểu thuyết "
9705	Ca khúc còn trở thành một trong những Ca khúc Trình bày Nhiều nhất năm 2005.
9706	Ca khúc có tựa đề "Should I Confess".
9707	Ca khúc của họ mang tên "Clowns Like Candy" được chọn phát trong một tập phim Ed.
9708	Ca khúc của ông được sử dụng nhiều trên sách báo, đài phát thanh và truyền hình, băng âm thanh và băng video.
9709	Ca khúc cũng đã được chứng nhận đĩa Bạch kim ở Mỹ và Canada.
9710	Ca khúc cũng đạt vị trí thứ 8 và thứ 28 theo tuần và tháng trên Gaon Music Chart.
9711	Ca khúc cũng lọt vào các BXH của Đức, Áo và Thuỵ Sĩ, lần lượt giành được No.3, No.26 và No.27.
9712	Ca khúc đánh dấu bước trưởng thành từ sau giải Bạc cuộc thi The Remix – Hòa âm ánh sáng 2016.
9713	Ca khúc đạt giải "Bài hát yêu thích trọn đời tôi" của CASH - Tôi (我) được xem là một bài hát tự thuật của chính anh.
9714	Ca khúc đã trụ lại trong Norwegian Top 20 trong tổng cộng 16 tuần.
9715	Ca khúc đã vươn lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng bài hát Việt Nam tại trang web 4 tuần liên tiếp.
9716	Ca khúc đồng thời còn vươn lên tốp 5 tại Hungary, Ireland, Ý, Na Uy, Thụy Sĩ và nằm trong tốp 10 tại Bỉ, Phần Lan và Đức.
9717	Ca khúc được biểu diễn lần đầu tại Music Station Super Live vào ngày 21 tháng 12 năm 2018.
9718	Ca khúc được lấy cảm hứng từ nhân vật truyện tranh Rudolph the Red-Nosed Reindeer và chuyển thế thành bài hát bởi Johnny Marks.
9719	Ca khúc được phát hành ngay trong ngày tiếp theo và đạt vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng các đĩa đơn tại UK và thứ 8 tại Ireland.
9720	Ca khúc được phát hành vào ngày 24 tháng 4 năm 2012, là đĩa đơn thứ 3 trích từ album.
9721	Ca khúc được sáng tác trong thời gian những con "quái vật" mà cô bị ám ảnh trong suốt thời gian lưu diễn.
9722	Ca khúc dự thi: Nơi em gặp anh.
9723	Ca khúc Em chơi cờ tư lệnh được các kỳ thủ cờ tư lệnh trẻ yêu thích.
9724	Ca khúc gắn với một kỷ niệm vào một buổi trưa nắng nóng gay gắt khiến anh sinh ra những ảo ảnh.
9725	Ca khúc huyền thoại, "
9726	Ca khúc kế tiếp, “Forever in Your Eyes”, được đồng sáng tác bởi Nick Lachey và Rhett Lawrence.
9727	Ca khúc khi vừa phát hành lại vô cùng hot ngoài sức mong đợi, trở thành một bản hit trong sự nghiệp âm nhạc của cô lẫn Hồ Hạnh Nhi.
9728	Ca khúc là lời thổ lộ chân tình, đáng yêu và cũng đầy mạnh mẽ của một cậu bé với người phụ nữ lớn tuổi hơn.
9729	Ca khúc lên Đền.
9730	;Ca khúc "Lòng mẹ"
9731	", ca khúc mang tên "Hello".
9732	Ca khúc "Mậu tử tình thâm" được sử dụng rộng rãi trong nhạc hiếu đám tang ở hầu hát đất Nghệ An Hà Tĩnh.
9733	Ca khúc Nanchatte Renai đã đánh dấu một sự mới mẻ kể từ ca khúc Iroppi Jirettai phát hành vào năm 2005.
9734	Ca khúc này chính là món quà đặc biệt mà Changmin dành tặng cho các fan của mình – những người đã kiên nhẫn chờ đợi và không ngừng ủng hộ anh trong suốt thời gian phục vụ trong quân đội.
9735	Ca khúc này cũng là sự lựa chọn cuối cùng cho album, loại bỏ ca khúc "Carousel" khỏi danh sách.
9736	Ca khúc này cũng xếp thứ 1 trên bảng xếp hạng Gaon tháng 8, làm cho EXO trở thành nhóm nhạc đầu tiên vào năm 2017 và nhóm nhạc nam thứ 5 kể từ năm 2012 đứng đầu bảng xếp hạng.
9737	Ca khúc này không xuất hiện trong cả DVD phim và album nhạc phim khi phát hành tại Mỹ.
9738	Ca khúc này làm mưa làm gió trên nhiều bảng xếp hạng.
9739	Ca khúc này nhanh chóng trở thành hit lớn.
9740	Ca khúc này trở thành hit đầu tiên của Whitney Houston tại Hà Lan vào tháng 4 năm 1985.
9741	Ca khúc nhạc phim "
9742	Ca khúc nhận được nhiều phản ứng tích cực từ phía chuyên môn, những người ca ngợi giai điệu đứng đắn từ Perry.
9743	Ca khúc nhận được những nhận xét tích cực từ các nhà phê bình báo chí, họ khen ngợi những nhịp dance và đoạn khúc dễ nghe, mặc dù chỉ trích phần lời tiếng Đức và cách phát âm của Gaga.
9744	Ca khúc nhanh chóng trở thành bản hit toàn cầu, đưa tên tuổi ban nhạc tới với thế giới.
9745	Ca khúc Qua sông được viết năm 1963, hồi đó Phạm Minh Tuấn mới chỉ 23 tuổi và đang trong chiến khu.
9746	Ca khúc sau đó được phát hành lại cùng với sự góp giọng của ca sĩ nhạc rap André 3000.
9747	Ca khúc sau đó được sáng tác hoàn chỉnh vào năm 1945 và được phổ biến rộng rãi trong công chúng thành Paris năm 1946.
9748	Ca khúc "Sign" của Mr.
9749	Ca khúc thể hiện được chất giọng cùng cách xử lý tốt của Văn Mai Hương với quãng giọng khá rộng và nhiều nốt treo cao liên tục.
9750	Ca khúc thứ mười bảy là bản phối lại của "
9751	Ca khúc thứ tư dùng từ tập 37 đến 49 là “Forever Dreaming” của Czecho No Republic.
9752	Ca khúc "Under a Glass Moon" nhận vị trí thứ 98 trong danh sách những đoạn solo guitar hay nhất của tạp chí Guitar World.
9753	Ca khúc vươn lên vị trí số 1 tại Mĩ và New Zealand, và đứng vững trong top 5 và 10 trong bảng xếp hạng của một vài nước khác.
9754	Ca khúc xếp hạng quán quân tại Scotland, đứng thứ ba tại Liên hiệp Anh và Ireland.
9755	Ca khúc xuất hiện trên bảng xếp hạng US Billboard Hot 100 tại vị trí thứ 20 trong bảng xếp hạng tuần 13 tháng 6 năm 2015; trở thành đĩa đơn có vị trí ra mắt cao nhất của tuần.
9756	Cá kiếm là một loài cá phổ biến trong ẩm thực.
9757	Cá lạc có mỏ dài, mình tròn, thân hình ống dài, hình dạng giống cá chình, có nơi gọi là cá Lạt là một loại cá biển, có quanh năm.
9758	Cả làng bị nước tràn ngập thì hoá thành ba cái hồ rộng lớn người ta gọi là Hồ Ba Bể.
9759	Caldera dạy xã hội học và pháp luật tại nhiều trường đại học khác nhau trước khi bước vào lĩnh vực chính trị.
9760	& Calderón mô tả khoa học đầu tiên năm 2006.
9761	Calderón sau đó được bầu vào Quốc hội Ecuador vào năm 1986, trở thành người phụ nữ duy nhất ngồi vào đại hội đó.
9762	Cale nhanh chóng tìm thấy sự ủng hộ từ Reed, người cũng có kinh nghiệm trong việc pha trộn nhiều thể loại âm nhạc.
9763	Cali được thành lập năm 1536 khi Sebastián de Belalcázar, một cựu đại úy của quân xâm lược Tây Ban Nha Francisco Pizarro, bắt đầu tiến vào các vùng đất bên trong Colombia chưa có người định cư.
9764	California đã có hơn 300.000 dân di cư, và còn nhiều hơn như thế những kẻ đang muốn đi tìm một địa đàng trần gian.
9765	California được những nhà phê bình đánh giá tích cực.
9766	Callas tham dự với bài "Ocean, Thou Mighty Monster".
9767	Callipallene micracantha được miêu tả khoa học năm 1954 bởi J.H. Stock.
9768	Callitrichia silvatica được Herman Theodor Holm miêu tả năm 1962.
9769	Callow, 90 Vào năm 1659, trong quá trình tìm cách quyến rũ Anne, James hứa là sẽ cưới bà.
9770	Cả loại CK niêm yết trên sàn hoặc loại mua bán OTC đều có thể đem ra giao dịch.
9771	Cá lòng tong sắt (
9772	Calotes bachae có chiều dài đầu và thân là 97 milimét.
9773	Calvi nằm trên độ cao trung bình là 81 mét trên mực nước biển, có điểm thấp nhất là 0 mét và điểm cao nhất là 700 mét.
9774	Calymmaria aspenola được Ralph Vary Chamberlin & Wilton Ivie miêu tả năm 1942.
9775	Calymmaria virginica được miêu tả năm 2004 bởi Heiss & Draney.
9776	Calypso âu yếm Odysseus với giọng hát của cô khi cô di chuyển đến, dệt trên chiếc kẹp của cô bằng một chiếc tàu con thoi vàng.
9777	Cá mắc bệnh sẽ mất chức năng vận động do vây đuôi bị tưa rách.
9778	Cá mà được đưa vào với mục đích thương mại, thường chết sớm vì thiếu oxygen.
9779	Cá mái có màu đỏ nhạt, bụng trắng.
9780	Cá mái có màu nâu đến màu nâu đỏ; màu đỏ đến trắng dọc theo cằm và xuống dưới bụng.
9781	Cá mái có màu tím xám, hơi ửng vàng ở giữa thân.
9782	Cá mái có màu vàng mù tạt, trắng ở bụng.
9783	Cá mái có nửa thân trên màu hồng và nửa dưới màu vàng; bụng vàng nhạt.
9784	Cá mái C. tonozukai tương đồng với những cá mái của các loài họ hàng, có màu đỏ cam tổng thể với các đường sọc trắng ở lưng và một đốm đen trên cuống đuôi.
9785	Cá mái màu cam vàng, vàng nhạt ở bụng; lưng có vài hàng chấm trắng.
9786	Cá mại nướng dầm với nước mắm ớt tỏi, cá mại nấu canh khế chua, ngon nhất vẫn là cá mại kho nghệ.
9787	Cá mái tổng thể có màu đỏ hồng, bụng màu trắng và các vây màu vàng.
9788	Cá mái và cá con có màu nâu xám sẫm.
9789	Cá mập bị con người giết lấy thịt.
9790	Cá mập để làm gỏi là Thâm, Én, nếu là cá bẻo và đặc biệt lá cá Giống thì có thể coi như cao cấp.
9791	Cá mập sáu mang mắt lớn, tên khoa học Hexanchus nakamurai, là một loài cá mập của họ Hexanchidae.
9792	Cá mập thường được cho là miễn dịch với bệnh tật, đặc biệt là ung thư.
9793	Cá mập trắng lớn, tuy nhiên, hiếm khi là một đối tượng đánh cá thương mại, mặc dù thịt của nó được coi là có giá trị.
9794	Camaricus siltorsus được Subhendu Sekhar Saha & Dinendra Raychaudhuri miêu tả năm 2007.
9795	Cá mây trắng đẻ trứng dính ở gốc cây thủy sinh.
9796	Camazepam đã được chứng minh trong các thí nghiệm trên động vật có ái lực rất thấp đối với các thụ thể của benzodiazepine so với các loại thuốc benzodiazepin khác.
9797	Cảm biến chính của F-35 là radar kiểu tương phản pha chủ động AN/APG-81, thiết kế bởi Northrop Grumman Electronic Systems.
9798	Cảm biến điện tử hiện được gắn vào ROV kể từ ngày nay, tàu hoặc tàu ngầm robot có Phương tiện hoạt động từ xa (ROV).
9799	Cambridgea insulana được A. D. Blest & C. J. Vink miêu tả năm 2000.
9800	Cambridgea occidentalis được Raymond Robert Forster & Cecil Louis Wilton miêu tả năm 1973.
9801	Cambridge thuộc loại hình đại học có nhiều trường thành viên, nghĩa là viện đại học được cấu thành bởi những trường thành viên độc lập và tự trị, mỗi trường có tài sản và lợi tức riêng.
9802	Cấm các phương tiện giao thông rẽ qua làn xe buýt làm giảm bớt khá nhiều sự chậm trễ cho xe buýt.
9803	Cấm có lẽ có ít nhất một người con khác, kế thừa 500 hộ hầu.
9804	Cầm con cá ám chỉ một trò chơi chữ, con cá ‘tai’ đại diện cho ‘o-medetai’”, Con cá càng lớn càng tốt, nó cho thấy người vung mạnh mẽ.
9805	Cẩm cù vân nam (
9806	Cầm dao đâm chết con walker xong, Denise mở chiếc thùng, lấy một lon soda ra và đi tiếp.
9807	Cảm động trước tấm lòng của thỏ, Thượng đế đã hồi sinh cho thỏ rồi đưa nó lên cung trăng để tôn vinh trước tất cả mọi người.
9808	Cảm động vì câu chuyện trên vì vậy, tên gọi Hàn Sơn đã được đặt cho ngôi chùa để tưởng nhớ.
9809	Cá mẹ đẻ mỗi lứa 6-25 con non; tuỳ theo vùng, thời điểm trở dạ xảy ra từ tháng 2-6 sau khi mang thai 8–11 tháng.
9810	Camellia japonica (tên thông thường chè mi, chè Nhật Bản) là loài nổi tiếng nhất trong nuôi trồng cây cảnh, với trên 2.000 giống có tên gọi; kế tiếp là C. reticulata với trên 400 giống có tên gọi, và C. sasanqua với trên 300 giống có tên gọi.
9811	Caméra café đã gặt hái nhiều thành công ở hơn 50 quốc gia trên toàn thế giới.
9812	Camera của N80 Internet Edition có độ phân giải là 3.2mpx, cho kích thước ảnh tối đa là 2048x1536 pixels.
9813	Camera giấu kín là chương trình truyền hình thực tế do Truyền hình Công an Nhân dân (
9814	Camera không có một số tính năng như trên iOS, như là video slow motion, tỉ lệ ảnh 1:1 và các bộ lọc.
9815	Camera tiên tiến cho khảo sát của Hubble cho thấy các ngôi sao đang bị thu hẹp lại khoảng cách tại tâm của Omega Centauri, do mật độ ánh sáng sao tăng dần khi đến gần tâm.
9816	Cameron Mackintosh, nhà sản xuất nhạc kịch, cũng ca ngợi buổi biểu diễn, cho rằng nó vô cùng "cảm động, hồi hộp và thăng hoa".
9817	Cameron và Dalglish là hai người duy nhất dẫn dắt câu lạc bộ đến chức vô địch với tư cách cầu thủ-huấn luyện viên lần lượt vào các năm 1901 và 1986.
9818	Cameroon có thể được chia thành năm khu vực địa lý.
9819	Camfed là một tổ chức từ thiện của Ann Cotton, người đã gặp Murimirwa ở Zimbabwe, để hỗ trợ các cô gái đi học nếu không sẽ bị từ chối một nền giáo dục vì nghèo đói.
9820	Cám gạo thường có dạng bột, mềm và mịn.
9821	Cảm giác cay xuất hiện sau khi cô ăn một miếng phô mai cay, cô tức giận biến người đàn ông thành một ly nước lớn và uống nó.
9822	Cảm giác có sạn ở miệng khi uống sữa chứa hương vị đại hoàng là do sự kết tủa của oxalat canxi gây ra.
9823	Cảm giác dịch chuyển được tạo ra trong nhiều lần di dời được đề cập trong công việc của Bà.
9824	Cảm giác hạnh phúc của tất cả chúng sinh.
9825	Cảm giác thật tuyệt khi được fan công nhận, vì album thật sự cá nhân và là nguồn cơn đau đớn trong nhiều năm.
9826	Cảm giác tự sát của hai nhân vật chính được khám phá tỉ mỉ, và nó là một tiếng lòng cho tất cả các bên liên quan rằng những chủ đề này đã được thể hiện với sự chính xác".
9827	Cảm hứng cho nhân vật của cô là cầu thủ quần vợt người Brasil có tên là Maria Esther Bueno.
9828	Camila đóng vai chính trong telenovelas Cama de Gato, Lado a Lado, Babilônia và Velho Chico và là nhân vật phản diện trong Porto dos Milagres và Paraíso Tropical.
9829	Cả Miley và Robbie Ray đều có người yêu tại đây: bạn cũ của Miley là Travis Brody (Lucas Till) và của Robby Ray là Loralei (Melora Hardin).
9830	Camille lại bị chỉ trích về thái độ của cô ấy một lần nữa nhưng lại được cứu.
9831	Cam kết đối với chương trình Đại học Wisconsin – Madison được Herro đưa ra trước khi anh tốt nghiệp trung học 2 năm, vào tháng 9 năm 2016.
9832	Cẩm nang Đạo giáo thời nhà Minh 《天皇 至道: 「降 真 天帝,安息香,乳香,檀香,外夷所合成之香,天律有禁,切宜慎之.
9833	Cấm người trong Đạo không được để bỏ nhau, trừ khi ngoại tình hay thất hiếu với công cô (Điều thứ 10 Tân Luật).
9834	Cảm nhận được mối nguy hiểm, quân Đức bắt đầu rút lui về phía Tây nhưng giống như mùa đông 1941-1942 tại khu vực Moskva, bão tuyến đã làm chậm cuộc rút quân và buộc họ phải bỏ lại nhiều vũ khí hạng nặng.
9835	Cảm nhận được nó, họ phải ra hiệu cho bạn tình của mình, người này sẽ ép đầu dương vật vào giữa ngón cái và ngón trỏ, ức chế phản xạ xuất tinh và cho phép người đàn ông kéo dài hơn.
9836	Cảm nhận những suy nghĩ tương tự, Insider nhận định rằng Folklore sẽ được biết đến như "một kiệt tác thực sự của thời kỳ phong tỏa".
9837	Cam Ninh vào ra mắt Tôn Quyền xin tha chết cho Tô Phi.
9838	Cá mòi cơm cũng cùng thuộc một họ nhưng tên của chúng được đặt dựa theo tuổi của cá.
9839	Cảm ơn các em, các bạn cho mình lại có được niềm tin và hứng khởi vào Pop Việt."
9840	Cảm ơn tất cả những người hâm mộ vì đã đến với Jannabi vào cái ngày đầy vinh quang này.
9841	Cả một khu vực Bùi Chu - Phát Diệm trở thành khu tự trị Công giáo với 40 vạn giáo dân, dưới sự cai quản của ông, ngoài quyền kiểm soát của chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
9842	Campagna có diện tích km2, dân số là người (thời điểm ngày).
9843	Campbell bắt đầu xuất hiện trong bộ phim truyền hình Catwalk của Anh (1992), trước khi cô đóng vai Julia Salinger trong bộ phim truyền hình Mỹ Party of Five (1994–2000).
9844	Campbell còn là một nhà nghiên cứu về thực vật sa mạc và duyên hải.
9845	Campbell đạt được bằng Cử nhân Sinh học tại Đại học Texas thuộc Arlington, và đạt được bằng PhD trong lĩnh vực Phân loại học và Sinh thái học vào năm 1982 tại Đại học Kansas.
9846	Campbell, p. 117. Kế hoạch ban đầu là nghỉ tại Bakloan vào ban đêm, trước khi tiến công Mattau vào sáng hôm sau, song quân Hà Lan nhận được tin rằng dân làng Mattau biết được rằng kẻ địch đang tiến đến gần và lên kế hoạch chạy trốn.
9847	Campbell, p. 182 Pháo phụ bao gồm 16 khẩu pháo 14 cm/50 nòng đơn được lắp trong các casemates trong cấu trúc thượng tầng.
9848	Cảm phục tinh thần dân tộc của ông nên Giáo sư Lenierre tìm mọi cách vận động để ông được thi.
9849	Campos đã thử cùng một chiến lược mà ông đã áp dụng trong Chiến tranh Mười năm, xây dựng một vành đai phòng thủ rộng khắp trên đảo, về dài và rộng.
9850	Campuchia và cuối cùng Hoa Kỳ là điểm đến của họ.
9851	Campus bắt đầu có dáng vẻ của một đại học tầm cỡ đương thời với các tòa nhà Beaux-Arts và neoclassical, bao gồm California Memorial Stadium (1923) được thiết kế bởi kiến trúc sư John Galen Howard http://sunsite.
9852	Campylobacter jejuni nằm trong một chi vi khuẩn nằm trong số những nguyên nhân phổ biến nhất gây nhiễm trùng do vi khuẩn ở người trên toàn thế giới.
9853	Cấm quân là lực lượng chủ lực và cơ động của quân đội Tống.
9854	Cấm quỳ trong khi tế lễ vào những ngày chủ nhật và trong năm mươi ngày của kì lễ sau Phục sinh ("Lễ Ngũ Tuần").
9855	Camryl và Alex tập hợp sức mạnh của tình yêu và ánh sáng và cuối cùng tiêu diệt được ác quỷ, giải thoát cho mẹ và những người bảo vệ.
9856	Cảm Thành bảo: "Cần phải làm thế a?"
9857	Cảm thấy dòng họ của mình đang bị chèn ép, Vương Chính Quân yêu cầu cháu trai Đại tư mã Vương Mãng từ chức, dùng kế "Khất hài cốt" (乞骸骨), nhưng Hán Ai Đế không duyệt chuẩn.
9858	Cảm thấy không thể cứu được thung lũng kịp lúc sau khi mơ một giấc mơ bị truy đuổi xuyên qua rừng và bị chết đuối dưới sông, Maria quyết định trốn chạy.
9859	Cảm thấy mình đã sai khi làm phá vỡ tình bạn giữa Troy và Gabriella, Chad và Taylor quyết định nói sự thật.
9860	Cảm thấy quá đau lòng trước cái chết của ông, trong lúc thả tro sau tang lễ, y đã nuốt phần tro còn lại của ông trong bình cốt, theo y đó là cách duy nhất để giữ cho ông nội còn sống với mình.
9861	Cảm thấy sự bất thường nên người phi công đã gọi báo cho UNHCR ở Thái Lan về những gì ông nhìn thấy.
9862	Cảm thấy tức giận, Rick liền cắt dây cho một xác sống đang bị cột gần đó và để nó ăn thịt tên kia.
9863	Cẩm Thủy có 3 trường PTTH, 1 trung tâm giáo dục thường xuyên.
9864	Cẩm tú mai (danh pháp hai phần: Cuphea hyssopifolia) là loài cây bụi nhỏ thường xanh, bản địa Mexico, Guatemala và Honduras.
9865	Cả mực đen và mực màu đều có lẽ đã được sử dụng trong quy trình này.
9866	Cá mũi voi Peters sống đến khoảng 6-10 năm, nhưng có những báo cáo khoa học cho thấy nó có thể sống lâu hơn.
9867	Cá mú vây đen Thái Thanh Dương (chủ biên), Các loài cá thường gặp ở Việt Nam, Bộ Thủy sản, Hà Nội, 2007.
9868	Cầm về quê sống với dì, Tố Như đi phiêu bạt suốt nhiều năm rồi cũng về quê.
9869	Cấm xe tải và xe khách qua hầm đèo Cả từ 0h00 - 4h00.
9870	Cảm xúc cách mạng là đặc trưng của thời đại này ở Iraq và khắp Trung Đông.
9871	Cảm xúc dường như cũng là thứ được thượng tôn trong ca khúc này thay vì những lạ lẫm, mới mẻ về âm nhạc.
9872	Cảm xúc là phương tiện được động vật sử dụng để sinh tồn.
9873	Canada cho rằng biên giới của họ gồm cả cảng Skagway.
9874	Canada chưa từng có huy chương Thế vận hội môn cầu lông, kể từ khi môn này được đưa vào thi đấu chính thức năm 1992.
9875	Canada công bố đội hình vào ngày 7 tháng 4 năm 2018.
9876	Canada là quốc gia đầu tiên sử dụng FAL.
9877	Canada, mặc dù không được đại diện tại cuộc họp cụ thể, đóng một vai trò quan trọng trong thỏa thuận này khi cô là một nguồn chính của uranium và nước nặng, cả hai đều cần thiết trong bom nguyên tử.
9878	Canala magna được miêu tả năm 1924 bởi Lucien Berland.
9879	Canal+ ("Canal Plus", "C+" tức là "Kênh đặc sắc" tiếng Pháp) là kênh truyền hình trả tiền cao cấp khởi công vào năm 1984.
9880	Canalizo và Santa Anna bị bắt và trục xuất khỏi đất nước.
9881	Cả năm đêm được truyền hình trực tiếp vào lúc 20 giờ 30 trên kênh HTV9 Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
9882	Cả nam (seidmadr) và nữ (seidkona) đều có thể thực hiện được, nhưng hầu hết loại phép thuật thường được nữ giới sử dụng.
9883	Cả năm thẩm phán đều giữ nguyên phán quyết của tòa phúc thẩm, “bác bỏ đơn kháng cáo trên cơ sở sự không trung thực không phải là một yếu tố cần thiết của gian lận”
9884	Canard luôn nuôi hi vọng tìm kiếm và đánh bại Kira Yamato, sản phẩm thành công duy nhất của chương trình, nhằm chứng minh rằng mình không phải là "phế phẩm".
9885	Cá nâu có thân cá dẹp bên, thân cao, lưng hình vòm, nhìn ngang gần như tròn.
9886	Căn bệnh này do vi khuẩn lây lan từ âm đạo và cổ tử cung gây ra.
9887	Căn bệnh này thực tế lặp đi lặp lại trong suốt thời gian ông ở tại Di Linh, 14 năm.
9888	Căn bị giết, bộ tướng Vương Di đóng quân ở Hà Bắc cũng quy phục Lưu Uyên.
9889	Cán bộ, bộ đội, công nhân viên miền Nam.
9890	Cán bộ coi thi là các giáo viên trung học phổ thông của các tỉnh và thanh tra của bộ GD-ĐT.
9891	Cán bộ có trình độ đại học và trên đại học chiếm 93%, thường xuyên được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ tại trung tâm đào tạo riêng của ACB.
9892	Cán bộ, nhân viên và tự vệ ngành đường sắt đã bắn rơi hàng chục máy bay các loại và dò phá được hàng ngàn quả bom nổ chậm ở các chiến trường trọng điểm miền Nam.
9893	Cần bố trí ở độ cao vừa tầm ngựa đứng để việc ăn uống được dễ dàng.
9894	Cần cánh đuôi khoan nhiều lỗ để thoát lửa, khi chưa nổ, các lỗ nhỏ này bịt giấy.
9895	Cận cảnh rôto và ống xả động cơ.
9896	Cán cân kinh tế giữa hai vùng đất nước trở nên nghiêng dần về phía bất lợi cho Wallonie hơn là thời kì trước năm 1939.
9897	Cẩn can rằng không thể tin được Cảnh, cứ ban quan chức cho hắn thật hậu hĩ, rồi chờ xem biến hóa, Thái không nghe.
9898	Cancer pagurus, thường được gọi là cua ăn được, cua nâu, là một loài cua được tìm thấy ở Biển Bắc, Bắc Đại Tây Dương và có lẽ ở Địa Trung Hải.
9899	Cận chân dung Hiển Túc Hoàng hậu Trịnh thị.
9900	Cần Chính điện (
9901	Cận Chuẩn nắm quyền lấn át Xán, lộng hành phế truất giết Xán, tàn sát con cháu Lưu Uyên và Lưu Thông.
9902	Cần chú rằng nhiều Hợp âm có thể thực hiện những công năng khác nhau phụ thuộc vào ngữ cảnh của nó.
9903	Cần chú ý là 50 mg sumatriptan không phải là liều kê đơn phổ biến (100 mg), nên cũng không so sánh hết được.
9904	Cần chú ý là trong hội nghị này có sự góp mặt của một đại diện cho nền Cộng hòa thứ nhất của Philippines, luật sư Felipe Agoncillo, nhưng hầu như ông này bị hai cường quốc lờ đi.
9905	Cần có những chú ý an toàn thích hợp.
9906	Cần có quy trình kiểm soát vật liệu đặc biệt bao gồm chất gây dị ứng và vật liệu được duy trì nhận dạng để tính hợp pháp, chất lượng và an toàn của sản phẩm không bị ảnh hưởng.
9907	Căn cứ để Weber phân biệt các loại hình của tinh thần chủ nghĩa tư bản là cách thức lao động, cách thức kiếm tiền chứ không phải ở động cơ kiếm tiền.
9908	Căn cứ Hải quân Isha Khan tại Patenga bị ngập, các tàu bị thiệt hại nặng.
9909	Căn cứ Kalininets gần đây cũng đã cung cấp địa điểm cho cuộc thi Hoa hậu Quân đội Nga.
9910	Căn cứ không quân được xây năm 1966 và hoàn thành năm 1970.
9911	Căn cứ này ngụ ý gần với Phòng Chiến tranh Trung tâm (Central War Room) của lực lượng vũ trang.
9912	Cần cung cấp nước sạch mỗi con 0,1 - 0,5lít/ngày và được thay hàng ngày.
9913	Căn cứ nguồn tư liệu thành văn hiện còn lưu lại trong đình Chử Xá như: thần tích, sắc phong, bài vị) và sử sách đều cho biết đình Chử Xá thờ Chử Đồng Tử và Tiên Dung công chúa, Hữu phu nhân.
9914	Căn cứ pháo binh Đồng Lâm và sân bay Phú Bài bị pháo kích.
9915	Căn cứ "Phong tục thông" ghi chép, Sơn thị là Liệt Sơn thị hậu đại, nhánh này thờ phụng họ Liệt Sơn làm thủy tổ.
9916	Căn cứ theo kết quả thẩm vấn, giới chức Ấn Ðộ nói rằng người này thuộc nhóm khủng bố Lashkar-e-Toiba.
9917	Căn cứ theo Omoro Sōshi, một bộ sưu tầm các bài hát và bài thơ cổ trên hòn đảo Okinawa, trung tâm của vương triều Anh Tổ nằm tại thành Phổ Thiêm (
9918	Căn cứ theo quyển cuối tiết lộ, Ngô Tam Tỉnh có dây mơ rễ má với quá khứ của Lão Cửu Môn, đại diện Ngô gia trong các phi vụ bí mật lớn của tổ chức.
9919	Căn cứ theo tài liệu chép lại, vào thời cha của Da Luật A Bảo Cơ là Da Luật Tát Lạt Đích, người Khiết Đan bắt đầu đúc tạo tiền tệ.
9920	Căn cứ thói quen tuyển tú từ thời Gia Khánh, muốn tuyển tú thì phải ít nhất là từ Lãnh thôi (領催) trở lên mới đủ điều kiện.
9921	Căn cứ vào các phân tích về bản kế hoạch của OKH, von Manstein đề xuất một phương án mới, thể hiện trong các bản kiến nghị gửi cho Bộ Tư lệnh Lục quân Đức (OKH) mà bản đầu tiên được gửi là vào ngày 31 tháng 10 năm 1939.
9922	Căn cứ vào các tài liệu lịch sử, các nhà khoa học đã chứng minh rằng người Polynesia chính là những cư dân đầu tiên đặt chân lên Tuvalu.
9923	Căn cứ vào chế độ con út kế thừa trước khi nhập quan, sau khi Thái Tổ qua đời, Đa Đạc được nhận hoàn chỉnh 30 Tá lĩnh của Tương Hoàng kỳ, trở thành Đại Kỳ chủ thống lĩnh toàn bộ Tương Hoàng kỳ.
9924	Căn cứ vào điều luật này thì cơ quan chức năng không thể xử lý mại dâm đồng tính, bởi giao cấu được hiểu là quan hệ tình dục giữa nam và nữ, còn quan hệ giữa nam với nam thì không thuộc phạm vi điều chỉnh.
9925	Căn cứ vào đó, I. V. Stalin ra lệnh tiếp tục tấn công.
9926	Căn cứ vào một lần "83 Beatrix" che khuất một sao, quan sát thấy trong ngày 15.6.1983, người ta đã xác định đường kính của nó ít nhất là 68 km.
9927	Căn cứ vào việc thiếu vắng các tài liệu có niên đại thuộc về triều đại của Khamudi, Ryholt đề xuất rằng triều đại của ông phải ngắn, chung quy là không quá một năm.
9928	Candace là chị gái của Phineas và Ferb.
9929	Cần đàn xuyên qua nửa đầu trái bầu khô hoặc tiện bằng gỗ theo hình dạng tương tự và cắm vào một lỗ trên mặt đầu nhỏ của vỏ đàn.
9930	Candelilla và Lạc Mật Trinh đã quẫn trí bởi các sự kiện, nghĩ rằng việc sử dụng ngẫu nhiên Zyudenchi sẽ không làm việc và họ đã quên những màu sắc ban đầu từ 100 năm trước đây.
9931	Candiru là cá nhỏ.
9932	Cận đông vào khoảng năm 200 TCN, cho thấy biên giới của vương quốc Numidia sau cuộc chiến tranh Punic lần thứ hai.
9933	Can Đồ và Hạo Thiện đều được phong Phụ quốc công.
9934	" cần được sử dụng (hơn là 1 vật cụ thể mà khối lượng của nó có thể bị thay đổi).
9935	Cá nên được cách ly và chữa trị bằng kháng sinh.
9936	Cảng Belawan, hay Belawan Deli, là nơi chuyên chở cao su, thuốc lá, dầu cọ, gia vị, cùi dừa khô và sơij.
9937	Cảng Brisbane nằm ở phía dưới của sông Brisbane và trên đảo của ngư dân ở cửa sông, và là cảng quan trọng thứ ba ở Úc về giá trị hàng hóa.
9938	Càng chiếm được nhiều trạm, số tiền người chơi được cộng càng tăng lên nhanh.
9939	Càng cho em bé bú nhiều, Prolactin và Oxytocin càng được sinh ra nhiều và từ đó kích thích tạo ra sữa cho nhu cầu của em bé.
9940	Càng để lâu, lượng rượu suy hao càng lớn nên niên hạn của rượu cũng vẫn được khống chế trong một thời lượng nhất định không thể để quá lâu.
9941	Cảng được xây dựng trên diện tích 44,9 ha bãi, độ sâu trước bến 16 m, vũng quay tàu rộng 660 m, độ sâu luồng tàu 14 m (chưa tính thủy triều).
9942	Càng gần Tết lượng thịt ngựa bán ra càng tăng mạnh, gấp 2, 3 lần ngày thường.
9943	Cảng Houston hiện là cảng bận rộn nhất tại Hoa Kỳ theo số tấn hàng hóa ngoại thương, và đứng thứ nhì về tổng thể, và đứng thứ 10 thế giới về số tấn hàng hóa.
9944	Càng ít lượng nước thì càng ít khí (hơi nước) thoát ra từ khuôn khi kim loại được đổ vào khuôn.
9945	Cảng này được chia làm hai phần, trong đó khu Bắc Kê Gà là cảng chuyên dùng làm khu liên hợp alumin.
9946	Cảng này hoàn toàn bị phá hủy và không thể phục hồi cho đến năm 1947; nhưng 2/3 lực lượng đột kích đã bị mất.
9947	Càng ngày nó càng được sử dụng nhiều để khử trùng nước uống và nước thải như các cơ sở giữ được kèm theo và có thể được luân chuyển để đảm bảo một độ phơi nhiễm cao với tia cực tím.
9948	Càng nghĩ, Đại Ca Diếp càng nhớ lại ân sâu như trời biển của Đức Thế Tôn đã vì đời sau mà lưu truyền đại pháp.
9949	Càng nghĩ về câu chuyện, Wyler càng thấy có khả năng có thể thực hiện thành phim.
9950	Càng nhiều càng cảm thấy mệt mỏi với khao khát của mẹ mình, mối quan tâm lớn hơn của anh khi anh lớn lên là vì sự an toàn của chị em mình.
9951	Càng nhiều kỹ năng mà Persona cũ có được, càng truyền lại được nhiều cho Persona được hợp nhất.
9952	Càng nhiều người quan tâm, Google càng dễ nhận ra bạn.
9953	Cangrande được kế vị bởi Mastino II (1329-1351) và Alberto, con của Alboino.
9954	Cảng Sài Gòn, hình chụp khoảng năm 1866.
9955	"càng sớm càng tốt" để "tiếp tục cho sự phát triển của anh".
9956	Căng thẳng giữa Hamas và Fatah đã gia tăng với sự "túng quẫn kinh tế" của PA.
9957	Căng thẳng giữa Iraq Kurdistan và chính phủ trung ương Iraq tăng lên trong giai đoạn 2011-2012 về các vấn đề chia sẻ quyền lực, sản xuất dầu và kiểm soát lãnh thổ.
9958	Căng thẳng giữa phe cánh tả ở Vũ Hán và phe cánh hữu ở Nam Kinh gây tranh cãi, dẫn tới chiến dịch Bắc phạt phải tạm ngừng.
9959	Căng thẳng lên cao sau khi quân đội bao vây khu vực biểu tình Ratchaprasong với xe bọc thép, binh lính vũ trang và lính bắn tỉa.
9960	Căng thẳng sau chấn thương và trầm cảm ở người tị nạn cũng có xu hướng ảnh hưởng đến sự thành công trong việc học hành của họ.
9961	Căng thẳng trong quan hệ Nga-Đức, sự phục hồi Liên minh Trung Tâm năm 1891 và những đồn đoán về việc Anh sẽ gia nhập liên minh đã dẫn đến thỏa thuận chính trị giữa Nga và Pháp.
9962	Càng tới những tập sau đó, chương trình tiếp tục đem tới cho khán giả những thí sinh ấn tượng và những thử thách tưởng chừng như không thể thực hiện được.
9963	Cá ngựa đuôi hổ sống ở Tây Trung Thái Bình Dương: Malaysia, Singapore, Thái Lan, Việt Nam và Philippines.
9964	Cá ngựa gai dài Thái Thanh Dương (chủ biên), Các loài cá thường gặp ở Việt Nam, Bộ Thủy sản, Hà Nội, 2007.
9965	Cá ngừ vây đen nói chung có chiều dài tối đa 100 cm và trọng lượng 21 kg.
9966	Càng về sau thì cả đội càng bị đẩy vào rất nhiều nhiệm vụ nguy hiểm.
9967	Cả nhà họ Thôi chạy tán loạn, Thôi Trữ cùng một người vợ lẽ họ Thôi chạy thoát ra ngoài.
9968	Căn hầm được bọc bởi những tấm thép dày kiên cố uốn hình cánh cung và lớp bê tông cốt thép.
9969	Cá nhám đuôi dài ban đầu được mô tả khoa học bởi nhà ngư loại học người Nhật Hiroshi Nakamura trên cơ sở của ba mẫu vật lớn, không mẫu nào trong số đó đã được lưu giữ làm mẫu điển hình.
9970	Cá nhám đuôi dài thông thường A. vulpinus được tìm thấy ở vùng thềm lục địa Bắc Mỹ hay Bắc Thái Bình Dương, nhưng khá hiếm thấy ở Trung và Tây Thái Bình Dương.
9971	Cá nhám đuôi dài thông thường màu xanh đậm, cá nhám đuôi dài mắt to màu nâu và cá nhám đuôi dài biển khơi thường là màu xanh lam.
9972	Cá nhân bị bỏng nặng hơn có thể chỉ ra sự khó chịu hay phàn nàn về những áp lực cảm giác hơn là đau.
9973	Cá nhân Descartes cho rằng điều đó nhất định là quan trọng.
9974	Cảnh Andrew và Portia nắm tay nhau rồi mỉm cười trên giường trước khi đi vào cõi hư vô là cảnh cảm động nhất trong phim.
9975	Cá nhân không có động cơ để tiến bộ, cải tiến nâng cao hiệu quả, vì người làm nhiều cũng hưởng lương giống như người làm ít.
9976	Cá nhân nào muốn không làm cũng không thể được, thế mới là thành công.
9977	" (Cá nhân Ông Tự phong, vì hai lần tù - "
9978	Cá nhà táng cũng đã được quan sát thấy hợp sức để quây con mồi lại trong một hành vi phối hợp săn mồi.
9979	Cả nhà tưởng anh bị ốm nên tất cả đều chạy đến cửa phòng anh.
9980	Cảnh bên ngoài nhà thờ chính tòa Redeemer.
9981	Canh cá căn dưa hồng thưởng thức lúc còn nóng.
9982	Cảnh các bộ phim được đề cử chiếu lên màn hình lớn.
9983	Cành cây có màu nâu đỏ.
9984	Cành cây mây làm roi chỉ gây đau đớn ngoài da nhưng cường độ cao và hầu như không gây tổn thương nội tạng.
9985	Cảnh chôn chất giữa màn giá tuyết, lạnh lẽo, nhưng cảm động.
9986	Cánh: con trống 430–475mm, con mái 460–502mm.
9987	Cạnh của dao có những răng cưa cực nhỏ.
9988	Cánh cửa mãi không mở được.
9989	Cánh của nó cho thấy nhiều dòng dung nham chồng chéo.
9990	Cánh của nó có những hình lõm nhỏ quay vào phía trong trên đó có các điểm màu cam đỏ dọc theo rìa phía dưới, tương tự nhưng nhỏ hơn các điểm màu trên các loài bướm phượng thông thường khác.
9991	Cánh cửa vào phòng đặt thi hài do hai cha con nghệ nhân ở làng Gia Hòa đóng.
9992	Cảnh cuối cho thấy xe cảnh sát bên ngoài nhà của Gallaghers.
9993	Cảnh cuối phim là khi Tae-sik xin nhóm thanh tra cho mình dừng lại ở tiệm tạp hóa nhỏ gần nhà.
9994	Cảnh Đế đang không vừa lòng Lịch Cơ, cho rằng đại thần bị Lịch Cơ xúi giục, nên tức giận sai xử tử.
9995	Cảnh đến, vây được vài tuần, không hạ được nên lui về.
9996	Cảnh diễn ra vụ ám sát cũng được quay lại.
9997	Cảnh đối thoại này được mô tả trong một số tranh vẽ của Christian Sell.
9998	Cảnh dưới cùng là một con bò đực dùng sừng húc đổ tường thành và đang giẫm lên một tên giặc.
9999	Cánh dưới khá ngắn và màu nâu đậm.
10000	Cánh dưới màu be.
10001	Cánh đuôi ngang di động toàn phần được hướng xuống một góc 23° để dễ điều khiển ở góc tấn công lớn và làm trống đường thoát khí động cơ.
10002	Cạnh gỗ này nằm trên hộp đàn-một miếng gỗ mỏng thường được làm bằng gỗ vân sam, linh sam hoặc trong một số harpsichords của Ý- làm từ gỗ bách.
10003	Cánh hoa 7-12 × 3-4 mm, dính liền ở gần đáy, đôi khi gập nếp ở đỉnh, đặc biệt là trong chồi.
10004	Cành hoa bông thóc dài ~3-3,5 cm; các lá bắc mặt lưng mỏng, các lá bắc thấp nhất dài 3 cm, màu hồng, các lá bắc trên màu xanh lục với gân màu ánh đỏ.
10005	Cánh hoa màu đỏ tía, hình trứng, 2,6-4,2 × 0,8-1 cm, giống da, vặn xoắn, mé ngoài rậm lông; khoang hoa khoảng 6 mm, khoảng 20% chiều dài cánh hoa.
10006	Cảnh hồi ức kể về câu chuyện của họ trong thế giới cổ tích ở Khu rừng Phép thuật.
10007	Cả nhiệt độ hiệu quả và độ chói của phép đo phụ thuộc vào thành phần hóa học của một ngôi sao.
10008	Cánh không nên kéo lết trên mặt đất đến nỗi bị rách hay xây xước.
10009	Cánh, lưng, gốc đuôi và hai sườn màu xám đá.
10010	Cành màu xanh, có góc cạnh.
10011	Cành mọc gần vòng.
10012	Cánh Mộc Thạnh dùng thang mây đánh lên mặt thành, quân bị giết xác chất cao ngang mặt thành nhưng quân lính nhà Minh vẫn không ngừng tấn công, không dám dừng lại.
10013	Cánh môi 17–22 × 15–17 mm, hình trứng ngược, đỉnh 2 thùy, các thùy xếp chồng, khe hở 5–9 mm từ đỉnh, được các lông tuyến che phủ trên mặt xa trục, dải giữa màu vàng với các sọc màu đỏ ở hai bên.
10014	Cánh môi gần tròn, ~1,2 × 1,1 cm, đỉnh màu vàng với tâm màu sẫm hơn, có khía răng cưa.
10015	Cánh môi hình trứng ngược, ~2 × 1,2-1,5 cm, màu vàng sẫm hay ánh vàng với tâm vàng sẫm; thùy trung tâm có khía răng cưa ở đỉnh.
10016	Cánh môi màu trắng ánh vàng, ~2,5 cm; thùy giữa màu tía hay đỏ ở đỉnh, hình mác ngược, ~2 × 0,8 cm, đỉnh 3 răng; các thùy bên gần thuôn dài, ~9 × 5 mm, họng có lông ngắn.
10017	Cảnh này diễn ra khi video đã trình chiếu được 1 phút 15 giây.
10018	Cảnh này được cho là cảnh mở đầu của bộ phim, vì nó bao gồm nổ bom và vụ ám sát trong một thành phố nói tiếng Đức.
10019	Cánh này thường có vẻ ít găng-tơ và sếp có thể tin tưởng.
10020	Cành nhỏ mập, đường kính 4–10 mm, không có màu trắng.
10021	Cành non hình 4 cạnh, mép có dìa mỏng.
10022	Cành non màu xanh có khía dọc.
10023	Cạnh núi có cung Khánh Thụy.
10024	Cán hoa dài 15-35 cm.
10025	Cá nhỏ ham ăn nên cái bụng no tròn giống như trẻ nhỏ mắc bệnh cam tích với cái bụng binh rỉnh.
10026	Căn hộ không có tủ đồ, phòng bếp hay phòng tắm riêng, mà chỉ chứa tủ hồ sơ và hộp đựng những bức ảnh của ông.
10027	Cả nhóm bất lực trước Telethia, nhưng một phi đội của High Entia đã can thiệp để bảo vệ họ.
10028	Cả nhóm chứng kiến ​​những tưởng tượng của CPU; Neptune muốn được khen ngợi và hạnh phúc của đất nước, Noire muốn trở thành một diễn viên lồng tiếng và thành công trong xã hội, Blanc muốn đầy đặn và Vert muốn những cô em gái ruột.
10029	Cả nhóm đã ném đã hỏng con tàu và cho rằng đó là do Nobita đến phá đám và kéo nhau tới hỏi tội Nobita.
10030	Cả nhóm đến Long Vĩ để lấy mảnh đá quý thứ ba.
10031	Cả nhóm đều biết số phận của David sẽ đi về đâu, nhưng họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục di chuyển.
10032	Cả nhóm đột nhập vào nhà của Dalton rồi chạm trán với Capucci và Booth, và nhận ra rằng anh chính là người đã đến Trang trại Spahn.
10033	Cả nhóm im lặng và cái bóng màu đen trở lại, định tóm lấy một người trong nhóm.
10034	Cả nhóm lần theo Dom và Cipher, và nơi cả nhóm đang đứng bất ngờ bị hai người tấn công, Mắt Thần cũng bị đánh cắp.
10035	Cả nhóm phát hiện thêm về quá khứ của cô ấy khi vẫn còn là ngôi sao nhạc pop người Canada Robin Sparkles.
10036	Cả nhóm quyết định sẽ đi khắp Spira để thu thập aeon, kháng cự lại những cuộc tấn công của Sin và "giống nòi" (offspring) của nó là sinspawn.
10037	Cả nhóm thầy trò lúc này đi đến miệng núi lửa và đụng độ tay sai của Piccolo.
10038	Cả nhóm thu âm một loạt demo nữa khi lưu diễn tại Brazil vào tháng 1 năm 1993.
10039	Cả nhóm trở lại tiệm cầm đồ để lấy lại chiếc xe của Phil, trong khi Alan có một cuộc hẹn hò với Cassie.
10040	Cả nhóm trông thấy một bầy xác sống lớn bước ra từ phía trong một tòa nhà (vốn bị chiếc xe cứu hỏa chặn lại nhưng đã được giải thoát do Abraham làm chiếc xe di chuyển).
10041	Cảnh ông Địa vuốt ve lân và lân mơn trớn ông Địa, thể hiện được tình cảm và sự hòa hợp sâu sắc giữa loài vật và loài người trong một bầu không khí thanh bình, hoan lạc.
10042	Cá nhỏ thường ở gần những con sứa lớn, gần bờ đá.
10043	Cánh phải của Philippos lúc này đang ở vị trí cao hơn so với cánh trái của người La Mã, và bước đầu thành công đối với họ.
10044	Cánh phải gồm Tập đoàn quân 3, Tập đoàn quân 48 và Quân đoàn xe tăng 9 sẽ từ khu vực đầu cầu Toshitsa - Rogachev tấn công trực diện vào Bobruysk dọc theo đường bộ và đường sắt từ Rogachev và Zhlobin đi Bobruysk.
10045	Cánh phía Bắc của quân đoàn của Weber được bảo vệ bởi Sư đoàn Manteuffel tiến về phía tây (Cuộc hành quân Ausladung) và buộc quân đồng minh rút lui khỏi các vị trí của họ đối diện với Đồi Xanh và quân Trục chiếm Trạm Jefna.
10046	Cảnh phim cuối cùng của ông trong Alien được nhiều cơ quan ngôn luận đánh giá là khoảnh khắc đáng nhớ nhất lịch sử điện ảnh.
10047	Cảnh quan bố trí hài hoà với cây đa, bến nước, càng làm tăng thêm chất khí quê hương.
10048	Cánh quân của Lưu Tú bị chết và tan chạy hết, một mình chạy thoát.
10049	Cảnh quan đầu tiên của khu vực được chụp bởi thuyền trưởng Hà Lan Willem de Vlamingh và thủy thủ đoàn của ông vào ngày 10 tháng 1 năm 1697.
10050	Cảnh quan đồi núi ở huyện này có Lausitzer Bergland; Nơi cao nhất là Lausche cao 793 m trên mực nước biển.
10051	Cánh quân lan Xang do tướng Muen Bun và Muen Luan đến cứu cũng bị tiêu diệt.
10052	Cánh quân này đóng đối diện tổng hành doanh quân Tống tại bến Thị Cầu, do Quảng Nam Tuyên phủ sứ Quách Quỳ chỉ huy.
10053	Cảnh quan nổi bật với sự hùng vĩ của thiên nhiên với con sông ngầm xuyên qua hang động Cueva del Indio.
10054	Cảnh quan phân biệt nó với các ngọn núi xung quanh do sự tương tác của các yếu tố tự nhiên như mặt đất địa chất, phù điêu, nước, đất, khí hậu, động thực vật và mối quan hệ tiến hóa của chúng.
10055	Cảnh quan thác đã thu hút hàng triệu khách du lịch hàng năm đến thành phố này.
10056	Cánh quân thuỷ bị chao đảo trước sóng to, gió lớn của biển Thần Đầu (Thần Phù).
10057	Cánh quạt nâng đồng trục là một sơ đồ về cánh quạt trực thăng.
10058	Cảnh quay có tôi khá nhiều nhưng khi lên phim chỉ còn một ít.
10059	Cảnh quay đó được quay ở hồ Tu Bông, tỉnh Khánh Hòa.
10060	Cảnh Quế được phong Lộc nghĩa hầu và được chúa Trịnh Tráng gả con gái Trịnh Thị Ngọc Loan.
10061	Cánh rất rộng và chiếc đuôi cong.
10062	Cảnh sát Anh đã xin lỗi các nạn nhân vì đã không phát hiện ra hành vi đồi bại của Jimmy khi ông ta còn sống.
10063	Cảnh sát bắn vào đoàn biểu tình giết chết nữ sinh Quách Thị Trang.
10064	Cảnh sát bắt được hai kẻ bị tố hành hung Jussie Smollett và cả hai khai đã nhận 3.500 USD của tài tử này để dàn cảnh vụ hành hung.
10065	Cảnh sát chính phủ ở nhiều nơi không được trả đủ lương, do đó họ không có tiền để nuôi gia đình.
10066	Cảnh sát chống bạo động có thể là cảnh sát thường xuyên đóng vai trò cảnh sát chống bạo động trong các tình huống cụ thể hoặc họ có thể là các đơn vị riêng biệt được tổ chức trong hoặc song song với lực lượng cảnh sát thông thường.
10067	Cảnh sát còn được trang bị một chiếc còi đen trên túi áo phải và phù hiệu trên cổ áo đối với sĩ quan cao cấp, đeo thắt lưng Sam Browne.
10068	Cảnh sát cũng bị buộc tội sử dụng vũ lực quá mức đối với những người bị bắt đã bị khuất phục.
10069	Cảnh sát đã bắn chết hai tên, tên còn lại cho phát nổ khối thuốc nổ mang trên mình.
10070	Cảnh sát đã bắn đạn thật vào người biểu tình Cả cảnh sát và người biểu tình đều bị thương trong cuộc đụng độ, các ghi nhận cho thấy 41 người biểu tình đã thiệt mạng.
10071	Cảnh sát đã chờ dọc theo tuyến đường cũng như người biểu tình thông qua chuyển thư kiến nghị đến đại diện lãnh sự quán.
10072	Cảnh sát đã đóng cửa một phần lớn Ginkelse Heide trong khi tìm kiếm con vật để bắn nó, vì họ cảm thấy rằng một con báo có thể là mối đe dọa cho những người sống ở khu vực Veluwe.
10073	Cảnh sát đã đồng ý - đây là một quyết định cản trở các cuộc điều tra sau đó.
10074	Cảnh sát đã dừng cuộc tấn công và mở một cuộc điều tra hình sự về vụ việc.
10075	Cảnh sất đã mất 2 giờ để đưa tất cả các học sinh trong trường tới nơi an toàn.
10076	Cảnh sát đang điều tra vụ án như là một hành động khủng bố.
10077	Cảnh sát đã sử dụng vũ khí.
10078	Cảnh sát đến 5 phút sau và ông Trường được chở đi bệnh viện.
10079	Cảnh sát đến đưa Preston vào bệnh viện.
10080	Cảnh sát đến và bắt giữ tất cả mọi người trong vụ ẩu đả.
10081	Cảnh sát điều tra đã tìm được những giấy chứng nhận bệnh của bác sĩ, một số bị xé nát.
10082	Cảnh sát được phái đến vào lúc 10 giờ, sau đó bị các thanh niên ném đá, và ba sĩ quan cảnh sát bị thương.
10083	Cảnh sát Pháp, dưới sự lãnh đạo của Bousquet, đã bắt giữ 7,000 người Do Thái ở vùng phía Nam vào tháng 8 năm 1942.
10084	Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng ở nhà hát Bataclan.
10085	Cảnh sát quyết định tiếp tục theo dõi và theo dấu nhóm này sau khi họ rời khỏi rạp chiếu phim.
10086	Cảnh sát tin rằng Michael là người đã bắn chết Onfroy.
10087	Cảnh sát trại giam mang các tên gọi: lao cải, cảnh sát quản lý trại giam, cảnh sát quản lý và cải tạo phạm nhân.
10088	Cảnh sát trưởng Đới Quốc An, một người bạn của Vinh, tiết lộ rằng ông ta chưa từng cử một cộng sự nào đến giúp đỡ Vinh.
10089	Cảnh sát trưởng Josef Lluis Trapero tin là những kẻ khủng bố gây ra vụ nổ lúc đang chế tạo bom, và sau đó quyết định dùng xe tải để tấn công.
10090	Cảnh sát trưởng Quận Broward là Scott Israel nói rằng lực lượng thực thi pháp luật đã không phải dùng súng bắn và tay súng đã bị bắt mà không có sự cố nào.
10091	Cảnh sát trưởng Suah Koko đã chiến đấu nhiều trận chiến chống lại Lực lượng Biên phòng Liberia nhưng cuối cùng đã tham gia đàm phán để cung cấp đất đai của mình cho chính phủ Liberia.
10092	Cảnh sát trưởng Trout, mất tích Ian hiện đang chạy trốn, nhớ lại một thanh niên khác từ quá khứ của mình.
10093	Cảnh sát và các quan chức Đảng Cộng sản đã bị đuổi ra khỏi thôn.
10094	Cảnh sát viên Martin Alger đã chụp ảnh Fisher và khi Mary Jo Buttafuoco lấy lại tâm thức vào ngày hôm sau, cô đã có thể nhận ra Fisher từ bức ảnh.
10095	Cảnh sát xác định nghi phạm là Sayfullo Habibullaevic Saipov, 29 tuổi.
10096	Cánh sau có nền màu vàng nhạt, rìa cánh lượn răng cưa, ở giữa có đuôi dài rất đẹp, vùng giữa cánh có các vảy hình liềm màu nâu nhạt.
10097	Cánh sau màu nâu vàng nhạt, lông viền cánh màu bạch trắng.
10098	Cánh tả có thành viên của cả hai đảng và độc lập.
10099	Cánh tả Ki-tô giáo và những người theo chủ nghĩa tự do cùng chiếm ưu thế tại quốc gia kiểu này.
10100	Cánh tả thu hút sự ủng hộ của tầng lớp tư sản ( Besitzbürgertum ), các nhân vật giàu có và công chức.
10101	Cánh tay của nó bị thương rất chặt.
10102	Cánh tay DEKA có thể tùy chỉnh để phù hợp với những người bị mất cả cánh tay từ vai xuống, hay những người chỉ bị mất phần cẳng tay từ cùi trỏ.
10103	Cánh thì dài hơn 1 phần 3 đường kính của phần giữa.
10104	Cảnh thiên nhiên tại đây nổi bật nhất là các khu rừng nguyên sinh với những cây lớn, đầm lầy ngập nước, và các khe núi đá sâu.
10105	Cánh trái là mũi chủ công gồm Quân đoàn bộ binh 83 và Quân đoàn bộ binh cận vệ 2 tấn công trên dải Kapeshnya (?
10106	Cạnh tranh khác loài có thể xảy ra khi cá nhân của hai loài riêng biệt chia sẻ một nguồn lực hạn chế trong cùng một khu vực.
10107	Cạnh tranh với các nghệ sĩ có tên tuổi như Pedro Lira, Juan Francisco González và Alfredo Valenzuela Puelma, Magdalena được trao Huy chương vàng trong khi Aurora nhận Huy chương Bạc.
10108	Cạnh tranh với vô số nhãn hiệu đồng hồ 100 đô khác như Mondaine hoặc Tsovet, DW đã chiến thắng ngoạn mục nhờ thiết kế sành điệu, chất lượng cao, đội ngũ quảng cáo thiên tài và phong cách bán hàng thoải mái.
10109	Cánh trung quân nằm dưới sự chỉ huy của Abu Ubaidah ibn al-Jarrah (chếch về phía trái) và Shurahbil bin Hasana (chếch về phía phải).
10110	Cánh trước dài 14 đến 17 mm.
10111	Cánh trước khá rộng và màu nền nâu hơi vàng.
10112	Cánh trước màu trắng xám với những mảng màu nâu chứa sắt, bao gồm một số các đốm.
10113	Cánh trước thu hẹp và dài và có một dải hơi trắng Bụng con đực có màu đỏ.
10114	Cảnh tượng chủ yếu là người, giao tiếp.
10115	Cảnh từ trên không của núi Goode vào năm 1966, một trong những đỉnh cuối cùng của Cascades được con người leo lên.
10116	Cả những chiếc MiG-21 Angola và Cuba thường chạm trán với những chiếc Mirage của Không quân Nam Phi.
10117	Cả những cô gái cũng vậy."
10118	Cạnh ứng dụng hiển thị mười ứng dụng được sử dụng thường xuyên nhất của người dùng, với năm trong hai cột.
10119	Cảnh vật trong Knights of The Temple 2 khá đẹp.
10120	Cảnh vương yêu quý con nhỏ là vương tử Triều, muốn lập làm thái tử, nhưng chưa quyết định.
10121	Cả Nixon và Kissinger đều tuyên bố trước dư luận: hòa bình đã ở trong tầm tay.
10122	Càn Long Đế đích thân bày yến ở Trọng Hoa cung, lại sai người trí tế điển lễ, lại mệnh các Hoàng tử và Đại học sĩ đến tiễn.
10123	Càn Long Đế nhìn Hoàng thái hậu “Từ nhan khang dự, không giảm hàng năm” thì thấy vô cùng vui vẻ.
10124	Càn Long trong lúc bị uy hiếp đã lập lời thề và được các đương gia của Hồng Hoa hội thả ra.
10125	Càn Long vẫn đòi Triệu Huệ bắt bọn Cáp Tát Khắc Tích Lạt.
10126	Cần lưu ý có một số phụ nữ có màng trinh thuộc loại co giãn được, sẽ không bị rách dù đã quan hệ tình dục.
10127	Cần lưu ý rằng một số loại quả nang không mở ra.
10128	Cận Nam giao cho Tiểu Bảo nhiệm vụ làm nội gián trong triều đình.
10129	Cân nặng tối đa đã được ghi nhận là 4,5 đến 15 kg (9,9 đến 33 lb), cân nặng 15 kg có lẽ là của con chim nuôi nhốt.
10130	Cannan là một kẻ phạm tội hạng A trong HMP Full Sutton, York.
10131	Căn nhà 282 NKKN do ông chuyển nhượng từ Nguyễn Đăng Quang, giám đốc công ty sơn mài Lam Sơn, ngoài ra tại công ty Hồng Long còn 13 tài sản khác chưa được kê khai trong hồ sơ thi hành án.
10132	Căn nhà, hiện rất khó tìm, nằm tại Bin Grande, khi ấy là một khu ngoại ô danh tiếng, ở ngoài rìa Venice, trên bờ biển, với những khu vườn đẹp và nhìn thẳng ra Murano.
10133	Căn nhà mà Nobita sống có từ thời ông bà với chỉ hai tầng và một cái vườn nhỏ.
10134	Cần nhớ rằng ban đầu cả ba đều phục vụ chế độ Quốc xã, vì thế sau chiến tranh cố chứng tỏ họ chống đối Hitler và yêu chuộng hòa bình.
10135	Cá nóc hòm sống dưới đáy biển hầu như ở khắp nơi trên thế giới.
10136	Cả nồi mạch nha được nhào trộn với những nguyên vật liệu trên cùng những hạt bỏng trắng tinh, đun vừa lửa đến độ dẻo cần thiết, bánh mềm, đem lèn chặt trong những chiếc khuôn bằng gỗ hình chữ nhật được lót thêm vừng, lạc, mứt dừa.
10137	Canon PowerShot G7 X dùng bộ vi xử lý ảnh DIGIC 6, màn hình cảm biến, zoom quang học 3x.
10138	Cá non thường sống ở môi trường sống nông, cát hoặc bùn, trong khi cá trưởng thành thích sống ở vùng nước mở sâu hơn.
10139	Cân ô tô được chia ra làm nhiều loại khác nhau; trạm cân lắp đặt cố định và cân ô tô di động.
10140	Cần phải bảo vệ các khu vực đang nằm trong tay Lực lượng Viễn chinh Anh để sau này tiến hành tấn công.
10141	"Cần phải chấm dứt nạn thảm sát tê giác.
10142	Cần phải có them một máy phát nữa để có thêm một hyperbol khác.
10143	Cần phải lường trước sự ức chế hô hấp, giảm nhu động dạ dày và ứ đọng nước tiểu và xem xét điều trị cho những bệnh nhân đã điều trị morphine.
10144	Cần phân biệt vần nào mang dấu nào.
10145	Cần phân biệt với Thế tập (世袭) – được nhận quan tước tương đồng với tiền nhân, người nhờ Ấm tập hay Nhiệm tử chỉ được nhận quan chức cấp thấp, hàm rỗng (quan giai), thậm chí chỉ là tư cách làm quan (thay vì phải thi cử).
10146	Căn phòng chôn cất của Intef I đã được đào bên dưới nhà nguyện tang lễ.
10147	Căn phòng đầu tiên có đường kính rộng 5,2 mét được xây dựng dạng vòm giống như bức tường hành lang, trên cùng là một phiến đá lớn.
10148	Căn phòng mới do Etienne Haro, một nhà buôn tranh bạn Delacroix, tìm giúp.
10149	Căn phòng này nóng ẩm, ngột ngạt, nấm mọc trắng nền và chiếu.
10150	Cần rõ ràng rằng các khối bộ nhớ chính cấp phát cho bộ nhớ đệm.
10151	CAN-SPAM đưa ra các chuẩn mực về nội dung chứa trong các email thương mại, cho người nhận quyền yêu cầu huỷ đăng ký nhận email hoặc yêu cầu người gửi ngừng gửi email cho họ.
10152	"Can't Be Tamed" nhận được nhiều phản ứng và đánh giá tích cực từ các nhà phê bình đương đại.
10153	Cận thần của Đại danh Karatsu là Terazawa Katataka.
10154	Cần thận trọng khi dùng cho bệnh nhân bị phenylketon niệu vì các công thức của stronti ranelat có chứa phenylalanine.
10155	Cần thận trọng khi không sử dụng sữa dưỡng da tiêu dùng trong môi trường bệnh viện vì nước hoa và chất gây dị ứng có thể gây nguy hiểm cho người bị suy giảm miễn dịch.
10156	"can thiệp" vào thế vận hội Bắc Kinh năm 2008.
10157	Cần Thơ có diện tích 1.439,2 km², dân số là 1.235.171 người, mật độ dân số đạt 885 người/km².
10158	Cần Thơ nhiệm kỳ 2011 - 2016.
10159	Cantona cũng phải nhận án tù 14 ngày đối với hành vi phạm tội nhưng bản án được đã bác bỏ và thay thế bằng 120 giờ phục vụ cộng đồng.
10160	Cantor chứng minh rằng tập các số thực và tập các số nguyên dương là không cùng lực lượng.
10161	Cần trở lại thế giới khác trong phần sau của bộ truyện, nhóm của Inuyasha tìm kiếm Hosenki, nhưng được biết rằng anh ta đã chết và đứa con trai trùng tên của anh ta vẫn chưa thể tạo ra những viên đá quý.
10162	Cantuaria allani được Raymond Robert Forster miêu tả năm 1968.
10163	Cá nục bông bề ngoài có hình dáng mang sắc xanh ở phần lưng và màu trắng ở phần bụng, có thể có những sọc đậm hơn ở phần lưng, những sọc này có thể có màu vàng.
10164	Cá nục gai hay Cá nục thuôn (
10165	Cả nước chia thành 12 khu hành chính, trong đó Hà Nội là khu XI.
10166	Cả nước có khoảng 2/3 trẻ em theo học đầy đủ.
10167	Cá nướng thường được ăn kèm với các loại rau thơm, rau chuối thái nhỏ, và cơm.
10168	Cận vệ của Hoàng đế La Mã (
10169	Cần vương mang nghĩa "giúp vua".
10170	Canxi cacbonat rất dễ bị hòa tan và kết tinh lại; vật liệu kết tinh lại sẽ chứa carbon từ môi trường của mẫu, có thể có nguồn gốc địa chất.
10171	Canxi được huy động và chuyển vào sữa, lượng can xi trong máu giảm mạnh, đột ngột bò có thể bị chết sau một giờ nếu không được cấp cứu.
10172	Canxi sorbat là muối của axit béo không no có nhiều nối đôi.
10173	Cao 396 m (1.299 ft) so với bến cảng, tên của nó Pão de Açúcar được trong tiếng Bồ Đào Nha có nghĩa là "Bánh đường" là sự tương đồng với hình dạng truyền thống của đường tinh chế đường tinh luyện.
10174	Cao Bảo đến bình định cuộc nổi loạn.
10175	Cao Biền cũng không tiến hành nỗ lực nào để đánh bật Hoàng Sào, Đường Hy Tông vì thế đã cho tể tướng Vương Đạc làm Chư đạo hành doanh đô thống, chỉ huy chiến dịch chống Hoàng Sào.
10176	Cáo buộc tội danh lạm dụng tình dục của Romina Tejerina không được chứng minh, mà cô chỉ bị khởi tố tội giết người.
10177	Cao da trâu, sợi bông đốt thành tro, trộn đều uống trị thổ huyết, băng huyết, tiểu tiện ra máu.
10178	Cao độ chung tại các quần đảo phía đông cao nhất và thấp nhất là ở phía tây.
10179	Cáo đỏ có nguồn gốc từ thành phố Thành Vatican, Cáo đỏ là loài ăn tạp thích nghi và cơ hội", theo Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên và Tài nguyên thiên nhiên, chúng có khả năng thích nghi cao ở các đô thị.
10180	Cao độ của những âm phức tạp có thể được cảm nhận rất mơ hồ, có nghĩa là tùy vào người nghe mà có thể cảm nhận được sự khác nhau giữa hai hoặc nhiều nốt nhạc.
10181	Cao độ của Pyeongchang là 700 m trên mực nước biển, có nơi lên đến 1000 m trên mực nước biển.
10182	Cao độ phát điện cột nước là 151m theo chiều thẳng đứng.
10183	Cao Dung Dung, một học viên Pháp Luân Công từ tỉnh Liêu Ninh, đã được báo cáo bị tra tấn đến chết trong tù vào năm 2005.
10184	Cao Dương) phải quan hệ tình dục với mình, đe dọa rằng sẽ giết chết con trai Thái Nguyên vương Cao Thiệu Đức (高紹德) của bà nếu bà không chấp thuận.
10185	Cao Dương phản công thu lại đất đã mất.
10186	Cao Dụ thích chữ giao long trong sách Hoài Nam Tử nói rằng: “Da nó có từng hột (vẩy dày), người đời cho miệng nó là miệng gươm đao.”
10187	Cáo fennec có tuổi thọ lên đến 14 năm trong điều kiện nuôi nhốt.
10188	Cao Hoan biết chuyện đó, tỏ ý khâm phục bà.
10189	Cao Hoan dựa vào đất rộng người đông, lương nhiều ngựa khỏe, nắm giữ hầu hết những ưu thế chiến lược, muốn đánh một trận san bằng Tây Ngụy.
10190	Cao Hoan dùng hết chiến thuật, đánh thành không được, liền phái tham quân Tổ Hiếu Chinh đến khuyên Vi Hiếu Khoan đầu hàng.
10191	Cao Hoan thấy lòng tin của ông rất vững vàng, nên đồng ý.
10192	Cao Hoan thừa cơ hội đó mở cuộc đại tấn công quy mô, suýt nữa đã tiêu diệt được Tây Ngụy.
10193	Cao hơn 5 mét và nặng khoảng 21 tấn.
10194	Cao Húc bại thế và đầu hàng.
10195	Cao Hùng là thành phố chủ nhà của Thế vận hội năm 2009.
10196	Cao Khai Đạo sợ rằng các binh sĩ này sẽ quay lưng với mình nên đã chọn vào trăm dũng sĩ và chính thức xem họ là "nghĩa nhi", cho họ bảo vệ các nội, do Trương Kim Thụ (張金樹) thống lĩnh.
10197	Cảo không thể quyết đoán, bèn sai Bôn Đổ cùng Tư Trung đi gặp Tông Hàn bàn bạc, việc này do đó được quyết định.
10198	Cao lương còn có thể mang nghĩa là đồ ăn ngon.
10199	Cao Ly Cung Mẫn Vương (
10200	Cao Ly Thuận Tông (
10201	Cao Mật vương Tư Mã Lược thay Lưu Hoằng nắm quyền ở Kinh Châu, không ngăn nổi các lực lượng nổi dậy, nên triều đình hạ chiếu lấy Phan làm Thuận Dương nội sử, lưu vực Giang Hán lại yên.
10202	Cá Ong nhỏ có năm vạch đen trên cơ thể, khi trưởng thành chúng phát triển thành mười vạch trên cơ thể.
10203	Cao nguyên bao gồm các hồ nước ngọt và nước mặn cũng như các bãi muối và được bao quanh bởi những ngọn núi không có đường thoát nước.
10204	" cao nguyên chiếm phần còn lại của diện tích bề mặt, một lục địa nằm ở bán cầu bắc và lục kia nằm ở ngay phía nam xích đạo hành tinh.
10205	Cao nguyên Kachin bao gồm cả dãy núi Kumon Bum.
10206	Cao nguyên này chiếm trên 50% diện tích tỉnh Lâm Đồng.
10207	Cao nguyên Rockall ở Bắc Đại Tây Dương nằm dưới lớp vỏ lục địa.
10208	Cao sơn Lưu thủy tương truyền là bản đàn Bá Nha sinh thời hay tấu, nhưng chỉ Tử Kỳ thụ cảm được.
10209	Cao su lưu hóa là sản phẩm cách nhiệt được ưa chuộng trong công nghệ cách nhiệt cho đường ống hơi lạnh, đường ống nước lạnh, hệ thống cấp đông và đường ống nước nóng.
10210	Cao thị từ khi được định vào hầu Hoằng Lịch, hẳn là do Ung Chính Đế đã có ý ban cho danh vị Trắc Phúc tấn, nhưng do xuất thân Bao y mà không thể trực tiếp chỉ định trong Bát Kỳ tuyển tú mà thôi.
10211	Cao tốc gồm có các dự án thành phần: Quy Nhơn - Tuy Hòa, Tuy Hòa - Vân Phong, Vân Phong - Nha Trang.
10212	Cao Tông dần nhận ra Cối là gian thần nhưng vẫn phải e ngại mới phải truy phong tước vương.
10213	Cao Tông mất ngay sau đó.
10214	Cao Tông mới phong Cối làm Lễ bộ thượng thư và ban ngân bạch.
10215	Cao Tông phát liên tiếp 12 đạo kim bài thúc giục Nhạc Phi về nhanh.
10216	Cao Tông sai giam vào ngục, sau đó đày đến Đình châu.
10217	Cao Trạm tuần thị Lạc Dương, tùy công ban thưởng, Quang dời sang làm Thái úy, lại phong Quan Quân huyện công.
10218	Cao trình đỉnh đập 180m.
10219	Cao uỷ Bollaert và quyền tổng chỉ huy Battet bay ngay ra Hà Nội.
10220	Cao Vân bị phản quân giết chết, không rõ năm đó ông bao nhiêu tuổi.
10221	Cao Văn Phường nhận Huân chương Lao động hạng II nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Mở -Bán công Thành phố Hồ Chí Minh;Chủ tịch Hội đồng quản trị - Hiệu trưởng trường Đại học Bình Dương.
10222	Cao Vân tàn bạo giết hại nhiều người.
10223	Cả Pansexual và Omnisexual đều có được sự hấp dẫn với tất cả giới và giới tính.
10224	Cấp bậc Commodore đầu tiên được tạo ra vào giữa thế kỷ 17 trong Hải quân Hoàng gia Anh quốc.
10225	Cấp bậc sau cùng: Đại tá Tư lệnh Tiền phương Quân đoàn IV).
10226	Cấp bậc Thượng úy (上尉, Shang wei) được xếp là cấp bậc cao nhất trong cấp bậc sĩ quan sơ cấp.
10227	Cặp Bảo – Đại phản nghịch như vậy, trong con mắt mọi người quả là "ngu si không thể nào dùng lý lẽ khuyên bảo được".
10228	Cấp bão (Hoa Kỳ): 35kts – bão NĐ, áp suất 1008hPa (mBar).
10229	Cấp bão (Hoa Kỳ): 50 kn - Bão nhiệt đới.
10230	Cấp bão (Hoa Kỳ): vùng đối lưu nhiệt đới mức cao (lốc xoáy nhiệt đới đang hình thành).
10231	Cấp bão Nhật Bản: 120 kt - 905 hPa - Bão cuồng phong.
10232	Cấp bão (Nhật Bản):40 kts – bão NĐ.
10233	Cấp bão (Nhật Bản): 40kts - Bão nhiệt đới, áp suất 998 hPa.
10234	Cấp Bão (Nhật Bản): 50 kts - bão NĐ dữ dội.
10235	Cấp bão (Nhật Bản): 55 hải lý/giờ - Bão nhiệt đới dữ dội; Áp suất: 980 mbar (hPa).
10236	Cấp bão (Nhật Bản): 60 kts - Bão nhiệt đới dữ dội, áp suất trung tâm tối thiểu: 990 hPa.
10237	Cấp bão (Nhật Bản): 90kts - Bão cuồng phong.
10238	Cấp bão (Nhật Bản): Áp thấp nhiệt đới; Áp suất: 1006 mbar (hPa).
10239	Cấp bão (Việt Nam): Cấp 8 - Bão NĐ (ngừng phát tin cảnh báo vào ngày 18/07/2019).
10240	Cáp Cáp Phí Dương Cổ (哈哈费杨古).
10241	Cặp chân chắc, hơi đỏ hồng.
10242	Cặp chân thứ tư nhỏ với càng giống như nhíp ở cuối, cho phép cua dừa trẻ bám chặt vào bên trong vỏ hoặc vỏ dừa để tự bảo vệ, cua trưởng thành sử dụng cặp này cho đi bộ và leo trèo.
10243	Cặp chim điên bụng trắng có thể vẫn sống chung với nhau qua một vài mùa.
10244	Capcom cũng đã tung ra các gói mở rộng dùng để tải về trong đó có nhiều bản đồ mới.
10245	Cặp cửa thứ ba (R3 / L3), phía sau cánh, được di chuyển về phía sau.
10246	Cấp độ 5 sẽ áp dụng nếu virút được phát hiện ở ít nhất hai nước trong cùng một khu vực.
10247	Cấp độ cao cấp chỉ được trao cho các bậc thầy rất có kinh nghiệm với danh tiếng xuất sắc ở Wushu.
10248	Cặp đôi Caroline Garcia và Kristina Mladenovic là đương kim vô địch, nhưng Garcia không tham gia giải năm nay.
10249	Cặp đôi có một cậu con trai tên là Stanisław (sinh năm 2006) và một con gái tên là Janina (sinh năm 2008).
10250	Cặp đôi có với nhau một cô con gái tên là Marianna (sinh năm 1997).
10251	Cặp đôi định cư tại quê hương Nam Phi của Cullinan vào năm 1965.
10252	Cặp đôi được cho quần áo, quần áo của Chip là bản gốc Kit, trong khi Dale ngốc nghếch được mô hình hóa sau Magnum, P.I. với áo sơ mi Hawaii.
10253	Cặp đôi được mẹ của họ tháp tùng và nhận được lời chúc phúc cá nhân từ các thẩm phán vì tình yêu của họ, mặc dù các thẩm phán nói rằng sẽ không có bất kỳ hậu quả nào trong phán quyết cuối cùng của họ.
10254	Cặp đôi gặp gỡ hai chị em xinh đẹp Wichita (
10255	Cặp đôi này đã cùng nhau tạo nên ấn bản thứ 57 của sách kỷ lục Guiness 2013.
10256	Cặp đôi này rất phổ biến trong Fan Fiction cũng như Fan Art.
10257	Cặp đội này thường xuyên phạm tội, nhưng vẫn bị cảnh sát đánh bại và bắt giữ thường xuyên, chủ yếu khi Bean là nạn nhân hoặc nhân chứng của họ.
10258	Cặp đôi nghệ sĩ đã thực hiện một loạt các đóng góp cho âm nhạc Peru.
10259	Cấp độ thứ nhất gọi là R.U.S.E, đưa ra cái nhìn toàn cảnh và mang tính chiến thuật của toàn bộ chiến trường.
10260	Cấp độ trò chơi được dựa trên các địa điểm trong phim như Fix-It Felix, Jr, Hero's Duty, và Sugar Rush cũng như Nhà ga trung tâm trò chơi.
10261	Capehorn đã bí mật thu xếp chuyện này.
10262	Capehorn, một thành viên của bộ tộc, đã không đồng ý với cách hành xử hèn nhát của người Tiamat như vậy và quyết định nghiên cứu những pháp thuật cấm nhắm khôi phục lại thời kỳ huy hoàng cho cả bộ tộc.
10263	Cả Petard lẫn Hurworth đã đối đầu với chiếc U-boat bằng hỏa lực pháo QF 2 pounder “pom-poms” và Oerlikon 20 mm sau khi dàn pháo chính 4 inch tỏ ra không hiệu quả.
10264	Cặp gà lôi ở Himalaya, Ấn Độ.
10265	Cấp giấy phép xây dựng trong thời hạn không quá hai mươi ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, đối với nhà ở riêng lẻ thì thời hạn nêu trên không quá mười lăm ngày.
10266	Cấp hành chính này được phân cấp nhiều quyền tự chủ hơn về mặt quản lý ngân sách, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, quản lý đô thị.
10267	Ca phẫu thuật đã kết thúc thành công, nhưng Yoo Shi-jin vì làm trái quân lệnh nên bị cách chức và bắt giam 2 ngày.
10268	Ca phẫu thuật tách rời hai bé song sinh dính liền Trúc Nhi - Diệu Nhi đã kết thúc thành công lúc 18 giờ 50 ngày 15 tháng 7 năm 2020, tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (Thành phố Hồ Chí Minh).
10269	Cá phèn Hồng Hải (
10270	Capheris approximata được Ferdinand Karsch miêu tả năm 1878.
10271	Cặp hiện tượng đi qua gần đây nhất là vào ngày 8 tháng 6 năm 2004 và 5–6 tháng 6 năm 2012.
10272	Cấp hiệu của Thống chế Vương quốc Anh cũng tương tự.
10273	Capitaine Benoit của cơ quan mật vụ Pháp quản lý để đánh cắp các kế hoạch của máy bay chiến đấu mới của Đức.
10274	Capitol ban đầu khá dè dặt với các sản phẩm của The Beatles tại Mỹ, cũng vì những thành công hạn chế từ những nhãn đĩa trước là Vee-Jay và Swan (nhánh của Parlophone tại Mỹ).
10275	Cáp mang âm thanh hai chiều, video, đồng bộ hóa, điều khiển bật / tắt ghi âm và nguồn.
10276	Cáp Mê Xi muốn giết đứa bé, nhưng Ngột Truật vì kính trọng Lục Đăng nên không chấp nhận, nhận đứa bé làm con nuôi.
10277	Cặp nghệ sĩ hiphop người Nigeria, Young Paperboyz, cũng cho ra mắt phiên bản phối lại của họ cho "Pour It Up".
10278	Cáp nhận trách nhiệm, ém binh giữ yên trận địa, chư tướng đều vâng theo sự dụng binh của Cáp, bụng dân chúng mới yên.
10279	Cập nhật 10 tháng 5 năm 2007.
10280	Cập nhật 11 tháng 1 năm 2008.
10281	Cập nhật đến ngày 11 tháng 12 năm 2017.
10282	Cập nhật đến ngày 12 tháng 2 năm 2016.
10283	Cập nhật đến ngày 20 tháng 2 năm 2015.
10284	Cập nhật đến ngày 20 tháng 5 năm 2019.
10285	Cập nhật đến ngày 23 tháng 2 năm 2016.
10286	Cập nhật đến ngày 23 tháng 2 năm 2017.
10287	Cập nhật đến ngày 23 tháng 2 năm 2018.
10288	Cập nhật ngày 02 tháng 9 năm 2017.
10289	Cáp Nhĩ Tân là vùng có nhiều người Nga nhất bên ngoài lãnh thổ nước Nga.
10290	Cấp phép sản xuất và thị trường tiêu thụ pisco, hiện vẫn được sản xuất tại Peru và Chile, là chủ đề tranh chấp đang diễn ra giữa hai nước.
10291	Cặp rằng quản lý mọi công việc của tù nhân khác bên trong buồng giam cũng như khi đi làm việc khổ sai bên ngoài, thậm chí được phép tra tấn tù nhân khác nếu họ có xích mích.
10292	Cả Previa và Sienna đời đầu đều nhỏ hơn những chiếc minivan khác mà chúng cạnh tranh, nhưng Sienna từ 2003 ( đời Sienna 2004) đã tăng kích thước cho tương ứng với các đối thủ.
10293	CAPRISA 004 thử nghiệm trên tenofovir gel dẫn đến bằng chứng lây nhiễm.
10294	Capsaicin gây nóng và bỏng rát khi tiếp xúc với da người.
10295	Capsaicin và synephrine đã được báo cáo là có tác dụng bẻ gãy mỡ, đốt mỡ ở những con chuột được cho ăn thức ăn có chứa lượng mỡ cao.
10296	Cặp sinh đôi được sinh ra ở Trung Tâm Y tế Ronald Reagan UCLA, California, Rumi sinh trước Sir.
10297	Cặp song sinh có một em trai tên Dosu, sau này lấy tên Agaja, là tên truyền thống được đặt cho con trai đầu lòng được sinh ra sau khi sinh đôi.
10298	CAPS Research là một tổ chức nghiên cứu phi lợi nhuận được tài trợ bởi ISM và Trường Kinh doanh WP Carey tại Đại học bang Arizona chuyên cung cấp cái nhìn sâu sắc chiến lược cho các tổ chức hàng đầu toàn cầu.
10299	Cặp sừng này phần lớn phát triển trong 3 năm đầu đời của dê hươu.
10300	Cấp thứ nhất là tỉnh (
10301	Cáp treo Hồ Mây Park là công trình cáp treo hiện đại nối Hòn Rù Rì với khu du lịch Hồ Mây trên đỉnh núi Tương Kỳ.
10302	Cấp trung học bao gồm các trường học gồm các lớp 7 đến 12 và năm 13 (thứ sáu trên).
10303	Cặp vịt trống mái ở với nhau chỉ lúc sinh sản, sau đó chúng rời nhau.
10304	Cặp vợ chồng có hai cô con gái, Christine Aristide, sinh tháng 11 năm 1996 và Michaelle Aristide, sinh năm 1998.
10305	Cặp vợ chồng đã có một đứa con bị hội chứng Down thì nguy cơ bé thứ hai cũng bị hội chứng Down tăng nhẹ (khoảng 1%).
10306	Cặp vợ chồng đã cùng nhau phát hiện ra 370 loài cá và xuất bản 500 bài báo.
10307	Cặp vợ chồng đã kháng cáo quyết định tại tòa án liên bang.
10308	Cặp vợ chồng đã trốn đến Wisteria Lane để tránh phát hiện ra tội ác của họ.
10309	Cá quế lạc hay còn gọi là cá quế (
10310	Carabella insignis được Richard C. Banks miêu tả năm 1929.
10311	Cara góp mặt trong bài hát "1-800-273-8255" từ album Everybody của Logic.
10312	Caral hay Caral-Supe có thể được tìm thấy nhiều hơn trong các nguồn tiếng Tây Ban Nha theo Shady.
10313	Caravelle của Pháp.
10314	Carbohydrate thường đi vào tế bào sau khi chúng được tiêu hóa thành các monosaccharide.
10315	Carbon là chất dinh dưỡng quan trọng trong vùng đất ngập nước.
10316	Cardano nhận thấy phương pháp của Tartaglia thỉnh thoảng đòi hỏi ông phải tiến hành khai căn bậc hai của một số âm.
10317	Cárdenas là thành viên của Hội đồng quản trị của Đại học Los Andes.
10318	Cardiff trả đũa bằng một cú sút chìm của Ernie Curtis nhưng Dan Lewis đã may mắn cứu thua.
10319	Carey cắt tóc dài và uốn thẳng, còn mái tóc của Houston cắt theo kiểu pixie.
10320	Carey cho rằng cảm hứng cho video này là muốn đưa ra "cảm giác tự do và rộng mở", cố gắng thể hiện sự tự do mà cuối cùng cô cũng đạt được khi tự tay đạo diễn video âm nhạc của mình.
10321	"Carey thiết lập một tiêu chuẩn mạnh mẽ để so sánh với các nghệ sĩ đột phá khác thuộc thể loại này", Battel kết luận.
10322	Carfentanil đã được chọn vì hiệu nghiệm cao của nó.
10323	Caribou cất cánh lần đầu tiên vào năm 1958.
10324	Carina Jonsson của Nerikes Allehanda chỉ chấm cho album điểm 1/5 và phê bình khả năng thanh nhạc của Lena, bảo rằng cô "hát tệ như người mới biết karaoke", cũng như, cô gắng gượng một các ngu ngốc hát bằng giọng Anh".
10325	Caritas Việt Nam luôn sát cánh với các cơ quan từ thiện khác.
10326	Carl có thể lựa chọn giữa việc mua lại cửa hàng cho Zero để cứu lấy việc kinh doanh của Zero, hoặc giúp Zero gây chiến với kẻ địch của hắn, Berkley.
10327	Carl đề nghị hợp sức cùng họ chống lại Rev-9, và chuẩn bị tiêu diệt hắn.
10328	Carl đến trong một cơn giận dữ và giết Molly và Oda Mae sau đó bỏ chạy.
10329	Carleson kết hôn Butte Jonsson vào năm 1953, và họ đã có hai con: Caspar (sinh năm 1955) và Beatrice (sinh năm 1958).
10330	Carl Heinrich Bloch (23 tháng 5 năm 1834 - ngày 22 tháng 2 năm 1890) là một họa sĩ Đan Mạch.
10331	Carlos Moore, một trong những người nghiên cứu rộng về vấn đề này nói rằng "có sự đe dọa ngầm đối với người da đen ở Cuba, và họ biết rằng nếu họ nêu vấn đề chủng tộc ra là sẽ lập tức vào tù.
10332	Carlos, thân vương của Asturias, còn gọi là Don Carlos (8 tháng 7 năm 1545 - 24 tháng 7 năm 1568), là con trai cả và là người kế vị của vua Philip II thuộc Tây Ban Nha.
10333	Carlota học tại trường tiểu học quê hương của bà và theo học tại trường bình thường của Man Man Ca Caizizares ở Quito để tốt nghiệp làm giáo viên.
10334	Carl Roebuck, The World of Ancient Times, p. 53. Vương quyền thiêng liêng này đã được thiết lập vững chắc như là nền tảng của nhà nước Ai Cập và sẽ tồn tại trong suốt ba thiên niên kỷ tiếp theo.
10335	Carl Sagan từng kết hôn 3 lần và có ba người con.
10336	Carlsen tham dự Giải Tưởng niệm Tal từ ngày 12 đến 23 tháng 6. Anh về thứ 2 với 5½/9 điểm, nửa điểm sau Boris Gelfand.
10337	Carl Stamitz qua đời 10 tháng sau khi vơ ông ra đi.
10338	Carl và Michonne đi cùng nhau, Michonne kể với Carl toàn bộ chuyện đã xảy đến với bạn, người yêu và con trai của cô.
10339	Carl vén áo của mình lên, để lộ ra một vết cắn trên bụng.
10340	Carlyle chạy vào tòa nhà đang cháy, tin rằng Wheeler vẫn còn bên trong, và bị thương nghiêm trọng trước khi được cứu bởi Barnum.
10341	Carmen Aída Lazo (San Salvador, ngày 3 tháng 1 năm 1976) là một nhà kinh tế người Salvador và trưởng khoa Kinh tế và Kinh doanh tại Escuela Superior de economía y Negocios.
10342	'carne de vinha d'alhos' '(theo nghĩa đen là "thịt trong nước xốt tỏi").
10343	Cá rô bắt được sẽ dùng làm canh cá.
10344	Cá rô đầu dẹt Úc (
10345	Cá rô đồng có thể sử dụng làm nhiều món ăn ngon và đặc biệt hơn là rất giàu hàm lượng chất dinh dưỡng.
10346	Carol chứng kiến hành động của Rick với nét mặt bàng hoàng.
10347	Carol định mở cửa ra và dùng dao giết chết chúng, nhưng Daryl đã ngăn cô lại và nói rằng cô không cần phải làm vậy.
10348	Carol đồng ý và Rick nói lời cảm ơn.
10349	Caroline cũng sang Anh đoàn tụ với chồng vào tháng 10 cùng năm, cùng với các con gái của họ, trong khi con trai trưởng Frederick vẫn ở lại Hanover và được trông nom bởi những người giám hộ.
10350	Caroline viết thư cho con gái bà về nỗi buồn "không thể diễn tả" trong ngày chia li.
10351	Carol liền kể lại chuyện cô và Sophia đã bị Ed đánh đập đến nỗi phải đến căn phòng trước đó để trốn một ngày rưỡi.
10352	Carol Musyoka (sinh năm 1963) là một luật sư, giám đốc điều hành doanh nghiệp và là doanh nhân người Kenya.
10353	Carol nhìn cô bé với vẻ thất vọng.
10354	Carolus I đã phải tổ chức ba chiến dịch chinh phạt lớn trong các năm 783 và 784. Thậm chí ông đã ở lại miền Sachsen trong suốt mùa đông 784-785.
10355	Carol và Morgan kết bạn với King Ezekiel, thủ lĩnh của cộng đồng Kingdom, trong khi đó Maggie và Sasha gia nhập Hilltop.
10356	Carolyn Galve là giám đốc điều hành của bộ phim trong suốt thời gian hoạt động.
10357	Caroten góp phần vào quá trình quang hợp bằng cách truyền năng lượng ánh sáng mà chúng hấp thụ chất diệp lục.
10358	Cá rô thật có vảy "xù xì" hoặc hình lược.
10359	Caro tiên sinh sau đó đã gửi tối hậu thư tới Sanclemente, yêu cầu chiêm lĩnh.
10360	Cà rốt và táo chứa nhiều đường thực vật, chỉ nên cho thỏ ăn những loại này ít.
10361	Carpathonesticus eriashvilii được Yuri M. Marusik miêu tả năm 1987.
10362	Carpenter gợi ý rằng khi nhìn từ trên xuống, các tấm sừng phải đi theo cặp, tạo hình chữ V ngược ở cổ, với phần giữa cổ có các vảy xương nhỏ tròn tạo khoảng cách để di chuyển cổ.
10363	Carpilius là một chi cua trong họ Carpiliidae.
10364	Carrey và Womer ly dị vào năm 1995.
10365	Carrie đã thắng cả ba giải.
10366	Carrier vẫn là người đứng đầu thế giới về sản xuất các máy lò, thông gió, điều hòa nhiệt độ và máy làm lạnh dùng trong thương mại và trong nơi cư ngụ.
10367	Carrie trở nên điên cuồng và làm mưa đá từ trên trời rơi xuống để phá nát ngôi nhà.
10368	Carrillo thi đấu cho nhiều câu lạc bộ ở First Division; trong đó bao gồm Alianza, Isidro Metapán và Municipal Limeño.
10369	Carshalton đứng thứ 21 ở giải Isthmian League Premier Division 2012-13, giải đấu mà thông thường đã chứng kiến ​​độii xuống hạng.
10370	Carson Kressley là chuyên gia bình luận và người huấn luyện thí sinh trình diễn Lu Sierra là hai người phân tích các phần của đêm chung kết trong suốt chương trình truyền hình của cuộc thi.
10371	Carson nói dối với Rich rằng Kyle đang đe dọa đánh bom máy bay trừ khi tiền chuộc được chuyển vào một tài khoản ngân hàng.
10372	Carsten Jensen sống chung (mà không kết hôn) với nhà văn nữ Liz Jensen.
10373	Carter Horton (Kerr Smith): Carter là một vận động viên và hơi du côn một tí, người không bằng lòng với Alex xuyên suốt tập phim vì nghĩ rằng Alex là một kẽ điên cuồng và đáng sợ.
10374	Carter là một thành viên sáng lập của Đại hội Nhân dân và tham dự Hội nghị Quốc gia đầu tiên.
10375	Carter vẫn là ứng cử viên Đảng Dân chủ duy nhất kể từ năm 1964 giành được đa số các bang miền Nam.
10376	Carthage lúc này đang nắm quyền làm chủ hải quân ở khu vực miền Tây Địa Trung Hải.
10377	Cá rựa có thể được băm nhuyễn làm chả rồi tùy nhu cầu mà kho, nấu canh, chiên.
10378	Carvedilol có thể che giấu các triệu chứng của lượng đường trong máu thấp (
10379	Cas A là 3C461 trong Danh mục nguồn phát sóng Cambridge thứ ba và G111.7-2.1 trong Danh mục xanh của tàn dư siêu tân tinh.
10380	Cas A là một trong những nguồn phát thanh thiên văn rời rạc đầu tiên được tìm thấy.
10381	Cá sam được nuôi khá nhiều ở một số nước như Thái Lan, Malaysia, Nhật Bản, Đài Loan, là vật nuôi có giá bán rất đắt đỏ.
10382	Cá săn mồi có thể phát hiện ra mồi thông qua thính giác của nó.
10383	Cả São Paulo và bờ biển gần đó đều không bị ảnh hưởng bởi cơn bão nhiệt đới và hoạt động lốc xoáy là không phổ biến.
10384	Cäsar của ông, ngoài ra lực lượng kỵ binh Phổ đã phóng ngựa từ doanh trại của ông tại Peterswaldau đến chiến trường.
10385	Casas Colgadas (Các ngôi nhà treo).
10386	Casas & M.Laínz miêu tả khoa học đầu tiên năm 1982.
10387	Casas mô tả khoa học đầu tiên năm 1993.
10388	Casas mô tả khoa học đầu tiên năm 2004.
10389	Cả sắt(III) florua khan cũng như hydrat của nó đều hút ẩm.
10390	Cá sấu ăn thịt người ra mắt phòng vé Úc vào ngày 11 tháng 11 năm 2007.
10391	Cá sấu hoa cà sử dụng nhiệt độ môi trường để duy trì thân nhiệt của chúng.
10392	Case Closed File 1, Volume 1, or anime episode 1. Tuy nhiên, ông chỉ xem mình không là gì khác ngoài một nhà văn.
10393	Casey và Masazuka lao vào đánh nhau.
10394	Cash phủ nhận việc Philips đã từng nói như vậy trong một buổi phỏng vấn năm 2002.
10395	Ca sĩ dân gian Ba Lan Maryla Rodowicz cũng đã từng trình diễn một bản cover nổi tiếng của bài hát.
10396	Ca sĩ Edita P'ekha đề nghị bà dùng âm trong tiếng Moldova với chữ "u" cuối cùng.
10397	Ca sĩ Lan Ngọc đánh giá giọng ca Trang Mỹ Dung có chất trầm buồn, da diết nhưng không bi lụy, não nề.
10398	Casino da Póvoa, một sòng bạc Bồ Đào Nha khai trương đầu thập kỉ 1930.
10399	Ca sĩ và nhà soạn nhạc người México Malukah là một trong những diễn viên lồng tiếng mang đến tiếng thét chiến tranh và các hiệu ứng giọng nói khác cho trò chơi.
10400	Cá sơ chế đem ướp muối qua một ngày đêm, lưu ý nhồi kỹ muối vào mang và bụng cá, sau đó lại rũ sạch hết muối trong cá ra, tùy mặn nhạt mà lấy cữ tay rũ muối.
10401	Cá song chấm trắng Thái Thanh Dương (chủ biên), Các loài cá thường gặp ở Việt Nam, Bộ Thủy sản, Hà Nội, 2007.
10402	Cá song gió Thái Thanh Dương (chủ biên), Các loài cá thường gặp ở Việt Nam, Bộ Thủy sản, Hà Nội, 2007.
10403	Cá sống khu vực ven biển, thức ăn chủ yếu là động vật đáy.
10404	Cá sống tầng sâu có thị giác rất kém, gần như không thấy gì.
10405	Cassandra nhận lời nhưng sau đó, nàng mộng thấy Apollo ruồng bỏ mình nên nàng đã từ chối Apollo.
10406	Cassette BASIC cung cấp giao diện người dùng mặc định nếu không có ổ đĩa mềm được cài đặt, hoặc nếu mã khởi động không tìm thấy đĩa mềm có thể khởi động khi bật nguồn.
10407	Cassiterit là quặng sản xuất thiếc chính trong quá khứ cũng như ngày nay.
10408	Castelgrande được mở rộng với một nhà nguyện, các ngôi nhà lớn, tháp canh và doanh trại.
10409	Castianeira alba được miêu tả năm 1969 bởi Reiskind.
10410	Castianeira arcistriata được miêu tả năm 1996 bởi Chang-Min Yin et al.
10411	Castianeira truncata được Otto Kraus miêu tả năm 1955.
10412	Castianeira venustula được miêu tả năm 1895 bởi Pavesi.
10413	Castianeira zembla được miêu tả năm 1969 bởi Reiskind.
10414	Casting couch là bất hợp pháp theo luật của Hoa Kỳ và luật California.
10415	Castro bắt đầu vận động chống lại Batista bằng biện pháp quân sự.
10416	Castro đã cố gắng dàn xếp một cuộc tổng đình công vào năm 1958, nhưng không thể giành được sự ủng hộ của những người Cộng sản hoặc liên đoàn lao động.
10417	Cá sú mì sản sinh ra loại trứng và ấu trùng biển khơi mà cuối cùng định cư trên hoặc gần rạn san hô.
10418	Cá sụn là không liên quan trực tiếp đến "cá xương", nhưng đôi khi gộp lại với nhau vì đơn giản cho việc mô tả.
10419	Catalog of Fishes electronic version (ngày 29 tháng 3 năm 2011).
10420	Cataluña, Galicia và xứ Basque tự xác định là dân tộc, họ được cấp quyền tự quản thông qua một quá trình nhanh chóng.
10421	Cá tầm Kaluga và Amur là loài đặc hữu.
10422	Catasetum pileatum là một loài lan trong chi Catasetum.
10423	Cả Tây Ban Nha và Ý đều vượt qua vòng tứ kết và bán kết để chạm trán nhau lần thứ 2 trong trận chung kết.
10424	Cả Taylors, "Lucky" và Vera Sutton được cho là những nhân viên lễ hội lưu động đã đến thăm trang trại này.
10425	Cả Tayoan và tên đảo Taiwan đều xuất phát từ một từ trong tiếng Siraya, ngôn ngữ của một trong các bộ tộc thổ dân Đài Loan.
10426	Cả Tây và Đông Bengal chứng kiến qua dòng người tị nạn lớn trong và sau khi phân chia vào năm 1947.
10427	Cát Bà, còn gọi là đảo Ngọc, là hòn đảo lớn nhất trên tổng số 1.969 đảo trên vịnh Lan Hạ.
10428	Cắt buồng trứng một phần là một thuật ngữ đôi khi được dùng để mô tả một loạt các phẫu thuật như cắt bỏ u nang buồng trứng, hoặc cắt bỏ bộ phận của buồng trứng.
10429	Cát dầu đã được khai thác từ thế kỷ 18.
10430	Cá tetra đỏ chấm đen ăn giun, côn trùng nhỏ và loài giáp xác.
10431	Cát giàu manhếtit có màu từ sẫm tới đen, giống như cát có nguồn gốc từ đá bazan núi lửa và opxidian (obsidian).
10432	Cả Thái thượng hoàng và Thái thượng hoàng hậu đều từng tính đến việc phế truất Cao Vĩ và lập Cao Nghiễm làm hoàng đế, song cuối cùng đã không làm như vậy.
10433	Cả thành phố bước vào 'trạng thái thời chiến', gấp rút xét nghiệm hơn 6 triệu dân.
10434	Cá thành thục sau 1 năm tuổi.
10435	Cả tháp cao 19 m trong khi đèn cao 18 m so với mức triều trung bình.
10436	Catharines sau đó được đặt tên của Mary Malcolmson.
10437	Cả thảy toàn bộ Tĩnh Hải quân được chia thành 314 giáp.
10438	Cá thể cái có kích thước sải cánh lớn hơn cá thể đực, các đuôi cũng dài và rõ rệt hơn.
10439	Cá thể cái này là thành viên cuối cùng của phụ họ tê giác tại Việt Nam và nơi đây là ngôi nhà của nó.
10440	Cá thể có thể được phân biệt bởi số lượng các âm phát ra từ trong một cuộc hú hót này.
10441	Catherine de Medicis, Vương hậu nước Pháp.
10442	Catherine Igathe (chưa rõ năm sinh) là một nữ doanh nhân người Kenya và là giám đốc kinh doanh, giám đốc quản lý và giám đốc điều hành của Công ty Trách nhiệm hữu hạn về Bảo hiểm American International Group Kenya.
10443	Catherine sử dụng các họa sĩ, kiến trúc sư hàng đầu để dựng kịch, âm nhạc, và hiệu ứng sân khấu phục vụ các sự kiện này.
10444	Catherine vào lúc đó vẫn chưa được gửi đến Anh, điều này khiến triều đình Henry VII lo lắng và bày tỏ liệu cuộc hôn nhân có diễn ra hay không.
10445	Cá thể sên thay đổi màu sắc với sự thay đổi trong tiêu thụ thức ăn, tiếp xúc với ánh sáng và độ ẩm.
10446	Cá thể trưởng thành được ghi nhận vào tháng 11.
10447	Cá thể trưởng thành mọc cánh từ tháng 11 tới tháng 12. Mỗi năm loài này có một thế hệ Woodhall, S. Field Guide to Butterflies of South Africa, Cape Town: Struik Publishers, 2005.
10448	Cá thể trưởng thành mọc cánh từ tháng 9 tới tháng 11. Mỗi năm loài này có một thế hệ Woodhall, S. Field Guide to Butterflies of South Africa, Cape Town: Struik Publishers, 2005.
10449	Cá thể trưởng thành mọc cánh từ tháng 9 tới tháng 12, đỉnh điểm vào tháng 10. Mỗi năm loài này có một thế hệ Woodhall, S. Field Guide to Butterflies of South Africa, Cape Town: Struik Publishers, 2005.
10450	Cá thể trưởng thành thân có màu nâu vàng lục.
10451	Cá thia vây đốm thường bị nhầm với cá thia lá mạ (
10452	Cả Thiên Phong và Nghiêm Hiểu Thanh bị trọng thương nên Lâm Khang và Lãnh Tử Yên phải chăm sóc nhưng Lâm Khang quyết không nhận cha mẹ ruột (vì cho rằng tội ác của cả hai người giết rất nhiều người bị oan).
10453	Cá thu có thể dễ dàng bị ươn, vì vậy chúng thường được ăn sống ngay sau khi bắt được.
10454	Cá thu Đại Tây Dương (
10455	Cá thu là các loại cá biển cỡ lớn có thể dài tới 1,68 m. Đặc điểm chung của các loại cá thu là thân dài, thon, có nhiều vây nhỏ nằm sau các vây lớn ở lưng và bụng.
10456	Cá thường tập trung ở những vùng nước có khả năng có mồi tự nhiên nhiều nhất.
10457	Cá Thu Vạch có hai vi cứng ở lưng và bụng.
10458	Cathy Cohen miêu tả cách khuôn mẫu "nữ hoàng phúc lợi" tạo nên hình tượng quỷ hóa người phụ nữ da đen đơn thân, do họ đi chệch khỏi những quy ước thông thường về cấu trúc gia đình.
10459	Catinat qua đời tại Saint-Gratien trong năm 1712.
10460	Cá tính của anh có phần hài hước, thỉng thoảng có chút gì đó không đứng đắng.
10461	Cát Luân sau đó đã rất tức giận chửi mắng quan huyện lệnh thậm tệ vì cho rằng ông ta cố tình làm mất uy tín của thời thái bình thịnh thế.
10462	Cắt Mauritius săn mồi bằng các chuyến bay ngắn và nhanh chóng qua các khu rừng.
10463	Cả tổng thống và phu nhân lập tức được cách ly, do đó Trump không còn vận động trước quần chúng được nữa.
10464	Cát phục quái thêu hoa văn Ngũ trảo Chính long tứ đoàn (五爪正龍四團), trước sau-hai vai từng chỗ một hình.
10465	Cát phủ dày hơn 1 mét, việc khai thác cát để xây dựng và san lấp liên tục trong 20 năm mới đến lớp đất thịt thuận lợi cho canh tác.
10466	Cá tráp vàng là đối tượng rộng muối, có thể sống ở vùng nước lợ ven biển, vùng biển sâu.
10467	Cá trích lưng xanh (
10468	Cá trích Madeiran (
10469	Cá trích mình dày được cho là duy nhất trong số các loài cá trong việc tiến hóa khả năng phát hiện siêu âm (âm thanh ở tần số trên 20 kHz, đó là giới hạn của người nghe).
10470	Cả trong Anime 90s và Manga, Sailor Pluto biết đến và sở hữu Báu vật của mình.
10471	Cả trong Đại Nam Thực lục và Hoàng Việt Long Hưng chí mặc dù đề cập đến rất nhiều văn thần, võ tướng Tây Sơn ra hàng nhưng đều không nhắc đến tên ông.
10472	Cá Tropheus Duboisi có khả năng làm vệ sinh bể cá rất tốt.
10473	Ca trù hát và người ca (bài hát truyền thống từ miền Bắc và miền Trung) là phụ nữ, trong khi đờn ca tài tử bao gồm các ca sĩ nam nữ và họ có vai trò bình đẳng.
10474	Cả trường ăn mừng chiến thắng.
10475	Cá trưởng thành có cách rất đặc biệt.
10476	Cá trưởng thành thường có thân màu xanh lam hoặc xanh đen.
10477	Catterick tại Richmondshire, North Yorkshire, và là chiếc tàu chiến duy nhất của Hải quân Anh được đặt cái tên này.
10478	Cắt tỉa thường xuyên 2-3 lần trong năm, lấy đi những sợi lông dài quá mức từ tai và cắt lông giữa đệm thịt và móng.
10479	Ca từ của album chủ yếu bàn về vấn đề trở nên nổi tiếng và đạt được hào quang, riêng "Poker Face" thì lại nói bóng gió về chuyện tình dục.
10480	Ca từ của album kể về sự "khao khát của bản thân, sự mong nhớ" của Adele, cùng "sự u buồn khi thời gian trôi nhanh", liên quan đến chủ đề làm mẹ và hối tiếc.
10481	Ca từ của bài hát rất gần với nguyên bản.
10482	Catullus cũng viết những bài thơ tấn công kẻ thù của mình.
10483	Ca từ trích từ album — và một số câu hát từ những phiên bản cũ hoặc thay thế của các bài hát — đều được phát hành sau với những dòng ghi chú cho đĩa đơn "Lithium" năm 1992.
10484	Ca tử vong tăng thêm 301 trường hợp lên 23.822.
10485	Câu 24 trong Chương 5 chép rằng "Ta chỉ muốn cho lẽ phải như nước tuôn trào, cho công lý như dòng suối không bao giờ cạn."
10486	Câu anh hay nói nhất: "Tôi ghét bạo lực!"
10487	Cậu ấy đã đến một cách thật bất ngờ và giúp Violet thoát ra khỏi màn đêm tăm tối đang bủa vây lý trí lẫn trái tim của cô gái.
10488	Câu ấy đáng tin thay!
10489	Cậu ấy là một nghệ sĩ thực sự, một chàng trai tuyệt vời.
10490	Cậu ấy là một tài năng toàn diện và có thể phát triển hơn nữa - cậu ấy có tiềm năng lớn."
10491	Cậu ấy sinh ở Busan, Hàn Quốc.
10492	Cậu ấy thực sự đã rất chăm chỉ.
10493	Cậu ấy xem Hachiman như một người bạn sau khi hai người được ghép đôi với nhau trong các tiết thể dục.
10494	Cẩu Bang Đạt bị cáo buộc tư thông địch quốc (Liêu), bị xử tử.
10495	Cậu bảo vệ quyền của người khuyết tật và bảo vệ các bạn đồng trang lứa khuyết tật ở trường khi những kẻ bắt nạt chế nhạo họ.
10496	Cầu Bay Bridge bị hư hại sau trận động đất năm 1989.
10497	Cậu bé Cá Mập còn có thể giao tiếp với các loài sinh vật biển và không bị ảnh hưởng bởi áp suất dưới biển hay bệnh khí áp.
10498	Cậu bé chính là khởi nguồn của mọi niềm vui."
10499	Cậu bé đặc biệt (
10500	Cậu bé đã đi tiểu vào dây dẫn cháy và nhờ đó cứu được thành phố.
10501	Cậu bé đã học tại St Paul's School, và sau đó, từ năm 1673, học tại The Queen's College, Oxford.
10502	Cậu bé Dill, nhẽ ra phải sống với ông cha dượng, người chẳng bao giờ quan tâm đến cậu, trốn nhà đến Maycomb và trốn dưới gầm giường cô bé Scout.
10503	Cậu bé được đặt tên là Makoto phỏng theo chữ "Thành" trên lá cờ Shinsengumi.
10504	Cậu bé Frederick sống với bà ngoại, nhưng đến bảy tuổi lại bị tách khỏi bà và bị đưa đến nông trại Wye House để làm việc dưới quyền quản đốc của Aaron Anthony.
10505	Cậu bé hứa rằng sẻ chiến thắng cuộc đua để có thể sửa chữa phi thuyền của họ.
10506	Cậu bé Nicolai Rubtsov sớm mồ côi bố, Mikhail Rubtsov (1900 – 1962), theo như cách nghĩ của các con thì bố chết ở chiến trường năm 1941 (trên thực tế ông vẫn sống sau chiến tranh nhưng không liên hệ gì với các con mà sống riêng).
10507	Cậu bị đưa đến đây với cha mình và bị bắt làm việc tại Auschwitz.
10508	Câu cá diếc người ta hay dùng loại lưỡi nhỏ như câu cá rô đồng.
10509	Cầu Cẩm Xuyên và Nhân Chính điện có chức năng như nhà làm việc của triều đình.
10510	Cầu Cảng Sydney có nhịp chính dài thứ 6 trên thế giới, là cầu vòm cao nhất thế giới, 134 m từ đỉnh cầu xuống mực nước sông.
10511	Cậu chủ của Nonohara Kaede và là thành viên của Câu lạc bộ Kiếm đạo.
10512	Câu chuyện bắt đầu khi anh đang học năm ba trung học hiệu.
10513	Câu chuyện bắt đầu khi cô lợn cái của ông John Arable cho ra đời một lứa lợn.
10514	Câu chuyện bắt đầu khi phần Spirou et les héritiers kết thúc.
10515	Câu chuyện bắt đầu ở đất nước nhỏ bé Ramira,có 2 đứa trẻ tên Biancaster(Bii)và Byorn Kakhan Pyoredova là những đứa trẻ hồn nhiên và gắn bó với nhau từ nhỏ.
10516	Câu chuyện bắt đầu xảy ra khi Viện Nghiên cứu Địa lý Quốc gia Mỹ đưa ra một thông tin mật cho chính phủ rằng lượng dầu thô dự trữ trên toàn cầu đã trở nên cạn kiệt và chỉ sau 10 – 15 năm nữa thì sẽ hết sạch.
10517	Câu chuyện của bà được kể trong cuốn sách đầu tiên Ab Urbe Condita của Livy và các mẫu chuyện từ Ennius, Annales Ennius, Annales, I, fr.
10518	Câu chuyện của Figi cũng phần nào thúc đẩy Đạo luật sử dụng cần sa trong y tế tại Hoa Kỳ.
10519	Câu chuyện của game là phần tiếp theo của Tenchū 2, nhưng đây là phiên bản nhận được nhiều đánh giá tồi với đồ họa hời hợt và lối chơi thiếu sâu sắc.
10520	Câu chuyện của Heian Fūunden xoay quanh việc quỷ tộc Yamawarawa đột nhiên tạo phản, chống lại Triều đình, sau biến cố Taira no Masakado gây loạn 60 năm.
10521	Câu chuyện của Yeager hiện nay đã được xác nhận là sai.
10522	Câu chuyện đã gây một tiếng vang rất lớn đương thời.
10523	Câu chuyện diễn ra ở Tây Ban Nha vào mùa hè năm 1944, năm năm sau Nội chiến Tây Ban Nha, trong thời kỳ đầu của Pháp.
10524	Câu chuyện diễn ra vào một ngày nọ, khi Michikaze cảm thấy không thỏa đáng về thư pháp của mình, ông bèn đi dạo ngoài trời mưa.
10525	Câu chuyện đưa ta đến với một thế giới hư cấu, tại đây lục địa chính được gọi là Westeros (và một phần lục địa khác ở phía Đông bí ẩn được gọi là Essos).
10526	Câu chuyện được dàn dựng tinh tế.
10527	Câu chuyện được lồng ghép những bài học mà tác giả trải nghiệm và muốn chia sẻ lại với độc giả.
10528	Câu chuyện hé lộ về nhà Nanaya và Thối Ma Tổ Chức mà họ tham gia vào.
10529	Câu chuyện in đầu tiên của anh là "Robin, the Boy Wonder."
10530	Câu chuyện kết thúc tại nơi nó bắt đầu: tu viện.
10531	Câu chuyện kể về một cô gái bụ bẫm 30 tuổi tên là Sam Soon (Kim Sun Ah đóng).
10532	Câu chuyện kể về Nakano Kuroto, một nhân viên làm việc cật lực tại công ty của mình, cuộc sống của anh đã tốt đẹp hơn khi gặp một nữ cáo tận tình chăm sóc anh tên Senko.
10533	Câu chuyện kể về nhân vật Keito Aoyama khi cô 16 tuổi.
10534	Câu chuyện khai thác sâu vào những suy tư, trăn trở nội tâm của tuổi mới lớn trên một nền điệu gợi về tuổi thơ sống chan hòa giữa thiên nhiên rừng núi, phảng phất phong vị miền quê và tình làng xóm.
10535	Câu chuyện này có lẽ bắt nguồn từ một sự tích dân gian Hy Lạp, ban đầu độc lập, không liên quan tới sử thi Odyssey.
10536	Câu chuyện này cũng được chia sẻ trên blog.
10537	Cậu chuyện này là đề tài sáng tác phổ biến trong thi ca, nghệ thuật.
10538	Câu chuyện này liên quan đến các chủ đề như phân biệt chủng tộc, sự khác biệt về văn hóa và thế hệ, sự mất mát và lòng tham của con người.
10539	Câu chuyện này nối tiếp true end của đường Akiha trong Tsukihime.
10540	Câu chuyện rất dài.
10541	Câu chuyện tập trung vào hai đứa trẻ, Gerda (khuôn mẫu cho Công chúa Anna sau này) và Kai, người bị nguyền rủa có thái độ đầy tiêu cực sau khi một mảnh vỡ từ chiếc gương thần găm vào mắt cậu.
10542	Câu chuyện tập trung vào Lớp Zero, một nhóm mười bốn học sinh tới từ Vermillion Peristylium, một học viện pháp thuật ở Dominion of Rubrum.
10543	Câu chuyện tập trung vào một vụ ám sát nhằm vào Tổng thống Hoa Kỳ, được mô tả từ nhiều góc nhìn một sự kiện xảy ra của các nhân vật khác nhau.
10544	Câu chuyện thứ ba: "Sang Kancil và con cá sấu": Một ngày nọ, có lần Kancil cần qua sông, nó muốn băng qua nhưng ngặt một nỗi con sông quá rộng mà đầy rẫy những cá sấu đói mồi.
10545	Câu chuyện tình yêu này cuối cùng dẫn đến một cuộc chiến tranh sử thi giữa hai đế quốc.
10546	Câu chuyện tranh cãi giữa người mẫu Thiên Trang và quản lý truyền thông xã hội của chương trình Vietnam's Next Top Model xuất phát từ việc Kikki Lê chuẩn bị dự thi Asia's Next Top Model.
10547	" Câu chuyện trong đó tóc của Kirie bị nguyền rủa bởi hình xoắn ốc phản ánh một chủ đề lặp đi lặp lại trong tác phẩm của Ito, trong đó tóc của một nhân vật nữ chính có một cuộc sống riêng.
10548	Câu chuyện trong Oregairu được kể qua góc nhìn của cậu.
10549	Câu chuyện tương tự 5.000 năm trước đã xảy ra ở Ai Cập.
10550	Câu chuyện tuy đơn giản, nhưng cái xuất sắc là tác giả đã khéo dùng điệp văn, điệp ngữ để lập đi lập lại một sự việc, khiến cuốn hút người đọc và khiến câu chuyện trở nên hấp dẫn.
10551	Câu chuyện về các Argonaut cũng đặc biệt phổ biến (tương tự như huyền thoại Herakles), tạo nên một tập hợp truyện kể mà một số những nhân vật truyền kì địa phương gắn với nó.
10552	Câu chuyện về con búp bê trở thành nguồn cảm hứng cho cảnh mở đầu của bộ phim "
10553	Câu chuyện về đàn cá thần thứ ba lưu truyền hàng trăm năm ở địa phương, kể lại, trong thời gian đóng quân ở quanh suối cá, một vài lính Pháp tử vong sau khi bắt loài cá này ăn.
10554	Câu chuyện về Lobo cũng là chủ đề bộ phim tư liệu của đài BBC do Steve Gooder năm 2007.
10555	Câu chuyện về Meir đã trở thành chủ đề cho nhiều tác phẩm hư cấu.
10556	Câu chuyện về Momotarō có lẽ có quan hệ mật thiết với thành phố Okayama, và câu chuyện về cậu có lẽ bắt nguồn từ đây.
10557	Câu chuyện về vị nữ hoàng dũng cảm giết chồng và lên ngô đã lay động người Maldives qua nhiều thế hệ.
10558	Câu chuyện về Vương tài nhân lưu truyền hậu thế, được đời sau cảm động và thán phục, trong cả cuộc đời nàng đã độc sủng mọi tình yêu của Đường Vũ Tông.
10559	Câu chuyện vì thế không có hồi kết.
10560	Câu chuyện xoay quanh Bernard - một bạn học của Olivier, đang chuẩn bị học đại học - phát hiện ra anh ta là con hoang và coi đó là một lý do để chạy ra khỏi nhà.
10561	Câu chuyện xoay quanh cặp vợ chồng có con trai không hiểu sao đi vào tình trạng hôn mê và trở thành một vật chứa cho hồn ma trong một không gian tâm linh muốn cư ngụ cơ thể của mình, để sống một lần nữa.
10562	Câu chuyện xoay quanh cuộc phiêu lưu của 4 nhân vật chính, đặc biệt là tình bạn giữa Gon và Killua.
10563	Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính là Lina Inverse, một cô phù thủy tóc đỏ 14 tuổi cực kỳ hám tiền và độc ác một cách đáng yêu.
10564	Cầu có chiều dài tổng cộng là 1.341 m, nhịp chính ở giữa dài 720 m. Kinh phí tổng cộng là 1 tỉ nhân dân tệ (tương đương 150 triệu USD).
10565	Cậu có được sự thích nghi với loài cá mập trong cơ thể mình, như vây cá, mang cá, răng nhọn, móng vuốt (mặc dù cậu đã đeo găng tay che đi), sức mạnh vô đối, tai thính,khứu giác tốt, sự nhanh nhẹn, và khả năng bơi lội.
10566	Cậu có hai quốc tịch Pháp và Israel.
10567	Cậu có mối quan hệ tốt với cha mẹ và đặc biệt gần gũi với cha.
10568	Cậu có một quan hệ tình cảm với người bạn thân từ thuở nhỏ của cậu, Mori Ran.
10569	Cầu con cầu của gái trai đẹp lòng.
10570	Cầu cổ nhất vẫn được sử dụng là Cầu cao Levensau từ năm 1893; tuy nhiên, cây cầu sẽ phái được thay thế khi mở rộng kênh.
10571	Cậu cũng đã thu thập tất cả bảy Biểu tượng Frontier từ Battle Frontier của Thế hệ III, và đã được cung cấp một vị trí như một Frontier Brain trong tương lai, mà cậu đã từ chối.
10572	Cậu cũng gặp được những Perman khác và lập thành một đội Perman.
10573	Cậu cũng là đội trưởng đội thể thao của trường, tuy nhiên cậu rất sợ gián.
10574	Cậu cũng là một vị thuyền trưởng cực kì quan tâm đến thủy thủ đoàn của mình và cậu thường xuyên bất chấp nguy hiểm để đảm bảo sự an toàn cho họ xuyên suốt bộ truyện.
10575	Cậu cũng là trung tâm của Corps và hỗ trợ trong trận chiến của V3 cùng với Junko.
10576	Cậu cũng mặc một chiếc áo khoác.
10577	Cậu cũng xuất hiện trong bộ phim Hinokio, phim được công chiếu lại Nhật vào tháng 7 năm 2005.
10578	Cậu đã bị Pan lừa chiếm đoạt trái tim của cậu ấy hòng có một cuộc sống lâu dài ở Neverland.
10579	Cậu đã được Corazon là em của Donquixote Doflamingo cứu sống sau khi liều mình cướp trái ác quỷ Ope Ope no Mi (trái ác quỷ có khả năng tự do phẫu thuật trong một bán kính nhất định).
10580	Cậu đã học thành công hai chiêu thức này và trở nên thành thạo khi sử dụng Hadome, khi cậu có thể thi triển nhiều biến thể của chiêu thức này.
10581	Cầu dài nhất nước Mỹ (dài khoảng 30 cây số) chạy ngang qua đầm Atchafalaya trên quốc lộ số 10.
10582	Cậu đã liều lĩnh cầu xin Ryuk viết tên của toàn bộ đội điều tra và các thành viên SPK vào Death Note, nhưng Ryuk chỉ viết tên của một mình Raito.
10583	Cậu đã nhờ Doraemon dùng "Tủ điện thoại yêu cầu" thực hiện giấc mơ.
10584	Cầu dao tự động có nhiều loại, ngắt 1 pha và 3 pha.
10585	Cậu đã quen cha của Ryuji từ nhỏ và là một trong những đệ tử của ông, mang nhiệm vụ bảo vệ Ryuji.
10586	Cậu đã quyết định bởi ở đó có Kaka các thần tượng của cậu.
10587	Cầu đã ra đời cách ngày nay rất lâu.
10588	Cậu đã tham gia Liên Minh Alola và đã vào được đến trận chung kết gặp Satoshi nhưng đã thua trong trận chung kết nên chỉ đứng thứ nhì.
10589	Cậu đã yêu cô từ rất lâu và sẵn sàng làm mọi thứ để Misaki luôn vui vẻ.
10590	Cậu di chuyển đôi khi dưới 1 tốc độ phi thường, nhảy từ 1 điểm cực cao hay né 1 viên đạn một cách dễ dàng.
10591	Cầu diệp càng cua hay cầu diệp vừng, lan lọng hoa dày (
10592	Câu đố về việc hòa giải 'ý chí tự do' với một vũ trụ xác định được gọi là vấn đề của ý chí tự do hoặc đôi khi được gọi là vấn đề nan giải của chủ nghĩa quyết định.
10593	Cậu đứng bên cạnh và an ủi Nàng.
10594	Cầu được bắt đầu xây từ năm 1995.
10595	Cầu được công ty Johnson Drake and Piper thi công từ tháng 11 năm 1958 đến ngày 28 tháng 6 năm 1961 thì hoàn thành.
10596	Cậu được gọi là "Thủ lĩnh xóm Trên".
10597	Cầu được khởi công ngày 19 tháng 5 năm 2012, lễ cắt băng khánh thành ngày 18 tháng 5 năm 2014.
10598	Cầu được mở rộng thêm 16 m và có bề rộng tổng cộng 40 m. Vật liệu sử dụng để xây cầu là bê tông cốt thép bọc đá.
10599	Cầu được nhân dân góp tiền xây, nhưng ngay sau khi được khánh thành, người chủ thầu xây dựng cầu là Phạm Minh Thông bị bắt.
10600	Cầu được xây dựng bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực.
10601	Cậu dường như hơi im lặng so với anh mình.
10602	Cầu Eleutherna thời kỳ Hellenistic được bảo tồn tốt có vòm hình tam giác (còn được gọi là vòm Corbel hay vòm "giả").
10603	Cậu gặp Mikoto ở trường tiểu học khi cô chuyển trường và ngay lập tức ghét cô vì là đối thủ cạnh tranh vị trí đứng đầu.
10604	Cậu gặp Siddiq – một người lạ mặt với vẻ lo lắng và cầu xin được giúp đỡ.
10605	Cậu giúp Rikka trốn khỏi nhà vào ban đêm và đi tìm "ngôi nhà trước kia".
10606	Câu hát bất tử của "The End"
10607	Cấu hình chính cho phép độ sâu 8 bit trên mỗi mẫu với lấy mẫu sắc độ 4: 2: 0, đây là loại video phổ biến nhất được sử dụng với các thiết bị tiêu dùng.
10608	Cấu hình chính của Multiview cho phép lớp cơ sở phù hợp với cấu hình chính của HEVC.
10609	Cấu hình chở VIP HH-60D, được sử dụng làm phương tiện cho Tổng thống.
10610	Cấu hình có thể được thực hiện trên mỗi tab bằng cách thêm các trường tùy chỉnh do người dùng xác định.
10611	Cấu hình máy xay ngược mới hơn, còn gọi là máy xay cầm tay, có một động cơ phía tay cầm kết nối trực tiếp vào một trục xoay lưỡi dao.
10612	Cậu học cùng lớp với Koganegawa, và được huấn luyện viên của họ giao nhiệm vụ “chỉ đạo” cậu, vì Koganegawa vẫn bị thiếu sót về kỹ năng chơi bóng chuyền.
10613	Cậu học tiếng Nga được một năm để cố gắng giành lấy cô, thành công, anh tới Sankt-Peterburg.
10614	Câu hỏi cuối cùng được hỏi là "Nếu chữ số La Mã 'X' bị giảm đi một nửa, kết quả có thể được biểu diễn bằng chữ số La Mã nào khác?", Câu trả lời là "V".
10615	Câu hỏi gây tranh cãi về việc có nên thêm các bang có nô lệ vào Hoa Kỳ trùng với tầm vóc ngày càng tăng của Tuyên ngôn hay không.
10616	Câu hỏi liệu là chúng ta có thể đạt được kiến thức, tức là "kiến thức của thế giới bên ngoài", là dựa trên dựa trên một tiêu chuẩn cao thế nào mà chúng ta muốn đánh giá.
10617	Câu hỏi này còn trông chờ vào việc tìm ra thêm các bằng chứng về khảo cổ ở Việt Nam.
10618	Câu hỏi thường được tranh luận về việc chúng có còn sống hay không là một vấn đề định nghĩa không ảnh hưởng đến thực tế sinh học của virus.
10619	Câu hỏi trong phần thi ứng xử của Hoa hậu Trái Đất 2006: "
10620	Câu hỏi về sự độc lập khỏi Anh chưa nảy sinh chừng nào mà các thuộc địa vẫn còn cần đến quân đội Anh để chống lại cường quốc Pháp và Tây Ban Nha.
10621	Cầu hơn bắt qua sông Otter, ở Otterton.
10622	Câu hò Quảng Ngãi rộn vang.
10623	Cậu kể lại sự việc và lại nhận được cú điện thoại ấy.
10624	Cậu khá tệ trong nhiều môn, đặc biệt là môn Độc dược, nhưng cũng có môn cậu tỏ ra rất giỏi là môn Thảo dược học.
10625	Cậu không bao giờ cảm thấy hạnh phúc khi đến trường, và Natsume thường nghi ngờ tất cả giáo viên của học viện.
10626	Cậu không chấp nhận và tiếp tục tu hành.
10627	Cậu là 1 thần dân bảo vệ Dòng suối Ngôi Sao.
10628	Cậu là bạn cùng lớp với họ hồi sơ trung nhưng đã chuyển trường đến một nơi rất xa.
10629	Câu lạc bộ ban đầu chơi tại một sân vận động trên đường Stoke Road.
10630	Câu lạc bộ ban đầu mang tên Ngân hàng Tương hỗ Nagoya (hiện là Bank of Nagoya).
10631	Câu lạc bộ bóng chuyền nữ Bộ Tư lệnh Thông tin - FLC tiền thân là Câu lạc bộ bóng chuyền nữ Bộ Tư lệnh Thông tin được thành lập ngày 15 tháng 8 năm 1970.
10632	Câu lạc bộ bóng đá Annecy được thành lập cùng ngày với sự sụp đổ của FC Annecy, tham dự giải đấu hạng năm dưới mức của đội bóng cũ trong Rhône-Alpes Promotion Honneur Régional.
10633	Câu lạc bộ chơi ở Seychelles Second Division.
10634	; "Câu lạc bộ chôn cất" đã chi trả chi phí cho tang lễ của các thành viên và hỗ trợ những người sống sót về mặt tài chính.
10635	Câu lạc bộ chuyển đến sân nhà hiện tại Herns Lane từ năm 1968 và có trận đấu đầu tiên với Knebworth tại Aubrey Cup, ngày 16 tháng 11 năm đó.
10636	Câu lạc bộ cũ - Câu lạc bộ bóng đá Messina Peloro đã chơi các trận đấu trên sân nhà của họ trong Stadio Comunale San Filippo mới kể từ mùa giải 2004-05 đến 2008-09.
10637	Câu lạc bộ cũng gặp vấn đề với những cổ động viên (đặc biệt là một nhóm cổ động viên có tên " Máu và Danh dự ") đã đối xử tệ với các cầu thủ da đen.
10638	Câu lạc bộ cũng hai lần vô địch Giải bóng đá hạng nhì quốc gia Liên Xô các năm 1981 và 1991.
10639	Câu lạc bộ cuối cùng đã kết thúc mùa giải ở vị trí thứ chín, thấp hơn kỳ vọng ban đầu của họ.
10640	Câu lạc bộ đã bị xuống hạng lần đầu tiên trong lịch sử.
10641	Câu lạc bộ đã chơi mùa giải 2006*07 tại Serie D / Division B, đạt vị trí đầu tiên và thăng hạng lên Serie C2.
10642	Câu lạc bộ đã có một mùa giải đầu tiên thành công ở Conference North, kết thúc ở vị trí thứ 10, hơn khu vực xuống hạng 11 điểm.
10643	Câu lạc bộ đã dành ba mươi năm tiếp theo di chuyển giữa cấp độ này và cấp độ khu vực bên dưới.
10644	Câu lạc bộ đã giải tán ngay sau đó.
10645	Câu lạc bộ đã giải thể năm 2017.
10646	Câu lạc bộ đã giành chức vô địch quốc gia Séc ở mùa 2012–13.
10647	Câu lạc bộ đã giành danh hiệu vô địch Tiệp Khắc ở mùa giải 1927–28.
10648	Câu lạc bộ đã giành được danh hiệu Serie D / H vào năm 2005-06 và do đó đã thăng hạng lên Serie C2 cho mùa giải 2006-07.
10649	Câu lạc bộ đã hoàn thành ba mùa Serie A kết thúc giữa bảng.
10650	Câu lạc bộ đã ở mức đó trong ba mùa, nhưng đã xuống hạng Serie D sau khi kết thúc vị trí cuối cùng trong mùa giải 2014-15.
10651	Câu lạc bộ đã rơi trở lại các giải đấu bóng đá khu vực trong phần còn lại của những năm 1970, tại các giải đấu như Promozione Campania.
10652	Câu lạc bộ đã sa thải huấn luyện viên Norman trong những năm 1950, và sau sự trở lại của huấn luyện viên Tom Parker, Norwich hoàn thành mùa bóng với vị trí cuối bảng của giải đấu bóng đá trong mùa giải 1956-1957.
10653	Câu lạc bộ đã tổ chức đại hội thành lập vào ngày 14/1/2012 tại Viện Tin học Pháp ngữ (phố Tạ Quang Bửu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).
10654	Câu lạc bộ đã trải qua 4 trận không thắng.
10655	Câu lạc bộ đã xuống hạng trở lại Serie D sau mùa giải 2013-2014 sau khi chỉ tránh được sự xuống hạng trong mùa giải trước đó để lấp chỗ trống trong giải đấu.
10656	Câu lạc bộ đồng ý rằng thuốc này đã được sử dụng nhưng chúng "không thể có tác dụng có hại".
10657	Câu lạc bộ được tái lập năm 1968 với tư cách đội trẻ, thi đấu trên sân được mượn bởi một nông dân địa phương và đổi thành sảnh làng.
10658	Câu lạc bộ được thành lập do kết quả của sự hợp nhất giữa hai đội; ES Pont du Gard và Câu lạc bộ Gallia d'Uzès.
10659	Câu lạc bộ được thành lập năm 1977.
10660	Câu lạc bộ được thành lập năm 1990.
10661	Câu lạc bộ được thành lập năm 2007 với tên ASD Atletico Matese Alife và được tài trợ bởi Banca Capasso Antonio - S.P.A., ngân hàng địa phương của Alife.
10662	Câu lạc bộ được thành lập vào năm 1929 với tên gọi là Buckpo Sportivo Dopolavoro Jesolo, trở thành Associazione Calcio Jesolo vào năm 1945.
10663	Câu lạc bộ, được thành lập vào năm 1932 với tên Associazione Sportiva Manfredonia.
10664	Câu lạc bộ được thành lập vào năm 1947 với tên Unione Sportiva Renatese.
10665	Câu lạc bộ được thành lập vào năm 1952 thông qua việc sáp nhập hai câu lạc bộ từ thị trấn.
10666	Câu lạc bộ được thành lập vào năm 1968 với tên AC San Nicolò.
10667	Câu lạc bộ được thành lập vào năm 1971.
10668	Câu lạc bộ được thành lập vào năm 1989 và chơi ở Championnat National, bộ phận thứ ba của bóng đá Pháp, sau khi thăng hạng từ CFA vào năm 2014.
10669	Câu lạc bộ được thành lập vào năm 2000.
10670	Câu lạc bộ được thành lập vào năm 2012 với tên ASD Tre Pini Sports Matese.
10671	Câu lạc bộ được thành lập với tên "Associazione Calcio Nocerina Sp A. "vào năm 1978.
10672	Câu lạc bộ hiện là thành viên của và thi đấu tại Westfield Lane ở Wrecclesham.
10673	Câu lạc bộ hiện tại được thành lập năm 1997 do sự hợp nhất giữa Cromer Town cũ và Madra United.
10674	Câu lạc bộ in đậm đang thi đấu ở Giải bóng đá ngoại hạng Ai Cập 2016-17.
10675	Câu lạc bộ khởi đầu với tên gọi CLB bóng đá Champasak năm 2008.
10676	Câu lạc bộ không có biệt danh chính thức cho đến năm 2005 khi một cuộc thi diễn ra giữa các cổ động viên và "Spitfires" của cổ động viên Mike Wimbridge được chọn.
10677	Câu lạc bộ lọt vào tứ kết mùa giải sau đó, cuối cùng thua Oxford University 4-0.
10678	Câu lạc bộ mới, Associazione Sportiva Dilettantistica Città di Nocera 1910 (ASD Città di Nocera 1910) cũng trụ sở tại Nocera Inferiore nhưng thừa hưởng "danh hiệu thể thao" của Città di Agropoli trong mùa giải 2015-16 Eccellenza Campania.
10679	Câu lạc bộ mới, với cái tên hiện tại, được nhận vào chơi Promozione và đến Serie D năm 2006.
10680	Câu lạc bộ Polo Salisbury được thành lập vào năm 1896.
10681	Câu lạc bộ sau đó được gọi là ASD 85 Fiumicino cho đến năm 2011, được đổi tên thành ASD Città di Fiumicino.
10682	Câu lạc bộ thi đấu ở FA Vase trong hai mùa giải cuối thập niên 1970, nhưng không thắng bất kì trận nào trong 2 lần tham gia này.
10683	Câu lạc bộ thi đấu tại Sân vận động SNP.
10684	Câu lạc bộ thuộc biên chế của Somerset County FA.
10685	Câu lạc bộ thường được gọi theo tên tiếng Pháp, FC Malines.
10686	Câu lạc bộ xã hội (
10687	Cậu là mẫu tiền đạo sức mạnh trái ngược với Tsubasa (tiền đạo kỹ thuật).
10688	Cậu là một cậu bé thông minh (thông minh hơn cả Phineas) nhưng ít nói.
10689	Cậu là một nam sinh có ngoại hình đẹp, học giỏi nhất lớp và vô cùng thông minh.
10690	Cậu là một người vô cùng điềm tĩnh và có óc phân tích.
10691	Cậu làm quen với Gerd và nhất là Leni - thành viên Thanh nữ Đức.
10692	Cậu là người đầu tiên nhận ra mối quan hệ giữa Yukari và các cô gái.
10693	Cậu là người duy nhất trong đội quở trách Kyōtani vào mặt vì đã là một cầu thủ mạo hiểm, ích kỉ và gây nguy hại tới cơ hội cuối cùng của các thành viên năm ba để có thể tiến tới Giải Toàn quốc.
10694	Cậu là người khá nhút nhát dè dặt nhưng khi cần sẽ rất quyết đoán, là người có cái nhìn bao quát về toàn cảnh, về khả năng của những người xung quanh.
10695	Cậu là nhân vật nam thứ chính (sau Nam-joo) của bộ truyện tranh Bí Mật và cũng là thành viên của nhóm A3.
10696	Cậu là tay chắn giữa (Middle Blocker) và Pinch Server của đội.
10697	Cậu là vị hoàng đế đầu tiên trong 40 năm chết vì nguyên nhân tự nhiên và một trong số 13 người khác.
10698	Câu lệnh của OCaml kết thúc với hai dấu chấm phẩy ( ;; ), khác với ML chuẩn.
10699	Cậu liền nhờ Rin cấy ghép con mắt Sharingan bên trái của mình vào cho Kakashi.
10700	Cầu Long Biên là một công trình lớn (trước 1945 là cầu dài nhất cõi Đông Dương), tạo thêm một nét đặc trưng cho Hà Nội.
10701	Cậu luôn luôn cố gắng bảo vệ Rafael và mọi người.
10702	Cậu luôn nhận điểm xấu ở trường.
10703	Cậu mắc bệnh sợ người lạ nhưng với người thân thì trở nên rất vui vẻ và hoà đồng, thậm chí còn hơi bắt nạt.
10704	Cậu muốn chứng tỏ rằng mình là một quái vật đáng sợ.
10705	Cầu này được chính quyền thực dân Pháp xây vào cuối thế kỷ 19 và được thông xe vào năm 1902, cùng thời với cầu Long Biên.
10706	Cả Ứng Bá Tước và Tạ Hi Đại đều say mê, riêng Tây Môn Khánh còn ám ảnh giấc mộng nên không muốn ở lại lâu.
10707	Cậu nhận được từ cô 1 phần mềm cho phép cậu bước vào thế giới ảo Accel World.
10708	Cậu nhanh chóng đồng ý và nhờ linh mục này nêu lên ý định trên với song thân.
10709	Câu nói đã gây nên làn sóng phản đối Tổng giám mục Kiệt.
10710	Câu nói đó đối với Mạc Ngôn thật là một niềm an ủi hết sức lớn lao nhưng đối với Tương Ngọc lại như ly nước lạnh tạt vào mặt.
10711	Câu nói khó kiểm chứng này đã gây căng thẳng trong quan hệ với János Bolyai (người đã nghĩ rằng Gauss đã "ăn cắp" ý tưởng của ông).
10712	Câu nói này sau khi được Tổng giám mục Kiệt sử dụng trong cuộc họp với ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ngày 20 tháng 9 năm 2008, đã được sử dụng khá phổ biến.
10713	Câu nói thường gặp nhất là "Hi, I'm Norm" hoặc " Hi, my name is Norm (Xin chào, tôi là Norm).
10714	Câu nói thường xuyên của Wakana:"Sao (1 người nào đó) dám làm mình tức giận?"
10715	Cậu nói: "Tôi hi vọng tôi có thể theo nghiệp diễn viên.
10716	Câu nói ưa thích của Hinata là "tự tin" (自信, jishin).
10717	Cậu ông, giáo sư William Wolfe Capes, là một mục sư Anh giáo nổi tiếng.
10718	Cậu phải tập luyện một năm mới trở lại bình thường.
10719	Cậu phải vừa đi học đại học, vừa đi học ở một trường cấp 2 để ngỏ ý làm quen với cô bạn gái Claire Addison.
10720	Cậu phụ trách chơi bass cho ban nhạc Orange Marmalade.
10721	Cậu quay lại Ur, nhưng Trưởng lão Topapa không giải thích tường tận vấn đề ngoài việc nói rằng ai đó đã mang cậu đến cho ông.
10722	Cậu quen biết Sakura khi hai cha con cậu đến vương quốc Clow để nghiên cứu di tích.
10723	Cậu quyết định sử dụng một ít tiền để mua sô cô la còn phần còn lại sẽ mang về cho mẹ.
10724	Cậu rất tức giận và định tấn công Rinne bằng một cái đinh ba nhưng Rinne đã lấy một cái thánh giá và đập liên tiếp vào đầu Masato, từ đó dẫn đến mối thù sau này.
10725	C. aurilineata trưởng thành đạt kích thước khoảng 14 cm.
10726	Câu sáu chữ đi trước và câu tám chữ theo sau.
10727	Cậu ta đã bị trục xuất sau khi bị dụ dỗ quan hệ qua đường hậu môn bởi một sát thủ O.B. Sở thích của cậu ta được biết bởi những người xung quanh.
10728	Cậu ta đôi khi cũng nghi ngờ với cuộc sống của bản thân nhưng đạo diễn cùng các diễn viên trên phim trường đó tìm mọi cách để khỏa lấp và che đậy.
10729	Cậu ta không chạm bất cứ thứ gì nếu người khác chạm vào, hoặc nó bị bẩn ngoại trừ mang găng tay cao su.
10730	Cấu tạo bề mặt phức tạp, núi non chia cắt thành nhiều tiểu vùng khác nhau.
10731	Cấu tạo bên trong tòa tháp được gọi là đồng hồ tháp pháo.
10732	Cấu tạo cơ bản gồm buồng lái 1, buồng lái 2, gian điện khí, gian động lực, gian làm mát.
10733	Cấu tạo cơ thể chúng gồm đầu và thân, chia ra thành nhiều đốt, xếp chồng như mái ngói giúp cho Tôm ba lá có thể cuộn tròn một cách dễ dàng.
10734	Cấu tạo của cơ quan này là một nhóm đầu dây thần kinh nằm ở dưới da bên hông của cá.
10735	Cấu tạo của một LED.
10736	Cấu tạo của nó mô phỏng cổ tranh, thay thế con nhạn bằng 1 thanh gỗ dài mắc chéo dưới dây trên mặt đàn.
10737	Cấu tạo của súng phóng điện tử.
10738	Cấu tạo của tàu Tiến bộ dựa trên tàu vũ trụ Soyuz.
10739	Cấu tạo của tên lửa gồm đầu đạn có một bộ phận tạo ra điện, cầu chỉ ở giữa và phần sau nơi chứa thuốc phóng.
10740	Cấu tạo giải phẫu như vậy làm cho nút xoang dễ bị ảnh hưởng thành cặp và đối lập của Hệ thần kinh tự động.
10741	Cấu tạo khúc dồi phổ biến và có thể hình thành ở nhiều kích cỡ, từ siêu nhỏ đến quy mô thạch quyển, và có thể tìm thấy ở mọi địa hình.
10742	Cấu tạo kỹ thuật thay đổi sẽ làm cho cấu tạo giá trị thay đổi.
10743	Cậu ta sống với mẹ (Mai Phương Cô) ở trên núi với một "người bạn" khác là con chó nhỏ A Hoàng.
10744	Cậu ta trở về phòng, uống say và viết blog nói xấu cô gái.
10745	Cầu tàu cũng được bố trí bên trên tháp chỉ huy, gặp phải nguy cơ tương tự bị che lấp nếu cầu tàu đổ sụp.
10746	Cầu tàu sopot bao gồm 2 phần: cầu tàu đi bộ bằng gỗ nổi tiếng và Quảng trường Spa trên đất liền, nơi tổ chức các buổi hòa nhạc và lễ hội.
10747	Cậu thậm chí còn cố gắng thay đổi lịch học để tránh mặt cô, khiến cho Bella hoàn toàn bối rối về thái độ của cậu.
10748	Cầu thang gỗ cũng được thay thế bằng kim loại.
10749	Câu thơ có nghĩa là: Các ông coi chúng tôi là man di, nhưng di ở đây là di có sức mạnh cung và mác, chứ không phải là mọi rợ đâu, làm cho Thiên triều phải nể phục.
10750	Câu thơ hay trong cái mơ màng hư ảo đó.
10751	Cầu thủ bóng bầu dục chuyên nghiệp bao gồm cựu tiền vệ Miami Dolphins, Jay Fiedler, linebacker Reggie Williams, three-time Pro Bowler Nick Lowery, tiền vệ Jeff Kemp, và Tennessee Titans tight end Casey Cramer.
10752	Cầu thủ đáng chú ý, từng thi đấu các câu lạc bộ trước đó, FK Žiar nad Hronom và Sokol Dolná Ždaňa, được liệt kê với câu lạc bộ tương ứng.
10753	Cầu thủ Josep Valle của Barcelona nhớ lại: "Nhân viên phụ trách báo chí của tờ báo DND và ABC đã viết đủ thứ chuyện dối trá, thực sự khủng khiếp, làm mưa làm gió với các CĐV Madrid hơn bao giờ hết".
10754	Cậu thường bênh vực cho Houka cũng như luôn cùng với Urara là người đứng ngoài cuộc những trò ngốc xít của ba anh chị em của mình.
10755	Cậu thường được nhìn thấy đang đeo kính, cậu là 1 người thông minh và học cực kì giỏi, mọi người hay đến hỏi bài cậu.
10756	Cậu thường xuyên quát mắng Hisashi, bắt cậu hãy thay anh ấy thấu hiểu Nao mỗi khi cô ấy bị tổn thương.
10757	Cầu thủ Thụy Sĩ bắt đầu sự nghiệp tại FC Blue Stars Zürich năm 1997 và thi đấu ở đó tại E- và D-youth.
10758	Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Đức (
10759	Cậu thuyết phục cô rằng cậu đang đi vắng để giải quyết một vụ án rất khó khăn và sẽ trở về ngay khi cuộc điều tra kết thúc.
10760	Câu Tiễn định chấp nhận nhưng Phạm Lãi can không nên.
10761	Cầu Trà Khúc 2 có chiều dài 1.200 m với 17 nhịp, chiều rộng 14 m, gồm bốn làn xe.
10762	Câu trả lời cho những câu hỏi này phụ thuộc vào định nghĩa "trí tuệ" hay "ý thức" và cỗ máy chính xác đang được thảo luận.
10763	Câu trả lời của tôi là, khi một người theo Sáng tạo luận nói về việc Chúa tạo ra mọi sinh vật sống, họ luôn liên tưởng đến những con chim ruồi, những con đà điều, những bông hoa hướng dương hay những thứ đẹp đẽ khác.
10764	Câu trả lời đã cho phép họ chỉ đại tu tòa nhà.
10765	Câu trả lời như thế quả thật lý thú bất ngờ.
10766	Câu trả lời phần nhiều khiến Batman cảm thấy ghê tởm, Joker.
10767	Câu trên có thể hiểu rằng "Trương tiên sinh tước Văn Thọ Nam ở Nam Đông phụng mệnh khắc pho tượng này".
10768	Cậu trình bày tình hình hiện tại của Rikka và mong muốn tương lai ở bên cô ấy.
10769	Câu trong dấu (") là của nhà thơ Kiên Giang.
10770	Cấu trúc 25 nằm ở Trung tâm Thành phố gần với cách tiếp cận Cấu trúc 33. Nó đã không được khai quật hoặc khôi phục, mặc dù nó có một số vòm còn nguyên vẹn.
10771	Cấu trúc bao gồm 3 mặt phẳng gặp nhau tại 1 góc, như là góc của hình hộp vuông, luôn phản chiếu tia tới trực tiếp trở lại nguồn.
10772	Cấu trúc bao gồm một mạng tinh thể nhiều lớp.
10773	Cấu trúc câu chuyện xoay quanh những bức thư nặc danh được thu thập bởi Sugako Hashida (橋田壽賀子 Hashida Sugako, 10 tháng 5 năm 1925), một nhà viết kịch người Nhật.
10774	Cấu trúc chính quyền địa phương hiện tại (Mestská samospráva) đã tồn tại như vậy từ năm 1990.
10775	Cấu trúc chưa rõ.
10776	Cấu trúc chung của gò có hình mu rùa nên được gọi là "Cù Lao Rùa".
10777	Cấu trúc chung của men vẫn không thay đổi nhưng sự thay đổi thành phần làm giảm chỉ số khúc xạ của men, gây nên sự nhiễu màu.
10778	Cấu trúc của cuốn sách bao gồm: phần mở đầu và 28 chương nội dung.
10779	Cấu trúc của địa hình trải dài và thấp dần theo chiều Tây - Đông.
10780	Cấu trúc của hormon này Hormon ức chế Prolactin – PIH (Prolactin Inhibitory Hormone) hiện nay còn chưa biết rõ.
10781	Cấu trúc của phi cơ được thiết kế với sự cơ động để có khả năng chứa càng đáp đủ mạnh để hạ cánh trên tàu sân bay, đuôi móc và các thiết bị khác cho các hoạt động trên tàu sân bay.
10782	Cấu trúc của UO 2 SO 4 ·3,5H 2 O gồm các tâm trans-UO 2 2+ được bao bọc trong một hình cầu phối trí hai mặt hình chóp ngũ giác.
10783	Cấu trúc cuốn sách của Child dựa trên "Danmarks gamle Folkeviser" (Dân ca Đan Mạch xưa cũ) của Svend Grundtvig, phân loại và đánh số các bản ballad cũng như quan tâm đến các dị bản - được xếp cạnh nhau để dễ dàng cho việc so sánh.
10784	Cấu trúc đó đã được áp dụng trong rất nhiều trò chơi khác, nhưng ông hỏi "Kết lại thế tại sao trò chơi vẫn có một chút sự thu hút?"
10785	Cấu trúc giống với một quyển sách, đại diện cho Qur'an.
10786	Cấu trúc hoàn toàn tự hỗ trợ, không cần có sự hỗ trợ bên trong, và có dạng của một cấu trúc geodesic (nhẹ, mái vòm).
10787	Cấu trúc mao mạch của mũi làm ấm và làm ẩm không khí đi vào cơ thể; sau đó, vai trò này trong việc duy trì độ ẩm cho phép các điều kiện để phế nang trao đổi O 2 với CO 2 (nghĩa là hô hấp) trong phổi.
10788	Cấu trúc này cần thiết để giúp cho màng ti thể có tính thẩm thấu đủ để cho các chất hoạt hóa caspase như cytochrome c và SMAC tuồn ra tế bào chất.
10789	Cấu trúc này cũng minh họa một tuyến đường khả dĩ để chuyển electron từ cytochrom b5 đến trung tâm diiron (2Fe).
10790	Cấu trúc này đóng vai trò quan trọng trong hoạt động truyền dẫn tín hiệu canxi liên ER-ty thể và liên quan đến việc chuyển vận lipid giữa ER và ty thể.
10791	Cấu trúc này được tạo nên như thể người/thứ nhận được hành động tự làm nó lên chính mình.
10792	Cấu trúc phân tán cần các công nghệ phân phối nội dung tinh vi và thông minh hơn.
10793	Cấu trúc rất phức tạp này được thống nhất bởi cả Lennon lẫn McCartney - những người mà thậm chí còn chưa từng biết tới việc đọc nốt nhạc.
10794	Cấu trúc sinh sản là tỉ lệ đực/cái trong đàn sinh sản.
10795	Cấu trúc tán là sự sắp xếp về mặt không gian ba chiều của tán trong một quần lạc thực vật.
10796	Cấu trúc tinh thể của PurE chỉ ra cấu trúc bậc bốn duy nhất có thể chứng minh cho tính chất bát phân của enzyme.
10797	Cấu trúc tinh thể tia X của CD14 của con người (4GLP.
10798	Cấu trúc tòa án Shariah tương tự tòa án thông thường ngoại trừ không có tòa án trung cấp và tòa án phúc thẩm là tòa án cuối cùng kháng cáo.
10799	Cấu trúc trên mặt đất này có một không gian làm nơi thờ cúng, là nơi đặt một "cửa giả" - cánh cổng kết nối giữa dương trần và âm thế.
10800	Cấu trúc từ ngữ thường là chủ-tân-động.
10801	Cấu trúc và chính quyền làng của họ khác một chút so với dân số Nga bao quanh họ.
10802	Cấu trúc và mô của thực vật có bản chất không giống như động vật và chúng được nghiên cứu trong bộ môn khác là giải phẫu thực vật.
10803	Cấu trúc xoắn kép của axit nucleic có dạng hình học 3 chiều vững chắc, xác định, cho phép tiên đoán và thiết kế các cấu trúc của những phức hợp axit nucleic phức tạp hơn.
10804	Câu truyện được bắt đầu ở một lãnh địa bao phủ toàn nước gọi là Cloral.
10805	Cậu tự miêu tả mình là "một gã nhóc khó ưa trong một ngôi trường nhỏ khó sống".
10806	Cậu tự nhận mình khá giỏi đấu kiếm, đặc biệt là khi tự bảo vệ mình.
10807	Cậu và Garnet đã có một cuộc hội ngộ đầy cảm động trong sự chia vui của bạn bè và toàn thể người dân vương quốc.
10808	Cầu vai cấp Tá có các đường dệt giống như cầu vai của các cấp Tướng kiểu cũ.
10809	Cầu Vàng chính thức được khánh thành vào tháng 6 năm 2018.
10810	Cậu về nhà và mẹ cậu hỏi cậu đã tìm thấy Doraemon chưa, cậu bảo chưa và đi lên phòng.
10811	Cầu vồng muôn thuở mặt trời soi.
10812	Cầu vòng này có 6 cột chống mà chịu được chiều dài 28,4 m, chiều cao của vòng là gần 8 m.
10813	Cậu vốn là nam sinh trường hiệp sĩ nhưng giờ chuyển sang học pháp thuật.
10814	Cấu xạ tự nhiên gửi nhát cắt thuộc tới mầm của nó tại x.
10815	Caux nằm trên độ cao trung bình là 94 mét trên mực nước biển, có điểm thấp nhất là 27 m mét và điểm cao nhất là 166 m mét.
10816	Cậu xuất hiện lần đầu trong Sonic the hedgehog 2 với phiên bản 8-bit vào ngày 16 tháng 10 năm 1992, sau đó là phiên bản 16-bit phát hành tháng 11 cùng năm.
10817	Cavanaugh sau đó đã xác nhận được rằng đây thực sự là phương pháp sinh tồn của loài giun này, và ông thường được ghi nhận là người đã phát hiện ra quá trình hóa tổng hợp.
10818	Cà vạt được coi là phụ kiện cần phải có đối với phái mạnh trong thập kỷ đầu tiên của thế kỷ trước.
10819	Cá vây tay có vây dạng cosmoid đã biến đổi, nó mỏng hơn vảy dạng cosmoid thực sự, là dạng vảy chỉ tìm thấy ở một số loài cá đã tuyệt chủng.
10820	Cavendish cùng các hầu cận của mình đã trốn ra biển do sự hâm mộ quá cuồng nhiệt của phái nữ trong vương quốc.
10821	Cả Việt Nam và Hoa Kỳ đều quan tâm đến việc phòng chống nạn buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp.
10822	Cá voi xanh được mệnh danh là những ca sĩ lãng du khắp các đại dương.
10823	Cá vược được dùng là nguyên liệu để chế biến nhiều món ăn như cá vược hấp bia ăn kèm với bánh đa nem gói chấm mắm chua cay, lẩu cá vược, cá vược hấp, cá vược nướng, cá vược ướp riềng mẻ nướng than.
10824	Cả xã hiện chỉ còn khoảng 50 nhà nuôi ngựa, mà toàn ngựa cái.
10825	Caxtơ vịnh Hạ Long có ý nghĩa toàn cầu và có tính chất nền tảng cho khoa học địa mạo.
10826	Cây agave xanh được trồng ở vùng cao nguyên Los Altos lớn hơn, có mùi thơm và vị ngọt hơn.
10827	Cây ăn quả nhiệt đới, quyển 1: Những hiểu biết căn bản về lập vườn, kỹ thuật nhân giống, tạo hình và quản lý dịch hại, Nhà xuất bảnNN, Thành phố Hồ Chí Minh.
10828	Cây bạch hạc mọc hoang ở nhiều tỉnh miền Bắc Việt Nam.
10829	Cây bao trùm nhỏ nhất trong tọa độ thẳng là cây bao trùm nhỏ nhất của đồ thị mà trọng số là khoảng cách thẳng (khoảng cách ) giữa các điểm trong không gian.
10830	Cây bao trùm với giới hạn bậc là cây bao trùm nhỏ nhất thỏa mãn điều kiện mỗi đỉnh được nối với không quá d đỉnh khác, với một số d cho trước.
10831	Cây bị đổ trong một cơn bão năm 1856.
10832	Cây bụi hoặc cây gỗ nhỏ, cao khoảng 2,5 m. Vỏ cây màu xám.
10833	Cây bút Matthew Hardstaff viết trên blog cá nhân của mình, "Tôi chắc chắn rằng bạn có thể tưởng phim kết thúc ra sao.
10834	Cây cao ~1 m. Thân hành hình nón 7 × 4 cm.
10835	Cây cao 40-80 cm.
10836	Cây cao tới 40 cm.
10837	Cây cầu bằng gạch bắc qua hào nước, không được bố trí ngay trước cửa ra vào mà được xây dựng vào khoảng giữa tháp.
10838	Cây cầu bao gồm hai vòm thép đối xứng cao trên nhịp.
10839	Cây cầu chính thức mở cửa cho giao thông công cộng vào ngày 15 tháng 10 năm 1957.
10840	Cây cầu dài 244m, với hai ngọn tháp cao 65m.
10841	Cây cầu được thiết kế bởi Leon Moisseiff, được xây dựng bởi Công ty Cầu Phoenix, và thông xe vào ngày 31 tháng 12 năm 1909.
10842	Cây cầu nhỏ này ngày nay đã trở thành biểu tượng của thành phố Hội An.
10843	Cây cầu tạo thành một hình chữ nhật ngược Y Y-hình với một tháp cao 100 mét.
10844	Cây Cầu Thần (神橋) bắc qua sông Daiya cũng thuộc đền Nikko Futarasan.
10845	Cây cầu thứ tư được xây dựng lại trong Thế chiến thứ nhất hoặc ngay sau khi hoàn thành, và vào mùa hè năm 1920, nó đã được xây dựng lại thành cây cầu đường bộ quân sự dưới sự chỉ đạo của Bronisław Plebiński.
10846	Cây chịu bóng râm có một loạt các thích nghi để giúp chúng tồn tại với số lượng và chất lượng ánh sáng thay đổi điển hình của môi trường bóng râm.
10847	Cây cho vỏ và rễ làm thuốc hạ nhiệt,chống sốt.
10848	Cây chứa bên trong cành một chất lỏng màu trắng đục và có độc tính cao.
10849	Cây chuỗi ngọc có sức sống mạnh mẽ.
10850	Cây chút chít đã được con người gieo trồng trong nhiều thế kỷ, mặc dù độ phổ biến của nó ngày càng suy giảm theo thời gian.
10851	Cây cối như lau sậy có thể làm rối hay rách lưới.
10852	Cây có kích thước trung bình, tán tròn, dày; cành nhỏ, không gai.
10853	Cây cỏ, sống lâu năm, cao 0,50-
10854	Cây có sức sống vừa phải với tán cây lớn và lá có màu xanh nhạt.
10855	Cây có thể cao đến 25 m, đường kính 15 cm.
10856	Cây có thể được thấy ở trong rừng, trong vùng bụi rậm hoặc đồng cỏ kể cả vùng đá vôi.
10857	Cây Cửu Phẩm Liên Hoa hơn 320 năm tuổi là tác phẩm nghệ thuật giá trị và lâu đời nhất tại chùa hiện nay.
10858	Cây đa 13 gốc này nằm tại phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, Hải Phòng.
10859	Cây dạ cẩm có tác dụng giảm đau, trung hòa axit trong dạ dày, bớt ợ chua, vết loét se lại.
10860	Cây đa khu miếu cổ Thị trấn Phú Minh.
10861	Cây dây leo không phải là một nhóm cây được xếp cùng họ hàng với nhau, mà chỉ có cùng một dạng phát triển lối sống tương tự của các loài thuộc các họ khác nhau.
10862	Cây đèn biển được bất tử hoá trên một đồng xu.
10863	Cây di sản được bảo vệ bởi một quỹ đặc biệt có tên là "Quỹ Cây di sản".
10864	Cây dó giấy thường mọc ở vùng Hòa Bình, Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang, Sơn La, Lai Châu.
10865	Cây dừa - linh hồn của tỉnh Bến Tre nói chung và xã An Thới nói riêng cũng dần thu hẹp vì giá trị kinh tế.
10866	Cây đũa phép của Harry Potter là một trong những cây đũa phép đặc biệt vì nó có họ hàng với cây đũa phép của Chúa tể Voldemort, kẻ thù lớn nhất của cậu.
10867	Cây đực có thể mang tới 15 nón, trong khi chỉ có một hoặc hai nón xuất hiện trên con cái.
10868	Cây được cho quả đầu tiên vào năm 1960 và giống mới được đặt theo tên của Ralph V. Duncan ở Boynton Beach, Florida, một giám sát viên khu vực kiểm soát lũ đã cung cấp bản đồ cho một cuốn sách được viết bởi Sturrock.
10869	Cây được nhân giống (propagated) bằng cách cắt hoặc phân tách thân rễ (rhizome, một thân ngầm phát triển liên tục), tuy nhiên cách cắt có nhược điểm sẽ làm mất trạng thái khác nhau về màu sắc (variegation) của cây.
10870	Cây được tìm thấy trong các tầng dưới của rừng bạch đàn mở trên đất khô, nông.
10871	Cả yếu tố thể chất và cảm xúc đều có ảnh hưởng đến quá trình gắn kết giữa mẹ và con.
10872	Cây gậy gỗ quan trọng là driver hay "1-wood" với độ loft hay độ mở của mặt gậy thấp nhất.
10873	Cây gia phả các thành viên chính của Nhà Tudor.
10874	Cây gỗ, cao 15-20m.
10875	Cây gỗ cao tới 15 m. Lá lông chim 7-15 lá chét; cuống nhẵn nhụi hoặc phớt lông tơ mỏng hoặc lông măng màu gỉ sắt.
10876	Cây gỗ thường xanh với lá dạng lá nguyệt quế.
10877	Cây guitar của nhóm, Dewey Finn thì luôn dính dáng đến những trò hề trên khấu, trong đó có một pha nhảy vào khán giả nhưng không ai thèm đỡ, làm cho buổi biểu diễn khép lại đột ngột.
10878	Cậy hay thị sen, thị bị, mận chà là (
10879	Cây hồng xiêm và kỹ thuật trồng, Nhà xuất bản Lao động Xã hội, Hà Nội năm 2001, Trần Thế Tục, trang số 12 và 13. Cây ăn quả đặc sản và Kỹ thuật trồng, Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc, Năm 2005, trang số 43 và 44.
10880	Cây Huffman gồm n lá mỗi lá chứa chỉ số của chữ cái tương ứng.
10881	Cây hương đậu ưa ánh sáng, đủ ẩm, đất thịt nhẹ có độ pH kiềm 7-8.
10882	Cây hương đậu vì có nhiều đạm nên hay bị sâu phá hoại nhiều hơn.
10883	Cây khi trưởng thành và bắt đầu cho thu hoạch sẽ có chiều cao trên 2 mét, bề rộng tán cũng vậy.
10884	Cây Lan tổ điểu danh pháp khoa học Asplenium antiquum là một loài dương xỉ thuộc nhóm dương xỉ tổ chim.
10885	Cây lùn, trọng lượng hoa phần sử dụng làm thực phẩm từ 1,5 – 3 kg, màu trắng ngà (trắng sữa) lá mỏng và bầu, hơi nghiêng về một phía, nõn tía.
10886	Cây lưỡng tính.
10887	Cây mãng cầu Xiêm sống ở những khu vực có độ ẩm cao và có mùa Đông không lạnh lắm, nhiệt độ dưới 5 °C sẽ làm lá và các nhánh nhỏ hỏng và nhiệt độ dưới 3 °C thì cây có thể chết.
10888	Cây này có nhiều loài khác nhau đều được dùng làm thuốc.
10889	Cây này phát triển chậm và là một loại cây nhỏ nhưng có thể cao từ 2 đến 5 m. Lá cây dài khoảng 30 đến 90 cm; rộng khoảng 2 đến 7 cm và bóp nhọn ở cuối lá.
10890	Cây nhân bản vô tính mọc khỏe, nhanh, ra hoa sớm và năng suất thân rễ và củ cao hơn so với cây mọc từ hạt.
10891	Cây nhị phân này được gọi là cây nhị phân tương đương với cây tổng quát ban đầu.
10892	Cây ô liu được trồng lần đầu tiên cách đây khoảng 7.000 năm ở các vùng Địa Trung Hải.
10893	Cả Yoo Shi-jin lẫn Ahn Jung-joon đều bị thương.
10894	Cây phát sinh chủng loài của họ Hòa thảo so với các họ khác trong bộ Hòa thảo liệt kê dưới đây là lấy theo APG III.
10895	Cây phát sinh chủng loài dưới đây chỉ ra mối quan hệ của Dilophosaurus và các họ hàng gần dựa trên phân tích năm 2007 của Smith, Makovicky, Pol, Hammer và Currie.
10896	Cây phát sinh chủng loài dưới đây vẽ theo Kennedy et al.
10897	Cây phát triển khá chậm và ra hoa và quả trong khoảng 5 tháng 7 và nghỉ 7 tháng.
10898	Cây quất Tết ngày càng có nhiều kiểu dáng cầu kỳ nhưng vẫn phải bảo đảm sự xum xuê, lá xanh tốt, quả vàng chi chít thể hiện sự trù phú, hứa hẹn năm mới được mùa, ăn nên làm ra, dồi dào sức sống.
10899	Cây quế vùng này có hàm lượng tinh dầu rất cao cho nên vùng sơn cước Bắc Trà My được người xưa lưu truyền là "Cao sơn ngọc quế".
10900	Cầy rái cá có thể vừa bơi lặn như rái cá, nhưng cũng tinh thông leo trèo.
10901	Cầy rái cá sinh sống và kiếm ăn ở nước và ven bờ nước, hoạt động ở vùng sông, suối, ao hồ nước ngọt.
10902	Cây ra quả có 3 lớp vỏ dài và rộng sẽ tách mở khi trưởng thành để phát hành hạt giống.
10903	Cây sai quả nhất 4 năm tuổi đạt 26 kg quả/cây, năng suất quả đạt trên 45 tấn/ha/năm, năng suất kỷ lục có thể đạt 70 tấn/ha/năm.
10904	Çay Seljuk-Kervansaray; Nội vụ.
10905	Cây sồi mang tên "Chrobry" là cây lâu đời nhất còn sống ở Ba Lan, gần làng Piotrowice.
10906	Cây thanh yên là cây gỗ nhỏ, cao từ 2,5 m đến 5 m. Hoa thơm, màu trắng pha tím đỏ.
10907	Cây thân thảo, cao 3–10 cm.
10908	Cây thân thảo lâu năm cao 20-70 cm.
10909	Cây thân thảo một năm, thân rễ ngắn, thẳng, mập, các rễ sợi đôi khi phình to thành củ hình cầu ở đỉnh.
10910	Cây thảo, cao đến 1 m. Phiến lá hình mác hẹp, 25-30 x 2-2,5(-3) cm, dầy; không cuống lá; lưỡi bẹ dài 3-5 mm, đầu xẻ 2 thùy ngắn, màu xanh lục nhạt, nhẵn.
10911	Cầy thảo nguyên cái có thể cố gắng để tăng sự thành công của việc sinh sản của bằng cách giao phối với con đực bên ngoài nhóm gia đình của chúng.
10912	Cầy thảo nguyên Gunnison có 22 răng, và năm 5 cặp tuyến vú.
10913	Cây thảo thân rễ lâu năm.
10914	Cây thươngg đạt chiều cao từ 10 m (33 ft), nó có thể là một loại cây bụi của 0,4–2 m tại khu vực khô cằn hơn.
10915	Cây trồng có tên tiếng Anh "Bella Red Flowering Maple"
10916	Cây trưởng thành cao từ 15 đến 30 m. Có thân thẳng, tán thưa và hẹp.
10917	Cây và Mew đã được phục hồi sức khỏe, nhưng Lucario chỉ còn ít thời gian.
10918	Cây viết Blake ghi rằng Gilmour tổ chức đám cưới vào ngày 7 tháng 7, trùng với những gì ghi trong cuốn The Pink Floyd FAQ bởi Ginger (Hasenbein), và rất nhiều nguồn khác có chứng nhận rằng Gilmour đã trò chuyện cùng ngày với Barrett tại Abbey Road.
10919	Cây viết Matt Singer của ScreenCrush cũng đồng tình rằng: “Schwarzenegger luôn tạo dấu ấn trong các phần Terminator và nhân vật của ông trong Dark Fate gây ra nhiều bất ngờ so với phong cách lạnh lùng thường thấy trước đó.”
10920	Cây viết Mick LaSalle của tờ San Francisco Chronicle đưa ra đánh giá hai chiều về bộ phim, trong đó ông khen ngợi lối chỉ đạo của Gerwig nhưng phê bình lối kể chuyện phi thời gian và sự "hợm hĩnh" của các nhân vật.
10921	Cây viết này đã đăng tải trên website của mình trên 1.000 bài viết ký tên Trương Duy Nhất và một số tác giả khác, rồi lựa chọn hiển thị nhiều ý kiến bình luận của người đọc.
10922	Cây với 7 lá có thân giả cao 0,5 m, rộng 6 cm và dày 2,5 cm tại gốc.
10923	C. bami trưởng thành dài khoảng 6 cm.
10924	C B Brackenbury, C. B. Brackenbury, Frederick the Great, trang 129 Để trả đũa, quân Sachsen cùng liên quân Nga -
10925	C B Brackenbury, C. B. Brackenbury, Frederick the Great, trang 182 Khi còn là Thái tử ông chỉ đam mê triết học và nghệ thuật.
10926	CBC Books cũng đặt tên cho Lubrin là nhà văn người Canada da đen để xem vào năm 2018.
10927	CBC Books, ngày 3 tháng 4 năm 2019.
10928	CB, GV gồm 55 người.
10929	C. biocellata trưởng thành dài khoảng 12,5 cm.
10930	& C.B.Lehm. miêu tả khoa học đầu tiên.
10931	CBS và ABS có thể được chuyển đổi bởi người lái có kinh nghiệm và có thể chọn các môđun điều chỉnh khác nhau với các mức ngưỡng cao hoặc thấp hơn, giống như chế độ đi mưa hay dầu loang của BMW S1000RR.
10932	CBT nghiệp dư cùng với chồng mình, Kevin.
10933	CBT tìm cách thay đổi cách một người cảm nhận và hành động bằng cách thay đổi mô hình suy nghĩ hoặc hành vi, hoặc cả hai, chịu trách nhiệm về những cảm xúc tiêu cực.
10934	C. callisterna trưởng thành có kích thước tối đa được ghi nhận là khoảng 23 cm.
10935	C.Caperatus hiếm ở cận Bắc Cực và tây Greenland.
10936	C.C., tức giận về cái chết của Jimmy và những gì Curtis làm với âm nhạc của anh, đã rời bỏ Rainbow Records.
10937	CD 100, thập kỷ vũ trụ thứ 100, kéo dài từ 10 100 đến 10 101 giây sau Time Zero.
10938	CD bán dè chừng, dần dà vượt con số 5.000 bản.
10939	CDC chỉ ra rằng trong thế kỷ qua, bệnh dịch hạch ở Hoa Kỳ đã phổ biến nhất ở các khu vực phía bắc New Mexico, tây bắc Arizona và miền nam Colorado.
10940	CD đầu tiên, với tiêu đề là Hyperdimension Neptunia Sound Track CD, được phát hành vào ngày 19 tháng 8 năm 2010, và đóng gói cùng một phiên Bản giới Hạn của trò chơi.
10941	CDIO hiện có hai quyển sách hướng dẫn: Rethinking Engineering Education và Think Like an Engineer.
10942	CD nhạc phim được phát hành lần đầu tiên vào năm 1998 và 1999 bởi Milan Records, sau đó được phát hành lại bởi Polydor.
10943	C, được xây từ năm 1900 cho Triển lãm thế giới.
10944	CEA duy trì văn hóa đa ngành của các kỹ sư và nhà nghiên cứu, dựa trên sự phối hợp giữa nghiên cứu cơ bản và công nghệ.
10945	CEC cũng có thể hạn chế thuế.
10946	Cech đã giữ sạch lưới thành công trong trận đấu đó và chung cuộc Chelsea thắng 1-0.
10947	Cecil được biết rằng Golbez chính là anh trai của mình.
10948	Cedar Hill, nơi sinh sống sau cùng của Douglass, nay là Di tích Lịch sử Quốc gia.
10949	Cedric về thứ nhất khi cứu được Cho Chang, Krum về thứ hai khi cứu được Hermione còn Fleur đã bị thủy quái tấn công nên phải bỏ cuộc.
10950	CeeLo Green nổi tiếng nhất với hit "
10951	Ceftriaxone thuộc nhóm thuốc mang thai B.Chưa ghi nhân tác dụng gây khuyết tật trong các nghiên cứu trên động vật, nhưng vẫn chưa đủ bằng chứng nghiên cứu trên phụ nữ có thai.
10952	& Ceja) Zomlefer & Judd mô tả khoa học đầu tiên năm 2002.
10953	Celaenia distincta được Octavius Pickard-Cambridge miêu tả năm 1869.
10954	Celeste Olalquiaga là một học giả độc lập sinh ra ở Venezuela.
10955	Celestinus sinh tại San Angelo de Limosano (Abruzzes) vào khoảng năm 1209-1210 với tên thật là Pietro del Morrone hay Pietro del Angelery.
10956	Celine một lần nữa thất bại trong việc thể hiện, Loretta thiếu tự tin dẫn đến thất bại trong việc chụp hình.
10957	Cell là vùng phủ sóng của một trạm phát sóng hay một sector của một trạm phát sóng.
10958	Cellulose acetate còn là chất liệu làm nên các gọng kính đeo mắt khá bền và đẹp.
10959	Cementit hay còn gọi sắt cacbua, cacbua sắt (
10960	Cem ra sân 1 lần cho Đội tuyển bóng đá U-20 quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ, trong trận thắng 1-0 trước U-20 Ukraina.
10961	Cena đã hoàn toàn đuối sức trước một mãnh thú thật sự.
10962	Cenotaph được ra mắt công chúng vào ngày 24 tháng 5 năm 1923 (ngày Thịnh vượng chung) bởi Thống đốc Hồng Kông Reginald Edward Stubbs.
10963	Censeau nằm trên độ cao trung bình là 830 mét trên mặt nước biển, có điểm thấp nhất là 770 mét và điểm cao nhất là 882 mét.
10964	Centaurus cùng với những con ngựa trên vùng núi Thessalía sinh ra dòng giống nhân mã.
10965	Centchroman chỉ được sử dụng hợp pháp tại Ấn Độ.
10966	; CentOS-Testing: đóng vai trò là mặt bằng chứng minh cho các gói trên đường đến CentOSPlus và CentOS Extras.
10967	Central bao gồm các đội bóng từ 2 khu vực còn lại và không góp phần vào chức vô địch chung.
10968	Centromerus abditus được miêu tả năm 2007 bởi Gnelitsa.
10969	Centromerus amurensis được Kirill Yuryevich Eskov & Yuri M. Marusik miêu tả năm 1992.
10970	Centromerus piccolo được miêu tả năm 1996 bởi Weiss.
10971	Centromerus puddui được Paolo Marcello Brignoli miêu tả năm 1979.
10972	Centromerus remotus được Carl Friedrich Roewer miêu tả năm 1938.
10973	Centromerus semiater được Ludwig Carl Christian Koch miêu tả năm 1879.
10974	Centromerus ussuricus được Kirill Yuryevich Eskov & Yuri M. Marusik miêu tả năm 1992.
10975	Centropyge thường có màu sắc sặc sỡ; chiều dài cơ thể không quá 15 cm.
10976	Centurion có thâm niên cao nhất trong quân đoàn thường là Pilus primus, chỉ huy trưởng của cohors thứ nhất.
10977	CEO của Ubisoft, ông Yves Guillemot xác nhận vào ngày 8 tháng 11 năm 2011, rằng một phiên bản Assassin's Creed "lớn" sẽ được phát hành trong năm 2012, tuy nhiên ông từ chối đưa ra thông tin chi tiết.
10978	Ceraticelus albus được Irving Fox miêu tả năm 1891.
10979	Ceratinops crenatus được James Henry Emerton miêu tả năm 1882.
10980	Ceratinopsis idanrensis được George Hazelwood Locket & Anthony Russell-Smith miêu tả năm 1980.
10981	Ceratinopsis labradorensis được James Henry Emerton miêu tả năm 1925.
10982	Ceratinopsis machadoi được František Miller miêu tả năm 1970.
10983	Ceratinopsis sinuata được Robert Bosmans miêu tả năm 1988.
10984	Cerberus sẽ đề cử một ứng viên làm chủ nhân mới của bộ bài do Clow Reed đã chết, và ứng viên này cần trải qua thử thách của Yue dưới tên "phán quyết cuối cùng" để chính thức được lựa chọn.
10985	Cerezo trở lại J2 mùa 2007 sau khi đứng áp chót 2006.
10986	Ceriagrion sinense được Asahina miêu tả khoa học năm 1967.
10987	Cerotainia melanosoma được Scarbrough & Knutson miêu tả năm 1989.
10988	Cerotainiops lucyae được Martin miêu tả năm 1959.
10989	Cersei và Jaime, người trở về bên Cersei, chết dưới đống đổ nát của Xích Thành.
10990	CESA 1882 chỉ sản xuất các sản phẩm của mình tại Ý, sử dụng cùng quy trình sản xuất năm 1882, được đặc trưng ngay từ đầu với sự chú ý tối đa đến tay nghề chất lượng cao.
10991	Cesária Évora đã hẹn hò với Eduardo de Jon Xalino khi bà sống ở Rua de Moeda.
10992	Cesar Maia và ông đang ở nhiệm kỳ thứ năm với tư cách là nghị sĩ.
10993	CES tốt nhất của đổi mới Honorees bao gồm KitchenAid Cook bộ xử lý kết nối, LG V40 ThinQ, Zumi Robocar, Ring spotlight cam, Samsung 2019 Family Hub, và 2018 Nissan Leaf lần thứ hai trong một hàng.
10994	C. Everett Koop là Surgeon General của Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Ronald Reagan.
10995	CF 3 SO 2 F thu được bị thủy phân, và muối triflat thu được được proton hóa.
10996	Cfa) với sự thay đổi rõ rệt theo mùa về nhiệt độ và lượng mưa.
10997	& C. Gao mô tả khoa học đầu tiên năm 1985.
10998	C. gibbus trưởng thành có thân hình bầu dục thuôn dài; mõm tròn.
10999	Ch1ng thường tụ tập thành một nhóm từ 20 đến 30 cá thể.
11000	Ch 4 trong Một sóng ánh sáng cấu tạo từ những photon này lan truyền với tốc độ nhỏ hơn tốc độ ánh sáng.
11001	CH-53A có 6 cánh quạt nâng và 4 cánh quạt đuôi, thiết kế dựa trên cấu hình từng sử dụng ở trực thăng S-64 Skycrane.
11002	Cha anh là diễn viên kỳ cựu Trương Quốc Trụ, anh ruột Trương Hàn cũng theo đuổi sự nghiệp diễn xuất.
11003	Cha anh là một huấn luyện viên bóng bàn.
11004	Cha anh là một người siêng năng về tàu chở dầu và mẹ anh, một phụ nữ dọn dẹp.
11005	Cha anh là một thợ may và gia đình sống ở phía sau cửa hàng.
11006	Cha anh là người Ghana còn mẹ anh là người Hà Lan.
11007	Cha anh là người gốc Ý, trong khi mẹ anh là người Cuba đến định cư tại Mỹ vào năm 1960.
11008	Cha anh, ông Horacio Sala làm nghề lái xe tải. gia đình anh sau đó chuyển đến Progreso.
11009	Cha anh, ông João, là một nhân viên nhà máy đóng tàu và là một cầu thủ bóng đá cho câu lạc bộ địa phương Esporte Clube Cruzeiro (không nên nhầm lẫn với Cruzeiro EC).
11010	Cha bà đã gặp và kết hôn với mẹ bà ở Anh vào cuối những năm 1960.
11011	Cha bà, Gilbert Pongo, là một người lính, trong khi mẹ bà là giám đốc của một trung tâm giáo dục của các bà gái.
11012	Cha bà là Hồ Diên Chi (胡延之), mẹ là Lư thị, quê ở quận Phạm Dương.
11013	Cha bà mất khi bà mới bốn tuổi và bà trở thành một thanh niên trầm cảm và u uất.
11014	Cha bà qua đời trong khoảng vào giữa thập niên 1920.
11015	Chả cá chế biến từ cá thu, một phần phần viên thành viên tròn nhỏ rán vàng, một phần ém vào khuôn, thoa lòng đỏ trứng lên trên, hấp chín và thái nhỏ.
11016	Chả cá sau đó được tạo thành các vòng và nấu trong dầu hoặc thịt lợn trở lại cho đến khi có màu vàng nâu óng.
11017	Chắc chắn là đúng trong thế giới Ả Rập.
11018	Chắc chắn lần hợp tác này sẽ mang lại kết quả tốt.
11019	Chắc chắn trong cuộc đời nhiều võ công văn trị, ông đã sáng tác nhiều thơ văn song rất tiếc đã bị thất truyền khá nhiều; hiện mới sưu tập được 4 bài: Vô đề, Tự thuật, Đoan ngọ tiết và Bắc sở hành.
11020	Cha cô Athian đã từng bị gãy xương hông trong một tai nạn xe đạp, và hông của ông đã được chữa trị bằng ghim kim loại.
11021	Cha cô đã gửi mẹ và anh chị em cô đến Kinshasa khi cô lên tám tuổi, hứa sẽ tái gia nhập họ sau này.
11022	Cha cô đã xuất bản tập thơ đầu tiên của cô (Plumitas, 1944) khi cô mới 12 tuổi.
11023	Cha cô Ferdi sở hữu và điều hành một cửa hàng sơn, trong khi mẹ cô, Bochi hy sinh toàn thời gian cho gia đình.
11024	Cha cô - Hyuuga Hiashi không thích cô, ông gửi con gái mình cho Kurenai Yuuhi, bảo rằng muốn làm gì cô thì làm.
11025	Cha cô là Hiệu trưởng và mẹ là giáo viên cao cấp tại một số trường CM.
11026	Cha cô là kế toán công ty, cho phép Tang-Martínez trở thành một trong số rất ít người Venezuela được nuôi dưỡng và theo học tại các trại ở Mỹ.
11027	Cha cô là một tay trống và bà của cô là một ca sĩ.
11028	Cha cô mất khi cô 18 tuổi.
11029	Cha cô mất khi cô năm tuổi và cô được mẹ nuôi dưỡng.
11030	Cha của Al Capone là Gabriele Capone, một người Ý di cư.
11031	Cha của anh là một nhà môi giới chứng khoán còn mẹ anh là thông dịch viên tiếng Anh.
11032	Cha của anh là một sĩ quan của Quân đội Trung Hoa Dân Quốc và định cư ở Hồng Kông vì bỏ trốn.
11033	Cha của anh là người Do thái còn mẹ của anh theo đạo Cơ đốc.
11034	Cha của anh từ bỏ gia đình khi anh còn trẻ, và anh được nuôi dưỡng bởi một bà mẹ đơn thân chống chọi với chứng nghiện rượu và nghiện ngập.
11035	Cha của bà, Albert Cattouse, là một công chức, người đã tiếp tục trở thành Phó Thủ tướng Anh Quốc Honduras.
11036	Cha của bà đã làm việc để cải thiện liên đoàn lao động của các nhiếp ảnh gia.
11037	Cha của bà làm công chức, đi làm nuôi vợ con, còn mẹ bà ở nhà chăm sóc con cái, đi chợ nấu ăn.
11038	Cha của bà là sĩ quan quân đội, tên là Garba Tumba http://nigeria.
11039	Cha của bà qua đời sớm, vì thế người chú Quách Lập được phong "Kị đô úy" (骑都尉), Quách Chi làm "Dũng Sĩ Trung lang tướng" (虎贲中郎将) 《三国志·卷五·魏书五·后妃传第五》：明帝即位，甚见爱幸，拜为夫人。
11040	Cha của Bolingbroke, John xứ Gaunt, là con trai thứ tư của Edward III, người thứ ba sống tới tuổi trưởng thành.
11041	Cha của cô, Ahmed Seif, người đã chết năm 2014, là một luật sư nhân quyền và lãnh đạo phe đối lập, người đã ở tù năm năm trong chế độ Mubarak.
11042	Cha của cô, Clementino Canabrava, chủ một trang trại cỡ trung bình, là một người đàn ông trí thức và đọc sách nhiều.
11043	Cha của cô là Jorge Lifan.
11044	Cha của Đỗ Anh Vũ gọi Lý Thường Kiệt là cậu ruột.
11045	Cha của Douglas, Hầu tước xứ Queensberry, đã cực lực phản đối mối quan hệ tình cảm này, và ra tay để làm bẽ mặt Wilde, công khai cáo buộc anh ta đồng tính luyến ái.
11046	Cha của Eric mất sớm khi ông còn rất nhỏ.
11047	Cha của Habibie qua đời khi mới 14 tuổi.
11048	Cha của Hall đã được sinh ra ở Comayagua, Honduras.
11049	Cha của Han Hyo Joo đưa cho chúng 10 triệu won.
11050	Cha của Josh, Steve Phillips, đã chi phối vợ và con trai với một tính khí hung tợn.
11051	Cha của Khánh Mật Thân vương Dịch Khuông.
11052	Cha của Mkhitaryan, là một tiền đạo của đội tuyển Armenia cũng như câu lạc bộ ASOA Valence tại giải hạng Hai Pháp.
11053	Cha của ông đã chuyển từ Thổ Nhĩ Kỳ trong năm 1912 và tìm đường đến Pontiac, nơi ông tìm được việc làm tại một xưởng đúc ô tô.
11054	Cha của ông, Dominikus Böhm, là một kiến trúc nổi tiếng đã xây dựng một số nhà thờ ở Đức.
11055	Cha của ông, Göran Stubb, đã làm việc trong lĩnh vực hockey trên băng chuyên nghiệp và là CEO của Hiệp hội Hockey Hạng Phần Lan từ năm 1976 đến năm 1983.
11056	Cha của ông là Athanaric, thuộc bộ tộc Balti thuộc nhánh Visigoth của dân tộc Goth.
11057	Cha của ông là một luật sư được khắp nước Mỹ công nhận là chuyên gia về luật sơ suất trên ô tô.
11058	Cha của ông là một trong những đứa trẻ Do Thái được giải cứu bởi nhiệm vụ Kindertransport và được đưa đến Anh vào năm 1939.
11059	; Cha của ông, Yitzhak, di cư từ Ba Lan với mẹ góa ở tuổi lên chín.
11060	Cha của Sakamoto là một chuyên gia về lĩnh vực ánh sáng sân khấu.
11061	Cha của Thạch Hổ mất sớm nên ngay từ khi còn nhỏ, Thạch Hổ đã phải theo mẹ lang thang nay đây mai đó để kiếm sống.
11062	Cha của Thiếu tướng Phạm Ngọc Tuyển nguyên là chiến sĩ Trinh sát của E66 – F320 (là Cựu tù binh Phú Quốc).
11063	Cha của Thượng đế.
11064	Chad cũng là thành viên của Hiệp hội học sinh mảng công nghệ (Technology Student Association) khi đang học trung học.
11065	Cha đẻ của series, Russell T Davies nói rằng một trong số những khó khăn khi viết về một nhân vật song tính là bạn sẽ “rơi vào cái bẫy” của việc “chỉ cho họ ngủ với đàn ông”.
11066	Cha dượng mang lại ảnh hưởng tốt cho Sergei.
11067	Cha-eon sau đó mang Yool trở về biệt thự của cha anh và sau đó được biết rằng chính cha đã âm mưu với Cha-eon về tất cả mọi chuyện, điều này khiến Yool bị sốc.
11068	Chả giò là một sự thay đổi mới mẻ từ món trứng cuộn thông thường; Chúng cũng tuyệt vời cho những người đang ăn kiêng nghiêm ngặt nhưng vẫn mong muốn một cái gì đó ngon và thú vị.
11069	"Cha, hãy cố xem" Tới bây giờ, tôi vẫn luôn học điều đó từ khách hàng của mình."
11070	Cha Hsinbyushin là Aung Zeya làm hương trưởng một làng có vài trăm hộ, và là thành viên một vọng tộc đã góp phần cai quản thung lũng Mu qua hàng chục năm.
11071	Chaikasem đáp: "Chắc chắn không".
11072	Chai kiểu Kashmiri được ủ với trà xanh thay vì trà đen và có sự pha trộn tinh tế hơn với hạnh nhân, thảo quả, quế, đinh hương và nghệ tây đôi khi.
11073	Chải lông hàng ngày đối với bộ lông kép dài là cần thiết.
11074	Chakapara là một thị trấn thống kê (
11075	Chakrabongse, C., 1960, Lords of Life, London: Alvin Redman Limited Đúng một tuần sau, cựu vương Somdet Phra Ramesuan từ Lavo đã quay trở lại, các lực lượng của ông nhanh chóng chiếm lấy cung điện và hạ bệ Thong Chan.
11076	Cha là cụ ông Nguyễn Hữu Thượng, mẹ là cụ bà Dương Thị Cẩm.
11077	Cha là nhạc sĩ, Anh Quân dễ dàng có được niềm niềm đam mê với âm nhạc.
11078	Cha là ông Lê Hữu Ý, thường gọi là "ông Trùm Ý", do đảm nhiệm chức danh Trùm trong ban điều hành giáo phận, mẹ là bà Inê Dưỡng.
11079	Cha là ông Nguyễn Văn Cân và mẹ là bà Nguyễn Thị Truyện.
11080	Cha là Tần Minh vương Hàn, con trai thứ ba của Thập Dực Kiền.
11081	Cha là tay đàn giỏi, chú là giọng hát hay, đã từng tham gia hoạt động trong phong trào thanh niên dân chủ.
11082	Cha là Vĩnh, làm Thái trung đại phu, được tặng Lương Châu thứ sử.
11083	Chalcopyrit tích tụ trong môi trường này nhờ sự dịch chuyển chất lỏng.
11084	Chalices đôi khi được sử dụng trong huy hiệu, đặc biệt là huy hiệu giáo hội.
11085	Chalotra sinh ra trong một gia đình người Anh gốc Ấn.
11086	Cha Mã Siêu là Mã Đằng thuở nhỏ nghèo hèn, kiếm sống bằng nghề đốn củi ở núi Chương, sau tòng quân, dẹp loạn có công được thăng Tòng Sự, Quân Tư mã, rồi Chinh Đông tướng quân.
11087	Cha mất sớm, George Sand sống với bà, rồi sau đó vào tu viện.
11088	Chamberlain bị đối mặt với một thời hạn mới.
11089	Chamberlain đã đề nghị các đại diện của Tiệp Khắc và Đức nên gặp nhau lập tức để dàn xếp "cách thức chuyển giao lãnh thổ," còn Anh sẵn lòng cử đại diện ngồi vào buổi họp.
11090	" chậm buồn nhưng giai điệu khác với nhạc vàng, hay một số bài đậm chất dân gian nhưng không mang đặc trưng của nhạc vàng theo nghĩa phổ thông (nhiều bài đậm chất dân gian theo điệu chachacha).
11091	Cha mẹ anh đã ly hôn khi anh mới lên 9 tuổi.
11092	Cha mẹ bà có ba đứa con khác, Merceditas, Angelita và Matilde, với María là con út.
11093	Cha mẹ bà gặp nhau khi cả hai cùng diễn vở kịch Broadway mang tên Hair.
11094	Cha mẹ bà là Chief Tinuoye Shoneyin và Mrs Yetunde Shoneyin (née Okupe), là những người bần cùng Remo đến từ bang Ogun.
11095	Cha mẹ cô đều là người gốc Do Thái.
11096	Cha mẹ cô là Francisco Verdesoto Murillo và Lucila Salgado Hidalgo, cô đã lấy được bằng giảng dạy từ Trường Sư phạm Manuela Cañizares.
11097	Cha mẹ cô là María Magdalena Rodríguez và công chứng viên Julio Maia, cả hai người đều đến từ vùng phía bắc của Uruguay.
11098	Cha mẹ cô lúng túng Hunter tại một cuộc họp bơi khi anh đập đầu vào bể bơi và bắt đầu chảy máu.
11099	Cha mẹ cô ly hôn năm 1992 khi cô 10 tuổi.
11100	Cha mẹ cô nuôi dưỡng cô theo một gia đình có ý thức chính trị; từ khi còn nhỏ Barbara đã am hiểu về bầu không khí chính trị của Nam Phi.
11101	Cha mẹ của anh đã chết dưới tay của Wokou khi anh chỉ là một đứa trẻ.
11102	Cha mẹ của Bennington ly hôn khi ông mới 11 tuổi.
11103	Cha mẹ của George yêu cầu ông ta phải thận trọng hơn với cô nhân tình này, vì nếu hôn nhân tan vỡ thì sẽ gián đoạn việc thanh toán của hàng trăm ngàn thalers, nhưng ông không trả lời và đối xử tàn nhẫn với người vợ.
11104	Cha mẹ của nam ca sĩ là ông Alfonso Rodríguez và bà Delia "Tata" López-Cepero.
11105	Cha mẹ của ông là Rose (nhũ danh Rapaport) và Akeeba "Kieve" Diamond, một thương gia bán vải.
11106	Cha mẹ đỡ đầu của Charlotte là Quốc vương, Vương hậu và Công nương Brunswick (đại diện bởi Vương nữ vương thất).
11107	Cha mẹ Do thái nên truyền đạt đạo đức Do thái, đức tin Do thái và giá trị của người Do Thái cho con cái họ.
11108	Cha mẹ là người chăm sóc con của họ trong giống loài của mình.
11109	Cha mẹ ông đã rất lo lắng, vì hoàng tử đã không có một khởi đầu đầy hứa hẹn.
11110	Cha mẹ ông là công nhân nhà máy dệt.
11111	Cha mẹ ông là Plácido López và María Jacobe Jaena.
11112	Cha mẹ ông sinh được 4 người con, ông là con trai thứ hai.
11113	Chạm khắc đá thể hiện nét điêu khắc thời Trần qua tượng những con rồng đá được đặt ở bậc lên xuống ngôi chùa.
11114	Châm ngôn bằng tiếng Latin của hội dòng là: Da mihi animas, coetera tolle, dịch sang tiếng Việt: "Xin cho tôi các linh hồn, còn các sự khác xin hãy lấy đi" (theo sách Sáng Thế 14, 21-23).
11115	Champagne không bọt đã trở thành phổ biến trong xã hội London khi Charles de Saint-Évremond, một người theo chủ nghĩa hưởng lạc đến đây vào giữa thế kỷ 17. Tại các bữa tiệc, Saint-Évremond lúng túng quảng cáo các loại rượu vang của vùng Champagne.
11116	Champa nhờ Vados tìm kiếm những đối thủ xứng tầm mà không yêu cầu điều kiện gì.
11117	Champion tiếp tục, "chúng tôi chỉ ưa thích có càng ít tiêu đề và thêm nhiều chất liệu.
11118	Champvallon có diện tích 6,87 km2, dân số năm 1999 là 485 người.
11119	Chăm sóc bê sơ sinh là công việc rất phức tạp, để bê con có thể mạnh khỏe phát triển ngay từ khi mới sinh ra thì phải thực hiện nhiều thao tác.
11120	Chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng còn yếu kém.
11121	Chăm sóc tóc và chăm sóc da đầu có thể xuất hiện riêng biệt, nhưng thực sự đan xen vì tóc mọc từ bên dưới da.
11122	Chăm sóc xoa dịu sớm được khuyến nghị ngay cả đối với những người được điều trị nhằm chữa khỏi bệnh.
11123	Chăm sóc ý tế ở Cuba được đánh giá là rất tốt so với nhiều nước khác trên thế giới.
11124	Chạm vào máy, tín hiệu cấp cứu sẽ được phát ra khắp mọi nơi.
11125	Chân, bàn chân và bên trong miệng có màu đỏ.
11126	Chân chỉ có 4 ngón (kém 1 ngón so với voi hiện nay), da dày.
11127	Chan cho biết một danh sách như vậy có thể có được thông qua hệ thống dữ liệu lâm sàng ở một số bệnh viện mà không cần mật khẩu Lok-Kei, Sum; Cheung, Elizabeth.
11128	Chân chứa nhiều xương hơn tất cả các bộ phận khác trong cơ thể.
11129	Chân có chiều dài trung bình và xương mịn.
11130	Chân có màu vàng là chủ yếu, còn lại là màu chì (đen).
11131	Chân của một điểm nằm trên đường tròn ngoại tiếp tam giác xuống ba cạnh của tam giác thẳng hàng khi và chỉ khi các góc này bằng nhau.
11132	Chân cũng mảnh mai và các đầu ngón tay, ngón chân có bề mặt kết dính phát triển tốt.
11133	Chân đế riêng cũng có sẵn, bao gồm nguồn và cáp HDMI.
11134	Chandler (2006), pp 38–39 Bà nộp đơn vào nhóm kịch Manhattan Civic của Eva LeGallienne, nhưng bị loại vì LeGallienne chê phong thái của bà "giả dối" và "phù phiếm".
11135	Chẩn đoán bằng cách kiểm tra sinh thiết tủy xương hoặc hạch bạch huyết.
11136	Chẩn đoán hội chứng này có thể khó khăn bởi vì nó không gây nên một bệnh duy nhất.
11137	Chẩn đoán mắc bệnh ung thư Samper qua đời vào ngày 16 tháng 5 năm 1974 tại Bogotá.
11138	Chẩn đoán ngộ độc thực phẩm căn cứ trước hết là hoàn cảnh xảy ra liên quan đến ăn, uống.
11139	Chẩn đoán phi lâm sàng nuôi cấy trên các môi trường khác nhau để phát hiện vi sinh vật gây bệnh.
11140	Chẩn đoán thường dựa trên các dấu hiệu và triệu chứng hiện tại, không dùng cách nuôi cấy tế bào.
11141	Chẩn đoán thường dựa trên các triệu chứng và được hỗ trợ bởi tia X. Một tình trạng tương tự của ngón chân út được gọi là biến dạng ngón chân út (bunionette).
11142	Chẩn đoán và điều trị tùy theo nguyên nhân có những đặc trưng riêng.
11143	Chấn động não trở thành chủ đề nóng mỗi khi các cuộc tranh cãi về an toàn cho vận động viên nổ ra.
11144	Chandra Shekhar Singh sinh ngày 01 Tháng bảy 1927 ở Ibrahimpatti, một ngôi làng trong huyện Ballia của bang Uttar Pradesh.
11145	Chân dung Bá Đa Lộc.
11146	Chân dung của John Churchill, Công tước Marlborough (1650–1722) bởi Adriaen van der Werff.
11147	Chân dung Jules Hardouin Mansart do họa sĩ Hyacinthe Rigaud vẽ.
11148	Chân dung năm 1964.
11149	Chân được cân đối tỉ mỉ.
11150	Chặng 8 là chặng có 2 vượt rào và không có lựa chọn kép.
11151	Chang Arena nằm ở quận Mueang Buriram, nằm cách trung tâm Buriram khoảng 4 km về phía tây nam dọc theo quốc lộ 219. Khu đất rộng 150 mẫu Anh có sức chứa 32.600 người với 800 chỗ đậu xe hơi và xe buýt, cộng với 3.000 xe máy.
11152	Chẳng bao lâu, các triều thần và quan lại được khuyến khích áp dụng trang phục phương Tây, được cho là thiết thực hơn.
11153	Chẳng bao lâu sau đó ông thay thế các con dao bằng kim đục lỗ.
11154	Chẳng có cam kết nào được tiếp tục, cùng với quyền lực và ảnh hưởng suy giảm của cá nhân các quốc vương Carolingien đã cho phép công quốc gia tăng quyền tự chủ của riêng mình.
11155	Chàng cũng tình cờ phát hiện ra "
11156	Chặng đầu tiên của chương trình, bao gồm 49 đêm nhạc cháy vé tại Bắc Mỹ, mang về 54.9 triệu đô-la Mỹ.
11157	Chàng diễn viên này được mệnh danh là cây hài số một ở Hong Kong với những pha chọc cười tưng bừng.
11158	Chẳng đội bóng nào có được kết quả khả quan nếu như có những tiền đạo như vậy."
11159	Chặng đường sau "Đại cách mạng văn hóa"
11160	Changeling lột trần sự ngược đãi phụ nữ, sự thối nát của chính quyền, sự xâm hại trẻ em và hậu quả của bạo lực.
11161	Chẳng hạn, bài đăng đó một người mà bạn cho thấy nhưng lại đi tiết lộ với người mà bạn không muốn thấy, có nhiều cách để họ tiết lộ như kể lại bằng miệng, chụp màn hình hay đưa bài đăng của bạn đến trực tiếp người đó.
11162	Chẳng hạn, các công ty cho thuê xe thường xuyên lấp đầy các đặt chỗ với các loại xe cao cấp hơn khi các loại xe cấp thấp hơn không có sẵn.
11163	Chẳng hạn, ca sĩ giải trí Sergei Georgievich Zakharov được trao danh hiệu Nghệ sĩ danh dự CHXHCNXV Liên bang Nga (Заслуженный артист РСФСР) vào năm 1988, đến năm 1996 được phong thành Nghệ sĩ nhân dân Liên bang Nga.
11164	Chẳng hạn, có thể là một Thiên Chúa giống như điều khiển những cảm giác mà não bộ nhận được, khiến nó xuất hiện như thể có một thế giới bên ngoài khi hầu hết nó (ngoại trừ chính Thiên Chúa và chính mình) là sai.
11165	Chẳng hạn, đạo luật này không yêu cầu người gửi phải có được sự đồng ý của người nhận trước khi gửi mail.
11166	Chẳng hạn, Đôn Ki-hô-tê của Xéc-van-téc đã được cắt nghĩa khác nhau như là nhân vật hài hước, châm biếm, hay như nhân vật bi kịch.
11167	Chẳng hạn kế thừa và phát triển mô hình lý luận và phương pháp luận của xã hội học của Comte, Durkheim chủ trương xã hội học phải trở thành khoa học về các quy luật tổ chức xã hội.
11168	Chẳng hạn khi một lá bị ngắt khỏi cây thì chúng đặc trưng bằng sự giảm hàm lượng clorophin và sẽ hóa vàng làm giảm hàm lượng của protein và axit nucleic.
11169	Chẳng hạn, "lái xe hơi" được thể hiện là chareul tanda ( ) trong tiếng Hàn chuẩn, có thể được hiểu là "xe (đối tượng trực tiếp)-lái".
11170	Chẳng hạn Looney Tunes và Merrie Melody của Warner Bros Animation đã giới thiệu hàng tá động vật ngộ nghĩnh, nhiều trong số chúng đã đạt đến vị thế biểu tượng trong văn hóa Mỹ.
11171	Chẳng hạn, mắt người sử dụng bốn gen để tạo nên những cấu trúc cảm nhận ánh sáng: ba cho quan sát màu sắc và một cho quan sát ban đêm; cả bốn gen này đều bắt nguồn từ một gen gốc duy nhất.
11172	Chẳng hạn, một hợp đồng kỳ hạn dầu mỏ 12 tháng trong tương lai được bán với giá $100 ngày hôm nay, trong khi giá giao ngay hôm nay là $75.
11173	Chẳng hạn, một người được xác định là song tính sẽ thích việc làm tình với giới tính này hơn giới tính kia.
11174	Chẳng hạn, một trong những trò chơi đầu tiên đạt được vị trí ứng dụng hàng đầu, (Lil) Green Patch, kết hợp Quà tặng ảo với thông báo Sự kiện cho bạn bè và đóng góp cho các tổ chức từ thiện thông qua Causes.
11175	Chẳng hạn, "ngồi" là anja itda ( ), không phải ango itda ( ), vì cái sau có nghĩa là "đang trong tiến trình ngồi, nhưng chưa hoàn thành hành động".
11176	Chẳng hạn, người chơi có thể dùng đến khả năng tàng hình để trốn tránh quan địch và hoàn thành các mục tiêu mà không bị chú ý, hoặc cũng có tùy chọn tấn công kẻ thù bằng súng và xe.
11177	Chẳng hạn như 6,5 tấn ngà voi bị thu giữ tại Singapore năm 2002 được vận chuyển từ Malawi, nhưng xét nghiệm ADN cho thấy số ngà voi này có nguồn gốc từ vùng trung tâm Zambia.
11178	Chẳng hạn như dữ liệu về doanh thu bán hàng và chi phí bán hàng hay các chi phí khác sẽ được cung cấp đầy đủ thông qua các bảng báo cáo thu nhập của doanh nghiệp.
11179	Chẳng hạn như Erasmus, nhà nhân bản học người Rotterdam, đã chỉ trích về ý tưởng này.
11180	Chẳng hạn như khi đánh bọt sữa cho cappucino thì bông hơn, bọt sữa của latte thì mịn hơn để dễ tạo hình.
11181	Chẳng hạn như không cho phép đốt lửa và hút thuốc vào những tháng mùa hè.
11182	Chẳng hạn, những người hâm mộ môn đấu bò không coi đấu bò là một môn thể thao mà là một hoạt động văn hóa.
11183	Chẳng hạn như nồng độ Gradien qua màng có tính bán thấm hình thành nên một luồng thẩm thấu cho nước.
11184	Chẳng hạn như vào tháng 12 năm Thống Hoà thứ 1 (983), bà hạ lệnh rằng người bị kết án nếu thấy oan uổng có thể đến thẳng ngự sử đài thượng tố.
11185	Chẳng hạn ở màn "Effect and Cause", người chơi được yêu cầu di chuyển giữa hiện tại và quá khứ bằng một thiết bị tạm thời.
11186	Chẳng hạn sầu riêng là một loại quả nhỏ, nhưng thực ra sản lượng không nhỏ đối với Thái Lan với sản lượng có lúc gần 1 triệu tấn, tương tự như mít đối với Indonesia, vậy ở các nước ấy chúng trở thành cây ăn quả chính.
11187	Chẳng hạn, số 2 có thể đi tối đa 2 ô trống, số 9 có thể đi tối đa 9 ô trống tùy mục đích của người chơi.
11188	Chẳng hạn: tác phẩm "đầu tay" của Chopin phải là bản Polonaise in G-minor sáng tác lúc mới lên 7 tuổi (năm 1817), vậy thường lệ phải là ôput 1 và bản polonaise số 1; nhưng mãi sau khi Chopin mất khá lâu mới phát hiện ra bản thảo.
11189	Chẳng hạn, ví dụ tiếng Mandarin trên đây có thể được phân tích như là một tiền giới ngữ đứng đầu bởi cóng ("from"), lấy hậu giới ngữ bīngxīang lǐ ("refrigerator inside") vai trò như bổ ngữ của nó.
11190	Chàng hẹn đến mùa xuân - khi hoa mai anh đào nở sẽ đem tin thắng trận trở về.
11191	Chán ghét "tên điên Bismarck" và sợ ông này sẽ kích động bạo lực, nhà vua đã chấp thuận đề xuất của Roon một cách bất đắc dĩ.
11192	Chẳng hiểu do vô tình hay cố ý mà Lensky mời Onegin tới dự lễ sinh nhật của Tatyana.
11193	Chàng học võ công của họ trở thành một trong những người giỏi nhất đương thời, được người đời gọi là Bắc Hiệp.
11194	Chân giò làm sạch, tách rời phần thịt đùi, sau đó chặt khúc cho vào hầm, khi thấy gần chín cho tiếp hoa chuối thái lát mỏng vào ninh cùng.
11195	Chẳng khắc phục được vấn đề nào", người này nói.
11196	Chàng kiến trúc sư trẻ ngay lập tức bắt tay vào thiết kế, quy hoạch và duy trì mối liên hệ với ngôi trường này đến những ngày cuối cùng trong sự nghiệp của mình.
11197	Chẳng mấy chốc, anh đã học được cách làm thuốc và các sản phẩm dược phẩm khác.
11198	Chẳng mấy chốc, một số bạn học của ông cũng bắt đầu thích chơi nhạc, dẫn đến sự thành lập ban nhạc Jazz Huddleston, dàn nhạc trẻ đầu tiên của Nam Phi.
11199	Chẳng mấy chốc, Pattaya có thể trở thành nơi nghỉ mát bờ biển xếp vào hạng thế giới.
11200	Chẳng mấy chốc, toàn bộ thảm bại và bị Lý Văn Trung bắt sống vô số.
11201	Chàng Nils bước lạch bạch đi duyệt đội danh dự với chiếc bụng phệ.
11202	Chẳng nói chẳng rằng đã ra tay, bình thường ngươi vẫn như thế à?", và đáp lại hắn chỉ là sự khinh miệt từ anh: "Ngươi toát ra cái mùi hôi của Naraku!
11203	Chàng thanh niên Chávez theo học triết học và thần học tại Đại Chủng viện San José de la Montaña ở San Salvador trong khoảng thời gian từ năm 1962 đến năm 1964, sau đó tiếp tục trong từ năm 1966 đến năm 1969.
11204	Chàng thích rất nhiều thể loại nhạc, bao gồm nhạc cổ điển, jazz, rock nhưng ghét nhạc đồng quê.
11205	Chặng thứ 2 của chuyến bay, từ Paris đến sân bay London Heathrow, thường được đặt ở dưới mức.
11206	Chàng trai 23 tuổi Jimmy buộc phải nuôi một đứa bé gái, tai họa trong một cuộc "tình một đêm" của anh với lại một sát nhân hàng loạt chuyên giết bạn trai.
11207	Chàng trai năm ấy đã thu về hơn 60 tỷ đồng doanh thu phòng vé và trở thành một trong những bộ phim Việt Nam ăn khách nhất mọi thời đại.
11208	Chàng trai trẻ đau đớn tột cùng.
11209	Chàng trai trở thành vị cứu tinh của dân lành, với danh hiệu "Bàn tay Chúa".
11210	Chàng tuyển thủ trẻ này chỉ sống xung quanh là núi rừng, nhưng niềm đam mê bóng đá đã có trong Hoàng từ nhỏ.
11211	Chạng vạng thiên văn là khoảng thời gian ngay sau đó, cho đến khi Mặt Trời lên vị trí 12 độ phía dưới đường chân trời.
11212	Chàng xuất thần một hồi, nhấc thanh kiếm thứ hai lên, được vài thước thì "keng" một tiếng, thanh kiếm tuột tay rơi xuống đá, lửa bắn tung toé, bất giác chàng giật mình.
11213	Chân hàm 1, thùy của mép trong (thùy cua bơi) nếu có thì không rõ nét.
11214	Chánh án Oklahoma Noma Gurich tuyên thệ nhậm chức ông và Phó Thống đốc Matt Pinnell.
11215	Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Quyết định số 449/2009/KN-DS ngày 21 tháng 08 năm 2009.
11216	Chanh cũng được dùng làm gia vị trong nhiều món ăn.
11217	Chánh Đạo, Việt Nam Niên biểu 1939-1975, Tập I-C: 1955-1963, Nhà xuất bản Văn Hóa tại Houston TX 2000, tr.
11218	Chánh điện: là loại nhà 3 gian 2 chái truyền thống ở Nam bộ.
11219	Chân Hoàn truyện có mặt trong danh sách những bộ phim được khán giả đón xem lại hằng năm.
11220	Chánh thất của Miyoshi Yoshioki, chủ nhân của Matsunaga Danjō, được ca tụng là tuyệt thế mỹ nhân và giống hệt với du nữ Kagaribi.
11221	Chân là tỷ lệ tương ứng ngắn hơn so với những họ hàng có liên quan của họ trâu bò và kém linh hoạt khác, mà không làm cho Myotragus balearicus trở nên nhanh nhẹn.
11222	Chân lý có tính cách tương đối.
11223	Chân mạnh mẽ, mặc dù chúng có thể xuất hiện nhỏ trong mối quan hệ với khối lượng của cơ thể.
11224	Chán nản thời cuộc, ông cáo quan về nghỉ vào năm 1875.
11225	Channel NewsAsia (viết tắt CNA) là kênh tin tức truyền hình trả tiền Đông Nam Á có trụ sở tại Singapore, ra mắt vào ngày 1 tháng 3 năm 1999.
11226	Chân ngắn và cánh không thẳng đứng mà nghiêng một góc 45 độ hay hơn kém một chút tùy vào độ dài của cánh và chân.
11227	Chân ngực nhỏ, không có chân bụng và ấu trùng chủ yếu bò, trườn.
11228	Chăn nuôi cũng chịu trách nhiệm sản xuất khí nhà kính CO2 và tỷ lệ khí mê-tan trên thế giới và vô sinh đất trong tương lai và sự dịch chuyển của động vật hoang dã.
11229	Chăn nuôi cũng là một thế mạnh của xã: heo, gà, lợn rừng.
11230	Chăn nuôi gia súc lấy sữa mà đặc biệt là chăn nuôi bò sữa là một phần của nông nghiệp từ lâu đời.
11231	Chăn nuôi lợn công nghiệp đã được thực hành ở các nước phát triển đã cho năng suất cao.
11232	Chân phải co gối, úp mạnh lòng bàn chân lên mặt đất, sau 2 phút đổi động tác 2 chân.
11233	Chân phải khô và đặt chính xác với xương ngắn, phẳng.
11234	Chân sau của chúng dài hơn chân trước, bàn tay dài và mảnh, và ngón tay cái của chúng không thể để ngược với các ngón tay khác.
11235	Chân sau đùi phẳng, khuỷu chân quá sát.
11236	Chàn sống ở căn cứ đổ bộ hải quân coronado ở corado, California.
11237	Chân sút người Ý ghi bàn thắng quyết định ở phút bù giờ cuối cùng đưa MU trở lại ngôi đầu bảng.
11238	Chặn tất cả những gì liên quan tới đối tác trong trang web để không còn thấy sự xuất hiện nữa, hành động này sẽ giúp người có tâm trạng thất tình cảm thấy tốt hơn.
11239	Chân thành cảm ơn mọi người vì sự chào đón và bao dung đối với quá trình trưởng thành đầy những thiếu sót của mình.
11240	Chân thành rộng từ 10 đến 12 mét.
11241	Chấn thương 2 lần liên tiếp phải nghỉ thi đấu hơn 2 năm,tưởng chừng không thể trở lại sân cỏ.
11242	Chấn thương buộc Daesung phải hủy tất cả những hoạt động của mình mãi đến khi anh trở lại vào tháng 10 năm 2009 cùng với nhóm trong chương trình Dream Concert Park, Se-yeon.
11243	Chân thường dạng rộng bằng vai đối với gậy sắt cỡ trung và putter, hẹp hơn vai với gậy sắt ngắn và rộng hơn vai đối với gậy sắt dài và gậy gỗ.
11244	Chanticleer được phát triển bởi Ken Anderson và Marc Davis với mục tiêu sản xuất phim hoạt họa có bối cảnh hiện đại hơn.
11245	Chân Tông sai sứ đến quan sát, thấy Khấu Chuẩn vẫn bình thản uống rượu, mới tỏ ra yên tâm hơn.
11246	Chân và mỏ màu đen.
11247	Chân và móng guốc được kiểm tra bằng X-quang.
11248	Chan, vợ của thống đốc vừa qua đời và chị gái Mook đã tập hợp những gì lực lượng địa phương họ có thể làm được.
11249	Chanwoo đảm nhận vị trí nhảy dẫn, hát phụ trong nhóm.
11250	Chan-xư là một người thành thạo về môn Siêu nhiên lực và Thôi miên nhưng lại siêu ngu về Toán.
11251	Cháo lòng miền Nam lại đông khách vào buổi chiều.
11252	Cha ông đã điều tra một vụ cướp ở nhà của giám đốc bộ phim Brian Desmond Hurst, dẫn đến việc Moore được giới thiệu với đạo diễn và thuê thêm bộ phim Caesar và Cleopatra năm 1945.
11253	Cha ông, John Lang, là viên thư ký của thị trấn.
11254	Cha ông là Algernon Sidney Porter (1825–1888), mẹ là Mary Jane Virginia Swaim Porter (1833–1865).
11255	Cha ông là chủ một tiệp tạp hóa nhỏ và mẹ là một thợ may váy cưới.
11256	Cha ông là Cyriacus Buyruk Khan, thủ lĩnh của bộ tộc Khắc Liệt.
11257	Cha ông là danh thần Trương Hoán, một trong "Lương Châu tam minh" (cùng Hoàng Phủ Quy, Đoàn Quýnh).
11258	Cha ông là một doanh nhân, nhà bán gỗ sỉ, điều hành bảo tàng, và đôi lúc làm diễn viên.
11259	Cha ông là một kỹ sư dân dụng kết cấu.
11260	Cha ông là một nhà truyền giáo Luther và mẹ ông là một giáo viên.
11261	Cha ông là Nguyễn Quán Hoàn, mất sớm khi Nguyễn Quán Nho còn nhỏ.
11262	Cha ông là Nguyễn Tấn Duệ, có thời giữ chức Thủ hạp Tương đương chức Trưởng chi cục lâm nghiệp ngày nay.
11263	Cha ông là Nhà Văn Đặng Trần Phất (1902-1929) là một trong những Nhà văn đầu tiên viết Tiểu thuyết bằng chữ quốc ngữ.
11264	Cha ông là Phật tử, họ Đồng, có pháp danh Thuần Mậu; mẹ là Vũ Từ Cứu.
11265	Cha ông là Robert Vĩ đại (Robert le Magnifique), vị công tước thứ bảy của Normandie.
11266	Cha ông là Seán O'Gorman, ở Adamstown, Hạt Wexford - một nông dân, nhà xây dựng và chính khách Fianna Fáil địa phương.
11267	Cha ông là Tuân Thục (荀淑) làm tới chức huyện lệnh.
11268	Cha ông là Vương Tài, làm quan đến chức Trấn quân tư mã.
11269	Cha ông, Leonid Timofeyevich Pyatakov, là kỹ sư trưởng và Giám đốc Nhà máy.
11270	Cha ông qua đời khi ông lên 8 tuổi, người mẹ ở vậy nuôi các con.
11271	Cha ông sinh ngày 1 tháng 2 năm 1921 tại xã Long Phú, huyện Tân Châu, tỉnh Châu Đốc, bên dòng kênh Vĩnh An.
11272	Cha ông, trên một chuyến đi buôn xa, lâm bệnh và từ trần vài tuần trước khi ông ra đời.
11273	Cha ông từng làm Án sát Ninh Bình, Tuần phủ Kiến An, Tổng đốc Bắc Ninh.
11274	Chấp hành quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2002, Tư lệnh Quân chủng Hải quân ra Quyết định số 2178/QĐ-TL triển khai đổi phiên hiệu.
11275	Cha Phanxicô đã được bầu làm bề trên đầu tiên của dòng, và đã hoàn thành công việc tuyệt vời.
11276	Chaplin có toàn quyền kiểm soát các phim mình làm, tới mức ông thường diễn mẫu cho các diễn viên của ông và đòi hỏi họ phải bắt chước ông một cách chính xác.
11277	Chaplin thành lập một hãng sản xuất phim mới, Attica, và sử dụng Hãng phim Shepperton để quay phim.
11278	Chấp nhận và củng cố Nghị định thư Montreal đã làm giảm thải các khí CFC, nồng độ phần lớn các hợp chất quan trọng trong khí quyển đang giảm đi.
11279	Chapter 8. Ngày 24 tháng 8, Crawfurd thả neo ở vịnh Dừa của Vũng Tàu.
11280	Chập tối, Anh Tông nghe tin anh em họ Ngô tử trận, bèn cử Chu Dũng, Tiết Phụ mang 4 vạn quân ra đánh, nhưng gặp phục binh ở hẻm núi Diều Nhi, toàn quân bị tiêu diệt.
11281	Chập tối, khoảng 20 chiếc xe tăng Liên Xô tấn công khu vực cầu đường sắt Shestakov trên sông Aksai-Esaulov, một nhóm xe tăng khác kết hợp với pháo binh tấn công căn cứ Romashkin.
11282	Character là album phòng thu thứ bảy của Dark Tranquillity, phát hành năm 2005, và đã nhận được nhiều lời khen ngợi.
11283	& Charadze mô tả khoa học đầu tiên năm 1938.
11284	Charles Ausburne được tặng thưởng danh hiệu Đơn vị Tuyên dương Tổng thống cùng mười một Ngôi sao Chiến trận do thành tích phục vụ trong Thế Chiến II.
11285	Charles băng hà năm 1788.
11286	Charles bị Nghị sĩ Scotland Margaret Ferrier chỉ trích vào năm 2016 về vai trò của mình trong việc bán máy bay chiến đấu Typhoon cho Ả Rập Saudi.
11287	Charles Brooke cũng khuyến khích Phòng Thương nghiệp Sarawak lập tuyến tàu thủy riêng đến Singapore và đề xuất bán The Royalist cho Phòng Thương nghiệp.
11288	Charles cũng tham gia chương trình The Tonight Show với Johnny Carson vào năm 1983.
11289	Charles Darwin (1809 - 1882) là một nhà trong những nhà Tiến hóa học tiên phong cho các học thuyết Tiến hóa hiện đại.
11290	Charles Darwin là anh em họ đầu tiên của cô; ông bà chung của họ là Josiah và Sarah Wedgwood, và vì gia đình Wedgwood và Darwin là đồng minh thân thiết, họ đã quen nhau từ nhỏ.
11291	Charles de Gaulle tiếp tục con đường binh nghiệp.
11292	Charles được Cha Huvelin khuyến khích, đã vâng lời và bắt đầu nghiên cứu thần học dù vẫn hối hận về sự lựa chọn này, trong mắt ông, điều đó làm ông xa cách với nơi cuối cùng và sự khiêm nhường mà ông đang tìm kiếm.
11293	Charles giành chiến thắng trong trận cầu Cropredy vào cuối tháng 6, nhưng đội quân ở miền bắc lại bị đánh bại tại trận Marston Moor chỉ sau đó vài ngày.
11294	Charles kết hôn với Emma Wedgwood, em họ của ông.
11295	Charles Lawrence được tặng thưởng ba Ngôi sao Chiến trận do thành tích phục vụ trong Thế Chiến II.
11296	Charles McArthur Taylor sinh ra ở Arthington, một thị trấn gần Monrovia vào ngày 28 tháng 1 năm 1948, cha mẹ là Nelson và Bernice Taylor.
11297	Charles Redheffer và phát minh của ông bắt đầu trở nên nổi tiếng ở Philadelphia vào năm 1812.
11298	Charles Richards và Paul Bikle phát triển các sản xuất một cánh đó đơn giản để xây dựng được khả năng chuyến bay chậm và nhẹ nhàng khi hạ cánh.
11299	Charles Talar là người vạch ra chiến lược marketing bằng kinh nghiệm của ba mươi lăm năm trong nghề.
11300	Charles vâng lời và đến Rome vào ngày 27 tháng 10 năm 1896.
11301	Charles VIII đã vào thành phố vào ngày 15 tháng 11 và cả hai bên đã ký Hiệp ước Rennes, chấm dứt chiến dịch quân sự thứ tư của Pháp đối với Bretagne.
11302	Charlotte đã trở nên say mê với một hoàng tử nước Phổ chưa rõ danh tính, theo như Charles Greville, đó là Hoàng tử Augustus, mặc dù sử gia Arthur Aspinall không đồng ý, nghĩ rằng người yêu của bà Hoàng tử Frederick trẻ.
11303	Charlotte Moore (25 tháng 1 năm 2004).
11304	Charlotte sống lưu vong ở London đã trở thành một biểu tượng quan trọng của sự đoàn kết quốc gia.
11305	Charlotte Triggs and Julie Jordan (ngày 2 tháng 5 năm 2010).
11306	Charlotte viết rằng "Tôi không muốn rời khỏi đất nước nào, số Nữ vương của Anh vẫn còn ít" và nếu kết hôn, Hoàng tử Orange sẽ phải "đến thăm con ếch của anh ta một mình".
11307	Charlotte xếp thứ hai trong hàng kế vị ngai vàng Anh sau cha.
11308	Charoen Pokphand Group (CP) ( ; ) là một tập đoàn của Thái Lan có trụ sở tại Bangkok.
11309	Charon68 đề cập đến một video, và phương pháp trephination.
11310	Charoset là một biểu tượng cho những cái vữa tô hồ mà người Israel đã dung để xây dựng những công trình kiến trúc khi còn làm nô lệ cho Ai Cập.
11311	Chaser có thể học từ mới bằng cách "suy luận suy diễn bằng cách loại trừ", nghĩa là suy ra tên của một đối tượng mới bằng cách loại trừ các đối tượng có tên mà nó đã biết.
11312	Cha ta đối với con dâu rất nghiêm thiết, nhưng chẳng bao giờ có sắc giận với mẹ mầy.
11313	Chất béo của cá rất đặc biệt, chúng chứa các chất béo chưa bão hòa - là chất rất có lợi cho hoạt động màng tế bào của con người; giúp làm giảm nồng độ mỡ xấu trong máu; và có khả năng giữ lại mỡ máu tốt.
11314	Chất béo được đun nóng trong nồi áp suất.
11315	Chất chống thoát hơi hơi có hai loại: chất ức chế chuyển hóa và chất chống độc tạo màng.
11316	Chất đạm trong chúng ở dạng tự do, hoà tan nên dễ hấp thu.
11317	Chất Đế khi ấy còn gượng được, nói:"Trẫm ăn qua bát canh, bụng khó chịu, cho Trẫm uống nước có thể khỏi".
11318	Chất dẻo phổ biến, như các loại nhiên liệu hoá thạch (còn gọi là polyme dựa vào dầu khí), có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc khí thiên nhiên.
11319	Chất Đế tuy nhỏ tuổi nhưng khá thông minh.
11320	Chất độc của bò cạp phát tác sau khoảng thời gian từ hai đến ba ngày nhưng cũng khiến người chơi mất HP.
11321	Chất độc của nó cực kỳ nguy hiểm đối với con người.
11322	Chất độc này ngăn chặn các thụ thể octopamine của con gián, để lại con gián còn sống, nhưng không thể điều khiển chuyển động của nó.
11323	Château Gaillard đã đi trước thời đại, mang nhiều đổi mới mà cho tới gần một thế kỷ sau vẫn được sử dụng.
11324	Cha tên Nguyễn Thành Trúc, làm chánh tổng từ năm 1940 đến năm 1944 và mẹ là bà Lê Thi Sen.
11325	Chất gây ô nhiễm được truyền nhiễm bởi những người bơi lội có thể ảnh hưởng đáng kể các hoạt động của các bể bơi trong nhà và ngoài trời.
11326	Chất giữ ẩm có trong tinh dầu Jojoba tạo ra rào cản chống lại sự mất nước giúp cân bằng độ ẩm trên da và chống lại các tác động của nắng, gió, ô nhiễm môi trường.
11327	Chất kết dính tạo một lực liên kết đủ mạnh giữa các hạt trong thuốc, và giúp tăng thể tích của các chất kém hoạt động trong thuốc.
11328	Chất kích thích thần kinh nói chung là bất kỳ chất nào khi hấp thụ vào cơ thể của một sinh vật sống có thể làm thay đổi chức năng bình thường của cơ thể World Health Organization.
11329	Chất làm ngọt được dùng để làm cho thuốc có vị dễ chịu, nhất là các loại thuốc nhai như antacid hay thuốc nước như xirô ho.
11330	Chất liệu Kimono còn được phân biệt theo thời tiết 4 mùa.
11331	Chất liệu này cũng có tính phát quang cao.
11332	Chất lỏng dễ bay hơi này có tính phản ứng rất cao và được thảo luận nhiều hơn là điều chế.
11333	Chất lỏng không kết tủa còn lại ở trên được gọi là 'supernate' hay 'supernatant' (dịch nổi).
11334	Chất lỏng làm việc có thể là bất kỳ thành phần nào và hệ thống có thể là một pha (chỉ chất lỏng hoặc khí) hoặc pha kép (lỏng / khí).
11335	Chất lỏng phi Newton là chất lỏng có độ nhớt không phụ thuộc vào các yếu tố này và đặc (tăng độ nhớt) hoặc loãng (giảm độ nhớt) khi bị cắt.
11336	Chất lượng âm thanh giả lập tạo ra trên loa thường không thể bằng các hiệu ứng tạo ra do phần mềm.
11337	Chất lượng chỗ ngồi trên tàu đa dạng từ hạng thường cho đến hạng sang.
11338	Chất lượng của các loại đá tại thung lũng khác nhau, từ đá nhuyễn đến đá thô, tiềm năng về kiến trúc không vững.
11339	Chất lượng của đá chứa móng phụ thuộc và nhiều yếu tố.
11340	Chất lượng của mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân là điều quan trọng đối với cả hai bên.
11341	Chất lượng đá quý aquamarin lớn nhất từng được khai thác ở Marambaia, Minas Gerais, Brazil vào năm 1910.
11342	Chất lượng không đảm bảo, cạnh tranh không lành mạnh, họ chưa có ý thức về sự cần thiết phải giữ gìn phát huy giá trị truyền thống và đặc trưng bản sắc của văn hóa ẩm thực Mẫu Sơn.
11343	Chất lượng những video của fansub truyền thống thường không tốt.
11344	Chất lượng nước bề mặt thay đổi rất nhiều ở các vùng khác nhau ở Thái Lan.
11345	Chất lượng thịt xẻ tương đương giống lợn Móng Cái tỷ lệ thịt móc hàm đạt 65 - 68%, tỷ lệ mỡ chiếm khoảng 35 - 37, tỷ lệ nạc là 36 - 40%.
11346	Chất này có mùi đặc trưng của xạ hương.
11347	Chất này có trong tự nhiên như là khoáng chất rất hiếm nitrobarit.
11348	Chất này cũng kích hoạt protein kinase được kích hoạt AMP, nhưng tác dụng này có thể không liên quan ở người.
11349	Chất này cũng từng được sử dụng như một hương liệu cho thực phẩm, và chất kích dục.
11350	Chất này độc đối với người và động vật.
11351	Chất này dường như an toàn trong thời gian mang thai.
11352	Chất này sau đó đi qua phản ứng hydro hóa xúc tác để sản xuất raspberry ketone.
11353	Chất nền là lớp cơ học giữ gương theo hình dạng.
11354	Chất nhạy nhạy quang thế hệ thứ hai là chìa khóa cho sự phát triển của liệu pháp quang động.
11355	Chất Odorin là một kháng sinh mạnh chống tụ cầu và các vi khuẩn khác.
11356	Cha tôi thân khởi nghĩa binh, đón tiên đế từ trong hang núi trở về, sáng lập triều đình.
11357	Chả trách ngày nào bà cũng nhắc đến, chỉ đáng thương là em tôi vất vả, sao cô tôi lại mất sớm thế!
11358	Chất sau có thể bị khử nước khi đun nóng ở 110 ℃.
11359	Chất tăng cường liên kết của kinase ức chế ras 1 (
11360	Chất tản nhiệt ở vòng tuần hoàn 1 sau khi vào bộ phận trao đổi nhiệt, mất đi một phần nhiệt lượng, lại được máy bơm bơm ngược lại lò phản ứng và tiếp tục 1 chu kỳ mới.
11361	Chất thải có thể có mùi hôi.
11362	Chất thải của con người là một loại vật liệu hữu cơ giàu nitơ.
11363	Chất thải phóng xạ từ thanh nhiên liệu đã dùng chủ yếu chứa Xêsi-137 và stronti-90, nhưng cũng có khả năng chứa plutoni, có thể coi là chất thải siêu urani.
11364	Chất thuốc đó uống vào sẽ khiến nàng cảm thấy như có một lưỡi kiếm xuyên qua người, khi hồi phục, nàng sẽ có một đôi chân tuyệt đẹp và có thể nhảy múa đẹp hơn bất cứ con người nào.
11365	Chất trung gian cho con đường này là vinylletene singlet.
11366	Chất ức chế PDE4 nguyên mẫu là rolipram.
11367	Chất xám quanh não có ái lực cao với opiat, nếu tiêm thẳng morphine vào vùng đó sẽ gây giảm đau rõ rệt.
11368	Châu Á có 3 trung tâm tài chính lớn.
11369	Cháu cặm cụi làm ăn cũng không đủ để nộp sưu thuế đâu.
11370	Cháu chắt của họ, Louise d'Aumont (1759–1826) kết hôn với Honoré IV, Vương thân Monaco vào năm 1777.
11371	Châu chấu màu hồng Katydid với thân của chúng không có màu xanh lá cây mà có màu hồng.
11372	Cháu của Hoàng tử, tức cháu chắt của Hoàng đế là Hoàng tằng tôn (皇曾孫).
11373	Cháu của Kōshō là Kakujo là người thành lập nên xưởng Shichijō Bussho.
11374	Chaudhary đã thành lập CG Foundation như là một trong những tổ chức có đóng góp đáng kể trong lĩnh vực giáo dục, y tế, thể thao và quyền trẻ em.
11375	Châu Hải bao gồm 146 hòn đảo, bãi biển dài tổng cộng 690 km, diện tích 1.653 km², dân số 1,38 triệu.
11376	Châu Hải Đường (2018), An Nam Truyện – Ghi chép về Việt Nam trong chính sử Trung Quốc xưa.
11377	Châu, huyện đều đều được phân thành ba hạng là thượng, trung, hạ; tại các trung hạ châu đổi châu doãn thành tri châu.
11378	Châu Nam Cực nằm chủ yếu trong vòng cực nam.
11379	; châu Nam Cực và Trung Quốc.
11380	Châu Nham là "chim", thì Kim Dữ là "cá".
11381	Châu Ninh Viễn bị đổi tên thành châu Phục Lễ.
11382	Cháu nội là Đường Thiệu, cố sự được chép phụ liệt truyện của Lâm.
11383	Cháu nội là Lý Đàm, làm đến Thái tử trung xá.
11384	Cháu nội Tạ Linh Vận là Tạ Siêu Tông cũng nổi tiếng có văn tài, được vua rất ưa chuộng và từng ca ngợi: "Tạ Siêu Tông sừng lân lông phượng, đúng là Tạ Linh Vận tái thế".
11385	Châu quận nhiều lần muốn trưng Mật làm quan, đều bị lấy cớ chăm sóc bà nội mà từ chối.
11386	Cháu tằng tôn của ông là Lê Đức Vọng đỗ Đệ tam giáp đồng tiến sĩ năm 1637 làm đến Thừa chính sứ.
11387	Châu Tinh Trì là "Thần ăn" ở Hồng Kông, người giữ vị trí số một trong làng chế biến ẩm thực ở hòn đảo này.
11388	Cháu trai của Abtai là Zanabazar được Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 5 công nhận là Jebtsundamba Khutuktu và Bogd Gegeen hoặc lãnh đạo tinh thần của Phật giáo Tây Tạng ở Khalkha vào những năm 1640.
11389	Cháu trai của ông Jang, đại sứ ở Malaysia bị gọi về và được cho là đã bị hành quyết.
11390	Châu tự trị dân tộc Tạng Golog (Quả Lạc) (
11391	Chaux-Neuve nằm trên độ cao trung bình là 991 mét trên mặt nước biển, có điểm thấp nhất là 980 mét và điểm cao nhất là 1384 mét.
11392	Chà vá chân nâu sống trong rừng già, rừng nguyên sinh trên núi cao 500 - 1.000 m so với mặt biển.
11393	Cha và con trai gần như đoạn tuyệt quan hệ, Bảo Long từ đó rất hiếm khi gọi điện thăm hỏi cha.
11394	Cha và mẹ của bà là Octaviano Cabrera Lacaveux và Clara Arias Rivera, ông bà có một cuộc sống gia đình tốt mà không xa hoa.
11395	Cha và ông nội của Nicholas rời nước Pháp để tránh một cuộc đàn áp.
11396	Chaves diễn xuất trong một vở kịch tên là Despedida de Solteros với Alfonso, Nazarena Velez, Jey Mammon, Gustavo Conci, Barbara Velez, Eugenia Lemos và Tito Speranza.
11397	Chavez cho rằng Gruzia xâm lược Nam Ossetia và khẳng định sẽ ủng hộ lập trường chống đế quốc của Nga.
11398	Chavín de Huántar là nơi tụ tập của người dân trong vùng để đến với nhau và thờ phượng.
11399	Cha xứ Vogler khi ấy được cử đi tìm hiểu về lời thú tội của Salieri.
11400	Chấy có thể được loại bỏ rất chú ý đến chi tiết và các nghiên cứu cho thấy nó không nhất thiết liên quan đến vệ sinh kém.
11401	Chạy dọc theo hướng Bắc - Nam của xã (từ cầu Trà Lý đến xã Tây Sơn) là đường 39B dài 4 km.
11402	Chấy không hô hấp được sẽ chết.
11403	Chảy máu chu kỳ do nội mạc tử cung rất dày gây ra bởi nồng độ estrogen cao liên tục kéo dài được gọi là chảy máu do đột phá estrogen (estrogen breakthrough bleeding).
11404	Chảy máu có thể nặng hơn.
11405	Chảy máu rút xảy ra khi ngưng sử dụng biện pháp tránh thai nội tiết tố hoặc uống nội tiết tố khác.
11406	Chảy máu trong não thường chỉ giới hạn ở một thùy cụ thể và điều này hơi khác so với chảy máu não xảy ra do huyết áp cao (
11407	Chấy sinh sống bằng cách hút máu vật chủ người cũng như thú vật.
11408	Chạy tập tin này sẽ chuyển người dùng về giao diện cũ của IE6, nhưng các trang web được hiển thị dùng bộ máy IE7.
11409	Chạy trên hệ thống VAX / VMS.
11410	Chế biến thực phẩm có các thành phần sạch, thu hoạch hoặc giết mổ và làm thịt và sử dụng chúng để sản xuất các sản phẩm thực phẩm bán trên thị trường.
11411	Chế Bồng Nga lập đồn giữ ngoài thành, rồi cho người trá hàng nói rằng Chế Bồng Nga đã bỏ thành trốn.
11412	Cheb thành phố nằm trên sông Ohře (tiếng Đức: Eger).
11413	Chế độ ăn giàu carbohydrate và chăm chỉ vận động được cho là bí quyết của họ.
11414	Chế độ ăn ketogenic cổ điển này có tỷ lệ 4: 1 theo trọng lượng chất béo để kết hợp protein và carbohydrate.
11415	Chế độ ăn thuần chay không bao gồm tất cả các sản phẩm động vật, bao gồm cả trứng và sữa.
11416	Chế độ ăn uống của loài này bao gồm hầu hết là những con mối.
11417	Chế độ ăn uống của một con báo phụ thuộc vào khu vực mà nó sống.
11418	Chế độ ăn uống của nó bao gồm côn trùng, ốc sên, hạt giống, và rêu, cũng như rác rưởi và xác động vật.
11419	Chế độ chơi nhiều người hoàn hảo cho phép bạn chơi thường xuyên như bạn muốn.
11420	Chế độ của Uông bị Tưởng Giới Thạch chống đối, Tưởng đã ở giữa một cuộc thanh trừng đẫm máu cộng sản tại Thượng Hải.
11421	Chế độ độc tài cực kỳ hà khắc của Duvalier dẫn tới một cuộc nổi dậy tiếp theo vào năm 1970, dù một lần nữa bị ông ta đàn áp dã man nhờ sự trợ giúp của người Mỹ.
11422	Chế độ độc tài Tanin gây phẫn nộ từ phe đối lập và cả quân đội.
11423	Chế độ Dual Super Night Scene sẽ chụp tối đa 17 hình và gộp lại thành 1 bức ảnh duy nhất nhằm đảm bảo kết quả có chất lượng tốt hơn khi chụp ở điều kiện thiếu sáng.
11424	Chế độ Immersion Mode mới cho phép người chơi nghe các cuộc trò chuyện nền của người dân địa phương bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ, khi tắt hội thoại,nó sẽ thay đổi những câu đối thoại của dân làng từ ngôn ngữ của người chơi thành tiếng Maya.
11425	Chế độ mưa tại khu vực huyện phụ thuộc vào chế độ gió mùa và địa hình.
11426	Chế độ này chủ yếu để người chơi sáng tạo và làm nên các công trình lớn.
11427	Chế độ này được dùng để tập trận, tìm hiểu cách chiến đấu.
11428	Chế độ này tồn tại cho đến năm 1910, khi Triều Tiên bị Nhật Bản chiếm đóng.
11429	Chế độ nghĩa vụ dựa vào hệ thống ahmudan, yêu cầu người đứng đầu các địa phương phải cung cấp hạn ngạch xác định nam giới đủ điều kiện theo dân số trong thời chiến.
11430	Chế độ nhiều người chơi được thảo luận trên các diễn đàn của Rise and Fall Heaven, một fansite game chiến lược khá phổ biến.
11431	Chế độ nước của các dòng sông phụ thuộc vào chế độ triều và chế độ mưa.
11432	Chế độ nước của sông Nišava và các phụ lưu chủ yếu được điều hòa do sự phân bố trầm tích và nhiệt độ không khí, cũng như thành phần đất đá, địa hình bề mặt và phân bố thảm thực vật của cả hẻm núi Sićevo.
11433	Chế độ sở hữu ruộng tư thời Lý khá phổ biến và phát triển.
11434	Chế độ sở hữu tư nhân là nguồn gốc tạo ra sự phân chia quyền lực trong xã hội, mà ở đó người chiếm hữu tư liệu sản xuất là người có quyền lực điều chỉnh hành vi và cơ hội của người không có tư liệu sản xuất.
11435	Chế độ trận đấu nhanh và trận đấu xếp hạng bao gồm năm người chơi.
11436	Chế độ tỷ giá thả nổi có điều tiết là một chế độ tỷ giá hối đoái nằm giữa hai chế độ thả nổi và cố định.
11437	Chế độ uỷ trị được thành lập theo Điều 22 của Công ước Liên đoàn Quốc gia, được ký kết vào ngày 28 tháng 6 năm 1919.
11438	Chế độ World Cup đã bị xóa từ bản cập nhật Roster Update tháng 11/2018 nên thẻ mùa này không còn nữa.
11439	Che giấu ý đồ giúp cho con sói có thể kiểm soát người khác để giành lợi ích cho riêng mình.
11440	Cheilopallene trappa được miêu tả khoa học năm 1972 bởi Clark.
11441	Cheil Tailand báo cáo rằng đó là một chiến dịch thành công khi trang Facebook của nó vượt hơn 1 triệu lượt xem sau khi ra mắt.
11442	Cheiracanthium inclusum được Nicholas Marcellus Hentz miêu tả năm 1847.
11443	Cheiracanthium kashmirense được miêu tả năm 1991 bởi Majumder & Benoy Krishna Tikader.
11444	Cheiramiona kalongensis được miêu tả năm 2003 bởi Lotz.
11445	Chelation các kim loại thuận từ cho một chromophore PC dường như rút ngắn thời gian sống của bộ ba (xuống phạm vi nano giây), tạo ra các biến đổi trong năng suất lượng tử của bộ ba và thời gian sinh ba của trạng thái bộ ba quang hóa.
11446	Chế Linh biểu diễn trước năm 1975.
11447	Chelo Alonso qua đời vào ngày 20 tháng 2 năm 2019, ở tuổi 85.
11448	Chelsea gửi những lời chúc tốt đẹp đến Mourinho và khẳng định nhà cầm quân 52 tuổi vẫn để lại một nền móng vững chắc và di sản cho sân Stamford Bridge."
11449	Chelsea nổi lên là đối thủ cạnh tranh với United tại giải quốc gia; chiến thắng 2–1 trước United tại Stamford Bridge vào tháng Tư giúp đội bóng cân bằng điểm số trên bảng xếp hạng.
11450	Chelsea trở thành đội vô địch đầu tiên sau khi đánh bại Newcastle United trên chấm luân lưu trong trận chung kết.
11451	Cheltenham League hiện đang liên kết với Gloucestershire County FA.
11452	Chém Dương Sằn ở trước trận, quân Lương phải lùi.
11453	Chemogenomics phát hiện mục tiêu và thuốc bằng cách sử dụng các hợp chất hoạt động, có chức năng như phối tử, làm đầu dò để mô tả các chức năng của proteome.
11454	Chênh lệch lớn hơn 10mmHg thì máu chảy qua hệ thống tĩnh mạch của được chuyển từ gan vào các khu vực có áp lực thấp hơn.
11455	Chen phỏng vấn các phóng viên Nga và các nhà hoạt động mà cho biết mục tiêu cuối cùng của công tác tuyên truyền của chính phủ Nga là để gieo mối bất hòa và hỗn loạn trực tuyến.
11456	Cheo cheo có dạ dày bốn ngăn để lên men các thức ăn từ thực vật khó tiêu hóa, nhưng dạ lá sách (túi thứ ba) kém phát triển.
11457	Chéo hóa một ma trận có thể được hiểu là việc quay các trục tọa độ để cho chúng thẳng hàng với các vectơ riêng.
11458	Cheoma là cạnh mái nhà cong Hanok.
11459	Cheo sun và Đại giám Jo Chi-gyeom lúc đó cũng gặp phải những thế lực chống đối từ Nội phủ và triều đình.
11460	Chè Phú Hộ là cây thân gỗ nhỏ, cao 2 – 3 m, lá hình ngọn giáo, dài 5 – 10 cm, rộng 2,5 – 4 cm.
11461	Chép theo Nguyễn Khắc Thuần (Lần giở trước đèn, Nhà xuất bản Thanh niên, 2003, tr.
11462	Chép theo Quốc triều sử toát yếu (tr. 502).
11463	Chép theo Việt Nam thế kỷ XIX, tr.
11464	Chera có xung đột liên tục với Chola và Pandya láng giềng.
11465	Chernyayev gọi là "Sư tử của Tashkent" từ các trưởng lão thành phố, tổ chức một chiến dịch "trái tim và lòng" để giành được lòng dân.
11466	Chersonese đã từng là tâm điểm của một cuộc tranh chấp lãnh thổ gay gắt giữa Athena và Macedonia.
11467	Cheshire League được góp đội bởi Crewe & District League và Warrington & District Football League.
11468	Chesny có điểm thấp nhất là 190 mét và điểm cao nhất là 233 mét.
11469	Chester Rows bao gồm các lối đi có mái che ở tầng một phía sau, lối vào các cửa hàng và cơ sở khác.
11470	Chế tạo dạng tự do dùng chùm tia điện tử sử dụng nguồn nhiệt chùm tia điện tử bên trong buồng chân không.
11471	Chết bởi Trung Quốc - Ðương đầu với con Rồng - Lời kêu gọi Hành Ðộng Toàn Cầu (
11472	Chettipalayam là một thị trấn thống kê (
11473	Che từ cổ xuống đến đầu gối (hoặc quá đầu gối).
11474	Chevilly-Larue nằm trên độ cao trung bình là 90 mét trên mực nước biển, có điểm thấp nhất là 83 mét và điểm cao nhất là 94 mét.
11475	Chey Chettha IV (tên húy là Ang Sor hoặc Ang Saur.
11476	Chhabra, một nhà văn và đạo diễn phim ở New York lưu ý rằng bộ phim đã trình bày một cách tuyệt vời hành trình đầy cảm xúc của các nhân vật đồng tính, những người dường như cảm thấy thoải mái với danh tính của họ.
11477	Chỉ 1 năm sau khi ra mắt CLB Queen’s Park, Andrew Robertson gia nhập CLB Dundee United tại giải vô địch Scotland và thi đấu xuất sắc.
11478	Chỉ 1 tuần sau, anh trở thành cầu thủ trẻ nhất trong của Rangers từng ra sân ở cúp C1 khi ra sân từ đầu trong trận hoà 1-1 với Unirea Urziceni, khi mới 17 tuổi, 312 ngày.
11479	Chỉ 2 năm sau, anh được bầu chọn vào ngôi vị Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải điện ảnh Star Awards năm 1997 của Singapore với vai diễn trong bộ phim The Price Of Peace.
11480	Chỉ 4 năm sau khi được phong chức linh mục, năm 1955, linh mục Đa Minh Nguyễn Văn Lãng được cử đi du học Roma.
11481	Chỉ 4 trang khổ nhỡ, nhưng Báo đăng nhiều thông tin ngắn gọn và thiết thực với bà con nông dân, ngư dân.
11482	Chỉ 50 chiếc trong số đó là đạt tiêu chuẩn khá hiện đại.
11483	Chi 5 phần có ngón chia đốt, linh hoạt.
11484	Chi Anemone gồm các loài hoa mọc quanh năm.
11485	Chiaotzu nổi bật với khuôn mặt tròn và hai dấu tròn đỏ hai bên má.
11486	Chia sẻ qua Web là việc kết nối với các máy tính khác cùng cài đặt chương trình này và xác lập kết nối với nhau thông qua website.
11487	Chia sẻ về bộ ảnh này, NSNA Thái Phiên cho biết: “Trong khoảnh khắc khi biết mình được phong tước hiệu E.VAPA/G, tôi nghĩ nhiều nhất đến những người đã từng làm mẫu cho tôi, họ là những người hy sinh, ẩn mình đằng sau những tác phẩm của tôi.
11488	Chia sẻ về quyết định này, Phí Phương Anh cho biết: "Tôi mong muốn được phát triển và thử thách bản thân ở một con đường rộng lớn hơn.
11489	Chia tách dãy núi Okutama và dãy núi Okuchichibu.
11490	Chia tách xã Nam Tân thành 2 xã Nam Tân và xã Nam Xá.
11491	Chỉ ba giờ sau khi quả bom đầu tiên nổ trên đảo Midway, các máy bay từ các tàu sân bay Mỹ đã tấn công.
11492	Chỉ bằng cách nhập tên của công ty hoặc tổ chức trên thanh tìm kiếm của LinkedIn, các dữ liệu về công ty hoặc tổ chức đó sẽ xuất hiện.
11493	Chi bằng ta giả cách cho hòa để xem tình thế ra sao, tin đi tin lại mất hàng tuần hàng tháng, thì Cầm Bành lúc ấy chắc đã bị bắt rồi".
11494	Chỉ báo điểm sức khỏe cũng có thể là một phần của nhân vật.
11495	Chỉ báo đường dẫn tiếp cận chính xác đang hiển thị ba đèn trắng ngay trước khi vào Điều kiện khí tượng học (IMC).
11496	Chỉ biết khi ông còn là Nhạc Dương vương.
11497	Chỉ biết là Danielle đã làm Roadblock vào chặng 7. Các bức ảnh trong trang web CBS cho thấy Mirna và Danielle đã hoàn thành Roadblock trong chặng chung kết.
11498	Chi Bình vôi hay chi Thiên kim đằng (
11499	Chỉ các bộ phận quay là nằm bên trong động cơ, và có thể không được nhìn thấy từ bên ngoài.
11500	Chỉ cách chưa tới 100 mét từ đỉnh này, một khán đài ngoài trời Loreley được xây 1939 là nơi hay được tổ chức các buổi trình diễn lớn, cả buổi chơi nhạc Rock.
11501	Chỉ các người đi bộ có sức trung bình mới đi được đường này.
11502	Chỉ các số m mà có thể nâng lên lũy thừa cho kết quả là 1 (mod 14) là nguyên tố cùng nhau với 14.
11503	Chicago: Nhà in Đại học Chicago; 1956.
11504	Chicago Reader, 25 tháng 6 năm 2004.
11505	Chicago Wallace Calvin Abbott vào năm 1888 để bào chế các loại thuốc đã biết; ngày nay, nó bán thiết bị y tế, chẩn đoán, thuốc gốc có thương hiệu và các sản phẩm dinh dưỡng.
11506	Chi cá Irolita có vây đuôi tiêu giảm thành những thùy mảnh.
11507	Chi cá này có cơ thịt và mùi vị độc đáo.
11508	Chỉ cần chinh phục được mức tạ 178 kg, An sẽ có HCĐ, và nếu tái lập được mức 180 kg là một tấm HCB.
11509	Chi Candoia trước đây xếp trong phân họ Boinae.
11510	Chỉ cần dùng 2 thanh/gói (100 gam/thanh) là một người chiến sĩ trong điều kiện bình thường đã đủ lượng calo và các chất dinh dưỡng cần thiết để duy trì hoạt động.
11511	Chỉ cần dùng ngải cứu xào với trứng và ăn như một món ăn bình thường.
11512	Chỉ cần lột bỏ đi 2 lớp vỏ hành là bạn cũng đã tự đánh mất hơn 75% thành phần anthocyanins có chứa trong chúng.
11513	Chỉ cần một chiếc điện thoại là những người có nhu cầu tham gia có thể tìm được đối tượng để kết nối một cách dễ dàng.
11514	‘Chỉ cần nói một lời, tất cả sẽ trở lại với cô,’ Kẻ cám dỗ cứ tiếp tục nói….
11515	Chỉ cần thổi Scopolamine vào mặt người đi đường là vài phút sau họ sẽ nằm trong sự sai khiến họ bị bảo làm gì cũng được giống như trẻ em.
11516	Chichen Itza từng là một trung tâm cấp vùng lớn tại những vùng đất thấp Maya từ thời Cuối Cổ Điển (Late Classic) cho tới thời Tận Cùng Cổ Điển (Terminal Classic) và kéo dài tới cả một số thời kỳ ở thời Đầu Hậu Cổ điển (Early Postclassic).
11517	Chích lá Cam Túc (
11518	Chích xanh lục là loài trú đông khá thường gặp ở Thái Lan.
11519	Chỉ có 12 công ty gửi giá đấu lên, trong đó, 4 giá đấu được coi là khả quan.
11520	Chỉ có 1,4 triệu người là công dân chính thức.
11521	Chỉ có 15 chiếc được chế tạo vì phao nổi thường không thể tách ra được.
11522	Chỉ có 1 chiếc được chế tạo và hợp đồng sản xuất 200 chiếc đã bị hủy bỏ.
11523	Chỉ có 1 chiếc Mk II được chế tạo.
11524	Chỉ có 1 sự thay đổi về đội tuyển, đó là việc EVOS Esports giải thể sau khi rớt hạng, và thay vào đó là B2F Gaming, đội tuyển cùng HEAVY lên chơi từ ĐTDV Series B mùa Đông 2020.
11525	Chỉ có 22 người đàn ông sống sót, trong khi từ 98 đến 112 người thiệt mạng.
11526	Chỉ có 2 chiếc An-225 đã được chế tạo, trong khi loại máy bay 747 và A380 đã được sản xuất hàng loạt.
11527	Chỉ có 40 binh sĩ Đức sống sót chạy về được với lực lượng chính.
11528	Chỉ có 50 kỵ binh xuất trận vào giữa hàng ngũ bộ binh Nga, chẳng bao lâu đều bị trúng đạn, bị giáo đâm, hoặc bị kéo xuống khỏi yên ngựa.
11529	Chỉ có 833 chiếc F-105 Thunderchief được chế tạo; và đã bị thiệt hại mất gần 50% con số này tại Việt Nam, chiếc F-105 được xem là không còn hiệu quả chiến đấu theo các tiêu chuẩn quân sự.
11530	Chỉ có 8 câu đầu tiên được chọn làm lời chính thức.
11531	Chỉ có 8 dân làng sống sót, trong đó có 6 đã được công nhận là những chứng nhân cho thảm kịch.
11532	Chỉ có 9,6 tỷ, một phần tư tổng số tiền, đã thực sự chi cho các nhu cầu của người dân.
11533	Chỉ có Ao là bất tử tuyệt đối và không cần sự thờ phượng của phàm nhân.
11534	Chỉ có bảy thiết bị Windows RT được sản xuất, với chiếc Nokia Lumia 2520 là thiết bị cuối cùng cũng đã bị ngừng phát triển vào tháng 2 năm 2015.
11535	Chỉ có các cầu thủ sinh trong hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 1984 mới được phép thi đấu.
11536	Chỉ có các cầu thủ sinh trong hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 1991 mới được phép thi đấu.
11537	Chỉ có các cầu thủ trong các đội hình này mới đủ điều kiện tham gia giải đấu.
11538	Chỉ có các nhân vật thuộc lớp Technique mới có thể phản chiến bằng cách bấm nút R1 (trong phiên bản PlayStation 2) khi tấn công.
11539	Chỉ có con gái của ông là Nguyên Chân Nhất đã xuất gia làm đạo sĩ là thoát chết, nhưng cũng bị sung vào cung làm tì.
11540	Chỉ có đồ thị liên thông mới có cây bao trùm.
11541	Chỉ có hai lần các câu lạc bộ đã giành được nhiều điểm nhất trong mùa giải cũng đã giành chức vô địch.
11542	Chỉ có hải quân Pháp kéo đến giúp Ottoman.
11543	Chỉ có hai trong số các tàu nhận được tên.
11544	Chỉ có hệ động vật lớn hơn của rừng mưa xưa kia là đã biến khỏi Barro Colorado sau khi hồ Gatun ngập đầy nước năm 1914.
11545	Chỉ có hòa hợp dân tộc mới giải quyết được vấn đề."
11546	Chỉ có Hoa Kỳ và Vương quốc Anh thừa nhận sử dụng vũ khí DU.
11547	Chỉ có Hobart bị hư hỏng đáng kể; mặc dù Boston cũng bị bắn trúng, đầu đạn của quả tên lửa bắn trúng đã không phát nổ.
11548	Chỉ có hơn 30 chiếc là do Hawker chế tạo.
11549	Chỉ có khoảng 2.000–3.000 binh lính đổ bộ được lên bờ.
11550	Chỉ có Lão Tử thực là sâu sắc và xa rộng vậy!
11551	Chỉ có lòng dũng cảm của ông mới an ủi được vua Friedrich II Đại Đế, khi nhà vua hay tin về chiến bại tại Landeshut.
11552	Chỉ có lưu vực Amur lạnh lẽo và dân cư thưa thớt, nơi không thu hút người định cư từ Trung Quốc, về cơ bản vẫn nằm ngoài khu vực Trung Quốc.
11553	Chỉ có một anh bị thương xoàng ở chân mà thôi.
11554	Chỉ có một bộ và họ còn tồn tại trong lớp này.
11555	Chỉ có một cái răng hoàn chỉnh đã được biết đến khi Hennig xuất bản chuyên khảo của mình vào năm 1925.
11556	Chỉ có một chiếc Li-2 được bảo tồn ở tình trạng có thể hoạt động.
11557	Chỉ có một ít tiểu bang chọn lựa việc cho phép các quan tòa tại các toà án tiểu bang phục vụ trọn đời.
11558	Chỉ có một lần ở phiên bản DW 3, Diao Chan phản bội lại LuBu nhưng bị LuBu đánh bại và đi theo nhân vật LuBu.
11559	Chỉ có một lựa chọn là thành lập một hiệp ước giữa quân đội Pháp, và hai công ty của Escandón Brothers.
11560	Chỉ có một số đại diện được liệt kê, do số loại ion đa nguyên tử trong thực tế là rất lớn.
11561	Chỉ có một số ít tàn quân của Sư đoàn bộ binh 56 (Đức) thoát được về Kedainai.
11562	Chỉ có một số ít xe tăng Pháp là có radio, và chúng thường trang bị trên chiến trường một cách không đồng đều theo kiểu chiếc có chiếc không.
11563	Chỉ có một số lượng nhỏ được chế tạo, đây là máy bay đầu tiên do người Thái tự thiết kế.
11564	Chỉ có một số người Korowai có thể đọc và viết được trong tổng số 2.868 người trong bộ tộc của họ.
11565	Chỉ có một thay đổi - Schreier thế chỗ Jaznicki.
11566	Chỉ có một thực tế: Chủ quyền Iraq bị xâm phạm, Tổng thống nước này bị lật đổ và xử tử, còn người dân Iraq thì phải hứng chịu bao khổ đau do chiến tranh gây ra.
11567	Chỉ có một vài điền trang của Neferirkare là được biết đến, bao gồm "Điền trang của Kakai", "Mạnh mẽ khi là sức mạnh của Kakai", "Vườn cây của Kakai".
11568	Chỉ có một vài tài liệu tham khảo cho ông bởi các nhà văn sau này và một Life ngắn của quyền lực đáng ngờ.
11569	Chỉ có một vấn đề là làm khảo sát thông thường, phỏng vấn viên có thể kiểm chứng được câu hỏi bằng cách quan sát, còn khảo sát online thì không thể.
11570	Chỉ còn 700 trong tổng số ban đầu 3.000 người thuộc đơn vị của Shoji trở về được Kokumbuna.
11571	Chỉ có năm chiếc còn lại trong đội hình tấn công, vốn tách thành hai nhóm, và hai chiếc hướng đến St.
11572	Chí có năm con trai: Tập, Hưu, Nhân, Thao, Tố.
11573	Chị còn có biệt danh là Hồng Huy, quê ở Hồ Nam, Trung Quốc.
11574	Chi còn được gọi bằng tên Calamoichthys.
11575	Chỉ con gái được thừa kế tài sản, người con gái út được thừa kế nhà tự để thờ cúng ông bà và phải nuôi dưỡng cha mẹ già.
11576	Chỉ có Nghênh Xuân thực sự hài lòng với những gì mình có, không hề buông lời ca thán.
11577	Chỉ có nhà ga quốc tế gần đây mới có trang bị ống lồng dẫn khách ra máy bay.
11578	Chỉ có những chuyển nhượng liên quan đến một đội bóng từ hai giải chuyên nghiệp, Giải hạng nhất và Giải hạng nhì được liệt kê.
11579	Chỉ có những hậu duệ hợp pháp của Đức vua đương nhiệm, cùng với các anh chị em của Đức vua và các hậu duệ hợp pháp của họ mới có quyền được xếp vào danh sách kế vị ngai vàng.
11580	Chỉ có những mẩu nhỏ thông tin được biết đến hoạt động của Thum.
11581	Chỉ có những người giàu có mới đủ điều kiện sử dụng.
11582	Chỉ có những thực vật nào thích nghi được với ánh nắng ít mới có thể phát triển được dưới này.
11583	"Chỉ còn là hôm qua" là một trong số các bộ phim hoạt hình tiến bộ ở chỗ nó khám phá một thể loại được cho là bên ngoài lĩnh vực của các đối tượng hoạt hình.
11584	Chỉ còn lại bốn chiếc B-36 vào hôm nay trong tổng số 384 chiếc được sản xuất.
11585	Chỉ còn lại mười lăm giây, anh ấy đã gửi một hậu vệ chỉ chơi bảy trận trong cả mùa giải.
11586	Chỉ còn lại những tấm thép bung ra nối liền hai phần chính của con tàu, chúng được cắt bằng chất nổ khi việc trục vớt được tiến hành không lâu sau đó.
11587	Chỉ còn một mình không có ai làm tùy tòng, Hầu Thiến chạy về Dự Chương, người Dự Chương không cho vào thành, ông đành chạy đến Bồn Thành, nương nhờ tướng giữ thành Tiêu Tăng Độ.
11588	Chỉ còn sót lại một vài hiện vật thuộc về vương triều của Hor-Aha.
11589	Chỉ có phần chủ động được kết nối năng lượng và dữ liệu.
11590	Chỉ có phần đế của tháp đã từng được xây dựng trước khi bị bỏ hoang và phá bỏ vào năm 1907; địa điểm này sau đó được sử dụng làm địa điểm cho Sân vận động Wembley đầu tiên.
11591	; chỉ có phiên bản F7F-4N được chứng nhận để hoạt động trên tàu sân bay.
11592	Chỉ có rất ít trường hợp thể khảm 46,XY/47,XXY có khả năng sinh con, trong đó có nguy cơ sinh con 47,XXY.
11593	Chỉ có Roma là còn nhận được từ Hoàng đế một số đặc ân, bao gồm việc phục hồi các khoản hiến tặng ngũ cốc miễn phí (annona civica) cho dân số đang bị tàn phá nghiêm trọng.
11594	Chỉ có Saint-Josse-ten-Noode và Koekelberg có diện tích nhỏ hơn.
11595	Chỉ có sáu trường hợp được ghi nhận ở Nga vào thế kỷ 20 về các cuộc tấn công không được chứng minh dẫn đến hành vi ăn thịt người của hổ.
11596	Chỉ có sông Aksu là có dòng chảy quanh năm.
11597	Chỉ có Tào Tháo hăng hái muốn ra quân.
11598	Chỉ có thay đổi lớn từ quan điểm của xạ thủ là hoàn toàn loại bỏ hộp tiếp đạn, sử dụng băng đạn dài hoặc băng đạn ngắn 50 viên đựng trong hộp đạn (gắn trên thành hộp khóa nòng), và đơn giản hóa bộ phận ngắm.
11599	Chỉ có The Daily Sport nay vẫn có cơ sở tại Manchester.
11600	Chì có thể được đưa vào thủy tinh như là một thành phần của sự tan chảy chính hoặc được thêm vào thủy tinh không chì hoặc frit.
11601	Chỉ có thể thấy được con bò rừng này trong những khu bảo tồn.
11602	Chỉ có thiệt hại cơ sở hạ tầng xảy ra như là một kết quả trực tiếp của một cơn bão cực là các giếng dầu và khí đốt hiện diện khắp Nam Cực (đôi khi được gọi là đại dương phía Nam).
11603	Chỉ có tối đa 12 người có thể tham dự các trận Trung - Ngoại đối kháng tại cuối vòng loại.
11604	Chỉ có vợ ông là A Nùng và con trai nhỏ là Nùng Trí Cao chạy thoát.
11605	Chị của Hukum là Huzoor, cô ta là Ruhi giả, người lừa gạt mọi người vì viên ngọc rắn nhưng sau đó bị giết bởi Hukum và Hukum bị giết bởi Taamsi.
11606	Chi cũng đùa lại: Ngựa của cố lại đâu dám chạy nhanh, chỉ vì minh phủ chưa ra roi thôi.
11607	Chi cuối cùng đã bị tuyệt chủng 8 triệu năm trước, và carnivora hiện chiếm khoảng trống sinh thái của Creodonta.
11608	Chi Curruca tự bản thân nó là tổ hợp của năm nhánh khác biệt, có thể coi là 5 phân chi hoặc 5 chi riêng biệt, bao gồm: Atraphornis, Adophoneus, Parisoma, Curruca và Melizophilus.
11609	Chi đa dạng nhất là Stylidium (220 loài).
11610	Chỉ đạo võ thuật Thái Tông Vinh, biên thẩm Ngũ Lập Quang và Thái Thục Hiền, giám chế Lương Diệu Kiên.
11611	Chí đã sống với bản chất đẹp của một con người kể từ đó.
11612	Chỉ đến cuộc bầu cử quốc hội cuối cùng vào năm 2012, một chức năng bình thường của quốc hội mới xuất hiện - mặc dù trong giới hạn của hiến pháp năm 2010, vốn cực kỳ định hướng của tổng thống.
11613	Chỉ đến cuối thời kỳ cấm rượu Rye mới bị Bourbon hay Tennessee Whisky vượt qua về mức độ ưa chuộng và ngày nay gần như là một loại hiếm.
11614	Chỉ đến hôm sau, đội tìm kiếm và cứu hộ mới quyết định tìm kiếm nạn nhân, nhưng sau khi chỉ có phi công Edilberto Villar là tìm thấy còn sống, đội đã từ bỏ hy vọng.
11615	Chỉ đến khi hành tinh 581g được phát hiện thì hy vọng mới mở ra.
11616	Chỉ đến khi nhân vật nhận ra mình là nhân vật chính trong chương trình, điều ước mới được thực hiện.
11617	Chỉ đến khi, như “Đông Ngạc tập biên” cho biết “Qua năm 1915 nhờ có sự can thiệp của đảng Xã hội, cùng đảng Xã hội Cấp tiến và hội Nhân quyền bên Pháp, các cụ mới được tha”.
11618	Chỉ đến năm 1930 Eugene Delporte, nhà thiên văn học Bỉ đã tạo ra một bản đồ có thẩm quyền phân định các khu vực bầu trời dưới các chòm sao khác nhau.
11619	Chỉ đến nơi sau khi tàu bạn đã bị đánh chìm, nó giúp cứu vợt toàn bộ 15 thành viên thủy thủ đoàn Đài Loan.
11620	Chỉ đến sau khi Di Viễn chết rồi (
11621	Chỉ đến trước đêm mở màn chuyến lưu diễn, Eve mới bóc trần ra trước DeWitt kế hoạch tiếp theo của mình - cưới Lloyd Richard sau khi ông li dị vợ.
11622	Chỉ dựa trên cơ sở nhập liệu bằng giọng nói, “thành phố Hồ Chí Minh” sẽ được ghi nhận thành “thành” “phố” “Hồ” “Chí” “Minh”.
11623	Chỉ dựa vào bằng chứng đó cũng đủ đưa Talleyrand lên máy chém.
11624	Chí duệ sở kỳ, đạo tôn thị phụ.
11625	Chỉ dụ này đã mở ra thời kỳ "Toàn dân giáo dục bắt buộc" của người dân Bát kỳ.
11626	Chỉ dùng để so sánh ngang giá sức mua, Đô la Mỹ được trao đổi ở mức 3,67 Riyal Qatar.
11627	Chỉ dùng mủ gòn được chế biến và bảo quản hợp vệ sinh.
11628	Chỉ được áp dụng khi phụ nữ đã sinh đủ số con và không mong muốn có con trong tương lai.
11629	Chi được chia ra theo thời gian và nhiều loài được xếp vào các chi mới.
11630	' chỉ được đề cập đến như là một người đặt ra câu hỏi cho đức Phật, "Tại sao người dân của Kapilavastu lại không tôn trọng các Bà la môn?"
11631	Chỉ duy nhất các phương tiện đổ bộ của Sư đoàn 24 bị hỏa lực quân địch cầm chân.
11632	Chiếc 737 MAX 8 thực hiện chuyến bay đầu tiên vào ngày 30 tháng 10 năm 2018 và được giao vào ngày 15 tháng 11 năm 2018.
11633	Chiếc 767-2C thứ hai hoàn thành chuyến bay đầu tiên vào ngày 25 tháng 4 năm 2016.
11634	Chiếc áo khoác dài xấp xỉ đến chân của Inu Yasha, tuy nhiên điều lạ là chiếc áo trong kosode lại được nhìn thấy qua khe hở của quần.
11635	Chiếc áo này ban đầu được bán tại Key 10th Memorial Fes, một sự kiện kỷ niệm 10 năm thành lập Key tổ chức từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 1 tháng 3 năm 2009.
11636	Chiếc áo ximôckinh sớm phát triển từ những sản phẩm may mặc bằng lụa.
11637	Chiếc Arizona bị ngư lôi đánh hụt, nhưng các máy bay ném bom đã rót trúng nó 5 trái bom cùng một lúc.
11638	Chiếc B-17C Không lực số hiệu 40-2074 tại sân bay Hickam, Trân Châu Cảng.
11639	Chiếc bè của Géricault rõ ràng thiếu đi một người hùng và bức tranh của ông không chứa đựng lý do gì ngoài sự sống còn mong manh.
11640	Chiếc bình mà ba tháng sau ông về khóc vợ đã thành chiếc bình đựng hương trên mộ, chiếc bình hương đặc biệt ấy ông Hữu Loan vẫn giữ đến tận bây giờ, đặt trên bàn thờ cô Ninh.
11641	Chiếc Boeing 767 thứ 100 của hãng là một chiếc 767-400ER và đã được giao vào tháng 10 năm 2000.
11642	Chiếc cầu gỗ có cấu trúc 5 hình cung này được coi là biểu tượng của cả vùng Tây Honshū.
11643	Chiếc cột này được dựng lên vào năm 1719.
11644	Chiếc của Anh là một tàu tiếp liệu thủy phi cơ có một sàn cất cánh.
11645	Chiếc cúp được đặt theo tên quốc gia tổ chức Copa América năm 1997, với một lá cờ Bolivian nhỏ được gắn ở một trong các mặt của nó.
11646	Chiếc cúp này là cúp luân lưu, không đội bóng nào có thể đoạt vĩnh viễn cả.
11647	Chiếc đầm bó hiệu Nanette Lepore mà Spears mặc trong tập phim được bán với mức giá 1.525 đô-la Mỹ trong khi chiếc đầm thêu chào bán với giá 1.925 đô-la Mỹ.
11648	Chiếc đầu tiên của lô hàng 50 chiếc máy bay này đã được giao vào ngày 17 tháng 5 năm 2009.
11649	Chiếc đầu tiên được nhận vào ngày 17 tháng 1 năm 1942 và chiếc thứ hai được nhận vào ngày 23 tháng 2 năm 1942 tại Tripoli.
11650	Chiếc đầu tiên trong 8 chiếc này được hạ thuỷ vào năm 2004, và chuyển giao cho Hải quân Trung Quốc vào năm 2005.
11651	Chiếc đèn dầu hỏa này trở nên nổi tiếng với ý nghĩa Mei-Foo, tiếng Trung Quốc biểu tượng cho Socony, nghĩa là "sự tin cậy đẹp đẽ" (beautiful confidence).
11652	Chiếc đèn lồng được thắp sáng vào ban đêm.
11653	Chiếc đèn lồng này là biểu tượng của sự bản lĩnh, tính kiên định và hoài bão của đàn ông Nhật.
11654	Chiếc Đĩa ghi vàng Voyager cũng chứa một bản ghi dài một giờ đồng hồ sóng não của Ann Druyan, khi đó là người vợ sắp cưới của Carl Sagan.
11655	Chiếc đồng hồ đặc biệt này thay vì sở hữu một bộ máy thì sẽ sở hữu tới hai bộ máy, mỗi bộ máy sẽ hoạt động độc lập và hiển thị thời gian độc lập.
11656	Chiếc Douglas DC-9-32, đăng ký YU-AJO và được sản xuất vào năm 1971.
11657	Chiếc dũa bật ra khỏi miệng cậu và cậu quyết không bỏ cuộc, đã dùng hết sức để tháo xích và đã ra khỏi ngục được nhờ mẹo lừa của cậu.
11658	Chiếc đũa phép cơm nguội chọn Harry làm chủ nhân vì Draco đánh bật đũa phép của Dumbledore, nhưng Harry lại lấy được đũa phép của hắn.
11659	Chiếc dù kịp căng ra, cả chiếc xe thoát hiểm trong gang tấc khi chỉ còn cách bờ sông không tới 10 mét.
11660	Chiếc đuôi đặc biệt này có tác dụng để dụ dỗ con mồi.
11661	Chiếc F-20 cuối cùng đang được trưng bày tại Trung tâm Khoa học California.
11662	Chiếc F-86 các phiên bản thông thường có giá ~178.000 USD thời giá năm 1950 (tương đương 2,3 triệu USD theo thời giá năm 2018).
11663	Chiếc Fortress sau đó phải chịu đựng hỏa lực từ những chiếc máy bay tiêm kích Nhật, cho dù các thành viên đội bay đều an toàn trừ một người bị trầy xước bàn tay.
11664	Chiếc FS-T2 đầu tiên mang số hiệu 107 thực hiện chuyến bay thử lần đầu vào ngày 03 tháng 06 năm 1975.
11665	Chiếc giường của Hypnos được làm bằng gỗ mun; hoa anh túc và các loài cây gây ảo giác khác mọc ở trước cửa hang.
11666	Chiếc guitar 2-cần thương hiệu Jimmy Page Signature EDS-1275 cũng được sản xuất bởi Gibson.
11667	Chiếc hèo có gắn lục lạc bằng đồng làm đạo cụ chính là cách gọi khác của chiếc roi ngựa.
11668	Chiếc Hornet bị cháy sau khi bị bỏ bom.
11669	Chiếc Islero GT có động cơ V12, hộp số độc lập và phanh đĩa.
11670	Chiếc Jagdpanzer IV này được lực lượng quân đội Pháp bắt giữ được và sử dụng vào những năm cuối cuộc chiến (1944-1945).
11671	Chiếc Kent đã tách ra khá xa khỏi cảng và đã nhận được mệnh lệnh đuổi theo tàu của Spee.
11672	Chiếc laptop này được bán với giá gần 3000 USD.
11673	Chiếc lông Chim Ưng Finist (
11674	Chiếc máy bay ấy hóa ra tiếp tục bay tiếp đoạn đường bay của nó, và Tillman giải thích rằng chiếc máy bay ấy đã mất đi hộp tín hiệu (transponder), và phi công trên chiếc máy bay ấy đã không chuyển tín hiệu ấy qua một tần số khác.
11675	Chiếc máy bay bị hư hỏng đến mức không thể sửa chữa trong vụ tai nạn.
11676	Chiếc máy bay có kiểu dáng khí động học tốt nên việc giảm cao độ từ trần bay đường trường xuống cao độ hạ cánh đòi hỏi phải tăng lực cản bằng cách hạ bộ càng đáp.
11677	Chiếc máy bay có trọng lượng cất cánh 14.580 kg (32.145 lb) và đạt tốc độ tối đa đến 708 km/h (382 hải lý mỗi giờ, 440 dặm mỗi giờ).
11678	Chiếc máy bay cuối cùng đã được sản xuất hàng loạt và trở thành trụ cột của cánh tay không quân của hải quân cho đến giữa những năm 1920.
11679	Chiếc máy bay đã bị loại bỏ.
11680	Chiếc máy bay đã vỡ tan thành nhiều mảnh và bốc cháy.
11681	Chiếc máy bay đó nặng hơn 95 kg, dùng động cơ hơi nước.
11682	Chiếc máy bay được thiết kế bởi Edward Heinemann, Robert Donovan và Ted R. Smith.
11683	Chiếc máy bay này chủ yếu nhắm đến nhu cầu thay thế dàn máy bay Lockheed L-1011 TriStars đã lỗi thời của hãng Delta Air Lines, và cạnh tranh với mẫu A330-200, phiên bản thân ngắn của Airbus A330.
11684	Chiếc máy bay rời sân bay Chitral lúc 15:30 PST và dự kiến ​​sẽ hạ cánh tại sân bay quốc tế Benazir Bhutto, Islamabad vào khoảng 16:40.
11685	Chiếc máy bay sau đó đã bị nổ tung.
11686	Chiếc máy bay sau đó đã mất kiểm soát độ cao và bay vào mũi từ khoảng 800 ft (240 m) rơi xuống mặt đất, phá hủy máy bay.
11687	Chiếc máy bay tiêm kích đã được sửa chữa và phục vụ cho đến hết chiến tranh.
11688	Chiếc máy khâu hiện tại của Max bị hỏng nên anh đã sử dụng cái mà tổ tiên mình đã từng dùng.
11689	Chiếc máy VTR nguyên mẫu được đặt tên là U - Matic, đã được sự đón nhận khá tích cực của người tiêu dùng, chỉ riêng hãng xe hơi Ford đã đặt mua một lần 5.000 chiếc để dùng trong công tác huấn luyện nhân viên.
11690	Chiếc McDonnell Douglas DC-9-32 chở 115 hành khách và 5 phi hành đoàn đã rơi trong một hẻm núi trong khi tiếp cận hạ cánh tại sân bay Prague Ruzyně và không thể vượt qua.
11691	Chiếc MIG-21 số hiệu 4324 này (do nhiều phi công khác nhau lái) đã bắn hạ 14 máy bay Mỹ từ tháng 1 năm 1967 đến tháng 5 năm 1969.
11692	Chiếc mũ còn có lớp kính bảo hộ có thể lưu trữ một lượng không khí nhất định.
11693	Chiếc nguyên mẫu YB-52.
11694	Chiếc nhãn dán trên bóng đèn có dòng chữ: "New Type Edison Lamp.
11695	Chiếc Olympic và chiếc tàu Titanic, bắt đầu được xây dựng năm 1909, được thiết kế bởi William Pirrie và giám đốc dự án Alexander Carlisle cùng với Andrews.
11696	Chiếc P-2J đầu tiên, được chuyển đổi từ chiếc P2V-7 (P-2H), thực hiện chuyến bay đầu tiên vào ngày 21 tháng 7 năm 1966, và sau đó 82 chiếc P-2J được bàn giao vào tháng 3 năm 1979.
11697	Chiếc P-3 Orion vẫn còn đang được dùng bởi khá nhiều lực lượng Hải Quân và Không Quân của các nước trên thế giới, chủ yếu có nhiệm vụ tuần tra lãnh hải, trinh sát, mặt trận chống hạm và chống ngầm.
11698	Chiếc P-51D My Girl cất cánh từ Iwo Jima.
11699	Chiếc P-51D sơn huy hiệu Phi đội 3 (Canterbury) Không lực Lãnh thổ New Zealand (TAF), đang biểu diễn tại thao diễn hàng không 2007 Wings tại Wairarapa.
11700	Chiếc PZL W-3 Sokół là một máy bay trực thăng đa nhiệm cỡ trung, động cơ đôi, rotorcraft.
11701	Chiếc SB-17G Flying Fortress, số hiệu 44-83722, còn được gọi là B-17H, dùng làm máy bay tìm kiếm và giải cứu.
11702	Chiếc Sikorsky S-42 là một trong những chiếc thủy phi cơ đầu tiên của Pan Am và được sử dụng để khảo sát đường bay San Francisco-Trung Quốc.
11703	Chiếc Skywarrior có thể mang đến 5.443 kg (12.000 lb) vũ khí bên trong khoang bom giữa thân, sau này được sử dụng cho các thiết bị cảm biến và máy ảnh hoặc các thùng nhiên liệu bổ sung.
11704	Chiếc Smith bốc cháy sau khi bị 4 máy bay ném ngư lôi đâm vào.
11705	Chiếc tăng hạng trung mới được sản xuất vào năm 1940 là M2A1.
11706	Chiếc tàu chiến già nua Navarin đâm phải thủy lôi và phải dừng lại hoàn toàn, kết quả là nó bị 4 ngư lôi nữa bắn trúng và chìm.
11707	Chiếc tàu chở dầu bị tai nạn hỏa hoạn, và khi trợ giúp chữa cháy, một thủy thủ của Soley đã thiệt mạng.
11708	Chiếc tàu hơi nước đầu tiên xuất hiện vào năm 1843; đến năm 1900 thì có sáu chiếc.
11709	Chiếc tàu khu trục cũng tham gia hoạt động bắn phá bờ biển và cho đổ bộ nhiều đội biệt kích đánh phá và trinh sát dọc bờ biển phía Tây của bán đảo.
11710	Chiếc tàu khu trục đã khai hỏa dàn pháo chính nhắm vào chúng, nhưng không trúng; các quả bom rơi ở khoảng cách rất xa, và những máy bay đối phương không bị hư hại gì và bỏ đi.
11711	Chiếc tàu khu trục đã trả thù phần nào cho chiếc tàu sân bay khi bắn rơi năm máy bay đối phương trong trận chiến.
11712	Chiếc tàu khu trục né tránh thành công khoảng 20 quả bom, nhưng Tidore bị mắc cạn và xem như tổn thất toàn bộ.
11713	Chiếc tàu khu trục thường tiếp cận gần bờ bào ban ngày để hỗ trợ hỏa lực, và rút lui vào ban đêm về vùng biển an toàn hơn cách xa Okinawa.
11714	Chiếc tàu ngầm buộc phải nổi lên mặt nước và tự đánh đắm.
11715	Chiếc tàu ngầm đánh trúng Barbaros Hayreddin một quả ngư lôi; chiếc tàu tuần dương chìm với tổn thất 253 người thiệt mạng.
11716	Chiếc tàu sân bay bị tấn công bất ngờ trong khi đang chuẩn bị các nhiệm vụ tấn công, nên máy bay trên sàn đáp chính đang chất đầy vũ khí và nhiên liệu.
11717	Chiếc tàu tuần dương đã cơ động vào vị trí giữa Norman Scott và bờ biển, giúp ngăn cho nó khỏi tiếp tục trúng đạn.
11718	Chiếc tàu tuần dương hạng nhẹ chỉ ở lại quần đảo Marshall một thời gian ngắn.
11719	Chiếc thang gẫy khiến cho Alexandros cùng với một vài chiến hữu bao gồm cả Peucestas mắc kẹt trong thị trấn của người Malli trong Chiến dịch Malli.
11720	Chiếc thứ ba lớn hơn hết dĩ nhiên nặng nề hơn cả, gió không đẩy nổi, liền bị bốn thuyền chiến bao vây và chiếm giữ, sau khi hết sức chống cự và bắn vô hiệu vào đoàn thuyền chiến rất thấp đã tới sát nách.
11721	Chiếc thứ hai trong lớp, Nürnberg, được cải tiến đôi chút và khác biệt so với thiết kế nguyên thủy.
11722	Chiếc thứ nhất hạ cánh, chiếc thứ hai mới được cất cánh.
11723	Chiếc thủy xa mộc thành đầu tiên ấy vỏ bằng gỗ, lắp động cơ hơi nước và còn có tên gọi khác là mộc thành thủy chiến.
11724	Chiếc Tiger xuất hiện lần đầu tiên trước công chúng xảy ra vào năm 1995 trong phim James-Bond GoldenEye.
11725	Chiếc trâm này, gặp lúc túng, ông Khâm đã bán nó cho một người Pháp tên là Chapuis, người cai quản ngọn hải đang ở Mũi Nai.
11726	Chiếc trực thăng chở 18 người đang trên đường tới khu khai thác dầu khí ngoài khơi đã lao xuống khu vực thuộc tỉnh cực đông Newfoundland, Canada.
11727	Chiếc tuần dương hạm và các tàu khu trục và bắn phá các khu vực được lên kế hoạch đổ bộ trước đó tại đảo Tulagi và Florida.
11728	Chiếc Typhoon có thể đạt tốc độ Mach 1.5 khi mang sáu tên lửa và không mang thùng dầu phụ, hay Mach 1.3 khi mang đủ vũ khí.
11729	Chiếc vòng cổ màu đỏ của cô có đính hình mặt trăng lưỡi liềm, ngoài ra ở đôi bốt của cô cũng có đính mặt trăng lưỡi liềm.
11730	Chiếc xe bọc thép chở vàng vào đúng điểm đánh dấu và bị sụp xuống mặt đường.
11731	Chiếc xe buýt chạy xăng đầu tiên của thế giới do "Benz & Co."
11732	Chiếc xe chở 4 thành viên của nhóm và hai quản lý đang trên đường trở về từ chương trình radio Super Junior Kiss the radio đã bị lật nhào trên đường cao tốc.
11733	Chiếc xe cũng đóng vai trò là cơ sở để trưng bày những tiến bộ khí động học mới được phát triển bởi công ty.
11734	Chiếc xe đã được tân trang lại hoàn toàn sau khi quay phim.
11735	Chiếc xe địa hình với hệ dẫn động bốn bánh của Daihatsu là chiếc Taft thiết thực, sử dụng các loại động cơ xăng 1 lít tới động cơ diesel 2,5 lít.
11736	Chiếc xe được trang bị động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng.
11737	Chiếc xe phóng nhanh dọc theo phố Apple Ki và bắt đầu rẽ về bên phải hướng về phía ngôi thánh đường.
11738	Chiếc xe tăng đi nhanh hơn trên mặt đất thô là cải tiến lớn nhất so với Renault.
11739	Chiếc xe Target Chip Ganassi do Dario Franchitti điều khiển đã giành chiến thắng trong lần chạy thứ 94 của Indianapolis 500 vào Chủ nhật, ngày 30 tháng 5 năm 2010.
11740	Chiếc XFR-1 đầu tiên bay ngày 25/6/1944 mà không có động cơ phản lực, nhưng một thời gian ngắn sau đó, động cơ phản lực đã được lắp vào máy bay.
11741	Chiếc xương tìm thấy ở đây có lẽ thuộc về họ Parvicuculidae Mayr Gerald & Mourer-Chauviré: A specimen of Parvicuculus Harrison & Walker 1977 (Aves: Parvicuculidae) from the early Eocene of France.
11742	Chiếm chỉ khoảng 10–15% toàn dân số Hồi giáo, như Shia vẫn là cộng đồng chịu thiệt thòi cho đến ngày nay tại nhiều quốc gia đa số là người Hồi giáo Sunni Ả Rập mà không có quyền hành tôn giáo và tổ chức của họ.
11743	Chiếm lấy những lãnh thổ cụ thể có thể cung cấp lợi ích, và các Thiền Sư (còn gọi là các Monk) hoặc các Ninja sẽ gia nhập phe của Kenji's khi cốt truyện gần đến giai đoạn cuối.
11744	Chiếm phần lớn chương trình là sự thể hiện của các ca sĩ nổi tiếng, song song với những phần đối thoại và trò chuyện giữa người dẫn chương trình và nhạc sĩ, những người thân của nhạc sĩ.
11745	Chiêm Thành lại hàng, nhưng sự hàng phục của họ không lâu, bởi họ là một dân tộc có óc quật cường rất mạnh và chí phục thù rất bền bỉ Việt Sử Toàn Thư, tr.
11746	Chiêm tinh học Trung Hoa gọi thời điểm này là xung.
11747	Chiến B-52 bay đầu tốp trúng đạn, bị thương nặng và phải hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng.
11748	Chiến bại của người Sachsen đã khiến cho quân chủ lực Áo bị lâm vào náo loạn đến mức mà họ phải rút chạy qua hết này đến nơi khác.
11749	Chiến cơ của cô có thể bay về phía trước một đoạn ngắn cũng như có khả năng cản lại đường đạn của địch.
11750	Chiến đấu cơ của Không quân Iran sẵn sàng đáp trả các cuộc tấn công từ bên ngoài.
11751	Chiến đấu diễn ra trong cuộc chạm trán định sẵn nằm trong khu vực cụ thể của từng màn trong bản đồ.
11752	Chiến đấu mạnh mẽ, ngài không bằng Lưu (Hiển).
11753	Chiến đấu tốt nhất ở cự ly trung bình, nhưng cũng không kém ở các cự ly khác nhờ vào khả năng chiến đấu hữu hiệu ở cự ly gần nhất (Combat) và Maximum attack (Accuracy hay Quick fire) ở vị trí xa nhất.
11754	Chiến đấu trên lãnh thổ của mình, quân Syria tỏ ra rất ngoan cường và quả cảm.
11755	Chiến dịch bắt đầu vào năm 1937, diễn ra chủ yếu ở lưu vực sông Dương Tử với các cuộc tấn công vào các cơ sở quân sự dọc theo bờ biển Trung Quốc bằng máy bay tàu sân bay của Nhật.
11756	Chiến dịch Bố ráp được theo sau trong hai tuần cuối của tháng 2 năm 1951 bằng Chiến dịch Sát thủ (Operation Killer) do Quân đoàn 8 được tái sinh của Mỹ đảm nhiệm.
11757	Chiến dịch Brusilov chính thức chấm dứt.
11758	Chiến dịch càng lên cao điểm thì người dân càng trở nên quá khích, dẫn đến tình trạng vô chính phủ.
11759	Chiến dịch chống lại Pháp Luân Công của chính phủ Trung Quốc được tuyên truyền rộng rãi thông qua truyền hình, báo chí, đài phát thanh và internet.
11760	Chiến dịch có vai trò quan trọng đối với sự thành công và phát triển của thuộc địa, vốn khi đó đang hoạt động như một trạm giao thương thay vì một thuộc địa thực sự.
11761	Chiến dịch của anh bắt đầu với Cúp Sheikh Jassim 2010, nơi Al-Gharafa bị loại ở vòng bảng; Mahmoud lập hat-trick trong chiến thắng 5 trận0 trước Al-Markhiya trong cuộc thi đó.
11762	Chiến dịch cũng khiến một số chính phủ Ả rập vốn ít có quan điểm cực đoan bắt đầu gây áp lực với người Palestine đòi chấm dứt các cuộc tấn công vào các mục tiêu Israel.
11763	Chiến dịch diễn ra trong Chiến cuộc mùa đông 1942-43, với mục tiêu với mục tiêu giải phóng thành phố Velikiye Luki.
11764	Chiến dịch diễn ra trong điều kiện thời tiết mùa đông bất lợi.
11765	Chiến dịch diệt chim sẻ (
11766	Chiến dịch đổ bộ đường không Vyazma (18 tháng 1 - 29 tháng 2 năm 1942 Великая Отечественная война 1941—1945: энциклопедия / Гл.
11767	Chiến dịch được phát động sau những cuộc biểu tình của các nhà hoạt động xã hội nhằm phản đối sự gia tăng các vụ chó cắn tại thành phố này.
11768	Chiến dịch giải phóng Bulgaria nhanh chóng thành công là nhờ có sự phối hợp giữa quân đội Liên Xô và những người yêu nước Bulgaria, trong đó, các Liên đoàn du kích Bulgaria đóng vai trò quan trọng về quân sự.
11769	Chiến dịch Hà Tây kết thúc với thắng lợi hoàn toàn thuộc về quân Hán.
11770	Chiến dịch kết thúc vào tháng 10 cùng năm.
11771	Chiến dịch là một phần tiếp theo trong kế hoạch của Đồng Minh đổ bộ lên Nhật Bản, quân Đồng Minh đã giành được chiến thắng nhưng họ đã phải trả giá rất đắt.
11772	Chiến dịch liên quan đến khoảng 35.000 binh sĩ Bồ Đào Nha, đặc biệt là các đơn vị tinh nhuệ như lính dù, đặc công, thủy quân lục chiến và lính súng trường hải quân.
11773	Chiến dịch Michael đã được khơi mào với mục tiêu là nơi hội quân giữa quân đội Anh và Pháp.
11774	Chiến dịch này ảnh hưởng tới mọi mặt đời sống Trung Quốc.
11775	Chiến dịch này cũng kết thúc trong thất bại, và chỉ huy thì sa vào tay quân thù.
11776	Chiến dịch này đã được hỗ trợ bởi SNP, Đảng Greens và Đảng Xã hội Scotland.
11777	Chiến dịch này được xem là một thắng lợi chiến thuật, nhưng là một thất bại chiến lược của quân Pháp, do họ không thể thực hiện ý đồ "đánh nhanh thắng nhanh" mình.
11778	Chiến dịch này nằm dưới sự chỉ đạo của CIA, sau được Lầu Năm Góc tiếp quản năm 1964.
11779	Chiến dịch này tiêu tốn hết 8 trăm vạn lượng bạc.
11780	Chiến dịch ném bom Giáng Sinh – Tạp chí Hàng không và Vũ trụ Mỹ số 1/1/2001.
11781	Chiến dịch New Mexico của Sibley có ý định như trận mở đầu cho cuộc xâm nhập vào Lãnh thổ Colorado lên phía bắc đến đồn Laramie, cắt đường tiếp tế giữa California và phần còn lại của phe liên bang miền Bắc Hoa Kỳ.
11782	"Chiến dịch Nguyễn Huệ" là tên gọi trong báo cáo của Quân ủy miền tháng 1 năm 1973.
11783	Chiến dịch Rostov năm 1941 là trận phòng ngự-phản công tại vùng Rostov trên sông Don của Quân đội Liên Xô.
11784	Chiến dịch Tam phản đi kèm với những hành động tàn bạo hơn như tra tấn, đánh đập.
11785	Chiến dịch tấn công Nikopol–Krivoi Rog diễn ra trong mùa đông lầy lội ở miền Nam Ukraina.
11786	Chiến dịch thị trưởng của ông đã thu hút sự chú ý và ủng hộ rộng rãi.
11787	Chiến dịch Thung lũng của Sheridan (
11788	Chiến dịch trên không của hàng không Mỹ chống lại Nhật Bản bắt đầu vào giữa năm 1944, và tăng cường vào những tháng cuối của cuộc chiến.
11789	Chiến dịch triệt thoái này đã chính thức kết thúc chiến cuộc 6 tháng tại Guadalcanal với thất bại toàn diện thuộc về Nhật Bản.
11790	Chiến dịch trong game được chia thành 13 màn chơi trong đó 10 màn là trận chiến và 3 màn còn lại là phần thám hiểm hang động chỉ dành cho các nhân vật anh hùng.
11791	Chiến dịch truyền thông nào cũng nên tập trung vào một mục tiêu kinh doanh.
11792	Chiến dịch Yuriko kể lại câu chuyện về Yuriko Omega, việc cô được tạo ra, bị giam cầm bởi Đồng Minh và chiến đấu để cứu em gái của cô.
11793	Chiến Ðoàn A TQLC Việt Nam Cộng hòa được mang đến Phú Bài, dùng tàu vượt sông đổ bộ lên bến Bao Vinh.
11794	Chiến lược bao vây mà ông đã sáng tạo để chống lại quân Thanh trong trận Maymyo từng được các sử gia quân sự gọi là "cú đánh bậc thầy".
11795	Chiến lược của Cortés là gài bẫy và bao vây người Aztec.
11796	Chiến lược của Mông Cổ dựa trên việc chiếm các khu dân cư nhỏ và bỏ qua các thành phố chính.
11797	Chiến lược "đánh lừa", cùng với sự kháng cự mạnh mẽ, cuồng tín của các chiến binh thánh chiến ISIL kỳ cựu trong một khu vực nhỏ nhưng dày đặc, đã làm cho trận chiến kéo dài thành một cuộc bao vây trường kỳ.
11798	Chiến lược dựa chủ yếu vào phần chiến lược của các bản tiền nhiệm, tập trung hơn nữa vào các đặc điểm độc đáo và kỹ năng của các đơn vị hạn chế thay vì thu thập tài nguyên và xây dựng căn cứ.
11799	Chiến lược gia giỏi cũng cần biết giải quyết hài hòa các mục tiêu, hóa giải các mâu thuẫn của quá trình phát triển.
11800	Chiến lược này đã vô cùng hiệu quả, hiện nay, IKEA đã chiếm giữ đến 43% thị phần thị trường nội thất tại đây.
11801	Chiến lược này kết hợp tuyên bố chủ quyền và tiến hành xua đuổi tàu thuyền của nước ngoài, ngăn chặn tiếp cận vùng lãnh hải theo tuyên bố của Trung Quốc.
11802	Chiến lược phân loại được sử dụng để thu hút khách hàng bên ngoài đối tượng mục tiêu chính của công ty bằng cách cung cấp các sản phẩm bên ngoài dịch vụ cốt lõi của công ty.
11803	"Chiến nhẫn mặt ngọc" của ông được đăng trên tờ Giang sơn.
11804	Chiến sĩ khiêng pháo bị thương không vào trận địa triển khai được.
11805	Chiến sự bắt đầu, một hạm đội gồm 12 tàu mành nhỏ đã bị hải quân Hoàng gia phá hủy và thủy quân lục chiến Anh chiếm được những ngọn đồi ở phía nam của Đinh Hải.
11806	Chiến sự bùng nổ ở tất cả các tỉnh trong toàn đế quốc, từ xứ Gallia cho tới Syria, từ Ai Cập cho đến hạ lưu sông Danube, Diocletianus cần một người thay mặt ông để quản lý khối lượng công việc nặng nề của mình.
11807	Chiến sự ở khu vực bờ nam sông Thạch Hãn diễn ra ác liệt.
11808	Chiến sự Tây Sơn - Nam triều diễn ra dai dẳng.
11809	Chiến sự trong Close Combat diễn ra trên một bản đồ hai chiều với các yếu tố địa hình ba chiều.
11810	Chiến thắng của Anh trong các cuộc chiến quyết định này cho phép nước này ảnh hưởng đến các sự kiện thế giới và trở thành một trong những cường quốc quân sự và kinh tế hàng đầu thế giới.
11811	Chiến thắng của Carus đã rửa nhục cho tất cả những thất bại trước đó của Đế quốc La Mã trong cuộc chiến chống lại người Ba Tư và cũng vì chiến công oanh liệt này mà ông nhận được danh hiệu Persicus Maximus.
11812	Chiến thắng của Jackson trước Adams đánh dấu sự khởi đầu của sự thống trị của đảng Dân chủ trong chính trị liên bang.
11813	Chiến thắng của Nữ vương Tomyris trước quân Ba Tư trở thành một khoảnh khắc huy hoàng trong lịch sử xứ Kazakhstan.
11814	Chiến thắng của ông và quân dân Cao Câu Ly là một sự kiện lịch sử quan trọng ở Đông Bắc Á, dẫn tới sự liên minh giữa nhà Đường và Tân La.
11815	Chiến thắng của Pháp đã thu hút 20.000 binh sĩ Áo và nhiều khẩu pháo.
11816	Chiến thắng Điện Biên Phủ (Hồi ký), Nhà xuất bản QĐND.
11817	Chiến thắng giúp Hoa Kỳ có được danh hiệu thứ hai.
11818	Chiến thắng này còn giúp Pháo thủ đạt được thành tích trong mùa Cúp FA 1949-50, nơi họ lọt vào trận chung kết mà chưa từng rời London.
11819	Chiến thắng này đã đưa Gordon Reid lên bảng xếp hạng thế giới.
11820	Chiến thắng này được ăn mừng bởi những người lính của MacArthur, thông tín viên Đồng Minh và công chúng Mỹ.
11821	Chiến thắng này xác lập uy tín và địa vị lãnh đạo của Žižka trong phong trào khởi nghĩa, ngày 27 tháng 3 ông tiến vào thành Tábor và được đón tiếp như một anh hùng.
11822	Chiến thắng Panipat cho thấy sức mạnh của Ahmad Shah và người Afghan lên tới đỉnh cao.
11823	Chiến thắng quan trọng đầu tiên của nó ở Ireland là North Kilkenny Stakes và hai mươi cuộc đua đầu tiên nó tham gia đã mang lại tám chiến thắng.
11824	Chiến thắng tại Belarus - Đòn đánh thứ năm của Stalin.
11825	Chiến thắng thật sự sẽ nằm trên 2 phương diện: hình thức bên ngoài, và nhân tâm bên trong.
11826	Chiến thuật bao gồm các tuyên bố và hành động chi tiết hơn và phản hồi cho các tuyên bố và hành động của người khác.
11827	Chiến thuật chính của Shiller opening là cố gắng tối đa hóa số lượng con đường dẫn đến đích của đối phương và tối thiểu hóa số lượng con đường dẫn đến đích của chính mình.
11828	Chiến thuật của họ là dần dần tước bỏ quyền kiểm soát chính phủ của tổng thống.
11829	Chiến thuật của ông bị xem là quá thận trọng và chậm trễ, vì ông đã biết sự yếu kém của Tập đoàn Panzer cùng ý định của Rommel qua các nguồn tin tình báo và tín hiệu giải mã.
11830	Chiến thuật dồn đuổi hổ để hổ chui đầu vào rọ hay vào lưới được người làng Thủy Ba áp dụng rất thuần thục và đây chính là kỹ năng của một cộng đồng nổi tiếng về săn hổ ở Việt Nam cũng như trên thế giới.
11831	"Chiến thuật không chiến hiện đại" là lời của các phi công JetRanger mô tả về cách mà Preston đã né tránh được một trong số những chiếc trực thăng của họ.
11832	Chiến thuật này chủ yếu trông vào số lượng thành viên đông đảo, dễ khống chế và bao vây tập thể kẻ thù.
11833	Chiến thuật này tỏ ra hiệu quả, và Cartoon Network đã chấp thuận mùa đầu tiên vào tháng 9 năm 2008.
11834	Chiến thuật quân sự hiệu quả nhất luôn thích ứng với môi trường hình thành của nó.
11835	Chiến thuật thường xuyên được sử dụng trong các cuộc đàm phán phân phối và khi tập trung vào việc lấy được càng nhiều giá trị càng tốt.
11836	Chiến trận Bạch Đằng thực chất là một chiến dịch diễn trên một vùng chiến trường rộng lớn.
11837	Chiến tranh Anh-Hà Lan (
11838	Chiến tranh càng tới gần Úc khi HMAS Sydney của Hải quân Úc bị đắm khi giao tranh với Kormoran của Đức vào tháng 11 năm 1941 ở ngoài khơi Tây Úc.
11839	Chiến tranh Congo lần thứ 2 bùng nổ.
11840	Chiến tranh đã bắt đầu như thế. trang 364-365.
11841	Chiến tranh giữa hai nước là không tránh khỏi.
11842	Chiến tranh hóa học liên quan đến việc lợi dụng các đặc tính độc hại của các chất hóa học để làm vũ khí.
11843	Chiến tranh Iraq, năm thứ tư.
11844	Chiến tranh kết thúc vào năm 1962, khi Algérie giành được độc lập sau hiệp định Évian tháng 3 năm 1962 và cuộc trưng cầu dân ý tự quyết tháng 7 năm 1962.
11845	Chiến tranh kết thúc vừa đúng lúc Theophilos qua đời, đã giải thoát Vlastimir khỏi những nghĩa vụ của ông đối với Đế quốc Đông La Mã.
11846	Chiến tranh Konbaung-Hanthawaddy (
11847	Chiến tranh liên miên đã làm cho đời sống của người dân trở nên đói nghèo hơn.
11848	Chiến tranh Mông Cổ - Cao Ly (1231 - 1273) là cuộc xâm lăng Vương quốc Cao Ly (vương triều cai trị bán đảo Triều Tiên từ năm 918 đến năm 1392) của Đế quốc Mông Cổ.
11849	Chiến tranh Nga-Nhật 1904–1905.
11850	Chiến tranh Nga-Thụy Điển (1808–1809) không những loại được ảnh hưởng của Pháp ở vùng biển Baltic, mà còn giúp Nga củng cố và mở rộng phần lớn lãnh thổ thông qua việc thành lập Công quốc Phần Lan thuộc Pháp.
11851	Chiến tranh nhân dân giải phóng Macedonia (
11852	Chiến tranh nổ ra trên những đường phố ở thủ đô Sanaa cùng một số thành phố khác.
11853	Chiến tranh phương Bắc kết thúc với Hiệp ước Hòa bình Ôxít, Công tước Jacob ngay lập tức bắt đầu xây dựng lại công quốc.
11854	Chiến tranh Punic lần thứ hai, cũng còn được gọi là Chiến tranh Hannibal, (bởi những người La Mã) Cuộc chiến tranh chống lại Hannibal, hoặc Chiến tranh Carthage, kéo dài từ năm 218 đến năm 201 TCN Bagnell, p. vii.
11855	Chiến tranh Schwaben năm 1499 đánh dấu giai đoạn cuối cùng của cuộc đấu tranh chống lại nhà Habsburg.
11856	Chiến tranh thế giới thứ hai.
11857	Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ vào tháng 9 năm 1939, những người cộng sản của mọi nhóm khác nhau đều bị đàn áp.
11858	Chiến tranh Thế giới thứ nhất chứng kiến các tàu chiến-tuần dương Anh và Đức được sử dụng tại nhiều mặt trận.
11859	Chiến tranh, và âm mưu của CIA nhằm lật đổ Thủ tướng Mohammed Mosaddeq.
11860	Chiến tranh xảy ra liên miên trên hầu khắp miền bắc Trung Quốc.
11861	Chiến trường được xác định vị trí ở Braine-l'Alleud và Lasne thuộc nước Bỉ, khoảng 15 km phía nam Brussels và khoảng 2 km từ thị trấn Waterloo.
11862	Chiến trường phụ trách phần phía Đông Trung Quốc.
11863	Chiến tuyến số 96 của Pháp) phải đầu hàng.
11864	Chiết cành là cách tạo ra cành cây giống để trồng bằng cách tạo cho ra rễ trên vỏ li be của cành chiết.
11865	Chiết Giang là tỉnh lớn về vận chuyển đường thủy tại Trung Quốc, loại hình giao thông này có địa vị trọng yếu trong hệ thống giao thông chung.
11866	Chiết Giang Tổng đốc Lý Vệ từng đến Tô Châu bắt người, Hoa lấy cớ không có điệp văn nên không cho; Vệ giận, chửi mắng ông ở chỗ Hoàng đế.
11867	Chieti được thành lập vào năm 1922 với tên gọi Calcio Chieti với số vốn 50 xu.
11868	Chiều 10 tháng 7, Tập đoàn quân xe tăng 5 và Quân đoàn xe tăng 2 (Liên Xô) đã tập kết tại Aleksandrovka.
11869	Chiều 22 tháng 10, Sư đoàn kỵ binh 8 SS "Florian Geyer" và Sư đoàn bộ binh sơn chiến 4 (Đức) đã chiếm đóng Kalloshemen (Kallosemjen) và Nadkallo.
11870	Chiều 22 tháng 7, quân đội Liên Xô đã bao vây Lyublin từ ba phía.
11871	Chiều 25 tháng 11 theo giờ địa phương (tức chiều tối nay theo giờ Hà Nội), lễ đón chính thức Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã diễn ra tại Phủ Tổng thống Madagascar.
11872	Chiều cao của bình là 65 cm, đường kính 5 cm.
11873	Chiều cao của nó được báo cáo lên tới 100 cm (39 in) và nặng tới 10,2 kg (22 lb).
11874	Chiều cao đối với chó Tosa trưởng thành là khoảng trên 60 cm và cân nặng từ 40–90 kg (37,5-90,5 kg), nhưng có nhưng con lên tới 105 kg.
11875	Chiều cao sóng có nhiều ứng dụng kĩ thuật.
11876	Chiếu cáo thiên hạ ○御太和殿、王以下文武大臣官员。
11877	Chiều cao tính từ bả vai: Chó đực nằm trong khoảng từ 54 đến 60 cm (từ 21 đến 24 in), và trên 56 cm (22 in) được ưa chuộng.
11878	Chiều cao tới vai so với chiều dài thân là 8/10.
11879	Chiều cao và sự lộng lẫy của tháp thể hiện tầm vóc của nó trong ngành công nghiệp đường và xã hội của địa phương; trong một thời gian nó là cấu trúc cao nhất ở Cuba.
11880	Chiều cao xấu nhất là O(n) nhưng điều này rất hiếm khi xảy ra, và chiều cao trung bình là O(log n).
11881	Chiếu chỉ là nguồn pháp luật chủ yếu khác; song được gọi là điều lệnh thay vì luật do phụ thuộc Sharia.
11882	Chiều dài các nhánh của sông Amazon dài hơn, dòng chảy lớn hơn và độ dốc thấp hơn sau khi chảy ra khỏi cao nguyên.
11883	Chiều dài cánh trước khoảng 13–18 mm.
11884	Chiều dài cánh trước khoảng 19mm đối với con đực và 21 mm đối với con cái.
11885	Chiều dài cánh trước khoảng 24 mm đối với con đực và 26 mm đối với con cái.
11886	Chiều dài cánh trước khoảng 2 mm.
11887	Chiều dài cánh trước là 13–14 mm đối với con đực và 9,5–12 mm đối với con cái.
11888	Chiều dài cánh trước là 15–17 mm.
11889	Chiều dài cánh trước là 18.5-27.5 mm đối với con đực and 28–23 mm đối với con cái.
11890	Chiều dài cánh trước là 21-21.5 mm đối với con đực và khoảng 22 mm đối với con cái.
11891	Chiều dài cánh trước là 24.5 mm đối với con đực và 27.5 mm đối với con cái.
11892	Chiều dài cánh trước là 3.5–5 mm.
11893	Chiều dài cánh trước là 4.1–6 mm đối với con đực.
11894	Chiều dài cánh trước là 5.4-6.2 mm đối với con đực và 7-8.5 đối với con cái.
11895	Chiều dài cánh trước là 6–10 mm.
11896	Chiều dài cánh trước là 8.2–12 mm.
11897	Chiều dài cánh trước là từ 18–21 mm.
11898	Chiều dài của 1 thế hệ báo tuyết là tám năm.
11899	Chiều dài của cơ thể kết thúc với một cái đuôi 45 đến 50 cm (1,48 đến 1,64 ft) với một lớp lông thô ở cuối.
11900	Chiều dài của đầu và cơ thể khoảng 1,45-1,60 m (khoảng 5 ft); chiều cao 75-85 tới vai cm (khoảng 3 ft), trọng lượng 35–65 kg (dưới 150 lb).
11901	Chiều dài của máy xới: 315 mm.
11902	Chiểu dài của sông là 670 km.
11903	Chiều dài được ghi nhận ở C. kailolae là khoảng 12,5 cm.
11904	Chiều dài găng tay của cô vẫn được giữ nguyên.
11905	Chiều dài kiểu gen thay đổi theo mỗi bước đột biến.
11906	Chiều dài lớn nhất đo được ở những mẫu vật của C. tosaensis là 8,3 cm.
11907	Chiều dài nam bắc chừng 15.900 kilômét, chiều rộng đông tây lớn nhất chừng 19.900 kilômét.
11908	Chiều dài tối đa của vỏ ốc được ghi nhận là 12.5 mm.
11909	Chiều dài tối đa của vỏ ốc được ghi nhận là 1.5 mm.
11910	Chiều dài tối đa của vỏ ốc được ghi nhận là 16 mm.
11911	Chiều dài tối đa của vỏ ốc được ghi nhận là 26 mm.
11912	Chiều dài tối đa của vỏ ốc được ghi nhận là 31.3 mm.
11913	Chiều dài tối đa của vỏ ốc được ghi nhận là 4,4 mm.
11914	Chiều dài tối đa của vỏ ốc được ghi nhận là 4,6 mm.
11915	Chiều dài tối đa của vỏ ốc được ghi nhận là 51 mm.
11916	Chiều dài tối đa của vỏ ốc được ghi nhận là 65 mm.
11917	Chiều dài tối đa của vỏ ốc được ghi nhận là 76 mm.
11918	Chiều dài tối đa của vỏ ốc được ghi nhận là 80 mm.
11919	Chiều dài tối đa được ghi nhận ở C. flavomaculatus có kích thước khoảng 12,2 cm.
11920	Chiều dài tối đa được ghi nhận ở C. margaretae là khoảng 16 cm.
11921	Chiều dài tối đa được ghi nhận ở C. mulleus có kích thước khoảng 16,1 cm.
11922	Chiều dài tối đa được ghi nhận ở C. pusillus là khoảng 15 cm.
11923	Chiều dài tổng cộng của hang lên tới 10 – 15m.
11924	Chiều dài tổng thể trung bình của nó khoảng 63 cm (24,8 in).
11925	Chiều dài vỏ lớn nhất được ghi lại là 8.3 mm.
11926	Chiêu Đức hoàng hậu Vương thị xuất thân nhà quan lại, cha bà là Vương Ngộ (王遇), đang giữ chức Bí thư Giám (秘書監), mẹ là Trịnh thị (郑氏), truy tặng Thành Quốc phu nhân.
11927	Chiêu Hòa Vương (
11928	Chiều hôm đó ông vẫn ốm, và triệu kiến quan ngự y, Le Mariniére.
11929	Chiêu lại cho hai người dẫn hơn trăm kỵ binh, tuần tiễu ngoài thành Thọ Xuân, đối quân lính trong thành hô: Con của Văn Khâm còn không bị giết, những người còn lại sợ gì!
11930	Chiều ngày 15 tháng 11, Wallenstein nhận được tin quân của Adolf đã rời khỏi trại để truy sát mình.
11931	Chiều ngày 19 tháng 2, giám mục Kiệt cũng đã dâng lễ tại nhà thờ Tam Biên, Orange County, nơi có số giáo dân Việt Nam khá đông.
11932	Chiều ngày 24 tháng 8, quân đội Liên Xô đã tiếp cận ngoại vi phía Bắc của Vilkovo và kiểm soát phần phía Đông của sông Kilia, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hành tiến vào trung tâm lãnh thổ Rumani từ phía biển.
11933	Chiều ngày 28, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa báo cáo, tàu cá BĐ 98658 TS đã liên lạc với Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa, thông báo sơ bộ tàu và 14 thuyền viên ở vùng an toàn.
11934	Chiều ngày 9 tháng 3 năm 2015, Vũ Hồng Thanh được trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam chuẩn y giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh.
11935	Chiều ngày 9 tháng 7, Quân đoàn xe tăng 1 và Quân đoàn bộ binh 92 (Tập đoàn quân 43) giải phóng Utena.
11936	Chiều ngày hôm ấy, Quảng Đạt mắt thấy đại thế đã mất, vì thế buông binh khí cởi áo giáp, mặt hướng về cung thành quỳ lạy mà khóc to rằng: "Tôi không thể cứu nước, tội rất lớn vậy!"
11937	Chiều sâu tối đa của Vịnh là 120 m, và độ mặn là 0.7%.
11938	Chiêu Tây lăng (昭西陵, ) nằm xa nhất về phía Nam, bên ngoài khu vực chủ lăng, ngay phía dưới ngọn núi chính Xương Thụy sơn, là lăng mộ tôn quý nhất trong tất cả các lăng mộ ở Thanh Đông lăng.
11939	Chiếu theo quy định quân hàm, có 10 đại tướng, trong đo có 7 đại tướng chung, 1 Đô đốc/ Hải quân Đại tướng (
11940	Chiêu thức đặc biệt của cô là Shadow hunter, nó giúp cô truy đuổi Yoma, chỉ dừng lại khi nào con Yoma đã chết hoặc cô bị giết.
11941	Chiêu thức đặc biệt của Flora được gọi là Windcutter - phong trảm.
11942	Chiêu thức tối thượng của cô gọi Snowball, drone điều chỉnh thời tiết của cô, tạo nên một vùng bão tuyết, đóng băng kẻ địch trong một khu vực rộng.
11943	Chiều tối hôm đó, hạm đội chiến trận Đức với khoảng 12 thiết giáp hạm dreadnought, bao gồm Thüringen và ba chiếc tàu chị em, cùng tám thiết giáp hạm tiền-dreadnought, đã tiếp cận ở khoảng cách với một hải đội biệt lập Anh bao gồm sáu thiết giáp hạm.
11944	Chiêu Tông đem quân huyện Thạch Thất đánh trả, bắt được Duy Nhạc.
11945	Chiêu Tông trở về kinh sư.
11946	Chiêu vương cho sửa sang, xây đắp trường thành phía bắc.
11947	Chiêu vương nói: Thiện.
11948	Chiều xuống, cả làng cửa đóng then cài, đèn đuốc tắt hết.
11949	Chị gái cùng cha khác mẹ của Biden, Ashley, sinh năm 1981.
11950	Chị gái nuôi của Jake và cũng là Thư ký của PPDC, Mako Mori, đã cho Jake chọn lựa giữa việc ngồi tù hoặc trở lại PPDC dưới vai trò người hướng dẫn và Amara là học viên.
11951	Chi Galanthus hay có tên thông thường là Hoa tuyết hay hoa tuyết điểm (
11952	" chỉ gặt hái một số thành công ít ỏi trên các bảng xếp hạng.
11953	Chị giành được 6,5 / 9 điểm, đồng điểm với kỳ thủ hạng ba nhưng hơn hệ số phụ.
11954	Chỉ hai năm sau đó, linh mục Phạm Văn Lộc được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Tiểu chủng viện Thừa sai Kon Tum.
11955	Chi hiện tại Halcyon được nhà tự nhiên học người Anh William John Swainson đặt ra năm 1821.
11956	Chi Hoàng đàn hay chi Bách (
11957	Chỉ học nguyên lý mà không đọc tác phẩm, chỉ học luận điểm mà không đọc, hoặc không có để đọc, các luận chứng.
11958	Chị Hồng nằm im, Hải ra phòng vệ sinh phía sau nhà để rửa tay và dao cho sạch máu.
11959	Chihuán xếp ở vị trí thứ 15 trong Giải vô địch thế giới năm 2010, và tuyên bố đây sẽ là giải đấu cuối cùng của cô với đội của mình và cô sẽ từ chức với tư cách là cầu thủ và đội trưởng.
11960	Chỉ huy Cảnh sát miền Bắc Shimon Lavi cho biết ông chịu hoàn toàn trách nhiệm.
11961	Chỉ huy chung duy nhất cho tất cả bộ binh của Montgomery và tất cả quân đoàn thiết giáp là Tư lệnh quân đoàn thứ 8. Montgomery củng cố 30 dặm (48 km) đường phía trước tại El Alamein, và mất hai tháng để hoàn thành.
11962	Chỉ huy gọi là Sipaҳdor.
11963	Chỉ huy Khom Samat Klon Lamphong (ขอมสบาดโขลญลำพง) đã tổ chức một tiền đồn của Đế quốc Khmer ở ​​Sukhothai.
11964	Chỉ huy quân đội Hy Lạp cổ đại là 10 vị Tướng quân do dân bầu; có nhiệm vụ tuyển mộ, huấn luyện, tổ chức binh sĩ ở các bộ lạc thành các binh đội.
11965	Chỉ huy quân hộ tống Rudolf von Sagan tử trận còn Bernhard von Zinnenberg bị bắt làm tù binh (về sau trốn thoát được).
11966	Chỉ huy và bộ nạp đạn được đặt bên trong tháp pháo, chỉ huy ngồi ở phía bên tay trái của súng chính và người nạp đạn ngồi bên phải.
11967	Chỉ huy vùng Lê Văn Thư quyết định cho hai tàu quay trở lại đóng giữ đảo Đá Đông trong lúc Trung Quốc đang tập trung lực lượng ở Châu Viên.
11968	Chỉ ít lâu sau, ngày 21 tháng 5, Anne cũng qua đời.
11969	Chikaishi Teppei hiện đang chơi cho Vanraure Hachinohe.
11970	Chikane là một đàn bà lớn tuổi, có một nhúm tóc bạc trải dài trên đầu bà vẻ mặt cau có.
11971	Chỉ khác mái tóc chỏm hơn và bộ áo quần của Ma Bư Mập.
11972	Chỉ khi có cuộc phản kích của các Tập đoàn quân 9 và Tập đoàn quân 44 (tái lập) vào hai bên sườn, Quân đoàn xe tăng này mới chịu dừng bước trước của ngõ thành phố.
11973	Chỉ khi gần đến cuối dốc, hỏa lực mãnh liệt của đối phương nhắm vào họ, và Trung úy (jg.) Kerrey bị thương nặng vì một quả lựu đạn phát nổ dưới chân ném ông ngược lên những tảng đá lởm chởm.
11974	Chỉ khi nào quan sát bằng vệ tinh hay tàu vũ trụ, cả một vòng cầu vồng mới hiện ra trước mắt.
11975	Chỉ khi tiếp xúc với mục tiêu cần hạ gục thì đầu đạn mới được kích hoạt để bảo đảm uy lực lớn nhất.
11976	Chỉ khoảng 24% tổng số thiếu niên ở lứa tuổi từ 12 đến 18 là được đi học Embassy of Viet-Nam.
11977	Chiku-tan rất sợ ma.
11978	Chỉ là, các chức vụ Tam tỉnh địa vị không cao nếu so với nhà Tống, vì các chức Tể tướng đều do tông thất đảm nhiệm, còn Tam tỉnh trở đi mới là sĩ phu, địa vị khác xa quá cao.
11979	Chị là con gái cưng của ông chủ tiệm may Việt Dũng nổi tiếng trên đường Pasteur tại quận 1 TP.
11980	Chi Lâm còn đóng cặp với Thành Long trong hai bộ phim khác là Long huynh hổ đệ (龍兄虎弟) năm 1986 và Kế hoạch A phần II (A計劃續集) năm 1987.
11981	Chỉ là những điều diễn ra trên màn hình mà thôi."
11982	Chilaquiles đỏ là hỗn hợp của cà chua và ớt đỏ, tím còn chilaquiles xanh được thực hiện với cỏ, lá cà chua.
11983	Chile chứa 82% sông băng của Nam Mỹ, nhưng hiện không có luật để bảo vệ chúng.
11984	Chile con queso là một món ấm, được làm nóng đến nhiệt độ thích hợp.
11985	Chilobrachys oculatus được Tord Tamerlan Teodor Thorell miêu tả năm 1895.
11986	Chil-seong bị quân Nhật bắt giữ và tra tấn.
11987	Chỉ mất 6 ngày, bọn Mã Quảng phải ra hàng.
11988	Chỉ mật khẩu cá nhân mới có khả năng giải mã dữ liệu mã hóa đi kèm với mật khẩu công cộng, vì vậy mật khẩu công cộng có thể được chia sẻ mà vẫn đảm bảo an toàn.
11989	Chi Mẫu đơn Trung Quốc nhiều khi có tài liệu gọi là chi Thược dược (
11990	Chỉ mấy hôm sau, Phan Nhiệm ở Hồ châu mưu phản, muốn lập Tế vương lên ngôi, kể tội Sử Di Viễn phế lập bừa bãi.
11991	Chim bố mẹ cũng thay phiên nhau chăm sóc và bảo vệ con cái.
11992	Chim cánh cụt chân trắng đẻ trứng theo mùa từ tháng Bảy đến tháng Mười Hai, và đẻ nhiều nhất ở trong tháng Tám đến tháng Mười Một.
11993	Chim cánh cụt cho phép mọi người tiếp cận chúng gần một mét.
11994	Chim cánh cụt mắt vàng là loài duy nhất trong chi Megadyptes.
11995	Chim chưa trưởng thành cũng tương tự như chim mái nhưng có chỏm đầu nhạt hơn.
11996	Chim con bật ra khỏi vật liệu làm tổ với ít hoặc không có cảnh báo, với mắt và mỏ đóng chặt, sau đó ngay lập tức hít một hơi thật sâu và mở mắt, trước khi bất động trong 20 phút.
11997	Chim công hót tiếng lớn đặc biệt trong mùa giao phối.
11998	Chim con lông màu nâu pha trắng, riêng giống mái thì có thêm vết trắng ở gần mắt và cuối mỏ.
11999	Chim cút thuần thường được giữ trong lồng dây dài và được cho ăn thức ăn chim.
12000	Chìm đắm trong những đam mê tình ái của bản thân, chàng đã sớm tự kết thúc đời mình bằng cái chết bi thảm và tuyệt vọng.
12001	Chim điên chân đỏ là loài nhỏ nhất trong các loài chim điên, có kích thước dài khoảng 70 cm và sải cánh dài đến 1 m.
12002	Chim di trú ở lại Đức lâu hơn gần 1 tháng so với thập niên 1970.
12003	Chim đực sẽ đảm nhiệm việc đi kiếm ăn.
12004	Chim hiện đại có khả năng sống sót qua sự kiện tuyệt chủng là do khả năng lặn, bơi và tìm nơi cư ngụ trong nước và đầm lầy.
12005	Chim Kea là giống vẹt núi của New Zealand, là một loài có tính xã hội cao và thích tò mò, với tiếng kêu gần như tên gọi.
12006	Chim mái kích thước nhỏ hơn chiều dài cơ thể cũng ngắn hơn và sắc lông của chim mái không cuốn hút như chim trống, chim mái thường có bộ cánh xám tro, màu sắc không nổi bật.
12007	Chim mái nặng từ 5 đến 7 kg (11 lb 15).
12008	Chim mái tương tự như chim trống, nhưng đầu và cổ có ít hoa văn hơn.
12009	Chim mái xỉn màu hơn chim trống.
12010	Chim non được cả chim bố lẫn chim mẹ cho ăn trong vòng khoảng 20-24 ngày.
12011	Chim non được cho ăn sâu bướm và côn trùng, và được dần dần thay thế bằng trái cây và quả mọng khi chúng lớn lên.
12012	Chim non được nuôi bằng cách mớm mồi từ thức ăn do chim bố mẹ tiết ra.
12013	Chim non mới sinh không có lông, sau đó mới mọc lông tơ.
12014	Chỉ mới được 2 năm tuổi, chú ngựa đã tham gia vào các cuộc đua, nó gần như là lựa chọn số 1 trong giới cá cược.
12015	Chỉ mới ngày đầu công chiếu, bộ phim đã bán được 11.000 vé tính riêng tại Tp.
12016	Chi Móng bò, chi Hoàng hậu (
12017	Chỉ một lúc sau cả ba chiếc tàu khu trục đồng đội đều bị loại khỏi vòng chiến: hai chiếc bị đánh chìm và bị phá hủy mất một phần mũi tàu.
12018	Chỉ một lượng nhỏ máy bay có trang bị những thiết bị liên lạc bằng sóng vô tuyến và những chiếc máy bay sẵn sàng hoạt động thì lại rất khó sử dụng (do phi công chưa tập luyện nhiều) và độ tin cậy không cao.
12019	Chỉ một năm sau (1978), của hiệu đầu tiên tại Nhật (Tokyo và Osaka).
12020	Chỉ một năm sau khi phát triển kĩ thuật này ông đã giành được huy chương bạc Thế vận hội năm 1900.
12021	Chỉ một ngày sau khi tiến vào Zagreb, ngày 17 tháng 4 năm 1941, Ante Pavelić tuyên bố rằng mọi người đã xúc phạm hay tìm các xúc phạm chống lại nhà nước Croatia đều bị tuyên án phản bội - một tội danh sẽ bị tử hình.
12022	Chỉ một ngày trước khi sinh (Chủ nhật, 6 tháng 5), León Febres Cordero đã trở thành Tổng thống Ecuador đánh bại Rodrigo Borja trong vòng thứ hai của cuộc bầu cử tổng thống Ecuador năm 1984.
12023	Chỉ một số ít các công ty địa phương và Trung Quốc mở rộng bảo vệ không phân biệt đối xử đối với nhân viên LGBT, bao gồm các công ty chứng khoán blue-chip.
12024	Chỉ một số loại lệnh được yêu cầu để thực thi thuật toán Euclid — một số phép thử logic (GOTO có điều kiện), GOTO không điều kiện, phép gán (thay thế) và phép trừ.
12025	Chỉ một tháng sau đó, Che đã lãnh đạo quân của mình chiến thắng tại trận El Hombrito (ngày 30 tháng 8).
12026	Chỉ một tháng sau, hai con hoang dã được phát hiện trong mạng lưới kênh dẫn từ Xochimilco.
12027	Chỉ một tháng sau khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Hồ Chí Minh gửi thư cho ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng nêu rõ sáu căn bệnh cần đề phòng: trái phép, cậy thế, hủ hóa, tư túng, chia rẽ, kiêu ngạo.
12028	Chỉ một tháng sau, quân Tấn hạ được thành Khúc Ốc.
12029	Chỉ một ứng cử viên đã được Mặt trận Dân chủ Thống nhất Tổ quốc lựa chọn xuất hiện trên lá phiếu.
12030	Chỉ một vài hệ thống đưa vào trong tính toán bề rộng của bàn chân.
12031	Chim sâu mỏ lớn hay chim sâu mỏ dày (
12032	Chim sẻ tối cao (Jonathan Pryce) là lãnh đạo tôn giáo chính của thủ đô.
12033	Chim thiên đường đỏ (
12034	Chim trống chỉ dài 20 cm, tương đương với kích thước của chim sáo đá, mặc dù chim mái lớn hơn một chút khoảng 26 cm.
12035	Chim trống thì lớn hơn và nặng hơn so với chim mái, trọng lượng 5,1-7,5 kg (11-17 lb).
12036	Chim trống thường nặng khoảng 7,2 và 10,9 gram (0,25 và 0,38 oz) trong khi chim mái nặng khoảng 6,8 và 11 gram (0,24 và 0,39 oz).
12037	Chim trống và chim mái có bề ngoài tương tự, với bộ lông màu đen bóng, chân và mỏ màu đen, và đôi mắt đỏ tối.
12038	Chim trống và chim mái tương tự nhau, nhưng chim mái có một mảng trên cổ nhạt hơn và mỏ và mống mắt màu khác.
12039	Chim trưởng thành có đầu, cổ, hai bên sườn, và mông màu xám xanh, cánh có màu vàng nâu với đốm đen.
12040	Chim từ phía bắc nặn cao hơn trung bình 700 g và cao hơn 10 cm cao hơn so với những con chim phía Nam.
12041	Chim ưng cũng tượng trưng cho sự phóng khoáng.
12042	Chỉ mười lăm tháng trước khi nghỉ hưu của Nakasone, LDP bất ngờ đã giành được đa số lớn nhất từ ​​trước đến nay tại Hạ viện bằng cách đảm bảo 304 trên tổng số 512 ghế.
12043	Chỉ muốn lấy lại danh tiếng chứ không hề muốn con trai phải cưới người con gái xấu xí của một tên lưu manh.
12044	Chim xanh lớn (
12045	Chim yến Úc là một "loại chim hoàng yến", chủ yếu được đánh giá theo hình dạng của nó (gọi là dòng).
12046	Chi nấm hiện có 16 loài, phân bố rộng rãi trên toàn thế giới.
12047	Chi này bao gồm 11 loài và một vài phân loài.
12048	Chi này chỉ có loài Meyenaster gelatinosus.
12049	Chi này chứa 32 loài.
12050	Chi này chứa các loại cây thân thảo sống một năm hay lâu năm, có thể cao tới 2 m.
12051	Chi này chứa khoảng 100 loài.
12052	Chi này chứa khoảng 55-60 loài chích.
12053	Chi này có 18 loài và 59% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.
12054	Chi này có 22 loài và 27% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.
12055	Chi này có 28 loài và 54% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.
12056	Chi này có 2 loài đã tuyệt chủng và một loài còn tồn tại.
12057	Chi này có 2 loài, trước đây được xem các nhóm chị em với nánh gồm cả chi Otis.
12058	Chi này có 7 loài và 71% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.
12059	Chi này có 84 loài và 8% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.
12060	Chi này có khoảng 45-46 loài có kích thước khác nhau.
12061	Chi này có từ 350 đến 600 loài thực vật có hoa giống cây kế thân thảo.
12062	Chi này được Achard miêu tả khoa học năm 1923.
12063	Chi này được Argyropulo miêu tả năm 1946.
12064	Chi này được Baly miêu tả khoa học năm 1862.
12065	Chi này được Bechyne miêu tả khoa học năm 1955.
12066	Chi này được Casamiquela mô tả khoa học năm 1967.
12067	Chi này được cho là có gốc ở Brazil, nơi ít nhất 34 được phát hiện.
12068	Chi này được đặt tên theo họa sĩ chuyên vẽ thực vật người Mexico thế kỷ 18 là Atanasio Echeverría y Godoy.
12069	Chi này được Desmarest miêu tả năm 1817.
12070	Chi này được É. Geoffroy miêu tả năm 1804.
12071	Chi này được giới thiệu thay thế cho chi Lithopsyche của Samuel Hubbard Scudder,vốn không hợp lệ do trùng tên với một chi khác.
12072	Chi này được Jacques Labillardière đặt tên trong cuốn sách Relation du Voyage à la Recherche de la Pérouse của ông, được phát hành năm 1800.
12073	Chi này được J.Balfour-Browne miêu tả khoa học năm 1946.
12074	Chi này được Jörg H. Raithelhuber miêu tả năm 1972.
12075	Chi này được miêu tả khoa học năm 1819 bởi Samouelle.
12076	Chi này được miêu tả khoa học năm 1826 bởi Sturm.
12077	Chi này được miêu tả khoa học năm 1844 bởi Germar.
12078	Chi này được miêu tả khoa học năm 1851 bởi Solier.
12079	Chi này được miêu tả khoa học năm 1853 bởi LeConte.
12080	Chi này được miêu tả khoa học năm 1881 bởi Fairmaire.
12081	Chi này được miêu tả khoa học năm 1889 bởi Candèze.
12082	Chi này được miêu tả khoa học năm 1894 bởi Buysson.
12083	Chi này được miêu tả khoa học năm 1898 bởi Heller.
12084	Chi này được miêu tả khoa học năm 1922 bởi Pic.
12085	Chi này được miêu tả khoa học năm 1924 bởi Weise.
12086	Chi này được miêu tả khoa học năm 1929 bởi Laboissiere.
12087	Chi này được miêu tả khoa học năm 1939 bởi Csiki.
12088	Chi này được miêu tả khoa học năm 1951 bởi Monros.
12089	Chi này được miêu tả khoa học năm 1952 bởi Spaeth in Hincks.
12090	Chi này được miêu tả khoa học năm 1956 bởi Enns.
12091	Chi này được miêu tả khoa học năm 1960 bởi Neboiss.
12092	Chi này được miêu tả khoa học năm 1963 bởi Gressitt.
12093	Chi này được miêu tả khoa học năm 1989 bởi Warchalowski.
12094	Chi này được miêu tả khoa học năm 1991 bởi Doberl.
12095	Chi này được miêu tả khoa học năm 1999 bởi Schimmel.
12096	Chi này được miêu tả khoa học năm 2000 bởi Daccordi.
12097	Chi này được miêu tả khoa học năm 2001 bởi Medvedev & Zoia.
12098	Chi này được miêu tả khoa học năm 2004 bởi Schimmel.
12099	Chi này được miêu tả khoa học năm 2007 bởi Lopatin.
12100	Chi này được miêu tả khoa học năm 2008 bởi Platia.
12101	Chi này được mô tả lần đầu tiên bởi Swainson (1839).
12102	Chi này được Motschulsky miêu tả khoa học năm 1855.
12103	Chi này được Ng et al.
12104	Chi này được Ogloblin miêu tả khoa học năm 1936.
12105	Chi này được Pallas miêu tả năm 1811.
12106	Chi này được Peters miêu tả năm 1861.
12107	Chi này được Robert Brown mô tả lần đầu tiên năm 1810.
12108	Chi này được Tate and Archbold miêu tả năm 1941.
12109	Chi này được Thomas miêu tả năm 1913.
12110	Chi này được William Henry Harvey mô tả năm 1842.
12111	Chi này được Williams and Mares miêu tả năm 1978.
12112	Chi này gồm 3 loài chích ở Luzon, Philippines.
12113	Chi này gồm các loài thuộc Bomolocha cũ.
12114	Chi này gồm có các loài sau:.
12115	Chi này lần đầu tiên được mô tả năm 1819.
12116	Chi này phân bố rộng rãi ở các vùng ôn hòa, với khoảng 10 loài.
12117	Chi này phân bố rộng rãi và có khoảng 300 loài.
12118	Chi này phân bố rộng rãi và và gồm khoảng 40 loài.
12119	Chín châu hoặc tỉnh, theo cách nhìn tái tạo.
12120	Chín chiếc B-52 trở về sân bay U-Tapao bị hư hỏng quá nặng để có thể bay trở lại.
12121	Chinchillas trước đây được săn trên núi lửa.
12122	Chỉ nên dùng Strategy khi sự thay đổi về cách xử lý là rất quan trọng đối với khách hàng.
12123	Chỉ nên sử dụng xoài lắc trong vòng 2 ngày kể từ sau khi chế biến.
12124	Chỉ nên tắm cho chúng khi thực sự cần thiết.
12125	Chín giờ sáng, các sinh viên bắt đầu tụ tập tại Đại học Dhaka bất chấp Điều 144. Phó hiệu trưởng của đại học và các quan chức khác hiện diện khi cảnh sát có vũ trang bao quanh khuôn viên.
12126	Chính Amélie đã khơi dậy mơ ước này ở cha mình.
12127	Chi nhánh của Công ty tại Mỹ - Shimadzu Scientific Instruments, được hình thành vào năm 1975.
12128	Chi nhánh Quảng Châu của Mỏ than Khai Bình do Trịnh Quan Ứng (1842-1922) làm quản lý.
12129	Chi nhánh thứ hai của gia tộc tại Paris được thành lập bởi Nathaniel de Rothschild (1812-1870).
12130	Chính Barker đã mô tả nó là "một trong những bí ẩn lớn chưa giải quyết được trong lĩnh vực UFO" trong cuốn sách của mình xuất bản năm 1967 nhan đề Book of Adamski.
12131	Chính biên, Đệ tam kỷ, quyển 13.
12132	Chính bởi "tai nạn" này mà Ashlee đã phải trả giá rất nhiều khi nhận được sự đả kích của rất nhiều phía.
12133	Chính bởi vậy Hyunjin vẫn không ngừng nỗ lực từng chút một để cải thiện mình.
12134	Chính Bùi Thị Xuân là người tiến cử Lý Văn Bưu cho Nguyễn Nhạc và được trọng dụng.
12135	Chính cả hai đã khiến Yuno, vốn là một đứa bé ngây thơ trở nên rối loạn tâm lí và điên rồ tìm kiếm sự yêu thương.
12136	Chính cái lễ hội được cho là có nguồn gốc từ Đền Prahladpuri của Mulan ở vùng Punjab.
12137	Chính Chủ tịch Hồ Chí Minh sau này cũng thể hiện sự ủng hộ với người dân Algérie.
12138	Chính cung hoàng hậu của Thutmosis III là Satiah, con gái của bà vú hoàng gia tên là Ipu.
12139	Chính Đại sứ quán Mỹ ở Phnôm Pênh cùng với Cục Tình báo Trung ương Mỹ (
12140	Chính điều đó đã khiến cuộc sống của hoàng hậu trở nên buồn tẻ và nàng nhanh chóng ngã vào vòng tay của kẻ si tình.
12141	Chính điều này đã gây khó khăn cho việc liệt kê các Giáo hoàng có tên Stêphanô sau đó.
12142	Chính điều này đã tạo nên nhược điểm của tàu trang bị hệ thống Aegis.
12143	Chính do kết quả này mà sau đó, đa số các trận đánh lớn khác của Lục quân Hoa Kỳ chỉ xảy ra với lực lượng quân đội chính quy của miền Bắc được bổ sung vào với danh nghĩa Quân giải phóng miền Nam.
12144	Chính dòng điện sinh ra trong các kim loại khác bản chất đã kích thích các dây thần kinh, và làm hoạt động các cơ.
12145	Chinh đông tham quân Lưu Bạt của Yên giết được Chinh đông tướng quân, thứ sử Ký châu, Phạm Dương vương của Tấn là Tư Mã Hữu ở Tín Đô.
12146	Chính được coi là cạnh tranh, và nhiều dấu hiệu cỏ đã được nhìn thấy trên Tuyến đường 6 và trên khắp Cape Cod.
12147	Chính gần ngôi làng này, những người Dogon đã đến vào thế kỷ 14, và từ đó họ mở rộng trên khắp cao nguyên, vách đá và vùng đồng bằng của Seno-Gondo.
12148	Chính giữa đài là tượng Germania cao 12,5m.
12149	Chính giữa sân là nơi trước đây bọn tội phạm Đức Quốc xã thiêu xác những nạn nhân mà chúng đã sát hại, những tù nhân của Rotunda.
12150	Chính Groves bỏ qua các yêu cầu về an ninh và cấp cho Oppenheimer quyền miễn trừ an ninh ngày 20 tháng 7 năm 1943.
12151	Chính hành động này đã làm cho các đảng viên Quốc dân đảng bảo thủ kết tội phản bội cho ông và một số đồng chí của mình.
12152	Chính Hiệp Toàn quốc khóa I tổ chức năm 1949, và Chính Hiệp Toàn quốc hiện tại là khóa XIII tổ chức từ tháng 3/2018.
12153	Chỉ nhị dài 3 mm.
12154	Chỉ nhị dài 4-5 mm, màu vàng nhạt, rộng 3,5-4,5 mm tại đáy, 2,5-3 mm tại đỉnh.
12155	Chỉ nhị rất ngắn, bằng hoặc hơi ngắn hay hơi dài hơn so với bao phấn.
12156	Chính khách người Áo, Prince von Metternich cũng thành lập một tổ chức gián địêp quân sự và chính trị có hiệu quả cao vào đầu thế kỷ 19.
12157	Chính là các thuyền bán hàng ăn uống và nước giải khát.
12158	" chính là đĩa đơn thứ hai của album.
12159	Chính lòng nhiệt huyết của mẹ anh, bà Stefania Rossi đã làm động lực giúp anh trở thành tay đua nổi tiếng thế giới.
12160	Chính lực lượng biệt cách dù này đã truy tìm và thanh toán đặc công xâm nhập vào bên trong thị xã.
12161	Chính lục phẩm hàm Mậu lâm Lang, tòng lục phẩm hàm Mậu lâm Tá lang.
12162	Chính Lutz đã chỉ định Guderian làm Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Ô tô Vận tải Quân sự 3 năm 1930.
12163	Chinh man tướng quân Trần Tuấn đem quân trấn thủ đi theo.
12164	Chính mình trước tiên cũng nhờ pháp môn Lễ Bái Lục Phương.
12165	Chính nhờ bản lĩnh, cá tính mạnh mẽ cùng sự kiên trì, bền bĩ, Son đã thuyết phục thành công được những người sở hữu các kỹ năng, kiến thức mà ông thiếu tham gia những dự án công nghệ đầy tham vọng của mình.
12166	Chính nhờ điều này mà Kakashi đã tới kịp lúc để đỡ đòn cho Obito nhưng đồng thời cũng mất đi con mắt trái của mình.
12167	Chính nhờ lực lượng quân sự hùng mạnh này, Vũ Văn Thái đã củng cố được quyền lực của họ Vũ Văn, thành lập nhà Bắc Chu, tạo điều kiện cho Tùy Văn Đế sau này tiến hành cuộc tấn công xuống phía nam thống nhất đất nước.
12168	Chính nhờ màu đỏ rực bắt mắt nên cá hồng két thường được cho là có thể đem lại may mắn cho gia chủ.
12169	Chính nhóm này cung cấp các chú ngựa thể thao hiện đại nhất, trừ ngựa đua hầu như bao giờ cũng thuộc nòi Thoroughbred.
12170	Chính nhờ ông mà Giáo hội có luật trai giới Thánh thể rộng rãi, lễ nghi Tuần thánh được cải cách, lễ nghi Phụng vụ được giản dị hóa.
12171	Chính nhờ sự ăn ý giữa hai ngôi sao này mà Benfica vẫn vững vàng ở vòng bảng Champions League.
12172	Chính nhờ thời gian học tại nước ngoài, ông đã tiếp thu được rất nhiều tinh hoa văn hóa hội họa của nhân loại.
12173	" Chính nơi giữa mọi vật chất của thế gian chúng ta mới phải thánh hóa bản thân đồng thời phục vụ Thiên Chúa và nhân loại ", Thánh Giuse Maria đã nói như thế.
12174	Chính nó khiến cô mang thai tuy nhiên theo tục lệ của thộ con gái có con trước khi lấy chồng sẽ bị ngâm lồng heo đến chết.
12175	Chính ở giai đoạn này, các công ty xác định thực tiễn để đạt được lợi thế cạnh tranh và thích nghi với việc thay đổi điều kiện kinh doanh.
12176	Chính ở thời điểm này mà Lewenhaupt và những sĩ quan khác đều tiếc rẻ cho quyết định đã để phần lớn pháo lưu lại doanh trại.
12177	Chính phủ Afghanistan (thân Mỹ) báo cáo rằng họ kiểm soát phần lớn các khu vực, nhưng các cuộc tấn công gần đây của Taliban và các nhóm dân quân Hồi giáo đã vươn tới một số khu vực ở thủ đô Kabul và các vùng lân cận.
12178	Chính phủ Ấn Độ vào năm 1986.
12179	Chính phủ Anh cần đảm bảo bãi biển Flanders phải nằm trong quyền kiểm soát của Đồng Minh để nó không trở thành căn cứ không quân-hải quân Đức, gây đe dọa cho uy thế về hải quân của Anh.
12180	Chính phủ Anh cũng tặng cho Không lực Xô Viết 23 chiếc P-40.
12181	Chính phủ Anh cuối cùng đã đồng ý thành lập Ủy ban Fawcett để điều tra các yêu sách của cô, dưới Millicent Fawcett, nơi chứng thực tài khoản của bà về các điều kiện gây sốc.
12182	Chính phủ Anh được coi là chính quyền đầu tiên nhận ra sụ cần thiết đó.
12183	Chính phủ Anh Quốc ưa thích một cứng cử viên thay thế là Hamud bin Muhammed, một người thuận lợi hơn đối với lợi ích của Anh Quốc.
12184	Chính phủ bang đang chọn công ty quản lý tạm thời trung tâm này.
12185	Chính phủ bắt đầu dự án làm sạch nước ô nhiễm sông Hàn.
12186	Chính phủ Bosna không công nhận nó.
12187	Chính phủ Bosna và Hercegovina nằm trong tay Liên minh những người cộng sản Bosna và Hercegovina cho đến ngày 20 tháng 12 năm 1990.
12188	Chính phủ Brunei phủ nhận điều này và nói rằng không bao giờ từ bỏ tuyên bố chủ quyền của họ đối với Limbang.
12189	Chính phủ Brunei và Singapore tiếp tục duy trì thỏa thuận cho đến ngày hôm nay.
12190	Chính phủ Bulgaria chỉ có thể tập hợp một số ít quân để chống lại, và thậm chí tệ hơn là một đám đông nông dân không có súng do Stamboliyski tập hợp.
12191	Chính phủ các nước Thái Lan và Trung Quốc cũng khuyến cáo người dân về những ảnh hưởng mà cơn bão có thể đem lại.
12192	Chính phủ Canada sau đó tìm cách mua lại cổ phiếu công ty này cho đến khi nắm được cổ phần kiểm soát.
12193	Chính phủ cánh hữu mới ở Xiêm coi đây là cơ hội có thể để giành lại lãnh thổ Thái Lan trước đây đã bị mất cho Pháp, đặc biệt là vùng đất nằm ở phía bên bờ sông Thái Lan.
12194	Chính phủ chịu sức ép lớn từ việc làm sạch phóng xạ ở Fukushima trên diện tích đất càng nhiều càng tốt để 110.000 dân có thể quay trở lại sinh sống.
12195	Chính phủ Costa Rica đã ra lệnh cấm đánh bắt nên cá và các loài hải sản khác.
12196	Chính phủ Croatia (Vlada) do Thủ tướng lãnh đạo, dưới thủ tướng là hai phó thủ tướng và mười bốn bộ trưởng chịu trách nhiệm về các lĩnh vực riêng biệt.
12197	Chính phủ của Alberta đã tổ chức một cuộc thi đặt tên cho hồ vào tháng 2 năm 1972, trong giai đoạn cuối cùng của việc xây dựng đập Bighorn.
12198	Chính phủ của các nước nghèo, có thu nhập quốc dân trên đầu người dưới 1305 USD/năm (trong thực tế là dưới 805USD/năm) được vay của IDA.
12199	Chính phủ của Đạt Lai Lạt Ma ở Lhasa vẫn từ chối thừa nhận Gyaltsen.
12200	Chính phủ của Hafizullah Amin bắt đầu đầu tư vào hoạt động tái thiết hay tu sửa các thánh đường Hồi giáo.
12201	Chính phủ của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (PRC) từ lâu đã cho rằng, bộ sưu tập là tài sản bị đánh cắp và nó là tài sản hợp pháp của Trung Quốc.
12202	Chính phủ cũng chấp nhận tăng lương 100%.
12203	Chính phủ cũng chi ngân sách sửa chữa các quãng đê bị vỡ, củng cố hệ thống đê điều, đắp thêm một số đê mới.
12204	Chính phủ đã có đề án trình Bộ Chính trị và Uỷ ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến để xử lý các vụ việc khiếu kiện này.
12205	Chính phủ Đan Mạch hoảng loạn, liền xin giảng hòa.
12206	Chính phủ dân sự Anh ở Miến Điện đã phải quay trở lại Myitkyina ở miền Bắc Miến Điện, kèm theo nhiều người Anh, Anh-Ấn và thường dân Ấn Độ.
12207	Chính phủ đã thành lập ủy ban điều tra chính thức, dẫn đầu bởi Thủ tướng Diab, và sẽ đưa báo cáo cho Hội đồng Bộ trưởng Liban trước ngày 11 tháng 8 năm 2020.
12208	Chính phủ đã xây dựng đường sắt, đường được cải thiện và khánh thành một chương trình cải cách ruộng đất để chuẩn bị cho đất nước phát triển hơn nữa.
12209	Chính phủ đã yêu cầu hiệu trưởng các trường đại học ngăn không để học sinh yêu cầu cải cách và nhận diện những người lãnh đạo biểu tình.
12210	Chính phủ Đệ Nhất Cộng hòa đề ra ba ưu tiên kinh tế Dommen, Arthur.
12211	Chính phủ địa phương Zanzibar đặt tại Stone Town, trên bờ tây của đảo Unguja.
12212	Chính phủ điện tử 2.0 trở thành một nền tảng (Platform) cho phép phát triển cộng đồng, chia sẻ, hợp tác, đồng sáng tạo và đổi mới.
12213	Chính phủ đoàn kết mới được thành lập vào tháng 1 năm 2009.
12214	Chính phủ đóng cửa hơn một chục trại tạm cư do cơ quan này điều hành, một số trại trong số này từng bị tố cáo là nơi huấn luyện quân khủng bố.
12215	Chính phủ được thành lập bởi Nghị viện trên cơ sở đảng chiếm đa số ghế (hoặc liên giữa các đảng chiếm đa số ghế) trong Nghị viện.
12216	Chính phủ Hoa Kỳ đã đạt được một thỏa thuận tại cuộc họp tháng 12 năm 1995 của Câu lạc bộ Paris giảm 67% số nợ của nước này.
12217	Chính phủ Hoa Kỳ đã gửi Shirley Temple Black tới Praha trong tháng 8 năm 1968 chuẩn bị trở thành đại sứ Hoa Kỳ đầu tiên ở Tiệp Khắc tự do.
12218	Chính phủ Hoa Kỳ do đó gần như đã tạo nên tình trạng chiến tranh.
12219	Chính phủ Hoa Kỳ mặc dù ban đầu sẵn sàng công nhận chính phủ mới của Fidel Castro, Gleijeses, Piero (2002).
12220	Chính phủ Hoa Kỳ quyết định đưa Đài Loan vào hệ thống phòng thủ Thái Bình Dương.
12221	Chính phủ hoàng gia sụp đổ ở New Tây Ban Nha và Quân đội ba người được bảo đảm đã diễu hành chiến thắng vào Thành phố México năm 1821.
12222	Chính phủ Iraq đã kỷ niệm cuộc chiến bằng nhiều tượng đài, gồm cả Những bàn tay chiến thắng và Đài kỷ niệm Al-Shaheed, cả hai đều nằm tại Baghdad.
12223	Chính phủ Kashag tìm kiếm viện trợ quốc tế từ tháng 11 năm 1950, song mãi không có trả lời đồng ý. Nội bộ Kashag sau khi tranh luận dữ dội, quyết định từ bỏ cầu viện quốc tế để đàm phán với Trung Quốc.
12224	Chính phủ khu vực Krym đầu tiên được thành lập vào ngày 25 tháng 6 năm 1918 và được thành lập dưới sự bảo hộ của Đức với Lipka Tatar, tướng Maciej (Suleyman) Sulkiewicz làm thủ tướng, bộ trưởng bộ nội vụ và quân sự.
12225	Chính phủ Liban cảm thấy hài lòng với ảo giác hòa bình và ổn định.
12226	Chính phủ liên bang đạt được thặng dư ngân sách 12,1 tỷ euro vào năm 2015.
12227	Chính phủ liên bang Hoa Kỳ lúc đầu được thành lập khi các tiểu quốc (bang) có chủ quyền gởi một số đại diện cho chủ quyền của mình đến tham gia vào một chính phủ trung ương.
12228	Chính phủ liên bang Malaysia đã đưa ra ác kế hoạch để phát triển Batu Maung thành một cảng cá ngừ quốc tế.
12229	Chính phủ lo ngại rằng người dân sẽ bật vỏ thuốc uống không vì lí do gì, dẫn đến làm virus kháng với phương pháp chữa nó duy nhất.
12230	Chính phủ ly khai Nam Ossetia chia lãnh thổ do họ quản lý thành bốn huyện (raion).
12231	Chính phủ Marroquin chấn kinh, trong các vấn đề kinh tế, làm mọi người ngạc nhiên.
12232	Chính phủ México công nhận ba ngôn ngữ Mixe–Zoque: Mixe (ayook) với 188.000 người nói, Zoque (o'de püt) với 88.000 người nói, và Popoluca (mà thực ra là tên gọi chung cho những ngôn ngữ Mixe và Zoque nhỏ khác nhau) với 69.000 người nói.
12233	Chính phủ mới chưa có vị thế vững chắc, và tin đồn về âm mưu chống cộng đã được lan truyền.
12234	Chính phủ Mỹ cũng không rõ là Thái Lan có yêu cầu sự viện trợ của Mỹ hay không do những tín hiệu không rõ ràng từ phía chính phủ Thái Lan.
12235	Chính phủ này cũng tồn tại trong các khu vực giao tranh nằm trong các quốc gia đồng minh như Pháp.
12236	"Chính phủ này sẽ không làm được gì.
12237	Chính phủ Nga cũng tuyên bố rằng Thổ Nhĩ Kỳ có quyền tự vệ tuy nhiên đã kêu gọi các quân đội nước ngoài với những gì được mô tả là sự hiện diện bất hợp pháp ở Syria để rời đi.
12238	Chính phủ ngầm Ba Lan (
12239	Chính phủ ngầm là một trong những phong trào kháng chiến lớn nhất trên thế giới.
12240	Chính phủ Nguyễn Văn Thiệu không được tồn tại trong giải pháp hòa bình.
12241	Chính phủ ngụ ý rằng "văn hoá" cần được bảo tồn sẽ là của các nhóm miền Bắc Bhutan khác nhau.
12242	Chính phủ Nhật Bản đã muốn tăng tỷ lệ của họ lên 10: 10: 7, nhưng đề xuất này đã bị Hoa Kỳ phản đối nhanh chóng.
12243	Chính phủ Nhật Bản đã trả tự do cho sáu thành viên đang bị cầm tù trong nhóm và trả một khoản tiền chuộc 6 triệu đôla.
12244	Chính phủ Nhật Bản lựa chọn niên hiệu từ danh sách ngắn chứa một số tên do hội đồng chuyên gia gồm chín thành viên với bảy nam và hai nữ đệ trình.
12245	Chính phủ Nhật Bản nỗ lực thúc đẩy sự phát triển công nghiệp thông qua sự kết hợp giữa chủ nghĩa bảo hộ và mở rộng thương mại.
12246	Chính phủ ở Đức và Pháp bị giảm tín nhiệm, trong khi chính phủ đương quyền ở Nhật Bản và Anh bị thua trong các cuộc tổng bầu cử.
12247	Chính phủ Philippines tuyên bố các cuộc đụng độ bắt đầu khi họ tấn công thành phố để bắt được Isnilon Hapilon của Abu Sayyaf, sau khi nhận được tin rằng Hapilon đang ở trong thành phố, có thể gặp các chiến binh của nhóm Maute.
12248	Chính phủ quản lý lĩnh vực nội vụ của Liên Xô và các nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa trong chính sách xã hội.
12249	Chính phủ Sénégal ước tính có khoảng 20 loài lưỡng cư, 60 loài cá, 38 loài bò sát, trong đó có 4 loài rùa.
12250	Chính phủ Sri Lanka đã thông qua mục tiêu tăng diện tích rừng được che phủ lên tới 32% vào năm 2030.
12251	Chính phủ Syria đã mở ra 14 cuộc oanh tạc nhắm vào căn cứ Qarmeed sau khi nơi này thất thủ.
12252	Chính phủ thế giới đã mời Buggy vào Thất vũ hải để tránh những ảnh hưởng xấu từ đám hải tặc vượt ngục.
12253	Chính phủ thực hiện các quyền hành pháp của nước Cộng hòa Kazakhstan, điều hành và cố vấn hoạt động của hệ thống các cơ quan hành pháp.
12254	Chính phủ thường có cơ quan nghiên cứu dịch tễ kiểm soát tình hình bệnh tật trong nước và theo đó đưa ra kế hoạch ngân khoản vế y tế.
12255	Chính phủ Tiệp Khắc buộc phải đồng ý để cho Đức sáp nhập Sudetenland.
12256	Chính phủ Turkmenistan thảo luận về dự thảo ngân sách nhà nước và trình báo cho Tổng thống Turkmenistan.
12257	Chính phủ Ukraine đang kêu gọi các cường quốc nước ngoài cung cấp viện trợ quân sự và cuối cùng đã tìm thấy ở các cường quốc Trung tâm đang mong muốn hợp tác để tiêu diệt Cách mạng Nga.
12258	Chính phủ Việt Nam buộc tội ông trong một âm mưu không thành trong năm 1999 để đặt bom trong các tượng đài Việt Nam, đánh bom tòa đại sứ Việt Nam tại Phnom Penh năm 2001, và một số cuộc tấn công khác tại Campuchia và Thái Lan.
12259	Chính phủ Việt Nam để ý chặt chẽ các nội dung báo chí liên quan đến quan hệ Việt – Trung, và báo chí hầu như không nhắc đến cuộc chiến.
12260	Chính phủ Việt Nam giai đoạn 1971-1975 còn được gọi là Chính phủ Quốc hội khóa IV.
12261	Chính quyền bãi bỏ chế độ nô lệ và lập các dịch vụ giao thông, y tế và giáo dục cho nhân dân, và cho phép các cộng đồng thổ dân tiếp tục phương cách sinh hoạt truyền thống của họ.
12262	Chính quyền Ba Lan được sự ủng hộ của một số quý tộc Hungaria, đã quyết định tới việc lật đổ Matyas Corvin để đưa hoàng tử Casimir trẻ lên ngôi.
12263	Chính quyền các châu được củng cố và do tri châu, châu bá, châu mục cai quản.
12264	Chính quyền các nước đã đề ra những chính sách nhằm kìm hãm hiện tượng này và thu hút chất xám quay về bằng nhiều biện pháp.
12265	Chính quyền Canh Thuỷ suy yếu nhanh chóng.
12266	Chính quyền của Chatichai đã nhấn mạnh đến sự phát triển kinh tế của ngoại vi, làm ảnh hưởng đến các doanh nghiệp lớn và chi tiêu quân sự của Bangkok mà họ đã cố gắng cắt giảm.
12267	Chính quyền của Monaco đã tuyên bố rằng họ sẽ cung cấp thêm nguồn lực cho SICCFIN.
12268	Chính quyền của Thiên hoàng đã cho gửi quân đến Yoshino để ám sát ông ta.
12269	Chính quyền Cuba chỉ công nhận duy nhất Tổ chức công đoàn nhà nước Central de Trabajadores de Cuba (CTC), dưới sự kiểm soát chặt chẽ của nhà nước và đảng Cộng sản bổ nhiệm người đứng đầu.
12270	Chính quyền Cuba điều hành hệ thống y tế toàn dân và tự gánh trách nhiêm tài chính và quản lý cho toàn bộ hệ thống.
12271	Chính quyền Delhi, bên cạnh việc hình sự hóa việc xin bố thí cũng đã hình sự hóa việc ăn xin gần đèn tín hiệu giao thông để giảm bớt "phiền toái" của việc ăn xin và đảm bảo luồng giao thông trôi chảy.
12272	Chính quyền địa phương đã cử mười bốn xe cứu thương, mười thiết bị cứu hỏa và 130 nhân viên tới hiện trường.
12273	Chính quyền địa phương là Hội đồng Khu tự quản Luân Đôn Barnet.
12274	Chính quyền địa phương là Hội đồng thành phố Southampton, là một quyền đơn nhất.
12275	Chính quyền đứng về phía Hus, và quyền lực những người ở phe cánh ông mạnh lên từng ngày.
12276	Chính quyền huyện đóng ở trấn Hạnh Sơn.
12277	Chính quyền huyện đóng ở trấn Phượng Thành.
12278	Chính quyền huyện đóng ở trấn Tân Xương.
12279	Chính quyền huyện sau này cũng đắp thêm được một số đoạn nhỏ của đê công vụ, nhưng lại nhận rằng chính quyền đã có công đắp đê chứ không phải ông Vươn.
12280	Chính quyền huyện Tây Hòa đóng ở trấn Hán Nguyên.
12281	Chính quyền Hy Lạp mới viện cớ ngăn chặn phe cộng sản cướp quyền hành, dựng nên chế độ độc tài quân trị, huỷ bỏ một số điều hiến pháp bảo vệ quyền con người.
12282	Chính quyền Iran quy kết cái chết vì ung thư dạ dày, trong khi một phóng viên của Toronto Sun gọi hoàn cảnh của cái chết là "bí ẩn".
12283	Chính quyền không chấp nhận đề nghị rước quan tài của giám mục Khuất Văn Tạo từ Tòa giám mục đến nhà thờ chính tòa với lộ trình khoảng 180 mét, do đó, quan tài ông được đặt sẵn trên huyệt mộ để an táng ngay sau lễ tang.
12284	Chính quyền khu đóng tại nhai đạo Tạ Kiều.
12285	Chính quyền làng tại Ratanakiri có cả thành phần truyền thống và hành chính.
12286	Chính quyền Minh Trị bắt tay vào việc xây dựng đất nước Nhật mới với các khẩu hiệu "phú quốc cường binh", "quyết theo kịp phương Tây".
12287	Chính quyền mới, sau khi được củng cố, sớm thành lập nhiền cơ quan sau cuộc chiến.
12288	Chính quyền Nga cho là phản ứng của thủ tướng Úc là "không thích đáng" vì "cáo buộc này chỉ căn cứ vào sự phỏng đoán".
12289	Chính quyền Ngô Đình Diệm tuy không tuyên bố lấy Công giáo làm quốc đạo nhưng những gì diễn ra cho thấy đó là một chính quyền căn bản dựa trên Công giáo cả về hệ tư tưởng lẫn lực lượng chính trị.
12290	Chính quyền nhân dân huyện đóng ở trấn Trung Đài.
12291	Chính quyền nhân dân huyện Triệu Châu đóng tại trấn Triệu Châu.
12292	Chính quyền nhân dân thành phố Triệu Đông đóng tại trấn Triệu Đông.
12293	Chính quyền nhà Nguyễn thù ghét Công giáo vì nó tạo ra một tầng lớp người ngoại quốc, có sức mạnh và tham vọng.
12294	Chính quyền phân phối hạn chế xăng dầu và các phương tiện di chuyển khác do thường xuyên thiếu nhiên liệu.
12295	Chính quyền Phillipines giữ im lặng về sự kiện này.
12296	Chính quyền quận đóng ở Đại Sơn Động.
12297	Chính quyền quận đóng ở nhai đạo Thư Viện Môn.
12298	Chính quyền quận đóng ở nhai Phủ Thành.
12299	Chính quyền quận đóng tại Đường Kim Tinh.
12300	Chính quyền quận đóng tại số 15 đại lộ Trung ương.
12301	Chính quyền quận này đóng ở đường Sa Địa Đông.
12302	Chính quyền quân sự của Azhari cũng thất bại trong việc mang lại trật tự cho đất nước.
12303	Chính quyển sách "La Sagesse de Boudha" của người Đức viết bằng tiếng pháp về Phật giáo Nguyên Thủy đã làm chuyển hóa những tâm hồn vĩ đại đó.
12304	Chính quyền Singapore đã phản ứng sau khi bài viết được xuất bản bằng cách cấm tạp chí Wired lưu hành trong nước.
12305	Chính quyền Tasmania đã cho Joseph Hatch thuê hòn đảo trong khoảng thời gian từ 1902 đến 1920 cho ngành công nghiệp dầu đốt dựa trên việc săn bắt chim cánh cụt.
12306	Chính quyền thành phố đã ký hợp đồng xe buýt từ công ty Autobuses de Oriente để bổ sung cho dịch vụ.
12307	Chính quyền thành phố Kramatorsk nói rằng ít nhất năm mươi người đã thiệt mạng trong trận chiến, và hai mươi hai người vẫn ở lại bệnh viện kể từ ngày 8 tháng 7 vì những thương tích trong cuộc chiến.
12308	Chính quyền thành phố Paris hiện quản lý 14 bảo tàng và địa điểm trưng bày.
12309	Chính quyền thành phố Villach (Stadtsenat) bao gồm bảy thành viên.
12310	Chính quyền THDQ tại Đài Loan được thiết lập một cách miễn cưỡng và không ổn định, cộng vào đó là những khó khăn về kinh tế, đặc biệt là nạn lạm phát cao.
12311	Chính quyền thuộc Pháp đến hiện trường xem xét, đồng ý cấp chủ quyền đầy đủ cho khu đất này và hỗ trợ một phần kinh phí.
12312	Chính quyền tiểu bang South Carolina bao gồm các chi nhánh điều hành, lập pháp và tư pháp.
12313	Chính quyền tỉnh Chiết Giang đã buộc phải xây dựng cây cầu xa hơn nữa về phía tây, hoàn toàn trên lãnh thổ Chiết Giang.
12314	Chính quyền Triều Tiên sử dụng thần thoại về ngọn núi để thúc đẩy các dự án của chính phủ, như tên lửa Paektusan và máy tính Paektusan.
12315	Chính quyền trung ương buộc phải công nhận ngôi vị Tiết độ sứ của họ La.
12316	Chính quyền trung ương Thành phố New York có trách nhiệm về giáo dục công cộng, các viện quản giáo (nhà tù), thư viện, an ninh, các khu giải trí, vệ sinh, cấp nước và các dịch vụ phúc lợi trên Đảo Staten.
12317	Chính quyền Việt Nam kể từ sau năm 1975 đã tiến hành việc đóng cửa nhiều nhà thờ, quốc hữu hóa nhiều cơ sở của Giáo hội Công giáo trên danh nghĩa là tiếp quản, trưng thu hoặc mượn.
12318	Chính quyền Xô viết đã bị lật đổ ở nhiều nơi.
12319	Chính quyền Xô Viết (xã bộ nông) được thành lập, thủ tiêu các khế ước văn tự.
12320	Chính "ranh giới" là lớp màng lipit rất cần thiết để phân biệt các cấu trúc xuất hiện trong tế bào sơ khai.
12321	Chính sách chống cộng của Hy Lạp từ đó được củng cố và chính phủ quân phiệt Hy Lạp (
12322	Chính sách chủ đạo của nhà Trần vẫn là "ngụ binh ư nông", vốn được xây dựng từ thời nhà Lý.
12323	Chính sách của Anh nay là quyền tự trị thuộc địa và cuối cùng là độc lập, và cơn sóng chủ nghĩa dân tộc nhanh chóng tiếp cận Malaya.
12324	Chính sách của Edward III là sự tập trung vào giới đại quý tộc cho mục đích chiến tranh và hành chánh.
12325	Chính sách của Henry Labouisse tại UNICEF dựa trên khái niệm rằng "sự thịnh vượng của trẻ em ngày nay không thể tách rời khỏi hòa bình trong thế giới ngày mai".
12326	Chính sách của Ngô Đình Diệm hầu như đảm bảo rằng những thách thức chính trị với ông ta sẽ bị liệt nằm ngoài luật pháp.
12327	Chính sách định cư lúc đó thoáng hơn cả.
12328	Chính sách đối ngoại của Philippines dựa trên sự tiến bộ của lý tưởng và giá trị của Philippines, bao gồm sự tiến bộ của dân chủ và vận động cho nhân quyền trên toàn thế giới.
12329	Chính sách kìm hãm này vì thế chỉ phù hợp cho sự chung sống giữa nông nghiệp truyền thống và nông nghiệp hữu cơ mà không giải phóng cho thực vật biến đổi gen.
12330	Chính sách kinh tế bao gồm một số loại chủ yếu, đó là: chính sách kinh tế vĩ mô, chính sách điều tiết hoạt động kinh tế, chính sách kinh tế đối ngoại và chính sách phát triển kinh tế.
12331	Chính sách này được khởi xướng nhằm đối phó với tình trạng sinh suất giảm mạnh tại Singapore trong những năm gần đây.
12332	Chính sách này được tóm tắt bằng câu "Dĩ Quốc chế trị Khiết Đan, dĩ Hán chế đãi Hán nhân" (已國制治契丹,已漢制待漢人).
12333	Chính sách này làm cho giới thượng lưu bất mãn, kể cả những người trước kia ủng hộ kháng chiến.
12334	Chính sách này sẽ ngăn chặn được việc sử dụng các vi khuẩn có khả năng truyền gen kháng kháng sinh sang các vi khuẩn khác làm probiotic bổ sung vào thức ăn chăn nuôi.
12335	Chính sách ngoại giao của Đức trong chiến tranh bao gồm việc thành lập các chính phủ đồng minh đặt dưới sự kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp từ Berlin.
12336	Chính sách ngoại giao trong Victoria II tương tự như các tựa game khác của Paradox.
12337	Chính sách thông tin đầy đủ.
12338	Chỉnh sửa mã nguồn bao gồm kiểm tra, phân tích, tinh chỉnh và đôi khi phối hợp với các lập trình viên khác trong một chương trình được phát triển chung.
12339	Chính sự giải phóng từ từ của I ốt này đã giảm thiểu tối đa độc tính của I ốt đối với tế bào trên cơ thế.
12340	Chính sự hiện diện có sức hấp dẫn mạnh và việc trình diễn đáng tin cậy của cô mà bạn sẽ mang về nhà khi show diễn kết thúc".
12341	Chính sự thật phũ phàng này đã khiến cho Nguyệt vô cùng đau đớn, dằn vặt giữa lòng hận thù và tình yêu.
12342	Chính suy nghĩ này pha trộn với những tổn thương thời thơ ấu cùng thái độ cầu toàn là nguyên nhân khiến Esther có ý định tự tử.
12343	Chính tại vị trí tuyệt đẹp gần tàn tích của Lâu đài Hiệp sĩ Teutonic này mà Nhà hát đã biểu diễn cho đến ngày hôm nay - kéo dài đến sáu mươi năm qua.
12344	Chính thất của Dực Tông, xét ra là chị dâu của Triết Tông.
12345	Chính thất của Hiến Tông, xét ra là cháu dâu của Triết Tông.
12346	Chính thất của Tiền Lưu là Ngô phu nhân yêu quý Truyền Quán nên khóc không thành tiếng, và không muốn cử ông đi, song Tiền Truyền Quán đáp: "Trừ nạn cho quốc gia, sao có thể tiếc thân?"
12347	Chính thất và cũng là mẹ của Na Lạp thị là Lang Giai thị (郎佳氏), ngoài Na Lạp thị còn sinh ra một con trai tên Nột Lý (讷里), Nột Lý sinh ra Nạp Tô Khẳng (纳苏肯; cũng phiên Nột Tô Khẳng 讷苏肯).
12348	Chỉnh thể của lăng rất tương tự với Chiêu Tây lăng.
12349	Chính thời kỳ này Shelley viết được nhiều tác phẩm có giá trị nhất như: The Cenci; Ode to the West Wind; The Masque of Anarchy; Julian and Maddalo; Prometheus Unbound; Hellas…
12350	Chính thông qua hệ thống triều cống mà Trung Quốc và các quốc gia khác tiến hành các quan hệ có ý nghĩa với nhau.
12351	Chính thức được công bố vào tháng 4 năm 2012, Crysis 3 đã nhận được những đánh giá tích cực khi phát hành.
12352	Chính thức, Quốc hội Liên Xô đã tạo ra luật pháp và bầu ra Hội đồng Chính ủy Nhân dân, đó là chính phủ.
12353	Chính thức thành lập vào năm 1959 dưới nền Đệ nhất Cộng hòa của Chính quyền Tổng thống Ngô Đình Diệm.
12354	Chính tiếng cười đó đã khai sinh ra một vị đại tông sư trước không có ai mà sau thì cũng không ai theo kịp.
12355	Chính Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt đã viết lời tựa cho quyển sách này.
12356	Chính trị viên đại đội bộ đội, Khu Tả ngạn sông Hồng.
12357	Chính trong chuyến thăm này, Nữ vương và Louis Mountbatten nhờ cháu trai Philip hộ tống hai cô con gái Elizabeth và Margaret.
12358	Chính trong đoạn văn này, Johnson được tuyên bố là có tình cảm với động vật nói chung, hoặc ít nhất là những người mà ông nuôi.
12359	Chính trong giai đoạn này Lý Quang Diệu phải đấu tranh với các đối thủ cả trong lẫn ngoài đảng PAP.
12360	Chính trong khoảng thời gian đó, ông đã gặp Da-hee, người phụ nữ thượng lưu là con gái của một đại quan trong triều sống lưu vong.
12361	Chính trong thời gian kích động này, Gandhi được quần chúng tôn xưng là Bapu (người cha già dân tộc) và Mahātmā (tâm hồn vĩ đại).
12362	Chính trong thời gian này, Hobbes đã mở rộng không chỉ thế giới quan của mình, mà quan trọng hơn là quan điểm triết học.
12363	Chính trong thời gian này, ông được Xứ ủy Nam Kỳ trao nhiệm vụ vẽ cờ hiệu để sử dụng trong các cuộc đấu tranh.
12364	Chính từ đó đã nảy sinh nhu cầu cấp thiết về loài chó có thể chăn dắt được bầy súc vật này.
12365	Chính từ những cơ sở này, mà ông nhận được vũ khí vào tận trong hội chợ.
12366	Chỉ những cầu thủ sinh vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 1994 mới đủ điều kiện tham dự FIFA U-17 World Cup 2011.
12367	Chỉ những người có vé công nghiệp miễn phí và vé công ty mới có thể tham gia vào những giờ này.
12368	Chỉ những người đủ sức khỏe thì đi luyện tập khi đến hạn, những người già yếu, tàn tật hay ốm yếu thì chỉ biên tên vào sổ, khi có việc mới gọi đến.
12369	Chỉ những nhân viên cảnh sát dân sự và lực lượng bộ nội vụ mới được phép trở lại khu vực an ninh để bảo vệ các tòa nhà của chính phủ.
12370	Chỉ những thành viên có năng lực đặc biệt mới có thể sử dụng được mà thôi.
12371	Chỉ Nhược thấy vậy thì ráng đẩy tay Triệu Mẫn khỏi lưng mình ra, nhưng hai tay Triệu Mẫn vẫn đang hút lưng Chỉ Nhược khiến nội lực Chu Chỉ Nhược bị tổn hao nhiều.
12372	Chính ủy Fomin bị bắt và bị quân Đức sát hại ngay tức khắc do lời tố giác của một kẻ phản bội.
12373	Chính vì 2 lý do đó mà người ta đã chứng minh được rằng Động Tiên Sơn đã từng là mái nhà chung của người Việt cổ.
12374	Chính vì đặc điểm sống lênh đênh với số lượng lớn ngay trên bề mặt nước biển đã khiến chúng trở nên vô cùng đặc biệt giữa các loài chân bụng khác.
12375	Chính vì điều đó, thiết kế một hành trình bản đồ mà khách hàng muốn tham gia từ đầu đến cuối là rất cần thiết.
12376	Chính việc giải phóng các neurotransmitter đã kìm hãm sự phát ra cảm giác đau đớn trong não và kích hoạt khả năng giảm đau.
12377	Chính vì lẽ đó mà trong năm 1327, Wladyslaw I có lời hứa với vua Hungaria Charles I rằng sẽ mời con trai của ông này (tức vua Hungaria) sang Ba Lan kế vị trong trường hợp con trai Casimir không có hậu duệ nam nào.
12378	Chính vì lý do đó, tháng 10 năm 1940 ông đã làm việc lao động chân tay trong một nhà máy hóa học ở Solvay ở ngoại ô Kraków.
12379	Chính vì lý do này mà súng thường được gắn trên các phương tiện cơ giới để dễ vận chuyển hoặc sẽ cần nhóm chiến đấu 3 người để vác các bộ phận của súng.
12380	Chính vì nền tảng khiêm tốn của Gae-ddong mà việc Quốc vương Lee Soo muốn kết hôn với cô là gần như không thể.
12381	Chính vì nhà giáo không có quyền chủ động trong giảng dạy dẫn đến không thể điều chỉnh nội dung và cách dạy học cho phù hợp với trình độ tiếp thu của học sinh, hoàn cảnh địa phương, điều kiện cơ sở vật chất.
12382	Chính vì sự cố này, Fuminori đã vô tình nếm thịt người, thấy nó ngon do các giác quan bị biến dạng của mình.
12383	Chính vì sự “khổ ngâm” này mà Giả Ðảo và bạn cùng phái thơ với ông là Mạnh Giao được Tô Ðông Pha gọi là “Giao hàn, Giả sấu” (Giao lạnh, Giả gầy).
12384	Chính vì sự ra đi này, người vợ hai của bố Edward, Rebecca Biddle, trở thành người mẹ của câu bé này.
12385	Chính vì thế, bảng xếp hạng đã xuất hiện rất nhiều xáo trộn, trong đó có không ít thí sinh rơi hạng chóng vánh sau khi thay đổi cách thức bỏ phiếu.
12386	Chính vì thế, có thể có sự hạn chế trong phép trừ chỉ được sử dụng với một bên của phương trình không có dùng ký hiệu.
12387	Chính vì thế Hoàng đế Áo-Hung đã dùng quyền này loại trừ một ứng cử viên rất vượt trội là Hồng y Mariano Rampolla – tổng trưởng ngoại giao.
12388	Chính vì thế, Hoàng Thái Cực tiếp tục tìm cách phát huy thế lực của mình.
12389	Chính vì thế mà những con lợn Pietrain không được phổ biến.
12390	Chính vì thế mà quá trình phát triển của cậu vô cùng gian nan và không hề bằng phẳng.
12391	Chính vì thế mà thành phố Ninh Bình hiện là thành phố trẻ, có cảnh quan mang dáng dấp một đô thị mới.
12392	Chính vì thế nên Mateschitz đã không mua lại quyền sử dụng nhãn hiệu Krating Daeng.
12393	Chính vì thế, người thoái vị vẫn được thừa hưởng một số quyền lực, ưu đãi hoặc phúc lợi từ người kế vị dành cho mình.
12394	Chính vì thế nhà nước chỉ có thể cung cấp cho người dân thành thị một lượng lương thực và thực phẩm tối thiểu vừa đủ để họ duy trì cuộc sống.
12395	Chính vì thế những tư tưởng tôn giáo thường mang tính triết học.
12396	Chính vì thế, nơi đây hội tụ đa dạng những truyền thống văn hóa dân tộc rất đặc sắc, giá trị.
12397	Chính vì thế, nó thường gây ra cảm giác khó chịu cho người được nhắc đến.
12398	Chính vì thế, Telemor đã trở thành nhà mạng được ưa chuộng số 1 tại đất nước này.
12399	Chính vì thế, trải qua hàng trăm năm, đảo Dáu vẫn giữ được nét hoang sơ kỳ vĩ.
12400	Chính vì thế, việc bổ sung đủ hàm lượng canxi sẽ giúp bạn giảm được đáng kể nguy cơ gãy và loãng xương.
12401	Chính vì thiết kế của nó thêm các thành tố như slide, mouthpiece nên comb sẽ được chia thêm 1 tầng nữa, đồng nghĩa với việc các lỗ thoát hơi của kèn nhiều hơn, khi hút hoặc thổi luồng hơi sẽ bị thoát ra ngoài nhiều hơn.
12402	Chính vì vậy, báo giới châu Á không ngần ngại tặng ngay cho cô biệt danh "Britney Spears của châu Á".
12403	Chính vì vậy, cậu cần sử dụng nhiều công cụ tử thần hơn tử thần bình thường khi làm việc, vì vậy, cùng với việc có một ông bố ăn hại, Rinne rất nghèo.
12404	Chính vì vậy, Ciel đã ký một hợp đồng với quỷ dữ để trả thù những kẻ đã hại gia đình mình, nhưng cái giá phải trả chính là linh hồn của cậu.
12405	Chính vì vậy cộng với dữ liệu đồ sộ, phong phú trong nhiều năm mà RapidShare đã khuyến khích một lượng lớn người dùng, đồng thời khuyến khích người dùng tải file lên RapidShare.
12406	Chính vì vậy, điều quan trọng nhất trong cuộc sống theo em là bản lĩnh.
12407	Chính vì vậy, Fukuzawa kêu gọi người dân hãy theo đuổi nền giáo dục thực học của phương Tây, dựa trên nền tảng khoa học và kỹ thuật.
12408	Chính vì vậy, hẳn phải có một thứ đã tồn tại mà tất cả mọi thứ khác đều phụ thuộc vào.
12409	Chính vì vậy họ phải đi theo các manh mối sau.
12410	Chính vì vậy, khi Chizuru đi cùng Oga và nở "nụ cười thân thiện" (Chizuru muốn kết bạn nhưng cô có nụ cười vô cùng đáng sợ), Kariu tưởng cô khinh bỉ mình nên đã vô cùng tức tối.
12411	Chính vì vậy lỗi còn có tên là "Vòng tròn đỏ chết chóc" (Red Ring of Death) ăn theo "Màn hình xanh chết chóc" của Windows.
12412	Chính vì vậy mà dù sủng ái Trương Quý phi, Nhân Tông vẫn tôn trọng Hoàng hậu.
12413	Chính vì vậy, nam ca sĩ sinh năm 1996 quyết tâm đăng ký tham gia chương trình hành trình lột xác do Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam tổ chức để “lột xác” nhan sắc, mở ra cho chính mình cơ hội thành công trên con đường nghệ thuật.
12414	Chính vì vậy nên Tam Dương vẫn là một huyện nghèo của vùng trung du đồng bằng sông Hồng.
12415	Chính vì vậy, ngày 22 tháng 1 năm 2009, câu lạc bộ đã chính thức đổi tên thành Câu lạc bộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh, với nhà tài trợ chính cho đội bóng là Công ty Thép Việt Nam.
12416	Chính vì vậy, ngay sau cuộc thi, Thanh Duy đã đầu quân cho công ty “Ba con mèo” của nhạc sĩ Phương Uyên.
12417	Chính vì vậy, người bán cà phê tự rang xay ra sản phẩm và mua nhiều loại bột cà phê khác nhau để trộn lẫn để pha và tạo ra đặc trưng riêng cho nhà hàng cà phê của mình.
12418	Chính vì vậy người ta mới gọi hỗn hợp trên là "hoả dược" ("thuốc bốc lửa").
12419	Chính vì vậy Panther có hiệu quả hơn rất nhiều so với Tiger và Panzer-IV.
12420	Chính vì vậy, sau khi bàn bạc và thống nhất, ban giám khảo đã quyết định không loại bất kỳ thí sinh nào ở vòng thi này.
12421	Chính vì vậy, sau khi ông mất đã được nhân dân lập đền thờ.
12422	Chính vì vậy, thị trường sơ cấp không những đóng vai trò tập hợp các nguồn vốn mà còn là công cụ hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của nền kinh tế.
12423	Chính vì vậy, trong các chiến dịch không kích, MiG-29 buộc phải bay thấp để thả bom, bắn rocket không điều khiển.
12424	Chính vì vậy, trong số các hoàng tử của Nỗ Nhĩ Cáp Xích ứng cử cho chức vụ Đại Hãn, ông đã vượt qua tất cả để lên ngôi tối cao.
12425	Chính vì vậy, trong thời gian tới quân Ý chỉ mở các cuộc công kích nhỏ lẻ và tập trung tăng cường lực lượng nhằm chuẩn bị cho một đòn đánh mạnh trong tương lai.
12426	Chính xác hơn, giá cũng cao hơn.
12427	Chính xác hơn là nó là một biểu hiện của một nền kinh tế được điều chỉnh ít nhiều bởi nhà nước.
12428	Chính xung quanh mâu thuẫn này đã xây dựng toàn bộ cốt truyện.
12429	Chín khu vực tại Bolivia có nhiều quyền tự trị lớn hơn theo luật Phi trung ương hoá Hành chính năm 1995.
12430	Chín loài trong chi này có nguồn gốc từ môi trường sống rạn đá ở phía đông Thái Bình Dương và phía tây Đại Tây Dương, nơi chúng thường là loài săn mồi thống trị trong hệ sinh thái.
12431	Chín-mươi-chín phần trăm của lượng canxi trong cơ thể được lưu giữ ở xương và răng.
12432	Chín mươi phút kể từ khi bắt đầu, cuộc tấn công kết thúc.
12433	Chín năm sau, một nguồn chính về cuộc sống của ông — một bức tượng với một bài điếu ca tụng Musashi — được xây dựng tại Kokura bởi Miyamoto Iori; tượng đài này được gọi là Kokura hibun.
12434	Chín ngày sau, Indonesia đã phát động một cuộc xâm lược khu vực đó.
12435	Chín ngày sau, Shinano rời Yokosuka di chuyển đến Kure.
12436	Chín người đã chết do đợt thiên tai này, và các ngôi làng đều bị thiệt hại, nhất là Vernazza và Monterosso al Mare là rất đáng kể.
12437	& Chinnock mô tả khoa học đầu tiên năm 2008.
12438	Chin Peng, p.491 Một số người trong đó chọn cách quay trở lại các bang của họ tại Malaysia và phần còn lại lựa chọn ở trong một "làng hòa bình" tại biên giới Thái Lan.
12439	Chín phút sau, Lion ghi được phát trúng đích đầu tiên trên Lützow, một loạt đạn pháo từ con tàu Anh đã trúng vào sàn tàu phía trước, nhưng cũng chỉ gây hư hại nhẹ.
12440	Chín tập OVA đầu tiên sau này được tập hợp thành bốn DVD mang tựa Secret Files được phát hành từ tháng 3 năm 2006 đến 9 tháng 4 năm 2010.
12441	Chín tên lính còn lại thì Garnier chia thành ba nhóm.
12442	Chín tháng sau, căn cứ Greenland cố gắng dùng sóng vô tuyến liên lạc với những người sống sót khác, khi nhiều thành phố đã hoàn toàn đổ nát.
12443	Chín tháng sau khi bị hãm hiếp, khi biết rằng Artemisia và Tassi sẽ không kết hôn, cha cô là Orazio đã buộc tội chống lại Tassi.
12444	Chín tuổi, Rimes đã như 1 ca sĩ thực thụ.
12445	Chinwe Obaji được sinh ra ở Ezinihitte-Mbaise ở bang Imo.
12446	Chinyelu Asher (sinh ngày 20 tháng 5 năm 1993) là một nữ cầu thủ bóng đá người Jamaica gốc Mỹ, chơi ở vị trí tiền vệ cho đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia Jamaica.
12447	Chi Peridiscus và Whittonia mỗi chi có 1 loài.
12448	Chi phí bán buôn ở các nước đang phát triển là 0,85 đến 1,52 USD mỗi liều tính đến năm 2014.
12449	Chi phí cao sẽ khiến sản phẩm của Việt Nam phải bán giá thành cao hơn các nước khác và vì thế sẽ làm giảm khả năng cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế.
12450	Chi phí cho dự án Eurofighter đã tăng cao so với những ước tính ban đầu.
12451	Chi phí cho một tháng thuốc điển hình ở Hoa Kỳ là từ 100 đến 200 USD tính đến năm 2015.
12452	Chi phí cơ hội của các vận động viên thể thao ở lứa tuổi sinh viên có thể rất cao - họ có thể kiếm được rất nhiều tiền nếu bỏ học, để chơi các môn thể thao nhà nghề.
12453	Chi phí của hội nghị thượng đỉnh, ban đầu được ước tính bởi chính phủ Bavaria là 130 triệu euro, lên tới khoảng 200 triệu euro theo dữ liệu nội bộ của Bộ Nội vụ.
12454	Chi phí của phi vụ (bao gồm chi phí chế tạo con tàu và khí cụ, phương tiện phóng, vận hành, phân tích dữ liệu và tuyên truyền công chúng/giáo dục) là 700 triệu đô-la Mỹ qua 15 năm (2001-2016).
12455	Chi phí dự kiến của công trình hơn 12 triệu franc với vật liệu được đưa từ Pháp sang.
12456	Chi phí khác nhau là do các trang bị trong phòng khác nhau.
12457	Chi phí lao động, ví dụ, có thể là gián tiếp, như trong trường hợp nhân viên bảo trì và cán bộ điều hành; hoặc họ có thể trực tiếp, như trong trường hợp nhân viên dự án.
12458	Chi phí lịch sử là phân loại chi phí theo thời gian.
12459	Chi phí này phản ánh tổng giá chi cho chương trình F-22A chi cho số lượng những chiếc Không quân Hoa Kỳ dự định mua.
12460	Chi phí ô nhiễm có thể là vĩ mô và vi mô.
12461	Chi phí phát triển MAX có thể đã vượt quá mục tiêu nội bộ 2 tỷ đô la và lên tới gần 4 tỷ đô la.
12462	Chi phí sản xuất đồng tiền xu một yên đã trở thành một vấn đề trong những năm gần đây.
12463	Chi phí sở hữu khách hàng thường sẽ tăng khi doanh nghiệp đáo hạn.
12464	Chi phí thiệt hại do trận động đất vào lúc đó ước tính khoảng 400 triệu USD (tương đương 6,5 tỷ USD năm 2009).
12465	Chi phí thức ăn 2,2 - 2,6 kg cho lkg tăng trọng.
12466	Chi phí thuế biên chế và phụ cấp thường được bao gồm trong chi phí lao động, nhưng có thể được coi là chi phí chìm (overhead).
12467	Chi phí thu hồi đất và bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 725 tỷ đồng.
12468	Chi phí tính toán sinh hoạt cũng được sử dụng để so sánh chi phí duy trì một mức sống nhất định ở các khu vực địa lý khác nhau.
12469	Chi phí trong giai đoạn vận động tranh cử thường rất lớn do các tập đoàn và công đoàn lao động không bị hạn chế trong việc cung cấp tài chính cho các ứng cử viên.
12470	Chi phí ước tính ban đầu để tổ chức Thế vận hội Trẻ Mùa hè là 30 triệu USD và 15–20 triệu USD đối với Thế vận hội Trẻ Mùa đông, chi phí này không bao gồm cải thiện cơ sở hạ tầng để kiến thiết nơi tổ chức.
12471	Chi phí y tế ở Mỹ nhìn chung là rất cao, một đợt khám bệnh nhẹ cũng có thể phải trả hàng trăm USD, bệnh nặng điều trị dài ngày có thể tốn kém hàng trăm ngàn USD.
12472	Chi Plasmodium được Ettore Marchiafava và Angelo Celli miêu tả năm 1885.
12473	Chips and Liver Girls, được đạo diễn bởi đạo diễn người Đan Mạch, ông Vladimir Bertram, vào năm 2010, là một bộ phim ngắn về những người phụ nữ trẻ ở U-crai-na và "những người đàn ông trả tiền cho việc học của họ".
12474	Chips đã thoát khỏi sự điều khiển và nhảy sổ vào hộp thuốc, tấn công các xạ thủ.
12475	Chipspeech cho phép một cách tiếp cận hoài cổ để tổng hợp giọng hát với giọng hát của nó đến hoàn toàn từ một máy tính.
12476	Chipspeech là một phần mềm tổng hợp giọng hát được tạo ra bởi Plogue với mục tiêu tái tạo các bộ tổng hợp năm 1980.
12477	Chip với kiến trúc Penryn có hai kích cỡ: MiB and 3 MiB L2 cache.
12478	Chỉ qua sự áp dụng và thực nghiệm ta mới biết được lập trường nào đứng gần chân lý tuyệt đối hơn.
12479	Chị Quỳnh đã đấu tranh chống tham nhũng và các tiêu cực trong xã hội.
12480	Chì rất tinh khiết có thể được thu hồi bằng quá trình điện phân chì nóng chảy theo phương pháp Betts.
12481	Chỉ riêng tại Mỹ, "I Want to Hold Your Hand" đã bán được tới 5 triệu bản Tepper, Ron.
12482	Chỉ riêng trong khu vực thành phố Hội An đã phát hiện được hơn 50 địa điểm là di tích của nền văn hóa này, phần lớn tập trung ở những cồn cát ven sông Thu Bồn cũ.
12483	Chỉ riêng trong ngành tạp chí, việc thực hiện đầy đủ SBT đã được ước tính để cung cấp tiết kiệm hoạt động cho các nhà bán lẻ và nhà cung cấp 220 triệu đô la mỗi năm.
12484	Chỉ riêng vụ dùng súng giả đánh cướp tiền của René Gaillard áp tải, Sở Mật thám Nam Kỳ mới truy cứu do René Gaillard quyết tâm gỡ nhục.
12485	Chirothecia soaresi được Bauab miêu tả năm 1980.
12486	Chi Ruối hay chi Hu (
12487	Chị ruột của Melanie, Sarah đã bị ung thư thận ngay ở tuổi 16 và cũng đã được hỗ trợ từ quỹ này.
12488	Chisanu, một chàng tỷ phú, trong một lần tai nạn xe, anh ta đã bị mù và thảm thương hơn nữa khi người bạn gái lại bỏ anh đi lấy người khác.
12489	Chỉ sau 1 năm thiết lập, đã có thêm 24 loài thủy sản đến sinh sản ở khu vực rạn nhân tạo.
12490	Chỉ sau 8 ngày, quân Tần xuất hiện ở chiến trường Hoa Dương, tập kích liên quân Triệu-Ngụy.
12491	Chỉ sau hai tiếng giao tranh, thành Hà Nội lại một lần nữa rơi vào tay quân Pháp, Tổng đốc Hoàng Diệu thắt cổ tự tử.
12492	Chỉ sau khi nung thì đồ vật hay vật liệu mới được gọi là đồ gốm.
12493	Chỉ sau năm ngày chiến đấu, cánh cửa phía bắc của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ đã mở toang.
12494	Chi sau thuộc phần chi của động vật.
12495	Chỉ sau vòng vài phút, hỏa lực pháo binh Pháp đã bị câm tịt và pháo binh Phổ làm chủ chiến địa.
12496	Chishugi, hiện đang cư trú tại London và làm y tá, lớn lên ở Goma, một thành phố ở DRC, ngay bên trong biên giới với Rwanda.
12497	Chỉ sợ lại khiến quân ta chịu sỉ nhục."
12498	Chỉ số này càng cao thì áo càng ấm.
12499	Chỉ số này được xác định bằng cách tính toán các giá trị cho các vùng của phân tử như đã được mô tả bởi Griffin trong năm 1949 và 1954.
12500	Chỉ số này là trung bình hoạt động của giá cổ phiếu của hai mươi tập đoàn vận tải, với giá mỗi cổ phiếu được điều chỉnh để phân chia cổ phiếu và các yếu tố khác.
12501	Chỉ số omega-3 càng gần 8 thì nguy cơ bệnh tim mạch càng thấp.
12502	Chỉ số PDI thấp thể hiện mức độ chất vấn cao về phân bổ quyền lực cũng như nỗ lực phân chia quyền hành đồng đều.
12503	Chỉ số phản ứng cao của nó (so với alkyl chlorides), benzyl clorua phản ứng với nước trong phản ứng thủy phân để tạo thành benzyl alcohol và acid hydrocloric.
12504	Chỉ sự thực mới có thể là nền tảng của một tình hữu nghị thực sự giữa người dân Liên Xô và Ba Lan.
12505	Chỉ tại thời điểm này trong vòng chơi, mỗi người mới có thể trả lời câu hỏi mà ban cố vấn đặt ra.
12506	Chị tâm sự: "Niềm hạnh phúc lớn lao nhất của Cẩm Vân bây giờ là vẫn giữ được niềm yêu thương của khán giả.
12507	Chí thị, dữ tặc cách nhất thủy bất đắc tiến, nãi ban sư" nghĩa là Đem binh phu đi 30 vạn người, gặp phải nắng nóng đất độc, chết quá nửa.
12508	Chỉ thị Thu mua 2014 cho phép các cơ quan công quyền xem xét các vấn đề môi trường.
12509	Chỉ thị về kế hoạch tấn công không ghi rõ thời gian mục tiêu Lyuban phải hoàn thành Shigin, 2005 tr.
12510	"Chỉ thị về vấn đề thành lập Hội Phản đế Đồng minh đã nêu rõ hai động lực chính, căn bản cho sự bố trí hàng ngũ cách mạng, đó là giai cấp công nhân đồng minh với giai cấp nông dân.
12511	Chỉ thoát khỏi bám theo tường khi thỏa mãn cả hai điều kiện: "hướng hiện tại trùng với hướng ban đầu" và "tổng số góc đã quay bằng '0'".
12512	Chi thứ ba, Danaea là đặc hữu của khu vực nhiệt đới Tân thế giới.
12513	Chỉ thử nghiệm.
12514	Chi thường gặp bao gồm Neriene, Lepthyphantes, Erigone, Eperigone Bathyphantes, Troglohyphantes, chi Tennesseellum monotypic và nhiều người khác.
12515	Chi Thủy tiên (
12516	Chi tiết 38 trận đấu thuộc giải bóng đá Ngoại Hạng Anh mùa giải 2013-2014 của Manchester United.
12517	Chi tiết gồm: thiết bị động lực nhiên liệu, bôi trơn, cất hạ cánh (cánh tà, cánh liệng,.
12518	Chi tiết từ trang bìa của The Celebrated Negro Melodies, as Sung by the Virginia Minstrels, 1843.
12519	Chi tiết về Mälaren với khu vực thành thị Stockholm màu hồng phía bên phải.
12520	Chỉ tiêu có liên quan và cũng được xác định trong cùng một thủ tục thử nghiệm là Chỉ số khả năng phản ứng cốc (CRI, từ tiếng Anh: Coke Reactivity Index).
12521	Chi tiêu công cộng phản ánh lựa chọn của chính phủ.
12522	Chỉ tiêu, số lượt di chuyển và số điểm đều được thiết lập lại; số điểm công cụ tiện ích không bị ảnh hưởng.
12523	Chỉ tiêu tăng trưởng GRDP nhiệm kỳ Đảng bộ khóa 2020-2025 tối thiểu 14,5%/năm, chỉ tiêu GRDP/người năm 2025 là 11.800 USD, cao nhất trong số các tỉnh thành cả nước.
12524	Chỉ tính năm 2018, toàn tỉnh đón trên 900.000 lượt khách, tăng 13% so với năm 2017, trong đó khách quốc tế đạt 20.000 lượt, tăng 16% so với năm 2017, khách nội địa đạt 880.000 lượt.
12525	Chi tộc Simeon, dù tọa lạc ở giữa vùng đất của chi tộc Judah, cũng theo liên minh phía Bắc này.
12526	Chỉ tới khi ông đích thân vào tăng viện cùng với một Trung đoàn bộ binh và một lượng lớn đạn pháo thì tình huống mới được giải quyết.
12527	Chị Toka cũng phát hiện ra ý định của hai người và gọi cho Rikka.
12528	Chí trai là nơi đây ước nguyền!"
12529	Chi Trogons được đại diện bởi một chi (
12530	Chỉ trong 1 năm rưỡi (từ tháng 6/1941 đến hết 1942), Liên Xô đã sơ tán hơn 2.000 xí nghiệp và 25 triệu dân và sâu trong hậu phương.
12531	Chỉ trong chớp mắt, ngựa đã xông đến đồn trại giặc bấy giờ đang đóng la liệt cả mấy khu rừng.
12532	Chỉ trong hai ngày, hơn 123.000 người Venezuela đã vượt biên sang Colombia để tìm kiếm thức ăn.
12533	Chỉ trong một ngày đã có tới mấy ngàn người có mặt quanh bà.
12534	Chỉ trong một tháng, ông đã kịp hoàn tất tác phẩm đúng thời gian dự kiến.
12535	Chỉ trong một thời gian ngắn sau khi i-Mode xuất hiện, các đối thủ của DoCoMo cũng đã giới thiệu các dịch vụ dữ liệu tương tự rất giống với mô hình của i-Mode.
12536	Chỉ trong một vài trường hợp hiếm hoi, bệnh Paget vú chỉ giới hạn ở núm vú đó.
12537	Chỉ trong năm 1937–38, hơn 29.000 con cá voi vây đã bị bắt.
12538	Chỉ trong năm 2006, DFB Futsal Cup lần đầu tiên được giới thiệu là chức vô địch Đức không chính thức.
12539	Chỉ trong tháng 1 năm 2015, Miniso đã mở được đến 400 cửa hàng.
12540	Chỉ trong tháng 4 và tháng 5 tại Berlin, thủ đô Đức Quốc Xã, hơn 100.000 người phụ nữ đã bị hiếp dâm, với khoảng 10.000 người chết ngay sau đó.
12541	Chỉ trong thời gian ngắn, giun đất thông qua một quá trình "ma thuật" sinh học, đã có thể chuyển đổi rác thải thành "vàng".
12542	Chỉ trong vài năm cuối, một lần nữa tình trạng bất ổn mới xuất hiện trong dân chúng.
12543	Chỉ trong vài ngày của sự việc xảy ra ở Đức, Khrushchev đã thuyết phục được các lãnh tụ khác làm một cuộc đảo chính chống lại Beria; đồng minh thân cận nhất của Beria, Malenkov đã bỏ rơi ông.
12544	Chỉ trong vòng 11 phút, quân Đức đã phá hủy hoặc bắn hỏng gần 1/4 số xe tăng còn lại của Sư Thiết giáp 7 Pitt, tr.
12545	Chỉ trong vòng ba tiếng, thành phố này đã bị tàn phá với hàng ngàn ngôi nhà bị hư hại hoặc phá hủy cùng tổng cộng 4.922 người thiệt mạng, 2.300 người trong số đó là dọc theo vùng ven sông.
12546	Chỉ trong vòng hơn 1 tháng, từ sự kết hợp ngẫu nhiên các chữ cái, một thông tin thật thời chiến tranh đã xuất hiện.
12547	Chỉ trong vòng hơn một thập kỷ, một nửa nhân tài vật lực của đế quốc đã bị mất, bao gồm nhiều nguồn cung ấp ngũ cốc.
12548	Chỉ trong vòng năm ngày, nó hai lần bị các khẩu đội pháo bờ biển đối phương bắn trả, bị trúng những mảnh đạn pháo nhưng không có phát nào bắn trúng trực tiếp.
12549	Chỉ trong vòng vài giờ sau khi phát hiện ra vị trí, thêm nhiều quan sát trong phổ sóng điện từ từ hồng ngoại đến ánh sáng khả kiến đã được thực hiện.
12550	Chỉ trong vòng vài năm, Iraq đã cung cấp các dịch vụ xã hội mà chưa từng có ở các nước Trung Đông.
12551	Chỉ từ năm 1939, Campuchia mới chính thức quản lý về mặt hành chính và cảnh sát các đảo ở phía bắc đường Brévié.
12552	Chí tuyến Bắc chạy qua thành phố này.
12553	Chịu ảnh hưởng của Hoàng Lão Đạo, Trương Giác nổi lên, tự xưng là «Đại Hiền Lương Sư», sáng lập Thái Bình Đạo, phát động khởi nghĩa gọi là Hoàng Cân khởi nghĩa mà sử gọi là giặc Khăn Vàng.
12554	Chịu án: xử tù và đày ra Côn Đảo.
12555	Chịu sự ảnh hưởng vừa phải của các xoáy từ biển Baltic nên thành phố có khí hậu ấm, ẩm và mùa hè ngắn, mùa đông ẩm ướt, kéo dài.
12556	Chịu trách nhiệm tổ chức cấu trúc, sản xuất nội dung các chương trình phát sóng trên mạng Truyền hình cáp HTVC.
12557	Chỉ vài ngày sau đó, kẻ đánh bom tự sát LTTE bị nghi ngờ tấn công một đoàn hộ tống hải quân ở Habaraba, trong trung tâm của đất nước giết chết khoảng 100 thủy thủ.
12558	Chỉ vài phút sau, Messi một lần nữa ghi bàn, lần này là một cú sút phạt ngoạn mục từ cự ly khoảng 27 mét, giúp Barcelona ấn định chiến thắng 3–0.
12559	Chỉ vì bên bờ sông Linh Bà ở Tây phương, bên cạnh hòn đá Tam Sinh có một cây Giáng Châu được Thần Anh làm chức chầu chực ở cung Xích Hà, ngày ngày lấy nước cam lộ tưới bón nó mới tươi tốt sống lâu.
12560	Chỉ xét đúng chiều dài lịch sử của nghị viện Anh Quốc, vẫn không có nghị viện nước nào trên thế giới đuổi theo kịp.
12561	Chiya vừa nấu ăn vừa làm phục vụ một mình.
12562	Chlothar đã dành phần lớn cuộc đời của mình trong một chiến dịch để mở rộng lãnh thổ của mình với chi phí của người thân và các vương quốc lân cận theo mọi hướng.
12563	Chó Alpine có đùi và chân rất mạnh mẽ, với móng chân màu đen và ngón chân khép chặt và làn da đàn hồi tốt là những đặc điểm được đánh giá cao trong các cuộc thi chó.
12564	Choáng váng vì những gì nghe thấy nhưng Scarlett vẫn can đảm thổ lộ: "Nhưng em yêu anh ".
12565	Chợ Bắc Hà là nơi giao lưu, trao đổi hàng hóa địa phương với hàng hóa ngoài tỉnh, và là nơi giao lưu gặp gỡ về văn hoá giữa các dân tộc ở địa phương.
12566	Chợ Bắc Sơn - Tổ 13 Phường Bắc Sơn là chợ trong danh sách các chợ loại 1, 2, 3 ở Ninh Bình.
12567	Chợ Bến Thành vào buổi đêm thường rất đông đúc khách tham quan và mua sắm, nhưng cũng đặt ra lo ngại về nạn cướp giật.
12568	‡ Chobham, Cove và Westfield mỗi đội được cộng 3 điểm.
12569	Chỗ biển nam ấy là một cái ao vĩ đại do thiên nhiên tạo thành.
12570	Chó Billy không phù hợp sống trong những ngôi nhà nhỏ; cần rất nhiều bài tập thể dục.
12571	Chó bully có Thân hình nổi bật, khung sườn chắc chắn.
12572	Chó bully thấp và cơ bắp hơn chó pitbull.
12573	Chợ Cai Lậy được lập từ cuối thế kỷ XVIII.
12574	Chợ cá Noryangjin được thành lập vào năm 1927 với tên Gyeongseong Susan (
12575	Cho cá vào bếp nướng, rán hoặc luộc đến vừa chín tới thì đưa ra khỏi bếp.
12576	Chó chăn cừu Himalaya nổi tiếng trong khu vực như là một người bạn trung thành cũng như một con chó lao động.
12577	Chó chăn cừu Iceland thường có hai móng huyền ở mỗi chân sau.
12578	Chợ Châu Đốc chỉ có duy nhất một người bán cà na đập - món ăn được đặt tên theo cách chế biến.
12579	Chó Chinook đã được đăng kí ở UKC vào năm 1991; ố lượng động vật đã đăng ký hiện tại khoảng 800 con.
12580	Chờ cho Doss cầu nguyện xong, lực lượng viện binh Mỹ tiến lên đỉnh Hacksaw, tiêu diệt gần hết quân Nhật.
12581	Chờ cho Keller chơi một hồi, Anne liền cầm lấy bàn tay Keller và viết chữ "búp bê" (doll) lên lòng bàn tay em.
12582	Chợ có 9 cửa, 4 cửa lớn và 5 cửa nhỏ.
12583	Chợ Cốc Ly được họp vào mỗi thứ 3 hàng tuần.
12584	Chó Collie càng nhỏ và càng vận động nhiều sẽ cận lượng thức ăn lớn hơn collie trưởng thành và ít vận động.
12585	Chó con của con cái cấp dưới thường bị giết bởi con cái cấp trên, làm cho dân số loài này tăng thấp ngay cả trong thời điểm tốt.
12586	Chocques nằm trên độ cao trung bình là 27 mét trên mực nước biển, có điểm thấp nhất là 18 mét và điểm cao nhất là 70 mét.
12587	Chỗ cửa vịnh này đã bị cát bồi lên lấp đầy ở thế kỷ 12.
12588	Chó để ăn không được tiêm phòng, vì vậy vận chuyển hoặc bán thịt chó là bất hợp pháp.
12589	Cho đến 30/4/2019, Trương Duy Nhất vẫn chưa được gặp luật sư và gia đình.
12590	Cho đến bây giờ, BTC của cuộc thi vẫn chưa có thông báo gì về người thay thế vị trí Miss Grand International 2015, có thể nhận thấy BTC đang "bỏ trống" danh hiệu này.
12591	Cho đến cuối những năm 1950, than đá là nguồn chính của naphtalene.
12592	Cho đến cuối thập kỷ, chiếc cà vạt đã có những biến đổi đáng kể gần hơn với diện mạo của cà vạt ngày nay.
12593	"Cho đến cuối thập niên 1970 khi các khu mỏ bắt đầu đóng cửa, một số thợ mỏ bắt đầu chết vì ung thư phổi, khí thũng hay các bệnh liên quan tới phóng xạ khác."
12594	Cho đến cuối thế kỷ XVIII, đảo Madagascar do một loạt các liên minh xã hội-chính trị cai trị.
12595	Cho đến đầu chiến dịch, chỉ có 13 trong tổng số 25 sư đoàn được triển khai ở mặt trận.
12596	Cho đến đầu những năm 1960, bệnh đã có mặt khắp các châu lục trên thế giới.
12597	Cho đến đầu thế kỷ 20, cồn thuốc phiện đã được bán mà không có một toa thuốc và là một thành phần của nhiều loại thuốc bằng sáng chế.
12598	Cho đến gần đây, AUV đã được sử dụng cho một số nhiệm vụ hạn chế dựa trên các công nghệ có sẵn.
12599	Cho đến gần đây, kết quả đấu giá cho Olga de Amaral là rất thưa thớt (và hoàn toàn không tồn tại trong một số năm).
12600	Cho đến giờ có khá nhiều giả thuyết khác nhau về nguồn gốc của torii, nhưng chưa có giả thuyết nào được xem là đúng và được chấp nhận phổ quát.
12601	Cho đến giới hạn mà tồn tại con người cá nhân (the individual human being) vẫn sống trong thế giới khách quan, anh ta bị tha hóa khỏi tự do tinh thần đích thực.
12602	Cho đến hết chiến tranh và gần một tháng tiếp theo sau, nó thực hiện tuần tra tại khu vực Philippine và hộ tống các đoàn tàu vận tải đi đến Ulithi và Hollandia.
12603	Cho đến hiện tại, Như Quỳnh hoạt động nghệ thuật song song cả trong nước và trung tâm Thúy Nga.
12604	Cho đến khi một sáng kiến được đưa ra: tiếng hát của các ca sĩ Opera.
12605	Cho đến khi nhà Sassanid lên nắm quyền, người La Mã vẫn chủ yếu là những kẻ xâm lược.
12606	Cho đến khi Oort bắt đầu công việc của mình, sau này ông nhớ lại, "Đài quan sát Leiden đã tập trung hoàn toàn vào thiên văn học vị trí, công việc vòng tròn kinh tuyến và một số công việc chuyển động thích hợp.
12607	Cho đến khoảng thế kỉ XIII người ta mới biết cách mài dũa ngọc thành nhiều hình thái khác nhau làm tăng thêm giá trị của ngọc.
12608	Cho đến lúc đó, Gichin vẫn không hề quên hai vị sư phụ đầu tiên của mình.
12609	Cho đến lúc đó, Liên đội VC-96 đã thực hiện tổng cộng 1.257 phi vụ hỗ trợ cho chiến dịch Okinawa.
12610	Cho đến mãi sau này mới có một lời giải chính xác về phương trình này.
12611	Cho đến một ngày, Tí Cô Nương vô tình bắt gặp một Xì Trum khác đội mũ màu be, khác với màu trắng của cô và những người khác trong làng.
12612	Cho đến mùa giải 2010/11, Chesterfield và Derby County chưa tham gia và do đó họ tham gia giải đấu do chính họ lập nên với tên gọi Derbyshire FA Centenary Cup.
12613	Cho đến năm 1777, Nguyễn Huệ xua quân lấy được đất Gia Định, bắt giết chúa Nguyễn và Nguyễn Phúc Dương; Nguyễn Ánh chạy thoát được.
12614	Cho đến năm 1850, sản lượng cao su không đáng kể, song từ năm 1881 đến năm 1890, mặt hàng vươn lên vị trí thứ ba trong danh mục hàng hóa xuất khẩu của Brasil.
12615	Cho đến năm 1953, nó được gọi là New York Curb Exchange.
12616	Cho đến năm 1956, khi bang tuyên bố rằng cả tiếng Bengali và tiếng Urdu sẽ là ngôn ngữ của bang, phong trào ngôn ngữ tiếp tục.
12617	Cho đến năm 1965, giải thưởng này được trao dưới dạng giải thưởng và bài giảng đại chúng.
12618	Cho đến năm 1966, NFL đã tổ chức vô địch của riêng họ.
12619	Cho đến năm 1971, đã có 250.000 người Cuba đi theo chương trình này.
12620	Cho đến năm 1975, mục sư và tín hữu người sắc tộc điều hành hội thánh của họ với sự cố vấn và hỗ trợ của những nhà truyền giáo từ Hội Truyền giáo và Hội thánh Tin Lành Việt Nam.
12621	Cho đến năm 1991, ban nhạc mới phát hành album mới, Pink Bubbles Go Ape cùng với hãng thu âm mới, EMI.
12622	Cho đến năm 1992, thị trấn Oława trở thành nơi đóng quân của Hồng quân Liên Xô.
12623	Cho đến năm 2004, dân số thành phố là 170.000 người.
12624	Cho đến năm 2006, các thành viên của nó đã được xếp vào chi Oryzomys, nhưng phân tích phát sinh loài cho thấy chúng không liên quan chặt chẽ với các loài thuộc chi đó và do đó chúng được đặt trong một chi mới.
12625	Cho đến năm 2006, ông vẫn tiếp tục nghiên cứu và giảng dạy bộ môn toán.
12626	Cho đến năm 2007, mạng lưới xe buýt có hai tuyến nhưng chúng đã bị bỏ dở để chuẩn bị cho kế hoạch mở rộng mạng lưới xe điện.
12627	Cho đến năm 2008, bài hát duy nhất thu được thành công đáng kể và lên sóng nhiều nhất là "Where'd You Go".
12628	Cho đến năm 2010, vị trí cuối cùng của Lunokhod 1 được xác định trong khoảng một vùng rộng khoảng vài kilomet vuông.
12629	Cho đến năm 2011, các thể loại riêng biệt cho các thể loại âm nhạc khu vực khác nhau của Hoa Kỳ, chẳng hạn như nhạc Hawaii, nhạc người Mỹ bản địa và nhạc Zydeco / Cajun.
12630	Cho đến năm 2012, nó vẫn phục vụ với chức năng đó.
12631	Cho đến năm 2014, Long Châu là địa bàn có nhiều công ty vốn đầu tư Hàn Quốc hoạt động điển hình như công ty Điện tử samsung VIệt Nam.
12632	Cho đến năm 2015 chi này được coi là chứa 2 loài như liệt kê dưới đây.
12633	Cho đến năm 2020, lần duy nhất có người cán mốc câu hỏi thứ 15 mà không dừng cuộc chơi là vào ngày 20 tháng 12 năm 2003 bởi thí sinh Menno de Ruijter, nhưng anh ấy đã mất 234.000 € trong số 250.000 € mà anh ta có.
12634	Cho đến nay Ban Quản lý đã thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư của 17 dự án, trong đó có 4 dự án ĐTNN và 13 dự án trong nước.
12635	Cho đến nay bộ phim phát sóng đã được khoảng 20 năm nhưng 12A và 4H vẫn được coi là một trong những bộ phim truyền hình hay của Việt Nam dành cho lứa tuổi mới lớn.
12636	Cho đến nay, các nhà khảo cổ, các nhà nghiên cứu vẫn chưa xác định được mộ phần của Trần Hưng Đạo ở đâu.
12637	Cho đến nay chỉ còn vài phần trong số các cuộn truyện này còn được lưu lại tại Bảo tàng Mỹ thuật Tokugawa (các cuộn tranh của gia đình Tokugawa Owari) và Bảo tàng Gotoh (các cuộn tranh của gia đình Hachisuka).
12638	Cho đến nay chưa phát hiện khoáng sản nào đáng kể, trên địa bàn xã.
12639	Cho đến nay, gia thế của Phú Sát thị vẫn không khảo chứng được, nên không rõ bà có Kỳ tịch là gì.
12640	Cho đến nay, Hải quan Việt Nam đã triển khai áp dụng phương pháp xác định trị giá hải quan theo GATT đối với hàng hoá đến từ 51 Quốc gia trên toàn cầu.
12641	Cho đến nay, Khâu Hiểu Hoa là quan chức cấp Trung ương đầu tiên ở Bắc Kinh bị mất chức vì có dính líu tới Quỹ An ninh xã hội Thượng Hải.
12642	Cho đến nay không có bằng chứng hay lời khai nào về âm mưu bị cáo buộc được biết đến.
12643	Cho đến nay, người ta vẫn chưa biết chính xác lịch sử ban đầu của gấu mặt ngắn khổng lồ nhưng chúng đã phổ biến trên lục địa Bắc Mỹ cách đây 800.000 năm, giai đoạn đóng băng Kansan, Thế Pleistocen.
12644	Cho đến nay, Prajadhipok là vị quân chủ duy nhất từng thoái vị trong lịch sử Thái Lan.
12645	Cho đến nay, tấm bản đồ chi tiết nhất về Hogwarts được biết đến là Bản đồ Đạo tặc.
12646	Cho đến nay, Trái đất là thế giới duy nhất được biết đến là có thể dung dưỡng sự sống.
12647	Cho đến nay, vùng văn hóa Đông Á rất chuộng hổ, ngày Tết thích treo tranh hổ, không chỉ để biểu tượng cá tính.
12648	Cho đến ngày 12 tháng 10, tổng cộng 51.000 người Do Thái bị giết.
12649	Cho đến ngày 19 tháng 10, 100 xe tăng Azerbaijan được cho là đã bị phá hủy hoặc bắt giữ.
12650	Cho đến ngày 25 tháng 5 năm 1862, sau khi đã đi được 5 dặm sau 3 tuần lễ, Halleck đã sẵn sàng tiến hành cuộc bao vây thị trấn.
12651	Cho đến ngày 27 tháng 7 năm 2013, anh có tổng cộng 11.1 triệu người đăng ký và 2.3 tỉ lượt xem video qua ba kênh YouTube của anh.
12652	Cho đến ngày 30 tháng 4 năm 2014, trụ sở của Bảo tàng là tòa Giáo đường Do Thái Lớn lịch sử ở Łęczna.
12653	Chờ đến ngày May thực sự dám sống đúng thật với cảm xúc của mình, rằng cô yêu Khet nhiều như thế nào.
12654	Cho đến ngày nay, ga Nha Trang vẫn còn giữ được kiến trúc độc đáo thời Pháp.
12655	Cho đến ngày nay, món bánh Śląskie rất phổ biến trên lãnh thổ Ba Lan https://www.
12656	Cho đến ngày nay, Port Arthur là một trong những di tích lịch sử nổi tiếng nhất của Úc, thu hút được hơn 250.000 du khách mỗi năm.
12657	Cho đến những năm 1880 đầu thập niên 1880 Ann Arbor lại chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ, Với những người nhập cư mới đến từ Hy Lạp, Ý, Nga và Ba Lan.
12658	Cho đến những năm 1950, trạm phát thanh Grimeton đã được sử dụng cho điện báo vô tuyến xuyên Đại Tây Dương đến Đài phát thanh Trung ương ở Long Island, New York, Mỹ.
12659	Cho đến những năm 1990, đây là trường đại học duy nhất ở thành phố này.
12660	Cho đến suốt thời gian còn lại của chiến tranh, tên của Audacious vẫn tiếp tục hiện diện trong danh sách tàu chiến hoạt động.
12661	Cho đến tận ngày nay, vẫn không ai có được trình độ nhận thức sâu sắc đến thế về các mối quan hệ tương tác, các vấn đề cần nghiên cứu và những nhân tố ràng buộc đối với chiến lược.
12662	Cho đến tháng 7/2018, Trường đã đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp cho 39.273 cử nhân, kỹ sư, kiến trúc sư và 77 thạc sĩ.
12663	Cho đến tháng 9/2017, cả tầng lõi và tầng tách của Falcon Heavy đã hoàn thành thử nghiệm lửa tĩnh ở bãi phóng thử nghiệm trên mặt đất.
12664	Cho đến thế kỷ 16, thị trấn từng là trung tâm thương mại vô cùng quan trọng.
12665	Cho đến thế kỷ 18 đây vẫn là nơi trú đóng của dân binh Hajduk hoặc những người Ponišavlje trốn khỏi sự áp bức hoặc truy bắt của quân Thổ.
12666	Cho đến thế kỷ XIX, có ít biến hóa về những sắp xếp này, song kể từ đó có sự tiến triển liên tục về vai trò và nhiệm vụ.
12667	Cho đến thời điểm đó các nhà bandoneon ngồi ghế chơi nhạc.
12668	Cho đến thời điểm đó, mắt mèo đã chủ yếu có mặt trong bộ sưu tập đá quý và khoáng vật.
12669	Cho đến thời điểm hiện tại, WPF có 5 phiên bản: WPF 3.0 (11-2006), WPF 3.5 (11-2007), WPF 3.5sp1 (8-2008), WPF 4 (4-2010), và WPF 4.5 (8-2012).
12670	Cho đến thời điểm này (2016) thì bà là nữ tổng thống duy nhất trong lịch sử Iceland.
12671	Cho đến thời điểm này, toàn quốc có 35 tỉnh, 12 trực hạt thị, một khu hành chính đặc biệt và 2 địa phương (
12672	Cho đến thời điểm tháng 6 năm 2003, hiện tại có thêm một xếp loại mới, đó là "Phân vùng đô thị" (Metropolitan Division).
12673	Cho đến thời Trung Hoa Dân quốc thì đã được xây thêm không giống quy mô cũ, trùng tu hơn ba mươi lần.
12674	Cho đến trước Cách mạng Pháp (1789), đẳng cấp thứ ba chiếm hơn 90% dân số nước Pháp (ước tính khoảng 27 triệu người).
12675	Cho đến vãn kỳ Trung Cổ, "Bahrain" được dùng để chỉ miền đông bán đảo Ả Rập, gồm cả miền nam Iraq, Kuwait, Al-Hasa, Qatif và Bahrain.
12676	" cho diễn xuất trong Erin Brockovich (2000).
12677	Cho điều này M. Scholes và R. Merton đã được trao năm 1997 giải Nô-ben tưởng niệm trong khoa học kinh tế.
12678	Chó đốm được tạo ra để chạy theo các cỗ xe ngựa của các nhà quý tộc thời xưa, vì vậy chúng có một sức bền bỉ.
12679	Cho dù ảnh hưởng đặc biệt của OK Computer được thừa nhận rộng khắp, nhiều đánh giá tin rằng sự bi quan mang tính trải nghiệm của nó thì không bao hàm rộng tới vậy.
12680	Cho dù bản thân bị thương, Lacharite đã cấp cứu cho Marchione đang bị thương nặng, nhưng anh ta lại bị trúng đạn và thiệt mạng trên máy bay.
12681	Cho dù bị hư hại, thủy thủ đoàn của nó vẫn tiếp tục bắn trả cho đến khi nó ngừng bắn lúc 16 giờ 47 phút.
12682	Cho dù bị phản công ác liệt, Lexington vẫn an toàn vô sự trong khi máy bay của nó đã bắn rơi được 17 máy bay đối phương; nhưng bộ máy tuyên truyền của Nhật Bản lần thứ hai tuyên bố nó đã bị đánh chìm.
12683	Cho dù bị thiệt hại nặng nề, người của sân bay Henderson đã có thể phục hồi một trong hai đường băng hạ cánh sau vài giờ.
12684	Cho dù các bức tường bên ngoài được bảo quản tương đối tốt.
12685	Chó đực cần có đủ 2 tinh hoàn trong bìu khi đứng bình thường.
12686	Cho dù Chicago là chiếc tàu cấp trên sau khi Australia rời đi, Canberra lại dẫn đầu đội hình.
12687	Cho dù chỉ đạt được thứ hạng thấp, nhưng album đã bán được hơn 300.000 bản tại Mỹ và hơn 400.000 bản trên toàn thế giới.
12688	Cho dù chiếc tàu ngầm được tìm thấy tiếp tục nổi, các nỗ lực cứu hộ con tàu bị thất bại, và chỉ có bốn người được cứu thoát khi con tàu chìm với 99 người khác còn bị mặc kẹt bên trong chiếc tàu ngầm.
12689	Cho dù chúng được thiết kế khá tốt nhưng lại thu được kết quả khá ít và bị đánh chìm với số lượng khá lớn là 33 chiếc vào những năm từ 1941 đến 1945.
12690	Cho dù Claude và Grace giành chiến thắng nhưng do tất cả đều bị dính bùn nên cô Jenkins buộc lòng phải xử thắng.
12691	Cho dù cô có tình cảm với Yuuji thì cô chưa quen với việc bày tỏ tình cảm của mình với anh ta và luôn làm cho anh ta bực mình.
12692	Cho dù con tàu khu trục tên lửa điều khiển Xô Viết tách khỏi đội đặc nhiệm của America, một tàu chị em của nó lại tiếp tục theo dõi chiếc tàu sân bay cùng những tàu hộ tống trong nhiều ngày tiếp theo.
12693	Chó đực Strelka và chó cái Belka được Cơ quan hàng không vũ trụ Liên Xô phóng lên không gian ngày 19 tháng 8 năm 1959 bởi tên lửa đẩy R-7 mang vệ tinh Sputnik-5.
12694	Cho dù đội này chỉ có nhiệm vụ diễu binh, nhưng vẫn là một đội cận vệ của hoàng đế, và nhờ đó mà Justinianus đứng rất gần với quyền lực.
12695	Cho dù đứa con tinh thần huyền thoại của Barrie trùng tên với cậu bé Peter Llewelyn Davies, nhưng gần gũi nhất với ông lại là George và Michael.
12696	Cho dù được coi là ca khúc viết về tình yêu, đây lại là một ca khúc mà Bono sáng tác từ những trăn trở của anh giữa cuộc sống của một người nhạc sĩ và của một người đàn ông tự lập.
12697	Cho dù họ không thể tìm thấy cả hai con tàu, dường như là cả hai đã không bị mất, vì chúng vẫn tiếp tục hiện diện trong danh sách đăng bạ tàu buôn vài năm sau đó.
12698	Cho dù Lennon vẫn nói suốt những năm 70 rằng anh viết "How Do You Sleep?"
12699	Cho dù lực lượng Hoa Kỳ bị tổn thất nặng nề hơn, họ thành công trong việc ngăn chặn phía Nhật Bản tiến quân về Guadalcanal.
12700	Cho dù lý thuyết này hiện nay vẫn là một câu hỏi mở.
12701	Cho dù mang khát khao hòa nhập, Jim và Jim vẫn là những người công khai và tự hào về thiên hướng giới tính của mình, điểm mâu thuẫn mà Sally R. Munt cho rằng khán giả dị tính có thể cảm thấy kỳ lạ.
12702	Cho dù máy bay đối phương không thể gây hư hại gì cho Monterey, nó cũng bị hư hỏng sau đúng một năm phục vụ.
12703	Cho dù Motoko có tình cảm với Keitaro cô vẫn luôn tấn công anh ta bằng kiếm vì sự hậu đậu của anh ta và tiện thể luyện tập các tuyệt kỹ của mình.
12704	Cho dù nhận được nhiều ý kiến đánh giá tiêu cực, bộ phim này vẫn là một thành công lớn về mặt thương mại.
12705	Chợ Đún xưa ở trước cửa chùa, là chợ hàng tổng, các quán chợ dựng bằng cột đá, lợp ngói mũi hài.
12706	Cho dù Streep là người hướng nội hơn mẹ mình, bà vẫn thường tham khảo ý kiến của mẹ trong những lúc cần được động viên trong cuộc sống.
12707	Cho dù tích cực hay tiêu cực, Mega Man thường được đón nhận là rất khó khăn.
12708	Cho dù trận ra quân không được như mong muốn, nhưng SLNA vẫn kịp thời thể hiện bản lĩnh của ĐKVĐ khi vượt qua TĐCS Đồng Tháp với tỷ số 1-0 ngay tại Cao Lãnh.
12709	Cho dù trong cảnh hé lộ cho thấy Ted không gặp được The Mother tại lễ cưới.
12710	Cho dù Waters không thể lên đường ngay lập tức để rời khỏi khu vực nguy hiểm, thủy thủ đoàn của nó đã phản ứng nhanh chóng để vận hành thiết bị chữa cháy và tưới nước các sàn tàu.
12711	Ch'oe (2005:150) Nó hoà trộn không gian giữa lịch sử và hiện đại và là một "khu vực duy nhất của Seoul thực sự đại diện cho văn hoá lịch sử của quốc gia."
12712	Choerades loewi được Lehr miêu tả năm 1991.
12713	Choerades maynei được Janssens miêu tả năm 1953.
12714	Choerades potanini được Lehr miêu tả năm 1991.
12715	Cho gạo, nước luộc gà, ½ số thịt gà vừa xé nhỏ, xương thịt gà và hành khô đập dập vào nồi.
12716	Chỗ gửi thư tại Nosara, 1984.
12717	"Cho hai đường cong phẳng đại số có bậc m và n đồng thời không có thành phần chung nào, thì có đúng m nhân n điểm giao nhau.
12718	Chohal là một thị trấn thống kê (
12719	Chó hoang châu Phi hay còn gọi là sói linh hay sói vằn (
12720	Chợ họp cả ngày, nhưng thường nhộn nhịp nhất vào buổi sáng.
12721	Chợ họp hàng ngày hoặc theo những ngày nhất định trong tháng gọi là ngày phiên chợ.
12722	Chó Husky Alaska Mỹ-Ấn dễ làm việc và tập luyện hơn Chó Husky Alaska.
12723	Chơi & chỉnh sửa phần mềm thường có chức năng chỉnh sửa từ khóa, nhưng cũng có thẻ ứng dụng trình soạn thảo dành riêng cho mục đích này.
12724	Chơi game nhiều người, hiện không thể thiếu trong thể loại game bắn súng góc nhìn thứ nhất, lần đầu tiên đạt được thành công trên quy mô lớn với Doom.
12725	Chổi hoang dã vẫn còn phổ biến trong môi trường sống khô ráo quanh Anjou, Pháp.
12726	Choi Hong Hi hay Choe Hong Hui (
12727	Choi Jung-hoon chịu trách nhiệm viết, sáng tác và sản xuất cho hầu hết các bài hát của JANNABI.
12728	Chồi lá cao khảng 15 cm.
12729	Chồi lá dài tới 1,5 m, lá 4-6, thân giả màu xanh lục, dài ~40 cm.
12730	Chơi mạng chỉ trở nên hào hứng khi có đông người cùng tham gia.
12731	Chồi mới này đến lượt mình sẽ tạo ra chồi mới khác tại một mắt bên dưới cuống lá.
12732	Chơi ở vị trí pitcher (ném bóng).
12733	Choi sau đó đóng vai chính trong phim Thành phố trên không của đài MBC, phim đầu tiên của cô trong ba năm.
12734	Choiseul quyết định kết thúc chiến tranh.
12735	Chōkei (長慶天皇Chōkei-tennō) (1343 - 27 tháng 8 năm 1394) là Thiên hoàng thứ 98 của Nhật Bản theo danh sách kế thừa truyền thống.
12736	Chó kéo xe có dáng đi tốt.
12737	Chớ khiến ngài hoảng sợ!
12738	Cho lai cừu Suffolk và cừu Dorset với nhau, sẽ có hai loại con lai F1 là Suffolk x Dorset và Dorset x Suffolk.
12739	Chớ làm một công-việc xác-thịt nào; phải dâng các của-lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va.
12740	Chỗ làm việc thứ ba của ông nằm gần Königsberg, tại gia đình Keyserlingk ở lâu đài Waldburg-Capustigall.
12741	Chợ là nơi trao đổi mua bán hàng hóa và là điểm tham quan du lịch hấp dẫn của tỉnh Tiền Giang.
12742	Cholesterol dễ gây sỏi nếu nó có các chất béo khác kèm theo, thường gắn liền với tình trạng béo phì.
12743	Cholinesterase huyết tương và acetylcholinesterase màng hồng cầu không có bất kỳ hành động.
12744	Chợ Lớn của Isfahan (Grand Bazaar) ở cánh phía tây nam của nhà thờ Hồi giáo.
12745	Chó lông gợn sóng Vizsla được biết đến với danh tiếng là một giống chó săn tuyệt vời, ngoài ra còn có tính cách phù hợp để trở thành một vật nuôi trong gia đình.
12746	Chờ mãi không thấy Cầm Đôi quay vào, Hiến Hom kéo dây chỉ thấy quả bầu nước.
12747	Chợ mái vòm cổ Chorsu nằm ngay phía sau Madrasa Sher-Dor.
12748	Chó Malta có kích thước nhỏ, chỉ cao dưới 25 cm, nặng phổ biến từ 2–3 kg và được xếp vào các giống chó đồ chơi (Toy), có những con Chó Malta siêu nhỏ, được gọi là Tecup Maltese, chỉ cao dưới 15 cm và nặng dưới 1,5 kg.
12749	Chó Malta phát triển quanh khu vực Địa Trung Hải cho đến thế kỷ 15, khi chúng tìm được vị trí trong giới quý tộc Pháp.
12750	Cho mèo hoang ăn đúng giờ mỗi ngày, Cho mèo hoang ăn ngoài trời.
12751	Chợ Mới cũng là huyện có diện tích rừng trồng lớn nhất, chiếm 25% diện tích rừng trồng của toàn tỉnh.
12752	Cho một cặp mô đun đàn hồi, tất cả các mô đun đàn hồi khác có thể được tính toán theo các công thức trong bảng bên dưới.
12753	Chompooprae thực tế chỉ là một đứa trẻ được bố mẹ của Fahlada nhận nuôi.
12754	Chomsky cho rằng những quy định này là một đặc điểm bẩm sinh của tâm trí con người và tạo thành các nguyên lý cơ bản của ngôn ngữ.
12755	Chọn 03 đội xếp thứ Nhất, 03 đội xếp thứ Nhì và 01 đội xếp thứ Ba có thành tích tốt nhất ở ba Bảng vào Vòng chung kết.
12756	Chồn bạc má Nam có chiều dài đầu và thân từ 35–40 cm, chiều dài đuôi 15–21 cm và trọng lượng cơ thể từ 1,5–3 kg.
12757	Chọn cá ngon thì phải nhìn màu của cá.
12758	Chôn cất đá Megalithic (mộ đá) cũng đã được tìm thấy với số lượng lớn ở Daegu.
12759	Chôn cất xong, người bác trai là người đại diện cho gia đình bên nội, kêu mẹ cô đến rồi tự tay lột cái mũ mấn đội để tang xuống và nói rằng lúc lâm chung, cha cô có nói không nhìn nhận cô là con ruột của ông.
12760	Cho nên bảo rằng : “Phía trên Đại La có bảy ngọn núi báu gọi là Huyền Đô Ngọc Kinh, có ba cung.
12761	Cho nên các trường học ở hai vùng bị buộc phải học tiếng Đức.
12762	Cho nên cái thế che chắn của Vương hầu làm sao có nữa"」.
12763	Cho nên, chức năng phân phối thu nhập phải là chức năng của chính quyền trung ương.
12764	Cho nên có Ngựa thì di chuyển nhanh hơn, dễ hơn, hiệu quả hơn có Ngựa thì sẽ thành công.
12765	Cho nên hào kiệt bạn li, Cánh vây không có, còn gì mà mong”.
12766	Cho nên khi đã có thể hành quân bằng đường bộ vì các tuyến đường đất đã trở nên khô ráo sau những cơn mưa mùa đông, Grant di chuyển đội quân của mình xuống bờ tây sông Mississippi.
12767	Cho nên khi được hai thương gia ngỏ ý cho đi nhờ tàu, bọn trẻ rất vui mừng và đồng ý ngay.
12768	Cho nên, khi nhận tin Chủ tỉnh Rạch Giá cùng vài sĩ quan khác bị giết ngay tại trận, George Diirrwell đã gọi đây là một sự kiện bi thảm (un événement tragique).
12769	Cho nên Khổng tước công chúa có bản chất là vũ điệu cầu mưa thuận gió hòa cho mùa lúa được tốt tươi và mừng mùa màng được bội thu.
12770	Cho nên ngày nay, sản xuất chịu ảnh hưởng không phải là của những ngành khoa học riêng biệt nữa.
12771	Cho nên người quân tử không cần ra khỏi nhà mà vẫn giáo dục tốt dân một nước.
12772	Cho nên người vượt biển ai cũng phải chuẩn bị đủ lương thực 3 năm để dùng.
12773	Cho nên những dòng chữ ghi trên mãnh giấy kia, phút chốc biến thành bài sấm thiêng liêng do chính miệng Mạc Mi cô đọc lên, để đánh lạc hướng sự theo dõi của những người muốn tìm dấu kho vàng.
12774	Cho nênnói chớ nên làm mất đi cái huyền cơ, động tích chưa rời pháp giới.
12775	Cho nên nội lực là gốc, chiêu số là ngọn.
12776	Cho nên ở đâu có người Hoa là ở đó có nhiều chùa miếu, vì chỉ ở những nơi ấy mới đáp ứng được những nhu cầu kể trên.
12777	Cho nên ông chỉ ở trên núi.
12778	Cho nên ông liền dâng lên cho Chu Nguyên Chương bản "Thời vụ thập bát sách" (tức 18 sách lược vận dụng trong tình thế đương thời), phân tích cả tình hình bên trong lẫn bên ngoài.
12779	Cho nên ở xã hội Đông Á, khái niệm Thế gia hoặc Sĩ tộc được dự hàng Thượng chúa chi gia (尚主之家), thường là ân điển về mặt danh dự hơn là thực quyền.
12780	Cho nên Quý Thứ, Nguyên Hiến trọn đời để nhà trống, lấy dây buộc cửa, mặc áo vải, ăn rau không biết chán.
12781	Cho nên sau khi Công Tôn Thuật chết, nhân dân địa phương xây dựng "đền Bạch Đế" trong Bạch Đế thành để tưởng nhớ ông.
12782	Cho nên tác phẩm tự sự bao giờ cũng có cốt truyện.
12783	Cho nên trải nhiều thời đại đế vương đều có sắc phong mỹ tự, hương hỏa vô cùng trường tồn cùng đất nước.
12784	Cho nên trong tiếng Việt, tín đồ Kitô giáo còn gọi Chủ nhật là Chúa Nhật.
12785	Cho ngành chế tạo máy là động lực học và cho ngành điện tử là kỹ thuật điện tử.
12786	Chó ngao Brasil là loài chó dũng cảm và hung dữ phi thường, độ hung dữ thuộc vào hàng đầu trong số các loài chó nhưng lại tỏ ra hiền và dịu dàng với trẻ em trong gia đình nhưng đặc biệt dị ứng với người lạ.
12787	Chó ngao Bun tỏ ra hung dữ hơn so với giống chó ngao và rất nhạy cảm với giọng nói của người chủ.
12788	Chồng bà do Luisa (
12789	Chồng bà là Nguyễn Thanh Hùng, ông chủ của Sovico Holdings.
12790	Chồng bà nếu có chết đi cũng có thể yên lòng.
12791	Chồng bà, ông Alfred, một nhà hóa học chuyên nghiệp, đã bắt đầu thử nghiệm trang điểm để tìm những nguyên liệu tinh khiết hơn và nhẹ nhàng hơn.
12792	Chồng chéo, rối rắm về thời gian, như chính mối quan hệ hỗn loạn xảy ra với mỗi nhận vật trong phim vậy khi chính họ cũng đang đấu tranh để tìm kiếm hạnh phúc thực sự của chính mình.
12793	Chồng chị sau này trở thành giáo sư giảng dạy kỹ thuật ở Mỹ, giữ vị trí quản lý cấp cao cho một công ty công nghệ cao ở thung lũng Silicon.
12794	Chống chủ nghĩa hiện thực là mới nhất trong một loạt các thuật ngữ dài cho các quan điểm trái ngược với chủ nghĩa hiện thực.
12795	Chồng của Clay mất năm 1990.
12796	Chồng cũ của bà là Chung Yoon-hoi, cựu Chánh văn phòng của bà Park và là người thành lập một tổ chức tình nguyện mà trước đây bà Park tham gia điều hành.
12797	Chồng đầu tiên của cô là một nhà phê bình văn học tên là Otavio Tarquinio de Souza, người mà cô đã có con gái chung.
12798	Chõng được làm bằng tre và mây, có cấu tạo như một chiếc gường.
12799	Chọn giống nuôi phải đồng đều, không dị tật, nhanh nhẹn.
12800	Chong Khae là một thị trấn (thesaban tambon) và nằm trên một số khu vực của tambon Chong Khae and Phrom Nimit.
12801	" chống lại sự chiếm đóng của Đức Quốc xã được tiếp nối bởi sự thiếu thiện chí để giúp đỡ cuộc nổi dậy; Liên Xô muốn Đức Quốc xã quét sạch thành phố để họ có thể chiếm đóng dễ dàng hơn.
12802	Chỗ ngồi bên phía chỉ huy xe được tháo bỏ nắp cabin, gắn mới vào đó một tháp súng hình chữ nhật (gắn cứng vào khung xe, không quay được) với súng máy quay ra đằng trước.
12803	Chỗ ngồi của bảo tàng đối diện với sông Motława và nằm trên đường Wałowa gần với kênh đào Radunia và Tòa nhà Bưu điện Ba Lan lịch sử.
12804	Chong Paul từ tháng 12 năm 2007.
12805	Chongqing Airlines có 402 nhân sự vào năm 2008.
12806	Cho ngựa chạy lúp xúp là nước kiệu nhỏ, nhanh một chút là kiệu lớn.
12807	Cho nhân vào giữa miếng bột dàn mỏng, vo viên lại cho thật tròn.
12808	Chồn hôi có hai tuyến dịch hôi ở phía dưới đuôi, đây chính là vũ khí tự vệ của chồn.
12809	Cho những bộ phim phát hành trước tháng 8 năm 1948.
12810	"cho những đóng góp của họ mở đường cho lý thuyết về thương mại quốc tế và chuyển dịch vốn quốc tế."
12811	"cho những khám phá của ông liên quan đến cấu trúc tinh tế của quang phổ hydro".
12812	Choniates 1984, p. 5. Khoảng năm 1112, Alexios bị bệnh thấp khớp và không thể cử động được nữa.
12813	Choniates 1984, p. 6. Anna cũng hoạt động hết mình nhờ sự ủng hộ từ chồng bà trong giây phút lâm chung của Alexios.
12814	Chợ Ninh Hiệp (chợ Nành) cũng đã được mở rộng quy mô để đáp ứng nhu cầu của người dân các tỉnh cũng như vai trò chợ đầu mối quần áo vải vóc ở khu vực phía Bắc.
12815	Chọn lọc tự nhiên có mặt khắp nơi trong tất cả các nghiên cứu liên quan đến tiến hóa, xin hãy lưu ý đến thực tế là tất cả các ví dụ sau trong mỗi phần của bài viết đều ghi lại quá trình này.
12816	Cho nồi lên bếp đậy kín, đun cách thủy trong lửa nhỏ đến khi hạt xôi chín dẻo.
12817	Chó nông trại Đan Mạch-Thụy Điển được nuôi như chó nông trại hằng trăm năm, và trước khi trở thành một giống được công nhận, nó được biết đến dưới cái tên địa phương là "Skrabba", "Skåneterrier", "råttehund", "rat dog").
12818	" cho nó ở những địa danh nổi tiếng trước khi trả lại nó cho khổ chủ.
12819	Chọn phần tử nhỏ nhất trong n phần tử ban đầu, đưa phần tử này về vị trí đúng là đầu tiên của dãy hiện hành.
12820	Chọn phòng kín gió, người bệnh trút bỏ quần áo ngoài, chỉ mặc đồ lót mỏng, ngồi trước nồi xông; trùm kín chăn sau đó từ từ mở nắp, hít thở mạnh để tinh chất dầu bay hơi xâm nhập vào phế nang.
12821	Chợ Ông Tượng họp suốt cả ngày.
12822	Chỗ phần thân cây nơi bể dầu nhà thờ trước đây được đặt.
12823	Chó phát triển sức mạnh của cơ bắp, đặc biệt là phần cơ gần miệng và xương thì rất khó bị gãy để chúng có thể cắn được con mồi.
12824	Cho phép lưu các mẫu PDF chưa hoàn thành, nhập và xuất file FDF, chuyển đổi thành văn bản.
12825	Cho phép người dùng truy cập lại các địa điểm đã từng tìm kiếm trong mục Lịch sử ở trình đơn của ứng dụng di động.
12826	Chopin sánh vai ông trong Prélude Op.
12827	Chớp lấy thời cơ đó, Cadorna hạ lệnh cho quân Ý rút về xa hơn, đến sông Piave và cuộc rút lui kết thúc vào ngày 12 tháng 11.
12828	Cho rằng anh ta "không đủ can đảm" để bỏ lại bóng đá để sống như chính con người thật của mình, Mario trở lại giải đấu chuyên nghiệp và trở thành một ngôi sao thể thao nổi tiếng toàn quốc, chán nản và cô đơn.
12829	Cho rằng cả nhà được giàu sang quá lắm, rất lấy làm lo lắng.
12830	Cho rằng con cháu "nếu như có tài, thì không cần dựa vào nhiều tiền tài, nếu không có tài, giữ được chút này để tránh đói rét".
12831	Cho rằng đó là một liên kết truyền thông quan trọng, ngọn đèo có tầm quan trọng chiến lược đáng kể.
12832	Chỗ rất mực của đạo thì lặng hẳn, tối ráo" (Tại hựu).
12833	Chó rất thích gần chó đực hoặc quấn quýt với người, nhất là đối với nam giới (vì hóc môn sinh dục giữa người và động vật tương tự nhau).
12834	Chó Retriever lông nhẵn/Flat-Coated Retriever là một giống chó tha mồi lông nâu vàng hoặc đen tuyền dày, dài vừa phải, mềm mại, nhẵn thín, đẹp đẽ, thể thao với bốn chân, đuôi và ngực được che phủ bởi lông.
12835	Chorizopes congener được Octavius Pickard-Cambridge miêu tả năm 1885.
12836	Chorizopes frontalis được Octavius Pickard-Cambridge miêu tả năm 1870.
12837	Chorley Athletic và Triathlon Club thường xuyên thi đấu ở các giải đấu đường trường, việt dã, ngã, điền kinh và ba môn phối hợp.
12838	Chó rừng thích trái cây loài này.
12839	Chợ sáng tại Vientiane.
12840	Chó săn Majestic tốt nhất với chế độ ăn uống hiệu suất cao vì chúng là một giống chó thể thao.
12841	Chó săn nòi Phần Lan là những con chó làm việc năng động với sức chịu đựng tuyệt vời.
12842	Chó Săn rái cá (tiếng Anh:Otterhound) là một giống chó cũ có nguồn gốc từ nước Anh.
12843	Chó săn Serbia tam thể là một scenthound kích thước trung bình được nuôi như một con chó săn chạy tự do.
12844	Cho Seungyoun phát hành mini album thứ hai Woops!
12845	Chó Shar Pei nhìn chung khá hiền lành, tình cảm và quấn chủ, tuy nhiên không phải là giống chó thân thiện với tất cả mọi người, chúng thường rất cảnh giác với người lạ, ít lại gần và hiếm khi ăn những thứ người lạ cho.
12846	Chó sói đất là loài duy nhất còn sống sót trong phân họ Protelinae.
12847	Chó sói là động vật có tính xã hội cao và các tương tác xã hội trong bầy của chúng phù hợp với tiêu chí để hình thành nên hành vi gắn bó ở động vật.
12848	Chó sục chỉ là cái tên, Boston Terrier đã thực sự là những đấu sỹ chó trong quá khứ.
12849	Chó sục Tenterfield là một giống chó phát triển tại Úc, là một giống chó có tổ tiên đi cùng người định cư Anh trên đường đến Úc bằng tàu và tổ tiên của giống chó kích thước nhỏ này thực tế là đã được lai tạo.
12850	Chó sục Úc là một giống chó nhỏ, chân ngắn, cứng cáp.
12851	Chó sục Wales có tính khí của một con chó thuộc nhóm chó sục điển hình.
12852	Chosun.com được xếp hạng cao nhất trong số các trang thông tin điện tử tiếng Triều Tiên theo công ty nghiên cứu Internet Rankey.
12853	Cho tắm nước lạnh có thể làm cho dạ dày ngừng co bóp, ngừng tiết dịch vị, hại cho tiêu hoá.
12854	" cho thấy Tướng Daniel Morgan ở trước đại bác de Vallière 4 pound.
12855	Chợ thì họp theo phiên và mỗi phiên họp vào các ngày âm lịch trong tháng.
12856	Chó thuộc giống chó này có thể dành hết lòng cho bạn bè của chúng và có thể đóng vai trò như chó thành phố hoặc chó quốc gia.
12857	Cho tới 18 tuổi ông đã gần như hoàn thành học vị cao hơn, nhưng không theo đuổi học vị tiến sĩ do thiếu tiền.
12858	Cho tới cuối năm 2013 có khoảng 43.000 bác sĩ tổng quát ở Đức.
12859	Cho tới gần đây thì tình trạng phân loại của chi Scylla đã từng khá lộn xộn.
12860	Cho tới khi bà chết, Gertrude Bell trao đổi thư từ thường xuyên với bà.
12861	Cho tới mùa 5, cố vấn người mẫu luôn là một phần của dàn giám khảo chính để đánh giá loại thí sính.
12862	Cho tới năm 1882, quần vợt hoạt động chủ yếu ở câu lạc bộ, đo đó vào năm này từ "croquet" bị loại khỏi tên của câu lạc bộ.
12863	Cho tới năm 2007, vẫn còn tồn tại camcorder analog nhưng rất ít thấy trên thị trường, và thường có giá dưới 250 USD.
12864	Cho tới nay, chỉ có bốn chiếc áo phông, Black Burn, Bombs, Burning World và Snake, và một chiếc hoodie, Shut Up and Color là đã được tung ra bán dưới tên nhãn thời trang này.
12865	Cho tới nay chỉ có sọ Pachycephalosaurus là được miêu tả khoa học, dù đã phát hiện ra bộ xương tương đối hoàn chỉnh trong những năm gần đây (mẫu "Sandy").
12866	Cho tới nay, chưa thấy được những tài liệu chính xác, đầy đủ về Nguyễn Trãi trong thời kỳ đó.
12867	Cho tới nay, danh tính chính xác của Satoshi Nakamoto vẫn còn là ẩn số.
12868	Cho tới nay, hơn 60 di chỉ thuộc văn hóa Phùng Nguyên đã được phát hiện.
12869	Cho tới nay, Johansson vẫn là người Thụy Điển gần đây nhất giành được chức vô địch Grand Slam.
12870	Cho tới những cuộc cải cách trong thập niên 1990, chính phủ kiểm soát chặt chẽ truyền thông và quản lý mọi công việc xuất bản, và không cho phép sự tồn tại của truyền thông độc lập.
12871	Cho tới thời điểm này Grisham đã học tại trường cao đẳng được một thời gian.
12872	Cho tôm vào tô sạch, thêm hạt tiêu, nhỏ màu dầu điều (để tạo màu), cho thêm muối, hạt nêm, bột năng rồi trộn đều, dùng thìa quết nhiều lần để tôm được dai.
12873	Chỗ trống dôi ra do tháo dỡ ống dẫn ngang được chia thành hai sàn và cải biến thành chỗ nghỉ của các đội bay tăng thêm.
12874	Chợ vải Ninh Hiệp được chia thành 2 khu chợ và 2 khu trung tâm thương mại bao gồm: chợ Nành Ninh Hiệp, chợ Phú Điền, trung tâm thương mại chợ Ninh Hiệp (tên khác: trung tâm thương mại chợ Sơn Long), trung tâm thương mại chợ Vĩnh Phát.
12875	Cho vào nước luộc mềm.
12876	Cho vay, 1997 Trong mô hình đối tác kinh doanh, các chuyên gia nhân sự làm việc chặt chẽ với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và quản lý trực tuyến để đạt được các mục tiêu tổ chức chung.
12877	Cho vay, trái phiếu và cổ phần có một số đặc điểm của tiền và được bao gồm trong cung tiền rộng.
12878	Chờ viện binh thì viện binh đại bại, Vương Thông không còn con đường nào khác đành xin “giảng hoà” rút binh về nước.
12879	Cho ý kiến về bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, nghỉ hưu, miễn nhiệm cán bộ không thuộc quyền quản lý của Thường vụ.
12880	Chris Anderson (sinh ngày 9 tháng 7 năm 1961) "Anderson, Chris".
12881	Chris Farley là người đầu tiên được mời lồng tiếng cho nhân vật Shrek, và đã thu âm được hơn một nửa bộ phim nhưng không may đã qua đời trước khi bộ phim kịp hoàn tất.
12882	Chris Knipp cho rằng điểm hấp dẫn và thú vị nhất về bộ phim là "Cách nó di chuyển giữa thực và ảo, lạc quan và buồn, trong khi vẫn duy trì hình ảnh đơn giản của thời thơ ấu".
12883	Chris Laverty, người tạo trang phục phân tích trang phục Quần áo trên phim, gọi áo giáp của cô "có lẽ là trang phục vương giả nhất" trong The Force Awakens, và ghi nhận nó như là một sự phản ánh cảm xúc của cô.
12884	Chris McManus thuộc University College London, biện bạch rằng tỉ lệ người thuận tay trái đang tăng và là nhóm người có tỉ lệ thành đạt cao.
12885	Chris Roberts hiện đang thực hiện một trò chơi có tính kế thừa tinh thần với tên Star Citizen dưới dạng gây quỹ quần chúng từ tháng 10 năm 2012.
12886	Christell đã tham gia chương trình "Rojo.
12887	Christgau thì cho rằng "lý do độc giả tạp chí Q của Anh vô tình bầu chọn OK Computer là album vĩ đại nhất thế kỉ 20 là bởi nó đã kết hợp thứ được gọi là electronica vào trong nhạc rock".
12888	Christian Blauvelt của báo Entertainment Weekly viết, "Không giống như các nhân vật nữ chính trước đây của Disney phải chờ hoàng tử của mình đến cứu, chính Belle không những cứu mạng Quái thú, mà nàng còn cứu cả tâm hồn chàng."
12889	Christian Donlan của Eurogamer cho DLC số điểm 7 trên 10 và cho biết Harley Quinn làm tốt cũng như Joker là một trọng tâm của câu chuyện.
12890	Christian gia nhập Red Bull Salzburg trong mùa hè năm 2009 từ Young Boys Bern với mức phí €0.6m.
12891	Christie hiện xuất hiện thường xuyên tại The Globe Arena, và xuất hiện trở lại sau trận đấu cuối cùng tại Christie Park.
12892	Christina Garibaldi của MTV News viết rằng Perry "tiếp tục thể hiện những gì tốt nhất của cô ấy" với video này và cho rằng cách tiếp cận của video rất "sáng tạo, vui vẻ và mang một chút kích động đáng yêu".
12893	Christina Maxouris; Dakin Andone (ngày 29 tháng 2 năm 2020).
12894	Christopher Duffy, Frederick the Great: A Military Life, các trang 155-158.
12895	Christopher Eccleston ( ; sinh ngày 16/2/1964) là nam diễn viên người Anh.
12896	Christopher M. Clark, Iron kingdom: the rise and downfall of Prussia, 1600-1947, trang 199 Không những thế, quân Thụy Điển cũng tham gia liên quân chống Phổ.
12897	Christopher Partridge lưu ý, quan trọng là thế hệ người tiếp xúc trước năm 1947 "không liên quan đến UFO".
12898	Christopher Whitelaw Pine sinh ngày 26 tháng 8 năm 1980.
12899	Christopher William đã nghỉ hưu từ vị trí giám đốc bưu điện trong năm 1878.
12900	Christopher Williams có chủ đề hầu hết là về Wales, song ông cũng đặt cơ sở tại Luân Đôn.
12901	Christy Walton là người phụ nữ có khối tài sản lớn nhất, đứng thứ chín.
12902	Chromecast thế hệ thứ hai và một mô hình chỉ có âm thanh được gọi là Chromecast Audio đã được phát hành vào tháng 9 năm 2015.
12903	Chrosiothes goodnightorum được Herbert Walter Levi miêu tả năm 1954.
12904	Chrosiothes jenningsi được miêu tả năm 1995 bởi Piel.
12905	Chrosiothes litus được Herbert Walter Levi miêu tả năm 1964.
12906	Chrosiothes sudabides được Friedrich Wilhelm Bösenberg & Embrik Strand miêu tả năm 1906.
12907	Chrysometa cebolleta được Herbert W. Levi miêu tả năm 1986.
12908	Chrysometa flava được Octavius Pickard-Cambridge miêu tả năm 1894.
12909	Chrysometa guadeloupensis được Herbert W. Levi miêu tả năm 1986.
12910	Chrysometa maitae được miêu tả năm 2007 bởi Álvarez-Padilla.
12911	Chrysometa purace được Herbert W. Levi miêu tả năm 1986.
12912	Chrysometa uaza được Herbert W. Levi miêu tả năm 1986.
12913	Chrysopogon albosetosus được Clements miêu tả năm 1985.
12914	Chrysso arima được Herbert Walter Levi miêu tả năm 1962.
12915	Chrysso indicifera được Ralph Vary Chamberlin & Wilton Ivie miêu tả năm 1936.
12916	Chrysso scintillans được Tord Tamerlan Teodor Thorell miêu tả năm 1895.
12917	Chrysso vallensis được Herbert Walter Levi miêu tả năm 1957.
12918	Chùa Am là một trong những ngôi chùa cổ kính lớn nhất Hà Tĩnh hiện còn được bảo tồn.
12919	Chùa Am vốn được xây dựng từ thế kỷ XV.
12920	Chùa Bà Ngô ở thế kỷ thứ X chính là nơi tiến hành nghi thức sám hối, rửa sạch mọi tội lỗi nghiệp chướng trần gian.
12921	Chùa Bát Tháp mới được đại tu năm Bính Thìn niên hiệu Khi Định (1916) vốn do ba chùa: Vạn Bo, Chéo Vang, và chùa Voi trên núi Voi nhập thành.
12922	Chưa biết bùa này có thật hay không, nhưng qua đó có thể bùa này có tồn tại, chỉ là dùng sai cách.
12923	Chứa các hình ảnh chọn lọc được tô màu của truyện cùng một số hình khác được in dưới dạng áp phích lớn với tổng cộng 19 hình.
12924	Chùa chỉ còn tòa thượng 5 gian xây trên nền cao, dáng bề thế, cổ kính.
12925	Chùa Chuông đã hiện diện khá nhiều trong phim Mê Thảo thời vang bóng của đạo diễn Việt Linh.
12926	Chùa cổ được tạo tác từ bao giờ không ai rõ, sau nhiều phen binh tai hỏa hoạn đã hoang phế, nhân một lần có viên quan sai quân lính phát hoang cỏ dại thấy nền chùa cổ ở đó, lại đào được pho tượng đá dưới đống tro tàn.
12927	Chưa có gì đảm bảo rằng những nhà khoa học sẽ tìm ra lời giải đáp trong tương lai gần, bởi thế, đây vẫn là một bí ẩn chung.
12928	Chùa có kiến trúc "nội công ngoại quốc, tiền Phật hậu Thánh".
12929	Chùa Cổ Mễ có từ đời lý thế kỷ XI.
12930	Chưa có một chiếc nào được bán trên thị trường.
12931	Chưa có một cứ liệu chắc chắn nào về nguồn gốc tên gọi của Parkville.
12932	Chùa còn có chiếc mõ gỗ từ năm 1888, có đặc tính khá thú vị khi trời nắng tiếng sẽ thanh hơn, còn trời mát tiếng sẽ trầm ấm.
12933	Chưa có thông tin chính thức từ thành viên mới này của nhóm Adema, việc cập nhật thông tin về thành viên này sẽ được công bố sau tháng 9 kể từ khi album mới được phát hành.
12934	Chưa có từ nào được viết cả.
12935	Chưa có văn bản pháp lý nào điều chỉnh hoạt động cảm xạ.
12936	Chùa Đa Cốc là một trong những di tích lịch sử được nhà nước cấp di tích lịch sử văn hoá.
12937	Chùa đã được Bộ Văn hóa công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia.
12938	Chúa đảo Gimbert ra lệnh cho Pellier đẩy Sơn Vương vào phòng tra khảo bản đồ kho báu.
12939	Chưa đầy 20 tuổi, ông đã lấy vợ.
12940	Chưa đầy 2 tháng sau thành công của "Houkiboshi", cô đã phát hành "Motto Futari de", với một chút phô trương, với sự quảng bá tối thiểu và không xuất hiện trên truyền hình để quảng bá trực tiếp.
12941	Chưa đầy 8 tháng sau khi ra mắt Red, Swift cảm thấy sẵn sàng sáng tác cho album kế tiếp.
12942	Chưa đầy ba tháng sau khi Tiêu Chiêu Văn lên ngôi, Tiêu Loan đã ban một chiếu chỉ nhân danh Thái hậu Vương Bảo Minh (王寶明), viết rằng Tiêu Chiêu Văn không đủ thông minh và khỏe mạnh để làm hoàng đế, trao ngai vàng lại cho Tiêu Loan.
12943	Chưa đầy một năm, người bạn của gia đình đó đã tình cờ thấy được vẻ ngoài đẹp trai tuấn tú hơn người của Thang Trấn Nghiệp, vì vậy ông đã đề nghị anh nên trở thành diễn viên và khuyên anh nên đến lớp đào tạo diễn viên.
12944	Chưa đầy một tháng sau, họ chiếm được Bắc Kinh và Thiên Tân.
12945	Chưa đến giờ thìn các quan hầu cận đã dõi mắt chăm chú quan sát những con đường dẫn đến Nguyên miếu.
12946	Chưa đến một năm, Tiêu Diễn đã phế truất và giết chết (Hòa Đế) Tiêu Bảo Dung, kiến lập Lương triều.
12947	Chưa đến nhận chức, Tây Ngụy sai Đô đốc Đổng Thiệu, Trương Hiến vây đánh Nam Trịnh, Lương Châu thứ sử Đỗ Hoài Dao cầu cứu.
12948	Chùa Diên Khánh được xây dựng trên khuôn viên hơn 2ha với tổng đầu tư trên 20 tỷ đồng.
12949	Chưa được bao lâu, thì bà Shawe ngày càng trở nên điên loạn và mất hết sự ý thức.
12950	Chùa được công nhận là di tích lịch sử văn hoá cấp quốc gia từ năm 1962.
12951	Chùa được dựng vào khoảng giai đoạn kể từ khi Đệ Nhị Tổ Pháp Loa kế tục sự nghiệp của Đệ Nhất Tổ cho đến cuối đời (1307-1330).
12952	Chưa được một năm, bị các em là Hồng Hi, Hồng Cảo, Hồng Xương sai người ám sát.
12953	Chưa được rõ liệu Ka-50 đã tham gia các hoạt động thực chiến khác nào nữa không.
12954	Chùa được trùng tu nhiều lần.
12955	Chùa được trùng tu vào những năm 1950 – 1962 và năm 2001 – 2002.
12956	Chùa được xây dựng kiểu "
12957	Chúa Giêsu cũng thường nói riêng với Phêrô (Mátthêu 26, 40; Luca 22, 31).
12958	Chúa Giêsu Kitô là Vua không những vì Ngài đã sinh ra làm người, thuộc dòng dõi vua Ðavid, mà hơn nữa vì Ngài là Con Thiên Chúa, mọi sự nhờ Ngài mà được hiện hữu sinh động.
12959	Chúa Giê-su là đấng trung bảo duy nhất giúp con người phục hòa với Thiên Chúa, bởi vì ngài chính là Thiên Chúa, không hề phạm tội để có thể trở nên sinh tế không tì vít đền tội thay cho loài người.
12960	Chùa Giồng Thành được cất theo chữ "Song Hỷ", gồm có 3 gian: chánh điện, nhà giảng và hậu tổ.
12961	Chưa hả cơn giận, Yêu Nguyệt theo kế của em gái Lân Tinh bắt hai đứa trẻ song sinh của họ phải chịu cảnh chia lìa: Yêu Nguyệt giữ lại Hoa Vô Khuyết, và giao Tiểu Ngư Nhi cho Yến Nam Thiên.
12962	Chưa hết, 36 cỗ đại bác và hơn 100 xe goòng của Pháp cũng được thêm vào danh sách chiến lợi phẩm của liên minh.
12963	Chưa hết, theo những tài liệu do AAP cung cấp, tên của sinh viên dự các kỳ thi khoảng năm 1975-1978 liên tục bị thay đổi.
12964	Chùa Hoàng Long hay Hoàng Long tự (
12965	Chùa Hội Phước (
12966	Chùa Hưng Linh được xây dựng vào thời Lê (khoảng năm 1590) thuộc địa phận thôn Hưng Học - Nam Hòa, thờ Huyền Quang Tổ Sư vốn là đệ tam tổ Trúc Lâm Yên Tử.
12967	Chúa Jesus luôn đúng, nhưng quan điểm của ông là mờ mịt và tầm thường.
12968	Chưa kể các công nhân thất nghiệp, số công nhân có việc làm vẫn phải lĩnh số lương rất thấp, lại thường xuyên bị bớt lương và kéo dài thời gian lao động.
12969	Chưa kể đến là bộ đệm L3 đều tăng theo số nhân, ít nhất là 6 MB trên Core i3 và tối đa 12 MB trên Core i7.
12970	Chưa kể đến sau này Lý Tầm Hoan nhường lại toàn bộ gia sản cho Long Tiêu Vân.
12971	Chưa kể, ekip muốn kiện diễn viên Như Phượng vì bỏ quay gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đoàn phim.
12972	Chưa kể ngay cả trong thời bình các phù điêu tượng khắc hay nghệ thuật cổ Phật giáo Việt Nam cũng đã bị thất thoát ra nước ngoài.
12973	Chưa kể, những con vật, linh thú hay yêu quái hiện nguyên hình, đoàn làm phim phải sử dụng những con thú nhồi bông hay làm thật con thú đó.
12974	Chúa Kitô chịu đội mão gai, tranh sơn dầu của Matthias Stom.
12975	Chua me hồng nhạt.
12976	Chùa miếu ở 8 châu có đến hơn 40 nghìn, tất cả đều thành nhà ở của các vương công tăng ni có đến hơn 300 vạn đều thành quân dân về sống với gia đình.
12977	Chùa Nam Thọ được xếp hạng di tích cấp quốc gia thuộc loại hình kiến trúc nghệ thuật.
12978	Chuẩn B được sử dụng ở phía thiết bị.
12979	Chuẩn bị cho việc ghi âm bắt đầu vào tháng 8 năm 1975.
12980	Chuẩn bị giấy ngũ sắc để gói bánh.
12981	Chuẩn bị xửng hấp, nhiều nước, để sôi sẵn.
12982	Chuẩn gặp được một nhóm "nữ quái" lớp 10A2 gồm: "Liên móm", Thùy Dương và Cẩm Phô.
12983	Chưa người đàn ông nào cưỡng lại nàng nếu nàng quyết tâm chinh phục.
12984	Chúa Nguyễn chiếm cứ được hòn Xưởng, liền cho xây thành đắp lũy nơi phủ lỵ để làm tổng hành dinh, cho lập trại ở dưới chân núi gần bến Trường Cá để đóng quân thủy, cho mở thêm cơ sở ở hòn Xưởng để đóng thêm tàu chiến.
12985	Chúa Nguyễn phải chạy xuống Ba Giồng (
12986	Chúa Nguyễn tự đặt chính sách kinh tế, quân sự, tài khóa riêng cho Đàng Trong, dù trên danh nghĩa các chúa Nguyễn vẫn là quan của nhà Lê, hàng năm nộp cống và dùng niên hiệu của vua Lê.
12987	Chùa "Niết Bàn Tịnh Xá" còn gọi là chùa "Phật Nằm" được xây dựng trên sườn núi Nhỏ, hướng mặt ra biển.
12988	Chuẩn mực xã hội có thể được nhìn nhận với tư cách là các nhận định (cả tường minh lẫn hàm ẩn) chế định các hành vi và hành động với tư cách là các quyền lực xã hội.
12989	Chuẩn ray hiện đại là loại ray đáy bằng (flat-bottomed), loại này như tên gọi của nó, có đáy phẳng giúp cho thanh ray có thể tự đứng không cần bệ đỡ.
12990	Chuẩn theo di mệnh của Đường Ý Tông, Vi Bảo Hành trở thành người nhiếp chính trong thời gian Đường Hy Tông để tang.
12991	Chuẩn tướng D. A Blake trở thành Tư lệnh Bộ Tư lệnh Quân khu Nam Miến (SBSD) và Chuẩn tướng Kyaw Zaw, thành viên trong "30 đồng chí", đã trở thành Tư lệnh của Bộ Tư lệnh Quân khu Bắc Miến (NBSD).
12992	Chuẩn tướng William Lynn Roberts chỉ huy các binh sĩ Hoa Kỳ tại Jeju.
12993	Chuẩn y Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, UBKT, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra và Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra các tổ chức cơ sở cửa Đảng trực thuộc.
12994	Chùa Ông Bắc, tên chữ là Quảng Đông tỉnh hội quán (
12995	Chữ "Ảo" (媼) có nghĩa là "người phụ nữ", "mẹ già", không phải tên thật mà chỉ là loại hiệu được xưng hô trong trường hợp không rõ người ấy tên gì.
12996	Chưa rõ con gái của Lã Bố sinh ra ở nơi nào.
12997	Chưa rõ có số người dưới mặt đất thương vong và có ít nhất ba người dân xung quanh bị bỏng nặng, được đưa tới bệnh viện.
12998	Chưa rõ đền Cuông được lập từ bao giờ, nhưng vào đầu thế kỷ 19, đã thấy Phạm Đình Hổ nói đến trong sách Vũ Trung tùy bút.
12999	Chưa rõ vì sao có sự cố này, song có lẽ một nguyên nhân khó thể bỏ qua đó là việc giết mổ trâu bò luôn bị hạn chế suốt thời phong kiến, do trâu bò vẫn là sức kéo chính cho nền nông nghiệp lúa nước Việt Nam.
13000	Chúa Thăng Thiên, tranh của Dosso Dossi (thế kỷ XVI) với thiên đàng bên trên và trần gian bên dưới.
13001	Chúa Thánh Linh nhiệm xuất từ Chúa Cha (hay từ Chúa Cha và Chúa Con).
13002	Chúa Thánh Thần ngự trong lòng tín hữu, xem họ là đền thờ của Ngài.
13003	Chùa Thập Tháp do nhà sư Nguyên Thiều thiền phái Lâm Tế (pháp danh Siêu Bạch) dựng vào năm 1665, thời chúa Nguyễn Thái Tông, chùa thuộc KP Vạn Thuận, phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn, cách thành phố Quy Nhơn 27 km về hướng Tây Bắc.
13004	"Chưa thể khẳng định rằng có sự sống ở đó, nhưng có thể nói rằng đó là một hành tinh giống Trái Đất với những yếu tố chứa đựng tiềm năng về sự sống", chuyên gia Chris McKay của NASA nhận xét.
13005	Chùa thuộc 2 làng Đông Phù Liệt và Đông Trạch.
13006	Chùa tọa lạc ở số 44, phố Ngũ Xã, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, TP.
13007	Chứa toàn bộ album được phối âm thanh vòm 5.1, cùng với các video nhạc cho "Pts.
13008	Chúa Trịnh nghe tin thắng trận lại tăng viện cho Trịnh Căn.
13009	Chúa Trịnh qua nhiều lần đàm đạo tỏ ý hài lòng về ông và tặng thơ.
13010	Chúa Trời đã tạo dựng nên các loài thú vật như một phần trong tiến trình sáng tạo trong Sáng thế ký.
13011	Chưa tròn một năm trên chức vị Tổng giám mục, Giáo hội tự trị Syro-Malankars họp thượng hội đồng, và đã bầu chọn Tổng giám mục Thottunkal vào vị trí Đại Tổng giám mục Tòa Trivandrum, tòa "giáo đô" của giáo hội này.
13012	Chùa Tường Long được xây vào tháng 9 năm 1990 trên nền tháp cũ.
13013	Chùa Vũ Thạch Tên chùa là Vũ Thạch, gọi theo tên làng Vũ Thạch, nơi có ngôi trường danh tiếng xưa và ông giáo làng Vũ Thạch là Nguyễn Huy Đức (1824 - 1898) nổi tiếng phẩm hạnh, đào tạo được nhiều môn sinh tài đức trên đất Thăng Long.
13014	Chú (bác) của ông, Eric Hoffman, là một nhà văn.
13015	Chu Bảo Hoành (周寶宏) đưa ra bằng chứng về việc Nhược phương và Nhược quốc thời Xuân Thu có mối liên hệ với nhau.
13016	Chu Bao thấy Cao Định vội vàng ra hỏi chuyện.
13017	Chú bé Shin và gia đình có thể coi là một gia đình tiêu biểu cho tầng lớp trung lưu của Nhật Bản, một gia đình được lấy mẫu từ bất kỳ gia đình nào trong xã hội Nhật Bản thời nay.
13018	Chữ "BM" ("БМ") là viết tắt của "Большой Мощности", có nghĩa là "sức mạnh lớn".
13019	Chủ bộ nói: “Tên giặc quan trọng hơn, nên xét trước vụ án bỏ con.”
13020	Chú cá sấu rất thích chơi loại nhạc cụ garmon và thích hát.
13021	Chúc Dung phu nhân (
13022	Chữ "Chiếu" được Võ hậu sáng tạo.
13023	Chu Chí Phiên cùng gia quyến 18 người bị giải về kinh sư làm lễ hiến phù, Dương Nhất Thanh đề nghị xét tội phản quốc, đề nghị xử chết.
13024	Chú chó này thường hay "nói" với người đọc qua suy nghĩ của mình.
13025	Chúc Hồng Tài quan tâm đến mọi phương diện của Mạn Lộ để dụ dỗ tiền từ tay cô cho khoản nợ cổ phiếu của mình.
13026	Chuck D sau đó đã đóng góp giọng hát trong bản phối lại của HavocNdeeD.
13027	Chức khai phủ (開府) cao quý được trao cho trên 1000 người, và vô số người có chức nghi đồng (儀同).
13028	Chuck Taylor cũng đánh giá cao "The Prayer", gọi nó là "một ca khúc căng tràn sẽ làm bạn phải ngừng thở, và sự hòa quyện khéo léo của Dion và Bocelli sẽ mang đến một sự rùng mình lên tận xương sống."
13029	Chúc Mừng Năm Mới!"
13030	Chức năng 3D Touch đã được thêm vào một số các nút bấm.
13031	Chức năng chính của bộ phận này là cung cấp điện năng và dữ liệu cho các giàn bên ngoài (S5 và S6) và biến năng lượng mặt trời thành điện.
13032	Chức năng chính của phần mềm là tạo các bài giảng điện tử có tính tương tác cao.
13033	Chức năng chính của phòng thí nghiệm là thiết kế và vận hành các robot phi thuyền tới các hành tinh, cũng như trên quỹ đạo Trái Đất và các sứ mệnh thiên văn học khác.
13034	Chức năng chống thư rác của ESET tối ưu cho cả máy khác và máy chủ chức năng phát hiện và tự nhận diện chẩn đoán thư rác thay vì chỉ dựa vào bộ mẫu trước đó.
13035	Chức năng cốt lõi của game engine phần lớn nằm trong tiếp xúc với phần cứng hay công cụ dựng hình (
13036	Chức năng của các tế bào biểu mô bao gồm chế tiết, thẩm thấu chọn lọc, bảo vệ, vận chuyển giữa các tế bào và cảm thụ xúc giác.
13037	Chức năng của cánh buồm hoặc bướu của chi này là không chắc chắn; các nhà khoa học đã đề xuất một số giả thuyết bao gồm điều chỉnh thân nhiệt và phô trương.
13038	Chức năng của hệ thống thần kinh tự chủ Neil A. Campbell, Jane B. Reece: Biologie.
13039	Chức năng của một chính quyền dân sự hợp lẽ là phải bảo vệ quyền tự nhiên của con người, tức là quyền của mỗi công dân được sống, được tự do, có sức khỏe và của cải.
13040	Chức năng đánh giá của thuyết tương đối văn hóa cần được hiểu rộng hơn.
13041	Chức năng hành pháp tại Nhật Bản là Cơ quan hành pháp Nhật Bản.
13042	Chức năng tạo tiền được thực thi trên cơ sở hai chức năng khác của NHTM là chức năng tín dụng và chức năng thanh toán.
13043	Chức năng tiếp tục của các cơ quan quan trọng trong cơ thể của những người được chẩn đoán chết não, nếu thông khí cơ học và các biện pháp hỗ trợ cuộc sống khác được tiếp tục, cung cấp cơ hội tối ưu cho việc cấy ghép của họ.
13044	Chức này gia tặng thêm Đại tướng quân hoặc Phiêu Kị tướng quân.
13045	Chức này hay được gọi tắt là Chủ tịch Fed.
13046	Chữ "cochon" có nghĩa bóng là bẩn thỉu, tục tĩu, có ý kiến khác cho rằng chữ "con heo" để chỉ sự dâm ô (như "trò con heo" là trò dâm dật) là khái niệm chỉ của riêng người Việt và người phương Đông.
13047	Chu Công Đán được Chu Vũ Vương uỷ thác phụ chính cho cháu.
13048	Chu Công Đán làm phụ chính trong 7 năm.
13049	Chức Thị trưởng vẫn còn tồn tại đến năm 1934, nhưng một số quyền hạn của chức này chuyển sang cho Khu trưởng.
13050	Chú của anh, John Ruess, người từng hát trên sân khấu ở Broadway.
13051	Chữ của tiền đọc vòng.
13052	Chức vị Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng, ông chính thức nhậm chức ngày 30 tháng 1 năm 2008.
13053	Chức vô địch chỉ được quyết định ở chặng đua cuối cùng mùa giải, tại Grand Prix Nhật Bản.
13054	Chức vô địch của câu lạc bộ mùa giải 1985-86 đã giúp Norwich được thăng hạng trở lại giải bóng đá hạng nhất.
13055	Chức vô địch giúp cô tăng thêm 80 bậc trên bảng xếp hạng và lần đầu tiên trở lại top 200 kể từ năm 2014.
13056	Chức vô địch này đã giúp anh vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng FIDE, vượt qua Veselin Topalov.
13057	Chức vụ cao nhất trong đàn thuộc về kiến chúa, đảm nhiệm vai trò sinh sản.
13058	Chức vụ cao nhất: Trung sĩ, văn thư quân lực tiểu đoàn, đã tham gia chiến dịch mùa xuân 1975 và chiến dịch Hồ Chí Minh.
13059	Chức vụ cuối cùng của ông là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an.
13060	Chức vụ cuối cùng của ông trước khi về hưu là quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng Lực lượng, Bộ Công an, mang quân hàm Thiếu tướng Công an nhân dân Việt Nam.
13061	Chức vụ hiện tại không có.
13062	Chức vụ này đã cho phép McCain nâng cao vị thế và chuyên môn của ông về chính sách ngoại giao.
13063	Chức vụ này phần lớn mang tính lễ nghi và vinh dự; mặc dù nó được trả lương.
13064	Chức vụ: Phó tham mưu trưởng Trung đoàn không quân 916.
13065	Chức vụ Phó vương đã bị bãi bỏ trên nền độc lập Ấn Độ.
13066	Chức vụ sau cùng Chỉ huy phó trường Thiếu sinh quân Vũng Tàu, giải ngũ ở cấp Đại tá), chỉ huy từ 11/8/1965 đến 24/11/1966.
13067	Chức vụ trước khi nghỉ hưu lần lượt là Trưởng phòng văn học so sánh (2006-2018), Trưởng phòng văn học nước ngoài (đầu năm 2018).
13068	Chức vụ tư lệnh cả đoàn quân đương nhiên được giao cho Thống chế Carl Gustav Rehnskiöld - "lão tướng Parmenion" của vua "Alexandros Đại đế của phương Bắc"
13069	Chú đại bi được khắc trên bia.
13070	Chữ dài, ngắn khác nhau, một số chữ có thể to bằng vài chữ.
13071	Chú đang tức điên lên.
13072	Chủ đầu tư của công trình này là Ủy ban Nhân dân TP.
13073	Chủ đề 1, Pháo binh Quân đội nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 - 1954).
13074	Chủ đề bài hát nói về Framlingham, quê nhà của Ed Sheeran, cùng với những ký ức về những lần 'hút thuốc lá cuốn bằng tay' hay 'say khướt cùng bạn bè', trải qua quãng đời niên thiếu tại nơi đây.
13075	Chủ đề chính của tác phẩm được thể hiện lại ba lần.
13076	Chủ đề chụp ảnh tuần này Kẻ giết người trên lỏng lẻo và diễn ra trong một nhà kho cũ.
13077	Chủ đề cơ bản của ca khúc là việc đánh mất sự ngây thơ và lấy cảm hứng từ hình ảnh của chính Bono từ đầu những năm 1980.
13078	Chủ đề của các bài hát của Martinez thường dựa trên quá khứ cá nhân cô.
13079	Chủ đề của các tác phẩm thường xoay quanh Trái Đất, vụ nổ và các hiện tượng tự nhiên khác, chẳng hạn như sự phát triển của thực vật và trọng lực.
13080	Chủ đề dai dẳng nhất trong suốt các tác phẩm của vị đạo diễn là căng thẳng trong mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái.
13081	Chu Đệ lên ngôi, lấy niên hiệu Vĩnh Lạc.
13082	Chủ đề này thường bắt đầu từ tuổi lên 7 và 10, và tiếp tục ở các cấp sau, được tích hợp vào trong nhiều môn học như sinh học và lịch sử.
13083	Chủ đề thường là cô gái nông dân mặc trang phục truyền thống, nhưng cũng có thể là bất cứ thứ gì, ví dụ như truyện cổ tích hoặc lãnh tụ Liên Xô.
13084	Chủ đề và nội dung Hội nghị là bàn luận về việc đào tạo linh mục, giáo dục chủng sinh, truyền giáo trong thời đại mới, đời sống Kitô hữu, công lý và hòa bình.
13085	Chu Dị bày kế chia quân giáp công, để Dịch, Đoan, Khâm vào thành.
13086	Chu Địch xuất thân nghèo khổ, có sức mạnh, lấy việc săn bắn và buôn bán những sản vật tìm được trong núi làm kế sinh nhai.
13087	Chủ động tạo tác là Hành mà thể thụ động của một sự việc xảy ra cũng là Hành.
13088	Chử Đồng Tử bèn theo khách buôn đi khắp ngược xuôi.
13089	Chử Đồng Tử trong một lần đi buôn bán xa gặp một đạo sĩ tên Phật Quang, ở lại học phép thuật.
13090	Chu Du nhường gian nhà phía Nam để gia đình Tôn Sách ở trọ, lại lên nhà lạy chào mẹ của Sách, chia sẻ đồ đạc của cải dùng chung.
13091	Chữ F di chuyển đến gần mép hơn.
13092	Chu Hân than: Kể cả ta không có đức, thì bá tánh có tội tình gì?
13093	Chữ hình nêm Elam, tiếp nhận từ chữ hình nêm Akkad, được dùng trong từ khoảng năm 2500 đến 331 TCN.
13094	Chữ Hoàng có nghĩa là người thống trị bậc cao nhất, Chữ Đế trước đó chỉ dùng để gọi Trời mà không dùng để gọi Vua.
13095	Chử hoàng hậu không có con, nhận nuôi Thái tử Tiêu Tụng (蕭誦) sau khi Hoàng thục nghi qua đời khi sinh.
13096	Chữ hoa viết là hoa (花) nghĩa ở đây hiểu là bông hoa, còn nếu viết hoa (華) nghĩa hiểu là phồn hoa, rực rỡ.
13097	Chữ Hope này có 2 "p", nhưng Francois Farges không còn nghi ngờ vì đó chính là sai lầm khi khắc chữ.
13098	Chu Hữu Quang và gia đình ông, khoảng năm 1930.
13099	"chui hầm lượng tử" từ bề mặt cần quan sát sang đầu đọc cho biết mức năng lượng của hàng rào và do đó mức độ lồi lõm của bề mặt.
13100	Chuikov là Tư lệnh Bộ binh Hồng quân.
13101	Chữ in không đậm là được đề cử.
13102	Chữ "i" trong DSi tượng trưng cho cá nhân (I) và máy ảnh của máy (eyes); tương phản với hai chữ "i" trong Wii, đại diện cho những người chơi tụ tập lại với nhau.
13103	Chữ KANT là từ viết tắt từ K(MW) A(nd) N(exter) T(ogether) (KMW và Nexter nhập chung lại).
13104	Chữ khắc cũng chỉ ra việc công trình được sửa chữa thêm bởi sultan Sikandar Lodi vào năm 1503, khi nó lại một lần nữa bị sét đánh.
13105	Chu kỳ bán thải sinh học các hợp chất asen vô cơ là khoảng 4 ngày, nhưng nó là hơi ngắn hơn sau khi phơi nhiễm asenat so với phơi nhiễm asenit.
13106	Chữ ký của Max Planck năm 10 tuổi.
13107	Chữ ký của Shultz được dùng trên đồng Mỹ kim khi đang tại chức Bộ trưởng Ngân Khố.
13108	Chu kỳ động dục của bò sữa trung bình từ 18 -21 ngày.
13109	Chu kỳ Nitơ trong nước.
13110	Chu kỳ Pisano thứ n được ký hiệu là π(n).
13111	Chu Kỷ sinh năm Hồng Vũ thứ 2 (1369), năm sau (
13112	Chu kỳ thời gian di cư của nhiều loại cá khác nhau thì khác nhau, từ trong ngày đến trong năm.
13113	Chu kỳ tự quanh là 6 giờ.
13114	Chủ làng sẽ nói: hổ muốn ở lại làng phải bảo vệ làng không được để cho người chết, khi có xung đột, chiến tranh giữa các làng khác phải thông báo sớm qua giấc mơ.
13115	Chu Linh trở thành thuộc hạ của Vu Cấm và tất cả quân của Linh đều ngoan ngoãn nghe theo Cấm chỉ huy.
13116	Chu Long đã đánh bại tất cả các đối thủ và đã được chỉ định vào vị trí này.
13117	Chu Long đã đi đến huyện Tiểu Hinh nơi gặp Thái Giáo thuộc dòng Thái Gia Quyền được sáng tạo.
13118	Chú lùn xin quỷ Bali cho chú một miếng đất chỉ vừa ba bước của chú thôi.
13119	Chùm hoa ở ngọn hay ở nách lá, dài 5 – 10 cm.
13120	Chùm kinh giới là một loại dược thảo được dùng cho việc tẩy mùi hôi hám và đem lại sự tinh khiết cho không khí.
13121	Chùm nho uất hận lấy bối cảnh không gian tương đối hẹp, hành trình từ Oklahoma đến California cũng là quá trình đi xuống đáy cùng xã hội của một gia đình nông dân Mỹ, gia đình Joad (Tom).
13122	Chum Phae ( ) là một huyện (
13123	Chữ MRC trong tên gọi của Viện nghiên cứu là tên viết tắt của Hội đồng Nghiên cứu Y khoa (Medical Research Council) - đơn vị tài trợ trực tiếp cho viện.
13124	Chữ này không tiện lợi hơn chữ Phagpa nên ít dùng.
13125	Chúng ăn các loại côn trùng và trái cây.
13126	Chúng ăn cả xác thối lẫn xác tươi.
13127	Chúng ăn côn trùng, động vật giáp xác và động vật không xương khác.
13128	Chúng ăn côn trùng, trái cây, và nhựa cây hoặc mủ từ cây, đôi khi chúng ăn cả động vật có xương sống nhỏ.
13129	Chúng ăn mật hoa, và có mỏ cong dài để đưa mỏ tận đáy của hoa hình ống như những bụi cây emu.
13130	Chúng ăn một loạt các vật có xương sống con mồi và côn trùng lớn.
13131	Chúng ăn trái cây là chính, ngoài ra còn ăn trứng động vật, mầm cây, lá cây và các loại động vật nhỏ như các loài gặm nhấm hoặc chim.
13132	Chúng ăn uống được nhiều mà không biết no nên khi chăm sóc chỉ nên cho ăn đủ bữa và tuyệt đối tránh không cho ăn những thực phẩm linh tinh, không rõ nguồn gốc hay đồ tanh, chua, cay, mặn.
13133	Chúng bắn pháo vào nhà những khu vực quanh đó.
13134	Chúng bắn ra đạn pháo nặng ở lưu tốc đầu đạn và đạt được tầm xa ở góc nâng tối đa 25°, và với tốc độ bắn 12 phát mỗi phút.
13135	Chúng bao gồm 30% chi phí giảm và ưu đãi đầu tư như tỷ lệ cho thuê được trợ cấp, công cụ EDA và chỗ ở của nhân viên.
13136	Chúng bao gồm 3 hoặc 4 bệ phóng tên lửa RIM-7 Sea Sparrow để chống máy bay và tên lửa chống hạm, cũng như 3-4 pháo Phalanx CIWS 20mm.
13137	Chúng bao gồm cả các robot phẫu thuật.
13138	Chúng bao gồm các đá trầm tích - chủ yếu là đá sa thạch, đá phiến và các đá cuột kế.
13139	Chúng bao gồm các hoang mạc Tengger, và Sonoran.
13140	Chúng bao gồm Campbeltown và Hunterston, bốn vị trí trước đó được sử dụng để chế tạo dầu ngoài khơi tại Ardersier, Nigg Bay, Arnish và Kishorn và năm vị trí bờ biển phía đông từ Peterhead đến Leith.
13141	Chúng bao gồm đường Tam Miếu (三庙街), một trong các đường phố cổ nhất tại Bắc Kinh Li, Dray-Novey & Kong 2007: 11 và Ngưu Nhai Lễ bái tự được hình thành vào năm 996, và Thiên Ninh tự, được xây dựng từ năm 1100 đến năm 1119.
13142	Chúng bao gồm: http://cogsagency.
13143	Chúng bao gồm một trong bảy chiêu thức để kết liễu mấy tên trùm vào cuối mỗi màn chơi (có chín màn trong game); những chiêu thức này sẽ tự động thăng cấp từ thấp nhất đến cao nhất - "Weak", "Yeah", "Neat", "Cool", "Groovy", "Wicked" và "Bitchin'".
13144	Chúng bao gồm một van điện từ làm thay đổi lưu lượng của dòng nhớt bên trong giảm chấn, do đó thay đổi độ giảm chấn của hệ thống treo.
13145	Chúng bao gồm sự khác biệt trong nhận thức và các vấn đề về kỹ năng vận động, giấc ngủ và cảm xúc.
13146	Chúng bắt đầu xuất hiện trong môi trường hoang dã từ thập niên 20. Số lượng hươu tại Anh hiện nay đạt mức lớn nhất kể từ kỷ Băng Hà với khoảng 1,5 triệu con hươu đang sống trong môi trường hoang dã tại Anh.
13147	Chúng bắt được thỏ non bằng cách định vị vị trí của chúng trong tổ của họ bởi hương thơm, sau đó đào theo chiều dọc xuống đến con mồi.
13148	Chúng bay in tháng 6 đến tháng 8 tùy theo địa điểm.
13149	Chúng bay vào hè và làm tổ trong các lỗ dưới đất, các bức tường hoặc cây, từ các vật liệu lấy từ thực vật.
13150	Chủng bengalensis ở Trung và Đông Himalaya và bình nguyên sông Hằng có mảng che sẫm màu không có vảy với các sọc sẫm màu trên phần bụng dưới.
13151	Chúng bị bắt và được chủ huấn luyện trở nên mạnh và hiếu chiến hơn.
13152	Chúng bị đe dọa do nạn đánh bắt cá quá mức.
13153	Chúng biến Linda trở thành ma.
13154	Chúng bị máy bay ném bom tầm cao Nhật Bản tấn công trên đường đi, nhưng không bị hư hại.
13155	Chúng bị tìm kiếm, săn bắn bởi những kẻ buôn bán thuốc lang băm.
13156	Chúng bị tuyệt chủng tại đảo Hoàng tử Edward Island kể từ năm 1937.
13157	Chúng bơi thành các nhóm nhỏ.
13158	Chúng cạnh tranh với các loài bản địa về thức ăn, nơi sinh sống, đẩy các loài bản địa vào con đường diệt vong.
13159	Chúng cần phát triển những phương pháp mới để điều chỉnh thân nhiệt để đối phó với sự dao động nhiệt độ môi trường xung quanh.
13160	Chúng cần tiêm chủng các bệnh thông thường, khi vẫn chuyển về cần tái chủng lại, sau khi kiểm tra heo phát triển tốt không có dấu hiệu bệnh (nên tái chủng bệnh dịch tả, Tụ huyết trùng, Thương hàn).
13161	Chúng cao 75 cm với sải cánh khoảng 3,5 đến 3,8 mét, và nặng khoảng 15 kg.
13162	Chúng cao khoảng từ cao khoảng 65–115 cm (26–45 in), chiều dài thân khoảng từ 132–186 cm (52–73 in) và nặng khoảng 32–110 kg (71-243 lb), đuôi dài khoảng 8 – 20 cm (3.2 – 8 in).
13163	Chúng cao không quá 14 inch (30 – 38 cm) và có trọng lượng từ 23–29 kg, tuổi đời chúng từ 10 -12 năm.
13164	Chúng cao tới 2,7 mét và sở hữu đôi chân dài, thân hình to lớn cùng cặp mắt to như nắm tay của trẻ em đó là những đặc điểm nổi bật của một con đà điểu trưởng thành.
13165	Chúng cao từ 10 - 12 inches (25 – 30 cm) trong đó chó cái cao 10 – 11 inches (25–28 cm), chó cân nặng từ 8 - 10 pounds (5 – 6 kg), chó cái nặng từ 8 – 9 pounds (khoảng 4 – 5 kg).
13166	Chúng chạy trùng đường với nhau cho tới ga Haijima.
13167	Chúng chỉ có các hằng số và một biến số duy nhất mà không có số mũ.
13168	Chúng chỉ có thay đổi nhỏ so với những gì ông đã thực hiện cùng với Besso vào năm 1913.
13169	Chúng chỉ dùng đôi cánh này khi bay ban đêm.
13170	Chúng chỉ nặng 17,5-21 g. Từ đầu đến đuôi, chúng dài 60 mm.
13171	Chứng chỉ TESOL do Học viện iTD triển khai được công nhận tại gần 100 quốc gia trên thế giới, được kiểm định bởi Tổ chức ALAP (Awarding Language Acquisition for Professionals - UK) - một trong những tổ chức kiểm định tại Vương Quốc Anh.
13172	; chúng chọn lọc những đặc điểm hình thái thích hợp để tồn tại qua thời kỳ Đại Cổ Sinh.
13173	Chúng chứa đựng kinh điển, tranh tượng.
13174	Chúng chủ yếu ăn côn trùng trên bề mặt nước.
13175	Chúng chủ yếu được hình thành và thuần hoá bới các tộc người da đỏ và trở nên một thành phần trong văn hoá của các bộ lạc này.
13176	Chúng chủ yếu nhắm đến đối tượng trẻ hơn và những người mới biết đến và muốn trải nghiệm Pokémon.
13177	Chúng có 2 hàng khía răng cưa giống như răng trên rìa của mỏ trên.
13178	Chúng có bề ngoài trong nhũn, nhầy, trơn bóng.
13179	Chúng có bộ lông mỏng với chiếc đuôi ngắn.
13180	Chúng có bộ lông tương đối nhiều màu và dài, đặc biệt là ở vai và lưng.
13181	Chúng có các cuống mắt lớn với giác mạc chiếm phần lớn phần dưới.
13182	Chúng có các đốm đen, tròn không ổn định trên đỉnh đầu, và toàn bộ cơ thể, bao gồm và vây hậu môn.
13183	Chúng có các lá lông chim kép với các lá chét mọc đối, là các loài có tính lưỡng hình, các lá sinh sản thu nhỏ lại hơn và được che phủ ở mặt dưới bằng các cụm túi bào tử lõm xuống.
13184	Chúng có cái đầu mạnh mẽ và rộng, đặc biệt là ở con đực.
13185	Chúng có chiếc răng cửa đặc biệt có thể gặm xuyên qua lớp vỏ cây một cách dễ dàng để tìm nhựa cây, nguồn thực phẩm mà chúng rất ưa thích.
13186	Chúng có chiều dài 48–53 cm (19-21).
13187	Chúng có chiều dài trung bình thân lên đến 80 cm (31 in) và trọng lượng từ 8–10 kg (18-22 lb).
13188	Chúng có chung mục tiêu cuối cùng, và thường sử dụng kết hợp, để đạt được chúng.
13189	Chúng có cơ thể chắc nịch, chân dài, đuôi ngắn, và bàn chân lớn.
13190	Chúng có cụm hoa lớn nhất trong các loài thực vật, dài 6–8 m (20–26 ft), có khi gồm nhiều triệu bông hoa nhỏ.
13191	Chúng có đặc điểm: màu sắc mặt lưng, đầu của con đực và cái tương tự nhau có màu nâu xám nhạt.
13192	Chúng có đặc tính hung dữ và hay tranh giành nếu nuôi chúng với mật độ cao và có thể tấn công cả những con ốc sên trong bể cá.
13193	Chúng có dáng cao gọn (cao từ 64–69 cm, nặng từ 22,5–27 kg, có những con từ Trọng lượng: 31,8-38,6 kg) và chiếc đuôi cộc tự nhiên rất ngộ nghĩnh.
13194	Chúng có da trần không vảy, thiếu móng vuốt, đuôi thường dẹp và đôi khi có dạng vây.
13195	Chúng có đầu đốm mịn màu trắng với những đốm trắng rải rác trên cánh.
13196	Chúng có đầu hình tam giác, rộng rõ rệt và thân hình tương đối mảnh.
13197	Chúng có đầu màu trắng với chóp đầu màu đen và trắng cổ, bụng và đuôi.
13198	Chúng có đầu to, khoẻ mạnh, mõm ngắn và hàm khoẻ cứng, răng khoẻ và sắc xếp thành hình răng cưa.
13199	Chúng có đầu và cổ đen chuyển thành xám chì thẫm ở ngực, hai bên sườn và lưng.
13200	Chúng có đầu vuông như cái hòm người chết, hai mắt luôn thao láo và xanh lét.
13201	Chúng có đôi chân ngắn.
13202	Chúng có đôi mắt tròn lồi màu sẫm và hàm dưới hơi trề ra rất ngộ.
13203	Chúng có đôi râu có thể vươn về phía trước để dò một đồ vật.
13204	Chúng có đời sống gần như hoàn toàn thủy sinh, chúng được tìm thấy chủ yếu ở các rìa của hồ, hoặc trong đầm lầy bùn và đầm lầy sâu với thảm thực vật.
13205	Chúng có gai ngắn và thẳng, mặc dù các gai này thường ẩn bên dưới các pedicellariae.
13206	Chúng có gỗ có giá trị, vỏ cây làm thuốc và lá giàu ni tơ tốt cho đất.
13207	Chúng có hình dáng quái dị và kỳ lạ trong họ gà.
13208	Chúng có hoạt động đào hang, và thường xuyên sẽ loại bỏ sỏi từ trong chỗ nấp ưa thích của chúng.
13209	Chúng có hố nước mắt, mõm của chúng mỏng, môi hoạt động, răng cửa sắc, nhờ đó chúng có thể gặm được cỏ mọc thấp và bứt được những lá thân cây mềm mại, hợp khẩu vị trên cao để ăn.
13210	Chúng có khi được xem là một nhánh của Niger–Congo, nhưng ý kiến chung vẫn không thống nhất.
13211	Chúng có kích thước cao 28 cm và cân nặng chỉ từ 4 – 7 kg.
13212	Chúng có kích thước khá lớn và là một nhóm cá thân bẹt tương đối cổ so với các thành viên khác trong bộ này.
13213	Chúng có kích thước trung bình đến lớn và được phân biệt với các loài bướm đêm khác bởi khả năng bay ổn định và nhanh của chúng (Scoble, 1995).
13214	Chúng có kích thước trung bình (vài trăm gram) với đôi cánh ngắn, đuôi dài, và thính giác rất tốt.
13215	Chúng có kích thước tương đối lớn với chân ngắn và có cái mõm vuông khá lớn.
13216	Chúng có lá mũi lớn, có hình giống như móng ngựa.
13217	Chúng có lông mượt, tầm vóc to.
13218	Chúng có lông trung bình đến dài, có một loạt các màu sắc, thường có các mảng màu tương phản, đặc biệt là trên mặt.
13219	Chúng có lớp lông dài có màu từ nâu vàng đến đen, có mõm trắng và mũi đen.
13220	Chúng có lớp lông trắng ở cặp chân.
13221	Chúng có lưng màu vàng nhạt hoặc xám nâu và trắng ở mặt bụng.
13222	Chúng có màu đen và có râu màu đỏ với bốn sọc màu đen cũng như một vài hình chữ nhật màu đỏ trên cánh sau và và đoạn gần cổ.
13223	Chúng có màu lông da đen, vùng ngực và chân trước có màu lông da trắng.
13224	Chúng có màu tối vào ban ngày và màu sáng vào ban đêm.
13225	Chúng có môi trường sinh sống và sinh sản ở rừng lá kim, thường gần nước.
13226	Chúng có một cơ thể rất nhỏ gọn, xuất hiện rất cơ bắp.
13227	Chúng có một đốm đen ở gốc sau của vây lưng và vây hậu môn.
13228	Chúng có một khác biệt, mùi xạ hương.
13229	Chúng có một khuôn mặt trắng với một đường đen tối kéo dài từ phía sau của mắt và bàn chân màu đỏ.
13230	Chúng có mỏ tương đối khỏe và nhọn, các chân và các ngón tương đối ngắn nhưng khỏe.
13231	Chúng có một vai trò ngày càng tăng trong ngành thuỷ sản.
13232	Chúng có một xương ức cong lưỡi hái phát triển để các cơ bắp hỗ trợ bay có nhiều diện tích để bám vào hơn và một bộ não to rộng chuyên hóa cho sự bay lượn.
13233	Chúng còn ăn cả tổ chim và là vectơ truyền bệnh lao ở bò.
13234	Chúng còn bảo rằng: "Thưa ngài Putin, nếu ngài đến Sochi để tham dự Thế Vận hội Mùa Đông này, thì chúng tôi sẽ có một "bất ngờ nho nhỏ" cho ngài."
13235	Chúng còn có các hệ thống định vị nhằm dò tìm vị trí phát tín hiệu vô tuyến của tàu đối phương, bao gồm ăn-ten bước sóng trung bình MF bố trí trước cầu tàu và ăn-ten bước sóng cao tần HF/DF Kiểu FH 4 đặt trên cột ăn-ten chính.
13236	Chúng còn được biết đến là giống chó ngoan ngoãn, dễ bảo, nhưng đôi khi cũng tỏ ra cứng đầu.
13237	Chúng còn được bổ sung thức ăn khô dành riêng cho mèo nhằm tăng dưỡng chất.
13238	Chúng có ngực nở, bụng thắt, các chân rất khỏe và cơ bắp phát triển, tuy nhiên khó nhận biết vì thường bị lông dày che phủ.
13239	Chúng có nguồn gốc từ xứ Wales, nước Anh.
13240	Chúng có nhiều thịt nhung nhão ăn không ngon, nhưng phần ngon nhất của sò biên mai chính là phần cơ thịt nối liền hai mảnh của vỏ sò gọi là còi hay cồi.
13241	Chúng có những đặc điểm quý như dễ nuôi, khả năng chống chịu bệnh tốt, không kén ăn, chi phí nuôi thấp, chất lượng thịt thơm ngon.
13242	Chúng còn là một giống chó có chỉ số thông minh cao, dễ huấn luyện.
13243	Chúng còn mang theo pháo Hotchkiss QF 6 pounder gắn trên bệ lồi trên sàn trên của tàu với tầm bắn tối đa 6000 m, tốc độ bắn tối đa 20 viên/phút và mang 300 viên mỗi súng.
13244	Chúng có ở nhiều môi trường sống ở phía Bắc, chúng được đưa vào các vùng nước khác nhau quanh Hoa Kỳ, đặc biệt ở các địa điểm phía nam.
13245	Chúng có phạm vi sinh sản định cư trong hầu hết phạm vi phân bố, nhưng một số cá thể có nơi sinh sống và sinh sản ở miền bắc di cư đến miền đông nam Hoa Kỳ hoặc xa hơn vào mùa đông.
13246	Chúng có phí tổn đối với Hải quân lên đến 1.550.000 Đô-la mỗi chiếc, và là những tháp pháo hạng nặng đắt tiền nhất mà Hải quân Mỹ từng mua trong Thế Chiến II.
13247	Chúng có quả từ tháng 6 đến tháng 3, với quả là một viên nang có từ 3 đến 5 van.
13248	Chúng có sức khỏe tốt và ít bệnh di truyền.
13249	Chúng có tầm vóc nhỏ, trọng lượng lợn kiềng sắt trưởng thành đạt từ 20–30 kg/con.
13250	Chúng có thân hình rộng lưng và một cái ức gà sâu, mà làm cho một vững chắc, cấu trúc cơ thể hình chữ nhật.
13251	Chúng có thể ăn được luộc hoặc chế biến.
13252	Chúng có thể ăn hầu hết các loại rau, cỏ và lá, tuy nhiên, lượng cà rốt cao gây tử vong cho chúng.
13253	Chúng có thể ăn thức ăn đông lạnh hoặc dạng miếng, duy trì 30% protein và chế độ ăn cân bằng.
13254	Chúng có thể bao gồm các hình ảnh liên quan hoặc các video ngắn.
13255	Chúng có thể bay vào nhà qua các lỗ nhỏ vì vậy những màn chắn luôn có tác dụng.
13256	Chúng có thể có bản chất polypeptide hoặc polysaccharide.
13257	Chúng có thể có ích trong việc hiểu lĩnh vực khó định nghĩa này.
13258	Chúng có thể dùng với nhịp độ lớn, dễ sử dụng và chế tạo được quy mô lớn.
13259	Chúng có thể được hiểu là sự bộc phát quá mức của các mối quan hệ xã hội dựa trên danh dự gia đình.
13260	Chúng có thể được nhìn thấy "tắm nắng", nhưng thực tế điều này thường là trên một tảng đá phẳng và nó được tin rằng chúng đang thực sự làm mát và có thể đây là một chiến lược để đối phó với các ký sinh trùng.
13261	Chúng có thể được nhóm lại thành các nhóm dựa theo lời bài hát, điệp khúc, bản chất của điệp khúc, giai điệu chung và nhiều tiêu chí khác.
13262	Chúng có thể được so sánh với các công cụ tìm kiếm của internet.
13263	Chúng có thể được sử dụng để bắt đầu hoặc duy trì gây mê.
13264	Chúng có thể được trang bị lưỡi lê lưỡi dài 1A và 1A, dựa trên lưỡi lê L1A4.
13265	Chúng có thể hấp thụ và giữ lại nhiều nước hơn và có khả năng tích tụ nhiều hạt bụi hơn.
13266	Chúng có thể không có vai trò tương tự trong chuỗi thức ăn mà chúng đã làm trước đây và do đó không thể phục hồi các hệ sinh thái bị tổn hại.
13267	Chúng có thể lặn lâu tới 20–30 phút.
13268	Chúng có thể là phổ biến nhất của Ziphius trong vùng Suruga Bay, Nhật Bản.
13269	Chúng có thể lực tốt và một cái mũi thính và chúng có thể chạy ổn định hàng giờ liền.
13270	Chúng có thể nâng một khối lượng lớn hơn khối lượng cơ thể của mình trong khi bay.
13271	Chúng có thể nhận biết motif thông qua chuỗi xoắn kép hoặc đường rãnh nhỏ hơn.
13272	Chúng có thể nhớ tên của chúng nếu chơi với chúng thường xuyên.
13273	Chúng có thể ra rễ sau 1–2 tháng và bắt đầu tạo ấm sau khoảng 6 tháng.
13274	Chúng có thể rất nhạy cảm và dễ giật mình.
13275	Chúng có thể săn mồi ban này hoặc ban đêm, với thời gian hoạt động của chúng tùy thuộc vào nhiệt độ.
13276	Chúng có thể sống đến 3 tuần Bọ trĩ hoạt động cả ban ngày và ban đêm, ban ngày chúng hoạt động tương đối nhanh nhẹn khi bị khua động chúng lẩn tránh sang lá khác hoặc giả chết rơi xuống đất.
13277	Chúng có thể sống lâu tới 50 năm và nặng tới 45–50 kg.
13278	Chúng có thể sống trong khu tập thể nếu như được tập luyện đủ.
13279	Chúng có thể sống trong nhiều kiểu rừng, rừng nguyên sinh, rừng thứ sinh và trảng cây bụi gần rừng, chỗ ở không cố định, vùng hoạt động rộng ở nhiều độ cao khác nhau.
13280	Chúng có thể tích tụ và gây ra các vấn đề về sức khoẻ, đặc biệt đối với những người quá mẫn cảm.
13281	Chúng có thể tiêu thụ ít nhất 500 loại cây khác nhau, trong đó có nhiều loại cây lương thực.
13282	Chúng có thể tồn tại trong nhiệt độ dao động từ đến và khi thời tiết khắc nghiệt chúng sẽ rút vào trú ẩn trong các hang đào.
13283	Chúng có thể xác định âm thanh trong một độ ở tần số 700–3,000 Hz, ít chính xác ở các tần số cao hơn.
13284	Chúng có tiếng hót đặc trưng.
13285	Chúng có tính nết rất hung hăng, nhưng đồng thời lại luôn tỏ ra ngoan ngoãn với chủ nhân.
13286	Chúng có tình trạng từ đổ nát cho đến các công trình được bảo quản rất tốt.
13287	Chúng có tuổi thọ điển hình từ một đến hai năm.
13288	Chúng có tuổi thọ trung bình là 12 năm.
13289	Chúng có ưu thế so với các phương thức cũ hơn ở chỗ nhiên liệu là than khoáng chứ không phải than củi hay 'than trắng' (gỗ khô chặt khúc).
13290	Chúng có vẻ là không có hoặc hiếm ở một số địa phương, có thể là do thiếu thức ăn phù hợp.
13291	Chúng có xu hướng bơi trong nước mở.
13292	Chúng có xu hướng là cá tầng mặt, thường bơi ngay dưới mặt nước.
13293	Chúng có xu hướng ngủ nhiều và thích tắm nắng để tiết kiệm năng lượng để khi chúng cần rượt đuổi những con thỏ.
13294	Chúng cực kỳ khỏe mạnh và thích nghi tốt với địa hình núi.
13295	Chung cư đã được xây dựng vào năm 1904-1905 để dành cho giám đốc Eduard Schulz bởi kiến trúc sư Rudolf Kern.
13296	Chứng cứ gián tiếp cho vật chất tối đến từ ảnh hưởng hấp dẫn lên các thiên thể, và chưa có dạng vật chất nào được tìm thấy trong phòng thí nghiệm.
13297	Chúng cũng ăn cây bụi, cỏ và trái cây.
13298	Chúng cũng cho phép các cơ quan chống lại các lực kéo dài và rách.
13299	Chúng cũng có được thân thiện với các vật nuôi khác như mèo, ngựa, vv.
13300	Chúng cũng có khả năng trèo cây và bơi lội rất tốt.
13301	Chúng cũng có phần lông đầu dài rất đặc trưng và thường được buộc lên trông giống chiếc mũ.
13302	Chúng cũng có thể ăn được các loại thức ăn được chế biến khô dành riêng cho chúng vì chúng có nhu cầu canxi cao trong bữa ăn hằng ngày.
13303	Chúng cũng có thể bị thương khi bị tấn công bởi những con khỉ đầu chó.
13304	Chúng cũng có thể di chuyển mà không có nước trong một thời gian khá dài.
13305	Chúng cũng có thể mắc chứng rối loạn tiểu cầu, gọi là bệnh dễ chảy máu (Von Willebrand), nhưng hiếm gặp và vết thương cũng lành rất nhanh.
13306	Chúng cũng có thể ngâm mình dưới nước giỏi hơn bất kỳ động vật nào trên cạn.
13307	Chúng cũng có thể săn các sinh vật lớn hơn như mực và cá myctophid.
13308	Chúng cũng đã được công nhận bởi nhiều hiệp hội chó giống trên thế giới.
13309	Chúng cũng đã được tìm thấy ở châu thổ sông Niger, hạ lưu Ogun, và hạ lưu sông Cross (sông Oyono).
13310	Chúng cũng được gọi với danh pháp Typhlotriton spelaeus và là đại diện duy nhất của chi Typhlotriton.
13311	Chúng cũng được nuôi để làm cá cảnh, khi nuôi, dòng nước phải nhẹ và không nuôi chung với các loài rỉa đuôi.
13312	Chúng cũng được sử dụng trong các cuộc đua ngựa không dùng yên tổ chức trên các hòn đảo, với độ dài đường đua thường là dài hơn ba dặm.
13313	Chúng cũng được tìm thấy ở các đảo Maltese, nằm ở giữa biển Địa Trung Hải.
13314	Chúng cũng được trình chiếu trong những giờ cao điểm.
13315	Chúng cũng được xử thắng nếu đối thủ bỏ chạy hay bị lật ngược lên phía trên không thể trở mình lại hoặc trở mình chậm sau 10 tiếng đếm của trọng tài.
13316	Chúng cũng là đại diện cho những di tích cuối cùng của nền văn hoá Armenia cổ ở vùng ngoài Armenia về phía đông nam và được bảo quản tốt.
13317	Chúng cũng là một cách kiểm tra tự nhiên đến thủy triều đỏ gây chết người.
13318	Chúng cũng là một nguồn có giá trị về xây dựng khái niệm xây dựng và mang lại lợi ích giáo dục trong các lĩnh vực phi kỹ thuật.
13319	Chúng cũng là một trong các nhóm chim có lông tơ bột.
13320	Chúng cũng là phương pháp mang tính giáo dục".
13321	Chúng cùng nhau tạo ra một hệ thống tham chiếu, từ một đến một số, một đến một vị trí cụ thể trong một hệ thống đánh số năm là thời gian trước hiện tại.
13322	Chúng cũng rất dễ bị nhiễm nấm chytrid mới xuất hiện Batrachochytrium salamandrivorans.
13323	Chúng cũng sẽ được thiết kế để có thể tích hợp tầng KVTK, và cũng đảm bảo nguồn cấp Oxy lỏng ngay tại bệ phóng.
13324	Chúng cũng thích nghi rất tốt trong một số khu rừng nhiệt đới ẩm nhất thế giới và cả rìa sa mạc nửa khô cằn.
13325	Chúng cũng thường được lắp đặt ở nơi có số lượng lớn người đi bộ đang cố gắng băng qua (chẳng hạn như trong khu vực mua sắm) hoặc nơi những người đi đường dễ bị tổn thương (như trẻ em đi học) thường xuyên qua lại.
13326	Chúng cũng tiến hành bắt con tin để thương lượng, dẫn tới việc kế hoạch dẫn độ Los Extraditables bị chặn đứng.
13327	Chúng cùng với hiện vật được thu thập được đo đạc, vẽ, chụp ảnh và ghi chú cẩn thận.
13328	Chung cuộc Chelsea thua 4-1.
13329	Chung cuộc đội thua 3-4 và bị loại.
13330	Chung cuộc đội Tuvalu bằng điểm với Guam ở Bảng A với 4 điểm.
13331	Chung cuộc đội tuyển Áo rời giải với chỉ 1 điểm sau 3 trận.
13332	Chung cuộc, hai đội hòa nhau 2-2 và Chelsea giành cúp sau chiến thắng 4-1 trên chấm luân lưu.
13333	Chung cuộc, Kimi Raikkonen và McLaren về nhì sau Michael Schumacher và Ferrari đúng 2 điểm.
13334	Chung cuộc Mainz giành chiến thắng 2-1.
13335	Chứng cương đau của dương vật là bệnh cần được điều trị cấp cứu.
13336	Chúng cuốn lá cây chủ.
13337	Chúng cuốn là cây chủ và là loài gây hại cây trồng.
13338	Chúng cướp bóc, giết chết vài người và cưỡng hiếp những phụ nữ, Mai cũng nằm trong số những nạn nhân bị cưỡng hiếp.
13339	Chúng đã được biết đến nhảy ra khỏi bể cá và bị trượt xung quanh, bởi vì nó có phổi cùng với mang của chúng.
13340	Chúng đã được chuyển giao trong năm 2007.
13341	Chúng đã được cover đủ rồi.
13342	Chúng đã được ghi nhận ở cự ly 160 km từ đất liền, nhưng điều này không phải là phổ biến.
13343	Chúng đã được phân loại là liên từ trong thời gian trước đó, và sau đó được gọi là đánh dấu mệnh đề.
13344	Chúng đã được truyền lại trong văn hóa dân gian của các khu vực khác nhau của Nhật Bản.
13345	Chúng đã gây ra nhiều tổn thất rất lớn, làm không ít người chết.
13346	Chúng đang bị đe dọa do mất môi trường sống.
13347	Chúng đang réo gọi nhau một cách hoảng loạn và kêu gào lực lượng tìm cứu phi công…".
13348	Chúng đánh dấu lãnh thổ của mình bằng cách cọ xát cơ thể vào thân cây và cào lên vỏ cây.
13349	Chúng dành nhiều thời gian bên ngoài nước hơn các loài hải cẩu khác.
13350	Chúng đa phần có màu đen, các loài chủ yếu khác nhau bởi kích thước, những phần lông màu đỏ, vàng, hay xám ở đuôi.
13351	Chúng đã phát triển răng cửa có khả năng dường như lớn hơn một cách cân đối so với răng của những con rắn không có nọc độc khác.
13352	Chúng đã trải qua rất nhiều thử thách, cuối cùng đã đến được đồi Watership Down để dựng một Đồi Thỏ mới rộng lớn.
13353	Chứng đau đầu này thường xảy ra đầu tiên trong khoảng từ 20 đến 40 tuổi.
13354	Chúng đã va chạm hoặc tấn công người trên thuyền, thường cắn đuôi thuyền.
13355	Chúng đẻ khoảng 400 quả trứng mỗi năm.
13356	Chúng đẻ một hoặc (thường) hai quả trứng trắng cùng một lúc, và cả bố và mẹ đều chăm sóc con non.
13357	Chúng đẻ trên mặt đất ở nơi có ít hoặc không có cây cối.
13358	Chúng đều có tính nổ.
13359	Chúng đều kết thúc với khẩu hiệu: "Đó là một phút của ngày hôm nay.
13360	Chúng đều là bột màu trắng.
13361	Chúng di chuyển chậm với đôi mắt di chuyển một cách độc lập, có khả năng thay đổi màu da, lưỡi dài, đuôi có khả năng đu bám, và sự thích nghi đặc biệt cho chân bám vào cây cối.
13362	Chúng di chuyển dọc theo bờ biển Thái Bình Dương và Đại Tây Dương và về phía nam vào các đảo Caribbea và Trung Mỹ.
13363	Chúng di chuyển kiếm mồi vẫn thích đi dọc theo những địa hình địa vật che chắn như vậy.
13364	Chúng di cư đến Nam Á và Châu Phi.
13365	Chúng độc lập và làm việc vì bản thân chúng hơn là làm vui lòng chủ nhân.
13366	Chúng dội pháo vào khu vực chúng tôi sinh sống, san bằng nhà cửa, cây cối.
13367	Chúng đòi "tự do, độc lập" của văn nghệ, rêu rao "sứ mạng chống đối" của văn nghệ, thực ra chúng muốn lái văn nghệ sang đường lối chính trị phản động.
13368	Chúng động đực đầu tiên từ 5-7 tháng tuổi.
13369	Chúng đóng vai trò là dung dịch điện phân, giúp pin tạo ra điện.
13370	Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc xua đuổi tà ma bảo vệ Phật pháp.
13371	Chúng đưa giấy tờ giả mạo ghi tên là Nguyễn Văn Bội và Trần Luyến để trình báo công an hộ khẩu xã.
13372	Chúng dùng răng cửa chắc khỏe để cắt cây, thực vật được chúng dùng để xây đập và để ăn.
13373	Chúng được áp dụng thông qua các phương pháp nông nghiệp bền vững.
13374	Chúng được biết đến như là các tuyến do hành khách chỉ định (PDL).
13375	Chúng được biết đến vì hành vi giả chết và thường được hình mẫu là một trò chơi khăm.
13376	Chúng được chế tạo bằng cách trực tiếp oxi hoá các izoparaphin bằng oxi không khí hoặc được tách từ những phân đoạn axit béo tổng hợp.
13377	Chúng được cho là đã sinh sản tốt tại đây.
13378	Chúng được coi là một cứ liệu quan trọng để nghiên cứu chữ Nôm, phương ngữ, từ vựng và ngữ âm lịch sử của tiếng Việt.
13379	Chúng được coi là một loài đại sứ và được giữ cho các mục đích du lịch, giáo dục và bảo tồn.
13380	Chúng được đặc tên theo hình dáng—
13381	Chúng được Embrik Strand miêu tả năm 1906.
13382	Chúng được gói gọn trong một tankōbon duy nhất có tên và được phát hành vào ngày 23 tháng 4 năm 2014.
13383	Chúng được gọi là các cơ chế hoặc kế hoạch phối hợp, kiểm soát các luồng thông tin, vật liệu (hoặc dịch vụ) và tài sản tài chính dọc theo chuỗi.
13384	Chúng được gọi là các con sâu bướm cuộn.
13385	Chúng được gọi là Green Car Park và Red Car Park.
13386	Chúng được gọi là "plasma" sẽ được hiển thị bởi công nghệ sử dụng tế bào nhỏ có chứa chất khí tích điện ion hóa, hoặc những chất đặc biệt trong các buồng thường được gọi là đèn huỳnh quang.
13387	Chúng được hăng hái nhưng không giở chứng, và thậm chí chúng có thể để trẻ em điều khiển.
13388	Chúng được Heckel phân loại vào năm 1843.
13389	Chúng được Herbert Walter Levi miêu tả năm 1964.
13390	Chúng được Hokusai phân bổ đồng đều và tạo sự cân đối cho bố cục.
13391	Chúng được kích hoạt sang trạng thái có thể phát quang bằng một nguồn laser công suất thấp.
13392	Chúng được lai tạo cho đến khi đạt được kích thước và đặc điểm mong muốn.
13393	Chúng được làm như một loại thực phẩm dùng để bảo quản.
13394	Chúng được Mary Agard Pocock miêu tả năm 1899.
13395	Chúng được miêu tả khoa học năm 1881 bởi Dohrn.
13396	Chúng được mô tả bởi Hübner vào năm 1819.
13397	Chúng được nhà kì xí học John Christian Vaughan khởi xướng nhằm kỷ niệm dịp đầu tiên quốc kỳ được treo vào năm 1901.
13398	Chúng được nhóm lại với nhau dưới cái tên "ác tính bạch huyết".
13399	Chúng được nuôi giữ trong nhiệt độ dao động 64-83 °F.
13400	Chúng được nuôi làm cảnh hay làm thực phẩm.
13401	Chúng được Ōkōchi xây dựng trong hơn 30 năm làm nơi ở của mình.
13402	Chúng được phát triển bằng cách lai giống những con ngựa trong khu vực với những con ngựa đực có nguồn gốc từ phía đông.
13403	Chúng được sử dụng bằng cách tiêm hoặc bôi lên da.
13404	Chúng được sử dụng cho tất cả các mục đích và có thể được sử dụng như là vật nuôi.
13405	Chúng được sử dụng phổ biến nhưng chỉ có độ chính xác tương đối.
13406	Chúng được sử dụng rộng rãi trong những ngày đầu phát triển bộ vi xử lý vào những năm 1970.
13407	Chúng được tạo ra bằng cách sử dụng mô tả ngữ pháp và phiên bản sửa đổi của trình phát sinh biên dịch Coco/R của Đại học Linz.
13408	Chúng được tạo ra bởi những công ty chế tạo các thiết bị ngoại vi khác nhau.
13409	Chúng được tạo ra bởi ông Kauffman ở Moselle.
13410	Chúng được tạo ra với việc sử dụng một chiếc búa cứng, được đập vào bề mặt đá.
13411	Chúng được thiết kế bởi kiến trúc sư hải quân nổi tiếng Sir William White.
13412	Chúng được thiết kế để làm giảm tốc độ gió trên sàn đáp cho đến một khoảng về phía sau.
13413	Chúng được thu hoạch trong tháng 4 và được lưu giữ để sử dụng cho tới hết mùa khô.
13414	Chúng được thử nghiệm bởi quân đội Croatia và hoàn tất thử nghiệm vào ba tháng đầu năm 2009.
13415	Chúng được tìm thấy ở phía tây bắc và phía đông trung bộ Thái Bình Dương (Biển Đông Biển Nhật Bản và California đến Ecuador) và trung tây Đại Tây Dương (New England Brazil).
13416	Chúng được tìm thấy ở Trung Á, Mông Cổ, và Bắc và Trung Trung Quốc.
13417	Chúng được tìm thấy tại vùng nước lạnh 6.5 °C.
13418	Chúng được tìm thấy trên các rạn san hô cạn ở Đại Tây Dương nhiệt đới, Ấn Độ, và Thái Bình Dương chủ yếu là các đại dương Tây Thái Bình Dương.
13419	Chúng được tìm thấy trong đá hay cây đổ, thảm thực vật bên trong hoặc giữa các cây họ dứa biểu sinh.
13420	Chúng được tìm thấy trong vùng nước nông, thường ở độ sâu hơn 4 mét (13 ft) trên bề mặt đá, trên sườn ngoài của các rạn san hô và rãnh nước, nơi chúng ẩn ở các khe vào ban ngày và nổi lên vào ban đêm.
13421	Chúng được trang bị dàn pháo chính 152 mm (6 inch); bao gồm ba lớp phụ riêng biệt, trong đó Birmingham thuộc về lớp phụ đầu tiên Southampton.
13422	Chúng được trang bị pháo 330 mm (13 inch) sắp xếp trên hai tháp pháo bốn nòng hướng ra phía trước.
13423	Chúng được ưa thích vì cho thịt ngọt, giòn ngon và hơi béo.
13424	Chúng được ứng dụng trong khá nhiều lĩnh vực khác nhau.
13425	Chúng được ước lượng chỉ còn có khoảng 100 - 200 cá thể và đang đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng.
13426	Chúng được uống bằng miệng, tiêm vào tĩnh mạch hoặc tiêm bắp thịt.
13427	Chúng được William Buckland mô tả lần đầu tiên vào năm 1829.
13428	Chúng được xem là loài gây hại cây chè, cà phê, chôm chôm và xoài.
13429	Chúng dường như là động vật ăn thịt kiểu cơ hội, săn bắt các động vật có xương sống khác.
13430	Chúng giai viết: “Nguyện tòng công thảo tặc.”
13431	Chúng giống như ma thuật vậy.
13432	Chúng giữ cho trứng phát triển trong cơ thể (bear có nghĩa là mang thai) để sinh ra cá con sống (live) biết bơi lội tự do.
13433	Chúng giúp các Ma Giới Kị Sĩ gia tăng tốc độ và nâng cấp vũ khí để họ dẽ dàng hơn trong việc tiêu diệt Horror.
13434	Chúng giúp rèn luyện cơ bản, phát triển cả kỹ thuật, sức mạnh, tốc độ và kiểm soát cơ thể.
13435	Chúng hào hứng thêm các loại nguyên liệu bẩn thỉu vào cái vạc đang sôi sùng sục.
13436	Chủ nghĩa cá nhân có thể có cách tiếp cận cực đoan như chủ nghĩa vô chính phủ cá nhân.
13437	Chủ nghĩa Cộng sản không phải là một triết lý, mà là một ý thức hệ đầy tội lỗi, theo Mejstřík.
13438	Chủ nghĩa dân túy cánh hữu có thể lợi dụng một số các khía cạnh chủ nghĩa dân tộc để đạt một số lợi ích chính trị trước mắt.
13439	Chủ nghĩa hoài nghi triết học đối lập với chủ nghĩa giáo điều triết học - trường phái cho rằng có một tập hợp nhất định gồm các khẳng định có căn cứ đích xác, hoàn toàn xác tín và chân thực.
13440	Chủ nghĩa Hồi giáo không phải là nguồn gốc thù địch duy nhất đối với chính phủ.
13441	Chủ nghĩa Kemal (
13442	Chủ nghĩa không tương thích có thể chiếm bất kỳ vị trí nào trong chín vị trí ngoại trừ (5), (8) hoặc (3), tương ứng với chủ nghĩa quyết định mềm.
13443	Chủ nghĩa kiến tạo cho là hệ thống quốc tế có cấu trúc xã hội.
13444	Chủ nghĩa lãng mạn còn được gọi là chủ nghĩa tình cảm, vì ở đây tình cảm của con người được biểu hiện rõ rệt nhất.
13445	Chủ nghĩa lãng mạn Đức là phong trào thống trị cuối thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19.
13446	Chủ nghĩa Marx có ưu điểm là phương pháp biện chứng.
13447	Chủ nghĩa Marx–Lenin như được thể hiện bởi Mao Trạch Đông được quốc tế gọi là "
13448	Chủ nghĩa Marx mà ông đã học không áp dụng được cho người dân nông thôn phụ thuộc vào môi trường tự nhiên xung quanh.
13449	Chủ nghĩa nữ quyền ở Ba Lan có lịch sử lâu dài, và theo truyền thống được chia thành bảy thời kỳ, bắt đầu bằng sự giác ngộ của thế kỷ 18, tiếp theo là nữ quyền đợt một.
13450	Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc chống Trung Đông có một lịch sử lâu dài ở Hoa Kỳ, mặc dù nó đã được giới hạn đối với người Do Thái cho đến thập kỷ gần đây.
13451	Chủ nghĩa siêu thực như một lực lượng chính trị phát triển không đồng đều trên khắp thế giới, ở một số nơi nhấn mạnh hơn vào thực tiễn nghệ thuật, trong khi ở những nơi khác, thực tiễn chính trị vượt trội hơn.
13452	Chủ nghĩa tân hiện thực phát xuất từ chủ nghĩa hiện thực cổ điển nhưng thay vì nhấn mạnh bản tính tự nhiên của con người, chủ nghĩa tân hiện thực tập trung chủ yếu vào cấu trúc vô tổ chức của hệ thống quốc tế.
13453	Chủ nghĩa tiêu dùng cũng dẫn đến việc khai thác tài nguyên để sản xuất các mặt hàng cần thiết cho đời sống con người nhưng với số lượng quá mức cần thiết, vì con người tiêu thụ nhiều hơn mức cần thiết hoặc lãng phí những gì họ có.
13454	Chủ nghĩa tư bản có điều kiện phát triển mạnh tại thành thị cũng như nông thôn.
13455	Chủ nghĩa tư bản khiến con người mất đi nhân tính, sự phân công lao động trong nền sản xuất tư bản chủ nghĩa thủ tiêu khả năng phát triển toàn diện của con người, chủ nghĩa tư bản cũng tạo ra sự nô dịch phổ biến.
13456	Chủ nghĩa vị lai là một trào lưu nghệ thuật tiên phong và gây sốc nhất.
13457	Chủ nghĩa yêu nước giúp con người cảm thấy yêu mến, tự hào, có các trách nhiệm hơn với quốc gia dân tộc.
13458	Chúng hiện diện khắp các nước trồng cà phê.
13459	Chúng hiện được xem là nhóm thứ 5 theo nhánh sự kiện hiện đang tồn tại trong bộ Cánh vẩy (Kristensen and Skalski, 1999: 10).
13460	Chúng hoạt động về đêm và lúc chạng vạng.
13461	Chúng hòa với các sợi từ hạch ngực 3 và 4 (đôi khi cũng có các sợi từ hạch ngực 1 và 2) của thân giao cảm và tạo thành đám rối phổi sau.
13462	Chúng hóp bụng lại và nôn thức ăn ra miệng, sau đó thư thả nhấm nháp, thưởng thức lại.
13463	Chúng hợp nhất tại gốc để tạo thành một cấu trúc sáu phần, lớn, sặc sỡ.
13464	Chúng hỗ trợ và bảo vệ cơ thể.
13465	Chủng intermedius ở Tây Himalaya có mảng che màu đen trải dài xuống tới giữa ngực.
13466	Chúng ít khi nào dự trữ thức ăn nếu chúng sống bên bạn tình.
13467	Chứng kém hấp thụ xảy ra do sự phá hủy của các tế bào ruột gọi là các tế bào hấp thụ đường ruột (enterocyte).
13468	Chúng kết án ông 5 năm tù.
13469	Chung kết giải vô địch bóng đá các quốc gia sẽ diễn ra vào tháng 6 năm 2021 và được thi đấu trong thể thức vòng đấu loại trực tiếp, bao gồm trận bán kết, vòng play-off tranh hạng ba và trận chung kết.
13470	Chung kết trao giải "Nữ Hoàng thương hiệu Việt Nam năm 2019"
13471	Chúng khác biệt so với các lớp phụ trước đó, khi được bổ sung một "mũi tàu đánh cá" nâng mũi tàu lên cao hơn, cũng như không có các tháp chỉ huy.
13472	Chúng khá ít xuất hiện ở Race Rocks và phổ biến ở đảo Church, và vịnh Beecher.
13473	Chúng khá thụ động trong nhà và không cần sân quá rộng.
13474	Chứng khoán là phương thức truyền thống mà các doanh nghiệp thương mại huy động vốn mới.
13475	Chứng khoán Mỹ giảm mạnh nhưng bật lại từ mức thấp khi các nhà đầu tư kết luận rằng thiệt hại có thể được kiểm soát.
13476	Chúng khỏe mạnh nhưng thanh nhã, với cơ bắp rất khỏe và trường, nổi bật, toàn thân nó biểu hiện một sự nhanh nhẹn, khỏe khoắn, và sức chịu đựng bền bỉ dẻo dai.
13477	Chúng không bao giờ được chạy trước chủ nhân.
13478	Chúng không cắn trẻ con nhưng với kích cỡ to lớn của chúng thì không nên để chúng ở nhà một mình với trẻ con.
13479	Chúng không có đuôi.
13480	Chúng không có mấy tiềm năng kinh tế.
13481	Chúng không có quan hệ họ hàng gì gần với thằn lằn.
13482	Chúng không có vây thực sự, có sáu hoặc tám râu quanh miệng, với một lỗ mũi duy nhất.
13483	Chúng không đáp.
13484	Chúng không lưỡng hình giới tính.
13485	Chúng không những có thể nhìn thấy những linh hồn, mà còn thật sự phân biệt được đó là hồn ma tốt hay xấu.
13486	Chúng không phải là loại chó sủa.
13487	Chúng không phải là ngôn ngữ viết.
13488	Chúng không phân biệt chữ hoa chữ thường.
13489	Chúng không phụ thuộc vào sự riêng sẽ của các phương trình hoặc các tính chất đặc biệt khác của phương trình.
13490	Chúng không tấn công con người.
13491	Chúng không thể tấn công Yui theo lệnh của Shirou.
13492	Chúng khuyết sừng ​​và không có lông trên đầu và chân đen.
13493	Chứng kiến cái chết bi thảm của người bạn, Fura nôn nóng muốn trả thù nên nài nỉ Arima cho mình giúp đỡ điều tra để tìm hiểu về quỷ ăn thịt.
13494	Chứng kiến cảnh Chủ tịch Nanba và anh em nhà Washio bị Evolto giết, anh đã phát điên và trở thành Kamen Rider Mad Rogue.
13495	Chứng kiến cảnh tượng ấy, nên các sư trong chùa đã mua lại con bò về nuôi vì cho rằng, cái duyên với Phật chưa dứt, các sư tại chùa Pháp Hải làm lễ quy y cho chú bò.
13496	Chứng kiến cảnh tượng trên từ khu trại của mình ở gần quân đoàn Amun.
13497	Chứng kiến lễ ra mắt, Thầy Quảng Liên đã hân hoan khen ngợi và khuyến khích mau chóng cho phát triển tổ chức Gia đình Phật tử, để hướng dẫn tuổi trẻ đến với chánh pháp.
13498	Chứng kiến sự việc, Abraham bỗng ngẫm ra được điều gì đó.
13499	Chúng là biểu tượng của sắc đẹp và cũng là những vũ công khéo léo múa dẻo.
13500	Chúng là cá chịu được sự thay đổi đáng kể về độ mặn và có thể sống trong một thời gian dài trong môi trường nước ngọt.
13501	Chúng là các loài bò sát giống như thằn lằn, không chân, ăn thịt thích nghi đào hang.
13502	Chúng là các loài cá sấu tương đối nhỏ, chỉ dài khoảng một vài mét và cân nặng khoảng vài chục kg.
13503	Chúng là các loài thằn lằn có kích thước trung bình, với cơ thể dẹp hai bên hông, và thường có một cái mào khá phát triển ở trên đầu, với hình dáng giống như mũ sắt.
13504	Chúng là các loài vượn cáo có kích thước từ trung bình đến lớn, chỉ có bốn chiếc răng thay vì sáu chiếc thông thường.
13505	Chúng là cầu nối giữa các động mạch và các tĩnh mạch.
13506	Chúng là cây thường xanh, cây bụi hoặc dây leo.
13507	Chúng là chi duy nhất trong họ này.
13508	Chúng là đại diện duy nhất của chi Pseudhymenochirus.
13509	Chúng là đại diện duy nhất của chi Spelaeophryne và không bị đe dọa tuyệt chủng.
13510	Chúng là dòng ngựa quý, hiếm, có số lượng rất ít ở Việt Nam hiện nay, được phân bố rải rác ở một số tỉnh miền núi Đông Bắc Việt Nam, phân bố chủ yếu ở ba tỉnh Đông Bắc là Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Giang.
13511	Chúng là động vật quấn chủ, tình cảm và rất thích được vuốt ve.
13512	Chúng là giống cừu khỏe mạnh rất thích hợp với khí hậu gió và ẩm ướt.
13513	Chúng là giống khá nổi tiếng, đáng yêu và được nhiều người hâm hộ, đặc biệt là nữ giới.
13514	Chúng là giống lợn từng rất phổ biến và có ý nghĩa trong cuộc sống văn hóa của người dân địa phương.
13515	Chúng là loài ăn tạp có chế độ ăn uống chủ yếu là trái cây và hạt, đôi khi ăn động vật nhỏ.
13516	Chúng là loại cá ít năng động chúng ăn rêu khá tốt và có thể cho ăn thức ăn của tép như tảo hoặc các loại tôm ong (bee max shrimp).
13517	Chúng là loài cá mập tương đối nhỏ, thân mảnh mai.
13518	Chúng là loài cá sống có lãnh thổ, nên tốt nhất chỉ nuôi một cặp cá đực cái trong một bể cá.
13519	Chúng là loài chim ăn hạt giống với mỏ hình nón tròn.
13520	Chúng là loài có ý thức giữ lãnh thổ và đánh dấu lãnh thổ riêng bằng mùi với diện tích chiếm giữ gần 0,4-0,8 ha.
13521	Chúng là loài di cư đoạn hai năm một lần và xã hội cùng các vùng Kenya Rift Valley và hồ Victoria, và trải qua mùa không sinh sản ở xavan nhiệt đới từ Nigeria đến Sudan.
13522	Chúng là loài gặm nhấm ăn tạp, thức ăn của chúng rất đa dạng, từ côn trùng cho tới mối, trái cây và rau củ và thậm chí cả thịt người.
13523	Chúng là loài hiền lành và có xu hướng bơi theo đàn.
13524	Chúng là loài phát triển mạnh trong điều kiện ánh nắng mặt trời đầy đủ và nền đất thoát nước tốt.
13525	Chúng là loài rắn độc nhưng không hung hăng.
13526	Chúng là loài săn mồi các loài ruồi như các loài có liên hệ gần với nó, chúng thường có kích thước vừa và nhỏ, chân dài và mắt lớn.
13527	Chúng là loại thông cao hạng 2 trên thế giới (chỉ đứng sau củ tùng Duyên hải).
13528	Chúng là một con thỏ nhỏ có trọng lượng từ 2 đến 3 kg.
13529	Chúng là một giống chó thích đi dạo và chơi với người thân.
13530	Chúng là một giống ngựa khỏe mạnh được sử dụng để cưỡi ngựa, thồ hàng và kéo xe nhẹ.
13531	Chúng là một loài cua có giá trị thương mại lớn.
13532	Chúng là một loài di cư, trú đông trên biển ở Đại Tây Dương và thường xuyên đến vùng biển Bắc Mỹ.
13533	Chúng là một loài rắn không có nọc độc và rất hiền lành đối với con người.
13534	Chúng là một phần của một nhóm các phân tử rộng hơn gọi là peptide không ribosome.
13535	Chúng là một sự thay thế phổ biến cho các ống kính hiện đại trong số một số người dùng, mặc dù họ thiếu tự động lấy nét.
13536	Chúng là một trong những giống ít bị loạn sản xương hông và teo võng mạc mắt (PRA).
13537	Chúng là một trong những loài linh dương nhanh nhất ở châu Phi.
13538	Chúng là một trong số các chi có tên gọi tiếng Anh là "creeping-oxeye".
13539	Chúng làm tăng độ cứng, hạn chế sự di chuyển của nguyên tử sắt trong cấu trúc tinh thể dưới tác động của nhiều nguyên nhân khác nhau.
13540	Chúng làm tổ theo bầy.
13541	Chúng làm tổ trong các vách đá, các lỗ trống và hang động nhỏ.
13542	Chúng là nguyên liệu cho món Mentaiko là trứng của cá minh thái và thường được ướp với bột ớt đỏ.
13543	Chúng lá nguyên nhân gây viêm nhiễm ký sinh trùng (sưng) và tổn thương các cơ quan nội tạng, đặc biệt là gan.
13544	Chúng là những con cừu có tầm vóc vừa, có lông trắng cùng nhiều biến thể, chúng có sự hiếu động, sự chống chịu với khí hậu và thích nghi tốt.
13545	Chúng là những con cừu nhỏ hơn so với hầu hết những người anh em của nó với con đực thì có sừng và con cừu cái thường khuyết sừng.
13546	Chúng là những con tàu tốt, nhưng cấu trúc hầm máy bay quá lớn hầu như là một điểm ngắm tốt, chúng luôn luôn bị đánh trúng tại đây."
13547	Chúng là những con vật khỏe mạnh phát ra âm thanh khá ồn ào, với bàn chân cứng cáp và đôi chân mạnh mẽ.
13548	Chúng là những điện thoại đầu tiên của Xiaomi có tính năng mở khóa bằng khuôn mặt Face Unlock.
13549	Chúng là những kẻ săn mồi tảo chính ở vùng biển Caribbean kể từ khi nhím biển, những người chăn thả chính trước đây, đã trải qua sự tuyệt chủng hàng loạt và được thay thế bởi những con vẹt.
13550	Chúng là những khu bảo tồn được tìm thấy hầu hết trong các công viên quốc gia có chính sách không ô nhiễm ánh sáng do chính phủ đặt ra và do Hiệp hội Bầu trời tối Quốc gia kiểm soát.
13551	Chúng là những nhà leo núi nhanh nhẹn và có thể sống trong điều kiện khô hạn và đất nước núi dốc.
13552	Chúng là những sinh vật lãnh thổ và có thể được tìm thấy một mình hoặc trong các nhóm gia đình.
13553	Chúng là những thuật ngữ được sử dụng cho nhiều đơn vị hoạt động đặc biệt của Liên Xô (spetsoperatsiya).
13554	Chúng là phân loài nhỏ thứ hai, chỉ cao từ 1,7 đến 2,6 mét tính từ vai và nặng từ 2 đến 4 tấn (2,000-4,000 kg/4,400-8,800 lb).
13555	Chúng lập thành vương quốc sớm nhất.
13556	Chúng là song song hay đối xứng tâm.
13557	Chúng là thành viên của đại gia đình Spaniel, một nhóm rất lớn gồm rất nhiều giống chó săn đến từ Tây Ban Nha.
13558	Chúng là thành viên của họ hàng cá heo đại dương.
13559	Chúng lấy lưỡi "ngửi" không khí và lần dấu con mồi.
13560	Chúng leo treo, bơi lặn giỏi, thường chủ động bò đi tìm mồi một mình vào ban ngày.
13561	Chúng lịch sự một cách khó tin, thậm chí với cả tù nhân của chúng, mặc dù chúng hoàn toàn trung thành với Kaguya.
13562	Chủng loại của rung âm rất nhiều.
13563	Chủng loại và giới hạn của các loài động vật bị săn bắt lấy thịt thay đổi ở những nơi khác nhau trên thế giới.
13564	Chúng lưỡng tính.
13565	Chúng luôn luôn theo sát gót chủ nhân bất kể khi ông ta đi bộ, cưỡi ngựa hay ngồi trên xe.
13566	Chúng mang theo trên bộ yên thiết bị và vật tư cần thiết cho những người chăn chiên dọc theo hành trình.
13567	"Chứng minh cối xay gió" của định lý Pitago được tìm thấy trong tác phẩm Cơ sở của Euclid.
13568	Chứng minh này sử dụng metric Gromov-Hausdoff được đề cập tới ở trên.
13569	Chừng một thế kỷ trước, cà phê phải rang tại nhà bằng lò than.
13570	“Chúng muốn ta đi theo hướng này” - anh nói.
13571	Chung Myung-whun (sinh ngày 22 tháng 1 năm 1953, Seoul) là một nghệ sĩ piano và nhạc trưởng Hàn Quốc.
13572	Chúng nặng 1.5 kg, cần chú ý khi bế và chăm sóc.
13573	Chúng năng động, hoạt động thần kinh mạnh mẽ, tự chủ, đáng tin cậy và không sợ hãi.
13574	Chừng nào mà sự quy giản các đặc tính phi tinh thần thành những đặc tính tinh thần còn có chỗ thì toàn tâm luận không phải là một dạng (mạnh) của nhị nguyên luận đặc tính; còn khác đi thì nó chính là như vậy.
13575	Chúng ném một quả khác vào Hành lang Thư viện, phá hỏng dãy tủ cá nhân (locker).
13576	Chúng ngày càng phổ biến và có nhiều nhà lai tạo ở bờ đông và bờ tây nước Mỹ.
13577	Chúng nhanh chóng được điều đến Biệt đội Tiên phong Wittman, vốn đã tập hợp ở gần hồ chứa Prison Valley từ hôm trước.
13578	Chứng nhận hợp chuẩn là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng.
13579	Chứng nhận này chỉ dành cho các nhà thần kinh học và chuyên gia vật lý trị liệu và phục hồi chức năng đã hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh về thần kinh cơ.
13580	Chứng nhận này đảm bảo rằng một phần đã được sửa chữa hoặc đại tu để đáp ứng các thông số kỹ thuật OEM.
13581	Chúng nhặt trái cây bằng mỏ và mổ xuống nhiều lần trên mặt đất để tách trái cây ra và ăn hạt.
13582	Chúng nhỏ hơn tất cả các phân loài kể trên.
13583	Chúng nói chung được chèn vào các kurgan của văn hóa Yamna.
13584	Chúng nói: "Sư ra đi, xin mau mau trở lại".
13585	Chúng ở trong hang dưới đất và có khả năng leo trèo xuất sắc, và có thể bơi trong nước.
13586	Chúng phá hủy mọi thứ như mùa màng, giao thông, ao hồ, đồng thời hủy diệt hệ sinh thái vì chúng ăn tất cả - chim, bò sát, ếch nhái, các động vật không xương.
13587	Chúng phải ăn hai bữa một ngày.
13588	Chúng phải được gắn lui vào trong cánh, và cánh cũng được mở rộng thành dạng elip để chứa được các khẩu pháo và 800 quả đạn.
13589	Chúng phân bố chủ yếu từ vùng hạ triều đến độ sâu khoảng 10m nước.
13590	Chúng phân bố đa dạng; mọc ở độ cao lớn trên núi, đồng cỏ núi cao và xuống đến mực nước biển ở những ngọn đồi ven biển.
13591	Chúng phân bố gần như khắp thế giới, gần như được tìm thấy gần mọi khu vực có nước ngọt (hay lợ) tĩnh tại hay chảy chậm.
13592	Chúng phân bố ở châu Á như Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Myanmar, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam.
13593	Chúng phân bố ở Northwest Pacific Ocean.
13594	Chúng phân bố ở vùng bể Mascarene.
13595	Chúng phân phối rộng rãi trên toàn cầu và được đánh bắt rộng rãi cho thực phẩm.
13596	Chúng phổ biến nhất ở những nơi có độ cao dưới 1.000 mét, nhưng có thể sống ở những đồng cỏ cao lên đến 3.500 mét.
13597	Chủng phương Nam: gồm các dân tộc vùng Đông Nam Á và Nam Trung Hoa như Nam Hán, người Việt, người Mường, người Thái, Khmer, Mã Lai.
13598	Chúng rất hung dữ và đôi khi đuổi những con chim lớn hơn, đặc biệt là khi làm tổ.
13599	Chúng rất ít ảnh hưởng đến nhiệt độ của hồ vì khối lượng khổng lồ của hồ Baikal.
13600	Chúng rất phổ biến trong rừng đồi và vườn đô thị trong phạm vi của chúng.
13601	Chúng rất thích được ở cùng người.
13602	Chúng rất thích và ngưỡng mộ tác phẩm này.
13603	Chúng rất thông minh nên không cần thiết phải huấn luyện nhiều lần.
13604	Chúng rất trung thành, quyết tâm và chúng có thể trở thành vật nuôi gia đình tốt.
13605	Chúng rình mồi bằng cách náu thân dưới cát và chỉ giơ ống hút lên.
13606	Chứng rối loạn hình học là do một khúc mắc trong liên hệ thần kinh não, không dính líu gì đến khả năng suy nghĩ hay thông hiểu các khái niệm cao cấp.
13607	Chúng rõ ràng là những cấu trúc xuống cấp.
13608	Chúng rụng lông khá ít.
13609	Chúng sẽ được di chuyển đến Africa Rocks khi mở cửa vào năm 2017.
13610	Chúng sẽ làm bất cứ điều gì để làm hài lòng bạn."
13611	Chúng sẽ trở thành mối đe dọa rất nghiêm trọng đối với tàu sân bay trong tương lai.
13612	Chủng sinh Nguyễn Văn Sang đơn độc trở về Hà Nội vào cuối tháng 10, đáp lời kêu gọi của giám mục Khuê.
13613	Chúng sinh sản 1,2 con chiên mỗi năm.
13614	Chúng sinh sống chủ yếu ở vùng bán sa mạc hoặc xavan khô với cây cối thưa thớt và thảm thực vật gai góc.
13615	Chúng sinh sống ở rừng cây bụi, cây rụng lá và rừng thường xanh dày đặc.
13616	Chúng sinh sống ở sông, suối, hồ, đầm lầy giữa Albany và Ellen Brook.
13617	Chúng sinh sống trong các rừng đất nghèo dinh dưỡng ven biển, rừng và các khu vườn gần cây bạch đàn.
13618	Chúng sinh sống trong một vùng sinh thái caatinga, một thảm thực vật bán sa mạc gồm các cây bụi và rừng gai.
13619	Chủng sinh Trần Xuân Tiếu trở về Việt Nam năm 1972.
13620	Chúng sở hữu cặp sừng ấn tượng hơn cả những con linh dương hoang dã, được dùng để phòng thủ, đồng thời cũng giúp chúng bình tĩnh hơn.
13621	Chúng sở hữu những đặc tính trội của cả hai loài.
13622	Chúng sống chủ yếu dưới đáy, ít khi lên mặt nước.
13623	Chúng sống di cư, di chuyển để đáp ứng với điều kiện mưa.
13624	Chung sống được mấy năm thì chồng mất, khi hai người chưa có đứa con nào.
13625	Chúng sống khoảng 4 năm, cả con đực và con cái chết sau khi đẻ.
13626	Chúng sống ở độ sâu từ 5 đến 50 m.
13627	Chúng sống từ 11 đến 15 năm.
13628	Chung sống với nhau, hai người có một đứa con gái.
13629	Chúng sử dụng răng nanh để giết chết và cắn mồi và các răng hàm răng để nhai thịt, lưỡi của chúng thô ráp, có thể liếm rời những mẫu thịt từ xương.
13630	Chúng ta án binh giữ sức, để nhìn họ mệt mỏi, kẻ địch mong đánh không được, muốn lui không lối, chẳng quá 10 ngày, đầu của Thế Sung có thể treo dưới cờ.”
13631	Chúng ta cần nhớ rằng chúng ta đã giả định là nguồn lực không hề thay đổi.
13632	Chúng ta cần xây những cây cầu thay vì cố loại bỏ hoàn toàn các chướng ngại chia tách chúng ta."
13633	Chúng ta chỉ ở đây để thảo luận các vấn đề cụ thể, thưa ông."
13634	"Chúng ta có thể chuyển vào một tâm trạng bởi một sự kiện bất ngờ, từ hạnh phúc khi nhìn thấy một người bạn cũ đến sự tức giận khi phát hiện sự phản bội của bạn tình.
13635	Chúng ta có thể đến nhiều nơi hơn theo cách đó."
13636	Chúng ta có thể lấy ví dụ từ hình bên.
13637	Chúng ta có thể lựa chọn giải pháp nào được cho là tốt nhất ở thời điểm hiện tại và sau đó giải bài toán con nảy sinh từ việc thực hiện lựa chọn vừa rồi.
13638	Chúng ta có thể tưởng tượng được sự nặng nề và máy móc của thể loại nhạc này.
13639	Chúng ta cũng có thể cho rằng cả hai bên đều biết ma trận chuyển tiếp (transition matrix) mà kênh truyền thông sử dụng.
13640	Chúng ta đã có hàng chục công trình, dự án đắp chiếu rồi, có định tăng thêm loại dự án như vậy không?”
13641	Chúng ta đã làm quá nhiều thứ để định hướng tư duy của tuổi thiếu nhi.
13642	"Chúng ta đang chiến đấu một nơi hoang dã, vật chất và đạo đức," Eliot tuyên bố đưa ra trong tầm nhìn của ông về các trường đại học Mỹ, "cho cuộc chiến này, chúng ta phải được đào tạo và vũ trang."
13643	Chúng ta đâu có thể thay đổi được điều gì?"
13644	Chúng ta gắng sức mình cho ngày đó lại gần hơn.
13645	Chúng ta hãy ném chúng trở lại trên dãy Hy Mã Lạp Sơn, trở về nơi chúng đến.
13646	Chúng ta không biết chính xác những gì đã xảy ra.
13647	"Chúng ta không cảm nhận được niềm vui tạo nên từ chuyến trở về, và ảnh hưởng của bức thư tuyệt vời này khi được đọc lần đầu tiên tại hội thánh Phi-líp.
13648	Chúng ta không có lựa chọn nào khác."
13649	Chúng ta không được hỏi, Hynek nói, chỉ đơn giản là giả thuyết nào có thể giải thích được nhiều sự thật nhất, mà là giả thuyết nào có thể giải thích những sự thật khó hiểu nhất.
13650	Chúng ta không thể ngăn cản công dân bày tỏ quan điểm, cho dù chúng ta không đồng ý quan điểm đó".
13651	Chúng ta Không thể xác định được, với bất kỳ mức độ chính xác nào, sự suy giảm của tội giết trẻ con là kết quả của những nỗ lực pháp lý chống lại nó trong đế chế La Mã.
13652	Chúng ta làm sạch, vệ sinh và bảo trì những bề mặt để tăng thêm vẻ bề ngoài, sự vận hành và độ bền.
13653	Chúng ta muốn xây dựng đường cao tốc trên khắp Serengeti để có thêm khoáng chất đất hiếm cho điện thoại di động của chúng ta.
13654	Chúng ta nên lánh ra ở nước khác, nuôi dưỡng uy lực, chịu khuất đợi thời, chờ khi nào mệnh trời trở lại mới làm được, chứ không thể lấy lực chọi với lực.
13655	Chúng ta, những người con Nepal, dù khác ngôn ngữ, chủng tộc, tôn giáo hay văn hóa, đều là những đóa hoa kết tạo nên chiếc vòng hoa của dân tộc Nepal.
13656	Chúng ta phải có lòng kiên trì và hơn hết là sự tự tin vào chính mình.
13657	Chúng ta phân hưởng quyền lực chính trị với người Hoa.
13658	Chúng tập hợp ở phần trên của ống nghiệm nhưng không phải phần trên cùng.
13659	Chúng ta sẽ sát cánh bên nhau cùng làm việc, khích lệ, đôi khi dẫn dắt người khác, đôi lúc được người khác dẫn dắt, động viên.
13660	Chúng ta sẽ sống chung với nhau trong hàng chục ngàn năm nữa.
13661	Chúng ta tạm cho rằng kênh truyền là không nhớ, song các xác suất chuyển tiếp của nó thay đổi theo thời gian với một phong thái được biết trước tại máy phát và máy thu.
13662	Chúng ta thường phải vạch ra ranh giới giữa việc các nhà thiết kế lấy cảm hứng từ một thiết kế và những người hoàn toàn ăn cắp nó ở những nơi khác nhau."
13663	"Chúng ta vẫn đang chạy trên đường ray cũ, về hướng cũ làm sao nhìn thấy được chân trời mới?"
13664	Chúng tên gọi khác là Sivas Kangal Dog, Chó chăn cừu Anatoli (Anatolian Shepherd Dog).
13665	Chúng thân thiện không giận dữ, nhạy cảm và đáng tin khi chúng vui đùa cùng trẻ em.
13666	Chúng thay thế cho các "công quốc" mà hãn quốc từ đó mà ra.
13667	Chúng thể hiện sư kết nối, liên kết chặt chẽ hơn khi hiểu về nhau hơn.
13668	Chúng thề rằng sẽ mãi mãi là bạn tốt.
13669	Chúng thích cây cối rậm rạp và các khu vực đá Kittle, A., Watson, A. (2004) Rusty-spotted cat in Sri Lanka: observations of an arid zone population.
13670	Chúng thích hợp cho việc khai thác bằng phương pháp ngoài hiện trường.
13671	Chúng thích nước với một độ PH từ 6.5 - 7.0 pH, độ cứng của nước 8-12 dGH, và một phạm vi nhiệt độ 73-77 °F (23-25 ​​°C).
13672	Chúng thích sủa và có một tiếng sủa du dương, chúng sủa rất nhiều, những tiếng sủa của chúng được sử dụng như những cách thức phổ biến của loài chó này.
13673	Chứng thiếu mật (
13674	Chúng thỉnh thoảng được gọi là vòi rồng lửa, fire devils, hay firenadoes.
13675	Chúng thông minh, năng động, đầy sức sống và cũng thích trò chuyện với con người, do đó, chúng không do dự để thu hút sự chú ý của con người.
13676	Chúng thực hiện nhiệm vụ rất tốt, khó bị phá hủy và thường gây ra tổn thất lớn về sinh mạng cho quân địch.
13677	Chúng thu hút mọi ánh nhìn, quyến rũ mọi tâm hồn yêu cái đẹp, yêu những giá trị truyền thống xưa.
13678	Chúng thuộc chi đơn loài Stoda và được Michael J. Roberts miêu tả năm 1978.
13679	Chúng thuộc nhóm chó chăn gia súc và săn đuổi, với tính cách năng động, thông minh, cảnh giác, sẵn sàng tự vệ, ham chơi.
13680	Chúng thuộc phân tông Corypheae (cọ lá buông), lá có cuống cứng, phía đuôi lá hình rẻ quạt tròn với nhiều lá chét.
13681	Chúng thường bơi thành các nhóm lỏng lẻo, chủ yếu sông đơn độc trong các rạn san hô gần đáy.
13682	Chúng thường bơi thành các nhóm nhỏ, bao gồm những con non và con mái dẫn đầu bởi một con đực.
13683	Chúng thường bơi thành những đàn lớn ở vùng nước nông.
13684	Chúng thường chọn nơi ở bên trong hoặc gần xương rồng lê gai như một biện pháp phòng thủ.
13685	Chúng thường có các phù điêu thể hiện các đối tượng trong trang phục chiến đấu cộng với một bản tóm tắt sự nghiệp của mình (tuổi tác, đơn vị phục vụ, quân hàm) được viết bằng chữ.
13686	Chúng thường có màu đỏ và rất đau.
13687	Chúng thường đậu trên những bụi cây thấp và các đường dây điện thoại.
13688	Chúng thường được chó Dingo săn ở đây khi chạm trán trên mặt đất.
13689	Chúng thường được lai tạo trong nhiều thế hệ trong môi trường này, sau đó chúng được bán cho nông dân vùng thấp với mục đích lai tạo giống để sản xuất la.
13690	Chúng thường được lựa chọn cho những nhiệm vụ đặc biệt, và kết quả là bị tổn thất nặng nề với 12 trong số 16 chiếc của Hải quân Hoàng gia Anh bị đánh chìm, cùng một chiếc khác của Canada.
13691	Chúng thường được nuôi trong những đàn nhỏ.
13692	Chúng thường được sử dụng vào mùa xuân và mùa thu.
13693	Chúng thường được tham chiếu bằng cách đặt các ký hiệu đặc biệt trước hoặc xung quanh tên biến.
13694	Chúng thường được tự động chia ra những nhóm khoảng chừng 15-30, hoặc 40 binh lính (bao gồm chỉ huy, cứu thương, trinh sát, những binh lính mang khả năng đặc biệt của từng phe,.
13695	Chúng thường được xoa lên tóc trong thời gian dài hơn.
13696	Chúng thường được xuất bản dưới một trang bìa.
13697	Chúng thường giống như là một súng ngắn, với một cái đồ siết cò.
13698	Chúng thường gồm cả nội dung bổ sung chỉ dùng khi cốt truyện chính hoàn thành.
13699	Chúng thường lao xuống con mồi từ một nhánh cây.
13700	Chúng thường miêu tả các sinh vật thần thoại, phong cảnh, cảnh lao động hoặc các hình ảnh nguy nga với các vị quan trên triều đình.
13701	Chúng thường nằm phía ngoài bề mặt của cá.
13702	Chúng thường nhắc đi nhắc lại câu "bốn chân tốt, hai chân xấu".
13703	Chúng thường sẽ cho thấy sự suy giảm đẳng áp hình thìa, trong đó vật liệu đã bắt đầu trượt xuống dốc.
13704	Chúng thường sinh ra những con chó con có kích cỡ bình thường.
13705	Chúng thường sinh sống ở khu vực đồng rừng thưa, các bụi lau sậy hay cỏ mọc cao.
13706	Chúng thường sống đơn độc, mặc dù đôi khi hợp thành các nhóm nhỏ; cá con bơi thành đàn nhỏ.
13707	Chúng thường sống thành đàn, bơi trên các cụm san hô.
13708	Chúng thường sống trong cỏ cao hoặc bụi rậm hơn là ở thành phố.
13709	Chúng thường sống với cha mẹ trong một gia đình Mỹ gương mẫu.
13710	Chúng thường tham gia các trận chiến với vai trò chống tàu ngầm và phòng vệ bờ biển.
13711	Chúng thường trông giống như dust devil.
13712	Chúng thường xuất hiện ở lãnh thổ thứ năm như Creeper, bắn laser bằng miệng, và thường được William làm vật cưỡi.
13713	Chúng thường xuất hiện ở xứ mở, đặc biệt ở khu vực cỏ cao và thường gần nước.
13714	Chúng thường xuyên đánh nhau, gây ra các vết thương, thu hút ruồi bay tới.
13715	Chúng thường xuyên nhưng không nhất thiết phải luôn luôn dựa trên kinh nghiệm hoặc kiến thức.
13716	Chúng tích trữ nguồn điện bằng hai đốm trên má.
13717	Chúng tiết ra chất nhờn để giữ ẩm âm đạo, tương ứng ở đàn ông là tuyến Cowper.
13718	Chúng tìm kiếm các loài động vật ký sinh ngoài, cụ thể là ve bét, cũng như các loài côn trùng gây ra những vết thương cũng như máu, thịt từ một số vết thương.
13719	Chúng tìm thấy Owen và Claire khi nhóm lính đang bắn hạ thằn lằn bay.
13720	Chúng tôi bắt đầu dự án từ tháng 1 và bây giờ đã là cuối tháng 11 - một quãng đường rất dài nhưng tôi vẫn nhớ từng chặng đường làm việc với nhau.
13721	"Chúng tôi biết bà ấy sẽ trở thành họa sĩ chuyên nghiệp.
13722	Chúng tôi biết khi chúng tôi mua cậu ấy rằng cậu ấy là một cầu thủ giỏi.
13723	Chúng tôi biết rằng nếu cô ấy có thể phát triển tài năng sáng tác của mình, chúng ta sẽ được thưởng thức những bài hát tuyệt hay trong tương lai không xa".
13724	Chúng tôi cần thứ gì đó để lấp đầy đoạn ngắn ấy, và cô ấy tới hát."
13725	"Chúng tôi chơi những gì mình thích".
13726	Chúng tôi có một số bằng chứng."
13727	Chúng tôi công bố mọi thứ.
13728	Chúng tôi có Pat the Cop."
13729	Chúng tôi cũng có cuộc đối thoại liên tục với nhân viên của Google làm việc trên Bảng Tri thức".
13730	Chúng tôi cũng đang có đối thoại với chính phủ Việt Nam về vấn đề nhân quyền với một thỏa thuận mới trong việc thành lập một nhóm công tác trong lĩnh vực này".
13731	Chúng tôi cũng thấy rằng kỹ thuật số cho phép các công ty tự thay đổi (Netflix liên tục chuyển nền tảng phân phối là một ví dụ điển hình).
13732	"Chúng tôi đã cố gắng làm, vì nếu trò chơi điện tử phát triển sang một giai đoạn tiếp theo, thì không nên cố gắng tri ân hoặc nhắc tới những thứ khác, mà là phải liên tưởng tới chính nơi đó".
13733	Chúng tôi đã có những khoảng thời gian tuyệt vời nhất ở trong phòng thu với anh ấy, Mọi thứ đều diễn ra quá nhanh và rất dễ dàng và tự nhiên.
13734	Chúng tôi đã đề nghị đưa họ đến đây và họ đã bị bỏ rơi."
13735	Chúng tôi đã làm điều này và chắc chắn là không dễ dàng.
13736	Chúng tôi đã lấp đầy thành công địa điểm của họ".
13737	Chúng tôi đến New York vào ngày thứ 4 và sáng thứ Sáu anh tôi và tôi đã được tại trường học ở LA".
13738	Chúng tôi dịch ra đây để cống hiến đồng bào xem cho biết tiên sinh hoạt động cách mạng ở hải ngoại gian nan nguy hiểm ra sao.
13739	Chúng tôi được lệnh tiến hành các cuộc hành quyết trong bí mật, nhưng mùi hôi thối bốc ra từ những thi thể bị thiêu lan tỏa khắp vùng, nên mọi người dân sinh sống gần đó đều biết rằng các cuộc hành quyết đang diễn ra trong trại Auschwitz.
13740	Chúng tôi gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đàn ông và phụ nữ đã ký thỉnh nguyện thư của chúng tôi.
13741	Chúng tôi hiểu rằng những người hâm mộ chờ đợi khái niệm gợi cảm hoặc dễ thương của chúng tôi có thể sẽ thất vọng, nhưng hy vọng rằng họ cũng thích khái niệm này."
13742	Chúng tôi hoan nghênh đề xuất của Nhật Bản cho một Viện Nghiên cứu kinh tế ASEAN và Đông Á (ERIA).
13743	Chúng tôi hy vọng cố ấy đã học được một bài học lớn."
13744	Chúng tôi hy vọng vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế, các mâu thuẫn, bất đồng sẽ từng bước được giải quyết, duy trì được sự ổn định và phát triển ở khu vực, đóng góp chung cho môi trường hòa bình của thế giới".
13745	Chúng tôi không giết ai.
13746	Chúng tôi không khuyến khích sử dụng thuật ngữ này.
13747	Chúng tôi không mong đụng độ với quân đội Syria.
13748	Chúng tôi không thích người Mĩ, chúng tôi không bỏ rơi bạn của mình.
13749	Chúng tôi là những chiến sĩ phòng thủ ở Kerch.
13750	Chúng tôi luôn ở trong mối nguy có thể phá hỏng thỏa thuận bất cứ lúc nào—vẫn còn có những vấn đề nhạy cảm diễn ra giữa hai hãng phim mà họ cần phải tìm ra được sự đồng thuận."
13751	Chúng tôi muốn trở thành những người đầu tiên tương tác với chủ đề nhạc-hài kịch trên truyền hình."
13752	Chúng tôi nghe tiếng kêu lớn bằng tiếng Anh và tiếng Đức, lặp lại nhiều lần: "Xin chào, xin chào.
13753	Chúng tôi nhanh chóng làm chủ tình hình" - ông Tấu nhớ lại.
13754	Chúng tôi ở đây hôm nay để cho chính phủ Việt Nam thấy chúng tôi ở Hoa Kỳ biết sự áp bức tôn giáo đang diễn ra.
13755	"Chúng tôi phải rút lui khỏi đề nghị đó.
13756	Chúng tôi phải xem xét lại về cách phản ứng của Internet".
13757	Chúng tôi phản đối những nỗ lực của các nhà hoạt động đồng tính yêu cầu đồng tính luyến ái được chấp nhận là tương đương với hôn nhân khác giới trong pháp luật, trong các phương tiện truyền thông, và trong các trường học.
13758	Chúng tôi quay video ở Brooklyn hơn hai ngày và chỗ ấy đã bị đóng băng, đồng thời cũng phải che giấu vị trí quay và chúng tôi đã khá thành công ngoại trừ ngày cuối cùng có một tay săn ảnh lén chụp hình.
13759	"Chúng tôi quyết định sẽ không để tên nhóm trong album thứ tư nữa, và không có một thông tin nào khác xuất hiện ngoài những chiếc áo khoác cả", Page giải thích, "Tên, nhan đề, hay bất kể điều gì khác cũng chẳng có ý nghĩa gì hết."
13760	Chúng tôi rất ngờ những lời ghi chú ấy và nghĩ rằng rất có thể người ta đã lầm Đường-lâm là tên huyện đời Đường thuộc châu Phúc-lộc (Phúc-lộc châu có huyện Đường-lâm) thành tên xã Đường-lâm ở huyện Phúc-thọ.
13761	Chúng tôi sẽ không cung cấp cơ hội cho những kẻ vướng bê bối được lên tiếng, lộ diện" https://nld.
13762	Chúng tôi sẽ nhẹ nhàng quay trở lại thời gian cũ.
13763	Chúng tôi sinh ra là để ở bên nhau"
13764	Chúng tôi thừa nhận rằng chúng đại diện cho các mảnh vỡ rải rác của một hành tinh lớn đã tan rã".
13765	Chúng tôi tìm ra năm nguồn khả tín từng ở trong Mặt Trận.
13766	Chúng tôi tin vào sự cạnh tranh công bằng, tỷ lệ thất nghiệp thấp và phân phối lại của cải.
13767	Chúng tôi trồng hoa và cây để làm thị trấn thịnh vượng.
13768	Chúng tôi và những chàng trai khác sẽ chiến đấu với một cơn giận dữ.
13769	Chúng tôi xin mời bất cứ người nào nghi ngờ còn người Mỹ sống ở Việt Nam hãy đến Việt Nam mà tìm hiểu".
13770	Chúng tôi yêu Trái Đất này như cách mà đứa bé sơ sinh yêu từng nhịp đập con tim của người mẹ.
13771	Chứng tỏ những ảnh hưởng của Con đường tơ lụa đối với những nền văn minh dọc theo con đường là một thành công cực lớn của cuộc triển lãm.
13772	Chúng tồn tại ở nhiều thù dạng, thậm chí ở hình dạng con người, nhưng những Yêu Mộng ở dạng con người không hề xấu.
13773	Chúng to và béo đến nỗi, lưng võng xuống, tạo ra mặt phẳng, để xô nước trên lưng mà không đổ.
13774	Chứng trầm cảm của Selena không chỉ đến từ căn bệnh Lupus, mà nó còn trở nên trầm trọng hơn vì những mặt trái ấy.
13775	Chúng trở nên gắn liền với kỳ nghỉ Giáng sinh và là đồ trang trí theo mùa phổ biến.
13776	Chúng trông đẹp khi được giữ trong bể với sỏi hoặc chất nền hồ cá màu đen và cũng tốt để giữ chúng trong bể có nền màu đen.
13777	Chúng trộn thêm một số phụ gia sẽ rất rắn chắc, không võ viên tạo bột, thay đổi tốc dộ cháy ngoài ý muốn.
13778	Chúng trở thành những con chó to lớn và mạnh mẽ thuộc nhóm chó Mastiff.
13779	Chúng trung thành với tất cả thành viên trong gia đình.
13780	Chúng truyền bệnh sốt xuất huyết, viêm não ngựa phương đông, sán tim chó… đều là những căn bệnh nguy hiểm.
13781	Chủng tử là kết quả của những tiềm năng mới, và sẽ tiếp tục hiện hành và có một mối liên hệ trực tiếp với nhân duyên trước đó.
13782	Chúng tượng trưng cho lịch sử chèo thuyền trong hòn đảo, và cũng là một canting tên của đô thị đó có nghĩa là một nơi mà một đội tàu thu thập.
13783	Chúng tương tự so với lớp Braunschweig dẫn trước; Deutschland hầu như tương tự, mặc dù thiết kế được thay đổi một ít sau khi đặt lườn chiếc dẫn đầu.
13784	Chúng tự tập hợp lại trong các loại đá xốp, được che phủ bởi các lớp không thấm nước phía trên.
13785	Chúng ưa các loại đất sườn đồi thấp và khô.
13786	Chữ “Ngu” có nghĩa là “sự yên vui, hòa bình”, và có nghĩa là "con trâu".
13787	Chu Nguyên Chương không nghe.
13788	Chu Nguyên Chương vì thế đình chỉ chuyện này, Lý Văn Trung sau lại rốt cuộc lập công lớn.
13789	Chúng vẫn bị cô lập ở đó cho đến khi một số đã được lai tạo để trở thành thuần hoá trên đất liền ở Hoa Kỳ và miền Tây Canada.
13790	Chúng vẫn được dùng cho các chuyến tàu địa phương và được xây dựng cuối những năm 1860.
13791	Chúng vẫn được phân loại như vậy trong DSM-IV-TR.
13792	Chúng vẫn là một trong ba giống có thể được sử dụng để sản xuất pho mát Casín.
13793	Chủng virus gây bệnh có thể biến thể thành dạng có khả năng gây lây từ người sang người.
13794	Chúng vừa liếm, vừa hút thức ăn dạng lỏng, ruồi vừa ăn, vừa nôn, vừa thải ra thức ăn và trong chất nôn/phân có thể chứa nhiều mầm bệnh, những mầm bệnh bám trên cơ thể ruồi mà chúng vận chuyển từ chỗ này sang chỗ khác.
13795	Chúng vui tươi, thích thú chuyện ấy xung quanh, và thích những đồ chơi đó có thể quăng xung quanh lồng của nó.
13796	Chúng xây những chiếc tổ của họ ở các khe đá ở các vách đá hoặc cây rỗng.
13797	Chúng xây tổ hình cầu trên cây cỏ cao, mỗi tổ 2-4 trứng.
13798	Chúng xây tổ rất lớn (đôi khi dài tới 2 m (6 ft 7 in) dài) trên cành gần nước.
13799	Chúng xây tổ trong lỗ cây lót bằng lông ngắt từ súc vật.
13800	Chúng xé xác cậu ta cho đến khi Katniss bắn cậu ta bằng một mũi tên để giải thoát cậu.
13801	Chúng xuất hiện ở độ sâu 64-90 mét (210–300 ft).
13802	Chủ nhà của các bảng đấu được in nghiêng.
13803	Chủ nhà đã đợi họ ở hiên nhà, và được tặng ổ bánh mì tươi từ przodownicy https://pl.
13804	Chủ nhà hàng cũng dành lời khen ngợi cho nam diễn viên.
13805	Chủ nhà kết thúc ở vị trí thứ ba.
13806	Chủ nhật: - 10:00 sáng đến 4:00 chiều, hoặc 11:00 sáng đến 5:00 chiều, hoặc 12 giờ trưa đến 6:00 tối.
13807	Chủ nhật, Deloris chỉ huy dàn hợp xướng ca đoàn khởi đầu bằng phong cách biểu diễn truyền thống "
13808	Chủ Nhật, ngày 11 tháng 9 năm 2011.
13809	Chủ nhiệm của Hệ Đặc biệt, hiền lành, ôn hòa, tốt bụng dù hơi vô ý, hậu đậu.
13810	Chủ nhiệm là thầy Nguyễn Trung Hiếu.
13811	Chủ nhiệm Ủy ban là Tạ Phú Trị, giai đoạn 1967 – 1972 rồi tới Ngô Đức quay trở lại lãnh đạo, là Chủ nhiệm Ủy ban giai đoạn 1972 – 1978.
13812	Chủ nợ có quyền thu hồi hợp pháp toàn bộ số tiền này trong khoảng thời gian cho phép của các đạo luật hạn chế dựa trên vị trí của các ngân hàng và nơi cư trú của người tiêu dùng.
13813	Chú nói về Mama Odie, một bà phù thủy như tiến sĩ Facilier, nhưng nhất quyết không chịu đưa Naveen và Tiana tới chỗ bà.
13814	Chữ Nôm bắt đầu hình thành và phát triển từ thế kỷ 10 đến thế kỷ 20. Tại giai đoạn này, chữ Nôm là công cụ thuần túy Việt Nam duy nhất ghi chép lịch sử, văn hóa dân tộc.
13815	Chuỗi chương trình dài kỳ này đã được đổi mới cho mùa thứ ba, được công chiếu vào ngày 18 tháng 3 năm 2018.
13816	Chuỗi cửa hàng bách hóa Target Úc đã ngừng bán trò chơi ở 300 cửa hàng sau khi một đơn kiến nghị trên Change.org phản đối sự miêu tả các hành vi bạo lực nhắm vào phụ nữ trong trò chơi.
13817	Chuỗi DNA của nhân thực thường rất dài so với tế bào chứa nó.
13818	Chuỗi đốm mắt trang trí công phu được cho là kết quả sự lựa chọn bạn tình của chim mái.
13819	Chuỗi FLI (một cài đặt tần số khung toàn cầu) và Compuserve hoạt hình.
13820	Chuỗi lạnh hiện tại ở Ấn Độ chủ yếu bao gồm (năm 2010) của các công ty tư nhân tương đối nhỏ có dấu chân khu vực hoặc địa phương.
13821	Chuỗi sáu chữ số giống nhau liên tiếp tiếp theo lại xuất hiện với chữ số 9, bắt đầu từ vị trí 193.034.
13822	Chuỗi siêu thị Co.opmart thuộc hệ thống Saigon Co.op hiện có 99 siêu thị trên cả nước (tính đến đầu tháng 10/2018).
13823	Chuỗi thành phố ở Madrid, do Soria Y Mata khởi xướng năm 1890, dự kiến dài 58 km, rộng 500m, nhưng do thiếu kinh phí nên chỉ xây dựng được 5.200m.
13824	Chuỗi tiêu chuẩn ISO 55000 cung cấp các thuật ngữ, yêu cầu và hướng dẫn việc thực thi, duy trì và cải thiện hiệu quả của hệ thống quản lý tài sản.
13825	Chương 11: Năm 1960, bắt đầu của sự sụp đổ.
13826	Chương 12 của sách Tông đồ công vụ thuận lại việc Phêrô bị bắt một lần nữa.
13827	Chương 12: "Săn đại bàng"
13828	Chương 17 có một hướng hoàn toàn mới, điều này cho thấy rằng chất thực sự là một nguyên nhân.
13829	Chương 1. Chôn sống hạnh phúc gia đình cách nào lẹ nhất?
13830	Chương 1 đến 5 thảo luận về tiềm năng.
13831	Chương 467, anh đã nhận ra sự hiện diện của "một yêu quái khác" bên cạnh Sesshomaru (mà trước đó độc giả được biết là mẹ Sesshomaru) từ một khoảng cách rất đáng kể.
13832	Chương 4 (Chủ nghĩa duy tâm) làm nổi bật tiền đề lặp thừa của Berkeley dành cho việc đề xuất chủ nghĩa duy tâm.
13833	Chương 56 kể rằng Arthur đã chiến thắng trong 12 trận đánh, và trận cuối cùng trong số đó đã diễn ra tại Mons Badonicus, nơi Arthur đơn thương độc mã giết 960 tên địch.
13834	Chương 5: Trong chiến dịch Rzhev-Vyazma.
13835	Chương 6: Trong các trận đánh giải phóng Moldova.
13836	Chương 7: Trên vùng đồng lầy Polesia.
13837	Chuông báo thức của Thành phố bắt đầu rung chuông khoảng 3 giờ sáng, triệu tập các nhân viên cứu hỏa.
13838	Chương Châu được chia thành 11 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 4 quận và 7 huyện.
13839	Chương đầu tiên được phát hành vào năm 1999.
13840	Chưởng dinh là chức võ quan cao nhất và chịu sự điều hành trực tiếp từ chúa.
13841	Chương Hàm đang đà thắng lợi, tiến tới đánh bại giết chết Điền Tang và mang quân tới Huỳnh Dương.
13842	Chương Huệ Dương Hoàng hậu (
13843	Chương III: Đường đến chiến thắng.
13844	Chuồng làm có hình vuông hoặc hình chữ nhật, làm trên nền đắp cao.
13845	Chương một được viết dựa trên tiết tấu của Auld Rob Morris hoặc Through the Wood Laddie Pine, Rachel Barton.
13846	Chướng ngại vật có khi cao, có khi dài, khi là rào đơn, khi là rào kép, thậm chí là rào tam cấp.
13847	Chương nhạc mở đầu này được khơi dậy theo cách rất Brahms: lúc đầu rất bí ẩn, sau đó chủ đề dần được mở toang ra với một niềm hứng khởi.
13848	Chương nhạc này có nhiều điểm giống với các chương trước.
13849	Chuồng sắt dễ làm vệ sinh hơn chuồng gỗ.
13850	Chương tình này sau đó được chuyển tới đài phát thanh Radio 538, phát sóng vào chiều thứ sáu hàng tuần sau chương trình Tiësto's Club Life.
13851	Chương trình A Hua He Inoa bao gồm các chuyên gia ngôn ngữ và nhà thiên văn học Hawaii tại Trung tâm thiên văn ‘Imiloa của Hawaii.
13852	Chương trình American Idol là một trong những chương trình Idol hấp dẫn nhất trên thế giới.
13853	"Chương trình Android Beta" được giới thiệu là cho phép người thử nghiệm tham gia cập nhật OTA các phiên bản beta mới ngay khi chúng được phát hành.
13854	Chương trình bàn tròn và sàng lọc Ballhaus Naunynstr, Berlin, ngày 4 tháng 56.
13855	Chương trình bao gồm một số phân khúc, một trong số đó được gọi là Real Chart!
13856	Chương trình bắt đầu ghi hình ngày 8/1/2002 và hoàn tất ngày 5/2/2002.
13857	Chương trình Biota của Bắc Mỹ (BONAP).
13858	Chương trình cải cách ruộng đất là mối lo ngại của công ty Mỹ United Fruit.
13859	Chương trình chiếu trên AVA.
13860	Chương trình còn có một danh sách các trang web cung cấp tệp torrent, người dùng có thể chỉnh sửa danh sách này, loại bỏ các trang web không thích và thêm các trang web còn thiếu.
13861	Chương trình công chiếu lần đầu bằng một bộ phim dài 44 phút, Star Wars Rebels: Spark of Rebellion, vào ngày 3 tháng 10 năm 2014 và chiếu chính thức trên kênh Disney XD vào ngày 13 tháng 10 năm 2014.
13862	Chương trình có sự xuất hiện của 3 nam ca sĩ từ cuộc thi Vstar là Justin Nguyễn, Bảo Khánh và Quang Hiếu và Nghệ sĩ kỳ cựu Bảo Quốc.
13863	Chương trình có tính năng bình luận trong suốt sự kiện, với các cuộc phỏng vấn thường xuyên với các đầu bếp và giám khảo tại một số điểm trong mỗi trận chiến.
13864	Chương trình có tới 11 nhân vật nổi tiếng sẽ sống cùng nhau trong một ngôi nhà.
13865	Chương trình của đài chủ yếu là tin tức và chương trình đối thoại trong đó chủ đề chính là chính trị và xã hội từ các góc nhìn đa dạng.
13866	Chương trình của kênh bao gồm phim truyền hình gốc đầu tiên, phim rạp phát hành và phim theo nhu cầu và các chương trình của bên thứ ba.
13867	Chương trình cũng được đánh giá là chương trình đáng xem nhất năm 2012.
13868	Chương trình cũng không tránh khỏi những lời chỉ trích mang tính gièm pha.
13869	Chương trình cũng là một thành viên của Nhóm Phát triển Liên Hiệp Quốc.
13870	Chương trình đã bắt đầu phát sóng vào ngày 18 tháng 2 năm 2013.
13871	Chương trình đã được phát sóng trên khắp châu Á, nơi bộ phim cực kỳ nổi tiếng, và đã được ghi nhận cho sự gia tăng của khách du lịch đến thăm Hàn Quốc.
13872	Chương trình dành cho học sinh lớp 9, 10 và 11 (học sinh lớp 12 không được tham gia).
13873	Chương trình đào tạo bảo vệ chuyên sâu hơn như các cuộc tấn công trong rừng, ra khỏi xe, trấn áp các đối tượng có súng lục, đều được diễn ra trong những vụ nổ và khói lửa.
13874	Chương trình đào tạo của Viện đa dạng, bao gồm các lớp tiếng Pháp dành cho thiếu nhi, thiếu niên, người lớn, cũng như các lớp chuyên luyện kĩ năng và chuyên ngành.
13875	Chương trình đào tạo nghiên cứu tiến sĩ Phật học bắt đầu năm 2005.
13876	Chương trình Đào tạo tiên tiên ngành Cơ - Điện Tử được xây dựng trên sự hợp tác với trường đại học công lập California State University, Chico.
13877	Chương trình đã sớm trở nên nổi tiếng, tính đến nay thì hầu như tất cả các tập đều được ít nhất 1 triệu lượt xem.
13878	Chương trình do HTV và công ty truyền thông MCV hợp tác sản xuất và được phát sóng vào 17h30 Chủ Nhật (hiện tại là 22h45 thứ 5 hàng tuần) trên kênh HTV7.
13879	Chương trình đối tác của YouTube, có nghĩa là YouTube trực tiếp quản lí việc đặt quảng cáo, chi trả doanh thu cho bạn.
13880	Chương trình Du học tại chỗ - Sinh viên được đào tạo theo chương trình nước ngoài ngay tại Việt Nam.
13881	Chương trình được đức cha Edward H. Patey, Giám mục nhà thờ đóng vai trò nhạc trưởng.
13882	Chương trình được lên sóng đúng ngày kỷ niệm 9 tháng 2 trên cùng kênh truyền hình giống 50 năm trước.
13883	Chương trình được phát sóng trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 ngày 12 tháng 09 năm 2014.
13884	Chương trình được phát sóng từ thứ Hai đến thứ Năm lúc 10 giờ tối trong khối The Heart of Asia của mạng.
13885	Chương trình được phát sóng vào thứ năm hàng tuần, bắt đầu từ ngày 29 tháng 8 năm 2019 lúc 21h20 (KST).
13886	Chương trình được Revision3 bình chọn vào tháng 3 năm 2009.
13887	Chương trình được tổ chức quy mô ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, có sự tham gia của các ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam như Sơn Tùng M-TP, Hoàng Thùy Linh, Bảo Anh, Hương Tràm, Hoàng Tôn, …
13888	Chương trình được tổ chức thường niên kể từ năm 1975.
13889	Chương trình ghi lại những khoảnh khắc thành công trong sự nghiệp âm nhạc, truyền hình và điện ảnh của bà, xuất hiện nhiều video từ thập niên 1960 trở đi và kết hợp dàn dựng ảnh nền.
13890	Chương trình giáo dục Phổ thông, bắt đầu là hệ Trung học đệ nhất cấp: các lớp đệ thất, đệ lục, đệ ngũ, đệ tứ, rồi đến Trung học đệ nhị cấp: các lớp đệ tam, đệ nhị, đệ nhất.
13891	Chương trình giáo dục toàn diện bắt buộc trong 9 năm bắt đầu từ 7 tuổi và kết thúc vào 16 tuổi.
13892	Chương trình gồm 11 nhân vật nổi tiếng cùng sống với nhau trong ngôi nhà chung, chia sẻ không gian chung như nhà bếp, phòng khách và nhà tắm cũng như công việc nhà.
13893	Chương trình "Hello world"
13894	Chương trình học được sửa đổi triệt để để loại trừ việc dạy học bằng tiếng Triều Tiên và lịch Triều Tiên.
13895	Chương trình hứa hẹn sẽ đem lại bất ngờ thú vị cho người xem nhờ vào một sân khấu hết sức mới lạ, cách kể chuyện bằng ngôn ngữ nghệ thuật biểu diễn hấp dẫn.
13896	Chương trình Java sau minh hoạ ví dụ ở trên.
13897	Chương trình kéo dài từ 8 đến 12 tuần tại nhà tù, tạo cơ hội gặp gỡ giữa các nhóm nạn nhân và người gây án qua những buổi thảo luận được chuẩn bị chu đáo hướng về sự hối cải, tha thứ và hoà giải.
13898	Chương trình kết thúc vào năm 2015.
13899	Chương trình lần đầu tiên được công khai vào ngày 16 tháng 12 năm 2017.
13900	Chương trình là sự kết hợp giữa giáo dục và giải trí và cho thấy công dân Bahamas như au natural lần đầu tiên trong lịch sử phát sóng Bahamas.
13901	Chương trình này chính thức ra đời vào Tháng Hai năm 1966 thuộc Bộ Xây dựng Nông thôn.
13902	Chương trình này, cùng với Bheja-Friday block, mặc dù bị kiểm duyệt gắt gao nhưng đã hoạt động lại vào 27-3, 2009.
13903	Chương trình này được giữ kín suốt nhiều năm, về sau được tiết lộ trong cuốn sách của Sedgwick Tourison nhan đề "Secret Army, Secret War: Washington's Tragic Spy Operation in North Vietnam" (Naval Institute Special Warfare) viết tháng 9 năm 1995.
13904	Chương trình này lần đầu tiên ra mắt nước Mỹ ngày 11 tháng 06, 2002.
13905	Chương trình này tiếp tục được phát sóng quốc tế trên BBC Entertainment.
13906	Chương trình nghị sự của Đại hội Đại biểu Khu ủy: 1 xem xét các báo cáo Khu ủy Khu tự trị Uyghur Tân Cương.
13907	Chương trình nói về cuộc sống của các thành viên của nhóm nhạc nữ Blackpink, và những gì họ làm trong cuộc sống hằng ngày của họ.
13908	Chương trình Phân tích Dữ liệu Topological của DARPA tìm ra cấu trúc cơ bản của bộ dữ liệu khổng lồ và đến năm 2008, công nghệ này được công bố cùng với sự ra mắt của công ty Ayasdi.
13909	Chương trình phát sóng từ ngày 11 tháng 1 năm 1983 cho đến ngày 17 tháng 5 năm 1994.
13910	Chương trình phát sóng vào 28 tháng 8 năm 2011, thay thế cho Kiss & Cry của Kim Yu-na.
13911	Chương trình phát triển được dừng lại vào năm 1992.
13912	Chương trình Phụng Hoàng gây hậu quả xấu đối với tình trạng dân cư và sự bất mãn trong dân chúng.
13913	Chương trình quản lý cửa sổ dùng yêu cầu đầu tiên để chặn các yêu cầu bài trí các cửa sổ ở tầng trên cùng (top-level windows) (những cửa sổ con của cửa sổ gốc).
13914	Chương trình rèn luyện các kỹ năng xã hội cũng có ích cho người mắc bệnh ám ảnh sợ xã hội.
13915	Chương trình tạo điều kiện cho khán giả truyền hình và những người tham gia tìm hiểu, chia sẻ và nâng cao kiến thức.
13916	Chương trinh thạc sĩ tâm lý học của trường nằm trong top 10 Hoa Kỳ và Canada về năng suất nghiên cứu.
13917	Chương trình “thay thế nhập khẩu” bằng các linh kiện chi tiết tự sản xuất cho các vệ tinh GLONASS được Nga khởi động từ năm 2018 và được thiết kế cho giai đoạn đến năm 2023.
13918	Chương trình thuê lại hệ thống sản xuất màn hình Barco để cung cấp màn hình LED làm phông nền cho những màn trình diễn của Minogue.
13919	Chương trình Trung học đệ nhất cấp có 16 lớp, dạy từ đệ nhất đến đệ tứ, mỗi lớp có trên 65 học sinh.
13920	Chương trình truyền hình "Virus" cuối cùng đã bị hủy vào cuối mùa.
13921	Chương trình văn nghệ phải có nội dung đạo lý, kết thúc có hậu.
13922	Chuột đồng là một trong những mục tiêu chính cho cả hai loài chồn.
13923	Chuột được sử dụng phổ biến nhất trong các mô hình nghiên cứu, với hàng trăm chủng thuần, con lai xa và biến đổi gen.
13924	Chuột lang nước không bị coi là một loài bị đe dọa.
13925	Chuột nhắt 2 tuần tuổi.
13926	Chuột nhà thường đứng, đi hoặc chạy bằng cả bốn chân, nhưng khi ăn, khi đánh nhau hoặc khi cần định hướng thì chúng chỉ đứng trên hai chân sau, có đuôi hỗ trợ.
13927	Chuột nhảy là loài động vật xã hội, sống thành bầy đàn trong tự nhiên.
13928	Chuột nhảy Tứ Xuyên (
13929	Chuột Tân thế giới có tổng cộng 3 phân họ với 12 tông và 84 chi.
13930	Chuột túi lớn là con mồi thường bị chó Dingo giết nhất.
13931	Chuột xạ hương không sinh sống ở bang Florida, nơi mà chuột xạ đuôi tròn hay chuột nước Florida (
13932	Chụp ảnh và âm nhạc là niềm vui ít ỏi của ông, và ông là người bảo trợ rộng lượng của ca sĩ nổi tiếng Farinelli, người có giọng nói làm dịu nỗi u sầu.
13933	Chủ phong là Hồng y Hans Hermann Groër, O.S.B., Tổng giám mục Wien và hai phụ phong gồm Hồng y Franz König, nguyên Tổng giám mục Wien và Giám mục Vojtěch Cikrle, giám mục chính tòa Giáo phận Brno.
13934	Chữ phồn từng là lối chữ người Hoa ở nước ngoài hay dùng trước khi chữ giản phổ biến.
13935	Chữ "P" với đuôi được biến thành mũi tên cùng gạch ngang cũng được sử dụng.
13936	Chữ "Q" được phát âm trong Anh ngữ là"cute" (tức là "dễ thương").
13937	Chu shogi được biết đến nhiều nhất với một quân cờ gọi là quân Sư tử, di chuyển như quân Vua nhưng hai lần một lượt.
13938	Chủ sở hữu công ty chỉ định Chủ tịch Hội đồng thành viên.
13939	Chủ sở hữu của cung điện qua các thời kỳ: pod red.
13940	Chủ sở hữu quan trọng nhất là nam tước Katharina Elisabeth von Wechsler, kết hôn Galler và được gọi là Gallerin.
13941	Chu Sơn có tổng dân số gần như giữ nguyên.
13942	Chữ "tế" có nghĩa là những chuyện bình thường.
13943	Chu Thái hậu biết tin này cực kỳ phẫn nộ.
13944	Chu Thái hậu lúc này ra tay, bà mua chuộc thái giám làm việc đào mộ, không chỉ khiến đường hầm đi chệch so với mộ của Anh Tông mười mấy trượng, mà giữa đường còn lấy đất đá chèn ngăn lại.
13945	Chu Thái hậu nhiều lần bắt Hiến Tông buộc quần thần thoái lui, nhưng họ kiêng quyết: "Không có ý chỉ hợp táng Tiền Thái hậu thì không dám lui".
13946	Chu Thành bị mất, các thành ở Miện Nam và Giang Hạ lần lượt bị Hậu Triệu đánh bại.
13947	Chu Thao thề rằng ngày nào hắn còn sống thì cuộc sống của Gia Câu sẽ không yên bình.
13948	Chủ thẻ không phải thanh toán toàn bộ số dư trên bảng sao kê giao dịch hằng tháng.
13949	Chú thích: "Băng tần P " đôi khi được dùng không chính xác cho băng tần Ku.
13950	Chú thích này đôi khi được trích dẫn sai làm người đọc hiểu nhầm là hoa bia bị cấm.
13951	Chu Thiên Các tuy là chồng của Tô Tú Trinh nhưng lão không biết rằng Chu Khắc Kiệt lại không phải là con ruột của lão mà chính là con của Dư Phong.
13952	Chu Thông tức giận liền gọi Lý Trung đến, nhưng Lý Trung lại là bạn cũ của Lỗ Trí Thâm nên việc cưới xin bị hủy bỏ.
13953	Chủ tịch còn có trách nhiệm trông coi các viên chức của hạ viện viên chức thư ký hạ viện (clerk), viên chức đặc trách trật tự hạ viện (sergeant-at-arms), viên chức trưởng hành chính hạ viện, và viên chức tuyên úy hạ viện (chaplain).
13954	Chủ tịch của các ủy ban chấp hành đã được thay thế bởi người đứng đầu chính quyền địa phương.
13955	Chủ tịch của giải thưởng là Marie Ledin; cựu chủ tịch là Stuart Ward và Hélène Carendi.
13956	Chủ tịch của Hiệp hội bóng đá Jordan hiện nay là Hoàng tử Ali Bin Al-Hussein.
13957	Chủ tịch của hội đồng khu vực là Claude Gewerc, một Socialist tại văn phòng từ năm 2004.
13958	Chủ tịch của Liên đoàn bóng đá Úc hiện nay là Frank Lowy.
13959	Chủ tịch của Liên đoàn bóng đá Uzbekistan hiện nay là ông Mirabror Usmanov.
13960	Chủ tịch đoàn lập tức điện về Liên Xô, xin ý kiến và đã đồng ý cử ngay chuyên gia sang Việt Nam giúp bảo quản thi hài.
13961	Chủ tịch được trao quyền phân bổ các danh mục đầu tư trong số đó, cải tổ hoặc bãi nhiệm các Ủy viên khi cần thiết.
13962	Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An từ 18/12/2015 đến 29/6/2016.
13963	Chủ tịch hiện thời của EHF là Michael Wiederer, người được bầu vào ngày 17 tháng 11 năm 2016 và tại vị tới năm 2020.
13964	Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định : "Chính phủ bù nhìn ở Nam Bộ, nó đã không giải quyết được gì, mà chỉ làm kéo dài cuộc chiến tranh và ngǎn trở sự thân thiện giữa hai dân tộc Việt – Pháp"
13965	Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: "Công việc khẩn cấp là kháng chiến và kiến quốc.
13966	Chủ tịch Hội đồng Cơ mật Thái Lan là người đứng đầu và thành viên hội đồng giám đốc của Hội đồng Cơ mật.
13967	Chủ tịch Hội đồng Cricket quốc tế, ông David Morgan, rằng "khó có thể tổ chức được giải cricket quốc tế ở Pakistan trong thời gian tới".
13968	Chủ tịch Hội đồng Quân sự là ông al-Cheikh nhưng đại tá Riad Assaad, người đứng đầu FSA sẽ chỉ huy các chiến dịch.
13969	Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Thăng Long.
13970	Chủ tịch IAAF Lamine Diack phát biểu, "Có sự rò rỉ tin mật ở một mức độ nào đó và điều này dẫn đến một số phản ứng thiếu nhạy cảm."
13971	Chủ tịch khi đó là Ugo Battaglini.
13972	Chủ tịch là thành viên không đảng phái, và các Phó chủ tịch không đồng thời là thành viên của Chính phủ.
13973	Chủ tịch Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF) Mohager Iqbal đã lên án các cuộc tấn công vào thường dân vô tội, gọi chúng là "bạo lực vô nghĩa".
13974	Chủ tịch NBC Don Ohlmeyer tin rằng khán giả sẽ nhìn nhận cô là "một ả lăng nhăng".
13975	Chủ tịch nhiệm kỳ 2019-2023 là Kathryn Whaler từ Anh Quốc.
13976	Chủ tịch nước Cộng hòa.
13977	Chủ tịch nước đã có buổi nói chuyện với toàn thể nhân dân ở sân vận động phía bắc Thổ Sơn ngay trong thành cổ.
13978	Chủ tịch Phân hội Phẫu thuật Gan mật tụy Việt Nam (2018).
13979	Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Bí thư trưởng là Chủ tịch đoàn Hội nghị, xử lý các công việc quan trọng hàng ngày của Ủy ban Thường vụ.
13980	Chủ tịch Quốc hội là thành viên không Đảng phái, hay nắm bất cứ chức vụ của chính phủ.
13981	Chủ tịch tập đoàn Pentax Fumio Urano từ chức, và Takashi Watanuki thay thế làm chủ tịch Pentax.
13982	Chủ tịch UoPeople, Shai Reshef được ghi nhận cho sự đầu tư mang tính cách mạng vào UoPeople.
13983	Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thường đồng thời là một Phó Bí thư Tỉnh ủy.
13984	Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Khánh Sơn Đinh Ngọc Bình chỉ thị chính quyền huyện này tổ chức hậu sự cho các nạn nhân.
13985	Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hiện nay là ông Nguyễn Tấn Tuân.
13986	Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa không chịu bất kỳ sự kiểm duyệt nào có thể hạn chế quyền được bổ nhiệm vào cương vị Chủ tịch trong các kỳ tiếp theo.
13987	Chủ tịch Uỷ ban Toàn quốc tương đương với lãnh tụ chính đảng, nhưng mà chức vị chủ tịch có sự khác nhau rất lớn với người lãnh đạo chính đảng ở quốc gia khác.
13988	Chủ tịch Viện dân biểu thường thường là lãnh tụ của đảng đa số.
13989	Chủ tịch Viện hiện nay là giáo sư Ian Donaldson, được bầu tháng 11 năm 2007.
13990	Chu Tiến Trung thuyế phục Mã Hy Ngạc đem quân chiếm lấy Đàm châu.
13991	Chu Toàn Trung cho di tản Thôi Dận cùng các quan lại triều đình khác, cũng như các cư dân còn lại ở Trường An, đến Hoa châu (nay thuộc về Chu Toàn Trung).
13992	Chu Toàn Trung đẩy lui được các đợt tiến công ban đầu của Hoàng Sào, song ông ta vẫn khẩn cấp cầu viện Lý Khắc Dụng.
13993	Chu Toàn Trung tiến đến vùng lân cận Trường An, và do Thôi Dận thúc giục, ông ta bao vây quân thành Phượng Tường.
13994	Chu Toàn Trung yêu cầu các quân là đồng minh của ông ta phải đóng góp trong việc xây dựng cung điện và các công trình khác của đế chế tại Lạc Dương, La Thiệu Uy do vậy đã khiển một đội quân đến xây Thái Miếu ở Lạc Dương.
13995	Chủ trì đại hội là Thượng tọa Pong Yi Sayadaw.
13996	Chu trình này được thể hiện rõ nét bởi các yếu tố động lực liên quan đến học thuyết kiến tạo mảng.
13997	Chu trình PDSA được sử dụng để tạo ra mô hình của quá trình chuyển giao bí quyết.
13998	Chu trình Rankine hữu cơ có thể được sử dụng trong công nghệ parabol mặt trời thay cho chu trình Rankine hơi nước thông thường.
13999	Chu trình sống vô tận cứ thế diễn ra, 2 phương hướng được phát triển, một chủng tộc theo hướng pure of essence (thuần túy về thể chất) và một chủng tộc pure of form (thuần túy về linh hồn) sử dụng năng lượng tâm linh.
14000	Chủ trương chia tách Giáo phận Vinh thực tế đã có từ thời giám mục Phêrô Gioan Trần Xuân Hạp.
14001	Chủ trương này không được ủng hộ gì mấy.
14002	Chư tướng can ngăn: "Quân sĩ lội bùn cả ngày, đói mệt mà chưa được ăn, chỉ sợ không chịu lên đường."
14003	Chư tướng không biết làm gì, bàn nhau muốn đợi hậu quân.
14004	Chư tướng nói: “Chiến thuyền của họ ở bờ nam của Sa Vu, có thể đánh mà chiếm lấy.”
14005	Chu Tương vương được phục ngôi, ban cho Tấn Văn công ngọc khuê và cung tên, phong làm bá chủ chư hầu.
14006	Chư tướng xin đưa đại quân đi theo, Đỗ Uy không cho.
14007	Chu Tử Thư đụng độ Ôn Khách Hành– một người luôn tỏ ra nghịch ngợm tinh quái với nụ cười ranh mãnh nhưng thực chất ẩn chứa sức mạnh hơn người, độc tôn cả vùng Quỷ cốc ghê sợ nơi người ăn người, quỷ ăn quỷ vô cùng tàn ác.
14008	Chữ "U" trong ký hiệu là viết tắt của Unified.
14009	Chu Văn lại thua bỏ chạy đến đóng ở Dẫn Trì hơn 10 ngày.
14010	Chu vi của Trái Đất dọc theo các cực ngày nay đo được là khoảng 40.008 km.
14011	Chữ viết Bố Y hiện nay được phát triển sau khi từ bỏ Chính sách Liên minh chữ viết Bố Y-Tráng vào năm 1981, và được thiết kế từ năm 1981 đến năm 1985.
14012	Chú vịt con xấu xí là đứa con của một thiên nga mà trứng của nó tình cờ lăn vào một ổ của vịt.
14013	Chú voi xanh tên Hey và vàng tên Há.
14014	Chu Xương biết chủ ý của Lã thái hậu bèn giả cách tuyên bố Triệu vương bị ốm không đi được.
14015	Chú ý bàn phím của đàn này nhô ra ngoài, không như bàn phím thụt vào trong của đàn Flemish.
14016	Chú ý cần phải được giữ ẩm trước khi gieo vì nó sẽ không nảy mầm nếu bị khô.
14017	Chú ý: đối với bản tiếng Anh, các chương 1-338 là do Viz Media dịch, còn lại là các bản dịch không chính thức của các dịch giả khác.
14018	Chuyến bay 182 của Air India là một chuyến bay thường lệ vận chuyển hành khách hoạt động trên tuyến bay Montreal-London-Delhi.
14019	Chuyến bay 268 của Pakistan International Airlines - Mô phỏng tai nạn (https://www.
14020	Chuyến bay 3142 của LAPA - Mô phỏng tai nạn (https://www.
14021	Chuyến bay 9 không phải là cuộc chạm trán đầu tiên với vụ phun trào này - một chiếc Garuda DC-9 đã gặp tro bụi vào ngày 5 tháng 4 năm 1982.
14022	Chuyến bay cất cánh tại sân bay quốc tế Don Mueang ở Bangkok lúc 11:21 UTC trên đường đến sân bay quốc tế Palam ở New Delhi.
14023	Chuyến bay đầu tiên của Cargo Dragon ra mắt vào tháng 12 năm 2020.
14024	Chuyến bay đầu tiên diễn ra vào ngày 27/8/1940 do phi công thử nghiệm Mario De Bernardi điều khiển.
14025	Chuyến bay mang theo 108 hành khách hầu hết là người Đức trở về từ kì nghỉ lễ và 5 phi hành đoàn.
14026	Chuyến bay này đã hạ cánh một cách bình thường vào lúc 10h26 sáng ngày 20 tháng 8 năm 2007 và đang chạy trên đường lăn vào khu vực cổng lúc 10h34.
14027	Chuyến bay này đưa các thành viên của đoàn Expedition 35 đến ISS.
14028	Chuyến bay thành công của Belka và Strelka vào vũ trụ đã có vai trò hết sức quan trọng trong việc đưa con người lên vũ trụ.
14029	Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên cho lô phi cơ đầu tiên được thự hiện vào tháng 1 năm 2010, và phi cơ được kỳ vọng sẽ hoạt động hoàn chỉnh vào tháng 7 năm 2011.
14030	Chuyến bay thử nghiệm được điều khiển bởi Đại tướng Curtis Bedke, chỉ huy trưởng Trung tâm Bay thử nghiệm Edwards, lần đầu tiên trong vòng 36 năm mà chỉ huy của cơ sở thực hiện chuyến bay đầu tiên của một chương trình bay thử nghiệm.
14031	Chuyến bay thử nghiệm vẫn chưa diễn ra khi Đức đầu hàng.
14032	Chuyến bay VJ322 khởi hành từ Phú Quốc đi TP.
14033	Chuyên chính vô sản có nhiều hình thức khác nhau, thích ứng với những điều kiện lịch sử cụ thể khác nhau, nhưng tựu trung vẫn là quyền lực của giai cấp vô sản, của nhân dân lao động.
14034	Chuyện của Pao cũng là phim đầu tiên mà Hải Yến tham gia với vai trò nhà sản xuất, tham gia trong việc marketing và phân phối phim.
14035	Chuyển dạ ngừng tiến triển, còn được gọi là chuyển dạ bị tắc nghẽn, là khi mặc dù tử cung co thắt bình thường, em bé không thoát khỏi khung xương chậu trong khi sinh do bị ngăn chặn/cản trở.
14036	Chuyển đến cảnh tương lai, lúc đó Palm đã đeo nhẫn cưới với Gink nhưng Gink bất cẩn đã làm mất nhẫn.
14037	Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, tăng dần khu vực công nghiệp và dịch vụ trong cơ cấu GDP.
14038	Chuyến đi đòi hỏi con tàu phải được làm nhẹ bớt, nhưng chỉ trong vòng dưới 12 giờ, Kaiserin đã đi ra khỏi cửa âu tàu tại Holtenau và gặp gỡ hải đội của nó tại Kiel.
14039	Chuyến đi dự kiến kéo dài tám tháng nhưng đã bất ngờ kết thúc chỉ sau hai tháng.
14040	Chuyến đi được thực hiện dưới sự sắp xếp của Trung tâm Văn hóa Trung Đông, một tổ chức liên kết với ông của cô.
14041	Chuyến đi kế tiếp của Bashō hướng về Kashima được Bashō mô tả trong Kỷ hành Kashima (Kashima kikō, 1687).
14042	Chuyến đi này lại sinh thành hai tập nhật ký thơ ca khác là Ghi chép trên chiếc túi hành hương (Oi no kubun, cập chi tiểu văn, 1688) và Nhật ký về thôn Sarashina (Sarashina kiko, 1688).
14043	Chuyển đi quốc tế khỏi một hiệp hội vẫn có thể xảy ra nếu kỳ chuyển nhượng vẫn còn mở tại nơi đến.
14044	Chuyến đi sứ này thực chất chỉ là hành động cầu viện, không phải là việc sự kiện ngoại giao.
14045	Chuyến đi tới Tây Ban Nha lại là nguồn cảm hứng cho tiểu thuyết ngắn Les aventures du dernier Abencérage, xuất hiện năm 1826.
14046	Chuyển đổi kỹ thuật số được thiết lập để thúc đẩy một tỷ lệ tăng trưởng lớn trong 5-10 năm tới, điều này sẽ tiếp tục đảm bảo nhu cầu ổn định cho các dịch vụ chuyên nghiệp.
14047	Chuyển đổi số không chỉ tác động đến những tổ chức hay doanh nghiệp mà còn tác động đến những nhóm đối tượng khác xoay quanh như là khách hàng, đối tác, nguồn nhân lực, kênh phân phối,.
14048	Chuyển động của chất lỏng được duy trì bởi sự đối lưu, chuyển động được điều khiển bởi độ nổi.
14049	Chuyển động của S2 cũng hữu ích trong việc phát hiện sự hiện diện của các vật thể khác gần Nhân Mã A *.
14050	Chuyển động ném bao gồm hai cú lắc từ một vị trí cố định, sau đó ba, bốn và hiếm khi năm vòng quay của cơ thể dùng một sự di chuyển bằng cả gót và chân phức tạp để chuyển động tròn.
14051	Chuyển động trên quỹ đạo này đòi hỏi phải có lực hướng tâm, lực này đạt đến giá trị cực đại ở phía cuối quỹ đạo khi góc cong rất lớn.
14052	Chuyển động tuyệt đối của mảng Nazca có biên độ 3,7 cm/năm theo hướng đông (88°), thuộc dạng có chuyển động tuyệt đối nhanh nhất trong số các mảng kiến tạo.
14053	Chuyện đó tiếp diễn trong quãng đời học sinh khi cô gặp khó khăn trong việc kết bạn và bị các học sinh khác trêu chọc, tẩy chay.
14054	Chuyện đổ vỡ trong nhà Van Dijk xảy ra hồi anh mới 12 tuổi.
14055	Chuyện ép cát-xê chân dài chưa từng trải qua nhưng việc trả lương chậm, thậm chí không trả tiền thì đã xảy ra nhiều lần.
14056	Chuyên gia thuốc lá theo lý thuyết được giáo dục và thực hành trong tất cả những thứ liên quan đến thuốc lá bao gồm các hình thức, màu sắc, mùi hương, kết cấu và mùi vị khác nhau.
14057	Chuyên gia về tính dục học John Money đã tao ra thuật ngữ vai trò giới vào năm 1955.
14058	"Chuyện gì đang xảy ra vậy?
14059	Chuyện gì không phải, không đúng của dân làng xin Yàng bỏ qua.
14060	Chuyện hai chú hề cười với trò đùa "đóng băng nước nóng trong vùng nhiệt đới.
14061	Chuyến hành hương của Mansa Musa được coi là chuyến đi xa hoa và hoành tráng nhất của một bậc đế vương.
14062	Chuyên hiệu hay bằng chuyên môn (merit badge) là một phù hiệu hay giải thưởng được trao tặng để công nhận một thành tựu công trạng hoặc sự hoàn tất toàn bộ những điều kiện đòi hỏi cho một giải thưởng nào đó.
14063	Chuyển hóa này được xúc tác bằng sự có mặt của sulfua natri (Na 2 S) Holleman A. F.; Wiberg E. "Inorganic Chemistry" Academic Press: San Diego, 2001.
14064	Chuyện kể rằng, cây đèn tự nhiên mọc lên, Nguyễn Minh Không thường đêm đêm ngồi bên cây đèn, các loài chim, loài thú về chầu xung quanh, ánh sáng cây đèn chiếu sáng đến tầng mây trên không.
14065	Chuyện kể về Sakura Kinomoto, một hokc sinh lớp 4 vô tình tìm thấy những thẻ bài phép thuật nhưng cô lại vô ý làm bay mấtchúng.
14066	Chuyến khảo sát gồm chuyên viên từ ba nước: nhóm từ Pháp do Camille Rambourg, nhóm từ Mỹ do Clark Howell, và nhóm Kenya do Richard Leakey dẫn đầu.
14067	Chuyện không có mà nói là có thì tức là với dụng ý xấu”.
14068	Chuyến lưu diễn đã đi qua các quán rượu bình dân (
14069	Chuyến lưu diễn đầu tiên của họ đến Nhật Bản là vào tháng 5 năm 1973.
14070	Chuyến lưu diễn The Snakes & Arrows Tour năm 2007 của ban nhạc Rush sử dụng đoạn intro có sự góp mặt của Cartman, Stan, Kyle, và Kenny trước khi biểu diễn bài hát "Tom Sawyer".
14071	Chuyển mình trong album 'Romance'
14072	Chuyện này là lúc đó không có tàu Voyager, hoặc người ta không chụp ảnh.
14073	Chuyên ngành này đòi hỏi kiến thức rộng ở lĩnh vực khoa học máy tính, khoa học dữ liệu, toán học, lập trình ứng dụng và giãi phẫu học (riêng đối với tin học y sinh).
14074	Chuyên ngành vật lý sức khỏe khuyến khích sự nâng cao trong khoa học và thực tiễn về bảo vệ và an toàn bức xạ.
14075	Chuyện ngoại tình của Sophia Dorothea không có bằng chứng xác thực, có thể là những bức thư ngụy tạo thông qua Königsmarck.
14076	Chuyện những con ếch yêu tinh sống đến 35 năm trong điều kiện nuôi nhốt không có gì là lạ.
14077	", "Chuyện ông và cháu."
14078	Chuyện phim kể về một chú Ong Vàng bướng bỉnh.
14079	Chuyện rõ ràng của tiểu thuyết đã được làm cho bớt gay gắt đáng kể để tránh bị kiểm duyệt vào thời đó.
14080	Chuyến thăm của Hasekura Tsunenaga tới Saint-Tropez năm 1615 là sự tiếp xúc đầu tiên được ghi lại giữa hai nước Pháp và Nhật.
14081	Chuyển thể manga cho tiền truyện Arifureta Shokugyō de Sekai Saikyō của Kamichi Ataru được xuất bản vào ngày 23 tháng 2 năm 2018 trên trang Comic Gardo.
14082	Chuyện tình bên dòng kinh Xáng.
14083	Chuyện tình cảm của hai người chấm dứt sau hai năm.
14084	Chuyện tình công sở (Eldar Ryazanov đạo diễn) đã trình chiếu năm 1977 và rất được yêu thích.
14085	Chuyện tình của Jacob và Rakhen bị gia đình cả hai bên đặc biệt là người cha của Rakhen kiên quyết phản đối và ngăn cấm nhưng hai người vẫn yêu nhau và lấy nhau.
14086	Chuyện tình yêu của Yuri và Otoya có thể coi chiếm 80% thời lượng chuyện tình cảm của anh, Otoya cũng được cho là người không dễ gì từ bỏ Yuri.
14087	Chuyện vỡ lở, Thôi phu nhân trách mắng Hồng nương, nhưng Hồng đã dùng lý lẽ thuyết phục phu nhân tác thành cho đôi trẻ.
14088	Chuyến xe lửa thường xuyên bị súng máy trên các máy bay bắn vào.
14089	Chủ yếu, các liên hệ với thế giới Hồi giáo Ả Rập của các tín đồ Islam Việt Nam xưa kia chủ yếu thông qua Malaysia hoặc Indonesia.
14090	Chủ yếu có màu vàng với các dải màu đen trên rìa sau và bốn sọc đen trên cánh trước gần song song với cơ thể.
14091	Chủ yếu cung cấp dịch vụ trung gian của thông tin điện tử.
14092	Chủ yếu gồm toàn những người già đã nghỉ hưu.
14093	Chủ yếu phân phối ở Argentina.
14094	Chủ yếu, quản lý chi phối hiệu suất bằng cách ảnh hưởng đến đầu vào hiệu suất của nhân viên (ví dụ: chương trình đào tạo) và bằng cách cung cấp phản hồi thông qua đầu ra (tức là đánh giá và đánh giá hiệu suất).
14095	Chủ yếu về đêm, rắn hổ lục Gaboon có tiếng di chuyển chậm và điềm tĩnh.
14096	Chú ý: Hoa hậu Ecuador đoạt thêm giải Miss PNJ.
14097	Chú ý: Một lỗi thường thấy ở các danh sách gạch đầu dòng lồng vào nhau mà quên mất rằng danh sách bên trong phải được đặt trong phần tử li.
14098	Chú ý, một số mác thép bị nam châm hút khi đã qua rèn nguội.
14099	Chú ý rằng các cơ chế nhân quyền quốc tế coi danh sách các cơ sở phân biệt đối xử bị cấm này là một danh sách mở, nghĩa là luôn có thể có những cơ sở vô lý cho việc phân biệt đối xử.
14100	Chú ý rằng Mặt Trăng tròn ở giữa bức ảnh, vậy Mặt Trời đang ở phía sau máy ảnh, dưới đường chân trời.
14101	Chú ý rằng một người còn sống cũng có thể có làn da tái nhạt như xác chết khi bị sốc nặng, bởi khi đó màu lùi khỏi bề mặt da.
14102	Chú ý rằng trong cách mệnh lệnh, dạng khẳng định ngôi hai khác với djang phủ định; đây là trường hợp chia động từ khác nhau giữa khẳng định và phủ định duy nhất trong tiếng Tây ban Nha.
14103	Chú ý: Trên bốn phiên bản đĩa hộp Steelbook Mortal Kombat: Armageddon - Premium Edition đều được thiết kế giống nhau ở phần trong, điểm khác biệt của phiên bản này nằm ở hình ảnh ngoài hộp Steelbook.
14104	Chú ý trong phương trình ví dụ trên, nếu f(x) biểu diễn cho vận tốc của một vật thì f'(x) chính là gia tốc của vật đó (là đại lượng đặc trưng cho độ biến thiên vận tốc).
14105	CHXHCNXV LB Ngoại Kavkaz đã không còn tồn tại và ba nước cộng hòa đã thành lập nó đã được nhận vào Liên minh.
14106	CIA đã đánh hơi ra vụ việc và xuất hiện kịp thời, nhưng bà trùm đã nhanh chân hơn một bước, ra tay giết nữ sát thủ để diệt khẩu.
14107	CIA World Factbook ước tính GDP bình quân đầu người của Nauru là 5.000 đô là Mỹ vào năm 2005.
14108	Cicurina bandida được Willis J. Gertsch miêu tả năm 1992.
14109	Cicurina hexops được Ralph Vary Chamberlin & Wilton Ivie miêu tả năm 1940.
14110	Cicurina itasca được Ralph Vary Chamberlin & Wilton Ivie miêu tả năm 1940.
14111	Cicurina pampa được Ralph Vary Chamberlin & Wilton Ivie miêu tả năm 1940.
14112	Cienfuegos được tôn kính ở Cuba là một anh hùng của Cách mạng, với tượng đài, đài tưởng niệm, và một lễ kỷ niệm hàng năm để vinh danh ông.
14113	Cillian Murphy ( ; sinh ngày 25 tháng 5 năm 1976) là một diễn viên kiêm nhạc sĩ người Ai Len.
14114	Cilliza, Chris (ngày 13 tháng 4 năm 2016).
14115	Cilly Aussem đánh bại Betty Nuthall 8–6, 6–1 trong trận chung kết để giành chức vô địch Đơn nữ tại Giải quần vợt vô địch quốc gia Pháp 1931.
14116	Cilly Aussem đánh bại Hilde Krahwinkel trong trận chung kết, 6–2, 7–5 để giành chức vô địch Đơn nữ tại Giải quần vợt Wimbledon 1931.
14117	Cilostazol cũng được sử dụng để phòng ngừa đột quỵ thứ phát.
14118	", "Cinderella", "Bombastic Love" và giai điệu pop dễ nghe quen thuộc vẫn là đặc điểm chung của những track này!
14119	Cindy đã bị loại khỏi nhóm và vào năm 2008, cô bắt đầu sự nghiệp solo.
14120	Cindy vào phòng của Andrea, cô đã vào trong một lối đi bí mật phía sau tủ quần áo trong cơn mộng du.
14121	CIN I còn được xem là tổn thương trong biểu mô lát mức độ thấp (LSIL-Low grade squamous intraepithelial lesion).
14122	Cinqair được chấp thuận cho những bệnh nhân có tiền sử bị hen suyễn nặng (đợt trầm trọng) mặc dù đã nhận được các loại thuốc hen hiện tại.
14123	C. intricatus là loài ăn thịt vào ban đêm, chúng ưa thích ăn loài trong chi Limax, đặc biệt là Limax marginatus.
14124	Circus là những công trình kiến trúc lớn nhất thường xuyên được xây dựng trong thế giới La Mã cổ đại.
14125	Cirencester United được Reverend Adam Ford thành lập năm 1969, với biệt danh “The Herd”.
14126	Cirkut tiếp tục là nhà sản xuất của cô.
14127	Cisco đã được thông báo về vấn đề cấp phép vào năm 2003 nhưng Cisco liên tục bỏ qua các nghĩa vụ của mình theo GPL.
14128	Cispius bidentatus được Roger de Lessert miêu tả năm 1936.
14129	Citadelle Laferriere hay Citadelle Henry Christophe, hoặc đơn giản là Citadelle (
14130	Cites:Patrologia Graeca, XCVII, 517. Dấu vết của bức tường kiên cố vẫn còn ở phía nam và phía tây của ngôi làng, trong khi ngôi làng hiện đại nằm ở căn cứ.
14131	CityBike cho mướn xe đạp cũng là một giải pháp lựa chọn khác.
14132	City kết thúc ở vị trí thứ 14 trong mùa giải 2015-16, một mùa giải bao gồm trận hòa 2-2 đáng nhớ trước Liverpool ở Premier League tại Cúp FA.
14133	City là một Câu lạc bộ Cộng đồng Tiêu chuẩn Điều lệ FA và có hơn 37 đội, với các đội nam, nữ, nam trẻ và nữ trẻ.
14134	City Lights mở đầu với cảnh quay lễ khai trương một bức tượng.
14135	City Lights nhận được 401.545 đơn đặt hàng và trở thành album của một nghệ sĩ solo bán chạy nhất tại Hàn Quốc kể từ album 7th Issue (2004) của Seo Taiji ngay từ khi chưa được phát hành.
14136	Civic được giới thiệu lần đầu vào tháng 7 năm 1972 với một chiếc coupe hai cửa, sau đó là một chiếc hatchback ba cửa vào tháng 9 năm đó.
14137	Civil Rights Defenders (CRD), thành lập 1982, là một tổ chức phi lợi nhuận mục đích cải thiện nhân quyền.
14138	Civitas Schinesghe ( ) là tên được ghi lại đầu tiên liên quan đến Ba Lan với tư cách là một thực thể chính trị (tên được Latinh hóa của hrady knozske hoặc grody książęce, "ducal forts / oppidia") được chứng thực lần đầu tiên vào năm 991/2.
14139	CJ Andriessen từ Destructoid chấm 6.5/10 nói, "Megadimension Neptunia VII quyết định không sử dụng quá trình chuyển đổi sang phần cứng mới như một lý do để thử và mở rộng đối tượng của mình ngoài người chơi hiện tại."
14140	CJM nhấn mạnh và ghi lại các giai đoạn khác nhau của bất kì hoạt động nào trong hành trình, giúp công ty thoát ra khỏi những vấn đề khó khăn và nhìn rõ hơn hành trình trải nghiệm của khách hàng (Risdon, 2013, tr.104 ).
14141	C. labiatus có chiều dài cơ thể lớn nhất được ghi nhận là 7,5 cm.
14142	Cladribine đã được nghiên cứu như là một phần của chế độ hóa trị liệu đa thuốc đối với bệnh bạch cầu tăng sản tế bào T kháng thuốc.
14143	Clairaut sinh ra ở Paris, Pháp, với Jean-Baptiste là cha và Catherine Petit Clairaut là mẹ.
14144	Claire sau một hồi cảnh giác đã bắt đầu nghi ngờ về sự hiện diện của Peyton trong các sự cố gần đây và đề nghị với Michael rằng nên đi du lịch một mình mà không có Mrs.
14145	Clair (I65), theo tên con sông St.
14146	Clairvaux-les-Lacs nằm trên độ cao trung bình là 541 mét trên mực nước biển, có điểm thấp nhất là 450 mét và điểm cao nhất là 826 mét.
14147	Clapton lắp ráp những phần tốt nhất của 3 chiếc Fender Stratocaster còn lại thành chiếc "Blackie", trở thành chiếc guitar ưa thích nhất của mình cho tới năm 1985.
14148	Clara qua đời vào năm 1916 và bỏ lại Daniel cùng chị gái Florence, để rồi được bà nội nuôi nấng trong khi Fred tìm kiếm chỗ làm thợ mộc và lao công.
14149	Claremont ra đi chỉ sau ba tập X-Men do những tranh chấp với Lee và biên tập viên của Marvel, chấm dứt mười lăm năm viết cốt truyện cho X-Men.
14150	Clarisse xin lỗi Mia vì đã tức giận với cô về vụ việc trên bãi biển, và nói rằng cô phải thông báo công khai quyết định từ bỏ việc trở thành công chúa của Genovia.
14151	Clarith tiếp cận Rin khi cô đang một mình trên bãi biển, con dao trong tay cô nhắm vào lưng của Rin.
14152	Clark (1965.), trg 264-265 Manstein và Cụm tập đoàn quân Sông Đông là canh bạc mà Hitler chấp nhận như một giải pháp duy nhất đúng để tránh sự sụp đổ của Tập đoàn quân 6 và cho phép nó có thể thoát ra khỏi "cái túi" ở Stalingrad.
14153	Clarke sinh ra ở Darlington.
14154	Clarnell thường bắt con trai mình ngủ trong tầng hầm bị khóa, vì cô sợ rằng anh ta sẽ làm hại chị em mình, thường xuyên chế nhạo anh ta vì kích thước to lớn của mình —và chế nhạo anh ta là "một kẻ lập dị."
14155	Claroteidae có cơ thể tương đối thuôn dài, thường có bốn cặp râu, một vây mỡ, những gai vây ức và vây lưng khỏe.
14156	"Clasico" sử dụng chỉ các trận derby tại Tây Ban Nha và Mỹ Latinh).
14157	Claudio Abbado theo học ở đó cho đến năm 1955.
14158	Claudius đã rất ấn tượng với sự cầu xin dung thứ của Mithridates từ bức thư của ông và cho phép Mithridates được sống sót.
14159	Claudius hủy hôn ước và buộc Silanus phải từ chức.
14160	Claus trong bài thơ "Goody Santa Claus on a Sleigh Ride".
14161	Clavel đã thất bại và không thể tiến vào Top 16 chung cuộc trong cuộc thi này.
14162	Clay ban đầu không thích việc này bởi Sawyer chưa được huấn luyện về cách chăm sóc các động vật biển, nhưng sau khi để ý thấy Winter phản ứng tốt khi có Sawyer ở bên, ông đã cho phép cậu bé tới thăm nó.
14163	CLB Bóng bầu dục Úc Melbourne cũng chịu số phận tương tự: mặc dù mang danh thành phố, nhưng cổ động viên các CLB khác cho rằng CLB này chỉ đại diện cho quận trung tâm, chứ không phải toàn thành phố Melbourne.
14164	CLB là hội viên của Suffolk County FA.
14165	CLB thành lập vào khoảng năm 1890, thi đấu trên sân Sumner Road nơi chỉ là một cái lều lớn có mái.
14166	CLB thể thao Kiệt Chí vào năm 1959.
14167	CLB thi đấu 2 mùa giải ở Division Two trước khi thăng hạng Division One.
14168	CLB thi đấu tại Série B năm 2017.
14169	CLB thi đấu trên sân Hall Park, Bitteswell, Lutterworth.
14170	CLB Thiên văn Bách Khoa (PAC) quan sát Sao Kim quá cảnh Mặt Trời tại khu F Đại học Bách Khoa Đà Nẵng.
14171	Cleave phỏng vấn Lennon vào ngày 4 tháng 3 năm 1966.
14172	Cleocnemis rudolphi được Cândido Firmino de Mello-Leitão miêu tả năm 1943.
14173	Cleomenes là người tham lam.
14174	Cleomenes tiếp tục thành công bằng cuộc đột kích vào lãnh thổ của Argos, vì ông biết Antigonos không thể chống ông do thiếu binh lính.
14175	Cleo nói rằng cô thấy Gloria làm việc cả ngày lẫn đêm mà không dừng lại, báo chí xâm lược sự riêng tư của bà và điện thoại reo suốt thời gian, và cô không muốn nó trong tương lai của mình.
14176	Cleopatra đã cấp cho Antonius 200 tàu phục vụ cho cuộc chiến và chúng đóng vai trò như là khoản thanh toán cho các vùng lãnh thổ mới đoạt được của bà.
14177	Cleopatra Selene, được ủng hộ bởi người mẹ Cleopatra III của bà, đã được chọn làm vương hậu mới của Ai Cập vào năm 115 TCN.
14178	Cleo Pires Ayrosa Galvão (sinh ngày 2 tháng 10 năm 1982) là một nữ diễn viên và ca sĩ người Brazil.
14179	Clephydroneura bannerghattaensis được Joseph & Parui miêu tả năm 1997.
14180	Clephydroneura cochinensis được Oldroyd miêu tả năm 1938.
14181	Clephydroneura gravelyi được Joseph & Parui miêu tả năm 1997.
14182	Clephydroneura hainanensis được Jiang miêu tả năm 1988.
14183	Cleveland sau đó đã tìm Federline trong một bụi cây và khi anh đang khóc lóc buồn bã về việc hai người chia tay.
14184	Click vào để thấy thay đổi qua từng thời kỳ.
14185	Clinton 2003, các trang 65–69.
14186	Clinton đã thành công trong việc quảng bá hình ảnh của bà trên toàn quốc đến nỗi khả năng tranh cử tổng thống năm 2008 của bà trở nên một vấn đề thời sự hàng đầu được tranh cãi trong vòng các nhà phê bình và trong công chúng.
14187	Clinton nhận được lệnh rời khỏi Philadelphia và củng cố New York sau khi Pháp tham gia cuộc chiến.
14188	Clinton thắng cử đa số đại biểu từ hai tiểu bang (mặc dù 40% bầu "không ủy nhiệm ai") và cuối cùng đã đòi hỏi phải cho phép các đại biểu từ Florida và Michigan tham dự.
14189	Clinton ủng hộ án tử hình, giới nghiêm, đồng phục trong trường công, và một số biện pháp khác đi ngược lại quan điểm của những người ủng hộ quyền của giới trẻ, ông cũng đẩy mạnh cuộc chiến chống ma túy.
14190	Clinton và Gore tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai năm 1996.
14191	CLIP là một phép đo tương tự lấy phần hoàn thành vào tài khoản bằng cách sử dụng ngày cam kết của khách hàng làm ngày tham chiếu.
14192	Clive Gammon (ngày 7 tháng 7 năm 1986).
14193	Clive, sợ bị lộ là một người đồng tính, chia tay với Maurice.
14194	Clo có thể tiếp cận trung tâm này từ hai mặt dẫn tới sự tạo ra hỗn hợp được ghi nhận lại của các đồng phân.
14195	Clo đioxit (công nghệ ECF) hiện là phương pháp tẩy trắng quan trọng nhất trên thế giới.
14196	Clofibrate cũng có thể dẫn đến sự hình thành sỏi cholesterol trong túi mật.
14197	Clorphenamine được kết hợp với chất gây nghiện (
14198	"Closer" vẫn ở trên bảng xếp hạng trong hơn 13 tuần.
14199	Cloud, và phía dưới Valerien.
14200	Clubiona abboti được Ludwig Carl Christian Koch miêu tả năm 1866.
14201	Clubiona convoluta được Raymond Robert Forster miêu tả năm 1979.
14202	Clubiona diversa được Octavius Pickard-Cambridge miêu tả năm 1862.
14203	Clubiona filicata được Octavius Pickard-Cambridge miêu tả năm 1874.
14204	Clubiona guianensis được Lodovico di Caporiacco miêu tả năm 1947.
14205	Clubiona notabilis được Ludwig Carl Christian Koch miêu tả năm 1873.
14206	Clubiona ovalis được miêu tả năm 1991 bởi Zhang.
14207	Clubiona pseudopteroneta được miêu tả năm 2002 bởi Raven & Stumkat.
14208	Clubiona reclusa được Octavius Pickard-Cambridge miêu tả năm 1863.
14209	Clubiona scatula được Raymond Robert Forster miêu tả năm 1979.
14210	Clucy nằm trên độ cao trung bình là 608 mét trên mực nước biển, có điểm thấp nhất là 560 mét và điểm cao nhất là 718 mét.
14211	CLW cho biết một sinh viên đại học nữ chỉ trả lương tiêu chuẩn mặc dù làm việc thêm bốn tiếng mỗi ngày mặc dù luật pháp Trung Quốc đòi hỏi phải trả lương gấp 1,5 đến 2,0 lần lương tiêu chuẩn.
14212	Clytemnestra nói: "Nào người em yêu, xin chàng hãy rời ngựa và chớ để chân chàng chạm đất.
14213	CM-32 được trang bị súng phóng lựu tự động 40 mm và một súng máy đồng trục Kiểu 74 7,62 mm.
14214	C&M Airways được thành lập và bắt đầu hoạt động từ năm 1993.
14215	CMA không làm tăng nguy cơ huyết khối tĩnh mạch.
14216	CMD có thể định vị lại.
14217	CM được tổng hợp độc nhất ở lưới nội nguyên sinh của tế bào niêm mạc ruột, chỉ có mặt trong thời gian ngắn ở huyết tương sau bữa ăn giàu mỡ, là yếu tố làm cho huyết tương có màu đục và trắng.
14218	C. mesoleucos trưởng thành dài khoảng 13 cm.
14219	C. Michael Hogan, 2008 Vườn quốc gia được đặt theo tên của Cerro La Campana, là một đỉnh núi cao 1.880 m (6.170 ft) nằm trong đó.
14220	C. multispinis cũng là loài lưỡng tính; trong một đàn, nếu cá đực chết đi thì cá mái sẽ trở thành cá đực.
14221	CN Horace tham gia trận đánh Philippi (Battle of Philippi) nhưng Brutus thua trận.
14222	CNN Transcript ngày 12 tháng 2 năm 2002.
14223	CN), và Hy Lạp hóa (323–146 tr.
14224	Có 01 bến Phà Vàm Cống nay đã ngưng hoạt động từ ngày 02/09/2019.
14225	Có 02 giếng đứng: 01 Giếng đứng đường kính 3,6m sâu 278m Và 01 Giếng đứng đường kính 7,6m sâu 256m.
14226	Có ½ bạc, 1, 2, 4 và 8 reales, và ½ vàng, 1, 2, 4 và 8 Escudos, với bạc ¼ reales bổ sung trong năm 1842.
14227	Có 10.238 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình là 20 cho mỗi dặm vuông (8/km ²).
14228	Có 10.587 hộ, trong đó 30,60% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 57,60% là đôi vợ chồng sống với nhau, 10,10% có nữ hộ và không có chồng, và 28,50% là không -gia đình.
14229	Có 109 chiếc được chế tạo.
14230	Có 10 chiếc được chế tạo.
14231	Có 10 di tích liên quan đến triều đại nhà Đinh trên địa bàn Hải Phòng.
14232	Có 10 tiêu chí đạt NTM.
14233	Có 11,20% gia đình và 14,40% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm 20,60% những người dưới 18 tuổi và 10,50% của những người 65 tuổi hoặc hơn.
14234	Có 11.575 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình là 23 trên một dặm vuông (9/kmТВ).
14235	Có 11,70% gia đình và 14,90% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm 18,70% những người dưới 18 tuổi và 11,20% của những người 65 tuổi hoặc cao hơn.
14236	Có 118 thí sinh tham gia nâm này.
14237	Có 11 đội tham gia Giải bóng đá hạng nhì quốc gia Cộng hòa Síp 1954–55.
14238	Có 12,087 hộ trong đó có 29,40% có con cái dưới tuổi 18 sống chung với họ, 48,80% là những cặp kết hôn sinh sống với nhau, 16,80% có một chủ hộ là nữ không có chồng sống cùng, và 29,70% là không gia đình.
14239	Có 120 nhân viên quân sự của Mỹ bị thương vong, 62 máy bay các loại bị bắn hỏng.
14240	Có 12,70% gia đình và 17,20% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm 24,30% những người dưới 18 tuổi và 12,20% của những người 65 tuổi hoặc hơn.
14241	Có 13,60% gia đình và 17,20% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm 24,10% những người dưới 18 tuổi và 9,40% của những người 65 tuổi hoặc hơn.
14242	Có 13.643 hộ, trong đó 33,90% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 59,60% là các cặp vợ chồng sống với nhau, 9,90% có chủ hộ là nữ không có mặt chồng, và 26,70% là không lập gia đình.
14243	Có 13.901 hộ, trong đó 36,70% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 53,80% là các cặp vợ chồng sống với nhau, 12,70% có chủ hộ là nữ không có mặt chồng, và 28,60% là không lập gia đình.
14244	Có 13 con trai.
14245	Có 13 đội bóng tham gia Giải bóng đá hạng ba quốc gia Cộng hòa Síp 1983–84.
14246	Có 14.470 hộ trong đó có 33.10% có con cái dưới tuổi 18 sống chung với họ, 51.10% là những cặp kết hôn sinh sống với nhau, 16.80% có một chủ hộ là nữ không có chồng sống cùng, và 27.50% là không gia đình.
14247	Có 1.462 hộ, trong đó 21,80% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 54,60% là đôi vợ chồng sống với nhau, 7,50% có một chủ hộ nữ và không có chồng, và 33,70% là các gia đình không.
14248	Có 1.488 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình là 2 cho mỗi dặm vuông (1/km ²).
14249	Có 14 đội bóng tham gia Giải bóng đá hạng ba quốc gia Cộng hòa Síp 1991–92.
14250	Có 14 đội bóng tham gia Giải bóng đá hạng ba quốc gia Cộng hòa Síp 1997–98.
14251	Có 14 người may mắn được cứu sống.
14252	Có 15.714 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 400,6 mỗi dặm vuông (154,7 / km²).
14253	Có 15 bang Thụy Sĩ tổ chức thêm hình thái đơn vị hành chính trung gian giữa cấp bang và cấp xã.
14254	Có 15 đội tham dự, qua đó sẽ bốc thăm chia thành 2 bảng thi đấu lượt đi- lượt về, chọn 4 đội vào Vòng chung kết.
14255	Có 15 loài trong chi Diphyscium.
14256	Có 15 nhà ga ở giữa, đang hoạt động hoặc vẫn đang được xây dựng.
14257	Có 15 vị tham gia Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
14258	Có 160 chiếc được Mitsubishi chế tạo.
14259	Có 16.176 hộ, trong đó 28,80% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 63,60% là các cặp vợ chồng sống với nhau, 7,80% có chủ hộ là nữ không có mặt chồng, và 25,20% là không lập gia đình.
14260	Có 16.872 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 2,563,2 mỗi dặm vuông (989,7 / km²).
14261	Có 16.957 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình là 1.410.0 mỗi dặm vuông (544.2 / km2).
14262	Có 16 người thiệt mạng ở Alexandria với 66 người bị thương.
14263	Có 17.155 hộ, trong đó 31,00% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 59,90% là đôi vợ chồng sống với nhau, 9,80% có một chủ hộ nữ và không có chồng, và 26,50% là các gia đình không.
14264	Có 18.436 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình là 17 cho mỗi dặm vuông (7/km ²).
14265	Có 188.935 hộ, trong đó 32,50% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 49,60% là đôi vợ chồng ở với nhau, 13,40% có nữ hộ và không có chồng, và 32,70% là các gia đình không.
14266	Có 18 câu lạc bộ trong Championnat National.
14267	Có 19,00% gia đình và 20,30% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm 28,90% những người dưới 18 tuổi và 15,50% của những người 65 tuổi hoặc cao hơn.
14268	Có 1 bức tranh (là một gợi ý quan trọng liên quan đến Chướng ngại vật) được chia làm 8 phần tương ứng với 8 từ hàng ngang.
14269	Có 1 chấm đen tròn tại gốc vi đuôi.
14270	Có 1 đường hầm nối giao thông giữa 2 thôn này từ năm 1988.
14271	Có 1 mắt ở giữa.
14272	Có 200 pháo thuyền trang bị từ 16-22 khẩu pháo.
14273	Có 20.420 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 27 trên một dặm vuông (10/km ²).
14274	Có 20 câu lạc bộ tại Premier League.
14275	Có 21.328 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 262,1 người/km² (678,9 người/sq mi).
14276	Có 22.310 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 25 trên một dặm vuông (10/km ²).
14277	Có 22.850 hộ, trong đó 32,20% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 52,40% là đôi vợ chồng sống với nhau, 9,20% có một chủ hộ nữ và không có chồng và 34,50% là không lập gia đình.
14278	Có 228 người trong máy bay với 3 phi công, 9 tiếp viên hàng không.
14279	Có 24.162 hộ, trong đó 29,20% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 52,70% là các cặp vợ chồng sống với nhau, 9,00% có chủ hộ là nữ không có mặt chồng, và 34,90% là không lập gia đình.
14280	Có 2.435 hộ, trong đó 30,60% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 42,10% là các cặp vợ chồng sống với nhau, 22,10% có chủ hộ là nữ không có mặt chồng, và 30,50% là không lập gia đình.
14281	Có 24.857 hộ, trong đó 41,10% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 57,00% là đôi vợ chồng sống với nhau, 13,60% có nữ hộ và không có chồng, và 26,20% là không lập gia đình.
14282	Có 25.793 hộ trong đó có 32.20% có con cái dưới tuổi 18 sống chung với họ, 48.30% là những cặp kết hôn sinh sống với nhau, 18.70% có một chủ hộ là nữ không có chồng sống cùng, và 28.50% là không gia đình.
14283	Có 25% dân số sống ở các khu vực đô thị và 75% ở nông thôn.
14284	Có 26.109 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 1.074,4 mỗi dặm vuông (414,8 / km²).
14285	Có 26.660 đơn vị nhà ở mật độ trung bình là 86 trên một dặm vuông (33/kmТВ).
14286	Có 2.697 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình là 2 cho mỗi dặm vuông (1/km ²).
14287	Có 270 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 91 loài.
14288	Có 28.319 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình là 47 cho mỗi dặm vuông (18/km ²).
14289	Có 28 nội dung thể thao được phát sóng trực tiếp.
14290	Có 2.956 hộ, trong đó 26,10% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 57,80% là đôi vợ chồng sống với nhau, 4,40% có một chủ hộ nữ và không có chồng, và 35,00% là không lập gia đình.
14291	Có 2.985 hộ, trong đó 32,60% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 54,80% là đôi vợ chồng sống với nhau, 12,80% có nữ hộ và không có chồng, và 28,90% là không lập gia đình.
14292	Có 2 chức vụ chính là Chủ tịch Đảng và Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương.
14293	Có 2 đội chơi, mỗi đội gồm 6 người.
14294	Có 2 nguồn nước khoáng đổ vào thượng lưu và hạ lưu sông Bôi là nước khoáng Kim Bôi (
14295	Có 2 phiến xương nhọn chĩa ra ở mỗi bên cuống đuôi, tạo thành ngạnh sắc.
14296	Có 2 robot bằng tay đứng ở hai phía đối diện và 2 vùng xuất phát cho robot tự động của 2 đội.
14297	Có 2 tầng lửng là tầng dịch vụ và tầng trên cùng.
14298	Có 2 tôn giáo chính ở xã Quỳnh Lâm(Kito giáo - bao gồm các xóm 20 - 24 của Thuận nghĩa) còn lại là phật giáo.
14299	CO 2 trong khí quyển tăng làm tăng lượng CO 2 hòa tan trong các đại dương.
14300	Có 2 tỷ USD trong một nền kinh tế trị giá 21,5 tỷ USD, việc sử dụng đồng USD và đồng nhân dân tệ giờ đây đã đến mức các nhà chức trách Bình Nhưỡng không làm được gì nhiều.
14301	Có 31.882 hộ, trong đó 35,70% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 56,70% là đôi vợ chồng sống với nhau, 10,20% có nữ hộ và không có chồng, và 29,60% là các gia đình không.
14302	Có 321.360 đã đến chứng kiến buổi lễ và hơn 350 triệu người xem trực tiếp qua các phương tiện truyền thông, biến đám tang này thành Lễ Quốc tang lớn nhất trong lịch sử Anh Quốc.
14303	Có 3.281 hộ, trong đó 30,80% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 45,50% là đôi vợ chồng sống với nhau, 20,10% có nữ hộ và không có chồng, và 30,40% là không lập gia đình.
14304	Có 3.293 người nhận trợ cấp thất nghiệp và 14.963 người nhận một khoản thu nhập tối thiểu thuộc trợ cấp chính phủ.
14305	Có 34.350 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình là 39 trên một dặm vuông (15/km ²).
14306	Có 3.500 loài trên toàn thế giới đã được mô tả, với các loài mới vẫn đang được khám phá.
14307	Có 350 loài động vật có vú, 375 loài bò sát, 130 loài lưỡng cư, 20.000 loài côn trùng, 19000 loài cá và 1200 loài chim ở Ấn Độ.
14308	Có 3.525 hộ, trong đó 38,3% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 54,3% là đôi vợ chồng sống với nhau, 9,6% có một chủ hộ nữ và không có chồng, và 31,0% là các gia đình không.
14309	Có 360 imiphakatsi trên toàn quốc, mỗi umphakatsi tương đương với một cộng đồng địa phương.
14310	Có 36.695 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 102 trên một dặm vuông (39/kmТВ).
14311	Có 3.912 đơn vị nhà ở mật độ trung bình của 1 trên một dặm vuông (0/km ²).
14312	Có 3.924 hộ, trong đó 42,40% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 54,00% là đôi vợ chồng sống với nhau, 17,60% có nữ hộ và không có chồng, và 22,70% là không lập gia đình.
14313	Có 3 cách chọn mức độ AI cho đối thủ từ thấp đến cao là Easy Enemy, Medium Enemy, Brutal Enemy.
14314	Có 3 dải màu nâu: dải thứ nhất băng xuyên qua mắt, dải thứ hai kéo dài từ trên vây lưng trước xuống vây bụng, và dải thứ ba kéo dài từ trên vây lưng sau và vây hậu môn.
14315	Có 3 đĩa đơn trong album là "Dynamite", "Blackout" và "No One Like You".
14316	Có 3 đơn vị tiền tệ là: Galleon, Sickle và Knut.
14317	Có 3 giai đoạn đặc trưng trong quá trình sinh sản hữu tính ở nấm: tích lũy hợp chất nguyên sinh (plasmogamy), kết hợp nhân (karyogamy) và giảm phân.
14318	Có 3 lớp là A, B, và C. Nếu ở lớp A, ta sẽ có thể có 16 triệu địa chỉ, ở lớp B có 65536 địa chỉ.
14319	Có 3 Tổ chức hành chính tambon chịu trách nhiệm quản lý các khu vực phi đô thị.
14320	Có 4.094 đơn vị nhà ở mật độ trung bình của 917.2/sq mi (354.4/km ²).
14321	Có 4.122 hộ gia đình trong đó 25,5% có trẻ em dưới độ tuổi 18 sống với họ, 47,7% đã kết hôn cặp vợ chồng sống với nhau, 13,3% đã có một hộ phụ nữ không có hiện tại chồng, và 35,4% người không gia đình.
14322	Có 422.010 lượt chuyến (cất và hạ cánh) năm 2007, khoảng 1156 chuyến mỗi ngày.
14323	Có 44.195 hộ, trong đó 28,20% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 52,60% là đôi vợ chồng sống với nhau, 10,50% có nữ hộ và không có chồng, và 33,30% là không gia đình.
14324	Có 44 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 4 loài.
14325	Có 4.653 nhà ở, mật độ trung bình là 386,4 nhà/km² (1.001,6 nhà/mi²).
14326	Có 480.000 du khách và 27.500 người ở lại qua đêm mỗi ngày vào năm 2012.
14327	Có 4.806 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình là 13 cho mỗi dặm vuông (5/km ²).
14328	Có 49.495 hộ, trong đó 41,40% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 67,20% là các cặp vợ chồng sống với nhau, 8,30% có chủ hộ là nữ không có mặt chồng, và 20,80% là không lập gia đình.
14329	Có 4 cấp độ khác nhau của mỗi trình độ kỹ năng, với chi phí điểm kỹ năng gia tăng cho mỗi cấp độ kế tiếp.
14330	Có 4 chế độ xếp hạng thể loại: 1 vs 1, 2 vs 2, 3 vs 3 và Giả lập.
14331	Có 4 đĩa đơn khác được ra mắt trong năm 2008 và 2009 gồm "
14332	Có 4 đội phải xuống hạng là: Bảng A - Dệt Nam Định và Quân khu 5. Bảng B - Công an Hà Nội và Khánh Hòa.
14333	Có 4 dòng chảy biên mà tại đó nước trồi xuất hiện bao gồm Canary, Benguela, California, Humboldt.
14334	Có 4 kết thúc khác nhau, số phận của Simon, bác sĩ Purnell và Sophie ngoài đời thật phụ thuộc vào cách lựa chọn hai tình huống trong phần mà người chơi đã làm.
14335	Có 4 máy tính dựa trên nền vi xử lý Baguet-55, 1 cho trung tâm kiểm soát điện tử, 2 cho hiển thị thông tin và 1 cho điều khiển hỏa lực.
14336	Có 4 nguồn tài nguyên chính (
14337	Có 5.307 hộ, trong đó 37,40% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 54,60% là đôi vợ chồng sống với nhau, 10,90% có nữ hộ và không có chồng, và 29,80% là các gia đình không.
14338	Có 54 đỉnh núi cao trên tại dãy núi Tuyết Sơn.
14339	Có 5.511 hộ, trong đó 30,80% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 58,90% là đôi vợ chồng sống với nhau, 6,20% có một chủ hộ nữ và không có chồng, và 31,40% là các gia đình không.
14340	Có 55.587 hộ trong đó có 33.10% có con cái dưới tuổi 18 sống chung với họ, 53.30% là những cặp kết hôn sinh sống với nhau, 13.80% có một chủ hộ là nữ không có chồng sống cùng, và 29.10% là không gia đình.
14341	Có 590 chiếc được chế tạo.
14342	Có 5 khu căn cứ lớn trong vùng cán xoong của Lào (xem bản đồ).
14343	Có 5 loài trong chi này.
14344	Có 5 soundtrack CD chính thức được phát hành bởi, Marvelous Entertainment.
14345	Có 5 trong số 13 người liên quan đến vụ việc này bị tuyên phạt 78 tháng tù.
14346	Có 6,00% gia đình và 9,70% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm 10,60% những người dưới 18 tuổi và 8,30% của những người 65 tuổi hoặc cao hơn.
14347	Có 63% album bán ra là đĩa cứng, 31% là kỹ thuật số và 6% là stream quy đổi.
14348	Có 650.000 bản trong nửa đầu năm 2009 và cuối năm là trò chơi bán chạy thứ 11 với 717.940 bản trong nước.
14349	Có 68,183 hộ trong đó có 26,10% có con cái dưới tuổi 18 sống chung với họ, 46,50% là những cặp kết hôn sinh sống với nhau, 11,50% có một chủ hộ là nữ không có chồng sống cùng, và 39,00% là không gia đình.
14350	Có 6.824 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 27 trên một dặm vuông (10 / km2).
14351	Có 6.828 hộ, trong đó 28,10% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 51,00% là đôi vợ chồng sống với nhau, 7,30% có một chủ hộ nữ và không có chồng, và 38,20% là không lập gia đình.
14352	Có 682 chiếc được chế tạo.
14353	Có 68 phụ nữ cùng 32 đàn ông ký, chín trong 12 đoạn của văn bản ghi "quyết định rằng, nghĩa vụ của phụ nữ đất nước này là bảo đảm quyền lợi bầu cử thiêng liêng của họ."
14354	Có 6 bài hát trở lại vị trí số 1 hai lần.
14355	Có 6 loài trong chi Vulpicida.
14356	Có 6 phe tham chiến: Mỹ, Anh, Ý, Pháp, Đức Quốc xã và Liên Xô, mỗi bên lại có những ưu nhược điểm khác nhau.
14357	Có 7.010 hộ, trong đó 29,10% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 60,80% là các cặp vợ chồng sống với nhau, 7,30% có chủ hộ là nữ không có mặt chồng, và 27,80% là không lập gia đình.
14358	Có 7.360 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình là 15 trên một dặm vuông (6/kmТВ).
14359	Có 7,3% là các tín ngưỡng khác, chủ yếu là vạn vật hữu linh, và 18,7% không có niềm tin tôn giáo.
14360	Có 7,97 vạn người thuộc các dân tộc thiểu số, trong đó đáng kể nhất là người Miêu.
14361	Có 850 thành viên tự nguyện tham gia cùng với Linh mục Nguyễn Sang trong các chương trình đồng hành giúp người nghèo vượt qua nghèo khó.
14362	Có 8,70% của các gia đình và 12,50% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm 15,70% những người dưới 18 tuổi và 14,10% của những người 65 tuổi hoặc hơn.
14363	Có 89 chiếc Tempest FB.
14364	Có 8 khu vực chính.
14365	Có 8 khu vực đô thị (cũng gọi là Tätort hay đơn vị địa phương) ở đô thị Ljungby.
14366	Có 8 tambon Tổ chức hành chính tambon.
14367	Có 8 thôn, thành phần dân tộc có 07 dân tộc sinh sống trên địa bàn là: Kinh, Tày, Mường, Nùng, Sán Chay, Sán Dìu, Cao Lan.
14368	Có 90.628 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình là 65 cho mỗi dặm vuông (25/km ²).
14369	Có 90% dân số Namibia tự nhận theo đạo Cơ đốc, chỉ có 10% dân số tin theo tín ngưỡng.
14370	Có 94.270 người tham dự vào năm 2016, 96.000 người vào 2017 và 105.000 người tham dự năm 2018.
14371	Có 9.528 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình là 20/km ² (51/mi ²).
14372	Có 9,60% gia đình và 13,40% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm 16,90% những người dưới 18 tuổi và 12,60% của những người 65 tuổi hoặc hơn.
14373	Có 9.682 đơn vị nhà ở mật độ trung bình là 49 trên một dặm vuông (19 / km2).
14374	Có 9 kim tự tháp con khác (không tính kim tự tháp vệ tinh của Senusret) nằm giữa 2 bờ tường, thuộc về những thành viên trong hoàng gia của ông.
14375	Có 9 tay săn ảnh đã bị buộc tội ngộ sát khi bám theo chiếc xe chở bà, tuy nhiên bản án đã bị hủy bỏ năm 2002.
14376	Coandă đã sử dụng 1 động cơ phản lực cánh quạt tương tự để lái xe trượt tuyết, nhưng ông không phát triển thêm cho máy bay.
14377	Coandă đã tới Paris sau khi trường đại học École supérieure d'aéronautique et de constructions mécaniques khai trương vào ngày 15 tháng 11 năm 1909.
14378	Cô ấy bây giờ là một nữ diễn viên thành công ở quê nhà.
14379	Cô ấy chết ở đó vào ngày 23 tháng 8 năm 2008.
14380	Cô ấy chết vì vết thương do vết cắn.
14381	Cô ấy chưa bao giờ chụp ảnh mẫu trước đây.
14382	Cô ấy có mái tóc vàng, mắt đỏ, mặc quần áo màu đen và tóc được quấn bằng một dải ruy băng đỏ.
14383	Cô ấy có một cuộc sống hoàn hảo khác.
14384	Cô ấy có tính cách dứt khoát và rất nữ tính nữa," và Bell không thích điều đó.
14385	Cô ấy có tình cảm với Kyung-woo.
14386	Cô ấy cũng có một podcast với cùng tên.
14387	Cô ấy cũng đã xuất hiện tại WOMEX.
14388	Cô ấy đã cam kết rất nhiều cho giáo dục, được công chúng yêu thích và là người ủng hộ sự tham gia của phụ nữ vào chính trị ở Chile.
14389	Cô ấy đã dũng cảm đi vào con đường truyền hình khi tham gia vào bộ phim Gossip Girl.
14390	Cô ấy đã giữ lại những sáng tác của mình kể từ thời điểm đó.
14391	Cô ấy đến từ khu vực Auchi của bang Edo ở phía nam Nigeria.
14392	Cô ấy được biết tới là "người sử dụng cây chổi ma thuật", cô tìm cách giành được trái tim của Naoki để trở thành hoàng hậu trong tương lai.
14393	Cô ấy hỏi Shinichi đã làm thế nào để Ran tha thứ.
14394	Cô ấy là một trong những nhân vật Touhou phổ biến hơn, và đã được thêm vào làm nhân vật chơi được trong bản vá cho Immaterial và Missing Power, mặc dù không có câu chuyện của riêng mình.
14395	Cô ấy là người đồng sở hữu của Polo Lounge, một nhà hàng cao cấp phổ biến nằm trên Lahore Polo Grounds ở Lahore.
14396	Cô ấy là người theo đạo Thiên chúa và đã có hai con.
14397	Cô ấy là nhân vật không thể điều khiển và chiến đấu duy nhất đã xuất hiện trong một trò chơi Touhou chính thức.
14398	Cô ấy mặc dù có liên quan đến các telethon lợi ích như "Unidos contra el Cáncer"; "La Sonrisa de un niño sano" (Bệnh viện Ortopédico Newbornil) và "Teleradio Pabellón hồi.
14399	Cô ấy mặc một áo lông cừu, một mũ nêm, găng tay màu xanh, và đi tất chân màu xanh.
14400	Cô ấy mô tả bản thân như là một con người kém may mắn và đáng thương hại, nhưng đó lại là tin mừng cho Do-kyung và trở nên thu hút đối với anh ấy.
14401	Cô ấy nói, "Tôi sẽ theo đuổi ước mơ ở một nơi khác.
14402	Cô ấy nói với Hoon rằng vào kỉ niệm 100 ngày cô ấy muốn cả hai người họ chuyển về sống chung, nhưng Hoon luôn lảng tránh đề nghị của cô vì họ không phải một đôi đã kết hôn.
14403	Cô ấy rất đau khổ khi trở về quê nhà vì những người thân của cô đã rất lo lắng về sức khoẻ của cô.
14404	Cô ấy thầm thích Woo jin.
14405	Cô ấy yêu cầu Linda chia tay với Bruce, nhưng Linda từ chối và bỏ nhà của họ.
14406	Có ba câu chuyện trong Fate, với một chủ đề khác nhau.
14407	Có ba chiếc bị mất trong chiến tranh và năm chiếc còn sống sót được tháo dỡ không lâu sau khi chiến tranh kết thúc.
14408	Có ba góc được gọi là các momen đảo lại, dọc-xuống, nghiêng (yaw, pitch and roll), Góc đinh hướng và góc Cardan.
14409	Có ba hình thức thi: qua máy tính để bàn, tay cầm điện tử và điện thoại di động.
14410	Có ba học kỳ được tách biệt bởi kỳ nghỉ Giáng sinh (giữa tháng 12 đến đầu tháng 1 - hai tuần) và nghỉ lễ Phục sinh (giữa tháng 4 đến đầu tháng 5 - hai tuần).
14411	Cobain cũng luôn nói anh bị ảnh hưởng bởi Pixies, và bình luận rằng "
14412	Có ba kết thúc chính, một kết thúc phụ trong trò chơi, tùy thuộc vào hành động của người chơi mà người chơi có thể nhận được những cái kết khác nhau.
14413	Có ba kỹ thuật chính để xử lý dữ liệu quan hệ trong một cơ sở dữ liệu NoSQL.
14414	Có ba loại cầu dây văng chủ yếu, được phân biệt theo cách nối cáp vào trụ cầu.
14415	Có ba loại đường cong đáp ứng chức năng khác nhau.
14416	Có ba loại phản đối; phản đối giá hoặc giá trị, phản đối sản phẩm / dịch vụ, phản đối trì hoãn và phản đối ẩn.
14417	Có ba loại tài nguyên thiên nhiên: tài nguyên tái tạo, tài nguyên không tái tạo và tài nguyên vĩnh cửu.
14418	Có ba loại vật chất hữu cơ chính (maceral) trong đá phiến dầu là telalginit, lamalginit, và bituminit.
14419	Cô bám theo De Luca vào một sòng bạc, nơi mà cô cứu mạng Rayna.
14420	Có bản chép hơi khác.
14421	Cơ bản của nó vẫn là Kaiten Kenbu nhưng thực hiện bằng 2 thanh kodachi.
14422	Có bằng chứng chất lượng vừa phải cho thấy liệu pháp tâm lý là một bổ sung hữu ích cho việc điều trị bằng thuốc chống trầm cảm tiêu chuẩn đối với chứng trầm cảm kháng trị trong thời gian ngắn.
14423	Có bằng chứng cho thấy các cơn sóng thần Garth đã ảnh hưởng đến các cộng đồng ở Bắc Đại Tây Dương, dẫn đến số người chết đáng kể.
14424	Có bằng chứng giai thoại mạnh mẽ rằng camera quan sát hỗ trợ phát hiện và kết tội người phạm tội; Ví dụ, lực lượng cảnh sát Vương quốc Anh thường xuyên tìm kiếm các đoạn ghi hình của camera quan sát sau khi tội ác xảy ra.
14425	Có bằng chứng thuyết phục rằng George Stinney vô tội đối với các tội ác mà cậu đã bị hành hình vào năm 1944.
14426	Có bằng chứng về việc nó được thuần hóa khoảng 10.000 năm trước, có lẽ để lấy hạt, song hiện người ta không còn trồng loài này nữa.
14427	Có ba người học được bộ võ công này là Vô Nhai Tử, Đoàn Dự, Hư Trúc.
14428	Cơ bản là "truất vị liên tục", tức là nếu Y Nhĩ Căn Giác La thị phạm phải lỗi lầm thì bà đã phạm lỗi đó nhiều lần trở lên, nên mới khiến Hàm Phong Đế lạnh lùng tước đi con đường suôn sẻ sau này của bà.
14429	Cobanus guianensis được Lodovico di Caporiacco miêu tả năm 1947.
14430	Cơ bản với 3 bậc học: Tiểu học dạy những người mới học Quốc ngữ; Trung học và Đại học dạy cho những người lớn đã thông chữ Hán, hoặc muốn học chữ Pháp.
14431	Có bao nhiêu tính tốt thì có bấy nhiêu tính xấu.
14432	Có ba phương thức loại, lần lượt là tư cách chủ nhà, giải vô địch châu lục, và bán kết FIH Hockey World League 2014-15.
14433	Có bất công thì tất yếu sẽ có đấu tranh.
14434	Cô bắt đầu chạy trong khi ở trường tiểu học.
14435	Cô bắt đầu có thêm mục tiêu rõ ràng trong tương lai.
14436	Cô bắt đầu cuộc sống hợp tác suốt đời với anh, dưới cái tên nghệ thuật Virulazo và Elvira.
14437	Cô bắt đầu diễn xuất từ rất sớm, với sự xuất hiện trong những phim mà chị cô thủ vai.
14438	Cô bắt đầu hát trong những ngày đầu của trường tiểu học tham gia vào các chương trình tài năng thông qua trường trung học.
14439	Cô bắt đầu học hát từ năm 15 tuổi.
14440	Cô bắt đầu là một nữ Youtuber khi cô học lớp 2. Bắt đầu từ cover nhạc Tải lên vào cô ấy kênh youtube.
14441	Cô bắt đầu nhiều cơ sở từ thiện tập trung vào việc cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân Thái Lan.
14442	Cô bắt đầu quan tâm vào năm 12 tuổi sau buổi chụp hình cho tạp chí Teen Vogue.
14443	Cô bắt đầu sự nghiệp của mình bằng cách xuất hiện trong vở kịch của trường và trong một số quảng cáo.
14444	Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của cô như một nữ diễn viên trẻ vào năm 2003, và trong số những bộ phim truyền hình đáng chú ý của cô là Bad Housewife (2005), Bad Family (2006) và Nữ hoàng lớp học (2013).
14445	Cô bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật của mình khi thực hiện những bộ ảnh cho một tạp chí địa phương có tên Rebelle Haiti.
14446	Cô bắt đầu sự nghiệp với DH Atlantique, tham gia cùng họ vào đầu mùa giải 2008/2009 và sau đó là Câu lạc bộ bóng đá Rezé ở Pháp.
14447	Cô bắt đầu sự trở lại Paris của mình với một chiến thắng trước Julia Boserup người Mỹ ở vòng đầu tiên.
14448	Cô bắt đầu tham gia các cuộc thi sắc đẹp và người mẫu, và tiếp tục xuất hiện trên TV dẫn đến việc cô tổ chức chương trình khiêu vũ Bailando por un sueño.
14449	Cô bắt đầu tham gia lĩnh vực giải trí từ khi còn học Trung học.
14450	Cô bắt đầu với cuộc đua nước rút 400 mét, đủ điều kiện trong thời gian nhanh nhất và sau đó lập kỷ lục Paralympic mới 55,56 giây trong trận chung kết để giành huy chương vàng đầu tiên của Thế vận hội.
14451	Cô bật khóc khi nhớ về tuổi thơ của hai người, ước rằng có thể gặp lại Eren lần nữa.
14452	Có ba trạm thu phí dọc theo chiều dài khoảng 250 km (155 mi).
14453	Có ba trường hợp tử vong trong các máy bay khởi hành, trong số bảy người ngồi trên máy bay.
14454	Có bảy nhóm Baltimore được đánh số bằng chữ số La Mã, được liệt kê sau đây: Bowman 2019, pp.
14455	Cô bé bị ép kết hôn với Sang Min – cháu trai người đồng đội năm xưa của ông nội.
14456	Cô bé còn nói rằng bọn cướp đáng sợ hơn các yêu quái, vì bọn cướp chỉ chuyên giết người vô cớ còn yêu quái thì không.
14457	Cô bé đã đẩy Toby ra và bỏ chạy ra ngoài đám cưới, khiến cho Alex và Rosie phải cùng đuổi theo.
14458	Cô bé được tạo ra bởi dòng họ Searrs, và từ nhỏ chỉ có Miyu chơi cùng.
14459	Cô bé Galiote bỏ lại đôi giày và một vài vật dụng của mình ở chuồng lợn, báo trước cảnh Jacquou sẽ cứu Galiote lần nữa lại lâu đài.
14460	Cô bé là một mảnh của Yesod - một trong những yếu tố của Sephiroth.
14461	Cô bé lớn lên với rất ít kiến ​​thức chính trị.
14462	Có Bệnh viện Thường Tín nằm trên đường tỉnh lộ 427 và là bệnh viện chữa trị chuyên khoa chung của huyện Thường Tín và các địa phương lân cận.
14463	Cô bé Scout nhận ra một người đàn ông trong đám đông là Walter Cunningham, cha một bạn học với cô.
14464	Cô bé tâm sự với mẹ rằng bọn con trai trong lớp đều là lũ ngốc, tuy nhiên, cô lại khá đồng cảm với Boruto vì hai đứa trẻ đều ít nhận được sự quan tâm của cha: Naruto bận rộn với trách nhiệm Hokage, còn Sasuke luôn vắng nhà.
14465	Cô bé thật đáng thương.
14466	Cô bị bệnh suyễn ngay từ nhỏ nên cơ thể chậm phát triển tuy vậy Bernadete cũng khá hoạt bát.
14467	Cô bị buộc tội theo Đạo luật đàn áp Cộng sản và đứng ra xét xử vào ngày 1 tháng 12 năm 1969 cùng với 21 nhà hoạt động khác.
14468	Cô bị khiếm thị và có một quá khứ không yên bình.
14469	Cô bị mất quyền kháng cáo vào tháng 2 năm 2013, và Toà án Tối cao Seoul đã phán quyết buộc cô phải trả số tiền đó trong phán quyết ban đầu.
14470	Cô bị một hồn ma, có lẽ là ông bố chồng cưỡng hiếp.
14471	Cô bị người dân trong ngôi làng ghét bỏ vì mái tóc trắng và đôi mắt màu đỏ (do thuộc tộc Netsuma).
14472	Cô bị Priscilla giết chết.
14473	Cô bị PTSD (hội chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương tâm lí) do cảm giác tội lỗi sau cái chết của vị hôn phu.
14474	Cô bị rơi xuống bảng chót hai với Diana, cô nàng gặp khó khăn trong cách tạo dáng nude với thân hình ngoại cỡ của mình.
14475	Cô bị sát hại bởi một đội quân bán quân sự ở tuổi 27, được cho là do các hoạt động chính trị của cô.
14476	Cô bỏ đồn điền, từ chối tình yêu với Bằng.
14477	Cobo là người nhận Học bổng Fulbright danh tiếng, cho phép bà có được bằng Thạc sĩ của Trường Truyền thông Annenberg của Đại học Nam California.
14478	Có bốn đội tuyển bỏ cuộc hay bị cấm thi đấu môn bóng đá, khiến ban tổ chức phải sắp xếp lại cách thức chia bảng và lịch thi đấu.
14479	Cô bỗng bật khóc, nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh và đi đến bên cửa sổ.
14480	Có bốn giáo điều được tuyên bố chính thức như một tín điều buộc phải tin đối với người Công giáo, thể hiện mối quan hệ của Đức Maria với Chúa Giêsu và vai trò của người trong công cuộc cứu độ.
14481	Có bốn loại hình của không gian giao tiếp với khoảng cách khác nhau phụ thuộc vào hoàn cảnh và những người có liên quan.
14482	Có bốn 'loại' thẻ khác nhau: nhân vật, sự kiện, vật dụng và khu vực.
14483	Có bốn phương án khả thi đã được đưa ra xem xét.
14484	Có bốn trong số những nhu cầu này mà cha mẹ phải hướng tới, nếu không, đứa trẻ sẽ không hạnh phúc.
14485	Cô bước vào phòng khi nghe thấy thứ gì đó phát ra từ cửa sổ và bị làm cho hoảng sợ bởi một bé gái mặc áo trắng đứng cạnh phòng.
14486	Có các biến thể nhỏ hơn gồm 23 M74, 23 M77, 23 M80 và 23 M85.
14487	Có các càng chống vào thành khoang giúp ngư lôi luôn ở giữa khoang.
14488	Có các đề xuất về quốc kỳ mới cho Tây Đức, và lựa chọn cuối cùng là giữa hai thiết kế, cả hai đều dùng màu đen-đỏ-vàng.
14489	Có các dịch vụ xe buýt nhỏ và xe tải trong thành phố.
14490	Có các điều kiện thuận lợi tại vết thương giúp vi khuẩn phát triển nhanh chóng (mô giập nát hoại tử, máu tụ.
14491	Có các đường dẫn ra ngoài không có cổng, có thể nói đây là các lối vào và các lối ra dành cho các làn xe đổi chiều.
14492	Có các khách sạn và tiệm ăn ở gần rìa vườn.
14493	Có các loại bệnh cụ thể cho trẻ em.
14494	Có các loại nút giao thông lập thể bốn chiều, ba chiều, hai chiều và một chiều.
14495	Coca-Cola nhà máy đóng chai.
14496	Có các quần thể di thực ở Bắc Mỹ (
14497	Có các tiện nghi tốt cho việc cắm trại ở khu cắm trại của bãi biển Hobart.
14498	Có các vệt màu xanh quanh mắt và một đốm đen ở phía sau vây lưng và vây hậu môn.
14499	Có các yếu tố khác hiện vẫn chưa biết kích thước con ngươi mà cũng có thể dẫn đến quang sai bậc cao hơn.
14500	Có các yếu tố rủi ro di truyền để phát triển sự phụ thuộc.
14501	Có cái được nung ở nhiệt độ thấp, có cái được nung rất cao gần như sành.
14502	Cơ Cái không vào thành được, phải chạy ra đất Trạch.
14503	Cocalodes platnicki được Fred R. Wanless miêu tả năm 1982.
14504	Có cả một bức tượng của nó được dựng lên để vinh danh tại Hileah Park ở Florida, Mỹ.
14505	Có cả một chương trình truyền hình chuyên chơi cờ úp là chương trình "Đấu trường cờ Việt" của VTC.
14506	Cô cảm thấy thất vọng và căng thẳng vì những cuộc đấu tranh tài chính của gia đình mình.
14507	Có cả những đàn linh dương khổng lồ ở Mông Cổ khi ghi nhận đàn linh dương đông đến 10.000 con và kỷ lục được xác nhận là đàn linh dương đến 80.000 con, người ta đã ghi được hình ảnh của đàn linh dương đông đến 250.000 con.
14508	Có cả nội công liên quan đến võ thuật và phi võ thuật.
14509	Cô Cao thoát khỏi trại lao động bằng cách nhảy từ một cửa sổ tầng hai, và sau khi hình ảnh của gương mặt bị đốt cháy của cô được công bố, cô đã trở thành một mục tiêu truy bắt bởi chính quyền.
14510	Có cả souk trong nhà và ngoài trời ở Dubai, chủ yếu nằm ở Deira và Bur Dubai.
14511	Cơ cấu chủng tộc dân cư thành phố này là 79,51% người da trắng, 0,52% người Mỹ gốc Phi, 0,78% người Mỹ bản xứ, 15,69% từ các chủng tộc khác, và 3,50% từ hai hoặc nhiều chủng tộc.
14512	Cơ cấu chuyên môn của Đoàn gồm 2 bộ phận là ca múa nhạc và nghệ thuật chèo truyền thống.
14513	Cơ cấu công suất ngược Ragonnet là một bộ khuếch đại servo chạy bằng khí hoặc hơi nước đa mục đích dùng cho chuyển động thẳng được cấp bằng sáng chế vào năm 1909.
14514	Có câu "Đại Quan 9 giếng 3 chùa" nhưng nay chỉ còn tồn tại ngôi chùa tên gọi là Kim Liên.
14515	Cơ cấu độ tuổi dân cư quận này như sau 22,30% dưới độ tuổi 18, 17,50% từ 18 đến 24, 27,60% từ 25 đến 44, 21,20% từ 45 đến 64, và 11,40% người có độ tuổi 65 tuổi hay già hơn.
14516	Cơ cấu độ tuổi dân cư quận này như sau 22,90% dưới độ tuổi 18, 8,00% từ 18 đến 24, 27,40% từ 25 đến 44, 26,20% từ 45 đến 64, và 15,60% người có độ tuổi 65 tuổi hay già hơn.
14517	Cơ cấu độ tuổi dân cư quận này như sau 23,80% dưới độ tuổi 18, 8,20% từ 18 đến 24, 27,90% từ 25 đến 44, 24,40% từ 45 đến 64, và 15,60% người có độ tuổi 65 tuổi hay già hơn.
14518	Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp xây dựng-62.15%, nông nghiệp thủy sản-8.44%, thương mại dịch vụ-29.41%.
14519	Cơ cấu kinh tế như sau: Nông nghiệp - thuỷ sản chiếm 21,5 %; Công nghiệp - xây dựng chiếm 56,4% và Ngành dịch vụ chiếm 22,1%.
14520	Cơ cấu lãnh đạo của quân đội dựa trên vai trò lãnh đạo của Tổng tư lệnh.
14521	Cơ cấu này do Cao ủy người Anh Edward Gent mở ra.
14522	Có câu nói " phi trống bất thành chèo" chỉ vị trí quan trọng của chiếc trống trong đêm diễn chèo.
14523	Cơ cấu tiêu thụ năng lượng trên thế giới rất khác nhau giữa các nhóm nước.
14524	Cơ cấu tổ chức của hệ phái được ghi rõ trong Điều lệ, còn gọi là Môn quy: Chưởng môn là người lãnh đạo tinh thần.
14525	Có cấu trúc phức tạp và giữ vai trò cực kỳ quan trọng.
14526	Cơ cấu xã hội bao giờ cũng được tạo nên từ các cơ cấu xã hội khác đơn giản hơn, gọi là tiểu cơ cấu xã hội.
14527	Cô cay đắng chia tay với anh chàng có "trái tim nhiều ngăn", chấp nhận bàn thua Hilary Duff trong tình cảm và tập trung cho công việc chính: đóng phim và ca hát.
14528	Cốc giấy được gọi là 紙杯 và đã được sử dụng cho việc uống trà.
14529	Cô chăm sóc những người yếu hơn, động vật bị ngược đãi và búp bê bị bỏ rơi.
14530	Cổ chân nó sải trên mặt đất, còn cái đầu thì chạm tới trời cao.
14531	Cô chấp nhận lời đề nghị dạy dỗ và nuôi nấng Fern, một đứa trẻ mồ côi do Heiter nhận nuôi.
14532	Cô chấp nhận, nhưng với điều kiện họ không gặp mặt trực tiếp cho đến lúc đó.
14533	Có cháu trai nối dõi, cháu gái nối dòng.
14534	Cô chạy trốn đến thung lũng trên đảo Vágar, và khu vực đó được đặt theo tên của cô.
14535	Cô chạy trong sức nóng thứ hai, chống lại sáu vận động viên khác, bao gồm Libania Grenot của Ý, và người giữ kỷ lục thế giới trong tương lai Amantle Montsho của Botswana.
14536	Cơ chế chính xác cho quá trình này vẫn chưa được hiểu đầy đủ, và đang được giả định là do sự khuếch tán plasma nhờ vào hoán đổi do các quá trình bất ổn định.
14537	Cơ chế điều khiển phản hồi sớm nhất đã được sử dụng vào lều cánh buồm của cối xay gió.
14538	Cơ chế do Miles mô tả được gọi là cơ chế lớp tới hạn.
14539	Cơ chế hình thành chính xác của S/2004 S 24 vẫn chưa rõ và do độ lệch tâm thấp (0,085) của nó nên quỹ đạo bắt giữ là không thể.
14540	Cơ chế hoạt động.
14541	Cơ chế hoạt động của nó không hoàn toàn rõ ràng nhưng được cho là có liên quan đến khả năng của nó như một chất đối kháng dopamine.
14542	Cơ chế hoạt động của OHPC trong những sử dụng này là ức chế sản xuất androgen tinh hoàn thông qua việc ức chế bài tiết hoocmon luteinizing, là kết quả của hoạt động prodogenogen và antigonadotropic của OHPC.
14543	Cơ chế mà pertecnetat ngăn chặn ăn mòn vẫn chưa được hiểu rõ, nhưng dường như nó tham gia vào quá trình hình thành thuận nghịch một lớp mỏng trên bề mặt.
14544	Cơ chế này cho phép một subscriber mới của một topic có thể nhận được những thông tin mới nhất, hơn là phải chờ đợi lần cập nhật tiếp theo từ một publisher.
14545	Cơ chế này hơi khó hiểu nhưng các hạt thường tích điện âm khi đường kính dưới 250 μm và điện âm tích điện dương lớn hơn 500 μm.
14546	Cơ chế này làm DNA từ virus trở lên vô hại và vi khuẩn tránh khỏi sự lây nhiễm.
14547	Cơ chế này liên quan tới việc hình thành một lớp bảo vệ bằng Carbon hay còn gọi là tạo lớp phấn trên bề mặt polymer.
14548	Cơ chế phân phối vào hoạt dịch chưa rõ, nhưng thuốc có hiệu quả cao trong điều trị chứng viêm khớp.
14549	Cơ chế, thể chế quản lý nhà nước về thể dục thể thao được củng cố và hoàn thiện; hình thành hệ thống các tổ chức xã hội về TDTT.
14550	Cô chết ngay lập tức trong khi Angela Rockwood bị liệt toàn thân.
14551	Cơ chế truyền tin như vậy thường được xem như là một kiểu hình của trí tuệ bầy đàn.
14552	Cơ chế xác định hợp đồng có thể phức tạp.
14553	Cô chia sẻ ban đầu chỉ có thể giao tiếp thông thường nhưng sau khi học vốn từ chuyên môn tiếng Anh của mình đã vững vàng.
14554	Cô chia sẻ rằng album được lấy cảm hứng từ nam nhạc sĩ Fela Kuti và khi cô làm việc với ban nhạc của vở kịch của Broadway, Fela!
14555	Có chiếu cho Thạnh kiêm Phượng Tường doãn, Phượng Tường, Lũng Hữu, Kính Nguyên tiết độ sứ, kiêm Quản nội chư quân cùng 4 trấn, Bắc Đình hành doanh binh mã phó nguyên soái, đổi phong Tây Bình quận vương, thực phong 1500 hộ.
14556	Có chiều dài tối đa tới 60 cm.
14557	Có chiếu phong An Bính làm tri Hưng Nguyên phủ, An phủ sứ Lợi châu, đoạt quan chức của Đổng Cư Nghị.
14558	Cô chị gái Tatyana của Olga, một thiếu nữ mơ mộng chỉ ham đọc sách, phải lòng Onegin ngay từ cái nhìn đầu tiên.
14559	Có chín chiếc được chế tạo.
14560	Cô chính thức trở thành Công tước phu nhân xứ Cambridge sau khi kết hôn với Vương tôn William vào ngày 29 tháng 4 năm 2011.
14561	Có chín người thiệt mạng ở Nhật Bản do Orchid.
14562	" Cô cho biết bộ phim "không tuyên ngôn rõ ràng tốt hay xấu.
14563	Cô chơi cho câu lạc bộ GS Pétroliers, và trong đội tuyển quốc gia Algérie Cô thi đấu tại Giải vô địch bóng ném nữ thế giới 2013 ở Serbia, nơi Algérie xếp thứ 22.
14564	Cô chơi khá thân với Chad, Carter và Dana trong đội.
14565	Cô cho ra mắt album HY22, có nghĩa là Hoàng Yến 22, nhân dịp sinh nhật lần thứ 22 của cô.
14566	Cô cho rằng bộ phim "chưa đủ tầm vóc trở thành một hiện tượng của điện ảnh theo đúng nghĩa".
14567	Cô cho rằng hiện tại cả hai người đều có cuộc sống riêng nhưng vẫn quan tâm đến nhau và con cái.
14568	Cô chuẩn bị cẩn thận để thành ngôi sao và lấy một tên mới: Jennifer Jones.
14569	Có chủ khảo riêng cho nam thí sinh, chủ khảo riêng cho nữ thí sinh.
14570	Có chữ ngoằn ngoèo, bắt chéo, lại có chữ phân bố tầng lớp một cách trang trọng, thể hiện sự sáng tạo phong phú và cảm hứng thẫm mỹ của người xưa.
14571	Cô chuyển về Sydney, Úc vào năm 2010.
14572	Cô chủ yếu được biết đến là một "cô gái chuyên trang".
14573	Cockerelliella adinandrae được Corbett miêu tả khoa học đầu tiên năm 1935.
14574	Cocker hiện đại được biết đến là giống chó rất nhạy cảm, chúng không chịu được các điều kiện huấn luyện hà khắc hay việc tập luyện thể chất cường độ cao.
14575	Cocks, Psychotherapy in the Third Reich (1997), p. 93. Harald Schultz-Hencke kết hợp tâm lý học với các lý thuyết Phát xít về sinh học và nguồn gốc chủng tộc, chỉ trích phân tâm học là bộ môn của những kẻ yếu và lệch lạc.
14576	Cốc mồi có một nắp đậy mở ra khi bắn.
14577	Cốc mồi có nắp đậy bằng gỗ nút chặt hay bằng kim loại, tránh mưa ẩm.
14578	Cốc này đầy nguy hiểm trên đường, đề câu: ("nâng cốc uống để chúc sức khỏe quý vị.
14579	Cô có 3 anh trai: AJ, Sulev và Jüri.
14580	Cô có bằng Cao đẳng Kinh tế và đang học lấy bằng tại Đại học Khoa học và Công nghệ Namibia (NUST).
14581	Cô có bằng cử nhân của Đại học West Indies tại St.
14582	Cô có bằng Luật tại Đại học Jos nhưng sau lại chọn âm nhạc làm con đường sự nghiệp.
14583	Cô có chain trước đây dường như là B-Rabbit khi Jack trông thấy đằng sau cô thấp thoáng bóng một chú thỏ màu đen rất lớn khi cô tấn công người nhà Baskerville lúc họ định đưa cô về.
14584	Cô Cô có bằng tiến sĩ luật năm 1985 của Học viện Luật Đại học Willamette.
14585	Cô có dáng cao, tóc dài xanh lam từ mẹ và thân hình đẹp.
14586	Cô có em gái là Sailor Cosmos và chị gái là Sailor Sun.
14587	Cô có em gái tên là Hikari.
14588	Cô cố gắng trị thương nhưng không thể vì vết thương quá nặng nằm ngoài khả năng của cô.
14589	Cô có hai anh em, Thái tử Tupoutoʻa Ulukalala và Hoàng tử Ata là người trẻ nhất.
14590	Cô có khả năng đặc biệt là Hack kẻ thù, trụ và những bình máu.
14591	Coco Martin hiện là diễn viên của Công ty đào tạo tài năng Star Magic, thuộc đài truyền hình ABS-CBN.
14592	CoCom là tên viết tắt của Ủy ban hợp tác về Quản lý Xuất khẩu Đa phương (Coordinating Committee for Multilateral Export Controls).
14593	Cô có mối quan hệ yêu / ghét nổi tiếng với ngành công nghiệp âm nhạc, và chưa bao giờ cảm thấy thoải mái với những màn trình diễn công khai.
14594	Cô có một anh trai là Romano và một chị gái là Rina.
14595	Cô có một anh trai Lewis.
14596	Cô có một anh trai tên là Manuel.
14597	Cô có một chị gái, Tatiana.
14598	Cô có một con gái, Milla, sinh ngày 17.7.
14599	Cô có một em gái nhỏ hơn mình 12 tuổi.
14600	Cô có một giá vẽ được chế tạo đặc biệt cho phép cô vẽ trên giường, và một chiếc gương được đặt phía trên nó để cô có thể nhìn thấy chính mình.
14601	Cô có một giọng trầm đầy nội lực hoàn toàn phù hợp với âm nhạc psychedelic của nhóm.
14602	Cô có một khả năng đặc biệt là đi vào giấc mơ của người khác.
14603	Cô có một mối quan hệ bất hòa với cha của mình và chưa từng nói chuyện với ông trong nhiều năm.
14604	Cô có một người anh trai, Guillermo Cisneros, và một chị gái, Carolina Cisneros de Rodríguez.
14605	Cô có một người anh trai tên Ben.
14606	Cô có một người em trai, hoàng tử Rabhibhadhanasakdi, hoàng tử của tỉnh Ratchaburi, người được biết đến như là cha của Luật Thái Lan.
14607	Cô có một sê-ri gọi là "Wednesday Horror Stories" (Truyện kinh dị mỗi thứ 4), với những câu chuyện kinh dị và hình vẽ mang đầy tính sáng tạo do chính cô tự sáng tác.
14608	Cô có một sở thích kỳ lạ là sưu tầm những thứ mà cô cảm thấy dễ thương - thường thì những thứ này không được xem là dễ thương đối với người khác.
14609	Cô có một tính cách tàn nhẫn, làm mọi thứ để bảo vệ đất nước và cô sẵn sàng chết vì đồng nghiệp của mình.
14610	Cô có năm 1997 không thành công khi đã tham dự cả vòng chung kết nội dung 400 m và 100 m nhưng không giành được huy chương trong cả hai nội dung.
14611	Cô có năm anh chị em, ba anh trai và hai chị gái.
14612	Cô còn có một người anh em trai tên Sky Morrone.
14613	Cô còn có nhiều mâu thuẫn.
14614	Cô còn có thể thôi miên con trai ở mọi lứa tuổi bằng "tuyệt chiêu quyến rũ" của mình.
14615	Cô còn cùng Yuji gieo trồng hạt hướng dương và tìm chiếc hộp bí mật.
14616	Cô còn đóng vai phụ, trợ lý đắc lực cho nhân vật của James Belushi, năm 1990 cô đóng bộ phim viễn tưởng - Mr.
14617	Cô con gái đầu sinh năm 1975, hiện đang sinh sống tại CHLB Đức cùng chồng và hai con gái.
14618	Có con gái Phùng Tham là Phùng Biện (馮弁) vốn là Trung Sơn Hiếu vương hậu, bị phế làm Thứ nhân, cùng cơ số những người còn lại trong gia tộc họ Phùng dời về nguyên quán 《汉书·卷九十七下·外戚传第六十七下》：先未死，有司请诛之，上不忍致法，废为庶人，徙云阳宫。
14619	Cô con gái út Babette được sinh ra ở Havana.
14620	Cô cống hiến cả tuổi thơ và thời niên thiếu cho cộng đồng, đặc biệt quan tâm đến những số phận thiệt thòi và thiếu thốn trong thiên hà.
14621	Cô có ngoại hình khá giống Rena Nakano, mẹ của những chị em Nakano.
14622	Cô có nhiệm vụ phải hoàn thành kế hoạch dù cho là anh luôn phá tan mọi mưu mẹo của cô.
14623	Cô còn tham gia softcore video công bố với tựa là GBTU-002 bởi Success, của Sony PlayStation Portable (PSP).
14624	Cô có sở thích chinh phục đàn ông, bị xem là người đàn bà lẳng lơ ở Wisteria Lane và thường bị phụ nữ ở đấy xa lánh.
14625	Cô có tâm hồn đẹp nhưng có nỗi sợ kinh hoàng mang tính bệnh lý.
14626	Cô có thể dừng các phân tử đang chuyển động tại một thời gian nhất định làm mọi thứ bất động, cô kích hoạt sức mạnh bằng cách búng hay vẩy tay.
14627	Cô có tính cách như một bé gái ví dụ như nô đùa với những bông hoa, mở tiệc trà với Petunia, trượt băng, cô khá nhút nhát và dễ thương.
14628	Cô có tố chất của một đội trưởng và đó là lí dao tại sao, trong quyển 4, cô có thể vượt qua mọi nguy hiểm với 4 anh hùng (không phải 3-con số được coi là may mắn).
14629	Cốc Thánh Nguyệt xuất hiện trong chiêu thức tấn công này, khi đó phần trên và dưới của Cốc biến mất chỉ còn lại phần lõi (khối cầu có gắn những viên đá và đôi cánh).
14630	Cóc tía gai lớn (
14631	; cô của bà, Công chúa Vương thất Mary và Quý bà Elphinstone; ông bác cố, Vương tử Arthur, Công tước xứ Connaught và Strathearn; và bà ngoại, Cecilia Bowes-Lyon, Nữ bá tước Strathmore và Kinghorne.
14632	Cờ của Paraguay (tiếng Tây Ban Nha: bandera de Paraguay) lần đầu tiên được thông qua vào năm 1842.
14633	Cô cũng bắt đầu A Ka Dope, một nền tảng âm nhạc hướng đến việc mang lại những gương mặt mới trong ngành công nghiệp âm nhạc.
14634	Cô cũng bắt đầu học lý thuyết âm nhạc và học nhiều nhạc cụ khác nhau, như guitar và violin.
14635	Cô cũng bắt đầu làm việc như một thành viên của khoa tại Chương trình đào tạo lãnh đạo châu Phi Sundolous (SALT), một tư vấn đào tạo nhân lực và đào tạo khác.
14636	Cô cũng biết thêm rằng Min-hyung đang hẹn hò với Chae-rin (Park Sol-mi), bạn cùng lớp thời trung học và cũng là đối thủ trong quá khứ.
14637	Cô cũng biểu diễn bài hát như phần mở đầu lễ trao giải American Music Awards 2013 vào ngày 24 tháng 11 năm 2013, với tạo hình của một geisha.
14638	Cô cũng biểu diễn vở nhạc kịch này trong các lễ hội như Klein Karoo Nasionale Kunstefees và Innibos ở Oudtshoorn và Nelspruit.
14639	Cô cung cấp sự giống nhau của nhân vật kẻ thù Cười bạch tuộc trong trò chơi video 2008 Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots.
14640	Cô cũng chia sẻ album không phải là một nỗ lực chéo sân từ nhạc Latinh đột phá, minh chứng rằng những tác phẩm đại chúng trước đó của Gloria Estefan là màn chéo sân đầu tiên; mặc dù Selena "không thực hiện bước tiếp theo" giống Estefan.
14641	Cô cũng chỉ cho phép bạn cùng tuổi mình gọi cô bằng họ (Haibara-san).
14642	Cô cũng có cơ hội cung cấp dịch vụ của mình tại Nhà hát thành phố Montevideo ở The Seagull, La pulga en la oreja, Un enredo y un marqués và La Dorotea.
14643	Cô cũng có một phần trong bộ phim Tolerância, đạo diễn bởi gaúcho Carlos Gerbase, đóng vai Anamaria khi còn trẻ tuổi.
14644	Cô cũng có một suất wildcard vào vòng đấu chính của Miami Mở rộng và sử dụng PR để dự Charleston nhưng vẫn tiếp tục gặp thất bại vòng một ở cả hai giải.
14645	Cô cũng có thể tạo ra một kết giới màu xanh nhạt từ linh lực của mình để bảo vệ bản thân và tiêu diệt kẻ thù.
14646	Cô cũng đặc biệt lưu ý rằng danh từ "Mẹ" nên "là một sở hữu số ít, để mỗi gia đình tôn vinh mẹ của mình, chứ không phải là một sở hữu số nhiều để tưởng nhớ tất cả các bà mẹ trên thế giới."
14647	Cô cũng đã có một số bản hit tại bảng xếp hạng ở Nam Phi trong những năm 1970.
14648	Cô cũng đã diễn trong nhà hát.
14649	Cô cũng đã đóng góp rất nhiều cho bộ sưu tập Viện Văn hóa Puerto Rico, đặc biệt là khi nói đến tín đồ Santeria và các thực hành, tín ngưỡng và tổ chức của nó.
14650	Cô cũng đã được đặc trưng trong Rolling Stone.
14651	Cô cũng đã được đề cử cho Giải thưởng báo chí can đảm quốc tế dành cho phụ nữ (IWMF) năm 2001, công nhận các nhà báo nữ liều mạng trong quá trình đưa tin.
14652	Cô cũng đã giành được giải thưởng cho các kịch bản lập trình lịch sử của mình trong bảy lễ hội quốc gia và Mención Especial del Fórum Nacional de Ciencia y Técnica 2001 từ Viện Phát thanh và Truyền hình Cuba.
14653	Cô cũng đã giành được một giải thưởng của Đức cho vai diễn trong bộ phim Nani.
14654	Cô cũng đã hoàn thành thứ năm trong 4 x 100 mét tiếp sức tại Đại học Mùa hè 2005.
14655	Cô cũng đại diện cho Makindye East trong Hội đồng KCCA từ 2011 đến 2016.
14656	Cô cũng đã làm công việc in ấn.
14657	Cô cũng đã làm việc cho một số công ty nông nghiệp và công đoàn nông nghiệp quốc tế.
14658	Cô cũng đã làm việc trong Phòng Tổng chưởng lý và là một luật sư trực tại các phòng xử.
14659	Cô cũng đảm nhận vị trí thư ký và biên tập viên với Bordas.
14660	Cô cũng dành thời gian của mình để đấu tranh và bảo vệ quyền lợi cho con gái mình và ước tính khoảng 13.000 người khác đã biến mất trong cuộc Chiến tranh bẩn thỉu (Dirty War).
14661	Cô cũng đã tham gia thử giọng cho TS Entertainment vào năm 2012 nhưng bị loại.
14662	Cô cũng đã thực hiện một buổi hòa nhạc Super Saturday Night do DirecTV tổ chức trong đêm diễn Super Bowl năm 2017.
14663	Cô cũng đã thử hát của mình; trong Los chiflados del rock and roll (1957), cô đã hát các bài hát "Se me hizo fácil", "Serenata huasteca" và "Qué manera de perder".
14664	Cô cũng đã từng giữ các vị trí quản lý tại trường đại học. bao gồm Giám đốc của Viện Giáo dục, Hiệu trưởng Trường Nhân văn, và Phó hiệu trưởng của trường này.
14665	Cô cũng đã từng là Hoa hậu thiếu niên Mĩ năm 1985 và Hoa hậu Hawaii Mĩ năm 1993.
14666	Cô cũng đã viết một cột hàng tuần cho La Mañana.
14667	Cô cũng dạy lịch sử và tiếng Anh ở Jamaica, và đồng sáng lập Liên minh giáo viên dân chủ quốc gia.
14668	Cô cũng đến thăm lớp học mà không báo trước.
14669	Cô cũng đi hỗ trợ cùng cho George Ezra trong chuyến lưu diễn khắp nước Anh.
14670	Cô cũng đóng phim quảng cáo của Jean-Pierre Jeunet, phát hành năm 2009.
14671	Cô cũng đồng sáng lập nhóm Pro Calima về văn hóa Calima.
14672	Cô cũng đóng vai chính Christmas Flint trong bộ phim Troop Zero (2019).
14673	Cô cũng đóng vai chính trong các bộ phim như Ladygrey.
14674	Cô cũng được chọn trong danh sách Hot 100 nhà phát triển game năm 2009 (Hot 100 Game Developers of 2009 list) của tạp chí Edge.
14675	Cô cũng được chọn vào một trong những vai diễn trong bộ phim Cymbeline.
14676	Cô cũng được Diễn đàn kinh tế thế giới chọn là Người tạo mẫu toàn cầu.
14677	Cô cũng được mệnh danh là "
14678	Cô cũng được xếp hạng trong số những cuốn sách của công ty người mẫu Diego Ríos.
14679	Cô cũng giải thích tại sao nhân vật của mình, Lee Haines, hoàn toàn không giống cô.
14680	Cô cũng giành giải Vận động viên nữ của năm của ACC vào năm 1993 và 1994.
14681	Cô cũng góp mặt trong đội tuyển bóng đá quốc gia nữ Nigeria tham gia Cúp bóng đá nữ châu Phi 2018 và giành chiến thắng trong giải đấu này với đồng đội.
14682	Cô cũng góp vai trong phim theo phong cách quay video tên Private Valentine: Blonde and Dangerous (2008), thủ vai một diễn viên nữ tham gia quân đội.
14683	Cô cũng gửi lời cảm ơn và xin lỗi tới công ty, các thành viên và fan thông qua bức thư tay.
14684	Cô cũng hạn chế di chuyển tay của mình khi thu âm những cảnh đầu của bộ phim để có thể hiểu được cảm xúc của nhân vật khi "quá lo sợ rằng việc cử động hay cảm nhận sức mạnh có thể làm tổn thương người khác".
14685	Cô cũng học MA Comms, Truyền thông và Quan hệ công chúng tại Đại học Leicester, Vương quốc Anh và cũng có bằng Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh của Đại học Công nghệ Ghana.
14686	Cô cũng không phải lo lắng chải buộc mỗi khi thức dậy và thỏa sức nô đùa trong gió.
14687	Cô cũng là chủ tịch của Liên đoàn Phụ nữ Quốc hội Châu Phi.
14688	Cô cũng là em gái của Akutagawa Ryunosuke.
14689	Cô cũng là góa phụ của cựu Thủ tướng Patrick Manning.
14690	Cô cũng là một chuyên mục cho các tờ báo El Mercurio de Valparaíso và El Rancagüino.
14691	Cô cũng là một luật sư được đào tạo ở Mỹ.
14692	Cô cũng là một nhà sử học, nhà báo, nhà tư vấn tự do, nhà thiết kế đồ họa và nhà sản xuất truyền hình và nhà biên kịch.
14693	Cô cũng là một phần của nhóm nhạc AOA Black, được thành lập vào năm 2013.
14694	Cô cũng là một thành viên của Prangstgrüp, một nhóm hài kịch sinh viên tạo và ghi lại những trò chơi khăm.
14695	Cô cũng là một trong những ca sĩ của K - pop tất cả các nhóm nhạc nữ trẻ em của 7 công chúa 2004-2005;cô rời nhóm và phát hành một single như một nghệ sĩ solo vào năm 2008.
14696	Cô cũng là người chiến thắng cuộc thi sắc đẹp với danh hiệu Señorita Panamá Mundo 1995.
14697	Cô cũng là người đóng góp cho biên tập viên của tạp chí ovation.
14698	Cô cũng là người khuyên Barney nên theo đuổi Robin, được tiết lộ trong tập "Platonish".
14699	Cô cũng là người mang cờ cho Cabo Verde tại lễ khai mạc.
14700	Cô cũng là người nhận Giải thưởng Hòa bình và Khoan dung Toàn cầu của Liên Hợp Quốc.
14701	Cô cũng là người Panama đầu tiên giữ chiếc vương miện hoa hậu này.
14702	Cô cũng là nhà vô địch trong nhà NCAA 2010 ở cự ly 200 mét và 3 lần vô địch SEC khi đang chạy cho Đại học Auburn.
14703	Cô cũng lần thứ hai trong sự nghiệp vào vòng tứ kết giải Premier Mandatory tại Giải quần vợt Trung Quốc Mở rộng, lần này thua trước Halep.
14704	Cô cũng là Phó chủ tịch của Viện Hàn lâm khoa học châu Phi.
14705	Cô cũng lập kỷ lục Đại hội là 54,87 cho 100m Tự do và 26,46 cho Bướm 50m.
14706	Cô cũng là tình nhân của Đại vương công Andrei Vladimorovich của Nga.
14707	Cô cũng lấy bạc trong bộ ảnh ít được yêu thích nhất, lần đầu tiên của cô tại Paralympics.
14708	Cô cũng mang quyết tâm cao nhất để chiến thắng các bữa tiệc của Công chúa.
14709	Cô cùng một nhóm các bạn trẻ trong nhà thờ tìm đến giúp đỡ trẻ em Thái vượt qua nỗi sợ hãi đối với biển cả.
14710	Cô, cùng người bạn thân là Marie, luôn hoàn thành bài tập một cách xuất sắc và có nét chữ đẹp.
14711	Cô cũng nhận được sự chú ý từ một nam thần tượng tên Subaru, một thần tượng nam nổi tiếng từ M4 và có khả năng phải lòng Yume do cách nói chuyện và ngôn ngữ cơ thể của anh ta khi cô ở quanh anh ta.
14712	Cô cũng nhận Giải Ngôi sao Triển vọng ở Liên hoan Phim Denver trong ngày 12 tháng 11 năm 2009.
14713	Cô cũng nói rằng cô không tin Thunderbird có khả năng "tác động toàn ngành" mà Firefox làm.
14714	Cô cũng nói rằng cô nhận thấy những con đường tấp nập thật đáng sợ.
14715	Cô cũng nói thêm rằng cô mong "mọi người sẽ chấp nhận lời xin lỗi của ông ấy, như tôi đã làm".
14716	Cô cũng rất yêu Chấn Hoa và họ hứa hẹn một ngày nào đó sẽ kết hôn.
14717	Cô cũng tham gia chương trình thực tế mùa thứ tư ¡Mira quién baila!, đang ở vị trí thứ ba.
14718	Cô cũng thay đổi ngôi sao hình lục giác của lá cờ thành ngôi sao năm cánh dễ làm hơn.
14719	Cô cũng thể hiện một số bài hát cho bộ phim bao gồm Yeowooya, I'm Okay, Your Days, Shiny Boy, Waiting For You, and The Way To Me.
14720	Cô cũng thêm được vào lực lượng với hội "Con trai thứ hai", một toán lính đánh thuê và tiếp quản hai thành phố.
14721	Cô cũng thu hút sự chú ý đến việc từ chối của Tòa án cho phép một hoãn mà sẽ cho phép quốc phòng liên hệ với nhân chứng có thể.
14722	Cô cũng thường sử dụng chân vào những công việc mà người bình thường dùng tay để làm như gãi, vỗ, đánh máy.
14723	Cô cũng thuyết phục mẹ mình từ bỏ cha mình, giống như cô sẵn sàng buông Ely.
14724	Cô cũng tiết lộ rằng cô muốn làm việc với những người am hiểu lịch sử (vì Paxton rất hứng thú với lịch sử học) và cô rất muốn lập một công ty riêng cho bản thân.
14725	Cô cũng tin Sho có tình cảm với Kyoko, và cố gắng gợi ý rằng anh nên thú nhận tình cảm của mình với cô ấy.
14726	Cô cũng trình diễn lại ca khúc này trong các hoạt động lễ hội trước giải đấu Super Bowl XXXVII tại San Diego.
14727	Cô cũng từng là chủ nhân của chiếc Chrysler New Yorker sản xuất năm 1939 (1997-12/2010).
14728	Cô cũng từng làm nhà sản xuất truyền hình cho tất cả các tin tức.
14729	Co cứng tử thi có thể kéo dài xấp xỉ đến 72 giờ.
14730	Cô cũng tuyên bố rằng cô sẽ sáng tác và hát cho ca khúc chủ đề của phim Cuộc phiêu lưu của Alice ở xứ sở thần tiên.
14731	Cô cùng với trường Đại học West London xuất bản nhiều cuốn sách nổi tiếng trong đó phải kể đến: Baking Made Easy và Home Cooking Made Easy.
14732	Cô cũng xuất hiện trong đoạn kết của trò chơi điện tử Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 và trở thành nhân vật có thể chơi được trong phiên bản cập nhật Road to Boruto (2017).
14733	Cô cũng xuất hiện trong video ca nhạc Unicorn Zombie Apocalypse (2014).
14734	Cô cuối cùng rời Dead-6, thu hút bởi các tài khoản ngân hàng phong phú của Brotherhood of Nod.
14735	Cô cưới vị thần sông Hydaspes (
14736	Cô đã biểu diễn nhiều bài hát ở đây thâu đêm, ví dụ như đĩa đơn "I Got You" của cô.
14737	Cô đã biểu diễn trong các chương trình tại các nhà hát lớn của Hà Lan.
14738	Cô đã bị kết án 10 năm tù với buộc tội mơ hồ tuyên truyền chống nhà nước."
14739	Cô đã bị Noah - người lúc này vừa thoát được khỏi bệnh viện tước súng.
14740	Cô đã chiến thắng trong cuộc thi Hoa hậu Brasil 2017 Monalysa Alcântara.
14741	Cô đã chiến thắng trong cuộc thi Kingfisher Calendar Girl Hunt 2009 mà được truyền hình trực tuyến trên NDTV Good Times.
14742	Cô đã chiến thắng trong đêm chung kết của cuộc thi vào ngày 6 tháng 9 năm 2013.
14743	Cô đã chơi cùng anh ta và đồng ý một nhiệm vụ tại nhà của cô, mà anh ta sẽ lẻn vào vào ban đêm bằng cách trèo vào một cái giỏ lớn thả xuống từ cửa sổ.
14744	Cô đã chơi trong Giải vô địch thế giới Netball 2011, nơi Ma-rốc hoàn thành thứ sáu.
14745	Cô đã chụp cho nhiếp ảnh gia thời trang người Đức Christian Schoppe.
14746	Cô đã chủ trì một nhóm gọi là "Mujeres Creciendo con Danilo" (Phụ nữ Trồng với Danilo), tập trung vào các cử tri phụ nữ ứng cử Medina và Đảng Giải phóng Dominica (PLD).
14747	Cô đã có buổi biểu diễn âm nhạc đầu tiên vào tháng 3 năm 2018 tại Golf Course Hotel rất thành công.
14748	Cô đã có mặt trong hội đồng quản trị của Hiệp hội Giáo sư Cao đẳng của Đại học Công giáo Giáo hoàng Ecuador ở Quito.
14749	Cô đã có một số vấn đề thần kinh không bình thường.
14750	Cô đã công bố các tác phẩm của mình từ năm 1999 trong các tạp chí văn học khác nhau như manuskripte, Zwischenwelt und VOLLTEXT.
14751	Cô đã dẫn chương trình cho Sistahood, Craz-e và Shizniz.
14752	Cô đã đăng quang cuộc thi Hoa hậu Uganda 2015 khi mới 23 tuổi.
14753	Cô đã đăng quang ngôi vị cao nhất sau khi giành chiến thắng và được trao vương miện tại cuộc thi Hoa hậu Haiti 2016.
14754	Cô đã đăng quang ngôi vị cao nhất và giành vương miện tại cuộc thi Hoa hậu Ecuador 2016.
14755	Cô đã đánh bại Anne Schäfer trong 2 set, và đánh bại Arantxa Rus hạt giống thứ hai để tiến vào trận chung kết, tại đó Halep thua trước hạt giống hàng đầu Tatjana Malek trong ba set.
14756	Cô đã đánh bại Maureen Griffin thứ hai ở vị trí thứ hai với biên độ 46 cm.
14757	Cô đã đánh bại Molly O'Connell ở vòng cuối cùng, và trở thành người chiến thắng.
14758	Cô đã đạt danh hiệu "Nữ diễn viên trẻ xuất sắc nhất" tại Lễ trao giải Siam Dara Awards 2010, Star Entertainment Awards 2010, đồng thời cũng là "Ngôi sao nữ hot nhất 2010" do Ban tổ chức TV - Inside Awards bình chọn.
14759	Cô đã đặt nền tảng của ngành công nghiệp điện ảnh trong nước.
14760	Cô đã đạt thành tích tốt nhất trong sự nghiệp ở cấp độ toàn cầu tại Giải vô địch thế giới về điền kinh năm 2011 bằng cách giành vị trí thứ tư trong 1500 m cuối cùng.
14761	Cô đã đạt thời gian tốt nhất cho cá nhân 2:18:35.
14762	Cô đã đề cập trong một cuộc phỏng vấn rằng cô đã tạo ra sản phẩm vì cô yêu mèo.
14763	Cô đã đi lưu diễn với đoàn nghệ sĩ của nhà hát kịch tới Đông Đức, Hungary, Ý, Venezuela, Colombia, Panama và Costa Rica.
14764	Cô đã đóng một loạt các vai trò trong đó vẻ đẹp, tính linh hoạt và sức mạnh diễn giải của cô là điểm nổi bật nhất của cô trên màn ảnh Chile, trở nên nổi tiếng và được khán giả yêu thích.
14765	Cô đã đưa ra số tiền NGN10.000.000 trong Giai đoạn 1 của dự án để tài trợ cho dự án này.
14766	Cô đã dùng nghệ thuật vẽ tranh cát để kể về cuộc sống của người dân trong Thế chiến thứ hai và đã làm không ít người rơi lệ.
14767	Cô đã đứng xem và nhảy với Maya một cách hào hứng.
14768	Cô đã được bầu làm ủy viên âm nhạc cho Ghana Meets Naija 2017.
14769	Cô đã được chọn là người vào chung kết cho giải thưởng nghệ thuật PPC Imaginarium năm 2015 và là người vào chung kết cuộc thi nghệ thuật Chữ ký mới của Sasol năm 2017.
14770	Cô đã được nhìn nhận thành công như một bác sĩ phẫu thuật, nhưng bên cạnh đó cô cũng có rất nhiều khó khăn trong cuộc sống cũng như gia đình.
14771	Cô đã được trao tặng từ Quỹ Văn hóa và Nghệ thuật Quốc gia Mexico FONCA 2014-2015.
14772	Cô đã ghi bàn thắng quốc tế đầu tiên của mình trong trận đấu với đối thủ Hà Lan.
14773	Cô đã ghi lại chuyến lưu diễn này trong bộ phim đầu tiên của mình, A Trip to Unicorn Island, đồng thời cũng thể hiện những gì mà thành công trên YouTube đã tác động lên cuộc sống của cô.
14774	Cô đã giành chiến thắng trong cuộc thi sắc đẹp Miss Mundo Colombia (Hoa hậu Thế giới Colombia) năm 2006.
14775	Cô đã giành được chiến thắng thông quaTKO ở ngay vòng thứ hai.
14776	Cô đã giành được hai câm và một huy chương đồng trong Giải vô địch châu Phi giữa năm 1993 và 2000.
14777	Cô đã giành được học bổng để lấy bằng cử nhân dược tại Trường Y khoa Lvov từ năm 1962 Tiết67 và hoàn thành bằng Thạc sĩ tại Hoa Kỳ.
14778	Cô đã giành được huy chương vàng tại Thế vận hội mùa hè năm 2016 tại Rio, nơi cô đánh bại người đồng hương Li Xiaoxia trong một trận đơn nữ đầy sôi nổi.
14779	Cô đã giành được sáu giải thưởng Liên đoàn Quần vợt Quốc tế trong sự nghiệp của mình.
14780	Cô đã giành được tổng cộng 46 huy chương trong sự nghiệp lẫy lừng của mình (27 vàng, 16 bạc, 3 đồng).
14781	Cô đã giành giải thưởng Modelo TV & Novelas, 2004 khi trở thành người mẫu xuất sắc nhất năm đó.
14782	Cô đã giành giải thưởng Pfizer của Hiệp hội Hoàng gia 2007.
14783	Cô đã giành giải thưởng Thương hiệu của năm tại Giải thưởng Eloy năm 2009, cũng như Giải thưởng sự kiện Nigeria (2012) cho Nghệ sĩ trang điểm xuất sắc nhất và Nghệ sĩ trang điểm của năm tại FAB AWARDS (2010).
14784	Cô đã giành huy chương đầu tiên tại Thế vận hội thứ tư tham dự và huy chương vàng đầu tiên tại Thế vận hội thứ năm tham dự (
14785	Cô đã giành nhiều giải thưởng điện ảnh, và hiện tại đang giữ vị trí là diễn viên nhỏ tuổi nhất từng được đề cử cho giải thưởng Screen Actors Guild.
14786	Cô đã giúp Đặc vụ CTU Chase Edmunds chăm sóc đứa con gái của anh từ mối quan hệ trước sau khi mẹ của đứa bé bỏ đi.
14787	Cô đã hoàn thành một bằng BTEC về Nghệ thuật và Thiết kế.
14788	Cô đã hoàn thành thứ năm tại Giải vô địch châu Phi 2006 và thứ chín tại Giải vô địch thế giới 2007.
14789	Cô đã hoàn thành trung học tại Trường trung học Makerere, nơi cô có được Bằng tốt nghiệp Trung học.
14790	Cô đã học luật và viết sáng tạo tại Đại học Surrey và Đại học Kingston trước khi quay trở lại Lagos vào năm 2012 để cống hiến sự nghiệp phần lớn của mình ở đây.
14791	Cô đã học tại Trường cao trung Kumgok và Học viện nghệ thuật Seoul.
14792	Cô đã học và tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật Sân khấu và Hoạt động Văn hóa (ISADAC) và Nhạc viện Quốc gia Paris.
14793	Cô đã học với giám đốc của viện Alejandro Obregón và các giáo viên Marie Claire de Andreis, Freda Sargent de Obregón và María Luisa Andino de Lopez.
14794	Cô đã kết hôn và có bốn đứa con.
14795	Cô đã kết hôn với Eugenio Ortega và có ba con.
14796	Cô đã kết hôn với Karel Klemens và có hai người con.
14797	Cô đã kết hôn với một người đàn ông Canada được cho là gần gấp đôi tuổi cô.
14798	Cô đã kết hôn với nam diễn viên Cristián Campos.
14799	Cô đã kết hôn với Vic Wild, người Nga gốc Mỹ, cũng là vận động viên trượt ván trên tuyết của Nga.
14800	Cô đã kết thúc lễ trao giải bằng việc nhận được 2 giải thưởng quan trọng: Best New Female Vocalist và Single of the year.
14801	Cô đã kết thúc năm chỉ có 115 điểm để Wozniacki cho vị trí số 1. Cô kết thúc năm 2011 bằng cách giúp Cộng hòa Séc giành được danh hiệu vô địch Fed Cup đầu tiên của mình với tư cách là một quốc gia độc lập.
14802	Cô đã khóc vì vui mừng khi nghe tin này.
14803	Cô đã lập gia đình và có hai con.
14804	Cô đã lên trang bìa của tạp chí đàn ông Interview vào tháng 9 năm 1995 và Playboy vào tháng 11 năm 1997.
14805	Cô đảm nhận vai diễn "kỳ quặc" và "nghịch ngợm" Kim Bo-tong, một cô gái vô tư ở tuổi đôi mươi đã phải lòng nam chính từ thời trung học.
14806	Cô đã mua một căn nhà mới sau khi nhận được một khoản bồi thường tai nạn khá lớn.
14807	Cô đã nghiên cứu nhiều loài, đặc biệt là động vật lưỡng cư và một vài loài bò sát.
14808	Cô đã nghỉ thi đấu quốc tế vào giữa những năm 1990, nhưng đã trở lại vào năm 1997 với chiến thắng tại Giải vô địch điền kinh Tây Phi và lần thứ tám tại World Cup IAAF 1998.
14809	Có đáng kể vụ thảm sát dân thường Tamil do lực lượng chính phủ, đặc biệt là ở phía Đông.
14810	Cô đã ngồi cạnh Auggie vào ngày đầu nhập học khi mà không một ai làm điều đó.
14811	Cô đã nhận được bằng tốt nghiệp trung học tại trường Cao đẳng Mount Saint Mary Namagunga, một trường trung học nội trú toàn nữ có uy tín ở quận Mukono ngày nay.
14812	Cô đã nhận được BL từ Nhà trọ của Lincoln vào năm 1978 và từ Trường Luật Ghana năm 1979.
14813	Cô đã nhận được giải thưởng 'Điểm sáng' từ Thủ tướng Anh vào tháng 10 năm 2016, công nhận tác động của công việc đa dạng tự nguyện của cô tại Vương quốc Anh.
14814	Cô đã nhận được giải thưởng tại London vào ngày 11 tháng 03 năm 2017, tại một buổi lễ trong sự kiện Lễ hội Phụ nữ Thế giới tại Trung tâm Southbank.
14815	Cô đã nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Buil Film Awards lần thứ 25 và Busan Film Critics Awards lần thứ 17 cho diễn xuất của mình.
14816	Cô dần hình thành mối quan hệ mẹ - con với Glenda.
14817	Cô đã nổi tiếng sau khi thắng được chương trình Tài năng Đỉnh cao năm 2009, và được biết đến với đĩa đơn hit "Johnny".
14818	Có dân số là 825 người.
14819	Cô đã ở kênh 13 cho đến cuối năm 2004, năm 2006 di cư đến kênh truyền hình La Red, để trở thành người dẫn chương trình của Intrusos cùng với nhà báo Gaspar Domínguez (cho đến năm 2007).
14820	Có đạo sĩ Hoàng Phủ Thản khi được Hậu thì cho rằng người con gái này về sau sẽ là mẫu nghi thiên hạ.
14821	Cô đã phát hành album phòng thu thứ ba có tên Future Now, vào ngày 16 tháng 10 năm 2017 và đứng vị trí số 1 trên iTunes Nigeria cùng ngày.
14822	Cô đã phát triển sự nghiệp của mình ở Mexico và Hoa Kỳ, với một studio ở Thành phố Mexico và ở Miami.
14823	Cô đã ra mắt Nữ Twenty20 International (WT20I) cho Vanuatu trong trận đấu với Papua New Guinea trong giải đấu EAP Qualifier Qualifier vào ngày 6 tháng 5 năm 2019.
14824	Cô đã rất kinh ngạc khi thấy Naruto, mặc dù chẳng có gì trong tay và chẳng có ai để nương tựa, vẫn không bao giờ từ bỏ niềm tin rằng một ngày kia, cậu có thể trở thành một nhân vật vĩ đại như Hokage của làng.
14825	Cô đã sống hoặc làm việc tại Miami Beach, Milan, Hy Lạp, Hamburg, Düsseldorf, Munich, Barcelona, Dubai, Los Angeles, Tokyo và Singapore.
14826	Cô đã sống qua hàng thế kỉ, đã quan sát tất cả những gì xảy ra với tất cả mọi người.
14827	Cô đã sửa lại lời bài hát của 15 để tỏ lòng kính trọng với Eminem.
14828	Cô đã sử dụng bút danh Tebal khi lần đầu tiên được đăng trên tờ báo Iquique.
14829	Cô đã tạo ra quỹ đa dạng sắc tộc, nơi hỗ trợ các nhà khoa học từ các nhóm ít đại diện tham dự các hội nghị học thuật.
14830	Cô đã tập chơi guitar và sáng tác ca khúc cho mình hát.
14831	Cô đạt được khá nhiều thành công trên các lĩnh vựa trên vào năm 2003.
14832	Cô đã tham dự Giải vô địch thế giới năm 2005 về điền kinh nhưng không thể giành huy chương.
14833	Cô đã tham gia cuộc thi nhảy xa Commonwealth Games 2014.
14834	Cô đã tham gia cuộc thi tự do 100 mét nữ và các nội dung tự do 200 mét nữ tại Giải vô địch thể thao dưới nước thế giới 2017.
14835	Cô đã tham gia vào DVD kỷ niệm 25 sự nghiệp của GOG, "Cartão Postal Bomba!"
14836	Cô đã thi đấu đại học cho các cuộc hội thảo tại bang Florida từ năm 2010 đến 2014.
14837	Cô đã thu âm album từ năm 2011 đến đầu năm 2012.
14838	Cô đã thu âm cho vai diễn trong bí mật, dưới sự thu âm giả cho phim Men of Waves (là cụm từ đọc lái của "Woman Seven": lần đầu tiên cô xuất hiện trong sê-ri thứ bảy của chương trình).
14839	Cô đã thu hút sự chú ý của quốc tế cho các hành động của mình trong hội nghị thượng đỉnh tổng thống quốc tế được tổ chức vào ngày 12 tháng 5 năm 2006.
14840	Cô đã tiếp xúc với một nhân viên tiếp tân và có liên quan đến 2 cha con người Trung Quốc.
14841	Cô đã tranh cử không thành công trong cuộc bầu cử Brazil 2018 cho đại diện bang Rio de Janeiro trên vé của Đảng Cộng sản Brazil.
14842	Cô đã trình diễn thời trang cho Rohit Bal, Ritu Kumar và Ranna Gill.
14843	Cô đã trở thành một thành viên quốc tế tại Giải thưởng Khoa học Vật lý 2013 của Láp Oréal-UNESCO.
14844	Cô đã trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên của cơ quan dân sự của bang Oyo.
14845	Cô đã trở thành thành viên của Hiệp hội các nhà khoa học dược phẩm Hoa Kỳ (AAPS) vào năm 2008 và nhận được giải thưởng Dịch vụ công nhận từ Bộ phận Kỹ thuật Khoa học Sản xuất của AAPS năm 2011.
14846	Cô đạt thứ hạng số 1 lần đầu tiên vào ngày 9 tháng 10 năm 2017.
14847	Cô đã từ chối nhận 100 triệu đồng nhuận bút về công việc dịch thuật tác phẩm Côn Luân với mong muốn giảm giá thành sách, do đó độc giả có tiếp cận với bộ truyện dễ dàng hơn.
14848	Cô đã từng học về Quản trị kinh doanh và Marketinh.
14849	Cô đã từng là giám khảo của Trung tâm thương mại Voice of West Hills năm 2016, https://www.
14850	Cô đã từng là người dẫn chương trình hai ngôn ngữ, nhà sản xuất cho Kora Awards, Headies Awards và cô đã giúp tìm ra một tổ chức từ thiện và Nhà mồ côi Life Fountain.
14851	Cô đã tuyên bố rằng sự phân biệt đối xử với người LGBT là một vấn đề đang diễn ra và xã hội còn nhiều việc phải làm trước khi nó được giải quyết.
14852	Cô dâu 15 tuổi loay hoay che giấu sự thật mình đã kết hôn và vất vả đối phó với nhiều “đàn chị” vì dám hẹn hò với anh chàng nổi tiếng nhất trường.
14853	Cỏ đậu, còn được gọi là cỏ đậu phộng, đậu phộng kiểng, cỏ hoàng lạc, lạc dại, đậu phộng dại (
14854	Cô dâu di cư cũng được coi là không phù hợp để trở thành công dân Đài Loan hợp pháp.
14855	Cọ dầu được trồng để lấy các buồng quả của nó, mỗi buồng quả có thể cân nặng tới 40–50 kg.
14856	Cô đã ủng hộ Parent Project.
14857	Cô dâu thường chọn những mẫu thịnh hành nhất được may bằng chất liệu thượng hạng nhất mà gia đình mình có thể mua.
14858	Cô dâu trong ngày cưới thường mặc bộ sari màu đỏ.
14859	Cô đã viết lời cho ca khúc "Fall in Love" trong mini-album thứ 2 "Glory".
14860	Cô đã vươn lên vị trí số 4 thế giới, do đó trở lại bảng xếp hạng top 5 lần đầu tiên kể từ năm 2012.
14861	Cô đã xuất hiện trong các quảng cáo cho Ann Taylor, Macy, L'Oréal, American Eagle Outfitters, Tom Ford, Wildfox Couture và Yves Saint Laurent, và trong các danh mục cho Victoria's Secret, H & M, Gap, bebe và Lands 'End.
14862	Cô đã xuất hiện trong các vấn đề áo tắm Minh họa Thể thao Nam Phi 2003, 2004 và 2005.
14863	Có đến 9,5 đến 19% số lượng chim non sinh ra nhờ kết quả của quá trình này.
14864	Cô đề nghị loại bỏ tượng đài những người Liên bang phân biệt chủng tộc ở Tennessee và đề nghị ngày Juneteenth trở thành ngày nghỉ quốc gia.
14865	Có đến hai phương pháp để khởi động và cả hai đều có những nguyên lý hoạt động riêng.
14866	Cô đeo một đôi khuyên tai cũng màu hồng đậm, dày, có hình mũi tên đi xuống.
14867	Cô để thua Madison Keys ở tứ kết.
14868	Cơ địa chính là tính chất cơ thể của mỗi người, động vật, về mặt phản ứng lại với những tác động từ bên ngoài, để chỉ sự phản ứng khác nhau của cơ thể mỗi người đối với môi trường sống.
14869	Cô đi cùng Sandy Rivers, một đồng nghiệp, trong một cuộc hẹn nhằm làm Ted ghen.
14870	Cô đi du lịch đến Paris để trải qua phẫu thuật, nhưng không có kết quả tích cực.
14871	Có điểm chung là vóc người nhỏ con, cậu đặc biệt ngưỡng mộ tay đập biên thấp người nhưng vô cùng tài năng, đồng thời là "ace" của đội Karasuno, người được các bình luận viên mệnh danh là "Chàng khổng lồ tí hon".
14872	Có điều này vì sự bổ sung của các hợp chất như tro sô đa(cacbonat natri).
14873	Có điều, về sau, kể từ lúc Rin xuất hiện mang theo sự thay đổi về phẩm cách của chàng, Sesshomaru lại được độc giả đánh giá như một nhân vật chính diện.
14874	Cô định cư với một người bạn cũ của Tim và cô có một đứa con.
14875	Có doanh nhân tìm cách làm hỏng sản phẩm của đối thủ, hoặc thu gom sản phẩm rồi tung tin bất lợi về đối thủ.
14876	Cô đoạt danh hiệu Á hậu 2 tại cuộc thi này.
14877	Cô đoạt vương miện Miss Water Singapore (Á hậu 2) tại Miss Earth Singapore 2019.
14878	Cô đỗ cả 3, và chọn Đoàn ca nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam.
14879	Cơ Đốc đưa ra lời giải thích tại sao sự cứu rỗi là cần thiết và làm thế nào để được cứu rỗi.
14880	Cô đổ lỗi cho bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ của mình vì ông ta sử dụng methacrylate trên mông của cô.
14881	Có đốm đen trên vây lưng.
14882	Có đốm lớn ở vây hậu môn.
14883	Cô dọn đến Jamaica sinh sống khi mới bốn tuổi và trong lứa tuổi thanh thiếu niên cô đã tham dự các cuộc thi sắc đẹp.
14884	Cổ đông lớn nhất tại Masan Resources là Công ty Cổ phần Tầm nhìn Masan với tỷ lệ sở hữu lên tới 96%.
14885	Cô đóng một vai trò quan trọng trong vụ bắt cóc và giết chết Tướng Pedro Eugenio Aramburu.
14886	Cô đồng thời cũng cho biết mình đang cố gắng dung hòa giữa âm nhạc và hình ảnh.
14887	Cô đồng thời cũng có cháu nội là con của Solange tên Julez.
14888	Cô đồng thời cũng là thành viên của Style-7 và 7SENSES (một nhóm nhỏ theo hướng quốc tế hóa của SNH48).
14889	Cô đồng thời cũng sáng tác nhiều bài hát được trình bày bởi nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác, ví dụ như đĩa đơn "
14890	Cô đồng tổ chức một chương trình làm đẹp khác Beautiful Life of Song Ji-hyo và một chương trình thực tế Pajama Friends với kỳ nghỉ khách sạn 2 ngày 1 đêm.
14891	Cô đồng tổ chức nhiều cuộc họp và hội nghị bao gồm nhiều cuộc họp về RNA không mã hóa tại Phòng thí nghiệm Cold Spring Harbor, Hội nghị chuyên đề EMBO / EMBL về "Bộ gen không mã hóa" và cuộc họp xã hội RNA 2010.
14892	Cổ động viên Tottenham Hotspur đã xem Sol Campbell là kẻ phản bội của đội bóng và họ căm thù sự dụ dỗ của Arsenal dành cho thần tượng vào lúc bấy giờ của họ.
14893	Có đơn thư tố cáo Maksutov về tội tham ô và những chính sách của ông đã gây hại cho kinh tế và đời sống người dân trong vùng Огородников П. От Нью-Йорка до Сан-Франциско и обратно в Россию.
14894	Cờ đỏ sao vàng và cờ đỏ búa liềm được kéo lên trước nhà làm việc của chính quyền cách mạng.
14895	Cô đưa bức thư gây sốc của Robbie cho mẹ của cô và cảnh sát.
14896	Cô đưa ra tổng cộng 150 sản phẩm trong bộ sưu tập và đang dành hết tâm trí vào việc lên kế hoạch thiết kế cho việc chuẩn bị khai trương cửa hàng trực tuyến.
14897	Cô dựa vào năng lực này từ chối cuộc hôn nhân với Túc vương Từ Tấn do Trương Triết Hạn thủ vai.
14898	Có đúng 2 sự kiện được chép lại đều là việc em giết anh để nắm quyền.
14899	Cô dừng bước ở trận đấu thứ hai trước Michaëlla Krajicek của Hà Lan.
14900	Cô dựng những tắm ảnh đó lên làm bia tập bắn và điên cuồng bắn về phía chúng.
14901	Cô đứng thứ tư tại Giải vô địch thế giới về điền kinh năm 2011 và đã giành được huy chương tại Đại hội Thể thao Địa Trung Hải và Giải vô địch châu Phi về điền kinh.
14902	Cô được bà bá tước Agnese Ristori hết mực yêu quý bởi tấm lòng nhân ái và trí thông minh của cô.
14903	Cô được bầu chọn làm Hoa hậu Trái Đất Ecuador 2016.
14904	Cô được bầu vào năm 2005 và 2011 cầu thủ của Giải đấu.
14905	Cô được biết đến là một vận động viên thể thao lành nghề và đại diện cho Costa Rica trong trang phục tại Đại hội Thể thao Pan American 1983.
14906	Cô được biết đến nhiều nhất với vai diễn Eva Granados trong phim Telenovela Gata Salvaje của Venevision.
14907	Cô được biết đến như Công chúa Hoàng gia Haya của Jordan (tiếng Ả Rập: ھيا), một danh hiệu có nguồn gốc từ cha cô.
14908	Cô được biết đến qua các bộ phim như Mộng uyên ương (2016), Không chung bầu trời (2016), Băng qua đại dương (2018).
14909	Cô được biết đến với đĩa đơn "
14910	Cô được biết đến với việc có thể lồng tiếng cả vai nam và nữ, và đôi khi đóng nhiều vai trong một sản phẩm.
14911	Cô được bình luận: "Cô ấy là một phụ nữ có tiếng nói của Joni, người coi âm nhạc là một con đường dẫn đến vùng đất phát triển hơn, với những điểm dừng chân cho những người thích Talking Heads và Lou Reed."
14912	Cô được bổ nhiệm làm Nghiên cứu viên khách mời tại Trung tâm Nghiên cứu Lưu trữ của Đại học Nghệ thuật Thành phố Kyoto vào tháng 4 năm 2014 và là Chủ tịch Hiệp hội Giảng viên Trượt tuyết Nhật Bản trong cùng tháng.
14913	Cô được các giám khảo giải thưởng Orange trao tặng một tài năng vĩ đại cho thế kỷ hai mươi và là người chiến thắng giải thưởng Casa de las Américas.
14914	Cô được chọn là thành viên của nhóm nhạc nữ chín thành viên ra mắt vào ngày 5 tháng 8 năm 2007.
14915	Cô được công nhận vào tại Tòa án St.
14916	Cô được đề cử giải thưởng BET 2017 cho Đạo luật quốc tế hay nhất: Châu Phi.
14917	Có được điều hiếm có này là do thôn Liên Minh cách biệt với bên ngoài.
14918	Cờ được dựa trên huy hiệu và ban đầu chỉ là một lá cờ cho người cai trị Na Uy (như ngày nay).
14919	Cô được gọi là "họa sĩ đương đại thành công nhất của Brazil".
14920	Cô được Hajime bù đắp cho khoảng thời gian anh không có ở nhà bằng những khoản tiền lớn anh kiếm được nhưng, anh ta đã nhầm.
14921	Cô được học tiểu học tại Blue Bells, Nairobi, Kenya và cô tham gia trường NBO Maasai ở Kenya để học trung học.
14922	Cô được huấn luyện bởi John Anzrah.
14923	Cô được lựa chọn làm gương mặt đại diện của nhiều nhãn hàng nổi tiếng, từng xuất hiện trên trang bìa của nhiều tạp chí danh tiếng với tư cách cá nhân cũng như với các thành viên khác trong nhóm.
14924	Cô được mệnh danh là một vị thánh sống ở Kyoto và đã tranh tài với Nanami trong bài thi ấp shikigami.
14925	Cô được nhìn thấy là bảo vệ thuộc địa chống lại một bầy "seekers" của Collector, nhưng cuối cùng bị áp đảo và bị tê liệt.
14926	Cô được phép không phải đến trường, ngoài những giờ học đàn piano và violin, cô được dạy học tư.
14927	Cô được Robin thuê để dụ dỗ Barney.
14928	Cô được sải bước cho nhà thiết kế Mark Bauer với Eva & Yaya.
14929	Cô được Shidou tìm thấy trên đường với tình trạng đói meo.
14930	Cô được sinh ra ở Atteridgeville.
14931	Cô được sinh ra ở Vùng Buganda của Uganda.
14932	Cô được sinh ra từ một người mẹ gốc Ấn và một người cha gốc Phi.
14933	Cô được sinh ra Zenande Feziwe Mfenyana.
14934	Có được sự tin tưởng của Stalin, Messing đã được tự do hoàn toàn để đi du lịch khắp Liên bang Xô Viết.
14935	Có được Thánh chỉ toàn quyền, Giang Sung cùng các Vu sư đào tìm kiếm các loại bùa yểm, hình nhân, lại cho bắt các người sống gần khu vực bị chỉ điểm, dùng cung hình bắt ép họ nhận tội.
14936	Cô được thể hiện bởi Karan Ashley.
14937	Cổ được thiết kế để lắp vào một thân,nhưng không có bức tượng, cơ sở hoặc ghi chép được tìm thấy.
14938	Cô được ủy nhiệm làm Hải quân Bangladesh như là một Osman vào ngày 4 tháng 11 năm 1989.
14939	Cô được vinh danh là "Bà mẹ của những người lính Bolivia" vì đã chăm sóc những người lính bị thương.
14940	Cô được xem là niềm tự hào của bóng đất mỏ và là người thay thế xứng đáng của danh thủ Phạm Hoàng Quỳnh.
14941	Cô được xem như là một trong những biểu tượng của giới trẻ Haiti khi không những sở thích sắc đẹp nổi bật mà còn sở hữu thành tích học tập rất tốt.
14942	Cô được xem như là người phụ nữ Ai Cập đầu tiên đứng đầu một liên hoan phim.
14943	Cơ dưới khuỷu được xếp vào cơ thuộc ô cánh tay sau.
14944	Cô đuổi theo Thỏ Trắng mà cô đã bắt gặp trong buổi tiệc đính hôn.
14945	Có đủ tám bộ kinh thì sẽ lấy đủ hết các mảnh da dê, từ đó ghép nên một tấm bản đồ.
14946	Có đủ thứ để nói - nạn buôn người, mại dâm trẻ em, bùa ngải.
14947	Có đủ từ trường trong ISM để tạo ra từ trường cao như vậy thật sự, đến mức lý thuyết khuếch tán xung quanh phải được gọi để giảm trường trong các ngôi sao bình thường.
14948	Coelotes enasanus được miêu tả năm 2009 bởi Nishikawa.
14949	Coelotes kimi được miêu tả năm 2009 bởi Joo-Pil Kim & Park.
14950	Coelotes obako được miêu tả năm 1983 bởi Nishikawa.
14951	Coelotes ogatai được miêu tả năm 2009 bởi Nishikawa.
14952	Coelotes okinawensis được miêu tả năm 1989 bởi Shimojana.
14953	Coelotes wugeshanensis được miêu tả năm 2000 bởi Zhang, Chang-Min Yin & Joo-Pil Kim.
14954	Cô em họ luôn ngưỡng mộ Syaoran, Li Meiling, chỉ được giới thiệu trong anime, xem Sakura vừa là bạn vừa là tình địch trong nửa sau bộ phim cho đến khi cô quay về Hồng Kông.
14955	Cờ Erin go bragh được sử dụng như tiêu chuẩn của họ kèm theo shamrock, và vào năm 1799, một tạp chí cách mạng có tựa đề The Shamroc xuất hiện trong một thời gian ngắn, trong đó các mục đích của cuộc nổi dậy được ủng hộ.
14956	Coetzee học tiểu học tại thành phố Cape Town và Worcester, Western Cape, và sau đó học trường đạo Thiên Chúa cũng ở thành phố Cape Town và trúng tuyển vào đại học năm 1956.
14957	Cofer được tặng thưởng tám Ngôi sao Chiến trận do thành tích phục vụ trong Thế Chiến II.
14958	Cô gái biến sắc rồi mặt trắng bệch như tờ giấy.
14959	Cô gái chạy tới bên mộ mẹ mình và cầu nguyện.
14960	Cô gái đó là Ozu Miyuki, với một linh hồn dịu dàng và thuần khiết như băng tuyết đã dập tắt ngọn lửa Bragel.
14961	Cô gái Lào chưa chồng thường búi tóc lệch về bên trái.
14962	Cô gái mù cứ nghĩ gã là một nhà triệu phú hào hoa phong nhã, và rất có ấn tượng với nhà triệu phú này.
14963	Cô gái này tên Linh và rất đam mê vẽ tranh.
14964	Cô gái này tiếp tục "bóc" bạn trai cũ có sở thích "quan hệ tập thể", ngoài ra thích hẹn hò với phụ nữ có tiền để được tiêu tiền bạn gái, không bao giờ chiều chuộng mua sắm cho người yêu.
14965	Cô gái ngã xuống.
14966	Cô gái sau đó tìm thấy em gái mù của cô cố gắng kiếm tiền bằng cách hát trên đường phố, với sự tức giận của mình.
14967	Cô gái thuộc nhóm bạn đi phượt, tính cách vui vẻ, kết nối các thành viên với nhau, tạo không khí lạc quan.
14968	Có gần 500.000 người nói tiếng Linguria là tiếng mẹ đẻ, và vẫn được sử dụng rộng rãi ở Genova và trong nhiều thị trấn và làng mạc trong khu vực.
14969	Cố gằng cuối cùng để mở rộng ảnh hưởng của mình ở Trung Á đã được người Anh thực hiện trong cuộc Viễn chinh Tây Tạng bất thành năm 1903-04.
14970	Cố gắng này không thành công vì đá bùn hóa thạch đã bị phong hóa này đều có mật độ tương tự như đất đá xung quanh, làm cho hai loại đất không thể phân biệt.
14971	Cố gắng vượt qua cái chết của con gái, Scott quyết định sử dụng hết nguồn lực của tổ chức để bắt tiến sĩ Doom phải trả giá cho tội ác của hắn.
14972	Cô gặp một chàng trai trẻ mà cô thích, người nói với cô rằng Georgetown bị chi phối bởi tầng lớp, cha anh đã phải chịu đựng vì điều đó.
14973	Cô gặp Shiro ngay trước khi anh bị quân du kích bắt và bắt đầu thích Shiro.
14974	Có ghi nhận những chú voi con khi bị bắt phải xa mẹ cũng phát ra tiếng kêu đau buồn gần như khóc.
14975	!, có ghi nhận rằng cốt truyện của Little Busters!
14976	Có ghi nhận về những con cá lăng khủng kia nặng 43 kg, dài đến 1m7.
14977	Có giác lõi phân biệt, giác màu trắng vàng nhạt, dày, lõi màu đỏ thẫm hơi có vân, thớ gỗ mịn, nặng, tỷ trọng 1,15 (15% nước).
14978	Cỡ gia hộ trung bình là 2,58 người, còn cỡ gia đình trung bình là 3,11 người.
14979	Cô giải thích triết lý của mình, khẳng định rằng graffiti "không phải là về sự giàu có, hoặc có một không gian riêng biệt."
14980	Cô giải tỏa cảm xúc của mình khi ở với anh Peanutbutter và nhận được một công việc tại VIM viết tweet thay cho những người nổi tiếng.
14981	Cô gia nhập Black Panthers Anh và đã thực hiện squat (việc chiếm nhà) tại 121 Railton Road ở Brixton.
14982	Cô gia nhập nhóm Zambian B-Sharp với tư cách là một giọng ca nơi cô nhận được sự giáo dục âm nhạc tiên tiến của Jones Kabanga, một nhạc sĩ xuất sắc có danh tiếng quốc tế.
14983	Cô giành được danh hiệu "Nữ hoàng Video Người Lớn Đầu Tiên Tại Nhật Bản" trong suốt 16 năm sự nghiệp đóng phim, cô đóng vai chính trong gần 200 AV và xuất hiện trong hơn 180 bộ phim.
14984	Cô giành một cái vòng trang sức từ Lina Fanouraki.
14985	Cố gia tăng mậu dịch và cứu vãn nền kinh tế, các cố vấn của Mary tiếp nối chính sách của Northumberland nhằm tìm kiếm những cơ hội thương mại mới.
14986	Có giả thuyết con cá có được mùi vị thịt người là do sau khi ăn phần còn lại sau khi hỏa táng được quăng xuống sông.
14987	Cogny là một trong số nhiều sĩ quan đã phản đối chiến lược mới này, ông nói rằng: "chúng ta đang liều lĩnh ở một trận Nà Sản mới trong những điều kiện tồi tệ hơn".
14988	Cơ gối đầu (tiếng Anh: splenius capitis, tiếng Pháp: Le muscle splénius).
14989	Cô gọi hai cá tính trái ngược này của mình là hai chế độ ON và OFF.
14990	Cô gọi Komaru là chủ nhân và phục vụ cô.
14991	Cô góp mặt trong chiến dịch của Viện Kỹ thuật và Công nghệ 2017 "Chân dung của một kỹ sư".
14992	Có hai băng tội phạm chính có ảnh hưởng lớn đến hệ thống xã hội đen trong thành phố đó là băng Irish Mob (giữ địa bàn: Dipton và Kingston) và băng Tống (giữ địa bàn:khu phố Tàu/Chinatown) - thường xuyên mua bán và tàng trữ các chất gây nghiện.
14993	Có hai cách để một NOC có thể kiếm được suất vé vòng loại: theo đồng đội hoặc theo cá nhân.
14994	Có hai cách để viết giá trị 16 bit trong một dòng (stream) 8-bit.
14995	Có hai cách sửa chữa đối với sắt cao photpho.
14996	Có hai cách tính dB: một dựa trên sự so sánh về điện áp và một dựa trên sự so sánh về công suất.
14997	Có hai cách xếp các tấm nệm rơm bọc chiếu cói thành tatami.
14998	Có hai chú mèo con trong lứa này: một con mèo đực màu sô-cô-la và một con mèo cái có hai màu lông, trắng và sô cô la.
14999	Có hai cổng an ninh và ban công tầng ba có một bức tường cá nhân cao 7 bộ (2,1 mét), có thể che khuất chiều cao 6 bộ 4 inch (1,93 mét) của bin Laden.
15000	Có hai dải chéo màu nâu sẫm: một dải từ gáy băng qua mắt xuống đến cằm, và một dải từ gốc gai vây lưng thứ 4 - 5 băng xuống dưới vây ngực.
15001	Có hai dải màu đen chạy dọc theo mỗi bên của con vật, một từ tai đến đuôi và thứ hai từ vai đến mông.
15002	Có hai dạng thù hình của RuCl 3 được biết đến.
15003	Có hai giải đấu khác nữa trên quần đảo (Jackson League và Veterans League), nhưng không có lên xuống hạng từ các giải đó.
15004	Có hai giả thuyết về chữ "Đào" trong tên gọi của con sông.
15005	Có hai khu vực được bảo vệ - Narendrapur (110 km²) và Ata Danga Baor (20 km²) bao phủ chỉ 130 km² của vùng sinh thái.
15006	Có hai loại biện pháp hay được áp dụng nhất.
15007	Có hai loại callback: đồng bộ (blocking callback) và không đồng bộ (asynchronous callback).
15008	Có hai loại carotenoprotein chính: Loại A và loại B. Loại A có các carotenoid (chromogen) mà liên kết với các protein đơn giản (stoichiometrically).
15009	Có hai loại ghế hạng nhất; bộ ghế kín hoàn toàn có cửa từ sàn đến trần và bộ riêng tư có cửa đóng nhưng không lên đến trần.
15010	Có hai loại lực kế hiện nay: lực kế cơ học và lực kế kỹ thuật số.
15011	Có hai loại: MWIR và LWIR.
15012	Có hai loại nội các trong lịch sử, Tổng thống và Quốc hội.
15013	Có hai loại Strigoi đó là “Strigoi mort” - ma cà rồng xác chết đội mồ sống dậy và “Strigoi viu” - ma cà rồng sống (hoặc phù thủy).
15014	Có hai loại trùng hợp: trùng hợp tuyến tính và trùng hợp liên kết ngang.
15015	Có hai loại vảy là ánh kim và bán kim.
15016	Có hai lứa ở miền bắc Caucasus và đến 3 lứa ở phía nam của Ukraina.
15017	Có hai nghìn con sông chảy qua nước này—những sông lớn gồm có Volga, Sura, và Tsivil—cũng như bốn trăm hồ nước.
15018	Có hai người phụ nữ ảnh hưởng lớn đến cuộc đời sáng tác của Phạm Thế Mỹ: Người thứ nhất là mẹ ông; Người thứ hai chính là vợ, ca sĩ Diệu Lý.
15019	Có hai nhóm quần thể khác biệt về mặt di truyền, nhưng không có biến thể (thứ) nào được công nhận.
15020	Có hai phân loài của olingo đất thấp phương Tây: loài được đề cử B. m. medius (Colombia và Ecuador) và B. m. orinomus (Panama và có thể cả Colombia).
15021	Có hai phiên bản chở hàng G-2.
15022	Có hai phiên bản của GRUB đang được sử dụng phổ biến.
15023	Có hai phương ngữ chính: Rālik (tây) và Ratak (đông).
15024	Có hai phương pháp mà dữ liệu có thể đến trong PHR.
15025	Cờ Hải quân là cờ xẻ đuôi dài hơn, có màu đỏ đậm hơn và chỉ sử dụng trên biển cho Hải quân Hoàng gia Đan Mạch.
15026	Có hai sân bay quốc tế nằm ở Seoul.
15027	Có hai thanh chỉ số liên quan đến Masaki và Manami mà sẽ thay đổi tùy thuộc vào quyết định của game thủ trong quá trình chơi.
15028	Có hai thị trấn (thesaban tambon) - Khukhan và Huai Nuea.
15029	Có hai thị trấn (thesaban tambon) - Pak Chom và Chiang Klom mỗi đơn vị nằm trên tambon cùng tên.
15030	Có hai thị trấn (thesaban tambon) - San Pa Tong nằm trên một phần của tambon Yu Wa, Makham Luang and Thung Tom; Ban Klang nằm trên một phần của Ban Klang, Tha Wang Phrao, Makham Luang và Ma Khun Wan.
15031	Có hai thị trấn (thesaban tambon) - Sapphaya nằm trên một phần của tambon Sapphaya, và một số khu vực Pho Nang Dam của tambon Pho Nang Dam Tok.
15032	Có hai thị trấn (thesaban tambon): Tha Bo nằm trên một phần của the tambon Tha Bo và Nam Mong, and Phon Sa nằm trên một phần của tambon Phon Sa.
15033	Có hai thị trấn (thesaban tambon) - Wiang Pa Pao nằm trên một phần của tambon Wiang, và Mae Khachan nằm trên một phần của tambon Mae Chai.
15034	Có hai thị trấn(thesaban tambon) within Huyện - Kui Buri nằm trên một phần của tambon Kui Buri vàKui Nuea, còn Rai Mai nằm trên một phần của tambon Sam Krathai.
15035	Có hai tiêu chuẩn chiều cao khác nhau cho dê lùn Nigeria.
15036	Có hai trường tiểu học và một trường trung học ở Batu Maung.
15037	Có hai trụ sở cảnh sát quận trong thành phố, một là trụ sở quận Kota Kinabalu đóng tại Karamunsing và một là trụ sở quận Penampang.
15038	Có hẳn 1 bộ phim được ra đời dựa trên ý tưởng về The Wall.
15039	Có hàng trăm đảo đá ngầm trong vịnh.
15040	Cô hành động chuyển phát nhanh cho anh.
15041	Cô hay bắt nạt Kokoro Yomi, đối thủ của Mikan trong chuyện tình cảm.
15042	Cohen (1990), p. 615 Kết quả là chiến thắng quyết định của Israel.
15043	Cohen lừa cả nhóm của O'Mara đến khu Chinatown lại Los Angeles để tiêu diệt cả nhóm bằng một vụ đánh bom nhưng may mắn cả nhóm thoát được trong khi Keeler bị người của Cohen giết tại nơi trú ẩn của nhóm.
15044	Cô hết sức dí dỏm nên tôi rất thích vai diễn này."
15045	Cohicaleyrodes recurvispinus được Cohic miêu tả khoa học đầu tiên năm 1966.
15046	Cô hiện cùng đang đảm trách công việc là một người mẫu.
15047	Cô hiện cũng đang làm việc cho album tiếng Anh đầu tiên của mình sẽ được phát hành vào cuối năm 2011.
15048	Cô hiện đang giữ một số kỉ lục bơi lội cho Malawi.
15049	Cô hiện đang làm giám đốc quốc gia của Tổ chức Hoa hậu Trái Đất Nam Phi.
15050	Cô hiện là cả một neo tin tức trên CM & Truyền hình ở Colombia và một nhà báo cho tạp chí Colombia El Pueblo.
15051	Cô hiện là đại sứ của Ghana tại Namibia.
15052	Cô hiện là tay vợt nữ số 1 thế giới.
15053	Cô hiện là Trợ lý Giáo sư về Viết và Sáng tạo (Tiểu thuyết) của Tenure-Track tại Đại học Bucknell, nơi cô cũng là C. Graydon và Mary E. Rogers Khoa Nghiên cứu Khoa.
15054	Cô hoạt động diễn xuất từ ​​năm 1989 và được biết đến qua vẻ đẹp sắc sảo, quyến rũ, cùng những vai diễn gai góc.
15055	Cô hoạt động dưới sự quản lí của TOHO ENTERTAINMENT.
15056	Cô học cách quản lý một đội, gây quỹ và đàm phán hợp tác.
15057	Cơ học chất lưu, hay còn được gọi là cơ học thủy khí, nghiên cứu sự cân bằng và chuyển động của các phần tử vật chất vô cùng nhỏ có thể dễ dàng di chuyển và va chạm với nhau trong không gian.
15058	Cơ học đá được ứng dụng trong khai thác mỏ, dầu khí, kỹ thuật xây dựng như đường hầm, hầm mỏ, đào dưới lòng đất, khai thác mỏ lộ thiên, giếng dầu khí, xây dựng đường, bãi thải, và các công trình xây dựng trên hoặc trong đá.
15059	Cơ học Lagrange cũng hé lộ ra trực tiếp các đại lượng bảo toàn và đối xứng tương ứng, như phát biểu của trường hợp đặc biệt của định lý Noether.
15060	Cô học ngành nhân chủng học ở La Plata từ năm 1981 đến năm 1987 và sau đó bắt đầu nghiên cứu sau đại học về Lịch sử xã hội và Lịch sử ý tưởng tại Đại học Buenos Aires năm 1988, qua năm 1993.
15061	Cô học nghệ thuật biểu diễn tại Đại học Ghana, tốt nghiệp với bằng BFA.
15062	Cô học nhạc kịch tại trường Cao đẳng Nghệ thuật biểu diễn Canada ở Victoria, British Columbia.
15063	Cô học tại Đại học Công nghệ Panama và có bằng cử nhân về kỹ thuật cơ điện năm 2012, bằng sau đại học về quản lý kinh doanh năm 2014.
15064	Cô học tại Học viện Nghệ thuật Sân khấu Italia Conti ở London trong ba năm trong thời gian này trước khi trở thành một người mẫu chuyên nghiệp ở tuổi 16.
15065	Cô học trường Bedales.
15066	Cô học văn học trước khi hoàn thành bằng thạc sĩ về khoa học hình sự tại Trường Luật Đại học Tunis El Manar.
15067	Có học võ nhưng chỉ để múa ra oai với bạn bè và những đứa trẻ nhát gan.
15068	Cơ hội đến khi có một đội binh sĩ Mexico đi ngang qua thị trấn, nghi ngờ rằng họ đang chở vàng và có mục đích nào đó, Gã lạ mặt cùng với ông chủ nhà trọ Silvanito đi theo dõi họ.
15069	Cô hỏi ông ấy về lý do nhóm Rick tới đây và thắc mắc rằng liệu mọi người ở nhà có thực sự ổn như lời Daryl nói.
15070	Cơ hội thành bại, là ở hôm nay vậy.”
15071	Có hôm Lý Tông còn triệu ông vào hỏi hôm sau học sách gì, nếu trả lời được thì ban tọa, ban trà; trả lời không được thì phải đứng trận lôi đình và bắt phải học lại.
15072	Có hơn 100 người bị thương trong các cuộc hỗn chiến kéo dài trong suốt 12 tiếng đồng hồ trên đường phố thủ đô.
15073	Có hơn 130 cộng đồng ở Dubai, được liệt kê dưới đây.
15074	Có hơn 140 thiết kế Đồng văn tồn tại.
15075	Có hơn 160 loại phép thuật khác nhau và ở từng phe thì sẽ có loại phép riêng biệt đặc trưng cho phe mình.
15076	Có hơn 2000 sĩ quan, hạ sĩ quan; trên 100 tù nhân là cán bộ cộng sản có trình độ chính trị trung cấp, sơ cấp (trong đó có 10 tỉnh ủy viên, trên 40 huyện ủy viên) và trên 200 chi ủy viên.
15077	Có hơn 500 loài vi khuẩn Streptomyces đã được mô tả.
15078	Cổ họng không có diềm cổ.
15079	Cỡ hộ trung bình là 2,28 và cỡ gia đình trung bình là 2,87.
15080	Cỡ hộ trung bình là 2,30 và cỡ gia đình trung bình là 2,86.
15081	Cỡ hộ trung bình là 2,32 và cỡ gia đình trung bình là 2,80.
15082	Cỡ hộ trung bình là 2,37 và cỡ gia đình trung bình là 2,88.
15083	Cỡ hộ trung bình là 2,46 và cỡ gia đình trung bình là 2,91.
15084	Cỡ hộ trung bình là 2,50 và cỡ gia đình trung bình là 3.02.
15085	Cỡ hộ trung bình là 2,66 và cỡ gia đình trung bình là 3,12.
15086	Cô hy vọng tìm thấy tự do ở Bắc Mỹ.
15087	Còi báo động nằm trong khu vực của di sản da Cachoeira không bị ảnh hưởng bởi trận tuyết lở và vẫn còn nguyên vẹn tại địa điểm này.
15088	Cội Bồ-đề này đã lớn lên và phát triển đến ngày nay, cách tháp chính khoảng 5m.
15089	Cởi chiếc áo ra thì thấy chân bóc hết da thịt ra rồi.
15090	Cối cũng có tốc độ bắn cao.
15091	Coi đa thức này là 1 đa thức có biến x, các biến còn lại là hệ số.
15092	Cờ IMPP,có nền màu xanh với hình ảnh ngọn lửa đỏ (trên cùng), mặt trời vàng (giữa) và mặt trăng trắng (dưới).
15093	Cối si Lễ bộ thị lang kiêm Trực học sĩ viện Tăng Khai thảo thư phúc đáp như một nước phiên thuộc, Tăng Khai từ chối, bị bãi chức.
15094	Cối sử nhân dụ chi, Tuấn triếp tòng.
15095	Có ít nhất 18 người ngoại quốc trong số những người chết và bị thương.
15096	Có ít nhất 29 người lính Yemen (khoảng 50 theo một báo cáo) đã sơ tán khỏi sau ngay sau khi bắt đầu phun trào.
15097	Có ít nhất 40 phi công Mỹ đạt được "Ách" khi lái P-40 tại mặt trận Trung Hoa-Miến Điện-Ấn Độ.
15098	Có ít nhát hai phiên bản chính của Chủ nghĩa duy danh.
15099	Có ít nhất một quan sát được xác nhận về một con gấu xám đang đào bới, giết và ăn một con gấu đen khi chúng đang ngủ đông.
15100	Có ít nhất mười hai kế hoạch khác sau đó.
15101	Có ít tháp pháo hơn có nghĩa là con tàu ngắn hơn, hoặc dành nhiều chỗ hơn cho hệ thống động lực.
15102	Cối xay sông băng lớn trên sông băng Snowbird, trong dãy núi Talkeetna ở Alaska.
15103	Cò ke có hai dây đàn bằng xơ dứa hoặc tơ tằm se, vuốt lá khoai.
15104	Có kẻ đề nghị bỏ thuyền lớn mà đi thì mới thoát được, Kỳ đáp: "Ta ở trong quân, chưa từng chạy trốn địch, huống hồ lúc này thiên tử đang gặp nguy hiểm."
15105	Có kẻ khuyến khích Anh ra làm quan, thì ông nói: “Hậu thế cách đời xưa dẫu xa, nhưng việc làm của tiên vương, gốc – ngọn trước – sau, vẫn còn có thể tham khảo, nên người làm chính trị chẳng ai không bắt đầu từ việc phục cổ.
15106	Cô kể: "Nhiều lần lái xe qua đó, tôi thường khóc rất nhiều.
15107	Cô kết hôn với Federico Errázuriz Echaurren vào năm 1868 và họ cùng nhau có hai con: Federico (1869-1897) và Elena Errázuriz Echeñique (1870-1966).
15108	Cô kết hôn với George Mulamula và có hai con.
15109	Cô kết hôn với Manuel Blanco Encalada vào ngày 29 tháng 11 năm 1818, và có sáu người con.
15110	Cô kết hôn với Marílson Gomes dos Santos, một vận động viên người Brasil khác và là người gốc Nam Mỹ đầu tiên chiến thắng tại Marathon thành phố New York.
15111	Cô kết hôn với nam ca sĩ Sinclair (tên thật là Mathieu Blanc-Francard) vào tháng 9 năm 2001.
15112	Có kết nối bus hàng ngày để Trondheim, Værnes cũng như Roros.
15113	Có khác biệt về nguồn gốc của dịch bệnh đậu mùa, một số nhà nghiên cứu cho rằng bệnh đậu mùa lan đến do tiếp xúc với ngư dân Indonesia tại cực bắc và sau đó lan truyền xuyên lục địa và đến khu vực Sydney vào năm 1789.
15114	Có khắc tên các nạn nhân.
15115	Cố Khải Chi (348 – 409) là họa sĩ kiêm văn nhân.
15116	Có khá ít ghi chép về những người bảo trợ hội họa ukiyo-e còn lưu trữ được.
15117	Có khá ít người di cư biết đọc và viết tiếng Ireland, nhưng nhiều bản thảo tiếng Ireland được mang sang cả Úc và Mỹ.
15118	Có khả năng đẩy lùi mọi phép thuật và phá huỷ được cả Orihalcon.
15119	Có khả năng hiểu biết sâu sắc hệ thống pháp luật của Việt Nam, pháp luật và thông lệ quốc tế.
15120	Có khả năng kiến ​​thức chuyên môn trong vai trò quân sự cụ thể sẽ được dạy cho người kế vị, bao gồm chiến lược, nghi lễ và các điệu nhảy chiến tranh.
15121	Cô khẳng định thuật ngữ này là nguyên nhân gây ra vụ việc.
15122	Cô khăng khăng nói mình vô tội, nói: "Tôi chưa bao giờ mời ai ăn."
15123	Có khá nhiều điều cho thấy Bảo Đại không phải chỉ là một tên bù nhìn và "vua hộp đêm" như mọi người vẫn tưởng.
15124	Cô khao khát trở thành một ca sĩ.
15125	Cô khen ngợi về tính hài hước, dàn diễn viên phụ và sự biểu hiện tính cách.
15126	Có khi được gọi đầy đủ là cá kèo vảy nhỏ để phân biệt với một loài cá kèo khác là cá kèo vảy to (Parapocryptes serperaster).
15127	Cô khiến Jack tin rằng chỉ có Căn Phòng và những thứ bên trong là "có thật", và những thứ ngoài thế giới chỉ có trên ti vi.
15128	Có khi hôm nay anh ấy coi bạn như người anh em lâu ngày gặp lại, nhưng đến hôm sau thì hoàn toàn phớt lờ bạn.
15129	Có khoảng 10.000 triệu mao mạch và tổng diện tích trao đổi khoảng 500-700m2.
15130	Có khoảng 105 loài trong chi này.
15131	Có khoảng 150 GPCRs trong bộ gen người chưa được biết rõ về chức năng.
15132	Có khoảng 15 cố vấn quân sự Pháp đang làm việc tại Niger.
15133	Có khoảng 20% đàn ông mắc chứng giãn tĩnh mạch tinh sẽ bị hiếm muộn.
15134	Có khoảng 20 loài được tìm thấy ở Úc, như Enneboeus và Australenneboeus 1994: Review of the Australian Archeocrypticidae (Coleoptera), with descriptions of a new genus and four new species.
15135	Có khoảng 250 hành khách và 17 thủy thủ đã có mặt trên chiếc phà khi phà bị lật vì sóng lớn trong một trận bão dữ dội ở Trung bộ Indonesia, cách bờ biển phía Tây của hòn đảo Sulawesi khoảng 50 km.
15136	Có khoảng 275.000 loài đã được nhận dạng kể cả còn sống và hóa thạch.
15137	Có khoảng 300 hạch bạch huyết ở cổ, và chúng có thể được phân loại theo một số cách khác nhau.
15138	Có khoảng 30 đảo nhỏ với kích thước khác nhau nằm trong hồ, trong đó có 3 đảo có dân cư sinh sống.
15139	Có khoảng 350 lính dù của Nhật được thả xuống vào lúc chạng vạng tối ngày 6 tháng 12, hầu hết ở gần đường băng San Pablo.
15140	Có khoảng 400 gen đã được kiểm tra xem có liên quan đến dạng AD ngẫu nhiên - phát bệnh muộn hay không, đa số đều có kết quả là không liên quan.
15141	Có khoảng 450 lính trên các tàu chở quân nhu theo báo cáo đã tử trận.
15142	Có khoảng 5.000 loài đã được miêu tả.
15143	Có khoảng 545.000 người đang phục vụ chính thức trong Quân đội và Vệ binh Cách mạng Hồi giáo của Iran.
15144	Có khoảng 600 loài cá bống trắng ở các vùng biển nông nhiệt đới và ôn đới.
15145	Có khoảng 73.000 người Khakas, trong đó 42.000 người nói tiếng Khakas.
15146	Có khoảng 7 triệu người nói các ngôn ngữ Nin hiện nay.
15147	Có khoảng hơn 200.000 người đã học tại đại học tiểu bang Oregon kể từ khi nó được thành lập năm 1868.
15148	Cỡ khối được dùng thường là các khối 64 bit.
15149	Cô không cócác cuộc tấn công rộng, và nhìn ở đối phương dựa vào tốc độ và ưu tiên.
15150	Cô không đến nhà thờ như tất cả những người dân khác.
15151	Cô không phải là một vị tướng có thể chơi.
15152	Cô không sử dụng mạng xã hội, vì sợ rằng cô sẽ "bóp méo cảm xúc thật của mình".
15153	Cô không xuất hiện nhiều trong tập 6 nhưng cô đã có cuộc tranh cãi với anh trai của mình - Ron Weasley vì cô hôn anh chàng cùng ký túc xá Dean Thomas.
15154	Có khu công nghiệp Nhân Cơ (xã Nhân Cơ) có diện tích 95ha, vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 261 tỷ đồng tính đến năm 2009.
15155	Có khuyến cáo giữ thỏ bên trong nhà trong một cây mô hình rất lớn hoặc một phòng riêng ở trong nhà.
15156	Có ký hiệu Sao Thiên Vương trên trán.
15157	; có kỹ năng chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp: hoạch định kế hoạch, tổ chức, bố trí thực hiện kế hoạch, lãnh đạo và kiểm tra hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp.
15158	Cô là Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Bahamas 2011.
15159	Cô là Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Brazil 2012.
15160	Cô là Á hậu 2 Hoa hậu Serbia 2010.
15161	Cô là Á hậu 4 trong cuộc thi Hoa hậu Venezuela 2016.
15162	Cô là bạn gái của Jason Grace và có khả năng sử dụng lời nói để quyến rũ người nghe, thậm chí ra lệnh cho người đó làm theo lời sai khiến.
15163	Cô là bạn thân của Ashlyn và là người trực tiếp gây ra cái chết của mình và Ashlyn sau này.
15164	Cô là bạn thời thơ ấu của Kuroba Kaito.
15165	Cô là ca sĩ chính của Koral y Esmeralda.
15166	Cô là ca sĩ tự do đầu tiên nhận được danh hiệu này.
15167	Cô là chủ tịch của tổ chức George Kerry Life, một tổ chức phi chính phủ được đặt theo tên theo cha của cô nhằm thúc đẩy Sức khỏe Phụ nữ, và đưa ra nhận thức về các bệnh không lây nhiễm (NCD).
15168	Cô là chủ tịch và người sáng lập của Light Light trên đồi cho Châu Phi, một tổ chức giáo dục và nhân đạo phục vụ trẻ em Zambia.
15169	Cô là cô gái hay thẹn thùng, vui vẻ và hâm mộ người khác.
15170	Colaco has thi đấu ở Cúp Liên đoàn và I-League cho Vasco.
15171	Cô là con của chú họ Mao Xi của Mao Trạch Đông và khi chú ấy 15 tuổi, đã kết hôn với Lhamu Gyatso, người mà Mao Xi coi là nô lệ và lặp lại khi chú ấy đã săn bắn gần Lhasa.
15172	Cô là con gái của bác sĩ nổi tiếng Jose Joaquín Aguirre Campos và người vợ thứ hai của ông, Mercedes Luco Gutiérrez.
15173	Cô là con gái của Francisco de Pablo và Mario Olga Fernández.
15174	Cô là con gái của Motimer và thừa hưởng khả năng mang những nhân vật trong sách ra thế giới thực qua việc đọc.
15175	Cô là con gái của nhà giáo dục Berta Perelstein de Braslavsky và nhà hóa sinh Lázaro Braslavsky, và em gái của Cecilia Braslavsky, nhà giáo dục và là giám đốc trước đây của Văn phòng Giáo dục Quốc tế của UNESCO.
15176	Cô là con gái của Rudolf II, Công tước xứ Bayern, Bá tước Palatine của sông Rhine; và Anna, con gái của Otto III, Công tước xứ Carinthia.
15177	Cô là công chúa đem lòng yêu Sky và luôn tranh giành Sky với Bloom.
15178	Cô là con một trong gia đình và được nuôi dưỡng bởi mẹ và bà ngoại cô.
15179	Cô là con thứ 2 cũng như là con gái đầu lòng của Christopher Rhys-Jones.
15180	Cơ là con trai trưởng của Lưu Do.
15181	Cô là con út trong một gia đình gồm 2 chị em.
15182	Cô là đại sứ cho thương hiệu Rootia Haircare.
15183	Cô là gương mặt của nhãn hiệu thời trang St.
15184	Cô là hậu duệ của người Huarpe ở vùng Cuyo và được giáo dục ở Mỹ và Argentina.
15185	Cô là hậu duệ của Pedro de Osma y Pardo, người từng là thị trưởng của Barranco, thị trưởng Lima, và chủ tịch phòng đại biểu.
15186	Cô là hoa hậu đầu tiên của Somalia.
15187	Cô là hóa thân của Scarlett O'Donnell (Leslie Mann) trong bộ phim gốc.
15188	Cô là học sinh cùng lớp với Rin và Shiemi, có quá khứ bất hạnh: Mẹ cô, Tamako Kamiki là nữ tế đời thứ 64 với thần lực mạnh mẽ có nhiệm vụ xoa dịu ác m, cha là con tư tế của dòng tộc Hồ thần.
15189	Cô là học sinh năm thứ hai học viện Seiso và học bên khoa Phổ thông.
15190	Cô là Hội trưởng Câu lạc bộ Nghiên cứu Những điều huyền bí của trường, và được mọi người gọi là "Phù thủy trường học" do bầu không khí huyền bí tỏa ra xung quanh.
15191	Cô làm người viết một chuyên mục cho tờ báo La República từ năm 2004.
15192	Cô là một bậc thầy của thuật thôi miên với vũ khí chính là bông hoa trên mái tóc.
15193	Cô là một ca sĩ, nhạc sĩ, nhà soạn nhạc, đồng thời là một diễn viên được nhiều người biết đến tại Nga.
15194	Cô là một con người đầy tham vọng, chấp nhận đánh đổi tất cả để có được quyền lực.
15195	Cô là một giám khảo tiểu thuyết cho Giải thưởng sách Kiriyama năm 2006 và 2007.
15196	Cô là một giáo viên, triết gia và nhà văn người Tunisia ở Pháp.
15197	Cô là một giáo viên trung học và dạy các lớp học tại Trung tâm Giáo viên khu vực ở Colonia.
15198	Cô là một người chung tình, sắc sảo và khảng khái.
15199	Cô là một người dẫn chương trình phát thanh cũng như một người mẫu.
15200	Cô là một người dẫn chương trình trong chương trình truyền hình Univisión Network Caliente từ năm 2000 đến 2006.
15201	Cô là một người rất vụng về.
15202	Cô là một người thích uống rượu, phòng của cô trông giống như một kho chứa rượu với tất cả các loại.
15203	Cô là một người ủng hộ chính của nhiều tổ chức phi chính phủ.
15204	Cô là một nhà kinh tế được đào tạo tại Harvard, và là ứng cử viên của đảng Dân chủ thay thế cho Tổng thống Colombia trong cuộc bầu cử năm 2014.
15205	Cô là một phần của dàn diễn viên trong Telenovela Insensato Coração của Rede Globo năm 2011, cô đóng vai Luciana.
15206	Cô là một phụ nữ cực kỳ kỷ luật, mọi người đều ngưỡng mộ vì lòng quảng đại của cô.
15207	Cô là một thành viên của "Calicanto", một hội thảo văn học được thực hiện bởi nhà văn Venezuela Antonia Palacios, và tham gia tích cực vào thế giới văn học Venezuela.
15208	Cô là một trong danh sách 7 người mẫu hàng đầu về thu nhập cao nhất châu Phi được đề cập vào năm 2013 Forbes Africa.
15209	Cô là một trong hai thí sinh có chung vị trí á hậu với Helina Hewlett.
15210	Cô là một trong những diễn viên chính trong loạt phim theo chủ đề tự phục hồi.
15211	Cô là một trong những thành viên của đội cầu lông Kumamoto Saishunkan.
15212	Cô làm theo những gì được viết trong cuốn nhật ký để dần dần tỏ tình với anh.
15213	Cô làm việc như một người mẫu trên Sabado Gigante cho đến khi kết thúc chương trình vào ngày 19 tháng 9 năm 2015.
15214	Cô làm việc như một phó giáo sư tại Phòng thí nghiệm Enzymology của Khoa Khoa học, Đại học Cộng hòa.
15215	Cô làm việc như một thẩm phán thường trú cao cấp trước khi gia nhập Lực lượng Quốc phòng Malawian với tư cách là trợ lý pháp lý vào năm 2004, nữ luật sư đầu tiên gia nhập lực lượng bào chữa.
15216	Cô làm việc trên các dự án giám tuyển, nghiên cứu học thuật và thực hành phòng thu, trong khi nghệ thuật của cô đề cập đến sự không chắc chắn, rủi ro và thử nghiệm.
15217	Có lần Bác nói: "Các chú hỏi bao giờ Bác lấy vợ, phải không?
15218	Cô lần đầu tham gia vở nhạc kịch Broadway Cabaret (2014–2015).
15219	Có làng đã đạt từ 40–50 tỷ đồng giá trị sản xuất, tạo việc làm cho hàng trăm ngàn lao động, mây giang đan: 5,5 triệu sản phẩm; lụa tơ tằm: 0,695 triệu m; hàng thêu ren: 2,83 triệu sản phẩm,.
15220	Cô là nghệ sĩ hát đơn người New Zealand đầu tiên đạt được vị trí số một trên đất Mỹ.
15221	Cô là nghệ sĩ thuộc trường phái thực lực: Có thể sáng tác & ca hát.
15222	Cô là người bạn duy nhất biết được bí mật của Nika (trước khi Arata đến).
15223	Cô là người bảo trợ cho các nạn nhân bị lạm dụng.
15224	Cô là người chiến thắng cuộc thi Phụ nữ đẹp nhất Nigeria (MBGN) 2007.
15225	Cô là người chơi cờ lê hàng đầu cho đội tuyển Anh trong giải đấu, với bốn lần bị đuổi trong năm trận đấu.
15226	Cô là người chuyển giới duy nhất có mặt trong danh sách này.
15227	Cô là người dẫn chương trình web show trò chuyện ngắn tự tạo Tawk từ 2015 đến 2017.
15228	Cô là người đầu tiên đến từ tỉnh Lampang đạt ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan.
15229	Cô là người đồng sáng lập của Black&Sexy TV.
15230	Cô là người duy nhất từ đầu chấp nhận Fuutarou làm gia sư cho chị em cô.
15231	Cô là người giữ kỷ lục quốc gia trong 100 mét, với thời gian 11,72 giây.
15232	Cô là người gốc Ý, Đức, Ba Lan và Do Thái.
15233	Cô là người gốc Yorktown Heights, New York.
15234	Cô là người luôn đứng phía sau khuyên nhủ thiếu chủ Takeru khi cậu có những ý định nông nổi.
15235	Cô là người mẫu cho Sản phẩm chăm sóc tóc Addyli (Addyli Hair Care Product) do Lý Vinh Đạt sáng lập trước khi trở thành diễn viên.
15236	Cô là người mẫu trang bìa của nhiều tạp chí nổi tiếng tại như FHM và Maxim Philippines… Trong cả hai năm 2006 và 2007, cô vinh dự được nhận giải Người phụ nữ gợi cảm nhất của FHM Philippines.
15237	Cô là người nhận giải thưởng Gan Foundation 2017 và tài trợ từ Viện phim Doha năm 2017.
15238	Cô là người nhận Giải thưởng Khoa xuất sắc Mann Stearn 2007-08, Học bổng Thuộc địa MacDowell 2012 và Học bổng Nghệ sĩ Hội đồng Văn hóa Massachusetts 2013.
15239	Cô là người phụ nữ đầu tiên tham gia Hiệp hội vì sự tiến bộ của khoa học Nam Phi, viết các chuyên luận về khoa học chiến tranh và tác động tiêu cực của nó đối với xã hội.
15240	Cô là người sáng lập và Giám đốc điều hành hiện tại của Emkey Pharmaceutical, một công ty sản xuất dược phẩm.
15241	Cô là người sở hữu nhiều hạng mục nhất trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 so với các nghệ sĩ nữ thuộc tất cả các thể loại nhạc khác trong lịch sử của bảng xếp hạng.
15242	Cô là người thẳng thắng thắn, vô tư và luôn tỏ ra lạc quan dù có thất bại.
15243	Cô là người thứ 13 giành chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu Haiti kể từ đầu năm 1960.
15244	Cô là người vào chung kết Giải thưởng văn học của Toàn quyền năm 2009 cho cuốn sách phi hư cấu của mình Ma vie à contre-Coran: une sen témoigne sur les islamistes.
15245	Cô là người viết và thu âm ca khúc Dah Dee Dah (Sexy thing) trong bộ phim ăn khách năm 1997, Men in black.
15246	Cô là người yêu của In Sung, thư ký của Joon Ho.
15247	Cô là nguyên nhân chính của một số tranh cãi ở El Salvador vì có một số phẫu thuật thẩm mỹ sau chiến thắng giải quốc gia và trước khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ.
15248	Cô lạnh lùng nói rằng Gabriel chưa từng biết bố hay em gái của cô, vậy nên ông chẳng thể hiểu được nỗi đau của cô, hơn nữa ông còn là kẻ tội lỗi khi để mặc cho những người tín đồ của mình chết.
15249	Có lần Quảng Đông Bố chính sứ phụ Từ Kỳ đem tặng đặc sản địa phương cho các quan viên nội đình, có người lấy được danh sách lễ vật đem dâng lên hoàng đế.
15250	Có lần Thượng hoàng ngồi xem, Thái hậu (tức Bảo Thánh) và phi tần đều theo hầu.
15251	Cô là nữ pháp sư gió của đền Moriya, và các kiểu danmaku tấn công của cô được mô phỏng theo phép màu và gió.
15252	Cô là nữ thần tượng K-pop đầu tiên và duy nhất giành chiến thắng trong chương trình truyền hình nói trên, cạnh tranh giữa 5 thí sinh, những người đã chọn ra 8 đề cử tiềm năng trên ứng dụng Everysing.
15253	Có lần, vì nhiệm vụ, cô phải hẹn hò với Martin - 1 cậu bạn lập di trong lớp.
15254	Cô lặp lại kỳ tích này tại Thế vận hội Mùa hè 2012, nhưng bị loại ở bán kết.
15255	Cô là tác giả của ba cuốn sách bán chạy nhất: Los Caballeros Las Prefieren Brutas, AM y FM và Sexorcismo.
15256	Cô là tác giả của một số cuốn sách.
15257	Cô là tàu khu trục tên lửa đầu tiên được đưa vào hoạt động Hải quân Bangladesh.
15258	Cô là thành viên của Đảng Dân chủ Sénégal.
15259	Cô là thành viên của đội huấn luyện dưới 21 tuổi Trinidad và Tobago.
15260	Cô là thành viên sáng lập của Tổ chức Rastafari Caribbean và trở thành một trong những người tổ chức chính của các cuộc tụ họp của các tín đồ Rastafari trên toàn thế giới.
15261	Cô là thủy thủ được tìm thấy thứ 2 và là người bạn thân nhất của Thủy thủ Mặt Trăng.
15262	Cô là trưởng khoa Dược và là điều tra viên chính của Trung tâm Ibadan về phát hiện, phát triển và sản xuất thuốc.
15263	Cỏ lâu gai Killarney (
15264	Cô là vận động viên quần vợt Latvia đầu tiên vô địch nội dung đơn Grand Slam và là tay vợt nữ không phải hạt giống đầu tiên vô địch Pháp Mở rộng kể từ năm 1933.
15265	Cô lấy chồng là Huỳnh Anh Tú, một cựu tù chính trị tại Sài Gòn.
15266	Colchicin có tác dụng chống viêm tương đối đặc hiệu đối với bệnh gút do làm giảm di chuyển bạch cầu, ức chế thực bào các tinh thể urat và làm giảm sản xuất ra acid lactic nên làm giảm lắng đọng tinh thể urat vào các mô khớp.
15267	Có lẽ ban đầu các bức tranh đã được sơn, và tạo thành một phần của một tổng thể trang trí màu sắc rực rỡ.
15268	Có lẽ bất kỳ ai đến Eo Gió lần đầu đều không khỏi ngỡ ngàng khi nhìn thấy những rặng núi đá cao chót vót, trập trùng với những hang động kỳ vĩ, đàn chim én lượn chao quanh.
15269	Có lẽ bất kỳ doanh nhân nào cũng có thể bị phát hiện là đã phạm tội vì hệ thống kiểm soát yếu kém."
15270	Có lẽ, bà tuy chỉ là Hi phi nhưng sớm có đãi ngộ Quý phi chăng.
15271	Cole biểu diễn lần đầu tiên ở châu Phi trong lễ khai mạc Big Brother Africa 7 vào ngày 6 tháng 5 năm 2012, cùng với Camp Mulla, P-Square, Naeto C, Flavor N'abania, Davido và Aemo E'Face.
15272	Có lẽ, bộ ký tự APL đặc biệt và bàn phím APL là những trở ngại chính cho những người mới học APL một cách dễ dàng.
15273	Có lẽ cá mập Greenland phục kích hải cẩu khi chúng đang ngủ.
15274	Có lẽ cậu không thể nhận ra tình cảm của Tenri dành cho mình.
15275	Có lẽ chiếc tàu corvette tiên tiến nhất hiện đang được sử dụng là lớp Visby của Hải quân Thụy Điển.
15276	Có lẽ chính nhờ sự gần gũi và tính tương đồng, bộ phim đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của trẻ em, kể từ sau khi ra mắt năm 2003.
15277	Cole cùng ba nghệ sĩ khác thành lập nhóm "King Cole Swinger" ở Long Beach và chơi ở các quán bar địa phương trước khi ký được hợp đồng biểu diễn với thù lao 90USD (quy đổi ra thời giá hiện nay là 1413USD) một tuần.
15278	Cole đã biểu diễn "Panama Sunrise" trên Gargano, sau đó thực hiện "Cú đánh cuối cùng" để trở thành Nhà vô địch NXT mới.
15279	"Có lẽ, điều quan trọng nhất cần nhớ là chưa có một ca nào mắc COVID-19 do bị lây nhiễm trên máy bay", Dawood nói.
15280	Có lẽ do các vụ bê bối chương trình trong năm 1950, các đài truyền hình chuyển sang quảng cáo theo kiểu tạp chí, giới thiệu nhiều đoạn quảng cáo ngắn với nhiều nhà quảng cáo khác nhau.
15281	Có lẽ do cuộc hôn nhân với Calpurnia vẫn không đem lại người con nào nên Caesar đã giữ sự im lặng một cách công khai về Caesarion (nhưng có lẽ đã chấp nhận tư cách làm cha của mình trong bí mật).
15282	Có lẽ đó là miền Germania thuộc La Mã (Germania Romana), bao gồm phần lớn miền Tây Bộ và Nam Bộ của nước Cộng hòa Liên bang Đức ngày nay, những "
15283	Có lẽ hậu quả chính trị trực tiếp nhất của cuộc chiến tranh Punic lần thứ nhất đó là sự sụp đổ của sức mạnh hải quân Carthage.
15284	Có lẽ họ đã thỏa hiệp là Nga sẽ hỗ trợ trên không cho những cuộc tấn công bằng bộ binh của quân đội Assad được trợ giúp bởi quân đội Iran và các nhóm Hisbollah bán quân sự từ Libanon.
15285	Có lẽ không có gì đáng ngạc nhiên, do thiếu thực thi pháp luật, tội phạm địa phương cũng tham gia vào bạo lực.
15286	Có lẽ không có nước uống trên đường đi.
15287	Có lẽ là do rắc rối với gia đình nên Wolfram đã có thái độ như vậy.
15288	Có lẽ là do truyền thống nhiều hơn lợi ích giữ nhiệt của calzone.
15289	Có lẽ là sau khi ông giành chiến thắng (nếu không phải trước đó), người Thessaly đã bổ nhiệm Philippos làm archon của Thessaly.
15290	Có lẽ lý do chính khiến Xô viết do dự trong việc hỗ trợ người Mông Cổ quá công khai là lo sợ phương hại đến các cuộc đàm phán này.
15291	Có lẽ người chép sử cho rằng họ Thục và họ Triệu mất nước đều do con rể, cho nên nhân một việc mà nói hai lần chăng?
15292	Có lẽ những chấn thương tâm lý này góp phần khiến ông căm ghét các boyar và khiến ông bất ổn về tâm lý.
15293	Có lẽ, ông/bà của bạn sẽ vẫn còn giữ niềm tin về Banshee chăng?
15294	Có lẽ ông đã có những người bạn quyền thế giúp ông trở thành Giáo hoàng.
15295	Cõ lẽ Pablo đã khiển trách Hélmer Herrera vì để cuộc tấn công xảy ra.
15296	Có lẽ rằng một trong những đề xuất hoàn chỉnh nhất tính đến nay là giả thuyết của Michael Fortescue về ngữ hệ Ural-Siberia, được xuất bản vào năm 1998.
15297	Có lẽ Saitou xứng đáng với biệt danh "người bảo vệ âm thầm đáng tin cậy" cho Sei.
15298	Có lẽ sẽ cần thêm một phép tịnh tiến được gọi là vị trí hay tọa độ.
15299	Colette Tatou, đầu bếp nữ duy nhất, thuyết phục Skinner không đuổi việc Linguini - bị lầm nhận là người đã nấu món súp.
15300	Có lẽ, từ chế độ ăn thịt của họ, các gaucho, giống như các động vật ăn thịt khác, có thể kiêng thức ăn lâu.
15301	Có lẽ vì Hậu Ti Lương quá nhỏ yếu nên bị các sứ quân khác triệt hạ, nhưng điều chắc chắn là thực thể này tồn tại không được bao lâu.
15302	Có lẽ vì thế mà mắt trái của Sanji được xem là một trong những điều bí ẩn của thế giới One Piece.
15303	Có lẽ vì thế tôi trở nên hơi bị động".
15304	Có lẽ vì thiếu thốn tình thương nên Akito mới dễ bị kích động, hay nổi cáu và cư xử độc ác với 12 con giáp.
15305	Có lẽ vị trí của chúng trên mặt tiền đường là giữ cho chúng được nhìn thấy liên tục hoặc có lẽ chỉ phản ánh một truyền thống cố thủ.
15306	Có lẽ vì vậy mà cả hai nhân vật này dê gần gũi với nhau.
15307	Có lẽ vì vậy, vai diễn này đã được xuất hiện trong tập 17 bộ phim Kim Tiêu Đại Hạ như một khách mời đặc biệt.
15308	Cole xuất hiện trong nhiều phim ngắn, sitcoms và các chương trình truyền hình.
15309	Cô liên lạc với đội CIA và tẩu thoát.
15310	Cô lĩnh án 15 năm tù giam.
15311	Colin Sullivan là một cậu bé lớn lên ở khu tội phạm South Boston và Charlestown, từ khi còn nhỏ cậu đã được ông trùm tội phạm Francis "Frank" Costello chọn làm thuộc hạ thân tín trong tương lai.
15312	Collagen loại I có mặt ở nhiều dạng mô liên kết và chiếm khoảng 25% tổng hàm lượng protein trong cơ thể động vật có vú.
15313	Collina được sinh ra ở Bologna, ông theo học tại University of Bologna - nơi ông nhận bằng cử nhân kinh tế vào năm 1984.
15314	Collins đang có mặt khi đó may mắn trốn thoát vì cảnh sát không biết mặt ông.
15315	Collinsia plumosa được James Henry Emerton miêu tả năm 1882.
15316	Collins quay về Mỹ vài lần, thuyết phục chính phủ Mỹ gây sức ép buộc ông Diệm từ chức.
15317	Collins tìm cách đạt được một thỏa thuận, theo đó hai phái trong Sinn Féin, ủng hộ và phản đối Hiệp định, sẽ thống nhất vận động tranh cử cuộc bầu cử đầu tiên của Quốc gia Ireland tự do, và lập chính phủ liên hiệp.
15318	Cổ Loa xưa có nông nghiệp trồng lúa trong những cánh đồng thấp trũng kết hợp trồng các loại hoa màu trên các dải đất cao.
15319	Có lời tựa cho một sáng tác văn học, cũng có lời tựa cho một tác phẩm lí luận, nghiên cứu hoặc phê bình.
15320	Colombia bị loại ở tứ kết sau khi thua Argentina 5-4 trên chấm luân lưu sau khi hòa 0-0 trong 120 phút.
15321	"Colombia chưa hề, và sẽ không bao giờ, có hành động gây chiến," theo lời phát ngôn viên chính phủ Cesar Mauricio Velasquez.
15322	Colombia cũng thực hiện những ca phẫu thuật kỹ thuật cao như phẫu thuật tim và thay thế nội tạng.
15323	Colombia đã hợp pháp hóa quan hệ đối tác đồng giới vào năm 2011, và kể từ khi bà đắc cử vào Phòng đại diện năm 2014, Lozano vẫn thẳng thắn về việc tăng quyền cho các đối tác đồng giới.
15324	Colombo and Broadbent, 2000 Rất nhiều loài chim có kỹ năng nhận biết không gian mạnh mẽ, đặc biệt là những loài cất giữ thức ăn.
15325	Cô lớn lên ở nông thôn miền Nam Ostrobothnia, con gái của một nông dân chăn nuôi gà, và đi học ở Jalasjärvi.
15326	Cô lớn lên tại Florida.
15327	Colony là một thị trấn thống kê (
15328	Colosseum là một mục chơi kiểu sinh tồn trong đó một nhân vật được chọn với vũ khí được lập sẵn chống lại hàng loạt cuộc tấn công của một số loài khủng long, càng lớn và càng nguy hiểm hơn.
15329	Cô lọt top 15 trong cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 1995, và đoạt giải Trang phục dân tộc đẹp nhất.
15330	Cô lọt vào mắt xanh của nhà sản xuất Tom Yutthalerd, thuyết phục cô có vai diễn trong phim điện ảnh lãng mạn hài "E-Tim tai nae " vai "Ma Khin".
15331	Colson dùng số tiền này, cùng toàn bộ lợi tức có được từ tiền nhuận bút và diễn thuyết, để phát triển các chương trình từ thiện của Mục vụ Bạn của Tù nhân.
15332	COLT Studio được Jim French thành lập.
15333	Cố Luân Ung Mục Trưởng Công chúa nguyên danh là Nhã Đồ (雅图), sinh vào giờ Ngọ, ngày 8 tháng Giêng (âm lịch), năm Thiên Thông thứ 3 (
15334	Có lúc làm giữ kho, bảo vệ công xưởng.
15335	Có lúc người ta không đưa buzz single vào album.
15336	Columbia vẫn không quan tâm đến Aerosmith nhưng một vài nhà quảng bá âm nhạc làm việc cho hãng đĩa đã bắt đầu đẩy mạnh việc quảng bá Aerosmith.
15337	Cô luôn được thầy cô và bạn bè yêu mến không ai là không quý mến cô ngay từ lần gặp đầu tiên.
15338	Có lượng hải sản dồi dảo ở vùng ven biển và xuất hiện trong ẩm thực.
15339	Cô luôn khuyên chủ nhân nghỉ ngơi khi Akasaka mệt, xử lý thư rác và tin nhắn của mọi người xung quanh khi chủ nhân bận.
15340	Cô luôn là nơi để những người quen biết có thể tâm sự và chia sẻ những nỗi buồn, những vất vả trong đời sống.
15341	Cô luôn thấy mình là người thứ hai bên cạnh Eun-jae, và có thể làm bẽ mặt gia đình Eun-jae một cách vô lương tâm, mặc dù cô đã lớn lên trong gia đình này từ lúc còn nhỏ.
15342	Colvale là một thị trấn thống kê (
15343	Cô mặc bộ đồng phục đặc nhiệm màu vàng và rất yêu thích thể thao, đặc biệt là môn bóng đá.
15344	Comac C919 là một máy bay chở hành khách hai động cơ thân hẹp được phát triển bởi hãng chế tạo máy bay Trung Quốc Comac.
15345	Cô mang về cho nhà Buendía một không khí vui vẻ, là người duy nhất dám can ngăn những cuộc cãi vã giữa Amaranta và Rebecca, cô chăm sóc cụ José Arcadio Buendía và nhận con của Aureliano Buendía và Pilar Ternera làm con đầu lòng của mình.
15346	Co-marketing và co-branding là những trường hợp đặc biệt của xúc tiến chéo.
15347	Có mặt tại Việt Nam.
15348	Cô mất vào ngày 28 tháng 7 năm 1943 tại Woodstock.
15349	Có màu nâu đỏ, đen, titan, có yếm trắng hoặc không.
15350	Cỗ máy có khả năng tạo ra bản vẽ phức tạp, trừu tượng, không đối xứng, cong veo, nhưng lặp đi lặp lại.
15351	Cô may mắn nhanh tay hơn chúng và vớ được một khẩu súng bắn chết cả hai.
15352	Combee ---> Vespiqueen khi lên level 21 và là con cái, điều này cũng có nghĩa là Combee đực không thể nào tiến hoá.
15353	Comcast Cable là nhà tài trợ chính cho chặng Bắc Mỹ, dưới tên Xfinity.
15354	Cơm cháy ăn với loại nước sốt nào sẽ có hương vị của nước sốt ấy.
15355	Cơm chiên được cho là đã bắt đầu như một cách để chứa thức ăn thừa.
15356	Cơm được nấu với nước lèo cho chín.
15357	Có mẹ là Hòa Nghĩa Ông chúa Kim thị, một phi tần của Thái Tổ.
15358	Comfort Memfin Ekpo sinh ra ở Uyo năm 1954.
15359	Comfy Cakes là một trò chơi phối hợp tay mắt.
15360	Cơm gà Hải Nam ở Chatterbox, Meritus Mandarin.
15361	Có minh văn ghi rõ người đặt hàng như cặp chân đèn hai phần: Người đặt hàng: Lê Thị Lộc, ở Vân Hoạch, Xuân Canh huyện Đông Ngạn.
15362	Cơm không đủ hai bữa!
15363	Command & Conquer 4: Tiberian Twilight là trò chơi thứ 4 và cuối cùng của phân nhánh Tiberian liên quan đến Kane, nhưng không phải là toàn bộ vũ trụ.
15364	"Commissioni di Rinaldo degli Albizzi per il comune di Firenze" Trong thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp ngoại giao của mình, ông là nhà ngoại giao chính của Firenze và đặc biệt tích cực trong ngoại giao giáo hội.
15365	" (communauté de communes) với mục tiêu chính yếu là các xã nông thôn, thứ hai là "
15366	Cô mới chỉ tham gia vào các vai diễn nhỏ trên truyền hình và hầu như chưa có kinh nghiệm về các bộ phim lớn.
15367	Cô mô tả âm nhạc của mình "rất có thiên hướng về gia đình và rất riêng tư".
15368	Cô mô tả đây là một bài hát "hạnh phúc và lập dị hơn là sôi động", và nói rõ thêm rằng, "Nó khá thoải mái nhưng nó là hy vọng.
15369	Có một anh chàng dùi mài kinh sử để chờ ngày lên kinh ứng thí nên chọn địa điểm ngồi học là hòn đảo nhỏ giữa hồ cho yên tĩnh.
15370	Có một bể chứa nước và một chuồng ngựa ngay bên cạnh một hầm lớn nhìn qua mương nước.
15371	Có một bệnh viện trong khu định cư này.
15372	Có một bức tranh bí ẩn được chia làm 9 ô, mỗi ô là một câu hỏi.
15373	Có một bức tượng của một chiếc tàu ngầm màu vàng bên ngoài sân vận động để thể hiện biệt danh của câu lạc bộ.
15374	Có một câu chuyện trong Tarikh-i-Hämidiy (伊米德史), được cho là liên quan đến truyền thuyết Iparhan nhưng mà tương đối khác.
15375	Có một câu chuyên với nội dung rằng có người từng hỏi Anaxagoras là vì sao sinh ra lại tốt hơn không được sinh ra, Anaxagoras đã đáp lại là vì để chiêm ngưỡng bầu trời và cấu tạo của toàn vũ trụ.
15376	Có một chàng trai đi tới.
15377	Có một chi tiết đặc biệt kinh khiếp khác, đó là nuckelavee không có da; người ta có thể thấy máu đen chảy qua tĩnh mạch vàng, những đường gân lợt màu và thớ cơ mạnh mẽ lồ lộ thành một khối phập phồng.
15378	Có một chức vụ danh dự là Quyền đại nạp ngôn.
15379	Có một chu kỳ ngày và đêm, và trong suốt chu kỳ ban đêm mọi thứ bị đóng băng vì vậy thức ăn sẽ không phát triển và các tấm pin mặt trời không tạo ra điện.
15380	Có một chu kỳ xếp lịch đơn giản đó là cứ mỗi ba năm "bình thường" thì theo sau là một năm nhuận và mô hình này lặp lại mãi mãi mà không có ngoại lệ nào.
15381	Có một chút không chắc chắn về mối quan hệ của các loài chích chòe lửa (shama) với chích chòe lửa đuôi hung (Trichixos pyrropygus).
15382	Có một chút lẫn lộn âm thanh ở đây.
15383	Có một con đường và một ngôi trường ở Buenos Aires được đặt theo tên của bà.
15384	Có một đài phát sóng thương mại, PAOA FM, phủ sóng trên Quần đảo Solomons.
15385	Có một dấu vân tay không xác định được tìm thấy trên tay vịn của cầu thang dẫn đến cửa sau cabin.
15386	Có một điều đáng chú ý là sau các trận không chiến tại Kuban, phía Đức cũng áp dụng chiến thuật "bậc thang" nhưng đối với máy bay ném bom chứ không phải đối với máy bay tiêm kích.
15387	Có một điều đáng chú ý về triều đại của Neferirkare đó là có một số lượng đáng kể những ghi chép đương thời còn sót lại đã mô tả ông như là một vị vua nhân từ và tử tế.
15388	Có một định nghĩa khác tương đương như sau.
15389	Có một đoạn Zerlina nghi ngờ Don Giovanni, không biết anh ta có phải là một người quý phái hay không.
15390	Có một đối tác rõ ràng của Hàn Quốc cho DFRF, được gọi là Mặt trận Dân chủ Quốc gia Chống Đế quốc, hoạt động ở Bắc Triều Tiên.
15391	Có một đốm đen lớn ở gốc đuôi (tiêu biến dần theo tuổi).
15392	Có một đốm đen lớn trên cuống đuôi trên.
15393	Có một hành lang bên trong cổng miếu dẫn đến cửa Cảnh Đức.
15394	Có một hệ thống các cơ quan nhà nước được lập ra để thực hiện các chính sách của nhà nước trong lĩnh vực báo chí.
15395	Có một hệ thống mới trong giải khi chia thành 2 hạng, Hạng B1 và B2.
15396	Có một hoạt động leo núi tại núi Santubong.
15397	Có một hội đường Do Thái giáo là Shaarei Zion, tọa lạc tại San Jose, gần công viên La Sabana Metropolitan.
15398	Có một hôm, Cảnh bưng chậu nước hầu, Chiêu Hoàng rửa mặt lấy tay vốc nước té ướt cả mặt Cảnh rồi cười trêu, đến khi Cảnh bưng khăn trầu thì lấy khăn ném cho Cảnh.
15399	Có một hôm, đương lúc chen vào đám đông ngó vương công Chanh diễn hành qua, chú Hành sơ ý giẫm phải chân ngài.
15400	Có một ít loài cây trong họ này có thể chịu được giá lạnh còn chủ yếu là các loài sinh sống trong khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới.
15401	Có một kênh truyền hình của Israel chủ yếu phát sóng bằng tiếng Nga với Israel Plus.
15402	Có một khoảng trống ở vành phía đông nam, và phần bên trong phẳng gắn với biển mặt trăng ở phía nam.
15403	Có một kiểm soát viên được bổ nhiệm từ từng phường.
15404	Có một lần, Buble chia sẻ nhiệm vụ với khách đồng Anh Columbia Diana Krall, người đã là một nhạc sĩ nhạc jazz được đề cử Grammy.
15405	Có một lần nó sà xuống phía dưới nơi đám đông đang xem khiến nhiều người cảm thấy "một luồng hơi nóng rát" của con vật.
15406	Có một loạt các phương pháp lấy mẫu mà phụ thuộc vào các loại môi trường, vật liệu được lấy mẫu và phân tích tiếp theo của mẫu.
15407	Có một logic cho sự rối rắm này, nhưng nó hầu như không hợp lý.
15408	Có một lối đi chính thức, khu ngồi nghĩ nâng cao và có nhiều hoa chăm sóc kỹ càng.
15409	Có một lời truyền tụng cổ xưa, chưa được kiểm chứng bởi các học giả, rằng Sokrates đã tạo nên bức tượng Charites đặt gần Acropolis, tồn tại cho đến tận thế kỉ thứ II sau Công nguyên.
15410	Có một lứa mỗi năm ở Victoria và New South Wales và 2 lứa ở Queensland.
15411	Có một mái nhà lớn hình sóng giống như trên lối vào chính của khán đài này.
15412	Có một mối liên hệ chặt chẽ giữa Sadad và Tu viện Saint Moses the Abyssinian; Theo Istifan al-Duwayhi, một số tu sĩ của tu viện đó đến từ Sadad.
15413	Có một mối quan hệ kép được thể hiện trong bức tranh này: "có vẻ như một phụ nữ trẻ chỉ đơn giản là sử dụng các vật thể trên thế giới, nhưng đồng thời cơ thể phụ nữ bị đối tượng hóa."
15414	Có một nền văn hóa đa dạng, nhiều màu sắc của cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên.
15415	Có một ngoại lệ: lỗ ròng phát sinh bởi một quỹ tương hỗ không được phân phối hoặc thông qua các nhà đầu tư quỹ mà được giữ lại bởi quỹ để có thể bù đắp các nhận được trong tương lai.
15416	Có một người bạn biết được chiếc bình đời Tống nên đã ngã giá mua 7 cây vàng.
15417	Có một nỗ lực đối với giáo dục công cộng về các sự kiện này trong suốt quá trình.
15418	Có một ống mỏng, trong suốt thoát ra khỏi phần chính của dạ dày phía trước và kết thúc ở môn vị.
15419	Có một quan niệm phổ biến rằng Titan II bị loại bỏ là do hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược, nhưng trên thực tế, Titan II đã quá già cỗi và bị loại khỏi trang bị do chương trình cải tiến vũ khí.
15420	Có một siêu tân tinh được quan sát là năm trong thiên hà NGC 4274 tên là SN 1999ev.
15421	Có một số bằng chứng cho rằng Ælfweard của Wessex đã từng làm vua trong 4 tuần vào năm 924, giữa Edward Trưởng giả và anh trai của ông Æthelstan, mặc dù ông không được trao vương miện Yorke, Barbara.
15422	Có một số bằng chứng cho thấy Angkor được sử dụng lâu hơn.
15423	Có một số biến thể của loài cá Ali calvus này theo khu vực địa lý khác nhau.
15424	Có một số biến thể tương tự của hộp cơm trưa ở các nước châu Á bao gồm Philippines (baon), Hàn Quốc (
15425	Có một số cấu trúc không nằm ở đây xin tham khảo các bài về header hệ thống.
15426	Có một số cử chỉ mang tính toàn cầu ví dụ như nhún vai.
15427	Có một số dạng như đuôi lệch, Đuôi sóc, Đuôi cong (lông phụng mềm) Đuôi ngả là lỗi, dị tật phát sinh.
15428	Có một số dấu hiệu cho thấy một khu định cư tồn tại ở đó trong thời của Đế chế La Mã.
15429	Có một số đoạn hình thành dưới những hố va chạm lớn như Mammoth, Lascaux, và Undara.
15430	Có một số dòng chảy nhỏ liên tục vào mùa khô và hình thành các dòng suối lớn vào mùa mưa.
15431	Có một số ga đường sắt khác trong thành phố không xử lý giao thông hành khách.
15432	Có một số giai thoại và truyện cười về những tình huống như vậy, vì hình ảnh của những tình huống này được coi là buồn cười.
15433	Có một số giả thuyết cho rằng bà là mẹ của Tutankhamen, Smenkhkare, hoặc cả hai.
15434	Có một số giả thuyết về tên Buffalo Creek.
15435	Có một số hồ trên địa bàn như Changyŏn (
15436	Có một số khái niệm về quản lý chất thải khác nhau giữa các quốc gia hoặc khu vực.
15437	Có một số lượng dân tộc thiểu số đáng kể của người Triều Tiên và người Hoa, những dân tộc chiếm lần lượt 0.5% và 0.4% dân số cả nước.
15438	Có một số ngày càng tăng của thị trường chuyên gia cho các mặt hàng thời trang preowned, bao gồm cả Copious, Vestiaire Collective, BuyMyWardrobe and Grand Circle.
15439	Có một số nhầm lẫn xung quanh những chỉ định mà Bayer dự tính.
15440	Có một số quan ngại về tính phù hợp của các lớp hướng đối tượng trong các phần mềm LGPL'd được kế thừa bởi mã nguồn non-(L)GPL.
15441	Có một số sự tối nghĩa và mơ hồ trong việc sử dụng thuật ngữ sắc tộc Thái hay người Thái, do sắc tộc Thái/người Thái cũng có thể dùng để chỉ những người nói thứ tiếng thuộc nhánh tiếng Thái của ngữ hệ Thái-Kadai.
15442	Có một số thung lũng hẹp dọc theo các con suối và khe như: khe Am, khe Cha Lo, khe Chua Ngút và một thung lũng nằm dọc theo Rào Thương ở rìa cực nam.
15443	Có một số thương gia cung cấp hàng hoá và dịch vụ ăn uống, và khoảng 150 người phiên dịch (tsūji 通詞) đã phục vụ.
15444	Có một số tranh cãi về việc liệu Ngựa vằn xanh có nên được coi là một quả cà chua gia truyền hay không.
15445	Có một số trung tâm y tế ở Al Qusais.
15446	Có một số trường hợp bất thường về mã số năm bắt đầu với "7" do hậu quả của một thử nghiệm không thành công trong giai đoạn 1969-1972.
15447	Có một số trường hợp con lập được công trạng ban phong hơn tước của cha.
15448	Có một số vị trí thường có hiện tượng đá lăn, rất nguy hiểm.
15449	Có một số ý tưởng về việc tách Vùng thành Vùng Biliran-Leyte và Vùng Samar.
15450	Có một sự di chuyển khối lượng từ sao cực siêu khổng lồ sang sao xung xảy ra thông qua một đĩa bồi tụ dày đặc.
15451	Có một sự kiện tìm kiếm chiếc xe khách từ Đăk Nông về Nam Định bị cuốn trôi mà Bích Hằng đã tham gia.
15452	Có một sự phân bố không gian trong nghĩa trang này (có hai nghĩa trang ở đây: khu vực nghĩa địa phía trên và nghĩa địa phía dưới) những người quan trọng nhất được chôn cất gần đỉnh của vách đá.
15453	Có một sự phổ biến của các cấu trúc bậc ba ổn định được thấy trong các protein với chức năng đa dạng và sự tiến hóa đa dạng.
15454	Có một sự trùng hợp mà không ai lý giải được, những trên trực tiếp phá bia mộ Chị thì nhận được những cái chết bất đắc kỳ tử, khùng khùng, điên điên mà chết.
15455	Có một thang máy chở hàng để tiếp cận các tầng từ hầm 5 đến 91, với một nút bấm mỗi tầng.
15456	Có một thế hệ một năm ở Canada từ cuối tháng 6 vào giữa tháng 8 với hai thế hệ ở Hoa Kỳ.
15457	Có một thế hệ người hâm mộ mới là những con người trẻ trung có thể không đồng hành với tôi trong suốt chặng đường, nhưng đang theo dõi tôi trên chương trình.
15458	Có một thời gian, Công viên Thống Nhất mang tên công viên Lê Nin.
15459	Có một thông tin nổ ra, trong khi thảo luận về về kế hoạch tương lai của nhóm, các thành viên X1 không trực tiếp có mặt tại cuộc họp thảo luận.
15460	Có một thực tế là trong cấu hình xuất xưởng, máy IBM PC (IBM 5150) không được trang bị ổ đĩa cứng.
15461	Có một trang trại chăn nuôi lớn, sản xuất đại trà giống gà chọi đã đăng ký bản quyền là dòng Spartans.
15462	Có một trung tâm mua sắm với khoảng 90 cửa hàng và nhà hàng.
15463	Có một trường THCS mang tên ông, lúc đầu là Trường THCS Nguyễn Văn Kịp sau đổi là THCS Đồng Đen nằm trên đường Quách Điêu, xã Vĩnh Lộc A. Hiện nay Hiệu Trưởng là Nguyễn Ngọc Phát.
15464	Có một tuyến xe điện trên cao (monorail) là Osaka Monorail đi đến sân bay này và dừng tại ngoại ô phía Nam của Osaka.
15465	Có một tỷ lệ lớn người Croatia trong các đơn vị thuộc tập đoàn quân số 4 Nam Tư chịu trách nhiệm phòng thủ khu vực này.
15466	Có một vài kênh truyền hình mặt đất nhưng hầu hết mọi người chọn hàng trăm kênh địa phương cung cấp qua vệ tinh hoặc cáp.
15467	Có một vài loại chipset hỗ trợ hai loại RAM (những loại này thường được sử dụng khi có sự thay đổi về chuẩn).
15468	Có một vài xe điện trong bộ sưu tập được xây dựng sau khi Thế Chiến thứ Hai, và những cho một ý tưởng của làm thế nào Anh Trâm Ngành công nghiệp có thể phát triển nếu các dịch vụ đã không từ chối.
15469	Có một vấn đề trong năm 2008: Phát triển thành phố của Nakheel đã đặt câu hỏi lớn bởi các bài báo có tranh cãi và các vấn đề.
15470	Có một vòng màu xanh sáng quanh mắt.
15471	Có một vườn bách thú, khu cưỡi ngựa và biểu diễn thú.
15472	Compton, p. 97, "Rome and Greece: Lesbianism" Những lệ thường đồng tính của người Hy Lạp bao gồm những biểu hiện đẹp đẽ và hiến dâng mình cho tình yêu.
15473	Computer and Video Games nhận xét Kim Randell rằng "Gearbox rõ ràng đã đi bỏ nhiều công sức để cung cấp một trải nghiệm tương tự với bản gốc".
15474	Computer-Based Construction Project Management, 8. Trong thiết kế các toà nhà tối ưu về môi trường, mục tiêu là làm giảm đến mức thấp nhất tác động của môi trường liên quan đến tất cả các giai đoạn vòng đời của dự án xây dựng.
15475	Cơm rang có nhiều biến thể nhưng phổ biến nhất là các loại cơm rang thập cẩm, cơm rang Dương Châu, cơm rang hải sản, cơm rang dưa bò.
15476	Comte dùng thuật ngữ này để miêu tả xã hội là gì và vận động ra sao; còn Spencer triển khai các khái niệm đó chủ yếu với ý nghĩa giá trị học, tức là phân tích xem xã hội phải là gì, phải như thế nào.
15477	Com, tháng 3 năm 2005.
15478	Có mùi aceton trong hơi thở được mô tả như mùi táo thối (dấu hiệu này được các thầy thuốc khám và đánh giá rất khác nhau).
15479	Cô muốn cùng ban nhạc nổi tiếng nhanh chóng để có thể vượt qua bạn trai cũ, Ren Honjo.
15480	Cơ mưu bị bại lộ, Tôn Thất Trung bị tống giam còn Tống Thị thì bị xử tử, gia sản to lớn bị tịch thu.
15481	Còn 120 ngày nữa trong năm.
15482	Còn 126 ngày trong năm.
15483	Còn 135 ngày trong năm.
15484	Còn 139 ngày trong năm.
15485	Còn 14 năm sau khi trở lại với đấu trường châu lục (1990-2004), quê hương của bóng đá chỉ được đón nhận có 1 Cup C1, 3 Cup C2, và 1 Cup C3.
15486	Còn 168 ngày trong năm.
15487	Còn 187 ngày trong năm.
15488	Còn 194 ngày trong năm.
15489	Con 1 tạ rưỡi thì khoảng 11 kg lòng và nội tạng, được 15-16 cân xương tươi, nếu hổ đẻ 3 lần rồi thì có khoảng khoảng 12 – 13 kg lòng.
15490	Còn 231 ngày trong năm.
15491	Còn 270 ngày nữa trong năm.
15492	Còn 3.609.470 đô la Úc sử dụng để trang trải các chi phí khác, bao gồm cả dịch vụ cho các tay vợt và cúp.
15493	Còn 4 ngày trong năm.
15494	Còn 59 ngày trong năm.
15495	Cơn ác mộng kết thúc tại đây.
15496	Có năm khu vực dựa trên các chủ đề tạo nên Seoul Land.
15497	Có năm mạch kịch bản chính để người chơi trải nghiệm, mỗi mạch truyện tập trung vào câu chuyện của một nữ chính.
15498	Có năm thủy thủ của Makigumo chết và 237 người được cứu sống (Nevitt, CombinedFleet.
15499	Conan đã cản cả hai thực hiện kế hoạch đó, nhưng họ đã trốn thoát trước khi Conan kịp truy bắt.
15500	Cô nàng có chiếc mũi nhỏ xinh cũng màu xanh lá.
15501	Cô nàng sinh năm 1997 này đã từng tham gia một số bộ phim truyền hình khá nổi tiếng như Mối hận cơ duyên, Ngọn Gió Tình Yêu.
15502	Còn Anh có thể trao đổi một lượng vải miễn là ít hơn 12 thước để lấy 6 dạ lúa mỳ (vì trao đổi trong nước phải mất 12 thước vải).
15503	Con anh lúc này được 2 tuổi rưỡi, nói được rất nhiều từ và Nova đã tập phát âm và học bập bõm được một số tiếng người từ cậu con trai của mình.
15504	Có nạn nhân là con cháu của những người bộ đội sẵn sàng hy sinh để đất nước hòa bình như hôm nay.
15505	Conatus đối với chuyển động cũng giống như một điểm đối với không gian.
15506	Cô này dụ Tháo vào những cuộc phiêu lưu tình ái, để đến khi vợ Tháo phát hiện thì cô tuyên bố rằng, muốn đóng giả cặp kè để trị các ông ưa ngoại tình.
15507	Cơn bạo bệnh đã giết chết anh và cứu mạng Lee và Gaara.
15508	Cơn bão đã gây ra những thiệt hại lan rộng trên khắp các khu vực phía Nam của Hàn Quốc, làm ít nhất 7 người chết và 3 người mất tích.
15509	Cơn bão đầu tiên được đặt tên là Sharon và cuối cùng là Zelda.
15510	Cơn bão đổ bộ Việt Nam vào ngày 28 tháng 10, và suy yếu nhanh chóng khi tiến sâu hơn vào bán đảo Đông Dương.
15511	Cơn bão hoàn toàn biến thành một cơn bão nhiệt đới ngoài khơi bờ biển Primorsky Krai, Nga ngay trước 09:00 JST (00:00 UTC).
15512	Cơn bão không gây tác động đến đất liền.
15513	Cơn bão Kona mạnh nhất trong năm mươi năm qua đã tấn công các hòn đảo Hawaii từ ngày 8 tháng 1 đến ngày 11 tháng 1 năm 1980.
15514	Cơn bão làm 6 người thiệt mạng, 1 người mất tích và 30 người khác bị thương.
15515	Cơn bão nhiệt đới Địa Trung Hải bất thường tháng 1 năm 1982 lần đầu tiên được phát hiện ở vùng biển phía bắc Libya.
15516	Cơn bão sau đó suy yếu và vòng lại hướng Bắc - Đông Bắc.
15517	Cơn bão số 14 (Krovanh) là cơn bão cuối mùa, tan ở Nam biển Đông.
15518	Cơn bão tiến vào khu vực trách nhiệm của Philippines trong sáng sớm ngày 16 tháng 10, dẫn đến những cảnh báo mới được ban hành cho vùng ven biển Luzon.
15519	Còn biết bao những mảnh đời bất hạnh do bệnh tật không có thuốc chữa đành nằm chờ chết.
15520	Con bọ mía trưởng thành ăn lá của cây mía, nhưng chúng gây thiệt hại nhiều hơn thông qua việc nuôi ấu trùng của chúng dưới đất và ăn rễ, mà mỗi người chết hoặc làm khiến sự tăng trưởng của cây bị còi cọc đi.
15521	Con bò này đã trở thành huyền thoại ở Tây Ban Nha do số lượng lớn các cuộc tấn công mà nó phải chịu trách nhiệm.
15522	Còn bốn tàu còn lại phá được vòng vây, qua Cửa Việt cập vào bờ biển Triệu Phong.
15523	Còn bụng của nó có màu trắng để lẫn với ánh sáng mặt trời, khiến kẻ thù bơi phía dưới không nhìn thấy.
15524	Còn các du khách giải trí, 41% tới nhà bạn bè hoặc người thân, trong đó với riêng những người Pháp, con số này lên đến 61,1%.
15525	Còn cách hóa thân của Ledger đã định hình lại cách lột tả về nhân vật này, nhờ đó phim đã nhận được sự quan tâm lớn của khán giả".
15526	Còn cách trực tiếp thì đồ vật sẽ tiếp xúc trực tiếp qua dàn lạnh.
15527	Con cái có thể dễ dàng nhận ra bởi cái đuôi rất ngắn, mập mạp.
15528	Con cái có thể giao phối nhiều lần và đẻ nhiều ổ trứng trong một mùa.
15529	Con cái có trọng lượng từ 6,8 – 9 kg trong khi con đực nhỏ hơn, chỉ khoảng 4,9 – 6 kg.
15530	Con cái có xu hướng to hơn và tròn hơn con đực, chúng thường đẻ trứng vào tháng 10 hoặc tháng 11 hàng năm, mỗi lứa đẻ từ 4 trứng đến 5 trứng, kích thước trứng khoảng 4 cm đến 5 cm và có tập tính vùi trứng vào đất.
15531	Con cái của McCain cảm thấy bực tức và không đến dự lễ cưới, nhưng vài năm sau đó họ đã làm lành lại với ông và Cindy.
15532	Con cái cúi mình để mở màn việc giao phối.
15533	Con cái dài 3–4 mm còn con đực dài 2–3 mm.
15534	Con cái dài 6 đến 7 mm, con đực hơi nhỏ hơn và đạt đến một chiều dài 5 đến 6 mm.
15535	Con cái dài khoảng 8 đến 10 mm, con đực dài 6,5 đến 7,5 mm.
15536	Con cái dài lên đến 8 mm, con đực chỉ dài đến 5 mm.
15537	Con cái dài từ 5,5–8 mm, con đực dài từ 5-6,5 mm.
15538	Con cái đạt đến chiều dài cơ thể khoảng 6–14 mm, con đực lên đến 5–9 mm.
15539	Con cái đạt độ tuổi giao phối từ 6 - 10 năm còn con đực là từ 5 - 10 năm.
15540	Con cái đẻ mỗi hai năm một lứa.
15541	Con cái đeo túi trứng chứa từ 25-600 quả trứng màu da cam sáng, nó ôm trứng và tấn công tất cả mọi con vật đến gần.
15542	Con cái đẻ trứng giữa tháng hai và tháng ba, như nhiều khoảng 500. Trứng nở hai tháng sau đó.
15543	Con cái đẻ từ một đến ba ổ trứng mỗi năm.
15544	Con cái hơi tròn hơn so với con đực.
15545	Con cái Linh dương đen có màu hạt dẻ màu nâu sẫm tối khi trưởng thành trong khi con đực màu đen rõ ràng.
15546	Con cái nặng 1.700 kg (£ 3700) và con đực nặng 2.300 kg (£ 5100).
15547	Con cái nặng khoảng 52 đến 77 kg, cũng chính vì kích thước to lớn của những con chó này, những con Ngao Tây Ban Nha không phù hợp với cuộc sống trong căn hộ.
15548	Con cái rụng lông tơ khi vào mùa.
15549	Con cái thậm chí còn đánh lại con đực.
15550	Con cái thường đạt được khối lượng tối đa của chúng bởi hai tuổi, nhưng con đực xuất hiện để tiếp tục phát triển lớn hơn và nặng hơn trong năm thứ ba và thứ tư của chúng.
15551	Con cái thường nhỏ hơn khoảng 20% và cân nhẹ hơn khoảng 30% so với con đực và kích thước con trưởng thành đạt được ở 6 năm tuổi.
15552	Con cái: vua sinh được 2 người con một trai, một gái, trưởng là Thuyên mất sớm ở Bắc quốc, nữ là Ngọc Nga ở lại Bắc quốc không có con.
15553	Con cái xây dựng tổ bùn đa bào lớn gắn liền với những vách đá, đá, thân cây, cây cầu và các tòa nhà.
15554	Con cá kì lạ này trừ phần đầu ra thì toàn bộ cơ thể đều mọc lông trắng như thỏ.
15555	Con cá này dài hơn 1 mét, có hàng trăm chiếc vẩy to bằng miệng chén, còn hàm răng thì đều tăm tắp, trắng phau, chiếc nào chiếc nấy to bằng ngón tay.
15556	Con cần phải học làm gương cho con cháu nối đời noi theo".
15557	; còn Cao Điển và Tống Duy Tân, thì ở lại cầm cự một thời gian nữa.
15558	Còn cấp sao biểu kiến của DS Andromedae là 10,44.
15559	Con cá sấu cuối cùng bị tiêu diệt trong đường cống ngầm bằng một phát rốc-két trước khi nó thoát về với tự nhiên.
15560	Con cá sấu “để dành” bữa ăn của nó.
15561	Con cá sấu này dài 6 m và nặng cả tấn, được mệnh danh là sinh vật ăn thịt người vĩ đại nhất mọi thời đại.
15562	Concert cũng sẽ được tổ chức tại Thái Lan vào ngày 25/8/2019.
15563	Còn cha con Nghiêm Tung đã bị triều đình trừng trị thích đáng, tổ chức "bí mật" Thiết Y Vệ cũng bị triều đình xóa bỏ.
15564	Con cháu bị truất tư cách Tông thất, trở thành Giác La.
15565	Con cháu của ông sau này đều lấy họ là Chiba và tiếp tục thống trị vùng này cho tới thời kì Muromachi.
15566	Con cháu nối đời quý thịnh.”
15567	Con cháu ở xa về làm giỗ trước một ngày, vào ngày 11 tháng 3 (âm lịch).
15568	Con chim bồ câu xanh Alectroenas có mối quan hệ mật thiết với nhau và xuất hiện rộng khắp các hòn đảo ở Ấn Độ Dương.
15569	Con chim nhận được tên của nó từ thị trấn Grecia, nơi nó đã được chọn bởi các quan chức thành phố.
15570	Conchita Cabrera de Armida qua đời vào ngày 3 tháng 3 năm 1937, hưởng thọ 74 tuổi.
15571	Con chó cần đôi chân dài để đi theo thợ săn qua tuyết nặng và một cấu trúc xương lồng ngực hẹp để đi theo con cáo trong một cái hang đá ngầm.
15572	Con chó hoang châu Phi, loài báo săn, và báo hoa mai cũng con mồi là con ngựa vằn, mặc dù các mối đe dọa do chúng tạo ra là thường nhỏ và hầu như bọn chúng chỉ tấn công ngựa con.
15573	Con chồn này có thể giết nhiều con vật một lúc trong khoảng không gian nhỏ hẹp.
15574	Con chó thường được sử dụng cho mục đích này là chó Catahoula Leopard, một động vật có nguồn gốc Tây Ban Nha.
15575	Con chuồn chuồn này đậu bất động trên cây bụi và cành cây khô trong thời gian dài.
15576	Con chuột “tự do” bắt đầu cố gắng tìm mọi cách để giúp bạn thoát ra ngoài và thậm chí còn không đụng tới đồ ăn mà các nhà khoa học mang cho.
15577	Còn chuyện "xào xáo" đạo phim là một sự thật rất đau đớn của người Việt chúng ta, dù đó là người Mỹ gốc Việt như Victor Vũ.
15578	Còn có Bóng rổ Đại học dành cho những sinh viên trong đại học ở Mỹ chơi với môn thể thao này.
15579	Còn có cách chơi khác: Cả nhóm(người chơi) oẳn-tù-tì hoặc nhiều ra ít/ít ra nhiều để phân vai người bị(người rượt), em bị phải rượt theo các em khác và đánh nhẹ vào vai bất cứ một người chơi nào khác để đổi vai và cứ thế tiếp tục.
15580	Còn có các loại bàn phím kích thước đầy đủ gấp được và cắm được trực tiếp vào PDA để cho phép gõ phím theo kiểu thông thường.
15581	Còn có một cách khác, đó là với mỗi chữ cái của bản mật mã, toàn bộ bảng chữ cái sẽ được sắp theo thứ tự ngược lại, bắt đầu từ chữ cái đó.
15582	Còn có một lời đồn thổi rằng sau đó Brahms cầu hôn Clara Schumann, nhưng bị khước từ.
15583	Con côn trùng càng vùng vẫy bao nhiêu thì nó càng nhanh mắc kẹt bấy nhiêu, cho tới khi nó chết đi do nghẹt thở hay kiệt sức.
15584	Còn cơ sở tại Vĩnh Long mang tên viện đại học cộng đồng Long Hồ, dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào năm 1975.
15585	Con của Lý Tuần là Lưu Toại Ninh (劉遂寧) trước đó nhờ bà xin cho quan tước, bà chấp thuận.
15586	Con của Phùng Chương là Phùng Phổ được kế tự, có tội nên chịu phế trừ tước vị.
15587	Còn Cựu Đại sứ Mỹ tại VN, ông Michael Marine, vẫn cho rằng mối liên hệ giữa sự phơi nhiễm dioxin và sức khoẻ con người "vẫn chưa được chứng minh".
15588	Con cừu phát triển mạnh cả khi thiếu thức ăn gia súc ngoài đồng cỏ.
15589	Con đại bàng sẵn sàng tấn công bất kỳ ai chạm đến nó bằng móng vuốt.
15590	Còn đạo đổ bộ ở Liêm Châu tiến sang phía đông bắc, chiếm lấy Bạch Châu, để chặn quân tiếp viện của Tống từ phía đông tới.
15591	Cơn đau có thể cải thiện khi nâng tinh hoàn.
15592	Con dấu của tỉnh cho thấy đồi Kao Sam Muk, trên đó có miếu thiêng.
15593	Con dấu đã được sử dụng từ năm 1985.
15594	Cơn đau sẽ được giảm nhẹ trong vòng một tuần điều trị và có thể duy trì từ hai đến bốn tháng.
15595	Cơn đau thường xuất hiện khi nghỉ hay gắng sức nhẹ.
15596	Con dê cái có thai hai lần một năm và sinh từ 1 đến ba con dê mỗi lần.
15597	Còn Diệc Sâm, anh cũng nhận ra rằng người anh yêu là Tô Di, nhưng cũng là lúc họ phải cùng đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo của cô.
15598	Còn đọc thơ của Giả Đảo như ăn dưa muối lạnh, mùi vị chẳng những không hợp khẩu mà có khi lưỡi bị chua, răng bị tê nữa."
15599	Condon đã rút đơn xin giấy phép và vào tháng 12 đã từ chức khỏi Corning vì công ty này đang tìm kiếm hợp đồng nghiên cứu của chính phủ và ông thiếu giấy phép cần thiết để tham gia nghiên cứu quân sự.
15600	Còn đô thị phát triển và vùng công nghiệp nằm ở vùng đệm xung quanh.
15601	Con Đỗ Viện là Đỗ Tuệ Độ nối chức cha, mang quân phá được Lâm Ấp, giết con Hồ Đạt là Chân Tri và Phạm Kiện, bắt một hoàng tử khác là Na Năng.
15602	Con đực cao từ 52 đến 58 cm, nặng 25 đến 29 kg, con cái cao 46 – 53 cm, nặng khoảng 18 – 25 kg.
15603	Con đực chiếm lãnh thổ thường chồng lấn với một vài lãnh thổ nhỏ hơn của con cái, có lẽ là một chiến lược để tăng cường khả năng tiếp cận với con cái.
15604	Con đực chỉ to cỡ một ngón tay và có những chiếc răng hình lưỡi câu để bám và sống ký sinh suốt đời trên con cái.
15605	Con đực có gạc ba tầng.
15606	Con đực có khoảng 10 sọc dọc trên thân, trải dài đến gốc đuôi; vây lưng có một đốm đen nổi bật ngay gốc, bên ngoài là các chấm nhỏ màu đen.
15607	Con đực có kích thước từ 78–91 cm với lưng đen còn bụng trắng hoặc sáng.
15608	Con đực có một đốm đen lớn ở phần trước của vây lưng mềm.
15609	Con đực có thể đậu trên lá cây rừng còn con cái đậu ở mặt đất gần các cây lương thực của ấu trùng.
15610	Con đực cũng có lỗ chân lông đùi rõ rệt hơn so với con cái.
15611	Con đực dài 4–7 mm, con cái dài 3,5 đến 5 mm.
15612	Con đực dài đến 17 cm.
15613	Con đực đầu đàn còn có chức năng truyền giống cho các con cái sinh sản.
15614	Con đực được phân biệt bởi các bộ lông dài tốt của đoạn phân đoạn thứ hai, màu nâu nhạt, các hốc hẹp dài, volsella với hai răng cơ bản nhỏ và thiếu thùy trên cạnh xa của digitus volsellaris.
15615	Con đực hấp dẫn con cái bằng vẻ bề ngoài, sau đó, con đực thả một bọc tinh và con cái đón lấy.
15616	Con đực lớn hơn con cái và bụng nhọn hơn, lưng và vây hậu môn thường mở rộng thành các sợi.
15617	Con đực nặng khoảng 14–23 kg, còn con cái.
15618	Con đực ngắn hơn khoảng 20 cm và nhỏ hơn đáng kể trong chu vi.
15619	Con đực sẽ có phần móng dài đuôi dài to béo hơn Con cái phần móng ngắn đuôi ngắn nhỏ hơn.
15620	Con đực sinh sản hằng năm, nhưng không như thế với hầu hết con cái.
15621	Con đực sử dụng răng của nó để giữ con cái trong suốt quá trình, thường gây ra sự khó chịu đáng kể cho con cái.
15622	Con đực tắc kè hoa của các sống gai nhỏ hoặc gót chân sau trên lưng, trong khi con cái thì không có.
15623	Con đực tạo ra các nang chứa các tế bào tinh trùng trưởng thành, các ống sinh tinh, được tích tụ trong một bể chứa gọi là ống sinh tinh của con cái trong quá trình giao phối.
15624	Con đực thuộc chi Euproctus và Calotriton thì giữ con cái bằng đuôi và túi tinh được đặt lên trên, hoặc gần thân con cái, hoặc được đặt vào miệng lỗ huyệt con cái.
15625	Con đực trưởng thành có chiều dài 1,7 m, nặng 15 kg, trong khi con cái chỉ dài từ 0,6–1 m.
15626	Con đực trưởng thành có màu lam nhạt đến đậm phủ toàn cổ và đầu, với mặt và Cercus đen.
15627	Con đực trưởng thành có sải cánh 16 mm.
15628	Con đực và con cái bắt đầu tán tỉnh nhau bằng cách vòng qua, ngửi và liếm nhau.
15629	Con đực và con cái có kích cỡ và bộ lông khác nhau.
15630	Còn được biết là là một chữ viết tắt, nhưng bây giờ nó cũng được sử dụng như một tên danh nghĩa trong các bài báo, v.v.
15631	Con được bị giết còn con non được bán làm thú cảnh.
15632	Còn được gọi đơn giản là băng nhạc.
15633	Còn được gọi là Biên niên sử Kedah, một tác phẩm văn chương tiếng Mã Lai cổ xưa và ghi chép về huyết thống của Merong Mahawangsa và việc thành lập Kedah.
15634	Còn được gọi là cho vay đám đông, nhiều khoản vay ngang hàng là các khoản vay cá nhân không được bảo đảm, mặc dù một số khoản vay lớn nhất được cho các doanh nghiệp mượn.
15635	Còn được gọi là Fa 61.
15636	Còn được gọi là giao hàng trực tiếp, giao hàng trực tiếp cho nhà máy (DPS) là phương thức giao hàng trực tiếp từ nhà máy cho khách hàng.
15637	Con đường bao gồm hai giai đoạn: giai đoạn oxy hóa tạo ra NADPH và giai đoạn không oxy hóa liên quan đến sự xen kẽ của đường.
15638	Con đường bắt đầu từ Utheim thuộc Averøy, gần làng Kårvåg.
15639	Con đường chiến tranh.
15640	Con đường chính bên trong trại được lát đá mang tên Seidel Straße, đặt dựa theo tên của người giám sát hoạt động xây dựng nó, Unterscharführer (
15641	Con đường của Nguyễn Phan Long và đảng Lập Hiến là con đường ôn hoà, bất bạo động theo chủ trương giành lại quyền tự quyết dân tộc từ từ bằng sự thoả hiệp, đối thoại với chính quyền bảo hộ Pháp.
15642	Con đường của Raphael đến khí hậu học đặc biệt được thúc đẩy từ chính bản thân cô; tuy nhiên, bà có những người trong cuộc sống của mình với vai trò là hình mẫu và cố vấn.
15643	Con đường của Souchon đến Constantinople giờ đây không còn bóng đối phương.
15644	Con đường dài 24 km (15 dặm) này trải qua một trong những địa hình phức tạp nhất trên đảo Guadalcanal: nhiều sông suối, khe sâu, đầm lầy đầy bùn, các ngọn đồi dốc đứng và rừng rậm.
15645	Con đường hướng tới nghiện này được mở ra thông qua những trải nghiệm căng thẳng trong thời thơ ấu có thể tránh được bằng cách thay đổi các yếu tố môi trường trong suốt cuộc đời của một cá nhân và cơ hội giúp đỡ chuyên nghiệp.
15646	Con đường Likya, được người Likya sử dụng làm lối đi bộ, được hình thành bởi Kate Clow, một người Anh sống ở Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 1989.
15647	Con đường này chạy đến cung điện Heijo, khu vực mà vua và các văn phòng trung ương được đặt ở đó.
15648	Con đường nối Erlengrund được rào cả hai phía để không cho người phía đông đi vào.
15649	Con đường phía trước Đền Kokoku-ji, nơi chứa lăng mộ của bà, đã được gọi là "Kamehime-dori" sau công việc tái phát triển khu vực trước Nhà ga Shinshiro.
15650	Con đường quân sự ở biên giới Dunube từ Singidunum qua Viminacium đến cầu Trajan được bảo vệ bởi nhiều công sự.
15651	Con đường trọng tâm đến thành công của Aprile là sự cống hiến của ông cho sự sáng tạo, đổi mới và nỗ lực mang đến những điều bất ngờ.
15652	Còn Elizabeth thì lại rất vui mừng với sức mạnh, quyền lực mà cô mới tìm ra này.
15653	Confederacy cuối cùng đã phải chịu thua trước phiến quân Mengsk khi họ sử dụng công nghệ Confederacy để dẫn dụ loài Zerg tấn công vào thủ đô Tarsonis của Confederacy.
15654	Conference call (đàm thoại hội nghị)- Đàm thoại nhiều người được thiết lập cho phép người nhận cuộc gọi tham gia đàm thoại xuyên suốt cuộc gọi đó hoặc có thể được thiết lập để người nhận cuộc gọi chỉ được phép nghe mà không được nói.
15655	Confessions of a Grave-Robbing Ufologist (Cú sốc gần với sự thật!
15656	Con gái bà, Phan Huyền Thư (sinh 1972) là một nữ nhà thơ khá nổi tiếng.
15657	Con gái, cháu gái và chắt gái của các légionnaire có quyền theo học các trường trung học nữ của riêng Légion d'honneur được gọi là Maison d'éducation de la Légion d'honneur (Cơ sở đào tạo của Binh đoàn danh dự).
15658	Con gái của chuỗi Breadtalk Việt Nam có một cuộc sống trong mơ như thế nào và hành trình chuyển giới của cô gái đáng yêu này ra sao?
15659	Con gái của ông, Hélène Solomon-Langevin, bị bắt vì hoạt động Kháng chiến và sống sót sau một số trại tập trung.
15660	Con gái của Trung nghĩa vệ Hàn Sĩ Hưởng và phu nhân họ Phác ở Trúc Sơn.
15661	Con gái đầu của Precious, Mongo (tên đầy đủ Mongoloid), mang triệu chứng bệnh Down và được bà ngoại của Precious chăm sóc.
15662	Con gái ông Thiếu bảo Kiêm quận công.
15663	Con gái thì cước chú kỹ: con gái thứ mấy, đã lấy chồng thì ghi tên họ chồng, năm sinh, con ông bà nào, quê quán, đậu đạt, chức tước?
15664	Con gái thời nay hư hốt chơi bời, hỗn ẩu không thua gì con trai, lại có nguy cơ mang thai mà bố mẹ phát hiện muộn.
15665	Con gái thứ tư của bà bị buộc phải chứng kiến và rồi trở nên mất trí.
15666	Con gái và là người thừa kế Mercoeur kết hôn với Công tước Vendôme, con không chính thức của Henri IV.
15667	Công an nhân dân.
15668	Công an theo dõi vụ việc, cho bắt hai nữ tu và linh mục Bí thư (Thư ký) của tổng giám mục Điền là linh mục Trần Văn Quý, thẩm vấn về việc làm trên và gọi việc này là Vụ Gián điệp quan trọng Trương Thị Lý.
15669	Công an tìm thấy trong tủ quần áo của Quyến có 20 triệu đồng (đúng như lời Quyến khai tại C14).
15670	Con gấu tình cờ tới trạm xe lửa và bắt đầu ăn thức ăn ở toa của Welsh.
15671	Công binh Lục quân Hoa Kỳ mở cửa cho khoảng 360 triệu lượt người viếng thăm hàng năm tại các hồ, bãi biển, bãi sông và các nơi khác của mình.
15672	Công binh Lục quân Hoa Kỳ xây dựng và bảo trì phần lớn các cơ sở hạ tầng mà Lục quân và Không quân sử dụng để huấn luyện, làm căn cứ và triển khai quân đội.
15673	Công bộ (工部) - Công bộ xử lý mọi dự án xây cất của triều đình gồm các cung điện, đền đài và sửa chữa các đường thủy cũng như các kênh tiêu lũ.
15674	Công chúa Ariane nặng 4,135 kg (£ 9,12) và cao 52 cm (20,5 inch) lúc sinh.
15675	Công chúa bị thương mà chết, Hồ thái hậu đích thân đến khóc, cử ai ở Thái Cực Đông đường, chôn cất ở phía tây thành, còn đích thân đưa tang vài dặm, rất đỗi thương xót mà quay về.
15676	Công chúa chiến binh dũng cảm của Vùng đất Long Tâm của Kumandra, được đào tạo để trở thành Người bảo vệ Ngọc rồng.
15677	Công chúa của Trapnest, một cô gái vô cùng xinh đẹp, và rất phức tạp trong tình yêu.
15678	Công chúa đi thỉnh an thái hậu nhưng bà là thái hậu thật, đâu phải Mao Đông Châu mẹ nàng, kiên quyết không gặp.
15679	Công chúa đồng ý liên thủ với Vương phu nhân, nói tốt Lưu Triệt trước mặt Cảnh Đế, gièm pha Lịch Cơ khiến ông không hài lòng.
15680	Công chúa Kiến Ninh đem lòng yêu Tiểu Bảo, khi cô biết anh chưa bị thiến, cô đã ngủ với anh.
15681	Công chúa lại kết hôn với hoàng tử Rakeyan Jamri, con của Bratasenawa vua Galuh.
15682	Công chúa là người con duy nhất của bà Cung nhân.
15683	Công chúa Sơn Bình vốn được hoàng thượng chiều chuộng nên khá đỏng đảnh nhưng là người trượng nghĩa.
15684	Công chúa Vibhavadi đi theo họ bảy lần, đến thăm hai mươi lăm quốc gia.
15685	Công chúng đón nhận nó với thái độ thờ ơ và than phiền rằng vở opera khô cứng, các nhân vật của nó thiếu cảm xúc.
15686	Công chúng ngày càng vỡ mộng với nợ quốc gia ngày càng tăng và luật bầu cử mới, vẫn giữ nguyên các tiêu chuẩn thuế tối thiểu cũ cho cử tri.
15687	Công cụ dẫn đường mới có tên gọi "Dead Reckoning Tracer" cũng được trang bị để dẫn đường và theo dõi các tàu mặt biển.
15688	Công cuộc bảo tồn thiên nhiên ở Úc có được những bước tiến mạnh mẽ thông qua Landcare và các mạng lưới khác.
15689	Công cuộc sáng tạo hình thành qua ngài, nhưng ngài không dự phần vào cho đến thời điểm ngài trở nên con người.
15690	Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội đang trên đà phát triển thì nhân dân ta lại phải đối phó với cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ.
15691	; công cụ quản trị website Bing cung cấp cách để quản trị viên gửi sơ đồ và nguồn cấp dữ liệu web, cho phép người dùng xác định "tốc độ thu thập dữ liệu" và theo dõi trạng thái xếp hạng của website.
15692	Công cụ tạo màn là một trình đơn giản cho phép người dùng tạo đồng cỏ, đất vàng và các phần nước.
15693	Công cụ tìm kiếm này có khả năng phân tích, xử lý ngôn ngữ tiếng Việt với các đặc điểm riêng như dấu, âm tiết, từ đồng âm, phân tích từ ngữ và các từ viết tắt.
15694	Công cụ tính toán cường độ mong muốn từ các ghi chú, thời gian tấn công và các thông số rung, sau đó chọn các mẫu cần thiết từ thư viện.
15695	Công cụ trực tuyến này của tập đoàn The New Straits Times Press cung cấp bản lưu các bài báo, hình ảnh và bản PDF các trang báo được xuất bản bởi The New Straits Times Press (M) Berhad (NSTP).
15696	Công dân của các quốc gia OECS và Pháp có thể đến với thẻ căn cước thay cho hộ chiếu.
15697	Công dân của có thể xin nhập cảnh qua hệ thống giấy phép du hành điện ở trên trang web của Văn phòng Kinh tế và Văn hoá Manila.
15698	Công dân của có thể xin thị thực tại cửa khẩu có hiệu lực 3 tháng.
15699	Công dân của hầu hết các quốc gia khác phải xin thị thực điện tử trực tuyến trước khi khởi hành.
15700	Công dân cũng sống trong các làng nhỏ và các nông trại nằm trong vùng nông thôn của thành bang.
15701	Công dân La-mã cũng thường được tuyển mộ vào Quân chủng Auxilia.
15702	Công Đạt (Tuân Du) là người thứ hai vậy.", rồi tăng thêm thực ấp cho Du bốn trăm hộ, cộng cả trước đó là bảy trăm hộ, thăng chức lên Trung quân sư (中軍師).
15703	Cổng địa ngục được tìm thấy bởi các nhà khoa học Liên Xô năm 1971.
15704	Công đoạn chế biến bánh lọt xào cầu kỳ.
15705	Công đoạn cuối cùng là bật cassette phát tiếng gà rừng gáy để hỗ trợ cho gà mồi.
15706	Công đồng Basel đã bầu ông làm Giáo hoàng chống lại Eugene IV.
15707	Công đồng bế mạc tháng 3-1517, thì ngày 31-10 năm đó, Luther niêm yết bản 95 đề tài chống ân xá tại nhà thờ Wittenberg.
15708	Cộng đồng biểu quyết tán thành việc chuyển đổi cơ sở dữ liệu vào tháng 12. Vào những năm sau, OpenStreetMap yêu cầu mọi người đóng góp tán thành các điều khoản đóng góp mới, bao gồm giấy phép mới.
15709	Cộng đồng các quốc gia nói tiếng Bồ Đào Nha (
15710	Cộng đồng của chúng tôi tiếp tục bị chấn thương một lần nữa và một lần nữa.
15711	Công đồng đã đi sâu vào những tranh luận thần học và kết thúc tốt đẹp với sắc lệnh hiệp nhất "Laetentur coeli" ngày 05 tháng 07 năm 1439.
15712	Cộng đồng dân cư tại Resolute, Nunavut trên đảo Cornwallis, nằm về phía đông nam của vườn quốc gia được thành lập vào năm 1953.
15713	Cộng đồng Dayak gồm hàng trăm sắc tộc khác nhau cư trú rải rác khắp đảo Borneo.
15714	Cộng đồng Do Thái có vào khoảng 7.300 thành viên.
15715	Cộng đồng Do Thái tại Rhodes See Angel, Marc.
15716	Cộng đồng được đặt tên của Thomas Dove Keizur, một trong các người định cư đầu tiên.
15717	Cộng đồng, được thành lập bởi Lenin và những người khác, đòi hỏi một cuộc cách mạng trên toàn thế giới.
15718	Công đồng Êphêsô là công đồng chung thứ ba của Kitô giáo.
15719	Cộng đồng lớn, có dân cư thưa thớt và có diện tích gần 86 km.
15720	Cộng đồng này tổ chức Hội nghị Tâm lý học liên châu Mỹ và có trên 1000 thành viên vào năm 2000.
15721	Cộng đồng nghiên cứu và giáo dục tiếp tục phát triển và sử dụng các mạng tiên tiến như JANET ở Vương quốc Anh và Internet2 ở Hoa Kỳ.
15722	Cộng đồng nghiên cứu về mọi mặt của Giáo hội: đời sống phụng vụ, các mối quan hệ xã hội, Giáo hội và thế giới hiện đại, Giáo hội Công giáo và phong trào đại kết.
15723	Cộng đồng người dùng cũng có thể tạo hiệu ứng khóa, giúp giữ chân người dùng.
15724	Cộng đồng người Mexico là cộng đồng người di cư lớn thứ hai thế giới; Trong ảnh là những ngày lễ kỷ niệm của người Mexico ở Đức.
15725	Cộng đồng thử phần mềm hăm hở chờ đợi nhóm phát triển phát hành những phiên bản mới; nhóm phát triển luôn trả lời rằng phải chờ "khoảng hai tuần" nữa, một cách nói "khi nào xong".
15726	Cộng đồng trực tuyến cần tiếp tục tuyển dụng thành viên mới khi đối mặt với tỷ lệ thay đổi cao của các thành viên hiện tại.
15727	Cộng đồng xã có thể tự ấn định các điều kiện về nhân sự và bổ nhiệm các nhân viên thích hợp.
15728	Công đức do bánh xe cầu nguyện tạo ra là do sức mạnh trong các văn thư và thần chú của Pháp; không nhất thiết là "sức mạnh" làm quay chúng.
15729	Công dụng chính của nó là lấy thịt.
15730	Cổng được chia thành ba lối đi riêng biệt và chỉ có nhà vua mới được phép đi qua lối ở giữa.
15731	Còn Gerwazy thì thú nhận đã giết Płut.
15732	Công giai vị chí, tử hà độc tự thị nhi phi ngã tai?
15733	Công giáo và phật giáo là hai tôn giáo chính tại Can lộc.
15734	Cô nghe được âm thanh từ cột cờ - cũng chính là âm thanh trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc gọi.
15735	Có nghĩa là, bằng cách miêu tả một cách giải thích nhất định về thực tại, họ định hình thực tế phù hợp hơn với cách giải thích đó.
15736	Có nghĩa là, di chuyển theo hướng mà không di chuyển vật lý, trong khi không di chuyển lên trên.
15737	Có nghĩa là Không quân Hoa Kỳ phải cung cấp sự huấn luyện cho các binh sĩ chuyên môn.
15738	Có nghĩa là sau khi bị bắt chúng được giữ lại "trong tay", và có thể được thả lại vào trong bàn cờ như là một quân của người đã bắt nó.
15739	Có nghĩa là tầng giao vận có thể theo dõi các gói tin và truyền lại các gói bị thất bại.
15740	; có nghĩa là vài loài cây có thể sống sót trong khí hậu khắc nghiệt của vườn.
15741	Có nghĩa "người đọc cũng phải có chất thơ, có cốt đàn, có nòi tình".
15742	Cộng hòa Bashkortostan, trong lễ thượng cờ chính thức, và trong các chuyến thăm nước cộng hòa bởi các nguyên thủ nước ngoài.
15743	Cộng hòa Hàn Quốc sẽ tìm cách thống nhất quốc gia, sẽ hình thành và thực hiện chính sách thống nhất hòa bình dựa trên nguyên tắc tự do và dân chủ.
15744	Cộng hoà Ireland từ đó trải qua suy thoái sâu sắc, với tỷ lệ thất nghiệp duy trì trên 14% vào năm 2012.
15745	Cộng hòa miền Nam Việt Nam cùng Việt Nam Dân chủ cộng hòa đệ đơn xin gia nhập Liên hợp quốc, tuy nhiên cả hai lần họp Hội đồng Bảo an trong tháng 8 và 9 năm 1975 đều bị Mỹ phủ quyết.
15746	Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
15747	Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã cung cấp tài nguyên và đào tạo cho Bắc Việt Nam, vào mùa hè năm 1962, Mao đã đồng ý cung cấp cho Hà Nội 90.000 súng trường và súng miễn phí.
15748	Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã kích nổ vũ khí hạt nhân vào năm 1964.
15749	Cộng hòa Séc còn là một quốc gia nổi tiếng về bia.
15750	Cộng hòa thứ ba bắt đầu có một vai trò ngày càng nổi bật trong chính trị quốc tế và thiết lập quan hệ mới với nhiều quốc gia trên thế giới.
15751	Cộng hòa Tự do Wendland (
15752	Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
15753	Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết tự trị Nakhichevan (
15754	Cộng hòa Xô viết Bayern ( ) Allan Mitchell.
15755	Công hội người Hoa Malaya (MCA) được thành lập vào ngày 27 tháng 2 năm 1949, nhận được sự ủng hộ ngầm của chính quyền thực dân Anh thời hậu chiến.
15756	Cộng hưởng quỹ đạo làm gia tăng một cách to lớn ảnh hưởng hấp dẫn lẫn nhau của các thiên thể, tức là khả năng làm thay đổi hoặc chế ngự quỹ đạo của nhau.
15757	Cổng Isar nằm ở ranh giới giữa Graggenauer Viertel và Angerviertel ở cuối đường Tal, một phần của Salzstraße.
15758	Cọng lá buông dùng đan mành sáo chắn gió.
15759	Công lý trong giang hồ thể hiện ở phạm trù "Công đạo" tức là một sự công bằng gần như tuyệt đối ân đền oán trả (ân oán giang hồ) và thường là bênh vực kẻ yếu kém.
15760	Cổng này đơn giản nhưng mỹ thuật.
15761	Công nghệ buồng ngăn thủy ngân vẫn tiếp tục được sử dụng tới ngày nay.
15762	Công nghệ cảm biến hình ảnh kỹ thuật số và công nghệ bán dẫn tạo điều kiện cho sự phát triển của phương tiện truyền thông mạng xã hội.
15763	Công nghệ chặn click ảo thường dựa vào rất nhiều yếu tố khác nhau (địa chỉ IP, cookies, trình duyệt, hệ điều hành, phiên bản flash,.
15764	Công nghệ là thành phần chính yếu đóng vai trò rất quan trọng về mặt chiến lược trong game.
15765	Công nghệ mới đã cho phép sử dụng tính năng chia sẻ tệp và webcam trong một số chương trình.
15766	Công nghệ môi trường còn được dùng để mô tả các thiết bị điện tử chuyên hỗ trợ quản lý bền vững các nguồn tài nguyên.
15767	Công nghệ này đã được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong hội họp và hội thảo.
15768	Công nghệ này là tiền thân của xử lý tín hiệu số (xem bên dưới) và vẫn được sử dụng trong xử lý tín hiệu gigahertz tiên tiến.
15769	Công nghệ sinh học – chuyên ngành mũi nhọn của trường Đại học Washington, học viện nghiên cứu Ung Thư Fred Hutchinson, tổ hợp lớn về phương tiện y tế ở Seattle – là một ngành công nghiệp phát triển nhanh chóng.
15770	Công nghệ thứ tư là bộ chuyển đổi mảng ma trận sử dụng chùm tia tới điểm lấy mẫu trong toàn bộ vùng có hình kim tự tháp.
15771	Công nghệ tiên tiến được áp dụng để chân thực hóa đúp cảnh hai con rối xoắn quyện vào nhau khi thân mật.
15772	Công nghệ và truyền thống làm Cảnh Thái lam (景泰蓝) là một đặc trưng nghệ thuật của Bắc Kinh, và là một trong những nghề thủ công được tôn kính nhất tại Trung Quốc.
15773	Công nghiệp bao gồm tự nhiên khai thác khí (mỏ khí Iolotan), phát điện, dệt may, thảm dệt, hóa chất và công nghiệp thực phẩm.
15774	Công nghiệp của Puerto Rico phát triển đa dạng và nhấn mạnh các ngành hóa dầu, dược phẩm và khoa học công nghệ.
15775	Công nghiệp địa phương bao gồm xi măng, nghiền đá và khai mỏ.
15776	Công nghiệp được đại diện bởi một triển lãm thường trực về Fablok, nhà máy đầu máy đầu tiên ở Ba Lan.
15777	Công nghiệp không thực sự phát triển với một số nhà máy như Nhà máy Sắn Thanh Ngọc, Nhà máy Gạch Ngói Rào Gang.
15778	Công nghiệp Liên Xô đã chiếm 77,4% cơ cấu nền kinh tế và chiếm 10% giá trị công nghiệp toàn thế giới.
15779	Công nghiệp nặng giành được sự quan tâm đặc biệt trong các quy định pháp luật về phân vùng hoạt động kinh tế.
15780	Công nghiệp quốc doanh chiếm tỉ trọng 93% trong tổng giá trị sản lượng công nghiệp toàn miền Bắc, giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân.
15781	Công nghiệp thiếu nguyên liệu, vật tư, nhiên liệu.
15782	Công nhân nhà máy của ông Soon Jae biểu tình đòi tiền lương.
15783	Công nữ có họ tên đầy đủ là Nguyễn Phúc Ngọc Hoa (阮福玉華), theo tài liệu và phân tích của tác giả Thân Trọng Thủy cùng sự tích còn lưu giữ của Nhật Bản, bà là con gái nuôi của Chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên.
15784	Công nương Jane bị bắt giam tại Tháp Luân Đôn, chồng cô bị giam ở Tháp Beauchamp.
15785	Công nương Marlborough được bổ nhiệm làm Groom of the Stole, Mistress of the Robes, and Keeper of the Privy Purse Green, tr.
15786	Cỏ ngoại lai này do Quân đội Hoa Kỳ mang đến Laysan vào thập niên 1960.
15787	Cống phẩm được lây từ giới bình dân gọi là macehualtin và được phân chia cho giới quý tộc, họ là 'vua' (tlatoque), những người cai trị thấp hơn (teteuctin) hoặc quý tộc cấp tỉnh (pipiltin).
15788	Cổng phía bắc được bảo vệ bởi một tòa tháp, một cây cầu và những cái cổng.
15789	Công phu uổng phí một đời ai!
15790	Công quốc có diện tích ban đầu khoảng 104.000 km², với dân số khoảng 2.600.000 người.
15791	Công quốc độc lập Anhalt-Bernburg đã tồn tại sau khi phân chia công quốc Anhalt năm 1603.
15792	Công suất của sân bay này (tính đến 2009) là 73 triệu khách/năm.
15793	Công suất của tàu là 1700 HP.
15794	Công suất đạt 600 hành khách/giờ cao điểm, tương đương 1,5 triệu hành khách/năm.
15795	Công suất điển hình là khoảng 170 kg (6 feet khối) vật liệu.
15796	Công suất dự phòng và quản lý Lights Out được cải tiến hơn nữa trong dòng sản phẩm máy chủ của Apple.
15797	Công suất truyền dẫn thấp của các radar này làm giảm xác suất đánh chặn bởi các hệ thống ESM.
15798	Công sự này được biết đến như là Trung tâm Điều hành Khẩn cấp của Tổng thống.
15799	Công sứ Tây Ban Nha Pedro de Ayala, người cùng sống với Caboto ở Luân Đôn, nhận xét về ông trong một lá thứ tới Hoàng gia Tây Ban Nha năm 1498 là "một người Genova nữa giống như Colombo".
15800	Công tác an ninh đã được siết chặt nhưng vẫn không tránh được những lỗ hổng trong công tác tổ chức.
15801	Công tác bảo vệ nguồn tài nguyên đất: Hiện nay tài nguyên đất đang bị chuyển đổi cơ cấu rất mạnh mẽ, đất nông nghiệp đang ngày một bị chuyển qua phục vụ cho công nghiệp và xây dựng.
15802	Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực, dịch bệnh được kiểm soát chặt chẽ.
15803	Công tác đón tiếp khách được cải tiến, như cải tạo các nhà chờ thành hai khu vực khang trang, để trước khi vào viếng, khách có thể tạm dừng chân, ngắm những cây hoa, cây cảnh, xem những bộ phim tư liệu.
15804	Công tác khám nghiệm tử thi hoàn tất vào ngày 15 tháng 7 năm 2013.
15805	Công tác sản xuất phim kết thúc vào ngày 5 tháng 6 năm 2015.
15806	Công tác tập huấn, bồi dưỡng cho Tòa án nhân dân các địa phương gặp nhiều khó khăn do Bộ Tư pháp quản lý về mặt tổ chức các Tòa án địa phương.
15807	Công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí trong bể bắt đầu từ năm 1930.
15808	Cộng tác viên là lực lượng hỗ trợ vận hành chương trình trong ngày sự kiện, gồm các vị trí: Trang điểm, làm tóc, trang phục, âm thanh, ánh sáng và bảo vệ.
15809	Công tắc wifi được thay thế bằng một phần mềm.
15810	Công tác xây dựng tháp bắt đầu vào năm 2003.
15811	Cổng tam quan phần chủ yếu là ba lối đi với cửa giữa thường lớn hơn hai cửa bên.
15812	Cộng thêm khả năng diễn xuất và luôn luôn muốn học hỏi của mình, cô đã trở thành một diễn viên chuyên nghiệp nổi tiếng trong làng điện ảnh Ấn Độ nói riêng và điện ảnh thế giới nói chung.
15813	Cộng thêm nhiều năm Tây chính trước đây, vết thương chưa lành, bách tính mệt mỏi suy yếu.
15814	Cộng thêm nhiều thế kỷ các án lệ từ Anh Quốc làm nền tảng cho luật pháp Hoa Kỳ, sự phân loại các vấn đề Luật Hiến pháp không phải dễ dàng.
15815	Cộng thêm vào đó là khoảng 250.000 người gốc Hoa vượt biên sang Trung Quốc qua biên giới phía Bắc từ tháng 4 năm 1978 đến mùa hè năm 1979.
15816	Cổng Thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải, 12/05/2016.
15817	Công thức chung thường được viết là FeO(OH)· H 2 O, mặc dù điều này không hoàn toàn chính xác do tỷ lệ của oxit so với hydroxit có thể biến động khá mạnh.
15818	Công thức có thể thay đổi tùy theo từng loại vật liệu sắt từ.
15819	Công thức của Massialot dẫn đến thành phẩm thô và lợn cợn.
15820	Công thức dưới da được phát triển ở Thụy Sĩ vào đầu những năm 1990 và nó đã được thương mại hóa bởi Lipomed GmbH vào những năm 2000.
15821	Công thức này cho ta thấy, nếu hệ được cung cấp nhiệt lượng (Q dương), nội năng của hệ sẽ tăng lên.
15822	Công thức này đo lường sự tham gia của những người theo dõi trên một bài đăng cụ thể.
15823	Công thức sơ đồ của carbapenem.
15824	Công Tôn Kính Thanh (公孙敬声), là con trai của Thừa tướng Công Tôn Hạ và chị ruột của Hoàng hậu là Vệ Quân Nhụ.
15825	Công Tôn phu nhân được tha vì tuổi tác, trong khi vợ của Mộ Dung Nạp là Đoàn phu nhân, lúc bấy giờ đang mang thai và đã bị tống giam để chờ ngày hành hình sau khi sinh.
15826	Công Tôn Thuật bị thương rồi chết.
15827	Công Tôn Uyên lo lắng sai tướng quốc Vương Kiến cùng Ngự sử đại phu Liễu Phủ đi thỉnh cầu Tư Mã Ý giải vây.
15828	Công Tôn Uyên và các con bị giết khi chạy trốn.
15829	Công tố viên yêu cầu tiền thế chân lên tới $14 triệu - $1 triệu cho mỗi nạn nhân - nhưng vị thẩm phán ra lệnh giam giữ Sowell mà không cho đóng tiền thế chân.
15830	Công trình bắt đầu ở 221-T và 221-U vào tháng 1 năm 1944, trong đó 221-T hoàn thành vào tháng 10 còn 221-U hoàn thành vào tháng 12. Tòa nhà 221-B tiếp nối chúng vào tháng 3 năm 1945.
15831	Công trình bị chỉ trích và bị so sánh giữa các tòa nhà xa hoa với khu vực nghèo xung quanh vào năm 1995.
15832	Công trình chịu ảnh hưởng của kiến trúc Normandie, mang một vẻ đẹp mạnh mẽ và thanh nhã.
15833	Công trình có tổng diện tích hơn 57.000m2, gồm 5 hạng mục chính, được khởi công xây dựng năm 2005, với tổng vốn đầu tư 38.3 tỷ đồng. ba loại vật liệu quý để làm đền thờ là đá xanh, gỗ lim và đồng.
15834	Công trình có tổng vốn đầu tư là 898 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách TP.
15835	Công trình của Bachelier, tuy nhiên, phần lớn là không được biết bên ngoài học viện.
15836	Công trình của Cantemir cung cấp một trong những cái nhìn mang tính lịch sử đầu tiên về tiếng România, về sự phát triển từ tiếng Latinh và việc vay mượn từ vựng từ tiếng Hy Lạp, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và tiếng Ba Lan.
15837	Công trình của Galileo tạo tiền đề cho việc hình thành thuyết hấp dẫn của Newton.
15838	Công trình của nó là một phần mới nhưng cũng được tái sử dụng một phần đá từ các tòa nhà và di tích lịch sử ở Ý, Tây Ban Nha và Ba Lan được thu thập bởi Izabela Czartoryska để xây dựng đài tưởng niệm bằng đá của bà.
15839	Công trình của Perelman chứng minh tuyên bố này và vì vậy chứng minh giả thuyết hình học hóa.
15840	Công trình đã được khấu hao toàn bộ giá trị xây dựng và quyết toán vào năm 2000.
15841	Công trình đào kênh do quan bố chánh Trần Trung Tiên phụ trách.
15842	Công trình được giao cho Henri Parent, một kiến trúc sư theo trường phái truyền thống.
15843	Công trình được khởi công năm 1999 và khánh thành và bàn giao cho đơn vị quản lý sử dụng vào tháng 12/2005.
15844	Công trình được phục hồi vào năm 1487 nhờ Qaitbay, một người cai trị Ai Cập.
15845	Công trình được thực hiện trong phòng thí nghiệm của Gerald Joyce, ông cho rằng "Đây là ví dụ đầu tiên, ngoài sinh học và ngoài thích nghi tiến hóa trong một hệ thống di truyền phân tử."
15846	Công trình được xây dựng từ năm 1945 đến năm 1952, nằm tại số 280 đường Michelet, thành phố Marseille.
15847	Công trình gồm nhiều hạng mục với tổng kinh phí xây dựng gần 140 tỷ đồng.
15848	Công trình hoàn tất vào năm 957 trước Công nguyên.
15849	Công trình hoàn thành vào năm 1883 với một đê chắn sóng chỉ dài 427 mét (1.400 feet).
15850	Công trình kiến trúc này rộng tới 120 ha, nằm trên sườn đồi Tiburtine, được xây dựng vào năm 118 đến năm 138. Đây là biểu tượng của quyền lực ở Rome lúc bấy giờ, chủ sở hữu là Vibia Sabina, vợ của hoàng để Hadrian.
15851	Công trình mới theo phong cách neogothic của Anh, khác hẳn hoàn toàn với các kết cấu trước đó, và mục đích mới là biến nơi này thành nhà tù hình sự.
15852	Công trình này có mục đích tiếp tục công việc của trung tâm triển lãm Zappeion, đã bắt đầu vào năm 1873 và thường xuyên bị gián đoạn.
15853	Công trình này có thể chứa đến hơn 30.000 khán giả trong thời cổ đại.
15854	Công trình này có ý nghĩa về mặt lịch sử và kiến ​​trúc, vì nó có nhiều đặc điểm kiến ​​trúc của nó, như tháp, mái vòm và vườn, từ kiến ​​trúc Hồi giáo.
15855	Công trình này đã kích thích các nghiên cứu mới về lý thuyết và thực nghiệm.
15856	Công trình này được coi là một trong số những công trình đẹp nhất thế kỉ 20.
15857	Công trình này được thiết kế đơn giản, với những không gian mở được tạo để đáp ứng nhu cầu sử dụng.
15858	Công trình này là một trong một loạt các biến thể của bức tranh Velázquez mà Bacon thực hiện trong suốt năm 1950 và đầu năm 1960, qua tổng cộng bốn mươi lăm tác phẩm.
15859	Công trình này, mang tên Charles River Park, được nhiều người coi là sự tưởng tượng lại cách tàn nhẫn về một khu dân cư cũ của người nhập cư (Gans, O'Conner, The Hub).
15860	Công trình NCKH Y- Dược, trang 187.
15861	Công trình nghiên cứu của Steno về răng cá mập đã khiến ông đặt ra câu hỏi làm thế nào để tìm thấy bất kỳ vật thể rắn nào bên trong một vật thể rắn khác, chẳng hạn như một tảng đá hoặc một lớp đá.
15862	Công trình nghiên cứu nổi tiếng nhất của ông là về virus bệnh khảm cây thuốc lá (tobacco mosaic virus).
15863	Công trình nghiên cứu về tính mềm dẻo của hồi hải mã này không chỉ thu hút sự quan tâm của các nhà khoa học, mà còn thu hút sự quan tâm của công chúng và giới truyền thông trên toàn thế giới.
15864	Công trình phục dựng miếu Trung thờ vua Đinh, đã được thôn Đặng khởi công vào ngày 20/5/2018, thời gian hoàn thành miếu trong vòng 5 tháng.
15865	Công trình quân sự đáng kể nhất của Tập đoàn quân 17 (Đức) tại Novorossiysk là hệ thống các công sự bằng thép, bê tông và đất đắp.
15866	Công trình sẽ hoàn thành vào năm 2017.
15867	Công trình thành công, ông được vua ban thưởng.
15868	Công trình theo kế hoạch sẽ khởi công vào cuối 2013 và hoàn thành vào 2018.
15869	Công trình tiếp theo của Mattessich (1964a, Chpt.
15870	Công trình tiếp tục được hoàn thành vào năm 1912.
15871	Công Trình Tưởng niệm James Madison là một tòa nhà của Liên Hiệp Thư Viện Quốc hội Hoa Kỳ ở Washington, DC và được coi như đài tưởng niệm chính thức Madison.
15872	Công trình xây dựng khổng lồ đã đánh dấu triều đại của Thiên hoàng Thánh Vũ.
15873	Công trình y học sớm nhất còn tồn tại ở Nhật Bản, Daidōruijuhō (năm 808) ghi chép về việc sử dụng sừng và thịt tỳ linh cho mục đích y học.
15874	Công Trọng bèn nhờ Cam Mậu.
15875	Công trường mới này sau đó đã đóng vai trò như là một quảng trường trung tâm của thành phố nơi người dân Roma có thể hội họp cho các mục đích thương mại, chính trị, tư pháp và tôn giáo với số lượng lớn hơn bao giờ hết.
15876	Cổng TTĐT huyện Lục Nam tỉnh Bắc Giang, 10/07/2013.
15877	Công tử Khí Tật tiến vào Sính đô lên làm vua, tức là Sở Bình vương.
15878	Công tước Jan II của Opole đã trao cho công dân của thị trấn Lubliniec rất nhiều đặc quyền, trong đó bao gồm quyền sản xuất rượu bia cũng như giấy phép thành lập bang hội.
15879	Công tử Sóc có ý bực mình, gièm pha với mẹ rằng Cấp Tử bắt mình phải gọi hắn là cha, vì cớ ngày xưa Tuyên Khương đáng lẽ phải là vợ Cấp Tử.
15880	Công ty Bắc Borneo thuộc Anh trở lại trong tư thế gần như phá sản sau cuộc chiến và không có khả năng chi trả khoản tiền khổng lồ để tái thiết Bắc Borneo.
15881	Công ty bánh kẹo "L.
15882	Công ty bảo hiểm gốc vẫn có nghĩa vụ tự mình phải trả cho người được bảo hiểm quyền lợi theo hợp đồng bảo hiểm.
15883	Công ty bắt đầu mở rộng thị trường toàn cầu vào đầu thập niên 1910, đầu tiên ở London và New York.
15884	Công ty bắt đầu niêm yết trên sàn chứng khoán vào ngày 17 tháng 4 năm 2014.
15885	Công ty cho biết sự kiểm soát này đối với các thành phần và chuỗi cung ứng là một điểm khác biệt cạnh tranh quan trọng.
15886	Công ty cho ra đời cuốn Wish Book 1897 dày 786 trang, trong đó có đầy đủ các loại mặt hàng với giá cả phải chăng.
15887	Công ty chuyên bảo hành sửa chữa Interline Brands cũng do The Home Depot sở hữu với 70 trung tâm phân phối trên toàn nước Mỹ.
15888	Công ty chuyên gia thường sẽ quảng cáo giảm log nhất định ví dụ, 99,9999% hiệu quả, thay vì triệt sản.
15889	Công ty có hơn 3.5 triệu người tham gia tiếp thị trên toàn cầu với doanh thu hằng năm là trên 1,5 tỉ euro.
15890	Công ty có kế hoạch in các xe sống ở phía trước của một khán giả vào tháng 9 năm 2014 với các quốc tế Công nghệ Sản xuất Show.
15891	Công ty con của Bosch là Bosch Rexroth là một nhà cung cấp thiết bị công nghiệp.
15892	Công ty con cũ của Halliburton, KBR, là một công ty xây dựng lớn của nhà máy lọc dầu, các lĩnh vực dầu, đường ống, và nhà máy hóa chất.
15893	Công ty con mới được đặt tại Pune, một trung tâm ô tô và sản xuất lớn gần Mumbai.
15894	Công ty con V Air chi nhánh có chi phí thấp đã ngừng hoạt động vào tháng 10 năm 2016.
15895	Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông (gọi tắt Rạng Đông), tiền thân là Nhà máy Bóng đèn phích nước Rạng Đông được xây dựng vào năm 1958 tại Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.
15896	Công ty Cổ phần Ô tô Xuân Kiên là một công ty 100% vốn trong nước.
15897	Công ty của ông đầu tư vào giải trí, nơi Tull bắt đầu học kinh doanh giải trí.
15898	Công ty cung cấp các khóa học về viết báo tạp chí, thể thao, tin tức và sự kiện đặc biệt; và vào năm 2013, Press Association Training tiếp quản PMA Media Training, tổ chức đào tạo dẫn đầu trong ngành công nghiệp tạp chí.
15899	Công ty cung cấp dịch vụ SaaP này cho hơn 2,5 triệu người với một khoản phí cố định nhỏ.
15900	Công ty cũng cho rằng những xe dùng nhiên liệu truyền thống thì dễ bị tổn hại hơn nhiều ở trường hợp như vậy, vì chúng có ít sự bảo vệ hơn phía dưới thân xe.
15901	Công ty cũng đang gửi 2.000 chai nước loại 5 Gallon.
15902	Công ty cũng đang phân tích nội dung và khối lượng chất thải trên toàn Tập đoàn và làm giảm cũng như cải thiện tỷ lệ tái chế đối với lượng phát thải bằng không.
15903	Công ty cũng mở nhiều cửa hàng và các điểm bán đồ outlet khác tại Canada, Trung Quốc và 39 bang khác trên khắp nước Mỹ.
15904	Công ty đã cố gắng để sản xuất một loại muối tự nhiên cạnh tranh được bằng cách hiện đại hóa xưởng Humberstone, và nó trở thành thành công ty thành công nhất về muối mỏ năm 1940.
15905	Công ty đã công bố ba phiên bản khác nhau của tiêu đề - Standard, Deluxe và Premium Deluxe, mỗi phòng cung cấp một bộ máy bay gia tăng để lựa chọn và bổ sung các sân bay với hình ảnh chi tiết hơn.
15906	Công ty đã cử một nhóm gồm 60 người định cư mới đến Bermuda để cùng ba người đàn ông trên đảo.
15907	Công ty đã cung cấp công nghệ này với mức giá khoảng 15.000 USD mỗi CPU.
15908	Công ty đã đa dạng hóa vào năm 1949 để trở thành Associated Dairies and Farm Stores Ltd, với Arthur Stockdale với tư cách là giám đốc điều hành.
15909	Công ty đã hủy kế hoạch xác định mức thưởng cho các nhà phát triển dựa trên điểm đánh giá, và quyết định sẽ thưởng mức tối đa mà không cần quan tâm đến điểm đánh giá.
15910	Công ty đã làm việc với Bruce Mau Design nhằm thay đổi hình ảnh công ty gây nên hiệu ứng tích cực năm 2015.
15911	Công ty đã mở một bệnh viện nha khoa để cung cấp răng và hàm thép cho các cựu chiến binh bị thương.
15912	Công ty Disney muốn bắt đầu chương trình bằng một "cách lớn."
15913	Công ty được thành lập vào năm 1998 bởi các nhà đầu tư, những người tiếp quản việc sản xuất khung gầm của xe van và xe nhà di động dòng P30 / P32 của General Motors.
15914	Công ty được thành lập vào tháng 11 năm 1995.
15915	Công ty được thành lập với tên Möbius Entertainment vào tháng 12 năm 1997, bởi Gordon Hall, Jason McGann, Dave Box và Ian J. Bowden.
15916	Công ty đường sắt Hokkaido cũng khai thác tuyến tàu đến Hachinohe trên đoạn đường Tohoku này, ngoài ra công ty còn sở hữu đoạn đường Tsugaru Kaikyo để đi về phía bắc bằng cách đi qua đường hầm Seikan đến Hokkaido.
15917	Công ty Đường sắt Trung ương Uruguay đã hoạt động tại Uruguay từ năm 1878, với 118 nhân viên, 72 người Anh, 45 người Uruguay và một người Đức.
15918	Công ty Gỗ Bắc Borneo được nhượng quyền khai thác gỗ trên đảo cho đến thập niên 1980 và nhân viên công ty chủ yếu là người nước ngoài, sống trong một cộng đồng khép kín tại vịnh Wallace.
15919	Công ty GS Caltex của Hàn Quốc cũng dự định xây nhà máy năng lượng sinh học butanon đầu tiên của Malaysia tại Sabah.
15920	Công ty hiệu ứng đặc biệt Amalgamated Dynamics Incorporated (ADI) đã được thuê cho bộ phim, trước đây đã từng làm việc cho Alien 3 và Alien: Resurrection.
15921	Công ty hoạt động trên tổng 201 tàu điện ngầm tại 148 nhà ga trên tuyến 5-8.
15922	Công ty hữu hạn Borneo được thành lập vào năm 1856, họ tham gia vào nhiều lĩnh vực kinh doanh như mậu dịch, ngân hàng, nông nghiệp, khai mỏ và phát triển.
15923	Công ty hữu hạn Borneo và Sarawak Oilfields cũng xây dựng một số lượng nhỏ các tuyến đường bộ ngắn để phục vụ lợi ích kinh tế của họ.
15924	Công ty Keltec thuộc sở hữu của nhà nước Ấn Độ đã được chuyển quyền sở hữu cho tổng công ty BrahMos vào năm 2008.
15925	Công ty khai thác mỏ San Esteban đang được xem xét phá sản khi các thợ mỏ được giải cứu thành công.
15926	Công ty khẳng định rằng SDK thu thập dữ liệu về thông số của thiết bị người dùng (như là tên mẫu và phiên bản hệ điều hành) nhằm mục đích tối ưu dịch vụ, chứ không thu thập dữ liệu cá nhân.
15927	Công ty là bộ phận xuất bản và phát triển cốt lõi của "
15928	Công ty là một vườn ươm công nghệ cung cấp tài nguyên, tài trợ và cố vấn các công ty phát triển phần cứng mới khởi nghiệp, đặc biệt là giúp đỡ phát triển Trí tuệ nhân tạo (AI).
15929	Công ty lâm vào khó khăn.
15930	Công ty là nhà phân phối độc quyền về điện cho người tiêu dùng ở ngoại ô Mumbai.
15931	Công ty lần lượt tung teaser của các thành viên JR, Aron, Minhyun, Baekho và Ren.
15932	Công ty lấy tên Whitbread & Co Ltd vào năm 1799.
15933	Công ty này đã bị buộc tội là độc quyền.
15934	Công ty này được Công ty Tập đoàn Dầu khí Trung Quốc, công ty sản xuất dầu mỏ lớn nhất Trung Quốc (tên tiếng Trung là: 中国石油天然气集团公司, tên tiếng Anh: China National Petroleum Corporation (CNPC) thành lập ngày 5 tháng 11 năm 1999.
15935	Công ty này thấy bến cảng nước sâu này bên bờ biển phía Đông của các hòn đảo là nơi lý tưởng để xây cảng đầu tiên của họ ở tiểu lục địa Ấn Độ.
15936	Công ty này xuất bản tập bản đồ đường bộ đầu tiên của nước Mỹ và Canada.
15937	Công ty nhà nước về đường ống dẫn dầu Transneft đã lên kế hoạch xây dựng một đường ống chính có thể nằm trong phạm vi từ bờ hồ, trong một khu vực có hoạt động địa chấn đáng kể.
15938	Công ty nổi tiếng với những trò chơi thử thách liên qua đến vấn đề đạo đức, thường yêu cầu người chơi phải nghĩ đến những lựa chọn mang tính "đạo đức", một yếu tố hiếm có trong các trò chơi video hiện đại.
15939	Công ty phân phối anime đầu tiên tại Đức là OVA Films, thành lập vào năm 1995.
15940	Công ty phát triển nhanh chóng, đổi tên thành Ameritrade, lên sàn chứng khoán vào năm 1997, và đổi tên thành TD Ameritrade sau khi mua lại TD Waterhouse vào năm 2006.
15941	Công ty phục vụ cho nhiều đối tượng từ dân thường cho đến giới Hải Tặc, và đặc biệt là cho Chính phủ Thế giới.
15942	Công ty phủ nhận rằng thỏa thuận này nhằm mục đích giảm thuế.
15943	Công ty quản lý của Kobayashi là To-On Artist Agency Promotion, và hiện tại cô là sinh viên của Học viện âm nhạc Curtis.
15944	Công ty quản lý của Yuki là Watanabe Productions.
15945	Công ty ra mắt hệ máy focal-plane 2000 vào năm 1977.
15946	Công ty Real Time Opera đã ra mắt vở opera Feynman tại festival âm nhạc Norfolk (Connecticut) trong tháng 6 năm 2005.
15947	Công ty Sản xuất Lubin vốn được biết tới với việc sản xuất lại các bộ phim của các hãng phim cạnh tranh khác.
15948	Công ty tại Bỉ lại ký hợp đồng với Moscow Airways.
15949	Công ty thành lập vào ngày 17 tháng 4 năm 2000 bởi dược sĩ Nguyễn Hữu Thắng và thạc sĩ dược học Nguyễn Thị Hương Liên.
15950	Công ty thiết kế các tòa nhà dân cư trên bờ biển Địa Trung Hải cho đến năm 2011.
15951	Công ty thời trang của Olivia Regent-vợ cũ của Tommy chính là mục tiêu mà tên trùm mafia này muốn thao túng và hắn liên tục uy hiếp cô và đứa con gái chung tên Chelsea dù họ đã ly dị sau nhiều năm.
15952	Công ty thường được gọi là "
15953	Công ty Tinh Vân thành lập năm 1997, tiền thân là Phòng thí nghiệm mạng Netlab - Viện Công nghệ Vi điện tử.
15954	Công ty TNHH Wipro Consumer Care Việt Nam - Số 7, Đường Số 4, Khu Công Nghiệp Việt Nam - Singapore, Phường Bình Hoà, Thành Phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
15955	Công ty tổ chức các hoạt động thể thao rộng khắp thế giới để quảng bá thương hiệu.
15956	Công ước Basel là một Hiệp định đa phương về môi trường nhằm ngăn chặn việc xử lý chất thải ở các quốc gia có luật bảo vệ môi trường yếu hơn.
15957	Công ước châu Mỹ về Nhân quyền (
15958	Công ước có điều khoản về quy trình nhận diện các POP để bổ sung vào Công ước và tiêu chí để xem xét đánh giá theo.
15959	Công ước được cấu trúc thành sáu phần với tổng số 30 điều.
15960	Công ước Meter (
15961	Công ước này không ảnh hưởng đến nghĩa vụ trước đây ký kết bởi các Bên ký kết cao nhờ các thỏa thuận quốc tế.
15962	Công ước Quốc tế về các Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa (
15963	Có người báo cảnh sát với những dấu hiệu cho thấy Phong là một kẻ lừa tình và tiền.
15964	Có người cần phải tìm con đường lớn mới thấy dấu xe mà có người tìm thấy dấu xe trong hạt bụi.
15965	Có người chơi nhu cầu sinh lý quá cao nên khi hít đá thì đòi hỏi tình dục tăng cao, có khi quan hệ tình dục cả ngày, cả đêm không biết mệt mỏi, họ tìm đến các dịch vụ "xả đá".
15966	Có người cho rằng nguyên gốc ban đầu là "bánh khói".
15967	Có người cho rằng Tướng Pierre Cambronne đã nói câu này, dù sách khác viết ông đáp: "Chết tiệt".
15968	Có người đánh giá đây là một hình thức câu khách.
15969	Có người đã phóng đại những thành tựu của cô.
15970	Có người đáp lại: Không hẳn.
15971	Có người đau ê ẩm vùng gáy hoặc cả mảng đầu sau, rồi lan sang mảng đầu bên phải.
15972	Có người gọi sai là độc chiếc.
15973	Có người học trò Bùi Mộng Hoa dâng sớ có ý khuyên Thượng hoàng trừ Quý Ly, Thượng hoàng đem tờ tâu ấy cho Quý Ly xem, sau Quý Ly nắm đại quyền, Mộng Hoa lánh không ra nữa.
15974	Có người khuyên Bành Việt nên hưởng ứng theo để lập công danh.
15975	Có người nói Đào Khản muốn giết Dữu Lượng, vì Dữu Lượng chịu trách nhiệm chính trong việc Tô Tuấn tạo phản, vả lại nhiều người nói rằng Đào Khản không được làm cố mệnh đại thần là do Dữu Lượng.
15976	Có người nói đó là do thiên tai thường xuyên xảy ra, thần cho là không phải thế.
15977	Có người nói rằng đây là kiểu tóc "chống lại trọng lực" khi thay vì rủ xuống lại ngang nhiên dựng đứng lên, nên có lẽ những người mang style này cũng mang sức mạnh "khác người" như kiểu tóc khác thường của họ vậy.
15978	Có người tên Tạ Quang Tổ, giữ trại kháng cự, quân Thanh đến, Quốc Anh điều binh đánh phá rồi chém chết ông ta.
15979	Có người trong Bộ Chính trị đề nghị "sao không nhận một vài chiếc cho người ta vui?", nhưng ông trả lời: "Chừng nào tôi còn ngồi đây, thì tôi không cho một kẻ nào nghĩ trong đầu rằng có thể cướp được đất nước Việt Nam này" http://motthegioi.
15980	Có người từng chứng kiến vụ một con trâu mộng bị rùa khổng lồ tấn công ở sông Hồng.
15981	Có nguồn cho là bị du kích Nam Tư tử hình ngày 14 tháng 2 năm 1945.
15982	Có nguồn cho rằng vì con em ông nhận hối hộ, mặc dù việc do ông phát hiện, nhưng ông vẫn bị giáng cấp.
15983	Có nguồn ghi khác.
15984	Có nguồn ghi một lạng bằng 25 gam.
15985	Có nguồn gốc từ châu Mỹ, giống như tất cả các loài ớt, giống cụ thể được gọi là Fatalii đã được 'phát hiện' và được cho là đã phát triển ở Trung Phi.
15986	Cổng USB-C còn hỗ trợ USB OTG, cho phép sử dụng các thiết bị ngoại vi như chuột, ổ đĩa flash hay micro ngoài, và sạc nhanh qua USB-C.
15987	Cổng vào phía phố được trang trí các cây cột, tới một sân được bao bởi hai cánh nhà.
15988	Công việc chế tạo bắt đầu vào tháng 9-1992, và chuyến bay đầu tiên được diễn ra vào tháng 9-1994.
15989	Công việc chính là nghỉ (Ngài cười), những giờ khác có thể đi làm vườn, giảng tĩnh tâm.
15990	Công việc của bà trở nên nổi tiếng không chỉ ở Argentina, mà còn ở Pháp như ở tu viện Saint-Denis ở Paris, nơi mà bà là dì của vua Louis XVI.
15991	Công việc của bà xem xét các mối quan hệ giữa và giữa Triết học chính trị, Ý thức đen, Derrida và Giải cấu trúc, Phân tâm học, Lý thuyết nữ quyền, và Lý thuyết phê bình về chủng tộc và phân biệt chủng tộc.
15992	Công việc của cô chủ yếu liên quan đến thế giới tưởng tượng của thời thơ ấu và thiên nhiên.
15993	Công việc của cô là một nhà thơ được phát triển thông qua việc tham dự các hội thảo và các nhóm gặp nhau tại nhà của bạn bè, lúc đó cô đã viết những tác phẩm trở thành một phần của cuốn sách Cá nhân và Truyền tải.
15994	Công việc của đội bay cũng nhọc nhằn, với chỉ có ba người đảm trách lái chiếc B-47.
15995	Công việc của họ là cố gắng lấp đầy những khoảng trống trong kiến ​​thức khoa học của mọi người về khả năng gây ung thư của tất cả các hóa chất, cả tự nhiên lẫn tổng hợp.
15996	Công việc của ông với Không quân thứ hai bao gồm điều tra về bom khinh khí cầu Fu-Go của Nhật Bản đã đến nước Mỹ.
15997	Công việc của Rispel đã điều tra chính sách y tế và quản lý và nghiên cứu dịch vụ y tế.
15998	Công việc của Tomaszewski là sao chép những bức ảnh của Đức trên vi phim (bao gồm cả những bức ảnh về các vụ hành quyết) và đưa chúng ra bên ngoài.
15999	Công việc đầu tiên của bà là xuất hiện trên chương trình truyền hình Barnaby Jones và Laverne & Shirley.
16000	Công việc đầu tiên của cô đã được thực hiện với công ty Stilo của Brazil, cùng với nhiếp ảnh gia người Brazil có tên là Paulo Sadao.
16001	Công việc điều tra nghiêm túc về hoạt động của Umbrella được tiến hành không lâu sau tai nạn Raccoon City.
16002	Công việc được thực hiện bởi các đội "tình nguyện" trẻ, những người đã hoàn thành dự án vào ngày 12 tháng 8 năm 1958 - 75 ngày sau khi công việc bắt đầu.
16003	Công việc kéo dài trong ba năm dưới sự chỉ đạo của hai kỹ sư Ba Tư Bubares và Artachaies.
16004	Công việc khởi công ngày 31 tháng 10 năm 2014 và hoàn thành vào giữa tháng 10 năm 2018.
16005	Công việc khử muối thường được tiến hành trên các chuyến tàu biển và tàu ngầm.
16006	Công viêc kinh doanh của khu nghỉ dưỡng đã gặp khó khăn trong 84 ngày qua, khi tòa án tối cao cấm kinh doanh du lịch tham quan hổ.
16007	Công việc làm sách của Nhà xuất bảnGDVN thật nặng nề và không ít khó khăn, nhưng Tổng Giám đốc Ngô Trần Ái là người rất quyết đoán và dám chịu trách nhiệm trong công việc.
16008	Công việc này trái với sáng tác ca khúc, ông làm rất nhiều.
16009	Công việc ông làm, trong trăm năm nay, không ai làm hơn ông, và chưa ai tranh cái uy hiệu "
16010	Công việc ở phần cuối cùng giữa Chu Châu và Thiệu Quan bắt đầu vào năm 1929 và cuối cùng được hoàn thành vào năm 1936.
16011	Công việc phát triển được giao cho Persha Studia, Will Freeman.
16012	Công việc tiền sản xuất cho bộ phim bắt đầu vào tháng 2 năm 2014, khi Katharina Suckale, Jasleen Marwah và Arfi Lamba của Bombay Berlin Film Production tỏ ra quan tâm đến việc chuyển thể kịch bản thành một bộ phim dài tập.
16013	Công việc tiếp theo trong phòng thí nghiệm của von Tappeiner cho thấy oxy là điều cần thiết cho 'hành động quang động'- một thuật ngữ được đặt ra bởi von Tappeiner.
16014	Công việc xây dựng của ông phát đạt, cho phép ông theo đuổi những sở thích khác – như biên tập báo tiền Cải cách.
16015	Công việc xây dựng sân vận động bắt đầu vào năm 1949 và kéo dài đến năm 1952.
16016	Công việc xây dựng sân vận động bắt đầu vào năm 2008 và hoàn thành vào giữa năm 2011.
16017	Công việc xây dựng tòa nhà kéo dài trong 40 năm, trong suốt thời gian đó chi phí cho tòa nhà bị nâng lên rất nhiều.
16018	Công viên bao gồm 'Lazeraze', mê cung laser, cũng như xe đua 'Racer'.
16019	Công viên bảo vệ một hệ sinh thái rất phức tạp bao gồm: đồng cỏ đồng cỏ, vùng đất xấu, và thực vật ven sông.
16020	Công viên có gió mùa nhiệt đới từ tháng 6 đến tháng 9 hàng năm.
16021	Công viên có trang bị kayak trên hồ, sân quần vợt, sân trong nhà và khu thiếu nhi.
16022	Công viên cực đẹp xung quanh khu biệt thự cũng trở nên tan hoang.
16023	Công viên đã được phê duyệt để là cơ sở sản xuất phần mềm của Kế hoạch Quốc gia vào năm 2001.
16024	Công viên được xây dựng theo thiết kế của Stefania Traczyńska trong giai đoạn 1976-1978.
16025	Công viên Hitsuji-yama nằm ở tỉnh Saitama có tổng diện tích là 300.000 mét vuông.
16026	Công viên Jan Kasprowicz ở Poznań, hay Công viên Kasprowicz (
16027	Công viên là khu vực công cộng nằm trong trung tâm thành phố quốc tế đầu tiên của Hàn Quốc, với diện tích rộng 41 ha, công viên chiếm gần 10% tổng diện tích toàn khu vực.
16028	Công viên lâu đài ở Pezinok (
16029	Công viên Lescure là tên cũ của sân vận động này.
16030	Công viên lớn Daegu chưa mở cửa.
16031	Công viên Morskie Oko ở Warsaw tiếp giáp với các con phố như: Puławską, Dworkową, Morskie Oko, Promenada, Belwederską, Zajączkowską, và Spacerową.
16032	Công viên nằm ở Quận Hoàng gia, trung tâm Poznań.
16033	Công viên này đóng cửa vào cuối năm 2004 và sau đó bị san bằng.
16034	Công viên Patagonia nằm giữa Khu bảo tồn Quốc gia Lago Jeinimeni ở phía bắc và Khu bảo tồn Quốc gia Lago Cochrane ở phía nam.
16035	Công viên thiên nhiên này chiếm nhiều thành phần của Twist và chứa khối lượng lớn thực vật và động vật độc đáo.
16036	Công viên Yeovil (gồm cả Ninesprings) là một trong những không gian ngoài trời cho các hoạt động giáo dục, văn hóa và thể thao.
16037	Cộng với 2.871 quân bị bắt ở Poltava, Nga hoàng Pyotr I Đại Đế bấy giờ cầm giữ 17.000 tù binh Thụy Điển.
16038	Cộng với những kết quả bất lợi sau đó khiến đội bị mất ngôi đầu bảng Serie A vào tay Inter Milan và đẻ thua lại đối thủ này ở trận lượt về.
16039	Cộng với việc sứa hộp gần như vô hình, nó thực sự trở thành cơn ác mộng bí ẩn của biển cả.
16040	Công vụ các Sứ đồ 22: 3 Phaolô ở Jerusalem, theo học Gamaliel, một học giả tiếng tăm thời ấy.
16041	Còn hai đạo quân mạnh do Yên Đạt và Thế Cự chỉ huy đi vòng qua phía tây núi Cai Kinh, theo đường đất đánh bọc vào sau Chi Lăng, tạo nên thế hai mặt trước sau cùng đánh.
16042	; còn hai năm 2007 và 2008 ông chỉ nhận mỗi năm tổng cộng 170 nghìn USD trong đó lương cơ bản đã là 100 nghìn.
16043	Còn hai người chị lớn khác được biết đến là “Cặp đôi lớn”.
16044	Có nhà lịch sử cho rằng họ từ từ chuyển về phía nam trong hai thiên niên kỷ trước đây.
16045	Cò nhạn chủ yếu có màu trắng với đôi cánh màu đen bóng và đuôi có ánh lục hay tía và những con trưởng thành có mỏ với một khoảng hở hẹp hình thành bởi hàm dưới uốn ngược và hàm trên hình vòng cung.
16046	Cô nhận được giải thưởng nhạc sĩ được yêu thích của giải thưởng Làn sóng xanh.
16047	Cô nhanh chóng chấp nhận và ở đó cô gặp Din Pasu, người mà cô đặt biệt danh là "Kru Cook".
16048	Cổ nhân làm sao cho khí tụ chứ không tán, nước chảy có chỗ dừng".
16049	Cô nhận thấy họ có gì đó đáng sợ và cô thích chơi với Lớp ban ngày hơn.
16050	Con hào tù đọng được nuôi dưỡng bởi sông Rudawa là bãi rác thải bất hợp pháp và gây lo ngại cho sức khỏe của thành phố.
16051	Có nhà thích cắt thành sợi tỉ mỉ nhưng cũng có nhà thích lấy tay ngắt ngò rồi cho lên tô bánh lọt.
16052	Cô nhẹ nhàng cùng Sam chui vào tủ quần áo ở tầng trên, chốt cửa lại và rút súng ra sẵn sàng tự vệ.
16053	Có nhiệm vụ sưởi ấm cho các Vương quốc khác vào mùa đông.
16054	Còn hiện tại bộ cảm ứng không cần phải là người tốt nhất trên thị trường.
16055	Có nhiều biến số khác nhau quyết định sự đánh giá nghệ thuật của một người như thẩm mỹ, nhận thức hay nhận thức.
16056	Có nhiều biến thể của công thức, tất cả đều liên quan đến cốt lết, pho mát và thịt.
16057	Có nhiều cách đặt tên cho các hậu truyện.
16058	Có nhiều cách phân loại chất dẫn truyền thần kinh.
16059	Có nhiều cách phân loại Máy nạp rom như: phân loại theo kiểu nạp trình, theo chủng loại chip được hỗ trợ, hoặc phân theo năng suất / số lượng kênh nạp (socket sites).
16060	Có nhiều cách tiếp cận để tái du nhập lại loài.
16061	Có nhiều câu chuyện cổ tích tại Ấn Độ kể về những kẻ tham lam cố đoạt viên ngọc quý này và đều có chung một kết cục là bị giết chết.
16062	Có nhiều câu chuyện kể về nguồn gốc của món ăn.
16063	Có nhiều chủng loại mã vạch 2D.
16064	Có nhiều chữ Nho do viết theo lối húy kỵ (thêm bộ chữ hoặc thêm bớt nét) mà biến thành dạng chữ khác ở cả cách đọc và cách viết.
16065	Có nhiều cửa sổ mở, như thế sẽ làm giảm sức công phá của quả bom.
16066	Có nhiều dịch vụ độc đáo: phòng Gym, Golf, Food court, phòng Tĩnh tâm và các Câu lạc bộ sinh viên đặc sắc như âm nhạc, kiến trúc.
16067	Có nhiều định nghĩa tương đương khác để định nghĩa một không gian tôpô.
16068	Có nhiều gia vị có thể được giã ra rồi trộn vào Kroeung, nhưng tám loại thường dụng là: sả, lá chanh Kaffir, riềng, nghệ, gừng, tỏi, hành lá và ớt mắt chim khô.
16069	Có nhiều hình tượng đá khổng lồ của Phật miêu tả những thời điểm ý nghĩa trong cuộc đời của ngài.
16070	Có nhiều hồ có nguồn gốc băng hà.
16071	Có nhiều hơn 3 màu trên lông.
16072	Có nhiều huyền thoại và bí ẩn bao quanh cái tên Vua Cùi.
16073	Có nhiều khe suối, hồ tự nhiên, hồ nhân tạo đan xen tạo nên cảnh sắc thơ mộng.
16074	Có nhiều khu trục cơ như F-16 được dùng như các "xe tải bom" mặc dù chúng được thiết kế chỉ để tham chiến trên không chống phi cơ khác.
16075	Có nhiều khuyến cáo cho rằng trẻ vị thành niên càng không nên bỏ buổi sáng vì vị thành niên là lứa tuổi phát triển nhanh cả về thể chất lẫn tinh thần để chuyển biến từ trẻ em sang người trưởng thành.
16076	Có nhiều kiểu nợ khác nhau, tuy nhiên nợ có 4 kiểu cơ bản là: vay nợ, nợ tập đoàn, trái phiếu và giấy hẹn trả tiền.
16077	Có nhiều loại ADN vòng khác nhau, ở các trạng thái khác nhau, nhưng đều có chung đặc điểm cơ bản là ADN ở dạng đường cong kín (DNA closed).
16078	Có nhiều loại canh chua Campuchia.
16079	Có nhiều loài có hàng chục dạng sống khác nhau.
16080	Có nhiều loại dùng để xây tường, lát nền, kè đê và trang trí.
16081	Có nhiều loài hoa lạ và những cây có hoa nở hoa quanh năm với màu sắc huyền ảo và đa dạng,.
16082	Có nhiều loại isterband, chẳng hạn như "småländska isterband" từ vùng Småland, "syrliga isterband" có vị hơi chua và "lättisterband" với hàm lượng calo thấp.
16083	Có nhiều loại lồng ấp trên thị trường, cần tìm chỗ đặt lồng, nhiệt độ phải ổn định như trong nhà.
16084	Có nhiều lý do để nói Nicolaiev - kẻ đã hạ sát Kirov - đã được một kẻ trong số những người có nhiệm vụ bảo vệ cho Kirov tiếp tay.
16085	Có nhiều lý do giải thích sự thất bại này.
16086	Có nhiều lý giải khác nhau về hình dáng vầng trăng khuyết của songpyeon.
16087	Có nhiều nghề khác có sự thay đổi về giới tính gắn liền.
16088	Có nhiều người Ryūkyū và người Nhật cảm thấy người Ryūkyū không phải là người Nhật "chính hiệu".
16089	Có nhiều người sống tại 1 địa chỉ, và cũng có thể có một người sống ở nhiều địa chỉ khác nhau (đây là ví dụ cho quan hệ nhiều-nhiều many-to-many relationship).
16090	Có nhiều nguồn mâu thuẫn về ngày sinh của Norton.
16091	Có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng này.
16092	Có nhiều phong cách nấu ăn ở Trung Quốc, nhưng các đầu bếp Trung Quốc đã phân loại tám món ăn trong khu vực theo sở thích riêng biệt và đặc điểm địa phương.
16093	Có nhiều quan điểm khác nhau về vấn đề này, một số cho rằng mọi người đang quá nhạy cảm và một số khác cảm thấy bị xúc phạm.
16094	Có nhiều quy tắc thuế liên bang được thiết kế để ngăn chặn mọi người lạm dụng hệ thống thuế.
16095	Có nhiều suối nước khoáng, chủ yếu nằm ở phía tây nam và trung tâm đất nước dọc theo các đứt gãy giữa các dãy núi.
16096	Có nhiều tên địa lý Hà Lan hơn ở Úc.
16097	Có nhiều thành phố, nhiều trung tâm công nghiệp tập trung dân cư.
16098	Có nhiều thế hệ một năm ở Costa Rica, với con trưởng thành được ghi nhận quanh năm ngoại trừ tháng 1 và tháng 3h.
16099	Có nhiều thông tin cho rằng chương trình phát sóng này là nguồn gốc của cụm từ "back to square one", mặc dù từ ngữ này xuất hiện trước khi trận đấu diễn ra.
16100	Có nhiều thông tin cho rằng Siobhan Curham là một tác giả ảo của cuốn tiểu thuyết này, dù Penguin và Sugg chưa hề khẳng định điều này.
16101	Có nhiều thuyết nói khác nhau về con số này, không có một con số chính xác thống nhất, cho nên, theo ý kinh, chúng ta tạm nên hiểu "một na do tha” nghĩa là rất nhiều mà thôi.
16102	Có nhiều tiến bộ trong các lãnh vực như thương mại, du lịch và đầu tư, không chỉ phù hợp với lợi ích của hai quốc gia mà còn hứa hẹn những lợi ích lớn hơn cho sự phát triển chung của toàn khu vực.
16103	Có nhiều tổ chức phi chính phủ và các diễn đàn dành cho những người muốn trao đổi thông tin về vấn đề liên quan đến sử dụng, cai nghiện và sau cai nghiện Benzo như Benzo Coalition, Benzoinform.com và Benzobuddies.
16104	Có nhiều tranh luận về cách gọi những trường phải cổ và bảo thủ của Phật giáo cũng như các kinh văn hệ thuộc.
16105	Có nhiều ví dụ về sự tranh cãi khi coi ai hoặc hành động nào đó là "khủng bố" hay không.
16106	Có nhiều ý kiến ​​chia sẻ về định nghĩa địa lý về những gì chính xác cấu thành khu vực West End.
16107	Còn hoa anh đào kép là một sản vật vùng Nara nên có thể nói là quí hiếm đối với người Kyōto.
16108	Còn hồi đó, bậc tam cấp bằng đất.
16109	Con hổ sau bị giám đốc vườn thú dùng súng trường bắn chết con người phụ nữ xấu xổ qua đời do bị thương quá nặng.
16110	Con Hổ xám khổng lồ mò về bản Mường vùng Thành Yên để tiếp tục săn lùng những người trong họ Đinh ở vùng đất này.
16111	Còn Huệ kéo hết quân qua La Hà về Nam".
16112	Có những bài học riêng dành cho tạo dáng.
16113	Có những bản báo cáo nói rằng có những tín đồ của món ăn này phải giới hạn số lần ăn gà rán trong một năm, để giữ cho lượng chất béo trong cơ thể nằm ở mức hợp lý.
16114	Có những báo cáo mâu thuẫn về cái chết của La Chiqui's.
16115	Có những cách khác nhau trong các giáo hội để chọn ứng viên cho chức Giám mục.
16116	Có những cáo buộc tội ác chiến tranh của quân đội Sri Lanka và phiến quân Giải phóng Tamil Eelam trong nội chiến Sri Lanka, đặc biệt là trong những tháng cuối cùng của cuộc xung đột trong năm 2009.
16117	Có những câu chuyện thần thoại còn kể rằng phải tới 10 người mới mang nổi thanh kiếm của ông, cũng như Afonso muốn giao đấu tay đôi với các vua khác nhưng chẳng ai dám chấp nhận lời thách đấu này.
16118	Có những chỗ khuỷu để cho nhạc công ngồi đàn sáo.
16119	Có những chủng riêng biệt trong khu vực Castlemartin của Nam Pembrokeshire và khu vực Dewsland phía bắc Pembrokeshire.
16120	Có những cội quế hoa (mộc tê) vô cùng thơm ngọt.
16121	Có những con bọ cánh cứng màu xanh lá cây hoặc màu tím với những đốm trắng trên thân.
16122	Có những con dê, một năm có thể cho tới 2.950 lít sữa http://skhcn.
16123	Có những con gà rừng có tai trắng, chân chì với màu lông tía sặc sỡ.
16124	Có những con nai sẽ tìm một chỗ ngủ và sẽ vẫn "bất động" trong một thời gian dài, thậm chí đến mức độ khoảng hai ngày, như là việc lịm đi.
16125	Có những đám đông khổng lồ lên đến hàng ngàn người tìm đến nghe ngài giảng dạy.
16126	Có những đề xuất mới cho một cuộc đại tu các cơ sở hiện tại.
16127	Có những điểm nào khác biệt so với các điểm trên được coi là lỗi và mức độ nghiêm trọng sẽ được đánh giá trong tổng thể chung.
16128	Có những đốm đen trên đầu và những đường sẫm màu tỏa ra từ mắt.
16129	Có những đơn vị mất gần 80% quân số.
16130	Có những giả thiết cho rằng trung tâm thuần hóa ngựa phương Đông là cổ nhất với giống ngựa thon, mảnh, nhẹ nhàng và chạy nhanh.
16131	Có những hang động và rừng rậm trong khu vực Ein Ibraheim, với nước ngọt, nhiều loại chim và động vật hoang dã.
16132	Có những kiểu chiến lược điều khiển một đội quân khác nhau sẽ được người chơi phát triển liên tục trong quá trình chơi game phần chơi trực tuyến.
16133	Có những lần Conan muốn nói cho Ran biết sự thật cậu là Shinichi nhưng không dám vì nghĩ đến cú đá "sấm sét" của Ran.
16134	Có những loại đất đặc biệt nhưng đất kiềm (pH > 7,5) chỉ có ở vùng Phan Rang, địa phương gọi là "đất cà giang".
16135	Có những lời kêu gọi sửa đổi sự phân chia chính trị, và tranh chấp liên quan đến kinh tế và thương mại giữa các khu vực đã xuất hiện trở lại.
16136	Có những lúc quá khó khăn, cô cảm thấy bi quan, chán nản nhưng rồi ý chí sắt đá đã giúp Thanh Ngân vượt qua tất cả để có ngày hôm nay.
16137	Có những mã y tế coi sự buồn ngủ là một rối loạn.
16138	Có những mùa cá như mùa cá gúng nhiều hôm bà con ngư dân phải thức qua đêm miệt mài làm cá cho kịp nắng.
16139	Có những ngọn núi lửa và lá chắn hỗn hợp tương tự như những loại được tìm thấy trên Trái Đất.
16140	Có những người hoặc nhóm người khi gặp vấn đề thì có những tổn thương về mặt thể chất cũng như tâm lý.
16141	Có những người trong nước vẫn cố gắng tìm nghe bất chấp hình phạt của luật pháp.
16142	Có những nhà cung cấp mới đã tham gia vào thị trường và cung cấp các khả năng mở rộng trong quy trình làm việc đơn giản hơn nhiều.
16143	Có những nhân vật tiếp tục đặc trưng của linh thể cổ xưa như trường hợp Shubin trong các hầm mỏ thuộc tín ngưỡng Slav.
16144	Có những phần thuộc thung lũng chỉ có thể đến được bằng chuyến du lịch có người hướng dẫn, ví dụ như Thung lũng Bí ẩn (Mystery Valley) và Hunt's Mesa.
16145	“Có những pháp ở đây”, vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm.
16146	Có những sàn giao dịch cũng cung cấp thông tin này cho khách hàng nhưng không được cập nhật và đầy đủ như của ECN.
16147	Có những số thực không có một biểu đạt bằng một dãy số thập phân đặc thù, vì chúng còn có thể được biểu đạt bằng một biểu thức khác, gồm có những con số 9 tái diễn, chẳng hạn hoặc vân vân.
16148	Có những tác phẩm sân khấu được tổ chức tại khán phòng và triển lãm nghệ thuật được tổ chức bao gồm phòng trưng bày tranh của Piotr Michałowski, một trong những họa sĩ Ba Lan vĩ đại nhất thời kỳ Lãng mạn.
16149	Có những tháng hầu như không mưa (tháng 2 và 3).
16150	Có những thời điểm khó khăn tưởng chừng phải xa nhau nhưng sau tất cả, bằng tình yêu chân thật nhất hai người vẫn bên cạnh nhau và viết nên câu chuyện ngọt ngào.
16151	Có những trận đánh nhau, Michael có một mối tình lãng mạn ở Hoa Kỳ, anh ta cân nhắc việc ly hôn, có những cuộc hôn nhân và đi, nhưng cuối cùng cuộc khủng hoảng đã được khắc phục và cặp đôi gặp lại nhau ở Chile.
16152	Có những tranh chấp về cách phân chia doanh thu, cách thức thực hiện công việc và những người làm việc chăm chỉ và lâu dài.
16153	Có những truyền thống văn học của một dân tộc hoặc một vùng, một khu vực gồm nhiều dân tộc có quan hệ mật thiết với nhau.
16154	Có những xã hội còn có tục "bán" con gái cho người trả tiền mua dâu.
16155	Có những ý kiến khác nhau về tiếng Nguồn.
16156	Cô nhút nhát giống như anh trai Brown của mình, nhưng một khi bạn đã biết cô, cô rất hòa thuận ngay cả với bạn bè của Brown.
16157	Còn Huỳnh Minh thì viết rằng: trước kia sông tên là Tầm Vồ.
16158	Còn Hy Tông lại nhận thức đúng về thực lực hai nước và chấp nhận lời cầu hòa đó.
16159	“Con hy vọng cô bảo mẫu sẽ đối xử tốt với bạn của chúng ta từ nay.”
16160	Còn Jackson thì tuyên bố rằng "Dangerous" được nối tiếp, phát triển từ bài hát "Streetwalker" mà ông và Bottrell cùng viết năm 1985.
16161	Còn Jack thì cùng thủy thủ đoàn tiếp tục ra khơi, con khỉ của Barbossa cũng ở trên tàu và trả chiếc la bàn lại cho anh.
16162	Còn K 2 O và Na 2 O thì lại thuận lợi cho việc tạo vỏ nước.
16163	Còn khi các nốt nhạc được phát ra lần lượt, thì quãng giữa các nốt đó diễn ra theo chiều ngang (horizontal) và tạo nên quãng giai điệu (melodic).
16164	Còn khi đó, Asuna thăm nom Shin nhưng bị Shin hét lên vì muốn ở một mình.
16165	Còn khi mức giá nêu ra thấp hơn mức giá cân bằng, thì lượng cầu sẵn sàng cao hơn lượng cung sẵn sàng (thị trường dư cầu), thì giá cả sẽ tăng lên.
16166	Còn khi trọng tài cho hưởng phạt đền, bạn không thể làm gì khác.
16167	Con không đủ sức để cưỡi.
16168	Con không phải đàn bà" và bố câu ta đã nói "Nhưng con cũng chẳng phải là thằng đàn ông, con chỉ là thằng hèn mà thôi".
16169	Còn khu vực nhân thiên hà là nơi của các ngôi sao già hơn ở đó.
16170	Còn kim tự tháp ở Dahshur đã được sử dụng làm nơi an táng một số phụ nữ thuộc hoàng gia.
16171	Còn Kondo Hikaru là nhà sản xuất.
16172	Con lắc được chứa bên trong.
16173	Con lai F1 và F2 HF được nuôi rộng rãi ở những vùng nóng ở Việt Nam.
16174	Còn lại một phân tử G3P vừa sinh ra ở đầu phản ứng số 7 cùng với ba phân tử pentose được sản sinh sẽ được chuyển hóa thành đường Ru5P.
16175	Còn lại nhóm cầu thủ trên đều đồng ý với Lê Quốc Vượng về việc dàn xếp thắng Myanmar cách biệt 1 bàn để lấy tiền.
16176	Con là Lưu Nhân Thực được tập phong làm Quỳ quốc công.
16177	Còn Lando khuyên cả hai bình tĩnh và hãy đi dạo một chút.
16178	Còn làng Cổ Bái lý luận rằng, nếu không có gia đình cha mẹ nuôi cưu mang thì làm sao có một Phạm Huy giỏi dang để ghi danh bảng vàng.
16179	Còn loại nhỏ có thể đặt trong phòng cá nhân gọi là pump organ.
16180	Cơn lốc hàng ngàn chiến xa tạo nên bức tường bụi khổng lồ và bước chân của hàng nghìn ngựa chiến hẳn tạo nên tiếng động như sấm rền.
16181	Còn lời nhạc mà ban nhạc Ellington sử dụng được bổ sung bởi cô gái 20 tuổi Joya Sherrill năm 1944.
16182	Con lớn bay ban ngày.
16183	Con lớn đục trái cây nhưng cũng ăn mật hoa.
16184	Con lớn nhất dài khoảng 1,5 đến 1,8 m; hai con còn lại khoảng 1 đến 1,2 m. Những con cá này bơi với đầu cắm xuống và dường như tìm kiếm thức ăn từ các gờ đá ngầm của hang động lớn.
16185	Con lợn rưng đen trũi lao qua bờ tường, húc đổ giàn trầu, lao vào sân nhà và dùng hai răng nanh dài, nhọn hoắt của mình con vật hung hãn ngoạm một miếng rách từ bẹn đến quá đầu gối máu nạn nhân chảy xối xả.
16186	Còn Louvre là bảo tàng Napoléon, tức bảo tàng Louvre ngày nay.
16187	Con lừa nặng quá, vẹo cả lưng, nhưng cũng cố gắng đi.
16188	Còn lý tính được đối với niềm tin khi muốn nói về sự đối lập giữa tri giác chủ động và tri giác thụ động.
16189	Còn Madelon, khi phát hiện ra, lại kể cho tất cả mọi người trong làng.
16190	Con mái có lông ức màu vàng rơm, lông cổ có đốm đen trắng như vàng cườm.
16191	Con mái đẻ 2 trứng màu trắng trong 2-4 ngày và ấp trứng trong khoảng 31-36 ngày.
16192	Con mái màu nâu.
16193	Con mái nặng hơn con trống và săn dẻo dai, khéo léo hơn.
16194	Con mái thường có màu lông vàng xám.
16195	Con mái thường đẻ hai quả trứng trong tổ trên tán cây cao.
16196	Con mái trưởng thành có cơ thể màu nâu xám, với mỏ màu xám đen và chỏm đầu màu nâu sẫm, gáy và sọc má.
16197	Con mắm được nấu rã ra, sau đó lọc lấy phần nước trong, cho thêm một ít đường, hành sả và dùng chung với bún.
16198	Con mắt bên phải của anh rơi vào tay Danzo.
16199	Con mèo mướp nhảy qua một trong các cửa sổ cabin và nhân viên canh gác, Lt.
16200	Còn mọc ở Trung Quốc, Nhật Bản.
16201	Con mồi được định vị bằng cặp chi phía trước, bị giết chết và cắt thành nhiều mảnh bởi các móng vuốt giống như gọng kìm.
16202	Con mồi hoang dã lớn xuất hiện với mật độ thấp buộc hổ phải săn con mồi nhỏ và gia súc, có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sinh sản của chúng.
16203	Con mồi rồi bị di chuyển vào trong hàm, nơi có những chiếc răng lớn và bị giết bởi các vết cắn (tương tự như một số cá sấu) với hàm răng nén ngang.
16204	Con mồi sống trên cây có thể bị lôi xuống đất.
16205	Còn một cô bò khác trẻ hơn, đó là Grace với đôi mắt to ngây thơ có xu hướng thích lối suy nghĩ trẻ trung.
16206	Còn một con riêng với người chồng trước Lý Hiếu Mân, tổng bà có ba người con.
16207	Còn một người khác cũng có tên Johannes Ciconia thì làm ở Liège với công việc duodenus, nhìn chung có thể nhận định đây là một chàng trai trẻ tuổi.
16208	Còn một số thuyết khác, đã thành phổ biến, cho rằng tượng vị bên trái là Khuyến thiện (gọi tắt là ông Thiện), tượng vị bên phải là Trừng ác (gọi tắt là ông Ác).
16209	Cơn mưa lớn đã khiến nước tràn ngập dòng sông Ciliwung và Cisadane.
16210	Connaissance des langues, Paris: Picard và gần đây hơn là của Domergue Sumien.
16211	Con nào xuống sớm thường bị các cụ già mê câu nhắp, câu rê chờ sẵn đón đường ở nơi có nhiều chà, các gốc cây lớn như gáo, bần.
16212	Còn nền chuyển động trong phim thì quay trên một đường cao tốc trên cao ở Tokyo, và được thêm vào sau đó.
16213	Còn nếu bắt sống thì được thưởng 30 quan tiền.
16214	Còn nếu không thì trong quá trình phát triển, với nhiều tác động, những bản sắc văn hoá này dễ bị mai một, dễ bị mất đi.
16215	Còn nếu người ta treo cổ em, anh sẽ luôn nhớ đến em".
16216	Còn nếu như cả hai bên đều có sao và tổng thiệt hại cũng như thời gian chiến đấu giống nhau thì kết quả là hoà, bạn sẽ không được nhân thêm cũng như sẽ không bị mất cúp.
16217	Còn nghĩa thứ 7 là: "Nó là một biến thể của tiếng Tây Ban Nha được sử dụng trong khu vực León".
16218	Còn nghi ngờ gì nữa.
16219	Con ngựa có mặt trong 6 khu lăng của các vua nhà Nguyễn, từ lăng Gia Long tới lăng Khải Định.
16220	Con ngựa Eriskay phát triển ở Hebrides, một nhóm các hòn đảo phía tây ở Scotland.
16221	Con ngựa giống có ảnh hưởng nhất trong lịch sử của giống ngựa này là ngựa lai Shales (sinh năm 1755), còn được gọi là "Shales cũ".
16222	Con ngựa không chỉ như là công cụ để kiếm kế sinh nhai của anh, mà còn là một người bạn thâm tình, là niềm hãnh diện và đầy tự hào của anh.
16223	Con ngựa trắng thường được gọi là ngựa màu xám bởi vì màu sắc sẽ biến đổi theo một quá trình lão hóa.
16224	Con người cần uống 2,0 lít mỗi ngày (tức khoảng 8 cốc nước) để tốt cho sức khỏe và cần lưu ý uống nước hợp vệ sinh nhất là uống nước đun sôi để nguội.
16225	Con người chỉ có một gen somatostatin, SST.
16226	Con người có thể có rất nhiều quyền lực mà không cần có nhiều của cải hay sở hữu tư liệu sản xuất.
16227	Con người có thể làm chủ được ngón cái — đó là lợi thế giúp dễ dàng điều khiển dụng cụ và làm tăng thêm khả năng hiểu biết nhờ vào dụng cụ.
16228	Con người có thể nhiễm virus thông qua phân, nước bọt hoặc tiếp xúc với loài gặm nhấm.
16229	Con người có vai trò tích cực trong tiến trình lịch sử với tư cách là chủ thể sáng tạo.
16230	Con người cũng đã đặt những bước chân đầu tiên bên ngoài Trái Đất.
16231	Con người đã chôn người chết ít nhất 100.000 năm qua.
16232	Con người đã tác động vào chúng ở một số khu vực, ngoại trừ các khu rừng fagus của vùng Alpes Áo, các rừng cây rụng lá hiếm gặp ở đây.
16233	Con người đôi khi được trợ giúp bởi các thiên thần, đặc biệt là thiên thần công lý, Tyrael.
16234	Con người, được tham dự vào "bổn tánh Thiên Chúa" (2Peter 1:4) chỉ trong năng lực, ân điển và quyền năng sáng tạo của Thiên Chúa, không phải dự phần vào bản thể của ngài.
16235	Con người được xác định bởi ý muốn của Đức Chúa Trời, một số là vì sự cứu rỗi đời đời, những người khác là vì sự hủy diệt đời đời.
16236	Con người gồm 2 phần Sắc Uẩn (các bộ phận cơ thể) và Danh Uẩn (các trạng thái tâm lý).
16237	Con người lại sinh sôi nảy nở lần thứ tư.
16238	Con người là thứ phải vượt qua.
16239	Con người nếu phạm Ngũ Giới (sát, đạo, dâm, vọng, tửu) thì sẽ rất dễ đọa vào ba ác đạo và cũng rất dễ thành kẻ đầy rẫy tri kiến sai lầm, tà vọng, không tin Phật Pháp, không kính Tam Bảo.
16240	Con người nhận lấy công nghệ từ Native, đổi lại, họ che giấu và bảo vệ Native khỏi WORM với lớp vỏ bọc 1 lực lượng an ninh.
16241	Còn người Sachsen thì xem việc đấu tranh giành độc lập đồng nghĩa với việc đấu tranh bảo vệ tín ngưỡng cổ truyền.
16242	Còn người Triều Tiên lại gọi loại quả này là "quýt" (橘, 귤, kyul).
16243	Còn Nhậm Ngã Hành thì cơ mưu thâm trầm, lạnh lùng theo bản ý hành động, không sợ trời, không sợ đất.
16244	Còn như loại tiểu nhân thì chỉ gọt dũa văn chương, miệt mài nghiên bút; còn trẻ làm phú đầu bạc đọc kinh, dưới bút dẫu có nghìn lời, trong bụng không được một mẹo.
16245	Còn những ai muốn bỏ cuộc thì hãy đi ngay bây giờ, nhưng đừng đòi hỏi gì hơn ở sự khoan hồng của ta nữa".
16246	Còn những người đầu tiên đào Bitcoin nắm giữ số lượng lớn lượng Bitcoin đang phát hành.
16247	Còn những người Phổ theo đạo Thiên Chúa thì được đối xử như những người di dân từ Đế quốc La Mã Thần thánh.
16248	Còn những người thuộc tầng lớp tội phạm (bao gồm tội phạm, người lệch chuẩn.
16249	Còn những người trúng cử sau này cũng được ấn định từ trước từ Uy ban bầu cử.
16250	Còn như so với Trưởng Tôn hoàng hậu, thật sự không dám nghĩ!"
16251	Connie Ferguson và chồng của cô, Aaron "Shona" Ferguson, là cặp vợ chồng đằng sau đế chế truyền hình địa phương, các bộ phim của Ferguson, ra mắt vào năm 2010.
16252	Con nợ ấy dọa dẫm rằng quan tướng đang đuổi bắt bọn họ, tiết lộ thời điểm ra quân để buộc bọn họ bỏ đi, hẹn ngày khác quay lại.
16253	Còn nội dung của "bí pháp" là: Trường Học; Dưỡng Lão Ấu; Tịnh thất.
16254	Connomyia tellinii được Bezzi miêu tả năm 1906.
16255	Con non có sáu đôi chân, nhưng sau vài năm, mọc thêm một cặp chân sau mỗi lần lột xác cho đến khi chúng trưởng thành, và có mười hai đôi chân.
16256	Con non dài khoảng 5 inch, nhưng phát triển nhanh chóng.
16257	Con non được sinh ra với một mô hình màu sắc rất khác so với con trưởng thành.
16258	Con non màu trắng nở ra từ hậu phôi thai leo lên lưng mẹ và bám vào đó bằng các mút đặc biệt.
16259	Con non mới sinh có kích thước 25–35 cm.
16260	Connor sau đó giết Lee và lấy được chiếc chìa khóa.
16261	Còn nữa, dường như là tổ tiên chung của lách tách điển hình và khướu mỏ dẹt đã tiến hóa thành ít nhất là 2 dòng dõi khướu mỏ dẹt độc lập (Cibois 2003a) & (Yeung et al., 2006).
16262	Con ốc trong hốc mắt phải, dài 21,61 mm, rộng 13,13 mm nằm hơi chúi đầu xuống phía dưới.
16263	Còn ở đa số các nước, mại dâm bị nghiêm cấm.
16264	Có nơi còn sử dụng thân rễ Sâm cau để gây sảy thai.
16265	Cô nói: "Đó là cách nó cảm thấy thoải mái."
16266	Cô nói rằng cô đã gặp khó khăn khi lần đầu diễn xuất trong phim cổ trang, nhưng đã được giúp đỡ bởi đạo diễn Yeo Gyoon-dong và học múa truyền thống Hàn Quốc trong hai tháng.
16267	Cô nói rằng cô "muốn trở thành người mẫu" còn Trump thì muốn cô kí hợp đồng với mình, Paris nói rằng cô rất yêu thích nghề người mẫu.
16268	Cô nói rằng những vai diễn yêu thích của cô là ở Gothic châu Phi, Percy Jackson, Die-ner (Get it?
16269	Cô nói: "Target và Walmart không bán album của tôi.
16270	Cô nói thêm, "Đây chính là điều làm tôi tức tối về Glee.
16271	Cô nói thêm, "Quãng thời gian chúng tôi bắt đầu thực hiện ghi âm thực sự rất dễ gây tổn thương cho tôi, vì đó là bản thu âm mang tính cá nhân nhất mà tôi từng thực hiện."
16272	Cô nói thêm rằng, cô đã bí mật di chuyển cùng với Kim Sung Il chuẩn bị cho vụ tấn công trong vòng ba năm.
16273	Cô nói thêm rằng Holmes đi trước khoa học trong việc chứng minh phương pháp kể trên hữu ích như thế nào đối với não bộ.
16274	Cô nổi tiếng bởi vẻ ngoài xinh đẹp, thân hình nóng bỏng, dù mới 13 tuổi.
16275	Cô nổi tiếng với vai Arach trong The Hostel TV Series, nơi cô đóng vai bạn gái và chủ một cửa hàng của Odoch.
16276	Cô nói: "Trước khi biểu diễn trong chương trình, mọi người giống như: "Tôi nghĩ tôi thấy cô ấy ở đâu đó", nhưng giờ mọi người nhận ra tôi ngay lập tức, ngay cả khi tôi không mặc trang phục biểu diễn của mình."
16277	Cô nói với cha của Uryu rằng người đó có khả năng nhắm các mục tiêu khác có sức mạnh và cảnh báo rằng cô hoặc bạn bè khác của cô có thể bị tấn công tiếp theo.
16278	Còn ông Honda hàng ngày quanh quẩn ở nhà máy Shirako (Saitama) để nghiên cứu sản xuất loại động cơ thực hiện được mục đích tham dự cuộc đua ở đảo Man.
16279	Con ông là Lưu Dĩnh lên nối ngôi tức Sở Di vương.
16280	Con ông là Sawlu kế vị và kế tục luôn cả người vợ gốc Môn của cha.
16281	Con ông là Vương Quảng (王广) cũng bị xử trảm trong vụ này.
16282	Còn ở những người có kèm viêm gan, có đến 25% sẽ tiến triển đến xơ gan trong cùng thời gian đó.
16283	Còn ở phía hàng rào, rất nhiều con xác sống đang phá một bên hàng rào khiến những người ở hàng rào rất bận khi phải giết từng con nhưng càng giết càng đến đông hơn.
16284	Còn ở phía trên búa và liềm, dòng chữ Б.С.С.Р được viết bằng màu đen.
16285	Conor O’Malley (Lewis MacDougall), một cậu bé 13 tuổi đang phải đối mặt với nỗi sợ hãi mất đi mẹ mình (
16286	Còn ở Việt Nam được IPM mua bản quyền và đã phát hành 11 tập và 5 ngoại truyện.
16287	Còn phải đi mua những linh kiện chế tạo từ những máy tiện cơ khí lỗi thời từ trước chiến tranh.
16288	Còn Phạm Duy là người kế thừa nhiều khai phá từ Văn Cao và phát triển chúng đến độ phì nhiêu.
16289	Còn phần Bake Me Love (1 tháng 5 năm 2016 đến ngày 5 tháng 6 năm 2016) được phát sóng vào lúc 15:00 (
16290	Còn phần đỉnh cờ (trang trí kim loại trên cột cờ) có hình kim cương và được tô màu bằng kim loại màu vàng.
16291	Còn pháp luật về hợp đồng dân sự (nghĩa khách quan) là sự thừa nhận và là yêu cầu của Nhà nước đối với các giao lưu dân sự đó.
16292	Còn phiên bản với các hệ khác thì thường được xem là kém hơn do việc chuyển đổi phiên bản giữa các hệ máy từ hệ máy chính mà trò chơi được đặc biệt phát triển cho thường không được hoàn hảo.
16293	Còn Pliny Anh thì gọi địa danh này trong cuốn sách của ông là "Sinus Lametinus" (bến cảng Lametino).
16294	Con quái thú ấy đã gieo rắc nỗi kinh hoàng cho các nông dân tại đây, nó đã xé xác gần 200 mạng người chỉ trong vòng 3 năm.
16295	Con quái vật này được mô tả qua lời kể của các nhân chứng.
16296	Còn quân bản bộ của chúa Nguyễn thì tan tác mỗi người một ngả.
16297	Còn quá nhiều câu hỏi cần lời giải đáp.
16298	Conques nằm trên độ cao trung bình là 442 mét trên mực nước biển, có điểm thấp nhất là 221 mét và điểm cao nhất là 663 mét.
16299	Con quỷ Dover thiếu rất nhiều bộ phận trên khuôn mặt như mũi, tai, miệng.
16300	Con quỷ khát khao quyền lực đó đã giúp hắn lấy lại được mảnh bùa thiêng và tạo cơ hội để Shinnok vươn lên làm chúa tể của NetherRealm.
16301	Còn rất ít thông tin về tiểu sử của ông, chủ yếu chỉ còn lại là truyền thuyết.
16302	Còn rất nhiều việc phải làm, như bạn có thể tưởng tượng - nhưng tôi rất vui khi có mặt tại đây".
16303	Con rể của Jefferson, cựu Thống đốc Virginia, Thomas Mann Randolph, Jr., cho biết vào năm 1826 rằng Jefferson có một "thái độ căm ghét mạnh mẽ" đối với Henry Clay.
16304	Con rể Mạc Đăng Doanh đã cho xây dựng chùa bên cạnh nơi thờ bố vợ để tụng kinh cho oan hồn đại công thần đã hy sinh vì nước được siêu thoát!
16305	Con riêng của Chae Ok Hee, em gái của Chae Do Jin.
16306	Còn riêng Professional 3 ML Stealth được lấy nguyên mẫu từ máy bay tàng hình huyền thoại Nighthawk F-117 của không lực Hoa Kỳ.
16307	Con Rồng cháu Tiên là phim hoạt hình ngắn Việt Nam chiếu mạng 2017 do hãng Biti's khởi xướng và thực hiện.
16308	Con rồng lập tức biến thành một cô bé đáng yêu, nở nang và tràn đầy năng lượng trong một âu phục cô hầu gái, giới thiệu mình là Tohru.
16309	Con rồng yêu cầu phải cống nạp gia súc hàng tuần, nếu không, con người sẽ bị nuốt chửng.
16310	Còn ruộng gieo sạ quá thưa hấp dẫn sâu đục thân đến đẻ trứng và dễ bị ruồi đục lá gây hại, mặt khác việc sạ thưa còn tạo điều kiện cho cỏ dại mọc, cạnh tranh dinh dưỡng với cây lúa.
16311	Còn Sanford gia nhập đội ngũ làm hoạt hình của Disney từ năm 1993, góp nhiều công sức trong việc phát triển cốt truyện cho Mulan và The Hunchback of Notre Dame và là người sáng tác chính kịch bản Atlantis: The Lost Empire.
16312	Còn Securom thì không được đề cập trên hộp đĩa, trong cuốn hướng dẫn, hoặc trong các thỏa thuận cấp phép phần mềm.
16313	Consistent hashing có tính chất quan trọng rằng việc xóa hay thêm một nút chỉ làm thay đổi tập khóa thuộc sở hữu các nút có ID liền đó, và không ảnh hưởng đến tất cả các nút khác.
16314	Con số chính xác những gen mã hóa thuộc hệ gen nhân và ty thể khác nhau tùy vào từng loài.
16315	Con số địch thủ bị bắn hạ được ông lập trong vòng chưa đầy 100 ngày, trung bình là 5 người mỗi ngày vào giai đoạn ánh sáng ban ngày là rất ít.
16316	Con sói ngụy trang và hay giả dạng: Chó sói thường được miêu tả là kẻ lừa đảo và nguy hiểm trá hình.
16317	Console Generale Liuzzi, gây hư hại nặng cho nó đến mức nó buộc phải tự đánh đắm.
16318	Con số nạn nhân mà đã chết trong các cuộc thanh trừng, luôn gây nhiều tranh cãi.
16319	Con số này còn bao gồm cả những người tị nạn từ các thôn làng bị thiêu rụi bởi chính sách tiêu thổ kháng chiến của chính phủ.
16320	Con số này giảm từ 3,5 triệu ca vào năm 1986.
16321	Con số này giữ nguyên trong vòng 6 năm trước khi giảm xuống còn 12 đội ở V-League 2013 sau khi hàng loạt đội bóng bị giải thể hoặc chuyển giao.
16322	Con số này không bao gồm các đồn điền lớn khác nằm xung quanh thành phố.
16323	Con số này rõ ràng là phi lý khi so sánh dữ liệu về dân số ở Liên Xô.
16324	Con sông bị chia làm nhiều kênh đào ở Basra, tạo nên những vùng đầm lầy rộng lớn.
16325	Con sông dài 12,6 km.
16326	Con sông đáng ghi nhận ở đây là Wupper.
16327	Con sông được chia làm ba phần, gọi là Volta Đen, Volta Trắng và Volta Đỏ.
16328	Con sông này tạo ra một đường cong hình lưỡi liềm giữa Dürnstein với Krems an der Donau gần đó và trận chiến đã được diễn ra trong vùng đồng bằng ngập lụt giữa dòng sông và các ngọn núi.
16329	Con sông tạo thành ranh giới phía nam và phía đông của Khu dành riêng cho người bản thổ Colville, và ranh giới phía tây của Khu dành riêng cho người bản thổ Spokane.
16330	Con số người chết trong nạn đói chính thức được ghi nhận tại Trung Quốc trong những năm của Đại nhảy vọt là 14 triệu, nhưng các học giả ước tính rằng con số nạn nhân chết đói là từ 20 đến 43 triệu.
16331	Con số thường dân thiệt mạng lên đến 12.000 người.
16332	Con số tối đa được tăng đến $100.000 năm 1990 và $200.000 năm 1997.
16333	"Cơn sốt Tapanuli" được nhiều người nghĩ là đại diện cho bệnh melioidosis.
16334	Con số tương đối nhỏ người di cư tìm kiếm cơ hội ở trong nước được cho là đã trở thành nạn nhân của nạn buôn bán cũng như, mặc dù việc làm hệ thống giấy phép MOL giảm số lượng công nhân bị buôn bán vào quốc gia này.
16335	Con số tương đương với các khách du lịch công vụ là 2 đến 3 ngày.
16336	Con số ước tính năm 2005 là 307 người.
16337	Con số ước tính năm 2005 là 496.
16338	Con số ước tính năm 2005 là 620.
16339	Con số ước tính năm 2005 là 642 người.
16340	Con số ước tính năm 2005 là 686 người.
16341	Con số ước tính năm 2005 là 776.
16342	Con số ước tính năm 2007 là 805.
16343	Constance Lily Morris, Maria Theresa - The Last Conservative, các trang 252-253.
16344	Constance Wu (sinh ngày 22/3/1982) là nữ diễn viên người Mỹ.
16345	Constantin (hay Konstantin) Fehrenbach sinh ngày 11 tháng 1 năm 1852 tại Wellendingen gần Bonndorf trong khi đó là Công quốc của Baden là con của Johann Georg Fehrenbach, một giáo viên (1826-1955), và vợ ông Rosina (1832-1900), nhũ danh Gensecke.
16346	Constantinidis đã nhận được giải thưởng Music Note 2003 cho ba vở opera thiếu nhi Lincoln, Ponce de Leon và The First Thanks Giving, được công chiếu tại Florida.
16347	Constantin Jupp của Molecule Media ghi nhận Final Fantasy VII đã khiến ông muốn thiết kế game.
16348	Constantius xua vua Ataulf vào Hispania, và Attalus một lần nữa mất hỗ trợ của người Tây Goth, bị bắt sống và truất phế.
16349	Con suối thứ hai có vị chua và chủ yếu có màu cam do ảnh hưởng của ôxit sắt có trong nước.
16350	Con tắc kè tokay có ý nghĩa văn hóa ở nhiều nước Đông Á. Văn hóa dân gian trong vùng đã gán cho con tắc kè sức mạnh siêu nhiên.
16351	Còn tại phòng thuốc nam Phước Thiện Hưng Nghĩa Tự ông Yên tham gia làm việc từ ngày 10 đến ngày 20 hàng tháng và bắt đầu từ tháng 1 năm 2019 đến nay.
16352	Còn tại Thế vận hội Mùa đông, Liên Xô đứng thứ nhất tại 7 kì và về nhì trong 2 kì còn lại.
16353	Còn tại Việt Nam, ca khúc vẫn chưa được phép phổ biến.
16354	Còn Tam Tạng bị phù phép làm hổ sau nhờ Tôn Ngộ Không ngậm viên ngọc hóa giải.
16355	Còn Tanigaki bị chỉ trích vì ám chỉ phương pháp giết người của cô gái A, rạch cổ họng, là một hành động “nam tính”.
16356	Con tàu bị bỏ lại và được phóng ngư lôi đánh chìm.
16357	Con tàu bị đắm chiều tối ngày hôm đó, với sáu thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng trong vụ tấn công.
16358	Con tàu bị tháo dỡ tại Audorf-Rendsburg.
16359	Con tàu chở nặng hạt tiêu loại tốt và đồ sơn mài từ Kyoto này do thuyền trưởng Yokozawa Shogen chỉ huy.
16360	Con tàu đã bắn rơi một máy bay tấn công và trợ giúp vào việc tiêu diệt một chiếc khác.
16361	Con tàu đã bị tước vũ khí để biểu thị ý định hòa bình.
16362	Con tàu đã chịu đựng hỏa lực ác liệt trong trận này từ những thiết giáp hạm Anh Quốc, nhưng không bị thiệt hại gì nghiêm trọng.
16363	Con tàu dài và tải trọng 1,300 tấn.
16364	Con tàu đã phục vụ tích cực suốt hàng chục năm tới giữa những năm 1990.
16365	Con tàu đi chậm lại còn nhằm cho phép thợ lặn bơm nhiên liệu từ các ngăn phía trước đến các thùng chứa phía sau; hai ống đã được nối thành công, và vài trăm tấn nhiên liệu đã được chuyển đi.
16366	Con tàu được cho nổi bên trong một vũng sông, được ngăn cách với tuyến đường sông bởi một đập đắp bằng đất.
16367	Con tàu được điều khiển bởi một bánh lái lớn duy nhất.
16368	Con tàu được đưa vào Danh sách Loại bỏ.
16369	Con tàu được gọi theo cách thân mật "The FID", vì nó đặt theo tên vị Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên (FID viết tắt cho "First In Defense"); đây cũng là khẩu hiệu con tàu và được in trên phù hiệu con tàu.
16370	Con tàu được thắp sáng và đưa bồi thẩm đoàn đến Ayan, nơi nó bán đấu giá với giá 300 đô la.
16371	Con tàu được thiết kế và chế tạo bởi công ty Martin Marietta.
16372	Con tàu được trang bị dàn pháo chính gồm chín khẩu 283 mm (11,1 inch).
16373	Con tàu duy trì một thủy thủ đoàn khoảng 212 người.
16374	Con tàu Hải Hồng chở 2.500 người là một thí dụ.
16375	Con tàu mang theo tổng cộng 1.040 quả đạn pháo trong thời chiến, 130 quả cho mỗi khẩu pháo.
16376	Con tàu sau đó bảo vệ cho bãi đổ bộ khỏi sự can thiệp của không quân, tàu nổi và tàu ngầm đối phương.
16377	Con tàu tiếp tục phục vụ cùng Hải quân Chile như là chiếc Ministro Portales (DD-17) thêm nhiều năm nữa.
16378	Con tàu tiếp tục phục vụ cùng Hải quân Trung Hoa dân quốc như là chiếc ROCS Kwei Yang (DDG-908).
16379	Con tàu tuần dương bị xem là mất hoàn toàn.
16380	Con tàu va chạm với một tảng băng trôi và bị hư hại nghiêm trọng.
16381	Còn Ted thì chỉ lo ăn chơi, mê gái và ham chửi tục.
16382	Con tê giác 43 tuổi – dự tính có thể sống đến 50 tuổi – là cơ hội cuối cùng để duy trì nòi giống tê giác trắng miền bắc.
16383	Con tê giác cuối cùng ở Đông Dương đã tuyệt chủng vào năm 2010 tại Vườn quốc gia Cát Tiên Đồng Nai, nhưng hình tượng Tê giác-
16384	"Con thấy rằng kiểu gì chăng nữa thì con cuối cùng cũng sẽ dấn thân trên con đường thám hiểm khoa học.
16385	Còn theo ấn phẩm Myths of the Hindus & Buddhists (
16386	Còn theo bảng xếp hạng Webometrics năm 2019, Đại học Cần Thơ đứng đầu tại miền Nam và đứng thứ 3 tại Việt Nam.
16387	Còn theo Cựu Đại sứ Mỹ tại VN ông Michael Marine vẫn cho rằng mối liên hệ giữa sự phơi nhiễm dioxin và sức khoẻ con người vẫn chưa được chứng minh.
16388	Còn theo giá trị FDI thực hiện thì Nhật Bản giữ vị trí số một.
16389	Còn theo Pauline Kael thì bộ phim còn lâu mới có thể coi là một tác phẩm lớn mà chỉ là một bộ phim lãng mạn rẻ tiền.
16390	Còn theo quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10 tháng 10 năm 2002 của Bộ Y tế Việt Nam thì giới hạn này là 3 mg/m³ trong môi trường sản xuất.
16391	Còn theo số liệu mới nhất của Uỷ ban các vấn đề lao động (COA), hiện có 85.528 người Việt Nam làm việc tại Đài Loan.
16392	Còn Thiên Phong bị bắt.
16393	Con thứ 7 của Kazimierz IV, em trai của Aleksander.
16394	Còn thực thi thế nào, hiệu quả ra sao thì phải đợi thời gian”.
16395	Còn Thượng đế của đạo Hồi cũng tạo ra Vũ trụ muôn vật và con người trong 6 ngày, nhưng trật tự.
16396	Con thường được dịch là "với", cả nghĩa là kèm theo (con mi hermano, "với anh tôi") và đứng trước dụng cụ (con un martillo, "với một cái búa").
16397	Con “thuồng luồng” to như cái nong, bò lổm ngổm trên bãi cát là con rùa.
16398	Con thuyền này ban đầu được người Nhật đặt tên là ‘’Date Maru’’ nhưng sau được người Tây Ban Nha đổi thành San Juan Bautista.
16399	Con thuyền trông có vẻ hư hỏng và không có dấu hiệu của Jure Šterk trên boong.
16400	Conti cũng là thành viên của nhóm hỗ trợ pháp lý các trường hợp mâu thuẫn từ 1982 đến 1985, và là người trợ giúp công chúng cho thanh thiếu niên có vấn đề từ năm 1984 đến 1985.
16401	Con tiểu hồng mã thè lưỡi liếm mu bàn tay dáng vẻ mười phần thân thiết http://giaitri.
16402	Con tính Borda làm cơ sở cho các phương pháp khác như Hệ thống hạn ngạch Borda và Phương pháp Nanson.
16403	Còn tổng giám đốc ngân hàng trung ương Pháp tin tưởng là, đó không phải là một vấn đề của khối Euro mà là của Hy Lạp.
16404	Contract thứ 3 là Evildiver cũng tương tự như Metalgelas con cá đuối màu hồng ban đầu là của Raia nhưng sau này bị Ohja thu phục.
16405	Con trai bà Hanna Fahmy Wissa đã viết về bà trong cuốn hồi ký gia đình Assiout.
16406	Con trai bà, Hayam Wuruk, vì là con của một Nữ vương có dòng dõi vương thất tổ tiên nhà Rajasa, nên cũng có quyền kế vị sau đó.
16407	Con trai cả: Chu Bân, người đang kiểm soát công việc kinh doanh của gia đình họ Chu.
16408	Con trai cả do Chương Thuận vương hậu sinh ra là Nhân Thành đại quân đã mất trước đó, nên đáng lẽ con trai bà sẽ có khả năng kế thừa vương vị.
16409	Con trai chết sớm, ông truyền nghề cho cháu nội là ông Hồ Sừng.
16410	Con trai của Ahn Nae Sang và Yoon Yoo Sun.
16411	Con trai của Alector.
16412	Con trai của Antigonos, Demetrios đã được nắm quyền chỉ huy lực lượng tiên phong.
16413	Con trai của bà Jaime Amunátegui Barros kết hôn với Jacqueline Pinochet Hiriart vào ngày 24 tháng 1 năm 1984 tại Cerro Castillo và hai người có hai con: Sofía và Jaime Augusto Amunátegui Pinochet.
16414	Con trai của Diệp Vấn là Diệp Chuẩn, cùng hai đệ tử của ông là Leo Au Yeung http://www.chinesekungfu.co.uk Leo Au Yeung và Long Fish cũng hợp tác với đoàn làm phim trong việc chỉ đạo các thế võ và màn giao đấu.
16415	Con trai của Ivanov, cũng có tên Valentin, là một trọng tài bóng đá quốc tế.
16416	Con trai của Mard-Karib là Saif được đưa lên ngôi vua Yemen.
16417	Con trai của Nghiêm Tung là Nghiêm Thế Phiên và tay chân La Long Văn trên đường đi đày đã trốn về quê, chiêu nạp những kẻ lưu manh, tung hoành ở quê hương, làm rất nhiều việc ác, bị triều đình chặt đầu.
16418	Con trai của Phorbas.
16419	Con trai của Shimura chính là cha của Shigaraki Tomura, người mà All For One bảo hộ để kế thừa hắn.
16420	Con trai đầu của họ, Nevada Alexander Musk, mất vì hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh (SIDS) khi được 10 tuần tuổi.
16421	Con trai đầu lòng của ông, Fumiya được sinh vào tháng 10 năm 1934.
16422	Con trai duy nhất qua đời, Lã Thái hậu tuy có khóc nhưng lại không chảy nước mắt.
16423	Con trai Emanuel, và học trò Johann Friedrich Agricola, viết điếu văn cho Bach.
16424	Con trai lớn của họ, Kerala Varma (b.1876) có khí chất tâm linh quá mức.
16425	Con trai lớn là Hồng Mục tập phong Kỳ ngoại hầu.
16426	Con trai ông, Aleksandr 23 tuổi, thực sự đã ở trong cung điện vào thời điểm diễn ra vụ ám sát, mà tướng Nikolai Zubov, một trong những kẻ chủ mưu, đã ủng hộ quyền thừa kế của ông.
16427	Con trai ông Joe Ironside là tiền đạo thi đấu cho Cambridge United.
16428	Con trai ông là Kỳ ngoại hầu Nguyễn Phúc Vĩnh Tăng (1911-1986), ông từng viết văn, làm báo, là ký giả của báo Le Chasseur de l’Indochine.
16429	Con trai ông Pierfilippo cũng là người đại diện của ông.
16430	Con trai thứ ba là Ngũ Trưởng Minh, sinh ra ở Thiên Tân năm 1911, và mất chưa đầy sáu tháng sau khi sinh, đó là khi Ngũ Liên Đức đang chiến đấu với dịch bệnh ở vùng Đông Bắc.
16431	Con trai thứ ba là Nguyễn Xuân Nghiêm, liệt sĩ kháng Pháp, hy sinh năm 1950.
16432	Con trai thứ hai của bà là Trần Bá Mậu (陳伯茂), được phong là Thủy Hưng vương.
16433	Con trai thứ hai của cô là một người tên Nam, sinh ngày 28 tháng 9 năm 2003, có cha là một người đàn ông ở thị trấn Hương Canh, tỉnh Vĩnh Phúc.
16434	Con trai trưởng Xuân Linh (椿齡) tập tước Trấn quốc Tướng quân (鎮國將軍).
16435	Con trai (tử) và con anh trai (huynh tử) của Đảng ngụ cư Quảng Lăng, ông gởi gắm cho Đỗ Thao rằng: “Sao cho tiền nhân không thiếu người kế tự, nhờ ơn của ngài vậy!”
16436	Con trai út của họ Tatsuo kết hôn cùng Tazu/Tatsu?
16437	Còn Trần Kiều Liên lúc đầu cự tuyệt, nhưng khi biết chàng ốm tương tư vì mình, nàng đã đến thăm; và khi chàng dọa tự tử, thì nàng mở cửa cho chàng vào mặc dù đang lúc đêm tối vắng vẻ…
16438	Con trâu rừng cuối cùng trên đảo.
16439	Con Triệu Đỉnh là Triệu Phần đến đưa tiễn, Cối nhân đó sai Thị ngự sử Từ Gia dâng tấu hặc tội Triệu Phần, Triệu Lệnh Kim âm mưu tạo phản, giao cho Đại lý tự thẩm vấn.
16440	Còn trong Alpha 3, xuất hiện một phiên bản của Bison không thể điều khiển là "Bison Cuối cùng" (Final Bison) với vai trò là trùm cuối của tất cả các nhân vật.
16441	Con trống có lông cổ màu xanh biếc, một số con có vòng lông trắng ở cổ.
16442	Con trống có túi bướu cổ màu đỏ, được bơm căng lên vào mùa sinh sản để thu hút con mái.
16443	Còn trong cung thì vua sẽ làm lễ yến thù du ban bánh trái cho các quan viên.
16444	Còn trong kho của Al Whigghin thì la liệt đồ chơi hình nhân vật A Bug’s Life.
16445	Còn trong những ngày đông giá Bắc bộ hiếm khi thấy các quán nước bán loại đồ uống này.
16446	Còn trong Phật giáo, loài người (nhân giới) cũng chỉ là một kiếp sống như các loài vật khác (súc sinh giới, a-tu-la giới, thiên giới), có kiếp sống còn cao cấp hơn loài người và các kiếp sống có sức mạnh khác nhau.
16447	Còn Trong trường hợp của Firefly, tập thí điểm ban đầu (Serenity) đã bị hãng sản xuất từ chối, và một tập khác, Train Job, được quay thay thế.
16448	Con trống trưởng thành có bộ lông nhiều màu đặc biệt ánh kim và đôi mắt màu đỏ, với một vệ trắng sáng đặc biệt xuống cổ.
16449	Côn trùng được coi là loài gây hại bao gồm những loài ký sinh (
16450	Côn trùng que thường sinh sống trong những khu rừng tre trúc, hình dáng của chúng rất giống một que trúc.
16451	Côn trùng tự kết liễu vào năm 1987, người ta quan sát thấy loài côn trùng chích hút gọi là rệp vừng đậu (Acyrthsiphon pisum) đã cho cơ thể tự nổ tung để bảo vệ những con rệp xung quanh khỏi động vật săn mồi.
16452	Con trưởng của Đồng là Khuất Khuất cũng là tên của cha Đồng (tương đồng cả về tự dạng).
16453	Con trưởng là Phùng Chương, được tập phong tước Dương Hạ hầu.
16454	Còn Trường nữ quân nhân trực thuộc Tổng cục Quân huấn.
16455	Con trưởng thành bay quanh năm.
16456	Con trưởng thành bay quanh năm, với cao điểm vào mùa hè ở Nam châu Phi Woodhall, S. Field Guide to Butterflies of South Africa, Cape Town: Struik Publishers, 2005.
16457	Con trưởng thành bay quanh năm, with peaks in tháng 10 and from late tháng 2 đến tháng 4 in southern Africa.
16458	Con trưởng thành bay suốt năm ở miền nam Texas, bán đảo Florida và Gulf Coast.
16459	Con trưởng thành bay tháng 4 đến tháng 10 tùy theo địa điểm.
16460	Con trưởng thành bay từ cuối tháng 5 đến giữa tháng 9, probably representing two generations.
16461	Con trưởng thành bay từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 10 làm hai đợt, với thế hệ thứ hai qua mùa đông.
16462	Con trưởng thành bay từ tháng 12 đến tháng 3 (nhiều nhất vào tháng 1).
16463	Con trưởng thành bay từ tháng 1 đến tháng 4 và vào tháng 9 và tháng 10.
16464	Con trưởng thành bay từ tháng 3 đến tháng 4. Có một lứa một năm Woodhall, S. Field Guide to Butterflies of South Africa, Cape Town: Struik Publishers, 2005.
16465	Con trưởng thành bay từ tháng 4 đến tháng 5 và một lần nữa vào tháng 8. Có hai lứa trưởng thành một năm.
16466	Con trưởng thành bay từ tháng 5 đến tháng 6 và lần tiếp theo từ tháng 7 đến tháng 8. Có hai lứa trưởng thành một năm.
16467	Con trưởng thành bay từ tháng 5 đến tháng 7 làm một đợt tùy theo địa điểm.
16468	Con trưởng thành bay từ tháng 5 đến tháng 7 và sometimes từ tháng 8 đến tháng 9 in a second generation tùy theo địa điểm.
16469	Con trưởng thành bay từ tháng 6 đến tháng 12.
16470	Con trưởng thành bay từ tháng 7 đến tháng 8 tùy theo địa điểm.
16471	Con trưởng thành bay từ tháng 8 đến tháng 10. Cá thể trườn thành ngủ đông và xuất hiện lại vào mùa xuân.
16472	Con trưởng thành bay từ tháng 8 đến tháng 10 on low altitudes và from mid tháng 11 đến tháng 1 at high altitudes.
16473	Con trưởng thành bay từ tháng 8 đến tháng 9 làm một đợt tùy theo địa điểm.
16474	Con trưởng thành bay từ tháng 9 đến đầu tháng 11. Có một lứa một năm.
16475	Con trưởng thành bay từ tháng 9 đến tháng 11 và from tháng 2 đến tháng 4 làm hai đợt.
16476	Con trưởng thành bay vào ban đêm từ tháng 5 đến tháng 6 và bị thu hút bởi ánh sáng.
16477	Con trưởng thành bay vào giữa tháng 8 và tháng 10 ở Thái Lan giữa tháng 3 ở Java.
16478	Con trưởng thành bay vào tháng 11. Có một lứa một năm Woodhall, S. Field Guide to Butterflies of South Africa, Cape Town:Struik Publishers, 2005.
16479	Con trưởng thành bay vào tháng 1 đến tháng 5 và 9, 10 trong năm.
16480	Con trưởng thành bay vào tháng 3 in Israel.
16481	Con trưởng thành bay vào tháng 3, tháng 7, tháng 10 và tháng 11.
16482	Con trưởng thành bay vào tháng 3, tháng 7 và từ tháng 9 đến tháng 12. Reared specimens hatched in tháng 1, tháng 4, tháng 5 và tháng 8. There are probably continuous generations throughout the year.
16483	Con trưởng thành bay vào tháng 4 in Belize và in tháng 1 in Ecuador.
16484	Con trưởng thành bay vào tháng 5 và một lần nữa vào tháng 9 và tháng 10.
16485	Con trưởng thành bay vào tháng 6 đến tháng 9. Có một lứa một năm.
16486	Con trưởng thành bay vào tháng 6 in the north.
16487	Con trưởng thành bay vào tháng 6 và tháng 7 in Sweden.
16488	Con trưởng thành bay vào tháng 7 đến tháng 8. Có một lứa một năm.
16489	Con trưởng thành bay vào tháng 7 và tháng 8 ở Viễn Đông thuộc Nga và vào tháng 8 và tháng 9 tại Nhật Bản và Triều Tiên.
16490	Con trưởng thành bay vào tháng 8 đến tháng 9 làm một đợt.
16491	Con trưởng thành cao từ 70 đến 90 cm đến vai, tùy thuộc vào trọng lượng và giới tính; chúng có cân nặng từ 30 đến 44 kg cho con cái và 33 và 48 kg cho con đực.
16492	Con trưởng thành có cánh màu nâu đậm với các khoang trắng trên cánh trước và khoang màu cam ở mỗi cánh sau.
16493	Con trưởng thành có lẽ hoạt động vào phần lớn các tháng trong năm.
16494	Con trưởng thành có thể bay làm nhiều đợt và nectar at flowers.
16495	Con trưởng thành có thể lớn đến khoảng 40 cm (16 inch) với một cái đầu khá nhỏ và bụng có thể phình to, đặc biệt là sau một bữa ăn máu lớn.
16496	Con trưởng thành được ghi nhận vào tháng 4 và tháng 11. Cánh trước dài 3,7-4,2 mm.
16497	Con trưởng thành gần như có màu trắng.
16498	Con trưởng thành màu đen và xanh lá cây.
16499	Con trưởng thành phát triển đến chiều dài đầu và cơ thể tối đa khoảng 570 mm với đuôi lên đến 483 mm, và trọng lượng lên đến 10 kg.
16500	Con trưởng thành sính sản vào cuối xuân-đầu hè.
16501	Con trưởng thànnh có màu xanh hoặc xám với các cấu tạo ngụy trang, bay vào ban đêm và ưa sáng.
16502	Còn từ bậc Quý nhân đến Đáp ứng không hạn định, quy định để tu tâm dưỡng tính, cần tu nội chức, riêng Quan nữ tử chỉ những cung nữ được sủng hạnh.
16503	Còn từ Walras tới trước Keynes là kinh tế học tân cổ điển.
16504	Còn tzedek nghĩa là công chính.
16505	C. onumai trưởng thành dài khoảng 12,6 cm.
16506	Cồn Vành với diện tích 1.618 ha được giới hạn: Phía Bắc giáp Cồn Thủ, phía Nam giáp cửa Ba Lạt, phía Đông giáp biển Đông, phía Tây giáp đê PAM.
16507	Con vật buộc phải chạy trốn và họ tìm thấy xác của người phụ nữ đang bị nó vùi dưới tuyết, phần thi thể chỉ còn một nửa.
16508	Con vật lớn hơn sư tử hiện đại.
16509	Con vật này chỉ được ghi nhận ở Bainyik, nằm trên sườn phía nam của ngọn núi Princess Alexandra ở độ cao 200 mét (650 feet).
16510	Con vật này có hình dáng và tầm vóc giống với một con cừu bình thường nhưng lại có màu lông và chân sau giống dê.
16511	Con vật này có kích thước trung bình, mảnh mai và giống linh dương.
16512	Còn về ca từ thì tập thơ đã được xuất bản nên đề nghị cho sản xuất và phát hành."
16513	Còn về hồ bùn đỏ, công nghệ thải sẽ làm bùn "khô tự nhiên" và sẽ không thể xảy ra nguy cơ vỡ đập.
16514	Còn về phía Voroshilov, theo lời của Zhukov là "rất ghét Tukhachevsky" Chaney 1996, trg.42.
16515	Converse được đặt lườn tại xưởng tàu của hãng Bath Iron Works Corp.
16516	Còn việc sản xuất T-10 ngừng lại vào năm 1966, các chương trình sản xuất tăng hạng nặng cũng bị đình chỉ hoàn toàn (ví dụ mẫu thử nghiệm Kế hoạch 770 dùng pháo 130 ly và hệ thống nạp đạn tự động).
16517	Con vịt ngon ngay khi làm lông đã biết một phần, bởi khi làm lông vịt rất dễ nhổ, da khô bóng, mình căng tròn.
16518	Còn voi con, chúng sẽ bị nhốt trong những không gian cực kỳ chật hẹp, như chuồng, hoặc giam dưới một cái hố để không thể di chuyển.
16519	Con voi đực được đặt tên con voi Champa và con voi cái có tên Champi.
16520	Con voi Eleanor cuối chùng đã chết vào lúc 11 giờ sáng hôm sau.
16521	Còn với Kazakhstan hiện tại, đại bàng là biểu tượng của độc lập, tự do và hướng tới tương lai.
16522	Con voi lớn nhất đã bị ngã ngay cổng và chặn đường, trong khi một con voi, có tên là Nicon, cố gắng để tìm thấy người quản tượng của nó.
16523	Còn Võ Nghênh Nhi lại được Đào Nhị Lang đón về gả chồng, sống hạnh phúc đến cuối đời.
16524	Còn vùng Hán Trung ở phía nam Tần Lĩnh thuộc về Hán vương Lưu Bang.
16525	Còn Vương Dược xin bãi chức Bình chương, được đổi phong thiếu bảo, Quan Văn điện học sĩ, Lễ tuyền quan sứ, ít lâu sau thì qua đời.
16526	Cô ở cùng nhóm du lịch với các trường hợp thứ bảy, thứ chín, thứ 13 và thứ 14.
16527	Cookie được dùng để quản lý phiên chạy bằng cách ghi nhớ trạng thái của người dùng.
16528	Cooper cùng đi với cậu ta.
16529	Cooper sau đó tự vào Myanmar với tấm thẻ nhà báo giả của mình và gặp gỡ các sinh viên đang đấu tranh chống lại chính phủ.
16530	Cô ở trong tình trạng sức khỏe mà nhịp tim bị thấp nên cô ấy luôn theo dõi, và Kazuya là người đầu tiên làm nhịp tim của cô ấy tăng cao.
16531	Cọp còn được thờ phụng như Chúa sơn lâm hay Sơn thần.
16532	Copenhagen thắng với tổng tỷ số 3–1.
16533	Có phải con bê ngoan của tôi yêu em?
16534	Cô phải đáp trả.
16535	Có phân cảnh người thanh niên này quăng bom giả ngay tại nhà chờ xe buýt khiến nhiều người sợ hãi.
16536	Cô phần nào thích Mr.
16537	Cô phát biểu rằng những nhà vô địch mới sẽ được định đoạt bởi một vòng đấu loại gồm 8 đội thi đấu với nhau.
16538	Cơ Phát không nghe.
16539	Cổ phiếu của Verizon được giao dịch ở mức trên 45 đô la / cổ phiếu và vốn hóa thị trường được định giá hơn 229,1 tỷ đô la vào tháng 10 năm 2018.
16540	Cổ phiếu là bằng chứng và là chứng chỉ xác nhận quyền sở hữu của cổ đông đối với công ty cổ phần.
16541	Cổ phiếu PLC của Air Berlin đã được giao dịch công khai trên Xetra và trên Sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt trên thị trường quy định.
16542	Có phim mô tả Godzilla là "cha" đi cùng với chú bé Godzilla con nhưng cũng có phim, đạo diễn xây dựng tình tiết Godzilla để trứng.
16543	Cophinopoda garnotii được Guérin-Méneville miêu tả năm 1831.
16544	Cophinopoda matilei được Tsacas & Artigas miêu tả năm 1994.
16545	Cô Phong Giác Minh (zh. 孤峰覺明, ja.
16546	Cơ phó Quintal được thăng chức cơ trưởng vào năm 1989.
16547	Cô phục vụ ở vị trí này cho đến tháng 7 năm 2011 khi cô nghỉ hưu từ trường đại học và được thay thế bởi GS.
16548	Cô phủ nhận mọi hành vi sai trái.
16549	Cophura pollinosa được Curran miêu tả năm 1930.
16550	Cốp pha bê tông khối lớn, móng đường hầm (tunnel).
16551	Cốp pha tuynel (loại di động ngang).
16552	Coppola nói về những khó khăn trong việc đạo diễn bộ phim với đoàn làm phim Nhật Bản, từ khi cô tin cậy vào trợ lý đạo diễn của cô trong nhiệm vụ phiên dịch.
16553	Cô qua đời một năm sau khi nhận được danh hiệu hoàng gia.
16554	Cô qua đời trong bệnh viện Mercy ở Miami vì xuất huyết não ở tuổi 73.
16555	Cô qua đời vào năm 2003, vì căn bệnh liên quan đến tim mạch, khiến cô phải chịu đựng hôn mê 10 ngày trước khi qua đời.
16556	Cò quăm vai trắng (Pseudibis davisoni).
16557	Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ bao gồm một số nhưng không phải tất cả các cơ sở bị nhiễm amiăng trong Danh sách Ưu tiên Quốc gia Superfund (NPL).
16558	Cơ quan cấp Giấy phép xây dựng là cơ quan gia hạn Giấy phép xây dựng.
16559	Có quan điểm phổ biến rằng Bắc Kinh từng là thành phố lớn nhất thế giới trong hầu hết các thế kỷ XV, XVI, XVII, và XVIII.
16560	Cơ quan du lịch quốc gia cho biết ô nhiễm chất thải từ công ty Formosa dọc theo bờ biển miền Trung hồi tháng 4 đã gần như hoàn toàn phá hủy ngành du lịch của khu vực khi doanh thu từ du lịch giảm tới 90%.
16561	Cơ quan giám sát, gián nghị là Tư Hiến phủ và Tư Gián viện, gọi chung là lưỡng ti.
16562	Cơ quan Kiểm tra thực phẩm Canada cũng cho biết tất cả những con lợn nhiễm bệnh đều đang dần hồi phục hoặc có con đã hồi phục hoàn toàn.
16563	Cơ quan lập pháp là quốc hội gồm 150 thành viên, được bầu theo phổ thông đầu phiếu, nhiệm kì 5 năm.
16564	Cơ quan lympho trung ương còn gọi là cơ quan lympho gốc, nơi sản sinh ra các tế bào gốc (stem cells), nơi huấn luyện biệt hóa các tế bào gốc thành các tế bào chín.
16565	Cơ quan này có nhiệm vụ quản lý, tổ chức, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy trên toàn quốc, góp phần giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.
16566	Cơ quan này có trách nhiệm thiết kế, thử nghiệm và sản xuất tất cả vũ khí hạt nhân.
16567	Cơ quan này đã không có một giám đốc được Thượng viện xác nhận kể từ khi Sarah Saldaña từ chức vào ngày 20 tháng 1 năm 2017.
16568	Cơ quan Nhập cư Israel và tổ chức phi chính phủ Mossad LeAliyah Bet giúp đỡ nhập cư đến Israel vào cuối thập niên 1940 và đầu thập niên 1950 ).
16569	Cơ quan soạn thảo là Quốc hội chuyển tiếp, một cơ quan bao gồm 75 thành viên của ủy ban trung ương EPLF và 75 đại biểu được bầu bởi các hội đồng ở khu vực.
16570	Cơ quan thuộc Chính phủ (trừ Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam) có một cơ quan tạp chí.
16571	Cơ quan trung ương giáo huấn thường được gọi là "
16572	Cơ quan tư pháp là tòa án, thuộc hệ thống tư pháp Nga.
16573	Cô quay lại Nhật Bản theo đuổi Ranma sau khi biết được lời nguyền trên cậu.
16574	Cô quay lại và nhìn thấy một xác chết treo cổ, cô tiếp tục chạy trốn.
16575	Có quốc lộ 5 chạy qua đoạn km16, tỉnh lộ 206 trong khu công nghiệp Phố Nối A, tỉnh lộ 385. Xã có một đoạn ngắn đường sắt Hà Nôi - Hải Phòng chạy qua.
16576	Cố Quốc Nguyên Vương (?
16577	Cô quyết định giữ lại đứa bé dù Dexter có đồng ý hay không.
16578	Cô quyết định lùi xe về cửa trước nhưng khi cô làm như vậy, thanh trục xe rớt ra và đâm vào ca-pô của ô tô, làm cho chiếc xe không thể nào di chuyển được nữa.
16579	Cô quyết định sẽ tiếp tục công việc ca hát tới hết năm 2009, sau đó sẽ tạm dừng hoạt động nghệ thuật để tập trung cho việc trị bệnh.
16580	Cô quyết định tập trung chơi bóng đá để kiếm tiền chăm sóc bản thân và hỗ trợ tài chính cho mẹ.
16581	Cô quyết định xóa ký ức của chính mình đi bằng sức mạnh của B- Rabbit thì Hạt nhân Abyss đã ngăn lại.
16582	Cô ra di vì những lý do cá nhân, những bất đồng trong lòng.
16583	Cô rải ngôi sao của mình bất cứ nơi nào mình bay làm thế giới sáng lên.
16584	Coralia, bắt đầu dàn nhạc của riêng mình vào năm 1940, và năm sau đó, bà ra mắt tác phẩm "Câu lạc bộ Isora", dành riêng cho một trong nhiều câu lạc bộ nơi bà chơi với ban nhạc của mình.
16585	Coral Springs có một bầu không khí đặc biệt trong số các thành phố Nam Florida, một phần do mã nghiêm ngặt của nó được thiết kế để duy trì tính thẩm mỹ của thành phố.
16586	Cô rạng rỡ, hưng phấn và truyền sinh lực vào phim".
16587	Cô rất hướng ngoại và tập trung toàn bộ vào tình bạn của cô với mọi người, cho dù đó là người lạ, người quen hay đối thủ.
16588	Có rất ít bằng chứng cho việc áp dụng mạnh mẽ giữa các loại dự án lớn nhất.
16589	Có rất ít những nhiệm vụ không đáng trải nghiệm."
16590	Có rất ít thông tin được biết đến về sự sinh sản của cá mập trắng.
16591	Có rất ít xoáy thuận nhiệt đới hình thành trong khoảng thời gian từ tháng 12 đến tháng 5 tại đây do môi trường bất lợi để bão có thể phát triển.
16592	Có rất nhiều bài kiểm tra để nghiên cứu điều này bao gồm Quy mô lo âu về cái chết đối với trẻ em (DASC) do Schell và Seefeldt phát triển.
16593	Có rất nhiều biến thể dựa trên các quy tắc cơ bản của bóng chuyền.
16594	Có rất nhiều cách giải thích về tên gọi RDX theo các cách khác nhau (ví dụ Royal Demolition eXplosive: viết tắt là RDX).
16595	Có rất nhiều cách phân loại đau lưng khác nhau để tiện cho việc chẩn đoán và quản lý.
16596	Có rất nhiều chỉ số có thể được sử dụng trong bối cảnh này như là một chức năng của các mục tiêu của nhà tiếp thị.
16597	Có rất nhiều chương trình hoạt động theo giao thức BitTorrent đã ra đời dựa trên chương trình BitTorrent đầu tiên.
16598	Có rất nhiều cửa hàng bán nước sốt hoa chuông.
16599	Có rất nhiều hadron đã được biết đến (xem danh sách các baryon và danh sách các meson), hầu hết chúng khác nhau là do thành phần các quark và các tính chất của quark trong các hạt này.
16600	Có rất nhiều hành vi mà một con hươu đực sẽ thể hiện trong mùa động cởn.
16601	Có rất nhiều khachkars được trang trí rất phong phú được cắt trên bề mặt đá và trên các bức tường của các công trình hoặc đặt trên vách núi của Geghard để tưởng nhớ một người quá cố hoặc tưởng niệm một người quyên tặng cho tu viện.
16602	Có rất nhiều khu kinh doanh trung tâm nằm trên đảo Đài Loan.
16603	Có rất nhiều loại phòng khám khác nhau như phòng khám cung cấp dịch vụ ngoại trú.
16604	Có rất nhiều loại robot đồ chơi khác nhau có liên quan đến động vật, giống như chó rô bốt.
16605	Có rất nhiều mục đích để thực hiện kỹ nghệ đảo ngược trong nhiều lĩnh vực.
16606	Có rất nhiều nhân vật biểu tượng đầy tính cảm xúc và sức sống được đặt tại các đài phun nước.
16607	Có rất nhiều nhân vật quan trọng trong triều đình của Amenhotep III.
16608	Có rất nhiều phần mở rộng ba chữ cái, vì vậy, thường thì mọi phần mở rộng đã cho có thể được liên kết với nhiều chương trình.
16609	Có rất nhiều quan điểm khác nhau về chất lượng.
16610	Có rất nhiều webcaster có thể khác để tạo doanh thu như yêu cầu quyên góp, tiền tip và thu nhập không liên quan đến webcast khác như tư vấn hoặc lập trình phần mềm.
16611	Có rất nhiều yếu tố, và mỗi hãng là khác nhau.
16612	Cô rất nhút nhát khi phải giao tiếp với người khác nên chỉ dùng tin nhắn điện thoại để trò chuyện ngay cả khi người kia đứng đối diện với mình.
16613	Cô rất tức giận vì Khosrow đã gần gũi với Shekar.
16614	Cô rất vụng về, luôn gặp khó khăn khi bày tỏ cảm xúc thật của mình và do được chăm sóc quá mức khi còn bé, cô không biết gì nhiều về thế giới bên ngoài.
16615	Cô rất yêu mến Carol.
16616	Cô rất yêu thích trẻ em và thú nuôi trong nhà (đặc biệt là mèo), cô có hát 1 bài về con mèo của mình, 1 album tiếng Pháp và buổi lưu diễn cho trẻ em mang tên"Le Soldat Rose".
16617	Cô rất yêu thương Shido, nhưng phải luôn giữ sự cứng rắn để sẵn sàng đối phó với bất kỳ thế lực nào, các Tinh Linh khác, hay tập đoàn đối lập DEM.
16618	Corbató kết hôn với lập trình viên Isabel Blandford vào năm 1962; bà đã mất năm 1973.
16619	Corbicula fluminea có thể đã được đưa đến Bắc Mỹ chậm nhất vào năm 1924, những người nhập cư châu Á đã sử dụng hến như một nguồn thực phẩm.
16620	Corbin cuộn Roode trở lại sàn trong khi những người hâm mộ reo lên "thật là tuyệt vời".
16621	Corday bị xử tử bốn ngày sau đó vì vụ ám sát, vào ngày 17 tháng 7 năm 1793.
16622	Core Contents Media ban đầu tuyên bố tài khoản Twitter của các thành viên đã bị tấn công.
16623	Corfu đã tổ chức cho chính phủ Serbia lưu vong sau khi Serbia sụp đổ và đóng vai trò là cơ sở tiếp tế cho mặt trận Hy Lạp.
16624	Coria và Currie đã không đề cập chính thức Tyrannotitan tới phân họ này, chờ đợi một mô tả chi tiết hơn về chi này, nhưng lưu ý rằng dựa trên các đặc tính của xương đùi, nó có thể là một gigantosaurin.
16625	Corinna travassosi được Cândido Firmino de Mello-Leitão miêu tả năm 1939.
16626	Corky Ballas đã quay lại tham gia chương trình sau mùa giải 7. Đây là mùa giải đầu tiên mà không có sự góp mặt của bất kỳ một vũ công chuyên nghiệp mới nào.
16627	Corleto Monforte có diện tích 58 km2, dân số là 680 người (thời điểm năm 2008).
16628	Cormansis halictides được Walker miêu tả năm 1851.
16629	Cornuda là một đô thị (
16630	Coronagraph gần đây đã được sử dụng để phát hiện các vật thể mờ quay quanh các ngôi sao sáng nhìn thấy được, gồm cả Gliese 229B.
16631	Cô rõ ràng bị quẫn trí và đau đớn trong mối quan hệ mật thiết với Khal.
16632	CoRoT-11b là một ngoại hành tinh ngoài Hệ Mặt Trời mới được phát hiện năm 2010.
16633	Corrigan sau đó kháng cáo lên Tòa án tối cao của Israel.
16634	Corsica được nhượng lại theo Hiệp ước Versailles năm 1768.
16635	Cortana có thể hoạt động thông qua câu nói khởi động "Hey Cortana" hoặc bằng cách giữ 3 giây vào vùng chạm điện tích trên đỉnh của loa.
16636	Cortés bị thống đốc Cuba, Diego Velásquez loại bỏ khỏi cuộc thám hiểm, nhưng ông bất tuân, cướp thuyền và lên đường mà không có sự cho phép.
16637	Cortés nghênh chiến với "hơn một ngàn ca-nô" sau khi hạ thủy 13 chiến thuyền từ Texcoco.
16638	Corticosteroid toàn thân có các tác dụng phụ mạnh bao gồm hạ đường huyết, tăng huyết áp, bệnh cơ tim tắc nghẽn phì đại, thủng và xuất huyết đường tiêu hóa, chậm phát triển và ức chế trục dưới đồi-tuyến yên-thượng thận.
16639	Cô sau đó đã được chuyển đến nhiều địa điểm khác vì lý do an ninh.
16640	Cô sau đó đi về nhà với cha mẹ cô.
16641	Cô sau đó thắng 2 tay vợt vượt qua vòng loại Marta Kostyuk và Denisa Allertová để lần đầu tiên vào vòng tứ kết Giải quần vợt Úc Mở rộng trước khi cô bị đánh bại bởi Elise Mertens sau 2 set đấu.
16642	Có sáu hoặc bảy chiếc răng ở mỗi bên của mảnh trước hàm trên và mười hai răng khác ở cả hai hàm trên phía sau đó.
16643	Có sáu phương ngữ tiếng Moksha: Trung, Tây (hay phương ngữ Zubu), Tây Nam, Bắc, Đông Nam và Nam.
16644	Có sáu thanh điệu.
16645	Coscinida hunanensis được Chang-Min Yin, Peng & Y. H. Bao miêu tả năm 2006.
16646	Cô sẽ đại diện cho El Salvador tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2018.
16647	Cô sẽ được thả ra 3 tháng sau.
16648	Cô sinh được hai trai là Hassan và Hussein, là hai vị lãnh tụ rất được tôn sùng trong hệ phái Shia.
16649	Cô sinh năm 1977, trong một trại giam khét tiếng khét tiếng có tên ESMA ở Buenos Aires trong khi mẹ cô, María Hilda Pérez de Donda, đã bị "
16650	Cô sinh ngày 20 tháng 9 tại Caracas, Venezuela.
16651	Cô sinh ra ở Johannesburg, Nam Phi.
16652	Cô sinh ra ở Kenya, khoảng năm 1979.
16653	Cô sinh ra và lớn lên ở Webuye, ở Bungoma County, miền tây Kenya.
16654	Cosmic Girl mang theo LauncherOne trong chuyến bay thành công đầu tiên vào tháng 1 năm 2021.
16655	Cosmophasis risbeci được Lucien Berland miêu tả năm 1938.
16656	Cosmos caudatus ăn được và trong tiếng Mã Lai người ta gọi nó là ulam raja, nghĩa là "xa lát vua".
16657	Cosmos đã cố gắng tiếp tục hoạt động trong Major Indoor Soccer League, nhưng tỷ lệ người xem quá thấp khiến câu lạc bộ rút lui mà không hoàn thành nổi một mùa giải.
16658	Cơ sở 2: 180 Cao Lỗ, Phường 4,Quận 08, Tp.
16659	Cơ sở báo chí của Euromaidan tường thuật là vào đêm 21.02.
16660	Cơ sở cho lập luận của Rosenfelder là do vụ mua bán ban đầu bất hợp pháp, tất cả mua bán sau đó đều bất hợp pháp như nhau.
16661	Cơ sở của bản án là một e-mail mà anh ta bị cáo buộc đã gửi cho Alborz yêu cầu thông tin thay mặt cho MEK.
16662	Cơ sở của thuyết thần trí là khái niệm phiếm thần về một đấng cao siêu, tuyệt đối và duy nhất tạo ra bản chất của mọi vật.
16663	Cơ sở của tuyên bố xin lỗi lần đầu tiên được đưa ra vào năm 2014, khi một người đồng tính nam nói rõ trong toàn bộ nhà thờ câu hỏi của ông về kế hoạch của nhà thờ cho người thiểu số tình dục.
16664	Cơ sở của việc phân chia này chủ yếu là mức độ tin cậy về điều tra địa chất.
16665	Cơ số đạn cho pháo chính là 43 viên.
16666	Cơ sở dữ liệu Giả tưởng Suy đoán trên Internet chứa một danh sách rộng rãi các phần phụ khác nhau.
16667	Cơ sở gia đình không giám sát sau khi thành lập.
16668	Cơ sở hạ tầng của thành phố đang trải qua một thời kỳ hiện đại hóa nhanh chóng nhằm mục đích để giữ cho Montego Bay như một điểm đến hàng đầu trong vùng biển Caribbean và trên thế giới.
16669	Cơ sở hạ tầng của Thành phố Phủ Lý được xây dựng đồng bộ và ngày càng hoàn chỉnh nhất là về giao thông đô thị, cấp thoát nước, xử lý nước thải, rác thải, xây dựng công viên cây xanh và các công trình phúc lợi công cộng.
16670	Cơ sở hạ tầng của tỉnh nghèo nàn, và chính quyền địa phương còn yếu.
16671	Cơ sở hạ tầng truyền thông của Internet bao gồm các thành phần phần cứng và hệ thống các lớp phần mềm kiểm soát các khía cạnh khác nhau của kiến trúc này.
16672	Cô sở hữu khuôn mặt trái xoan dịu dàng và nụ cười ngọt ngào làm tan chảy người đối diện.
16673	Cô sở hữu riêng một thương hiệu trang phục vụ cho phụ kiện nữ có tên The Uzo Brand.
16674	Cô sở hữu trang phục mang vẻ "phá cách" với quần ống ngắn và áo hở bụng.
16675	Cô sợ mất đi vị trí độc tôn của mình nên tìm cách trù dập những sinh viên tài năng nhất.
16676	Cô sớm bị trục xuất vì bất tuân và được gửi đến một trường giáo viên dạy nghề.
16677	Cơ sở Mildura mở cửa vào năm 2006 trong văn phòng Trồng trọt Mildura cũ, kế bên "Gallery 25", một phòng triển lãm nghệ thuật mà La Trobe tham gia thành lập vài năm trước.
16678	Cô sớm mang thai đứa con đầu lòng, Brandon.
16679	Cô sớm thay thế Philip xứ Melun, người đã quản lý Navarre trong tên của cặp vợ chồng hoàng gia, với William của Brahe.
16680	Cơ sở này cho phép nghiên cứu sinh bậc Thạc sĩ có được kinh nghiệm thực tế dưới sự giám sát của các nhà tâm lý học lâm sàng có trình độ và cung cấp dịch vụ tư vấn cho công chúng với mức giá uư đãi.
16681	Cô sống chung nhà với bác sĩ Shinra, khi ra ngoài cô luôn đội mũ bảo hiểm che đi cái cổ không đầu và sử dụng một cái máy đánh chữ mini để giao tiếp.
16682	Cô sống cuộc sống của một người Tokyo giàu có và đầy ưu tú.
16683	Có sông Mực chạy qua các thôn: Quần Bối, Thái Sơn, Lai Thục, Lý Bắc, Lý Nam, Lý Tây, và Lý Đông.
16684	Cô sống ở Los Angeles, California.
16685	Cô sống ở quê nhà Florianópolis, Santa Catarina.
16686	Cô sống sót sau những tổn thương này và tiếp tục bị hãm hiếp và tra tấn.
16687	Cô sống trong một gia đình có bốn người em.
16688	Cô sống và làm việc giữa New York và Havana, và đã tham gia nhiều triển lãm quốc tế.
16689	Cô sống và làm việc ở Nam Phi.
16690	Cô sống với anh trai là Taihei.
16691	Cơ sở thực hành của trường gồm ba phòng thực hành vật lý, hai phòng thực hành hoá học, bốn phòng thực hành tin học, một phòng mô hình với máy chiếu và hai phòng nghe nhìn.
16692	Cơ sở tư tưởng của văn học đại chúng là chủ nghĩa thực dụng.
16693	Cơ sở vật chất của các trạm y tế được nâng cấp khang trang, trang thiết bị được đầu tư.
16694	Cosplay là một từ tiếng Anh do người Nhật sáng tạo ra, là sự kết hợp của "costume" (trang phục) và "role play" (hóa thân), được phát âm là kosupure (コスプレ) ở Nhật.
16695	Cossacks:European Wars được phát triển tại Ukraina bởi GSC Game World.
16696	Costa tham gia cùng năm với một tập phim của Clandestinos - O Sonho Começou, nhân vật cũng có tên là Nanda.
16697	Costner sau đó tuyên bố anh sẽ không tiến hành sáng tạo ra thêm một bản dài 4 tiếng nào nữa.
16698	Cô sử dụng danh xưng chỉ nữ (she/her) và danh xưng trung tính (they/them), https://twitter.
16699	Có sự khác biệt lớn về chi phí cho một thiết kế hoàn toàn tùy chỉnh so với mẫu.
16700	Có sự khác biệt trong vai trò thị trưởng.
16701	Có sự khác biệt về diện tích và dân số, đặc biệt là giữa các bang thành phố (Stadtstaaten) và các bang có lãnh thổ lớn (Flächenländer).
16702	Có súng Pháp, Cao Thắng đã tập trung những thợ rèn giỏi nghiên cứu và rèn đúc theo mẫu.
16703	Có sự tranh cãi về tên tập tin do thiếu chuẩn hóa của thuật ngữ.
16704	Có sự tranh luận về nguyên nhân khiến kinh tế Nhật Bản trì trệ liên tục hơn 10 năm.
16705	Có suy nghĩ của người Hán, tính cách Đức Lợi rất phóng túng và không chấp nhận công việc cảnh sát của một chính quyền bù nhìn.
16706	Cô suýt nói khi Barney cùng cô nhảy trong một đám cưới.
16707	Cô ta cũng lang thang ở các câu lạc bộ trợ giúp để kiếm cà phê miễn phí.
16708	Cô ta cưới một luật sư từ Oxford, Cô ta làm việc toàn thời gian là một trợ lý hành chính cho một công ty xây dựng.
16709	Cô ta đã khiến anh ấy cô lập hoàn toàn", trích lời Swift.
16710	Có tại Bồ Đào Nha.
16711	Có tài liệu lại nói Tiêu-Hồng và Tiêu-Quân đi Tây-an thuộc tỉnh Thiểm-tây (sách World Authors viết lầm là tỉnh Sơn-tây, tr.
16712	Có tài liệu thì nói khi Bắc vương đến bao vây phủ Yến vương của ông thì ông đã chạy ra hỏi và bị giết ngay tại chỗ.
16713	Cô ta luôn phá ngang mỗi khi Touya cố gắng trò chuyện với Yukito về quyền năng của anh.
16714	Có tám cặp chân mọc ra từ phần đầu ngực.
16715	Có tám con tàu đã bị mắc cạn hoặc chìm đắm bởi Tip, khiến 44 người chết hoặc mất tích.
16716	Cô Tấm hiền lành sau khi được trở lại cung thì trả thù mẹ con Cám.
16717	Có tâm hồn và trí tuệ, tinh thần yêu nước, trọng danh dự, mang nhiều khát vọng và ước mơ cao đẹp.
16718	Cô tâm sự: "Sự chịu đựng về nỗi nhớ nhung suốt thời gian qua đã được tôi gửi gắm, chuyển tải vào tất cả những giai điệu này.
16719	Cô tạo ra một trong những sản phẩm may mặc để đáp ứng mong muốn cá nhân của những khách hàng thân thiết của mình.
16720	Cột áp tính toán của tổ máy là 114 m, cột áp lớn nhất 121,45 m, cột áp nhỏ nhất 97 m.
16721	Có tất cả 22 đầu bẩy lực lưỡng, chạm rồng, mây, nghê, thú rất trau chuốt.
16722	Có tất cả 912 sinh viên sĩ quan của 4 khóa đã tốt nghiệp với cấp bậc Thiếu úy hiện dịch, 2 khóa còn lại đang trong thời gian thụ huấn thì xảy ra biến cố 30 tháng 4 năm 1975.
16723	Có tất cả là 9 ô để lựa chọn số điểm.
16724	Cột cờ Lũng Cú có lịch sử lâu đời, trải qua nhiều lần phục dựng, tôn tạo.
16725	Cột đầu tiên đánh số địa chỉ bắt đầu của dòng, trong khi * đánh dấu sự lặp lại.
16726	Có tế bào dài, ngắn, có tế bào lớn, bé khác nhau và chức năng của các tế bào ở các cơ quan cũng khác nhau, ngay cả ở trong cùng một cơ quan cũng khác nhau.
16727	Có tên gọi ban đầu là BB-1.
16728	Có tể tướng Bùi Hưu thường cung kính đến chùa hỏi pháp.
16729	Cô tham dự đám tang của ông vào ngày 21 tháng 12 năm 1916, và gia đình của cô dự định xây một nhà thờ gần mộ của Rasputin.
16730	Cô tham gia cuộc thi này với tư cách là thí sinh đại diện cho bang Panamá Centro.
16731	Cô tham gia cuộc thi vào năm 2014 với tư cách là thành viên ban giám khảo.
16732	Cô tham giaLễ hội Eisteddfod Quốc tế ở Llangollen vào tháng 7 năm 2008, trình diễn một vài bài hát nổi tiếng trong 40 năm sự nghiệp của cô.
16733	Cô tham gia nhiều chiến dịch quảng cáo, các buổi trình diễn thời trang.
16734	Cô tham gia nhiều cuộc thi thanh nhạc sau đó.
16735	Cô tham gia trên 20 tác phẩm sân khấu của họ, nhưng hiếm khi được chọn như một vai chính do cân nặng của cô.
16736	Cô tham gia vào ban nhạc và chọn chơi saxophone alto.
16737	Cô tham gia vào một nhóm phát triển kinh tế dựa vào cộng đồng ở Nyamira, ngôi làng quê hương của cô.
16738	Có tham nhũng liên quan đến ma túy trong các bộ phận của chính phủ, quân đội và cảnh sát.
16739	Cô thầm yêu Hứa nhưng không dám thổ lộ mà chỉ dốc lòng giúp đỡ Hứa trong công việc.
16740	Cô thầm yêu Soubi, nhưng vì rất ngây thơ và không biết chuyện giữa Ritsuka và Soubi, mà cô đã bị Soubi từ chối thẳng thừng.
16741	Cơ thẳng bụng có nhiều động mạch cung cấp máu.
16742	Cô thăng chức cho Troy làm trợ lý sân gôn và giới thiệu anh với bố mẹ.
16743	Cột hàng chục có thể chứa hai chữ số: chữ số hàng chục của số thứ nhất và hàng chục chữ số của số thứ hai.
16744	Cô thành lập Amani House, công ty điện ảnh của riêng mình.
16745	Cô thành lập Hội Phụ nữ và AIDS ở Châu Phi năm 1998.
16746	Cô thành lập International Crimes Tribunal để truy tố các cộng tác viên Hồi giáo người Bengali còn sống sót sau cuộc diệt chủng năm 1971.
16747	Cố thành nước Tiết bao gồm hai bộ phận là ngoại thành và nội thành.
16748	Co thắt âm đạo là những co thắt tự động của phụ nữ trong sàn chậu bằng phản xạ khi có vật lạ thâm nhập vào âm đạo.
16749	Cô thất bại trong trận chung kết Vàng.
16750	Cô thất vọng khi thấy anh ta trở nên bất hòa và vô trách nhiệm, và mắng anh ta vì theo đuổi cô chỉ để trở thành một phần của gia đình March.
16751	Cô thay thế Ahmed Rady, người được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc của Coca-Cola Ai Cập.
16752	Có thể 87 hoặc 105 chiếc Wirbelwind đã được sản xuất nhưng theo một số tài liệu của Đức Quốc xã thì con số này lại không chính xác.
16753	Có thể ăn quân phải thế chỗ, cũng có thể đứng tại chỗ ăn quân (Giữa quân hải quân và quân trên bộ).
16754	Có thể ăn sống nu lung ji hoặc đun với nước để tạo ra một món canh.
16755	Có thể bạn thấy tôi may mắn có thể đi du lịch khắp thế giới nhưng thực sự không phải ai cũng hiểu được đằng sau của một người nghệ sĩ như thế nào.
16756	Có thể bảo vệ stack hơn nữa bằng cách phân tách stack thành hai phần, một phần dành cho dữ liệu và một phần cho các bước trả về của hàm.
16757	Có thể bay với chế độ OEI tại bất kỳ giai đoạn nào, bao gồm cả khi cất cánh.
16758	Có thể biến đổi vec tơ v thành dạng tham số vec tơ vận tốc góc θ như đã nêu ở trên, áp dụng phương pháp rapidity.
16759	Có thể bổ sung sức khỏe bằng cách nhặt trái tim của kẻ thù bị đánh bại hoặc đồ vật bị phá hủy, tiêu thụ các vật phẩm như bình thuốc hoặc thức ăn, hoặc đến Great Fairy Fountain để Great Fairy Link chữa lành hoàn toàn.
16760	Cơ thể cá trưởng thành có màu trắng xám với rất nhiều đốm màu nâu đen phủ khắp đầu và thân, và trên cả các vây.
16761	Có thể chạy các chương trình CIL trong Linux hoặc Mac OS X sử dụng các ứng dụng không phải Microsoft.
16762	Cơ thể chiều dài 30–45 cm, sải cánh dài 85–95 cm, trọng lượng 350-600 g. Con mái lớn hơn.
16763	Có thể chỉ ra sự phân kỳ trên một mức độ cơ bản.
16764	Có thể cho men màu vàng.
16765	Có thể cho thêm chút cà rốt bằm nhuyễn hay thịt băm cho đẹp mắt và ngon hơn.
16766	Cơ thể chung của một con cá rô hơi dài và tròn.
16767	Có thể chứng minh cặp ghép M là cực đại khi và chỉ khi không tồn tại đường tăng cho M trong G. Do đó, hoặc một cặp ghép là cực đại, hoặc tồn tại đường tăng cho nó.
16768	Có thể chứng minh rằng các hợp đồng mua lại và chia sẻ doanh thu tối ưu là tương đương, nghĩa là chúng tạo ra lợi nhuận tương tự cho các đối tác.
16769	Cơ thể chúng nom khá mạnh mẽ với tứ chi tương đối ngắn.
16770	Cơ thể chúng phần nào giống một con bạch tuộc, với tám xúc tu.
16771	Cơ thể chúng ta liên tục chống lại quá trình mất nước mỗi ngày.
16772	Cơ thể chúng tỏa ra mùi thơm dễ chịu, và phản ứng cảm ứng trong vùng mõm.
16773	Có thể chúng tôi sẽ cứu được một số người trong ngắn hạn nhưng điều đó cũng giống như bạn chỉ phủ một lớp băng mỏng lên một vết thương lớn."
16774	Có thể chụp theo dõi mỗi 6 giờ nếu nghi ngờ.
16775	Cơ thể có 3 cặp chân.
16776	Cơ thể có các dải hình chữ V xen kẽ màu kem và màu nâu xám đến tím hình chư xám nâu tím.
16777	Có thể có các mảng vàng kim loại hoặc trắng trên da và chúng cũng có đường kẻ màu kem hoặc vàng lợt, trắng chạy dọc từ hàm hoặc môi trên đến háng.
16778	Có thể có giá từ $ 43.290.000 đến $ 51.990.000 pesos.
16779	Có thể có hơn một triệu người đã bị giam cầm.
16780	Có thể có lợi hoặc cần thiết để có các file trong một file system khác với hệ thống hiện tại.
16781	Cơ thể có màu be hay vàng cát pha cẩm thạch với các đốm sẫm màu và điểm xuyết nhiều đốm đen nhỏ.
16782	Cơ thể có màu nâu xám.
16783	Cơ thể có màu xám bạc pha chút màu xanh lục.
16784	Có thể có một mối liên hệ giữa người Cretan với hình tượng Minotaur.
16785	Có thể có một thành viên thứ ba mờ nhạt của hệ thống này, mặc dù ít được biết về nó.
16786	Có thể có Phó thủ tướng.
16787	Có thể có tỷ lệ điếc khoảng 10% nói chung với một số con bị tai biến mạch máu (tai điếc) và một số bệnh về tai biến mạch máu não (điếc ở cả hai tai).
16788	Cơ thể của cá trưởng thành có màu nâu hồng đến màu nâu cam với 6 dải màu nâu sẫm ở hai bên thân.
16789	Cơ thể của chúng có màu xanh hơi vàng, có những đốm đen không đồng đều.
16790	Cơ thể của loài cá này có màu xám-
16791	Cơ thể của một rận cá voi dẹt một cách rõ ràng và giảm đáng kể ở phía sau.
16792	Cơ thể của nó là màu nâu trộn lẫn với các sọc màu cam.
16793	Cơ thể của ông đã được sửa đổi bằng cách sử dụng công nghệ tiên tiến.
16794	Có thể đám mây này được hình thành từ các vật thể và sao chổi mà đã bị đẩy ra từ hệ Mặt Trời bên trong do tương tác hấp dẫn với các hành tinh vòng ngoài.
16795	Có thể đặt cho nhiều đồng hồ đếm ngược chạy cùng lúc.
16796	Có thể đặt cố định hoặc di chuyển được, có thể sử dụng riêng biệt hoặc tổ hợp.
16797	Có thể dễ dàng nhận ra Toru với kiểu tóc húi cua và cặp kính nhỏ.
16798	Có thể đến và tham quan trang viên khi du khách bước qua một cây cầu đá.
16799	Có thể diễn dịch rằng ấy là "người Nhật" mà cũng có thể diễn dịch họ là con người nói chung.
16800	Có thể dự đoán, những con non này cho thấy sự gia tăng về tính biến đổi di truyền so với những con được nuôi bởi một con đực.
16801	Có thể dùng măng tươi hoặc củ cải trắng thái chỉ thay cho củ niễng.
16802	; có thể dùng nó để tìm dữ liệu lặp lại cũng như trong giai đoạn sắp xếp của biến đổi Burrows Wheeler.
16803	Cơ thể được chia thành ba phần riêng biệt: đầu, ngực và bụng.
16804	Có thể gia hạn tại Cơ quan Quản lý Xuất nhập cảnh tại Grenada.
16805	Có thể giải quyết cụ thể "người xem" của bạn là một lợi thế lớn.
16806	Có thể giải thích một cách dễ hiểu như sau: Khi năng lượng được lấy ra khỏi luồng gió, gió sẽ chậm lại.
16807	Có thể giả thuyết rằng mỗi nhóm người Pygmy đều từng có ngôn ngữ của riêng mình, nhưng, qua việc sống tương trợ với những tộc người châu Phi khác, họ đã tiếp nhận ngôn ngữ thuộc hai hệ trên, vào thời tiền sử."
16808	Có thể gọi đó là những bất bình đẳng dựa trên cơ sở chính trị.
16809	Có thể gọi là bậc Chí Thánh vậy".
16810	Cô thể hiện mình quan tâm đến cả hai nhân cách, vừa có sự thân thiết, dịu dàng với Yugi lại vừa có cảm xúc mãnh liệt với Yami Yugi.
16811	Có thể hiểu đại khái là một đối tượng hâm mộ cuồng nhiệt quá mức nền văn hóa Nhật Bản.
16812	Có thể hiểu Win là chiến thắng và chiến thắng chỉ đơn giản là chiến thắng thôi.
16813	Cơ thể hình bầu dục thuôn dài, có màu nâu xám; ngực và bụng ánh màu vàng nhạt.
16814	Có thể hình dung, về mặt kiến trúc, "hạt nhân" của đô thị sẽ là cụm khu vực giảng dạy của các trường Đại học.
16815	Có thể kể đến một số kết quả giải trình tự của vi sinh vật và của hệ gen người, ghép nối các đoạn DNA ngẫu nhiên ngắn thành các đoạn trình tự consensus.
16816	Có thể khác nhau về giới tính, màu mắt, nhóm máu v.v.
16817	Có thể khẳng định, lễ hội Am Chúa là nơi còn bảo lưu được nhiều nhất những nghi thức lễ hội cổ truyền của người Việt ở Khánh Hòa.
16818	Có thể không ngạc nhiên khi thấy thứ hạng thay đổi đáng kể từ người này sang người khác, dựa trên sự khác biệt trong giới xã hội của họ và những ảnh hưởng khác nhau của việc chia sẻ xã hội đối với kết quả.
16819	Có thể là các nhánh centum trên thực tế phản ánh tình trạng ban đầu của tiếng PIE, và chỉ các nhánh satem chia sẻ một loạt các đổi mới, ảnh hưởng đến tất cả các khu vực ngoại vi của liên tục phương ngữ PIE.
16820	Có thể là con bọ lưu trữ các alcaloid trong cơ thể để bảo vệ bản thân khỏi những kẻ săn mồi.
16821	Có thể là một ca khúc dài tới 15 phút."
16822	Có thể làm Tiến sĩ được sao?"
16823	Có thể là quân đội, chứ không phải là cơ quan dân sự thống trị chính quyền.
16824	Có thể là trá hàng nhưng chưa kịp thực hiện thì bị giết khiến lòng trung của ông bị hàm oan.
16825	Có thể lấy từ "đất" ra làm ví dụ: trong tiếng Phổ cổ, ( ) trong tiếng Nga, trong tiếng Latvia và trong tiếng Litva.
16826	Có thêm 1 chổ ngồi cạnh bên phi công, thường được để trống.
16827	Có thêm 1 đài tưởng niệm nhỏ nữa nằm ở gần đầu đối diện của khu này để tưởng niệm cuộc hành quyết các tù nhân Ba Lan đầu tiên (không phải Do Thái) vào năm 1939.
16828	Có thêm 3 mức mô phỏng ISO 50, 102400 và 204800.
16829	Cơ thể màu nâu sẫm với các dải sọc sáng màu.
16830	Có thể mô tả đặc điểm của chuỗi vi mô trong lịch sử này bằng cách chọn trạng thái vĩ mô phân loại thành công tất cả chúng thành một nhóm duy nhất.
16831	Cơ thể ngắn với dáng vẻ vuông vắn.
16832	Có thể nghe thấy những bài phát biểu ủng hộ Hitler phát ra từ cung điện của Vương quốc Hồi giáo trong khoảng thời gian năm 1940.
16833	Có thể người dân địa phương quyết định làm khô hoặc chiên ngập dầu mì đã chuẩn bị để giữ được lâu hơn nhưng người sáng chế thực sự của công thức này vẫn chưa được biết.
16834	Cơ thể người trưởng thành chứa khoảng 1,4 đến 2,1 mg đồng trên mỗi kg cân nặng.
16835	Có thể nhận thấy nhiều loại lối vào và lối ra khác nhau: cổng lớn, dốc vào, cửa bí mật, và đường hầm vòm cung để trốn thoát khi bị bao vây.
16836	Có thể nhìn thấy điều này các nước Đức, Úc, Tây Ban Nha, Hà Lan.
16837	Có thể nhìn thấy thanh cảm biến ở chân màn hình TV.
16838	Có thể nói: ảnh hưởng mang tính giai điệu này đã được tính từ trước.
16839	Có thể nói bà là vị Hoàng hậu đầu tiên tại vị của một triều phải chịu qua sự thiệt thòi về đích - thứ như thế này trong lịch sử Đại Thanh.
16840	Có thể nói các tác phẩm của Sor có một quãng đi khá trắc trở.
16841	Có thể nói chính sự như vậy là đổ nát quá rồi.
16842	Có thể nói, đây là cách thức tu tập chủ yếu của Cao Đài giáo, ngoài ra vẫn còn rất nhiều cách khác.
16843	Có thể nói đây là dạng trung gian giữa ghế đẩu và ghế tựa lưng thông thường.
16844	Có thể nói đây là sự thiếu kinh nghiệm của những thành viên non trẻ lần đầu đi CKTG đã khiến GAM nhận kết quả 1-5 và chia tay với CKTG.
16845	Có thể nói đó là một trong những mốc sáng chói lọi nhất trong sự nghiệp của tôi".
16846	Có thể nói giao thông công cộng gây ra rất nhiều ảnh hưởng xấu tới môi trường.
16847	Có thể nói "La Paloma" là một trong những bài hát đầu tiên được nhanh chóng phổ biến trên toàn thế giới và lôi cuốn nhiều ca nhạc sĩ thuộc các dòng nhạc khác nhau.
16848	Có thể nói, Murata như là mưu sĩ hay nhà thông thái trẻ tuổi của Yuuri và những chiến hữu của cậu.
16849	Có thể nói ngoài Memphis, không ai yêu Carol nhiều như anh.
16850	Có thể nói, quyền lực của Don King là vô song.
16851	Có thể nói rằng, đó là phẩm chất riêng biệt độc đáo của Che và không thể có bản sao thứ hai của anh trong thế giới này, đây là điều khiến anh trở nên cực kỳ quyến rũ"…
16852	Có thể nói rằng đóng góp lớn nhất của Weber đó chính là các vở opera.
16853	Có thể nói rằng, Dụ vương phủ có kết cấu tương đối tiêu chuẩn của Vương phủ nhà Thanh, cũng là điển hình cho sự phát triển trên nhiều phương diện.
16854	Có thể nói rằng gần 30% dân số hiện nay có lệch lạc khớp cắn đủ nghiêm trọng mà cần tới sự can thiệp từ phương pháp chỉnh nha.
16855	Có thể nói Thành phố Hồ Chí Minh thuộc vùng không có gió bão.
16856	Có thể nói trong các tiểu thuyết viết về nhân tình thế thái (nói gọn là thế tình, tức tình đời) ở Trung Quốc, thì đây là truyện có tiếng nhất, đã khiến cho nhiều người bàn luận.
16857	Cô theo học bằng Thạc sĩ Quản trị Giáo dục của Đại học Leeds ở Vương quốc Anh.
16858	Cô theo học hai trường trung học Không quân một ở Jos và sau đó là Ikeja, Lagos.
16859	Cô theo học một trường dạy tiếng Anh ở Santiago de Chile.
16860	Cô theo học trường RC của cô gái đường phố Nelson, Trường tổng hợp thành công / Laventille, trường toàn diện trung học Barataria và Đại học West Indies, St.
16861	Cô theo học trường thư ký và sự nghiệp thư ký của cô không phải là một thành công.
16862	Có thể ông đã biết về vụ mưu sát Thiên hoàng từ những giai đoạn đầu của nó, ông thực sự đã không tham gia.
16863	Có thể pha loãng theo nồng độ 0.5–1.5% để phun lên lá.
16864	Có thể quan sát 20 đến 30 con gấu xám tại con lạch cùng một lúc và giống như Brooks Camp, du khách có thể xem gấu từ một vị trí trên cao.
16865	Có thể quan sát sự phát triển của cốc mồi qua bộ sưu tập súng trong Bảo Tàng Lịch sử Quân sự.
16866	Có thể sản xuất bất kỳ sản phẩm nào vào bất kỳ ngày nào để đáp ứng nhu cầu thực sự của khách hàng, tạo ra luồng nhu cầu thực sự.
16867	Có thể so sánh, 44% thế hệ Millennials, 40% thế hệ X và 28% thế hệ Baby Boomers được xác định là không phải người da trắng Desjardins, Jeff (February 19, 2019).
16868	Có thể sử dụng CNTT-TT để thể hiện sự sáng tạo và cải thiện hiệu suất chuyên nghiệp của mình.
16869	Có thể sử dụng ngựa đực giống để làm việc, nhưng nên cho làm việc nhẹ.
16870	Có thể sự kiện này liên quan đến cuộc chiến tranh giữa Đại Việt và Lan Xang.
16871	Có thể suy ra rằng Tào Tuyết Cần đã gửi vào Hồng Lâu Mộng tinh thần chán nản, bất đắc chí vì thất bại trong đường hoạn lộ.
16872	Có thể tách chiến trong đội hình binh chủng hợp thành hoặc trên một hướng, một địa bàn độc lập.
16873	Có thể tạm chia quá trình diễn biến từ những kích tác ban đầu đến khi MODS hình thành ra năm giai đoạn với mục đích đơn giản hóa việc tìm hiểu cơ chế bệnh sinh phức tạp này.
16874	Có thể tăng độ bền ôxy hoá nhiệt bằng cách dùng chất phụ gia chống ôxy hoá.
16875	Có thể tham khảo bài thơ Vị triển ba tiêu (Cây chuối non) của Tiền Hử: "Nhất giam thư tráp tàng hà sự.
16876	Có thể thân này là bộ phận dự trữ chất dinh dưỡng chủ yếu (dong, giềng), nhiều khi chỉ đóng vai trò phân nhành khí sinh (tre, trúc).
16877	Có thể thấy biểu trưng của một số bang hội lớn trong 2b2t được xây bằng hắc diện thạch ở phía trên cùng bên phải.
16878	Có thể thấy căn bản không có chuyện Lý Khắc Dụng kết thù oán với Khiết Đan.
16879	Có thể thấy, đối với Minh Thái Tổ, Khoách Khuếch Thiếp Mộc Nhi còn xếp trên cả Nguyên Thái tử (Nguyên Chiêu Tông).
16880	Có thể thấy, hệ thống cấp hiệu của Quân đội Hoàng gia Campuchia chịu ảnh hưởng gần như hoàn toàn của hệ thống cấp hiệu quân hàm Pháp với một chút khác biệt nhỏ.
16881	Có thể thấy Iowa ở phía đàng xa.
16882	Có thể thấy một trong các tháp pháo hạng hai 102 mm (4 inch) nòng đôi.
16883	Có thể thấy rằng không ngẫu nhiên mà nhiều đề tài nghiên cứu lại lựa chọn Thuyết hành vi có kế hoạch để giải thích cho những vấn đề của mình.
16884	Có thể thấy rằng, luật tục đã rất xem trọng yếu tố con người trong mối tương quan với thế giới tự nhiên, với cộng đồng và tín ngưỡng.
16885	Có thể thấy rằng ngay từ năm Khang Hi thứ 20, khi mới 9 tuổi, Hoàng tam nữ đã cùng Ô Nhĩ Cổn, con trai của Ba Lâm Quận vương Ngạc Tề Nhĩ, cử hành lễ đính hôn.
16886	Có thể thay thế bằng loại ống ngắm S & B PM II với tiêu cự thay đổi trong từ 3 - 12x50 đến 4-16x50 và 5-25x56 tùy theo tình huống sử dụng ở những cự ly bắn khác nhau, hoặc khi xạ thủ cần có tầm quan sát rộng.
16887	Cơ thể thực vật và động vật được phẫu tích với mục đích phân tích cấu trúc và chức năng của các thành phần bên trong.
16888	Có thể thử nghiệm bằng cách xoa hai bàn tay vào nhau.
16889	Có thể tìm thấy nhiều ví dụ về sự giao thoa văn hóa giữa các nền văn hóa.
16890	Có thể tóm tắt các nguồn thông tin nói hoặc viết, sắp xếp lại thông tin và trình bày lại một cách logic.
16891	Có thể trở nên quen mất với một mức độ kích thích cụ thể, và sau đó cảm thấy không thoải mái khi có một sự thay đổi đáng kể từ mức độ kích thích đó.
16892	Cơ thể trùng biến hình trần gồm một khối chất lỏng nguyên sinh và nhân.
16893	Có thể tự ném bản thân.
16894	Có thể tuyển mộ các chiến binh sư Warrior Monk tinh nhuệ.
16895	Có thể vì xót con mà bà sớm qua đời.
16896	Có thể xem danh sách cập nhật tại IPNI.
16897	Có thể xem đây là thời kỳ khẳng định tư tưởng nhân nghĩa, tư tưởng yêu nước yêu dân của ông.
16898	Có thể xem hai ông như là "Tổng chi huy" của công trình.
16899	Có thể xếp như dưới đây, nhưng còn tranh cãi: Mussett, Alan E.; Khan, M. Aftab (2000).
16900	Có thể xử lý và phân tích nhiều hơn máy tính nữ.
16901	Cô thích anh đến nỗi muốn bày tỏ với anh rằng cô rất muốn "cưỡi" trên cây "gậy" disco (gậy ở một đầu có gắn nguồn sáng) của anh ta.
16902	Cô thích chàng lễ tân Ji huyn-jong và là thực tập sinh cho vị trí quản lý thứ tư của khách sạn Ánh trăng.
16903	Cô thích một người bạn thơ ấu tên là Rita và suy nghĩ rằng tất cả những người con gái khác là "nữ phụ".
16904	Cô thi đấu với 83 thí sinh khác từ khắp nơi trên thế giới tại cuộc thi.
16905	Cô thỉnh thoảng đến nhà Mr.
16906	Cô thời gian 3 phút 57.90 giây trong các 1500 cuối cùng đặt một Anh mới hồ sơ cho khoảng cách.
16907	Có thời gian rảnh là ông đọc sách văn học.
16908	Có thôn Đông Đài và Tây Đài.
16909	Có thông tin là mùa phim sẽ quay tại nhiều địa điểm, nhưng thực chất chủ yếu quay ở New Orleans.
16910	Cô thua 166-126 trước hạt giống thứ hai Natalia Valeeva ở vòng 64.
16911	Cô thua Wang Qiang.
16912	Cô thực hiện các nhiệm vụ chính thức trước công chúng và cùng mẹ tham dự một số sự kiện chính thức khác, cũng như tự mình đến dự một số sự kiện.
16913	Cô thu được 8.964 phiếu bầu cá nhân Johansen, Tobias Stern (2007-11-15).
16914	Cô thường ám ảnh với việc trở thành học sinh xuất sắc nhất.
16915	Cô thường biểu diễn tại các chương trình, hát các bài hát của các nghệ sĩ khác, cho đến khi cô đến Đại lộ Swangz.
16916	Cô thường khóc và thể hiện sự đau đớn vô cùng khi Goku bị thương hay phải đối mặt với cái chết, khi cậu trở về nhà an toàn sau những trận đấu, cô luôn vui mừng thể hiện tình yêu của mình với chồng.
16917	Cô thủ vai Karen Cartwright trong loạt phim Smash.
16918	Có thuyết cho rằng đó là Huyền điểu (玄鳥).
16919	Có thuyết cho rằng nguồn gốc của tên Gò Vấp là do trước đây nơi này là một ngọn đồi trồng cây vấp (cây này còn có tên khác trong tiếng Chăm là Krai, tên tiếng Việt là vấp hoặc vắp, lùn).
16920	Có thuyết cho rằng Trần Văn Huy có cha là Trần Quốc Kiệt và mẹ là Trần Thị Hướng.
16921	Có thuyết kể rằng năm Thuận Trị thứ 13 (
16922	Có thuyết nói bà chết ở Cửa Cạn (Phú Quốc), sau đó vua Cao Miên cho đem hài cốt về cố quốc.
16923	Có thuyết nói Nguyễn Du viết Truyện Kiều sau khi đi sứ Trung Quốc (1814–1820).
16924	Có thuyết nói rằng, ông đã hoàn thành công việc đó trong một đêm, đến nỗi bạc trắng cả tóc.
16925	Có thuyết quy định tính Tích Nhật dựa vào Tích Nguyệt.
16926	Cô tiếp theo đóng vai chính trong Ngày Min-woo đến, một bộ phim ngắn của đạo diễn Kang Je-gyu.
16927	Cô tiếp tục đảm nhận những vai phụ trong các bộ phim truyền hình và phim điện ảnh như Vacation (2006), Punch Lady (2007), The Flower Girl is Here (2007) và BABO (2008).
16928	Cô tiếp tục được các giáo viên đào tạo chương trình cao đẳng tại Cao đẳng Giáo viên đào tạo S.D.A, Asokore Koforidua, nơi cô có được chứng chỉ giáo viên của mình với hạng 'A'.
16929	Cô tiếp tục học tại Trường Cao đẳng Sư phạm Bahamas, lấy chứng chỉ đào tạo vào năm 1951.
16930	Cô tiếp tục phát hành D'eux (còn được biết đến như The French Album tại Hoa Kỳ) vào năm 1995 và sau đó trở thành album tiếng Pháp bán chạy nhất mọi thời đại.
16931	Cô tiếp tục tham gia vào các trình độ thử nghiệm S-Class là đối tác củaJuvia Lockser.
16932	" có tiết lộ ngày Thánh Patrick năm đó là hai năm sau khi Max, bạn trai của The Mother, qua đời.
16933	Cô tìm đến buổi họp giới thiệu sách của Itsuki nhưng rồi lại bỏ về.
16934	Cô tìm đến nhà William và mong muốn ở lại đó.
16935	Cô tỉnh dậy thì gặp Tae-hee, hai chị em ôm nhau khóc sụt sùi.
16936	Có tính ki bo và rất yêu con lợn đất của văn phòng - Pi.
16937	Cô tin rằng thiện sẽ luôn chiến thắng cái ác.
16938	Cotinusa mathematica được Cândido Firmino de Mello-Leitão miêu tả năm 1917.
16939	Cotinusa rubriceps được Cândido Firmino de Mello-Leitão miêu tả năm 1947.
16940	Cốt lõi của ẩm thực Crete bao gồm thực phẩm từ các nguồn tự nhiên, trong khi thực phẩm của động vật gốc đã được nhiều ngoại vi trong thiên nhiên.
16941	Cốt lõi của mầu nhiệm cứu độ, việc Thiên Chúa tình nguyện hy sinh để cứu chuộc trần gian, như thế là bị huỷ bỏ.
16942	Cốt lõi trong các đĩa nhạc này là hai album soundtrack nguyên bản, một cho Rewrite và một cho Harvest festa!
16943	Cột ngoài cùng bên phải là cột.
16944	Cột "Nhật Bản" liên quan đến phần mềm NTSC-J, nó tương thích với Hồng Kông, Đài Loan và các máy châu Á được lựa chọn khác, bên cạnh Hàn Quốc.
16945	Có tới 20.000 người đã chết khi chống lại cuộc tái chinh phục của Nga.
16946	Có tới 70% trẻ em bị bỏng là do bỏng nước, nơi trẻ tiếp xúc với chất lỏng nóng, ví dụ như đổ nước nóng vào người hoặc tắm nước nóng.
16947	Có tới bốn mục chơi là Missions, Campaign (dành cho PS2), Free Play, và Map Editor cho người chơi tha hồ lựa chọn tùy theo sở thích của mình.
16948	Có tối đa 100 vận động viên (65 nam và 35 nữ) được phép tham dự môn trượt tuyết nhảy xa.
16949	Có tổng cộng 172 vận động viên tham dự 5 nội dung: đơn nam, đôi nam, đơn nữ, đôi nữ và đôi nam nữ.
16950	Có tổng cộng 180 vận động viên được phép tranh tài ở đại hội (tối đa 100 nam và 80 nữ).
16951	Có tổng cộng 233 đội bóng đăng ký tham gia.
16952	Có tổng cộng 271 đội bóng đăng ký tham gia.
16953	Có tổng cộng 46 đội tuyển của UEFA tham gia vòng loại.
16954	Có tổng cộng 660 quả đạn được chứa trong bốn phòng đạn pháo cho bốn tháp pháo, mỗi phòng có 165 quả.
16955	Có tổng cộng 6 bộ phim điện ảnh, 4 phim truyền hình và 4 phim truyền hình thử nghiệm về Nancy Drew được sản xuất cho đến nay.
16956	Có tổng cộng 6 hạng (từ E đến S), ngoài 2 hạng cho trường hợp ngoại lệ.
16957	Có tổng cộng 715 tựa game được cấp phép công khai, trong đó có 677 tựa đã được phát hành ở Bắc Mỹ cùng với 2 trò chơi được làm riêng dành cho người thắng giải vô địch.
16958	Có tổng cộng 72 câu lạc bộ tham dự UEFA Champions League 2002–03 tới từ 48 trên tổng số 52 thành viên của UEFA.
16959	Có tổng cộng 736 đội bóng được quyền tham gia, con số giống với mùa giải trước.
16960	Có tổng cộng khoảng 1,113 mẫu thí nghiệm Ausf.
16961	Có tổng cộng sáu thức kiếm có thể được sử dụng với Hơi Thở của Sấm Sét, nhưng Zenitsu chỉ có thể sử dụng một thức duy nhất (thức đơn giản nhất) trong sáu thức.
16962	Cô tốt nghiệp ngành Kỹ sư Năng lượng Hóa học và Năng lượng của BEng (Hons) tại Đại học Mauritius.
16963	Cô tốt nghiệp ngành Quan hệ quốc tế tại Đại học Geneve với bài luận văn xuất sắc và được đánh giá rất cao về đề tài văn hóa lịch sử.
16964	Cô tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh.
16965	Cô tốt nghiệp ngành sức mạnh bơi lội Trường học Bolles.
16966	Cô tốt nghiệp ngành Tài chính, Chính phủ và Quan hệ quốc tế tại Đại học Externado de Colombia.
16967	Cô tốt nghiệp trường cơ sở Heathfield International School và trường phổ thông Bromgrove International School.
16968	Cô tốt nghiệp Trường Trung học Sungbok và hiện đang theo học tại Trường Đại học Seoil khoa Nghệ thuật và Thể dục.
16969	Cô trải qua thời kỳ tuổi thơ trong một khu ổ chuột ở Lagos.
16970	Cô trả lời "Chúng tôi sống ở nơi mà bạn có thể cưới người cùng giới hoặc khác giới.
16971	Cỗ tràng hạt này hiện được đặt trên tay cố Tổng giám mục trong quan tài.
16972	Có tranh cãi trong đề cử cho âm nhạc hay nhất của bộ phim.
16973	Có tranh luận về việc gỗ sẽ khô nhanh hơn khi được phủ bạt hay không.
16974	Có trên một nghìn người đã bị bắt và bảy trong số chín thành viên của Bộ Chính trị Armenia đã bị cách chức.
16975	Cotrimoxazol (sulfamehtoxazol và trimethoprim) là chế phẩm phối hợp hiệu quả trong điều trị các bệnh nhiễm trùng.
16976	Cô trình bày cho chuyên mục Let's Play - một chương trình tập trung vào việc thúc đẩy thể thao tại các cộng đồng bị thiệt thòi và sáng kiến ​​đầu tư xã hội của SuperSport.
16977	Cô trình diễn cho Victoria's Secret trong hai năm 2008 và 2009.
16978	Cô trở lại Paris vào năm 1925 để học tại Académie de la Grande Chaumière dưới thời André Lhote trong hai năm tiếp theo và cùng năm đó đã vào Académie Colarossi.
16979	Cô trở lại vào ngày 22 tháng 6, đánh bại Deonna Purrazzo.
16980	Cô trở nên không khỏe vào ngày 27 tháng 2 trong khi trở về Melbourne từ Tehran qua Kuala Lumpur và Bali.
16981	Có trong khu vực từ Indonesia về phía đông tới Fiji; về phía bắc tới Philippines và về phía nam tới New Caledonia.
16982	Có trong lưu vực các sông Chao Phraya và Mekong tại Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam.
16983	Cô trốn thoát nhưng chết ngay sau đó do mức độ nghiêm trọng của vết thương.
16984	Cô trở thành Black Miss Colombia đầu tiên, giành danh hiệu Á hậu 1, Consuelo Guzmán Parra.
16985	Cô trở thành công chúa hoàng gia, Công chúa của Orléans sau khi cha cô lên ngôi vua nước Pháp năm 1830.
16986	Cò trở thành một người con gái nhan sắc tuyệt trần, nhưng nàng không trở lại thiên đình làm tiên nữ, mà nguyện ở lại trần gian.
16987	Cô trở thành một thanh tra cảnh sát và gặp lại Lee Hyun, cậu bé mà cô theo đuổi lúc nhỏ.
16988	Cô trở thành nghệ sĩ solo nữ thứ tư có nhiều bài hát giành vị trí quán quân ít nhất 5 tuần trong một năm, với "
16989	Cô trở thành tay vợt người Nga đầu tiên vô địch một giải Grand Slam.
16990	Cô trở thành tay vợt nữ trẻ nhất (lúc 16 tuổi 3 tháng) giành danh hiệu Grand Slam đánh đơn kể từ khi Lottie Dod vô địch Giải quần vợt Wimbledon 1887.
16991	Cô trở về Mỹ và tác phẩm của cô đã được giới thiệu trong một triển lãm nhóm lớn năm 1971 mang tên Nghệ sĩ đen đương đại ở Mỹ tại Bảo tàng Nghệ thuật Mỹ Whitney.
16992	Cô trở về New York năm 1969 để dạy tại Đại học Columbia, trở về Rio vào năm 1970.
16993	Cô trở về Nicaragua để tìm kiếm cha mẹ mình sau trận động đất Nicaragua năm 1972, đã phá hủy Managua, thủ đô, khiến hơn 10.000 người chết và hàng chục ngàn người mất nhà cửa.
16994	Cơ trưởng Asoh là người cuối cùng rời đi.
16995	Có trường hợp rất hiếm khi người ta vẽ một dòng kẻ đơn ở chính giữa kèm theo một khóa alto (
16996	Có Trương Phi người đất Yên đây!"
16997	Có trụ sở tại Newport Beach, California, Hoa Kỳ.
16998	Cô Tsukikage có tên thật là Chizu, vốn chỉ là trẻ mồ côi và có quá khứ rất đau buồn.
16999	Cốt truyện bổ sung cho cốt truyện chính của bộ anime, làm sáng tỏ hơn câu truyện giữa Arihara Yuuji và Yamamoto Misaki.
17000	Cốt truyện của hầu hết các chương trình tập trung vào cuộc phiêu lưu của một thành viên nào đó trong gia đình, thường là Homer.
17001	Cốt truyện đã được thay đổi để phù hợp chặt chẽ hơn nữa với cuộc đời của Pavlichenko.
17002	Cốt truyện được mô tả như một câu chuyện "đong đầy 'tình yêu' và 'giấc mơ'".
17003	Cốt truyện được thực hiện theo dạng hài hước với các nhân vật của tác phẩm chính nhưng dưới dạng học sinh trung học tại một trường chuyên về ẩm thực.
17004	Cốt truyện là những chương ngắn tập trung vào các tình huống hài hược trong cuộc sống hằng ngày cũng như khi chiến đấu của các kanmusu.
17005	Cốt truyện manga có phần mở rộng hơn so với OVA, trong đó kết thúc truyện, Noboru tham gia UN và tiến hành một chiến dịch giải cứu Mikako.
17006	Cốt truyện nói về mối tình tay ba của Itō Makoto - nhân vật nam chính đang học trung học, và hai nữ sinh cùng trường là Saionji Sekai và Katsura Kotonoha.
17007	Cốt truyện phim xoay quanh một nữ đầu bếp khó tính bị đảo lộn cuộc sống khi cô quyết định nhận nuôi cháu gái nhỏ sau khi một thảm kịch khiến chị cô qua đời.
17008	Cốt truyện sau đó đã được giải quyết trong những tuần cuối cùng của loạt phim, nhiều nhân vật trong quá khứ của loạt phim đã đi qua Springfield lần cuối.
17009	Cốt truyện tập trung vào công ty dịch vụ ảo thuật và xã hội của Mage: Astral.
17010	Cốt truyện theo chân một nhóm học sinh khi họ tìm ra và phát triển công nghệ có thể giúp mình thay đổi quá khứ.
17011	Cốt truyện và các nhân vật trong phim có thể không bám sát sự thật lịch sử.
17012	Cốt truyện xoay quanh cô bé Nanami Simpson, cô đến sống cùng cha vốn là một nhà sinh học trên một chiếc tàu sau khi mẹ cô qua đời.
17013	Cốt truyện xoay quanh cuộc đấu diễn ra trong mỗi 100 năm giữa các thợ săn ẩm thực với phần thưởng là một loại nguyên liệu cực kỳ hiếm để dùng cho bữa ăn để đời.
17014	Cốt truyện xoay quanh hai nhân vật trong trò chơi là hai nhân vật Mintz và Julius Klose.
17015	Cốt truyện xoay quanh Tim, một em bé trai bịnh tự kỷ.
17016	Có từ 10-15 lá chét nhỏ, hình ôvan hơi hẹp ở dưới và thuôn tròn ở đầu, mặt trên nhẵn, mặt dưới có lông mịn.
17017	Có từ 2 lứa trở lên trong năm.
17018	Cổ tức được chia hàng năm bao gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng.
17019	Cô từ chối vai Lucy Eleanor Moderatz trong While You Were Sleeping (1995).
17020	Cô từ chối và thay vào đó dùng con dao của mình đâm vào đầu con walker.
17021	Cô tự học luyện thanh cho đến khi cô thắng giải quán quân trong một cuộc thi tài năng của đài phát thanh địa phương.
17022	Cô tự mô tả mình là hiện thân của một người bị tra tấn, bị hãm hiếp, bị bắt cóc, bị hành hung về thể xác, bị đốt cháy, bị giết, bị cướp và thất nghiệp, người chuyển giới của người Armenia.
17023	Cô từng là giám đốc của Viện Mỹ thuật Tunis bắt đầu vào năm 1966, đứng đầu Trường Kiến trúc mới.
17024	Cô từng là giảng viên của trường dạy nghề ở Trùng Khánh.
17025	Cô từng là học sinh đại diện cho nước Nhật.
17026	Cô từng là thành viên của nhóm seiyū JPOP, DROPS, cho đến khi họ giải tán.
17027	Cô từng tham gia trong nhiều phim điện ảnh và truyền hình cũng như quảng cáo tại Brasil.
17028	Cô từng thành công khi từng đóng trong 2 phim 'Hotboy Nổi Loạn' và 'Scandal'.
17029	Cỏ tự nhiên Nguồn cỏ tự khá phong phú và đa dạng, có thể có quanh năm và rất dồi dào vào mùa mưa, còn mùa đông khô thì vừa ít về số lượng vừa nghèo về chất lượng.
17030	Cờ Tướng, bóng chuyền và hát quan họ.
17031	Cổ tương đối dài, khoẻ mạnh và không có diềm cổ.
17032	Cô tự tả mình là người không theo tôn giáo mặc dù Kitô giáo và các chủ đề tôn giáo có ảnh hưởng đến một số bài hát của cô.
17033	Cô tự xuất bản cuốn tiểu thuyết bí ẩn đầu tiên của cô Lê Feu de la trả thù ở tuổi 16. Năm 19 tuổi, cô đã ký hợp đồng cuốn sách đầu tiên của mình cho một cuốn tiểu thuyết dành cho người lớn trẻ.
17034	Cô tự xưng là Beloved nay đã trở về và muốn được yêu thương trong gia đình này.
17035	Cô tuyên bố kết hôn trên Instagram.
17036	Cô tuyên bố rằng cha của chúng là nam diễn viên Ahmed Ezz sau một cuộc hôn nhân theo phong tục.
17037	Cột xương sống, bao gồm sáu đốt sống tại xương cùng hợp nhất, cong lên, với bề mặt đốt sống của nó giảm chiều cao ở phần giữa, giống trong một số loài ceratosaurian khác.
17038	Cô ưa chuộng đồ làm từ cotton hơn vải sợi nhân tạo, rất thích đồ thêu và mê những chiếc nón.
17039	Countess Coloratura- Ngôi sao nhạc Pop, bạn thân thuở nhỏ của Applejack.
17040	Coup d'Etat là album bán chạy thứ ba trên Melon năm 2013.
17041	Coupet không chơi nhiều trận cho Atletico, điều này khiến anh quyết định trở về Pháp thi đấu cho Paris Saint Germain.
17042	Courtney giật mình khi nói rằng cô chỉ còn 3 giờ để sống.
17043	Courtois có trận đấu ra mắt đội tuyển quốc gia vào tháng 10 năm 2011, trở thành thủ môn trẻ nhất đại diện cho Bỉ.
17044	Courtois đã trở thành sự lựa chọn hàng đầu khi người cạnh tranh suất đá chính với anh là Sergio Asenjo, tiếp với phong độ khá tốt, Courtois tiếp tục bốn lần giữ sạch lưới trong sáu trận đấu La Liga đầu tiên của mình.
17045	Cô và Betty làm tình với nhau đêm đó.
17046	Cô và gia đình gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp và bị khinh thường.
17047	Cô và Greg đi máy bay cá nhân tới hòn đảo đó.
17048	Cô và hai chị em của cô đã dành những năm đầu đời của mình để kiếm sống nhằm giúp cho gia đình mình có thể sinh sống qua ngày, họ làm bánh mì để bán tại các trận đấu bóng đá mỗi cuối tuần.
17049	Có vài cách phát âm tên"Appalachia".
17050	Có vài điều cần thiết khi đi xe đạp điện để đảm bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông như kiểm tra các bộ phận của xe như bánh xe,phanh,pin(hoặc ắc quy),đội nón bảo hiểm,nên chạy ở vận tốc trung bình 25 km/giờ,.
17051	Có vài điều không chắc chắn về nguồn gốc của từ tiếng Anh "saffron", dù rằng theo dấu vết thì nó bắt nguồn từ tiếng Pháp cổ là "safran" ngay vào thế kỷ 12, xuất phát từ tiếng Latin là "safranum".
17052	Có vài ghi nhận về kiểu shamanism ("nainai", shaman).
17053	Cô và Jonathan rốt cục bị sa thải vì theo đuổi một vụ việc trái ý tổng biên tập, nhưng Nancy tiếp tục điều tra, khiến cô phải nhiều lần đối mặt với những người bị Mind Flayer nhập vào.
17054	Cô và một đồng nghiệp đã tổ chức một giao ước cử tri mà trong đó 5.500 gốc Việt đăng ký bỏ phiếu lần đầu tiên.
17055	Cố vấn Bộ Nội vụ Ukraina Anton Gerashchenko nói rằng chiếc máy bay bị bắn rơi ở độ cao 10.000 m (33.000 ft) bởi một tên lửa đất-đối-không.
17056	Cố vấn câu lạc bộ là y tá trường, cô Onigawara Michiru.
17057	Cô vẫn chưa hoàn hồn và khôi phục khi tham gia vụ việc ở tòa.
17058	Cô và người bạn trai Paul (Tom Riley đóng) sau đó bị bắt cóc bởi một đám côn đồ do Desmond Niles (Erik Palladino vào vai), những người hiểu biết rất nhiều về Sara và Viện Vannacutt.
17059	Cố vấn luận án của ông là Karol Borsuk.
17060	Cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi và các quan chức cấp cao trong đảng cầm quyền Myanmar bất ngờ bị bắt trong một cuộc đột kích của quân đội vào sáng ngày 1 tháng 2 năm 2021.
17061	Cô vẫn ở lại cộng đồng và giúp Jordan điều tra vụ giết cha của họ.
17062	Có văn tài và mưu lược, mày râu đẹp đẽ, gương mặt khôi ngô.
17063	Cố Vân Thâm, 10 Đại tướng soái thế giới, trang 307 Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị Stalin bác bỏ và không chấp thuận cho rút khỏi Kiev.
17064	Cô và Okina có một mối quan hệ bền chặt và mặc dù trong tâm trí của Misao, Aoshi vẫn là một người đặc biệt.
17065	Cô và ông Simpson trở thành những người bạn rất tốt.
17066	Cô vào vai Chae Rin - giả danh chị gái đến Hàn Quốc học khiêu vũ.
17067	Cổ vật Ai Cập từ thời tiền sử, khoảng 4400 - 3100 TCN.
17068	Cổ vật bằng vàng của người Scythia ở Bactria, tại di chỉ Tillia tepe.
17069	Cổ vật Saqqara.
17070	Có vẻ đó là một thế giới tự nhiên đã được nhân hóa.
17071	Có vẻ như chàng trai vô danh trẻ tuổi hoàn toàn có thể đánh ngang tay với kẻ đang đứng trên đỉnh thế giới, cho đến khi Kha’Zix của Ambition quyết định tiến hóa ngay dưới chân trụ.
17072	Có vẻ như họ sẽ nhận được một số trợ giúp từ Joe Addo của FSV Frankfurt thi đấu tại Oberliga Hessen của Đức.
17073	Có vẻ như, trên danh nghĩa của chủ nghĩa thế tục, Kinh thánh cần được sửa lại một cách tương đối cho phù hợp với xã hội vô đạo, làm Kinh thánh hòa tan dần trong một xã hội đa tôn giáo và không còn là tiêu chuẩn văn hóa."
17074	Cô "vè vỡn" với hai người đàn ông với mái tóc có hớt hai từ "Love" và "Fame" (tức "Tình yêu" và "Danh tiếng").
17075	COVID-19 hoặc xét nghiệm dương tính với COVID-19.
17076	Cô viện đến việc tham gia vào quan hệ tình dục thô bạo với nhiều người đàn ông để kiếm tiền.
17077	Có viền trắng trên các vây màu xám đen.
17078	Cô viết điều gì đó lên một mảnh giấy và khi người đàn ông đọc được, anh ta tuy tức giận nhưng vẫn tha thứ cho cô và họ bắt đầu nen nhóm lại tình cảm trước khi vụ tai nạn xảy đến.
17079	Cô vô địch nội dung trẻ Giải quần vợt Mỹ Mở rộng 2017, cũng như 2 danh hiệu Hạng A khác.
17080	Cỏ với thân mập.
17081	Có vô số cách để tạo nên shibori, người ta có thể buộc, khâu, gấp, xoắn hoặc nén tấm vải, mỗi cách dẫn đến các họa tiết khác nhau.
17082	Có vô số những tập trong R mà không đếm được.
17083	Cơ vùng cổ, nhìn bên.
17084	Cô vượt qua vòng 1 rồi bỏ cuộc tại vòng 2 do chấn thương cẳng tay tại Stanford Classic.
17085	Cowley & W.J.Baker, 1996 - Miền trung Nepal.
17086	Có x1 người (y1 phụ nữ) xuất hiện trong cả bốn danh sách, x2 người (y2 phụ nữ) xuất hiện 3 lần, x3 người (y3 phụ nữ) xuất hiện 2 lần.
17087	Cô xem sự đổ máu giữa hai bên là một điều điên rồ.
17088	Cô xem Thanh Nga như là một tình địch nguy hiểm.
17089	Cô xếp hạng 94 hệ thống ITF trẻ.
17090	Cô xếp thứ hai trong cuộc bầu chọn Hottest Star của BOP Magazine vào tháng 9 năm 2008.
17091	Cox mang trong mình dòng máu Anh, Scottland, xứ Welsh, Ai-len và Đức.
17092	Cox phát biểu rằng bộ phim chủ yếu xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa hai nhân vật.
17093	Cô xuất hiện lần đầu với tư cách là một nữ diễn viên khi tham gia loạt phim ngắn Memorial de Maria Moura vào năm 1994.
17094	Cô xuất hiện trong các video âm nhạc Gol Gol Akh (2002) và Kuch Der Tak (2007), và đóng vai chính trong Kachichiyan (2014) với Paras Arora và Zuber, Khwaishein (2014) với Shael Oswal và Over Under (2016) với Tarsem Jassar.
17095	Cô xuất hiện vào năm 2013 trong bộ phim As jy sing với vai Marna.
17096	Cô yêu cầu chồng từ bỏ chơi bóng.
17097	Có ý kiến ​​cho rằng các loại nấm, côn trùng và động vật có xương sống mới, hung dữ hơn đã tiến hóa và giết chết rất nhiều loài cây.
17098	Có ý kiến cho rằng chức năng ban đầu của tuyến sữa là giữ ẩm cho trứng.
17099	Có ý kiến cho rằng hình vẽ được tạo ra như một dấu hiệu cho các thủy thủ, hoặc thậm chí là một đại diện mang tính biểu tượng của một loại cây gây ảo giác có tên Jimsonweed.
17100	Có ý kiến cho rằng nên phân họ này thành 10 họ riêng biệt, nhưng ý kiến chung là phân chia bọ cánh cộc thành 31 phân họ, khoảng 100 tông và 3.200 chi.
17101	Có ý kiến cho rằng sau vụ cháy này, các chủ sở hữu đã được lệnh làm cho tầng trệt của họ chống cháy, dẫn đến các lớp lót lót bằng đá.
17102	Có ý kiến ​​cho rằng σ Ori E có thể xa hơn và già hơn các thành viên khác của cụm, từ việc mô hình hóa tuổi tiến hóa và kích thước của nó.
17103	Có ý kiến nghi ngờ rằng chiếc trực thăng UH.1B do Quân đội Hoa Kỳ phái tới để giúp Tổng thống Thiệu trừ khử tướng Loan và các thuộc cấp, nhằm loại bớt vây cánh của Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ.
17104	Coy Luther "Luke" Perry III (11/10/1966 – 4/3/2019) là nam diễn viên người Mỹ.
17105	CPI (M) tuyên bố rằng họ đại diện cho 104.421 thành viên CPI, 60% tổng số đảng viên.
17106	CPM là viết tắt của Cost Per Mille, cũng còn được gọi là cost‰ và cost per thousand (
17107	CPM thường có kích thước hiển thị lớn (300x385), nhưng có vị trí không đẹp bằng quảng cáo CPD.
17108	C. Presl mô tả khoa học đầu tiên năm 1845.
17109	CR.32 là mẫu máy bay tiêm kích hai tầng cánh nhỏ gọn hơn.
17110	;CR.42AS: Phiên bản chi viện mặt đất trực tiếp.
17111	Cracker sở hữu hệ Paramecia và có khả năng tạo ra bánh quy.
17112	Cracow - Nhà thờ Thánh Mary.
17113	C. rainfordi trưởng thành dài khoảng 15 cm.
17114	Crane và Kauffman miễn cưỡng đồng ý và viết một bản nháp của tập đầu với sự xuất hiện của "Pat the Cop".
17115	Crawford tốt nghiệp trung học ở trường DeKalb High School năm 1984 với danh hiệu thủ khoa (valedictorian, thường là đại biểu học sinh đọc diễn văn từ biệt trong lễ bế giảng).
17116	Crawley kết thúc năm 2011 khi đứng đầu League Two; một khởi đầu tích cực cho chiến dịch đầu tiên của họ ở Football League.
17117	Cray Valley Paper Mills Football Club được thành lập năm 1919, thi đấu trận đầu tiên vào ngày 20 tháng 9 năm 1919 với Hamilton House, và Cray giành chiến thắng.
17118	"Crazy" của Gnarls Barkley trở thành ca khúc đầu tiên đứng đầu bảng xếp hạng chỉ dựa trên lượt tải xuống trên mạng trong năm 2006, đạt vị trí số một trong 9 tuần liên tiếp.
17119	Creation Engine được cập nhật cho phép hệ thống tạo nhân vật tiên tiến hơn, sử dụng công cụ điêu khắc—bỏ qua hàng loạt thanh trượt có mặt trong các phiên bản trước.
17120	Creepypasta đến trong một loạt các phong cách, nhưng một số đặc biệt phổ biến.
17121	Crenshaw tin rằng nhà phân tích an ninh quốc gia John Noonan đã khuyến khích ông ra tranh cử Quốc hội.
17122	Crescentaleyrodes semilunaris được Corbett miêu tả khoa học đầu tiên năm 1926.
17123	Cristina Rodríguez Cabral (sinh ngày 26 tháng 5 năm 1959) là một nhà thơ nữ, nhà nghiên cứu người Uruguay và nhà hoạt động người Uruguay gốc Phi.
17124	Croatia, là 114 người dân bị giết, trong đó có nhà thơ Milan Milišić.
17125	C. robustus trưởng thành đạt kích thước khoảng 35 cm.
17126	Cromat, khi bị nghiền và hít vào, gây ung thư.
17127	Crom(II,III) cacbua cực kỳ cứng và có tính chất chống ăn mòn.
17128	Cromwell là người hứng chịu hậu quả, ngày 10 tháng 6 ông bị bắt giữ.
17129	Cromwell trở thành thành viên của Nghị viện Huntingdon trong nhiệm kỳ 1628-1629.
17130	Cromwell vì thể trở về Anh từ Youghal ngày 26 tháng 5 năm 1650 để đối phó với mối đe dọa mới.
17131	C. roseafascia được đánh bắt nhằm mục đích phục vụ cho ngành thương mại cá cảnh, nhưng không phổ biến vì chúng sống ở khá sâu, khó đánh bắt.
17132	Crottin de Chavignol có đặc tính mỏng và hơi béo.
17133	Crouch và chồng bà đều tin rằng sự kiện này biểu thị một dấu hiệu đến từ Chúa.
17134	Crozier copied đã sao chép tin nhắn cho bảy thuyền trưởng khác, năm người trong số họ ở trên tàu Roosevelt và hai người là trợ lý điều hành cho các đô đốc.
17135	CRRC sản xuất hầu hết các toa tàu cao tốc tại nhà máy của nó ở Trường Xuân.
17136	CRUD cũng có mặt ở cấp giao diện người dùng của hầu hết các ứng dụng.
17137	'Crug Canary' cho cây cao tới 1 m (3 ft), với thân màu đỏ, lá bắc màu đỏ sẫm và hoa màu vàng cam.
17138	Crusader Kings không tập trung vào thời gian chơi lâu hơn, đơn vị mới, những khả năng mới đặc biệt các kịch bản mới, thay vào đó game chỉ tập trung vào những điểm nổi bật.
17139	CrushFTP 4 tập trung chủ yếu vào một giao diện sáng sủa và hệ thống tập tin ảo ít gây nhầm lẫn.
17140	Crustulina incerta được Albert Tullgren miêu tả năm 1910.
17141	Cruz đứng đầu Tiểu ban giám sát Tư pháp Thượng viện Hoa Kỳ, quyền liên bang và các hoạt động đại lý, và cũng là chủ tịch của Tiểu ban về không gian, khoa học và năng lực cạnh tranh Thương mại Thượng viện Hoa Kỳ.
17142	Cruz trở lại lớp học và đặt Pollack và Loughran.
17143	Cry nhận được đánh giá tích cực từ các nhà phê bình.
17144	Cryptachaea maxima được Eugen von Keyserling miêu tả năm 1891.
17145	Cryptoerithus occultus được William Joseph Rainbow miêu tả năm 1915.
17146	Cryptoerithus quobba được Norman I. Platnick & Barbara Baehr miêu tả năm 2006.
17147	Cryptomeria japonica: (trái) cành cây với các nón già và một nón đực non ở đầu; (giữa) cành với tán lá trưởng thành; (phải) cành với tán lá non.
17148	CSG không chấp nhận và đôi bên mâu thuẫn nhau xung quanh chuyện hợp đồng lao động hay hợp đồng cầu thủ chuyên nghiệp, giằng xé Minh Phương bằng tình và lý.
17149	C. spiloparaea có chiều dài cơ thể lớn nhất được ghi nhận là 30 cm.
17150	Ctenomys bao gồm 60 loài khác nhau, và mối quan hệ giữa chúng vẫn còn là chủ đề tranh cãi giữa các nhà phân loại học.
17151	Ctenus calcaratus được Frederick Octavius Pickard-Cambridge miêu tả năm 1900.
17152	Ctenus guantanamo được miêu tả năm 2001 bởi Alayón.
17153	Ctenus incolans được Frederick Octavius Pickard-Cambridge miêu tả năm 1900.
17154	Ctenus oligochronius được miêu tả năm 1912 bởi Arts.
17155	C thường được dùng trong việc lập trình các hệ thống bậc thấp, ở đó có thể cần thiết để xem số nguyên như là một địa chỉ của bộ nhớ, là một giá trị double precision, hay là một kiểu con trỏ.
17156	C. triangulum là loài có tính lãnh thổ cao.
17157	C. trilobatus trưởng thành đạt kích thước khoảng 45 cm.
17158	Cty Thác Bà, 2007.
17159	Cứ 100 nữ giới thì có 99,2 nam giới.
17160	Cứ 100 nữ thì có 97.8 nam.
17161	Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 71,6 nam.
17162	Cứ 10 tập tạo thành một đơn vị gọi là "Trại" (100 người).
17163	Cửa biển chảy vào là cửa Lạn Môn.
17164	" của Britney và "
17165	Cua cái cho lượng thịt và gạch nhiều hơn cua đực.
17166	" của chính Dion.
17167	" của cô làm nhạc nền.
17168	Cửa có nhiều loại khác nhau, tùy theo tính chất sử dụng và lắp đặt.
17169	Của cuộc điều tra dân số 2010, MSA có dân số 4.296.250 người.
17170	" của Gaga (do Melina Matsoukas làm đạo diễn).
17171	Cửa hang Đầu Gỗ ở lưng chừng vách núi và trong lòng hang được chia thành 3 ngăn chính.
17172	Cửa hàng đầu tiên của công ty tọa lạc tại trung tâm mua sắm Standfort tại Palo Alto, California.
17173	Cửa hàng đầu tiên khai trương ngày 4 tháng 12 năm 2007 tại Lower Hutt.
17174	Cửa hàng lớn nhất ở đây là Borgin & Burkes, cùng một số cửa hàng khác.
17175	Cửa hàng này còn cho phép người chơi đặt hàng các sản phẩm in hình các sinh vật ưng ý nhất của mình lên áo thun, ly tách và các hình dán.
17176	Cửa hàng ngay lập tức bắt đầu nhanh chóng sản xuất.
17177	Cửa hàng nữ gồm 7 tầng, trong đó tầng âm là Lafayette VO, thời trang trẻ, bụi.
17178	Cửa hàng tọa lạc ở trung tâm thương mại Abreeza ở thành phố Davao, bày bán các mặt hàng bao gồm túi xách, hoa tai, ví, dây thắt lưng và nước hoa.
17179	Cửa hàng từ thiện thường phổ biến với những người sống tiết kiệm.
17180	Cửa Hữu thành Vĩnh Long (phục dựng để kỷ niệm).
17181	Cửa khẩu Bản Vược có điều kiện giao thông chưa thuận lợi, phải qua sông bằng phà, nên trao đổi chủ yếu là hàng nông sản.
17182	Cửa khẩu biên giới nằm ở Wang Prachan (Satun, Thái Lan) - Wang Kelian (Perlis, Malaysia).
17183	Cửa khẩu biên giới ở Gdynia.
17184	Cửa khẩu biên giới Thái Lan-Mã Lai nằm ở làng Ban Buketa, bên kia là thị xã Bukit Bunga của Malaysia.
17185	Cửa khẩu chia sẻ giao thương hàng hóa cho cửa khẩu chính của Lạng Sơn.
17186	Cửa khẩu chính được đặt tại Mohan-
17187	Cửa khẩu Khánh Bình là điểm cuối của Đường tỉnh 957, tiếp nối qua cầu Long Bình sang Đường 21 bên Campuchia.
17188	" của Lou Bega đánh bại vào năm 2000 bằng con số 20 tuần liên tiếp.
17189	" của Metallica bao gồm đoạn xuống sử dụng âm giai nửa cung, sau đó là đoạn lên lại sử dụng quãng tam cung.
17190	" của một nhà vẽ bản đồ đương thời.
17191	Cửa nhà cha luôn rộng mở mà đón chúng con".
17192	" của nhóm nhạc The Beatles.
17193	" của nhóm ở vị trí thứ 9. Ở thời điểm hiện tại, video âm nhạc đã có hơn 160 triệu lượt xem trên YouTube.
17194	Cua pha lê Úc sống ở sâu dưới đáy đại dương và phân bố chủ yếu ở khu vực các vùng biển hoang sơ ở Tây Úc.
17195	" của Plato và chịu ảnh hưởng bởi triết lý: "Đất nước chỉ hạnh phúc khi nhà cầm quyền trở thành triết gia và triết gia trở thành nhà cầm quyền."
17196	Cửa ra máy bay sẽ đóng 15 phút trước giờ bay.
17197	Cửa ra vào rất thấp, mở ở hai đầu hồi và một cửa ở mặt trước nhà, mái trên cửa cũng phải cắt bớt hoặc làm vòng lên như ở nhà người Mạ.
17198	" của Shakira lần lượt là các đĩa đơn thành công nhất năm 2002 và 2006.
17199	"Cửa sổ mùa đông" được Bằng Kiều thể hiện cùng với "Đánh thức tầm xuân" được Bằng Kiều và Hà Trần song ca trong album chung của anh với Hà Trần – Đánh thức tầm xuân (1998).
17200	" Của Tây Ban Nha vào tháng 11 năm 2009 như là một phần của Tháng Di sản Tây Ban Nha.
17201	" của The Carpenters đã được phát hành vào mùa hè năm 1970, tiếp theo là "
17202	" của tiên tri Muhammad。
17203	" của TLC là "No Pigeons" (Tạm dịch: "Không Chim bồ câu").
17204	Cuauhtemoc sau đó cho năm cái đầu bị chặt ném vào trại của Alvarado, bốn cái đầu ném vào trại của Cortés, sáu cái đầu ném vào trại của Sandoval, trong khi 10 kẻ khác bị hiến cho hai vị thần Huitzilopochtli và Texcatlipoca.
17205	" của Wet Wet Wet năm 1994, đứng đầu bảng xếp hạng trong 15 tuần.
17206	Cuba có những bệnh viện dành cho các công dân Cuba và cả những bệnh nhân chỉ phục vụ khách nước ngoài và các nhà ngoại giao.
17207	Cuban phủ nhận việc mua lại.
17208	Cuba trở thành quốc gia độc lập vào năm 1902, và Philippines được độc lập vào năm 1946.
17209	Cuba và Trinidad và Tobago được vào thẳng vòng hai.
17210	Cube Entertainment đã trả lời bằng cách nói rằng tên của AJ khác với tên của Paran AJ là Cube AJ tên đầy đủ là 'Ace Junior'.
17211	Cụ bị kết án 20 năm tù và bị giải đi nhà lao Bến Hới (Tân Kỳ), sau đó qua đời trên đường đi.
17212	Cục an ninh đã nhận được chỉ thị của chính quyền trung ương, thành lập một nhóm điều tra đặc biệt.
17213	Cục cảng cá là cơ sở cho các hoạt động sản xuất thủy sản và cũng là cơ sở để phân phối và chế biến các sản phẩm biển.
17214	Cục Cảnh sát hình sự tiểu bang Minnesota cũng đang điều tra các hành vi vi phạm có thể xảy ra đối với các đạo luật của tiểu bang Minnesota.
17215	Cucciolos đầu tiên có sẵn một mình, được gắn trên xe đạp tiêu chuẩn, bởi người mua; tuy nhiên, các doanh nhân đã sớm mua các động cơ nhỏ với số lượng lớn và cung cấp các đơn vị xe máy hoàn chỉnh để bán.
17216	Cục có tổng cộng 22 đô thị, một khu vực bẩu cử liên bang.
17217	Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, 2014.
17218	Cục du lịch Đài Loan (
17219	Cử chỉ của Beyonce đã được báo giới khen ngợi rất nhiều sau đó.
17220	Cử chỉ (hành vi đi kèm lời nói) và lời nói xảy ra đồng thời, và phát triển theo cùng một quỹ đạo đối với trẻ em.
17221	Cục Hội nghị Sarawak chịu trách nhiệm về thu hút các hội nghị và sự kiện đoàn thể tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Borneo Kuching.
17222	Cứ cho là Chính phủ Trung Quốc phủ nhận việc sát hại các học viên Pháp Luân Công để lấy tạng, nhưng nó đã thừa nhận rằng đang giết tù nhân để thu hoạch cơ quan tạng.
17223	Cứ cho là họ giấy loạn, thì bất quá cũng là tự chuốc lấy cái họa tru di tam tộc đấy thôi.
17224	Cù chuối được để đầu có đinh hướng lên trên còn cù dái dê thì ngược lại.
17225	Cú chuyền 2 đó (còn gọi là "quick set" (chuyền nhanh)) chỉ đưa bóng đến vừa đủ trên mép lưới chỗ vị trí số 3 đứng và việc đập bóng gần như xảy ra ngay tức khắc.
17226	Cục Khí tượng Pakistan ban hành một bản tin kêu gọi "sẵn sàng nguy hiểm" tại các khu vực duyên hải gặp nguy hiểm vào ngày 12 tháng 11. Khi bão tiến đến gần bờ biển, một "tín hiệu rất nguy hiểm" được phát trên Đài Phát thanh Pakistan.
17227	Cục muối ở chợ Mopti.
17228	Cục Ngư nghiệp Thái Lan (Department of Fisheries in Thailand - DOF) có thực hiện một chương trình nhân giống cá hổ, tuy nhiên kết quả còn tương đối hạn chế.
17229	Củ có vị ngọt, hơi đắng, làm thuốc ho, long đờm, lợi tiểu.
17230	Cúc Phương: Dự án bảo tồn Cúc Phương.
17231	Cục Quản lý điều tra cơ bản biển và hải đảo.
17232	Cúc sống với ông nội, ông qua đời rồi ở với cô chú.
17233	Cục tẩy gắn trên đầu bút chì.
17234	Cúc Tịnh Y đã được người hâm mộ Nhật Bản gọi là "Thần tượng 4000 năm có một" từ năm 2014, tuy nhiên, do sự sai sót khi dịch, cô ấy được gọi thành "Mỹ nữ 4000 năm có một".
17235	Cúc Tôn sinh ra Lương Nguyên Bưu".
17236	Cục ước tính Hải quân Anh năm 1921 đã lên kế hoạch cho bốn thiết giáp hạm và bốn thiết giáp-tuần dương, với bốn thiết giáp hạm khác bắt đầu năm sau.
17237	CUDA cung cấp cả giao diện chương trình ứng dụng (API) bậc thấp và bậc cao.
17238	Cụ đã được xác lập kỷ lục Việt Nam từ năm 2011.
17239	Cú đại bàng thường làm tổ trên những gờ vách đá, đường nứt và hang động.
17240	Cú đại bàng Verreaux loài cú rất lớn và mạnh mẽ.
17241	Cư dân Anh đã cho chính phủ tiểu bang lời khuyên về các vấn đề chính sách trong nước và các tiểu bang bị ràng buộc bởi các nghĩa vụ hợp đồng, có nghĩa vụ phải tuân theo những lời khuyên này.
17242	Cư dân Cebu được gọi là người Cebuano, một số có nguồn gốc Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và các nơi khác, cũng như từ các dân tộc khác tại Philippines.
17243	Cư dân của Al-Bayda hầu như chỉ là Chính thống giáo Hy Lạp dưới thời tộc trưởng Antioch.
17244	Cư dân của Ambergris Caye đang được kiểm dịch bắt buộc.
17245	Cư dân của Iqaluit được gọi là Iqalummiut (số ít: Iqalummiuq).
17246	Cư dân của Kafr Ram chủ yếu là các Kitô hữu Chính thống Syriac.
17247	Cư dân của Kalocsa và vùng đất chung của nó được sử dụng chủ yếu trong việc trồng đu đủ, trái cây, hạt lanh, cây gai dầu và ngũ cốc, trong việc đánh bắt thủy cầm và đánh bắt cá.
17248	Cư dân của nhiều quận của Băng Cốc, đặc biệt là ở Pathum Thani đã được thông báo chuẩn bị khi lũ tới.
17249	Cư dân của nó chủ yếu là người Circassian.
17250	Cư dân của nó chủ yếu là người Công giáo Hy Lạp.
17251	Cư dân của nó chủ yếu là người Ismailis, mặc dù có một nhóm thiểu số.
17252	Cư dân Darwin đang ăn mừng Giáng sinh và không nhận ra ngay tình trạng khẩn cấp, một phần vì họ đã được cảnh báo về một cơn bão trước đó (Selma) đi qua phía tây thành phố.
17253	Cư dân đầu tiên đặt chân đến Espoo vào khoảng 9000 năm trước.
17254	Cư dân được luật pháp địa phương bắt buộc phải tuân thủ các hạn chế về nước cấp 6 làm vườn và sử dụng nước ngoài trời khác.
17255	Cú đánh xoáy ngang cũng được sử dụng trong một chuỗi pha bóng tấn công, thường ở khoảng cách xa, bổ trợ cho các cú đánh xoáy xuống và xoáy lên.
17256	Cư dân Korissia đề nghị tất cả những sự hỗ trợ cho những người sống sót, và cho họ ở tạm trong nhà cho đến khi tàu cứu trợ đến.
17257	Cư dân nơi đây ở từng cụm rải rác, chỉ tập trung nhiều ở thôn Tân Hưng.
17258	Cư dân Terengganu về đại thể nói tiếng Mã Lai Terengganu, nó khác biệt với tiếng Mã Lai tiêu chuẩn và tiếng Mã Lai Kelantan, sống những người tại huyện Besut và quần đảo Perhentian nói tiếng Kelantan.
17259	Cư dân thường trú Hoa Kì hoàn toàn không phải là công dân Hoa Kì, nhưng vẫn có được tư cách công dân lúc đầu.
17260	Cư dân vùng xung quanh đã ủng hộ nghề này bằng lương thực và gỗ.
17261	Củ dền có hai màu: tím than và đỏ thẫm, vỏ đen xù xì.
17262	Cứ đến mùa đông, phần vì lạnh giá, phần vì thiếu thức ăn, nhiều loài chim ở phương Bắc vượt hàng ngàn, vạn cây số về phương nam ấm áp, thức ăn phong phú để sống, đến mùa xuân lại trở về phương Bắc.
17263	Cữ được moi rộ vào những ngày "sương sa nắng lặng", moi nổi dày đặc rất dễ khai thác.
17264	CUFOS đã cố gắng giới hạn tư cách thành viên của mình cho các nhà nghiên cứu sáng lập, nhưng lại nhận thấy rất ít sự chấp thuận về mặt học thuật.
17265	Cự Giải hay Bắc Giải (
17266	Cử hành nghi thức truyền chức cho tân linh mục là giám mục William Francis Murphy, giám mục chính tòa Giáo phận Saginaw, Michigan.
17267	Cử hành nghi thức truyền chức cho tân linh mục là Hồng y Luigi Traglia, Quyền Giám quản Giáo phận Rôma.
17268	Cử hành nghi thức truyền chức cho tân linh mục là Tổng giám mục Luigi Traglia, Phó Giám quản Giáo phận Rôma.
17269	Cử hành nghi thức truyền chức là Giám mục chính tòa Giáo phận Lokoja Auguste Delisle, C.S.Sp. Tân linh mục Onaiyekan cũng chính là thành viên linh mục đoàn Giáo phận này.
17270	Cử hành thánh lễ tại Quảng trường Cách mạng ở thủ đô Cuba.
17271	Cụ học nhà Chiêu Văn quán, hàm tú lâm cục, chức nho sinh(nên thường gọi là cụ nho ba).
17272	Cứ khoảng 20 thước chiến tuyến lại có một khẩu súng 25 pounder, cộng với hai trung đoàn súng hạng trung làm dày thêm trận địa.
17273	Cứ làm như vậy liên tục cho đến khi nước trong và không còn cặn trong bọt nữa.
17274	Cù lao Xanh nguyên là đất của tỉnh Phú Yên được sáp nhập về Quy Nhơn sau năm 1975.
17275	Cử Lê Bỉ công (
17276	Cứ lên cao thêm 7,7 km, áp suất lại giảm một nửa (tỷ lệ cao khoảng 11,1 km).
17277	Cu li có đôi mắt to, bàn tay nhỏ đáng yêu nhưng lại có chất độc gây sốc.
17278	Cự li của tổ hợp 4K44-A là 450 km, 4K44-B là 500 km, có thể đạt tới 550–750 km ở các phiên bản hiện đại hóa như REDUT-M.
17279	Cứ liên tiếp 3 đêm đều như vậy.
17280	Cullen, Pamela V., "A Stranger in Blood: The Case Files on Dr John Bodkin Adams", London, Elliott & Thompson, 2006, Ông được giáo dục tư nhân trước khi được gửi đến Trinity Hall, Cambridge.
17281	Cultural Logic 2009 (actual publication: ngày 3 tháng 4 năm 2010).
17282	Cụm điểm sáng nhất (Cereale Facula) nằm ở trung tâm của một miệng núi lửa gọi là Occator.
17283	Cụm hoa 1-2, mọc từ rễ.
17284	Cụm hoa chuỳ cái dài 3 – 6 cm, ít hoa, cuống tán dài 8 mm, có 6 lá bắc, nhẵn, bao hoa 6, đều nhau; bầu nhẵn, đầu vòi dạng đĩa hơi loe ra hoặc không thấy rõ.
17285	Cụm hoa dài tới 1,2 cm, tựa hình cầu, thường nhiều cùng nhau ở cuối cành có lá tựa như cụm hoa đầu cành.
17286	Cụm hoa dạng xim-chùy, mọc ở đầu cành.
17287	Cụm hoa hình tán, bao gồm các hoa đơn xung quanh 3 xim.
17288	Cụm hoa là một nhóm gồm 3-5 hoa màu xanh lá cây và đỏ.
17289	Cụm hoa là xim hoa lỏng lẻo ở đầu cành hay cụm hoa dạng đầu dày dặc (Tapeiostemon sessiliflorum), xim ở nách lá hay hoa đơn độc ở nách lá (Saccifolium).
17290	Cụm hoa lớn, nhiều hoa nhưng thưa, dạng cành hoa rủ xuống dài 20–40 cm; cuống chung nhẵn, dài 15–35 cm hoặc có thể hơn.
17291	Cụm hoa mọc ở nách lá, chùy hoa đến cụm hoa hình cầu thận-cành hoa, nhỏ; lá bắc hình mũi mác, nhỏ, sớm rụng.
17292	Cụm hoa mọc ở nách lá, dạng cành hoa.
17293	Cụm hoa nằm trên cuống có lá thuôn dài, mọc từ chỏm rễ, thẳng đứng, mọng nước, hình elipxoit, dài 7 cm, dầy 4 cm.
17294	Cụm hoa thò ra từ bẹ lá; cuống được bao quanh hoặc thò ra; lá bắc màu ánh lục, hình mũi mác, 4-6,5 cm.
17295	Cụm hoa thường có 3 hoa, hiếm khi 1 hoa.
17296	Cụm hoa trung tâm, nhiều hoa.
17297	Cụm Maletti đóng tại Nibiewa và Sư đoàn Áo đen số 4 3 Jennaio cùng tổng hành dinh Quân đoàn Libya đóng tại Sidi Barrani.
17298	Cụm này trông có vẻ nhỏ và cần kính thiên văn khẩu độ lớn hơn 12" để xem lõi.
17299	Cứ mỗi 100 nữ 18 tuổi trở lên, có 86,40 nam giới.
17300	Cứ mỗi 100 nữ 18 tuổi trở lên, có 86,9 nam giới.
17301	Cứ mỗi 100 nữ 18 tuổi trở lên, có 97,3 nam giới.
17302	Cứ mỗi 100 nữ 18 tuổi trở lên, đã có 100,20 nam giới.
17303	Cứ mỗi 100 nữ 18 tuổi trở lên, đã có 105,20 nam giới.
17304	Cứ mỗi 100 nữ 18 tuổi trở lên, đã có 113,00 nam giới.
17305	Cứ mỗi 100 nữ 18 tuổi trở lên, đã có 84,00 nam giới.
17306	Cứ mỗi 100 nữ 18 tuổi trở lên, đã có 93,20 nam giới.
17307	Cứ mỗi 100 nữ 18 tuổi trở lên, đã có 94,10 nam giới.
17308	Cứ mỗi 100 nữ 18 tuổi trở lên, đã có 95,50 nam giới.
17309	Cứ mỗi 100 nữ có 102,2 nam giới.
17310	Cứ mỗi 100 nữ có 95,50 nam giới.
17311	Cứ mỗi 100 nữ có 96,40 nam giới.
17312	Cứ mỗi 100 nữ có 98,5 nam giới.
17313	Cứ mỗi 100 nữ giới, có 100,4 nam giới.
17314	Cứ mỗi 100 nữ giới có độ tuổi 18 và lớn hơn thì, có 84.60 nam giới.
17315	Cứ mỗi 100 nữ giới có độ tuổi 18 và lớn hơn thì, có 86,10 nam giới.
17316	Cứ mỗi 100 nữ giới có độ tuổi 18 và lớn hơn thì, có 86,40 nam giới.
17317	Cứ mỗi 100 nữ giới có độ tuổi 18 và lớn hơn thì, có 97,50 nam giới.
17318	Cứ mỗi 100 nữ giới thì có 96,20 nam giới.
17319	Cứ mỗi 100 nữ giới thì có 97,80 nam giới.
17320	Cứ mỗi năm, tạp chí Time lại đưa ra một danh sách các ứng viên có thể trở thành "Nhân vật của năm".
17321	Cứ một mẻ chim bói khoảng 2.000 con, số lượng chim đẻ trứng khoảng 85-90%.
17322	Cụm phòng thủ phía Tây bị cô lập tại bán đảo Paldiski.
17323	Cụm quân Gronau đã phục vụ trong biên chế của Tập đoàn quân Bug trong suốt thời gian tồn tại của mình.
17324	Cụm sao Tổ ong (từ tiếng Anh: Beehive Open Cluster), cụm sao Quỷ (từ tiếng Trung: 鬼星團, Quỷ tinh đoàn), còn được gọi là Praesepe (
17325	Cụm Tập đoàn quân Nam chỉ thiệt hại hơn 2 vạn quân và 38 phi cơ, nhưng loại được 277.000 quân của Phương diện quân Tây Nam khỏi vòng chiến.
17326	Cụm thứ hai bao gồm các quân đoàn bộ binh Romania 7, 18 và Quân đoàn bộ binh 30 (Liên Xô) thuộc Tập đoàn quân cận vệ 7 có nhiệm vụ xử lý khu vực Pest là khu đô thị của Budapest nằm trên tả ngạn sông Danube.
17327	Cụm tiếp tục hoạt động ở cấp tính năng Windows Server 2012 R2 cho đến khi tất cả các nút trong cụm được nâng cấp và cấp chức năng của cụm đã được nâng cấp.
17328	Cụm từ đó cứ luôn kẹt trong đầu tôi.
17329	Cụm từ đôi khi cũng được sử dụng để thừa nhận việc hắt hơi của ai đó - tương tự như "Chúa ban phước cho bạn", mặc dù trong dịp đặc biệt đó, một na zdrowie đơn giản ("Sức khỏe của bạn") được sử dụng thường xuyên hơn.
17330	Cụm từ này xuất hiện trên các tờ báo sớm nhất là vào năm 1906.
17331	Cụm từ "OK Boomer" được sử dụng để loại bỏ, phủ nhận, chế nhạo nhận thức hẹp hòi, lỗi thời hay đánh giá tiêu cực, hạ thấp những người lớn tuổi, đặc biệt là những "boomer" (những người sinh vào khoảng thời gian từ 1946 đến 1964).
17332	Cụm từ "palad khik" có nghĩa là "dương vật thay thế danh dự".
17333	Cụm từ "Tập VII" được xuất hiện trong cảnh chữ chạy mở đầu của phần phim, tuy nhiên trong tựa phim chính thức lại không bao gồm cụm từ này.
17334	Cụm từ "Tình yêu không dám nói tên" xuất phát từ một trong những bài thơ của Douglas, mặc dù nó đã được ghi nhầm thành Wilde.
17335	Cú muỗi lưng xám (
17336	Cụm xung kích của tập đoàn quân 28 có 5 lữ đoàn xe tăng và 1 quân đoàn kỵ binh.
17337	Cú ném được thực hiện vào ngày 6 tháng 9 năm 2013 tại Red Bridge thuộc rừng quốc gia Allegheny, Pennsylvania.
17338	" cùng 3 đề cử khác cho "Hợp tác xuất sắc nhất", "
17339	Cung An Định quay mặt về hướng nam, phía sông An Cựu.
17340	Cũng biểu hiện cho người ở vị trí có quyền lực hay có ảnh hưởng dùng sự vu khống, phao tin đồn hãm hại đối tượng họ thù ghét.
17341	Cùng bị giết với ông là năm người trong đó có người con gái út 16 tuổi.
17342	Cung bị xử tử, năm con trai, em trai Sảng, cháu gọi bằng chú là Hòa, đồng đảng là bọn Mạnh Phác, Trương Khác đều bị giết.
17343	Cũng cần chụp x quang ngực để xác định vị trí ống nội khí quản nếu không khí đi vào giảm bên trái.
17344	Cũng cần phải hết sức lưu ý tác dụng phụ của thuốc khi sử dụng, SSRI là loại thuốc ít có nguy cơ về tim mạch, kháng cholinergic và ngộ độc liên quan đến quá liều nhưng nó có tác dụng phụ trên chức năng tình dục.
17345	Cung cấp các giải pháp cụ thể và khả thi mà cá nhân hoặc cộng đồng có thể thực hiện để giải quyết vấn đề.
17346	Cung cấp cho học sinh đầy đủ thông tin và dữ kiện để học sinh phán đoán, lựa chọn.
17347	Cung cấp sức mạnh và tính linh hoạt cho các ứng dụng mà không cần sử dụng những ngôn ngữ lập trình như C và COBOL.
17348	Cùng chia sẻ đức tin với Bethany và đam mê với vai diễn, Robb nói, "Bethany điềm tĩnh hơn tôi nhiều, tôi thì cởi mở hơn.
17349	Cũng chính các phương pháp này có thể được dùng để tránh bị phát hiện bởi các hệ thống phát hiện thâm nhập (Intrusion detection system).
17350	Cũng chính các trụ bổ tường này đỡ vòm cửa.
17351	Cũng chính lần đầu tiên gặp gia đình Phương, tôi mới bất ngờ được tiết lộ mình đã gặp Yến Phương khi cô ấy 9 tuổi, vào năm 2000.
17352	Cũng chính tại nước Mỹ, bánh pizza trở thành một món ăn nhanh được giao đến tận nhà.
17353	Cũng chính tại thời điểm này (giữa thập niên 1990), các tác phẩm lesbian-themed bắt đầu được chấp nhận.
17354	Cũng chính vì điều này, Alexandria bị thổi tạt xuống "The bottom two" cùng với Kasia.
17355	Cũng chính vì làn sóng này mà nhà sản xuất đã quyết định cho thêm vài ca khúc không lời trong những album nhạc phim của Glee.
17356	Cũng chính vì thế nên một thời người ta gọi Vương Tích là "Đấu tửu học sĩ".
17357	Cũng chính vì vậy, tất cả các ca khúc đều ghi sáng tác của "Radiohead".
17358	Cũng có báo cáo một vài cặp giao phối trên mặt đất.
17359	Cũng có các bản oratorio ngắn hơn là Oratorio Phục sinh và Oratorio Thăng thiên.
17360	Cũng có các cuộc xung đột ở Fife, nơi mà MacDuff của Fife và con trai của ông dẫn đầu một cuộc nổi loạn.
17361	Củng cố cho thuyết này là thuyết cho rằng phiên âm của từ Bột liệt thực chất xuất phát của từ Beile theo cách phát âm Mông Cổ, mà về sau được phiên âm là Bối lặc (贝勒) theo cách phát âm Mãn.
17362	Cũng có khu định cư tại bờ bắc, song người ta không rõ về tên Slav của nó.
17363	Cũng có làn sóng bất mãn ngày càng tăng do nhà vua đã không nhạy cảm đối với trong những khác biệt trong xã hội.
17364	Cũng có loại rễ khí sinh có màu xanh chứa chất diệp lục, có thể quang hợp tạo ra chất dinh dưỡng.
17365	%) Cũng có mặt.
17366	Cũng có mặt những bè vi sinh vật.
17367	Cũng có một nguồn tư liệu khác được dân gian sáng tác từ các huyền thoại, truyền thuyết và thậm chí là các truyện, thơ về các Thánh Mẫu.
17368	Cũng có một số nhà khảo sử học Livy cho rằng nó bị đóng trong khoảng thời gian giữa Numa Pompilus (năm 7 trước Công nguyên) và Augustus (năm 1 trước Công nguyên).
17369	Cũng có một số nhà máy trên địa bàn.
17370	Cũng có người cho rằng 20th Century Boys được viết dựa trên những ảnh hưởng từ các mẩu truyện theo thể loại Mystery của Strephen King, cụ thể là các tác phẩm It và The Stand.
17371	Cũng có người cho rằng chiến xa được du nhập khi người Trung Hoa giao chiến với các bộ lạc ở miền Bắc.
17372	Cũng có người coi Scott là "
17373	Cũng có người đề xuất là từ "Elise" ở thời đại của Beethoven chỉ đơn giản có nghĩa là 'người yêu' (sweetheart), nên bản nhạc được dành tặng cho Elise (Theresa Malfatti).
17374	Cũng có nhiều nỗ lực nghiên cứu trong ngành công nghiệp và học viện để sử dụng nhôm nitrua trong các ứng dụng áp điện MEMS.
17375	Cũng có nhiều vụ chuyển nhượng cầu thủ vào mùa đông năm 2010.
17376	Cũng có những bài viết hay chủ đề không cần đưa ra thảo luận, được treo biển rồi bị xóa bởi bảo quản viên.
17377	Cũng có những chữ viết tắt của Bưu điện Hoa Kỳ chính thức cho những phần khác trên địa chỉ, thí dụ như loại đường phố (street, avenue, road,.
17378	Cũng có những cộng đồng thiểu số nói tiếng Phần Lan tại Thụy Điển, Na Uy, Nga, Estonia, Brasil, Canada, và Hoa Kỳ.
17379	Cũng có những loại phân tử sinh học khác như các tế bào.
17380	Cũng có những lo ngại rằng tin tặc có thể bật micrô hoặc máy quay web từ xa trên TV thông minh, có thể nghe lén các cuộc trò chuyện riêng tư.
17381	Cũng có những tranh cãi liệu quyền cai trị của các con trai của Catherine có thể kéo dài lâu đến thế nếu không có sự bảo hộ của bà mẹ luôn kiên định với quyết tâm bảo vệ vương quyền của dòng họ.
17382	Cũng có những trường hợp người trượt trên sàn phòng tắm ướt hoặc từ bồn tắm và nằm dài lên đó.
17383	Cũng có nói về việc giới thiệu giới hạn độ tuổi, và phân cấp, và làm suy yếu bộ máy quan liêu của Đảng.
17384	Cũng có quan ngại rằng Trung Quốc sẽ tấn công Miến Điện để trấn áp lực lượng này.
17385	Cũng có sách chép là Trương Bang Xương bị chém ngang lưng, Vương Thời Ung thì bị chặt đầu.
17386	Cũng có tại các sông nhánh thượng nguồn sông Bénoué, sông Lualaba và trong khu vực các hồ Albert, Edward, George, Victoria.
17387	Cũng có thầy đang giảng dạy tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.
17388	Cũng có thể chụp ảnh 3D các nhân vật Nintendo, sử dụng bất kỳ cho tất cả sáu Thẻ AR, cũng như Miis của họ.
17389	Cũng có thể có một bài kiểm tra phát minh (Invention Test), trong đó các thí sinh phải phát minh ra một món ăn liên quan đến một chủ đề bằng cách sử dụng một thành phần cốt lõi.
17390	Cũng có thể có một số ít cá thể ở miền Bắc Việt Nam, đôi khi được coi là một loài riêng, Cynogale lowei.
17391	Cũng có thể có những yếu tố duy nhất khác mà nền văn minh của chúng ta phụ thuộc vào nó.
17392	Cũng có thể đạt được Chế độ hiền nhân, được coi là một sức mạnh nguy hiểm khi được sử dụng cùng với Biến đổi hiền nhân.
17393	Cũng có thể dùng tước hiệu "Dame" để gọi họ, nhưng nó chỉ tồn tại trong những văn bản trang trọng.
17394	Cũng có thể gọi nó là bi kịch mang tính chất trào lộng.
17395	Cũng có thể gửi giỗ theo sở thích của người mất mà gửi.
17396	Cũng có thể nhờ tuổi tác, Sheremetev ít bị tai tiếng về chuyện ăn nhậu hoặc quậy phá, và không mấy liên quan đến những vụ việc tham nhũng của những đại thần khác trong triều đình.
17397	Cũng có thể nói rằng đây là thời điểm sự hoang mang của Jesus lên tới cực điểm.
17398	Cũng có thể phân hủy muối PrCl 3 khan ở 800 ℃ để thu được muối.
17399	Cũng có thể sử dụng nơi đây để vừa làm phòng ngủ và phòng sinh hoạt chung.
17400	Cũng có thể tách ra rutheni từ nhiên liệu hạt nhân đã sử dụng.
17401	Cũng có thể thầy xuất hồn vào cõi thần.
17402	Cũng có thể tinh trùng của cá đực bình thường nhưng trứng thiếu chất liệu di truyền hoặc hai tinh trùng cùng thụ tinh cho một trứng thiếu gene.
17403	Cũng có thông cáo rằng Ủy ban đang trong quá trình tái tổ trước tiên bằng cách bổ nhiệm Đại tá Hashem Abdel Muttalib Ahmed Babakr làm tham mưu trưởng quân đội và Đại tá Mohamed Othman al-Hussein làm phó tổng tham mưu trưởng.
17404	Củng cố và mở rộng Mặt trận dân tộc thống nhất, nòng cốt là liên minh công nhân, nông dân và trí thức, do Đảng cộng sản lãnh đạo; củng cố và tăng cường sức mạnh toàn bộ hệ thống chính trị cũng như từng thành tố của nó.
17405	Cũng có vô số nguồn đề cập gián tiếp đến truyền thuyết này.
17406	Củng cố xong quyền lực trong nước, Godunov quay sang thiết lập một chính sách với các láng giềng xung quanh.
17407	Cũng cùng thới gian đó là mùa hè, hãng cũng đã chính thức nhân 2 chiếc máy bay từ hãng United Airline là Boeing B737 với phiên bản -300 và 3 chiếc máy bay Bombardier CRJ-200 với sức chở là 50 người.
17408	Cúng Đại bàng là một cách gọi thông dụng của nghi thức Xuất sanh (xuất cho chúng sanh).
17409	Cung Đại Minh là tòa cung điện có quy mô lớn nhất trong số ba toà cung điện chủ yếu trong thành Trường An Nhà Đường (bao gồm Cung Đại Minh, Cung Thái Cực, Cung Hưng Khánh).
17410	Cũng đảm nhận hợp đồng nghiên cứu và phát triển dịch vụ.
17411	Cũng đang có một số thử nghiệm ở người.
17412	Cùng đấu tranh cho quyền lợi tù nhân, ba người phụ nữ này được mệnh danh "Trinity" (Chúa Ba ngôi).
17413	Cũng dễ hiểu khi tồn tại nhiều khu vực mà quyền tài phán giữa liên bang và tiểu bang chồng chéo lên nhau.
17414	Cũng đêm đó, Khăn đỏ nói với thầy Jose cô sẽ cưỡi ngựa đen (ám chỉ cô là hồn ma).
17415	Cùng đêm đó, Tổ chức Áo Đen lái chiếc máy bay Bell Boeing V-22 Osprey, làm mất điện toàn bộ thủy cung và lên kế hoạch giải cứu Curaçao khi bánh xe quay vòng lên đến đỉnh.
17416	; cũng đều tổ chức ngày hội kolache hàng năm.
17417	Cung điện ban đầu được xây dựng bởi Ludwik Tyszkiewicz, một Field Hetman của Litva.
17418	Cung điện Cộng hòa (Palast der Republik) bị đập bỏ.
17419	Cung điện đã biến mất (được cho là nằm giữa "nhà tù Ottoman" và khung vòm Marcus Aurelius), nhưng nhà thờ Hồi giáo, cùng với ngôi mộ của ông, vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay và nằm gần cổng Bab Al-Bahr.
17420	Cung điện được xây dựng bởi Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 7 phục vụ cả như là một trung tâm hành chính và tôn giáo, là đại diện của kiến trúc cung điện Tây Tạng.
17421	Cung điện được xếp hạng là Di tích quốc gia vào năm 1910 và cũng lọt vào vòng cuối cùng để chọn ra Bảy kỳ quan Bồ Đào Nha.
17422	Cung điện không bao giờ được xây dựng lại nữa.
17423	Cung điện là nơi ở của khalip và gia đình của ông.
17424	Cung điện ở Ciszyca (
17425	Cung điện Saxon vào thế kỷ 18, nhìn từ Vườn Saxon.
17426	Cung điện Vương Quốc Nước Rơi nằm ở vị trí cao trên một ngọn đồi khác phẳng.
17427	Cũng định kỳ 6 năm một lần, triềc quan về địa phương dựng lập trường tuyển, sau đó duyệt tân binh.
17428	Cùng đi với họ có các đội sĩ quan tùy tùng, điện báo viên và nhân viên kỹ thuật.
17429	Cũng do hoà tan dễ dàng nên màu xanh do coban(II) oxit tạo ra dễ bị loang và khó giữ được những nét in rạch ròi, đặc biệt là khi in ở lớp men phủ.
17430	Cũng đôi khi chúng được gọi cừu lùn Breton, nó là một trong những giống cừu nhỏ nhất trên thế giới.
17431	Cùng dự buổi tiếp có các vị: Hồ Tiến Nghị, Trợ lý Tổng Bí thư; Phạm Xuân Sơn, Phó trưởng Ban Ðối ngoại Trung ương Đảng; Vũ Dũng, Thứ trưởng Ngoại giao; Trần Thị Thủy, Phó Chủ tịch Phòng thương mại - Công nghiệp Việt Nam.
17432	Cũng được giới thiệu cùng lúc là 747-8 Freighter (chở hàng) hay 747-8F, phiên bản này xuất phát từ 747-400(ER)F.
17433	Cũng được giới thiệu trong tập này là nhạc sĩ người Anh Wilko Johnson là người thi hành Ilyn Payne.
17434	Cũng được tìm thấy trong các đáy cát ở cửa sông và các vùng nước duyên hải ở độ sâu 2-25 m.
17435	Cúng dường nghe pháp xong, về bổn quốc (Cực Lạc) vẫn còn trước giờ ăn.
17436	Cùng đường, Sadam kêu băng nhóm vào ám toán, nhưng anh em Long Ngũ - Long Cửu đã dàn trận xong và triệt hạ được băng nhóm này.
17437	Cung Gia Hân có một người anh trai, từ nhỏ đã ở cùng ông bà tại Tsuen Wan, còn ba mẹ quản lý 1 nhà máy nhựa ở Thâm Quyến.
17438	Cũng giống như các định dạng video DVD, AVI file hỗ trợ nhiều tuyến âm thanh và video, mặc dù các tính năng này ít khi được sử dụng.
17439	Cũng giống như đại đa số sĩ tử thiếu gốc gác thế tộc thời bấy giờ, Lý Thương Ẩn không trông cậy vào việc thi một lần mà đậu ngay.
17440	Cũng giống như đại hội thể thao Olympic ngày nay bắt nguồn từ Olympic cổ xưa.
17441	Cũng giống như danh hiệu "
17442	Cũng giống như hoạt hình, chủ đề ma quỷ cũng xuất hiện trong truyện tranh với Nhật Bản là quốc gia có số lượng áp đảo về các truyện tranh kinh dị và hầu hết đều được khuyến cáo là không dành cho những độc giả nhỏ tuổi.
17443	Cũng giống như Marmee những năm nội chiến 1860 ấy, những người ngày nay vẫn đưa ra những quyết định khó khăn là hi sinh những người thân yêu để phục vụ đất nước.
17444	Cũng giống như nhiều bài dân ca khác, "Where Did You Sleep Last Night" đã được truyền khẩu qua nhiều thế hệ.
17445	Cũng giống như những tác phẩm khác của Kim Dung, Thần điêu hiệp lữ đã được tác giả chỉnh sửa nhiều lần.
17446	Cũng giống như ở New Delhi, những tên này bị coi là tầng lớp dưới đáy xã hội, những khoản lợi nhuận thu được từ những phi vụ làm ăn trót lọt đều đã bị chúng ăn chơi, tiêu xài hết.
17447	Cũng giống như Ralf, anh cũng có vô số tin đồn về quá khứ của mình, những tin đồn bí ẩn.
17448	Cũng giống như trường hợp của các trò chơi không phép, Nintendo thường ra tòa để cấm sản xuất và bán phần cứng nhân bản không phép.
17449	Cũng giống như vương quốc Seleukos, phần lớn quân đội Tigranes là những người lính bộ.
17450	Cùng góc nhìn tương tự sông băng Whitechuck năm 2006, tại nơi nhánh sông băng này đã lùi lại 1,9 km (1,2 mi).
17451	Cung Gyeongbok (Cung Cảnh Phúc): Là nơi họp bàn các sự việc quan trọng của hoàng gia.
17452	Cùng hơn 80 quốc gia khác trên thế giới.
17453	Cũng kể từ đây, người đương thời chính thức chia tay khán giả sau 11 năm phát sóng.
17454	Cũng khá có khả năng là những nguyên nhân tiềm tàng tương tự như di truyền, sinh lý hay phản hồi lại môi trường đã dẫn tới sự tương tự về mặt ngoại hình này.
17455	" cùng kháng Nhật.
17456	Cùng khi đó Nga cũng tìm đường xâm nhập Triều Tiên.
17457	Cùng khoảng thời gian F. Piffl, F. Stauracz, Ae.
17458	Cũng không có chương trình giám sát nào để theo dõi những thay đổi trong quần thể hổ theo thời gian, và do đó không có cách nào đo lường phản ứng của người dân đối với các hoạt động bảo tồn hoặc các mối đe dọa.
17459	Cũng không có tương quan giữa triệu chứng khởi đầu của viêm não với tiên lượng của nó.
17460	Cũng không giống như con cáo đỏ, cáo xám hiếm khi bị săn bắn trên lưng ngựa do sở thích của môi trường sống của nó.
17461	Cũng không loại trừ là các mẫu vật trung gian khác có tồn tại.
17462	Cùng Kinh Kha mưu giết Tần vương là Tần Vũ Dương, cháu của Khai.
17463	Cũng là một phiên bản khác từ Andalusia (đặc biệt là Sevilla) thay thế cho -ito, hậu tố -illo cũng là một từ giảm nhẹ đặc biệt với một sắc thái "hài hước.
17464	Cung Lê và vợ mới là Suzanne cưới nhau vào tháng 8, năm 2009.
17465	Cùng lúc ấy, Quân đoàn VII Hoa Kỳ tung ra cuộc tấn công ồ ạt bằng xe bọc thép vào Iraq, từ phía tây Kuwait, khiến quân Iraq hoàn toàn bất ngờ.
17466	Cùng lúc đó, ba đội đặc nhiệm tàu sân bay Mỹ của Đô đốc Fletcher cũng tiến đến Guadalcanal để đối phó các nỗ lực tấn công của quân Nhật.
17467	Cùng lúc đó, Basil, Dawson, Olivia cùng chú chó Toby, là thú nuôi của Sherock Holme, đánh hơi ra tung tích của Fidget tại một cửa tiệm đồ chơi để ăn cắp đồng phục của bộ đồ chơi búp bê Lính Hoàng Gia.
17468	Cùng lúc đó, Eisner đã đi ngược lại với truyền thống và chính sách ba mươi năm của hãng phim bằng việc thành lập Walt Disney Television Animation để sản xuất các chương trình giá rẻ cho truyền hình.
17469	Cùng lúc đó, Gaz thông báo cho Đại úy John Price, đội trưởng của Bravo Team, rằng một tân binh SAS là trung sĩ John "Soap" MacTavish sẽ tham gia đội của họ.
17470	Cùng lúc đó Hội Trưởng bất ngờ ghé thăm hiệu sách.
17471	Cùng lúc đó, Kansuki lên kế hoạch mà ông tin rằng sẽ đánh lại được Kenshin.
17472	Cùng lúc đó, làn sóng hippie vừa tràn tới Sausalito, trong khi các loại chất kích thích thì vốn đã được bày bán mọi nơi.
17473	Cùng lúc đó, Meera nhận ra Pronita chính là Bani, người lý ra không thể xuất hiện trên cõi đời này nữa.
17474	Cùng lúc đó, một đội quân xâm lược từ Nam Ấn Độ do bảy nhà lãnh đạo Tamils lãnh đạo đã đổ bộ vào Mahatittha, Tissa và bảy nhà lãnh đạo Tamil đều gửi tin cho Vattagamani Abhaya, bảo ông nên trao quyền lực cho họ.
17475	Cùng lúc đó, những chỉ trích liên quan đến việc các hãng hàng không nhà nước thường được bảo trì yếu kém và không khoa học.
17476	Cùng lúc đó ông cũng thực hiện một sự chuyển hướng tiếp cận đối với vật lý, trở nên suy nghĩ theo trực giác và ước đoán hơn là nhấn mạnh vào các phép chứng minh toán học.
17477	Cùng lúc đó, pháo hiệu từ các điểm khác trong thành phố đồng loạt được đốt lên báo hiệu thủ đô đã về tay quân Mỹ.
17478	Cùng lúc đó Quách Tử Nghi và Lý Quang Bật cũng dâng biểu về xin cố thủ ở Đồng Quan, không nên xuất quân.
17479	Cùng lúc đó, quân Romania đã rút về Moldova và gầy dựng lại lực lượng với sự hỗ trợ của người Pháp.
17480	Cùng lúc đó trong thành Thọ Xuân hết lương, Toàn Dịch và Toàn Đoan cùng nhiều tướng sĩ ra đầu hàng.
17481	Cùng lúc đó, Trương đã thu hút sự chú ý của tên thương gia Tường Hữu Luân (Điền Thanh) và em gái của hắn, những kẻ này đang muốn giết Trương vì số tiền thưởng.
17482	Cùng lúc đó, từ các cánh rừng sồi, lực lượng kỵ binh dự bị cuối cùng của Daun nhất tề xông thẳng vào đội hình quân Phổ.
17483	Cùng lúc đó, vấn nạn vô kỷ luật ở đội tuyển Peru trở nên tràn lan và làm giảm sút sự nhiệt thành của các cổ động viên với đội tuyển.
17484	Cùng lúc đó vào ngày 17 tháng 1, MacArthur cũng bỏ kế hoạch cho quân Liên Hiệp Quốc rút khỏi bán đảo Triều Tiên và quyết tâm tiếp tục chiến đấu.
17485	Cùng lúc, GD đã làm việc song song trên cấu hình G. Dần dần G-4 được lựa chọn, nhưng với nhiều đặc tính kết hợp của C-2.
17486	Cùng lúc lính Mỹ rút lui, Quân Giải phóng tổ chức tấn công lính Mỹ tại Chư Păk, Chư Prông (Gia Lai) bằng mìn khiến 30 xe quân sự của đối phương bị pháp hủy.
17487	Cũng lúc này, những chiếc đồng hồ đeo tay có chức năng giữ liên lạc giữa các chiến binh cũng được đổi mới.
17488	Cùng lúc, nhiều tướng Yên đầu hàng nhà Đường, các trinh thám đi đưa thư cũng đều bị quân Đường bắt được.
17489	Cùng lúc, Peter dắt Wendy đi gặp những nàng tiên cá tinh quái, bọn họ thay nhau chọc phá Wendy và khi thấy Hook thì biến mất trong sợ hãi.
17490	Cùng lúc phát hành phim Beyond Borders, cô xuất bản quyển Notes from My Travels (2003), tuyển tập các bài viết về cảm nghĩ hàng ngày ghi dấu những chuyến công tác trong lĩnh vực nhân đạo khởi sự của cô (2001-02).
17491	Cùng lúc Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai đang triển khai xây dựng nhanh các cảng biển, cảng đường thủy nội địa từ phà Cát Lái hiện hữu lên phía thượng lưu giáp cầu Đồng Nai.
17492	Cùng lúc, tù trưởng Cao Câu Ly là Mâu Sầm khôi phục Cao Câu Ly, lập An Thuấn lên làm vua.
17493	Cùng lúc vua Areus đến với một lực lượng gồm 1.000 lính Crete và Sparta tranh bị nhẹ.
17494	Cung Lương Vương (
17495	Cũng lưu ý thêm rằng các biểu tượng bảo toàn góc bị ẩn phía sau các biểu tượng địa tâm do chúng rất gần sát nhau về giá trị.
17496	Cũng mắc chứng bệnh van hai lá, một vấn đề về tim nghiêm trọng do gen, mà có thể gây ra tử vong sớm.
17497	Cùng màu sương trắng trên mái đầu.
17498	Cũng may là các thực tập sinh lại muốn gây ấn tượng với bác sĩ giám sát.
17499	Cùng mọi người xem di bảo (bảo vật của tiền triều), ai cũng tranh nhau xu nịnh, chỉ có Lâm Tử bỏ đi không nhìn lại.
17500	Cùng một bo mạch đồ họa có thể cho phép xuất ra nhiều màn hình đồng thời mà không nhất thiết chúng có hình ảnh giống hệt nhau.
17501	Cùng một khái niệm áp dụng chung cho cả Indonesia.
17502	Cùng một lúc không thể nào đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân và quân đội.
17503	Cùng một lúc, nhóm nốt nhạc đó cũng có thể là bộ phận của một nhóm lớn hơn được nối nhờ dấu luyến hoặc dấu phân tiết.
17504	Cùng một mâu thuẫn nhưng xét trong mối quan hệ này là mâu thuẫn bên ngoài nhưng xét trong mối quan hệ khác lại là mâu thuẫn bên trong.
17505	Cùng một tổ chức, cô có bằng Vật lý thiên văn, lựa chọn học tập nhỏ.
17506	Cùng một truyền thống cho rằng: ông chịu tử vì đạo ngày 3 tháng 5 năm 115 tại Via Nomentana, Rome.
17507	Cùng một truyền thống đó, đường lối của Ông Goenka cũng hoàn toàn không tông phái.
17508	Cung mùa xuân đối lập với cung mùa thu, và cung mùa đông đối lập với cung mùa hè.
17509	Cùng năm, album Besoin, được phát hành dưới tên Stéphanie ở một số quốc gia, đã bán được hơn 1,5 triệu bản, với 100.000 bản ở Pháp.
17510	Cùng năm, anh chơi guitar trong ca khúc "Come with Me" của rapper Puff Daddy, vốn dựa trên ca khúc "Kashmir" của Zeppelin và được cho vào nhạc nền của bộ phim Godzilla.
17511	Cùng năm ấy, anh cũng giải thích với tạp chí Q là hình tượng thai nhi, sinh sản xuất hiện phong phú trong album và việc anh mới lên chức bố chỉ là trùng hợp.
17512	Cùng năm ấy, anh đảm nhận vai chính trong Yuuki, bộ phim điện ảnh hai phần của đài NTV.
17513	Cùng năm ấy cha ông bị hổ vồ chết tại quê nhà Thượng Xá, ông theo anh đến làm người nhà Lê Lợi.
17514	Cùng năm, cô cũng phát hành bản audio đầu tiên mang tên Trái Tim Tan Vỡ, cũng là nhạc phim của 5 căn phòng của đời người.
17515	Cùng năm, cô được chọn tham gia bộ phim tình cảm độc lập Aaebigyuhwan và phim hài lãng mạn Sweet and Sour.
17516	Cùng năm, Công chúa qua đời tại kinh sư, thọ 69 tuổi.
17517	Cùng năm công ty du lịch Novaturas Travel Company trở thành khách hàng của hãng.
17518	Cùng năm, cô tấn công thị trường quốc tế với bộ phim Nhật Bản đầu tiên của mình, Miracle: Debikuro-kun no Koi to Maho ("Miracle Devil Claus' Love and Magic"), đạo diễn Isshin Inudo.
17519	Cùng năm, điều chỉnh địa giới các huyện Mai Sơn, Sông Mã, Mộc Châu, Yên Châu, Bắc Yên, Mường La và thị xã Sơn La Quyết định số 105-CP năm 1979 của Hội đồng Chính phủ.
17520	Cùng năm, điều chỉnh địa giới huyện Con Cuông và huyện Tương Dương, chia tách một số xã thuộc các huyện Con Cuông, Kỳ Sơn, Tương Dương Quyết định số 125-NV năm 1963 của Bộ Nội vụ.
17521	Cùng năm đó, An Dĩ Hiên quay trở lại màn ảnh Đài Loan, đóng vai Lương Mộ Tranh cùng với Ngô Kiến Hào trong bộ phim truyền hình thần tượng Trạm kế tiếp, hạnh phúc.
17522	Cùng năm đó anh chơi giải đấu đầu tiên của mình tại Trung tâm Chess Polgar ở Queens, New York.
17523	Cùng năm đó, bà đã gửi bốn tác phẩm đến một cuộc triển lãm ở Medellín, trong đó có Adolescencia, đó là lý do để các quý bà của Liên đoàn Decell Medellín phàn nàn về công việc của mình.
17524	Cùng năm đó, Benz chế tạo một chiếc xe tải với động cơ diesel được phun nhiên liệu từ buồng đốt trước.
17525	Cùng năm đó, cô cũng đóng I Want Someone To Eat Cheese With.
17526	Cùng năm đó công ty AMX (Atelier de Construction d'Issy-les-Moulineaux) đã trình bày dự án 141, được gọi là nguyên mẫu M4, được trang bị với pháo Schneider 90 mm.
17527	Cùng năm đó, cô tham gia Hội chợ nghệ thuật đương đại quốc tế tại Brussels, Bỉ.
17528	Cùng năm đó, cô xuất hiện trong bộ phim truyền hình "Thanh xuân cảnh sự", "Bắc Kinh nữ tử đồ giám".
17529	Cũng năm đó, Dost Mohammad Khan được thả tự do, do quyết tâm của chính phủ Anh từ bỏ nỗ lực can thiệp vào chính trị nội bộ của Afghanistan.
17530	Cùng năm đó, Faith xuất hiện với tư cách là giọng ca chính trong album Scars của Basement Jaxx và album của nghệ sĩ hip-hop người Mỹ MF Doom, Born Like This.
17531	Cùng năm đó, Fonda tiếp tục ra mắt The Electric Horseman đóng cùng với Robert Redford.
17532	Cùng năm đó, Hạng Vũ tự sát.
17533	Cùng năm đó, một vạn thủy quân Ngô dưới quyền chỉ huy của Hữu hùng vũ quân sứ Miêu Lân (苗璘) và Tĩnh Giang thống quân Vương Ngạn Chương (王彥章) tiến công Nhạc châu của Sở.
17534	Cũng năm đó, Napoléon I xâm chiếm Đức và chiến tranh nổ ra giữa Đế quốc Pháp và Phổ, Willem I đã ủng hộ người thân Phổ của mình, mặc dù trên danh nghĩa ông là một chư hầu của Pháp.
17535	Cùng năm đó, người lãnh đạo cuối cùng của nhà nước Đông Kara-Khanid bị giết chết trong một cuộc nổi dậy tại Kashgar, đặt dầu chấm hết cho Hãn quốc Kara-Khanid.
17536	Cùng năm đó, Ntshaba được chọn vào vai chính đầu tiên của bà trong bộ phim truyền hình năm 2004 Shreds and Dreams của đạo diễn Claire Stopford.and sau đó xuất hiện trong ba tác phẩm: Lực lượng phục vụ Nga (vai phụ).
17537	Cùng năm đó, Rexha cũng viết và góp mặt trong đĩa đơn "Take Me Home" của Cash Cash.
17538	Cùng năm đó, Rodriguez tham gia phim Machete Kills của Robert Rodriguez.
17539	Cùng năm đó tổ chức Komitee Cap Anamur/Deutsche Notärzte e. V. ra đời để điều hành hoạt động cứu nạn của con tàu Cap Anamur.
17540	Cùng năm đó, Uno cũng đã thành công với cú Axel 3 vòng và đến hiện tại, đó là một trong những cú nhảy mạnh nhất của anh, thường xuyên nhận được điểm thưởng (GOE dương) cao.
17541	Cùng năm đó, ý tưởng giày của H&M được mở rộng và cập nhật.
17542	Cùng năm hội cũng bắt đầu xuất bản tạp chí Rode Hulp (trong tiếng Hà Lan có nghĩa "Cứu tế Đỏ" - Red Aid).
17543	Cùng năm lại điều làm Hàn Lâm viện Thị độc Học sĩ.
17544	Cùng năm, Mécanique Générale, ban đầu là một trong những tuyển tập truyện tranh, đã trở thành một nhà xuất bản độc lập.
17545	Cũng năm này (1945), trường An Nam Phật học dời vào Tòng Lâm Kim Sơn ở Huế, nhà sư Trí Tịnh được cử làm Giám viện Quản đốc trường.
17546	Cũng năm này, làng Ô Cách tách khỏi Việt Hưng để nhập vào thị trấn Đức Giang.
17547	Cũng năm này, nội ông qua đời.
17548	Cùng năm, nội bộ nước Trịnh có tranh chấp.
17549	Cùng năm, ông được phong tặng danh hiệu nhà giáo Nhân dân.
17550	Cùng năm, ông quyên tiền để có thân phận Giám sinh nhưng thi rớt kỳ thi Hương.
17551	Cũng nằm ở phía tây của Guoxing là HNA Building, trụ sở của hãng hàng không Hải Nam.
17552	Cùng năm, Stéphanie chuyển đến Los Angeles để thu âm một album mới.
17553	Cùng năm tham gia chương trình “Super star Trung Quốc” trên đài Hồ Bắc.
17554	Cùng năm, tờ News of the World cho biết Diana đã thực hiện hơn 300 cuộc gọi với nhà buôn đồ mỹ nghệ đã có vợ là Oliver Hoare.
17555	Cũng nên nhớ là không phải tất cả mọi người nhiễm virus đều mắc bệnh.
17556	Cùng ngày, anh bị bán cho đối thủ cùng thành phố Torino theo thỏa thuận đồng sở hữu mới trị giá 2,75 triệu euro.
17557	Cùng ngày, Brentford bắt đầu chiến dịch trước mùa giải với chiến thắng 5-1 trước Aldershot Town.
17558	Cùng ngày, có thông báo rằng hai người Dubai, hai người Ethiopia và một người Thái Lan đã khỏi bệnh do virus, mang đến 12 trường hợp đã hồi phục trong cả nước.
17559	Cùng ngày có tin từ trang mạng vnExpress là hội đồng Quản trị ACB chấp thuận đơn từ nhiệm với lý do cá nhân của ông Lý Xuân Hải, đồng thời bổ nhiệm ông Đỗ Minh Toàn lên làm Tổng giám đốc từ ngày 23/8.
17560	Cùng ngày, cuộc tấn công của cụm thiết giáp Hoth lại tiếp diễn khi Rommel dẫn sư đoàn mình vượt sông Scarpe phía tây Arras.
17561	Cùng ngày đại đội 2 và đại đội 4 của tiểu đoàn 56 Tiểu đoàn 56 là tiểu đoàn quân chủ lực đầu tiên của tỉnh Hà Đông ra đời và đóng quân ở thị xã Hà Đông từ ngày 23 tháng 8 năm 1945.
17562	Cùng ngày, Diên An đột nhiên nổ ra vụ ném bom oanh tạc của đế quốc Nhât, vì thế dân gian mới truyền nhau câu nói nổi tiếng: "Chủ tịch kết hôn gây kinh thiên động địa".
17563	Cùng ngày đó, quân đoàn bộ binh số 109 đã hạ gục cứ điểm Finskoye Koyrovo (?
17564	Cùng ngày, Hà Nội bắt đầu giảm 80% chuyến xe buýt (khoảng 12.400 lượt/ngày), kéo dài cho đến ngày 5 tháng 4 và tiếp tục tuỳ theo tình hình dịch bệnh.
17565	Cùng ngày, họ đã soạn thảo hiến pháp tạm thời tuyên bốː "Áo-Đức là một nước cộng hòa dân chủ" (Điều 1) và "Áo-Đức là một bộ phận không thể tách rời của nhà nước Đức" (Điều 2).
17566	Cùng ngày hôm ấy, người Anh quyết định rút khỏi các cảng biển Manche.
17567	Cùng ngày hôm đó, Bộ tư lệnh Ý quyết định giành ưu tiên cho chiến trường Albania so với chiến trường châu Phi.
17568	Cùng ngày, lực lượng của Tướng Eichelberger được lệnh đổ bộ lên Mindanao, phần còn lại của Sư đoàn 41 Bộ binh do Thiếu tướng Jens A. Doe tiến hành chiến dịch VICTOR IV.
17569	Cùng ngày, Lữ đoàn xe tăng 34 (Liên Xô) tiếp tục tổ chức đột kích lên Kozlovka (phía Tây Novosokolniki).
17570	Cùng ngày, NDRRMC nâng mức báo động đỏ trên toàn quốc để chuẩn bị cho bão.
17571	Cùng ngày, ông Bai-ni-ma-ra-ma và toàn bộ nội các cũ đã tuyên thệ nhậm chức trở lại.
17572	Cùng ngày, ông đã chính thức trở thành Nguyên soái Pháp.
17573	Cùng ngày Ortiz tuyên bố phát hiện ra Haumea, Brown đã gửi bản thảo của mình cùng với dữ liệu về những mặt trăng đầu tiên mà ông đã phát hiện ra vào ngày 26 tháng 1 năm 2005, cho Tạp chí Vật lý thiên văn.
17574	Cùng ngày Qualcomm CEO Paul Jacobs thông báo rằng thiết bị di động có khả năng chơi và ghi 4K siêu video HD sẽ được phát hành vào năm 2013 bằng cách sử dụng Snapdragon 800 con chip.
17575	Cùng ngày, Quân đoàn bộ binh cận vệ 16 chiếm nhà ga Varena.
17576	Cùng ngày, tác phẩm thu về 34,2 tỷ đồng từ hơn 4.000 suất chiếu, lần thứ ba phá kỷ lục doanh thu trong ngày cao nhất do chính mình thiết lập.
17577	Cũng ngay từ 5 giờ sáng 22 tháng 6, không quân của Quân khu đặc biệt Kiev đã mất 180 máy bay chiến đấu, phần lớn bị không quân Đức ném bom phá hủy ngay tại sân bay.
17578	Cùng nhau, họ tạo thành hạt nhân của nhóm nghệ sĩ hiện đại nhất ở Madrid.
17579	Cùng nhau nghe lại và chúng tôi nói "Có vẻ cho vào cũng tốt."
17580	Cùng nhau, Taiju và Senku bắt đầu xây dựng lại nền văn minh bằng các kiến ​​thức khoa học của Senku.
17581	Cũng nhờ danh tiếng này mà anh được giới thiệu thi công chức, sau đó vào làm việc cho Cục Xuất bản, Bộ Văn hóa - Thông tin.
17582	Cũng nhờ đó mà Ferdinand có được quyền thừa kế Böhmen và Hungari.
17583	Cũng nhờ độ nổi tiếng của bộ phim, Shin Hye đã nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo và là người mẫu cho một số công ty.
17584	Cũng như 3 đệ tử khác của Nghiêm Hiểu Thanh đều bị Bạch Thừa Trung giết chết.
17585	Cũng như ảnh GIF, phénakisticope chỉ có thể trình chiếu một chuỗi ảnh động ngắn và lập lại liên tục.
17586	" cũng như ba bài hát mới: "
17587	Cũng như các CPU Yorkfield 4 nhân vừa bị hoãn, các bộ xử lý Wolfdale đều được sản xuất theo quy trình công nghệ 45 nm.
17588	Cũng như các loại cá thu khác, cá thu ảo thường cho rất nhiều thịt và dầu, da có màu sẫm hơn một chút,có một ít vảy,cơ thịt mịn hơn,có màu tối hơn.
17589	Cũng như các nhà cách mạng Mỹ thời đó, người Việt quyết chiến đến cùng.
17590	Cũng như các phim trước đó của Disney, diễn viên người thật sẽ diễn các động tác mô phỏng để xem cái nào được cái nào không trước khi quá trình hoạt hoạ bắt đầu.
17591	Cũng như các sát thủ và kẻ thù mới tiếp tục được cử theo anh ta.
17592	Cũng như các Thân vương Nhật Bản khác thuộc thế hệ của mình, ông là một sĩ quan tích cực trong Quân đội Hoàng gia Nhật Bản.
17593	Cũng như các trò poker khác, để thắng một ván bài Omaha bạn hoặc phải có bài mạnh nhất khi ngửa bài hoặc phải ép tất cả đối thủ bỏ cuộc trước đó.
17594	Cũng như ca khúc tiêu đề, Imagine chỉ thực sự được biết tới nhiều sau cái chết đột ngột của Lennon vào cuối năm 1980.
17595	Cũng như Chợ Lớn ở Sài Gòn, ban đầu hộ kinh doanh ở chợ Phan Thiết chủ yếu là người Hoa.
17596	Cũng như đầu tư cho một bộ phim điện ảnh có giá trị văn hóa Việt đậm nét.
17597	Cũng như đếm beta, cả mẫu trắng và mẫu chuẩn đều được sử dụng.
17598	Cũng như hầu hết các núi lửa khác trong dãy Cascade, núii St.
17599	Cũng như Herodotos, Xenophon không hề đề cập gì đến cuộc chiến tranh này.
17600	Cũng như Jason Voorhees trong loạt phim 'Thứ sáu ngày 13', mục tiêu truy đuổi ưa thích của Leatherface thường là những cặp đôi nam, nữ hoặc những thanh thiếu niên.
17601	Cũng như khu phố, ấp không phải là một cấp hành chính.
17602	Cũng như loại tên lửa R-29D phát triển cho loại tàu ngầm này được kéo dài tầm bắn ra đến 9100 km, cũng như độ chính xác của đầu đạn hạt nhân được tăng lên giảm phạm vi sai lệch xuống còn 900 m.
17603	Cũng như lúc đầu máy bay kẻ thù chưa sở hữu vũ khí phù hợp.
17604	Cũng như nghề gốm Bát Tràng (Gia Lâm), và Thổ Hà (Bắc Giang), phương pháp tạo hình sản phẩm (có tiết diện tròn) là chuốt.
17605	Cùng những phương pháp giúp kiểm soát xói mòn.
17606	Cùng những trung tâm thương mại, siêu thị như CoopMart, Big C, Vincom, The Manor Crown, Nguyễn Kim.
17607	Cũng như nhiều bệnh khác, người cao tuổi thường không có các triệu chứng trầm cảm cổ điển.
17608	Cũng như nhiều môn thể thao hiện đại khác, hiện tượng doping cũng thường xuất hiện trong bóng đá.
17609	Cũng như Phoenix Nights, diễn viên hài Dave Spikey dựa trên loạt phim hài Dead Man Weds của anh ấy, và đã quay hầu hết trong đó, Chorley.
17610	Cũng như Silva từng làm, Cung Lê hạ đo ván Fryklund vào gần cuối hiệp thứ 3. Không lâu sau đó anh đấu với Sammy Morgan tại Strikeforce: Four Men Enter, One Man Survives.
17611	Cũng như thỏ đen giống thỏ Xám thích hợp với điều kiện chăn nuôi gia đình các vùng ở Việt Nam và cũng là giống sử dụng con nái nền lai tạo với giống thỏ ngoại nâng cao năng suất chăn nuôi lấy thịt, lông da.
17612	Cũng như thời trước, tiền giấy bị làm giả tràn lan và lâm vào tình trạng siêu lạm phát.
17613	Cũng như trong MPLS, nhãn là một khung nhận dạng ngắn, có chiều dài cố định và không có cấu trúc.
17614	Cũng như trường hợp Trung Thành vương tử, các Vương tử cùng Án ti khi thụ đất phong thì sẽ được gọi theo tên đất phong.
17615	Cũng như vị tiền nhiệm, ông cai quản giáo phận Vinh trong hoàn cảnh hoang tàn.
17616	Cũng như với Lữ đoàn Gia đình, các sĩ quan của Lữ đoàn Liên hiệp không thể thu quân lại được và kỵ binh Scotland tiến tới tận khu vực đặt pháo của quân Pháp.
17617	Cùng nội dung, Kraehe ếm bùa món quà của Mytho, gián tiếp trói Tutu bằng tình cảm của anh.
17618	Cũng ở đây ông đã cho xây một Jagdschloss tỉ mỉ có tên Carinhall để tưởng nhớ người vợ đầu tiên, Carin.
17619	Cung Phúc truy sát thích khách Yeom Mun nhưng không thành, quay về thì bị Jami phu nhân trừng trị.
17620	"Cùng phương trình sẽ có cùng đáp án."
17621	Cung quan sát của nó bắt đầu từ lần quan sát đầu tiên tại Đài Thiên văn Siding Spring vào ngày 21 tháng 8 năm 2006.
17622	Cùng sống sót với họ là một số nạn nhân nổi tiếng kể trên.
17623	Cùng sự việc, theo tờ BBC thì một số "người dân giấu tên" tại Đồng Tâm đã kể sự việc diễn ra như sau: 3h sáng ngày 9/1/2020, người của chính quyền trong trang phục cảnh sát cơ động, cầm theo gậy gộc, dùi cui, súng, khiên, đổ về làng.
17624	Cũng tại biên bản này, Hải cho biết, điện thoại di động của Hải cầm khoảng 4-5 ngày thì được chuộc lại và Hải lấy sim điện thoại cho người khác.
17625	Cũng tại đây Tiêu-Hồng cuối cùng đã rời bỏ Tiêu-Quân (có tài liệu nói việc này xảy ra trong tháng 2, có tài liệu nói là tháng 4, còn sách World Authors trong khi kể việc Tiêu-Hồng đi Hương-cảng đã thêm câu "đã đoạn tuyệt với Tiêu-Quân", tr.
17626	Cũng tại đó, bà đã học tại trường Christine Shaw School of Beauty Science rồi tốt nghiệp với chứng chỉ ngành mỹ dung và trường cao đẳng công nghệ Hendon rồi tốt nghiệp với cao học quốc gia về ngành nghiên cứu kinh doanh.
17627	Cũng tại Đồ Sơn có "đài lên ngôi" của quận He.
17628	Cũng tại giải này, người đồng đội Trần Lê Quốc Toàn xếp hạng 4 cả ba nội dung (125 kg cử giật, 153 kg cử đẩy, 278 kg tổng cử).
17629	Cũng tại khu vực ghi điểm, robot Traveller sẽ được hạ xuống.
17630	Cũng tại Mercersburg, lần đầu tiên James đứng trên sân khấu, vai Buquet trong vở The Wolves.
17631	Cũng tại thời điểm này, 75% tài sản đã sẵn sàng để bàn giao, với 500 gia đình đã cư trú trên đảo.
17632	Cũng tại thời điểm này,tháng 8 năm 1997 Ronaldo cũng thể hiện phong độ cao trong đội tuyển Brasil, cùng đội tuyển tham dự cúp giao hữu tứ hùng (Anh, Brasil, Pháp, Italia) và Vô địch copa America, anh được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất Copa America.
17633	; cùng tám Ngôi sao Chiến trận do thành tích phục vụ trong Thế Chiến II.
17634	Củng thần đô chỉ huy sứ Chu Văn Tiến, Các môn sứ Liên Trọng Ngộ do khi trước sát hại Vương Kế Bằng nên thường lo sợ cho tính mạng của bản thân, họ sử dụng việc kết hôn để củng cố quyền lực.
17635	Cùng tháng đó, anh tham gia bộ phim hành động Ấn Độ - Trung Quốc "Kung Fu Yoga" do Đường Quý Lễ (StanleyTong) đạo diễn cùng với Thành Long, đóng vai một trợ lý khảo cổ học.
17636	Cùng tháng đó, bộ phim The Dancer, trong đó Depp đóng vai "Isadora Duncan", được công chiếu tại Liên hoan phim Cannes trong thể loại Un Certain Regard.
17637	Cùng tháng đó, doanh thu từ thị trường quốc tế của bộ phim đã cán mốc 100 triệu USD sau khi tác phẩm tiếp tục được phát hành tại 12 quốc gia và vùng lãnh thổ khác.
17638	Cùng tháng đó, Rihanna đã cho đăng tải lên mạng những tấm hình đằng sau hậu trường video và nói rằng video sẽ được ra mắt vào tháng 10 năm 2013.
17639	Cùng tháng đó, thông qua đăng ký trên thị trường tự do, Mabuchi Motor đã bắt đầu bán cổ phiếu ra công chúng.
17640	Củng thấy tướng sĩ nghi sợ, bèn gọi họ đến uống rượu, nói rằng: "Sài Đàm Lâu không phải do trời đất tạo ra, phục nỗ có thể bắn xa mà không thể bắn gần.
17641	Cũng theo bản chất đó, nhà nước là bộ máy quan trọng nhất của kiến trúc thượng tầng trong xã hội có giai cấp.
17642	Cũng theo bà Trịnh Kim Vinh, thì "lời ca về các bài hát của Lưu Hữu Phước đều có Lưu Hữu Phước tham gia"
17643	Cũng theo đề nghị của Michael Everson phiên bản 7.0 còn cấp mã cho chữ Ꞗ để làm hình thức chữ hoa cho chữ ꞗ.
17644	Cũng theo nghiên cứu của (Vasquez năm 1987), thân cây non có thể dùng làm thuốc điều trị viêm thận, rễ cây là thuốc bổ máu, chồi búp non có thể sử dụng làm thức ăn cho con người.
17645	Cũng theo nguồn trên, tổng thiệt hại dân sự của Liên Xô tính trong đường biên giới trước chiến tranh ước tính là 15,7 triệu người.
17646	Cũng theo những truyện cổ phương Tây: rồng thường được giao nhiệm vụ canh giữ kho báu, lâu đài hay người đẹp, song thường tỏ ra là loài "hữu dũng vô mưu" vì thường chịu thua và thiệt mạng dưới tay một tráng sĩ.
17647	Cũng theo ông Liu, họ đã đào được 59 đĩa đá khắc tên và số lượng của những đồ vật trong mộ, trong số đó có 7 chiếc đĩa ghi tên của những vũ khí mà "Ngụy vương thường sử dụng".
17648	Cũng theo ông Xuân, thì đây lại là cái cớ để ông Tường và ông Thuyết loại trừ ông.
17649	Cũng theo quan niệm đó, các loại cây lá hái trong thời gian này có tác dụng chữa bệnh tốt nhất nên các thầy thuốc thường lên núi hái thuốc.
17650	Cũng theo quyển sử trên, thì sau đó ông "đánh được luôn 13 trận.
17651	Cũng theo sách, do Lý Ông Trọng có thân hình lực lưỡng nên giặc cứ thấy là khiếp đảm, vì vậy sau khi ông mất, Tần vương sai đúc tượng ông ở lăng mộ và biên ải, giặc thấy thế mà tan chạy.
17652	Cũng theo sự thỏa thuận của họ, chương trình được diễn ra 1 tháng tại Hollywood ít nhất một lần mỗi năm.
17653	Cũng theo thần thoại đó, vợ ông bất ngờ bị các vị thần không rõ tên nhập vào.
17654	Cũng theo Tổng cục Thống kê, tỉ lệ tăng dân số tự nhiên năm 2019 của Thái Nguyên là 1,36%.
17655	Cũng theo truyền thống, một geisha đã được công nhận có thể có một danna, hay người bảo trợ.
17656	Cũng theo truyền thuyết thì những năm cuối đời Sappho lại yêu một người đàn ông nhưng tình yêu này không được đáp lại.
17657	Cũng theo Từ điển Cambridge định nghĩa là nơi có quầy bar và nơi giải trí cho những người đã trả tiền để trở thành một thành viên.
17658	Cung thiên văn Hayden mới được cải tạo của Thành phố New York đã không bao gồm cả Sao Diêm Vương vào trong triển lãm các hành tinh của nó khi mở cửa trở lại là vào năm 2000.
17659	Cùng thời điểm ấy, với sự khích động của Dupris, Frankie miễn cưỡng đồng ý đào tạo Maggie.
17660	Cùng thời điểm, các kĩ sư Liên Xô đang nghĩ đến việc thay thế pháo D-5T bằng pháo D-5S (có độ xuyên giáp cao và tầm bắn xa-chính xác) và cuối cùng loại pháo này đã được trang bị cho biến thể tiếp theo của SU-85 là SU-85-II.
17661	Cùng thời điểm đó, hiến pháp được thay đổi để loại bỏ Đảng Cộng sản Liên xô khỏi quyền lực chính trị.
17662	Cùng thời điểm đó, ông nhập ngũ.
17663	Cùng thời điểm, JMA nhận định sức gió duy trì 10 phút tối đa đạt 125 dặm/giờ (205 km/giờ) và áp suất là 900 mbar (27 inHg).
17664	Cùng thời điểm với vụ bắt giữ Ugarte, Rick gặp hai người khách mà anh không hề mong đợi, đó là người yêu cũ của anh, Ilsa Lund (
17665	Cùng thời gian đó, giữa Ba Lan và Đức có một tranh chấp lãnh thổ nhỏ về Hành lang Danzig đã phân chia lãnh thổ của nước Đức thành hai phần.
17666	Cùng thời gian đó, những dạng tiền chữ viết Elamite phát triển thành chữ viết Elamite có hàng lối (dạng chữ viết này cho đến nay vẫn chưa giải mã được).
17667	Cùng thời gian đó, ông kết hôn với Domitilla Cả, con gái một kị sĩ từ Ferentium.
17668	Cùng thời gian đó, ông Nguyễn Quyết đã chỉ huy nhân dân chiếm Trại Bảo an binh.
17669	Cũng thời gian đó, ông viết thêm một vài nhạc phẩm nổi tiếng khác như "Mùa thu cánh nâu", "Đêm tình yêu".
17670	Cung thủ La-mã (phía trên bên trái) đang chiến đấu.
17671	Cùng tiến độ như kênh châu Á, cộng với quảng cáo địa phương.
17672	Cúng tơ hồng xong, cô dâu ra vái tổ tiên, lạy ông bà, cha mẹ nhà chồng.
17673	Cũng tốt thôi, bởi vì tôi yêu ca khúc này và tôi sẽ thể hiện nó ngay bây giờ".
17674	Cùng triển khai dự án tòa nhà này với Charter Properties, dự án tòa nhà ban đầu được thông báo là có 50 tầng và được xây với 350 phòng khách sạn và sẽ trở thành Trung tâm nghệ thuật biểu diễn Blumental North Carolina.
17675	Cùng trong buổi lễ, giám mục chính tòa Brown công bố việc cấp cho tân giám mục tòa nhà ở New Port Beach và Little Saigon để thực hiện các việc mục vụ.
17676	Cũng trong buổi phỏng vấn này, ông nói ".
17677	Cũng trong cuốn thứ năm, Caesar có miêu tả về địa lý và dân tộc học xứ Britannia.
17678	Cũng trong đêm 27 tháng 12, không quân chiến thuật Hoa Kỳ xác nhận chiếc trực thăng HH-53 mật danh "Jolly Green" bị súng phòng không tầm thấp bắn hạ khi đang làm nhiệm vụ tìm cứu phi công ở Hòa Bình.
17679	Cũng trong đợt tấn công này, hai khu trục hạm Hamakaze và Suzutsuki cũng bị thương nặng và Hamakaze bị chìm không lâu sau.
17680	Cũng trong gia đoạn này, Thôi Trí Viễn sáng tác nhiều tác phẩm về những chủ đề khác nhau, bày tỏ sự đồng cảm với nỗi thống khổ của nhân dân, trong đó có tác phẩm Trung Sơn phúc quỹ tập gồm 5 quyển.
17681	Cũng trong giai đoạn này, người Đức đã đúc rút được kinh nghiệm trong tổ chức vận động chiến - khi ở mặt trận phía Đông cả hai bên đều thực hành vận động chiến thay vì cầm cự trong chiến hào.
17682	Cũng trong hai nghiên cứu, những bệnh nhân ung thư có mục tiêu rõ ràng, động lực và phương tiện để đạt được những mục tiêu đó có trải nghiệm mức độ đau đớn, mệt mỏi và trầm cảm thấp hơn nhiều.
17683	Cũng trong Hino còn có chùa Takahata Fudo, một ngôi chùa Phật giao nổi tiếng.
17684	Cũng trong khoảng thời gian đó, một nhà phát minh người Pháp đã phát triển "bộ lọc bã bằng vòi bơm", trong đó nước sôi trong ngăn dưới cùng sẽ tự đẩy lên một ống và sau đó nhỏ giọt (chảy) qua cà phê xay trở lại ngăn dưới cùng.
17685	Cũng trong khoảng thời gian này, cô thu âm một album chung với các trợ lý khác, bên cạnh việc hát bè cho các bài hát thiếu nhi của Xuxa.
17686	Cũng trong khu vực này, các binh sĩ tìm thấy các đồ lặn và các phương tiện di chuyển dưới nước của thành phần khủng bố tự sát.
17687	Cũng trong lần sửa đổi này Triều Tiên cũng đã thay đổi cách gọi hai cố lãnh tụ của nước này từ đồng chí lãnh tụ vĩ đại Kim Il-Sung và đồng chí lãnh đạo tối cao Kim Jong-il thành đồng chí Kim Il-Sung và đồng chí Kim Jong-Il.
17688	Cũng trong lúc đó, Rosita và Aaron đã hạ được thêm vài tên đang lục lọi cướp đồ trong các căn nhà.
17689	Cũng trong mùa giải đó anh ghi 6 bàn cho FC Khimki trong 12 lần ra sân.
17690	Cũng trong mùa xuân năm này, ông lên Tokyo học ngành tranh lụa tại trường Nghệ thuật Gendaishichosha nhưng đã bỏ học chỉ sau nửa năm.
17691	Cũng trong năm 1874, Olcott gặp Helena Blavatsky trong khi cả hai đang đi thăm trang trại Eddy.
17692	Cũng trong năm 1924 Carl Wilhelm Wirtz, và năm 1925 Knut Lundmark, hai người đã nhận ra các tinh vân ở xa hơn thì lùi ra xa nhanh hơn so với các tinh vân ở gần.
17693	Cũng trong năm 1949, một hiệp ước hữu nghị, hợp tác và tương trợ được ký kết giữa Hungary và Liên Xô cho phép quân đội Liên Xô được tiếp tục đóng quân ở Hungary, đảm bảo sự thống trị tuyệt đối về chính trị của Liên Xô.
17694	Cũng trong năm 1976, Hồ Trạch Quân đảm nhiệm vị trí Phó Bí thư Huyện đoàn Tây Sung.
17695	Cũng trong năm 1984, anh cùng Plant kết hợp dưới nghệ danh chung The Honeydrippers để thực hiện album và thu âm cùng John Paul Jones cho album sountrack nhạc phim Scream for Help.
17696	Cũng trong năm 1992, Holly đã xuất hiện trong bộ phim "Chain of Desire" của Temístocles López với vai Diana; và trong bộ phim "Dr.
17697	Cũng trong năm 1993, cô quyết định trở lại và định cư lâu dài ở Ba Lan.
17698	Cũng trong năm 2006, Barrada đã được trao giải thưởng Ellen Auerbach đầu tiên ở Berlin.
17699	Cũng trong năm 2007, các thông báo cho biết rằng Clarkson đã kiếm được 1 tỷ bảng Anh với vai người dẫn chương trình của Top Gear, và 1,7 tỷ bảng Anh từ những cuốn sách, DVD và các bài báo.
17700	Cũng trong năm 2010, công cuộc xây dựng bắt đầu tại cầu vượt Xa lộ Louisiana 1088 trong Quận St.
17701	Cũng trong năm 2013, Lena trở thành đại sứ L'Oréal cho dòng sản phẩm chăm sóc da và thuốc nhuộm tóc.
17702	Cũng trong năm 2013, Natsume Inc.
17703	Cũng trong năm 2014, cô đã hoàn thành hạng 3 trong 5000 người tại Blue Nose Marathon.
17704	Cũng trong năm 2014, Trung Quốc đã sử dụng một dự án giám sát cảm xúc và trí não do chính phủ hậu thuẫn ở quy mô chưa từng có trong các nhà máy, giao thông công cộng, các công ty nhà nước và quân đội.
17705	Cũng trong năm 2015, D-Link đã bị chỉ trích cho thêm HNAP lỗ hổng và tồi tệ hơn, giới thiệu mới lỗ hổng trong của họ "cố định" vững cập nhật.
17706	Cũng trong năm 904, khi Lý Thần Phúc lâm bệnh, Dương Hành Mật khiển Lưu Tồn thay thế ông ta tiếp tục bao vây Ngạc châu.
17707	Cũng trong năm đó, Access đã mua đứt Acision, 1 công ty phần mềm chuyên về các hệ thống nhắn tin.
17708	Cùng trong năm đó, anh cũng đóng trong bộ phim Purple People Eater.
17709	Cũng trong năm đó, Chu Hậu Thông được Dương Đình Hòa đưa vào cung và lên ngôi, lấy niên hiệu là Gia Tĩnh.
17710	Cũng trong năm đó, cô thủ vai phản diện trong phim kinh dị Forget Me Not.
17711	Cũng trong năm đó, đại thần Lưu Y Chi dù có lời khen thái hậu nhưng lại bị bà ta ghét bỏ, sau đó thái hậu lại phát hiện Y Chi muốn Duệ Tông nắm quyền, bèn giam vào ngục.
17712	Cũng trong năm đó, Dượng Đế phong vương cho con thứ Dương Giản và ba con của Dương Chiêu (Dượng Đàm, Dương Đồng, Dương Hựu), nhưng không lập ai trong số họ làm Hoàng thái tôn kế thừa ngôi vị.
17713	Cũng trong năm đó, nhà nước này bị giải thể, Ferdinand I phục bích.
17714	Cũng trong năm đó, Tiến Linh giành ngôi Á quân U19 Đông Nam Á và hạng Ba U19 châu Á 2016 cùng với đội tuyển dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn.
17715	Cũng trong năm nay, bà thu âm một ca khúc trong cuốn sách của Dorival Caymmi và sử dụng nghệ danh Duncan, vốn là tên thời con gái của mẹ bà.
17716	Cùng trong năm này, Đại chủng viện Tràng Tập được mở cửa trở lại với danh hiệu mới là Đại chủng viện Thánh Giuse.
17717	Cũng trong năm này, Gia Khánh xử tử Hòa Thân và tay chân.
17718	Cũng trong năm này, Nghị mất; đế giật mình vỗ ghế, nói: “Mất đi một danh thần không thể làm đến tam công khi còn sống.”
17719	Cũng trong năm này, ông đã chiến thắng 3 giải thưởng âm nhạc Mỹ ở hạng mục "Album Pop/Rock được yêu thích nhất", "Đĩa đơn Soul/R&B được yêu thích nhất" và là người đầu tiên thắng "Giải thưởng Nghệ sĩ Quốc tế".
17720	Cũng trong năm này, ông thành lập chi nhánh đầu tiên của Võ đường Ngọc Hòa mang danh nghĩa Câu lạc bộ Võ thuật tại Ký túc xá Mễ Trì -
17721	Cũng trong năm này, Quỳnh Như đạt giải Nhì 2 môn Tiếng Anh và Toán kỳ thi học sinh giỏi huyện Yên Thành.
17722	Cũng trong ngày 15/8/1963, Ni sư Diệu Quang 27 tuổi tự thiêu tại quận Ninh Hòa, Khánh Hòa.
17723	Cũng trong ngày 24 tháng 1, Tập đoàn quân 52 cũng mở được một đột phá khẩu rộng 6 km, sâu 3 km ở phía Nam Smela.
17724	Cũng trong ngày hôm đó, Hitler bổ nhiệm Himmler làm thủ lĩnh của tất cả các lực lượng cảnh sát Đức ngoài bang Phổ.
17725	Cũng trong ngày hôm đó, Timoshenko và Zhukov đã ban hành một chỉ thị, ngăn cấm tất cả các sĩ quan chỉ huy Xô Viết có bất kỳ một hành động đối phó lại với "sự khiêu khích của quân Đức".
17726	Cũng trong ngày này Tòa Phúc thẩm Tối cao đã phán xử, giao quyền trở lại cho viện trưởng viện kiểm sát tối cao Abdel Maguid Mahmoud, mà đã bị Morsi thay thế bởi Talaat Abdallah vào ngày 22, tháng 11 năm 2012.
17727	Cũng trong phạm vi cải cách nông thôn, chính phủ đưa ra chương trình "Khu Trù mật" bắt đầu từ năm 1959.
17728	Cũng trong sáng ngày 28/1, bệnh nhân 1553 cũng được xác nhận lây nhiễm cộng đồng tại Quảng Ninh.
17729	Cùng trong tháng 4, các đội quân của Phân bộ Norfolk và Peninsula (Virginia) cũng được sáp nhập và Binh đoàn.
17730	Cũng trong tháng 4 năm 2018, The New York Times thông báo rằng Dylan đang ra mắt Heaven's Door, một loạt ba loại rượu whisky: một loại lúa mạch đen, một loại rượu bourbon và một loại rượu whisky "hai thùng".
17731	Cũng trong tháng 5/2013, "5 Dòng Kẻ" quyết định hoạt động với 3 thành viên: Bảo Lan, Lan Hương, Thùy Linh.
17732	Cùng trong tháng đó hãng tái lập dưới tên Slok Air Gambia.
17733	Cũng trong tháng đó, TNS đã công bố rằng họ đã đạt được thỏa thuận gia tăng quyền sở hữu LatinPanel Holdings từ 33,3% lên 100%.
17734	Cũng trong thời gian này, anh và Mercury, Melina cùng với người quản lý của họ, được biết đến như là những đô vật thi đấu ổn định.
17735	Cũng trong thời gian này, cậu bắt đầu có nghệ danh Ringo StarrCách chơi chữ cơ bản của tiếng Anh.
17736	Cũng trong thời gian này, cuốn sách đã bị Nhà xuất bản Mỹ thuật, đơn vị liên kết phát hành, ra quyết định thu hồi.
17737	Cũng trong thời gian này ông bắt đầu có ý định viết tiểu thuyết Дешевый город (1879).
17738	Cũng trong thời gian này, ông đã dịch cuốn Giáo trình Dẫn luận Lí luận văn học của L. V. Sêpilova (M., 1956) sang tiếng Việt, in roneo để làm tài liệu tham khảo cho sinh viên.
17739	Cũng trong thời gian này, Rhymastic nảy sinh một số bất đồng với một thành viên của GVR và chính thức rời nhóm để chuyên tâm cống hiến cho SpaceSpeakers.
17740	Cũng trong thời gian này, vấn đề nhân sự cũng nổi bật lên những khó khăn.
17741	Cũng trong thời kỳ đó bạo động khủng bố gia tăng với lực lượng Cộng sản sát hại nhiều giới chức địa phương.
17742	Cũng trong tuần đầu, album đứng đầu BXH download.
17743	Cung Túc Quý phi Quách thị (
17744	Cũng từ đây, Khánh Thành chính thức có tên trong bàn đồ hành chính của huyện Yên Thành.
17745	Cũng từ đó Giám ban bị bãi bỏ hẳn.
17746	Cũng từ đó trở đi, chính kẻ đi săn lại trở thành kẻ bị săn.
17747	Cũng từ ngày đó, ông chính thức bước vào hoạt động bóng bàn cho tới tận sau này.
17748	Cũng tương tự Đông Á, một Concubine có địa vị trong nhà rất thấp kém, thậm chí so với "Thiếp" đôi khi vẫn còn được công nhận pháp lý, thì Concubine gần như là một danh phận ti tiện.
17749	Cũng từ sức hút của Rap Việt, dòng nhạc rap được công chúng biết đến nhiều hơn, thị hiếu âm nhạc của khán giả và những định kiến trước đây về nhạc rap phần nào được thay đổi.
17750	Cũng từ vùng này là loại giăm bông hiếm và đắt hơn, Culatello-giăm bông.
17751	Cùng vào khoảng thời gian đó, nhiều trường lớn đã rời trung tâm, tìm những khu vực rộng hơn ngoài ngoại thành.
17752	Cũng vào lúc bản phối bắt đầu, hệ thống đèn chiếu sáng được thay đổi.
17753	Cũng vào năm 1984, "Barron" đã trấn an báo chí về việc chấm dứt kế hoạch xây dựng tòa nhà Trump Castle ở New York vào năm 1984.
17754	Cũng vào năm 1985, ban nhạc được đề cử 2 giải nhạc video của MTV - cho video nữ xuất sắc nhất và nghệ sĩ mới nổi xuất sắc nhất.
17755	Cũng vào năm 1985, sĩ quan hải quân John Anthony Walker cùng với mạng lưới gián điệp của mình đã bán các thông tin tuyệt mật về lực lượng hải quân Mỹ trong suốt 18 năm, từ 1968 đến 1985.
17756	Cũng vào năm 2002, anh đóng vai trong một bộ phim về chuyện tình tay ba tên Breaking All the Rules.
17757	Cũng vào năm 35 TCN, Nguyên Đế ngã bệnh, Phó chiêu nghi cùng Lưu Khang hết lòng bên cạnh hầu thuốc thang, trong khi Hoàng hậu và Thái tử không thường xuyên ghé thăm ông.
17758	Cũng vào năm đó, Blanchard và Bogaert đã chứng minh hiệu ứng anh trai trong Dữ liệu phỏng vấn Kinsey, một "cơ sở dữ liệu rất lớn và có ý nghĩa lịch sử".
17759	Cũng vào ngày 20 tháng 7, Seungri đã tiết lộ một điều ít người biết về bài chủ đề mới của anh trong một buổi phát sóng: "Đây là lần đầu tiên tôi làm việc với nhà sản xuất Teddy trong đợt solo.
17760	Cũng vào tháng đó, Cửu Bả Đao thừa nhận việc ngoại tình, phản bội lại người bạn gái 9 năm là Tiểu Nội (Hsiao-nei), để yêu cô phóng viên truyền hình Thái Đình Ngọc (Zhou Tingyu).
17761	Cũng vậy, khoảng cách giữa các điểm trong không gian của cơ học cổ điển không thay đổi với sự biến đổi hệ quy chiếu.
17762	Cũng vậy, ông đã phát triển tốt vượt giai đoạn để trở thành nơi chứa số lượng lớn các thông tin; các kỹ năng liên kết thông tin mà ông nhớ được ít nhất cũng là một trong các dấu hiệu của tính sáng tạo.
17763	Cũng vì đó, kỹ nghệ dầu hỏa chiếm địa vị chính trong vùng.
17764	Cũng vì lẽ đó, tang lễ của bà trở thành điển phạm cho tất cả tang lễ của các Hoàng quý phi về sau.
17765	Cũng vì Long Quy thích mang vật nặng, ngụ ý giúp con người chống lại Sát khí giảm tai họa, nên Long Quy thường dùng để trấn trạch hưng gia, nó cũng đem lại Phúc Trạch giúp cho cuộc sống tốt hơn.
17766	Cũng vì sinh ra ở làng Thùa nên cụ Tú Khiêm đã đặt tên con trai mình là Thùa với ý nguyện giữ mãi kỷ niệm nơi ông mở trường dạy học.
17767	Cũng vì thế dân trong vùng hết lòng tôn kính bà, những lời mà bà khuyên bảo đều được họ nhất mực nghe theo.
17768	Cũng vì thế mà có những dư luận khi đó đồn thổi rằng các lãnh đạo khác "ghen tị" với tài năng và công lao của Võ Nguyên Giáp nên đã chuyển ông sang làm phụ trách ủy ban sinh đẻ có kế hoạch nhằm "hạ uy tín" ông.
17769	Cũng vì thế Yo luôn luôn trân trọng và yêu quý tình bạn của mình.
17770	Cũng vì thức đêm, chơi trò bệnh hoạn, một số thanh thiếu niên vốn hiền lành trong sáng, là con ngoan trò giỏi bỗng trở nên hư hỏng.
17771	Cũng vì vậy mà cô trở thành mục tiêu bị nhà Taira ra sức truy lùng vì muốn tận dụng lợi thế của Yosegane nhằm mưu đồ bá chủ Nhật Bản.
17772	Cùng với 40 thợ may bà đã tạo ra khoảng 19000 bộ y phục, 40 bộ các dạng cho diễn viên và diễn viên đóng thế, làm rách và sờn chúng để tạo cảm giác cũ kĩ (2002).
17773	Cùng với 9 triệu Lei vay của ngân hàng, hãng đã mua 1 máy bay Airbus 320. Phe đối lập đã tỏ ý nghi việc mua bán này không trong sạch.
17774	Cùng với album Hotel Paper cô còn nhận được 1 đề cử hạng mục giọng ca mới xuất sắc nhất.
17775	Cùng với ẩm thực Ấn Độ, nhiều trường phát ẩm thực quốc tế phổ biến trong cư dân Delhi.
17776	Cùng với A. O. L. Atkin anh đã mở rộng thuật toán Schoof để tạo ra thuật toán Schoof–Elkies–Atkin.
17777	Cùng với binh đoàn Lê dương, Pháp còn thành lập các binh đoàn thuộc địa gồm binh lính người các quốc gia thuộc địa của Pháp.
17778	Cùng với bọn trẻ trong trường học, Arcadio trở thành một tên độc tài hống hách, quản lý Macondo với một chế độ hà khắc.
17779	Cùng với Bộ trưởng Nội vụ Frick, bọn họ kỳ vọng tạo nên một lực lượng cảnh sát Đức thống nhất.
17780	"Cùng với bức tranh Truyền tin của Carlos Correa, trong lịch sử nghệ thuật Colombia, không có tác phẩm nào khác gây ra tranh cãi tương tự như được khơi dậy bởi sự khỏa thân của Débora Arango, lúc đó đã 32 tuổi.
17781	Cùng với các con phố cổ, hoa gạo được coi là loài cây đặc trưng của đất và người Nam Định.
17782	Cùng với các giống gà Minorca và Plymouth Rock, Croad Langshan được sử dụng trong việc tạo ra gà Langshan của Đức.
17783	Cùng với các hoạt động kinh doanh khác có liên quan -
17784	Cùng với các khu vực kết nghĩa với London, các quận của Luân Đôn cũng có quan hệ kết nghĩa với các thành phố trên thế giới.
17785	Cùng với các nhà lãnh đạo đồng nghiệp Anne-Marie Rachi, Marguérite Sacoum, Odette Yacé và Marie Koré, do đó, bà có thể được coi là một trong những người tiên phong cho nền độc lập của Bờ Biển Ngà.
17786	Cùng với các nhà văn người Mỹ Latinh khác đã tài trợ cho "Fabro", một câu lạc bộ xóa mù chữ và chỉ đạo Xưởng thơ của Viện Giáo dục Tích hợp Madrid, và viết cho tờ báo El Pueblo.
17787	Cùng với các nhóm nhạc như Adomaa, Fu và Rịa Boss, nhóm đã phát hành album đầu tiên, Mother of Heirs vào tháng 7 năm 2017.
17788	Cùng với các tổng Sens-Ouest và Sens-Sud-Est, đã thay thế 2 tổng cũ là Sens-Nord và Sens-Sud.
17789	Cùng với các vùng biển khơi thiếu sáng còn có các vùng đáy thiếu sáng, chúng tương ứng với ba vùng biển khơi sâu nhất.
17790	Cũng với cây tiêu, Hoàng Dược Sư dùng nội công để thổi vào đó những đoạn nhạc với tần số có uy lực khủng khiếp.
17791	Cùng với chú chó robot của mình, Goddard, anh dành phần lớn thời gian để xây dựng những phát minh phức tạp với hy vọng tiến bộ hơn nữa khoa học, nhưng bị cản trở bởi sự bảo vệ của cha mẹ anh, Hugh và Judy Neutron.
17792	Cùng với chủ sở hữu của mình, Chanel đã dành sáu năm ở Đức trong khi Shaughnessy đang làm nhiệm vụ.
17793	Cùng với con người thì trên đảo Wrangel cũng sinh sống chó kéo xe.
17794	Cùng với đại hội thể dục thể thao huyện thì các giải bóng đá phong trào này đóng vai trò không nhỏ trong việc kích thích, thúc đẩy phong trào tập luyện thể thao nói chung và bóng đá nói riêng tại các đia phương.
17795	Cùng với đó, Go Nan Do (Yoon Hyun Min) - người có ngoại hình y hệt Holo xuất hiện.
17796	Cùng với đó, hệ thống tàu đường sắt hạng nhẹ (light rail development) cũng phát triển trong những năm gần đây.
17797	Cùng với đó là 33 địa điểm di sản dự kiến.
17798	Cùng với đó là sự thông thoáng, nhanh gọn trong giải quyết các thủ tục hành chính, hỗ trợ DN về thông tin, thị trường, làm tốt công tác an ninh - trật tự, liên kết đào tạo nguồn nhân lực có chuyên môn, tay nghề.
17799	Cùng với đó là tỷ lệ sinh sản thấp của loài cá mập này khiến nó bị suy giảm nhanh chóng.
17800	Cùng với đó, Mayuyu cũng kiêm luôn ca khúc chủ đề cho drama "出逢いの続きDeai no Tsuzuki", đó cũng là đĩa đơn solo thứ 5 của cô.
17801	Cùng với đó nghiên cứu việc khai thác quỹ đất thanh toán dự án BT phải nằm dọc các tuyến đường triển khai dự án BT chứ không phải lấy quỹ đất từ nơi khác thanh toán cho chủ đầu tư.
17802	Cùng với đó, pháo binh Cộng Hòa được phối hợp hiệu quả, gây nên tổn thất và làm mất tinh thần quân của Royrands.
17803	Cùng với đó, thiên hà này nằm trong vùng trung tâm của cụm Trường Xà.
17804	Cùng với đo trường phải đo tọa độ và độ cao.
17805	Cùng với em gái của mình, Ronnie và anh trai Michael, anh lớn lên trong Canarsie Bayview Houses của Cơ quan nhà ở Thành phố New York.
17806	Cùng với em gái Minoriko, họ kiểm soát mùa thu trên toàn Ảo tưởng Hương.
17807	Cùng với Francisco de Haro, ông lập ra bản thiết kế đường phố để mở rộng khu định cư.
17808	Cùng với giao thông đường bộ, đoạn đường sắt Phan Rang – Krong Pha được đưa vào sử dụng giúp việc giao thương và đi lại giữa Đà Lạt với vùng đồng bằng trở nên thuận tiện.
17809	Cùng với giá trị vật thể, Đình còn lưu giữ những giá trị văn hóa phi vật thể như lễ hội Kỳ Yên, lễ cúng Thần Nông, lễ cúng Cầu Bông.
17810	Cùng với Hiệp ước Lunéville (1801), Hiệp ước Amiens đánh dấu sự kết thúc của liên minh thứ hai, đã tiến hành chiến tranh chống Pháp cách mạng từ năm 1798.
17811	Cùng với khát vọng đoạt được Ngọc Tứ Hồn hắn sẵn sàng dâng cơ thể mình cho bọn yêu quái để có được sức mạnh với tham vọng chiếm được Ngọc Tứ Hồn và tình yêu con người của Kikyo.
17812	Cùng với Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội tạo thành ba khu công nghệ cao trọng điểm của đất nước.
17813	Cùng với “Lời yêu em” và “Phút ban đầu” tựa một câu chuyện tự sự nhỏ trong cuộc sống bình dị lại có sức mê hoặc say đắm lòng người.
17814	Cùng với Miguel Otero Silva, Pablo Rojas Guardia và Luis Castro, bà là thành viên của Thế hệ 1928.
17815	Cùng với một đoạn teaser của nhóm là các bức ảnh cá nhân dựa trên các mùa.
17816	Cùng với một hạ sĩ và 6 lính thương kỵ binh, Unger đã dong ngựa lên ngọn đồi Dub, nơi ông tin rằng ông có thể nhìn được toàn cảnh thung lũng.
17817	Cùng với một số Shinigami khác, Ashido đuổi theo một nhóm các Hollow vào Hueco Mundo hàng trăm năm trước cốt truyện hiện tại của Bleach.
17818	Cùng với Ngũ Lôi chỉ, Koga được linh hồn các tổ tiên bảo vệ tính mạng một lần khỏi ý muốn của Thúy Tử (có nghĩa là anh sẽ được bảo vệ một lần trong tình huống nguy cấp mà hai chân anh lại bị tê liệt).
17819	Cùng với người cố vấn Bunshichi của mình, Watanabe nhận ra tầm quan trọng của mạng lưới bán lẻ quốc tế.
17820	Cùng với người ném và huấn luyện viên, người bắt cũng quyết định chiến thuật, điều khiển các cầu thủ phòng ngự đội nhà, và đồng thời phòng ngự khu vực xung quanh chốt nhà.
17821	Cùng với nhà hoạt động chống chiến tranh Cindy Sheehan, năm 2006 Sarandon tham dự và cuộc phản đối nhân Ngày hiền mẫu 2006, do tổ chức Code Pink bảo trợ ; Bà tỏ ý muốn đóng vai Cindy Sheehan trong một phim.
17822	Cùng với nhau, bốn doanh nghiệp của nhóm sử dụng hơn 3.800 người trên khắp Australia và New Zealand.
17823	Cùng với những sinh hoạt văn hóa khác, đình Bình Thủy đã tạo nên một bản sắc riêng của ngôi đình làng ở một vùng đất mới khai phá năm xưa.
17824	Cùng với Phi vụ động trời, Đi tìm Dory trở thành một trong hai phim hoạt hình đầu tiên trong lịch sử điện ảnh đạt doanh thu vượt mức 1 tỉ USD trong cùng một năm.
17825	Cùng với quân viện binh của Từ Hoảng, Tào Nhân đã buộc Quan Vũ phải rút lui.
17826	Cùng với sân voi và Sân Vua Cùi trong kinh thành Angkor Thom, điêu khắc trên đá chia làm nhiều tầng tạo nên một bức tranh kéo dài tuyệt đẹp.
17827	Cùng với Sixo, Paul A, Paul D và Paul F, Halle trải qua những ngày làm việc quần quật ngoài đồng dưới thân phận nô lệ, không người thân thuộc, đời sống tinh thần thiếu thốn, không phụ nữ, không niềm vui.
17828	Cùng với sự cải tiến này đã thay đổi tên.
17829	Cùng với sự khai phá thêm những vùng đất chưa được biết đến trước đó, thu nhập của quốc gia đã gia tăng gấp đôi.
17830	Cùng với sự mặc đồ và trưng đồ màu xanh lam của shamrock trở nên nổi tiếng và xuất hiện khắp những nơi ăn mừng ngày thánh Patriciô.
17831	Cùng với Sunderland, ông vô địch First Division 1912-13 và thất bại tại Chung kết Cúp FA 1913.
17832	Cùng với sự nghiệp dang lừng lẫy ở ngoài đời, Rousseau bước chân vào chính trị.
17833	Cùng với sự nghiệp diễn xuất của cô, Fernandez đã tham gia trong các chương trình sân khấu, và đang hoạt động trong công tác nhân đạo.
17834	Cùng với súng trường tấn công IA2, MD-2 và MD-3, Brazil sản xuất M964A1 / Pelopes (Trung đội tác chiến đặc biệt), với nòng 11 ", nòng 3 điểm và đường ray Picatinny với đèn pin chiến thuật và tầm nhìn.
17835	Cùng với sự nổi tiếng của Miku ngày càng tăng lên, Nico Nico Douga trở thành một điểm đến cho sự hợp tác cùng sáng tạo.
17836	Cùng với sự phát triển kinh tế, các tòa nhà cũ như Bok House bị phá bằng để nhường chỗ cho công trình mới.
17837	Cùng với sự trợ giúp từ Swooping Evil, ông có thể tránh được việc bị nhiều pháp sư trong MACUSA Aurors truy bắt.
17838	Cùng với sự xuất hiện các gia phả của Hoàng tộc là gia phả của các danh gia, quan lại và cứ thế lan rộng, phổ biến ghi chép gia phả trong nhân dân.
17839	Cùng với tiêu chảy, điều trị lợi tiểu và lạm dụng thuốc nhuận trường là các nguyên nhân thường gặp nhất gây hạ kali máu ở người lớn tuổi.
17840	Cùng với tin trên, quyết định của Giáo hoàng, chọn nguyên Đại diện Tông Tòa Michel Kien Samophithak làm Tổng giám mục, với chức danh mới, Tổng giám mục chính tòa Tiên khởi Tổng giáo phận Thare ang Nonseng.
17841	Cùng với tin tức trên và quyết định của Tòa Thánh xác nhận việc tái bổ nhiệm Giám mục Menamparampil, làm Giám mục quản lý giáo phận, với chức danh mới là Tổng giám mục chính tòa.
17842	Cùng với Tổng thống DRP quyết định ngân sách thường niên thông qua sự nghiên cứu với DPD.
17843	Cùng với trang phục và vật phẩm mới, người chơi được trải nghiệm tâm trí và tủ quần áo của từng nhân vật có thể chơi được.
17844	Cùng với tượng ngựa là nhiều con vật khác như voi, sư tử, tê giác được bày trước sân chùa, nay vẫn còn.
17845	Cùng với việc bất ngờ tiến quân vào bán đảo Ý của ông đã khiến cho La Mã chấm dứt dự định thúc đẩy một cuộc xâm lược châu Phi.
17846	Cùng với việc quan sát, nghiên cứu, CI cho rằng giáo dục là hợp phần quan trọng hỗ trợ cho các hoạt động bảo tồn và quản lý thiên nhiên.
17847	Cùng với việc sử dụng các khẩu pháo mới, bộ ngắm súng Revi C12/C được nâng cấp lên kiểu mới C12/D.
17848	Cùng với việc thông báo bài hát trên Twitter, Pink cũng giải thích vì sao lại đặt tựa đề này cho album: "cuộc đời này thật đau đớn nhưng nó cũng lại đẹp đẻ vô cùng.
17849	Cùng với vị thế nâng lên trên trường quốc tế về kinh tế, văn hóa và văn học Nhật Bản lan tỏa, được quan tâm tìm hiểu và và được giới thiệu tại nhiều quốc gia, châu lục.
17850	Cùng với vợ là Magguy, Louis Vaudable giữ cho Maxim's tiếng tăm trên thế giới.
17851	Cùng với vỏ xe, nội thất và máy, Chassis làm lên một chiếc xe.
17852	Cứ như vậy thánh sủng càng tăng, Mai phi càng không kiêng nể mà cự tuyệt Hoàng đế nếu như làm mình không hài lòng vậy.
17853	Cuộc ẩu đả xảy ra, Kouhei bị thương và được Sae đưa trở lại căn hộ của cô, và họ ngủ cùng nhau.
17854	Cuộc bại trận này buộc sa hoàng phải ký hòa ước Tilsit (Phổ) ngày 7 tháng 7 năm 1807.
17855	Cuộc bạo loạn do Lý Văn Quang (tự xưng là Giản Phố Đại vương) cầm đầu, đánh úp dinh Trấn Biên (tiền thân của Biên Hòa sau này), giết chết Nguyễn Cư Cẩn (tước Cẩn Thành hầu) là người cai quản dinh.
17856	Cuộc bạo loạn được dập tắt, mặc dù 42 tù nhân trốn thoát.
17857	Cuộc bao vây Derry kéo dài 105 ngày, và cuối cùng thành phố đã được giải vây bởi Hải quân Hoàng gia vào cuối tháng Bảy.
17858	Cuộc bao vây kéo dài trong hai tuần, kết quả là hàng trăm người chết và thiệt hại đáng kể đối với đền thờ, đặc biệt là hành lang Safa-Marwa.
17859	Cuộc bao vây tiếp tục trong ba tháng tiếp theo.
17860	Cuộc bảo vệ pháo đài đã truyền cảm hứng cho luật sư Francis Scott Key viết một bài thơ mà sau này được phổ nhạc để thành bài Quốc ca Hoa Kỳ "
17861	Cuộc bầu chọn ngài bị triều đình Byzantine gây áp lực.
17862	Cuộc bầu chọn tổng thống Hoa Kỳ được tổ chức vào ngày thứ Ba đầu tiên của tháng 11.
17863	Cuộc bầu chọn vào ngày 28 tháng 10 năm 1061 đã bầu chọn Cadalus, Giám mục của Parma vào ngôi Giáo hoàng với tên gọi là Hônôriô II.
17864	Cuộc bầu cử cần đa số rộng rãi được giảm dần từ hai phần ba xuống còn một nửa cộng với một trong số phiếu bầu sau kỳ bầu cử thứ ba.
17865	Cuộc bầu cử của bà đã bị thách thức tại tòa án với những người quả quyết cáo buộc sự bất thường và gian lận trong việc bỏ phiếu và kiểm phiếu.
17866	Cuộc bầu cử đã được tổ chức vào ngày 19 tháng 11 năm 2013.
17867	Cuộc bầu cử đầu tiên từ cuộc xâm lược Rwanda của các lực lượng Kagame năm 1990 (và sự thành lập chính phủ quân sự Kagame năm 1994) được tổ chức năm 2003.
17868	Cuộc bầu cử đó là không thuyết phục, đưa ra cảnh báo về cuộc bầu cử thứ ba.
17869	Cuộc bầu cử Hạ viện, các đảng phái tiếp tục bị cấm được diễn ra vào tháng 4/1979.
17870	Cuộc bầu cử mới được tổ chức vào tháng 12 năm 2001 đưa Sir Allan Kemakeza lên nắm chức Thủ tướng với sự hỗ trợ của Đảng Liên minh Nhân dân của ông và của Hiệp hội các Thành viên Độc lập.
17871	Cuộc bầu cử năm 1836 là cuộc bầu cử duy nhất cho đến nay khi mà chức vụ phó tổng thống được Thượng viện Hoa Kỳ quyết định.
17872	Cuộc bầu cử năm 2015 đã đem về chiến thắng cho đảng đối lập là Đảng Pháp luật và Công lý (PiS).
17873	Cuộc bầu cử sử dụng phương pháp lá phiếu có thể chuyển cho người ứng cử khác đơn bầu đại biểu tỷ lệ.
17874	Cuộc bầu cử tái diễn ngày 14/5 và tiếp tục tái diễn trong ngày 18-21/5.
17875	Cuộc bầu cử tổng thống năm 2001 được tổ chức vào ngày 9 tháng 9, các đối thủ của Lukashenko là U. I. Hančaryk và S. V. Hajdukiévič.
17876	Cuộc biểu diễn trở thành tiêu đề nổi bật trên báo chí, và Mitchell tuyên bố: "Không con tàu nổi nào có thể tồn tại nơi mà không lực có thể hoạt động từ các căn cứ trên đất liền có khả năng tấn công chúng".
17877	Cuộc biểu tình đã làm nhiều người Mỹ gốc Việt thấy rõ họ cần một tiếng nói trong chính quyền địa phương.
17878	Cuộc biểu tình đầu tiên về khả năng của họ để tổ chức bạo lực trong thung lũng, khiến cho lệnh giới nghiêm vào ban đêm trong vài ngày tới.
17879	Cuộc biểu tình nhận nhiều ý kiến trái chiều từ người Mỹ ở địa phương và toàn quốc.
17880	Cuộc biểu tình ôn hòa đến giữa đêm, nhưng tại Minsk, tình hình leo thang dẫn đến đụng độ giữa một số người và cơ quan chức năng.
17881	Cuộc bình chọn đầu Top 100 DJs được mở ra cho công chúng bỏ phiếu lần đầu tiên là vào năm 1997.
17882	Cuộc bỏ phiếu bình chọn cũng bắt đầu ngay từ ngày hôm đó.
17883	Cuộc cách mạng tuy đã chấm dứt, nhưng những mối bất bình của nông dân sau này đã được để tâm tới trong cuộc Giáp Ngọ Duy tân sau này.
17884	Cuộc cải cách bắt đầu bởi Frunze, và tiếp tục bởi Yakir, Tukhachevsky và nhiều chỉ huy khác, khiến Hồng quân trở thành một trong những đội quân tiên tiến nhất trên thế giới.
17885	Cuộc cải cách đô thị năm 1971 đã thiết lập đô thị như hiện nay từ cuộc hợp nhất Ringarum vời Valdemarsvik và cũng bổ sung Gryt và một phần Tjust-Ed bị giải thể.
17886	Cuộc chiến ban đầu ở vào thế giằng co hai bên.
17887	Cuộc chiến bất hạnh cho Carthage này là không thể tránh được.
17888	Cuộc chiến chấm dứt với một hiệp ước hòa bình giữa Ai Cập và Libya để thống nhất nỗ lực chống lại các lực lượng Hồi giáo cực đoan.
17889	Cuộc chiến chống Skynet hoàn thành, kết thúc tương lai u ám của dòng thời gian cũ cho một thế giới hòa bình và tốt đẹp hơn.
17890	Cuộc chiến đấu giờ đây là tập trung vào làm tăng thêm số người đáng ra có thể được nhận bồi thường.
17891	Cuộc chiến đầu tiên là kết quả từ sự can thiệp của Rome nhằm cứu nguy cho thành phố Capua ở khu vực Campania khỏi một cuộc tấn công của người Samnite.
17892	Cuộc chiến diễn ra trong và xung quanh Kyoto kéo dài ròng rã gần 11 năm trời, khiến cho thành phố gần như bị phá hủy hoàn toàn.
17893	Cuộc chiến được phía Việt Nam gọi là Chiến tranh bảo vệ biên giới phía bắc, 1979 hay Cuộc chiến chống bè lũ bành trướng phương Bắc.
17894	Cuộc chiến đường không trong Chiến tranh Thế giới thứ 2 ít ảnh hưởng tới những vùng dân cư thưa thớt.
17895	Cuộc chiến giáp lá cà đã áp chế hoàn toàn người Anh tại đồn này và gần như toàn bộ lính Anh bị bắt, bao gồm cả chỉ huy của đồn, Thiếu tá Campbell.
17896	Cuộc chiến giữa Đông La Mã và Bulgaria đang trong giai đoạn gay cấn nhất.
17897	Cuộc chiến hậu cung/Queen: Love and War hay Selection: The War Between Woman (
17898	Cuộc chiến kết thúc, chính quyền vẫn không tiêu diệt được quân cách mạng.
17899	Cuộc chiến kết thúc với sự thắng lợi của Roma.
17900	Cuộc chiến không khoan nhượng với khẩu hiệu: "Một người vì mọi người" và "Kẻ mạnh sẽ chiến thắng".
17901	"Cuộc chiến màu sắc"
17902	Cuộc chiến ngắn ngủi kết thúc ngày 28 tháng 10 năm 1972 với Hiệp định Cairo, và đã đề ra kế hoạch thống nhất 2 miền.
17903	Cuộc chiến tiếp tục diễn ra xung quanh Hougoumont suốt buổi chiều.
17904	Cuộc chiến tranh đã phô bày sự mong manh của dreadnought đối với những vũ khí rẻ tiền.
17905	Cuộc chiến tranh Đông Dương là sự mất mát lớn nhất của quân đội Pháp và của quân đoàn Lê dương kể từ khi thành lập.
17906	Cuộc chiến tranh kéo dài dần dần lan rộng ra, cho đến khi nó phát triển thành chiến tranh thế giới ninja lần thứ ba.
17907	Cuộc chiến tranh khốc liệt hơn những gì người lính Mỹ trẻ có thể hình dung.
17908	Cuộc chiến tranh Mexico và Hoa Kỳ (1846-48) thêm hơi cho lời đề nghị khi trách nhiệm của chính phủ liên bang thêm gia tăng.
17909	Cuộc chiến tranh này đã biến thành một cuộc chiến tiêu hao chưa từng có, hành hạ tất cả các quốc gia với tình trạng thiếu khả năng chiến tranh.
17910	Cuộc chiến tranh này - với nước Đức chinh phạt và áp đảo Pháp - là cuộc chiến cuối cùng giữa một nước Đức nhất thống và một Đế chế Pháp, Robert Cowley, Geoffrey Parker, The Reader's Companion to Military History, các trang 168-169.
17911	Cuộc chiến tranh trên bộ ở Sicilia bắt đầu với việc đổ bộ của người La Mã ở Messana năm 264 TCN.
17912	Cuộc chiến với Cell kết thúc, anh đã thỉnh Rồng thần gỡ bỏ trái bom tự hủy trong cơ thể Số 18. Số 18 hiểu ra tấm lòng của anh.
17913	Cuộc chính biến ban đầu thành công, tuy nhiên sau đó Đỗ Anh Vũ đã trở lại nắm lại quyền lực và tiêu diệt toàn bộ những người tham gia.
17914	Cuộc chính biến trên do tướng Augustin Guillaume phát động cùng với các lực lượng Marocco khác bao gồm: Glaoui, pasha của Marrakech, ulema của bộ lạc Fez và Berber.
17915	Cuộc chinh phạt Trung Hoa của người Mãn Châu đã giết chết hơn 25 triệu người.
17916	Cuộc chinh phục Bagdad chấm dứt việc cai trị của các khalip nhà Abbasid tại Bagdad như một thủ đô tinh thần Hồi giáo trong thời hiện đại.
17917	Cuộc chinh phục Maya của Tây Ban Nha là một cuộc chiến dài; các vương quốc Maya chống cự ngoan cường và phải mất hơn hai thế kỷ cuộc xâm lược của Tây Ban Nha mới hoàn tất.
17918	Cước chú được dùng để đưa ra một giải thích có thể gây mất tập trung cho người đọc.
17919	Cuộc cơ động lớn này được tổ chức tại vùng biển Hawaii, và thay vì quay trở lại bờ Tây sau khi kết thúc, phần lớn hạm đội đã gia nhập cùng với Astoria vào lực lượng tại Hawaii, lấy Trân Châu Cảng làm căn cứ hoạt động.
17920	Cước cuối cùng là một “spondee”.
17921	Cuộc đàm phán kéo dài trong nhiều tháng.
17922	Cuộc đàn áp của Thanin đối với công đoàn, hội sinh viên và các hội nông dân tiến bộ đã thúc đẩy các nhà hoạt động của họ vào các công trình ngầm của Đảng Cộng sản Thái Lan.
17923	Cuộc đàn áp giới tu sĩ (đỉnh điểm vào năm 766) chủ yếu dưới sự chỉ huy của tướng Mikhael Lachanodrakon với lời đe dọa sẽ chọc mù mắt hoặc lưu đày nếu họ dám phản kháng.
17924	Cuộc đàn áp lên đến đỉnh điểm vào ngày 6 tháng 5 năm 1916, với sự treo cổ của 14 nhà hoạt động và nhà báo, bao gồm những người ủng hộ độc lập cả Ả Rập và Lebanon, Kitô hữu và Hồi giáo, giáo sĩ và người thế tục.
17925	Cuộc đảo chính không thành chủ yếu do thành phần đảo chính không phải là những người mà người Mỹ có thể nắm được.
17926	Cuộc đảo chính năm 2006 ra bản Hiến pháp tạm thời chứ không phải hiến chương.
17927	Cuộc đào tẩu khỏi Yemen diễn ra rất vất vả khi họ bị IS truy lùng vì đã giết thủ lĩnh Ramal, còn tại Mỹ Sara cùng con trai Mike liên tục bị đe doạ tính mạng từ A&W và Van Gogh- 2 sát thủ do Poseidon chỉ huy.
17928	Cuộc đào tẩu này có sự trợ giúp từ Nga.
17929	Cuộc đấu thầu chung của Bahrain, Ả Rập Xê Út và UAE đã bị loại khỏi danh sách các nhà thầu Giải vô địch bóng đá U-20 thế giới vào ngày 4 tháng 9 năm 2019.
17930	Cuộc đấu tranh, dưới sự lãnh đạo của Mặt trận giải phóng dân tộc, đã dẫn đến việc tuyên bố độc lập năm 1967.
17931	Cuộc di cư của cá mòi kéo dài vài ngày.
17932	Cuộc điều tra đã khiến anh ta nhận tội vào ngày 21 tháng 8 năm 2018, với tám tội danh bao gồm vi phạm tài chính chiến dịch, gian lận thuế và gian lận ngân hàng.
17933	Cuộc điều tra duy nhất kể từ đó, Segerer & Pozdniakov (2010, 2017), đã loại bỏ phân nhóm Đại Tây Dương Nam.
17934	Cuộc điều tra không đi đến kết quả và không có lời buộc tội nào.
17935	Cuộc điều tra vụ việc này đã làm trì hoãn cuộc bầu cử tới tận ngày 9 tháng 11 năm 2005.
17936	Cuộc đình chiến được ký ngày 4 tháng 6 và kéo dài tới ngày 13 tháng 8 năm 1813.
17937	Cuộc di tản đã diễn ra trong lộn xộn, có rất nhiều người muốn ra đi nhưng không thể đáp ứng hết được.
17938	Cuộc đợi chờ vô vọng và đau đớn của người đàn ông cắt vào lòng kẻ nghe, như một vết dao.
17939	Cuộc đời của Công Tổ Câu Tư không được ghi chép lại.
17940	Cuộc đời của Đà Lôi quá ngắn ngủi, dù ông có giữ vị trí quan trọng trong việc tôn Oa Khoát Đài lên ngôi Khả hãn, nhưng vẫn không để lại dấu ấn đặc biệt.
17941	Cuộc đời của Trần Tế Xương là cuộc đời của một nghệ sĩ, nhưng trước hết là một trí thức phong kiến.
17942	Cuộc đời của Vinh Kỳ không được ghi chép lại.
17943	Cuộc đối đầu giữa hai người bắt đầu khi Vĩnh Trinh tìm mọi cách để kiếm lợi từ gia đình họ Liên trong khi Song Xuân cố gắng vạch trần bộ mặt thật của anh.
17944	Cuộc đời kỳ lạ của Elizabeth cũng khiến nhà nghiên cứu lý lịch học là David Baldwin làm ra công trình "Elizabeth Woodville: Mother of the Princes in the Tower" vào năm 2002, Amy Licence với "Edward IV and Elizabeth Woodville: A True Romance" vào năm 2016.
17945	Cuộc đời ông gắn với nhiều giai thoại dân gian Việt Nam còn lưu truyền đến nay.
17946	Cuộc đời Oshin tiếp tục trải qua nhiều thăng trầm, một mình gây dựng sự nghiệp, nuôi dạy con cái trưởng thành, làm ăn phát đạt cho đến khi câu chuyện kết thúc vào năm 1983.
17947	Cuộc đời tận tụy vì người bệnh, y đức trong sáng của Giáo sư Đặng Vũ Hỷ để lại những nét sâu đậm trong lòng người mắc bệnh phong và những thầy thuốc chuyên khoa".
17948	Cuộc đua bắt đầu lúc 16:15.
17949	Cuộc đua diễn ra lúc 21:00.
17950	Cuộc đua Indian Grand Prix đầu tiên diễn ra vào cuối năm 2011.
17951	Cuộc đua năm 2009 là sự kiện thứ 22. Cuộc thi đã được mở cho các vận động viên quốc tế một lần nữa vào năm 2000.
17952	Cuộc đua vận chuyển huyết thanh đã giúp thúc đẩy Đạo luật Kelly, được ký kết thành luật vào ngày 2 tháng 2. Dự luật cho phép các công ty hàng không tư nhân đấu thầu các hợp đồng chuyển phát bưu phẩm.
17953	Cuộc đua World Solar Challenge thu hút các đội từ khắp nơi trên thế giới, hầu hết trong số đó được các trường đại học hoặc các tập đoàn đưa vào hoạt động, mặc dù một số trường được các trường trung học cấp.
17954	Cuộc giao tranh đầu tiên này khiến cho Hannibal nhận ra rằng ông không thể đủ khả năng để mất thêm người lính nào nữa;.
17955	Cuộc giao tranh này đe dọa kéo cả Hoa Kỳ, vốn đã kiệt quệ vì nội chiến, vào một cuộc chiến tranh ở bên ngoài.
17956	Cuộc hành hương này tạo nên một bước ngoặt lớn cho cuộc đời Phanxicô, khiến cho Phanxicô chuyển đến sống riêng trong một cái hang với mong muốn làm một ẩn sĩ và dâng hiến cuộc đời mình cho Thiên Chúa.
17957	Cuộc hành trình của Manny kéo dài 4 năm, bên cạnh anh luôn có một chú quỷ có kích cỡ "to quá cỡ thợ mộc" tên là Glottis, người trước kia cùng là đồng nghiệp của Manny trong công ty Department Of Dead.
17958	Cuộc hành trình này được nhớ mỗi năm trong cuộc đua Route du Poisson.
17959	Cuộc hành trình tiếp tục hướng tới Lothlórien.
17960	Cuộc "hội ngộ" với cha đã khiến Simba càng muốn trở về cứu vương quốc.
17961	Cuộc hỗn chiến diễn ra dưới thung lũng giữa những ngọn núi Belasitsa và Ograzhden gần ngôi làng Klyuch ngày nay của Bungaria.
17962	Cuộc hôn nhân bất đắc dĩ kéo dài đến năm 1890, biện lý về Pháp và ở luôn bên đó.
17963	Cuộc hôn nhân chỉ kéo dài được 8 năm, đến 13 tháng 9 năm 2013 thì hai người li dị.
17964	Cuộc hôn nhân chính thức khép lại vào tháng 12 năm 2008 khi Henry chia cho Merry 10 triệu bảng Anh.
17965	Cuộc hôn nhân chính trị này giúp cho George đảm bảo về quyền lực của mình và đảm bảo cho sự thống nhất của hai gia tộc Hanover và Celle.
17966	Cuộc hôn nhân của cha mẹ y cuối cùng cũng chấm dứt hai tháng sau đó.
17967	Cuộc hôn nhân của họ chỉ diễn ra ngắn ngủi.
17968	Cuộc hôn nhân của Shayma Helali diễn ra vào tháng 1 năm 2018.
17969	Cuộc hôn nhân đầu tiên của cô là nhà soạn nhạc người Nam Phi Dawid Engela vào năm 1953 nhưng cuộc hôn nhân kết thúc vào năm 1957.
17970	Cuộc hôn nhân đầu tiên của Kamenev, bắt đầu tan rã vào năm 1920 và kết thúc bằng việc ly hôn năm 1928.
17971	Cuộc hôn nhân đầu tiên của Tandy với nam diễn viên Jack Hawkins người Anh năm 1932, mang lại một con gái - Susan Hawkins (sinh năm 1934).
17972	Cuộc hôn nhân giữa Anne và vua Charles VIII của Pháp được tổ chức tại Đại lễ đường Château de Langeais vào ngày 6 tháng 12 năm 1491 lúc bình minh.
17973	Cuộc hôn nhân kéo dài từ năm 1978 cho đến khi bà qua đời vào năm 2018.
17974	Cuộc hôn nhân không có con được ly dị vào năm 1924.
17975	Cuộc hôn nhân không kéo dài nhưng sự nổi tiếng của bà vẫn tiếp tục tăng.
17976	Cuộc hôn nhân này, kéo dài 20 năm cho đến khi William chết, tương đối hạnh phúc.
17977	Cuộc hôn nhân thứ nhất vô hậu; với Bohun Elizabeth có 10 người con.
17978	Cuộc họp báo ngắn, trong đó những người có mặt đã dành 1 phút tưởng niệm tay đua Roland Ratzenberger (của đội Simtek), người đã chết ngày hôm trước trong một tai nạn ở vòng đua xếp hạng.
17979	Cuộc họp đã nhấn mạnh sự thay đổi và đặt một tên mới cho giải là Norwich and South Norfolk District League.
17980	Cuộc họp được tổ chức tại nhà của Apolonio Samson tại một nơi gọi là Kangkong ở Balintawak.
17981	Cuộc khảo sát của Áo-Hungary bắt đầu vào năm 1762 với việc xây dựng Đường cơ sở Vienna Neustadt (Wiener Neustädter Grundlinie) dài 6.410, sau đó là 5.000, klafter được biểu thị bằng 5 thanh đo có độ dài 1 klafter bằng gỗ.
17982	Cuộc khảo sát không tìm thấy lỗ thủng nào đối với đai giáp kể cả bên trên lẫn bên dưới mực nước.
17983	Cuộc khảo sát năm 2008 TRIP trong số 1.700 học giả về quan hệ quốc tế đã xếp ông là học giả có ảnh hưởng nhất đứng thứ sáu trong hai mươi năm qua, và là người có ảnh hưởng hầu hết đến chính sách đối ngoại của Mỹ.
17984	Cuộc khởi nghĩa lan rộng vào Cửu Chân, Nhật Nam, sang Uất Lâm, Hợp Phố…
17985	Cuộc không kích diễn ra đôi khi trong ngày báo cáo khác nhau từ khoảng 09:00 giờ địa phương đến đầu buổi chiều - và khiến cho ít nhất là hàng chục người chết.
17986	Cuộc khủng hoảng bắt đầu sau khi Congo độc lập khỏi Bỉ và kết thúc không chính thức với sự cai trị của Mobutu Sese Seco trên toàn quốc.
17987	Cuộc khủng hoảng chấn thương và sự ra đi của 2 hậu vệ giàu kinh nghiệm Rio Ferdinand và Nemanja Vidic, Blackett được thi đấu vào đội hình chính đầu tiên trên cơ sở phát triển lâu dài.
17988	Cuộc khủng hoảng này rất hiếm khi xảy ra ở Kansai từng một thời thịnh vượng và tình trạng bất ổn lan rộng đến các thành phố lớn.
17989	Cuộc khủng hoảng truyền thông bùng nổ khi một đoạn video ghi lại điện thoại di động về vụ việc được công bố trên phương tiện truyền thông xã hội.
17990	Cuộc "Kiểm soát song phương" trên danh nghĩa được chấm dứt vào tháng 9 năm 1878, khi hai ông Rivers Wilson và De Blignières vào nắm hai ghế bộ trưởng Ai Cập.
17991	Cuộc kiểm tra dũng cảm về mối quan hệ yêu thương nhưng đau đớn giữa một người mẹ da đen và con trai của bà thậm chí còn quan trọng hơn ngày hôm nay.
17992	Cuộc nghiên cứu của Hirschi và những người khác, đã được nêu ra ở đoạn trên về môi trường gia đình, cũng thích hợp với quan điểm rằng sự thiếu gắn kết với trường học đi liền với sự gia tăng nguy cơ hành vi chống xã hội.
17993	Cuộc nghiên cứu tỉ mỉ cho thấy cánh tay phải được gắn không chính xác vào cấu trúc chính của tượng.
17994	Cuộc nội chiến đã kéo dài 11 năm, bao trùm cả nước, làm 50.000 người chết.
17995	Cuộc nổi dậy đầu tiên của Barzani xảy ra vào năm 1931, sau khi Barzani, một trong những nhà lãnh đạo người Kurd nổi bật nhất ở Bắc Iraq, đã thành công trong việc đánh bại một số bộ lạc người Kurd khác The Kurdish Minority Problem, p.11, Dec.
17996	Cuộc nổi dậy do ông và các đồng đội đã dày công gầy dựng đến đây là kết thúc.
17997	Cuộc nổi dậy ở Hamburg (tiếng Đức: Hamburger Aufstand) là một cuộc nổi dậy ở Cộng hòa Weimar ở Đức.
17998	Cuộc nổi dậy Samarita trong thời kỳ này đã đưa người Samarita gần đến sự tuyệt diệt.
17999	Cuộc nổi dậy thất bại những đã dự báo cho cách mạng năm 1848.
18000	Cuộc nổi loạn của ông không bị thúc đẩy bởi phong trào dân tộc; Tuy nhiên, họ đã xác định với nó để thêm sự tự chủ cho Alawite.
18001	Cuộc nổi loạn, được gọi là "cuộc đảo chính thất bại", đã được BBC so sánh với cuộc đột kích El Junquito từ hơn một năm trước (15 tháng 1 năm 2018), dẫn đến cái chết của thủ lĩnh phiến quân Óscar Pérez.
18002	Cuộc nổi loạn kéo dài từ ngày 17 tháng 1 đến ngày 6 tháng 11 năm 1840.
18003	Cuộc phản công lớn của quân đội Liên Xô một lần nữa gây ra mối lo ngại thực sự cho Bộ Tổng tham mưu lục quân Đức và Bộ tư lệnh Cụm tập đoàn quân Bắc (Đức).
18004	Cuộc phản công mùa Đông của quân dội Liên Xô tại khu vực Bắc Kavkaz kết thúc.
18005	Cuộc phản công thắng lợi của Công tước Lorraine mở đường cho cuộc phản công của chủ lực triều đình do Jan III Sobieski chỉ huy.
18006	Cước phí sử dụng đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình hiện hành được Bộ Tài chính quy định tại Thông tư số 45/2015/TT-BTC ngày 7 tháng 4 năm 2015.
18007	Cuộc săn lùng con hổ bao gồm hơn 100 bẫy camera, mồi dưới hình dạng ngựa và dê bị trói trên cây, giám sát suốt ngày đêm từ bục cây và tuần tra vũ trang.
18008	Cuộc sống của bà trở thành đề tài chú ý của công chúng do địa vị vương thất và các hoạt động xã hội của bà.
18009	Cuộc sống của cô được kể lại trong Cāmadevivaṃsa, một thiên anh hùng ca của thế kỷ 15.
18010	Cuộc sống của gia đình Jara cũng phải trải qua thời kỳ khốn khó của tầng lớp nghèo Chile.
18011	Cuộc sống của Hiyo luôn gặp nguy hiểm bởi có rất nhiều kẻ muốn có được chiếc lông trắng của cô - thứ được cho là có thể khiến người sở hữu nó đạt được bất kì điều gì mình muốn.
18012	Cuộc sống của Ji-Hyun (Nam Gyu-ri thủ vai) có vẻ là hoàn hảo như trong tiểu thuyết.
18013	Cuộc sống của mỗi anh hùng cổ điển tập trung vào chiến đấu, xảy ra trong chiến tranh hoặc trong một nhiệm vụ sử thi.
18014	Cuộc sống của Obi-Wan trước The Phantom Menace được miêu tả chủ yếu ở loạt Jedi Apprentice và Jedi Quest của Jude Watson.
18015	Cuộc sống của Podgorny sau khi từ chức không được ghi chép rõ ràng.
18016	Cuộc sống của thời đại, trong đó Hồng Kông được xây dựng lại từ nghèo khó, được mô tả bởi loạt phim truyền hình RTHK Below the Lion Rock; tập đầu tiên được phát sóng vào năm 1974).
18017	Cuộc sống đang êm đềm thì xảy ra biến cố.
18018	"Cuộc sống không dễ dàng với bất cứ ai.
18019	Cuộc sống sơ khai của Vlad chưa được ghi lại.
18020	Cuộc sống tại Leicester diễn ra êm ả với sự thăng tiến ở đội tuyển của Shilton.
18021	Cuộc sống thanh thản của anh thay đổi khi Angeline Santos bước vào cuộc đời anh khiến anh bị xao nhãng.
18022	Cuộc sống thực sự của Doraemon thường không được phản ánh đầy đủ mà chủ yếu là qua những tình huống liên quan đến Nobita.
18023	Cuộc sống trong khu vực mỏ vàng tạo cho phụ nữ cơ hội để bứt phá hay phá bỏ những công việc bình thường của họ.
18024	Cuộc sống trong một trại tế bần thực sự là khắc nghiệt, thiếu thốn vì điều kiện kham khổ trong các trại này.
18025	Cuộc sống yên bình của người dân nơi đây đã kết thúc do cuộc xâm lược Thụy Điển, khi quân đội Thụy Điển và Transilvanian tiêu diệt Skawina, dân số bị giảm đi 50%.
18026	Cuộc tấn công bắt đầu khi một kẻ tấn công đâm một chiếc xe đầy chất nổ vào khu tập thể, sau đó hai kẻ tấn công khác xông vào khu tập thể và nổ súng, trước khi bị giết trong các vụ đụng độ.
18027	Cuộc tấn công bị hoãn lại ba ngày vì phải đối phó với đoàn phản kích của Quân đoàn xe tăng 3 (Đức) tại phía Tây Lipovets.
18028	Cuộc tấn công bị thất bại, và Ajax đã đánh chìm Airone và Ariel trong khi Alcione thoát được.
18029	Cuộc tấn công con gấu gần đây đối với con người đã được báo cáo từ Junbesi và Vườn Quốc gia Langtang ở Nepal, và xảy ra trong làng cũng như trong khu rừng xung quanh.
18030	Cuộc tấn công của Đồng Minh bị lực lượng hộ tống Nhật chống trả, gây ra tổn thất nặng nề cho phía Đồng Minh.
18031	Cuộc tấn công của Đức vào vùng đất thấp của Pháp vào năm 1940 là một ví dụ điển hình về điều này.
18032	Cuộc tấn công của nước Sở đã cắt đôi lãnh thổ nước Việt, bấy giờ phần phía bắc của nước Việt đang giáp với nước Tề.
18033	Cuộc tấn công của Pháp bắt đầu đồng thời, nhưng họ bị chặn đứng bởi đống cây cản, vốn không bị tổn hại bởi hỏa lực pháo binh.
18034	Cuộc tấn công của quân đội Liên Xô lại tiếp tục sau khi các phái viên của họ về đế chiến tuyến mà không thuyết phục được quân Đức đầu hàng.
18035	Cuộc tấn công của quân Đức đã dần dần lan đến thung lũng Givonne.
18036	Cuộc tấn công của Sư đoàn 5 Syri đã bị đẩy lùi với thiệt hại nặng nề.
18037	Cuộc tấn công cuối cùng diễn ra sau sinh nhật cố chủ tịch Hồ Chí Minh.
18038	Cuộc tấn công cuối cùng thất bại, và Andrew Moray phải triệt thoái lực lượng.
18039	Cuộc tấn công đã mở màn vào ngày 27 tháng 9 năm 1918, theo sau một hàng rào pháo di động dày đặc.
18040	Cuộc tấn công dần dần bị tan tác và không thể chiếm lại được sân bay.
18041	Cuộc tấn công đã tăng cường các phe phái chiến tranh ở Anh và Pháp, và cung cấp cho họ biện minh cho một cuộc chiến để kiềm chế sự thù địch của Nga.
18042	Cuộc tấn công đầu tiên xảy ra vào ngày 11 tháng 3, khi một người lính dù Pháp, Master Sergeant Imad Ibn-Ziaten, cũng là một tín đồ Hồi giáo Pháp, đã bị bắn chết bên ngoài một phòng tập thể dục tại Toulouse.
18043	Cuộc tấn công này đã bị Sư đoàn Bộ binh Maroc số 1 đẩy lùi, Sư đoàn Panzer số 4 bị tổn thất thêm 42 xe tăng, 26 trong số đó bị hỏng hoàn toàn.
18044	Cuộc tấn công này là không cần thiết vì hải đội đã có nhiều than đá ở mức họ có thể mang được và ý tưởng này bị phản đối bởi hầu hết các thuyền trưởng của Spee, nhưng ông này vẫn quyết định tiến hành cuộc tấn công.
18045	Cuộc tấn công này sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ quốc tế".
18046	Cuộc tấn công Quốc Ước ngày 13 tháng Vendémiaire, tranh của Abraham Girardet.
18047	Cuộc tấn công thứ hai của Phương diện quân Bryansk Liên Xô vào cánh Bắc của Tập đoàn quân 2 (Đức) đã tạo ra nguy cơ đe dọa bao vây tập đoàn quân này.
18048	Cuộc tấn công vào Phú Thọ để cứu vãn tình thế của Salan thất bại.
18049	Cuộc thăm dò cũng cho thấy 24% người Mỹ coi Trung Quốc là mối đe dọa hàng đầu đối với Mỹ.
18050	Cuộc thăm dò năm 2013 cho thấy sự hỗ trợ cho quan hệ đối tác đăng ký đồng giới đã thay đổi đáng kể bởi các đảng chính trị.
18051	Cuộc thăm dò tương tự cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ hơn ở nhóm dân số trẻ nhất (tuổi: 18 Hàng29), 67% và yếu hơn ở những người già nhất (tuổi: 50 trở đi), 38%.
18052	Cuộc thám hiểm là một thất bại, mới tới Colombia trước khi chịu thua trước thời tiết xấu, đói và giao tranh với người dân bản địa thù địch, nơi Almagro bị mất một mắt.
18053	Cuộc thảo luận trên trang web “Contrail Science” cuối cùng đã mở rộng để bao gồm các lý thuyết âm mưu khác, bao gồm cả ngày 9/11.
18054	Cuộc Thập tự chinh lần thứ tám là một chiến dịch được phát động bởi vua Louis IX của Pháp trong năm 1270.
18055	Cuộc thi ADC II chỉ dành cho các ứng dụng chưa được phát hành công khai qua Android Market trước ngày 1 tháng 8 năm 2009.
18056	Cuộc thi American Idol 7 có một số sự thay đổi so với các phần trước như cho phép các thí sinh tham gia cuộc thi được sử dụng nhạc cụ riêng của mình.
18057	Cuộc thi bắt đầu với 20 thí sinh và đã được giảm xuống còn 14 người của cuộc thi.
18058	Cuộc thi Chung kết Năm được truyền hình trực tiếp vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 8 năm 2017.
18059	Cuộc thi có sự tham dự của 78 thí sinh đại diện cho các quốc gia và vùng lãnh thổ.
18060	Cuộc thi cũng được đi kèm với rất nhiều chương trình văn hóa khác: nhiều buổi hòa nhạc, opera và ballet, nhiều cuộc họp, thảo luận và triển lãm.
18061	Cuộc thi được gọi là Federation Cup (Cúp Liên đoàn) cho đến năm 1995.
18062	Cuộc thi được tổ chức bởi Alliance for Coffee Excellence, và được thành lập bởi George Howell và Susie Spindler.
18063	Cuộc thi được tổ chức bởi tạp chí Femina và Pantaloons và vì vậy có tên gọi chính thức là Femina Miss India.
18064	Cuộc thi được tổ chức vào ngày 07 tháng 11 năm 1963 tại nhà hát Lyceum, Luân Đôn, Vương quốc Anh.
18065	Cuộc thi này được sáng lập vào năm 1986 ban đầu dành cho những người phụ nữ đã lập gia đình, nhưng sau đó thêm hai phần thi với tên gọi "Hoa hậu Quốc tế" và "Hoa hậu Thiếu niên Quốc tế".
18066	Cuộc thử nghiệm lại bắt đầu vào lúc 14:00.
18067	Cuộc thương thuyết có lần đã đổ vỡ do vụ thảm sát Boipatong tháng 6 năm 1992, khi đó Mandela cùng đoàn đại biểu của ANC bước ra khỏi cuộc thương thuyết, cáo buộc chính quyền De Klerk đồng lõa với các vụ giết chóc.
18068	Cuộc tiến công của QĐNDVN ở Trung Lào đã khiến báo chí ở Paris loan tin: "
18069	Cuộc tiến công về phía Bắc của Tập đoàn quân số 8 đã che chắn mặt trận phía đông của Quân đoàn II Hoa Kỳ giúp quân đoàn này tập trung lực lượng vào phía bắc của Mặt trận Đồng Minh.
18070	Cuộc tiến quân này đã bị cản trở đủ lâu để cho Early có thể tập hợp lực lượng nhằm đối phó với đòn tấn công chính, tiếp diễn trong nhiều tiếng đồng hồ.
18071	Cuộc tiếp xúc nếu có kết quả sẽ thành lập chính phủ liên minh và kết thúc sự độc quyền của Đảng Dân chủ Nhân dân.
18072	Cuộc tình giữa hai người kết thúc.
18073	Cuộc tình vụng trộm đó không giấu được lâu nhưng thật bất ngờ chồng Anna biết nhưng không ghen tuông mà còn lo lắng cho danh dự và tiếng tăm của ông ta lẫn Anna.
18074	Cuộc tổng điều tra báo cáo rằng 47.361 người (99,1% dân số) sống trong các hộ gia đình, 68 (0,1%) sống trong các khu nhóm không được thể chế hóa, và 367 (0,8%) được thể chế hoá.
18075	Cuộc trấn áp dân chúng sau đó đã khởi đầu cho thời kỳ đàn áp dã man các phong trào phản kháng.
18076	Cuộc tranh chấp được giải quyết vào năm 2012 va sau đó bộ phim đã được công chiếu hai phần vào ngày 26 và 27 tháng 9 năm 2012.
18077	Cuộc tranh giành quyền lực có tác động phân cực trong triều đình Tôn Quyền; nổi lên hai phe đối lập, mỗi phe ủng hộ Tôn Hòa hoặc Tôn Bá.
18078	Cuộc tranh luận đầu tiên bắt đầu với câu hỏi giới thiệu "Bạn muốn trở thành tổng thống loại nào?"
18079	Cuộc tranh luận giữa các nhà ngôn ngữ học chủ yếu xoay quanh mối quan hệ giữ các ngữ hệ này.
18080	Cuộc tranh luận lâu dài về khả năng sử dụng trong tương lai của nó dựa trên các kế hoạch hoàn toàn mới đã bị các tòa án rút ngắn vào tháng 12 năm 2011 vì những bất hợp pháp của đội ngũ thiết kế mới của nó.
18081	Cuộc trò chuyện bắt đầu giữa bà Hoàng Thái hậu và con dâu vì Hoàng hậu Nam Phương bao giờ cũng đi với các con mỗi khi đến vấn an bà.
18082	Cuộc trưng cầu dân ý không chính thức đã làm chính quyền Bắc Kinh tức giận và thu về một loạt các bài báo lên án chỉ trích, các buổi diễn tập kiểm soát đám đông của cảnh sát và những cuộc tấn công mạng.
18083	Cuộc trưng cầu dân ý năm 2008 nhằm đề nghị nhiều quyền hạn hơn từ phía Copenhagen đã được công nhận và có hiệu lực từ ngày 21 tháng 6 năm 2009.
18084	Cuộc trưng cầu dân ý và việc thành lập SARs được tuyên bố một cách bất hợp hiến bởi chính phủ Bosna và Hercegovina, và không hợp pháp cũng như không có giá trị.
18085	Cuộc tuần hành ban đầu dự kiến bắt đầu lúc 14h30 tại sân bóng đá ở công viên Victoria, đến tòa nhà trụ sở chính phủ.
18086	Cuộc tuần hành sau đó đã chính thức được kết thúc vào lúc 7:30 tối.
18087	Cuộc vây hãm Przemyśl chỉ kéo dài 4 ngày.
18088	Cuộc Vĩnh Trinh cách tân (永貞革新) với mong muốn cải cách mau chóng nhưng cuối cùng lại là chóng tiêu tan.
18089	Cuộc vượt ngục lần thứ hai của ba đồng chí: Nguyễn Khải (Nguyễn Tuy), Trần Tống và đồng chí Nhân.
18090	Cuộc xâm lược Ba Lan của Liên Xô, cộng với thiếu viện trợ đã hứa của Đồng minh phương Tây, dẫn tới lực lượng Ba Lan đại bại ngày 6 tháng 10 năm 1939.
18091	Cuộc xâm lược bất ngờ của Đức Quốc xã tháng 6/1941 làm Liên Xô rúng động tận gốc, đặt Hồng quân trước nguy cơ bị tiêu diệt hoàn toàn trong 6 tháng đầu tiên.
18092	Cuộc xâm lược của Thụy Điển -
18093	Cuộc xung đột đã giết chết ít nhất 1.300 người, chủ yếu là công dân Liban guardian.
18094	Cuộc xung đột giữa chó hoang và sư tử ở Khu bảo tồn Thung lũng Savé thuộc Zimbabwe.
18095	Cuộc xung đột này đã kết thúc vào năm 364 TCN khi người Thebes đánh bại Alexandros và thiết lập một hiệp ước hòa bình ở Thessaly.
18096	Cuộc xung đột này diễn ra ở nhiều cấp độ khác nhau, cả chiến tranh bất thường và thông thường, cũng như các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và nội chiến.
18097	Cuối 1786, Nguyễn Hữu Chỉnh được lệnh của vua Lê, mộ được hơn một vạn quân, đánh thốc ra Thăng Long.
18098	Cuối 7 năm 1942, tướng Günther von Kluge đã xây dựng xong kế hoạch "Lồng chim bồ câu" (Taubenschlag) với dự định tổ chức bốn đòn đột kích hợp điểm.
18099	Cuối bài phát biểu, Koopmans hỏi Malinvaud xem liệu rằng có trường hợp Điều kiện I đơn giản củng cố cho các đáp án của phương trình Euler không hội tụ về trạng thái ổn định tối ưu, đạt mức ranh giới trong thời gian hữu hạn.
18100	Cuối cảnh, Griffin vui mừng nói: Thật là một phen suýt chết.
18101	Cuối chặng 1, đội thứ hai bị loại ở trạm dừng, trở thành chương trình đầu tiên có 2 đội cùng bị loại trong một chặng.
18102	Cuối chương, tác giả kết thúc bằng bài ca hô hào, giác ngộ các chú lính tập.
18103	Cuối cùng, anh cũng đã được công nhận là người hùng khi cứu hai cha con người đi đường khỏi một chiếc xe tải nhưng đáng tiếc là anh đã chết trước khi nhận ra điều đó.
18104	Cuối cùng anh được giao hẹn một tuần để trả lại cả vốn lẫn lãi.
18105	Cuối cùng anh ta đã phản bội họ để quay trở lại thời gian của mình để cảnh báo gia đình mình về ngày tận thế sắp xảy ra và liên tục bị săn đuổi bởi chủ cũ của mình.
18106	Cuối cùng, anh ta là một người hài hước, nhưng vẫn là một chiến binh tài ba.
18107	Cuối cùng Anna và Jenascia rơi vào bảng chót hai.
18108	Cuối cùng, bà cùng 15 thuộc hạ thân cận bị đày sang Seychelles Berry, L. V., Ghana: a Country Study.
18109	Cuối cùng bà đã tìm thấy một sĩ quan tuần tra biên giới Hoa Kỳ.
18110	Cuối cùng, bà được gả làm Kế thất cho Bột Ngốc (孛秃) - con trai của Diệc Khấc Liệt Tư bộ Niết Quần.
18111	Cuối cùng bão đi vào đất liền Trung Quốc rồi suy yếu thành vùng thấp và tan biến.
18112	Cuối cùng, Ba Tư rơi vào nội loạn, phân ra thành các nước Muzaffarid, Kartid, Eretnid, Chobanid, Injuid, Jalayirid và Sarbadar.
18113	Cuối cùng biến mất với bốn rider kicks.
18114	Cuối cùng bị sát thủ do Trịnh Nhi (Phùng Tiểu Liên) phái đến thắt cổ giết chết.
18115	Cuối cùng, Blaine đã gia nhập WOOHP và được chuyển đến chi nhánh ở Australia.
18116	Cuối cùng, bộ chỉ huy tại Trái Đất quyết định cử một đoàn gồm 3 phi hành gia lên trạm Vita để xem điều gì đã xảy ra.
18117	Cuối cùng bọn côn đồ bị đánh bại và bỏ chạy khỏi sân nhà của Lenny.
18118	Cuối cùng, bốn phụ nữ có mặt trong video mỉm cười rời khách sạn và Hook và Potts theo họ ra ngoài.
18119	Cuối cùng, bọn trẻ được cứu thoát.
18120	Cuối cùng, Brian Reynold đã thảo luận về việc sử dụng bản demo trong quá trình phát triển.
18121	Cuối cùng, cả ba hãng hàng không đã thỏa thuận một chiếc máy bay phản lực ba động cơ, do đó, chiếc 727 được ra đời.
18122	Cuối cùng, các bên tiến đến một thỏa hiệp, theo đó người anh Nặc Non (
18123	Cuối cùng, các chỉ huy Lữ đoàn Vô Sản 1 đứng đầu là Cocha Popovic quyết định chọn con đường mòn qua núi Igman và men theo các cánh rừng bên rìa phía tây đồng bằng Sarajevo.
18124	Cuối cùng, các dòng sông và hẻm vực có thể tạo thành một khu vực rừng thuần nhất ở các vùng khô hơn trong dãy núi.
18125	Cuối cùng, các nguyên nhân gây ra bởi ba cơ chế: sự tự động giảm nhịp của tim, khối dẫn truyền, hoặc tạo nhịp và nhịp điệu tim bị lỗi thoát.
18126	Cuối cùng cả hai nhân vật chính đều qua cơn nguy kịch, Linh sinh đứa bé thành công, hai tuần sau Thoại cũng tỉnh lại.
18127	Cuồi cùng, ca khúc đã được dành cho Westlife để thu âm.
18128	Cuối cùng căn cứ của Yuri đã bị quân Đồng Minh tấn công và hủy diệt hoàn toàn.
18129	Cuối cùng, căn cứ Leach của Khmer Đỏ bị Sư đoàn 9 chiếm được ngày 29 tháng 4 năm 1979.
18130	Cuối cùng, cảnh báo đỏ bao trùm các tỉnh Malampa, Penama, Sanma và Torba, và một cảnh báo màu vàng cho tỉnh Shefa.
18131	Cuối cùng, cảnh binh đã tìm được nơi ẩn nấp của hai mẹ con.
18132	Cuối cùng, cá tính mạnh mẽ của Angelea đã cho cô thêm một cơ hội và Dominique phải về nhà.
18133	Cuối cùng, cấu cánh của Me 262 tương đối mỏng do đó nó không thể chịu được sức ép khi bay với vận tốc siêu âm.
18134	Cuối cùng câu lạc bộ đã được thăng hạng Eredivisie vào năm 1990, trở thành câu lạc bộ Frisian đầu tiên đạt đến cấp cao nhất, với thất bại của người hàng xóm gần Cambuur.
18135	Cuối cùng cậu tập hợp các nam phù thủy để tổ chức buổi lễ khôi phục lại kí ức của mọi người.
18136	Cuối cùng, Charles Walker để bắt được cô.
18137	Cuối cùng chỉ có một số nhỏ các máy phát điện lớn của Alexanderson sẽ được phát triển.
18138	Cuối cùng, chỉ duy nhất những chiếc xương còn sót lại.
18139	Cuối cùng chiếc máy bay đi vào hoạt động với số lượng rất hạn chế trong hải quân Nga năm 1995 trên Tàu sân bay lớp Đô đốc Kuznetsov và các tàu khu trục lớp Sovremenny.
18140	Cuối cùng, Chính phủ đồng ý để cho Hà Tĩnh được cấp phép."
18141	Cuối cùng chúng biến mất sau khi bay cao lên trời.
18142	Cuối cùng, chúng đạt đến trạng thái cân bằng nhiệt lẫn nhau, trong đó quá trình truyền nhiệt chấm dứt, và các biến trạng thái tương ứng của các vật thể đã ổn định trở nên không thay đổi.
18143	Cuối cùng, chúng hình thành các đám rối sợi thần kinh (neurofibrillary tangles) bên trong thân tế bào thần kinh.
18144	Cuối cùng chúng phải thả hai anh em ra.
18145	Cuối cùng cô bị phát hiện và phải ngồi tù ba năm.
18146	Cuối cùng cô chia tay anh.
18147	Cuối cùng cô đã gặp Vincent, người hướng dẫn cô đến một nhà thờ qua một công viên giải trí địa phương, đã thừa nhận là làm theo yêu cầu của Douglas.
18148	Cuối cùng, cô đã giành được giải nhì cùng Alex Newell, khiến cho những nhà sản xuất khá ấn tượng, chính vì thế, họ đã tạo cơ hội cho cả hai xuất hiện trong hai tập phim của Glee.
18149	Cuối cùng cô đã hoàn thành thứ hai sau Elodie Frégé.
18150	Cuối cùng, cô đến khu rừng của vị thần hộ mệnh bằng những chiếc xe buýt mèo chở Totoro đủ kích cỡ.
18151	Cuối cùng cô dừng chân ở Top 10 (xếp vị trí thứ 8).
18152	Cuối cùng cô gặp được Jessie Harkness, một người góa vợ cũng có tình cảm với cô.
18153	Cuối cùng cô ngất đi.
18154	Cuối cùng, cô quyết tâm giả chết cái chết của chính mình và sau đó phải đối phó với cuộc sống.
18155	Cuối cùng cũng có những người nói ra chuyện đó".
18156	Cuối cùng, cuộc rút quân tuần tự theo mệnh lệnh, mặc dù xuất phát từ sự hiểu lầm, đã bất ngờ trở thành một cuộc tháo chạy tán loạn.
18157	Cuối cùng, cuộc tấn công của Brutus đã bị đẩy lùi, và binh lính của ông ta tháo chạy toán loạn, hàng ngũ của họ bị phá vỡ.
18158	Cuối cùng Đặng Tiểu Bình thuyết phục được Sihanouk đến sống ở Trung Quốc với lời hứa rằng ông sẽ không bị buộc phải tham gia liên minh với Khmer Đỏ.
18159	Cuối cùng, đoàn đi đến làng Hai-mung.
18160	Cuối cùng đội bóng Thiếu Lâm giành được chiến thắng.
18161	Cuối cùng đội tuyển U-21 Tây Ban Nha đã lên ngôi, Morata cũng trở thành vua phá lưới của giải (4 bàn thắng).
18162	Cuối cùng đứa con trai cũng thành hình.
18163	Cuối cùng, đường Vành Đai 3 giao cắt quốc lộ 1A (xa lộ Hà Nội) tại Khu vực Tân Vạn.
18164	Cuối cùng, giọng của Beyoncé được làm nhỏ lại trong phần cuối của bài hát.
18165	Cuối cùng, González đăng ký vào Đại học Los Andes (Colombia), tốt nghiệp khoa mỹ thuật của họ vào năm 1962.
18166	Cuối cùng hai bên tuyên bố đình chiến và Alaric quay trở về Illyricum.
18167	Cuối cùng, hai đội đầu tiên của mỗi nhánh sẽ đấu với nhau để xác định nhà vô địch quốc gia; và hai đội sẽ đại diện cho Brazil tại Copa Libertadores năm 1988.
18168	Cuối cùng, hành tây cháy nhẹ được thêm vào súp.
18169	Cuối cùng, Hashiba ký hòa ước với Nobukatsu, kế thúc nguyên cớ cuộc chiến giữa hai nhà Tokugawa và Hashiba.
18170	Cuối cùng Hidan và Kakuzu đã bị tiêu diệt.
18171	Cuối cùng, Hiều đã bỏ nhà đi vì quá yêu Trúc và đồng thời cũng nhận ra Trúc dần thích Nam.
18172	Cuối cùng, Historia cũng đã lấy lại được tên thật của mình và trở thành một người quan trọng của binh đoàn.
18173	Cuối cùng Hitler quyết định lựa chọn tuyến đường thứ 2 mặc cho nhiều ý kiến "phản đối" của các tướng lĩnh Đức.
18174	Cuối cùng, hoàng đế dừng lại dùng bữa với người ăn xin và rất thích món ăn này, đến nỗi ông đã thêm nó vào trong thực đơn của hoàng cung, còn người ăn xin thì trở nên phát đạt nhờ bán món gà này cho người dân địa phương.
18175	Cuối cùng họ bắt được một viên quan nhà Đường ở Thổ Phiên từng bắt thương đoàn của Trương Bảo Cao.
18176	Cuối cùng, họ chuyển đến một tòa nhà chung cư trống thuộc sở hữu của Tập đoàn Rand của Rand Rand (Iron Fist), nhưng được cho thuê dưới tên Samuel Sterns (Thủ lĩnh, một kẻ thù của Hulk).
18177	Cuối cùng họ cũng đến được khách sạn và đợi ở trên tầng thượng 3 ngày, cho đến khi Zakhaev đến.
18178	Cuối cùng họ cũng học được kỹ thuật chế tạo vũ khí nổ.
18179	Cuối cùng họ cũng tạo ra được sản phẩm ưng ý, và đặt tên nó là gà Modern Game.
18180	Cuối cùng họ cũng thoát khỏi con tàu và một giọng từ con tàu đó bảo đã mất hơn 10 năm tìm cô và muốn cô đưa viên pha lê đeo trên cổ.
18181	Cuối cùng, họ đã nhận được hơn 9.000 phiếu bầu để chọn 12 trong tổng số 20 ứng cử viên.
18182	Cuối cùng, Houtarou nhận ra rằng Câu lạc bộ Văn học cổ điển, theo như lời chị cậu đã nói, cũng "khá thú vị".
18183	Cuối cùng Hugo Münsterberg và những đóng góp của ông sẽ định nghĩa ông là người tạo ra tâm lý học ứng dụng.
18184	Cuối cùng, hủy diệt hoàn toàn hắn.
18185	Cuối cùng, huyết thanh đã hết, và lô tiếp theo không hoạt động.
18186	Cuối cùng, Jax thực hiện một chiêu Samoan drop trên Bliss để giữ lại danh hiệu.
18187	Cuối cùng, Jordan đã được sống với những gì anh tự chọn lựa, còn mẹ của Brittany được Jordan giúp đỡ cho buổi quyên góp ủng hộ nhà cổ.
18188	Cuối cùng, Khiết đã bị loại khỏi cuộc thi.
18189	Cuối cùng khi những quan chức có lỗi bị cách chức, phía Trung Hoa đưa ra lời xin lỗi vì những sự kiện này.
18190	Cuối cùng, khi những quân lính Goryeo đến, Hodong đã ôm Ja-myung và dùng kiếm đâm xuyên qua cả hai người.
18191	Cuối cùng, khi Oliver ra đi và Elio trở về căn phòng của mình đã được sắp xếp lại như trước ngày anh tới.
18192	Cuối cùng, khi thấy các răng ngắn, thưa dần và lung lay là trâu đã 13 tuổ, già yếu.
18193	Cuối cùng, khu vực răng vành răng (gần thân răng) có thể bị ảnh hưởng bởi sự phân rã và xói mòn.
18194	Cuối cùng, kimono được đưa vào, với mặt trái che bên phải, và sau đó được buộc bằng một obi.
18195	Cuối cùng, kinh nghiệm thu được từ các trạm Salyut tiếp tục mở đường cho các trạm không gian nhiều mô-đun như Mir và Trạm vũ trụ quốc tế, mà mỗi trạm đều sở hữu mô-đun tâm điểm có nguồn gốc từ Salyut.
18196	Cuối cùng là chỉnh các khối cạnh còn lại về đúng vị trí.
18197	Cuối cùng, Lại Cung thất bại, phải chạy về Linh Lăng.
18198	Cuối cùng là nâng cao chất lượng cuộc sống của con người.
18199	Cuối cùng là vật liệu làm vòi phun phải bền, dễ gia công và thuận tiện cho bảo dưỡng.
18200	Cuối cùng, Lewis đồng ý với số đông: "Tôi luôn hứa với các sinh viên tốt nghiệp của mình rằng, nếu họ có thể tìm thấy một kẻ thái nhân cách ngoài đời, tôi sẽ mời họ bữa tối", cô nói với Nelson.
18201	Cuối cùng, lúc 06 giờ 08 phút, U–616 nổi lên mặt nước và bị tấn công bởi hải pháo của các tàu khu trục vây quanh.
18202	Cuối cùng, Lucario được nhìn thấy khi nó giúp Satoshi và những người khác đánh bại Đội Manga và Đội Thiên hà.
18203	Cuối cùng Lý Xung bị tên giữ thành Bác Châu giết chết, hơn 1000 quan lại cũng bị liên can và bị Khâu Thần Tích giết chết, Lý Trinh cũng bị đánh bại liên tục và phải tự tử trong thành.
18204	Cuối cùng, Macheath cũng bị bắt và đưa ra treo cổ nhờ sự ảnh hưởng của Peachum.
18205	Cuối cùng, Mãn Trường Vũ bị đánh chết, Mãn Vĩ bị bãi quan.
18206	Cuối cùng, Marius quyết định sẽ ở lại Paris tham gia vào cuộc nổi loạn với bạn bè mình ("One Day More").
18207	Cuối cùng mẹ ông cũng gửi ông tới một thầy dạy piano pop.
18208	Cuối cùng Minh bắt được Thắng, Minh đánh đập Thắng để buộc Thắng trả lại báu vật trong game.
18209	Cuối cùng, một hệ thống ghép đôi các cộng sự tên Parasite được thành lập.
18210	Cuối cùng, một lần nữa con cầu nguyện cho sức khỏe của gia đình.
18211	Cuối cùng, một nhóm gồm có Katniss, Cressida, Pollux, Gale, và Peeta (đang có tinh thần không ổn định) tự ý làm một sứ mệnh vào thẳng Capitol để ám sát Tổng thống Snow.
18212	Cuối cùng, một số đoạn hội thoại cần được cắt bỏ khi những người thử nghiệm cảm thấy các nhân vật nói quá nhiều.
18213	Cuối cùng, năm 1431, Ayutthaya đã chiếm được Angkor.
18214	Cuối cùng, Nàng tiếp tục công việc, cuộc sống của mình và bằng lòng với cuộc sống có Chobi của mình.
18215	Cuối cùng Nariakira và Abe Masahiro đã quyết định rằng, bất chấp chính sách bế quan tỏa cảng của Mạc phủ, các mối quan hệ như vậy nên được phép ở Lưu Cầu, thay vì gây ra xung đột bạo lực với các cường quốc phương Tây.
18216	Cuối cùng, nfr-t có nghĩa là "người phụ nữ xinh đẹp" (t là đại diện cho nữ tính); nsw-r (kh) -t, có nghĩa là "Người quen của nhà vua".
18217	Cuối cùng người anh hai phát khùng về những khao khát vô vọng, đã tự giết mình để sum vầy với nàng nơi chín suối.
18218	Cuối cùng, nhãn hiệu các bộ phim được tạo ra sau khi được mua lại sẽ là "Disney•Pixar" (Bắt đầu với Vương quốc xe hơi).
18219	Cuối cùng, nhóm đã chọn được cái tên chính thức cho fandom là LIGHT (라이트).
18220	Cuối cùng, như ai cũng thấy, cô quyết định rời bỏ Diane để tiến tới với Adam.
18221	Cuối cùng, như duyên trời định, họ lại gặp nhau tại chính ngôi chùa nơi Hàn Sơn ẩn mình.
18222	Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, đối với các mẫu nhu cầu không liên tục, không có điều nào ở trên thực sự hữu ích.
18223	Cuối cùng, Nó có được nhận thức và đi lang thang qua ngôi làng Tsundra vắng vẻ cho tới khi Nó gặp được một cậu bé.
18224	Cuối cùng, nó đã được chữa trị thành công và bác sĩ khẳng định rằng tình trạng bệnh của cô sẽ không có khả năng tái phát.
18225	Cuối cùng, nó đề xuất xây dựng các tượng đài để tưởng nhớ các nạn nhân của Franco ở Madrid và các thành phố quan trọng khác.
18226	Cuối cùng, nó được chuyển sang cho Thân vương Morimasa, con trai thứ tư của Thân vương Kuni Asahiko.
18227	Cuối cùng, nuốt phải thủy ngân sulfat sẽ gây hoại tử, đau, nôn, và tẩy nặng.
18228	Cuối cùng ông bị Ngự sử đàn hặc, và bị gọi về kinh "hậu cứu".
18229	Cuối cùng ông bước lên xe lửa đặc biệt đi thêm 100 cây số nữa mới đến Huế.
18230	Cuối cùng, ông cư trú tại Tây Ban Nha, dưới sự bảo vệ của chế độ Pháp.
18231	Cuối cùng, ông quyết định diệt Phật ở những vùng thuộc nước Tề, chùa chiền đều bị huỷ bỏ, vì thế, Phật giáo ở phía bắc Trung Quốc hoàn toàn bị cấm.
18232	Cuối cùng ông thoát khỏi ngục và được trở về ấp Giáng.
18233	Cuối cùng, ông thú nhận rằng ông đang đi tìm con gái và xin các nhà quý tộc trả cô lại cho ông: "Cortigiani, vil razza dannata".
18234	Cuối cùng, ông trở lại trong trận đấu Fairy Tail với Tartaros, buộc Igneel và con rồng của anh ta nổi lên từ chỗ ẩn nấp để chống lại ông.
18235	Cuối cùng, phần lớn các đòn có thể được thực hiện ở tư thế ngồi (
18236	Cuối cùng phe chống cự vào ngày 10 tháng 11 phải kêu gọi đình chiến.
18237	Cuối cùng, quan điểm của tôi có thể được lắng nghe và cảm xúc của tôi được bày tỏ.
18238	Cuối cùng, quân phòng thủ Scotland bị tiêu diệt hoàn toàn bởi lính cung dài của Anh.
18239	Cuối cùng quân sĩ lý tán, Hoàng Sùng, Lý Cầu, Trương Tuân chống không nổi quân Ngụy, chết trong loạn quân.
18240	Cuối cùng, Roden bị bắt và ông thành lãnh đạo của giáo phái.
18241	Cuối cùng sau 3 tháng casting và 6 tháng luyện tập, 5 thành viên trong nhóm đã được giới thiệu trước công chúng vào ngày 16 tháng 12 năm 2010 với ca khúc debut “Awakening”.
18242	Cuối cùng, sau khi nhận được giấy phép hành nghề y tế, ông đã thực hành đồng thời toán học và y học, điều trị cho một vài bệnh nhân có ảnh hưởng trong quá trình này.
18243	Cuối cùng, Skeeter chiếm được lòng tin của Aibileen thông qua một tình bạn phát triển trong khi Aibileen giúp Skeeter viết chuyên mục mẹo vặt gia đình cho tờ báo địa phương.
18244	Cuối cùng sóng gió kết thúc, Kamiya về lại đội một.
18245	Cuối cùng, sở thú của Anchorage quyết định nuôi Binky.
18246	Cuối cùng sự hiểu lầm đã được giải quyết.
18247	Cuối cùng ta giữ nguyên kết quả, các phép toán và xóa hết các số mà ta đã điền vào các ô trống, thế là ra đời 1 bài toán.
18248	Cuối cùng, tại SummerSlam 2005, Rey đánh bại Guerrero trong trận đấu cầu thang và giành quyền chăm sóc Dominik.
18249	Cuối cùng, tàn quân Phổ tại Saint-Hubert tan vỡ và bỏ chạy về phía sau.
18250	Cuối cùng tất cả đều bị chém, kể cả Xuân Hương và Miêu Trạch vì bất nghĩa.
18251	Cuối cùng tên Giramin thua cuộc và bắn vào tay Molina.
18252	Cuối cùng Thái tổ sai Lý Tư Tề đến.
18253	Cuối cùng, Thành Đế vẫn nghe theo lời Lưu, Cốc, quy tội cho Hoàng hậu thất đức, từ đó Hoàng đế liên tục sủng hạnh tần phi, ít đến chỗ Hứa hoàng hậu 《汉书·卷九十七下·外戚传第六十七下》： 皇太后及帝舅憂上無繼嗣，時又數有災異，劉向、谷永等皆陳其咎在於後宮。
18254	Cuối cùng, theo các báo thể thao lớn trên thế giới, Manchester United phải trả cho Raiola trên 20 triệu bảng Anh để có được chữ ký của Pogba.
18255	Cuối cùng thì Bismarck đã thắng.
18256	Cuối cùng thì họ cũng được trợ chiến bởi trung đoàn bộ binh 71 của Anh.
18257	Cuối cùng thì King cũng chiến thắng trong cuộc tranh luận, và cuộc tấn công được tiến hành dưới sự hậu thuẫn của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân.
18258	Cuối cùng thì quân triều đình cũng dẹp xong được Phương Lạp, bắt sống được thủ lĩnh, giết chết các tướng giặc, tuy nhiên chịu tổn thất nặng nề.
18259	Cuối cùng thì tìm được Triệu Dữ Cử là cháu 10 đời của Thái Tổ.
18260	Cuối cùng, Thỏ bỏ xa Rùa đến mấy dặm đường, giành vị trí chiến thắng.
18261	Cuối cùng, thuốc nhuộm được sử dụng để thêm màu sắc cho các bức tranh.
18262	Cuối cùng, Thutmosis III đã có thể thực hiện cuộc bành trướng lâu bền ra khỏi thác nước thứ 4. Địa đầu phía nam nằm tại Gebel Barkal ("Núi tinh khiết"), cùng với Napata như là một địa điểm biên giới và cơ sở thương mại.
18263	Cuối cùng, thủy thủ của Odysseus đã thuyết phục ông trở về Ithaca.
18264	Cuối cùng tìm ra nhà sư Biện Tài là chủ nhân.
18265	Cuối cùng, toàn bộ dây thần kinh được bọc trong một lớp mô liên kết gọi là vỏ dây thần kinh.
18266	Cuối cùng, tổng doanh thu của Đêm hẹn nhớ đời là 152,263,880 USD.
18267	Cuối cùng, tổng số vụ bắt giữ và trục xuất là 2.345.
18268	Cuối cùng, Tôn Sĩ Nghị và Lê Chiêu Thống chạy thoát về Trung Quốc.
18269	Cuối cùng, trải qua hàng triệu năm, muối sẽ xuyên qua và phá vỡ lớp trầm tích nằm phía trên, đầu tiên là với hình vòm và sau đó trở thành hình nấm - thành điapia muối hoàn chỉnh và có thể nổi lên trên bề mặt.
18270	Cuối cùng trận chiến Phong Vân Năm xưa lại tái diễn, Kinh Vân cũng trở nên điên cuồng không kém Nhiếp Phong.
18271	Cuối cùng triều đình này tham dự vào cuộc xung đột giữa một số công quốc.
18272	Cuối cùng, Triều đình và Mạc phủ đã quyết định bác bỏ mọi lời biện hộ của Tamesuke vào năm 1286.
18273	Cuối cùng, trong chương 372, khi Kohaku bị Hakudōshi tấn công và đe dọa tính mạng, Kagura đã ra tay bảo vệ cho Kohaku.
18274	Cuối cùng, trong trường hợp xấu nhất, quá nhiều bộ nhớ có sẵn bị cấp phát và khiến tất cả các hay một phần của hệ thống hay thiết bị ngừng hoạt động chính xác, ứng bị bị lỗi, hay hệ thống chậm lại rất nhiều do sự trì trệ.
18275	Cuối cùng, trước khi kết thúc buổi lễ, Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố: "Chúng ta sẽ phải trải qua nhiều khốn khó và đau khổ hơn nhiều.
18276	Cuối cùng Trương Chiêu nhận lời theo giúp Tôn Sách.
18277	Cuối cùng, trường học thành phố đã trở thành ngôn ngữ chính thức trong các trường học và nói chung là nhà nước Hy Lạp.
18278	Cuối cùng, tu chính án hiến pháp Singapore thông qua năm 1991 cơ bản đã chọn lựa và tiếp nhận kiến nghị của báo cáo Uỷ ban Tuyển chọn người hiền tài.
18279	Cuối cùng từ năm 2006, lại tách ra thành 2 thể loại: kịch bản gốc và kịch bản chuyển thể.
18280	Cuối cùng Ultraman đã dùng chính mảnh vỡ ẩy đâm Antlar đến chết.
18281	Cuối cùng, ủy ban này nhất trí chọn Kutuzov.
18282	Cuối cùng, vào năm 2004, dự án S-400 hoàn thành chỉnh sửa và được công bố vào tháng 2 năm 2004.
18283	Cuối cùng vào ngày 21/6/2016, theo cánh báo giới được Warner Bros mời đã được đích thân vào phim trường Justice League để công bố thông tin thì Willem Dafoe đã được xác nhận vào vai Vulko, một trong những người bạn già cố vấn đáng tin cậy của Aquaman.
18284	Cuối cùng, vào ngày 5 tháng 12 năm 2013, FIFA tuyên bố rằng Ấn Độ đã giành được quyền đăng cai Giải vô địch bóng đá U-17 thế giới 2017.
18285	Cuối cùng, vào thứ Năm 20 tháng 2 năm 1862, tại 17:00, Willie qua đời.
18286	Cuối cùng vào tối ngày 17 tháng 5, nó lại trở về tay người Đức.
18287	Cuối cùng vào triều, lần lượt giữ các chức Đồn kỵ hiệu úy, Thiếu phủ.
18288	Cuối cùng vì không thể bỏ sư phụ nên Tâm đành gác chuyện trả thù sang một bên và ở lại sớm hôm kề cận với sư phụ.
18289	Cuối cùng, vì Thời gian lễ hội mùa xuân là một trong những kỳ nghỉ kéo dài hàng tuần ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (duy nhất là ngày Quốc khánh, ngày 1 tháng 10), nhiều người chọn đi du lịch trong thời gian này.
18290	Cuối cùng, vị trí quản thủ thư viện mất dần uy tín đến nỗi ngay cả các học giả đương thời cũng không còn quan tâm đến việc ghi chép lại nhiệm kì của mỗi vị quản thủ thư viện.
18291	Cuối cùng vợ anh, Linda (
18292	Cuối cùng, với sự giúp đỡ của Thái tử một người có tư tưởng phản chiến, Bismarck đã buộc Wilhelm phải từ bỏ tham vọng của ông.
18293	Cuối cùng, Yoshitsune được Fujiwara no Hidehira, người đứng đầu gia tộc Bắc Fujiwara hùng mạnh ở Hiraizumi, tỉnh Mutsu bảo vệ.
18294	Cuối đời trong khi bài trừ ảnh hưởng của Đại cách mạng Pháp lan truyền sang nước Nga, Ekaterina II vẫn chủ trương tiếp tục củng cố vị trí đế quốc của Nga ở vùng biển Thái Bình Dương.
18295	Cuối kỳ, con đực phát triển đến 80 cm (31 in) và cừu cái 75 cm (30 in) tính đến hai bả vai (chiều cao vai).
18296	Cuối mỗi học kì, những học sinh có thành tích cao trong học tập và có hạnh kiểm tốt sẽ được nhận học bổng của nhà trường.
18297	Cuối mùa giải 1986/87, dàn đèn đã được lắp đặt trene sân Herns Lane.
18298	Cuối mùa giải 2001, Miura từ chức huấn luyện viên câu lạc bộ bóng đá Omiya Aldija.
18299	Cuối mùa giải 2006, nhà tài trợ chính của câu lạc bộ, Kazakhstan Temir Zholy (Công ty đường sắt quốc gia), kết thúc hợp đồng.
18300	Cuối mùa giải 2012–13 Durak, cùng với 4 cầu thủ khác được thông báo không gia hạn hợp đồng với Niort mùa giải tiếp theo.
18301	Cuối mùa giải 2018–19, hợp đồng của Cahill với Chelsea hết hạn, và anh rời câu lạc bộ.
18302	Cuối năm 1093, ông mới giành được một chỗ đứng vững chắc ở Rôma nhờ sự giúp đỡ từ gia đình Frangipane, và dần dần mở rộng quyền lực của mình ở đó.
18303	Cuối năm 1454 và đầu năm 1455, các hoạt động quân sự được chuyển sang hữu ngạn sông Vistula, Vương quốc Ba Lan tổ chức đánh lớn vào Malbork.
18304	Cuối năm 1897, Picquart, trở về Paris, công bố một cách rộng rãi những nghi vấn về tội lỗi của Dreyfus, dựa trên những khám phá của ông.
18305	Cuối năm 1929, thay Nguyễn Xuân Cừ làm bí thư chi bộ.
18306	Cuối năm 1934, 12 Nữ Hải đoàn được ghi danh và hai sách chỉ nam được xuất bản là Launching a Girl Scout Mariner Ship (Khởi sự một Nữ Hải đoàn) và Charting the Course of a Girl Scout Mariner Ship (Kế hoạch cho một Nữ Hải đoàn).
18307	Cuối năm 1941, Tòa án của chính quyền Bulgaria thân Đức mở hàng chục phiên tòa xử xét xử các du kích Nam Tư tại Macedonia.
18308	Cuối năm 1942, Novorossisk là hải cảng lớn nhất còn lại của Hải quân Liên Xô tại Biển Đen trong khi các căn cứ hải quân quan trọng như Odessa, Sevastopol đã lần lượt bị quân Đức đánh chiếm.
18309	Cuối năm 1943 ông nhận giải Nobel Hóa học cho những đóng góp về chất đánh dấu phóng xạ.
18310	Cuối năm 1945 đầu năm 1946 huyện Đông Sơn giải thể đơn vị hành chính cấp tổng, chia 7 tổng cũ thành 22 xã.
18311	Cuối năm 1945, Roland Gerbeau Roland Gerbeau là bạn của Trenet.
18312	Cuối năm 1946, tình hình căng thẳng giữa Việt Minh và quân Pháp lên cao, nhiều người dân tản cư trước cuộc chiến tranh sắp xảy ra.
18313	Cuối năm 1947 thực hiện chủ trương của Huyện ủy Vĩnh Bảo sáp nhập xã nhỏ thành xã lớn, để giảm bớt đầu mối, tạo điều kiện thuận lợi, chỉ huy và lãnh đạo, hai xã Liên Hiệp, Song An sáp nhập và lấy tên xã là Vạn Thắng.
18314	Cuối năm 1947, trong một trận càn, bác sĩ Diệp cùng ông lúc đó mới 15 tuổi bị thực dân Pháp bắt và áp giải đến Đáp Cầu, Bắc Ninh thì tách cha con ra, sau đó cha ông bị bắn chết.
18315	Cuối năm 1953, Jean Bùi theo mẹ sang Pháp, đỗ tiến sĩ Luật năm 1969, được Bảo Đại gửi gắm vào trường ENA (trường Quốc gia hành chính chuyên đào tạo công chức cao cấp về nội trị và ngoại giao Pháp).
18316	Cuối năm 1967, Airplane đã trở thành ngôi sao mang tầm quốc tế và là một trong những nhóm nhạc nổi tiếng nhất tại Mỹ.
18317	Cuối năm 1969, được nâng cấp thành thành Trường Trung cấp Đo đạc - Bản đồ và chuyển về xã Hà Dương, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá (nay là phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá).
18318	Cuối năm 1970, Armando Robles Godoy, con trai của Daniel Alomía Robles, một nhà làm phim người Peru, đã đệ đơn kiện thành công bản quyền chống lại Paul Simon.
18319	Cuối năm 1975, ông rời khỏi Bến Tre trở lại An Giang tiếp tục nhận nhiệm vụ Tỉnh đội trưởng cho đến khi về hưu.
18320	Cuối năm 1976, một cuộc khảo sát lại GAZ-24 với nhiệm vụ tìm ra những hạn chế chính cần sửa đổi trong mẫu thiết kế thay thế của nó đang dự định tiến hành.
18321	Cuối năm 1985, Jeffrey bắt đầu thường xuyên đến những nhà tắm công cộng mà sau này nhớ lại, y gọi là “những nơi thoải mái”.
18322	Cuối năm 1989, những buổi phát sóng hàng ngày trên TV có cách danh sách CAPs (
18323	Cuối năm 1991, Người tình đã được công chiếu ở TP HCM.
18324	Cuối năm 2002, S.M. nhận được giải thưởng Grand Prix trong lĩnh vực xuất khẩu âm nhạc của Bộ Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc.
18325	Cuối năm 2004, công ty của cha cô nợ một khoản tiền rất lớn và buộc phải phá sản.
18326	Cuối năm 2004, Vườn quốc gia Ba Bể được công nhận là Vườn di sản ASEAN.
18327	Cuối năm 2006, chính phủ Việt Nam đã chuyển giao quyền quản lý từ quân sự sang dân sự, một quyết định được dư luận đánh giá như một bước đi đầy ý nghĩa của chính phủ trong công cuộc hòa giải, hoà hợp dân tộc.
18328	Cuối năm 2006, truyền thông tiết lộ rằng Jun Ji-hyun sẽ ra mắt tại Hollywood sau một thời gian dài ấp ủ với vai chính trong Máu: ma cà rồng cuối cùng.
18329	Cuối năm 2006, tỷ lệ người dùng trình duyệt web của Netscape đã giảm mạnh từ 90% vào giữa những năm 90 xuống còn dưới 1%.
18330	Cuối năm 2006, Xuân Bắc kết hôn với Nguyễn Hồng Nhung (sinh năm 1982).
18331	Cuối năm 2007, JoJo cho hay cô ấy đã bắt đầu sáng tác cho album thứ 3 để phát hành khi cô tròn 18 tuổi.
18332	Cuối năm 2008, DreamWorks một lần nữa lại trở thành một công ty sản xuất độc lập; các phim điện ảnh của hãng đều được phân phối bởi hãng Touchstone Pictures của Disney cho đến năm 2016, việc phân phối được chuyển qua cho Universal.
18333	Cuối năm 2009, khi sân vận động Hà Nam (Sân vận động đạt chuẩn quốc gia) hoàn thành giai đoạn I, đội bóng Phong Phú Hà Nam được chuyển về “ngôi nhà mới” trong khuôn viên Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao.
18334	Cuối năm 2011, anh phát hành đĩa mở rộng mang tên New Breed Part 1, một phần trong full album đầu tiên của anh.
18335	Cuối năm 2011, qua sát hạch, kiểm tra, 7 đai đen Shorin Ryu Việt Nam Nhà văn hóa Thanh niên đã nhận bằng Karate Shorin Ryu Quốc tế của Tổng đàn Internationation Shorin Ryu Karate Kobudo World Federation – ISKKF.
18336	Cuối năm 2013, Nessman quay trở lại Canada để tiếp tục việc học của mình.
18337	Cuối năm 2013, Toàn Shinoda cho ra đời clip "Siêu liên khúc rap Việt", gồm các ca khúc: Lip, Thu cuối, Nghe là hiểu, Đừng ngoảnh lại.
18338	Cuối năm 2015, đạo diễn Huy chính thức xác nhận HKFilm sẽ đầu tư cho tác phẩm của mình.
18339	Cuối năm 2015, Liên đoàn bóng đá Beograd ký hợp đồng với JP Ada Ciganlija về việc sử dụng tổ hợp bóng đá trên Ada Ciganlija.
18340	Cuối năm 2015, Neymar giành danh hiệu Quả bóng đồng FIFA năm 2015, xếp sau Messi và Ronaldo.
18341	Cuối năm 2015, với vai diễn Hoa Thiên Cốt trong bộ phim cùng tên, cô giành Giải "Hoa sen vàng" Nữ diễn viên truyền hình xuất sắc nhất - LHP điện ảnh truyền hình quốc tế Macau lần thứ 6 (Macau International Movie / TV Festival 2015).
18342	Cuối năm 2016, Mao Hiểu Đồng tham gia phim "Cẩm Tú Vị Ương", chuyển thể tiểu thuyết "Thứ Nữ Hữu Độc" của nhà văn Tần Giản.
18343	Cuối năm 2018, đánh dấu sự xuất hiện của ban nhạc mới "The Third", mà sau này đổi tên thành "Raise A Suilen" và theo sau là ban thứ bảy "Morfonica" vào năm 2020.
18344	Cuối năm 228, quân Ngụy do Đại tư mã Tào Hưu dẫn quân tấn công Đông Ngô.
18345	Cuối năm 880, Cao Biền bất lực, Hoàng Sào chiếm được Trường An và xưng là hoàng đế Đại Tề, còn Đường Hy Tông chạy đến Tây Xuyên.
18346	Cuối năm ấy, Trotsky từ chức khỏi hai vị trí về kỹ thuật (cho rằng là sự can thiệp và phá hoại ngầm của Stalin) và tập trung vào công việc của ông tại Uỷ ban Nhượng bộ.
18347	Cuối năm đó, Farouk bị buộc phải thoái vị bởi cuộc Cách mạng Ai Cập năm 1952.
18348	Cuối năm đó, Kim Nam-gil đóng vai chính đầu tiên trong một bộ phim, Mỹ nhân đồ.
18349	Cuối năm đó, Phù Ấu nổi loạn song đã bị giết trong khi giao tranh với Lý Uy.
18350	Cuối năm đó, sau khi phục vụ trong một Tòa án Radom và gặp Vua Augustus III của Ba Lan, ông là Phó ngoại giao Sejm.
18351	Cuối năm đó, thuyền U lại xâm nhập vùng biển Bồ Đào Nha và một lần nữa tấn công Madeira, đánh chìm nhiều tàu Bồ Đào Nha.
18352	Cuối năm đó, Valens tử trận trong trận Adrianopole vào ngày 9 tháng Tám.
18353	Cuối năm học thứ năm của Harry, Voldemort đã phái 12 Tử thần Thực tử, dẫn đầu là Lucius Malfoy, đột nhập vào Sở Bảo mật nhằm đánh cắp lời tiên tri liên quan đến hắn và Harry.
18354	Cuối năm này mẫu thân Lý Sư Cổ qua đời, nên dời làm Tả Kim ngô thượng tướng quân.
18355	Cuối năm ông về nước, viết vở kịch đầu tiên El ibro tahonano (Cuốn ngân phiếu), rồi từ bỏ việc nghiên cứu toán học và những khoa học khác, cũng như các hoạt động chính trị.
18356	Cuối năm sau Sisa sinh hạ tiếp con trai tên là Gonzalo, người chết trẻ vào năm 1544.
18357	Cuối năm, Thục Hán diệt vong, quân Ngô lui về.
18358	Cuối ngày 16 tháng 9, Anh chính thức tuyên bố rút lui khỏi cơ chế này.
18359	Cuối ngày hôm đó, anh ta có cuộc gọi cao cấp đầu tiên, vẫn là người thay thế không sử dụng khi đội rút 0 0 về 0 cho Bury.
18360	Cuối ngày hôm đó, Thornton nói với Eugene phóng viên của tờ Register-Guard, "Mọi chuyện diễn ra rất chính xác.
18361	Cuối ngày hôm đó, Walaka đã rơi xuống dưới tình trạng bão lớn khi nó đi về phía bắc, cách xa quần đảo Tây Bắc Hawaii.
18362	Cuối ngày hôm đó, Wasp đưa lên bờ các thủy thủ được giải cứu, và lập tức vào ụ tàu của Xưởng Hải quân Norfolk.
18363	Cuối những năm 1920, kỹ thuật đồng bộ hóa âm thanh đã cung cấp thêm cho các nghệ sĩ điện ảnh Đức những cách thể hiện phim mới và thúc đẩy quá trình hiện đại hóa nền công nghiệp điện ảnh Đức.
18364	Cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990 chứng kiến sự suy giảm của các cuộc thi thể hình do AAU tài trợ.
18365	Cuối phần thi, chỉ có 3 thí sinh đã làm đúng với yêu cầu của giám khảo.
18366	Cuối phía Nam của Vương Phủ Tỉnh, nhìn từ giao lộ của Vương Phủ Tỉnh với Đại lộ Đông Tràng An.
18367	Cuối phim, cả hai chị em trở về bữa tiệc sinh nhật của Camryl.
18368	Cuối phim, Heihachi tự kích nổ quả bom do mình chế tạo, phá hủy một phần lớn chiến hạm Nobuseri.
18369	Cuối phim, Kazuma với Hanajima trở thành một cặp.
18370	Cuối sách có một phụ lục lớn cung cấp mô tả chi tiết và thấu đáo về mọi thông tin mà Darwin thu thập được về các rạn san hô trên toàn cầu.
18371	Cuối tập là hình ảnh cây thánh giá bằng gỗ được cắm phía trên mộ Tyreese cùng chiếc mũ mà anh hay đội.
18372	Cuối tập sẽ có những đoạn xem trước của tập trong tuần kế tiếp và nhân vật khách mời cũng được tiết lộ.
18373	Cuối tháng 10 năm 1955, Quân đội Quốc gia được đổi tên thành Quân đội Việt Nam Cộng hòa.
18374	Cuối tháng 10 năm 2012 chính phủ địa phương đã mở một cuộc thi phát triển dự án và các tài liệu thiết kế cho một sân vận động tổ chức World Cup.
18375	Cuối tháng 1 năm 1935, La Scène Tonkinoise kiện cô vì vi phạm hợp đồng.
18376	Cuối tháng 1 năm 1943, Tập đoàn quân 2 (Đức) và Tập đoàn quân 2 (Hungary) liên tiếp thua trận tại thượng lưu sông Đông.
18377	Cuối tháng 1, Rudd công bố quỹ trợ giúp người vô gia cư với trọng điểm là cung ứng các địa điểm cư trú khẩn cấp trị giá 150 triệu đôla.
18378	Cuối tháng 5 năm 1516, Trịnh Duy Đại thế yếu muốn trở về theo Chiêu Tông bèn giết chết Quang Trị cùng hai người em.
18379	Cuối tháng 6/1945 Ban cán sự tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị cán bộ toàn tỉnh tại ấp Quan Đình (
18380	Cuối tháng 6, các xe lửa chở khách bắt đầu các chuyến theo khóa biểu đều đặn đến và đi từ Dallas và Falls City mỗi ngày; chuyến một chiều, 45 phút, 9 dặm đường tốn 35 xu.
18381	Cuối tháng 8 năm 1435, Gilles rời khỏi thành phố Orleans, để lại vô số món đồ quý giá tại đây.
18382	Cuối tháng 9/1945, quân đội Pháp đã cùng quân đội Anh do tướng Gracey chỉ huy tới giải giới quân đội Nhật từ vĩ tuyến 16 trở xuống.
18383	Cuối tháng 9 năm 2016, Công ty cổ phần ô tô Trường Hải đã tăng tỉ lệ sở hữu vốn tại Đại Quang Minh lên 90%, Công ty cổ phần đầu tư Mai Linh thoái hết vốn, còn Trần Đăng Khoa giảm tỉ lệ sở hữu còn 5%.
18384	Cuối tháng 9, những nét cơ bản nhất của kế hoạch này đã được hoàn thành với mật danh "Sao Thiên Vương".
18385	Cuối tháng đó, nó hộ tống cho Đoàn tàu vận tải SC-130, khi ba chiếc U boat bị đánh chìm mà không thiệt hại tàu vận tải nào.
18386	Cuối thập niên 50, Tân Quốc giải quyết thành công vấn đề giáo dục, nạn mù chữ trẻ em tuổi đi học hầu như biến mất.
18387	Cuối thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19 đã hình thành lên được một cơ sở vững chắc cho việc nghiên cứu hóa thạch và tạo nên một môn khoa học.
18388	Cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, quần chẽn bị rơi vào quên lãng.
18389	Cuối thế kỷ 19 đôi khi được gọi là Kỷ nguyên vàng thứ hai của Amsterdam.
18390	Cuối thế kỷ XIX, các thành phố lớn tại Belarus đã hình thành nên các đội opera và ballet của riêng mình.
18391	Cuối thời kỳ thuộc La Mã, có một thời gian ngắn Ai Cập bị lệ thuộc Ba Tư lần thứ ba (621 - 629).
18392	Cuối thời nhà Minh, thú chơi những món hàng có hương vị nghệ thuật tinh tế kể trên sản sinh cơ hội làm ăn cho các nhà buôn và thậm chí là những kẻ lừa đảo ngầm.
18393	Cuối trận đấu, Jack đã quyên góp ủng hộ 250 triệu đồng từ tiền cá nhân.
18394	Cuối trận, sau khi Randy đưa đòn RKO lên Alberto, Sheamus định sử dụng đòn Brogue Kick lên Chris thì vô tình trúng Randy làm cho đội thua.
18395	Cuối triều đại của mình, August II ngày càng bớt phụ thuộc vào Nga (và ở một mức độ thấp hơn, trên Áo) để duy trì ngai vàng của mình.
18396	Cuối triều đại của ông Bắc Welsh cũng noi theo gương của họ, và sau này đã phối hợp với ngườitiếng Anh trong các chiến dịch năm 893 (hoặc 894).
18397	Cuối truyện, những thấu hiểu về Hạ Du mới bắt đầu biết.
18398	Cuối vở kịch, Heidi nhận nuôi một cô gái, đặt tên là Judy, một phần liên tưởng tới họa phẩm.
18399	Cuốn bách khoa toàn thư Byzantine Suda có một mục rất dài về Hypatia, trong đó tóm tắt hai dị bản khác nhau về cuộc đời bà.
18400	Cuốn Bò Ngang là câu chuyện kể rất quyến rũ người đọc về tấn bi kịch trên biển, qua đó thể hiện cách nhìn hiện nay các thế hệ người Đức về quá khứ mà không một chút sợ hãi.
18401	Cuốn chiếu nhà kính đạt chiều dài từ 18 đến 23 mm khi trưởng thành và chiều rộng từ 2 đến 2,5 mm.
18402	Cuốn đầu tiên trong số đó là quyển hồi ký hư cấu "Oświęcim.
18403	Cường càng điên tiết lên khi nghe được tin này.
18404	Cuống cụm hoa dài 6–14 cm, với 3-6 bẹ, nhẵn nhụi, màu kem đến hồng nhạt.
18405	Cuống cụm hoa với cành hoa bông thóc dài tới 50 cm, nhô ra từ đỉnh bẹ lá.
18406	Cường độ dòng điện, hiệu điện thế hoặc điện trở của pin mặt trời thay đổi phụ thuộc bởi lượng ánh sáng chiếu lên chúng.
18407	Cường độ hỏa lực cao xạ phòng không mạnh mẽ của chiếc thiết giáp hạm sinh ra nhiều khói tới mức chiếc USS Enterprise phải gọi điện hỏi "Anh có bị bốc cháy không vậy?"
18408	Cuống đuôi thon, ngắn.
18409	Cuống hoa trên khớp nối dài 3–7 mm.
18410	Cuộn giấy cói Ani (Papyrus of Ani) là phiên bản nổi tiếng nhất của loại sách dành cho người chết còn tồn tại đến ngày nay.
18411	Cuộn giấy Turin, một danh sách các vị vua được biên soạn vào giai đoạn đầu thời đại Ramesses, ghi lại tên của Amenemhat IV trên Cột 6, dòng 1, và đặt cho ông một vương triều kéo dài 9 năm, 3 tháng và 27 ngày.
18412	Cuống lá chét 0,5-5 mm.
18413	Cuống lá dài 15-30 cm, có khía.
18414	Cuống lá dài 3–4 mm, có lông tơ.
18415	Cuống lá dài từ 2–3 cm, có vết sẹo lõm do kèm búp để lại dài từ 1/3 đến 2/3 cuống.
18416	Cuống lá thuôn búp măng và có khớp nối với cuống nhỏ.
18417	Cuống mỗi chùm bẫy chứa các bao nhỏ đầy khí, làm nó nổi trong nước.
18418	Cương mục, chính biên quyển 47.
18419	Cương mục cũng ghi vắn tắt: "Vua xét tội tùy theo nặng nhẹ có sai biệt".
18420	Cuồng thảo của Hoài Tố.
18421	Cương thi nhà họ Nhậm lúc này chạy lên một ngọn núi, trốn trong hang động.
18422	Cương thi tiên sinh được tặng một buổi chiếu nửa đêm tại Grand Ocean (Hồng Kông).
18423	Cương từ nhỏ khẳng khái lại có chí lớn, luôn lấy trung nghĩa tự răn mình.
18424	Cuốn guidebook đầu tiên tên gọi Gintama Official Character Book - Gin Channel!
18425	'' (Cương vực chí, trấn Vĩnh Thanh, tr.
18426	Cuốn hồi ký này đã gây ra nhiều cuộc tranh luận.
18427	Cuốn kỷ niệm 100 năm của giải Nobel cho rằng khoảng 65,4% số người đoạt giải Nobel từ năm 1901 đến năm 2000 là các Kitô hữu.
18428	Cuộn này có thể được làm bằng bất kỳ loại kim loại, giấy, lá, giấy cói, da động vật, hoặc nhiều phương tiện khác, bao gồm cả dây leo tre và gỗ.
18429	Cuộn ngẫu nhiên (random coil) không phải là một cấu trúc bậc hai thực sự, mà là một dạng sắp xếp cho thấy sự vắng mặt của cấu trúc bậc hai bình thường.
18430	Cuốn nhật ký được viết bởi Ibuki Mano (Yuko Takeuchi), một phụ nữ trẻ sắp trải qua năm học đầu tiên làm giáo viên chủ nghiệm.
18431	Cuốn sách bao gồm năm phần, mỗi phần được tạo thành từ bốn hoặc năm bài tiểu luận.
18432	Cuốn sách cáo buộc rằng Mono Jojoy đã ra lệnh ám sát đối với nhà báo Đài phát thanh Caracol Néstor Morales.
18433	Cuốn sách cho rằng phụ nữ quá ngu ngốc khi tin tưởng vào chính mình và phải "đánh mất lòng tin vào bản thân và phục tùng chồng mình".
18434	Cuồn sách chứa đựng những phương pháp nấu ăn của người tị nạn cũng như câu chuyện về cuộc đời họ.
18435	Cuốn sách coi lạm phát là do cung tiền dư thừa được tạo ra bởi ngân hàng trung ương.
18436	Cuốn sách có tác động khá tốt với công chúng, và đến năm 1928 nó đã được mở rộng ra nhiều hơn.
18437	Cuốn sách của Ê-sai sử dụng hình ảnh của một con sư tử đang nằm với một con bê và con, và ăn rơm để miêu tả sự hài hòa của tạo vật (Ê-sai 11: 6 Ném7).
18438	Cuốn sách của Goldstein tương tự như phân tích phê phán của Trotsky về Liên Xô, Cuộc cách mạng bị phản bội, xuất bản năm 1936.
18439	Cuốn sách đã được chuyển thể thành các loại hình văn hóa khác, bao gồm thành phim hoạt hình ngắn vào năm 1974 (với một bản chuyển thể năm 1988); một vở nhạc kịch opera năm 1980; và một phim chuyển thể năm 2009, được đạo diễn bởi Spike Jonze.
18440	Cuốn sách đã ghi chép những người thi đỗ từ bậc hiếu sinh trở lên, phần viết kỹ nhất là những người đỗ thi hương, thi hội và thi đình (tức hương khoa và đại khoa).
18441	Cuốn sách đầu tiên của cô, Journey to Jo'burg, đã giành giải thưởng khác ở Anh.
18442	Cuốn sách đầu tiên của Dolan, UFOs and the National Security State: Chronology of a Cover-up 1941-1973, được Keyhole Publishing Company xuất bản vào năm 2000 và được Hampton Roads Publishing Company tái bản vào năm 2002.
18443	Cuốn sách đầu tiên của Frank là The Constant Fire: Beyond the Science vs.
18444	Cuốn sách được phát hành vào ngày 11 tháng 11 năm 2014.
18445	Cuốn sách được xếp hạng thứ 11 trong danh sách sách bán chạy nhất năm 1990.
18446	Cuốn sách được xuất bản như một phần của Kế hoạch và Chương trình Tương lai của Steffani Jemison, một dự án xuất bản các tác phẩm văn học của giới nghệ sĩ da màu.
18447	Cuốn sách giáo khoa này đã đưa ra tầm nhìn Gestalt của toàn bộ doanh nghiệp khoa học.
18448	Cuốn sách kể chi tiết về cuộc đời tội phạm bí mật của Crane.
18449	Cuốn sách kể về câu chuyện người Trung Quốc vượt biên từ đại lục đến Đài Loan vào năm 1949.
18450	Cuốn sách là bằng chứng của tình hữu nghị đang được tiếp tục bồi đắp giữa nhân dân hai nước.
18451	Cuốn sách mới nhất của ông là "Sòng bạc khí hậu: Rủi ro, bất định, và tính kinh tế của một thế giới đang nóng lên".
18452	Cuốn sách này đã được đón nhận trong thời kỳ công chúng quan tâm đến " Cuộc chiến Kaffir " hay Cuộc chiến của Rìu.
18453	Cuốn sách này đề cập đến chủ đề mô phỏng từ một góc độ khác.
18454	Cuốn sách này là một đóng góp đáng chú ý cho văn học thiếu nhi của Peru.
18455	Cuốn sách này tương tự như Makaiko Kheti nhưng không chứa các ẩn dụ của bản gốc.
18456	Cuốn sách Nhật Bản hóa văn hóa phổ biến của trẻ em mô tả chân dung của Kasumi trong anime là một người mẹ, gọi cô là "thành phần nuôi dưỡng" cho bộ ba ban đầu của chính mình, Satoshi và Takeshi.
18457	Cuốn sách phần nào hé lộ những đấu tranh tuyệt vọng của Phạm Duy Khiêm, cả về tư tưởng lẫn hành động, vì quyền ngang bằng giữa "indigène", hay người bản xứ An Nam và người Pháp ở mẫu quốc.
18458	Cuốn sách thứ hai của anh, No (YesYes Books), được phát hành năm 2013.
18459	Cuốn sách thứ hai của ông được xuất bản vào tháng 11 năm 2018.
18460	Cuốn sách thứ sáu của Gladwell được coi là chuyến phiêu lưu trí tuệ kinh điển, thứ mà đã trở thành thương hiệu của ông.
18461	Cuốn sách tiếp theo và chân thực hân về cuộc đời Gentileschi là cuốn Artemisia của Anna Banti.
18462	Cuốn sách vẫn nằm trong danh sách bán chạy nhất của The New York Times trong nhiều tháng.
18463	Cuốn sách về Atlantium ghi chú đặc biệt là "các chính sách tiến bộ, tự do" và mô tả nó như là một "điều nhân văn thế tục không tưởng".
18464	Cuốn sách về các cuộc du lịch của ông, Il milione (hay Những cuộc phiêu lưu của Marco Polo), xuất hiện vào khoảng năm 1299.
18465	Cuốn sách VI hoặc Epsilon có hai mối quan tâm chính.
18466	Cuốn sách xuất bản đầu tiên của bà Love's Dilemma xuất hiện năm 1985 trong sê-ri Pacesetters của Macmillan.
18467	Cuốn sách xuất bản đầu tiên của bà, vào năm 1978, là The Rag Doll & Other Stories, và bà tiếp tục trở thành một trong những nhà văn sung mãn nhất được sản xuất bởi Jamaica.
18468	Cuốn sử này không ghi rõ năm sinh của ông.
18469	Cuốn theo chiều gió kết thúc với hành ảnh một Scarlett đầy nghị lực đứng trước thềm Tara: "
18470	Cuộn thứ cấp có số vòng lớn gấp hàng trăm lần cuộn sơ cấp.
18471	Cuốn Thượng tướng quân Doãn Nỗ và họ Doãn trong lịch sử, hội khoa học lịch sử Việt Nam-1995, trang 30-31.
18472	Cuốn tiểu thuyết A Shattering of Silence (1993) của cô, lấy bối cảnh trong cuộc nội chiến Mozambique, kể về Faith, con gái của các nhà truyền giáo Canada, sau khi cha mẹ bà bị sát hại.
18473	Cuốn tiểu thuyết của nhà văn Bắc Triều Tiên Hong Sok-jung đã trở thành cuốn tiểu thuyết của Bắc Triều Tiên giành chiến thắng một giải thưởng ở miền Nam.
18474	Cuốn tiểu thuyết cuối cùng là Madame Dorothea (Bà Dorothea, 1939), chống lại khuynh hướng nữ quyền của thời đại.
18475	Cuốn tiểu thuyết đã được sửa đổi vào năm 2015.
18476	Cuốn tiểu thuyết kinh điển của Alcott đã được chuyển thể thành phim năm 1934, phim năm 1940, phim truyền hình và phim truyền hình hoạt hình Nhật Bản.
18477	Cuốn tiểu thuyết là phần tiếp theo của tiểu thuyết King 1977 The Shining.
18478	Cuốn tiểu thuyết này đã đoạt giải Hugo Award, quyển duy nhất trong bộ Harry Potter đạt được giải này vào năm 2001.
18479	Cuốn tiểu thuyết Niketche: Uma História de Poligamia của bà đã giành được giải thưởng Jose Craveirinha năm 2003.
18480	Cuốn tiểu thuyết quan trọng đầu tiên của ông, có tựa đề La Galatea, được xuất bản vào năm 1585, nhưng ông vẫn tiếp tục làm công việc thu mua, sau đó là viên chức thu thuế của chính phủ.
18481	Cuốn tiểu thuyết The Body Snatchers (1955) của Finney là nền tảng cho bộ phim năm 1956 Invasion of the Body Snatchers (và bản làm lại của nó).
18482	Cuốn tiểu thuyết thứ hai của Cezair-Thompson, The Pirate's D daughter, tập trung nhiều hơn vào Jamaica trước khi độc lập, bao gồm cả những năm mà người kiếm tiền nổi tiếng, Errol Flynn, sống ở đó.
18483	Cuốn tiểu thuyết tự truyện dành cho thiếu nhi của bà, Miss Ulysses of Puka-Puka (1948), là tác phẩm văn học được xuất bản đầu tiên có tác giả là phụ nữ Đảo Thái Bình Dương.
18484	Cuốn Tofu Hyakuchin (Đậu phụ bách trân) năm 1782 (Abe 1972) Shurtleff.
18485	Cuốn truyện có minh họa về những người đàn ông tiền sử và công cụ họ chế tạo ra.
18486	Cuốn tự truyện, 'Tis Herself, được xuất bản vào năm 2004 và trở thành cuốn sách bán chạy nhất của Thời báo New York.
18487	Cướp biển có thể bị truy bắt bởi các lực lượng hải quân.
18488	Cướp biển có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc bắt nô lệ, một trong những hàng hoá thương mại có lợi nhuận cao nhất, nhưng các tàu buôn với hàng hóa giá trị và thủy thủ đoàn cũng là mục tiêu của họ.
18489	Cướp bóc tràn lan, tội phạm cũng như các vấn đề về hạ tầng cơ sở vẫn tiếp tục tàn phá đất nước này.
18490	Cúp bóng đá Bulgaria 1938 (trong giai đoạn này có tên gọi là Cúp Tsar) là giải đấu cúp đầu tiên, diễn ra song song với giải vô địch quốc gia.
18491	Cúp bóng đá Bulgaria 1946 là mùa giải thứ sáu của Cúp bóng đá Bulgaria (trong giai đoạn này có tên là Cúp Quân đội Xô-viết).
18492	Cúp bóng đá Nhà vua Thái Lan (King's Cup) là một phần của cuộc thi giao hữu hàng năm Cúp Nhà vua (Thái Lan).
18493	Cúp bóng đá São Tomé và Príncipe (Cúp Santomean) được tổ chức hàng năm tại đây.
18494	; Cúp Độc lập; Cúp NBT; Đại hội Thể thao Tuvalu cũng như Cúp Giáng sinh.
18495	Cúp European Cup Winners'
18496	Cúp Florida 2017 là mùa giải thứ ba của Cúp Florida, một giải đấu giao hữu diễn ra ở Mỹ.
18497	Cupiennius vodou được miêu tả năm 2005 bởi Antonio D. Brescovit & Polotow.
18498	Cúp Liên đoàn bóng đá Pháp (
18499	Cúp Nine Values (Chín Giá Trị) là giải thưởng của Chương trình xã hội Giải bóng đá vì Tình hữu nghị dành cho trẻ em quốc tế.
18500	Cúp quốc gia Scotland 1898–99 là mùa giải thứ 26 của giải đấu bóng đá loại trực tiếp uy tín nhất Scotland.
18501	Cúp quốc gia Scotland 1958-59 là mùa giải thứ 74 của giải đấu bóng đá loại trực tiếp uy tín nhất Scotland.
18502	Cúp quốc gia Scotland 1992–93 là mùa giải thứ 108 của giải đấu bóng đá loại trực tiếp uy tín nhất Scotland.
18503	Cúp quốc gia Wales 1989-90 với đội vô địch là Hereford United.
18504	Curiel tuyên bố vụ việc là một tai nạn, viện dẫn quyền miễn trừ ngoại giao của mình, và ra khỏi đất nước, nhưng cuối cùng đã bị đuổi việc vì vụ này.
18505	Currey chơi bóng cho Oxford University.
18506	Curtis hay Parsons và một dàn pháo hạng hai được bố trí lại.
18507	Curtiss tận dụng thời gian trì hoãn để thay động cơ kém tin cậy bằng kiểu Wright XR-1820-39 Cyclone công suất 950 mã lực (709 kW) cũng như làm lại thân máy bay, thêm những cửa sổ phía sau hình con sò nhằm tăng tầm nhìn sau.
18508	Cú Salchow 4 vòng được Uno tập luyện từ mùa giải 2014-2015, khi còn ở cấp thiếu niên, song phải đến tận Lombardia Trophy 2017, Uno mới thành công tiếp đất cú nhảy này trong thi đấu quốc tế.
18509	Cushing, bình luận về vai diễn của anh, đã nói đùa: "Tôi thường tự hỏi 'Grand Moff' có nghĩa là gì, nghe như là thứ gì đó bay ra khỏi cái tủ đựng chén."
18510	Cushing khéo léo trộn cà rốt và thanh.
18511	Cư sĩ không rời nhà được vì thụ bệnh.
18512	Cú sốc bại trận kéo theo cả vương triều suy sụp, làm lung lay tinh thần ủng hộ Liên hiệp Phổ mới khai mào vào mùa xuân 1454.
18513	Cutchins, Rebecca Myers (ngày 25 tháng 2 năm 1998).
18514	Cụ thể, các học giả như Terry Eagleton đã phản đối rằng tính hợp lý thực tế của những lý tưởng cụ thể đang trở nên trái ngược với tính hợp pháp trí tuệ của chúng.
18515	Cụ thể, các vật thể bên ngoài Sao Hải Vương được cho là có một lượng lớn mêtan trên bề mặt, bị biến đổi về mặt hóa học thành các phân tử hữu cơ phức tạp nhờ năng lượng từ Mặt trời.
18516	Cụ thể, có 472/484 ĐB có mặt đồng ý và 9 ĐB không đồng ý. Bà trở thành nữ chính khách Việt Nam đầu tiên giữ các cương vị này, đồng thời cũng là người đầu tiên thực hiện quy định tuyên thệ khi nhậm chức.
18517	Cụ thể, Đại hội năm 2014 và 2015, người chiến thằng được ra mắt với tư cách ca sỹ solo.
18518	Cụ thể, đến cuối năm 2014, tỷ lệ bò lai trên địa bàn xã là 74%, tăng 19% so với năm 2010.
18519	Cụ thể do Đại Lý Tự chịu trách nhiệm điều tra, xét xử.
18520	Cụ thể, đội ngũ kỹ thuật đã thay thế tượng bằng một đồ vật khác.
18521	Cụ thể, giai đoạn "suy đồi" biểu thị sự mất mát về tinh thần và suy giảm thể chất.
18522	Cụ thể, họ không thể thấy đá vỏ lục địa có thể cày xới qua đá vỏ đại dương nặng hơn như thế nào.
18523	Cụ thể hơn, một dấu ấn sinh học cho thấy sự thay đổi trong biểu hiện hoặc trạng thái của protein có liên quan đến nguy cơ hoặc tiến triển của bệnh hoặc với tính nhạy cảm của bệnh đối với một phương pháp điều trị nhất định.
18524	Cụ thể hơn, Nội các Hàn Quốc thực hiện nghị quyết chính sách cũng như tham vấn chính sách cho Tổng thống.
18525	Cụ thể hơn xem trong trang chủ của tổ chức EAN quốc tế.
18526	Cụ thể, họ tin rằng kẻ chế tạo bom Mundi Sawadjaan của Abu Sayyaf đã tạo ra những quả bom và trang bị vũ khí cho những kẻ tấn công.
18527	Cụ thể, khi bò Kobe đạt đến trọng lượng trên 800 kg thường có xu hướng biếng ăn.
18528	Cụ thể là các loài tu hú ký sinh và cu cu mỏ cong ăn chủ yếu là quả khi được nuôi dưỡng bởi các chim chủ ăn hoa quả, như vàng anh mắt đỏ (Sphecotheres viridis) và currawong đen trắng (Strepera graculina).
18529	Cụ thể là, chương trình thạc sĩ chuyên ngành Tài chính sẽ đem đến cho người học sự tinh thông rõ rệt và phương thức chuyên nghiệp cho lĩnh vực Tài chính mà không làm gián đoạn công việc Quản lý.
18530	Cụ thể là, Kenichi làm cho đối thủ ở vị trí sau lưng mình, sau đó bất thình lình quay người lại và đánh cùi chỏ vào cổ đối thủ.
18531	Cụ thể là khách hàng phát triển mối quan hệ với các thương hiệu (Fournier 1998), ảnh hưởng đến bản sắc của họ (Bhattacharya và Sen 2003).
18532	Cụ thể là một ngôn ngữ dân tộc thống nhất sẽ được tạo ra thông qua một chính sách ngôn ngữ.
18533	Cụ thể là vào năm ấy, vụ cháy câu lạc bộ Cinq-Sept xảy ra, khiến 146 người thiệt mạng.
18534	Cụ thể là, việc cố định diễn ra trong mọi tế bào nhưng chỉ diễn ra vào ban đêm.
18535	Cụ thể mà nói, bài thi Tông Thất phải trải qua ba đề mục là Phiên dịch (翻译), Mã tiễn (马箭) cùng Bộ tiễn (步箭), mỗi đề mục có 3 mức đánh giá là "Ưu", "Bình" và "Kém".
18536	Cụ thể, một máy cắt trung thế của trạm điện nội bộ cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (ST1) trong sân bay tác động đến hệ thống bảo vệ sự cố gây mất điện một phần nhà ga quốc tế, cánh trái nhà ga.
18537	Cụ thể, những mảnh mai mực đã gây kích thích ruột non của cá nhà táng và kích hoạt quá trình tiết ra một chất bôi trơn trong ruột con vật.
18538	Cụ thể, Nintendo đã thúc đẩy khái niệm nhiều người chơi " bất đối xứng ", trong đó người chơi với GamePad sẽ có một mục tiêu và quan điểm khác so với những người chơi khác.
18539	Cụ thể nó chỉ đến việc quan tâm đến sự nghiệp nhiều hơn là kết hôn và có con.
18540	Cụ thể, ông trở thành Giám quản Tông Tòa Giáo phận Basel, thăng hàm Tổng giám mục, bổ nhiệm vào vị trí Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Cổ võ Hợp nhất Kitô giáo và chức vụ Chủ tịch Uỷ ban Đổi thoại Liên tôn với Hồi Giáo.
18541	Cứ theo 《Quốc các》 (國榷) của người Minh: 說胡元澄被俘時，其稱號是「偽衞王」，見卷十四，成祖永樂五年九月乙卯條，北京中華書局版，995頁。
18542	Cụ thể, phở Tráng Kìm – đặc sản của xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ là một món điểm tâm sáng quen thuộc của những người đi chợ phiên, du khách đến Hà Giang, đặc biệt là dân lái xe đường dài.
18543	Cụ thể, Pixel 2 XL đều có hiện tượng màn hình bị burn-in, màu sắc hình ảnh bị lệch màu đột ngột (bản vá lỗi hình ảnh màn hình có trong Android 8.1).
18544	Cứ thế, retrovirus này lại tấn công vào các tế bào chủ khác.
18545	Cụ thể, ta có thể tìm thấy rết trong đất mùn, lá cây mục, dưới các phiến đá hay tại các khúc gỗ.
18546	Cứ thế tiếp tục cho đến khi đạt được tỉ trọng quy định.
18547	Cụ thể, ủy ban muốn khuyến khích các nghiên cứu vào những thách thức đô thị mới và thúc đẩy trao đổi giữa các nhà địa lý đô thị quốc tế.
18548	Cụ thọ 43 tuổi.
18549	Cú thuận tay của anh, được coi là điểm yếu trong quãng đầu sự nghiệp, đã tiến bộ đáng kể và giờ đây trở thành vũ khí hạng nặng trong lối chơi.
18550	Cụ tổ hai mươi thế hệ (khoảng 400-600 năm) của Dunging, tên là Renggi cũng đã tạo ra chữ viết, nhưng nó đã bị thất lạc trong một trận lụt.
18551	Cử tri đi bầu tăng từ 27,25% lên 35,29%.
18552	Cử tri đoàn gồm các đại biểu quốc hội và tổng thống tỉnh bang bỏ phiếu bầu tổng thống toàn quốc.
18553	Củ trung bình, ruột màu vàng lưu huỳnh.
18554	Cựu bộ trưởng qua đời gần đây nhất là George P. Shultz vào ngày 7 tháng 2 năm 2021.
18555	Cừu Bovec có thể có màu trắng hoặc khoảng 30% các trường hợp, màu đen hoặc màu nâu.
18556	Cừu Cheviot miền Bắc (
18557	Cừu Corriedale cũng đóng góp khoảng 50 phần trăm của di truyền được sử dụng trong các giống cừu Gromark đã được phát triển tại Úc.
18558	Cừu Corriedale sản xuất carcases chất lượng tốt và có một giá trị tấm da cao.
18559	Cừu đầu đen Litva được tạo ra thông qua lai tạo giữa cừu địa phương với cừu Shropshire của Anh và những con cừu đực đầu đen của Đức, nhằm kết hợp những đặc điểm tốt nhất của cả hai loài này.
18560	Cửu Diệu tinh quân (
18561	"Cửu đỉnh" tượng trưng cho quyền lực tối cao của vua thống trị thiên hạ.
18562	Cừu đỏ California được đặt tên như vậy bởi vì các con cừu giống này được sinh ra tất cả đều có màu đỏ, và giữ lại màu này trên khuôn mặt và các chân của chúng ở tuổi trưởng thành.
18563	Cừu đực trưởng thành nặng 250-350 lb (110–160 kg), và con cừu cái trưởng thành sẽ dao động trong trọng lượng 200-250 lb (91–113 kg).
18564	Cừu đực vẫn có thể vẫn còn trong nhóm của cừu cho đến hai tháng sau thời gian giao phối hoàn tất.
18565	Cừu Edilbay chủ yếu được lai tạo để lấy thịt và mỡ đuôi.
18566	Cừu lúc sinh nặng khoảng 5 kg và phát triển nhanh chóng.
18567	Cứu mẹ cả mười người quay lại hi sinh biến thành tinh thạch truyền sức mạnh giúp mẹ khôi phục bình thường.
18568	Cừu Merino đã được du nhập tới Vermont trong năm 1802.
18569	Cựu Ngũ Đại sử, Nam Hán thế gia Ông cùng Lý Khắc Chính vâng lệnh Nam Hán Cao Tổ sang bình định Tĩnh hải quân, đánh bắt Khúc Thừa Mỹ về giam ở Phiên Ngung rồi trực tiếp cai trị vùng đất này.
18570	Cựu nhân viên CIA Robert Baer báo cáo rằng ông đã "cố gắng ám sát" Saddam vào năm 1995, trong bối cảnh "nỗ lực kéo dài hàng thập kỷ để kích động một cuộc đảo chính quân sự ở Iraq."
18571	Cừu non kết thúc với một số lượng tối thiểu của các chất béo và có một xương nhỏ với tỷ lệ chất béo.
18572	Cừu núi xứ Wales hay cừu đồi xứ Wales (
18573	Cừu Shetland có nhiều màu sắc và hoa văn khác nhau, hầu hết trong số đó có tên truyền thống cụ thể.
18574	Cừu Sopravissana có nguồn gốc trong khu vực Visso, từ đó có tên của giống này, và từ Castelsantangelo sul Nera và Ussita, trong Monti Sibillini, và thường được nuôi dưỡng chủ yếu ở khu vực đó.
18575	Cựu thiếu tướng mật vụ Franz Six thì cho rằng Eichamnn là kẻ cuồng tín theo chủ nghĩa Quốc xã và sẵn sàng làm hết mình vì đảng, và Eichmann có nhiều quyền hạn hơn các chỉ huy các bộ phận khác.
18576	Cửu thúc cho mẹ Hồng biết sự thật Hồng là ma khiến mẹ Hồng đau khổ còn Hồng thì oán hận.
18577	Cửu thúc đành tàn nhẫn dìm Chí Linh xuống hồ nước khiến cô khó thở, Ác Linh buộc phải ra khỏi người cô.
18578	Cửu thúc hiểu ý bèn chấp nhận hiến thân.
18579	Cửu thúc lỡ tay mài trụi răng cương thi, Đại Soái liếm hết chỗ bột răng rơi xuống sàn nhưng vẫn không chữa được bệnh.
18580	Cừu thường được giết mổ vào khoảng 90 ngày, khi chúng nặng khoảng 23 kg.
18581	Cựu tiền vệ của Juventus và Real Madrid, Zinedine Zidane, sau đó được bầu chọn là ngôi sao trang bìa cho Ultimate Edition.
18582	Cựu tổng thống Afghanistan, Hamid Karzai đội mũ Karakul.
18583	Cựu tổng thống thuộc đảng Colombia Ernesto Samper trong vai trò là Chủ tịch UNASUR nói rằng "đây là một tin rất tốt, không chỉ đối với Cuba, mà còn cho toàn bộ khu vực".
18584	Cựu từng là anh em của Chaos, nhưng đã trở mặt và rời khỏi quân đoàn Deboth.
18585	Cựu Ước, giày tượng trưng cho vật ít hoặc không có giá trị.
18586	Cừu vẫn là một loại gia súc cung cấp thịt và lông quan trọng cho đến ngày nay, và người ta cũng lấy da, sữa và động vật cho nghiên cứu khoa học.
18587	Cửu vĩ hồ được xem là do thượng đế cử xuống trần gian, được nhìn nhận là một dấu hiệu của thịnh vượng, hòa bình và vận may.
18588	Cừu Wiltipoll (Wiltshire Horn khuyết sừng) rụng lông len hàng năm vào mùa xuân đến mùa hè và sản xuất thịt cừu nạc, chắc, nặng.
18589	Cú va chạm làm hỏng lườn tàu của chiếc tàu khu trục, cắt ngang hai phần ba phần sàn tàu phía đuôi, và khiến bảy thủy thủ bị thiệt mạng do cú va chạm.
18590	Cứ vài tháng, tổng thống Ai Cập Sadat lại công khai tuyên bố ý định tấn công Israel.
18591	Cuz I Love You nhận được nhiều lời khen ngợi từ các nhà phê bình âm nhạc.
18592	C. viridescens trưởng thành dài khoảng 20 cm.
18593	CVW-14 bị mất mười lăm máy bay, trong đó chín chiếc do hoạt động của đối phương; có sáu phi công tử trận và ba người bị bắt làm tù binh.
18594	C. walindi trưởng thành có chiều dài tối đa là khoảng 6,3 cm.
18595	CWC vẫn mở cho chữ ký cho đến khi nó có hiệu lực vào ngày 29 tháng 4 năm 1997, 180 ngày sau khi Gửi văn kiện phê chuẩn thứ 65 (của Hungary).
18596	C.W. Oseen (10 tháng 12 năm 1926).
18597	Cyanide cũng được phát hiện trong quang phổ của Chiron năm 1991.
18598	Cyanide tác động lên hệ thần kinh của các loại các và như một liều thuốc an thần, phục phụ cho việc đánh bắt các loài cá cảnh một cách dễ dàng.
18599	Cyanocobalamin thường được dung nạp tốt.
18600	Cyatheaceae là một họ lớn gồm các loài dương xỉ thân gỗ với khoảng 500 loài.
18601	Cybaeodamus scottae được Cândido Firmino de Mello-Leitão miêu tả năm 1941.
18602	Cyclocosmia lannaensis được miêu tả năm 2005 bởi Schwendinger.
18603	Cyclohexan có thể tồn tại trong các cấu hình hình bán ghế, hình xoắn hay hình thuyền.
18604	Cyclopædia của Mỹ.
18605	Cyclosa alayoni được Herbert Walter Levi miêu tả năm 1999.
18606	Cyclosa alba được miêu tả năm 1992 bởi Tanikawa.
18607	Cyclosa argentata được miêu tả năm 1993 bởi Tanikawa & Ono.
18608	Cyclosa hexatuberculata được Benoy Krishna Tikader miêu tả năm 1982.
18609	Cyclosa saismarka được Alberto Barrion & James A. Litsinger miêu tả năm 1995.
18610	Cygwin cung cấp một số giao diện nhất định để đảm bảo tính tương thích và môi trường làm việc.
18611	Cylicomera dissona được Lamas miêu tả năm 1973.
18612	Cynapes wrighti được John Blackwall miêu tả năm 1877.
18613	Cynomorium là chi thực vật duy nhất trong họ Nấm Malta hay họ Tỏa dương (
18614	Cynomorium songaricum trong y học cổ truyền Trung Hoa gọi là "tỏa dương".
18615	Cypermethrin rất độc đối với cá, ong và côn trùng thủy sinh, theo Mạng viễn thông thuốc trừ sâu quốc gia (NPTN).
18616	Cyriocosmus chicoi được miêu tả năm 1998 bởi Pérez-Miles.
18617	Cyriocosmus leetzi được miêu tả năm 1999 bởi Vol.
18618	Cyrtarachne madagascariensis được M. Emerit miêu tả năm 2000.
18619	Cyrtophora hirta được Ludwig Carl Christian Koch miêu tả năm 1872.
18620	Cyrtophora lahirii được Biswamoy Biswas & Dinendra Raychaudhuri miêu tả năm 2004.
18621	Cyrtophora parangexanthematica được Alberto Barrion & James A. Litsinger miêu tả năm 1995.
18622	Cyrtophora trigona được Ludwig Carl Christian Koch miêu tả năm 1871.
18623	Cyrtopogon albibarbatus được Lehr miêu tả năm 1998.
18624	Cyrtopogon chagnoni được Curran miêu tả năm 1939.
18625	Cytaea dispalans được Tord Tamerlan Teodor Thorell miêu tả năm 1892.
18626	Cytaea severa được Tord Tamerlan Teodor Thorell miêu tả năm 1881.
18627	C. zonarchus trưởng thành dài khoảng 30 cm.
18628	DAAD trợ giúp 2013 tổng cộng 119.906 sinh viên, cử nhân, khoa học gia, nghệ sĩ và những người điều hành: trong đó 50.093 từ nước ngoài tới Đức, 69.813 người Đức học hỏi khắp mọi nơi trên thế giới.
18629	Đã biết các nấm mộ kiểu chôn ngầm và gò mộ.
18630	Da bò có thể nấu các món ăn ngon như da bò xào nghệ thơm lừng, gỏi da bò giòn dai hấp dẫn, da bò cuốn filet độc đáo.
18631	Da: các loại vải dựa trên các polyme phát sáng và dẫn điện và các thiết bị máy tính hữu cơ.
18632	Đặc biệt album Chat với Mozart đã trở thành một dấu mốc lớn trong sự nghiệp của Mỹ Linh, khi tẩu tán được hơn 20 nghìn bản trong tuần đầu (120 nghìn bản cho tới năm 2019) và thắng giải Cống hiến năm 2005 ở hạng mục Album của năm.
18633	Đặc biệt, bài giảng Kristiania của ông năm 1916 rất thành công trong việc thu hút được nhiều khán giả hơn.
18634	Đặc biệt, báo xuất bản riêng một phụ trương (dạng đặc san) 28 trang in màu khá đẹp, giới thiệu tập trung và có hệ thống về Hội chọi trâu Đồ Sơn.
18635	Đặc biệt bộ sử này còn là một trong những tác phẩm văn học ưu tú của nhân loại.
18636	Đặc biệt, các vấn đề nảy sinh do góc nhìn.
18637	Đặc biệt ca khúc chủ đề lần này mang giai điệu tình nghịch vui tưởi tràn ngập không khí ngày hè.
18638	Đặc biệt cây lúa, năng suất từ 34,65 tạ/ha (1996) tăng lên 58,42 tạ/ha (2005).
18639	Đặc biệt chúng có thể ăn cá nhỏ vừa cỡ miệng.
18640	Đặc biệt, Chuyện của mặt trời – Chuyện của chúng ta là một sản phẩm không chỉ của riêng Đỗ Bảo mà còn của Trần Thu Hà.
18641	Đặc biệt cô cũng là họ hàng của Lam Thố vì Cung Tuyết Vũ và Cung Ngọc Thiềm đều thuộc Tuyết tộc.
18642	Đặc biệt, còn có những cuộc tình nửa thực, nửa mộng, với những "tình nhân không quen biết".
18643	Đặc biệt có thành viên của hơn 90 Câu lạc bộ Đờn ca tài tử tiêu biểu trên địa bàn Thành phố tham gia biểu diễn.
18644	Đặc biệt, có thể sử dụng quốc kỳ để bọc quan tài, song chỉ áp dụng với những quan chức quốc gia cấp cao như bộ trưởng hoặc những nhân viên quân sự.
18645	Đặc biệt, cụm phế tích này còn giữ nguyên vẹn một số đoạn thềm hiên lát gạch ở phía ngoài xà ngưỡng, rộng trên dưới 1, 00m tính từ tim chân tảng.
18646	Đặc biệt, cuộc bầu cử năm 1990 đã bị cả người dân trong nước lên án là lừa đảo, với đảng đứng thứ hai, Phong trào Thống nhất Zimbabwe của Edgar Tekere chỉ giành được 16% phiếu bầu.
18647	Đặc biệt đã giúp đào tạo lớp bác sĩ chuyên ngành gây mê hồi sức đầu tiên của Việt nam (dân y & quân y – Nguyễn Thụ, Trần Quang Dương, Phan Đình Kỷ, Nguyễn Quang Bích, Đoàn Bá Thả) & một lớp gây mê trung cấp ở Hải phòng.
18648	Đặc biệt, Đạo giáo đã đem sang Việt Nam phương pháp cầu Tiên.
18649	Đặc biệt đã xác định "trong trường hợp có biểu hiện tiêu cực, vi phạm chế độ đã được thiết lập và kỷ luật lao động sản xuất, được phân công thì được đưa về trại trong tình trạng tù binh cho đến khi chiến tranh kết thúc".
18650	Đặc biệt đây là nơi có vàng sa khoáng, hiện tại không còn được khai thác.
18651	Đặc biệt, điểm sáng nhất trên hành tinh thay đổi pha hoặc vị trí của nó trong khoảng thời gian chỉ hàng chục đến hàng trăm ngày, cho thấy sự thay đổi cao về tốc độ gió toàn cầu và độ che phủ của đám mây.
18652	Đặc biệt, Đoàn Nhữ Hài còn trẻ nhưng đã được Anh Tông phong chức Ngự sử trung tán, khiến có người châm chiếm bằng 2 câu thơ: " Ôn câu chữ cổ: Đài ngự sử; Miệng sữa còn hôi: Trung tán Đoàn".
18653	Đặc biệt, ga được xây dựng bổ sung cầu vượt bộ hành trong ga và nâng cao ke ga để thuận tiện cho hành khách lên xuống tàu.
18654	Đặc biệt giọng hát của cô có sự chững chạc của nam nhưng vẫn có chút dịu dàng của nữ - một giọng hát có màu phi giới tính.
18655	Đặc biệt, hệ thống các ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ đã được thành lập ở 45 bộ, ngành và toàn bộ 64 tỉnh, thành phố.
18656	Đặc biệt hơn, Beng Mealea có đến bốn thư viện ở bốn góc thành trong cảnh hoang tàn, so với hầu hết các đền đài thời kỳ Angkor chỉ có hai thư viện.
18657	Đặc biệt hơn, tước hiệu này được các vị vua Hyksos đầu tiên của vương triều thứ 15 sử dụng.
18658	Đặc biệt, họ xem rắn như vật tổ, nếu ăn thịt con vật thì sẽ bị chết.
18659	Đặc biệt, Jaian có một cái rốn lồi - điều mà cậu cảm thấy rất tự ti.
18660	Đặc biệt, khi chơi Diều Trắng Úc, người chơi không phải dùng lồng mà cho nó một môi trường tương đối tự nhiên.
18661	Đặc biệt, khi thi đấu không bao giờ được phép chủ quan, xem thường đối thủ".
18662	Đặc biệt, khớp trục bản đồ (C1 và C2) cho phép con vật nghiêng đầu theo chiều dọc và vươn được nhiều nhánh hơn bằng lưỡi.
18663	Đặc biệt, khu vực 3 cây bằng lăng sinh trưởng từng là nơi nuôi giấu cán bộ cách mạng.
18664	Đặc biệt là cái đầu rất to, đôi mắt lồi thao láo, miệng rộng để dễ ăn mồi và cái đuôi bè nhỏ.
18665	Đặc biệt là HS tốt nghiệp THPT đạt tỉ lệ 98,9% https://www.
18666	Đặc biệt là khi vị chủ tịch nghiệp đoàn lái xe tải Jimmy Hoffa bị mất tích và được cho là đó bị ám sát.
18667	Đặc biệt là Mozart đã sáng tác tới 41 giao hưởng có đánh số và khoảng 17 giao hưởng không đánh số.
18668	Đặc biệt là người anh Tái Thượng A (赛尚阿).
18669	Đặc biệt là Nhân – chàng đầu bếp chuẩn 5 sao, thuộc cung Ma Kết luôn đứng ra giải quyết giúp ba cô gái mỗi khi gặp rắc rối.
18670	Đặc biệt là những tấm gỗ thị dùng để khắc kinh đều rất bền, đẹp, không bị mối mọt, dù không dùng một loại thuốc bảo quản nào.
18671	Đặc biệt là ở các nước châu Á, kháng thể IgY được thử nghiệm lâm sàng như là thực phẩm chức năng và chất bảo vệ.
18672	Đặc biệt là quyết định về việc cho phép chuyển giao dữ liệu của hành khách hàng không đến Cơ quan Hải quan Mỹ đã được tranh cãi nhiều.
18673	Đặc biệt là thời Tổng thống Carlos Antonio López, chính phủ đẩy mạnh các dự án như đắp đường, mở trường, xây nhà máy.
18674	Đặc biệt là việc duy trì nòi giống thông qua việc chọn giống tốt, khoẻ để phối giống, đẻ trứng, ấp nở được người dân hết sức coi trọng.
18675	Đặc biệt, Lệ Quyên đã lập kỷ lục khi khán giả chịu chi 20 triệu/1 cặp vé vip để được nghe cô hát.
18676	Đặc biệt, loài khỉ đuôi dài rất thích uống nhiều nước và ăn cua nên còn gọi là khỉ ăn cua.
18677	Đặc biệt, một số cố vấn Liên Xô đã đánh giá cao các cơ sở kinh tế phá rào nói trên.
18678	Đặc biệt, một vài thông số mặt trời đã được đo và quan sát chi tiết về Mặt trời đã được thực hiện.
18679	Đặc biệt, nét chạm khắc ở Bảng Môn Đình thể hiện kỹ thuật và bàn tay tài hoa của những nghệ nhân xưa.
18680	Đặc biệt nếu quân Triều Tiên phát hiện có sự di chuyển trong khu DMZ, họ sẽ ngay lập tức nổ súng.
18681	Đặc biệt, ngày ghi hình trận tháng 2 quý 4 cũng ngày diễn ra vòng trải nghiệm số 3 của Đường tới cầu vồng 2020.
18682	Đặc biệt, người Celt xem tầm gửi là tinh dịch của Taranis, trong khi người Hy Lạp cổ đại gọi tầm gửi là "tinh trùng cây sồi".
18683	Đặc biệt nhím ưa thích hai loại cây lương thực là sắn và ngô chiếm tỷ lệ 100% tính theo lần gặp và gần 90% tính theo khối lượng trong suốt cả năm, ở vùng cao, nhím thường ra nương rẫy phá hoại cây trồng.
18684	Đặc biệt, những gấu Bắc cực sinh ra trong Vườn Quốc gia Wapusk cần phải di chuyển đến băng đóng gói của vịnh Hudson.
18685	Đặc biệt nơi đây có một cái hang cá sấu rất lớn, người dân qua lại khu vực này thường bị cá sấu tấn công.
18686	Đặc biệt, nó là loại kiến thức mà con người có thể giao tiếp và chia sẻ với nhau.
18687	Đặc biệt, nó nói rằng sự tích tụ của băng dự kiến tỷ lệ thuận với căn bậc hai của số độ ngày dưới mức đóng băng.
18688	Đặc biệt, núi đá vôi Khoe Lá đã tới thời kỳ khai thác.
18689	Đặc biệt, ở nam bộ Hồ Bắc, còn trồng thêm được vụ màu thứ ba, do vậy sản lượng nông nghiệp ở mức cao.
18690	Đặc biệt, ông đã thuyết phục được Cobain ghi đè với "In Bloom" sau khi nói "
18691	Đặc biệt, sau vụ 3 tàu khu trục bị đánh chìm bởi Lufwaffe sau khi pháo kích, Stalin ra lệnh tất cả tàu chiến lớn không được hoạt động khi ông không cho phép, vì vậy Molotov đã "hết việc".
18692	Đặc biệt, Spike bộc lộ nhiều suy nghĩ nội tâm hơn và có khía cạnh nhẹ nhàng hơn so với trong sê-ri, vì có nhiều thời gian hơn để khắc họa những chi tiết như vậy.
18693	Đặc biệt, tại Nice, "người Italia đã bảo vệ người Do Thái.
18694	Đặc biệt thịt cá dai, ăn ngọt, nhất là những con cá cỡ lớn lại càng thơm béo.
18695	Đặc biệt, tỉ lệ người xem Zing.vn trên thiết bị di động chiếm tới 31.5%, vượt xa các trang báo điện tử khác như VnExpress, Dân Trí.
18696	Đặc biệt, trong các lần Bát kỳ tuyển tú, còn được ít nhất hai lần ký danh chỉ hôn, cho thấy địa vị và danh vọng của gia đình Hiến Triết Hoàng quý phi không hề tầm thường.
18697	Đặc biệt trong phần chơi chiến dịch, người chơi phải ra sức bảo vệ các đơn vị quân có kinh nghiệm như là tài sản đáng giá nhất của mình.
18698	Đặc biệt, trong trường hợp nếu các sự vật được tạo nên này hội đủ các điểm chung để cho kết cấu bên trong của nó trở thành dự đoán được hay phân biệt được (với cái khác), thì sự vật (mẫu) này gọi là bày biện mẫu.
18699	Đặc biệt từ sau vụ nổ nhà máy điện hạt nhân Fukushima thì nồi ủ càng được sử dụng nhiều hơn và cách tân theo các thế hệ.
18700	Đặc biệt, tuyệt đối tránh hít phải bụi hoặc khói, vì gây nguy hiểm như phần trên đã đề cập.
18701	Đặc biệt, việc sử dụng dầu đốt cho phép lớp tàu mới có một lợi thế về động lực so với những chiếc đốt than.
18702	Đặc biệt, vị trí chôn cất cố giám mục được đặt đúng vị trí mà hơn 60 năm trước, năm 1937, phó tế Bùi Chu Tạo nằm xuống trong nghi thức truyền chức linh mục.
18703	Đắc Công kinh hãi, khóc nói: "Bệ hạ tử thủ kinh thành, bọn thần mới có thể tận lực, sao lại nghe lời kẻ gian, thảng thốt đến đây!
18704	Đặc điểm các bối cảnh khi sử dụng PC/Laptop: Sử dụng ở văn phòng và ở nhà, cần nhiều thời gian, tập trung và có thái độ nghiêm túc.
18705	Đặc điểm chính của nó là cánh biến đổi.
18706	Đặc điểm chung của các thành viên thuộc chi Roa là cơ thể màu trắng với 3 dải sọc rộng màu vàng/nâu.
18707	Đặc điểm chung nhất của giống là sắc lông màu vàng, da mỏng, lông mịn, tầm vóc nhỏ bé.
18708	Đặc điểm của danh xưng này là cú pháp 「○○宮」 với ○○ là tên có từ 1 chữ đến 3 chữ Hán.
18709	Đặc điểm của hệ thống này là tốc độ cao, nhưng yêu cầu tích hợp 1 hệ thống chíp ánh sáng vì vậy phương pháp hội tụ thông thường chỉ được chế tạo ở loại máy ảnh SLR.
18710	Đặc điểm của lệ thư là có hình chữ nhật, nét ngang hơi dài và nét thẳng hơi ngắn nên chữ có chiều ngang rộng hơn cao.
18711	Đặc điểm của nó trong các trò chơi Pokémon được phản ánh trong Smash, là một chiến binh nhanh nhẹn với khả năng tàng hình giống như ninja có khả năng tấn công đối thủ bằng nước từ lòng bàn tay.
18712	Đặc điểm của vết cắt chỉ ra rằng kẻ sát nhân có thể mắc chứng "
18713	Đặc điểm đặc trưng của huệ biển có 1 miệng ở trên cùng được bao quanh bởi các cánh tay.
18714	Đặc điểm: Đến đây, du khách sẽ được hòa mình vào phong cảnh thiên nhiên trong lành, mát mẻ và rất hoang sơ.
18715	Đặc điểm giống bao gồm tính khí tốt và hầu hết có dáng đi một chân tự nhiên.
18716	Đặc điểm hình ảnh huỳnh quang cho thấy loại kháng thể có trong huyết thanh của bệnh nhân.
18717	Đặc điểm hình thái giống tảng đá cùng tiếng gọi bạn tình có cao độ và nhịp độ nhanh là điểm khác biệt của loài này.
18718	Đặc điểm khác biệt nhất của S. disticha là các lá bắc hoa xếp thành 2 dãy của nó dễ dàng nhận rõ so với các lá bắc hoa sắp xếp xoắn ốc ở S. klossii var. klossii.
18719	Đặc điểm khác nhau giữa các nhóm khác nhau của con ngựa Iceland, tùy thuộc vào trọng tâm của các nhà lai tạo cá nhân.
18720	Đặc điểm khí hậu là mùa đông dịu, mùa hè ấm với nhiều giờ nắng.
18721	Đặc điểm khuôn mặt của họ chỉ khác nhau đôi phần.
18722	Đặc điểm kỹ thuật của model này giống với model của Hàn Quốc.
18723	Đặc điểm kỹ thuật của S/PDF cho phép nhiều loại cáp khác nhau và việc kết nối phải kết nối đến từng thiết bị sử dụng.
18724	Đặc điểm kỹ thuật OBD-II cung cấp giao diện phần cứng được tiêu chuẩn hóa đầu nối J1962 16 chân (2x8) cái.
18725	Đặc điểm máy này thường dùng môi chất thẩm thấu hòa tan, thông thường là dung dịch muối Litibromid (LiBr), có chức năng hút ga lạnh và hòa tan ga lạnh hoàn toàn trong dung dịch.
18726	Đặc điểm này làm nó được đánh giá là tiến hóa hơn những loài bò sát khác.
18727	Đặc điểm nổi bật của anh ấy là chiếc kính, được vẽ bằng những vòng xoáy biểu thị độ dày của chúng.
18728	Đặc điểm nổi bật của những ca khúc sử dụng trong "Cho một tình yêu" thường được sử dụng với tần suất lặp lại rất ít.
18729	Đặc điểm nổi bật là bờm màu bạc bao quanh đầu từ đầu xuống cằm.
18730	Đặc điểm nổi bật nhất của nó là một dòng suối và ao liên quan đến Saint John of Dukla.
18731	Đặc điểm quan trọng nhất là "hộ" (gia đình) là đơn vị cơ bản của tổ chức xã hội.
18732	Đặc điểm trà Shan Tuyết là sạch sẽ, không có thuốc trừ sâu và thuốc kích thích, các nhà máy sản xuất trà hiện nay còn khuyến khích nhân dân trong vùng trồng xen kẽ cây gừng giữa các luống trà.
18733	Dachau được lập vào thế kỷ 8. Đây là nơi có cư dân làm việc ở Munich.
18734	Đã chết đêm rằm theo nước xanh.
18735	Đã chết, thì chết về tay kẻ thù trên sa trường.
18736	", đã chiến thắng và Euler đứng thứ hai.
18737	Đã có 11.894 đơn vị nhà ở với một mật độ bình quân là 25 trên mỗi dặm Anh vuông (10/km²).
18738	Đã có 1500 trường hợp được quan sát, trong đó có khoảng 500 trường hợp được miêu tả khá cụ thể.
18739	Đã có 22.400 đơn vị nhà ở với một mật độ bình quân là 57 trên mỗi dặm Anh vuông (22/km²).
18740	Đã có 22 câu lạc bộ vô địch giải đấu, 12 trong số đó đã vô địch nhiều hơn một lần.
18741	Đã có 26.671 đơn vị nhà ở với một mật độ bình quân là 70 trên mỗi dặm Anh vuông (27/km²).
18742	Đã có 353.022 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình là 480 dặm vuông (185/km ²).
18743	Đã có 65 người chết.
18744	Đã có 7,130 đơn vị nhà ở với một mật độ bình quân là 18 trên mỗi dặm Anh vuông (7/km²).
18745	Đã có 72 vị có cấp bậc cuối cùng là Chuẩn tướng và Phó Đề đốc.
18746	Đã có đề xuất kéo dài đường băng từ 1826 lên 2000m để phục vụ cho hàng không giá rẻ nhưng sân bay Changi đã có nhà ga dành cho hàng không giá rẻ.
18747	Dạ cỏ được coi là một thùng lên men lớn với chức ăn lên men tiêu hóa thức ăn (thức ăn thô xanh và thức ăn tinh).
18748	Đã có gần 84 triệu ca toàn cầu, hơn 1,8 triệu ca tử vong trên tất cả các châu lục.
18749	Đã có giả thuyết cho rằng Pepé dựa trên Maurice Chevalier.
18750	Đã có hai người đàn ông tranh chấp với nhau nhằm chiếm lĩnh thị trường.
18751	Đã có hơn 30.000 người hâm mộ đến để xem gây nên sự chú ý lớn.
18752	Đã có kế hoạch cho toàn bộ sân vận động được tu sửa và bao quanh để trông giống như khán đài phía bắc mới được xây dựng, nhưng chúng đã bị xếp xó trong thời gian này.
18753	Đã có kết quả cho thấy rằng các thể T4 có kích thước nhỏ và đuôi ngắn có thể hữu ích trong việc phát hiện các vi khuẩn E.coli trong cơ thể người.
18754	Da có màu vàng, và mỏ và chân màu vàng với những đốm đen.
18755	Đã có một biên niên sử được tái dựng trong đó ông được cho là có một vương triều chừng 34-35 năm.
18756	Đã có một cuộc tranh giành giữa hãng RCA và Columbia, và Aretha đã quyết định gia nhập hãng Columbia.
18757	Đã có một số dấu tích cổ được tìm thấy ở hệ tầng Carmel.
18758	Đã có một số xung đột đáng chú ý giữa các nhà phát triển nhân Linux.
18759	Đã có một sự chú trọng mới về các tiêu chuẩn thẩm mỹ của thành phố, cũng như cải thiện cơ sở hạ tầng và dịch vụ được xem là cần thiết để duy trì và phát triển.
18760	Đã có một thời gian Conan nghi ngờ Eisuke tiếp cận người thân và bạn bè của mình là có một mục đích khác.
18761	Đã có một vài quá trình chuyển gen gần đây từ DNA lục lạp đến hệ gen nhân tế bào thực vật đất liền.
18762	Đã có một vài thay đổi trong hệ thống máy tính này.
18763	Đã công bố trên nhiều báo trong và ngoài nước, và xuất bản thành sách trong "những Chữ Qua Cầu Tâm Linh"
18764	Đã có nghiên cứu tập trung vào việc sản xuất tinh thể nano Mn 3 O 4 và các cách tổng hợp khác nhau có liên quan đến oxy hóa Mn(II) hoặc khử Mn(VI).
18765	Đã có người ở trong thời Celtic, thị xã, sau đó được đặt tên là Pax Julia Julius Caesar trong 48 trước Công nguyên, khi ông thực hiện hòa bình với những người Lusitania.
18766	Đã có nhiều cân nhắc.
18767	Đã có nhiều nỗ lực gần đây để bảo tồn trang web, và để quảng bá nó như một điểm thu hút khách du lịch.
18768	Đã có nhiều nỗ lực phá giải các bản mã còn lại.
18769	Đã có nhiều thí nghiệm và thực nghiệm nhằm kiểm tra thuyết tương đối tổng quát lẫn các lý thuyết thay thế khác.
18770	Đã có những con búp bê bị bắt giữ bởi Hải quan và Thuế cán bộ của Nữ hoàng Anh.
18771	Đã có những con thú ăn thịt như báo hoa mai, chó hoang phải trả giá vì những chiếc gai tủa này.
18772	Đã có những đột biến khác nhau của bộ lông thú của ngựa vằn, từ chủ yếu là màu trắng để chủ yếu là màu đen những con ngựa vằn bạch tạng hiếm đã được ghi nhận.
18773	Đã có những khu vực tập trung giữa Biển Nhật Bản đến Hoàng Hải như ở Vịnh Đông Triều Tiên, dọc theo bờ biển phía đông Bán đảo Triều Tiên và Ulleungdo.
18774	Đã có những lần Quang Dũng cũng chạy theo thị hiếu, hát những bài đang ăn khách.
18775	Đã có những lo lắng về hệ thống mới với những thuật toán mở để sử dụng lưu trữ cấp 2 sẽ không hiệu quả hơn những thuật toán trước đó.
18776	Đã có rất nhiều trường hợp bạo lực đồng tính bạo lực, cực đoan nhất trong Niềm tự hào đồng tính Belgrade đầu tiên vào năm 2001.
18777	Đã có tài liệu về các vụ giết người của 10 người Thượng theo dõi Nhân quyền, trong khi 8 người được Amnesty International cho biết.
18778	Đã có thái độ hoài nghi đáng kể trong cộng đồng vật lý về sự tồn tại của vũ khí phản vật chất.
18779	Đã có tới 530 lần nhà văn được mời nói chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh cho các cơ quan, trường học, viện nghiên cứu, trung tâm khoa học, câu lạc bộ.
18780	Đã có tổng cộng 567 thí sinh tham gia suốt 39 mùa giải Survivor.
18781	Đã có vài ngàn người bị giam giữ trong trại, đại đa số là người Hồi giáo Bosnia và một số là người Croat.
18782	Đã có vấn đề với tính bền vững của nó, sự tin cậy và nhiệt độ nóng.
18783	Đặc sắc nhất là người xem tiếp nhận được nội dung qua ngôn ngữ của điện ảnh, nhờ vào chất liệu văn học của kịch bản rất chắc tay.
18784	Đặc sắc phải kể đến tu viện Thánh Petka Iverica ở trong Ostrovica vua Alexander Obrenović xây dựng năm 1898.
18785	Đặc sản là hải sản, với tôm, sushi và sashimi.
18786	Đặc sản: Mật ong rừng, măng mai, măng giang,.
18787	Đặc sản nổi tiếng của làng này là Rượu Vạn Lộc (Rượu gạo và Rượu Nếp).
18788	Đặc tả chi tiết HTTP/2 được xuất bản dưới tên RFC 7540 vào ngày 14 tháng 5 năm 2015.
18789	Đặc tính chung của trâu là hiền lành, thân thiện nên chúng được nuôi phổ biến ở khắp các tỉnh thành trong cả nước.
18790	Đặc tính cơ bản này quyết định các đặc trưng cơ lý hóa tính của dung dịch rắn, về cơ bản vẫn giữ được các tính chất cơ bản của kim loại chủ hay nền.
18791	Đặc tính này làm chúng trở thành một giống chó bảo vệ và thể thao lý tưởng.
18792	Đặc tính rối loạn phù hợp với một cơ chế entropy-driven của đàn hồi giật.
18793	Đặc tính thơm của ớt chuông xanh là do hợp chất 3-iso Butyl-2-methoxypyrazine (IBMP).
18794	Đặc tính ưu việt của heo Pietrain là sử dụng thức ăn rất hiệu quả để chuyển đổi thành nạc, với tỷ lệ nạc cao từ 61 - 63%.
18795	Đặc trưng của các bức tranh của bà là những bức tranh phẳng với sự thiếu đi phối cảnh tuyến tính điển hình trong không gian đông đúc.
18796	Đặc trưng của chuột bilby là đôi tai dài, to tựa loài thỏ giúp Bilby nghe tốt mọi hoạt động xung quanh chúng.
18797	Đặc trưng của giống này là đôi tai dài, rộng, đầu có sừng.
18798	Đặc trưng của lợn đực là có ba cặp bướu lớn ở mỗi bên mặt, có những nhúm lông lớn màu vàng nhạt mọc ra quanh đầu; lợn cái có một dải lông màu vàng chạy dọc phần bụng.
18799	Đặc trưng Euler của bất kỳ đa tạp đóng chiều lẻ là 0. Richeson, D., Euler's Gem, Princeton, 2008 (p. 261) Trường hợp cho các ví dụ định hướng là hệ quả của Tính đối ngẫu Poincaré.
18800	Đặc trưng giai đoạn này là tốc độ tăng trưởng kinh tế chững lại (chỉ đạt 5–6%/năm so với 7–8% giai đoạn trước).
18801	Đặc trưng nhà ở Carlton là mật độ dân cư lớn, pha trộn giữa các tòa chung cư, ký túc xá sinh viên đại học, nhà liên kế theo dãy và nhà song lập hầu hết được xây từ thời Victoria và các căn hộ phức hợp.
18802	Đặc trưng nhất của nước mắm Nam Ô là được chế biến từ cá cơm than, đánh bắt vào tháng ba âm lịch.
18803	Đặc tuyến của pin sạc thì có dạng đoạn thẳng ở vùng hẹp của giá trị điện áp định mức khi trở nội nguồn là nhỏ.
18804	Dactylopisthes video được Ralph Vary Chamberlin & Wilton Ivie miêu tả năm 1947.
18805	Da của loài này có độc tố grammistin tạo ra vị đắng.
18806	Da của môi có 3 đến 5 lớp tế bao, rất mỏng nếu so với da mặt có 16 lớp tế bào.
18807	Đã cùng với người "anh em song sinh" Overlord of Darkness cùng tồn tại hòa hợp trong một thời gian, cuối cùng tạo ra thế giới của chúng ta.
18808	Đặc vụ Cooper (Barry Pepper) dẫn đầu một lực lượng đặc nhiệm sẽ giám sát mọi giao dịch John sắp xếp để sử dụng làm bằng chứng cho một vụ bắt giữ.
18809	Đặc vụ Smith từ chối truy bắt Red, điều này làm Tango nổi giận với cô, tuy nhiên các sĩ quan khác đã trấn an anh.
18810	Đa dạng hóa chuỗi cung ứng là một thuật ngữ kinh doanh sản xuất được sử dụng để mô tả hành động tăng sự lựa chọn khi nào nên đặt hàng cung cấp sản phẩm từ ai để đưa sản phẩm ra thị trường.
18811	Đa dạng sinh học trên cạn được cho là lớn gấp 25 lần so với đa dạng sinh học đại dương.
18812	“Đả đảo tình yêu các người”, “đả đảo nghệ thuật các người”, “đả đảo trật tự các người”, “đả đảo tôn giáo các người”.
18813	", đã đạt được lượt phát sóng đáng kể trên các bảng xếp hạng, và trụ vững trong 6 tháng sau khi phát hành.
18814	Da đầu được mô tả có màu đỏ, đương nhiên dính dáng đến mồng trong mô tả kế đó về lông đầu.
18815	Đã được chuyển giao vào tháng 6 và tháng 9 năm 1992.
18816	Da được coi là một trong những bộ phận quan trọng nhất của cơ thể.
18817	Đã được lập luận rằng suy nghĩ siêu nhân học trong con người cố gắng để thay thế mình cho Đức Chúa Trời.
18818	" đã được phát hành như là đĩa đơn mở đường của album vào ngày 27 tháng 9 năm 2018.
18819	Đã được phát hành vào ngày 26 tháng 8 năm 2009.
18820	Daedaleopsis confragosa là một loài nấm mọc trên cây.
18821	Daegu là thành phố chủ nhà của Đại hội Năng lượng Thế giới lần thứ 22 vào năm 2013, Giải vô địch Thế giới năm 2011 về Điền kinh và Thế vận hội sinh viên các trường Đại học Thế giới Mùa hè (Summer Universiade) năm 2003.
18822	Daesung thừa nhận dù có lo lắng về việc phá vỡ hình ảnh của cả nhóm, nhưng anh vẫn muốn làm một điều gì đó thật khác biệt.
18823	DAF đã rút khỏi sự kiện sau vụ tai nạn.
18824	DAFOH cũng kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp học viên Pháp Luân Công, các nạn nhân chủ yếu của nạn mổ cướp tạng.
18825	Đã gắn liền với hội yêu văn Việt Nam qua truyện ngắn"Hai đứa trẻ" của Thạch Lam.
18826	") đã giành được ủy viên chính thức vào Trung ương khóa XVIII, mặc dù một số ít là ủy viên dự khuyết.
18827	" đã giành giải Video Rock xuất sắc nhất tại Lễ trao giải MTV Video Music năm 2003.
18828	", đã giúp cho kênh TV kênh mới này "trên bản đồ", và MTV chuyển qua chú trọng vào nhạc pop và R&B.
18829	Đã góp phần thay đổi bộ mặt kinh tế cho xã nhà.
18830	Daguioman được chia thành 4 khu phố (
18831	Daguva thích chiến đấu và ghét kẻ yếu, giết chết 152 thành viên của mình (bao gồm cả nhóm Be và Nu của Grongi, và có thể đã xóa sổ toàn bộ các nhóm không tên khác) vì sức mạnh yếu.
18832	Đài Á Châu Tự Do phát thanh tin tức và thông tin tới những người Châu Á mà những người này được cho là đang xem và nghe những thông tin thiếu tường thuật đầy đủ, cụ thể, khách quan và cân bằng từ truyền thông trong nước.
18833	"Đài Bắc" thỉnh thoảng được dùng để đề cập tới toàn bộ vùng đô thị, còn "thành phố Đài Bắc" sẽ chỉ dùng để đề cập tới thành phố.
18834	Đại bàng ẩn sĩ vương miện sống ở Argentina, Brazil, Paraguay và Bolivia.
18835	Đại bàng mái lớn hơn con trống.
18836	Đài BBC tiếp tục chấp thuận cấp pháp cho một các bộ phim ăn theo khác sau kết thúc của Torchwood bao gồm cả loại chương trình truyện audio của Big Finish Productions.
18837	Đài BBFC cho phép phim chạy 132phút 22giây, chỉ dài hơn 6phút so với phim chính thức.
18838	Daibhidh sau đó trở thành một lãnh chúa tuyệt vời khi ông lấy danh hiệu là "hoàng tử Cumbria".
18839	Đại biểu được chia theo quân thành 8 đoàn đại biểu.
18840	Đai biểu được gọi tôn kính (tiếng Ý: Onorevole) và họp tại Palazzo Montecitorio.
18841	Đại biểu Mao Trạch Đông không tham dự tuy có tên trong danh sách.
18842	Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương ngày 24 tháng 5 năm 2019 bày tỏ quan điểm cần tăng nặng hình phạt vì phạm nhân là người nắm rõ luật pháp.
18843	Đại biểu quốc hội có trình kiến nghị về luật, pháp lệnh; trình dự án luật, pháp lệnh theo trình tự do pháp luật quy định.
18844	Đại biểu quốc hội (ĐBQH) Lưu Bình Nhưỡng khẳng định: “Bây giờ tình trạng đầu cơ đất ở Long Thành rất khủng khiếp.
18845	Đại biểu Quốc hội khóa IX, X; Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa IX, X. Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai khóa VI.
18846	Đại biểu Ruben Gallego (D – AZ) cho biết "chúng ta phải đánh giá đầy đủ những gì bị lấy đi, hoặc sao chép, hoặc thậm chí bị bỏ lại chẳng hạn như thiết bị nghe lén."
18847	Đại biểu thể hiện kết quả của mình bằng báo cáo theo luật định.
18848	Đại bộ phận các khung hình này được thiết kế để hoạt động biệt lập với các khung hình khác, song lại tạo nên nhiều chức năng tốt hơn khi được phối hợp làm việc với nhau.
18849	Đại bộ phận hòa thân là khi đánh bại đối phương, hoặc đối phương thần phục thì cưới gả, còn lại là tiến hành liên hôn với thực lực ngang nhau.
18850	Đại bộ phận vùng cao nguyên phía tây Tứ Xuyên có lượng mưa thấp, lượng giáng thủy hàng năm là từ 600–700 mm, trong đó thung lũng sông Kim Sa chỉ có 400 mm, là khu vực khô hạn nhất của tỉnh.
18851	Đài CH3 từng có nhiều dự án đạt được rating khoảng 20% như Sawan Biang (25%), Game Rai Game Ruk (20%)… Tuy nhiên, trong ít năm trở lại đây, việc các đài buộc phải chuyển sang định dạng HD, các bộ phim chiếu giờ vàng đã giảm rating đáng kể.
18852	Đại Châu Huệ Hải (zh. 大珠慧海, ja.
18853	Đại chúng khóc lóc mãi không dứt.
18854	Đại Công tước Ferdinando I cũng tăng cường đáng kể thực lực của lực lượng thủy binh Toscana.
18855	Đại Công tước xứ Toscana (
18856	Đài cũng vận hành các kính viễn vọng tại hai đài thiên văn quan trọng bổ sung: Đài thiên văn quốc gia Kitt Peak (KPNO) và Đài thiên văn Fred Lawrence Whipple trên núi Hopkins.
18857	Đại Đàn di cư sang Mạc Nam, Thanh cùng Bình Dương vương Bạt Bạt Hàn từ đông đạo ra Trường Xuyên đánh dẹp, đại thắng trở về.
18858	Đài đánh dấu điểm cực bắc của bốn đảo chính của Nhật Bản tại Mũi Sōya.
18859	Đại đế, người đã vươn tới quyền lực khoảng năm 170-165 TCN.
18860	Đại dịch COVID-19 được xác nhận lan sang Vùng Martinique vào ngày 5 tháng 3 năm 2020.
18861	Đại dịch SARS bùng phát năm 2003 còn là nguồn cảm hứng và ảnh hưởng đến Contagion.
18862	Đại diện câu lạc bộ Yomiuri Giants đã bày tỏ quan điểm không thích với hệ thống vì nó cho phép các đội giải MLB săn trộm cầu thủ Nhật.
18863	Đại diện Cộng hòa Pháp là Jules Patenôtre, đặc phái viên và đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa Pháp tại Bắc Kinh.
18864	Đại diện của các nhãn hàng đồ chơi và của các kênh truyền thông phải đóng phí tham dự.
18865	Đại diện của LensMe giải thích rằng các buổi biểu diễn âm nhạc và sân khấu độc đáo của nhóm rất phù hợp với hình ảnh công ty 'Cơ bản, Hợp thời trang, Dễ dàng' của họ.
18866	Đại diện của phân xã Thông tấn xã Việt Nam tại Berlin cũng có mặt.
18867	Đại diện Đảng tham dự là ông Nguyễn Văn Linh.
18868	Đại diện Ủy ban bầu cử ở tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được mời tham dự hội nghị này.
18869	Đại đình ở các đình cổ thường có sàn lát ván, cao từ 60 đến 80 cm, chia làm ba cốt cao độ, là sự phân chia thứ bậc cho những người ngồi ở Đại đình.
18870	Đại đoàn 316 được thu gọn lại, biên chế chỉ còn trung đoàn 316.
18871	Đại đội 317 đánh vào khu thông tin gần hầm ngầm.
18872	Đại đội cuối cùng bị giải tán là Đại đội đặc công và mỏ vào năm 1929.
18873	Đại đội Dù tiêm kích số 3 Pháp mới thay thế choáng váng trước đòn tiến công chớp nhoáng và quyết liệt.
18874	Đại đội lập tức tiến hành bao vây và nổ súng.
18875	Đại đội trưởng Đặng Bá Lộc bảo vệ Sở Chỉ huy ở núi Khu.
18876	Dải đồng bằng Ấn-Hằng ở phía bắc cũng nóng vào mùa hè, song mát hơn vào mùa đông.
18877	Đại đức vào Sài Gòn khoảng giữa năm 1963 và cư trú tại chùa Vạn Thọ.
18878	Đại Du liên tiếp đánh bại nghĩa quân, bộ hạ của Thế Kiều bắt hắn ta dâng lên; ông được thự Đô đốc đồng tri.
18879	Đại dương được chia ra thành nhiều khu vực hay tầng, phụ thuộc vào các điều kiện vật lý và sinh học của các khu vực này.
18880	Đại dương giữ một vai trò quan trọng trong vấn đề này.
18881	Đai giáp chính, phối hợp cùng với các vách ngăn bọc thép trước và sau và sàn tàu chính bọc thép, hình thành nên một "thành trì bọc thép" bảo vệ các hầm đạn và các khoang động cơ.
18882	Đai giáp chống ngư lôi dọc theo mực nước cũng được bổ sung, như nội dung của Hiệp ước Washington cho phép.
18883	Đai giáp và lớp giáp sàn tàu dày hơn đáng kể so với thông thường.
18884	Daigo làm trong một cửa hàng thú cảnh và có tình cảm với Kujaku.
18885	Đại hãn Quý Do (
18886	Đại hạn, Tiểu hạn, Nguyệt hạn, Nhật hạn.
18887	Dải hấp thụ băng ở bán cầu kéo theo thì mạnh hơn ở bán cầu dẫn đường (leading hemisphere).
18888	Dải hấp thụ của nước đá ở bán cầu phía trước mạnh hơn ở bán cầu phía sau.
18889	Đài hoa 3,3-4,5 cm, đỉnh 2 thùy; các thùy thuôn tròn ở đỉnh.
18890	Đài hoa 3 răng ngắn, có lông rung, 1,5 cm, chẻ bên.
18891	Đài hoa 5 lá đài thuôn dài-hình trứng, nhọn, hay tù, dài 1,5-3 mm, hơi đồng phát triển ở quả.
18892	Đài hoa chủ yếu phân thùy gần tới đế, các thùy từ thẳng tới hình trứng, thường có lông tơ, ống đài thường ngắn, chủ yếu hình chuông, xếp rời trong nụ.
18893	Đài hoa dài 1-1,2 cm, 3 thùy, tía ánh hồng, nhẵn nhụi.
18894	Đài hoa dài 2,5-3 cm.
18895	Đại Hóa đẻ được hai con: con lớn là Giả Phu chết sớm; con thứ là Giả Kính tập tước.
18896	Đài hoa hình ống, dài ~2,5 cm, chẻ một bên tới đáy, đỉnh 2-3 răng không đều, nhẵn nhụi.
18897	Đài hoa hình ống hay hình chuông, hơi cong gần họng, 15 gân, 2 môi không khác biệt, 5 thùy (3/2), các thùy đều hình tam giác rộng hoặc thẳng.
18898	Đài hoa hình ống ngắn dạng sụn mỏng, với 3 thùy bằng nhau, dài 6 mm (0,25 inch), rộng 1,5 cm (0,6 inch).
18899	Đài hoa hình ống, với đỉnh 2 thùy tù.
18900	Đài hoa thượng, hình trụ, dạng màng, trong suốt, có lông rung, dài 4 cm.
18901	Đài hoa trắng, 3 răng, vành có ống tràng dài bằng 2 lần đài, cánh hoa trắng hay hồng, dài 2,5 cm.
18902	Đại học Chicago.
18903	Đại học Công nghệ Gdańsk là một cơ sở giáo dục công lập lâu đời của Nhà nước Ba Lan, được thành lập vào băm 1904.
18904	Đại học Công nghệ thông tin Copenhagen (viết tắt là ITU) được thành lập năm 1999 như một phân khoa tự do với tên "Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Copenhagen" trực thuộc "Trường Cao đẳng Thương mại Copenhagen".
18905	Đại học Dalhousie, tiền thân là cao đẳng Dalhousie, thành lập ở Halifax năm 1820 với sự giúp đỡ của nhà thờ Presbyterian và Đại học Acadia được thành lập bởi nhà thờ dòng Baptists.
18906	Đại học Edith Cowan được thành lập năm 1991 từ Trường Cao đẳng Giáo dục Tiên tiến Tây Úc hiện có (WACAE) được thành lập vào những năm 1970 từ các trường Cao đẳng Sư phạm hiện tại tại Claremont, Churchlands và Mount Lawley.
18907	Đại học Hồng Kông ước tính khoảng 29.000 đến 35.000 người đã diễn ra trong cuộc biểu tình.
18908	Đại học Jan Kochanowski hiện được ủy quyền đào tạo và cấp bằng tiến sĩ trong 13 lĩnh vực khoa học và tiến sĩ khoa học trong 4 lĩnh vực.
18909	Đại học Khiếu nại de Madrid.
18910	Đại học Khoa học Ứng dụng Vorarlberg (tiếng Đức: Fachhochschule Vorarlberg) ban đầu được thành lập như một trường công nghệ vào năm 1989.
18911	Đại học kỹ thuật Swinburne đã tài trợ học bổng trị giá 100%, 50% và 25% cho các bạn thắng giải chung kết năm lần lượt theo thứ hạng Nhất, Nhì và Ba.
18912	Đại học là một trong những kinh điển trọng yếu của nho gia.
18913	Đại học Lodz có quan hệ hợp tác với 385 trường đại học, viện nghiên cứu trên toàn thế giới.
18914	Đại học Lodz là trường Đại học công lập, hoàn toàn thuộc sở hữu nhà nước.
18915	Đại học Maejo (
18916	Đại học Middlebury (
18917	Đại học Nghệ thuật Yewon (
18918	Đại học Oxford được sử dụng làm bối cảnh cho nhiều tác phẩm văn học hư cấu.
18919	Đại học Quốc gia Bách khoa Lviv (
18920	"Đại học quốc gia công nghệ quốc phòng" (国防科学技术大学) hợp tác cùng hãng máy tính Trung Quốc Inspur sản xuất và lắp ráp chiếc máy.
18921	Đại học Quốc gia Ireland, Galway được yêu cầu phải chỉ định nhân sự theo trình độ tiếng Ireland của họ, cũng như trình độ các lĩnh vực liên quan.
18922	Đại học Quốc gia Pukyong là một trường đại học quốc gia nằm ở Busan, thành phố lớn thứ hai của Hàn Quốc, vị trí của cảng Busan, Cầu Lớn Gwangan, Bãi biển Haeundae, và Jagalchi.
18923	Đại học Quốc gia và Kapodistrian của Athens.
18924	Đại học Quốc vương Khalid là một trường đại học công lập tại Abha.
18925	Đại học San Francisco, Hoa Kỳ.
18926	Đại học Shoin được đặt tên theo anh.
18927	Đại học Stanford.
18928	Đại học Tây Úc, được thành lập năm 1911, nổi tiếng là một trong những tổ chức nghiên cứu hàng đầu của Úc.
18929	Đại học Tiểu bang Middle Tennessee, tháng 1 năm 2004.
18930	Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1975.
18931	Đại học Trung tâm Giáo dục nghiên cứu nhiệt đới Florida tại Homestead, Florida, http://trec.
18932	Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1980, tr.
18933	Đại học Yale, một trong những viện đại học lâu đời nhất ở Hoa Kỳ, được nhắc đến như là một định chế sản sinh nhiều người thuộc thành phần ưu tú của xã hội.
18934	Đại hội 19 năm 2017 có tâm điểm là các phe đối lập với Tập cận Bình tìm mọi cách loại Vương kỳ Sơn ra khỏi ban chấp hành TW với lý do quá tuổi, Vương rút khỏi trung ương.
18935	Đại hội cũng bầu chọn và suy tôn các thành viên Ban Thường trực tương ứng https://phatgiao.
18936	Đại hội cũng đề nghị một số thỏa hiệp để các tranh chấp lãnh thổ giữa các bang được giải quyết.
18937	Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 45 người.
18938	Đại hội đã bầu ra Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam, được xem là tiền thân của Chính phủ lâm thời, do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch, Trần Huy Liệu giữ chức Phó Chủ tịch.
18939	Đại hội đã cử ra 97 vị làm ủy viên Ủy ban.
18940	Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 22 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.
18941	Đại hội đồng gồm các đại diện của các nước thành viên UNESCO (mỗi nước thành viên được chọn cử 5 đại biểu).
18942	Đại hội được chú ý vì sự giải trí xa hoa của nó: theo một câu chuyện cười nổi tiếng, người tham dự đại hội không di chuyển mà là nhảy múa.
18943	Đại hội kết tập kinh điển Phật giáo lần thứ tư là tên gọi chung cho hai đại hội kết tập kinh điển Phật giáo riêng rẽ.
18944	Đại hội làm việc tại đoàn cả ngày, thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, nghiên cứu danh sách đề cử Ban Chấp hành Trung ương khoá XII của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI (cả chính thức và dự khuyết).
18945	Đại hội lần thứ 4 được tổ chức ngày 11/3/1962.
18946	Đại hội lần thứ sáu của DFV vào năm 1979 quyết định tổ chức một giải đấu.
18947	Đại hội thi đua lần thứ nhất khai mạc 1/5/1952 tại Đại Từ, Thái Nguyên; có 154 chiến sĩ thi đua công, nông, binh và lao động trí óc toàn quốc về dự.
18948	Đại hội vào tháng 6 năm 1989 đã quyết định thành lập một Ủy ban để xác minh các tài liệu liên quan đến hoạt động của nhóm điều tra của Viện Công tố viên Liên Xô, đứng đầu là Gdlyan.
18949	Đại hội (vòng 1) tuy chưa bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới song nhiệm vụ về công tác tổ chức, cán bộ đã được Đại hội đặc biệt quan tâm.
18950	Đại khái Do Thái giáo chính thống có thể được phân chia thành Do Thái giáo Haredi (siêu Chính thống giáo), vốn bảo thủ và ẩn dật hơn, và Do Thái giáo Chính thống hiện đại, tương đối cởi mở với xã hội bên ngoài.
18951	Dải khí này dường như là tàn tích của một thiên hà nhỏ, giàu khí đã bị M87 nuốt chửng và hiện có thể đang được bồi đắp cho nhân thiên hà hoạt động của nó.
18952	Dài khoảng 1m, cao 0,6m và nặng khoảng 30 kg, Z. hacketti là loài đơn huyệt lớn nhất từng tồn tại.
18953	Đại kịch chiến đã xảy ra.
18954	Daiki Iwata đã từng chơi cho Fagiano Okayama.
18955	Đài kỷ niệm mã đầu cầm.
18956	Đại Lăng Hà (大凌河) và Tiểu Lăng Hà (小凌河) là hai sông chính ở Liêu Tây và đều đổ ra vịnh Liêu Đông tại địa phận Cẩm Châu.
18957	Dai lấy từ chữ Hán 大 để chỉ Ōsaka (大阪) và Hatsu lấy từ chữ Hán 発 để chỉ các loại động cơ do công ty chế tạo.
18958	Đại lễ mừng 60 năm năm 2006 nhà vua đăng quang bao gồm một chuỗi các hoạt động lễ hội tôn vinh triều đại Bhumibol như lễ rước thuyền hoàng gia trên Sông Chao Phraya, bắn pháo hoa, triển lãm nghệ thuật, hoà nhạc và khiêu vũ.
18959	Đai Liên lục địa được chuyển đổi giữa các năm và thường là do WWE draft và Superstar Shake-up 2019, đai chuyển sang SmackDown cho đến nay.
18960	Đài Loan Cổ Tịch xuất bản).
18961	Đài Loan diễn ra một loạt phát triển dân chủ hóa, dẫn tới bầu cử tổng thống trực tiếp lần đầu tiên vào năm 1996 王業立.
18962	Đài Loan, Malaysia, Singapore và nhiều cộng đồng người Hoa ở nước ngoài khác ở Đông Nam Á có thể sử dụng Phúc Kiến (Min Nan) thay thế ("mee").
18963	Đại lộ Danh vọng chạy từ đông sang tây của Đại lộ Hollywood từ phố Gower đến La Brea Avenue, và từ phía bắc xuống nam trên phố Vine Street giữa phố Yucca và Đại lộ Sunset.
18964	Đại lộ Ketagalan dài 400 mét.
18965	Đại lộ Ratchadamnoen được trang trí hàng năm với đèn và màn hình để kỷ niệm sinh nhật của nhà vua.
18966	Đại lộ Võ Di Nguy nay là đường Phan Đình Phùng và Nguyễn Kiệm.
18967	Đại lục, ứng dụng Mai Đôi Đôi (埋堆堆) phát sóng độc quyền bộ phim này.
18968	Đại lục và lục địa đều là các khái niệm của địa lý tự nhiên, đại lục là mảng đất liền lớn trong khi lục địa là mảng đất liền nhưng không chỉ rõ là có quy mô về diện tích lớn hay nhỏ.
18969	Đại lượng vô cùng bé cũng không hẳn bị lãng quên, chúng vẫn có chỗ đứng trong toán học nhờ vào sự hình thành của các tập số siêu thực (hyperreal number) hay số kỳ quái (surreal number).
18970	Dailymotion đã bị cấm ở Ấn Độ vào tháng 05 năm 2012, nhưng trong tháng tiếp theo, Ấn Độ đã bỏ chặn quyền truy cập vào các trang web chia sẻ tệp và video bao gồm cả Dailymotion.
18971	Daily Telegraph, năm 1888, trích từ Evans và Skinner, The Ultimate Jack the Ripper Sourcebook, tr.
18972	Đại Mãn Châu Đế quốc với niên hiệu Khang Đức.
18973	Dải màu cam viền lấy rìa của các vây ở cá trưởng thành.
18974	Đại minh tinh chương trình truyền hình thực tế tương tác cùng các minh tinh và khán giả với tư cách khách mời.
18975	Đài Minh tuyên bố thành lập ban lãnh đạo Tổng bộ do Tạ Tuyết Hồng làm chủ tịch.
18976	Daimler-Benz sản xuất 30 chiếc đầu tiên.
18977	Dải Mobius là không gian cấu hình của hai điểm có thứ tự trên một vòng tròn.
18978	Đại Nam chính biên liệt truyện gồm hai bộ.
18979	Đại Nam chính biên liệt truyện không nói rõ nội dung bài biểu ấy.
18980	Đại Nam quấc âm tự vị không đề cập tới tên gọi "bồ các".
18981	Đại Nam Thực Lục ghi chức của ông là Đô đốc.
18982	Đại Nam thực lục (tập 07).
18983	Dải này đạt đến 3296 mét tại Cerro de Ramón.
18984	Đài này đòi được tiền quảng cáo bằng giá với những đài lớn và nổi tiếng nhất của NBC, như WEAF (nay là WFAN) và WABC (nay là WABC).
18985	Đai này được dành cho những đô vật nặng dưới và vốn là một chức vô địch của World Championship Wrestling.
18986	Đài nguyên điển hình hay đài nguyên trung gian là kiểu đài nguyên trong phân loại của Nga, với thảm thực vật chủ yếu là rêu.
18987	Dải núi Chế Tạo - Tà Đông nằm gọn trong huyện Mù Cang Chải.
18988	Đai ốc này bị ngăn không cho quay với vít me (thường là đai ốc này khóa liên động với một phần không quay của thân cơ cấu chấp hành).
18989	Đại-Phẩm (Mahà Vagga Pali): 10 bản Kinh quan trọng nhất về lịch sử (như Kinh Bát-Đại Niết-bàn, Kinh Đại Bổn) và về giáo lý (như Kinh Đại Duyên, Kinh Tứ niệm xứ).
18990	Dải phân cách gồm loại cố định và loại di động.
18991	Đài phát thanh bao gồm Trung tâm Isiolo, Tây Isiolo, Nam Isiolo, một số khu vực của Hạt Meru, Một số khu vực của Hạt Samburu cho đến thị trấn Maralal và một số khu vực của Quận Laikipia.
18992	Đài phát thanh Moskva đã tường thuật tại chỗ cuộc diễu duyệt này.
18993	Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội hiện đang phát sóng 2 kênh truyền hình: Kênh 1 (H1) & Kênh 2 (H2).
18994	Đại phi Kim thị trải qua một kiếp bị giam cầm, lại còn mối hận cha đẻ và con ruột bị chính Quang Hải Quân giết hại, nên bà đã điên cuồng đòi giết chết Quang Hải Quân.
18995	Đại phu nước Trịnh là Thúc Thiêm phải tự sát để lấy lòng nước Tấn nhưng Văn công vẫn đòi bắt vua Trịnh.
18996	Đại quân Ba Tư vượt sông Jaxartes; Michael Burgan, Empires of Ancient Persia, trang 28 và, trong một trận chiến giữa Nữ vương Tomyris và Hoàng đế Cyrus Đại Đế, ông tử trận.
18997	Đại quân quay đầu, trở lại Quảng Lăng, tiến công Kiến Khang.
18998	Đài radar này sử dụng cho cả bám và chiếu mục tiêu.
18999	Dải rừng tại đây từng một thời nối liền, nhưng nay bị chia thành những khối rừng tách biệt do hậu quả của khai thác gỗ, làm đường, trồng trọt, và sự định cư của con người.
19000	Đại sảnh của cung điện có trần được làm bằng gương.
19001	Dải sói đỏ được công nhận ban đầu đã mở rộng khắp miền đông nam Hoa Kỳ từ Đại Tây Dương và Vịnh, phía bắc đến Thung lũng sông Ohio và trung tâm Pennsylvania, và phía tây đến Trung Texas và đông nam Missouri.
19002	Đại Sơn là địa bàn nằm ở cuối huyện Đô Lương, Có 11 xóm, nơi có dân số và diện tích thuộc lớn nhất của huyện, vị trí địa lý giáp 3 huyện: Yên Thành, Nghi Lộc và Nam Đàn, cách TP Vinh khoảng 35 km.
19003	• Đại số tầm thường (nếu điều này được cho phép, đôi khi 0 ≠ 1 được bao gồm như một tiên đề.
19004	Đại sứ Anh chấp nhận thả cả hai ra nếu ông Hoàng Kỳ Anh đồng ý bán cho hắn mảnh đất (nơi có tiệm thuốc Bảo Chi Lâm và võ đường của A Xán).
19005	Đại sứ Dean bước ra khỏi chiếc trực thăng CH-53 HMH-462 tại U-Tapao vào buổi chiều ngày 12 tháng 4 năm 1975.
19006	Đại sứ quán Nhật Bản tại Trung Quốc.
19007	Đại Sư Tinh Vân: " Xây dựng Phật Đà Kỷ Niệm Quán là lịch sử, là xây dựng tâm người.
19008	Daisy ngăn Gatsby không để tiết lộ bất cứ điều gì liên quan tới mối quan hệ của họ, và cô gợi ý mọi người cùng xuống phố.
19009	Đại tá Bùi Cát Vũ, phó tư lệnh Quân đoàn chỉ huy cách quân Đông.
19010	Đại tá Hà Huy Tân Phó Tư lệnh làm Bí thư Đảng ủy (2015-2019).
19011	Dái tai có màu trắng, rất lớn, và hình bầu dục hoặc quả hạnh nhân.
19012	Đại tá Kunio Nakagawa, chỉ huy của Trung đoàn 2 Bộ Binh, phụ trách việc chuẩn bị phòng thủ của đảo.
19013	Đại tá Lê Khắc Lý sinh năm 1933 tại Hà Nội, tốt nghiệp khóa 4 phụ Sĩ quan Thủ Đức.
19014	Đại tá Lê Văn Bảy được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu.
19015	Đại tá Ludlow, trước đó đã rất buồn về việc Alfred chạy đua vào quốc hội, đã nổ giận, nói với Alred rằng "Samuel đã chọn trở thành một người lính!
19016	Đại tá Ngô Kiên, Phó Chánh Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm buôn lậu.
19017	Dải tần này còn gọi là băng 23 cm.
19018	Đại tá Phạm Văn Phúc snh năm 1928 tại Hà Nội, tốt nghiệp khóa 10 Võ bị Đà Lạt.
19019	Đại tá Rivière trả thành Hà Nội cho quan nhà Nguyễn, nhưng vẫn đóng quân ở trong Hành cung.
19020	Đại tá Ryszard Kukliński, sĩ quan cấp cao bộ Tham mưu Ba Lan, bí mật gửi tài liệu cho CIA.
19021	Đại tá Trương văn Xương, nguyên là sĩ quan cấp tá thuộc quân đội Giáo phái Cao Đài, được sáp nhập và đồng hóa cấp bậc Thiếu tá trong Quân đội Quốc gia từ năm 1954.
19022	Đại tá Wullf Yularen (lồng tiếng bởi Tom Kane) là viên đại tá cấp cao của Đế chế được Đại đô đốc Thrawn mời tới trong khi truy tìm gián điệp cho quân Nổi dậy là Fulcrum trong tập "Through Imperial Eyes".
19023	Đại thần bỏ đi, cương kỷ đã dứt, tứ phương chia rẽ, họ khác đều khởi, bởi thế Tiêu vương lội qua sương tuyết, sửa sang Hà Bắc.
19024	Đại thắng tam tiệp.
19025	Đại thắng trên sông Bạch Đằng đã khắc họa mưu lược và khả năng đánh trận của ông.
19026	Đại thắng vẻ vang này thể hiện sự vận dụng sâu sắc hiểu biết về địa hình của nhà vua, sức mạnh siêu việt của Kỵ Binh và Pháo Binh Phổ, cùng với sự quyết đoán của giới lãnh đạo quân sự Phổ.
19027	Đại thần, kiêm quản Khâm Thiên giám.
19028	Đại thể kiến trúc bên ngoài của đền đài miếu mạo có những đặc điểm cơ bản giống của kiến trúc đình chùa, nhưng nội dung thờ cúng và trang trí nội thất có khác nhau.
19029	Đại Thiên Nga có một phi đạo cỏ dài 3800 ft (1158 mét).
19030	Đại thiếu gia của nhà họ Phương, Phương Đức (
19031	Đại tì-bà-sa luận giải thích thần túc: những sự mong cầu đều được như ý, gọi là thần.
19032	Đài Tiếng nói Hoa Kỳ là một trong những cơ quan dưới quyền của Hội đồng quản lý phát sóng (BBG).
19033	Đài Tiếng nói Quân đội.
19034	Đại Tống nay chỉ giữ được giang sơn phía nam sông Hoài.
19035	Đại Tông trong lòng bất bình, nhưng ngoài mặt không thể hiện ra, vẫn tôn Phụ Quốc là Thượng phụ, kiêng không gọi thẳng tên.
19036	Đại Tông về cung, triệu kiến úy lạo Lân, cho ông thụ kiêm Ngự sử trung thừa.
19037	Đài truyền hình Tân Đường Nhân bắt đầu phát sóng qua vệ tinh ở Bắc Mỹ vào tháng 2 năm 2002.
19038	Đại từ chỉ định, đại từ bất định và các đại từ nghi vấn (which/what) có thể được dùng như những tính từ, và chúng có tên gọi tương ứng.
19039	Đại Tư mã Nguyễn Văn Danh là anh ruột của Hộ giá Thượng tướng quân Nguyễn Văn Huấn, hai anh em là anh em họ ngoại của nhà Tây Sơn.
19040	Đại từ nghi vấn ŋgayna "cái gì?", ye "ai?"
19041	Đại tướng của Thổ Phồn là Thượng Kết Tán nói với bộ hạ rằng: "Danh tướng nhà Đường, là Lý Thạnh, Mã Toại và Hồn Giam vậy.
19042	Đại tướng đóng quân ở ngoài thì thê thiếp con cháu không được đem theo, nếu tướng ấy phản mình hoặc quy hàng triều đình thì toàn gia tộc trong trấn lập tức thành quỷ không đầu, do đó không ai dám làm phản.
19043	Đại tướng Lee không bao giờ quên lòng hào hiệp của tướng Grant trong lúc đầu hàng, và trong suốt đời còn lại của mình ông không tha thứ cho bất cứ lời nói khiếm nhã nào về Grant khi có mặt mình.
19044	Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ đạo Đại hội.
19045	Đại tướng N. F. Vatutin điều động ba lữ đoàn pháo tự hành chống tăng và lữ đoàn xe tăng 26 triển khai ở Mikhailovka và Storozhevoye và đã chặn được cuộc đột kích của hai sư đoàn xe tăng Đức.
19046	Đài tưởng niệm Copernicus, có ghi: "Nicolaus Copernicus Thorunensis, terrae motor, solis caelique stator"
19047	Đài tưởng niệm đầu tiên cho các nạn nhân đã được dựng lên ít ngày sau khi giải phóng ban đầu.
19048	Đài tưởng niệm Frédéric Chopin ở Żelazowa Wola (
19049	Ðài Tưởng niệm Jefferson theo kiểu bán cổ điển (neoclassical) là kiến trúc nhiều cột (kiểu đền La Hy) với vòm mái hình bán cầu màu trắng.
19050	Đài tưởng niệm Ludwik Idzikowski ở Tucznawa.
19051	Đài tưởng niệm Nicolaus Copernicus ở Kraków (
19052	Đài tưởng niệm quân Bayern tại Woerth.
19053	Đại tướng quân Cam Huy của quân Trịnh đem quân đến tăng viện bao vây quân Thanh và đánh giết.
19054	Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Nhà xuất bản: 2006, Tổng tập Hồi kí; Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân (Hữu Mai thể hiện).
19055	Đại úy Allioux, chỉ huy cứ điểm, bị bắt cùng với số còn lại.
19056	Đại úy Bùi Quang Thận đã cắm lá cờ chiến thắng lúc 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 04 năm 1975 trên nóc Dinh độc lập, còn đại úy Phạm Xuân Thệ bắt sống nội các VNCH.
19057	Đại úy Hải quân Leon Grabowsky được đề bạt làm sĩ quan chỉ huy, trở thành vị hạm trưởng tàu khu trục hiện đại trẻ nhất trong lịch sử Hải quân Hoa Kỳ ở tuổi 27 năm và bốn tháng.
19058	Đại úy Không quân John P. Brynildsen đã tới phỏng vấn Mariana tại Căn cứ Không quân Malmstrom gần đó bên ngoài Great Falls.
19059	"Đại úy Nhung, ít ra hai lần (trước thời gian có biến cố chính trị này) khoe với tôi rằng, mỗi lần anh ấy giết một người thì anh khắc lên báng súng một vạch, anh vạch khắc theo chiều thẳng đứng ở báng súng bên trái.
19060	Đại Việt địa dư toàn biên của Phương Đình Nguyễn Văn Siêu (năm 1890), tỉnh Sơn Tây, phủ Quảng Oai, trang 401-403.
19061	Đại Việt sử ký toàn thư'' chú rằng: Chữ Kỳ La đọc chệch ra thành Kỵ Lê, có nghĩa là trói họ Lê - Thiên Cầm có nghĩa là trời bắt.
19062	Đại Việt sử ký toàn thư, Nhà Xuất bản Khoa học xã hội, 1993, Kỷ Nhà Lê.
19063	Đại Việt sử ký toàn thư, Nhà Xuất bản Khoa học Xã hội Hà Nội, 1993, bản điện tử, trang 350.
19064	Đại Việt sử ký toàn thư, Nhà Xuất bản Khoa học Xã hội Hà Nội, 1993, bản điện tử, trang 405.
19065	Đại Việt sử ký toàn thư, Quyển II, Kỷ nhà Triệu.
19066	Đại Việt thông sử.
19067	Đại Việt thông sử, sách đã dẫn, trang 348 Vua Lê Trang Tông vô cùng thương tiếc, truy tặng là Chiêu Huân Tinh công, đặt tên thụy là Trung Hiến, sai quan đem về quê ở Tống Sơn mai táng.
19068	Dài với 22 nhà ga.
19069	Đại Vương (tên thật là Huệ Võ Vương Quốc Chẩn - là con trai thứ hai của vua Trần Nhân Tông).
19070	" đã kể lại câu chuyện truyền thuyết về vương tử Hồ Đông và nàng công chúa của Lạc Lãng, mà trong đó, nàng công chúa ấy đã mở cổng thành, giúp quân Cao Câu Ly nhanh chóng hạ thành, chiếm lấy miền đất này.
19071	Đắk Lắk là tỉnh có truyền thống và bề dày về bóng đá trước đây, cũng như sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30-4.
19072	Đắk Lắk là trung tâm về Y tế vùng Tây Nguyên.
19073	Đắk Lắk là vùng đất giàu có nhất ở Tây Nguyên, nơi tập trung nhiều thành phần dân cư, dân tộc trên cả nước về đây làm ăn sinh sống và cũng là mãnh đất hội tụ nhiều con người hiếu học.
19074	" đã lan rộng, và Keyhoe đã theo dõi chủ đề này với một số sự quan tâm, mặc dù ban đầu ông tỏ ra nghi ngờ về bất kỳ câu trả lời phi thường nào cho câu hỏi UFO.
19075	Dal-bhat-tarkari là bữa ăn tiêu chuẩn được ăn hai lần mỗi ngày.
19076	Dalbit Petroleum là một công ty năng lượng Kenya cung cấp sản phẩm cho Lubumbashi và Đông Bắc CHDC Congo.
19077	Dal có tên mã NATO là SA-5 "Griffon" trước khi nó bị hủy bỏ.
19078	Dalena Morton (sinh ngày 29 tháng 9 năm 1964) là một ca sĩ người Mỹ nhưng được biết đến là một ca sĩ hát tiếng Việt khá thành công đặc biệt là dòng nhạc vàng trữ tình.
19079	Daley là người giành huy chương đồng Olympic 2012 trong sự kiện này.
19080	Dalot sở hữu những thuộc tính cần thiết của một hậu vệ cánh hiện đại: nhanh, cao (1,84m), mạnh mẽ trong tranh chấp và đọc tình huống tốt.
19081	Dalton nghe thấy chiếc xe, mắng chúng và đuổi chúng đi chỗ khác.
19082	Dalton sở hữu hệ Zoan và có khả năng hóa thành bò rừng bison.
19083	Da Luật Hưu Ca và Da Luật Bồ Ninh suất binh tập kích trại Tống nhiều lần khiến lòng quân hoang mang.
19084	Da Luật Nguyên Nghi cho đốt xác của ông thành than.
19085	& Dalziel miêu tả khoa học đầu tiên năm 1928.
19086	& Dalziel mô tả khoa học đầu tiên.
19087	Damalis beijingensis được Shi miêu tả năm 1995.
19088	Damalis clavigera được Bromley miêu tả năm 1942.
19089	Damalis himalayaensis được Joseph & Parui miêu tả năm 1987.
19090	Damalis keralaensis được Joseph & Parui miêu tả năm 1985.
19091	Damalis myops được Fabricius miêu tả năm 1805.
19092	Damalis nigella được Wulp miêu tả năm 1872.
19093	Damarchus bifidus được miêu tả năm 1935 bởi Gravely.
19094	Đảm bảo, một khi Uzumaki Naruto còn sống, còn là Hokage, và Shikamaru còn là Quân sư, không một quốc gia hay lãnh chúa nào dám kích động chiến tranh trong Ngũ Đại Cường quốc.
19095	Đấm bóp được ứng dụng để điều trị.
19096	Đám cháy bùng phát khiến ba căn phòng có diện tích 200 mét vuông thành tro bụi.
19097	Đám cháy ở gần Fort McMurray ngày 1 tháng 5 năm 2016.
19098	"Dặm" có nghĩa là ghép vào, xen kẽ với nhau, thường 2 hay 3 hoặc một nhóm người hát đối diện nhau hát.
19099	Đám cưới của chúng tôi thực sự hoàn hảo.
19100	Đám cưới của Ert và Molina ngay lập tức trở thành một hiện tượng truyền thông đại chúng lúc bấy giờ.
19101	Đám cưới của hai người được tổ chức theo nghi lễ truyền thống trong quân doanh Potsdam.
19102	Đám cưới diễn ra theo nghi lễ truyền thống bắt đầu vào lúc 8h20 sáng và được tường thuật trực tiếp trên hệ thống phát thanh truyền hình quốc gia.
19103	Đám cưới diễn ra vào đầu năm 2021 Ngọc Hà làm việc trong lĩnh vực báo chí, cũng là người đứng sau, hỗ trợ Công Lý trong công việc và xây dựng hình ảnh.
19104	Đám cưới được tổ chức bởi bố ông, Mục sư John W. Scott.
19105	Đám cưới được tổ chức ở cả Trung Quốc, Hàn Quốc, lần lượt vào các ngày 14 và 23/10.
19106	Đám cưới này cũng là một sự trả thù của họa sĩ đối với người tình cũ Gilot.
19107	Đám cưới ngày nay vẫn còn dùng cơi khi bày trầu cau làm sính lễ rước dâu.
19108	Đàm Dĩ Mông là người không có học thức, lại nhu nhược không quyết đoán, mọi việc do Đàm Thái hậu quyết định.
19109	Đám đông áp dụng chiến thuật ngồi xuống đường cầu nguyện.
19110	Đám đông liền tán dương và thậm chí là Ramos và Enrile đi từ Crame đến xuất hiện trước đám đông.
19111	Đám đông nô nức tán dương ngoài đường, và Winston tưởng tượng mình cũng ở trong dòng người đó.
19112	Đám đông tấn công một sĩ quan cảnh sát ở thị trấn tây bắc Puttalam do nghi ngờ ông bao che cho "ma nhớt" và người này tử vong tại bệnh viện.
19113	Đám đông từ vài trăm đã tăng lên đến hàng nghìn người vào một số đêm thứ bảy trong khoảng thời gian tháng sáu đến tháng chín.
19114	Đám đứng đầu Bát A ca đảng như A Linh A (阿灵阿), Ngạc Luân Đại (鄂伦岱), Quỹ Tự (揆叙), Vương Hồng Tự (王鸿绪) thương nghị với nhau, ngầm đưa tin cho các đại thần, đề cử Bát A ca Dận Tự.
19115	Đa Mi (tọa độ: ) là nhà máy bậc thang dưới của Nhà máy thủy điện Hàm Thuận (tọa độ: ), cách 10 km về phía hạ lưu và cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 200 km về phía đông bắc.
19116	Đàm là một nước nhỏ yếu, thiếu tư liệu lịch sử nên không thể khảo chứng tuyến biên giới.
19117	Đầm lầy có vai trò là lòng chảo chứa nước lụt cho sông Agusan, giảm bớt dòng nước mạnh gây lụt cho hạ lưu sông.
19118	Đầm lầy lau sậy với dòng suối màu ngọc lam.
19119	Đám lính canh rời khỏi phòng của hoàng hậu chưa được lục soát, vì vậy mà nhóm sát thủ thoát nạn.
19120	Đam mê diễn xuất của Schnapp bắt đầu từ lúc 5 tuổi sau khi cậu được xem vở nhạc kịch Broadway Annie.
19121	Đam mê tính năng bay cao của kiểu này, Hải quân rất miễn cưỡng trong việc tăng trọng lượng máy bay để trang bị vỏ giáp, và thay vào đó tìm kiếm một phiên bản bay nhanh hơn với hy vọng sẽ vượt khỏi máy bay tiêm kích đối địch.
19122	Đam Nguyên liền đáp: "Đồ ngốc!
19123	Đảm nhiệm vai trò bảo vệ các tàu sân bay trong khu vực, chiếc tàu khu trục thường xuyên bị đe dọa bởi các cuộc không kích tự sát khi phía Nhật Bản ra sức đẩy lùi cuộc tấn công.
19124	Da, mỏ, chân màu vàng.
19125	Damon nhận ra rằng The Circle đã lên kế hoạch tất cả để Matias tìm thấy cái máy tính mồi nhử hòng đổ tội cho anh và bạn bè của mình, vì vậy, The Circle có thể tránh bị phát hiện từ pháp luật.
19126	Đàm phán thống nhất khác với đàm phán tích hợp, một khái niệm khác (như đã nêu ở trên) liên quan đến một cách tiếp cận có tổng không bằng không để tạo ra giá trị trong các cuộc đàm phán.
19127	Đàm phán với các nhà lãnh đạo Trump và G7.
19128	Đám quần thần trong triều đã nổ ra vụ tranh cãi nảy lửa vì sao lại lấy một quả phụ.
19129	Damrey cũng được xem là mạnh nhất kể từ cơn bão số 11-Lola ngày 8/12/1993 cũng đổ bộ vào Khánh Hoà (cấp 12).
19130	Đám rối cho năm nhánh "tận" và nhiều nhánh bên tách ra trên đường đi của đám rối, ví dụ như thần kinh dưới đòn, thần kinh ngực lưng và thần kinh ngực dài.
19131	Đàm Tiễu có soạn "Hóa Thư", trong "Đạo Hóa thiên" ghi rằng: "ủy đạo thì hư hóa thần, thần hóa khí, khí hóa hình, hình sinh nên vạn vật do vậy mà tắc.
19132	Đàm Tùng Vận đã dần dần quen mặt với khán giả truyền hình Trung Quốc.
19133	Dạ múi khế giống như dạ dày người, và đây là lý do tại sao nó được gọi là "dạ dày thực sự".
19134	Đàm Vĩnh Hưng cho biết là mình nhầm lẫn, nhưng vẫn bị xử lý phạt 30 triệu đồng, công ty sản xuất bị phạt 23 triệu đồng và đĩa nhạc bị thu hồi.
19135	Đám xác sống gần đó bị bắn văng tung tóe, hàng loạt cửa kính của Terminus bị vỡ và hàng rào cũng đã bị phá bỏ.
19136	Đà Nẵng còn chủ trương ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp sạch phục vụ mục tiêu "Xây dựng Đà Nẵng – Thành phố môi trường".
19137	Dana và Marty chạy xuống tầng nơi các tiền nhân ẩn náu.
19138	Dân bản địa của Liên bang Micronesia, chủ yếu là người Micronesia, bao gồm các nhóm sắc tộc và ngôn ngữ khác nhau.
19139	Dân biểu Ike Skelton (Dân chủ-
19140	Dân biểu Massachusetts Seth Moulton nói lính liên bang nên "hạ vũ khí xuống" nếu được triển khai.
19141	Dân biểu Teves bị tổn thương tai giữa nặng, rõ ràng khiến ông bị mất thính giác.
19142	Đàn bò và lượng sữa tăng vượt tầm kiểm soát đã khiến người chăn nuôi mới phát sinh lâm vào cảnh khốn khó.
19143	Đàn cá piranha lao vào ăn thịt Crystal.
19144	Đạn cầu để khi quay lộn trong không khí giảm tản mát.
19145	Dẫn chất Caffeic như Clonogenic acid, Neoclorogenic acid, Cyptoclorogenic acid, Cynarin.
19146	Đạn cháy hay xuyên cháy dùng cho các mục tiêu đặc biệt, thường không phổ biến.
19147	Đạn chùm mỗi viên nặng 3 gram đặt trong các ống cố định 107mm chĩa ra các hướng.
19148	Dân chúng chúng chạy trốn khỏi Sugar Rush, nhưng Vanellope không thể đi qua lối ra vì cô ấy vẫn còn lỗi.
19149	Dân chúng được chia thành bốn đẳng cấp trong một hệ thống được gọi là mibunsei (身分制, "Thân phận chế’’): samurai ở trên đỉnh (khoảng 5% dân số) và nông dân (hơn 80% dân số) ở cấp thứ hai.
19150	Dân chúng trong thành phố và các vùng phụ cận đều đổ xô tới hang đá cầu nguyện.
19151	Dân chúng vô cùng căm phẫn khiến lính Quốc gia Việt Nam vội vã rút vào Chí Thạnh.
19152	Dẫn chương trình cho cuộc thi Hoa hậu Thế giới 1988 là Peter Marshall và Alexandra Bastedo, với phần biểu diễn của Koreana người hát ca khúc Hand In Hand tại Thế Vận Hội Olympics tại Seoul, và ca sĩ nhạc Pop những năm 70 Donny Osmond.
19153	Dân chủ thảo luận có thể dẫn đến nhiều hợp pháp đáng tin cậy, và đáng tin cậy kết quả.
19154	Dân chủ và chuyên chính đi đôi với nhau.
19155	Dân chủ và chuyên chính quan hệ mật thiết với nhau.
19156	Đàn con của sinh vật này thường sinh ngày 29 tháng 2 và luôn đến với số lẻ.
19157	Dân cư dày đặc cũng là một thách thức đối với các khu vực bảo tồn.
19158	Dân cư Lembata, giống như nhiều cư dân khác ở Đông Indonesia, nổi tiếng vì các kiểu vải dệt ikat thủ công của mình.
19159	Dân cư ở đây thưa thớt cho đến cuối những năm 1980, Kabaty chứng kiến sự tăng trưởng dân số nhanh chóng trong những năm 1990 và đặc biệt là những năm 2000.
19160	Dân cư tập trung chủ yếu ở ven 2 bên bờ Sông Hiếu.
19161	Dân cư thuộc thị trấn nông trường sinh sống trên địa bàn xã Đội Cấn và thị trấn Tân Bình được giao về các xã và thị trấn nói trên quản lý.
19162	Dân cư trong làng được chia thành nhiều hạng tùy tiêu chí.
19163	Dân cư trong vùng này rất thưa thớt, trung bình có một người/6,5 km².
19164	Đàn cừu là sống hòa bình trong tự nhiên, và có một bản năng làm mẹ tuyệt vời.
19165	Đàn đá đã được giới thiệu ở trong và ngoài nước.
19166	Dần dà đến vài năm mới thấy được thiên nhan.
19167	Dần dần Ae đã trở thành chàng vệ sĩ "Tao sẽ bảo vệ mày" của Pete.
19168	Dần dần, anh càng bất mãn và chống lại nhà vua khiến cho ông tức giận và có ý định phế Thế tử.
19169	Dần dần anh thêm vào cốt truyện một số yếu tố mà anh thấy mang tính giải trí, như tầng 7½ ở tòa nhà Mertin Flemmer.
19170	Dần dần bà thu nạp lấy các đức tính của tất cả các nữ thần khác.
19171	Dần dần, chân của ông hồi phục trở lại.
19172	Dần dần, Cobain thường xuyên lang thang quanh khu luyện tập của Melvins.
19173	Dần dần công quản bắt đầu thua lỗ.
19174	Dần dần, cô trở thành vú em của đứa con gái nhỏ của giám đốc nhà ngục, một công việc đã manh nha cho những kế hoạch của cô sau này.
19175	Dần dần, Friedrich gầy dựng được quân đội bao gồm hơn 10 vạn binh sĩ.
19176	Dần dần Gun và Pim đã có những cảm xúc tốt đẹp về nhau và trở thành tình yêu một cách không thể ngờ tới.
19177	Đạn dẫn hướng có tên gọi Rubin (Ruby) và đạn không dẫn hướng có tên gọi là Bur (Drill).
19178	Dần dần Kim yêu Edward nhưng mối tình này bị ngăn trở bởi bạn trai cũ của Kim - người luôn dùng mọi thủ đoạn làm hại Edward, bịa chuyện khiến cậu bị mọi người hiểu lầm và xa lánh, bị cảnh sát truy đuổi.
19179	Dần dần Nam trở nên "dân dã" hơn, mạnh mẽ hơn, còn dạy Trúc biết chữ và đứng ra bảo vệ Trúc khỏi sự quấy nhiễu của nữ quái Diệp và đồng bọn.
19180	Dần dần, người dân Hilltop bắt đầu nhìn nhận Maggie như thủ lĩnh của họ.
19181	Dần dần, ông trở thành một con người có kiến thức uyên bác khác thường.
19182	Dần dần Philopoemen khôn lớn.
19183	Dần dần Sh bay với sự điều khiển tốt hơn, nhưng ngay khi tốc độ vượt được 30 km/h thì ngay lập tức nó gặp phải hiện tượng rung và mất điều khiển, và cấu hình này đã bị loại bỏ.
19184	Dần dần Ted, từ một cậu bé vui vẻ, năng nổ đã trở thành một cậu bé khép kín, trầm lặng.
19185	Dần dần thành phố thị, đến trước năm 1945 cũng chỉ có khoảng 40 hộ gia đình với hơn 200 nhân khẩu.
19186	Dần dần tinh thần đoàn kết và quyết tâm của họ sẽ mạnh mẽ hơn nữa”.
19187	Đạn đạo bay ổn định vì lựu đạn xoay trong không trung với vận tốc 3700 vòng/phút do vòng xoáy trong nòng tạo ra.
19188	Dần dà ông được giao nhiệm vụ "thuyết trình viên" đảm trách công việc giải nghĩa Kinh Thánh.
19189	Dần đắp thây họ mà đốt đi, rồi mặc triều phục, trèo lên lầu xem trận, nhìn về kinh thành, thắp hương gào khóc rằng: “Thần ban đầu mưu tính giữ thành này, làm rào dậu cho đất Thục; thành không giữ được, thần tới số chết.
19190	Dand, còn được gọi là đẩy lên Ấn Độ giáo.
19191	Dẫn đến sự "tê liệt cá nhân" và xói mòn con người sáng tạo.
19192	Dân địa phương cùng nhiều tù trưởng tôn trọng ông, tên tuổi của ông giúp phát triển mối quan hệ giữa người Anh và người bản địa.
19193	Dân địa phương gọi là Savska bara.
19194	Dân địa phương kính trọng ông, nên còn gọi Bạch Dinh là Dinh ông Thượng.
19195	Dân địa phương trong tiếng Pháp gọi là Méziacois.
19196	Dàn diễn viên của phim được tiết lộ vào ngày 11 tháng 5 năm 2009.
19197	Dàn diễn viên gốc của chương trình đã diễn ra trong một năm, từ 1990 đến 1991, và sau đó được hồi sinh vào tháng 12 năm 2017 tại Circle in the Square Theatre.
19198	Dân đinh chia làm 8 hạng: tráng, quân, dân, lão, tật, cố, cùng, đào vong.
19199	Dẫn động AC Tái sinh là một loại dẫn động AC có khả năng thu hồi năng lượng phanh của một tải di chuyển nhanh hơn tốc độ động cơ (một tải đại tu) và trả lại cho hệ thống điện.
19200	Dân du mục đòi treo cổ họ vì nhầm tưởng họ là gián điệp.
19201	Đạn dùng bởi khấu súng này có thiết kế hơi khác thường do có hai vòng đai quay.
19202	Đạn được nạp từ phía sau lên súng, khi bắn, B-10 không phun lửa mà chỉ tỏa ra khói, hệ thống chống giật nằm ở nòng súng chính là bộ phận giúp chống giật cho súng.
19203	Đạn được thiết kể để nổ ép; khi chạm mục tiêu, đầu đạn (chứa thuốc nổ dẻo) dẹt ra tăng tiết diện tiếp xúc thuốc nổ lên mục tiêu, ngòi nổ đuôi chạm nổ quán tính kích nổ đạn ngay sau đó.
19204	& Dandy miêu tả khoa học đầu tiên năm 1926.
19205	Dân Fanø sống chủ yếu bằng việc kinh doanh du lịch quanh năm, nhất là mùa hè.
19206	Dạng bài toán quyết định của bài toán xếp ba lô là câu hỏi "có thể đạt được một giá trị ít nhất là bao nhiêu theo phát biểu của bài toán".
19207	Dạng bán ngoài thị trường có chứa chất chống cháy, nhưng vẫn có ảnh hưởng nhỏ nếu cố ý đốt.
19208	Đảng Bảo thủ có nguồn gốc từ một phe phái, bắt nguồn từ Đảng Whig trong thế kỷ XVIII, kết hợp lại chung quanh William Pitt Younger (Thủ tướng Anh Quốc 1783-1801 và 1804-1806).
19209	; Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh và Đảng bộ tỉnh Nghệ An được hợp nhất thành Đảng bộ tỉnh Nghệ Tĩnh.
19210	Đang bơ vơ không chốn tựa nương, họ gặp Tam - một người quen biết.
19211	Đảng bộ xã Nguyên Lý luôn chăm lo cho sự nghiệp trồng người.
19212	Đảng Brexit tập trung vào việc khôi phục chủ quyền dân chủ của Anh.
19213	Đáng buồn là có vẻ nhưng những tuyệt chiêu như gọi bằng cái tên thân mật, choàng áo mà Sasuke được thầy truyền cho từ cuốn sách "Thiên đường tung tăng" đều không có tác dụng với Sarada, ngược lại cô bé còn thấy cha mình thật phiền phức.
19214	Đảng Cải cách và Đảng Dân chủ Xã hội ủng hộ việc giới thiệu luật hợp tác, chống lại sự phản đối của Liên minh Pro Patria và Res Publica bảo thủ.
19215	Dạng cần trục tháp neo bên công trình này, đế tháp được chôn vào đế móng cố định trên mặt đất hay vào kết cấu sàn tầng cơ sở dưới thấp.
19216	Đẳng cấp còn thể hiện ở chỗ phải chơi đẹp.
19217	Đẳng cấp samurai giai đoạn đầu còn liên hệ chặt chẽ với nông dân, sau đó đã tách biệt trở thành quý tộc phong kiến và đóng kín trong phạm vi của mình.
19218	Đảng cấp tiến trong chính phủ Canda của thủ tướng John George Diefenbaker ban đầu đồng ý để triển khai tên lửa, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó đã có một cuộc tranh luận để loại bỏ tên lửa đánh chặn.
19219	Dáng cây là biểu tượng của năm điều ước muốn giản dị mà vĩ đại của con người xưa, nay: Phú, Thọ, Khang Ninh, Du Hảo Đức, Khảo Chung Mệnh.
19220	Đặng Chi thẳng thắn bác bỏ điều đó và nói rằng hai nước khi đó sẽ tiếp tục phải giao tranh để thống nhất thiên hạ chứ không thể cùng tồn tại.
19221	Đáng chú ý, bà là tác giả của Luật tiếp cận thông tin đầu tiên ở Peru.
19222	Đáng chú ý, Giải thưởng Anime Tokyo đã được trao cho các nhà sáng tạo và sáng tạo trong và ngoài nước trong sự kiện với tên của sự kiện.
19223	Đáng chú ý là Basileios I đã trở thành một vị vua gây ấn tượng và được tôn trọng, cầm quyền 19 năm, bất chấp xuất thân thấp kém không được học hành đến nơi đến chốn và chẳng có chút kinh nghiệm nào về quân sự hoặc hành chính.
19224	Đáng chú ý là bìa album Tol Cormpt Norz Norz Norz của Impaled Nazarene có ghi ở phía sau câu "Không có đơn đặt hàng nào từ Na Uy được chấp nhận" và "Kuolema Norjan kusipäille!"
19225	Đáng chú ý là khi hai người yêu nhau trước khi kết hôn, Elgar đã tặng bản nhạc Salut d’amour cho người yêu, một trong những bản nhạc nổi tiếng nhất của ông.
19226	Đáng chú ý là những chú chuột này có tính đề kháng cao với quá trình chết rụng điều tiết bởi CD95, TNFR, vân vân nhưng không cao đối với quá trình chết rụng tạo bởi bức xạ tia cực tím, hóa trị và các yếu tố kích thích khác.
19227	Đáng chú ý là sự bổ sung của hệ thống này vào kỹ pháp các dòng phái Vịnh Xuân quyền Việt Nam.
19228	Đáng chú ý là tòa Cửu Long của chùa được làm khác với các các tòa Cửu Long khác, mang dáng dấp của một chiếc lọng che (bảo cái).
19229	Đáng chú ý, Nga được ủy quyền để đảm nhận tư cách thành viên Liên Hợp Quốc của Liên Xô, bao gồm cả vị trí thường trực của mình trong Hội đồng Bảo an.
19230	Đáng chú ý nhất của khu vườn là Hoa sảnh (花厅), một cấu trúc lớn ở phía bắc khu vườn.
19231	Đáng chú ý nhất là album Sourful đã bán được 1,7 triệu bản và được trao giải Đĩa bạch kim.
19232	Đáng chú ý, nhiều tàn tích tân tinh đã được tìm thấy với tân tinh mới, do công nghệ hình ảnh được cải tiến như CCD và ở các bước sóng khác.
19233	Đáng chú ý, thị nhân Vicka Ivanković nói rằng cô đã cầu nguyện với Đức Mẹ và được Đức Mẹ ban cho chín "bí mật" và "nhiệm vụ".
19234	Đảng Colorado quốc nội không chấp nhận nên nhân đó nổi loạn ngày 15 Tháng Sáu, 1838 lật đổ Oribe; Oribe chạy thoát được sang Argentina tá túc.
19235	Đảng Cộng hòa nắm quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội vào năm 1994 lần đầu tiên trong 40 năm.
19236	Đảng công lý và phát triển đã giành được 107 trong số 395 ghế trong Quốc hội Maroc.
19237	Đảng Công nhân là đảng của phó thống đốc Benedita da Silva, người đã nhậm chức sau khi Garotinho cố gắng cho chức tổng thống, và quyết định tự mình giành vé cho cuộc bầu cử năm 2002.
19238	Đảng Cộng sản Bohemia và Moravia là một trong số ít đảng kế vị đảng Cộng sản cầm quyền vẫn theo chủ nghĩa Cộng sản, mặc dù nó đã thay đổi nội cương để phù hợp với hiến pháp.
19239	Đảng cộng sản là gì?
19240	Đảng Cộng sản Slovenia và Đảng Cộng sản Croatia đã tuyên bố tách rời khỏi Quốc hội Nam Tư vào ngày 23 tháng 1 năm 1990, đánh dấu sự chấm dứt tồn tại của đảng Cộng sản Nam Tư.
19241	Đảng cộng sản thắng thế tại nhiều cuộc bầu cử địa phương, thành công nhất khi Svetozar Delić giành được chức thị trưởng thành phố Zagreb.
19242	Đảng Cộng sản Trung Quốc đánh bại Quốc dân Đảng sau đó thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
19243	Đảng của Taya giành thắng lợi trong cuộc bầu cử lập pháp nhưng bị phe đối lập tẩy chay.
19244	Đảng của Tổng thống, được gọi là Tập hợp Dân chủ Hiến định (RCD) trong tiếng Pháp, gồm khoảng 2 triệu thành viên và hơn 6000 văn phòng đại diện trên khắp nước và chiếm hầu hết các định chế quan trọng của nhà nước.
19245	Đảng cũng muốn bảo tồn "nền văn hóa, tôn giáo và ngôn ngữ của chủng tộc Khmer."
19246	Dạng cuối cùng của hiệu ứng này đôi khi được gọi là hiệu ứng xoay ngược.
19247	Đảng Cương lĩnh Dân sự (
19248	Đảng đã cố gắng chỉ định các ứng cử viên cho cuộc bầu cử thành phố ở hai thị trấn ở Moscow Oblast, nhưng bị từ chối quyền làm điều đó, vì nó không được thêm vào danh sách nói trên.
19249	Đảng Dân chủ bị phân thành nhiều phe phái tranh đấu, và sau khi Johnson giành được kết quả tồi trong bầu cử sơ bộ New Hampshire 1968, ông kết thúc việc ứng cử để tái tranh cử.
19250	Đảng Dân chủ chi phối chính trị Campuchia trong suốt những năm 1940 cho đến khi sự hình thành của Sangkum Reastr Niyum vào năm 1955.
19251	Đảng Dân chủ Cơ-đốc (
19252	Đảng Dân chủ Cộng hòa đã tìm cách đoàn kết đằng sau một ứng cử viên phó tổng thống.
19253	Đảng Dân chủ trên cơ sở một phần Đảng Dân chủ năm 1944, do Trần Bửu Kiếm, Huỳnh Tấn Phát đứng đầu, và Đảng Xã hội Cấp tiến thành lập năm 1961 do Nguyễn Văn Hiếu đứng đầu, đều là đảng viên cộng sản.
19254	Đảng Dân chủ Xã hội và Đảng Tự do đối lập, cho rằng luật được đề xuất là quá yếu, đã từ chối tham gia bỏ phiếu, rời khỏi phòng.
19255	Dạng đầu nối cáp phụ thuộc vào loại giao diện vật lý sử dụng.
19256	"Đang đêm, nghe tiếng vang trong đền đọc bài thơ ấy, quân ta đều phấn khởi.
19257	Dáng đi của vịt Kaki nhanh nhẹn, thân hình có xu hướng gần như nằm ngang so với mặt đất.
19258	Đảng Đoàn kết Dân tộc được thiên vị để thắng lợi.
19259	Đảng Druk chiến thắng tại 46 trong 47 khu vực bầu cử.
19260	Đăng Dung lại mở khoa thi cử nhân, lấy Đỗ Tông và 27 người trúng tuyển.
19261	Đảng được đổi tên vào năm 1993, trong nhiệm kỳ tổng thống Kim Young-sam, với việc sáp nhập của các đảng khác để tạo thành Đảng Dân chủ Tự do (Minju Jayudang).
19262	Dạng giả định của cách mệnh lệnh được sử dụng trong tất cả các trường hợp khác (thể hiện sự phủ định và chia động từ tương ứng với các đại từ nosotros, él/ella, usted, ellos/ellas, và ustedes).
19263	Đảng Hành động Nhân dân chiến thắng vang dội, giành được 43 trên 51 ghế.
19264	Dạng Heavy Point của cậu vẫn chưa xuất hiện.
19265	Đảng hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ.
19266	Đặng Huyền Thông (?
19267	Đặng Huỳnh Mai (sinh 1951): nhà giáo nhân dân, tiến sĩ nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
19268	Dân gian coi ông là người đi săn huyền thoại.
19269	Dân gian còn lưu hành một truyền thuyết khác về con sông đào này.
19270	Dân gian cũng sử dụng thuật ngữ là hoặc để chỉ các đối tượng và nghệ thuật họ nghiên cứu.
19271	Đảng Janata đang đặt dưới quyền lãnh đạo của Desai, đối thủ lâu đời của Gandhi, và Narayan, nhà lãnh đạo tinh thần của đảng.
19272	Đáng kể là nghệ thuật của các nhà tạc tượng tại Ma-thâu-la, đặc biệt là việc sử dụng sa thạch đỏ làm chất liệu trong thời kì vương triều Cấp-đa (Gupta, tk 4-6).
19273	Đang khi ấy, Chuột Cái về, ngờ rằng chồng (Chuột Đực) và Chuột Bạch có tình gian, tỏ ý giận dữ.
19274	Đang khi con tàu được sửa chữa những hư hại trong chiến đấu, vốn kéo dài đến hai tháng rưỡi, chiến tranh đã kết thúc.
19275	Đang khi neo đậu tại San Diego, Wake Island đón lên tàu sáu chiếc Avenger cùng 10 chiếc Wildcat, 53 sĩ quan cùng 13 nhân sự thuộc Liên đội Hỗn hợp VC-75 để tiến hành huấn luyện và chuẩn nhận hạ cánh tàu sân bay ngoài khơi đảo San Nicholas.
19276	Đang khi Ngụy Tề nổi cơn giận đánh ta đến gãy răng gãy xương, mày không hề can ngăn đó là hai tội.
19277	Đáng Kon Tum hay chân chim Kon Tum (
19278	Đảng Krishak Praja thành lập một bộ với Liên đoàn Hồi giáo.
19279	Đăng ký tên miền chính thức của tên miền.ph là dotPH Domains Inc.
19280	Đang làm thì ông bị ốm phải xin về, rồi mất (không rõ năm), được truy tặng chức Hải Dương bố chánh sứ.
19281	Đảng Lao động Triều Tiên đã quốc hữu hóa thành công nền công nghiệp của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, từ đó bảo đảm quyền làm chủ của giai cấp lao động ở Triều Tiên.
19282	Đảng Lao động Triều Tiên vẫn duy trì các chính sách vì nhân dân, như chữa bệnh và giáo dục miễn phí bất chấp tình hình kinh tế lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng do cấm vận và thiên tai liên tiếp http://nhandan.
19283	"Đảng Lao động Việt Nam muôn năm!"
19284	Đảng Lập Hiến có lực lượng tham gia chủ yếu là người việt thuộc thành phần giai cấp tư sản dân tộc, đại địa chủ, tri thức tiểu tư sản, một số là binh lính phục vụ trong hàng ngũ quân đội thực dân Pháp.
19285	Đáng lẽ đã có một sửa đổi hiến pháp nữa vào năm 2005 nhằm ngăn tổng thống đương nhiệm Blaise Compaoré tái ứng cử thêm một nhiệm kỳ nữa.
19286	Đang lúc nằm trong bệnh viện, nghe lời nói của em trai Tố Vân, sợ phải là con tin dụ Lập Phu ra nên Mạc Sầu đã rút dây truyền máu, cô đã chết cùng đứa con chưa chào đời.
19287	Đặng Lương Mô là một trong những nhà khoa học có nhiều đóng góp quan trọng trong chương trình này.
19288	Đang mang thai, Hakana muốn tìm đến người cha của mình (người mà Zhizumaru không biết đó là Youkai Kusaregedo) để có chỗ nương tựa.
19289	Đặng Minh Nhuận có vợ là bà Lưu Thị Minh Nguyệt và ba con gái Đặng Thị Nguyệt Hồng (sinh năm 1959), Đặng Thị Nguyệt Ánh (sinh năm 1961), Đặng Thị Nguyệt Mai (sinh năm 1962).
19290	Dạng này có thể được thực hiện theo cách cung cấp một vài trong số các lợi ích của lập trình phụ thuộc kiểu trong khi tránh hầu hết sự bất tiện của nó.
19291	Đảng này đã dẫn đầu tổng tuyển cử trước thời hạn ngày 10 tháng 3 năm 2012.
19292	Đảng này được thành lập ngày 26 tháng 3 năm 2014 sau một hợp nhất của Đảng Dân chủ và Ủy ban trù bị của Đảng Tầm nhìn mới (NPVP).
19293	Đảng này nên được xếp vào cánh tả nếu xét theo tiêu chuẩn đương đại.
19294	Đảng này xác định mình như là một đảng tiến bộ đăng ký hợp tác trên một quốc gia cũng như cấp độ quốc tế.
19295	Đáng ngạc nhiên nhiều bức hoạ vẫn còn lại.
19296	Đặng Ngải cho phó tướng Trịnh Luân dẫn 500 quân đào địa đạo.
19297	Dáng người Sư cao lớn mặt đen giống như người Ấn Ðộ.
19298	Đảng Nhân dân Cách mạng Mông Cổ đưa ra khái niệm về Chủ nghĩa xã hội đổi mới là một xã hội nhân đạo, dân chủ và kinh tế nhiều thành phần.
19299	Đảng Nhân Dân Cách mạng Mông Cổ (MPRP) vẫn chiếm đa số ở cả hai viện, nhưng rồi đảng này đã thua cuộc bầu cử năm 1996.
19300	Đảng Nhân dân thành lập một chính phủ mới, song vẫn cho Bogd Khaan làm người đứng đầu trên danh nghĩa.
19301	Đáng nói là D’Alessandro vẫn giữ thái độ trịnh thượng của một ngôi sao, dù phong độ nghèo nàn trên sân cỏ.
19302	Dango có hình dạng khá giống với Mochi và thường được dùng chung với trà.
19303	Đặng Quảng Minh, Đông Kinh mộng hoa lục chú.
19304	Đặng Quốc Khánh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2011-2016.
19305	Dạng răng này cũng thích hợp cho việc ăn một số loài không xương sống nhỏ; vậy nên thi thoảng chắc nó cũng ăn loại động vật này để bổ sung dinh dưỡng.
19306	Đáng ra tất cả chúng đều được trang bị khiên đỡ đạn ở mặt trước, tuy nhiên một số phiên bản không lắp đặt bởi vì lý do thiếu khiên.
19307	Dạng sa mạc điển hình.
19308	Đằng sau anh ta là một khoảng trống với một chiếc áo ngủ màu trắng, mà Jerry tiếp cận và nhìn trộm con mèo từ vị trí thuận lợi.
19309	Đằng sau các hiệp sĩ là một cậu bé mặc áo giáp, với một chiếc khiên, một cờ hiệu cũng hạ xuống mặt đất; có thêm bản sao trình bày các biểu tượng của Eagle và Pogoń của hai quốc gia thuộc Khối Thịnh vượng chung Ba Lan-Litva.
19310	Đằng sau hậu trường đã diễn ra các hoạt động huy động vốn cho các chinh nhánh phụ và chuyển khoản, giao dịch trong nội bộ.
19311	Đằng sau mỗi chiếc có một súng máy 12,7 mm và một số trường hợp phi công là phụ nữ.
19312	Đằng sau sự chững chạc là một Thu Phương hồn nhiên và nhí nhảnh.
19313	Đặng Siêu và Tôn Lệ đóng vai chính, phim dự kiến ra rạp trong đợt quốc khánh năm 2018.
19314	Dạng sống là thân gỗ hoặc bụi.
19315	Đáng sợ nhất là những con với những miếng đánh chí tử, chúng lùi xa rồi bất ngờ lao cả thân mình vào đối thủ, cặp sừng sắc nhọn cắm phập vào mắt, vào cổ đối phương.
19316	Dạng số nhiều vosotros luôn giống như dạng nguyên thể, nhưng kết thúc bằng -d thay vì -r trong văn viết, trang trọng; dạng nói truyện không trang trọng giống với dạng nguyên thể.
19317	Dâng sớ xin được làm dân mọn xứ Việt.
19318	Đặng Thí (1921 – 2001) là nhà cách mạng và chính khách Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng.
19319	Đặng Thị Hảo ghi Vương Khả Lãm là "Hàn lâm viện đại học sĩ" (Từ điển văn học, bộ mới, tr.
19320	Đặng Thị Huệ nghe tin, khóc lóc xin chết thay em.
19321	Dạng thức đơn giản và cổ xưa nhất của thanh toán là hàng đổi hàng.
19322	Dạng thức thứ hai của quan hệ giữa văn hóa Việt Nam và văn hóa Trung Hoa là quá trình giao lưu tiếp biến văn hóa một cách tự nguyện.
19323	Dạng thức tỉnh của Hysteria tương đối nhỏ hơn các quỷ chiến thần khác, tuy nhiên tốc độ lại rất cao, cô cũng có đến 3 hình dạng đánh thức biến đổi khác nhau.
19324	Đáng tiếc là việc đó không được thành công lắm.
19325	Đáng tiếc rằng chỉ có Trương Duệ Gia nhận được chiến thắng.
19326	Đáng tiếc sau Cách mạng tháng Tám, đền làng Thuận Yên đã bị phá bỏ.
19327	Đảng Tiến bộ Singapore (SPP) bảo thủ mới thành lập giành được ba ghế thông qua bầu cử, các cá nhân độc lập giành được ba ghế còn lại.
19328	Đang tiến tới đó là những người hành hương nhỏ bé, một số cưỡi ngựa, một số được khiêng bằng kiệu, và số khác thì đi bộ, tất cả đang tranh thủ băng qua bãi đất khi thủy triều xuống.
19329	Đảng tiếp tục nổi lên trên chính trường Đài Loan sau khi Tổng thống Mã Anh Cửu kết thúc năm đầu tiên của nhiệm kỳ.
19330	Đặng Tiểu Bình (
19331	Đẳng tĩnh Airy, trong đó một lớp vỏ có khối lượng riêng không đổi nổi trên một lớp phủ có khối lượng riêng lớn hơn, và địa hình được xác định bỏ độ dày lớp vỏ.
19332	Dạng tối thượng của Geki là Kageki (過激気（かげき)), được bộc lộ khi một võ sĩ đã thuần thục những khía cạnh còn lại trong Tam thuật và có tâm niệm sẽ bảo vệ mọi người.
19333	Dạng tổng quát của các phương trình chuyển động chưa "sẵn sàng để sử dụng", tensor ứng suất vẫn còn chưa được biết vì vậy việc bổ sung thêm thông tin là cần thiết; thông tin này thường là một số kiến thức về hành vi nhớt của chất lưu.
19334	Đặng Trần Đức (
19335	Đàng Trong của mình.
19336	Dạng trung gian với cổ rộng hơn cũng được ghi nhận, gợi ý rằng các loài thực vật này có thể đã từng là một nhóm đa dạng vào đầu kỷ Creta.
19337	Đảng Tự do ở Anh, đặc biệt kể từ Ngân sách Nhân dân (People's Budget) của Lloyd George, đã chịu ảnh hưởng sâu đậm của Keynes.
19338	Dạng tự nhiên của axit là axit dextrotartaric hoặc axit L -(+)-tartaric (tên lỗi thời axit d-tartaric).
19339	Dạng urani(III) clorua nóng chảy là một hợp chất điển hình trong các quá trình hóa học nhiệt độ cao, vì nó rất quan trọng trong việc tái chế các nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng.
19340	Đá ngũ sắc long lanh như gấm dệt.
19341	Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức trọng thể lễ tang đồng chí Trung tướng Phạm Tâm Long theo nghi thức Lễ tang cấp cao trong Công an nhân dân.
19342	Đảng uỷ và Bộ chỉ huy chiến dịch đề ra nguyên tắc chỉ đạo chiến dịch này là "Đánh ăn chắc; chắc thắng mới đánh; dù đánh lớn, đánh nhỏ đều phải đánh với điều kiện chắc phần thắng lợi".
19343	Đặng Văn Bá là người luôn giữ khí tiết, nên khi mất các đồng chí ông đều tiếc thương.
19344	Đặng Văn Sung thuộc Liên danh Nông Công Binh tại Thượng viện để thành lập Liên khối Dân chủ Xã hội Lưỡng viện.
19345	Đảng viên hy sinh, từ trần, gia đình của đảng viên đó được giữ lại thẻ đảng viên.
19346	Đảng viên xin ra khỏi Đảng do chi bộ xem xét, đề nghị cấp có thẩm quyền chuẩn y kết nạp quyết định.
19347	Dạng viết tắt "S.
19348	Đảng Xã hội về thứ ba với 15 ghế.
19349	Đặng Xuân Trường là nghệ sĩ nhiếp ảnh, đạo diễn hình ảnh, họa sĩ thiết kế và nhà sản xuất phim tại Việt Nam.
19350	Dạng α rắn không ổn định và chuyển thành dạng β trong vòng vài ngày.
19351	Dành 10 phút đầu tiên để thu thập tài nguyên và xây dựng hệ thống phòng thủ cho nhóm của bạn.
19352	Đan Hà bèn rướn người làm dạng như nằm.
19353	; : Đã nhận 8 chiếc UH-60L, Leoni 2007, các trang 273-274.
19354	Đánh bại binh lính và hạ sĩ sẽ làm suy giảm sức đề kháng trong thành.
19355	Đánh bại Hạng Lương, Chương Hàm mang quân đánh Triệu.
19356	Đánh bắt cá voi tại Spitsbergen kéo dài cho đến thập niên 1820, khi những người săn cá voi người Hà Lan, Anh và Đan Mạch chuyển đến những nơi khác tại vùng Bắc Cực.
19357	Đánh bắt khoảng 30% hải sản của tỉnh Kiên Giang.
19358	Đánh cá chiếm 4/5 tổng sản xuất thương mại của thành phố.
19359	Đánh cá vẫn là nghề chính của người nhân và chính phủ ưu đãi đặc biệt cho sự phát triển lĩnh vực này.
19360	Đánh cá vừa là một phương thức mưu sinh vừa là một ngành kinh doanh.
19361	Đánh chặn tên lửa đạn đạo ở pha cuối là cách đánh chặn đơn giản nhất, cả về mặt kỹ thuật và theo dõi.
19362	Đánh chiếm được Niš đồng nghĩa với việc Áo-Hung chia cắt được quân đội Serbia thành hai phần.
19363	Dành cho khả năng hoạt động dưới nước phần dưới đuôi xe được lắp một chân vịt 4 cánh và 2 tay lái nước.
19364	Dành cho những cuộc triển lãm này, thành phố Paris đã xây dựng thêm rất nhiều công trình quan trọng.
19365	DAnh dách liệt kê theo thứ tự ABC.
19366	Đánh dấu lãnh thổ không cần nghi thức phức tạp - thỉnh thoảng tưới phân và nước tiểu.
19367	Đánh dấu lần thứ 3 Hardy trở thành Intercontinental Champion.
19368	Đánh được châu Ái, trị tội châu mục châu Ái, sai sứ đi phủ dụ dân chúng trong châu.
19369	Đánh giá cải tiến chất lượng là một đánh giá được hoàn tất sau khi một sự cố bất lợi xảy ra với ý định khắc phục sự cố đó, cũng như ngăn chặn nó xảy ra một lần nữa.
19370	Đánh giá cao kiến thức và văn hóa của họ, triều đình Yamato đã dành sự đối xử ưu tiên cho những Torai-Jin này.
19371	Đánh giá của mọi người đối với Saturn khá là nhiều ý kiến trái chiều, nhưng nói chung ca ngợi thư viện trò chơi.
19372	Đánh giá gián tiếp thông qua sự khuếch tán của khí CO nồng độ thấp.
19373	Đánh giá kết luận rằng trò chơi "cố gắng đưa nhượng quyền theo hướng tốt hơn nhưng cuối cùng nó bị lạc đường".
19374	Đánh giá lại bệnh ung thư của EPA phản ánh cam kết của Cơ quan đến việc sử dụng của khoa học tốt nhất trong việc đánh giá ảnh hưởng sức khỏe của PCBs.
19375	Đánh giá này không có gì gây tranh cãi cả (Tot gestarum scriptores quot sententiae).
19376	Đánh giá quản lý đến cuối cùng vì cần được công nhận bởi chính quyền và tránh xung đột trong trường hợp bất đồng.
19377	Đánh giá sẽ được thực hiện đối với đánh giá của bên đó sẽ tạo ra kết quả đáng tin cậy nhất.
19378	Đánh giá về ông thay đổi từ rất tích cực đến rất tiêu cực Довкола цієї контраверсійної постаті й донині точаться гострі суперечки, що супроводжуються розмаїттям оцінок: від різко негативних до суцільно апологетичних.
19379	Đánh giá về triển lãm và khái niệm, như được trình bày trong năm 2017, là rất tích cực.
19380	Đánh giá về văn học và nghệ thuật của châu Mỹ, Số 79, Tập.
19381	Ðánh giết nhau suốt một giờ đồng hồ.
19382	Danh hiệu đã giúp cô kết thúc năm với vị trí số 73.
19383	Danh hiệu: Đại đoàn Công-Pháo.
19384	Danh hiệu sắc đẹp đầu tiên của Rachel Smith là Hoa hậu Tuổi Teen Tennessee Mỹ (Miss Tennessee Teen USA) năm 2002.
19385	Danh hiệu và Giải thưởng gồm: Người đẹp Hoa Lư: Vương miện, Giấy chứng nhận kèm theo tiền thưởng.
19386	Đã nhiều năm dùng binh mà việc biên giới chưa yên, tướng Phước Vĩnh bị triều đình nghiêm trách.
19387	Danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử: Hồng Vân có nhiều di tích lich sử được xếp hạng như chua và đình Xâm Xuyên, Xâm Thị.
19388	'Danh mục' là nhóm hợp lý các mục chi tiêu tương tự, chẳng hạn như chi cho các dịch vụ đại lý quảng cáo hoặc phần cứng CNTT.
19389	; đánh Nguỵ giết thừa tướng Chu Thị.
19390	Dàn hỏa lực của Wittelsbach bao gồm một dàn pháo chính với bốn khẩu hải pháo /40 caliber Trong thuật ngữ pháo của Hải quân Đế quốc Đức, "SK" (Schnelladekanone) cho biết là kiểu pháo nạp nhanh, trong khi L/40 cho biết chiều dài của nòng pháo.
19391	Dân Hồi ở tây bắc rất dũng cảm và khỏe mạnh, gọi là Dungan.
19392	Đàn hồ là nhạc cụ dân tộc của châu Á thuộc bộ dây, sử dụng cung mã vĩ (lông đuôi ngựa) kéo cho cọ vào dây để tạo âm.
19393	"Danhome" biến thành "Dahomey".
19394	Dàn hợp xướng hình vòm của nó nằm trong lăng mộ của Thánh Front được điêu khắc vào năm 1077 bởi Guimaunond, một tu sĩ của tu viện Chaise-Dieu.
19395	Đành phải vâng lời cha nhưng Sempei rất buồn.
19396	Danh pháp Connochaetes bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp, những từ ngữ κόννος, kónnos, "râu", và χαίτη, khaítē, "lông rủ dài", "bờm".
19397	Danh pháp đồng nghĩa gồm Nemertini, Nemertinea và Rhynchocoela.
19398	Danh pháp được đọc cùng với hợp phần phân cực dương trước và hợp phần phân cực âm sau.
19399	Danh pháp Wnt này có nguồn gốc từ tên Wg và tên Int.
19400	Danh sách 1.280 loài cua nước ngọt được khuyến nghị xếp vào sách đỏ.
19401	Danh sách 23 cầu thủ được công bố ngày 10 tháng 5 năm 2015.
19402	Danh sách 25 cầu thủ được công bố ngày 1 tháng 5 năm 2015.
19403	Danh sách bài hát của album "It Started With Everything"
19404	Danh sách các bản quyền phát sóng tại Thế vận hội Mùa hè 2020 với trên sóng 56 truyền hình và hãng phát thanh trên toàn thế giới.
19405	Danh sách các chỉ số SDGs.
19406	Danh sách các Chương trình ASIA thập niên 2010.
19407	Danh sách các di tích quốc gia được duy trì bởi Ủy ban Di sản quốc gia Ba Lan.
19408	Danh sách các đội vô địch bao gồm cả thời kì Angola còn là thuộc địa của Bồ Đào Nha.
19409	Danh sách các hệ thống, quốc gia đang sử dụng hệ thống xoay chiều 25 kV một pha tần số 50 Hz có thể tìm thấy ở bài chi tiết Danh sách các hệ thống điện khí hóa đường sắt.
19410	Danh sách các loài trong chi Marmota được công nhận bởi Thorington và Hoffman Thorington, R. W., Jr., and R. S. Hoffman.
19411	Danh sách các thành viên có sẵn cho công chúng.
19412	Danh sách chốt được tạo từ các chữ cái trong bảng chữ cái hoặc từ vần rất dễ học, nhưng bị giới hạn về số lượng chốt mà chúng có thể tạo ra.
19413	Danh sách cuối cùng, bao gồm khoảng 300 cái tên, được mời đến dự tiệc tối được Thân vương xứ Wales tổ chức.
19414	Danh sách cuối cùng được công bố ngày 14 tháng 5 năm 2015.
19415	Danh sách đảo có cư dân của Đan Mạch theo thứ tự dân số từ ngày 1.1.
19416	Danh sách đầy đủ các hốc được chiếm bởi các loài Họ Chuột giúp giải thích sự phong phú về số lượng loài của chúng.
19417	Danh sách đầy đủ các từ nguyên: xem Danh sách từ nguyên.
19418	Danh sách đen bao gồm toàn bộ những người làm trong ngành công nghiệp giải trí, trong các viện đại học và trường học tất cả các cấp, trong ngành pháp lý và trong nhiều lĩnh vực khác.
19419	Danh sách đen này làm cho thiết bị không thể sử dụng được trên bất kỳ nhà khai thác nào sử dụng CEIR, điều này làm cho hành vi trộm cắp thiết bị di động trở nên vô nghĩa, ngoại trừ các bộ phận.
19420	Danh sách do chính trung tâm liệt kê và cung cấp, chưa đầy đủ.
19421	Danh sách đỏ của IUCN liệt kê Astatotilapia stappersii là từ đồng nghĩa cơ sở của nó, nhưng điều này là một lapsus Hanssens et al.
19422	Danh sách đội hình đầy đủ ở dưới đây.
19423	Danh sách được ghi phỏng theo những ghi chú trên album Born This Way.
19424	Danh sách dưới đây dự vào các nguồn tham khảo.
19425	Danh sách dưới đây liệt kê 10 loài, nhưng đa phần công nhậ khoảng 5 loài.
19426	Danh sách dưới đây liệt kê 21 quốc gia châu Phi cũng như hai hòn đảo của Pháp (
19427	Danh sách hành khách chuyến bay cho thấy có 5 phi hành đoàn chuyến bay, 1 kỹ sư mặt đất, 40 người lớn và 2 hành khách trẻ sơ sinh trên máy bay.
19428	Danh sách kê khai này hình thành cơ sở cho việc loại thuế tài sản mới được áp dụng, thiết yếu để giảm thiểu nợ công vốn đang gia tăng một cách chóng mặt.
19429	Danh sách lịch thi đấu được UEFA xác nhận vào ngày 24 tháng 1 năm 2018 sau lễ bốc thăm.
19430	Danh sách loài và khu vực phân bố lấy theo Plants of the World Online.
19431	Danh sách (một phần) của hãng hàng không đã nghỉ hưu hoặc hoạt động thiết kế hoặc được thực hiện bởi nhà thiết kế hàng không / kỹ sư Andrei Tupolev; bao gồm.
19432	Danh sách này chỉ bao gồm việc điều động các quân nhân Cuba là lực lượng chính quy được công nhận là những người tham chiến giữa các quốc gia.
19433	Danh sách này chỉ tính các quốc gia sản xuất АК-47 chỉ với mục đích cung cấp cho quân đội.
19434	Danh sách này chưa hoàn chỉnh, do nhiều chi có thể gộp vào hay tách ra.
19435	Danh sách này dựa trên buổi diễn tại Trung tâm Verizon, Washington, D.C. vào ngày 12 tháng 9 năm 2015.
19436	Danh sách này được giới hạn 50 công ty, tất cả đều có doanh thu hàng năm trên 110 tỷ đô la Mỹ.
19437	Danh sách này được tin là đã cứu cuộc sống của 801 người khỏi bị chết trong các phòng hơi ngạt.
19438	Danh sách này không bao gồm các giao dịch hoán đổi tiền tệ được thực hiện bởi ngân hàng trung ương.
19439	Danh sách này không bao gồm phim tài liệu về nội dung khiêu dâm, có thể chứa hoạt động tình dục không được kiểm soát.
19440	Danh sách này không có phân biệt làng, thôn xóm, và các hình thức tổ chức địa phương khác ở Oregon; tất cả những hình thức khác không phải là thành phố được liệt kê dưới đây như là các cộng đồng chưa hợp nhất.
19441	Danh sách này không phải là toàn diện, không phải tất cả các loài linh trưởng có số lượng chính xác.
19442	Danh sách này mô tả các nhân vật chính, phản điện, và các thành viên trong nhóm xuất hiện trong các trò chơi, tiểu thuyết, truyện tranh, mặc dù những cốt truyện này có nhiều diễn viên hỗ trợ bao gồm hàng chục nhân vật phụ.
19443	Danh sách này sau đó được mở rộng thành 113 quốc gia trong tháng 8 năm 2015 (xem dnah sách bên dưới).
19444	Danh sách người tình của ông có từ người mẫu, ca sỹ, diễn viên, người dẫn chương trình, hay thậm chí cả gái quán bar.
19445	Danh sách những ngoại hành tinh được phát hiện năm 2020 nó phát hiện chưa có lời giải và chưa được công bố.
19446	Danh sách sau tập hợp các họa sĩ truyện tranh Nhật Bản.
19447	Danh sách tác phẩm https://tiki.
19448	Danh sách tập phim Angel Beats!
19449	Danh sách tất cả các huyện ở Hàn Quốc: có 83 huyện ở Hàn Quốc.
19450	Danh sách Thủ tướng Bắc Triều Tiên từ khi thành lập năm 1948.
19451	Danh sách từ vựng đã được cập nhật vào năm 2012.
19452	Danh sĩ Thanh Hóa và việc học thời xưa.
19453	Danh tiếng của Nolan cùng với thành công trước đó của The Dark Knight giúp tiết kiệm 100 triệu đô la chi phí quảng cáo, nhờ hình thức tiếp thị lan truyền.
19454	Danh tiếng của ông càng lên cao khi ông cho Phòng tranh Quốc gia Anh mượn triển lãm 30 bức tranh và Viện Bảo tàng Anh mượn các bức điêu khắc Ai Cập.
19455	Danh tiếng của ông trong lòng công chúng trở nên vững chắc trong thời gian này với các bài hát được yêu thích như "The Christmas Song" (ghi âm lần đầu năm 1946), "Nature Boy" (1948), "Mona Lisa" (1950), "Too Young" và đặc biệt là "Unforgettable" (1951).
19456	Danh tiếng của Tiễn thật sự chạm đến đỉnh cao khi tác phẩm được chuyển thể thành phim dài tập vào năm 1990.
19457	Danh tiếng lớn của Shaista Khan ở Bengal chủ yếu nhờ vào cuộc tái chinh phục Chittagong.
19458	Danh tiếng Rosický gia tăng trong khoảng thời gian anh ở Dortmund và, trong giai đoạn cuối của anh ở câu lạc bộ, Dortmund đã gặp rắc rối tài chính và không thể giữ anh lại mặc dù hiểu rõ được tầm ảnh hưởng của anh đối với đội bóng.
19459	Danh tiếng trên mạng xã hội là vô cùng quan trọng.
19460	Danh tiếng trong võ thuật khiến giới đạo diễn chú ý đến Thừa Huệ và mời ông vào các vai diễn trong các phim cổ trang, phim võ thuật Trung Quốc.
19461	Danh tính của Sanakht và vị trí của ông nằm trong biên niên sử của vương triều thứ ba hiện vẫn chưa rõ ràng và nó vẫn đang là chủ đề của các cuộc tranh luận.
19462	Danh tính kẻ giết bà ta và làm thế nào Gustave được chứng minh vô tội vẫn còn mơ hồ (mặc dù trước đó trong bộ phim có xuất hiện chi tiết một cái lọ đáng ngờ có nhãn "
19463	Danh tính tác giả của An Adventure không được công bố cho tới năm 1931.
19464	Danh tính và vị trí của người dùng darknet luôn ẩn danh và không thể bị theo dõi do hệ thống mã hóa nhiều lớp.
19465	Danh từ "Đế quốc Byzantine" là một danh từ được sử gia đời sau đặt ra, và không hề được dùng trong thời đế quốc này còn hiện hữu (330 - 1453).
19466	Danh từ được chia thành nhiều lớp danh từ dựa trên tiền tố.
19467	Danh tướng Bulay của bộ lạc Kharchin và thái sư Dogholon nắm giữ quyền lực thực sự, và liên tục chiến đấu với nhau để giành quyền thống trị.
19468	Danh từ tiếng Slovak (podstatné mená, substantíva) là những từ đủ nghĩa, biến dạng dùng để chỉ người, thú, vật, thực vật, tính chất, sự việc, nội trạng.
19469	Đạn huấn luyện khi bắn sát người có khả năng gây thương tích nghiêm trọng.
19470	Danh vọng của Giới trong giới Thanh đàm cực cao, người đương thời xếp ông vượt trên các danh sĩ Vương Trừng, Vương Huyền Vương Trừng là em trai của danh thần Vương Diễn (王衍), Huyền là con trai của Diễn.
19471	Danh xưng Hải Dương chính thức ra đời, lúc này Lỵ sở đặt tại Trấn Doanh Vạn, Ải Vạn (hay còn gọi là Dinh Vạn) Xã Mạc Động huyện Chí Linh đây là trung tâm hành chính của thừa tuyên Hải Dương đến năm 1739.
19472	Danh xưng như thế không khiến các tiểu bang vừa kể có tình trạng pháp lý khác biệt so với tình trạng pháp lý của các tiểu bang khác của Hoa Kỳ.
19473	Danh xưng Thống chế được dùng chung trong quân đội, gồm cả Hải, Lục, Không quân.
19474	Daniel Dae Kim đóng một trợ lý của Doctor Octavius làm việc trong phòng thí nghiệm của ông.
19475	Daniel đã gặp Yuko trong khi các thí sinh của Yummy Yummy đến thăm Singapore.
19476	Danielle Simone Bradbery (sinh ngày 23/7/1996) là một nữ ca sĩ nhạc đồng quê đến từ Cypress, Texas.
19477	Daniel O'Connell đã nhận được sự giải phóng Công giáo từ chính phủ Anh vào năm 1829.
19478	Daniels đã đóng vai C-3PO trong tất cả các bộ phim điện ảnh trừ Solo, cũng như lông tiếng nhân vật cho các bộ phim hoạt hình.
19479	Daniels đã vô hiệu hoá chiếc xe tăng bằng lựu đạn nhiệt nhôm.
19480	Daniel và em gái Nikola đã chia sẻ niềm đam mê cùng Natasha, và ba anh em nhà Bedingfield đã thành lập nhóm nhạc của riêng mình, nhóm DNA Algorithm, khi họ đều ở tuổi teen.
19481	Daniil Granin, do Vladimir Bortko đạo diễn, ra mắt lần đầu năm 2011.
19482	Đàn kalimba (đàn chơi bằng ngón cái của người châu Phi) được chơi ở tất cả album của ban nhạc.
19483	Đàn khỉ trong rừng tự nhiên nội ô Tòa thánh Cao Đài gần đây có trên 100 con và trở nên hung dữ hơn.
19484	Dân là bọn Tôn Lang nhân đó hưng binh giết Huyện chủ bộ, gây ra bạn loạn, huyện ấp tàn phá.
19485	Dẫn lại theo Danh tướng Việt Nam (tập 3), tr.
19486	Dẫn lại theo Huỳnh Lý, sách đã dẫn, tr.
19487	Dẫn lại theo Lê Trọng Nghĩa, "Các Ủy ban nhân dân cách mạng ra mắt ở Hà Nội sau Khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám", in trong: 19-8: Cách mạng là sáng tạo, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, 1995, tr.
19488	Dẫn lại theo Nguyễn Đình Đầu, bài đã dẫn ở mục sách tham khảo, tr.
19489	Dẫn lại theo sách Hỏi đáp cuộc khởi nghĩa Nguyễn Trung Trực.
19490	Dẫn lại theo Sơn Nam, Lịch sử An Giang, tr.
19491	Dân làm đền thờ ở cửa biển Tiểu Nha Tức cửa Càn, phía nam cửa Đại An.
19492	Dân làng Bối La rước ông Bạo về làng, từ đó nghe lời ông, làm theo mọi việc sắp xếp của ông.
19493	Dân làng đã trả thuế cho lúa mì, lúa mạch, vụ mùa hè, doanh thu không thường xuyên, dê và/hoặc tổ ong.
19494	Dân làng đặt tên cho miếu này là Miếu Trúc.
19495	Dân làng Kisoga nhớ lại cách Nantaba từng được một người anh (Ivan Wassaaka Paul) chở đến trường bằng xe đạp, khoảng từ nhà của họ, hàng ngày.
19496	Dân làng Thung lũng Bekaa gần như không tin một người mà họ biết bao năm qua lại lấy tiền để làm gián điệp cho một quốc gia mà họ căm ghét.
19497	Dân làng Xuân Phao, Văn Ổ lập đền thờ ở lăng mộ an táng.
19498	Đàn là nơi cử hành lễ (lập đàn, đàn Nam Giao) có lẽ đúng hơn.
19499	; dần lan rộng ra nhiều nơi và lôi cuốn đông đảo quần chúng tham gia.
19500	Dân lao động có thể bao vây quanh ông để nói chuyện, thanh niên du đãng tại các trại cải huấn thì hoan hô ầm trời khi Gioan đến thăm và tặng quà.
19501	Đàn lớn nhất được ghi nhận từ 29 km 2 tại công viên quốc gia Keoladeo – số lượng tương đương 430 con chim, và từ đất ngập nước tại huyện Etawah và Mainpuri thuộc bang Uttar Pradesh, dao động trong khoảng 245–412 con chim.
19502	Đạn M908 có cấu tạo giống đạn M830A1, cũng bao gồm phần sabot, nhưng thay phần cảm biến nổ gần trước đầu đạn M830A1 bằng một đầu nhọn bằng thép.
19503	Đan Mạch có thời gian dài tranh chấp với Thụy Điển về quyền kiểm soát của Skånelandene và với Đức về quyền kiểm soát của Schleswig (một thái ấp thuộc Đan Mạch) và Holstein (một thái ấp Đức).
19504	Đan Mạch là đội được chọn.
19505	Đan Mạch và Đức đã ký kết một hiệp ước không xâm phạm, còn Thụy Điển và Na Uy đã bác bỏ đề nghị tương tự, do họ không cảm thấy sự đe dọa từ bên kia eo biển.
19506	Dân muốn canh tác nhưng vốn không đủ, quan cho mượn bò, hoặc thóc giống, thu hoạch được thì nộp lại một phần ba, sau ba năm thì không phải nộp nữa.
19507	Dannel Patrick Malloy là Thống đốc thứ 88 và hiện tại của Connecticut.
19508	Dân ngoại (từ tiếng Latin gentilis, trong tiếng Pháp gentil, giới nữ: gentille, nghĩa là của hoặc thuộc về một gia tộc hoặc một bộ lạc) là một danh từ để chỉ những người mà không phải là người Do Thái hay người phi Do Thái.
19509	Đàn ngựa của vua cũng sinh sôi nhiều.
19510	Đàn ngựa đua nay thành ngựa đứng.
19511	Dàn nhạc đó gọi là đại la cổ (la là thanh la, chập chõa, còn cổ là trống), dân Bạc Liêu quen gọi theo tiếng Triều Châu là tòa lò cấu.
19512	Dàn nhạc giao hưởng Darwin lần đầu tiên được thành lập vào năm 1989, và đã biểu diễn trên khắp lãnh thổ.
19513	Dàn nhạc giao hưởng quốc gia BBC Wales trình diễn tại Wales và quốc tế.
19514	Dân nhà Chu chạy sang phía đông với Đông Chu quân.
19515	Dàn nhạc tiếp tục biểu diễn sau khi kết thúc chiến tranh.
19516	Dận Nhưng, Phế Thái tử mất 2 năm sau khi Ung Chính Đế lên ngôi, dù việc họ bị giam cầm không phải do Ung Chính mà do Khang Hi Đế.
19517	Dần nói với vợ là Đỗ thị rằng: “Mày phải nhanh tính kế tự cứu mình.”
19518	Danny đến buổi thử giọng vì nhầm lẫn V thành 1 ban nhạc sử dụng nhạc cụ thay vì 1 ban nhạc hát và nhảy vũ đạo mà họ đã định hướng.
19519	Danny Kaye (tên lúc sinh David Daniel Kaminsky; ; 18 tháng 1 năm 1911 3 tháng 3 năm 1987) là một diễn viên, ca sĩ, vũ công, diễn viên hài, nhạc sĩ, và nhà từ thiện người Mỹ.
19520	Danny là con trai của tiểu thuyết gia Blossom Elfman.
19521	Danny xông vào tòa nhà, gây thương tích cho Fiennes chứ không giết hắn.
19522	Đàn ông đàn bà đều có thể mặc vậy.
19523	Đàn ông mặc một kiểu quần áo ngắn và có quần bên dưới.
19524	Đàn ong ở đây chủ yếu chỉ phát triển vụ hè - thu với 2 loại hoa chính là hoa ngô và hoa bạc hà.
19525	Đàn ông thì mặc giản dị hơn, áo mới vải đen, nút vải, đầu quấn khăn màu tối.
19526	Đàn ông và đàn bà không nên ngồi chung.
19527	Dân Panamá có quyền ra vào khu vực kênh đào không bị kiểm soát nhưng việc buôn bán thì Hoa Kỳ can thiệp hạn chế để bảo vệ tiểu thương Panamá không bị con buông Hoa Kỳ chiếm lĩnh.
19528	Dán (paste) bất kỳ văn bản (chữ) nào vào cửa sổ của nó, hoặc mở một tập tin txt trực tiếp.
19529	Dần phần đồng phục được phát triển mạnh mẽ gần như ở tất cả các tổ chức trong xã hội, đặc biệt là doanh nghiệp.
19530	Đạn pháo của Phổ đã biến các nông trang Moscou và Saint-Hubert thành một đống đổ nát.
19531	Dàn pháo hạng hai của các con tàu bao gồm mười hai khẩu pháo SK L/45 đặt trên các bệ MPL C/06 bố trí trong các tháp pháo ụ như trên chiếc Von der Tann.
19532	Đạn pháo này nặng và được nạp liều thuốc phóng RPC/12 nặng chứa trong vỏ đồng.
19533	Dàn pháo phòng không với cỡ nòng lớn hơn đôi chút (100 mm thay vì 90 mm) và có cùng số nòng pháo.
19534	Dần phát triển từ một cung thủ bình thường trở thành là sĩ quan cấp cao.
19535	Đàn Rồng đã phun ra vô số châu ngọc hóa thành các hòn đảo lớn nhỏ để ngăn chặn thuyền giặc.
19536	Dẫn Salaila về ra mắt mẹ, Puchai vấp phải sự phản đối kịch liệt từ bà Salak; bởi mọi chuyện đến quá đường đột khiến bà chưa kịp nhận ra con trai đã có bạn gái và nay lại bất ngờ đòi cưới.
19537	Danshari từ chỗ để giải quyết mối quan hệ giữa con người với đồ đạc, phát triển thành tư tưởng giải quyết quan hệ giữa con người với công việc 田崎 (2010) và con người với nhau.
19538	Dân số: 11.600 nhân khẩu, 2.996 hộ (số liệu năm 2012) sinh sống tại 8 thôn: Yên Mỹ, Bình Trù, Đề Trụ, Quang Trung, Bài Tâm, Tự Môn, Lam Cầu và Quán Khê.
19539	Dân số: 198.028 (điều tra dân số 2002); 268.747 (điều tra dân số 1989).
19540	Dân số 2015 (Spanish 2001 Census) và diện tích 110 km².
19541	Dân số 28.237 người và diện tích là 54 km² (2005).
19542	Dần soái dân binh đêm ngày khổ chiến, nhưng viện binh không đến, nên thành vỡ.
19543	Dân số Baghdad suy giảm, thành phố tan hoang trong nhiều thế kỷ và chỉ dần khôi phục một số huy hoàng trước đây.
19544	Dân số Ba Lan còn lại bị tách biệt khỏi dân số Đức và bị áp dụng các biện pháp đàn áp khác nhau.
19545	Dân số bao gồm 16 nhóm dân tộc thiểu số bản địa và nước ngoài khác nhau.
19546	Dân số bị lão hóa cũng buộc công cuộc cải tiến công nghệ phải được đẩy mạnh, bởi sự sụt giảm lực lượng lao động sẽ được bù đắp phần nào bởi hiện tượng thất nghiệp do công nghệ hay bởi tăng năng xuất lao động.
19547	Dân số Cẩm Thủy 8.813 người, mật độ dân số đạt 4.896 người/km².
19548	Dân số chủ yếu là nói tiếng Đức.
19549	Dân số của Briançon khoảng 11.645 người (năm 2008).
19550	Dân số của Buenos Aires đã lơ lửng khoảng 3 triệu kể từ năm 1947, do tỷ lệ sinh thấp và di cư chậm đến các vùng ngoại ô. Tuy nhiên, các quận lân cận đã mở rộng hơn năm lần (khoảng 10 triệu) kể từ đó.
19551	Dân số của municipio là chừng 186.102 người, là vùng đô thị lớn thứ nhì bang.
19552	Dân số của Nam Kalimantan là hơn 3,625 triệu người theo thống kê 2010; dân số ước tính năm 2014 là 3.913.908 người.
19553	Dân số của Nam Tư đã được tiêm phòng chống bệnh đậu mùa thường xuyên trong 50 năm, và trường hợp cuối cùng được báo cáo vào năm 1930.
19554	Dân số của Napier là khoảng 58.600 người theo ước ính năm 2010.
19555	Dân số của New Britain 493.585 trong năm 2010.
19556	Dân số của Port Adelaide Enfield khoảng 100.000 người.
19557	Dân số của quận này là 106.232 người năm 1990, và 106.089 người năm 1999, tăng trưởng dân số là 0.13%.
19558	Dân số của quận này là 171.368 người năm 1990, và 184.693 người năm 1999, tăng trưởng dân số là 7.78%.
19559	Dân số của quận này là 23.156 người năm 1990, và 22.475 người năm 1999, tăng trưởng dân số là 2.94%.
19560	Dân số của quận này là 23.336 người năm 1990, và 23.464 người năm 1999, tăng trưởng dân số là 0.55%.
19561	Dân số của quận này là 265.223 người năm 1990, và 287.272 người năm 1999, tăng trưởng dân số là 8.31%.
19562	Dân số của quận này là 456,033 người năm 1990, và 471,435 người năm 1999, tăng trưởng dân số là 3.38%.
19563	Dân số của quận này là 48.996 người năm 1990, và 48.773 người năm 1999, tăng trưởng dân số là 0.46%.
19564	Dân số của quận này là 49.885 người năm 1990, và 50.618 người năm 1999, tăng trưởng dân số là 1.47%.
19565	Dân số của quận này là 53.738 người năm 1990, và 57.120 người năm 1999, tăng trưởng dân số là 6.29%.
19566	Dân số của quận vào năm 2001 là 488.831 người.
19567	Dân số của thành phố là 777 vào lần điều tra dân số năm 2000.
19568	Dân số của thành phố theo điều tra dân số năm 2001 là 237.751 người.
19569	Dân số da đen tại Virginia suy giảm do Đại di trú, song từ năm 1965 tình hình di trú của người da đen đảo nghịch khi họ trở về miền Nam.
19570	Dân số Do Thái lan rộng khắp các châu lục như sau (theo năm 2016) Sergio DellaPergola: World Jewish Population, 2016.
19571	Dân số đô thị là 63.596 Tromsø, và dân số khu vực đô thị, là khu vực đô thị đông dân thứ 9 Na Uy có dân số 53.622 người.
19572	Dân số được ghi nhận là 13.629 tại Tổng điều tra dân số năm 2001, sau đó tăng lên 14.263 tại Tổng điều tra dân số năm 2011.
19573	Dân số Ethiopia tăng từ 33,5 triệu năm 1983 lên 75,1 triệu năm 2006.
19574	Dân số Gaza dự tính tăng lên 2,1 triệu vào năm 2020, mật độ là 5.800 người/km².
19575	Dân số hồi phục nhẹ sau khi thành lập một cơ quan đăng ký giống vào năm 1980, nhưng vẫn còn thấp.
19576	Dân số hơn 6 triệu người.
19577	Dân số khoảng 30.000 người, và với Albury hình thành một khu vực đô thị với khoảng 90.000người.
19578	Dân số khoảng 350 người.
19579	Dân số là 1.016.722 người theo điều tra dân số năm 2006.
19580	Dân số là 18.704 người tại cuộc Tổng điều tra năm 2010.
19581	Dân số là 8.889 người (năm 2003) với diện tích là 644,05 km² trong đó 17,37 km² là diện tích mặt nước.
19582	Dân số là 964 người, trong đó 444 người sinh sống ở làng Granvin ở cuối nhánh bên của Hardangerfjord.
19583	Dân số là 9.998 người, theo cuộc điều tra dân số 2000.
19584	Dân số - Năm 1818, toàn bộ Mikulášovice đã có 3807 người vào năm 1869, 5787 cư dân.
19585	Dân số năm 1941 khoảng 1.6 triệu người Stanford, David.
19586	Dân số năm 1999 của Albas là 545 người.
19587	Dân số năm 1999 là 3294 người.
19588	Dân số năm 2003 là 4.594 người.
19589	Dân số năm 2004 là 919.
19590	Dân số năm 2004 ước khoảng 205 người.
19591	Dân số năm 2004 ước khoảng 411 người.
19592	Dân số năm 2005 là 2455 người, năm 2008 là 2857 người.
19593	Dân số năm 2006 là 534 người.
19594	Dân số năm 2006 ước khoảng 136 người.
19595	Dân số năm 2006 ước khoảng 162 người.
19596	Dân số năm 2006 ước khoảng 261 người.
19597	Dân số năm 2006 ước khoảng 434 người.
19598	Dân số năm 2006 ước khoảng 480 người.
19599	Dân số năm 2007 chỉ có bảy người.
19600	Dân số năm 2007 là 436 người.
19601	Dân số năm 2009 là 1156 người, mật độ đạt 79 người/km².
19602	Dân số năm 2009 là 1246 người, mật độ đạt 72 người/km².
19603	Dân số năm 2009 là 1903 người, mật độ đạt 243 người/km².
19604	Dân số năm 2009 là 6285 người, mật độ đạt 181 người/km².
19605	Dân số năm 2009 là 653 người, mật độ đạt 73 người/km².
19606	Dân số năm 2009 là 6587 người, mật độ đạt 364 người/km².
19607	Dân số năm 2009 là 877 người, mật độ đạt 96 người/km².
19608	Dân số năm 2010 của thành phố là 484.885 người.
19609	Dân số năm 2010 là 1.011.943 người, là thành phố lớn thứ 15 của Brasil.
19610	Dân số năm 2011 là 1695 người.
19611	Dân số những vùng ấy đông gấp nhiều lần dân số Sparta, chắc chắn rồi một ngày nào đó sẽ xảy ra một trận phục thù khủng khiếp.
19612	Dân số nội thị thành phố Alicante khoảng 334.757 người (2009), là thành phố lớn thứ nhì ở cộng đồng Valencia.
19613	Dân số nước này chưa đến một triệu người, Comoros là một trong những quốc gia ít dân nhất trên thế giới, nhưng cũng là một trong những nước có mật độ dân số cao nhất, với trung bình 275 người trên mỗi km vuông.
19614	Dân số nước này khá đông, ước khoảng trên 100 vạn dân.
19615	Dân số nước Ngô phân bố tại các châu (nghìn hộ): Dương Châu 358, Quảng Châu 43, Giao Châu 26.
19616	Dân số phái triển mạnh và đa dạng tôn giáo, công nghiệp có khai thác cát.
19617	Dân số thành phố đã được trải ra với 35,1% ở độ tuổi dưới 18, 6,3% 18-24, 36,5% 25-44, 16,8% từ 45 đến 64, và 5,4% từ 65 tuổi trở lên người.
19618	Dân số thành phố là 142.980 tại cuộc điều tra dân số Hoa Kỳ năm 2010.
19619	Dân số theo điều tra năm 2000 là 1.605 người.
19620	Dân số theo điều tra năm 2001 là 118.816 người.
19621	Dân số theo điều tra năm 2010 của Viện Địa lý và Thống kê Brasil là 441.748 người.
19622	Dân số thời điểm năm 1999 là -11,8 người.
19623	Dân số thời điểm năm 1999 là -12,2 người.
19624	Dân số thời điểm năm 1999 là -24,1 người.
19625	Dân số thời điểm năm 1999 là 56,65 người.
19626	Dân số thời điểm năm 1999 là -7,8 người.
19627	Dân số thời điểm năm 1999 là 9,819 người.
19628	Dân số thời điểm năm 2001 là 11342 người.
19629	Dân số thời điểm năm 2001 là 18728 người.
19630	Dân số thời điểm năm 2001 là 19907 người.
19631	Dân số thời điểm năm 2001 là 3844 người.
19632	Dân số thời điểm năm 2002 là 10.12 người.
19633	Dân số thời điểm năm 2002 là 1034 người.
19634	Dân số thời điểm năm 2002 là 10549 người.
19635	Dân số thời điểm năm 2002 là 11686 người.
19636	Dân số thời điểm năm 2002 là 1267 người.
19637	Dân số thời điểm năm 2002 là 1299 người.
19638	Dân số thời điểm năm 2002 là 13005 người.
19639	Dân số thời điểm năm 2002 là 15114 người.
19640	Dân số thời điểm năm 2002 là 15615 người.
19641	Dân số thời điểm năm 2002 là 1642 người.
19642	Dân số thời điểm năm 2002 là 1648 người.
19643	Dân số thời điểm năm 2002 là 1754 người.
19644	Dân số thời điểm năm 2002 là 1784 người.
19645	Dân số thời điểm năm 2002 là 1795 người.
19646	Dân số thời điểm năm 2002 là 1.82 người.
19647	Dân số thời điểm năm 2002 là 21194 người.
19648	Dân số thời điểm năm 2002 là 2124 người.
19649	Dân số thời điểm năm 2002 là 2206 người.
19650	Dân số thời điểm năm 2002 là 2401 người.
19651	Dân số thời điểm năm 2002 là 2731 người.
19652	Dân số thời điểm năm 2002 là 2744 người.
19653	Dân số thời điểm năm 2002 là 2780 người.
19654	Dân số thời điểm năm 2002 là 2792 người.
19655	Dân số thời điểm năm 2002 là 2848 người.
19656	Dân số thời điểm năm 2002 là 2907 người.
19657	Dân số thời điểm năm 2002 là 2.914 người.
19658	Dân số thời điểm năm 2002 là 3067 người.
19659	Dân số thời điểm năm 2002 là 3.088 người.
19660	Dân số thời điểm năm 2002 là 3140 người.
19661	Dân số thời điểm năm 2002 là 3157 người.
19662	Dân số thời điểm năm 2002 là 3172 người.
19663	Dân số thời điểm năm 2002 là 3175 người.
19664	Dân số thời điểm năm 2002 là 3186 người.
19665	Dân số thời điểm năm 2002 là 3295 người.
19666	Dân số thời điểm năm 2002 là 3302 người.
19667	Dân số thời điểm năm 2002 là 3406 người.
19668	Dân số thời điểm năm 2002 là 3447 người.
19669	Dân số thời điểm năm 2002 là 3453 người.
19670	Dân số thời điểm năm 2002 là 3.597 người.
19671	Dân số thời điểm năm 2002 là 3651 người.
19672	Dân số thời điểm năm 2002 là 3744 người.
19673	Dân số thời điểm năm 2002 là 3746 người.
19674	Dân số thời điểm năm 2002 là 3765 người.
19675	Dân số thời điểm năm 2002 là 3.76 người.
19676	Dân số thời điểm năm 2002 là 4002 người.
19677	Dân số thời điểm năm 2002 là 4058 người.
19678	Dân số thời điểm năm 2002 là 41852 người.
19679	Dân số thời điểm năm 2002 là 4414 người.
19680	Dân số thời điểm năm 2002 là 4434 người.
19681	Dân số thời điểm năm 2002 là 4582 người.
19682	Dân số thời điểm năm 2002 là 4625 người.
19683	Dân số thời điểm năm 2002 là 4710 người.
19684	Dân số thời điểm năm 2002 là 4.893 người.
19685	Dân số thời điểm năm 2002 là 4977 người.
19686	Dân số thời điểm năm 2002 là 5103 người.
19687	Dân số thời điểm năm 2002 là 5181 người.
19688	Dân số thời điểm năm 2002 là 5216 người.
19689	Dân số thời điểm năm 2002 là 5274 người.
19690	Dân số thời điểm năm 2002 là 5375 người.
19691	Dân số thời điểm năm 2002 là 5.424 người.
19692	Dân số thời điểm năm 2002 là 5587 người.
19693	Dân số thời điểm năm 2002 là 5614 người.
19694	Dân số thời điểm năm 2002 là 5783 người.
19695	Dân số thời điểm năm 2002 là 5802 người.
19696	Dân số thời điểm năm 2002 là 5807 người.
19697	Dân số thời điểm năm 2002 là 5.966 người.
19698	Dân số thời điểm năm 2002 là 6222 người.
19699	Dân số thời điểm năm 2002 là 63305 người.
19700	Dân số thời điểm năm 2002 là 6.481 người.
19701	Dân số thời điểm năm 2002 là 6.603 người.
19702	Dân số thời điểm năm 2002 là 6.728 người.
19703	Dân số thời điểm năm 2002 là 6.93 người.
19704	Dân số thời điểm năm 2002 là 7.201 người.
19705	Dân số thời điểm năm 2002 là 7256 người.
19706	Dân số thời điểm năm 2002 là 7.819 người.
19707	Dân số thời điểm năm 2002 là 7864 người.
19708	Dân số thời điểm năm 2002 là 8139 người.
19709	Dân số thời điểm năm 2002 là 8158 người.
19710	Dân số thời điểm năm 2002 là 8400 người.
19711	Dân số thời điểm năm 2002 là 8580 người.
19712	Dân số thời điểm năm 2002 là 8.946 người.
19713	Dân số thời điểm năm 2002 là 8.976 người.
19714	Dân số thời điểm năm 2002 là 9.221 người.
19715	Dân số thời điểm năm 2002 là 9.776 người.
19716	Dân số thời điểm năm 2008 là 1.033 người.
19717	Dân số thời điểm năm 2008 là 105 người.
19718	Dân số thời điểm năm 2008 là 106 người.
19719	Dân số thời điểm năm 2008 là 1.118 người.
19720	Dân số thời điểm năm 2008 là 131 người.
19721	Dân số thời điểm năm 2008 là 1.326 người.
19722	Dân số thời điểm năm 2008 là 223 người.
19723	Dân số thời điểm năm 2008 là 316 người.
19724	Dân số thời điểm năm 2008 là 332 người.
19725	Dân số thời điểm năm 2008 là 335 người.
19726	Dân số thời điểm năm 2008 là 338 người.
19727	Dân số thời điểm năm 2008 là 354 người.
19728	Dân số thời điểm năm 2008 là 393 người.
19729	Dân số thời điểm năm 2008 là 41 người.
19730	Dân số thời điểm năm 2008 là 461 người.
19731	Dân số thời điểm năm 2008 là 472 người.
19732	Dân số thời điểm năm 2008 là 497 người.
19733	Dân số thời điểm năm 2008 là 536 người.
19734	Dân số thời điểm năm 2008 là 549 người.
19735	Dân số thời điểm năm 2008 là 611 người.
19736	Dân số thời điểm năm 2008 là 680 người.
19737	Dân số thời điểm năm 2008 là 688 người.
19738	Dân số thời điểm năm 2008 là 740 người.
19739	Dân số thời điểm năm 2008 là 856 người.
19740	Dân số thời điểm năm 2008 là 88 người.
19741	Dân số thời điểm năm 2008 là 89 người.
19742	Dân số thời điểm năm 2008 là 905 người.
19743	Dân số thời điểm năm 2008 là 908 người.
19744	Dân số thời điểm năm 2008 là 95 người.
19745	Dân số thời điểm năm 2008 là 972 người.
19746	Dân số thời điểm năm 2009 là 1.201 người.
19747	Dân số thời điểm năm 2009 là 1.521 người.
19748	Dân số thời điểm năm 2009 là 1.57 người.
19749	Dân số thời điểm năm 2009 là 1.744 người.
19750	Dân số thời điểm năm 2009 là 254 người.
19751	Dân số thời điểm năm 2009 là 366 người.
19752	Dân số thời điểm năm 2009 là 404 người.
19753	Dân số thời điểm năm 2009 là 458 người.
19754	Dân số thời điểm năm 2009 là 487 người.
19755	Dân số thời điểm năm 2009 là 54 người.
19756	Dân số thời điểm năm 2009 là 575 người.
19757	Dân số thời điểm năm 2009 là 649 người.
19758	Dân số thời điểm năm 2009 là 839 người.
19759	Dân số thời điểm năm 2010 là 1.012 người.
19760	Dân số thời điểm năm 2010 là 1.01 người.
19761	Dân số thời điểm năm 2010 là 104 người.
19762	Dân số thời điểm năm 2010 là 1.065 người.
19763	Dân số thời điểm năm 2010 là 108 người.
19764	Dân số thời điểm năm 2010 là 1106 người.
19765	Dân số thời điểm năm 2010 là 112 người.
19766	Dân số thời điểm năm 2010 là 1.183 người.
19767	Dân số thời điểm năm 2010 là 1.203 người.
19768	Dân số thời điểm năm 2010 là 1.255 người.
19769	Dân số thời điểm năm 2010 là 1.259 người.
19770	Dân số thời điểm năm 2010 là 127 người.
19771	Dân số thời điểm năm 2010 là 1.297 người.
19772	Dân số thời điểm năm 2010 là 1.298 người.
19773	Dân số thời điểm năm 2010 là 1.413 người.
19774	Dân số thời điểm năm 2010 là 148 người.
19775	Dân số thời điểm năm 2010 là 1524 người.
19776	Dân số thời điểm năm 2010 là 1.605 người.
19777	Dân số thời điểm năm 2010 là 1.614 người.
19778	Dân số thời điểm năm 2010 là 1.661 người.
19779	Dân số thời điểm năm 2010 là 167 người.
19780	Dân số thời điểm năm 2010 là 1.714 người.
19781	Dân số thời điểm năm 2010 là 1.716 người.
19782	Dân số thời điểm năm 2010 là 1.788 người.
19783	Dân số thời điểm năm 2010 là 1.789 người.
19784	Dân số thời điểm năm 2010 là 187 người.
19785	Dân số thời điểm năm 2010 là 18 người.
19786	Dân số thời điểm năm 2010 là 1.93 người.
19787	Dân số thời điểm năm 2010 là 1.983 người.
19788	Dân số thời điểm năm 2010 là 1.99 người.
19789	Dân số thời điểm năm 2010 là 2.069 người.
19790	Dân số thời điểm năm 2010 là 2.151 người.
19791	Dân số thời điểm năm 2010 là 2.159 người.
19792	Dân số thời điểm năm 2010 là 219 người.
19793	Dân số thời điểm năm 2010 là 224 người.
19794	Dân số thời điểm năm 2010 là 234 người.
19795	Dân số thời điểm năm 2010 là 242 người.
19796	Dân số thời điểm năm 2010 là 2.447 người.
19797	Dân số thời điểm năm 2010 là 249 người.
19798	Dân số thời điểm năm 2010 là 2.717 người.
19799	Dân số thời điểm năm 2010 là 2.933 người.
19800	Dân số thời điểm năm 2010 là 29 người.
19801	Dân số thời điểm năm 2010 là 3.117 người.
19802	Dân số thời điểm năm 2010 là 3.983 người.
19803	Dân số thời điểm năm 2010 là 42 người.
19804	Dân số thời điểm năm 2010 là 489 người.
19805	Dân số thời điểm năm 2010 là 551 người.
19806	Dân số thời điểm năm 2010 là 556 người.
19807	Dân số thời điểm năm 2010 là 566 người.
19808	Dân số thời điểm năm 2010 là 574 người.
19809	Dân số thời điểm năm 2010 là 646 người.
19810	Dân số thời điểm năm 2010 là 697 người.
19811	Dân số thời điểm năm 2010 là 698 người.
19812	Dân số thời điểm năm 2010 là 7.172 người.
19813	Dân số thời điểm năm 2010 là 717 người.
19814	Dân số thời điểm năm 2010 là 75 người.
19815	Dân số thời điểm năm 2010 là 79 người.
19816	Dân số thời điểm năm 2010 là 807 người.
19817	Dân số thời điểm năm 2010 là 8.183 người.
19818	Dân số thời điểm năm 2010 là 825 người.
19819	Dân số thời điểm năm 2010 là 848 người.
19820	Dân số thời điểm năm 2010 là 932 người.
19821	Dân số thời điểm năm 2010 là 953 người.
19822	Dân số thời điểm năm 2010 là 989 người.
19823	Dân số thời điểm năm 2011 là 1.007 người.
19824	Dân số thời điểm năm 2011 là 1.011 người.
19825	Dân số thời điểm năm 2011 là 1.037 người.
19826	Dân số thời điểm năm 2011 là 1.049 người.
19827	Dân số thời điểm năm 2011 là 1049 người.
19828	Dân số thời điểm năm 2011 là 1.074 người.
19829	Dân số thời điểm năm 2011 là 1.094 người.
19830	Dân số thời điểm năm 2011 là 1.182 người.
19831	Dân số thời điểm năm 2011 là 1190 người.
19832	Dân số thời điểm năm 2011 là 1.205 người.
19833	Dân số thời điểm năm 2011 là 1.239 người.
19834	Dân số thời điểm năm 2011 là 1.243 người.
19835	Dân số thời điểm năm 2011 là 1.256 người.
19836	Dân số thời điểm năm 2011 là 1.26 người.
19837	Dân số thời điểm năm 2011 là 1.281 người.
19838	Dân số thời điểm năm 2011 là 1.2 người.
19839	Dân số thời điểm năm 2011 là 1349 người.
19840	Dân số thời điểm năm 2011 là 1383 người.
19841	Dân số thời điểm năm 2011 là 1416 người.
19842	Dân số thời điểm năm 2011 là 161 người.
19843	Dân số thời điểm năm 2011 là 1.624 người.
19844	Dân số thời điểm năm 2011 là 162 người.
19845	Dân số thời điểm năm 2011 là 1.634 người.
19846	Dân số thời điểm năm 2011 là 1.661 người.
19847	Dân số thời điểm năm 2011 là 1.722 người.
19848	Dân số thời điểm năm 2011 là 1.726 người.
19849	Dân số thời điểm năm 2011 là 1.736 người.
19850	Dân số thời điểm năm 2011 là 1.745 người.
19851	Dân số thời điểm năm 2011 là 175 người.
19852	Dân số thời điểm năm 2011 là 176 người.
19853	Dân số thời điểm năm 2011 là 1.793 người.
19854	Dân số thời điểm năm 2011 là 1.7 người.
19855	Dân số thời điểm năm 2011 là 1.816 người.
19856	Dân số thời điểm năm 2011 là 1.937 người.
19857	Dân số thời điểm năm 2011 là 1.946 người.
19858	Dân số thời điểm năm 2011 là 1.969 người.
19859	Dân số thời điểm năm 2011 là 200 người.
19860	Dân số thời điểm năm 2011 là 2.011 người.
19861	Dân số thời điểm năm 2011 là 2.021 người.
19862	Dân số thời điểm năm 2011 là 2.029 người.
19863	Dân số thời điểm năm 2011 là 2093 người.
19864	Dân số thời điểm năm 2011 là 2.108 người.
19865	Dân số thời điểm năm 2011 là 2198 người.
19866	Dân số thời điểm năm 2011 là 2.255 người.
19867	Dân số thời điểm năm 2011 là 2.259 người.
19868	Dân số thời điểm năm 2011 là 2.372 người.
19869	Dân số thời điểm năm 2011 là 2.381 người.
19870	Dân số thời điểm năm 2011 là 2.385 người.
19871	Dân số thời điểm năm 2011 là 2.42 người.
19872	Dân số thời điểm năm 2011 là 272 người.
19873	Dân số thời điểm năm 2011 là 2.82 người.
19874	Dân số thời điểm năm 2011 là 283 người.
19875	Dân số thời điểm năm 2011 là 2.875 người.
19876	Dân số thời điểm năm 2011 là 362 người.
19877	Dân số thời điểm năm 2011 là 3.693 người.
19878	Dân số thời điểm năm 2011 là 377 người.
19879	Dân số thời điểm năm 2011 là 387 người.
19880	Dân số thời điểm năm 2011 là 390 người.
19881	Dân số thời điểm năm 2011 là 4.007 người.
19882	Dân số thời điểm năm 2011 là 401 người.
19883	Dân số thời điểm năm 2011 là 412 người.
19884	Dân số thời điểm năm 2011 là 419 người.
19885	Dân số thời điểm năm 2011 là 4.243 người.
19886	Dân số thời điểm năm 2011 là 432 người.
19887	Dân số thời điểm năm 2011 là 4383 người.
19888	Dân số thời điểm năm 2011 là 451 người.
19889	Dân số thời điểm năm 2011 là 470 người.
19890	Dân số thời điểm năm 2011 là 5046 người.
19891	Dân số thời điểm năm 2011 là 527 người.
19892	Dân số thời điểm năm 2011 là 541 người.
19893	Dân số thời điểm năm 2011 là 5.531 người.
19894	Dân số thời điểm năm 2011 là 557 người.
19895	Dân số thời điểm năm 2011 là 57 người.
19896	Dân số thời điểm năm 2011 là 6065 người.
19897	Dân số thời điểm năm 2011 là 6.215 người.
19898	Dân số thời điểm năm 2011 là 624 người.
19899	Dân số thời điểm năm 2011 là 664 người.
19900	Dân số thời điểm năm 2011 là 697 người.
19901	Dân số thời điểm năm 2011 là 7066 người.
19902	Dân số thời điểm năm 2011 là 73268 người.
19903	Dân số thời điểm năm 2011 là 756 người.
19904	Dân số thời điểm năm 2011 là 8402 người.
19905	Dân số thời điểm năm 2011 là 9.039 người.
19906	Dân số thời điểm năm 2011 là 9.248 người.
19907	Dân số thời điểm năm 2011 là 998 người.
19908	Dân số thống kê năm 2006 là 403 người.
19909	Dân số toàn đảo là 33.814 người, và là đảo đông dân thứ 9 tại hy Lạp.
19910	Dân số trước đó đã bao gồm 15-20 loài động vật trên trung bình, giảm hạ thấp con số trong những năm gần đây.
19911	Dân số Úc đạt 10 triệu vào năm 1959.
19912	Dân số ước tính năm 2011 là 1088 người.
19913	Dân số ước tính năm 2011 là 1092 người.
19914	Dân số ước tính năm 2011 là 1190 người.
19915	Dân số ước tính năm 2011 là 1316 người.
19916	Dân số ước tính năm 2011 là 1325 người.
19917	Dân số ước tính năm 2011 là 1714 người.
19918	Dân số ước tính năm 2011 là 1752 người.
19919	Dân số ước tính năm 2011 là 1808 người.
19920	Dân số ước tính năm 2011 là 1891 người.
19921	Dân số ước tính năm 2011 là 1961 người.
19922	Dân số ước tính năm 2011 là 1981 người.
19923	Dân số ước tính năm 2011 là 226 người.
19924	Dân số ước tính năm 2011 là 2512 người.
19925	Dân số ước tính năm 2011 là 2699 người.
19926	Dân số ước tính năm 2011 là 295 người.
19927	Dân số ước tính năm 2011 là 296 người.
19928	Dân số ước tính năm 2011 là 4326 người.
19929	Dân số ước tính năm 2011 là 54 người.
19930	Dân số ước tính năm 2011 là 604 người.
19931	Dân số ước tính năm 2011 là 615 người.
19932	Dân số ước tính năm 2011 là 707 người.
19933	Dân số ước tính năm 2011 là 833 người.
19934	Dân số ước tính năm 2011 là 863 người.
19935	Dân số ước tính năm 2011 là 985 người.
19936	Dân số ước tính năm 2011 là 99 người.
19937	Dân số ước tính vào năm 2006 là 92 người.
19938	Dân số vườn thú đang giảm, và tê giác trắng miền Bắc đã hiếm khi sinh sản trong điều kiện nuôi nhốt.
19939	Dân Tây Chu chạy lưu vong sang nương nhờ Đông Chu Văn quân.
19940	Đạn tên lửa 9M38 sử dụng một động cơ phản lực nhiêu liệu rắn hai chế độ với thời gian đốt khoảng 15 giây, buồng đốt được gia cố bằng kim loại.
19941	D'Anthès sau đó đã cưới chị ruột của Natalya, Ekaterina Goncharova ngày 10 tháng 1 năm 1836.
19942	Dàn thí sinh được tiết lộ trong chunh kết của chương trình vào 01/03/2010, bởi Tom Bergeron và Melissa Rycroft.
19943	Dân tộc chính sính sống trên địa bàn tỉnh là Pashtun.
19944	Dân tộc Kinh chiếm 15% dân số vùng này.
19945	Dân tộc Na'vi thờ quý Thần Eywa (phát âm 'ê qua').
19946	Dân tộc thiểu số Do Thái và Romani có 2 ngôn ngữ thiểu số được công nhận mỗi ngôn ngữ.
19947	Dẫn tới Mặt trận phía Đông sụp đổ.
19948	Dận Tự được phong làm Liêm Thân vương, còn Dận Tường được phong làm Di Thân vương, cả hai đều được giữ những vị trí cao trong triều.
19949	Đàn tỳ bà Hàn Quốc (Bipa) chụp tại một bảo tàng, nó có từ năm 1893.
19950	Dân Việt gọi đồng cent đó là đồng xu lá bài hay đồng chiêm (gọi trại centime).
19951	Dân vũ hay điệu múa dân gian ( ) là những vũ đạo phản ánh cuộc sống của người dân một quốc gia hoặc một khu vực lãnh thổ nhất định.
19952	Dàn vũ khí chính của Gneisenau bao gồm tám khẩu pháo SK L/40 bắn nhanh Trong thuật ngữ pháo của Hải quân Đế quốc Đức, "SK" (Schnellfeuerkanone) cho biết là kiểu pháo bắn nhanh, trong khi L/40 cho biết chiều dài của nòng pháo.
19953	Dàn vũ khí chính của Quickmatch bao gồm bốn khẩu pháo QF Mark XI** trên các bệ nòng đơn.
19954	Dân xã này tiếng Pháp gọi là Bellovidériens (nam) và Bellovidériennes (nữ).
19955	Đàn Xã tắc ở phía tây bắc thành.
19956	Đạn xoáy dùng trên pháo lớn có đai đạn bằng kim loại mềm tác động tới rãnh xoắn, nhờ đó giảm mòn nòng.
19957	Đạn xoay ổn định được thiết kế sao cho tâm khí động cách xa tâm khối lượng, quay quanh trục đạn như con quay, tương tác với không khí, luôn đẩy tâm khối lượng đi sau tâm khí động.
19958	Đạn xuyên giáp vỏ tự huỷ (APDS) 20 mm của Mk-15 sử dụng đầu xuyên 15 mm bằng kim loại nặng (vonfram hoặc uran nghèo) được bao quanh bằng một guốc đạn plastic và một phần đáy kim loại nhẹ.
19959	Đạo Bà-La-Môn đưa ra những kinh sách giải thích và bình luận Kinh Véda như: Kinh Brahmana, Kinh Upanishad, Giải thích về Maya (tức là Thế giới ảo ảnh) và về Niết bàn.
19960	Đào bề ngang 15 tầm, sâu 6 thước ta, quan cấp mỗi tháng cho mỗi người là 6 quan tiền và 1 phương gạo.
19961	Đảo Cát Bà lớn nhất, rộng khoảng 100 km².
19962	Đảo chính là Tinabo có kích thước 1,5x0,5 kilômét là nơi có bãi cát trắng mịn như bột.
19963	Đảo chính và phản đảo chính diễn ra liên tục.
19964	Dạo chơi do nhu cầu dạo chơi và vận động bình thường.
19965	Đảo có 1 hầm mộ bằng đá từ hàng ngàn năm trước.
19966	Đảo có chiều dài khoảng 7 km, chỗ rộng nhất 3 km, với diện tích là 13,07 km².
19967	Đào Cốc Lục tiên có một đòn sát thủ, chuyên nắm tay chân đối phương, và sáu người dùng sức xé tan nát đối phương.
19968	Đảo có diện tích 10.311 km2 (3981 sq mi), chiếm 18,7% tổng diện tích Nova Scotia.
19969	Đảo có diện tích 2542 km².
19970	Đảo có diện tích là 7,63 km² và có khoảng 60 cư dân.
19971	Đảo có tổng diện tích 0,9083 km ² (0,3507 mi, hoặc 224,45 ha).
19972	Đảo cực từ đã xảy ra trong khoảng thời gian ngẫu nhiên trong suốt lịch sử Trái Đất.
19973	Đảo cũng được biết đến với các tiệc hội mùa hè thu hút một lượng lớn du khách.
19974	Đảo dài 11 km, chỗ rộng nhất là 1,7 km, diện tích 12,36 km² với 403 cư dân trong đó khoảng ½ cư ngụ trong làng lớn nhất của đảo là Sejerby.
19975	Đạo diễn Bùi Huy Thuần chia sẻ: Khó khăn lớn nhất của phim truyền hình là kinh phí hạn hẹp, không có trường quay nên phải nhờ bối cảnh của các địa phương.
19976	Đạo diễn Chris Buck tin rằng giọng của Menzel góp phần đặc tả nhân vật và nói rằng, "Idina có cảm giác dễ bị tổn thương trong giọng nói của cô ấy.
19977	Đạo diễn của bộ phim là Tofiq Taghizade và Fikrat Amirov.
19978	Đạo diễn của phim là Julie Anne Robinson, đây cũng là lần đầu cô làm đạo diễn.
19979	Đạo diễn Friedkin cắt bỏ cảnh này ngay trước buổi công chiếu vào ngày 26 tháng 12 năm 1973 vì bị lỗi do ông có thể nhìn thấy được sợi dây đỡ Hager theo tư thế ưỡn lưng về phía sau khi đang bước xuống cầu thang.
19980	Đạo diễn hâm mộ cô Hisayasu Sato đã chọn Hayashi cho một vai diễn lớn trong bộ phim hành động của ông năm 1993 Drink Up!
19981	Đạo diễn họ Trần thừa nhận rằng bị ảnh hưởng bởi phim Thích Mã, nhưng ông phủ nhận làm lại phim này, nên ông đã thay đổi tựa phim để tránh bị so sánh.
19982	Đạo diễn Jennifer Lee thì nói rằng cô thích nữ diễn viên bởi hai người có chung quan điểm với nhau, rằng con gái có thể rất hài hước.
19983	Đạo diễn John Carney thai nghén tiền đề của Yêu cuồng si nhiều năm trước khi bắt đầu viết nên kịch bản vào năm 2010.
19984	Đạo diễn: Lâm Phúc Địa.
19985	Đạo diễn Lee cũng nói rằng phát biểu của Díalvo đã không được hiểu trong đúng hoàn cảnh, và rằng ông đang cố giải thích những vấn đề mang tính kỹ thuật về hoạt hình máy tính (CG).
19986	Đạo diễn McNamara viết kịch bản với sự cộng tác của Michael Berk, Douglas Schwartz và Deborah Schwarts.
19987	Đạo diễn Nattawut từng thực hiện phim điện ảnh tâm lý Countdown năm 2012.
19988	Đạo diễn Nguyên Khuê của chúng tôi vốn là một huấn luyện viên võ thuật.
19989	Đạo diễn Pawan trong một cuộc phỏng vấn với Filmibeat nói rằng có 4 bài hát trong phim và Puneeth Rajkumar đã cắt xén hai bài hát cho bộ phim.
19990	Đạo diễn phim là Mike Newell và biên kịch phim là Steve Kloves.
19991	Đạo diễn phim tài liệu thường phải là người có bản lĩnh, độ nhạy cảm cao, nắm bắt thông tin chính xác nhưng cũng phải nắm được xúc cảm chân thật bởi phim tài liệu không được phép làm dối, dựng sự kiện giả.
19992	Đạo diễn phim Yasujirō Ozu cũng ngụ tại đây trong khoảng thời gian từ năm 1944 tới khi kết thúc cuộc chiến.
19993	Đạo diễn Wayne Isham thực hiện video này vào trước mùa Giáng Sinh năm 2000, và phát sóng từ ngày 15 tháng 1 năm 2001.
19994	Đào Đình Sung Từ điển Bách khoa Quân sự Việt Nam năm 2004, tr.
19995	Dao động không đồng nhất cũng giúp cho mô hình công nghệ khác nhau, các loại máy phát điện, hình thức tiêu dùng, và như vậy.
19996	Đạo đức học Epicure là một dạng đạo đức học theo chủ nghĩa khoái lạc.
19997	Đạo đức làm việc và sản phẩm của ông không bao giờ giảm, và ông tiếp tục phát hành một album vào khoảng gần một năm một lần.
19998	Đảo Faroe có số lượng cừu đông hơn người sinh sống, vì vậy dân bản địa luôn dùng những dây đai màu bằng vải buộc vào chân cừu thay vì buộc vào cổ chúng để cho chúng có thể tránh được xe cộ trên đường.
19999	Dao găm khổng lồ làm bằng đồng dùng trong nghi lễ Plougrescant-Ommerschans, vùng Plougrescant, Pháp, 1500–1300 trước Công nguyên.
20000	Dao găm truyền thống khanjar của Oman (khoảng 1924).
20001	Đảo gần nhất là Mabudis, cách khoảng 1 dặm về phía bắc - đông bắc của đảo Siayan.
20002	Đạo giáo cực thịnh nhờ sự trọng vọng của triều đình.
20003	Đạo giáo vào thời Nam-Bắc triều phân thành hai hệ Thiên Sư đạo Nam-Bắc, đến thời Tùy thì có sự giao lưi với nhau.
20004	Dao gỗ từ vùng vịnh Cenderawasih, Muséum de Toulouse.
20005	Đạo Hạnh đã hóa, Minh Không về chùa cũ cày ruộng.
20006	Đạo Hạnh lập tức thay áo tắm rửa, vào hang núi trút xác mà qua đời.
20007	Đạo Hồi gây ảnh hưởng mạnh đến các thể chế chính trị lúc đó.
20008	Đào Khản đang muốn sai Tuyên mưu đồ Trung Nguyên thì mất.
20009	Đào Khiêm sai Triệu Dực đi.
20010	Đảo không có nguồn ngọt tự nhiên.
20011	Đảo Linh Côn là đảo lớn thứ hai trong quần đảo Hoàng Sa.
20012	Đảo Lộ Hoàn có nhà máy xi măng và nhà máy phát điện.
20013	Đạo luật An ninh Quốc gia năm 1947 thiết lập ra CIA, với tư cách "Không phải là Cơ quan Cảnh sát hoặc Nhà nước, kể cả ở trong nước đến ngoài nước."
20014	Đạo luật cũng thiết lập một Chủ tịch, một Phó Chủ tịch, và một Tổng thư ký được chỉ định để quản lý Hội đồng Quốc gia.
20015	Đạo luật Dất bản địa 1909 cho phép người Maori bán đất cho các khách hàng tư nhân.
20016	Đạo luật Hiến pháp năm 1991 bày tỏ rằng Lãnh thổ Liên bang Delhi chính thức được gọi là Lãnh thổ Thủ đô Quốc gia Delhi.
20017	Đạo luật này được thực hiện sau khi tờ báo không điều hành bởi chính phủ đầu tiên của Kiribati được thành lập.
20018	Đạo luật này hạ thấp nhóm tỉ lệ thuế đỉnh điểm từ 70% xuống 50% (nhóm có thu nhập cao nhất) và nhóm tỉ lệ thuế thấp nhất (nhóm có thu nhập thấp nhất) từ 14% đến 11%.
20019	Đạo luật này sẽ cung cấp tất cả các quyền của vợ hoặc chồng đã kết hôn cho các đối tác đã đăng ký ngoại trừ quyền nhận con nuôi và quyền lấy họ chung.
20020	Đạo luật phân biệt chủng tộc năm 1938 do chính phủ phát xít Italia ban hành đã tước bỏ tất cả chức vụ giáo sư cũng như hội viên các hội khoa học của Levi-Civita.
20021	Đạo luật Phòng chống mại dâm năm 1949 cũng góp phần làm cho người mại dâm nâng cao nhận thức về HIV / AIDS và cách sử dụng bao cao su.
20022	Đạo luật sáp nhập vương quốc Anh và vương quốc Scotland (trước đó là 2 quốc gia với nghị viện riêng biệt nhưng chung người cai trị) trở thành Vương quốc Liên hiệp Anh (hay còn gọi là Vương quốc Đại Anh).
20023	Đạo luật tuyên bố nhà vua chỉ được làm các việc này dưới sự tư vấn của cơ quan hành pháp (chính phủ) Ireland.
20024	Đạo Mẫu về cơ bản tín đồ thường chỉ tập trung thờ tự và sinh hoạt tín ngưỡng xoay quanh hàng Thánh Mẫu trở xuống.
20025	Đảo này còn có tên là đảo Hoàng Phố, vì vậy học viện này có tên gọi như trên.
20026	Đảo này có thể được chia làm hai phần.
20027	Đảo này xếp thứ hai trong quần đảo về mặt diện tích.
20028	Đảo nghỉ dưỡng Boracay về mặt địa lý thuộc đô thị này nhưng lại không phải là một bộ phận hành chính.
20029	Đã ở nhà, cô nói với họ về khả năng bắt đầu với việc đào tạo bóng rổ.
20030	Đảo nhanh chóng dưới quyền kiểm soát của Đồng Minh, phục vụ như một căn cứ xuồng phóng lôi quan trọng quấy phá tuyến đường tiếp liệu của quân Nhật, và là căn cứ không lực để hỗ trợ cho quần đảo Solomon.
20031	Đao pháp này gồm có bảy mươi ba chiêu, toàn những chiêu đầy nộ khí, sát thủ, dễ gây tử thương và tổn thương cho đối phương, sẽ chuốc lấy oán thù, cừu hận đe dọa an ninh cho bản thân, gia đình và bang phái.
20032	Đạo Phật ở Việt Nam lúc này đứng trước nguy cơ diệt vong do chính sách hủy diệt có hệ thống của người Pháp.
20033	Đảo Phú Quý có bề dày lịch sử và truyền thống văn hóa lâu đời.
20034	Đạo quan binh thứ 2 thủ phủ đặt tại Cao Bằng (Cao Bằng là tiểu quân khu thuộc Đạo quan binh 2).
20035	Đạo quân đói khát đến nơi khi đậu vừa kịp thu hoạch.
20036	Đảo quốc này nằm dưới sự cai trị của "El Presidente" Antón Castillo (Giancarlo Esposito), một nhà độc tài phát xít có toàn quyền kiểm soát hòn đảo.
20037	Đào rễ lên thấy phía cành bị rụng lá rễ bị thối, vỏ rễ tuột khỏi phần gỗ, rễ bị sọc nâu lan dần vào rễ lớn.
20038	Đảo rộng khoảng 50 m tại mặt đông nam, có diện tích vào khoảng 1,1 km² và không có người ở. Đảo Bắc Keeling và hải vực rộng 1,5 km tính từ bờ đảo hợp thành Công viên Quốc gia Keeling (thành lập ngày 12 tháng 12 năm 1995).
20039	Đạo Sinh có nhiều quan điểm cách mạng so với thời bấy giờ, góp công rất lớn thúc đẩy sự phát triển của nền Phật giáo Trung Quốc.
20040	Đạo sĩ Trương Quân Phòng ghi trong quyển 44, sách Vân Cấp Thất Thiêm, như sau, "Cửu Thiên Chân Nữ ngự phi phượng, bạch loan, du ư cửu huyền chi thượng."
20041	Đảo Staten đôi khi được cư dân gọi là "quận bị lãng quên" vì họ có cảm giác rằng chính quyền Thành phố New York đã thờ ơ với quận này.
20042	Đào tạo có nghĩa là giáo dục công chúng nhiều hơn về phương pháp làm thế nào để xác định được những vật thể đã biết trên bầu trời tránh tưởng nhầm chúng là UFO.
20043	Đào tạo diễn viên thế kỷ hai mươi.
20044	Đào tạo phi công thương mại kéo dài khoảng 24 tháng.
20045	Đào tạo và bằng cấp trình độ cho các thành viên và người lao động của các dịch vụ y tế khẩn cấp rất khác nhau trên khắp thế giới.
20046	Đạo Tế 2 lần ra quân đều vô công, Ngạn Chi cũng thất lợi trở về.
20047	Đạo Thành lên ngôi, là Nam Tề Cao đế, được làm Trung lãnh quân, phong Khang Nhạc hầu, thực ấp 1000 hộ.
20048	Đảo thuộc khu Čukarica và do JP JP: Javnog preduzeća: Doanh nghiệp nhà nước Ada Ciganlija quản lý.
20049	Đạo Tin lành không lập ra tổ chức giáo hội mang tính chất phổ quát cho toàn đạo mà đi theo hướng xây dựng các giáo hội riêng rẽ, độc lập với những hình thức khác nhau theo từng hệ phái, từng quốc gia.
20050	Đào Văn Tập nhận hàm Giáo sư năm 1980, ông có nhiều năm nghiên cứu giảng dạy kinh tế, chính trị tại trường Đại học Tổng hợp Hà Nội; là chủ nhiệm khoa Kinh tế chính trị tại trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.
20051	Đạo Vũ Mộ Dung Hoàng hậu (
20052	Đập bắt đầu được xây dựng từ năm 1961 tới 1965.
20053	Đập cao 111 mét và dài 460 mét.
20054	Đáp: "Đôi bên đối địch, xem bên nào có thể kiên nhẫn mà thôi.
20055	Đập được tạo năm 1972.
20056	Đa phần dân cư trong huyện tham gia hoạt động sản xuất nông nghiệp và buôn bán nhỏ.
20057	Đa phần dân số, 69.7%, ở giữa độ tuổi 14 và 64. Mười sáu phần trăm dân số dưới 14 tuổi, trong khi 14.6% trên 65 tuổi.
20058	Đa phần đồng tình rằng: "Lý thuyết của phim khá thú vị, nhưng nó được đặt trong một bản phim quá phức tạp và vô vị".
20059	Đa phần người nói tiếng Iceland—chừng 320.000—sống tại Iceland.
20060	Đá phủ điển hình là muối, trên cùng phủ bởi một lớp anhydrit, đắp trên nữa là thạch cao, tiếp theo là một lớp canxit.
20061	Đáp lại anh là giọng nói của một ai đó bị ngắt quãng bởi tín hiệu sóng.
20062	Đáp lại, Apple đã nâng cấp firmware của AirPods lên phiên bản 3.5.1, giải quyết các vấn đề về kết nối và hao pin.
20063	Đáp lại, Bishop lật đổ Gairy vào tháng Ba năm đó trong khi ông này đã đến thăm nước Mỹ.
20064	Đáp lại, các nhà thiết kế của súng đã mở một trang web mới được thiết kế đặc biệt để lưu trữ các tệp "bị kiểm duyệt" của Thingiverse.
20065	Đáp lại, cựu ủy viên EC, Somchai Srisutthiyakorn, cho biết việc đăng quang không ảnh hưởng đến cuộc bầu cử và ngày 24 tháng 2 đã hứa trước đó vẫn có thể.
20066	Đáp lại, Đảng Cộng sản Cuba đã thành lập hàng trăm "lữ đoàn hành động nhanh" để đối đầu với những người biểu tình.
20067	Đáp lại, EA đã công bố rằng kích hoạt giới hạn trong Red Alert 3 sẽ được tăng lên từ 3-5 kích hoạt/máy.
20068	Đáp lại, Hậu Lương Thái Tổ thành lập Bách Thắng quân gồm Kiền châu và Thiều châu, bổ nhiệm Lư Quang Trù làm Bách Thắng phòng ngự sứ, kiêm Ngũ Lĩnh khai thông sứ.
20069	Đáp lại, Hoa Kỳ oanh tạc các vị trí của quân đội Việt Nam, ủng hộ các lực lượng chống cộng sản chính quy và không chính quy tại Lào và hỗ trợ quân Việt Nam Cộng hòa xâm nhập Lào.
20070	Đáp lại, Không quân xác định họ cần phải "chống cháy" bản thân trước những tuyên bố của McDonald vì trình độ và uy tín không thể nghi ngờ của ông.
20071	Đáp lại, một loạt những người thừa kế tiềm năng dường như đã được lựa chọn, trong số đó có Tiberius và em trai, Drusus.
20072	Đáp lại, người quản lý họ Phương của Haidilao Singapore, cho biết vào ngày 28 rằng ông đã xử lý các nhân viên liên quan.
20073	Đáp lại, nhiều quản trị viên của các trang này đã bắt đầu quảng cáo Gab như một nền tảng thay thế; sau đó, người Brazil trở thành nhân khẩu học lớn thứ hai của người dùng Gab.
20074	Đáp lại những lo ngại về hợp đồng thuê đất ở Tân Giới, MacLehose đề xuất rằng chính quyền Anh của toàn bộ Hồng Kông, trái với chủ quyền, được phép tiếp tục sau năm 1997.
20075	Đáp lại, Stalin cáo buộc Trotsky phụ thuộc quá nhiều vào các chuyên gia quân sự «phản cách mạng».
20076	Đáp lại, tổ chức phái đi hai tá chiến binh để ngăn cản những gì Isley làm.
20077	Đáp lại, vào mùa xuân năm 441, Thái Vũ Đế lập Thư Cừ Vô Húy làm Tửu Tuyền vương.
20078	Dapmalaysia.org (ngày 25 tháng 2 năm 2011).
20079	Đập năm cách đập Longyangxia 32 km về phía hạ lưu và thượng nguồn đập Lijiaxia.
20080	Đập nước này cao khoảng 44 m, với chiều dài 180 m. Đập này không những chỉ chận nước sông der Isar mà cả phụ lưu Dürrach và Walchen.
20081	Đập Nurek được Liên Xô xây dựng từ năm 1961 đến 1980.
20082	Đập Solina là một điểm thu hút khách du lịch quan trọng của khu vực.
20083	Đáp ứng lại điều đó, một số người mẫu, diễn viên, sinh viên (gọi nôm na là "chân dài") hình thành các nhóm bán dâm cao cấp, do tham tiền bạc, đạo đức xuống cấp đã sẵn sàng bán mình để lấy nguồn tiền lớn từ túi "đại gia".
20084	Đá quý được dùng để nâng cấp nhanh nhân vật, mở khóa nhanh levels chưa hoàn thành công trình, phục hồi nhanh máu.
20085	D'Arienzo được gọi là "Vua của nhịp điệu" nhờ các nhịp điệu mang tính dẫn dắt và không dứt trong nhiều bản thu âm của ông.
20086	Darius là con trưởng trong số năm người con trai của Hystaspes và Rhodugune vào năm 550 TCN.
20087	Darke, 2010, p. 145. Bức tranh được vô tình phát hiện vào năm 1985 trong quá trình xây dựng đường trong thị trấn.
20088	Darke, 2010, p. 145. Các địa phương lân cận bao gồm Halfaya và Mhardeh ở phía tây, Lataminah ở phía tây bắc, Mork ở phía bắc, Suran ở phía đông, Maar Shahhur ở phía đông nam, Qamhana ở phía nam và Khitab ở phía tây nam.
20089	"Dark Horse" chính thức trở thành đĩa đơn thứ 3 vào ngày 17 tháng 12 năm 2013 và đã giành được vị trí số 1 trên Bilboard Hot 100 trong 4 tuần liên tiếp.
20090	Darmian có gốc Armenia.
20091	Darnley cũng bàn với các đồng minh, yêu cầu họ tiến cử mình là Đồng cai trị trước Nghị viện Scotland để đổi họ sự khôi phục các lãnh địa và chức danh của họ.
20092	D'Artagnan thuê một căn phòng, mướn một tên hầu là Planchet, và đem lòng yêu bà chủ nhà, bà Bonacieux.
20093	Darunee không ưa Athit, cô luôn ghen tức với anh, cho rằng anh cướp đi tình yêu thương của bà Daeng dành cho cô.
20094	Darwin có ghi lại, và ngạc nhiên trước tất cả những con chim nhại bắt được trên đảo Charles, Albemarle, James và Chatham khác nhau từ đảo này sang đảo khác.
20095	Darwin gọi đây là chọn lọc tự nhiên (Natural selection).
20096	Darwin ở Cambridge tới tháng 6 năm đó.
20097	Daryl cởi bỏ đồng phục tù nhân, khoác lên quần áo của Dwight và lắng nghe tiếng người bên ngoài hành lang.
20098	Daryl liền đáp lại: “Có vẻ chúng ta có những người anh trai giống nhau đấy”.
20099	Daryl liền nhắc lại rằng Beth đã nói cô có thể tự lo liệu cho bản thân mình.
20100	Daryl nhận ra rằng những đồ ăn đó không hề bám bụi, có vẻ như chúng chỉ vừa mới được đặt vào trong tủ và thực sự là có ai đó đang sống ở đây.
20101	Daryl phát hiện ra hai cô gái - Sherry và Tina đang giơ tay đầu hàng khi nhìn thấy mình.
20102	Daryl, Rosita và Denise cuối cùng cũng tìm đến được tiệm thuốc kia.
20103	Daryl, Sasha và Abraham đã bắt đầu dụ đoàn xác sống đi đến địa điểm có chùm bóng bay màu vàng.
20104	Daryl và Aaron đi đến nơi ánh lửa đêm qua phát ra và phát hiện ra nửa thân dưới của một xác người cùng 2 cánh tay đã bị chặt.
20105	Daryl vừa trở về và báo cho Michonne biết rằng kế hoạch của anh về việc lao xe tông sập tường The Sanctuary đã thành công.
20106	Đa số các ca khúc trong album hát về "tình yêu", Jessica từng nhấn mạnh rằng mình sẽ không quan hệ tình dục cho tới khi kết hôn.
20107	Đa số các cấp sĩ quan trong Chiến tranh Triều Tiên đều giữ cấp bậc thường trực trong Lục quân chính quy.
20108	Đa số các Hiến chương và Hiến pháp là kết quả trực tiếp hoặc gián tiếp của các cuộc đảo chính quân sự.
20109	Đa số các hoạt động trên mặt đất được tiến hành tại các khu kiểm lâm trong đó có việc xây dựng và bảo trì những đường mòn, điều hành các khu cắm trại, và quản lý cây rừng và nơi cư ngụ của loài vật hoang dã.
20110	Đa số các loài thực vật xuất hiện trong hai loại rừng rụng lá ẩm: rừng hỗn tạp rụng lá và loại rừng mà Sala (
20111	Đa số các tàu bay có các trái nổi phụ nhỏ gắn vào hai bên cánh để giữ cho chúng thăng bằng trên mặt nước.
20112	Đa số các trung tâm dã mở rộng phạm vi số tiểu hành tinh.
20113	Đa số các vận động viên nữ sử dụng nịt vú thể thao khi thi đấu.
20114	Đa số các xã liên kết được lập trong vòng 4 năm sau khi Đạo luật Marcellin được thông qua.
20115	Đa số cảnh quay được hoàn thiện ở trường quay Pinewood tại Buckinghamshire, Anh.
20116	Đa số cho rằng ca khúc rất "trẻ trung" và "phù hợp với giọng hát" của cô.
20117	Đa số cư dân trong bang sống trong khu vực đại đô thị Adelaide với ước tính là 1.262.940 vào năm 2011 (77,1% toàn bang).
20118	Đa số cuộc gọi đến các trung tâm chống độc để phản ánh trường hợp ngộ độc florua hiện nay đến từ việc nuốt phải kem đánh răng chứa florua.
20119	Đa số dân có tổ tiên người Á hay Ấn Độ (được gọi là Đông Ấn) số người da đen gốc Phi (Afro-Guyanese) chiếm khoảng một phần ba dân số.
20120	Đa số đất đai trong Lãnh thổ Tây Nam đều thuộc người bản địa Mỹ hoặc đã bị tuyên bố chủ quyền bởi những người đầu cơ đất hay dân định cư.
20121	Dasom xuất hiện trong video âm nhạc cho bài hát mới của nhóm nhạc nam VIXX "Rock Ur Body" được phát hành vào 13 tháng 8 năm 2012.
20122	Đa số người dân ở Hoa Kỳ sử dụng internet để tìm kiếm nguồn thông tin sức khỏe.
20123	Đa số người lái xe đi lên Cầu Tưởng niệm Delaware đến Xa lộ thu phí New Jersey để kết nối đoạn đứt.
20124	Đa số người Mỹ cho rằng tôn giáo đóng một vai trò "rất quan trọng" trong đời sống của họ, một tỉ lệ bất thường trong số các quốc gia phát triển.
20125	Đa số nhân viên Sở Liên lạc là người gốc miền Bắc.
20126	Dasophrys punctipennis được Engel miêu tả năm 1927.
20127	Đa số phụ nữ có thai không có bất kỳ dấu hiệu đặc trưng hay triệu chứng nào khi thai cấy, dù không phải không có chảy máu một chút khi xảy ra điều này.
20128	Đa số quần thần đều tán đồng đánh Thục.
20129	Đa số sân cỏ ngày nay chỉ thấy ở Anh vì người Anh vẫn thích giữ truyền thống quần vợt.
20130	Đa số vật liệu có được là nhờ quyên góp vật tư từ các thành viên của cộng đồng nghệ thuật.
20131	Dasumia taeniifera được Tord Tamerlan Teodor Thorell miêu tả năm 1875.
20132	Dasypogon olcesci được Bigot miêu tả năm 1878.
20133	Dasypogon tenuis được Macquart miêu tả năm 1838.
20134	Database entry includes justification for why this species is endangered Những ngọn đồi của Ghat Tây đóng vai trò là hành lang động vật hoang dã quan trọng, tạo thành một phần quan trọng của khu bảo tồn voi và hổ.
20135	Data General cũng gặp phải các vấn đề pháp lý liên quan đến việc đóng gói mặc dù trong trường hợp này, đó là do một vụ kiện dân sự từ một đối thủ sẽ là đối thủ.
20136	Đa tạp bất khả quy (irreducible).
20137	Đa tạp được gọi là bất khả quy nếu không phải là hợp của 2 tập con đóng thực sự của nó (nghĩa là không tồn tại các tập đóng).
20138	Đa tạp Hilbert, đa tạp Banach, đa tạp Fréchet, đa tạp các phép đồng phôi trên một đa tạp vi phân.
20139	Đất bao phủ khu vực thành phố phần lớn là cát do vị trí của thành phố gần biển.
20140	Đất bị ô nhiễm đất có khả năng chứa mầm bệnh lâu nhất, bền vững nhất.
20141	Đất canh tác nông nghiệp ở ngoài kinh thành bị nhà Thanh đánh dấu và thu giữ trao cho quân đội.
20142	Đất chủ yếu là đất feralit đỏ vàng trên núi đá vôi, đất Feralit vàng trên đá mácma axít, đất Feralit vàng nhạt và đất phù sa bồi tụ ven sông.
20143	Đất đai Bình Dương rất đa dạng và phong phú về chủng loại.
20144	Đất đai bị sung công để trồng cỏ cho ngựa ăn và nông dân bị cướp bóc, hà hiếp.
20145	Đất đai của giới quý tộc bị nhà nước tịch thu và bán cho nông dân.
20146	Đất đai của hai họ thì Ngụy và Triệu lấy chia nhau, từ đó thế lực ngày càng lớn.
20147	Đất đai rộng lớn đồng nghĩa sở hữu lượng nông dân đông đảo, góp phần vào uy thế và sức mạnh về nhân lực và của cải của một lãnh chúa.
20148	Đất đai thì nhiều mà nhân lực thì lại hạn chế.
20149	Đặt dây, mặt bên trái của bụng ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng đặt ở chỗ cuốn băng dính của móng giả ngón cái.
20150	Đất Dobrzyń sau Thế chiến I rơi từ Nga sang nước Cộng hòa Ba Lan độc lập được tái lập, nó bị chiếm đóng bởi Đức Quốc Xã trong Thế Chiến II, sau đó nó được phục hồi về Ba Lan.
20151	Date Masamune, cho đến nay vẫn rất khoan dung với Công giáo bất chấp lệnh cấm của chính quyền Mạc phủ tại những vùng đất họ trực tiếp kiểm soát, do đó đã bất ngờ lánh xa niềm tin Tây phương.
20152	Date Tadamune, em trai cùng mẹ của bà, cũng phát triển dựa vào trí thông minh của bà.
20153	Đạt hạng 5 tại MSHSAA Speech & Debate Championships năm 2003.
20154	" đạt hạng 7 trên Billboard Hot 100 với video âm nhạc đạt hơn 600,000,000 lượt xem trên Youtube.
20155	Đặt hàng bằng tiền mặt (OTC hoặc O2C) thường đề cập đến một trong các quy trình kinh doanh cấp cao nhất (cấp độ ngữ cảnh) để nhận và xử lý đơn đặt hàng của khách hàng.
20156	Đã thế hắn còn thản nhiên tiến tới gần Ran… khi vở diễn sắp kết thúc, Shinichi giả bắt đầu di chuyển.
20157	Đã thế, ngày 19 tháng 1, I. V. Stalin đã rút Tập đoàn quân xung kích 1 khỏi Phương diện quân Tây với lý do "hết sức vu vơ".
20158	Đã thổi tung chia sẻ của anh ấy trên một đĩa đơnquay roulette, Hooker trả cho Snyder bằng hóa đơn giả.
20159	Đa thức nào cho giá trị đúng ở nhiều vị trí nhất chính là đa thức thông điệp.
20160	Đặt hướng Tây canh dựng đại môn".
20161	Đã thử thách dị giáo bởi một triều đình gồm các giáo sĩ thân Anh như Pierre Cauchon, người đã phục vụ chính phủ chiếm đóng của Anh từ lâu, cô đã bị thiêu tại cây thánh giá vào ngày 30 tháng 5 năm 1431.
20162	Đặt hũ vào nơi kín gió, đủ ấm cho lên men nhanh hơn và chỉ sau một hai tuần nguyên liệu trong hũ sẽ chuyển hóa thành cơm mẻ.
20163	Dã Tiên đối đãi với Anh Tông rất hậu: 2 ngày cho một con cừu, 5 ngày cho một con dê, 7 ngày cho một con bò; còn sữa bò, sữa cừu mỗi ngày đều không thiếu.
20164	Đà tiến quân của người La Mã trong giai đoạn từ năm 260-256 TCN.
20165	"Đã tìm thấy đá sa thạch và đá sa thạch khá yếu", chỉ cách mặt đất vài mét.
20166	Đã tìm thấy và trình bày đủ bằng chứng cho Samsung và hai nhà sản xuất khác trong một buổi điều trần vụ kiện tập thể.
20167	Datis và Artaphernes đã cho quân dừng lại vài ngày án binh bất động để nghỉ ngơi chỉnh đốn lực lượng và xem xét tình hình.
20168	" (Dativ là kẻ thủ tiêu Genitiv).
20169	Đạt-lại Lạt-ma thứ 14 đã hiện thân cho những gì đã được miêu tả ấy.
20170	Đất là mùn, đất sét và cát ở nhiều nơi khác nhau.
20171	Đất lành chim đậu dần dần hòn đảo trở thành nơi trú ngụ của hàng trăm, hàng nghìn con cò.
20172	Đất Marốc giàu khoáng sản và nông sản.
20173	" đạt ngôi quán quân Hot 100 Hoa Kỳ.
20174	Đặt nồi nước lên bếp, cho 1 củ hành tím vàn nước cho thơm.
20175	Đất nước bị chia cắt thành nhiều lãnh thổ dưới sự cại trị của những gia tộc cát cứ địa phương.
20176	Đất nước của tôi vô tình trở thành nguồn sống cho những kẻ tham lam, làm giàu trên mồ hôi, công sức của người khác" Thậm chí cô không ngần ngại gọi "Nước Nga của tôi là một kẻ ăn xin".
20177	Đất nước duy nhất được ban phúc lành như vậy chính là nước Bỉ!"
20178	Đất nước gồm các lãnh thổ gọi là châu (州, shū) và quốc (国, kuni).
20179	Đất nước Hy Lạp có địa hình khá hiểm trở với khoảng 80% diện tích là đồi núi.
20180	Đất nước này không có thuế, nhưng chính quyền đã công bố kế hoạch đánh thuế đối với đồ ăn vặt và các mặt hàng xa xỉ.
20181	"Đất nước tôi đã giữ lời hứa" ông nói với hội đồng đã tập hợp.
20182	Dã Tốc Cai đã quyết định giúp Thoát Lý vì trước đó ông đã từng chiến đấu với người Khắc Liệt chống lại người Tatars.
20183	Đá tổng hợp hiện đại nói chung có chất lượng tương đương với đá tự nhiên và thường được coi là vượt trội về hiệu suất mài do tính nhất quán của kích thước hạt và kiểm soát các đặc tính của đá.
20184	Đất phần lớn là feralit núi.
20185	Da trăn cộc có các màu: be, nâu vàng hoặc nâu xám điểm các đốm màu đỏ hoặc đỏ gạch., Mehrtens JM.
20186	Da trần ở đỉnh đầu và trước mắt lục xám.
20187	Đất rừng vốn là nơi người dân trước đây đưa trâu lên chăn thả, nay chuyển sang trồng rừng kinh tế nên nuôi trâu phải có người chăn dắt.
20188	Đất sân bay được xây dựng trên đã được các gia đình có thiện chí từ thiện hiến tặng cho Quận Palm Beach với điều kiện đất đai được dành để phục vụ công chúng.
20189	Đất than bùn tự nhiên không phải luôn luôn có hiệu ứng làm mát có thể đo đạc được đối với khí hậu trong ngắn hạn do hiệu ứng làm mát của cô lập cacbon bị khấu trừ với phát thải methan, là một khí nhà kính mạnh.
20190	Đặt thêm các chức Tuần phủ (tương đương với Tỉnh trưởng), Bố chính sứ ở các tỉnh thành.
20191	Đặt thời điểm vào thế kỷ 23, Kirk và phi hành đoàn tàu USS đi tìm Harrison, người đã từng là thành viên của Starfleet nhưng trở thành khủng bố.
20192	Đất tốt là nơi bên trái trống không, hoặc có sông ngòi, ao hồ ôm bọc.
20193	Đã từ lâu, Manuel Casimiro luôn cảm thấy thu hút bởi nền văn hóa Á Đông và không lâu sau, ông kết hôn với một người tên Thủy Tiên.
20194	Đã từng dạy kèm cho Tiểu Long.
20195	Đặt vào đây không dứt khoát.
20196	" đạt vị trí số một tại 5 quốc gia trong khi đĩa đơn thứ ba "
20197	" đạt vị trí thứ 3 tại Mỹ trong khi đứng đầu các bảng xếp hạng ở Đức, Canada, Hà Lan, và Áo.
20198	Đất vùng gò đồi còn nhiều tiềm năng để chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp và phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng.
20199	Dấu ấn trong đời huấn luyện của ông là vào năm 2010, khi đội tuyển U16 Việt Nam vượt qua đối thủ mạnh Trung Quốc để giành ngôi vô địch Đông Nam Á mở rộng.
20200	Ðầu bếp làm thịt 14 con dê núi tuổi chưa quá hai tháng, cạo lông, loại tim gan phèo phổi rồi cho mỗi con vào một thùng gỗ ngâm với rượu quý và nước gừng trong một ngày.
20201	Đầu cậu thường bị che khuất một cách huyền bí bởi một đàn bướm đêm.
20202	Dầu cá voi đã trở nên quá đắt đối với dân chúng, và nhu cầu về nhiên liệu chiếu sáng rẻ hơn là cần thiết.
20203	Dấu chân điện tử có thể tích cực hay tiêu cực tùy vào cách một người sử dụng Internet.
20204	Đầu chi thường cảm thấy lạnh và ẩm ướt.
20205	Dẫu chỉ xếp vị trí thứ 3 trong cuộc thi The Star, nhưng Tono vượt mặt Gun (đoạt vị trí quán quân) và Ritz (đoạt giải 2) chỉ trong tích tắc với bộ phim ca nhạc đầu tay Hong Nuea Mang Gorn.
20206	Dẫu cho cả nước có bị biến động như thế nào đi chăng nữa thì nền kinh tế của Kim Lăng vẫn ít khi bị ảnh hưởng - thậm chí là không bao giờ.
20207	Đầu chúng có màu đen.
20208	Đầu có các đường sọc màu đỏ tỏa ra từ mắt.
20209	Đầu có hai màu, nửa dưới mắt trắng mờ, nửa trên màu đỏ cam.
20210	Đầu có màu vàng lục, chuyển thành màu lam tím ở bụng.
20211	Đầu có một vệt đen băng ngang qua mắt, và một vùng màu đen trên môi.
20212	Đầu côn đơn giản.
20213	Đầu có nhiều vệt sọc màu lam.
20214	Đầu của A. kenyae đực có màu đỏ cam hoặc đỏ tươi.
20215	Đầu của Frankie bị dính vào cánh quạt, đến khi Wendy và Kevin lại xem thì cánh quạt quay ngược lại là cái đầu rớt ra.
20216	Đầu của một số loài Ornithopoda.
20217	Đầu của nó màu hồng, nhạt hơn ở bên dưới; dải màu cam kéo dài từ ổ mắt ra sau gáy.
20218	Đầu của nó với cái mỏ cong và màu trên lưng khiến nó giống như một cái búa.
20219	Đầu cũng có nhiều vệt sọc xanh lam đối với cá đực; đầu có màu hồng cam.
20220	Dẫu đã hơn 40 tuổi, nhưng vì bẩm sinh đã có khuôn mặt hoa da phấn, thêm vào đó lại thạo việc hóa trang và ăn mặc, nên dáng điệu yêu kiều của Tiết Đào vẫn không hề thua kém mĩ nhân năm nào.
20221	Đầu dài hơn rộng; không có túi kêu ngoài; màng nhĩ tròn, lớn bằng 0.68 - 0.70 đường kính mắt.
20222	Đầu đạn 43,5 kg, tầm 365 mét, tốc độ 46 km/h.
20223	Đầu đạn có bán kính tiêu diệt khoảng 65 m (215 ft) ở các độ cao thấp, ở các độ cao lớn với khí quyển loãng hơn cho phép mở rộng bán kính tiêu diệt lên đến 250 m (820 ft).
20224	Đầu đạn nổ nặng 195 kg (tăng 30% so với SA-2 nguyên bản), khi nổ tạo ra khoảng 29.000 mảnh vỡ có phạm vi sát thương lên đến 65m ở độ cao thấp hoặc 250m ở độ cao lớn.
20225	Đầu đạn sinh học M210 và đầu đạn hóa học M212 đã được phê duyệt nhưng không bao giờ được sử dụng.
20226	Đầu đạn thuộc nhóm đầu đạn cầu vỏ mềm, trọng tâm đầu đạn nằm ở phía sau, phần mũi nhọn trước chỉ là phần kéo dài, tạo nên mũi khí động.
20227	Đau đầu thường không dữ dội, có thể có nôn (dưới 50%).
20228	Đau đẻ có thể được coi là tương tự như một việc kéo giãn cơ và bỏng cường độ cao.
20229	Đầu đo có cánh định hướng để nó nằm ngang.
20230	Đầu dò DNA (DNA probe) được đánh dấu nhằm để được phát hiện, bằng cách liên kết với phóng xạ hoặc gắn với thuốc nhuộm huỳnh quang hoặc sắc tố nhuộm.
20231	Đầu đời Lê, chùa được dựng lại.
20232	Đau đớn nhất cho Viên Sùng Hoán là kể cả dân chúng kinh thành mà ông hết lòng bảo vệ, cũng cho rằng Viên Sùng Hoán cấu kết và dẫn đường cho giặc Kim vào xâm lược nên ai cũng hận ông đến tận xương tủy.
20233	Đau đớn nhất là chính con trai của Okonkwo đã rời bỏ cha mình.
20234	Đau đớn và bị ám ảnh bởi cái chết của bác Joel, Ellie, nhóm bạn của mình và Tommy thề sẽ trả thù.
20235	Đầu được hướng theo chiều ngang, hoặc ở một góc hướng xuống nhỏ, với đôi mắt nhìn thẳng về phía trước.
20236	Đầu được trang trí với các vệt sọc màu xanh lam và vàng tươi.
20237	Đầu gián do một số đốt của phần trước cơ thể hợp thành.
20238	Dâu gia xoan hay dâu da xoan, giâu gia xoan, giâu gia nhà, giâu gia thơm, xoan nhừ (
20239	Đầu hàng chính thức được ký trên HMAS Kapunda tại Kuching.
20240	Dấu hiệu cho biết số năm (vẫn còn trên đỉnh tháp cùng với quả bóng) sử dụng đèn LED của Philips.
20241	Dấu hiệu của bệnh này là thú cưng khát quá mức, không thèm ăn, đi tiểu thường xuyên.
20242	Dấu hiệu của tài năng còn là ở chỗ tự biết mình đến lúc nào không hay thì thà viết ít, thậm chí đừng viết nữa.
20243	Đầu hình phỏng lập phương lớn.
20244	Đầu hổ bằng gốm dùng để trang trí trong thời nhà Hồ.
20245	Đầu hữu cơ ưa nước này bao gồm choline (là chủ yếu), ethanolamine, glycerol, inositol orserine.
20246	Dấu hủy được dùng với một mục đích duy nhất là tránh không cho người ta tái sử dụng tem.
20247	Dầu Jojoba là một chất sáp lỏng.
20248	Đau khi kéo dài thụ động, cơ nằm trong khoang bị chèn ép.
20249	Đầu - khổng lồ hình nêm, với xương gò má rộng, một cái giếng trồng mới.
20250	Đậu Kiến Đức bắt và hành hình Vũ Văn Trí Cập, Dương Sĩ Lãm cùng một vài thuộc hạ khác của Vũ Văn Hóa Cập.
20251	Đậu Kiến Đức cũng cử sứ giả đến chỗ La Nghệ khuyến hàng.
20252	Đậu Kiến Đức đã đem quân tiến đến Liêu Thành, giao chiến với Vũ Văn Hóa Cập ở ngoài thành, kết quả là Đậu Kiến Đức liên tục chiến thắng, buộc Vũ Văn Hóa Cập phải rút vào trong thành cố thủ.
20253	Đậu Kiến Đức trở thành ngưởi chỉ huy của trên một vạn lính.
20254	Dầu lai có củ hay còn gọi dầu lai lá sen, cây ngô đồng, ngô đồng cảnh, sen lục bình (
20255	Dầu lanh rất dễ bị oxy hóa và rất nhạy cảm với ánh sáng.
20256	Đầu lốm đốm nâu, ngoại trừ môi có màu trắng.
20257	Đầu lớn, dẹp bên.
20258	Đầu mái nổi lên hình hoa, lá, rồng phượng được trạm trổ rất tinh tế.
20259	Đầu mối tiếp theo là Detour với sự lựa chọn giữa Crocs hoặc Canoes.
20260	Đầu mùa giải 2008-09 anh gia nhập Boavista ở Brasil theo dạng cho mượn 1 năm để tích lũy kinh nghiệm.
20261	Đậu mùa xuất huyết là dạng bệnh nghiêm trọng đi kèm với hiện tượng xuất huyết nặng ở da, màng nhầy và ống dạ dày.
20262	Đầu mút của vây ngực có màu trắng, nách vây ngực cũng có một dỉa màu trắng.
20263	Đầu năm 1803, chiến tranh giữa Pháp và Anh dường như càng ngày càng không thể tránh khỏi.
20264	Đầu năm 1838, Bá tước Karl Nesselrode, Bộ trưởng Ngoại giao Nga, đã đề nghị với Đại sứ Anh tại St.
20265	Đầu năm 1855 bắt đầu chuẩn bị tập thơ Leaves of Grass (Lá cỏ).
20266	Đầu năm 189, Hán Linh Đế qua đời.
20267	Đầu năm 1928, một số kế hoạch tác chiến của Hải quân Xô viết được đưa ra, theo đó cần nâng cấp chiến lược tàu ngầm.
20268	Đầu năm 1932, Phạm Xuân Hòa, bí thư Ban cán sự Trung Nam của Xứ ủy Trung kỳ trực tiếp chỉ đạo hoạt động nhằm khôi phục Đảng bộ.
20269	Đầu năm 1936, Heydrich nối gót Lina, người đã làm như vậy từ một năm trước, mà rời khỏi Giáo hội Công giáo.
20270	Đầu năm 1937, ông tham gia cách mạng.
20271	Đầu năm 1939, ông được cử làm Bí thư Huyện ủy Tam Kỳ.
20272	Đầu năm 1940, ông được Ban Chấp hành Phủ uỷ Diễn Châu giao cho nhiệm vụ củng cố 3 chi bộ Vạn Phần, Tiền Song, Nam Khoán vừa mới bị phá vỡ.
20273	Đầu năm 1942, Boris Adreyev, Ủy viên trung ương KPJ được cử đến thay thế Dragan Pavlovic chỉ đạo phong trào du kích ở Macedonia và gần như phải gây dựng lại từ đầu.
20274	Đầu năm 1942, ông được cử đi học khóa sĩ quan tại Trung tâm Huấn luyện Hạ sĩ quan An Cựu, Huế.
20275	Đầu năm 1943, chiếc Zero được vận chuyển từ Căn cứ Không lực Hải quân North Island đến Căn cứ Không lực Hải quân Anacostia.
20276	Đầu năm 1943, trong mặt trận miền Đông ông bị tê cóng chân lúc trở về, và được cho về München dạy học, đồng thời là sĩ quan chính trị.
20277	Đầu năm 1946, chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chủ trương thành lập đơn vị hành chính cấp xã, huyện Vạn Ninh thành lập được 8 xã.
20278	Đầu năm 1946, ông làm Phó Ban Quốc dân thiểu số miền Tây Nam Trung Bộ, phụ trách xây dựng cơ sở vùng địch hậu.
20279	Đầu năm 1947, Trường Trung học Nha Trang (tiền thân của Trường Phổ thông trung học Lý Tự Trọng) được thành lập.
20280	Đầu năm 1950 xã Vũ Vân bị địch chiếm đóng.
20281	Đầu năm 1953, Pauling đề xuất một mô hình xoắn ba của ADN, sau đó hóa ra là không chính xác.
20282	Đầu năm 1954, về nước ông được chọn làm Huấn luyện viên trong Liên Phi đoàn 1 Vận tải.
20283	Đầu năm 1955, Đông Dương thuộc Pháp tan rã, Diệm tạm thời kiểm soát miền nam.
20284	Đầu năm 1955, một ủy ban đặc biệt được thành lập theo chỉ thị của tổng thống bao gồm các nhân sĩ trí thức, giáo sư, sử gia và các chính khách uy tín để đặt tên cho môn võ mới nhằm quảng bá trong đại chúng.
20285	Đầu năm 1955, ông được cử làm Hạm phó Giang pháo hạm Hải quân.
20286	Đầu năm 1958, họ đến Tòa giám mục nhằm mắng linh mục Phạm Hân Quynh và yêu cầu linh mục này từ thời điểm đó không được giảng lễ nữa.
20287	Đầu năm 1961, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Dân chủ cộng hòa gửi công hàm cho hai Chủ tịch hội nghị Genève.
20288	Đầu năm 1962, bàn giao Sư đoàn 23 lại cho Đại tá Lê Quang Trọng Đại tá Lê Quang Trọng sinh năm 1925 tại Thừa Thiên, tốt nghiệp khóa 2 trường Võ bị Quốc gia tại Huế.
20289	Đầu năm 1963 mãn khóa học về nước, ông được cử làm Tham mưu trưởng Sư đoàn 5 Bộ binh.
20290	Đầu năm 1965, Sư đoàn 304 nhận lệnh chuẩn bị vào Miền Nam hỗ trợ Quân Giải phóng.
20291	Đầu năm 1967, ông bàn giao trường Hạ sĩ quan lại cho Đại tá Phạm Văn Liễu Đại tá Phạm Văn Liễu sinh năm 1927 tại Nam Định, tốt nghiệp khóa 5 Võ bị Đà Lạt.
20292	Đầu năm 1968, Norris trải qua lần thất bại thứ 10 một cách bất ngờ trước Louis Delgado, đây cũng là lần cuối cùng ông thất bại trong sự nghiệp của mình.
20293	Đầu năm 1973, ông xin nghỉ dài hạn không lương để học tiếp chương trình Đại học lấy bằng Cử nhân.
20294	Đầu năm 1990, bà tạm thời rút khỏi truyền hình để dạy và đào tạo diễn viên mới.
20295	Đầu năm 1997 ông được Maskhadov bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng Chechnya.
20296	Đầu năm 2005, Shayne Ward thử giọng cho cuộc thi The X Factor đợt hai.
20297	Đầu năm 2007, đèn được lắp đặt trên nền tảng sản xuất Shell L15.
20298	Đầu năm 2007, SCO đã đệ trình các chi tiết cụ thể về vi phạm bản quyền có mục đích.
20299	Đầu năm 2008, 18 kg sừng đã bị thu giữ khi được vận chuyển từ Nam Phi về tới Hà Nội.
20300	Đầu năm 2009, Shmuli được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Quốc gia Israel.
20301	Đầu năm 2010, anh tham gia bộ phim độc lập, Flutter của đạo diễn bởi Giles Borg.
20302	Đầu năm 2010, có 48 tủ sách đã được lập ở 14 tỉnh.
20303	Đầu năm 2010, đối thủ cạnh tranh chính của kịch bản ba miền về nguồn gốc của sinh vật nhân chuẩn là kịch bản "hai miền" (2D), trong đó sinh vật nhân chuẩn xuất hiện từ bên trong vi khuẩn cổ.
20304	Đầu năm 2010, một nhóm khoa học của chính phủ đã xác định một địa điểm thử nghiệm tạm thời và ba địa điểm cuối cùng, hiện đang chờ phê duyệt từ bộ chính phủ trung ương có liên quan.
20305	Đầu năm 2011, Cha Đặng Siêu qua đời, vì quá đau buồn nên trong một đêm tóc anh trở nên bạc trắng.
20306	Đầu năm 2012, một số lao động xuất khẩu bất hợp pháp tại Nga gọi điện cho báo giới Việt Nam cầu cứu về tình hình lao động mà không được trả lương cả năm, trốn ra ngoài thì bị báo cảnh sát bắt và phạt tiền.
20307	Đầu năm 2014, Lorde khởi động một chuyến lưu diễn hòa nhạc ở Bắc Mỹ nhằm quảng bá The Love Club EP và Pure Heroine.
20308	Đầu năm 2016, Jovičić ký hợp đồng 5 năm cùng với Partizan.
20309	Đầu năm 2018, Chan Tong-kai, 19 tuổi, cư dân Hồng Kông, được cho là đã giết hại bạn gái đang mang thai Poon Hiu-wing tại Đài Loan, sau đó bỏ trốn trở về Hồng Kông.
20310	Đầu năm 2018,công ty quản lí thông báo nhóm tan rã sau gần 1 năm rưỡi hoạt động.
20311	Đầu năm 2019, Djokovic tham dự Úc mở rộng và lọt vào trận chung kết.
20312	Đầu năm 219, Lưu Bị qua sông Miện Thuỷ, dựa vào sườn núi Định Quân đóng quân.
20313	Đầu năm 784, Lý Miễn thua trận chạy về Tống châu, Lý Hi Liệt chiếm được Biện châu.
20314	Đầu năm học, các học sinh sẽ được đón tiếp ngay khi vừa rời khỏi ga và đi thuyền vào trường, từ năm thứ hai trở lên thì đi bằng xe do Vong mã kéo.
20315	Đầu năm, kiêm chức vụ Tư lệnh Chiến trường Kontum Bộ Tư lệnh Mặt trận Kontum được đặt tại thành Dakpha (căn cứ B.13), Thị xã Kontum.
20316	Đầu ngắn, mình cao và rộng, hai tai thẳng và mạnh mẽ và dài từ 10,5–13 cm.
20317	Đầu ngày 17 tháng 3, áp thấp nhiệt đới xâm nhập vào khu vực trách nhiệm của PAGASA ở Biển Philippines, và do đó, cơ quan này đã gán tên Chedeng cho cơn bão, ngay trước khi nó đổ bộ vào Palau.
20318	Đầu ngày 21 tháng 5, Trung tâm Bão Quốc gia (NHC) đã xác định một khu vực có thể hình thành lốc xoáy ở biển Caribê phía tây.
20319	Đau ngực không phải luôn là tín hiệu của một cơn đau tim.
20320	Đầu nhân của Tiểu Kim Xuyên ở ngoài Tạp (một loại ụ công sự) đưa tặng kinh văn, gởi thổ sản, Quế Lâm từ chối không nhận, truyền hịch kể tội thổ tư Tăng Cách Tang.
20321	Đầu nhỏ có sừng kết thúc tại chiếc cổ ngắn.
20322	Đầu nhỏ hình nón.
20323	Dầu nhờn để bôi trơn cho các động cơ hoạt động vận hành trong thực tế đó là hỗn hợp bao gồm dầu gốc và phụ gia, hay người ta thường gọi là dầu nhờn thương phẩm.
20324	Dầu nhờn là loại dầu dùng để bôi trơn cho các động cơ.
20325	Đầu những năm 1860, dự kiến xây dựng một nhà hát Opéra mới đã khơi lại dự án đại lộ này với sắc lệnh ngày 24 tháng 8 năm 1864.
20326	Đầu những năm 1900, ông kết bạn với Lim Boon Keng và Song Ong Siang, một luật sư tích cực trong việc phát triển xã hội dân sự Singapore.
20327	Đầu những năm 1970, Mawela gia nhập công ty con Mavuthela của Gallo Africa.
20328	Đầu những năm 1980, bà giảng dạy tại Đại học Antananarivo trước khi chuyển đến Réunion để giảng dạy tại Đại học La Réunion.
20329	Đầu những năm 1980, các nhà khoa học máy tính bắt đầu thiết kế các hệ thống cho khả năng tương tác của các cơ sở dữ liệu không đồng nhất.
20330	Đầu những năm 1980, Jagoe-Davies đã thiết lập một dịch vụ ghi âm, nơi các tình nguyện viên đọc những cuốn sách bị cấm trên băng âm thanh để cung cấp cho những người mù.
20331	Đầu những năm 1990, anh chuyển đến Hoa Kỳ và hợp tác với một công ty sản xuất để tạo ra "Cây lau nhà thông minh".
20332	Đầu những năm 1990, cô bắt đầu "phân biệt và khám phá" các vấn đề xung quanh cơ thể và bản sắc của mình; cô xin nghỉ phép ở Dòng Dominican và chuyển đến Eastbourne ở Anh.
20333	Đầu những năm 1990, warez thường được giao dịch trên các băng cassette với các nhóm khác nhau và được xuất bản trên các bảng thông báo.
20334	Đầu những năm 2000, khoảng 13 sự cố riêng biệt của cuộc gặp gỡ "sinh viên nghệ thuật" đã được báo cáo trên khắp nước Mỹ.
20335	Đầu những năm 60, 4 người đổi tên nhóm thành "The Beatles".
20336	Đầu những năm 70, khung pháp lý đã được cập nhật đáng kể.
20337	Đầu những năm Đại Thống (535 -551), được tiến vị Phiếu kị đại tướng quân, Khai phủ nghi đồng tam tư.
20338	Đầu những năm Thái Thủy (465 – 471), Tịch Chi nhờ quân công tăng ấp 200 hộ.
20339	Đầu những năm Vĩnh Sơ (420 – 422), bổ làm Phụng triều thỉnh (quan chức).
20340	Đầu nhụy dài dưới 0,5 mm, hình phễu, có lông.
20341	Đầu niên hiệu Nguyên Phong (1078 – 1085), Dịch được làm Tri Quảng Châu.
20342	Dầu Oenothera chứa hai acid béo thiết yếu: acid linoleic (LA) và acid gamma linolenic (GLA) tạo điều kiện cho quá trình sản xuất serotonin, bù đắp lượng serotonin suy giảm, duy trì nồng độ serotonin ở trạng thái cân bằng.
20343	Dầu ô liu giúp tăng cường chức năng trao đổi chất cũ mới trong cơ thể.
20344	Đầu ống chỉ nhị thường hay có những phụ bộ hình răng hay những thùy nhỏ dạng cánh hoa xen kẽ với bao phấn.
20345	Đầu ông thường bị bầm tím do thường xuyên va vào phía trên khung cửa vốn chỉ dành cho những người có chiều cao bình thường.
20346	Đầu phía tây của nó nằm trong thành phố Barstow, California.
20347	Đậu phộng cũng thỉnh thoảng được thêm vào để tăng hương vị và hình ảnh.
20348	Dầu rái hay dầu con rái, dầu nước (
20349	Đầu ra này có thể bị Bob thu hồi nếu Bob biết khóa thu hồi.
20350	Dầu sao đi nữa, trong nội thất đình mìếu, dịp cúng tế, điều dễ nhận rõ nhất là chẳng còn ai dám ăn mặc quá xốc xếch, ăn nói thô bạo.
20351	Dẫu sao, người mua dịch vụ phải trả cước phí hàng tháng nào đó cho công tác này.
20352	Đầu tháng 10/1945, Pháp đưa quân đổ bộ vào tỉnh.
20353	Đầu tháng 11 năm 1963, sau cuộc đảo chính Tổng thống Ngô Đình Diệm (ngày 1 tháng 11).
20354	Đầu tháng 2 năm 1943, sức kháng cự của khối quân này hoàn toàn bị dập tắt, và Tập đoàn quân số 6 bị tiêu diệt hoàn toàn vào ngày 2 tháng 2 năm 1943.
20355	Đầu tháng 3, ông được cử đi du học khóa Chỉ huy và Tham mưu cao cấp tại Leavenworth thuộc Tiểu bang Kansas, Hoa Kỳ.
20356	Đầu tháng 5 năm 1957 tốt nghiệp về nước, ông được bổ nhiệm làm Tham mưu trưởng Biệt bộ Tham mưu tại Phủ Tổng thống.
20357	Đầu tháng 5, trở lại Quân khu 1 ông được cử làm Phụ tá Hành quân cho Tư lệnh Quân đoàn I là Trung tướng Ngô Quang Tưởng, đồng thời kiêm Trưởng ban kế hoạch tái chiếm Quảng Trị.
20358	Đầu tháng 6-2019, Ông Mai Vũ Minh - Chủ tịch tập đoàn SAPA Thale trụ sở chính tại Đức, có chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Serbia.
20359	Đầu tháng 6, một xung mạnh của Dao động Madden-Julian (MJO) đã theo dõi về phía đông vào Ấn Độ Dương nhiệt đới, dẫn đến tăng mây và mưa trên toàn khu vực.
20360	Đầu tháng 7 năm 1988, các cuộc họp được tổ chức tại Hà Nội, nhà văn Nguyên Ngọc phát biểu "nếu cách đây 10 năm, các anh quy tội người ta đào ngũ thì đã chẳng có bài ký này.
20361	Đầu tháng 8-1945, cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Xứ ủy Bắc kỳ đều lên Tân Trào dự Quốc dân đại hội.
20362	Đầu tháng 8 năm 1945, trong nội các đã có tình hình khá cân bằng giữa những người phản đối và những người ủng hộ việc đầu hàng.
20363	Đầu thập niên 1970, các sân dùng "
20364	Đầu thập niên 1970s, ông chuyển đổi từ ca sĩ hát nhạc dân ca diễn xuất hài hước thành viên hài chính thức.
20365	Đầu thập niên 2000, Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain (2001) là câu quận hoang tưởng trong một Paris huyền thoại và vĩnh hằng.
20366	Đầu thập niên 60, sự ngưỡng mộ của Vaughan dành cho anh trai Jimmie đã khiến anh nỗ lực học chơi thử các nhạc cụ khác nhau như trống và saxophone.
20367	Đấu thầu trực tiếp là một cuộc đấu giá dựa trên đấu thầu tại phòng kiểu truyền thống.
20368	Đầu thế kỷ 13, vua Inmueng mở rộng đáng kể lãnh thổ cho Heokam.
20369	Đầu thế kỷ 19, thần ưng Andes sinh sản từ miền tây Venezuela đến Tierra del Fuego, dọc theo toàn bộ chuỗi của dãy Andes, nhưng phạm vi của nó đã bị giảm đáng kể do hoạt động của con người.
20370	Đầu thế kỷ 20, các nhà đầu cơ đất chú ý đến Florida, và các doanh nhân như Henry Plant và Henry Flagler phát triển các hệ thống đường sắt, điều này khiến dân chúng chuyển đến do hấp dẫn từ khí hậu và kinh tế địa phương.
20371	Đầu thế kỷ 20, có khởi nghĩa của Phan Xích Long, người sáng lập Thất Sơn Thần Quyền (1912).
20372	Đầu thế kỷ 20, nền kinh tế suy giảm trong nước buộc người Bồ Đào Nha phải bòn rút nhiều hơn nữa từ các thuộc địa và điều này đã dẫn tới sự phản kháng của người Timor.
20373	Đầu thế kỷ 20, South Carolina đã phát triển một ngành công nghiệp dệt may mạnh.
20374	Đầu thế kỷ 20 và giai đoạn 1960-1980 thường được xem là thời đại vàng son của tiểu thuyết võ hiệp.
20375	Đầu thế kỷ XVII, dưới thời Trịnh-Nguyễn phân tranh, nước Việt Nam phân đôi thành Đàng Trong và Đàng Ngoài, thì Cochinchine được người Phương Tây dùng để chỉ Đàng Trong, còn Tonkin chỉ Đàng Ngoài.
20376	Đầu thế kỷ XVII, Tân An thuộc Chân Lạp.
20377	Đầu thế kỷ XXI, hơn 1.000 con hổ bị săn trộm tỉ lệ này lớn khi so với số liệu 3.500 con hổ còn lại trong tự nhiên hiện nay do các nhóm bảo vệ động vật công bố.
20378	Đầu thế kỷ XX Thái Bình có 3 phủ, 9 huyện và 1 tỉnh lỵ.
20379	Đậu thị dù sinh nhiều con nhưng vẫn chỉ mang danh phận cơ thiếp.
20380	Đầu thư, Giám mục Tuấn nêu lên thực trạng số người nhiễm bệnh và tử vong qua những số liệu, những hoạt động đóng góp, hỗ trợ người khó khăn trong tình hình dịch bệnh trong và ngoài Việt Nam.
20381	Đầu tiên anh gặp Satoshi và đồng đội trong Giải đấu Trận chiến thành phố Yosuga, nơi anh chiến đấu bên cạnh Hikari và tiến vào trận chung kết, chỉ bị đánh bại bởi Satoshi và Shinij.
20382	Đầu tiên Asimov muốn đặt tên tuyển tập là Mind and Iron, nhưng sau đó nhà xuất bản đã phản đối và lựa chọn tựa đề khác.
20383	Đầu tiên bà đến một trường học ở Romiley, nhưng sau đó theo học tại trường trung học dành cho nữ sinh Manchester, với chị gái sinh đôi Muriel.
20384	Đầu tiên bà tiếp cận với văn học, cũng như đọc và hát, nhờ một giáo viên từ Guayaquil.
20385	Đầu tiên, các công ty có cơ hội để có cái nhìn mới mẻ về trải nghiệm tổng thể của khách hàng, xác định, xem xét cách tiếp cận mới và công nghệ có thể loại bỏ các điểm đau.
20386	Đầu tiên các kỹ thuật viên này sẽ lựa chọn các cảnh quay tốt nhất, sau đó cắt và chỉnh sửa sao cho chúng có thể tiếp nối nhau một cách trơn tru để tạo thành bộ phim.
20387	Đầu tiên, các tân binh sẽ được tìm hiểu về các giá trị cốt lõi của FFL, làm thế nào để làm việc cùng nhau như một đội và những gì họ cần để thành công với tư cách là quân nhân trong FFL.
20388	Đầu tiên, chiến lược làm hao mòn, gây ra một sự không chắc chắn về kết quả cuộc chiến và tổn thất cao cho kẻ tấn công.
20389	Đầu tiên chuyến bay đến Medellín ở Colombia, để kiểm tra hiệu suất động cơ tại một sân bay độ cao lớn.
20390	Đầu tiên, có lẽ phải kể tới những cuốn sách chép tay được đóng theo yêu cầu hoàng gia Pháp.
20391	Đầu tiên, công ty sẽ bắt đầu hoạt động với 3.000 xe buýt điện VinFast.
20392	" đầu tiên của Bộ Quốc phòng Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland (MOD), có nguồn gốc từ một nghiên cứu được ủy nhiệm vào năm 1950 bởi Cố vấn trưởng Khoa học của MOD, nhà khoa học radar nổi tiếng Sir Henry Tizard.
20393	Đầu tiên, điều Lý Cương nhiệm chức Thượng thư tả bộc xạ kiêm Môn hạ thị lang (Tả tướng), lấy Hoàng Tiềm Thiện thay làm Hữu tướng, nhằm kiềm chế ông.
20394	Đầu tiên đội quân tiên phong tiếp tục đổ bộ xuống đảo Tsushima, nhưng lần này chịu sự chống cự ác liệt của quân Nhật nên buộc phải rút lui.
20395	Đầu tiên, Hải quân Hoa Kỳ cảnh giác với việc đưa tất cả các lực lượng của mình vào một trận chiến lớn.
20396	Đầu tiên, hãy cho tôi biết bạn làm bánh mì nướng như thế nào.
20397	Đầu tiên, kiến thức đạt được bằng việc nghiên cứu các sự vật không phải là những kiến thức thực nghiệm.
20398	Đầu tiên là bản RTM tiếng Trung Quốc, rồi không lâu sau là các phiên bản của các ngôn ngữ phổ thông khác như Anh, Pháp, Nga cũng đã xuất hiện đầy rẫy.
20399	Đầu tiên là Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Nguyễn Quang Dương giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.
20400	Đầu tiên là các khu vực của Anh và Mỹ kết hợp lại thành Bizonia và hoạt động giống như một nhà nước, vài tháng sau đó khu vực của Pháp đã sáp nhập vào Trizonia.
20401	Đầu tiên là các xoáy của chúng, hai xoáy đối xứng ở dưới vai, hai đùi và xoáy ở giữa sống lưng, nếu lệch thì không tốt.
20402	Đầu tiên là câu chuyện về sự ra đời của bà.
20403	Đầu tiên là giảm cường độ vận chuyển hàng hóa vì chính phủ đang cần thiết phải đưa ra các chính sách rõ ràng để khuyến khích các công ty giảm lượng vận chuyển hàng hóa trong hệ thống của họ.
20404	Đầu tiên là việc tạo ra các câu chuyện con (microstory) xen kẽ.
20405	Đầu tiên Lilly xuất hiện với cái tên "Lola LaFonda" trong tập "Miley Get Your Gum",nhưng rồi sau đó chuyển thành Luftnagle trong tập "It's My Party And I'll Lie If I Want To" và cái tên này được sử dụng trong cả quá trình của bộ phim.
20406	Đầu tiên, Lưu Bang và quan lại xung quanh tìm cách đưa những người bạn chiến đấu của mình vào các vị trí quản lý dân sự, nhưng sau đó họ thấy rằng những người đó không đủ khả năng làm quản lý hành chính.
20407	" đầu tiên mà anh tham gia ngày 29 tháng 11, Villa đã lập một cú đúp trong chiến thắng 5-0 của Barcelona tại Camp Nou.
20408	Đầu tiên Mierscheid được giới thiệu như là một thợ may 44 tuổi từ Hunsrück.
20409	Đầu tiên, người bán sẽ quết mỡ, sau đó thêm phần nước sốt được pha chế đặc biệt.
20410	Đầu tiên người ta đặt một mẫu chất thải rắn trong một thùng chứa có vi sinh vật và đất, sau đó sục khí hỗn hợp.
20411	Đầu tiên, nó bị yêu cầu loại bỏ các khẩu pháo, thứ hai, hình như nó có một tiếng xấu vì đốt cháy máy bay.
20412	Đầu tiên, nó chứng tỏ sự gắn lại các nhiễm sắc thể không phải là một sự kiện ngẫu nhiên, và thứ hai, nó chứng tỏ nguyên nhân gây khuếch đại đột biến.
20413	Đầu tiên nó được dịch sang tiếng Hán với tên "Tình ca".
20414	Đầu tiên, ông cho lập trước một di chúc mang tên "Pauline", ghi rõ người sẽ kế ngôi một khi ông bị bệnh hay bị ám sát.
20415	Đầu tiên, ông mở một đợt tấn công vào khối quân của Quách Quỳ đang đóng ở Thị Cầu nhằm kéo sự chú ý của toàn bộ quân Tống về hướng này dù biết rằng Quách Quỳ có một khối quân khá lớn và bố phòng rất cẩn thận.
20416	Đầu tiên ông tiến quân đến Armenia.
20417	Đầu tiên, ông tới Wrocław (Breslau), rồi đến Munich, nơi ông gặp Maximilian I, Tuyển hầu tước Bavaria Bohun, Tomasz; Rosalak, Maciej (24 July 2007).
20418	Đầu tiên, phụ nữ trẻ có khả năng bị kinh nguyệt không đều do chế độ ăn uống của họ.
20419	Đầu tiên, sự kháng cự là tự phát và thiếu tổ chức, và không được dự kiến sẽ kéo dài.
20420	Đầu tiên, sự tác động của quá trình phân phối thu nhập được tính toán, sau đó là đến sự tác động của quá trình thực lên năng suất sản xuất.
20421	Đầu tiên, Userkaf đã cho xây dựng một gò đất lớn cùng với những bức tường bao quanh.
20422	Dầu tỏi được sử dụng như một chất bổ sung dinh dưỡng, đôi khi được xuất hiện dưới dạng viên nén, nó có thể bị pha loãng với một số nguyên liệu khác.
20423	Đầu to kết hợp với cổ dài như dụng cụ sục sạo tiện lợi trong cỏ tìm thức ăn.
20424	Dấu triện này liệt kê tên của các vị vua thuộc triều đại đầu tiên và tên của Merneith cũng xuất hiện trong bản danh sách đó.
20425	Dấu trừ chứng tỏ rằng, dòng khuếch tán hướng theo chiều giảm của nồng độ hỗn hợp.
20426	Đấu trường đã được lên kế hoạch tổng thể để cho phép ít nhất 50.000 người tụ tập bên trong tòa nhà và hơn 50.000 người để tập trung tại một 'điểm trực tiếp' hay quảng trường bên ngoài có thể tham gia các sự kiện lớn.
20427	Đấu trường quê nhà của nó là Saryarka Velodrome, chủ yếu được sử dụng cho các sự kiện đua xe đạp.
20428	Đầu tư mạo hiểm (Venture capital) là một ngành được khởi xướng tại Mỹ, và hiện tại vẫn đang chiếm vị trí thống trị trong nền kinh tế.
20429	Đầu tương đối nhỏ thuôn dài, màu nâu xám,phân biệt rõ với cổ.
20430	Đầu tư tư nhân nội địa và Lợi nhuận sau thuế công ty tính trên GDP tại Mỹ qua các năm.
20431	Đầu tư vào Greenfield có nhiều khả năng được ưa thích hơn khi các nhà máy thâm dụng vốn vật chất được lên kế hoạch.
20432	Đầu và 1/4 thân trước của cá đực có màu xanh lam; phần thân còn lại có màu vàng nâu nhạt.
20433	Đầu và cổ có các sọc vàng.
20434	Đầu và ngực có các đốm trắng.
20435	Đậu vào rất khó nhưng học phí thì miễn hoàn toàn.
20436	Đầu và thân cá đực màu đỏ; đốm vàng nhỏ trên mỗi vảy.
20437	Đầu và thân của cá thể trưởng thành màu nâu xám với các vân gợn sóng màu sẫm.
20438	Đầu và thân của C. russelli có màu nâu nhạt; lưng có những đốm trắng nhỏ, hai bên lườn có những đốm đen lớn và nhỏ.
20439	Đầu và thân màu vàng nhạt, cũng dài trung bình 1.5 đến 2m (có thể đến 2.5 m), tiết diện thân 5.5 cm, nặng 600 gram.
20440	Đầu và thân trong mờ, màu trắng; thân có các dải sọc và đốm màu cam.
20441	Đầu và thân trong mờ, màu vàng lục, có các vệt đốm màu đỏ gạch.
20442	Dẫu vậy khi Hammurabi lên ngôi, như là vua của một vương quốc nhỏ ở giữa một tình hình chính trị phức tạp.
20443	Dẫu vậy, khi về triều, Chân Tông cũng vẫn ban thưởng, khen tặng, mặc cho thái độ của Diên Chiêu lúc này đã thay đổi với hoàng đế triều Tống.
20444	Dẫu vậy, lý do dẫn đến sự thay đổi này vẫn còn chưa rõ ràng, Lehner đã đề xuất rằng điều này có thể liên quan đến lễ hội Sed của Nyuserre hoặc là do hệ tư tưởng xung quanh các ngôi đền mặt trời đã thay đổi.
20445	Dầu vậy, trong khi Tổng thống Kennedy chỉ đạo Taylor rằng "sự độc lập của Nam Việt Nam nằm ở con người và chính phủ đất nước này" thì tướng Taylor đã nhanh chóng đề nghị huy động ngay lập tức 8 ngàn lính chiến đấu Mỹ.
20446	Dẫu vậy, vào cuối bữa tiệc, Bianca mới nhận ra Joey là một thằng ích kỉ với suy nghĩ nông cạn và đành nhờ Cameron đưa về.
20447	Dấu vết của chúng bắt nguồn từ thời kỳ Hy lạp cổ đại.
20448	Dấu vết tam quan thời Trần, thời Lê Trung Hưng thể hiện ở chân tảng hoa sen và đầu rồng trên đầu dư tầng hai.
20449	Đấu Việt Tiêu tức giận, cho quân giương cung bắn sang bờ bên kia.
20450	Đấu với võ sĩ này, Garcia đã giành chiến thắng của trận đấu bởi đệ trình TKO ở ngay vòng đầu tiên.
20451	Đầu vỏ phía trước thì tròn nhưng đầu vỏ phía sau lại nhọn.
20452	Đầu vỏ thì có một rãnh nứt hình chữ V, nếu cá thể ốc bên trong còn sống thì sẽ đưa ống thở của nó qua cái rãnh này.
20453	Đầu vót nhọn được người khấn cà vào hòn đá suối, phát ra âm thanh.
20454	Đầu vương triều Julio-Claudian, họ cố gắng bảo lưu tính đồng tộc bất chấp tình huống đồn trú xa quê hương.
20455	Đầu Xuân Thế Lữ sắm hai thứ lễ: một quả lê tây, một quả lê ta.
20456	Da và màng nhầy màu nhợt nhạt.
20457	Đã vào tuổi "xưa nay hiếm", sức khỏe không còn dẻo dai nữa, song điều đó càng thôi thúc BS Minh phải cố gắng để những kết quả nghiên cứu của mình ngày càng được ứng dụng rộng rãi hơn.
20458	Đã vậy, sợ tốn kém tiền bạc lúc rút quân về An Giang, triều đình còn chỉ dụ cho quân lính giết voi ngựa để ăn.
20459	;* Dave Bronze – người chơi guitar bass (1991–1993).
20460	Dave gặp JR và họ trở thành bạn thân, nhưng gia đình của họ không cho phép mối quan hệ này.
20461	Dave hiện tại vẫn chưa có vợ vì trước đó anh làm ở xưởng vẽ tranh khoả thân với Jonathan Davis nên tính khí của anh chàng này có hơi cổ quái, anh ta rất thích kết bạn với những ai có cùng sở thích như mình.
20462	Dave (Jason Lee), Chipmunks và Chipettes tận hưởng niềm vui và sự nghịch ngợm trên một chuyến du thuyền sang trọng trước khi kỳ nghỉ đi biển của họ đi đường vòng bất ngờ đến một hòn đảo chưa được khám phá.
20463	David Archuleta, á quân cuộc thi American Idol, đã trợ giúp cho họ trong các buổi ở UK.
20464	David, bao gồm khu vực lân cận Church and Wellesley Toronto, ngôi làng đồng tính lớn nhất Canada.
20465	David Beckham thực hiện quả phạt góc thẳng tới vị trí của Scholes và anh ngay lập tức thực hiện cú vô lê vào góc lưới.
20466	David Burn, một người đã đến thăm nhà tù năm 1842, đã kinh ngạc bởi vẻ đẹp của bán đảo này.
20467	David Cassidy nói về sự vắng mặt của mình trong cuộc đời của Katie, nói vào tháng 2 năm 2017: "Tôi chưa bao giờ có quan hệ với cô ấy.
20468	David Cole, nhà phân tích, cho biết "Bạn thấy có những người chiến đấu để có được máy từ các cửa hàng".
20469	David Douglas, lần đầu tiên đã dùng tên "Cascade Range" và "Cascade Mountains" trong tạp chí du lịch của ông (1823 - 1827).
20470	David Finney "biến tần AC động cơ ổ đĩa hệ thống" (IET, 1988 ISBN 0-86341-114-2), chương 10 Một phiên bản điện bằng cách sử dụng một bộ chỉnh lưu, động cơ DC và AC máy phát điện được gọi là một Kramer ổ đĩa.
20471	David Gestetner, là một loại máy nhân bản.
20472	David hiểu lầm, nói rằng anh ta không có con gái.
20473	David & Kym đã bị loại.
20474	David Lewis gợi ý rằng những người đồng hương chỉ cam kết với khả năng làm điều gì đó khác đi nếu những hoàn cảnh khác nhau thực sự có được trong quá khứ.
20475	David Lloyd, khi thẩm tra Cotula, ban đầu giữ nguyên loài này trong chi, nhưng sau đó chuyển nó sang chi Leptinella.
20476	David & Mary ban đầu về thứ 5 nhưng chịu hình phạt 30 phút do bị đánh dấu loại và không về nhất trong chặng này.
20477	David Michael Jacobs, The UFO Controversy In America, p. 29, Indiana University Press, 1975, Sau đó có một làn sóng khí cầu quốc tế hơn nổi lên từ giai đoạn 1909-1912.
20478	David Nicholls, Napoleon: a biographical companion, các trang 9-10.
20479	David Odonkor ( ; sinh ngày 21 tháng 2 năm 1984) là một cầu thủ bóng đá người Đức thi đấu ở vị trí tiền vệ cánh phải, hiện nay là huấn luyện viên của TuS Dornberg.
20480	David Owen Russell (sinh ngày 20 tháng 8 năm 1958) là một đạo diễn và biên kịch Mỹ.
20481	David R. Hekman và các đồng sự chỉ ra rằng phụ nữ ít khi thỏa thuận đòi tăng lương hơn do họ không có giá trị trong thị trường lao động bằng những người đàn ông da trắng.
20482	David R. Shermer, World War I, các trang 141-142.
20483	David R. Woodward, World War I Almanac, trang 106 Tiếp đó, ông tập hợp binh sĩ và số quân nhu ít ỏi của mình, rồi tập kích vào tuyến xe lửa của Đế quốc Anh tại Đông Phi.
20484	David Snider tại Giant Bomb thì so sánh phiên bản của cả ba hệ máy trong cùng một bài đánh giá và đánh giá Dragon Age: Origins là năm sao trên năm.
20485	David sử dụng guitar thùng trong "Little Sparrow" and "All I Really Need Is You"
20486	David Zalcberg với tỷ số 4-0 ở vòng sơ loại tại Olympic Bắc Kinh 2008 vào ngày 19 tháng 8. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của một tay vợt bóng bàn Việt Nam ở đấu trường Olympic.
20487	Davies (2008) p. 461 Bất đồng về công nghiệp và đấu tranh chính trị bắt đầu làm xói mòn đồng thuận của Đảng Tự do tại các vùng mỏ than miền nam.
20488	Davila cũng đã viết tiểu sử của nhạc sĩ và nhà soạn nhạc Bayamonese Mariano Feliú Balseiro.
20489	Davis muốn Clarkson thu âm các bản nhạc đó, miêu tả rằng chúng có "một chút rock góc cạnh nhưng vẫn có khả năng trở thành nhưng bản hit nhạc pop.
20490	Davis p. 221 Tin rằng Cornwallis có thể đóng quân ở đó, họ đã nhắm vào và nhanh chóng phá hủy nó.
20491	Davis thủ vai một người đàn ông trẻ hơn nhiều với tóc đen và một bộ ria mép, chỉ đạo dàn hợp xướng tại lễ nhập học trường Hogwarts, và được ghi là đóng vai "Phù thủy".
20492	Davitt Sigerson, chủ tịch và giám đốc điều hành của EMI, lo ngại rằng "I Could Fall in Love" có thể sẽ bán chạy hơn Dreaming of You, nên nó không được phát hành dưới dạng đĩa đơn thương mại.
20493	Đá vôi có thể được hình thành trong nhiều cách khác nhau, canxi cacbonat có thể được kết tủa từ nước biển bão hòa, hoặc sinh học, động vật có vỏ đá vôi để lại vỏ.
20494	Da vỏ láng, các vòng sinh trưởng min sắp xếp khit nhau, mặt vỏ có nhiều vân phóng xạ màu tím gấp khúc dạng hình mạng lưới.
20495	Davorlim là một thị trấn thống kê (
20496	Davy Spillane và Michael Kamen cũng tham gia chương trình khi trực tiếp viết nhạc và phối khí cho dàn nhạc, đồng thời mời học sinh của mình từ trường Juilliard tới hòa ca.
20497	Davy thì hoàn toàn trái ngược, luôn gây ra những rắc rối.
20498	Davy thuê Faraday làm thư ký và trợ lý phòng thí nghiệm sau khi nhìn thấy ghi chú đặt trên bàn ông.
20499	Dawkins giải thích rằng các meme trên Internet vì thế là "chiếm đoạt ý tưởng ban đầu", chính ý tưởng về một meme đã bị đột biến và phát triển theo hướng mới này.
20500	Đã xuất bản nhiều sách: "The Century of Promises" (1999).
20501	Dây 3 mảnh nhất, kém bền, mau đục tiếng, nên thường xuyên phải thay.
20502	Daya đã phát hành bài hát "Hide Away" vào ngày 22 tháng 4 năm 2015.
20503	Đây bao gồm các hạm đội mà không nắm quyền chỉ huy bất kỳ hạm đội dưới chúng.
20504	Dãy Cambri chiếm cứ đa phần miền đông; vùng này tạo nên một phần của thứ gọi là hoang mạc xanh Wales.
20505	Dây cao su có tác dụng tạo ra động năng của viên đạn khi thoát khỏi súng.
20506	Dãy C của nhà tù.
20507	Đây chỉ chép khi mất, có lẽ là vừa mới sinh đã chết ngay, nên không chép ngày tháng sinh.
20508	Đây chiến dịch khó khăn nhất đối với Israel trong suốt cuộc chiến tranh sáu ngày.
20509	Đây chỉ là hai sự kiện trong lịch sử rất dài của những con tàu đắm trong lịch sử bao gồm cả bãi biển 1974 của MV Sygna, và bãi biển 2007 của MV Pasha Bulker.
20510	Đây chỉ là tính năng chính của mô hình Túi từ.
20511	Đây chính là âm mưu trả thù Gunteeya dành cho Panrung.
20512	Đây chính là bộ phim ăn khách nhất trong năm đó của cô.
20513	Đây chính là bước đầu tiên trong quá trình công khai.
20514	Đây chính là điều khiến cả cuộc sống của Paul và Mia lâm vào cảnh khốn cùng khi cả hai cuối cùng bị bắt giam trong tù.
20515	Đây chính là không gian dành cho buôn bán với gian đầu từ đường vào là chỗ bán hàng, gian kế tiếp là kho hàng hóa được ngăn bằng vách, gian thứ ba bố trí nhà thờ quay mặt vào bên trong.
20516	Đây chính là lúc bạn phải huấn luyện binh sĩ để bảo vệ những đồng minh và tấn công kẻ thù.
20517	Đây chính là một điều rất đặc biệt."
20518	Đây chính là tấm gương sáng về tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu, nhất định nói đi đôi với làm, từ việc nhỏ đến việc lớn.
20519	Đây chính là thuật pháp ngăn cách và xua đuổi yêu quái khỏi giới hạn được đặt ra.
20520	Dây chuyền sản xuất AMX Mk F3 được ngừng hoạt động vào cuối thấp niên 1980.
20521	Đây còn được gọi là Lễ Bikurim (Lễ hội của hoa quả đầu mùa), lễ này trùng với mùa thu hoạch lúa mì.
20522	Đây còn là album bán chạy thứ nhì tại Úc, nơi mà album được chứng nhận 6 lần Bạch kim với hơn 420.000 bản được bán ra.
20523	Đây còn là địa điểm mà Đốc học Mã sơn Trân Đình Phong ở xóm Lụy xã Mã Thành truyền đạt kinh thư cho những học trò của mình như Trần Quý cáp, Huỳnh Thúc Kháng, Phan Chu Trinh.
20524	Đây còn là hoạt động sử dụng vốn nhàn rỗi với mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận, gia tăng giá trị vốn đầu tư ban đầu với chiến lược lâu dài, chủ yếu mua chứng khoán, trái phiếu hoặc các công cụ tài chính.
20525	Đây còn là một trong hai ngôn ngữ Nam Đảo ở Đài Loan có phụ âm gấp đôi, ngôn ngữ còn lại là tiếng Basay (Blust 2009:642).
20526	Đây còn là một trong những đô thị du lịch hội nghị quốc tế lớn của Nhật Bản.
20527	Đây có thể coi là một hệ thống "Hunter - Killer" sơ khai, giúp đẩy nhanh tốc độ phát hiện và ngắm bắn mục tiêu.
20528	Đây có thể coi là một minh chứng cho sự xích lại gần nhau của 2 hệ thống Common law và Civil law.
20529	Đây có thể coi là một sự khởi đầu rất tốt cho sự nghiệp ca sĩ của anh.
20530	Đây có thể coi là tín hiệu đáng mừng, mở ra khả năng sản xuất điện từ ngoài vũ trụ bằng năng lượng mặt trời và truyền về Trái Đất.
20531	Đây có thể là biểu trưng của Lữ đoàn, hoặc của người Montani.
20532	Đây có thể là do thuốc xuất hiện sớm hơn và do đó bác sĩ kê theo kinh nghiệm lâm sàng.
20533	Đây có thể là một công ty hoặc một cá nhân có khả năng thu hút nhóm khách hàng tiềm năng cho sản phẩm/dịch vụ.
20534	Đây có thể là một giống chó mới và được cho là sản phẩm lai tạo khá hoàn hảo để tạo ra một giống chó theo trường phái thể thao.
20535	Đây có thể là những thứ như nhìn thấy các chuyển động trong tầm nhìn ngoại vi, hoặc nghe thấy tiếng động hoặc giọng nói văng vẳng.
20536	Đây có thể xem như trường hợp đặc biệt của quy hoạch phi tuyến hoặc trường hợp tổng quát của quy hoạch tuyến tính và quy hoạch lồi bậc hai.
20537	Đáy của cái hộp này chính là đáy của lườn tàu và không được bọc thép.
20538	Đây cũng chính là mảnh đất chắp cánh cho những hoài bão trong sự nghiệp điện ảnh của Trương Quốc Lập.
20539	Đây cũng chính là sự khác biệt của Nguyễn Văn Thọ với các nhà văn khác khi viết cùng về một đề tài.
20540	Đây cũng chính là ưu thế của các sản phẩm truyền thống của người Việt khi mở rộng giao lưu trên thị trường quốc tế và mở rộng quan hệ văn hóa, nghệ thuật với các nước trên thế giới.
20541	Đây cũng có thể được gọi là một video âm nhạc dài.
20542	Đây cũng được xem là sự bắt đầu của sự nghiệp âm nhạc của cô ở Mỹ.
20543	Đây cũng là album được tải kĩ thuật số nhiều thứ 10 mọi thời đại.
20544	Đây cũng là án lệ đầu tiên trong lĩnh vực tư pháp Việt Nam.
20545	Đây cũng là bài hát số một đầu tiên của nữ ca sĩ tại lãnh thổ này kể từ năm 1990, đánh dấu sự trở lại thành công của bà.
20546	Đây cũng là bản được sử dụng trong ấn bản tái bản năm 1976 và bản kỷ niệm 20 năm phát hành vào năm 1982.
20547	Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của anh cho đội tuyển Serbia.
20548	Đây cũng là bộ phim đầu tiên mà Miyazaki vừa viết kịch bản, vừa đạo diễn, kịch bản được ông dựa trên loạt truyện tranh cùng tên do ông sáng tác và minh họa 2 năm trước đó.
20549	Đây cũng là ca khúc nổi tiếng nhất và được ông đánh giá là "thương phẩm nhất" cho suốt sự nghiệp của mình.
20550	Đây cũng là ca khúc thành công nhất trên bảng xếp hạng của năm.
20551	Đây cũng là chặng cuối của cuộc vận động Nhân quyền lần này, kết thúc chiến dịch kéo dài gần hai tháng.
20552	Đây cũng là chuyến lưu diễn đầu tiên của Thu Phương tại Việt Nam trong suốt sự nghiệp 30 năm ca hát của cô.
20553	Đây cũng là công nghệ nén nhạc độc quyền của công nghệ Windows Media.
20554	Đây cũng là cơ sở của Phòng 3 tác chiến của Phi đoàn Điều phối Không gian 22 (22nd Space Operations Squadron), thuộc Không đoàn Không gian 51 (50th Space Wing).
20555	Đây cũng là dịp để các tay chèo chuẩn bị ổn định tâm lý để cuộc đua bắt đầu.
20556	Đây cũng là dịp gia đình sum họp.
20557	Đây cũng là di sản mới nhất được công nhận tại Peru.
20558	Đây cũng là game đầu tiên mà người hâm mộ được quyền bình chọn các cầu thủ xuất hiện trên bìa game.
20559	Đây cũng là giai đoạn Paris có nhiều phát triển.
20560	Đây cũng là lần đầu tiên các tu sĩ Công giáo thực hiện các chăm sóc mục vụ cộng đồng tại cơ sở của nhà nước.
20561	Đây cũng là lần đầu tiên G2 Esports tham dự LCS chuyên nghiệp sau khi được thăng hạng nhờ chiến thắng ở giải European Challenger Series và European Promotion Tournament mùa Hè 2016.
20562	Đây cũng là lần đầu tiên một kênh đa thể loại đến hoàn toàn từ Scotland với gần như tất cả các chương trình của nó được thực hiện tại Scotland.
20563	Đây cũng là lần đầu tiên Nhật bản bị dẫn trước từ đầu giải.
20564	Đây cũng là lần đầu tiên trong sự nghiệp anh thua Federer 4 trận liên tiếp.
20565	Đây cũng là lần đầu tiên và duy nhất Sabatini đánh bại Graf ở một giải Grand Slam.
20566	Đây cũng là lần đầu tiên, Việt Nam có cùng lúc hai Hồng y.
20567	Đây cũng là lần lượng khán giả cao nhất cho trận đấu quần vợt trong lịch sử Tây Úc.
20568	Đây cũng là lần thứ 4 Seedorf đoạt chức vô địch quốc gia trong sự nghiệp, sau hai lần tại Hà Lan với Ajax và một lần tại Tây Ban Nha với Real Madrid.
20569	Đây cũng là lần thứ hai cô vô địch một giải Grand Slam mà không thua một set nào.
20570	Đây cũng là lần thứ hai liên tiếp Essien và đồng đội có mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
20571	Đây cũng là lý do tại sao có nhiều tượng cáo trên khắp khuôn viên đền thờ.
20572	; đây cũng là môn có nhiều huy chương nhất trong các môn Argentina tham gia.
20573	Đây cũng là một sáng kiến khác của Szeligowski.
20574	Đây cũng là một trong hai cha mẹ của khu vườn nổi tiếng lai H. × intermedia (cây cha mẹ kia là H. japonica).
20575	Đây cũng là một trong những dự án được dồn nhiều tâm huyết và cũng là dự án cuối cùng trong sự nghiệp của ông.
20576	Đây cũng là một trong những làng thu nhập chính của huyện Dharmapuri.
20577	Đây cũng là một trong những phòng trưng bày nghệ thuật địa phương lớn nhất và đặc sắc nhất tại Úc kiến tạo nên phần nào văn hóa nơi đây.
20578	Đây cũng là một trong những thánh đường Hồi giáo có lối thảm cho nữ giới vào thánh đường.
20579	Đây cũng là một trong số ít sân vận động ở Thái Lan có khu vực VIP.
20580	Đây cũng là một trường hợp hiếm thấy của nhà Thanh.
20581	Đây cũng là một vấn đề gây tranh cãi, bởi họa sĩ Matejko vốn nổi tiếng là người chu toàn, tỉ mỉ nên khó mà hình dung được lại có một nhầm lẫn thế này trong tác phẩm của ông.
20582	Đây cũng là mùa bão thứ hai liên tiếp mà cơn đầu tiên hình thành từ những ngày cuối cùng của năm (mùa) trước đó.
20583	Đây cũng là mùa giải cuối cùng mà vòng đấu đơn quyết định chức vô địch.
20584	Đây cũng là nhóm ngôn ngữ được đề nghị sáp nhập với ngữ hệ Aegean, bao gồm nhóm Minoan, nhóm Eteocypriot,.
20585	… Đây cũng là nơi cung cấp tin tức mỗi khi người của Việt Nam bị bắt hoặc bị đe dọa đến tính mạng.
20586	Đây cũng là nơi đặt Trung tâm Nghệ thuật biểu diễn Skirball, nhà phụ Rosenthal, hội trường Eisner & Lubin và Trung tâm Sinh viên Loeb.
20587	Đây cũng là nơi diễn ra các lễ hội làng truyền thống, nơi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ của làng.
20588	Đây cũng là nơi diễn ra lễ đón các nguyên thủ quốc gia hoặc người đứng đầu chính phủ đến thăm chính thức Việt Nam.
20589	Đây cũng là nơi đóng Sở chỉ huy tiền phương của tướng Karl-Adolf Hollidt.
20590	Đây cũng là nơi Phan Thanh gắn bó giảng dạy Pháp văn cho đến lúc cuối đời.
20591	Đây cũng là nơi Pyotr I xây dựng chiến hạm đầu tiên.
20592	Đây cũng là nơi trồng nhiều sen để cung cấp hạt sen, củ sen, ngó sen.
20593	Đây cũng là phần phim thứ hai trong bộ ba Three Flavours Cornetto của Wright, Pegg, Frost và nhà sản xuất Nira Park.
20594	Đây cũng là phản ứng đặc trưng để nhận biết rượu đa chức có 2 nhóm -OH trở lên gắn liền kề nhau.
20595	Đây cũng là phim đầu tiên và duy nhất trong Power Rangers chỉ có 5 thành viên tính cả thành viên bổ sung.
20596	Đây cũng là thành phố lớn nhất của Rondônia.
20597	Đây cũng là thời điểm Tuấn Hải nâng cao nghề nghiệp của mình bằng cách quay lại Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội để tu nghiệp Đạo diễn.
20598	Đây cũng là trận chung kết đầu tiên mà hai đội góp mặt.
20599	Đây cũng là trung tâm hội chợ chuyên nghiệp đầu tiên của Việt Nam.
20600	Đây cũng là tựa game đầu tiên kết hợp Steam Workshop.
20601	Đây cũng là vị trí tập kết của Tập đoàn quân 7, vốn là lực lượng cơ động dự bị Tổng Hành dinh Pháp.
20602	Đây cũng là vùng đất cung cấp kinh nghiệm đáng kể về xu hướng phát triển công nghiệp hóa vào cuối thế kỷ thứ 19 trước khi trở thành đô thị IV Île-de-France.
20603	Đây cũng là vườn quốc gia lớn nhất trong khu vực, nó có diện tích 7.050 km 2 (2.720 sq mi), tương đương gần 2 triệu mẫu Anh.
20604	Đây cũng máy chơi trò chơi điện tử đầu tiên trong lịch sử của công ty không đi cùng với Super Mario khi ra mắt.
20605	Đây đã là Daesang thứ tư trong sự nghiệp của Red Velvet tính tới thời điểm hiện tại.
20606	Dây đàn của nó được điều chỉnh (từ thấp đến cao) FCF.
20607	Dây đàn phải được làm bằng kim loại nhiễm từ tính, đặt gần sát pickup.
20608	Dây đàn ta in bằng tơ tằm se, vuốt nhựa cây, được chỉnh không căng lắm trên thân đàn.
20609	Dây đạn thường đặt trong thùng đạn với số lượng là 32 hay 48 quả.
20610	Đây được ca ngợi là một chiến thắng vĩ đại của Hoa Kỳ, và nó đã đưa Jackson trở thành một anh hùng dân tộc, và sau này giúp ông trở thành tổng thống.
20611	Đây được cho là tư liệu, hiện vật đáng tin cậy.
20612	Đây được coi là biện pháp rất hiệu quả nhằm nâng cao sức khoẻ của người tập, làm tăng sức bền bỉ, dẻo dai và nhanh nhẹn hơn và là môn thể thao rèn luyện thân thể.
20613	Đây được coi là điểm yếu của Lộc Đỉnh ký 1984, cũng như những phim võ hiệp khác cùng thời.
20614	Đây được coi là điển hình của lối đánh chuyến tuyến cố định.
20615	Đây được coi là đóng góp quan trọng của Patinir cho nghệ thuật phương Tây.
20616	Đây được coi là một sự giải phóng khỏi sự phù hợp của các thời kỳ trước đó và xảy ra đồng thời với phong trào giải phóng nữ quyền.
20617	Đây được coi là một trong những kiệt tác của thời kỳ đầu Phục Hưng.
20618	Đây được coi là mùa giải tốt nhất của Goretzka tại Schalke khi anh có 41 trận ra sân, ghi được 8 bàn thắng và đóng vai trò tấn công nhiều hơn trước.
20619	Đây được coi là sự kiện vĩ đại nhất lịch sử người Mỹ gốc Phi.
20620	Đây được coi là tác phẩm nền tảng cho phê bình giải cấu trúc.
20621	Đây được gọi là Giả thuyết Hình học hoá; nó chứa Giả thuyết Poincaré như là trường hợp riêng.
20622	Đây được gọi là một đường dây nóng hoặc ringdown.
20623	Đây được gọi là quá trình thịt chín muồi do đó nên để thịt ở trạng thái bình thường sau 6 tiếng mới bắt đầu chế biến hoặc bảo quản lạnh.
20624	Đây được gọi là sự kiện Tào Phi soán Hán (曹丕篡漢) nổi tiếng lúc bấy giờ.
20625	Đây được gọi là wikiups, lean-tos, và vân vân.
20626	Dạy được hai năm, Thanh tra Nhà nước phát hiện Phan Thanh đã từng bị thải hồi vì hoạt động chính trị, nên đã thu lại tất cả giấy phép dạy học của ông.
20627	Đây được mệnh danh là giống chó lai nguy hiểm nhất thế giới.
20628	Đây được xem là chiếc máy tính tất cả trong một đầu tiên trên thế giới.
20629	Đây được xem là cột mốc quan trọng, đánh dấu việc tách Áo khỏi Bayern, mở đầu cho việc thành lập nước Áo độc lập.
20630	Đây được xem là cuộc hành quân đầu tiên của Lực lượng Biệt cách Dù.
20631	Đây được xem là một bức tranh khá độc đáo với cách vẽ trần và màu không phai theo thời gian.
20632	Đây được xem là một tác phẩm kinh điển trong giới black metal.
20633	Đây được xem là một thành tích đáng nể, và gây tiếng vang khắp khu vực Châu Á trong các câu lạc bộ cổ động.
20634	Đây được xem là những phát hiện lịch sử có giá trị lớn về Nguyễn Bỉnh Khiêm và thời Mạc bởi chúng giúp giải đáp hoặc bác bỏ nhiều tồn nghi qua nhiều thời đại về cuộc đời thực của Nguyễn Bỉnh Khiêm.
20635	Đây được xem là nỗ lực thực sự duy nhất nhằm sát hại Hoxha.
20636	Đây được xem là sự thay đổi bất ngờ của cô khi cô vẫn nhận disco là thể loại chính mà cô theo đổi trong vài ngày trước.
20637	Đây được xem là tác phẩm thành công nhất của ông.
20638	Đây được xem như là một thắng lợi lớn về mặt ngoại giao của cộng hoà Florence.
20639	Dây gắm mọc hoang tại các vùng rừng núi khắp nước ta, lạnh như rừng Sapa hay nóng như rừng Hà Giang, Tuyên Quang, Hà Tây đều có gặp.
20640	Đây gần như là tỷ lệ của các đồng vị như trong regolith mặt trăng, chứa 28 ppm helium-4 và 2.8 ppb helium-3 (nằm ở đầu dưới của các phép đo mẫu thực tế, thay đổi từ khoảng 1,4 đến 15 ppb).
20641	Đây gọi là hệ thức giao hoán giữa hai toán tử.
20642	Đây gọi là sự tương đương lôgic.
20643	Dãy hành lang dùng làm đường đi lại men theo hồ Côn Minh ngay sát chân Vạn Thọ sơn thì giống như đôi xương cánh của một con dơi đang dang ra.
20644	Đẩy hoàn toàn em bé ra ngoài báo hiệu sự hoàn thành thành công của giai đoạn hai của chuyển dạ.
20645	Đáy hồ chứa khoáng chất monohydrocalcite: một trong số ít lacustrine được biết đến.
20646	Đầy hơi, nôn mửa, nổi mày đay, mẩn ngứa.
20647	Đây không chỉ là quyết định ngẫu nhiên, nó xuất phát từ nhu cầu cấp bách của một nhà nước non trẻ mà tính ổn định lâu dài của nó phụ thuộc nhiều vào quan hệ quốc tế.
20648	Đây không phải giống chó thích hợp để nuôi trong những gia đình thông thường, thiếu kinh nghiệm và nhiều thành viên không biết cách để dạy cho Dogo Argentino biết đâu là giới hạn những điều có thể làm.
20649	Đây không phải là cách diễn tả những tín lý mới về Đức Maria.
20650	Đây không phải là chuyến bay thương mại, tất cả hành khách đều là nhân viên của BA.
20651	Đây không phải là cơ "chuyển thành mỡ" tuy nhiên, nó đơn giản là sự kết hợp của teo của cơ và mở rộng của mỡ và được trữ vào những mô khác của cơ thể.
20652	Đây không phải là hợp đồng tiêu chuẩn và không được mua bán thông qua sàn giao dịch.
20653	Đây không phải là lúc "mời mọi người đến dự tiệc sinh nhật", bà nói.
20654	Đây không phải là một cuộc bầu cử tổng thống vốn được lên kế hoạch diễn ra vào mùa xuân năm 2005, khi hết thời hạn nhiệm kỳ thứ hai và cũng là cuối cùng của Tổng thống Shevardnadze.
20655	Đây không phải là một kỹ thuật chính xác; các bản in thường không có kết quả đồng nhất.
20656	Đây không phải là một ý nghĩ ngẫu nhiên; nó chính xác một cách cơ bản bởi vì các giới hạn của nghĩa phải trên nền tảng logic.
20657	Đây không phải là những lý do chính đáng cho cách cư xử này.
20658	Đây không phải là Pepé, mà là một nhân vật tương tự được xác định là "Pitu Le Pew" (lồng tiếng bởi Jeff Bennett).
20659	Đây không phải là vấn đề trong một thị trường cạnh tranh hoàn hảo khi tất cả có thể diễn ra đồng thời, nhưng trong thế giới thật, quá trình xác định giá mất thời gian, hàng hóa được định giá trước khi được bán.
20660	Đậy kín các chum, vại, bể chứa nước.
20661	Dãy Kiso (木曽山脈, Kiso Sanmyaku), hay Alps Trung tâm (中央アルプス, Chūō Arupusu) nằm trên địa phận các tỉnh Gifu và Nagano.
20662	Đây là 1 tỉnh mang tích lịch sử khi Phần Lan thuộc một phần của Thụy Điển.
20663	Đây là 1 trong 13 nhà máy đầu tiên được lựa chọn xây dựng, đặt nền móng cho nền công nghiệp nhẹ Việt Nam thời kỳ xây dựng xã hội chủ nghĩa.
20664	Đây là 2 bảo vật và cũng là niềm tự hào của Phật tử chùa Phổ Minh.
20665	Đây là album bán chạy nhất trong lịch sử xếp hạng Anh Quốc, có 450 tuần nằm trong bảng xếp hạng UK Album Chart.
20666	Đây là album cuối cùng của ban nhạc với sự góp mặt của tay bass Lou Barlow cho tới tận Beyond năm 2007.
20667	Đây là album đầu tiên mà leo được vào tốp 20 tại Anh mà chỉ dựa trên doanh số bán trên mạng.
20668	Đây là album mang nhiều âm hưởng rock của Dire Straits nhất.
20669	Đây là album nhạc Rock đầu tiên có được vinh dự này.
20670	Đây là album nhạc Tejano đầu tiên được chứng nhận đĩa vàng được thu âm bởi một nữ ca sĩ.
20671	; đây là bài hit lớn nhất của nữ ca sĩ kể từ "All I Wanna Do".
20672	Đây là bài thơ đầu tiên ở phần Tiểu nhã; bài thơ này ca ngợi mối quan hệ gần gũi giữa vua và tôi.
20673	Đây là ba màu cơ bản của gốm men thời Lý - Trần.
20674	Đây là bạn của Jake.
20675	Đây là bàn thắng thứ 8 trên tổng số 9 trận của anh chơi cho Chelsea mùa này.
20676	Đây là bản tuyên ngôn súc tích, mỗi câu mỗi chữ gợi ý nghĩa lớn.
20677	Đây là bảo tàng duy nhất trên thế giới, triển lãm các loại mì ăn liền được tiêu thụ trên toàn cầu.
20678	Đây là bệnh sốt cao có xuất huyết, có thể quy vào các chứng ôn dịch, thời độc, thử táo dịch hoặc thấp nhiệt.
20679	Đây là bệnh viện lớn nhất Hải Phòng.
20680	Đây là biến thể có giấy phép được thiết kế dựa trên chiến xa Patria AMV.
20681	Đây là bộ phim đầu tiên của Argentina được đề cử cho giải Oscar (giải Oscar cho phim ngoại ngữ xuất sắc nhất) vào năm 1975, nhưng đã thua cuộc với bộ phim Amarcord của Federico Fellini.
20682	Đây là bộ phim Nhật Bản có doanh thu cao nhất tại Đài Loan từ trước đến nay.
20683	Đây là bộ phim tốn kém nhất trong lịch sử điện ảnh Ấn Độ, với tổng chi 140 triệu USD.
20684	Đây là bước phát triển quan trọng nhất trong lịch sử luật thương mại quốc tế.
20685	Đây là buổi ra mắt sản phẩm cuối cùng mà Jobs tham dự trước khi qua đời.
20686	Đây là cách để doanh nghiệp tận thu giá trị doanh thu trên mỗi đầu khách hàng.
20687	Đây là cách gọi tên quan trọng nhất đối với hệ thống tên gọi rượu vang của Pháp.
20688	Đây là cách Monyalue trở thành 'MaNthatisi (hay Mmanthatisi) bởi vì đứa con đầu tiên của cô ấy được đặt tên là Nthatisi.
20689	Đây là cách phối hợp quần áo thịnh hành trong quá khứ với xu hướng của hiện tại.
20690	Đây là cách tiếp cận của kinh tế chính trị hiện đại.
20691	Đây là các môn thể thao/các phân môn chính thức của chương trình Đại hội Thể thao Thế giới.
20692	Đây là các phiên bản tu sửa lại và hợp lệ của 3 lá bài thần Ai Cập.
20693	Đây là các trường hợp thực tế thường gặp của hậu cần đầu vào.
20694	Đây là cánh Bắc của Cụm tập đoàn quân B (Đức).
20695	Đây là cảnh ở tiệm thức ăn nhanh, nơi Lester phát hiện việc ngoại tình của Carolyn.
20696	Đây là câu chuyện ngắn nối tiếp từ một câu chuyện trước của Dahl năm 1975, Danny- Nhà vô địch thế giới.
20697	Đây là cá ven bờ.
20698	Đây là cây cầu bê tông đầu tiên kết nối giữa hai tỉnh Nam Định và Ninh Bình trên ranh giới sông Đáy dài 92 km thay cho bến phà Non Nước.
20699	Đây là cây cầu dài nhất ở Campuchia.
20700	Đây là cây gỗ khổng lồ, là một trong những cây lớn nhất trong các loài bản địa Kenya.
20701	Đây là cây sanh mà báo giới gọi là "siêu cây sanh" hay cây sanh "Mâm xôi con gà".
20702	Đây là chất làm lạnh đầu tiên được sử dụng rộng rãi.
20703	Đây là chế độ nhiều người chơi phi đối xứng, điều này làm hài lòng hai đội người chơi, chơi với tư cách là thợ săn hoặc quân lính từ CELL, đối đầu với nhau.
20704	Đây là chi điển hình của họ này.
20705	Đây là chiếc guitar thiết kế lại từ chiếc No.
20706	Đây là chiếc máy chơi game thứ hai của Entex, đối với chiếc máy thứ nhất của hãng là Select-A-Game.
20707	Đây là chiếc tàu đầu tiên trong lịch sử trang bị ống phóng ngư lôi trên thượng tầng, do sự khăng khăng của nhà thiết kế muốn trang bị chín ống phóng ngư lôi cho dù yêu cầu của Hải quân chỉ là sáu ống.
20708	Đây là chiến dịch có quy mô, thời gian và hỏa lực lớn nhất, cũng là sự kiện đẫm máu nhất của sư đoàn 9 trong suốt lịch sử thành lập lúc bấy giờ.
20709	Đây là chiến lược mà ông Thiệu gọi là "đầu bé, đít to" – thả lỏng phần trên, giữ chặt phần dưới.
20710	Đây là chiến thắng đầu tiên trong triều đại ông.
20711	Đây là chợ đầu mối chuyên doanh các mặt hàng thực phẩm, công nghệ phẩm và hàng tiêu dùng.
20712	Đây là chỗ thông thoáng không để bất cứ đồ đạc gì trên khoảng không đó, kể cả việc ngồi trên hành lang cũng không được phép, ông già làng là người thường xuyên nhắc nhở công việc đó.
20713	" đầy lạch quan.
20714	Đây là chức vô địch lần thứ hai của họ, và là đội bóng đá nữ đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch.
20715	Đây là chức vô địch UEFA Champions League lần thứ sáu của "Hùm xám" và chiến thắng này cũng giúp Bayern hoàn tất cú ăn ba mùa này, sau Bundesliga và DFB-Pokal.
20716	Đây là chương trình đầu tiên vinh danh cuộc đời và sự nghiệp của nhạc sĩ Anh Bằng.
20717	Đây là chương trình thực hiện tại phim trường chứ không phải đại nhạc hội thu hình trực tiếp và không có khán giả tham dự.
20718	Đây là cố đô của đất nước và từng giữ vai trò là một thành phố cảng Hồi giáo quan trọng, Suhar cũng được giả định là nơi nhân vật hư cấu thủy thủ Sinbad sinh ra.
20719	Đây là cơ hội trời cho mà ông không bỏ qua, để dập tắt mọi chống đối của tướng lĩnh nào không muốn cúi đầu theo ý nguyện của ông.
20720	Đây là cơ hội tuyệt vời để đưa phong cách của The Weeknd hợp nhất với công nghệ của chúng tôi".
20721	Đây là con đường chiến lược để cơ động binh lực, vũ khí, phương tiện chiến tranh từ Bắc Morava xuống Nam Morava và ngược lại.
20722	Đây là con gấu Bắc Cực con đầu tiên được sinh ra và sống sót trải qua thời kỳ sơ sinh tại Sở thú Berlin trong hơn 30 năm.
20723	Đây là công sự được củng cố nằm trên một ngọn đồi được tạo ra bởi dòng chảy của ao suối giàu canxi.
20724	Đây là công trình đô thị chủ yếu, dành cho 6 làn cơ giới và 2 làn hỗn hợp với vận tốc 80 km/giờ; mặt cắt ngang đường 60m.
20725	Đây là công trình suốt đời của một thợ thủ công tên là Pierre Dancart.
20726	Đây là công ty bảo hiểm nhân thọ lớn thứ hai tại Hàn Quốc với tổng tài sản là 81 tỷ won (tháng 11 năm 2013) và 28.000 nhân viên.
20727	Đây là công ty hoạt động trong lĩnh vực tư vấn quản lý (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán), lập trình máy tính, tư vấn máy tính và quản trị hệ thống máy tính.
20728	Đây là công ty thành lập năm 2001 bởi Yoo JongShin.
20729	Đây là còn là nơi xuất thân của xe máy Serveta.
20730	Đây là con số lớn nhất trong bất kì cụm sao nào vào thời điểm trước những năm cuối thế kỉ 20. Các nhà thiên văn học khẳng định rằng cụm sao này không hề có bất kì một ngôi sao siêu khổng lồ màu xanh dương nào cả.
20731	Ðây là con số thực (có thể tác giả đã tính số tròn) vì chính ông đã ghi vào lời tựa của “Bạch Vân am thi tập”: “Nói tâm là nói về cái chỗ mà chí đạt tới vậy, mà thơ lại là để nói chí.
20732	Đây là cơ quan quản lý mọi chuyện liên quan đến tài chính và vận hành của cung đình, do đó rất phức tạp và cũng là cơ quan được bổ nhiệm nhân sự nhiều nhất của triều Thanh.
20733	Đây là cơ sở có sự kết hợp đào tạo giữa âm nhạc với nghệ thuật trực quan.
20734	Đây là cuộc chiến giữa người và thủy quái, Jeremy thực sự đem cả mạng sống để thực thi nhiệm vụ khi anh lao vào vùng nước chết chóc của sông Kali và cố bắt một trong những con thủy quái này lên bờ.
20735	Đây là cuộc chiến nối tiếp cuộc chiến sau năm 1945.
20736	Đây là cuốn sách đầu tiên về cộng đồng LGBT bằng tiếng Tamil, được phát hành bởi Gopi Shankar Madurai và Bharatiya Janata Party lãnh đạo Vanathi Srinivasan vào năm 2014.
20737	Đây là cú sốc lớn trong cuộc đời Vân Hạc.
20738	Đây là đặc điểm của cá sống ở vùng đồng bằng Nam Mỹ nói chung.
20739	Đây là danh hiệu Copa América Femenina thứ bảy của đội tuyển bóng đã nữ Brasil.
20740	Đây là danh hiệu đôi Grand Slam đầu tiên và danh hiệu đôi thứ 6 trong năm của cặp đôi.
20741	Đây là danh hiệu thứ 11 của Federer trên mặt sân cỏ, vượt qua kỉ lục trước đó của Sampras (10).
20742	Đây là danh sách bao gồm các cuộc nội chiến do các lực lượng quân sự và dân sự tham gia vào.
20743	Đây là danh sách các tác phẩm văn học (bao gồm tiểu thuyết, kịch, phim, và bộ sưu tập các bài thơ hoặc truyện ngắn) được sắp xếp theo số lượng ngôn ngữ mà họ đã được dịch ra.
20744	Đây là danh sách các tập truyện dưới tên gọi Trạng Quỳnh.
20745	Đây là danh sách các trò chơi truyền thống Nhật Bản.
20746	Đây là danh sách các trường đại học ở Malaysia.
20747	Đây là danh sách các VĐV Trung Quốc đã giành ít nhất 2 huy chương vàng trong một kỳ Thế vận hội Mùa hè, sắp xếp theo thứ tự lần lượt xét số huy chương vàng, môn thi đấu và năm đạt thành tích.
20748	Đây là danh sách đĩa đơn đứng đầu của Hoa Kỳ trong năm 1949, được xuất bản trong tạp chí âm nhạc Billboard.
20749	Đây là danh sách giải thưởng và đề cử của ca sĩ-nhạc sĩ, diễn viên, MC Hàn Quốc, Lee Ji-eun, được biết đến với nghệ danh IU.
20750	Đây là danh sách những thành phố lớn nhất và lớn thứ hai theo dân số ở mỗi nước.
20751	Đây là đạo luật đầu tiên của chính phủ khiến công dân và các nhà hoạch định chính sách của Hoa Kỳ nhận thức được vấn đề toàn cầu này.
20752	Đây là dấu "comma pump".
20753	Đây là dãy núi có trên 20 đỉnh cao từ 1.000m trở lên so với mặt nước biển, cao nhất là đỉnh Tam Đảo Nord 1.592m.
20754	Đây là đêm thi bán kết để chọn ra 4 thí sinh của 4 đội đi vào đêm chung kết.
20755	Đây là địa điểm chính của Đại hội Thể thao Liên châu Mỹ 2007, tổ chức giải bóng đá và lễ khai mạc và bế mạc.
20756	Đây là địa điểm đẹp nhất để ngắm Tam Cốc, vùng sơn thủy hữu tính với dòng sông uốn lượn qua những cánh đồng lúa dưới những ngọn núi đá vôi cổ trùng điệp.
20757	Đây là địa điểm trước đây của một mỏ than Hollowayville tự hào là một trong những nơi có mức thuế bán hàng thấp nhất của tiểu bang.
20758	Đây là đĩa đơn cuối cùng cô tham gia với tư cách là thành viên SKE48 và cô đã tốt nghiệp vào ngày 31 tháng 8 năm 2015.
20759	Đây là đĩa đơn cuối cùng mà Jackson phát hành từ một album phòng thu.
20760	Đây là đĩa đơn đầu tiên của Oasis lọt vào top 10 tại Anh với rất nhiều phản hồi tích cực.
20761	Đây là đĩa đơn thứ hai được phát hành từ album ABBA của họ và là một trong những bài hát cuối cùng được thu âm cho album.
20762	Đây là địa phương đi đầu trong phong trào xây dựng NTM và NTM nâng cao.
20763	Đây là địa phương duy nhất mà loài này đã được tìm thấy.
20764	Đây là điểm khác biệt căn bản nhất giữa đột biến tự nhiên và "đột biến" nhờ kỹ thuật chuyển gen.
20765	Đây là điểm khác biệt so với phần trước.
20766	Đây là diện mạo thứ hai của sân khấu lịch sử từng nổi tiếng trong thập niên 1960 dưới thời Bill Graham làm người quảng bá ca nhạc.
20767	Đây là điều kiện lý tưởng để tổ chức các cuộc họp có sức chứa hàng trăm người mà vẫn giữ được bí mật.
20768	"Đây là điều làm tôi thấy tự hào nhất", nữ rapper bày tỏ cảm xúc của mình khi thấy những công trình trên đang được xây dựng tại ngôi làng.
20769	Đây là Dinh thự đầu tiên của Chính phủ Bolivia nhưng khi chính phủ được chuyển đến La Paz, nó đã trở thành Dinh của thống đốc Chuquisaca.
20770	Đây là dịp để ông biết thêm dân ca của nước bạn.
20771	Đây là doanh nghiệp đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển của truyền hình số Việt Nam sau này.
20772	Đây là đội bóng thành công thứ hai trong lịch sử FA Vase, khi có ba lần vô địch giải.
20773	Đây là động cơ chính đằng sau những thay đổi chính sách và lập pháp ở quốc gia xung quanh quyền LGBT.
20774	Đây là dòng máy sử dụng cảm ứng điện để đo dao động của huyết áp và kết quả được tự động hiển thị trên màn hình điện tử dưới dạng số.
20775	Đây là đơn vị sản xuất công nghệ ra đa ba chiều điều khiển bằng phần mềm, có thể phát hiện những mục tiêu nhỏ như thiết bị bay không người lái.
20776	Đây là đô thị lâu đời thứ hai tại Úc, có ý nghĩa lịch sử và văn hóa lớn không chỉ với người dân đảo Norfolk mà còn với toàn bộ người dân Úc.
20777	Đây là dự án sân bay quốc tế đầu tiên được triển khai tại Việt Nam theo hình thức 100% vốn đầu tư doanh nghiệp, tổng vốn đầu tư hơn 16.200 tỷ đồng và được đầu tư theo các giai đoạn.
20778	Đây là dự án tốn kém nhất được sách kỷ lục thể giới ghi nhận.
20779	Đây là dự luật cấm các vũ khí bán tự động kiểu AR-15, hoặc lớn hơn.
20780	Đây là form có sức mạnh thể lực mạnh nhất trong các form Den-O.
20781	Đây là ghế ngồi đầu tiên được lắp đặt tại sân vận động, vào ngày 20 tháng 1 năm 2005, và vinh dự được tiết lộ nó đã được trao cho cựu cầu thủ và quản lý của Young Boys, Walter Eich.
20782	Đây là ghi chép sử dụng nhựa thơm đầu tiên.
20783	Đây là gia đình có truyền thống nghệ thuật và mỗi thành viên đều sở hữu những tài năng cũng như nét thu hút riêng.
20784	Đây là giải chính thứ hai của tour đấu.
20785	Đây là giải đấu có hình thức đấu loại trực tiếp.
20786	Đây là giải đấu đầu tiên diễn ra ở Mỹ.
20787	Đây là giai đoạn các ứng viên (thuộc cùng một đảng) cạnh tranh trong nội bộ đảng để được chọn là ứng viên duy nhất ra tranh chức tổng thống với đảng khác.
20788	Đây là giai đoạn cuối cùng của cuộc thi.
20789	Đây là giai đoạn mà Bồ Tát tuỳ ý xuất hiện trong một dạng bất kì.
20790	Đây là giai đoạn quan trọng thứ 2 trong thời kỳ đầu của đời binh nghiệp Vasilevsky.
20791	Đây là giải Grand Slam thứ hai trong năm.
20792	Đấy là giải pháp mà Anh đang ủng hộ, nhưng cần đạt sự thỏa thuận của Pháp trước khi thúc đẩy thêm.
20793	Đây là giải thích cho việc những người Mỹ đôi khi cho rằng cá sấu alligator là những động vật nguy hiểm chứ không phải cá sấu crocodile.
20794	Đây là giải thưởng được trao cho tổ chức hoặc cá nhân có thành tích xuất sắc nhất trong năm do người dân Thụy Điển bình chọn, chính vì vậy mà họ cũng được coi là câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng nhất Thụy Điển.
20795	Đây là giống bò có chất lượng sữa cao hơn hẳn giống bò HF.
20796	Đây là giống bò đặc sản.
20797	Đây là giống chó giữ nhà bản địa của Thái Lan.
20798	Đây là giống chó săn lâu đời của nước Nga, có tầm vóc trung bình, trông trang nghiêm, thích chạy thi, dịu dàng và trầm tĩnh nhưng lại đầy năng lực.
20799	Đây là giống gà tính kiêm dụng, khả năng sản xuất trứng tương đối khá, gà cho thịt nhiều hơn gà Ri, nặng khoảng 2 kg ở 10 tuần tuổi.
20800	Đây là giống lợn có nhiều tập tính của động vật hoang dã như tính bầy đàn nên khi đưa vào chăn nuôi chuồng trại không cần đầu tư nhiều, xây dựng đơn giản và gần gũi với thiên nhiên.
20801	Đây là giống lợn tiêu biểu cho hướng nạc.
20802	Đây là giống lợn xuất xứ từ Bắc Mỹ từ thế kỷ 19, có màu lông da đen, vùng ngực và chân trước có màu lông da trắng.
20803	Đây là giống ngựa nhỏ nhất trong số 8 giống ngựa bản địa của Nhật Bản.
20804	Đây là giống thực vật không xác định với những quả tròn màu đỏ nặng khoảng 6 ounce.
20805	Đây là giống xoài phổ biến nhất của Úc, chiếm khoảng 80% cây xoài trồng ở nước này.
20806	Đây là hai cửa ải nổi tiếng nhất dẫn tới phía bắc và phía tây của con đường tơ lụa từ lãnh thổ Trung Quốc.
20807	Đây là hai nhân vật lớn, lập nên hai trường phái Koto là Ikuta-ryū và Yamada-ryū lưu truyền đến ngày nay.
20808	Đây là hãng bay duy nhất trên thế giới được SkyTrax, tổ chức hàng đầu về đánh giá các công ty hàng không, xếp hạng một sao.
20809	Đây là hãng duy nhất trên thế giới được tổ chức uy tín chuyên đánh giá các hãng bay SkyTrax cho điểm một sao, trên thang điểm từ một đến năm sao.
20810	Đây là hành tinh đầu tiên có khối lượng tương đương có mật độ thấp như vậy.
20811	Đây là hạn ngạch ít được sử dụng.
20812	Đây là hệ thống khác hẳn so với hệ thống quý tộc theo huyết thống ở phương Tây.
20813	Đây là hệ thống trường dành cho học sinh khá giỏi.
20814	Đây là hiệp định duy nhất của WTO có điều khoản tự huỷ.
20815	Đây là hình thức bảo vệ mang tính pháp lý mà một loài cụ thể ở Trung Quốc được hưởng phụ thuộc vào từng địa phương.
20816	Đây là hình thức thu nhận, tập hợp ý kiến và đánh giá của một nhóm lớn về một chủ đề nhất định.
20817	Đây là hình thức xuất phát của ngành Dòng Ba, gọi là Phan Sinh Tại Thế.
20818	Đây là hướng đi cần thiết khi mà tình trạng nhạc Việt đến thời điểm đó có nhiều ca sĩ hát một bài thì việc ký độc quyền sẽ theo hướng có lợi cho ca sĩ khi đóng dấu tên tuổi gắn liền với bài hát.
20819	Đây là huyện đông dân thứ nhì ở tỉnh Kampong Cham sau huyện Tbong Kmom.
20820	Đây là Kauai Thyrocopa duy nhất có cánh trước màu trắng với các đốm đen nổi bật.
20821	Đây là kết luận vô cùng quan trọng mà Engels đã rút ra từ sự phân tích lịch sử xã hội Anh.
20822	Đây là kết quả các cuộc thí nghiệm bất hợp pháp với con người trong chiến tranh và vi phạm các hiệp ước quốc tế, 9 Tàng hình là nhóm quân bí mật mà sự tồn tại của họ bị chính phủ hoàng gia giấu kín.
20823	Đây là kết quả của một thời kinh nghiệm trong chức vụ điều tra các án Tuyên thánh, mà ông đã đảm nhiệm trước khi lên ngôi Giáo hoàng.
20824	Đây là kết quả của nhiều năm nghiên cứu sôi nổi, thiết kế và phát triển sau quá trình chơi thử từ nhóm mod thuộc "AGCEEP" (Alternative Grand Campaign - Event Exchange Program) trên các diễn đàn Europa Universalis II.
20825	Đây là khoảng thời gian để dầu ô liu có tác dụng ngăn cản quá trình hô hấp của chấy.
20826	Đây là khoảng thời gian mà Ye Htut đặt được những dấu ấn của mình và được ghi nhận bởi những "chiến công và tính cách bền bỉ".
20827	Đây là khu vực nói tiếng Pháp.
20828	Đây là khu vực quan trọng trong việc bảo tồn số lượng lớn của một số loài chim ở Argentina và đã được công nhận là khu Ramsar về vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế.
20829	Đây là kiểu ngắn nhất của loại này và là phiên bản duy nhất có sải cánh dài hơn chiều dài của máy bay.
20830	Đây là kiểu rừng bán khô hạn hiếm hoi mà không phải động vật nào cũng sống được, ngoại trừ con dê vốn một thời được xem như loài gia súc phổ biến, phát triển mạnh mẽ trong môi trường khắc nghiệt này.
20831	Đây là kỉ lục của Bờ Biển Ngà.
20832	Đây là kỷ lục dài nhất của một đĩa đơn quán quân kể từ khi "
20833	Đây là lãi suất mà nhà đầu tư hy vọng nhận được sau khi trừ đi lạm phát.
20834	Đây là là loài đặc hữu của quần đảo Auckland ở phía nam New Zealand.
20835	Đây là lần chạm trán thứ hai tại Wembley Arena đối với cả hai tay vợt kể từ Giải vô địch Thế giới 2011.
20836	Đây là lần đầu tiên 2PM có một chương trình của riêng mình.
20837	Đây là lần đầu tiên CAF được bổ nhiệm các trọng tài trận đấu nữ cho giải đấu.
20838	Đây là lần đầu tiên CNBLUE đến Nam Mỹ và là lần thứ hai các chàng trai tham gia Music Bank World Tour.
20839	Đây là lần đầu tiên cô làm đều này trên một chiếc thuyền.
20840	Đây là lần đầu tiên cô trở thành nhà sản xuất album của chính mình kể từ khi ra mắt.
20841	Đây là lần đầu tiên Đại sứ quán phối hợp với các đoàn thể của người Việt ở Slovakia tổ chức Tết cộng đồng ở quy mô lớn và thành phần tham dự mở rộng.
20842	Đây là lần đầu tiên đội vô địch Scottish Amateur Cup tham gia Cúp quốc gia Scotland.
20843	Đây là lần đầu tiên Girls’ Generation giành được vị trí này trên các bảng xếp hạng đĩa đơn và Blu-ray kể từ khi ra mắt tại Nhật vào tháng 9 năm 2010.
20844	Đây là lần đầu tiên IUCN đã xếp hạng lại một loài vào mục dễ bị tổn thương sau khi nó đã bị liệt kê vào mục đã tuyệt chủng trong tự nhiên.
20845	Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2009 mà ca khúc giành chiến thắng không nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ khán giả.
20846	Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2016, tất cả các trận đấu bị hoãn vì điều kiện thời tiết.
20847	Đây là lần đầu tiên kể từ sau trận Cannae hai thế kỷ trước, La-mã phải dùng đến biện pháp này.
20848	Đây là lần đầu tiên mà cả bốn thành viên của nhóm cùng nhau chụp ảnh kể từ năm 1986.
20849	Đây là lần đầu tiên một cuộc tranh luận được tổ chức trước vòng đầu tiên.
20850	Đây là lần đầu tiên ông cử hành lễ Thêm sức cho các đối tượng là quân nhân Hoa Kỳ.
20851	Đây là lần đầu tiên Singapore đăng cai kỳ SEAP Games này.
20852	Đây là lần đầu tiên thể thao người khuyết tật Việt Nam đoạt huy chương vàng, phá kỷ lục Paralympic, phá kỷ lục thế giới.
20853	Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Langrisser, Bozel lại tỏ ra hợp tác với loài người như vậy.
20854	Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, mà Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét trách nhiệm của một Ủy viên Bộ Chính trị đương chức, có vi phạm liên quan trong điều hành quản lý kinh tế trước đó.
20855	Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một đầu máy hơi nước từ bên ngoài được cho phép chạy trên bất kỳ tuyến sắt nào trong công viên Disney.
20856	Đây là lần đầu tiên từ 1954, một lãnh đạo Giáo hội công khai kêu gọi giáo dân Chúa hiệp thông cầu nguyện cho Giáo hội.
20857	Đây là lần đầu tiên và cũng là duy nhất cho tới nay, quân đội Mỹ phải chấp nhận thất bại trong một cuộc chiến tranh.
20858	Đây là lần thứ 05/06 khi Sydney giành danh hiệu đầu tiên.
20859	Đây là lần thứ 16 người sáng lập Microsoft ở vị trí dẫn đầu.
20860	Đây là lần thứ 2 hai đội gặp nhau trong các trận siêu cúp, lần đầu vào năm 1956, khi MU thắng 1–0.
20861	"Đây là lần thứ 3 tôi đến Bảo tàng này và lần nào tham quan tôi cũng rơi nước mắt.
20862	Đây là lần thứ ba, ban tổ chức chương trình tiếp tục định dạng và luật thi.
20863	Đây là lần thứ ba sân bay này bị QĐNDVN tấn công.
20864	Đây là lần thứ chín Uruguay lên ngôi vô địch và là trận chung kết thứ hai của Chile.
20865	Đây là lần thứ hai ca khúc của cô xuất hiện trong sêri này, trước đó là "
20866	Đây là lần thứ hai White Star Line sử dụng tên Majestic cho các con tàu của mình, lần thứ nhất là con tàu SS Majestic (1890).
20867	Đây là lần thứ năm trong năm cuộc bầu cử tổng thống trong đó ứng cử viên chiến thắng đã mất phiếu phổ thông trên toàn quốc, và được coi là một trong những cuộc bầu cử gây ra nhiều tranh cãi nhất nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.
20868	Đây là lần thứ sáu kể từ năm 1981 rằng Canada đã tổ chức các cuộc họp.
20869	Đây là là phiên bản tiếng Anh của King James cho từ Do Thái הֵילֵל trong sách Ê-sai (Isaiah 14:12).
20870	Đây là lệ định phong ấm cho tôn thất.
20871	Đây là lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa của người Việt Nam nhằm ôn lại ký ức của buổi đầu khai sinh lập địa.
20872	Đây là lễ trao giải uy tín nhất cho ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình Úc.
20873	Đây là loài bản địa các bang Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca và Puebla ở Mexico.
20874	Đây là loài bản địa của phía nam phần Tây Nam Hoa Kỳ đến miền Trung Mexico.
20875	Đây là loài bản địa của rừng mưa nhiệt đới và cận nhiệt đới của Trung Á. Nó lần đầu tiên được mô tả bởi nhà thực vật học người Anh John Bellenden Ker Gawler năm 1812.
20876	Đây là loài bản địa của vùng Địa Trung Hải.
20877	Đây là loài bản địa New Zealand.
20878	Đây là loài bản địa ở các khu vực miền nam châu Phi (Namibia, miền nam Angola và Nam Phi).
20879	Đây là loài bản địa ở phần phía nam của Nam Mỹ.
20880	Đây là loài bản địa từ các đại dương ngoài khơi Australia và New Zealand.
20881	Đây là loài bản địa vùng đất thấp nhiệt đới, thảo nguyên và vùng đầm lầy của Venezuela, Guianas, Bolivia, Brazil và vùng viễn đông nam Peru.
20882	Đây là loài bản địa vùng Wheatbelt, Goldfields-Esperance và Great South của Tây Úc.
20883	Đây là loài bị đe dọa tuyệt chủng ở mức nguy cấp, quý hiếm nhóm IB quy định tại Nghị định 32/2006 của Chính phủ, hiện còn rất ít ngoài tự nhiên do bị săn bắt và buôn bán trái phép.
20884	Đây là loài bò sát biển có 4 lỗ mũi mới được phát hiện ở phía đông dãy Andes thuộc Colombia.
20885	Đây là loại cá béo với rất nhiều mỡ trong cơ thể, mỗi kg khoảng 10 – 12 con.
20886	Đây là loài cá được ví là đắt như vàng ở Trung Quốc và Việt Nam.
20887	Đây là loài cá hiền lành thường sống theo bầy đàn, trong bể sống chủ yếu ở tầng giữa của bể.
20888	Đây là loài cây biểu tượng không chính thức của Campuchia.
20889	Đây là loài cây được trồng ở công viên và vườn.
20890	Đây là loài chim có kích thước trung bình, lông màu nhung tối ở phía trên lưng, ức và dưới đuôi màu vàng kem.
20891	Đây là loài chim có kích thước trung bình màu nâu xám sinh sống trong bụi cây rậm rạp của đầm lầy Zapata, Cuba.
20892	Đây là loài chim không biết bay, đặc hữu của đảo Guam thuộc Hoa Kỳ.
20893	Đây là loài chim mảnh khảnh và thường đứng rất thắng.
20894	Đây là loài chó lai với chó sói ở Triều Tiên.
20895	Đây là loài chủ yếu săn mồi trên mặt đất và con mồi của nó bao gồm côn trùng và nhện.
20896	Đây là loài cú lớn nhất trong nhóm "
20897	Đây là loài đặc hữu cho vùng núi của Đài Loan.
20898	Đây là loài đặc hữu của đảo Sumatra ở Indonesia.
20899	Đây là loài đặc hữu của độ dốc Đông Ande ở Peru, nơi thường bị hạn chế ở các khu vực gần rừng ẩm.
20900	Đây là loài đặc hữu của khu vực phía nam và phía đông nam của đảo New Guinea, nơi loài này hiện diện ở độ cao lên đến 400 mét (1.300 ft).
20901	Đây là loài đặc hữu của miền tây Argentina.
20902	Đây là loài đặc hữu của New Guinea.
20903	Đây là loài đặc hữu của trung bộ Sulawesi và quần đảo Togian gần đó ở Indonesia.
20904	Đây là loài đặc hữu một hòn đảo ở phía đông của New Guinea, nơi môi trường sống tự nhiên của loài này là các khu rừng khô nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới.
20905	Đây là loại dây leo quấn, mập và nhớt, sống hàng năm hay hai năm.
20906	Đây là loài đẹp và có kích thước lớn.
20907	Đây là loài động vật không xương sống lớn nhất thế giới.
20908	Đây là loài duy nhất có ở Việt Nam.
20909	Đây là loài duy nhất của chi Bubulcus.
20910	Đây là loại hình đo lường bán lẻ đầu tiên và lần đầu tiên cho phép một công ty xác định "thị phần" của mình trong thị trường -khái niệm "thị phần" đã được ghi nhận do Arthur C.Nielsen đưa ra đầu tiên.
20911	Đây là loài kiếm ăn cả ngày lẫn đêm.
20912	Đây là loài lưỡng hình cao qua đường tình dục, con đực và con cái chưa trưởng thành có màu xanh nhạt màu trắng-xanh với một số nốt màu xanh-đen kéo vào vây lưng.
20913	Đây là loài lưỡng tính tiền nữ (protogynous hermaphrodite), nghĩa là tất cả cá đực trưởng thành đều phải trải qua giai đoạn trung gian là cá cái.
20914	Đây là loại máy móc sử dụng hệ cơ học thanh truyền – tay quay cổ xưa nhất.
20915	Đây là loài ngỗng nhỏ với mỏ ngắn và dày.
20916	Đây là loại ngôn ngữ kết dính được phân biệt bởi một hệ thống các từ ngữ lễ giáo phản ánh xã hội tôn ti và trọng đạo đức của Nhật Bản, với các dạng động từ và từ vựng biểu hiện tính cách của người nói và người nghe.
20917	Đây là loài phân bố ở các vùng khí hậu ấm từ vĩ độ 50 trở lên.
20918	Đây là loại quyền pháp nổi tiếng là có lối đấm đá ào ạt và nhanh trông giống như đại bác khai hỏa phóng ra ào ạt những viên đạn cối lửa.
20919	Đây là loài rùa có phân bố rộng ở lưu vực suối trong các khu vực rừng núi đá vôi, tuy nhiên số lượng lại hạn chế do đặc tính sinh sản.
20920	Đây là loài sinh sản định cư ở các vùng đất thấp Caribe, từ phía nam Mexico đến tây Panama.
20921	Đây là loại thuốc trừ sâu mà thực vật tạo ra từ vật liệu di truyền được đưa vào thực vật.
20922	Đây là lời hồi tưởng lại của K. Kilgore - thủy thủ kiểm soát hỏa lực của nòng pháo 127 mm bên phải trên chiếc USS Higbee: "Tôi là lính thủ súng pháo phải ở tháp pháo Mt 52 (127 mm) trên chiếc Higbee.
20923	Đây là lớp tàu ngầm sử dụng hệ thống động cơ không khí tuần hoàn độc lập (AIP) đầu tiên của Nhật Bản.
20924	Đây là lớp từ được xem như đơn giản và dễ hiểu.
20925	Đây là lực lượng nòng cốt của không quân để hủy diệt tiềm lực kinh tế quân sự của đối phương.
20926	Đây là lúc triều đại này đã suy mà ông vẫn viết nên bài phú với một niềm say sưa không hề giảm.
20927	Đây là lũy thừa thấp nhất mà định lý này là đúng.
20928	Đây là lý do khiến nhiều người được hỏi trả lời là họ tự nguyện vào Nam.
20929	Đây là lý do tại sao thêm một loại kháng sinh như clindamycin, hoạt động theo cơ chế ribosome, giết chết một số vi khuẩn và đưa chúng trở lại giai đoạn tăng trưởng.
20930	Đây là lý do tại sao tôi muốn cảm ơn những người đã giúp tôi có mặt ở đây hôm nay".
20931	Đấy là lý do trong các tác phẩm của Mishima, hầu hết các nhân vật nữ dù để kiểu tóc đuôi ngựa, buộc nửa đầu, búi nửa đầu hay buộc hai bên thì họ đều có điểm chung là mái tóc dài rất thẳng và mượt mà.
20932	Đây là mảng đề tài quan trọng nhất trong đời văn của ông.
20933	Đây là mạng lưới mạng đường sắt cao tốc dài nhất thế giới và cũng được sử dụng rộng rãi nhất.
20934	Đây là màn trình diễn trên sân khấu đầu tiên của Kangin cùng Super Junior sau 3 năm vắng mặt.
20935	Đây là máy bay chiến đấu gần đây nhất được thiết kế tăng cường sự linh hoạt và khả năng phạm vi hoạt động lên thêm 2.100 km.
20936	Đây là máy bay đầu tiên của hải quân trang bị động đẩy phản lực.
20937	Đây là minh chứng đầu tiên cho thời Phục Hưng tại Venezia.
20938	Đây là món ăn chính được ưa chuộng và xuất hiện thông dụng trong hầu hết các gia đình người Ba Lan.
20939	Đây là món ăn được ưa chuộng trên toàn thế giới.
20940	Đây là món ăn quê hương gợi nhắc nhiều người trở về thăm nhà.
20941	Đây là môn học tùy chọn và được dạy từ năm thứ ba tới năm thứ bảy.
20942	Đây là môn phái để lại nhiều ảnh hưởng lớn cho phái kiếm Toda-ryū và Ittō-ryū.
20943	Đây là một bản dựa theo MV Ăn gì đây - Hòa Minzy ft.
20944	Đây là một bằng chứng cho thấy sự không chính xác của hệ Ptolemaios.
20945	Đây là một bến xe trọng điểm của quận Ba Đình và của toàn thành phố Hà Nội.
20946	Đây là một biến thể của món gomguk, hay xúp đặc, một món trước đây được phục vụ cho trong ẩm thực hoàng gia Triều Tiên.
20947	Đây là một biệt thự với các phòng hội nghị, hội nghị thưởng định và yến tiệc.
20948	Đây là một bộ tuyển tập thơ văn do ông khởi xướng, để ghi chép những sáng tác của các thành viên trong dòng họ.
20949	Đây là một bước ngoặt trong sự nghiệp của mình và là một bước ngoặt trong lịch sử tango.
20950	Đây là một buổi lễ vô cùng quan trọng, vì nó là một bước ngoặt đối với người đang sống và vong linh của người đã mất.
20951	Đây là một cách gọi vắn tắt của người Pháp khi muốn đề cập đến hai bộ phận nhân sự khác nhau.
20952	Đây là một cách mô tả về mặt địa lý được sử dụng nghiêm ngặt, đôi khi nó được sử dụng bởi các nhà khảo cổ và sử gia để tránh các ý nghĩa tôn giáo và chính trị của các tên khác cho khu vực này.
20953	Đây là một cái hộp với bốn vách bọc thép và nóc cũng bọc thép chung quanh những bộ phận quan trọng nhất của con tàu.
20954	Đây là một câu chuyện hư cấu về mối quan hệ giữa một người đàn ông da trắng và một người phụ nữ Mỹ gốc Somalian.
20955	Đây là một cây nhỏ mọc thành cụm thích hợp tại các nơi ẩm ướt như ven suối trong các khu rừng đất thấp ven biển.
20956	Đây là một cây thường xanh lớn được tìm thấy chủ yếu ở thảo nguyên châu Phi.
20957	Đây là một chiến thắng đắt giá của quân Phổ, song quân Sachsen bị tan nát.
20958	Đây là một chiêu thức hỗ trợ, không có khả năng sát thương đáng kể kẻ thù.
20959	Đây là một chi lớn với khoảng 850-1.000 loài và hầu hết các loài đều có hoa rực rỡ.
20960	Đây là một chi nấm tán sống trên thân gỗ mục, có kích thước từ nhỏ đến vừa.
20961	Đây là một chủ đề phổ biến trong các tiểu thuyết khoa học giả tưởng, phim truyện, video game, và chương trình truyền hình.
20962	Đây là một chủ đề phỏng đoán khá phổ biến; Loại vui thú trên đời nào mà những con vật không có năng khiếu có thể tận hưởng?
20963	Đây là một chứng bệnh di truyền, không thể điều trị bằng thay đổi cách ăn uống hay tập thể thao, và chưa có thuốc trị công nghiệm.
20964	Đây là một cố gắng để nắm bắt trực giác về việc không có "vết đứt" hay "sự phân cách" trong hàm đó.
20965	Đây là một con chim cánh cụt nhỏ, có mào vàng, màu đen và trắng, cao 50–70 cm (20–28 in) và nặng 2,5–6 kg (5,5–13,2 lb).
20966	Đây là một công cụ đơn giản dùng để phá hủy cổng thành giúp cho binh lính tiến vào trong thành.
20967	Đây là một công cụ quan trọng để xác định một cấu trúc tô pô trên một tập hợp nào đó.
20968	Đây là một công trình dài hơi trong sự nghiệp nghiên cứu của ông.
20969	Đây là một công trình kiến trúc lớn, đẹp.
20970	Đây là một con số vô cùng ấn tượng nếu ta biết rằng họ chỉ cho phát hành theo kèm 3 album-kép và một ấn bản DVD.
20971	Đây là một cơ quan dân quyền toàn quốc, tranh đấu cho các cộng đồng người Cambodia, người Lào, và người Việt tại Mỹ, để tạo ra một xã hội công bằng và bình đẳng.
20972	Đây là một cuộc tấn công được điều hợp chặt chẽ của những đội vũ trang.
20973	Đây là một cuộc xung đột đã kéo dài hơn sáu năm và sẽ làm suy yếu nghiêm trọng Đế quốc Pháp.
20974	Đây là một dạng của tăng thông khí.
20975	Đây là một dẫn xuất của trạng thái lượng tử Hall.
20976	Đây là một Đạo Quán cổ nay đã biến thành chùa, quán xưa thuộc hệ thống "Đan Sơn Tứ Quán " vùng xứ Đoài, hiện tọa lạc tại phía đông thôn Chiền xã Đức Thượng huyện Hoài Đức thành phố Hà Nội.
20977	Đây là một đảo thấp, nằm phía tây nam Coll, có diện tích và dân số khoảng 650 người.
20978	Đây là một đất nước tuyệt vời.
20979	Đây là một đề tài đang được bàn cãi sôi nổi nhưng chưa đi đến một kết luận nào.
20980	Đây là một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Tây Nguyên với không gian kiến trúc độc đáo đậm đà bản sắc dân tộc và không gian cà phê đặc sắc.
20981	Đây là một điềm báo bởi tỷ lệ thiệt hại, vì mọi nguyên nhân, với chiếc Pe-8 tăng đều từ một chiếc trên 103 lần xuất kích năm 1942 tới một chiếc trên 46 lần xuất kích năm 1944.
20982	Đây là một điểm di tích văn hóa và danh thắng, với cảnh rừng thông đẹp trùng điệp, có đền thờ cũ và mới xây xong năm 2007.
20983	Đây là một điều rất có ý nghĩa với một thế giới Hy Lạp rời rạc, thiếu sự gắn kết, đặc biệt là thậm chí một số xứ đang còn ở tình trạng chiến tranh với nhau.
20984	Đây là một di tích Lịch sử cách mạng và thắng cảnh cấp quốc gia.
20985	Đây là một di tích quốc gia, và là trụ sở của Tổng Giáo phận Auch.
20986	Đây là một dòng chó có khả năng săn bắt rất giỏi.
20987	Đây là một giống chó cỡ nhỏ, chủ yếu thân hình màu trắng, mịn, hoặc thô.
20988	Đây là một giống chó lý tưởng cho một người có năng lực, giống chó này có rất nhiều năng lượng, không hung hăng, có thể dễ dàng được đào tạo và tuyệt vời với trẻ em và vật nuôi khác.
20989	Đây là một giống chó thời thượng giữa thế kỷ 19. Ban đầu nó được gọi là chó săn cáo vùng Aberdeen, tức là tên một thành phố, người ta đã nuôi chúng đầu tiên với số lượng nhiều.
20990	Đây là một giống cừu có kích thước cừu trung bình, đo 60–70 cm ở hai bả vai và nặng 55–65 kg cho cừu cái và 80–90 kg cho cừu đực.
20991	Đây là một hành động khá kỳ quái, do Vĩnh Cơ không có tước vị, địa vị sơ sài, nhưng Càn Long Đế lại sớm chọn một người khác làm thừa tự cho Vĩnh Cơ, tương lai cũng không chắc sẽ có tước hiệu.
20992	Đây là một hệ thống lớn, và vẫn là một hệ thống khép kín, mặc dù những nỗ lực cởi mở và cải cách đang được tiến hành.
20993	Đây là một hình ảnh tổng hợp được thực hiện từ ba dự án quan sát vệ tinh.
20994	Đây là một hoạt động giao lưu giữa các thí sinh trong khuôn khổ cuộc thi và cũng là một tiêu chí quan trọng để ban giám khảo đánh giá thí sinh.
20995	Đây là một họ nhỏ đặc có mặt ở nhiều nơi trên thế giới.
20996	Đây là một hợp chất ion trắng nóng chảy, tan nhiều trong nước.
20997	Đây là một họ trong siêu họ Ctenodactyloidea.
20998	Đây là một huyện không giáp biển.
20999	Đây là một kết quả khả quan khi Divine mang tới PVS Summer một đội hình hoàn toàn mới.
21000	Đây là một khu vực được bảo vệ hợp pháp, một phần của Công viên Cảnh quan Sobibór nằm chéo với những con đường mòn đi bộ và đi xe đạp cho khách du lịch.
21001	Đây là một kiểu máy bay cánh kép một động cơ với bộ càng đáp cố định.
21002	Đây là một kiểu quan hệ cộng sinh đúng nghĩa giữa 2 loài, kiến Philidris nagasau tồn tại hoàn toàn phụ thuộc vào loại cây chúng trồng, và cây Squamelleria cũng hoàn toàn dựa vào kiến để phát triển.
21003	Đây là một kinh nghiệm sâu sắc về làm phim với nước ngoài trong cuộc đời diễn viên của tôi".
21004	Đây là một làng quê nông nghiệp điển hình, đồng thời cũng là một làng quê có sự mở mang thông thương chợ búa "trên bến dưới thuyền"…
21005	Đây là một lễ hội nước (lễ rước bằng tàu thuyền trên biển) có đông người tham dự.
21006	Đây là một liên doanh với Air Asia Berhad nắm giữ 49% cổ phần, Tata Sons nắm giữ 30% và Telestra Tradeplace nắm phần cổ phần còn lại 21% trong hãng hàng không này.
21007	Đây là một loài bướm đêm phân bố khắp và phổ biến ở Oahu.
21008	Đây là một loài cá ăn tạp, nghiêng về động vật và có thói quen tranh giành thức ăn.
21009	Đây là một loài cá có giá trị kinh tế, được dùng để chế biến thành nhiều món ăn.
21010	Đây là một loài cá đặc biệt, chúng có răng nanh do đó có tên là cá dracula hay cá ma cà rồng.
21011	Đây là một loài cá sấu có kích thước từ nhỏ đến trung bình.
21012	Đây là một loại cây gồ ghề ít khả năng bị thối rễ, và dễ trồng trong đất thoát nước tốt.
21013	Đây là một loại cây lâu năm có củ, được tìm thấy ở các khu vực Đại Tây Dương từ phía tây bắc Tây Ban Nha đến Quần đảo Anh, và cũng thường được trồng trong vườn.
21014	Đây là một loại chó chó săn có ngoại hình mạnh mẽ và khá thanh lịch, với mũi dài và đầu rộng.
21015	Đây là một loài dơi muỗi khá nhỏ mà dao động có kích thước dài từ 57-65 cm với kích thước tay trước dài 38-42 cm.
21016	Đây là một loài động vật giống khỉ và được xem là tổ tiên chung của người, linh trưởng hình người và khỉ.
21017	Đây là một loài gặm nhấm săn mồi về đêm có phạm vi phân bố từ Nam Mỹ trong chi Neacomys.
21018	Đây là một loại gốm đặc biệt, có độ dẫn nhiệt và điện cao tương đối, tính chất nó chia sẻ với titan điborua và hafni.
21019	Đây là một loại hình gối nhỏ để trang trí.
21020	Đây là một loài khỉ Cựu thế giới sinh sống trong khu bảo tồn Tangkoko, phía đông bắc của đảo Sulawesi của Indonesia (Celebes), cũng như trên các đảo lân cận nhỏ hơn.
21021	Đây là một loại lực liên kết vật lý, có năng lượng liên kết rất nhỏ.
21022	Đây là một loài sáo rất lớn, chiều dài 29–32 cm, với bộ lông màu đen bóng tím.
21023	Đây là một luận điệu bịa đặt với ý đồ kích động, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và trong các tầng lớp nhân dân”.
21024	Đây là một lực lượng đặc biệt tinh nhuệ giống như Special Boat Service của Hải quân Anh và lực lượng SEAL của Hải quân Mỹ.
21025	Đây là một lý do khiến Thomas Edison tiếp tục làm việc để tạo ra chiếc "Máy hát hoàn thiện" của riêng ông.
21026	Đây là một màn đầy mạo hiểm và được chuẩn bị công phu của Blue Blaze được thực hiện trước đó được thực hiện trước đó vào Sunday Night Heat trước Survivor Series (1998).
21027	Đây là một mạng lưới mà bà đã tham gia kể từ khi thành lập vào năm 2015.
21028	Đây là một mâu thuẫn.
21029	Đây là một mô hình tương đối đơn giản sử dụng dữ liệu chuỗi thời gian, theo đó các giá trị quan sát trước đó được dùng để đi tới dự báo chính xác nhất có thể.
21030	Đây là một mùa giải thất bại đối với Arsenal nói chung cũng như Fàbregas nói riêng, kéo dài 6 năm trắng tay của đội bóng thành London.
21031	Đây là một ngôi tháp đẹp, cổ kính và uy nghiêm.
21032	Đây là một ngôn ngữ chưa được phân loại rõ.
21033	Đây là một ngôn ngữ có sự kết hợp giữa hai mẫu hình lập trình: hướng đối tượng và hàm.
21034	Đây là một nguồn quyền lực độc lập của Quốc hội Liên bang, tương tự như quyền "quản lý thương mại liên bang" đã quy định trong Điều khoản Thương mại của Hiến pháp (Commerce Clause).
21035	Đây là một nhà nguyện lớn xây dựng khoảng năm 1475.
21036	Đây là một nhóm bệnh lý có đặc tính chung là các rối loạn tâm thần, thể hiện bằng các triệu chứng cơ thể.
21037	Đây là một phần chuyến công du đến các nước chống Cộng sản của ông Diệm.
21038	Đây là một phần của chủ nhiệm khoa Sunnhordland tại Giáo phận Bjørgvin.
21039	Đây là một phần của sự áp bức chính trị, kinh tế và tôn giáo của người dân.
21040	Đây là một phần năm những gì IOM coi là giới hạn trên an toàn.
21041	Đây là một phần trong chính sách phục hưng Phật giáo của người sáng lập vương triều nhà Tùy.
21042	Đâylà một phiên bản đơn giản của phiên bản iPad.
21043	Đây là một phương án dự phòng khi nhóm tấn công chính gặp trục trặc về kỹ thuật.
21044	Đây là một phương pháp để các thiền sinh hay thiền sư thể nghiệm sức định của tâm trí.
21045	Đây là một phương pháp điều trị được khuyến cáo trong thai kỳ và có vẻ an toàn cho em bé.
21046	Đây là một quần thể kiến trúc được xây bằng gạch, nằm ở phía dưới Phố Hiến, quãng gần thôn Nễ Châu và Vạn Mới.
21047	Đây là một quyết định được thực hiện bởi các hội đồng thành phố (kommunfullmäktige) năm 1992.
21048	Đây là một sân bay dân dụng ở độ cao 28 m (92 ft) và có một đường băng lát đá với kích thước 2.900 x 45 m (9.514 ft x 148 ft).
21049	Đây là một sân bay hỗn hợp quân sự và dân sự.
21050	Đây là một sân bay nhỏ được xây dựng trong năm 2006/2007.
21051	Đây là một sản phẩm 5 trong 1 mang tính cách mạng, với độ che phủ chống nắng SPF 50, lượng nước khoáng tối ưu, hiệu chỉnh màu sắc, phức hợp sáng da và kem BB.
21052	Đây là một sự kiện bất ngờ và bất ngờ và vào cuối ngày 30 tháng 11 năm 2006, Jeff Kindler, giám đốc điều hành của Pfizer, đã trích dẫn: "Đây sẽ là một trong những hợp chất quan trọng nhất của thế hệ chúng tôi."
21053	Đây là một sự kiện chính trị trọng đại, một bước ngoặt lịch sử đối với cách mạng Việt Nam.
21054	Đây là một tác phẩm mang tính thử nghiệm của nhà biên kịch Kataoka Tomo, nên phần đồ họa được thể hiện khá đơn giản.
21055	Đây là một tập thơ của Bùi Trục.
21056	Đây là một tập truyện viết về những nghịch lý xã hội với nhiều chiêm nghiệm và được phân tích theo lối văn hơi châm biếm.
21057	Đây là một thành công lớn, lọt vào tốp 10 của nhiều quốc gia bao gồm Úc, Áo, Canada, New Zealand, Mỹ và Liên hiệp Anh, đạt chứng nhận bạch kim bởi RIAA và tiêu thụ 1,7 triệu bản tại Mỹ.
21058	Đây là một thành phố có quy hoạch tốt.
21059	Đây là một thiết bị quan trọng đối với Conan, khi mang đôi giày này, Conan có thể chạy nhanh, nhảy cao và đá bóng mạnh hơn lúc ở cơ thể bình thường trước đây và là vũ khí "tối thượng" của Conan.
21060	Đây là một thiết kế của hãng Ernst Heinkel Flugzeugwerke, nó được khởi động vào đầu năm 1944.
21061	Đây là một thị trấn được quy hoạch, thành lập và định cư đầu tiên vào năm 1986, và thay thế thành phố Quneitra thành trung tâm tỉnh, sau khi Quneitra bị phá hủy và bỏ hoang.
21062	Đây là một thuốc chặn beta không đặc hiệu, chúng hoạt động bằng cách ngăn chặn các thụ thể β-adrenergic.
21063	Đây là một thương hiệu con của KBVISION Group, tập trung phát triển dòng sản phẩm camera không dây cao cấp hướng đến nhóm khách hàng văn phòng nhỏ, hộ gia đình (SOHO).
21064	Đây là một "tiểu thuyết luân lý".
21065	Đây là một tỉnh miền núi với địa hình gồ ghề, kinh tế chậm phát triển.
21066	Đây là một tính năng Shareaza bị chỉ trích rất nhiều bởi cộng đồng người dùng.
21067	Đây là một trong 10 quận tăng trưởng nhanh nhất bang Indiana.
21068	Đây là một trong 11 máy bay chữa cháy được mang từ Canada và Mỹ đến Úc.
21069	Đây là một trong 3 tờ báo lớn nhất Nhật Bản xét về số lượng phát hành và số người làm việc, bên cạnh đó là 79 công ty cộng tác, bao gồm Hệ thống Truyền thông Tokyo (TBS), Hệ thống Truyền thông Mainichi (MBS) và Báo Thể thao Nippon.
21070	Đây là một trong 6 dòng ngô chính, là giống ngô duy nhất có thể "nổ bung" khi đem rang.
21071	Đây là một trong ba sân bay quốc tế ở Đài Loan và là sân bay quốc tế nhộn nhịp nhất Đài Loan.
21072	Đây là một trong ba thị trấn lớn nhất trong tỉnh Łódź.
21073	Đây là một trong các sách bán chạy nhất dịp Giáng sinh.
21074	Đây là một trong các thư viện cổ nhất thế giới và có một trong các bộ sưu tập các văn bản lịch sử có giá trị nhất.
21075	Đây là một trong hai chỉ định không chính thức, phản ánh tên của các làng đã được nhập vào các khu, hoặc được thay thế các đơn vị hành chính của các quận cũ.
21076	Đây là một trong hai đĩa chủ lực của T-ara được CCM phát hành để chọn ra ca khúc chủ đề cho album đầu tay Absolute First Album.
21077	Đây là một trong một loạt các hình ảnh công khai được công bố bởi Bell Labs trong khoảng thời gian công khai sáng chế (30/06/1948).
21078	Đây là một trong một số bức tranh chủ đề lịch sử của Matejko.
21079	Đây là một trong một số loài Semnopithecus được đặt tên theo các nhân vật từ Iliad, cùng với Semnopithecus ajax và Semnopithecus pram.
21080	Đây là một trong mười hai dự án phim truyền hình trong năm 2020 được GMMTV giới thiệu trong sự kiện "GMMTV 2020 New & Next" vào ngày 15 tháng 10 năm 2019.
21081	Đây là một trong nhiều cuộc xâm lăng trong suốt lịch sử của người Thái Lan từ nước láng giềng Myanma - quốc gia hùng mạnh nhất Đông Nam Á thời kỳ đó.
21082	Đây là một trong những bãi biển đẹp tại Phú Yên.
21083	Đây là một trong những bảo tàng lớn nhất thế giới với tổ hợp 25 tòa nhà gồm 46 gian trưng bày, phòng nghiên cứu và thư viện.
21084	Đây là một trong những cơ hội duy nhất để ghi và phân phối nhạc trên các băng cassette không xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thức.
21085	Đây là một trong những con hổ nổi tiếng nhất với biệt danh là nữ hoàng Ranthambore.
21086	Đây là một trong những địa điểm nổi tiếng và uy tín của bóng đá Tây Ban Nha nói riêng và thế giới nói chung.
21087	Đây là một trong những điều mà ông ta lo lắng, cùng với sự đào ngũ của những người bản địa và Indibilis.
21088	Ðây là một trong những di vật độc đáo của nền văn hóa Việt cổ.
21089	Đây là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ - du lịch, với những đóng góp tích cực trong sự nghiệp phát triển ngành du lịch cả nước.
21090	Đây là một trong những fansite đầu tiên của EarthBound, tên của trang web được đặt theo tên nhân vật Starman.
21091	Đây là một trong những giải thưởng thể thao uy tín nhất tại Nhật Bản.
21092	Đây là một trong những giống thỏ lâu đời nhất và phổ biến nhất, tuy nhiên nguồn gốc ban đầu của giống thỏ Himalaya này chưa rõ ràng.
21093	Đây là một trong những hành tinh dày đặc nhất được tìm thấy, với mật độ lớn gấp đôi Trái Đất, cùng với trọng lực bề mặt cao khoảng 3,25g.
21094	Đây là một trong những họ tiểu hành tinh lớn nhất với hơn 15.000 thành viên được biết đến và chủ yếu bao gồm các tiểu hành tinh loại V sáng, được gọi là "tiểu hành tinh kiểu vesta".
21095	Đây là một trong những hủ tục hết sức rườm rà và mang tính áp đặt, trong khi nhiều người vẫn coi nó là một phong tục tốt, vì nó đã ăn sâu vào trong tiềm thức họ từ khi còn bé.
21096	Đây là một trong những kính thiên văn quang học tiên tiến nhất thế giới, bao gồm bốn kính gần như giống nhau có đường kính 8,2 m; mỗi kính được gắn hai hoặc ba thiết bị, giúp cho mỗi kính thiên văn linh hoạt được mục tiêu nghiên cứu.
21097	Đây là một trong những loài kiến được nghiên cứu sâu nhất.
21098	Đây là một trong những loạt tác phẩm lớn của Van Gogh từ Saint-Rémy, bao gồm cả tác phẩm tuyệt vời như Khoảng đồng lúa mì lúc mặt trời mọc trong Bảo tàng Kröller-Müller.
21099	Đây là một trong những lợi ích hiệu quả nhất và nổi bật nhất của tiếp thị kỹ thuật số.
21100	Đây là một trong những mạng lưới đường sắt lớn và bận rộn nhất trên thế giới, vận chuyển hơn 5 tỷ lượt khách và hơn 350 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.
21101	Đây là một trong những miêu tả nổi tiếng nhất của việc tạo ra Eva trong nghệ thuật phương Tây.
21102	Đây là một trong những nguồn lực chính trong nông nghiệp.
21103	Đây là một trong những nguyên nhân khiến An Jung-geun ám sát Itō Hirobumi.
21104	Đây là một trong những nhóm nhạc nữ lâu đời nhất Việt Nam.
21105	Đây là một trong những phương pháp lâu đời nhất của bảo quản thực phẩm.
21106	Đây là một trong những thắng lợi lớn nhất trong sự nghiệp của Friedrich: quân Phổ chỉ thương vong gần 600 người nhưng loại 10 vạn quân Pháp-Đức khỏi vòng chiến.
21107	Đây là một trong những thành phố lớn nhất của Venezuela, là một trong những trung tâm nông nghiệp và chế tạo.
21108	Đây là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất trong cả nước.
21109	Đây là một trong những thành tựu lớn nhất trong cuộc đời của ông, đặt nền móng cho sự thống nhất trong văn hóa Trung Quốc trong hàng ngàn năm.
21110	Đây là một trong những tuyến đường sắt khổ hẹp ngoạn mục nhất trên thế giới.
21111	Đây là một trong những ưu điểm của bộ phận lái Panther.
21112	Đây là một trong những vấn đề mà Bacon muốn nhìn lại về triết học Aristotle.
21113	Đây là một trong những vườn quốc gia nằm xa nhất về phía Nam của thế giới.
21114	Đây là một trong những xã vùng thấp của huyện Mường Khương.
21115	Đây là một trong nơi sinh sống của chim gõ kiến Tristram trên thế giới.
21116	Đây là một trong số ít các cơn bão mặt trời xảy ra trong Thời đại vũ trụ có thể gây ra bệnh nặng và nguy hiểm nhất cho đến nay.
21117	Đây là một trong số ít loài gián được cho là "duyên dáng và đẹp đẽ".
21118	Đây là một trong số ít nhân vật trong phim không sử dụng kỹ thuật đồ họa để tạo hình nhân vật.
21119	Đây là một trong số những phát hiện lạ thường liên quan đến loài ếch.
21120	Đây là một trung tâm văn hóa, giáo dục và tri thức và cũng là trung tâm công nghiệp với các ngành dệt, thuốc lá, da giày.
21121	Đây là một trường hợp hiếm hoi của việc che giấu một ngôi sao sáng đang nhìn thấy từ một khu vực đông dân, vì con đường bóng tối di chuyển qua bang New York và Ontario, bao gồm cả năm quận thuộc thành phố New York.
21122	Đây là một tục thờ được diễn ra tại các đình làng.
21123	Đây là một tư tưởng rất mới và rất táo bạo trong thời quân chủ chuyên chế đang thịnh hành.
21124	Đây là một ưu thế đáng kể so với gó nâng của các khẩu pháo Đức.
21125	Đây là một việc làm mang ý nghĩa lâu dài nhằm gìn giữ những giá trị di sản trong lễ hội của địa phương, là dịp để nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân trong công tác tổ chức và quản lý lễ hội.
21126	Đây là một vụ án lớn nhất trong lịch sử tội phạm cùng loại, gây chấn động dư luận Hoa Kỳ lẫn toàn thế giới do mức độ thiệt hại nặng nề.
21127	Đây là một vùng biển có ý nghĩa địa lý chính trị vô cùng quan trọng.
21128	Đây là một vùng nông nghiệp trù phú của Illinois với những ruộng ngô và đậu tương rộng lớn, cho năng suất cao và cũng là nơi tập trung nhiều viện giáo dục và trung tâm nghiên cứu của tiểu bang.
21129	Đây là một xã đang trong quá trình đô thị hóa.
21130	Đây là một xã nông nghiệp (90% dân số) và có một số khu vực rừng.
21131	Đây là một yếu tố quan trọng cho thiết kế tên lửa có nhiều tầng đẩy.
21132	Đây là mùa giải cuối cùng Ross County, Caledonian và Inverness Thistle thi đấu.
21133	Đây là mùa giải dành cho các thí sinh từ các mùa giải trước quay lại chương trình.
21134	Đây là mùa giải thứ 86 của Giải quần vợt Úc Mở rộng và được tổ chức từ ngày 19 thấng 1 đến ngày 1 tháng 2 năm 1998.
21135	Đây là mùa mưa và cũng là thời kỳ nắng chiếu gắt, vì vậy lúc này là thời điểm cần chăm sóc kỹ lưỡng.
21136	Đây là mức tăng trưởng 400% so với năm 2012 khi chỉ có 0,5% đầu sách thương mại là kỹ thuật số.
21137	Đây là mục tiêu của IMC.
21138	Đây là năm đội tuyển Toán của trường có thành tích tốt nhất.
21139	Đây là năm mà Rafael Núñez đến trên trường quốc gia, từ thành phố ven biển Cartagena, và được bầu làm tổng thống.
21140	Đây là nền tảng và sự khởi đầu cho sự phát triển về sau của báo điện tử phát thanh truyền hình, đồng thời nhằm cập nhật và nắm bắt kịp thời xu thế công nghệ truyền hình trong thời đại mới.
21141	Đây là ngành công nghiệp mới xuất hiện do sự phát triển của kinh tế mạng.
21142	Đây là ngày hạnh phúc nhất trong đời ta!
21143	Đây là ngôi chùa đầu tiên ở Huế được đúc theo kiên trúc và kỹ thuật của Pháp.
21144	Đây là ngôi đền Hindu lớn nhất từng được xây dựng tại Indonesia, bằng chứng về sự giàu có và thành tựu to lớn về văn hóa của vương quốc.
21145	Đây là ngôi đền mới được xây dựng lại năm 2013 - 2014.
21146	Đây là ngôi mộ lớn nhất từng được khai quật ở Trung Quốc.
21147	Đây là ngôi trường hàng đầu về đào tạo các ngành phát thanh truyền hình ở Trung Quốc.
21148	Đây là ngôn ngữ rất nặng về sự hủy diệt sắp tới vì tội lỗi của dân tộc, là sự thối nát và bất công.
21149	Đây là người con duy nhất của bà, về sau bà không hoài thai lần nữa.
21150	Đây là nguồn duy nhất có thể kiểm chứng được từ mặt lịch sử dân tộc học.
21151	Đây là nguồn gốc của những cuộc cãi vã dai dẳng giữa Russell và Dora - vợ cũ của Russell và mẹ của John.
21152	Đây là nguồn thủy sản xuất khẩu quan trọng của Việt Nam Fisheries Informatic Center, Ministry of Agriculture and Rural Development of Vietnam.
21153	Đây là nguyên nhân làm cho người Do Thái phản đối vì họ không thể chấp nhận việc thờ tượng hình.
21154	Đây là nguyên tắc được sử dụng trong các ống chân không để khuếch đại tín hiệu điện.
21155	Đây là nguyên tố protein giống như tóc của con người.
21156	Đây là nhạc cụ thuộc bộ dây, âm vực khoảng 3 quãng tám, được chế tạo từ gỗ, kim loại và plastic.
21157	Đây là nhà cung cấp phần mềm và dịch vụ phân tích bán lẻ trên máy chủ cũng như trên đám mây.
21158	Đây là nhà máy được thành lập từ năm 1968, chủ yếu sản xuất một số xe SUV và xe tải nhẹ.
21159	Đây là nhánh phía đông của sông Aude.
21160	Đây là nhánh thứ của nơi gặp nhau của hệ lũng hẹp ba nhánh.
21161	Đây là nhà ở của các thành viên trong gia đình Malfoy: Lucius, Draco, Narcissa, và sau đó là Bellatrix.
21162	Đây là nhiệm vụ ban ngày cuối cùng được thực hiện bởi B-29.
21163	Đây là những biểu diễn đồ họa đầu tiên của biểu tượng cảm xúc dựa trên văn bản ban đầu.
21164	Đây là những biểu hiện lâm sàng của hội chứng lỵ.
21165	Đây là những cái chết duy nhất của người bản thổ có liên quan đến cuộc thám hiểm này.
21166	Đấy là những chuyện ngoài lề.
21167	Đây là những công đoạn công phu và mang tính gia truyền.
21168	Đây là những đàn bò được mô tả như là đã cho ăn chế độ ăn của bò cạn sữa điển hình và có 50% hạ can xi đường huyết.
21169	Đây là những điểm kế thừa vị trí của chủ tịch nước đối với Chính phủ ở Hiến pháp trước.
21170	Đây là những giống bò cao sản, được chăn nuôi theo kiểu tăng trọng thể hiện qua giai đoạn vỗ béo.
21171	Đây là những gì quyết định xem một động vật có sinh sống được vào ban ngày hay không.
21172	Đây là những hốc rỗng được lót bởi màng xương.
21173	Đây là những khu rừng mưa nằm ở độ cao lên tới so với mực nước biển.
21174	Đây là những người đặt nền tảng cho con cháu tiếp nối truyền thống Y Học Cổ Truyền Đại Gia đình hơn 300 năm nay.
21175	Đây là những nơi Ấn giáo là nhóm tôn giáo lớn nhất.
21176	Đây là những phát hiện chính của Người bảo vệ Công cộng sau khi nhận được khiếu nại từ Liên minh Dân chủ Thành viên Nghị viện Pieter van Dalen.
21177	Đây là những tế bào nằm trong nang tóc.
21178	Đây là những thể loại được hình thành, tạo tác trong khu vực tiếp xúc trực tiếp với cái hàng ngày, với một hiện thực đang vận động, không ngừng biến chuyển.
21179	Đây là những yếu tố thuận lợi để xây dựng các nhà máy năng lượng mặt trời.
21180	Đây là nhượng bộ mà sau này Đức sẽ lấy làm hối tiếc: họ mất nguồn dầu hỏa quan trọng.
21181	Đây là nơi có Brötje Automation GmbH, một nhà sản xuất máy bay.
21182	Đây là nơi có cơ quan đầu não của Quân khu Sài Gòn - Gia Định.
21183	Đây là nơi có mật độ dân số cao thứ ba tại Đài Loan.
21184	Đây là nơi có một công viên thế kỷ 18 và cung điện phức tạp (xem Oranienbaum).
21185	Đây là nơi có nhiều tiếng nói hơn trong sự ủng hộ của các Dabbers.
21186	Đây là nơi đào tạo các nhà cách mạng cho cả Quốc dân đảng lẫn Đảng Cộng sản Trung Quốc.
21187	Đây là nội dung trao huy chương thứ 1000 trong lịch sử Thế vận hội Mùa đông.
21188	Đây là nơi được các nhà khảo cổ cho là có nhiều di chỉ nhất thế giới mà chính yếu là di chỉ Phật giáo.
21189	Đây là nơi duy nhất có trống sấm ở nước Đại Việt thời đó.
21190	Đây là nơi duy nhất thành viên có thể trò chuyện và bộc lộ cảm xúc với NGM.
21191	Đây là nơi gặp gỡ thường xuyên của 1600 giảng viên và chuyên gia, 2000 nghiên cứu sinh và 1400 nhân viên hành chính và kỹ thuật.
21192	Đây là nơi hay tổ chức các sự kiện thể thao mùa đông của Nhật Bản và thế giới.
21193	Đây là nơi mà Nicol David- một tay chơi bóng quần quốc tế hàng đầu tiếp nhận những bài tập huấn luyện đầu tiên.
21194	Đây là nơi năm 1926, thầy Diên làm Tổng sư tại tổng Vị Sĩ, phần lớn các thôn của tổng nay là xã Chí Hòa.
21195	Đây là nơi sinh của nhà văn nổi tiếng Shri Chandragupta Vidyalankar.
21196	Đây là nơi sinh của William R. Tolbert, Jr, tổng thống thứ 20 của Liberia.
21197	Đây là nơi tổ chức cuộc triển lãm trưng bày các tác phẩm của thành viên thuộc Hiệp hội Nghệ sĩ và Nhà thiết kế Ba Lan đến từ Toruń và các thành phố khác của Ba Lan.
21198	Đây là nơi trú ẩn của vua Valagam Bahu ở thế kỉ thứ 1 TCN.
21199	Đây là nơi xét xử nhiều vụ án lớn nhất của Pháp.
21200	Đây là nỗ lực thứ hai để hạ cánh một chiếc xe như vậy trên Mặt Trăng sau khi thất bại vào tháng 2 năm 1969.
21201	Đây là nỗ lực, tuy nhiên, đã không được thực hiện thành công cả vào năm 1899 hoặc năm 1907.
21202	Đây là nước sản xuất rượu lớn thứ tám thế giới, và thứ mười một về hạt hướng dương.
21203	Đây là octapeptide tương tự trình tự protein vỏ bọc HIV (gp120).
21204	Đây là "phần chữ của Gutenberg" trên thế giới được coi là một trong "ba phát minh chính của thời kỳ Phục hưng".
21205	Đây là phần cổ kính nhất của Baku, được bao quanh bởi những bức tường dễ dàng phòng thủ.
21206	Đây là phần đầu tiên trong chuỗi bộ ba phim tự truyện của bà với các phần sau là Napló szerelmeimnek (1984) và Napló apámnak, anyámnak (1990).
21207	Đây là phần đồ sộ nhất trong hành trình sáng tác của Bình Nguyên Lộc.
21208	Đây là phân loài của các nước Đông Nam Á. Ở Việt Nam, có gặp từ Hòa Bình vào đến Bình Dương.
21209	Đây là phần mở đầu trong series tái khởi động của thương hiệu Tomb Raider, trong đó giới thiệu về sự xuất hiện của Lara Croft, nhân vật nữ chính của trò chơi.
21210	Đây là phần thi mà khán giả sẽ phải choáng ngợp bởi rất nhiều bộ trang phục rực rỡ, nhiều màu sắc được trình diễn bởi các người đẹp.
21211	Đây là phần thứ ba và cũng là phần cuối cùng trong chuỗi album "回" của nhóm.
21212	Đây là phân tích đã dựa vào mật độ chở người trên tàu, và đã căn cứ vào các ghi nhận của các nhân chứng, đồng thời mô phỏng lại các đường thoát của tàu, và khả năng sống sót tại thời gian của vụ đắm tàu.
21213	Đây là phần tiếp theo của bộ phim Tron phát hành năm 1982, đạo diễn của Tron là Steven Lisberger trở lại với cương vị nhà sản xuất.
21214	Đây là phía bắc của thành phố cấp huyện Giao Hà, cách thành phố này 17 kilômét.
21215	Đây là phiên bản đầu tiên của họ radar Zhuk có mảng quét điện tử chủ động (AESA) dựa trên dòng radar N-031 Sokol, được giới thiệu vào năm 2005.
21216	Đây là phiên bản làm lại của bộ phim gốc Chìa khoá đổi đời của Nhật Bản năm 2012.
21217	Đây là phiên bản rút gọn của cuốn sách Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam phát hành năm 1996 của tác giả.
21218	Đây là phiên bản thứ hai của dòng trò chơi Fatal Frame, và có cốt truyện độc lập với phần đầu tiên.
21219	Đây là phim đầu tiên của Shinkai Makoto có nguyên một đội ngũ sản xuất.
21220	Đây là phim điện ảnh đầu tiên của hãng DreamWorks Animation mà Universal Pictures chịu trách nhiệm phân phối.
21221	Đây là phim hoạt hình có doanh thu cao nhất tại Hàn Quốc, Đan Mạch và Venezuela.
21222	Đây là phim thứ ba trong nhượng quyền Bridget Jones và là phần tiếp nối của Bridget Jones: The Edge of Reason.
21223	Đây là phong trào thuộc phe Đảng Dân chủ, J. B. Pritzker khuyến khích các tiểu bang phe Đảng Cộng hòa xem xét lại và khuyến khích những người phụ nữ ở tiểu bang cấm phá thai có thể tới Illinois.
21224	Đây là phường có mật độ dân cư đông nhất trong thành phố do có nhiều trường đại học và trung học phổ thông đóng trên địa bàn.
21225	Đây là phường có nghề trồng hoa và rau sạch nổi tiếng của thành phố.
21226	Đây là phương ngữ của thương mại và giải trí, chủ yếu được sử dụng để liên lạc giữa các cộng đồng.
21227	Đây là phương pháp bầu cử theo ưu tiên (tiếng Anh: preferential voting).
21228	Đây là phương pháp điều trị đầu tiên được FDA chấp thuận cho dạng tiến triển chính.
21229	Đây là quân chủ áp chót của triều đại thứ 2 nước Lâm Ấp.
21230	Đây là quận có diện tích lớn nhất thành phố và bao gồm công viên quốc gia Ngọc Sơn cũng như khu phong cảnh quốc gia Mậu Lâm.
21231	Đây là quận của quận Marion.
21232	Đây là quan điểm sai.
21233	Đây là quyển nhật kí ghi lại chi tiết hành trình đến Xiêm và Việt Nam của Crawfurd.
21234	Đây là quy luật thông thường của chiến tranh, mặt trận càng rộng, càng đòi hỏi nhiều binh lực ở thê đội dự bị.
21235	Đây là radar tìm kiếm mục tiêu ở cự ly xa, độ cao lớn.
21236	Đây là rạn vòng nằm xa thứ nhì về phương nam của đất nước, sau Kapingamarangi.
21237	Đây là sân bay chính của đất nước trước khi Indonesia xâm lược năm 1975.
21238	Đây là sân bay duy nhất ở tỉnh Misamis Occidental.
21239	Đây là sân bay hàng hóa lớn thứ 2 ở Brasil.
21240	Đây là sân bay hành khách đông đúc thứ hai sau bay Quebec Montreal-Trudeau và là sân bay bận rộn thứ ba về số chuyến bay ở Quebec sau Montreal-Trudeau và Montreal -Saint-Hubert, với 1.574.699 hành khách trong năm 2014 và 118.265 chuyến bay vào năm 2013.
21241	Đây là sân bay hỗn hợp dân dụng và quân sự.
21242	Đây là sân bay lớn nhất của bang này.
21243	Đây là sân bay lớn nhất và quan trọng nhất ở quận Kenema và cũng là một trong những sân bay tấp nập nhất quốc gia này.
21244	Đây là sân bay quân sự cấp I, căn cứ của Trung đoàn tiêm kích - Bom 923 (Đoàn Yên Thế).
21245	Đây là sân khấu tạm, có thể tháo dỡ, không làm cố định như võ ca trong đình miếu của người Việt.
21246	Đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Ettifaq thuộc giải hạng Nhất của Ả Rập Xê Út, và của câu lạc bộ Al-Nahda thuộc giải hạng Nhì.
21247	Đây là sản phẩm âm nhạc nhất quán từ màu sắc âm nhạc tới nội dung, và hình ảnh cùng toát lên sự hiện đại và chuyên nghiệp.
21248	Đây là sản phẩm là bộ điều khiển máy in 3D, bao gồm việc cắt lát trên bo mạch, theo dõi từ xa và cân chỉnh tự động.
21249	Đây là sân vận động bóng đá đầu tiên ở Bắc Mỹ được chứng nhận.
21250	Đây là sau cái chết của chồng bà năm 2000, người trước đây đã từng đứng ra tổ chức đảng ở quận đó.
21251	Đây là sinh vật dị thường, một loài lưỡng cư không có chi, giống giun đất với mắt nhỏ hoặc không mắt, chuyên đào hang ẩn náu dưới mặt đất.
21252	Đây là sự di chuyển từ phía nam lên bắc, trái với dự tính ban đầu về một cuộc hành quân về phía nam.
21253	Đây là sự kết hợp từ vựng tiếng Phúc Kiến và tiếng Indonesia.
21254	Đây là sự kiện chưa từng có tiền lệ từ cơ quan mà thông thường rất nhanh chóng thông qua các đề nghị của chính phủ.
21255	Đây là sự kiện đã tạo thêm một bước đột phá mới trong giới DJ và người yêu nhạc dance nước nhà.
21256	Đây là sự quy chụp bởi quy trình, thủ tục về hồ sơ tự ứng cử của công dân đều đã được công khai, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng.
21257	Đây là sự việc chưa từng có tại vườn thú Huntingdon.
21258	Đây là sự xác nhận sau này như thể dự kiến ​​phát hành vào quý I năm 2015.
21259	Đây là tác dụng phụ của một trong những lợi thế chính, sự kế thừa của OOP, có nghĩa là các phần của định nghĩa hoàn chỉnh của bất kỳ phương pháp nào có thể ở những nơi khác nhau.
21260	Đây là tác phẩm đầu tiên của người Việt Nam nghiên cứu một cách có hệ thống về kinh tế xã thôn.
21261	Đây là tác phẩm điện ảnh có số lượng công chiếu giới hạn được đánh giá tốt nhất và đứng thứ hai trong số những phim tình cảm hay nhất năm 2017 được đánh giá trên trang web.
21262	Đây là tài sản chung hai vợ chồng.
21263	Đây là tấm huy chương quốc tế đầu tiên trong sự nghiệp của cậu.
21264	Đây là tập: "Bạn gái của Shinichi" (Manga chap 68).
21265	Đây là tập ghi lại khoảnh khắc của chương trình từ đầu cuộc thi.
21266	Đây là tập phim duy nhất có cảnh dạo đầu phim có sự xuất hiện của nhân vật "
21267	Đây là tập phim gốc được đánh giá cao nhất với 3,6 số quốc gia.
21268	Đây là tập phim Tom and Jerry duy nhất có nội dung bi đát.
21269	Đây là tập phim tóm tắt lại chặng đường trở thành ngôi sao của cả mười thí sinh chung kết Vietnam Idol, Mùa 2 bao gồm trong đó là những nỗ lực và kỉ niệm.
21270	Đây là thắng lợi đáng kể nhất của quân Niệp ở Hoài Bắc, ông được Thái Bình Thiên Quốc thụ phong tước Thạch Thiên Yến.
21271	Đây là thành phố chính của Khu vực thống kê tiểu đô thị Jacksonville.
21272	Đây là thành phố có sự kết hợp của kiến trúc hiện đại và thực dân (phong cách kiến trúc Pháp).
21273	Đây là thành phố đông dân thứ nhì huyện này.
21274	Đây là thành phố hợp nhất lớn thư 12 ở Brasil.
21275	Đây là thành phố lớn nhất của Brasil.
21276	Đây là thành phố lớn nhất ở Qatar với 75% dân số của quốc gia này sống ở Doha và ngoại ô của nó; cũng là trung tâm chính trị và kinh tế của Qatar.
21277	Đây là thành phố thủ phủ của tỉnh Quezon nơi có vị trí địa lý nhưng, về mặt chính quyền và chính quyền, thành phố này độc lập về chính trị với tỉnh.
21278	Đây là thành tích đáng khích lệ đối với QGP, khi họ là bên tấn công và hoàn toàn lép vế về hỏa lực.
21279	Đây là thất bại nặng nhất trong lịch sử câu lạc bộ kể từ năm 1946.
21280	Đây là Thế vận hội Mùa đông đầu tiên tổ chức tại Mỹ.
21281	Đây là thị trấn gần nhất để các hội nghị thượng đỉnh của Etna, và là một trong những điểm mà từ đó đi lên có thể được thực hiện.
21282	Đây là thị xã du lịch nghỉ dưỡng và cũng là một trung tâm thể thao mùa Đông.
21283	Đây là thời điểm mà không quân tiêm kích của hai bên có những trận đánh ác liệt và ngang ngửa để khống chế không phận.
21284	Đây là thời điểm ông tự cảm thấy bất an về đường đi sự nghiệp của mình.
21285	Đây là thời kì các vua Lê nắm được trọn quyền cai trị đất nước.
21286	Đây là thời kì Ngư Lộc đang thực hiện chủ trương xây dựng hợp tác xã.
21287	Đây là thời kỳ chứng kiến tài năng của Schumann.
21288	Đây là thông điệp thứ hai của Giáo hoàng Phanxicô sau thông điệp Lumen fidei ("Ánh sáng Đức tin") được công bố vào năm 2013.
21289	Đây là thống kê của Giải bóng đá hạng nhất quốc gia Bỉ mùa giải 1895-96.
21290	Đây là thống kê của Giải bóng đá hạng nhất quốc gia Bỉ mùa giải 1912-13.
21291	Đây là thống kê của Giải bóng đá hạng nhất quốc gia Bỉ mùa giải 1943.
21292	Đây là thống kê của Giải bóng đá vô địch quốc gia Tajikistan mùa giải 1995.
21293	Đây là thông số quan trọng, thể hiện đặc tính cắt của máy cắt điện áp cao.
21294	Đây là thực thể ra quyết định cao nhất của GCC.
21295	Đây là thủ đô lập pháp của Sri Lanka cho đến năm 1982.
21296	Đây là thứ nghiên mực làm bằng loại đá quý chỉ có ở địa phương này, rất được các vua quan hâm mộ.
21297	Đây là thủ phủ của vùng lịch sử Wielkopolska và nay là thủ phủ tỉnh Wielkopolska cùng tên.
21298	Đây là thủ phủ hành chính của quận Kolubara.
21299	Đây là thủ phủ quận Bristol.
21300	Đây là thủ phủ tỉnh Neira.
21301	Đây là tiền bằng đồng mang niên hiệu Nguyên Hòa (
21302	Đây là tiền thân của Dart's Jacobean Ensemble, mà Marriner bắt đầu biểu diễn từ năm 1951.
21303	Đây là tín hiệu chính thức từ phía Chính phủ rằng các giao dịch Bitcoin sẽ được hợp pháp hóa vào tháng 8 năm 2018 với khả năng phân loại Bitcoin vào danh mục tài sản ảo.
21304	Đây là tình thế mà Office phải tránh làm điều gì đó phương hại tới Windows."
21305	Đây là tình trạng chung của các trung tâm ca nhạc người Việt tại hải ngoại do chi phí sản xuất ngày càng cao mà doanh thu lại sụt giảm.
21306	Đây là tòa nhà đang được xây dựng cao nhất tính đến tháng 1 năm 2021.
21307	Đây là tour diễn lớn nhất của nhóm tính đến thời điểm này.
21308	Đây là trận chiến âm thầm, quyết liệt.
21309	Đây là trận chung kết Cúp thế giới lần thứ hai với các đội đã gặp nhau tại vòng bảng (trận đầu tiên là trận chung kết năm 1954 giữa Hungary và Tây Đức).
21310	Đây là trận chung kết đơn nam toàn Tây Ban Nha đầu tiên.
21311	Đây là trấn có diện tích nhỏ nhất trong huyện và cũng là tâm chấn của trận động đất Tập Tập.
21312	Đây là trận đánh lớn cuối cùng của cuộc Đại chiến Bảy Năm, làm Nữ hoàng Áo Maria Theresia tuyệt vọng.
21313	Đây là trạng thái gần Siêu Saiya.
21314	Đây là triệu chứng đau dạ dày nhẹ thường gặp ở đại đa số người bệnh.
21315	Đây là trò chơi dùng bàn cờ đối kháng hai người, gồm bên đỏ và bên xanh.
21316	Đây là trò chơi nhập vai hay nhất năm và có lẽ cũng là tốt nhất của thời đại HD."
21317	Đây là trò trẻ con chơi đã mấy nghìn năm, nó là cách người Việt ta ghi nhớ chuyện cổ sử.
21318	Đây là trục thoát nước chính của nhiều khu dân cư của hai quận này nhưng cũng đã bị người dân sinh sống xung quanh lấn chiếm.
21319	Đây là trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế của Cuba.
21320	Đây là trung tâm hành chính của một nahiyah ("cấp dưới") bao gồm 113 địa phương với dân số kết hợp 55.614 vào năm 2004.
21321	Đây là trung tâm kinh tế và là thành phố lớn nhất tỉnh về dân số.
21322	Đây là trung tâm văn hóa, kinh tế và chính trị của địa cấp thị Đông Dinh.
21323	Đây là trường công đầu tiên dành cho người điếc.
21324	Đây là trường hợp chính phủ phát hành tiền không có vàng đảm bảo trong chiến tranh.
21325	Đây là tựa đầu trong thương hiệu Dragon Age.
21326	Đây là tuyến cao tốc thứ hai của đồng bằng sông Cửu Long sau tuyến Thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương.
21327	Đây là tuyến đường sắt có đường ray khổ mét, nối với đường ray khổ Ấn Độ tại Lumding.
21328	Đây là tuyến phòng thủ có vai trò như một tấm bình phong che chở cho Budapest.
21329	Đây là tuyến phòng thủ lớn cuối cùng che chắn cho khu vực Leningrad từ hướng Tây Nam.
21330	Đây là vấn đề nghiêm trọng do phần lớn sắt sử dụng trong thế kỷ 17 và 18 là sắt thỏi hay sắt rèn.
21331	Đây là vành đai đầu tiên của một vệ tinh được phát hiện.
21332	Đây là văn phòng thông tin trọng yếu của chính phủ Trung Quốc.
21333	Đây là ví dụ tuyệt tác của kiến trúc đường sắt thế kỷ 19 về giải pháp kỹ thuật và kết cấu tiên tiến.
21334	Đây là việc đáng lên án và cần chấm dứt.
21335	Đây là việc gấp đấy.
21336	Đây là viện nghiên cứu đầu tiên được thành lập với mục đích chuyên biệt nhằm tạo ra các cải tiến và cách tân liên tục trong công nghệ.
21337	Đây là vị trí cần thể hình, chiều cao cũng như sức mạnh.
21338	Đây là vở diễn viết về đề tài du lịch, phong cách chèo hiện đại.
21339	Đây là vụ án tham nhũng lớn nhất được ông tiến hành, thực hiện trong 5 tháng và được ông công bố đầy đủ chi tiết và bằng chứng buộc tội trên màn truyền hình toàn quốc ngày 14 tháng 7 năm 1972.
21340	Đây là vụ mất điện lớn nhất ở Hoa Kỳ kể từ năm 2003.
21341	Đây là vùng đất thấp, lầy lội.
21342	Đây là vùng nông nghiệp.
21343	Đây là vùng núi đá vôi dạng tháp tách biệt nhau, thung lũng rộng, ngập nước và liên kết nhau qua mạng lưới sông suối.
21344	Đây là vùng trũng rút nước lớn nhất đất nước, đổ 470.000 foot vuông nước mỗi giây vào vịnh México.
21345	Đây là xã khó khăn về giao thông của huyện Phú Lương, trên địa bàn có đường liên xã Giang Tiên - Phú Đô - Núi Phấn đi qua.
21346	Đây là xa lộ liên tiểu bang duy nhất nằm trên bán đảo thượng của tiểu bang Michigan, và nó tiếp tục cho đến khi kết thúc tại biên giới Canada trong thành phố Sault Ste.
21347	Đây là xã lớn nhất tỉnh.
21348	Đây là yếu tố chủ yếu lý giải vì sao quả bom này với đương lượng nổ lớn hơn quả "Little Boy" ở Hiroshima nhưng gây thiệt hại ít trầm trọng hơn.
21349	Đây luôn là một hiện tượng thú vị của thế giới động vật.
21350	Dày mỡ lưng trung bình 15,84mm, tỷ lệ thịt nạc tương đương với các giống lợn nội Việt Nam, trung bình là 37,77%, tỷ lệ mỡ trung bình là 38,81%.
21351	Dây này chỉ được sử dụng khi cử hành nghi thức phụng vụ trong phạm vi Tổng giáo phận của Tổng Giám mục.
21352	Dạy ngành Cơ học (Mécanique Rationnelle) giáo sư Hãn bắt đầu giảng bằng tiếng Việt.
21353	Dãy núi Arfak cao 2.900 m được tìm thấy ở phía đông; núi Arfak là đỉnh cao nhất dãy, và cũng là điểm cao nhất trên bán đảo Đầu Chim.
21354	Dãy núi chứa dãy Explorer và Range Bell.
21355	Dãy núi Crab Orchard tăng dần về độ cao dọc theo cao nguyên Cumberland, về phía tây của cao nguyên là vách đá dựng đứng Walden Ridge, phía bắc là thung lũng Sequatchie, và bao gồm các phần cực nam của dãy núi Cumberland.
21356	Dãy núi này được hình thành bởi sự gấp khúc liên tiếp của một hồ nước mặn cũ cuối cùng đã khô và bị đẩy lên bởi sự di chuyển của các mảng kiến ​​tạo.
21357	Dãy núi Tây Karpat được gọi là Carpates.
21358	Dãy núi trải dài theo chiều đông-tây và uốn quanh biên giới với Mông Cổ.
21359	Dãy núi và các vùng nước nóng có thể làm chậm chuyển động của frông.
21360	Dãy núi vàng Altai'
21361	Đây phần lớn là kết quả của dân số già ở Nhật Bản, nơi có khoảng 20% ​​dân số trên 65 tuổi, đặc biệt cao, tỷ lệ sinh chỉ 1,3 và tăng cơ hội cho phụ nữ và tăng chi phí chăm sóc trẻ em.
21362	Đây sẽ là bộ phim thứ 2 mang motif Khủng Long (Mighty Morphin không được tính) và là đội đầu tiên trong lịch sử PR không có chiến binh vàng.
21363	Đây sẽ là chương cuối cùng trong câu chuyện của Takeshi Hongo?
21364	Đây sẽ là loạt đầu tiên dựa trên một cuốn tiểu thuyết (Oh! My Men của Lee Hyun, được xuất bản bởi Munhakdongne Publishing Group năm 2011).
21365	Đây sẽ là những hòn đảo riêng của Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoom (lãnh đạo hiện tại của Dubai), hòn đảo bên trái đang được phát triển dưới tên đảo Dubawi.
21366	Đây sẽ là nơi thể hiện sự giàu có của ông và nữ hoàng cho người đời sau.
21367	Đây sẽ là sự kiện WWE thứ hai được quảng bá theo Super ShowDown và là sự kiện thứ ba dưới sự hợp tác 10 năm của WWE hỗ trợ cho Saudi Vision 2030.
21368	Đây sẽ là tác phẩm vui tươi nhất mà em sáng tác, đặc biệt là chương cuối.
21369	Đây sẽ là Thế vận hội thứ tư được tổ chức tại Ý và là Thế vận hội đầu tiên do Milano tổ chức.
21370	Đây sẽ là vòng chung kết thứ 33 của giải chung kết EuroLeague hiện đại nói riêng (1988 -nay) và lần thứ 35 nói chung, cuộc thi đã kết thúc với kiểu chơi Final Four.
21371	Đáy tầng, trong hồ sơ tham khảo, nằm dưới đỉnh của Hệ tầng hỗn hợp Marnes.
21372	Dây thanh âm hay dây thanh đới (tiếng Anh: vocal cords hay vocal folds) là một cặp dây như nếp gấp bằng màng nhầy nằm bên trong thanh quản (larynx).
21373	Đây thực sự là dấu ấn quan trọng trong lịch sử opera, vì đây là vở opera đầu tiên có nhạc đệm theo.
21374	Đây thuộc về chế độ dân chủ đại diện bên cạnh chế độ dân chủ trực tiếp.
21375	Đây thường được được xem là album dễ nghe nhất của Sonic Youth.
21376	Đây thường là lần duy nhất khi nó được sử dụng tương tác.
21377	Đây thường là một món đồ chơi dành cho trẻ em.
21378	Đây thường là quá nhẹ nhàng để có hiệu quả trên da dầu hoặc thậm chí da thường, nhưng da khô đòi hỏi ít hơn nhiều khả năng làm sạch da.
21379	Dây tóc được ban đầu dưới lưới điện nhưng đã bị đốt cháy.
21380	Dây tơ phân bào từ mỗi cực tế bào chỉ đính vào một phía của mỗi NST kép trong cặp tương đồng.
21381	Đày tớ trong nhà thức giấc bởi tiếng thét từ căn phòng bị khoá trái; người đi đường đã gọi cảnh sát vì nghe thấy tiếng thét.
21382	Đây trở thành những hoạt động tác chiến cuối cùng của nó trong cuộc chiến tranh.
21383	Đây trở thành nơi trưng bày các kỷ vật của Jan Matejko và Hugo Kołłątaj.
21384	Đây từng bị nhận lầm là hình thái đáng sợ nhất của Decade nhưng thực ra nó lại là hình thái nguy hiểm nhất cho Tsukasa.
21385	Đây từng là chiến trường của chiến đấu Lạp Pháp-Tân Trạm.
21386	Đây vẫn là vụ tai nạn máy bay thảm khốc nhất trong lịch sử Bỉ.
21387	Dạy vẹt những cử chỉ đơn giản.
21388	Đây vốn là đất ven thành, gom vào Tokyo khi chính quyền khuếch trương diện tích thành phố.
21389	DBT có thể làm giảm nguy cơ tự sát ở người mắc BPD.
21390	D. chrysopoecilus trưởng thành dài khoảng 15 cm.
21391	D. Daimler-Benz chọn thanh xoắn chuyển động lực làm bộ phận treo cho dòng Panzer III.
21392	Deacon tham gia ban nhạc đầu tiên The Opposition năm 1965 ở tuổi 14. Anh chơi guitar mà anh mua được từ tiền của một thành viên ban nhạc Richard Young.
21393	Dead Eye hoạt động tương tự chức năng bullet-time (làm chậm thời gian).
21394	Deadline Hollywood ước tính bộ phim sẽ hòa vốn chỉ năm ngày sau khi phát hành, đó là "chưa từng thấy đối với một bộ phin lớn của studio trong cuối tuần mở cửa".
21395	Dead Man's Questions theo sau Yoshikage Kira từ Diamond Is Unbreakable; nó được xuất bản thành ba chương trên tạp chí Allman vào tháng 6 và tháng 7 năm 1999.
21396	Deadpool lên kế hoạch lấy lại cây búa và sau một trận đánh nhau với Walrus thì Deadpool lấy lại được cây búa và trả lại cho những người thợ săn.
21397	Dean Foods là một công ty thực phẩm và đồ uống của Mỹ và là công ty sữa lớn nhất ở Hoa Kỳ.
21398	Dê Angola có sừng cong hướng ra hai bên và ra phía sau.
21399	Deanna chạy theo để giúp đỡ anh.
21400	Deanna quyết định bắt đầu cuộc họp bàn mặc dù Rick chưa xuất hiện.
21401	Dear và Foot 2001, trang 316. Nhưng trong đó chỉ có 2.240.000 phục vụ trong các đơn vị quân đội ở phía bắc.
21402	Đề-bà-đạt-đa (sa. देवदत्त Devadatta) hoặc còn được phiên là Đề-bà-đạt-đâu, Địa-bà-đạt-đâu, Địa-bà-đạt-đâu, Đế-bà-đạt-đâu, còn được gọi gọn là Điều Đạt, dịch nghĩa là "Thiên Thụ" (trời trao).
21403	Dê Bagot là giống dê tuyệt vời, dê nái là các bà mẹ chu đáo, cũng có khả năng bảo vệ con cái của chúng.
21404	Để bắn người sử dụng chỉ việc bóp mạnh súng, phần phía sau súng đóng vai trò như bộ phận nạp đạn và cò súng, khi bóp nó sẽ đẩy đạn vào nòng súng và tiếp đến một khoảng súng sẽ bắn.
21405	Để bao che cho hành vi của mình, vị Giáo hoàng và các con đã biện minh rằng tất cả những gì họ làm đều mang lợi ích phục vụ cho Giáo hội chứ không hướng đến tư lợi cá nhân.
21406	Deb Aoki tại About.com thì khen ngợi thiết kế các quái vật của tác phẩm cũng như cách giải thích cặn kẽ kiến thức khoa học về thực phẩm trong tác phẩm nhưng hơi "quá đà" khi thể hiện chúng qua nghệ thuật.
21407	Để bảo toàn địa vị, Toàn phi sai Ngạc Thạc hại Tường tần sẩy thai.
21408	Để bảo vệ mình về pháp lý, Gotti cấm các thành viên của gia đình Gambino thừa nhận sự tồn tại của tổ chức để được giảm án tù.
21409	Để bảo vệ sự an toàn của khối ngày, khối đêm đã chính thức chiến đấu.
21410	Để bảo vệ vùng đất hiện không được bảo vệ của họ, công tước Silesian đã thay thế Preseka đang giải thể bằng một dải làng, thị trấn kiên cố và lâu đài.
21411	Để bảo vệ Vũ Phụng không gặp phải phiền phức, Vân Phi mặc lời khuyên của A Siêu, quyết không đến bệnh viện mà tự điều trị ở nhà để che giấu gia đình vết thương này.
21412	Để bắt đầu màn tỏ tình, một số gà trống nhảy vòng tròn xung quanh hoặc gần gà mái, hạ thấp chiếc cánh gần nhất với gà mái (gọi là gù mái).
21413	Để bày tỏ sự ủng hộ cho phong trào dân chủ thành viên hội đồng thành phố Paul Zimmermann đã mở dù vàng ra giữa nghi lễ ngày Quốc khánh.
21414	Để biết danh sách những cầu thủ Plabennec trước đây, hãy xem Thể loại: Cầu thủ Stade Plabennécois.
21415	Để biết thêm thông tin về Toàn quyền từ năm 1947 đến năm 1956, xem Toàn quyền Pakistan.
21416	Để biết về những người khác có tên là Ahmed I và Ahmad I xem Ahmad I (định hướng).
21417	Để biểu diễn chúng, chúng ta sử dụng ký hiệu toán học: để N là tập các số tự nhiên 1,2,3,.
21418	Để biểu thị quyết tâm phục thù rửa hận, sau khi qua sông Hoàng Hà, Mạnh Minh Thị cho đốt hết thuyền bè.
21419	Để bình luận về phần toán nâng cao của Apollonius hay lập bảng đo thiên văn yêu cầu phải có một trình độ toán học rất cao.
21420	Dê Bionda dell'Adamello dường như có nguồn gốc cổ đại.
21421	De Blasio đã cố gắng cài đặt một căn hộ đóng băng chưa từng có trên toàn thành phố cho các căn hộ ổn định tiền thuê trong năm 2015.
21422	De bloemkrabspin được Charles Athanase Walckenaer miêu tả năm 1805.
21423	Débora Cristiane de Oliveira (sinh ngày 20 tháng 10 năm 1991), được biết đến với cái tên 'Debinha, là một cầu thủ bóng đá người Brazil đang chơi cho đội North Carolina Courage trong giải bóng đá nữ quốc gia và đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Brazil.
21424	Débora Gonçalves (sinh ngày 19 tháng 2 năm 1985) là một cầu thủ bóng rổ và ca sĩ gốc Bồ Đào Nha.
21425	Deborah Levine Gera, Warrior women: the anonymous Tractatus de mulieribus, trang 115 Ngay cả sự tồn tại của vị Nữ hoàng Tomyris cũng không rõ là có thật hay không.
21426	Để bổ sung điều này, Gilbert đã sửa đổi lại phương trình này vào năm 1955 và thay đổi hệ số tắt dần bằng hệ số tắt dần khác, và phương trình trở thành T. L. Gilbert, A Lagrangian formulation of the gyromagnetic equation of the magnetic field, Phys.
21427	Để bù cho sự sụt giảm này, hệ thống phải điều khiển cho thuê bao tăng mức công suất phát.
21428	Để bù đắp cho sự thiếu sức mạnh tính toán, giảm tải dữ liệu để xử lý một xa máy được thường xuyên mong muốn.
21429	Để bù lại, họ sẽ không cần phải đợi trước khi download kế tiếp.
21430	Để bù trừ trọng lượng tăng thêm của vũ khí ngư lôi, hỏa lực hải pháo được thay đổi đôi chút từ năm xuống còn bốn khẩu pháo /38 caliber.
21431	Để các nhà lai tạo Asil ở khắp nơi trên thế giới có thể nhận biết.
21432	Để cải cách, Hoằng Trị không tiến hành thay đổi đột ngột chế độ tô thuế của dân, mà đã làm một số việc tốt để giảm bớt gánh nặng cho dân, chủ yếu là miễn giảm thuế má cho những vùng bị thiên tai.
21433	Để cải thiện tính năng bay, nó được gắn một kiểu cánh mới mỏng hơn trước nhiều.
21434	Dê cái trải qua một giai đoạn được gọi là động dục, khi chúng đã sẵn sàng để sinh sản.
21435	Để cám ơn người cho mình tiền, ông hôn tay của người cho.
21436	Để cân bằng máy bay và dành chỗ cho bộ tản nhiệt, buồng lái được di chuyển rất xa về phía sau.
21437	Để cân bằng sức nặng của Flakpanzer I phần giáp trước được di chuyển lên phía trước 18 mm.
21438	Để cá nguyên con hoặc cắt thành fillet hay các miếng nhỏ.
21439	Đề cập đến vấn đề này, GS.
21440	Để chắc chắn kế hoạch được thực hiện thành công, Adu Du đã tìm kiếm sức mạnh từ Quả cầu Năng lượng Ochobot.
21441	Để chấm dứt xung đột, một hiệp ước hòa bình luôn đi kèm với một điều khoản ân xá nghiêm cấm việc khơi dậy hoặc tố cáo những tội ác gây ra trong chiến tranh.
21442	Để chẩn đoán đau bụng, bác sĩ sẽ hỏi bệnh nhân về tiền sử bệnh và thăm khám thực thể nhằm tìm nguyên nhân xuất hiện triệu chứng.
21443	Đê chắn sóng bên ngoài được thiết kế như một rào cản chống lại sóng biển nhưng ngoài ra còn ngăn thủy triều tự nhiên.
21444	Để chào mừng Ngày Thống nhất & Chiến thắng Điện Biên, từ tập 2 đến tập 12 phim sẽ phát sóng cả đêm (1 tháng 5 - 16 tháng 5) trừ những ngày lễ kỷ niệm.
21445	"Để chào tạm biệt," Susanoo trả lời.
21446	Để chạy các trò chơi này một cách chính xác, Wine sẽ phải chuyển tiếp các hướng dẫn vẽ tới hệ điều hành chủ và thậm chí dịch chúng sang thứ mà hệ điều hành chủ có thể hiểu.
21447	Để chế biến món Ikan Bakar, trước hết người ta phải chọn ra những con cá tươi nhất, sau đó đem tẩm rất nhiều tương ớt và một số loại gia vị khác, lót một lớp lá chuối phía dưới và được nướng trên than củi.
21448	Đế chế của họ cũng bao gồm Vanga và Samatata, với Srichandra mở rộng lãnh thổ của mình bao gồm các phần của Kamarupa.
21449	Để che giấu nguồn tiền phi pháp, Dương đã rửa tiền với tổng số tiền 329 tỷ đồng.
21450	Để chế giễu những người thất bại luôn tìm kiếm sự an bình trong việc né tránh những khó khăn, Carlyle gọi điều này là "chủ nghĩa tôi tớ", từ việc nhấn mạnh "không ai là anh hùng đối với kẻ đầy tớ của họ" Carlyle, Thomas (1869).
21451	Để chiến đấu với bao niềm tin.
21452	Để chiết xuất nhân, đầu tiên người thợ phải phơi khô quả argan ở ngoài trời rồi tách lấy phần cùi.
21453	Để chống đói, nhà nước đã huy động tất cả các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, công đoàn, tổ chức thanh niên, Hồng quân tham gia cày cấy.
21454	Để chống không lem mực phải cần đến keo.
21455	Để chống lại sự truy sát của loài người, những người Zoanthrope hình thành một thế giới ngầm là Zoanthroap Liberation Front (ZLF).
21456	Để chống xói mòn, các khu vực của Bãi biển Pattaya ở tỉnh Chonburi đang được đổ lên với hơn 300.000 m3 cát với chi phí 429 triệu baht.
21457	Để cho phép hoạt động hoàn toàn tự động, Giải pháp báo hiệu đường sắt Thales đang cung cấp công nghệ điều khiển trung tâm của SelTrac IS và công nghệ điều khiển trung tâm của NetTrac.
21458	Đế cho rằng công lao của 2 người ngang nhau, nên lấy Hán làm Đại tư mã, Đan làm Phiêu kỵ đại tướng quân.
21459	Để chuẩn bị chiến tranh, ông ra lệnh trưng dụng tất cả ngựa công và tư, các châu quận cứ 10 người thì 1 người phải tòng quân.
21460	Để chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Khối Liên hiệp Anh năm 2006, một làng vận động viên dành cho đại hội đã được xây dựng trên phần đất cũ của Bệnh viện Tâm thần Royal Park.
21461	Để chuẩn bị cho một cảnh quan trọng trong phim, Khan và Mukerji đã học bơi.
21462	Để chuẩn bị cho một cuộc viễn chinh thập tự, điều cần thiết là ngăn chặn các xung đột lớn có thể xảy ra giữa các vương hầu trên lục địa.
21463	Để chuẩn bị cho mùa đông, gấu có thể tăng khoảng 180 kg (400 lb), trong thời gian bị tăng sản, trước khi đi vào giấc ngủ đông.
21464	Để chuẩn bị cho phần này, cô đã được đào tạo để nói chuyện theo giọng phương Nam.
21465	Để chuẩn bị cho Thế vận hội, cô và các đồng đội của mình đã tập luyện bên ngoài nơi họ có lúc né đạn.
21466	Để chuẩn bị cho vai diễn của mình, Thành Long cắt tóc ngắn để phù hợp với vẻ bề ngoài của một cảnh sát đại lục.
21467	Để chuẩn bị nam chinh, Tào Tháo thu xếp về chính trị trước.
21468	Để chứng minh cho điều này, các nhà Ai Cập học như Wolfgang Helck, Dietrich Wildung và George Reisner chỉ ra rằng lăng mộ của vua Qaa đã bị cướp phá vào cuối vương triều thứ nhất và chỉ được khôi phục dưới triều đại của Hotepsekhemwy.
21469	Để chứng minh mình không hèn nhát anh ta đã giúp công chúa.
21470	Để chứng minh Tính không, sư không nói các hiện tượng không có khả năng thực hiện những cơ năng của chúng.
21471	Để chứng tỏ sự chân thành của mình, Napoleon đã ngỏ ý cưới nàng Anna Pavlovna để thắc chặt quan hệ với Nga, nhưng Sa hoàng đã lịch sự từ chối yêu cầu này.
21472	Để chụp hình, các cô gái còn lại đặt ra bên trong một chai nước hoa có kích thước to để quảng bá cho chiến dịch "Dreams Come True", với Ben Bennett như khách hàng của họ.
21473	Decius qua đời trong một trận chiến, và Gallus (Gallô) được đưa lên thay.
21474	Để có bầu cử gối đầu, nhóm thành viên đầu tiên gồm 14 nước chỉ có nhiệm kỳ 01 năm, nhóm thứ hai là nhóm 15 nước có nhiệm kỳ 02 năm và nhóm thứ ba là nhóm 18 nước có nhiệm kỳ 03 năm.
21475	Để có được cái gật đầu của tân đội trưởng đội tuyển quốc gia, đội bóng nhà giàu phía Bắc chấp nhận chi trả 3 tỷ đồng mỗi năm cho anh.
21476	Để có được chẩn đoán điều dưỡng chính xác, nó phải được căn cứ trên các thông tin từ người bệnh mà người điều dưỡng có được sau khi đã theo dõi, thăm khám tỉ mỉ và cẩn thận.
21477	Để có được công trình này, Tư Mã Quang và các cộng sự đã bỏ ra gần như cả cuộc đời nghiên cứu, khảo chứng.
21478	Để có được diễn xuất thực tế từ các nữ diễn viên của mình, đạo diễn đã cho họ sống trong một nhà máy trong quá trình quay phim, ăn uống thực phẩm của nhà máy và gọi nhau bằng tên nhân vật của họ.
21479	Để có được sự chú ý của Chudnofsky, Britt sử dụng Sentinel như một phương tiện để xuất bản bài viết về một "tội phạm cao cấp" - Green Hornet.
21480	Để có được tính năng này, máy tính của người dùng phải đủ mạnh để kích hoạt được tính năng Aero Desktop.
21481	Để có được "Tuổi thơ dữ dội", có "Đất Phương Nam" và có "Trăng nơi đáy giếng".
21482	Dê có khả năng chịu đựng kham khổ và chống đỡ bệnh tật tốt, dễ nuôi, ít ốm đau, ít mắc những bệnh hiểm nghèo, thích ứng rộng rãi với nhiều vùng.
21483	Để có khả năng phòng thủ hiệu quả đòi hỏi một bên phải luôn luôn trong tình thế sẵn sàng, sẵn sàng về mặt vật chất và sẵn sàng về mặt tâm lý.
21484	Để có lực lượng hỗ trợ cho đồng bào đấu tranh bảo vệ trật tự an ninh, các chi bộ Đảng Cộng sản Đông Dương đã bắt tay ngay việc xây dựng phát triển lực lượng tự vệ.
21485	Để có món thịt heo quay ngon, người chế biến phải rất kì công từ khâu chọn thịt, tẩm ướp cho đến canh lửa.
21486	Dê có nhiều loài.
21487	Để có những thay đổi lớn hơn, Thánh Khiết đã phải cắt ngắn mái tóc dài, trong khi Ngọc và Duyệt C. đã khóc trong quá trình thay đổi.
21488	Để có nó, ông đã phải nhờ cả sự can thiệp của cảnh sát.
21489	Để có thể bắt lửa, gỗ cần đạt tới điểm cháy, khoảng 300 độ Celsius (570 °F).
21490	Để có thể chiến thắng trong cuộc đua, việc chọn giống thì thể lực của bò luôn đóng vai trò quyết định thắng thua, chính vì thế mà việc nuôi, chăm sóc bò đua rất kỳ công.
21491	Để có thể làm được như vậy, phần mềm quản lý phiên giao dịch lưu trữ tên của các chương trình ứng dụng đang chạy khi chúng ta đăng xuất, và khởi động chúng lại khi chúng ta đăng nhập.
21492	Để có thêm thuyền chiến, Nguyễn Huệ đã cho lập xưởng đóng thuyền tại Khố Sơn và cho đóng quân ở đó để giữ yên mặt biển.
21493	Để có thể nuôi gia đình 6 người, ông tập trung viết báo.
21494	Để có thể phát triển loại súng phù hợp với binh lính Nhật, một số lượng nhỏ các mẫu thử nghiệm đã được đưa cho lực lượng phòng vệ Nhật Bản để thực nghiệm.
21495	Để có thể sống trên Trái Đất, họ mở một cửa hàng thú cưng với tên "Love & Pet".
21496	Để có thể tách tín hiệu màu khỏi tín hiệu đơn sắc trong máy thu, một sóng mang phụ tần số cố định được sử dụng, sóng mang phụ này được điều chế bằng tín hiệu màu.
21497	Để có thể theo học Duales Studium, phải có một hợp đồng với một hãng bảo trợ.
21498	Để có tích năng lượng từ cao, vật liệu cần có lực kháng từ lớn và cảm ứng từ dư cao.
21499	Để có tiền trả nợ, anh đã đưa Raymond đến Las Vegas và thắng đậm nhờ tài đếm bài của Raymond.
21500	Đế cột là khối đá tròn được tạo hình cánh sen xung quanh, phía trên phần thân cột là một đấu cột hình lục giác, phía trên đấu cột là một bát đỡ một nụ sen.
21501	Đế của nhà Nguyễn.
21502	Đề cử cho danh sách Di sản Thế giới chỉ được chấp nhận nếu địa điểm đó ban đầu được liệt kê trong danh sách dự kiến.
21503	Đề cử cho danh sách Di sản thế giới chỉ được chấp nhận nếu địa điểm trước đó đã được liệt kê trong danh sách di sản dự kiến.
21504	De Curtis chuyển đến khu Vomero vào năm 1916, sống ở đường Luca Giordano, sát cạnh công viên Villa Floridiana.
21505	ĐỀ CỬ Thí sinh đã được đề cử trong danh sách những người bị loại.
21506	Để cứu cả hai hành tinh, hai đứa trẻ phải lấy lại con tàu và đem kết quả về để ngăn chặn cuộc xâm lược xảy ra.
21507	Để cứu thoát em trai và muốn lập quan hệ với Moskwa, Dmitri, Đại vương công xứ Tver cho một lượng của hồi môn là 18.000 rúp để Konstantin cưới nàng Sofya Yuryevna, con gái của Đại công Moskwa vào năm 1320.
21508	Để cứu trợ cứ điểm 30, Thiết đoàn 17 QLVNCH đã tiến về phía căn cứ này Hinh, pgs.
21509	Để cứu vãn sự sụp đổ của Việt Nam Cộng hòa, người Mỹ quyết định sẽ can thiệp trực tiếp.
21510	Đề cử Vườn quốc gia Manovo-Gounda-St Floris vào Danh sách Di sản thế giới.
21511	Để đảm bảo an toàn cho A Li, Khuyển Dạ Xoa phải quay về thời Chiến quốc để lẩn tránh cô, nhưng lại trở thành thảm họa cho người dân ở đó và anh đã suýt giết chết một người dân vô tội.
21512	Để đảm bảo an toàn cho lần thông qua cuối cùng, một dự luật phải được sự chấp thuận của đa số những người có mặt; số phiếu ngang nhau là không đủ.
21513	Để đảm bảo con tàu không lọt vào tay đối phương, Harrier được lệnh đánh chìm Edinburgh bằng những khẩu pháo 4 inch của nó, nhưng 20 phát đạn đã không đánh chìm được con tàu.
21514	Để đảm bảo cốt truyện, phần lớn các nhân vật và phe phái trong các dòng game trước sẽ được tráo đổi, nhưng ở mục lựa chọn nhân vật, họ vẫn sẽ được sắp xếp theo đúng vị trí ban đầu.
21515	Để đảm bảo độ tin cậy với hoạt động của hệ thống giảm độ giật, khối lượng của khe trượt vẫn được giữ nguyên như khẩu Glock 17 mà nó có nguồn gốc.
21516	Để đảm bảo, George III đã ra lệnh cho Charlotte không lâu sau hôn lễ rằng bà "không được phép can thiệp", một lời giáo huấn mà bà đã vui vẻ tuân theo.
21517	Để đảm bảo mốc giới được chắc chắn và lâu dài, Nguyễn Huy Nhuận cho dựng một tấm bia ở nơi giáp ranh, nội dung bia do chính ông soạn như sau: "Giới mốc châu Vị Xuyên, trấn Tuyên Quang, nước An Nam, lấy sông Đỗ Chú làm căn cứ.
21518	Để đảm bảo rằng việc can thiệp của ngân hàng trung ương khi cố gắng đạt được các mục tiêu đã đề ra sẽ không quá tốn kém.
21519	Để đảm bảo việc đi lại của người dân Paris được thuận tiện nhất, Métro Paris ở nội ô có các trạm dừng ở rất gần nhau.
21520	Dễ dàng chứng minh rằng khi điều kiện 1 thỏa mãn, không thể có hành trình đóng của quân mã.
21521	Để đăng ký lại bạn sẽ phải trả phí.
21522	Để đánh bắt được đàn cá, có cả thảy 3 thuyền đánh cá phải huy động cả chục bạn thuyền trong chi hội nghề cá để khai thác hết số cá thiều được vây lưới trước đó http://thanhnien.
21523	Để đánh dấu cho chủ quyền đối với ngai vàng Anh và Pháp, huy hiệu của Edward có hình ba con sư tử Anh gắn với fleurs-de-lys của Pháp.
21524	Để đánh dấu sự kiện này, vịnh Dillons được đổi tên thành vịnh Williams.
21525	Để dành dụm tiếp liệu lượng thực, các đơn vị bị giới hạn chỉ được hai bữa ăn mỗi ngày.
21526	Để đánh giá mức độ tổn thương sọ não, có hai loại được xác định là chấn thương sọ não hở và chấn thương sọ não kín.
21527	Để đánh giá sự hiện diện của chất gây dị ứng tức là kháng thể IgE đặc hiệu, thử nghiệm dị ứng da là ưu tiên hơn các xét nghiệm dị ứng trong máu bởi vì nó nhạy và cụ thể hơn, thao tác đơn giản, và ít tốn kém.
21528	Để đáp lại, Itagaki cùng với Numa Morikazu đứng ra thành lập Đảng Tự do (Jiyuto) năm 1881, cùng Rikken Kaishintō, dẫn dắt sự bất bình của toàn quốc trong năm 1880–1884.
21529	Để đáp lại sự kháng cự của giới tinh hoa bản địa, Trương Hiến Trung đã cho thảm sát một lượng lớn cư dân bản địa.
21530	Để đáp lại với phong trào biểu tình ngày càng gia tăng, chính quyền quân đội đã ban hành một số biện pháp đối phó.
21531	Để đáp trả, chính phủ Sukarno cho không quân và hải quân càn quét hai vùng Padang và Manado do phong trào kiểm soát.
21532	Để đáp ứng cho việc xây dựng nhà máy xi măng, công ty Cemindo Gemilang đã xây thêm cảng phụ trợ 2000 tấn cùng cảng chuyên dụng để xuất clinker, xi măng bột, xi măng bao.
21533	Để đáp ứng được nhu cầu của thị trường Hoa Kỳ cũng như tốc độ sản xuất của nhà máy, Fiat đã xây dựng thêm một số nhà máy chuyên sản xuất linh kiện, phụ tùng xe hơi.
21534	Để đáp ứng hợp đồng này, Aeritalia (hiện nay là Alenia Aeronautica) và Aermacchi đã đồng ý đưa ra một mẫu máy bay chung, do cả hai hãng đang tính đến việc phát triển một lớp máy bay tương tự cho vài năm tới.
21535	Để đáp ứng nhu cầu của các đối tượng này, các cửa hàng chợ búa cũng được hình thành xung quanh nhà máy.
21536	Để đáp ứng nhu cầu phục vụ, tháng 11/1991, sân bay Pleiku được xây dựng nhà ga hành khách mới có tổng diện tích 600 m2, vào giờ cao điểm nhà ga có thể phục vụ được 60 lượt khách.
21537	Để đáp ứng nhu cầu, Samsung đã thuê 75.000 công nhân, và nhà máy tại Hàn Quốc được vận hành ở công suất đỉnh của nó là 5 triệu đơn vị điện thoại mỗi tháng.
21538	Để đáp ứng với nhiệm vụ trong tình hình mới xã Trung Nghĩa được ra đời ngày 20/12/1945 gồm các xã cũ thuộc Tổng Cẩm Bào.
21539	Để đáp ứng với sự gia tăng số lượng người xin tị nạn ở Anh vào đầu những năm 1990, bà đã thành lập Dự án tị nạn Nam Luân Đôn.
21540	Để đáp ứng yêu cầu này, chính phủ đã chia lãnh thổ thành một bàn cờ khổng lồ với khoảng 1,25 triệu lô.
21541	Để đập vỡ mở một quả trứng hoặc vỏ ốc, Cầy mangut sọc hẹp có thể nằm nghiêng, giữ các đối tượng với tất cả bốn chân, trước khi ném nó cho đến khi nó bị vỡ.
21542	Để đạt đến một mức thu nhập bình quân đầu người tương đương với một nền kinh tế khác trong khu vực Việt Nam sẽ cần một lượng vốn đầu tư lớn hơn.
21543	Để đạt được chính nghĩa, cần có những phương pháp phù hợp chính nghĩa.
21544	Để đạt được điều này, ông tin rằng Trung Quốc phải phát triển một "
21545	Để đạt được kết quả tương tự từ các nòng súng có chiều dài ngắn hơn, thậm chí các viên đạn nặng hơn là cần thiết.
21546	Để đạt được phân loại DOC, những chai rượu vang phải gắn nhãn IGP/IGT trong tối thiểu 5 năm và được quy định rõ ràng về những giống nho, phương thức sản xuất nhất định.
21547	Để đạt được tính xác thực cao, Hosoda đã hợp tác với các chuyên gia ngoài đời không hoạt động trong ngành hoạt hình để thiết kế một số kiến trúc dùng trong phim.
21548	Để đạt được việc buôn bán, hai nhân viên (giám đốc Sahlmann và nhân viên hành chính Beuter) đã phải sử dụng giấy phép gian lận trong việc bán 4.700 khẩu súng trường và đạn dược.
21549	Để đạt mộng ước dựng một vương quốc tự trị cho tộc người Tày, Nùng,Tráng, Trí Cao bèn đem quân sang đánh Tống.
21550	Để đạt rõ mục đích "Tam Nhân" thì cần "
21551	Để dễ bóc có thể ngâm tấm da vào nước vừa ngâm vừa bóc.
21552	Để dễ hiểu hơn, cô không có đĩa đơn mới nào đang được ghi âm vào thời điểm này."
21553	Để đến đó, phải băng ngang một con suối nhỏ.
21554	Để đề phòng, Ban thống kê đã chuẩn bị một văn bản chứa đựng, về lý thuyết, 4 chứng cứ "tuyệt đối" về tội lỗi của đại úy Dreyfus, kèm theo một bản chú giải.
21555	Để đề phòng các tàu trốn thuế chạy theo đường khác, Đan Mạch cũng áp dụng thuế này cho khu vực eo biển Storebælt và Lillebælt.
21556	Để định hướng, tàu sử dụng radar BPS-16, hoạt động trên băng tần I. Ngoài ra tàu còn được trang bị hệ thống định vị thủy âm TB-29 để phát hiện nhanh đối tượng gần như mìn hay thuỷ lôi.
21557	Để định vị được vật thể quan tâm sau khi phát hiện, phải bố trí các hành trình bổ sung, và theo tọa độ các hành trình để định ra vị trí vật thể.
21558	Để di tản được phần lớn đội quân viễn chinh Anh, Wilson đã ra lệnh cho lực lượng chặn hậu tiến hành cuộc chống cự cuối cùng tại con đèo Thermopylae lịch sử, cửa ngõ để tiến vào Athens.
21559	Để đi từ Mỹ Tho đến Gò Công thì buộc phải qua bắc Chợ Gạo.
21560	Đe dọa chiến tranh, ông yêu cầu nhận được một nửa lãnh thổ của đế quốc Tây La Mã như là của hồi môn cho mình.
21561	Đế đọc tờ khải, bật cười đồng ý.
21562	Để đọc về các sử dụng khác, xem Router (định hướng).
21563	Để đối lại, Hoa Kỳ kéo dài một chiến dịch công kích chống cộng rộng lớn.
21564	Để đối phó, chính phủ Qatar cắt giảm chi tiêu, kết quả là môi trường kinh doanh địa phương suy thoái khiến nhiều hãng cắt giảm nhân viên ngoại kiều.
21565	Để đối phó với ảnh hưởng của thiên kiến xác nhận, nhà đầu tư có thể thử tiếp nhận một quan điểm trái ngược "phục vụ cho lập luận".
21566	Để đối phó với các đợt bỏ bom của Mỹ, chính phủ đã bố trí, phân tán công nhân và thiết bị vào các vị trí bí mật với quy mô nhỏ rải rác khắp nơi.
21567	Để đo lường lạm phát tổng thể, sự thay đổi giá của một "giỏ" lớn hàng hóa và dịch vụ đại diện được đo.
21568	Để đo tốc độ hoặc hướng, thiết bị sẽ sử dụng nhiều đầu dò và tính toán tốc độ từ khoảng cách tương đối tới các hạt trong không khí hoặc nước.
21569	Để dựng các tháp chuông, Ortiz de Castro thiết kế nền kết cấu chống động đất hiệu quả; phần thân giữa xuyên thấu và phần cao nhất hình chuông.
21570	Để được cấp các chứng chỉ này, bạn cần phải có kinh nghiệm bói Tarot cũng như vượt qua các bài kiểm tra tiêu chuẩn.
21571	Để được cấp chứng nhận FOSHU, Coca-Cola Plus cũng như bất kỳ một sản phẩm nào khác, đều phải trải qua quá trình kiểm duyệt gắt gao, có thể lên đến 3 năm.
21572	Để được giấu tên, bà mặc một chiếc áo dài trắng, đội mũ và băng bó trên mặt.
21573	Để dự phòng với những vấn đề trong phát triển động cơ Avon, Hawker đã sửa đổi thiết kế để có thể lắp một động cơ tuabin Armstrong Siddeley Sapphire 101 có lực đẩy 8.000 lbf (35,59 kN).
21574	De Duve là người đầu tiên đưa ra giả thuyết rằng sản xuất insulin để giảm lượng đường trong máu, kích thích sự hấp thu glucose trong gan, và có sự tiết insulin và glucagon cân bằng để duy trì mức đường trong máu bình thường.
21575	Để duy trì chu kỳ ngày / đêm 24 giờ, đồng hồ sinh học cần các tín hiệu thời gian môi trường thông thường hoặc các phản ánh nhiệt độ, ví dụ như mặt trời mọc, hoàng hôn, và thói quen hàng ngày.
21576	Để duy trì một công trình như vậy, các tu sĩ dòng Tên điều hành sáu nơi cư trú (Estancias) xung quanh tại tỉnh Córdoba tên là Caroya, Jesús María, Santa Catalina, Alta Gracia, Candelaria, và San Ignacio.
21577	Dee đã viết ba cuốn sách: Chạm biển, về tương tác với động vật biển, Biển hiền, về những sinh vật dưới đáy biển có khả năng gặp phải bởi thợ lặn, và một cuốn sách thiếu nhi, San hô.
21578	Deep Blue là một máy tính chơi cờ vua do IBM phát triển.
21579	Deepwater Horizon đã chìm ngày 22 tháng 4 năm 2010 do kết quả của một vụ nổ hai ngày trước đó.
21580	DEF được sử dụng làm vật liệu tiêu hao để giảm nồng độ chất xúc tác (SCR) để giảm nồng độ NOx trong phát thải khí thải của động cơ diesel.
21581	Defence đã mất cột buồm trước của nó và Orion suýt bị phá hủy bởi một hoả thuyền tình cờ trôi dạt vào trận đánh.
21582	Deferasirox là loại thuốc số 2 trong danh sách 'Thuốc nghi ngờ thường gặp nhất trong các trường hợp tử vong được báo cáo của bệnh nhân' do Viện Thực hành Y tế An toàn biên soạn năm 2009.
21583	"defile" n. 1. Khi nổi lên từ một khe lũng (hoặc một cái gì đó tương tự) vào khu vực mở, những người lính được gọi là " debouch ".
21584	Def Jam đã gửi ca khúc này tới đài phát thanh đô thị ở Mỹ vào 17 tháng 1 năm 2012 như là đĩa đơn thứ ba của Talk That Talk.
21585	De Gaulle chính thức nhậm chức vào năm sau và nền cộng hòa thứ tư kết thúc.
21586	Để gây cho con bú, domperidone được sử dụng với liều lượng từ 10 đến 20 mg trong 3 hoặc 4 lần mỗi ngày bằng đường uống.
21587	Dễ gây quái thai ở 3 tháng đầu, ở 3 tháng cuối có thể làm tăng thời gian mang thai vì ức chế PGE, PGF (là chất gây tăng co bóp tử cung), đồng thời có thể ảnh hưởng chức phận của thai nhất là tuần hoàn và hô hấp.
21588	Degenek sinh năm 1994 tại Knin, Croatia.
21589	Degernes đã được tách khỏi Rakkestad để lập thành một độ thị riêng ngày 1 tháng 1 năm 1917 – nhưng lại được sáp nhập lại với Rakkestad vào ngày 1 tháng 1 năm 1964.
21590	Để ghi nhận thành tựu đó, ông đã được trao bằng danh dự về kỹ thuật bởi Viện Bách khoa Saint Petersburg năm 1914.
21591	Để ghi nhớ chỉ cần hiểu rằng: Quá trình oxy hóa là mất điện tử, quá trình khử là thu điện tử.
21592	Để ghi nhớ công ơn, tại xã Tiến Hoá có 2 ngôi trường mang tên ông: Trường tiểu học Lê Trực và Trường THPT Lê Trực.
21593	Để giải mã bắt buộc phải có khoá bí mật (private key) mà chỉ có kẻ phát tán mới có và nạn nhân sẽ nhận được thông báo trên desktop đòi tiền chuộc nếu muốn giải mã file.
21594	Để giải quyết khó khăn về ngoại tệ, quốc gia có thể phải đi vay nước ngoài, dẫn tới vấn đề nợ nước ngoài (một dạng phụ thuộc kinh tế khác).
21595	Để giải quyết vấn đề này, người ta có thể thêm một mạch điện tạo sức nóng.
21596	Để giải quyết vấn đề trên và miêu tả đường cong tiết sữa của bò cái Jersey, dữ liệu thu thập từ đàn bò được ghi chép hằng tuần.
21597	Để giải quyết xung đột giữa người Chăm và người Việt, bản hiệp ước quy định các xung đột này sẽ do chúa Chăm tức Trấn Vương cùng với quan Cai bạ và quan Ký lục (cả hai là người Việt) phán quyết.
21598	Để giải thích cho trường hợp trên đã có khá nhiều giả thuyết tuy nhiên chưa có giả thuyết nào thuyết phục.
21599	Để giảm bớt độ khó kiểu này, người chơi có thể bỏ đi vấn đề ô nhiễm trong tính năng thiết lập vào đầu game.
21600	Để giảm cholesterol trong máu, chế độ ăn chỉ được cung cấp dưới 30% calo từ chất béo – Tránh ăn mỡ động vật (mỡ lợn, bơ, mỡ bò…) và kem sữa bò: Những thực phẩm này chứa nhiều chất béo no, những chất rất dễ làm tắc động mạch.
21601	Để gia tăng khả năng sinh lời của các tài sản công thương mại đang bị khai thác kém hiệu quả chắc chắn sẽ đòi hỏi sự đổi mới đáng kể trên thị trường vốn và hoạt động ngân hàng đầu tư.
21602	Để giữ bí mật cuộc không kích, ngày 4 tháng 8, hãng TASS (Liên Xô) đưa tin dẫn theo nguồn hãng Reuter (Anh) rằng có một cuộc không kích đã xảy ra tại Berlin do các máy bay ném bom tầm xa của Anh tiến hành.
21603	Để giữ cho ví dụ đơn giản và trực tiếp, nó chỉ tập trung vào các quy trình trung tâm: Nguồn, Tạo và Phân phối.
21604	Để giữ gìn tiếng tăm học viện, bà phủ nhận và giấu nhẹm chuyện trường đã bị virus sinh học tấn công.
21605	Để giữ khoảng cách 1 bàn này các cầu thủ đã phân phát bóng chậm lại và cố ý giữ bóng bên phần sân của mình.
21606	Để giúp đỡ cho ban lãnh đạo Lào, đầu năm 1952, Đảng Lao động Việt Nam thành lập chi bộ đảng Lao động Việt Nam tại Lào, kết nạp đảng viên người Lào.
21607	Để giữ phong cách công viên của Marienhof chỉ 3 thang máy của sân ga giữa chạy lên mặt đất.
21608	… để giúp làm loãng nước tiểu và góp phần loại bỏ vi khuẩn.
21609	Degtyarov DP-27 rất rẻ và dễ chế tạo.
21610	Để hạ giá hàng tiêu dùng, nhà nước đã thực hiện các biện pháp để giảm lạm phát và ban hành các cải cách về hoạt động nội bộ của các nhà máy.
21611	De Haro đã không được các nhà sử học đánh giá cao; Nhận xét của một người, rằng de Haro là 'hiện thân của sự tầm thường', không phải là không điển hình.
21612	Để hiện đại hóa nền kinh tế từ nông nghiệp lạc hậu sang nền kinh tế sản xuất và dịch vụ, ông đã thiết lập các lâu đài tại các thị trấn thành trung tâm và cơ sở cho nền kinh tế địa phương.
21613	Để hiến một cách tự nguyện, người hiến điền vào đơn hiến tặng xác sau khi qua đời tại nhà tang lễ.
21614	Để hiểu được quá trình thẩm thấu ngược, đầu tiên chúng ta phải xem xét quá trình thẩm thấu.
21615	Để hiểu rõ tường tận, chúng ta lần lượt phân tích từng giới một.
21616	Để hình thành một liên minh cầm quyền, Đảng Dân chủ Xã hội bắt đầu các cuộc đàm phán với lãnh đạo Cộng sản.
21617	Để hòa giải, shikken của Mạc phủ là Hōjō Nagatoki (1256 - 1264) đưa ra đề án hòa giải bằng cách yêu cầu hai nhà "thay phiên" nhau làm vua.
21618	Để hoàn thành bằng cao đẳng (A.S.), một sinh viên phải hoàn thành 20 môn thi.
21619	Để hoàn thành nguyện vọng cuối cùng của vợ, Kratos buộc phải vừa huấn luyện con trai vừa lên đường đi tìm ngọn núi lớn nhât trong 9 thế giới.
21620	Để hoàn thành việc phân tích F 8 mất tổng cộng 2 giờ trên UNIVAC 1100/42.
21621	Để hoàn thiện cho gói ADSL2+ này và vẫn còn miễn phí cho khách hàng về kế hoạch thích hợp.
21622	Đế hỏi tại sao Tôn Quyền không tự mình cầm quân chống cự, nhiều người cho rằng Quyền ắt sẽ làm như vậy, Diệp nhận xét Đông Ngô lấy tĩnh chế động, sẽ không có phản ứng gì.
21623	Để hỗ trợ cho đấu tranh chính trị, Tạ Thị Kiều tổ chức 1 tiểu đội du kích thường xuyên hoạt động rải truyền đơn, phá rào ấp chiến lược, gài mìn, phá đường, đốt chòi canh, diệt ác ôn… khiến địch ngày càng hoang mang, nao núng.
21624	Để hỗ trợ cho khách hàng, Microsoft tăng thời gian bảo hành cho máy lên 3 năm cho những lỗi hư hại phần cứng được báo cáo là lỗi "Hư hỏng ổ cứng tổng quát" (General Hardware Failure).
21625	Để hỗ trợ cho người dân của Đế chế trong nỗ lực cứu trợ chiến tranh, Tiểu đội III quân đội Đế chế (Imperial Army State Section III), được biết đến là đơn vị Kéo bí ngô (Pumpkin Scissors), được thành lập.
21626	Để hỗ trợ cho sứ mệnh của người chơi hoàn thành tốt đẹp, vị thần này còn cho con quỷ thân cận của mình đi theo trợ giúp.
21627	Ðể hỗ trợ cho thẩm quyền của đức Giáo hoàng, Thánh Ambrôsiô đồng ý rằng "Ngai tòa Phêrô ở đâu, thì Giáo hội ở đó".
21628	Để hỗ trợ luận cứ này, ông đưa ra một vài kêu gọi tới trực giác.
21629	Để hỗ trợ quá trình lắng đọng, các chất kết bông và keo tụ được thêm vào để giảm lực đẩy giữa các hạt.
21630	Để hưởng ứng, Đèo Văn Trị lãnh đạo các sắc dân thiểu số nổi dậy chống Pháp, đặt căn cứ ở Bình Lư (vùng đất đang tranh chấp giữa Đèo Văn Trị và Quang Phong), một vị trí chiến lược quan trọng án ngữ trên đường Lào Cai -
21631	Deidô, mà sẽ là một tên gọi của người Libya, phiên âm sang tiếng Latin là "Dido", có nghĩa là "người lang thang"; Theiossô trong tiếng Hy Lạp, mà dịch là Elissa (El, "vị thần" trong tiếng Phoenici, trở thành Theos).
21632	Deinopis bucculenta được miêu tả năm 1953 bởi Schenkel.
21633	Deinopis tabida được miêu tả năm 1879 bởi Ludwig Carl Christian Koch.
21634	De Jong (1969b), trg 349 Sự thiếu hụt đạn dược đã làm hạn chế công tác huấn luyện bắn đạn thật.
21635	De Jong (1970), trg 264 Do nữ hoàng chính thức là một phần quan trọng của chính phủ, sự ra đi của bà đã khiến cho nội các phải đứng trước lựa chọn sẽ đi cùng bà hay ở lại.
21636	Để khắc phục cần phát triển dạng đặc biệt của thuật toán KF cho mô hình số.
21637	Để khắc phục một nhược điểm đáng kể khác của Age of Empires là tìm kiếm đường đi, nhóm phát triển đã thiết kế lại hoàn toàn hệ thống di chuyển trong engine của trò chơi.
21638	Để khắc phục phần nào ảnh hưởng bất lợi của phong tục làm tăng đột ngột các nhu cầu vào một thời gian ngắn, phương pháp chủ yếu là mở rộng hoạt động thong tin, tuyên truyền, quảng cáo trong thời gian dài.
21639	Để khẳng định con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội của Myanmar, Ne Win công bố đổi tên nước thành "Liên bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Miến Điện" ngày 1/1/1974.
21640	Để khôi phục lại trí tuệ tối cao ban đầu của tự tánh (
21641	Để không lầm lỡ cơ mệnh quốc gia, cũng là để chọn người khác phù hợp" 清实录:.
21642	Để kiểm soát việc lạm dụng thuốc benzodiazepine tại Hồng Kông, Hội đồng Dược phẩm và Thuốc độc của Chính phủ đã phân loại lại các loại thuốc benzodiazepine là Thuốc nguy hiểm vào tháng 10 năm 1990.
21643	Để kín thì lượng khói từ nòng toả ra khi bắn sẽ dễ gây ngạt cho kíp lái và gây hỏng hóc cho động cơ.
21644	Dekker đã trải qua năm năm đầu tiên của cuộc đời trên biển và thường đi thuyền với cha sau khi gia đình trở về Hà Lan.
21645	Để kỷ niệm sinh nhật của cô, Son Na-eun đã tổ chức một sự kiện tình nguyện với người hâm mộ của cô vào ngày 8 tháng 2 năm 2018.
21646	Để kỷ niệm trận chiến, 12 thùng pháo của Nga đã được đặt trên tường nhà thờ.
21647	Để lại đứa con trai Ian của mình điều khiển các máy bay, bà gửi Simone đến bịt miệng gia đình của Navid.
21648	Để làm cho Người Kiến trở nên thành công, lúc anh ấy thu nhỏ phải vẽ anh ấy bên cạnh các vật lớn hơn và như vậy bạn sẽ có được một bức tranh khá trực quan và sinh động.
21649	Để làm cho tình hình của ông ta thêm khó khăn, Raymond của Tripoli đã cho tập hợp lực lượng của mình ở Nahr al-Kabir nơi ông có một vị trí rất tốt để bắt đầu một cuộc tấn công vào lãnh thổ của người Hồi giáo.
21650	Để làm cho vấn đề tồi tệ hơn đối với Podgorny, Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô Mikhail Suslov, người đã đứng ngoài cuộc xung đột, đứng về phía Brezhnev và gọi quan điểm của ông là "chủ nghĩa xét lại".
21651	Để làm cho vấn đề tồi tệ hơn, em gái của anh đã mất tích trong nhiều năm và nó đã phá vỡ gia đình anh.
21652	Để làm điều này, tướng Meretskov đã chỉ đạo thực hiện nhiều cuộc nghi binh và sau đó tập kích quân Đức ở các vị trí hiểm yếu.
21653	Để làm điều này Vương Dương Minh trả quân được điều động từ Hồ Quảng đến đánh Lư Tô và Vương Thụ về lại tỉnh cũ của họ, thay vào đó sử dụng 70.000 quân mà Lư Tô và Vương Thụ đã chuyển giao cho nhà Minh.
21654	Để làm được công chức và được tuyển dụng, các ứng viên tham dự phải trải qua một kỳ thi tương đối khó khăn, khắc nghiệt.
21655	Để làm được điều này, An gửi cho Bình một chiếc hộp có khóa đã mở sẵn và giữ lại chìa khóa.
21656	Để làm được điều này, ông mai mối gả em gái mình là Daenerys (
21657	Để làm được món ăn này phải tuân theo các bước cẩn thận.
21658	Để làm được một chiếc nón bài thơ, phải trải qua rất nhiều công đoạn.
21659	Để làm được một nhà dài phải vào rừng lấy vật liệu gỗ, tre nứa, lồ ô, cỏ tranh và phải mất cả năm trời mới làm xong.
21660	Để làm được việc này các chú chim sẽ cần tới sự giúp đỡ của bạn!
21661	Để làm được việc này, PKA phosphorylat hóa một serine của protein gọi là protein bám vào CRE (CRE binding protein - CREB) để kích hoạt protein CREB này.
21662	Để làm khung trở nên mịn hơn, một vài sự mài mòn nhẹ đôi khi cũng được sử dụng.
21663	Để làm món bột chiên người ta khuấy đều bột gạo, bột năng với nước ấm với tỉ lệ bột, nước tùy thuộc kinh nghiệm của người nấu.
21664	Ðể làm nó, người ta dùng một đoạn ống tre lớn dài khoảng 5 thước ta (khoảng 2,5 m) để chế tạo "rồng".
21665	Để làm ra đồ gốm người thợ gốm phải qua các khâu chọn, xử lý và pha chế đất, tạo dáng, tạo hoa văn, phủ men, và cuối cùng là nung sản phẩm.
21666	Để làm tăng các tính năng của kính hiển vi Lorentz, người ta bổ sung các phần trong kính.
21667	Để làm Thần phi vui lòng, Hoàng Thái Cực phong mẹ của Thần phi là làm Hòa Thạc Hiền phi (和硕贤妃) 崇德四年正月二十八日: ○丙戌，册封科尔沁国卓礼克图亲王吴克善、巴图鲁郡王满珠习礼母次妃为和硕贤妃，册文曰：“朕惟树仪型于内闸懿德聿彰。
21668	Để làm tròn trải nghiệm của hành khách, hãng phục vụ các món tráng miệng, pho mát hảo hạng, cà phê mới pha và kẹo chocolate nhân quả làm kiểu thủ công.
21669	Để làm việc cho mục đích này, "Quỹ vì người bị bức hại" được thành lập vào năm 1962 để nhận của cải quyên tặng để hỗ trợ cho tù nhân và gia đình họ.
21670	Đế lập tức trả lại Cương chức Hữu thừa, sung Kinh thành tứ bích thủ ngự sử, Cương cố từ, đế không cho, khiến ra ngoài tuyên dụ, mọi người lại nguyện thấy Chủng Sư Đạo, chiếu giục Sư Đạo vào thành đàn áp.
21671	De la Riva được biết đến với các tác phẩm quy mô nhỏ cùng với tranh tường di động, bản vẽ và các tác phẩm trong các kỹ thuật hỗn hợp, hoạt động trên giấy, masonite, gỗ và vải.
21672	Để lấy bánh sau khi chín ra, người ta dùng một vật phẳng như dao cùn hoặc thìa để nậy bánh ra khỏi mặt lò.
21673	Để lấy sữa từ bò, những con bò cái bị ép mang thai để có thể cho ra sữa, chúng bị bắt mang thai suốt khoảng 3 đến 7 năm cho đến khi chúng bị giết.
21674	Delfino Pescara 1936 là câu lạc bộ của Ý hiện đang thi đấu tại giải Lega Pro.
21675	Delgado là người dẫn chương trình truyền hình được công nhận nhất trong thế giới Tây Ban Nha.
21676	Delhi suýt bỏ lỡ vòng loại cho vòng bán kết chỉ thua một điểm.
21677	Dell cũng nhanh chóng nhận ra rằng ông cần có các công sự có kinh nghiệm để quản lý công ty đang phình ra với tốc độ chóng mặt.
21678	Del Piero là vua phá lưới với ba bàn, đứng sau là Romário với hai lần lập công.
21679	Delson đã trích dẫn rằng người có ảnh hưởng lớn nhất đến ông là ca sĩ Sebastian Bach.
21680	Delta Amacuro có diện tích 40.200 km² và dân số hơn 160.000 người, đây là một trong những bang ít dân nhất tại Venezuela.
21681	Delta đến một căn phòng giam nơi Eleanor bị nhốt lại, nhưng Lamb đã bắt giữ Delta và cắt đứt mối quan hệ của anh ta với Eleanor bằng cách tạm thời làm ngừng trái tim cô.
21682	Delta Scuti và độ sáng của nó thay đổi từ cường độ +3,35 đến +3,42 với thời gian 1,82 giờ.
21683	Del Toro cố tránh việc tạo ra một loài Kaiju quá tương đồng với một sinh vật trên Trái Đất, mà thay vào đó sẽ sáng tạo chúng trở thành một giống loài ngoài hành tinh.
21684	Del Toro thừa nhận sự đơn giản của thông điệp này và cũng nói rằng ông muốn xem những bộ phim phiêu lưu mang ý nghĩa tương tự như vậy khi ông còn là một đứa trẻ.
21685	Để lựa chọn được nội tạng động vật tươi ngon, đảm bảo an toàn thực phẩm cần lưu ý nhìn màu sắc của sản phẩm (như tim, gan, bầu dục) phải đỏ tươi, bóng, khi ấn tay vào thấy có độ dẻo dính và đàn hồi.
21686	Để lung lạc Khuyết Tuyên, Đào Khiêm ban đầu cho người đi lại giao hảo để Tuyên mất cảnh giác.
21687	Để lưu giữ và phát huy tinh thần và triết lý phát triển của trường, Tòa nhà kỷ niệm 600 năm thành lập đã được xây dựng.
21688	Để luyện tính hung dữ cho bò đấu, chủ các trang trại nuôi bò Toro Bravo không bao giờ cho phép người lạ xuất hiện.
21689	Đêm 11 tháng 7, các lực lượng này của Hồng quân đã đến Prokhorovka Glantz 1995, trg 166-167.
21690	Đêm 12-10-1962, chiếc tàu “Phương Đông 1” gồm 10 thủy thủ dưới sự chỉ huy của thuyền trưởng Lê Văn Một, chính trị viên Bông Văn Dĩa chở hơn 30 tấn vũ khí rời bến k15, Đồ Sơn (Hải Phòng) đi về phương Nam.
21691	Đêm 12/3, tất cả đại đội dân công vác đạn pháo 105 ly còn để nguyên trong hộp cát-tông đi qua bản Tấu, Nậm Khâu U, Bãi Cháy vào trận địa, đưa xuống hầm dự phòng.
21692	Đêm 19 rạng 20 tháng 1 năm 1785 (đêm 9 rạng 10 tháng 12 năm Giáp Thìn), quân Xiêm lợi dụng thủy triều xuôi theo dòng sông để tấn công Mỹ Tho nhằm phá vỡ đội thuyền phòng thủ của Tây Sơn.
21693	Đêm 26 tháng 12 năm 1972, 8 máy bay Mỹ đã bị quân và dân miền Bắc bắn rơi, riêng Hà Nội bắn rơi 5 chiếc, trong đó có 4 chiếc rơi tại chỗ.
21694	Đêm 27 tháng 3, di chuyển trên 15 thuyền đánh cá, họ đã đổ bộ lên cảng Nikolaiyev và tấn công Trung đoàn bộ binh 786 (Đức) đang phòng thủ tại cảng.
21695	Để Mai tính là câu chuyện tình cảm hiện đại mang đậm nét lãng mạn, trong đó đan xen là các mạch cảm xúc, đắn đo, lựa chọn lối đi của các nhân vật khi đối diện với hoàn cảnh éo le.
21696	Để mà ngăn ngừa các cuộc nổi dậy có thể tiếp tục xảy ra, Stasi đã cho thiếp lập một mạng lưới kiểm soát và chỉ điểm càng ngày càng chặt chẽ.
21697	Đêm ấy, ông dẫn một đoàn kỵ binh gồm các sĩ quan nước ngoài đi đến tu viện.
21698	Đêm diễn cuối của Malcom ban nhạc diễn ra tại Bilbao, Tây Ban Nha vào ngày 28 tháng 6 năm 2010.
21699	Đêm đó, Augustus thú nhận tình cảm của anh cho Hazel.
21700	Đêm đó, Electratrông thấy và báo cáo một pháo sáng về phía Bắc, điều này khiến lực lượng Anh phải né tránh về phía Đông Nam.
21701	Đêm đó, họ gặp bầy sói và phải chiến đấu vất vả mới thoát nạn.
21702	Đêm đó, Norrington hối hận và tìm đến để thả Elizabeth và thủy thủ đoàn khỏi nhà giam của tàu Dutchman, nói rằng anh đã chọn phe của cô.
21703	Đêm đó SKT vô địch và triều đại của Quỷ Vương Bất Tử đã bắt đầu kể từ khi ấy.
21704	Đêm đó, Stanley tiếp tục biến thành Mask và gặp Tina tại Công viên phế thải địa phương, nhưng cuộc gặp đã bị gián đoạn bởi Trung úy Kellaway, người luôn tìm cách truy bắt anh.
21705	Đế mệnh cho Thăng Long cùng Mã Tiến Lương, Bạch Bân, đối với cấp bậc từ phó tướng trở xuống, ai dám sợ hãi lùi lại, thì cho phép chém trước báo sau.
21706	Demetrios của Justin đã bao vây vị vua Eucratides hiếu chiến với một đội quân 60.000 người chống lại một đội quân đồn trú chỉ còn có 300 - thông tin này có thể đã bị phóng đại - cuối cùng ông đã bị đánh bại.
21707	; ; Demetrios II đã bị đem đi diễu giữa phố cho những người Hy Lạp ở Media và Lưỡng Hà thấy.
21708	Ðêm học ngày tập, đến 15 tuổi thì tài nghệ đã điêu luyện.
21709	Đêm hôm đó, Lã Thiệu Uy và Mã Tự Huân hợp binh tiến công nha quân, các binh sĩ nha quân cùng gia quyến bị đồ sát, lên tới khoảng 8.000 hộ.
21710	Đêm hôm đó, Louis-Philippe phải ngủ trong nhà nuôi tằm ở gần lâu đài Villiers.
21711	Đêm hôm đó, Michonne ra ngồi bên ngoài nhà thờ và ngắm nhìn cây katana mà cô lấy lại được từ túi của Martin.
21712	Đêm hôm đó như đã hẹn Quân Thụy vượt tường đến mái Tây.
21713	Để minh họa cho định nghĩa, ta sẽ sử dụng hai ví dụ.
21714	Để minh họa thêm, hãy xem xét câu hỏi: "Vũ trụ của chúng ta có xoay không?"
21715	Demir đã nhận nhiều sự chỉ trích tranh cãi vì độ dài lông trên mặt của anh, do nhận thức và phương cách khác nhau.
21716	Demirok ra mắt đội tuyển quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu tiên trong trận giao hữu với Thụy Điển ngày 5 tháng 3 năm 2014.
21717	Đêm mà Clifford và Brady ngủ cùng nhau, Brady đã nói với cô rằng anh ta đang bị Peggy dẫn đến cắm trại.
21718	Đêm nay và mỗi đêm.
21719	Đêm ngày 10 tháng 5 họ đã tiếp cận các cây cầu này: một số biệt kích ăn mặc đóng giả cảnh sát quân sự Hà Lan và giả vờ như đang áp giải tù binh Đức, nhằm đánh lừa các đội công binh Hà Lan.
21720	Đêm ngày 1 tháng 5 năm 1971, hai vợ chồng trẻ tuổi tên là Bobby và Elizabeth Ford gọi điện thoại cho cảnh sát báo cáo về việc bị một sinh vật lạ lao thẳng vào nhà và tấn công.
21721	Đêm ngày 20, rạng ngày 21 tháng 1, pháo binh chiến dịch của Sư đoàn 304 QGP phát hỏa.
21722	Đêm ngày 20 tháng 5 âm lịch tức 15 tháng 6 năm 1786, nước dâng ngập chân thành Phú Xuân.
21723	Đêm ngày 3 tháng 1, Kasuga Maru đã trốn thoát khỏi bến cảng Hyōgo cùng với hai con tàu khác.
21724	Đêm ngày hôm đó, lính Đức dưới quyền tướng Otto von Below đã tiến được 25 km.
21725	Đêm nhạc Cầm tay mùa hè có thể gọi là đêm của Hà Trần.
21726	Đêm nọ, ông không thể chịu được cơn đói và hút máu một bầy nai tình cờ gặp.
21727	Đêm nọ, Trịnh Niên ăn trộm thức ăn đem cho Cung Phúc cùng ăn.
21728	Để mở lại màn hình Start, người dùng cần di chuyển chuột vào phía dưới bên trái màn hình.
21729	De Morgan, khi đó 22 tuổi, được bổ nhiệm làm giáo sư toán học.
21730	Demosthenes trở thành một công dân với đầy đủ quyền vào năm 366 tr.
21731	Để một lượng quân đồn trú ở lại, Đà Lôi quay trở lại phía đông để hội quân với cha ông ta.
21732	Dempsey đã từ chức nhà quản lý của Haugesund vào ngày 14 tháng 7 năm 2016.
21733	Đem ruộng đất của người khác mà khai vào sổ là cửa mình, thì phải biếm ba tư và trả lại ruộng đất cho chủ cũ".
21734	Đếm số người chết và bị thay thế, khoảng 15 triệu đàn ông và phụ nữ đã bị cưỡng bức lao động tại một thời điểm trong chiến tranh.
21735	Đêm thi bắt đầu với đoạn video đấy ấn tượng giới thiệu 3 thí sinh Thiên Trang - Mai Giang - Kha Mỹ Vân.
21736	"Đêm Thủy tinh"
21737	Đêm tiếp theo tại Smackdown, The IIconics đánh bại The Boss 'n' Hug Connection trong một trận đồng đội.
21738	Đếm từ người bốc cái là 1, lần lượt theo chiều tay phải, người tiếp theo là 2, tiếp nữa là 3,.
21739	Đến 01 giờ 00, quá nhiều nước ngập trong lườn tàu khiến các bơm không thể cáng đáng; nước bắt đầu ngập đến ngăn máy phát điện phía trước, buộc thủy thủ phải làm việc trong ánh nến.
21740	Đến 05:00 ngọn lửa trên hai con tàu cơ bản được kiểm soát nhưng vào lúc đó Turner người ra lệnh rút tất cả các tàu ra khỏi khu vực vào lúc 06:30, đã ra lệnh đánh chìm những chiếc tàu nào không thể đi cùng với hạm đội.
21741	Đến 05/2021, toàn trường có 308 cán bộ viên chức, người lao động gồm 205 cán bộ giảng dạy, nghiên cứu và 103 chuyên viên, nhân viên.
21742	Đến 08:00 sáng, chuyển thành màu àng/nâu lợt.
21743	Đến 08 giờ 25 phút, chiếc "Zeke" thứ ba tiếp cận xuyên qua hàng rào hỏa lực phòng không dày đặc và đâm vào ống khói phía trước và cầu tàu.
21744	Đến 10 giờ 38 phút, mười chiếc khác lại tấn công, nhưng sự cơ động khéo léo đã giúp họ né tránh được chín quả bom ném xuống.
21745	Đến 10 giờ 39 phút sáng hôm đó, chiếc tàu chiến Đức chìm xuống sóng nước Đại Tây Dương.
21746	Đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, các đơn vị của Trung đoàn 271 đã tràn ngập chi khu quân sự Bù Đăng.
21747	Đến 11 giờ 39 phút, một máy bay đối phương thứ hai đã bốc cháy nhào đến từ mạn trái.
21748	Đến 11 giờ sáng mùng 2, lá cờ Mặt trận treo trên đỉnh Kỳ Đài Huế; tất cả bộ đội đều nhảy nhót, vỗ tay hoan hô.
21749	Đến 12 giờ trưa, sương đã tan bớt và sau một đợt pháo kích chuẩn bị 30 phút, Tập đoàn quân cận vệ 8 phát động tấn công vượt sông.
21750	Đến 14 giờ 00, khoảng 15 đến 25 máy bay lại xuất hiện từ phía Bắc và vây quanh hoàn toàn đội hình.
21751	Đến 14h52 phút thì HQ-10 chìm hoàn toàn xuống biển (tại địa điểm cách phía nam Đá Hải Sâm khoảng 2,5 km), mang theo hầu hết các những quân nhân tử thương trên tàu.
21752	Đến 17 giờ 45 phút, Scheer ra lệnh bẻ lái 2 point (22,5°) sang mạn trái La bàn có thể chia thành 32 point, mỗi point tương ứng với 11,25°.
21753	Đến 17 giờ 58 phút, Đô đốc Scheer ra lệnh cho hạm đội mở tốc độ tối đa; nhưng tốc độ nhanh hơn của lớp König đã khiến khoảng cách giữa chúng và những chiếc thuộc lớp Kaiser gia tăng nhanh chóng.
21754	Đến 2015 Vi Cầm sinh thêm 1 bé gái.
21755	Đến 2025, dự kiến các cơ sở sản xuất và chế biến sẽ được thi công, còn việc mở rộng đặc khu sẽ hoàn thành năm 2030.
21756	Đến 20 giờ 18 phút, Scheer ra lệnh cho hạm đội chuyển hướng lần thứ ba để thoát khỏi hỏa lực chết người của phía Anh; cú cơ động này đã làm đảo lộn thứ tự hạm đội, đặt Kronprinz về phía cuối đội hình hàng chiến trận Đức.
21757	Đến 21 giờ 45 phút, Oakland và các tàu tháp tùng phát hiện một tàu tiếp liệu tải trọng 7500 tấn và đã đánh chìm nó trước khi hướng về phía Nam truy lùng khu vực Chichi Jima.
21758	Đến 23 giờ 20 phút, với tổn thất 11 người thiệt mạng, 25 người mất tích và 21 người bị thương nặng, Sangamon lên đường quay trở về Kerama Retto để sửa chữa tạm thời.
21759	Đến 25 tháng 6, gần 192.000 nhân viên Đồng Minh, trong đó 144.000 là người Anh đã được sơ tán qua nhiều cảng của Pháp.
21760	Đến 3 giờ sáng 21 tháng 12, các đơn vị này mới nhận được 20 quả đạn mới lắp ráp.
21761	Đến 6 giờ 30 Quân Giải phóng hoàn toàn làm chủ trận địa.
21762	Đến 7h, một số xe tăng Đức đã tràn sang sông Meuse và theo gót bộ binh đánh diệt đối phương.
21763	Để nắm bắt hành vi của nhân vật, Kauffman phỏng vấn nhiều người trông trẻ vào độ tuổi 20. Bà và Crane viết nên kịch bản trong 3 ngày.
21764	Đền An Lá được xây dựng ngay sau khi Nguyễn Tấn qua đời.
21765	Dê Napoletana trong quá khứ có rất nhiều.
21766	Đền Bà Chúa Kho có kiến trúc chữ Nhị gồm 03 gian tiền tế và 03 gian hậu cung.
21767	Đền bắt đầu xây dựng vào cuối thế kỷ thứ 9, linga - vật thờ chính của tháp của tháp trung tâm được xây dựng vào năm 907, nhưng các kiến trúc tháp được tiếp tục xây dựng ngay sau đó.
21768	Đền bị đổ nát, cổ vật trong đền bị quân đội Xiêm lấy mang về nước.
21769	Đến Britannia vào giữa mùa hè năm 78, Agricola nhận thấy rằng một số các bộ tộc bị đánh bại trước đó đã dần tái lập lại sự độc lập của họ.
21770	Đến buổi chiều, quân miền Bắc tổ chức phản công và đánh tan được lực lượng của Early bằng một đòn giáng sấm sét.
21771	Đến châu Bố Chính thì Hoàng quận công bị Nguyễn Quyện bắt sống đem về Thăng Long giết chết.
21772	Đến chiều đem quân về Nô Động (Ô Đùng), quan quân nối gót nhau đi hàng một.
21773	Đến chiều tối hôm sau, hầu hết Sư đoàn Cận vệ số 13 đã nằm lại trận địa, bên cạnh đó là ngổn ngang xác chết của một số lượng tương đương lính Đức.
21774	Đến chợ Jukdo, du khách có thể thưởng thức nhiều loại hải sản tươi ngon, độc lạ như bạch tuộc đỏ, cá mặt trăng, cá mập, cá voi.
21775	Đền có Cổ lầu là một tòa nhà cổ hai tầng, mái hình lục giác; có Nghinh môn với 6 trụ lực lưỡng, uy nghiêm.
21776	Đền có kiến trúc kiểu chữ đinh, bao gồm 5 gian tiền tế và 3 gian hậu cung.
21777	Đến cửa điện Minh Đức, Lê Hoàn nhận tờ chế đặt trên điện, không lạy, nói khéo rằng do đánh nhau với quân Man nên bị ngã ngựa, đau chân.
21778	Đến cuộc thi này phải tự tin rằng tôi có tài năng".
21779	Đến cuối 2018, Jang Nara mới tạo dấu ấn khó phai với The Last Empress.
21780	Đến cuối buổi chiều ngày 12 tháng 10, Quân Đức chiếm nửa phía Tây điểm cao 215,5, Trung đoàn bộ binh Ba Lan 1 chiếm nửa phía Đông.
21781	Đến cuối Chiến tranh thế giới thứ nhất, ít có điểm khác biệt giữa thiết kế của một tàu chiến-tuần dương so với một thiết giáp hạm nhanh.
21782	Đến cuối năm 1894, những điều kiện cơ bản để phát động cách mạng đã được đặt ra.
21783	Đến cuối năm 1911, Alekhine chuyển tới Sankt Peterburg vào Trường Luật Hoàng gia dành cho quý tộc.
21784	Đến cuối năm 1944, F4U được trang bị cho tất cả 12 phi đội tiêm kích New Zealand tại Thái Bình Dương.
21785	Đến cuối năm 1944, tổng số tù nhân đã tăng lên khoảng 49.000 người, với 12.000 người ở Neuengamme và 37.000 người ở các tiểu khu, trong đó có gần 10.000 phụ nữ tại các trại khác nhau.
21786	Đến cuối năm 1965, huyện hoàn thành vượt mức kế hoạch bổ túc văn hóa 5 năm lần thứ nhất, được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.
21787	Đến cuối năm 1972, chiến trường đi đến bình ổn vì hai bên đã kiệt sức không thể phát triển chiến sự được nữa.
21788	Đến cuối năm 1976, đã thành lập được 2 tổng công ty và 10 công ty thương nghiệp bán buôn toàn miền Nam, gần 60 công ty thương nghiệp tỉnh với trên 500 cửa hàng.
21789	Đến cuối năm 1991, cặp đôi thường ở bên nhau và trở nên thân thiết nhờ chất gây nghiện.
21790	Đến cuối năm 1994, mẹ bà đã làm việc với một công ty truyền hình lớn nhất của Argentina, Telefe, để tạo ra một vở opera xà phòng cho trẻ em.
21791	Đến cuối năm 2008, chi phí đã đạt 148.365 tỷ nhân dân tệ, trong đó 64.613 tỷ nhân dân tệ đã được chi cho xây dựng, 68.557 tỷ nhân dân tệ cho việc di dời cư dân bị ảnh hưởng và 15.195 tỷ nhân dân tệ về tài chính.
21792	Đến cuối năm 2008, hơn 500 công ty nước ngoài đã đầu tư hơn 10 triệu đô la Mỹ vào Trường Sa.
21793	Đến cuối năm 2012, cũng có tổng cộng 1.348 phòng khám y tế, 97% trong số đó được điều hành tư nhân.
21794	Đến cuối năm 2012, Đà Nẵng đã hoàn thành mục tiêu Bảo hiểm y tế toàn dân, với 91,6% dân số tham gia Bảo hiểm y tế, đi trước 2 năm so với cả nước (2014).
21795	Đến cuối năm 2014, hầu hết các website của dự án đã đóng cửa và không còn hoạt động.
21796	Đến cuối năm 2016, nền kinh tế bắt đầu có sự hồi phục trở lại.
21797	Đến cuối năm đó, Billy đã đạt tới doanh số bán ra 65.000 album mỗi tuần.
21798	Đến cuối năm, Helena được chuẩn bị cho ngừng hoạt động tại Xưởng hải quân Long Beach.
21799	Đến cuối năm quảng bá cho album thứ hai của họ, Turbo đã vững chắc trở thành một nhóm nhảy hàng đầu.
21800	Đến cuối năm, trên 200.000 tân binh đã được bổ sung vào quân ngũ, nâng tổng binh lực Việt Nam Cộng hòa lên hơn 900.000 người.
21801	Đến cuối ngày 7 tháng 10, quân đội Liên Xô đã triển khai phòng thủ ở phía Bắc và phía Tây thành phố.
21802	Đến cuối ngày 8 tháng 10, quân đội Liên Xô triển khai phòng thủ ở phía Bắc và phía Tây thành phố.
21803	Đến cuối ngày, hơn một nửa trong hơn 120 phương tiện đổ bộ đã bị loại khỏi vòng chiến.
21804	Đến cuối ngày, JTWC nhận định áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành một cơn bão nhiệt đới.
21805	Đến cuối ngày, Quân đoàn bộ binh 83 bị đánh bật khỏi thị trấn Pavlovo vừa mới chiếm được ngày hôm trước.
21806	Đến cuối ngày sẽ chỉ còn 50 thí sinh và cuối cùng danh sách 24 thí sinh xuất sắc nhất sẽ được công bố.
21807	Đến cuối ngày, Tập đoàn quân này đã tạo được một bàn đạp rộng 8 km.
21808	Đến cuối những năm 1960, Orinase Chẩn đoán đã bị thu hồi và thuốc trở lại mục đích điều trị.
21809	Đến cuối tháng 11, Bobby lại góp mặt trong single "Come Here" cùng với DoK2, Masta Wu.
21810	Đến cuối tháng 1, tỉnh Zambales đã được giải phóng.
21811	Đến cuối tháng 8, QLVNCH vẫn giữ thế bao vây TX Quảng Trị từ ba mặt: Đông Bắc, Đông Nam và Tây Nam.
21812	Đến cuối tháng 9 năm 1944, tình hình chính trị tại Budapest càng trở nên bất ổn hơn đối với nước Đức Quốc xã khi Hungary bắt đầu "đi đêm" với cả Liên Xô cũng như Anh và Mỹ, những kẻ thù của nước Đức Quốc xã.
21813	Đến cuối tháng, nó bắn phá đảo Te bu Somu cùng với và Cayuga.
21814	Đến cuối tháng, tàu Constitution tiến về phía nam, lúc này được đặt dưới sự chỉ huy của thuyền trưởng William Bainbridge.
21815	Đến cuối thập kỷ này, đặc biệt là sau khi người bảo trợ của ông là Tsutaya Jūzaburō qua đời năm 1797, sức sáng tác phi thường của Utamaro rơi vào thời kỳ giảm sút về mặt chất lượng, và ông mất vào năm 1806.
21816	Đến cuối thập niên 1800, sau các hiệp ước liên tiếp với Anh, Bahrain trở thành một lãnh thổ bảo hộ của Anh.
21817	Đến cuối Thế Chiến II, Enterprise đã được cải tiến một cách đáng kể.
21818	Đến cuối thế kỷ 17, chúa Bầu cuối là Vũ Công Tuấn chạy sang nhà Thanh giao nộp 3 động Ngưu Dương, Hồ Điệp, Phổ Viên ở phần phía bắc của châu Vị Xuyên cho Trung Quốc.
21819	Đến cuối thế kỷ 19 công nhân lành nghề và chuyên gia đổ xô đến Baku.
21820	Đến cuối thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, Armenia là một vương quốc có tới 120 triều đại cai trị bởi các nakharars, lỏng lẻo thống nhất dưới triều đại các vua Orontes cai trị Đại và Tiểu Armenia.
21821	Đến cuối thế kỷ XIX, tục lệ này được bãi bỏ.
21822	Đến cuối thế kỷ XIX, và tiếp tục sang thế kỷ XX, các phong trào Vlaanderen tiến triển nhằm phản đối tình trạng này.
21823	Đến cuối thời gian nạp, Điện thế ắc-quy đạt đến 2,6 2,8 vôn, tỉ trọng ắc-quy tăng lên đến 1,200 1,210 g/cm3, giữa các bản cực ắc-quy quá trình bốc khí xảy ra mãnh liệt.
21824	Đến cuối thời Lê, châu Bình Nguyên đổi tên là châu Vị Xuyên thuộc phủ Tương Yên tỉnh Tuyên Quang của Nhà nước Đại Việt.
21825	Đến cuối thời Xuân Thu, các khanh đại phu nổi lên trở thành những quyền thần, nắm quyền chi phối chính trường tại một số nước chư hầu, điển hình là các nước lớn Tấn, Tề, Lỗ.
21826	Đến đầu chiều cùng ngày thì Quân đoàn Xe tăng Cận vệ 1 của Phương diện quân Byelorussia 1 cũng kịp tới Minsk từ hướng Đông Nam.
21827	Đến đầu mùa giải 2010–11, Kasımpaşa mất một số cầu thủ quan trọng do quyết định của huấn luyện viên Yılmaz Vural ngay trước khi mùa giải bắt đầu.
21828	Đến đầu năm 1950, các đồng cỏ trong khu bảo tồn bắt đầu sẽ bị cạn kiệt.
21829	Đến đầu năm 1978, Richard Nixon tới Anh Quốc.
21830	Đến đầu những năm 1980, chỉ còn lại 309 hồ.
21831	Đến đầu những năm 70, khi Nhà máy điện Tarong được hoàn thành, dân số trong vùng bắt đầu gia tăng rõ rệt.
21832	Đến đầu tháng 6, Philippines công bố một thỏa thuận đã đạt được với phía Trung Quốc về việc hai bên cùng rút các tàu của mình.
21833	Đến đây Bát Nhĩ Tế Cát Đặc Thị mới chính thức đạt được Hoàng hậu địa vị, có thể hưởng thụ hậu đại hương khói.
21834	Đến đây, có khu du lịch Đảo Ó - Đông Trường dành cho du khách đến tham quan và nghỉ mát.
21835	Đến đây cuộc khởi nghĩa Niệp quân đành cáo chung.
21836	Đến đây, Đại Hán bị diệt vong, chỉ tồn tại tồn tại trong vòng 4 năm ngắn ngủi (1360 - 1364).
21837	Đến đây, du khách có thể đến Le Cafe Depanneur, nơi ban nhạc chơi cả ngày còn buổi tối có Casa del Popolo.
21838	Đến đây du khách không chỉ được đắm mình trong khung cảnh thiên nhiên mà còn được chơi đùa với những loài động vật ngộ nghĩnh.
21839	Đến đây Giải Hổ trước, Điệu công lại hỏi Kỳ Hề về người sẽ lên thay, Hề tiến cử con của mình là Kỳ Ngọ.
21840	Đến đêm 9 tháng 9, tiểu đoàn 4 cùng tiểu đoàn 5 E95 Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam tập kích chiếm lại khu Mỹ Tây, đẩy Quân lực Việt Nam Cộng hòa chạy về nam sông con.
21841	Đến đêm hôm sau, một Lữ đoàn của Sư đoàn 25 đổ bộ để yểm trợ.
21842	Đến đêm, như thường lệ, thần Cupid đến với Psyche.
21843	Đến địa điểm được chỉ định, đội SEAL vô tình bị phát hiện bởi những người chăn dê địa phương, đội SEAL phải bắt họ lại.
21844	Đến địa giới nhà Minh, kỵ sĩ nói: "Chủ soái có lệnh, xin ngài lưu lại một vật để kỷ niệm".
21845	Đến đời Tần Thủy Hoàng thì ông cho người nung chảy những chiếc đỉnh để lấy đồng đúc 12 tượng người đặt trong sân triều để ứng với sức mạnh của nhà Tần.
21846	Đến đời thân phụ ông là Hoàng Ngọc Quý, vốn là một người thông minh, trọng đạo nghĩa, nhưng khoa trường lận đận, nên sinh sống bằng nghề dạy học.
21847	Dendryphantes pseudochuldensis được Peng, Xie & Joo-Pil Kim miêu tả năm 1994.
21848	Đền được nhà nước xếp hạng di tích lịch sử văn hoá và là một di tích bằng đá hiếm thấy.
21849	Đền được trùng tu lần lượt vào các mốc thời gian: năm 1952, những năm 1990, năm 2010 (nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội), nay trở thành một nếp đền trang nghiêm, mỹ lệ.
21850	Đền được xây theo kiểu chữ Đinh (丁) gồm Tiền đường 5 gian, "chuôi vó" 4 gian, xung quanh xây tường, phía trước có hai cột Đồng trụ cao và đắc môn.
21851	Để ngăn chặn điều này, chính quyền thực dân Pháp bắt đầu thúc đẩy chủ nghĩa dân tộc Lào.
21852	Để ngăn ngừa hiện tượng võ nhân can chính như thời Ngũ Đại, triều Tống thực thi chính sách "Cường cán nhược chi".
21853	Để ngăn quá trình oxy hóa được kích hoạt trong quá trình sản xuất đĩa và để tránh phải sản xuất trong môi trường trơ, thuốc nhuộm leuco được biến đổi thêm về mặt hóa học thành dạng bị chặn của chúng.
21854	Đế nghe tin Lương Ngọc thất bại, hạ chiếu sai Hầu Tuân ngăn nghĩa quân ở Hoàng Hà, rồi lệnh cho Lương Ngọc đến giúp.
21855	Đến giai đoạn cuối cùng, Tập đoàn quân không quân 4 (Đức) phải sử dụng các sân bay tại Donetsk, Gorlovka, Makeevka và Stalinovo với khoảng cách lên đến 450 km.
21856	Đến giữa năm 1941, Quân đội Liên Xô có tổng quân số khoảng 5 triệu người.
21857	Đến giữa năm 1953, do bị theo dõi khắt khe nên ông được rút ra căn cứ hoạt động.
21858	Đến giữa năm 1966, tay bass guitar Chandler cũng bỏ nhóm sau khi thu single Don't Bring Me Down và Valentine cũng cố gắng ở lại đến cuối năm.
21859	Đến giữa tháng 4 năm 1975 lại di chuyển về Thủ Đức.
21860	Đến giữa tháng 4, NHS dự đoán rằng bây giờ nó có thể đối phó với đỉnh điểm trong các vụ án, và được báo cáo rằng sự xa cách xã hội đã "làm phẳng đường cong" của các ca bệnh mới.
21861	Đến giữa thập niên 1990, chính phủ Hà Lan áp dụng việc tránh thuế (gọi là 'CV-regeling') nhằm khuyến khích các nhà đầu tư tư nhân trong ngành điện ảnh Hà Lan.
21862	Đến giữa trưa, bà nội cô bé về không thấy cháu đâu đã đi tìm và hoảng hốt khi phát hiện chân cô bé thò ra từ chuồng chó đặt ở một góc sân nhà.
21863	Đến giữa trưa, binh sĩ mệt mỏi, lại nói: "Đến lúc rồi."
21864	Đến giữ thế kỷ XIII, các nhà tự nhiên học đã bắt đầu xem xét truyền thuyết về Kraken, từ đó xây dựng miêu tả về ngoại hình và thói quen ăn uống.
21865	Để ngôn ngữ hiện đại xuất hiện, sự trì hoãn PFC phải có một lợi ích sinh tồn to lớn trong cuộc sống sau này, chẳng hạn như khả năng PFS.
21866	Để ngựa đua khỏe và bền, ngoài chế độ ăn uống, mỗi người có một bí quyết riêng ngoài những bài tập phổ thông như rèn chạy trên các loại địa hình, từ nền cứng, đất cát đến bùn nhão.
21867	Đệ Ngũ Cộng hòa có Hiến pháp được soạn thảo năm 1958.
21868	Đến hạn chót, chỉ có Megastar Nam Định không chuyển đổi kịp.
21869	Để nhanh chóng tăng cường tài sản cho Hoàng gia, Thiên hoàng đã học theo cách vơ vét tài chính của Mạc phủ trước kia.
21870	Để nhanh chóng thanh toán các lực lượng Đức tại Brno, nguyên soái R. Ya.
21871	Để nhận ra nó đã được yêu cầu để đạt được một lợi ích trong thời gian bay.
21872	Đệ nhất Cộng hòa sụp đổ sau một cuộc xâm lược của hoàng gia do Đại úy Domingo de Monteverde lãnh đạo năm 1813.
21873	Đệ nhất phu nhân cũng là đại diện của người dân Sierra Leone trong và ngoài nước.
21874	Đến hết năm 2007, album 한번 더, OK?
21875	Đến hiện nay, các nhà điều tra vẫn không thể khẳng định về động cơ sát hại Gianni Versace của Andrew Cunanan.
21876	Đến hiện tại, Hughes chỉ có thêm 3 trận quốc nội.
21877	Đệ nhị giáp tiến sĩ xuất thân Phạm Văn Nghị trên Bia Tiến sĩ năm Mậu Tuất (1838), đặt tại Văn Thánh Miếu Huế, bia thứ 6 nhà bia Hữu vu.
21878	Đến hôm sau ông lại làm như vậy.
21879	Đến huyện Đak Đoa du khách có thể tham quan khu du lịch Hàm Rồng, hồ Ia Băng, thuỷ điện Thác Ba, chùa Bửu Tâm,.
21880	Denilson trở lại thi đấu trong trận gặp Standard Liege vào ngày 23 tháng 11 nơi anh ghi bàn thứ hai cho Arsenal với một cú sút xa trong chiến thắng 2-0 của họ.
21881	Denise yêu cầu Tara, Eugene và Eric rời khỏi để cô được ở một mình.
21882	Denis là một doanh nhân giàu có đang điều hành một công ty của gia đình, rồi trở thành một giám đốc điều hành trong công nghiệp dầu mỏ.
21883	Denis Law đã ghi được rất nhiều bàn thắng và được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất Châu âu mùa này.
21884	Denjean và cộng sự đã nghiên cứu các tác dụng của albuterol trên cơ học phổi của các trẻ đẻ non có tuổi sau khi sinh trung bình 13,3 ± 4,9 ngày và bị loạn sản phổi bán cấp.
21885	Đền Kamo thượng (
21886	Đến kết thúc giai đoạn đẻ trứng, gà chỉ nặng 2,2 kg.
21887	Đến khi Akatsuki bắt Tam Vĩ, nó đang đi lang thang trong tự nhiên không có vật chủ.
21888	Đến khi ăn tiệc, thái tử Doanh rót rượu đứng chầu.
21889	Đến khi ấy, chính quyền thực dân đã phải bèn điều thêm một trung đội lính khố đỏ đang đóng tại tỉnh lỵ Sông Cầu đến tiếp tay.
21890	Đến khi ấy, trống chầu được đặt dưới sân khấu, và cử quan viên ra cầm chầu gọi là cầm chầu đại bội để khen chê nghệ sĩ.
21891	Đến khi bà ngoại mất, cô mới về sống với mẹ và bị ép gả lấy chồng Tây năm 14 tuổi.
21892	Đến khi binh của Bắc Viện đại vương Gia Luật Tà Chẩn đến và bắn tên thì quân Tống mới thoái.
21893	Đến khi cảm thấy cử tọa (qua thể hiện ngôn ngữ thân thể của họ trong lúc nghe) đã xiêu theo quan điểm của mình rồi, thuyết trình viên nam liền gút lại với động tác dứt khoát hơn, mạnh mẽ hơn, với bán kính tay vung lớn hơn.
21894	Đến khi Chu suy, đất đai ngàn dặm.
21895	Đến khi Cisos kế thừa Lacidamos thì quyền hành của ông đã rất ít ỏi chẳng còn gì ngoài cái danh hiệu vua.
21896	Đến khi đủ tài lực, ông đứng ra chiêu mộ dân để khai khẩn đất đai, lập đồn điền vùng Bảo Hựu (
21897	Đến khi Hầu Quân Tập đền tội, Thái Tông xét Lượng trước đây từng tố cáo ông ta, ban chiếu vỗ về, thăng làm Hình bộ thượng thư, cho phép tham dự triều chánh.
21898	Đến khi kết thúc, mỗi quốc gia đã chuyển nhượng cho nhau một khu vực đất bằng nhau, khoảng 2.560,5 mẫu Anh (10,3620 km2) mỗi bên.
21899	Đến khi kết thúc việc sản xuất vào năm 1941, tổng công đã có 3.437 chiếc I-153 được chế tạo.
21900	Đến khi làm Hoàng đế, Tào Phi sai người vẽ tranh chế giễu Vu Cấm đặt ở nơi công cộng.
21901	Đến khi Lư Tượng Thăng gặp Cao Khởi Tiềm ở cửa An Định.
21902	Đến khi nguồn lương thực cạn kiệt, Chu Toàn Trung đã triệt thoái.
21903	Đến khi Pháp hoàng Shirakawa vừa chết (1129), Thượng hoàng Toba lên nắm quyền trong 27 năm (1129 - 1156).
21904	Đến khi quân Hoài Nam chiếm được Tô châu, Tiền Lưu dự định từ bỏ việc bao vây, song sau đó lại nghe theo lời của Cố Toàn Vũ rằng chiếm Việt châu là ưu tiên hàng đầu.
21905	Đến khi ra khơi quay về nhà, chiến thuyền của Chiêm Thành bị bão đắm mất nhiều nhưng những đồ cướp được cũng đủ để tiến cống nhà Minh trong năm đó.
21906	Đến khi sắp xuất quân, Hiến dâng biểu xin đem tài sản của mình để giúp quân phí, đế hạ chiếu không nạp, biểu dương ông trước công khanh rằng: “Bề tôi nên như thế này, trẫm quý trọng tấm lòng ấy, còn mong gì hơn nữa!”
21907	Đến khi thi Đình, ông đã được chấm đỗ Đệ tam giáp đồng Tiến sĩ xuất thân, nhưng vì kinh thành có biến nên chưa kịp truyền lô do Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường rước vua rời kinh thành để tổ chức việc kháng Pháp.
21908	Đến khi Thuần Hy đắc sủng và mang long tự, ả hại cô sẩy thai, lừa cô uống rượu độc mà chết.
21909	Đến khi Thu chịu bãi tướng và biếm chức, Nghiêm cũng chịu biếm làm Thiệu Châu thứ sử.
21910	Đến khi trời sáng, đô đốc quân Ngụy mới biết đã trúng kế “thuyền cỏ mượn tên” của Gia Cát Lượng.
21911	Đến khi trưởng thành được làm Bách hộ, tỏ ra có chí dũng và mưu lược.
21912	Đến khi trưởng thành thì hầu như loài đại bàng này không có kẻ thù nào.
21913	Đến khi Tuyên Vũ đế nắm quyền chính, Thôi Quang dâng biểu xin khôi phục chức cũ cho Bưu.
21914	Đến khi Vi thái hậu về nước, nghe tin đó thì sửng sốt nói Nhu Phúc đã chết ở Kim rồi.
21915	Đến khi Vương Tự không thể tự cung ứng, Tần Tông Quyền tức giận và phát binh tiến công Vương Tự.
21916	Đến khi vượt sông, Chu Tuấn tìm gặp Thái Khuê, hỏi tịch quán của ông ta, Khuê đáp: “Tôi là người Nhữ Nam.”
21917	Đến khoảng 07 giờ 40 phút, ông lại đảo ngược mệnh lệnh sau khi nhận được tin từ một trong những máy bay trinh sát đã phát hiện ra các tàu chiến Mỹ.
21918	Đến khoảng 1270–1275, tháp được xây cao thêm 7 m (23 ft) để cho phép nó nhìn ra những ngôi nhà xung quanh.
21919	Đến khoảng tập 7-8, các thí sinh được di chuyển đến một địa điểm quốc tế để tham gia thử thách và chụp hình tại địa điểm đó.
21920	Đến khóa sau, bà được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giới thiệu ra ứng cử tại Hà Nội và đã trúng cử vào Quốc hội khóa X (1997).
21921	Đến khoa thi năm Giáp Ngọ (niên hiệu Thành Thái thứ 6 –
21922	Đến kì hạn 16 năm, không thấy bóng dáng Tiểu Long Nữ, chàng liền nhảy xuống Đoạn Trường Nhai tự vẫn.
21923	Đến kì thi Đình ông đã đoạt được ngôi vị đầu bảng, giành lấy chức vị trạng nguyên.
21924	Đến kỳ, Hùng vương vui vẻ truyền các con bày vật tiến lên.
21925	Đến kỳ thứ sáu ngày 26 tháng 12 vào chủ đề quay một đoạn phim thần tượng ngắn với chủ đề tình yêu 《Ánh Sáng》ở trong bộ phim ngắn đó cậu là một nhà du hành vũ trụ cứu vớt một ngôi sao tinh khiết.
21926	Đến Lạc Hạ học giáo Tỳ Ni, sau biết không phải là pháp đốn ngộ nên bỏ.
21927	Đèn LED ánh sáng trắng có tuổi thọ cao hơn và hiệu suất cao hơn (công suất chiếu sáng cao hơn với cùng một mức điện năng tiêu thụ) so với hầu hết các loại đèn chiếu sáng khác khi được sử dụng ở nhiệt độ thích hợp.
21928	Đến Liên Xô, theo sắc lệnh đặc biệt của Đoàn Chủ tịch Xô viết Tối cao Liên Xô, Blake được trao quyền công dân Liên Xô, được phong quân hàm đại tá tình báo nước ngoài.
21929	Đến lúc ấy quân nổi dậy, người thì phải bắt, người thì chạy trốn được.
21930	Đến lúc đó Oxford và St John (trở thành Tử tước Bolingbroke kể từ 1712) – gắn bó chặt chẽ bởi các tranh chấp chính trị và kẻ thù – đã phá hoại hoàn toàn nền điều hành của Tory.
21931	Đến lúc gà gáy, quỷ quái bỏ chạy, An Dương vương cho người đuổi đến núi Thât Diệu rồi quay lại nhà trọ.
21932	Đến lúc hơn 40 tuổi, ông trở thành người có trách nhiệm kiểm kê sổ sách trong cung đình.
21933	Đến lúc lập gia đình, ông phóng tác ảnh người bạn gái đó treo trong nhà, vợ ông biết chuyện nhưng không hề có bất kỳ phản ứng nào.
21934	Đến lúc này chỉ cần nhớ lại mantra "love" và bắt đầu niệm trở lại cho tâm khỏi nhảy lăng xăng như con khỉ, "tâm viên ý mã" là như vậy."
21935	Đến lúc này, Hector quay về phía "người em trai" để gọi lấy ngọn lao khác, thì Hector mới nhận thấy sau lưng mình không có ai cả.
21936	Đến lúc này, mòng biển sẽ cắn cổ con mồi hoặc bẻ gãy cổ nó bằng một cú lắc cực mạnh; hoặc dùng chiếc mỏ siêu khỏe đập vỡ đầu con mồi.
21937	Đến lúc này, phe cấp tiến đã rời xa cánh tả.
21938	Đến lúc này, phi hành đoàn trên chiếc Boeing nhận ra họ có vấn đề với các thiết bị.
21939	Đến lúc quần thần liên danh cùng tấu có người còn quỳ trước điện mà khóc; Quang Tông mới bằng lòng nhưng rốt cục lại không đi.
21940	Đến lúc tái ngộ Naruto sau cuộc trò chuyện với Haragomo, cậu đã hành động hiệu quả với Naruto để chống lại Madara, càng bộc lộ rõ hơn nữa năng lực của bản thân trên cương vị một đồng đội.
21941	Đen; lui về đâu đó trên đường chéo c8-h3, ăn Mã, để mặc kệ, hay như trong ván, di chuyển đến một vị trí bấp bênh.
21942	Đến lượt các đồng minh này lại đánh nhau.
21943	Đến lượt Đại Thiện trở thành mục tiêu cho những cuộc công kích.
21944	Đến lượt mình, Cleveland Bridge đã đòi được tới 15 triệu bảng Anh từ Multiplex.
21945	Đến lượt mình, Dưỡng Do Cơ dùng kế nghi binh, chỉ một mũi tên bắn chết Đấu Việt Tiêu tại trận.
21946	Đến lượt người gác đền cũng bị bệnh cho đến khi không còn chịu đựng được nữa ông mới nhớ đến bức thư trước đây.
21947	Đến một con đường lộ, ba người lính Mỹ đã tiêu diệt một nhóm lính Đức đang tuần tra con đường.
21948	Đến một hôm, ông Hán báo nghỉ vì lý do hôm ấy là ngày vợ con ông mất do ông cãi nhau với vợ dẫn đến việc ông mất tập trung và gây ra tai nạn.
21949	Đến một ngày chủ nhật, họ tụ tập lại đem theo gậy gộc và gạch đá, lớp học bị giải tán vĩnh viễn.
21950	Đến một ngày, Than mời Mes về sống chung với anh tại ký túc xá.
21951	Đến mùa ban nở, các cô gái trong bản rủ Cầm Đôi đi hái hoa.
21952	Đến mùa bóng 2014–15, anh được cho mượn tại Villarreal.
21953	Đến mùa cúm múm, hầu hết ngư dân hành nghề lưới cước ở các xã ven biển huyện Bình Sơn đều đánh bắt, song nhiều nhất là ngư dân hành nghề lưới ghẹ.
21954	Đến mùa đông năm 1947, áo trấn thủ được may cấp cho tất cả bộ đội.
21955	Đến mùa hè năm 1940, sau khi xuất bản số báo 6923, tờ báo chính thức bị chính quyền Nhật Bản đình chỉ.
21956	Đến mùa thu năm 1942, trên mặt trận phía Đông có mặt 24 sư đoàn đến từ Romania, 10 đến từ Ý, và 10 của Hungary.
21957	Đến mùa thứ tư, HBO cho biết lượt khán giả trung bình là 18,4 triệu (sau đó còn tăng lên thành 18,6 triệu), vượt qua kỷ lục của The Sopranos.
21958	Đến mùa xuân năm 1527, Luther phản bác mạnh mẽ luận điểm của Zwingli.
21959	Đến mức mà anh đã tin rằng linh hồn của những người Anh-điêng vừa tử nạn đã bay lượn, vây lấy anh và một trong số đó đã lao thẳng vào anh.
21960	Đến năm 1218, sứ thần của Kim bị cấm đến Nam Tống.
21961	Đến năm 1266, Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông cử Dương An Dưỡng, Võ Hoàn đi cống nạp sản vật cho Mông Cổ.
21962	Đến năm 12 tuổi, ông theo học trường Quốc Học Vinh, một trong những trường danh giá thời bấy giờ.
21963	Đến năm 1341, Hiến Tông mất; Thượng hoàng lập con áp út là Trần Hạo (
21964	Đến năm 13 tuổi, bà quyết định muốn trở thành một kiến trúc sư.
21965	Đến năm 13 tuổi, với tư chất lanh lẹ, tinh túy của phái võ gia truyền đã được ông cơ bản lĩnh hội.
21966	Đến năm 1545, Lê Trang Tông thân chinh đánh Mạc, đóng bản doanh ở hạt Yên Mô (
21967	Đến năm 1585 Geneva, từng là suối nguồn của phong trào cải cách, chỉ còn là một biểu tượng.
21968	Đến năm 1635 nhiều người định cư Bồ Đào Nha chọn sống ở vùng đất dưới quyền kiểm soát người Hà Lan thay vì ở dưới quyền Bồ Đào Nha.
21969	Đến năm 1664, nó được trả lại cho Trần Chi Lấn.
21970	Đến năm 1717, Cuerpo de Batallones de Marina đã được định cư và tổ chức một cách dứt khoát, đạt đến sức mạnh đầy đủ của mười hai tiểu đoàn.
21971	Đến năm 1720, tòa lâu đài được bán cho Štefan Koháry.
21972	Đến năm 1772, Đại Thanh công nhận Taksin là quân chủ hợp pháp của Xiêm.
21973	Đến năm 1795, Thịnh vượng chung Ba Lan và Litva hoàn toàn tan rã trong cuộc phân chia Ba Lan lần thứ ba.
21974	Đến năm 1800, thương mại hóa nền kinh tế tăng trưởng nhanh chóng, đưa ngày càng nhiều ngôi làng xa xôi vào nền kinh tế quốc gia.
21975	Đến năm 1831, các làng này cùng toàn phủ Thường Tín thuộc tỉnh Hà Nội.
21976	Đến năm 1836 thì vua Minh Mạng hoàn thành công cuộc lập địa bạ trên toàn quốc (hiện nay còn lưu giữ được 10.044 tập gồm 15.000 quyển địa bạ), là kho tàng vô giá để mô tả cương vực nước Việt ở từng ngôi làng, từng mảnh ruộng.
21977	Đến năm 1869, công suất lọc dầu hỏa tăng gấp 3 lần so với nhu cầu để cung cấp cho thị trường, và công suất vẫn còn dư thừa trong nhiều năm.
21978	Đến năm 1869, khi kênh đào mở cửa, dân số thường trực đã lên tới 10.000 người.
21979	Đến năm 1870, Rockefeller và các đồng sự thành lập hãng dầu Standard Oil Company (Ohio), với các cơ sở tư nhân lớn nhất về chế biến lọc dầu.
21980	Đến năm 1874, thành phố hoàn tất nhiều sự phát triển, bao gồm xây dựng một bệnh viện, nhà tù, Pháo đài Fort Margherita, và nhiều tòa nhà khác.
21981	Đến năm 1882, phụ tá hàng đầu của ông là John Dustin Archbold.
21982	Đến năm 1888, công ty Đông Ấn Hà Lan đã khởi xướng nhiều cơ sở khai mỏ, với một đường ray xe lửa được mở vào năm 1894, tiếp đó là những hầm mỏ đầu tiên.
21983	Đến năm 1893, khu vực trưng bày nghệ thuật trang trí được tách ra độc lập.
21984	Đến năm 1908, có một khu phố của Nga với vài trăm thương nhân và một câu lạc bộ Nga và thị trưởng Nga không chính thức.
21985	Đến năm 1910, sản xuất xe hơi tăng và tiêu thụ xăng tăng lên đã tạo ra nhu cầu lớn hơn về xăng.
21986	Đến năm 1910 thì hải tặc đã bị trục xuất khỏi Lộ Hoàn, ngày nay trên đảo vẫn còn "bia kỉ niệm đánh hải tặc".
21987	Đến năm 1915, chỉ một phần tư danh mục sửa đổi đã được hoàn thành, một nhân viên thư viện gặp khó khăn hơn do chiến tranh, phục vụ trong lực lượng vũ trang hoặc tình nguyện phục vụ trong bệnh viện.
21988	Đến năm 1916, nhật báo Caobao xuất hiện những bức vẽ để thu hút độc giả thuộc tầng lớp trung và hạ lưu.
21989	Đến năm 1919, hơn 5 triệu mảnh đất trồng lương thực và hơn 500 triệu pound sản phẩm được thu hoạch.
21990	Đến năm 1921, Đảng Bolshevik đã giành được chiến thắng trong một cuộc đấu tranh căng thẳng trong thời kỳ cách mạng và Nội chiến.
21991	Đến năm 1921, lá phong được đưa vào Quốc huy Canada.
21992	Đến năm 1921, trường Trang trí được đổi thành Trường Nghệ thuật Trang trí và Công nghiệp Nghệ thuật tiểu bang Poznań.
21993	Đến năm 1922, nhà đương cục ở Đông Bắc đã thiết lập trưởng quan hành chính của "Đông tỉnh đặc biệt khu", quản lý thống nhất các cơ quan quân sự, ngoại giao và tư pháp của khu vực.
21994	Đến năm 1924, khi Trosky mất ủng hộ trong Đảng thì quan điểm của Frunze thắng thế.
21995	Đến năm 1926, "Cuộc thi Sắc đẹp Quốc tế" (International Pageant of Pulchritude) trở thành cuộc thi sắc đẹp cấp quốc tế đầu tiên, với sự tham dự của thí sinh nhiều nước trên thế giới.
21996	Đến năm 1929 ông bị bắt giữ vì tội tàng trữ vũ khí trái phép và tội tuyên truyền chống Nhà nước Xô Viết - tuy nhiên thật ra vụ việc này đã được sắp đặt.
21997	Đến năm 1930 đã có rất nhiều vũ khí loại này được chế tạo và thí nghiệm với các cỡ đạn từ 37 mm đến 305 mm.
21998	Đến năm 1930, đây là một trong những trường đại học nổi bật nhất Trung Quốc, tự do học thuật được xem là điểm nhấn trong phương pháp sư phạm của nhà trường.
21999	Đến năm 1935, bà bắt đầu hát thường xuyên cùng ban nhạc của Webb ở Harlem's Savoy Ballroom.
22000	Đến năm 1936, Farben đã hối hận với thỏa thuận này, bởi khoản lợi nhuận vượt mức sản sinh ra khi đó đã phải trao lại cho chính phủ.
22001	Đến năm 1937, Bắc Borneo xuất khẩu 178.000 mét khối gỗ, vượt qua Xiêm La.
22002	Đến năm 1940, người ta ước tính một trong ba phụ nữ Bắc Mỹ sở hữu và thoa Pan-Cake.
22003	Đến năm 1943 thì đồng kyat lại được người Nhật cho phát hành lại.
22004	Đến năm 1944, chính quyền Uông Tinh Vệ đã thành lập tỉnh Hoài Hải tại bắc bộ Giang Tô và An Huy, lấy Từ Châu làm trung tâm.
22005	Đến năm 1944, đã có khoảng 23.000 người Di-gan bị đưa đến Auschwitz và 20.000 người trong số đó đã bỏ mạng nơi đây.
22006	Đến năm 1944 thì chuyển sang làm diễn viên của Trùng Khánh Nộ Hống kịch xã, Thượng Hải Côn Luân Ảnh nghiệp Công ty, Thượng Hải Quan chúng Huy kịch Diễn xuất Công ty, Trung Ảnh tam xưởng.
22007	Đến năm 1945 phái này tan rã.
22008	Đến năm 1945 thì học thêm ký âm ở lớp nhạc Minh Tâm ở Hà Nội.
22009	Đến năm 1951, Nakayama được thăng lên 3 dan, và ông giữ 5 dan vào năm 1955.
22010	Đến năm 1953, khi Thanh niên Bảo quốc Đoàn bị giải tán, ông về lại Sài Gòn và dạy quốc văn ở trường tư thục Lê Bá Cang.
22011	Đến năm 1953 làng So tách làm hai xã Tân Hòa và Cộng Hòa thì cả hai xã có chung một đình So, đây là điều đặc biệt của di tích này.
22012	Đến năm 1954, có một Gmina Dojlidy, sau đó nó được sáp nhập vào thành phố.
22013	Đến năm 1955, cả hai bỏ ngũ để theo thân phụ sang Pháp.
22014	Đến năm 1955 khi Maroc độc lập thì Rabat trở thành thủ đô của đất nước.
22015	Đến năm 1956, bà gia nhập nhóm nghệ thuật bê tông "Arte Nuevo".
22016	Đến năm 1957 có thêm Hồng Quảng và Hải Ninh.
22017	Đến năm 1960 Chùa đã bị phá huỷ hoàn toàn chỉ còn lại phần vách đá ở hậu cung.
22018	Đến năm 1960, trong số những người Mỹ gốc Phi vẫn sống ở miền Nam, một nửa hiện sống ở thành thị, và và đến năm 1970, hơn 80% người Mỹ gốc Phi trên toàn quốc sống ở các thành phố.
22019	Đến năm 1962, những chính sách này đã phá hủy 10.000 công trình kiến trúc ở Detroit, khiến 43.096 người phải di dời, 70% trong số đó là người Mỹ gốc Phi.
22020	Đến năm 1962 thì tăng lên thành 120.000 tấn với hơn 1000 nhân công thợ mỏ.
22021	Đến năm 1965, viện trợ của Liên Xô cho các nước mới giành độc lập đã vượt qua 9 tỷ USD, gồm cả hỗ trợ kinh tế lẫn quân sự.
22022	Đến năm 1966, chương trình dừng lại.
22023	Đến năm 1966 xây thêm trường Kỹ thuật Quốc gia Nghĩa Tử đào tạo kỹ năng thực dụng.
22024	Đến năm 1967, thành phố có 145 doanh nghiệp, với phần lớn trong số này là các ngành công nghiệp nhẹ và công nghiệp thực phẩm.
22025	Đến năm 1968 thì các đội của Tây Đức và Đông Đức tham gia riêng rẽ, song đều sử dụng quốc kỳ Olympic Đức.
22026	Đến năm 1969, lại tiếp tục phân huyện Hàm Thuận (mới) thành 2 huyện nhỏ Thuận Nam và Thuận Bắc.
22027	Đến năm 1971, ông làm việc trong ban tuyên giáo chính trị Đoàn 56, Sư 13 quân chủng Pháo binh.
22028	Đến năm 1971, sau khi Mỹ và Trung Quốc đạt được thỏa thuận, Đài Loan bị mất tư cách thành viên Hội đồng bảo an cũng như thành viên Liên Hiệp quốc, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thay thế vào vị trí đó.
22029	Đến năm 1972, hầu hết các hoạt động của Panther tập trung vào trụ sở quốc gia và một trường học ở Oakland, nơi đảng tiếp tục ảnh hưởng đến chính trị địa phương.
22030	Đến năm 1979, các vùng đất này lại được chuyển về cho Nội Mông.
22031	Đến năm 1981, đội ngũ cán bộ giảng dạy, cán bộ hành chính và phục vụ cũng được bổ sung đông đảo, nâng tổng số cán bộ, giáo viên, cán bộ Nhà trường lên 252 người.
22032	Đến năm 1982, hoạt động dài nhất trong bất kỳ hoạt động sản xuất sân khấu nào ở Johannesburg là Jacques Brel is Alive and Well and Living in Paris.
22033	Đến năm 1983 giảng dạy hóa học tại Đại học Quốc gia Rwanda ở Butare.
22034	Đến năm 1984 cụ Sáu Tộ đã qua đời.
22035	Đến năm 1984, người Nhật (mua bản quyền của BOSCH) đã ứng dụng hệ thống phun xăng L-Jetronic và D-Jetronic trên các xe của hãng Toyota (dùng với động cơ 4A – ELU).
22036	Đến năm 1985, Cessna không còn là một công ty độc lập.
22037	Đến năm 1989 thì đã có 4.000 học sinh người Việt sang Hung đi học.
22038	Đến năm 1990, chính quyền Ukraina đổi lại tên cũ của thành phố là Luhansk.
22039	Đến năm 1991, đồng hồ hiển thị thêm phần quảng cáo.
22040	Đến năm 1994, khu vực được mở rộng lên thành 1.320 km 2 (890 km 2 là khu vực rừng đầm lầy và 430 km 2 là vùng đất khô) khi nó trở thành một khu Ramsar.
22041	Đên năm 1994, một con mèo lông ngắn phương Đông (Oriental Shorthair) đã được lai tạo với mèo Don Sphynx.
22042	Đến năm 1997, lực lượng công binh tiếp tục xây dựng nhà lâu bền ở điểm Núi Le A và năm 2001 xây dựng nhà lâu bền ở điểm Núi Le B cách đó khoảng 4km.
22043	Đến năm 1999 đã có 22.000 sinh viên theo học tại 16 khoa.
22044	Đến năm 2000, Hughes Space and Communications (bây giờ là Boeing Satellite Development Center) đã xây dựng gần 40 phần trăm của một trăm vệ tinh đang hoạt động toàn cầu.
22045	Đến năm 2002, các băng đĩa hình tại nhà của bộ phim đã bán được hơn 1.6 triệu bản trên toàn thế giới, bao gồm hơn 100.000 bản tại Nhật Bản và hơn 1 triệu bản tại Hoa Kỳ.
22046	Đến năm 2002, dân số của đảo là khoảng 7.800.
22047	Đến năm 2002, Rodham đã tranh chấp với vợ cũ về các khoản thanh toán hỗ trợ nuôi con, với Nicole Boxer nói rằng anh ta đã không trả chúng trong sáu tháng.
22048	Đến năm 2003, ban tổ chức quyết định đưa cuộc thi về tên gọi ban đầu.
22049	Đến năm 2003, trường dời đến vị trí mới trên đường Huỳnh Văn Trí (H. Bình Chánh) và hoạt động ổn định cho đến nay.
22050	Đến năm 2004, băng thông rộng đã phát triển và dial-up đã giảm xuống để số lượng thuê bao hai bên ngang nhau với 130 triệu.
22051	Đến năm 2005, nó đã được ước tính là có sẵn trên hơn một nửa thị trường Linux, và đến năm 2007 yum đã được xem là "công cụ của sự lựa chọn" cho các bản phân phối Linux dựa trên RPM.
22052	Đến năm 2006, chính phủ Hàn Quốc cuối cùng tạ lỗi vì vai trò của họ trong các cuộc tàn sát.
22053	Đến năm 2006, con số kỷ lục bán đĩa của ông vào khoảng 150 triệu USD, và có 267 đĩa vàng, 70 đĩa bạch kim để tín dụng của mình.
22054	Đến năm 2006, dược phẩm này cũng được chấp thuận dùng điều trị viêm khớp.
22055	Đến năm 2006, hãng hàng không vẫn không hoạt động và tên của nó đã thay đổi thành hãng hàng không East Pacific.
22056	Đến năm 2006, Helmut Lang, Amy Fairclough, Jil Sander vốn thuộc sở hữu của Prada vào những năm cuối của thập niên 90 được bán.
22057	Đến năm 2007, Baidu đã trở thành công ty Trung Quốc đầu tiên có mặt trong NASDAQ-100 Index.
22058	Đến năm 2007, người dùng trên listervs phát hiện ra rằng logo có một số lỗi nhỏ.
22059	Đến năm 2008, chỉ còn 2 trong số họ vẫn còn sống để kể lại câu chuyện này.
22060	Đến năm 2008 có khoảng 500 con ngựa thuộc loài này đang sống trong tự nhiên và 1.500 con sống trong các vườn thú và khu bảo tồn.
22061	; đến năm 2008, đã có 50 lao động, 60% trong số đó được tuyển dụng tại địa phương.
22062	Đến năm 2009, anh đã lập kỷ lục thế giới về việc đi vòng quanh địa cầu bằng máy bay phản lực hạng nhẹ và thực hiện chuyến bay chỉ trong hơn 62 giờ, nhanh hơn kỷ lục trước đó gần 20 giờ.
22063	Đến năm 2010 có 15- 20 làng nghề được tỉnh cấp bằng công nhận làng nghề, thu hút trên 80% số lao động nông nhàn vào sản xuất TTCN.
22064	Đến năm 2010, HIStory đã bán được hơn 20 triệu bản (tính theo cấp số nhân, tổng cộng là 40 triệu bản) trên toàn thế giới, theo MSNBC, là album đa đĩa bán chạy nhất mọi thời đại.
22065	Đến năm 2010, trong khi KAITO xuất hiện trong bảng xếp hạng doanh số bán chạy nhất của Crypton, MEIKO đã giảm dần sự nổi tiếng, nhận được sự chú ý ít nhất trong các Crypton Vocaloids.
22066	Đến năm 2011, người ta ước tính ở Anh có nhiều cuộc gọi được thực hiện bằng điện thoại di động hơn thiết bị có dây.
22067	Đến năm 2012, 95% lượng đu đủ được trồng ở Quảng Đông và 40% được trồng ở Hải Nam là đu đủ biến đổi gen.
22068	Đến năm 2012, mục tiêu này dường như khó đạt được, một phần là do lạm phát giá lương thực liên tục.
22069	Đến năm 2012, Samsung đã đầu tư hơn $13 tỷ đô la Mỹ vào trụ sở ở Austin, hoạt động dưới tên gọi Samsung Austin Semiconductor LLC.
22070	Đến năm 2012, Tufte vẫn giảng về đồ họa thông tin.
22071	Đến năm 2013, lời của bài hát vẫn chưa được dịch sang ngôn ngữ khác, buộc ca sĩ phải hát theo lời romaja quốc ngữ Hàn Quốc.
22072	Đến năm 2014, anh chuyển sang Flamengo và được đội này đôn lên đội 1 vào năm 2016.
22073	Đến năm 2014, các nước E7 đã vượt qua các nước G7 dựa trên các điều khoản về sức mua tương đương.
22074	Đến năm 2019, phường Đồng Quang được chia thành 18 tổ dân phố, đánh số từ 1 tới 18.
22075	Đến năm 2019, phường Tân Thành được chia thành 16 tổ dân phố, đánh số từ 1 tới 16.
22076	Đến năm 2019, thị trấn Đình Cả được chia thành 7 tổ dân phố: Cổ Rồng, Làng Lường, Bãi Lai, Tiền Phong, Hùng Sơn, Thái Long, Đình Cả.
22077	Đến năm 2019, xã Yên Lạc được chia thành 6 xóm: Chỉ Đòi, Tàn Pà, Lũng Súng, Tà Cáp, Nặm Làng, Lũng Ót.
22078	" Đến năm 2020, công ty đã được đổi tên thành Shift4 Payments, Isaacman vẫn là Giám đốc điều hành và công ty đang xử lý thanh toán hàng năm.
22079	Đến năm 2025: GRDP bình quân đầu người 130 triệu đồng/năm.
22080	Đến năm 2025, tỷ lệ ngành đào tạo theo định hướng nghiên cứu là 40% tổng số ngành đào tạo, tiến tới đạt tỷ lệ 60%; ngành đào tạo sau đại học chiếm 60% trên tổng số ngành đại học.
22081	Đến năm 221, tính lập dị của Elagabalus, đặc biệt là mối quan hệ của ông với Hierocles, ngày càng bị kích thích bởi đám lính Cấm vệ quân Praetoriani.
22082	Đến năm 431 TCN, nước Sở diệt Cử.
22083	Đến năm 730, khi Al-Jarrah ibn Abd al-Lah al-Hakami chết, ông lại được đưa trở lại Arminiya, tất nhiên do làm việc vô năng nên chỉ hai năm ông lại bị phế truất để Marwan ibn Muhammad thế chỗ.
22084	Đến năm 785 khi tình hình Sachsen đã tạm yên ổn, Quốc vương Carolus I chĩa mũi nhọn của mình sang Tassillo.
22085	Đến năm 864, Trịnh Điền lại được triệu hồi về Trường An để nhậm chức Hình bộ viên ngoại lang.
22086	Đến năm 9 tuổi, Trịnh Tông mới đi học, dùng Nguyễn Lệ và Lý Trần Thản làm Tả, Hữu tư giảng.
22087	Đến năm lên 6 tuổi, ông được cha đón về trực tiếp nuôi dạy.
22088	Đến năm lớp 2, Bùi Tiến Dũng thể hiện rõ niềm đam mê, ngoài giờ học và đi chăn trâu, đều ở lại tập đá bóng trong sân làng.
22089	Đến năm lớp 8 thì thầy cô trong đội có kế hoạch thành lập một nhóm ca và thế là ba cô gái Nguyệt Anh, Thùy My, Thùy Trang được chọn vào nhóm TyMyTy.
22090	Đền Nam Tào thờ quan Nam Tào trên đỉnh núi Nam Tào còn gọi là Dược Sơn ở độ cao 42m, cách đền Kiếp Bạc 500m về phía Tây nam.
22091	Đến năm thứ 48 (
22092	Đến năm Trinh Quán thứ 12 (
22093	Đến năm Vĩnh Hựu thứ 6 (
22094	Đến nay bà đã tham gia vào khá nhiều bộ phim truyền hình, 12 bộ phim điện ảnh, 7 vở opera, tham gia vào 5 bộ ảnh đặc biệt có quy mô lớn.
22095	Đến nay, bà đã xuất bản được khoảng 90 đầu sách dạy nấu ăn, trong đó có một cuốn bằng tiếng Anh và hàng ngàn giờ dạy nấu ăn trên truyền hình và ở các trường đại học, nhà hàng trong cả nước.
22096	Đến nay, bằng chứng sớm nhất về luyện đồng được tìm thấy tại trang Belovode gần Plocnik.
22097	Đến nay, các pháp ngữ, đường lối tham thoại đầu của Thiền sư Đại Huệ vẫn còn được ứng dụng và coi trọng ở trong các thiền viện Hàn Quốc.
22098	Đến nay chính phủ Việt Nam vẫn xem đầu tư nước ngoài là nhân tố quan trọng hàng đầu tạo ra phát triển kinh tế.
22099	Đến nay có rất nhiều nhà hàng làm món Omurice nhưng nhà hàng Osaka Shinsaibashi "Polaris" hay "Tokyo Ginza"của "Renga-tei" là nổi tiếng nhất.
22100	Đến nay đã có hàng chục bản dịch tác phẩm Yevgeny Onegin sang Anh ngữ.
22101	Đến nay, đã phân lập được nhiều chủng virus thuộc tup A có 9 kháng nguyên N xếp từ N1, N2 đến N9 và 16 kháng nguyên H từ H1, H2 đến H16.
22102	Đến nay đế sợ không thể cấm được, bèn lấy Tì làm Đại tướng quân Quân sư, trì tiết, điều động 6 quân đều phải có sự đồng ý của Tì.
22103	Đến nay, dù trải qua thời gian, chiến tranh tàn phá, nhưng chùa vẫn được chính quyền và người dân bảo tồn và trùng tu kiên cố, vững chắc.
22104	Đến nay, Merle Hodge đã viết hai cuốn tiểu thuyết: Crick Crack, Monkey (1970) và The Life of Laetitia, được xuất bản hơn hai thập kỷ sau, vào năm 1993.
22105	Đến nay Mường Sại vẫn là một xã vùng xa, kinh tế và đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn.
22106	Đến nay, Nga và Trung Quốc đều không đòi lãnh thổ của nhau nữa và ủng hộ nhau về mọi mặt chính trị, kinh tế và quân sự.
22107	Đến nay, Nhà trường đã thực hiện được 02 bằng sở hữu trí tuệ về giải pháp hữu ích, tham gia nhiều hội chợ triển lãm sản phẩm khoa học và công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ và địa phương tổ chức.
22108	Đến nay, NOWC đã chọn ra 21 công trình trong danh sách các di sản thế giới để chính thức chọn ra bảy kỳ quan thế giới mới.
22109	Đến nay, OpenSkies chỉ hoạt động duy nhất một loại máy bay là dòng Boeing B757.
22110	Đến nay, Saluki có rất nhiều chủng loại khác nhau và sự đa dạng này được khuyến khích như một đặc trưng của giống chó.
22111	Đến nay tại các xã, thôn, xóm 97% số hộ đã được dùng điện cho sinh hoạt và sản xuất.
22112	Đến nay, Target đã trao hơn 150 triệu đô la cho các trường học trên khắp Hoa Kỳ thông qua chương trình này.
22113	Đến nay toàn huyện có 3.482 máy điện thoại, bình quân 2,15 máy/100 dân, xây dựng 13 điểm bưu điện văn hoá xã.
22114	Đến nay tuy vẫn còn nhiều thủ tục rườm rà, việc thành lập doanh nghiệp ở Việt Nam đã rất nhanh và dễ dàng so với trước khi có luật.
22115	Đến nay, vùng cửa sông hình phễu (estuary) được hiểu là một vùng hạ lưu sông bị ngập chìm không đền bù trầm tích và ở đó thuỷ triều thường có vai trò quan trọng (gốc từ Latin aestus là thủy triều).
22116	Đến nay, Yoo Seung Ho vẫn tiếp tục con đường diễn xuất mà mình đã chọn cùng với những vai diễn đầy biến hoá, nội tâm phức tạp và tinh tế, mang phong cách rất riêng của anh.
22117	Đến ngày 10 tháng 4, trời quang trở lại và Friedrich tiếp tục hành quân.
22118	Đến ngày 11 tháng 8, đĩa đơn 'Ngày nắng và bạn ' của Lưu Vũ hợp tác cùng với Song Sanh, Kỳ Nhiên, Thạch Khải được phát hành.
22119	Đến ngày 12 tháng 9 năm 1942, Tập đoàn quân số 62 của Liên Xô chỉ còn 90 xe tăng, 650 pháo cối và 2 vạn binh sĩ.
22120	Đến ngày 14 tháng 12 năm 1984 Hội đồng bộ trưởng ra Quyết định 163-HĐBT về việc phân vạch địa giới một số xã và Thị trấn thuộc tỉnh Thanh Hóa, trong đó chia xã Thanh Lâm thành hai xã là xã Thanh Xuân và xã Thanh Lâm ngày nay.
22121	Đến ngày 15 tháng 11, đoàn làm phim bắt đầu quay cảnh hành khách lên tàu.
22122	Đến ngày 15 tháng 2 năm 2000, khán giả đã bị sốc khi nhìn thấy hai thành viên thay thế là Franklin và Williams mà không có sự thông báo nào.
22123	Đến ngày 15 tháng 3, mặc dù phải dừng bước tại ngoại vi phía Nam Harkán nhưng Quân đoàn bộ binh 91 (Đức) vẫn giữ được khu đầu cầu.
22124	Đến ngày 15 tháng 3 năm 1990 chuyển lên thành lập Công ty Vyfaco theo quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
22125	Đến ngày 15 tháng 4, chiến dịch bước sang giai đoạn III, nhưng đã phải nhanh chóng chấm dứt vào ngày 14 tháng 5 sau khi không thu được thêm nhiều kết quả.
22126	Đến ngày 15 tháng 4, con số đó đã tăng lên 16 quận.
22127	Đến ngày 16 tháng 11, Tập đoàn quân số 11 đã hoàn thành đánh chiếm bán đảo Krym — ngoại trừ Sevastopol.
22128	Đến ngày 16 tháng 7, Lữ dù 1 đã chiếm được các làng Trì Bưu, Cổ Thành; Trung đoàn 18 (Sư 325) bị tổn thất nặng phải rút ra Ái Tử - Đông Hà, Bộ tư lệnh B5 điều Trung đoàn 95 (Sư 325) vào thay.
22129	Đến ngày 17 tháng 10, quân Đức chỉ còn cách Tuapse 8 km nhưng đã kiệt sức.
22130	Đến ngày 18 tháng 4 năm 2016, tám người sống chung đồng tính đã được đăng ký.
22131	Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của huyện là 107148 người và mật độ 111 người/km².
22132	Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của huyện là 119012 người và mật độ 242 người/km².
22133	Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của huyện là 34743 người và mật độ 69 người/km².
22134	Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của huyện là 39774 người và mật độ 55 người/km².
22135	Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của huyện là 51054 người và mật độ 38 người/km².
22136	Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của huyện là 51568 người và mật độ 89 người/km².
22137	Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của huyện là 56041 người và mật độ 40 người/km².
22138	Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của huyện là 98266 người và mật độ 71 người/km².
22139	Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 10459 người và mật độ 815 người/km².
22140	Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 10844 người và mật độ 1554 người/km².
22141	Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 11194 người và mật độ 1115 người/km².
22142	Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 11249 người và mật độ 2348 người/km².
22143	Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 12290 người và mật độ 1477 người/km².
22144	Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 16049 người và mật độ 1322 người/km².
22145	Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 16528 người và mật độ 1508 người/km².
22146	Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 18368 người và mật độ 988 người/km².
22147	Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 2262 người và mật độ 605 người/km².
22148	Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 25141 người và mật độ 2036 người/km².
22149	Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 2738 người và mật độ 1397 người/km².
22150	Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 3200 người và mật độ 446 người/km².
22151	Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 4053 người và mật độ 145 người/km².
22152	Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 4365 người và mật độ 1273 người/km².
22153	Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 43854 người và mật độ 1785 người/km².
22154	Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 6091 người và mật độ 433 người/km².
22155	Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 6105 người và mật độ 249 người/km².
22156	Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 6709 người và mật độ 1111 người/km².
22157	Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 7133 người và mật độ 829 người/km².
22158	Đến ngày 1 tháng 1 năm 2017, dân số của thị trấn là 18.310 người và mật độ 1.785 người/km².
22159	Đến ngày 22 tháng 1, Phương diện quân Volkhov trình lên Đại bản doanh (STAVKA) kế hoạch phát triển chiến dịch tấn công Novgorod-Luga.
22160	Đến ngày 22 tháng 8, Navalny vẫn hôn mê.
22161	Đến ngày 24 tháng 11, chính phủ Pakistan cấp thêm 116 triệu USD nữa nhằm trang trải cho các hoạt động cứu trợ tại khu vực thảm họa.
22162	Đến ngày 26, Hồng quân cuối cùng cũng giành được lại thành phố.
22163	Đến ngày 26 tháng 08, ông được Nhân Đại phê chuẩn chức vụ Tỉnh trưởng Thanh Hải.
22164	Đến ngày 26 tháng 11, chỉ còn một người cố thủ bên trong trường Đại học Bách khoa Hồng Kông (PolyU).
22165	Đến ngày 26 tháng 6, (G)I-DLE tung ra single "Uh-Oh" mang phong cách boom bap cũng được nhào nặn bởi nhóm trưởng Soyeon, bài hát như lời đáp trả cho những người không tin cô ấy có thể trở thành một idol và mãi mãi là trainee.
22166	Đến ngày 28-9-2009, toàn bộ số người tu theo pháp môn Làng Mai mới rời khỏi Bát Nhã đến ở tạm tại chùa Phước Huệ (Bảo Lộc, Lâm Đồng), một số người khác trở về địa phương.
22167	Đến ngày 2 tháng 6, Marie đã chuyển đổi thành một xoáy thuận ngoại nhiệt đới.
22168	Đến ngày 30/4/2012, thôn Thọ Xương cũng đã được công nhận là làng văn hóa, Như vậy đến nay (2012) xã Đức Xương đã có 3/3 làng được đón bằng công nhận là làng văn hóa.
22169	Đến ngày 3 tháng 4, chỉ có 9.900 người trong số đó có mặt ở Pemba và các khu vực khác của Cabo Delgado, theo cơ quan nhân đạo của Liên Hợp Quốc (
22170	Đến ngày 6/6/2019 thì phim Đạo Mộ Bút Ký lên sóng.
22171	Đến ngày 6 tháng 2 năm 1988, tức 3 ngày sau khi loạt anime phát sóng trên truyền hình kết thúc, bộ movie Kanketsuhen (The Final Chapter) được trình chiếu trên màn ảnh, gần như đồng thời với Urusei Yatsura Movie 5: The Final Chapter.
22172	Đến ngày 7 tháng 12 năm 1990, Học viện cũng thành lập Hội đồng xét chức danh khoa học giáo sư, phó giáo sư của Học viện gồm 23 thành viên.
22173	Đến ngày 7 tháng 2 năm 1943 các buổi kiểm tra kết thúc tốt đẹp.
22174	Đến ngày 8 tháng 8, Cục trưởng Hải quan Liban Badri Daher, cựu Cục trưởng Hải quan Liban Shefik Mari và trưởng quản lý cảng Beirut Hassan Koraytem đã bị bắt giữ.
22175	Đến ngày đi, vua mới họp dân lại, và nói khích cho người dân ý muốn phản Tấn.
22176	Đến ngày ngày 16 tháng 10 năm 2018, TTO ra mắt trở lại với phiên bản được nâng cấp hoàn toàn hướng đến trải nghiệm người dùng.
22177	Đến ngày thứ ba của chiến dịch, Sư đoàn bộ binh 86 bị 2 trung đoàn xe tăng của Sư đoàn xe tăng 12 và Sư đoàn bộ binh 28 tập kích vào bên sườn và đánh bật về vị trí xuất phát.
22178	Đến nhiệm sở, Gia Cát Khác đưa công văn cho 4 huyện trực thuộc, lệnh cho họ phòng thủ biên giới chặt chẽ, chỉnh đốn quân đội.
22179	Đến những giây phút cuối cùng, họ vẫn giữ vững niềm tin mà mỗi người đã lựa chọn, từ bỏ tiếng gọi của tình cảm ruột thịt mà đi theo tiếng gọi của lý trí.
22180	Đến những năm 1930 thì một mẫu sử dụng đạn 7×51mm đã được thử nghiệm tại Hoa Kỳ để so sánh với súng trường Pedersen và Garand nhưng thấy là không đạt yêu cầu.
22181	Đến những năm 1960, khi quân đội Mỹ xâm lược nước ta, nó được quân ta dùng làm súng phòng không, súng bắn chặn,.
22182	Đến những năm cuối đại học, ông đã có 4 bài báo khoa học (trong đó có 2 bài viết chung với thầy hướng dẫn) đăng ở tạp chí toán có uy tín của Liên Xô cũ là Russian Math.
22183	Đến những năm Nguyên Thủy, phục hồi tước phong cho chắt của Triệu Sung Quốc là Triệu Cấp làm Doanh Bình hầu.
22184	Đền Niệm có từ lâu đời, khởi nguyên là một ngôi đền nhỏ dưới chân núi Niệm, trong hang đặt một ban thờ nhỏ.
22185	Dennis cho Arthur ra phía sau tấm kính vì muốn bảo vệ ông khỏi hai hồn ma Hammer và Juggernaut, để rồi anh bị hai hồn ma này đập chết.
22186	Dennis E. Showalter, The wars of Frederick the Great, trang 38 Phổ liên minh với Pháp, và Áo liên minh với Anh.
22187	Đến nơi hai ngày sau đó, nó bắt đầu chuẩn bị cho hoạt động đổ bộ quan trọng tiếp theo trong Chiến dịch Philippine: cuộc đổ bộ lên vịnh Lingayen tại đảo Luzon.
22188	Đền nội Naikū chứa đựng một kho tàng cấp quốc gia của Nhật Bản.
22189	Đền nổi tiếng nhất là số này, đền Brihadeeswara, tọa lạc tại trung tâm thành phố.
22190	Đến nỗi tôi coi đây là một trong những điểm hấp dẫn nhất mà một giải đấu quốc tế có thể tổ chức đối với tôi mà Tiến sĩ Tartakower cũng nên là một trong những người tham gia.
22191	Đến nơi, Tống Viết Phước tung quân ra đánh, phá tan được đội quân Tây Sơn của tướng Nguyễn Văn Xuân.
22192	Đến nửa cuối thế kỷ thứ 5 miền tây của đế chế bị chia ra thành các đơn vị chính trị khác nhau, cai trị bởi các bộ lạc đã xâm lược chúng trong nửa đầu thế kỷ.
22193	Dê Nội Mông hay dê Cashmere Nội Mông là giống dê địa phương kiêm dụng đa mục đích và có lịch sử lâu đời.
22194	Đến phần điệp khúc, Aguilera ở trong phòng riêng để trang điểm lại với sự trợ giúp của các bạn.
22195	Đến phiên bản 2.0 "Barbara", Linux Mint mới bắt đầu được chú ý tới.
22196	Đến phiên bản T-55, cơ số đạn cho pháo chính được nâng lên 43 viên.
22197	Đền Phja Đeng là một di tích lịch sử văn hóa thuộc xã Cường Lợi, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn.
22198	Đến rạng sáng, quân Hy Lạp mới nhìn thấy doanh trại La Mã.
22199	Đền rắn nơi các đội nhận được đầu mối Detour.
22200	Đến sáng ngày 24 tháng 10, Tiểu đoàn 1 (1 er ) Trung đoàn Lê dương số 5 (5 e REI) với sự yểm trợ của 20 xe tăng, xe bọc thép hành quân từ Rịa đến Phủ Đồi - Trại Ngọc và bị phục kích.
22201	Đến sáng ngày 5 tháng 8, ngọn lửa chính đã được dập tắt.
22202	Đến sáng, xác của Ngân Hà mới được phát hiện, cô đã chết trong làn nước giá lạnh.
22203	Đến sau 6 tháng nuôi, vịt đã bắt đầu đẻ trứng.
22204	Đến sau biết là vua mới chăng xích sắt giữa sông để chặn đường thủy.
22205	Đến sau chiến tranh năm 1920, Majestic được chuyển giao cho White Star Line và được trang bị thành một con tàu chở khách.
22206	Đến sau cũng bị con bà này là Hoàng đế Joseph II hối thúc nên cũng xin Giáo hoàng giải thể dòng này.
22207	Đen sau vài nước "thủ công" đã đạt được vị trí nhập thành như bình thường (Xe ở f8, Vua ở g8).
22208	Đến Sơn Long, bạn còn được chiêm ngưỡng bức tượng Phật Lồi 7 đầu rồng bằng đá nặng 1,5 tấn, cao 3,1m với hoa văn chạm khắc sau lưng.
22209	Đền Swayambhu được mạ lại bằng 20 kg vàng.
22210	Dentaa có một kết nối mạnh mẽ với thế giới bóng đá.
22211	Đền Taj Mahal một trong bảy kỳ quan của thế giới.
22212	Dent được tặng thưởng năm Ngôi sao Chiến trận do thành tích phục vụ trong Thế Chiến II.
22213	Đến thăm bảo tàng lịch sử văn hóa Hội An, du khách sẽ có được cái nhìn tổng quát về tiến trình lịch sử cũng như bề dày văn hóa của đô thị cổ.
22214	Đến tháng 05, Bộ Lễ bàn về bài vị thờ tự của Đế Vương miếu, tùy phong và thờ tụng Thái miếu, mở rộng thần bài, chu địa, kim thư của các Đế Vương, cùng Bộ Công tiến hành.
22215	Đến tháng 10 năm 1974, chuyển 2 huyện Tân Uyên, Phú Giáo về tỉnh Thủ Dầu Một; tỉnh Tân Phú còn lại 2 huyện Định Quán và Độc Lập.
22216	Đến tháng 10 năm 1994, ông được thăng chức thành Phó Nghiên cứu viên của Bộ Nghiên cứu Kinh tế kỹ thuật.
22217	Đến tháng 10, những người thám hiểm đã trú đông trên bờ phía bắc Greenland, chuẩn bị cho chuyến đi tới Bắc Cực.
22218	Đến tháng 1 - 1973 cha Benoỵt được đổi về Cái Mơn, làm chính sở kiêm phụ trách Nhà phước.
22219	Đến tháng 11, có thêm Fritz Pfeffer, một nha sĩ và là một người bạn của gia đình.
22220	Đến tháng 11 năm 1993, ông giữ chức Phó Chủ nhiệm Sảnh văn phòng Bộ trưởng của Bộ Nông nghiệp và Nông thôn, cấp hàm chính xứ – chính huyện.
22221	Đến tháng 11 năm 2018, có 5 tuyến ở Trường Xuân, bao gồm Tuyến 1, Tuyến 2, Tuyến 3, Tuyến 4 và Tuyến 8. Tuyến đường sắt Trường Xuân dài khoảng 100,17 km.
22222	Đến tháng 12 năm 2009, 736 liên minh dân sự đồng tính đã diễn ra trong thành phố, trong đó 24 đã bị hủy bỏ (3%).
22223	Đến tháng 12 năm đó, Linh Thai lệnh Trương Quang thấy tình hình nguy cấp, bèn khuyên Mộ Dung Siêu đầu hàng, liền bị Siêu giết chết.
22224	Đến tháng 1 năm 1878, họ đã giải phóng phần lớn các vùng đất của Bulgaria.
22225	Đến tháng 1 năm 1945, vùng lãnh thổ này thường xuyên bị Không quân Hoa Kỳ đột kích.
22226	Đến tháng 2 năm 1938, có bốn tàu bay mỗi tuần.
22227	Đến tháng 2 năm 1946, đổi phủ thành huyện, bỏ cấp tổng, sáp nhập 108 làng chia thành 31 xã.
22228	Đến tháng 2 năm Quang Tự thứ 27 (
22229	Đến tháng 3 năm 2019, Nhà nước Hồi giáo tự xưng ISIS đã mất tất cả lãnh thổ mà chúng đã từng chinh phục được Hall, Benjamin (March 21, 2019).
22230	Đến tháng 4 năm 1949, khi phe Cộng sản nhận ra rằng Lý sẽ không chấp nhận yêu sách của họ, họ ra tối hậu thư ép ông phải chấp nhận yêu sách trong 5 ngày.
22231	Đến tháng 4 năm 1953, ông được cử giữ chức Tiếu đoàn trưởng Tiểu đoàn 5 Pháo binh.
22232	Đến tháng 5 năm 1815, khi Napoleon trốn khỏi nơi lưu đày thì Louis phải đào thoát.
22233	Đến tháng 5 năm 1965, Sư đoàn 324 được tái lập và được cử vào nam, trở thành sư đoàn chủ lực đầu tiên của quân khu 4 mở mặt trận đường 9 Bắc Quảng Trị.
22234	Đến tháng 5 năm 2002, Karjakin đạt chuẩn thứ hai khi đồng vô địch giải Alushta ở Ukraina.
22235	Đến tháng 5 năm 2004, năm nạn nhân bị bắt cóc và gia đình của họ (tổng cộng 10 người) trở về từ Triều Tiên.
22236	Đến tháng 5, ông đã chấm dứt cuộc kiểm soát dân sự của quân đội và bắt đầu chuyến thám hiểm Bắc của mình chống lại các lãnh chúa miền Bắc.
22237	Đến tháng 6 cùng năm mãn khóa về nước, ông được chỉ định làm Tham mưu trưởng trong Bộ Tư lệnh Sư đoàn 9 Bộ binh đóng tại Sa Đéc thay thế Trung tá Khưu Ngọc Tước.
22238	Đến tháng 6 năm 1479, vua Lê quyết định chuẩn bị đánh Bồn Man.
22239	Đến tháng 6 năm 1746, ông trở lại Thụy Sĩ.
22240	Đến tháng 6 năm 1917, chính sách trung lập của nhà vua đã trở nên khó kiểm soát đến nỗi ông thoái vị và hoàng gia Hy Lạp buộc phải lưu vong.
22241	Đến tháng 7/1521, quân đội Ba Lan có liên minh với Tatars tiến chiếm thành Moskva.
22242	Đến tháng 7 cùng năm, Bộ Thủy sản được thành lập trên cơ sở Bộ Hải sản.
22243	Đến tháng 7 cùng năm, Hồng Tú Trụ trong Đại hội đại biểu toàn quốc được chọn làm ứng cử viên tổng thống của Quốc dân Đảng.
22244	Đến tháng 7 năm 2001, trường đại học bao gồm mười ba khoa.
22245	Đến tháng 7 năm 2011, Mạng lưới giám sát không gian Hoa Kỳ đã lập danh mục hơn 2000 mảnh vỡ lớn từ vụ va chạm.
22246	Đến tháng 7 năm 2016, toàn bộ số hổ đã được di dời khỏi chùa Hổ đến tại trung tâm Khaozon và Khao Prathap Chang ở huyện Chom Bung, tỉnh Ratchaburi.
22247	Đến tháng 8 năm 1942, tỉ giá đã được thay đổi thành HK$4 đổi ¥1.
22248	Đến tháng 8 năm 2019, realme đã vượt qua 10 triệu người dùng trên toàn thế giới.
22249	Đến tháng 9 năm 1942, ngay cả trước khi chiếc nguyên mẫu cất cánh, Không lực yêu cầu đưa nó vào sản xuất dưới tên gọi P-63A (Model 33).
22250	Đến tháng 9 năm 1965 ông cùng vợ và con quay trở lại Seattle.
22251	Đến tháng 9 năm 1982, công ty đã có hơn 4.300 cửa hàng và hơn 2.000 nhượng quyền độc lập tại các thị trấn không đủ lớn cho một cửa hàng thuộc sở hữu của công ty.
22252	Đến tháng 9 năm 2004, theo Ban quản lý dự án Mỹ Thuận (BQL - chủ đầu tư) thì dự án gặp khó khăn vì số vốn đầu tư lớn, nhiều khả năng các nhà đầu tư BOT không đủ kinh phí thực hiện.
22253	Đến tháng 9 năm 2014, Netflix đã có người đăng ký ở hơn 40 quốc gia, với ý định mở rộng dịch vụ của họ ở các quốc gia chưa được giải quyết.
22254	Đến thành Nghệ An, nhà vua hạ chiếu cho ông chức Trấn thủ Nghệ An.
22255	Đến thập niên 1920, Liên Xô ngày càng coi trọng việc sử dụng chó trong công tác liên lạc, tìm kiếm cứu hộ.
22256	Đến thập niên 1920, Reich đã "đưa những ý tưởng ban đầu của Freud về việc giải phóng tình dục đến mức chỉ định cực khoái là tiêu chí của chức năng lành mạnh."
22257	Đến thập niên 1920, thư viện cần không gian mở rộng hơn nữa và vào năm 1937, công việc xây dựng bắt đầu trên tòa nhà Bodleian mới, đối diện Tòa nhà Clarendon ở góc đông bắc của Phố Broad.
22258	Đến thập niên 1930, cùng với chính sách hiện thực xã hội chủ nghĩa của Stalin, kiểm duyệt văn học bị thắt chặt.
22259	Đến thập niên 1960, không còn người đơn ngữ tiếng Corse nào.
22260	Đến thập niên 1980, 80% dân số Maori cư trú tại thành thị, so với mức chỉ 20% tiền chiến.
22261	Đến thập niên 1980 thì giới nghệ sĩ dọn tới ở. Khu này cũng trở thành khu ăn chơi như khu phố Schwabing.
22262	Đến thế kỷ 14, những người hát rong (biwa-hoshi) thường xuyên chơi biwa.
22263	Đến thế kỷ 17 và 18, thành phố Seville đã trở thành trung tâm văn hóa Tây Ban Nha hàng đầu.
22264	Đến thế kỷ 19, cũng như các nước châu Á khác, Việt Nam trở thành mục tiêu xâm lược của chủ nghĩa đế quốc phương Tây, về sau trở thành địa bàn tranh chấp địa-chính trị của các nước lớn.
22265	Đến thiên niên kỷ 1, hiện tượng xát hoá phụ âm lenis xuất hiện trong tiếng Lydia, tiếng Lycia, tiếng Caria.
22266	Đền thờ chứa một trong ba "Đại hỏa" hay được gọi là "Ngọn lửa Hoàng gia" mà những nhà cai trị Sasan phải hạ mình trước khi lên ngôi.
22267	Đền thờ Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn và An Sinh Vương Trần Liễu (thân phụ Trần Hưng Đạo).
22268	Đến thời điểm điều tra dân số ngày 25 tháng 8 năm 2002, huyện Kilwa có dân số 171057 người.
22269	Đến thời điểm điều tra dân số ngày 25 tháng 8 năm 2002, huyện Newala có dân số 183344 người.
22270	Đến thời điểm điều tra dân số ngày 25 tháng 8 năm 2002, vùng Mara có dân số 1368602 người.
22271	Đến thời điểm đó cũng như một vài tháng sau, các đồng nghiệp phóng viên và những người thuộc chính quyền cũ cũng như chính quyền mới vẫn chưa biết ông là một điệp viên cộng sản.
22272	Đến thời điểm Liên Xô tấn công, những chỉ huy Ba Lan đã phái phần lớn quân sang phía tây để đối mặt với quân Đức, khiến cho phía đông chỉ được bảo vệ bằng 20 tiểu đoàn không đủ sức mạnh.
22273	Đến thời điểm năm 2001, huyện Baragarh có dân số 1345601 người.
22274	Đến thời điểm năm 2001, huyện Bharuch có dân số 1370104 người.
22275	Đến thời điểm năm 2001, huyện Chandel có dân số 122714 người.
22276	Đến thời điểm năm 2001, huyện Deogarh có dân số 274095 người.
22277	Đến thời điểm năm 2001, huyện Dewas có dân số 1306617 người.
22278	Đến thời điểm năm 2001, huyện Dharwad có dân số 1603794 người.
22279	Đến thời điểm năm 2001, huyện Dindori có dân số 579312 người.
22280	Đến thời điểm năm 2001, huyện Guntur có dân số 4405521 người.
22281	Đến thời điểm năm 2001, huyện Hardoi có dân số 3397414 người.
22282	Đến thời điểm năm 2001, huyện Jhalawar có dân số 1180342 người.
22283	Đến thời điểm năm 2001, huyện Kanker có dân số 651333 người.
22284	Đến thời điểm năm 2001, huyện Katihar có dân số 2389533 người.
22285	Đến thời điểm năm 2001, huyện Khammam có dân số 2565412 người.
22286	Đến thời điểm năm 2001, huyện Lucknow có dân số 3681416 người.
22287	Đến thời điểm năm 2001, huyện Mandla có dân số 893908 người.
22288	Đến thời điểm năm 2001, huyện Murshidabad có dân số 5863717 người.
22289	Đến thời điểm năm 2001, huyện Nandurbar có dân số 1309135 người.
22290	Đến thời điểm năm 2001, huyện Parbhani có dân số 1491109 người.
22291	Đến thời điểm năm 2001, huyện Puri có dân số 1498604 người.
22292	Đến thời điểm năm 2001, huyện Sagar có dân số 2021783 người.
22293	Đến thời điểm năm 2001, huyện Saharanpur có dân số 2848152 người.
22294	Đến thời điểm năm 2001, huyện Saharsa có dân số 1506418 người.
22295	Đến thời điểm năm 2001, huyện Sahibganj có dân số 927584 người.
22296	Đến thời điểm năm 2001, huyện Shimla có dân số 721745 người.
22297	Đến thời điểm năm 2001, huyện Tây Sikkim có dân số 123174 người.
22298	Đến thời điểm năm 2001, huyện Varanasi có dân số 3147927 người.
22299	Đến thời điểm năm 2005, huyện La Trinidad có dân số 20140 người.
22300	Đến thời điểm năm 2005, huyện Macuelizo có dân số 6076 người.
22301	Đến thời điểm này cả ba sư đoàn này đều đã kiệt sức và mất dần khả năng chiến đấu.
22302	Đến thời điểm này, chân sút 21 tuổi người Senegal đã lập công 38 lần trong tổng số 73 trận khoác áo Molde, trung bình hơn 0,5 bàn/trận, hiệu suất ghi bàn khá cao.
22303	Đến thời điểm này, súng cầm tay có thể đã được sử dụng, như scopettieri—"những người mang súng"—được đề cập đến khi phối hợp với cung thủ năm 1281.
22304	Đến thời điểm này, ước tính tổng thiệt hại trên 90 tỉ đồng.
22305	Đến thời điểm ngày 28 tháng 5 năm 2005, Aguachica có dân số 64147 người.
22306	Đến thời điểm ngày 28 tháng 5 năm 2005, khu tự quản Albania có dân số 9674 người.
22307	Đến thời điểm ngày 28 tháng 5 năm 2005, khu tự quản Cáqueza có dân số 15778 người.
22308	Đến thời điểm ngày 28 tháng 5 năm 2005, khu tự quản Caucasia có dân số 47439 người.
22309	Đến thời điểm ngày 28 tháng 5 năm 2005, khu tự quản Charalá có dân số 12243 người.
22310	Đến thời điểm ngày 28 tháng 5 năm 2005, khu tự quản Chipatá có dân số 4483 người.
22311	Đến thời điểm ngày 28 tháng 5 năm 2005, khu tự quản Cocorná có dân số 19479 người.
22312	Đến thời điểm ngày 28 tháng 5 năm 2005, khu tự quản Dibulla có dân số người.
22313	Đến thời điểm ngày 28 tháng 5 năm 2005, khu tự quản El Peñon có dân số người.
22314	Đến thời điểm ngày 28 tháng 5 năm 2005, khu tự quản Facatativá có dân số 69552 người.
22315	Đến thời điểm ngày 28 tháng 5 năm 2005, khu tự quản Guayabal de Síquima có dân số 3835 người.
22316	Đến thời điểm ngày 28 tháng 5 năm 2005, khu tự quản Iquira có dân số 7524 người.
22317	Đến thời điểm ngày 28 tháng 5 năm 2005, khu tự quản La Apartada có dân số người.
22318	Đến thời điểm ngày 28 tháng 5 năm 2005, khu tự quản Milán có dân số 14454 người.
22319	Đến thời điểm ngày 28 tháng 5 năm 2005, khu tự quản Mistrato có dân số 14039 người.
22320	Đến thời điểm ngày 28 tháng 5 năm 2005, khu tự quản Momil có dân số 11343 người.
22321	Đến thời điểm ngày 28 tháng 5 năm 2005, khu tự quản Montecristo có dân số người.
22322	Đến thời điểm ngày 28 tháng 5 năm 2005, khu tự quản Nemocón có dân số 8385 người.
22323	Đến thời điểm ngày 28 tháng 5 năm 2005, khu tự quản Orocué có dân số 4784 người.
22324	Đến thời điểm ngày 28 tháng 5 năm 2005, khu tự quản Pamplonita có dân số 4228 người.
22325	Đến thời điểm ngày 28 tháng 5 năm 2005, khu tự quản Pinchote có dân số 3029 người.
22326	Đến thời điểm ngày 28 tháng 5 năm 2005, khu tự quản Puerto Caicedo có dân số 11014 người.
22327	Đến thời điểm ngày 28 tháng 5 năm 2005, khu tự quản Samaná có dân số 32513 người.
22328	Đến thời điểm ngày 28 tháng 5 năm 2005, khu tự quản San Cristobal có dân số người.
22329	Đến thời điểm ngày 28 tháng 5 năm 2005, khu tự quản San Juan Nepomuceno có dân số 31245 người.
22330	Đến thời điểm ngày 28 tháng 5 năm 2005, khu tự quản San Miguel có dân số người.
22331	Đến thời điểm ngày 28 tháng 5 năm 2005, khu tự quản San Miguel de Sema có dân số 4147 người.
22332	Đến thời điểm ngày 28 tháng 5 năm 2005, khu tự quản Santander de Quilichao có dân số 69660 người.
22333	Đến thời điểm ngày 28 tháng 5 năm 2005, khu tự quản Sevilla có dân số 51081 người.
22334	Đến thời điểm ngày 28 tháng 5 năm 2005, khu tự quản Tamalameque có dân số 13134 người.
22335	Đến thời điểm ngày 28 tháng 5 năm 2005, khu tự quản Vianí có dân số 4107 người.
22336	Đến thời điểm ngày 28 tháng 5 năm 2005, khu tự quản Vigía del Fuerte có dân số 7219 người.
22337	Đến thời điểm phim Revival of F, sức mạnh của anh đã đến tầng cao mới với việc chuyển đổi thành Super Saiya-jin God SSJ (Dạng Super Saiya-jin của Super Saiya-jin God) để chống lại trạng thái mới của Frieza.
22338	Đến thời Đoan Vương (
22339	Đến thời Đường, chú thích sách đã dẫn lại ý trên: Phục Phi, con gái của Phục Hi thị, chết đuối ở Lạc Thủy, trở thành thần.
22340	Đến thời kỳ của António Manoel de Vilhena, một thị trấn bắt đầu được hình thành giữa các bức tường của Valletta và Floriana, phát triển từ vùng ngoại ô của Valletta đến Floriana, một thị trấn theo đúng nghĩa.
22341	Đến thời kỳ này, đối ngược với vẻ khỏe khoắn và có phần dữ tợn của phong cách Đồng dương, phong cách Mỹ Sơn A 1 có tính động, dường như đang nhảy múa, với vẻ đẹp duyên dáng.
22342	Đến thời kỳ trung vương quốc, các tên gọi của nhà vua bao gồm Horus, nebty, Horus vàng, tên đầy đủ và tên ngai, Ian Shaw, The Oxford History of Ancient Egypt, Oxford University Press 2000, tr.
22343	Đến thời Nguyễn, Tự Đức năm thứ 14 (1861) đổi tên thành huyện Vụ Bản.
22344	Đến thời Tôn Hạo thì không còn ai.
22345	Đến thời Tùy mạt, Thoán tộc phân liệt thành Đông Thoán và Tây Thoán, Đông Thoán gọi là "Ô Man", Tây Thoán gọi là "Bạch Man".
22346	Đến thời Ung Chính, ông được truy tặng hàm Thái tử Thái phó, Quang lộc Đại phu, đưa vào thờ tự trong Hiền lương từ.
22347	Đền thờ này là một trong những điểm thu hút khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới ở Indonesia.
22348	Đền thờ ông được nhân dân xây dựng ở nhiều nơi như: Tân Phong, Trà Vong (Tân Biên), Cầy Xiêng, Đồng Khởi (Châu Thành), Thái Vĩnh Đông, Phường I (Thị xã), Thạnh Tân (Hoà Thành).
22349	Đền thờ tại Núi Phượng Ngọc Chuế xã Hà Châu Hà Trung Thanh Hóa.
22350	Đến tối hôm đó, Da Luật Hưu Ca mang đại quân tới.
22351	Đến tối, ông về tới Tòa Tổng giám mục Hà Nội.
22352	Đến tối, Sư đoàn xe tăng 23 mới tập trung lại được tại khu vực phụ cận Laukuva.
22353	Đến tối, thiếu tướng John B. Gordon công kích sườn phải của quân miền Bắc và gây kinh hoàng tại sở chỉ huy đối phương, nhưng phòng tuyến cuối cùng cũng ổn định lại và cuộc chiến kết thúc.
22354	Đến tờ mờ sáng thì trong thành đầu hàng.
22355	Đến trưa, Longstreet tới nơi và đóng quân bên sườn phải của Jackson.
22356	Đến trước tháng 8/1947, trả lời phỏng vấn của báo chí, Hồ Chí Minh không ngần ngại đáp rằng: "Chúng tôi xa mặt chứ không cách lòng.
22357	Đến tuổi 15 ông đã đi biểu diễn quốc tế.
22358	Đến tuổi 70, ông xin nghỉ việc.
22359	Đến tuổi đi học, ông theo học với nhà sư Nguyễn Văn Noa ở chùa làng Phú Ngãi.
22360	Để nuôi mẹ, anh ta làm một cây cung và mũi tên và đi ra biển để săn lùng.
22361	Đến với chợ Đống Cao, chúng ta còn cảm nhận được không khí vui tươi, phấn khởi sau những giờ lao động, sản xuất vất vả của nhân dân địa phương.
22362	Đến với một bài thơ hay, có nhiều đường đến và nhiều hướng để cảm nhận.
22363	Đền Voi Phục đã được trùng tu sửa chữa nhiều lần và ngôi đền hiện nay khang trang hơn so với ngôi đền cũ bị thực dân Pháp phá hủy năm 1947.
22364	Đến vùng giải phóng mới chỉ được thu thập tài liệu, không được phát biểu ý kiến, không được làm phiền quá nhiều đến đảng bộ chính quyền địa phương, mọi việc theo sự sắp xếp của đồng chí Thiếu Kỳ và do đồng chí làm chủ".
22365	Denzler (2003), p. 98 Smith tin rằng UFO đang sử dụng phương pháp này để đạt được chuyến bay.
22366	Deoghar có một tỷ lệ biết chữ là 76%, cao hơn mức trung bình của quốc gia là 59,5%; với 82% đàn ông biết chữ và 69% phụ nữ biết chữ.
22367	Đèo Giang Sơn là điểm tham quan hấp dẫn trong hành trình "Du lịch Buôn Mê Thuột".
22368	Đèo Khyber nổi tiếng kết nối với các tỉnh của Afghanistan, trong khi cầu Kohalla tại Abbottabad là một điểm chính đẻ qua sông Jhelum ở phía đông.
22369	Đèo Pắc Lũng ở đoạn chuyển đổi này.
22370	Đèo uốn lượn trên vùng núi đá vôi hiểm trở.
22371	Để Parvati không đau khổ, Shiva đã ra lệnh chặt đầu con vật đầu tiên thần nhìn thấy gắn làm đầu cho Ganesha.
22372	Để phản bác lại ý kiến 160 xtat, người ta thường lấy lý do là không ai có thể đi về trong ngày với một quãng đường xa như vậy.
22373	Để phân biệt, các tài liệu thường dùng từ "urban district" để chỉ quận, phân biệt với từ "rural district" để chỉ huyện.
22374	Để phân chia thời gian của mình giữa việc trở thành người tiêu dùng và người sản xuất, ông ấy phải thiết lập nên hai thị trường đầy đủ thống nhất, thị trường dừa và thị trường lao động.
22375	Để phản ứng với những thay đổi triệt để này, các nhà cải cách từ tầng lớp trung lưu đã chuyển từ hợp tác sang phản kháng mạnh mẽ.
22376	Để phát tín hiệu, các bộ bức xạ thẳng đứng (cột anten) thường được dùng.
22377	Để phòng bệnh cho ngựa, cần làm tốt khâu vệ sinh chuồng trại bằng cách tiến hành quét vôi 2 lần/ năm hoặc phun thuốc sát trùng Crizin 2%, một năm 3 lần.
22378	Để phòng ngừa, các phi công đã thực hiện việc tắt động cơ số 1. Sau khi đốt hết nhiên liệu để tránh hạ cánh quá trọng lượng, máy bay đã quay trở lại sân bay để hạ cánh không có kết quả.
22379	Để phòng ngừa cháy nổ, người ta đã huy động cả một chiếc xe chứa nước đến gần đường hầm 16.
22380	Để phục vụ cho công cuộc kháng chiến, Liên Xô tăng cường phát triển công nghiệp ở miền trung nước Nga, tập trung gần như hoàn toàn sản xuất cho quân đội.
22381	Để phục vụ cho lực lượng chinh phạt Đại Việt, nhà Nguyên đã chuẩn bị 3 vạn thạch lương.
22382	Để phụ trách chung công việc bầu cử trong lãnh thổ trực thuộc trung ương có từ hai đơn vị bầu cử trở lên, pháp luật quy định thành lập các ủy ban bầu cử.
22383	Dẹp loạn xong, triều đình tặng Miễn làm Tán kỵ thường thị, Tư không, bản quan, hầu tước như cũ, thụy là Trung Chiêu công.
22384	Depp cũng xuất hiện trong nhiều đoạn phim ca nhạc của các nghệ sĩ, đáng chú ý nhất là "Tom Petty & The Heartbreakers" và "Into the Great Wide Open".
22385	Dê Pygora sống trong vòng đời từ 12 đến 14 năm, và thường được sử dụng cho lên dê, cùng với việc được chăn nuôi cho trình diễn, chăn nuôi, và động vật sản xuất sợi.
22386	Để quảng bá album, cô bắt tay vào thực hiện ANTI World Tour vào tháng 3 năm 2016.
22387	Để quảng bá bài hát, Carey đã trình diễn "All I Want for Christmas Is You" trên nhiều chuơng trình truyền hình và những chuyến lưu diễn xuyên suốt sự nghiệp của cô.
22388	Để quảng bá bài hát, hai nghệ sĩ đã trình diễn cùng nhau tại giải Video âm nhạc của MTV năm 2008, cũng như trong nhiều chuyến lưu diễn của họ.
22389	Để quảng bá bài hát, nam ca sĩ đã trình diễn bài hát trên nhiều chương trình truyền hình và lễ trao giải lớn, bao gồm MTV's Most Wanted và Top of the Pops.
22390	Để quảng bá bài hát, nam ca sĩ đã trình diễn nó trên nhiều chương trình truyền hình và lễ trao giải lớn, bao gồm The Arsenio Hall Show, Top of the Pops và The Tonight Show Starring Johnny Carson, cũng như trong nhiều chuyến lưu diễn của ông.
22391	Để quảng bá cho album, ban nhạc đã có chuyến lưu diễn Overexposed Tour, kéo dài từ 2012–2014.
22392	Để quảng bá cho album, Madonna thực hiện chuyến lưu diễn thành công Who's That Girl World Tour.
22393	" để quảng bá cho album, phát sóng vào ngày 15 tháng 10 năm 2015.
22394	Để quảng bá cho "All That She Wants", một video ca nhạc đã được phát hành và do Matt Broadley làm đạo diễn với nội dung tương tự như nội dung lời bài hát.
22395	Để quảng bá Stranger Things vào mùa hai, Netflix và Eggo của Kellogg's đã kết hợp cùng nhau để giới thiệu một đoạn clip ngắn của những chiếc bánh kẹp đông lạnh và nhóm social của Eggo đã dùng Twitter để tận dụng sự xuất hiện của mình.
22396	Để quan hệ thêm bền chặt, các trấn sắp đặt việc hôn nhân.
22397	Để quan sát được cấu trúc xoắn ốc trong các dụng cụ hiện đại đòi hỏi chúng phải khá lớn, quan sát trong bầu trời tối với một kính mắt nhỏ định hướng.
22398	Để quan sát rằng bằng chứng nghiêm ngặt chỉ xuất hiện sau khi phỏng đoán không hợp lý, thử nghiệm và suy đoán là đúng, nhưng nó là tầm thường và không ai sẽ phủ nhận điều này.
22399	Để quen với việc này, Trần Anh Khoa phải tập nhiều dáng đi sao cho giống "trẻ bụi đời", không được đeo kính cận.
22400	Đế quốc Đông La Mã mới vực dậy gần đây từ một cuộc nội chiến kéo dài.
22401	Đế quốc được cai trị bởi một hội đồng trung ương phi dân chủ theo kiểu nghị viện, gọi là Hốt lý lặc thai (Kurultai), trong đó các chỉ huy Mông Cổ diện kiến Đại hãn để bàn về những vấn đề đối nội và đối ngoại.
22402	Đế quốc Kanem đã đưa miền Bắc Kotoko vào phạm vi ảnh hưởng từ rất sớm.
22403	Đế quốc La Mã Thần Thánh (
22404	Đế quốc Nga đã xử lý 14 múi giờ, từ Ba Lan đến lãnh thổ Yukon của Canada ngày nay.
22405	Đế quốc Thần thánh Reunion (
22406	Đế quốc thực dân Đức.
22407	Đế quốc toàn cầu được duy trì không thể thiếu tính bạo lực.
22408	Đế quốc trở thành một điểm đến phổ biến đối với nhiều quý tộc và binh lính Anh, vì Byzantine đang cần lính đánh thuê.
22409	Để quyết định, các cô gái có một buổi chụp hình với những gì họ có trong vali của họ.
22410	Derbforgaill (vợ của vua Tiernan O'Rourke xứ Breifne.
22411	Derby là tên của một cuộc đua ngựa diễn ra tại nước Anh trước đây.
22412	Derek Luke (sinh ngày 24 tháng 4 năm 1974) là một nam diễn viên người Mỹ.
22413	Derek Mackay là một chính khách người Scotland, từng giữ chức Bộ trưởng Tài chính Nội các từ năm 2016 đến 2020.
22414	Der Langrisser được xem là một trong những phiên bản thành công nhất trong lịch sử Langrisser.
22415	Dermot Aéc, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bình đẳng và Cải cách Pháp luật, đã giới thiệu dự luật giai đoạn thứ hai vào ngày 3 tháng 12 năm 2009.
22416	Để Robert của Mortain phụ trách Lincolnshire, ông quay về hướng tây và đánh bại phiến quân Mercian trong trận chiến tại Stafford.
22417	Để rồi họ câu kết với Viên Thế Khải, giúp Viên củng cố thế lực, quay lại đoạt công và chống phá cách mạng.
22418	Để rồi mối quan hệ giữa Jack và Jennifer bắt đầu xấu đi nhanh chóng.
22419	Derrida trích dẫn Saussure: "Ngôn ngữ và chữ viết là hai hệ thống kí hiệu riêng biệt; cái thứ hai tồn tại với mục đích duy nhất là đại diện cho cái thứ nhất."
22420	Để sáng tác các bài hát, Yonezu sử dụng phần mềm âm nhạc Cakewalk Sonar.
22421	De Saussure sinh ra vào năm 1857.
22422	Descanso vagus được Elizabeth Maria Gifford Peckham & George William Peckham miêu tả năm 1892.
22423	Desidae là một họ nhện gồm 182 loài được xếp vào 38 chi.
22424	Designs.vn. Truy cập ngày 8 tháng 5 năm 2020.
22425	Dê sinh sản nhanh tuổi phối giống lần đầu 7 – 8 tháng, cứ 7 tháng đẻ 1 lứa, lứa đầu đẻ một con, từ lứa thứ 2 trở đi đẻ hai con.
22426	Desiree Duran đã tham gia Triển lãm thời trang Bolivia Moda ở Santa Cruz.
22427	Desmond bị đẩy ra khỏi Animus vì Abstergo đã tìm ra nơi ẩn trú của họ.
22428	Để so sánh, một con chuột có lượng mô mỡ bình thường được hiển thị ở bên phải.
22429	Để so sánh, NIH (viện sức khỏe quốc gia Hoa Kỳ) đã xác định rằng trẻ nhỏ cần ít nhất 150 mg DHA mỗi ngày, và phụ nữ mang thai và cho con bú cần ít nhất 300 mg DHA.
22430	Để so sánh, tổng chi phí dự án tính đến cuối năm 1945 bằng khoảng 90% chi phí sản xuất các loại vũ khí cỡ nhỏ của Hoa Kỳ (không tính đạn dược) và 34% tổng chi phí vào xe tăng cùng giai đoạn đó.
22431	Để sửa đổi, nhiều đề nghị đã được đưa ra nhằm trả lại phần đất được Maryland và Virginia nhượng lại để thành lập đặc khu.
22432	Dê sữa ở miền trung và tây bắc nước Nga, có cấu trúc mạnh, khô và đặc tính cấu tạo hài hòa của loại sữa.
22433	Để sử dụng kèn lá, người ta thổi theo cách huýt gió, mô phỏng giai điệu của bài nhạc.
22434	Để sử dụng nhạc cụ này người ta dùng một cái chày dài khoảng 120 cm, đường kính khoảng 10 cm để làm vật kích âm.
22435	Để sự thụ phấn xảy ra, hạt phấn phải gắn liền với đầu nhụy của cơ quan sinh sản giống cái (
22436	Đề tài chạm khắc trong đình Thông Tây Hội rất phổ biến đối với các công trình tôn giáo trong thành phố Hồ Chí Minh.
22437	Đề tài của phim Tết thường tập trung vào 12 con giáp, bối cảnh và những vật tượng trưng khác báo hiệu năm mới đang đến gần, đưa những quan niệm về Tết lên màn ảnh và thể hiện chúng theo lối hiện đại đầy lý thú.
22438	Details from Nhiều thiếu niên cả nam và nữ tự động thành lập những đội Hướng đạo và phong trào Hướng đạo phát triển mạnh mẽ, bắt đầu từ 1 quốc gia rồi lan ra bao trùm cả thế giới.
22439	Đề tài này đã hoàn tất công việc của mình trên tạp chí Megami trong số 38 nhưng sau đó vẫn xuất hiện trên các số từ 40 đến 45 trước khi hoàn toàn kết thúc.
22440	Đề tài này là một nguồn cảm hứng trong tác phẩm của anh.
22441	Để tái tạo ánh sáng lấp lánh của muôn ngàn ánh sao ông đã treo nến lên cành cây thông và thắp sáng những ngọn nến ấy với lòng tôn kính ngày Chúa giáng sinh.
22442	Đề tài tôn giáo cũng chiếm một mảng lớn trong sáng tác của ông.
22443	Để tấn công Miến Điện, Tập đoàn quân 15 cần phải đi qua vùng đồng bằng Bangkok, trong khi Tập đoàn quân 25 cần phải tấn công Mã Lai qua bán đảo Kra.
22444	Để tận dụng sự nổi tiếng của cô với khán giả, cô được trao vị trí phóng viên trên Caldeirão do Huck và kế hoạch đã được thực hiện để cô trở thành người dẫn chương trình cho trẻ em theo phong cách Xuxa.
22445	Để tăng chỉ số, người chơi phải gặp Sir Render ở Falconreach hoặc Captain Rolith ở Oaklore Keep.
22446	Để tăng cường loại vũ khí có hỏa lực mạnh cho chiến trường, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã triển khai nghiên cứu cải tiến pháo phản lực BM-14 thành pháo phản lực kiểu mang vác A12.
22447	Để tăng cường tính thông dịch được của hệ neuro-fuzzy, một vài phép đo phải được thực hiện, mà ở đó vai trò quan trọng của việc thông dịch mạng neuro-fuzzy phải được thảo luận đến.
22448	Để tăng dân số người Sparta đang giảm sút, ông ban quyền công đân cho một số perioeci.
22449	Để tăng sức công phá, Panzer III Ausf.
22450	Để tăng thêm dân cư gốc Hy Lạp- Macedonia trong vương quốc, những vị vua Seleukos đã tạo ra các khu định cư quân sự.
22451	Để tăng thêm tác dụng bổ nội tiết, bổ sinh dục, người ta còn pha chế thêm rượu thuốc vào rượu ngọc dương, với các vị thuốc.
22452	Để tăng tính ổn định cho loại cần trục này, thì đối trọng của chúng thường phải được bố trí thấp xuống, hạ thấp trọng tâm máy khi hoạt động.
22453	Để tăng tính riêng tư, mỗi giao dịch cần sử dụng một địa chỉ Bitcoin mới.
22454	Để tạo hình nhục kế, các nghệ nhân đã lấy một khối ngọc nhỏ, cẩn trọng điêu khắc tinh tế để thành một búi tóc riêng ngoài tượng.
22455	Để tạo mẫu đảm bảo chất lượng, chỉ có một số hộ có kỹ thuật, có vốn đảm nhiệm công đoạn này và làm dịch vụ cho cả làng nghề.
22456	Để tạo ra âm thanh với tiếng sáo kín, người chơi được yêu cầu thổi khí vào ống dẫn.
22457	Để tạo ra cái máy này, trước tiên bà đo chén đĩa và chế cái giá bọc bằng dây sắt, mỗi thiết kế đặc biệt để phù hợp với cả ly, cốc, hoặc đĩa.
22458	Để tạo ra một cuộn sách thẻ tre theo cách truyền thống, tre sẽ được cạo hết lớp vỏ màu xanh, hong khô trên lửa rồi sau đó cắt nhỏ tre thành các thẻ với kích thước nhất định.
22459	Để tạo ra một dạng điện áp một chiều đều đặn từ ngõ ra của bộ chỉnh lưu, cần phải có một mạch "san bằng", còn gọi là mạch lọc.
22460	Để tạo ra một sản phẩm các nghệ nhân phải dùng đến hàng chục công cụ như: Dụng cụ sơ chế tạo dáng sản phẩm (
22461	Để tạo ra những dây đàn có cao độ như ý muốn họ chêm mẩu tre hoặc gỗ ở dưới 2 đầu dây để làm ngựa đàn.
22462	Để tạo tiếng nổ, đất đèn và nước được đổ vào một thùng đựng sữa có nắp đậy.
22463	Để tham gia Rush của The Outlaw, Tyler và Mac phải tham gia các giải đấu đường phố ở Fortune Valley để được chấp nhận vào cuộc đua.
22464	Để thể hiện những khoảng cao đều nhỏ, đòi hỏi công tác đo đạc cần thực hiện chính xác bằng các máy đo chính xác như máy toàn đạc, máy thủy chuẩn và đo vẽ mô hình lập thể.
22465	Đề thi các môn chung (Ngữ văn, Toán) theo hình thức tự luận, Ngoại ngữ chung và các đề thi ngoại ngữ chuyên theo hình thức tự luận kết hợp với trắc nghiệm và phần thi nói.
22466	Để thi triển được Bộc lưu phá, Khuyển Dạ Xoa phải tấn công vào vùng trung tâm của đòn tấn công của đối thủ, nới có mùi yêu khí nặng nhất (smelt incendiary).
22467	Để thoát khỏi sự căng thẳng tâm lý do các vấn đề của gia đình và do sự thiếu tự tin, cậu bé Depp đã mắc phải hội chứng tự ngược đãi bản thân (self-harm).
22468	Để thoát khỏi tình trạng thảm khốc từ Myanmar, người Rohingya đã cố gắng di cư bất hợp pháp đến các nước Đông Nam Á, cầu xin sự hỗ trợ nhân đạo từ các nước.
22469	Để thống nhất, con số hàng năm của ACI luôn được sử dụng trong các bài thuyết trình và xếp hạng cuối cùng, kể cả trường hợp số liệu đưa ra bởi các nhà khai thác sân bay hay các cơ quan khác nhau.
22470	Để thu âm ca khúc chủ đề, Simpson đã đến Murlyn Music Studios ở Thụy Điển.
22471	Để thuật toán Deutsch-Jozsa hoạt động, hộp đen tính toán f(x) từ x phải là một hộp đen lượng tử không làm mất tính đồng pha của x. Cũng không được có một bản sao nào của x sau quá trình gọi hộp đen.
22472	Để thực hiện các mục tiêu trên, Liên minh các Đảng Cộng sản - Đảng Cộng sản Liên Xô đã phối hợp hoạt động của các Đảng Cộng sản thành viên và помогает объединению коммунистов республик на постсоветском пространстве в коммунистические партии республик.
22473	Để thực hiện cam kết của mình với tòa, anh trở thành 'giám đốc bí mật' và làm việc tại Trung tâm làm đẹp Genius để trải nghiệm những điều ở dưới cùng của nấc thang xã hội.
22474	Để thực hiện chiến dịch này, trại lao động Mã Tam Gia đã được mở rộng vào tháng 10 năm 1999, và Nữ sư đoàn 2 được thành lập để giam giữ các học viên Pháp Luân Công.
22475	Để thực hiện cuộc oanh tạc vào Namsi, Mỹ đã điều động lực lượng rất lớn: khoảng 200 tiêm kích hộ tống và 21 máy bay ném bom B-29.
22476	Để thực hiện điều này, một lần, y núp trong một bụi cây, thủ sẵn một chiếc gậy bóng chày.
22477	Để thực hiện được mưu đồ, Napoleon phải tiêu diệt Hải quân Anh để giành quyền kiểm soát vùng biển Anh, và đồng thời dập tắt vị thế của người Anh trên biển.
22478	Để thực hiện kế hoạch này, trong một lần nọ, cô đã đoạt lấy Ngọc Tứ Hồn từ tay Kagome và đưa nó cho Naraku.
22479	Để thực hiện mục đích này, các tàn tích đã bị phá hủy và phần còn lại của lâu đài phía dưới được sử dụng để xây dựng một cái gọi là Cung điện Săn bắn trong khoảng thời gian 1838-1840.
22480	Để thực hiện việc này, ESX gửi bộ nhớ từ VM ban đầu đến VM khác và sau đó sẽ kiểm tra dữ liệu nào được thay đổi và gửi dữ liệu đó, lặp đi lặp lại, càng về sau nội dung khác biệt sẽ càng nhỏ hơn.
22481	Để thực tế hoá, toàn bộ lô nuôi cấy của tảo đang phát triển sẽ phải được lắp trong ánh sáng nhân tạo hoặc trong bóng râm để sản xuất với hiệu quả quang hợp tối đa.
22482	Để thực thi hình ảnh này, cô thích che giấu sự giáo dục mà cô đã nhận được trong nghệ thuật từ cha cô và Ferdinand Fernandez và tại trường dự bị.
22483	Để thực thi mệnh lệnh, tướng Von Obernitz đã phái một đạo quân tiến đánh Lichtenberg và tướng Von Hügel đã được bổ nhiệm làm người chỉ huy của đạo quân này.
22484	Để thu hẹp không gian có thể của các hành động hợp lệ, nhiều giá trị có thể được gán cho một nhóm.
22485	Để thu hút con cái, ếch cây đực sẽ phát ra tiếng kêu mời gọi.
22486	Để thu hút thêm đầu tư nước ngoài, chính phủ đã sửa đổi các quy định về đầu tư.
22487	Để tiện cho tính toán, các mức giá trên được quy ra thóc.
22488	Để tiến hành kế hoạch đó, Bias lừa 11 thiên tài theo học dưới quyền hắn để được giáo dục cho đến khi đạt được chỉ số IQ lý tưởng.
22489	Để tiếp tục đẩy mạnh album của mình, cô bắt tay vào tour diễn toàn cầu Last Girl on Earth Tour.
22490	Để tiếp tục nghiên cứu và phân tích văn học dân gian, giới nghiên cứu cần chứng minh giá trị của thể loại này với chính quyền cộng sản.
22491	Để tiết kiệm thời gian và chi phí, lò phản ứng hạt nhân và động cơ “lạnh” (hệ thống cấp liệu, các bộ phận điều chỉnh và điều khiển) đã được phát triển song song.
22492	Để tiêu diệt Kuratov, cả đội chỉ còn cách kết hợp năng lượng của họ, nhưng việc này sẽ gây nguy hiểm đến mạng sống của họ.
22493	Để tìm kiếm, hãy coi hai chuỗi này giống hệt nhau."
22494	Để tìm ra người thách đấu, giải này sử dụng ba vòng đấu loại trực tiếp.
22495	Để tính được hiệu quả kinh tế và chất lượng đời sống, các nhà kinh tế học sử dụng cái gọi là phúc lợi kinh tế ròng.
22496	Để tính toán chính xác phí tổn xã hội gây ra cần có quá trình phán định giá trị về "giá" của những ảnh hưởng tới tương lai của sự biến đổi khí hậu (Smith et al.
22497	Để tôi liên lạc với ông Đôn, ông Đính coi xem.
22498	Để tôi nói câu mong chờ, mãi giành trong tim.
22499	Để tỏ lòng biết ơn, Sarah giúp Abigail đạt được vị trí nữ tùy tùng chính trong cung điện của Nữ hoàng.
22500	Detour của chặng này gồm Trượt hoặc Bước.
22501	Detour gồm Công cộng hay Riêng tư (Public or Private).
22502	Để trả đũa, những người Serb quốc gia cực đoan tung ra những cuộc tấn công trả thù và người Bosna và người Croatia.
22503	Để trả đũa vua Elam đã ra lệnh tấn công Babylon.
22504	Để trả lời câu hỏi, thí sinh sử dụng chiếc kìm của chương trình cắt đi các sợi dây có màu tương ứng với các đáp án sai (để lại sợi dây ứng với đáp án đúng).
22505	Để trả lời cho mối quan tâm này, đồng sáng lập Brin và Page đã hứa trong một báo cáo cho các nhà đầu tư tiềm năng rằng IPO sẽ không thay đổi văn hóa của công ty.
22506	"Để trả lời một câu hỏi" của thi sĩ Linh Phương.
22507	Để tránh ảnh hưởng bởi cuộc đình công của Hiệp hội diễn viên Mỹ (Screen Actors Guild) có thể diễn ra vào tháng 7/2008, tất cả cảnh quay bên ngoài phải hoàn tất trước ngày đó.
22508	Để tránh bị truy tố về bản quyền, ReactOS cần phải hoàn toàn khác biệt và không phải phái sinh từ Windows, một mục tiêu mà cần làm rất cẩn thận.
22509	Để tránh cho bí mật về cái chết của Mark bị tiết lộ, mẹ Mary đã mặc quần áo con trai cho cô.
22510	Để tránh được mùi hôi, dơi thường được tẩy rửa thêm bằng gừng, hành, ớt hoặc bia trong lúc sơ chế.
22511	Để tránh gian lận, chế độ chơi này có một cơ chế "anti-teaming": Nếu tế bào của người chơi phóng mass quá nhiều (nhấn W), hoặc va vào virus nhiều lần thì tế bào sẽ nhỏ đi nhanh chóng.
22512	Để tranh mang thai với nhận thức khả năng sinh sản, việc quan hệ tình dục chỉ giới hạn ở những giai đoạn ít có khả năng mang thai nhất.
22513	Để tránh mất nước, ưu tiên cao thường được chỉ định để định vị nguồn cung cấp nước uống và làm nước đó an toàn nhất có thể.
22514	Để tránh nhầm lẫn, tất cả các chủng tộc này hiện được tóm tắt theo thuật ngữ chung Altdeutsche Hütehunde (Chó chăn gia súc Đức cũ).
22515	Để tránh những nguy cơ do chuyển tiền trực tiếp, băng tội phạm đã dùng những "money mule" (con la chở tiền) để mở các tài khoản ở Hoa Kỳ.
22516	Để tránh những thành kiến đối với các nhà văn nữ vào thời đó, chị em Brontë đã chọn tên khác để không thể xác định được giới tính: Charlotte Brontë trở thành Currer Bell, Anne Brontë trở thành Acton Bell, và Emily Brontë trở thành Ellis Bell.
22517	Để tránh phải một lúc đối đầu với nhiều kẻ thù, Việt Minh thực hiện chính sách nhân nhượng với quân Tưởng để tập trung chống Pháp.
22518	Để tránh sốc nhiệt có thể làm gãy vật liệu nền, khi nhúng vào bể, nên nhúng từ từ.
22519	Để tránh sự hủy diệt của quân đội phe Green, Sarge buộc phải phá hủy các cổng dịch chuyển và ngăn chặn âm mưu hiểm độc của Plastro.
22520	Để tránh tạo áp suất chân không bên trong cácte, khí lọt được thay thế bằng khí sạch nhờ sử dụng một thiết bị gọi là "ống thở" (breather).
22521	Để tránh việc người này ghi đè lên những thay đổi của người khác, server chỉ chấp nhận những thay đổi đối với phiên bản gần đây nhất của một file.
22522	Để tránh việc trở thành đối thủ với Kurt, Blaine chỉ thử một vai phụ trong vở kịch cùng bài hát "Something's Coming", trình bày bởi nhân vật Tony trong vở ca kịch.
22523	Để tránh xung đột diễn ra, Casimir IV tiến hành hòa giải người Công giáo và người Hussites (Bohemia) và giành được sự ủng hộ của họ trong những nỗ lực ngoại giao của ông.
22524	Để trả thù xưa, Nguyễn Ánh sai đào mộ Nguyễn Huệ và Nguyễn Nhạc, tán hài cốt thành bột nhồi thuốc súng bắn và bỏ xương sọ vào vò, giam trong ngục tối.
22525	Để trêu Jack, một người đàn ông chuyên tán tỉnh phụ nữ đang ve vãn cô ép cô phải nhảy với hắn, Georgia quyết định nhảy với Người tìm vàng, vì đối với cô anh là "một thằng hề xấu xí nhất trong vũ trường".
22526	Đế trong tiệc nói với mọi người: "Ta là kẻ áo vải, ban đầu không mong được như thế này!"
22527	Để trở thành Đảng viên, những người gia nhập phải trải qua thời gian thử thách.
22528	Để trở thành Flavorist tập sự của hiệp hội này, cần phải vượt qua chương trình tập sự tại 1 nhà hương trong vòng 5 năm.
22529	Để trùng hợp với việc phát hành Rhodes của Châu Phi, Grosset & Dunlap đã in lại tiểu sử này ở Hoa Kỳ dưới tựa đề Cecil Rhodes, Empire Builder.
22530	Để truyền an toàn các tin nhắn SIP qua các liên kết mạng không an toàn, giao thức có thể được mã hóa bằng TLS (Transport Layer Security).
22531	Để tuân theo thẩm quyền tối cao của mình, không chỉ vì sợ hãi nhưng vì lương tâm nữa, chính là do Thiên Chúa trao sứ mệnh".
22532	Đệ tử của ông là Thích Chân Tính lên thay.
22533	Đệ tử của Vũ thành đạt nổi bật có người Hoài Duyên là Bành Tuyên được làm đến Đại tư không, người Bái Quận là Đái Sùng được làm đến Thiếu phủ cửu khanh.
22534	Để tự động xác định một tài nguyên web có phải thuộc dạng web nổi hay web chìm hay không là một việc khó.
22535	Để tưởng niệm 10 năm ngày mất, Quỹ Giáo dục và Văn hóa Đặng Lệ Quân khởi động chiến dịch "Tưởng nhớ Đặng Lệ Quân".
22536	Để tự to bộ giáp khí cho mình, heo lục chiếc thường mài nanh vào thân cây gỗ dầu chai.
22537	Detweiler, "Changing Reputation", 572; Maier, American Scripture, 175. Các bản in kỷ niệm sớm nhất của Tuyên ngôn cũng xuất hiện vào thời điểm này, cung cấp cho nhiều người Mỹ cái nhìn đầu tiên về tài liệu đã ký.
22538	》đều có biểu hiện xuất sắc, cùng năm đó nhận đựoc giải "
22539	" đều đạt được thành công vang dội ở phương diện quốc tế, dẫn đầu các bảng xếp hạng tại một số quốc gia, bao gồm Mỹ, Anh Quốc và Úc.
22540	Đều do Ngân hàng Trung ương Cuba (Banco central de Cuba) phát hành.
22541	Đều hết sức đặc biệt là cần rượu duy nhất đó không bao giờ rời khỏi bàn tay con người, ai đó mà thả cần rượu ra khỏi tay là thất lễ với chủ nhà.
22542	Deukmejian sinh ra ở Menands, New York, nơi ông trải qua tuổi thơ của mình.
22543	; đều lọt vào vòng 16 đội.
22544	Deutsche Bank hay Deutsche Bank AG (theo tiếng Đức tức là Công ty cổ phần Ngân hàng Đức) là tập đoàn ngân hàng tư nhân lớn nhất nước Đức có trụ sở chính đặt tại Frankfurt am Main, được thành lập vào năm 1870.
22545	Deutsche Telekom (DT) là cổ đông chính.
22546	Deutschland và các tàu chị em chậm hơn đáng kể so với những chiếc dreadnought và nhanh chóng bị tụt lại phía sau.
22547	Để vẫn có tốc độ 39 km/h, xưởng đóng tàu đã lắp đặt một tuốc-bin lớn hơn, có công suất 18,000 mã lực, so với Olympic và Titanic là 16,000 mã lực để bù cho bề dày lớn hơn của con tàu.
22548	Để vào vai diễn này, Song Seung-heon từ hình ảnh của một hoàng tử lãng mạn chuyển sang một hình tượng hoàn toàn mới, một Lee Dong Chul thông minh đầy mạnh mẽ, cá tính, có nội tâm rất phức tạp và mang một vẻ bụi bặm phong trần.
22549	Để vào vai Thăng Bình thành công, Chae Rim đã mất rất nhiều tuần học tiếng, cũng như trang bị cho mình những kiến thức lịch sử cần thiết.
22550	Devapala, người kế nhiệm Dharmapala, đã mở rộng đế chế đáng kể.
22551	De veenwolfspin được Carl Alexander Clerck miêu tả năm 1757.
22552	Để vệ sinh súng thì cần đảm bảo khóa nòng đã được kéo về sau và chốt an toàn đã được bật.
22553	Để việc đến thăm tượng Đức Mẹ Tà Pao cho giáo dân, khách hành hương, thăm viếng được thêm thuận tiện, ngày 13 tháng 8 năm 2006, ông cử hành nghi thức khởi công đường lên núi Tà Pao và Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Tà Pao.
22554	Để vinh danh người con nối tiếng của mình, thị trấn Graz quê hương của Schwarzenegger đã đặt tên sân vận động bóng đá của mình là Arnold Schwarzenegger Stadium.
22555	& de Vogel mô tả khoa học đầu tiên năm 2005.
22556	Devon Rex là giống mèo dễ nuôi.
22557	Để vượt bức tường đá này cần xây dựng một đường đèo men theo vách núi ở độ cao khoảng 1.600m.
22558	Devyantaev bị thương nặng khi bị bắn trúng chân trái.
22559	Dewan Negara bầu chủ tịch Dewan Negara theo nguyên tắc của Dewan Negara.
22560	Để xác định các tọa độ không gian và thời gian chính xác cần nhận và xử lý các tín hiệu định vị từ không ít hơn 4 vệ tinh GLONASS.
22561	Để xây dựng khuếch đại Raman ánh sáng được đưa vào sợi quang bắt đầu từ bước sóng bơm tương ứng theo tần số phân bố Bragg, ví dụ bước sóng cơ bản hoặc cộng hưởng dãy Stokes tương ứng được tạo ra bởi hiệu ứng Raman.
22562	Để xây dựng phải có tài nguyên, chúng được kiếm từ việc thắng pháo đài khác hoặc giao chiến.
22563	Để xem danh sách tiền điện tử, xem Danh sách các loại tiền điện tử.
22564	Dexia (Luxembourg), J. Safra Sarasin (Luxembourg), Credit Suisse (Channel Islands), và UBS (Thụy Sĩ) đã yêu cầu thành lập ít nhất 500 công ty hộp thư cho khách hàng của họ.
22565	Để xoa dịu căng thẳng, một liên minh phi chính trị có tên là Maphilindo được thành lập.
22566	Dexrazoxane được FDA Hoa Kỳ chỉ định là thuốc mồ côi để "phòng ngừa bệnh cơ tim cho trẻ em và người lớn từ 0 đến 16 tuổi được điều trị bằng anthracycline".
22567	Dexter là một giống bò kích thước nhỏ với những con bò cái trưởng thành có trọng lượng từ 600 đến 700 và bò đực trưởng thành có trọng lượng khoảng 1.000 pound (450 kg).
22568	Dexter "The Blade" Jackson (sinh ngày 25 tháng 11 năm 1969) là một vận động viên thể hình chuyên nghiệp IFBB từng vô địch giải Mr.
22569	Dexter và phóng viên tạp chí Spy Sidney Kidd (Henry Daniell) nảy ra ý tưởng giới thiệu nhà báo Macaulay "Mike" Connor (
22570	Dextromethorphan được hấp thu nhanh qua đường tiêu hóa và được chuyển hóa thành chất chuyển hóa hoạt động dextrorphan trong gan nhờ enzyme cytochrom P450 CYP2D6.
22571	Đề xuất của ông, tuy nhiên, đã bị bỏ phiếu phản đối.
22572	Đề xuất của ông về việc thực hiện thu phí điện tử trên các xa lộ tiểu bang đã bị cư dân xem là không thuận lợi và vấp phải sự phản đối của các thành viên Đảng Dân chủ trong Hội đồng Lập pháp Connecticut.
22573	Đề xuất này dựa trên cơ sở sự sai khác giữa lịch Gregory và năm chí tuyến trung bình.
22574	Đề xuất này không bao giờ được thực hiện sau cuộc đảo chính tháng 8 năm 1991 và việc giải thể Liên Xô cuối cùng xảy ra vào ngày 26 tháng 12 năm đó.
22575	Đề xuất thành lập Huân chương Stalin, nhưng ý tưởng này không được Stalin ủng hộ.
22576	Đề xuất thuế được phát triển vào năm 1814.
22577	Đề xuất Venice sau đó đã đến Bologna, nơi cơ quan điều hành của thành phố đề xuất một nghị quyết thay thế, thay thế "mẹ" và "cha" bằng "cha mẹ" và "cha mẹ khác" (Genitore và Altro Genitore).
22578	Để ý rằng lúc đầu máy trạm phát tán yêu cầu về địa chỉ IP lên mạng, nghĩa là mọi máy chủ DHCP đều có thể nhận thông điệp này.
22579	Dfa) với mùa hè nóng và mùa đông lạnh.
22580	Dfb) với mùa đông rất lạnh, khá khô còn mùa hè rất ấm và ẩm ướt.
22581	D.G. Orir; Người dịch: Tấn Hưng.
22582	Dhaka phát triển mạnh mẽ với tư cách là một trung tâm hành chính và thủ công.
22583	Dhanapati được phong toàn quyền cai trị xứ Champa.
22584	D'Herelle làm việc tại viện Tbilisi trong vòng khoảng 1 năm - và công trình của ông được ghi nhận trong cuốn sách, "Bacteriophage và hiện tượng phục hồi" được viết và xuất bản ở Tbilisi vào năm 1935, và dành tặng cho Stalin.
22585	D. H. Lawrence, Philip Crumpton, Movements in European History, trang 211 Trong khi liên quân Ba Lan - Thát Đát Krym đông đảo hơn hẳn, các binh sĩ của chúa Brandenburg tỏ ra rằng: họ không thua gì đội quân tinh nhuệ Thụy Điển kia.
22586	D hỗ trợ các tính năng lập trình làm như chức năng hàm ẩn danh, hàm đóng, đối tượng đệ quy và sử dụng các hàm bậc cao hơn.
22587	Dhruv li hôn với Shraddha và kết hôn với Aditi (Sheena Bajaj) - em gái Thapki.
22588	Địa bàn Bắc Trung Bộ Việt Nam có vị trí chiến lược hết sức quan trọng trong việc chiến đấu, phòng thủ quốc gia, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam trong lịch sử.
22589	Địa bàn phường Trưng Vương hiện nay trước đây vốn là phường Trưng Vương và xã Điền Công.
22590	Địa bàn quận Lệ Thanh tương ứng với quận Chư Ty cũ, gồm 3 tổng, 24 xã, trong đó có 4 xã người Kinh và 20 xã người dân tộc Jrai.
22591	Địa bàn thị trấn Cổ Lễ hiện nay trước đây vốn là xã Trực Nghĩa.
22592	Địa bàn thị trấn Kép hiện nay trước đây vốn là xã Tân Thịnh thuộc huyện Lạng Giang.
22593	Địa bàn thị trấn Mường Lát trước đây là một phần xã Tam Chung, huyện Quan Hóa.
22594	Địa bàn thị trấn Thường Xuân hiện nay trước đây là thị trấn Thường Xuân và xã Xuân Cẩm thuộc huyện Thường Xuân.
22595	Địa bàn xã An Tân hiện nay trước đây vốn là hai xã Thụy An và Thụy Tân thuộc huyện Thái Thụy.
22596	Địa bàn xã Đan Thượng hiện nay trước đây vốn là 4 xã: Hậu Bổng, Liên Phương, Đan Hà, Đan Thượng.
22597	Địa bàn xã Hà Giang hiện nay trước đây vốn là hai xã Đông Hà và Đông Giang thuộc huyện Đông Hưng.
22598	Địa bàn xã Hoàng Liên trước đây tương ứng với phần lớn hai xã Lao Chải và San Sả Hồ thuộc huyện Sa Pa.
22599	Địa bàn xã Hợp Tiến hiện nay trước đây vốn là hai xã Hợp Đồng và Thượng Tiến thuộc huyện Kim Bôi.
22600	Địa bàn xã Kim Hoa hiện nay trước đây vốn là ba xã Sơn Phúc, Sơn Mai, Sơn Thủy.
22601	Địa bàn xã Kim Song Trường hiện nay trước đây vốn là ba xã: Kim Lộc, Song Lộc, Trường Lộc.
22602	Địa bàn xã Lâm Đớt hiện nay trước đây vốn là hai xã Hương Lâm và A Đớt thuộc huyện A Lưới.
22603	Địa bàn xã Phúc Sen hiện nay trước đây vốn là hai xã Phúc Sen và Quốc Dân thuộc huyện Quảng Uyên.
22604	Địa bàn xã Phú Lâm hiện nay trước đây vốn là ba xã: Phong Phú, Phương Trung, Quế Lâm.
22605	Địa bàn xã Quyết Thắng hiện nay trước đây vốn là ba xã: Chí Thiện, Phú Lương, Phúc Tuy.
22606	Địa bàn xã Tân Học hiện nay trước đây vốn là hai xã Thái Tân và Thái Học thuộc huyện Thái Thụy.
22607	Địa bàn xã Tiên Trang vào đầu thế kỷ XIX thuộc các tổng Thái Lai và Thủ Hộ, huyện Quảng Xương, phủ Tĩnh Gia, nội trấn Thanh Hóa.
22608	Địa bàn xã Xuân Áng hiện nay trước đây vốn là ba xã: Chuế Lưu, Lâm Lợi, Xuân Áng.
22609	Đĩa Blu-ray 4K có tốc độ dữ liệu ít nhất 50 Mbit / s và dung lượng đĩa lên tới 100 GB.
22610	Địa cấp thị Yên Dài quản lý 11 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 5 quận, 6 thành phố cấp huyện và một khu phát triển.
22611	Địa chấn núi lửa thường có ba dạng chính: động đất chu kỳ ngắn, động đất chu kỳ dài, và rung chấn điều hòa (harmonic tremor).
22612	Địa chỉ IPv6 có nhiều loại khác nhau.
22613	Địa chỉ mạng riêng không xuất hiện trong mạng công cộng, do vậy, các gói tin có địa chỉ đích đến là địa chỉ thuộc mạng riêng sẽ bị các router trong mạng công cộng bỏ qua.
22614	Địa chỉ này có phạm vi trên một đường link, phục vụ cho giao tiếp giữa các node lân cận.
22615	Địa chính trị của cảm xúc: Các nền văn hóa sợ hãi, nhục nhã và hy vọng đang định hình lại thế giới như thế nào.
22616	Địa chí Thái Nguyên.
22617	Địa chủ và phù nông bị thu, địa chủ bị phê bình đấu tố do đã bóc lột làm cho bần nông và điền nông nghèo đói.
22618	Đĩa cũng có chứa các bài hát do các nhân vật trình bày.
22619	Đĩa đã được giải quyết bên lề, xuất hiện rất bất đối xứng, và do đó có lẽ phù hợp với việc gần với cạnh hơn, hơn là mặt trên, theo hướng nghiêng của nó.
22620	Địa danh "Lăng Cô" có người cho rằng là do người Pháp đọc trại tên "An Cư", vốn là làng chài ở phía nam đầm.
22621	Địa danh này là nhà của ba chiếc thuyền buồm săn cá voi xứ Basque và bốn chiếc thuyền Chalupa nhỏ được sử dụng trong việc săn bắt cá voi.
22622	Địa danh Quản Long bắt nguồn từ địa danh tổng Quản Long, huyện Long Xuyên, phủ An Biên, tỉnh Hà Tiên thời nhà Nguyễn.
22623	Địa danh Tiểu Cần xuất hiện trong thời kỳ đầu khai phá miền đất này.
22624	Đĩa đầu tiên chứa 21 bài hát kèm theo bản phát hành video đầu tiên của anime được phát hành vào ngày 25 tháng 4 năm 2018.
22625	Đĩa đầu tiên có tựa Rental Magica Mahou Tsukai no Utage (レンタルマギカ 魔法使いの宴) phát hành vào ngày 02 tháng 8 năm 2006.
22626	Đĩa đầu tiên, D.Gray-man Original Soundtrack 1 với 34 track nhạc (gồm cả ca khúc mở đầu thứ nhất và 2 ca khúc kết thúc), ra mắt ngày 21 tháng 3 năm 2007.
22627	Đĩa đệm tách các đốt sống, do đó giúp tăng sự ổn định của cột sống và cho phép các rễ thần kinh thoát ra ngoài đúng cách qua các khoảng trống giữa các đốt sống từ tủy sống.
22628	Địa điểm chính của bộ phim này là tầng 47 của Sathorn Unique.
22629	Địa điểm cổ xưa của Ribmus nằm trên địa điểm của ngôi làng chứ không phải ở Rableh gần đó, sau đó nó được đặt tên.
22630	Địa điểm của công ty tọa lạc tại Cheongdam-dong, Gangnam-gu.
22631	Địa điểm của thành phố thủ đô mới có diện tích 25,5 dặm vuông (66 km²), bao quanh bởi bốn con sông.
22632	Địa điểm cũ của pháo đài ngày nay là một địa danh lịch sử Texas.
22633	Địa điểm cũng được trích dẫn là khu vực được quản lý, bao gồm đập và các công trình kiểm soát nước khác, và các cánh đồng hoa màu gần đó thu hút chim.
22634	Địa điểm đặc biệt ở nơi đây là một thác nước khô.
22635	Địa điểm để đáp này đã thất bại trong cuộc cạnh tranh chọn lựa với hố va chạm Jezero, một bãi đáp cách Đông Bắc Syrtis hàng chục km.
22636	Địa điểm được đề xuất bởi Charles Arthur Mander.
22637	Địa điểm lưu giữ hai bản sao cuối vẫn còn là dấu chấm hỏi.
22638	Địa điểm mất tích ở miền Trung bán đảo Sinai có thời tiết khá xấu, khiến cho các đội tìm kiếm cứu hộ khó tiếp cận được hiện trường.
22639	Địa điểm này cũng được coi là địa chỉ điển hình cho arsenolit, nhưng độc tính của nó đã được biết đến từ thời cổ đại.
22640	Địa điểm này khánh thành vào năm 2003 và có sức chứa 3.040 chỗ ngồi.
22641	Địa điểm này nằm trong khu di tích thành Hoàng Nghiêu.
22642	Địa điểm này thu hút gần 120.000 lượt khách tham quan vào năm 2009, mặc dù con số này nhanh chóng sụt giảm; năm 2013 chỉ còn ít hơn 9.000 lượt khách tham quan.
22643	Địa điểm tai nạn ở Osutaka Ridge (御巣鷹 の 尾根, Osutaka-no-One), gần núi Osutaka.
22644	Địa điểm thu thập không được chỉ rõ, nhưng có lẽ là Nelson hay Marlborough.
22645	Địa điểm tìm thấy xác chiếc tàu này được giữ bí mật bởi cả nhóm lặn và hải quân với việc bộ trưởng quốc phòng Brendan Nelson đã hứa rằng xác chiếc tàu này sẽ trở thành di tích chiến tranh và được bảo vệ.
22646	Đĩa đơn bắt đầu quảng bá trên các sân khấu âm nhạc từ tháng 5 đến tháng 6 trong vòng 5 tuần.
22647	Đĩa đơn chính của album được phát hành từ ca khúc mang tựa đề của album, "
22648	Đĩa đơn chính cùng tên đã được sáng tác bởi Hwasa, cùng với sự hợp tác của cô và nhà sản xuất Park Woo-sang và thể hiện sự tiến bộ của cô trong vai trò ca sĩ kiếm nhạc sĩ.
22649	Đĩa đơn chứa hai bài hát đã phát hành vào ngày 29 tháng 4 năm 2008.
22650	", đĩa đơn chủ đạo của album, đứng đầu các bảng xếp hạng ở Canada và Hoa Kỳ, và lọt vào top 5 ở New Zealand, Tây Ban Nha và Vương quốc Anh.
22651	Đĩa đơn có sự góp mặt của Gustavo Cerati.
22652	Đĩa đơn của album, "Abre Tu Corazón", được công chiếu trên các đài phát thanh vào ngày 10 tháng 11 năm 2008.
22653	Đĩa đơn cũng giành được thành công tại Thụy Điển khi đứng ở vị trí thứ 21 và trụ vững trên bảng xếp hạng trong tổng cộng 10 tuần.
22654	Đĩa đơn cuối cùng trước khi ngừng hát của cô: Minna Sora no Shita được ra mắt ngày 8/7.
22655	Đĩa đơn đã đạt chứng nhận Bạc ở Anh với trên 200.000 bản bán được.
22656	Đĩa đơn đã đạt hạng 6 trong tuần đầu tiên.
22657	Đĩa đơn dạng CD của "U" với tổng cộng 3 bài hát được phát hành ngày 6 tháng 6, đã bán được trên 81,000 bản tính riêng tại Hàn Quốc.
22658	Đĩa đơn đạt cao nhất ở vị trí thứ 16 tại Australia.
22659	Đĩa đơn đầu tay có tên "
22660	Đĩa đơn đầu tiên của 1000 Forms of Fear, "
22661	Đĩa đơn đầu tiên của album, "Show das Poderosas", thành một bản hit và xếp hạng cao tại bảng xếp hạng Billboard Brazilian.
22662	Đĩa đơn đầu tiên của cô được phát hành thông qua Mystic89 là Mr., được sản xuất bởi Primary và "Witness" do Yoon Jong-shin sản xuất.
22663	Đĩa đơn đầu tiên được phát hành từ album là một bản cover hit "
22664	Đĩa đơn đầu tiên trong album mới là "Together" mang hương vị Latin được sản xuất bởi Steve Jean.
22665	Đĩa đơn đầu tiên từ album là "Crying Lightning".
22666	Đĩa đơn đầu tiên và video âm nhạc của nó, "Show", được phát hành vào ngày 10 tháng 9 năm 2019.
22667	Đĩa đơn đột phá của ban nhạc "Sex Type Thing" đã gây tranh cãi giữa các nhà phê bình về lời bài hát của nó, một số giải nghĩa nó là sự khuyến khích hiếp dâm hẹn hò.
22668	Đĩa đơn được chính thức phát hành vào ngày 12 tháng 2 năm 2012.
22669	Đĩa đơn được chính thức phát hành vào tháng 11 năm 2004.
22670	Đĩa đơn được phát hành dưới hai phiên bản: phiên bản thông thường chỉ bao gồm CD và phiên bản giới hạn bao gồm cả CD và DVD.
22671	Đĩa đơn được phát hành vào ngày 7 tháng 2, cùng với video lời bài hát trên YouTube.
22672	Đĩa đơn được quảng bá đầu tiên, "Forever" (
22673	Đĩa đơn gồm 3 phiên bản của bài hát, với 3 tựa đề khác nhau.
22674	Đĩa đơn mang bài hát đã phát hành vào ngày 25 tháng 2 năm 2009.
22675	Đĩa đơn mở đầu "
22676	Đĩa đơn mở đường cho album, "
22677	Đĩa đơn mở đường tái thu âm, "Love Story (Taylor's Version)", đã ra mắt vào ngày 12 tháng 2, 2021.
22678	Đĩa đơn mới của nhóm được sản xuất bởi Brave Brothers.
22679	Đĩa đơn năm 2017 của cô, "Walking Trophy", đạt vị trí thứ 22 trên bảng xếp hạng R amp;B/Hip-Hop Airplay.
22680	Đĩa đơn năm 2017 "Let You Get Away" của cô với DJ người Canada Shaun Frank đã được đề cử cho Bản thu âm khiêu vũ của năm tại Lễ trao giải Juno 2017 và được chứng nhận vàng tại Canada vào năm 2019.
22681	Đĩa đơn này cũng là đĩa đơn hit quốc tế lớn nhất của Britney cho đến nay.
22682	Đĩa đơn này đã đứng hạng 2 trong bảng xếp hạng hàng tuần Oricon giúp Morning Musume thu hồi lại lợi nhuận cho đĩa đơn Mikan trước đó đã không bán chạy.
22683	", đĩa đơn này đã được phát hành chính thức vào ngày 5 tháng 7 năm 2020.
22684	Đĩa đơn này đã mang lại cho họ lợi ích tài chính nhỏ; André đã đạt được cơ hội để tổ chức một phòng thu nhỏ.
22685	Đĩa đơn này là một sự "cover" lại những ca khúc mà lần đầu tiên không phải do Tsunku sáng tác.
22686	Đĩa đơn quảng bá của album, "The Light Is Coming", hợp tác với Nicki Minaj, được phát hành vào ngày 20 tháng 6 năm 2018, cùng thời điểm mà người hâm mộ có thể đặt mua trước album.
22687	Đĩa đơn theo kèm album là bản live của ca khúc "
22688	Đĩa đơn thứ 3, "Put Your Lights On", chỉ đứng thứ 18 tại Billboard Bubbling Under Hot 100, 97 tại Anh và 32 tại Úc.
22689	Dĩa đơn thứ 3, "Smooth Operator", phát xuất từ dĩa đầu tay được phát hành với một video được đạo diễn bởi Julian Temple.
22690	Đĩa đơn thứ ba "
22691	Đĩa đơn thứ ba, "Daydreaming", đã được phát hành vào ngày 2 tháng 12 năm 2013.
22692	Đĩa đơn thứ hai của anh, "Six Days" (六天) cũng đạt được sự nổi tiếng.
22693	Đĩa đơn thứ hai cùng tên với album được phát hành vào ngày 18 tháng 9 năm 2015, gặt hái được nhiều thành công nhất định.
22694	Đĩa đơn thứ hai là "Là-bas" (đạo diễn video âm nhạc là J.G. Biggs).
22695	Đĩa đơn thứ hai trong album là "Tear in My Heart" kèm theo video âm nhạc được phát hành ngày 5 tháng 4 năm 2015.
22696	Đĩa đơn thứ năm, "
22697	Đĩa đơn thứ tám và cuối cùng, "Thinking About You" hợp tác với Ayah Marar, đạt cao nhất tại vị trí thứ tám trên bảng xếp hạng UK Singles Chart.
22698	Đĩa đơn tiếp theo của họ là "
22699	Đĩa đơn từng vươn lên vị trí thứ 37 trên bảng xếp hạng Single Top 40 của Hungary, vị trí thứ 99 tại Ireland và vị trí thứ 12 tại New Zealand.
22700	Đĩa đơn "Tú No Eres Para Mi" của cô là số một ở một số quốc gia.
22701	Đĩa đơn "Twinkle Twinkle" được phát hành vào ngày 16 tháng 3 năm 2011 và đạt vị trí đầu bảng trên một số bảng xếp hạng âm nhạc trực tuyến.
22702	Đĩa đơn và bài hát chủ đề, "Electric Shock", là bài hát electronic-dance.
22703	Đĩa đơn và video đầu tiên của Disruptiv, 'On the Downlow' được phát hành vào cuối năm 2005.
22704	Đĩa đơn với 10 phiên bản khác nhau: bảy phiên bản thường là những bản do từng thành viên trong nhóm hát đơn ca và ba phiên bản giới hạn là do các nhóm nhỏ trình bày.
22705	Đĩa được bao quanh bởi hai bông lúa mì vàng và một lá cờ đỏ với chữ "LENIN" bằng chữ Cyrillic (ЛЕНИН).
22706	Đĩa DVD bao gồm một đêm diễn tại Paris, cũng như các cảnh hậu trường, cảnh ban nhạc tặng chữ ký, và chuẩn bị cho đêm diễn.
22707	Đĩa DVD và Blu-ray được phát hành tại Hoa kỳ vào ngày 29 tháng 5 năm 2012.
22708	Diaea tongatabuensis được Embrik Strand miêu tả năm 1913.
22709	Diaghilev và Nijinsky trở thành tình nhân; Ballets Russes đã cho Nijinsky cơ hội mở rộng nghệ thuật và thử nghiệm vũ đạo và vũ đạo; ông đã tạo ra những hướng đi mới cho các vũ công nam trong khi trở nên nổi tiếng quốc tế.
22710	Địa giới Flemington nằm lọt thỏm giữa sông Maribyrnong và suối Moonee Ponds.
22711	Địa giới hành chính đơn vị Tống Vũ và Lạc Chính đổi thành xã.
22712	Địa giới xã Tân Long ở phía đông và phía bắc giáp xã Tân Bình; phía tây giáp xã Tân Huề; phía nam giáp sông Tiền.
22713	Địa hạt Gettysburg bỏ phiếu tán thành và bầu ông làm giám đốc trường học, và ông phục vụ tại đây đến năm 1839.
22714	Đĩa hát nào có giọng ca của danh ca Tư Sạng là bán rất chạy, có khi phải nhiều lần tái sản xuất.
22715	Địa hình các phường Châu Phú A và Châu Phú B là đồng bằng thấp trũng ven sông nơi ngã ba sông Châu Đốc -
22716	Địa hình cao ở phía tây và thấp ở phía đông, và thuộc về dãy núi Mao Sơn ở phía nam.
22717	Địa hình Chi Lăng bị chia cắt bởi nhiều đồi núi, sông suối, địa hình dốc dần từ đông bắc xuống tây nam, độ dốc khá lớn, đặc biệt là các xã nằm ven khối núi Hữu Kiên.
22718	Địa hình chính của thành phố nói chung là bằng phẳng và thấp, với độ cao trung bình khoảng 150 mét (490 ft).
22719	Địa hình có ảnh hưởng quan trọng đến thời tiết và khí hậu của Montana.
22720	Địa hình có dãy núi Kinh Môn chạy dọc thị xã kéo dài từ các xã Quang Thành, Lê Ninh đến phường An Lưu, và khu vực đồi núi thuộc 5 phường phía Bắc sông Kinh Thầy.
22721	Địa hình của Mặt trăng.
22722	Địa hình của tỉnh tự trị Vân Nam Zhuang và Miao cao ở phía tây bắc và thấp ở phía đông nam.
22723	Địa hình dọc theo bờ biển thường là đồi núi.
22724	Địa hình đồi núi phức tạp, nhiều sông suối giao thông đi lại khó khăn nhất là vào mùa mưa lũ, khí hậu khắc nghiệt nắng nóng kéo dài lũ lụt cũng thường xuyên xảy ra….
22725	Địa hình huyện Kỳ Sơn chủ yếu là núi, trong đó có nhiều dãy núi cao, hiểm trở.
22726	Địa hình huyện này chủ yếu là đồi núi với 64,7% là núi, 28,5% là đồi, 6,8% là sông và đồng bằng.
22727	Địa hình khu Nam Viên giống một ốc đảo được bao bọc bởi sông nước, mật độ xây dựng thấp vì có nhiều công viên mật độ phủ xanh từ khoảng 10.000 đến 20.000 m2.
22728	Địa hình miền núi và sự can thiệp rõ rệt của biển đã khiến việc cung cấp các loại vũ khí bao vây cho quân Nhật Bản là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn, đặc biệt là cho một đội quân lớn.
22729	Địa hình nhìn chung bằng phẳng, độ cao giữa các phần lãnh thổ chênh lệch không đáng kể.
22730	Địa hình núi cao.
22731	Địa hình phía Nam dãy núi Slovashki Beskid phức tạp nên quân Đức chủ yếu dựa vào các triền núi để bố trí các tuyến phòng thủ.
22732	Địa hình phường bằng phẳng, có bờ biển dài gần 1 km, nhà cửa dân cư bố trí tập trung với nhiều dãy nhà cao tầng khang trang được nối liền ngang dọc bởi nhiều đường lớn, tạo thế liên hoàn giữa các khu vực.
22733	Địa hình tại đây là đồi núi cao nguyên thấp và đồi thảo nguyên dao động từ 1.200-1.700 mét so với mực nước biển.
22734	Địa hình tại sân bay Imeson khó kéo dài đường băng được.
22735	Địa hình thị trấn phần lớn là đồi núi, trung tâm có một thung lũng khá rộng.
22736	Địa hình Thủy Nguyên khá đa dạng, dốc từ phía tây bắc xuống đông nam, vừa có núi đất, núi đá vôi, vừa có đồng bằng và hệ thống sông hồ dày đặc.
22737	Địa hình tương đối bằng phẳng, mang đặc điểm của miền trung du, nền dốc dần từ Bắc xuống Nam và từ Đông sang Tây, có nhiều ngọn cao vài trăm mét.
22738	Di Ái được cử đi sứ nhà Nguyên, được Hốt Tất Liệt phong luôn làm An Nam quốc vương để có cớ đưa "vua mới" về nước.
22739	Dialeurodes buscki được Quaintance & Baker miêu tả khoa học đầu tiên năm 1917.
22740	Dialeurodes conocephali được Corbett miêu tả khoa học đầu tiên năm 1935.
22741	Dialeurodes kepongensis được Corbett miêu tả khoa học đầu tiên năm 1935.
22742	Dialeurodes sheryli được miêu tả khoa học đầu tiên bởi P.M.M. David năm 2000.
22743	Dialeurolobus pulcher được Danzig miêu tả khoa học đầu tiên năm 1964.
22744	Dialeurolonga mauritiensis được Takahashi miêu tả khoa học đầu tiên năm 1938.
22745	Dialeuropora portugaliae được Cohic miêu tả khoa học đầu tiên năm 1966.
22746	Địa lý của quận này khác nhau đáng kể, với đầm lầy nước mặn trong phần lớn các phần tây nam của quận là biên giới hồ Sabine, và Piney Woods ở phía bắc.
22747	Địa lý địa cấp thị Nam Thông trong Bảo tàng.
22748	Địa lý thành phố Ninh Hương rất được chú ý, quan tâm bởi người dân Trường Sa.
22749	Diana lớn lên ở Park House, nằm trên mảnh đất Sandringham.
22750	Diana nhận được thông điệp và biết được câu chuyện về Darkseid và Steppenwolf.
22751	Diana tiết lộ mối quan hệ của Charles với Camilla trong một cuốn sách của Andrew Morton, Diana, Her True Story.
22752	Đĩa này bao gồm hai ca khúc: Cry No More (ca khúc kết thúc thứ hai của anime Blood+) và Black & Blue.
22753	Đĩa nấy, được phát hành vào năm 2011 bởi Buda Musique / Universal Music France, và được tập san Music Magazine (Nhật Bản) đánh giá là một trong 10 album hay nhất trong năm.
22754	Đĩa này phát hành hai ấn bản limited và regular.
22755	Diane-Capelle thuộc Pháp từ năm 1661.
22756	Diane có một người chị tên là Catherine.
22757	Đĩa nhạc được phát hành vào ngày 23 tháng 10 năm 2015 bởi hãng đĩa Sony Music Nashville.
22758	Dianne Fromholtz rút lui vì bị ốm.
22759	Dia nói với AOL Music: "Thật là vinh dự khi được hợp tác với Kid Cudi trong bài hát này.
22760	Địa phương Huế còn có loại "gạo de An Cựu" dành để tiến vua.
22761	"địa tâm" hay "nhật tâm" có thể được sử dụng trong ngữ cảnh này.
22762	Đĩa tập hợp các chương trình này đã phát hành vào ngày 18 tháng 9 năm 2009.
22763	Dĩa than 7 inch bao gồm một bản thu âm trực tiếp của bài hát "Where Is My Mind".
22764	Địa thế của tỉnh không bằng phẳng với các dãy núi cao từ 10 đến 1700m trên mực nước biển.
22765	Địa thế đảo khá bằng phẳng và thấp.
22766	Diatta sinh ra ở Kabrousse.
22767	Địa vị của các cấp bậc này thường chồng lấn giữa cấp Sĩ quan (sơ và trung cấp) và Hạ sĩ quan.
22768	Địa vực thất quốc triều đại năm 802.
22769	Địa y này được mô tả lần đầu tiên năm 2011 trong tạp chí Phytotaxa.
22770	Diaz có một người em gái tên là Chimene.
22771	Dì bà là nữ diễn viên và nhà sản xuất phim Assia Dagher.
22772	Đi bộ là phương pháp tập luyện quan trọng.
22773	Đi cạnh quan tài là Công tước Gloucester, Quan Chưởng ấn Henry Brougham, và Chủ tịch Viện Thứ dân Charles Manners-Sutton.
22774	DiCaprio đọc kịch bản, nói rằng nó "viết rất tốt và toàn diện, nhưng bạn phải gặp Chris ở ngoài mới có thể hiểu hết về những điều quanh quẩn trong đầu ông ấy tám năm trời".
22775	Dịch bệnh xảy ra tại huyện Itoumbi và Mbomo, cách thủ đô Brazzaville, Congo 700-900km về phía tây bắc.
22776	Dịch cơ thể là thuật ngữ thường được sử dụng trong bối cảnh y tế và sức khỏe.
22777	Địch đã bị tiêu diệt nhiều tên trong các trận đánh ở An Lũy (Quán Lào) ngày 26-3 và các trận Cầu Si, Thạch Lẫm.
22778	Dịch Dao có tuổi thơ và cuộc sống không mấy hạnh phúc, người bạn duy nhất của cô ở thời điểm này là Tề Minh (Triệu Anh Bác) – cậu hàng xóm thanh mai trúc mã.
22779	Đi chéo, mỗi nước một ô. Sĩ có thể xuất hiện ngoài cung và vượt sông tấn công Tướng đối phương.
22780	Dịch giả: Bùi Tiến Sinh, Nguyễn Văn Điều.
22781	Dịch giả đọc nhầm âm Hán Việt của chữ "bình" 軿 là "biển", dịch "bình xa" thành "xe biển".
22782	Dịch giả: Ngô Dư.
22783	Dịch giả: tác dẫn (Đường) Tư Mã Trinh, chính nghĩa (Đường) Trương Thủ Tiết.
22784	Dịch giả Thương Lan đã cắt xén thêm thắt câu truyện, nên bản dịch tiếng Việt và nguyên tác tiếng Trung có ít nhiều khác biệt.
22785	Dịch hoàn còn lại cũng thao tác như vậy.
22786	Di chỉ của thành Kỳ Bố Hải Khẩu thời kỳ Trần Lãm hiện vẫn còn ở thành phố Thái Bình.
22787	Di chỉ Nhị Lý Đầu tại Yển Sư có quy mô lớn chưa từng thấy trong lưu vực Hoàng Hà thời viễn cổ, trong văn hóa khảo cổ cùng thời kỳ cũng không có.
22788	Di chỉ tại thôn Nghĩa Đông, xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.
22789	Di chỉ Thiên Phật động Bezeklik nằm trong một hẻm núi dưới những vách đá của Hỏa Diệm Sơn, gần đèo cạnh Cao Xương.
22790	Dịch là: Sông lớn gió thổi giống như vẩy rồng trùng trùng điệp điệp.
22791	Địch Long cũng là cậu ruột của hai diễn viên kiêm MC nổi tiếng Hồng Kông Jerry Lamb (Lâm Hiểu Phong) và Jan Lamb (Lâm Hải Phong).
22792	Địch Long kết hôn với hoa hậu kiêm diễn viên Đào Mẫn Minh vào năm 1975.
22793	Địch Long thường được giao các vai chưng diện bảnh bao, người hùng có vẻ ngoài cao sang quý tộc cũng như có khả năng về võ thuật.
22794	Địch Nhân Kiệt (
22795	Dịch opioid được cho là một phần do sự đảm bảo trong những năm 1990 của ngành công nghiệp dược phẩm rằng opioid theo toa là an toàn.
22796	Địch sau đó gặp được Vương gia Lý Tiêu.
22797	Dịch tễ học tại Trường Y học Nhiệt đới và Vệ sinh Luân Đôn năm 2004.
22798	Đích thân Alexandros đã chỉ huy cuộc đột kích ở trung tâm và đánh tan đạo quân đối phương.
22799	; ; Đích thân Cranmer biên soạn quyển Giáo nghi bằng tiếng Anh, quy định các chi tiết trong lễ thờ phượng mỗi ngày, hằng tuần, và các dịp lễ tôn giáo.
22800	Đích thân George tham gia vào trận chiến này, và ông là vị vua cuối cùng của nước Anh tính đến hiện nay thân chinh trên chiến trường Thompson, tr.
22801	Dịch theo nghĩa đen, shunga từ Nhật Bản có nghĩa là hình ảnh của mùa xuân.
22802	Dịch Trung Thiên cho rằng Thục ký nói đúng, người Thục kính trọng Lượng công bằng nhưng nhiều người không thích Lượng quá nghiêm.
22803	Dịch Trung Thiên, Phẩm Tam Quốc, Tập 2, trang 88: Hà Tư Toàn trong Tam quốc sử cho rằng quân của Quan Vũ, tiếng là đông đảo hùng mạnh, nhưng thực tế lực lượng có hạn.
22804	Dịch từ nguyên bản tiếng Đức: Tippelskirch K., Geschichte des Zweiten Weltkrieges.
22805	Di chúc của ông, viết ra vài giờ trước khi chết, chứa đựng lời công kích cuối cùng đối với người Do Thái, cho là họ có trách nhiệm đối với cuộc chiến mà ông ta phát động.
22806	Di chuyển xa trục quay gấp đôi ở tâm và bạn chuyển động nhanh gấp đôi.
22807	Dịch vụ 4shared cung cấp tài khoản để lưu trữ dữ liệu hợp pháp.
22808	Dịch vụ ban đầu được lên kế hoạch vào cuối năm 2017.
22809	Dịch vụ bắt đầu từ 29 tháng 12 năm 2010.
22810	Dịch vụ bưu chính cũng hiện hữu khắp hệ thống chính quyền.
22811	Dịch vụ bưu chính và các công ty chuyển phát nhanh sử dụng xe van lớn để chuyên chở bưu phẩm.
22812	Dịch vụ chở khách liên thành phố được vận hành bởi công ty Đường sắt Quốc gia Ai Cập.
22813	Dịch vụ có thể được nghe trên internet mỗi 15 phút với các tin tức mới nhất, như một phần của nền tảng iHeartRadio.
22814	Dịch vụ của họ bao gồm phát triển sản phẩm, kỹ thuật và sản xuất.
22815	Dịch vụ của Songkick khả dụng tại 61 quốc gia trên toàn thế giới.
22816	Dịch vụ cũng thừa nhận rằng nó không cho các bản dịch hoàn hảo.
22817	Dịch vụ đưa đón miễn phí giữa các xe buýt có thể được thực hiện trong vòng một giờ sau khi khai thác; dịch vụ đưa đón từ xe buýt đến tàu điện ngầm phải diễn ra trong vòng nửa giờ.
22818	Dịch vụ được cung cấp cho người dùng là phân tích thông tin người ghé thăm và một hệ thống quảng cáo tùy chọn.
22819	Dịch vụ hành khách Amtrak hiện nay chạy theo tuyến CFRC.
22820	Dịch vụ hiện tại đã ngừng hoạt động, khi truy cập vào link chính http://star.
22821	Dịch vụ Internet cũng bước đầu phát triển đến các xã trong huyện.
22822	Dịch vụ kỹ thuật về chăn nuôi heo, bò.
22823	Dịch vụ này bao gồm một công cụ clipboard web cho phép người dùng sao chép và dán nội dung giữa Google Sheets và Docs, Slides và Drawings.
22824	Dịch vụ này làm cho MAN trông giống như một mạng LAN ảo.
22825	Dịch vụ này sử dụng OFDM và xen kẽ hai chiều.
22826	Dịch vụ này tùy thuộc vào người dùng.
22827	Dịch vụ này xuất hiện vào ngày 10 tháng 5 năm 2006.
22828	Dịch vụ phà đến Quần đảo Tiwi, Arafura Pearl hoạt động từ Vịnh Cullen.
22829	Dịch vụ pháp y của Target đã hỗ trợ các cơ quan ở tất cả các cấp chính phủ, bao gồm các cơ quan liên bang như Cục Rượu, Thuốc lá, Súng và Chất nổ, Cục Điều tra Liên bang và Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ.
22830	Dịch vụ thanh toán Co.
22831	Dịch vụ thông qua chia sẻ tài nguyên là một trò chơi quy mô và nền tảng, trong đó người chiến thắng sẽ là người có khả năng thúc đẩy quy mô trong khách hàng và sử dụng các nền tảng công nghệ để cung cấp.
22832	Dịch vụ thông thường của Đường sắt khổ hẹp Hạt Sochaczew kết thúc vào ngày 30 tháng 11 năm 1984, và bảo tàng được thành lập từ tháng 12 cùng năm.
22833	; dịch vụ tương tác như trình duyệt web, truy nhập server, truy tìm và phục hồi cơ sở dữ liệu; và dịch vụ Streaming.
22834	Dịch vụ xe buýt đã có sẵn ở các khu vực đô thị, nhưng vì các thành phố ở Đài Loan khá nhỏ vào thời điểm đó, chúng vẫn là thứ yếu đối với dịch vụ đường sắt.
22835	Dịch vụ xe điện Lisboa do Companhia de Carris de Ferro de Lisboa (Carris) vận hành từ hơn một thế kỷ.
22836	Dịch vụ xe lửa chở khách Ghan từ Adelaide qua Alice Springs và Katherine chạy hai đến ba lần mỗi tuần tùy theo mùa.
22837	Dịch vụ y tế của Olympic kỳ này rất tốt, đảm bảo sức khỏe và thể lực cho các vận động viên.
22838	Dịch: Xuất hiện bầy rồng không có đầu, tốt.
22839	Dictyna alyceae được Arthur Merton Chickering miêu tả năm 1950.
22840	Dictyna columbiana được Lawrence Becker miêu tả năm 1886.
22841	Dictyna hamifera được Tord Tamerlan Teodor Thorell miêu tả năm 1872.
22842	Dictyna miniata được Richard C. Banks miêu tả năm 1898.
22843	Dictyna ranchograndei được Lodovico di Caporiacco miêu tả năm 1955.
22844	Dictyna sylvania được Ralph Vary Chamberlin & Wilton Ivie miêu tả năm 1944.
22845	Dictyna ubsunurica được Yuri M. Marusik & Koponen miêu tả năm 1998.
22846	Dictyna uzbekistanica được miêu tả năm 1946 bởi Charitonov.
22847	Dì của ông là một nhân viên thư viện ở thư viện công cộng Boston.
22848	Di cư đến Lãnh thổ Oregon gia tăng rất nhiều giữa năm 1840 và 1852.
22849	Đi cùng với sự thành công của bộ phim là bài hát chủ đề "
22850	Di cư (nội địa và quốc tế) và các thay đổi khác tạo ra con số gia tăng thuần 3.100 người từ tháng 7 năm 2011 đến tháng 6 năm 2012.
22851	Di cư thành đàn, được thông báo là di cư để theo đuổi con mồi.
22852	Đĩ đánh bồng do hai nam thanh niên mặc trang phục nữ giới biểu diễn, nhún nhảy và đánh chiếc trống Bồng đeo trước bụng.
22853	Di dân ở Paris xuất bản một quyển sách cho biết có 401 người bị giết, nhưng chỉ có thể kể tên 116 người.
22854	Đi đất phong, Lưu Kinh hỏi tướng sĩ:"Ta lớn lên giống Tiên đế, mà Tiên đế năm 30 tuổi làm Hoàng đế.
22855	Đi đâu cũng nghe Tuấn Vũ, từ Sài Gòn ra Hà Nội, đâu đâu cũng nghe văng vẳng giọng ca của ông.
22856	Đi đầu trong phong trào chống lại sự phát triển là Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva (AIDESEP), một liên minh của các tổ chức cộng đồng bản địa trong khu vực.
22857	Đi đến đâu ta cũng gặp người dân tụng niệm câu "Nam mô A Di Đà Phật" (có nghĩa là "Nguyện quy y đức Phật A Di Đà").
22858	Đi đến kết luận, Gassendi khẳng định rằng con người, nếu có yếu tính, thì đang thiếu điều đó rất nhiều và các giác quan lẫn kinh nghiệm cá nhân cũng chỉ là cách để ta biết được sự tồn tại của một sự vật mà thôi.
22859	Đi đến vị trí bắn phá, các tàu chiến hạng nặng đã bắn phá chuẩn bị trong ba ngày, luân phiên với những đợt không kích từ các tàu sân bay.
22860	Đi đi, đi tới nơi tiêu mọc đó!
22861	Đi đôi với đó, hệ thống giao thông trên địa bàn huyện tiếp tục được quan tâm đầu tư xây dựng đồng bộ, tạo thuận lợi cho thu hút đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, đi lại thuận lợi cho Nhân dân.
22862	Dido không góp giọng trong phiên bản này, mà thay vào đó là các nhạc cụ điện tử và giai điệu sôi động trong suốt bài.
22863	DidoMusic.com. ngày 5 tháng 9 năm 2008.
22864	"Đi đu đưa đi" nhận được đánh giá trái chiều từ giới chuyên môn lẫn công chúng.
22865	Đi du lịch trên con đường thời Trung Cổ không giống như đi trên cao tốc ngày nay (có khi mất cả tháng để đi từ vùng này đến nơi khác của nước Anh).
22866	Đi được một đoạn, anh em Lưu Tú lại gặp chị Lưu Nguyên và ba con nhỏ.
22867	Die Dreigroschenoper được biểu diễn lần đầu tại Theater am Schiffbauerdamm ở Berlin vào năm 1928.
22868	Diels : Sắc tử có đuôi.
22869	Điểm 25 trù định việc "thiết lập một quyền lực trung ương mạnh cho Nhà nước."
22870	Điểm A nhánh trong mARN in bằng chữ đậm.
22871	'Điểm ba' của nó là −124 °C và nó tự bốc cháy ngay cả ở nhiệt độ thấp khi tiếp xúc với không khí.
22872	Diêm bà lại mời Tống Giang đến nhà gặp Diêm Bà Tích.
22873	Điểm bán hàng của các công ty này thường là họ sẽ cung cấp cho tỷ giá tốt hơn hoặc thanh toán rẻ hơn so với ngân hàng của khách hàng.
22874	Diêm Bảo sau đó qua đời trong hổ thẹn.
22875	Điểm cân bằng của Crusoe giữa thời gian lao động và thời gian giải trí là điểm mà đường bàng quan cao nhất tiếp xúc với hàm sản xuất.
22876	Điểm cao nhất của đảo là Mai Thao Sip Song (Twelve Canes), độ cao 529 m trên mực nước biển.
22877	Điểm cao nhất của nó là đỉnh cao ở phần giữa của dãy núi.
22878	Điểm cao nhất của sum là Yamaat Uul (1926 m).
22879	Điểm cao nhất của vườn quốc gia tại độ cao 2.015 mét so với mực nước biển và là một phần của dãy Áhkká với 13 đỉnh và 10 sông băng thuộc vườn quốc gia.
22880	Điểm cao nhất là High Willhays, trên mực nước biển.
22881	Điểm cao nhất là Núi Besbogda (4.374 mét).
22882	Điểm cao nhất trên đảo có cao độ 480 m ( ).
22883	Điểm cao nhất trong huyện là núi Kuwŏl cao 954 mét.
22884	Điểm chung duy nhất giữa hai poster có lẽ là trọng tâm của bộ phim, chiếc hộp rút thăm.
22885	Điểm có độ cao cao nhất dãy núi này là đỉnh Chimtarga (với độ cao 5,489 mét hay 18,009 feet) nằm ở phần giữa của nó.
22886	Điểm của tổng phiếu bầu của khán giả sẽ được cộng vào điểm của số phiếu bầu của ban giám khảo.
22887	Điểm cực bắc của đảo được gọi là Mũi Bắc Cực.
22888	Điểm cực Bắc là nơi giao thủy của sông Grande de San Juan và sông Mojinete, Jujuy ( ), và điểm cực Nam nằm tại mũi San Pío tại tỉnh Tierra del Fuego ( ).
22889	Điểm Cực Bắc nói trên là Cực Bắc địa lý, đây chỉ là điểm tưởng tượng và nó khác với cực từ Bắc của Trái Đất.
22890	Điểm cực nam của dãy núi này là núi Allen cao 750 mét (2.460 ft).
22891	Điểm cực tây giáp với Pháp và điểm cực đông giáp với Eifel tại Đức qua một cao nguyên, điểm cao nhất nước Bỉ là Signal de Botrange (694 mét) nằm trên cao nguyên này.
22892	Điểm đặc biệt của dự án này là toàn bộ các ca khúc đều được Hà và các nhạc công cùng làm việc và thu âm trực tiếp trong 3 ngày để tạo nên sự cộng hưởng thăng hoa cảm xúc giữa nhạc công và người thể hiện.
22893	Điểm đặc biệt khác, được dựng nên một cách lỏng lẻo vào giai đoạn 3, bao gồm bốn Trạm đá (Station Stone), 2 trong số chúng đứng trên đỉnh gò (cái thứ 2 và 3).
22894	Điểm đặc biệt là cách cứu trợ dành cho các thầy cô bằng trò chơi vận động đã quay trở lại.
22895	Điểm đặc sắc nhất là khía cạnh nào của Phật pháp cũng được đề cập đến.
22896	Điểm dân cư lớn nhất nằm ven sông là thành phố Pinsk nằm ở vùng tây nam Belarus.
22897	Điểm đáng chú ý là trong nhà của người Pu Péo còn có gác xép.
22898	Điểm đáng chú ý là trong tổng số 18 di chỉ văn hóa thời Phùng Nguyên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc đã được phát hiện và công bố, riêng huyện Vĩnh Tường đã có 07 di tích, trong đó di chỉ Lũng Hòa là điển hình nhất.
22899	Điểm đất tạo ra một đường dẫn điện tốt để tạo ra một mạch hoàn chỉnh để tín hiệu điện cảm ứng bởi sóng vô tuyến giữa ăngten và đất.
22900	Điểm đến của lực lượng này đã được lên kế hoạch: Tĩnh Cương Sơn, cách 170 km về phía nam, các chỉ huy không đồng ý vào núi, nhưng cuối cùng đã chấp thuận lời Mao Trạch Đông vì Mao Trạch Đông là đại diện duy nhất của đảng.
22901	Điểm định cư gần nhất là An Nawfaliyah cách 20 km về phía tây và cảng As Sidr cách khoảng 30 km vè phía đông nam của Ben Jawad.
22902	Điểm độc đáo của Terminator Genisys chính là cho phép người chơi lựa chọn giữa 2 phe là Skynet và phe Kháng chiến (Resistance).
22903	Điểm được tính khi khối bơ được lấy ra khỏi các chậu.
22904	Điểm Elo của anh là 2599, hạng 93 thế giới vào tháng 1 năm 2002 khi anh mới có 14 tuổi.
22905	Điểm gây ảnh hưởng đến lối chơi là độ bền của vũ khí, nó yếu ớt đến độ có thể hỏng ngay sau cuộc chạm trán với khoảng chục kẻ địch.
22906	Điểm khác biệt gồm có việc dùng gạch nối "-" giữa các từ trong một từ kép, ví dụ như "ngân-hàng", "Việt-Nam".
22907	Điểm khác biệt là chúng nhỏ hơn và có vạch ngang trên người.
22908	Điểm khác biệt lớn nhất để khứu giác của chó chính là vùng xử lý mùi vị.
22909	Điểm khác biệt lớn nhất là gà Mông đen chính gốc có đầu, mào, chân 4 ngón, máu và nội tạng đen hoàn toàn.
22910	Điểm khác thường nữa là I-300 không có ghế phóng dành cho phi công.
22911	Điểm kiểm soát là điểm hồi sinh của Battlefield 2, và một đội sở hữu phần lớn điểm kiểm soát đáng kể khiến vé của các đội khác giảm dần, bất kể thương vong.
22912	Điểm kỉ lục cá nhân sẽ được in đậm.
22913	Điềm lạ đó dần lan ra khắp miền và rồi đến tai vua Nuhol, người đang quản thủ Iaru.
22914	Điểm mà lực hấp dẫn của Mặt Trời chịu ảnh hưởng của nó đối với thủy triều thiên hà được gọi là bán kính cắt ngắn thủy triều.
22915	Điểm mạnh của công nghệ này so với công nghệ 2G và 2.5G là cho phép truyền, nhận các dữ liệu, âm thanh, hình ảnh chất lượng cao cho cả thuê bao cố định và thuê bao đang di chuyển ở các tốc độ khác nhau.
22916	Điểm mấu chốt là ở chỗ người cần thông tin phải đưa ra quyết định có tính quyết định về việc có hay không hoặc làm thế nào để dùng nguồn tin này.
22917	Điểm màu đen ở vùng trung tâm là "cái bóng" phản chiếu của M87*.
22918	Điểm mới của cung điện Luxembourg là tòa nhà chính giữa lớn hơn so với hai cánh bên và cả phần phía bên trong.
22919	Điểm mới này, được gọi là Vết Tối Lớn phía Bắc (NGDS), vẫn còn nhìn thấy được trong vài năm.
22920	Điểm môi nhỏ gắn vào âm vật được gọi là dây hãm âm vật.
22921	Điểm này sẽ hạn chế các thông đồng hoặc hành vi không chuẩn của thành viên Ban kiểm soát.
22922	Diễm Nhạc bèn đem quân vào Vọng Di cung ép Nhị Thế tự sát.
22923	Điểm nhấn của chương trình là tiết mục múa rối và chủ đề chủ đạo của chương trình là về nhiều khía cạnh cuộc sống như các hiện tượng, nguyên tắc, đặc điểm và được đưa ra giới thiệu như là một cách để giải trí.
22924	Điểm nhấn đặc biệt trong dự án lần này chính là music video của ca khúc được đầu tư và thực hiện khá công phu với ba phiên bản khác nhau, một điều xưa nay hiếm trong các ca sĩ ở Việt Nam.
22925	Điểm nhìn tốt nhất tại tòa nhà là từ phía đông.
22926	Điểm nổi bật của nó là khả năng tập trung cũng như ‘các nguyên tắc không gây gò bó hay ép buộc theo khuôn khổ, trẻ cảm thấy hạnh phúc khi được làm việc, biết cảm thông và tham gia giúp đỡ những người khác’.
22927	Điểm nổi bật của tòa nhà là hệ thống 22 vườn lộ thiên (cứ 3 tầng nhà được bố trí một vườn ngoài trời).
22928	Điểm nóng chảy này không chắc chắn do nguyên tố này cực kỳ hiếm gặp và có tính phóng xạ.
22929	Điểm ruồi thường có hai bộ phận phác nhau: Một là thước ngắm hoặc đơn giản chỉ là hai thanh kim loại gắn vuông góc trên thân súng và đầu ruồi ở nòng súng.
22930	Điểm số của họ trong cả bốn/sáu nội dung này được tính tổng và ba người nhận huy chương là ba người có tổng điểm cao nhất.
22931	Điểm số vòng này được sử dụng để trao huy chương đồng đội.
22932	Điểm thấp nhất là tại mực nước biển, và cao nhất là một điểm không tên gần khu định cư Mutalau, ở độ cao 68 m.
22933	Điểm thích nghi nổi bật này giúp chúng bắt cá theo một cách thức độc nhất vô nhị, cụ thể chúng sẽ bay nhanh và sát dòng nước, rồi hàm dưới của mỏ lướt trên mặt nước để "xúc" những con cá nhỏ không kịp trốn thoát.
22934	Diêm thiết sứ- Hữu bộ xạ Lý Nhân Ngộ (李仁遇) (con của tể tướng Lý Mẫn và là cháu ngoại gọi bằng cậu của ông) còn trẻ tuổi, lại có dung mạo xinh đẹp, do vậy được Vương Diên Hy sủng ái.
22935	Điểm thuận lợi của cách biểu diễn các đường sức từ là cho phép nhiều định luật của từ học (và điện từ học) phát biểu một cách ngắn gọn và chính xác như 'số' các đường sức đi qua một bề mặt.
22936	Điểm thưởng cho vé đích bị giảm một nửa cho những thành phố bị Alvin hoặc Dexter chiếm đóng ở cuối của trò chơi.
22937	Diêm Tích Sơn bị bức thủ tiêu bộ tư lệnh Lục, Hải, không quân, đánh điện tới buộc phải từ chức, co lại ở Sơn Tây.
22938	Diêm Tích Sơn tin rằng, nếu ông không hiện đại hóa kinh tế cũng như cơ sở hạ tầng Sơn Tây, thì ông sẽ không ngăn nổi các quân phiệt từ các nơi khác tràn vào tỉnh.
22939	Điểm tiếp xúc về công nghệ cần được thiết kế với giao diện dễ sử dụng, không làm cho khách hàng cảm thấy rối mắt.
22940	Điểm tương đồng quan trọng trong việc hình thành clorua trên hai hành tinh là sự hiện diện của nước.
22941	Điểm tương đồng và khác biệt giữa kinh nghiệm tôn giáo giữa các nền văn hóa khác nhau đã cho phép các học giả phân loại chúng để nghiên cứu học thuật.
22942	Diêm Vương nầy có khi thọ vui trong nửa tháng, thọ khổ nửa tháng, thay đổi mãi mãi như vậy cho đến khi hết nghiệp.
22943	Điểm xuất phát của vòng xoáy, được gọi là đỉnh (hoặc rốn) cũng là điểm bắt đầu của những đường vân trên vỏ ốc.
22944	Điểm yếu nhất của thành lũy là hai cánh cổng không có hào nước bảo vệ.
22945	Điểm yếu: rất mê ngủ.
22946	Điện ảnh Belarus' (
22947	Điện ảnh tại Cộng hoà Dân chủ Đức cũng chiếu các bộ phim nước ngoài.
22948	Diện bao phủ cấp nước ở các phường trung tâm thành phố đạt gần 100%, phường Thống Nhất, Xuân Tăng và các xã Cam Đường, Vạn Hòa, Đồng Tuyển đạt từ 50 - 75%.
22949	Diễn biến câu chuyện cho thấy mặc dù phải đối mặt với một căn bệnh không thể chữa trị, nhưng Aya vẫn luôn gắng sống tốt với mong muốn một ngày nào đó mình có thể giúp đỡ người khác.
22950	Điện Biên nằm ở rìa phía Tây khu vực Tây Bắc Việt Nam.
22951	Điện Biên Phủ Điểm hẹn lịch sử - Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
22952	Điền các chữ số thích hợp vào ô trống để được một phép tính đúng.
22953	Điện Cần Chánh là nơi vua tổ chức lễ thiết triều, ngoài ra là nơi vua tiếp đón các sứ bộ quan trọng hay tổ chức các buổi tiệc tùng trong những dịp khánh hỷ.
22954	Điện Cảnh Đức Sùng Thánh (景德崇圣殿) hoặc Sùng Thánh điện được xây dựng vào năm 1530, là chính điện của Lịch đại Đế Vương miếu, áp dụng hình thức kiến ​​trúc cổ đại nhất của Trung Quốc, kiểu đỉnh Vũ Điện.
22955	Diễn Châu là một huyện có rất nhiều làng nghề truyền thống.
22956	Điện chính nằm giữa, còn điện phụ nằm ở hai bên đông, tây.
22957	Điện chứa đựng một bộ sưu tập khá phong phú và quý hiếm bởi số hiện vật được trưng bày tại đây.
22958	Điện cực thủy tinh điện sử dụng trong hầu hết các máy đo pH, điện cực này không chỉ dựa vào nồng độ ion hidro mà còn dựa vào hoạt tính của riêng nó do nhiều yếu tố gây ra, chủ yếu là độ mạnh ion của môi trường.
22959	Ðiên cuồng vì không tìm được đối phương, lính Mỹ đã tàn sát, đốt nhà, hãm hiếp dã man những người dân vô tội dưới sự điều khiển của Thượng sĩ Barnes.
22960	Diễn đàn cộng đồng trực tuyến của AutoHotkey có khoảng 22.000 người dùng đăng kí và khoảng 186.000 bài viết vào thời điểm tháng 3 năm 2018.
22961	Điện Đông Hải nổi tiếng uy linh, nhân dân thường đến cầu cho cuộc sống được an bình no ấm, cầu xin Ngài diệt yêu ma quỷ quái để đảm bảo cho cuộc sống của trăm họ được vẹn toàn.
22962	Điện được nhân dân góp công xây dựng vào năm 1958 và hoàn thành vào năm 1960 với tổng thể diện tích 2.325m2.
22963	Điền Duyệt giả vờ nghe theo.
22964	Diễn giả cũng chủ trì Hội đồng Duma bao gồm đại diện của tất cả các đảng của quốc hội và xác định chương trình nghị sự lập pháp.
22965	Điện hạ đẩy lui thần, làm sao kẻ dưới có thể nói cho rõ ràng đây!
22966	Điền Hán bị oan 10 năm cuối cùng đã được minh oan.
22967	Điển hình của loại đạn cối ổn định bằng phương pháp quay là đạn cối 106,7 mm hay 4,2 inch của Mỹ.
22968	Điển hình là Ngô Tất Tố, người bạn thân nhưng đã tuyệt giao với ông trong suốt 10 năm cuối đời.
22969	Điển hình là người bệnh vẫn tự thể hiện bằng lời nói lưu loát với các câu nói dài, trơn tru, đúng ngữ pháp; cách phát âm và nhịp điệu lời nói vẫn bình thường.
22970	Điển hình là những nhạc phẩm như: "Trả Lại Thoáng Mây Bay", "Đêm Tha Hương", "Dáng Xưa", "Xuân Mơ", "Đêm Hoàng Lan" (phổ thơ Trần Dạ Từ), "Lời Cho Người Tình Xa", "Tìm Em" vv…
22971	Điển hình là tên Tân Phát xít người Thuỵ Điển Jackie Arklöv đã bị cáo buộc tội ác chiến tranh khi trở về Thuỵ Điển.
22972	Điển hình như cảnh Atticus phải giết chết con chó dại, dù đó không phải là việc cuủ ông.
22973	Điền Hoành làm tướng quốc nước Tề.
22974	Điền Hoành nhân đó cũng xin giảng hòa với Sở, ông giúp Tề vương Quảng khôi phục lại nước Tề.
22975	Điện Kiến Trung theo đó thoạt tiên là nơi vua làm việc, sau được tân trang để làm nơi vua sinh hoạt với gia đình.
22976	Điền Kính Trọng (
22977	Điền Lệnh Tư sau đó nhận năm người này là dưỡng tử, và đặt họ dưới quyền chỉ huy trực tiếp của ông.
22978	Điên loạn, hắn tấn công cả hai, rồi cũng nhớ ra thân phận của mình và trở lại với hình dạng cũ và thậm chí cùng với Grey, Maria và Tran hỗ trợ các Jetman đánh bại Juuza.
22979	Điện lưới cấp cho đèn neon (ngày xưa thường hay có đèn stroboscope cầm tay).
22980	Diện mạo hiện tại của khu phức hợp xuất phát từ thời điểm giao giữa thế kỷ 18 và 19, sau khi tái thiết khu phức hợp, được thiết kế và bởi Jakub Kubicki của Kazimierz.
22981	Diện mạo thị xã như một thị trấn nhỏ ngày nay, nhưng tiều tuỵ không có nhiều nhà cao cửa rộng.
22982	Điện mặt trời bao gồm các nhà máy có mức tiêu thụ nước trên một đơn vị điện thấp nhất (quang điện), cũng như các nhà máy điện có mức tiêu thụ nước cao nhất (tập trung điện mặt trời với hệ thống làm mát ướt).
22983	Điện Mẫu quay lưng vào sườn núi, hướng tây nam, xây dựng theo kiểu chữ " Tam".
22984	" điện môi không khí.
22985	Điện năng do pin mặt trời tạo để sử dụng hay để sạc pin.
22986	Điền Phong sai bộ hạ là bọn Thôi Thế Anh ra đánh, không thắng.
22987	Điền Quý phi tài nghệ hơn người nên được Sùng Trinh Đế hết mực sủng ái.
22988	Diễn ra trong hai ngày 16,17/9/2008 tại Nhà hát Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh để chọn ra 12 thí sinh xuất sắc nhất gồm 6 nam, 6 nữ bước vào vòng chung kết.
22989	Diễn ra trước Arkham City, trò chơi cho người chơi sử dụng điều khiển màn hình cảm ứng để chống lại từng kẻ thù, bao gồm các nhân vật phản diện như Two-Face, Solomon Grundy, Joker và lính đánh thuê Deathstroke.
22990	Diễn ra vòng loại ngày 19/9/2008 với sự tham gia của gần 300 thí sinh.
22991	Điện sinh lý học là một nhánh của sinh lý học liên quan đến dòng ion (dòng ion) trong các mô sinh học và đặc biệt là các kỹ thuật ghi điện cho phép đo dòng chảy này.
22992	Diễn Tháp giờ như phố trong làng, san sát là những ngôi nhà cao tầng ngạo nghễ vươn lên nền trời xanh thẳm, những “xế hộp” láng coóng lướt vi vu trên đường làng càng làm cho miền quê thêm nhộn nhịp, sầm uất.
22993	Diễn thế này không dẫn đến quần xã đỉnh cực.
22994	Diễn thế rừng là một trong các trạng thái vận động của hệ sinh thái rừng bao.
22995	Điện thoại di động được trang bị phù hợp có thể thực hiện ngân hàng cơ bản như chuyển khoản và kiểm tra số dư cũng như giao dịch chứng khoán và dịch vụ thẻ tín dụng.
22996	Điện thoại di động và đèn pin hoạt động bằng pin mà không có khó khăn.
22997	Điện thoại Xperia nổi bật với thiết kế vuông vức, màn hình không khuyết với cạnh trên dưới khá dày.
22998	Điện thờ không xây lối ra.
22999	Diện tích 15.836 km2, dân số 4.863.800 người.
23000	Diện tích 450 ha (giai đoạn I: 200ha, giai đoạn II: 250 ha), trong đó đất xây dựng nhà máy là 228,3ha.
23001	Diện tích 6 ha, gồm các hạng mục như đền tưởng niệm, tượng đài Nguyễn Trung Trực, nhà trưng bày, nhà văn bia, công viên cây xanh…
23002	Diện tích 882,86 ha, dân số 6.018 người (2006), chia làm 7 thôn: Cốc Tràng, Tôn Lộc, Phương Hạ, Mông Thượng, Côn Lĩnh, Kim Côn, Tân Thắng và khu dân cư Bến Khuể.
23003	Diện tích bề mặt của hành tinh đỏ chỉ hơi nhỏ hơn tổng diện tích đất liền trên Trái Đất.
23004	Diện tích che phủ rừng tới năm 2013 đạt 51%.
23005	Diện tích của Bàn Long là 340 km², dân số năm 2004 là 600.000 người.
23006	Diện tích của Diên Bình đạt 455,8808 km², dân số vào tháng 8 năm 2011 là 3.558 người thuộc 1.065 hộ gia đình, mật độ cư trú đạt 7,8 người/km².
23007	Diện tích của Ghana trải dài trên một khu vực rộng 238500 km2.
23008	Diện tích của hương là 75,2336 km², dân số vào tháng 8 năm 2011 là 115.033 người thuộc 37.232 hộ gia đình, mật độ cư trú đạt 1528,6 người/km².
23009	Diện tích của huyện là 824 km², dân số là 45.800 người.
23010	Diện tích của khu vực hồ khoảng 6,3 km², trong đó phần diện tích chứa nước khoảng 5,66 km².
23011	Diện tích của Montbré là 3,1 km², dân số năm 2006 là 265 người.
23012	Diện tích của tỉnh là 2.297 km² hay 2.437 km².
23013	Diện tích đã được khai thác chiếm khoảng 20 ha, chủ yếu ở các thôn làm nghề gốm: Mỹ Lộc, Mỹ Thượng, Cây Sa, Hoang Bằng.
23014	Diện tích đất đai.
23015	Diện tích đất liền và biển chiếm hơn 40.000 km².
23016	Diện tích đất nông nghiệp của xã là 4.840,82 ha, chiếm 93,4%.
23017	Diện tích đất nông nghiệp rộng lớn.
23018	Diện tích đất sản xuất nông nghiệp của huyện tuy không lớn song mầu mỡ, thích hợp với việc phát triển cây lương thực, cây công nghiệp, phát triển chăn nuôi đại gia súc, trồng các loại cây ăn quả ôn đới.
23019	Diện tích đô thị này là 39,74 km2.
23020	Diện tích hiện nay khoảng 16 km2, dân số khoảng 18 ngàn người.
23021	Diện tích hình ECD lại là một tổn thất nữa khi độ thoả dụng của người tiêu dùng bị giảm sút: thay vì có thể tiêu thụ Qd hàng hoá, do có thuế nhập khẩu họ chỉ có thể tiêu dùng Qd' mà thôi.
23022	Diện tích hơn 40 vạn mẫu.
23023	Diện tích là 334,8 km2.
23024	Diện tích là 38,53 km2, dân số thời điểm 31 tháng 12 năm 2006 là 873 người.
23025	Diện tích là 50,49 km².
23026	Diện tích là 5.139 km² với dân số ước khoảng (
23027	Điện tích luôn tạo ra một đám các cặp hạt-phản hạt ảo ở xung quanh nó, do đó, mô men từ hiệu dụng của nó thay đổi và thế năng Coulomb cũng bị biến đổi tại các khoảng cách ngắn.
23028	Diện tích mặt nước chiếm 1,44% tổng diện tích.
23029	Diện tích nuôi thuỷ sản năm 2007 đạt 9.021 ha, tăng 27,7% so với năm 2004; trong đó diện tích nuôi thả vùng nước ngọt đạt 6.910 ha, nuôi thuỷ sản nước lợ 2.074 ha.
23030	Diện tích nuôi trồng thủy sản là 550 ha.
23031	Diện tích quy hoạch của nó là 2,44 km2 (0,94 sq mi).
23032	Diện tích rải thảm của 25 box B-52 là 75 km².
23033	Diện tích sàn sau khi được phê duyệt là gần 1.500m2.
23034	Diện tích S bằng ½bh, trong đó b là độ dài của một cạnh bất kỳ của tam giác (thường gọi là đáy) và h là độ dài đường cao hạ từ đỉnh đối diện xuống cạnh ấy.
23035	Diện tích thành phố: 643 km2, dân số: 644.902 người.
23036	Diện tích thành phố là 148,573 km km², bao gồm 17,630 km² đảo.
23037	Diện tích tự nhiên của huyện Tiên Lữ là 115,10km2.
23038	Diện tích tự nhiên dãy Mẫu Sơn khoảng 225 km2 (3 xã chính: 124 km2: các sườn núi thuộc các xã vùng thấp của 2 huyện khoảng: 100 km2).
23039	Diện tích vùng này là 25.399 km² với dân số khoảng 4,4 triệu người.
23040	Diện tích xanh đã bị đẩy lùi chỉ còn lại vài đảo giao thông trống trải, mặc dù vậy người dân Mannheim vẫn còn kiên quyết duy trì tên "Vườn hoa lâu dài".
23041	Điện trở suất của nó tăng gấp 10 lần ở 39.000 atm (3,9 GPa) nhưng giảm liên tục, khoảng 10% so với giá trị ở nhiệt độ phòng tại 40.000 atm (4 GPa).
23042	Điện trở suất là hệ quả của điện tích chuyển động bên trong vật dẫn: ví dụ trong kim loại, điện trở là do sự va chạm giữa các electron và các ion.
23043	Điện trở suất nói lên tính cản trở sự dịch chuyển có hướng của các hạt mang điện của mỗi chất.
23044	Diễn từ King trình bày tại cuộc tuần hành Washington, "Tôi có một giấc mơ", có vài phiên bản được viết vào những thời điểm khác nhau.
23045	Điện tử phát xạ ra dưới tác dụng của bức xạ điện từ được gọi là quang điện tử.
23046	Điện tử, tự động hoá và thu gọn, kể cả lên phim, trả phim bằng động cơ được ứng dụng ngày càng nhiều trong những năm 197x và 198x.
23047	Diễn văn Laura Bush trình bày trước đại biểu về dự Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng hòa năm 2000 đã biến bà thành một nhân vật được chú ý bởi công luận toàn quốc.
23048	Diễn viên Baker sau đó thú nhận rằng anh nghĩ bộ phim sẽ là một thất bại.
23049	Diễn viên, Đạo diễn phim.
23050	Diễn viên giành giải được xếp đầu tiên và tô đậm.
23051	Diễn viên Hắc Tử đóng vai Kim Luân Pháp vương trong phim này trước đó cũng từng đóng vai Phùng Mặc Phong trong bộ phim nêu trên.
23052	Diễn viên Joan Greenwood thủ vai Sophia Dorothea.
23053	Diễn viên lồng tiếng Anh Zach Aguilar đã rất vui mừng khi được giao vai Tanjiro trong bản lồng tiếng do anh là một fan hâm mộ của bộ truyện, cũng như lưu ý rằng anh được nhiều người hâm mộ ủng hộ.
23054	Diễn viên lồng tiếng mới bao gồm Jessica Chobot (Diana Allers), Freddy Prinze Jr.
23055	Diễn viên nam huyền thoại hàng đầu Thái Lan những năm 1960 và 70, đã chết trong khi quay một cảnh đóng thế.
23056	Diễn viên Nam Long trong một cảnh hành động đã gặp chấn thương giãn dây chằng gối, đoàn phải gián đoạn lịch làm việc khi gần sát ngày đóng máy.
23057	Diễn viên trong bộ phim ‘Tuổi thanh xuân’.
23058	Diễn xuất của Aniston là điều mà hầu hết các nữ diễn viên sẽ cầu nguyện để có thể đạt được, nhưng không bao giờ đến gần."
23059	Diễn xuất của cô bị chê bai và trở nên lu mờ trước Quách Thiện Ni, Nguyên Tử Tuệ - hai đồng nghiệp cùng trưởng thành với cô từ cuộc thi Hoa hậu Hong Kong năm 1999.
23060	Diễn xuất của cô trong Ngày đó đã mở ra cho lũ lụt những vai diễn thú vị và hấp dẫn, đưa cô đến một vị trí trong bộ phim truyền hình Tentacles.
23061	Diễn xuất trong phim, đặc biệt là của hai nhân vật chính Redmayne và Vikander, nhận được những lời khen ngợi đáng kể.
23062	Diệp mưu phản, thất bại nên chịu đền tội.
23063	Diệp Nghĩa Vấn thúc hậu quân Tống ở Trấn Giang vượt sông, mọi người đều nói không thể, nhưng ông ta cưỡng ép phải đi.
23064	Diệp sư phụ vướng vào rắc rối với Ngô Trung - võ sư của phái Bạch Hạc, nhưng sau một lần tỉ võ với nhau, hai người trở thành bạn bè.
23065	Diệp Thanh được Tống Huy Tông phong Chính bài quân.
23066	Diệp Tố Cần nhận ra đây chính là chiếc nhẫn mà hồi xưa Hồ Phương sau một lần cãi nhau đã nuốt vào trong bụng, tưởng uống dầu cải đã cho ra rồi mà hóa ra vẫn còn trong bụng của anh.
23067	Diệp Vấn cũng đánh bại họ.
23068	Diệp Vấn nói rõ là ông chỉ muốn hộ tống Nhược Nam về nhà an toàn, sau đó ông ra về.
23069	Diệp Vấn từ chối đấu tiếp và đem túi gạo về cho gia đình Liêu sư phụ.
23070	Diệp Vấn và Cung Nhị vẫn giữ liên lạc bằng cách trao đổi thư từ và Diệp sư phụ dự định đưa gia đình mình tới miền Bắc, nhưng kế hoạch của anh bị phá sản sau khi Chiến tranh Trung-Nhật diễn ra vào năm 1937.
23071	Điệp viên không hoàn hảo nhận được nhiều đánh giá trái chiều và thu về 217 triệu đô la trên toàn thế giới so với ngân sách 50 triệu đô la của nó.
23072	Diệt được bọn ác ôn này, nhưng chị Sáu lại bị bọn ác ôn khác đuổi theo, bắt được.
23073	Ðiều 109 đã ghi "Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam."
23074	Điều 125 của Hiến pháp quy định rằng nếu thủ tướng từ chức hoặc chết tại chức, thì một thủ tướng hành động được chỉ định.
23075	Điều 15: Nước Pháp cam kết từ đây sẽ bảo đảm sự nguyên vẹn lãnh thổ của Đức vua An Nam, bảo vệ Đức vua chống lại những cuộc tấn công từ bên ngoài và những vụ nổi loạn bên trong.
23076	Điều 1 nói rằng "Sách của Chúa và Sunna của nhà tiên tri của ông" là hiến pháp của đất nước và tiếng Ả Rập là ngôn ngữ chính thức với thủ đô tại Riyadh.
23077	Điều 24 Hiến pháp 1946 Vì vậy nhiệm kỳ của chủ tịch nước không phụ thuộc vào nhiệm kỳ của Nghị viện, đây là sự biểu hiện của tính độc lập tương đối của chế định chủ tịch nước với chế định nghị viện.
23078	Điều 40, Hiến pháp năm 2013 khẳng định: "Mọi người có quyền nghiên cứu khoa học và công nghệ, sáng tạo văn học, nghệ thuật và thụ hưởng lợi ích từ các hoạt động đó".
23079	Điều 51, Chương IV Hiến pháp Việt Nam Cộng hoà năm 1967 Tổng thống cùng Phó Tổng thống do người dân bầu lên, có nhiệm kì bốn năm.
23080	Điều 5 trong Hiến pháp tuyên bố Công giáo La Mã là quốc giáo.
23081	Điều 7 của một dự thảo năm 1994 của Tuyên bố Liên hợp quốc về quyền của người bản địa đã sử dụng cụm từ "diệt chủng văn hóa" nhưng không định nghĩa nó là gì.
23082	Điều 86 Hiến pháp quy định, trong mọi trường hợp Tổng thống không đủ khả năng đảm đương trách nhiệm, thì Chủ tịch Thượng viện có vai trò là Quyền Tổng thống.
23083	Điều 8 quy định rằng mọi người đều có quyền tôn trọng cuộc sống riêng tư và gia đình của họ.
23084	Điêu Á Bất Lạt (雕阿不剌), giữ tước Lỗ vương (鲁王).
23085	Điều ấy làm cho các chiến mã hoảng sợ và chúng đã tháo chạy tán loạn.
23086	Điều bất ngờ là khi Mary đến, George cũng có mặt ở đấy.
23087	Điều bất thường là các cô dâu sống tại nhà cha mẹ họ trong một năm hay hơn thế sau lễ cưới.
23088	Điều bất thường là mắt chúng chỉ chứa các tế bào que mà không chứa tế bào nón, chỉ ra độ nhạy cảm cao với ánh sáng.
23089	Điệu cầm xuyết minh đồ (調琴啜茗圖), được vẽ bởi Châu Phưởng.
23090	Điều chỉnh hoạt động thành viên.
23091	Điều chỉnh thường gồm một kính trụ hội tụ và kính cầu hội tụ.
23092	Điều chính yếu mà họ quan tâm là tạo ra một trạng thái cảm xúc nào đó của người xem.
23093	Điệu công chấp thuận.
23094	Điều cốt yếu là phản ứng của Đồng Minh phải đúng như dự tính trong kế hoạch ban đầu, đó là những đội quân chủ lực tinh nhuệ của Anh và Pháp phải được điều đến phía bắc để cứu nước Bỉ.
23095	Điều đặc biệt của nó chính là việc các công trình của nó được xây bằng gạch bùn, với khoảng 500 tòa tháp cao từ 5-11 tầng, mỗi tầng có từ một đến hai phòng.
23096	Điều đặc biệt, Đình Hả, xã Tân Trung, huyện Tân Yên là nơi Lương Văn Nắm, tức Đề Nắm - Thủ lĩnh đầu tiên của Nghĩa quân Yên Thế làm lễ tế cờ, chính thức phát động Khởi nghĩa Nông dân Yên Thế 1884 - 1913.
23097	Điều đặc biệt là trên đầu cô gái lơ lửng một đám mây xanh có hình như chiếc lọng.
23098	Điều đặc biệt là trong dòng thời gian đã bị thay đổi này, anh đã thoát được cái chết như ở phần 1 của loạt phim.
23099	Điều đặc biệt ở vòng chơi này đó là 2 người chơi có thể đoán bằng nhau, khi đó nếu cùng đúng hoặc thấp hơn nhưng không quá giới hạn đoán họ sẽ được chia đôi giải thưởng (chỉ xảy ra 4 lần duy nhất trong lịch sử).
23100	Điều đặc biệt trong chứng hạ đường huyết tự phát là cơn xảy ra lúc đói, rất đúng giờ, giống nhau, hay bị đi bị lại nhiều lần.
23101	Điều đáng bất ngờ là vào năm 1710, tại Bender, ông đã tái xây dựng một lực lượng Quân đội, bao gồm 10.000 quân Thụy Điển, Cossack vùng Zaporozhe và cả Ba Lan.
23102	Điều đáng chú ý là trung tâm Phật giáo Luy Lâu không phải bắt nguồn từ Trung Hoa mà lại bắt nguồn từ Ấn Độ và mang đậm dấu ấn của Phật giáo Ấn Độ.
23103	Điều đáng chú ý là Tuyển tập Đa âm của ông.
23104	Điều đáng chú ý là tuyệt đại đa số mèo tam thể đều là mèo cái.
23105	Điều đáng chú ý nhất là Điều Một, tuyên bố Đông Đức là một quốc gia xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của SED, đã bị xóa.
23106	Điều đáng nói là trong bài ký "Côn Sơn Tư Phúc tự bi" ở mặt sau bia thì tất cả các chữ "Nguyệt" không hề kiêng húy mà vẫn viết đủ nét.
23107	Điều đó càng làm Ukraine buồn hơn nữa.
23108	Điều đó cho phép bệnh nhân dùng ít thuốc chữa tiểu đường hơn.
23109	Điều đó cho ta thấy vai trò của Từ An Thái hậu vô cùng to lớn trong triều.
23110	Điều đó cho thấy các chủ vật nuôi không quan trọng việc chó mèo của mình đạt trọng lượng bao nhiêu và không có chế độ chăm hợp lý và khoa học cho những con vật này.
23111	"Ðiều đó cho thấy khá bất thường và cách biệt hẳn với các hành động gián điệp và ăn cắp bản quyền trí tuệ của các tổ chức tin tặc Trung Quốc, hoặc gián điệp chính trị hay hoạt động thông tin như tổ chức tin tặc của Nga."
23112	Điều đó cho thấy khi bị thiên thạch bắn phá, Enceladus đã bị biến dạng rất nhiều.
23113	Điều đó cho thấy mạng xã hội bây giờ lan tỏa rất rộng rãi và phần lớn quan chức việt Nam bây giờ đặc biệt quan tâm đến mạng xã hội và họ phải phản ứng ngay.”
23114	Điều đó cho thấy rõ nỗ lực và mối quan hệ chi phối của triều đình vào Phật giáo thời này như thế nào.
23115	Điều đó cho thấy sao từ không đơn thuần là một dạng hiếm của sao xung nhưng có thể là một giai đoạn phát triển của một số sao xung.
23116	Điều đó chứng minh được rằng bà rất được chồng yêu thương và coi trọng.
23117	"Điều đó chứng tỏ họ sẽ cố gắng tới đâu để bịt miệng người khác", Makaeff bình luận.
23118	Điều đó chứng tỏ mức độ yêu quý của fan nước ngoài đối với 13 chàng trai.
23119	Điều đó chứng tỏ rằng bà không phải là người trọng hư danh, không vì chút sĩ diện,danh dự mà làm ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình, gây nên nhiều xáo trộn không cần thiết.
23120	Điều đó chứng tỏ rằng Sesshomaru cũng có một phần quan tâm với Kagura.
23121	Điều đó chứng tỏ rằng, triều đình thờ ơ với sự phòng vệ.
23122	Điều đó chứng tỏ tác giả cuốn sách đã cân nhắc rất kĩ lưỡng trước khi đặt bút.
23123	Điều đó chứng tỏ tỉ lệ vàng xuất hiện rất sớm (cách đây khoảng hàng nghìn năm).
23124	Điều đó có nghĩa cô là người thừa kế của Chronos?
23125	Điều đó có nghĩa là bất kỳ sự sắp xếp nào chứng minh giả thiết Kepler là sai là một sự sắp xếp không bình thường.
23126	Điều đó có nghĩa là câu đã kết thúc.
23127	Điều đó có nghĩa là kết quả tốt nhất của lịch sử câu lạc bộ và thành tích lặp lại của trận play-off.
23128	Điều đó có nghĩa là, khoảng cách giữa hai ngón tay thường tạo ra khoảng cách của một nửa âm ở phần dưới của nhạc cụ.
23129	Điều đó có nghĩa là ngôi làng được cho là phải đóng tiền tithe từ 40 khoản vay nhỏ hơn.
23130	Điều đó có thể dường như cho thấy rằng Gliese 581 d là quá lạnh để hỗ trợ các nước ở dạng lỏng và do đó là khắc nghiệt với cuộc sống.
23131	Điều đó có thể làm giảm đáp ứng của hệ thống với các tần số không mong muốn, để giúp làm giảm sự mất ổn định hoặc dao động.
23132	Điều đó cũng không thành công, nhưng Schreiner đã không nản lòng.
23133	Điều đó đã cải thiện mối quan hệ giữa London và St.
23134	Điều đó đã dẫn đến sự ra đời của Deletionpedia bản thân nó đã không còn tồn tại với nội dung của nó được gửi vào kho lưu trữ web.
23135	Điều đó dẫn đến một trình biên dịch JavaScript với một tập hợp các phần mở rộng ngôn ngữ cú pháp, một tập hợp siêu dựa trên đề xuất, biến các phần mở rộng thành JavaScript thông thường.
23136	Điều đó dẫn đến nguy cơ các giai cấp chẳng những tiêu diệt lẫn nhau mà còn tiêu diệt luôn cả xã hội, tạo ra một tình trạng loạn lạc hỗn độn.
23137	Điều đó đã tạo ra một số hoảng loạn.
23138	Điều đó đã thúc đẩy tôi làm việc, cống hiến nhiều hơn cho hòa bình."
23139	Điều đó đồng nghĩa Steve sẽ chết nếu không có thuốc giải.
23140	Điều đó khiến Đổng Thái hậu (mẹ của Hán Linh Đế) không hài lòng, do bà ta muốn đưa em của Thiếu Đế là Trần Lưu Vương kế vị.
23141	Điều đó khiến nước này phải in thêm tiền giấy để trả nợ.
23142	Điều đó khiến quân trong thành rất vững tâm, còn quân Vương Tầm, Vương Ấp ở ngoài thành bắt đầu hoang mang lo lắng.
23143	Điều đó khiến Viên Thiệu càng tức giận.
23144	Điều đó không gây tác động tới Petrosian, nhưng đã ảnh hưởng đến Hübner nhiều tới mức khiến kỳ thủ này cuối cùng phải rút lui khỏi trận đấu.
23145	Điều đó là do quy mô của nó rất lớn, từ văn hóa, môi trường, lịch sử đến hệ thống chính quyền.
23146	Điều đó làm cho chúng không thể dùng để biểu thị các sắc thái nghĩa trang trọng hay khái quát.
23147	Ðiều đó làm cho Grégoire tức giận; ông phủ nhận tước hiệu ấy, cho là "danh từ xấu xa, ngạo mạn,".
23148	Điều đó nói rằng, những cải tiến lớn trong kỹ thuật và vật liệu cho phép một trong những sáng tạo lớn nhất và tuyệt vời nhất trong con người nỗ lực, Colossus of Rhodes, được xây dựng.
23149	Điều đó phản ánh sự quan tâm của tác giả đến sự kiện không chỉ nằm ở bản thân sự kiện mà là cả tiến trình của chúng.
23150	Điều đó tạo ra khó khăn sau này, khi ổ CD-ROM 5,25 inch xuất hiện những năm 90. Ngoài ra, người dùng không thể sử dụng các đĩa mềm 5,25 inch của họ.
23151	Điều đó thực hiện được là do một mạng lưới phóng viên, cộng tác viên của hãng phân bố rộng khắp.
23152	Điều đó vô cùng phù hợp với tôi khi bản thân tôi đã mệt mỏi vì phải thể hiện kỹ năng – hay gần như thế – suốt thời gian dài, và còn chán nản khi chỉ được chơi guitar solo vì tất cả mọi người đều muốn vậy.
23153	Điều gì đã xảy ra giữa nguơi và chúng khiến cho nhà ngươi không còn đứng về phía đức vua, chúa tể của ngươi?
23154	Điều gì là quan trọng đối với thực hành y học tốt là những gì chúng ta gọi ngày nay "kinh nghiệm lâm sàng": một sự đánh giá có kinh nghiệm về những biện pháp khắc phục nào sẽ giúp một bệnh nhân cụ thể.
23155	Điều gì mới có thể thách thức anh?
23156	Diêu Hoằng đầu hàng, Lưu Dụ cho giải ông đến Kiến Khang và hành quyết, Hậu Tần bị diệt vong.
23157	Điều khác biệt của Giọng hát Việt so với các cuộc thi âm nhạc khác chính là các thí sinh sẽ tranh tài bằng giọng hát thực sự của mình, mọi yếu tố thuộc về phần "nhìn" của thí sinh sẽ được bỏ qua.
23158	Điêu khắc tượng đài bao gồm các công trình lớn, và điêu khắc kiến trúc, được gắn vào các tòa nhà.
23159	Điêu khắc tượng là rất dày đặc, nặng nề, nhiều chi tiết, được chạm trổ rất chi li.
23160	Điều khiển bang-bang thường xuyên phát sinh trong các bài toán cực tiểu hóa - thời gian.
23161	Điều khiển bằng dung dịch axit Bo là quá trình điều khiển lâu dài, chậm.
23162	Điều khiển chương trình do Nam Lộc, Thùy Dương, Ngọc Đan Thanh, Bảo Châu.
23163	Điều khiển học (
23164	Điều khiển kết nối vô tuyến (RLC: Radio Link Control) điều khiển phân mảnh và truyền lại cho cả dữ liệu người dùng và dữ liệu điều khiển.
23165	Điều khoản ấn định "Quốc giáo của Thổ Nhĩ Kỳ là đạo Hồi" được xóa khỏi hiến pháp ngày 10 tháng 4 năm 1928.
23166	Điều khoản đầu tiên trong hợp đồng là tổ chức buổi hòa nhạc The Butterfly Returns vào tháng 7 năm 2018.
23167	Điều khoản I, Phần III, Đoạn 7, Hiến pháp Hoa Kỳ cho phép Thượng viện Hoa Kỳ, sau khi biểu quyết truất phế một viên chức liên bang, được quyền tước bỏ điều kiện tư cách của viên chức đó không được giữ bất cứ chức vụ liên bang nào.
23168	Điều khoản thuê đất đã trở thành đối tượng của lực lượng kinh tế thị trường chứ không phải là hệ thống phong kiến trì trệ trước đây.
23169	Điều khó tin là những nhân vật tôn giáo và ngoại giao trong lịch sử thường khó trở thành đề tài kể chuyện Kodan Ở Nhật, Kodan là một nghệ thuật kể truyện truyền thống.
23170	Điều kiện là phải sống và canh tác trong 4 năm.
23171	Điều kiện môi trường xung quanh lúc này tiếp tục thuận lợi giúp nó tăng cường thành một cơn bão cấp 1. Đến ngày 25 tháng 3, độ đứt gió cao khiến Tim suy yếu, và nó dần chuyển đổi thành một xoáy thuận ngoại nhiệt đới.
23172	Điều kiện nhìn chung thuận lợi giúp Dinah mạnh lên thành bão cuồng phong trong ngày 19; nhưng một thời gian sau một cơn bão nhiệt đới mới hình thành ở phía Đông Bắc đã khiến nó suy yếu.
23173	Điều kiện ở từng địa phương và số lượng có sẵn quyết định loại gỗ nào được sử dụng làm nguyên liệu nguyên thủy.
23174	Điều kiện phát động là gặp phải đối thủ, vật thể có sức mạnh vượt qua con người như gấu, voi và hóa thân này chỉ cung cấp sức mạnh vừa đủ để đối kháng kẻ địch.
23175	Điều kiện: R,S khả hợp.
23176	Điều kiện thời tiết tồi tệ và vấn đề lương thực dẫn đến cái chết của khoảng 2.500 quân.
23177	Điều kiện thuận lợi, bao gồm cắt gió thấp và nhiệt độ bề mặt đại dương cao, cho phép Yutu tăng cường vào ngày hôm sau, với cơn bão đạt tới sức mạnh bão nhiệt đới nghiêm trọng.
23178	Điều kiện trên khó tới mức gần như không bao giờ đạt được.
23179	Điều kiện tự nhiên của phường Văn Đức có những nét đặc thù với 2/3 diện tích là đồi núi.
23180	Điều kỳ lạ là trong tình thế hoàn toàn không có lối thoát, Hitler vẫn không chấp nhận cho Cụm quân Stalingrad (Đức) phá vây và đương nhiên cũng không thể chấp nhận sự đầu hàng.
23181	Điều lạ là Lorraine khi đến nhà Hodgson thì năng lực ngoại cảm của cô không cảm nhận được gì.
23182	Điều làm cho vi tuabin này độc đáo là hiệu quả của các khối năng lượng nhỏ hơn, cho phép xây dựng quy mô nhỏ, có nghĩa là hoạt động đơn giản hơn và cần ít đất.
23183	Điều làm người Hà Lan thán phục là sự hiếu học của người Việt.
23184	Điều lệ Đội giải thích chiếc khăn tương ứng với phần bị thiếu trên Trung đội kỳ.
23185	Điều lệ khu kỳ và khu huy quy định rằng khu huy Hồng Kông cần phải được chế tạo đúng quy cách theo thông số đặt ra trong điều lệ.
23186	Điều lệ mới duy trì quyền có kinh tế phụ, thực hiện trả tiền bảo hiểm và lương hưu cho nông trang viên.
23187	Điều lệ quy định, bề trên địa phận chính là giám đốc chung của hội trong địa phận.
23188	Điều luật của pankration quy định các đòn đánh và khóa đều được chấp nhận, và nghiêm cấm các hành vi cắn hoặc chọc vào mắt.
23189	Điều mà chưa được biết vào thời gian đó là thực tế xảy ra hoàn toàn ngược lại với thuỷ ngân metyla: nhau thai tách thuỷ ngân ra khỏi máu người mẹ và tập trung lại ở bào thai.
23190	Điều một của Hiến pháp bảo vệ quyền đòi bồi thường nếu bị giam cầm bất hợp pháp, và Điều ba bảo đảm quyền được xét xử bởi một đoàn bồi thẩm trong tất cả các vụ án hình sự.
23191	Điệu múa Vêlr Guông, giữ vai trò chính trong phần sinh hoạt, giao lưu của cộng đồng.
23192	Điều này áp dụng cho các dự đoán về các sự kiện trong tương lai, cho các phép đo vật lý đã được thực hiện hoặc chưa biết.
23193	Điều này báo cáo rằng các đồng hồ đo nhiên liệu trống và kênh FQIS thứ hai đã bị vô hiệu hóa, nhưng không làm rõ rằng cái sau đã sửa cái trước.
23194	Điều này bao gồm quyên góp phần cứng cho các nhà phát triển trình điều khiển, quyên góp tiền mặt cho những người phát triển phần mềm Linux và việc làm của các lập trình viên Linux tại công ty.
23195	Điều này bao gồm tất cả các phiên bản của mỗi tác phẩm và điền vào khoảng tám mươi tập.
23196	Điều này bao gồm, ví dụ, biểu đạt theo quy tắc giới tính, gán nhãn bản thân với một giới, và xu hướng thực hiện hành vi hung hăng.
23197	Điều này bao gồm việc giới thiệu các trình thu thập thông tin và sự phục sinh của một số công nghệ walker như Manmoth Tank và Titan Mk.
23198	Điều này bao gồm việc sử dụng ngoại giao phòng ngừa, thực thi hòa bình, hòa bình, gìn giữ hòa bình và tái thiết sau xung đột.
23199	Điều này bắt đầu gây ra sự hỗn loạn trong gia đình.
23200	Điều này bắt đầu kích thích trí tò mò của Poison Ivy và cô thuyết phục Harley Quinn giải thích tại sao cô lại buồn đến mức như thế.
23201	Điều này bây giờ có thể tránh được ở các khu vực có vùng phủ sóng di động, thường rộng hơn so với các khu vực chỉ thâm nhập đường bộ.
23202	Điều này bởi các quỹ đạo của chúng được sắp thẳng hàng sao cho Sao Diêm Vương và Sao Hải Vương không bao giờ tiếp cận gần.
23203	Điều này bởi ngôn ngữ Giáo hội Slav được sử dụng trực tiếp trong nghi thức tế lễ.
23204	Điều này bởi vì các lực hấp dẫn của hai vật thể lớn tác dụng từ hai bên sẽ làm tăng cường độ lực này, trong khi hợp lực dọc theo trục giữa chúng sẽ làm cân bằng.
23205	Điều này bước đầu có thể đặt ra giả thiết: Nguyễn Văn Chất, 60 tuổi chính là thủ lĩnh chỉ huy cuộc khởi nghĩa năm 1872 tại Vũng Liêm, Vĩnh Long."
23206	Điều này cản trở khả năng hồi phục sự sụt giảm số lượng, dù nhỏ.
23207	Điều này chỉ áp dụng cho phiên bản mới phát hành của PHP-Nuke; Các phiên bản cũ hơn không cần trả phí.
23208	Điều này chỉ chấp thuận đối với 1 người duy nhất mà libero thế chỗ, không phải tất cả những ai mà libero có thể thế chỗ).
23209	Điều này chỉ có thể coi là đúng trong các vùng rất gần với các cực.
23210	Điều này chỉ có thể là tuyệt vời."
23211	Điều này chỉ đúng cho không thời gian 4 chiều.
23212	Điều này chính là những khái niệm mà John Moody dùng để gây tên tuổi cho công ty ông vào năm 1909, khi nó xếp hạng trái phiếu dễ bốc hơi của đường sắt.
23213	Điều này chỉ ra rằng AI của cơ phó cũng bị lật đổ, nhưng có một số niềm tin rằng cơ trưởng đã nhầm lẫn điều này có nghĩa là cả hai AI chính đều chỉ ra một chỗ phải.
23214	Điều này chỉ ra thời gian các hình thành và tuyệt chủng loài được giải thích theo thuật ngữ tiến hóa.
23215	Điều này chỉ thực hiện được nếu dung pin LP-E19.
23216	Điều này chỉ xảy ra khi vật chất đủ đậm đặc và compact, ám chỉ rằng lớp vỏ vật chất này mới chỉ được tạo ra trong thời gian ngắn bởi sao gốc trước khi nó phát nổ.
23217	Điều này cho biết thanh máu của người chơi đã rất thấp và họ phải nhanh chóng kiếm chỗ ẩn nấp, để khôi phục lại lượng máu ban đầu rồi mới quay trở lại chiến trường được.
23218	Điều này cho đến nay đã thất bại trong việc cải thiện sự tham dự nhà thấp của câu lạc bộ, tuy nhiên.
23219	Điều này cho phép bộ lập lịch tự động điều chỉnh lượng GPU được chỉ định cho nhiều tác vụ, đảm bảo GPU vẫn bão hòa với công việc trừ khi không còn công việc nào có thể được phân phối một cách an toàn để phân phối.
23220	Điều này cho phép các chương trình sao lưu dữ liệu lưu trữ các tập tin hiện thời đang được sử dụng bởi hệ thống tập tin.
23221	Điều này cho phép các giám mục bất hợp thức đề nghị Tòa Thánh xem xét giải vạ và nối lại sự hiệp thông.
23222	Điều này cho phép các hành động sau này được sử dụng trong các bảng trụ, ngoại trừ việc thao tác linh hoạt các bảng báo cáo là một trong nhiều khả năng được các biến hỗ trợ.
23223	Điều này cho phép các nhà văn suy đoán rằng người Sao Kim có thể tương tự như con người hoặc các chủng loài Trái Đất khác, giống như những gì họ đã làm với người Sao Hỏa hư cấu.
23224	Điều này cho phép cập nhật liên tục hàng tồn kho và các yêu cầu sắp tới, làm cho quá trình chuỗi cung ứng đầu cuối hiệu quả hơn.
23225	Điều này cho phép chúng được xác minh là hàng thật ở một mức độ chắc chắn.
23226	Điều này cho phép Cologne không chỉ giúp ổn định đất nước mà còn mang lại uy tín và lợi ích kinh tế cho thành phố.
23227	Điều này cho phép có thể đặt các đơn vị lính lên trên mọi địa hình và phía trên các đơn vị khác, dẫn đến tạo ra khả năng mới cho phần thiết kế.
23228	Điều này cho phép điều chỉnh nhiều hơn giữa bước ren và vùng tiếp xúc ren đai ốc/vít, mà xác định tốc độ mở rộng và khả năng mang tải (của ổ đỡ) tương ứng.
23229	Điều này cho phép độ thị có cạnh lặp, không cần phải chứa tất cả các đỉnh.
23230	Điều này cho phép họ sử dụng các công cụ của lý thuyết biểu diễn hình học, tức là lý thuyết của các bó pervese, để nghiên cứu một vấn đề vốn là một vấn đề tổ hợp với bản chất lý thuyết số.
23231	Điều này cho phép kích thước tệp nhỏ hơn và phản ứng nhanh hơn với các thay đổi khi không cần nội dung được liên kết đầy đủ, như trường hợp sắp xếp lại bố cục trang.
23232	Điều này cho phép mọi người tham gia vào nhiều hoạt động ngay tại nhà của họ, chẳng hạn như: mua sắm, thanh toán hóa đơn, tìm kiếm thông tin chuyên đề.
23233	Điều này cho phép một nốt gắn với một từ, thay vì đoạn melisma nhẹ cần thiết để phù hợp với lời gốc của Burns đối với giai điệu.
23234	Điều này cho phép nhà tài trợ giảm tải quản lý nhân viên và giảm số lượng nhân viên của họ nhưng đồng thời cho phép họ có cùng các cá nhân thực hiện dịch vụ của mình do đó duy trì tính liên tục trong toàn dự án.
23235	Điều này cho phép những người nghiên cứu lịch sử Trái Đất áp dụng kiến thức về cách các quá trình Trái Đất hoạt động trong hiện tại để hiểu rõ hơn về cách hành tinh này tiến hoá và thay đổi qua lịch sử lâu dài.
23236	Điều này cho phép thay đổi nhanh hơn trong hướng di chuyển đầu in, tăng tốc độ in, tăng độ chính xác và giảm các trường hợp tạo tác hoặc làm mờ dọc theo trục x và y.
23237	Điều này cho phép tiếp dầu các máy bay dùng cùng loại mà không cần máy bay tiếp dầu chuyên dùng, một ưu điểm cho các lực lượng không quân nhỏ hay hoạt động ở những nơi xa xôi.
23238	Điều này cho thấy chính quyền Trung Quốc đã quyết định áp dụng triệt để nhiệm vụ tư vấn nhưng, bằng cách giữ bằng chứng về trách nhiệm tư vấn, họ cũng ngăn chặn bất kỳ sự lạm dụng nào từ các khách hàng không trung thực.
23239	Điều này cho thấy người Bột Hải vẫn còn lưu giữ bản sắc của mình ngay cả sau khi vương quốc bị chinh phục.
23240	Điều này cho thấy nhiều về năng lực đương thời của ông, chứ không phải chỉ tiến thân nhờ có nhiều sức mạnh cơ bắp cá nhân hơn người thường mà đạt được.
23241	Điều này cho thấy rằng sai số gần như là tỷ lệ với kích thước bước, ít nhất là đối với các giá trị kích thước bước tương đối nhỏ.
23242	Điều này cho thấy rõ bản tính cứng rắn của Thiên Kim.
23243	Điều này cho thấy sự ưu ái vượt bậc của vua Minh Mạng dành cho những người con của bà Hiền phi, sủng phi của vua (thường thì các hoàng tử từ 15 tuổi trở lên mới được phong tước lần đầu).
23244	Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc dùng các dạng thuốc uống này với thức ăn theo quy định.
23245	Điều này cho thấy Trương Bảo Cao là người Tân La nổi tiếng và được trọng vọng tại Trung Quốc đời Đường.
23246	Điều này cho thấy U. abstrusus có thể là tổ tiên trực tiếp của gấu đen Mỹ, mà nó đã tiến hóa ở Bắc Mỹ.
23247	Điều này cho thấy việc tách 2 chi này như 2 họ độc lập là hợp lý.
23248	Điều này cho thấy xã Phú Cát có nguồn lao động phổ thông khá dồi dào.
23249	Điều này chưa kể đến các điều kiện môi trường cũng có thể cản trở các thông tin liên lạc như phản xạ, khúc xạ và hấp thụ tín hiệu.
23250	Điều này chứng tỏ Hãn Quý phi hẳn có được vị trí không nhỏ trong lòng Càn Long Đế.
23251	Điều này chứng tỏ loài người trong truyện đã đạt tới mức phát triển không tưởng.
23252	Điều này chứng tỏ những quan lại địa phương này từ lâu đã chẳng còn màng tới sự an nguy của xã tắc nước nhà.
23253	Điều này có lẽ là tên cũ của các lưu vực nước lợ, Botnen, (nghĩa là "đáy" của vịnh hẹp).
23254	Điều này có liên quan đến suy tim sung huyết, bệnh gan và suy thận.
23255	Điều này còn cho thấy nó có thể có lực hấp dẫn, mặc dù có kích thước nhỏ.
23256	Điều này còn được biết đến như là vấn đề giai đoạn 11, sau khi giai đoạn giữa các thời kỳ băng hà trong trạng thái đồng vị đại dương 11 là điều không chờ đợi nếu chu kỳ 400.000 năm có tác động lên khí hậu.
23257	Điều này có nghĩa Churchill tới rất gần quân Đức và có nguy cơ bị ám sát cao.
23258	Điều này có nghĩa khoản đầu tư 100 triệu USD của hãng United Airlines của Mỹ chấm dứt vào tháng 6 năm 2015.
23259	Điều này có nghĩa là Argentina đã giành vé đi tiếp vào vòng bán kết và gặp Mỹ.
23260	Điều này có nghĩa là bà đã 130 năm, 43 ngày tuổi khi qua đời ngày 9/5, 2009.
23261	Điều này có nghĩa là bà sẽ rời Quốc hội vào năm 2017.
23262	Điều này có nghĩa là các nhà xuất bản trò chơi Nintendo 64 phải cố gắng dự đoán nhu cầu cho một trò chơi trước khi phát hành.
23263	Điều này có nghĩa là cô đã hoàn thành tổng thể thứ 47, và vì vậy không đủ điều kiện cho vòng tiếp theo.
23264	Điều này có nghĩa là con vật chỉ có một phần là máu nóng và sống ở vùng khí hậu nơi nhiệt độ ban đêm mát mẻ hoặc thấp với bầu trời quang đãng không hay có mây.
23265	Điều này có nghĩa là Eubacteria và Archaebacteria là các nhóm tách rời ngay cả khi so sánh với Eukaryota.
23266	Điều này có nghĩa là hành vi của máy chủ web có thể được viết thành kịch bản trong các tệp riêng biệt, trong khi phần mềm máy chủ thực tế vẫn không thay đổi.
23267	Điều này có nghĩa là ít bịnh hưởng miễn dịch hơn CD32 (một thành viên của nhóm Fc của thụ thể miễn dịch) có thể liên kết với IgG và biến bạch cầu thành đại thực bào.
23268	Điều này có nghĩa là mọi nguyên tử cacbon trong vòng được lai hóa sp2, tăng tính ổn định.
23269	Điều này có nghĩa là người chơi không được để chạm vào các chướng ngại vật trên đường.
23270	Điều này có nghĩa là niệu đạo, một ống nén được sử dụng để đi tiểu, chạy qua giữa tuyến tiền liệt.
23271	Điều này có nghĩa là phần lớn nhiệm vụ hộ tống của máy bay tiêm kích được dành cho loại Bf 109. Các chiến thuật tiêm kích gặp rắc rối khi các phi hành đoàn ném bom đòi hỏi sự bảo vệ chặt chẽ hơn.
23272	Điều này có nghĩa là trong một chương trình Prolog, người ta sử dụng giả thiết thế giới đóng, mọi thứ bạn khai báo là đúng, nếu không thì nó là sai.
23273	Điều này có nghĩa là trong nách mỗi cuống hoa chính của hoa tận cùng trong xim hoa thì hai nhánh hoa đơn lẻ chồi ra ở mỗi bên của hoa đầu tiên và ngay dưới nó.
23274	Điều này có nghĩa rằng để thực hiện shellcode từ ngăn xếp kẻ tấn công phải tìm một cách để vô hiệu hóa bảo vệ thực thi từ bộ nhớ, hoặc tìm một cách để đưa shell code của họ vào vùng nhớ không được bảo vệ.
23275	Điều này có nghĩa vẫn có 18 đội tham dự giải đấu.
23276	Điều này có thể bao gồm các cuộc thảo luận chi tiết về các rủi ro giả định và các vị thế quan trọng.
23277	Điều này có thể chỉ ra sự mở rộng khu vực cư trú ban đầu của các sắc tộc Thái, và cung cấp một lời giải thích mang tính thần thoại cho việc tại sao các sắc tộc Thái hiện đại lại phân bổ một cách rộng rãi.
23278	Điều này có thể cho phép cá biến đổi gene tiếp cận với đại dương nhanh hơn.
23279	Điều này có thể cho thấy giả thuyết rằng người Saka và Kamboja có thể đã cùng nhau cai trị Mathura/Uttara Pradesh.
23280	Điều này có thể cung cấp cho họ một lợi thế cạnh tranh so với các công ty không áp dụng các tiêu chuẩn (Potoki & Prakash, 2005).
23281	Điều này có thể cũng không kỳ cục đến như vậy nếu như các ý tưởng về kênh đào trên Sao Hỏa đã dễ dàng được nhiều người chấp nhận.
23282	Điều này có thể đã ảnh hưởng đến Philip để tham gia cuộc thập tự chinh chống lại Vương quốc Granada, nhưng tiếc rằng có thể trong thời gian đó ông đã bị bệnh, và ra đi một cách đột ngột.
23283	Điều này có thể đặc biệt quan trọng như quá trình tan băng trong mùa xuân, tạo ra một lượng chất dinh dưỡng dồi dào có sẵn.
23284	Điều này có thể dẫn đến dòng tiền âm từ hình phạt cao và/hoặc mất giấy phép hoạt động.
23285	Điều này có thể dẫn đến những xung đột lớn mà cộng đồng địa phương ở một nước đang phát triển chưa từng giải quyết trước đây.
23286	Điều này có thể dẫn đến việc các loài bị nhiễm độc hại.
23287	Điều này có thể dẫn đến việc mất một chiếc F-15E do bị bắn hạ bởi tên lửa đất đối không, vì thiếu gây nhiễu điện tử.
23288	Điều này có thể dẫn đến việc phá thai để ngăn chặn sự ra đời của các trẻ em gái, được gọi là 'thuốc diệt phụ nữ'.
23289	Điều này có thể đưa sinh vật lên bậc thang vào các hình dạng mới và phân biệt chúng với sự thích nghi của môi trường địa phương.
23290	Điều này có thể được củng cố thông qua nhận xét của Ben-Tor đó là những con dấu bọ hung nhắc đến "Người con trai đức vua Nehesy" lại khác biệt về phong cách với những cái nhắc đến vua Nehesy.
23291	Điều này có thể được gây ra bởi các vòng từ tính tương tác với khí của bầu khí quyển bên ngoài của ngôi sao.
23292	Điều này có thể được kéo giảm bằng cách đeo găng tay và quần áo bảo hộ khác.
23293	Điều này có thể được khắc phục bằng cách xây dựng một số lượng lớn Supply Drop Zones.
23294	Điều này có thể được quan sát ở các khu vực quanh sân bay, khi âm thanh của máy bay cất cánh và hạ cánh thường được nghe từ xa rõ hơn lúc bình minh hơn những lúc khác.
23295	Điều này có thể được thực hiện thông qua luật nhập cư của tiểu bang được yêu cầu hoặc các khía cạnh khác của luật nội địa của tiểu bang được yêu cầu.
23296	Điều này có thể gây ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm tái chế cuối cùng hoặc cần tốn thêm kinh phí trong yêu cầu loại bỏ những chất liệu này ở các giai đoạn sau của quá trình tái chế.
23297	Điều này có thể giúp xác định tính thời vụ của việc chiếm giữ địa điểm, sự hiện diện hoặc vắng mặt của các hoạt động hoặc sản phẩm nông nghiệp và 'các khu vực hoạt động liên quan đến thực vật' trong bối cảnh khảo cổ học.
23298	Điều này có thể gợi ý rằng việc dạy trẻ em về cái chết rất hữu ích (theo nghĩa sinh học), để giảm bớt nỗi sợ hãi.
23299	Điều này có thể hạn chế khả năng ứng dụng rộng rãi và mở rộng của chúng.
23300	Điều này có thể là do bức xạ mặt trời bị phản xạ từ mái nhà sẽ chiếu đến, và bị hấp thụ bởi, các thiết bị trên mái nhà, như các đường ống.
23301	Điều này có thể là do các kích thước thường nhỏ hơn của heo rừng châu Phi mà phạm vi ngày nay 0,9-1,5 mét dài có thể cho phép nó phát triển một số lượng lớn hơn mà sau đó bắt đầu để cạnh tranh đẩy Metridiochoerus ra.
23302	Điều này có thể là do Viện nguyên lão lo ngại rằng sự giàu có vật chất thu được từ các hoạt động khai thác vàng và bạc sẽ cho phép người Macedonia tài trợ cho một cuộc khởi nghĩa vũ trang.
23303	Điều này có thể là lớp nhựa nông hơn, do đó sự vùng vẫy của các con vật bị lún sau đã làm hỏng xương của các loài động vật bị bẫy trước đó.
23304	Điều này có thể làm giảm tuổi thọ nhanh chóng.
23305	Điều này có thể phát tín hiệu "Mua" hoặc "Bán", phụ thuộc vào việc rào cản nào bị phá vỡ.
23306	Điều này có thể thực hiện được bằng cách đề nghị Hướng đạo sinh đó bắt lấy những hoạt động mà hấp dẫn riêng cho cậu ta.
23307	Điều này có thể tính toán được xấp xỉ 4s trên 1 dặm (miles) (hay 3 s/km).
23308	Điều này có thể tránh được nếu cấu trúc hỗ trợ của tòa tháp xây dựng tòa nhà.
23309	Điều này có thể trở nên nghiêm trọng đến nỗi người đó không thể ra ngoài mà không kiểm tra thời tiết trước.
23310	Điều này có thể tương quan với sự thuận tay trái.
23311	Điều này có vẻ đáng ngạc nhiên, nhưng cực bắc của nam châm được định nghĩa như vậy vì, nếu được phép quay tự do, nó trỏ gần đúng về phía bắc (theo ý nghĩa địa lý).
23312	Điều này có ý nghĩa rằng là sự khác nhau về thuật ngữ phản ánh sự khác biệt về não bộ linh trưởng với toàn bộ các động vật có xương sống còn lại.
23313	Điều này cung cấp cho các nhà quảng cáo một cơ hội để cung cấp thêm chi tiết cho chỉ những người dùng quan tâm.
23314	Điều này cung cấp cơ hội gỡ lỗi và đồ họa mạnh mẽ nhưng có nhược điểm là phần lớn mã chương trình được phát triển bị giới hạn đối với ngôn ngữ cụ thể.
23315	Điều này cung cấp tầm khống chế tuyệt vời nhìn ra biển và thuận lợi trong trường hợp có khả năng xảy ra tấn công hải quân.
23316	Điều này cũng chỉ ra rằng T-4 không thể bay tốc độ hành trình theo tốc độ thiết kế gần Mach 3 và có thể đây là một trong số nhiều lý do khiến chương trình bị hủy bỏ.
23317	Điều này cũng cho phép Paint sử dụng nền trong suốt.
23318	Điều này cũng cho thấy sự rạn nứt trong nội bộ của quân Tây Lương.
23319	Điều này cũng có nghĩa là các đảng viên của các ý thức hệ đó thực chất đối kháng với các hệ thống chính trị liên minh với họ.
23320	Điều này cũng có thể được xem như là một thành phần trong gian lận vay thế chấp (Bell, 2010).
23321	Điều này cũng có thể tiến thêm một bước và giao tiếp với những đối tượng, ngữ cảnh khác nhau dựa trên tính cách, tâm trạng và tuổi tác của người dùng.
23322	Điều này cũng đã được quan sát thấy trong các Homo floresiensis, một loài người lùn giống mới được phát hiện trên đảo Flores, Indonesia.
23323	Điều này cũng gây nhầm lẫn giữa ông và một sư huynh khác tên là Nguyễn Xuân Dũng, Trưởng tràng đời thứ 3 (1968-1970), tác giả của Huyền đai Karate (1967), Linh hồn Không Thủ Đạo (1970), Kỹ thuật Nunchaku (1974).
23324	Điều này cũng giải thích cho việc đứa bé sinh ra không cần cắt dây rốn (hay thậm chí không có) và bóng đen của nó so với Blake cũng rất mờ.
23325	Điều này, cùng kết hợp với kiểu mẫu dân sự, có nghĩa là mũ bắt đầu được đội với phần chóp cao được bó gọn lại (tránh có lỏm nằm trên đỉnh).
23326	Điều này cũng khiến cho vương quốc Hy Lạp-Bactria bị cô lập với nền văn minh Hy Lạp.
23327	Điều này cũng mở rộng cho các đối tượng hoặc những người mà một người phụ nữ sẽ thấy vui khi thấy mình mang thai.
23328	Điều này, cùng với "Random Maps" (bản đồ ngẫu nhiên) tức thì, khiến nhiều người chơi quay trở lại Anno 1602.
23329	Điều này cũng xác định năng lượng cần thiết để vận hành hoạt động đập và nghiền quặng.
23330	Điều này cuối cùng đã ảnh hưởng tiêu cực đến tài chính và sự nổi tiếng của Nintendo ở một mức độ nhất định.
23331	Điều này cuối cùng đã làm Phó Thủ tướng của Guinea-Bissau trong hơn một năm.
23332	Điều này cuối cùng dẫn đến cái chết do tai nạn của ông dưới tay của Yukina ở tuổi 45 - cái chết của ông cùng ngày với sinh nhật của Mana.
23333	Điều này đã ảnh hưởng đến cuộc đời thi ca từ sớm và cái chết trẻ của ông.
23334	Điều này đã bị từ chối vào năm 2016, khi các quan sát từ Kính viễn vọng không gian Kepler chỉ cho thấy các biến thể nhỏ.
23335	Điều này đã cải thiện đáng kể độ chính xác, vì nó dễ dàng trinh sát điểm rơi của pháo, đồng thời hạn chế ảnh hưởng của sự chòng chành con tàu trên sự phân tán của đạn pháo.
23336	Điều này đặc biệt đúng đối với phần mềm ứng dụng web.
23337	Điều này đặc biệt đúng nơi chính phủ đang có cả hai bộ các dịch vụ như là một độc quyền nào.
23338	Điều này đặc biệt đúng trong các tác phẩm học thuật về Nhật Bản.
23339	Điều này đã cổ vũ toàn bộ đàn kiến và nhóm xiếc bọ đứng lên đánh đuổi bầy châu chấu khỏi tổ kiến.
23340	Điều này đã dẫn đến các cuộc phỏng vấn cao cấp với chương trình truyền hình nổi tiếng của Anh, Arise News và cô dẫn đầu một phóng sự cho Revista Africa của Globo Internacional.
23341	Điều này đã dẫn đến một cuộc di cư rộng rãi của những người dân tộc Đức trong dân cư của thị trấn.
23342	Điều này đã dẫn đến nhiều loại nước hoa cũ như chypres và fougère, vốn yêu cầu sử dụng chiết xuất từ cây sồi được cải tiến lại.
23343	Điều này đã dẫn đến sự đô thị hoá của toàn bộ bờ biển phía đông của đảo Penang, vì sự phát triển dân cư phát triển từ phía bắc từ Bayan Lepas sáp nhập với các vùng ngoại ô của George Town, chẳng hạn như Gelugor.
23344	Điều này đã dần đến việc ông bị mất tiền hưu hoàng gia sau khi Cách mạng bị dập tắt, nhưng uy tín và tiếng tăm ông lớn đến nổi tiền hưu được nối lại không lâu sau đó.
23345	Điều này đã được cô thực hiện một cuộc hành trình xe đạp solo 12.000 dặm.
23346	Điều này đã được hoàn thành trong vòng một tuần.
23347	Điều này đã được miêu tả như một hình thức của sự "đảo ngược hành vi."
23348	Điều này đã được thế hệ cha ông Hồi tuân thủ, và có tác động lớn đến ông Hồi khi trưởng thành.
23349	Điều này đã được tiếp nối bởi Octavia và Livia, những bức tượng của họ nhiều khả năng đã được dựng trong Chợ Caesar để ganh đua với bức tượng của Cleopatra đã được Caesar dựng lên khi còn sống.
23350	Điều này đã gây rắc rối với những chiếc xe ô tô, thuyền và những rắc rối của Blair với những người hàng xóm đáng sợ.
23351	Điều này đã gây ra hàng chục ngàn cái chết, bao gồm cả các thành viên của cựu vương Nito Alves.
23352	Điều này đã giúp Air Pacific hình thành một công ty con mới, Pacific Sun.
23353	Điều này đã giúp Kim có được một sự nghiệp âm nhạc hoàn chỉnh.
23354	Điều này đã góp phần tạo nên sự chia rẽ cộng đồng dựa trên sự phân biệt nói những loại tiếng Trung khác nhau.
23355	Điều này đã góp phần vào sự phát triển của cách mọi người có thể chơi nhạc múa lân - loại bỏ nhu cầu mang theo các nhạc cụ (có thể khá lớn).
23356	Điều này đã khiến ba công ty biến The Pokémon Center Company thành The Pokémon Company và mở rộng hơn nữa trách nhiệm và lĩnh vực kinh doanh.
23357	Điều này đã khiến cho chợ này là chợ duy nhất không có khách du lịch so với tất cả chợ nổi khác.
23358	Điều này đã khiến cho cỗ máy mã hóa này có thể tạo ra 159 tỉ tỉ kết quả.
23359	Điều này đã khiến một số công dân Trung Quốc rơi vào tuyệt vọng.
23360	Điều này đã khiến tương lai của các vườn quốc gia tại đây gặp nhiều nguy hiểm.
23361	Điều này đã làm cho Tập đoàn quân 17 (Đức) không thể chủ động điều lực lượng đi ứng cứu cho các hướng bị uy hiếp khi họ bị tấn công đồng loạt trên toàn tuyến mặt trận và từ phía biển.
23362	Điều này đã làm cho việc di chuyển của anh khó khăn hơn.
23363	Điều này đảm bảo việc chụp ảnh sẽ tránh hiện tượng vô tình chồng phim.
23364	Điều này dẫn đến cả hai quá trình tái kết tinh và thay đổi cấu trúc.
23365	Điều này dẫn đến hai hoặc ba loại quang phổ được đưa ra.
23366	Điều này dẫn đến lo ngại rằng Biden có thể bị nhiễm virus luôn từ Trump; tuy nhiên, kết quả cho thấy Biden vẫn âm tính.
23367	Điều này dẫn đến một giả thiết rằng vụ ám sát có liên quan đến cả CIA.
23368	Điều này dẫn đến một hệ thống dây buộc dựa trên tàu con thoi: nhiệm vụ TSS-1R, ra mắt ngày 22 tháng 2 năm 1996 trên STS-75, tập trung vào việc mô tả hành vi buộc không gian cơ bản và vật lý plasma không gian.
23369	Điều này dẫn đến một loạt các cuộc thanh trừng ở nhiều nước để dập tắt phong trào.
23370	Điều này dẫn đến một mùa giải trắng tay của Chelsea.
23371	Điều này dẫn đến một trận đấu tại sự kiện TLC với sự thách thức của Swagger đối với Del Rio cho danh hiệu vô địch nước Mĩ(WWE United States Championship) trong 1 trận đấu ghế(Chairs match), và Del Rio giành chiến thắng.
23372	Điều này dẫn đến một vụ kiện chống lại Olugbo khi đó bởi một gia đình hoàng gia khác trong cùng dòng dõi, người đã yêu cầu ông phải bị truất ngôi với tuyên bố rằng gia đình ông đã chiếm ngôi vua trong hơn 200 năm.
23373	Điều này dẫn đến nhiều nhầm lẫn khi chuyển ngữ, đặc biệt như cấp bậc Wonsu của Hàn Quốc dịch nguyên nghĩa là Nguyên soái, chuyển ngữ lại là Thống chế, theo hệ thống cấp bậc thì lại dịch là Thống tướng.
23374	Điều này dẫn đến nồng độ anthocyanin cao hơn gần 100 lần trong các loại trái cây được thiết kế so với các giống thông thường.
23375	Điều này dẫn đến phần mềm mới là nguồn mở.
23376	Điều này dẫn đến sẹo ít nhìn thấy nhưng có thể dẫn đến vị trí núm vú thấp hơn trung bình và đường viền ít tự nhiên hơn.
23377	Điều này dẫn đến sự bất bình của các gia thần của Asano ở Akō.
23378	Điều này dẫn đến sự suy giảm của các con số của cừu bản địa Vùng Vịnh.
23379	Điều này dẫn đến tên gọi bình phương trung bình tối thiểu.
23380	Điều này dẫn đến việc đêm diễn thứ hai tại Hong Kong mà sẽ diễn ra vào ngày 18/2 được thêm vào chuyến lưu diễn.
23381	Điều này dẫn đến việc Hồng Quân sử dụng trở lại súng trường lên đạn phát một nổi tiếng Mosin Nagant.
23382	Điều này dẫn đến việc kinh doanh bị trì hoãn và doanh nghiệp cũng có thể đánh mất sự tín nhiệm từ đối tác của mình.
23383	Điều này dẫn đến việc sau này Scilia rất sợ những người chơi nam.
23384	Điều này dẫn đến việc Tổng thống thỉnh thoảng bị châm biếm như là một công chứng liên bang.
23385	Điều này dẫn đến việc tổn thất mất một phần đạo quân này, có vẻ như bao gồm cả những con voi còn lại.
23386	Điều này dẫn đến việc trục xuất phái viên của wa Mutharika và yêu cầu thay thế.
23387	Điều này dẫn đến việc vàng bị người ngoại quốc săn lùng ráo riết, và cuối cùng buộc nhà cầm quyền Nhật Bản phải hạ tỷ giá xuống.
23388	Điều này dẫn đến vô số các giống và do đó khối lượng nhỏ của các biến thể được cung cấp.
23389	Điều này đánh dấu lần đầu tiên ghi nhận sự tác động của sức gió tương ứng cấp độ bão cuồng phong đến khu vực này kể từ năm 1922.
23390	Điều này đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 1991 rằng các đại diện đến từ Puerto Rico không được xếp hạng hơn 3 năm liên tiếp.
23391	Điều này đánh dấu sự khởi đầu của Danh sách đen Hollywood (Hollywood Blacklist).
23392	Điều này đánh dấu sự khởi đầu của thời kỳ đồ đá mới cho Phần Lan, mặc dù sinh hoạt phí vẫn dựa trên săn bắn và đánh bắt cá.
23393	Điều này đánh dấu sự trở lại của chính sách thời kỳ trước 1983 tại Trung Quốc.
23394	Điều này dẫn tới bất biến Gromov-Witten, được sử dụng trong lý thuyết dây.
23395	Điều này dẫn tới một số người có đầu óc tưởng tượng quá mức để giả thiết, đã điều lan truyền rộng rãi, Nero vẫn còn sống; và nói về hắn họ dùng các câu trong Sibylline.
23396	Điều này dẫn tới sự gia tăng độ bền dẻo cũng như làm giảm tính dẻo của vật liệu.
23397	Điều này dẫn tới sự lẫn lộn rất lớn.
23398	Điều này đập tan hi vọng trở thành người đầu tiên vô địch 3 giải Toàn Anh Mở rộng liên tiếp của Lee Chong Wei.
23399	; điều này đã sớm được khắc phục khi HLV Luciano Sassi kéo câu lạc bộ trở lại Serie C2 với vị trí á quân vào năm 1977.
23400	Điều này đã tạo xu hướng cho những ngôi nhà khác ở Lower Bridge Street để xây tường các phần của the Rows.
23401	Điều này đã thay đổi theo thời gian, tạo cơ hội ngày càng gia tăng tiếng nói của những người từ các nền kinh tế thị trường đang hội nhập."
23402	Điều này đã thúc đẩy các nghiên cứu có chiều sâu về quá trình lên men bia và tìm cách ứng dụng vào công nghiêp.
23403	Điều này đã thúc đẩy một cuộc điều tra kéo dài, nhưng bằng chứng chắc chắn không bao giờ được đưa ra từ cuộc điều tra đó.
23404	Điều này đã trở nên tách biệt với biển bởi một dải cát nông, tạo thành một đầm phá.
23405	Điều này đã truyền cảm hứng cho câu lạc bộ fan hâm mộ chính thức của anh, Ki Aile, họ đã chúc mừng sinh nhật anh bằng cách quyên góp phí cấy ghép để giúp bệnh nhân mắc bệnh bạch cầu và ung thư.
23406	Điều này dấy lên luận điểm rằng người nhân bản có thể sinh sản về mặt sinh học, một điều vốn trước đây bị coi là vô lý.
23407	Điều này để cho Barbatio không được hỗ trợ và ở sâu trong lãnh thổ của người Alamanni, vì vậy ông ta cảm thấy buộc phải rút lui, theo con đường cũ của mình.
23408	Điều này đem lại số điểm khi thắng một đội mạnh sẽ cao hơn khi vượt qua một đội yếu.
23409	Điều này đến từ việc vị trí mà họ đang có là cha truyền con nối (không dựa trên công trạng) và các giá trị Nho giáo thì bức chế những người chọn nghề chiến đấu (võ) thay vì theo đuổi nghiệp tri thức (văn).
23410	Điều này do giống vịt này không thích đi lại nhiều, do đó tỉ lệ tiêu tốn năng lượng thấp.
23411	Điều này đòi hỏi các mối quan hệ bất động sản cho phép các đối tượng có giá trị được chiếm đoạt và sở hữu, và các quyền giao dịch được thiết lập.
23412	Điều này đòi hỏi mỗi tàu lớp Kongo phải mang cơ số tên lửa SM-3 Block 1А lên tới hàng chục quả.
23413	Điều này đòi hỏi một thực đơn tiêu chuẩn và giới hạn, một quy trình sản xuất dây chuyền lắp ráp ở phòng sau, dịch vụ khách hàng cao ở phòng trước với sự sạch sẽ, lịch sự và dịch vụ nhanh chóng.
23414	Điều này đòi hỏi người dùng biết tên lệnh và các tham số, cũng như cú pháp của ngôn ngữ được thông dịch.
23415	Điều này đòi hỏi những cơ cấu phức tạp để thông gió và làm mát khi nó đang lội nước.
23416	Điều này đòi hỏi phải có óc quan sát tỉ mỉ và miêu tả thật chính xác.
23417	Điều này đòi hỏi phải tạo ra một công cụ đồ họa mới với khả năng tùy chỉnh hiển thị và mức độ phức tạp của chi tiết.
23418	Điều này đôi khi được gọi là phương pháp Thử và Sai.
23419	Điều này đóng góp phần quan trọng cho ngành ngôn ngữ học, triết học, và hậu cấu trúc luận của phê bình văn học.
23420	Điều này đồng nghĩa với việc Chapecoense sẽ nhận Cup cộng với hai triệu đôla tiền thưởng cho nhà vô địch.
23421	Điều này đồng nghĩa với việc khiến cho Utimecia có thể sử dụng thời gian nén, nhưng đồng thời, nhóm của Squall cũng có thể lợi dụng điều này để tấn công trực tiếp Utimecia trong thời đại của chính mụ ta.
23422	Điều này do người Việt học hỏi nhanh nhưng hiểu biết không sâu sắc, thiếu hệ thống, không mấy ai có trí tuệ lỗi lạc phi thường, hiếm có những người xem học thuật là sự nghiệp cả đời.
23423	Điều này đưa đến kết luận là Mỹ không thể thắng được trong cuộc chiến này.
23424	Điều này đúng cho từ trường sinh ra bởi các dòng điện, mà không bởi các vật liệu từ.
23425	Điều này được ảnh hưởng từ mối quan hệ của Garfield với Claire Foy, người vào vai Diana, "Tôi sẽ đối xử với cơ thể của cô ấy như chính cơ thể tôi."
23426	Điều này được áp dụng cho quy mô của thế giới.
23427	Điều này được báo cáo bởi cơ trưởng Capt Krose với 1 thái độ không thể kích động hơn, vì vậy Erjavec ngay lập tức chưa thể hoàn toàn hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
23428	Điều này được bổ sung bởi phần mềm bản đồ di chuyển Airshow của ICE từ Rockwell Collins.
23429	Điều này được cho là dễ hiểu khi trước đó cả hai đã có những thành công nhất định trong mảng âm nhạc.
23430	Điều này được cho là do có sự nhầm lẫn giữa hai tổ chức cùng tên.
23431	Điều này được cho là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy quốc vương bắt đầu giảm thiểu một số nhiệm vụ của mình.
23432	Điều này được cho là thêm sức đề kháng cấu trúc vào môi trường khắc nghiệt trong đó nhiều Archaea được tìm thấy.
23433	Điều này được chứng minh bằng sự thay đổi âm thanh H'mông-Miền nguyên thuỷ *-ɛŋ > Ná Meo-Guncen-Zhenmin nguyên thuỷ *-a.
23434	Điều này được chứng thực một cách rõ ràng​​ nhất thông qua những ngôi mộ mastaba lớn và tráng lệ vốn được các tể tướng của Djedkare cho xây dựng.
23435	Điều này được coi là cơ bản bởi nó cung cấp cơ hội tiếp cận cao học cho các sinh viên có khả năng, chứ không phải chỉ cho những người có tiền trả.
23436	Điều này được coi là sự giáng chức do dù Địch Nhân Kiệt vẫn là thứ sử, nhưng Phục Châu nhỏ hơn và không quan trọng bằng Dự Châu.
23437	Điều này được coi như là một dạng tự cảm của trường điện từ.
23438	Điều này được coi như một sự mặc nhiên, mà sự tin tưởng như thế thường mạnh hơn nhiều so với một ước nguyện được nói thành lời.
23439	Điều này được đánh giá là quan trọng nhất trong cuộc thám hiểm năm 1730 đến sông Volta Đen ở phía bắc.
23440	Điều này được định nghĩa bởi Women, Environment, Development (WED).
23441	Điều này được ghi nhận trong Lời nói đầu và Điều 1 Hiến pháp năm 1959.
23442	Điều này được gọi là ăn thịt đồng loại trong tử cung.
23443	Điều này được gọi là "Tầm nhìn Durban".
23444	Điều này được hiểu từ các mô hình bên trên rằng nhiều yếu tố kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái và cuối cùng giá tiền tệ là kết quả của hai lực lượng của cung và cầu.
23445	Điều này được hình thành bởi ý tưởng rằng "elf-shot" được khắc họa trong trong một hình vẽ của sách thánh ca Eadwine Psalter, nó đã trở nên được biết đến nhiều bởi mối liên hệ này.
23446	Điều này được Karadžić cho là đã khiêu chiến với người Serbia.
23447	Điều này được mong đợi ở ông và ông đã cố gắng không để mất đi sự cấp bách.
23448	Điều này được phản ánh trong thành ngữ "nếu bạn đi năm dặm tại Phúc Kiến thì văn hóa sẽ biến đổi, và nếu bạn đi mười dặm, ngôn ngữ sẽ khác".
23449	Điều này được quy cho các nhóm lớn hơn có -tiếng nói chung - một nguồn tài nguyên và khả năng nhận thức lớn hơn so với các nhóm nhỏ hơn.
23450	Điều này được tăng thêm động lực khi Lê Đức Anh bất ngờ hồi phục vào tháng 4 năm 1997.
23451	Điều này được thể hiện qua các hoạt động từ thiện của những người chơi tham gia chương trình.
23452	Điều này được theo sau bởi một lệ phí giấy phép giá 10 shilling (đơn vị tiền thời đó) và không có tiền bản quyền một khi sự bảo hộ của nhà sản xuất thiết bị không dây hết hạn.
23453	Điều này được thực hiện để giúp đốt cháy hàng tồn kho dư thừa của phần được thay thế, bằng cách đánh dấu nhẹ lên các phần khác chẳng hạn.
23454	Điều này được thực hiện theo cách đánh giá ngang hàng thông qua các nhóm chuyên gia của Ủy ban Sinh tồn IUCN (SSC), là Cơ quan Sách đỏ chịu trách nhiệm về một loài, nhóm loài hoặc khu vực địa lý cụ thể.
23455	Điều này được thực hiện thông qua nội suy.
23456	Điều này được tiếp xúc với khoảng dọc theo bờ biển Norfolk và Suffolk và các dạng vách đá thấp giữa Cromer và Great Yarmouth.
23457	Điều này được tin là các va chạm giữa các KBO lớn là thường xuyên trong quá khứ.
23458	Điều này được tuân theo tiêu chuẩn TIA/EIA-568-B với giới hạn khoảng cách từ switch tới camera là 100m.
23459	Điều này dường như chỉ ra rằng u ngắn là một cách phát âm chính tả, nhưng dù sao nó cũng là cách phổ biến nhất.
23460	Điều này gần đây đã được chứng minh bởi khả năng mắc bệnh di truyền U sợi thần kinh (Neurofibromatosis), được chứng minh qua những mô tả về cơ thể các vua và bằng chứng về căn bệnh gia tộc được ghi lại trên những đồng tiền cổ.
23461	Điều này gây cho mật thám Anh tin rằng các tàu Đức sẽ có chiến dịch đánh phá tàu hàng ở phía Nam Châu Phi.
23462	Điều này gây hại cho cơ thể con người và làm tử vong.
23463	Điều này gây khó khăn cho miền Bắc về ngoại thương.
23464	Điều này gây khó khăn để nhận ra bên ký hợp đồng nào thực sự chịu trách nhiệm về các khía cạnh bất hợp pháp trong giao dịch.
23465	Điều này gây ra mối thù giữa những người bạn lâu năm Harvey và McIlroy vẫn chưa được hàn gắn cho đến ngày nay.
23466	Điều này gây ra một lực hút giữa các tấm, và đã được ghi nhận thực nghiệm.
23467	Điều này gây ra những phản ứng dữ dội trong cộng đồng con người, và con người bắt đầu truy tìm và tiêu diệt những người nhân bản và coi chúng là mối nguy hại cho toàn nhân loại.
23468	Điều này gây ra sự khác biệt nhiệt độ trên frông ấm để được rộng hơn về quy mô.
23469	Điều này gây ra tham nhũng lớn trong số các nhà quản lý mới cũng như năng suất và sự nhiệt tình trong dự án giảm, dẫn đến nhiều cuộc đình công của công nhân phản đối.
23470	Điều này giải thích người Đông Nam Á sớm biết đúc đồng vào cỡ thiên niên kỷ 5 TCN.
23471	Điều này giải thích tại sao các gia phả trong vùng đều ghi tộc Hồ là một trong số ít những tộc họ thuộc bậc tiền hiền.
23472	Điều này giải thích tại sao hai đế chế lại nhanh chóng tan rã ngay khi vừa suy yếu.
23473	Điều này giống như chia tổng độ lệch tuyệt đối cho tổng doanh số của tất cả các sản phẩm.
23474	Điều này giúp anh có thể ra sân trong trận đấu tiếp theo tại Giải Ngoại hạng với Manchester United.
23475	Điều này giúp cho không quân yểm trợ dễ dàng hơn nhờ gần các sân bay nhưng bù lại không quân Đồng Minh khi tấn công đoàn tàu sẽ cùng lúc có thể tấn công cả các sân bay.
23476	Điều này giúp cho người Argos có thời gian để tập hợp.
23477	Điều này giúp con mẹ không bị thương trong quá trình sinh.
23478	Điều này giúp đạt được nhu cầu dinh dưỡng hằng ngày về axit folic cho phụ nữ mang thai là 600 microgam như trình bày bên dưới.
23479	Điều này giúp đỡ để cung cấp một số bảo vệ chống lại động vật ăn thịt.
23480	Điều này giúp Đức dễ dàng có hai bàn nữa để lần thứ bảy đăng quang tại các kỳ Euro.
23481	Điều này giúp K2 tiết kiệm nhiên liệu, giảm độ ồn và mức tản nhiệt.
23482	Điều này giúp One Direction trở thành nhóm nhạc Anh đầu tiên có album đầu tay ra mắt tại vị trí quán quân trên bảng xếp hạng này.
23483	Điều này giúp Swift trở thành nghệ sĩ nữ đầu tiên, và thứ bảy trong tổng thể, có được bốn album đầu bảng trong thập kỷ này.
23484	Điều này giúp tạo cho cô bé "một vị thế kì lạ, nhờ đó mà công chúng 'biết' đến Alice mà không cần đọc tới Xứ sở thần tiên hay Nhìn qua gương soi gì cả."
23485	Điều này giúp tránh bị bỏng hoặc khó chịu lạnh khi tải nước khác xảy ra Thay vì hai van riêng biệt, vòi trộn thường xuyên sử dụng duy nhất, phức tạp hơn, van điều khiển bằng một tay cầm đơn.
23486	Điều này giúp vô hiệu hóa khả năng của phía Anh chặn và giải mã tín hiệu của phía Đức, vốn là một ưu thế đáng kể trước đây.
23487	Điều này gợi ra rằng Mặt Trời là nguyên nhân gây ra gia tốc của hành tinh.
23488	Điều này gợi ý rằng hai ngôi sao đang chuyển động xoắn ốc gần về nhau với chu kỳ quỹ đạo giảm dần.
23489	Điều này gợi ý rằng khi hai cá thể tiếp cận quá gần nhau, chúng phản ứng với một vết cắn cảnh báo.
23490	Điều này gợi ý rằng khi nói về ai đó dường như là một người hướng nội, việc hỏi "Bạn có thấy kỳ cục trong các hoàn cảnh giao tiếp xã hội không?"
23491	Điều này gợi ý rằng Megatherium tìm kiếm hay săn bắt loài động vật này, do không có con thú nào đã biết từng tồn tại ở Nam Mỹ trong thời kỳ đó có thể tung một con Glyptodon trưởng thành lên.
23492	Điều này gợi ý rằng tốt nhất nên coi nó như là loài riêng biệt.
23493	Điều này gồm có kết thúc các nghi lễ hành hương truyền thống được công nhận, song trái với các nghi thức được Muhammad ibn Abd al-Wahhab thừa nhận.
23494	Điều này hạn chế giám sát công khai trên cơ sở tư nhân, mà đòi hỏi phải điều trị không thuận lợi so với các cơ sở cộng đồng.
23495	Điều này hết sức có lợi cho gà khi lâm trận.
23496	Điều này hiếm xảy ra vào thời điểm đó nên nó không được ủng hộ bởi nhiều người bởi tư tưởng bảo thủ thời ấy, tại lễ ra mắt Chiêm tinh đài, hầu như không có vị quý tộc nào xuất hiện.
23497	Điều này hoạt động như một vi sai trượt giới hạn.
23498	Điều này hỗ trợ việc chia sẻ rủi ro hàng tồn kho giữa các đối tác.
23499	Điều này kết hợp với sự can thiệp ở Việt Nam đã tạo ra một giai đoạn cho ảnh hưởng của Pháp ở Trung Quốc dẫn tới một phạm vi ảnh hưởng tới các khu vực ở Nam Trung Quốc.
23500	Điều này khác với ghi chép trong Sử ký.
23501	Điều này khác với một thỏa thuận đình chiến có "thời gian cố định", khi đó các bên chỉ có thể mở lại trận chiến vào lúc kết thúc thời gian đã định sẵn.
23502	Điều này khẳng định rằng phải có dòng điện đi ra từ Emitter để về cực âm của nguồn.
23503	Điều này khá thường được chứng minh là một thách thức với các yêu cầu kinh doanh nhưng nó củng cố cam kết rằng Barbour phải phục vụ khách hàng.
23504	Điều này khiến anh ta coi thường thái tử phi và cha của cô ấy và thường xuyên né tránh cuộc hôn nhân viên mãn, mặc dù đã có nhiều kế hoạch khác nhau để đảm bảo cuộc hôn nhân diễn ra.
23505	Điều này khiến bà lâm vào cuộc xung đột trực tiếp với gia đình bà và bà cũng đã phải trải qua một giai đoạn khó khăn để thích nghi với cuộc sống của thủ đô.
23506	Điều này khiến các giám đốc điều hành Sega of Japan tức giận, quyết định sử dụng chipset Dural và cắt đứt quan hệ với 3dfx.
23507	Điều này khiến các nhà sinh vật học lo ngại chúng có thể thống trị toàn bộ đại dương với khả năng tồn tại miễn là chúng không bị ăn thịt hay vượt qua bệnh tật.
23508	Điều này khiến các nhà thiết kế phải làm việc chăm chỉ hơn để cố gắng làm cho trò chơi của họ được chấp thuận.
23509	Điều này khiến cả thành Trường An khiếp sợ, và Trịnh Chú vốn ganh ghét Dương Ngu Khanh, đã buộc tội Ngu Khanh và gia đình ông ta lan truyền tin đồn.
23510	Điều này khiến chính phủ Liban chỉ đại diện cho một phần ba nhân dân nước mình.
23511	Điều này khiến cho khán giả có được ấn tượng về câu hát, vì vậy mà những phần khác của bài hát sẽ nhạt nhòa hơn so với hook.
23512	Điều này khiến cho Krum được xem là một quân vương nghiêm khắc nhưng công minh của những người Bulgaria và Slavơ.
23513	Điều này khiến cho ngai vàng của cả Bohemia và Hungary bị bỏ trống.
23514	Điều này khiến cho người hâm mộ và nhiều nghệ sĩ bất bình, chủ yếu là do Chu Thiên Tuyết dẫn đầu về số phiếu bầu trực tuyến (chiếm tới 65%) vào trước khi buổi công bố kết quả diễn ra.
23515	Điều này khiến cho nhiều người nhịn tiểu liên tục.
23516	Điều này khiến cho nó là một trong những tàu sân bay cuối cùng với sàn gỗ phục vụ trong Hải quân Mỹ.
23517	Điều này khiến cho Susan "cảm thấy sốc thật sự".
23518	Điều này khiến cho việc gắn hệ thống chống chớp sáng kiểu lồng chim của các khẩu M16 một cách an toàn trở nên không thể được.
23519	Điều này khiến cuộc hôn nhân của họ tiến gần đến điểm tan vỡ.
23520	Điều này khiến giám đốc điều hành của Daiei Film Co., Ltd.
23521	Điều này khiến hai người khó xử trong thời gian dài, cũng như tô điểm cho mối quan hệ của họ về sau.
23522	Điều này khiến họ trở thành đội đầu tiên giành được ba danh hiệu hàng đầu nước Anh liên tiếp trong hai lần riêng biệt, trước đó họ đã làm được điều này từ năm 1999 đến 2001.
23523	Điều này khiến mặc cảm phản bội vua cha hồi trẻ khi ngoại tình với người thiếp Fujitsubo của cha trở thành nỗi ám ảnh Genji khi về già.
23524	Điều này khiến mọi người miêu tả những con gà trống như những người khao khát sự chú ý và chịu đựng những ảo tưởng về sự vĩ đại.
23525	Điều này khiến nhiều người tin nhầm rằng là album đầu tiên hoặc những đĩa demo đều được phát hành dưới tên gọi trên.
23526	Điều này khiến quỹ đạo của các hành tinh mở rộng, mà trong trường hợp của Trái Đất là tối đa 150% giá trị hiện tại.
23527	Điều này khiến Rick buộc phải đi đến quyết định sẽ thực hiện kế hoạch ngay lúc đó.
23528	Điều này khiến Street Profits trở thành đội thứ hai giành được Triple Crown.
23529	Điều này khiến Thuấn lo lắng, và ông tìm mọi cách để giải quyết vấn đề.
23530	Điều này khiến tổ gà con không được bảo vệ để tăng thời gian.
23531	Điều này khiến Từ và Trương sợ hãi, do vậy quay sang lập mưu chống Dương Ác.
23532	Điều này không chỉ đơn giản là liệt kê rằng một thư viện yêu cầu dịch vụ của người khác: trong một hệ thống OOP thực sự, bản thân các thư viện có thể không được biết đến tại thời điểm biên dịch và thay đổi tùy theo hệ thống.
23533	Điều này không chỉ đúng với các hoạt động đầu tư kinh doanh mà còn có thể thấy với các cá nhân vay tiền để mua các mặt hàng có giá trị lớn như nhà cửa, ô tô.
23534	Điều này không chỉ làm giảm (hoặc loại bỏ) độ trễ do độ trễ chờ ký tự tiếp theo đến từ máy chủ mà còn giải phóng máy chủ để thực hiện các thao tác khác mà không làm giảm hiệu suất.
23535	Điều này không chỉ xúc phạm đến những giáo sư, nhà văn hóa, nhà nghiên cứu âm nhạc mà còn xúc phạm đến những người có lương tri ở cuộc đời này.”
23536	Điều này không có nghĩa là những người của Thành Cát Tư Hãn phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với cái chết của 40 triệu người nhưng nó cho thấy mức độ của sự tàn bạo trong các cuộc giao tranh.
23537	Ðiều này không có nghĩa là Phật giáo chống lại hôn nhân.
23538	Điều này không giống như casein amoni, kali và natri, thực tế rõ ràng.
23539	Điều này không những cung cấp khả năng chứng thực quyền tác giả trên các văn bản mà đồng thời nó còn cho phép lưu trữ những văn bản trong môi trường web để có thể truy cập tại bất kì nơi nào bạn muốn.
23540	Điều này không những làm cho Chikane thêm đau khổ mà còn khiến Souma chịu lời nguyền của Orochi mỗi khi sử dụng sức mạnh bóng tối.
23541	Điều này không phải không có cơ sở.
23542	Điều này không thay đổi cho đến năm 1830, khi các lớp vật lý-toán học và triết học-lịch sử thay thế bốn lớp cũ.
23543	Điều này không thể được nhìn thấy ngay lập tức, nhưng có thể được chứng minh sử dụng Thuật toán Risch.
23544	Điều này không thuận lợi, trong việc phủ sóng, nhưng nó lại quyết định tính năng của năng lượng.
23545	Điều này là bình thường nhưng cũng không xảy ra phổ biến lắm.
23546	Điều này là cần thiết bởi số lượng các tiên đoán mà các lý thuyết tạo ra là vô hạn, có nghĩa là chúng không thể được biết từ hữu hạn các bằng chứng chỉ sử dụng logic diễn dịch.
23547	Điều này là để đáp trả một số vụ bắt giữ hàng loạt và trục xuất công nhân Philippines ở Qatar, vì đồng tính luyến ái.
23548	Điều này là do bức xạ từ ô nhiễm nằm bên ngoài cơ thể con người.
23549	Điều này là do cả nhu cầu tiêu dùng trực tiếp của con người cũng như tưới tiêu nông nghiệp bằng nước ngầm.
23550	Điều này là do diện tích bề mặt lớn hơn của đại dương ở nam bán cầu có nghĩa là có nhiều carbon trao đổi giữa đại dương và khí quyển hơn ở phía bắc.
23551	Điều này là do Internet, và đặc biệt là phương tiện truyền thông xã hội.
23552	Điều này là do lời hứa của người Nga trước đó rằng họ sẽ giúp đưa cuộc nổi loạn xuống.
23553	Điều này là do một số lý do.
23554	Điều này là do mục đích của CCC là để đo lường các tác động của tăng trưởng hàng tồn kho trên chi tiêu tiền mặt.
23555	Điều này là do phần đáy giếng giúp giảm nhiệt ban ngày và sẽ gia tăng nếu giếng được che phủ.
23556	Điều này là do sự ăn mòn lớp lót lò của xỉ lỏng.
23557	Điều này là do thiếu các nghiên cứu dài hạn chất lượng cao về chủ đề này.
23558	Điều này là do tổng số các ngày có sét mỗi năm có xu hướng giảm, trong khi lượng băng trong mây nhiều hơn và đối lưu mạnh hơn dẫn đến nhiều tia sét sẽ xảy ra hơn vào những ngày có sét.
23559	Điều này là đúng như dự kiến của Napoléon I, thể hiện qua câu nói của ông: "Xem chúng tiến công, một khi chúng tự coi mình là những kẻ tiến công, chúng sẽ phải ngước lên mà thấy chúng đã phần nào bại trận".
23560	Điều này là không được trông đợi, do các hành tinh nóng kiểu Sao Mộc dự kiến sẽ mất đi các vệ tinh lớn trong khoảng thời gian ngắn về mặt địa chất.
23561	Điều này làm ảnh hưởng chính sách chia để trị của Nhà Minh.
23562	Điều này làm cậu liên hệ với Brahmo Samaj, một phong trào tôn giáo quan trọng vào thời gian đó, được lãnh đạo bởi Keshab Chandra Sen.
23563	Điều này làm cho aspartame không được ưa chuộng như một chất làm ngọt làm bánh, và dễ bị phân hủy trong các sản phẩm chứa một độ pH cao, như yêu cầu cho một thời hạn sử dụng dài.
23564	Điều này làm cho các cầu thủ chủ chốt vẫn ở lại đội bóng.
23565	Điều này làm cho các vật thể phân tán nằm trong số các vật thể lạnh nhất và xa nhất trong Hệ Mặt Trời.
23566	Điều này làm cho đội vẫn nằm trong vòng bí mật và giúp GDI có thể từ chối thảo luận về các hoạt động của đội.
23567	Điều này làm cho giá trong nước tăng và cuối cùng gây ra thua lỗ xuất khẩu do hàng sản xuất trong nước trở nên đắt đỏ hơn khi bán ở nước ngoài.
23568	Điều này làm cho lợi nhuận của hãng ngày một tăng, lúc này bắt đầu xuất hiện các loại hàng nhái, hàng giả.
23569	Điều này làm cho Ngày Mol trở thành một phần không thể thiếu của Tuần lễ Hóa học Quốc gia.
23570	Điều này làm cho nó là liên đoàn toàn cầu lớn nhất thế giới.
23571	Điều này làm cho nó trở thành một loại bức xạ ion hoá, do đó gây hại cho mô sống cơ thể.
23572	Điều này làm cho rong biển nâu được trồng quá đắt khi so với chi phí thu hoạch và vận chuyển rong biển hoang dã.
23573	Điều này làm cho việc sửa đổi hiến pháp khó hơn việc thông qua một luật nào khác.
23574	Điều này là một trở ngại lớn nếu như đang cho máy bay cất cánh hoặc có tàu ngầm đối phương ở gần.
23575	Điều này là một trong những vướng mắc của một vấn đề triết học nổi tiếng, vấn đề tinh thần-cơ thể.
23576	Điều này là một vấn đề cốt yếu trong các lập luận lôgic.
23577	Điều này làm tăng được tính sẵn sàng để dùng (available).
23578	Điều này làm tăng sự linh hoạt bởi các máy tính số có thể nhận dữ liệu đầu vào từ bất kỳ một cảm biến nào trên máy bay.
23579	Điều này làm tăng thêm chi phí và trọng lượng.
23580	Điều này làm thời gian chạy của thuật toán tăng lên đôi chút với các mảng lớn trên hầu hết các hệ thống.
23581	Điều này làm Toru đoán ra người phụ nữ trong bóng tối ở phòng 208 chính là Kumiko, vợ anh.
23582	Điều này lần đầu tiên được tranh luận theo kinh nghiệm - nhiều bong bóng bất động sản đã được theo sau bởi sự sụt giảm kinh tế, và người ta lập luận rằng có một mối quan hệ nguyên nhân giữa những điều này.
23583	Điều này là ngoài các yêu cầu dặm-bay mà đã tại chỗ.
23584	Điều này là rõ ràng trong trường hợp không có Philip trong việc này, và bà đã đích thân đưa tù nhân vào tù trước khi bà kết hôn với người phối ngẫu của mình để đảm bảo sự hỗn loạn về quyền thừa kế không xảy ra.
23585	Điều này là sự đồng hóa đối với người Do Thái và khi họ từ chối, Antiochus đã gửi một đội quân để thi hành quyết định của ông.
23586	Điều này liên quan đến một tập các phản ứng chọn lọc cao, phản ứng nhiệt lượng xuất hiện trong điều kiện nhẹ; ví dụ thành công nhất là chu kỳ cycloxyxidea azide alkyne Huisgen tạo thành 1,2,3-triazoles.
23587	Điều này liên quan đến truyền thuyết "
23588	Điều này liên quan đến việc tiêm thuốc trực tiếp vào cục máu đông.
23589	Điều này lý giải nhiều người chưa gặp mặt nhau ngoài đời, chưa chạm mặt, mới là "bắt sóng" nhau thôi đã đủ mộng mơ rồi.
23590	Điều này mâu thuẫn trực tiếp với chủ nghĩa dân tộc và hình ảnh đồng nhất của người dân Nhật Bản.
23591	Điều này mâu thuẫn với giả thiết có bậc nhỏ nhất.
23592	Điều này mở ra con đường thu nhỏ kích thước và sản xuất hàng loạt các mạch điện tử.
23593	Điều này một phần là do sự ngầm hiểu của đa số công chúng cho rằng bất cứ từ nào kết thúc với đuôi "ology" đều là một lĩnh vực kiến thức chính thống.
23594	Điều này ngăn chặn các lỗi mà được gây ra bởi việc tính cả các trận mà đội mạnh của liên đoàn này thắng đội yếu của một liên đoàn khác.
23595	Điều này ngăn Einstein tạo ra các công nghệ cho phép Đồng Minh đánh bại Xô Viết trong các trò chơi trước đó.
23596	Điều này nhằm ngăn chặn các quý tộc đời sau đi tìm kho báu, thay vào đó họ sẽ dùng tính mạng của mình để bảo vệ bí mật.
23597	Điều này phải được thực hiện trước khi dịch bệnh xảy ra bởi vì nếu nó được thực hiện trong khi dịch bệnh có thể làm tình hình tồi tệ hơn.
23598	Điều này phản ánh rõ trong nhiều phong tục, nghi lễ của người Dao và được ghi lại rất tỉ mỉ trong sách cổ.
23599	Điều này phản ánh thực tế rằng, với một vài ngoại lệ có điểm cao, điểm tối đa cho một tay là chín.
23600	Điều này phản ảnh vẽ tự nhiên của các quận Hoa Kỳ chủ yếu là nông thôn.
23601	Điều này phân biệt nó với diều đen tương tự khác.
23602	Điều này phù hợp với cách tiếp cận phổ biến trong thời đại đó.
23603	Điều này phù hợp với khoảng cách được ước tính vào năm 1938, nhưng sau một số phép đo bổ sung, ước tính đã được sửa đổi thành 14,3 năm ánh sáng.
23604	Điều này rất tuyệt, vì cô ấy là một cô gái tốt, với tâm hồn trong sáng.
23605	Điều này sau đó trở thành nền tảng của nghệ thuật hoa của cô.
23606	Điều này sẽ có thể mang lại mất mát cho nhà đầu tư mua chứng khoán trong đáy của thị trường bị đánh giá sai hoặc đáy "sai".
23607	Điều này sẽ đặc biệt áp dụng cho các kiểu xử lý dữ liệu, kể cả xử lý ngoại lệ, và cứ thế.
23608	Điều này sẽ gây ra nạn đói.
23609	Điều này sẽ giúp các công ty luôn đi đầu trong việc cung cấp một cơ chế cải tiến sản phẩm liên tục và nâng cao phúc lợi của khách hàng bằng cách đẩy nhanh tốc độ tạo ra những cải tiến mới cho người dùng.
23610	Điều này sẽ giúp cho phát xít Đức có đủ thời gian tái tổ chức và chuẩn bị một chiến dịch giải vây.
23611	Điều này sẽ giúp Navarre giải quyết vấn đề thiếu hụt lực lượng chiến đấu mà hạn chế tối thiểu việc chiêu mộ công dân Pháp nhập ngũ, nhờ đó giải tỏa bớt những căng thẳng trong lòng nước Pháp.
23612	Điều này sẽ giúp phá vỡ lớp băng”và thiết lập tâm trạng thích hợp cho mọi người lắng nghe và kết nối với nhau.
23613	Điều này sẽ làm tăng mực nước biển trong tương lai về lâu dài.
23614	Điều này sẽ phần nào giúp Federer vươn xa hơn trong cú thuận tay (tăng chiều dài cánh tay đòn).
23615	Điều này sẽ thông qua công nghệ SenseMI của AMD, sử dụng các cảm biến trên chip để tự động điều chỉnh tần số và điện áp.
23616	Điều này tạo nên cấp độ thứ ba trong chuỗi thức ăn.
23617	Điều này tạo ra hai đơn trị riêng biệt (có chứa một vị trí bám kháng thể đơn) mảnh Fab và Fc đoạn còn nguyên vẹn.
23618	Điều này tạo ra màu đặc trưng cho trà, và tạo ra một hương vị cỏ ngọt hơn.
23619	Điều này tạo ra một sự dư thừa lớn lao động và mang lại cho các nhà tư bản rất nhiều lao động có thể được thuê với mức lương cực thấp.
23620	Điều này tạo ra một vùng đất thấp và không gian cho tuyết tích lũy vào mùa đông, mà sau đó tạo thành chóp.
23621	Điều này tạo ra sự không chắc chắn về số lượng loài trong họ, do khó khăn trong phân chia các liên hợp tiếp hợp vô tính thành các loài.
23622	Điều này tạo ra tổng cộng tám điện tử, hoặc bốn cặp điện tử được sắp xếp theo hình tứ diện.
23623	Điều này tập trung vào các phân phối quan trọng nhất.
23624	Điều này thậm chí có thể bao gồm thiết lập các tình huống trong đó cái chết của mục tiêu đàn áp là kết quả cuối cùng.
23625	Điều này thật đáng ghét.
23626	Điều này thật ra không có ý nghĩa gì đối với người Bhutan do chính sách sự cô lập tự áp đặt của họ.
23627	Điều này thể hiện rõ trong đoạn Bella và Jacob đưa Nessie về thăm Charlie trước trận chiến với nhà Volturi.
23628	Điều này thể hiện trong thiên "Ngũ hành chí".
23629	Điều này thể hiện tư duy phương Đông hết sức rõ ràng.
23630	Điều này thỉnh thoảng được gọi là vấn đề "algae vs.
23631	; điều này thuận lợi cho những bệnh nhân bị tổn thương sự oxy hóa.
23632	Điều này thúc đẩy nghiên cứu sơ bộ ở Hoa Kỳ, bắt đầu từ cuối năm 1939.
23633	Điều này thu hút sự chú ý của Batman (Bruce Wayne) và dẫn đến thiết lập nên sự nghiệp chống tội phạm của cô.
23634	Điều này thường có nghĩa là các tham số được quét bằng hàm logarit, để bao trùm hết một loạt các giá trị.
23635	Điều này thường dẫn đến ngựa cái bị bỏ đói trong thời gian mang thai.
23636	Điều này thường do ảo giác quang học khi một vật thể màu đỏ có thể làm cho các vật thể gần đó trông có màu xanh lá.
23637	Điều này thường được coi là một hình thức microbroadcasting.
23638	Điều này thường được thực hiện để tránh phân chia tài sản và giúp giữ vững kinh tế gia đình.
23639	Điều này thường hay xảy ra vì phần lớn các trục trặc này chỉ xuất hiện dưới những điều kiện bất thường trong game, được coi là quá nhỏ để sửa lại, hoặc bởi vì game phải phát triển nhanh để kịp thời hạn phát hành.
23640	Điều này tiện lợi trong trường hợp văn bản có các từ không phải tiếng Việt.
23641	Điều này tiếp diễn dưới chính phủ của Mặt trận Thống nhất Nhân dân Sabah (BERJAYA) dưới quyền Harris Salleh khi tổng cộng 73.000 người tị nạn từ miền nam Philippines được đăng ký.
23642	Điều này tiếp tục cho thấy sự liên kết của ngôi sao với Sh2-310 và do đó với NGC 2362, có nghĩa là VY Canis Majoris ở cùng khoảng cách.
23643	Điều này tối đa thay đổi khi độ nhớt của chất lỏng thay đổi.
23644	Điều này trở thành một tính năng phổ biến đề xuất nhiều mã khối và nó được chứng minh là rất quan trọng trong thương mại các ứng dụng.
23645	Điều này tương phản với lý thuyết Newton, khi thế hữu hiệu trở lên phân kỳ khi và cho dù mômen động lượng có nhỏ đến cỡ nào (nhưng khác 0) thì hạt trong quỹ đạo Newton sẽ không bao giờ đạt tới gốc.
23646	Điều này tương ứng với một trạng thái có năng lượng xác định duy nhất (thay vì một chồng chất lượng tử các năng lượng khác nhau).
23647	Điều này tương ứng với sự khó khăn của việc cân bằng một con lắc thẳng đứng, nghĩa là một trạng thái không ổn định.
23648	Điều này tương ứng với thực tế là mô men động lượng được bảo tồn trong orbital chuyển động của electron xung quanh hạt nhân.
23649	Điều này tuy không rõ ràng nhưng cũng giải thích được rằng từ đó người Kazakh đã lấy luôn tên Qalmags.
23650	Điều này vẫn duy trì kể cả khi nhà Hanover tại nước Anh áp dụng kính xưng "Prince" cho các thành viên thế hệ đầu.
23651	Điều này về cơ bản đã thay đổi bản chất của JSDF vì các hoạt động của nó không còn chỉ mang tính phòng thủ.
23652	Điều này, về mặt lý thuyết, cho phép sự tự do đáng kể trong hoạt động của các khí tài và đơn vị chiến đấu, United States Army (2003).
23653	Điều này xảy ra khi các câu lạc bộ phải nhượng lại sân vận động của riêng họ cho các buổi hòa nhạc, hoặc khi cải cách đang được thực hiện.
23654	Điều này xảy ra là do động cơ hơi nước piston rất kém hiệu quả ở kích cỡ nhỏ, ít nhất là cho đến khi động cơ piston 2 mã lực ra đời vào năm 1900.
23655	Điều này xảy ra sau khi Madison được đảng Dân chủ Cộng hòa đề cử, nhưng trước khi những người Liên bang đưa ra đề cử.
23656	Điều này xảy ra trong màn chơi thứ hai và cuối cùng chính là nơi mà Napoleon đã xâm chiếm nước Nga.
23657	Điều này xuất hiện để "hoạt động như một buồng giải nén trong tâm thất thất trái và trong các giai đoạn khác khi áp suất nhĩ trái cao".
23658	Điều này yêu cầu các văn phòng của Tổng đốc Ấn Độ.
23659	Điều nguy hiểm nhất về việc tiếp xúc với chất DEET là các triệu chứng sẽ không được chú ý sau nhiều tháng hoặc nhiều năm.
23660	Điệu nhảy của Sư tử phương Bắc nói chung vui tươi hơn Sư tử phương Nam.
23661	Điều phổ biến, đặc biệt là trên các bộ phim có ngân sách thấp hơn, đôi khi biên tập viên sẽ cắt nhạc tạm thời, giả lập hiệu ứng hình ảnh và thêm hiệu ứng âm thanh tạm thời hoặc thay thế âm thanh khác.
23662	Điều quan trọng cần lưu ý là mẫu hình đảo ngược chỉ là một cảnh báo thay đổi giá tiềm năng, không phải là một tín hiệu, trong và của chính nó, để mua.
23663	Điều quan trọng đối với người chơi là phát triển nhanh chóng, vì không thu được nhiều lợi nhuận cho đến khi đạt đến giai đoạn thương nhân.
23664	Điều quan trọng là không để pha trộn các khái niệm của chuỗi giá trị với các chi phí xảy ra trong suốt các hoạt động.
23665	Điều quan trọng là nước sốt không tràn mì ống.
23666	Điều quan trọng nhất tóc phải dày và đen.
23667	Điểu sư có một sức mạnh thể lực cực kỳ lớn.
23668	Điều tần cũng chống lại hiện tượng fading biên độ tín hiệu đơn giản.
23669	Diệu Thiên đi rồi, chàng mới thống khổ.
23670	Điều thực tế là nền nông nghiệp của văn minh Harappa phải có sản lượng rất cao để nuôi sống hằng ngàn người dân trong thành phố không trực tiếp làm việc trong nông nghiệp.
23671	Điều thú vị là, cả hai nhóm đều phát hiện ra rằng phụ nữ chuyển giới có BSTc giống với phụ nữ hợp giới và đàn ông chuyển giới cũng có BSTc giống đàn ông hợp giới.
23672	Điệu tiền (tạp dịch) 6 tiền.
23673	• Điều tra đa dạng thực vật trên núi đá vôi ở Pù Mát và xác định địa bàn ưu tiên cho công tác bảo tồn có người dân tham gia (Inventory and assessment of biodiversity on limestone mountains for conservation).
23674	Điều tra dân số Canada năm 2016 đưa ra số liệu tổng dân số là 35.151.728 người, tăng khoảng 5% so với số liệu năm 2011.
23675	Điều tra dân số năm 1810 cho thấy lãnh thổ có dân số là 12.282 người.
23676	Điều tra viên chính theo đuổi vụ án này chết trong lúc điều tra nên Phong không thể tiếp tục hoạt động trong thế giới âm nhạc nữa.
23677	Điều tra viên Seo Do-cheol là người cứng rắn và tàn nhẫn khi nói đến tội phạm.
23678	Điều trị bệnh leishmania dưới da thường kéo dài trong 20 ngày và bệnh leishmania nội tạng và niêm mạc trong 28 ngày.
23679	Điều trị khác phụ thuộc vào việc ung thư vú là DCIS hay ung thư lây lan.
23680	Điều trị liên quan đến những chuyên ngành đa dạng.
23681	Điều trị này dành cho hầu hết các bệnh nhân với tình trạng không bị đe dọa tức thì: HA động mạch bình thường, ý thức hơi bị biến đổi, không có tình trạng suy hô hấp.
23682	Điều trị nhằm giải quyết nguyên nhân.
23683	Điều trị sốc tim phụ thuộc vào nguyên nhân với các mục tiêu ban đầu để cải thiện lưu lượng máu đến cơ thể.
23684	Điều trị thường bao gồm một liều lớn vitamin K được tiêm tĩnh mạch ngay lập tức, sau đó là liều ở dạng thuốc trong khoảng thời gian ít nhất hai tuần, mặc dù thường là ba đến bốn, sau đó.
23685	Điều trị ung thư buồng trứng gồm phẫu thuật và hóa trị bổ sung sau đó.
23686	Điều trị và khắc phục sớm sốc chấn thương.
23687	Điều trị y tế có thể liên quan đến các thuốc ức chế miễn dịch như methotrexate, corticosteroids, cyclophosphamide và azathioprine.
23688	Điều tương tự cũng có thể đúng cho điều ngược lại.
23689	Điều tương tự cũng đúng đối với các chuyên gia trí nhớ trong các lĩnh vực khác: các nghiên cứu về máy tính nhẩm và các chuyên gia cờ vua cho thấy sự đặc hiệu giống nhau đối với trí nhớ siêu việt.
23690	Điều tương tự cũng xảy ra khi ta cho một giọt chất màu vào một cốc nước.
23691	Điều tượng tự được tái diễn tại thị trường Nhật Bản khi game nhanh chóng giành được vị trí số 1 với doanh số 67,385 bản được bán ra trong tuần đầu tiên.
23692	Điều tuyệt vời chính là mọi người xung quanh Robin đều trở thành chính cơ thể của anh ấy.
23693	Điều vô cùng thú vị là rất nhiều nhà nghiên cứu hay máy bay đều bị mất tích, tổn hại hoặc lượng lớn vật chứng quan trọng bị biến mất một cách thần bí đều có dính đến nguồn gốc của UFO.
23694	Diffie Hellman không thể dùng để ký chứng thực.
23695	DiffServ là một phương pháp tương đối đơn giản để phân biệt các dịch vụ và cho phép các loại dịch vụ này được đối xử khác nhau trong mạng.
23696	DigComp 2.0: Khung năng lực kỹ thuật số dành cho công dân.
23697	Digital Spy (22 tháng 11 năm 2010).
23698	Di hài của ông sau đó được chuyển về Ba Lan.
23699	Dị hình giới tính không phải quá lớn nhưng con đực có thể có một lỗ huyệt rộng hơn, gốc đuôi rộng, đầu thường lớn hơn ngạnh cằm lớn hơn (thường là màu đen) và có hemipene.
23700	Dijksterhuis, E. J.: Simon Stevin, Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage, 1943 (in Dutch) Ngày sinh thực sự của ông cũng như ngày và nơi ông mất là không được xác định.
23701	Dikali photphat được dùng làm phụ gia thực phẩm, như trong kem có lớp phủ bằng sữa giả, đồ uống bột khô và khoáng chất bổ sung,.
23702	Đi kèm với album là một cuốn sách ảnh cứng (bộ sưu tập cảnh Meibamen Shū (場面 集 nổi tiếng (ấn tượng)?
23703	Đi lại trong thành phố bằng xe ôm, xe xích lô, tuktuk hoặc thuê xe gắn máy giá từ 200baht tới 500baht/ ngày tuỳ loại xe.
23704	Đi “làm ba khía” được xem là "nghề hạ bạc của con nhà nghèo".
23705	Dilios được vua Leonidas gửi về hậu phương.
23706	Dì March qua đời và cô rời khỏi nhà Jo, nơi cô quyết định chuyển đổi thành một trường học.
23707	Dim-Dim đột ngột biến mất từ đầu câu chuyện khi Sinbad trở lại hòn đảo để thăm ông.
23708	Dimetyl amin phản ứng với các axít để tạo ra các muối, như dimetyl amin hiđrôclorua, một chất rắn không mùi màu trắng với điểm nóng chảy là 171,5 °C.
23709	Đimetyl telua là vật liệu đầu tiên được sử dụng để phát triển Cađimi telua dạng epitaxy và thủy ngân cađimi telua bằng cách sử dụng epitaxy giai đoạn kim loại hóa lỏng.
23710	Dina Fritz là người vợ đầu tiên của Grisha Yeager, thành viên của Hội Phục hưng Eldia, và, trước khi sinh ra con trai mình là Zeke, là hậu duệ cuối cùng của gia đình hoàng tộc đang sống tại Marley.
23711	Dinar là huy chương vàng tại Giải vô địch châu Phi năm 2010 về điền kinh.
23712	DIN được thành lập ngày 22/12/1917 với tên ban đầu là "Uỷ ban Tiêu chuẩn của ngành công nghiệp Đức" (
23713	Dingo đóng một vai trò quan trọng trong hệ sinh thái của Úc, chúng là những kẻ săn mồi đỉnh và động vật ăn thịt trên cạn lớn nhất của lục địa.
23714	Di Ngô nghe theo, bèn chạy sang nước Lương.
23715	Dị nhân đó khuyên rằng: “Thiên hạ chịu khổ vì họ Vương, nhớ nhà Hán đã lâu.
23716	Dị nhân đó tiến cử người trong ấp là bọn Diêu Kỳ, Thúc Thọ, Đoàn Kiến, Tả Long, đều được Lưu Tú lấy làm Duyện sử, đưa đến Lạc Dương.
23717	Đinh bị bắt sống.
23718	Đỉnh cao làm sáng tỏ câu chuyện có thật đằng sau mặt tiền của sự dối trá và lừa dối này.
23719	Đỉnh cao là việc xây dựng Byōdōin (Bình Đẳng Viện) ở Uji (Vũ Trị) với Phượng Hoàng Đường có hình dáng mô phỏng hệt như cung điện của phật A Di Đà ở cõi cực lạc.
23720	Đỉnh cao nhất là Puig Major cao 1.445 m, tuy nhiên vì đỉnh này nằm trong khu quân sự nên đỉnh núi cao nhất mà du khách có thể tiếp cận là đỉnh Puig de Massanella cao 1.364 m gần đó.
23721	Đỉnh cao nhất là Sungjoksan (숭적산, 1984 m).
23722	Đỉnh cao nhất trên địa bàn là Okpatbong (옥밭봉), 1240 m trên mực nước biển.
23723	Đình chính gồm Nghi môn, Đại bái và Cung cấm.
23724	Đình chỉ quyền hạn của Chánh án Tòa án Tối cao, Viện trưởng viện kiểm sát Tối cao, Tổng thanh tra Cộng hòa, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia.
23725	Đình Chợ Vân là ngôi đình của tổng Hoàng Vân.
23726	Đình, Chùa đều được trùng tu tôn tạo.
23727	Đình chung cùa 2 thôn Hoàng Thượng và Hoàng Hạ thờ 3 vị nhân thần là Quý Minh, Đông Hải, Linh ứng Ngự Phương.
23728	Đình Cô Mễ kiểu chữ nhất với năm gian, hai vì.
23729	Đình có tất cả bảy gian, 2 chái, 4 mái rộng lợp ngói.
23730	Đỉnh cực bắc của quần đảo là Mũi Fligely trên đảo Rudolf.
23731	Đình đã được UBND tỉnh Hà Nam công nhận là di tích lịch sử nghệ thuật cấp tỉnh năm 2013.
23732	Định dạng của giải đấu Grand Prix cũng được thay đổi.
23733	Định dạng này được minh họa trong mẫu bảng tính viết tay.
23734	Định dạng này khó dùng để xác định loại, quyền và kích thước file.
23735	Định dạng tương tự như một tài liệu Microsoft Word (.DOC hoặc.
23736	Đỉnh điểm của trận chiến là ngày 28 tháng 5 khi hai bên đều cố gắng tung ra số lượng máy bay tối đa.
23737	Đỉnh điểm là khi Andrzej và chàng trai trẻ xảy ra xô xát trên thuyền khiến con dao của chàng trai bị rơi xuống nước.
23738	Đỉnh điểm năm 1992, cô tham gia đóng trong 15 bộ phim.
23739	Đinh Điển yêu Lăng Sương Hoa là con gái của Lăng Thiếu Tư đương nhiệm quan Kinh Châu.
23740	Đinh Đuk là nhạc cụ hơi của vài dân tộc thiểu số ở Việt Nam.
23741	Đình được Bộ VHTT xếp hạng theo Quyết định số 1568/VH-QĐ, ngày 20/4/1995.
23742	Đỉnh được ngăn cách với các ngọn núi xung quanh (được gọi là Łysiny Group) bởi đèo Wyżni Łazek, đi xuống các thung lũng sâu với những dòng suối được bao quanh bởi những sườn núi.
23743	Đình được xếp hạng di tích lịch sử kiến trúc cấp tỉnh năm 1992.
23744	Đình được xếp hạng di tích quốc gia năm 2001.
23745	Đỉnh Everest thu hút nhiều người leo núi, một số trong số họ có kinh nghiệm leo núi.
23746	Định giá cao điểm và thấp điểm là một hình thức phân biệt giá trong đó sự thay đổi giá là do một số loại yếu tố mùa vụ.
23747	Định giá hai phần là một biến thể của giá thâu tóm thị trường, được sử dụng trong các ngành dịch vụ.
23748	Định giá lỗ thường được tìm thấy trong bán lẻ, trong đó định giá lỗ được sử dụng để thúc đẩy lưu lượng truy cập cửa hàng và tạo doanh số của các mặt hàng bổ sung.
23749	Đình Hoa Xá - Minh Ngự Lâu xã Tả Thanh Oai (
23750	Dĩ nhiên, có nhiều nhà toán học ít nhiều là chân thật.
23751	Dĩ nhiên là chúng tôi luôn có những câu hỏi kiểu này từ nhiều năm nay, nhưng chỉ vài tuần gần đây thôi, chúng tràn ngập ở văn phòng và nhà tôi cả ngày lẫn đêm.
23752	Dĩ nhiên là khi có chiến tranh thì trẫm sẽ chỉ huy quân đội.
23753	Dĩ nhiên là sau này vụ nổi loạn của Lê Văn Khôi bị dẹp.
23754	DĨ nhiên, sự thay đổi cân bằng quyền lực một cách quyết định như vậy là có hại cho nước Anh.
23755	Dĩ nhiên với một tâm lý không thỏa mãn, không sảng khoái thì khó có nhiều cảm hứng để sáng tạo trong công việc.
23756	Đính kèm với cuốn sách này là hai hình phác thảo bằng viết chì.
23757	Định kiến của sử gia này ​​là không chính đáng, nhưng phân tích của ông là chính xác và được chia sẻ bởi tất cả các nhà văn khác đã từng có mặt, hoặc chỉ nghe báo cáo về trận chiến.
23758	Đình Kim Hoàng hiện tọa lạc trên một khu đất cao rộng tại trung tâm làng Kim Hoàng, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức ngoại thành Hà Nội.
23759	Đình Kim Hoàng là tên gọi ngôi đình theo địa danh của làng hiện nay.
23760	Đình làng Hà Thượng nằm trên một khu đất rộng hơn 8 nghìn mét vuông.
23761	Đình làng Phi Liệt là di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu trên địa bàn xã Liên Nghĩa.
23762	Đình là nơi lưu giữ nhiều sắc phong về các vị anh hùng dân tộc như Cao Sơn Đại Vương, Quý Minh Đại Vương, Uy Đức Đại Vương, Vĩnh Hoa Công chúa, Quá Hải Đại Vương.
23763	Dính líu vào Komsomol là một trong những cách để có thể tiến thân trong guồng máy Cộng sản và để đạt được một mức sống cao nhất.
23764	Đỉnh (lông hếch sau đầu) trên đến với một "đỉnh" trong khi đỉnh của bồ câu Serbia được mô tả như là có hình dạng "thuổng".
23765	Định luật II Newton miêu tả quá trình truyền năng lượng cho tuabin xung lực.
23766	Định luật này được đặt theo tên của hai nhà khoa học Johann Daniel Titius và Johann Elert Bode.
23767	Định luật thứ hai tuyên bố rằng bất kỳ quá trình nào cũng sẽ dẫn đến không thay đổi hoặc làm tăng thực entropy của vũ trụ.
23768	;Định lý cân bằng : Thời gian thực hiện dãy S là Nói cách khác, cây splay thực hiện tốt ngang với cây tìm kiếm nhị phân cân bằng tĩnh trên dãy gồm ít nhất n thao tác tìm.
23769	Định lý CAP là một định lý được áp dụng trong lý thuyết khoa học máy tính.
23770	Định lý đã được chứng minh.
23771	Định lý đẳng cấu đầu tiên phát biểu rằng ảnh của một đồng cấu nhóm h (G) đồng hình với nhóm thương G/ker h.
23772	Định lý đầu tiên của các định lý này là sự tương đồng hình cầu của một định lý phẳng và định lý thứ hai là kết hợp của nó, nghĩa là kết quả của việc trao đổi các vòng tròn lớn và cực của chúng.
23773	Định lý đối ngẫu phát biểu rằng trong trường hợp tuyến tính sẽ có một đồng trị tính toán trực tiếp giữa đáp số của bài toán gốc và đáp số của bài toán đối ngẫu.
23774	Định lý được chứng minh vào năm 1936 bởi Alonzo Church và J. Barkley Rosser, và sau đó tên của định lý lấy tên của hai nhà logic học này.
23775	Định lý H của ông đã giúp cho ta hiểu được thế giới vĩ mô trên cơ sở của động lực học phân tử.
23776	Đình Lý Nhân là nơi thờ vọng Phạm Tu ở cùng xã Thanh Liệt vì đình Ngoại trước đây là nơi hương lý hội họp.
23777	Định lý thứ I, dựa vào giả thuyết Goldbach, được phát biểu trên đây.
23778	Định mệnh đã cho Athit và Wilailuck gặp nhau, phải lòng nhau nhưng cả hai đều không biết đối phương đang lừa dối mình.
23779	Định mức tiêu chuẩn lao động trong từng loại hình thư viện.
23780	Đinh nam không có ruộng, trẻ mồ côi, bà góa dẫu có ruộng cũng được miễn trừ.
23781	Đình nằm ngoài bìa làng ở phía Tây Nam xã Tân Lộc, phía Bắc giáp làng Kim Anh, phía Tây giáp làng Thụ Lộc, phía Đông giáp xã Bình Lộc.
23782	Định nghĩa 1907 của Angstrom là bước sóng của dòng màu đỏ của cadmium thiết lập để được 6438,46963 angstrom quốc tế.
23783	Định nghĩa ban đầu của thuật ngữ "
23784	Định nghĩa Cà Phê Hảo Hạng (Specialty Coffee) được chấp nhận rộng rãi là cà phê phải đạt 80 điểm trở lên theo thang điểm 100 của Hiêp hội Cà phê Hảo Hạng (Specialty Coffee Association - SCA).
23785	Định nghĩa chính xác để phân biệt thể thao với các hoạt động giải trí khác là chưa thống nhất.
23786	Định nghĩa chính xác về kiểu tàu này thay đổi theo từng quốc gia; nhưng tàu sân bay hạng nhẹ tiêu biểu sẽ mang theo số lượng máy bay khoảng một nữa đến hai-phần-ba so với một tàu sân bay hạm đội.
23787	Định nghĩa của bộ này thay đổi theo hệ thống phân loại được sử dụng.
23788	Định nghĩa của họ này biến đổi khá rộng.
23789	Định nghĩa của một MSE khác với những gì tương ứng cho dù là một trong những mô tả một ước lượng, hay một yếu tố dự báo.
23790	Định nghĩa của SEZ được xác định bởi từng quốc gia.
23791	Định nghĩa của thuật ngữ khác nhau tùy thuộc vào cộng đồng sử dụng nó.
23792	Định nghĩa được đề xuất đã được ủng hộ bởi nhiều nhà thiên văn học vì nó đã sử dụng sự hiện diện của một yếu tố định tính vật lý (vật thể cầu) làm đặc điểm xác định của nó.
23793	Định nghĩa dưới đây đúng với số thực, nhưng có thể được tổng quát hóa.
23794	Định nghĩa này hoàn toàn trái ngược với kendo là "đạo của kiếm".
23795	Định nghĩa Nguồn mở của Tổ chức Sáng kiến Nguồn mở (Open Source Initiative - OSI) thể hiện một triết lý nguồn mở và xác định ranh giới về việc sử dụng, thay đổi và tái phân phối phần mềm nguồn mở.
23796	Định nghĩa rộng hơn của khái niệm troll là người đăng các thông điệp với mục đích chính là phá rối hoặc phá vỡ một cộng đồng Internet.
23797	Định nghĩa về "sự kết nối tình cảm" có thể khác nhau đối với nhiều người.
23798	Đinh Nguyên nhận lệnh, mang quân đến Lạc Dương trước, mang theo Lã Bố và Trương Dương.
23799	Đỉnh nhỏ và hướng lên trên, chiếc mồng nhỏ và chữ V (mồng chạc).
23800	Đỉnh núi tương đối bằng phẳng, cây cối xanh mát, có lầu đón gió rất thuận tiện nghỉ ngơi, giải trí cho khách tham quan.
23801	Đinh ốc Archimedes ngày nay vẫn được sử dụng để bơm chất lỏng và chất rắn nhỏ như than và ngũ cốc.
23802	Định Phương trước sau diệt 3 nước, đều bắt sống quốc chủ, được thưởng trân bảo không đếm xuể, còn con trai Khánh Tiết được bái làm Thượng liễn phụng ngự, bản thân được thăng làm Tả vũ vệ đại tướng quân.
23803	Định Quốc lui quân không lâu, quân Thanh phản công, Khả Vọng thất bại, cục diện đang tốt đẹp bỗng chốc không còn!
23804	Đình Siêu Quần có từ thế kỷ 17, vào cuối thế kỷ 19 đình ở giữa làng đã bị cháy và được dựng lại tại vị trí như hiện nay.
23805	Đỉnh Tà Lơn được giới tu hành và những người tu tiên xem như nơi hành hương lý tưởng.
23806	Đình Tam Chúc nhỏ, mang kiến trúc đặc trưng của đình đền Bắc Bộ.
23807	Đỉnh Tây là đỉnh có thể tiếp cận tương đối thuận lợi của Ngọc Sơn và được bao phủ bởi rừng cây rậm rạp.
23808	Đình thần có nhiều người can ngăn, Nhân Tông không theo.
23809	Đình Thấu bèn tìm cách sai sứ đến thuyết phục Chí Thiệu trở giáo phản lại Sử Hiến Thành.
23810	Đình thờ Phạm Xạ - là người làng và là vị tướng của Lê Lợi.
23811	Đình thờ tướng Đào Trường (tức thánh Bạch Hạc Tam Giang) là người có tài kinh bang võ nghệ cao cường, được tiến cử làm thổ lệnh trường, cai quản quận Sơn Nam.
23812	Dĩnh thua chạy về Nghiệp thành.
23813	Dinh thự của dòng họ Goetz-Okocimiski, cũng từng bị Đức quốc xã chiếm đóng và sau đó bị những người cộng sản quốc hữu hóa rồi cũng bị tái tư hữu hóa và bán lại cho hậu duệ của dòng họ vào năm 2007.
23814	Dinh thự Kobuntei ở thành phố Mito.
23815	Dinh thự một tầng này được phủ bởi mái mansard (các mặt của mái nhà đối xứng với nhau).
23816	Dinh thự Salé được xây dựng từ năm 1656 tới năm 1659 do kiến trúc sư Jean Boullier de Bourges thiết kế.
23817	Đinh Tích Nhưỡng kéo thủy binh đến Lục Khẩu thì gặp thủy quân Tây Sơn.
23818	Đinh Tiên Hoàng đế lập ra chức tăng thống và Tăng lục để đại diện cho Phật giáo với chính quyền.
23819	Định Tông sau khi lên ngôi, muốn rời khỏi Hán Thành.
23820	Đinh Trình Hâm là đội trưởng và là vị trí center.
23821	Đình Trọng chỉ khoác áo câu lạc bộ Công an Nhân dân 1 mùa giải và giúp đội bóng này thăng hạng sau đó chuyển sang CLB Sài Gòn (hiện nay có tên gọi Sài Gòn FC).
23822	Đinh Tỷ tình cờ ghé tiệm massage của Bạo Seed và gặp lại anh.
23823	Đinh và cô hầu gái Xiaoyun nghe nói họ rất hạnh phúc.
23824	Đình Vạn Phúc nằm ở giữa làng Vạn Phúc, là nơi thờ Thành Hoàng làng.
23825	Đình Vạn Yên, phường Việt Hưng, TP Hạ Long cũng phối thờ chung 2 vị là thần Không Lộ và thần Cao Sơn.
23826	Đinh Xuân Lâm, Nhân một vụ án, suy nghĩ về trách nhiệm người viết sử.
23827	Đinh Xuân Lâm, Trương Hữu Quýnh (chủ biên - 2005), Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam, Nhà xuất bản Giáo dục, trang 513-514.
23828	Dino Crisis 2 thuộc thể loại phiêu lưu hành động sử dụng các góc quay camera được xác định trước.
23829	Dioctria atricapilla được Meigen miêu tả năm 1804.
23830	Dioctria nigribarba được Loew miêu tả năm 1871.
23831	Dioctria oelandica được Linnaeus miêu tả năm 1758.
23832	Dioctria rufithorax được Loew miêu tả năm 1853.
23833	Diode tunnel nổi tiếng bởi độ bền của nó, khi mà một số diode được sản xuất từ thập kỷ 60 vẫn hoạt động tới ngày nay.
23834	Diogmites angustipennis được Loew miêu tả năm 1866.
23835	Diogmites missouriensis được Bromley miêu tả năm 1951.
23836	Diogmites salutans được Bromley miêu tả năm 1936.
23837	Diogmites ternatus được Loew miêu tả năm 1866.
23838	Diogmites tricolor được Bellardi miêu tả năm 1861.
23839	Diol được tạo ra từ toluene được dung để sản xuất các chất trung gian chiral prostaglandin.
23840	Dion có xuất hiện cùng hai đứa con mới sinh của mình trên bìa tạp chí Hello!
23841	Dione đã che khuất một ngôi sao vào ngày 19.01.1983.
23842	Dionne Warwick ( ) tên khai sinh Marie Dionne Warrick; sinh 12 tháng 12 năm 1940) là một nữ ca sĩ, nữ diễn viên, và người dẫn chương trình truyền hình người Mỹ.
23843	Dion trình diễn tại Bercy, Paris vào năm 2013.
23844	Dionysus (thần rượu vang, lễ hội, và năng lượng nguyên thủy của cuộc sống) là người bảo hộ của hòn đảo, đã gặp Ariadne và phải lòng với cô.
23845	Diores damara được Rudy Jocqué miêu tả năm 1990.
23846	Diores magicus được Rudy Jocqué & Dippenaar-Schoeman miêu tả năm 1992.
23847	Diores malaissei được Rudy Jocqué miêu tả năm 1990.
23848	Diores milloti được Rudy Jocqué miêu tả năm 1990.
23849	Diores sequax được Rudy Jocqué miêu tả năm 1990.
23850	Diouf làm tổng thống bốn nhiệm kỳ liên tục.
23851	Dipentodon và Perrottetia khác biệt ở chỗ đài hoa và tràng hoa không phân biệt rõ, nhưng tương tự như nhau.
23852	Diphya spinifera được miêu tả năm 1902 bởi Tullgren.
23853	Di Pietro nhấn mạnh rằng với danh sách này các tác giả đang cố gắng thông báo cho công chúng về tầm quan trọng của các loại nấm gây bệnh trên thực vật vì chúng là một mối đe dọa ngày càng lớn đối với nền nông nghiệp toàn cầu".
23854	Diplo, một trong những nhà sản xuất của Rebel Heart, được thuê để mở màn cho buổi diễn ở Montreal.
23855	Dipoena croatica được miêu tả năm 1894 bởi Chyzer.
23856	Dipoena granulata được Eugen von Keyserling miêu tả năm 1886.
23857	Dipoena plaumanni được Herbert Walter Levi miêu tả năm 1963.
23858	Dipoenata cana được miêu tả năm 1996 bởi Kritscher.
23859	Dipper nói rằng Ford là một anh hùng vì ông không trốn tránh hiểm nguy nhưng Stan đã đáp lại rằng nếu Ford giấu mình, ông sẽ không sao.
23860	Direct Mail & Catalogs: Trong khi tiếp thị trực tuyến đã phát triển mạnh trên toàn thế giới trong những năm qua, vẫn có giá trị lớn trong một kế hoạch tiếp thị ngoại tuyến.
23861	Dirge of Cerberus: Final Fantasy VII đã phát hành 392.000 bản trong tuần đầu tiên.
23862	Dirk và Al chạy thoát nhưng mắc kẹt giữa sa mạc.
23863	Di sản bất hủ của Benjamin Franklin khiến hình ảnh ông xuất hiện ở nhiều nơi.
23864	Di sản chính trị của ông vẫn còn là một vấn đề gây tranh cãi.
23865	Di sản của nó bao gồm việc chấm dứt chế độ nô lệ tại Hoa Kỳ, phục hồi Liên bang, và tăng cường vai trò của chính phủ trung ương.
23866	Đi săn cùng đại bàng là một trong những phong tục phổ biến ở nước này và những quốc gia lân cận như Kyrgyzstan.
23867	Di sản đề cử là bằng chứng thuyết phục về sức sống và khả năng phục hưng của một quốc gia sau hơn mười thế kỷ bị nước ngoài đô hộ.
23868	Di sản lộng lẫy của quá khứ đã được bảo vệ cẩn thận ở Rydzyna, nơi mọi người luôn nhớ đến những người tạo ra vẻ đẹp.
23869	Di sản thế giới được công nhận vào năm 1988 và là di sản Quốc gia của Úc trong tháng 5 năm 2007.
23870	Di sản thương hiệu không nên nhầm lẫn với tiếp thị hoài cổ.
23871	Disco có sức hấp dẫn mạnh hơn với nhiều loại người còn punk thì có vẻ như đã chiếm được vai trò nổi loạn của hard rock.
23872	DiscoRobo là dòng đồ chơi thế hệ mới và là sự kết hợp thông minh giữa Công nghệ và Giải trí.
23873	Disiphon dubienus được Bondar miêu tả khoa học đầu tiên năm 1923.
23874	Disney bắt đầu đi tìm đạo diễn thay thế, với David Yates được cho là ứng viên hàng đầu do các kinh nghiệm làm việc với thể loại viễn tưởng, đã đạo diễn bốn phần cuối của loạt phim Harry Potter.
23875	Disney bắt đầu sản xuất The Princess Diaries 2 vào đầu năm 2004 và được phát hành trong tháng 8 cùng năm.
23876	Disney chuẩn bị đầy đủ cho 4 màn trình diễn tại Hội chợ Quốc tế New York năm 1964; ông đã nhận vốn từ các nhà tài trợ hàng đầu cho dự án này.
23877	Disney cũng đã xác nhận một phần tiếp theo của bộ phim hoạt hình, và một bộ sách mới.
23878	Disney vào thời điểm này cũng thuê một số họa sĩ địa phương, mà vài người trong số họ gắn bó với công ty trong vai trò là họa sĩ diễn hoạt nòng cốt.
23879	Disney xác nhận bốn bộ phim ban đầu cho năm 2012.
23880	Disney yêu cầu giao diện người dùng phải được tùy biến sao cho mỗi cá nhân có thể tùy chỉnh ứng dụng để phù hợp cách làm việc của riêng mình.
23881	Disraeli (1975), p. xii Tác phẩm bán rất chạy, nhưng tạo ra sự công kích với giới có thế lực khi thông tin tác giả bị phát hiện.
23882	Disraeli được sinh ra ở Bloomsbury, sau đó là một phần của Middlesex.
23883	Đi tàu hoả tới Hanover lúc 4 giờ sáng ông được thông báo về Bức tường và đã bay về Sân bay Trung tâm Tempelhof.
23884	Đi thăng bằng trên dây chùng Slacklining được hiểu là hành động đi bộ, chạy hoặc giữ thăng bằng dọc theo chiều dài của sợi dây được treo trên cao thăng bằng vật lý.
23885	Đi theo con đường đất hơn 200m sẽ gặp bãi biển Bãi Dài, thuộc xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm (tách huyện từ Thành phố Cam Ranh).
23886	Dị theo Vũ đế lên Nam lâu quan sát phản quân; đế hỏi: “Tứ giao đa lũy, là tội ai đây?”
23887	Dị thường giả có thể có ở nơi có nhiều sét vốn không rỗng nhưng bắt giữ nước cao (Xem thêm: Formation evaluation neutron porosity).
23888	Di tích khảo cổ bao gồm một khu định cư thời tiền sử thuộc vườn quốc gia hồ Plitvice, bao gồm các công sự, công cụ lao động thời kỳ đồ đồng và đồ gốm.
23889	Di tích là một địa danh nổi tiếng của địa phương.
23890	Di tích lịch sử Huyện đường Bình Khê được xếp hạng năm 2000.
23891	Di tích Lịch sử Văn hóa Online, 2016.
23892	Di tích này có tám mô đất lớn và được tin là nơi chôn cất của tám vị vua Tây Tạng.
23893	Di tích này được xây dựng từ năm 1885 đến năm 1888 bởi các kiến trúc sư tài giỏi là Edward Lilpop và Józef Pius Dziekoński.
23894	Đi tiếp được một đoạn, Lưu Nhất Chu, người yêu của Phương Di, một trong ba người được Vi Tiểu Bảo thả ra từ nhà lao hoàng cung đuổi tới.
23895	; đi trên dây; đi qua cầu.
23896	Đi trên đường cũng đến, gặp trên xe buýt thì đi theo đến chỗ làm.
23897	Di truyền chỉ là một yếu tố nhỏ trong việc hình thành đồng tính.
23898	Di truyền tốt và dinh dưỡng hợp lý như một con chó con là chìa khóa để tránh những biến chứng này.
23899	Ditschuneit cùng cộng sự Ditschuneit HH, Flechtner-Mors M, Johnson TD and Adler G, 1999.
23900	Đi từ sự nổi tiếng thông qua các phương tiện truyền thông, dòng nhạc ballad Hàn Quốc đã có sức ảnh hưởng và phát triển thành nhiều phong cách âm nhạc khác nhau.
23901	Đi vào cốt truyện không xa, người chơi được kể về một truyền thuyết về một Ninetales đang nguyền rủa một con người đã cố tình túm lấy đuôi của Ninetales.
23902	Diversity and Classification of Flowering Plants, 643 trang, Nhà in Đại học Columbia, New York, ISBN 0-231-10098-1.
23903	Divine Esports đã có khởi đầu không tốt tại PVS, tuy nhiên team đã thành công lội ngược dòng trên bảng xếp hạng, qua đó giành cho mình tấm vé tham sự PSC Phase 3 tại Thái Lan.
23904	Division Two sau đó được đổi tên thành Division One vào năm 2006.
23905	Di vương phủ là Hòa Thạc Thân vương đầu tiên đặc ân thừa kế võng thế không giáng tước sau khi Đại Thanh nhập quan, địa vị của Di vương phủ vô cùng đặc thù.
23906	DivX là codec của MPEG-4.
23907	Đi xa hơn nữa là hiện tượng phê phán, xét lại hiện trạng giáo lý cổ điển cũng bắt đầu tăng cao.
23908	Đi xuống phương Nam (khoảng nửa cuối thế kỷ 17), gặp con sông lớn đầu tiên gọi là Tiền Giang, sau đó gặp con sông lớn thứ hai gọi là Hậu Giang.
23909	Đi, yêu và viết.
23910	Djama’a al-Djedid hay Nhà thờ Hồi giáo mới được xây dựng từ năm 1660.
23911	Djedkare đã xây dựng kim tự tháp của ông tại miền Nam Saqqara.
23912	Djemila Benhabib ( ) (sinh năm 1972) là một nhà báo, nhà văn và chính trị gia người Canada sống ở Quebec.
23913	DJ Eric Chase cũng thu âm một bản hát lại của bài hát vào tháng 12 năm 2009.
23914	DJ Krush, là một nhà sản xuất thu âm và DJ.
23915	DJ người Pháp Gilles Peterson, người đặt tên cho khái niệm "acid jazz".
23916	Djokovic cũng cải thiện kỷ lục của mình về số điểm xếp hạng cao nhất từng được nắm giữ bởi bất kỳ tay vợt nào lên con số 16.950.
23917	DJ và Kath thực sự khiến mọi người nghi ngờ rằng họ là một đôi ngoài đời.
23918	Długosiodło là nơi diễn ra cuộc chiến giữa những hiệp sĩ của Công quốc Masovia và lực lượng kết hợp đại diện cho các chiến binh và các hiệp sĩ của Công quốc Lithuania dưới hoàng tử Mendog (
23919	& D.M. Britton mô tả khoa học đầu tiên.
23920	DMCC (Trung tâm đa hàng hóa Dubai) được thành lập vào năm 2002.
23921	DNA bao gồm hai chuỗi polynucleotide, với mỗi chuỗi ở dạng xoắn ốc xoắn ốc.
23922	; DNA được hình thành bởi sự tham gia của các gen vào các kết hợp mới.
23923	DNA tách rời trong quá trình tái bản.
23924	DNM3 được tăng cường điều chỉnh khi mắc hội chứng Sézary.
23925	Độ ẩm trung bình trong không khí đạt 84%.
23926	Đồ ăn bày kèm thường có thịt lợn quay (
23927	Đoạn bê được dự đoán là dày 350 m (1.150 ft) dày và có diện tích khoảng 5.000 km2 (1900 dặm vuông) Nếu tảng băng trôi lấp lánh không vỡ thành từng miếng, nó sẽ là một trong những tảng băng trôi lớn nhất từng được ghi lại.
23928	Đoạn bridge của bài hát viết ở những nốt cao, cao nhất là nốt F5 tương ứng với đoạn phiêu tuyệt vời của Aguilera.
23929	Đoạn chạy trùng đê tả đáy thuộc xã An Thượng rộng nhất 135m.
23930	Doãn Chí Bình (
23931	Đoàn chiến thuyền của giặc từ Sông Mã theo hướng cửa Hới truy đuổi đoàn thuyền chiến Nhà Trần đến đoạn sông bị lấp rào, cũng vừa khi thủy triều rút chúng bị mắc kẹt.
23932	Đoàn Chính Thuần bảo Đao Bạch Phụng đưa Đoàn Dự vào trong phòng nghỉ để chăm sóc vết thương, còn mình thì gặp riêng Mộc Uyển Thanh.
23933	Đoạn clip đặc biệt ghi lại 7 năm quảng bá và gặp gỡ người hâm mộ của Got7.
23934	Đoạn cuối phim tua nhanh những diễn biến trong cuộc sống mỗi người một nơi của họ: Takao tới Ý học nghề làm giày để làm một đôi giày thật đẹp cho Yukari như lời hứa của hai người, còn Yukari dạy học ở trường mới.
23935	Đoạn cuối, phố Rivoli chạy bên cạnh bảo tàng Louvre rồi vườn Tuileries ở bên trái.
23936	Đoàn đã lên đến Bộ Tài nguyên Môi trường và được đón tiếp trọng thị, ra về “lòng tràn ngập hy vọng”.
23937	Đoàn dẫn dâu về nhà trai được một lúc thì đoàn nhà gái mang của hồi môn do ông cậu cô dâu dẫn đầu sẽ tới.
23938	Đoạn đầu phố cũng gọi là Hàng Quạt, xưa có những cửa hàng vừa bán quạt do mình sản xuất và của cả những nơi khác chở đến nữa.
23939	Đoạn điệp khúc theo sau cả hai phiên khúc.
23940	Đoàn diễu hành có thể chỉ là một phần của một giấc mơ.
23941	Đoàn Đức Lân và Hoàng Ngọc Mạnh bỏ trốn, cơ quan điều tra đã có quyết định truy nã và quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Đoàn Đức Lân và Hoàng Ngọc Mạnh, tiến hành xử lý khi bắt được.
23942	Đoàn Dự coi anh như một người bạn thân, vì cả hai đều có hứng thú với văn học và thơ ca.
23943	Đoạn đường chính hiện thời chạy qua đường hầm trung tâm thành phố München thuộc hệ thống S-Bahn được quá nhiều chuyến chạy qua làm giới hạn vận hành.
23944	Đoạn đường này hiện là A470.
23945	Đoạn đường sắt từ Dĩ An đến Sóng Thần (tỉnh Bình Dương) bị ngập do ảnh hưởng của bão số 1 khiến hàng loạt chuyến tàu Thống Nhất chiều Sài Gòn – Hà Nội bị chậm.
23946	Đoạn đường từ quảng trường đến nối với Bảo tàng được xây dựng để xe cứu hỏa có thể đi qua.
23947	Đoàn Dự sau khi trở thành Hoàng đế nước Đại Lý đã lập Vương Ngữ Yên làm Hoàng hậu.
23948	Đoàn Giỏi là nhà văn đã biến đất rừng phương Nam trở thành thân thuộc, đáng yêu đối với độc giả, không chỉ là độc giả nhỏ tuổi.
23949	Đoạn giới thiệu teaser chính thức đầu tiên được phát hành vào ngày 5 tháng 2 năm 2018.
23950	Đoạn giới thiệu thứ hai được tải lên hai ngày sau đó.
23951	Doanh Chính cho cô hai lựa chọn: đem thuốc giải rồi tiến cung làm phi tần, hoặc nhìn Kinh Kha chết.
23952	Do anh đã tái sinh trong thế giới đó dưới hình dạng một con robot và dành toàn bộ thời gian bên cô gái đó.
23953	Doanh Doanh được suy tôn làm giáo chủ, nàng đã trở lại giảng hòa với các môn phái, đem lại hòa bình cho võ lâm, rồi truyền lại chức giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo cho Hướng Vấn Thiên.
23954	Do ảnh hưởng của bão, trong ngày 2-8, trên cả nước đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.
23955	Do ảnh hưởng của cha, ông sớm có tinh thần yêu nước và một nền học vấn truyền thống.
23956	Do ảnh hưởng của Nina, các chuyến bay, tàu hỏa, và ô tô công cộng tạm thời dừng hoạt động, song dịch vụ chuyến bay quốc tế tại sân bay Tùng Sơn Đài Bắc vẫn được duy trì.
23957	Do ảnh hưởng của Thủy hử, trong một thời gian dài nhân vật Võ Tòng được xem là một nhân vật hư cấu.
23958	Do ảnh hưởng giáo dục của thân phụ, ông Năm Khương, vốn được đánh giá là thông minh đỉnh ngộ từ nhỏ, tiếp thu được cả Nho học và Tây học.
23959	Doanh nghe nói cha của Như Cơ bị người ta giết.
23960	Doanh nghiệp "Techmash" chuyên phát triển và sản xuất đạn dược phục vụ cho khả năng chiến đấu của lực lượng tấn công chính của Lực lượng Vũ trang.
23961	Doanh nghiệp vật lý (tiếng Anh: Brick and mortar) (hoặc B & M) đề cập đến sự hiện diện vật lý của một tổ chức hoặc doanh nghiệp trong một tòa nhà hoặc một cấu trúc vật lý khác.
23962	Doanh nhân Lê Anh Triệu hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc PGT Group.
23963	Đoạn hook đầu tiên của bài hát bắt đầu, một nhóm vũ công nữ mặc bộ quần áo nịt dài với đôi bốt cao đến đầu gối kết hợp với vương miện ôm sát đầu màu trắng, họ bò ra từ một cái kén giống như chiếc quan tài.
23964	Doanh số bài hát trên các cửa hàng âm nhạc trực tuyến đã được quyên góp cho "hậu duệ của những người đã có đóng góp cho quốc gia".
23965	Doanh số bán hàng của HTC đạt 2,2 tỷ USD trong năm 2005, tăng 102% so với năm trước.
23966	Doanh số bán hàng trong tuần thứ hai của phim giảm 66%, đạt tổng doanh thu trong 2 tuần là 4.6 triệu đô-la Mỹ.
23967	Doanh số bán lẻ kĩ thuật số của album cũng có sự đột phá: hơn 30% lượng tiêu thụ của album là từ việc bán lẻ kĩ thuật số.
23968	Doanh số bán than chiếm 2% tổng doanh thu của công ty trong năm 2014.
23969	Doanh số cho vay ước đạt 49.950 tỷ đồng tăng 8,8% so năm trước, dư nợ cho vay là 25.650 tỷ đồng tăng 6,39% so năm trước, tăng trưởng tín dụng và chất lượng tín dụng được kiểm soát, tỷ lệ nợ xấu không vượt quá 3%.
23970	Doanh số hơn 50 triệu bảng.
23971	Doanh số kinh doanh lớn giúp hãng quyết định đầu tư nhiều vào dòng máy SLR 35mm, và dừng việc sản xuất máy TLR với chiếc Yashica Mat-124 vô cùng nổi tiếng.
23972	Doanh số phần mềm của cô tại Nhật Bản đã kết thúc vào ngày 1 tháng 3 năm 2013.
23973	Doanh thu của hãng hàng không năm 2014 bị đình trệ ở mức 4,16 tỷ euro.
23974	Doanh thu của hãng năm 2012 là 6,12 tỉ USD với vốn điều lệ là 1 tỉ USD.
23975	Doanh thu của trò chơi này thu nhập hơn hàng tỷ đồng.
23976	Doanh thu của WeChat từ các dịch vụ giá trị gia tăng là 5,5 tỷ USD.
23977	Doanh thu được tạo ra từ việc làm trạm trung chuyển trên tuyến đường này đã giúp thành phố phát triển mạnh mẽ.
23978	Doanh thu ít ỏi và đánh giá kém về các game đầu tay xuất xưởng sau quá trình mua lại (hoặc sáp nhập) ý rằng sự kiểm soát và chỉ đạo của EA là nguyên nhân trực tiếp cho thất bại của game hơn là do studio làm game.
23979	Doanh thu online tăng gấp đôi, đạt hơn 1.000 tỷ đồng.
23980	Doanh thu ở thị trường nội địa là 7,5 triệu USD và trên toàn cầu là 21,1 triệu USD, tổng doanh thu 28,6 triệu USD.
23981	Doanh thu phân phối âm nhạc chiếm phần lớn lợi nhuận của công ty, với 93,9% doanh thu đến từ việc phân phối trực tuyến.
23982	Doanh thu phụ thuộc vào thời gian dành cho trình duyệt Brave.
23983	Doanh thu thứ Sáu- thứ Bảy là 20.4 thiệu Bảng Anh (31.2 triệu đô la Mỹ)so với Skyfall là 20.1 thiệu Bảng Anh (31 triệu đô la Mỹ).
23984	Doanh thu từ việc bán hàng ở nước ngoài mà lớn hơn phần dùng để mua hàng từ nước ngoài sẽ được người nước ngoài trả.
23985	Đoạn, Hướng Thái hậu lại nói:「"Tất cả đều là con của Thần Tông hoàng đế, đâu ra phân biệt như thế?
23986	Đoan Hy Vương (
23987	Đoàn Khuê Chương vào An phủ cứu bạn nhưng thất bại, may được nghĩa tử của Đậu Lệnh Khản là Thiết Ma Lặc cứu thoát.
23988	Doãn Khuê ở Cao Lộng kéo quân tới đồn Độc Bộ cùng Phạm Văn Nghị, Đỗ Phát, Nguyễn Văn Lợi chống Pháp.
23989	Đoản kiếm này sử dụng như vũ khí thứ cấp, chỉ dùng khi hàng giáo bị xuyên thủng, hoặc phalanx bỏ đội hình.
23990	Đoạn kinh thánh của manna mô tả Chúa là người hướng dẫn dân Israel thu thập mỗi người một omer trong lều, ngụ ý rằng mỗi người có thể ăn một món khai vị manna mỗi ngày.
23991	Đoan Kính vương hậu (
23992	Đoạn lên của dàn nhạc dừng lại khá đột ngột, song tiếng piano và bass vẫn được giữ nguyên.
23993	Đoạn mã ngắn đồng nghĩa nghĩa với việc các nhà điều tra sẽ phải dùng chính xác phiên bản của cuốn sách được sử dụng.
23994	Đoạn mã nguồn trên sẽ trả lại kết quả là 55.
23995	Đoàn Mạnh Phương là con út trong một gia đình cán bộ viên chức.
23996	Đoạn mở đầu lấy bối cảnh một năm trước khi nhân vật nam chính đến cung thiên văn và câu chuyện "Snow Globe" được kể lại như một hồi tưởng.
23997	Đoạn, nàng lén lấy tấm chăn thổ cẩm vừa tự dệt quấn lấy kín thân mình rồi nhảy xuống sông Châu Giang mà chết.
23998	Đoàn người đưa tang dài đến hơn ba cây số.
23999	Đoàn nhạc Tumen Ekh bao gồm các nghệ sĩ biểu diễn tất cả các thể loại bài hát, âm nhạc và khiêu vũ của Mông Cổ.
24000	Đoàn phim cũng dành nhiều thời gian để bắt những con chuồn chuồn trong nhiều tuần để lột tả sự tồi tàn của ngôi nhà, đặc biệt là cảnh Maud cố gắng thuyết phục Everett mua một cánh cửa.
24001	Đoạn phim ghi lại cho thấy cảnh người lính lái chiếc xe tăng dẫn đầu tìm cách đi vòng qua người đàn ông này nhưng không thể làm được.
24002	Đoạn phim về Vụ tấn công xe hơi ở Charlottesville được sử dụng trong cảnh kết của phim.
24003	Đoàn quay phim đã kết thúc buổi ghi hình cuối cùng vào sáng sớm ngày 30 tháng 12 năm 2015.
24004	Doãn ra làm quận thú, dần được thăng đến Trung lĩnh quân.
24005	Đoán rằng cha ông có thể sẽ không trở lại nữa, nên Kaboo bị đánh đập, hành hạ mỗi ngày.
24006	Đoàn rước di chuyển đến Bến tàu Festival, nơi quan tài được đưa lên tàu MV Havengore.
24007	Đoàn rước kiệu dừng lại bên ngoài cổng nhà trọ.
24008	Đoàn tàu D301 chạy hướng Bắc Kinh - Phúc Châu khi tới đây đã đâm vào phía sau tàu D3115.
24009	Đoàn tàu phải dừng lại.
24010	Đoàn Thanh niên Cộng sản duy trì quan hệ với 218 tổ chức từ các nơi trên thế giới và liên kết với Liên đoàn Thanh niên Dân chủ thế giới; đồng thời cũng phát triển liên kết với 14 tổ chức quốc tế khác.
24011	Đoàn thể cánh cực hữu ở Nhật Bản tiến hành diễn giảng tại quảng trường lối ra phía nam của trạm xe Kinshichō.
24012	Doãn thị thay quyền đại cuộc, lệnh đưa Giả Sơn quân kế vị.
24013	Doãn thị (文定王后尹氏, 1501 - 1565), người ở Pha Bình.
24014	Doãn thị (貞顯王后 尹氏, 1462 - 1530) ở Pha Bình.
24015	Đoạn Thư của Thánh Phaolô trên đây là dấu chỉ việc Thánh nhân nhắc đến người phụ nữ đó.
24016	Đoàn Thư ký Đại hội xin ý kiến về dự kiến những vấn đề Đại hội cần biểu quyết trong các văn kiện Đại hội XII.
24017	Doãn Thượng Cơ và Thiên Kiếm Đội của hắn từng theo chân Tống Lợi đi tiêu diệt Kiếm Vương nhưng đã bị ông đánh cho tời bời.
24018	Đoàn tiếp tục đi xe ô tô về nhà thờ chính tòa, nơi đông đảo giáo dân cùng Giám mục Giám quản Nguyễn Chí Linh đứng chờ đón.
24019	Đoan Tông táng vua cha vào Hiển lăng (显陵).
24020	Đồ án tốt nghiệp nộp bao gồm ba bản in và 2 đĩa CD.
24021	Đoạn trích đã đặt câu hỏi về chức danh của Elizondo trong ATTIP Yes, AATIP có tồn tại, và nó “đã theo đuổi nghiên cứu và điều tra về các hiện tượng không trung không xác định,” phát ngôn viên của Lầu Năm Góc Christopher Sherwood nói với tôi.
24022	Đoán trước được cuộc xâm lăng của Đức, các phi đội này đều đã sẵn sàng để phân tán ra các sân bay trên toàn quốc, nhưng điều đó đã không xảy ra cho đến tận khi không quân Đức xuất hiện trên bầu trời căn cứ không quân này.
24023	Đoạn từ ngã ba Vườn Mít đến vòng xoay Tam Hiệp có tên là Phạm Văn Thuận, đoạn còn lại từ vòng xoay Tam Hiệp đến Cổng 11 có tên Bùi Văn Hòa.
24024	Doãn Văn bị bãi chức, cho về quê nhà ở Thục.
24025	Đoàn Văn Điện làm trưởng ban ra đời với nhiệm vụ hoàn tất các công việc chuẩn bị cần thiết cho một trường đại học, có thể bắt tay vào hoạt động một khi có quyết định chính thức của Thủ tướng.
24026	Đoàn Văn Sách (?
24027	Đoạn văn trên tấm bia dài 21 dòng và kể về cuộc đời của Taimhotep.
24028	Doãn Văn trở về báo lại mọi chuyện, đề nghị phòng bị ở các sông Hoài, Hải.
24029	Đoạn video đầu tiên vô tình chụp được một TLE vào đêm 22 và rạng sáng ngày 23 tháng 9 năm 1989, khi nhà nghiên cứu R.C Franz đã để máy quay của ông ghi hình qua đêm để quan sát bầu trời buổi tối.
24030	Đoạn video teaser đầu tiên của "
24031	Đoạn video về cá voi sát thủ tên Morgan tại công viên Tenerife thuộc sở hữu công ty giải trí Seaworld, Mỹ, nhảy lên thành bể nằm im suốt 10 phút hồi tháng 5 khiến cộng đồng chú ý. Nhiều người cho rằng nó đang cố tự sát.
24032	Đoàn viễn chinh của ông tới xứ Sicilia đã thành công một phần.
24033	Đoạn Xa lộ cao tốc Southern Tier của I-86 và NY 17 hợp thành Hành lang T của Hệ thống Xa lộ Phát triển Vùng Appalachia.
24034	Đoạn xa lộ do Chính phủ Wales quản lý chạy từ cầu Second Severn Crossing đến cảng Abraham, Carmarthenshire, liên kết các thành phố Newport, Cardiff và Swansea.
24035	Đoàn xe hiếm khi bật đèn vì lo sợ quân Đức phát hiện, các xe cũng thường xuyên phải tắt máy để giữ im lặng khi ẩn náu.
24036	Đoàn Xuân Lôi được dịp, ông làm bài thơ "Diệp mã nhi phú" (Phú con bọ ngựa) để đả kích Hồ Quý Ly.
24037	Đoạt danh hiệu School Sports Matter 2006.
24038	Đoá Tư đại vương (
24039	Do ấu đế còn quá nhỏ tuổi nên việc trị quốc đều do Zenobia đảm trách.
24040	Do ban đầu không có con trai, Tiêu Diễn đã nhận Tiêu Chính Đức làm con nuôi.
24041	Đỗ Bảng nhãn khoa thi Thái học sinh năm Giáp Thìn, niên hiệu Hưng Long 12 (1304) đời Vua Trần Anh Tông.
24042	Do băng tần sẵn có thấp không thể truyền các tín hiệu audio, nên do đó tất cả tin nhắn được gửi với dữ liệu ký tự chữ-số với tốc độ bit rất thấp.
24043	Đỗ Bang viết: Sau ngày kinh đô thất thủ, phe thân Pháp và tay sai nắm quyền, các vị này thất thế bị rơi vào thế đối lập chống lại triều đình.
24044	Do bánh ít quá dính nên bác Ba Phi phải gỡ một lúc mới ra, nhưng mạnh tay quá làm văng luôn miếng bánh dính lên cây cột nhà.
24045	Do bản thân Bayon không có tường hay hào của riêng mình, các nhà khảo cổ học giải thích rằng các tường và hào của thành phố đại diện cho núi và biển bao quanh Núi Meru của Bayon (Glaize 81).
24046	Do bản tính trong sạch và phong cách gần gũi với thuộc cấp của mình, Blaskowitz được toàn thể cán bộ, binh lính trung đoàn 14 hết mực yêu mến và kính trọng.
24047	Đỗ Bảo kết hôn vào năm 2004 với Ứng Thanh Vân (sinh năm 1983).
24048	Do bất mãn với chính phủ, lần đầu tiên kể từ năm 1999, phe đối lập đã được bầu để chiếm đa số trong Quốc hội sau cuộc bầu cử quốc hội năm 2015.
24049	Dobbenberg sau đó đã phát hành bài hát "Lost Words" dưới nhãn đĩa Spinnin 'Records.
24050	Do bị ẩm ướt nên con diều có khả năng dẫn điện.
24051	Do bị động kinh và đầu hàng người Viking rất nhục nhã, ông không thể cai quản đế quốc này.
24052	Do biết điểm yếu về số lượng cũng như trang bị của mình, họ tránh mũi nhọn quân Quốc dân đảng, tiến hành tiêu thổ để bảo toàn lực lượng, đồng thời tích cực đánh tiêu hao quân Quốc dân đảng.
24053	Do biết Roberta, nên bọn chúng thường tìm cách để tiêu diệt cô, nhưng cô luôn được bảo vệ nhờ quan hệ với nhà Lovelace nên khiến chúng căng thẳng.
24054	Do bị lỗ, hãng ngưng các tuyến đường cố định từ ngày 10.5.2005.
24055	Do bị lộ trận địa, công tác chỉ huy, phối hợp hiệp đồng pháo binh - bộ binh - phòng không chưa chặt chẽ, thông tin liên lạc kém, bị không quân Mỹ và pháo binh QLVNCH oanh tạc mạnh mẽ, Trung đoàn 52 bị thương vong nhiều.
24056	Do bị mất vai trò là tỉnh lỵ trong thời gian dài (1975-1989), thị xã Quảng Nghĩa mất đi nhiều cơ hội phát triển nên dần thua kém các đô thị khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
24057	Do bị thương tích nặng nề nên Jason gục ngã một lúc.
24058	Do Björk sản xuất cùng Mark Bell, Guy Sigsworth, Howie B và Markus Dravs, album phát hành vào tháng 9 năm 1997 bởi hãng thu âm One Little Indian Records.
24059	Do Bộ Tư lệnh dự liệu sai thời gian xảy ra chiến tranh nên khi chiến sự nổ ra, có đến một nửa số xe tăng của Phương diện quân phải "nằm bãi" do chưa được sửa chữa, bảo dưỡng kịp thời.
24060	Dobrev mất vào ngày 13 tháng 2 năm 2018 tại Kremikovtsi Monastery, hưởng thọ 103 tuổi.
24061	Do các axit hữu cơ, độ pH thấp tới 3,7 đã được đo ở một số hồ nằm trên đảo.
24062	Do các bậc cha mẹ thường tự lựa chọn theo ý riêng, nên cách đọc tên riêng thường không theo bất kỳ quy tắc nào và cũng không thể biết chắc chắn cách đọc tên riêng của một người nếu không xác định lại.
24063	Do các chủng cyanotis và duvaucelii được coi là lai ghép được ở Thái Lan, nên các chủng còn lại được gán vào loài duvaucelii.
24064	Do các công lao của mình trong việc trấn áp loạn Hoàng Sào, Vương Trọng Vinh được ban chức Kiểm hiệu thái úy và được phong tước Lang Da quận vương.
24065	Do các công trình xây dựng nằm trực tiếp lên lớp bùn yếu nên cần có các giải pháp xử lý về nền móng, chống lún và triệt tiêu lún, vì vậy suất đầu tư rất cao.
24066	Do các đặc điểm độc đáo này, chúng được phân loại vào một chi riêng, chi Pandion duy nhất của họ Pandionidae.
24067	Do các giới hạn trên nên thuật toán cho dòng dữ liệu thường đưa ra một lời giải xấp xỉ dựa trên một cấu trúc dữ liệu tóm tắt hay tổng kết dữ liệu vào.
24068	Do cách mà người ta lấy miếng thịt này ra khỏi con bò cũng đã giúp cho nó giữ được độ dai và hương vị tự nhiên do không bị mất nước và làm đứt các sợi liên kết cơ.
24069	Do các khác biệt trong đặc trưng của các thành phần được tạo ra vào đầu và cuối mùa nên nó được giới hạn theo mặt cắt ngang thành các vòng gỗ đồng tâm, mỗi vòng cho một mùa tăng trưởng - còn gọi là vòng gỗ hàng năm.
24070	Do các loài Paradoxornis nói chung là chim nhút nhát và trong nhiều trường hợp là ít được biết đến, nên các mẫu vật thường là dễ kiếm hơn của sẻ ngô râu đã được sử dụng trong các phân tích.
24071	Do các lực lượng phòng thủ Xuân lộc đã bị chia cắt thành ba cụm: Núi Thị, Dầu Giây và thị xã, đêm 11 tháng 4, tướng Lê Minh Đảo bí mật chuyển Sở chỉ huy sư đoàn 18 từ trong thị xã ra Chi khu Tân Phong.
24072	Do các tham vọng hạn chế có Liên Xô công nhận nên cách mạng Ba Lan tiết chế thành công trong khi ở Hung thì thất bại.
24073	Do các tham vọng thực dân quy mô lớn của Pháp từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XX, tiếng Pháp được đưa đến châu Mỹ, châu Phi, châu Đại Dương, Đông Nam Á và Caribe.
24074	". do các thành công đó cô được công nhận là một trong những nghệ sĩ có triển vọng thành công lớn và tầm cỡ quốc tế.
24075	Do các thành tựu khó bác bỏ của khoa học tự nhiên, đến thế kỉ XVIII - XIX, đã hình nên lý thuyết Tân sáng tạo (neo-creationism).
24076	Do các tín hiệu LF chỉ lan truyền theo chế độ sóng đất nên độ chính xác của tín hiệu thời gian không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của đường truyền giữa máy phát, tầng điện ly và máy thu.
24077	Do các trường đại học bị đóng cửa bởi những cuộc biểu tình, bãi khóa của giới sinh viên, các buổi chiếu chính thức của liên hoan phim thường xuyên bị gián đoạn bởi những cuộc tuần hành của sinh viên.
24078	Do cam kết kinh doanh bà không chạy cho văn phòng cho đến khi bà chạy thành công cho một ghế trong hội đồng thành phố Johannesburg, lấy ghế của mình vào năm 2000.
24079	Do căng thẳng ngày càng gia tăng, Hoa Kỳ phải đảm nhận vai trò làm hòa giải viên cho cả đôi bên.
24080	Độ cao biến thiên từ 288 m (Vira) đến 730 m (
24081	Độ cao bình quân 5.500-6.000 m với phía tây chật hẹp và cao còn phía đông rộng rãi và thấp hơn.
24082	Độ cao của khung có thể thay đổi để độ cao xà kép so với đất phù hợp nhất với từng vận động viên.
24083	Độ cao của tràm chim IBA thay đổi từ 500 đến 1.900m so với mực nước biển.
24084	Độ cao của vườn quốc gia dao động từ 3.200 m (1.050 ft) đến 6.342 mét (2.081 ft).
24085	Độ cao động không đổi nếu một người theo cùng thế năng trọng lực khi chúng di chuyển từ nơi này sang nơi khác.
24086	Độ cao khu vực này dao động từ 148 m (
24087	Độ cao khu vực này dao động từ 39 m (
24088	Độ cao khu vực này dao động từ 444 m (
24089	Độ cao khu vực này dao động từ 47 m (Missy) đến 334 m (
24090	Độ cao khu vực này là 235 m (
24091	Độ cao khu vực này là 246 m (
24092	Độ cao máy bay đạt được là 9.843 ft trong 1 phút 16 giây; 19.685 ft trong 1 phút 50 giây; 29.500 ft trong 2 phút 29 giây; và 39.370 ft trong 3 phút 7 giây.
24093	Độ cao ở đây dao động từ 100 đến 1.243 mét so với mực nước biển.
24094	Độ cao ở đây từ 182 m (
24095	Độ cao ở đây từ 326 m (Pougny) đến à 1 692 m (
24096	Độ cao thay đổi từ 158 m (
24097	Độ cao thủy triều được dự kiến là tuân theo lực thủy triều, với biên độ và độ trễ pha không đổi cho từng thành phần.
24098	Độ cao trung bình của nó là 1.000 m (3.400 ft).
24099	Độ cao trung bình là 150 m.
24100	Độ cao trung bình từ 80m - 20 m, thấp dần theo hướng Nam - Bắc.
24101	Độ cao từ 395 m (Montfort) đến 1 458 m (
24102	Do cá sao là động vật săn mồi kiểu phục kích ngụy trang chính chúng và đôi khi có thể phóng cả nọc lẫn sốc điện nên người ta từng coi chúng là "những điều xấu xí nhất của sáng thế".
24103	Do cấu tạo không quá phức tạp, dễ tháo lắp, chỉ cần một số dụng cụ cơ khí đơn giản (búa, kìm, đột, tống chốt, giũa, chổi con sâu), xạ thủ có thể bảo dưỡng và sửa chữa nhỏ dễ dàng.
24104	Đọc bài xong, ông P.Đ.P đã liên hệ với nhà văn Lê Nguyễn và bắt đầu cuộc hành trìn tìm lại tấm văn bia để xin đưa nó về nơi an nghỉ của Đức Quốc Công Phạm Đăng Hưng.
24105	Dọc bờ đông nước Mỹ nó đôi khi được gọi là zories hoặc "thongs".
24106	Dọc đường, d'Artagnan làm mất lá thư tiến cử của cha mình với ông de Treville, đội trưởng lính ngự lâm, do đó ông này đón tiếp anh không mấy nhiệt tình.
24107	Dọc đường, Hồng quân Trung Quốc tịch thu tài sản và vũ khí của các lãnh chúa và địa chủ địa phương, đồng thời tuyển mộ nông dân và bần nông vào hàng ngũ của mình, củng cố mối liên hệ với quần chúng nhân dân.
24108	Dọc đường, ông bị thổ phỉ nước Thanh cướp bóc, vua nghĩ thương, cất ông làm Thị độc học sĩ tham biện việc Nội các.
24109	Dọc đường, Trương Quyền bị đạn đối phương giết chết Chép theo Bách khoa toàn thư Việt Nam (bản điện tử).
24110	Đọc giả của Official UK PlayStation Magazine đánh giá đây là tựa game PlayStation vĩ đại thứ tư từng được phát hành.
24111	Do chấn thương, anh không thi đấu được nhiều trận.
24112	Do cha ông mất sớm nên Huệ công trở thành người kế vị ông nội.
24113	Do chất thải thực vật và chất thải động vật bị phân hủy bởi các vi sinh vật, chúng giải phóng các chất dinh dưỡng vô cơ vào dung dịch đất, một quá trình được gọi là khoáng hóa.
24114	Do chế độ mưa phân phối không đồng đều nên thường gây ra úng cục bộ trong mùa mưa và thiếu nước ngọt trong mùa khô.
24115	Do chỉ có một tỷ lệ nhỏ chất béo này có thể được thu hoạch, đối với mục đích này, dầu thường được trộn lẫn với một lượng lớn mỡ lợn.
24116	Do chiếc giày của Tấm đánh rơi khi đi xem hội, mà hoàng tử tìm được Tấm.
24117	Do chiến công này, Lý Đức Minh đã lập ông làm Thái tử, dự định sẽ lập quốc.
24118	Do chiến tranh liên miên, gánh nặng binh dịch trở nên trầm trọng.
24119	Đó chỉ là sự hài hước.
24120	Đó chỉ là sự thật.
24121	Đó chỉ là vấn đề thời gian.
24122	Đó chính là ADN bổ sung sợi đơn (tức cDNA).
24123	Ðó chính là ảnh hưởng của đạo Phật".
24124	Đó chính là cách làm của Titanic."
24125	Đó chính là lý do tại sao các điện tử ở lớp ngoài cùng dễ dàng bứt khỏi nguyên tử trong các phản ứng hóa học.
24126	Đó chính là MÄR-Heaven.
24127	Đó chính là một địa điểm nằm giữa hồ Texcoco và tại đó, người Aztec đã xây dựng nên một thành phố rộng lớn.
24128	Đó chính là những gì tôi yêu thích và tạo nên một hỗn hợp âm nhạc."
24129	Đó chính là phong cách cho phần MortalKombat 2 làm lại này.
24130	Đó chính là phương pháp xác định các thể tích đầu tiên nó đưa đến vấn đề tương quan giữa các thể tích của nhiều vật thể khác nhau.
24131	Đó chính là Psy, biệt danh “Lập dị”.
24132	Đó chính là thời cơ để ba anh em Tây Sơn bắt đầu khởi nghĩa chống lại chúa Nguyễn.
24133	Đó chính là thủ cung sa.
24134	Đó chính là tôi ngay lúc này," Việc thu âm hoàn tất vào khoảng giữa tháng 8 và tháng 9 năm 2009.
24135	Đó chính là tôi và tôi rất vui khi chia sẻ nó với thế giới vào ngày 8 tháng 11, năm 2008".
24136	Đó chính là Trunks, con trai Vegeta để cảnh báo về cuộc chiến sắp xảy ra với các Android do Tiến sĩ Gero - thành viên còn sót lại của Red Ribbon - chế tạo ra.
24137	Đó chính là việc chúng luôn quyết định làm một việc gì đó dựa theo kết quả biểu quyết từ các thành viên của đàn.
24138	Độ chính xác của phép đo này là ± 2 (2 ℃).
24139	Độ chính xác đối với máy thu 2 tần số là 4 m cho phương ngang và 8 m cho chiều thẳng đứng.
24140	Độ chính xác khi hạ cánh được tăng cường thông qua việc bố trí một hệ thống van tiết lưu tự động.
24141	"Đó chính xác là cách các kích thích hoạt động, và bạn thường là thức giấc ngay sau tác động đó".
24142	Do chi phí hoạt động đắt đỏ nên máy bay cũng không hữu dụng trong việc tham gia các trận không kích chống lại các đối thủ du kích như tại Iraq và Afghanistan.
24143	Do chi phí kiện cáo tốn kém và việc người bị buộc tội hình sự sẽ phải ngồi tù ngay lập tức, dân chúng thích giải quyết tranh chấp, cãi vả một cách riêng tư mà không cần sự can thiệp của chính quyền.
24144	Độ chói sao lớn của chúng được xác định từ các đặc điểm quang phổ khác nhau, rất nhạy cảm với trọng lực bề mặt, chẳng hạn như độ rộng đường Hβ trong các sao nóng hoặc gián đoạn Balmer mạnh trong các sao lạnh.
24145	Do chơi tại khu đất công cộng nên câu lạc bộ không phải trả bất cứ khoản phí nào.
24146	Do chồng mình đang bị kết án, Kate Morgan bị buộc phải trao lại phù hiệu của cô.
24147	Do chưa có khách hàng quan tâm, nên tiến độ phát triển của nó hiện đang bước rất chậm.
24148	Do chùa Đậu (Bắc Ninh) bị phá huỷ thời kháng chiến chống Pháp, nên tượng Bà Đậu (Pháp Vũ) cũng được đưa về thờ ở chùa Dâu.
24149	Ðộ chua (TA) tính bằng axit nitric khoảng 0,55% và pH từ 4,0 đến 5,0.
24150	Do chức vụ tổng thống phần lớn mang tính hình thức, việc lựa chọn ứng cử viên thường được thỏa thuận nhất trí giữa các chính đảng và ứng cử viên tranh cử mà không có đối thủ.
24151	Do chữ Đà với chữ Tha viết gần giống nhau, nên người thời sau thường cho rằng hai người là một: Sau khi bị bắt ở Bành Thành, Hạng Tha được thả về Sở và bị giáng xuống làm quận trưởng.
24152	Do chu kỳ gió theo mùa này, các dòng chảy của Ấn Độ Dương, tạo nên vòng hải lưu Ấn Độ Dương, bị ảnh hưởng trực tiếp, gây ra sự đảo ngược.
24153	Do Chu Lệnh Sách rất coi trọng việc phản Thanh phục Minh nên đã chấm dứt chuyện tình này.
24154	Do chữ Miên có tính phổ thông, sợ rằng không thể bắt dân chúng thay đổi, nên ông tự đổi tên húy kị thành Mân Ninh (旻寧).
24155	Do chữ Thế phạm húy vào tên của Thái Tông (Thế Dân) nên Cao Tông đổi Lý Thế Tích là Lý Tích xin được miễn quan tước, Cao Tông chuẩn tấu, bãi chức Phó xạ, nhưng Nghi đồng tam ti và Trung thư môn hạ vẫn giữ nguyên.
24156	Đọc những tài liệu này, lấy cảm hứng từ Hall để viết một cuốn hồi ký, dưới dạng một cuốn tiểu thuyết lịch sử, dựa trên cuộc đời của Álvarez de Asturias.
24157	Doc Ock đã lấy về bằng tiến sĩ rồi thành lập Parker Industries, và đem lòng yêu Anna-Maria Marconi.
24158	Do có công rất lớn trong việc giúp đỡ dân chúng trong vùng phương thức canh tác nên bà được gọi là "Bà Chúa Lương", "Bà Chúa Kho", "Bà Anh thần nông", "Bà Bụt".
24159	Do có công trong chiến dịch Leipzig, Gneisenau được phong làm Bá tước.
24160	Do có danh vọng lớn, anh em Viên Thiệu và Viên Thuật cùng được cất nhắc làm quan trong triều Đông Hán.
24161	Do có khả năng đặc biệt nên Alessa đã sống sót được, sau đó linh hồn Alessa tách ra làm đôi và một phần nhập vào đứa bé Cheryl.
24162	Do có lực lượng khá hùng hậu, nhiều tướng giỏi, Lưu Tú một mặt tập trung vào những mũi tấn công chính, mặt khác tuỳ vào diễn biến tình hình từng vùng, ông sai các tướng cùng lúc tác chiến trên nhiều mặt trận.
24163	Do có năng khiếu văn học, báo chí, ông được điều về làm phóng viên báo Quân khu Việt Bắc.
24164	Do có năng khiếu về nghệ thuật, năm 1957, ông được giao nhiệm vụ làm cán bộ chính trị của Đoàn Kịch nói Trung ương.
24165	Do có nghe cô ta nhắc đến một chiếc thuyền nào đó nên Gabriel đã để lại manh mối trong quyển sổ cho Rick.
24166	Do công tác binh vận tốt, phần lớn trong số 15.000 binh lính người Việt trong quân đội Pháp đóng ở Sài Gòn sẵn sàng phối hợp nổi dậy.
24167	Do có nhiều thuyết khác nhau nên khó khăn để tìm ra nguồn gốc thực sự của tên gọi.
24168	Do con người cư xử nhẹ nhàng với hươu trong hàng thế kỷ nên chúng không hề sợ hãi con người và thậm chí còn tỏ ra hung dữ.
24169	Đó có thể là "điểm tiếp nối cuối cùng cho những mộng tưởng còn sót lại của ý thức Diane sau khi cô mất, bao gồm cả khoảnh khắc đánh dấu cái chết thực sự xảy ra: Sự yên lặng cuối cùng".
24170	Đó có thể là lý do tại sao sư tử thường đi săn theo đàn, còn hổ săn mồi một mình.
24171	Đó có thể là một gen đơn, hay một phần của gen.
24172	Đó có thể là một tin tốt cho người dùng không muốn thay đổi nhà cung cấp dịch vụ Internet, nhưng có thể dẫn tới sự giới hạn băng thông nghiêm nghặt hơn của ISP.
24173	Đó có thể là người mẹ mất con vì chiến tranh, hay là một cư dân đau xót nhìn hành tinh quê hương bị khai thác đến cạn kiệt, hay một mỹ nhân cố gắng trong vô vọng để níu kéo tuổi xuân.
24174	Đó có thể là những thiết bị cầm tay nhỏ gọn như đồng hồ kĩ thuật số và máy chơi nhạc MP3, hoặc những sản phẩm lớn như đèn giao thông, bộ kiểm soát trong nhà máy hoặc hệ thống kiểm soát các máy năng lượng hạt nhân.
24175	Do có thể nhận hoặc cho electron này, hydridomercury có đặc tính của gốc tự do.
24176	Do có tính độc hại, methanol được dùng làm phụ gia biến tính cho ethanol trong sản xuất công nghiệp.
24177	Do có ưu thế về vị trí, những người buôn bán muốn đến Đông Kinh bằng đường bộ hay đường sông đều thuận tiện.
24178	Do có vị thế là tỉnh lị, thành phố là nơi đặt tòa nhà chính phủ, dinh thự của phó vương đại diện cho quyền lực của vương thất tại Ontario.
24179	Độc thần giáo tin rằng chỉ có một Thiên Chúa và con người phải thờ phụng ngài.
24180	Đọc thêm về sự kiện ngày thứ tư đen tối diễn ra vào cuối năm 1992 để so sánh tỷ giá của năm 1992 và 1993.
24181	Dọc theo các bờ của các vũng lạch cũng có các loài Aucaria cunninghamii (họ bách tán), Callistemon (cây sao nước rủ cành?
24182	Dọc theo một trong những bức tường, những chiếc thuyền lịch sử và những mảnh thuyền được treo trên tường.
24183	Dọc theo ven suối có đền Thượng, đền Trung, đền Hạ phụng thờ công chúa Quế Mỵ Nương con gái vua Hùng Định Vương, được phong là Thượng Ngàn Thánh Mẫu.
24184	Độc tính của yến mạch ở người bị bệnh celiac phụ thuộc vào giống yến mạch được tiêu thụ vì các gen prolamin, chuỗi protein amino acid và sự ức chế miễn dịch của các prolamin độc hại, khác nhau giữa các giống yến mạch.
24185	Độc tố gây ngộ độc ngăn chặn sự xuất bào của các túi tiền-synap có chứa acetylcholine (ACh).
24186	Độc tố nấm mốc hiện diện thường xuyên mà không có bất cứ triệu chứng lâm sàng nào.
24187	Độc tố này có khả năng tạo lỗ thủng trên màng tế bào vật chủ gây ly giải tế bào.
24188	Doctor Octopus là siêu phản diện đầu tiên đánh bại được Spider-Man.
24189	Doctor thứ tám do Paul McGann thủ vai vào năm 1996 và năm 2013.
24190	Độc tố thu được từ một bộ phận trong thức ăn của nó, đặc biệt là từ các loài bọ cánh cứng Choresine.
24191	" Doctrine and Covenants Yếu tố tinh thần này được cho là luôn tồn tại và được đồng tồn tại với Thiên Chúa.
24192	Đọc truyện ngắn Thạch Lam rõ ràng ta thấy yêu con người, quý trọng con người hơn.
24193	Đó cũng chính là một trong những bí quyết dẫn tới thành công của "anh chàng khổng lồ" trong giới truyền thông thế giới này.
24194	Đồ cúng chủ yếu cho người xấu số là các bộ áo quần lành lặn (
24195	Đó cũng là lúc Alexios nhận ra tình thế của mình.
24196	Đó cũng là lúc cô gặp Rhys William, một nhân viên của tập đoàn.
24197	Đó cũng là lúc cuộc nội chiến Burgundy-Armagnacs lên cao trào, khiến Rouen bị cô lập hoàn toàn và người dân bắt đầu tuyệt vọng vì không được chi viện.
24198	Đó cũng là lý do cô tiếp tục được đề cử là đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự cuộc thi danh giá nhất về người mẫu trên thế giới -
24199	Đó cũng là lý do tôi đặt tên cho BST thời trang riêng của mình như một cách truyền tải năng lượng tích cực đến mọi người: Cứ nhìn đời đơn giản đi một chút rồi mọi thứ sẽ đều trở nên vui hơn".
24200	Đó cũng là một cách phổ biến để chúc ai đó sinh nhật vui vẻ bằng tiếng Ba Lan.
24201	Đó cũng là một phản ứng đối với việc thiếu tiếng nói của người Ê-ti-ô về các vấn đề lục địa".
24202	Đó cũng là nguyên nhân gây ra các cuộc cãi vã của hai nhân vật chính xuyên suốt câu chuyện, và kết thúc là câu nói "Inuyasha, ngồi xuống"!
24203	Đó cũng là những trận đấu cuối cùng mà anh cùng huấn luyện viện Berti Vogts phục vụ cho đội tuyển Đức.
24204	Đó cũng là sự duy nhất Ngôi Vị mà Chalcédoine đã nói tới (một chủ thể chứ không phải hai chủ thể).
24205	Đó cũng là trận đấu thể hiện bước tiến lớn của Hikaru trong cờ vây.
24206	Đó cũng nhằm ngày các họa học viên của Đồ Họa Thư đi vẽ xuân họa.
24207	Độ cứng trên thang Mohs là 1,5–2.
24208	Độ cứng và độ bền xấp xỉ của cả men răng và ngà răng.
24209	Do cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1973,nhu cầu của người tiêu dùng đối với xe tiết kiệm nhiên liệu trở nên lớn.
24210	Do cuộc khủng hoảng tài chính châu Á và sự cạnh tranh gay gắt từ các kênh khác (đặc biệt là NTV7), MetroVision ngừng hoạt động vào ngày 1 tháng 11 năm 1999.
24211	Do cuộc tấn công của cô vào Riku mà Diva mang thai.
24212	Do đã có một đội mang tên Fulham trong quận, tên của quận bên cạnh, Metropolitan Borough of Chelsea, đã được lựa chọn sau khi những cái tên London FC, Kensington FC và Stamford Bridge FC bị bác bỏ.
24213	Đo đạc thực hiện với dòng phát lớn có công suất cỡ 2 - 4 KVA, việc đóng chùm cực phát dòng khá rắc rối, nên đã thực hiện với hệ cực gradient trung gian.
24214	Do dặc thù vùng cao, người Thái thường để dành cá sấy trong bếp.
24215	Đồ đạc và các thiết bị khác trên tàu cũng có thể được tái sử dụng.
24216	Độ dài của bờ biển là 26.000 km (16.100 dặm).
24217	Độ dài của thời gian thay đổi rất nhiều theo sự trao đổi chất, số lượng và tần suất sử dụng cần sa.
24218	Do đại dịch COVID-19 nên vòng playoff của giải chuyển sang thể thức online.
24219	Đọ dài tối đa của cá Hạc đỉnh hồng có thể đạt đến là từ 28–31 cm.
24220	Độ dài tổng cộng là 10,29 mét.
24221	Độ dài vỏ lớn nhất ghi nhận được là 120 mm.
24222	Độ dài vỏ lớn nhất ghi nhận được là 158 mm.
24223	Độ dài vỏ lớn nhất ghi nhận được là 25 mm.
24224	Độ dài vỏ lớn nhất ghi nhận được là 2.9 mm.
24225	Độ dài vỏ lớn nhất ghi nhận được là 3.1 mm.
24226	Độ dài vỏ lớn nhất ghi nhận được là 84.7 mm.
24227	Do đảng viên chiếm đa số áp đảo nền kiểm soát hoạt động của Đại hội.
24228	Do đạo đức, học vấn và tài hùng biện của Sư, nhiều tín đồ đã cúng dường cho Sư nhiều cảnh chùa như chùa Từ Lâm (
24229	Do đảo Miên Hoa và đảo Bành Giai có vị trí gần nhau và hình dáng cũng giống nhau nên nhiều ngư dân thường nhầm lẫn đảo Miên Hoa với đảo Bành Giai.
24230	Do đầu ra nuôi tiến không bị tác động bởi tín hiệu phản hồi của quá trình, nó có thể không bao giờ làm cho hệ điều khiển dao động, do đó cải thiện đáp ứng và độ ổn định của hệ thống.
24231	Đỗ đầu thi Đình gọi là đình nguyên hay điện nguyên.
24232	Độ dày của nó cho phép con vật chạy qua các bụi gai mà không bị đâm thủng.
24233	Độ dày giáp Crusader Mk III tăng lên 51mm.
24234	Doddifer Frank đã mở rộng các luật này để có khả năng xử lý các công ty bảo hiểm và các công ty tài chính phi ngân hàng và thay đổi các luật thanh lý này theo những cách nhất định.
24235	Do đề cử của giáo thụ, người nào trúng tuyển sẽ được bổ dụng.
24236	Do đề tài gần gũi tranh Đông Hồ đã được người dân đón nhận và sớm đi vào đời sống văn hoá của họ.
24237	Do địa hình cũng như có sự phát triển khác nhau giữa các khu vực, dân cư Đài Bắc phân bố không đều.
24238	Do địa hình dài hẹp của hang động và để đảm bảo an toàn, mỗi lượt tham quan chỉ giới hạn 15 người.
24239	Do địa hình lầy lội nên không thể tiếp cận bằng phương tiện đường bộ.
24240	Do di cư trong thời gian gần đây, các cư dân người Hoa và người Moro cũng hiện diện tại các khu vực thành thị.
24241	Đo điểm chuẩn là phương pháp được sử dụng để đánh giá hiệu quả bán hàng của một tổ chức.
24242	Do diện tích quét nhỏ hơn, biến dạng ít xảy ra hơn nên thuật toán đã trở nên đơn giản và hiệu quả.
24243	Đo điện trở suất hố khoan (
24244	Do điều kiện gia đình, từ nhỏ ông được thụ huấn một nền giáo dục Tây học cơ bản.
24245	Do điều kiện thấp kém của nhà tù cùng với sự tra tấn dã man mà rất nhiều tù nhân đã không thể sống sót cho tới khi mãn hạn tù.
24246	Do định nghĩa rộng về AIF, hầu hết các SIF đều đủ điều kiện là SIF AIF.
24247	Do dĩn nhỏ nên thường chỉ nhìn thấy chúng sau khi chúng đã hút no máu.
24248	Do đó, Á hậu 1 là Evalina van Putten, được chọn để thay thế cô tham gia cuộc thi.
24249	Do độ ẩm của không khí xung quanh được tính gián tiếp từ ba phép đo nhiệt độ, nên trong hiệu chuẩn nhiệt kế chính xác của thiết bị như vậy thậm chí còn quan trọng hơn so với cách sắp xếp hai bầu nhiệt độ.
24250	Do đó anh ta thường xuyên phải di chuyển từ một phong cách cụ thể và thích nghi chúng với riêng mình.
24251	Do đó "Bad Romance" là bài hát cho thấy cô ấy thích có sự cô đơn trong chính những mối quan hệ hay chỉ là sự lựa chọn sai lầm trong tình yêu.
24252	Do đó, ban nhạc đã biểu diễn nhiều bài hát quen thuộc của nhóm một theo phong cách mới như "Talk" hay "God Put a Smile Upon Your Face".
24253	Do đó, Batu Ferringhi có nghĩa là nơi mà người phương Tây đã đến bờ, với từ batu của Malay (nghĩa là đá) đề cập đến bờ biển đá của khu vực cụ thể này.
24254	Do đó, bầu khí quyển của Trái Đất có thành phần khác biệt so với các hành tinh khác và cho phép sự sống phát triển trên Trái Đất.
24255	Do đố bộ chiêng được đặt ở vị trí trang trọng không chỉ lúc diễn xướng mà cả khi cất giữ.
24256	Do đó, Bồ Đào Nha gây ảnh hưởng cũng như chịu ảnh hưởng văn hoá từ các cựu thuộc địa, kết quả là nhập cư từ các lãnh thổ cũ vì nguyên nhân kinh tế và cá nhân.
24257	Do đó, Bộ Thống nhất là tổ chức chính quản lý những người đào thoát Bắc Triều Tiên trên lãnh thổ Hàn Quốc bằng cách thiết lập các quy trình nhập học và chính sách tái định cư.
24258	Do đó, bức tường buộc người đi theo xung quanh một vòng tròn từ điểm đầu đến cuối.
24259	Do đó, cả các cơ quan của EU và các nhà ngoại giao đều không phải trả thuế, vì thế sẽ không thể truy tố về tội trốn thuế.
24260	Do đó, các biểu thức như "4: 2: 2 YUV" luôn đề cập đến 4: 2: 2 Y'CbCr vì đơn giản là không có thứ gì như 4: x: x trong mã hóa tương tự (như YUV).
24261	Do đó, các bô lão truyền lại là đời sau con dân làng không thể thành đạt đường công danh.
24262	Do đó, các chỉ dẫn về quy mô thị trường chủ yếu dựa trên các ước tính.
24263	Do đó, các công ty cần lập kế hoạch và sắp xếp hàng tồn kho các bộ phận dịch vụ và lực lượng lao động để đạt được mức độ hài lòng của khách hàng tối ưu với chi phí tối thiểu.
24264	Do đó, các con số chính xác về thương vong dân sự vẫn chưa được rõ.
24265	Do đó các dấu chấm dưới con số này không luôn luôn theo chiều dọc thẳng hàng với nhau, vì một số trong số họ có thể được di chuyển hơi xuống dưới để không va chạm với các dòng thời lưu ý.
24266	Do đó, các hành vi kiếm ăn của sinh vật có thể không được tối ưu hóa như OFT dự đoán, bởi vì chúng không độc lập với các hành vi khác.
24267	Do đó, các hệ thống sống không ở trạng thái cân bằng, nhưng thay vào đó là các hệ thống tiêu tán duy trì mức độ phức tạp cao của sinh vật bằng cách làm tăng entropy lớn hơn trong môi trường của chúng.
24268	Do đó, các kênh protein GLUT-4 được nhúng vào màng, cho phép glucose được vận chuyển vào trong tế bào.
24269	Do đó, các nghị quyết liên quan đến quân sự sau Đại hội 11 thường bị loại bỏ.
24270	Do đó, các quy trình chẩn đoán điều trị không thể thực hiện được, dẫn đến việc không đáp ứng được tiêu chuẩn điều trị.
24271	Do đó, các rủi ro kinh doanh thông thường và đặc biệt có thể được quản lý, chỉ định hoặc phòng ngừa sớm.
24272	Do đó, các thuộc tính như khối lượng riêng, áp suất, nhiệt độ, và vận tốc dòng chảy được giả định cũng được xác định tại các điểm cực nhỏ, và được giả định thay đổi liên tục từ điểm này đến điểm khác.
24273	Do đó các thương vụ đi buôn thường riêng lẻ, độc lập, không có nhiều sự gắn kết giữa Thương nhân và Bảo tiêu.
24274	Do đó, các trường con này thường có thể được sử dụng thay thế cho nhau ngoại trừ tâm lý pháp lý thường không bao gồm các vấn đề lâm sàng trong phạm vi của nó.
24275	Do đó, cá heo sông Bolivian vẫn được công nhận là một phân loài.
24276	Do độ cao khác nhau của thị trấn và dòng sông, các vựa lúa, từ phía sông trông giống như những tòa nhà nhiều tầng hùng vĩ, từ phía thị trấn chỉ có một hoặc hai tầng.
24277	Đô đốc Arleigh Burke là người nhấn mạnh việc phát triển tên lửa SLBM.
24278	Do đó, Chân phu nhân có phần ai oán, những lời này đến tai Tào Phi và khiến ông giận dữ, ông sai người ban chết Chân phu nhân.
24279	Đô đốc Hart cho rằng nên phòng thủ bờ biển, đợi quân Nhật đổ bộ rồi đánh.
24280	Do đó, chất lưu có thể coi là không nén được và gọi là dòng không nén được.
24281	Do đó chi bộ Đảng được lấy tên là chi bộ Lưu Kỳ, hợp tác xã nông nghiệp cũng được đặt tên là hợp tác xã nông nghiệp Lưu Kỳ và nay là xã Lưu Kỳ.
24282	Do đó chỉ có đất có nước tưới từ hồ Assad vào năm 1984.
24283	Do đó, chiếc xe được coi là đang trong quá trình gia tốc.
24284	Do đó chính phủ Hoa Kỳ đang đầu tư rất nhiều vốn để cung cấp tài trợ cho nghiên cứu tế bào gốc người trưởng thành.
24285	Do đó, chúng không đóng góp đáng kể vào hiệu ứng nhà kính và thường bị bỏ qua khi thảo luận về khí nhà kính.
24286	Do đó, Chu Nguyên Chương đành thôi ý định xâm lấn.
24287	Do đó, chủ quyền có thể vẫn yêu cầu trục xuất hoặc trả lại hợp pháp một kẻ chạy trốn khỏi lãnh thổ của một quốc gia được yêu cầu trong trường hợp không có hiệp ước dẫn độ.
24288	Do đó, có khả năng hơn là Shoshenq được chôn cất tại một thành phố khác trong vùng châu thổ sông Nin.
24289	Do đó, có lẽ Palaeophonus và những người con vật có mối quan hệ gần gũi với những loài anh em của nó là bọ cạp nước, sống trong các cửa sông để săn mồi nhỏ.
24290	Do đó, công nhân nhà máy có thể tiếp tục làm việc.
24291	Do đó, công trình kiến trúc này chỉ đơn giản được xác định là Đền Hòa bình (tiếng Latinh: Templum Pacis) cho đến thời kỳ cuối của Đế chế.
24292	Do đó có nhiều thuyết cho rằng sách ghi sai số tuổi của Kojirō lúc quyết đấu trên đảo từ "thất bát" (78) thành "thập bát" (18) bởi Hán tự "thất" và "thập" có tự dạng gần giống nhau.
24293	Do đó, con người là một bộ phận cấu thành tự nhiên.
24294	Do đó, con người là một trung gian ở giữa hai cực điểm đó, không "thực" hay "thiện" bằng Chúa trời, nhưng "thực" và "thiện" hơn sự trống rỗng.
24295	Do đó, con người, thông qua ý thức của chính mình, kiến tạo ra các giá trị của chính mình và xác định ý nghĩa cho cuộc cuộc sống của mình.
24296	Do đó Constantinus đã tước hết quyền hành quân sự của họ.
24297	Do đó, có rất ít thông tin về hành vi của chúng.
24298	Do đó, có thể cách tiếp cận chỉ tập trung vào năng lượng nạp vào có thể không giải thích đầy đủ hành vi kiếm ăn của động vật trong những tình huống này.
24299	Do đó có thể người ta xem nó là loại thiên hà có nhân hoạt động mãnh liệt.
24300	Do đó, có thể nói, mỗi đơn tử chứa đựng trong mình sự tái hiện hoàn chỉnh của vũ trụ ở cả quá khứ, hiện tại và tương lai.
24301	Đô đốc Scheer cùng phần còn lại của Hạm đội Biển khơi, bao gồm 15 chiếc dreadnought, sẽ theo sau bảo vệ.
24302	Do độc tính của các dung môi truyền thống, dung môi xanh đã được điều tra trong những năm gần đây.
24303	Do đó, CTS mở rộng độ dài loạt phim.
24304	Độ dốc từ đầu này đến đầu kia khoảng 2 - 3%, đảm bảo thoát nước tốt.
24305	; do đó cuộc tiến công này đã lôi kéo người Anh vào cuộc chiến.
24306	Do đó, cừu Mutton Đức đầu trắng được lai tạo nhằm tăng cường sự cứng rắn và độ bền để đối phó với thời tiết khắc nghiệt trong khu vực này.
24307	Đô đốc Yarnell sau này nhớ lại: “Chuyến viếng thăm đã gây ấn tượng tốt cho giới chức và nhân dân địa phương; các sĩ quan và thủy thủ được tiếp đón nồng hậu.”
24308	Đô đốc Ý Inigo Campioni đang ở ngoài biển với hai thiết giáp hạm, sáu tàu tuần dương hạng nặng và mười bốn tàu khu trục.
24309	Do đó đã dẫn đến một cuộc nội chiến giữa hai huynh đệ nhằm giành quyền lãnh đạo đế quốc.
24310	Do đó dân gian còn gọi là hãng Đầu Ngựa.
24311	Do đó, Đặng Thái hậu đặc cách phong con trai bà tước Quan nội hầu (关内侯), làm tới chức Quốc tướng của nước Tề 范晔《后汉书·卷八十四·列女传第七十四》：及邓太后临朝，与闻政事。
24312	Do đó danh sách các nút biểu diễn một cây tổng quát, khi được xem là biểu diễn của cây nhị phân sẽ cho một cây nhị phân.
24313	Do đó, dân số cừu Berrichon được chia thành hai nhánh.
24314	Do đó, để sản xuất ra một hàng hóa nhất định, chỉ cần dùng một thời gian lao động trung bình cần thiết hoặc "thời gian lao động xã hội cần thiết".
24315	Do đó, đề xuất chỉ công nhận hai phân loài hổ là hợp lệ, cụ thể là P. t. tigris ở lục địa châu Á và P. t. sondaica ở quần đảo Sunda.
24316	Do đó, điều chỉnh nhiệt độ cho vừa một ai đó sẽ làm người kia quá nóng nực hay bị lạnh cóng.
24317	Do đó, điều quan trọng là phải nhắm đến một phân khúc cụ thể khi phát hành thông điệp.
24318	Do đó, đột biến chỉ có mặt trong một phần nhỏ của tế bào trưởng thành.
24319	Do đó, dưới đây chỉ liệt kê các thành phần của nhân bánh nướng thập cẩm truyền thống và một loại nhân bánh nướng chay sên đặc từ đậu xanh.
24320	Do đó, eo phía tây được chọn để xây dựng đường hầm.
24321	Do đó, gần như tất cả các nhà cung cấp dịch vụ Airbnb và Uber đều được xếp hạng ở đầu thang đo.
24322	Do đó, gần như trong vòng một thế kỷ những vùng đất trồng trọt được của nước này sẽ trở thành nạn nhân của nạn xâm nhập mặn và phần lớn sẽ bị nhận chìm dưới mực nước biển.
24323	Do đó, GCED phải khuyến khích sự tham gia tích cực.
24324	Do đó, giáo dục đặc biệt ở các nước phát triển thường được coi là một dịch vụ hơn là một địa điểm.
24325	Do đó giữa hai người phát sinh mâu thuẫn.
24326	Do đó, Haesik quyết định thay cô làm Mặt Trăng để cô có thể làm Mặt Trời.
24327	Do đó hai loại tiền Toraisen và Bitasen ở Nhật Bản được thu hồi lại dần vì bị hao mòn, không còn được lưu hành tại Nhật.
24328	Do đó Hải quân Mỹ phải chấp nhận rủi ro.
24329	Do đó hàm LoadLibrary của kernel32.dll (có chức năng nạp DLL bất kỳ) cũng sẽ có cùng địa chỉ trong hầu hết tiến trình.
24330	Do đó hãng phim quyết định không tiếp thị cho bộ phim, nhưng tác phẩm vẫn thành công nhờ lời truyền miệng.
24331	Do đó hầu hết các nguồn tiếng Anh gọi là quy tắc Madelung.
24332	Do đó hầu như tất cả chương trình có giao diện đồ hoạ mà Cygwin cung cấp là theo giao diện X. Tuy nhiên vẫn có ngoại lệ.
24333	Do đó, hãy đảm bảo bạn thu thập và đưa ra quyết định dựa trên số liệu phù hợp.
24334	Do đó, hệ thống này là thời gian bất biến vì đầu ra không phụ thuộc vào thời gian cụ thể đưa vào đầu vào.
24335	Do đó hoàng gia đã dự kiến ​​rằng một sắc lệnh hoàng gia mới sẽ được ban hành, phong tước hiệu Nữ Công tước xứ Hainaut cho Công chúa Élisabeth.
24336	Do đó, Hoằng Lịch nhanh chóng trở thành hoàng tử hiểu biết Mãn, Hán, Mông văn.
24337	Do đó, họ chuyển sang ủng hộ Vương Thiệu Ý lên nắm quyền.
24338	Do đó, họ coi các tôn giáo truyền thống bản địa đều là thấp kém, man muội cần phải xóa sạch để thay thế bằng Cơ Đốc giáo.”
24339	Do đó họ có rất nhiều cơ hội để ăn cắp và tham nhũng.
24340	Do đó, họ đã ngừng mọi nỗ lực liên lạc với con tàu.
24341	Do đó, họ đã quyết định giấu các động cơ chính trị bằng cách đưa ra chính sách bắt buộc nghỉ hưu cho tất cả các viên chức chung với hơn 25 năm phục vụ.
24342	Do đó, hồ Tanganyika là một nguồn sinh vật quan trọng để nghiên cứu sự hình thành loài trong quá trình tiến hóa.
24343	Do đó, Jambo hiện là đối thủ chính trị của tổng thống.
24344	Do đó, kẻ đào trộm xác chết lợi dụng kẽ hở này một cách hợp pháp.
24345	Do đó, kế hoạch được vạch ra nhằm cải biến những con tàu này thành những tàu frigate nhanh chống tàu ngầm, tích hợp càng nhiều càng tốt những kinh nghiệm có được trong chiến tranh.
24346	Do đó, kế hoạch kiến lập một quốc gia độc lập cho người da đen bị bỏ rơi.
24347	Do đó, Kepler-6b bị chiếu bức xạ mạnh bởi ngôi sao của nó, làm nóng bầu khí quyển của nó đến nhiệt độ 1660 K và làm to nó lên tới kích thước gấp 1,3 lần Sao Mộc.
24348	Do đó, khái niệm toán học về vô cực tinh chỉnh và mở rộng khái niệm triết học cũ.
24349	Do đó, khả năng di chuyển trăn Miến Điện là một yếu tố bổ sung cần được xem xét trong các dự đoán về phạm vi tương lai của loài trăn này ở miền nam Hoa Kỳ và việc quản lý dân số hiện tại ở trong Nam Florida.
24350	Do đó, kháng thể đơn dòng afucosylated đã được thiết kế để tuyển dụng hệ thống miễn dịch cho các tế bào ung thư đã được sản xuất trong các dòng tế bào thiếu enzyme cho fucosylation lõi (FUT8), do đó tăng cường tiêu diệt tế bào in vivo.
24351	Do đó, khía cạnh xã hội được NSM xem là quan trọng hơn các khía cạnh kinh tế hoặc chính trị.
24352	Do đó khi biểu diễn, Hổ có những động tác như: ngồi trên hai chi sau, hai chi trước chống đất, lạy ba lạy với ý nghĩa Đất phải chịu Trời.
24353	Do đó, không có quyền lực chính trị nào có sẵn để khuyến khích sự phát triển của tầng lớp thương gia một cách độc lập.
24354	Do đó, không ít binh lính đã tụ họp phản đối tham gia.
24355	Do đó, không nên dùng cam thảo cho bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp với liều đủ để ức chế 11—hydroxapseoid dehydrogenase.
24356	Do đó, không thể tồn tại khoảng cách dương nhỏ nhất giữa các cặp điểm-đường nối.
24357	Do đó, Kutuzov không phải tốn sức phản đối hành vi của Aleksandr I dẫn tới thất bại khó lường.
24358	Do đó làm giảm tỉ lệ xuất hiện vỏ bao xơ xung quanh túi nâng ngực.
24359	Do đó, Lee Kwang Soo đã có những cuộc thảo luận kéo dài với đội ngũ sản xuất, các thành viên đồng nghiệp cũng như công ty quản lý.
24360	Do đó, lễ thiết lập Đế quốc Đức nói lên rằng Pháp đã bị Đức hạ gục, và giờ đây mở ra thời đại bá quyền của người Đức.
24361	Do đó, Liên bang Tây Ấn đã bị giải thể vào năm 1962.
24362	Do đó, liên hợp estrogen có hoạt động estrogen thông qua chuyển đổi thành estrogen không liên hợp.
24363	Do đó, Lưu Cảnh Tố đã bắt đầu cuộc nổi loạn của mình, song quân của ông ta thiếu các tướng giỏi.
24364	Do đó, lý thuyết gia kỳ vọng rằng nhiều lợi ích đặc biệt sẽ có thể vận động hành lang thành công cho các chính sách không hiệu quả khác nhau.
24365	Do đó, mặc dù khối lượng nguyên tử nhẹ, liti ít phổ biến trong hệ mặt trời so với 25 trong 30 nguyên tố hóa học đầu tiên.
24366	Do đó, mặt tiền trang viên được cải tạo lại.
24367	Do đó MDR được chia thành hai phe, mỗi phe tự xưng là MDR thực sự.
24368	Do đó, mỗi khi một gói được thiết bị định tuyến nhận về thì thiết bị đó sẽ biết được chính xác đường chuyển nào nó tới và dường chuyển nào (hay số mạch ảo nào) để chuyển đi.
24369	Do đó, "Mỗ Ngoại Lan" có khả năng là một hình thức đặt tên thông thường của người Nữ Chân vào thời cuối nhà Minh.
24370	Do đó mở rộng phạm vi của MP3 để có bài phát biểu của con người và các ứng dụng khác đòi hỏi phải chỉ có 25% tái tạo tần số có thể với MPEG-1.
24371	Do đó một cơ quan mới được thành lập— Ủy ban Nobel Na Uy.
24372	Do đó một macro có thể thay thế một lượng lớn các lệnh hợp ngữ hoặc các định nghĩa dữ liệu dựa trên các tham số của nó.
24373	Do đó, một mạng sẽ được huấn luyện đúng đắn khi năng lượng của các trạng thái mà mạng sẽ ghi nhớ là các giá trị cực tiểu cục bộ.
24374	Do đó, một ngày sau Lễ Tạ Ơn đã trở thành ngày mà mùa mua sắm chính thức bắt đầu.
24375	Do đó, một người cháu ngoại của Peter Đại đế (con trai của con gái ông) được đặt lên ngai vàng nước Nga.
24376	Do đó một trường cấp 3 của chính phủ và một trường giáo dục công cộng NLI ở làng Naltar Bala cùng với một trường cấp 2 hiện đang được xây dựng.
24377	Do đó, MTP phủ nhận khả năng có bất kỳ sai lệch nào giữa giá thị trường và giá trị của một chứng khoán.
24378	Do đó “nằm trong tầm tay” nghĩa là nằm trong peripersonal space của một người.
24379	Do đó, Narvik trở thành một mục tiêu hậu cần quan trọng đối với Anh-Pháp.
24380	Do đó, nếu B cho rằng S tin rằng A muốn dùng một khóa nhất định để trao đổi thông tin với B thì B sẽ tin S và khóa được gửi đến.
24381	Do đó, nếu ta đo được dịch chuyển năng lượng, ta có thể biết thông tin hóa, lý của vật liệu.
24382	Do động cơ phản lực tăng áp (turbojets) có thể chế tạo để sử dụng nhiên liệu hiệu quả hơn bằng cách tăng tương ứng cả tỉ số áp suất chung và nhiệt độ đầu vào tua-bin.
24383	Do đó, nghịch lý ông nội cũng có thể được áp dụng trong nghịch lý Hitler vì thế chiến thứ hai ảnh hưởng đến sự ra đời của những người sinh sau thế chiến thứ hai.
24384	Do dòng sóng liên tục của người dân đến Bergschenhoek, đô thị này đang trong tình trạng liên tục mở rộng, và hiện nay chủ yếu là một thị xã đi của cư dân làm việc trong các thành phố lân cận và đi xe về trong ngày.
24385	Do đó, người dùng có thể dễ dàng tải các khóa học này lên các Hệ thống quản lý học tập (LMS) thông dụng như Moodle.
24386	Do đó, người gặp được rùa vàng (rùa hộp ba vạch) là xem như vận may đến, đây là loài rùa quý hiếm, rất ít người có thể bắt được.
24387	Do đó người lái không cần phải nhấn lên bàn đạp ga.
24388	Do đó, người mua không chỉ quan tâm tới thông tin liên quan tới sản phẩm mà còn quan tâm tới thông tin về người bán hay nhà sản xuất hàng hoá hoặc cung ứng dịch vụ.
24389	Do đó, người nông dân phải tốn nhiều công sức be bờ, sang phẳng và cải tạo đất kỹ thì mới mong duy trì được năng suất.
24390	Do đó, người ta công nhận rằng chế độ ăn uống thường xuyên dạng laetrile này sẽ thực sự ngăn ngừa tất cả các bệnh ung thư.
24391	Do đó, người ta có thể kết luận rằng phản ứng này đã bị thúc đẩy bởi quá trình tiến hóa.
24392	Do đó, người ta có thể sử dụng số học của các trường hữu hạn để chứng minh một số khẳng định về C (mặc dù không tồn tại một đồng cấu từ bất kỳ trường hữu hạn nào vào C).
24393	Do đó, người ta có thể tiên đoán tương đối dễ dàng tính chất hóa học của một nguyên tố nếu biết tính chất của các nguyên tố xung quanh nó.
24394	Do đó người ta phải cầu nguyện liên tiếp trong vòng bốn mươi chín ngày, nhất là trong ba tuần lễ đầu tiên khi thần thức người chết còn đang phân vân chưa biết chọn nơi chốn nào để đi.
24395	Do đó, người ta thường cho rằng RSA đảm bảo an toàn với điều kiện n được chọn đủ lớn.
24396	Do đó, người tú tài tân khoa phải bị gạch tên trong danh sách trúng tuyển và đồng thời bị tội đồ (đày nơi gần) một năm.
24397	Do đó Nguyễn Nhạc ngày càng tin tưởng ông hơn.
24398	Do đó, nhạc cụ này được gọi là " guqin " ngày nay.
24399	Do đó, Nhân Tông bỏ đi chức Tuyên huy sứ và Cảnh linh sứ của Nghiêu Tá.
24400	Do đó, nhà nước liên bang mới không còn là một quốc gia trong luật quốc tế nhưng vẫn duy trì sự tồn tại hợp pháp của nó trong luật pháp trong nước, công ty con của chính quyền liên bang.
24401	Do đó, nhiệm vụ giáo dục một thế hệ giáo viên ngoại ngữ mới được giao cho các trường cao đẳng đào tạo giáo viên ngoại ngữ.
24402	Do đó nhiên liệu phản lực được định nghĩa là một đặc điểm kỹ thuật hiệu suất hơn là một hợp chất hóa học.
24403	Do đó, nhiệt độ dự đoán của hành tinh mà nó đang bốc hơi đi được cho là vào khoảng 1700F.
24404	Do đó, nhiều bệnh nhân đang bình thường sau khi khởi phát của suy tim đột ngột dẫn đến phù phổi cấp tính và thường sẽ chết trong vòng một vài giờ sau khi sự xuất hiện của các triệu chứng ở phổi.
24405	Do đó, nhiều cuộc thảo luận và các bài đăng trên blog đã mô tả các thủ tục phức tạp để loại bỏ thanh công cụ AVG, mỗi kết quả rất hỗn hợp.
24406	Do đó, nhiều khoa học về Hệ thống Trái Đất dựa vào các nghiên cứu về hành vi và mô hình trong quá khứ của Trái Đất để dự đoán hành vi trong tương lai để đối phó với áp lực.
24407	Do đó, nhiều ngân hàng, tập đoàn và cơ quan truyền thông bị ảnh hưởng nặng, và phần của họ trên thị trường chứng khoán rơi xuống mức kỷ lục.
24408	Do đó, nhìn chung thì các cấu trúc exitron là một chiến lược được bảo tồn để tăng độ mềm dẻo của prôtêin ở sinh vật và được bảo tồn trong tiến hoá.
24409	Do đó, những chiến công của ông trong cuộc Đại chiến thế giới lần thứ nhất đã bị che lấp bởi sự "bán nước" của ông trong cuộc Đại chiến thế giới lần thứ hai.
24410	Do đó, những người theo họ bắt đầu phân rẽ, những người ủng hộ Whitefield thành lập các giáo hội Giám lý theo tư tưởng Calvin, những người còn lại theo Wesley, chấp nhận quan điểm thần học của Arminius.
24411	Do đó những người vô thần có thể có các niềm tin tâm linh.
24412	; do đó, những thứ này chứa đầy hơi ẩm khi chúng đến phía đông của bán đảo Iberia, dẫn đến giáng thủy gia tăng, đôi khi xối xả, trong khu vực này.
24413	Do đó nó có lịch sử lâu hơn nhiều so với "bison", thuật ngữ mới chỉ được ghi nhận năm 1774.
24414	Do đó, nó có quỹ đạo rất tròn.
24415	Do đó nó cũng không có cá sinh trưởng tự nhiên.
24416	Do đó, nó không thể nhìn thấy từ Trái đất bằng mắt thường.
24417	Do đó, nó nên được lưu trữ trong bóng tối.
24418	Do đó, nó sẽ cho phép tối ưu hoá toàn bộ Hệ thống Chất lượng Dịch vụ (QoS) và sử dụng năng lượng cũng như phát triển ứng dụng nhận thức mạng.
24419	Do đó, nó tạo cơ sở cho việc lập danh sách thành phần loài của rừng.
24420	Do đó, nó tạo nên một khoảng tối tạm thời ở những đám mây gần đó.
24421	Đó đơn thuần chỉ là các tài liệu trong hồ sơ vụ án giống như các quyết định khởi tố vụ án, lệnh bắt giam, đó không phải là cơ sở để xác định diễn biến sự việc đã xảy ra như thế nào.
24422	Do đó, núi được đặt theo tên này.
24423	Do đó, nước tạo ra từ các hoạt động đó vẫn lạnh hơn môi trường xung quanh, và một lợi ích nữa có thể được rút ra bằng cách cho nước này đi qua các đường ống ngầm, do đó làm mát đất nông nghiệp.
24424	Do đó, Olga Davenport đã thực hiện một phần của lịch sử trong hơn 350 năm.
24425	Do đó ông bị giáng làm Huyện lệnh của huyện Câu Dung, rời khỏi triều đình 《新唐书·卷七十七·列传第二》：太常官王暤请后合葬景陵，以主祔宪宗室，帝不悦，令宰相白敏中让之。
24426	Do đó ông cho xây bao quanh kinh đô một tường thành lớn dài khoảng 6 km mà di tích vẫn còn lại cho tới ngày nay.
24427	Do đó, ông đã bị sử sách phê bình vì điều đó.
24428	Do đó ông đã để lại gia đình và ngân khố của mình phía sau, ở tại Nicaea và đi về phía đông để chống lại triều đình Danishmend lúc này đang kiểm soát vùng Melitene.
24429	Do đó, ông đã ra lệnh phá thai bất kỳ người phối ngẫu được ngâm tẩm nào.
24430	Do đó, ông ta kết luận rằng bất kỳ hành động nào với mục tiêu nhằm chống lại một vị pharaon riêng biệt đều bị loại trừ Dietrich Wildung: Die Rolle ägyptischer Könige im Bewusstsein ihrer Nachwelt.
24431	Do đó, Pháo đài Amer cũng được biết đến với cái tên Cung điện Amer.
24432	Do đó, phố Duvillier được quy hoạch rất sớm (khoảng những năm thập niên mười của thế kỉ 20).
24433	Do đó, phóng sự nghiêng hẳn về phía tự sự, miêu tả, tái hiện sự thật, nhưng nội dung tự sự thường không dựa vào một cốt truyện hoàn chỉnh.
24434	Do đó Prostagdin còn được ứng dụng trong gây đẻ nhân tạo và trợ sản những ca đẻ khó, rặn đẻ yếu.
24435	Do đó, Pyanda có thể là người Nga đầu tiên gặp người Yakut và Buryat.
24436	Do đó, QĐNDVN đã chọn cách "đánh chắc tiến chắc".
24437	Do đó, quan niệm về mĩ thuật cũng chưa nhất quán theo một chuẩn mực nào.
24438	Do đó, Quốc hội trở thành Quốc hội chia rẽ đầu tiên kể từ Quốc hội khóa 113 năm 2013–2015, và chí rẽ đầu tiên giữa Thượng viện Cộng hòa/Hạ viện Dân chủ kể từ Quốc hội khóa 99 năm 1985–1987.
24439	Do đó, quyền riêng tư và bảo mật phải được ưu tiên khi thiết lập và duy trì các trang web để đảm bảo việc thu thập dữ liệu an toàn.
24440	Do đó quyết định về việc tấn công đổ bộ lên Ormoc là điều không tránh khỏi.
24441	Do đó, rất ít khả năng một lỗi của kiểm soát viên có thể gây ra 1 thảm họa.
24442	Do đó, RB Leipzig chỉ có một số ít thành viên, hầu hết là các đại lý của Red Bull GmbH.
24443	Do đó sẽ càng bất tiện hơn khi muốn xóa nhiều thư một lúc.
24444	Do đó, Seung Jun tạm thời có thể an toàn khi chọn đất nước trên làm điểm dừng chân.
24445	Do đó, sinh viên tốt nghiệp sẽ nhận được chứng chỉ CILT (Anh).
24446	Do đó "Sobek" có thể là tên nomen của Khabaw.
24447	Do đó, số lượng kinh tuyến thiên thể cũng là vô hạn.
24448	Do đó sóng alpha còn có tên khác là "sóng của Berger".
24449	Do đó, Soult nôn nóng và ông mong muốn tấn công.
24450	Do đó sự khác biệt giữa tự sự lịch sử và tự sự văn học chỉ nằm ở mức độ hư cấu ít hay nhiều, sử dụng các biện pháp trần thuật nghệ thuật ít hay nhiều mà thôi.
24451	Do đó, sự phán đoán và tính khách quan của cả hai nhóm đều bị suy yếu.
24452	Do đó, sự rèn luyện tâm linh mà Giáo Đoàn này đặt ra nhằm củng cố nơi tín hữu Kitô giáo sự ý thức sâu sắc về địa vị là con cái của Thiên Chúa, và giúp họ hành xử một cách tương xứng với vị thế đó.
24453	Do dó tại các chùa chiền cũng thường trồng cây đầu lân.
24454	Do đó Tanaka-san thường có nghĩa Ông/Bà/Cô Tanaka.
24455	Do đó, ta phải tự hỏi: ta có bắt buộc phải có sự xác tính tuyệt đối, không có một chút nghi ngờ nào, để có được tri thức hay không?
24456	; do đó tên của bà được đặt là Eve.
24457	Do đó, tên của ông được dịch theo nghĩa đen là "Chúa Gió".
24458	Do đó, tên ngụ ý đầy đủ của sản phẩm này là "Gackt-like VOCALOID".
24459	Do đó thanh đồng mất bớt electron nên tích điện dương.
24460	Do đó, thành phố được công nhận là khu văn giáo của Tokyo.
24461	Do đó thành phố này đánh dấu biên giới giữa Ayutthaya và các vùng của Lào.
24462	Do đó, thần Shiva được biết đến như Nilakantha (cổ xanh) và Visakantha (cổ thuốc độc).
24463	Do đó, thảo luận về hòa bình là một cuộc thảo luận về hình thức hòa bình.
24464	Do đó theo quy định của Ý thì có đa số ghế trong Nghị viện với 55% tại Hạ viện.
24465	Do đó, tiếng Khariboli chịu ảnh hưởng từ tiếng Ba Tư dần dần được coi là một phương ngữ uy tín, mặc dù hầu như không có tác phẩm văn học nào được viết bằng tiếng Khariboli trước thời kỳ thuộc Anh ở Ấn Độ.
24466	Do đó, tiêu diệt gấu đực là cách để bảo vệ gấu.
24467	Do đó, toàn quân Thụy Điển lấy khẩu hiệu "Hãy trả thù cho Đức Vua", và xông vô tấn công dữ dội vào Liên đoàn Công giáo.
24468	Do đó tôn chỉ "Tam giáo quy nguyên" là đường lối để thực hiện mục đích "Thế đạo đại đồng, Thiên đạo giải thoát".
24469	Do đó, trận thứ 3 đã diễn ra đúng lịch.
24470	Do đó, triều đình cần rất nhiều nhân công.
24471	Do đó, trong ảnh bên, tụ quang có thể là các mảng ánh sáng khúc xạ hay các cạnh sáng của chúng.
24472	Do đó, trong khi đạn Mauser cũ có thể sử dụng an toàn trên tất cả các mẫu súng thì đạn mới đòi hỏi những khẩu súng phải được thiết kế để có thể chịu được nhiều lực hơn.
24473	Do đó, trọng lượng 1 USD bạc bằng 15 lần trọng lượng 1 USD vàng.
24474	Do đó, trong quá khứ có nhiều cuộc xung đột đã ảnh hưởng đến huyện, nhất là vì thuốc phiện.
24475	Do đó, tự bản thân mỗi người cần phải nhận thức được điều này và chăm sóc mẹ Trái Đất".
24476	Do đó từ cuối năm 1971, người Nga đã giảm bớt cung cấp vũ khí hạng nặng cho Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
24477	Do đó, từ đầu năm 2015, Thái Lan đã ra luật cấm việc mang thai hộ vì mục đích thương mại.
24478	Do đó từ sông Cả vào Nam đều trở về hàng nhà Mạc.
24479	Do đó, tùy thuộc vào quyết định của họ, họ đã cung cấp câu trả lời cho Kohlberg về những lý lẽ và suy nghĩ sâu sắc hơn và xác định những gì họ coi trọng là quan trọng.
24480	Do đó, ứng suất nén là lực dẫn động đằng sau quá trình đùn.
24481	Do đó, ưu thế hỏa lực bị giảm sút hẳn; việc chi viện hỏa lực của Hồng cúm đối với Mường Thanh gần như không thực hiện được.
24482	Do đó, vào năm 1947, hơn một nghìn người đại lục ở Nam Kinh đã được người dân Trung Quốc bầu làm thành viên của Quốc hội, Nhân dân lập pháp và Nhân dân kiểm soát.
24483	Do đó, việc đình chỉ của cô đã được dỡ bỏ, và cô ngay lập tức đủ điều kiện để cạnh tranh.
24484	Do đó, việc khơi dậy tinh thần "độc lập, tự chủ" của người Việt không thể thực hiện trong một vài năm có thể thành công.
24485	Do đó, việc sáp nhập ba quận thành một đơn vị hành chính mới có một quy hoạch thống nhất, một hệ thống chính sách thống nhất và một chính quyền quản lý thống nhất là nhu cầu cần thiết.
24486	Do đó, việc sử dụng Internet gây nghiện hoặc có vấn đề rất dễ bị che đậy hoặc biện minh.
24487	Do đó, việc tiếp thị các sản phẩm âm nhạc cũng được thực hiện theo hình thức khác với các cách làm truyền thống.
24488	Do đó vi phạm Tính chất 5, cây cần phải cân bằng lại.
24489	Do đó, vị thần này đã chuẩn bị 8 bát rượu sake khổng lồ (một loại rượu gạo của Nhật Bản), và đặt chúng ở một địa điểm con quái vật thường đi ngang qua.
24490	Do đó, vị trí này luôn là một người thuộc giới dân sự chứ không phải một quân nhân, và người này không mặc quân phục.
24491	Do đó với cùng một lượng xăng, ô tố đi càng nhanh thì quãng đường đi được càng ít.
24492	Do đó, với một đầu óc không một chút xao động, tĩnh lặng, không sợ hãi, hoàn toàn tự do khỏi đời sống tình dục, người tập nên thiền định về Ta từ bên trong trái tim và làm cho Ta trở thành mục đích tối thượng của cuộc đời.
24493	Do đó, với quá trình phân khúc đối tượng, doanh nghiệp sẽ có thể hiểu được hành vi của đối tượng và điều chỉnh từng thông điệp quảng cáo cho người dùng trong các giai đoạn khác nhau của kênh mua hàng.
24494	Do đó VTV bị phạt 40 triệu đồng vì đưa tin sai sự thật.
24495	Do đó, vua Mohammed VI ban bố Lệnh huỷ bỏ chế độ đa thê trên toàn cõi Maroc.
24496	Do đó, Vương tử Ananda Mahidol trở thành người đứng đầu trong thứ tự kế vị.
24497	Do đó, xạ thủ phải phải chọn vị trí có tầm nhìn tốt nhất và bắn không bị phát hiện.
24498	Do đó, xu hướng của các học giả là xem Daic là một ngôn ngữ cô lập hoặc có liên hệ với nhóm ngôn ngữ Tạng-Miến.
24499	Do đó, yếu tố sigma có nội chu kỳ trong cùng một enzym: nó chỉ thay đổi trạng thái liên kết từ mạnh trong giai đoạn khởi sự, sang trạng thái liên kết yếu trong quá trình kéo dài.
24500	Do đó, yếu tố thứ tư của khủng hoảng là sự cần thiết phải thay đổi.
24501	Do dù bị hỏa lực vượt trội của đối phương áp đảo, các tàu hộ tống dưới quyền chỉ huy của Đại tá Robert St.
24502	Do đức độ của mình, Sư được người dân vùng biên giới, cả người Việt lẫn Khmer kính nể, kể cả các tăng sĩ Nam tông người Khmer.
24503	Do dùng niên hiệu Thiên Nguyên nên cũng được gọi là Nguyên Thiên Nguyên Đế.
24504	Do được cha Mohr cho trở thành nữ tu ở đây nên cô rất biết ơn ông và cảm thấy mình có nghĩa vụ bảo vệ thành phố thánh trước những cuộc tấn công của yoma.
24505	Đó được xem là cách tốt nhất mà các học sinh pháp thuật trao đổi văn hóa và kiến thức.
24506	Do đường đi dài hơn, ánh sáng phản xạ đến sau, tạo ra tầm nhìn mở rộng các vòng ánh sáng xung quanh vật thể phun trào.
24507	Độ đứt gió theo chiều thẳng đứng từ trung bình đến cao ở phần Đông Bắc đã kìm hãm sự phát triển của Winona trong suốt quãng đời của nó.
24508	Do Final Fantasy X đạt được thành công cả về mặt phê bình lẫn thương mại nên Square Enix quyết định phát hành phần nối tiếp với tựa đề Final Fantasy X-2 vào năm 2003.
24509	Do gà có tầm vóc nhỏ nên chúng phát dục sớm và khối lượng trứng cũng nhỏ, thường từ 30-45g.
24510	Đo gamma ở các khoảng cách gần nguồn và xa nguồn, sẽ xác định được mức độ kích thích này, từ đó tính ra mật độ.
24511	Đồ gạo là quá trình chế biến nước-nhiệt đối với hạt thóc, trong đó hạt gạo được nấu chín một phần.
24512	Do gặp vấn đề về đồng bộ nên giải pháp khả thi nhất là phải có một ca sĩ, có thể là Bowie ở Wembley, hát nhép băng thu âm sẵn theo bản phối trực tiếp đang được thực hiện cho Jagger ở Philadelphia.
24513	Do gấu đen có thể có giun ký sinh trichinellosis, nhiệt độ nấu ăn cần phải cao để tiêu diệt các ký sinh trùng.
24514	Do giá thành thấp, giúp màu sắc tươi tắn, sặc sỡ, bền màu nên trước đây các cơ sở sản xuất hạt dưa thường chọn phẩm màu này để nhuộm màu mà không biết rằng nó là một chất độc hại.
24515	Do giá thiếc giảm nên ngày nay kinh tế của đảo này chủ yếu là trồng cây cao su, du lịch.
24516	Do giá trị rẻ nên được rất nhiều người ưa chuộng.
24517	Do già yếu và sức khỏe ngày càng kém nên sư chỉ giáo hóa một thời gian rồi truyền lại sự nghiệp giáo hóa cho cho đệ tử là Quốc sư An Tâm.
24518	Đó gọi là kế đánh đánh nước Ngụy để cứu nước Hàn của Tôn Tử vậy.
24519	Đồ gốm có thể đã được phát hiện ra một cách độc lập tại nhiều nơi khác nhau, có lẽ là do ngẫu nhiên tạo ra nó ở đáy các đống lửa trên nền đất sét.
24520	Đồ gốm Đa Bút đến giai đoạn cuối có sự phát triển về thể loại hình kỹ thuật, hoa văn, độ nung gốm cao hơn, các loại văn hoa và kiểu dáng.
24521	Đồ gốm dân và đồ gốm quan mỗi bên theo một hướng, "tranh kỳ đấu diễm", hình thành thời kỳ thịnh hành đồ sứ đơn sắc.
24522	Đồ gốm Gò Mun có độ dày rất đều, độ nung cao (khoảng 900 °C); có mảnh được nung gần thành sành.
24523	Do hãng phim này thất bại trong lần tiến cử giải "
24524	Đổ hạt đã ngâm ra rổ rồi đợi ráo nước.
24525	Độ hạ thấp tổng cộng từ đầu nguồn tới cửa sông là khoảng 2.000 m, do vậy tốc độ dòng chảy là khá cao, đạt tới 5–6 m/s (18–22 km/h).
24526	Do hậu quả của một vụ tội phạm đối với người thiểu số đối với một nhạc sĩ người Faroe đồng tính luyến ái, thì vào mùa thu năm 2006 nghị viện đã biểu quyết chấp thuận một dự luật cấm nhục mạ công khai người đồng tính luyến ái.
24527	Do hệ thống nhận dạng thương hiệu mang tính sách lược và dài hạn, nên thiết lập các tiêu chí như thế là yêu cầu hết sức quan trọng đối với quá trình sáng tạo hệ thống nhận dạng thương hiệu.
24528	Do hiện tượng này, hổ Hoa Nam được coi là quần thể của loài hổ "thân".
24529	Do hiệu suất tốt của anh, tổng giám đốc của Schalke, Horst Heldt, đưa cho anh một bản hợp đồng chuyên nghiệp cho đến năm 2015.
24530	Do hình thái địa lý và khí hậu phong phú, tính đa dạng sinh học ở Peru rất cao: tính đến năm 2003, 21.462 loài động vật và thực vật đã được tìm thấy ở nước này, trong đó có 5,855 loài đặc hữu.
24531	Đồ họa của game được xem là khá tốt, mặc dù diễn hoạt bị giới hạn, nhưng phần âm thanh và câu chuyện thì lại được giới phê binh khen ngợi.
24532	Đồ họa của từng đơn vị quân và công trình đều được phát triển có thể nhìn chi tiết một cách dễ dàng khi phóng to, trong khi vẫn có khả năng nhận diện các đơn vị quân khác tương tự như khi nhìn từ xa.
24533	Do hoàn cảnh nghèo khó, cả gia đình ông phải đi làm mướn, ở đợ cho một địa chủ trong vùng tên là Hàm Giỏi.
24534	Đỗ Hoàng Diệu hiện đang sinh sống và làm việc tại Mỹ cùng chồng và hai con.
24535	Đỗ Hoàng Diệu và Bóng đè, Vu Quy, Dòng sông hủi… thực sự đã đem lại một sự sôi động cho văn đàn Việt Nam đương đại.
24536	Đó hoàn toàn không phải là Murakami mà là một người trong số bọn họ.
24537	Đồ họa tốt có thể tạo ra kiểu mô phỏng tốt, nhưng âm thanh tốt sẽ giúp nó trở nên hoàn thiện hơn."
24538	Đồ họa và giao diện dựa trên Direct3D cho phép hiển thị các xử lý điểm - ảnh phức tạp hơnGDI's.
24539	Đỗ Hồng Quân được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học – Nghệ thuật năm 2012.
24540	Do hưng phấn nên trong quá trình bắt cặp sinh sản, cả cá cái lẫn cá đực sẽ phóng lên khỏi mặt nước liên tục.
24541	Đô Hương Mục Hầu (
24542	Đôi bạn đó chơi rất thân, cô bé nhân vật chính lúc nào cũng mạnh mẽ, kiêu hãnh, ngẩng cao đầu.
24543	Đội bắt đầu vào năm 1914 khi được thành lập với cái tên Socà Sportiva Fortitudo.
24544	Đôi bên giằng co lâu ngày, Tô Tuấn chia quân cướp bóc khắp nơi, không ai địch nổi, lòng người sợ hãi.
24545	Đôi bên giao chiến, quân Ngụy đại bại, tướng Ngụy là A Bạc Kiền bị giết.
24546	Đội bị loại trong trận bán kết do bàn đá vào lưới nhà của Tina Wunderlich.
24547	Đội bóng Barca và Tây Ban Nha đã gây dựng một tiqui-taca gần như hoàn hảo và nó đang ngày càng phổ biến trên toàn thế giới.
24548	Đội bóng bắt đầu vào năm 1936 với tên gọi Cleveland Rams ở Cleveland, Ohio.
24549	Đội bóng chơi ở giải Premier Academy League 2008-2009 dành cho lứa tuổi dưới U-18.
24550	Đội bóng chơi trên sân nhà Grant Park.
24551	Đội bóng cũng đã thông báo là Jeffrén sẽ mặc áo số 20 trước đây của Dani Alves.
24552	Đội bóng đá hiện đang chơi ở cấp độ nghiệp dư và khu vực nhưng đã chơi tổng cộng 15 mùa ở giải đấu cấp cao nhất, lần cuối cùng trong mùa giải 1966/67.
24553	Đội bóng đã mặc bộ đồ đó cho đến nay.
24554	Đội bóng đang nguy cơ rớt hạng đã thi đấu thành công và nhiều khả năng trụ hạng, nhưng lại khó khăn về tài chính, xảy ra tình trạng nợ lương, thưởng nhiều ngày và huấn luyện viên Calisto không bằng lòng về việc này.
24555	Đội bóng đá nữ Utulei Youth cũng vô địch giải quốc gia và cũng lại xếp á quân khi thua PanSa ở President's Cup.
24556	Đội bóng đã trở lại Serie D sau khi giành chiến thắng Eccellenza Molise trong mùa giải 2012-13.
24557	Đội bóng giành chiến thắng sẽ vượt qua vòng loại.
24558	Đội bóng kế tiếp là Valur với 20 lần, ÍA và Fram Reykjavík theo sau với 18 lần mỗi đội.
24559	Đội bóng là bộ phận bóng đá của câu lạc bộ bóng bầu dục thành công AS Béziers Hérault.
24560	Đội bóng lúng túng khi không có những cầu thủ kỳ cựu để lãnh đội.
24561	Đội bóng thành Paris đã để mất chức vô địch Ligue 1 vào tay Monaco.
24562	Đội bóng thi đấu ở Slovak 4. liga.
24563	Đội bóng thường xuyên góp mặt trong những năm cuối của NFV vào những năm 1920 và đầu những năm 1930 nhưng không giành được thành công nào.
24564	Đội bóng trở lại Serie B vào năm 1994 và dưới sự hướng dẫn của Giovanni Galeone đến Serie A năm 1996.
24565	Đội bóng vô địch giải Congo năm 2009.
24566	Đội Bulldogs không thể thi đấu, đố các ông chủ còn lại quyết định thành lập một đội mới ở Toronto, mang tên Toronto Arenas, để thi đấu với Canadiens, Wanderers và Senators.
24567	Đội Cấn, hay Ông Đội Cấn (
24568	Đôi cánh tự do (
24569	Đội cảnh vệ của Antonescu cũng bị tước vũ khí.
24570	Đôi chân này giúp chúng dễ dàng đào xuống đất mềm.
24571	Đội Chiến binh Rừng xanh về nhì và nhận 10 triệu đồng.
24572	Đội chiến thắng đã được chọn bởi trẻ em, vào đêm trước của Diễn đàn, đã tham gia bỏ phiếu toàn cầu được tổ chức tại 24 quốc gia tham gia.
24573	Đội chiến thắng vòng chung kết của Robocon Việt Nam sẽ tham dự ABU Robocon được tổ chức cùng năm (nếu là chủ nhà thì 2 đội lọt vào trận chung kết sẽ tham gia).
24574	Đội chó của Steele chiến thắng và được chọn nhưng khi lấy thuốc trở về, đội chó bị lạc.
24575	Đội chơi phải múc nước tại đập bằng xô nước được cung cấp sau đó đổ nước ra một xô khác bị thủng nhiều lỗ để đổ vào bể kính sao cho chai nước trong bể nổi lên đến vạch quy định.
24576	Đội chơi phải nhuộm màu cho xôi, nấu xôi, bày xôi theo yêu cầu của người giám sát.
24577	Đội chơi sẽ có thời gian để tập đi xe trước khi bắt đầu thực hiện thử thách.
24578	Đội chơi sẽ được hướng dẫn tháo lắp bánh xe container.
24579	Đội chủ nhà là Mayumi Iizuka trong vai Kasumi (Misty) và Yūji Ueda trong vai Takeshi (Brock).
24580	Đội có màu đen và trắng.
24581	Đội còn có thể bao gồm cả các chuyên gia test, thiết kế tương tác, những người viết tài liệu kỹ thuật, và các quản lý.
24582	Đội Công nghiệp Thực phẩm tham gia mùa giải này với tên mới Lương thực Thực phẩm.
24583	Đội có nhiều runs nhất tại cuối trận đấu sẽ thắng.
24584	Đội có số điểm cao thứ hai sẽ nhận giải thưởng 1 triệu đồng, đội ít điểm nhất sẽ ra về tay trắng.
24585	Đội có tổng số vote cao nhất sẽ nhận được 200.000 điểm lợi thế chia đều cho các thành viên: Thí sinh dẫn đầu trong đội sẽ được cộng 100.000 điểm, và các trainee còn lại mỗi người nhận được 20.000 điểm.
24586	Đội criket hiện tại do Mahela Jayawardene dẫn dắt, có một số cầu thủ trẻ triển vọng như Kumar Sangakkara, Upul Tharanga và Lasith Malinga trong khi vẫn có sự phục vụ của những cầu thủ kỳ cựu như Sanath Jayasuriya, Chaminda Vaas và Muttiah Muralitharan.
24587	Đội của cô đã không hoàn thành cuộc đua vòng loại đầu tiên của họ.
24588	Đội của Ri đã đàm phán "Thỏa thuận Ngày nhuận" trong Đàm phán Sáu bên.
24589	Đội cũng đã vô địch West Kent Challenge Shield và Tunbridge Wells Charity Cup.
24590	Đới cũng đứng đầu Lam Y xã (Hội Áo xanh), một tổ chức phát xít phụ trách an ninh và tình báo cho Tưởng.
24591	Đội cũng là đội Olympic đầu tiên của Ai Cập thi đấu trong một giải bóng chuyền bãi biển.
24592	Đội cũng sử dụng Gegenpressing, một chiến thuật trong đó, sau khi mất bóng, đội ngay lập tức cố gắng giành lại bóng, thay vì tập hợp lại.
24593	Đội cứu hộ nhận một lườn tàu rò rỉ nước và bị phá hại bởi chuột, với hầu hết các hệ thống trên con tàu không hoạt động.
24594	Đội Đặc nhiệm đi vào một làng hoặc thị trấn, ra lệnh cho công dân Do Thái có địa vị tập hợp tất cả người Do Thái cho mục đích "tái định cư."
24595	Đội đã dành chiến thắng với tỷ số 5-3 sau loạt sút penalty đầy cân não (hòa 0-0) sau 90 phút căng thẳng, qua đó tiếp tục ở lại V-League 2019.
24596	Đội dẫn đầu và thứ 2 của mỗi bảng và bốn đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ được giành quyền tham dự vòng 16 đội.
24597	Đội Đan Mạch trước trận bán kết gặp Hà Lan.
24598	Đội đã quyết định lựa chọn không thể thay đổi giọng ca bí ẩn này.
24599	Đối đầu với ông là những gì còn lại của Binh đoàn Tennessee dưới quyền tướng Joseph E. Johnston.
24600	Đội đã vô địch Division One ngay lần thử sức đầu tiên, giành quyền thăng hạng lên Premier Division.
24601	Đội đề nghị tham gia Ngoại hạng sẽ được phỏng vấn bởi Ủy ban Giải đấu.
24602	Đối diện ông là hai hàng bộ binh Nga tổng cộng có 24.000 quân với 70 khẩu pháo.
24603	Đối diện với thông tin được phát hiện, Aramaki Daisuke, tổ trưởng Tiểu đội 9, kết luận rằng Tiểu đội 6 đã tạo ra chính Puppet Master cho các mục đích chính trị khác nhau, và bây giờ tìm cách lấy lại cơ thể mà nó hiện đang sinh sống.
24604	Đội đỏ không có thời gian nấu chè chuối như dự định nên nguyên liệu lấy ra không dùng, bị giám khảo đánh giá là phí phạm.
24605	Đội dự bị, đội thứ ba và đội cựu binh chơi trên sân nhà Dame Alice Owens School, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 2DU.
24606	Đội dự bị Manchester United hay còn gọi là U23 Manchester United đã trở lại Trung tâm huấn luyện Trafford để tập luyện chuẩn bị cho mùa giải mới.
24607	Đội được thành lập vào năm 1924 với tên gọi Union Sportive Marignanaise.
24608	Đội được thành lập vào năm 1934 và giải thể vào năm 2011 do vấn đề tài chính.
24609	Đới đứt gãy này chạy từ miền bắc Anatolia đến biển Marmara, đã gây nên các trận động đất lớn gây thiệt hại nhiều nhân mạng trong suốt lịch sử của thành phố.
24610	Đội Exeter ăn mừng sau chiến thắng trong trận chung kết play-off Conference National 2008.
24611	Đời Gia Long có 2 làng Vĩnh Kim Đông và Vĩnh Kim Tây thuộc tổng Kiến Thuận đến năm 1836 thuộc tổng Thuận Bình.
24612	Đội giành chiến thắng chung cuộc chính là đội phá hủy được nhà chính đối phương.
24613	Đội giành vị trí thứ ba giải năm đó sau khi thắng chủ nhà Myanmar trận tranh hạng ba ngày 18 tháng 10.
24614	Đội hành quyết không biết Aleksei đã mặc một chiếc áo độn đầy đá quý bên dưới áo choàng và chính lớp ngọc này đã che chắn cho phần thân trên của ông.
24615	Đội hành quyết không cần đợi việc trói và bịt mắt hai vợ chồng, như truyền thống dành cho người bị hành quyết theo cách đó, mà đơn giản bắn ngay khi họ xuất hiện.
24616	Đội hiện đang là thành viên của và thi đấu tại Brocstedes Park.
24617	Đội hiện là thành viên của và chơi trên sân Cropston Road.
24618	Đội hiện là thành viên của và thi đấu tại Champion Hill.
24619	Đội hiện là thành viên của và thi đấu trên sân The Oval.
24620	Đội hình 18 vận động viên được chính thức lên danh sách vào ngày 28 tháng 6 năm 2016.
24621	Đội hình bao gồm phân nửa là người nước ngoài sống tại Thụy Sĩ, phần nhiều là người Anh.
24622	Đội hình có nhiều cầu thủ cũng thi đấu cho Đội tuyển bóng đá trong nhà quốc gia Albania.
24623	Đội hình của AC/DC đã trải qua nhiều lần thay đổi nhân sự trước khi album đầu tiên của nhóm mang tên High Voltage ra đời vào ngày 17 tháng 2 năm 1975.
24624	Đội hình của Chapman chơi tại giải hạng hai đã không còn bất kỳ một ngôi sao nào và không thể thăng hạng ở hai mùa bóng sau đó (1922/23 và 1923/24).
24625	Đội hình cuối cùng đã được công bố vào ngày 15 tháng 5 năm 2018.
24626	Đội hình cuối cùng đã được công bố vào ngày 5 tháng 11 năm 2018.
24627	Đội hình đầu tiên của Swans gồm Gira (guitar bass và hát), Jonathan Kane (trống), Sue Hanel (guitar), Mojo (bộ gõ và tape loop) và một trong số Thurston Moore, Dan Braun và Jon Tessler chơi guitar bass thứ hai.
24628	Đội hình được công bố ngày 17 tháng 6 năm 2013.
24629	Đội hình được công bố vào ngày 28 tháng 6 năm 2017.
24630	Đội hình hộ tống Mỹ nhanh chóng phản ứng và nghênh chiến.
24631	Đội hình La Mã xếp rất chặt và nhọn ra như một mũi dùi.
24632	Đội hình mới đã chiến thắng tại DreamLeague season 8 trong hệ thống mùa giải Dota Pro Circuit 2017-2018.
24633	Đội hình mới được sửa đổi gồm Zoom, Clid, YaGao, LokeN và LvMao đã xếp thứ 4 trong giải Demacia Championship 2017 sau khi một lần nữa để thua trước Invictus Gaming với tỉ số 0-2.
24634	Đội hình sơ bộ 26 cầu thủ đã được công bố vào ngày 25 tháng 5 năm 2018.
24635	Đội hình sơ bộ 28 cầu thủ đã được công bố vào ngày 14 tháng 5 năm 2018.
24636	Đội hình sơ bộ 28 cầu thủ đã được công bố vào ngày 21 tháng 5 năm 2018.
24637	Đội hình Spiritualized thay đổi theo từng album, và Pierce—người sáng tác, soạn và hát tất cả nhạc phẩm của ban nhạc-là thành viên duy nhất luôn hiện diện.
24638	Đội hình trẻ trung đã nổi tiếng với lối đá tấn công và ghi nhiều bàn thắng, nhưng vẫn phải chịu sự thiếu hụt về kinh nghiệm.
24639	Đội hình tuyển Mỹ toàn cầu thủ bán chuyên nghiệp, đại đa số làm các nghề nghiệp khác như giáo viên, lái xe tang, đưa thư hay thợ xây, thậm chí cả rửa bát.
24640	Đội hoàn thành vị trí thứ hai và thứ ba cũng được thăng hạng lên hạng hai, trong khi bốn đội xếp hạng thấp nhất được xuống hạng Championnat de France Am Nghiệp và bốn đội chiến thắng của bốn nhóm từ nghiệp dư Championnat de France được thăng hạng.
24641	Đòi hỏi người đồng sáng tạo phải có trình độ và kiến ​​thức cao.
24642	Do Ikarus Tvornica Aero i Hydroplana thiết kế chế tạo, nó được Hải quân Hoàng gia Nam Tư sử dụng để huấn luyện.
24643	Đôi khi 40 roi được đưa ra.
24644	Đôi khi, anh cần phải lái một số loại phương tiện khác, từ chiếc Citroën 2CV đến xe buýt Routemaster.
24645	Đôi khi áo sơ mi quân dụng được chuyển đổi thành áo khoác màu bụi nhạt bằng cách thêm các túi nổi có hai khuy trên vạt áo dưới.
24646	Đôi khi bà được miêu tả là đang cưỡi trên mình một con chó lớn, nhưng hiếm gặp.
24647	Đôi khi ban đêm chúng bò lên bờ và trườn trên đất.
24648	Đôi khi bệnh nhân có cảm giác đau tức, đau nhói, nặng nề ở vùng tim hoặc nặng ngực, thiếu hơi thở, mệt mỏi, khi ngủ có hiện tượng bóng đè.
24649	Đôi khi Bull tỏ ra rất hung dữ đối với các chú chó khác, đặc biệt nếu cả hai con cùng là chó đực.
24650	Đôi khi các cuốn sách rất cũ, hiếm, là phiên bản đầu tiên, là sách cổ, hoặc đơn giản là sách hết tái bản có thể được tìm thấy như những cuốn sách cũ trong các cửa hàng sách cũ.
24651	Đôi khi, các đội thi đấu với Dallas trên sân nhà mặc áo trắng của họ để cố gắng gọi ra "lời nguyền", như khi Philadelphia Eagles tổ chức trận đấu với Cowboys trong Trò chơi vô địch NFC năm 1980.
24652	Đôi khi, các hãng hàng không có thể cung cấp các chương trình khuyến mãi dặm đôi ưu tú (EQM), giúp tăng tốc độ thăng hoa của thành viên (hoặc duy trì) bằng cách giảm yêu cầu về số dặm bay.
24653	Đôi khi các ứng dụng cũng được đóng gói cùng với máy tính, nhưng điều đó không thay đổi thực tế là chúng chạy như các ứng dụng độc lập.
24654	Đôi khi, chữ cái thứ tư cũng được thêm vào để chỉ mùa đông hay mùa hè là "ẩm hơn" so với nửa kia của năm.
24655	Đôi khi chúng cắn để đuổi những người khác đi, hoặc vì chúng muồn sự chú ý, hoặc đôi khi chỉ để lấy một vết cào.
24656	Đôi khi chúng có thể được nhìn thấy kiếm ăn ở hai bên đường.
24657	Đôi khi chúng được xếp vào tông Ponerinae.
24658	Đôi khi chúng xâm nhập vào các cộng đồng dân cư vì sự sẵn có thức ăn cho chúng.
24659	Đôi khi cô còn đánh Thơm Lùn vì cậu ta trêu cô.
24660	Đôi khi coi là siêu họ "Menuroidea" Đơn vị phân loại này do Sibley & Ahlquist đề xuất nhưng họ gộp cả "Ptilonorhynchoidea" như được định nghĩa tại đây và sau đó thay đổi tên gọi thành tên sau.
24661	Đôi khi, con chim bồ câu màu xanh lá cây đốm được mô tả là có một cái núm ở đáy tờ tiền, tương tự như của chim bồ câu Nicobar.
24662	Đôi khi có sọc đen mờ kéo dài từ môi trên đến mắt.
24663	Đôi khi cô thấy mình vô gia cư và không thể tiếp tục học hành.
24664	Đôi khi có thể thay đổi trạng thái của một hệ thống diabatically (như trái ngược với đoạn nhiệt) trong một cách như vậy mà nó có thể được đưa qua một điểm chuyển tiếp giai đoạn mà không cần trải qua một sự chuyển tiếp giai đoạn.
24665	Đôi khi cũng có thể tấn công những loài vật lớn hay gia súc.
24666	Đôi khi, dòng sông sẽ cắt đứt một vòng, rút ​​ngắn kênh và tạo thành hồ oxbow hoặc billabong.
24667	” đôi khi được dùng chung nghĩa với nhau.
24668	Đôi khi giai đoạn sớm chỉ biểu hiện viêm một khớp, lúc này cần chẩn đoán phân biệt với viêm khớp nhiễm khuẩn, đặc biệt là lao khớp.
24669	Đôi khi, giáo hoàng cũng sử dụng danh hiệu không chính thức là "Tôi tớ của các Tôi tớ Chúa".
24670	Đôi khi Gintoki cũng bị gọi là Kintoki, Sakamoto Tatsuma bao giờ cũng gọi nhầm tên Gintoki.
24671	Đôi khi giống gà còn được gọi là gà chọi Kagoshima.
24672	Đôi khi, guồng máy chính trị mở ra, rồi lại đóng kín lại.
24673	Đôi khi hai thuật từ này dễ gây nhầm lẫn.
24674	; đôi khi là pinocytosis).
24675	Đôi khi lịch sử này có thể là xấu và biểu hiện chính nó trong các hình thức hồ sơ hiện cẩu thả, các vụ kiện tụng đang chờ và các trách nhiệm bất khả kháng khác.
24676	Đôi khi loài này cũng được lai với loài P.nemaeus Long, H. 2004.
24677	Đôi khi lớp bát diện gipxit có thể được thay thế bằng một lớp bát diện tương tự khác như magie hydroxit (bruxit), theo trật tự s-b-s.
24678	Đôi khi, lớp vỏ giòn được bao quanh ở đỉnh với một hàng trang trí sử dụng nửa chiếc bánh ngọt hoặc macaroon.
24679	Đôi khi máu cục hoặc mô nội mạc tử cung thải ra không phản ánh đúng sẩy thai của phôi trước thời hạn.
24680	Đôi khi một vài con đực có thể hơi hung dữ, nhưng không phải là phổ biến.
24681	Đôi khi, một xe tăng có thể trúng vài phát đạn mà vẫn chiến đầu được, nhưng ngược lại, đôi khi 1 phát đạn xuyên phá qua giáp và kích nổ đạn trong xe khiến cho xe bị tiêu diệt hoàn toàn.
24682	Đôi khi, MSP đóng vai trò là người hỗ trợ quản lý và mua sắm dịch vụ nhân sự thay mặt cho khách hàng.
24683	Đôi khi, nếu một thành viên trong nhóm bị hạ gục, họ có thể bị kẻ thù bắt giữ và không thể quay trở lại nhóm nếu đàm phán thất bại.
24684	Đôi khi người ta gắn xô đá vào giữa thân và chén để làm mát khói.
24685	Đôi khi người ta thực sự gặp may trong công việc nhờ tìm thấy một ý tưởng thiên tài dẫn đến những kết quả quan trọng, như tìm thấy một mỏ vàng.
24686	Đôi khi nguyên nhân là biến chứng từ viêm tai giữa cấp.
24687	Đôi khi nhóm này được xem là phân chi theo một số tác giả.
24688	Đôi khi Nibbles được xem như là cháu của Jerry, nhưng đôi khi được xem là một đứa trẻ mồ côi.
24689	Đôi khi nó cũng là những hạt có màu, nhưng trong trường hợp thông thường thì bề mặt tạo ra các vảy này có thể khúc xạ ánh sáng, do đó cánh bướm có màu liên tục thay đổi, lấp lánh khi di chuyển.
24690	Đôi khi nó được cho là bao gồm các lãnh thổ lân cận.
24691	Đôi khi nó được gọi là "người tổ chức tang lễ" do bề ngoài của nó.
24692	Đôi khi nó được sử dụng để nhắc nhở những môn sinh bất cẩn hoặc thường xuyên ngừng việc thực hiện các kỹ thuật để "thử lại", thay vì tiếp tục với kỹ thuật mặc dù có sai lầm.
24693	Đôi khi quần đảo này được gọi là Pashu theo tên gọi của những người Mã Lai bản địa Pashu.
24694	Đôi khi tách thành phân họ Assiculoidinae.
24695	Đôi khi thành công về chiến lược nhưng thất bại về chiến thuật, hoặc ngược lại, thành công chiến thuật nhưng thất bại về chiến lược.
24696	Đôi khi thuật ngữ này chỉ được sử dụng nội bộ trong phòng vé / phòng vé, với một số địa điểm / người bán nhất định sử dụng thuật ngữ "Bộ sưu tập" ít gây nhầm lẫn cho công chúng.
24697	Đôi khi, từ giả đồ thị (pseudograph) còn được dùng để hàm ý cả đa cạnh và khuyên đều được phép.
24698	Đôi khi từ modulo (hoặc đơn giản là "mod") cũng được sử dụng, ví dụ như trong "modulo một đẳng cấu", "modulo một hoán vị".
24699	Đôi khi việc sử dụng một số bài hát riêng biệt trong quảng cáo cũng gây tranh cãi.
24700	Đội kia mang tên SC Union 06 Oberschöneweide thành lập vào năm 1910.
24701	Đổi lại, Ai Cập tặng cho quân đội Bangladesh 44 xe tăng.
24702	Đổi lại, câu chuyện ngắn của Kurt Vonnegut nhan đề "Harrison Bergeron" (1961) có những điểm tương đồng dị biệt với câu chuyện của Zamyatin.
24703	Đổi lại, chính phủ đồng ý huỷ bỏ cáo buộc hình sự chống lại công ty và cựu chủ tịch của nó.
24704	Đổi lại, chúa Sãi hai lần giúp con rể (Chey Chetta II) đẩy lui quân Xiêm sang xâm lược.
24705	Đổi lại, cơ quan tình báo Hoa Kỳ OSS (U.S Office of Strategic Services), tiền thân của CIA, giúp đỡ y tế, cố vấn và huấn luyện quân đội quy mô nhỏ cho Việt Minh.
24706	Đổi lại, điều này dẫn đến sa mạc hóa, tăng sự mất an ninh lương thực và giảm dòng chảy của sông.
24707	Đổi lại, Graves muốn Credence tìm một Ký Hồn Nhân, người mà ông ta tin rằng đã gây ra những sự phá hoại bí ẩn quanh thành phố.
24708	Đổi lại Juventus mượn Niccolò Giannetti, Leonardo Spinazzola và Marcel Büchel từ câu lạc bộ vùng Tuscany.
24709	Đổi lại là độ vọt lố càng lớn: bất kỳ sai số âm nào được tích phân trong suốt đáp ứng quá độ phải được triệt tiêu tích phân bằng sai số dương trước khi tiến tới trạng thái ổn định.
24710	Đổi lại, người Anh đã trao lại Bencoolen và đồng ý không ký hiệp ước với những người cai trị ở "những hòn đảo phía nam eo biển Singapore".
24711	Đổi lại nó bị phía Đức bắn trúng tổng cộng 16 lần, nhưng chỉ có một người thiệt mạng và hai mươi người khác bị thương.
24712	Đổi lại Stalin hứa sẽ tôn trọng nền độc lập của Estonia.
24713	Đổi lại, vua Ba Lan Casimir III được Mazovia như một thái ấp cá nhân.
24714	Đổi lại, Ý sẽ hỗ trợ Đức nếu bị Pháp tấn công.
24715	Đối lập, Brison đã từng là Nhà phê bình tài chính của Đảng Tự do.
24716	Đội lặp lại thành công danh hiệu một lần nữa trong mùa giải 1996-97.
24717	Đối lập với quyết định luận công nghệ là những người tán thành với niềm tin quyết định luận xã hội và hậu chủ nghĩa tân thời.
24718	Doi Lo ( ) là một huyện (‘‘
24719	Đôi lợn đó sẽ luôn đi bên nhau, làm ổ trong rừng, tự kiếm ăn.
24720	Doi Luang ( ) là một huyện (‘‘
24721	Đôi lúc hài hước, bà đan xen những cuốn tự truyện với những câu chuyện của người khác để ghi lại những cuộc đấu tranh cho danh tính, sự thật và sự cứu rỗi.
24722	Đôi lúc nó được gọi là"
24723	Đôi lúc ông với Misae - vợ ông - đã cãi nhau ầm ĩ rồi đòi ly dị nhưng cuối cùng cả hai cũng giải hòa vì con cái và hạnh phúc gia đình.
24724	Đôi lúc phi công bị bắt được chuyển cho binh sĩ SD cho việc mà đặc ngữ Quốc xã gọi là "đối xử đặc biệt."
24725	Đôi lúc trong trò chơi có các đoạn cắt cảnh tương tác, khi đó người chơi phải nhấn đúng những nút hiển thị trên màn hình để nhân vật thực hiện hành động tương ứng, như là né tránh một tảng đá rơi xuống hoặc một kẻ thù tấn công.
24726	Đôi mắt bình thường với hai lông mày vẽ cao biểu thị cho tính cách vui vẻ và ngạc nhiên.
24727	Đôi mắt của họ như quyền lực hơn với đường kẻ viền dày, kéo dài tới tận thái dương.
24728	Đôi mắt hình bầu dục và được bố trí nằm ngang.
24729	Dơi mật hoa lớn (
24730	Đôi mắt màu vàng và dưới bụng có các vùng lông trắng, đỏ nhạt.
24731	Đối mặt với cáo buộc thảm sát dân thường, chính quyền Armenia bác bỏ việc thảm sát xảy ra, và xác nhận chiến dịch tấn công nhằm khóa họng pháo binh từ Khojaly.
24732	Đối mặt với chiến tranh trên ba mặt trận khác nhau, Bulgaria đã khởi kiện đòi hòa bình.
24733	Đối mặt với họ là cánh vũ trang của FUNK, tức Lực lượng Vũ trang Giải phóng Quốc gia Nhân dân Campuchia (CPNLAF) đã nhận được vũ khí và đạn dược một cách tự do từ biên giới rỗng của đất nước.
24734	Đối mặt với mối đe doạ đó, Xiêm đầu hàng, và Pháp lập lên một chế độ bảo hộ trên toàn vùng phía đông Mê Kông.
24735	Đối mặt với một bức tường của rìu, giáo và kiếm, nhiều con ngựa của các kỵ sĩ đã bị hoảng sợ lồng lên, mặc dù đã được đào tạo và luyện tập một cách khá cẩn thận.
24736	Đối mặt với những người nổi dậy, các cuộc tuần hành và rào cản, lực lượng đồn trú nhỏ của người Áo do Tướng Ludwig Collin chỉ huy nhanh chóng rút lui.
24737	Đối mặt với sự đột ngột này, Huy chỉ đành lặng lẽ chấm dứt mối quan hệ với Lam, để lại sự tiếc nuối vô vàn trong lòng cô suốt những ngày sau đó.
24738	Đối mặt với sự giận dữ của Abhi, Pragya vẫn chứng tỏ rằng mình đúng và cuối cùng đã tiết lộ sự thật về Tanu, đã lấy lại niềm tin của mình.
24739	Đối mặt với sự thay thế này, phụ lục đã được thông qua, sau khi tranh luận sôi nổi, với số phiếu bốn phiếu.
24740	Đội MLS mở rộng Seattle Sounders FC, bắt đầu mùa giải khai mạc vào năm 2009 tại sân vận động này.
24741	Đội mũ rộng vành màu chàm.
24742	Đợi Nam Cung Trường Vạn đã say ngủ, công tử Kết gọi bọn võ sĩ lại dùng một tấm da tê giác lớn bó Nam Cung Trường Vạn lại, bên ngoài thì dùng dây gân trâu cột lại rất chắc.
24743	Đội nào có số bàn thắng cao thì lọt tiếp vào vòng sau.
24744	Đội nào có số điểm cao nhất sẽ chiến thắng.
24745	Dơi nếp mũi xám hay Dơi mũi xám Alex V. Borisenko, Sergei V. Krushop.
24746	Đối ngẫu T có thể mở rộng từ đường tròn sang các hình khuyên 2 chiều xuất hiện trong phân tích một mặt K3 hoặc sang các hình khuyên 3 chiều trong phân tích đa tạp Calabi–Yau 6 chiều.
24747	Đội nghiên cứu cũng gồm có Christoph Gerber và Edmund Weibel, và họ cũng sớm nhận được nhiều giải thưởng: giải Vật lý Đức, Giải Otto-Klung-Weberbank (1983), giải Hewlett Packard, giải King Faisal và cuối cùng là giải Nobel nói trên.
24748	Dơi ngựa Thái Lan có các đặc tính như: đập cánh, ngủ, sải cánh, di chuyển và chải lông.
24749	Đội ngũ cán bộ chỉ huy cao cấp của quân đội Bulgaria cũng được Tổng tư lệnh Ivan Marinov cải tổ lại.
24750	Đội ngũ cán bộ giảng dạy có 01 giáo sư, 40 phó giáo sư, 82 tiến sĩ, 226 thạc sĩ, 42 cử nhân, 22 khác.
24751	Đội ngũ cán bộ khoa học ngành cá không ngừng phát triển.
24752	Đội ngũ phát triển của trò chơi bao gồm chủ yếu là các nhân viên đã tham gia phát triển trong dòng trò chơi Sakura Taisen với Nonaka Ryutaro làm chỉ đạo và Tanaka Shuntaro đạo diễn.
24753	Đội ngũ tư vấn viên của trường gần gũi và giúp đỡ sinh viên vượt qua những khó khăn, đặc biệt là sinh viên quốc tế.
24754	Đời Nguyễn Đình hội Thống được tiếp tục tu tạo càng đẹp đẽ hơn, trong đính, còn có tấm biển khắc bốn chữ " Thánh trạch quân ân" (Lộc thánh ơn vua) và đôi liễn " vạn cổ ân quang viễn.
24755	Đời Nguyễn thuộc phủ Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) nay thuộc làng Phú Thị (Tục gọi là làng Sủi), xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, Hà Nội.
24756	Đời Ngụy Thù có công tòng vong Tấn Văn công thời lưu vong ở nước ngoài.
24757	Dơi nhỏ dài từ 4 đến 16 cm.
24758	Đồi núi chiếm hơn 80% diện tích cả tỉnh.
24759	Đời ông gặp nhiều chuyện không may, do đó các bản thảo không tự giữ được.
24760	Đội Overwatch tiếp tục bảo vệ hòa bình cho đến khi tan rã, nhưng những thành viên trước đã trở lại khi những mối nguy đến nhân loại đến gần.
24761	Đội phó của anh là Izuru Kira.
24762	Đối phương khiếp sợ, nói: Đừng đối mặt với Lý Tướng Quân!
24763	Dơi quạ Ấn Độ cáo sống trong các khu rừng nhiệt đới và đầm lầy, nơi có một khu vực chứa nước gần đó.
24764	Đội quân của Lưu Quang Thế lúc bấy giờ nhân số đông đảo, trở thành đạo quân chủ lực của Cao Tông.
24765	Đội quân mô tô chỉ gặp phải sức kháng cự yếu ớt, và đến sáng ngày 27 tháng 4 năm 1941, đội quân Đức đầu tiên đã tiến vào Athens, theo sau là các xe thiết giáp, xe tăng và bộ binh.
24766	Đội quân này đã bị người Carthage chống lại - nó được cho là nằm ở hàng công sự của quân Carthage, mặc dù điều này không chắc chắn - và bị đẩy xuống đồi trong tình trạng hỗn loạn.
24767	Đội quân này không hề gặp kháng cự khi tiến quân và đã đến Copenhagen vào giữa trưa.
24768	Đội quân nhạc thường sử dụng trong các lễ nghi Nhà nước, hòa tấu khúc quân hành trong các cuộc diễu binh.
24769	Đội quân sắm sửa gậy gộc, giáo mác, sẵn sàng chờ lệnh đánh Pháp cùng với quân của các ông Đề Phú, Đề Én, Lãnh Ngưỡng, Lãnh Khuê, Đề Trích, Đoàn Chí Tuân, Mai Lượng …
24770	Đội quân Ý đóng tại Kassala phát triển lên cấp lữ đoàn.
24771	Dơi quỷ được tin là loài dơi duy nhất có tập tính nhận nuôi con của dơi cái khác khi mẹ của đứa con nuôi chẳng may gặp phải chuyện gì bất trắc.
24772	Dơi quỷ tiến lại gần con mồi vào ban đêm khi con mồi đang ngủ.
24773	Đời sau có giả thuyết là vua Tống Cao Tông mượn tay Tần Cối để diệt trừ Nhạc Phi.
24774	Đợi sau khi tay phải gảy 1 lần nữa thì từ từ buông tay trái.
24775	Đồi sinh Đế Thừa, Thừa sinh Đế Minh, Minh sinh Đế Trực, Trực sinh Đế Li, Li sinh Đế Ai, Ai sinh Đế Khắc, Khắc sinh Đế Du Võng.
24776	Đối số const có thể được thêm vào cuối khai báo nếu có.
24777	Đời sống riêng tư hay đời sống cá nhân, đời tư là cuộc sống của một cá nhân, đặc biệt được xem như toàn bộ sự lựa chọn cá nhân góp phần nhận dạng tính cách một người.
24778	Đời sống văn hóa của thành phố luôn hướng đến mục tiêu vì cộng đồng.
24779	Đội sửa chữa khi đó quyết định thay thay thế nửa dưới vách ngăn mới hoàn toàn thay vì thay toàn bộ vách ngăn do các vấn đề liên quan tới việc vận chuyển toàn bộ vách ngăn.
24780	Đôi sừng này có thể xoay theo bất kỳ hướng nào để tấn công kẻ thù.
24781	Đối tác đã chi hơn 20.000 bảng để xây dựng và trang bị mặt bằng.
24782	Đối tác phía nam là bán cầu nam.
24783	Đôi tai sáng màu phía trước và đen màu phía sau.
24784	Đôi tai to, tròn và có nhiều lông.
24785	Đôi tay được theo những vị trí trong một chuỗi nhờ đó hình thành chakra đúng cách để thực hiện thuật.
24786	Đổi tên: Công ty đổi tên thành Infosys Technologies Private Limited vào tháng 4 năm 1992 và đổi thành Infosys Technologies Limited khi nó trở thành công ty trách nhiệm hữu hạn trong tháng 6 năm 1992.
24787	Đội thi đấu tại sân Stade Adolphe-Chéron.
24788	Đội thiết kế của Lockheed do Willis Hawkins lãnh đạo khởi đầu với đề xuất dày 130 trang cho loại Lockheed L-206 và hai loại động cơ cánh quạt lớn hơn khác.
24789	Đối thoại với Solzhenitsyn (
24790	Đội THPT Nguyễn Hữu Cầu đã giành về cho mình giải Khuyến khích và nhận được học bổng trị giá 50.000.000 đồng từ nhà tài trợ.
24791	Đội thua cuộc phải xuống hạng.
24792	Đối thủ cạnh tranh chính của dòng máy bay này là dòng máy bay phản lực vùng Canadair Regional Jet của Canadair.
24793	; đòi thực hiện "
24794	Đối thủ chính của anh ở giải này vẫn là người hơn Vinh 0,1 điểm ở Thế vận hội Mùa hè 2012, Vương Trí Vĩ.
24795	Đối thủ của nó là Súng trường hạng nhẹ Winchester.224, http://www.forgottenweapons.com/winchester-224-e2-manual một thiết kế nguyên mẫu carbine "Carbine" Williams sử dụng đạn.22 tương tự, nhưng không thể hoán đổi với,.223 Remington (5,56 × 45mm).
24796	Đối thủ của ông, Tướng Bartolomé Masó, đã rút lại ứng cử để phản đối chủ nghĩa thiên vị của Hoa Kỳ và sự thao túng bộ máy chính trị của những người theo Palma.
24797	Đối thủ cũng sẽ không ngừng nâng cấp, nên đây thực sự là một cuộc chạy đua vũ trang mà kẻ đi sau sẽ là kẻ bại trận.
24798	Đối thủ đầu tiên của họ là Sangaguannese, đội đã hoàn thành thứ năm.
24799	Đội tiếp tục giành được Les Phillips Cup và Gloucestershire Challenge Trophy mùa giải 2007-08.
24800	Đội tiếp tục xếp cuối Division One 2015-16, nhưng không xuống hạng.
24801	Do ít nhiều ảnh hưởng đến chính trị, vào năm 1838, có một số tin đồn sai lệch cho rằng Lehzen đã "được cải" sang đảng Whig và bà được đề nghị "một hôn sự cấp bách" bởi Thủ tướng Whig Viscount Melbourne.
24802	Đội trẻ Man Utd ở bảng A gồm Kashiwa Reysol đội trẻ đến từ Nhật Bản; Club America đội trẻ đến từ Mexicovà Dallas Texans đội trẻ của câu lạc bộ bóng đá Dallas Texans, Hoa Kỳ.
24803	Đội trẻ và cộng đồng của Maidstone hiện là thành viên của the Isthmian Youth League và Kent Youth League cũng như là thành viên của các giải đấu địa phương, nữ/nữ trẻ, khiếm thính và khuyết tật.
24804	Đồi trọc làm cho kênh bị bồi lấp khi mưa to.
24805	Đội trưởng của Arsenal, Charles Buchan đã dành lời ngợi khen Cardiff, anh nói: "Tôi xin chúc mừng Cardiff City với tư cách là câu lạc bộ đầu tiên trong lịch sử đưa chiếc cúp ra khỏi nước Anh.
24806	Đội trưởng đầu tiên của Hòa Phát Hà Nội là cầu thủ trung vệ Nguyễn Tiến Dũng.
24807	Đội trưởng Peter Schmeichel và huấn luyện viên Alex Ferguson là những người nâng cao chiếc cúp vô địch trên bục chiến thắng.
24808	Đội trưởng và chánh, phó ngũ trưởng mượn người thay thế cũng bị phạt đánh 80 trượng và giáng chức 3 bậc.
24809	Đội trượt tuyết băng đồng của Việt Nam bao gồm một vận động viên.
24810	Đối tượng của cứu trợ xã hội có thể là gia đình, có thể là cá nhân.
24811	Đối tượng của sự bảo vệ là những khu rừng linh sam mọc ra ngoài phạm vi xảy ra loài.
24812	Đối tượng gần đây nhất của họ là doanh nhân người Nhật, ông Saito (
24813	Đối tượng gây hiềm khích của Đại Ngọc cũng tương ứng với thứ bậc của nàng.
24814	Đối tượng, một cảnh sát trẻ, mặc một phần đồng phục, được miêu tả giống như một chiếc ghim cài cỡ người, mà Youmans diễn giải là mời mắt người xem "du hành vào hiện trường và vuốt ve cơ thể đàn ông".
24815	Đối tượng này có thể là tưởng tượng hoặc đã mất.
24816	Đối tượng tham gia chương trình là những thí sinh từ 15 tuổi trở lên.
24817	Đối tượng và hàm tĩnh có thể được định nghĩa ở mức cao nhất (top level) của gói (package) mà không cần một mức của lớp dư thừa.
24818	Đời tu sĩ ngắn ngủi của và đã được dành riêng cho công việc giảng dạy và phục vụ với vai trò một đầu bếp và người trông giữ nhà thờ.
24819	Đội tuyển bóng bầu dục bảy người nữ Nhật Bản tự động đủ điều kiện tham dự Thế vận hội với tư cách là quốc gia đăng cai.
24820	Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Đức, cũng được tổ chức bởi DFB, hai lần vô địch thế giới, sau khi giành được World Cup nữ FIFA trong năm 2003 dưới thời HLV Tina Theune-Meyer và World Cup nữ FIFA 2007 dưới thời HLV hiện tại Silvia Neid.
24821	Đội tuyển bóng đá thi đấu tại Sân vận động tổng hợp Idriss Mahamat Ouya và được theo dõi sát trong các cuộc thi đấu quốc tế.
24822	Đội tuyển Đức có chiến dịch chuẩn bị trước thềm World Cup cực kỳ tệ hại, trong đó có trận giao hữu thua Anh 1-5 ngay trên sân nhà.
24823	Đội tuyển hợp nhất này được phép có trong đội hình 35 người với 22 người được đăng ký cho mỗi trận.
24824	Đội tuyển nữ Anh thi đấu trận quốc tế đầu tiên vào tháng 11 năm 1972 gặp đại diện của Scotland.
24825	Đội tuyển quốc gia chơi tại giải hạng nhất trong các cuộc thi đấu vùng.
24826	Đội tuyển quốc gia đã thi đấu 13 trận cho đến nay.
24827	Đội tuyển rugby quốc gia Papua New Guinea thường đấu với Đội tuyển rugby quốc gia Australia mỗi năm tại Port Moresby.
24828	Đội tuyển Sécsau đó đã tiến tới trận chung kết lần thứ tư sau 5 năm.
24829	Đội tuyển Tây Đức đã thắng ba trận đầu tiên trước khi đối đầu với tuyển Anh ở vòng hai; đó là trận tái đấu giữa hai đội từ trận chung kết năm 1966.
24830	Đội U15 United thi đấu không thành công khi kết thúc vòng bảng với vị trí thứ 6 và tranh vị trí thứ 9/10 với U15 PSV.
24831	Đội U18 Man Utd kết thúc vòng đấu giai đoạn một đứng vị trí thứ 4 và được lọt vào vòng tiếp theo được gọi nhóm A, mỗi đội gặp nhau một lần, đội đứng đầu nhóm A là nhà vô địch của giải đấu này.
24832	Đối ứng với Long Trì và Phượng Chiểu đều có phần nạp âm riêng.
24833	Đội về đích cuối cùng sẽ không phải nhận bất kì chế tài xử phạt nào.
24834	Đôi vợ chồng mới cưới đã thuê Quinta Lambert, được mệnh danh là biệt thự đẹp nhất ở Funchal và hiện là Dinh thự chính thức của Chủ tịch Chính quyền ở đây ngày nay.
24835	Đội vô địch của giải sẽ tự động lọt vào AFC Champions League 2022, tham dự ở vòng play-off, nếu họ không có suất tham dự thông qua vị trí tại giải quốc nội.
24836	Đội vô địch: Cúp, Huy chương vàng, bảng danh vị và giải thưởng: 60.000.
24837	Đội vô địch sẽ được quyền tham gia vòng loại thứ hai của UEFA Europa League 2011–12.
24838	Đối với Anaxagoras, không có chỗ cho thần linh trong vũ trụ.
24839	Đối với anh, giết người là một thú vui, là một nghệ thuật, còn kẻ giết người là một nghệ sĩ.
24840	Đối với bạch cầu lymphô cấp, DLI gần như không hiệu quả.
24841	Đối với bà, sự tồn tại của Shim Duk chính là chỗ dựa của bà.
24842	Đối với bầu cử riêng rẽ phó tổng thống, Lý Thừa Vãn quyết định giúp môn đồ của mình là Lý Khởi Bằng (Lee Ki-poong) đắc cử.
24843	Đối với bệnh nhân trải qua phẫu thuật, điều trị bằng thuốc chống đông nói chung bị trì hoãn.
24844	Đối với Binh đoàn Bắc Virginia tinh nhuệ của Lee trong giai đoạn ấy, nếu trận Bull Run lần thứ hai là giây phút tuyệt vời nhất của họ, thì trận đánh khốc liệt ở Antietam là thời khắc tồi tệ nhất của họ.
24845	Đối với Binswanger, bệnh tâm thần đã kéo theo việc tái tạo thế giới - gồm những sự biến đổi trong kinh nghiệm đời sống về thời gian, không gian, cảm quan thân xác và các mối quan hệ xã hội.
24846	Đối với bò gầy yếu, bò già loại thải cần vỗ béo 30 – 45 ngày trước khi giết mổ bằng cách cho ăn 3 – 4 kg thức ăn tinh, 20 – 30 kg cỏ tươi/ngày, và thân bắp, ngọn mía non, cho bò uống nước sạch.
24847	Đối với các bậc cha mẹ, đây là một cách thiết thực để họ chăm lo đến đời sống tinh thần của con cái.
24848	Đối với các cá nhân, cùng với việc sử dụng thẻ nhớ xách tay USB chứa các dữ liệu cá nhân, họ có nhu cầu có thể truy cập dữ liệu này từ bất kỳ nơi nào trên bất kỳ máy tính nào.
24849	Đối với các cấp chỉ huy thì có lệnh trình diện bắt đầu từ ngày 13 đến 16 Tháng Sáu, 1975.
24850	Đối với các chòm sao phía Bắc, một ví dụ là Quadrans, cùng tên của các thiên thạch Quadrantid, bây giờ được phân chia giữa Boötes và Draco.
24851	Đối với các con ngựa được cung cấp cho studbook, đạt được chiều cao đó ở ba tuổi là mong muốn nhưng không cần thiết.
24852	Đối với các đội, cơ pháo thủ binh thuộc lực lượng cơ binh của các tỉnh trực tiếp quản lý lệ thuộc doanh Thần cơ của triều đình về các mặt huấn luyện, trang bị vũ khí.
24853	Đối với các đội tuyển khác, người chơi sẽ tham dự vòng loại ở các khu vực tương ứng (ngoại trừ châu Úc và châu Phi vì không đầy đủ các đội).
24854	Đối với các đội tuyển nữ, FIBA tổ chức Giải vô địch bóng rổ nữ thế giới.
24855	Đối với các giải đấu dành cho nữ của FIFA, chỉ có nữ đủ tư cách thi đấu'.
24856	Đối với các giải vô địch, chỗ ngồi được giảm xuống còn 30.000.
24857	Đối với các hải quân nhỏ thì có thể là các loại tàu nhỏ như là tàu khu trục hay tuần dương.
24858	Đối với các khung thời gian ngắn hơn (ít hơn một vài ngày) thuật toán có thể được đưa ra để dự đoán giá.
24859	Đối với các loại thịt, về cảm quan để chọn thì màu sắc của miếng thịt chính là đặc điểm nhận dạng một miếng thịt có ngon và tươi hay không.
24860	Đối với các lỗ hổng được xác định trong khả năng công nghệ, cần nắm bắt các yêu cầu kinh doanh để tạo điều kiện thuận lợi cho giai đoạn tiếp theo của công việc - đánh giá giải pháp.
24861	Đối với các lớp tàu chiến-tuần dương, hạn chế này bao gồm lớp Lexington của Mỹ, lớp Amagi của Nhật Bản và lớp G3 của Anh.
24862	Đối với các mặt hàng này, các cơ quan cấp phép của chính phủ yêu cầu chứng nhận và đăng ký bán hàng, để ngăn chặn việc hàng hóa bị đánh cắp, chưa đăng ký hoặc không an toàn.
24863	Đối với các máy có đường kính lớn hơn 1 m, thường phải làm từ nhiều khối dạng vòng cung.
24864	Đối với các nhà máy có khối lượng vô cơ cao như muối, yêu cầu ba cách xử lý, một trong các cách xử lý màng như siêu lọc hoặc thẩm thấu ngược hoặc xử lý để loại bỏ các chất ô nhiễm cụ thể, như các chất dinh dưỡng.
24865	Đối với các nhà ngôn ngữ học Nguni nổi tiếng như Anthony Cope và Cyril Nyembezi, tiếng Bắc Ndebele là một phương ngữ của tiếng Zulu; còn những người khác như Langa Khumalo cho rằng đó là một ngôn ngữ riêng biệt.
24866	Đối với các ống có tiêu cự ngắn hơn như 16-35, 24-70 sẽ được sơn đen, trong đó 200 f/2.8L II là ống L có tiêu cự dài nhất không được sơn trắng.
24867	Đối với các phiên bản trước của Symbian OS, IDE thương mại CodeWarrior cho Symbian OS được ưa chuộng.
24868	Đối với các quán cà phê Internet thì điều này không xảy ra.
24869	Đối với các quá trình đốt khác, gần như toàn bộ hàm lượng cacbon trong chất thải được phát ra dưới dạng CO2 vào khí quyển.
24870	Đối với các sản phẩm được khuyến mại, tỷ lệ OOS tồn tại lên đến 30%.
24871	Đối với các sao ở dải chính như Mặt Trời, đới thấp nhất bên trong khí quyển là vùng sắc quyển mỏng, nơi các tai lửa (spicule) xuất hiện và chớp lửa của sao (flare star) hình thành.
24872	Đối với các siêu máy tính tiêu thụ một lượng điện lớn, ARM cũng có thể là một giải pháp tiết kiệm năng lượng.
24873	Đối với các tàu nhỏ hơn, xem thêm Danh sách các tàu chiến Thế chiến thứ II dưới 1000 tấn.
24874	Đối với các tín đồ đạo Sikh, thiên đường chính là thế giới này!
24875	Đối với các tỉnh Trung Kì, chức Công sứ được lập từ năm 1885.
24876	Đối với các từ tiếng Thái thích hợp, hệ thống này tương tự như bản RTGS hiện tại, ví dụ như về sự khác biệt của âm thanh ban đầu và cuối cùng của phụ âm.
24877	Đối với các ứng dụng khối lượng thấp đến trung bình, một nhà máy dịch vụ thiết kế cung cấp mức giá chung thấp hơn (thông qua trợ cấp phí giấy phép).
24878	Đối với các vật thể được làm phép, chúng không mang nghĩa là Thánh hóa (thần Thánh hóa) nhưng mang nghĩa là chúng được tuyển chọn, tách riêng ra để mang mục đích sử dụng trong các nghi lễ phụng vụ (chén Thánh, bàn Thánh, khăn Thánh, tượng Thánh.
24879	Đối với cả hai giới tính, chúng có mỏ màu xám, mắt màu nâu sẫm và chân màu đồng.
24880	Đối với Canada, công nghệ người máy được xác định là công nghệ chiến lược.
24881	Đối với Canada và Anh Quốc, văn bản thỏa thuận giữa hai bên ghi rõ rằng hai bên lưu ý lập trường của Bắc Kinh, nhưng từ ủng hộ không được sử dụng.
24882	Đối với cảnh Rodan mới nở đang nuốt chửng Meganulon tương đối nhỏ, những con côn trùng đã được mô phỏng bằng cách đặt các phiên bản nhỏ của bộ đồ lên con tôm mà người điều khiển Rodan có thể nắm được.
24883	Đối với cá nuôi, người ta sử dụng nhiều thức ăn khác nhau, từ thức ăn chế biến đến thức ăn công nghiệp.
24884	Đối với cặp nhiễm sắc thể giới tính này, thì lúc tương đồng (như X với X), lúc không tương đồng (như X với Y), do nhiễm sắc thể Y/Z rất ngắn và có rất ít gen.
24885	Đối với cậu, Eru là người mà "cậu không thể phớt lờ", ngụ ý rằng bản thân cậu đã có cảm giác với cô gái này.
24886	Đối với cày đơn thì không cần chọn, nhưng cày đôi phải chọn hai trâu hoặc hai bò có tầm vóc, khối lượng, thể trạng, sức khoẻ tương đương nhau và hợp tính khí để cùng luyện.
24887	Đối với chiến dịch, người chơi sẽ điều khiển "Bell", người được nhân viên CIA Russell Adler tuyển dụng vào một đội đặc nhiệm đa quốc gia được tạo ra để săn lùng Perseus.
24888	Đối với chính sách bảo mật của chúng tôi.
24889	Đối với chức năng cái, khi kích thước bào tử tối thiểu tăng thì cơ hội sinh sản thành công.
24890	Đối với cỏ dự trữ thì thời gian gặt cũng ảnh hưởng đến DE.
24891	Đối với công nhân, ông xác định "tuyệt đối không giảm bớt công nhân và tiền lương của họ", đối với sản phẩm thì "tuyệt đối không hạ giá bán".
24892	Đối với dân chúng, Lưu Trang quan tâm giúp dân nghèo, người ốm.
24893	Đối với đàn lớn, cả hai bên hộp cộng hưởng đều được mở ra khiến cho âm thanh phát ra mà không bị cản trở.
24894	Đối với dân thì đàn áp những người đấu tranh đòi quyền sống, đàn áp những người dân phản đối Trung Quốc xâm lược, phản đối môi trường bị ô nhiễm … Các trí thức nhiệt tình góp ý kiến, trong đó có tôi, thì không nghe.
24895	Đối với đa tạp 2 chiều, phân thớ tiếp tuyến là 4 chiều và do đó khó hình dung.
24896	Đối với đáy biển và lòng đất dưới đáy biển, quốc gia ven biển cũng có toàn quyền định đoạt.
24897	Đối với dê cái đã đẻ nhiều lứa, đang cho con bú hoặc đang vắt sữa cho dê bằng cách giảm dần số lần cho con bú hoặc vắt sữa từ một lần.
24898	Đối với Đề xuất Ngân sách Quốc phòng 2013 của Hoa Kỳ, Hải quân Hoa Kỳ sẽ cho ngừng hoạt động sớm 7 tàu tuần dương trong các năm tài chính 2013 và 2014.
24899	Đối với điều trị chuyên khoa, bệnh nhân có thể được gửi đến các trung tâm y tế ở Barcelona hoặc Toulouse.
24900	Đối với đội thắng của vòng loại thứ ba (Nhóm chính), danh tính của họ không được biết tại thời điểm bốc thăm, hệ số câu lạc bộ của đội còn lại có thứ hạng cao nhất được sử dụng.
24901	Đối với động cơ phản lực thì động cơ có thêm các bộ phận cực kỳ quan trọng là phễu phụt và buồng đốt tăng lực.
24902	Đối với động cơ tịnh tiến chịu tải trọng lớn, thông thường được dùng tới ba lớp babit.
24903	Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ.
24904	Đối với Giải vô địch điền kinh trẻ thế giới 2000, việc lắp đặt ghế riêng là cần thiết, giúp giảm sức chứa xuống còn 66.000 khán giả.
24905	Đối với Giants Flemish, đây là chuẩn khoảng 14 pounds, và một con thỏ điển hình sẽ đạt trọng lượng này khi chúng khoảng 9 tháng đến một năm.
24906	Đối với giáo dục bậc cao, thành phố chỉ có một trường đại học là Đại học Umm Al-Qura, trường được thành lập vào năm 1949 với hình thức là trường cao đẳng, và trở thành một đại học công lập vào năm 1979.
24907	Đối với giới cư sĩ Ceylon, thực hành Bát giới là việc bình thường mỗi ngày.
24908	; đối với giới quân đội, nó hứa hẹn sự vinh quang trong chiến đấu và chiến lợi phẩm; và đây cũng là một cơ hội để Bồ Đào Nha mở rộng giao thương và giải quyết suy thoái kinh tế.
24909	Đối với giới quan sát quốc tế đó quả là sự bất ngờ.
24910	Đối với hết mọi người, ông luôn đơn sơ dịu hiền.
24911	Đối với họ, con côn trùng là biểu tượng của Khepri.
24912	Đối với hội nghị toán học, Peano không nói, nhưng bài thuyết trình đáng nhớ của Padoa thường được nhắc lại.
24913	Đối với Israel, Tiglath-Pileser III tuyên bố ông đã trục xuất 80% dân số của tiểu vùng hạ lưu Galilee, khoảng 13.520 người.
24914	Đối với Kaixa Gear, mã nhập là 9-1-3, đọc giống như "Ka-I-Sa" (Kaixa).
24915	Đối với Kanye để thực hiện một album có tên College Dropout, đó là việc bạn có can đảm để nắm lấy con người của bạn, thay vì đi theo con đường mà xã hội tạo dựng thành công cho bạn.
24916	Đối với kẻ thù của mình, Sesshoumaru sẽ không hề nhân nhượng để kẻ đó lộng hành, anh luôn dứt khoát thẳng tay tiêu diệt triệt để.
24917	Đối với khán giả, nó đã thành công ngay trong lần trình diễn đầu tiên, nhưng đối với các nhà phê bình, nó lại bị gây khó dễ.
24918	Đối với lĩnh vực truyền hình,ngoài vai Triệu Thiên Hào thì nam diễn viên Địch Long từng được vào vai "Bao Chửng" trong Bao Thanh Thiên 1995 do TVB Hồng Kông sản xuất.
24919	Đối với loại A12, ngày 28/2/1967, Tiểu đoàn 99 lần đầu sử dụng trên chiến trường.
24920	Đối với Lucas, thỏa thuận này đã bảo vệ các phân đoạn chưa hoàn chỉnh của Star Wars và phần lớn lợi nhuận bán hàng.
24921	Đối với lượt đua thứ hai và thứ tư, các vận động viên xuất phát theo thứ tự ngược với thứ tự trên bảng xếp hạng hiện tại.
24922	Đối với lý do tương tự, việc quân Kháng chiến tiến hành chiến đấu vũ trang chống lại những kẻ chiếm đóng là rất hiếm.
24923	Đối với Michelangelo, đây là lần thứ 2 ông chỉ huy công trình này.
24924	Đối với mỗi 100 nữ 18 tuổi trở lên, có 78,4 nam giới.
24925	Đối với mỗi 100 nữ 18 tuổi trở lên, đã có 111,80 nam giới.
24926	Đối với mỗi 100 nữ 18 tuổi trở lên, đã có 115,40 nam giới.
24927	Đối với mỗi 100 nữ 18 tuổi trở lên, đã có 97,50 nam giới.
24928	Đối với mỗi 100 nữ có 96,20 nam giới.
24929	Đối với mỗi 100 nữ có 97,30 nam giới.
24930	Đối với mỗi 100 nữ có 99,60 nam giới.
24931	Đối với mỗi dạng trong bảy loại hình thông minh đầu tiên, có rất nhiều cách để thể hiện chúng ra thế giới bên ngoài.
24932	Đối với mỗi hashtag mà mỗi chàng trai cung cấp, ban cố vấn và người chơi sẽ có một thời gian để hỏi đáp người đó theo chủ đề tương ứng với hashtag.
24933	Đối với món cá lúi suối nướng, không nhất thiết phải làm ruột, không nạo vảy, không ướp bất kỳ gia vị nào mà chỉ cần rửa sơ bằng nước suối, đem nẹp thành từng ghim hoặc từng kẹp rồi nướng đều trên lửa than hồng.
24934	Đối với Mông Cổ, Tây Tạng và Đông Turkestan, giống như các triều đại trước đó, nhà Thanh vẫn giữ quyền kiểm soát đế quốc với việc hoàng đế kiêm vai trò Hãn Mông Cổ, người bảo trợ của Phật giáo Tây Tạng và người bảo vệ cho Hồi giáo.
24935	Đối với một đĩa đơn trong album, Décimas al Agua, Contesse hát chỉ kèm theo cây đàn guitar (một phong cách phổ biến bởi Violeta Parra), yêu cầu nước tiếp tục phù hộ cho phong cảnh Chile.
24936	Đối với một giếng khai thác, mục tiêu là tối ưu hóa khai thác, hay nói đơn giản hơn là khai thác được nhiều Hydrocarbon với chi phí thấp nhất.
24937	Đối với một Hậu phi nhà Thanh, trang phục vào dịp sắc phong hoặc đại lễ luôn được yêu cầu, không chỉ thể hiện vinh quang của nhà Thanh, mà còn thể hiện địa vị của vị phi tần đó.
24938	Đối với một lượng năng lượng nhất định có liên quan, các vật nặng hơn đi chậm theo tỷ lệ.
24939	Đối với một số bo mạch đồ hoạ cho phép sử dụng cả đối với loại AGP 2X và AGP 4X/8X thì tại phần kết nối chúng có cả hai rãnh khuyết để có thể tương thích với cả hai loại.
24940	Đối với một số loại thịt, chẳng hạn như thịt lợn, thịt cừu và thịt cừu, thịt dê tơ và thịt bê, những miếng thịt được cắt ra này thường được gọi là thịt cốt lết (chops).
24941	Đối với một số người Hàn Quốc ăn không ngon miệng vào buổi sáng, sungnyung được sử dụng thay thế cho một bữa ăn sáng thường xuyên.
24942	Đối với một số quốc gia việc bãi bỏ thị thực không nhất định, và không dựa trên thỏa thuận song phương.
24943	Đối với một số sao đôi dao động, chỉ quan sát được một tập hợp những đường di chuyển tới lui.
24944	Đối với một tín đồ Hồi giáo thì "
24945	Đối với một vài người, từ buổi sáng có thể chỉ khoảng thời gian ngay sau khi thức dậy, không phụ thuộc vào thời gian hiện tại trong ngày.
24946	Đối với một vật chuyển động thẳng đều, tốc độ và chiều chuyển động không thay đổi theo thời gian.
24947	Đối với mùa giải 2020–21, đồng phục "City" của Bulls có các yếu tố của hình ảnh và kiến ​​trúc Art Deco của Chicago, nổi bật với phần đế màu xám đậm, chữ vàng và các điểm nhấn màu đỏ.
24948	Đối với mùa thứ hai Tow Ubukata thay thế Urobuchi người viết chính.
24949	Đối với mục đích báo cáo tài chính, một loạt các quy tắc ra lệnh cho dù một thực thể có mục đích đặc biệt là một thực thể riêng biệt với nhà tài trợ.
24950	Đối với nam luân xa Mật bao gồm thêm cả luân xa ở đầu dương vật, có 8 kênh dẫn nhỏ (hoa sen).
24951	Đối với ngành công nghiệp đá phiến dầu, sản xuất 2,5 triệu thùng/ngày thì cần khoảng 105 đến 315 triệu thùng nước một ngày(Hoa Kỳ).
24952	Đối với nghệ thuật âm thanh nó có thể bao gồm cả trường độ, độ lớn, số lượng các hòa âm khác nhau, số lượng thay đổi trong hoạt động của nhịp điệu.
24953	Đối với ngựa trưởng thành, cũng dùng levamixon 7% hoặc Hemectin để tiêm phòng bệnh, định kỳ 1 năm 2 lần.
24954	Đối với người bệnh nặng, khoảng một nửa người không được điều trị bị tử vong.
24955	“Đối với người đang hưởng lương hưu hằng tháng, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng có giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc với người sử dụng lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.”
24956	Đối với người Hồi giáo, người theo đạo Hindu là những kẻ lợi dụng xảo quyệt.
24957	Đối với người Hy Lạp cổ điển, các cánh đồng Elysian là một vùng đất đầy vườn cực lạc, nơi người chết anh hùng và chính nghĩa hy vọng sẽ được sống vĩnh hằng.
24958	Đối với người Mường, trâu bò có vị trí đặc biệt trong đời sống thường ngày vì đối với họ chúng là cả tài sản, cơ nghiệp, phản ánh tiềm lực kinh tế từng nhà trong bản và bản này với bản khác.
24959	Đối với người Mỹ, quốc kỳ có một ý nghĩa quan trọng trong đời sống tinh thần.
24960	Đối với người Nhật, Hinomaru là "lá cờ Mặt trời mọc sẽ thắp sáng bóng tối trên toàn thế giới."
24961	Đối với người nước ngoài học tiếng Indonesia, khái niệm lặp đôi ngữ pháp không dễ nắm bắt như nó có vẻ thế.
24962	Đối với người vô thần Kitô, họ cho rằng cầu nguyện và lễ tiết Kitô là phương tiện hiệu quả để khám phá ý nghĩa cuộc sống và thể hiện các lý tưởng sâu sắc nhất bằng hành động thay vì lời nói.
24963	Đối với Nguyễn Ái Quốc, ông Ninh là bạn, là người cộng sự cùng tham gia sáng lập Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa, cùng viết bài và quảng bá cho báo Le Paria (Người cùng khổ).
24964	Đối với nhà khoa học, một mô hình cũng là một cách mà quá trình suy nghĩ của con người có thể được khuếch đại.
24965	Đối với nhiễm trùng đường miệng, điều trị với clotrimazole tại chỗ hay nystatin thường tỏ ra hiệu quả.
24966	Đối với nhiệm vụ Demo-1, một hình nộm thử nghiệm có biệt danh Ripley đã được trang bị bộ đồ không gian và cảm biến.
24967	Đối với nhiều người, đèn hồ quang là một thiết bị điện đầu tiên mà họ nhìn thấy.
24968	Đối với nhiều người Đức, Henrry Ford là hiện thân của bản chất của chủ nghĩa Mỹ.
24969	Đối với những âm tiết kết thúc bằng những âm tắc vô thanh như t, c, p, ch, không có trường hợp nào đi với thanh ngang.
24970	Đối với những cải tiến mức độ đặc trưng, đặc trưng correlogram có thể lưu lại không gian đồng xuất hiện của các đặc trưng khác.
24971	Đối với những cây linh sam Douglas Duyên hải phát triển ở nơi trống thì việc sản sinh ra hạt có thể thấy được bắt đầu vào lúc chúng có tuổi từ 20-30 năm.
24972	Đối với những học phần lý thuyết hoặc thực hành, thí nghiệm, để tiếp thu được một đơn vị học trình sinh viên phải dành ít nhất 30 giờ chuẩn bị cá nhân.
24973	Đối với những lý do này, khu vực này được so sánh với Akihabara trong việc tập trung lại để đáp ứng những nhu cầu của khách hàng.
24974	Đối với những người Ả Rập, khía cạnh thẩm mỹ của khu vườn càng quan trọng.
24975	Đối với những người cao tuổi, ăn sáng thường ngày tạo cho sức khoẻ tốt, giảm đáng kể lượng tử vong sớm với những người già.
24976	Đối với những người thích được gần gũi với thiên nhiên, các khu vực Vaasa là một nơi tuyệt vời dành thời gian giải trí ngoài trời.
24977	Đối với những người tỉnh táo và có thể nuốt, uống chất lỏng ngọt có thể giúp làm tăng nhiệt độ.
24978	Đối với những người trẻ, đây là khu vực đặc biệt với trung tâm thời trang và cuộc sống về đêm.
24979	Đối với những người trên 75 hoặc những người có tuổi thọ dưới 10 năm, sàng lọc là không nên.
24980	Đối với những thành tựu này là sự ghi nhận công lao của ông trong việc người Nhật thờ cúng ông như là "Thần nông nghiệp", "Thần y tế" và "Thần tơ lụa".
24981	Đối với nước Phổ, đây là một cuộc chiến vì mục đích chính trị, và vì thế Quân đội Phổ phải rời xa Tổ quốc.
24982	Đối với nuôi vịt thâm canh thì thời điểm giết mổ thích hợp nhất là lúc vịt được 7 - 8 tuần tuổi vì thời điểm này vịt đạt trọng lượng cao từ 3,0 – 3,3 kg/con.
24983	Đối với ông, quan niệm là cái có thể đóng góp cho tâm thức của ta.
24984	Đối với ông, tự nhiên là đối tượng của nhận thức.
24985	Đối với phiên làm việc với Lawrence, Carey đã đến New York một lần nữa.
24986	Đối với phục trang của gia đình Perlman, Piersanti lấy cảm hứng từ album ảnh của cha mẹ cô.
24987	Đối với phương tiện truyền thông và giải trí xuất hiện và tham gia, bà thường được coi là Tarita.
24988	Đối với quân đội Đức Quốc xã, sai lầm lớn nhất của thống chế Erich von Manstein là đã không dứt khoát giữa giữ đất và giữ quân.
24989	Đối với quân đội Hoa Kỳ, đây là cách họ ra khỏi cuộc chiến này một cách chính đáng.
24990	Đối với quân đội Liên Xô, cụm quân này chẳng qua chỉ là một trại tù binh tự túc tự cấp.
24991	Đối với quan Tổng trấn Lê Văn Duyệt, Gibson tường trình: "Ngày 12 tháng 6 năm 1823, vị Thư ký của quan Tổng trấn mời sứ đoàn dự tiệc, chúng tôi được gặp quan Tổng trấn.
24992	Đối với quân Triệu, ông là một huyền thoại và là một anh hùng trước khi bị coi là phản quốc.
24993	Đối với rung tâm thất hoặc nhịp nhanh thất, nên thử khử rung tim đơn.
24994	Đối với Sagan, khoa học không chỉ là khối tri thức mà còn là cách suy nghĩ.
24995	Đối với siêu âm, có thể tác động tới độ sâu 1/2 từ 3–5 cm.
24996	Đối với sự nghiệp thể thao, Huệ Nhược Kỳ quyết định tiến hành phẫu thuật đầu tiên, và do đó bỏ lỡ giải đấu World cup 2015.
24997	Đối với sự phân chia Gheg-Tosk, các sách được biết bằng phương ngữ Tosk, và phần lớn đảng viên đến từ miền nam Albania, tức nơi nói phương ngữ Tosk.
24998	Đối với tác phẩm này, Jacqueline Kalimunda đã tiết lộ 80 năm lưu trữ phim chưa được công bố về Rwanda.
24999	Đối với thi đấu đội tuyển, một đội tuyển từ một châu lục sẽ được phép tham gia cùng với một đội thứ sáu đại diện cho quốc gia tổ chức hoặc theo đề nghị được phê chuẩn.
25000	Đối với thử thách, các cô gái phải miêu tả các nhân vật khác nhau cho chương trình quảng bá ra mắt, và người biểu diễn xuất sắc nhất sẽ được miễn loại.
25001	Đối với tôi việc thu âm diễn ra không suôn sẻ gây ra một chút sợ hãi."
25002	Đối với Trái đất, mức tham chiếu này thường được lấy là mực nước biển trung bình.
25003	Đối với trâu nuôi con có thể giữ mức thức ăn tinh và củ quá như ở trâu có chửa kỳ 2, nhưng phải tăng lượng thức ăn xanh thô nhằm đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng theo tiêu chuẩn và tăng khả năng tiết sữa nuôi con.
25004	Đối với trẻ em, bài học là những trò chơi kết hợp các biện pháp giữ thăng bằng: nhắm mắt, dang tay ngồi trên lưng ngựa, đứng, nằm trên lưng ngựa.
25005	Đối với trẻ em, nên cho bé ăn cá hồi, cá thu, cá ngừ, cá basa, các loại cá này chứa nhiều omega-3 (các axít béo chưa no rất tốt cho sự phát triển thần kinh và thị giác của trẻ, phát triển trí não giúp bé thông minh hơn).
25006	Đối với Trịnh, ý niệm về "nơi nào khác" (chủ đề cho cuốn sách của bà năm 2010) giao với ý tưởng về "kẻ khác không thích đáng."
25007	Đối với trò chơi điện tử, xem Trò chơi điện tử năm 1973.
25008	Đối với trò chơi điện tử, xem Trò chơi điện tử năm 2003.
25009	Đối với trò chơi điện tử, xem Trò chơi điện tử năm 2006.
25010	Đối với tú tài phổ thông, thí sinh ở ba ban sẽ có một số một thi giống nhau nhưng sẽ được nhân hệ số khác nhau để đặt trọng tâm vào những môn được xem là quan trọng hơn.
25011	Đối với Úc và Thái Lan, độ tuổi trung bình của nhiễm trùng là 50 tuổi; 5 đến 10% bệnh nhân dưới 15 tuổi.
25012	Đối với u gan thì hầu như nguồn cấp máu hoàn toàn từ động mạch gan.
25013	Đối với Ulva, giao tử thì đồng giao, tất cả đều cùng một kích cỡ, hình dạng và hình thái chung.
25014	Đối với ung thư tuyến nước bọt, một ống nội soi được đưa vào miệng để nhìn vào miệng, cổ họng và thanh quản.
25015	Đối với vai trò này, khóa nòng đã được sửa đổi đôi chút để cho phép lấy đạn lên từ cả hai phía, và trong một phiên bản, hai khẩu súng đã được gắn với nhau để tạo thành một vũ khí được gọi là MG 81Z (Zwilling).
25016	Đối với vấn đề phân loại nhiều nhãn, ma trận nhầm lẫn có thể được sử dụng làm số liệu đánh giá.
25017	Đối với việc hiến tặng chất lỏng (đồ uống) bằng cách rót, thuật ngữ libation được sử dụng.
25018	Đối với việc ký các tài liệu, chữ ký của các Công tước chính là tên lãnh địa của họ.
25019	Đối với việc tuyển quan lại, Lưu Trang nghiêm khắc dựa vào tài cán, mà không lựa chọn xuất thân.
25020	Đối với vòng bán kết, hai đội (từ các hiệp hội 52 và 53, Bắc Ireland và Kosovo) được xếp vào nhóm hạt giống và hai đội (từ các hiệp hội 54 và 55, Andorra và San Marino) được xếp vào nhóm không hạt giống.
25021	Đối với xăng Mogas, chỉ số "ốctan" thông thường được biểu diễn như là chỉ số chống nổ, nó là trung bình của chỉ số ốctan, dựa trên các nghiên cứu và phương pháp thử động cơ, hay (I R +I M )/2.
25022	Đối với xương cá Ông to lớn thì dân làng sẽ chờ đủ 3 năm cho xương cốt rã ra rồi mới đem vào hòm để đưa về làng thờ.
25023	Đời Vũ Đế chỉ bảo trợ độc quyền Nho giáo.
25024	Đội Wrexham vô địch Cúp quốc gia Wales đầu tiên năm 1878.
25025	Đội xanh nấu cơm bị sượng nhưng đã kịp thời nấu lại.
25026	Đội xếp cao nhất sẽ mặc định vào trận chung kết các đội còn lại sẽ thi đấu play-off để tìm suất còn lại.
25027	Đội xếp thứ Nhất và thứ Nhì sẽ chính thức giành quyền lên thi đấu tại Giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia năm 2015.
25028	Đời xưa kể lại, chiếc nôi của Carl được kết bằng những bông hoa tuyệt đẹp với hương thơm ngào ngạt.
25029	Đối xứng của một enneagon thường xuyên.
25030	Do Kad là một mạng phân tán, tất cả hoạt động đều thực hiện thông qua các máy khách vì không tồn tại bất kì máy chủ nào.
25031	Do kết quả của cuộc bầu cử địa phương tại Anh năm 2017, SNP đã thành lập một cơ quan quản lý thiểu số chấm dứt 33 năm kiểm soát liên tục của Lao động.
25032	Do kết quả của việc sáp nhập và nâng lên vị thế cao hơn, số lượng làng ở Nhật Bản đang giảm.
25033	Do khác biệt cơ bản nhất giữa các loại trà bong bóng và các loại trà khác là các hạt bột sắn ở đáy cốc, nên một số người không biết tiếng Anh cho rằng "bubble" trong "bubble tea" là chỉ đến bột sắn.
25034	Do khai thác khá nhiều nên phần lớn nguồn nước dưới đất tầng nông có chất lượng khá tốt nhưng đã và đang bị ô nhiễm các thành phần dinh dưỡng, chất hữu cơ.
25035	Do Khalip từ chối và các kháng cự khác của Abbas, người Mông Cổ gia tăng các nỗ lực bành trướng quyền uy của mình.
25036	Do khả năng kỳ diệu của nó trong hấp thụ nơtron, nó cũng được nghiên cứu để sử dụng trong các lò phản ứng hạt nhân.
25037	Do không cần người lái bên trong nên chúng có thể ẩn nấp rất lâu bằng cách tắt máy, im lặng chờ đợi ở dưới lòng biển trong nhiều tháng (thậm chí nhiều năm).
25038	Do không chia nhỏ lực lượng để thoát vây, quân đội Liên Xô cũng chịu thiệt hại đáng kể.
25039	Đó không chỉ là sức mạnh; đó không chỉ là một tư tưởng; đó chính là con người".
25040	Do không có các thiết bị đo xa và kính nhìn đêm hiện đại, phạm vi bắn hiệu quả của các xe tăng của Iraq chỉ chưa tới 2.000 mét vào ban ngày và khoảng 400-500 mét vào ban đêm.
25041	Do không có chỗ kẹp đạn nên đạn súng nịt không phải là viên tròn mà có hình chữ V hoặc chữ U được uốn từ những đoạn thép ngắn, dây leo (dây bìm bìm.
25042	Do không có ngoại lực tác dụng lên nó nên vật có vận tốc không đổi; nghĩa là, nó ở trạng thái nghỉ hoặc di chuyển đồng đều theo một đường thẳng.
25043	Do không đủ chỗ, hội Saxo-Silesia còn phải đặt thêm cả phòng Sala Mieszczańska.
25044	Do không được quảng bá rộng rãi, đĩa đơn tiếp tục chuỗi thất bại của album cũng như các đĩa đơn trước đó.
25045	Do không phải dồn sức vào các mùa kế tiếp của những chương trình sắp lên sóng.
25046	Đó không phải là cách duy nhất để được lòng dân bản địa Ai Cập.
25047	Đó không phải là hiệu ứng trong dự tính, sẽ khó khăn để thông báo cho những người dùng khác để họ phản hồi chính xác.
25048	Đó không phải là một bộ phim thảm họa.
25049	Đó không phải là một cuộc hôn nhân lâu dài nhưng con gái Jennifer và con trai Alex III hiện là một nhạc sĩ nhạc rock đã ra đời.
25050	Đó không phải là tín ngưỡng mà là sự mê tín thái quá."
25051	Đó không phải là việc của tôi.
25052	Đó không phải là ý định của anh ta để làm hỏng giải trí hợp pháp hoặc phá hỏng tiết mục của nghệ sĩ biểu diễn hiện.
25053	Do không sử dụng chung các cơ sở hạ tầng đang hiện có, tàu đệm từ phải được thiết kế với một hệ thống giao thông hoàn toàn mới.
25054	Do không thể kham nổi chi phí cho việc phát triển mà công ty phải đi tìm những nhà đầu tư khác.
25055	Do không thể tránh khỏi dự báo không chính xác, chuỗi cung ứng "đẩy có dự báo" bị tồn kho quá mức và không cân bằng và, mặc dù rất nhiều chi phí xúc tiến (và chi phí liên quan) dễ bị các vấn đề về dịch vụ.
25056	Do khu vực có lượng mưa tương đối thấp, chỉ có ít hiện tượng thẩm thấu.
25057	Đỗ Khuyển sau đó chia quân tấn công thành Thị Cầu, Xương Giang.
25058	Do kích thước lớn của nó, là Giant Flemish cần sinh hoạt riêng tư đáng kể mà cung cấp cơ hội cho các chuyển động vật lý.
25059	Dok Khamtai ( ) là một huyện (
25060	Do kỵ binh Phổ yếu thế về số lượng, họ bị đẩy lui trong đợt giao tranh đầu tiên.
25061	Đó là 1 cậu bé 7 tuổi từ tỉnh Kanchanaburi.
25062	Đó là 1 cô công chúa xinh đẹp, hồn nhiên, rất tự tin vào bản thân nhưng lại là một cô gái có nội tâm sâu sắc.
25063	Đó là 35 năm cho các ứng cử viên cho vị trí của thượng nghị sĩ.
25064	Đó là Anna Grigorievna Snitkina, một cô gái rất trẻ, mới 20 tuổi.
25065	Đó là áp dụng lối sống tích cực, dinh dưỡng khoa học, và sử dụng các biện pháp thay thế thuốc.
25066	Đó là bàn đầu tiên của anh cho Liverpool kể từ trận tiếp Luton, và đó đều là những bàn thắng từ phần sân nhà.
25067	Đó là bằng chứng sớm nhất rằng hiện tượng hành tinh được ghi nhận có chu kỳ.
25068	Đó là biệt danh là "Thành phố học bổng", bởi vì Tiến sĩ Irving Fradkin thành lập "Đô la cho các học giả" ở đây vào năm 1958.
25069	Đó là biểu tượng của chúa Buluotuo, đấng tạo hóa vĩ đại của dân tộc Tráng.
25070	Đó là bước ngoặt trong lịch sử câu lạc bộ.
25071	Đó là cách Anna học lõi tiếng Do thái, Đức, Anh, Pháp và Italia.
25072	Đó là cách nói khác của ý sau đây: "Dù cuộc sống có làm bạn khổ đau tới mức nào, tình yêu có làm bạn òa khóc, nhưng bạn hãy sống thật mạnh mẽ".
25073	", đó là "các quốc gia lãnh thổ" chứ không phải là "thành phố-bang", và do đó "nó là tòa án chứ không phải thành phố cung cấp trung tâm, và tòa án thường xuyên bị thuyên chuyển.
25074	Đó là các sự hỗ trợ của chính quyền cho hoạt động hàng hải đã suy giảm nghiêm trọng sau các chuyến đi của Trịnh Hòa.
25075	; đó là các "va-li phân tử" tan trong nước và bên trong mang theo cholesterol và mỡ.
25076	Đó là cái gì?”, sư liền đại ngộ.
25077	Đó là chế độ quân chủ lập hiến, nhưng thực tế là chuyên chế.
25078	Đó là chiến thắng thứ hai của Catalina với 15 cầu thủ hàng đầu trong nhiều tuần.
25079	Đó là chiến thuật được Henry thường xuyên áp dụng đối với những ai bị xem là đang ngáng trở bước tiến của ông.
25080	Đó là chính phủ duy nhất theo hệ thống nghị viện trong lịch sử của Hàn Quốc.
25081	Đó là chỗ ngồi của gmina (khu hành chính) được gọi là Gmina Marianowo.
25082	Đó là chỗ ngồi của gmina (khu hành chính) được gọi là Gmina Rewal.
25083	Đó là chỗ ngồi của gmina (khu hành chính) được gọi là Gmina Ustronie Morskie.
25084	Đó là chỗ sở đoản vậy.
25085	Đó là chưa nói sống trên biển rất dễ bị bệnh nhớ quê hương cho nên luôn có người chết ngoài biển".
25086	Đó là chuyện hãy cố hết sức để làm những thứ tốt nhất ngay lúc này."
25087	Đó là cơ hội cho Aerosmith xuất hiện trên sóng phát thanh và truyền hình và mở cánh cửa bước vào MTV, một sân khấu sẽ giúp ban nhạc tái phát triển sự nghiệp.
25088	Đó là con đường lấy ngoài yên trong của hoàng đế".
25089	Đó là công đức hộ pháp.
25090	Đó là con lân, có mặt trên đỉnh cột của nghi môn, đầu góc mái, các mảng chạm trổ đình chùa.
25091	Đó là cơ quan chuyên đề, và giống như tất cả các cơ quan của Đức, được Ủy ban kiểm soát quốc hội giám sát.
25092	Đó là cơ sở để Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta ra Nghị quyết 15, tạo nên bước nhảy vọt cho cách mạng miền Nam.
25093	Đó là cố tình bao che, cố tình không truy cứu trách nhiệm hình sự với người phạm tội.
25094	Đó là cụm nước nhỏ nhất.
25095	Đó là cuộc đọ sức với những động tác lặp đi lặp lại bất tận, là mỗi bước chân đều chứa những mệt mỏi, là phải cố gắng hàng vạn lần để không dừng lại sau mỗi bước chạy.
25096	Đó là cuộc phỏng vấn đầu tiên của ông với một phóng viên Hoa Kỳ trong hơn một thập kỷ.
25097	Đó là đã được sở hữu và điều hành bởi Caribbean Airlines kể từ ngày 26 tháng 5 năm 2011.
25098	Đó là dấu hiệu đặc trưng cho ta nhận biết nó vẫn là thể lục bát.
25099	Đó là di chỉ cư trú và mộ địa lớn, công cụ văn hóa thu được gồm có rìu bôn, đục, hoa tai, hạt chuỗi đá.
25100	Đó là diễn đàn cộng tác cho các Ủy ban Nghiên cứu, các nhóm làm việc và nhóm chuyên đề, vốn hướng đến những khía cạnh khác nhau trong xã hội học.
25101	Đó là điển hình cho các tình huống bán hàng giải pháp mà người mua chỉ hiếm khi mua một giải pháp như vậy và thay vào đó cần kiến thức về đối tác giải pháp.
25102	Đó là điều bình thường của người làm văn.
25103	Đó là, đó là chuyển động phi thường thuần túy.
25104	Đó là do những ánh sáng đến được mắt người quan sát lúc này đi theo đường xuyên ngang qua lớp khí quyển dày.
25105	Đó là do sử dụng quá mức các cơ bắp phía sau cẳng tay.
25106	Đó là hành tinh đầu tiên được phát hiện quay quanh một ngôi sao khổng lồ.
25107	Đó là Hầu Nhân Anh, Hầu Nhân Hùng, Vu Nhân Hào và La Nhân Kiệt.
25108	Đó là hội thảo duy nhất mà Adamski từng tham dự.
25109	Đồ Lại sinh vào năm Minh Vạn Lịch thứ 28 (
25110	Đó là kế hoạch về một chiếc máy tính có thể lập trình đa mục đích, sử dụng thẻ đục lỗ làm ngõ nhập và một máy hơi nước làm năng lượng.
25111	Đó là kết quả của việc dồn nén những cảm xúc tiêu cực bấy lâu, để rồi mang theo tình yêu cùng sự ganh ghét, tuyệt vọng và hận thù đối với Araragi.
25112	Đó là khái niệm tạo ra giá trị.
25113	Đó là khi các đợt nóng điển hình giữa và cuối mùa hè xuất hiện, với nhiệt độ rất nóng và thời tiết khô kéo dài.
25114	Đó là kiểu nhà đầu hồi bít đốc gồm 3 gian.
25115	Đó là kỹ thuật dệt khung nằm, có ngựa đỡ sợi dọc, làm cho sợi đay căng, chao cói nhanh hơn và chiếu đẹp hơn.
25116	Đó là lần đầu tiên, Molten được chọn cho một giải đấu bóng đá.
25117	Đó là lão Kunicki.
25118	Đó là loại áo cánh ngắn xẻ ngực, quần lá tọa, giống phong cách trang phục các dân tộc Tày,.
25119	Do là loài bò sát kiểm soát thân nhiệt kém, nên cự đà biển chỉ có khả năng lặn dưới nước trong một khoảng thời gian nhất định thường kéo dài đến tối đa 30 phút.
25120	Đó là lòng tôi rất mong muốn!
25121	Đó là lúc gia đình bàn chuyện với các bô lão (Hội đồng già làng) xin ngày để mở hội Ká-pêê-nau.
25122	Đó là lý do đó được biết dưới biệt danh El Grande Estado ("Đại Bang").
25123	Đó là lý do tại sao 1 năm dơi mẹ chỉ sinh 1 lần.
25124	Đó là lý do tại sao cải cách tôn giáo được gọi là "Erasmus đẻ trứng và Luther nuôi nó".
25125	Đó là lý do tại sao cuộc chiến chống gian lận thầu là ưu tiên hàng đầu ở nhiều quốc gia.
25126	Đó là lý do tại sao dưới ảnh hưởng của Foster, album đầu tiên của Josh Groban tập trung vào các ca khúc đậm chất cổ điển như Gira Con Me hay Alla Luce Del Sole.
25127	Đó là lý do tại sao ở phần đầu của màn hóa thân, các Thủy thủ đều sơn móng như thế, một chiêu quảng cáo thực sự rất tinh tế.
25128	Đó là lý do tại sao ta lo lắng".
25129	Đó là lý do tại sao Vincent muốn đứng về phía Heather và ngăn chặn kế hoạch của Claudia.
25130	Đó là lý do vì sao các giáo sĩ thuộc một dòng tu được thành lập vào năm 115 (Carmelites) tôn kính Telesphorus như là vị thánh bảo trợ.
25131	Đó là lý do vì sao nhiên liệu xăng sinh học được coi là nhiên liệu của tương lai, được cả thế giới quan tâm.
25132	Đó là lý tưởng cho những người nhạy cảm với lactose do mức lactose thấp hơn đáng kể của nó.
25133	Đó là màn trình diễn đầu tiên của anh ở Argentina.
25134	Đó là MẶT THẬT của một thể chế tự nhận mình là dân chủ gấp triệu lần dân chủ tư sản.”
25135	Đó là mỗi người phải tự chọn lấy một con rôbốt côn trùng làm bạn đồng hành và tìm đường trở về trường đào tạo Rôbốt trước hoàng hôn.
25136	Đó là một bài hát thể hiện sự hối tiếc của người đàn ông vì đã cư xử vô trách nhiệm.
25137	Đó là một bản khắc bằng vàng, trên có vẽ vị trí của Trái Đất trong hệ mặt trời và một số thông điệp với hy vọng sẽ được các nền văn minh đâu đó trong vũ trụ tìm thấy.
25138	Đó là một bé trai tên là Gideon Scott và một bé gái tên là Harper Grace, cả hai được sinh vào năm 2010.
25139	Đó là một bộ gồm 22 đặc điểm chung mà ông nói đã được chia sẻ bởi nhiều anh hùng trong các nền văn hóa, thần thoại và tôn giáo khác nhau trong suốt lịch sử và trên thế giới.
25140	Đó là một bộ phim theo định hướng âm nhạc.
25141	Đó là một buổi lễ Thần đạo do Satō tiến hành, kết hợp cùng các điệu nhảy truyền thống của người Paiwan và một lời cầu nguyện do mục sư địa phương chủ trì, vì phần lớn cư dân Cao Sĩ theo Cơ đốc giáo.
25142	Đó là một cách hữu ích để xây dựng lòng trung thành thương hiệu và nếu Nhóm trở nên phổ biến, nó sẽ ngày càng phát triển một cách tự nhiên.
25143	Đó là một cách thể hiện thông điệp cầu trời cho sự yên bình của họ.
25144	Đó là một cách xem đời sống xã hội theo thuật ngữ thủ tục, chứ không phải là thuật ngữ tĩnh.
25145	Đó là một căn nhà mỏng manh với một mái tranh đơn sơ ẩn sau một khu vườn.
25146	Đó là một câu chuyện xen lẫn của ngây thơ, vui vẻ, sự ấm áp và những vấn đề gai góc như nạn phân biệt chủng tộc, cưỡng bức tình dục.
25147	Đó là một câu hỏi về việc ngăn chặn những người nô lệ tự tổ chức hóa tôn giáo và cũng bắt họ cải tông sang Cơ đốc giáo.
25148	Đó là một chất thảo dược vô hại làm tăng cảm giác".
25149	Đó là một chiếc gối đầu có dát ngọc và đai bằng vàng.
25150	Đó là một con sói, thủ lĩnh của bầy sói rừng Seeonee và là người điều hành các buổi họp hội đồng của bầy.
25151	Đó là một cú hích khổng lồ nếu bạn nhớ những năm đó, một hiện tượng.
25152	"Đó là một cuộc Phiêu lưu, Phải không?
25153	Đó là "một cuộc sống yên ắng, một cuộc sống thủy chung có trước có sau bằng những bài tình ca bình dị, nhưng mang ý nghĩa nền tảng."
25154	Đó là một cuộc tấn công đơn giản đến nỗi khi bản vá được thực hiện, hàng chục tờ báo và hàng trăm trang web đã xuất bản mô tả chính xác cho phép hàng chục nghìn tin tặc chạy tràn lan trên Hotmail.
25155	Đó là một cuộc thi kéo dài hai tuần.
25156	Đó là một cuốn sách bán rất chạy, được tái bản nhiều lần.
25157	Đó là một đêm, con tắc kè trên mặt đất mà ăn bọ cạp và động vật chân đốt khác.
25158	Đó là một em bé mới sinh – kẻ đã lấy đi sự quan tâm vốn chỉ dành cho Lady từ trước đến nay.
25159	Đó là một khoảng kẽ trống giữa các răng cửa và răng hàm nơi đặt ngàm nằm trực tiếp trên nướu răng, dùng buộc sợi dây cương để điều khiển ngựa.
25160	Đó là một không gian bảo tàng kiểu mới, người tham quan đứng ở vị trí nào ở các tầng cũng có thể chiêm ngưỡng cây xanh và trang trí ở tầng một.
25161	Đó là một khu nhà kiểu đồng quê to lớn và được xây cất cẩn thận, được che giấu dưới cây cối.
25162	Đó là một kiểu máy bay cánh kép lệch bằng gỗ với hai phao nổi chính, chở theo một đội bay gồm hai người ngồi trong một buồng lái mở, và có các cánh xếp được.
25163	Đó là một kinh nghiệm đau khổ.
25164	Đó là một kỳ tích hiếm hoi trong các cuộc thi chính thức, với một bàn thắng khác của Pelé.
25165	Đó là một loại khí không màu.
25166	Đó là một lối đánh kết hợp từ đội hình quân đội được tổ chức kết hợp, gồm pháo binh, các loại bộ binh khác nhau và kỵ binh.
25167	Đó là một mốt ẩm thực ở Brazil vào giữa những năm 1990.
25168	Đó là một nhóm hòa hợp chặt chẽ của phong cách filin, với bốn phụ nữ trẻ rực rỡ.
25169	Đó là một phản ứng tự nhiên đối với sự thất vọng, thất vọng và căng thẳng.
25170	Đó là một phương pháp kỳ diệu.
25171	Đó là một sự kiện lớn và có đến 500 người hâm mộ đón chào họ tại tiệm HMV ở HongKong.
25172	Đó là một thảm họa.
25173	Đó là một thành công trong 2012 của anh có được.
25174	Đó là một tiền đạo tuyệt vời mà bóng đá thế giới tự hào đã sản sinh ra."
25175	Đó là một tình yêu trong vắt đáng ngưỡng mộ của hai tâm hồn trinh bạch.
25176	Đó là một trải nghiệm âm nhạc hợp lệ.
25177	Đó là một trò chơi tuyên truyền xã hội chủ nghĩa về những công nhân đang vật lộn để sửa chữa thiệt hại chiến tranh ở các thành phố của Ba Lan.
25178	Đó là một trong những ấn phẩm sớm nhất để báo cáo rộng rãi về công ty khởi nghiệp công nghệ và tài trợ.
25179	Đó là một trong những giai thoại độc đáo trong lịch sử đầy biến động của Việt Nam vào thể kỷ 19.
25180	Đó là một trong những khu định cư Druze sớm nhất ở cao nguyên Lejah.
25181	Đó là một trong những vị Giáo hoàng Phi châu hiếm hoi của Công giáo.
25182	Đó là một trong những yếu tố chính dẫn đến quyết định của Đại hội các Đại sứ trao tặng Wilno cho Ba Lan vào tháng 3 năm 1923.
25183	Đó là một tuyên thệ, tuy nhiên, không loại trừ quan hệ của họ có thiên hướng tình dục.
25184	Đó là một vấn đề với nguồn gốc hiện đại (sau 1868).
25185	"Đó là một vinh dự tuyệt đối, đặc quyền lớn nhất mà tôi từng được trao", đó là phản ứng của Stoney.
25186	Đó là một vùng hẻo lánh giá lạnh bé nhỏ thưa dân.
25187	Đó là một xi lanh thủy tinh epoxy, đường kính khoảng 10 cm dài 20 cm, được quấn bằng một cuộn dây nhôm và chạy bằng pin.
25188	Đó là nền vàng với cấp hiệu bạc cho tất cả các sĩ quan chuyên ngành, trừ các sĩ quan bộ binh có thêm nền bạc với cấp hiệu vàng.
25189	Do Langley ngày càng dành nhiều thời gian hơn cho việc nghiên cứu chế tạo máy bay (1) nên trong những năm sau đó, Abbot đã đảm nhiệm vai trò chủ chốt trong các nghiên cứu Mặt Trời của đài thiên văn.
25190	Đó là nguồn gốc từ lợn Oklahoma rằng ngày nay lợn Choctaw là hậu duệ và sự xuất hiện của chúng đã thay đổi rất ít trong vòng 150 năm.
25191	Đó là nguyên lý cơ bản của kỹ thuật giá trị mà các chức năng cơ bản được bảo tồn và không bị giảm đi như là kết quả của việc theo đuổi các cải tiến về giá trị.
25192	Đó là nhũ danh của mẹ cô.
25193	Đó là những ánh sáng bất thường lơ lửng trong không trung xuất hiện trên núi Brown.
25194	Đó là những câu chuyện về quá trình lịch sử phát triển của đất nước, bắt đầu từ triều đại nhà Lý.
25195	Đó là những đại thắng lợi.
25196	Đó là những đơn vị bộ binh có khoảng 1.000 người chứ không phải 5.000 người bao gồm cả kỵ binh như trước đây.
25197	Đó là những em rất thông minh, nhưng vì điều kiện thiếu thốn các em chưa được học đến nơi đến chốn.
25198	Đó là những hàng hóa công cộng có thể tắc nghẽn.
25199	Đó là những màn chơi mà mặt đất bị thiêu đốt hay các lâu đài xây dựng từ thế kỉ 16 của Nhật Bản lại xuất hiện trong bối cảnh của thời Tam quốc.
25200	Đó là, nó phục vụ như nến tiêu chuẩn.
25201	Đó là Pasteurella, Nocardia, các bệnh nấm, các men.
25202	Đó là phân giun (phân trùn – vermicast).
25203	Đó là seat của gmina (khu hành chính) được gọi là Gmina Barciany.
25204	Đó là sillon industriel cũ, là xương sống công nghiệp của Wallonia.
25205	Đó là sự báo trước "The mother" sẽ chơi guitar bass trong ban nhạc ở đám cưới và Ted sẽ gặp cô ấy 1 lần nữa vào buổi tối tại nhà ga xe lửa ở Farhampton (tập đầu mùa).
25206	Đó là sự giao thoa giữa các giống cây '
25207	Đó là sự kết hợp của những vị thánh và họ là một sự sắp đặt hoàn hảo hướng về những gì thánh thiện nhất".
25208	Đó là sự kiện "5 nước cùng xưng vương" ("Ngũ quốc tương vương"), tiến hành hợp tung, thực hiện một mặt trận liên hợp để chống khối liên minh của Tần.
25209	Đó là sự nguỵ biện.
25210	Đó là sự ra đời của xã hội có giai cấp đầu tiên trong lịch sử-chế độ chiếm hữu nô lệ.
25211	Đó là tác nhân làm nảy sinh mối quan hệ bất chính giữa Ganya và Thada.
25212	Đó là tập Sử Luận của Nguyễn Đạm Như Phủ (tức Nguyễn Văn Giao).
25213	Đó là tất cả những gì tôi muốn nói."
25214	Đó là tháng hiện tại.
25215	Đó là thay vì xử lý gái bán dâm thì chính phủ sẽ xử phạt nặng những hành vi mua dâm, qua đó từng bước xóa bỏ tệ nạn mại dâm đang lan tràn.
25216	Đó là thế giới mà tôi biết.
25217	Đó là thời khắc giao mùa của xã hội võ gia với xã hội vật chất thực dụng, bọn con buôn dần chiếm ưu thế trong xã hội với những ngón đòn ma mãnh.
25218	Đó là Thôn Trung Mầu, Thôn Thanh Lanh, Thôn Đồng Giang, Thôn Ba Gò, Thôn Mỹ Khê, Thôn Tam Sơn, Vĩnh Hà, Thôn Đông Thành, Thôn Cơ Khí, Thôn Gia Khau.
25219	Đó là thư của vợ quan ba Tây năm xưa.
25220	Đó là thứ mà bây giờ trở tiêu chuẩn vàng trong lãnh vực này", giáo sư Jan Philip Solovej nhận xét.
25221	Đó là tiếng vỗ về của mẹ khuyên con trở về, sau khi đã tìm con trong gió phương Bắc, nắng phương Nam.
25222	Đó là Tiến sĩ Đặng Kim Sơn - Thành viên HĐQT Pan Group nguyên Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp nông thôn, Đặng Kim Thành, Đặng Kim Thư, Đặng Kim Phượng, Đặng Kim Loan, Đặng Kim Giao.
25223	Đó là tiếp cận sau khi vượt qua khu vườn được chăm sóc và một cây cầu bên trái của ngôi đền chính.
25224	Đó là tình yêu.
25225	Đó là tòa nhà đầu tiên được xây dựng theo phong cách Zakopane.
25226	Đó là tour du lịch đồng tính đầu tiên và duy nhất ở Trung Đông, chọn Damascus và Aleppo là một trong những điểm đến chính của họ ở Trung Đông.
25227	Đó là trận chung kết C1 đầu tiên của Barça, chiếc cúp mà mãi 31 năm sau mới trở về với họ.
25228	Đó là trận đấu thứ bảy anh ghi từ 30 điểm trở lên trong mùa giải.
25229	Đó là trình chỗ ở của vua Majapahit Jayanegara ở Trowulan được Mattiussi viếng thăm.
25230	Đó là trong một trong những nhiệm vụ này, cô giúp chìm tàu ​​ngầm Cisco (SS-290), với sự trợ giúp của hai chiếc Nakajima B5Ns thuộc Tập đoàn Không lưu 954 của IJN (海軍 第 954 航空 隊 九七 艦 攻).
25231	Ðó là trung tâm điện thoại đầu tiên của nước Pháp.
25232	Đó là ung thư tiến triển hoặc di căn.
25233	Đó là vai diễn ghi dấu ấn trong cuộc đời nghệ thuật của ông với Giải thưởng Thanh Tâm năm 1963.
25234	Đó là vấn đề nan giải của mỗi doanh nghiệp.
25235	Đó là vào năm bảy tuổi, bà bắt đầu thực hiện niềm đam mê của mình một cách nghiêm túc.
25236	Đó là việc chuẩn bị không chu đáo việc tiếp tế nhiên liệu cho xe tăng nói riêng và toàn bộ công tác hậu cần nói chung.
25237	Đó là việc tái lập độ che phủ rừng hoặc là tự nhiên hay nhân tạo.
25238	Đó là vì quân kia tránh cái thế hăng hái lúc ban mai, đánh cái khí tàn lụi lúc buổi chiều, giấu mình nơi biển khơi, phục quân chốn ải hiểm, quân Nguyên tuy hùng hổ kéo đến, chưa từng thắng được một trận.
25239	Đó là vị trí của gmina (khu hành chính) được gọi là Gmina Gąsawa.
25240	Đó là vị trị của họ khi đứng trên ngón tay của Dị Ma thần tượng để phong ấn Vĩ thú.
25241	Đó là vở kịch Ron Hutchinson's "Says I, Says He", một vở kịch nói về những rắc rối đương thời ở Bắc Ailen.
25242	Đó là võ sĩ mạnh nhất.
25243	Đó là vụ án Essex và Southampton (1601).
25244	Do là vùng bức xạ có năng lượng cao nhất nên tia UVC có khả năng gây tổn hại nhất cho đôi mắt và làn da bạn.
25245	Do là vùng chiêm trũng nên hàng năm vào mùa mưa lũ, Thăng Thọ luôn chịu tác động lớn của những trận mưa dài kéo dài, làm ngập úng các loại cây trồng và mất mùa.
25246	Đó là ý kiến của những người ủng hộ giả thuyết Huawei có chứa backdoor của chính phủ Trung Quốc".
25247	", do lấy theo tên xã Vị Thanh thuộc quận Đức Long là nơi đặt tỉnh lỵ.
25248	Dolcruz mang hình dáng của bọ tê giác với vô số súng ống trên mình, được đánh thức bởi Akira/ Sazer Relms, Ryouko/ Sazer Velsou và Jin/Sazer Dail.
25249	Do lễ bốc thăm diễn ra trước vòng loại thứ nhất nên các đội xếp hạt giống với giả sử các đội hạt giống vòng thứ nhất chiến thắng.
25250	Độ lệch này là không đáng kể với bộ binh chiến đấu thông thường, nhưng với xạ thủ bắn tỉa chuyên bắn mục tiêu ở vài trăm mét thì đó là một độ lệch khá lớn.
25251	Dolgoff (1974), p. 5 Quân đội do người theo chủ nghĩa Stalin lãnh đạo đã đàn áp các tập thể và bắt bớ cả những người theo chủ nghĩa Marx bất đồng chính kiến ​​và những người vô trị.
25252	;Độ lợi tích phân, : giá trị càng lớn kéo theo sai số ổn định bị khử càng nhanh.
25253	Dolomedes sagittiger được miêu tả năm 1849 bởi White.
25254	Dolomedes striatus được Christoph Gottfried Andreas Giebel miêu tả năm 1869.
25255	Độ lớn của vector vị trí cho ta khoảng cách giữa và gốc toạ độ.
25256	Độ lớn ước tính của trận động đất là 8,6 theo thang độ lớn sóng mặt, giá trị này được tính dựa trên mô hình về sóng thần.
25257	Dolophones elfordi được miêu tả năm 1946 bởi Dunn & Dunn.
25258	Dolopus silvestris được Daniels miêu tả năm 1987.
25259	Do lưỡi của kama rất nhọn sắc nên thường được bảo quản trong một cái bao bằng gỗ.
25260	Đo lường biến thiên thế kỷ của đơn vị thiên văn chưa được xác nhận bởi các nhà thiên văn khác và vẫn còn là một chủ đề tranh cãi.
25261	Đo lường như vậy có thể khó giải thích một cách chính xác.
25262	Do lương thấp, thiết bị dột nát, thiếu tài nguyên bao gồm cả thuốc men và môi trường làm việc kém, nhiều chuyên gia tư vấn y tế và phẫu thuật ở Ugandan đã rời khỏi để làm việc trong môi trường tốt hơn ở các quốc gia khác.
25263	Do Lý Lâm Phủ ủng hộ Thọ Vương Lý Mạo, nên việc Lý Hanh được lập khiến ông ta không hài lòng, luôn tìm cớ hãm hại ông.
25264	Do mắc mưu của ông quan Phủ ở tỉnh lẻ, Điệp – học sinh nghèo – phải phụ tình vị hôn thê là Lan để cưới Thúy Liễu, con gái ông Phủ.
25265	DomainKeys Identified Mail (DKIM) là một phương pháp xác thực email được thiết kế để phát hiện sự giả mạo email.
25266	Do Make Say Think biểu diễn tháng 5 năm 2007.
25267	Độ mặn đại dương là thước đo lượng muối hòa tan trong đại dương.
25268	Do Mạnh Hoạch kích động nên phong trào chống đối ngày càng mạnh mẽ, đội ngũ quân nổi dậy ngày càng đông đảo và lan truyền khắp vùng Nam Trung.
25269	Do mất nơi sống đang diễn ra, phạm vi giới hạn và săn bắt quá mức trong một số khu vực, chim thiên đường hoàng đế được đánh giá là gần bị đe dọa trong Danh sách đỏ của IUCN.
25270	Do máy in là mã nguồn mở nên đã có nhiều biến thể được sản xuất bởi các công ty và cá nhân trên toàn thế giới, và cũng như nhiều máy in RepRap khác, Prusa i3 có khả năng in một số bộ phận riêng của nó.
25271	Đốm đen ở gốc vây ngực.
25272	Đốm đen trên cuống đuôi.
25273	Domenico Ghirlandaio ( ; là một họa sĩ người Ý thời Phục hưng từ Florence.
25274	Domery cũng ăn các loại thuốc của các tù nhân từ chối uống trong bệnh xá của trại, mà không bị tác dụng bất lợi rõ ràng do việc uống các loại thuốc này.
25275	Domgjoni sinh ra ở Croatia và có gốc Albania, và lớn lên ở Thụy Sĩ.
25276	Dominica cũng có rất nhiều thác nước, sông, suối.
25277	Domitius Corbulo, Các đơn vị của quân đoàn III đã có mặt ở biên giới Parthia (
25278	Đồ mộc sau quá trình làm ngang được đánh thuốc màu cho bóng mịn, những hoạ tiết hoa văn nổi bật lên, sản phẩm hoàn thiện lúc này sẽ đến tay người tiêu dùng.
25279	Độ mở của các nhịp thay đổi từ 24,52 mét cho các nhịp bắc qua sông và 19,50 mét cho các nhịp còn lại.
25280	Do mối quan hệ quốc tế phức tạp tại khu vực này, hai chiếc tàu tuần dương ở lại vùng biển Nam Mỹ biểu dương lực lượng, biểu thị mối quan tâm lớn về quyền lợi của Hoa Kỳ đối với những nước láng giềng tốt phía Nam.
25281	Do mối thù giữa hai người, Đường Chiêu Tông càng tin dùng Trương Tuấn để chống lại Dương Phục Cung.
25282	Do môi trường nơi nền biển hao hao nhau khắp miền Nam Cực, có hơn trăm loài mà đâu đâu trong vùng bờ biển châu Nam Cực cũng có mặt; đây là sự lan rộng hiếm thấy đối với cộng đồng sinh vật lớn.
25283	Do môi trường sinh sống nước mặn, các loài cá trong họ này có một số đặc điểm thích nghi duy nhất, phân biệt chúng với các loài cá da trơn khác.
25284	Do một lỗi lồng tiếng, anh ta bị gọi nhầm là "Chỉ huy chiến trường Harlan" trong tập phim này, mặc dù tên của anh ta đã được sửa trong tất cả các lần xuất hiện tiếp theo.
25285	Do một sai sót khi lập trình, khi các thợ săn và chiến binh cất thú cưng đi, những con thú này vẫn mang phép này trong mình và tiếp tục phát tác khi được gọi ra.
25286	Do một tai nạn môtô trong khi quay tập 9 và 10, anh được thay thế bởi Rokuro Naya.
25287	Do một vụ bê bối tham nhũng trên toàn giải đấu trong mùa giải 2004-05, câu lạc bộ đã bị phạt trừ sáu điểm và xếp ở vị trí thứ năm với 46 điểm.
25288	Domscheit-Berg thông báo vào ngày 28 tháng 9 năm 2010 rằng ông sẽ rời khỏi tổ chức do xung đột nội bộ về việc quản lý trang web.
25289	Do mưa lớn, từ chiều tối nay 13-10, mực nước trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi sẽ lên.
25290	Do mục đích được xác định rõ ràng, lịch sử rất ngắn nhưng hỗn loạn và đặc điểm vị trí của nó, Sihanoukville khác với các trung tâm đô thị khác ở Campuchia.
25291	Do mức độ ô nhiễm không khí cao của Bắc Kinh, có nhiều cách thống kê khác nhau theo các nguồn khác nhau về vấn đề này.
25292	Đốm xanh lam tập trung ở thân trên và bụng, nối lại thành những đường sọc cùng màu ở thân dưới đối với cá trưởng thành.
25293	Donacobius mũ đen là loài kỳ bí, theo truyền thống được xếp cùng các loài tiêu liêu chủ yếu có lẽ là do thiếu các nghiên cứu kỹ lưỡng.
25294	Donald Keyhoe mất năm 1988 ở tuổi 91, và được chôn cất tại Nghĩa trang Green Hill ở Luray, Virginia.
25295	Donald Knuth đã nghĩ ra "thử nghiệm đàn ông hay con trai" để tách các trình biên dịch thực hiện chính xác "đệ quy và các tham chiếu không cục bộ".
25296	Donald Stephens (trái) tuyên bố thành lập Liên bang Malaysia tại Padang Merdeka, Jesselton vào ngày 16 tháng 9 năm 1963.
25297	Do nằm gần Ấn Độ Dương nên Maputo chịu ảnh hưởng lớn bởi bão, lũ lụt và nước biển dâng.
25298	Do nằm ngay trong bộ xử lý, bộ nhớ cache có thể truy cập nhanh hơn nhưng thường chỉ chứa được ít dữ liệu hơn RAM.
25299	Do nằm sát trung tâm thành phố nên Yarra tập trung nhiều công ty, doanh nghiệp thời trang, công nghệ và truyền thông thương mại.
25300	Donat's, và là loài nguy dễ bị tổn thương do số lượng cá thể ít.
25301	Donaueschingen nằm ở khu vực địa hình đồi núi thấp.
25302	Đơn buốt hay còn gọi đơn kim, quỷ châm, song nha lông, xuyến chi (
25303	Đơn đăng ký đã bị từ chối do sự can thiệp của Tướng Kiszczak, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, vì lý do "đạo đức công vụ".
25304	Đòn đánh tính điểm là giữa bụng, sau lưng, mông, hai bên hông, bắp vai, bắp chân.
25305	Đơn đao là binh khí mà Trương Sách luyện đạt đến thượng thừa danh lừng thiên hạ, cao thủ bốn phương tới thách đấu đều bị rớt đao xuống đất.
25306	Đơn đặt hàng được đưa đến quầy bán hàng, nơi một nhân viên lấy các mặt hàng từ khu vực kho đến trạm thanh toán và thanh toán.
25307	Đồn điền cao su Krek nằm ở phần lớn khu vực phía bắc huyện.
25308	Đồn điền Providence được thành lập năm 1636 bởi Roger Williams trên vùng đất được cấp bởi tộc trưởng Canonicus người Narragansett.
25309	Do nếm ít nên tác động của viên thuốc chỉ là làm chậm lại cái chết của nàng.
25310	Đồng 50 cents làm bằng hợp kim đồng-niken được phát hành năm 1951 và được khắc dòng chữ "fifty cents" trong cả tiếng Anh và tiếng Hoa, nhưng đã được thay thế bằng chất liệu đồng thau-niken vào năm 1977.
25311	Dòng 7000 hướng tới thị trường người tiêu dùng trong khi đó dòng 6000 hướng đến doanh nghiệp.
25312	Donga đã được lập năm 1999 khi chính phủ Benin tách 6 tỉnh cũ thành 12 tỉnh.
25313	Đông A Sáng, sđd, trang 265 "Thanh" (清) còn có nghĩa là "Sự trong sạch", Biên niên xử thế giới – Từ tiền sử cho đến hiện đại, sđd, trang 420 đối lập với triều đình nhà Minh thối nát và tham nhũng.
25314	Đông bắc bờ biển Đại Tây Dương.
25315	Đông bắc Oneonta, NY 28 rời I-88 tại lối ra 17 và đi theo Sông Susquehanna lên phía bắc đến Cooperstown.
25316	Đồng bằng châu thổ Châu Giang đã trở thành trung tâm kinh tế của Trung Quốc và là phân xưởng sản xuất của thế giới.
25317	Đồng bằng mở rộng theo chiều bắc-nam là khoảng 1000 km, chiều đông-tây là khoảng 400 km, diện tích đạt 350.000 km², là bình nguyên lớn nhất Trung Quốc.
25318	Đồng bào hay đi dép quai ngang và guốc gộc.
25319	Dòng Battlefield thường tập trung vào những trận chiến trực tuyến lớn với sự nhấn mạnh về điều khiển một số lượng khí tài cũng như bộ binh chiến đấu theo nhóm.
25320	Đồng bộ hóa được bắt đầu trên điện thoại theo hướng hai chiều.
25321	Đồng cảm hay thấu cảm (empathy) là khả năng hiểu hoặc cảm nhận những gì người khác đang trải qua trong khung tham chiếu của họ, nghĩa là khả năng đặt bản thân vào vị trí của người khác.
25322	Dòng Canary là biên phía đông của Bắc Đại Tây Dương được phân chia bởi quần đảo Canary.
25323	Đổng Cảnh Trân đã cố gắng chiến đấu nhằm phá vây song bị thuộc hạ của chính mình sát hại.
25324	Dòng card GPU Quadro nổi lên trong nỗ lực hướng tới phân khúc thị trường của Nvidia.
25325	Dòng chảy của biển cũng có thể làm chuyển động máy phát của nhà máy điện dùng dòng chảy của biển.
25326	Dòng chảy của chất lỏng loại I dường như chuyển sang màu hồng, do đó thuật ngữ "tuyết hồng".
25327	Dòng Chảy đã được trải nghiệm trong dòng lịch sử và ở nhiều nền văn hoá.
25328	Dòng chảy mặt có thể được tạo ra bởi mưa, tuyết rơi hoặc sự tan chảy của tuyết, hay sông băng.
25329	Dòng chảy theo hướng bắc được duy trì quanh năm, ngoại trừ ở đoạn phía bắc nơi dòng chảy trực tiếp theo hướng đông-đông nam diễn ra trong các tháng mùa hè George R. Cresswell, John L. Luick.
25330	Dòng chảy trong bể điều hòa yêu cầu phải được kiểm soát do sự thay đổi khi xả thải.
25331	Đồng chí đã được Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu cao quý: Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, nhiều Bằng khen của Bộ, ngành Trung ương và Chủ tịch UBND tỉnh.
25332	Dòng Chúa Cứu Thế và 3 linh mục Tổng giáo phận Huế là Tađêô Nguyễn Văn Lý, Phêrô Phan Văn Lợi và Phêrô Nguyễn Hữu Giải.
25333	Dòng chữ của vua Pratap Malla tại Quảng trường Kathmandu Durbar năm 1654 CN viết bằng chữ Nepal Lipi.
25334	Dòng chữ đọc là "Kataas-taasang Kagalang-galangang Katipunan ng mga Anak ng Bayan."
25335	; đồng chủ sở hữu của nó là Jason Scott, một nhà lưu trữ và sử gia Internet, đã thường xuyên đăng bài từ tài khoản Twitter của Sockington kể từ cuối năm 2007.
25336	Đông Chu và Tây Chu thời kỳ sau là chỉ vùng lãnh thổ nhỏ hẹp của 2 tông thất nhà Chu.
25337	Động cơ: 02 động cơ Klimov TV3-117VMA có sức đẩy 2.190 ngựa mỗi cái.
25338	Đồng có 29 đồng vị.
25339	Động cơ 9,6 lít này có công suất 136 mã lực.
25340	Động cơ ban đầu đã gặp vấn đề nên phải dùng động cơ Wright R-1820 thay thế.
25341	Động cơ chính có chủ đích của Jeffrey là sự thoả mãn của chính bản thân mà không cần phải đáp ứng nhu cầu của bạn tình.
25342	Động cơ có khả năng hoạt động tương đương với 8 động cơ nhiên liệu lỏng Saturn I tầng khởi động nhưng không được đưa vào sử dụng.
25343	Động cơ của Akagi ngừng hoạt động và nó chết đứng giữa biển lúc 13 giờ 50 phút; thủy thủ đoàn, ngoại trừ hạm trưởng Taijiro Aoki và các đội kiểm soát hư hỏng, được cho di tản.
25344	Động cơ của giới quý tộc phần nào là rõ ràng hơn của những người nông dân, sự tham lam rõ ràng không phải là một yếu tố chính.
25345	Động cơ của Ju 88C-6 cũng là loại Jumo 211J giống các phiên bản Junkers khác.
25346	Động cơ của Savery không có pít- tông và không có bộ phận nào chuyển động ngoại trừ vòi.
25347	Động cơ cũng hoạt động khá ổn định, tuổi thọ cao, và GTD-1250 thì có thêm hệ thống tự loại bỏ bụi bẩn.
25348	Động cơ cũng phải được điều chỉnh cho phù hợp với tỷ lệ nén cao hơn so với động cơ xăng nguyên chất để có thể được lợi từ lượng ôxy cao hơn của etanol, từ đó giúp cải thiện hiệu quả nhiên liệu và giảm khí thải ống bô.
25349	Động cơ điển hình của kiểu bố trí này là động cơ Napier Deltic.
25350	Động cơ diesel 600 mã lực.
25351	Động cơ được đặt sau buồng lái, và một đường hầm truyền động dài dọc theo thân bên dưới buồng lái, nối vào bộ cánh quạt 3 cánh.
25352	Động cơ hình tròn được sử dụng rộng rãi trong máy bay hải quân (chủ yếu do độ tin cậy), và đây là một trong số ít kiểu được cải biến để gắn động cơ hình tròn cho dù thiết kế ban đầu gắn động cơ thẳng hàng.
25353	Động cơ lợi nhuận là nguyên lý chính của lý thuyết lựa chọn hợp lý, lý thuyết cho rằng các tác nhân kinh tế có xu hướng theo đuổi những gì mang lại lợi ích tốt nhất.
25354	Động cơ mới có lực đẩy cao nhưng vẫn không làm cải thiện hiệu năng tổng thể của máy bay, nên đề án đã bị hõa lại, Mason 1991, pp.
25355	Động cơ nhiên liệu rắn giúp tên lửa dễ dàng bảo dưỡng và triển khai.
25356	Động cơ như vậy được sử dụng rộng rãi cho máy bơm, máy thổi, băng tải và máy móc công nghiệp khác.
25357	Động cơ phản lực cánh quạt đẩy Soloviev D-20P, trên chiếc Tupolev Tu-124.
25358	Động cơ phản lực cánh quạt là một phiên bản nhánh của động cơ hai viền khí trong đó cánh quạt ngoài nằm hẳn ra ngoài được bao bằng vỏ capote ngoài, vỏ này ngắn nên hai dòng khí bên ngoài và bên trong động cơ không hòa vào nhau.
25359	ĐỘng cơ phản lực loại RD-10F, động cơ phản lực đầu tiên trên thế giới có hệ thống đốt nhiên liệu lần 2, lực đẩy 1.100 kg, được phát triển ở TsAGI.
25360	Đông có thù với Tề, nam bị khuất với Sở, đặt ra Khưu giáp thì việc binh chính có đổi.
25361	Động cơ, vỏ giáp và pháo chính được giữ nguyên so với T-72B.
25362	Đồng cũng được thu hồi qua quá trình In-situ leach.
25363	Đồng dẫn chương trình trong loạt phim truyền hình du lịch ‘Departures’ về Bắc Triều Tiên (2009) phát sóng trên kênh National Geographic Adventure Channel.
25364	Động đất trượt nhỏ phân đoạn có thể kéo dài vài tuần trái ngược với "động đất bình thường" chỉ xảy ra trong vài giây.
25365	Dòng Đền ở Sip bao gồm Jacques de Molay và Thibaud Gaudin, đại huynh trưởng thứ 22 của họ.
25366	Dòng điện chạy từ tầng điện ly đến phiến plasma sẽ mạnh ở những chỗ phiến plasma quay chậm hơn Sao Mộc.
25367	Đông điện được gọi là "Tĩnh Quan Trai", Tây điện gọi là "Cổ Giám Trai".
25368	Dòng điện được qui ước là dòng chuyển dời có hướng của các điện tích dương.
25369	Dòng điện ngõ ra của máy phát này có thể lên đến 15.000 am pe, với cùng dòng này, nếu điều khiển trực tiếp bằng thy ris tor thì có thể rất khó khăn và giá thành cao.
25370	Dòng điện phóng được giới hạn ở chế độ mức 3 đến 10 giờ.
25371	Dòng điện RF có thể dễ dàng ion hóa không khí, tạo ra vùng dẫn điện qua nó.
25372	Đông Dinh có Đại học Dầu khí Trung Quốc, cũng như nhiều trường cao đẳng và trường kỹ thuật.
25373	Đồng đội của ông là Forrer tiêu diệt được ba thủy phi cơ và một máy bay tuần tra.
25374	Đồng đội đã tạm thời cầm máu và khiêng ông lên một chiếc xe ngựa ra đường nhựa Rovno.
25375	Dòng dõi nổi tiếng của cặp sinh đôi bao gồm thiếu tướng Caleb V. Haynes của Đội Không Quân Hoa Kỳ.
25376	Đồng Đông Dương (
25377	Đồng Dram của quốc gia bị siêu lạm phát trong những năm đầu tiên sau khi được đưa vào lưu hành năm 1993.
25378	Dông được chế biến thành món nướng, bằm xúc bánh tráng, kho nước dừa, bánh xèo dông hay gỏi dông, canh chua lá me.
25379	Dòng electron xuyên qua protein này khiến các ion hydro bị bơm xuyên qua một lớp màng.
25380	Đồng euro dự kiến sẽ thay thế đồng litas vào ngày 1 tháng 1 năm 2007, nhưng lạm phát cao kéo dài và khủng hoảng kinh tế đã trì hoãn việc chuyển đổi.
25381	Đồng Euro vì vậy là tiền tệ quan trọng đứng thứ nhì hiện thời.
25382	Dòng gen là một cơ chế quan trọng để thay đổi độ đa dạng di truyền của quần thể.
25383	Đồng giải 3 là Vũ Hoàng Sơn với 100 điểm và Nguyễn Văn Nam với 85 điểm.
25384	Đóng góp của ông trong lĩnh vực này chủ yếu thuộc về những công trình sau 1954.
25385	Đóng góp là thuật ngữ Breit; công nhân hiếm khi đi đến vì tại người ta có dịch chuyển Lamb, đòi hỏi điện động lực học lượng tử.
25386	Dòng hải lưu Nam xích đạo Thái Bình Dương chảy về phía tây trong khoảng vĩ độ từ 5°B đến 15°–20°N tới kinh tuyến 180 thì bị phân tách.
25387	Dong hành chính thường được phân biệt với nhau bằng số (như trong trường hợp của Myeongjang 1-dong và Myeongjang 2-dong).
25388	Đồng hành cùng anh đến trường quay và mặc dù phát hiện ra đó là "một phòng thu nhỏ dưới tầng hầm" nơi một chiếc micro treo trên trần nhà bằng móc treo quần áo, dù sao thì mẹ của West vẫn ủng hộ và khuyến khích anh.
25389	Độ nghiêng mặt đường cần được gia tăng đến 2,5% trong các khu vực có mưa nhiều.
25390	Độ nghiêng quỹ đạo được ký hiệu bằng chữ i.
25391	Dòng họ Báthory là một dòng họ quý tộc nổi tiếng ở Hungary.
25392	Đồng hồ có một quả cầu nằm bên trong các vòng kim loại có đường kính 40 cm.
25393	Dòng họ Đào ở Song Khê hiện còn lưu giữ cuốn gia phả ghi chép về ông chi tiết hơn: “Cao cao tổ húy tự là Toàn Mân, thi đỗ Đệ nhị giáp Tiến sỹ dưới triều Trần.
25394	Dòng họ Fujiwara sau các cuộc "tấn công" liên tiếp của Thiên hoàng và các dòng họ quý tộc khác thì họ ngày càng suy yếu dần.
25395	Dòng họ Nhiếp đời đời di truyền máu Kỳ Lân trong người.
25396	Dòng họ Thôi thay nhau thâu tóm quyền lực trong năm, gọi là Thôi thị chính quyền (최씨정권; 崔氏政權).
25397	Đồng hồ Zytglogge đồng thời là một trong ba chiếc đồng hồ lâu đời nhất ở Thụy Sĩ.
25398	Đơn giản chỉ là một ưu điểm và nó chắc chắn có thể vượt trội hơn bởi tiện ích.
25399	Đơn giản hóa tối đa cốt truyện, ê-kíp biên kịch cắt xén kịch bản của bộ phim làm Guardians có phần kịch bản quá nghèo nàn, với nhiều tình tiết ngớ ngẩn, vô lý, diễn ra lộn xộn như không chủ đích.
25400	Đơn giản là có rất nhiều nhà cung cấp không có nghĩa là người ta có sự đa dạng trong chuỗi cung ứng.
25401	Đơn giản nhất là bắn một cái "chốt hình trụ" vào một quả cầu "vật liệu phóng xạ" với một "cái đầm"—một vật liệu đặc hội tụ neutron vào phía trong và giữ cho khối lượng phản ứng với nhau để tăng hiệu năng.
25402	Độn Giáp là một trong ba môn học xếp vào tam thức (
25403	"Đồng(II) acetat bazơ" được điều chế bằng cách trung hòa dung dịch đồng(II) acetat.
25404	Đồng(II) bromua có hại nếu chẳng may nuốt phải.
25405	Đồng Khánh Khải Định chính yếu, trang 120.
25406	Dòng khí thổi quanh Nam cực mang một lượng lớn nước biển chảy về hướng Bắc, dẫn đến nước trồi.
25407	Dòng không khí đi qua máy nén động cơ đột ngột bị ngưng, lực đẩy giảm sút, và nhiệt độ khí thoát ra bắt đầu gia tăng.
25408	Đóng khuôn lại, và nướng.
25409	Động kinh có thể bị kích động và không bị kích động.
25410	Đông Kinh Nghĩa Thục, trang 91, Nhà xuất bản Lá Bối, Sài Gòn, 1974.
25411	Động kinh vùng thùy thái dương có thể ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của các tế bào thần kinh mới và có thể gây tổn thương mô.
25412	Đống là cây nhị phân mà trọng số ở mỗi đỉnh cha lớn hơn hoặc bằng trọng số các đỉnh con của nó.
25413	Đông La Mã suy sụp nhanh chóng sau khi hoàng đế Basileos II qua đời mà không có những người đủ năng lực lên kế vị.
25414	Đồng Liên trước đây vốn là một xã thuộc huyện Phú Bình.
25415	Động lực chính của Mỹ-Anh khi viện trợ cho Liên Xô là vì lợi ích của chính họ, chứ không phải là sự hào phóng.
25416	Đông lục cung (
25417	Động lực khôi phục thư viện đến từ nỗi lo lắng đối với tình trạng quan liêu.
25418	Động lực mạnh mẽ nhất mà người ta có để đi theo con đường của Bồ tát là ý tưởng cứu rỗi trong tình yêu vị tha, quên mình cho tất cả chúng sinh.
25419	Động lượng năng lượng thường được biểu thị với sự trợ giúp của một giả hành động lực căng thẳng.
25420	Động mạch cánh tay còn nối với động mạch nách nhờ động mạch cánh tay sâu nối với động mạch mũ cánh tay sâu.
25421	Động mạch phổi chính bên trái ngắn hơn và có phần nhỏ hơn bên phải, đi ngang trước động mạch chủ đi xuống và phế quản trái đến gốc phổi trái.
25422	Động mạch quay còn được cắt đi và ghép bắc cầu động mạch vành rất phổ biến khi phẫu thuật tim.
25423	Dòng máu quỷ dữ trỗi dậy và hồi sinh cho Jin, anh ta bay đi.
25424	Đồng minh cho rằng các dân tộc thiểu số muốn rời khỏi Áo và Hungary, đồng thời cho phép họ sáp nhập các khối lãnh thổ nói tiếng Đức và Hungary.
25425	Đồng minh đắc lực của ông chính là người cậu Sten Leijonhufvud, người sau khi mất được phong tước vị Công tước xứ Raseborg.
25426	Đồng minh đã quyết định việc chia cắt nước Đức sau chiến tranh.
25427	Đồng Minh hồi hương những binh sĩ và thường dân Nhật Bản còn lại về Nhật Bản, song có khoảng 1.000 người lựa chọn ở lại và sau đó giúp đỡ lực lượng Cộng hòa trong cuộc đấu tranh vì độc lập.
25428	Đồng Minh mô tả chiến dịch là một hoạt động hợp pháp với mục tiêu là các cơ sở công nghiệp và quân sự.
25429	Dòng mở đầu sau đó xuất hiện phía trên chữ ký của ông cho hiệp ước mà ông đàm phán thành công với Thái Lan.
25430	Dòng Moto X trở lại vào năm 2017.
25431	Đông Nam Á thuộc sở hữu của Celestial Tiger Entertainment.
25432	Đông nam Peru tới bắc Bolivia.
25433	Đông nam Trung Quốc (gồm cả Hải Nam) tới Việt Nam, Myanmar.
25434	Động năng của mỗi quả bóng - được biểu thị bằng số lượng vật chất bị dịch chuyển - được hiển thị tỷ lệ với bình phương vận tốc.
25435	Dòng này được kế thừa bởi con cháu của Maria Theresa (con gái lớn của Charles VI) khi bà kết hôn với Francis III – Công tước của Lorraine và Hoàng tộc này được gọi là Nhà Habsburg – Lorraine.
25436	Đóng ngắt ở tần số cao (trên 10 kHz) thường yêu cầu tối thiểu các bộ lọc để tạo ra hiệu suất cao nhất, chẳng hạn cho động cơ servo.
25437	Dòng nổi bật nhất trong số chúng là Kochechum, hợp lưu vào dòng chính từ phía bắc gần Tura.
25438	Dòng nước phun tuôn trào làm cho đồng ruộng và nhà cửa mát mẻ, sự sống như được hồi sinh.
25439	Đồng phân L của alanine (tức đồng phân "tay trái") là hợp chất giúp tạo nên protein.
25440	Đồng phân (R) có tác dụng khởi phát nhanh hơn và hoạt tính chống co giật mạnh hơn trong mô hình động vật so với đồng phân (S).
25441	Đông Phổ của quân Nga.
25442	Đồng phục chính thức được thiết kế bởi Francis Libiran.
25443	Đồng phục đường trắng trở nên nổi tiếng với sự nổi lên của truyền hình vào những năm 1950.
25444	Đồng phục học sinh áp dụng trong các trường học hiện nay tại Việt Nam nói riêng và trên thế giới nhìn chung có nhiều điểm khá tương đồng.
25445	Dòng Pistol chỉ sử dụng Suppressor.
25446	Dòng plasma từ quyển lạnh quay cùng với Sao Mộc phần nào bị đi lệch hướng khi chảy qua các vệ tinh, do các dòng điện trong tầng điện ly của các vệ tinh, tạo ra các cấu trúc hình nêm được gọi là các cánh Alfvén.
25447	"Dòng Quỷ", dòng cực tây của Thác Victoria và nơi khởi đầu của một dòng yếu nơi thác tiếp theo hình thành.
25448	Đồng ruble được tái đưa ra thị trường với giá trị mới năm 2000 và đã được sử dụng từ thời điểm đó.
25449	Đồng rupee cũng được coi là đồng tiền tệ chính thức trong nước.
25450	Dòng sản phẩm này gồm quần áo, giày, trang sức và một bộ sưu tập ở nhà.
25451	Dòng sản phẩm thu phát "TS" hoạt động trên dãy cao tần HF, từ 1.8 đến 50 MHz.
25452	Dòng Snickers duy nhất có chứa các chất bổ sung năng lượng.
25453	Đông Sơn có diện tích 124,9178 km², dân số vào tháng 8 năm 2011 là 22.834 người thuộc 8.235 hộ gia đình, mật độ cư trú đạt 182,8 người/km².
25454	Dòng sông Manin chảy từ một ngọn núi có tên là "Al-Ain" (tiếng Ả Rập: العين) và tiếp tục cho đến khi đến vùng ngoại ô Damascus.
25455	Dòng sông này chảy qua tiểu khu sông Jurong.
25456	Động tác cúi đầu được ghi chú trong các tài liệu tham khảo trong lịch sử ban đầu liên quan tới Nhật Bản."
25457	Đồng tác giả Jörg Weingrill cho biết thêm: "Với các chu kỳ tự quay được đo cho các ngôi sao độ tuổi cỡ Mặt Trời, giờ đây chúng ta có thể tự tin truy tìm sự tiến hóa của ngôi sao của chúng ta".
25458	Đồng tác giả tham gia biên soạn Đại Việt sử ký toàn thư, biên tập phần kỷ tục biên hoàn thành (1665).
25459	Động tác này gọi là xỉa thuốc.
25460	Dòng tế bào chất được phát hiện lần đầu tiên vào những năm 1830.
25461	Động thái của Mỹ được đưa ra sau khi Trung Quốc cho phép đồng Nhân dân tệ của họ suy yếu vượt qua mức 7 NDT đổi 1 USD vào ngày 5-8, lần đầu tiên trong hơn một thập kỷ qua.
25462	Động thái này chứng tỏ Cranmer không hề nhớ đến ân oán cũ.
25463	Động thái này đã mở ra một cách hiệu quả đặc tả cho các nhà phát triển phần cứng giúp họ triển khai trong các sản phẩm tương lai.
25464	Động thái này gây ra nhiều bất bình, tăng cường độ các xung đột dẫn đến các cuộc biểu tình và gây ra nhiều thương vong khi quân đội được gọi đến để trấn áp các cuộc tụ tập.
25465	Động thái tự tin này buộc quân Pháp bỏ chạy về hướng tây bắc Leffe vì họ tưởng lực lượng địch trên bờ tây mạnh hơn thực tế.
25466	Dòng thiền của Sư sau trở thành dòng chính của tông Lâm Tế Nhật Bản.
25467	Dòng thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi pha trộn với Mật giáo.
25468	Đồng thời anh cũng là nam ca sĩ Đài Loan đầu tiên có tên trong top 10 bảng xếp hạng này.
25469	Đồng thời, bà nhậm chức vào tháng 1 năm 2012 với tư cách là Báo cáo viên của OAS về Quyền của Phụ nữ.
25470	Đồng thời, Bishkek vẫn giữ được cảm giác trước đây của Liên Xô với các tòa nhà và khu vườn thời Liên Xô chiếm ưu thế so với các cấu trúc mới hơn.
25471	Đồng thời, bổ nhiệm Lạc Thác làm An Nam tướng quân, phụng mệnh đi đánh dẹp Trịnh Thành Công.
25472	Đồng thời, bộ tác phẩm cũng là nguồn tài liệu, cung cấp cho người xem một góc nhìn đương thời với tính thời sự cao, là một cầu nối truyền tải thông tin tái thiết thành phố đến tay mọi người.
25473	Đồng thời, bức tượng của Kim Il-sung đã được thay đổi để miêu tả Kim Jong-il đứng phía sau và mỉm cười.
25474	Đồng thời, các phương tiện truyền thông tuyên bố phát hiện ra một hòn đảo hoàn toàn xa lạ.
25475	Đồng thời, các tờ báo khác bày tỏ nỗi buồn của họ về việc làm thế nào trong số 580 học sinh tham dự Kỳ thi luật, một phụ nữ đã lập gia đình lại đứng đầu.
25476	Đồng thời cậu cũng phải nhập học Tiểu học, nhờ đó mà kết thân với nhiều người và lập ra Đội thám tử nhí.
25477	Đồng thời chiếc bờm phủ lên vóc dáng đồ sộ của sư tử đực và thói quen ngẩng cao đầu khi di chuyển tạo nên uy thế và sự bệ vệ như một vị vua của muông thú.
25478	Đồng thời chiến dịch này cũng khiến Tiền Tần đến gần hơn bờ vực diệt vong và miền bắc trở lại thế chia cắt sau thời gian ngắn thống nhất.
25479	Đồng thời, chiếu theo lệ của Tông thất, phong Tô Ba Thập Lễ làm Phụ Quốc công, cao hơn tước Công của Mông Cổ.
25480	Đồng thời, cô cùng 4 đồng nghiệp được đề cử ở hạng mục “Lời nhạc và ca khúc gốc xuất sắc” cho bài hát "(Do It On My) Twin Bed ".
25481	Đồng thời có ít nhất 50 người phải nhập viện.
25482	Đồng thời, công ty lại phát hành 3 tập đầu tiên.
25483	Đồng thời con trai của Double G là Tripple G trở thành cố vấn game.
25484	Đồng thời cũng bổ sung thêm Instant Hospost, cho phép người dùng Mac có thể kích hoạt "Personal Hotspot" từ xa từ iPhone xung quanh.
25485	Đồng thời cũng chứng minh, suốt thời gian mang thai và sinh hạ của Công chúa đều ở Kinh thành.
25486	Đồng thời cũng là album bán chạy nhất của các nhóm nhạc nữ trong năm 2015.
25487	Đồng thời, cuộc di cư từ một số tàn quân Tamil tràn về.
25488	Đồng thời, cựu Tổng thống Balladares đã đưa ra những điều luật nghiêm khắc chống lại quỹ tiêu dùng công cộng, từ đó chống lại nỗ lực của tổng thống đương nhiệm để có thể thực hiện một cuộc cải cách.
25489	Đồng thời đã thành lập ban chuyên trách nhiệm vụ phá hoại giao thông và bộ phận nghi binh.
25490	Đồng thời Decker và Terell cũng cho biết thêm rằng Deuce muốn trợ lý riêng đồng hành cùng mình khi tour, dẫn đến rạn nứt giữa các thành viên.
25491	Đồng thời, De Haan cũng đề xuất tên chi Doto nhưng đã có chi nhuyễn thể Doto chiếm chỗ trước.
25492	Đồng thời, điều chỉnh địa giới hành chính xã Mỹ Phước để thành lập thị trấn Mỹ Phước, thị trấn huyện lỵ huyện Tân Phước và xã Phước Lập.
25493	Đồng thời, Eun-bi cảm thấy bất công vì bị trục xuất khỏi trường học và đã nhảy xuống cầu khi cố gắng tự tử.
25494	Đồng thời, Geralt và Avallac'h đã lôi kéo được một cận vệ của Eredin là Ge'els tiết lộ bí mật về Sunstone hiện đang nằm ở Skellige, vật có thể dụ Eredin và Wild Hunt đến.
25495	Đồng thời, giành được danh hiệu "Hoa khôi Tây Đô" năm 2004 và Giải thưởng Người mẫu Việt Nam năm 2006 cho hạng mục "Người mẫu được yêu thích trong năm".
25496	Đồng thời giúp biết thêm về đấu trường thời trang và lối sống trong thế giới hiện đại.
25497	Đồng thời giúp tiêu hóa tốt và tăng khả năng trao đổi chất của các khoáng chất như sắt, phospho, canxi, magie.
25498	Đồng thời hagwon tức trường luyện thi cũng bị cấm.
25499	Đồng thời, Hà Trần cùng Thanh Lam và Tùng Dương diễn trong chương trình Yêu tại Hà Nội.
25500	Đồng thời hệ thống đường hầm đến với sân vận động cũng sẽ được hoàn thành vào tháng 5 năm 2017 ↑ http://nn.
25501	; đồng thời họ đối mặt với nhiều kiếp nạn và những con yêu quái và phù thủy và học được nhiều điều từ chuyến đi.
25502	Đồng thời, hội tụ chuẩn cũng khác với hội tụ theo tô pô định chuẩn, i.e. sự hội tụ của dãy các tổng thành phần trong không gian tô pô cảm sinh từ chuẩn sup.
25503	Đồng thời, insulin ức chế enzyme glucose-6-phosphatase, loại bỏ nhóm phosphate.
25504	Đồng thời, khâu giải phóng mặt bằng cũng cần 15.000 tỉ đồng và 80 tỉ đồng làm quy hoạch.
25505	Đồng thời, khi không khí được thở ra, hơi nước trong hơi thở ngưng tụ khi không khí ấm gặp nhiệt độ bên ngoài lạnh hơn gần lỗ mũi.
25506	Đồng thời là địa bàn hoạt động của Đại đội Thăng Bình (C670).
25507	Đồng thời Levashov tuyên truyền ý tưởng của mình trong Bộ Ngoại giao.
25508	Đồng thời, lực lượng thiết giáp xe tăng cũng được tách ra thành binh chủng độc lập.
25509	Đồng thời, Lý Khắc cũng cáo bệnh không đi theo Thân Sinh đi ra trận.
25510	Đồng thời, "Mật ngọt" giành giải Phim truyền hình phong thượng tiềm lực của năm.
25511	Đồng thời máy bay A - 37A cũng được lắp 2 động cơ General Electric J-85-GE-5 mạnh mẽ hơn loại động cơ của nguyên mẫu.
25512	Đồng thời, mối quan hệ giữa Prue và cha đẻ Victor cũng trở nên căng thẳng sau khi Bà xung đột với Victor vì cái chết của Patty và Victor rời khỏi nhà Halliwell.
25513	Đồng thời, một đường ống dẫn giả được xây dựng với hy vọng khiến cho phe Trục tin rằng cuộc tấn công sẽ diễn ra muộn hơn nhiều so với thực tế và ở xa hơn nhiều về phía nam.
25514	Đồng thời, một lớp các một hiện thực (cụ thể là hiện thực các phương thức), và có thể tạo ra đối tượng của một kiểu nhất định, với một hiện thực nhất định.
25515	Đồng thời, một SEO-er có kỹ năng biên tập nội dung sẽ biết cách sử dung từ khóa hiệu quả nhất, giúp cải thiện chất lượng website đạt vị trí cao và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.
25516	Đồng thời, nguồn chia sẻ bản tin cũng không xác nhận được những thiết bị đầu cuối nào đã nhận bản tin CB (có thể dự đoán dựa trên sự hiện diện của thiết bị đầu cuối trong khu vực phủ sóng - độ tin cậy thấp).
25517	Đồng thời, Nhạc luật toàn thư còn chứa nhiều tranh minh họa các điệu múa và vũ đạo, gồm nhiều điệu múa dân gian như Lục đại tiểu vũ phổ, Tiểu vũ hương nhạc phổ, Nhị tiếu chuế triệu đồ, Linh tinh tiểu vũ phổ,.
25518	Đồng thời nhà ga trên tuyến đường ray được xây dựng ở khu định cư mới, sự kiện này đã biến Zarqa thành một trung tâm quan trọng.
25519	Đồng thời nhân dịp năm mới, đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ cũng có bài phát biểu, chúc tết Kiều bào, và điểm lại tình hình phát triển của đất nước.
25520	Đồng thời, những gì là trừu tượng đóng một vai trò cả trong cuộc sống hàng ngày và trong nghiên cứu học thuật tự nhiên.
25521	Đồng thời, nó đạt được cường độ đỉnh cao của nó với sức gió 115 mph (185 km/h) và áp suất tối thiểu là 959 milibar (28,32 inHg) trong khi nằm khoảng 235 dặm (375 km) về phía đông nam của Azores.
25522	Đồng thời, nó là phụ âm với thuật ngữ "Boshet", dịch là "xấu hổ" hoặc "gớm ghiếc".
25523	Đồng thời, ông bị buộc tội tham nhũng, tháo dỡ các tòa nhà lịch sử, ùn tắc giao thông liên tục và xử lý tồi vụ cháy rừng Nga năm 2010.
25524	Đồng thời ông cũng khẳng định tuyên bố chủ quyền với đá này và vùng biển lân cận.
25525	Đồng thời, ông cũng thụ giáo võ nghệ với một võ sư tên là Sáu Kim.
25526	Đồng thời ông cũng tuyên bố: "Tôi, Hồ Chí Minh, đã cùng với đồng bào chiến đấu cho độc lập của Tổ quốc.
25527	Đồng thời, ông Đại cho biết: “Bộ Quốc phòng đã thống nhất về mặt quan điểm là sẽ thu hồi bất cứ thời điểm nào khi có nhu cầu để phục vụ quốc phòng hoặc khi có chỉ thị của cấp trên.
25528	Đồng thời ông đã làm ra, tàng trữ và tán phát nhiều tài liệu có nội dung chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam.
25529	Đồng thời, ông huy động pháo binh của Quân đoàn VII tiến về phía trước.
25530	Đồng thời, ông lệnh cho quân trong thành hò reo lớn tiếng rằng viện binh đã tới.
25531	Đồng thời, ông nói rõ rằng bản thân Tình trạng khẩn cấp là trở ngại chính trong việc đẩy nhanh phi thuộc địa hóa.
25532	Đồng thời, phiên bản DVD cũng tiếp tục thống trị bảng xếp DVD của Oricon với 39.000 bản bán ra trong tuần này.
25533	Đồng thời Po Paley cũng phải là người lao động giỏi, có kinh nghiệm trong sản xuất, gia đình hạnh phúc, con cháu xum họp đoàn kết.
25534	; đồng thời Quốc hội khóa VIII cũng thông qua 31 luật và bộ luật, 42 pháp lệnh và phê chuẩn 1 hiệp định quốc tế.
25535	Đồng thời rất khéo tay làm đồ gia dụng kiểu mới như: giường, tủ, bàn ghế.
25536	Đồng thời, Riot đã phát hành tập đầu tiên của bộ truyện tranh web mới của họ có tựa đề K/DA: Hài hòa cho thấy hậu trường của quá trình ghi hình của nhóm, cuộc gặp gỡ, trải nghiệm và cuộc phiêu lưu của các thành viên.
25537	Đồng thời, Roma cũng đồng ý để 3 cầu thủ di chuyển theo chiều ngược lại là Mert Cetin, Matteo Cancellieri và Aboudramane Diaby.
25538	Đồng thời, Sancho V Ramirez của Aragon cũng uy hiếp quyền cai trị Navarre.
25539	Đồng thời, sự can thiệp quân sự vào công việc của bất kỳ nhà nước đều đáng lo ngại.
25540	Đồng thời, sự dịch chuyển không gian giữa cả hai trường có thể dẫn đến sự xuất hiện của các màu sắc giống như chiếc lược.
25541	Đồng thời tại Nam Kỳ, phong trào chống Pháp ra đời rất sớm và phát triển mạnh.
25542	Đồng thời tại Pháp, "Run the World" xuất hiện ở vị trí 33 với 2,065 bản đã được bán.
25543	Đồng thời, tân chủ tịch mới của Kiehl's, Michelle Taylor, nói: "Điều quan trọng nhất đối với tôi là giữ cho Kiehl's đúng với những gì của nó.
25544	Đồng thời, tập thể Refund Gaming do anh sáng lập cũng vinh dự trở thành tập thể xuất sắc nhất.
25545	Đồng thời tất cả sẽ được bắt cặp với người khác cho buổi chụp hình tuần này.
25546	Đồng thời, thành lập 7 phường: An Bình, Bình An, Bình Thắng, Dĩ An, Đông Hòa, Tân Bình, Tân Đông Hiệp thuộc thị xã Dĩ An trên cơ sở các xã, thị trấn có tên tương ứng.
25547	Đồng thời, thị xã Quảng Ngãi hợp nhất với huyện Tư Nghĩa thành thị xã Quảng Nghĩa, hai huyện Nghĩa Hành và Minh Long hợp nhất thành huyện Nghĩa Minh.
25548	Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ trưởng cũng là thành viên của Nghị viện Singapore.
25549	Đồng thời, tiểu thuyết cũng cung cấp cho người đọc một số thông tin về Rhett mà phim không đề cập tới.
25550	Đồng thời toà án Sài Gòn khi đó còn tuyên tịch thu các dụng cụ thi công trị giá 1.142.460 đồng bạc, bắt hãng này nộp phạt 1.895.375 đồng bạc cho Nha quan thuế Sài Gòn.
25551	Dòng thời trang được dành cho ba thế hệ phụ nữ trong gia đình, và Deréon được sử dụng trong từ House of Deréon là tên của bà ngoại của cô, Agnèz Deréon, người đã từng là một nữ thiết kế thời trang nổi tiếng một thời.
25552	Đồng thời triển khai xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa 57,65 km đường, đạt 144% kế hoạch; xây 50 cây cầu giao thông; duy tu, dặm vá 101,7 km đường; vận động nhân dân làm 21 tuyến đường giao thông nông thôn xóm liền xóm.
25553	Đồng thời triều đình Tứ đầu chế còn áp dụng hệ thống hành chính hai tầng.
25554	Đồng thời trong cuộc tranh cử lần này cũng có bốn thành viên tranh cử để trở thành Phó Tổng thống, 1 thành viên chính thức trở thành Phó Tổng thống.
25555	Đồng thời trọng thưởng cho Thi Bá vì đã tiến cử hiền tài.
25556	Đồng thời, Trung Quốc cũng ký hợp đồng giao 5.076 km² biển tại bãi Tư Chính cho doanh nghiệp này.
25557	Đồng thời, trung tướng Nassau dẫn thêm 25 khối kỵ binh tràn qua chỗ cạn giữa suối Striegau và đột kích vào sườn trái kỵ binh Áo.
25558	Đồng thời, tuyên bố này cho rằng sáng tạo của một đấng siêu nhân, tinh thần cao là "không thể tưởng tượng", kể từ khi thực sự cải thiện chỉ có thể đến thông qua kinh nghiệm tôn giáo và "thực hiện đầy đủ các hình ảnh Thiên Chúa".
25559	Đồng thời Văn Kiên cũng được thông báo chính là người chiến thắng thử thách diễn xuất cùng Hiếu Hiền hôm trước.
25560	Đồng thời, việc di chuyển vũ khí từ kho đến máy bay trên boong đã được sắp xếp hợp lý và nhanh hơn.
25561	Đồng thời, Võ hoàng cũng bắt đầu để cho Thái Bình công chúa, Thượng Quan Uyển Nhi cùng hai nam sủng Trương Xương Tông, Trương Dịch Chi nắm giữ quyền lực.
25562	Đồng thời voxeljet AG thành lập voxeljet India Pvt.
25563	Đồng tiền này tồn tại trong thời gian ngắn, không kéo dài quá lâu sau cái chết của Vladimir Lenin, nhưng kéo dài hơn hai tháng so với người tiền nhiệm của nó.
25564	Dòng tiền ngoại tệ đã chậm lại và đồng bảng của Lebanon đã giảm giá trị so với đồng đô la và các loại tiền tệ khác.
25565	Đồng tiền vàng mang hình Justinianus.
25566	Đồng tính luyến ái bị coi là bất hợp pháp ở hầu hết các nước Hồi giáo.
25567	Đồng tính luyến ái đã được hợp pháp ở Armenia từ năm 2003.
25568	Đồng tính luyến ái tồn tại vì nó mang lại sự thỏa mãn.
25569	Đồng tình với ý kiến trên, Nguyễn Bích Thủy, giám đốc sản xuất của VBlock Media, nhà phát hành phim thừa nhận sự may mắn của phim đến từ "những đánh giá tích cực và hiệu ứng truyền miệng", bất chấp "không có kinh phí cho việc quảng bá".
25570	Đổng Trác thu luôn quân đội của Hà Tiến.
25571	Đồng Trị năm thứ 9 (năm 1870), ngày 30 tháng 10, ông diện kiến Từ Hy tại điện Dưỡng tâm.
25572	Dòng trống chủ yếu có màu vàng nâu nhạt đốm đen.
25573	Động từ biến tố để thể hiện thì, thể, thức, tính hữu chứng, địa vị xã hội, mức độ trang trọng, cùng một số thông tin ngữ pháp khác.
25574	Đồng tử nằm ngang và mống mắt màu vàng.
25575	Dòng tweet này nổi lên trở lại vào tháng 7 năm 2020 sau khi Linkin Park gửi cho Trump lệnh ngừng và hủy bỏ quyền sử dụng "
25576	Đông Uế có khoảng 2 vạn hộ.
25577	Do người anh cả của ông là Trịnh Túc mất sớm, nên Trịnh Tráng trở thành vương thế tử, dự bị kế thừa ngôi chúa.
25578	Do người Hindu trình nhiều kiến nghị lên triều đình nên họ được quyền tiếp cận địa điểm.
25579	Do người Thebes vẫn chưa chính thức lâm chiến với vua Macedonia, họ vẫn có thể tránh khỏi một cuộc xung đột.
25580	Do Nguyên Dịch thường hay bệnh nên bà thường hay cấp thuốc và lương thực cho.
25581	Đóng vai trò giống như Miyuki khi Hayama đi theo và cùng Kindaichi điều tra manh mối cho những vụ án khó.
25582	Đóng vai trò là nhân vật phụ suốt bộ truyện.
25583	Đồng Văn xưa thuộc tổng Đông Quan, châu Nguyên Bình, phủ Tường Vân, tỉnh Hà Tuyên.
25584	Động vật ăn thịt thích nghi và thường chuyên môn cao để săn bắn, với các giác quan cấp tính như thị giác, thính giác hoặc khứu giác.
25585	Động vật có sói, cáo, lợn rừng, hươu nai, dê hoang dã và thỏ rừng.
25586	Động vật có vú ở lưu vực Maracaibo: Lưu vực Maracaibo trải dài phía tây bắc Venezuela.
25587	Động vật có vú tại Keoladeo cũng phong phú không kém khi có 27 loài được xác định.
25588	Động vật cũng được vận chuyển bằng đường hàng không.
25589	Động vật hoang dã bao gồm cáo và chó rừng, lợn hoang dã, Gharbra hoang dã và các loài khác, ngoài ra còn có một số loại chim, bao gồm Album, Cuốc, chim én, liên minh và Arur.
25590	Động vật khách thông thường vào mùa thu là bọ cánh da (Dermaptera).
25591	Động vật loại bỏ ngoại ký sinh thông qua việc gải ngứa hoặc chải chuốt cơ thể của chúng, hoặc bới lông cho những con khác.
25592	Động vật nguyên sinh có khoảng 40.000 loài, trong đó một số cũng có cả khả năng quang hợp như trùng roi xanh.
25593	Động vật nổi và động vật đáy có trên 500 loài.
25594	Động vật săn mồi chính của nó là sói, gấu và linh miêu, cùng với con người.
25595	Động vật sinh trưởng trong tự nhiên hoang dã không có các biểu hiện hành vi rập khuôn, và do đó, nó còn được gọi là hành vi bất thường ở động vật sống trong môi trường nuôi nhốt.
25596	Động vật sử dụng các hành vi khoe mẽ và dấu hiệu làm tín hiệu cho các động vật khác, thường là cùng một loài.
25597	Động vật tại đây là sự hiện diện của các loài chim biển, chủ yếu là các loài hải âu.
25598	Động vật xâm nhập quá gần với tổ sẽ bị tấn công.
25599	Động vật yêu thích của cô là chuột túi, cô thích xem loại chương trình wasei-eigo, lĩnh vực môn học chính của cô là Khoa học, có thói quen tập cơ bụng và tập yoga hàng ngày.
25600	Động vật yêu thích của cô là chuột túi, cô thích xem loại chương trình wasei-eigo (tiếng Anh Nhật chế), lĩnh vực môn học chính của cô là Khoa học, có thói quen tập cơ bụng và tập yoga hàng ngày.
25601	Đồng Vi giúp gia đình Hiểu Phi đàm phán thành công dự án lớn, giành lại quyền làm chủ Tạ Thị.
25602	Đồng vị phóng xạ 100 Sn là một trong số ít các hạt nhân sở hữu hạt nhân doubly magic và được phát hiện tương đối gần đây vào năm 1994.
25603	Đồng vị Rubiđi-82 đã cho thấy độ chính xác đáng kể so với 99mTc-SPECT.
25604	Dòng vốn có thể giúp các nước phát triển đạt được sự đa dạng hóa quốc tế tốt hơn về danh mục đầu tư của họ.
25605	Đồng xu 10 kopeck được đánh bằng thép mạ đồng thau, đồng xu 50 kopeck, và tiền xu 1 và 5 rúp là đồng nickel và đồng xu 10 rúp là lưỡng kim với một trung tâm bằng đồng nhôm và một chiếc cupro- vòng niken-kẽm.
25606	Đồng xu 1 yên hiện tại được làm từ một hợp kim nhôm và thiết kế của nó không thay đổi kể từ lần đúc đầu tiên.
25607	Đồng xu cho thấy một bàn của người làm ngân hàng (trapeza) đầy tiền xu, một sự chơi chữ tên của thành phố.
25608	Đồng xu đóng vai trò điện cực dương (anode) còn cây đinh thì đóng vai trò điện cực âm (cathode).
25609	Đồng xu khác được trưng bày tại Viện Smithsonian.
25610	Đồng xu nhỏ ban đầu cũng có chữ nổi, sau đó đã bị hủy bỏ, và đồng xu 1 và 5 xu cũng được đúc từ nhôm.
25611	Đổng Xương cùng bảy người khác trở thành đô tướng, đội quân của họ có hiệu là "Hàng châu bát đô", trong đó Đổng Xương là trưởng.
25612	Đồng xu thép 1943 về cơ bản không hiếm, do nhiều người đã giữ lại chúng khi chúng bắt đầu được đưa ra lưu thông, do quan điểm các đồng xu này bất bình thường (màu trắng so với màu nâu của đồng một xu thông thường).
25613	Đồng xu vàng solidus của Irene, 797–802, Constantinoplis.
25614	Đông y cho rằng ốc có tính hàn nên dùng để giải nhiệt, giải độc, giải rượu.
25615	Đồng ý với Gupta, cô lưu ý rằng nửa sau đã bị thiếu sự khéo léo.
25616	Độ nhám bề mặt cao cũng có thể góp phần làm tăng sự hấp thụ năng lượng Mặt Trời.
25617	Đôn hành xử ngang ngược, Kiệu can ngăn, Đôn không theo.
25618	Độ nhạy đã được hiển thị với hầu hết các sắc thái; Luận văn cổ đại, Vishnudharmottara cho biết năm tông màu trắng, cụ thể là trắng ngà, trắng hoa lài, trắng như trăng tháng 8, trắng như đám mây tháng 8 sau khi mưa và vỏ ốc xà cừ.
25619	Đồ Nhĩ Đô Hòa Trác Mộc cùng người thúc phụ phối hợp với quân đội nhà Thanh, cùng Ba La Ni Đô (波羅尼都) tác chiến Tiểu Hòa Trác.
25620	Đôn, Hiên và Yếm đều trốn chạy.
25621	Do nhiệt độ cao giữa hai cực, que hàn nóng chảy và lấp chỗ cần hàn lên tấm kim loại.
25622	Do nhiệt độ ngày càng tăng, băng bắt đầu tan và trở nên mỏng và dễ vỡ, đặc biệt là ở những nơi có dòng chảy dưới băng mạnh.
25623	Đo nhiệt độ trực tràng của tử thi có thể cung cấp một vài manh mối về thời gian chết.
25624	Do nhu cầu bảo vệ bí mật kinh doanh, các công ty hiếm khi đưa ra danh sách đầy đủ các thành phần bất kể ảnh hưởng của chúng đối với sức khỏe.
25625	Do nhu cầu phát triển, Bộ môn Kỹ thuật hạt nhân và Vật lý môi trường đã tách ra khỏi Viện từ tháng 6 năm 2008 và trở thành Viện Kỹ thuật hạt nhân và Vật lý môi trường trực thuộc Trường ĐH Bách khoa Hà Nội.
25626	Do những biến chứng của việc phải phẫu thuật cắt chân sau một chấn thương đầu gối, Lev Yashin qua đời năm 1990.
25627	Do những cân nhắc thêm này, nghiên cứu in sinh học thực sự là một nỗ lực liên ngành, liên quan đến các nhà nghiên cứu từ các lĩnh vực khoa học vật liệu, sinh học tế bào, kỹ thuật các loại và y học.
25628	Do những đối thủ quyết liệt không còn trong Quốc hội và để lại những ghế trống, Đảng Quốc xã từ một đảng nhiều ghế nhất trở thành đảng chiếm đa số trong quốc hội, cho phép Hitler củng cố quyền lực của mình.
25629	Do những giá trị trên, vào ngày 31 tháng 8 năm 1998, Lệ Châu hội quán đã được Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng là Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia, theo quyết định số 1811/1998 - QĐ-BVHTT.
25630	Do những hạn chế về kinh tế, đề xuất đã được Bộ Hải quân bị cắt lần thứ nhất thành bảy thiết giáp hạm và ba thiết giáp-tuần dương, sau đó là nội các cắt xuống con bốn tàu tuần dương bọc thép và một thiết giáp hạm duy nhất.
25631	Do những khác biệt về isotype và allotype đã được loại trừ (cùng loài, cùng loại), đối tượng của việc sinh miễn dịch này được kết luận là vùng đặc hiệu của kháng thể 1 kể trên.
25632	Do những khó khăn tài chính nên từ cuối năm 2009 hãng đã ngừng hoạt động.
25633	Do những lông đuôi ngựa mắc liền hai dây đàn nên ta không thể tách rời cung vĩ khỏi thân đàn.
25634	Do những rắc rối ở Việt Nam gia tăng, ông cố gắng giữ cho đất nước một thái độ trung lập.
25635	Do những thảm bại này mà đế quốc Nga gần đứng trên bờ vực sụp đổ với cuộc Cách mạng năm 1905.
25636	Do những thất bại đó nên tình thế cũng như so sánh lực lượng ở phía Nam đã thay đổi rõ rệt có lợi cho quân Đức.
25637	Do những thay đổi gần đây được thực hiện tại các trung tâm tái chế trên toàn quốc hiện nay có tính phí cho việc xử lý các tấm thạch cao và nệm, và các mặt hàng này phải được tách ra khỏi chất thải nói chung.
25638	Do những thể hiện của ông mà Bỉ đã mua CF-100.
25639	Do những thông tin hãy còn đang trái chiều, nên ai mới thật sự là Đô đốc Long, người chỉ huy đạo quân đánh đồn Khương Thượng (
25640	Do những vấn đề bản quyền liên quan đến quyền sở hữu Thunderball, tổ chức mà Mr White hoạt động trong phim không được đặt tên là Spectre mà bị thay bằng một cái tên khác.
25641	Dönitz được thưởng công bằng việc thăng hàm từ Đại tá lên Chuẩn Đô đốc và là Đô đốc Tư lệnh hạm đội U-Boat.
25642	Đơn kiện còn bổ sung rằng OEM đã thừa nhận tất cả các vấn đề.
25643	Đôn kiêng dè Chu Trát, diệt tộc của ông ta rồi giết ông ta.
25644	Đờn Kìm, ngón nhấn của ông càng sắc bén hơn, âm sắc sâu lắng, lúc lại bổng lên tựa như lời tâm sự của ông qua tiếng nhạc - tiếng lòng vậy.
25645	Don Krieg là Đô đốc Hạm đội hải tặc Krieg và là một hải tặc khét tiếng của vùng Biển Đông.
25646	Do nó được sử dụng ở khắp mọi nơi, Times New Roman đã có nhiều ảnh hưởng đối với nhiều phông chữ kiểu serif trước và sau thời phông máy tính.
25647	Do Nội chiến Trung Quốc không hề có thỏa thuận ngừng bắn, THDQ đã củng cố các căn cứ quân sự của mình trên khắp Đài Loan.
25648	Đồ nội thất trong phòng được giữ nguyên bản, căn phòng trưng bày chiếc áo của Nữ hoàng và các văn kiện bà đặt chữ ký đầu tiên trên cương vị Nữ hoàng.
25649	Do nó nằm giữa các rặng núi, khí hậu thường khô.
25650	Do nó tiếp tục lớn mạnh lên, JTWC đã nâng cấp nó lên thành một cơn bão nhiệt đới, cơn bão đầu tiên trong mùa bão.
25651	Đôn phải thừa nhận với Tiền Phượng rằng danh vọng của Giám quá lớn, không thể làm hại, nên để ông về kinh sư.
25652	Donskoy bắt đầu sự nghiệp điện ảnh vào năm 1926.
25653	Don Tan ( ) là huyện (
25654	Đơn thể-A được dự đoán hình thành khi số Rayleigh vượt quá một giá trị tới hạn.
25655	Đồn thuỷ quân ở địa phận Nam Ngạn, hai vệ Tả, Hữu đóng ở đây.
25656	Đơn vị cấp phép cho xê-ri Pokémon là GoGo Entertainment.
25657	Đơn vị cư trú của người Rơ Măm là đê (làng), đứng đầu là một ông già trưởng làng do dân tín nhiệm.
25658	Đơn vị đại diện của dược sỹ đó là Liên đoàn Dược quốc tế (FIP).
25659	Đơn vị đều có cuộc họp hàng tuần với Cảnh sát trưởng và các cảnh sát cao cấp trong tòa nhà Parker mới(Trung tâm Hành chính Cảnh sát).
25660	Đơn vị được trao danh hiệu Leibstandarte Adolf Hitler (LAH, Trung đoàn vệ sĩ Adolf Hitler).
25661	Đơn vị ghé lại Norfolk một thời gian ngắn, nơi tàu chị em của New Jersey là cùng tham gia chuyến đi sang Thái Bình Dương.
25662	Đơn vị hành chính chính của đế quốc Aztec là các thành bang, trong tiếng Nahuatl được gọi là các altepetl, dịch nghĩa đen là "sơn thủy".
25663	Đơn vị hành chính này chỉ tồn tại ở Nội Mông Cổ.
25664	Đơn vị hành chính này đã được nâng cấp thành huyện vào ngày 4 tháng 7 năm 1994.
25665	Đơn vị này đã chịu đựng các đợt không kích ác liệt của đối phương, và Anderson đã nổ súng vào những kẻ tấn công nhưng không có kết quả.
25666	Đơn vị này đã được nâng cấp thành huyện ngày 3 tháng 11 năm 1993.
25667	Đơn vị này đã được tách khỏi Ringarum năm 1914.
25668	Đơn vị này được nâng cấp thành huyện ngày 17 tháng 7 năm 1963.
25669	Đơn vị này được tái lập làm một tiểu huyện (
25670	Đơn vị này vẫn là lực lượng chiến đấu cơ bản của Quân đội San Marino, nhưng phần lớn là nghi lễ.
25671	Đơn vị phân loại truyền thống này được cho là một dòng nguyên thủy, từ đó tất cả các platyrrhinea thân lớn hơn tỏa ra.
25672	Đơn vị quản lý hiện nay là Công ty cổ phần truyền thông Hồng Phúc - NCV Studio.
25673	Đơn vị SS bảo vệ riêng cho Hitler sau đó được mở rộng bao gồm cả các đơn vị chiến đấu.
25674	Đơn vị thứ hai «ngành ngôn ngữ và văn học Pháp» trên thực tế tương ứng với Viện hàn lâm Pháp cũ.
25675	Đơn vị tiền bằng vàng cơ bản của Tây Ban Nha là đồng escudo, và đồng "doblión" (tương đương 8 escudo).
25676	Đơn vị vũ khí hạng nặng rất hiệu quả trong việc chống các xe, và sẽ hiệu quả hơn nếu đi cùng với Chiến binh.
25677	Đơn xin cấp bằng sáng chế do Jensen và Son đại diện cho Đường sắt Anh nộp vào ngày 11 tháng 12 năm 1970 và được cấp vào ngày 21 tháng 3 năm 1973.
25678	Doom cho phép các trận đấu cạnh tranh giữa nhiều người chơi, được gọi là "tử chiến", và trò chơi chịu trách nhiệm cho việc nhập từ tiếp theo vào từ vựng trò chơi video.
25679	Độ ổn định cao của nguyên tử phần nhiều được hình thành tại trạng thái năng lượng thấp, nảy sinh bởi vì trạng thái spin cao buộc các điện tử chưa bắt cặp phải "cư trú" tại các obitan khác nhau về mặt không gian.
25680	Độ ổn định (dao động biên) là một yêu cầu căn bản, nhưng ngoài ra, các hệ thống khác nhau, có những hành vi khác nhau, những ứng dụng khác nhau có những yêu cầu khác nhau, vài yêu cầu lại mâu thuẫn với nhau.
25681	Do ông được sinh ra vào lúc bình minh, bà đặt tên cho ông là Diệu, với tên chữ là Xương Minh, cả hai đều có nghĩa là "bình minh".
25682	Do phản ứng với nước nên liti thường được lưu trữ trong bằng cách ngâm trong hydrocacbon, thường là dầu.
25683	Do phát hiện được một quân nhân đã đầu hàng địch và khai báo, ngày 15/8/1965, Ban chỉ huy E1 QGP đã bố trí lại lực lượng.
25684	Độ pH càng nhỏ thì tính axit càng mạnh.
25685	Do phía Nhật Bản bị mất khoảng 100 máy bay trong trận đánh này, phía Mỹ đã giành lại được quyền kiểm soát trên không và đẩy lui một đợt tăng viện của quân Nhật đến Guadalcanal.
25686	Độ pH thích hợp từ 5,6 - 8, nhiệt độ từ 10 - 31oC, tốt nhất là 15 - 25oC, lượng oxy hòa tan thấp nhất là 2 mg/l.
25687	Do Phùng Bạt là bạn của Mộ Dung Vân nên ông ta đã thuyết phục được Mộ Dung Vân làm lãnh đạo của cuộc nổi loạn, và họ đã nhanh chóng chiếm được hoàng cung và đóng cửa thành.
25688	Do phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp nên Thế Tông cho phép nông dân nộp thuế nhiều hoặc ít phù hợp với những biến động của thịnh vượng hay khó khăn.
25689	Doppler màu hoặc Doppler dòng màu là sự thể hiện vận tốc theo thang màu.
25690	Do quân Hạ hành quân nhanh và đánh úp nên các thành của Hậu Tần luôn phải đóng cửa đề phòng.
25691	Do quá nhớ thương, thi thoảng vợ chồng ông vẫn lén lút gặp nhau.
25692	Do quản lý có phương pháp, Tông Trạch rất nhanh tái hiện được cảnh tượng phồn vinh, buôn bán tấp bập, hàng hóa đầy đủ, vật giá bình ổn ở Khai Phong.
25693	Do quân Ngô tiến đến Đàm châu, quân Sở buộc phải bỏ tiến công Kinh Nam và triệt thoái, song Sở để mất Phục châu về tay Ngô.
25694	Do quân nhà Ptolemaios đã triệt phá các tư liệu về vương triều thứ 35 nên người nay không được biết nhiều về hành trạng của Ankhmakis.
25695	Do quá trình bồi tụ của phù sa sông cùng với những dự án lấn biển thành công từ thế kỷ trước đến nay đã mở rộng đáng kể diện tích cũng như thay đổi bộ mặt thành phố.
25696	Do quá yếu cho một ca phẫu thuật để loại bỏ tuyến cận giáp của cô, cô đã được đặt vào một máy phổi và tim nhân tạo.
25697	Do quá ỷ lại vào giáo dân, nên lực lượng của Pháp ở đây so với toàn khu III là nơi yếu hơn cả.
25698	Do Quốc vương Malacca khiếu nại về cuộc xâm lược của Bồ Đào Nha với Chính Đức đế, người Bồ Đào Nha đã được chào đón bằng sự thù địch từ phía nhà Minh khi họ vừa đến Trung Quốc.
25699	Do quyền sở hữu đất đai, việc xác định cha của những đứa trẻ trở nên quan trọng, xã hội và cuộc sống gia đình chuyển sang chế độ phụ hệ.
25700	Đỗ Quý Hai và cộng sự: "Giáo trình Hoá sinh" - Nhà xuất bản Đại học Huế.
25701	Dora Boothby đánh bại Edith Hannam 6–2, 7–5 trong All Comers' Final, tuy nhiên đương kim vô địch Dorothea Lambert Chambers đánh bại Boothby 6–0, 6–0 trong Challenge Round để giành chức vô địch Đơn nữ tại Giải quần vợt Wimbledon 1911.
25702	Doraemon có một chiếc túi thần kỳ trước bụng với đủ loại bảo bối của tương lai.
25703	Doraemon lần đầu tiên đã không thu hút sự chú ý của trẻ em.
25704	Doraemon, Nobita và Shizuka trải qua một giấc mơ êm đềm.
25705	Doraemon và Nobita biết được nơi này đang bị mụ phù thuỷ Redina phù phép, khiến cho mẹ của Tio ngủ suốt một thời gian dài, hạn hán mất mùa diễn ra.
25706	Đorđević ra sân 46 lần và ghi 2 bàn thắng trong 2 mùa giải tại câu lạc bộ.
25707	Doreen Nampiye Sioka (sinh năm 1960) là một chính khách người Namibia.
25708	Dorgelès, với sự giúp đỡ của André Warnod và Jules Depaquit, đã buộc vào đuôi con lừa một cây cọ vẽ.
25709	Doris Leader Charge, thầy giáo dạy ngôn ngữ Lakota Sioux năm đó đã 60 tuổi, là người huấn luyện diễn thoại bằng tiếng Lakota trên phim trường và còn đóng vai Pretty Shield, vợ của Tù trưởng Ten Bears, do Floyd Red Crow Westerman đóng.
25710	Độ rộng dải ngưỡng so được chọn theo thỏa hiệp giữa nhịp làm việc (tức tần số cao nhất) và mức chống nhiễu.
25711	Độ rộng này về cơ bản khiến Seawolf nặng hơn các tàu ngầm lớp trước, lượng giãn nước khi lặn hơn 9.100 tấn, riêng tàu USS Jimmy Carter (SSN-23) có lượng giãn nước khi lặn lên đến 12.158 tấn.
25712	Dorothy lên kế hoạch giành lấy ÄRM Babbo, và mang Ginta theo cùng.
25713	Dorothy Round là đương kim vô địch, tuy nhiên thất bại ở tứ kết trước Joan Hartigan.
25714	Dorothy Twohig cho rằng Washington đã không lên tiếng công khai chống lại chủ nghĩa nô lệ vì ông không muốn tạo sự chia rẽ trong nước cộng hòa mới thành lập bằng một vấn đề rất nhạy cảm và gây chia rẽ lúc bấy giờ.
25715	Do Sabah giáp với ba biển, bang sở hữu tài nguyên hải dương phong phú.
25716	Dosaku định giá trị cho người giữ danh hiệu cao nhất, Meijin là 9 Dan.
25717	Độ sáng cao của SN1998S là do sự tương tác của vật liệu nhanh (ejecta) với vật liệu giãn nở chậm (CSM) đã bị trục xuất trước đó, có thể chuyển đổi hiệu quả hơn động năng của ejecta thành năng lượng bức xạ.
25718	Độ sáng của nó cao hơn nhiều lần so với giới hạn Eddington, một hướng dẫn vật lý cơ bản đặt giới hạn trên cho độ sáng mà một vật thể có khối lượng nhất định có thể đạt được.
25719	Độ sáng thị giác của các tính năng mặt trăng được thể hiện trong Thang đo Lunar Albedo của Elger.
25720	Độ sâu của ao từ 1,2-1,5 m. Ao có hệ thống cấp và thoát nước riêng biệt.
25721	Độ sâu của các thềm lục địa cũng dao động mạnh.
25722	Độ sâu của lớp vỏ sẽ phụ thuộc vào các điều kiện và hoàn cảnh vật lý của toàn bộ ngôi sao và vào các tính chất của vật chất quark lạ nói chung.
25723	Độ sâu đó thường là nơi có các sống ngầm (đỉnh các dãy đồi, núi ngầm), phân cách những độ sâu lớn của đại dương.
25724	Độ sâu mà nó sinh sống là từ 9 đến 170 mét.
25725	Độ sâu nhỏ nhất ghi nhận được là 0 m. Độ sâu lớn nhất ghi nhận được là 45 m.
25726	Độ sâu nhỏ nhất ghi nhận được là 0 m. Độ sâu lớn nhất ghi nhận được là 525 m.
25727	Độ sâu nhỏ nhất ghi nhận được là 156 m. Độ sâu lớn nhất ghi nhận được là 2100 m.
25728	Độ sâu nhỏ nhất ghi nhận được là 27 m. Độ sâu lớn nhất ghi nhận được là 90 m.
25729	Độ sâu nhỏ nhất ghi nhận được là 293 m. Độ sâu lớn nhất ghi nhận được là 2276 m.
25730	Độ sâu nhỏ nhất ghi nhận được là 293 m. Độ sâu lớn nhất ghi nhận được là 891 m.
25731	Độ sâu nhỏ nhất ghi nhận được là 300 m. Độ sâu lớn nhất ghi nhận được là 300 m.
25732	Độ sâu nhỏ nhất ghi nhận được là 576 m. Độ sâu lớn nhất ghi nhận được là 576 m.
25733	Độ sâu nhỏ nhất ghi nhận được là 5 m. Độ sâu lớn nhất ghi nhận được là 878 m.
25734	Độ sâu nhỏ nhất ghi nhận được là 6600 m. Độ sâu lớn nhất ghi nhận được là 7225 m.
25735	Độ sâu tối thiểu được ghi nhận là 0.3 m. Độ sâu tối đa được ghi nhận là 60 m.
25736	Độ sâu tối thiểu được ghi nhận là 0 m. Độ sâu tối đa được ghi nhận là 382 m.
25737	Độ sâu tối thiểu được ghi nhận là 0 m. Độ sâu tối đa được ghi nhận là 91 m.
25738	Độ sâu tối thiểu được ghi nhận là 17 m. Độ sâu tối đa được ghi nhận là 914 m.
25739	Độ sâu tối thiểu được ghi nhận là 1 m. Độ sâu tối đa được ghi nhận là 40 m.
25740	Độ sâu tối thiểu được ghi nhận là 2 m. Độ sâu tối đa được ghi nhận là 10 m.
25741	Độ sâu tối thiểu được ghi nhận là 6 m. Độ sâu tối đa được ghi nhận là 6 m.
25742	Độ sâu trung bình của hồ lên tới 213 m (699 ft) và độ sâu lớn nhất đạt 384 m (1.260 ft).
25743	DOS cũng hỗ trợ Block Devices (thiết bị "Disk Drive") được tải từ CONFIG.
25744	Đó sẽ là một áp lực lớn lên các gia đình có thu nhập trung bình và thấp hiện nay, khi sự sụt giảm của nền kinh tế hợp đồng từ các quỹ thừa, giảm tỉ lệ việc làm.
25745	DOS giả lập trong OS/2 và Windows NT dựa trên DOS 5. Mặc dù có cấu hình mặc định (config.sys và autoexec.
25746	Do sợ hãi, nó đã dùng năng lực tâm linh điều khiển mọi người trong bệnh viện.
25747	Do số học sinh tăng nhanh nên phường Bình Chuẩn đã tiến hành giải tỏa để xây dựng trường THPT theo quy hoạch.
25748	Do sơ hở, một con chuột đã ăn một trong hai cây còn sống sót cuối cùng ở Đức.
25749	Do số lượng hành khách tăng nhanh chóng một nhà đón khách mới được xây dựng thêm và đã khánh thành vào năm 2003.
25750	Do số lượng tội phạm cao của cộng đồng di dân mới, căng thẳng sắc tộc giữa người bản địa và người di cư nổi lên cho đến nay.
25751	Do Space cung cấp dịch vụ miễn phí cho công chúng, ngoại trừ các vật dụng như in và vật liệu 3D.
25752	Do sự bất đồng quan điểm trong việc sáng tác, Ace Frehley và Peter Criss đã rời nhóm vào năm 1982.
25753	Do sự bất tiện khi sử dụng nên những chiếc đai tay này thường khá kén người sử dụng.
25754	Do sức bán mạnh mẽ của loạt Galaxy, Samsung đã vượt Apple trong doanh số bán điện thoại thông minh trong quý 3 năm 2011, với tổng thị phần 23,8%, so với của Apple 14,6%.
25755	Do sự chăm chỉ của Vệ Văn công, người dân nước Vệ rất cảm phục, nước Vệ dần dần được phục hồi.
25756	Do sự chậm trễ, sân vận động không thể hoàn thành kịp cho World Cup 2010 như kế hoạch ban đầu.
25757	Do sự chênh lệch thấp giữa Biden và Trump tại Georgia, Tổng thư ký Georgia Brad Raffensperger tuyên bố tiểu bang sẽ tiến hành một cuộc kiểm phiếu lại.
25758	Do sức khỏe suy yếu, ông hưu dưỡng tại tu viện Châu Sơn Đơn Dương, một chi nhánh của dòng Xitô Phước Sơn.
25759	Do sức khỏe yếu, ông không thể tham dự đám tang phụ hoàng và chỉ đứng mặc niệm ở cửa sổ khi mà đoàn xe tang kéo về lăng tẩm Charlottenburg.
25760	Do sự cố mất điện trong chuồng gà ở Neer, 4.000 con gà đã chết.
25761	Do sức yếu thế cô, nên Dư Phong không thể chống lại và bị hạ gục trước sân chùa.
25762	Do sử dụng tất cả các sức mạnh Shinigami của mình để đánh bại Aizen, Ichigo mất đi sức mạnh tâm linh của anh và trở lại là một con người bình thường.
25763	Do sự gia tăng về số lượng và mức độ phổ biến của phim truyền hình được đánh giá cao gần đây, nhiều nhà phê bình cho rằng truyền hình Mỹ hiện đang tận hưởng thời kỳ hoàng kim.
25764	Do sự hiếm gặp của khối u này và sự thay đổi trong biểu hiện lâm sàng và mô học, SGc thường bị chẩn đoán nhầm là tình trạng viêm hoặc một loại khối u phổ biến hơn.
25765	Do sự khác biệt đôi khi rõ ràng giữa chúng và bản chất không hoàn chỉnh của nhiều mẫu vật, tính hệ thống của chi và loài nào nên được coi là Prognathodon gây tranh cãi.
25766	Do sự khác biệt giữa các khu vực trên Internet và phần phụ huynh kiểm soát, phần mềm dành riêng cho DSi bị khóa tùy theo khu vực.
25767	Do sự khốc liệt ở Hội đồng Lập pháp, điểm đến của cuộc tuần hành đã được chuyển hướng đến đường Chater ở Trung tâm.
25768	Do sự mở rộng và buôn bán của đế quốc, các nguyên liệu và kỹ thuật nấu ăn từ các nền văn hóa khác được tích hợp vào các món ăn Trung Quốc theo thời gian.
25769	Đỗ Sung ở Giang Hoài không thèm đem quân đến cứu, mãi cho đến khi quân Kim tiến sát Kiến Khang.
25770	Do sự nổi tiếng của mèo Beerbohm đối với các Diễn viên, nó đã được nhắc đến nhiều lần trong chương trình Radio Island Discs của BBC.
25771	Do sự phân cách giữa các dòng cát và hệ thống sông rạch đã tạo nên địa hình của huyện khá phức tạp và có đặc tính riêng của từng vùng.
25772	Do sự phản trắc của Gaston trong phong trào Fronde cũng như các sự đề phòng khác, hoạt động đồng tính luyến ái của Philipe được coi là làm giảm bất kỳ mối đe dọa tiềm tàng nào có thể đã đặt ra cho anh trai của mình.
25773	Do sự phát triển của công nghệ, thay đổi tổ chức hiện đại phần lớn được thúc đẩy bởi những đổi mới bên ngoài chứ không phải là các yếu tố bên trong.
25774	Do sự phát triển của ngành đường sắt và đường bộ, chi phí vận chuyển giảm nhờ đó mà lượng rượu xuất khẩu cũng tăng lên đáng kể.
25775	Do sự thành công của bộ phim này, bộ phim tính đến hiện nay đã được quốc gia là Hàn Quốc, Thái Lan và Trung Quốc được mua bản quyền để chuyển thể.
25776	Do sự thuyết phục của Pháp Chính và sau đó là Bàng Thống, khi ra mặt trận, Lý Nghiêm và Phí Quan lập tức quy hàng Lưu Bị, khiến quân Ích châu càng sa sút tinh thần chiến đấu.
25777	Do sự trùng hợp ngẫu nhiên, cả hai gặp nhau khi Adam vô tình đâm con chó của mình và Steve, người say mê thuốc thú y, chữa trị cho con vật tại bệnh viện.
25778	Do sự việc này nên cuối năm 1957, Tổng thống Diệm đã cách chức và triệu hồi ông về nước.
25779	Do sự việc này, Trần Thuyết bị bắt giam và bị Nam triều tuyên án trảm thủ.
25780	Do sự xuất hiện của các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh du lịch nên từ vài năm nay, di tích này đã bị lấn chiếm, xây dựng không đúng với quy hoạch trước đây.
25781	Đợt 2 và 3 là 3.400 tấn (không kể số gạo dân công ăn trên dọc đường).
25782	Dota 2 sử dụng phần mềm Steam của Valve để tận dụng cộng đồng phát triển cho trò chơi.
25783	Do tai nạn trong quá khứ nên bà luôn bịt mặt bằng mặt nạ trắng.
25784	Do tầm quan trọng của Hermaeos đối với vị vua du mục, có thể Hermaeos đã mang trong mình được một phần nguồn gốc du mục.
25785	Do tầm quan trọng như vậy của nó mà Quốc âm thi tập nhận được nhiều sự quan tâm nghiên cứu của giới học giả từ thời Lê sơ cho đến ngày nay.
25786	Do tăng nhận thức về căn bệnh và các phương pháp cách ly được cải thiện, ngày càng có nhiều trường hợp được công nhận và báo cáo trên toàn thế giới.
25787	Đột biến có thể được đưa vào trình tự DNA sao chép theo hai cách cơ bản khác nhau trong quá trình PCR.
25788	Đột biến gen gây ra những thay đổi trong nucléotide dẫn đến biến đổi mARN và quá trình tổng hơp protéine nên thường gây ra hậu quả có hại, làm giảm khả năng sống của sinh vật.
25789	Đột biến Null ít phổ biến hơn nhiều, những đột biến này tạo ra một loại enzyme hoàn toàn rối loạn hoặc không có enzyme nào cả.
25790	Đợt bốc thăm vòng sơ loại thứ nhất và thứ hai được tổ chức vào ngày 23-6-2014.
25791	Đợt càn quét thứ hai này đã buộc quân Nhật phải rút lui về vị trí phía đông Matanikau.
25792	"Đợt cúm H1N1 hiện nay được cho là bệnh cúm theo mùa thông thường.
25793	Đợt cuối cùng có thể bắt đầu vào năm 1998, và đến năm 2007, dân số hươu Corsica là khoảng 250 cá thể với tổng số khoảng 1.000 cho phân loài mà do đó đã được hạ xuống để sắp bị đe dọa trong Danh sách đỏ của IUCN.
25794	Đợt diễn này được sản xuất bởi Cameron Mackintosh, đồng đạo diễn bởi Laurence Connor và James Powell, phục trang bởi Andreane Neofitou và Christine Rowlands, ánh sáng bởi Paule Constable, âm thanh bởi Mick Potter.
25795	Do Thái của người Do Thái.
25796	Do thám của quân đội Hasdrubal phát hiện sự tiếp cận củahạm đội La Mã trước hải quân Punic và cảnh báo hạm đội của họ về sự nguy hiểm sắp tới thông qua các tín hiệu cháy.
25797	Do tham gia phong trào Nhân văn Giai phẩm, từ năm 1957 trở đi, hoạt động của ông dần bị hạn chế.
25798	Do Thần chết có tuổi thọ không giới hạn, nên tuổi thọ của Misa vẫn rất dài và việc trao đổi con mắt không làm thay đổi quá nhiều.
25799	Do thành phần chính của bia là nước (chiếm từ 80 - 90%) nên nguồn nước và các đặc trưng của nó có một ảnh hưởng rất quan trọng tới các đặc trưng của bia.
25800	Do thanh thế lớn, ông được phong tước Phần Dương quận vương (汾陽郡王), và người đời gọi ông là Quách Lệnh Công (郭令公).
25801	Do thành tích hoạt động tại Okinawa và tiêu diệt được 15 máy bay đối phương, Henry A. Wiley được tặng thưởng danh hiệu Đơn vị Tuyên dương Tổng thống, và hạm trưởng chỉ huy của nó cũng được tặng thưởng Huân chương Chữ thập Hải quân.
25802	Đỗ Thao muốn sai người đi úy lạo, tướng lại không ai dám đi, Đảng nói: “Đỗ tướng công giữ lời thề của bậc đại phu, thấy nạn liền cứu, sao lại khiến cho sứ giả của ông ấy không có câu trả lời mà về chứ?”
25803	Do thế lực của Kim thị trước và trong thời gian trị vì của mình, anh trở thành Tiên đốc đầu tiên.
25804	Đô thị Ariano nel Polesine có các frazioni (các đơn vị cấp dưới, chủ yếu là các làng) Bacucco, Crociara, Gorino Veneto, Grillara, Magazzini, Piano, Rivà, San Basilio, và Santamaria in Punta.
25805	Đô thị Arquà Polesine có các frazioni (các đơn vị cấp dưới, chủ yếu là các làng) Ca'Brancalion, Ca'Torelli, Cornè, Granze, La Berlina, Valmolin di Mezzo, và Valmolin Inferiore.
25806	Đô thị Bagnaria Arsa có các frazioni (đơn vị cấp dưới, chủ yếu là các làng) Campolonghetto (
25807	Đô thị (ban đầu là một giáo khu) được đặt tên theo nông trang cũ Hole (tiếng Na Uy cổ: Hólar), do nhà thờ đầu tiên được xây dựng ở đây.
25808	Đô thị Bargagli có các frazioni (đơn vị cấp dưới, chủ yếu là thôn làng) Cisiano, Maxena, Terrusso, Traso, và Viganego.
25809	Đô thị Bergantino có các frazioni (các đơn vị cấp dưới, chủ yếu là các làng) Bugno, Ca'Poltronieri, Le Fornaci, Malpassaggio, Marchese, Prateria, và San Giovanni.
25810	Đô thị Beringen bao gồm thị trấn Beringen và các làng cũ Beverlo, Koersel, và Paal.
25811	Đô thị Bivongi có các frazioni (các đơn vị cấp dưới, chủ yếu là các làng) Melodari and Condoianni ( ).
25812	Đô thị Brembio bao gồm các frazioni (các đơn vị trực thuộc, chủ yếu là thôn làng) Ca' de Folli and Ca' del Parto.
25813	Đô thị Burlöv (
25814	Đô thị Camerano có các frazioni (các đơn vị trực thuộc, chủ yếu là các làng) Aspio and San Germano.
25815	Đô thị Campagna Lupia có các đơn vị dân cư (frazioni) sau: Lova, Lughetto Località: Lugo.
25816	Đô thị Candiana bao gồm các frazione (các đơn vị cấp dưới) Pontecasale.
25817	Đô thị Cantarana có các frazioni (các đơn vị trực thuộc, chủ yếu là các làng) Concentrico, Palazzasso, Torrazzo, Arboschio, Serralunga, Bricco dell'oca, Bricco Grosso, Bricco Aguggiavà Bricco Barrano.
25818	Đô thị Carimate có các frazioni (các đơn vị trực thuộc, chủ yếu là các làng) Cascina Valle-Stazione di Carimate and Montesolaro.
25819	Đô thị Carovilli có các frazioni (các đơn vị cấp dưới, chủ yếu là các làng) Briccioso, Castiglione, Cerrosavino, Fontecurelli, và Pescorvaro.
25820	Đô thị Carpineti có các frazioni (các đơn vị cấp dưới, chủ yếu là các làng) Bera, Branciglia, and.
25821	Đô thị Castelnuovo del Garda có các frazioni (các đơn vị trực thuộc, chủ yếu là các làng) Oliosi, Sandrà, và Cavalcaselle.
25822	Đô thị Cervarese Santa Croce bao gồm các frazioni (các đơn vị cấp dưới, chủ yếu là làng) Fossona and Montemerlo.
25823	Đô thị Chiavenna có các frazioni (các đơn vị cấp dưới, chủ yếu là các làng) Campedello, Loreto, Pianazzola, và San Carlo.
25824	Đô thị chính trên đảo Seram là Masohi, tỉnh lị mới theo như dự kiến.
25825	Đồ thị cho thấy sóng sin tăng cao sau đó giảm theo phương trình mũ đôi.
25826	Đô thị Claino con Osteno có các frazione (đơn vị trực thuộc) Barclaino.
25827	Đô thị Colzate có các frazioni (đơn vị cấp dưới, chủ yếu là các làng) Bondo di Colzate and Piani di Rezzo.
25828	Đô thị Cornovecchio bao gồm các frazioni (các đơn vị trực thuộc, chủ yếu là thôn làng) Lardera and Goretti.
25829	Đô thị Cosseria có các frazione (đơn vị cấp dưới) Marghero.
25830	Đô thị Costermano có các frazioni (các đơn vị trực thuộc, chủ yếu là các làng) Albarè, Castion, Marciaga, Pizzon, và San Verolo.
25831	Đô thị của Skjåk được tạo ra khi nó được tách ra từ Lom để trở thành một đô thị của riêng mình vào năm 1866.
25832	Do thi đấu vòng tròn một lượt 9 ván nên có 5 kỳ thủ cầm trắng nhiều hơn 1 ván và 5 kỳ thủ còn lại cầm đen nhiều hơn.
25833	Đô thị được đặt theo tên hồ Gerzensee.
25834	Đồ Thiếp Mục Nhi.
25835	Do thiếu khả năng cân bằng hướng, nên người ta đã thêm cánh đuôi thứ ba vào.
25836	Do thiếu sự phòng bị, sân bay nhanh chóng ngập chìm trong biển lửa.
25837	Đô thị Finspång (
25838	Đô thị Frassinoro có các frazioni (đơn đơn vị cấp dưới, chủ yếu là các làng) Piandelagotti, Fontanaluccia, Rovolo, Romanoro, Riccovolto, và Sassatella.
25839	Đô thị Gattatico có các frazioni (các đơn vị cấp dưới, chủ yếu là các làng) Cantone, Case Ponte Enza, Case Reverberi, Nocetolo, Olmo, Paulli, Praticello, and Taneto.
25840	Đô thị Ghilarza có các frazione (đơn vị cấp dưới) Zuri.
25841	Đô thị Gorgo al Monticano có các frazioni (các đơn vị trực thuộc, chủ yếu là các làng) Navolé và Cavalier.
25842	Đô thị Gragnano bao gồm frazioni (đơn vị cấp dưới, chủ yếu là thôn làng) Aurano and Caprile.
25843	Đô thị Guiglia có các frazioni (đơn đơn vị cấp dưới, chủ yếu là các làng) Roccamalatina, Samone, Monteorsello, Castellino, Gainazzo, Pieve di Trebbio, và Rocchetta.
25844	Đô thị Halle gồm thành phố Halle và các thị xã Buizingen và Lembeek.
25845	Đô thị hóa có thể dẫn đến kết quả cảnh quan thiên nhiên tiếp giáp nhau bị phân mảnh, tiến vào trong môi trường sống không đều tại khu vực đô thị.
25846	Đô thị Järfälla (
25847	Đô thị Katrineholm (
25848	Đồ thị Keeling về mức CO 2 đo tại Đài quan sát Mauna Loa.
25849	Đồ thị kiểm soát giúp tránh những điều chỉnh không cần thiết trong quy trình; cung cấp thông tin về hiệu suất của quy trình; cung cấp thông tin chẩn đoán và là một kỹ thuật đã được kiểm chứng cho việc nâng cao năng suất.
25850	Đô thị Köping (
25851	Đô thị Leinì có các frazioni (các đơn vị trực thuộc, chủ yếu là các làng) Fornacino and Tedeschi.
25852	Đô thị Lesa có các frazioni (đơn vị trực thuộc, chủ yếu là các làng) Villa Lesa, Solcio, Comnago, và Calogna.
25853	Đồ thị Levey-Jennings khác với đồ thị kiểm soát các cá thể của Shewhart trong việc đánh giá chỉ số sigma, tức độ lệch chuẩn.
25854	Đô thị Loreo có các frazioni (các đơn vị cấp dưới, chủ yếu là các làng) Ca'Negra, Canalvecchio, Cavanella Po, Pilastro, Retinella, Sostegno, và Tornova.
25855	Đồ thị lưỡng phân đủ K3,3 không phẳng.
25856	Đô thị Maaseik bao gồm thị trấn Maaseik và các làng cũ Neeroeteren và Opoeteren.
25857	Đô thị Marano di Valpolicella có các frazione (đơn vị trực thuộc) Valgatara e San Rocco.
25858	Đô thị Mele có các frazioni (đơn vị cấp dưới, chủ yếu là thôn làng) Acquasanta, Biscaccia, Fado, và Ferriera/Fondocrosa.
25859	Đô thị Montagne có các frazioni (đơn vị trực thuộc, chủ yếu là các làng) Cort, Larzana and Binio.
25860	Đô thị Montebuono có các frazioni (các đơn vị cấp dưới, chủ yếu là các làng) Fianello and S.Andrea.
25861	Đô thị Montegridolfo có các frazioni (các đơn vị cấp dưới, chủ yếu là các làng) Cabaldo, San Pietro, và Trebbio.
25862	Đô thị Montemaggiore al Metauro có các frazione (các đơn vị trực thuộc) Villanova.
25863	Đô thị này bao gồm các bộ phận của ba hòn đảo: Kvaløya, Sørøya, và Seiland.
25864	Đô thị này bao gồm các làng Essene, Hekelgem và Teralfene.
25865	Đô thị này bao gồm các thị xã Kruishoutem, Nokere và Wannegem-Lede.
25866	Đô thị này bao gồm các thị xã Mazenzele và Opwijk proper.
25867	Đô thị này chỉ gồm thị trấn Brasschaat.
25868	Đô thị này chỉ gồm thị trấn Meulebeke proper.
25869	Đô thị này chỉ gồm thị trấn Schoten.
25870	Đô thị này có 2544 người.
25871	Đô thị này có 4 nhà ga đường sắt RENFE; Las Rozas, Las Matas, El Pinar và El Tejar.
25872	Đô thị này có Brouwerij de Achelse Kluis ở nhà thờ Achel Trappist.
25873	Đô thị này có các khu vực: Fellen, Rengersbrunn, Wohnrod và Neuhof.
25874	Đô thị này có các làng Neiterschen, Niederölfen, Kahlhardt, Fladersbach và Neitersen.
25875	Đô thị này có các làng sau: Gardola (sede comunale), Aer, Oldesio, Olzano Piovere, Prabione.
25876	Đô thị này có các làng sau: Gerolanuova, Zurlengo.
25877	Đô thị này có các làng sau: Rivoltella, Vaccarolo, San Martino della Battaglia.
25878	Đô thị này có các làng sau: Siponto, Riviera Sud, San Salvatore, Pastini, Tomaiuolo, Ruggiano.
25879	Đô thị này có cự ly khoảng 11 km so với Archidona, 30 km so với Antequera.
25880	Đô thị này có dân số 2.020 người (30/6/2008) với diện tích là 746,64 km² trong đó có 14,41 km² là diện tích mặt nước.
25881	Đô thị này có dân số 20.350 người (năm 2007) và diện tích 763,00 km² trong đó có 163,68 km² là diện tích mặt nước.
25882	Đô thị này có dân số 2041 người vào năm 2006.
25883	Đô thị này có dân số 30.488 người và diện tích là 306 km² (99,63 h/km²).
25884	Đô thị này có dân số là 157 người, diện tích 14,146 km2.
25885	Đô thị này có dân số là 723.
25886	Đô thị này có dân số là 87 người.
25887	Đô thị này có diện tích 1006,657 km², dân số năm 2007 là 25826 người, mật độ 25,66 người/km².
25888	Đô thị này có diện tích 102,183 km², dân số năm 2007 là 3162 người, mật độ 30,94 người/km².
25889	Đô thị này có diện tích 1025,991 km², dân số năm 2007 là 6294 người, mật độ 6,4 người/km².
25890	Đô thị này có diện tích 103,616 km², dân số năm 2007 là 2282 người, mật độ 23 người/km².
25891	Đô thị này có diện tích 105,65 km², dân số năm 2007 là 6041 người, mật độ 57,2 người/km².
25892	Đô thị này có diện tích 107,408 km², dân số năm 2007 là 2481 người, mật độ 15,8 người/km².
25893	Đô thị này có diện tích 1090,496 km², dân số năm 2007 là 4744 người, mật độ 4,35 người/km².
25894	Đô thị này có diện tích 109184,9 km², dân số năm 2007 là 35682 người, mật độ 0,33 người/km².
25895	Đô thị này có diện tích 110,121 km², dân số năm 2007 là 6795 người, mật độ 52,3 người/km².
25896	Đô thị này có diện tích 1105,893 km², dân số năm 2007 là 4388 người, mật độ 3,97 người/km².
25897	Đô thị này có diện tích 1129,356 km², dân số năm 2007 là 12751 người, mật độ 11,3 người/km².
25898	Đô thị này có diện tích 1155,35 km², dân số năm 2007 là 17170 người, mật độ 14,86 người/km².
25899	Đô thị này có diện tích 115,592 km², dân số năm 2007 là 2850 người, mật độ 24,7 người/km².
25900	Đô thị này có diện tích 115,62 km², dân số năm 2007 là 15953 người, mật độ 137,98 người/km².
25901	Đô thị này có diện tích 1191,88 km², dân số năm 2007 là 12086 người, mật độ 10,14 người/km².
25902	Đô thị này có diện tích 1193,293 km², dân số năm 2007 là 53989 người, mật độ 44,4 người/km².
25903	Đô thị này có diện tích 120,444 km², dân số năm 2007 là 3101 người, mật độ 25,75 người/km².
25904	Đô thị này có diện tích 1234,248 km², dân số năm 2007 là 21589 người, mật độ 17,49 người/km².
25905	Đô thị này có diện tích 1235,885 km², dân số năm 2007 là 8279 người, mật độ 6,7 người/km².
25906	Đô thị này có diện tích 1273,199 km², dân số năm 2007 là 7253 người, mật độ 5,7 người/km².
25907	Đô thị này có diện tích 129,995 km², dân số năm 2007 là 2131 người, mật độ 16,39 người/km².
25908	Đô thị này có diện tích 1303,155 km², dân số năm 2007 là 31964 người, mật độ 24,53 người/km².
25909	Đô thị này có diện tích 130 km², dân số năm 2007 là 4241 người, mật độ 32,62 người/km².
25910	Đô thị này có diện tích 132,427 km², dân số năm 2007 là 65132 người, mật độ 491,83 người/km².
25911	Đô thị này có diện tích 1341,793 km², dân số năm 2007 là 31309 người, mật độ 15,9 người/km².
25912	Đô thị này có diện tích 136,045 km², dân số năm 2007 là 17226 người, mật độ 126,6 người/km².
25913	Đô thị này có diện tích 138,0 km².
25914	Đô thị này có diện tích 1386,91 km², dân số năm 2007 là 2100 người, mật độ 1,5 người/km².
25915	Đô thị này có diện tích 146 km², dân số năm 2007 là 65205 người, mật độ 446,61 người/km².
25916	Đô thị này có diện tích 148,107 km², dân số năm 2007 là 4210 người, mật độ 27,6 người/km².
25917	Đô thị này có diện tích 1,48 km2, dân số thời điểm tháng 12 năm 2009 là 139 người.
25918	Đô thị này có diện tích 15,03 km2, dân số thời điểm tháng 12 năm 2009 là người.
25919	Đô thị này có diện tích 150 km², dân số năm 2007 là 6203 người, mật độ 41,35 người/km².
25920	Đô thị này có diện tích 1527 km², dân số năm 2007 là 5720 người, mật độ 4,3 người/km².
25921	Đô thị này có diện tích 1550,518 km², dân số năm 2007 là 13595 người, mật độ 8,8 người/km².
25922	Đô thị này có diện tích 1553,352 km², dân số năm 2007 là 13618 người, mật độ 8,6 người/km².
25923	Đô thị này có diện tích 1574,55 km², dân số năm 2007 là 11451 người, mật độ 7,27 người/km².
25924	Đô thị này có diện tích 158,975 km², dân số năm 2007 là 7321 người, mật độ 48,6 người/km².
25925	Đô thị này có diện tích 159,972 km², dân số năm 2007 là 48620 người, mật độ 303,93 người/km².
25926	Đô thị này có diện tích 1,5 km2, dân số thời điểm tháng 12 năm 2009 là 3429 người.
25927	Đô thị này có diện tích 16,09 km2, dân số thời điểm tháng 12 năm 2009 là 17.034 người.
25928	Đô thị này có diện tích 1618,951 km², dân số năm 2007 là 5361 người, mật độ 3,31 người/km².
25929	Đô thị này có diện tích 16,22 km2, dân số thời điểm tháng 12 năm 2009 là 918 người.
25930	Đô thị này có diện tích 1659 km², dân số năm 2007 là 13344 người, mật độ 7,32 người/km².
25931	Đô thị này có diện tích 166,674 km², dân số năm 2007 là 7083 người, mật độ 44,6 người/km².
25932	Đô thị này có diện tích 167,349 km², dân số năm 2007 là 7007 người, mật độ 42,6 người/km².
25933	Đô thị này có diện tích 172,729 km², dân số năm 2007 là 7092 người, mật độ 46,4 người/km².
25934	Đô thị này có diện tích 181,297 km², dân số năm 2007 là 6029 người, mật độ 33,3 người/km².
25935	Đô thị này có diện tích 1816,856 km², dân số năm 2007 là 23193 người, mật độ 13 người/km².
25936	Đô thị này có diện tích 1876,401 km², dân số năm 2007 là 32329 người, mật độ 16,7 người/km².
25937	Đô thị này có diện tích 190,428 km², dân số năm 2007 là 7694 người, mật độ 40,4 người/km².
25938	Đô thị này có diện tích 200,5 km², dân số năm 2007 là 8454 người, mật độ 42,16 người/km².
25939	Đô thị này có diện tích 201,379 km², dân số năm 2007 là 7438 người, mật độ 36,4 người/km².
25940	Đô thị này có diện tích 2029,406 km², dân số năm 2007 là 4833 người, mật độ 2,4 người/km².
25941	Đô thị này có diện tích 206,2 km², dân số năm 2007 là 18650 người, mật độ 90,45 người/km².
25942	Đô thị này có diện tích 2112,89 km², dân số năm 2007 là 28687 người, mật độ 13,58 người/km².
25943	Đô thị này có diện tích 2131,079 km², dân số năm 2007 là 24282 người, mật độ 11,39 người/km².
25944	Đô thị này có diện tích 21,6 km², dân số thời điểm tháng 12 năm 2009 là 90.000 người.
25945	Đô thị này có diện tích 2173,038 km², dân số năm 2007 là 3789 người, mật độ 1,74 người/km².
25946	Đô thị này có diện tích 21743,362 km², dân số năm 2007 là 18041 người, mật độ 0,83 người/km².
25947	Đô thị này có diện tích 217,9 km².
25948	Đô thị này có diện tích 21,91 km² (trong đó có 0,67 km² diện tích mặt nước).
25949	Đô thị này có diện tích 219,512 km², dân số năm 2007 là 8260 người, mật độ 37,63 người/km².
25950	Đô thị này có diện tích 22625 km², dân số năm 2007 là 16826 người, mật độ 0,74 người/km².
25951	Đô thị này có diện tích 227,638 km², dân số năm 2007 là 6059 người, mật độ 26,62 người/km².
25952	Đô thị này có diện tích 2297,3 km², dân số năm 2007 là 26417 người, mật độ 11,5 người/km².
25953	Đô thị này có diện tích 236,966 km², dân số năm 2007 là 4202 người, mật độ 17,73 người/km².
25954	Đô thị này có diện tích 2372,644 km², dân số năm 2007 là 11272 người, mật độ 4,8 người/km².
25955	Đô thị này có diện tích 241,416 km², dân số năm 2007 là 2992 người, mật độ 9,7 người/km².
25956	Đô thị này có diện tích 242,963 km², dân số năm 2007 là 6160 người, mật độ 25,35 người/km².
25957	Đô thị này có diện tích 2453,93 km², dân số năm 2007 là 7437 người, mật độ 3,03 người/km².
25958	Đô thị này có diện tích 2463,014 km², dân số năm 2007 là 4528 người, mật độ 1,8 người/km².
25959	Đô thị này có diện tích 253,017 km², dân số năm 2007 là 1550 người, mật độ 6,1 người/km².
25960	Đô thị này có diện tích 257,981 km², dân số năm 2007 là 20660 người, mật độ 80,7 người/km².
25961	Đô thị này có diện tích 25,7 km2, dân số cuối năm 2004 là 5324 người.
25962	Đô thị này có diện tích 260,5 km², dân số năm 2007 là 3700 người, mật độ 15 người/km².
25963	Đô thị này có diện tích 267,203 km², dân số năm 2007 là 22313 người, mật độ 83,51 người/km².
25964	Đô thị này có diện tích 268,427 km², dân số năm 2007 là 5159 người, mật độ 19,2 người/km².
25965	Đô thị này có diện tích 273,696 km², dân số năm 2007 là 11597 người, mật độ 42,37 người/km².
25966	Đô thị này có diện tích 274,081 km², dân số năm 2007 là 21953 người, mật độ 80,1 người/km².
25967	Đô thị này có diện tích 277,01 km², dân số năm 2007 là 5857 người, mật độ 21,1 người/km².
25968	Đô thị này có diện tích 279,648 km², dân số năm 2007 là 14329 người, mật độ 51,24 người/km².
25969	Đô thị này có diện tích 2801,292 km², dân số năm 2007 là 54106 người, mật độ 19,3 người/km².
25970	Đô thị này có diện tích 281,305 km², dân số năm 2007 là 4930 người, mật độ 17,4 người/km².
25971	Đô thị này có diện tích 281,903 km², dân số năm 2007 là 15314 người, mật độ 54,32 người/km².
25972	Đô thị này có diện tích 284,271 km², dân số năm 2007 là 3880 người, mật độ 14,3 người/km².
25973	Đô thị này có diện tích 297,428 km², dân số năm 2007 là 4451 người, mật độ 15 người/km².
25974	Đô thị này có diện tích 302,9 km², dân số năm 2007 là 93584 người, mật độ 308,96 người/km².
25975	Đô thị này có diện tích 303,023 km², dân số năm 2007 là 4127 người, mật độ 11,7 người/km².
25976	Đô thị này có diện tích 308,78 km², dân số năm 2007 là 31388 người, mật độ 101,65 người/km².
25977	Đô thị này có diện tích 31,12 km2, dân số 1.746 người.
25978	Đô thị này có diện tích 313,99 km², dân số năm 2007 là 18442 người, mật độ 58,73 người/km².
25979	Đô thị này có diện tích 3146,608 km², dân số năm 2007 là 23707 người, mật độ 7,53 người/km².
25980	Đô thị này có diện tích 315,79 km², dân số năm 2007 là 11720 người, mật độ 37,11 người/km².
25981	Đô thị này có diện tích 31,5 km2, dân số thời điểm tháng 12 năm 2009 là 606 người.
25982	Đô thị này có diện tích 31,971 km², dân số năm 2007 là 3095 người, mật độ 96,8 người/km².
25983	Đô thị này có diện tích 3204,257 km², dân số năm 2007 là 308204 người, mật độ 90,4 người/km².
25984	Đô thị này có diện tích 322,95 km², dân số năm 2007 là 8139 người, mật độ 25,2 người/km².
25985	Đô thị này có diện tích 324,07 km², dân số năm 2007 là 3747 người, mật độ 11,4 người/km².
25986	Đô thị này có diện tích 3275,838 km², dân số năm 2007 là 67903 người, mật độ 20,73 người/km².
25987	Đô thị này có diện tích 3296,267 km², dân số năm 2007 là 27392 người, mật độ 8,9 người/km².
25988	Đô thị này có diện tích 331,776 km², dân số năm 2007 là 7942 người, mật độ 23,3 người/km².
25989	Đô thị này có diện tích 333,98 km², dân số năm 2007 là 23180 người, mật độ 69,4 người/km².
25990	Đô thị này có diện tích 336,2 km², dân số năm 2007 là 13097 người, mật độ 38,96 người/km².
25991	Đô thị này có diện tích 337 km², dân số năm 2007 là 20577 người, mật độ 61,1 người/km².
25992	Đô thị này có diện tích 33,935 km², dân số năm 2007 là 6012 người, mật độ 177,2 người/km².
25993	Đô thị này có diện tích 347,1 km², dân số năm 2007 là 9559 người, mật độ 24,9 người/km².
25994	Đô thị này có diện tích 348,745 km², dân số năm 2007 là 41385 người, mật độ 117,6 người/km².
25995	Đô thị này có diện tích 354,675 km², dân số năm 2007 là 63232 người, mật độ 178,3 người/km².
25996	Đô thị này có diện tích 356,191 km², dân số năm 2007 là 3879 người, mật độ 11,6 người/km².
25997	Đô thị này có diện tích 358,2 km².
25998	Đô thị này có diện tích 361,982 km², dân số năm 2007 là 3812 người, mật độ 14,5 người/km².
25999	Đô thị này có diện tích 3721,078 km², dân số năm 2007 là 4803 người, mật độ 1,29 người/km².
26000	Đô thị này có diện tích 3735,2 km², dân số năm 2007 là 84690 người, mật độ 22,67 người/km².
26001	Đô thị này có diện tích 379,179 km², dân số năm 2007 là 21498 người, mật độ 54,4 người/km².
26002	Đô thị này có diện tích 37 km2, dân số là 10.629 người (thời điểm 31 tháng 3 năm 2008).
26003	Đô thị này có diện tích 3852,256 km², dân số năm 2007 là 25336 người, mật độ 6,58 người/km².
26004	Đô thị này có diện tích 38,869 km², dân số năm 2007 là 8169 người, mật độ 210,17 người/km².
26005	Đô thị này có diện tích 393,569 km², dân số năm 2007 là 11070 người, mật độ 28,1 người/km².
26006	Đô thị này có diện tích 401,12 km², dân số năm 2007 là 26111 người, mật độ 65,1 người/km².
26007	Đô thị này có diện tích 404,882 km², dân số năm 2007 là 18235 người, mật độ 45,04 người/km².
26008	Đô thị này có diện tích 410,422 km², dân số năm 2007 là 10315 người, mật độ 25,1 người/km².
26009	Đô thị này có diện tích 4,12 km2, dân số thời điểm tháng 12 năm 2009 là 2792 người.
26010	Đô thị này có diện tích 414,238 km², dân số năm 2007 là 3900 người, mật độ 9,41 người/km².
26011	Đô thị này có diện tích 4231,13 km², dân số năm 2007 là 7471 người, mật độ 1,77 người/km².
26012	Đô thị này có diện tích 42,3 km², dân số năm 2006 là 10.021 người.
26013	Đô thị này có diện tích 426,337 km², dân số năm 2007 là 9654 người, mật độ 22,64 người/km².
26014	Đô thị này có diện tích 430,775 km², dân số năm 2007 là 3541 người, mật độ 7,7 người/km².
26015	Đô thị này có diện tích 432,47 km², dân số năm 2007 là 32193 người, mật độ 66,3 người/km².
26016	Đô thị này có diện tích 432,741 km², dân số năm 2007 là 8698 người, mật độ 20,1 người/km².
26017	Đô thị này có diện tích 4399,676 km², dân số năm 2007 là 4299 người, mật độ 0,98 người/km².
26018	Đô thị này có diện tích 440,424 km², dân số năm 2007 là 10891 người, mật độ 22,5 người/km².
26019	Đô thị này có diện tích 44,44 km² (17,16 mile²) trong đó có 3,37 km² (1,30 mile²) là mặt nước.
26020	Đô thị này có diện tích 457,717 km², dân số năm 2007 là 22086 người, mật độ 48,25 người/km².
26021	Đô thị này có diện tích 4830,143 km², dân số năm 2007 là 11540 người, mật độ 2,39 người/km².
26022	Đô thị này có diện tích 483,658 km², dân số năm 2007 là 4400 người, mật độ 10,4 người/km².
26023	Đô thị này có diện tích 48,636 km², dân số năm 2007 là 17900 người, mật độ 368 người/km².
26024	Đô thị này có diện tích 489,513 km², dân số năm 2007 là 2093 người, mật độ 4,7 người/km².
26025	Đô thị này có diện tích 4904,138 km², dân số năm 2007 là 53024 người, mật độ 10,81 người/km².
26026	Đô thị này có diện tích 519,302 km², dân số năm 2007 là 11686 người, mật độ 20,6 người/km².
26027	Đô thị này có diện tích 5244,177 km², dân số năm 2007 là 31180 người, mật độ 5,95 người/km².
26028	Đô thị này có diện tích 52,48 km2, dân số cuối năm 2006 là 11797 người.
26029	Đô thị này có diện tích 525,025 km², dân số năm 2007 là 11563 người, mật độ 22,2 người/km².
26030	Đô thị này có diện tích 5267,514 km², dân số năm 2007 là 38141 người, mật độ 7,24 người/km².
26031	Đô thị này có diện tích 531,4 km², dân số năm 2007 là 10760 người, mật độ 20,33 người/km².
26032	Đô thị này có diện tích 534,618 km², dân số năm 2007 là 5718 người, mật độ 10,7 người/km².
26033	Đô thị này có diện tích 536,892 km², dân số năm 2007 là 17777 người, mật độ 33,1 người/km².
26034	Đô thị này có diện tích 540,451 km², dân số năm 2007 là 10115 người, mật độ 18,7 người/km².
26035	Đô thị này có diện tích 543,883 km², dân số năm 2007 là 126100 người, mật độ 221,4 người/km².
26036	Đô thị này có diện tích 5,45 km2, dân số cuối năm 2006 là 2684 người.
26037	Đô thị này có diện tích 552,57 km², dân số năm 2007 là 11016 người, mật độ 19,94 người/km².
26038	Đô thị này có diện tích 5,55 km2, dân số thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2006 là 450 người.
26039	Đô thị này có diện tích 600,326 km², dân số năm 2007 là 2506 người, mật độ 4,17 người/km².
26040	Đô thị này có diện tích 629,739 km², dân số năm 2007 là 13702 người, mật độ 21,4 người/km².
26041	Đô thị này có diện tích 6411,552 km², dân số năm 2007 là 31797 người, mật độ 4,96 người/km².
26042	Đô thị này có diện tích 6,95 km2, dân số thời điểm tháng 12 năm 2009 là 612 người.
26043	Đô thị này có diện tích 70,362 km², dân số năm 2007 là 2100 người, mật độ 27,9 người/km².
26044	Đô thị này có diện tích 71,922 km², dân số năm 2007 là 1972 người, mật độ 21,8 người/km².
26045	Đô thị này có diện tích 748 km², dân số năm 2007 là 19055 người, mật độ 25,49 người/km².
26046	Đô thị này có diện tích 762,404 km², dân số năm 2007 là 20439 người, mật độ 26,8 người/km².
26047	Đô thị này có diện tích 773,65 km², dân số năm 2007 là 11927 người, mật độ 15,42 người/km².
26048	Đô thị này có diện tích 781,963 km², dân số năm 2007 là 10589 người, mật độ 13,54 người/km².
26049	Đô thị này có diện tích 79 km², dân số năm 2007 là 2779 người, mật độ 35,18 người/km².
26050	Đô thị này có diện tích 811,49 km², dân số năm 2007 là 11127 người, mật độ 13,8 người/km².
26051	Đô thị này có diện tích 8,16 km2, dân số thời điểm tháng 12 năm 2009 là 3877 người.
26052	Đô thị này có diện tích 834,394 km², dân số năm 2007 là 40174 người, mật độ 48,15 người/km².
26053	Đô thị này có diện tích 83,57 ki lô mét vuông, dân số cuối năm 2010 là 26.344 người.
26054	Đô thị này có diện tích 83 km², dân số năm 2007 là 16161 người, mật độ 194,9 người/km².
26055	Đô thị này có diện tích 846,051 km², dân số năm 2007 là 46523 người, mật độ 60,7 người/km².
26056	Đô thị này có diện tích 84,632 km², dân số năm 2007 là 2558 người, mật độ 30,2 người/km².
26057	Đô thị này có diện tích 846,831 km², dân số năm 2007 là 4386 người, mật độ 5,18 người/km².
26058	Đô thị này có diện tích 855,923 km², dân số năm 2007 là 17070 người, mật độ 19,94 người/km².
26059	Đô thị này có diện tích 85,761 km², dân số năm 2007 là 1821 người, mật độ 23,1 người/km².
26060	Đô thị này có diện tích 882,316 km², dân số năm 2007 là 17891 người, mật độ 23,5 người/km².
26061	Đô thị này có diện tích 88,242 km², dân số năm 2007 là 10910 người, mật độ 123,64 người/km².
26062	Đô thị này có diện tích 8904,24 km², dân số năm 2007 là 13750 người, mật độ 1,54 người/km².
26063	Đô thị này có diện tích 904,946 km², dân số năm 2007 là 19699 người, mật độ 21,77 người/km².
26064	Đô thị này có diện tích 906,648 km², dân số năm 2007 là 2226 người, mật độ 2,5 người/km².
26065	Đô thị này có diện tích 90,9 km².
26066	Đô thị này có diện tích 956,126 km², dân số năm 2007 là 14876 người, mật độ 15,6 người/km².
26067	Đô thị này có diện tích 96,38 km², dân số năm 2007 là 16511 người, mật độ 171,31 người/km².
26068	Đô thị này có diện tích 9,79 km2, dân số tại thời điểm tháng 12 năm 2009 là người.
26069	Đô thị này có diện tích 98,229 km², dân số năm 2007 là 5006 người, mật độ 51 người/km².
26070	Đô thị này có diện tích 9,8 km2, dân số thời điểm 31 tháng 12 năm 2006 là 347 người.
26071	Đô thị này có diện tích km², dân số cuối năm 2004 là 5196 người.
26072	Đô thị này có diện tích km2, dân số là 51.400 người.
26073	Đô thị này có làng trực thuộc: Champlan, La Combaz, Pont D'Ael, Ozein, Sylvernoire, Turlin, Vieyes.
26074	Đô thị này có núi Titlis.
26075	Đô thị này có vị trí địa lý vĩ độ 21º16'31" độ vĩ nam và kinh đô là 47º18'15" độ kinh tây, trên độ cao 775 mét.
26076	Đô thị này cũng có một bảo tàng và nơi trưng bày nghệ thuật.
26077	Đô thị này đã được dời về phía nam tại địa điểm hiện nay vào năm 1894.
26078	Đô thị này đã được lập từ 8 barangay tách ra từ Luuk, Sulu vào năm 2007.
26079	Đô thị này được chia thành 7 consejos populares - Santiago de las Vegas, Nuevo Santiago, Boyeros, Wajay, Calabazar, Altahabana và Armada.
26080	Đô thị này được chia thành các barrio Cabecera Norte, Cabecera Sur, Ciego, Linche, Navajas, Platanal, Punta Brava, Torriente và Tramojos.
26081	Đô thị này được chia thành các phường (barrio) Boca de Jaruco, Jibacoa, Arcos de Canasí và Santa Cruz del Norte (the town proper).
26082	Đô thị này được chuyển thành thành phố năm 1868.
26083	Đô thị này được lập năm 1952.
26084	Đô thị này được lập năm 1968 khi Bellingwolde và Wedde được nhập vào nhau.
26085	Đô thị này được lập năm 2001 từ sự hợp nhất các khu vực dân cư Lentigny, Lovens, và Onnens.
26086	Đô thị này được lập theo Sắc luật tự trị Mindanao Hồi giáp ngày 20/8/2003 và được phê chuẩn thông qua trưng cầu ý kiến ngày 3/1/2004.
26087	Đô thị này được thành lập trên cơ sở sáp nhập năm 2001, sau năm 2003, tên Rijssen đã được thay bằng tên mới Rijssen-Holten.
26088	Đô thị này được thành lập vào năm 2002 bởi sự hợp nhất của các đô thị cũ Ramnes và Vale.
26089	Đô thị này giáp các cộng đồng Chambas, Mabuya, Falla và Punta Alegre.
26090	Đô thị này gồm các thị trấn Bornem proper, Hingene, Mariekerke và Weert.
26091	Đô thị này gồm các thị trấn Wingene proper and Zwevezele.
26092	Đô thị này gồm phía tây đảo Goeree-Overflakkee.
26093	Đô thị này gồm thành phố Hoogstraten và các thị xã Meer, Meerle, Meersel-Dreef, Minderhout và Wortel, (Meersel-Dreef gồm điểm cực bắc ở Bỉ) Tại thời điểm ngày 1 tháng 1 năm 2006, Hoogstraten có dân số 18,582 người.
26094	Đô thị này kỷ nhiệm 850 năm ngày thành lập (thời gian thành lập là năm 1146).
26095	Đô thị này nằm cách thủ phủ Victoria 42 km, diện tích là 8,48 km² với dân số là 314 người (INE 2007), mật độ dân số là 37,03 người/km².
26096	Đô thị này nằm dọc theo sông Oude Rijn, sông chảy vào Biển Bắc ở Katwijk aan Zee.
26097	Đô thị này nằm ở độ cao 1.177 m, có diện tích 61,9 km2, dân số là 1.183 người.
26098	Đô thị này nằm ở độ cao 313 m trên mực nước biển, có diện tích 39,85 km², và dân số năm 2006 là 2.888 người.
26099	Đô thị này nằm ở độ cao 547 m, dân số năm 2008 ước 365.440 người.
26100	Đô thị này nằm ở độ cao 767 m trên mực nước biển, có diện tích 33 km² và cách tỉnh lỵ 49 km.
26101	Đô thị này nằm ở khu vực đồi dẫn đến sông Glonn.
26102	Đô thị này nằm ở khu vực nói tiếng PhápBernese Jura (Jura Bernois).
26103	Đô thị này nằm ở phía tây thành phố Genève và cấu thành một phần của vùng đô thị Genève.
26104	Đô thị này nằm trên bờ biển phía nam của đảo Senja.
26105	Đô thị này nằm trong khu vực tiếng Basque nơi ngôn ngữ này được đa số dân sử dụng.
26106	Đô thị này thuộc vùng đô thị Yerevan.
26107	Đô thị này tọa lạc khoảng 5 km về phía đông của Geldern.
26108	Đô thị Noasca có các frazioni (các đơn vị trực thuộc, chủ yếu là các làng) Gera, Gere Eredi, Balmarossa, Jerner, Jamoinin, Pianchette, và Borno.
26109	Đô thị Norberg (
26110	Đô thị Nyköping (
26111	Dothioia bidentatus được Dumbleton miêu tả khoa học đầu tiên năm 1961.
26112	Đô thị Onani có các frazione (đơn vị phụ thuộc) Mamone.
26113	Đô thị Ostiglia có các frazioni (các đơn vị trực thuộc, chủ yếu là các làng) Calandre, Correggioli, Comuna Bellis, Comuna Santuario, và Ponte Molino.
26114	Đô thịPero gồm cácfrazioni (đơn vị cấp dưới, chủ yếu là thôn làng) Cerchiate and Cerchiarello.
26115	Đô thị Piippola có dân số 1.249 (
26116	Đô thị Polverigi có các frazione (subdivision) Rustico.
26117	Đô thị Portbuffolé có các frazioni (các đơn vị trực thuộc, chủ yếu là các làng) Settimo và Ronche.
26118	Đô thị Raccuja có các frazioni (các đơn vị cấp dưới, chủ yếu là các làng) Zappa, S. Nicolò, và Fossochiodo.
26119	Đô thị Romano Canavese có các frazioni (các đơn vị trực thuộc, chủ yếu là các làng) Cascine di Romano and Canton Moretti.
26120	Đô thị Roncegno có các frazioni (đơn vị trực thuộc, chủ yếu là các làng) Marter, Monte di Mezzo, S. Brigida and 44 Masi.
26121	Đô thị Sampeyre có các frazioni (đơn vị cấp dưới, chủ yếu là các làng) Becetto, Calchesio, Colle di Sampeyre, Dragoniere, Gilba, Rore, Rouera, Sant'Anna, Villarvà Villaretto.
26122	Đô thị San Benedetto Po có các frazioni (các đơn vị trực thuộc, chủ yếu là các làng) Bardelle Camatta, Brede, Mirasole, Portiolo, San Siro, và Zovo.
26123	Đô thị San Giorgio della Richinvelda có các frazioni (các đơn vị cấp dưới, chủ yếu là các làng) Aurava, Cosa, Domanins, Pozzo, Provesano, và Rauscedo.
26124	Đô thị Santa Giusta có các frazioni (các đơn vị cấp dưới, chủ yếu là các làng) Cirras and Corte Baccas.
26125	Đô thị Schilpario có các frazioni (đơn vị cấp dưới, chủ yếu là các làng) Ronco, Barzesto, và Pradella.
26126	Đô thịSedriano gồm cácfrazione (đơn vị cấp dưới) Roveda.
26127	Đô thị Selva di Cadore có các frazioni (các đơn vị trực thuộc, chủ yếu là thôn làng) S.Fosca and Pescul.
26128	Đô thị Serra San Quirico có các frazioni (các đơn vị trực thuộc, chủ yếu là các làng) Serra San Quirico Stazione, Sasso, Castellaro, và Domo.
26129	Đô thị Sigillo có các frazioni (các đơn vị cấp dưới, chủ yếu là các làng) Fontemaggio, Val di Ranco, và Villa Scirca.
26130	Đồ thị song phương này cũng được gọi là đồ thị tỷ lệ.
26131	Đô thị Surahammar (
26132	Đô thị Villa Poma có các frazione (subdivision) Ghisione.
26133	Đô thị Vilminore di Scalve có các frazioni (đơn vị cấp dưới, chủ yếu là các làng) Vilmaggiore, S. Andrea, Dezzolo, Bueggio, Nona, Pezzolo, Pianezza, và Teveno.
26134	Đô thị Vlist có các trung tâm dân cư Haastrecht, Stolwijk, và Vlist.
26135	Đô thị với ranh giới như hiện nay đã được lập năm 1967 khi 4 đô thị bao quanh được nhập với thành phố Avesta.
26136	Do thời gian và chiến tranh tàn phá, ngôi mộ Phan Ngọc Tòng đã bị hư hại nặng.
26137	Đô thống, quản lý tất cả Bát kỳ Sát Cáp Nhĩ.
26138	Do thua kém quá xa không quân Mỹ về số lượng máy bay, Không quân Việt Nam nhấn mạnh việc sử dụng chiến thuật bất ngờ.
26139	Do thuận lợi về vị trí, cũng như phong thủy, Phù Lưu đã sớm hình thành nghề buôn bán từ xa xưa.
26140	Đó thực là cơ hội lớn để sửa đổi phong tục tác thành nhân tài.
26141	Đồ thủ công trang trí từ chối các thiết kế ngày càng lặp đi lặp lại, mặc dù các kỹ thuật, đáng chú ý là chạm khắc ngọc bích, đạt đến trình độ cao.
26142	Đó thực sự là cuộc chiến tranh của trí tuệ với trí tuệ, thông minh "chọi" thông minh, chứ không phải là cuộc chiến tranh thông thường!"
26143	Do thuế quan mậu dịch với Anh bị bãi bỏ, mậu dịch của Scotland bùng nổ, đặc biệt là với các thuộc địa của Anh tại châu Mỹ.
26144	Do tiếp tục áp dụng chiến thuật truy kích nên các tướng V. D. Sokolovsky và M. A. Purkayev (Liên Xô) đã dàn đều quân trên toàn bộ chính diện mặt trận.
26145	Độ tiết kiệm nhiên liệu giúp tăng tầm bay để tăng khả năng chứa nhiên liệu, ACJ319neo được thêm tới năm thùng chứa trung tâm (ACT).
26146	Do tính bất ngờ tuyệt đối của cuộc tấn công từ phía quân Đức, quân đội Liên Xô trong pháo đài không hề có một kế hoạch phòng thủ từ đầu.
26147	Do tính chất tập trung vào video của nền tảng, video trực tiếp là một điểm nhấn tự nhiên khi họ bắt đầu thử nghiệm vào khoảng năm 2013.
26148	Do tính chất vụ án chạm đến an ninh quốc gia, tù nhân giam giữ bí mật trong một căn phòng để chờ chuyển đi.
26149	Do tín hiệu phát ra có cường độ lớn hơn tín hiệu âm thanh của tàu nên có thể bảo vệ cho tàu không bị tấn công.
26150	Do tính không hòa tan của nó, nên mọi phản ứng có sự tham gia của NaH diễn ra trên bề mặt của chất rắn này.
26151	Do tình trạng giao thông tăng, công trình mở rộng được bắt đầu vào năm 1979 và cây cầu 8 làn xe được hoàn thành vào tháng 2 năm 1982.
26152	Do tình trạng thiếu vũ khí trong Thế chiến thứ nhất, Pháp gửi 450.000 súng Gras cho Nga.
26153	Đốt lên một đống lửa, chờ thật đượm, sau đó đặt lên trên một chiếc kiềng và xếp các ống lam trên đó.
26154	Đợt mở rộng đầu tiên của Curitiba đã được dựa trên việc buôn bán gia súc (1700-1900), thành phố tọa lạc ở nửa đường giữa xứ chăn nuôi gia súc ở phía nam và các thị trường phía bắc.
26155	Đột nhiên, anh nghe thấy tiếng sàn nhà ọp ẹp ở phía sau, và anh ta nhận ra chính mình cũng bị nhìn bởi Người Khác.
26156	Đột nhiên, các kị binh Pechenegs không tiếp tục truy quét tàn quân của Alexios, thay vào đó quay trở lại và bắt đầu cướp bóc chính trại lính của Bryennios.
26157	Đột nhiên Kuku bị mụ Redina bắt cóc để làm vật tế thần, Teio và nhóm bạn đuổi theo.
26158	Đột nhiên, Laurie bị tấn công bởi Michael và cô ngã xuống cầu thang.
26159	Đột nhiên, Narissa xuất hiện là một mụ phù thủy xấu xa và bà dụ dỗ cô hãy ăn quả táo để quên tất cả mọi thứ.
26160	Đột phá lớn của Molina là bộ phim Letter to Brezhnev (1985) với vai Kenneth Halliwell – người yêu của Joe Orton và sau này chính kẻ giết người.
26161	Đột Quyết nội quốc cũng rất kính trọng ông.
26162	Do Trái Đất mất 1 năm quay quanh Mặt Trời, vị trí biểu kiến của Mặt Trời cũng mất cùng một khoảng thời gian để hoàn thành một vòng quanh hoàng đạo.
26163	Do trận đấu giữa Ukraina và Phần Lan chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục, đội chủ nhà có nhiều sự thay đổi trong đội hình xuất phát.
26164	Do tránh quốc húy nên bỏ chữ Đăng, nên gọi gọn Đào Tấn.
26165	Đợt ra quân lần này sẽ xử lý triệt để tình trạng kinh doanh, buôn bán trên vỉa hè, tái lập mỹ quan đô thị và an toàn giao thông, đảm bảo lối đi cho người đi bộ.
26166	Do trên đường dài thay đổi, do ôn lại một khoảng lịch sử Trung Quốc dài mấy nghìn năm, những thơ khi đi sứ bớt cái vẻ đơn điệu của thơ ở trong nước, tuy vậy, vẫn còn một không khí trầm trầm.
26167	Do Triều Tiên coi trọng đích-thứ, Vương đại phi bắt buộc phải từng là Vương phi của Quốc vương thì mới được gia tôn.
26168	Do trời tối mờ mịt, chiếc Orient đã không nhận ra tàu của mình và đã lỡ nã đạn vào nó.
26169	Do trong chế độ bao cấp lương thực, nên việc cung cấp cho đủ số lương thực trên là rất khó khăn.
26170	Độ trong của nước ảnh hưởng tới độ sâu mà ánh sáng có thể truyền xuống.
26171	Do trong hệ thập phân 1729 chia hết cho tổng các chữ số của nó, 1729 là một số Harshad.
26172	Do trọng lượng choán nước tăng lên trên các lớp Boston và Albany được cải biến, cho tầm hoạt động của chúng bị giảm còn 9.000 và 7.000 hải lý tương ứng, cho dù trữ lượng nhiên liệu đã được tăng thêm 2.600 và 2.500 tấn.
26173	Do Trực Lệ rất gần thủ đô Bắc Kinh, nó là nơi diễn ra nhiều trận chiến thường xuyên, bao gồm chiến tranh Trực-Hoàn năm 1920, chiến tranh Trực-Phụng lần thứ nhất năm 1922 và chiến tranh Trực-Phụng lần thứ hai vào năm 1924.
26174	Do trước đó đã viết "hàng trăm" bài hát, Sheeran bắt đầu làm việc trong phòng thu với Rubin và họ giảm số bài hát trên xuống 15 bài hát mới sẽ có mặt trong album, ngoại trừ "
26175	Do trường được đặt tại cơ sở cũ của trường Võ bị Liên quân Viễn Đông của Quân đội Thuộc địa Pháp nên lấy tên là trường Võ bị Liên Quân Đà Lạt.
26176	DOTS được sử dụng với liều liên tục (ba lần mỗi tuần hoặc 2 HREZ / 4HR 3 ).
26177	Đợt tấn công của họ được mô tả trong truyền thuyết của Na Uy là "Storm of Orri – cơn bão của Orri", họ có thể chặn của người Anh trong một thời gian ngắn, nhưng rồi họ cũng đã nhanh chóng bị áp đảo và Orri bị giết.
26178	Đợt tấn công ngày 4 tháng 5 về sau bị Paublus bắt hoãn vì ông này cho rằng nó sẽ trở thành một thảm họa.
26179	Đợt tấn công thứ 4 và cũng là cuối cùng gồm 84 máy bay, xuất kích trong thời gian từ 11.00 đến 11.30.
26180	Đợt tấn công thứ nhất và thứ hai không thành công, nhưng ở đợt thứ ba Langley bị đánh trúng năm quả bom khiến 16 thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng.
26181	Đốt thứ năm bao gồm những đặc thù nhất định, được mô tả chi tiết bên dưới.
26182	Đợt thứ nhất gồm 10 chiếc Su-30K hay Su-30MK, phiên bản cơ bản của Su-30.
26183	Do tự hình của chữ "cung" 㫒 và "thăng" 昇 gần như tương tự nhau nên dễ lẫn lộn hai chữ này, vì vậy mà có hai tên gọi khác nhau Trần Cung và Trần Thăng.
26184	Độ tuổi cụ thể mà tại thời điểm đó quá trình chuyển tiếp này diễn ra rất khác nhau ở những xã hội khác nhau, cũng như khác về bản chất tự nhiên của sự thay đổi tâm sinh lý.
26185	Độ tuổi dân cư thành phố đã được trải ra với 21,3% ở độ tuổi dưới 18, 8,1% 18-24, 30,2% 25-44, 22,7% 45-64, và 17,8% từ 65 tuổi trở lên người.
26186	Độ tuổi trung bình của dân cư Toronto là 36,9 năm.
26187	Độ tuổi trung vị là 32,4.
26188	Đỗ Tú tài năm 1843, đỗ Cử nhân năm 1847, làm quan đến chức Ngự sử.
26189	Do tỷ lệ bầu chọn cho các trò chơi này thường thấp hơn nhiều nên chúng bị chìm sâu trong danh sách chính.
26190	Double Black chắc chắn sẽ không thể thay thế cho dòng Whisky mạch nha khói của dảo Islay như Bowmore, Lagavulin, Laphroaig nhưng nó sẽ thu hút người hâm mộ Johnnie Walker đang tìm kiếm một loại rượu Whisky có vị Khói than bùn vừa phải.
26191	Douglas Alton Smith, A History of the Lute from Antiquity to the Renaissance (The Lute Society of America, Inc., 2002), p.275 Cũng vào thời điểm này ông trở thành người Công giáo La mã.
26192	Douglas H. Fox trong vịnh Puget Sound, tháng 3 năm 1945.
26193	Douglas là nơi đóng trụ sở của Toà thượng thẩm và Chính quyền Đảo Man.
26194	Douglas Moggach (biên tập), Politics, Religion, and Art: Hegelian Debates, trang 36 Dưới nặc danh "Franz Szeliga", ông xuất bản bài viết trên các tờ báo như nguyệt san Allgemeinen Literatur-Zeitung (
26195	Douglas O-46 là một loại máy bay thám sát của Hoa Kỳ, nó được trang bị cho Quân đoàn Không quân Lục quân Hoa Kỳ và Quân đoàn Không quân Lục quân Philippine.
26196	Douglass tiếp tục những chuyến đi diễn thuyết khắp miền Bắc để tìm kiếm sự ủng hộ cho phong trào bãi nô.
26197	Doumouya sinh ra tại Pháp và có gốc Guinée.
26198	Đồ uống đã trở nên phổ biến tại Hoa Kỳ vào năm 2009.
26199	Đồ uống hỗn hợp không có cồn giống như cocktail được gọi là "
26200	Đồ uống yêu thích - yerba-mate (trà Paraguay).
26201	Douyin được phát triển trong 200 ngày và trong vòng một năm đã có 100 triệu người dùng, với hơn một tỷ video được xem mỗi ngày.
26202	Do vai diễn này không đòi hỏi tài năng ca hát, Menzel nói trong một buổi phỏng vấn rằng "đó là một món quà khi tôi được mời chỉ bởi khả năng diễn xuất của mình mà thôi."
26203	Do vai trò công khai hạn chế của họ, phụ nữ được các nhà sử học La Mã nói đến không thường xuyên như nam giới.
26204	Do vai trò của ông trong việc tháo ngòi nổ khủng hoảng Cuba và các nỗ lực duy trì hòa bình khác, đại biểu thường trực của Na Uy tại Liên hiệp Quốc truyền tin cho Thant rằng ông sẽ được trao giải Nobel Hòa bình 1965.
26205	Do vai trò của vị đạo diễn đối với những loạt phim này, nên hầu hết phần giới thiệu trong số chúng đều có dòng chữ "Steven Spielberg xin giới thiệu", ngoài ra Spielberg cũng trở thành khách mời cho nhiều chương trình.
26206	Đô vật chuyên nghiệp Rowdy Roddy Piper chủ trì.
26207	Đô vật có thể thay đổi shikona của họ, như Takahanada đã làm khi ông trở thành Takanohana ( ) và sau đó là Takanohana ( ).
26208	Đồ vật được đưa về PU mọi thứ trở về bình thường, và mọi người nằm mơ bừng tỉnh dậy với những trải nghiệm họ vừa trải qua trong TU, đó là phần giấc mơ.
26209	Do vậy bắt đầu cuộc hành trình của Jeanne, và bạn bè của cô, Roger và Liane, trong cuộc chiến giải phóng quê hương khỏi sự bạo ngược của quân đội Anh bị lũ quỷ kiểm soát.
26210	Do vậy, các nước cần cân nhắc kỹ khi thực hiện chính sách này.
26211	Do vậy, các sử gia Trung Hoa đều chỉ coi Nam Việt là phiên thuộc và chép các vua Nam Việt tước "
26212	Do vậy cả hai sự sắp xếp này đều được sử dụng.
26213	Do vậy, chỉ 1/3 quân số ban đầu đến được Đà Nẵng.
26214	Do vậy, chỉ một phần nhỏ số lượng các đơn thư đến được tay các thành viên của Ủy ban.
26215	Do vậy, con số 70 tuổi có lẽ chỉ là mô tả ước lệ, nhằm cho thấy Triệu Vân đã già mà vẫn bền chí, quyết tâm ra trận.
26216	Do vậy, đèn LED cần có một mạch điện thích hợp gọi là bộ điều khiển LED, hay còn gọi là 'bộ chuyển nguồn LED' (LED driver), có nhiệm vụ chuyển đổi dòng điện xoay chiều từ mạng điện chính thành dòng điện một chiều có điện áp không đổi.
26217	Do vậy, dịch vụ giữa Ōmiya và Ōfuna cũng có tên chính thức khác là trong các bản đồ hệ thống và các tờ rơi hướng dẫn sử dụng tàu điện.
26218	Do vậy, Dornogovi thường xuyên phải hứng chịu các trận bão cát và hạn hán gây bất lợi đến việc phát triển kinh tế của tỉnh.
26219	Do vậy Hispania đã được quản lý một cách khá độc lập bởi những người ngay tại địa phương.
26220	Do vậy Hồ Sa Hổ bị đổi làm Vũ vệ quân Đô chỉ huy sứ.
26221	Do vậy, Jacob trở thành Jack, và cậu bé tự thêm vào cái tên đệm là Leonard.
26222	Do vậy, kẽm ôxít được dùng trong các lò phản ứng hạt nhân để làm chất chống ăn mòn cạn kiệt của trước khi sử dụng.
26223	Do vậy, không có các mô hình mới của T-26 đã được phát triển sau năm 1940.
26224	Do vậy, khuôn đúc cần phải được thiết kế và chế tạo sao cho dễ dàng tháo lắp.
26225	Do vậy Lâm Xung bất bình và sau này giết Vương Luân.
26226	Do vậy, loại nguyên liệu nào mà người chơi thu thập thì cũng như nhau, chủ yếu cần là số lượng, không phải là chủng loại nguyên liệu.
26227	Do vậy, Lưu Nham dâng biểu cầu được phong tước Nam Việt vương, thăng làm đô thống.
26228	Do vậy mà khu vực đó hiện nay được gọi là Brittany (Br. Breizh, Fr.
26229	Do vậy mà uy tín của ông đã bị các nhà văn Kitô giáo mạt sát thậm tệ, và đôi khi được bảo vệ chỉ vì bộ sử của ông có xu hướng làm mất uy tín của nhiều người lãnh đạo trong phe cánh Kitô giáo.
26230	Do vậy, Mộ Dung Tuấn rất ghen tị với người em trai của mình.
26231	Do vậy nên bão Đông Bắc Thái Bình Dương cấp 5 (Category 5 Pacific hurricane) là những xoáy thuận nhiệt đới đạt được cường độ bão cấp 5 trên khu vực phía Bắc xích đạo và phía Đông đường đổi ngày.
26232	Do vậy, Nga cùng với Cộng hòa Séc vẫn giới thiệu các gói nâng cấp dành cho SA-6, mang lại một năng lực tác chiến mới cho hệ thống này nhằm hướng tới mục đích xuất khẩu.
26233	Do vậy, người Đức hy vọng dồn một gánh nặng của cuộc chiến tiêu hao sinh lực đối phương lên vai người Pháp.
26234	Do vậy nhà nước này thường được gọi tắt với tên gọi LitBel hay LBSSR (trong tiếng Anh).
26235	Do vậy nó không thể là một con sói, vì loài này rất nhút nhát, dễ kích động nên khó huấn luyện.
26236	Do vậy ông đã luyện võ từ những động tác đơn giản nhất, đơn điệu nhất, tập trung vào từng chiêu một, tối kị theo đuổi những chiêu thức cao siêu.
26237	Do vậy ông quyết tâm hơn cho việc vẽ tác phẩm này.
26238	Do vậy phần lớn là chúng ăn thực vật.
26239	Do vậy, Regensburg là một trong những thị trấn trung tâm của đế quốc, thu hút du khách với số lượng lớn.
26240	Do vậy, Rommel khẳng định giải pháp tốt nhất lúc này là chấm dứt tấn công Tập đoàn quân số 1 và chuyển trọng tâm xuống miền nam Tunisia để đánh dứt điểm Tập đoàn quân số 8 khi Montgomery còn chưa hội đủ lực lượng của mình.
26241	Do vậy, Thái tử Friedrich xuống lệnh cho hai quân đoàn, vốn đã tới vùng đất cao Vrigne, quay sang phải và tiến đến St.
26242	Do vậy, Thôi Dận được triệu về Trường An khi đang trên đường đến Thanh Hải.
26243	Do vậy, thời gian gần đây, pháo tự hành M107 được Việt Nam bảo quản ở trạng thái niêm cất và chỉ được sử dụng khi có các tình huống cần thiết.
26244	Do vậy, Thôi Ngạn Tăng mệnh Đô ngu hậu Nguyên Mật (元密) đem 3.000 lính tiến đánh Bàng Huân, kể tội của Bàng Huân trước sĩ chúng, cũng lệnh cho Túc châu và Tứ châu cắt đường của Bàng Huân.
26245	Do vậy, tiền giấy của Đan Mạch vẫn được lưu hành hợp pháp ở cả Greenland và quần đảo Faroe, và Ngân hàng Quốc gia Đan Mạch qui đổi tiền giấy phát hành ở 2 lãnh thổ này lấy tiền krone Đan Mạch với tỷ giá 1:1.
26246	Do vẻ đẹp của hang, họ đã đặt tên hang này là Thiên Đường.
26247	Do vết thương trên khuôn mặt lớn nhận được trong trận chiến năm 1824, anh ta yêu cầu sử dụng chân giả kim loại trong hàm.
26248	Do việc hiện đại hóa nông nghiệp và giao thông vận tải, hiện nay nó được sử dụng rất ít trong các khu vực này.
26249	Do viên tướng canh cửa Nhạn Môn Quan của nhà Tống sợ hãi trách nhiệm, hèn nhát, nên không chịu mở cửa quan cho quần hùng Trung Nguyên rút chạy.
26250	Do vị trí đặc thù, sân bay thường xuyên phải chịu ảnh hường mạnh của gió hạ giáng và bị buộc phải đóng cửa.
26251	Do vị trí gần biển Aegea, Marmara và biển Đen nên đây là một trung tâm quân sự và thương mại.
26252	Do vị trí ven biển, ngành ngư nghiệp cũng hoạt động tại huyện.
26253	Do vua Anh Tông còn nhỏ, Đỗ Anh Vũ được ủy thác quyết đoán mọi việc trong triều.
26254	Do vượt qua được cột mốc thử thách trước sức mạnh Mỹ cộng với kinh nghiệm va chạm thực tiễn trong giai đoạn I, Quân Giải phóng miền Nam bước vào giai đoạn II với khí thế tự tin hơn và bản lĩnh hơn.
26255	Do vụ việc này, anh bị kỷ luật, phạt tiền, treo giò, và suýt nữa đã phải giải nghệ.
26256	Downey cho biết, "Elon có lẽ là người mà Tony hoàn toàn có thể đã cùng đi chơi và tiệc tùng, hoặc có lẽ họ đã có một chuyến tản mạn trong một khu rừng kì lạ nào đó cùng nhau để uống vài đồ uống cùng các pháp sư".
26257	Downlink HMAC key và uplink HMAC key cung cấp dữ liệu xác thực của bản tin phân phối khóa từ BS đến SS từ SS đến BS tương ứng.
26258	Downloaded from on ngày 22 tháng 1 năm 2012.
26259	Downloaded on ngày 11 tháng 6 năm 2013.
26260	Downloaded on ngày 23 tháng 4 năm 2008.
26261	Downloaded on ngày 3 tháng 5 năm 2013.
26262	Downloaded on ngày 4 tháng 1 năm 2014.
26263	Downloaded on ngày 9 tháng 6 năm 2015.
26264	Downtown Jebel Ali là một dự án phát triển hỗn hợp nằm giữa bờ sông Dubai và Công viên Techno, trải rộng trên diện tích 200 ha sau khi hoàn thành sẽ là nơi sinh sống của 235.000 người, 70.000 trong số đó sẽ là cư dân.
26265	Do xảy ra nhiều cuộc nổi dậy, Liêu Thái Tông quyết định trở về phía bắc, để Tiêu Hàn (蕭翰) lưu thủ Khai Phong.
26266	Do Yaxun không phải là con trai của phu nhân Xoc, cho nên ông không hoàn toàn thuộc về dòng máu hoàng gia và rất khó để được lên ngôi.
26267	Do yêu cầu của hoàng đế, ông thế chỗ của Giáo hoàng Biển Đức IX, sau khi Giám mục Lyon Aliard từ chối tước vị này.
26268	Do yêu cầu giảm nhiệt nhanh như vậy, nên armalcolit tương đối hiếm và thường gặp ở dạng cộng sinh với ilmenit và rutil, trong những khoáng vật khác.
26269	Do yêu cầu như vậy đối với học sinh của mình, bản thân Ohsawa cũng luôn như một học sinh và là người nghiên cứu sự thật.
26270	Do yêu cầu trường đạt chuẩn quốc gia, từ năm học 2013-2014 về sau, trường giữ ổn định 45 lớp với tổng số gần 1.900 học sinh.
26271	Do yêu cầu tương thích này, các tiêu chuẩn màu đã thêm tín hiệu thứ hai vào tín hiệu đơn sắc cơ bản, mang thông tin màu.
26272	Do yêu mến ẩn sĩ Đào Uyên Minh (Đào Tiềm) đời Tấn nên ông đổi hiệu là Tri Minh, lại giống Đào Tiềm thích hoa cúc – mà cúc nở vào tiết trùng dương – nên lấy đạo hiệu Trùng Dương Tử.
26273	D. perspicillatus trưởng thành dài khoảng 16 cm.
26274	D. pseudochrysopoecilus trưởng thành dài khoảng 18 cm.
26275	DQS hầu như không có khả năng tìm khách hàng mới.
26276	Draco đã trưởng thành ở tuổi 17. Cậu cũng giống như gia đình mình, đã phục tùng theo Chúa tể Voldemort, và để cho hắn dùng phủ Malfoy của gia đình cậu như một tổng hành dinh.
26277	Draconarius australis được Pakawin Dankittipakul, Sonthichai & Jia-Fu Wang miêu tả năm 2006.
26278	Draconarius gurkha được Paolo Marcello Brignoli miêu tả năm 1976.
26279	Draconarius kayasanensis được Kap Yong Paik miêu tả năm 1972.
26280	Draconarius molluscus được miêu tả năm 1990 bởi Jia-Fu Wang et al.
26281	Draconarius trifasciatus được miêu tả năm 1991 bởi Jia-Fu Wang & Zhu.
26282	Drăghiceanu có màn ra mắt tại Liga I lúc 15 tuổi, 10 tháng 10 ngày, là cầu thủ ra mắt trẻ thứ tư của đội bóng (bây giờ là thứ 9).
26283	Dragon Force ngày càng tàn phá vùng đất.
26284	Dragon Tower (Long Ta), một tháp lưới độc lập cao 336 mét, đóng vai trò trụ sở chính của HLJTV.
26285	Dragović kết thúc mùa giải 2010/2011 với chức vô địch tại Giải bóng đá quốc gia Thụy Sĩ (
26286	Drake là Robin đầu tiên có loạt truyện tranh của riêng mình, nơi anh tự mình chiến đấu chống tội phạm.
26287	Drama đặc biệt - Tuổi vị thành niên Medley.
26288	Drama kể về việc Ji-yeon phát hiện ra Cha Seung-won là kẻ đã lỡ tay giết cha mình ở nhiều năm trước, cô đã để cho thuộc hạ của cha "khử" anh.
26289	Drapetisca alteranda được Ralph Vary Chamberlin miêu tả năm 1909.
26290	DRD đóng vai trò tiên phong trong việc hình mạng lưới người khuyết tật Việt Nam, tư vấn và vận động nhà nước trong các vấn đề liên quan đến người khuyết tật.
26291	DR DOS 5.0 trở lên và Multiuser DOS hỗ trợ thiết bị $IDLE$ để phát hiện động khi không hoạt động nhằm tiết kiệm năng lượng và cải thiện đa nhiệm.
26292	DRD tập huấn, tư vấn và tìm việc cho các thành viên tham gia.
26293	Dreadnought vì vậy trở thành thiết giáp hạm duy nhất từng đánh chìm một tàu ngầm.
26294	DreamLinux Multimedia Edition 2.2 với AIGLX mặc định cung cấp Beryl-AIGLX, có thể được sử dung ngay sau khi cài đặt lần đầu.
26295	DreamWorks chi trả tổng cộng 15 triệu đô-la Mỹ cho phần sản xuất và đảm nhận vai trò phát hành phim tại khu vực Bắc Mỹ.
26296	Drepper giữ vị trí bảo trì trong nhiều năm và cho đến năm 2012 đã tích lũy được 63% tổng số cam kết cho dự án.
26297	Dre trở về cùng chiếc cúp và niềm tự hào của ông Hán.
26298	Drexler rời khỏi đảng năm 1923 nhưng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Nghị viện Bayern trong giai đoạn 1924-1928.
26299	Driving Mode: Xe đua.
26300	Dr William Butts, quoted in Waller, p. 31 Sứ thần của Hoàng đế Charles V trở thành người thân cận của Mary, thay bà khẩn khoản Henry VIII nhưng không thành.
26301	D'slove sau đó đạt vị trí thứ 2 trên Oricon Weekly Album Chart.
26302	DSLR đầu tiên thuộc dòng Cinema EOS, 1D C, là biến thể của 1D X, có khả năng quay video 4K, nhưng không thể quay ở định dạng RAW trên cùng loại cảm biến.
26303	DSO có một hệ thống quản lý cấp thoát nước bao gồm các trạm bơm tại chỗ vận chuyển nước thải đến các nhà máy đô thị thông qua một đường ống áp lực mới.
26304	DT 7,62 mm làm vũ khí trang bị chính.
26305	Đưa âm nhạc của chúng tôi vượt ra khỏi các vấn đề của Ghana, nhóm đã đến Togo để biểu diễn cùng với Charlotte Dada, một nữ nhạc sĩ người Ghana nổi tiếng.
26306	"Đứa bé ra đình làng, thì mọi người đã vác hết cây nhỏ và nhẹ, còn một cây to dài rất nặng, mọi người bỏ lại, đứa bé liền nhấc lên vai, đi một mạch ra bờ sông.
26307	Đứa bé tên Kroong và con bò tên Ka Pin biết nói hằng ngày phải đi chăn trâu.
26308	Đứa bé trai được đặt tên “Nandi” người mang lại niềm vui sướng, hân hoan.
26309	Đứa con chín tuổi của người phụ nữ có kết quả dương tính và được đưa vào cùng bệnh viện với mẹ.
26310	Ðưa đầu dây trái lên trên đầu dây phải rồi luồn xuống dưới.
26311	Dự án Airbus A330neo được khởi động vào tháng 7/2014 với 2 phiên bản: A330-800neo và A330-900neo là các phiên bản nâng cấp lần lượt của A330-200 và A330-300.
26312	Dự án bao gồm cải tạo khán đài, cải tạo mái che, xây dựng phòng tắm, phòng điện, cột đèn chiếu sáng, và thêm chỗ ngồi cho khán đài.
26313	Dự án bao gồm nghiên cứu về cơ sở hạ tầng, hậu cần, an toàn, độ tin cậy và khả năng kinh tế cũng như các thiết kế của chiếc xe riêng của mình.
26314	Dự án bắt đầu từ số tiền đặt cọc từ chương trình COTS vào năm 2006.
26315	Dự án Blue Book đã chấm dứt vào tháng 12 năm 1969, sau báo cáo của Ủy ban Condon.
26316	Dự án có thể mang đến lợi ích cho khu vực bầu cử địa phương của vị chính trị gia đó, tăng phiếu bầu của khu vực hoặc tiềm lực tài chính cho chiến dịch.
26317	Dự án của Toyota có tên Ha: mo (Harmonious Mobility Network), đang sử dụng Toyota i-Road, một phương tiện chạy hoàn toàn bằng điện kết hợp tiềm năng của cả ô tô và xe máy.
26318	Dự án đã được tiết lộ trong báo cáo của Ủy ban Rockefeller của Quốc hội Hoa Kỳ năm 1975.
26319	Dự án Dải Ngân hà khởi động với tư cách là dự án Zooniverse thứ chín vào tháng 12 năm 2010 Giai đoạn 1 hoạt động với các màu: 4,5 m cho màu xanh lam, 8,0 m cho màu xanh lá cây và 24 μm cho màu đỏ.
26320	Dự án đã nhận được sự hỗ trợ từ Fraunhofer IZM và được dự kiến phát hành vào năm 2015.
26321	Dự án đã thu về được 200.000.000 đồng và Vũ Cát Tường đã trao tặng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.
26322	Dự án do Ban quản lý dự án đường sắt khu vực 3 làm chủ đầu tư.
26323	Dự án do giám đốc hãng World Circuit Nick Gold tài trợ, sản xuất bởi Ry Cooder và đạo diễn bởi Juan de Marcos González.
26324	Dự án được đầu tư bằng ngân sách Nhà nước.
26325	Dự án được đề xuất để khám phá các cuộc đấu tranh giành quyền lực của giới tội phạm ngầm trong nhiều thập kỷ trước A New Hope, vào tháng 12 năm 2015, sê-ri vẫn đang được phát triển tại Lucasfilm.
26326	Dự án được gọi là VTB Arena, mặc dù Ngân hàng VTB đã cố gắng bán quyền đặt tên.
26327	Dự án được tái khởi động vào tháng 2 năm 2018, khi hai đạo diễn người Bỉ là Adil El Arbi và Bilall Fallah thay thế Carnahan để chỉ đạo bộ phim, đồng thời Smith và Lawrence được xác nhận sẽ quay trở lại.
26328	Dự án được xem như là "chương thứ hai" của Thriller này lần đầu tiên được tuyên bố công khai trên Access Hollywood vào cuối năm 2006.
26329	Duangta được một gia đình giàu có nhận nuôi.
26330	Dù anh có sở thích làm người ngoài cuộc, nhưng có vẻ anh thích đi lùng bắt và tìm kiếm cơ hội để nghịch trên những nạn nhân xấu số.
26331	Dự án hoàn toàn bằng tiếng Tây Ban Nha và được dùng làm bản xem trước cho album tiếp theo của cô, "SOY", được phát hành vào ngày 24 tháng 6 năm 2014.
26332	", đưa nhóm tới với công chúng toàn thế giới.
26333	Dự án KernelEx là một dự án mở rộng và tương thích Windows-API, cung cấp triển khai nguồn mở của một số Windows-API.
26334	Dự án Luv hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em gái trải qua các hình thức lạm dụng khác nhau.
26335	Dự án Mảng kính thiên văn đường cơ sở dài toàn cầu quan sát trong bước sóng millimét (Global mm-VLBI Array, GMVA) cũng là một mạng lưới kính thiên văn vô tuyến với kỹ thuật áp dụng tương tự EHT.
26336	Dự án mong muốn dịch không chỉ các trang mạng mà còn cả các tệp phim, âm thanh có trên mạng internet.
26337	Dự án nằm trên lô đất 13 của Trung tâm Kinh doanh quốc tế Moskva tại Moskva, được phát triển bởi Sergei Choban và Peter Schweger.
26338	Dự án nằm trong chương trình Khoa học Chân trời 2000 có mức đầu tư tầm trung (M3) của ESA.
26339	Dự án nâng cấp kéo dài đến năm 1997 và có nội dung cải thiện hệ thống điện tử, độ bền và kéo dài tuổi thọ thêm ít nhất 2 thập niên.
26340	Dự án nâng cấp QL19C đoạn qua Phú Yên đã được khởi công ngày 6 tháng 7 năm 2015.
26341	Dự án nào chưa thực hiện xem lại.
26342	Dự án này cho phép giao tiếp giữa các ngôn ngữ khác.
26343	Dự án này được các ban nhạc rock Kitô giáo Third Day và ban nhạc rock alternative Switchfoot hỗ trợ.
26344	Dự án này được Donald Davies (1924 – 2000), một nhà khoa học máy tính là người đã đề xuất và lãnh đạo dự án này từ năm 1965.
26345	Dự án này được thế giới biết đến vào tháng 4 năm 2007 sau những công bố của các quốc gia thành viên.
26346	Dự án này được thực hiện thêm hai lần nữa vào năm 1935 và 1936.
26347	Dự án này được ước tính trị giá hơn 4,5 tỷ USD.
26348	Dự án này sau đó đã bị chấm dứt có lợi cho Tizen, một hệ điều hành nhắm vào các thiết bị di động cũng như IVI.
26349	Dự án này vẫn đang được nghiên cứu (từ tháng 9 năm 2011).
26350	Dự án Nhà ở quỹ công tích (CPF) được tiến hành từ năm 1968, cho phép các dân cư sử dụng tài khoản tiết kiệm bắt buộc của họ để mua các căn hộ của cục Phát triển nhà ở và dần gia tăng sở hữu nhà tại Singapore.
26351	Dự án rất tốn kém.
26352	Dự án RISC của Đại học Caifornia, Berkeley bắt đầu năm 1980 dưới sự hướng dẫn của David Patterson với mục đích nâng cao hiệu suất của các VXL dựa trên kỹ thuật pipeline và register windows.
26353	Dự án sẽ hoàn thành sau năm 2020 do thiếu vốn.
26354	Dự án sẽ tưới hơn 18.000 km2 (6.900 dặm vuông), phần lớn trong khu vực dễ bị hạn hán của Kutch và Saurashtra.
26355	Dự án Sinterhab đang nghiên cứu một cơ sở mặt trăng được xây dựng bằng in 3D sử dụng lớp đất mặt của mặt trăng làm vật liệu cơ bản.
26356	Dự án Tien Chien của CSIST được độc lập hơn, từ khi nó được xem xét bởi một số quan chức để phát triển cho mọi máy bay của ROCAF hơn là duy nhất chỉ là IDF.
26357	Dự án trị giá 120 triệu đô la Mỹ dự kiến sẽ sẵn sàng vào năm 2016, với dự kiến sản xuất thương mại vào năm 2017.
26358	Dự án tuyến đường sắt Tuy Hòa - Buôn Ma Thuột đã được Xí nghiệp Tư vấn thiết kế công trình giao thông sắt bộ thuộc Công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía Nam xây dựng hoàn chỉnh.
26359	Dự án Việt hóa Từ điển bách khoa Britannica được thực hiện với sự tham gia của 54 dịch giả, chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
26360	Dự án WebM cấp phép cho bộ tăng tốc phần cứng VP8 (RTL IP) cho các công ty bán dẫn để mã hóa và giải mã 1080p với chi phí bằng không.
26361	Đưa phần tạm ngưng vào chương cuối với chất liệu từ ‘vũ điệu’ thứ ba này lần đầu tiên được Haydn sử dụng trong tác phẩm Giao hưởng số 46 cung Si của ông vào năm 1977.
26362	; đưa ra ngày sau Kosmos 419. Không giống như phi thuyền 4M, Mars 2 và 3, Kosmos 419 là một phi thuyền 3MS chỉ bao gồm một quỹ đạo, không có tàu đổ bộ.
26363	Dưa sung ăn với ốc luộc.
26364	Đưa tế phẩm đến Khôn Ninh cung vãng đường dùng Tô lạp 12 tên”」.
26365	Dựa theo cấu tạo của hộp cộng hưởng, đàn bầu chia hai loại là đàn thân tre và đàn hộp gỗ.
26366	Dựa theo những gốc gác dễ tan vỡ và giờ đã yếu đi như vậy, nó đã nhanh chóng sụp đổ.
26367	Dựa theo Thuyết tương đối, áp suất trong một chất đóng góp trực tiếp cho lực hấp dẫn của vật với những vật khác giống như tỷ trọng vật chất của nó.
26368	Dựa theo tuổi tác này, không có khả năng là Nữu Hỗ Lộc thị - con gái lớn của Át Tất Long.
26369	Đưa tôi ra khỏi đây!
26370	‘‘Dựa trên bài ở Wikipedia tiếng Pháp.’
26371	Dựa trên bằng chứng đó cùng với ước lượng nội năng sinh ra do biến dạng của Europa, các nhà khoa học cho rằng lớp băng đá phía ngoài của nó dày từ 10 đến 30 km.
26372	Dựa trên các địa điểm thử nghiệm thuận lợi ở Seattle, Arakawa đã đặt cược hầu hết số vốn khiêm tốn của NoA vào một đơn đặt hàng khổng lồ gồm 3.000 thùng máy Radar Scope.
26373	Dựa trên các mô tả trên trang web chính thức của trò chơi, có 7 nhân vật khác nhau trong "Another Story".
26374	Dựa trên các thanh mẫu, vận mẫu và quy tắc viết chữ.
26375	Dựa trên các thông tin này, toàn bộ kế hoạch bị hủy bỏ.
26376	Dựa trên đề xuất của Phó chủ tịch chuỗi cung ứng của Procter & Gamble, tiêu chuẩn đã được đổi tên thành CPFR để nhấn mạnh vai trò của việc lập kế hoạch trong sự hợp tác.
26377	Dựa trên dữ liệu thu thập được, các thông số này được tính điểm trên thang 100 và kết hợp với các thông tin khác cho ra số điểm của mỗi nước trong báo cáo cuối cùng.
26378	Dựa trên giác quan, người ta phân biệt ái thuộc sắc, thanh âm, mùi thơm, vị ngon ngọt, tiếp xúc và tư tưởng.
26379	Dựa trên hiệu suất giải đấu, người chơi được thưởng với rương giải đấu.
26380	Dựa trên kết quả tại vòng loại thứ nhất, 6 đội có thành tích tốt nhất sẽ được xếp loại hạt giống, trong khi 4 đội đứng cuối sẽ không được xếp loại hạt giống khi bốc thăm vòng bán kết nhánh.
26381	Dựa trên kinh nghiệm cá nhân, bà ủng hộ can thiệp sớm nhằm xác định chứng tự kỉ và xác định những người thầy có khả năng chỉ dẫn những đứa trẻ mắc tự kỉ theo hướng thu được kết quả tốt.
26382	Dựa trên một chuyển đổi cường độ từ đường kính đến đường kính chung, nó có đường kính khoảng 98 km sử dụng cường độ tuyệt đối là 8.2 với suất phản chiếu giả định là 0,10.
26383	Dựa trên nghiên cứu hiện tại, truyền thống các thành phố của Mông Cổ đã tồn tại hơn 2000 năm.
26384	Dựa trên nghiên cứu khảo cổ, Bökönyi Alexander đi đến kết luận rằng cừu Hungary Racka thời kỳ di cư xuất hiện ở lưu vực Carpathian, nhưng không có dữ liệu như mà dân tộc đã đến.
26385	Dựa trên nguồn cảm hứng của kiến trúc sư Jan Chrystian Kamsetzer, Nhà hát gồm có hai phần: khán đài và sân khấu, tách biệt nhau bởi một con kênh.
26386	Dựa trên nguyên tắc vàng "Mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích và làm gương tốt"
26387	Dựa trên những bằng chứng như tuyên bố Australoids có răng lớn nhất, megadont, nhóm này được Coon đánh giá là cổ xưa nhất và do đó là nguyên thủy và lạc hậu nhất.
26388	Dựa trên số liệu thống kê nhập cư và hồ sơ thành viên trong các tổ chức tôn giáo và thế tục, có lý khi cho rằng có khoảng 620.000 người Mỹ có ít nhất một tổ tiên của nền tảng Rusyn.
26389	Dựa trên số và hình tam giác, người ta có thể biết được lý do họ bị cầm tù.
26390	Dựa trên suy luận rằng các mũi tấn công của Hồng quân phải có Tập đoàn quân Xe tăng làm mũi nhọn, mà các tín hiệu thu nhận từ mặt trận cho thấy cả sáu Tập đoàn quân Xe tăng đang tập trung ở khu vực Ukraina Zaloga 2007, trg.
26391	Dựa trên thành tích thi đấu vòng bảng, các đội sẽ được sắp xếp vào bảng xếp hạng CONCACAF cuối mỗi mùa.
26392	Dựa trên tính toán này, vệ binh đã bao gồm 10 nghìn lính.
26393	Dựa trên vị trí và chuyển động trong không gian, Alpha Circini là thành viên ứng cử viên của một nhóm động học sao được gọi là nhóm di chuyển Beta Pictoris.
26394	Dừa trồng trên đất Mỹ Lồng nước rất ngọt, thịt cơm dừa đặc, nhiều chất béo hơn dừa các vùng khác.
26395	Dựa vào cấu hình PR của hợp chất, có thể dự đoán rằng trong quá trình phản ứng, VOCl 2 I và VOClI 2 được hình thành trước khi VOI 3 được tạo ra.
26396	Dựa vào kết quả phân tích gen, người ta đã xác định được cây bố mẹ của clementine.
26397	Dựa vào nguồn gốc phát sinh và cấu tạo, vảy cá được chia làm ba loại là vảy tấm, vảy láng và vảy xương.
26398	Dựa vào những đặc điểm chung, đúc kết từ các luận thuyết của các nhà nghiên cứu tiêu biểu, có thể xem cách phân chia giai đoạn phát triển của trường phái này như sau: Я. С. История экономических теорий: учебник.
26399	Dựa vào phương pháp đó, người ta có thể phân chia tiếp theo thành các lớp con hoặc phân lớp khác nhau của một trật tự đẳng cấp.
26400	Dựa vào sự quen thuộc với phương Tây hóa, ông tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh của công ty vận tải biển hãng buôn nước ngoài tại Trung Quốc, thành lập các chi nhánh hãng buôn để mở các cảng ven biển.
26401	Dựa vào vị trí và kích thước của miệng có thể dự đoán tập tính ăn của cá.
26402	Đua xe có xu hướng diễn ra tại các khu đất trống, với đường đua được đánh dấu theo kiểu tạm thời, thường sử dụng kiện hoặc khối nhựa.
26403	Du Bạch Mi cho biết: "Tuy bộ phim được cải biên từ vở kịch cùng tên, nhưng nội dung có nhiều thay đổi so với kịch bản gốc, phim chỉ giống kịch bản gốc từ 5 - 10%"
26404	Dubai đã bắt tay vào giai đoạn phát triển và mở rộng cơ sở hạ tầng.
26405	Dubai đang có ngân sách cân bằng, phản ánh tăng trưởng về kinh tế.
26406	Dubai Marina đã được kết nối thông qua tuyến Red Line của tàu điện ngầm Dubai đến những nơi khác của Dubai.
26407	Dubai Opera là một trung tâm văn hóa hiện đại ở The Lagoons, có sức chứa 2.500 chỗ ngồi, một nhà hát 800 chỗ ngồi, một phòng trưng bày nghệ thuật rộng 5000 mét vuông, một trường nghệ thuật và một khách sạn theo chủ đề '6 sao'.
26408	Dubai Production City là một khu vực miễn phí và khu vực tự do phục vụ cho các công ty sản xuất truyền thông.
26409	Dubai World vào ngày 20 tháng 5 năm 2010 cho biết họ đã đạt được một thỏa thuận "về nguyên tắc" với hầu hết các ngân hàng cho vay để tái cơ cấu nợ trị giá 23,5 tỷ đô la (16,4 tỷ bảng Anh).
26410	Dù bản chất của kaizen (tại Toyota) đó là tập trung mang lại những cải tiến khá nhỏ, tuy nhiên về tổng thể, vì được thực hiện liên tục nên chúng lại mang đến những kết quả to lớn về hiệu quả và hiệu suất công việc.
26411	Dù ban đầu gặp khó khăn, quân đội của Radetzky – vốn đã quen với chiến trận và được huấn luyện tốt hơn – đã liên tiếp tung những đòn "vỗ mặt" làm quân Sardinia bị suy kiệt, và rồi tiến công bọc sườn đối phương.
26412	Dù ban đầu tỏ ra muốn đàm phán tại hội nghị Luân Đôn thứ hai, Nhật Bản rút khỏi bàn đàm phán vào tháng 1 năm 1936 và để các hiệp ước kia hết hiệu lực vào ngày 31 tháng 12 năm 1936.
26413	Dù bằng cách nào đi nữa, ông đã kết thúc cuộc nội chiến diễn ra dưới triều đại thứ hai và thống nhất lại Ai Cập.
26414	Dự báo 2020 Việt Nam tăng 1,8% (ADB) hay 2,5%-3% (WB).
26415	Du bèn trá xưng phủ muốn mua da trâu, trả giá gấp mấy lần, khiến người chủ trâu nhận ra, nhân đó bắt được tên trộm.
26416	Dù bị bao vây bởi bọn đào tẩu và dado nhưng Bobby và Siry vẫn may mắn trốn thoát và lên được một con tàu và chạy thoát.
26417	Dù bị coi là rất nóng vội, phiêu lưu nhưng không thể phủ nhận tầm nhìn khá xa, định hướng mang tính chiến lược của Minh Phụng khi đầu tư vào bất động sản tại các khu vực trên.
26418	Dù biết dư luận thế giới lên án truyền thống này.
26419	Du Bình Bá đã tập hợp các bản Chi Nghiễn Trai trùng bình Thạch đầu ký (các bản Giáp Tuất, Kỷ Mão, Canh Thìn.
26420	Dù bị thương rất nặng nhưng ông vẫn đứng thẳng người, không hề tỏ ra đau đớn.
26421	Dù bị tra khảo đánh đập nặng nề nhưng Long vẫn nhất quyết không chịu khai ra hung thủ.
26422	Dù các câu này về mặt ngữ pháp là đúng nhưng chúng lại nghe có vẻ kỳ cục ngay cả trong hoàn cảnh chính thức.
26423	Dù các kỹ sư Pháp đã tính toán kỹ trên lý thuyết, nhưng khi áp dụng vào thực tế thì lại nảy sinh rất nhiều khó khăn.
26424	Dù các trận cricket hay bóng đá thỉnh thoảng bị ngắt quãng bởi những trận mưa lớn hay những lo ngại về an ninh từ phía lực lượng LTTE, Sri Lanka đã đăng cai Asia Cup và nhiều giải khác.
26425	Đức Ban (sinh ngày 10 tháng 01 năm 1949) tên thật là Phạm Đức Ban, là một nhà văn thời kỳ hiện đại Việt Nam.
26426	Đức buộc phải chấm dứt quyền lợi, Liên Xô từ bỏ, Hoa Kỳ tổ chức Hội nghị Washington để thương lượng lại.
26427	Đức chỉ có một huy chương môn xe đạp trong cuộc đua xuất phát đồng hạng đường dài.
26428	Đức Chúa Cha, tranh vẽ của Cima da Conegliano khoảng năm 1515.
26429	Đục có rất nhiều kích cỡ và hình dạng khác nhau tùy thuộc vào nhu cầu của công việc mà chúng tham gia.
26430	Đức đánh bại Anh 3-1 sau hai lượt trận ở tứ kết, đánh bại Bỉ 2-1 ở bán kết và đánh bại Liên Xô 3-0 trong trận chung kết, dành danh hiệu đầu tiên kể từ sau "Phép lạ của Bern"
26431	Đức đáp trả bằng cách phát động chiến tranh bằng tàu ngầm nhằm vào tàu buôn và tàu chiến của Đồng Minh.
26432	Đức đã tiến đánh từ hướng tây bắc.
26433	Đức do đi chệch đường và bị chìm với tổn thất nhân mạng nặng nề.
26434	Dục đòi tự sát, khiến họ cảm động, nhận lời giúp quân, thì thành quận Tửu Tuyền đã vỡ, Từ Ấp bị giết.
26435	Đức được trao vị thế quốc gia được ưa chuộng nhất có nghĩa là nhượng bộ thương mại đáng kể.
26436	Đức Giáo Hoàng Piô XII đã tôn phong Ngài lên bậc Chân Phước ngày 29 tháng 4 năm 1951 và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nâng Ngài lên hàng Hiển Thánh Tử Đạo ngày 19 tháng 6 năm 1988.
26437	Đức giáo hoàng than thở với John Magee, "Ngay cả những đứa trẻ cũng đang giết nhau."
26438	Đức Giêsu bảo: "Hãy chăm sóc chiên của Thầy.
26439	Dù chẳng cần thiết đi thu thập các món đồ này nhưng nó lại khá hữu ích cho người chơi về những màn sau này khi quân địch ngày càng mạnh lên.
26440	Dù chiếm gần 90% dân số Saint Pierre và Miquelon, Saint-Pierre lại có diện tích nhỏ hơn nhiều so với Miquelon-Langlade, nằm trên đảo Miquelon.
26441	Dù chỉ kéo dài trong một thời gian tương đối ngắn nhưng no wave có ảnh hưởng sâu sắc tới sự phát triển của điện ảnh, nghệ thuật thị giác và thời trang độc lập.
26442	Dù chỉ là một chiến dịch đệm nhưng nó có vai trò tạo thế rất quan trọng đối với các chiến dịch sau đó do hai Phương diện quân Ukraina 1 và 2 thực hiện.
26443	Dù chỉ là một tác phẩm nhỏ nhưng Eddie đã tự làm tất cả mọi việc, từ lên ý tưởng kịch bản, đạo diễn cho tới diễn xuất, viết nhạc, thể hiện ca khúc chủ đề.
26444	Dù chính quyền Triều Tiên không hề công nhận những điều này, nhưng nước này đã thực hiện các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt hơn nữa nhằm ngăn chăn lây dịch sang Triều Tiên.
26445	Dù chính tiếng Okinawa cũng bao gồm một số phương ngữ, dạng nói ở Shuri-
26446	Đức hóa khắp nước nhà, Phước trạch nhuần cháu chắt.
26447	Dù cho cái nhìn của Rodger, Vua John đã đầu tư cho một hạm đột hoàng gia và cố gắng thành lập một sở quản lý những con tàu và những người bị bắt.
26448	Dù cho cha của Mae Karakade và Por Detch có cùng danh tước thế nhưng một người chỉ là thống sứ vùng tỉnh, một người lại là quan Thái phó của đức vua.
26449	Dù cho ghét nhau và luôn tìm mọi cách để hãm hại đối phương thế nhưng khi Tom hoặc Jerry gặp phải tình huống thực sự nguy hiểm và bị đe dọa bởi một kẻ thứ 3 thì cả hai lại trở thành "ân nhân cứu mạng" của nhau.
26450	Dù cho tài năng, Deco cũng được biết đến là mẫu cầu thủ dễ chấn thương và có tính cách thất thường.
26451	Dù cho yuan bạc là tiền tệ chính thức đầu tiên, người ta không thể mua, bán hoặc sử dụng nó, do đó trên thực tế nó không tồn tại đối với công chúng.
26452	Dù chức vụ tổng thống vẫn tồn tại, Chang Myon đã có vai trò như người đứng đầu chính phủ.
26453	Dù chữ "F" được thêm vào câu lạc bộ mới, "Yokohama F. Marinos" có ý nghĩa đại diện cho hai câu lạc bộ, những người hâm mộ Flügels không chấp nhận việc hợp nhất này.
26454	Dù chúng từng sinh sống trên gần như toàn lưu vực Murray-Darling, hệ thống sông lớn nhất nước Úc, với số lượng lớn.
26455	Đức không hề sợ một chiến ngại vật nào.
26456	Đức Mạn đã chiếm được sự tôn trọng từ anh trong cuộc chiến với Bách Tế (Baekje), và sau đó là lòng trung thành của anh sau này.
26457	Đức Mẹ Banneux là một trong nhiều tước hiệu dành cho Đức Maria của người Công giáo.
26458	Đức Nhượng dâng lời rằng 4 châu Sơn Tây mấy lần gặp việc binh, lại thêm mất mùa, đề nghị giảm thuế để dân khỏi lưu tán, triều đình nghe theo.
26459	Đức; nó cũng đánh chìm hai tàu ngầm khác trong chiến tranh theo cách thông thường.
26460	Ðức nói có 50 phiến quân bị giết và không có thường dân trong vùng oanh kích vào lúc đó.
26461	; dù có bối cảnh hiện đại.
26462	Dù có Không quân Mỹ yểm trợ, Sư đoàn vẫn mắc bẫy đối phương và bị Sư đoàn 320 (F320A) Quân đội Nhân dân VN tiêu diệt mất Lữ đoàn 3, bắt sống Lữ đoàn trưởng Nguyễn Văn Thọ.
26463	Dù cô là nhân vật chính của câu chuyện, nhưng cô là hơi bí ẩn trong xuyên suốt cả câu chuyện, không ai biết cô từ đâu đến.
26464	Dù có lần ông bị Đức Benedictus IX phạt vạ tuyệt thông như một Giáo hoàng giả, Giáo hội vẫn liệt kê ngài vào danh sách Giáo hoàng hợp pháp.
26465	Dù có liên hệ gần gũi trong đức tin và ngày nay hiệp thông đầy đủ với nhau nhưng các giáo hội này độc lập về thẩm quyền, và ngay từ ban đầu đã phát triển nền phụng tự, nghệ thuật và văn học của riêng mình.
26466	Dù công ty đã cho thu hồi video và lên kế hoạch quay một video mới, nhưng nó vẫn được tải lên lại không lâu sau đó.
26467	Dù có những miêu tả rõ ràng về tóc đỏ hay tóc trắng, những cuốn sách tại Hoa Kỳ thường dùng hình ảnh bên trái để miêu tả ông vì thế nó đã trở thành hình ảnh Colombo trong ý thức người dân.
26468	Dù có quá khứ thế nào, Đường Tiểu Mễ vẫn đáng trách hơn là đáng thương, một người dùng đau khổ của bản thân để làm tổn thương người khác không xứng đáng có được sự cảm thông của khán giả.
26469	Dù cơ sở bị rào kỹ, việc ngăn cản hoàn toàn dường như không thể thực hiện; những người tị nạn thậm chí sẽ nhảy từ những cây cầu xuống những đoàn tàu đang chạy.
26470	Dù có số người nói nhỏ, đây vẫn là ngôn ngữ thường ngày và vẫn là bản ngữ của lớp trẻ.
26471	Dù có sự khác biệt này, hard rock và heavy metal cũng đã luôn tồn tại song song với nhau, các ban nhạc thường xuyên chơi lẫn 2 thể loại hoặc lấn sân sang thể loại kia.
26472	Dù cốt truyện và thế giới hoàn toàn bám theo phiên bản gốc của tiểu thuyết nhưng cũng có một số điểm khác biệt kể trong đó có phần kết của bộ phim.
26473	Dù có vẻ đẹp và sự quyến rũ, thành phố này vẫn là một trong những thành phố bạo động nhất thế giới.
26474	Dù có xung đột nhưng việc giao thiệp giữa triều Gia Long và Xiêm La vẫn giữ được sự hòa hảo.
26475	Đức Phật này có liên quan chặt chẽ với Nữ thần Thái dương và sự hỗn tạp dần nảy sinh sau đó giữa Phật giáo và đạo Shinto.
26476	Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từng thu nạp nhiều người Chiên-Đà-La vào tăng đoàn, dù điều này khiến nhiều người thời đó dè bỉu.
26477	Đức Phổ có nhiều cụm công nghiệp, làng nghề, như làng muối Sa Huỳnh,khu công nghiệp Phổ Phong, cụm công nghiệp Sa Huỳnh, cụm công nghiệp Đồng Làng.
26478	Đức Sơn liền đánh, sư chụp gậy và đẩy thẳng đến giường thiền.
26479	Đức sử dụng Thế vận hội để ngụy tạo một hình ảnh yên bình trong lúc chuẩn bị ráo riết cho một cuộc chiến tranh.
26480	Dục than thở rằng mình không biết Thư, có lẽ không chỉ ở tài thiện xạ mà thôi.
26481	Đức Thọ cũng qua đời, bà và An Tây Vương A Nan Đáp bắt tay giám quốc mãi đến khi Nguyên Vũ Tông kế vị.
26482	Đức-Thụy Sĩ, đã phát hiện ra một giải pháp thiết thực hơn.
26483	Đức Tổng giám mục Phaolô đã thiếu cái đó.
26484	Đức Tông không chống nổi, bèn trốn khỏi Trường An, nhằm về hướng Phụng Thiên mà chạy.
26485	Đức Tông ngạc nhiên nhưng vô cùng thích thú và tỏ ra quý mến ông.
26486	Đức Tông vui mừng, cho đón vào cung Thượng Dương.
26487	Đức tốt lưu truyền, khiêm hòa tuyên giáo.
26488	Đức Trinh Nữ nói với Juan Diego hãy leo lên đồi Tepeyac và hái những bông hồng.
26489	"Dù cùng là anh em nhưng Shoma bị dị ứng với tia cực tím.
26490	Dù cuối cùng Kỵ Diễm không thoát khỏi cái chết nhưng hành động của Biểu được kẻ sĩ tán dương.
26491	Đức và giao chiến cùng với chúng.
26492	Đức và Mỹ nắm giữ hầu hết những con ngựa của dòng này bên ngoài Áo.
26493	Đức vua bị Rourke đả thương nặng, đã đưa Milo viên pha lê của mình và nói anh cứu lấy Atlantis và công chúa Kida con gái ông.
26494	Đúc xong, vì quá nặng không có chỗ treo, buộc phải để úp xuống đất và sau khi được vần ra ruộng Rùa, thì có tên là Quy Điền nhân đó gọi chuông là chuông Quy Điền).
26495	Dù đã chính thức suy yếu từ ngày 25 tháng 6 nhưng hoàn lưu của nó vẫn còn tồn tại dai dẳng đến ngày 27 tháng 6 và gây mưa cho miền Trung và miền Nam Việt Nam.
26496	Dù đã cố gắng tìm mọi cách nhưng tôi không thể nào thoát ra khỏi cảnh đó và cảm thấy bản thân đang bị mắc kẹt trong những tổn thương do họ gây ra".
26497	Dù đã điên cuồng tấn công Miyazaki ngay lúc đó, nhưng kẻ thủ ác đã kịp chạy thoát khỏi ông, không may y để quên xe hơi Nissan của mình trong công viên.
26498	Dự đại hội có 1.129 đại biểu thay mặt cho 2.027.638 đảng viên cả nước, 35 đoàn đại biểu của các Đảng và các tổ chức quốc tế.
26499	Dự Đại hội có hơn 700 đại biểu phụ nữ trong nước và Việt kiều ở nước ngoài (trong đó có hơn 400 đại biểu chính thức).
26500	Dù đang đứng một mình Onew đều có thể bất ngờ làm những hành động rất dễ thương.
26501	Dù đang mệt mỏi và ốm yếu nhưng Rommel cùng 3 thuộc cấp ngay lập tức lao lên và bắn chết một vài lính Pháp trước khi họ kịp xoay xở.
26502	Dù đã ngoài 50 tuổi nhưng khi nhận được lệnh triệu tập, bà lập tức cùng với cháu là Tần Dực Minh dẫn quân (gia binh) ngày đêm tiến về kinh thành.
26503	Dù đã quen với cuộc sống tiện nghi thời trẻ, nhưng Mamie mau chóng thích nghi với cuộc sống quân sự mới sau khi kết hôn.
26504	Dù đạt được một số thành công thế nhưng người Catalan vẫn không thể đảm bảo lợi ích lâu dài cho đế chế.
26505	Dù đã từ quan nhưng ông Ngô Đình Khả vẫn đủ sức để chu cấp cho các con ông ăn học.
26506	Dù đây là một lĩnh vực mới xuất hiện và đang phát triển, câu hỏi liệu sự sống có tồn tại ở đâu đó khác ngoài vũ trụ không là một giả thuyết có thể xác minh được và do đó thuộc về điều tra khoa học.
26507	Dư địa chí Thừa Thiên Huế, 2015.
26508	Dư Đình Anh lo sợ nên về kinh thành Trường Lạc, Vương Hy truy cứu, cho làm thuộc lại.
26509	Dự định của Phòng thí nghiệm có người lái trên quỹ đạo (Manned Orbiting Laboratory, sử dụng thiết bị dự trên chương trình Gemini để tiến hành các phi vụ do thám) đã bao gồm cả Dyna-Soar, nhưng chương trình này cũng bị hủy bỏ.
26510	Dự định tìm kiếm và đánh chìm chiếc Enterprise bằng không kích bị thất bại.
26511	Dự đoán ban đầu về lượng áp suất cần thiết để cuối cùng được thể hiện là quá thấp.
26512	Dự đoán điều này, tuyến song song thứ hai, đường sắt liên tỉnh Bắc Kinh Bình Bình, bắt đầu xây dựng vào ngày 29 tháng 12 năm 2015.
26513	Dự đoán nó sẽ được trang bị cho quân đội Nga năm 2009 và do nhà máy Uralvagonzavod đảm trách sản xuất.
26514	Dự đoán về lực lượng lao động già của Hoa Kỳ cho thấy đến năm 2020, 25% nhân viên sẽ rơi vào độ tuổi thấp nhất là 55 tuổi.
26515	Dù đó có là hình ảnh vui tươi, trẻ trung hay những hình ảnh cảm động thì chúng đều giúp nhân cách hóa thương hiệu.
26516	Dự dời sang Tương Châu, ông cũng dời đi làm Lâm Chưng lệnh.
26517	Dù đối tượng trong mộng là Giang Thần, một chàng trai hoàn hảo từ ngoại hình tới học vấn nhưng lạnh lùng, luôn phũ phàng từ chối thì Tiểu Hy vẫn tìm mọi cách đeo bám và gây chú ý với đối phương.
26518	Dù Đức quốc xã tịch thu đài và cấm đoán, nhưng rất nhiều người vẫn tiếp tục nghe các chương trình này.
26519	Dù được đánh giá cao, nhiều người cho rằng nghệ sĩ có album đề cử hoặc thắng giải thưởng này có thể là một điềm gở trong sự nghiệp của họ.
26520	Dù được đánh giá rất cao, nhưng nửa xanh thành Milano vẫn phải nhận trái đắng bẽ bàng khi thua đến 0-3 ở trận lượt đi, và dù đã thắng ở trận lượt về với tỷ số 1-0, nhưng cũng không thể giúp Inter lọt vào chung kết.
26521	Dù được đầu tư công phu, nhưng đến lúc cao điểm trình chiếu, doanh thu bộ phim còn quá thấp so với vốn đầu tư, cho thấy, đầu tư cao chưa chắc đã mang lại hiệu quả.
26522	Dù được phân vào nhóm Ise, nó thực chất là sự pha trộn của cả hai nhánh.
26523	Dù Emma có nói với Claire rằng Solomon chưa bao giờ làm điều gì xấu với cô nhưng Claire lại không hề tin Emma mà khiến cô bé quay lưng lại với mẹ mình.
26524	Duệ Tông lên ngôi phong cho bà làm Vương thái hậu, ngự ở cung Thiên Hòa (天和).
26525	Duff đang trình diễn tại tour lưu diễn Dignity Tour.
26526	Dù gia đình Sinclair đã thoát nạn lần đó, nhưng không lâu sau, đại tiểu thư nhà họ bị ám sát, nhị tiểu thư trở thành illegal contractor và bị đẩy xuống tận cùng của Abyss sau khi sát hại toàn bộ những người còn lại trong gia đình.
26527	Dù gia tộc họ Hoắc về sau phạm vào đại tội, nhưng công lao nhiếp chính 20 năm của ông đối với nhà Hán vẫn rất được tán dương.
26528	Dù gì thì Shinobu vẫn ước cho Keitaro được hạnh phúc và cô luôn khuyên mình rằng chẳng quan trọng nếu như có ai đó thực sự mang lại hạnh phúc cho Keitaro (cho dù đó là Naru hay chính cô).
26529	Dù Hainex tỏ ra thân thiện, Stephen cũng không thể nào ưa cậu ta.
26530	Duhalde sinh ra tại Lomas de Zamora, thuộc vùng Đại đô thị Buenos Aires.
26531	Dù hát kiểu nào thì sự hòa hợp âm thanh vẫn là tiêu chuẩn cao nhất để đánh giá cách trình diễn đầy tính nghệ thuật này.
26532	Dù hầu hết những đài phát thanh và truyền hình thuộc nhà nước đóng ở Ankara, Istanbul mới là trung tâm truyền thông chính của Thổ Nhĩ Kỳ.
26533	Dù hiện là tôn giáo thiểu số, Hindu giáo và Phật giáo vẫn có ảnh hưởng trong văn hóa Indonesia.
26534	Dù hiến pháp công nhận Cơ đốc giáo là tôn giáo của đại đa số người dân, Panama không có tôn giáo chính thức.
26535	Dù hiểu theo cách nào thì cách ký âm mới này cũng cho phép một ca sĩ có thể học một tác phẩm nhạc chưa từng được biết đến trước đó trong thời gian ngắn hơn rất nhiều.
26536	Dù hoàng gia khước từ đề xuất này, tháng 2 năm 1495 Colombo bắt 1.600 người Arawak (một bộ tộc khác, cũng là đối thủ của người Carib) làm nô lệ.
26537	Du học sinh được ghép lớp cùng sinh viên Trung Quốc.
26538	Dự Hội nghị, ngoài cán bộ Quân ủy Trung ương, còn có các Chính trị viên Khu và Chính trị viên Trung đoàn.
26539	Đùi to, ngắn, bàn chân có màu xám hoặc vàng, một số con chân có đốm đen, nâu.
26540	Duke qua đời năm 1925, và cô con gái 12 tuổi Doris Duke đã giành quyền kiểm soát tài sản sau khi kiện mẹ cô.
26541	Dự kết khởi công vào quý IV năm 2017.
26542	Du khách có thể đến thăm các khu vực xa xôi dễ dàng bằng các tuyến đường chính và không cần lập kế hoạch.
26543	Du khách có thể mua thức ăn cho hươu như bánh cracker để cho chúng ăn.
26544	Du khách cũng nên tránh các bề mặt bị ô nhiễm bởi phân của bất cứ động vật nào, nhất là gia cầm.
26545	Du khách Mỹ cũng phải trả thêm 430 USD để bay từ Trung Quốc sang do họ bị chặn vào CHDCND Triều Tiên bằng tàu hỏa, khách du lịch đã có thể mang điện thoại và mua SIM để truy cập Internet.
26546	Du khách sẽ trả phí một tour trọn gói, bao gồm phí đi lại, chỗ ăn ở, bảo hiểm, dụng cụ săn bắn, công cụ dẫn đường và những chi phí khác, giá một tour trọn gói lên tới 35.000 USD.
26547	Du khách sở hữu thị thực còn hiệu lực của quốc gia thành viên Schengen được miễn thị thực ở lại tối đa 90 ngày.
26548	Du khách tham quan một khu vực giải trí miễn phí sẽ sử dụng tài nguyên nhiều hơn nếu họ phải trả tiền cho nó, dẫn đến sự xuống cấp môi trường.
26549	Du khách từ khắp nơi trên thế giới đến La Higuera để hành hương.
26550	Du khách với hộ chiếu còn hiệu lực tối thiểu 6 tháng có thể xin thị thực tại cửa khẩu.
26551	Dù khấp khởi hy vọng nhưng vẫn còn quá nhiều điều chưa rõ ràng.
26552	Dù khoảng cách tuổi tác không nhỏ và bị dư luận bàn ra tán vào, cặp đôi vẫn hạnh phúc.
26553	Dù không có mấy sự trân trọng với Kobato, ông luôn ghi nhận những nỗ lực của cô mỗi khi ông cảm thấy cô xứng đáng với nó, và giúp đỡ Kobato rất nhiều để hoàn thành mục tiêu của cô.
26554	Dù không có mục tiêu sự nghiệp nào, sau đó ông đỗ vào Trường cao đẳng kỹ thuật sân khấu tại Warszawa vào năm 1957 do trường này được điều hành bởi một người họ hàng của ông.
26555	Dù không còn thu phí trong nhiều năm nhưng nó vẫn còn được người địa phương gọi là Xa lộ thu phí Dallas-Fort Worth cho đến khi nó có cái tên hiện tại.
26556	Dù không được tính là hôn nhân đồng giới chính thức, năm 1901, Marcela Gracia Ibeas và Elisa Sanchez Loriga đã kết hôn với nhau khi Elisa bí mật được tái rửa tội thành một người đàn ông.
26557	Dù không hạ được thành trì nào nhưng cả một vùng rộng lớn đều theo về nghĩa quân, buộc quân Minh phải có cụm trong các thành trì.
26558	Dù không muốn, song Luciano đã chấp nhận trở về Italy vào ngày 9 tháng 2 năm 1946.
26559	… Dù không phải là nơi sản sinh ra Batik nhưng Indonesia được coi là quốc gia của Batik, nơi mà nghệ thuật Batik đạt đến đỉnh cao.
26560	Dù không phải lúc nào cũng hòa thuận với Sheldon, Missy coi người anh trai sinh đôi của mình là một người bạn và đã thừa nhận rằng mình không cảm thấy trọn vẹn nếu không có cậu ấy.
26561	Dự kiến có 204 đội tuyển Olympic quốc gia các nước tham dự.
26562	Dự kiến có khoảng 1.000 sinh viên sẽ ghi danh học nhiều môn ở Áo, Slovenia và ở các nước khác.
26563	Dự kiến, giai đoạn 1 Dự án (từ khi ký hợp đồng dự án đến khi hoàn thành đưa vào sử dụng) triển khai từ năm 2020 đến 2024.
26564	Dự kiến, hôn nhân đồng tính sẽ là một phần của Bộ luật Gia đình Cuba mới, dự kiến ​​sẽ được đưa vào một cuộc trưng cầu dân ý mới trong vòng 2 năm tới.
26565	Dự kiến năm 2019, nhà máy sẽ mở rộng thêm công suất 29,5 MW với diện tích 38,5 ha, đáp ứng một phần nhu cầu tiêu thụ điện trong tương lai.
26566	Dự kiến năm 2020, tổng sản phẩm GRDP đạt 34.624 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt 44,57 triệu đồng.
26567	Dự kiến, sân bay có thể đón 62 triệu lượt khách và 1 triệu tấn hàng hóa mỗi năm vào năm 2030, và sẽ được mở rộng để phục vụ 85 triệu khách và 2 triệu tấn hàng hóa vào năm 2040.
26568	Dự kiến Tòa Phúc thẩm sẽ cho ý kiến có mở phiên xử phúc thẩm hay không vào mùa thu 2006.
26569	Dự kiến xây dựng các hạng mục công trình: Xây dựng cầu tàu xuất nhập vật liệu; Trang thiết bị (Cần cẩu tự hành 30T, băng chuyền, các thiết bị khác); Hệ thống nhà điều hành; Các hạng mục phục vụ khác.
26570	Dukureh trở thành công dân Mỹ vào cuối năm 2015.
26571	Du ký được coi là một tác phẩm thành công nổi tiếng hiếm hoi trong thời đại trước khi đem in.
26572	Dù là bò được nuôi nhốt nhưng những chú bò tót lai này vẫn mang đặc tính hoang dã rõ nét.
26573	Dù là cây săn bàn số 1 của đội bóng với 11 bàn thắng tại V-League, nhưng anh vẫn không thể giúp đội bóng thoát khỏi một mùa giải bết bát khi Sông Lam Nghệ An chỉ cán đích ở vị trí thứ 9 khi mùa giải hạ màn.
26574	Dù là lần đầu tiên thực hiện concert tại Hàn Quốc, nhưng chương trình đã được lấp kín bởi 4000 khán giả, trong đó bao gồm người hâm mộ Việt Nam, cộng đồng người Việt sinh sống tại Hàn và cả khán giả nước bạn.
26575	Du lịch bằng đường hàng không phát triển khá mạnh trong những năm đầu thập niên 60, do đó Qantas đã đặt hàng máy bay Boeing 707-338C.
26576	Du lịch hai mùa là quan trọng; một điểm thu hút chính là Lễ hội Bregenz (từ năm 1946, sân khấu nổi từ năm 1949, hiện đại hóa vào năm 1979, Lễ hội và Hội trường năm 1980), các môn thể thao mùa đông trên núi Pfänder.
26577	Du lịch hơn nữa đã trở thành một nguồn thịnh vượng đáng kể cho Cuba.
26578	Du lịch là ngành kinh tế lớn nhất của Kauai.
26579	Du lịch MICE, tức du lịch hội nghị, được phát triển trong những năm gần đây và trở thành một thành phần quan trọng, và dự kiến sẽ phát triển hơn nữa khi Chương trình Chuyển đổi Kinh tế của chính phủ Malaysia được khởi động.
26580	Du lịch Singapore phát triển nhờ vào yếu tố đa dạng văn hóa do Singapore là nơi sinh sống của các cộng đồng dân cư người Hoa, người Mã Lai, người Ấn Độ và người Ả Rập.
26581	Du lịch tại Virginia ước tính tạo ra 210.000 công việc và ước tính tạo ra 21,2 tỷ USD trong năm 2012.
26582	Dữ liệu chỉ được truyền theo con đường cố định này.
26583	Dữ liệu của chính phủ từ năm 2011 cho thấy phụ nữ đứng đầu hơn 3/4 các dự án kinh doanh nông nghiệp mới.
26584	Dữ liệu đầu vào thường có được từ các giếng khoan thực tế.
26585	Dữ liệu được thu thập lần đầu tiên bằng quét radar một cách hệ thống và bằng máy bay xâm nhập vào bên trong cơn cuồng phong.
26586	Dữ liệu được thu thập phục vụ cho một mục tiêu nghiên cứu cụ thể, vì vậy các dữ liệu có thể phù hợp cho mục tiêu nghiên cứu này nhưng lại có thể không phù hợp trong trường hợp khác.
26587	Dữ liệu được thu thập từ Len Frobisher, ông đã tiến hành các cuộc khảo sát với những học sinh tại Anh.
26588	Dữ liệu lâm sàng và tiền lâm sàng hỗ trợ vai trò của proteasome trong việc duy trì kiểu hình bất tử của tế bào u nguyên bào, và dữ liệu nuôi cấy tế bào và xenograft hỗ trợ một chức năng tương tự trong ung thư khối u rắn.
26589	Dữ liệu nhân khẩu học: Cho doanh nghiệp biết tuổi, địa điểm, giới tính, thu nhập của khách hàng, v.v.
26590	Dữ liệu sản xuất hàng may mặc là một công cụ giúp sản xuất tại nhà máy để tăng năng suất và hiệu quả bằng cách xác định các chuyển động chất thải đặc biệt trong thị trường đầy thách thức này.
26591	Dữ liệu sau đó sẽ rất cần thiết trong việc xây dựng các sản phẩm hoặc dịch vụ tốt hơn và cải thiện nội dung để phù hợp hơn với khách hàng.
26592	Dữ liệu sơ cấp là những dữ liệu chưa có sẵn, được thu thập lần đầu, do chính người nghiên cứu thu thập.
26593	Dữ liệu tạm thời từ Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cho thấy tỷ lệ sinh của Hoa Kỳ đã giảm xuống dưới mức thay thế của 2.1 kể từ năm 1971.
26594	Dữ liệu tập huấn được dùng để ước lượng các tham số.
26595	Dữ liệu thời tiết lúc đầu không hữu ích do kết quả của những thời điểm khác nhau khi quan sát thời tiết được thực hiện.
26596	Dữ liệu trang trại có thể được trao đổi với những người chơi khác bằng cách sử dụng StreetPass.
26597	Dữ liệu TVGOS có thể chiếm bất kỳ dòng nào từ 10-25, nhưng trên thực tế, giới hạn của nó là 11-18, 20 và dòng 22. Dòng 22 chỉ được sử dụng cho 2 chương trình phát sóng, DirecTV và CFPL-TV.
26598	Dữ liệu VIAF có trên Internet, sẵn sàng để truy cập khi có nhu cầu nghiên cứu, trao đổi và chia sẻ dữ liệu.
26599	Dù lớn lên trong Tổ chức Áo đen nhưng Akemi có một bản chất nhân hậu và trong sáng.
26600	Dù lớn tuổi nhất nhưng Khương Vô Khuy không được vua cha lập làm thế tử.
26601	Dư luận cho rằng nữ hầu tước chịu trách nhiệm về những bất bình và nhục nhã mà hoàng hậu phải gánh chịu.
26602	Dư luận ồn lên, thành vụ "D'Elloy - Huỳnh Thúc Kháng".
26603	Dư luận quốc tế có nhiều ý kiến phê phán phán quyết này của Tòa phúc thẩm Liên bang Mỹ.
26604	Dư luận Úc có nhiều thay đổi trong thời gian dài về vấn đề thuyền nhân.
26605	Dự luật cũng đã cấm việc công nhận các cuộc hôn nhân đồng giới từ nước ngoài như các cuộc hôn nhân ở New Zealand.
26606	Dự luật đã được Marie-Louise Coleiro Preca, Tổng thống Malta, ký vào ngày 1 tháng 8 năm 2017.
26607	Dự luật Đình chỉ hoạt động vi phạm bản quyền trực tuyến (
26608	Dự luật được các thuộc địa chấp thuận được đưa đến Anh để Quốc hội Anh phê chuẩn.
26609	Dự luật này thuộc Ủy ban Tư pháp của Thượng viện và nó đã bị trì hoãn nhiều lần do việc chiếu phim Trung tâm mới.
26610	Dự luật vẫn đang chờ xử lý ở hạ viện.
26611	Dù lúc đầu trông tương đối vị tha và hiêủ chuyện, bản chất của hắn biến mất khi hắn trở nên giận dữ điên cuồng.
26612	Dù lúc nào cũng tất bật với công việc, nhưng Nune luôn giữ được cho mình một thân hình săn chắc với các số đo nóng bỏng thiêu đốt bao ánh nhìn.
26613	Dù luôn bị đánh giá thấp bởi các cầu thủ khác khi có ngoại hình quá nhỏ bé để chơi bóng, cậu vẫn luôn quyết tâm nỗ lực.
26614	Dulwich Hamlet trở lại Hamburg vào tháng 7 năm 2018 để thi đấu với Altona 93 nhằm kỷ niệm 125 năm ngày thành lập của cả hai câu lạc bộ.
26615	Dumai là trung tâm giao dịch và vận chuyển quan trọng mang tính địa phương và quốc tế.
26616	Dumas, trang 223 Lớp thiết giáp hạm Danton có trọng lượng choán nước 18.318 tấn ở trọng lượng thiết kế và 19.763 tấn khi đầy tải.
26617	Dumbledore cũng nói cho Draco rằng cụ biết tất cả về âm mưu ám sát mình, về chiếc dây chuyền bị yểm bùa và chai rượu chứa thuốc độc đều nhằm vào cụ.
26618	Dù Michelangelo đã phán xét bức tranh này theo quan điểm hội họa, Titian và xưởng của mình đã tạo ra nhiều phiên bản cho những người bảo trợ khác.
26619	Dù mới đưa vào khai thác chưa đến 3 năm tính đến năm 2018 nhưng hiện công trình nạo vét, làm kè đã xuống cấp, hư hỏng nặng.
26620	Dù một số lượng lớn trang thiết bị đã bị Hoa Kỳ và các lực lượng Việt Nam Cộng hòa chiếm được và phá huỷ, chính sách ngăn chặn các lực lượng Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vẫn tỏ ra không thành công.
26621	Đúng 12 giờ đêm, tổng thống và các vị quan chức nổi tiếng đều tới nhà hát đón giao thừa, và quang cảnh này được phát sóng trực tiếp trên nhiều kênh thế giới.
26622	Đúng 24 giờ đêm 16/1 là xô giàn Ông Tiêu.
26623	Đúng 30 ngày sau khi gửi đi pho tượng, Baltalon sẽ tìm đến nạn nhân để lấy mạng, vì vậy hắn được mệnh danh là "Sát thủ ngày thứ 30".
26624	Đúng 6 giờ sáng, hai pháo thuyền trên sông Hồng từ khoảng cách 1.200m bắt đầu bắn phá vào thành Hà Nộị, tới 6:30, cuộc pháo kích ngưng.
26625	Dùng bạo quyền để mở rộng biên giới, mở rộng vùng ảnh hưởng, mở rộng cái thể địa chính trị mới bằng con đường như thế."
26626	Đúng ba tuần sau vào ngày 15 tháng 4 năm 2004, có thông báo rằng Laws đã được phục hồi làm quản lý của Iron sau một cuộc xáo trộn phòng họp.
26627	Dùng berberin chlorid dạng viên nén 0,05 g, ngày 0,30-0,50 g chia 2 lần.
26628	Dũng bị quận Tạo bỏ tù.
26629	• Dừng cầu: Một tay giơ thẳng ra trước, song song với lưới (lòng bàn tay úp).
26630	Đứng chào khách, Khổng Tử chắp hai tay cúi đầu chào khách bên trái rồi bên phải, còn quần áo mặc khi tiếp khách thì ngay ngắn, phía sau cũng chỉnh tề như phía trước.
26631	Dùng cho các trường hợp viêm loét niêm mạc môi miệng, viêm lưỡi và họng hầu.
26632	Dũng cho lời Kỷ là phải.
26633	Dùng cơ hội này để bày tỏ quan điểm của mình, Rice cho rằng chính quyền Saddam góp phần tạo điều kiện cho các cuộc tấn công khủng bố như vụ 9/11.
26634	Dụng cụ biến hình của DekaMaster, chỉ dành riêng cho chỉ huy của những phân khu.
26635	Dùng đạo đức để hướng dẫn chỉ đạo dân, dùng lễ nghĩa để giáo hóa dân, làm như vậy chẳng những dân hiểu được thế nào là nhục nhã khi phạm tội, mà còn cam tâm tình nguyện sửa chữa sai lầm của mình tận gốc từ mặt tư tưởng."
26636	Đứng đầu Chính phủ là Thủ tướng.
26637	Đứng đầu danh sách này, Trương Quế, một viên quan kỳ cựu, được bổ nhiệm lại làm quản lý các vấn đề chính phủ và trở thành đối tác chính của Bái Trú trong việc tiến hành cải cách.
26638	Đứng đầu "Đế chế Thổ quốc " mới, Kuvira chiếm lấy thành phố Zaofu của Suyin và hướng mục tiêu về Thành phố Cộng hoà mà cô tuyên bố sẽ giành lại về quốc gia của mình.
26639	Đứng đầu hệ thống tư pháp là Tòa án Hiến pháp và các thành viên được Nghị viện chỉ định dựa trên giới thiệu của Tổng thống và các viên chức cấp cao.
26640	Đứng đầu là hiện tượng sôi động của ca sĩ Bob Dylan, ban nhạc The Rolling Stones và The Beatles…
26641	Đứng đầu mỗi vùng là viên Thanh tra.
26642	Đứng đầu nhà tù là một giám thị, giúp việc cho giám thị là các phó giám thị.
26643	Đứng đầu Nội mệnh phụ là Vương phi, hay được giản xưng gọi là Trung điện.
26644	Đứng đầu Quân cơ xứ gọi là 「Thủ tịch Quân cơ đại thần; 首席軍機大臣」 hay 「Lĩnh ban Quân cơ đại thần; 領班軍機大臣」, nhưng không có danh nghĩa chính thức.
26645	Đứng đầu Sở là một ủy viên với nhiệm kỳ sáu năm.
26646	Đứng đầu thị ủy là bí thư thị ủy do thị ủy bầu ra, tại một số nơi tổ chức thí điểm bầu bí thư trực tiếp tại đại hội đảng bộ.
26647	Đứng đầu trong số các nhóm này theo quan điểm thương mại là phân bón sản xuất, thuốc trừ sâu tổng hợp (bao gồm cả thuốc diệt cỏ) và chất bổ sung cho thức ăn.
26648	Đứng đầu trong số này là "Halfmensboom" (Pachypodium namaquanum Welw), dịch theo nghĩa đen có nghĩa là "người nửa cây".
26649	Đứng đầu Ủy ban Nhân dân gồm một Chủ tịch và các Phó chủ tịch.
26650	Dùng dây điện để cấp nguồn cho robot sẽ loại bỏ module nguồn cấp trên robot hoàn toàn.
26651	" dùng để chỉ khả năng sản phẩm tự động thực hiện quét trên đám mây.
26652	Dùng để kích cực Base và Gate của Bjt và Mosfet trong các mạch dao động.
26653	Đừng để nó dò được phép công, thủ, tiến thoái của ta."
26654	Dung dịch dư thừa sau đó được lau sạch và một dấu mực không thấm nước được vẽ xung quanh chỗ tiêm.
26655	Dung dịch ít nhiều đều mang các đặc tính của dung môi bao gồm cả pha của nó, và các dung môi thường chiếm phần lớn trong dung dịch.
26656	Dùng điều chế chất thơm, phẩm nhuộm loại triphenylmetan, vv.
26657	Dùng đơn thuốc Long cấp tán: Xác rắn 4g, hạt móng tay (cấp tính tử) 2g, thương truật 4g.
26658	Dùng đũa khuấy kỹ nhưng nhẹ nhàng một lúc, trút bỏ nước bẩn và xả vài lần nước lạnh cho sạch hết lông rươi rụng ra nước.
26659	Dựng đường chuẩn độ cao của pic theo nồng độ chuẩn.
26660	Dụng Dư phá cửa mà vào, Tiến Bảo cấm binh sĩ gây kinh động nhân dân, mọi người nói: "Đây là nhân nghĩa tướng quân!"
26661	Đúng hơn nếu như họ bị hãm hại thì cậu là người lo lắng hơn cả.
26662	Đúng hơn, việc xác định một hệ quy chiếu quán tính dựa trên sự đơn giản của các định luật vật lý trong hệ.
26663	Đứng im chỉ là hiện tượng tương đối và tạm thời.
26664	Dùng lá chè tươi, vò nhẹ và cho vào nồi nấu, sau đó thưởng thức bằng bát sành lớn bên bếp lửa.
26665	Dùng làm chất làm mờ trong trường hợp cần một số hiệu quả đặc biệt trong ngành gạch men.
26666	Đúng lúc đó, họ nghe thấy hàng loạt tiếng súng vang lên từ phía Alexandria.
26667	Đúng lúc đó, một con walker từ phía xa đường ray đang tiến tới gần họ.
26668	Đúng lúc đó, Nebula quá khứ sử dụng cỗ máy thời gian để đưa Thanos và binh đoàn của hắn (ở năm 2014) đến hiện tại.
26669	Đúng lúc đó, nhóm của Rick đến và giải cứu những người còn lại ra khỏi toa.
26670	Đúng lúc đó, Shane lôi Ed ra và đẩy ngã hắn.
26671	Đúng lúc đó thì 36 bộ tộc đưa quân đến ứng cứu và người Parthia đến vạch trần tội ác của Tiberius.
26672	Đúng lúc đó, Thor trở về, nhưng tên khổng lồ thách đấu tay đôi với ông, vì thế Thor để hắn đi.
26673	Đúng lúc Morgan đang định chĩa súng bắn hắn, một bầy xác sống từ phía trên đồi lăn xuống và tấn công họ.
26674	Đúng lúc nguy nan nhất, Optimus đã trở lại cứu họ kịp thời.
26675	Đúng lúc ở phủ Hoằng Nghị công có có một người đầy tớ người Hán mang thai, Phúc tấn tự nhận mình đang mang thai tám tháng.
26676	Dừng luyện tập nặng bất chợt có thể tạo nên sự thay đổi trong tâm trạng.
26677	Dùng mỗi lần 3 g, ngày 3 lần.
26678	Dùng một cái vỉ đặt lên phía trên cá rồi dùng đá tảng chận lên trên nén chặt cá.
26679	Đúng một nửa số đội của giải đấu bị xuống hạng, để tạo ra giải đấu 12 đội cho mùa giải tiếp theo.
26680	Đúng một tháng sau đó, anh trở thành hậu vệ cánh phải có vị trí bình chọn cao nhất trong buổi lễ trao giải Ballon d'Or.
26681	Đừng nghĩ là ta có thể quên đi nỗi ô nhục này.
26682	Dùng người phải quan tâm đến con người đến nhu cầu lợi ích của con người.
26683	Dung nham siêu mafic như komatiit có hàm lượng mácma magiê cao tạo thành boninit có nhiệt độ phun trào cực kỳ cao.
26684	Đúng như Agesilaos tiên đoán, ngay khi quân Sparta tiến công, người Acarnania buộc phải giảng hòa với người Achaea bằng những điều khoản rộng rãi.
26685	Đúng như dự tính của Cao Diên Tông, Cao Vĩ đã bỏ Nghiệp thành và chạy về phía nam, song cuối cùng vẫn bị quân Bắc Chu bắt được và giải đến chỗ Vũ Đế.
26686	Đúng như thứ hạng của mình, cô mạnh hơn rất nhiều so với các anh hùng cấp S khác.
26687	Dung nửa đêm đánh úp doanh trại giặc làm cho tướng giặc sợ hãi chạy trốn, đốt hết thuyền bè, khí giới của chúng, không phải người thực sự có tài làm tướng, thì có làm được như thế hay không?
26688	Dùng nước này uống hoặc ngậm điều trị viêm lưỡi, loét lưỡi và họng.
26689	Đứng ở cổng, Rick nhìn thấy Michonne đang trốn trong một căn nhà bên ngoài và lén nhìn về phía họ.
26690	Dù ngôi trường này đã nhiều lần từ chối nguyện vọng nhận con trai 9 tuổi của ông Boris vào học vì lý do cậu bé còn quá nhỏ.
26691	"Dùng phương pháp sơ đồ hóa (graph) lập chương trình tối ưu và dạy học môn thông tin chiến dịch."
26692	Dùng quân Lục Doanh người Hán là thích hợp hơn nhiều cho chiến dịch này, họ vừa là bộ binh thành thạo việc xây dựng lại vừa chịu đựng khí hậu nóng ẩm tốt hơn.
26693	Dùng rau diếp cá, rau dền đỏ, lá đậu săng, cam thảo đất mỗi thứ 50 g, sắc 3 bát nước còn lại 1 bát, chia làm 3 phần, uống trong ngày.
26694	Dùng sáo ngang rất tốn hơi, nên câu nhạc thường không viết quá dài và phải chú ý dành chỗ lấy hơi.
26695	Dũng sĩ Tống Cảnh Hưu, Ngư Thiên Mẫn lên được tường thành đầu tiên, quân nhà Lương theo đó mà vào, hạ thành Huỳnh Dương, bắt sống Dương Dục.
26696	Dùng tay gỡ một mặt vỏ sò, giữ lại bên chứa thịt rồi đặt vào nướng tiếp.
26697	Dũng tham gia quân đội, giúp Thừa Trù nhiều lần phá địch.
26698	Đúng thế không?
26699	Dùng thiết bị nặng là cần thiết để nâng những tảng đá lớn từ lòng sông và kéo chúng vào bờ tại thời điểm đó, các kỹ sư La Mã đã quyết định cắt kênh đào qua các sườn đá ở bờ phía tây.
26700	Đứng thứ 212 thế giới tại thời điểm đó, Edmondson là cầu thủ xếp hạng thấp nhất từng vô địch một giải Grand Slam kể từ khi bảng xếp hạng được giới thiệu năm 1973.
26701	Dùng thường ngày cho bệnh nhân tiểu đường.
26702	Dùng tinh bò BBB (nhập nội) phối giống cho đàn bò cái nền lai Sind đã được chọn lọc và được nuôi trong điều kiện ở nông hộ ngoại thành đạt tỷ lệ thụ thai 100%.
26703	Đứng trên cầu đi bộ, nhóm của Daryl, Carol, Morgan và Tara trông thấy một xác sống đang lại gần chiếc bẫy do họ đặt.
26704	Đứng trên quan điểm sinh thái, lớp cây bụi và lớp thảm tươi có ý nghĩa quan trọng, chúng góp phần bảo vệ đất, chống xói mòn, giữ độ ẩm cho đất, tham gia vào quá trình hình thành, cải tạo đất.
26705	Đứng trước nguy cơ người dân bị mất trắng ruộng đất, lâm vào cảnh đói nghèo.
26706	Đứng trước nó là bản hit "
26707	Đứng trước vấn đề cấp bách trên, chính phủ xứ sở chuột túi quyết định sẽ chi 19 triệu AUD để giảm bớt số lượng lạc đà, Telegraph cho hay.
26708	Dũng từ Bắc Thành về, Kỷ đón Dũng nói hết tình trạng Đắc Tuyên chuyên chế lộng quyền, dặn Dũng dùng kế mà giết.
26709	Đứng (từ trái sang phải): von Freymann, Sozin, Eremeev (người tổ chức), Grigoriev, Zubarev, Selezniev, Kaspersky, Kutuzov, Weinstein (người tổ chức).
26710	Dũng tuyền cũng là huyệt rất quan trọng trong dưỡng sinh.
26711	Dù người chồng yêu thương bỏ bà mà đi, nhưng mà cũng không hề ôm hận hay oán thán.
26712	Dù Ngũ Tử Tư khuyên nhất định phải báo thù cũ, Phù Sai không nghe, cho Câu Tiễn đầu hàng.
26713	Đứng về mặt xã hội phải nói họ đều là “chân trắng”.
26714	Dù nhận được nhiều lời khen dành cho sự thành công trong sự nghiệp nhưng tên tuổi Downey vẫn chưa gắn liền với một tác phẩm ăn khách nào.
26715	Dù nhà vua có thể dễ dàng đuổi tình nhân của mình, thế nhưng ông đã không làm vậy.
26716	Dù những giải thích về nguồn gốc cuộc xung đột trong các cuộc tranh luận hàn lâm là phức tạp và trái ngược, nhiều trường phái tư tưởng chính về chủ đề có thể được xác định.
26717	Du Niệm Phú có một người vợ tên là Vân Ảnh Cơ, một người khờ khạo nhưng lại khá chân thành và tốt bụng.
26718	Dunn, p. 225–226 Harrison năng nổ mở rộng lãnh thổ vì sự nghiệp chính trị của ông có liên hệ mật thiết với việc Indianna vươn lên để trở thành một tiểu bang.
26719	Dư nợ cho vay là 16.039 tỷ đồng giảm 37 tỷ so đầu năm và tăng 6,1% so cùng kỳ, trong đó dư nợ ngắn hạn đạt 11.552 tỷ đồng, chiếm 72% trong tổng dư nợ cho vay.
26720	Dù nó không tiếp cận gần như Voyager 1, những so sánh các hình ảnh do hai tàu vũ trụ chụp cho thấy nhiều thay đổi bề mặt đã diễn ra trong vòng năm tháng giữa hai cuộc gặp gỡ đó.
26721	; Duntroon cung cấp đào tạo sĩ quan Lục quân Úc.
26722	Được anh sáng tác trong khoảng một tiếng và mất hai ngày để phối khí cho nó.
26723	Được bái làm Tư không, gia Thị trung, giải nhiệm 8 quận đô đốc, thay phong Nam Xương huyện công, tước cũ dành cho con trai ông là Đàm.
26724	Được ba năm khi đứa trẻ chập chững, Kính Tâm lao lực quá mà mất, lúc hấp hối còn kịp để một bức thư cho cha mẹ.
26725	Được ban các thứ quần áo, cho về trấn.
26726	Được ban hành vào khoảng năm 451 trước công nguyên, Luật 12 Bảng là bộ luật lâu đời nhất còn sót lại dưới thời La Mã cổ đại.
26727	Được ban tước Tu Xương hầu.
26728	Được bao quanh bởi các hồ Burgas ven biển và nằm ở điểm cực tây của Biển Đen, vịnh Burgas, Burgas có cảng lớn nhất và quan trọng nhất của Bungari.
26729	Được báo trước bằng việc xuất bản cuốn sách Tâm lý học nhận thức U. Neisser, Cognitive psychology.
26730	Được bảo vệ cẩn thận răng nhuộm có thể giữ màu đen bóng 20, 30 năm.
26731	Được bầu lại vào năm 1998, 2000 và 2002, Cowger không thể tìm cách tái đắc cử vào năm 2004 do giới hạn nhiệm kỳ.
26732	Được bầu làm thượng nghị sĩ của Đảng Quốc gia Nigeria (NPN), bà là thượng nghị sĩ nữ được bầu đầu tiên ở Nigeria.
26733	Được bầu vào Viện Hàn lâm năm 1642.
26734	Được biết, ban đầu, Jun.
26735	Được biết đến nhiều nhất qua bộ truyện tranh dài tập Steven, Allen đã cộng tác với người bạn lâu năm Gary Leib về âm nhạc, hoạt hình, mỹ thuật và truyện tranh, bao gồm cả tuyển tập Fantagraphics hai người Idiotland.
26736	Được biết đến nhiều nhờ vào khuôn mặt được make-up kỳ quái cùng trang phục biểu diễn, ban nhạc trở nên nổi tiếng trong thời điểm từ giữa cho đến cuối thập niên 1970.
26737	Được biết đến như là một trong những người trấn giữ khung thành xuất sắc, Dudek cũng là người Ba Lan đầu tiên chơi cho Liverpool.
26738	Được biết đến với tên gọi Oracles, họ là những người duy nhất nắm giữ khả năng chiến đấu Plague of the Stars"—một hiện tượng siêu nhiên đang đe dọa nhấn chìm thế giới vào màn đêm vĩnh cửu.
26739	Được biết, hai nhà báo bị tấn công bởi quân đội trong khi bao vây cuộc đảo chính, và nhập viện.
26740	Được biết thêm là loài bạch tuộc thường không sống quá 3 năm và mù màu (không phân biệt được màu sắc).
26741	Được bơm đầy nhiên liệu trước đó, chiếc Boeing 747 bắt lửa ngay tức thì.
26742	Được bổ nhiệm tước hiệu Thân sĩ Hòa bình năm 1921.
26743	Được cấp cho công chức đi làm việc cho chính phủ, hoặc đại diện cho một nước tại quốc gia cấp thị thực, như là làm nhiệm vụ ngoại giao.
26744	Được cập nhật hằng ngày (trừ ngày nghỉ), danh mục NLM còn là một trong những giao diện tìm kiếm cho những tư liệu lưu trong LocatorPlus.
26745	; được cho là nơi an nghỉ của người sáng lập huyền thoại của Kraków, vị vua huyền thoại Krakus.
26746	Được chọn là công chức tòa án, họ đã chia sẻ trong thực phẩm và rượu ngon của nhà vua.
26747	Được cho tách khỏi Hạm đội Nhà không lâu sau đó, Tuscaloosa hướng đến Hvalfjord và từ đây quay trở về Hoa Kỳ cho một đợt đại tu.
26748	Được chuẩn bị trước, quân Tver phản công thắng lơi, bắt sống Yuri cùng vợ ông ta và Boris.
26749	Được CNN mô tả là một "bước ngoặt trong phong cách" vì Rubio trước đây phần lớn phớt lờ Trump trong chiến dịch tranh cử của ông, và điều này đã đi chệch khỏi "thông điệp chiến dịch lạc quan" của Rubio.
26750	Được coi là bậc Quân vương có lời lẽ hết sức hùng hồn, đanh thép và sắc bén, do đó ông không thể nào không nêu cho ba quân hiểu rõ về tầm quan trọng của trận đánh quyết định sắp tới.
26751	Được coi là một nhánh, Neomura là một nhóm rất đa dạng, chứa tất cả các loài đa bào, cũng như tất cả các loài cực đoan nhất, nhưng chúng đều có chung một số đặc điểm phân tử.
26752	Được công bố bởi Paul Pimsleur vào năm 1967.
26753	Được công bố vào ngày 2 tháng 2 năm 2011, hệ thống sao này là một trong những hệ thống nhỏ gọn và phẳng nhất được phát hiện.
26754	Được công chúng dự đoán rộng rãi rằng Nashandi sẽ đăng ký bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm 2009 và được bổ nhiệm làm một trong sáu ứng cử viên bổ nhiệm tổng thống cho Quốc hội, nhưng điều này không xảy ra.
26755	Được công ty Winchester sản xuất và sử dụng lần đầu tiên vào năm 1921.
26756	Được cửa hàng giới thiệu một số mẫu đồng hồ đặc biệt nhưng không có chiếc nào khiến Bảo Đại hài lòng.
26757	Được cụ khuyên đại ý là: ".
26758	Được cung cấp trực tuyến, cả hai bộ phim đã được hơn hai triệu người xem và có tác động lớn đến việc hoạch định chính sách công.
26759	Được dẫn dắt bởi bản đồ của Ruprechter, họ đã đi đến những ngôi làng nhỏ và những cộng đồng nơi họ tiếp tân thực phẩm và đồ tiếp liệu.
26760	Được dẫn dắt bởi Pati Unus, Quốc vương Demak, những nỗ lực Malay-Java kết hợp nhưng có kết quả thất bại.
26761	" dược đăng tải trên YouTube và trở thành video đạt dược nhiều lượt xem nhất của Big Bang với trên 150 triệu lượt xem tính tới tháng 7 năm 2015.
26762	Được đăng trên tạp chí Harper's Weekly, năm 1871.
26763	Được đánh giá là gan dạ, liều lĩnh, giỏi võ, ông nhanh chóng nổi lên như một người hùng trấn áp tội phạm.
26764	Được đạo diễn bởi Dean Paraskavopoulos, music video của ca khúc "Sweetest Sin" bắt đầu bằng những cảnh quay của Jessica nhảy múa và tương tác trực diện với ống kính trên tông màu đen trắng.
26765	Được đặt hàng vào năm 1974 dịp kỷ niệm 75 năm thành lập câu lạc bộ.
26766	Được đặt tên dựa theo màu sắc của quân phục, Gray Ladies nghĩa là một nhóm các tình nguyện viên phi y khoa chuyên cung cấp các dịch vụ bệnh viện cho các quân y viện.
26767	Được đặt tên là Học bổng được cấp bởi Michael K. Shinoda, nó được trao dựa trên nhu cầu tài chính và thành tích.
26768	" được đề cập đến trong tác phẩm Parastaseis syntomoi chronikai từ thế kỷ 8 hoặc đầu 9 Parastaseis syntomoi chronikai, ch.
26769	Được dịch từng phần ra tiềng Anh.
26770	; được định nghĩa để bao gồm toàn bộ các loài thằn lằn có quan hệ họ hàng gần với tắc kè và thằn lằn bóng hơn là với nhông/kỳ nhông.
26771	; được đỡ đầu bởi bà James Duke Earner.
26772	; được đỡ đầu bởi các cô Ann và Mildred Stahlman, các con của James G. Stahlman chủ tịch nhật báo Nashville Banner.
26773	; được đỡ đầu bởi cô Jayne Maye Bowden, cháu gái Nghị sĩ Richard B. Russell, Jr.
26774	Được đổi nhiệm Tán kị thường thị, Hữu vệ tướng quân.
26775	Được đổi phong Đô đình hầu, bái làm Nhữ Nam thái thú.
26776	Được dựa theo bản văn Hy Lạp, vào khoảng thế kỷ XI.
26777	Được đưa vào hoạt động như là HMS Mansfield, một chiếc thuộc lớp Town, chiếc tàu khu trục có quãng đời hoạt động tiếp theo mang tính quốc tế thực sự.
26778	Được đưa về Hạm đội Dự bị Thái Bình Dương tại Tacoma, Vella Gulf bị bỏ không trong nhiều năm tiếp theo.
26779	Được dự định để phục vụ tại Trạm Trung Quốc, con tàu lại được chính phủ New Zealand nhượng lại theo yêu cầu của Bộ Hải quân Anh để phục vụ tại vùng biển Anh Quốc.
26780	Được du nhập vào Kazakhstan và Nga (trong hệ thống thoát nước Kuban Hạ).
26781	" được ghi nhận là đại diện cho bốn ông: Phan Chu Trinh, Phan Văn Trường, Nguyễn Thế Truyền, và Nguyễn Sinh Cung.
26782	Được giáo dục để trở thành một bà hoàng, Fernanda del Carpio chỉ ngồi đại tiện trên chiếc bô bằng vàng.
26783	Được giáo dục rất tốt cho nghề quân y hòng nối nghiệp cha, nhưng Schiller không thích.
26784	Được giao nhiệm vụ theo dõi nắm địch, Đặng Quang Cầm đã gan dạ liên tục bám sát địch suốt một ngày.
26785	Được giới thiệu bởi những người vợ của các nhà truyền giáo trong thế kỷ 19, nghề thủ công đã phát triển thành một hoạt động chung, có lẽ là một trong những lý do chính cho sự phổ biến của nó.
26786	Được giới thiệu vào năm 2010, tuy nhiên, cho đến hiện tại, phiên bản này chỉ được trang bị khá hạn chế trong các lực lượng đặc nhiệm.
26787	Được Gizarof sắp xếp hôn sự với công chúa Ronzensil, sau Kuruga chính thức trở thành đại vương của liên bang Regenburg.
26788	Được gọi bằng nhiều cái tên như ngao Nhật hay Tosa ken, nhưng Tosa là giống chó được biết đến nhiều nhất như những chiến binh Sumo trong sới vật.
26789	Được gọi là NES Classic Edition, máy là một máy chơi trò chơi chuyên dụng đi kèm với một tay cầm duy nhất và 30 trò chơi được cài sẵn.
26790	Được hiết, trên thế giới hiện nay có đến 914 giống cừu khác nhau.
26791	Được hoàn thành năm 1993, I-97 hiện nay là xa lộ liên tiểu bang 2-chữ số (chính yếu) ngắn nhất tại Hoa Kỳ.
26792	Được hoàn thiện liên tục, 2 mẫu súng cối là súng cối Stokes (1915) và súng cối Brandt (1927, được hiện đại hóa vào năm 1931) được coi là xuất phát điểm của mọi loại súng cối hiện đại.
26793	Được hỏi vào năm 1964 về công việc quản lý, Epstein trả lời: "Công bằng, như mọi doanh nhân, phải công bằng.
26794	Được hộ tống bởi hai cô con gái (Amelia và Caroline), Công tước Grafton, Lãnh chúa Essex và Lãnh chúa Hervey, Vương hậu chạy qua Cung điện St James, nơi Frederick dẫn Augusta tới đó.
26795	Được hộ tống bởi William de Roches, người chấp chính ở Anjou, ông đưa lực lượng đánh thuế của mình tiến về phía nam đểswung his mercenary army rapidly south to protect her.
26796	Được hỗ trợ bởi sự nhập cư của người dân từ hơn 200 quốc gia kể từ khi Thế chiến thứ hai kết thúc, dân số Úc đã tăng lên hơn 23 triệu vào năm 2014 và duy trì nền kinh tế quốc gia lớn thứ 12 trên thế giới.
26797	", được in ở Trung Quốc vào năm 868, mặc dù rõ ràng là sách đã được in trước đó.
26798	", được Jin biểu diễn và nói về việc tìm kiếm tình yêu bản thân.
26799	Được khởi làm Tán kỵ thường thị, Ngũ binh thượng thư, thăng Ngô Hưng thái thú, hưởng trật đủ 2000 thạch.
26800	Được ký hiệu T35E1, dòng pháo này được đưa vào sản xuất vào tháng 6 năm 1942 với tên gọi Pháo chống tăng tự hành M10.
26801	Được kỷ niệm bởi một vài công trình, trong đó có cây Cầu Liên Bang (xây dựng năm 1993 đến 1997).
26802	Được làm việc tại nhà máy ô tô Citroen, Rosengart được cho là đã phát minh ra xe minicar, hệ dẫn động cầu trước và dây đai an toàn, cùng nhiều thứ khác.
26803	Được lập ra năm 1970, Airbus là một trong những nhà sản xuất máy bay dân dụng hàng đầu thế giới.
26804	Được lâu sau thì bệnh chết.
26805	Được lấy cảm hứng từ những thiếu sót từ các dự án tương tự PERL, PHP.
26806	Được lệnh tham gia chiến trường Bồ Đào Nha, Trong trận Porto, Soult bị đại bại trước một đạo quân Anh quá mạnh của Wellesley (tức Quận công Wellington), bị truy kích bởi Beresford và Silveira.
26807	Được lời tiên tri tác động, Macbeth giết nhà vua và những người bạn của mình, điều mà trước đây Macbeth có lẽ sẽ chẳng bao giờ làm.
26808	Được Lý Trị chuyên sủng, Tiêu thị sinh ra con đầu lòng là Hoàng nữ Lý Hạ Ngọc (李下玉), về sau phong làm Nghĩa Dương công chúa.
26809	Được máy bay bạn phát hiện sáng hôm sau, 97 người sống sót được chiếc tàu khu trục và chiếc LCT-170 của Anh cứu vớt chiều tối hôm đó.
26810	Được mệnh danh là "Cặp đôi rau diếp", cặp đôi này được nhiều khán giả yêu thích và giành giải Cặp đôi đẹp nhất tại Lễ trao giải truyền hình MBC năm 2008.
26811	Được mệnh danh là "Người sắt thực sự", Borges đã bị bắn năm lần sau khi anh ta dùng cơ thể của mình để chặn cửa một lớp học nơi có hai mươi học sinh bên trong.
26812	Được miêu tả như một học sinh trung học rất thời trang.
26813	Được mô tả là giống chó nhanh nhẹn, nghịch ngợm và đầy sinh lực khi chơi đùa cũng như lôi kéo chủ nhân chơi đùa cùng với chúng.
26814	Được một chàng thợ săn đẹp trai nhưng kiêu ngạo tên là Gaston theo đuổi, nhưng Belle lại tỏ ra không hề thích thú gì với anh ta; mà nàng luôn mong ước được rời bỏ cuộc sống nơi tỉnh lẻ của mình để đi phiêu lưu.
26815	Được một chiếc PT boat cảnh báo, St.
26816	Được một tháng, vợ Cảnh Tỉnh sinh Tiểu Thanh rồi lâm bệnh mất.
26817	Được một thời gian, do không hợp, Phan Thu Ngân chia tay nhãn hiệu TND, cùng chị gái mở ra nhãn hiệu thời trang riêng mang chính tên cô (PTN).
26818	Được người chú giúp đỡ, ban đầu Roh Tae-woo nhập học trường kỹ thuật Taegu nhưng sau đó chuyển sang trường trung học Kyongbuk khi là một học sinh trên trung bình.
26819	Được nhà Nguyễn phong là Lư An Tên huyện ở Trấn Tây.
26820	Được những người dân biết chuyện năm xưa kể lại, ông ta hoảng sợ, vội an táng tử tế và khấn vái cầu an, kỳ lạ thay mọi chuyện tai ương trong nhà đều trôi qua êm đẹp.
26821	Được như thế, nhờ truyền thống yêu nước, nhờ nếp sống cởi mở, hiếu khách.
26822	Ðược như trên, là vì ở Cực Lạc cảnh duyên trang nghiêm thanh tịnh như thế đấy, là một "phương tiện" tuyệt vời cho mọi chúng sinh tinh tấn cho đạo hạnh.
26823	Được như vậy, dân chúng được cảm hóa, phong tục đạo đức của dân chúng ngày một tốt đẹp và thuần hậu.
26824	Được như vậy thì sự khởi đầu ngày lễ sẽ may mắn, vạn sự tốt lành.
26825	Được Ocean ban đầu viết để tặng cho ca sĩ Bridget Kelly, "Thinkin Bout You" đã được ghi âm thử và được đăng lên tài khoản Tumblr của anh vào tháng 7 năm 2011.
26826	Được ở vào một bảng đấu được đánh giá là nhẹ ký nhưng những gì Ý thể hiện với tư cách đương kim vô địch được so sánh với hai chữ "thảm họa".
26827	"Dược phẩm", thuốc theo toa và mua thẳng tại quầy bán cho con người hoặc các mục đích kinh doanh về thú y hoặc nông nghiệp, là các PPCPs phổ biến được tìm thấy trong môi trường.
26828	Được phân loại theo chuẩn của JEDEC.
26829	Được phát hành cả bộ 12 tập năm 1928 rồi in lại và bổ sung thành 13 tập năm 1933.
26830	" được phát hành đầu mùa thu năm 2008, Single này đã được phát hành trên mạng cùng thời điểm đó.
26831	" được phát hành sau đó hai tháng.
26832	Được phát hành thương mại vào năm 1973, cốt lõi của nó là một ngôn ngữ tương tự BASIC có tên là Data/BASIC và một ngôn ngữ thao tác cơ sở dữ liệu kiểuSQL có tên là ENGLISH.
26833	Được phát hành từ tháng 9 năm 1988 trên tạp chí Afternoon.
26834	", được phát hành vào ngày 30 tháng 1 năm 2012.
26835	", được phát hành vào ngày 5 tháng 5; video đi kèm được phát hành bốn ngày sau đó nhưng đã bị xóa cùng ngày vì thao tác kỹ thuật số không được chấp thuận trên cơ thể của Trainor.
26836	Được phát hiện ngày 3 tháng 10 năm 1981 bởi Lyudmila Karachkina ở Đài vật lý thiên văn Crimean, tên chỉ định của nó là " ".
26837	Được phát hiện vào năm 1866 bởi Herman Schultz, đã có nhiều tranh luận liệu ngôi sao này có tồn tại hay không.
26838	Được phát minh bởi Christiaan Huygens vào năm 1656, và đến năm 1930, đồng hồ con lắc là loại đồng hồ chính xác nhất thời bấy giờ.
26839	Được phát minh vào những năm 1760, được hoàn thiện và phổ biến bởi nhà in Suzuki Harunobu, người đã xuất bản nhiều tranh vẽ từ năm 1765 đến lúc ông mất vào năm năm sau.
26840	Được phát triển vào thập niên 1920, nó được đưa vào sử dụng năm 1926.
26841	Được phong làm Nhị đẳng Phụ quốc Tướng quân (二等輔國將軍).
26842	Được phong làm Phụng quốc Tướng quân (奉國將軍).
26843	Được phong làm Phụng quốc Tướng quân (奉國將軍) kiêm Phó Đô thống (副都統).
26844	Được phong Tam đẳng Phụ quốc Tướng quân (
26845	Dược Phu nhận ra những mononoke này bị thu hút bởi Shino vì chúng mong muốn được sinh ra.
26846	Được ra mắt vào 4/10/2019, Ghost Recon Breakpoint đã dành thời gian phát triển DLC về thương hiệu Terminator vào tháng 2/2020.
26847	Được sản xuất bởi Greg Wells, Justin Paul và Stew Pasek, album đã đạt được thành công toàn cầu sau khi phát hành bộ phim, đứng đầu các bảng xếp hạng ở một số quốc gia bao gồm Hoa Kỳ, Úc, Vương quốc Anh và Nhật Bản.
26848	Được sản xuất trong giai đoạn 1966-1972 song song cùng với phiên bản xuất khẩu là Su-7UMK.
26849	Được sản xuất vào năm 1997, nhưng chỉ một số lượng nhỏ sản xuất.
26850	Được sơn mô phỏng theo chiếc 4464076 "Jumpin Jacques".
26851	Được sự cho phép của Ủy ban Xuất bản Ngôn ngữ Nepal, cuốn sách được xuất bản vào tháng 7 năm 1920 với 1000 ấn bản được in.
26852	Được sự đồng hành của nhà tài trợ chinh đó là Tổng công ti Viễn thông Mobifone,cho nên còn được gọi là Giải bóng chuyền vô địch nữ Quốc tế Truyền hình Việt Nam 2️⃣0️⃣0️⃣8️⃣ tranh Cúp Mobifone.
26853	Được sử dụng chủ yếu để vận chuyển và đào tạo nhảy dù (2 chiếc được sản xuất).
26854	Được sử dụng để mô tả chiến lược bán lẻ bán nhiều mặt hàng độc đáo với số lượng tương đối nhỏ cho mỗi khách hàng (đuôi dài) thay vì bán ít mặt hàng phổ biến hơn với số lượng lớn (đầu).
26855	Được sử dụng hầu hết như một loại pháo đốt liên thanh cả băng, bánh pháo cũng thường được trẻ em tháo rời từng quả để đốt riêng lẻ.
26856	Được sử dụng nhiều để tạo ra các giống gà chuyên thịt cao sản hiện nay.
26857	Được sử dụng như một khu nghỉ mát quân sự, nó đã bị xóa khỏi bản đồ chính thức.
26858	Được sự gợi ý của Saturnyne, Cable dùng thanh kiếm Light of Galador mở cổng không gian trên trạm S.W.O.R.D. và thả một đàn quái vật không gian Vescori xuống đầu bọn quỷ Amenth, dẫn đến cục diện xoay chiều.
26859	Được sự hỗ trợ của không quân, máy bay ném bom B-25 và B-26, quốc quân đã giành được thắng lợi chiếm lại Lâm Thố vào buổi trưa và Nam Sơn vào buổi chiều.
26860	Được sủng ái thế nhưng cả đời bà không hoài thai được lần nào.
26861	Được sự trợ giúp kịp thời của Seven Ghost, họ đã đánh bại được Agatha và kết nạp được Galatea, Miata cùng Clarice vào cuộc đánh đổ tổ chức.
26862	Được sự ủng hộ của mẹ, anh tham gia Cuộc thi khái niệm mới về viết văn lần thứ 3 và thứ 4 do tập chí Mengya tổ chức.
26863	Được sự ủng hộ mạnh từ Giáo trưởng Job và những người thân cận, Godunov thuyết phục Zemsky Sobor (quốc hội) cho mình lên ngôi Sa hoàng.
26864	Được tài trợ bởi An Huy TV Huy của Trung Quốc, do Quang Tuyến đảm nhận, và được đồng tổ chức bởi Hiệp hội Sản xuất Chương trình Phát thanh và Truyền hình Thủ đô.
26865	; được tài trợ bởi Cô Dian B. Holt.
26866	Được tặng thưởng 3 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Huân chương Lao động hạng Ba,huy hiệu thành phố Hồ Chí Minh, nhiều huy chương và kỷ niệm chương.
26867	Được tấn phong làm vua La Mã -
26868	Được tạo ra vào năm 2014, chương trình này hoạt động ở 49 quốc gia, nhưng CDC đã lên kế hoạch giảm hoặc loại bỏ hoạt động tại 39 quốc gia đó.
26869	Được thăng làm Ninh sóc tướng quân, Quan quân tư mã, Quảng Lăng thái thú, Hành (coi việc) Nam Duyện Châu sự.
26870	Được thăng làm thượng thư.
26871	Được thành lập năm 1540 bởi Francisco Montejo, Campeche bị quấy phá và cướp bóc bởi những tên cướp biển cho đến khi thành phố pháo đài được xây dựng vào năm 1686.
26872	Được thành lập năm 1797 bởi tu sĩ dòng Phan Sinh là Juan Guadalupe Soriano nhằm truyền giáo tới những người Jonaz địa phương.
26873	Được thành lập năm 1962, qua nhiều tên gọi khác nhau như: Thanh niên Thanh Hóa, Halida Thanh Hóa, Xi măng Công Thanh Thanh Hóa, FLC Thanh Hóa.
26874	Được thành lập ngày 29 tháng 7 năm 1994, nó bảo vệ khu vực tự nhiên của hồ Santa Rosa, một phần của hồ muối Maricunga và hồ Negro Francisco.
26875	Được thành lập sau khi sáp nhập hai đội bóng chuyền là VakıfBank và Güneş Sigorta.
26876	Được thành lập theo quyết định số 69/CP ngày 2/11/1996.
26877	Được thành lập từ giữa thế kỷ 19, vùng đất này là đại bản doanh của công ty Imperial Sugar chuyên sản xuất đường nhờ có những đồn điền trồng mía trong vùng.
26878	Được thành lập vào năm 1298.
26879	Được thành lập vào năm 1898 với tên gọi "Candido Augusto Vecchi", đội đã đổi tên thành Ascoli Vigor vào năm 1905, US Ascolana năm 1921 và AS Ascoli vào năm 1945.
26880	Được thành lập vào năm 1909, cùng năm với đạo luật đầu tiên về bảo tồn thiên nhiên của Thụy Điển được đưa ra, đây là một trong số những vườn quốc gia đầu tiên của Thụy Điển (cùng với 8 vườn quốc gia khác).
26881	Được thành lập vào năm 1910, tổ chức trận đấu sân nhà tại Stadio Ezio Scida, có sức chứa 16.547 chỗ ngồi.
26882	Được thành lập vào năm 1919 bởi Roger W Babson, Đại học Babson là một trong những trường đại học tư thục có trọng tâm là giáo dục khởi nghiệp đầu tiên tại Mỹ.
26883	Được thành lập vào năm 1919, KLM là hãng hàng không lâu đời nhất trên thế giới vẫn hoạt động với tên ban đầu và có 35.488 nhân viên và một đội bay gồm 122 tàu bay (không bao gồm các công ty con) vào năm 2015.
26884	Được thành lập vào năm 1949, trường được nhiều ý kiến đánh giá là một trong những trường đại học tốt nhất ở Hàn Quốc.
26885	Được thành lập vào năm 1952, Công ty Xuất nhập khẩu Hồng Xương đã tham gia vào việc bán buôn hàng hóa nước ngoài.
26886	Được thành lập vào năm 1962, đây là vườn quốc gia lâu đời nhất của đất nước.
26887	Được thành lập vào năm 1969 để bảo tồn thiên nhiên dọc theo hồ và phần trung tâm lân cận của dãy Chamar-Daban.
26888	Được thành lập vào năm 1974, PTV là thương hiệu chính của People Television Network, Inc.
26889	Được thành lập vào năm 2005.
26890	Được thành lập vào ngày 12 tháng 5 năm 1898, với tư cách là US Tourcoing, câu lạc bộ chơi bóng đá từ năm 1902 dưới sự lãnh đạo của người giám sát của Lycée Gambetta: Albert Fromentin.
26891	Được thành lập vào ngày 17 tháng 6 năm 1934 theo lệnh của Tổng thống Ignacy Mościcki, trại được chính thức thành lập để giam giữ những người bị nhà nước Ba Lan coi là "mối đe dọa cho an ninh, hòa bình và trật tự xã hội".
26892	Được thành lập vào ngày 7 tháng 6 năm 2008, nó bao gồm các vườn quốc gia cũ là Skaftafell ở phía tây nam và Jökulsárgljúfur ở phía bắc.
26893	Được thành lập vào ngày 9 tháng 8 năm 1995, nó chứa một mẫu đại diện cho khu vực đa dạng sinh học của vùng rừng núi phía nam Yungas.
26894	Được thành lập vào tháng 10 năm 1952, là trường Cao đẳng Hàng không Nam Kinh, Nam Hàng được đổi tên năm 1956 thành Viện Hàng không Nam Kinh và năm 1993 với tên hiện tại.
26895	Được thành lập vào tháng 5 năm 1946, trường Đại học Quốc gia Pusan đã đào tạo nên rất nhiều thế hệ chuyên gia nổi tiếng và nhân tài lãnh đạo cho đất nước.
26896	Được thay vào sớm từ đầu hiệp hai, trận đấu kết thúc với phần thắng 1–0 cho câu lạc bộ mới của anh.
26897	Được thể hiện nhân vật Khal Drogo là một điều phi thường và tôi ước rằng anh ta có thể ở lại lâu hơn, tôi sẽ nhớ nhân vật này lắm đấy.
26898	Được thể hiện thông qua các môi trường kinh tế, chính trị, văn hoá, nghệ thuật.
26899	Được thêm viện binh hùng hậu, tướng Bouet chia quân thành ba cánh do Bichot, Revillon và Coronat chỉ huy tiến đánh phủ Hoài thuộc Sơn Tây.
26900	Được thiết kế bởi một nhóm kiến ​​trúc sư dưới sự quản lý của Konstantin Thon, nó được thiết kế để nhấn mạnh sự vĩ đại của chế độ chuyên quyền Nga.
26901	Được thiết kế bởi nhà thiết kế Theodor Loffler vào năm 1949,có đạn 30 carbine,tốc độ bắn 700 viên/phút.
26902	Được thiết kế bởi V. Volynets, tem 25.000 rúp có huân chương bên trái và ảnh của Karvat bên phải với đầy đủ màu sắc.
26903	Được thiết kế đặc biệt cho các hệ thống 64-bit, mục tiêu của Waterfox là tối đa hoá tốc độ và duy trì tính tương thích với các phần mở rộng đã không còn được Firefox hỗ trợ.
26904	Được thiết kế từ hệ thống INSAS, INSAS Excalibur Mark-I được thiết kế với báng súng gấp và băng đạn 20 - 30 viên.
26905	Được thiết kế từ năm 1928, nhạc cụ này được lấy tên từ "Dopyera brothers" của hãng sản xuất Dobro Manufacturing Company từ Slovakia.
26906	Được thiết kế vào năm 1919, nó được trang bị 2 động cơ cánh quạt đẩy sửa đổi Liberty.
26907	Được thực hiện trong thời gian từ tháng 10 năm 2005 đến tháng 10 năm 2006, album này là thể nghiệm đầu tiên của Hiền Thục ở dòng nhạc phong cách acoustic (unplugged – không sử dụng nhạc điện tử), khác biệt những gì Hiền Thục từng hát trước đó.
26908	Được thực hiện với sự cộng tác của một nhóm từ Phòng thí nghiệm thiết kế thông tin không gian, Trung tâm Pen American và Viện đổi mới truyền thông Brown, dự án này đã điều tra các thể hiện về tự do trực tuyến tại Trung Quốc.
26909	" được tiếp theo là single hit "
26910	Được tin lính Long nhuệ thông đồng với giặc (chỉ Lâm Sâm và lực lượng của ông), Tuyên liền lưu Án sát Nguyễn Đăng Sỹ giữ thành, tự mang hơn nghìn lính đến Lạc Hóa đánh giặc.
26911	Được tổ chức đánh giá có tiềm lực trở thành No.1.
26912	Được tổ chức gồm 3000 kỵ binh người Mông Cổ (trên thực tế quân số nhiều hơn thế), phân làm năm ty.
26913	Được tổ chức ở vùng Đắk Lắk.
26914	Được tổ chức trên cơ sở Khoa Vật lý Y sinh (ФБМФ).
26915	Được tổ chức vào ngày 19 tháng 11 năm 1965, tại nhà hát Lyceum, Luân Đôn, Vương quốc Anh.
26916	Được trang bị hệ thống gây nhiễu G 24 thuộc một trong 3 phiên bản dùng băng tần L, S hoặc C, sử dụng để gây nhiễu cho radar mặt đất và hải quân.
26917	Được trang bị một "động cơ nhảy" viễn tưởng, Buran là một trong những phương tiện đầu tiên để thực hiện thương mại liên sao với người hành tinh khác.
26918	Được trang bị vũ khí chống tăng hạng nhẹ, bộ binh VNCH đã hạ gục ít nhất 4 xe tăng trong ngày cuối cùng của trận chiến.
26919	" được trích từ Album đạt vị trí thứ 11 tại bảng xếp hạng Billboard Hot 100 là đĩa đơn thành công nhất của Dev tính cho đến thời điểm bây giờ.
26920	Được triệu về làm Nam Bộ thượng thư, tứ tước Nam Khang hầu, gia Tả tướng quân.
26921	Được truy phong Khác Hậu Thế tử (悫厚世子).
26922	Được truy tặng Thị trung, Đại tướng quân, Trì tiết, Đô đốc, Thứ sử, Công tước như cũ; ban trăm vạn tiền, ngàn xúc vải, thụy là Trung Vũ, cúng tế bằng cỗ thái lao.
26923	Được truy thăng Trung úy).
26924	Được Tử Thần Thực Tử ếm lên làng Hogsmeade vào giờ giới nghiêm để bắt kẻ phá luật.
26925	Được ủy nhiệm giải giáp quân Nhật, Quốc dân quân cũng chiếm được phần lớn chiến lợi phẩm của Nhật và sau đó còn được Mỹ giao lại phần lớn quân nhu vũ khí của Nhật.
26926	Được vẽ từ năm 1511 đến năm 1514, nó lấy tên từ một trong những bức tranh tại đây.
26927	Được viết bởi bốn học viên hàng đầu trong mạng không dây mmWave: Theodore Rappaport (NYU WIRELESS), Robert Heath (UTAustin), Robert Daniels (UTAustin) và James Murdock (UTAustin).
26928	Được viết bởi Crystal Johnson, Stargate và Sandy Vee, và sau đó cũng có hai người góp tay sản xuất, bài hát đã được phát hành vào ngày 10 tháng 9 năm 2010, như một đĩa đơn đầu tiên từ Loud.
26929	Được viết bởi Knowles, Scheffer, Wayne Wilkins và Love.
26930	Được viết bởi Thea von Harbou phối hợp với Lang, với các ngôi sao Gustav Fröhlich, Alfred Abel, Rudolf Klein-Rogge and Brigitte Helm.
26931	Được viết ở thể loại pop ballad, bài hát có giai điệu nhẹ nhàng.
26932	') được viết trên nhau trong tiếng Tây Ban Nha.
26933	Được xây dựng trên một chỏm đồi thấp nên nền đất gian cung Thánh của nhà thờ cao hơn phần nền đất phía tháp chuông, vì thế lối vào cửa được tạo bởi những bậc thang bộ ở chính giữa và hai đường vòng lên đối xứng hai bên.
26934	Được xây dựng trên một đảo san hô vòng trong quần đảo gồm 64 hòn đảo, đảo san hô Majuro, Majuro có một cảng, khu mua sắm, khách sạn và sân bay quốc tế.
26935	Được xây dựng từ năm 1391 đến năm 1393, đây là cổng thành duy nhất trong số 7 cổng thành ban đầu còn xót lại và trong tình trạng gần như nguyên vẹn cho đến nay.
26936	Được xây dựng vào năm 1987, sân vận động đã trải qua một đợt nâng cấp lớn cho Giải vô địch bóng đá thế giới 2010, với một thiết kế mới lấy cảm hứng từ hình dạng của một cái chậu châu Phi, calabash.
26937	Được xây với 2 hàng cột, Diwan-i-Aam là một cái bục được nâng đỡ bởi 27 hàng cột đỡ khác có hình voi ở đầu, với những mái hiên ở trên đó.
26938	", được xem là một món quà mà cô gửi đến đứa con đầu lòng của mình, một bé trai, người được sinh ra vào tháng sau.
26939	Được xem là một quyết định mạo hiểm khi phát hành làm đĩa đơn đầu tiên cho Spellbound, "Rush Rush" đã gặt hái những thành công thương mại ngoài mong đợi, và tiếp tục chuỗi những đĩa đơn thành công của Abdul.
26940	Được xem là người bảo vệ cho ký túc xá nữ.
26941	Được xem là những tàu chiến chủ lực thực sự, chúng lớn hơn đáng kể, nhanh hơn và hỏa lực mạnh hơn so với các thiết giáp hạm bỏ túi Đức mà chúng dự định đối đầu.
26942	Được xem như trường tốt nhất và tuyển chọn nhất Thái Lan, trường này là nơi thu hút các học sinh giỏi hàng đầu Thái Lan.
26943	Được xếp hạng 3 trong 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam.
26944	Được xếp vào hàng những loài chó nguy hiểm và dũng mãnh, trung thành nhất thế giới, ngao Ý (Cane Corso Italiano) có cú cắn không hề thua kém sư tử đực trưởng thành, với sức mạnh đo được là 552 pounds/inch2.
26945	Được xuất bản bởi Blackwell 2004.
26946	Dưới 40 tuổi, có 71 vị trúng cử, cao hơn 21 người so với dự kiến, tăng 1,9% so với khoá XIII.
26947	Dưới ảnh hưởng của những người phụ nữ này, Trụ Vương sẽ trở thành một vị vua tàn nhẫn, mất đi sự hỗ trợ của người dân và dẫn đến sự sụp đổ của chính mình.
26948	Dưới bang chủ là trưởng Lão.
26949	Đuôi bằng, màu vàng, có dải đen rộng ở phía rìa sau.
26950	Dưới biển, động vật không xương sống cũng có mật độ cao –
26951	Dưới các điều kiện bình thường thì chỉ sau ba tuần là không còn nhận diện được các nội tạng.
26952	Dưới cái nhìn về luân hồi, mang thai là một sự việc thiêng liêng, và sự ra đời của một con người là một cơ hội hiếm quý.
26953	Dưới cả luật lệ quốc tế và luật của Mỹ, thiếu hiểu biết về sản phẩm đã sử dụng không được tính trong việc bào chữa cho kết của dương tính với chất cấm.
26954	Dưới cấp Đại tướng là Thượng tướng (3 sao cấp tướng).
26955	Dưới cầu gian - trung não thuật ngữ rostral đồng nghĩa với superior và caudal đồng nghĩa với inferior.
26956	Đuôi C cũng tương tác với một số protein tế bào chất và tương tác với các phân tử tín hiệu đảm nhận sự sống của tế bào.
26957	Đuôi chẻ màu trắng.
26958	Đuôi có các sọc từ bụng đến đầu đuôi.
26959	Đuôi cong hơn trong thiết kế, không có hoa văn kim cương và thiếu chuông.
26960	Đuôi có thể chạm khuỷu chân sau.
26961	Đuôi của 2 giới đều xẻ thùy nhọn.
26962	Đuôi của chó Husky dài và rất rậm lông, chúng thường hay cụp đuôi nếu không có hoạt động, khi chạy nhảy hoạt động chúng thường uốn cong đuôi lên lưng để cơ thể có thêm độ ấm.
26963	Đuôi của chúng có chóp màu đen.
26964	Đuôi của máy bay được mở rộng với những mép thẳng hơn.
26965	Đuôi dài đến 1,1 m (43 in).
26966	Đuôi dài hơn chiều cao từ đầu đến mông.
26967	Đuôi dài và mọc lông rậm rạp, có màu hơi đậm hơn phần cơ thể còn lại.
26968	Đuôi dài với một túm lông đen ở chóp đuôi.
26969	" dưới dạng DVD và CD.
26970	Dưới Đạo luật Bản quyền Kỹ thuật số Thiên niên kỷ (DMCA), root là bất hợp pháp tại Hoa Kỳ trừ các trường hợp ngoại lệ.
26971	Dưới đây 4 đội tuyển từ CONCACAF vượt qua vòng loại cho FIFA World Championship 2021,bao gồm 4 đội vào bán kết.
26972	Dưới đây chỉ là danh sách nhân vật chính.
26973	Dưới đây là 18 câu lạc bộ tham dự K3 League mùa 2015.
26974	Dưới đây là 3 dân tộc đông dân nhất là: Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương.
26975	Dưới đây là bút thuận cho những chữ như vậy.
26976	Dưới đây là các bảng phân phối điểm cho các vòng đấu theo mỗi nội dung thi đấu.
26977	Dưới đây là các cầu thủ được triệu tập trong vòng 12 tháng.
26978	Dưới đây là các khu dân cư, định cư theo mùa và các khu vực đã bị bỏ rơi.
26979	Dưới đây là danh sách 17 nguyên tố đất hiếm.
26980	Dưới đây là danh sách 34 vườn quốc gia tại Philippines.
26981	Dưới đây là danh sách các bài hát trong BXH Billboard Hot 100 Year-End 2012.
26982	Dưới đây là danh sách các ca khúc từng được Thùy Chi thể hiện.
26983	Dưới đây là danh sách các câu lạc bộ Liga 1 đã từng thi đấu ở thể thức giải đấu (tổng cộng là 35).
26984	Dưới đây là danh sách các đảo của Nga.
26985	Dưới đây là Danh sách các sân bay bận rộn nhất México theo Ban Thư ký Giao thông Vận tải México.
26986	Dưới đây là danh sách các thành phố kết nghĩa với Rio de Janeiro.
26987	Dưới đây là danh sách các thành viên đội tuyển nam quốc gia Cuba tham dự giải bóng chuyền Pan-American 2017.
26988	Dưới đây là danh sách các thành viên đội tuyển nam quốc gia Hà Lan tham dự giải World League 2017.
26989	Dưới đây là danh sách các thành viên đội tuyển nam quốc gia Venezuela tham dự giải World League 2017.
26990	Dưới đây là danh sách các thuật ngữ dùng trong ngữ âm học, xếp theo thứ tự chữ cái của các từ tiếng Anh.
26991	Dưới đây là danh sách các Văn phòng Chính phủ được đặt tại Osaka.
26992	Dưới đây là danh sách ca sĩ Argentina, tên được sắp xếp theo bảng chữ cái trong tiếng Việt.
26993	Dưới đây là danh sách ca sĩ Israel, tên được sắp xếp theo bảng chữ cái trong tiếng Việt.
26994	Dưới đây là danh sách cầu thủ tham dự Giải vô địch bóng đá nữ U-20 thế giới 2012 được tổ chức tại Nhật Bản.
26995	Dưới đây là danh sách đầy đủ tất cả các đơn vị quân hiện hữu trong Conflict Zone: Modern War Strategy.
26996	Dưới đây là danh sách diễn viên quốc tịch México, tên được sắp xếp theo bảng chữ cái trong tiếng Latinh.
26997	Dưới đây là danh sách giải thưởng của Lee Chong Wei.
26998	Dưới đây là danh sách ngôn ngữ trên thế giới theo tên.
26999	Dưới đây là danh sách những cái chết đáng chú ý trong tháng 12 năm năm 2011.
27000	Dưới đây là danh sách sông tại Đài Loan, các sông ở Đài Loan thường được gọi là khê (溪), và không có định nghĩa rõ ràng về định nghĩa giữa sông và suối.
27001	Dưới đây là danh sách tổ hợp các chi được công nhận trong các phân họ Sesuvioideae, Aizooideae, Mesembryanthemoideae và Ruschioideae, nhưng các ranh giới chi (và loài) là không chắc chắn, các giới hạn loài và chi là khó trong họ này.
27002	Dưới đây là danh sách tổng hợp các sự kiện điện ảnh diễn ra trong năm 2013, trong đó bao gồm các phim có doanh thu cao nhất, các lễ trao giải và liên hoan phim cùng danh sách các phim đã phát hành.
27003	Dưới đây là kết quả các trận đấu trong khuôn khổ bảng A -
27004	Dưới đây là kết quả các trận đấu trong khuôn khổ bảng I –
27005	Dưới đây là lời tạm dịch sang tiếng Việt từ lời chính thức của Quốc ca Úc.
27006	Dưới đây là mã số các đội thi đấu, được quyết định tại lễ bốc thăm ngày 8 tháng 1 năm 2019.
27007	Dưới đây là minh họa về phát sinh loài trong thực vật một lá mầm theo đề xuất của APG.
27008	Dưới đây là một kết xuất đơn giản khi ping server vi.
27009	Dưới đây là một số ứng dụng tiêu biểu.
27010	Dưới đây là một số vở kịch Nō nổi tiếng theo đánh giá của trường kịch Nō Kanze.
27011	Dưới đây là một vài ví dụ.
27012	Dưới đây là so sánh của mỗi thuật ngữ với cơ sở lý luận và phản biện của nó.
27013	Dưới đây là thành phần các nhóm khác nhau đã được quyết định trước lễ bốc thăm.
27014	Dưới đây là thành tích đối đầu với các tay vợt đã từng nằm trong top 10 của Ruud.
27015	Dưới đây là thông tin chi tiết về các trận đấu trong khuôn khổ bảng A - Cúp bóng đá châu Á 2011, là một trong bốn bảng đấu thuộc AFC Asian Cup 2011.
27016	Dưới đây là toàn văn bài phú in trong Tổng tập địa dư địa chí Việt Nam (tập 3), do Nguyễn Đình Đầu giới thiệu.
27017	Dưới đây liệt kê các ngữ hệ (theo vùng) cùng với số ngôn ngữ thành viên của mỗi ngữ hệ.
27018	Dưới đáy xã hội là một thành công về xuất bản.
27019	Dưới điều kiện độ ẩm thích hợp, nấm mốc sẽ phát triển và sinh sôi trong các căn nhà.
27020	Đuôi đỏ, có dải màu vàng và xanh ánh kim; vây lưng và vây hậu môn cũng có các sọc như vậy.
27021	Đuôi đỏ đầu trắng (
27022	Dưới đơn vị cấp quận là cấp huyện.
27023	Đuổi được Hoằng Dụ, Trần Chân một mình nắm quyền trong triều.
27024	Đuôi gần như không có lông với đầu trắng.
27025	Dưới gốc cũng tràn đầy năng lượng - Hỉ lạc!
27026	Dưới khánh thờ là một bàn lễ đặt trên bục gỗ cao, có một căn nhà tạm (nơi lưu giữ Mình Thánh Chúa) đặt ở giữa.
27027	Đuôi khỏe và chân sau dài để bơi lội.
27028	Đuôi không cắt thì có rất nhiều lông, có màu xám đậm hơn so với thân mình, đặc biệt ở đoạn cuối đuôi.
27029	Đuổi không kịp, Nguyễn Văn Trương được lệnh đem thủy binh ra chặn ở Linh Giang (
27030	Dưới là màu nâu sẫm.
27031	Dưới loạn tiễn bắn tới, Kim Tương Ngọc vẫn mạo hiểm quay lại nhặt ống tiêu cho Mạc Ngôn, còn Mạc Ngôn cũng không ngần ngại tính mạng trở ra cứu Tương Ngọc.
27032	Đuôi luôn cuộn phía trên lưng.
27033	Đuôi màu vàng nhạt, với các dải sọc màu hồng viền xanh.
27034	Dưới một số điều kiện phần lớn dữ liệu trong DRAM có thể được khôi phục cho dù nó được không được làm mới trong một vài phút.
27035	Dưới một vài nhánh liệt kê các họ có vị trí không chắc chắn (
27036	Đuôi ngang ở mũi xoay đồng bộ cho phép máy bay thay đổi độ cao, còn xoay lệch nhau để điều khiển góc nghiêng.
27037	Đuôi nhô cao hơn một chút so với lưng.
27038	Dưới nữa là Trấn Quốc tướng quân, Phụng Quốc tướng quân,.
27039	Dưới quận, nhà Minh chia ra làm 15 phủ.
27040	Dưới quy định của Hiến pháp Minh Trị, trường hợp mà được sử dụng Mật ấn và Quốc ấn được xác định trong công thức ghi chú chính thức (公文式: kōbunshiki 1886 - 1907) and the official formula code (公式令: kōreisiki 1907 - 1947).
27041	Dưới quyền Regmi, Nepal tổ chức bầu cử hoà bình để chọn hội đồng lập pháp, các thế lực lớn trong hội đồng lập pháp khoá trước là phe Maoist và Madhesi đạt kết quả kém.
27042	Dưới quyền sở hữu của Barnes & Noble, B. Dalton mua lại Scribner Book Stores, Inc.
27043	Dưới quyền Thủ tướng Helen Clark, chính sách đối ngoại phản ánh các ưu tiên của chủ nghĩa quốc tế tự do.
27044	Dưới sự bảo trợ của Văn phòng Lãnh đạo Quản lý và Kinh tế SS, công ty mẹ này sở hữu các công ty địa ốc, các nhà máy, và các nhà xuất bản.
27045	Dưới sự cai trị của Hốt Tất Liệt, tất cả các vương quốc phụ cận với đế quốc Mông Cổ đều trở thành các nước chư hầu lệ thuộc.
27046	Dưới sự cai trị của ông, tất cả các lãnh đạo tôn giáo đều được miễn thuế, và không phải trả các dịch vụ công cộng.
27047	Dưới sức ép của các cơ quan quản lý trong những năm 2008-2010 và tiếp tục bị quản lý chặt các năm sau đó, HTV dường như chỉ hoạt động cầm chừng.
27048	Dưới sức ép của Mao và Lâm Bưu, bằng cách giơ tay biểu quyết, hội nghị “nhất trí thông qua nghị quyết vĩnh viễn khai trừ Ông ra khỏi Đảng”.
27049	Dưới sự chỉ huy của Lưu Bị, quân Từ châu giữ vừng thành, quân Tào tấn công nhiều trận nhưng không thể hạ được.
27050	Dưới sự chỉ huy của Raymond họ đã chiếm được Tortosa (Tartous), với sự giúp đỡ từ một hạm đội Genova.
27051	Dưới sự chủ trì của Tưởng Giới Thạch, nó chỉ đạo trực tiếp các hoạt động chỉ huy và tham mưu.
27052	Dưới sự dẫn dắt của diễn viên kiêm biên đạo múa Debbie Allen, Ashanti cũng từng biểu diễn trong bộ phim truyền hình Polly của hãng Disney cùng với các bạn diễn Keshia Knight Pulliam, Jomecia Moore và Phylicia Rasgad.
27053	Dưới sự dạy dỗ của cha, Bock sớm thấm nhuần lý tưởng phò vua, giúp nước và ấp ủ hoài bão trở thành một chỉ huy quân đội cấp cao.
27054	Dưới sự dạy dỗ của cha mình, Clairaut đã tiến bộ nhanh chóng trong lĩnh vực toán học.
27055	Dưới sự điều khiển của Uchiha, shuriken sẽ bay vòng quanh, quấn liên tiếp những sợi dây thép mảnh nhưng chắc chắn lên người đối phương khiến cho họ không thể nhúc nhích gì được.
27056	Dưới sự dìu dắt của huấn luyện viên Jon Bland đội đã thắng 10 trận liên tiếp với tỉ số tổng cộng 486/0 không để lọt lưới trái nào.
27057	Dưới sự ép buộc rõ ràng của Chu Nguyên Chương, tháng 10 năm 1371, Chu Sảng cưới Vương thị và phong nàng làm vương Phi.
27058	Dưới sự hướng dẫn của bác sĩ, Karen thực hiện chế độ ăn Stillman, bỏ qua các loại thực phẩm không bổ, uống 8 ly nước mỗi ngày và tránh các loại thực phẩm béo.
27059	Dưới sự lãnh đạo của Bryan, NICAP đã giải tán các nhóm liên kết địa phương và tiểu bang, và hoàn toàn giải thể vào năm 1973.
27060	Dưới sự lãnh đạo của Lưu Dĩ Đạt, cô đã tham gia một cuộc thi hát được tổ chức tại Thượng Hải.
27061	Dưới sự lãnh đạo của Morgan, các ngân hàng lớn của New York đã đóng vai trò như là ngân hàng trung ương của Mỹ.
27062	Dưới sự quản lý chuyên nghiệp, bò Kostroma có thể sản xuất 6000 đến 8000 kg sữa cho mỗi lần cho con bú, và khoảng 10.000 con từ những con bò tốt nhất.
27063	Dưới sự tái thiết của tổng thống (1865–66), những người tự do (những nô lệ cũ) được trao quyền hạn chế.
27064	Dưới sự trợ giúp của máy bay tiêm kích Hoa Kỳ, nó cùng tàu chị em đã bắn rơi bốn máy bay ném bom và một máy bay tiêm kích đối phương.
27065	Dưới sự ủng hộ của Polyperchon, Phokion và nhiều người khác bị bắt giam và bị đưa ra tòa xét xử.
27066	Đuôi tách ra và rơi vào rừng dưới chân núi.
27067	"Đuổi thì thương mà vương thì tội", cô nàng An "cùng đường" nảy ra âm mưu để ai cũng xấu như mình.
27068	Dưới thời cai trị của Almohad, Tunis trở thành thủ đô của khu vực Ifriqiya.
27069	Dưới thời Cộng hoà Pháp, các tín phiếu Hoàng gia đến lượt chúng bị thay thế.
27070	Dưới thời của gia đình Czartoryski, cung điện đã trải qua nhiều lần cải tạo.
27071	Dưới thời của Giáo hoàng Clement VII, phong trào cải cách của các địa phận và các dòng tu phát động mạnh mẽ, nhiều dòng tu mới được thành lập cung cấp những đoàn người thiện chí xảy sàng hành động.
27072	Dưới thời Đệ Nhất Cộng hòa, giáo dục Madagascar tiếp tục dựa vào các giáo viên người Pháp, và tiếng Pháp là ngôn ngữ giảng dạy, điều này khiến những người muốn đoạt tuyệt hoàn toàn với quyền lực thực dân cũ cảm thấy khó chịu.
27073	Dưới thời Đông Tấn, nhà thiên văn học Ngu Hỷ đã phát hiện 1 năm hằng tinh hoàn toàn không nhất trí với 1 năm mặt trời cho nên thời gian khoảng 50 năm thì sai biệt nhau 1 độ.
27074	Dưới thời Gyurmed Namgyal từ năm 1717 đến năm 1733, vương quốc phải ứng phó với nhiều cuộc đột kích của người Nepal ở phía tây và của người Bhutan ở phía đông, cực độ là việc người Nepal phá hủy kinh đô Rabdentse.
27075	Dưới thời Hòa Đế, các hoạn quan và các gia đình họ hàng vua có ảnh hưởng lớn hơn, qua hoạn quan họ có thể gây ảnh hưởng đến nhà vua.
27076	Dười thời Kara-Khanid, cư dân địa phương ngày càng nói tiếng Đột Quyết (Turk) - ban đầu chỉ là về mặt ngôn ngữ khi dân bản địa chấp nhận tiếng Đột Quyết, sau đó những người Đột Quyết nghèo khó hơn cũng đến định cư.
27077	Dưới thời kỳ trị vì ngắn ngủi, Isaakios đã cố gắng khôi phục lại tình hình tài chính suy kiệt của đế quốc và thiết chế nghiêm ngặt xưa kia.
27078	Dưới thời Minh Huệ Đế, vua đã triệu tập các quan văn biên soạn bộ Minh Thái Tổ Thực Lục.
27079	Dưới thời ông trị vị, Ai Cập rất hỗn loạn: đói kém và lũ lụt xảy ra liên miên.
27080	Dưới thời Tuyên Vũ Đế trị vì, Bắc Ngụy hướng ra bên ngoài và ở vào thời kỳ hùng mạnh nhất, song về chính trị lại có nhiều xung đột nội bộ và tham nhũng, đặc biệt là Cao Triệu (高肇, cữu của Tuyên Vũ Đế).
27081	Dưới thời vương triều Lodhi (1451–1526), Vương quốc Hồi giáo Delhi khôi phục quyền kiểm soát với Punjab và đồng bằng sông Hằng và một lần nữa giành quyền thống trị với miền bắc Ấn Độ.
27082	Dưới thời Wilhelm, những hi vọng của Victoria và Albert về một nước Đức tự do đã tiêu tan.
27083	Dưới triều đại của mình, Barkiyaruq chủ yếu tập trung tìm cách kiếm tiền để chi trả các khoản chi phí của quốc gia.
27084	Dưới triều Gia Long, vùng đất Lạc Sơn ngày nay được gọi là huyện Lạc Thổ, thuộc phủ Thiên Quan, đạo Thanh Bình, gồm ba tổng: Thạch Bi, Trung Hoàng và Quỳnh Côi.
27085	Dưới triều Kōmei và Minh Trị sau này, Hoàng gia gặp nhiều bi kịch: ngoài Mutsuhito, tất cả năm người con khác của Thiên hoàng Kōmei đều chết khi còn thơ ấu.
27086	Đuôi, vây lưng, vây hậu môn cũng có các hàng đốm như vậy.
27087	Dưới vị trí Cư trú của Anh tại Vịnh Ba Tư, các nhà cai trị địa phương Ả Rập đã đồng ý với một số hiệp ước đã hình thành sự bảo vệ của Anh cho vùng này.
27088	Dưới vương triều của ông, Đại Tư Tế của Amun, Amenhotep, đã bị Pinehesy viên phó vương của Kush, đánh đuổi khỏi cương vị của ông ta, ông này đã nắm quyền kiểm soát của Tebais trong một thời gian ngắn.
27089	Dưới yêu cầu của thượng cấp, tướng Boisdeffe, Tổng tham mưu trưởng, và tướng Gonse, ông chịu trách nhiệm làm đầy hồ sơ để tránh mọi mưu toan tái thẩm.
27090	Dù ở nền văn minh nào, tính dục cũng đều bị chi phối thông qua những chuẩn mực, các đại diện, và hành vi.
27091	Đường 14 bắt đầu từ Hoà Cầm - Hoà Vang - Quảng Đà đi qua Thượng Đức lên Khâm Đức gặp đường số 16 tạo thành ngã 3 vắt qua Tây Nguyên xuyên thẳng đến phía Đông Nam Bộ.
27092	Đường băng có bề mặt nhựa đường dài 2000 m.
27093	Đường băng dài 1275 m.
27094	Đường băng được xây dựng ở quận Maezato và Ōhama của Ishigaki, và được khai trương vào tháng 9 năm 1942.
27095	Đường băng mở cửa hoạt động năm 1944, mặc dù các chuyến bay không thường xuyên cho đến năm 1962.
27096	Đường bay hẹp nhất là ít hơn 4 km từ dãy núi dọc theo thung lũng về phía đối diện.
27097	Đường bên chạy dọc dưới bụng.
27098	Dương bèn đi tự vẫn, vì e rằng sau này Anh Vũ sẽ báo thù.
27099	Đường bên đứt quãng ở phần gần cuống đuôi, dưới sau gốc vây lưng.
27100	Đường bộ bắt đầu được cải thiện khi xuất hiện ô tô.
27101	Đường bờ biển phía tây của vịnh tương đối thẳng, định hình rõ với địa hình cao ở phía sau trong khi đường bờ phía đông thì thấp và rậm rạp cây cối.
27102	Đường cao tốc bao gồm đoạn Liên Khương – Prenn đã xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2008 và đoạn Dầu Giây – Liên Khương đang chuẩn bị xây dựng.
27103	Đường cao tốc Liên Khương – Prenn, khánh thành năm 2008.
27104	Đường cao tốc Mitchell (A71) đi qua lãnh thổ từ bắc xuống nam.
27105	Đường cao tốc quốc gia cũ đã được xây dựng lại hoàn toàn và mở ra như một con đường cao tốc vào tháng 9 năm 2008.
27106	Đường Cao Tổ đặt Hoan châu lĩnh 4 huyện An Nhân, Phù Diễn, Trương Ảnh, Tây Nguyên, trị sở ở An Nhân.
27107	Đường Cao Tổ hành quyết Đậu Kiến Đức và bắt Vương Thế Sung đi lưu đày (song sau đó Vương Thế Sung bị tướng Đường Độc Cô Tu Đức giết để trả thù giết cha).
27108	Đường Cao Tổ phái một số tướng lĩnh suất quân tiến công Lưu Hắc Thát và lệnh cho La Nghệ công kích Lưu từ phía bắc.
27109	Đường Cao Tổ vì nghi ngờ Lý Tĩnh cố tình không tiến quân nên rất giận dữ, bí mật sai Thứ sử Hạ Châu là Hứa Thiệu giết Lý Tĩnh.
27110	Dương Cầu chủ mưu giết ông, bèn thuê thích khách đuổi theo để giết ông.
27111	Đường cầu của mỗi cá nhân về hàng hóa công cộng cũng chính là tỷ suất thay thế biên nên đường cầu tổng hợp của tất cả các cá nhân là tổng tỷ suất thay thế biên.
27112	Dương châu mà ông cai quản gồm có 5 quận: Lư Giang, Ngô Quận, Cối Kê, Đan Dương, Dự Chương.
27113	Đường chéo cho thấy đường cong sẽ nằm ở đâu nếu tuổi radiocarbon và tuổi lịch là như nhau.
27114	Đường chéo là đơn vị đo phổ biến của kích thước màn hình.
27115	Dương chiến thắng thử thách và nhận được 1 phiếu mua sắm đồng hồ trang sức.
27116	Đường Chiêu Tông do đó đã hạ chỉ giáng Thôi Dận làm Thái tử thiếu phó, nhậm chức ở Lạc Dương.
27117	Đường chính chạy ngang qua Joplin trở thành một phần của Xa lộ 66.
27118	Đường cong màu đen biểu diễn lời giải chính xác.
27119	Đường cong trong hình được tham số hoá bởi biến t.
27120	Đường cơ sở được vẽ giữa các điểm ngoài cùng nhất của các đảo ở ngoài cùng nhất, đảm bảo rằng các điểm này phải đủ gần nhau một cách thích đáng.
27121	Dù ông có thể "năng suất" nhưng con số này là quá lớn với một người bình thường.
27122	Dương có vai trò điều hành 2 cổng game điện tử có tên là Rikvip và Tip.club. Chỉ một thời gian ngắn, đường dây này đã phát triển ra tới 13 tỉnh, thành trên cả nước với 25 đại lý.
27123	Dù ông đã 50 tuổi, bà đã 40 nhưng cả hai vẫn bảo nhau cố tu nhân tích đức may chăng có được một mụn con nối dõi tông đường.
27124	Đường dẫn được khôi phục đầu tiên bởi người Pháp vào những năm 1960.
27125	"Đường dẫn" (path), một khái niệm được sử dụng trong các chương trình xử lý ảnh, được tạo ra bằng cách liên kết các đường cong Bézier với nhau.
27126	Đường Đào Duy Từ được thành phố Ninh Bình xây dựng thành tuyến phố đi bộ cùng với điểm du lịch chợ đêm Đông Thành.
27127	Đường dây của Anh ở 32°22 gần với yêu sách cũ của Tây Ban Nha là 32°30, có niên đại theo Hiệp ước Madrid năm 1670.
27128	Đường dây để tạo tín hiệu có thể dài tới 22,5 đến 45 km (14-28 dặm).
27129	Đường dây kết nối trực tiếp đến nơi cư trú của Batman, Biệt thụ Wayne, cụ thể là một chiếc điện thoại tương tự nằm trên bàn của Bruce Wayne và điện thoại bổ sung trong Batcave.
27130	Dượng Đế làm lễ dâng tù binh, cho xé thây của Huyền Cảm (đã chết) giữa chợ, sau ba ngày thì thu nhặt các bộ phận đem đốt đi.
27131	Dượng Đế lờ mờ biết ngày tận của mình sắp tới, nhưng làm như không quan tâm.
27132	Dượng Đế trách mắng ông ta là kẻ nhát gan.
27133	Đường đi bộ vòng quanh công viên mất khoảng 2-3 giờ, xe đạp hết 1 giờ.
27134	Đường đi của bóng Mặt Trăng.
27135	Dương Đình Xuyên (1961-?
27136	Đường Doãn Uẩn tại Đà Nẵng có chiều dài 350m.
27137	Dương Đồng biết rằng Vương Thế Sung có ý muốn soán vị, song lực của ông không thể chế được Vương Thế Sung.
27138	Đường đua nối liền với khu chuồng được chia làm 6 làn chạy có đánh số.
27139	Đường đua xe đạp ngoài trời dài 1,2 km, đường đua xe trong nhà dài 620 m.
27140	Đường Đức Tông giao việc chỉ huy quân đội tại Lương châu cho Hồn Giam.
27141	Đuông được bổ ra khỏi đọt cây vật chủ, được sơ chế bằng cách ngâm qua nước mắm, nước muối tương đối mặn nhả hết chất dơ, hoặc có thể dội qua nước sôi cho sạch (với đuông dừa, đuông cau, và có thể không cần với đuông chà là).
27142	Dương được đặt biệt danh là 'Con trai của bi-a."
27143	Dưỡng đường của Invalides bao quanh một sân vuông rộng - ngày nay được gọi sân danh dự.
27144	Đường gạch hiển thị ví dụ trung tâm không gian Kennedy.
27145	Đường giao thông đã cơ bản thông suốt bảo đảm cho việc đi lại từ huyện về các xã nông thôn.
27146	Dù ông gia tăng quyền lợi của cộng đồng Do Thái, Testament politique của Friedrich II đã cho thấy ông là một vị vua có đầu óc thực tế và không hoàn toàn có lòng khoan dung.
27147	Đường giới hạn khả năng sản xuất (
27148	Đường giới hạn phía Bắc (
27149	Đường hầm này được xây dựng trong giai đoạn từ năm 1898 tới năm 1912; nó dài khoảng 7 km (4 dặm Anh), với độ dốc đạt 25%.
27150	Đường hầm sau đó rẽ sang hướng tây, hướng về phía Jungfrau.
27151	Dương Hành Mật khiển Điền Quân, Lý Thần Phúc và Trương Huấn đem quân kháng cự, kết quả đẩy lui được cuộc tiến công của Ngụy Kiền.
27152	Đường hoa được sắp xếp theo các "phân cảnh" như "Sum họp", "Hội nhập", "Vượt sóng"…tương ứng với hình ảnh gia đình chuột (kết bằng lục bình), đèn kéo quân cao hơn 7 m, và con tàu hoa.
27153	Dương Hoài và Cao Bái ở Bạch Thủy báo cho Lưu Chương việc Lưu Bị án binh không tiến lên phía bắc khiến Lưu Chương bắt đầu nghi ngờ.
27154	Đường Hoàng Diệu và Cô Giang nay là đường Hoàng Diệu.
27155	Đường Hoàng Sa -
27156	Đường hoa Tết Canh Dần được thi công từ 8h ngày 4 tháng 1 năm 2010 (20 tháng Chạp Kỷ Sửu) đến 18h ngày 12 tháng 1 (28 tháng Chạp) và hoạt động từ tối 28 tháng Chạp đến hết mùng 3 Tết Canh Dần.
27157	Dương Hỗ chính là loại người sáng suốt nhìn thấy trước sự việc, nhưng không tùy tiện nói ra.
27158	Dương Hỗ ở trong doanh trại, thường xuyên khoác áo da, thắt đai lưng rộng, không mặc giáp.
27159	Dù ông hứa sẽ không bao giờ quên người vợ mới nhưng bà vẫn không khỏi lo lắng.
27160	Đường hường xây dựng xã hội là thể pháp.
27161	Dương Huyền Cảm tiến đến ải Lâm Thanh, bị dân huyện Tu Vũ giữ ải không cho đi.
27162	Đường Huyền Tông xét công bèn phong ông làm Tiết độ sứ 4 trấn Tây An.
27163	Đường Hy Tông sau đó trở về Trường An.
27164	Đường kéo từ dốc Yên Phụ tới ngã ba Quán Thánh - Thụy Khuê, cách Hồ Gươm chừng 3 km về hướng tây bắc.
27165	Đường khu vực tắc nghẽn và cư dân phải đi tạm trú nơi khác.
27166	Dương Kì bảo: "Họ thích người cười, ngươi sợ người cười."
27167	Dương Kiên sau đã giết chết cựu hoàng đế cũng như các thành viên khác trong hoàng tộc Vũ Văn của Bắc Chu.
27168	Đương kim Hoa hậu Thế giới Hàn Quốc hiện tại là Kim Ha-eun (năm 2017).
27169	Đương kim vô địch Mohun Bagan về đích thứ 2. Aizawl và DSK Shivajians lần đầu tiên tham dự giải, Aizawl nhờ thăng hạng từ I-League 2nd Division và DSK Shivajians là tấm vé trực tiếpthrough a direct-entry spot.
27170	Đường kính cây trung bình từ 30 cm, có thể tới 60 cm.
27171	Đường kính của nó khoảng 23 phút cung và nó dễ dàng thấy được trong các kính viễn vọng nhỏ.
27172	Đường kính của nòng súng thể hiện cỡ của súng thần công.
27173	Đường kính gần đúng tới phía gò cong ngoài cùng là 3/4 dặm, trong khi đường kính của gò cong trong cùng là 3/8 dặm.
27174	Đường kính ngoại tiếp năm đỉnh sao bằng 45mm, chất liệu bằng đồng đỏ mạ bạc hợp kim Nico dày 3 micron.
27175	Đường kính ngoại tiếp năm đỉnh sao bằng 47mm, chất liệu bằng đồng mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron.
27176	Đường kính piston thay đổi nên đóng và mở các lỗ của thân máy, qua đó mà điều khiển việc thay khí và nhiên liệu.
27177	Đường kính trung bình của lỗ gai ở người lớn là 2,63 mm.
27178	Dương Kì phái (zh. yángqí-pài 楊岐派, ja.
27179	Đường lang quyền Bắc phái là Vương Lang sáng tạo, Nam phái là do Châu Nam sáng lập tại Giang Tây.
27180	Đường lên Điện Biên là câu chuyện xoay quanh hành trình của một tiểu đoàn bộ binh chủ lực trong chuyến hành quân xuyên Tây Bắc để tham gia chiến dịch Điện Biên lịch sử.
27181	Đường lên hang Sửng Sốt luồn dưới những tán lá rừng, những bậc đá ghép cheo leo, du khách vừa có được cái thú của người leo núi, vừa có cái háo hức như đang đi lên trời vậy.
27182	Đường lên lăng gọi là nhất chính đạo (con đường duy nhất lên lăng) gồm 36 bậc, cứ cách 9 -13 bậc sẽ có một chiếu nghỉ tổng cộng 158 bậc thang.
27183	Dương Lợi Vĩ vào học Cao đẳng Hàng không số 8 của Không quân Trung Quốc năm 1987 và lấy bằng cử nhân.
27184	Đường Long chỉ khẩy cười và bay lên đá vào tấm đỡ: ba võ sinh không giữ nổi phải ngã ra đằng sau.
27185	Đường Long Hòa và các đường phố xung quanh cũng bị người biểu tình chặn lại trong một cảnh gợi nhớ đến cuộc biểu tình chiếm đóng năm 2014.
27186	Đường lót gỗ F.D.R. dọc theo South Beach dài 2,5 dặm Anh là con đường lót gỗ dài hạng tư trên thế giới.
27187	Đương lúc đấy, phe nhóm đối lập đang có mưu đồ chống lại Romanos IV nhân cơ hội này đã quyết định khởi sự.
27188	Đường lượn ngày nay.
27189	Đường mòn Appalachian đi qua thị trấn của góc phía tây bắc.
27190	Đường mòn Larapinta dài 223 km (139 dặm) sau Dãy Tây MacDonnell và được coi là một trong những trải nghiệm đi bộ tuyệt vời cho khách du lịch.
27191	Đường mòn Mạch Lý Hạo là đường mòn đi bộ đường dài nhất ở Hồng Kông với tổng chiều dài 100 km và được chia thành 10 phần.
27192	Đường Nhân Vị và Cộng Hòa nay là đường Phan Ngọc Hiển.
27193	Đương nhiên lớp sơn này rất dễ bị bong tróc và vì thế dễ làm hư tóc.
27194	Dường như bà hài lòng với điều này vì bà có thể trở về Azzolino yêu dấu.
27195	Dường như các vật trang trí đính trên pallium với số lượng thánh giá nhiều hơn đã không trở thành thông lệ cho đến thế kỷ thứ chín, khi các chữ thập nhỏ được khâu trên vách pallium, đặc biệt là trên vai.
27196	Dường như họ biết việc Matias lấy tiền và Charon để lộ mặt của hắn.
27197	Dường như không có một hệ thống nào, ngoại trừ APG II, lại ghép hai họ này cùng nhau trong một đơn vị riêng biệt như vậy, mặc dù cả hai họ này luôn luôn được đặt trong số các thực vật hạt kín nguyên thủy nhất.
27198	Dường như người cha của Pushkin không phù hợp với công việc của một người quản lý.
27199	Dường như nhìn từ bên ngoài anh không còn thiếu thứ gì nhưng thực ra, Mu-yeol lớn lên giữa các xích mích gia đình và nỗi đau từ sự mất mát mối tình đầu đẹp đẽ với cô gái thiên thần, Han Yu-rim.
27200	Dường như nó có thể lai tự do với một trong hai loài, và do đó tình trạng của nó là một loài phải được coi là đáng ngờ.
27201	Dường như sự hỗ trợ theo kinh nghiệm cho mô hình Fed sau đó dựa trên bằng chứng được lựa chọn cẩn thận và hạn chế.
27202	Đường núi vùng cao đèo dốc quanh co, đá núi gập ghềnh, chỉ có con ngựa là người bạn thân quen, mới có khả năng giúp người Mông gieo trồng bắp, hạt lúa trên đỉnh núi, sườn non chênh vênh.
27203	Đường ống dài sẽ nhận những bits bức xạ đầu tiên từ đèn sơ cấp và thứ cấp ("Đèn Teller") ngay trước khi toàn bộ thiết bị được kích nổ hoàn toàn.
27204	Đường Paya Lebar Street được chính thức đặt tên vào năm 1958 trong khi một con đường cùng tên khác Paya Lebar Way chính thức xuất hiện năm 1972.
27205	Đường phố hiện đại của Hà Nội hiện lên trong tranh của hai ông thật hiện thực và sinh động.
27206	Đường phố quanh đây sâm uất các cửa tiệm, là nơi cho giới thương nhân và thợ thủ công tấp nập buôn bán và sinh sống.
27207	Đường phố Tiree, như tại nhiều đảo nhỏ khác, gần như đều là đường một chiều.
27208	Dương Phục Quang được mô tả là khẳng khái có tiết nghĩa, dũng mãnh, gây ấn tượng với Dương Huyền Giới.
27209	Dương Quảng con thứ hai của Tùy Văn Đế (Dương Kiên), vua sáng lập ra triều Tùy.
27210	Dương Quảng Hàm không cho biết tên quyển truyện của Trung Quốc.
27211	Dương Quá phá bia mộ đi, lập lại bia mộ mới cho cha, tội lỗi của Dương Khang đến đây xem như được che mờ đi bởi chiến công của con trai.
27212	Dương Quốc Trung sợ, bèn mộ 10.000 quân để tự vệ.
27213	Đường sắt đô thị Delhi đình chỉ dịch vụ trên cả sáu tuyến, và phải sơ tán các hành khách khỏi các đoàn tàu dừng giữa hành trình với trợ giúp của Cơ quan xử lý thảm họa Delhi.
27214	Đường sắt được đóng dấu "KRUPP 1926 ĐỨC".
27215	Đường sắt kết nối với các khu vực khoáng sản của trung tâm miền bắc Alabama.
27216	Đường sắt Sierra là một địa điểm quay phim nổi tiếng bắt đầu từ khoảng năm 1917 do "khu vực nông thôn gập ghềnh và những chuyến tàu cổ kính."
27217	Đường sắt: tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng chạy qua địa phận Hưng Yên 17 km, từ Như Quỳnh tới Lương Tài.
27218	Dù ông sống sót, ông không thể nào mặc chiến bào sắt từ khi đó.
27219	Đường Thái Lập Thành nay là đường Phan Xích Long.
27220	Dương thái phi (lúc này đã được tôn làm Thái hậu) được tin đó, trách cứ hai phu nhân Thượng, Dương mê hoặc thánh thượng.
27221	Đường thẳng chứa ba điểm đó được gọi là đường thẳng Euler.
27222	Dương Thị Bạch Diệp còn là Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Nam Nam Phương thành lập năm 2004.
27223	Đương thời có một bài đồng dao nổi tiếng với phần lời có đoạn, "tiêu tiêu diệc phục khởi!"
27224	Đương thời có người lớn thách đấu, Hoàng Phi Hồng đã sử dụng côn pháp để chiến thắng, nhờ thế nổi tiếng khắp nơi.
27225	Đương thời là Nonomiya Sadaisa và Asukai Masanori.
27226	Đương thời, Nghiệp Đô là nơi phồn phú, dân tranh tụng nhiều, Thạch Kính Đường lệnh để hòm thư ở cửa phủ và thường xuyên xem xét, xử nhiều vụ án và bỏ tù nhiều người.
27227	Đương thời nước Sở lưu hành "Nghĩ tị tiền" (tiền mũi kiến), Trang vương hiềm rằng trọng lượng nhỏ, nên đổi tiền bé dùng tiền lớn, khiến trăm họ sử dụng không được thuận lợi, giới thương nhân gặp nhiều tổn thất, kéo nhau rời bỏ việc kinh doanh.
27228	Đương thời, tiềm lực quốc gia có xu hướng tập trung tại miền đông nam của Brasil gần Rio de Janeiro.
27229	Đương thời trẻ con ở khoảng Hoài, Tứ, Miện, Kinh mà kêu khóc, người ta chỉ cần nói một tiếng: "Dương Đại Nhãn đến!", lập tức nín ngay.
27230	Đương thời tướng Đường nào đánh Đột Quyết cũng bại, chỉ có Lý Tĩnh là giữ vững được binh lính.
27231	Đương thời Vệ hoàng hậu nhận được vô vàn sủng ái của Hán Vũ Đế, và cũng từ đây đã thành lệ cho các thời đại sau rằng hễ tiến hành đại lễ lập Hoàng hậu thì sẽ miễn xá thiên hạ 《汉官六种》载：立皇后、太子，大赦天下，赐天下男子爵，女子牛酒缯帛，夫增秩。
27232	Đương thời, vương quốc Miên, Xiêm, và thậm chí Chola nỗ lực nhằm kiểm soát các tiểu quốc Mã Lai.
27233	Đường thông của Tiền Thái hậu mãi mãi bị ngăn lấp, không thông được với mộ phần của Minh Anh Tông 《明史·后妃一​​》: 弘治十七年，周太后崩。
27234	Dương Thừa Lâm chính thức được mệnh danh là ngôi sao mới triển vọng và nổi tiếng nhất Đài Loan.
27235	Đường trần Hưng Đạo, dương Đông, Phú quốc, vietnam - panoramio.
27236	Đường trên hoàn chỉnh.
27237	Dương Triệu Vũ sau đó đã bước đến một căn phòng, nơi những bức ảnh quá khứ của hai người được treo lên tường.
27238	Đường tròn có vô số trục đối xứng.
27239	Dương Trọng Khiêm trước bị bãi chức, nay vì có công nên trả lại cho chức cũ và được thăng hai bậc; Huy Bá được thăng năm bậc.
27240	Dương Tư Kỳ có tên tiếng Anh là Shirley Yeung (sinh ngày 07 tháng 08 năm 1978 tại Bán đảo Cửu Long, Hồng Kông thuộc Anh) là một nữ diễn viên truyền hình-diễn viên điện ảnh, ca sĩ, người mẫu kiêm người dẫn chương trình nổi tiếng người Hồng Kông.
27241	Dương vạch trần Cường đã nghi ngờ Đức nhưng tự lừa mình vì Đức là bạn Cường.
27242	Dương Văn Ba sinh năm 1942 tại Bạc Liêu.
27243	Đường Vành đai 3 – thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu tại Km 38 + 500 lý trình đường cao tốc Bến Lức – Long Thành (khu vực Nhơn Trạch).
27244	Đường vào của nó thông qua một khu vườn dài.
27245	Đường vào thác thuận tiện nhưng chỉ đến được chân thác.
27246	Đường vào Thung Nắng phải đi bằng thuyền khoảng 3 km.
27247	Đường viền của các cổng được đặt có thể nhìn thấy qua các bức tường và các chướng ngại vật khác để dễ dàng xác định vị trí.
27248	Đường viền dưới bụng thon nhẹ, bụng ở phần sườn cong lên vừa phải.
27249	Đường với chữ Temperatur là biểu diễn biến thiên nhiệt độ.
27250	Đường xa lộ ở Hàn Quốc được phân loại là đường cao tốc (đường cao tốc/đường ô tô), quốc lộ và nhiều loại khác nhau dưới cấp quốc gia.
27251	Đường xe điện Glenelg được mở rộng qua thành phố đến Hindmarsh và tuyến đường sắt ngoại ô kéo dài về phía nam đến Seaford.
27252	Đường xích đạo của một hình cầu là một đa tạp con.
27253	Đường xoắn ốc là đường được vẽ bởi đầu của vectơ với t tăng từ 0 tới 8π.
27254	Dù ở trình độ nào cũng có thể nói, đấy là kiểu loại văn học tự mình viết về mình” Đổng Quốc Viêm, Minh Thanh tiểu thuyết tư trào, Thái Nguyên, Sơn Tây nhân dân xuất bản xã, 2004, tr.
27255	Dù Peru cảm thấy vấn đề này đã được giải quyết trong cuộc chiến Ecuador-Peru năm 1941, Ecuador không đồng ý với nghị định Rio de Janeiro.
27256	Dù phải chịu nhiều áp lực và phản đối từ phía chính quyền, Hồng y Căn đã giải quyết thành công nhiều vấn đề phức tạp và tế nhị với giữ vững được ý nghĩa của tôn giáo.
27257	Dù phim nhận nhiều đánh giá trái chiều, vai diễn Miranda "duyên dáng và kiêu ngạo" của bà được khen ngợi.
27258	DuPont đã biên soạn một báo cáo mở rộng về mức độ đưa tin của cuốn sách và tác động ước tính đối với dư luận.
27259	Dù quân miền Bắc không chiếm được Laurel Hill, nhưng những nỗ lực tấn công sáng tạo của thiếu tá Emory Upton tại "Móng La" đã đem lại một số hứa hẹn.
27260	Dù quân Minh sử dụng hỏa pháo nhưng do tốc độ chậm, không kịp với đà thần tốc của kỵ binh Nữ Chân nên trại binh tan vỡ, Mã Lâm một mình trốn chạy.
27261	Dù quân Thebes cố thủ ở đây một cách quyết liệt, họ cũng phải nhận thất bại trước quân đội Macedonia.
27262	Dù rằng theo các ghi chép, Caesar là người đầu tiên áp dụng mật mã Caesar, người ta còn biết tới các loại mật mã thay thế khác được dùng từ trước đó nữa.
27263	Dù rất cố gắng để trở nên đẹp trai, ngầu lòi nhưng kết quả thường rất chi là thê thảm.
27264	Dù Ritsu (Luật) có nguồn gốc từ hệ thống luật Trung Hoa, Ryō (Lệnh) được sắp xếp theo tập tục địa phương.
27265	Durotar được đặt theo tên cha của Thrall.
27266	Dù sao cũng phải có nguyên nhân gì đó, Thanh sử cảo lại ghi bà thành Quý phi.
27267	Dù sao đi nữa, sau khi Harold chiến bại, chẳng có lực lượng nào ở Anh đủ sức ngăn ông tiến quân.
27268	Dù sao đi nữa, sự kế vị của Nyuserre dường như đã diễn ra suôn sẻ.
27269	Dù sao đi nữa sự kiện này đã ảnh hưởng lớn tới tâm hồn ông, đó là một cách giải thích cho chủ đề tội ác luôn xuất hiện trong các tác phẩm của Dostoevsky.
27270	Dù sao Foxbat đã tỏ ra rất hữu ích trong vai trò trinh sát hơn là đánh chặn, và giữa thập kỷ 70 một sự thay thế MiG-25 đã được phát triển.
27271	Dù sao khẩu đội pháo đối phương cũng bị quét sạch.
27272	Dù sao, khi các ông vinh quy, được quan chức và người dân Quảng Nam tiếp đón rất long trọng.
27273	Dù sao, máy bay cũng có những khả năng đáng phục, được chứng minh khi nhiều lần những phi công không may được phóng lên bằng máy phóng trong khi cánh còn gập lại.
27274	Dù sao, sự phát triển kiểu máy bay sử dụng động cơ phản lực tốc độ cao đã khiến cho việc phát triển một kiểu ghế phóng thực dụng trở nên cần thiết.
27275	Dù sao, tháp súng của chúng cũng được thiết kế để chấp nhận pháo 380 mm (15 inch) nòng đôi với tổng cộng sáu khẩu, khi số lượng đó được sản xuất đủ.
27276	Dù sao, thiết giáp hạm tiền-dreadnought vẫn tiếp tục hoạt động thường trực và tham gia nhiều trận chiến đáng kể cho dù đã lạc hậu.
27277	Dù sau đó tòa ra phán quyết với phần thắng nghiêng về mẹ cô.
27278	Dù sau này được người Nhật tài trợ nâng cấp hệ thống kỹ thuật âm thanh nhưng nhà hát này vẫn ở mô hình là rạp hát nhỏ.
27279	Dù sau này phải vật lộn để chống việc những người chính quy xuất ngũ, ngoại trừ địa khu Santander và Panama, nơi họ duy trì quyền lực ở tiền tuyến rất dễ dàng.
27280	Dù tác phẩm này đã thuộc về thế hệ 7x, nhưng giá trị về tình người, về tình yêu, nghị lực và lý tưởng của nó vẫn làm cho giới trẻ và cả người lớn mọi thời đại yêu thích.
27281	Dù tạm tránh được quân Viên Thuật nhưng Lưu Biểu vẫn phải đối phó với tình hình Kinh châu khá hỗn loạn.
27282	Dutasteride là một chất ức chế 5α-reductase, và do đó là một loại chất kháng androgen.
27283	Đứt gãy Alpine được tin là thẳng hàng với đớt đứt gãy Macquarie trong rãnh Puysegur thuộc góc phía tây nam của South Island.
27284	Đứt gãy đi đôi với những đới cà nát/đới dập vỡ hình thành do sự phá hủy của hoạt động đứt gãy (đứt gãy làm đá hai bên cánh của đứt gãy dịch chuyển hai bên của mặt trượt làm cho đá bị phá hủy).
27285	Đứt gãy ngược xảy ra ở những khu vực mà lớp vỏ đang được rút ngắn, chẳng hạn như tại một ranh giới hội tụ.
27286	Dù tham gia vào khâu thu âm nhưng cô vẫn sẽ không quảng bá cùng nhóm.
27287	Dự thảo cũng yêu cầu sau việc Việt Nam rút quân là việc giải giáp vũ khí của tất cả các lực lượng Khmer cùng với một cơ chế chính thể chuyển tiếp để tổ chức bầu cử tự do.
27288	Dự thảo được hoàn thành vào giữa năm 1964, Lérner, p. 5. nhưng những trì hoãn trong Đại hội đồng làm cho dự thảo không thể được thông qua vào năm đó.
27289	Dự thảo hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới và quan hệ đối tác đã đăng ký khác giới sẽ được trình lên Quốc hội vào tháng 2 năm 2019.
27290	Dự thảo sửa đổi đã tăng đáng kể sức chứa của sân vận động để đáp ứng tất cả các yêu cầu cho sân vận động hạng ưu tú.
27291	Dù thất bại về mặt thương mại tại cả Anh và Mỹ, Another Green World được nhiều nhà phê bình ca ngợi, một số khác cho rằng album này là sự thay đổi quá lớn so với những album mang chất rock trước đó.
27292	Dù thế, một số gen lại không phân ly độc lập với nhau, biểu thị tính liên kết gen.
27293	Dù thế nào thì chuyện cũng đã qua, Sam phải học cách quên đi chuyện đó hoặc nếu không nó sẽ mãi làm cậu bé bị ám ảnh.
27294	Dù thế, ngoài năng lực tác chiến đáng nghi ngờ, tất cả các đơn vị này đều thiếu trang bị, thiếu hỏa lực thiết giáp và đại pháo, thiếu cả phương tiện vận chuyển.
27295	Dù thế, Smith không ngưng việc học của mình luôn.
27296	Dù thua cuộc, nàng vẫn được Bạch Tử Họa nhận làm đồ đệ, trao cung linh, chính thức trở thành đệ tử của chưởng môn, sống với Bạch Tử Họa tại Tuyệt tình điện.
27297	Dù thường chỉ là sự lựa chọn số 2 ở cấp độ CLB, nhưng từ mùa giải 2019 đến nay, Đức Cường đang là thủ mon số 1 của Đội bóng đất Thủ.
27298	Dù thường gây gổ với ông anh nhưng cũng rất thương anh mình, hay hỏi cung anh mình và hay bị Quý ròm mắng vì cái tội nhiều chuyện.
27299	Dù tình hình kinh tế không khá khẩm hơn trước, Phong Vu vẫn tiếp tục vung tiền cho thầy Hà để cúng Từ Cô.
27300	", dự tính sẽ được ra mắt vào ngày 22 tháng 11 năm 2013.
27301	Dù tới năm 1664 nó mới được xuất bản, cuốn sách đã được phổ biến rộng dưới dạng bản thảo trước đó.
27302	Dụ Tông chút nữa là sát hại Nguyên Trác, nhưng Thái hậu đã can ngăn.
27303	Dù tồn tại sự đánh giá thấp này, nó cho thấy lượng khán giả ảnh hưởng đến việc tự trình bày của người dùng và cả sản xuất nội dung có nghĩa là mức độ tham gia cao hơn.
27304	Dù trong hoàn cảnh nào, họ luôn tôn trọng các chuẩn mực đạo đức trong việc làm và tự kiểm soát bản thân bằng cách tuân theo những lời dạy của các bậc thánh hiền.
27305	Dù trong thực tế có nhiều vùng chẳng hề thuộc quyền cai quản của vua nhưng người Trung Quốc thì đưa ra thuyết rằng những lãnh đạo chính trị ở các khu vực đó lấy quyền lực từ vua Trung Quốc (皇權 hay hoàng quyền).
27306	Dù trong tiếng mẹ đẻ hay ngôn ngữ thứ hai đi chăng nữa, thì sự nắm bắt một vốn từ mới là một quá trình liên tục.
27307	Dù trông vẻ ngoài to xác và dữ dằn nhưng chúng biết nghe lời và là những chú chó bảo vệ tốt.
27308	Dự trữ Liên bang St.
27309	Dù trước đây từng mong muốn dấn thân vào ngành điện ảnh, bà chỉ tham gia hai bộ phim được đánh giá cao nhưng gặp thất bại về thương mại, Good Times và Chastity, trong khi Hollywood chưa nhìn nhận bà là một nữ diễn viên thực thụ.
27310	"Đứt từng đoạn ruột" vào đúng ngày sinh nhật của cô.
27311	Dù từng là loài rất phổ biến nhưng đến nay, chúng chỉ còn co cụm tại một địa điểm duy nhất gần thành phố Hobart, Tasmania.
27312	Dù tự nhận mình là người Cơ Đốc, họ khước từ công nhận học thuyết Ba Ngôi trong bất kỳ hình thức nào và cho rằng quan điểm của họ đã có từ rất lâu.
27313	Dữu Ký còn chuyển đến đóng ở Tương Dương, trưng dụng các loại xe bò, xe ngựa, điều động nô lệ tư gia làm lính vận chuyển lương thực.
27314	Dữu Lượng đến Tầm Dương tuyên chiếu của Thái hậu, phong quan chức cho Ôn Kiệu, Si Giám.
27315	Dù vẫn tồn tại là một cấp bậc quân sự theo luật, trên thực tế, chưa từng có quân nhân nào thụ phong quân hàm này kể từ năm 1973.
27316	Dù vậy, anh vẫn kiên trì bất chấp việc Monica lên tiếng muốn trở về California.
27317	Dù vậy, Athena vẫn giữ lại chiếc nhẫn đính ước.
27318	Dù vậy, bộ phim lại nhận được nhiều ý kiến khen chê khác nhau.
27319	Dù vậy, bộ phim vẫn bị nhiều nhà phê bình phàn nàn, bao gồm Kim Newman khi chỉ trích phần nội dung phim lộn xộn, rập khuôn và sự phô trương quá mức, cùng nhiều khuyết điểm khác.
27320	Dù vậy, các nhà phê bình vẫn khen ngợi màn trình diễn "tinh tế" của Hepburn.
27321	Dù vậy, các triều đại trước cũng không khá hơn nhà Nguyễn trong việc này.
27322	Dù vậy cậu lại già đi so với tuổi nhưng lại luôn được các cô gái yêu mến và rất hay bắt nạt Jackson.
27323	Dù vậy, cô đã đỗ Đại học Truyền thông Trung quốc.
27324	Dù vậy đã có 14 người thiệt mạng trong bão và 2 người khác được liệt kê là mất tích.
27325	Dù vậy, Đài Loan cuối cùng cũng bị nhà Thanh chinh phục và sáp nhập vào năm 1683.
27326	Dù vậy, danh sách người tình nguyện đã đủ, nhưng vì là bạn bè, Barney đã giúp họ làm việc ở quán.
27327	Dù vậy, đội kết thúc bét bảng với 5 điểm, thắng 1, hòa 2 và thua 5, ghi 3 bàn thắng và thủng lưới 12 bàn.
27328	Dù vậy, Hồng Bảo không tin đây là ý vua cha mà do Trương Đăng Quế bày mưu, nên quyết chí báo thù người gây ra và tìm cách giành lại ngôi báu.
27329	Dù vậy kể từ thời điểm tham chiến, Mỹ đã đóng một vai trò chủ đạo trong việc tài trợ và tiếp tế cho phe Đồng Minh, trong hoạt động ném bom chiến lược và trong cuộc xâm lăng cuối cùng vào lãnh thổ Đức.
27330	Dù vậy, Kyle vẫn cố tìm cách giết Wanderer, trong lúc hai người giằng co, Kyle ngã xuống một dòng xoáy, nhưng Wanderer kịp thời cứu anh ta.
27331	Dù vậy, lí lẽ của người khác có thuyết phục thế nào, không chỉ bằng lời mà cả những hậu quả nghiêm trọng, trừ (tạm chấp nhận những biểu đạt mà tôi lên án) những quan điểm vô đạo đức và sỉ nhục.
27332	Dù vậy mẫu thử nghiệm XT86 vẫn được giới thiệu trước công chúng năm 1996 với nhiều tính năng sáng tạo và một nhận xét đầy tính khích lệ từ hiệp hội thiết kế súng có uy tín của Hoa Kỳ.
27333	Dù vậy một số nơi như Mycenae và Tirynth vẫn có người cư trú, và cổ vật tại đây, như thể LH III C vẫn là tầng của nền văn minh Mycenaean.
27334	Dù vậy, người dùng có thể nắm được một phần thông tin có thể dịch ra.
27335	Dù vậy, nhiều nhà hàng nhỏ ở nhiều thành phố và miền quê vẫn trung thành với các món ăn Tây Tạng truyền thống.
27336	Dù vậy, những thành tựu và giá trị tốt đẹp vốn có thời Xô viết vẫn không phai nhạt trong tâm trí nhiều người Nga.
27337	Dù vậy, nó vẫn được xem như là một phần của Ngân Hà.
27338	Dù vậy, nó vẫn là phần có tỉ suất trong độ tuổi từ 18-49 cao nhất.
27339	Dù vậy ông vẫn dông dài liệu rằng chuẩn mực đạo đức của xã hội này có thể áp dụng lên xã hội khác hay không.
27340	Dù vậy, Phaolô đã triệu tập các trưởng lão của hội Thánh tại Ephesus đến gặp ông tại Miletus.
27341	Dù vậy sau khi bàn bạc, khoảng năm 1900, ông Mưu cùng với số người đi theo đã dùng ghe đến nơi đó để khai phá đất đai làm ruộng muối, ruộng lúa và đánh bắt hải sản.
27342	Dù vậy thì triều đại của Henry I cũng không phải là suôn sẻ từ đầu tới cuối, khi người con cả của ông William Adelin chết sau vụ đắm tàu nghiệt ngã của con tàu White Ship.
27343	Dù vậy thị trường PC và server lại không phải là nơi dành cho RISC, đây là nơi họ x86 của Intel chiếm ưu thế tuyệt đối (đối thủ chính của Intel là AMD, nhưng chip của AMD lại cũng được xây dựng dựa trên nền x86).
27344	Dù vậy, thuật ngữ cừu đầu đoàn không được sử dụng nhiều để ca ngợi những cá nhân có tố chất lãnh đạo, giống như cách người ta hay sử dụng thuật ngữ sói đầu đàn (Alpha wolf) vì sự tương phản giữa bầy sói và đàn cừu.
27345	Dù vậy, tổng lượng hành khách và hàng hóa chuyên chở bằng đường sắt lại tăng dần.
27346	Dù vậy, Trung úy Không quân Hoàng gia Michael Suckling vẫn xoay xở để bay ngang hải đội Đức ở độ cao và chụp được nhiều hình ảnh về Bismarck cùng những chiếc tháp tùng.
27347	Dù vậy vẫn còn một số Champenois mại hiểm sản xuất rượu Champagne từ những vụ nho khó khăn trong Chiến tranh thế giới I (1914–1917).
27348	Dù vậy, vào tháng 3 năm 2016, hãng thông báo phim phát hành có giới hạn vào ngày 2 tháng 12 năm 2016 trước khi mở rộng ngày 16 tháng 12.
27349	Dù vậy, việc mất đi Onassis vẫn làm Callas, người mà đã từ bỏ sự nghiệp để dành hết cho tình yêu, vô cùng đau đớn.
27350	Duvenhage lyssavirus có thể gây nhiễm trùng giống như bệnh dại.
27351	Dù việc gán electron cho các nguyên tử nhằm tính toán trạng thái oxy hóa thực chất chỉ mang tính hình thức nhưng việc làm này lại có ích nếu muốn hiểu được nhiều phản ứng hóa học.
27352	Dù việc sản xuất bị dừng lại và tái khởi động lại nhiều lần, Pe-3 vẫn được sử dụng trong suốt Chiến tranh thế giới II.
27353	Dù với vị thế yếu ớt trong cuộc đối mặt với các tập đoàn quốc tế, hành động này của Bolivia dường như không thể xảy ra.
27354	Duy có vị công tử thứ 18 là Lang Liêu, bà mẹ trước kia vốn bị vua ghẻ lạnh, vì cô đơn mà chết, tả hữu ít người giúp đỡ, khó xoay xở nên đêm ngày lo lắng, mộng mị bất an.
27355	Duyệt giết Trường Xuân.
27356	Duyệt Thành được lồng tiếng bởi Nuochen (Nặc Thần) ( ), ứng cử viên chiến thắng cho buổi thử giọng của Yuecheng.
27357	"Duyệt vi thảo đường bút ký" được sáng tác trong khoảng niên hiệu Càn Long 54 đến khoảng niên hiệu Gia Khánh thứ 3 (1789——1798), khi ấy Kỷ Hiểu Lam ở độ 66-76 tuổi.
27358	Duyệt web theo thẻ nói tới việc sử dụng các trình duyệt web cho phép nhiều thẻ (cửa sổ con) được mở trong một cửa sổ trình duyệt, mỗi thẻ hiển thị một trang web.
27359	Duy này nhanh chóng trở thành nhân tố quan trọng của đội bóng, được gọi lên khoác áo U19 Việt Nam.
27360	Duy ngã Minh giáo, Võ lâm xưng vương."
27361	Duy nhất trong số các hình ảnh khác nhau của nhân vật, tCapcom 's Destiny of an Emperor (và manga được dựa trên, Tenchi o Kurau) Lã Bố được mô tả như là một người đàn ông da trắng, tóc vàng trái với hình ảnh quen thuộc.
27362	Duy ở đây có cái vị chua chát, hằn học, và bi đát riêng.
27363	Duy thức (zh. wéishì 唯識, ja.
27364	Duy trì điều kiện oxy hóa bằng cách thêm vào liên tục HNO 3 vào để tránh cho dung dịch không bị đậm màu.
27365	D và E được sản xuất từ tháng 5 năm 1938 đến tận tháng 9 năm 1939 bởi hãng MAN; chúng được cho phục vụ ở Ba Lan.
27366	DVB được đánh giá tiêu chuẩn bởi ETSI.
27367	DVD của bộ phim được phát hành vào ngày 12 tháng 12 năm 2006 và cũng là DVD bán chạy nhất năm đó, khi thu về 332.700.000 USD.
27368	DVD đầu tiên của season 3, Vũ hội công chúa, sẽ được phát hành vào tháng 01/27/2009.
27369	DVD được phát hành vào ngày 2 tháng 7 năm 2018.
27370	DVD này đồng thời cũng được kèm theo trong phiên bản cao cấp tại Nhật nhưng lại được bổ sung thêm bộ ảnh của cô với nhiếp ảnh gia Leslie Key và video hậu trường của buổi chụp ảnh.
27371	DVD-R lớp kép được phát triển cho Diễn đàn DVD bởi tập đoàn Pioneer, DVD+R lớp kép được phá triển cho khối liên minh DVD+RW bởi Philips và Mitsubishi Kagaku Media (MKM).
27372	DVD tập 1 Hikaru no Go phát hành ngày 27 tháng 10 năm 2005.
27373	DX bây giờ đang giữ đai tag team.
27374	Dyamani-tiguis phải được sự chấp thuận của mansa và phải chịu sự giám sát của anh ta.
27375	Dyesebel tưởng mọi chuyện đã êm xuôi và đang tìm cách về với Fredo thì Berbola ( công chúa giả) đã cướp viên ngọc trai của phù thủy Amafura và lên bờ với gương mặt của Dyesebel để cướp Fredo từ Dyesebel.
27376	Dylan cũng nhận nuôi người con gái ngoài giá thú trước đó của Sara là Maria Lownds (sau đổi tên thành Dylan, sinh ngày 21 tháng 10 năm 1961).
27377	Dylan nói rằng Adam "là hình mẫu trong việc diễn xuất", họ đã học được rất nhiều bí kíp diễn xuất hài kịch từ Adam.
27378	Dynamo Kyiv thắng với tổng tỷ số 3–2.
27379	Dynamo thắng 10–0 sau hai lượt trận.
27380	Dyrøy được thành lập vào ngày 01 tháng 9 năm 1886, khi nó đã được tách khỏi đô thị Tranøy.
27381	Dysdera dubrovninnii được Christa Deeleman-Reinhold miêu tả năm 1988.
27382	Dysdera flagellifera được miêu tả năm 1947 bởi Caporiacco.
27383	Dysdera lata được miêu tả năm 1834 bởi Reuss.
27384	Dysdera subcylindrica được miêu tả năm 1956 bởi Charitonov.
27385	Dyson công bố bài báo năm 1949, trong đó ông bổ sung thêm các quy tắc mới vào phương pháp của Feynman đã thảo luận để tìm cách áp dụng tái chuẩn hóa.
27386	Dyson tắt thở cũng là lúc tòa nhà Cyberdyne Systems bị phá hủy hoàn toàn.
27387	Džemal Bijedić được bầu làm thủ hiến.
27388	Dzung tâm sự: “Tôi mất gần một năm rưỡi để tìm tòi về văn hóa phương Đông.
27389	E11 đánh chìm với tổn thất 253 người.
27390	E1S được cho là đóng vai trò là một tiền chất tác dụng nhanh chóng của estradiol và cũng là một kho chứa estradiol lâu dài trong cơ thể, giúp kéo dài đáng kể thời gian sử dụng estradiol khi sử dụng làm thuốc.
27391	EA cũng thông báo về Friday Gaming Sessions, bắt đầu từ ngày 17 tháng 1 năm 2011 và diễn ra vào mỗi thứ sáu từ 15 giờ đến 17 giờ, và Need for Speed Autolog iPhone app vào cuối tháng 11 năm 2010.
27392	Early access (thuật ngữ tiếng Việt: Dùng trước).
27393	Early Vertebrates Oxford, New York: Nhà in Đại học Oxford, 1998.
27394	Eastleigh đã dành phần lớn mùa giải ở giữa bảng, cuối cùng đứng thứ 16. Tuy nhiên ở Cúp FA, Eastleigh lại lọt vào vòng Hai, sau khi đánh bại Stoubridge ở vòng Một, Eastleigh đối mặt với Crewe trong một trận đấu trên truyền hình tại Silverlake.
27395	Eastman nói rằng có đủ điện, thức ăn và sự an toàn nếu Morgan quyết định ở lại đây, nhưng ông ấy khuyên Morgan không nên tiếp tục cuộc sống cô độc như vậy nữa.
27396	Eating Out: All You Can Eat là một bộ phim hài tình dục Mỹ năm 2009 của đạo diễn Glenn Gaylord.
27397	E. bilobatus trưởng thành có kích thước lớn nhất là khoảng 33 cm.
27398	Ebisu được mô tả hoặc nhại lại trong một loạt các phương tiện truyền thông, từ tác phẩm nghệ thuật để nhân cách hoá trong các lễ hội địa phương và trong các biểu tượng và quảng cáo thương mại.
27399	Ebla tổ chức nhiều lễ hội tôn giáo và xã hội, gồm cả lễ tân vương đăng cơ kéo dài trong vài tuần.
27400	E-Boat đối phương đang tìm cách tấn công Đoàn tàu WP492 ngoài khơi Lands End; tàu E-boat S143 đối phương bị hư hại trong cuộc đụng độ này.
27401	E. bulbosa là loài duy nhất trong chi Erigenia và tông Erigenieae.
27402	EBV thường liên quan chặt chẽ với các bệnh ung thư vòm họng.
27403	Ếch cây bơi màng đỏ (
27404	Ếch cây sần đỏ (
27405	Ếch cây Thánh giá hay Ếch Holy Cross (
27406	Echeverri hiện đang làm việc và biểu diễn cùng Héctor Buitrago trong nhóm Aterciopelados của họ.
27407	Ếch giống năng từ 2 - 50gr, chúng hích sống trên cạn gần nơi có nước, chúng sẽ ăn ôn trùng, con nhỏ, giun, ốc.
27408	Ếch nhái còn là nỗi ám ảnh (Phobia) khi ngoại hình và cơ thể của chúng nhìn khá ghê tởm, nhờn nhớp khi chạm phải và hay nhảy lung tung, một biểu hiện sự chống lại ếch thường xảy ra sau khi nhìn thấy ếch chết một cách dữ dội.
27409	Echo được bố trí cùng Chi hạm đội Khu trục 12 tại Scapa Flow cho vai trò hộ tống tàu rải mìn và tuần tra.
27410	Ếch Pepe hay xuất hiên trong các bài đăng blog trên Myspace và trở thành một tài nguyên làm các trò đùa ít người biết (in-joke) trên các diễn đàn Internet.
27411	Eckhard Jesse (1994) đã dùng quan niệm của Juan José Linz, mà đã dựa vào một số đặc điểm để phân biệt giữa chế độ độc tài toàn trị và chế độ chuyên chế, để tìm hiểu về chế độ DDR.
27412	Ecnomiohyla hiện gồm 12 loài, tuy có ý kiến rằng E. tuberculosa không thuộc chi này.
27413	Eco dựa vào năng lượng gió và mặt trời, và công dân của họ thích uống trà, ăn thực phẩm tốt cho sức khỏe và nghe dàn nhạc giao hưởng.
27414	Ecstary ra đời đã trở thành đề tài tranh cãi vô cùng gay gắt đối với làng điện ảnh.
27415	Eddie quay lại đòi quan hệ tiếp tục với cô nhưng đã bị từ chối vì Sammi giờ đã yêu Mây Đen.
27416	Eden của anh trai Tim đã phải bán Windlestone vào năm 1936.
27417	Edenoites cũng có khả năng ngoại cảm được tập trung thông qua một viên đá quý trên trán gọi là tinh thể tâm trí, có thể ẩn giấu qua thần giao cách cảm, mặc dù trong những lúc căng thẳng có thể nhìn thấy được.
27418	E. deschauenseei là một loài bán thủy sinh thường được tìm thấy trong vùng đầm lầy, ngập nước theo mùa ở độ cao dưới 300 m (980 ft).
27419	Edge năm 2006 đã ca ngợi" sự tinh tế lớn hơn của Alpha Centaur như một trò chơi chiến lược.
27420	Ed Grabianowski âm mưu phân phối nhìn thấy quái vật hồ Bắc Mỹ.
27421	Edinburgh thuộc về lớp phụ cuối cùng gồm hai chiếc, vốn còn bao gồm HMS Belfast, và được đặt tên theo chiếc dẫn trước là Edinburgh.
27422	Edinburgh University được quyền đi tiếp ngẫu nhiên vào vòng Hai.
27423	Ed liền ra lệnh cho Carol đi cùng hắn trong khi những người còn lại cố ngăn cản vì sợ cô sẽ tiếp tục bị hắn bạo hành.
27424	Edme Bouchardon là người đầu tiên bắt tay vào thực hiện bức tượng này song Jean-Baptiste Pigalle lại là người hoàn thành nó vào năm 1763.
27425	Edmond đã được liệt kê như là một trong "100 điểm để sống trong năm 2007" của RelocateAmerica.
27426	Edmund (Hindhead), Surrey, sau đó, ở trường Gresham, nổi tiếng với việc giáo dục kỷ luật nghiêm khắc và gắn liền với giáo dục tôn giáo.
27427	Edmundsbury Football League bằng việc thăng hạng từ Division Three lên Suffolk and Ipswich League Division Two và thi đấu mùa giải đầu tiên.
27428	EDOF hỗ trợ 2560 x 1920 pixel, cùng với tự động lấy nét, LED flash, thẻ địa lý, nhận diện khuôn mặt, ổn định hình ảnh, chạm lấy nét.
27429	Edo là trung tâm chính của việc sản xuất ukiyo-e trong suốt thời kỳ Edo.
27430	Edsall được lệnh đưa các đội bay quay trở lại cảng; nó đổi hướng lúc 08 giờ 30 phút, hướng lên phía Đông Bắc để đi Java, và sau đó không còn được lực lượng Đồng Minh nhìn thấy.
27431	Ed Sheeran bắt đầu viết ca khúc sau màn trình diễn cuối cùng tại một sự kiện cho những người vô gia cư.
27432	Ed Sheeran thắng giải Nghệ sĩ Solo xuất sắc nhất tại UK và Album của nam tại UK tại lễ trao giải Brits Award 2015.
27433	Edumund Tudor là con ngoại hôn, dù vậy nhờ thiện ý của Vua Henry VI mà họ được hưởng tài sản lớn.
27434	Edward Humus, Eco Barons New York: Harper Collins, 2009 Đến năm 1994, ông đã bán ra tất cả cổ phần còn lại của mình trên thế giới.
27435	Edward III đáp trả bằng tuyên bố rằng ông mới là người thừa kế hợp pháp của ngai vàng nước Pháp.
27436	Edward Kenway tiếp tục hợp tác với The Sage để truy tìm tung tích của The Observatory (Đài Quan Sát) và cuối cùng cả hai đã đến nơi.
27437	Edward là con của Henry VIII với người vợ thứ ba, Jane Seymour, bà mất chỉ vài ngày sau khi sinh Edward.
27438	Edward phản đối vì sợ không kiểm soát được bản thân và giết chết cô.
27439	Edward VI mắc bệnh lao, bệnh trở nặng, các thành viên hội đồng cơ mật được báo cho biết nhà vua sẽ không sống lâu.
27440	E. E. Cummings không chỉ là người sáng tạo ra một phong cách thơ độc đáo mà thơ ông có nội dung sâu sắc và chất hài hước chua cay.
27441	EEG có thể ghi nhận một tín hiệu giả trong khi não đã thực sự ngưng hoạt động, hay ngược lại, não còn sống, nhưng hoạt động điện của nó thấp hơn ngưỡng ghi nhận của máy.
27442	EE là một estrogen có tác dụng lâu dài, với khả năng giữ hạt nhân khoảng 24 giờ.
27443	Eelong là lãnh địa mà loài người là quig và là loài vật hạ đẳng vì thế đã gây nên không ít khó khăn cho Pendragon.
27444	Egg sau đó đã được bán cho Ngân hàng Citibank trong năm 2007.
27445	Egidijus Vaitkūnas có trận ra mắt cho đội tuyển bóng đá quốc gia Litva vào tháng 5 năm 2012, trong trận đấu quốc tế với Nga khi anh vào sân thay cho Vytautas Andriuškevičius.
27446	Ehman unsuccessfully nhìn cho sự tái xuất của các tín hiệu bằng cách sử dụng Big Ear trong tháng sau khi được phát hiện.
27447	E. H. Moore hướng dẫn L. E. Dickson hướng dẫn Cyrus MacDuffee hướng dẫn Fulkerson.
27448	Éholie đã được trao bằng Tiến sĩ Khoa học Kỹ thuật năm 1966 và bằng Tiến sĩ Nhà nước năm 1971 bởi Đại học Abidjan.
27449	Ehretia acuminata là cây thân gỗ trung bình, hiếm khi cao đến 30 m và đạt đến đường kính thân 90 cm.
27450	Eichenlaubträger 1940–1945 Zeitgeschichte in Farbe I Abraham – Huppertz (tiếng Đức).
27451	Eiji Asuma, một cậu bé trẻ tuổi có khả năng ngoại cảm đã giúp đỡ cảnh sát khám phá ra hàng loạt vụ án giết người liên tiếp của một hung thủ.
27452	Eijiro Mori đã từng chơi cho Gainare Tottori và Grulla Morioka.
27453	Eileene L. Parsons Auditorium tại Đại học Cộng đồng H. Lavity Stoutt được đặt tên để vinh danh Parsons.
27454	Einhorn khen ngợi Ventura rồi hôn anh.
27455	Einstein trở nên nổi tiếng và thuyết tương đối dần xuất hiện trên các phương tiện truyền thông.
27456	Eiss đến Thụy Sĩ năm 1900, nơi ông vốn dự định sẽ theo học đại học.
27457	Either Tupapa Maraerenga hoặc Matavera là đội á quân, với Takuvaine về đích thứ ba sau chuỗi 7 trận bất bại của mùa giải.
27458	EIU cung cấp các phân tích về quốc gia, kỹ nghệ và quản trị khắp thế giới, đã sáp nhập với Business International Corporation, một doanh nghiệp Anh mà tập đoàn đã mua vào năm 1986.
27459	EK 1b có khoảng 50 đến 60 người và được chỉ huy bởi Erich Ehrlinger.
27460	Ekine đã duy trì một blog từ năm 2004 đến 2014, với chủ đề về quyền LGBTI, quyền phụ nữ và các vấn đề môi trường.
27461	Ê-kíp thực hiện gala còn có sự tham gia của nhiều người khác.
27462	& Ekman mô tả khoa học đầu tiên năm 1926.
27463	Ekman trước đó từng đưa ra nhận định có 6 cảm xúc chủ đạo là tức giận, sợ hãi, buồn, chán ghét, vui vẻ và ngạc nhiên.
27464	Ekuan mất tại một bệnh viện ở Tokyo vào ngày 8 tháng 2 năm 2015, hưởng thọ 85 tuổi.
27465	Ekwunife đã tranh cử hai lần không thành công.
27466	El Al quyết định tạm dừng các chuyến bay đến Italy và Thái Lan, vì lo ngại virus nCoV.
27467	Elaver implicata được Willis J. Gertsch miêu tả năm 1941.
27468	Elaver lutescens được Joachim Schmidt miêu tả năm 1971.
27469	Elaver placida được Octavius Pickard-Cambridge miêu tả năm 1898.
27470	Elbe cũng được sử dụng để dịch những từ chỉ nymph trong thời kỳ này.
27471	El Berkaoui có 1 lần ra sân không chính thức cho Maroc trong trận giao hữu trước Cộng hòa Trung Phi ở giai đoạn chuẩn bị cho vòng loại Giải vô địch bóng đá châu Phi 2018.
27472	El Chocó đã cho người da đen khả năng xây dựng một bản sắc lãnh thổ đen và một số quyền quyết định tự trị.
27473	El đã chiến đấu với Tetsuya Sawaki khi anh thức tỉnh với tư cách là Agito thứ 2 và cuối cùng ném anh xuống biển.
27474	Eleanor chỉ có vài tuần làm hoàng hậu trước khi chính bà qua đời và Francis Phoebus trở thành vua, và mẹ ông hành động như một nhiếp chính cho đến khi ông qua đời, ở tuổi 17, vào năm 1483.
27475	Elecbyte phát hành chương trình tùy biến dễ dàng mang tên M.U.G.E.N năm 1999.
27476	Elefant tại bảo tàng thiết giáp Kubinka, Nga.
27477	Eleje là người gốc Afikpo ở bang Ebonyi.
27478	Elemental cung cấp video trực tiếp của năm 2013 Osaka Marathon vào ngày 27 tháng 10 năm 2013, trong một quy trình làm việc được thiết kế bởi K-Opticom, một nhà điều hành viễn thông tại Nhật Bản.
27479	Elenchus tenuicornis là một loài côn trùng trong chi Elenchus.
27480	Eleven sau đó nói với Mike rằng cô cũng yêu cậu.
27481	El Goulli làm việc cho Bộ Văn hóa Tunisia và giảng dạy lịch sử nghệ thuật tại Đại học Tunis.
27482	El Heraldo, ngày 10 tháng 8 năm 1997, pp.
27483	El hombre de la sal là một cuộc thám hiểm của Samper về sự xung đột giữa nghệ thuật và bàng nghệ truyền thống.
27484	Elia có trận ra mắt chuyên nghiệp vào năm 2004 khi mới 17 tuổi.
27485	" Elias, 24 Năm 1917, tờ báo New York Sun đã mua Cung điện Đá cẩm thạch của Stewart làm các văn phòng chính của mình.
27486	Elie là người lồng tiếng cho nhân vật Ellie lúc còn bé trong Up.
27487	Elijah Muhammad Căn cứ theo Tự truyện Malcolm X, 1965, trg.299 phiên bản Anh ngữ.
27488	Elimination Match với nhóm của Rated-RKO, Knox, Johnny Nitro và Gregory Helms, trong 1 trận mà không có thành viên nào của DX bị loại.
27489	El Indio là một tên cướp gan dạ, tàn nhẫn, gian hùng và mưu mô; dưới tay y còn có mười ba thuộc hạ khác.
27490	Elinogrel (INN, USAN) là một loại thuốc chống tiểu cầu thử nghiệm hoạt động như một chất ức chế P2Y.
27491	Elio nhận ra tình cảm của mình không hề thay đổi và mong muốn tiếp tục mối quan hệ này.
27492	Elisabeth xin các lời khuyên từ van Schurman về các chủ đề mới và các đề tài nghiên cứu thông thường.
27493	Elite World S.A. là công ty mẹ của Elite Model Management.
27494	Elizabeth (1421), khu vực Grote Waard bị ngập lụt nhưng đất lấn biển Alblasserwaard không hề hấn gì.
27495	Elizabeth Becker, Kampuchia in 1983: Further from Peace, Asian Survey, 24, 1, trang 37 Tháng 1 năm 1983, các đơn vị nhỏ của KPNLF tấn công các đồn tiền tiêu của quân Việt Nam.
27496	Elizabeth có niềm tin mãnh liệt suốt đời về tầm quan trọng của giáo dục cho nữ sinh, đến nỗi bà từ chối lấy tiền lương cho công việc hành chính và giáo dục của mình.
27497	Elizabeth có thể hiểu cho hành động của anh, nhưng cô rất sốc khi biết rằng anh đã bán đứng Jack cho Sao Feng để đạt được mục đích của mình.
27498	Elizabeth là người phàm, cô không thể theo anh trên tàu.
27499	Elizabeth Ryan và Helen Wills là đương kim vô địch, tuy nhiên Wills không tham gia.
27500	Elizabeth sau đó đã hoàn thành một khóa thực tập tại một công ty luật và trở thành nữ luật sư đầu tiên của Uganda.
27501	Elizabeth và mở một thực hành pháp lý.
27502	El-Khatroushi hiện tại thi đấu cho Al-Ittihad.
27503	Ellbach- und Kirchseemoor được lập từ năm 1940.
27504	Ellen Hammer mô tả rằng sự kiện đã gợi lên những hình ảnh đen tối về sự đàn áp và ghê rợn, tương ứng với một thực tại rất châu Á mà người phương Tây vốn không hiểu".
27505	Elle thừa nhận với Nô-ê rằng cô yêu anh.
27506	Elliott đưa ra miêu tả rất ngắn gọn bằng tiếng La tinh, được ông dịch như sau: "Calyx 5 parted.
27507	Ellis đã được công nhận cho các đóng góp của cô cho bóng đá trong cùng năm khi cô nhận được một giải thưởng thể thao Tổng thống Bạc.
27508	Ellis đã từng vô địch nội dung đôi nam trẻ Úc Mở rộng 2016 với Alex de Minaur.
27509	Ellis Ferreira và Rick Leach là đương kim vô địch, tuy nhiên Leach không tham gia.
27510	Ellison đã đặt Calvin vào những truyện mà ở bản gốc bà không xuất hiện và nhấn mạnh hơn vai trò của bà trong những truyện có mặt bà.
27511	Ellmau là vùng nông thôn trên núi đẹp như tranh vẽ rất nổi tiếng vì sự gần gũi với núi Wilder Kaiser và những ngọn đồi cây cối rậm rạp và phủ cỏ dốc về phía Nam.
27512	Ellyson được tặng thưởng bảy Ngôi sao Chiến trận do thành tích phục vụ trong Thế Chiến II.
27513	Elmau gần Gut Elmau được xây vào năm 1778 và được trang trí vào năm 1781 bởi Josef Degenhart từ Telfs với các bức bích họa bên ngoài và bên trong.
27514	Eloísa García Etchegoyhen (1921-1996) là một nhà giáo dục tiên phong và nhà hoạt động cho người khuyết tật người Uruguay.
27515	Elon cũng có hai người anh em cùng cha khác mẹ.
27516	Elsa có đường cong ánh sáng khuếch tán, cho thấy hình dạng của nó thuôn dài hoặc không đều.
27517	Elufioye đã được trao tặng một khoản tài trợ nghiên cứu của Quỹ MacArthu r để tiến hành nghiên cứu trên một số cây thuốc ở Nigeria để thử nghiệm các hợp chất có thể được sử dụng để chống lại bệnh thoái hóa thần kinh.
27518	Elves là viết tắt của Emissions of Light and Very Low Frequency Perturbations from Electromagnetic Pulse Sources (Sự phát sáng và nhiễu loạn tần số rất thấp từ các nguồn xung điện).
27519	Elworthy sống ở Anh và là ủy viên Hội đồng Thế giới tương lai (World Future Council), một tổ chức quốc tế độc lập hình thành năm 2004 và tập chú vào những thách thức then chốt đối với xã hội toàn cầu ngày nay.
27520	Elysa Ayala (1879-1956) là một nhà văn và họa sĩ người Ecuador.
27521	Emaar Properties tuyên bố kế hoạch xây dựng cấu trúc nhân tạo cao nhất thế giới, sẽ cao hơn Burj Khalifa.
27522	Em á! Nhớ anh không?
27523	Emblyna borealis được Octavius Pickard-Cambridge miêu tả năm 1877.
27524	Emblyna olympiana được Ralph Vary Chamberlin miêu tả năm 1919.
27525	Embodiment of Scarlet Devil là trò chơi Touhou đầu tiên sử dụng hệ thống Bài Phép - mỗi con trùm trong trò chơi sử dụng các pha tấn công khác nhau, được gọi là các thẻ phép, tất cả đều được đặt một cái tên.
27526	Ém bột chặt tay, như vậy bánh mới không bị bể.
27527	"Em chỉ quan tâm anh" dài 4 phút 14 giây.
27528	Em của Hạnh, hay nóng tính.
27529	Em của Hoàng đế Karl V là Ferdinand I lên làm vua của một phần đất Hungary, tiếp tục cuộc tranh hùng Áo - Ottoman.
27530	Em đau xót khi biết được mối bất đồng giữa ông và cha em - người con trai duy nhất.
27531	Emerson đã thắng năm giải Úc Mở rộng liên tiếp (1963-1967).
27532	Emesia Chizunga (sinh ngày 3 tháng 3 năm 1954) là một vận động viên chạy cự ly trung bình Malawi.
27533	E.Mey., 1838 : Mozambique tới miền nam châu Phi.
27534	Em gái của Masato Seki và gia nhập đôi bóng chày với tư cách là quản lý do được Yuusaku thuyết phục.
27535	Em gái ông Atticus, cô Alexandra đến sống với gia đình Finch mùa hè năm sau.
27536	Em gái Tenma là Ran bị mất tích trong một trường hợp bí ẩn.
27537	Em họ của cô, Foluke Akinradewo, cũng chơi cho đội bóng chuyền quốc gia Hoa Kỳ.
27538	Em họ của Park Ha Sun.
27539	Emhoff đã kết hôn 16 năm với người vợ đầu là bà Kerstin Emhoff (nhũ danh Mackin).
27540	EMI-Columbia phát hành đĩa đơn thứ hai, "’’See Emily Play’’" vào 16 tháng 6 năm 1967.
27541	Émile Eddé được bầu làm tổng thống ngày 30 tháng 1 năm 1936.
27542	Emilio đã mời Gloria vào nhóm nhạc của mình, sau đó mong muốn bà trở thành một thành viên của nhóm và đổi tên nhóm là ‘Miami Sound Machine.
27543	Emilio Marcos de Palma sinh gần vịnh Hope vào ngày 7 tháng 1 năm 1978 là người đầu tiên sinh ra ở lục địa Nam Cực đồng thời là người sinh tại địa điểm xa về phía nam nhất trong lịch sử.
27544	Emil Jannings là người đầu tiên thắng cử cho hai vai diễn trong The Last Command (1928) và The Way of All Flesh (1927).
27545	Emily McManus, “Remembering Sherwin Nuland” (TED Blog, ngày 6 tháng 3 năm 2014) at http://blog.
27546	Emily ở trang trại Trăng Non (
27547	Emina Jahović bắt đầu chuyên diễn đầu tiên của mình tại Mỹ mang tên World Tour vào năm 2004, với sự tham gia của ban nhạc Hari Mata Hari.
27548	Eminem là nhà sản xuất nhạc phim của bộ phim thể thao Southpaw.
27549	Eminem trong trí nhớ của người thân và bạn bè là một đứa trẻ vui vẻ nhưng "hơi cô độc" và thường bị bắt nạt.
27550	Eminem và Debbie thường đi lại qua hai tiểu bang Missouri và Michigan chứ ít khi sống cố định ở một ngôi nhà trong hơn một hay hai năm hay sống chung với người thân trong gia đình.
27551	Emirates gần đây đã ký một liên doanh 40 đô la với Tập đoàn Crop One Holdings có trụ sở tại Oakland, để xây dựng và duy trì cơ sở trồng thủy canh lớn nhất thế giới.
27552	"Em không dám so sánh mình với 3 giọng ca diva (Lam, Nhung, Linh), điều đó là quá sức tưởng tượng vì các chị đã có những chỗ đứng vững chắc trong lòng công chúng.
27553	Em là bạn thân của Gerda và chơi thân với cô bé từ nhỏ.
27554	EMLA (viết tắt của hỗn hợp eutectic của thuốc gây tê cục bộ).
27555	Em lấy vợ, anh em của vợ thuộc bàng hệ chéo hai, ba đời lại lấy chị em gái của chồng.
27556	Em nghĩ đó là lý do nhiều người nước ngoài tới tham quan.
27557	"Em ơi Hà Nội phố" là một ca khúc về Hà Nội được các ca sĩ thu âm nhiều nhất.
27558	Empanda ornata được Elizabeth Maria Gifford Peckham & George William Peckham miêu tả năm 1885.
27559	Emperor Of Japan: Meiji And His World, 1852-1912 New York: Đại học Báo chí Columbia.
27560	Emphysomera biharensis được Joseph & Parui miêu tả năm 1987.
27561	Empire Earth bao gồm 14 kỷ nguyên trải dài suốt 500.000 năm lịch sử nhân loại với 21 quốc gia thuộc các nền văn minh lớn qua mỗi thời kỳ riêng biệt.
27562	Empis digramma là một loài ruồi trong họ Empididae.
27563	Emppu thu âm các phần guitar cho Almah, một ban nhạc metal của Brasil, để giúp người bạn là ca sĩ chính Edu Falaschi (cũng là ca sĩ của Angra).
27564	Em trai Diêu Dụ của ông ra đã tiết lộ kế hoạch cho các hoàng tử khác là Diêu Ý, Diêu Hoảng, Diêu Tuyên, và Diêu Kham, họ đã huy động binh lính của mình để sẵn sàng tấn công Diêu Bật nếu cần thiết.
27565	Em trai và bộ hạ đều bị giết, chỉ có Trung binh tham quân Đậu Lô Quang chạy thoát.
27566	Emuruangogolak nằm giữa thung lũng về phía nam của Suguta, về phía nam núi Silali và Paka.
27567	Em xin run rẩy thông báo, em sẽ debut sản phẩm âm nhạc đầu tiên của mình".
27568	Ena là một thành viên trong tứ đại gia tộc của Nhật Bản và sau này là đối thủ chính tranh giành vị trí số một trong hậu cung của Godou.
27569	Enalapril được cấp bằng sáng chế vào năm 1978 và được đưa vào sử dụng trong năm 1984.
27570	Enallagma vesperum được Calvert miêu tả khoa học năm 1919.
27571	Encarsia formosa, một loại ong bắp cày nội tiết, là một trong những tác nhân kiểm soát sinh học đầu tiên được phát triển.
27572	Enchong Dee sinh ra tại thành phố Naga, Camarines Sur vào thứ bảy, ngày 5 tháng 11 năm 1988.
27573	Encolpius fimbriatus được Crane miêu tả năm 1943.
27574	Encyclopædia Britannica Tuy vậy, các quan điểm về tôn giáo được trình bày trong các tác phẩm triết học của ông có thể khiến một số người ấn tượng rằng chúng đối nghịch với giáo lý của cả Công giáo và chủ thuyết Calvin.
27575	Encyclopædia Iranica được tài trợ và xuất bản bởi Quỹ Encyclopædia Iranica.
27576	Encyclopedia.com. Truy cập ngày 15 tháng 10 năm 2013.
27577	Endeavour là tàu con thoi đầu tiên được nâng cấp, kế tiếp là Discovery.
27578	En dirección a ("về hướng") có nghĩa nhấn mạnh hơn hacia ("tới").
27579	Endymion, những Thủy thủ còn lại đều là những chiến binh bảo vệ cung điện hoàng gia.
27580	Enebakk đã được lập thành một đô thị ngày 1/1/1838 (xem formannskapsdistrikt).
27581	Engadget bắt đầu thực hiện các podcast trực tiếp, thường phát vào buổi chiều thứ Năm hoặc thứ Sáu do Ben Gilbert và Terrence O'Brien tổ chức.
27582	Engels đã tìm cách quyên tiền từ các bạn bè, đồng chí để giúp gia đình Marx vượt qua khó khăn.
27583	Engels xem phép biện chứng là "khoa học về những quy luật chung của sự vận động của thế giới bên ngoài cũng như của tư duy con người" Friedrich Engels.
27584	Engineers' Device Eased Speechmakers' Minds, Wall Street Journal, ngày 26 tháng 4 năm 2011, p.A6 Thiết bị này được chế tạo và sản xuất hàng loạt bởi TelePrompter Corporation.
27585	ENIAC được hoàn thành vào năm 1945 và lần đầu tiên được đưa vào hoạt động cho các mục đích thực tế vào ngày 10 tháng 12 năm 1945.
27586	Enigmomorphus paradoxus được Hermann miêu tả năm 1912.
27587	Enkidu trở thành người bạn thân thiết của Gilgamesh, cùng đồng hành với vị vua trong những cuộc phiêu lưu cho đến khi ông mắc bệnh và qua đời.
27588	Enlighten bắt đầu sản xuất những viên gạch xếp hình tương thích với Lego từ năm 1963 và hiện nay bán ra thị trường dưới 5 thương hiệu con Enlighten, Enlighten Brick, CenturyMilitary, Barbara, và Shifty.
27589	Enna redundans được Norman I. Platnick miêu tả năm 1993.
27590	Enoplognatha apaya được Alberto Barrion & James A. Litsinger miêu tả năm 1995.
27591	Enoplognatha oelandica được Tord Tamerlan Teodor Thorell miêu tả năm 1875.
27592	Enoplognatha serratosignata được Ludwig Carl Christian Koch miêu tả năm 1879.
27593	Enoreth có một sự liên kết lạ lùng với thần Odin từ Ysgard.
27594	Enron đã báo cáo sai về khoản vay cầu là một vụ mua bán thực sự, sau đó mua lại xà lan vài tháng sau đó.
27595	Ensiferum (tiếng Latin ēnsiferum, tạm dịch là "Người mang gươm") là một ban nhạc Phần Lan chơi thể loại folk/epic metal.
27596	Entacapone được sử dụng cùng với levodopa và carbidopa cho những người mắc bệnh Parkinson để điều trị các dấu hiệu và triệu chứng của "hao mòn" cuối liều.
27597	Enterbrain sau đó cũng tập hợp các chương lại và phát hành thành 6 tankōbon.
27598	Enterprise đã tham gia cả trong việc phòng thủ hạm đội và sau đó tấn công lực lượng đặc nhiệm Nhật Bản vào buổi chiều tối.
27599	Enterprise được kéo ra hãng sản xuất tại Palmdale với các diễn viên trong Star Trek có mặt.
27600	Entertainment Weekly xếp hai bản phối lại của "Fantasy" vào danh sách thu âm xuất sắc nhất của Carey vào năm 2005.
27601	Entomologische Blätter 33: 438 Điều này đang khiến loài bọ này có nguy cơ tuyệt chủng.
27602	Entropy là một chức năng của trạng thái của một hệ thống cho biết những hạn chế về khả năng chuyển đổi nhiệt sang công.
27603	Enzyme bị ức chế bởi benzerazide xúc tác cho nhiều decarboxylation khác nhau.
27604	Enzyme GABA transaminase xúc tác sự chuyển đổi axit 4-aminobutanoic (GABA) và 2-oxoglutarate (α-ketoglutarate) thành semialdehyd và glutamate succinic.
27605	Enzyme liên quan đến sự hấp thu những mảnh còn sót lại của chylomicron, lipoprotein giàu cholesterol và axit béo tự do của tế bào.
27606	Enzyme này mở rộng telomere, ngăn chặn việc rút ngắn telomere của tế bào ung thư và mang lại cho chúng khả năng sao chép vô hạn.
27607	Enzyme rbmC oxy hóa vòng thành 2-deoxy-3-amino-scyllo-inosose, sau đó được enzyme rmbB chuyển sang DOS.
27608	Enzym thường có tính đặc hiệu cao và chỉ hoạt động trên một số cơ chất nhất định.
27609	Eo biển Belle Isle phân tách tỉnh thành hai khu vực địa lý, Labrador là một lãnh thổ lớn liên kết với đại lục Canada, còn Newfoundland là một đảo tại Đại Tây Dương.
27610	Eo biển Dover hay eo biển Calais (
27611	Eo biển Lần, p. 2. Lấy từ NewspaperSG; Tân, K. Y. L. (Ed.).
27612	Eo biển Miyako là một trong số ít các tuyến đường thủy quốc tế mà Trung Quốc có thể tiếp cận Thái Bình Dương.
27613	Eo biển này rộng khoảng 4,5 đến 15 km (3-11 dặm) và sâu tới 18 mét.
27614	Eo biển này và các vùng nước xung quanh thường là nguy hiểm cho tàu bè và hàng hải nói chung.
27615	Eosalmo driftwoodensis, hóa thạch cá hồi cổ nhất trong hồ sơ hóa thạch, đã giúp các nhà khoa học xác định các loài cá hồi phân rẽ từ một tổ tiên chung.
27616	EP After School đã được phát hành vào ngày 25 tháng 9 năm 2020 với 7 bài hát.
27617	EP, cùng với đĩa đơn chính, "To Heart", được phát hành vào ngày 24/1.
27618	EP đã nhiều lần lưu ý rằng tình trạng nhân quyền hiện tại ở Trung Quốc, với những quyền dân sự căn bản, quyền tự do văn hóa và chính trị không đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế được Trung Quốc công nhận.
27619	EP đầu tay của Bieber mang tên My World, được phát hành vào ngày 17 tháng 11 năm 2009.
27620	Épehy is Xã này tọa lạc ở cực đông bắc tỉnh, trên đường D24 và đường D58, khoảng về phía bắc tây bắc của Saint Quentin.
27621	Epicratinus takutu được Rudy Jocqué & Léon Baert miêu tả năm 2005.
27622	Epictetus coi bộ râu của ông như là một phần không thể thiếu trong danh tính của ông ta và ông ta thà rằng sẽ bị xử tử hình hơn là đưa bộ râu cho bất kỳ thế lực nào đó yêu cầu ông ta phải cạo bỏ.
27623	Epidendrum cristaum là một loài Epidendrum bất thường cao đến 8 m. Schweinfurth.
27624	Epidius parvati được miêu tả năm 2000 bởi Benjamin.
27625	Epifanio Garay Caiceso và em gái của nhạc sĩ người Panama và nhân vật chính trị Narciso Garay Díaz.
27626	Epipedobates tricolor là một loài ếch phi tiêu độc.
27627	Episinus hickmani được Lodovico di Caporiacco miêu tả năm 1949.
27628	Episinus maculipes được miêu tả năm 1876 bởi Cavanna.
27629	Episinus nadleri được Herbert Walter Levi miêu tả năm 1955.
27630	Episinus punctisparsus được Hajime Yoshida miêu tả năm 1983.
27631	EP này, như 'Fools' vào năm trước, được tự xuất bản thông qua Interlude Artists.
27632	Epub 2012 Jan 11.PMID 22238170 Đồng thời, số ca bệnh báo cáo được dự kiến sẽ tăng, đơn giản vì năng lực chẩn đoán đã tốt hơn cả ở những bệnh nhân còn sống cũng như ở những tử thi sau khi chết.
27633	EP vươn lên vị trí dẫn đầu tại Úc, New Zealand, L.H. Anh, và vị trí thứ năm tại Hoa Kỳ, nơi nó được chứng nhận Bạch kim.
27634	Equity Partners LLP đã mua lại Times Higher Education từ TPG Capital, trở thành chủ sở hữu thứ tư của THE sau 15 năm.
27635	;ERA-3B: Tám chiếc RA-3B được trang bị lại cho vai trò máy bay xâm nhập điện tử để trấn áp phòng không đối phương (SEAD).
27636	Eragon liền đi tìm đến cây Menoa vì theo lời của mèo ma nói thì có một thứ gì đó để Eragon cần để làm thanh kiếm.
27637	Eragon và Saphira đến Urû'baen khi trận chiến sắp bắt đầu.
27638	Erast sốc khi nhìn thấy Liza và vội vàng bước đi.
27639	Erax dilsi được Tomasovic miêu tả năm 2002.
27640	Erax rjabovi được Richter miêu tả năm 1963.
27641	Erazm Ciołek (1474–1522) là nhà ngoại giao và nhà văn người Ba Lan, giữ chức vụ Giám mục Płock từ năm 1504 đến khi qua đời.
27642	Ercilia trở thành một sinh viên y khoa trong trường đó.
27643	Erdoğan cho rằng cuộc điều tra này là một âm mưu quốc tế và hứa sẽ trả đũa cộng đồng của phong trào Gülen.
27644	Erdosteine điều chỉnh sản xuất chất nhầy và độ nhớt và tăng vận chuyển chất nhầy, do đó cải thiện sự thoát ra.
27645	Erhard đưa lý thuyết của Röpke vào thực hiện, và sau này công nhận những thành công rực rỡ của nền kinh tế Tây Đức là nhờ vào ảnh hưởng của Röpke.
27646	Erian hát bằng tiếng Ả Rập cho nhiều nhà soạn nhạc Ai Cập bao gồm Abu Bakr Khairat, Aziz El-Shawan, Hasan Rashid và Gamal Abdel Rehim và những người khác.
27647	Eric Holcomb tuyên thệ nhậm chức Thống đốc Indiana 2021 bên cạnh vợ anet Holcomb.
27648	Eric van Bochoven là bếp trưởng của 't Vlasbloemeken.
27649	Eridantes utibilis được Crosby & Bishop miêu tả năm 1933.
27650	Eridu Gensis có cốt truyện tương tự như huyền thoại Akkad, Atra-Hasis, mặc dù khó có thể nói chính xác các tình tiết trong Eridu Gensis vì phiến đất sét ghi chép nó đã bị hư hỏng nặng.
27651	Erigone crucifera được Tord Tamerlan Teodor Thorell miêu tả năm 1895.
27652	Erigone hypoarctica được Kirill Yuryevich Eskov miêu tả năm 1989.
27653	Erigonella subelevata được Ludwig Carl Christian Koch miêu tả năm 1869.
27654	Erigone malvari được Alberto Barrion & James A. Litsinger miêu tả năm 1995.
27655	Erigone rohtangensis được Benoy Krishna Tikader miêu tả năm 1981.
27656	Erigone sagicola được Dönitz & Embrik Strand miêu tả năm 1906.
27657	Erigone spadix được Tord Tamerlan Teodor Thorell miêu tả năm 1875.
27658	Erigonoplus dilatus được J. Denis miêu tả năm 1949.
27659	Erik H. Erikson, Joan M. Erikson, The Life Cycle Completed: Extended Version (W. W. Norton, năm 1998), Nhiều thay đổi có thể diễn ra trong thời kỳ chuyển từ thanh niên sang giai đoạn này.
27660	Eriksen nói trong lễ trao giải:"Tôi rất tự hào khi đứng ở bục trao giải tối nay.
27661	Eriophora fuliginea được Carl Ludwig Koch miêu tả năm 1838.
27662	Erissus bateae được Ilka Maria Fernandes Soares miêu tả năm 1941.
27663	Erith & Belvedere đã chia sẻ sân đấu từ năm 1999.
27664	Erlotinib đã được chấp thuận cho sử dụng trong y học tại Hoa Kỳ vào năm 2004.
27665	Ermera là một trong hai quận duy nhất không giáp biển tại Đông Timor, quận còn lại là Aileu.
27666	Ernest sinh ra ở Spring Grove (bây giờ là Brightwater), gần Nelson, New Zealand.
27667	Ernst-Günther Schenck cũng như một số bác sĩ từng gặp Hitler trong những tuần cuối cùng trước khi chết đều đưa ra chẩn đoán về căn bệnh Parkinson.
27668	Ero eburnea được miêu tả năm 2004 bởi Thaler.
27669	Ero salittana được miêu tả năm 1995 bởi Barrion & Litsinger.
27670	Erza ở lại làng và lớn lên ở đó nhưng lại xảy ra một biến cố.
27671	ESA đang có kế hoạch xây dựng ăng ten giao thoa kế eLISA trên vũ trụ nhằm phát hiện trực tiếp sóng hấp dẫn ở những tần số thấp hơn so với các thiết bị mặt đất.
27672	Esarhaddon cũng hoàn tất việc xây dựng lại Babylon trong Triều đại của ông, mang lại hòa bình cho vùng Lưỡng Hà.
27673	Esarhaddon thuật lại là đã "thiết lập nên các lãnh chúa địa phương và những viên thống đốc" và "Tất cả người Ethiopia đã bị ta trục xuất khỏi Ai Cập, khiến cho không một ai không thuần phục ta".
27674	ESA trả hai phần ba ngân sách hàng năm của sân bay vũ trụ, và cũng tài trợ cho việc nâng cấp được thực hiện trong quá trình phát triển các tên lửa đẩy Ariane.
27675	Escape (sáu bộ xương xuất hiện của các tế bào để bạn nhấn).
27676	Escaphiella aratau được miêu tả năm 2009 bởi Norman I. Platnick & Dupérré.
27677	ESG cung cấp sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật dầu khí và khai thác khí thiên nhiên và sản xuất.
27678	Esme được miêu tả cao 5 ft 6 in (1.7 m), với mái tóc màu caramel, khuôn mặt trái tim sắc nét với đôi má lúm đồng tiền, các ngón tay thon mảnh nhưng đày đặn và ngắn.
27679	Esmolol được chuyển hóa nhanh chóng bằng cách thủy phân liên kết este, chủ yếu là các este trong cytosol của hồng cầu chứ không phải bởi cholinesterase huyết tương hoặc acetylcholinesterase màng hồng cầu.
27680	Espejo sẽ sống bên cạnh gia đình Juan de Dios Morales.
27681	Esper tốt nghiệp trường trung học Laurel Highlands năm 1982.
27682	Espinet đã tuyên bố rằng bà mong muốn minh họa những trải nghiệm của người Indo-Caribbea và nêu bật những ảnh hưởng của chứng nghiện rượu và lạm dụng đối với phụ nữ Tây Indie.
27683	Espinosa có bằng Tiến sĩ về Triết học trong môi trường địa lý từ Đại học Rutgers ở Hoa Kỳ, nơi bà cũng là một thành viên sau tiến sĩ năm 1996-1997 https://www.
27684	ESPNsoccernet (ngày 8 tháng 5 năm 2007).
27685	Esprit trở thành một trong những hiệu trang phục có tiếng vào thời đó, trở thành một hãng quốc tế hoạt động ở 60 nước.
27686	Esserval-Tartre nằm trên độ cao trung bình là 841 mét trên mực nước biển, có điểm thấp nhất là 730 mét và điểm cao nhất là 904 mét.
27687	Essiane đại diện cho Cameroon tại Đại hội Thể thao Khối thịnh vượng chung 2018 và cô là người cầm cờ tại Cuộc diễu hành của các Quốc gia trong lễ khai mạc.
27688	Estanislao bị đánh bại cuối cùng đã trở về Mission San Jose, nơi ông ta thú nhận tội lỗi của mình và được chính phủ Mexico ân xá.
27689	Estates của tất cả các vùng đất của Vương miện Bohemian đã thành lập một liên minh vào ngày 31 tháng 7, họ hạ bệ Ferdinand II vào ngày 22 tháng 8 và bốn ngày sau, họ trao vương miện cho Frederick V. Kontler, László (1999).
27690	Esteri theo học trường trung học St.
27691	Esther cố gắng giết Daniel bằng một tảng đá nhưng Max ngăn cô lại.
27692	Esther được 6 tháng tuổi khi ông rời Litva.
27693	Estonia được gọi là Viro, có nguồn gốc từ hạt độc lập Virumaa lịch sử.
27694	Estournelles de Constant đã viết nhiều tác phẩm chính trị và lịch sử, thậm chí còn viết cả kịch bản sân khấu theo kiểu tài tử.
27695	Estriol succinate được sử dụng y tế thông qua đường uống và âm đạo tương tự.
27696	Eta Crateris là tên của một ngôi sao đơn độc nằm ở phía nam chòm sao Cự Tước, tức là ở vùng rìa phía bên trái của chòm sao này.
27697	Etanercept được tạo ra từ sự kết hợp của hai thụ thể TNF 75-kilodalton hòa tan tự nhiên của con người liên kết với một phần Fc của IgG1.
27698	Etantiol là độc hại.
27699	Eternal Sailor Moon dùng phần lõi đó để gắn vào cây Quyền trượng, việc kết hợp đó giúp cô kéo dài Quyền trượng thành một vũ khí mới gọi là Moon Power Tiare.
27700	Etherean LLC đã được đăng ký với Thư ký Văn phòng Tiểu bang Colorado vào tháng 9 năm 2011, với Stan Romanek làm chủ doanh nghiệp này.
27701	Ethiopia và Comoros tiến vào vòng sau.
27702	Ethylene glycol có độc tính vừa phải.
27703	Etienne (một nhà máy do chính phủ Pháp sở hữu tại Pháp).
27704	Ettore Bernabei lúc đó đang ở New York tham dự hội nghị quốc tế về truyền hình vệ tinh.
27705	Euborellia annulipes trưởng thành thường có màu nâu sẫm, và dài từ 10 mm (0,4 in) đến 25 mm (1.0 in).
27706	Eudioctria brevis được Banks miêu tả năm 1917.
27707	Eudioctria monrovia được Wilcox & Martin miêu tả năm 1941.
27708	Eugena thêm cơ hội mặc dù có đôi mắt vô cảm.
27709	Eugène cho rằng chiến dịch này là thiếu thực tiễn, và trong suốt chiến dịch ông không hề biểu hiện "sự sốt sắng mà ông bộc lộ trong các dịp khác".
27710	Eugene giải thích rằng với tình hình hiện tại, anh không còn tâm trí để làm việc đó.
27711	Eulemur flavifrons đực có lông màu đen, còn con cái màu đỏ nâu.
27712	EunB trước đây là một thực tập sinh của FNC Entertainment, nơi cô ấy nằm trong đội hình ban đầu của AOA.
27713	Eun-jung, cô được xem là thành viên tham gia màn ảnh diễn xuất nhiều nhất.
27714	EU nói Bắc Kinh tiếp tục vi phạm nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ", Luật cơ bản Hong Kong và các cam kết quốc tế của Bắc Kinh.
27715	Eun-su rất khó khăn để có được sự kính trọng của các học sinh trong lớp và nhận được sự giúp đỡ của vị giáo viên lớn tuổi hơn, giáo viên Cha (
27716	Euophrys auricolor được Dyal miêu tả năm 1935.
27717	Euophrys jirica được Marek Żabka miêu tả năm 1980.
27718	Euophrys omnisuperstes được Fred R. Wanless miêu tả năm 1975.
27719	Euparkeria là một loài ăn côn trùng tí hon với hàm răng sắc bén.
27720	Euphrictus squamosus được Pierre L. G. Benoit miêu tả năm 1965.
27721	Euprosthenops proximus được Roger de Lessert miêu tả năm 1916.
27722	EUR được báo cáo bởi cuộc điều tra năm 2000 của USGS về 2.300 tỷ thùng (370 × 109 m3) đã bị chỉ trích vì giả định một xu hướng khám phá trong vòng 20 năm tới sẽ làm đảo ngược xu hướng được quan sát trong 40 năm qua.
27723	Euripides gắn với những cách tân trong sân khấu thứ đã ảnh hưởng sâu sắc tới ngành kịch cho tới thời hiện đại, đặc biệt là trong cách thể hiện các anh hùng thần thoại, truyền thống như những người bình thường trong các hoàn cảnh phi thường.
27724	Eurocoelotes kulczynskii được miêu tả năm 1915 bởi Drensky.
27725	Eurogamer xếp tựa game thứ 34 trong danh sách 50 trò chơi hàng đầu năm 2017 của họ, trong khi Polygon xếp nó thứ 46 trong danh sách 50 trò chơi hay nhất năm 2017 của họ.
27726	Euromaidan đơn thuần chỉ là một thay thế giữa các trùm sò chính trị tham nhũng như nhau.
27727	Eurotunnel đã tạm ngừng việc trả các khoản nợ của mình vào tháng 9 năm 1995 để tránh phá sản.
27728	Euryalus chỉ bị hư hại nhẹ bởi mảnh đạn, và đoàn tàu vận tải vẫn xoay xở để tiếp tục đi đến được Malta.
27729	Euryopis episinoides được Charles Athanase Walckenaer miêu tả năm 1847.
27730	Euryopis galeiforma được Chuandian Zhu miêu tả năm 1998.
27731	Euryopis iharai được Hajime Yoshida miêu tả năm 1992.
27732	Euryopis nana được Octavius Pickard-Cambridge miêu tả năm 1879.
27733	Euryopis saukea được Herbert Walter Levi miêu tả năm 1951.
27734	Euscelidia insolita được Dikow miêu tả năm 2003.
27735	Euscelidia lata được Dikow miêu tả năm 2003.
27736	Euscelidia trifoliata được Janssens miêu tả năm 1953.
27737	Euscelidia valida được Loew miêu tả năm 1858.
27738	Eusideroxylon zwageri là loài cây gỗ cao thường xanh nhưng lớn chậm (0,5 m mỗi năm) với thân cây thẳng (thường là cây chủ cho Cassytha, một loại dây leo ký sinh với lá suy giảm thành vảy, leo tới nửa chiều cao thân cây).
27739	Eustala anastera vermiformis được Pelegrin Franganillo-Balboa miêu tả năm 1931.
27740	Eustala bisetosa được Elizabeth Bangs Bryant miêu tả năm 1945.
27741	Eustala delasmata được Elizabeth Bangs Bryant miêu tả năm 1945.
27742	Eustala semifoliata được Octavius Pickard-Cambridge miêu tả năm 1899.
27743	Eutichurus cuzco được miêu tả năm 1994 bởi Bonaldo.
27744	Eutichurus itamaraju được miêu tả năm 1994 bởi Bonaldo.
27745	Eutichurus lizeri được Cândido Firmino de Mello-Leitão miêu tả năm 1938.
27746	Eutichurus madre được miêu tả năm 1994 bởi Bonaldo.
27747	Eutichurus saylapampa được miêu tả năm 1994 bởi Bonaldo.
27748	Eutolmus calopus được Loew miêu tả năm 1848.
27749	Eutolmus polypogon được Loew miêu tả năm 1848.
27750	Euxinograd thế kỷ XIX.
27751	Evangeliađã lờ đi lời cảnh báo, nhưng đã sớm nhận ra cha mình đúng.
27752	Evan Mecham qua đời vào ngày 21 tháng 2 năm 2008.
27753	Evan Ross đóng vai Messalla, phụ tá đạo diễn của Cressida.
27754	Evans 2000, trang 66-67, 72. Trong trận này, người Đức chỉ mất 50 trong tổng số 500 xe tăng.
27755	Evans chính thức bắt tay vào công trình American Bibliography – mục tiêu trọn đời của ông – trong năm 1901 và tổ chức biên tập nó cho đến tận năm 1934.
27756	Evans cũng từng thi đấu cho Pro Wrestling Unplugged, anh debut vào ngày 27/10/2007 ở Dark Night show, nơi anh tự giới thiệu mình là "The Panther" Tyrone Evans trước khi để thua The Sandman do luật Disqualification.
27757	Evans là một trong những nghệ sĩ nhạc jazz với nhiều phát kiến và để lại nhiều di sản nhất.
27758	Evans & Peattie, p. 159 Chúng cũng là thiết kế chủ lực hạm đầu tiên được thiết kế bởi Nhật Bản và được đóng tại xưởng tàu Nhật.
27759	Evarcha armeniaca được Dmitri Viktorovich Logunov miêu tả năm 1999.
27760	Evarcha ignea được Wanda Wesołowska & Cumming miêu tả năm 2008.
27761	E- và Z- (lần lượt là LN-1643 và LN-2299), cả hai đều hoạt động và có tính kháng estrogen tương tự, nhưng không giống như bropirdrol, không bao giờ được bán trên thị trường.
27762	Eveillard được biết đến với sự xuất hiện của Bloomberg khi ông khẳng định rằng các nhà đầu tư chứng khoán không bao giờ sử dụng tiền ký quỹ hoặc đòn bẩy.
27763	Evelin Ramón đã nhận được nhiều giải thưởng và công nhận cho lao động chuyên nghiệp của mình, chẳng hạn như Giải nhất về sáng tác âm nhạc trong "Festival de Música de la Universidad de Las Artes (
27764	Evelyn bất ngờ đặt mắt kính lên mặt Elastigirl, tiết lộ rằng ả chính là chủ mưu phía sau biệt danh Screenslaver.
27765	Evelyn cố gắng lôi Mia ra khỏi căn hộ, nhưng chính cô đã bị quỷ dữ đuổi ra khỏi đó, để lại Mia đang tìm con mình trong căn hộ.
27766	Everton bổ nhiệm Walter Smith người kế nhiệm ông Howard Kendall.
27767	Everton cũng giành chức vô địch FA Cup lần thứ hai vào năm 1933 với chiến thắng 3-0 trước Manchester City trong trận chung kết.
27768	Everton đánh bại Stoke trong trận bán kết đầu tiên trong loạt sút luân lưu sau khi hòa 0-0 trong 90 phút.
27769	Everything Will Be Alright in the End rời khỏi các sản phẩm pop điện tử của hai album trước, Raditude và Hurley, trở về thứ âm nhạc làm nhớ lại các album đầu.
27770	Evey đã liều mạng chống lại một cảnh sát lúc hắn định bắn V, do chuyện này mà cô bị hiểu lầm là đồng phạm của anh.
27771	Evil Dead II hay còn gọi là Ma Cây phần 2 là một bộ phim kinh dị được sản xuất năm 1987.
27772	Evolocumab được thiết kế để liên kết với PCSK9 và ức chế PCSK9 liên kết với các thụ thể LDL trên bề mặt gan.
27773	E. Weare, Cabot's Discovery of North America, (Luân Đôn, 1897), tr.
27774	E.W. Kenyon là người đầu tiên trình bày học thuyết này trong các tác phẩm của ông như "What Happened From The Cross To the Throne" và "Identification: A Romance In Redemption".
27775	Exalbidion rufipunctum được Herbert Walter Levi miêu tả năm 1959.
27776	Excelsior và VVV-Venlo cùng với các đội bóng tại Giải bóng đá hạng nhất quốc gia Hà Lan thi đấu play-off, sau khi về đích thứ 16 và 17 tại Giải bóng đá vô địch quốc gia Hà Lan.
27777	EXID vào tháng 12 năm 2014.
27778	Exit bao gồm các bài hát "Nobody Knows", "Playing With Fire", "Check You Out" và "Before I Pass Out", với phần sau chứa các tính năng của rapper Lil Jon.
27779	Exmoor sau đó tham gia Chiến dịch Vigorous, một nỗ lực nhằm tăng viện và tiếp liệu cho Malta đang bị vây hãm, như một phần của Đoàn tàu tiếp vận MW11 hướng đến Malta từ phía Đông.
27780	EXO cũng trở thành nhóm nhạc thần tượng thứ ba đứng ở vị trí số một trên Gaon trong bốn tuần, cũng như nhóm nhạc thần tượng nam duy nhất làm được điều đó.
27781	Exodon paradoxus sẽ ăn cá nhỏ hơn và quấy rối con cá lớn hơn.
27782	Explorer 38 được phóng vào quỹ đạo ngày 4 tháng 7 năm 1968 từ Căn cứ Không quân Vandenberg, California, Hoa Kỳ, với tên lửa Delta.
27783	Exposome là một khái niệm khá mới, liên quan tới tác động của những nhân tố sinh thái với môi trường sống của con người và Y học.
27784	'Express Yourself' của Madonna cộng với một chút liên hệ của 'Vogue', nhưng thật sự trong tác phẩm này đã xuất hiện quá nhiều Madonna đối với một nghệ sĩ đang cố gắng gây dựng một phong cách riêng của mình như là một Madonna mới."
27785	Extended Cut cũng cung cấp một kết thúc thứ tư, kích hoạt bằng cách từ chối sự lựa chọn của Catalyst, hoặc cố gắng để giết nó khi người chơi có lại quyền kiểm soát Shepard.
27786	Eyes Wide Open (viết cách điệu là Eyes wide open) là album phòng thu thứ hai (
27787	Eyre hai lần bị buộc tội giết người, nhưng quá trình tố tụng không bao giờ được diễn ra nữa.
27788	Ezekiel bảo hai người kia cứ việc bỏ ông lại vì ông chỉ là gánh nặng với họ.
27789	Ezekiel hoảng hốt bò lùi lại khi bị chính những người từng là đồng đội đuổi theo.
27790	F-15 Baz được xem như là một vũ khí "hộ quốc" của Israel, một vũ khí mà sẽ đảm bảo khả năng tồn tại của đất nước thông qua khả năng chiếm ưu thế trên không một cách áp đảo.
27791	F-15SG có cấu hình tương tự chiếc F-15K bán cho Không lực Hàn Quốc, nhưng có bổ sung loại radar tương phản pha chủ động (AESA) APG-63(V)3 phát triển bởi Raytheon.
27792	;F-86J: Một chiếc F-86A-5-NA số hiệu 49-1069 bay cùng động cơ turbo phản lực Orenda, North American kiểu NA-167 - cùng tên dành cho phiên bản A trang bị động cơ Canada nhưng dự án không tiến triển.
27793	;F9F-6P: Phiên bản trinh sát với máy ảnh trước mũi thay cho các khẩu pháo.
27794	Faa.gov (ngày 29 tháng 4 năm 2013).
27795	Fabian cũng thể hiện bài hát "Que Dieu aide les exclus", phiên bản tiếng Pháp của ca khúc "
27796	Fabregas là đội trưởng của Arsenal từ mùa bóng 2008-2009.
27797	Facebook bắt đầu bán cổ phần cho công chúng và giao dịch trên NASDAQ vào ngày 18 tháng 5 năm 2012.
27798	Facebook đã đệ trình tài liệu S1 của họ với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch vào ngày 1 tháng 2 năm 2012.
27799	Facebook tuyên bố điều tra của họ phát hiện nhóm này liên quan công ty có tên CyberOne Group, đặt tại Việt Nam.
27800	Face ID tạm thời bị vô hiệu hóa và mật khẩu của người dùng được yêu cầu sau 5 lần quét không thành công, 48 giờ không hoạt động, khởi động lại thiết bị hoặc nếu hai nút bên của thiết bị được giữ nhanh chóng.
27801	Face the Heat là một album thành công vừa phải.
27802	FA cho phép tất cả các trận đấu bóng đá cạnh tranh trong phạm vi của nó ở cấp quốc gia, và gián tiếp ở cấp độ địa phương thông qua các hiệp hội bóng đá quận.
27803	Fagan đã có ý định nghỉ hưu trước trận đấu vì cảm thấy không đủ sức lực.
27804	Fahnbulleh chuyển đến Anh vào năm 1977, nơi bà ở lại và biểu diễn trong bảy năm cho đến khi trở lại Liberia.
27805	Faiditus altus được Eugen von Keyserling miêu tả năm 1891.
27806	Faiditus cubensis được H. Exline & Herbert Walter Levi miêu tả năm 1962.
27807	Faiditus nataliae được miêu tả năm 1996 bởi José Valentín Herrera González & Carmen.
27808	Faiditus peruensis được H. Exline & Herbert Walter Levi miêu tả năm 1962.
27809	Failes, Ian (13 tháng 8 năm 2014).
27810	Failuna Abdi Matanga (sinh ngày 28 tháng 10 năm 1992) là một vận động viên chạy đường dài người Tanzania.
27811	Fain Banco, rộng 259 mẫu Anh (1,05 km2) tại cũng trở thành đất Hoa Kỳ.
27812	Fairbridge là con gái của một luật sư nổi tiếng, học giả và nghị sĩ Cape Town, và là anh em họ của Kingsley Fairbridge (1885-1924; nhà thơ và nhà sáng lập của " Hội Fairbridge ").
27813	Fairey Fox là một loại máy bay ném bom hạng nhẹ/tiêm kích hai tầng cánh của Anh trong thập niên 1920 và 1930.
27814	Fairy Tail Manga: Chapter 209, Page 13 Cậu cũng có một chiếc chăn bông được cuộn lại và đeo ngang lưng, mặc dù cậu hiếm khi mang nó trong trận chiến.
27815	Faith đã kết hôn một thời gian ngắn với đầu bếp New Zealand Rian Haynes vào năm 2005; Tuy nhiên, họ chia tay sau tám tháng và ly dị bốn năm sau đó.
27816	Falaq là chị gái của một nữ diễn viên truyền hình Shafaq Naaz.
27817	Falcileptoneta striata fujisana được T. Yaginuma miêu tả năm 1972.
27818	Falckenstein bắt đầu tấn công quân đội Hannover dưới quyền Arentschildt sau khi tiếp nhận một huấn dụ hoạng gia do Wilhelm I trực tiếp ban hành.
27819	Falcon 1 đã lên quỹ đạo trong lần thử thứ tư vào tháng 9 năm 2008 với một trình giả lập hàng loạt như một trọng tải.
27820	Falcón đạt danh tiếng trong nước và quốc tế khi hát cùng dàn nhạc của Francisco Canaro.
27821	FAL của Israel ban đầu được sản xuất dưới dạng súng trường chọn lọc, mặc dù các phiên bản súng trường nòng nhẹ sau đó đã được thay đổi thành chỉ bán tự động.
27822	Fallon nói nhưng không ai nghe.
27823	Famitsu khen ngợi mảng đồ họa, trong khi Edge ngưỡng mộ phong cách nghệ thuật và thiết kế quái vật, vui mừng vì những hạn chế phần cứng mà The 4 Heroes of Light gặp phải đã không xuất hiện trong Bravely Default.
27824	! fanbook vào ngày 26 tháng 7 năm 2010.
27825	Fan disc cũng đánh dấu lần đầu tiên xuất hiện tạo hình chính thức của Inoue, một nhân vật phụ trợ khá quan trọng đã không được minh họa trong Rewrite.
27826	Fan hâm mộ của 2 người này rất phẫn nộ vì không tiết lộ mối quan hệ tình yêu.
27827	Fanny trở thành một biểu tượng của thành phố và sinh sống tại Công viên Sở thú Slater trong hơn ba thập kỷ.
27828	Fan Palermo cũng được kết nghĩa với Lecce ultras.
27829	Fantastic Four là một bộ phim thành công về mặt thương mại, nó đứng đầu đầu danh sách những bộ phim ăn khách nhất Bắc Mĩ vào tuần mở màn với khoảng 56.061.500 USD.
27830	Fantasy Faire mới đã có một buổi mở cửa ngắn vào ngày 5 tháng 3 năm 2013 và chính thức mở cửa vào ngày 12 tháng 3 năm 2013.
27831	Fantasy VII được dựng nên từ hình ảnh của anh.
27832	Fan thường được gọi là Tiểu Maomi - Mèo nhỏ.
27833	Farada là một cô gái đáng ghét, thích gây sự chú ý, một người đã trở thành một ngôi sao hàng đầu từ khi thiếu niên và không bao giờ học được cách để sống một cuộc sống bình thường.
27834	Faraday cũng phát hiện ra rằng mặt phân cực của ánh sáng phân cực tuyến tính có thể bị đảo bởi một từ trường ngoài tác động lên đường đi của ánh sáng.
27835	Faraday thay vì kết luận rằng chỉ có một loại điện tồn tại, thì ông nói sự thay đổi về số lượng và cường độ (dòng và thế) sẽ tạo ra nhiều hiện tượng khác nhau.
27836	Fargo, cùng với thành phố Moorhead, Minnesota, và West Fargo, North Dakota và Dilworth, Minnesota, tạo thành trung tâm của khu vực thống kê đô thị Fargo-Moorhead, ND-MN.
27837	Farian nhắc nhở cô rằng cô vẫn còn hợp đồng với Boney M. Trong album thứ bảy của họ Mười ngàn ánh sáng, cô chỉ thỉnh thoảng được nghe về những giọng hát ủng hộ.
27838	Farinata được ăn không hoặc thêm hành tây, atisô, xúc xích, pho bánh hoặc cá cơm nhỏ.
27839	FarmBot là một dự án canh tác nông nghiệp CNC có độ chính xác mã nguồn mở bao gồm một máy điều phối robot, phần mềm và tài liệu hướng dẫn của Cartesian, bao gồm một kho lưu trữ dữ liệu canh tác.
27840	Farron được mô tả là một con người xa cách và hay lẩn tránh.
27841	Fashion Police, và vai diễn trong loạt chương trình truyền hình thực tế cùng với cô con gái ruột Melissa Rivers của mình.
27842	Fasilkom có hai môn học sau đại học là Thạc sĩ công nghệ thông tin Magister Teknik Informasi (MTI) nằm ở Salemba và Thạc sĩ Khoa học máy tính ("Magister Ilmu Komputer") nằm ở Depok.
27843	"Fast Cars" là bonus track tại Anh, Nhật Bản và Ireland ấn bản CD, ấn bản Special Limited Edition trên toàn thế giới cũng như ấn bản kỹ thuật số, bao gồm cả The Complete U2.
27844	Fawkes kiểm tra hầm vào ngày 30 tháng 10 và báo cáo rằng không có chuyện gì hết.
27845	Fawzi Barhum nói nó phản ánh một "tư tưởng phát xít và cực đoan" and called on Arab nations to "form stronger opposition".
27846	Faxai được nhận định là cơn bão mạnh nhất ảnh hưởng trực tiếp đối với khu vực phía Đông Nhật Bản kể từ khi siêu bão Helen năm 1958.
27847	Faye khuyên anh nên đi chùa thường xuyên hơn.
27848	Fay-en-Montagne nằm trên độ cao trung bình là 540 mét trên mực nước biển, có điểm thấp nhất là 519 mét và điểm cao nhất là 567 mét.
27849	Fazlul Huq đã nâng cao Nghị quyết Lahore vào năm 1940, trước khi từ chức.
27850	Fazlur Rahman Khan đã làm hồi sinh nhà chọc trời bằng phương pháp xây dựng theo Ống (cấu trúc).
27851	FBI không tìm thấy dấu vết của các chất nổ tại khu vực tai nạn, và Ủy ban 9/11 kết luận rằng những quả bom có thể là giả.
27852	FDA cảnh báo chống lại các sản phẩm có chứa GHB và các sản phẩm của nó, chẳng hạn như GBL.
27853	FDA hiện không biết liệu những thay đổi này có thể đảo ngược hay không.
27854	Fe(CO) 5 có cấu trúc hình chóp tam giác với nguyên tử Fe được bao quanh bởi năm phối tử CO; ba ở vị trí xích đạo và hai liên kết theo trục.
27855	Federer hiện giờ vẫn có những cú đánh theo phong cách này.
27856	Federer không thua bất kỳ một tay vợt nào xếp trong top 10 ATP năm đó, và giành thắng lợi trong tất cả các trận chung kết mà anh tham dự.
27857	Federer là một tay vợt có lối chơi all-court.
27858	Federighi đã kết hôn vào năm 2014.
27859	Fedorova dành chiến trắng trong hai phần thi áo tắm và dạ hội với số điểm cách biệt với 9 thí sinh còn lại lọt vào vòng bán kết.
27860	Fei Wong là người đã giam cầm R.Syaoran, tạo ra hai bản sao của Syaoran và Sakura, và cũng là người đã phát tán lông vũ của Sakura khắp các thế giới.
27861	FE là viết tắt của Khoa Kinh tế, nằm ở cả cơ sở Salemba và Depok.
27862	Félicette đã hạ cánh an toàn sau khi khoang chứa được đẩy ra khỏi tên lửa và bung dù xuống Trái đất.
27863	Felodipine là thành viên của nhóm thuốc chẹn kênh canxi 1,4- dihydropyridine.
27864	Feluda, kẻ giết người và Giáo sư Shonku, nhà khoa học trong những câu chuyện khoa học viễn tưởng của ông, là những nhân vật hư cấu phổ biến do ông tạo ra.
27865	FEMEN đã tổ chức các cuộc biểu tình trước đại sứ quán Tunisia ở Paris, nơi họ hô vang 'Amina akbar!
27866	Femoracoelotes platnicki được miêu tả năm 1998 bởi Jia-Fu Wang & Ono.
27867	Fentiazac là một chất chống viêm không steroid được sử dụng để điều trị đau khớp và đau cơ.
27868	Fentômét được chấp nhận bởi Conférence Générale des Poids et Mesures https://en.
27869	Ferber có một số thay đổi trong ấn bản năm 2006 cuốn sách Giải Quyết Vấn đề Giấc Ngủ Của Con Bạn của ông.
27870	Ferchensee nằm về phía nam của núi Hohen Kranzberg.
27871	Ferdinand chỉ có thể kiểm soát được một phần nhỏ của Hungari.
27872	Ferdinand sinh ra trong một gia đình quý tộc cổ Anhalt.
27873	Ferencvárosi TC là đương kim vô địch.
27874	Fergus Falls có nhiều công viên khác nhau (đồng cỏ cao và rừng cây phía đông), cửa hàng, và các điểm tham quan du lịch khác.
27875	Ferguson bị chỉ trích nặng nề vào mùa hè năm 1995 khi cho ba ngôi sao của United ra đi và không có sự thay thế.
27876	Ferguson mô tả chức vô địch này như là điều khiến ông vui mừng nhất, như đánh dấu cho sự trở lại đáng chú ý của United.
27877	Fermín thể hiện kỹ năng võ thuật của mình bằng cách sử dụng thanh treo rèm tắm làm cột.
27878	Fernanda Andrade bắt đầu thích diễn xuất và phim ảnh khi còn học trung học.
27879	Fernanda Sobarzo (sinh năm 1994) là người mẫu Chile và là một hoa hậu.
27880	Fernando Pó vì thế tiếp tục bị thiếu lao động.
27881	Fernie tiếp tục phục vụ tuần tra và hộ tống vận tải ven biển tại khu vực eo biển Manche và Bắc Hải.
27882	Ferocia có khiếu hài hước rùng rợn và xem phim kinh dị là phim hài.
27883	Ferro hiện một trong những nghệ sĩ bán chạy nhất ở Ý. Cả album thứ ba là Nessuno è solo và thứ tư Alla mia età đều được chứng nhận kim cương.
27884	Festival de México' là một sự kiện thường niên với các chương trình dành riêng cho nghệ thuật và học thuật.
27885	Festo cũng đã chế tạo Aqua Ray và Aqua Jelly, mô phỏng vận động của cá đuối, sứa.
27886	Festucula festuculaeformis được Roger de Lessert miêu tả năm 1925.
27887	Fetched from Web ngày 26 tháng 4 năm 2010.
27888	Fe tham gia vào quá trình tạo máu.
27889	Fiammetta Lemme giúp bảo tàng bổ sung phần còn thiếu của hội họa Ý thế kỷ XVIII.
27890	Fiat đã ủy khái niệm 1978 từ Italdesign, yêu cầu cho một 4-mét, mái cao, h điểm cao, đa chức năng, monospace thiết kế nhưng cuối cùng quyết định khái niệm là quá rủi ro cho sản xuất.
27891	Fibromelanosis là kết quả của sự tái sắp xếp phức tạp trong bộ gene.
27892	Fichte đã chọn cách giải quyết thứ hai và điều này khiến ông được coi là cha đẻ của chủ nghĩa duy tâm Đức.
27893	Field Spaniel là một giống chó năng động và có tính tò mò, tuy vậy, giống chó này đảm nhận vai trò là một người bạn đồng hành tốt.
27894	Fiennes đã tăng để vào vai này.
27895	Fier có cự ly 8 km so với phế tích thành phố Hy Lạp Apollonia.
27896	FIFA.com (ngày 17 tháng 6 năm 2008).
27897	FIFA cũng xuất bản một đội hình khác thay thế của giải đấu dựa trên các thành tích của cầu thủ được đánh giá thông qua dữ liệu thống kê.
27898	FIFA đã công bố ba địa điểm cho giải đấu, cùng với lịch thi đấu vào ngày 30 tháng 9 năm 2019.
27899	FIFA và sáu liên đoàn bóng đá châu lục, bao gồm cả UEFA, đã từ chối việc hình thành một giải đấu li khai.
27900	Figueira da Foz nằm ở cửa sông Mondego, cách Coimbra 40 km về phía tây, và được bao bọc bởi những ngọn đồi (Serra da Boa Viagem).
27901	Figure 1: Sơ đồ minh họa một tế bào vi khuẩn với plasmid ở bên trong.
27902	Fikejz (2008), p. 75 Một số tác phẩm của bà cũng được dựng thành phim.
27903	File bắt đầu bằng ký tự "."
27904	File:Cang vu Hang Khong, San bay Tan son nhat, Saigon Vietnam - panoramio.
27905	File chính sách kết quả có thể được tải vào kernel để kích hoạt nó.
27906	File /etc/sudoers chứa danh sách người dùng hoặc nhóm người dùng có quyền thực thi một tập các lệnh trong khi có đặc quyền của người dùng root hoặc một người dùng được chỉ định khác.
27907	File:Họa tiết trên mái - Cổng trong Đại Nội Huế.
27908	File:Máy đánh chữ điện tử JFT446.
27909	File:Tượng đài đức Mẹ La Vang (toàn cảnh).
27910	Filipova sử dụng một máy tính công cộng để viết câu chuyện tố cáo tội ác của Fedorov.
27911	Fillon đã từ chức vì thất bại của ông Sarkozy tại François Hollande trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2012.
27912	Film Reference.com. Bà có hai người anh trai sinh đôi, Alistair và Ian.
27913	Finance, CountAbout, Buxfer, Geezeo, Tài khoản Home, Moneyspire, GNUCash,Mint.
27914	Finch dẫn Violet đến nhiều nơi, làm nhiều hành động ngớ ngẩn.
27915	Fincher sinh ngày 28 tháng 8 năm 1962 tại Denver, Colorado (Hoa Kỳ).
27916	Fine Brothers Entertainment (FBE) là một công ty truyền thông Hoa Kỳ, được thành lập bởi Benny Fine (sinh ngày 19 tháng 3 năm 1981) và Rafi Fine (sinh ngày 9 tháng 6 năm 1983), người sáng tạo và doanh nhân truyền thông.
27917	Finet & Gagnep., 1906 - Ngẵng chày, mạo quả có ngấn.
27918	Finkel, ra mắt là xướng ngôn viên võ đài tại Madison Square Garden vào ngày 17 tháng 1 năm 1977.
27919	Finlay 1854, p. 31 Romanos đành phải quyết định thực thi quyền hành bằng cách đặt mình trở thành người đứng đầu quân đội, do vậy đã tập trung sự chú ý của toàn thể triều đình vào cuộc chiến chống lại người Thổ.
27920	Finney không bao giờ thiết lập cho mình một giáo phái riêng, cũng không tự nhận một vị trí lãnh đạo đặc biệt nào nhằm tỏ ra vượt trội hơn các nhà truyền bá phúc âm khác.
27921	Finn và Mater cùng nhau chạy trốn khỏi bọn xe lởm đang ở sân bay và lên chiếc máy bay Siddeley của Finn và Shiftwell.
27922	Fion Chow, một chuyên gia dinh dưỡng thuộc Quỹ Ung thư Hồng Kông cho biết: “Không có nghiên cứu nào có thể chỉ ra mối liên hệ giữa phao câu với bệnh ung thư”.
27923	Fiorella Bonicelli và Maria-Teresa Nasuelli thất bại ở vòng một trước Mary Carillo và Diane Evers.
27924	Fiorenzuola chơi các trận đấu trên sân nhà của họ tại Stadio Comunale, còn được gọi là Velodrome Attilio Pavesi.
27925	Fipronil làm gián đoạn hệ thống thần kinh trung tâm của côn trùng bằng cách ngăn chặn các kênh corua có tính gaba và các Clorua Glutamate (GluCl).
27926	Firdowsi diễn giải rằng, các vị Shah đến và đi, anh hùng, ác nhân đến và đi, chỉ có một thứ duy nhất vẫn tồn tại, đó chính là Iran.
27927	Fire Emblem Heroes là một trò chơi gacha dành cho Android và iOS, và được phát hành vào tháng 2 năm 2017 cho các thiết bị di động.
27928	Firenze phải dựa vào lính đánh thuê và vì thế mà chi phí phải tra cho cuộc chiến là rất cao.
27929	First of the Year hay Đầu tiên của năm là một bài hát của DJ người Mỹ Skrillex.
27930	Fishes of the World của Nelson năm 2006 công nhận 4 bộ.
27931	Fitch lập luận rằng các lợi ích di truyền chia sẻ giữa họ hàng sẽ dẫn đến sự tin tưởng và hợp tác đối với các tín hiệu không đáng tin cậy về mặt bản chất.
27932	Fitou nằm trên độ cao trung bình là ca.
27933	Fitzgerald nói với Henry rằng mặc dù đã rất cố gắng nhưng họ không thể cứu được Glass và con trai Glass thì mất tích.
27934	Five Nights at Freddy's là một trò chơi video kinh dị sinh tồn với các yếu tố điểm nhấn.
27935	Fjällras chủ yếu là giống bò sữa.
27936	Fjsudaia yêu cầu tín đồ Kitô hữu quan tâm đến sự sạch sẽ của cơ thể, và quan tâm đến ngoại hình và sự sạch sẽ của quần áo, và chú ý vào mùi thơm.
27937	Flacourtia inermis là một loài thực vật có hoa bản địa ở Phillipine, ngày nay nó được du nhập tới khu vực nhiệt đới ở châu Á và châu Phi.
27938	F là ký hiệu của sai (false).
27939	Flankers, số Su-30MKM đã được giao trong năm 2006.
27940	Flash là công cụ để phát triển các ứng dụng như thiết kế các phần mềm mô phỏng.
27941	Flavonoid có tác dụng trên hoạt tính CYP (P450).
27942	Flavoxate thường được dung nạp tốt, nhưng có khả năng gây ra, nôn mửa, đau dạ dày, khô miệng hoặc cổ họng, mờ mắt, đau mắt, và tăng độ nhạy cảm của mắt với ánh sáng.
27943	Flea Beetles ở miền Cổ bắc Subregion (Coleoptera, Chrysomelidae: Alticinae).
27944	Fleetwood Rangers khiếu nại về sự việc lên FA và câu lạc bộ này được trao quyền đi tiếp vào vòng sau.
27945	Fleming phàn nàn với bà Madison về việc phải đi hơn một trăm dặm mỗi năm từ nhà của mình để nộp thuế Monongalia County mình và thuế Harrison County anh trai mình.
27946	Fleming viết bản nháp vào đầu năm 1952 tại dinh thự riêng Goldeneye ở Jamaica trong lúc chờ kết hôn.
27947	Fleur là một học sinh mang những phẩm chất đặc trưng của Beauxbatons: sự hoàn hảo, lòng tự trọng và tính kỉ luật cao.
27948	Flight Journal, tháng 8 năm 2002.
27949	Flight, ngày 1 tháng 11 năm 1928, pp.
27950	Flight, ngày 1 tháng 12 năm 1938. pp.
27951	Flight, ngày 2 tháng 12 năm 1920. pp.
27952	Flight, ngày 8 tháng 2 năm 1934. pp.
27953	Flip-flop RSH là f/f RS có thêm ngõ khiển EN hay Gate.
27954	Floch Foster sinh ngày 8/10.
27955	Flo có hai dạng thù hình rắn là α- và β-flo.
27956	Flora Suya là một nữ diễn viên người Malawi.
27957	Florence đã liên minh với Đức Giáo hoàng Êugêniô IV và Venezia.
27958	Florent, được xây lại sau đệ nhất thế chiến.
27959	Florida nằm trong số các bang có lượng mưa bình quân cao nhất, phần lớn là do dông vào buổi chiều là hiện tượng phổ biến, chúng diễn ra tại bang từ cuối mùa xuân đến đầu mùa thu.
27960	Florindella ở nước láng giềng.
27961	Florua Stannide đã được chứng minh có hiệu quả hơn natri florua để giảm tỷ lệ mắc bệnh sâu răng và kiểm soát bệnh viêm nướu, nhưng gây ra nhiều vết bẩn bề mặt hơn.
27962	Flowey là quái vật thứ nhất người chơi gặp ở đầu trò chơi, nó sẽ tấn công họ thay vì cố gắng trở thành một bông hoa thân thiện.
27963	Floyd chuyển đến Minnesota vào khoảng năm 2014.
27964	Floyd Parton (nhạc sĩ viết ca khúc) và Freida Parton (ca sĩ), Rachel Dennison (diễn viên).
27965	Floyd Sr. cho biết ông đã làm việc cả đêm và đã dành cả ngày của mình với con trai của mình, đưa nó đến phòng tập thể dục và đào tạo anh ta để được một võ sĩ quyền Anh.
27966	Fluda araguae được María Elena Galiano miêu tả năm 1971.
27967	Fluda narcissa được Elizabeth Maria Gifford Peckham & George William Peckham miêu tả năm 1892.
27968	Fludroxycortide có sẵn trong thuốc mỡ, kem và dưới dạng băng tẩm (băng Haelan, băng Cordran).
27969	Flugestone acetate là tên gốc của thuốc và và của nó, trong khi flurogestone acetate là của nó.
27970	Flurazepam là một loại thuốc theo lịch IV theo Công ước về các chất hướng thần.
27971	Flying Fish nhằm mục đích thử nghiệm.
27972	Flynn chết, để lại nàng Rapunzel với trái tim tan nát, hát nốt những câu cuối cùng của bài hát thần chú chữa lành mọi thứ và khóc lóc thảm thiết.
27973	F.M.Bailey mô tả khoa học đầu tiên năm 1883.
27974	FN quyết định phòng ngừa các vụ cá cược của họ với Mỹ, và vào năm 1951, thậm chí đã có một thỏa thuận rằng Hoa Kỳ có thể sản xuất FALs miễn phí bản quyền, cho rằng Vương quốc Anh dường như ủng hộ EM-2 của chính họ.
27975	Focus Features được thành lập năm 2002 sau khi sáp nhập ba phân ban USA Films, Universal Focus và Good Machine.
27976	Fofana cũng được nhớ đến như một người ủng hộ dũng cảm cho nữ quyền.
27977	Fogh kết hôn với Anne-Mette, một cô nuôi dạy trẻ.
27978	Fogle thay đổi thói quen ăn uống của mình khi chuyển sang ăn ở Subway bằng cách ăn những phần nhỏ hơn mà không có các loại gia vị có lượng calo cao như mayonnaise.
27979	Folkia subcupressa được Christa Deeleman-Reinhold miêu tả năm 1993.
27980	Folklore được sáng tác và thu âm trong bí mật.
27981	Fontaine và Selznick bắt đầu thảo luận về cuốn tiểu thuyết Rebecca của Daphne du Maurier, và Selznick yêu cầu bà tham gia buổi diễn thử vai một nữ anh hùng vô danh.
27982	Fontenla, Neglia và bảy thành viên khác của công ty múa ba lê đã lên chuyến bay tại sân bay Jorge Newbery vào ngày 10 tháng 10 năm 1971, trên đường đến Trelew, một thành phố ở Patagonia nơi họ dự định biểu diễn.
27983	"Foolish" cũng chính là ca khúc thành công nhất của Ashanti tính đến nay.
27984	Foot đo đạc Hoa Kỳ được dùng bởi những nhà đo đạc đất đai và những người chuyên vẽ bản đồ cho dự án và bản đồ.
27985	Forbes - Volume 183 - Page 68, Bertie Charles Forbes - 2009 Thuật ngữ triệu phú đã trở thành đồng nghĩa với triệu phú ở Mỹ, mặc dù tiền tố có nghĩa là một phần trăm của toàn bộ, chứ không phải 100, trong hệ thống số liệu.
27986	Ford là 1 batsman và ném kiểu right-arm medium pace.
27987	Ford tiết lộ rằng cha của ông đã theo dõi một hình thức vị bằng tiếng vang từ khu vực Janjira, dẫn nhóm nghiên cứu tin rằng MUTO còn giao tiếp với một cái gì khác, ngoài Godzilla ra.
27988	For every 100 nữ giới có độ tuổi 18 và lớn hơn thì, có 88.40 nam giới.
27989	Format giải đấu năm 2012 cũng đã thay đổi đáng kể, với sự ra mắt của các sự kiện theo mùa.
27990	Formidable có chiều dài 114,8m, ngang 16,3m, mớn nước 6,0m, lượng giãn nước tiêu chuẩn 3200 tấn, đầy tải 3500 tấn.
27991	Forough đã bày tỏ mong muốn mở các nhánh code mới để truyền cảm hứng ở các thành phố khác ở Afghanistan, cũng như tại các quốc gia trên khắp Trung Đông và Châu Phi.
27992	Forsand nằm giữa hai vịnh hẹp, Lysefjord và Høgsfjord.
27993	Fort Dodge có khởi đầu từ năm 1850 khi binh lính từ quân đội Hoa Kỳ xây dựng một pháo đài ở ngã ba của sông Des Moines và Creek Lizard.
27994	Forte nói rằng đó là "thiếu tôn trọng luật pháp của Jamaica".
27995	Fortress là nước để chơi vui vẻ.
27996	Fortune Global 500 còn được gọi là Global 500 là một bảng xếp hạng hàng năm của 500 công ty, tập đoàn hàng đầu trên toàn thế giới tính theo doanh số.
27997	Foscarnet đã được phê duyệt cho sử dụng y tế vào năm 1991.
27998	Fossey đã ghi nhận nhiều trường hợp khỉ đột bị chết bởi những căn bệnh lây lan từ khách du lịch.
27999	Foster có mối quan hệ với nữ diễn viên người Đức Antje Traue, bạn diễn của anh trong Pandorum.
28000	Foster tâm sự với tạp chí Upscale: "Hôn nhân tan vỡ luôn là một chuyện tồi tệ và khủng khiếp.
28001	Foucault nỗ lực khai quật nguồn gốc của khoa học nhân văn, vốn có nguồn gốc từ "cuộc sống, lao động và ngôn ngữ", đó là: sinh học, kinh tế và ngôn ngữ học.
28002	Fourie và Bonthuys đã yêu cầu để kháng cáo cho Tòa án hiến pháp, nhưng điều này đã bị từ chối và thay vào đó, Tòa án tối cao đã cho phép kháng cáo lên Tòa phúc thẩm tối cao (SCA).
28003	Fourth Estate. p. 23. ISBN 1-4000-7517-3 Tuy nhiên, Ả Rập Xê Út lên án Iraq xâm lược Kuwait vào năm 1990 và yêu cầu Hoa Kỳ can thiệp.
28004	Fowler 2002, trg 12. Tuy nhiên họ lại bị thiếu hụt trang bị nghiêm trọng, quân đội có rất ít quân thiết giáp và pháo phòng không.
28005	Fox tốt nghiệp Trường Trung học Cổ điển ở Providence.
28006	Fox xuất hiện vào ngày hôm sau, buồn bã về việc mất cuốn tập, nhưng nhanh chóng thấy nhẹ nhõm khi thấy Pig đã tìm ra cho cô.
28007	FPT Polytechnic cũng luôn tạo điều kiện cho sinh viên được phát triển bằng các hoạt động hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho sinh viên ngay trong quá trình học tập.
28008	FR-1 Fireball được trang bị cho duy nhất một phi đoàn trước khi chiến tranh kết thúc, nhưng nó không tham chiến.
28009	FR 5 được coi thích hợp cho nhiệm vụ của mình và đóng tại căn cứ RAF Germany trong Chiến tranh lạnh.
28010	Fragaria daltoniana là loài là một loài dâu tây có nguồn gốc từ các dãy Himalaya.
28011	Frahm) M. J. Price mô tả khoa học đầu tiên năm 2002.
28012	Frame kết thúc bởi một frame check sequence (FCS, chuỗi kiểm tra frame).
28013	Frame Relay có thể chạy trên các tàu sân bay T-1 phân đoạn hoặc tàu sân bay T đầy đủ (bên ngoài Châu Mỹ, E1 hoặc tàu sân bay E đầy đủ).
28014	Framestore cũng tích hợp những cảnh thu hình của Bale và Eckhart vào trong cảnh phim tòa nhà nổ tung nơi Dent bị đốt cháy.
28015	Frances thuyết phục gia đình cô gái ủng hộ tình yêu của họ bằng cách tuyên bố rằng cô là gia đình của Pawel và đôi tình nhân trẻ sẽ sớm kết hôn tại biệt thự.
28016	Francis có một tính cách tự làm trung tâm và hay bực bội với sự lãnh đạo của Bill.
28017	Francisco thi đấu cho câu lạc bộ quê nhà Santiago de Cuba.
28018	Francis đã ra mắt quốc tế vào tháng 3 năm 2003, trong chuỗi Ngày Quốc tế (ODI) chống lại Sri Lanka.
28019	Francis thường xuất hiện cùng với phông nền hoa hồng đỏ, hoặc cầm hoa hồng, hoặc hoa hồng làm nền và một bông hoa hồng lớn khác để che chỗ 'nhạy cảm' khi anh ta đang khoả thân chạy vòng vòng.
28020	Franciszek Kostrzewski còn giúp thuyết phục cha của Józef Szermentowski để ông có thể theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật.
28021	Franck và Hertz đã giải thích thí nghiệm của họ trên cơ sở các va chạm đàn hồi và không đàn hồi.
28022	Franco Ferreiro và André Sá dành chức vô địch của họ đầu tiên trong năm nay (5 danh hiệu ở mùa giải 2010).
28023	François Clouet là họa sĩ phác thảo và vẽ chân dung tất cả thành viên gia đình Catherine và nhiều người trong triều.
28024	François, Công tước thành Montmorency, thống đốc Paris, không thể kiểm soát những bạo loạn trong thành phố, quyết định rời khỏi thành phố chỉ vài ngày trước hôn lễ.
28025	Françoise Dürr và Darlene Hard là đương kim vô địch tuy nhiên thi đấu năm nay với các đồng đội khác.
28026	François Lamy, một trong những người tổ chức cho biết, Mặt trận Quốc gia không nên có mặt ở đó; đó không phải là nơi cho một đảng phái chính trị, mà trong nhiều năm, đã chia rẽ công dân Pháp, chỉ vì nguồn gốc, đạo giáo.
28027	Franc Saar là một đồng tiền Đức có hiệu lực trên 20 là tháng mười một như năm 1947, thay thế cái cũ Mark Saar.
28028	Frank Aguilar sau đó đã thú nhận tội ác và nói với cảnh sát rằng anh chưa bao giờ nhìn thấy hoặc gặp Arridy.
28029	Frank E. Grizzard, George Washington: a biographical companion (2002) p. 303 Tháng 7 năm 1780, 5.000 binh sĩ thuộc cựu chiến binh Pháp, do Tướng Comte Donatien de Rochambeau chỉ huy, đến Newport, Rhode Island để trợ giúp nỗ lực chiến tranh của người Mỹ.
28030	; Frankel chia sẻ rằng cô ấy vô cùng "khiếp sợ" trước khi bắt đầu cảnh đầu tiên cùng với Streep.
28031	Frank kết hôn với sử gia nổi tiếng Ella Abramovna Beilikhis năm 1937.
28032	Frank là kẻ bị kéo theo phải chết, nhiệm vụ của Frank là lên kế hoạch để cuối cùng Donnie hoàn thành nhiệm vụ, đưa đồ vật về không gian chính và cứu mọi người.
28033	Franklin là người con duy nhất của gia đình.
28034	Frank Maxwell Andrews thuộc Bộ chỉ huy Không lực tin rằng khả năng bay xa của loại máy bay lớn 4 động cơ sẽ hiệu quả hơn máy bay 2 động cơ có tầm bay ngắn hơn.
28035	Frank Northen Magill, Christina J. Moose, Alison Aves, Dictionary of World Biography: The ancient world, trang 526. Mọi nhà phê bình ở mọi thời đại đều phải ấn tượng trước lối viết bộc trực, dễ hiểu và đúng đắn của ông.
28036	Frank rất thích nghề này dù rằng trong thực tế, cậu chỉ là một người chạy việc vặt không hơn không kém, chuyên tìm tài liệu và thậm chí là pha cà phê cho sếp.
28037	Frank trả mọi hóa đơn và bỏ túi phần còn lại.
28038	František Slezák quyết định quay trở về tên gọi PŠC.
28039	Franz Stephan đã suy nghĩ về thỏa hiệp đó, nhưng Maria Theresia và các cộng sự của bà nhất quyết không chịu, vì lo sợ rằng bất kì hành động thất hứa nào đối với sắc lệnh thực dụng sẽ làm mất đi hiệu lực của sắc lệnh này.
28040	Fraser và duPont đánh bại Dennis Ralston và Ann Haydon trong trận chung kết, 11–9, 6–2 để giành chức vô địch Đôi nam nữ tại Giải quần vợt Wimbledon 1962.
28041	Fratercula cirrhata dài khoảng 35 cm với sải cánh tương đương chiều dài, và khối lượng của nó khoảng 0,75 kg.
28042	Freda James và Kay Stammers bảo vệ danh hiệu thành công khi đánh bại Sarah Fabyan và Helen Jacobs trong trận chung kết, 6–2, 6–1 để giành chức vô địch Đôi nữ tại Giải quần vợt Wimbledon 1936.
28043	Fred đổ bộ vào Trung Quốc trong ngày 21 với cường độ bão cấp 2 cùng sức gió 105 dặm/giờ (170 km/giờ).
28044	Freddy nổi tiếng là kẻ giết người trong mộng của loạt phim kinh dị A Nightmare on Elm Street, ai cũng khiếp sợ hắn cũng như những ngón tay sắt nhọn của hắn.
28045	Frederic John Walker để hộ tống cho Đoàn tàu HG 76 đi sang Gibraltar.
28046	Frederick suýt nữa đã kết hôn với Lady Diana Spencer, con gái của Charles Spencer, Bá tước Sunderland thứ 3 và Lady Anne Churchill.
28047	Fredericton có một số trường đại học tiếng Anh.
28048	Freedom Fighters đã được hãng EA Games phát hành vào ngày 1 tháng 10 năm 2003, một tuần sau ngày phát hành tại Anh.
28049	Freedom rời cảng cho một chuyến đi dài 10 tháng đến Singapore vào tháng 3 năm 2013.
28050	FreeRTOS được thiết kế phù hợp cho nhiều hệ nhúng nhỏ gọn vì nó chỉ triển khai rất ít các chức năng như: cơ chế quản lý bộ nhớ và tác vụ cơ bản, các hàm API quan trọng cho cơ chế đồng bộ.
28051	Freespire là một cộng đồng thúc đẩy và - hỗ trợ dự án gắn với phân phối Linspire thương mại, và bao gồm các yếu tố trước đây độc quyền từ Linspire, ví như CNR Client, trong khi các yếu tố khác, mà giấy phép Linspire, Inc.
28052	Free State cũng dẫn đầu Nam Phi về nhiên liệu sinh học, và một số nhà máy sản xuất ethanol đang được xây dựng tập trung ở khu vực miền tây của tỉnh.
28053	Freestyle ứng biến cũng có thể được biểu diễn trực tiếp, như là để chiều lòng đám đông, hay để che đi lỗi biểu diễn.
28054	Frei đã có trận đầu tiên khoác áo Thụy Sĩ vào ngày 7 tháng 10 năm 2011.
28055	French cũng chấp thuận yêu cầu tung các sư đoàn trự bị vào chiến trận của Haig.
28056	Fresnosaurus có lẽ dài ít nhất 30 feet.
28057	Freya infuscata được Frederick Octavius Pickard-Cambridge miêu tả năm 1901.
28058	Freya nannispina được Ralph Vary Chamberlin & Wilton Ivie miêu tả năm 1936.
28059	Freya rustica được Elizabeth Maria Gifford Peckham & George William Peckham miêu tả năm 1896.
28060	Frey nghĩ ra ý tưởng khôi phục toàn bộ bản nhạc gốc và biểu diễn trực tiếp trong suốt vở kịch bằng cách sử dụng chính xác các tín hiệu âm nhạc như trong phim, đánh dấu lần đầu tiên kỹ thuật này được sử dụng.
28061	Friedenreich đưa Brasil dẫn trước, nhưng Uruguay là đội giành chiến thắng chung cuộc 2-1 và đoạt chức vô địch.
28062	Friedl bắt đầu sự nghiệp tuổi trẻ của mình tại câu lạc bộ quê hương SV Kirchbichl vào năm 2002, trước khi chuyển đến câu lạc bộ người Áo FC Kufstein vào năm 2007.
28063	Friedl đã ghi bàn thắng đầu tiên cho Bayern Munich II tại Regionalliga Bayern vào ngày 27 tháng 10 năm 2017, mở tỷ số trong trận hòa trên sân nhà 1-1 với FV Illertissen.
28064	Friedman (1983), trang 43 Hai con số trên (6,7 và 22,4 triệu) chỉ là ước lượng dựa trên những con tàu ít hoàn tất như chiếc Ranger.
28065	Friedman là người Do Thái Ashkenazi.
28066	"Friedrich Đại đế và anh quân y", tranh sơn dầu trên vải bạt của Bernhard Rode.
28067	Friedrich der Grosse, König, hai chiếc lớp Nassau và ba chiếc lớp Helgoland nả pháo vào Warspite trong khoảng 20 phút; nó bị đánh trúng 11 lần trước khi lực lượng Đức mất dấu mục tiêu.
28068	Friedrich đi về Lissa.
28069	Friedrich do đó buộc phải thành lập một triều đình lưu vong, chủ yếu ở đóng thủ đô Linz của Thượng Áo.
28070	Friedrich Miescher phát hiện vào năm 1869.
28071	Friedrich phi ngựa lên trước hàng quân và động viên kỵ binh chấn chỉnh hàng ngũ, nhưng các nỗ lực của ông ta đều vô ích.
28072	Friend, John B., Cattle of the World, Blandford Press, Dorset, 1978 Bò tơ nặng nhất ở tuổi 8 ‘Old Ben’ đạt năm 1910.
28073	Frier and McGinn, A Casebook of Family Law, p. 7. Theo luật La Mã, nô lệ được coi là tài sản và không có địa vị pháp lý.
28074	Frigga crocuta được Władysław Taczanowski miêu tả năm 1878.
28075	Fripp là thành viên duy nhất hiện suốt quá trình hoạt động của nhóm và do đó được xem là thủ lĩnh và nguồn động lực sáng tạo.
28076	Friswell đã dùng các kỹ thuật tạo nên hiệu ứng đặc biệt được sử dụng trong các bộ phim thời đại kỹ thuật số trước, giống như quy trình ngày nay, theo ý kiến của Friswell, đã bị "chơi xấu."
28077	Fritz Kreisler có một cách trêu đùa rất đạc biệt.
28078	Frizzle trong loạt phim hoạt hình dành cho trẻ em được làm lại The Magic School Bus.
28079	Frobisher bắt đầu một đợt tái trang bị rộng rãi, trang bị năm khẩu pháo 190 mm (7,5 inch), bốn khẩu pháo QF 102 mm (4 inch) Mark V, các khẩu pháo phòng không QF 2 pounder pom-pom bốn nòng và 19 pháo phòng không Oerlikon 20 mm.
28080	Frodo và Sam tiếp tục cuộc hành trình đến Mordor nhằm hủy diệt chiếc nhẫn chúa, họ gặp được Gollum, người sở hữu chiếc nhẫn cũ và cho Gollum vào nhóm.
28081	Frollo dọa Quasimodo và anh nói ra sự thật.
28082	Frollo và viên đại úy mới, Phoebus tới dự lễ hội trong khi Quasimodo cố gắng để mình khỏi bị lộ.
28083	Fröndenberg tọa lạc trong thung lũng Ruhr, khoảng 20 km về phía đông nam của huyện lỵ Unna, gần Hönne.
28084	Frông nóng di chuyển chậm hơn so với frông lạnh vì không khí lạnh dày đặc hơn và khó hơn để chuyển chỗ từ bề mặt trái đất.
28085	Frontinella communis được Nicholas Marcellus Hentz miêu tả năm 1850.
28086	Frosinone đã trở lại Serie C1 lần đầu tiên sau mười sáu năm.
28087	Frost, p. 399 Trong thời gian với Bradford City ông có 22 lần ra sân ở Football League, ghi 5 bàn thắng.
28088	Frosty, và phim còn lại là Jesus vs.
28089	Frøya đã được tách ra từ Hitra là một đô thị của riêng mình vào năm 1877.
28090	Frozen là một bộ phim nói về băng và tuyết nhưng cũng đồng thời phản ánh một mối quan hệ băng giá, một trái tim băng giá cần phải được sưởi ấm và làm tan chảy.
28091	Frusciante phát hành album solo thứ tư, Shadows Collide with People vào ngày 24 tháng Hai, 2004.
28092	Frusciante phát hành một bài hát tên là "Wayne" vào ngày 7 tháng Tư, 2013 trên website với lời đề tặng dành cho người bạn quá cố, cựu đầu bếp cho RHCP khi họ đi tour, Wayne Forman.
28093	Frusciante, sau khi cai nghiện, đã trở lại band năm 1998 theo yêu cầu của Flea.
28094	Fryderyk Skórzewski (một người yêu nghệ thuật) là người đã quyết định xây dựng cung điện này và giao dự án cho kiến trúc sư Stanisław Zawadzki.
28095	FSSC-R mô tả các kích thích đáng sợ cụ thể và trẻ em được yêu cầu đánh giá mức độ mà kịch bản / mục làm cho chúng lo lắng hoặc sợ hãi.
28096	F.T. Island đã phá vỡ nhiều kỉ lục tại Đài Loan với 500,000 lượt tải về trên điện thoại và 10,000,000 lượt tải nhạc.
28097	F.T. Island đã thông qua một phong cách thời trang và ý tưởng mới cho album, bằng cách sử dụng "retro" và cách gọi là "Bokgo", được lấy cảm hứng "jeans jeans look" từ những năm 80 tại Hàn Quốc.
28098	Fuego cho rằng "Bài hát thực sự ở một tông cao hơn -- Tôi nghĩ là nó cao hơn đến ba bán âm -- vì vậy ban đầu nó thích hợp với nhóm nữ hơn".
28099	Fugaku đã thật lòng khen ngợi Sasuke mà không hề so sánh với Itachi, ông nói rằng từ bây giờ cậu có thể mang gia huy trên lưng một cách tự hào.
28100	Fujimaki không biết bơi.
28101	Fujimori kết thúc nhiệm kỳ của mình bằng cách chạy trốn khỏi Peru sang Nhật Bản trong một vụ bê bối lớn liên quan đến tham nhũng và vi phạm nhân quyền.
28102	Fujimoto cũng nói rằng Jong-un được cha mình ưu ái hơn anh trai của mình, Kim Jong-chul, với lý do Jong-chul có tính cách quá mềm yếu, trong khi Jong-un "giống hệt cha mình".
28103	Fukuda là người từng giữ chức vụ Tổng thư ký nội các lâu nhất trong lịch sử Nhật Bản.
28104	Fukunaga phát biểu: "Tôi đã dành nhiều thời gian đọc đi đọc lại cuốn sách và cố gắng cảm nhận những gì Charlotte Bronte đã cảm nhận khi bà viết ra nó.
28105	Fukuzawa cũng thể hiện tư tưởng có phần quá khích trong quan hệ với nước châu Á láng giềng.
28106	Fuller là tác giả của chín tác phẩm viết về đời hoạt động của ông.
28107	Fulton, William, Bài đọc trong Toán học.
28108	Furabiijo là kẻ thù không đội trời chung của Nanami (Hurricane Blue) trong xuyên suốt cốt truyện.
28109	Fura khi còn niên thiếu học cùng Cao trung Seishin với Arima, không thích đi học, thường phải đi chợ và làm hết công việc nhà do mẹ anh chẳng bao giờ làm.
28110	Furlong, A 2013 Các nhà xã hội học quan sát và nghiên cứu những cách mà các thế hệ tách biệt giữa nhóm này và nhóm khác, và không chỉ trong gia đình mà còn trong các hoàn cảnh xã hội và khu vực.
28111	Fushë Kosova, và Ferizaj là các câu lạc bộ bị xuống hạng.
28112	Futakuchi ban đầu khoác áo số 6 nhưng sau đó đã chuyển sang số 2 khi trở thành đội trưởng.
28113	Fuuma có thể đi vào bất cứ kekai nào mà không hề nhận ra là mình có thể (ở những tập đầu).
28114	Fuyumi rất mến Kahoko và coi Kahoko như một người chị.
28115	FV 101 “Scorpion” là xe bọc thép chạy xích sử dụng trong mục đích trinh sát.
28116	F và Q vì lý do hoá học không thể cùng tồn tại trong một đá macma xâm nhập.
28117	Fylde đã kết thúc mùa giải 2015-16 ở vị trí thứ ba tại National League North.
28118	Fyodor Dostoyevsky thì là một nhà văn, từ năm 1837 đến năm 1844 Dostoyevsky cư ngự tại Peterburg, cho ra mắt các tác phẩm.
28119	Fyodor Ivanovich đã chạm trán Mark và đuổi hắn ra khỏi nhà, trong khi Veronica chấp nhận ở lại và tha thứ cho gia đình từng gọi cô là "người phản bội" Boris.
28120	Fyodorov từng tham gia phái đoàn hàng không Liên Xô đến Đức từ trước chiến tranh, khá tiếng tăm với Luftwaffe và Abwehr, thực sự có thể là một điệp viên hai mang hoàn hảo, không phải vì tính cách bộc phát, bộc phát của ông ta.
28121	G27, và tất cả chúng đều không được mô tả như là loài hợp lệ.
28122	G3 Journal/IFFV, ghi sổ ngày 17 tháng 11 Khi tiến gần tới bãi đáp Albany tiểu đoàn 2/7 phát hiện ra vị trí của Tiểu đoàn 8 ở bờ sông Ia Đrăng và tổ chức tấn công lúc đơn vị này đang nghỉ trưa.
28123	G4TV.com. ngày 15 tháng 11 năm 2011.
28124	G6PD rất đa dạng gen.
28125	Gà Ancona là giống gà có nguồn gốc vùng Marche, Italia.
28126	Gà Araucana là loài gà có nguồn gen quý hiếm, những quả trứng xanh không có tác dụng xấu đến sức khỏe và có chứa hàm lượng axít amin, kẽm, vitamin cao hơn so với một số loài trứng gà khác.
28127	GABA B chọn lọc.
28128	Gà bản chất sống trên cạn, vịt dưới nước, ngan thì vừa trên cạn, vừa dưới nước nên có sự khác nhau về tính vị.
28129	Gà bay giỏi, chúng có thể bay cao trung bình lên tới 10m, khả năng bay giỏi như chim, với độ cao cách mặt đất từ 6-12m nhất là khi hoảng loạn, chúng bay khoẻ nhất.
28130	Gabbar Singh Negi cũng là một trong 4.700 tử sĩ Ấn Độ được khắc tên tưởng niệm tại Đài tưởng niệm Ấn Độ Neuve-Chapelle thuộc quyền quản lý của Ủy ban Mộ phần Chiến tranh Khối Thịnh vượng chung.
28131	Gabberia là một thị trấn thống kê (
28132	Ga Bồng Sơn là 1 ga tránh tàu.
28133	Gabriel đã bắt cóc Oscar, Sari và những người còn lại bao gồm cả JD.
28134	Gabriel hỏi Leonardo phòng tắm ở đâu để đánh răng, nhưng Gabriel đang đứng ở ngưỡng cửa và thấy Leonardo ngửi áo của anh ta.
28135	" Gabriel Kolko: Giải phẫu một cuộc chiến tranh, biên dịch Nguyễn Tấn Cưu, Nhà xuất bản.
28136	Gabrielle nằm trên một quả đồi riêng rẽ ở đầu bắc cánh đồng, dài 500 mét, rộng 200 mét, không một bóng cây, dày đặc những trận địa, đường hào, ụ súng.
28137	Gabriel Ortiz đến từ Zevallos.
28138	Gabriel vội vàng trốn vào trong một toa xe gần đó và phát hiện ra Negan cũng đang ở trong này.
28139	Gabulov ra mắt đội tuyển Nga vào ngày 22 tháng 8 năm 2007 trong trận giao hữu với Ba Lan trước khi được thay thế bởi Anton Shunin trong hiệp một.
28140	Gạch bê tông nhẹ có cách tản âm tự nhiên nhờ vào cấu trúc bọt khí và khả năng hấp thụ âm thanh vượt trội.
28141	Gạc hươu trắng được cho là có tác dụng tốt hơn hươu thường nên mặc dù được coi là động vật cực hiếm, chúng vẫn bị săn giết http://kienthuc.
28142	Ga có hai sân ga chờ phục vụ cho 5 đường ray.
28143	Gà có nguồn gốc từ thành phố Sussex, chính vì vậy chúng mang tên thành phố này.
28144	Ga của JR có hai sân ga chờ phục vụ cho 4 đường ray.
28145	Ga của Tōkyū có hai sân ga chờ phục vụ cho 1 đường ray.
28146	Ga của Tuyến Musashino có hai sân ga chờ phục vụ cho 2 đường ray.
28147	Gà cũng có "tiếng kêu cảnh báo" âm lượng thấp khi chúng cho rằng có sự xuất hiện của loài ăn thịt.
28148	Gã da trắng cực đoan Jack Welker đã nói "đừng ki bo với gia đình", và hắn tha mạng cho Walt vì ông là người mà Todd Alquist - đứa cháu mà Jack rất yêu quý tôn trọng.
28149	Gà đẻ Dominique có xu hướng là những con gà không hung dữ, đáng tin cậy (một đặc điểm mong muốn trong một con gà lấy trứng).
28150	Gad kết hôn với diễn viên Ida Darvish năm 2008, hiện cặp đôi đã có hai con gái.
28151	Gà Dominique khá đặc biệt về ngoại hình.
28152	Gà được làm sạch, để nguyên con, bỏ dọc phần ức và lấy tất cả nội tạng ra bên ngoài, rồi bẻ dẹt ra để ướp gia vị.
28153	Gà đuổi đánh nhau hoặc mổ trụi lông lưng, lông cánh của nhau.
28154	Gaga còn trình bày "LoveGame" cùng một phiên bản phối lại của "
28155	Gaga cũng nảy ra ý tưởng sử dụng "một cây gậy trông giống như một công cụ làm kẹo bằng đá khổng lồ" cho các buổi biểu diễn trực tiếp bài hát này.
28156	Ga Gangmae là ga đường sắt trên Tuyến Gyeongui.
28157	Gagarin cũng là nhân vật công chúng có được nhiều thiện cảm nhờ cách cư xử tuyệt vời.
28158	Gagarin và các phi hành gia tương lai khác phải trải qua những đợt thử nghiệm được thiết kế để kiểm tra thể lực cũng như tâm lý, ông cũng phải vượt qua đợt đào tạo cho các chuyến bay sắp tới.
28159	"), Gaga tuyên bố rằng nếu đoạt giải, cô sẽ công bố tựa đề của album mới.
28160	Gagi (ガギ, Gia Cát) và Guge (グゲ, Tạc Tử) là cặp anh em quỷ ăn thịt song sinh từng là thành viên của Aogiri Tree và sau này thuộc băng Vest Trắng.
28161	Gago đã kết hôn với vận động viên quần vợt chuyên nghiệp Gisela Dulko, họ có hai con trai, Mateo, sinh ngày 9 tháng 6 năm 2013 và Daniele, sinh ngày 19 tháng 4 năm 2018 và một cô con gái, Antonella, sinh năm 2015.
28162	Gà Grimaud bố mẹ lúc mới nở có khối lượng 40,06 43,18g, màu lông nhạt, rất nhanh nhẹn và có thểphân biệt trống mái thông qua tốc độ mọc lông cánh.
28163	Ga Haengsin là ga trên Tuyến Gyeongui.
28164	Ga hành khách của sân bay nằm cách 20 km về phía tây bắc của thành phố, và được liên kết với nhau bằng một xa lộ 6 làn.
28165	Gà hoang hay còn gọi là gà đồng là giống gà hoang hóa có nguồn gốc từ gà nhà (Gallus gallus domesticus) đã thoát chạy rông ra môi trường tự nhiên.
28166	Gaia được ghép từ hai từ Ge và Aia.
28167	Gaillac nằm trên độ cao trung bình là 140 mét trên mực nước biển, có điểm thấp nhất là 105 mét và điểm cao nhất là 288 mét.
28168	Gairy quyết định quay trở về Grenada và tham gia tranh cử trong kỳ bầu cử năm 1984, tự xưng là một người trở nên đổi khác.
28169	Gaithersburg, MD: Viện tiêu chuẩn và công nghệ quốc gia (NIST).
28170	Gaius Aurelius Valerius Valens được Licinius đưa lên làm Augustus vào năm 316, kể từ sau khi Valens đại bại, Licinius cố gắng xoa dịu Constantine bằng cách truất phế và hành hình Valens.
28171	Gai vây lưng và vây bụng có màu xanh lam nhạt, gần như trắng; vây lưng mềm trong suốt.
28172	Gà Java có mồng đơn.
28173	Ga JR mở cửa vào 1 tháng 8 năm 1901.
28174	Ga là điểm đón, trả khách và hàng hóa của các đoàn tàu.
28175	Galaxy A70 ra mắt vào tháng 3 năm 2019 và bắt đầu phân phối bán đi vào cuối tháng 3 cùng năm.
28176	Galaxy Express 999 là bộ phim có doanh thu cao thứ tư trong năm 1979 ở Nhật Bản, thu được 1.65 tỷ (
28177	Galaxy Grand 2 có sim 3G đơn, biến thể 3G sim đôi với một khả năng biến thể LTE trong tương lai.
28178	Galaxy Note II công bố tại IFA Berlin vào 29 tháng 8 năm 2012, và phát hành rộng rãi tại các thị trường vào tháng 10 năm 2012.
28179	Galaxy S9/S9+ sở hữu hai mặt kính cường lực Gorilla Glass 5 kết hợp với khung nhôm, màn hình Infinity cong tràn 2 cạnh bên, viền trên và dưới vát mỏng hơn so với S8/S8+.
28180	Galaxy Tab 3 7.0 được phát hành với Android 4.1.2 Jelly Bean.
28181	Galaxy Tab 3 Lite 7.0 có sẵn bản WiFi và biến thể 3G & WiFi.
28182	Galaxy Tab S2 8.0 được công bố ngày 20 tháng 7 năm 2015 từ một thông cáo báo chí của Samsung.
28183	Galaxy Tab S 8.4 được công bố vào 12 tháng 6 năm 2014.
28184	Galba được công nhận là hoàng đế và chào đón vào thành phố ở chỉ bởi một quân đoàn duy nhất, VII Galbiana, sau này được biết đến với tên VII Gemina.
28185	Galbraith trong một thời gian dài là thành viên Harvard và ở lại tại Đại học này đến nửa thế kỷ như là một giáo sư kinh tế.
28186	Galderma là dự án liên doanh mạo hiểm khác trong lĩnh vực da liễu giữa Nestlé và L'Oréal.
28187	Gale đã từng giữ hai bóng bán dẫn đầu tiên bên ngoài Phòng thí nghiệm Bells và cho lớp của ông được chiêm ngưỡng, Noyce đã bị thu hút.
28188	Galileo xác định thêm rằng parabol là quỹ đạo lý thuyết lý tưởng đối với những vật được bắn ra, chuyển động nhanh dần đều mà không có ma sát hay bất cứ lực cản nào.
28189	Gallagher sáng tác ca khúc này vào năm 1991 trước khi anh gia nhập Oasis.
28190	Gallen bằng cách khắc hoặc đóng băng.
28191	Gallen có nguồn gốc là một khu định cư liền kề bên cạnh tu viện.
28192	Gallen đã bỏ ra 400 franc Thụy Sĩ để ủng hộ cho việc bảo tồn giống chó Appenzell.
28193	Gál, p. 89 Trên thực tế Clara giữ khá nhiều thư Brahms đã gửi cho bà.
28194	Gà mái có lông màu nâu, gà trống có lông màu trắng.
28195	Gà mái cũng phải có đặc điểm tương tự.
28196	Gà mái đẻ các trứng nhỏ màu trắng với tốc độ chậm, chỉ khoảng 80 quả mỗi năm và nói chung không đòi ấp.
28197	Gambia được chia làm tám vùng địa phương, gồm cả thành phố thủ đô Banjul.
28198	Gambia mới một lần tham dự cúp bóng đá châu Phi.
28199	Game B thường là phiên bản nhanh hơn, khó hơn của Game A. Các phiên bản khác nhau đã được sản xuất, với một số máy chơi trò chơi có hai màn hình (Dòng Đa màn hình) và thiết kế vỏ sò.
28200	Game chủ yếu xoay quanh anh, là nhân vật chính, giải cứu fan của mình là "Bro Army" khỏi King Barrel.
28201	Game có chất lượng hình ảnh rất khá và không cần đến kỹ thuật 3D.
28202	Game có hai chế độ chơi khác nhau bao gồm phần chơi đơn và chơi mạng.
28203	Game còn có mục chơi "Save the City", theo đó người chơi phải ra tay cứu giúp một trong nhiều thành phố hồi phục sau thảm hoạ và đạt được mục tiêu cụ thể nào đó mới được coi là kẻ thắng cuộc.
28204	Game còn có thêm mục chơi nối mạng song song, mà người chơi trải nghiệm chuyến phiêu lưu trong phần chơi đơn, nhưng có thể thấy những người chơi khác đang trong trên bước đường phiêu lưu trong phần chơi đơn cùng một lúc.
28205	Game còn cung cấp hệ thống điểm thưởng với các chỉ số sức khỏe và mức độ sát thương để người chơi xây dựng nhân vật của mình hoàn thiện hơn.
28206	Game còn thêm cả mục chơi mạng, bằng cách sử dụng modem được bán riêng cho Sega Mega Drive.
28207	Game cũng bao gồm mục nhiều người chơi ngoại tuyến rộng lớn với một câu chuyện sâu sắc, bắt đầu bằng một thang giải đấu đơn giản và bao gồm các thành viên trong đội có tính cách độc đáo.
28208	Game cung cấp 3 phe, nhưng về cơ bản lối chơi của các phe này gần như không có sự khác biệt.
28209	Game đã nhận được rất nhiều đánh giá và bình luận tích cực từ cộng đồng game thủ thế giới và các chuyên trang công nghệ.
28210	Game được coi là một thành công về mặt thương mại, bán được hơn 7 triệu bản.
28211	Game được Hands-On Mobile phát hành vào tháng 6 năm 2008 với sự đón nhận hỗn hợp, với các nhà phê bình nói rằng trò chơi này không có bất kỳ chiều sâu nào và làm cho vô hiệu hóa việc sử dụng gạch Lego trong game.
28212	Game được làm ra rất chi tiết và khá thực tế, với hầu hết các xe tăng lớn của Thế chiến II bao gồm trong các nhiệm vụ khác nhau.
28213	GameGrin đã dành cho trò chơi đánh giá 8.5/10.
28214	Game hành động có lối chơi nhấn mạnh vào chiến đấu.
28215	Game King's Quest (1984) -một game của Sierra- đặt nền móng cho các game phiêu lưu hiện đại.
28216	Game là người thừa kế tinh thần cho sản phẩm trong quá khứ của Gaijin Entertainment là X-Blades.
28217	Gamelin vẫn tiếp tục kế hoạch của mình bất chấp những lời chỉ trích lặp đi lặp lại từ phía cấp dưới.
28218	Game này là trò chơi thứ ba trong series game Jagged Alliance, và tiếp theo là bản mở rộng Unfinished Business trong năm 2000.
28219	Game này mô phỏng các hình dạng hành tinh của hệ mặt trời cùng chuyển động của chúng và người chơi sẽ phải cố gắng đáp phi thuyền lên đó.
28220	Game nghiêm túc là các game thường làm ra với các mục đích ngoài giải trí đơn thuần.
28221	Game pinball (game bắn bóng) được thiết kế để mô phỏng hình ảnh và cảm giác của một bàn chơi pinball trong thực tế ảo.
28222	GamePro đã thất vọng vì sự xâm nhập của quân địch vào trận chiến, do chúng thực sự xuất hiện ngoài không trung.
28223	GameSpot lưu ý rằng cũng giống như StarCraft, khả năng trải nghiệm hành động từ tất cả các phe "khá là ngoạn mục."
28224	Gamestar cảm thấy câu đố của trò chơi quá đơn giản đối với những người đam mê chơi game phiêu lưu.
28225	Games và từ đó mọi bản phát hành sau này đều gắn nhãn công ty này.
28226	GamingShogun đã đưa ra lời nhận xét một phiên bản sau của trò chơi sau nhiều bản vá lỗi và tuyên bố nó là "một trong những tựa game mô phỏng chiến đấu thú vị nhất" mà họ từng chơi, chấm số điểm là 8.4/10.
28227	Gammelstad là một ví dụ được bảo tồn đặc biệt của một thị trấn nhà thờ Scandinavia.
28228	Gampelen là đô thị duy nhất của bang Bern giáp hồ Neuchâtel, cũng là đô thị duy nhất bang này sử dụng tiếng Đức (84,9% dân số sử dụng), 11,4% sử dụng tiếng Pháp.
28229	Gà Mugellese là một giống năng động và sinh động.
28230	Gần 100 nhạc sĩ nổi tiếng đã học tại trường kể từ khi thành lập, Liu Yantao, phó giám đốc Văn phòng Báo chí và Xuất bản Cáp Nhĩ Tân cho biết.
28231	Gần 150.000 ngôi nhà bị ngập, sập đổ, hư hỏng.
28232	Gần 15.000 người bán đã bị đuổi khỏi 39 khu vực công cộng trong năm 2016.
28233	Gần 1/5 người Mỹ trưởng thành ăn ít nhất nửa khẩu phần gạo trắng hoặc nâu mỗi ngày.
28234	Gần 1 nửa số đó nằm trong tác phẩm "The prioress's Tale" (Câu chuyện về Nữ tu viện trưởng).
28235	Gần 25 năm sau, bà nổi lên như một nữ tỷ phú đôla đầu tiên của Việt Nam.
28236	Gần 2 triệu nhân công được huy động để xây dựng kéo dài thêm Vạn Lý Trường Thành.
28237	Gần 300.000 lính Đức phải lang thang tìm chỗ trú ẩn giữa những đống gạch vụn và 2 vạn thương binh phải nằm trong các tòa nhà đổ nát.
28238	Gần 3 tuần kể từ khi lần đầu phát hành, Rayark đã thông báo trò chơi có hơn 3 triệu lượt tải xuống, với tổng cộng 900.000 người chơi mỗi ngày.
28239	Gần 50% dân số Ethiopia dưới 18 tuổi, và mặc dù tuyển sinh giáo dục ở bậc tiểu học và cao đẳng đã tăng lên đáng kể, tạo việc làm không bắt kịp với số lượng tăng từ các viện giáo dục.
28240	Gần 5 triệu cổ phiếu được niêm yết với mệnh giá tổng cộng tới 3,75 triệu $.
28241	Gần 600 người bị thương.
28242	Gần 60% các xí nghiệp Nga cần nâng cấp trang thiết bị trong vòng 3 năm tới để duy trì hoạt động cũng như thị phần nội địa.
28243	Gần 800 000 nô lệ châu Phi trong vùng Caribbean được tự do.
28244	Gần 80 tuổi, ông được bầu làm Giáo hoàng nhưng chỉ cai trị trong 15 tháng.
28245	Gần bên trái, xa bên phải.
28246	Gần bốn năm sau đó, này 29 tháng 12 năm 2004, Tòa Thánh thăng Giám mục José Horacio Gómez làm Tổng giám mục Trưởng Giáo tỉnh San Antonio, Texas, kiêm Tổng giám mục Tổng giáo phận San Antonio, bang Texas.
28247	Gần cạnh tượng Phật nằm là Wat Worapoh, ngôi chùa chỉ còn là tàn tích với một ngôi mộ tháp có bề mặt kiến trúc hình răng cưa lồi lõm.
28248	Gần chợ xã là Khu di tích chiến thắng Ngã Sáu – Bằng Lăng là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.
28249	Gần cuối năm 2003, cô tiếp tục tham gia nhóm nhỏ thứ hai của Morning Musume mang tên Morning Musume Sakuragumi,, ra mắt 2 single: "Hare Ame Nochi Suki" và "Sakura Mankai", cùng với nhóm ngẫu nhiên 7Air, mang âm hưởng R&B.
28250	Gần đây anh đã trở về từ Iran mặc dù anh chưa được xác nhận là có kết quả xét nghiệm dương tính vào thời điểm đó.
28251	Gần đây, các nhà nghiên cứu đã phân tích nguyên do blog được ưa chuộng.
28252	Gần đây, Haebangchon đã trở thành khu vực 'mới' ở Yongsan để mở hoặc thành lập một doanh nghiệp mới.
28253	Gần đây, hai trò chơi Naruto mới cho hệ Nintendo DS và Wii đã được tiết lộ tại Triển lãm Game Tokyo.
28254	Gần đây hành tinh đã nhận một số vụ va chạm với các sao chổi.
28255	Gần đây họ đã bán cổ phần kiểm soát trong liên doanh này cho Scailex Corporation.
28256	Gần đây hơn, Trường đại học y tế công đồng Chicago đã phát hành một báo cáo tương tự.
28257	Gần đây Line Music không còn cung cấp tài khoản dùng thử, Line chỉ cung cấp hai loại tài khoản khác nhau tại các quốc gia.
28258	Gần đây, loài này cũng đã được nuôi trong các lồng làm bằng hộp gỗ nhân tạo được thiết kế như một phần của kế hoạch phục hồi và bảo vệ chúng.
28259	Gần đây, một loài có nguy cơ tuyệt chủng là kền kền (
28260	Gần đây, một nghiên cứu được tiến hành bởi Viện nghiên cứu và phòng ngừa ung thư của Mỹ đã phát hiện thêm trong trà xanh chứa một thành phần với tên gọi polyphenol E có khả năng hạn chế sự phát triển khối u ung thư ở đường ruột.
28261	Gần đây, một số sử gia ước tính có khoảng 2.000 người thiệt mạng ở Paris, và từ 5.000 đến 10.000 người ở những nơi khác trên nước Pháp.
28262	Gần đây, người ta đã chứng minh rằng những con bọ cánh cứng này cũng có thể lấy nước từ sương (tức là từ không khí ẩm không có sương mù).
28263	Gần đây, người ta đã phát hiện ra rằng bortezomib gây ra sự thay đổi nhanh chóng và mạnh mẽ về mức độ của các peptide nội bào được sản xuất bởi proteasome.
28264	Gần đây người ta phát hiện ty thể thực vật có thể sản xuất một lượng hạn chế ATP mà không cần oxy bằng cách sử dụng cơ chất nitrit thay thế.
28265	Gần đây nhà ga đã được nâng cấp, hiện có năng lực phục vụ 1,5 triệu lượt hành khách mỗi năm, năm 2007 đã đón 900.000 lượt khách.
28266	Gần đây nhất, Chung có bằng Cử nhân kinh tế của Trường Nghiên cứu Đông phương và Châu Phi của Đại học London (SOAS).
28267	Gần đây nhất, công ty đã hoàn tất việc tăng vốn điều lệ lên gần 1.200 tỷ đồng và thành 2.000 tỷ đồng vào tháng 9 năm 2009.
28268	Gần đây nhất là năm 2017, Ellen Johnson Sirleaf và Leymah Gbowee, đã được trao giải Hòa bình của họ vào năm 2011.
28269	Gần đây nhất, tháng 1 năm 2009, một số sinh viên đã chiếm giữ giảng đường Old Theatre trong 1 tuần nhằm phản đối hành động của Israel ở dải Gaza.
28270	Gần đây nhiều lãnh đạo cao cấp của Cộng hòa Ả Rập Sahrawi Dân chủ đã chạy sang Maroc, ngoài ra Sahrawi lại thiếu sự hỗ trợ mạnh mẽ và hiệu quả của quốc tế, kể cả Liên Hiệp Quốc.
28271	Gần đây, nhiều nhà triết học và học giả bắt đầu đánh giá như một nhà triết học quan trọng tự thân do những tầm nhìn độc đáo của ông vào bản chất của sự tự nhận thức hay tự ý thức.
28272	Gần đây, nó đã tăng tỷ lệ phát sóng vệ tinh.
28273	Gần đây, Shah đã bị chỉ trích vì ra tranh cử trong cuộc bầu cử năm 2015 của Guyana.
28274	Gần đây, sự trùng hợp gốc chuyển nguyên tử (ATRP) của styren sulfonate được bảo vệ đã được báo cáo, dẫn đến các polyme tuyến tính được xác định rõ, cũng như các kiến trúc phân tử phức tạp hơn.
28275	Gần đây, tượng ba bà cháu Hoàng hậu đã được làm lại bằng đồng, phía trước có ghi danh hiệu của Bà bằng tám chữ Hán “Bạch Ngọc Hoàng hậu Trần Thị Ngọc Hào”, trước bàn thờ có ba chữ Hán “Lê hữu từ” (Đền được lập vào thời Lê).
28276	Gần đây Wild đã xuất bản hai tiểu thuyết thơ, One Night và Jinx.
28277	Ganderkesee nằm ở rìa bắc của vườn tự nhiên "Wildeshauser Geest".
28278	Gang bang nam-nam cũng có xảy ra.
28279	Găng tay của Batman thường có ba mép vỏ sò nhô ra từ găng tay dài, mặc dù trong lần xuất hiện đầu tiên của mình, anh đeo găng tay ngắn, đơn giản mà không có các mép.
28280	Găng tay kiểm tra có sẵn là vô trùng hoặc không vô trùng, trong khi găng tay phẫu thuật thường là vô trùng.
28281	Găng tay nặng hơn của các võ sĩ chuyên nghiệp và thường có đeo mũ bảo vệ đầu.
28282	Gần gũi về trí tuệ cũng có thể tạo ra sự quan tâm tình dục, như tán tỉnh, nói chuyện, thì thầm hoặc trêu chọc.
28283	Gần hai tháng sau khi tin bổ nhiệm được công bố, ngày 20 tháng 5 sau đó, ông đã cử hành các nghi thức cần thiết để chính thức nhận chức vụ.
28284	Gần một ngàn người chết thảm khốc, còn Ngô Chi Vinh từ một tên tham quan bị cách chức lại được thăng thưởng lên làm tri phủ.
28285	Gần một nửa nước của đại dương thế giới nằm sâu dưới 3.000 m (9.800 ft).
28286	Gần một tháng sau, có lời nói với La Bahia (Goliad) rằng Santa Anna đã bị đánh bại và đầu hàng trong khi cố gắng trốn chạy tại trận San Jacinto Long, (1990), pp.
28287	Gần một tỷ hạt đã được gieo để tạo ra sân cỏ đầu tiên vào năm 1997.
28288	Gần như cả thành phố Minsk bốc cháy.
28289	Gần như chắc chắn rằng sự di cư của các cư dân Daic được thúc đẩy bởi động cơ nông nghiệp vì dạng nguyên thủy của Daic (Proto-Tai-Kadai) dành cho các từ vựng về hoa màu và vật nuôi có thể được phục nguyên.
28290	Gần như mọi định nghĩa được đề xuất đã bị một số học giả thách thức.
28291	Gần như mọi hộ gia đình tại vùng nông thôn của Crete đều sở hữu một khẩu súng không đăng ký.
28292	Gần như mỗi từ trong Pāli có từ cùng nguồn gốc trong các "ngôn ngữ Ấn-Aryan Trung cổ" Prakrit khác, ví dụ, Jain Prakrit.
28293	Gần như ngay sau đó, Bộ tham mưu Phương diện quân Ukraina 3 nhận được lệnh chỉ đạo cho Quân đoàn cơ giới cận vệ 4 phải chở bộ binh Nam Tư trên xe tăng để cùng tấn công, hạn chế hỏa lực chống tăng của bộ binh Đức.
28294	Gần như tất cả 90 chiếc bị tiêu diệt hoặc hư hại nặng chỉ sau vài tuần.
28295	Gần như tất cả các khu vực không có thực vật, ngoại trừ gần sông Loa hoặc ở các lò oaz như San Pedro de Atacama.
28296	Gần như tất cả các máy thu độc lập và nhiều đầu phát / thu DVD tích hợp có thể giải mã DTS.
28297	Gần như tất cả các quốc gia thuộc địa đã giành được độc lập trong khoảng thời gian 1945-1960, họ đã trở thành Third World (những quốc gia trung lập) trong Chiến tranh Lạnh.
28298	Gần như toàn bộ vũ khí nặng và xe cơ giới của quân Đức đều bị bỏ lại trong trận đánh này.
28299	Gannon, Megan (ngày 30 tháng 6 năm 2019).
28300	Gần Olivet, I-69 bắt đầu quay hướng đông bắc đi qua vúng đô thị Lansing.
28301	Gần phía sau ông, Philip đã lên kế hoạch tạm dừng trong đêm và sắp xếp lại vị trí tiếng Anh trước khi đưa ra trận chiến vào ngày hôm sau.
28302	Gần sát ngay chợ về hướng tây là khu công nghiệp Nam Hòa Khánh.
28303	Gần thành phố có Sân bay Riyan.
28304	Gần thành phố này, khoảng 27 km về phía bắc của Luxor, Flinders Petrie phát hiện năm 1894 một nghĩa địa rộng lớn với khoảng 3.000 ngôi mộ.
28305	Gần thành phố này là căn cứ tàu ngầm La Graña.
28306	Gần tháp này, có ít một tháp viễn thông nhỏ thứ hai, cũng là một tháp mắt cáo và cao khoảng 83 mét.
28307	Gân thể hiện sự suy giảm sức mạnh cho phép hệ thống cơ và gân hấp thụ năng lượng.
28308	Gắn thêm kính ngắm ban đêm ảnh nhiệt 13 kg TPVP - tầm bắn ban đêm 2500 m.
28309	GAn theo trật tự phát hiện.
28310	", gần tương đương với hoàng đế.
28311	Gắn với tên tuổi nổi tiếng của một vị lãnh tụ cách mạng, bức ảnh đã đi vào lịch sử cách mạng và thế giới.
28312	Gạo đã được bầu là Selectman tại Marlborough vào năm 1657.
28313	Gạo đã được trồng hơn 7.000 năm.
28314	Gạo đồ thường được bổ sung một lượng sữa nhỏ để hạt không bị cứng quá.
28315	; Gạo là thức ăn cơ bản ngày nay, Indonesia là nhà sản xuất gạo lớn thứ ba thế giới và việc khai hoang làm đồng đã ảnh hưởng quan trọng đến đặc tính đất đai môi trường ở Indonesia.
28316	Gaon đã thay đổi quyết định của mình vào cuối năm đó, chấp nhận EP này là hợp pháp.
28317	Gạo nếp cũng ngâm vài tiếng đồng hồ, trộn chút muối và có thể trộn với chút bột dành dành, bột nghệ cho màu vàng đẹp, hấp chín.
28318	Gạo nếp dùng để làm bánh zongzi thường được chế biến đặc biệt và có màu vàng.
28319	Gạo nếp thường phối trộn với các phụ gia khác tùy theo món xôi.
28320	Gạo sau khi ngâm được đem xay và cho thêm nước cho sánh, xếp một lượt lá khoai, chờ lên mốc vàng như hoa cải.
28321	Gạo tẻ có gạo dự, gạo tám; gạo nếp có nếp bắc, nếp cái hoa vàng.
28322	Gạo thường được ăn không với một thịt và rau.
28323	Gặp cô nào có cảm xúc thì đi theo để được hạnh phúc vì tình yêu.
28324	Gặp dịp đại xá, Hòa được khởi làm Tri Quảng Đức quân, dời làm Tri Hòa Châu.
28325	Gặp được Tống Công Minh, anh em họ Mục và Trương Hoành vui mừng khôn tả.
28326	Gà Pêru còn là nguyên liệu cho món gà quay trứ danh Pollo a la Brasa.
28327	Gà Peru từ nhỏ đã cầm rất chắc tay, lớn nhanh và đặc biệt rất khỏe mạnh, hầu như trong quá trình nuôi ít thấy gà Peru bị bệnh tật hay chết vặt, trong khi gà mỹ gà phi thì yếu hơn.
28328	Gặp lúc chúa Trịnh điều quân vào nam, Nguyễn Nhạc xin giảng hoà với họ Trịnh để tập trung đánh họ Nguyễn.
28329	Gặp lúc đó Tấn Cảnh công ốm nặng sắp mất, Lệ công mới lập cũng muốn hòa.
28330	Gặp lúc Dương Trọng Tự đem hơn vạn nghĩa quân U Châu đến đánh Bắc Bình, Cảnh đốc binh đánh phá, chém Trọng Tự.
28331	Gặp lúc Hoàn Huyền gọi Mại đến hỏi về Lưu Dụ, Mại ngỡ rằng Huyền đã biết việc Lưu Dụ khởi binh, sợ quá, khai nhận toàn bộ.
28332	Gặp lúc Nam Tuyền đang nằm nghỉ trong phương trượng.
28333	Gặp lúc nước Lương bị lụt to, ông được các bô lão Giang Nam ủng hộ lương thực đã đánh bại quân Bắc Tề, tiêu diệt Đỗ Kham và Vương Tăng Trí.
28334	Gặp lúc nước Lương bị lụt to, ông được các bô lão Giang Nam ủng hộ lương thực, đã đánh bại quân Bắc Tề, tiêu diệt Đỗ Kham và Vương Tăng Trí.
28335	Gặp lúc nước sông lên, Sách phải lại ở lại giữ đồn Nhu Viễn.
28336	Gặp lúc nước Thổ Hà dâng cao, nghĩa quân không thể vượt sông, bèn chạy về phía tây, nhắm đến huyện Tam Hàn.
28337	Gặp lúc quân Đông Ngô sai sứ đến liên kết với Uyên.
28338	Gặp lúc thủy triều lên, thủy quân Đường tiến vào cửa sông, Định Phương ở trên bờ bày trận, thủy lục cùng tiến, cờ giương trống mở, thẳng đến đô thành của Bách Tế.
28339	Gặp lúc Văn Đức đi săn, đến chiều mới vác cọp, hươu đều một con trở về, giữ viên lại qua đêm, rồi cùng ứng triệu, được giữ lại trước trướng; ở biên thùy lập công nên được thăng tiến.
28340	Gặp việc gì họ cũng thường bắt tay làm ngay, không chần chừ do dự.
28341	Gara cũng thành lập hãng phim hoạt hình Yambi.
28342	GarageBand đã cập nhật lên phiên bản 10.0.3 vào ngày 16 tháng 10 năm 2014.
28343	Gara thành lập doanh nghiệp đa phương tiện Shakes Sun để cho phép cô giành được nhiều công việc hơn trong các lĩnh vực thiết kế đồ họa, thiết kế trang web và hoạt hình và để đào tạo Rwanda trẻ.
28344	Garayalde có một tình bạn thân thiết với Amalia Polleri, người mà cô đã cùng thực hiện một tấm áp phích và giành chiến thắng trong một cuộc thi do Ủy ban Phụ nữ tổ chức để gửi viện trợ nhân đạo đến Tây Ban Nha vào năm 1937.
28345	Garcés sau đó đã đóng một vai diễn trong The Shield.
28346	Garcia-Lopez (2013) đã lưu ý, các triệu chứng khác có thể bao gồm tăng nhịp tim và huyết áp, giãn đồng tử, tăng việc tiết mồ hôi và hấp thu oxy, làm cứng cổ / lưng và khô miệng.
28347	Gardénia Benrós là một ca sĩ người Cabo Verde.
28348	Gardens by the Bay là một phần trong chiến lược của chính phủ Singapore nhằm biến đất nước này từ một "thành phố vườn" thành "thành phố trong vườn".
28349	Garfield là một trong những nhân vật hoạt hình có mặt trong Cartoon All-Stars to the Rescue.
28350	Garfunkel bắt đầu sự nghiệp diễn xuất, còn Simon tiếp tục sự nghiệp âm nhạc.
28351	Garibaldi cũng hoàn toàn từ bỏ Dijon khi thỏa ước giữa hai phe được ký kết.
28352	Garibay cho biết: "Các loại nhạc cụ mà tôi gửi cho cô ấy (Gaga) mà một trong số chúng thật điên rồ, thật sự tôi không biết bạn sẽ gọi chúng là gì nữa.
28353	Garland, p. 11. Sau khi người cha mất khi Theodora lên bốn, mẹ bà đã đem các con tới trường đua ngựa để cố vũ cho phe Xanh.
28354	Garnier chuyển quân ra bắc thành hai đợt, đợt đầu 83 lính, đợt hai thêm 88 lính và hai pháo thuyền (kể cả số thủy thủ và thủy binh).
28355	Garnier liền phân công cho Bain mang 30 binh sĩ giữ cửa thành phía Bắc còn tự mình lãnh trách nhiệm chống giữ cổng thành phía Tây.
28356	Garonne trong tiếng vùng miền núi Gascon là era Garona, một danh từ chung dùng chỉ "sông".
28357	Garré là một trong số một vài người phụ nữ Nam Mỹ mà, vào khoảng năm 2005, có được những vị trí lãnh đạo mà theo truyền thống sẽ do đàn ông nắm giữ.
28358	Gà rừng đi qua, đạp phải bẫy sẽ bị treo giò.
28359	Garvey được phép tham gia các lớp học tốc ký ở kiếp sau, nhưng chỉ vì anh muốn bà trở thành y tá.
28360	Gary Barlow - người đã viết phần lớn các ca khúc của nhóm - được công nhận là tài năng đứng đằng sau nhóm Take That.
28361	;* Gary Brooker – vocals, người chơi piano (1967–1977, 1991–hiện tại).
28362	Gary còn được xuất bản dưới bút danh Shatan Bogat, Rene Deville và Fosco Sinibaldi, cũng như cái tên khai sinh của ông là Roman Kacew.
28363	Gary Dowell của The Dallas Morning News gọi bộ phim là "một nỗ lực minh bạch để bắt đầu hai thương hiệu xuống cấp".
28364	Gary Ross trở thành đạo diễn từ tháng 11 năm 2010.
28365	Gà SA31: Được hãng SASSO chọn tạo vào năm 1985, để sản xuất gà thịt nuôi bán công nghiệp.
28366	Gà sao rất khó phân biệt trống mái.
28367	Gasherbrum II nằm trên biên giới Gilgit-Baltistan, Pakistan và Tân Cương, Trung Quốc.
28368	Gasparia busa được miêu tả năm 1970 bởi Raymond Robert Forster.
28369	Gastroboletus là một chi nấm thuộc họ Boletaceae.
28370	Gastrotheca guentheri là loài lưỡng cư không đuôi duy nhất có răng trên cả hai hàm.
28371	Ga tàu điện ngầm Lotto (tuyến M1 và tuyến M5) cách San Siro khoảng 15 phút đi bộ.
28372	Gà tây đôi khi được trang trí với diềm gà tây, diềm giấy hoặc "booties" được đặt trên phần cuối của cẳng gà hoặc xương của những phần cốt lết khác.
28373	Gà tây nuôi 6-7 tháng thì bán.
28374	Gateway cho phép nối ghép hai loại giao thức với nhau.
28375	Gà thường được nấu trong lò nướng tandoor (lò đất sét truyền thống), nhưng có thể được nướng, quay hoặc chiên áp chảo và được phục vụ trong nước sốt cà ri chứa bơ.
28376	Gà tơ dự định đem đá được tỉa mồng khi đạt từ 7 đến 8 tháng tuổi.
28377	Gà trống thường phát triển mồng sớm hơn gà trống được phân biệt sau 3-4 tuần ở những giống gà mồng lá; 6 tuần ở gà mồng trích.
28378	Gà trưởng thành còn có những yếm thịt trên cổ phía dưới mỏ.
28379	Gatsby nói với Nick rằng anh đã bảo Daisy chờ anh, bởi anh muốn làm gì đó để mình xứng với Daisy, và không sau đó anh gặp Thị trưởng Wolfsheim và bắt đầu "làm ăn" với ông ta.
28380	Ga tuyến 3, tuyến 7, và tuyến 9 nằm ở Banpo-dong, Seocho-gu, Seoul.
28381	Gấu Bắc Cực được vẽ trên đồng 2 đôla (toonie) Canada.
28382	Gấu Bắc Cực là động vật hoàn thiện nhất trong họ Gấu khi xét theo tiêu chuẩn của bộ ăn thịt.
28383	Gấu bông Michtom làm bằng vải nỉ - với các mối nối ở hông, cổ và vai - từng rất nổi tiếng trong xã hội xưa và trong giới sưu tập đồ cổ ngày nay.
28384	Gấu chó đực nặng hơn một chút so với gấu cái.
28385	Gấu con bắt đầu học kiếm ăn từ mẹ, nhưng ăn rất ít mà vẫn chủ yếu dựa vào sữa mẹ.
28386	Gauss có sáu người con.
28387	Gauss, lúc đó ở tuổi 23, đã được nghe về bài toán này và lập tức giải quyết nó.
28388	" Gautama Siddhartha, người sáng lập Phật giáo, 563-483 trước Công nguyên.
28389	& Gaut.) S.Bräut. & Greuter mô tả khoa học đầu tiên năm 2007.
28390	Gấu Uszatek là một nhân vật hoạt hình rất quen thuộc với trẻ em mẫu giáo ở Ba Lan.
28391	Gấu Xám áp đặt anh ta đủ điều để nói chuyện với anh ta và thừa nhận rằng anh thích video của mình, nhưng Nom Nom tự làm trung tâm và quan tâm nhiều hơn với những thứ vật chất.
28392	Gavan thâm nhập vào không gian này bằng cách cuỡi xe Cyberian hoặc "điện tử tinh thú" Dol, đánh nhau với quái nhân của Maku trong đó để giảm thiểu thiệt hại cho Địa cầu.
28393	Gay City News, ngày 8 tháng 12 năm 2010.
28394	Gãy lún cột sống xảy ra trong khoảng 10% số bệnh nhân gãy xương gót.
28395	Gaynor là một trong số ít nữ diễn viên chính đã thành công trong việc chuyển từ phim câm sang phim âm thanh.
28396	Gây nuôi động vật hoang dã vẫn đang được quảng bá là cách để bảo vệ các loài có nguy cơ tuyệt chủng, đồng thời giúp cung cấp lương thực và tăng nguồn thu nhập cho khu vực nông thôn.
28397	Gây nuôi và tái thả hổ về vùng phân bố trong tự nhiên.
28398	Gậy sắt với các độ loft khác nhau có thể được dùng cho hầu hết mọi vị trí trên sân, nhưng thường thấy nhất là những cú đánh ngắn tiếp cận green, hoặc để đưa bóng ra khỏi bẫy cát.
28399	Gãy xương của xương sườn thứ nhất hoặc thứ hai có nhiều khả năng liên quan đến các biến chứng.
28400	Gãy xương gót được chia thành gãy phạm khớp và gãy ngoài khớp dựa trên việc có tổn thương vào khớp dưới sên hày không.
28401	Gãy xương hở do nhiều nguyên nhân và chiếm hàng đầu là tai nạn lưu thông do các loại xe mô tô và ô tô.
28402	Gaza đã nằm dưới sự phong tỏa của Israel kể từ khi Hamas chiếm quyền kiểm soát vào năm 2007.
28403	G:bọc thêm giáp phần trước và tháp pháo.
28404	G.B. Schley Fjord và Hellefisk Fjord là những vịnh hẹp nhỏ hơn nằm giữa cả hai.
28405	GBU-15 có tầm bay khoảng 39 km khi ném từ độ cao là 12 km, nhưng trong thực tế, chúng thường được ném từ độ cao 7,6 km, với tầm bay khoảng 24 km.
28406	Gdańsk trở thành trung gian duy nhất của thương mại hàng hải Ba Lan, nhưng hoạt động buôn bán, quyền tự trị của thành phố không phát triển do mâu thuẫn không ngớt giữa nhà vua với quý tộc.
28407	GDI và Nod sau đó tiến hành ngưng bắn và liên minh với nhau để tiêu diệt CABAL.
28408	GDP bình quân đầu người của huyện chỉ đạt 10,25 triệu đồng/người chỉ bằng 1/4 GDP bình quân của toàn tỉnh.
28409	GDP danh nghĩa là 267,6 tỷ USD, tăng 12,5% mỗi năm.
28410	GDP khoảng 408 triệu USD năm 2008.
28411	GDP tăng 9,6% năm 2000, tăng từ mức 1,7% năm 1999.
28412	GDP theo giá hiện hành đạt 10.048 tỷ, tăng 1.619,5 tỷ so với năm 2010.
28413	GDP thực tế được đưa ra nhằm điều chỉnh lại của những sai lệch như sự mất giá của đồng tiền trong việc tính toán GDP danh nghĩa để có thể ước lượng chuẩn hơn số lượng thực sự của hàng hóa và dịch vụ tạo thành GDP.
28414	GDP trung bình hằng năm của Faisalabad là 20,5 tỷ $, tính toán bởi dự án trung bình hóa GDP từ năm 2015 đến 2025.
28415	G được gọi là G lớn).
28416	GEA duy trì Ecobricks.org như một nguồn cung cấp các phương pháp ecobrick, các phương pháp hay nhất và nguyên tắc.
28417	Geb không ngớt buồn phiền vì phải xa cách người mình yêu dấu và sự đau khổ của ông đã gây nên những cơn động đất.
28418	Gebru đã trình bày nghiên cứu của mình tại cuộc thi LDV Capital Vision Summit 2017, nơi các nhà khoa học về thị giác máy tính trình bày công việc của họ cho các thành viên của các nhà đầu tư công nghiệp và mạo hiểm.
28419	Gebru tiết lộ rằng bạn có thể dự đoán, với độ tin cậy, cách người Mỹ sẽ bỏ phiếu từ loại phương tiện họ lái.
28420	Gecko cũng hỗ trợ hạn chế cho một số tính năng Internet Explorer không chuẩn, chẳng hạn như phần tử marquee và thuộc tính document.all (mặc dù các trang kiểm tra rõ ràng cho document.all sẽ được thông báo rằng nó không được hỗ trợ).
28421	Gedung Sate là tác phẩm của các kiến trúc sư J. Gerber, Eh.
28422	GeForce 2 Ultra là model cao cấp trong sê-ri này.
28423	Geingob là Thủ tướng đầu tiên của Namibia từ ngày 21 tháng 3 năm 1990 đến ngày 28 tháng 8 năm 2002 và giữ chức Thủ tướng một lần nữa từ ngày 4 tháng 12 năm 2012 đến ngày 21 tháng 3 năm 2015.
28424	Geisha J. Williams được sinh ra ở Cuba.
28425	Geissorhiza louisabolusiae được đặt tên để vinh danh cô.
28426	Gela là một thành phố công nghiệp và cảng quan trọng.
28427	Gelanor mabelae được Arthur M. Chickering miêu tả năm 1947.
28428	Geller đồng hạng nhất tại Giải vô địch cờ vua lão tướng thế giới 1991 và độc chiếm ngôi vô địch năm 1992.
28429	Gel tóc chống lại các cấu tạo protein tự nhiên và cho phép tạo kiểu tóc và tạo bề mặt tóc, bởi vì polyme giãn ra chiếm nhiều không gian hơn polyme cuộn và do đó chống lại luồng phân tử dung môi xung quanh nó.
28430	Geminivirus — German measles virus — Getah virus —
28431	Gene Averill đã đi tiên phong trong nhiều công nghệ lập kế hoạch quản lý nhu cầu phổ biến trong ngành công nghiệp ngày nay.
28432	Generals diễn ra trong tương lai gần, với việc người chơi có thể lựa chọn trong ba phe phái để chơi.
28433	Geneva bắt đầu xem xét lại quyết định trục xuất Calvin.
28434	Gennaro Lombardi đã mở một cửa hàng tạp hóa vào năm 1897 và sau đó được thành lập như là cửa hàng pizza đầu tiên ở Mỹ vào năm 1905 với việc cấp giấy phép thương mại của New York.
28435	Gen này, AMY1, có nguồn gốc từ tuyến tụy.
28436	Gen này thường mã hóa cho kênh natri điện thế thần kinh Na (V)1.1.
28437	Genova do có công ủng hộ tiền bạc cho Aragon nên đã được cấp quyền tự do kinh doanh và và xuất khẩu tại Vương quốc Sicilia.
28438	Genova và Pisa mau chóng trở thành những quốc gia duy nhất có quyền giao thương ở Biển Đen.
28439	Gen RPL3 này mã hóa một protein ribosome là thành phần của tiểu đơn vị 60S.
28440	Geoduck có mặt trong thực đơn 20 nhà hàng ở Seattle.
28441	Geoff Lindsey đề xuất ký hiệu ⟨ɵ⟩.
28442	Geoff Masters và Pam Teeguarden là đương kim vô địch nhưng thất bại ở tứ kết trước Alex Metreveli và Olga Morozova.
28443	Geoffrey Barnard tiếp nhận quyền chỉ huy con tàu.
28444	Geolycosa carli được Eduard Reimoser miêu tả năm 1934.
28445	Georg August Goldfuss (Goldfuß, 18 tháng 4 năm 1782 - 2 tháng 10 năm 1848) là một nhà cổ sinh vật học, nhà động vật học và thực vật học người Đức.
28446	George A. Converse (1844-1909), người đã có đóng góp lớn vào việc phát triển các kỹ thuật hải quân.
28447	George đi sâu vào trong đầm lầy để trốn.
28448	George Episcopal cũng ở thành phố New York bởi Charles Bresch, và College Chapel Bowdoin ở Brunswick, Maine.
28449	George Fransis Hotz sinh ngày 2 tháng 10 năm 1989 tại New Jersey - USA.
28450	George ghé thăm Roy để xin lỗi nhưng cũng nói vài câu nói đáng nghi ngờ.
28451	George, hoặc Samuel Browne hoặc Edward Bulkley).
28452	George Illawarra Dragons gọi Sân vận động ANZ là sân nhà ở Sydney của họ vào năm 2008 trong khi sân nhà của họ, Kogarah Oval được tái phát triển và một lần nữa cho 2 trận đấu mỗi năm từ năm 2014 đến 2017.
28453	George "Joji" Miller, người sáng tạo và thủ vai Filthy Frank, luôn yêu thích sáng tác nhạc theo lời của anh trong một buổi phỏng vấn với Pigeons and Planes.
28454	George Martin nói: "Điều hiển nhiên là, nói một cách thương mại hóa, rằng một khi đĩa đơn "Please Please Me" đem lại thành công, thì chúng tôi buộc phải ra mắt album càng sớm càng tốt."
28455	George, một công trình kiến trúc 850 năm tuổi, và nhận một mặt dây chuyền từ vị tu sĩ lớn nhất.
28456	George một lần nữa lại đến Bruce với một dự án truyền hình.
28457	George mua lại, bắt đầu cung cấp cho khách hàng dịch vụ ngân hàng trực tuyến với việc triển khai chương trình ngân hàng trực tuyến C ++.
28458	Georgen http://www.ascstgeorgen.it/it/stadionsplitter/ hay đơn giản là St.
28459	George sau khi Margaret Campbell nghỉ hưu, nhưng mất đề cử cho Bruce McLeod.
28460	Georges Clemenceau cũng từng là thành viên của Hàn lâm viện Pháp.
28461	George's Cô đã nhận bằng cử nhân Khoa học y tế mức độ cơ bản và hoàn thành bằng thạc sĩ tại Đại học St.
28462	Georges Park, Chorley tuyên bố vào tháng 8 năm 1919 rằng đội đã có được một sân mới.
28463	Georges Wolinski ( ; 28 tháng 6 năm 1934 – 7 tháng 1 năm 2015) là một nhà văn, một nhà biếm họa.
28464	George thừa hưởng nông trại Ferry ngay khi cha ông qua đời, và dần sau đó nhận thừa kế Mount Vernon sau khi Lawrence qua đời.
28465	George và Oleg, với tư cách là người da trắng, không phải chịu những hạn chế tương tự trên hành trình như đồng nghiệp của họ.
28466	George VI và người kế vị ông, Nữ vương Elizabeth II, được thông qua là người đứng đầu của khối thịnh vượng chung như biểu tượng tự do và liên kết với các quốc gia độc lập.
28467	George Warrender và đã ở lại trên tàu trong suốt cuộc viếng thăm.
28468	Georgina Josefa del Carmen Febres Cordero-Troconis, còn được gọi là Mẹ Georgina (16 tháng 11 năm 1861 - 28 tháng 6 năm 1925) là một nữ tu người Venezuela.
28469	Georgiou bắt đầu biểu diễn các bài hát của mình trong quán cà phê và quán rượu.
28470	Georgius Monachus Continuatus, loa cit., Logomete Danh xưng đa thần giáo "Hãn" bị từ bỏ và danh xưng "Knyaz" được chấp nhận thay thế.
28471	GeoServer là thành phần nền tảng của Geospatial Web.
28472	Gerald Patterson đánh bại Randolph Lycett 6–3, 6–4, 6–2 trong trận chung kết để giành chức vô địch Đơn nam tại Giải quần vợt Wimbledon 1922.
28473	Gercke sau đó nói với cô rằng cô đã bị tước quyền thi đấu khỏi chương trình vì cuộc thi không có chỗ cho ý tưởng phân biệt chủng tộc và suy nghĩ.
28474	Gerda mười một tuổi còn Kay mười hai tuổi.
28475	GE Reports (ngày 2 tháng 8 năm 2014).
28476	Gerhard Ritter, Frederick the Great: a historical profile, trang 114 Vào năm 1758, ông cũng trao đổi thư từ với nhà vua, để tìm hiểu những đức tính cao đẹp của nhà vua.
28477	Gerhard Ritter, Frederick the Great: a historical profile, trang 127 Sau những năm tháng huy hoàng, trước khi mất, ông vẫn còn yêu thích cái nắng.
28478	Gerich làm việc trong công ty của cha mình ở Wiesbaden.
28479	Germain) là một giống chó cỡ trung bình, một giống chó săn đa năng được sử dụng để săn bắn như một con chó đuổi theo mồi đã bị bắn và chó pointer cũng như săn bắn những con thú nhỏ khác.
28480	Germain, nó trở thành một phần của Cộng hòa Áo vào năm 1921.
28481	German Pinscher cũng được gọi là Standard Pinscher (chó tiêu chuẩn), là giống chó sục có kích thước trung bình, chiều cao từ 41–48 cm, nặng tầm 11–16 kg.
28482	Gerstmann của Giant Bomb, Costantino của GameRevolution thì đều cảm thấy chia rẽ về phần chơi mạng, Constantino coi nó là một "ý tưởng tuyệt vời", nhưng cảm giác như các vấn đề kết nối dẫn đến trải nghiệm "hỏng hóc".
28483	Gervinho từng là đội trưởng của đội tuyển bóng đá U-21 quốc gia Bờ Biển Ngà.
28484	Gerwald Claus-Brunner (19 tháng 5 năm 1972 – 19 tháng 9 năm 2016) là một chính khách người Đức và là thành viên của Đảng Hải tặc Berlin, một chi nhánh của Đảng Hải tặc quốc gia.
28485	Gerwig phát hiện ra mình đang mang thai và giữ kín chuyện này trong suốt quá trình sản xuất bộ phim.
28486	Get It How U Live!, phát hành năm 1997, là album đầu tiên của Lil Wayne với Hot Boys, và Tha Block is Hot, album solo đầu tay, ra mắt năm 1999.
28487	GfK là người quan sát thị trường của các bảng xếp hạng.
28488	G. formosa còn có các tên gọi khác là Compère Taché (
28489	& G. Forst., 1775 (bao gồm cả Elatostematoides): Khoảng 300 loài cao hùng, lâu thê thảo.
28490	Ghagra Choli hoặc Lehenga Choli là quần áo truyền thống của phụ nữ ở Rajasthan và Gujarat.
28491	Ghana dự kiến đưa ra thị thực điện tử vào 2018.
28492	Ghế chuyển đổi không được coi là an toàn cho trẻ sơ sinh vì phần dưới của khóa thường nằm dưới vai của trẻ sơ sinh.
28493	Ghế dự bị gồm: Brom, Pytel, Bialas và Piec.
28494	Ghelna barrowsi được Kaston miêu tả năm 1973.
28495	Gheorghe Leonida, và ông trở nên nổi tiếng nhờ việc này.
28496	Ghép tim, hoặc cấy ghép tim, là một thủ thuật cấy ghép phẫu thuật được thực hiện trên bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối hoặc bệnh mạch vành nặng khi các phương pháp điều trị y khoa hoặc phẫu thuật khác đã thất bại.
28497	Ghetsis xuất hiện trở lại trong "Bí mật thoát khỏi sương mù!", Nơi anh được nhìn thấy đang thảo luận về kế hoạch của mình với Colress và Aldith.
28498	Ghi bàn trong một trận bóng lưới nữ ở New Zealand, khoảng thập niên 1920.
28499	Ghi chép chiến sự của Tư lệnh Đức tại Serbia.
28500	Ghi chép gần nhất mô tả một đội hình giống-như-phalanx là ở một tấm bia Sumerian năm 2450 TCN.
28501	Ghi chép lịch sử cho thấy những vườn nho đã được trồng ở Tokaj vào đầu thế kỷ 12. Có bằng chứng khác lại cho rằng sản xuất rượu vang trong khu vực xuất hiện từ trước đó.
28502	Ghi chép năm 2005 cho thấy huệ biển di chuyển nhanh hơn nhiều, với vận tốc 4–5 cm/s (144 to 180 m/h).
28503	Ghi chép tên húy Kinh Dương Vương, Lạc Long Quân sao riêng lược bỏ Hùng Vương?
28504	Ghi chép về Hoàn Sở rất ít ỏi.
28505	Ghi chú: Hạt giống số 6 rút lui và được thay thế bởi Cathy Griffiths.
28506	Ghi chú: Nhóm nhạc cụ này còn có Piccolo Clarinet, Alto Clarinet và Bass Clarinet (xem hình bên dưới).
28507	Ghi công và logo của Weinstein đã bị bỏ qua trên các dịch vụ truyền thông gia đình và truyền phát trực tuyến theo luồng, dẫn đến việc TWC mất quyền phân phối.
28508	Ghi danh tăng dần trong cuối thế kỷ 19, và ví dụ của nó đã được sao chép rộng rãi ở các nơi khác.
28509	Ghi hình tại Úc, Streep thắng Giải thưởng của Viện phim Úc cho "Nữ diễn viên chính xuất sắc", "
28510	Ghi ngắn gọn, tránh dùng những từ hoa mỹ và phô trương, bảo đảm các quyền căn bản của người dân và ghi rõ từng khoản trong hiến pháp.
28511	;Ghi nhiều bàn thắng nhất trong một kỳ Euro: 4 -
28512	Ghi tên mình vào danh sách những đội giàu thành tích nhất của bóng chuyền Việt Nam.
28513	Ghi theo lời kể của tù binh Vũ Minh Tằng (kỳ 3).
28514	Ghostface cũng mang mối tư thù với Sidney và mẹ của cô.
28515	Gia ân hậu đãi, không thể không gia ân tước vị.
28516	Gia ân sau khi Vĩnh Thành qua đời.
28517	Giá bán hấp dẫn của sản phẩm đã trở thành bước đệm đầu tiên cho cả một thị trường máy ảnh kĩ thuật số.
28518	Giá bán lẻ của SPAS-12 trong năm sản xuất cuối cùng là $1500 đối với các quốc gia không bị hạn chế.
28519	Giá bán muối tại ruộng vào đầu vụ 1000-1400đ/kg và cuối vụ 1500đ/kg.
28520	Gia cảnh Huệ cũng rất cực vì chị ruột ốm nặng, trong khi anh rể tên Nghênh đam mê cờ bạc rượu chè và hay đánh vợ con.
28521	Giá cao nhất cuối cùng là 1031$, mặc dù cuối cùng, người thắng cuộc không trả tiền.
28522	Giá cả ở quán bia ôm cao hơn gấp nhiều lần giá ở những quán bình thường.
28523	Gia Cát Dung cùng thế tự vẫn.
28524	Gia Cát Lượng chỉ huy cả bai cánh quân thừa thắng truy kích thọc thẳng vào căn cứ của Ung Khải ở Ích Châu.
28525	Gia Cát Lượng còn sáng lập ra một cơ cấu gọi là "tham thự", ông giải thích rằng: "Tham thự là nơi để tập hợp ý kiến của đông đảo mọi người, mở rộng ích lợi của những lời trung".
28526	Gia Cát Lượng nhận thư, công khai trả lời, khẳng định lập trường phò tá nhà Hán không dao động; ngược lại còn tỏ ý tiếc cho lão thần Vương Lãng đã a dua theo những người ủng hộ họ Tào.
28527	Gia Cát Lượng quyết định xuống núi phụ tá Lưu Bị, dặn Gia Cát Quân rằng: Ta chịu ân Lưu hoàng thúc ba lần hạ cố, không thể từ chối được.
28528	Gia Cát Lượng ra Kỳ Sơn.
28529	Gia Cát Lượng tha cho Mạnh Hoạch trở về, Mạnh Hoạch tập hợp lại lực lượng giao tranh lần nữa nhưng vẫn bị thua và bị quân Thục bắt sống.
28530	Gia Cát Lượng vô cùng tiếc nuối nhưng vẫn phải tuân lệnh vua.
28531	Giá cả và trình độ của các nha sĩ có thể được nghiên cứu thông qua các trang web hoặc bằng cách liên hệ với các nha sĩ.
28532	Giặc bèn xúm lại vây, bắt lấy đem về trong thành, xử bằng hình phạt cực ác, ra hẳn ngoài những tội thường làm.
28533	Gia chủ lấy bẹ chuối cắt hình ba con cá to kẹp vào thanh nứa buộc lên cột bếp, ở cột cái của bếp còn đặt một quả bí xanh.
28534	Giặc liền đánh vào kinh sư, bắt người cướp của rồi rút về."
28535	Giấc mơ có bao giờ trở thành sự thật hay không?
28536	Giấc mơ của Nami là hoàn thành bản đồ của toàn thế giới trong One Piece.
28537	Giặc tan, bà Phương Dung cùng hai người con nuôi xin trở về thăm làng Yên Phú.
28538	Giặc tan rồi, bờ cõi được yên lặng.
28539	Giác Thiền thị từng được Ung Chính Đế gọi là "Lương phi ngạch niết" trong văn bản chữ Mãn.
28540	Giá của các sản phẩm được đánh giá là rẻ hơn ở Harvey Norman của Úc.
28541	Giá của gói cập nhật mở rộng này sẽ tăng mỗi năm.
28542	Giá của khóa học là hơn 2.000 euro.
28543	Giá của một bản mở rộng thường rẻ hơn nhiều hơn so với phiên bản gốc.
28544	Giá của những đôi giày sản xuất tại Pháp cũng được đội lên rất cao do có nhiều người sưu tầm.
28545	Giá của urani đã tăng kể từ năm 2001, vì thế các sản phẩm thải ra sau quá trình làm giàu chứa hơn 0,35% urani-235 được xem xét tái làm giàu.
28546	Giá đất xung quanh đường Yaowarat trước được xem là cao nhất ở Thái Lan, nhưng nay nó đã nhường chỗ cho khu Siam Square (Siam – Sà Yảm).
28547	Giá dầu gỗ đàn hương đã tăng lên 2.000 đô la mỗi kg gần đây.
28548	Già đẫy Java có xu hướng được phân tán rộng rãi và rất cục bộ.
28549	Giá đĩa đắt hơn DVD-R, loại chỉ ghi một lần.
28550	Giá di chuyển lên từ một mức thấp ban đầu với khối lượng tăng lên đến một mức nhất định để hoàn thành hình thế Vai trái và sau đó rơi xuống một mức thấp mới.
28551	Giả điều tạ tội, quyết đường cất quân.
28552	Gia đình anh gồm một chị gái và bốn em trai; Vũ Hà là em út.
28553	Gia đình anh sống ở Moquegua, nhưng chuyển đến Lima do biến chứng phổi khiến anh rơi vào tình trạng tử vong khi sinh.
28554	Gia đình bà có bốn anh chị em.
28555	Gia đình bà sống ở quận Bab el Khalq của Cairo, nhưng họ đã đi rất xa để biểu diễn.
28556	Gia đình cậu sở hữu khu resort biển.
28557	Gia đình cô chuyển đến Auckland, New Zealand khi cô được 4 tuổi.
28558	Gia đình cô sở hữu nông trại Adisuanrangsan và Nam có ba người anh trai tai quái.
28559	Gia đình cô sở hữu thị trấn Claude với khu suối nước nóng.
28560	Gia đình cô sống nhờ vài đám ruộng và mía xung quanh, có vài con bò đực, một con bò cái và dê.
28561	Gia đình của cậu bị giết hại khi cậu còn nhỏ.
28562	Gia đình của Hoàng hậu từ đó trở nên xuống dốc.
28563	Gia đình của Minako không được đề cập đến trong bất kì phiên bản nào khác của Series.
28564	Gia đình của nạn nhân, những người bị bắt giữ để thẩm vấn song nhanh chóng được thả, đã phải rời khỏi thành phố.
28565	Gia đình của những người được tuyển dụng cũng được mời đến phỏng vấn.
28566	Gia đình của Pierre Lorillard là ông trùm thuốc lá giàu có, người sở hữu tài sản của một câu lạc bộ và dân cư của những lâu đài quanh khu vực công viên Tuxedo.
28567	Gia đình Cullen lên kế hoạch làm sao lãng tên săn người bằng cách chia tách Bella và Edward, và Bella được gửi tới trốn tại một khách sạn ở Phoenix.
28568	Gia đình cựu quân nhân tích cóp tiền mua thuốc men và nhiều lần đi nhờ vào Nam–ra Bắc để tìm đơn vị.
28569	Gia đình đã định an táng Jackson tại Neverland Ranch.
28570	Gia đình du Paquet đã mua Martinique, Grenada và Saint Lucia với giá 60.000 livres.
28571	Gia đình Goldsmith của Carole Middleton đến từ London, mặc dù hai thế hệ trước, gia đình Harrisons thuộc tầng lớp lao động và thợ mỏ từ Sunderland và County Durham.
28572	Gia đình Hewitt đã đặt tên đứa bé là Thomas Hewitt, nuôi nấng, dạy dỗ nó đến khi khôn lớn y như con ruột của họ.
28573	Gia đình hiện tại của Kim Khánh là gia đình lớn có đến 8 anh em và hiện có 7 đứa cháu ruột.
28574	Gia đình họ có họ von der Bellen ở Đế quốc Nga, nhưng họ đã đổi thành Van der Bellen sau khi rời nước Nga để tránh bị phân biệt ở Estonia do được coi là quý tộc Nga (người thường được sử dụng tiểu từ tiếng Đức von).
28575	Gia đình họ Mạc được Ninh vương Nguyễn Phúc Trú nâng lên hàng vương tôn.
28576	Giả định là người tiêu dùng chỉ sử dụng 2 mặt hàng cho đơn giản.
28577	Gia đình Mello có một truyền thống rất thường xuyên về các cuộc thảo luận xung quanh bàn ăn tối và trải nghiệm này rất quan trọng đối với Mello.
28578	Gia đình Nghĩa tuy nghèo, cha về hưu sớm, nhưng 7 anh em đều được học hành tử tế.
28579	Gia đình nhà Lê vì chạy loạn mà phải dạt về làng Vị Dương (
28580	Gia đình ông cũng bị liên lụy, em trai ông là Mai Văn Huyền đang học Tiểu chủng viện, bị đuổi và bị truy nã, phải trốn vào Quảng Bình ở với cha Kiểm, sau mới trở về quê Kỳ Anh.
28581	Gia đình ông nhiều đời đỗ đạt.
28582	Gia đình ông thường xuyên di chuyển nhưng dành nhiều thời gian ở thị trấn sa mạc Indio.
28583	Gia đình Ozu là một gia đình Phù thủy với nhiệm vụ chiến đấu với đế chế Infershia nhằm bảo vệ Thế giới Phép Thuật.
28584	Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu.
28585	Giả định phổ biến là đặt băng thông cho tần số quan sát, giả định có hiệu quả công suất bức xạ có cường độ đồng đều từ tần số 0 đến tần số quan sát.
28586	Gia đình Poe được đoàn tụ trong niềm vui, sự phấn khởi và nước mắt.
28587	Gia đình Ramolino có xuất thân giai cấp thượng lưu nhưng khá là thấp kém trong xã hội Genova.
28588	Gia đình Rommel phản đối gay gắt đặc biệt là mẹ Rommel vì bà cho rằng xuất thân thấp hèn của Stemmer sẽ làm khó cho việc thăng tiến của Rommel.
28589	Gia đình sau đó rời khỏi địa điểm này khi chủng sinh Toản được truyền chức linh mục.
28590	Gia đình Spelman, luật của Rockefeller, cùng với John Rockefeller là những kẻ phá hủy nhiệt tình trước Nội chiến và được dành riêng để hỗ trợ Đường sắt ngầm.
28591	Gia đình Tâm Đoan gồm ba, mẹ và em gái Kristine Sa.
28592	Giả định trong bài này coi Archaeplastida là một nhánh đơn tố hợp lệ.
28593	Gia đình Trọng Chất ở Thái Châu, Tố vỗ về bọn họ, sai con trai Trọng Chất đem thư gọi ông về.
28594	Gia Định trở thành đầu mối thị trường gạo.
28595	Gia đình trước đây đã đi nghỉ ở Bologna, Ý. Vào ngày 28 tháng 2, một trong những đứa trẻ, một cậu bé 15 tuổi đã xét nghiệm dương tính.
28596	Gia đình Tyson sống ở Bedford-Stuyvesant cho đến gánh nặng tài chính của họ buộc họ phải chuyển tới Brownsville khi Tyson 10 tuổi.
28597	Gia đình và dòng họ ông vốn nhiều đời làm nghề dạy học.
28598	Gia đình và nền tảng giáo dục.
28599	Gia đình vẫn kiên quyết chữa trị cho Kabang.
28600	Gia đình vốn không khá giả, lại đúng thời điểm mẹ và anh trai mất, Cường quyết định trở lại ca hát.
28601	Gia đình Walker cho rằng các nút phản quang trên mặt đường có thể là nguyên nhân gây ra tai nạn, bởi dòng xe Porsche đặc biệt này có thể bị mất điều khiển nếu nó gặp phải dù là một chướng ngại vật nhỏ nhất trên mặt đường.
28602	Gia Huy (cơm chiên mắm ruốc), Hoàng Hải (cá Lã Vọng) và Thuận Thành (sườn kho thơm) là ba thí sinh lọt vào top 12 của nhóm thi này.
28603	Giải bắt đầu được trao vào năm 1984, khi hạng mục trước đây (Giải BAFTA cho kịch bản xuất sắc nhất) được chia làm hai hạng mục, trong đó hạng mục kia là Giải BAFTA cho kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất.
28604	Giải bóng đá hạng ba quốc gia Cộng hòa Síp 1998–99 là mùa giải thứ 28 của giải bóng đá hạng ba Cộng hòa Síp.
28605	Giải bóng đá hạng năm quốc gia Slovakia (
28606	Giải bóng đá hạng nhì quốc gia Cộng hòa Síp 1959–60 là mùa giải thứ sáu của bóng đá hạng nhì Cộng hòa Síp.
28607	Giải bóng đá hạng nhì quốc gia Cộng hòa Síp 1998–99 là mùa giải thứ 44 của bóng đá hạng nhì Cộng hòa Síp.
28608	Giải bóng đá ngoại hạng Afghanistan ( ) hay còn được gọi là Roshan Afghan Premier League là giải đấu bóng đá cao nhất ở Afghanistan.
28609	Giải bóng đá ngoại hạng Iraq 1983–84 là mùa giải thứ 10 của giải đấu kể từ khi thành lập năm 1974.
28610	Giải bóng đá ngoại hạng Iraq 1998–99 là mùa giải thứ 25 của giải đấu kể từ khi thành lập năm 1974.
28611	Giải bóng đá Premier Reserve League (chính thức được gọi là Barclays Premier Reserve League) là giải đấu hàng đầu cho bóng đá Anh tại Premier League.
28612	Giải bóng đá quốc gia Rwanda là hạng đấu cao nhất của bóng đá Rwanda, thành lập năm 1975, với tên là Primus National Football League năm 2004 và 2009–10 to 2012–13, sau khi sự tài trợ dần về chiếm lấy Turbo King.
28613	Giải cá nhân có 01 Huy chương vàng (Tuấn Hưng) và 03 Huy chương bạc (Văn Tình, Hà Bắc, Công Khanh).
28614	Giải cá nhân có 04 Huy chương bạc (Minh Luân, Phan Thiết, Thu Nga, Kim Định, Chử Long).
28615	Giải cá nhân có 04 Huy chương vàng (Phạm Thị Hồng Tươi, Nguyễn Thị Diệu Hằng, NSƯT.
28616	Giai cấp phong kiến đang trải qua một quá trình phân hóa sâu sắc, trong đó từng bộ phận phong kiến cầm quyền, có tính chất đại diện, đã phản bội lợi ích dân tộc và sẵn sàng câu kết với giặc.
28617	Giai cấp vô sản, Cách mạng tháng 10 xã hội chủ nghĩa diễn ra ở địa điểm chính xác bởi giai cấp tư sản, nắm quyền lực vào tháng 2, không có khả năng giải quyết bất kỳ nhiệm vụ nào của cách mạng dân chủ tư sản.
28618	Giải Carol Burnett là một giải thưởng danh dự dành tặng để ghi nhận những đóng góp đáng kể và lâu dài cho truyền hình cả trước và sau ống kính.
28619	Giải cờ chớp này là giải sơ loại của giải cờ nhanh knock-out sau đó một ngày.
28620	Giải có sự tham gia trở lại của 4 đội: Nam Định, Long An, Bình Dương và Bình Định lên từ giải Hạng nhì mùa giải 1997.
28621	Giải cứu Leucovorin là một phương pháp điều trị có chủ đích được sử dụng với thuốc chống đông máu để đạt được nồng độ thuốc gây ung thư nếu không sẽ gây tử vong cho bệnh nhân.
28622	Giải đã bị hủy bỏ từ năm 1976.
28623	Giải đạo diễn xuất sắc nhất được tài trợ bởi VietCom Film.
28624	Giải đấu bán bản quyền truyền hình với giá 305 triệu USD với hai hãng truyền hình British Sky Broadcasting (BSkyB) và BBC.
28625	Giải đấu bao gồm 27 đội – 24 ở Hoa Kỳ và 3 đội ở Canada – và sẽ mở rộng lên 30 đội kể từ mùa giải 2023.
28626	Giải đấu bao gồm cả đơn nam và nữ và các trận hòa đôi cũng như một sự kiện đôi nam nữ.
28627	Giải đấu B gồm 12 thành viên UEFA được xếp hạng từ 13 trận24, được chia thành bốn nhóm ba.
28628	Giải đấu có sự góp mặt của Chim Sẻ Đi Nắng và các tên tuổi của Age Of Empires Trung Quốc như Sơ Luyến, Lôi Lão Hổ, Phong Lưu Tình, Nhãn Tử.
28629	Giải đấu có tối đa 20 câu lạc bộ và phải liên kết với Gloucestershire Football Association.
28630	Giải đấu diễn ra ở Argentina từ 5 tháng 1 đến 25 tháng 1 năm 1999, là lần thứ 23 giải đấu diễn ra.
28631	Giải đấu được chia thành 3 giai đoạn: vòng khởi động, vòng bảng và vòng loại trực tiếp với sự góp mặt của 22 đội tuyển mạnh nhất từ khắp các khu vực trên thế giới, họ quy tụ lại để tranh nhau chiếc cúp danh giá -
28632	Giải đấu được chia thành hai hạng từ mùa giải nafym gồm 16 đội ở Hạng 1 và 11 đội ở Hạng 2. Hạng 1 bắt đầu từ 13 tháng 8 năm 2010 và kết thúc vào 11 tháng 5 năm 2011.
28633	Giải đấu được CONMEBOL công bố ngày 24 tháng 10 năm 2012 và xác nhận bởi CONCACAF ngày 1 tháng 5 năm 2014.
28634	Giải đấu được điều hành bởi Liên đoàn quần vợt quốc tế (ITF) và đã trở thành một phần của ATP World Tour 2015 và WTA Tour 2015 theo giải Grand Slam.
28635	Giải đấu được tài trợ bởi công ty làm sách William Hill trong mùa giải thứ năm của hợp đồng tài trợ 5 năm.
28636	Giải đấu được thành lập lại năm 1950 thành giải trẻ và tiếp tục sau đó.
28637	Giải đấu được thành lập năm 1922 với tên gọi Bedfordshire County League, đổi tên thành Bedfordshire & District County League năm 1924 trước khi có tên South Midlands League năm 1929.
28638	Giải đấu được thay thế bằng giải Rous Cup nhỏ hơn bắt đầu từ năm 1985, chỉ bao gồm Anh và Scotland, về sau có thêm 1 đội khách mời Nam Mỹ.
28639	Giải đấu được tổ chức lần đầu năm 1887 bởi ADFA, được thành lập cùng năm.
28640	Giải đấu được tổ chức tại Indian Wells, Miami, Madrid, và Bắc Kinh.
28641	Giải đấu gồm 14 câu lạc bộ tham gia, gồm hai lượt trận đi và về.
28642	Giải đấu khởi tranh lúc 17:00 ngày 21/08/2020.
28643	Giải đấu không có địa điểm tổ chức cố định và tất cả các trận đấu được diễn ra trong suốt cả năm ở mỗi quốc gia.
28644	Giải đấu không thể tái lập cho đến sau Thế chiến thứ II khi kết hợp với Catton and District League để trở thành Norwich and District League thi đấu mùa giải 1946-47.
28645	Giải đấu năm 1904 mới chỉ được IOC công nhận chính thức còn FIFA thì chưa.
28646	Giải đấu này diễn ra theo hai giai đoạn, vòng loại sẽ khởi tranh từ ngày 11/7/2020 và kết thúc vào ngày 26/7/2020.
28647	Giải đấu này diễn ra theo hai giai đoạn, vòng loại sẽ khởi tranh từ ngày 5/9/2010 và kết thúc vào ngày 20/9/2010.
28648	Giải đấu này góp đội cho Central Midlands League.
28649	Giải đấu này mang tính chất “bản lề” bởi qua đó lãnh đạo Sở Thể dục thể thao quyết định thành lập đội tuyển bóng đá nữ tỉnh nhà.
28650	Giải đấu này thay thế cho một giải đấu tồn tại không lâu là Football League Group Cup, chỉ diễn ra vào hai mùa giải 1981-82 và 1982-83.
28651	Giải đấu sẽ giữ nguyên thể thức thi đấu trước khi sửa đổi vào năm 2021.
28652	Giải đấu thỉnh thoảng được viết thành Mid-Wales League (South).
28653	Giải đấu tổ chức các giải Cup riêng cho mỗi hạng đấu – Premier Division thi đấu ở Britannia Cup, Division One thi đấu ở Centenary Cup, Division Two thi đấu ở Jubilee Cup, trong Division Three thi đấu ở Watson Shield.
28654	Giải đấu tổ chức nhiều giải cúp, bao gồm: The Emrys Morgan Cup, Montgomeryshire Cup, Village Cup, Tanners Town Cup, League Cup và Consolation Cup.
28655	Giải diễn ra từ 9 đến 15 tháng 5 năm 2011.
28656	Giai điệu của bài hát có tốc độ nhanh, là sự pha trộn của nhạc rock, hip hop.
28657	Giai điệu của ca khúc này u tối và hòa hợp với phần lời buồn thảm mô tả nỗi buồn của một chàng trai khi phải đối mặt với cái chết của người mình yêu.
28658	Giai đoạn 1974-1976, Lý Khắc Cường tham gia đại đội thanh niên trí thức Đông Lăng, Công xã Đại Miếu, huyện Phụng Dương, tỉnh An Huy.
28659	Giai đoạn 1 của dự án đã được hoàn thành.
28660	Giai đoạn 1 của dự án xây dựng cảng Cửa Lò dự kiến hoàn thành vào năm 2015.
28661	Giai đoạn 1: Cuộc chiến lại tiếp tục với các cuộc tấn công vào người Hồi giáo Byzantine bên sườn phải và cánh quân trung tâm-phải.
28662	Giai đoạn 1 đi vào hoạt động từ ngày tháng 4 năm 2006.
28663	Giai đoạn 1, sẽ đầu tư một đường băng và một nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất 2.5 triệu hành khách và 10.000 tấn hàng hóa mỗi năm.
28664	Giai đoạn 1 từ ngày 8 đến ngày 13 tháng 4, Phương diện quân Ukraina 4 đột phá vào tuyến phòng thủ của Tập đoàn quân 17 tại eo đất Perekop và vịnh lầy Sivash.
28665	Giai đoạn 2004 – 2006, ông tiếp tục là Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Kinh tế – Ngân sách Quốc hội khoá XI.
28666	Giai đoạn 2009–2010 Litva không tham gia Fed Cup.
28667	Giai đoạn 2015 - 2020, tại huyện Nghĩa Hưng, giá trị sản xuất ngành thủy sản bình quân tăng trên 6,26%, tổng diện tích nuôi thủy sản 2.450ha, sản lượng đạt bình quân 38.150 tấn/năm.
28668	Giai đoạn 2 bắt đầu năm 1960.
28669	Giai đoạn 2 của việc xây dựng khu bến này bắt đầu từ năm 2006.
28670	Giai đoạn bắt đầu bằng vòng knock-out 16 đội, sau đó đến tứ kết, bán kết, trận tranh hạng ba (giữa hai đội thua bán kết) và cuối cùng là trận chung kết.
28671	Giai đoạn cai trị ngắn ngủi của Guyug, từ 1246 đến 1247, kết thúc với việc Guyug chết một cách bí ẩn giữa những cuộc tranh cãi ầm ĩ bên trong gia đình hoàng tộc.
28672	Giai đoạn chiến tranh giành độc lập 217 - 183 TCN tuy không đạt được kết quả mong muốn, nhưng sự phẫn nộ của người bản xứ cũng khiến nhà Ptolemaios nhượng bộ.
28673	Giai đoạn chính sẽ có trải nghiệm người chơi tùy chỉnh với các nhà phân tích và bánh xe và cung cấp cho người xem quyền truy cập VIP cận cảnh vào thế giới của các esports cạnh tranh.
28674	Giai đoạn có trường Nam, trường Nữ với sĩ số cao nhất miền Tây.
28675	Giai đoạn cuối năm 2020, Rashford đã liên tiếp gặp chấn thương và buộc phải hoãn phẫu thuật chấn thương vai để tập trung thi đấu cho United và đội tuyển Anh.
28676	Giai đoạn đầu là quân đội của một Vương triều độc lập tự chủ, giai đoạn sau là quân đội của một quốc gia phong kiến bị mất quyền tự chủ, hoàn toàn lệ thuộc vào chủ nghĩa thực dân Pháp đô hộ.
28677	Giai đoạn đầu thường điển hình bởi tình trạng đái ra mủ.
28678	Giai đoạn đầu tiên trị giá 400 triệu euro của công viên sẽ được tài trợ bởi một tập đoàn gồm các nhà đầu tư có trụ sở tại Luxembourg.
28679	Giai đoạn đầu tiên và cuối cùng khác nhau rất đáng kể, ban đầu được diễn tả như là các loài khác nhau trong một số trường hợp, nhưng có một số loài các giai đoạn này là tương tự.
28680	Giai đoạn đầu, văn thư của nhà Thanh toàn bộ đều sử dụng tiếng Mãn để ghi chép.
28681	Giai đoạn dừng tăng trưởng (catagen phase), còn được gọi là giai đoạn chuyển tiếp, là giai đoạn nang trứng tân tạo chính nó.
28682	Giai đoạn Giọng điệu "transitonic" được Fétis cho là có liên quan đến âm nhạc của Monteverdi.
28683	Giai đoạn gồm ba vòng thi đấu, mỗi vòng loại một nửa số đội tham gia vòng đấu đó.
28684	Giai đoạn hiện đại với các nhà khảo cổ thường đồng ý với điều này.
28685	Giai đoạn I của dự án chạy từ DeBary tới đường Sand Lake ở Nam Orlando.
28686	" – Giai đoạn I với chiều dài 51 Km.
28687	Giai đoạn kế tiếp chứng kiến sự gia tăng ảnh hưởng của Sonia Gandhi trên chính trường.
28688	Giai đoạn lây lan mạnh nhất là tuần đầu tiên bị bệnh.
28689	Giai đoạn nâng cấp đầu tiên gồm các hệ thống điện tử mới, radio số mới, khả năng SATCOM và các khả năng sử dụng vũ khí mới như Joint Direct Attack Munition, bom dẫn đường laser Raytheon Enhanced Paveway III và MBDA Storm Shadow.
28690	Giai đoạn này bao gồm những trận Trung - Ngoại đối kháng giữa các thí sinh xuất sắc nhất của chương trình Trung Quốc và các tuyển thủ đến từ các phiên bản nước ngoài (xem bên dưới).
28691	Giai đoạn này dẫn đến khả năng sử dụng, khả năng tìm kiếm và hình dạng của các sản phẩm số.
28692	Giai đoạn này kéo dài thêm khoảng 20 năm tiếp theo đến khi Nhật Bản bắt đầu khôi phục lại các giá trị truyền thống và kiếm thuật bắt đầu phát triển trở lại, nhất là trong quân đội và cảnh sát.
28693	Giai đoạn này số tù nhân lên đến 8.000 người.
28694	Giai đoạn này Trường có 8 khoa với 9 ngành và chuyên ngành.
28695	Giai đoạn phức tạp hơn, dữ liệu mẫu có thể được xuất ra bằng thiết bị cảm biến điện tử phức tạp lấy phụ mẫu trong vòng một khoảng thời gian cố định hoặc thay đổi.
28696	Giai đoạn sinh trưởng mía yêu cầu lượng mưa từ 100-170mm/tháng.
28697	Giai đoạn tăng trưởng (Anagen phase) là giai đoạn lông mọc với tốc độ khoảng 1 cm mỗi tháng.
28698	Giai đoạn thứ ba, kéo dài từ tháng 7 năm 1947 đến tháng 8 năm 1948, chứng kiến một cuộc phản công hạn chế của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
28699	Giai đoạn thứ ba là thối rữa.
28700	Giai đoạn thứ hai có 4 làn đường cho mỗi hướng và kéo dài 42 km từ Al-Masaken đến Al-Faqa'.
28701	Giai đoạn thứ hai của sự sắp xếp này đã được người Tây Tạng sử dụng các hình ảnh, biểu tượng để diễn tả sự biến hiện của tâm thức từ trạng thái "Vô phân biệt" đến trạng thái "Phân biệt" hay từ "Bất nhị" chuyển qua "Nhị nguyên".
28702	Giai đoạn thứ nhất bao gồm đau đầu và tức ngực kéo dài vài giờ, thông thường được nối tiếp bằng sự thuyên giảm ngắn.
28703	Giai đoạn thứ tư được đánh dấu bằng một sự tiến triển đến hôn mê.
28704	Giai đoạn tiền sản xuất kéo dài đến năm 2011, với quá trình phát triển chính thức chỉ bắt đầu vào tháng 9 năm đó.
28705	Giai đoạn tiếp theo sẽ bắt đầu vào năm sau và toàn bộ năm giai đoạn dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2028.
28706	Giai đoạn trung cuộc của ván đấu điển hình bao gồm ~ 10 nước đi.
28707	Giai đoạn Trương phình (bloat) có thể quan sát được bằng mắt thường.
28708	; giai đoạn từ năm 270 đến 404 là Eunapius; và sau năm 407 là Olympiodorus.
28709	Giai đoạn từ năm 351 TCN tới năm 346 TCN đánh dấu tầm ảnh hưởng ngày càng tăng của Demosthenes trong nền chính trị của người Athen khi ông trở thành nhà lãnh đạo của phe chống Philippos của người Athen.
28710	Giai đoạn Ván cờ Lớn cổ điển thường được xem là kéo dài từ Hiệp Ước Ba Tư-Nga năm 1813 đến Công Ước Anh-Nga năm 1907.
28711	Giải do Câu lạc bộ Đua ngựa Victoria tổ chức vào thứ ba đầu tiên của tháng 11 hàng năm và kéo dài suốt trong 1 tuần.
28712	Giải được thành lập vào năm 2001 với tên Russian Football Premier League (RFPL; ; РФПЛ) và được đổi tên như hiện tại vào năm 2018.
28713	Giải gia gần như là một gia đình gương mẫu, không giống với những người đã nói phía trước, đặc điểm lớn nhất của Giải gia chính là không có đặc điểm.
28714	Giải gồm 32 tay vợt trong đó 8 tay vợt được xếp hạt giống.
28715	Giải Interzonal Riga kết thúc với Tal chiếm ưu thế, với 11 thắng 6 hòa, không thua ván nào, với kỳ thủ kế tiếp là Polugaevsky.
28716	Giải khởi tranh từ ngày 26 tháng 7 năm 1992 với cuộc đối mặt Podillya và kết thúc với trận chung kết ngày 30 tháng 5 năm 1993.
28717	Giải khởi tranh từ tháng 8 năm 1996 và kết thúc vào ngày 5 tháng 12 năm 1996.
28718	Giải Latin Grammy là một giải thưởng danh giá của âm nhạc nhưng lại trao cho những tác phẩm Tiếng Latin, giải thưởng được trao lần đầu vào năm 2000.
28719	Giải Locus cho truyện ngắn hay nhất (
28720	Giải năm 2007 quy tụ 24 đại diện (12 đội nam, 12 đội nữ) xuất sắc nhất và tiếp tục là sân chơi hấp dẫn số 1 của làng bóng chuyền Việt Nam.
28721	Giải này được lập từ năm 2002.
28722	Giải này dược lập từ năm 2005.
28723	Giải này được Quỹ"Le Métais-Larivière"tài trợ.
28724	Giải này không giới hạn lĩnh vực, được trao cho cả sách viết và sách dịch và chưa từng được giải thưởng quốc gia hay quốc tế nào và được xuất bản trong vòng 5 năm trở lại đây.
28725	Giải ngũ ở cấp Trung tá.
28726	Giai nhân có tính phóng khoáng này chính là người Pyotr mong muốn: cô có thể cụng ly với Sa hoàng, cũng như chia sẻ chuyện tiếu lâm với Sa hoàng.
28727	Giải: Nữ diễn viên được tìm kiếm nhiều nấht.
28728	Giải Oscar lần này sẽ được trao ở 24 thể loại.
28729	Giải Oscar sẽ được toàn thể hội viên của Viện hàn lâm bầu chọn trong số các phim được đề cử.
28730	Giải pháp mặc cả Nash là giải pháp thương lượng tối đa hóa sản phẩm của các tiện ích của đại lý trên tập hợp các mặc cả.
28731	"Giải pháp Quốc gia Việt Nam" mặc dù ôn hòa và có tính hợp pháp, ít nhiều đã làm giảm chính nghĩa cho phe Quốc gia vì phải liên minh với Pháp để chống lại Cộng sản.
28732	Giải pháp uống nước canh ấm hoặc dung dịch điện giải glucose thường được sử dụng.
28733	Giải phẫu của xương bàn tay chỉ ra rằng các đốt ngón tay ban đầu đã có mặt trên ngón này từ ban đầu.
28734	Giải phóng nước Cộng hòa Xô Viết Estonia.
28735	Giải phóng quân mở rộng đường tiến vào Tây Tạng.
28736	Giai tầng và nghề nghiệp là những điểm nhấn về ngôn ngữ trong xã hội.
28737	Giải thích cho bạn tình của mình hiểu chính xác những gì mình đang làm.
28738	Giải thích cho điều này, Toriyama cho rằng, cấp độ Thần (tóc đỏ) mà Goku đạt được thực ra là sự “tiến hóa” sang hình dạng khác, sau đó anh sẽ lại đạt được những dạng nâng cấp (Siêu Saiya) của hình dạng mới này.
28739	Giải thích cho quan điểm của ông có lẽ phù hợp khi cuộc khảo sát 100 Bài hát Hay nhất Mọi thời đại của Mojo vào năm 2000, bao gồm 2 đĩa đơn của Dylan, nhưng lại không phải "Like a Rolling Stone".
28740	Giải thích thỏa đáng cho các quy mô và điên cuồng của bạo lực đã thách thức các học giả từ tất cả các quan điểm ý thức hệ.
28741	Giải thích về cái chết của Lai Teck, Nguyễn Mạnh Hà, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện CTQG Hồ Chí Minh cho rằng "ông bị thực dân Anh bắt giam.
28742	Giải thích về việc chọn lựa này, Giám mục Đọc cho biết: “Bức danh hoạ này là một sứ điệp bình an và hiệp nhất, là một Tin Mừng về Tình yêu tuyệt đối”.
28743	Giải thưởng Chính (Đĩa Bonsang) được trao cho 10 nghệ sĩ xuất sắc nhất, được đánh giá thông qua lượng bán đĩa cũng như qua lượt bình chọn và cuối cùng là đánh giá của hội đồng giám khảo.
28744	Giải thưởng có 6 hạng mục, mỗi hạng mục có 55 người nổi tiếng được xếp hạng bởi 380 nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, nhà thiết kế, nghệ sĩ trang điểm, nhà tạo mẫu thời trang, biên tập viên từ 40 quốc gia.
28745	Giải thưởng có thể được cấp cho một người cụ thể, một nhóm người hoặc toàn bộ một tổ chức hay một công ty.
28746	Giải thưởng của Đồ Rê Mí dành cho ngôi vị quán quân có sự thay đổi bắt đầu từ năm 2010.
28747	Giải thưởng Denali là giải cao nhất của một Kha sinh.
28748	Giải thưởng do 8TV tổ chức và được tổ chức lần đầu tiên tại sân vận động Bukit Jalil.
28749	Giải thưởng được hiệp hội nghệ sĩ Trung Quốc phối hợp với đài truyền thanh truyền hình Dương Châu tổ chức, do các chuyên gia đề cử, người hâm mộ bỏ phiếu, ban giám khảo bình chọn.
28750	Giải thưởng được nhận sẽ phụ thuộc vào thử thách.
28751	Giải thưởng được trao vào tháng 3 hàng năm.
28752	Giải thưởng hàng năm được trao cho hai nữ sinh viên Nam Phi đang theo học một chứng chỉ hoặc bằng cấp bất kỳ.
28753	Giải thưởng Hiệp hội Điện ảnh Quốc gia Thái Lan được tổ chức bởi Hiệp hội Nội dung và Điện ảnh Quốc gia.
28754	Giải thưởng Hội chợ sách Leipzig (
28755	Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 1980 với Trường ca Đường tới thành phố.
28756	Giải thưởng là $50.000 và một hợp đồng thu âm.
28757	Giải thưởng này đã giúp cho Rommel đảm bảo được vị trí của mình trước Hitler cũng như làm cho các sĩ quan đồng cấp khác chỉ trích là Hitler có quan hệ quá gần gũi với Rommel.
28758	Giải thưởng này đổi tên năm 1996 sau cái chết của ông năm 1994.
28759	Giải thưởng này được trao cho chỉ 60 nhà khoa học và kỹ sư mỗi năm và có giải thưởng trị giá 500.000 đô la.
28760	Giải thưởng này được trao lần đầu tiên vào năm 1936, và kể từ năm 1950 mỗi bốn năm một lần tại Hội nghị Quốc tế các nhà toán học cho hai hay bốn người dưới tuổi 40.
28761	Giải thưởng này thể hiện sự đánh giá về hiệu suất của một hãng hàng không đối với cả nhân viên sân bay và nhân viên cabin.
28762	Giải thưởng nhằm tôn vinh nữ diễn viên diễn xuất xuất sắc trong các bộ phim truyền hình TVB trong năm.
28763	Giải thưởng Phan Đức Chính bắt đầu trao từ năm 2018 tối đa mỗi năm cho 2 Thầy trị giá 40 triệu VND và 2 Trò trị giá 30 triệu VND.
28764	Giải thưởng Phim hay nhất, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất được trao lần đầu vào năm 1997 tại Gala thường niên của TVB.
28765	Giải thưởng trị giá 15.000 rúp sẽ được trao cho người chiến thắng trong phần thi sáng tác quốc ca.
28766	Giải thưởng Trò chơi điện tử Spike (
28767	Giải thưởng từ thiện trẻ sơ sinh là một tổ chức công nhận công việc của các cá nhân và hiệp hội khác nhau.
28768	Giải tích là phân chia một vấn đề phức tạp thành những phần nhỏ hơn để hiểu tốt hơn vấn đề đó.
28769	Giải tiến hành liên tục từ 1993 đến 2014.
28770	Giải Toán học ứng dụng Norbert Wiener (tiếng Anh: Norbert Wiener Prize in Applied Mathematics) là một giải thưởng dành cho các đóng góp xuất sắc vào "Toán học ứng dụng trong nghĩa cao nhất và rộng nhất".
28771	Giải tổ chức theo thể thức vòng tròn một lượt.
28772	Giải trình sự tham dự của 27 triệu người Mỹ và đã có một ảnh hưởng sâu sắc trên nhiều lĩnh vực của đời sống văn hóa Mỹ, bao gồm cả điệu nhạc Jazz.
28773	Giải vô địch bandy Liên Xô mùa 1991-1992 đổi tên thành một giải thi đấu SNG.
28774	Giải vô địch bóng đá trung học Nhật Bản chính là nơi Nakamura chứng tỏ tài năng đặc biệt của mình.
28775	Giải vô địch có tất cả các nội dung Pro Circuit và có tùy chọn phát sóng SD miễn phí.
28776	Giải vô địch điền kinh thế giới 2009 sẽ được tổ chức tại đấy.
28777	Giải vô địch này hiện được tổ chức hàng năm.
28778	Giải vô địch quốc gia 2021 chơi theo thể thức hệ Thụy Sĩ 7 ván, sau đó chọn 16 kỳ thủ đánh loại trực tiếp.
28779	Giả Khánh Lâm (
28780	Giả kiết ra a tất đà dạ.
28781	Già K’Nưa cho biết hồi nhỏ đã nghe bố mẹ kể lại.
28782	Gia lại cùng Duyên Sầm giao chiến; Sầm thua chạy về phía bắc, vào Tán Quan, đến Trần Thương, ông đuổi kịp và đánh bại Sầm một lần nữa, khiến Sầm bỏ chạy vào Thục đầu hàng Công Tôn Thuật.
28783	Giả lồi Levi còn được gọi đơn giản là giả lồi.
28784	Gia Long ban đầu vẫn bảo vệ Nguyễn Văn Thành.
28785	Gia Long bèn cúi quỳ ở trước thềm cung, xin lỗi thành khẩn, bà mới ăn cơm.
28786	Gia Long năm thứ 12 (1813), Nguyễn Xuân Thục coi việc vận tải về kinh rồi được thăng làm Hữu Tham Tri bộ Hình (coi việc hình danh pháp luật, duyệt lại những tội nặng án ngờ, xét kỹ những tù giam ngục cấm.
28787	Giá lụa và gạo giảm mạnh và xuất khẩu giảm 50%.
28788	Giá mà người mua sẽ trả có thể bị ảnh hưởng bởi sự khác biệt này.
28789	Giảm chi phí vận hành các đài truyền hình là một lý do cho việc chuyển đổi gần đây của một số quốc gia sang PAL.
28790	Giảm điện năng tiêu thụ sẽ làm nền tảng này được chú ý nhiều để sử dụng trong điện thoại thông minh và các thiết bị Internet di động.
28791	Giám đốc bệnh viện Doldam.
28792	Giám đốc bộ phận Xbox Phil Spencer cho rằng ý tưởng về việc bổ sung hỗ trợ cho các trò chơi từ Xbox gốc không phải là "ngớ ngẩn", nhưng bộ phận Xbox sẽ tập trung vào khả năng tương thích Xbox 360 trước.
28793	Giám đốc của trò chơi, Masahiro Sakurai, tuyên bố rằng ông quyết định đưa Gekkouga trước khi hoàn thiện việc phát triển Pokémon X và Y, và ông làm việc rất chặt chẽ với các khái niệm minh họa của Game Freak và tự mình giải thích về nhân vật.
28794	Giám đốc đầu tiên (1949 Vang1954) là Armand Vetulani.
28795	Giám đốc điều hành của Time Warner, Jeff Bewkes vào năm 2011 đã hoan nghênh khả năng kiếm tiền từ nội dung cũ của Netflix mà trước đây không tạo ra tiền cho các công ty truyền thông.
28796	Giám đốc điều hành thường gặt hái những lợi ích to lớn tiền tệ khi một thực thể chính phủ nước hoặc phi lợi nhuận được bán đến tay tư nhân.
28797	Giám đốc hiện nay của thư viện là bà Lynne Brindley.
28798	Giám đốc - O. Ogon'kova, thiết kế sản xuất - O. Farafonova.
28799	Giảm đơn hàng trở lại, tăng sự hài lòng của khách hàng và khả năng đáp ứng các biến đổi nhu cầu là những lợi thế liên quan đến tính linh hoạt.
28800	Giảm giá sớm thường khoảng 25%, nhưng có thể lên tới 50%, đặc biệt nếu giá được tăng trước kỳ nghỉ.
28801	Giam giữ được một thời gian, ông lại được thả tự do vì không tìm ra chứng cứ Theo báo Đời mới, số 8, 19/1/1939.
28802	Giám khảo Xuân Lan thổ lộ, cả hai đều là những gương mặt xứng đáng và bộ tứ giám khảo cảm thấy rất khó khăn để đi đến quyết định của mình.
28803	Giam là Tri châu Ưng châu, khi bị quân Giao Chỉ vây hãm đã cho người đến Quảng Tây cầu cứu Đô giam Trương Thủ Tiết.
28804	Giám mục Bình cũng đến địa phận Sài Gòn, mời gọi các linh mục giáo sư về giảng dạy tại Địa phận Cần Thơ.
28805	Giám mục Bình cũng tiến hành mua một chiếc xe vận tải hạng nhẹ nhằm mục đích chở vật liệu xây dựng và mua sắm hàng hóa.
28806	Giám mục Đặng Đức Ngân tham dự hội thảo 400 năm hình thành và phát triển chữ Quốc ngữ trong lịch sử loan báo Tin Mừng tại Việt Nam tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh.
28807	Giám mục Diệp qua đời ngày 20 tháng 12 và giám mục Tân cử hành lễ cầu nguyện sau đó vào ngày 22 tháng 12 cùng năm.
28808	Giám mục Girolamo Grillo nói về pho tượng Civitavecchia: ".
28809	Giám mục Giuse Tôn sinh năm 1922 tại Trung Quốc.
28810	Giám mục Jovan đã bị tù 18 tháng cho tội "phỉ báng Giáo hội Chính thống Macedonia và làm tổn hại đến tình cảm tôn giáo của người dân địa phương" bằng cách phân phát lịch nhà thờ Chính thống Serbia và tờ rơi tuyên truyền cho Giáo hội Serbia.
28811	Giám mục Long cho biết ông muốn xây dựng giáo phận Vinh trên bốn tiêu chí: Trở thành Cộng đoàn Đức Tin vững mạnh, một cộng đoàn mục vụ sốt sắng, một cộng đoàn Bác ái - Yêu thương và một cộng đoàn Phúc âm hóa mạnh mẽ.
28812	Giám mục Mai Thanh Lương cho biết ông không hài lòng với các chính sách về tôn giáo của Việt Nam.
28813	Giám mục Mátthêu Nguyễn Văn Khôi có chiều cao 1,75 mét, cân nặng 70 kg (năm 2010), có tính cách khôi hài và thích đùa.
28814	Giám mục Nghi sau khi bàn thảo với linh mục Tổng đại diện đã chấp nhận đề nghị này.
28815	Giám mục Ngô Đình Thục rất quý mến Luân và nhận Luân làm con nuôi.
28816	Giám mục Nguyễn Văn Bình đã hỗ trợ nhóm này bằng việc phụ công kéo lá.
28817	Giám mục Nguyễn Văn Sang kể lại kỉ niệm vui giữa ông và Giám mục Cương: "Khi ngài làm Giám mục Hải Phòng, thì tôi cũng đã được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám mục Thái Bình.
28818	Giám mục Tân cũng dành sự quan quan tâm đến người tiền nhiệm và tổ chức lễ tạ ơn mừng Kim Khánh 50 năm giám mục của giám mục Antôn Nguyễn Văn Thiện tại giáo phận Vĩnh Long ngày 22 tháng 1 năm 2011.
28819	Giám mục Tạo bị cô lập và cảm thấy cô đơn, trong hồi ký, ông ví mình với việc Chúa ở vườn Giêt-xi-ma-ni khi lễ giáng sinh cùng năm cử hành chỉ có mỗi giám mục.
28820	Giám mục Tạo tuyên bố không ban tờ cho phéo cử hành các nghi thức Công giáo tại bất kỳ địa điểm nào trong hai Hạt Đại diện Tông Tòa Hải Phòng và Bắc Ninh.
28821	Giám mục Theodoret báo tin cho Rôma và Giáo hoàng Lêô triệu tập một công đồng ở Rôma luận phi công đồng 449, mà lịch sử gọi là "mẻ cướp Epheso" (Latrocinium Ephesinum) (Jugie: Eutychès và Monophysisme trong: Dict. de Théol.
28822	Giám mục Toản mong muốn xây dựng tình liên đới với giáo dân.
28823	Giám mục Trâm là cháu họ gọi Giám mục Quang là cậu.
28824	Giám mục Trần Văn Toản nhận trả lời phỏng vấn báo Người Công giáo Việt Nam.
28825	Giám mục Trương Cao Đại cũng thu xếp công việc, trao quyền điều khiển giáo phận cho linh mục Giuse Bùi Khắc Hiệp, nguyên Chánh xứ Đào Xá (sau 1954, Cha Hiệp về ở Hải Phòng), để theo linh mục và giáo dân Hải Phòng đi vào Nam.
28826	Giám mục Vũ Duy Nhất qua đời ngày 11 tháng 12 năm 1999 tại Bùi chu.
28827	Giấm nho được làm từ rượu vang (rượu nho).
28828	Giảm phân Số lượng tế bào kết quả gấp bốn lần số lượng tế bào ban đầu.
28829	Giám quan Jang Seong-pil của thương đoàn Tiết Bình tiết lộ cho Giáo vệ Neung Chang của Jami phu nhân biết.
28830	Giám quản Tông Tòa Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ định linh mục Phêrô Nguyễn Công Danh làm Linh giám Senatus – hội đoàn Legio Mariae Việt Nam.
28831	Giám quan triều đình tưởng đã hủy diệt làng Chèo, vội quay ngựa về bẩm báo với chúa thượng rằng Làng Chèo của hoạn quan Hoàng Công Phụ đã bị xóa sổ.
28832	Giam quay về trị sở, giết cả nhà 36 người, lấp kín trong huyệt, rồi tự thiêu.
28833	Giám sát COVID-19 dự kiến sẽ theo dõi các xu hướng dịch tễ học, phát hiện nhanh các trường hợp mới và dựa trên thông tin này, cung cấp thông tin dịch tễ học để tiến hành đánh giá rủi ro và hướng dẫn chuẩn bị đối phó dịch bệnh.
28834	Giám sát hàng tháng cho đến khi các nền văn hóa chuyển đổi thành âm tính được đề nghị cho DOTS-Plus, nhưng không được dùng cho DOTS.
28835	Giám sát và báo cáo kịp thời giúp khoanh vùng lây lan dịch bệnh.
28836	Giám sát VFX Everet Burrell xác nhận rằng ông đã sử dụng các kỹ thuật nghệ thuật truyền thống cho concept art ban đầu và giới thiệu những diễn viên tuyệt vời với khuôn mặt mang tính biểu tượng.
28837	Giám sát viện (
28838	Giám sát y tế riêng của Speer "mô tả những điều kiện vệ sinh tại Trung tâm Hoạt động trong màu sắc đen tối," và những người làm việc ở những hang động "đã rõ ràng là lãng phí."
28839	Giảm tất cả các loại bạch cầu.
28840	Giảm tiêu thụ nước và bảo vệ chất lượng nước là những mục tiêu chính trong công trình thân thiện môi trường.
28841	Giảm tương tác thuốc-HSA có thể dẫn đến hoạt động được cải thiện.
28842	Giám tuyển bởi Gabi Ncobo và Virginia MacKenny.
28843	Giám tuyển bởi Gerald Machona, Kathy Coates, Steve Bandoma và Andrew Lamprecht.
28844	Giám tuyển bởi Suzette Bell-Roberts.
28845	Giá này là tất cả cho tương đương chung của Vicoprofen.
28846	Giãn cách điện cực cỡ 0,2 – 2 m. Đo ghi thực hiện bằng máy đo điện đa cực mặt đất.
28847	Gian đại hoạch ngưng tuấn mệnh, duy tại thiên tương hữu chi thuần; sùng huy nguyện hiến hồng xưng, cái suất thổ hu kỳ chi khẩn.
28848	Gián điệp có thể giúp người chơi thu thập tin tức, phá hoại nền chính trị, lôi kéo quốc gia khác hay chống lại những cuộc tấn công giáp điệp từ đối phương.
28849	Giận dữ, điên cuồng, Lalita đã bắn Krao nhưng Nus đã đỡ đạn cho Krao.
28850	Giảng Dạy Những Gì?
28851	Giang Hạ có diện tích 2014 km², dân số năm 2004 là 650.000 người.
28852	Giang Nam Chuyển vận sứ của nhà Tống là Hứa Trọng Tuyên đem việc Nhân Bảo thua chết tâu lên.
28853	Giáng sinh vui vẻ!"
28854	Giang Sung nhân đó nói việc Vu cổ hoành hành trong cung đến nỗi Thiên tử mắc bệnh lâu mà không giảm.
28855	Giang Thể Quỳnh bất đắc dĩ phải chịu đựng hình phạt khắc nghiệt này và kết quả là cô đã qua đời bởi vì sự tàn bạo của hình phạt.
28856	Giang vu cho vua Lê Duy Phường tư thông với vợ của cha mình để phế truất nhưng rồi chính ông lại phạm vào điều cấm đó với Kỳ Viên họ Đặng, là một trong những nguyên nhân khiến ông bị mất ngôi.
28857	Giáng xuân hồng hay giáng xuân nhiều hoa, đuôi cáo bắc (
28858	Gia nhập vào UJC là tự nguyện và chọn lọc.
28859	Giá nhà thường được so sánh với thu nhập (thu nhập được sử dụng làm biến proxy cho khả năng chi trả).
28860	Giành chiến thắng thuyết phục nhưng Thoại Lang đã phải trả giá quá đắt đó là bị trật khớp xương và mãi mãi không thể còn bước ra trường đua được nữa.
28861	Giành được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi về nghệ thuật và huy ch ương bạc đánh dấu cho sự thành công đó.
28862	Giành được quyền thống trị đồng nghĩa với việc chúng có thể giao phối với bất cứ con ngựa cái nào mà chúng muốn.
28863	; Giành ngôi á quân liên tiếp: 2, (1974–1978) và (1982–1986).
28864	Gian lận, trong đó đôi khi kẻ dọn dẹp sẽ làm hại khách hàng của mình ví dụ như những con chim cố tình khoét vào vết thương của vật chủ để rĩa những mẩu thịt thay vì chỉ đơn thuần là bắt sâu bọ, ve bét cho vật chủ.
28865	Gián sợ mùi của hành tây, khi ngửi thấy mùi này thì chúng sẽ chạy khỏi ngôi nhà.
28866	Gian trước khá sơ sài, thường có một nhà sư ngồi buộc chỉ vào tay để ban phước.
28867	Giao châu được đặt dưới Dương châu trong thời kỳ 12 châu.
28868	Giáo chủ đồng ý, và khi đến nơi, lập tức đứng về phe của Pyotr.
28869	Giáo dân đến từ các tỉnh vùng Tây Bắc Việt Nam như: Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ, Yên Bái, Hà Tây, Hòa Bình, Hà Giang, Tuyên Quang đến dự lễ tang giám mục Nguyễn Phụng Hiểu.
28870	Giáo dân thật sự chọn những người lãnh đạo và phong cho họ những biểu tượng trong địa vị tôn giáo".
28871	Giáo dân vùng Ninh Thuận vẫn quen thấy ông trên cỗ xe ngựa, thường xuyên thăm viếng bệnh nhân và giáo dân.
28872	Giao dịch bán buôn thường được thực hiện trong decatherms (Dth), nghìn decatherms (MDth), hoặc triệu decatherms (MMDth).
28873	Giao dịch của Viện Nhà địa lý Anh 29: 468 Bóng484.
28874	Giao dịch đầu tiên của Rudin kéo dài gần 15 năm, cho ra đời những tác phẩm gồm The First Wives Club, The Addams Family, Clueless, Sabrina, và Sleepy Hollow.
28875	Giao dịch này sẽ tạo ra nhà điều hành di động lớn thứ năm trên thế giới với hơn 173 triệu thuê bao.
28876	Giao dịch nhỏ hơn cũng có thể được tài trợ với lửng nợ từ các công ty bảo hiểm hoặc người cho vay đặc biệt.
28877	Giao dịch tái xuất bao gồm nhập khẩu và xuất khẩu với mục đích thu về một lượng ngoại tệ lớn hơn vốn bỏ ra ban đầu.
28878	Giao dịch thương mại giữa Elmina và Bồ Đào Nha phát triển xuyên suốt trong một thập kỉ.
28879	Giao dịch truy cập trực tiếp cung cấp những cải tiến đáng kể trong tốc độ giao dịch và thường dẫn đến giá thực hiện giao dịch tốt hơn (giảm chi phí kinh doanh).
28880	Giao diện Iu cho phép RNC kết nối với mạng lõi.
28881	Giao diện não máy tính được thiết lập khi nối một đường truyền thông tin thẳng vào não là phần rất quan trọng của một sinh vật cơ khí hóa vì nó sẽ đảm nhận phần kết nối giữa não và các bộ phận nhân tạo.
28882	Giao diện này được coi là giao diện đẹp và hoàn chỉnh nhất trong số các giao diện câu hỏi của chương trình và được sử dụng đến khi chương trình kết thúc.
28883	Giao diện người dùng PARC gồm các thành phần đồ họa như cửa sổ (window), thực đơn (menu), nút kiểm tròn (radio button), ô kiểm vuông (check box) và các biểu tượng (icon).
28884	Giáo đoàn King's Chapel tại Boston dưới sự giảng thuyết của James Freeman đã sửa đổi sách cầu nguyện chung theo giáo lý Nhất vị luận từ năm 1786.
28885	Giáo dục bằng tiếng Hungary và Đức giảm hẳn tại thành phố này.
28886	Giáo dục cao học ở Libya được trợ cấp từ ngân sách nhà nước.
28887	Giáo dục của Kaberuka đã chuẩn bị cho bà nghề giảng dạy môn khoa học, nhưng vào năm 1987, cuộc đời bà thay đổi khi bà bị thương nặng trong một tai nạn xe hơi.
28888	Giáo dục được ưu tiên dưới chính quyền của Marc Ravalomanana, và hiện đang miễn phí và bắt buộc đối với trẻ từ 6 đến 13 tuổi.
28889	Giáo dục, Hà Nội, 2004.
28890	Giáo dục là miễn phí cho mọi người daâ Nicaraguan.
28891	Giáo dục là một ưu tiên trong các chính sách của chính phủ Djibouti.
28892	Giáo dục người bệnh đóng vai trò quan trọng trong việc chữa trị, giải thích và giúp họ giải trừ nỗi lo hay sợ hãi thường là biện pháp chữa trị hữu hiệu.
28893	Giáo dục phổ thông và bắt buộc cho tới cấp hai, tổng thời gian đi học đã được giảm từ 10 xuống còn 9 năm trước đó, và theo nghị định của vị Tổng thống mới từ năm học 2007 - 2008 thời gian đi học sẽ là 10 năm.
28894	Giáo dục thúc đẩy "
28895	Giáo dục và văn hóa cũng là những thành phần trọng yếu trong Thế vận hội Trẻ.
28896	Giáo đường Do Thái Łańcut là một trong những di tích có giá trị nhất của kiến trúc tôn giáo Do Thái ở Ba Lan.
28897	Giáo hoàng Biển Đức ngày sau đó tái xác nhận cuộc bầu chọn này.
28898	Giáo hoàng Biển Đức XVI đã lên tiếng bày tỏ quan điểm rằng: hôn nhân đồng giới là phi tự nhiên và có thể gây nhiều phẫn nộ ảnh hưởng tới hòa bình và công lý trên thế giới.
28899	Giáo hoàng Biển Đức XVI sau đó tiếp tục đã bổ nhiệm ông làm Sứ thần Tòa thánh tại Thụy Điển và Iceland vào ngày 28 tháng 6 năm 2012.
28900	Giáo hoàng cai quản các Giám mục ở Antioch, Alexandria, Constantinopolis và Jerusalem" (The Faith, a history of christianity, Brian Monahan, pages 217, 362).
28901	Giáo hoàng Callixtus III sinh tại Jativa, Tây Ban Nha ngày 31 tháng 12 năm 1378 với tên là Alonso de Borgia.
28902	Giáo hoàng Clemens sinh tại Villandraut, trong miền Gironde vào năm 1264 với tên là Bertrand de Got.
28903	Giáo hoàng Clêmentê XIV qua đời qua đời vào ngày 22 tháng 9 năm 1774.
28904	Giáo hoàng có quyền lực trọn đời cho đến khi chết hoặc từ chức.
28905	Giáo hoàng Innocens IX sinh tại Bologna ngày 20 tháng 7 năm 1519 với tên thật là Giovanni Antonio Facchinetti.
28906	Giáo hoàng John Paul II vào ngày 2 tháng 4 năm 2004 đã bổ nhiệm ngài làm Giám mục Phụ tá của Bratislava-Trnava và là giám mục chính thức của Semina.
28907	Giáo hoàng không bị làm phiền tại nơi ở của các Ngài, và được công nhận bởi sự bảo lãnh của pháp luật.
28908	Giáo hoàng Nicolaus I sinh tại Roma.
28909	Giáo hoàng Phanxicô hiện chỉ còn một lá phổi do một lá phổi của ông đã bị cắt bỏ sau khi ông trở thành linh mục không lâu.
28910	Giáo hoàng Sylvester I và vua Constantinus I Đại Đế, hai nhân vật gắn liền với giai đoạn lịch sử quan trọng của Giáo hội.
28911	Giáo hoàng Zacharius nắm giữ việc xây dựng hòa bình và cứu người dân thoát khỏi những cuộc chinh chiến thảm khốc.
28912	Giáo hội Ba Tư dần liên kết với phía ly giáo, một phương sách được khuyến khích bởi tầng lớp cai trị theo Hỏa giáo.
28913	Giáo hội Byzantine ngày càng khác biệt trong ngôn ngữ, nghi lễ, luật lệ với Giáo hội phương Tây.
28914	Giáo hội Cải cách ở Mỹ mô tả Thứ Tư Lễ Tro là một ngày "tập trung vào việc cầu nguyện, ăn chay và ăn năn."
28915	Giáo hội Công giáo được sở hữu khoảng 75% của tất cả các trường tiểu học và trung học trong cả nước, và họ cũng là một nhân tố trong việc xây dựng Đại học Quốc gia Lesotho.
28916	Giáo hội Công giáo La Mã ở Schleswig-Holstein trực thuộc địa phận Tổng giám mục Hamburg.
28917	Giáo hội Công giáo quan niệm rằng, sinh sản là quyền năng của Thiên Chúa, con người chỉ cộng tác vào sứ mệnh này qua bí tích hôn nhân.
28918	Giáo hội điện là tại một sự suy giảm và tu sĩ đã bắt đầu rót hơn đến Philippines, kết thúc hy vọng cho các tu sĩ bao giờ từ bỏ bài viết của họ.
28919	Giáo hội duy trì đại diện trong Quốc hội Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland và Quân chủ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland là người quản trị tối cao.
28920	Giáo hội gần như ngay lập tức phản đối luật pháp, tranh luận rằng nó "trực tiếp làm suy yếu quyền của nhà thờ".
28921	Giao hội giữa Sao Mộc và Mặt Trăng.
28922	Giáo hội Thống nhất thường được gọi là "Moonies" hoạt động tại 194 quốc gia trên thế giới, nổi tiếng với việc tổ chức đám cưới tập thể cho các hội viên với nhau.
28923	Giáo hội Tin Lành Lutheran đã mời bà giúp công việc của Hội Chữ thập đỏ tại Győr (tây bắc Hungary).
28924	Giáo khuRaade được lập thành một đô thị vào ngày 1 tháng 1 năm 1838 (xem formannskapsdistrikt).
28925	Giáo khu Trygstad được lập thành một đô thị vào ngày 1 tháng 1 năm 1838 (xem formannskapsdistrikt).
28926	Giao lưu và tiếp biến giữa văn hóa Việt Nam và văn hóa Trung Hoa là sự giao lưu, tiếp biến liên tục qua nhiều thời kỳ của lịch sử.
28927	Giao lưu và tiếp biến với văn hóa Ấn Độ diễn ra bằng con đường hòa bình.
28928	Giáo lý Bất nhị Phệ-đàn-đa nhất nguyên (monistic advaitavedānta) cũng tự phát triển thành một giáo phái riêng biệt.
28929	Giáo lý của ông nhắm vào việc tách rời quyền lực thế tục và tôn giáo, nhất là từ sự lý giải về tín điều Tiệc Ly.
28930	Giáo mục Giáo phận Mỹ.
28931	Giáo phái này được biết đến với sự tận tâm thờ phụng đối với một hình đại diện của Vishnu (thường là Krishna), và nó là chìa khóa cho sự lan rộng của phong trào Bhakti ở Nam Á trong thiên niên kỷ thứ 2 SCN.
28932	Giáo phái Phật giáo Jodo (
28933	Giáo phận năm 1974 có 155 giáo xứ, 218 linh mục triều, 25 linh mục dòng, 97 đại chủng sinh, 215 tiểu chủng sinh, 109 tu sĩ, 949 nữ tu, 168 trường trung – tiểu học.
28934	Giáo phận Phát Diệm có thư gửi cộng đồng giáo dân Giáo phận Phát Diệm nhằm mục đích tin tức về tân giám mục Nguyễn Năng.
28935	Giáo pháp của Kim cương thừa mang tính chất Mật giáo, bao gồm các yếu tố của phép Du-già (sa. yoga) và các tôn giáo thiên nhiên của Ấn Độ trộn lẫn với tư tưởng Phật giáo.
28936	Giao phối trong báo đen tạo ra kích thước lứa nhỏ hơn đáng kể so với được tạo ra bởi các cặp thông thường.
28937	Giáo sư chính trị học chính thức trong giai đoạn này là giáo sư Trần Văn Giàu.
28938	Giáo sư dạy môn Thiên văn học hiện tại là Aurora Sinistra.
28939	Giáo sư Gabdulkhay Khuramovich Akhatov là một polyglot - ông biết hơn 20 ngôn ngữ.
28940	Giáo sư Harold Pearson đã thuyết phục bà lấy thực vật học làm môn học chính.
28941	Giáo sư Jim Stevenson từ Đại học Southampton, và tác giả của bản báo cáo, nói rằng: "Đây là cuộc nghiên cứu chính để xem xét lại một tầm quan trọng của bản nghiên cứu.
28942	Giáo sư Michael Biddiss cho rằng, "Tòa án Nürnberg tiếp tục ám ảnh chúng ta.
28943	Giáo sư người Đức Wilhelm Fabry tin rằng ung thư vú là do tắc tia sữa trong ống dẫn sữa.
28944	Giáo sư Nguyễn Tài Thu qua đời vào lúc 4 giờ 50 phút sáng ngày 14 tháng 2 năm 2021 tại Hà Nội, do tuổi cao sức yếu, hưởng thọ 90 tuổi.
28945	Giáo sư Okido không xuất hiện ở Sun và Moon, anh họ Nariya Okido thay thế ông.
28946	Giáo sư Pierre Aronnax không nghi ngờ nguồn gốc của Nemo, như những điều này đã được giải thích chỉ sau đó, trong cuốn sách tiếp theo của Verne.
28947	Giáo sư Popp, tiến sĩ Schlebusch, và tiến sĩ Maric-Oehler đã tiến hành thí nghiệm với một máy quay hồng ngoại.
28948	Giáo sư sử học Văn Tạo trong bài viết "Nhà Mạc và vấn đề ngụy triều" đã vạch rõ: Họ Trịnh và họ Nguyễn lấy tiếng là giúp nhà Lê nhưng thực ra là lo làm lợi cho mình.
28949	Giáo sư Tiến sĩ Phạm Đức Dương (
28950	Giáo sư Trần Đức Thảo để lại khối lượng tác phẩm đồ sộ bao gồm gần 200 tác phẩm hầu hết bằng tiếng Pháp, tiếng Đức (được xuất bản ở Pháp, Đức, Mỹ) và một số bằng tiếng Việt với khoảng 2 vạn 6 ngàn trang sách.
28951	Giáo sư Xavier cùng lúc đó cũng đến nhà Jean nhằm ngăn chặn cô khỏi việc biến thành một ác quỷ.
28952	Giáo sỹ công nghệ có thể sở hữu nhiều khả năng nguy hiểm như kiểm soát tâm trí, thấu thị và pyrokinesis.
28953	Giao thông đường bộ có Quốc lộ 1A đi qua các xã Đại Tâm, Thạnh Phú, Thạnh Quới.
28954	Giao thông giữa Cao Nguyên và vùng Duyên hải là đường hàng không.
28955	Giao thông khá đa dạng đáp ứng kết nối đến các tỉnh bạn và nằm dọc tuyến đường 5A.
28956	Giao thông trở nên ít phụ thuộc vào các con sông hơn với việc xây dựng cầu và đường sắt.
28957	Giao thông xe buýt phổ biến khắp nước Anh, với các công ty lớn như National Express, Arriva và Go-Ahead Group.
28958	Giao thức BitTorrent định nghĩa một phương thức để phổ biến và chia sẻ tệp trên mạng.
28959	Giao thức lớp liên mạng chính là PUP, tương ứng với lớp Giao thức Internet (IP) trong TCP / IP.
28960	Giao thức này cũng được chuẩn hóa bởi bộ quốc phòng Mỹ trong phiên bản MIL-STD-1777.
28961	Giao thức này dùng để đối phó với việc không bền vững khi vận chuyển dữ liệu qua mạch điện thoại bằng cách nâng cao khả năng kiểm và sửa lỗi.
28962	Giao thức truyền thông (
28963	Giao tiếp qua không gian mạng đã thay thế giao tiếp giữa các cá nhân về giao tiếp mặt đối mặt.
28964	Giao tranh tiếp tục sau khi đàm phán thất bại, Chính phủ Nam Triều Tiên đáp trả hoạt động du kích bằng cách triển khai các đại đội cảnh sát, mỗi đại đội có 1.700 người, từ các tỉnh miền nam đến Jeju.
28965	Giáo trình giảng dạy thiên về văn học cổ điển.
28966	Giáo trình quốc tế cho phép trẻ em có thể trở thành công dân toàn cầu bằng việc cung cấp nền tảng giáo dục nghiêm ngặt, được trải nghiệm môi trường đa ngôn ngôn ngữ và đa văn hóa.
28967	Giao tử đực của bạch quả lần đầu tiên được nhà thực vật học Nhật Bản Sakugoro Hirase phát hiện ra năm 1896.
28968	Giao tử đực và giao tử cái chứa "chất mầm" này hợp nhất với nhau trong thụ tinh tạo thành hợp tử, rồi hợp tử phát triển thành cơ thể con kế thừa đặc điểm của bố mẹ.
28969	Giao tử ở người đa phần sẽ có 23 nhiễm sắc thể, 22 trong số đó giống nhau ở cả hai giới.
28970	Giáo viên thính giảng là các Y, Bác sĩ của bệnh viện A1 (Bệnh viện Tỉnh Nghệ An lúc bấy giờ) và Bệnh viện Quân khu 4. Lưu lượng học sinh có khoảng 600 em.
28971	Giáo xứ Irkutsk thực sự là giáo xứ Công giáo lớn nhất thế giới với diện tích 9,96 triệu km².
28972	Giáo xứ Tjømø đã được thành lập như là một đô thị ngày 01 tháng 1 năm 1838 (xem formannskapsdistrikt).
28973	Giáp bao gồm tấm dày 5–7 mm, với 50 viên đạn pháo 76,2 mm hoặc 169 viên cho mỗi pháo 37mm hoặc 45mm.
28974	Giáp bảo hộ thường được mặc bên ngoài lớp đồ lót hút ẩm và bên dưới trang phục thi đấu giúp bảo vệ người chơi khỏi chấn thương.
28975	Giáp: bao quanh cơ thể, một số chỗ có lông làm cơ quan cân bằng.
28976	Giáp các xã: Tú Nang, Lóng Phiêng, Sập Vạt, Mường Lựm (thuộc H. Yên Châu); xã Phiêng Côn (thuộc H. Bắc Yên).
28977	Giáp cốt văn có nghĩa là chữ viết (văn) được khắc trên yếm rùa (giáp) và xương thú (cốt).
28978	Gia phả chép: Có lần khảo một tên trộm, ông sai lính đóng cửa lại, lấy roi đánh vào cây chuối, vì thương nó quá.
28979	Giá phải được thiết lập để thu hút phân khúc thị trường thích hợp với số lượng đáng kể.
28980	Gia phả trên thì cho biết khi vua Quang Trung mất (1792), nội bộ nhà Tây Sơn cứ lục đục mãi, nên Phan Văn Lân trả ấn về ở ẩn.
28981	Giả phi nghĩ mẹ tuổi đã cao, mới sinh được đứa em nhỏ, nên rất thương yêu Bảo Ngọc, khác hẳn mọi người.
28982	Giáp phía bắc thị trấn Bắc Castle, phía bắc và phía đông của thị xã Harrison, về phía nam của thị xã Scarsdale và phía tây thị trấn Greenburgh.
28983	Giáp phía sau thì còn mỏng hơn nữa, trong chiến tranh Vùng Vịnh năm 2003, đã có 1 chiếc M1 bị vô hiệu hóa do bị bắn cháy động cơ bởi đạn AP cỡ 25mm bắn nhầm từ 1 chiếc xe thiết giáp M2 Bradley.
28984	Giáp trụ của T-80 thay đổi tùy theo phiên bản, các phiên bản hiện đại hóa có giáp dày hơn những phiên bản cũ.
28985	Giáp với các xã Hương Sơn, Bảo Sơn, Xương Lâm, Yên Mỹ.
28986	Giá quá cao hoặc dưới mức có thể được định nghĩa đơn giản là độ lệch so với giá cân bằng.
28987	Giả Quỳ sinh ra Giả Sung khá muộn, khi đã 44 tuổi.
28988	Giả sử, bạn đang có lợi thế về giá so với đối thủ cạnh tranh bởi vì nhà cung cấp của bạn ở Hàn Quốc và chính phủ Hàn Quốc thì đã dỡ bỏ các hàng rào quy định khiến đầu vào của bạn rẻ hơn.
28989	Gia súc được chăn nuôi chiếm một phần ba lượng khí thải, thông qua khí thải metan.
28990	Giả sử C là một lớp độ phức tạp gồm các bài toán giải được bằng máy Turing ngẫu nhiên dùng bộ nhớ lôgarit sao cho máy không bao giờ chấp nhận sai nhưng được phép từ chối sai với xác suất 1/3.
28991	Gia súc như bò, có thể cho sữa và cừu, có thể xén lông.
28992	Giả sử có hai (hoặc nhiều hơn) hàm số có cùng miền xác định và miền giá trị; chúng thường được gọi là biến đổi.
28993	Gia súc từ savanna thường tụ tập xung quanh để liếm bùn khô vì hàm lượng muối của nó.
28994	Giả sử hạt Higgs tồn tại, chúng ta có thể suy luận được ra khối lượng của nó dựa trên tác động mà nó tạo ra đối với thuộc tính của các hạt và trường khác.
28995	Giả sử Homer muốn bắt một chiếc xe buýt đang dừng ở đó.
28996	Giả sử là điểm nằm trong phần giao của hai bao lồi.
28997	Giả sử là đồ thị phẳng.
28998	Giả sử P là một cấu hình gồm n điểm không thẳng hàng trên mặt phẳng xạ ảnh.
28999	Giá surimi Hàn Quốc tăng từ 2,50 USD/kg trong vụ A lên 2,80 USD/kg vụ B đối với phẩm cấp RA và tăng từ 2,8 USD/kg lên 3 USD/kg đối với phẩm cấp KA.
29000	Giả Thám Xuân là một thiên kim tiểu thư đẹp đẽ, phong lưu, là hoa hồng đẹp thơm nhưng lắm gai làm đau người khác.
29001	Giá thành của các vòi phun cũng không được quá đắt vì chúng phải được đặt ở nhiều nơi trong thành phố.
29002	Giá thành rẻ, sử dụng một lần, có thể thưởng thức ly cà phê nguyên chất mọi nơi.
29003	Giá thành sản xuất cortisone theo quy trình này lên đến 200 USD/g cho đến khi Russell Marker của công ty Syntex tìm ra phương pháp khác với nguyên liệu diosgenin chiết xuất từ khoai.
29004	Giá thành tương đối rẻ, vì thế người làm nghề đánh giày sử dụng một hộp xi đánh giày có thể dùng được trong vài tuần.
29005	Giả thiết đưa ra là tia X kích thích trực tiếp võng mạc và/hoặc kích thích huỳnh quang và mắt người cảm nhận ánh sáng thường thứ cấp Schober H. Die Direktwahrnehmung von Röntgenstrahlen durch den menschlichen Gesichtssinn.
29006	Giả thiết thứ 2 cho rằng nó xuất phát từ 老麺 (lão miến) còn một nguồn khác cho rằng ramen ban đầu là 鹵麺 (lỗ miến), mì được nấu trong nước sốt nhiều tinh bột.
29007	Giả thiết ξ là số vô tỉ có thể bỏ qua, nghĩa là định lý thỏa mãn cả với ξ là số hữu tỉ (điều này là hiển nhiên).
29008	Giả thuyết của Bell căn cứ vào những dòng chữ khắc trên tấm bia đá Palermo, mà theo quan điểm của bà, mực nước lũ sông Nile dưới thời ông trị vị luôn ở mức thấp Barbara Bell: Oldest Records of the Nile Floods, In: Geographical Journal, No.
29009	Giả thuyết đa phương tiện thuận tiện là giả định rằng có hao phí lớn hơn cho nữ giới khi từ chối các nỗ lực giao phối của nam giới so với việc giao phối có lựa chọn.
29010	Giả thuyết được chấp nhận nhất là ông đã quá già khi lên ngôi (do vua cha Chiêu Tương vương tại vị tới 56 năm).
29011	Giả thuyết được chấp nhận rộng rãi cho rằng chiếc ngà là một đặc điểm hấp dẫn giới tính.
29012	Giả thuyết được đưa ra cách đây 30 năm và gần đây lại được nhắc lại sau những quan sát của tàu Cassini.
29013	Giả thuyết này cần được nghiên cứu là ở Đông Hải, Giang Tô từ trước tới nay có họ Tư Mã và họ Đồng sinh sống không?
29014	Giả thuyết này dường như đi ngược lại với sinh học đã biết của con người, theo đó không có bằng chứng tốt về bất kỳ mối liên hệ nào như vậy giữa các hành động của insulin và tích lũy chất béo và béo phì.
29015	Giả thuyết này tồn tại ở mức suy đoán, mặc dù nó được một số học giả chấp nhận, kể cả một số học giả Trung Quốc.
29016	Giả thuyết Riemann đề cập đến các không điểm nằm ngoài miền hội tụ của chuỗi này, do vậy nó cần phải liên tục giải tích đối với mọi số phức số phức s. Điều này có thể chứng minh khi biểu diễn nó theo hàm eta Dirichlet như sau.
29017	Giả thuyết Riemann phát biểu rằng nghiệm số của hàm zeta là tất cả các số âm chẵn hoặc các số phức với phần thực bằng 1/2.
29018	Giả thuyết về dịch chuyển đỏ được đưa ra trong mô hình Vụ Nổ Lớn sẽ tự nó giải thích cho sự tối của bầu trời đêm ngay cả nếu vũ trụ đã già đi vô hạn.
29019	Gia Tĩnh hoàng đế Chu Hậu Thông, mẹ là Tưởng phi.
29020	Gia Tĩnh nhận ra điều đó nên dần dần bãi trừ đi sự ảnh hưởng của Dương Đình Hòa, buộc ông ta cuối cùng phải quyết định từ quan và rút khỏi triều đình.
29021	Gia tộc của Trương Ung bị thảm sát, và Trương Thiên Tích trở thành người nhiếp chính duy nhất.
29022	Gia tộc Fujiwara đã nắm giữ "quyền lực đằng sau ngai vàng" như tục ngữ trong dân gian trong nhiều thế kỷ.
29023	Gia tộc Fujiwara đã trở thành điều mà nhà sử học George B. Sansom gọi là "những nhà độc tài cha truyền con nối".
29024	Gia tộc này rất bí ẩn, tuổi thọ thường rất cao, do vậy chỉ chấp nhận người trong gia tộc lấy nhau để duy trì huyết thống "Kỳ Lân huyết" (麒麟血) hoàn hảo nhất để có được một Trương Khởi Linh vĩnh cữu.
29025	Gia tộc Ōuchi ở vùng Chūgoku phía tây chịu ảnh hưởng của chính trị Buzen.
29026	Gia tộc quỷ Yukimura bị li tán do can tội chống đối Mạc Phủ.
29027	Gia tộc Tokugawa tiếp tục việc thờ cúng tổ tiên qua từng thế hệ.
29028	Giá trị chứng khoán và bất động sản được liệt kê theo giá trị thị trường thay vì theo giá gốc hoặc chi phí cơ sở.
29029	Giá trị có thể được quy đổi ra thẻ card điện thoại, nạp thẳng vào thuê bao của bạn tình.
29030	Giá trị của bảng thời gian thống nhất nằm trong giáo dục của máy chấm công, dẫn đến một lực lượng làm việc hiệu quả hơn.
29031	Giá trị của cảnh quan này ở chỗ nó vừa là một phần của khu đô thị, vừa là phần của các bờ sông và các dốc tự nhiên.
29032	Giá trị của đèn báo S là số đơn vị của tài nguyên còn rỗi.
29033	Giá trị của nó ở nhiệt độ nóng chảy chỉ rõ men nào có khả năng chảy tràn khỏi bề mặt sản phẩm khi nung và men nào thì không.
29034	Giá trị của nó tiến đến cực tiểu (bằng 0) khi mọi trường hợp trong nút rơi vào một thể loại đích duy nhất.
29035	Giá trị của thứ hàng hóa sức lao động này tuỳ thuộc vào trình độ, tay nghề, khả năng về mọi mặt của người lao động.
29036	Giá trị được gọi là năng suất tỏa nhiệt dưới (hay năng suất tỏa nhiệt thực) được xác định bằng cách trừ nhiệt hóa hơi của nước sinh ra từ sự cháy ra khỏi năng suất tỏa nhiệt trên.
29037	Giá trị được xác định bởi chi phí, chất lượng và sự kịp thời.
29038	Giá trị duy trì SeHCAT trong 7 ngày lớn hơn 15% được coi là bình thường, với các giá trị dưới 15% biểu thị mất axit mật quá mức, như được tìm thấy trong kém hấp thu axit mật.
29039	Giá trị GDP thực, không tính thuốc phiện, đã tăng 29% năm 2002, 16% năm 2003, 8% năm 2004 và 14% năm 2005.
29040	Giá trị hàng năm cho các dịch vụ sinh thái của Rừng Boreal ước tính là 93,2 tỷ USD, hoặc lớn hơn 2,5 lần so với giá trị khai thác tài nguyên hàng năm.
29041	Giá trị HLB từ 12-15 chỉ ra một tác nhân tẩy rửa.
29042	Giá trị kinh tế trên một đơn vị canh tác của xã hiện mới đạt 33 triệu đồng/ha.
29043	Giá trị là tọa độ của một vectơ vuông góc với mặt phẳng được xác định bởi phương trình.
29044	Giá trị lớn nhất của dòng cho phép collector cho phép Icm được chọn sao cho tránh được hiện tượng chốt giữ dòng, không khóa lại được, giống như ở thyristor.
29045	Giá trị lớn nhất của hàm khả năng xảy ra tại cùng giá trị tham số với giá trị lớn nhất của logarit của khả năng đó ("hợp lý logarit"), vì logarit là hàm số tăng.
29046	Giá trị lớn nhất của Hồ Ba Bể là cảnh quan địa chất độc đáo, giá trị nổi bật về địa chất địa mạo và giá trị to lớn về đa dạng sinh học.
29047	Giá trị mô-đun lưu lượng đỉnh lũ sẽ giảm xuống khi diện tích lưu vực tăng.
29048	Giá trị này dao động từ -90⁰ đến +90⁰.
29049	Giá trị n càng lớn thì ảnh càng có nhiều màu, và càng rõ nét hơn.
29050	Giá trị ngành chăn nuôi đạt 30.64 tỉ đồng, chiếm 9,6% tỉ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp.
29051	Giá trị quan có sẵn đặc điểm của tính ổn định và tính lâu dài, tính lịch sử với tính chọn lựa cùng tính chủ quan.
29052	Giá trị sai số là khoảng cách giữa giá trị y hiện tại và giá trị y chính xác đối với x hiện tại.
29053	Giá trị sản lượng cây trồng đã vượt hơn gấp bốn lần so với sản lượng gia súc lúc bấy giờ.
29054	Giá trị sản xuất công nghiệp cả năm 2019 ước đạt 315.200 tỷ đồng.
29055	Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 431 lần, sản xuất lương thực tăng 5,6 lần so với năm 1946.
29056	Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước thực hiện được 16.530 tỉ đồng (theo giá hiện hành), đạt 107,9% so cùng kỳ, đạt 100 % so kế hoạch năm.
29057	Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 10,3%, công nghiệp xây dựng tăng 12,5%.
29058	Giá trị tài sản của hệ thống nhà nghỉ này ước tính là trên 43 nghìn tỷ đồng bao gồm giá trị đất và giá trị tài sản trên đất.
29059	Giá trị tài sản ròng (giá trị tài sản ròng) phải được tính toán ít nhất mỗi năm một lần.
29060	Giá tuabin đã giảm đáng kể trong những năm gần đây do các điều kiện cạnh tranh gay gắt hơn như việc tăng sử dụng năng lượng đấu giá và loại bỏ trợ cấp ở nhiều thị trường.
29061	Giả Tự Đạo là con của chế trí sứ Hoài Đông Giả Thiệp.
29062	Giá và mức chất lượng tương đối rất rẻ, những cái tốt hơn được gọi là in-ear monitors (IEMs) và được sử dụng bởi các kỹ sư âm thanh và nhạc sĩ,.
29063	Giá và nhu cầu ngà voi đã tăng vọt, khiến nó trở thành một thị trường đang phát triển và sinh lợi.
29064	Giá vé đồng hạng ở tất cả các tuyến, do thành phố bù lỗ nên giá vé rất rẻ nên rất đông, vì nhiều người bỏ xe điện đi xe buýt cho nhanh.
29065	Gia vị điển hình bao gồm muối và hạt tiêu, ngải tây hoặc kinh giới.
29066	Gia vị dùng kèm là tương ớt trộn với lạc rang giã nhỏ phi bằng dầu ăn với hành khô.
29067	Gia vị sau đó được cho vào giã cùng, thường theo một thứ tự nhất định.
29068	Giá vodka, rượu vang, bia và đã được tăng lên, và doanh số bán hàng bị hạn chế.
29069	Giả vờ và các thuật ngữ khác có thể được liên kết, mặc dù chúng không đồng nghĩa.
29070	Gia vương Vương Tông Thọ (王宗壽) cũng lên tiếng khuyên bảo Vương Diễn, nói rằng xã tắc sẽ nguy khốn, song cũng không có kết quả.
29071	Giá xăng khác nhau rất nhiều trên toàn EU.
29072	Giày anh hay mang là loại được thiết kế đặc biệt cho kiểu tấn công dùng cước sở trường của anh, nó cực kì bền chắc và giúp gia tăng sức mạnh cho các cú đá.
29073	Giấy bạc phát hành bởi Ngân hàng Fed Kansas City có biểu tượng chữ "J" trên một mặt.
29074	Giày búp bê bước vào làng thời trang thế kỷ 16, mặc dù trong suốt lịch sử nổi tiếng của nó đã giảm xuống so với giày cao gót.
29075	Giày cao gót ra đời vào thế kỉ XVI với mụch đích làm cho con người cao lên.
29076	Giấy chứng nhận nghỉ học năm 1958 của bà được lấy từ English Mission College, Cairo.
29077	Giấy chứng tử được hoàn tất vào lúc 9.20 và ghi nguyên nhân "có lẽ bị ngộ độc do quá liều barbiturate" do ngộ độc ethanol.
29078	Giấy cói xuất xứ từ Ai Cập thực sự là một nguồn sử liệu rất quan trọng cho nghiên cưu tổ chức và đời sống nội bộ của quân đội.
29079	Giấy được làm hai bản chính, vợ và chồng mỗi người giữ một bản chính có giá trị pháp lý như nhau.
29080	Giấy được yêu cầu ghi các chi tiết như tuổi, chiều cao và các đặc điểm cơ thể.
29081	Giấy hiệp đồng, lãnh biện vật hạng cùng công việc làm.
29082	Giấy khai sinh cho biết ông là con của Jean Doumer-công tác trong ngành đường sắt, và Victorine David-thất nghiệp.
29083	Giày phải mang trước một cách chỉnh tề, phần giây giày phải buộc thật chặt.
29084	Giấy phép bằng sáng chế có thể được lấy trực tiếp từ mỗi chủ sở hữu bằng sáng chế hoặc thông qua các cơ quan cấp phép bằng sáng chế, chẳng hạn như MPEG LA, HEVC Advance và Velos Media.
29085	Giấy phép có thể quy định cả những chủ đề nội dung được phép biên tập.
29086	Giấy phép MIT chứa các điều khoản được sử dụng trong việc xác định quyền của chủ sở hữu bằng sáng chế ở 35 phần Mã Hoa Kỳ 154, cụ thể là "sử dụng" và "bán".
29087	Giấy phép này có thể được sử dụng để tạo ra các ứng dụng tùy chỉnh.
29088	Giấy phép nhập khẩu không cần thiết đồi với các loài này theo CITES, mặc dù một số Tổ chức đòi hỏi giấy phép nhập khẩu nhằm kiểm soát chặt chẽ hơn.
29089	Giây phút cảm động nhất trong chương trình là lúc Thu Phương được xem đoạn video ngắn có đầy đủ bố mẹ và các con cô ở Mỹ.
29090	Giấy và các sản phẩm khác có thể bị hỏng do hơi nước nên phải được khử trùng theo cách khác.
29091	Giấy và thuốc nhuộm trong tranh ukiyo-e rất nhạy cảm với sự thay đổi độ ẩm và thời tiết theo mùa.
29092	Giấy viết thường là giấy có gia keo nhưng không tráng phủ.
29093	Giày, vớ dài và các vật dụng khác của người tù được tái chế thành các sản phẩm phục vụ chiến tranh.
29094	Gibbasilus centrolobus được Londt miêu tả năm 1990.
29095	Gibbs and Cox đề xuất thiết kế hệ thống động lực tiên tiến, kết hợp gia tăng áp lực và nhiệt độ hơi nước với kiểu turbine mới nhẹ và chạy nhanh hơn cùng hộp số giảm tốc hai cấp.
29096	Gibson đánh cặp với Maria Bueno, và họ đánh bại Margaret duPont và Margaret Varner trong trận chung kết, 6–3, 7–5 để giành chức vô địch Đôi nữ tại Giải quần vợt Wimbledon 1958.
29097	Gibson được xác nhận sẽ tham gia bộ phim vào ngày 30 tháng 6 năm 2010.
29098	Gibson sau đó cho bán 250 chiếc "Crossroads 335" thiết kế tương tự.
29099	Gibson sinh ra và lớn lên ở Watts, Los Angeles, California.
29100	Gideon Raveshaw được lồng tiếng bởi Rodger Bumpass.
29101	Giếng mang đậm nét xưa cũ, cổ kính qua những lớp rêu phong xanh rì, tươi mát lấp đầy quanh miệng và thành giếng.
29102	Giếng nông nhưng không bao giờ hết nước.
29103	Gierét sinh ra vào ngày 5 tháng 4 năm 525, tại thành phố Axum, Tigray.
29104	Giêsu giáng sinh đóng một vai trò quan trọng trong năm phụng vụ Kitô giáo.
29105	Giê-su hứa ban sự bình an cho những người tin ngài, "Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho.
29106	Giêsu mà biểu hiệu chim bồ câu mới cần phải được nhấn mạnh bằng hình ảnh nghệ thuật và bằng những bức tranh phác tả mầu nhiệm Chúa Thánh Thần.
29107	Giêsu vào thành Jerusalem với tư cách là "Chiên con của Thiên Chúa" vào ngày 10 tháng Nisan, bị đóng đinh và chết vào lúc 3 giờ chiều ngày 14 tháng Nisan, đúng vào lúc thầy Thượng tế dâng tế lễ chiên con, ; cf.
29108	Giết người trong "mưa".
29109	Giết xong Tasaka, Motonari còn đẩy Shigehira đến đường cùng, buộc phải xuất gia, cho con đẻ của mình là Kobayakawa Takakage vốn đang là đường chủ dòng phụ của họ Kobayakawa ở Takehara thay Shigehara thâu tóm họ Kobayakawa.
29110	Gilbert and Schantz (2008) p. 169 Trong Hiến chương Paralympic nghiêm cấm việc phân biệt đối xử trên cơ sở chính trị, tôn giáo, khuyết tật, kinh tế, giới tính, khuynh hướng tình dục hoặc những lý do chủng tộc.
29111	Gilbert's Cafe là nơi học sinh có thể thoải mái biểu diễn cho mọi người mà không cần dăng ký trước.
29112	Gilbreths được giao nhiệm vụ chứng minh rằng nghiên cứu chuyển động nói riêng và quản lý khoa học nói chung, tăng sản lượng công nghiệp theo cách cải thiện và không làm giảm sức mạnh tinh thần và thể chất của công nhân.
29113	Gilda- Bạn cũ của Rainbow Dash.
29114	Gilmour kết hôn lần đầu tiên với Virginia Hasenbein và cô theo ban nhạc trong tour diễn thứ hai của Pink Floyd tại MỹKhông có thống nhất giữa 2 thời điểm đám cưới của Gilmour và cuộc gặp của ban nhạc với Barrett.
29115	Gilroy đã viết kịch bản cho bộ phim Two for the Money của năm 2005, với sự tham gia của vợ của Al Pacino và Rene Russo của Gilroy.
29116	Gimlin mô tả trạng thái sốc nhẹ của ông khi lần đầu nhìn thấy con vật.
29117	Ginchiyo đích thân xuất quân đối trận, đồng thời để chấm dứt hiềm khích từ bấy lâu giữa hai gia tộc.
29118	Ginger Ale "khô" thường dùng như nước thay thế soda, nhất là khi pha với rượu.
29119	Gin không có siêu năng lực, nhưng bù lại cô lại có những kĩ năng về thể chất đáng kinh ngạc.
29120	Ginko là một thanh niên có một mắt màu xanh lục, người không chỉ có khả năng nhìn thấy được nhiều loại mushi mà còn có khả năng thu hút chúng.
29121	Ginny được miêu tả như một cô bé có vóc dáng nhỏ, đôi mắt màu nâu sáng giống mẹ cô, mái tóc dài màu đỏ rực truyền thống của gia đình Weasley, thường được cột cao lên, trông giống như chiếc bờm.
29122	Gin rất hận Akai và luôn tìm cách đánh bại anh, tuy nhiên chưa lần nào thật sự vượt qua được, nhất là về khoản bắn súng.
29123	Ginwala giữ các danh hiệu học thuật từ một số trường đại học ở Châu Phi và nước ngoài.
29124	Giờ ăn trưa của nhiều diễn giả khách mời là các chuyên gia trong ngành về công nghệ và khoa học; cảnh này không được phát trực tiếp hoặc được ghi lại.
29125	Giờ chuẩn Myanmar (MMT) (
29126	Giờ đây bị 50 ngàn quân Miến Điện bao vây, bị cắt hoàn toàn liên lạc với bên ngoài.
29127	Giờ đây, cậu phải đối mặt với mọi thứ một mình.
29128	Giờ đây để thực hiện cùng một công việc, chương trình được viết với những lệnh đơn giản thay vì với một lệnh phức tạp, tổng số các lệnh phải đọc từ bộ nhớ nhiều hơn do đó cũng mất nhiều thời gian hơn.
29129	Giờ dây, Handsome Jack cai trị các cư dân của Pandora với một bàn tay sắt bằng việc sử dụng một vệ tinh khổng lồ hình chữ "H"(H viết tắt cho Helios), luôn luôn nhìn thấy trên bầu trời ở phía trước của mặt trăng Pandora.
29130	Giờ đây nếu bạn muốn download, bạn hãy click vào nút Start trên thanh Toolbar ở cửa sổ chính, và ngay lập tức chương trình sẽ kết nối với địa chỉ website bạn đã nhập vào và bắt đầu download chúng.
29131	Giờ đây, người dùng có thể ghim tối đa 9 cuộc trò chuyện riêng lẻ lên đầu danh sách tin nhắn.
29132	Giờ đây nhiệm vụ duy nhất của siêu chiến binh Omega là phải chiến đấu mở đường xuyên qua hậu cứ quân Tan với đủ loại vũ khí có được cộng thêm tuyệt chiêu "Bio-Strike" đầy uy lực để tìm đường trở về căn cứ quân Green.
29133	Giờ đây nó đang trải qua một giai đoạn khó khăn bởi sự thống trị của Nữ hoàng Đỏ.
29134	Giờ đây nơi này không chỉ là một ngôi đình.
29135	Giờ đây, nội tâm của nàng trở nên rối bời vì Hwa Goon không biết làm sao để chọn giữa tham vọng của gia tộc và thứ tình yêu đơn phương nàng dành cho Thế tử.
29136	Giờ đây sau hai năm, chắc chắn tia chớp vừa giáng xuống lần hai với Người đẹp và quái vật."
29137	Giờ đây, trên thực tế, Bộ trưởng Nội các Quân sự chỉ hoàn toàn chịu trách nhiệm với Quốc vương trong việc bổ nhiệm sĩ quan ở mọi cấp bậc.
29138	Gió địa phương trên thế giới.
29139	Giỗ Đức thánh được bà con tổ chức vào ngày rằm tháng 2 âm lịch, lễ tế qua 3 làng, người người thập phương về tham dự.
29140	Gió duy trì đạt 34 dặm/h (55 km/h) và gió giật 47 dặm/giờ (75 km/giờ).
29141	Giờ giải lao, ông giải trí bằng cách xem các DVD trong loạt Great Courses của Hãng Teaching Company.
29142	"Gió giật mạnh phía trước và gió squalls".
29143	Giờ hoạt động được đăng tại văn phòng FEMA sau một thảm họa thông báo cho công chúng biết khi nào nhân viên FEMA sẽ sẵn sàng hỗ trợ họ.
29144	Giới 13,00% gia đình và 17,00% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm 22,50% những người dưới 18 tuổi và 16,00% của những người 65 tuổi hoặc hơn.
29145	Giới 15,50% gia đình và 19,90% dân số sống dưới mức nghèo khổ, trong đó có 28,00% những người dưới 18 tuổi và 14,60% có độ tuổi từ 65 trở lên.
29146	Giới 20,20% gia đình và 26,00% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm 33,90% những người dưới 18 tuổi và 24,70% của những người 65 tuổi hoặc hơn.
29147	Giới 5,40% gia đình và 7,30% dân số sống dưới mức nghèo khổ, trong đó có 8,90% của những người dưới 18 tuổi và 9,40% có độ tuổi từ 65 trở lên.
29148	Giới báo chí và các nhà bình luận truyền thông mà có xuất hiện và được phỏng vấn trong phim thì gồm có tác gia Howard Zinn; Len Downie (tổng biên tập viên của The Washington Post); Bob Schieffer (
29149	Giới chính trị thường gọi ông là "Anh Nhỏ" (
29150	Giới chức Hoa Kỳ tin rằng hai người ở Afghanistan có liên quan đến Al-Qaida.
29151	Giới chuyên gia đã nghiên cứu chất này để dùng vào việc chữa trị bệnh rối loại ám ảnh cưỡng chế - Troubles Obsessionnels Compulsifs – TOC.
29152	Giới chuyên môn đánh giá hai tác phẩm chèo Tấm Cám và Mối tình Điện biên của ông là những mốc son trong nghệ thuật chèo hiện đại Việt Nam.
29153	Giới hạn chính xác giữa Arctium và Cousinia rất khó xác định; do ở đây có tương quan chính xác giữa phát sinh chủng loài ở mức phân tử của chúng.
29154	Giới hạn lương thực được tăng lên từ 90 đến 100, và những đòi hỏi bảo dưỡng được làm dễ chịu hóa bởi 10 đơn vị thực phẩm mỗi loại, dẫn đến khả năng có thể huy động những lực lượng khá lớn và hùng mạnh hơn.
29155	Giới hạn phơi nhiễm tối đa (PEL) của OSHA là 5 mg/m³.
29156	Giới hạn tốc độ của cú đánh xoáy lên nhỏ hơn so với cú đánh xoáy xuống.
29157	Giới hạn trên và dưới mà tỷ lệ đột biến có thể tiến triển là chủ đề của cuộc điều tra đang diễn ra.
29158	Giới hữu trách lập các nút chặn trên khắp nước, bắt giữ hàng trăm lính biên phòng đang tìm đường lẩn trốn, nhiều người trong số này đã thay quần áo dân sự.
29159	Giới khoa học đang tìm và thử các chất có khả năng thu nhận sắt vào để giúp bài tiềt chất này ra khỏi cơ thể.
29160	Giới lãnh đạo bắt đầu xét lại hướng đi của đảng và nhiều sách lược được đưa ra.
29161	Giới lãnh đạo Cộng sản Tiệp Khắc bằng lời nói ủng hộ Perestroika, nhưng đã thực hiện một vài thay đổi.
29162	Giới lãnh đạo Xô viết bác bỏ lập trường của Eastman và sử dụng kỷ luật đảng để buộc Trotsky phải viết bài báo bác bỏ lập trường của Eastman về các sự kiện.
29163	Giới nghệ nhân tuồng và cổ nhạc Huế đến nay vẫn thờ Đào Duy Từ làm tổ sư và coi 1627 là niên đại khởi đầu của lịch sử tuồng Huế.
29164	Giới nghiên cứu âm nhạc hiện nay chưa tìm ra thời điểm xuất hiện đàn bầu.
29165	Giới phê bình khen ngợi về cách chơi, hình ảnh, âm nhạc và giá trị sản xuất cao của trò chơi, nhưng lại đánh giá về sự thiếu nội dung trong hai kiểu chơi đơn và Online.
29166	Giới phê bình trích dẫn những lý do như kiến thức quanh co phóng đại của game và đồ họa tương đối lỗi thời cua nó.
29167	Giới quan sát cho biết đây là cuộc biểu tình hiếm hoi của sinh viên Việt Nam tại Paris trong vòng 30 năm qua.
29168	Giới quan sát dự báo Đảng Cộng sản Tiệp Khắc sẽ thua tuyển lớn trong cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 5 năm 1948.
29169	Giới quý tộc của Lisbon đã trục xuất Philip, và trao lại ngai vàng cho Braganzas, đánh dấu sự kết thúc sáu mươi năm của Liên minh Iberia và khởi đầu Chiến tranh Phục hồi Bồ Đào Nha.
29170	Giới quý tộc, do Chao Phraya Abhay Pudhorn các Samuha Nayok và Tish Bunnag Bộ trưởng Kromma Tha hỗ trợ Hoàng tử Jessadabodindra cho ngai vàng như ông đã được chứng minh là rất có thẩm quyền để cai trị.
29171	Giới quý tộc Nga đã lai tạo và dùng giống chó này cho những cuộc đi săn.
29172	Giới sử học tranh luận về việc liệu hệ thống khoa cử đã thúc đẩy hay kìm hãm tính linh hoạt của xã hội theo chiều hướng đi lên.
29173	Giới thiệu ba trong số tác phẩm tiêu biểu của Lưu Vũ Tích.
29174	Giới thiệu chung.
29175	Giới thiệu một số công trình nghiên cứu của GS.
29176	Giới tinh hoa chính trị Amhara tiếp tục đặt cổ phiếu của họ vào chảo - chủ nghĩa dân tộc của người Ethipoia, và phần lớn từ chối tự nhận dân tộc để ủng hộ một người thuần túy gốc Ethiopia.
29177	Giới tính khoan dung, vui giận không biểu hiện ra mặt.
29178	Giới tính & Lịch sử, 98 tháng 11, Tập.
29179	Giới truyền thông buộc tội Gatsby là người tình của Myrtler và là người đã giết cô ấy, bỏ mặc Nick - người duy nhất biết sự thật.
29180	Gió khắc đất, nhưng lại sợ chân không.
29181	Giolitti là một bậc thầy về nghệ thuật chính trị của Trasformismo, phương pháp tạo ra một liên minh chính trị linh hoạt, tập trung vào việc phân tách các thái cực của trái và quyền trong chính trường Italia sau khi thống nhất.
29182	Giờ mở cửa là từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa và 2 giờ chiều đến 4 giờ chiều, 11 giờ sáng và 2 giờ chiều là các tour tham quan toàn bộ thư viện.
29183	Giờ mua sắm tại thủ đô Perth của tiểu bang được quy định bởi luật tương tự như Nam Úc.
29184	Gió này chủ yếu bắt đầu từ phía tây nam bán cầu bắc và tây bắc bán cầi nam.
29185	Giống bồ câu Pháp đẻ nhiều, tiêu thụ thức ăn ít, phù hợp khí hậu nhiệt đới, ít dịch bệnh, có sức đề kháng cao, thích ứng tốt với điều kiện nuôi nhốt nên không mất nhiều công chăm sóc, chi phí nuôi thấp, hiệu quả kinh tế cao.
29186	Giống bò này được cho là tương tự như loại bò Đỏ và Trắng Thụy Điển (tiếng Thụy Điển: Svensk Röd och Vit Boskap hoặc SRB) được nuôi dưỡng vào những năm 1940.
29187	Giọng ca của anh trở nên nổi tiếng bên ngoài Hawaii khi album của mình Đối mặt với tương lai (Facing Future) được phát hành vào năm 1993.
29188	Giống cá đẹp này có khoang màu trắng sứ rất sáng ở giữa thân.
29189	Giống chó Border Collie có thân hình vừa phải mình dài hơn so với chiều cao của đôi chân (Cơ thể hơi dài hơn chiều cao).
29190	Giống chó có kích thước nhỏ, lông dài và chó làng giống chó sói được cố tình duy trì như những quần thể riêng biệt.
29191	Giống chó Greyhound đóng một vai trò quan trọng trong quá trình tạo gen của Whippet.
29192	Giống chó này có bản năng chăn gia súc tốt.
29193	Giống chó này có nhiều da dư thừa hơn so với Chó săn xanh Gascon.
29194	Giống chó này đã có một lịch sử phát triển khá là lâu đời.
29195	Giống chó này nói chung là tốt với trẻ em và có xu hướng là những con chó rất trung thành với chủ của nó.
29196	Giống chó này tương đối khỏe mạnh, chỉ cần chú ý một chút về bệnh suy giáp.
29197	Giống chó Volpino thích hợp với cuộc sống trong gia đình, chúng cần được vận động, đi dạo và vui chơi ngoài trời hàng ngày.
29198	Giọng có học thức tại Bogotá, một loại tiếng Tây Ban Nha nói chung nguyên thuỷ, có uy tín cao trong số những người nói tiếng Tây Ban Nha trên khắp châu Mỹ.
29199	Giống dê này có tầm vóc lớn, cân đối, thành thục sớm và cho sản lượng sữa cao.
29200	Giống dê Toggenburg có tính hiền lành, thân thiện nên được nuôi phổ biến ở nhiều nước.
29201	Giọng điệu biện luận của Phokion rất khắc nghiệt và ít có từ ngữ hoa mỹ.
29202	Giống đội tuyển Hà Lan bốn năm trước tại Pháp, Hiddink đưa đội đạt hạng tư sau thất bại 2-3 trước Thổ Nhĩ Kỳ trong trận tranh hạng ba.
29203	Giống dưa này khá dễ trồng, nhưng phải mất công giai đoạn đầu quấn, bắt giàn cho dây leo.
29204	Giống được phát triển trong nhiều năm được gọi là cừu Roscommon, và một cuốn sổ phả hệ Flock Book của Roscommon Long-Wool Sheep được lập năm 1895, tồn tại cho đến ít nhất là những năm 1920.
29205	Giống được thực hiện bằng lai giữa bò cái Friesian và bò đực Sahiwal.
29206	Giống gà này bao gồm ba loại màu sắc màu đen, cúc cu, và xám đất sét, chúng có bền ngoài trônng mạnh mẽ và mộc mạc, giống này có sự khác biệt của việc có một mồng lá hoặc trông như ngọn lá.
29207	Giống gà này cũng có khá nhiều màu sắc như màu vàng, trắng, đen, màu tro.
29208	Giọng hát của bà ấy càng ngày càng mạnh mẽ theo tuổi tác, nhờ kỹ thuật hát tinh tế vốn được thể hiện trong mọi bài hát, luôn trĩu nặng xúc cảm.
29209	Giọng hát của Gaga trải dài từ A 3 đến F 5 trong bài hát.
29210	Giọng hát của Noah Cyrus thật hoàn hảo!
29211	Giọng hát cũng được sử dụng trên Vocaloid Keyboard prototype.
29212	Giống kabusu có giá là thơm hơn.
29213	Giống khỉ này có 3 khoáy trên đỉnh đầu khiến chúng rất thông minh và lanh lợi, né thợ săn, tránh bẫy chỉ là chuyện nhỏ đối với chúng.
29214	Giống khoai dây leo sinh trưởng rất nhanh, khoảng trên 20 cm mỗi ngày.
29215	Giống lợn lòi ở Thạch Thành thân to như trâu nước, nặng đến 3-4 tạ, hai răng nanh cong vút, sắc như kiếm.
29216	Giống lợn này có kích thước lớn lớn, có màu trắng ở trung tâm với một đầu đen và phía sau lần lượt là các dải màu xám hẹp với sự chuyển tiếp từ da trắng sang đen.
29217	Giống lợn này có nguồn gốc từ vùng hồ và thung lũng của Trung Quốc, chúng được xem như Lợn Taihu từ hồ Taihu, Fengjing và Minzhu, giữa miền Bắc và miền Trung.
29218	Giống lợn này được phát triển để có thể tự hỗ trợ cho việc chăn thả gia súc và vẫn thường được nuôi ở ngoài trời theo kiểu nuôi thả vườn hoặc chăn nuôi quảng canh.
29219	Giống 'mây dông' có lá màu đỏ tươi thẫm màu tím.
29220	Giống mèo Tiffany rất giống với giống mèo Mèo Burmillas.
29221	Giọng Mewtwo được lồng tiếng đồng thời bởi Hoshino Rina và Watanabe Kotaro.
29222	Giống mía nhiệt đới sinh trưởng chậm khi nhiệt độ dưới 21⁰C và ngừng sinh trưởng khi nhiệt độ 13⁰C và dưới 5⁰C thì cây sẽ chết.
29223	Giống Mini Bull Terrier cũng có các tính cách như người anh em to lớn của mình, nhưng có kích thước khiêm tốn và gọn gàng hơn.
29224	Giống Min-yong, Shin Ji rất ghét bà chị dâu Hae-mi, có lẽ cũng vì vậy mà mối quan hệ của cô và bà Moon-hee khá thân thiết.
29225	Giống mọi ngôn ngữ Nhật Bản, tiếng Hachijō có một hiện tượng biến đổi hình thái âm vị học gọi là rendaku, khi mà âm chặn vô thanh đầu từ trở nên hữu thanh trong từ ghép.
29226	Giọng này có khả năng luyến láy các note ở âm vực cao rất tốt.
29227	Giống này còn được gọi là Blue Gascony Basset ở FCI.
29228	Giống này có sự hiện diện trong khu vực trong một thời gian dài được lai với các giống cừu Anh của thế kỷ mười chín.
29229	Giống này đã trở nên nổi tiếng qua câu chuyện về việc giải cứu trên núi cao, cũng như kích thước to lớn của nó.
29230	Giống ngan phát triển từ loại nhạn xám có đỉnh đầu bằng, không có phần thịt lồi lên, dưới trán không có túi họng, cổ ngắn và thẳng, cơ thể song song với mặt đất.
29231	Giống ngựa Ả Rập có thể chạy liên tục 250 km suốt ngày đêm trong những điều kiện khó khăn.
29232	Giống ngựa này có hình dạng mặt thẳng hoặc hơi lồi, trán rộng và mõm rộng.
29233	Giống ngựa này đã được thiết lập tốt ở Norfolk, và sau đó được gọi là Ngựa nước kiệu Norfolk.
29234	Giống ngựa này được chủ trại Mike Ruby, người sáng lập ra Hiệp hội Ngựa Ranger Colorado năm 1935.
29235	Giống ngựa này được ghi nhận là tham gia thi đấu tốt ở nhiều nội dung và hạng mục của môn thi đấu cưỡi ngựa biểu diễn và từng giành được nhiều huy chương quốc tế về môn đưa ngựa.
29236	Giọng nhanh, nhẹ hơn so với nữ trung kịch tính, có thể chạy note, nảy note mượt mà, hát legato vô cùng uyển chuyển.
29237	Giống nhiều chiếc máy bay chở khách khác của Liên Xô, Tu-154 có càng đáp quá khổ để có thể hạ cánh trên những đường băng không trải nhựa, điều thường thấy ở những vùng nông thôn Liên Xô.
29238	Giống như AAS 17-alkylated khác, mestanolone gây độc cho gan.
29239	Giống như amphetamine, 4-hydroxyamphetamine là chất chủ vận của TAAR1 ở người.
29240	Giống như anh trai của mình, anh ta có tốc độ siêu phàm và có thể điều khiển ký ức của một người ngoại trừ việc thay đổi hình dạng chỉ có ở anh ta.
29241	Giống như bất kỳ con lợn nào cũng có thể thích nghi khá dễ dàng với sự hiện diện của một con ruồi, nhưng đối với Hubert, người khao khát trở thành nguyên mẫu của anh chàng hiện đại, sạch sẽ, Takako đang làm hỏng kế hoạch của mình!
29242	Giống như bất kỳ muối urani nào khác, nó có tính phóng xạ và cần phải có biện pháp phòng ngừa.
29243	Giống như các bạn diễn của mình, Kim Ok-bin đồng ý tham gia không cần cát-xê.
29244	Giống như các bảo tàng quốc gia được tài trợ công khai khác ở Vương quốc Anh, Bảo tàng Khoa học không tính phí cho khách vào cửa, mặc dù du khách được yêu cầu quyên góp nếu có thể.
29245	Giống như các diễn viên hài nổi tiếng khác, Louis de Funès không phải là diễn viên giành được nhiều giải thưởng điện ảnh (vốn thường chỉ dành cho các diễn viên phim chính kịch).
29246	Giống như các Dinoponera khác, Dinoponera quadriceps thiếu nữ hoàng và tất cả các cá nhân đều có hình thái giống nhau và có khả năng sinh sản.
29247	Giống như các giống bò khỏe mạnh khác, Pajuna thích nghi với điều kiện khắc nghiệt, đặc biệt là ở các vùng núi lạnh.
29248	Giống như cách chơi Heike biwa, khi diễn tấu người ta thường ngồi gập chân, giữ loại đàn này nằm ngang như guitar.
29249	Giống như các kênh truyền hình và đài phát thanh trong nước của BBC, nó được tài trợ bởi giấy phép truyền hình và do đó không có quảng cáo thương mại.
29250	Giống như các loài của chi Anableps, chúng là cá sinh con một bên: một số nguồn chỉ ra rằng chúng chỉ giao phối ở một bên, những con đực thuận phải giao phối với những con cái thuận trái và ngược lại.
29251	Giống như các mẫu P20 và Mate 20 của Huawei, Honor cũng bỏ qua đánh số 11-19 để đặt tên 20 cho thiết bị Honor kế nhiệm.
29252	Giống như các ngôn ngữ Siouan khác, Sioux thuộc loại tổng hợp.
29253	Giống như các nhân vật"Van-"của loạt, các nhân vật Nopon không có điểm tương đồng nào ngoài tên.
29254	Giống như các nhóm khác trong Cryptocephalinae, chúng thuộc về nhóm bọ cánh cứng lá mang hộp gọi là Camptosomata.
29255	Giống như các pharaon khác của vương triều thứ Năm, Neferirkare là đối tượng của một giáo phái thờ cúng sau khi ông qua đời.
29256	Giống như các sản phẩm tiêu dùng khác, vật liệu dùng để chế tạo va li thay đổi theo thời gian.
29257	Giống như các thành viên khác của chi Ficus, hoa của đa búp đỏ cần phải có các loài ong đa đề (họ Agaonidae) chuyên biệt để thụ phấn trong quan hệ đồng tiến hóa.
29258	Giống như các vị tiên khác của Đạo giáo, Lam Thái Hòa là vị tiên thích uống rượu đến mức say sưa và khi đó rời bỏ thế giới này để bay lên trời bằng cách cưỡi thiên nga hay hạc.
29259	Giống như cha ông, Otto có ý định chuyển quyền cai trị vương quốc cho con trai Liudolf khi ông qua đời.
29260	Giống như chủ nghĩa trực giác, chủ nghĩa kiến tạo liên quan đến nguyên tắc điều chỉnh chỉ những thực thể toán học có thể được xây dựng rõ ràng theo một nghĩa nào đó mới được chấp nhận vào diễn ngôn toán học.
29261	Giống như đà điểu châu Phi, nó chạy nhanh, là loài chim đầy sức mạnh của đồng bằng và miền rừng.
29262	Giống như điểm sáng, không phải tất cả điểm mờ được tạo ra bởi sự xuất hiện của hiđrôcacbon và do đó nó không nên được coi như bằng chứng quyết định về sự xuất hiện của dầu khí tích tụ.
29263	Giống như đôi mắt của con người, "đôi mắt "robot" cũng phải có khả năng tập trung vào một khu vực đặc biệt, và cũng có thể điều tiết để thích nghi với sự thay đổi cường độ ánh sáng.
29264	Giống như Fyodor Dostoyevsky, Gogol phản đối gay gắt những người ủng hộ chế độ quân chủ lập hiến và những người tán thành việc giải tán Giáo hội Chính thống giáo.
29265	Giống như George Schaller, Fossey cũng phải dựa rất nhiều vào các đường "vân mũi" để nhận diện mỗi cá thể, thông qua phác họa và sau là máy ảnh.
29266	Giống như hầu hết các đơn vị tessera, các đồng bằng núi lửa xung quanh dường như đã chảy xung quanh lề của Alpha và do đó trẻ hơn Alpha.
29267	Giống như hầu hết các hạ viện nước khác, các dự toán ngân sách, bắt đầu từ Viện dân biểu, nhưng Thượng viện có thể vẫn đề xuất hoặc đồng ý với các sửa đổi, cùng với các dự luật của địa phương và các dự luật tư nhân.
29268	Giống như hầu hết các loài trong chi, loài này ăn trái cây, hạt và động vật không xương sống.
29269	Giống như hầu hết các rối loạn tâm thần, rối loạn trầm cảm chính có khả năng bị ảnh hưởng bởi nhiều thay đổi di truyền cá nhân.
29270	Giống như hầu hết các thành phố khác tại Ả Rập Xê Út, Hồi giáo là tôn giáo của đa số cư dân Medina.
29271	Giống như hầu hết các trò chơi Harvest Moon/Story of Season, người chơi đều có một lượng thể lực giới hạn, dưới dạng "Rune Points", hoặc "RP".
29272	Giống như Honoka, Rin có tính cách vui vẻ nhưng rất dễ mất động lực và vẻ ngoài là tomboy.
29273	Giống như Kenpachi, cô không có ý thức về việc đi theo hướng nào, mặc dù Kenpachi thường dựa vào cô để tìm đường; khi Kenpachi hỏi cô nên đi theo hướng nào, phản ứng thông thường của Yachiru là chỉ theo một hướng ngẫu nhiên.
29274	Giống như kỵ binh, chúng được bọc giáp cũng như được bảo vệ ở đầu.
29275	Giống như là chúng ta đang hết sức sôi nổi vậy.
29276	Giống như Mai-HiME, tựa đề của Mai-Otome là một cách chơi chữ.
29277	Giống như mỗi khi phát biểu, Hitler bắt đầu với lời lẽ dông dài về những gì ông đã làm cho dân tộc Đức, cho hòa bình, cho mối quan hệ Anh-Đức.
29278	Giống như mọi quốc gia trong khối Xô viết, Đông Đức có các lực lượng vũ trang riêng của mình, được gọi là Quân đội Nhân dân Quốc gia (Nationale Volksarmee - NVA) với bốn nhánh.
29279	Giống như một con tàu, một chiếc xe hơi nên được đặt theo tên một cô gái vì nó sexy".
29280	Giống như một số người đồng nghiệp của mình, Presley đến tham dự nhiều tụ điểm nhạc blues khác nhau ở miền Nam, nhưng chỉ vào những đêm dành riêng cho khán giả da trắng.
29281	Giống như Mozilla Suite, Firefox đi cùng hai công cụ phát triển web: DOM Inspector và JavaScript Console.
29282	Giống như người "tiền nhiệm" Gato, tàu ngầm lớp Balao là lớp tàu ngầm điện-diesel.
29283	Giống như người tiền nhiệm, "Saldaga" đã có thể thu hút sự chú ý của truyền thông về khả năng thanh nhạc của nhóm, do đó SG Wannabe trở thành nghệ sĩ duy nhất trong năm 2005 bán được hơn 400.000 bản album của họ.
29284	Giống như nhà Sassanid vào cuối thế kỷ thứ 3 và thứ 4, người Parthia thường tránh phòng thủ lầu dài trước người La Mã ở Lưỡng Hà.
29285	Giống như nhiều bạn đồng ngũ, Lannes sớm chuyển sang tiểu đoàn tình nguyện Gers số 2 đóng ở Auch để được huấn luyện đầy đủ hơn.
29286	Giống như nhiều chất bột khác, bột dysprosi có thể có nguy hiểm cháy nổ khi trộn lẫn với không khí và có mặt nguồn kích cháy.
29287	Giống như nhiều dien, butadien khi có xúc tác Pd, phản ứng tiến hành thông qua phức allyl.
29288	Giống như nhiều giống chó nhỏ, Spitz Nhật Bản có xu hướng phát triển các vấn đề về hành vi nếu không được huấn luyện hoặc luyện tập đúng cách.
29289	Giống như nhiều loài cá chình khác, chúng không có vảy và vây chậu.
29290	Giống như nhiều loài thú ăn thịt thời kỳ đầu khác, nó thích hợp với việc trèo cây bằng móng vuốt sắc nhọn, và có các chi và khớp giống như của những loài thú ăn thịt hiện nay.
29291	Giống như nhiều mẫu súng trường tấn công trước đó của Nhật Bản, báng súng của type 89 được làm dạng khung có thể gấp gọn lại để tiết kiệm không gian khi di chuyển, phần cuối báng súng có khoang trống để chứa các dụng cụ làm sạch.
29292	Giống như nhiều thuật toán lượng tử khác, thuật toán lượng tử cho kết quả có xác suất chính xác cao.
29293	Giống như nhiều vị vua Tân La, Trí Chứng thừa hưởng dòng máu vương thất từ cả cha và mẹ.
29294	Giống như những dịch vụ webmail lớn khác, Hotmail thường bị các spammer dùng cho những hoạt động bất hợp pháp như gửi thư rác hoặc thư hàng loạt và quảng cáo không mong muốn, do tính phổ biến, tính rộng rãu, và dễ đăng ký thành viên mới.
29295	Giống như những giống chó trang trại khác được nuôi dưỡng thay vì nuôi thú cưng hoặc cho mục đích trình diễn, ngoại hình của giống chó này có thể bị thay đổi rất nhiều, mặc dù đương nhiên rằng giống có một tiêu chuẩn giống xác định.
29296	Giống như những loại máy bay khác của Airbus, A400M sẽ có buồng lái với mọi thông tin hiển thị trên màn hình màu và hệ thống điều khiển bay có công nghệ tiên tiến so với những loại C-130s và C-160s cũ mà nhiều nước hiện sử dụng.
29297	Giống như nước láng giềng Trung Quốc, Việt Nam cũng tiếp tục tận dụng các kế hoạch kinh tế 5 năm từ phía Trung ương.
29298	Giống như ở thực vật hạt trần, việc tạo nhánh là đơn trục; sự tách đôi hay chia nhánh của điểm phát triển thành hai cành tương đương để thay thế cho thân chính là thiếu vắng ở cả thân và rễ.
29299	Giống như Resident Evil 7 được làm vào năm 2017, Resident Evil 8 Village sử dụng góc nhìn thứ nhất.
29300	Giống như son môi, chì kẻ môi bao gồm sáp, dầu và sắc tố.
29301	Giống như số phận của nhiều tàu chiến khác sau chiến tranh, Salt Lake City được chuẩn bị để ngừng hoạt động ngay sau khi Chiến tranh Thế giới thứ hai vừa kết thúc.
29302	Giống như T-64, T-72 và T-80, hệ thống nạp đạn trên T-90 là tự động, thời gian nạp đạn là khoảng 7 - 8 giây cho 1 viên.
29303	Giống như tất cả các chó săn gấu mèo khác, Chó săn gấu mèo Anh Quốc là con chó rất hòa đồng.
29304	Giống như tất cả các Khu bảo tồn Vườn quốc gia tại Nhật Bản khác, nó được quản lý bởi chính quyền tỉnh địa phương.
29305	Giống như tất cả các loài thuộc chi Coris, C. centralis có thân thon dài, hình bầu dục.
29306	Giống như tất cả các tính năng bề mặt khác, các frông gió biển nằm bên tron khe máng của áp suất thấp.
29307	Giống như tất cả những kẻ săn mồi khác, mùa hè là khoảng thời gian cá voi Bryde bị đói.
29308	Giống như thỏa thuận niêm yết với người bán, các thỏa thuận với người mua phải có ngày bắt đầu và ngày kết thúc cũng như chỉ định cách thức trả tiền cho người môi giới của người mua (bởi người bán hoặc bởi chính người mua).
29309	Giống như Tiger I, mỗi chiếc xe được xuất xưởng với hai bộ xích: một bộ thường là "xích chiến đấu" và một bộ hẹp hơn là xích "di chuyển" được dùng khi xe được vận chuyển bằng tàu hoả.
29310	Giống như toàn quốc, kinh tế Bắc Anh nay bị chi phối bởi lĩnh vực dịch vụ, tính đến tháng 9 năm 2016, 82,2% người lao động tại các vùng thống kê miền Bắc làm việc trong các ngành dịch vụ, so với 83,7% của toàn Anh Quốc.
29311	Giống như ty thể, lục lạp sử dụng thế năng dự trữ trong gradient ion H + (ion hydro) để sản sinh năng lượng ATP.
29312	Giống như vai trò kiểu mẫu của Adamski, Williamson rất thích đề cập đến bản thân mình là "giáo sư", và tự xưng có một quá trình đào tạo học thuật rộng lớn, mà trên thực tế là hoàn toàn không tồn tại.
29313	Giống như với các bản phát hành chính của FIFA, Lionel Messi nổi bật trên các hình ảnh quảng cáo và màn hình tiêu đề của trò chơi.
29314	Giống như xe chống tăng M50 Ontos, các báo cáo chiến đấu từ quân đội đôi khi tâng bốc, trong khi các báo cáo cấp cao hơn trong chuỗi chỉ huy thường là tiêu cực.
29315	Giọng nói của bà được yêu thích đến nỗi khi người khổng lồ văn hóa Cuba, Pro Arte Music, đã gắn một phiên bản của Amal và khách tham quan ban đêm Ana Margarita được chọn đối diện với Marta Perez.
29316	Giọng nói của nàng, ví như "ngữ tiếu yên nhiên, hòa ái khả thân" (Nói cười có duyên, hòa ái muốn thân).
29317	Giọng nói trong trẻo, học vấn cao, lại giảng bài rất rõ ràng, vị cô giáo Phó Ngọc Phương này rất được lòng học sinh.
29318	Giống T1, mã nguồn được cấp phép theo GPL.
29319	Giọng tenor thấp hơn một quãng tám và thường được viết nhạc với khóa quãng tám (xem phần dưới) hoặc khóa treble kép.
29320	Giống trùn này cũng dùng để sử lý đất nhưng không tốt bằng Aneceic.
29321	Giọng văn châm biếm xã hội trong truyện này đã đạt tầm mức cao hơn những tác phẩm khác của Jane Austen.
29322	Giống vịt Grimaud có tốc độ tăng trọng rất nhanh, thời gian nuôi ngắn hơn so với các giống vịt khác được nuôi cùng thời điểm, khả năng thích nghi tốt, tỉ lệ hao hụt thấp (2%-3%), vịt đồng đều, dễ bán.
29323	Giống vịt này hiện đang lâm vào tình trạng cực kỳ nguy cấp.
29324	Giống với nhiều loài bò sát khác, kỳ đà có khả năng nhịn đói nhiều ngày.
29325	Giờ ở Niue sau New Zealand 23 hoặc 24 tiếng: Khi ở New Zealand là buổi trưa ngày thứ Năm thì ở Niue là buổi trưa hoặc 13:00 ngày thứ Tư.
29326	Giorgos Seferis đã viết về mèo Síp trong bài thơ của ông: "Những con mèo của Thánh Nicôla" được dịch sang Tiếng Anh bởi Edmund Keely và Philip Sherrard vào năm 1995.
29327	Giờ tham thỉnh, Sư hỏi: Thế nào là nghĩa cứu kính?
29328	Gió thịnh hành vào buổi chiều và tối là từ phía tây (trên bờ, thổi vào từ Địa Trung Hải); vào ban đêm, nó đảo ngược ra ngoài khơi, thổi từ đất liền ra biển.
29329	Giò thủ có thể để nhiều ngày nơi thoáng mát, tốt nhất là trong tủ lạnh.
29330	Giò thủ xuất hiện ở nhiều quốc gia với cách chế biến khác nhau.
29331	Giờ Trái Đất năm 2013 diễn ra vào thứ Bảy, ngày 23 tháng 3, trong khoảng thời gian từ 20h30' cho đến 21h30' theo múi giờ địa phương.
29332	Giờ trung bình địa phương tại kinh tuyến được gọi là Giờ trung bình Warszawa.
29333	"Girls Girls Girls" là ca khúc chủ đề trong đĩa này.
29334	Girls với vai Fran, người tình của nhân vật Hannah do Lena Dunham thủ vai.
29335	Giroir đã xuất bản hơn 85 bài báo học thuật, đề tài và sách viết về nhiều chủ đề bao gồm tương tác mầm bệnh và các liệu pháp mới cho các bệnh truyền nhiễm đe dọa tính mạng.
29336	Giselle đuổi theo Narissa lên tòa nhà, cùng sự giúp đỡ của Pip, cô cứu được Robert và giết được mụ nữ hoàng.
29337	& GIS, TT nghiên cứu Kast & hang động; TT nghiên cứu các vấn đề về nước, TT Môi trường TT Phân tích.
29338	Giữa 874 và 1300 AD, trong điều kiện khí hậu thuận lợi hơn trong khoảng thời gian ấm áp thời trung cổ, các nhà lai tạo chọn lọc giống ngựa Iceland theo quy định đặc biệt về màu sắc và cấu tạo.
29339	Giữa bữa tối, mọi người nhận ra rằng hai nhóc em sinh đôi của Lola đã đi đâu mất; mọi người chia nhau đi tìm và Briony cũng vậy, cô đi vào rừng một mình để tìm chúng.
29340	Giữa các bản phát hành chính sẽ xuất hiện các bản sửa lỗi quan trọng nhưng không có tính năng mới.
29341	Giữa các cuộc biểu tình lớn của quần chúng trên các đường phố ở các thành phố chính của đất nước, cuộc bầu cử tự do đầu tiên trong 20 năm đã được tổ chức cho cơ quan lập pháp quốc gia vào năm 1982.
29342	Giữa các động mạch và các tâm thất có van tổ chim ngăn không cho máu chảy ngược về tim.
29343	Giữa các năm 1947 và 1950, Ulanhot từng là thủ phủ của khu tự trị.
29344	Giữa các ngón tay và chân của chúng có một lớp màng, giúp nó có thể cắm vào đất khi đi.
29345	Giữa các sử gia có nhiều cuộc tranh luận diễn ra về việc có bao nhiêu phần của thành tích này là do Kế hoạch Marshall.
29346	Giữa các vùng này, sông Main chảy vào huyện từ hướng bắc, quay lại trước khi đến thị xã Bamberg và rời huyện ở hướng tây bắc.
29347	; giữa cánh có một chấm đen; từ đỉnh cánh đến mép sau có một vệt xiên màu nâu đen, mép ngoài cánh có 9 chấm đen nhỏ; mắt kép, to đen.
29348	Giữa Chiến tranh thế giới thứ nhất, các bộ trống được dùng để diễu binh trống trầm theo phong cách ban nhạc với nhiều bộ gõ được treo lên quanh chúng.
29349	Giữa chính điện bày một bàn thờ tam cấp.
29350	Giữa cuộc chiến pháp lý, bảo tàng không chính thức khai trương vào tháng 1 năm 2017 đã được khánh thành, gần như âm thầm, vào ngày 23 tháng 3 năm 2017.
29351	Giữa cuộc đời náo động, người ngoảnh mặt làm ngơ và tự tạo cho mình một thế giới riêng, một thế giới lặng lẽ đầy mơ mộng.
29352	Giữa cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, các phần mở rộng bổ sung đã được lên kế hoạch để mở rộng cung điện.
29353	Giữa đêm khuya, họ nhìn thấy một ánh lửa le lói từ phía xa nhưng đã quyết định không lại gần tiếp cận.
29354	Giữa đường bị bắt kịp, treo cổ ngoài đồng mà chết.
29355	Giữa đường Hiếu Khoan gặp cháu gọi mình bằng chú là Ngụy Quận thái thú Vi Nghệ bỏ quận chạy về nam, xác thực Uất Trì Quýnh nổi loạn, vội vã quay lại.
29356	Giữa Geumgok và Chuncheon, từ năm 1997 đến năm 2010, tuyến đã được đặt lại thẳng hơn, độ dài 64,2 km với ngân sách 2,151.931 tỉ won.
29357	Giữa giông bão, núi Phú Sĩ vẫn thản nhiên, sừng sững ở đó như một hình tượng không thể phá vỡ.
29358	Giữa giờ phút lâm nguy ấy, Tiền quân Nguyễn Văn Trắm vẫn liều chết đốc quân ra chống cự.
29359	Giữa hai cơ thể sống đó đặc biệt tác động, có liên hệ và cũng là biểu hiện của 2 mặt tâm lý và tâm thức, phụ thuộc vào sự hòa hợp hay xung đột mà kết quả sẽ là cái chết hay thắng lợi.
29360	Giữa hai khu vực thấp và cao là những vòi phun nước, kết hợp với độ nghiêng tự nhiên của đất.
29361	Giữa hai nước xảy ra tám lần chiến tranh quy mô lớn.
29362	Giữa hai vùng cao nguyên này lại có một vùng đất thấp nằm ở trung tâm đất nước.
29363	Giữa là ghế của chủ toạ phiên họp - gọi là nhân viên phát ngôn (tiếng Anh: Speaker).
29364	Giữa lúc đó, Lữ đoàn Mô tô số 7 và Lữ đoàn Bộ binh Ấn Độ số 29 tiếp tục quấy phá đường tiếp vận của Đức-Ý.
29365	Giữa một tư nhân với Chính phủ (các chính phủ hợp hiến trên thế giới) cả nước bầu lên, thì có gì là sửa đổi mối quan hệ?
29366	Giữa năm 1914 và 1917, sản xuất công nghiệp Mỹ tăng 32% và GNP tăng gần 20%, trái ngược hẳn với tình trạng suy thoái trước chiến tranh.
29367	Giữa năm 1925, nền móng cho tương lai của phát thanh truyền hình được xem xét thêm do Ủy ban Crawford.
29368	Giữa năm 1928, đồng chí Nọn được kết nạp vào tổ chức Việt Nam CM Thanh niên.
29369	Giữa năm 1930 và 1931, A. Mandl và F. Windholz - hai bác sĩ - quyết định kiểm tra trường hợp của Adam Rainer sau khi họ phát hiện chứng bệnh To đầu chi (bệnh to cực), một bệnh khá hiếm.
29370	Giữa năm 1933 và 1934, nghĩa trang được mở rộng ở đầu phía bắc, qua một căn cứ quân sự cũ, lấy phần đất của một con đường thành phố.
29371	Giữa năm 1939 và 1990, chính phủ lưu vong Ba Lan hoạt động ở Paris và sau này ở London, tự coi bản thân là đại biểu hợp pháp và chính đáng duy nhất của dân tộc Ba Lan.
29372	Giữa năm 1950 và 1959, chỉ có 25 con ngựa đã được đăng ký với cơ quan đăng ký Mỹ.
29373	Giữa năm 1952, ông thi vào học và tốt nghiệp ở trường Hàng hải Thương thuyền (École Marine Marchande) của Pháp tại Sài Gòn.
29374	Giữa năm 1958, ông được cử đi du học và tốt nghiệp khóa Cao đẳng Quốc phòng tại Monterey, California, Hoa Kỳ.
29375	Giữa năm 1974, ông được tổ chức triệu tập ra miền Bắc dự hội nghị Tổng kết của binh chủng đặc công và trở vào miền Nam cuối tháng 1 năm 1975.
29376	Giữa năm 1978 và 1981, ông làm việc tại một Toà án thành phố của thành phố, và sau đó là trợ lý ở Tòa án huyện Beograd.
29377	Giữa năm 1986 và 2000, tiểu bang New York phát hành biển đăng ký số xe có hình bức tượng.
29378	Giữa năm 1995 và 2000, một nhóm thám hiểm người Mỹ đã khảo sát núi Buda (Gunung Buda).
29379	Giữa năm 2006 Hải quân Pakistan đã thông báo việc mua ba tàu ngầm tấn công SSK mới để thay thế hai chiếc tàu ngầm Agosta-70 và xây dựng lại hạm đội của họ - sau khi cho 4 chiếc lớp Daphne nghỉ hưu.
29380	Giữa năm 2007, Tát Đỉnh Đỉnh phát hành album thứ hai Vạn vật sinh, hay Alive, được phát hành cũng như download ở nhiều nước.
29381	Giữa năm 2008, ImageShack bắt đầu "ẩn" liên kết trực tiếp đến hình ảnh nhằm giảm số lượng hình ảnh được liên kết trực tiếp vì chúng không mang lại doanh thu quảng cáo.
29382	Giữa năm, chuyền về miền Đông Nam phần, ông được chỉ định làm Quận trưởng quận Củ Chi thay thế Đại úy Nguyễn Văn Hưởng.
29383	Giữa những năm 1880 và 1886, trước khi người Pháp có mặt ở Lào Cai, khu vực tỉnh lỵ ngày nay liên tục hứng chịu những đợt tấn công tàn phá và chiếm đóng của những băng đảng khác nhau.
29384	Giữa những năm 1921 và 1925, chúng được trưng bày lần đầu tiên trong triển lãm Metz năm 1925.
29385	Giữa những năm 1930, khi cảng được mở rộng, chủ yếu là do nhu cầu vận chuyển dầu sang thị trường nước ngoài, sản lượng lớn dầu từ Los Angeles được khai thác đã gây ra một sự dư thừa tại thị trường Mỹ.
29386	Giữa những năm 1990, Sia bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một ca sĩ trong ban nhạc acid jazz Crisp.
29387	Giữa những năm Đại Quan (1107 – 1110), làm Khố bộ viên ngoại lang, Khai Phong thiếu doãn.
29388	Giữa niên hiệu Hiếu Xương (525 – 527), Túc rời nhà, bắt đầu được làm Điện trung thị ngự sử, gia Uy liệt tướng quân, Phụng triều thỉnh, Viên ngoại tán kỵ thị lang.
29389	Giữa sống lưng của cá có gồ nổi kéo dài tiếp nối với đuôi hai bên sườn và có nhiều khối u tròn lồi khá lớn chạy từ chi trước đến gốc đuôi.
29390	Giữa tháng 10/2019 các báo đưa tin Peter Navarro trong một số cuốn sách của mình đã trích dẫn một học giả và nhà đầu tư được cho là của Harvard tên là "Ron Vara".
29391	Giữa tháng 11-1972, quân lực Việt Nam Cộng hòa tiếp tục nỗ lực tiến công quân sự.
29392	Giữa tháng 12 năm 2020, thông tin Vương phi Sineenat bị lộ hơn 1.400 bức ảnh "nhạy cảm" lan truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông thế giới.
29393	Giữa tháng 1 năm 1660, nhà vua ngã bệnh; và, một tháng sau nhà vua ngự bút đoạn cuối cùng trong di chúc và dĩ nhiên là qua đời.
29394	Giữa tháng 1 năm 1973, ông cho thành lập 6 Uỷ ban của Giáo phận và thành lập thêm hai ủy ban khác vào năm 1975.
29395	Giữa tháng 6 năm 2007 và tháng 11 năm 2008 cuộc suy thoái kinh tê toàn cầu dẫn đến sự sụt giảm giá tài sản trên khắp thế giới.
29396	Giữa tháng 7 năm 1997, Versace cùng người tình Antonio đã đến nghỉ dưởng ở ngôi biệt thự Miami.
29397	Giữa tháng 8 năm 2007, sau chuyến về Việt Nam thăm người thân lần đầu tiên, Thu Phương bị một tờ báo hải ngoại vu khống về chuyện đóng phim "đen" Nhật Bản.
29398	Giữa tháng 9/2013, Văn phòng Thương mại chính thức đi vào hoạt động.
29399	Giữa thập niên 1950 và 1980, tầm quan trọng của phim hoạt hình với sự sống còn của công ty đã bị suy giảm đáng kể khi họ mở rộng sang sản xuất các phim thực (người đóng), truyền hình, và các công viên giải trí.
29400	Giữa thập niên 1990, emo được tái định nghĩa bởi Jawbreaker và Sunny Day Real Estate bằng việc kết hợp grunge và kiểu rock giàu giai điệu.
29401	Giữa thập niên 1990 và năm 1999, dân số của Oise tăng 0,61% mỗi năm (gần như gấp đôi Pháp như một tổng thể), trong khi bộ phận Aisne bị mất cư dân, và Somme chỉ tăng trưởng 0,16% / năm.
29402	Giữa thế kỷ XX, Hà Nội chịu những biến cố phức tạp của lịch sử.
29403	Giữa thời điểm phát hành Hilary Duff và Dignity, đời sống riêng tư của Duff gặp nhiều biến cố.
29404	Giữa Trotsky và Stalin có sự mâu thuẫn, điều này dẫn đến việc Trotsky bị trục xuất và cuối cùng là bị ám sát sau khi Stalin lên cầm quyền.
29405	Giữa xã là ngã ba giao thông của tỉnh lộ 869 và đường Dọc Kênh 8, đường tỉnh lộ 869 tiếp tục dẫn thẳng lên chợ Thiên Hộ, trung tâm mua bán của xã, nằm về phía bắc trên bờ kênh Nguyễn Văn Tiếp.
29406	Giữ chặt dây cương, nhưng không kéo.
29407	Giuffrè cho rằng tuyên bố không được khẳng định.
29408	Giữ mát đầu để giảm phản ứng phù nề khi tai biến và có thể giúp người bệnh đỡ cảm thấy đau đầu.
29409	Giun đầu gai đã từng được cho là một ngành riêng biệt.
29410	Giường hấp hối của von Neumann đặt dưới sự canh phòng cẩn mật của quân đội, và ông bị tẩm thuốc mê, để ông không vô tình tiết lộ các bí mật quân sự mà ông phải giữ kín.
29411	Giúp da nhận biết những kích thích từ môi trường.
29412	Giúp đỡ hay cản trở?
29413	Giúp tăng cường khả năng xử lý đồ họa trong game, hỗ trợ độ phân giải 4K và đón đầu công nghệ thực tế ảo.
29414	Giúp việc cho Hội đồng có Ủy ban Thường vụ và Ban Thư ký.
29415	Giúp việc toàn thời gian thường được cho ăn, ở và lương tháng.
29416	Giuse Mã Anh Lâm (sinh 1965, tiếng Anh:Joseph Ma Ying-lin, tiếng Trung: 馬英林) là một giám mục được tấn phong trái phép do sức ép của chính quyền Trung Quốc.
29417	Giữ thân ấm bằng áo khoác hoặc chăn sẽ giảm được nguy cơ co giật (sốc).
29418	Giữ tốc độ ánh sáng không đổi đối với tất cả các quan sát viên quán tính, đòi hỏi phải kéo dài thời gian của đồng hồ này theo quan điểm của người quan sát chuyển động.
29419	Giữ truyền thống đặt tên các tập của mỗi mùa theo các bài hát của các ban nhạc rock thập niên 1970, mùa thứ tám và cuối cùng của That '70s Show có các tập được đặt tên theo các bài hát của Queen.
29420	Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội.
29421	Given, J. The Fragmentary History of Priscus, p. 127 Ông Gibbon gán lời này cho Sidonius Apollinaris.
29422	GJ 357d là một ngoại hành tinh "
29423	Gjøvik Glasværk là công xưởng đầu tiên.
29424	GKART sở hữu rất nhiều tính năng để đa dạng hóa người chơi từ nhiều mảng như nhảy, đua xe, pk, thời trang,.
29425	Gladicosa pulchra được Eugen von Keyserling miêu tả năm 1877.
29426	Glaisdale cùng với chi hạm đội tiếp tục hoạt động hộ tống vận tải tại vùng eo biển Manche và Khu vực Tiếp cận phía Tây.
29427	Glaucine không có tác dụng đối với các cửa hàng canxi nội bào, nhưng thay vào đó, không cho phép sự xâm nhập của Ca 2+ sau khi các cửa hàng nội bào đã cạn kiệt.
29428	Gleave & Associates là nhà tài trợ từ mùa giải 2010–11.
29429	Glenn Davis năm 1946, năm sau thì đính hôn chóng vánh với William Pawley, Jr., con trai của Đại sứ Hoa kỳ William D. Pawley.
29430	Glenn khen ngợi Noah về phát súng lúc nãy.
29431	Glenn lại gần Nicholas và bảo rằng anh ta nên ở nhà vào ngày mai, giờ đây vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp để Nicholas có thể ra ngoài hành động sau những gì đã xảy ra trước đó.
29432	Glenn liền báo với Rick rằng xung quanh có rất nhiều nơi mà kẻ địch có thể ẩn nấp, điều này khiến cả nhóm thêm phần hoang mang.
29433	Glenn Storey ước tính có 450.000 người, Whitney Oates ước tính 1,2 triệu, Neville Morely đưa ra con số 800.000 và loại trừ các đề xuất trước đó về mức 2 triệu.
29434	Glenn và Morales bèn đi kiểm tra trong khi Rick và Andrea đứng canh chừng phía trước cửa tiệm.
29435	Glenognatha foxi được miêu tả năm 1894 bởi McCook.
29436	Glenognatha heleios được miêu tả năm 1990 bởi Hormiga.
29437	Glibenclamide được phát hiện vào năm 1969 và được chấp thuận cho sử dụng y tế tại Hoa Kỳ vào năm 1984.
29438	Gliese 3634 có độ sáng bằng 0,020 lương ánh sáng của Mặt trời, nghĩa là nó tỏa ra khoảng 2% lượng ánh sáng mà Mặt trời có.
29439	Glinda đưa nhóm của Oscar tới lãnh địa của Oz để trốn thoát khỏi lũ winkies và khỉ đầu chó trong quân đội của Evanora.
29440	Global Change biology, Volume 17, Issue 5, Pages 1798–1808 và đã được kiểm tra thêm bằng các nghiên cứu mesocosm.
29441	Globalsecurity.org. Truy cập 5 tháng 1 năm 2006.
29442	Global Village Encyclopaedia GVPedia, Lusaka, Khuyến mãi hình ảnh.
29443	Gloria đã dành thời gian ở Ấn Độ tình nguyện để giúp chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ em và người ăn xin ở các thành phố nghèo nhất nước.
29444	Gloria đã từng kết hôn nhưng ly thân vì không muốn sống chung.
29445	Gloria Stuart vào năm 1935.
29446	Gloucestershire Northern Senior League là một giải bóng đá Anh thành lập năm 1922.
29447	Glucocorticoid ảnh hưởng đến tế bào bằng cách gắn kết với thụ thể glucocorticoid.
29448	Glucose có thể được thay thế bằng sucrose và natri citrat cũng có thể được thay bằng natri bicarbonate, nếu không có sẵn.
29449	Glucose được liên kết thẳng với nhau thông qua liên kết glycosidic α(1→4) từ một glucose tới phân tử tiếp theo.
29450	Glycôprôtêin này là axit sialic xuyên màng có đầu C (Carboxyl terminus) "ăn" vào trong hồng cầu, đoạn kỵ nước "ngập" ở màng tế bào, còn đầu A (Amino terminus) "thò" ra ngoài hồng cầu và sẽ gắn với kháng thể tương ứng (xem hình 1).
29451	Glyphesis asiaticus được Kirill Yuryevich Eskov miêu tả năm 1989.
29452	Glyphesis cottonae được La Touche miêu tả năm 1946.
29453	G-man ngăn cản Adrian Shephard thoát khỏi Trung tâm nghiên cứu Black Mesa.
29454	GMG Airlines được thành lập năm 1997 do "Tập đoàn công nghệ GMG" làm chủ.
29455	Gmina bao gồm một phần của khu vực được bảo vệ gọi là Công viên cảnh quan Chojnów.
29456	Gmina chứa một phần của khu vực được bảo vệ gọi là Công viên cảnh quan Sulejów.
29457	Gmina có diện tích là và tính đến năm 2006, tổng dân số của nó là 20.076 (trong đó dân số của Tuchola lên tới 13.935, và dân số của vùng nông thôn của Gmina là 6.141).
29458	Gmina có diện tích và tính đến năm 2006, tổng dân số của nó là 9,442 người.
29459	Gmina Mogielnica giáp với các gmina khác như Belsk Duży, Błędów, Goszczyn, Nowe Miasto nad Pilicą, Promna, Sadkowice và Wyśmierzyce.
29460	Gmina Tyszowce giáp với Gmina của Komarów-Osada, Łaszczów, Miączyn, Mircze, Rachanie và Werbkowice.
29461	Gmina Węgorzewo giáp với các Gmina của Budry, Giżycko, Kętrzyn, Pozezdrze và Srokowo.
29462	GMR) đã được phát hiện trong các hạt nhân dạng trung bình và nặng.
29463	GNA có lực lượng khoảng 900 biên chế, trong hai tiểu đoàn bộ binh và một đại đội công binh.
29464	Gnaeus, Decimus và Celadeus chịu trách nhiệm đào tạo người chơi trở thành võ sĩ giác đấu.
29465	GNIS có thể chấp nhận sự yêu cầu thay đổi tên mới cho các tính chất địa lý của Hoa Kỳ.
29466	Goal.com đã cho điểm Higuain là cầu thủ thấp nhất trận với 4,5 điểm.
29467	Goal.com. Truy cập ngày 31 tháng 3 năm 2013.
29468	Góa phụ của ông, Mary Trump, qua đời vào mùa hè năm sau, vào ngày 7 tháng 8 năm 2000, tại Công viên New Hyde, New York ở tuổi 88.
29469	Goa, thủ phủ của Đế quốc Bồ Đào Nha ở phía Đông, đã bị Hà Lan tấn công không thành công vào năm 1603 và 1610.
29470	Gỗ bời lời có màu nâu vàng, cứng không mối mọt, có thể sử dụng đóng đồ dùng, làm nguyên liệu giấy hoặc làm gỗ củi.
29471	Gỗ cây ít được sử dụng vì giòn và dễ gãy.
29472	Gốc của từ này là từ tiếng German nguyên thuỷ *brugjō-.
29473	Góc giữa xương háng và xương đùi khoảng 110°, góc giữa xương đùi và xương chày khoảng 120°, góc xương kheo chân khoảng 130°.
29474	Góc liên kết là 120°.
29475	Góc mái uốn ngược lên thành hình rồng.
29476	Góc nhìn đạo đức của Williamson đã mở rộng trong những năm gần đây để xem xét các vấn đề xã hội ở quy mô toàn cầu hơn, như trong tác phẩm của cô Những tiếng nói khác, Các thành phố khác, từ năm 2009.
29477	Góc nhìn phong cảnh trong nghệ thuật có thể hoàn toàn là tưởng tượng, hoặc được sao chép từ thực tế với mức độ chính xác khác nhau.
29478	Gò có đường kính hơn 50 mét.
29479	Gỗ có lõi màu đỏ nhạt, dác màu nâu đỏ, gỗ rắn thớ xoắn, dễ nứt nẻ cong vênh.
29480	Góc tây là A Lạp Sơn khẩu với tuyến đường sắt khai trương năm 1990.
29481	Gốc từ 3 phụ âm này có nghĩa là vững chắc, được chứng thực, đáng tin, chính xác.
29482	Gỗ của cây này được gọi là "merbau kera", hoặc "kempas rimau", hoặc "jering tupai" trong ngôn ngữ địa phương (tùy vùng).
29483	Gỗ của nó được dùng làm các cột trụ hàng rào hay cốt yên ngựa khá bền chắc.
29484	Gốc vảy bắc hẹp bản, che phủ không hoàn toàn các hạt khi nhìn xa trục.
29485	Gốc vây ngực có chấm đen.
29486	Gò đất vĩ đại này, tương tự như những cái ở vùng Bắc Mĩ với độ cao 12m trên toàn bộ công trình kiến trúc.
29487	Gò Dầu có một sông lớn chảy ngang qua và nhiều rạch nhỏ.
29488	Godefroy Wendelin gửi một lá thư đến Giovanni Battista Riccioli với nội dung về sự liên hệ giữa khoảng cách từ bốn vệ tinh đến Sao Mộc và chu kỳ quỹ đạo của chúng, ông chỉ ra hai đại lượng này cũng tuân theo định luật ba Kepler.
29489	Gỗ được sử dụng cho công việc xây dựng thường được gọi là gỗ xẻ hoặc gỗ mộc.
29490	Gỗ được trồng theo truyền thống như gai, các cọc cắt được sử dụng phên nứa và đất trong xây nhà và hàng rào nông nghiệp.
29491	Godzilla và Ford nhìn nhau trước khi Godzilla bị tòa nhà chọc trời đổ sập xuống.
29492	Goebbels phụ trách chiến dịch tranh cử Nghị viện của đảng Quốc xã, cuộc tuyển cử diễn ra vào ngày 14 tháng 9 năm 1930.
29493	Goebbels về sau trở nên hâm mộ Rommel một cách nhiệt thành và ông này giữ một vai trò quan trọng trong việc làm cho truyền thông Đức luôn đưa tin về các chiến công của Rommel.
29494	Goering, Goebbels, Bormann, và Himmler là bậc thầy của "phương pháp dối trá".
29495	Goethe vô cùng kinh ngạc khi được ông trao xem bản thảo vưa mới hoàn thành của ông.
29496	& Goffinet mô tả khoa học đầu tiên năm 2003.
29497	Gói bánh với tỉ lệ cứ 1 thìa súp bột thì rải đều 1 thìa cà phê nhân.
29498	Gọi là cối giã gạo vì được dùng để giã gạo làm lương thực là chính.
29499	Gọi là "liên hợp" vì nó bao hàm các bộ phận đủ để thực hiện cùng lúc 3 chức năng: gặt, đập và sàng.
29500	Gọi là sai phạm e rằng chưa đủ.
29501	Gói nhiệm vụ xoay quanh Nova, cung cấp một số chiến lược và tùy chỉnh như tàng hình và tính cơ động, tương tự như những gì StarCraft: Ghost dự tính.
29502	Gọi tắt cho cả hai đều là 英國 (
29503	Gói tin có địa chỉ đích là địa chỉ multicast sẽ được gửi tới tất cả các giao diện trong nhóm được gắn địa chỉ đó.
29504	Gọi từ điện thoại di động đến bất kì loại điện thoài nào trừ số 010, mã vùng phải được thêm vào.
29505	Gói xong, bỏ bánh vào nồi, hấp khoảng 15 phút là được.
29506	Gợi ý có thể quan sát đầu tiên rằng vũ trụ có độ tuổi xác định bắt nguồn từ quan sát 'vận tốc rời đi', phần lớn bởi Vesto Slipher, kết hợp với khoảng cách đến '
29507	Gỗ khá bền, chịu mối nhưng kém chịu mọt khô.
29508	Gỗ khỏe mạnh được thể hiện trong màu nâu.
29509	Gõ kiến nhỏ trán vàng có liên quan chặt chẽ với chim gõ kiến ​​trong chi Dendrocoptes.
29510	Goku và Vegeta đã quay lại,đánh bại hắn (ở trạng thái Golden Frieza).
29511	Gỗ lá kim thông thường là mềm hơn, dễ tạo tác hơn và độ bền cơ học thấp hơn các gỗ lá rộng, tuy nhiên cũng có một số ngoại lệ.
29512	Gỗ là vật liệu xây dựng chính thời Hán; được sử dụng để xây dựng các sảnh cung điện, tháp và hội trường dân cư nhiều tầng và những ngôi nhà một tầng.
29513	Gỗ lấy từ lõi gỗ của cây me có màu đỏ rất đẹp.
29514	Goldberg khá hài lòng khi Brittany tình nguyện thực hiện chiến dịch cho Kurt cũng như hiểu được rằng anh đã từng "khổ đến chết" năm ngoái, và đồng thời khen ngợi "logic của Brittany".
29515	Golden Landis Von Jones (sinh ngày 13/11/2000, nghệ danh: 24kGoldn) là nam rapper, ca sĩ, nhạc sĩ và cựu diễn viên nhí người Mỹ.
29516	Goldie Hawn và ca sĩ kiêm diễn viên Bill Hudson.
29517	Goldman bắt đầu hùng biện trước những đám đông đàn ông và phụ nữ đang thất vọng ở New York.
29518	Goldman và Berkman cảm thấy có trách nhiệm ủng hộ những người bãi công, khẳng định: "Giữ im lặng lúc này là không thể, thậm chí là có tội."
29519	Goldratt đã điều chỉnh khái niệm quản lý dự án bằng cuốn sách Critical Chain, được xuất bản năm 1997.
29520	" (gold record) và "Đĩa ghi bạch kim" (platinum record) 2015 của RIAA (Recording Industry Association of America, Hiệp hội Công nghệ ghi âm Mĩ).
29521	Goldstein làm việc tại Đài quan sát Berlin từ 1878 đến 1890, nhưng đã dành phần lớn sự nghiệp của mình tại Đài quan sát Potsdam, nơi ông trở thành người đứng đầu bộ phận thiên văn học vào năm 1927.
29522	GoldWave là một phần mềm chỉnh sửa âm thanh kỹ thuật số thương mại phát triển bởi GoldWave Inc.
29523	Golf có những dự án phim truyền hình liên tục và nối tiếp nhau.
29524	"Go→Love&Peace" by Ayane được sử dụng như ED của tập 3 và 4, ngoài bởi Afilia Saga trên tập 10. Nó đã được phát sóng trong ở Hoa Kỳ trên Funimation Channel.
29525	Gồm 1 khu nhà hiệu bộ, 8 khu giảng đường với hơn 200 phòng học lớn, 75 phòng thí nghiệm, 8 xưởng thực tập và 20 phòng máy vi tính với hơn 1.000 máy hoạt động thường xuyên.
29526	Gồm 4 chi, 55 loài.
29527	Gồm 5 dòng chiến binh.
29528	Gồm 6 ngành đào tạo: CNKT Điện - Điện tử, CNKT Điều khiển & Tự động hóa, CNKT Điện tử - viễn thông, CNKT Máy tính, Kỹ thuật Y sinh.
29529	Gồm 7 chi, 22 -25 loài.
29530	Gồm 8 dân tôc, trong đó dân tộc Dao chiếm đa số (trên 90%) và là một trong số ít địa phương có dân tộc Pà Thẻn sinh sống.
29531	Gồm 91 chi nhánh và phòng giao dịch, bao gồm: 01 Hội Sở Chính, 01 Sở Giao dịch, 19 Chi nhánh, 70 Phòng Giao dịch và Quỹ Tiết kiệm tại 24 tỉnh/thành trên toàn quốc.
29532	Gồm các cơ cấu đo lường, các bộ điều chỉnh tham số và công nghệ, ngoài ra còn có các thiết bị điều khiển đóng cắt phục vụ công nghệ và cho người vận hành.
29533	Gồm cả S. c. monticola.
29534	Gồm có chất thải không nguy hại và chất thải nguy hại.
29535	Gớm con tạo lừa cơ tem hẻm, rút nút xuôi cho lọt khách cổ kim.
29536	Gómez bắt đầu sự nghiệp tại Principat năm 2007, sau đó chuyển đến Rànger's năm 2008.
29537	Gómez bị đánh bại và bị bắt và cuộc nổi dậy bị đánh bật.
29538	Gomez đã làm việc với các nhà văn và nhà sản xuất trong album bao gồm Gina Schock của Go-Go's.
29539	Gómez kết hôn từ năm 2010 với nhà báo thể thao Juan Raúl Mejia.
29540	Gồm flavan-3-ols (flavanols), flavan-4-ols và flavan-3,4-diols.
29541	Gồm một số sự kiện kéo dài suốt cả năm.
29542	Gò nằm gần vị trí trên bờ sông nơi tìm thấy xác cô.
29543	Gondysia consobrina (tên cũ là Dysgonia consobrina) Poole, R. W. (1989).
29544	Goneccalypsis lucida được Hermann miêu tả năm 1912.
29545	Gongylidiellum linguiformis được Tu & Li miêu tả năm 2004.
29546	Gongylidioides kouqianensis được Tu & Li miêu tả năm 2006.
29547	Gonioscelis chloris được Londt miêu tả năm 2004.
29548	Gonioscelis exouros được Londt miêu tả năm 2004.
29549	"Gonna Get Over You" được chắp bút bởi chính Bareilles và Sam Farrar, người chơi guitar bass trong nhóm nhạc rock Phantom Planet.
29550	"Gonna Love Ya" là một bài hát có sự góp giọng của Sandro Cavazza.
29551	Gỗ nói chung có màu trắng, thông thường với màu hơi vàng.
29552	Gòn tại 129 Nguyễn Chí Thanh - Phường 9 - Quận 5 - Thành phố Hồ Chí Minh.
29553	González tốt nghiệp trường trung học Stoneman Doughlas vào mùa xuân năm 2018.
29554	Goodman and Soarimalala, 2005, p. 457 M. petteri, loài lớn nhất trong chi, là giống nhất với M. ingens có thể là tương đối gần gũi nhất của nó.
29555	Google cũng loan báo rằng Hangouts được bao hàm dưới cùng Các Điều Khoản Dịch vụ tương tự như các sản phẩm G Suite khác như Gmail và Drive.
29556	Google Glass là thiết bị công nghệ đeo được với màn hình quang học gắn trên đầu (OHMD).
29557	Google mua lại công ty với số tiền không được tiết lộ.
29558	Goose là loại máy bay một tầng cánh đầu tiên của Grumman.
29559	Gorbachyov không phải được tự do hành động.
29560	Gorbachyov là người nổi tiếng nhất thời hiện đại có vết chàm nhìn thấy được.
29561	Gorbothorax conicus được Andrei V. Tanasevitch miêu tả năm 1998.
29562	Gordo là một trong những con khỉ đầu tiên du hành vào vũ trụ.
29563	Gordon Bennett được bổ nhiệm làm tư lệnh.
29564	Gordon Brown đã theo học tại trường tiểu học Tây Kirkcaldy và trường trung học Kirkcaldy.
29565	Gordon cho phép Batman đánh bại Thủ lĩnh Mutant (người mà ông đã bắt giữ) theo cách riêng của mình.
29566	Gordon đã nhận được một thành viên trọn đời của Hội Chữ thập đỏ Anh năm 1975, và trong Hội Chữ thập đỏ Belize năm 1981.
29567	Gordon lại tham gia chiến dịch đánh Azov năm sau, và lần này quân Nga thắng trận, chiếm được Azov.
29568	Gordon phát hiện Jack đang giữ một chiếc điện thoại di động mà anh ta lại giấu mọi người, Gordon tính lấy điện thoại gọi người đến giúp.
29569	Gore có 266 phiếu cử tri đoàn so với 271 phiếu dành cho Bush.
29570	Gored vào nước này vài giờ sau khi cơn bão nhiệt đới có tên Falcon (tên quốc tế là Danas) đã rời khỏi PAR chiều thứ năm.
29571	Gorgom nhận thấy điều này và cả hai anh em đều được trao quyền thừa kế cho thủ lĩnh của chúng, ngai vàng của Creation King.
29572	Göring tin tưởng vào thiết kế và ra lệnh cho Gothaer Waggonfabrik sản xuất 40 chiếc với tên định danh RLM là ‘’’Ho 229’’’, mặc dù nó chưa thực hiện các chuyến bay sử dụng động cơ phản lực.
29573	Gorman nói cô lớn lên trong một môi trường với hạn chế về việc tiếp cận truyền hình.
29574	Gornji Vakuf là một thị trấn nằm ở phía nam Thung lũng Lašva và trên một giao lộ có tầm quan trọng chiến lược dẫn đến trung tâm Bosnia.
29575	Gort nghi ngờ khả năng chiến thắng của quân Pháp trong cuộc tấn công này.
29576	Go Seigen và Kitani Minoru là hai kì thủ tiên phong trong việc phát triển lý thuyết Khai cuộc kiểu mới, (Shinfuseki), trong giai đoạn 1933-1936 là giai đoạn mà cờ vây có bước cách tân rất mạnh.
29577	; : Gosei Knight không phải là một Hộ Tinh Thiên Sứ, nhưng là Groundion Headder, ông đã được nhận năng lượng từ Trái Đất để chống lại U Ma Thú.
29578	Goshtaba, (thịt viên chiên lớn nấu trong nước sốt sữa chua) là một món cà ri của ẩm thực truyền thống Wazwan, thỉnh thoảng tìm thấy trong các nhà hàng ở phía Tây Ấn Độ.
29579	Gosling coi Tội phạm nhân bản 2049 như một thách thức đối với bản thân anh vì phạm vi sản xuất của dự án vô cùng lớn.
29580	Gosselin trong L'Empire d'Annam, lúc vua Dực Tông còn tại vị, hằng ngày có 13 người chuyên làm việc chải đầu, mặc áo, trau chuốt móng tay của nhà vua, lại làm mọi việc phục vụ như vấn khăn, mài mực chuẩn bị cho nhà vua phê duyệt tấu chương.
29581	Gotei 13 (護廷十三隊 Goteijūsantai Hộ đình Thập tam đội) là tổ chức trung ương trong Soul Society mà hầu hết các Shinigami đều tham gia.
29582	Gothel ra đi, và Rapunzel nhanh chóng tìm cách đưa Flynn ra khỏi chiếc tủ quần áo.
29583	Gỗ trắng, cứng hơn và nhạt màu hơn so với nhiều loại gỗ cứng khác, thường được sử dụng trong sản xuất đồ gỗ cho trẻ em, mành che cửa sổ, chốt gỗ, tay nắm, tấm chắn sáng và các đường chỉ trang trí.
29584	Goudargues nằm trên độ cao trung bình là 71 mét trên mực nước biển, có điểm thấp nhất là 70 mét và điểm cao nhất là 332 mét.
29585	Goulding đã chạy trong sự kiện Nike Women Half Marathon ở Washington, D.C. vào ngày 28 tháng 4 năm 2013, với thời gian 1:41:35.
29586	Goulding là một người chạy bộ giỏi, cô có thể chạy 6 dặm mỗi ngày và vào năm 2010 cô đã dự định chạy marathon.
29587	Gỗ vẫn được sử dụng làm vợt.
29588	Govender học tại Trường trung học nữ Ấn Độ Durban (nay là Cao đẳng Sastri) và tiếp tục làm bằng Cử nhân Nghệ thuật tại Đại học Durban-Westville.
29589	Gowase đã được bầu làm chủ tịch của Đảng Cộng hòa vào tháng 9 năm 2009 và sau đó được liệt kê thứ hai trong danh sách bầu cử của đảng cho cuộc tổng tuyển cử năm 2009.
29590	Gox đã nộp đơn phá sản tại Nhật Bản do để mất 750.000 bitcoin của khách hàng và 100.000 Bitcoin của chính Mt.
29591	Goyenia sylvatica được miêu tả năm 1970 bởi Raymond Robert Forster.
29592	GP nước Đức không tiếp tục đăng cai trong mùa giải này, khiến cho số chặng là 22.
29593	G. Pushkin, Quân đoàn trưởng quân đoàn xe tăng 23 tử thương vì mảnh bom.
29594	Grabar-Kitarović đã lập gia đình với Jakov Kitarović vào năm 1996.
29595	Gracey đồng ý. Ngay sau khi được thả ra, để chứng tỏ lòng trung thành với chính phủ De Gaulle, số lính này ra đường bắt bất cứ người Việt nào họ gặp được.
29596	"Gracie Challange" thường được tổ chức trong ga ra hoặc phòng tập của các thành viên trong gia tộc.
29597	“Gradiên áp lực là hàm bậc 2 của vận tốc”
29598	Graff kết hôn với nhạc sĩ Tim Weil.
29599	Graham đi bộ dài để tìm kiếm mặt đất quen thuộc.
29600	Graham-Harrison, Emma (ngày 17 tháng 6 năm 2019).
29601	"Graham không chỉ là một trong những nhà đầu tư giỏi nhất trên đời, ông còn là nhà tư tưởng về thực hành đầu tư vĩ đại nhất của mọi thời đại.
29602	Gram dương, bất động, hình que kích thước từ ngắn đến vừa, kháng axit.
29603	Gramma loreto cũng sẽ có một đốm đen nhỏ ở mặt trước của vây lưng và một đường màu đen vệt qua mắt.
29604	Grammonota capitata được James Henry Emerton miêu tả năm 1924.
29605	Grammonota texana được Richard C. Banks miêu tả năm 1899.
29606	Granberry & Vescelius (2004) phân biệt hai phương ngữ, một trên Hispaniola và về phía đông, một cũng trên Hispaniola về phía tây.
29607	Grande chọn ca khúc "
29608	Grandin sinh tại Boston, Massachusetts, có cha mẹ là Richard Grandin và Eustacia Cutler.
29609	Grant biết rằng Washington sẽ còn gặp nguy hiểm nếu Early còn tự do hành động.
29610	Granville Leveson-Gower nghĩ rằng nó 'có một không hai' và Pitt đánh giá nó một trong những tốt nhất mà tôi từng nghe ".
29611	Grape-kun bắt đầu có những dấu hiệu xấu về sức khỏe vào đầu tháng 10 năm 2017 và sở thú đã thông báo chú chim qua đời vào ngày 12 tháng 10.
29612	Graphic Novels – Tiểu thuyết hình ảnh đặc sắc - Comic Media Academy.
29613	Grapholita là một chi bướm đêm tortrix thuộc (
29614	Grappling giúp ích cho rất nhiều kỹ thuật trong các trường phái, bộ môn võ thuật mà được nhiều người tập luyện như là một môn thể thao đối kháng hoặc là cho mục đích tự vệ.
29615	Gravelotte thắng trong lượt đấu một trong ba.
29616	Gravett Hastings p. 81 Gytha, mẹ của Harold, đã đề nghị công tước đã chiến thắng trọng lượng của cơ thể con trai bằng vàng để giành quyền nuôi con, nhưng lời đề nghị của cô đã bị từ chối.
29617	Gravvik đã được tách khỏi Leka vào ngày 1 tháng 1 năm 1909.
29618	Grayson cắt băng dáng miệng của Vanzetti và hỏi anh ta tên người thuê giết chết cha mẹ của cậu.
29619	Gray tuyên bố khi khả năng chịu đựng của nam giới đối với các tình huống căng thẳng bị vượt ngưỡng, họ tạm thời rút lui, "rút vào hang", có thể nói như vậy.
29620	GRDP đầu người đạt 79.06 triệu đồng.
29621	Great Dividing Range, Cao nguyên Đông, là dãy núi lớn nhất của Úc và phạm vi đất liền dài thứ ba trên thế giới.
29622	Greatest Hits: My Prerogative nhận được những đánh giá trái chiều từ các nhà phê bình âm nhạc.
29623	Green cũng lần đầu tiên liên kết giấc mơ sáng tỏ với hiện tượng thức giả.
29624	Green Day đã nhận được một giải.
29625	Greene, Richard (14 tháng 1 năm 2010).
29626	Greening Australia đã hoàn thành cột mốc 1 tỷ cây và đang là một trong những tổ chức chính trong việc trồng cây trong quốc gia.
29627	Greensapan cho rằng nếu Nhật Bản làm theo kinh nghiệm của Hoa Kỳ thì giai đoạn điều chỉnh sẽ thu ngắn lại và kinh tế Nhật Bản sẽ trở lại bình thường sớm hơn.
29628	Green tiếp tục, ".
29629	Greenwich Publishing Group, Inc, 1997, p. 122 Tên của hãng hàng không đã được rút ngắn thành Midwest Airlines vào năm 2003.
29630	Greenwich thường được mô tả như là một phần Đông nam Luân Đôn, đôi khi như một phần Đông Luân Đôn.
29631	Greg Heffley rất tinh nghịch, lười biếng, hoang tưởng, kiêu ngạo và không trung thực.
29632	Grégoire-le-Grand từ thế kỉ 13. Vì thế mà xã là một điểm du lịch được ưa thích trong vùng trồng nho dọc theo Đường rượu nho (Route du Vin).
29633	Grêgôriô là một vị thánh được tôn kính trong cả Kitô giáo Đông phương và Tây phương.
29634	Gregory bước ra, theo sau bởi nhóm Rick tới chỗ một nhóm ba cư dân Hilltop vừa trở về từ một chuyến mang nhu yếu phẩm đi giao cho nơi khác.
29635	Gregory cho rằng mình cần tới sự giúp đỡ từ The Saviors để trấn áp những kẻ muốn nổi loạn.
29636	& Gremli mô tả khoa học đầu tiên.
29637	Gretl Braun-Fegelein chuyển đến Munich và tái hôn năm 1954.
29638	Grey đã xuất hiện rất nhiều chương trình truyền thông bao gồm Oprah, The Phil Donahue Show, và Larry King Live.
29639	Grey DeLisle cung cấp giọng nói cho Nova.
29640	Greyhound là giống chó nổi tiếng thế giới.
29641	Griffindor giành được Cúp Nhà.
29642	Griffin kể lại cách anh phát minh ra hóa chất có khả năng làm cơ thể vô hình và bồng bột tự thí nghiệm nó trên mình.
29643	Griffon Brussels - Griffon Bruxellois có thể đề cập đến ba giống chó khác nhau: bản thân giống Griffon Bruxellois, Chó Griffon Belge và Chó Petit Brabançon.
29644	Grigori Sokolnikov được sinh ra vào ngày 15 tháng 8 năm 1888.
29645	Grimal, p.225 Các nhà khoa học tin rằng trong những năm tháng cuối đời, ông bị viêm khớp và đã mắc chứng béo phị.
29646	Grim Fandango gặt hái được khá nhiều thành công ngay từ khi ra mắt và nhận được nhiều giải thưởng lẫn những lời nhận xét tốt từ các nhà phê bình.
29647	Grimms Notes là trò chơi nhập vai cuộn bên.
29648	Griselda Blanco chịu trách nhiệm ho việc thành lập một trong những giao dịch ma túy lớn nhất tại Hoa Kỳ.
29649	& Gris miêu tả khoa học đầu tiên năm 1863.
29650	Grod nói thêm rằng "Đáng lo ngại nhất là cáo buộc giả của Lisitsa rằng chính phủ Ukraine là" Đức quốc xã ", và nói rằng Chính phủ Ukraine đang thiết lập "trại tập trung"."
29651	Gromov lập gia đình năm 1967.
29652	Gronstedt và Ramos lập luận: "Cốt lõi của mọi thử thách trong việc đào tạo là có một câu chuyện hay đang chờ được kể.
29653	Groot không hòa hợp với các cây non khác nhưng thay vào đó lại ưa thích làm bạn với "Nhóm bảo tồn bởi Động vật có vú" mà các cây con khác đều có thành kiến.
29654	Groove Music Pass là một dịch vụ đăng ký cho phép streaming không giới hạn các nội dung có trong dịch vụ.
29655	Groppelli, Angelico A. (2000) Tài chính, tái bản lần thứ 4, tr.25.
29656	Grose, A Very Rude Awakening trang 139 Sức nổ bị dội lại từ phần móng hướng thẳng lên trên phá hủy chiếc HMAS Kuttabul thành hai phần và chìm, chiếc tàu ngầm K-IX cũng bị hư hại.
29657	Grose, A Very Rude Awakening, trang 87 Tất cả các chỉ huy đều không tin rằng cuộc tấn công có thể diễn ra.
29658	Grosset & Dunlap đệ đơn kiện Syndicate và Simon & Schuster với lý do "vi phạm hợp đồng, vi phạm bản quyền và cạnh tranh không lành mạnh."
29659	Grosseto là một đô thị (
29660	Groves Dictionary of Music and Musicians đã tranh cãi về tính xác thực của bức tranh cuối cùng, bằng sơn dầu.
29661	GRUB có tính cơ động cao.
29662	Grug không thể nào thuyết phục gia đình rằng trú ẩn trong một hang động vừa tìm được trên hành trình của họ là một lựa chọn đúng đắn, ông vô cùng tức giận và tấn công Guy.
29663	Grumman E-2C Hawkeye của Không quân Israel trong Bảo tàng Không quân Israel tại Căn cứ Không quân Hatzerim.
29664	Grüning - Tây Úc.
29665	Grunion thấy vậy tỏ ra bất mãn, định đưa Sherman đi thì bị Peabody cắn vào tay.
29666	Gruzia có diện tích 69.700 km² và dân số vào năm 2016 là khoảng 3,72 triệu người.
29667	Grylls sau đó nói: "Tôi đã phải cắt cái dù đi và bật chiếc dù dự phòng ra, nhưng tôi chủ quan và cứ nghĩ rằng vẫn còn thời gian để sửa nó."
29668	Grzimek sinh ra ở Neisse (Nysa), Oberschlesien, lãnh thổ của đế quốc Đức, bây giờ thuộc Ba Lan.
29669	GS Caltex cung cấp hơn một phần ba nhu cầu dầu của Hàn Quốc và xuất khẩu hơn 50% sản phẩm của họ.
29670	GS Đinh Ngọc Lân làm Tổng Thư ký.
29671	GS Giang cho rằng khi dự án này triển khai, dòng chảy của sông Đồng Nai bị thu hẹp sẽ có tác động tiêu cực lâu dài.
29672	GSh-23-2L dùng đạn AM-23 cỡ 23x115mm, đạt tốc độ bắn 3.000-4.000 phát/phút, sơ tốc đầu đạn 680–890 m/s.
29673	GSM là một chuẩn mở, hiện tại nó được phát triển bởi 3rd Generation Partnership Project (
29674	GTP-C cho phép SGSN thiết lập một phiên làm việc cho người sử dụng dịch vụ.
29675	GTP hoàn toàn trong suốt đối với người sử dụng thuê bao di động sử dụng GPRS khi thiết bị này kết nối tới SGSN.
29676	GTP phiên bản một (GTPv1) chỉ hoạt động trên nền giao thức UDP.
29677	GTP-U cũng được sử dụng để truyền dữ liệu người dùng từ RNC đến SGSN trong mạng UMTS.
29678	GT-R) đến một cửa hàng và bán đi.
29679	Guagno nằm trên độ cao trung bình là 800 mét trên mực nước biển, có điểm thấp nhất là 491 mét và điểm cao nhất là 2418 mét.
29680	Guaifer đã ổn định thân vương quốc trong suốt triều đại kéo dài mười chín năm.
29681	Guanabenz (phát âm là GWAHN-a-benz, được bán dưới tên thương mại Wytensin) là một chất chủ vận alpha của thụ thể adrenergic alpha-2 được sử dụng làm thuốc hạ huyết áp.
29682	Guanciale là loại thịt được sử dụng phổ biến nhất ở Ý, nhưng pancetta republication of La Buona Vera Cucina Italiana, 1966.
29683	Guatemala, Guatemala vào năm 1947 và chủ trì phiên họp cuối cùng, nơi các nghị quyết được soạn thảo.
29684	Guérin từ chối do tình hình khó khăn ở Pháp liên quan đến Luật tách biệt giữa Nhà thờ và Nhà nước, sự chia rẽ của người Pháp đối với vụ Dreyfus và căng thẳng giữa Đức và Pháp về Ma-rốc.
29685	Guerra là Bộ trưởng Bộ Truyền thông dưới thời Tổng thống Uribe từ tháng 7 năm 2006 đến tháng 1 năm 2010 Vào tháng 3 năm 2017, Guerra tuyên bố ứng cử vào vị trí Tổng thống Colombia.
29686	Guglielmo sản xuất rượu vang hồng Grignolino khô và cũng là một loại rượu vang đỏ, cả hai đều là Grignolino 100%.
29687	Gửi đến Đội tuyển Việt Nam và tất cả Cổ động viên Việt Nam,” Cầu thủ có biệt danh Messi Thái Lan viết.
29688	Gửi đi những email spam như vậy sẽ hủy hoại danh tiếng và thương hiệu công ty.
29689	Guido đã trở thành người dân duy nhất nắm quyền tại Argentina bởi cuộc đảo chính quân sự.
29690	GUI dựa trên một bức ảnh của Gunderson.
29691	Guillermo muốn chiếc túi súng, anh ta đe dọa sẽ giết Glenn nếu như nhóm Rick không giao lại nó.
29692	Gửi lời chào cộng sản.
29693	Guinsoo bắt đầu phát triển DotA Allstars từ năm 2004 đến năm 2005 (với phiên bản cuối cùng là 6,01).
29694	Guipils: đây là những bộ quần áo truyền thống và bản địa được phụ nữ sử dụng đặc biệt trong văn hóa Tz'utujil Maya.
29695	Guitar bass là âm trầm, cùng với trống làm nền tảng của ban nhạc.
29696	Guitar điện đầu vòm là nhạc cụ gợi ý cho sự phát triển loại guitar điện tử có thân đàn rắn đặc ngày nay.
29697	Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta (
29698	Gujarat thuộc vào khu vực chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Harappa nhưng vì không có sông lớn nên chỉ trồng trọt theo mùa mưa và vì thế có nhiều điểm khác nhau lớn trong kinh tế.
29699	Gulabzoy là người hạ lệnh giết Hafizullah Amin và Mohammad Aslam Watanjar sau đó là người xác nhận cái chết của ông.
29700	Gülersoy (1980), p. 31 Đến năm 1850, giá thuê ở Bedesten thấp hơn 10 lần so với hai đến ba thập kỷ trước đó.
29701	Gulf Air là hãng hàng không quốc gia của Bahrain, hãng điều hành và đặt căn cứ tại BIA.
29702	Gulpfile là nơi các plugin được tải và các tác vụ được xác định.
29703	Gunkan-maki được phát minh tại nhà hàng Ginza Kyubey năm 1941; phát minh của nó đã mở rộng đáng kể nhân của lớp phủ mềm được sử dụng trong sushi.
29704	Gunter không phải là một nhân vật nghiêm nghị hay oai phong trong anime này, gọi là một chàng ngốc có vẻ đúng hơn.
29705	Gunther Erich Rothenberg, The art of warfare in the age of Napoleon, trang 52 Bản thân ông cũng rất ấn tượng với lòng kiên dũng của Quân đội Áo trong trận này.
29706	Gunther Köhler năm 1996, một cái tên để vinh danh nhà bò sát học nghiệp dư Alfred A. Schmidt.
29707	Guốc cuống lá có 2 gai cong đối xứng, có 7 - 9 gân song song.
29708	Gương kim loại ban đầu hoạt động kém và được thay thế bằng gương Cer-Vit vào năm 1974.
29709	Gương mặt thân quen Nhí (Thế Hệ Mới) mùa thứ năm dự kiến phát sóng từ ngày 8 tháng 8 năm 2021.
29710	Gương mặt với vầng trán rộng, lông mày cong, mắt to hình cung.
29711	Gương mẫu chấp hành và vận động nhân dân thực hiện mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và luật pháp của Nhà nước.
29712	Gurren Lagann đã nhận được nhiều lời khen ngợi rộng rãi kể từ khi phát sóng.
29713	Gustav Münzberger (phòng hơi ngạt) nhận án tù 12 năm, Franz Suchomel (vàng và tiền) 7 năm, Otto Stadie (điều hành) 6 năm, Erwin Lambert (phòng hơi ngạt) 4 năm, và Albert Rum (Totenlager) 3 năm.
29714	Gustavo Adolfo Bécquer sống một cuộc đời ngắn ngủi và khó nhọc.
29715	Gus thuyết phục ông ở lại, nói với Walt rằng trách nhiệm của một người đàn ông là phải luôn chu cấp cho gia đình, mặc cho có không dành được tình yêu thương từ họ.
29716	Guyan là anh trai của Adama Kanté, cũng là một thủ môn bóng đá.
29717	Guy có mối quan hệ tốt với tất cả các học trò của mình, mặc dù dường như có một quan tâm đặc biệt ở Lee, người đã nhắc nhở Guy về chính mình khi ông còn nhỏ.
29718	Gwangju FC vào tháng 1 năm 2016.
29719	Gwardia Warszawa 4–4 Wismut Karl Marx Stadt chung cuộc.
29720	Gwei (鬼), dùng để gọi linh thể của những người đã chết.
29721	Gwen bắt đầu hẹn hò với một cô gái bằng thực nghiệm.
29722	"Gwiazda", một hoa văn thường thấy trong kiến trúc nhà Zakopane.
29723	GWU có hai cơ sở vệ tinh: Cơ sở Mount Vernon, nằm trong khu Foxhall của D.C. và Cơ sở Khoa học và Công nghệ Virginia ở Khu vực Thủ đô Washington.
29724	Gwydon trở thành vua trên hòn đảo này.
29725	GX2, được thiết kế bởi AMD, dựa trên kiến trúc Radeon R600/R700 và có tốc độ khoảng 550 MHz.
29726	Gyan là thành viên trong đội tuyển Olympic Ghana năm 2004 đoạt huy chương chương đồng Thế vận hội Olympic 2004 tại Hy Lạp.
29727	Gyeongju thường được đề cập đến với biệt danh "bảo tàng không có những bức tường".
29728	Gyutan có lẽ còn là sản phẩm của sự tuyệt vọng khi thiếu lương thực sau Thế chiến thứ hai, ở nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là phương Tây, văn hóa ăn “từ đầu đến đuôi” một con vật vẫn chưa được công nhận.
29729	Gżira United thắng nhờ bàn thắng sân khách.
29730	H.264 cho chất lượng hình ảnh tốt nhất khi có cùng dung lượng so với các chuẩn nén khác.
29731	Ha*Ash là một bộ đôi âm nhạc Mỹ từ Lake Charles, Louisiana.
29732	Haavisto trở lại Quốc hội Phần Lan trong bầu cử quốc hội Phần Lan vào tháng 3 năm 2007 sau khi vắng mặt 12 năm và được bầu lại một lần nữa vào năm 2011, 2015 và 2019.
29733	Hạ Bạt Thắng và Từ Châu thứ sử Đỗ Đức ở trong trận đầu hàng.
29734	Hạ bệ chủ yếu là để phương tiện truyền thông sử dụng.
29735	Habiba Zehi Ben Romdhane là bộ trưởng y tế của Tunisia.
29736	Habitat tổ chức một chương trình kéo dài suốt năm gọi là Thách thức cho Sinh viên (Collegiate Challenge) dành cho học sinh, sinh viên từ tuổi 16 trở lên.
29737	Habrocestum egaeum được Metzner miêu tả năm 1999.
29738	Habrocestum subpenicillatum được Lodovico di Caporiacco miêu tả năm 1941.
29739	Habronattus cockerelli được Richard C. Banks miêu tả năm 1901.
29740	Habronattus icenoglei được Griswold miêu tả năm 1979.
29741	Habronestes striatipes được Ludwig Carl Christian Koch miêu tả năm 1872.
29742	Habronestes wilkiei được Barbara C. Baehr miêu tả năm 2003.
29743	Habsburg có diện tích (thời điểm năm 2009) là trong 2,23 km² (0,9 dặm Anh vuông).
29744	Hạ cánh bằng thân máy bay trên mặt đất là một quyết định mạo hiểm, nhất là với điều kiện hoàn toàn không có phương tiện cứu hộ nếu có sự cố xảy ra.
29745	Hạ cánh như thế chỉ gây những hư hại nhỏ cho mũi máy bay có thể sửa chữa trong vòng 1 giờ.
29746	Hạc cổ đen là loài chim lớn, cao 130–150 cm (51–60 inch) với sải cánh 230-cm (91-inch).
29747	Há chẳng thấy, dù giống bóng trăng đầm lạnh, tiếng chuông đêm vắng, chạm sóng to mà không tan, tùy dóng đánh vẫn không thiếu, còn là việc đầu bờ sanh tử.
29748	Hạ chí tuyến và đông chí tuyến là các ranh giới phía bắc và phía nam của vùng đất trên Trái Đất có thể thấy được Mặt Trời đi qua đỉnh đầu trong ít nhất một thời điểm trong năm.
29749	Hách Liên Bột Bột vốn là thuộc tướng của Hậu Tần.
29750	Hà Chu Chữ (trưởng Ban biên tập); Thuật ngữ Lâm nghiệp; Nhà xuất bản Nông nghiệp (1996); Trang 309.
29751	Hack đã được giới thiệu và 20 tháng 3 năm 2014.
29752	Hacker chế ngự để loại bỏ bảo vệ đầu vào của STEM và rời đi ngay khi phát hiện Fisk đến qua camera.
29753	Hác Phổ nghe tin hoảng sợ, vội đem Linh Lăng theo về với Lã Mông.
29754	Haddock đã sinh con, một con trai Pip, vào ngày 10 tháng 12 năm 2015.
29755	Hà Đông cùng các anh chị em được mẹ nuôi dưỡng.
29756	Hadrusbal củng cố tuyến giữa của ông bằng người Hispania, trong khi cánh phải là người Carthage, cánh trái là người châu Phi và lính đánh thuê.
29757	HA được sử dụng trong y sinh, nha khoa, và trong thuốc và thực phẩm chức để điều trị và phòng ngừa thiếu hụt canxi và loãng xương.
29758	Hạ được Tấn An, nhờ công được thăng Thông trực tán kỵ thường thị, tiến tước làm bá, tăng ấp lên 400 hộ.
29759	Hae Buru cùng một vài thân tín phải chạy tới Gaseopwon và lập nên nước Đông Phù Dư.
29760	Hae-mi thích quan tâm tới đời sống riêng tư của người em chồng Min-yong, có lẽ bởi Min-yong ít khi tham gia vào các cuộc vui với gia đình.
29761	Haenyo tiêu biểu cho chế độ mẫu hệ ở đây.
29762	Hafez thường được nhắc đến là một trong những người phụ nữ tiên phong trong điện ảnh Ai Cập.
29763	Hagel là một giáo sư tại Trường đối ngoại Edmund A. Walsh tại Đại học Georgetown, Chủ tịch của Hội đồng Đại Tây Dương, và là đồng Chủ tịch Ban Cố vấn Tình báo cho Tổng thống Hoa Kỳ (President's Intelligence Advisory Board).
29764	Hagen Schulze, Deborah Lucas Schneider, Germany: A New History, các trang 182-197.
29765	Hạ giá lấy Thanh Nguyện úy Hàn Cảnh Lộc (韓景祿).
29766	Hạ giá lấy Thanh Xuyên úy Hàn Cảnh Hựu (韓景祐).
29767	Hà Giang, quốc lộ 4C kết nối Vị Xuyên tới Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc và cả huyện Bảo Lâm, Cao Bằng.
29768	Hà Gian vương Tư Mã Ngung đang tranh chấp với Đông Hải vương Tư Mã Việt, Hoằng ủng hộ Việt.
29769	HAGL có tốc độ phát triển tài sản nhanh nhất Việt Nam năm 2010 và nhanh thứ nhì năm 2011.
29770	Ha ha ha và một chai rượu rum.
29771	Haha tốt nghiệp Đại học Daejin với bằng Cử nhân Drama and Fine Arts.
29772	Hạ Hầu Anh thấy Chu Gia nói phải, bèn tâu lên Lưu Bang.
29773	Hà Hậu Hoa còn có biệt hiệu là "Áo Môn vương".
29774	Hà Hậu Hoa cũng tham gia công việc xây dựng cơ chế pháp lý trong việc Ma Cao trở về Trung Quốc kể từ khi Tuyên bố chung Trung Bồ có hiệu lực.
29775	Hạ Hầu Nho dẫn quân tới cứu nhưng do quân ít, nên Nho chỉ cho quân Ngụy cắm trại ở Đặng tắc, chỉ cách trại của Chu Nhiên có 6, 7 dặm.
29776	Hahnia barbata được Robert Bosmans miêu tả năm 1992.
29777	Hahnia carmelita được Gershom Levy miêu tả năm 2007.
29778	Hahnia glacialis được William Sørensen miêu tả năm 1898.
29779	Hạ hoàng hậu mặc dù có tư sắc diễm lệ, nhưng lại không được Minh Vũ Tông sủng ái.
29780	Hà Hùng Cường cho biết: "Cần bổ sung quyền được chuyển giới của cá nhân vào trong Bộ luật dân sự vì trong thời gian qua ở Việt Nam đã xuất hiện nhu cầu này.
29781	Hai anh đều được công nhận là liệt sĩ.
29782	Hai anh em của Schutte đã phát triển để trở thành các bác sĩ nổi tiếng cả ở Cuba và trong các xã hội y tế Pan-American.
29783	Hai anh em đều tốt nghiệp Đại học Bob Jones ở Greenville, Nam Carolina.
29784	Hai anh em giải cứu Frank và Danielle, giờ đây họ đã làm xong việc trả thù cho bố mẹ.
29785	Hai anh em hành quân về phía bắc có lẽ vào mùa xuân năm 93 TCN.
29786	Hai anh em Julius và Philip G. Epstein ban đầu được chỉ định viết kịch bản cho bộ phim.
29787	Hai anh em luôn đánh nhau và tranh giành.
29788	Hai bài hát đều là tác phẩm của ban nhạc Sumika, sẽ lồng tiếng cho một nhân vật trong bộ phim.
29789	Hai bài hát mở đầu và kết thúc đầu tiên của mùa anime thứ hai là "Go!
29790	Hai bài hát trong phim là "If" (sáp nhập từ bài "Time Lapse" trong phim A Zed & Two Noughts) và "Why" đã trở thành những tác phẩm hòa nhạc.
29791	Hai bài phê bình học thuyết của Bem ở tạp chí Psychological Review kết luận rằng "những nghiên cứu được trích dẫn bởi Bem và những nghiên cứu khác cho thấy lý thuyết "Từ khác biệt đến khiêu gợi" không được củng cố bởi những bằng chứng khoa học".
29792	Hai ba ngày sau khi sinh, người ta đặt tên cho đứa trẻ.
29793	Hai bảng kết quả và 13 vị trí đặt camera đã sẵn sàng.
29794	Hai bản kịch nhạc được sản xuất dựa trên cuốn volume thứ bảy và thứ tám của light novel vào ngày 25 tháng 12 năm 2017, và ngày 25 tháng 4 năm 2018.
29795	Hai bản mở rộng đã được phát hành sau đó.
29796	Hai bàn thắng của Heidi Mohr và Silvia Neid trong hiệp phụ đầu tiên đã mang về chiến thắng cho đội bóng Đức với tỉ số chung cuộc là 3:1.
29797	Hai bản tính Thiên Chúa và con người cùng đồng nhất một cách hoàn hảo".
29798	Haibara cảm giác nếu như cô thân với ai thì người đó sẽ gặp tai họa, giống như toàn bộ người thân của cô vậy.
29799	Haibara lập tức thông báo cho Conan nhưng bị tát bởi một cô hầu bàn tóc ngắn và biết được ả chính là đồng bọn của Mèo Xiêm Đỏ.
29800	Hai bé gái của anh đều xuất hiện trong các sản phẩm truyền hình của anh.
29801	Hai bên bờ được kè bao.
29802	Hai bên bờ là những thảm cỏ, vạt rừng xanh ngắt.
29803	Hai bên cầm cự ở Quan Độ.
29804	Hai bên chạm nửa bông cúc mãn khai, bao quanh bông cúc là những vân xoắn.
29805	Hai bên chúc nhau những lời chúc tốt đẹp cho ngày lễ Giáng Sinh và năm mới.
29806	Hai bên có kiến trúc đỉnh Hiết Sơn tương tự nhau, mỗi điện có hiên bảy gian rộng 33,4 m, ba gian sâu 14,6 m. Trên đỉnh điện được lát gạch men đen và các mặt trang trí màu xanh lá cây.
29807	Hai bên cùng phối hợp đi xác định điểm cắm mốc.
29808	Hai bên đã kết thúc hợp đồng và tiếp tục ủng hộ nhau trên con đường tương lai.
29809	Hai bên đánh nhau ở Bành Thành.
29810	Hai bên dàn quân ác chiến.
29811	Hai bên đặt bút ký bản Hòa ước ngày 11 Tháng 5. 1884.
29812	Hai bên đối diện, cờ mở trống giong.
29813	Hai bên đồng tâm cộng tác chống kẻ thù chung.
29814	Hai bên gặp nhau ở Doanh Hạ, quân Tề yếu thế hơn nên bị đánh bại.
29815	Hai bên gặp nhau trận đại chiến thứ hai trong Chiến tranh Nam tước, là Trận Evesham, ngày 4 tháng 8 1265.
29816	Hai bên giằng co hơn một năm.
29817	Hai bên giao chiến từ sáng giờ Tỵ đến giờ Mùi (qua trưa) chưa phân thắng bại.
29818	Hai bên giao tranh nhiều lần suốt ngày.
29819	Hai bên giao tranh với tinh thần không khoan nhượng.
29820	Hai bên LGBT có tổ chức tại biệt thự, và theo ý muốn của Fenton, nó được để lại như một tài sản cho nhà nước.
29821	Hai bên lườn có 8 - 10 sọc ngắn màu đen (nhìn rõ hơn ở thân trước, mờ dần về phía sau).
29822	Hai bên má và nắp mang có nhiều đốm vàng.
29823	Hai bên miệng chúng có túi má là nơi có thể dùng để dự trữ thức ăn.
29824	Hai bên nhanh chóng đi tới thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức.
29825	Hai bên phía trước của Ngọ Môn là Khuyết Tả Môn và Khuyết Hữu Môn.
29826	Hai bên sân trời là hai nếp nhà dọc Đông, Tây.
29827	Hai bên tả hữu đều tan vỡ chỉ có trung quân do Martiniano Chilavert chỉ huy giữ vững dùng đại bác bắn trả nhưng rốt cuộc vì hết đạn, phải lui quân.
29828	Hai bên thành bậc lên xuống Phật đài có chạm hình con rồng uốn lượn trông rất đẹp.
29829	Hai bên thân là những mảng đốm lớn màu đỏ xám.
29830	; hai bên thân màu hồng.
29831	Hai bên thân phướn có 12 thẻ vải tượng trưng cho Thập Nhị Khai Thiên, phía dưới thân phướn có 9 thẻ vải tượng trưng cho Cửu Thiên Khai Hóa.
29832	Hai bên xảy ra xung đột các năm sau đó.
29833	Hai biển này có lối vào chật hẹp với độ sâu thấp và đây được cho là nguyên nhân của sự vắng bóng của cá nhà táng ở khu vực này.
29834	Hai biến thể của phép thử biure thường được dùng trong việc phân tích màu hiện đại để phát hiện peptit: phân tích axit bicinchoninic (BCA) và phân tích Lowry.
29835	Hái bông là một nguồn thu nhập của các gia đình trên khắp miền Nam.
29836	Hai bộ phim khác của ông cũng được đề cử giải thưởng này là Trollflöjten (
29837	Hai bộ phim này có tên “Nuay Lub Salub Love”, “Plerng Prang Tian” (Ngọn Nến Lửa).
29838	Hai bộ phim tiếp theo của cô là Kiss Me Much và Oh!
29839	Hai bộ tộc này vừa liên minh với nhau, vừa cạnh tranh nhau quyền đứng đầu Vương quốc Chăm Pa.
29840	Hai bức tường dài bao quanh khuôn viên chùa ở khu vực phía tây và phía nam, xuyên qua ba cổng theo phong cách Trung Quốc.
29841	Hai bức tượng được tìm thấy tại mastaba M6 (
29842	Hải buông chị Hồng ra.
29843	Hai cái đều có hiệu ứng như nhau một cách đáng ngạc nhiên."
29844	Hai cái đương quấn với nhau, lại thấy một cái diều thật to, có chữ “Hỷ” long lanh, có cả sáo vang lên như tiếng chuông trên lưng chừng trời, bay dần sát lại.
29845	Hải cảng, khu du lịch và trung tâm thương mại của Fiji đều tập trung tại Serua.
29846	Hải cảng thương mại chủ yếu của Kuwair là Shuwaikh và Shuaiba, lượng xử lý hàng hoá tổng cộng đạt 753.334 TEU vào năm 2006.
29847	Hai cánh quân đánh bộ hai bên, giữa là pháo binh.
29848	Hai cánh quân họp nhau ở Cao Bộ.
29849	Hai cặp vợ chồng đã buộc phải rời khỏi Quần đảo Cayman, mặc dù một đối tác là người Cayman.
29850	Hai ca sĩ từng gặp nhau vào tháng 8 năm 2014 ở festival nhạc Bonnaroo.
29851	Hai câu hát cuối cùng nói về việc anh ta sẽ đi bộ hàng triệu năm để tìm kiếm cho sự khao khát thèm muốn đã dắt dắt anh từ đầu.
29852	Hai câu lạc bộ đã thi đấu 73 trận kể từ năm 1892 (8 trận với Burslem Port Vale); tổng thể, Crewe thắng 19 trận, Port Vale thắng 33, và hòa 21 trận.
29853	Hai cây đèn tượng trưng cho Mặt Trời, Mặt Trăng và hương là tinh tú.
29854	Hai cha con Mozart đã thực hiện ba chuyến viễn du sang Ý để công diễn, họ đã được công nhận và gây được sự chú ý đến sự nghiệp của cậu trong giới quý tộc ở đó.
29855	Hai chất này có thể chuyển hóa cho nhau.
29856	Hai chi Coelocaryon và Pycnanthus (cả hai đều sinh sống tại trung và tây khu vực nhiệt đới châu Phi) có quan hệ chị-em.
29857	Hai chiếc "Betty" khác để hộ tống và cung cấp sự điều phối và quan sát.
29858	Hai chiếc đã được chế tạo,và hai chiếc khác đã đặt hàng.
29859	; hai chiếc kia tiếp nối trong vòng 20 phút sau đó.
29860	Hai chiếc nhẫn này có thể là tàn dư từ đĩa bồi tụ hành tinh nguyên sinh của hành tinh không kết hợp thành mặt trăng hoặc ngược lại hình thành khi một mặt trăng đi qua giới hạn Roche và vỡ ra.
29861	Hai chiếc Sea Fury khác đang thực hiện nhiệm vụ trinh sát gần đó nghe được lời kêu cứu; và trong khi đang bay đến trợ giúp, máy bay của phi công H. Johnson bị bắn rơi.
29862	Hai chiếc tàu chiến này được xem là những "tàu tuần dương trinh sát", được thiết kế để mang theo máy bay.
29863	Hai chiếc tàu ngầm loại nhỏ sau khi được sửa chữa và được đưa đi triển lãm chiến tranh.
29864	Hai chiếc thiết giáp hạm bị buộc phải tạm ngưng tác chiến quay đầu về hướng Bắc một quãng 16 km (10 dặm) cho đến khi các quả ngư lôi hết nhiên liệu.
29865	Hai chị em bà Hiền, Hạnh vốn là con gái nhà văn kiêm nhà phê bình văn học Ngô Thảo.
29866	Hai chiến thắng này trong ba mùa giải đã biến Colleferro trở thành câu lạc bộ duy nhất trong khu vực giành được cả cúp Ý Promozione và Eccellenza.
29867	Hai chi này vì thế chỉ thuộc bộ Celastrales.
29868	Hai chú bé là người hay nghiện học võ.
29869	Hai chức vụ này chia ra Diệp hộ ở cánh Tây của Hãn quốc, còn Thiết ở cánh Đông của Hãn quốc, mà thân phận của Diệp hộ thường là chỉ sau Khả hãn, tức là em trai của ông hoặc là người con trai lớn nhất.
29870	Hai chữ trên trong tiếng quan thoại cũng đồng âm.
29871	Hai chữ "Võ lâm" chỉ tinh hoa đã chất lọc được từ dòng võ cổ truyền Việt Nam với ý nghĩa: "Môn sinh võ lâm không bao giờ quên tổ quốc, đặt tổ quốc trên hết".
29872	Hai clip trong album là "Nước mắt thiên thần" và "Giọt nước mắt màu đen" nhận được nhiều ý kiến tích cực từ khán giả và giới chuyên môn với nội dung sáng tạo và đột phá.
29873	Hai cô gái đều xác định rằng nhiệm vụ này khả năng cao sẽ dẫn đến cái chết của họ, và Rosita nhấn mạnh: "Đây sẽ là chiếc vé một chiều cho cả hai chúng ta".
29874	Hai cô mặc yếm giả cổ, 2008.
29875	Hai cơn bão góp phần tạo ra lượng mưa lớn gây ra lũ lụt và lở đất buộc tuyến đường bộ và đường cao tốc phải đóng cửa.
29876	Hai con chó St.
29877	Hai con của cô có tên là Aiden và Lea, tên thường gọi là Tôm và Tép.
29878	Hai con đập lớn đang được xây dựng và là một phần của dự án hội nhập khu vực IIRSA.
29879	Hai con gái của Hằng Phúc gả cho dòng Tiểu tông của Túc vương phủ, trong đó có một vị chính là văn nhân nổi danh Thịnh Dục (盛昱).
29880	Hai con giun kim bên cạnh một cây thước kẻ.
29881	Hai công nghệ này đã thay thế phần lớn pin niken hydride kim loại cũ.
29882	Hai công ước chính đã được nhiều nước tham gia và có hiệu lực năm 1976.
29883	Hai con người này gặp nhau dường như là định mệnh an bài vào tháng 8 - 1949.
29884	Hai con sư tử đực trưởng thành có thể ăn hết 1/3 con mồi trong một bữa, tương đương với 60 kg thịt, có nghĩa là mỗi thành viên trong bầy cần ăn ít nhất bằng khoảng 30 miếng bít tết trong một ngày.
29885	Hai con tàu là một phản ứng của Anh đối với các siêu tàu tốc hành được chế tạo bởi các công ty Đức, Ý và Pháp vào cuối những năm 1920 và đầu những năm 1930.
29886	Hai con trai của Knox, Nathaniel và Eleazar, đều chào đời tại Geneva.
29887	Hai cơ quan đăng ký đã được tạo ra cho giống ngựa này, một vào năm 1979 và một vào năm 1985.
29888	Hai cơ quan, một phần, chịu trách nhiệm quản lý bộ tộc.
29889	Hai cô sau đó đã trở thành đối thủ trong thân thiện để cùng đạt được tình yêu của riêng mình.
29890	Hài cốt bị chúng xới tung và vứt bỏ để tìm của quý.
29891	Hài cốt của Benedict Daswa sau đó đã được chuyển tới một ngôi mộ mới trong một nhà thờ ở Mbahe.
29892	Hai cột đá - mỗi cột có một con thú ở trên - cũng đứng trước cổng.
29893	Hai cung thủ bất bại qua trận bán kết phải đối mặt với nhau trong trận tranh huy chương vàng, trong đó người chiến thắng giành huy chương vàng trong khi người thua nhận huy chương bạc.
29894	Hai cuộc chiến khác, và một thỏa thuận hòa bình đã đạt được năm 1999, và sẽ chính thức chấm dứt tình trạng tranh chấp.
29895	Hai cuộc khủng hoảng đầu tiên có nguyên nhân chính là các cú sốc dầu lửa.
29896	Hai cuộc tấn công sau cũng không đem lại nhiều kết quả khả quan cho Nhà Tống.
29897	Hai cuộc tổng điều tra của Liên Xô cho thấy số người ở Kazakhstan đã giảm từ 3.637.612 vào năm 1926 xuống còn 2.181.520 vào năm 1937.
29898	Hai đại biểu được chọn bởi Malagasy, Joseph Raseta và Joseph Ravoahangy, cả hai đã vận động để thực hiện lý tưởng về quyền tự quyết của các dân tộc được khẳng định bởi Hiến chương Đại Tây Dương năm 1941 và bởi Hội nghị Brazzaville năm 1944.
29899	Hai đại lượng này sau đó có thể được sử dụng để xác định đơn vị khối lượng.
29900	Hai đại thần Hạ Nhược Bật và Vũ Văn Bật cũng chết trong vụ việc này.
29901	Hai đai truyền động bây giờ cung cấp một bộ vi sai, và trục đã được thay đổi từ thiết kế swingaxle sang trục spung de Dion.
29902	Hải đăng được dùng để đánh dấu các đường bờ biển hay bãi cạn nguy hiểm, các lối an toàn vào cảng.
29903	Hai đàn riêng của ngựa sống trên đảo Assateague, ngăn cách bởi hàng rào chạy dọc theo biên giới tiểu bang Maryland-Virginia.
29904	Hai đạo diễn nói rằng họ chọn New Orleans như một cách tưởng nhớ lịch sử của thành phố, cùng những nét "thần kỳ" của nó, và cũng bởi vì đó là thành phố ưa thích của Lasseter.
29905	Hai đảo này là hai vùng đất nằm bên ngoài Malawi.
29906	Hai đào tạo ở Liên Xô cũ, hai đào tạo ở Đông Đức.
29907	Hai đảo từng là những vương quốc Hồi giáo kình địch trong một giai đoạn lịch sử lâu dài.
29908	Hai đầu bờ nóc là hình hai con kìm ngậm đầu bờ nóc.
29909	Hai đầu hồi xây tường bằng gạch 30x30x7cm mặt ngoài cũng để trần không trát.
29910	Hai đấu thủ mang y phục truyền thống của các tướng lĩnh đời Trần mang thanh long đao vào cuộc.
29911	Hai đền thờ của Hera nằm cạnh nhau trong khi Đền thờ Athena nằm ở phía bên kia khu dân cư cổ đại.
29912	Haider Ali đã giành được một vị trí quan trọng trong lịch sử Karnataka nhờ kỹ năng chiến đấu và sự nhạy bén trong quản trị.
29913	Haid giữ ảnh hưởng đáng kể trong chính trị quốc gia Djiboutian.
29914	Hai đĩa đơn đã mở đường cho việc phát hành album.
29915	Hai đĩa đơn kế tiếp từ album là "Would You Go with Me" và "Me and God."
29916	Hai đĩa đơn khác từ Mail on Sunday: "Elevator" và "In the Ayer".
29917	Hai điểm cho một trận thắng, một cho một trận hòa, mỗi đội thi đấu với đội khác một trận sân khách, một trận sân nhà.
29918	Hai diễn viên khác của All About Eve cũng được trao giải thưởng tương tự -- Anne Baxter và Celeste Holm.
29919	Hai điều ấy không hề đối ngược nhau.
29920	Hai điều kiện này đảm bảo cho người Việt khai mở và xâm lấn, trong các thế kỷ XVII - XIX, một vùng đất mới ở phương nam vốn từng thuộc Đế quốc Khmer, vượt qua lãnh thổ Chiêm Thành.
29921	Hai đỉnh được nối với nhau bằng một cạnh nếu chúng ở cách nhau không quá 240 km.
29922	Hai di sản đầu tiên ở Hungary được thêm vào danh sách tại Phiên họp thứ 11 của Ủy ban Di sản Thế giới tổ chức tại Paris, Pháp năm 1987.
29923	Hai di tích này không còn, chỉ còn di tích chùa Bộc.
29924	Hai đội bóng của AFC vượt qua vòng loại để tham dự nội dung bóng đá Thế vận hội.
29925	Hai đội đã gặp nhau 1 lần, một trận giao hữu năm 2014, Brasil đã thắng 1–0.
29926	Hai đội đã gặp nhau chỉ 1 lần, một trận giao hữu năm 1981, Iceland đã thắng 3–0.
29927	Hai đội đã gặp nhau trong 3 trận đấu trước đây, lần gần đây nhất là trong một trận giao hữu năm 2012, Đan Mạch đã thắng 2–0.
29928	Hai đội đầu bảng xuống hạng Giải bóng đá hạng nhất quốc gia Cộng hòa Síp 1983–84.
29929	Hai đội đầu bảng xuống hạng Giải bóng đá hạng nhất quốc gia Cộng hòa Síp 1992–93.
29930	Hai đội đứng đầu mỗi bảng được tham dự vòng bán kết.
29931	Hai đội đứng đầu mỗi bảng sau khi kết thúc vòng bảng thứ hai sẽ giành quyền lọt vào vòng đấu loại trực tiếp của Champions League.
29932	Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ lọt vào vòng bảng thứ hai với hai bảng mỗi bảng 4 đội.
29933	Hai đội giành chiến thắng ở hai cặp đấu này sẽ chính thứ giành quyền thăng hạng. hai đội còn lại sẽ thi đấu phân thắng thua để chọn ra cái tên thứ 3 giành tấm vé lên chơi hạng Nhất mùa sau.
29934	Hai đội giành quyền đi tiếp vào vòng 16 đội là Brasil và Na Uy.
29935	Hai đội hình này Park sử dụng trong từng giải đấu từ Đông Nam Á cho đến các giải ở châu Á qua 2 năm.
29936	Hai Đội thua Bán kết đồng xếp Hạng Ba.
29937	Hai đội thua bán kết xếp đồng hạng Ba, hai đội thắng bán kết giành quyền thi đấu chung kết tranh vô địch.
29938	Hai đối thủ cạnh tranh danh hiệu với Massa đều không thể hoàn thành chặng đua khi Hamilton va chạm với chiếc xe đang đỗ của Räikkönen tại đường pit, cho phép Massa nhảy lên bằng điểm với Hamilton và vượt trước cả Räikkönen trong bảng xếp hạng tay đua.
29939	Hai đội xếp cuối bảng Bundesliga 2 phải xuống hạng Liga 3. Đội xếp thứ 14 của Bundesliga 2 phải đấu play-off với đội xếp thứ ba tại Liga 3 để tránh xuống hạng.
29940	Hai đội xếp thứ sáu tại ba bảng có điểm, chỉ số phụ thấp hơn sẽ xuống hạng.
29941	Hai đội xuất sắc nhất mỗi bảng sẽ thi đấu trận chung kết.
29942	Hai dòng Angevin cạnh tranh nhau giành quyền chiếm hữu Vương quốc Napoli trong những thập kỷ tiếp theo.
29943	Hai động cơ FPT IVECO Tector P4 (Euro 3), mỗi động cơ 150 mã lực, tốc độ tối đa 100 km/h.
29944	Hai dòng lợn nái này được tạo ra từ các giống lợn ngoại cao sản như lợn Yorshike, lợn Landrace, lợn Meishan, lợn Duroc, lợn Peitrain nên về bản chất nó mang hoàn toàn máu lợn ngoại.
29945	Hai dòng xe này được thiết kế dựa trên BMW 5 Series (F10) và BMW X5.
29946	Hai đứa trẻ dành cả ngày chơi đấu diều trong những ngõ ngách của thành phố Kabul thuở còn yên bình.
29947	Hải Dương có 3 chợ tại Gia Lộc, Kim Thành, Nam Sách.
29948	Hai đường thẳng này gặp nhau ở tần số cắt.
29949	Hải đường Vân Nam có giá trị đối với động vật hoang dã địa phương, trái cây mùa hè được tiêu thụ bởi các loài chim, dơi, và có thể voi.
29950	Hai em Léopold Morice và Charles Morice thắng cuộc.
29951	Hai florin hay florin kép (tương đương với 4 shilling The notation "4/-" indicates 4 shillings and no pence.
29952	Haight Ashbury không đáp ứng đủ nơi lưu trú cho dòng người và do đó quang cảnh khu phố nhanh chóng trở nên xấu đi với tình trạng quá tải, người lang thang, đói nghèo, các vấn đề về ma túy và tội phạm đe dọa an ninh khu vực.
29953	Hai gia đình gặp nhau bàn việc thách cưới do nhà trai đưa ra, thường là thách cưới rất cao.
29954	Hải giám cũng là cơ quan thực thi luật môi trường của Trung Quốc tại các vùng duyên hải.
29955	Hai giả thuyết khác nhau được đưa ra trong một nỗ lực nhằm giải thích nguyên nhân của vụ nổ.
29956	Hai gia tộc đều lấy quân công lập nghiệp, cũng hoạch phong thế chức, do vậy Mãn Châu quý tộc đối với họ rất ưu ái cùng coi trọng, trở thành sĩ tộc có ảnh hưởng trong xã hội.
29957	Hai gia tộc này là nhất đẳng quý tộc.
29958	Hai gia tộc thường ỷ vào quyền thế tự ý điều động quan binh cùng ẩn giấu những kẻ đào mạng, kẻ phạm tội rất nhiều.
29959	Hai giây đầu tiên của băng video, trái với tuyên bố của các sĩ quan bị buộc tội, cho thấy King đang cố gắng chạy trốn qua mặt Laurence Powell.
29960	Hai giới tính cân bằng nhau.
29961	Hai giờ rưỡi tiếp theo đã được sử dụng để thảo luận và sửa đổi dự thảo.
29962	Hai góc trái và phải cũng đính hai dải vải, gọi là dải yếm, dài đủ để quành ra sau lưng rồi buộc lại ở trước ngực.
29963	Hải gọi thêm tay rapper Đinh Tuấn Khanh vào, Ngọc Tùng lại gọi keyboard Quang Thuấn.
29964	Hai gợi ý cho tiêu ngữ mới là A mari ad mare ad mare (từ biển này đến biển kia sang biển nọ) và A mari usque ad maria (từ biển này tới những vùng biển khác).
29965	Hai gò mộ trên đỉnh núi phía nam được gọi là Nãi Đầu sơn hoặc "đồi nhũ hoa", do hình dạng cặp đồi giống như cặp vú.
29966	Hai Grand Prix cuối cùng của anh, tại Nhật Bản và Brazil, anh về được tới đích nhưng không giành podium.
29967	Hai gương mặt một cuộc đời, với Trọng Phúc, Trọng Nghĩa.
29968	Hai hàm răng của nó khớp vào nhau khi nó ăn mồi.
29969	Hai hàng tám cột chia basilica thành một gian giữa và hai lối đi hai bên.
29970	Hai hàng tượng đá ở hai bên tả, hữu của sân là tiêu biểu của nghệ thuật tạc tượng đầu thế kỷ XIX ở Huế.
29971	Hải Hậu với các cơ sở sản xuất chủ yếu nằm quanh khu vực chợ Đông Biên.
29972	Hai hình bên trái là tương đẳng với nhau trong khi hình thứ ba là đồng dạng với hai hình đầu.
29973	Hai hoặc ba đội có thể xuống hạng tùy vào số đội tham gia, mà trong quá khứ là từ 14 đến 17 đội.
29974	Hái hoa (Kếp boóc) là phần cuối của lễ hội Xăng Khan, chủ nhà là người trực tiếp hái hoa đem tặng cho mọi người, mỗi bông hoa là một phần thưởng tượng trưng cho bổng lộc và sự may mắn trong cuộc sống.
29975	Hai học sinh khóa mắt.
29976	Hai huyện Bồ Đào, Lâm Giang sáp nhập vào huyện Ninh Hải.
29977	Hai huyện Như Cao, Hải An thuộc về khu hành chính Nam Thông còn hai huyện Đông Thai, Thai Bắc thuộc khu hành chính Diêm Thành.
29978	Hai kết quả từ các phiên họp của White Crosses là "David Johansen's Soul", trong đó một phiên bản âm thanh đã được phát hành trên Black Crosses, và "Dead Generations", vẫn chưa được phát hành dưới mọi hình thức.
29979	Hai khẩu súng 140 mm (5,5 inch) được tháo bỏ.
29980	Hai khu vực bầu cử, Pasir Ris–Punggol GRC và Pioneer SMC, đã chứng kiến một cuộc đấu tay ba, với tranh cử trước đó là tranh cử đấu nhiều tay trong một Đại hội bầu cử nhóm kể từ bầu cử phụ Marine Parade 1992 28 năm trước.
29981	Hai khu vực đất nằm lọt vào đơn vị hành chính khác của quận Arapahoe vẫn hoàn toàn bị bao quanh bởi các thành phố và quận Denver.
29982	Hai khu vực này hỗ trợ môi trường sống cho rất nhiều các loài động vật hoang dã đã trải qua sự suy giảm số lương loài trong những thập kỷ gần đây vì nạn săn bắn trộm.
29983	Hai là cấm du thủ.
29984	Hai là cuộc di cư của lao động giá rẻ từ phía bắc Uzbekistan.
29985	Hai là, hình học fractal thường được xây dựng với quy tắc khá đơn giản, nhưng đưa đến những hình ảnh rất lạ mắt, rất đẹp.
29986	Hai là, lập những vành đai đủ sức ngăn chặn các cuộc tiến công mới của quân Giải phóng.
29987	Hai lần bái tổ vinh quy.
29988	Hai lần bị thương.
29989	Hai lần đăng quan ngai vị Vương hậu, Margurite trở thành mục tiêu lôi kéo chính trị và từng bị chính anh trai mình là Henry III giam cầm trong một thời gian dài.
29990	Hai làng gần núi Paricutín và San Juan Parangaricutiro đều bị chiếm dưới tro và đá; cả dân cư chuyển sang đất trống gần đấy.
29991	Hai lãnh thổ mang tên Arizona đóng vai trò nổi bật trong chiến dịch phía tây của nội chiến.
29992	Hai là, quân đội Israel không có bất kỳ hoạt động gây hấn nào.
29993	Hai là, tôi không còn đủ khả năng.
29994	Hailee Steinfeld ( ; sinh ngày 11 tháng 12 năm 1996) là một nữ diễn viên, người mẫu và ca sĩ người Mỹ.
29995	Hai loại cặp base khác nhau bởi số liên kết hydro giữa các base, cặp A-T có 2 liên kết hydro và cặp G-C có 3 liên kết hydro.
29996	Hai loài chim biết hót này có kích thước nhỏ và ăn sâu bọ.
29997	Hai loài chủ yếu được trồng là cói bông trắng (Cyperus tegetiformis) và cói bông nâu (Cyperus corymbosus).
29998	Hai loài có hành vi rất khác nhau, cực kỳ khó giao phối, và với tần số alen khác nhau, phù hợp với sự trôi dạt di truyền trong sự kiện sáng lập.
29999	Hai loài có tên gọi trong tiếng Anh là boatbill (mỏ thuyền).
30000	Hai loài của Brighamia—B. rockii và B. insignis—có khoảng 120 cá thể trong môi trường hoang dã.
30001	Hai loại giao tử đực và cái thường được gọi là tinh trùng và trứng.
30002	Hai loại HIV đã được định rõ đặc điểm: HIV-1 và HIV-2.
30003	Hai loại IFN-đã được mô tả, IFN-1 (IFNB1) và IFN-3 (IFNB3) (một gen được chỉ định IFN-2 thực sự là IL-6).
30004	Hai loài này có thể lai và con lai sinh ra có thể sống.
30005	Hai loài này khá giống nhau, và các chứng cứ di truyền học gần đây gợi ý mạnh mẽ cho việc hợp nhất hai loài này thành một.
30006	Hai loài này là cá thương mại, song việc đánh bắt quá mức đang ảnh hưởng đến số lượng của chúng.
30007	Hai loại nhựa được sản xuất rộng rãi nhất, polypropylene và polyethylene hoạt động theo cách này, làm hạn chế khả năng sử dụng cho tái chế.
30008	Hai loài trong chi này có sự phân bố địa lý rộng.
30009	Hai loạt phim hoạt hình spin-off dựa trên manga parody bởi Puyo và bởi Eretto đã được công bố trên tạp chí Shonen Ace vào tháng 10 năm 2008.
30010	Hai lò phản ứng A1B sẽ được lắp đặt trên mỗi tàu sân bay lớp Gerald R. Ford, cung cấp công suất phát điện lớn hơn ít nhất 25% so với 550 MW của hai lò phản ứng A4W trong tàu sân bay lớp Nimitz.
30011	Hai lữ đoàn xe tăng Liên Xô được triển khai đã hành động mò mẫm trên địa hình mới lạ.
30012	Hải lưu Cromwell là giàu ôxy và chất dinh dưỡng.
30013	Hải ly làm việc vào ban đêm và là những người xây dựng chăm chỉ, dùng bàn chân trước và hàm răng để mang theo gỗ, đá và bùn.
30014	Hải mã đực sẻ sử dụng tiếng huýt sáo lảnh lót của mình để đi tìm bạn tình.
30015	Hai mảnh vỏ thường đối xứng hai bên, kích thước vỏ biến thiên từ dưới một milimet tới hơn một mét, dù đa số không vượt quá 10 cm (4 in).
30016	Hai mẫu được hoàn thành vào năm 1941 và được phân vào trung đội Panzerjäger-Abteilung thuộc tiểu đoàn chống tăng số 605 thuộc lữ đoàn Bắc Phi.
30017	Hai máy bay đối phương đã tiếp cận đội hình của chiếc tàu khu trục, và đều bị hỏa lực phòng không bắn rơi.
30018	Hai máy bay Libya bị bắn hạ; Mỹ không bị tổn thất gì.
30019	Hai máy phát điện 500 MW khác đã được thêm vào và đi vào hoạt động vào năm 2014 và 2015, cho tổng công suất phát là 2.805 MW.
30020	Hai mẹ con cố gắng kêu gọi giúp đỡ trong vô vọng, bao gồm việc phát tín hiệu cho nhà hàng xóm bằng đèn pin qua ống thông khí.
30021	Hai mẹ con mở một tiệm bán đồ bách hóa nhỏ.
30022	Hai mô hình cho Trái Đất đối xứng hình cầu được đưa vào để so sánh.
30023	Hai mố M1, M2 chỉ tăng cường thêm kết cấu phần xà mũ, còn giữ lại toàn bộ nền đường hai đầu cầu.
30024	Hai món bảo bối này có thể hút và đựng cả vạn người.
30025	Hai mức lãi suất danh nghĩa được công bố với kỳ hạn khác nhau sẽ không thể so sánh được với nhau nếu không quy về cùng một kỳ được tính gộp lãi.
30026	Hai mươi bốn người trong số họ bị kết án tử hình, mười hai người trong số họ bị hành quyết ngay - Kōtoku nằm trong số đó.
30027	Hai mươi hai năm sau ngày ông mất, Quốc hội Anh thông qua một đạo luật cho phép các bảo tàng ngoài Luân Đôn mượn tranh của ông.
30028	Hai mươi hai người chết và sáu mươi người bị thương.
30029	Hai mươi sáu loài cây bị xoá sổ và loài chích cối xay Laysan (Acrocephalus familiaris familiaris) biến mất vĩnh viễn.
30030	Hai năm đầu chương trình học cho các sinh viên đều giống nhau.
30031	Hai năm qua, Phi Tiễn cũng học hỏi được nhiều trong sự nghiệp, nhất là những chuyến đi show.
30032	Hai năm sau, anh dẫn dắt Madrid đến chức vô địch EuroLeague 2018, giành MVP EuroLeague cũng như Final Four MVP.
30033	Hai năm sau, cô trở thành nhân vật phản diện của telenovela Pecadora bên cạnh Eduardo Capetillo và Litzy, nơi cô bắt đầu có kỹ năng làm ca sĩ diễn giải chủ đề về nhân vật của mình và nhân vật chính.
30034	Hai năm sau đó, anh chuyển sang học thanh nhạc dân tộc và bước chân vào con đường sân khấu âm nhạc chuyên nghiệp.
30035	Hai năm sau, gia đình Kane trở về Peru, dù chỉ là tạm thời.
30036	Hai năm sau, giữa làn sóng của Đảng Cộng hòa, Hickman đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lại chống lại Đảng Cộng hòa Lee Fellman bằng tỷ lệ lở đất, 65%-35%.
30037	Hai năm sau, họ giành được vị trí thứ nhất ở League of Ireland, và tiếp tục ở đó cho tới khi họ bị trục xuất năm 2009 vì quản lý tài chính yếu kém.
30038	Hai năm sau, Iziaslav II và con trai trở về nước và hợp sức đánh đuổi được Yuri.
30039	Hai năm sau khi kết hôn, Rosario Prieto và chồng có cô con gái đầu lòng tên là María Eugenia Sanoja Prieto, và sau đó, hai người có ba con trai, nhưng đều đã chết.
30040	Hai năm sau khi thành lập AFA, ông đã được tín nhiệm, bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam (năm 2005).
30041	Hai năm sau Khoa Đi biển được thành lập, nó được giao nhiệm vụ đào tạo các sĩ quan đi ca cho hạm đội tầu buôn.
30042	Hai năm sau, lại bùng nổ cuộc chiến lần thứ bảy (1579-1580) – rồi chấm dứt trong sự bế tắc với Hiệp ước Fleix.
30043	Hai năm sau, một lá cờ đỏ từng được treo ở trên đỉnh để thông báo cho mọi người về việc quan sát rất tốt dãy núi Sudety vào một ngày nhất định nào đó.
30044	Hai năm sau, sau khi đơn xin đã được nộp bởi hầu hết các công dân hàng đầu, lập pháp đã giải tán trị trấn.
30045	Hai năm sau, sức khỏe của ông bắt đầu giảm sút.
30046	Hai năm sau, vào 1819, tổ chức chính thức được bang tài trợ để thành lập một trường đại học.
30047	Hai nạn nhân tử vong là cán bộ nhà trường.
30048	Haine là Hội trưởng hội Học sinh trường Hyakki Academy.
30049	Hai ngày sau (18/8), cô tiếp tục đóng góp 1 bàn trước đối thủ Indonesia khi nâng tỉ số lên 4–0 ở phút thứ 22.
30050	Hai ngày sau, Chelsea hoàn tất vụ chuyển nhượng với bản hợp đồng có thời hạn năm năm cùng van Ginkel.
30051	Hai ngày sau, con tàu tiến hành một đợt thực hành chiến thuật đêm trong bóng tối không trăng, lúc 20 giờ 00. Sau khi hoàn tất, các tàu khu trục được chỉ thị đi đến điểm hẹn phía sau hạm đội.
30052	Hai ngày sau Henry II mất tại Chinon và Richard nối ngôi ông là Vua nước Anh, Công tước Normandy và Bá tước Anjou.
30053	Hai ngày sau, nó rút lui về Espiritu Santo.
30054	Hai ngày sau, ông đưa ra một tuyên bố tương tự với Hungary.
30055	Hai ngày sau, Onishchenko lại đưa ra quan ngại về chất lượng sản phẩm sữa của Belarus.
30056	Hai ngày sau, phiến quân của Saigō, trong khi cố gắng chặn đường đèo, đã gặp phải các toán quân hiện đại của quân đội quốc gia trên đường đến củng cố lâu đài Kumamoto.
30057	Hai ngày sau sự kiện này, Park đã xuất hiện trong Đội hình của Dream Go!
30058	Hai ngày sau tại Payback, Ambrose đánh bại Kane qua countout để gữa lại danh hiệu United States Championship, và bảo vệ thành công chức vô địch trước Kane trong buổi tối kế tiếp, nơi anh thắng bằng disqualification.
30059	Hai nghiệm này có thế phân biệt hoặc không, và có thể là thực hoặc không.
30060	Hai nghi thức nói trên đôi khi kèm theo những lời cầu nguyện hoặc những câu thần chú đặc biệt.
30061	Hai ngôi làng rừng gồm 112 cư dân đã được thiết lập vào năm 1950.
30062	Hai ngôi mộ tháp được xây dựng bởi vua Ramathibodi II, một cho vua cha của mình là Borom Trailokkanat và một cho người anh em - vua Borom Rachathirat III.
30063	Hai ngôi tháp còn lại ở Hoà Lai, theo đánh giá của các nhà nghiên cứu mỹ thuật, là những kiến trúc tháp thành công nhất, đẹp nhất của Chăm Pa.
30064	; hai ngọn lửa được chuyển ra sau cổ áo, ở hai bên số 96, số người chết do thảm họa Hillsborough.
30065	Hai ngôn ngữ này mặc dù đã có nhiều cải tiến nhưng không thể theo kịp thành công thương mại của Pascal.
30066	Hai ngựa kề nhau, chỉ được vài hiệp, Tô Phi bị Chương bắt sống, đem đến nộp Tôn Quyền.
30067	Hai người bọn họ cùng các tướng sĩ đang trên đường trở về quan Tự Đại hiệu úy trong triều cũng xuất phát từ Trường An.
30068	Hai người chơi phải ném các viên bi từ ngoài vòng tròn sao cho 4 viên bi này chạy ra khỏi vòng tròn nhỏ trong thời gian quy định để giành chiến thắng.
30069	Hai người chơi với nhau thì đều trở nên tốt hơn."
30070	Hai người có con gái đầu lòng Sofia năm 2006 và con trai Tommaso năm 2008.
30071	Hai người có hai người con trai: Doud Dwight và John Sheldon Doud.
30072	Hai người con đã chết của bà, lần lượt được truy phong làm Ý Đức thái tử (懿德太子) và Vĩnh Thái công chúa (永泰公主).
30073	Hai người con trai của ông là Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát đã thiệt mạng trong cuộc tranh giành quyền lực này.
30074	Hai người đã bị giết ngay lập tức, trong khi bốn người kia đã chết vào năm 2010 vì thương tích trong khi bị cầm tù.
30075	Hai người đã chiến đấu với nhau cho đến khi Inuyasha lại bị Tùng Vân Nha điều khiển, kagome buộc phải xuất hiện ngăn cản hành động của anh.
30076	Hai người đã có bốn người con chung.
30077	Hai người dẫn bách quan đến mời Cao Tông phục vị.
30078	Hai người dẫn chương trình là Kamiya Hiroshi và Shintani Ryōko những người đã lồng tiếng cho nhân vật Itoshiki Nozomu và Hitō Nami trong anime.
30079	Hai người đến bến cảng rồi giết hết những tên thuộc hạ của Sun Quan.
30080	Hai người đẹp đôi như “hoàng tử và công chúa” trong giới thượng lưu Sankt-Peterburg, nhưng Blok không thể chung thủy với một người trong tình yêu mà thường xuyên yêu những người đẹp thượng lưu khác.
30081	Hai người đi đầu trong việc hoạch định một chính sách mới là Ngụy Nguyên và Phùng Quế Phương.
30082	Hai người diễn với nhau trong nhiều bộ phim cũng như video âm nhạc.
30083	Hai người gặp lại nhau trong trận chung kết Giải vô địch Wimbledon 2014 với Djokovic giành chiến thắng sau một trận đấu năm set và lấy lại thứ hạng số 1 từ Nadal.
30084	Hai người giả cách nhận lời, sai Tôn Thất Thạ đem võng đưa vua cùng phi tần nội cung cho về phủ cũ (ở địa phận xã Phú Xuân).
30085	Hai người hiện đã ly dị.
30086	Hai người họ đi đến một thị trấn bỏ hoang và quyết định sẽ ở lại đây đợi Daryl.
30087	Hai người kết hôn sau một thời gian quen biết.
30088	Hai người kết hôn trở lại cho đến ngày ông qua đời.
30089	Hai người kết hôn với nhau.
30090	Hai người kia tên là Charles Louis và Charles Augustin.
30091	Hai người làm quen với nhau và trò chuyện.
30092	Hai người lần lượt di chuyển các quân giống hệt nhau theo đường chéo và bắt quân đối phương bằng cách nhảy qua quân đó.
30093	Hai người lên một chiếc thuyền để ngắm buổi lễ khi "bầu trời đêm rực sáng với một biển đèn lồng."
30094	Hai người này đã gặp Litvinenko tại Millennium Hotel ở London ngay trong ngày mà Litveniko bị đầu độc.
30095	Hai người này đã mang hòn đá về chốn hồng trần, nhưng chính bản thân họ cũng là những sứ giả của sự mơ hồ.
30096	Hai người này truyền tội lỗi (gọi là tội tổ tông, nguyên tội) cho con cháu là loài người.
30097	Hai người nhảy khỏi xe lửa để trốn kẻ săn đuổi.
30098	Hai người nói chuyện, giải quyết ân oán.
30099	Hai người nói chuyện kết hôn của Vưu Tha, chuyện của Hứa Dực, chuyện của quá khứ.
30100	Hai người quen nhau từ năm 2012, trong khi tham gia phim The Brass Teapot.
30101	Hai người Sánchez-Mesa thắng cử nhậm chức ngày 6 tháng 8 năm 2002.
30102	Hai người sau đó gặp lại ở nhà thờ của Aeris, trong khi cô bị đe dọa bởi sự truy đuổi của Turks.
30103	Hai người sau đó ôm nhau và Jennifer rời đi trong xe của Rob.
30104	Hai người sau khi hội đàm thì tâm đầu ý hợp, Lỗ Túc trở thành nhà hoạch định chiến lược được Tôn Quyền yên mến.
30105	Hai người Serbia đang chơi cờ.
30106	Hai người sống với nhau 2 năm nhưng không có con.
30107	Hai người sống với nhau hơn 20 năm và sinh được 1 trai là Thượng vị hầu Lê Tông và 1 gái là Ứng Thụy công chúa.
30108	Hai người thuê được một căn phòng trên đỉnh một ngọn đồi trông ra biển.
30109	Hai người tiền nhiệm của ông đã bị xử tử, một người chết khi tại nhiệm và một người khác bị thanh lọc.
30110	Hai người tỏ ta rất hợp nhau, ngày càng thân thiết, cùng ăn, cùng ngủ, luyện tập võ nghệ và tranh luận về thời cuộc.
30111	Hai người từ khi về quê thường cùng nhau vào trong núi săn bắn.
30112	Hai người tuy có nhiều bất đồng nhưng cũng nhanh làm lành.
30113	Hai người xúc động khóc không thành tiếng.
30114	Hai nguồn năng lượng quan trọng được tiếp tế đã giúp khôi phục hoạt động của một số nhà mày, xí nghiệp, trong đó có các nhà máy sản xuất vũ khí, đạn dược và các thiết bị quân sự.
30115	Hai nguồn nổi tiếng là bộ sử bằng văn xuôi Tarikh al-Rusul wa al-Muluk của Al-Tabari (838-923) và thiên sử thi Shahnama của Firdausi (935-1020).
30116	Hai nguyên âm nằm cạnh nhau trong hai từ khác nhau được tính là 2 âm tiết khác nhau: ca-be-llo - de - án-gel, với 6 âm tiết theo góc độ Thơ, thay vì thông thường sẽ là ca-be-llo - de ͜ án-gel, với 5 âm tiết.
30117	Hai nguyên mẫu đầu tiên là những chiếc Mirage F1C-200 chuyển đổi.
30118	Hai nhà lãnh đạo nổi tiếng là Pulakeshin II, người đã đánh bại Hoàng đế Ấn Độ phía bắc Harsh và Vikramaditya II, người đã đánh bại quân xâm lược Ả Rập vào thế kỷ VIII.
30119	Hai nhân chứng khác trong tòa tháp cũng báo cáo về một vật thể màu trắng ở phía xa.
30120	Hai nhà nguyện còn lại được xây sau ở phía đông và tây nhà thờ và không được mở cho công chúng.
30121	Hai nhánh sông đó là Grand Rhône và Petit Rhône.
30122	Hai nhân vật chính là Hana năm 2012, Kim Yoon Hee năm 1970 (Yoona thủ vai) và Seo Jun năm 2012, Seo In Ha năm 1970 (Jang Geum Suk thủ vai).
30123	Hai nhân vật cuối cùng có thể chơi là Frog và Magus.
30124	Hai nhà tại Việt Nam là nhà thứ 501 và 502 của dòng.
30125	Hai nhóm đã đệ đơn kiện Hiriart vì tội chiếm đoạt tài sản công, gian lận thuế và biển thủ.
30126	Hai nhóm dân tộc lớn nhất là Somalia (60%) và Afar (35%).
30127	Hai nhóm làm việc đã gặp nhau trong năm 1952 và hóa giải mọi sự khác biệt.
30128	Hai nhóm nhạc của Nhật được biết đến nhiều nhất là Church of Misery và Boris, cả hai đều khá nổi tiếng ở ngoài nước.
30129	Hai nhóm phân loài đã được công nhận dựa trên lịch sử hóa thạch, phân tích sọ não và phân tích ADN ty thể.
30130	Hai nhóm truy kích vòng ra hai phía tả hữu còn Garnier thì dẫn nhóm trực chỉ lối giữa.
30131	Hai nước cử đại diện ra ký hiệp ước: Sa hoàng Nga Ivan V cử Fyodor Golovin và Khang Hi cử Songgotu.
30132	Hai nước Hán Sở lại lâm vào thế giằng co.
30133	Hai nước Kim Tống vẫn không ngừng trao đổi sứ giả trong khoảng thời gian trước khi chiến tranh nổ ra.
30134	Hai nước ở khoảng giữa Tấn-Sở là Trịnh và Tống thường bị tranh giành nhất, và phải nhiều phen bỏ Sở theo Tấn, hoặc bỏ Tấn theo Sở để tránh họa diệt vong.
30135	Hai nước ỷ vào việc có nước Sở lớn mạnh chống lưng nên từ chối làm theo, bí mật phóng thích hai công tử để họ quay về Sở.
30136	Hai ông bà có sáu người con, trong đó có bốn người mang hàm Thiếu tướng quân đội.
30137	Hai ông bà có với nhau một con trai là Đinh H'Ruk (1949 – 2007).
30138	Hai ông bà Ðô Ðốc Tuyết phá được vòng vây, phò xa giá chạy được mươi dặm nữa thì quân nhà Nguyễn do Lê Chất chỉ huy đuổi kịp.
30139	Hai ông bà ly dị năm 1869 và lại tái kết hôn với nhau năm 1973.
30140	Hai ông đính thông gia với nhau từ khi con còn nên một.
30141	Hai ống kính đặc biệt khác là mắt cá.
30142	Hai ông vua chỉ vì đam mê sắc đẹp một mỹ nhân sẵn sàng đẩy hai đất nước vào một cuộc chiến tranh đẫm máu để giành lấy người đẹp cho mình.
30143	Hai Pepsi với thiết kế Neon xếp chồng lên nhau.
30144	Hai phân loài hiện đang được công nhận.
30145	Hai phần phim được phát hành lần lượt vào tháng 1 và tháng 4 năm 2011.
30146	Hai phân tích không theo mô hình khác nhau đã được so sánh với GW170814—một chỉ sử dụng dữ liệu từ LIGO và một dựa trên dữ liệu của cả ba trạm quan trắc.
30147	Hai pháp bảo, giờ này phút này phảng phất đều toát vẻ an tĩnh, nào ai biết được chúng đã ra sao trong quá khứ?
30148	Hai phe tham chiến do "con hổ xứ Kai"
30149	Hai phiên bản của Windows 2.1x đã được phát hành, cả hai đều có thể tận dụng lợi thế của bộ vi xử lý Intel mà họ đã thiết kế.
30150	Hai phiên bản cuối cùng trong dòng game nguyên gốc thế nhưng lại được phát hành bởi hãng Strategic Simulations, Inc (SSI).
30151	Hai phiên bản nhạc Urban cũng đã được phát hành: Thứ nhất là một phiên bản phối lại mang tên "Nitro remix" kèm theo sự xuất hiện của nghệ sĩ nhạc rap Nitro.
30152	Hai phim CD cũng đã được sản xuất.
30153	Hải Phòng hội đủ tất cả các loại hình giao thông bao gồm năm loại hình là đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, đường hàng không và hệ thống cảng biển.
30154	Hải Phòng là đầu mối giao thông đường biển phía Bắc.
30155	Hải Phòng lần thứ nhất tại Từ đường họ Đồng xã An Thái, huyện An Lão.
30156	Hai phong trào cánh hữu và cánh tả cùng tồn tại ở Đông Nam Á có nhiều điểm khác biệt về ý thức hệ, về mục tiêu cuối cùng.
30157	Hai quan chức đang trực tiếp chỉ đạo việc chống virus không sẵn sàng để trả lời phỏng vấn."
30158	Hải quân đã cung cấp số lượng tàu chiến lớn nhất (18, trong tổng số 50 tàu chiến) và quân đội lớn nhất gồm Lục quân và Hải quân trong số các quốc gia can thiệp (20.840 binh sĩ, trong tổng số 54.000 binh sĩ).
30159	Hai quan điểm trên có thể xung đột với nhau.
30160	Hai quân đoàn bộ binh 10 và 63 của Tập đoàn quân 51 đồng loạt phát động tấn công trên hai hướng Karanky (?
30161	Hải quân Đức buộc phải mở một tuyến vận tải mới trên biển trong khi vùng phía Đông biển Baltic, bao gồm cả vịnh Botny và vịnh Phần Lan đều bị các tàu ngầm, tàu nổi và không quân của Hạm đội Baltic (Liên Xô) khống chế.
30162	Hai quân giao chiến ở Lâm Bình, bọn Miêu Lưu thua trận bỏ chạy.
30163	Hải quân Hoàng gia Hà Lan đã xuất bản một bài báo Bremer, R H; Cleophas, P L; Fitski, H J; Keus, D (2007).
30164	Hải quân Hoàng gia Nam Tư còn có 4 tuần giang hạm bọc thép cỡ lớn được trang bị vũ khí hạng nặng trong lực lượng đường sông của mình.
30165	Hai quân Hương xa được đặt ở các góc, liền kề với mỗi quân Quế mã.
30166	Hải quân (Kapitän zur See).
30167	Hải quân khắp thế giới vẫn phải tiếp tục đóng những tàu chiến có cột buồm không tháp pháo, trang bị pháo bên mạn tàu, có đủ độ nổi trên mặt nước và đủ chắc chắn để đánh nhau ngoài biển khơi.
30168	Hải quân Mỹ, tương phản với người Nhật, tin tưởng vào hiệu quả của việc đánh phá vận tải biển ngay từ khi chiến tranh bắt đầu.
30169	Hải quân Nhật gọi chúng là những "Tàu khu trục kiểu A" (
30170	Hải quân Nhật không ngừng cướp bóc, vây hãm các hải cảng do Nga kiểm soát.
30171	Hải quân Samuel Livermore, vị tuyên úy hải quân Hoa Kỳ đầu tiên được vinh danh bởi được đặt tên cho một con tàu.
30172	Hải quân Trung Quốc vẫn tiếp tục công việc đóng thêm chiến hạm, huấn luyện thủy thủ và tu bổ các hạm đội.
30173	Hải quân và Lục quân Hoa Kỳ bắt đầu pháo kích thành phố lúc 4:00 giờ chiều ngày 10 tháng 7, và chấm dứt vào 1:00 giờ chiều ngày 11 tháng 7. Toral giữ vững trận địa và tiếp tục đàm phán.
30174	Hai quark xanh lam đẩy nhau và trao đổi một gluon mang điện tích màu xanh lam và đối xanh lam, các quark vẫn dữ nguyên điện tích màu xanh lam.
30175	Hai rãnh giống Rãnh Heelstone bao quanh Heelstone (về sau được giảm thành một khối đá đơn lẻ) về sau cũng được đào xung quanh Trạm Đá.
30176	Hai sai lầm đã tiêu diệt thành quả của một chiến thắng vẻ vang.
30177	Hải sâm cũng suy giảm đáng kể về số lượng trong vài năm qua, đặc biệt tại Galapagos (giảm đến 98%) và Biển Đỏ (giảm 94%).
30178	Hai sản phẩm chính trong việc chiết tách từ cromit là kim loại crôm và ferrochrom và người ta dùng các phương pháp luyện quặng khác nhau.
30179	Hai sĩ quan này được lệnh của các tướng cầm đầu cuộc đảo chính loại bỏ ông ra khỏi chức vụ Tư lệnh Quân chủng Hải quân nên đã lừa ông ra Thủ Đức và hạ sát ông tại rừng cao su.
30180	Hai số được nhân vào với nhau được gọi là thừa số.
30181	Hải Sơn, anh cùng cha cùng mẹ.
30182	Hai sự khác biệt văn hoá âm nhạc tồn tại ở Triều Tiên ngày nay là: nhạc truyền thống (Gugak 국악: Quốc nhạc) và nhạc phương Tây (yangak 양악: Dương nhạc).
30183	Hai sự kiện cụ thể dẫn đến chiến tranh có thể kể đến đó chính là hiệp hước hòa bình đã cố gắn được ký kết giữa President Romana dưới thời "Act of Master Restitution".
30184	Hai tấm bia mộ bằng đá mà đã giúp xác định bà chính là chủ nhân của ngôi mộ này cũng đã được tìm thấy tại đây.
30185	Hai Tạp chí là Cơ quan ngôn luận và tuyên truyền của Quân lực Việt Nam Cộng hòa do Tổng cục Chiến tranh Chính trị Chủ biên Ông đã giữ chức vụ Cục trưởng cho đến cuối tháng 4 năm 1975.
30186	Hai tập cuối của mùa phim, "Wrath" và "North" được phát sóng liền mạch vào ngày 2/10/2016.
30187	Hai tập đoàn điện tử Nhật Bản là NEC và Fujitsu sẽ thế chỗ của tập đoàn Trung Quốc.
30188	Hai tập đoàn quân này sẽ chiếm lấy bàn đạp Kerch và sau đó, phối hợp với Tập đoàn quân Duyên hải đang phòng thủ Krym tấn công tập đoàn quân 11 của Đức từ hai phía Đông và Tây để giải phóng bán đảo Krym.
30189	Hai tập phim hoạt hình Chú chuột Mickey đầu tiên, Plane Crazy và The Galloping Gaucho, chỉ gây được ấn tượng nhỏ khi chiếu thử cho một số lượng người xem được tuyển hạn chế trong mùa hè năm 1928.
30190	Hai tập phim, "Stealing the Spotlight" và "Ski Ya, Wouldn't Wanna Be Ya!", chỉ có trong DVD Happy Tree Friends:Winter Break.
30191	Hai tàu 333 và 336 tiếp tục đánh trả máy bay Hoa Kỳ, bắn rơi 1 chiếc, bắn hư hại 1 chiếc khác.
30192	Hai tàu bọc thép cũ, tàu Đô đốc Nakhimov và Vladimir Monomakh cũng bị hư hại nặng: chiếc thứ nhất bị thủy lôi đánh trúng vào mũi tàu, chiếc thứ hai đâm vào một tàu khu trục Nhật.
30193	Hai tàu hộ tống chiếc Courageous cũng ra sức dùng bom chìm phản kích chiếc U-29 nhưng thất bại.
30194	Hai tàu ngầm hạt nhân là USS Halibut (SSN-587) và USS Seawolf (SSN-575) vốn có dự tính cho về hưu đã được gấp rút đóng lại với khả năng lặn sâu xuống vị trí mà chiếc K-129 bị chìm nằm 5 km dưới mặt nước biển.
30195	Hai tên gọi này chỉ đơn giản là các cách đọc khác nhau của cùng một cụm kanji.
30196	Hai tháng rưỡi trôi qua, tuy tiếng Việt nói chưa thông, nhưng tài năng và nhân đức của vị linh mục trẻ tuổi này đã được khẳng định.
30197	Hai tháng sau, album Hartslag (Heartbeat) của cô được phát hành.
30198	Hai tháng sau đó, Hartmann lại có thêm 50 chiến thắng.
30199	Hai tháng sau, Vô Tri bị giết.
30200	Hai thành phần đó trộn chung cho thật đều mà không để nát, gọi là chượp.
30201	Hai thành phần khác nhau về mặt hóa học giúp hình thành nên những mixen, trong đó đầu thân nước hướng ra ngoài còn đuôi kị nước hướng vào bên trong, cung cấp một môi trường thân dầu cho các hợp chất kị nước.
30202	Hai thành viên của Saxifragales phần lõi đôi khi đã từng đặt gần Saxifragaceae, nhưng thường ở một nơi nào khác.
30203	Hai thành viên khác Black Infinity là Tiger Nguyễn và Tiger Vũ kết hợp với nhau trong một dự án có tên TigerKlaw.
30204	Hai thể như vậy hơp lại thành một thể tứ tụ - đó là caspase đã được hoạt hóa.
30205	Hai thiên hà có độ sáng khoảng 15.
30206	Hai thí sinh còn lại sẽ bước vào vòng Sing-off.
30207	Hai thi thể được tìm thấy; 13 người bị tuyên bố mất tích và bị cho là đã chết vài ngày sau đó.
30208	Hai thuật ngữ phổ biến được sử dụng để mô tả một nhân viên bán hàng là "Nông dân" và "Thợ săn".
30209	Hải Thượng y tông tâm lĩnh (
30210	Hai thứ quan trọng nhất: thử nghiệm và thực hành.
30211	Hai tia mặt trời chiếu xuống mặt đất tại Syene và Alexandria.
30212	Hai tỉnh này có cùng phương ngữ- tiếng Nghệ, cùng kho tàng văn hóa dân gian, cùng ca câu hò ví dặm, cùng uống chung dòng nước sông Lam.
30213	Hai tổ chức này hy vọng rằng những cuộc đàm luận của họ sẽ không chỉ giúp bảo vệ, mà còn cho phép họ cứu sống loài sơn dương này.
30214	Hai trận động đất đã phá hủy hoặc làm hỏng khoảng 200 ngôi nhà ở 4 ngôi làng thuộc quận Sherzad.
30215	Hai trang web chuyên game Kotaku và Gamasutra đã đề nghị sẽ đầu tư vào game tiếp theo của studio.
30216	Hai triều đại cách nhau 369 năm, giữa đó là thời kỳ Ngụy Tấn Nam-Bắc triều và 37 năm thời nhà Tùy.
30217	Hai triệu người trở thành vô gia cư.
30218	Hai trong số các cận thần của ông đi trước ông ta và thổi kèn trumpet.
30219	Hai trong số các sáng kiến mới nhất của Nữ Hướng đạo là Extra Ops và Trex.
30220	Hai trong số các suối này là Ginninderra và Tuggeranong cũng bị xây đập để tạo thành các hồ Ginninderra và Tuggeranong.
30221	Hai trong số đó thỉ cho là những luận điệu của anh là sai.
30222	Hai trong số những con đường mòn phù hợp cả cho những người đi xe lăn và một đường mòn cho du khách khiếm thị.
30223	Hai trong số những nhà du hành này, Rifa’ah al-Tahtawi và Muhammad as-Saffar, biểu lộ sự bất ngờ khi người Pháp đôi lúc cố ý dịch sai bài thơ tình về một cậu bé, sửa thành một cô bé, để bảo vệ đạo đức và chuẩn mực xã hội.
30224	Hai trung đoàn chính quy Quân Giải phóng miền Nam và một lữ đoàn thuộc Sư đoàn 1 Kỵ binh bay của Mỹ đã dàn quân đánh nhau để thử sức.
30225	Hai trung đoàn pháo tự hành cũng được bổ sung cho hai tập đoàn quân xe tăng, mỗi tập đoàn quân được 1 trung đoàn.
30226	Hai tuần sau, cô giành danh hiệu thứ năm trong mùa giải tại Walmart NW Arkansas Championship khi đánh bại Ryu So-Yeon ở loạt playoff.
30227	Hai tuần sau, Paris bị bắt và thả ngay sau đó sau khi bị phát hiện có chứa cần sa tại sân bay Figari Sud-Corse ở Corsica.
30228	Hai tuần sau vụ việc, một sĩ quan cảnh sát Loveland thứ hai, Mark Matthews, đã báo cáo nhìn thấy một con vật không xác định nằm dọc theo con đường trong cùng vùng lân cận với vụ chứng kiến của Shockey.
30229	Hai tuần trước khi trò chơi được phát hành, một phiên bản bất hợp pháp đã bị rò rỉ lên mạng.
30230	Hai tướng Đại Việt là Phạm Nhữ Lặc và Dương Ngang giết chết Nguyên Diệu, cướp lấy thủ cấp của Chế Bồng Nga nộp cho Trần Khát Chân.
30231	Hai tướng đem quân tiến vào cửa bắc cung điện, cho giết hại rất nhiều nội thị.
30232	Hai tuyến đường chính có thể được sử dụng để đi từ Al-Annaze đến trung tâm thành phố Tartus: tuyến đầu tiên đi qua Markieh và tuyến còn lại đi qua al-Sauda.
30233	Hai ứng dụng này được sử dụng chính trên thị trường mãi cho đến giữa thập niên 1990.
30234	Hai vai diễn này đã giúp Minh Vượng lập hai Huy chương vàng trong vòng một ngày tại Hội diễn sân khấu kịch nói toàn quốc năm 1991, gây tiếng vang lớn.
30235	Hai văn bản chủ yếu là Dụ số 2 (thông qua ngày 8 tháng 1 năm 1955) và Dụ số 7 (thông qua ngày 5 tháng 2 năm 1955) quy định chính sách giảm tô, thu hồi ruộng đất bỏ hoang, và bảo đảm hợp đồng cho tá điền.
30236	Hai vấn đề này được khắc phục trong thiết kế của lớp tiếp theo Mogami; dù sao lớp Takao cũng được xem là những tàu tuần dương tốt nhất mà Hải quân Nhật từng chế tạo.
30237	Hai vị còn lại, với vai trò phụ phong, gồm có Giám mục Manuel Mascariñas y Morgia, Giám mục chính tòa Giáo phận Tagbilaran và Giám mục Miguel Acebedo y Flores, Giám mục Giáo phận Calbayog.
30238	Hai video âm nhạc khác cho "Tee Shirt" và "Not About Angels" của Birdy được phát hành lần lượt vào ngày 6 tháng 6 và 12 tháng 6 năm 2014.
30239	; hai vị giáo sĩ còn lại, với vai trò phụ phong, gồm có Tổng giám mục Eduardo Martínez Somalo, Thành viên Văn phòng Quốc vụ khanh Tòa Thánh và Giám mục Ferdinando Maggioni, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Milan.
30240	Hai vị Hoàng đế đã dành hầu hết thời gian của họ xuất hiện công khai.
30241	Hai vị khác đóng vai trò phụ phong, gồm Giám mục Ippolito Rotoli, Giám mục Phụ tá Giáo phận Busan (Pusan) và Giám mục René Marie Albert Dupont, M.E.P., Giám mục chính tòa Giáo phận Andong.
30242	Hai vị khác trong vai trò phụ phong, gồm có Giám mục Paul Kim Ok-kyun Giám mục Phụ tá Seoul và Giám mục Paul Kim Ok-kyun, cũng là một Giám mục phụ tá của Seoul.
30243	Hai vị khác với vai trò phụ phong gồm có Tổng giám mục Leonardo Zamora Legaspi, O.P, Tổng giám mục Tổng giáo phận Caceres (Nueva Caceres) và Giám mục Cirilo Reyes Almario, Giám mục chính tòa Malolos.
30244	Hai vị vua sau đó đã tranh luận về một vấn đề xã giao, về việc chủ nhà hay khách nên uống trước, mỗi người đàn ông dâng danh dự cho người kia.
30245	Hai vợ chồng Bất Giới vừa tu hành, vừa sống hạnh phúc bên nhau.
30246	Hai vợ chồng có ba đứa con.
30247	Hai vợ chồng có hai cô con gái và một người con trai.
30248	Hai vợ chồng có hai con gái, Stephanie và Marianne.
30249	Hai vợ chồng có hai con, Gregory và Gwynne, một nữ diễn viên.
30250	Hai vợ chồng có hai con, một gái và một trai.
30251	Hai vợ chồng có hai con trai: Stephen và David.
30252	Hai vợ chồng đã sinh ra con gái đầu đặt tên là Đinh Thị Ngọc.
30253	Hai vợ chồng dựng nhà làm nương, từ đó ở lại với núi rừng nơi đây.
30254	Hai vợ chồng ly hôn vào năm 1964.
30255	Hai vợ chồng sau đó đã kháng cáo quyết định lên Tòa án giám đốc thẩm.
30256	Hai vợ chồng trở về Cổ Đạm lập nghiệp, chồng dạy đàn, vợ dạy múa hát, đệ tử rất đông.
30257	Hai vợ chồng xuống xe và hai tên cảnh sát Collins và Armstrong bắt gặp hai vợ chồng.
30258	Hai vòng đầu tiên là các trận đấu loại (một trận duy nhất) được diễn tại sân nhà của đội xếp cao hơn trên bảng xếp hạng.
30259	Hai vòng này từng hoàn toàn tách biệt nhưng bây giờ chúng đã vung lên và chồng lên nhau.
30260	Hai vua Ngô vương trách Bộ Lĩnh không tự mình đến chầu, rồi bắt giữ Đinh Liễn đem theo quân đi đánh Hoa Lư.
30261	Hai vua và Trần Quốc Tuấn đã tổ chức một số trận đánh chặn tại bãi Đà Mạc và ải Hải Thị, nhưng bị thất bại.
30262	Hai vụ hạ sát Emma Elizabeth Smith và Martha Tabram là hai vụ mở đầu danh sách án mạng Whitechapel nhưng không được xếp vào nhóm 5 vụ kinh điển.
30263	Haiyan là tên của một trong những cơn bão kỷ lục có sức tàn phá mạnh nhất từng được thế giới ghi nhận (08/11/2013).
30264	Hajia Bola Shagaya là người bảo trợ của Hiệp hội các nhà thiết kế thời trang Nigeria (FADAN), và là một người đam mê thời trang và nghệ thuật, người hỗ trợ và khuyến khích ngành công nghiệp thời trang và nghệ thuật.
30265	Ha Jung-woo đã hội ngộ với đạo diễn phim The Chaser Na Hong-jin và bạn diễn Kim Yoon-seok trong siêu phẩm thứ hai của Na Hong-jin The Yellow Sea, Noh, Jean (ngày 20 tháng 12 năm 2010).
30266	Hakata Dontaku (博多どんたく), tổ chức vào ngày 3 và 4 tháng 5 ở thành phố Fukuoka.
30267	Hakka himeshimensis được Dönitz & Embrik Strand miêu tả năm 1906.
30268	Hakkaku, một ninja nấu ăn, có thể tạo ra những món ăn ngon đến mức người khác không thể ngừng ăn nó, và dần trở nên béo phì.
30269	Hakuryuu trở về Đế quốc Kou.
30270	Haku sinh ra ở một ngôi làng nhỏ bao phủ bởi tuyết trắng ở Thủy Quốc, ngôi làng vừa hứng chịu những thảm họa kinh hoàng của cuộc nội chiến Thủy Quốc tàn khốc.
30271	Hakutaku cũng thường được miêu tả là có thân sư tử và 8 mắt, đầu có một hoặc nhiều sừng”.
30272	Halabja và Sarpol-e Zahab đã bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
30273	Hà Lai thuộc huyện Nghiêu Phong, tỉnh Quảng Yên.
30274	Hà Lan có danh tiếng là quốc gia đi đầu về quản lý môi trường và dân cư.
30275	Hà Lan thuộc ba quốc gia đầu tiên trong các báo cáo công bố kể từ năm 2005.
30276	Hà Lan vào năm 1996 từ Hy Lạp.
30277	Hales ước tính việc đưa ra một chứng minh chính thức hoàn toàn có thể mất khoảng 20 năm.
30278	Half-life xuất hiện lần đầu ở hội chợ giải trí điện tử E3 năm 1997.
30279	Halina Rasiakówna kết hôn với nam diễn viên Tomasz Lulek và có với nhau hai người con trai tên là Łukasz và Marcin.
30280	Hall ghi lại trong nhật ký của mình rằng bà bắt đầu làm việc trên Semilla de Mostaza "ngày 5 tháng 2 năm 1937 và kết thúc vào ngày 3 tháng 2 năm 1938, lúc 3:36 chiều".
30281	Hall nói thêm, "Tất nhiên, chúng tôi yêu những nhân vật này và ý nghĩ làm việc với họ một ngày nào đó chắc chắn có sức hấp dẫn."
30282	Hal.) Ochyra mô tả khoa học đầu tiên năm 1998.
30283	Haloperidol được phát hiện vào năm 1958 bởi Paul Janssen.
30284	Halperin gọi giao điểm của nền kinh tế nghi thức và quan hệ họ hàng nghi thức trong trường cộng đồng là "tặng quà cho trẻ em."
30285	Halqi đã kết hôn và có bốn người con.
30286	Hà Lực đem quân đi trước, Tích đi sau, tiến đánh thành Bình Nhưỡng.
30287	Hạ Lực Thứ, Hồ Quảng thông chí, quyển 54, Nhân vật chí, Tương Dương phủ.
30288	Hal.) W.R. Buck & H.A. Crum mô tả khoa học đầu tiên năm 1990.
30289	Hamataliwa crocata được George Stewardson Brady miêu tả năm 1970.
30290	Hamataliwa kulczynskii được Roger de Lessert miêu tả năm 1915.
30291	Hamataliwa truncata được Tord Tamerlan Teodor Thorell miêu tả năm 1897.
30292	Hamburg 1972 (về việc cấm nhập cảnh và cấm giảng dạy).
30293	Hamburger Abendblatt, ngày 27 tháng 4 năm 1999.
30294	Hamburg giành chiến thắng 8–3 chung cuộc.
30295	Hàm · có cùng ý nghĩa như ∧, nhưng a + b có nghĩa là a∨b∧¬ (a∧b).
30296	Hầm đạn trên tàu chiến được trang bị van lấy nước, cho phép làm ngập nước hầm đạn nếu bị cháy; nhờ đó có thể tránh được tai họa nổ hầm đạn.
30297	Hạm đội Carthage đã đánh đắm 70 chiến thuyền của Hy Lạp.
30298	Hạm đội của Gotō hoàn toàn bị bất ngờ.
30299	Hạm đội đầu tiên ra khơi năm 1596 và trở về năm 1597 với một kiện hàng tiêu, thừa để bù đắp chi phí cho chuyến đi.
30300	Hạm đội Địa Trung Hải trong phần lớn thời gian của Thế Chiến II.
30301	Hạm đội Hoa Kỳ đã đến vùng biển New Georgia Sound vào đêm ngày 14 tháng 11 và lập tức đi tuần xung quanh đảo Savo.
30302	Hạm đội Hy Lạp bị thua to khi trời gần sáng.
30303	Hạm đội Nhật Bản cho tách các tàu vận tải và một tàu khu trục tiếp tục thẳng tiến, trong khi lực lượng còn lại quay mũi đối đầu với đội đặc nhiệm của Richmond, và Trận chiến quần đảo Komandorski mở màn lúc 08 giờ 40 phút.
30304	Hạm đội Nhật có tổng tải trọng đứng thứ 3 thế giới (sau Anh và Mỹ), nhưng xét ở riêng khu vực Thái Bình Dương thì đội tàu của Nhật mạnh hơn lực lượng hải quân Hoa Kỳ và Anh đóng ở đây cộng lại.
30305	Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ bị đánh chìm 5 thiết giáp hạm (4 thiết giáp hạm khác bị hư hại), 3 tàu tuần dương hạm bị hư hại, 3 tàu khu trục bị hư hại, một tàu sửa chữa bị chìm.
30306	Hạm đội thứ nhất đã đến Vịnh Hakata vào ngày 23 tháng 6 năm 1281 và bắt đầu mở những cuộc tấn công dữ dội.
30307	Hạm đội Vandal đã trở thành một mối nguy hiểm thường trực cho thương mại đường biển của La Mã và vùng bờ biển và hải đảo của miền tây và trung tâm Địa Trung Hải.
30308	Hạm đội vận tải của Edward đã bị trì hoãn bởi thời tiết xấu, và khi quân đội đến miền trung Scotland thì vừa mệt vừa đói.
30309	Hầm được mở cửa trở lại vào tháng 5 năm 2012 để tôn vinh những nỗ lực phi thường của nhân viên trong suốt thời kỳ kháng chiến gian khổ.
30310	Hàm dưới có hai xương khớp và hai xương răng.
30311	Hàm dưới có hình xẻm và có 190 răng nhỏ chạy theo viền hàm.
30312	Hàm dưới của cá ép nhô ra phía trước hàm trên.
30313	Hăm hai tháng chạp, gió đổ thành Dung" để nói về thành Nhà Mạc xây dựng dở chừng thì bị mưa bão làm sụp đổ không thể xây dựng thành Thành được.
30314	Hamilcar để làm chỗ dựa vững chắc sau này.
30315	Hamilton đã có những đóng góp quan trọng trong lĩnh vực hình học vi phân mà đặc biệt là giải tích hình học.
30316	Hàm là đối tượng hạng nhất trong JavaScript.
30317	Hàm lại gởi thêm gạo cho Kim Châu để làm đầy kho dự trữ, có người hỏi: “Kim Châu hiểm yếu, người Kim không thể nhắm đến, sao lại thêm gạo?”
30318	Hàm lượng chất đạm trong các loại thịt như thịt lợn, gà, vịt, bò, chim đều xấp xỉ như nhau nhưng chất đạm tập trung ở thịt nạc.
30319	Hàm lượng dầu trong hạt là khá cao (khoảng 40%).
30320	Hàm lượng kiềm cao sẽ tạo ra "một tỷ lệ lớn thủy tinh", do đó làm loãng các tinh thể cuprorivait và tạo ra các sắc thái nhạt hơn của màu xanh lam.
30321	Hàm lượng nước tăng làm mềm phân và kích thích ruột co lại (di chuyển nội dung của nó đến trực tràng).
30322	Hàm lượng protein và phức hợp của amino a-xít trong thịt gà có ảnh hưởng tích cực đến não bộ có tác dụng cải thiện huyết áp và nhịp tim.
30323	Hamm là một trong ba cầu thủ tuyên bố từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế sau khi tour đấu kết thúc; hai người còn lại là đội trưởng Julie Foudy và Joy Fawcett.
30324	Hammond Greater Middle East Region: Including Afghanistan, Pakistan, Libya, and Turkey.
30325	Hammond là thành phố chính trong khu vực thống kê đô thị Hammond, bao gồm tất cả giáo khu Tangipahoa.
30326	Hầm nằm dười đáy sông cách mặt nước 24 m, mặt cắt ngang rộng 33,3 m cao 8.9m bề dày đáy và nắp 1,5 m, bề dày vách hai bên 1m.
30327	Hàm này hữu ích nhất trong những trường hợp mà năm, tháng và ngày được cung cấp bởi các công thức hoặc tham chiếu ô. Ví dụ, bạn có thể có một trang tính chứa ngày tháng theo định dạng mà Excel không nhận ra, chẳng hạn như YYYYMMDD.
30328	Hampden thường có dưới 1.000 khán giả đến xem các trận đấu của Queen's Park ở các giải đấu hạng thấp của hệ thống giải đấu bóng đá Scotland.
30329	Hampe mô tả khoa học đầu tiên năm 1865.
30330	Hampe mô tả khoa học đầu tiên năm 1873.
30331	Hàm Phong triều tổng cộng 11 năm, mà hậu cung Hàm Phong chỉ đến năm thứ 2 mới định, cho nên thực tế cuộc sống hậu cung của Na Lạp thị chỉ vỏn vẹn 10 năm.
30332	Hàm số cầu (hàm cầu) là cách tốt hơn đường cong cầu để thể hiện quan hệ giữa lượng cầu của một mặt hàng với các yếu tố quy định nó.
30333	Hàm số liên tục và được gọi là đồng luân khi và chỉ khi có một đồng luân từ đến như mô tả ở trên.
30334	Hàm số này được sử dụng nhiều trong xử lý tín hiệu và kỹ thuật truyền thông.
30335	Hàm sóng là một hàm phức do đó bản thân nó hoàn toàn không có một ý nghĩa vật lý nào.
30336	Hạm trưởng và sĩ quan trên tàu Monge tiếp tục chỉ huy thủy thủ phá đập, đây là số quân lính duy nhất từ khi khởi sự phá đập đến nay mà vẫn còn đứng vững.
30337	Hàm tương ứng trong thuyết tương tác có thể viết dưới dạng chuỗi nhiễu loạn.
30338	Hàm và dữ liệu trong các DLL được chia sẻ bởi các ứng dụng dùng nó.
30339	Hàm ý tiêu cực xuất phát từ hàm ý "hoàn thành tâm nguyện" này: "Mary Sue" bị đánh giá là một nhân vật kém phát triển, quá hoàn hảo và thiếu tính hiện thực để trở nên thú vị.
30340	Hán Ai Đế đối với Triệu Chiêu nghi bình luận "Khuynh loạn thánh triều, thân diệt kế tự" (Nguyên văn: 傾亂聖朝，親滅繼嗣).
30341	Hà Nam có 2 chợ tại thị trấn Hòa Mạc và xã Thanh Nguyên.
30342	Hà Nam được thành lập từ 1958.
30343	Hắn âm mưu ăn cắp hòn đá theo lệnh của Voldemort.
30344	Hắn bán những chiếc vé của chuyến tàu số 9 cho những người có tiền nhưng không hề đủ tiêu chuẩn để lên chuyến tàu.
30345	Hắn bị Hesman tiêu diệt ở tập 10.
30346	Hắn bị phá hủy bởi Revolcane của RX và thế giới quỷ dữ nổ tung khi nó được liên kết với ông.
30347	Hãn bổ nhiệm Áo Đô Lạt sau khi lên ngôi vào năm 1246; Tân Nguyên sử, tlđd chép là Nãi Mã Chân hoàng hậu làm việc này.
30348	Hance - Philippines, Phúc Kiến, Quảng Đông, Quý Châu, Giang Tây, Quảng Tây, Hồ Nam, Tứ Xuyên, Vân Nam.
30349	Hạn chế cơ bản của người nghệ sĩ là ở kích thước lá, chúng quá nhỏ so với bức tranh chung, gây rất nhiều trở ngại cả về kỹ thuật lẫn ý tưởng.
30350	Hạn chế của các công cụ này là chúng chỉ tìm thấy các liên kết trong một trang web cụ thể và bỏ qua 404 do các liên kết trên các trang web khác.
30351	Hạn chế giáp: Giáp vải.
30352	Hạn chế sinh sản ở loài người rất khó nhưng hạn chế bản năng tiêu thụ của họ lại càng khó hơn."
30353	Hạn chế về du lịch, việc kinh doanh và giao lưu văn hoá với nước ngoài được nới lỏng.
30354	Hạn chót được mở rộng tới ngày 24 tháng 11 năm 2014 và khi hết hạn, một hạn chót thứ hai được đưa ra tới ngày 1 tháng 7 năm 2015.
30355	Hancock dùng "lời nguyền của Gorgon" này để giải thích cho khả năng của cô và hai em gái vốn có được từ trái ác quỷ - Devil Fruit.
30356	Hắn có một đối tác là Tomoyuki Kaga, người sở hữu cửa hàng sưu tập và buôn bán đồ cổ, cho đến khi yêu cầu chia lợi nhuận nhiều hơn của người đàn ông lớn tuổi khiến Sudo giết ông, giấu xác vào tường cửa hàng của chính mình.
30357	Hắn còn bảo rằng nếu như ông bà Bumble không mang đúng món đồ hắn yêu cầu thì có lẽ hắn đã ném hai người đó xuống vực thay vì món đồ.
30358	Hăn có thể nói trôi chảy nhiều thứ tiếng.
30359	Hắn cũng bị A Tử cho rắn, rết, sâu độc cắn để thử độc tính cho nàng luyện độc công.
30360	Hắn cũng có thể dùng nó để xuất chiêu Hyoki no Jutsu, theo đó hắn thôi miên ai đó để lấy đi sức mạnh cao độ của họ.
30361	Hắn cũng là Rider duy nhất sở hữu nhiều hơn một Monster (không phải từ ban đầu như Kamen Rider Impere) : Venosnaker, Metalgelas (trước đó của Gai), Evildiver (trước đó của Raia), và thể hợp nhất của chúng : Genocider.
30362	Hắn đã bị nhốt trong nhà tù của chính tâm trí mình, mãi mãi.
30363	Hắn đã cố gắng ăn cắp cuốn grimoire của Beelzebub, nhưng không thành công và trở thành một thiên thần sa ngã.
30364	Handel là vị khách thường xuyên có mặt ở Gopsall Hall.
30365	Hắn đem Tosca đến để nàng nghe thấy tiếng kêu la đau đớn của Cavaradossi khi bị tra tấn.
30366	Hắn dùng 13 sát thủ muốn lập 1 kế hoạch cuối cùng nhằm cướp ngôi vua.
30367	Hắn dùng quả hiến sinh, một quả có chất độc không có thuốc giải, do ma cà rồng bị xử tử hóa thành để luyện thần chú.
30368	Hắn được biết đến với biệt danh Ruhr Cannibal hay Duisburg Man-Eater.
30369	Hắn được cho là người biết được danh tính thật của Batman.
30370	HAN được thành lập vào năm 1996 sau một loạt sự sáp nhập từ các trường khác nhau.
30371	Hắn dứt khoát không tin rằng cuối cùng Shishio đã bị Kenshin đánh bại và sau đó cố phá hủy khu võ đài để nếu Kenshin cũng chết, sẽ không có người chiến thắng; như thế Shishio sẽ không bao giời thất bại.
30372	Handy – Lợi thế của loại này là có nhiều tay nên nếu bị sa vào tay chúng thì người chơi sẽ lâm vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc".
30373	Hanflor-LA, kết hợp với thuốc điều tiết sinh sản: Oxytoxin, Gona-estrol.
30374	Hạng bậc Chuẩn úy (tiếng Nga: Прапорщик) lần đầu tiên xuất hiện trong Quân đội Nga dưới thời Sa hoàng Alexei Mikhailovich vào năm 1649, được đặt ra để phong thưởng cho các chiến sĩ dũng cảm nhất, thể hiện được thành tích chiến đấu.
30375	Hãng bắt đầu hoạt động ngày 16 tháng 3 năm 1954 với tên gọi Kuwait National Airways (Hãng hàng không quốc gia Kuwait) và trong năm đó hãng được hiện đại hoá đội tàu bay.
30376	Hạng Bá về nói lại, Hạng Vũ bèn thôi đánh úp Lưu Bang.
30377	Hãng Bleecker Street cũng hợp tác với Amazon trong việc phát hành phim tại các rạp chiếu.
30378	Hàng Chầu: Múa mồi, múa cờ, múa kiếm, múa quạt, tay không,.
30379	Hãng chỉ chở các khách thuê bao từng chuyến và chở hàng hóa.
30380	Hang Chom Ong, hang dài nhất ở Lào, nằm ở Ban Chom Ong, cách thị xã Oudômxai 45 km về hướng tây bắc và là hang động lớn nhất được biết đến ở miền bắc Lào.
30381	Hàng chục ngàn người đã được di tản do tình trạng bất ổn, vẫn tiếp tục kéo dài cho đến năm 2007, và các lực lượng nổi dậy đã chiếm giữ một số thành phố trong cuộc xung đột.
30382	Hàng chục ngàn người làm đơn đã bị bỏ tù.
30383	Hàng chục người liên quan đã bị khởi tố, trong đó có một số cán bộ của C50.
30384	Hàng chục viên đá được tìm thấy trên bia mộ của ông chính là một dấu ấn của sự tưởng nhớ và kính trọng trong truyền thống Do Thái.
30385	Hàng Chuối xưa là dải đất nằm ở bờ phía Đông của hồ Hữu Vọng.
30386	Hãng có các chuyến bay thuê bao tới các điểm đến trong nước và quốc tế.
30387	Hãng có các tuyến đường quốc nội giữa Toluca và 14 thành phố Mexico.
30388	Hãng có các tuyến đường quốc nội ở vùng Nam và Trung Tây Brazil.
30389	Hãng có các tuyến đường quốc nội, quốc tế và chở khách thuê bao.
30390	Hãng có đại 32 đại diện ở các nước và 13 văn phòng ở khắp Cuba.
30391	Hãng có thể kiểm soát liệu người dùng miễn phí có thể tải xuống bài hát của họ trên gói miễn phí hoặc bị hạn chế tải xuống gói VIP hay không.
30392	Hang của bilby thường nằm sâu dưới lòng đất từ 2–3m.
30393	Hãng cung cấp các dịch vụ vận chuyển hàng hóa trên các tuyến đường quốc tế cố định cũng như cho người thuê bao cả chuyến.
30394	Hãng cũng cho thực hiện chương trình Airsshow để hành khách có thể theo dõi tình hình chuyến bay.
30395	Hãng cung ứng hóa chất cho ngành nông nghiệp, chăn nuôi cũng như cho ngành dược phẩm, thực phẩm.
30396	; Hãng đã bay trên chiếc máy bay đầu tiên của họ, chiếc Airbus A320 152 chỗ, vào đầu tháng 4 năm 2014.
30397	Hãng đã công khai xin lỗi và khẳng định các nam ca sĩ và diễn viên của hãng không liên quan đến các vụ cưỡng hiếp.
30398	Hãng đã mở rộng với việc mua lại Caledonia của Anh năm 1987, Dan-Air năm 1992 và British Midland International năm 2012.
30399	Hãng đã thành lập đơn vị cung cấp suất ăn trên máy bay trong cùng một năm.
30400	Hang đá thứ 249 trong hang đá Mạc Cao ở Đôn Hoàng, A Tu La được vẽ vào thế kỷ thứ 6 thì là bốn tay hai chân, thân có màu đỏ, hơn nữa nửa thân trên để trần.
30401	Hạng đấu gồm 14 đội.
30402	Hạng đấu thứ hai dành cho các câu lạc bộ bóng đá Nhật Bản đã tồn tại từ năm 1972; tuy nhiên, bắt đầu lên chuyên nghiệp là từ mùa 1999 với 10 câu lạc bộ.
30403	Hãng đầu tiên được phân phối là Eastern Airlines vào ngày 8 tháng 10 năm 1958, nhưng nó chỉ được bắt đầu sử dụng vào ngày 12 tháng 1 năm 1959.
30404	Hang đá Vân Cương được tạc theo sườn núi dài khoảng một km chiều Đông sang Tây.
30405	Hằng đêm, họ sẽ thâm nhập vào thế giới loài người, sử dụng những kĩ năng hù dọa để dọa những đứa trẻ khiến chúng hoảng sợ và thét lên.
30406	Hãng đĩa mà nhóm ký ở thời điểm đó là Silvertone không để ban nhạc chấm dứt hợp đồng, do đó dẫn đến một cuộc tranh tụng pháp lý kéo dài, lên đến đỉnh điểm khi ban nhạc ký hợp đồng với Geffen Records.
30407	Hàng đoàn xe tăng Liên Xô triển khai tấn công dọc theo các tuyến sông Vorskla, Bắc Donets và con đường bộ Oboyan - Belgorod.
30408	Hãng do các nhà đầu tư địa phương làm chủ và có 215 nhân viên (tháng 3/2007).
30409	Hang dơi này nằm ở phía đông bắc của đảo Langkawi, khoảng 10 phút lái xe từ thị trấn Kuah.
30410	Hang động này có lẽ lưu giữ bằng chứng sớm nhất về hành vi biểu tượng của con người từng được tìm thấy.
30411	Hang động ở tỉnh Lorestan triển lãm Iran vẽ hình ảnh động vật và những cảnh săn bắn.
30412	Hãng DreamWorks chi trả 15 triệu đô-la Mỹ để sản xuất Vẻ đẹp Mỹ, nhỉnh hơn tổng số kinh phí mà họ dự kiến.
30413	Hãng được bầu chọn Hãng hàng không của năm 2006 Bởi Air Transport World (ATW).
30414	Hãng được nhà làm phim George Duroy thành lập năm 1993.
30415	Hãng được thành lập và bắt đầu hoạt động từ ngày 2.6.1995 dưới tên Brasil Transair - Transportes Charter Turismo.
30416	Hang Gió là tên đặt cho một số hang ở Việt Nam.
30417	Hãng hàng không được thành lập vào năm 1995 bởi Ahmed Rashid Jibril, và ông trở thành giám đốc điều hành đầu tiên của hãng.
30418	Hãng hàng không quốc gia này cũng hạn chế hoặc tạm dừng một số chuyến bay quốc tế từ đầu tháng 2 do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
30419	Hãng hàng không tuyên bố có lượng khí thải thấp hơn các hãng hàng không khác do đội bay của họ có mức đốt cháy nhiên liệu trung bình dưới 4 lít cho mỗi 100 km bay.
30420	Hãng hiện có trên 400 nhân viên.
30421	Hàng hóa cao cấp thường được bán bởi các công ty có độc quyền trên thị trường và nắm giữ lợi thế cạnh tranh.
30422	Hàng hóa được bảo chứng phẩm chất, phương cách truyền thống và giá trị ẩm thực.
30423	Hàng hóa và dịch vụ khan hiếm hay là hàng hóa kinh tế (economic goods): là hàng hóa khi quy giá về bằng không, thì số lượng về cầu lớn hơn số lượng về cung.
30424	Hàn Giản phải thu quân trở về, do tức giận rồi phát bệnh ung thư rồi chết.
30425	Hắn giết hai bố con chạy ngang con đường đó để ăn cắp chiếc xe.
30426	Hãng Interjet của Mexico, khách hàng quốc tế lớn nhất của SJJ-100 đã đóng băng các đợt giao hàng tiếp theo sau khi chấp nhận 22 trên 30 máy bay ban đầu theo đơn đặt hàng.
30427	Hàng không con của hãng là Arik Niger, phục vụ dưới mã Q9, bắt đầu hoạt động vào tháng 4 năm 2009, nhưng đã bị đóng cửa trong tháng 2 năm 2010.
30428	Hàng không học hay khoa học hàng không là khoa học hoặc nghệ thuật liên quan đến nghiên cứu, thiết kế và sản xuất máy móc có khả năng bay trên không, và các kỹ thuật vận hành máy bay và tên lửa trong khí quyển.
30429	Hàng không Saudi Aramco điều hành nhà ga riêng của họ trong Sân bay quốc tế Quốc vương Fahd, đó là nơi cát cánh toàn bộ các chuyến bay của công ty.
30430	Hãng là thành phần của Công ty dịch vụ săn bắn có các nhà nghỉ, trại, hướng dẫn viên, tàu thủy và máy bay riêng.
30431	Hàng loạt ca sĩ như Nakagawa Shoko hát đôi cùng Mizuki Ichrou vào ngày đầu sự kiện và Fakuyama Yoshiki hát đôi cùng May'n vào ngày thứ hai của sự kiện.
30432	Hàng loạt hội, nhóm chơi chim được thành lập với hàng chục thành viên hoạt động khá thường xuyên.
30433	Hàng loạt người đổ gục xuống ruộng.
30434	Hàng loạt trường trung học chuyên nghiệp mới được mở ra ở cả trung ương và địa phương.
30435	Hàng loạt Ty Thuế khóa, Ty Hà bạc, Ty Tuần kiểm được đặt ra để tận thu.
30436	Hàng loạt vở diễn sân khấu ra đời ở các chiến khu phục vụ kháng chiến.
30437	Hãng Lockheed đã dùng cái tên "Archangel" để chỉ thiết kế này, nhưng nhiều tài liệu đã sử dụng cái tên "Article" vốn được Johnson ưa chuộng dành cho kiểu máy bay này.
30438	Hạng Lương cho Hàn Vương cầm hơn 1000 quân đi về hướng tây lấy đất Hàn cũ.
30439	Hạng Lương hiệu là Vũ Tín Quân, Anh Bố hiệu là Đương Dương Quân.
30440	Hạng Lương liền triệu tập quan lại và hào kiệt đã quen biết từ trước, hiểu dụ duyên cớ khởi nghĩa rồi trưng quân ở Ngô Trung và sai người thu gọi các trai tráng ở các huyện trong phủ, được tám ngàn quân tinh nhuệ.
30441	Hạng Lương phạm tội, bị giam tại Lịch Dương.
30442	Hang Mạc Cao là nơi có chứa những ví dụ tốt nhất về nghệ thuật chạm khắc đá Phật giáo kéo dài trong khoảng 1.000 năm.
30443	Hạng một trong cuộc tổng tuyển cử năm 2012.
30444	Hang Múa được mệnh danh là "nàng thơ của Tam Cốc", điều này không ngoa.
30445	Hạng mục này vấp phải nhiều chỉ trích, khiến Viện Hàn lâm ngay sau đó phải tuyên bố hoãn trao giải cho hạng mục này để xem xét thêm.
30446	Hàng năm, các nước trên thế giới sản xuất khoảng 160 triệu tấn H 2 SO 4 dùng để sản xuất phân bón, thuốc trừ sâu, chất giặt tẩy rửa tổng hợp, tơ sợi hóa học, chất dẻo, sơn màu,.
30447	Hàng năm cứ đến ngày 18/2 âm lịch, nhân dân ở khắp mọi nơi đến hội chùa cúng Phật, cầu yên và thăm cảnh đẹp của chùa.
30448	Hằng năm cứ vào ba ngày 8 - 9 -10 tháng 2 (âm lịch), dân đi biển vùng duyên hải Bắc Bộ lại kéo nhau về đảo Dấu cúng lễ.
30449	Hằng năm, đội tuyển học sinh giỏi của trường tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh đạt từ 25-30 giải, số lượng học sinh của nhà trường đạt danh hiệu Học sinh giỏi Quốc gia ngày càng tăng.
30450	Hàng năm đội tuyển học sinh giỏi văn hóa, TDTT, khoa học kỹ thuật luôn được xếp vào tốp đầu của huyện, tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường THPT đạt từ 80 đến 85%.
30451	Hàng năm gửi tàu thương mại đến Nhật Bản.
30452	Hàng năm, hội đền được tổ chức vào ngày mất của Trần Hưng Ðạo (ngày 20 tháng 8 âm lịch).
30453	Hàng năm, khoảng 1 đến 5 nghìn tỷ túi nhựa được sử dụng và vứt bỏ trên thế giới.
30454	Hàng năm Lý Dục tiến cống cho Bắc Tống rất nhiều của cải vàng bạc để mong duy trì địa vị.
30455	Hằng năm, mỗi dịp ngày rằm hay lễ Tết, mọi người dân đều đến thắp hương khấn vái thường xuyên, nơi “cụ rùa” nằm lúc nào cũng khói hương nghi ngút, "cụ rùa đá" đã trở thành vị Thần hoàng làng.
30456	Hàng năm, một đàn dê được thuê để để làm sạch các bụi cây trên các quả đồi quanh đó.
30457	Hằng năm Quốc hội lại cập nhật hóa các điều luật chỉ định những khoản ngân sách viện trợ.
30458	Hằng năm, SOA tuyển sinh cho chương trình rất hạn chế và khắt khe.
30459	Hàng năm tại Công viên Fusa ở Tokyo, lễ hội bắt đom đóm huyền thoại được tổ chức.
30460	Hàng năm, Thành phố Cần Thơ đóng góp cho vùng khoảng 12% tổng thu ngân sách.
30461	Hàng năm, trường có khả năng đào tạo trên 14.000 học sinh – Sinh viên.
30462	Hằng năm, trường thường tổ chức một cuộc thi có tên Huyền thoại Vua Hùng nhằm tuyển chọn những học sinh xuất sắc tham dự chương trình Đường lên đỉnh Olympia.
30463	Hàng năm vào dịp lễ tết, hội làng vẫn tổ chức biểu diễn.
30464	Hằng năm vào mùa con nước lên (khoảng tháng 8 đến 10 âm lịch), khi những hang ổ ba khía dày đặc dưới gốc cây đước, cây mắm bị chìm trong nước, chúng phải bò lên thân và rễ cây để trú ẩn và giao phối.
30465	Hàng năm vào ngày 27 tháng 7, ở Việt Nam diễn ra nhiều hoạt động long trọng để chào đón ngày Thương binh Liệt sĩ.
30466	Hàng năm vào tháng 7-8 âm lịch làng tổ chức Hội làng thể hiện sự tôn kính của con cháu với các vị "Thập nhị Gia Tiên" và các vị thần có công lập ấp mở làng, cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.
30467	Hàng năm, vua Sunda còn gửi tặng vua Bồ Đào Nha một nghìn bao (khoảng 20 tấn) hạt tiêu.
30468	Hãng New Line Cinema đánh giá khả năng diễn xuất võ thuật của Chiba Shin-ichi qua phim này cao hơn Lý Tiểu Long đương thời.
30469	Hàng ngàn bảng feet có thể được viết tắt là MFBM, MBFT hoặc MBF.
30470	Hàng ngàn "bộ dụng cụ" kết quả đã được bán với giá thấp ($ 90 - $ 250) cho những người có sở thích.
30471	Hàng ngàn (hoặc trong trường hợp bánh xe cầu nguyện lớn hơn, hàng triệu) thần chú sau đó được quấn quanh cây sự sống này.
30472	Hàng ngàn người Áo đã tham gia vào các tội ác nghiêm trọng của Đức Quốc xã (hàng trăm ngàn người chết trong trại tập trung Mauthausen-Gusen), một sự thật được Thủ tướng Franz Vranitzky công nhận chính thức vào năm 1992.
30473	Hàng ngàn quả pháo bắn vào An Lộc dọn đường, rồi thiết giáp và bộ binh tiến vào.
30474	Hàng ngàn tấn bom đạn đã trút xuống mảnh đất này gây nên bao cảnh tang thương, đổ nát.
30475	Hàng ngày phục vụ xấp xỉ 720.000 lượt hành khách, và trở thành ga không trực thuộc JR Group bận rộn nhất Nhật Bản.
30476	Hàng ngày tại các Phật Đường có cúng tứ thời: 5 giờ (sáng), 11 giờ (trưa), 17giờ (chiều), 23 giờ (tối).
30477	Hàng ngày, tại thành phố lượng rác thải sinh hoạt khoảng 45-50 tấn/ngày-đêm, những ngày lễ và những ngày trong mùa trái cây lượng rác tăng thêm 20-30%.
30478	Hàng ngày tắm chải cho trâu cái để tăng cường tuần hoàn máu, trao đổi chất, mùa nóng tắm hàng ngày, mùa lạnh tắm những ngày trời ấm.
30479	Hàng ngày vẫn gặp Thầy lên xuống ở cầu thang mà tôi cứ phải cúi mặt xuống không dám chào Thầy vì sợ liên lụy, vì xấu hổ về tội phản Thầy.
30480	Hàng nghìn người biểu tình sau đó tập trung tại Edinburgh Place vào ban đêm, giữ các biển hiệu "Dân chủ ngay bây giờ" và "Hồng Kông tự do".
30481	Hàng nghìn người đã đăng ký tham gia sự kiện này.
30482	Hàng nghìn người hâm mộ bóng đá đã có mặt tại sân vận động vào ngày 13 tháng 3 năm 1988.
30483	Hàng nghìn thương nhân Ả Rập và Ba Tư đã bị giết khi Dương Châu bị cướp phá bởi đội quân của Điền Thần Công nổi loạn.
30484	Hàng nghìn vật nuôi bị chết và cây trồng cùng cơ sở hạ tầng bị phá hủy trong động đất.
30485	Hạng Nhất là hạng dưới của Welsh Football League Hạng Ba, và vì vậy nằm ở Cấp độ 5 trong hệ thống bóng đá Wales.
30486	Hàng phía sau nằm sát hàng phía trước trên mỗi đường di chuyển.
30487	Hãng phim cũng phát triển một số công cụ mới để tái tạo hình ảnh chân thực và sống động, đặc biệt là cảnh tuyết dày và sự tác động qua lại giữa tuyết và các nhân vật.
30488	Hãng phim Tây Sibir (
30489	Hang sâu nhất là hang Cả - hang Bè có độ sâu 123m.
30490	Hãng thông tấn KCNA thông báo việc phá hủy văn phòng nhằm cắt đứt hoàn toàn các đường dây liên lạc giữa hai miền Nam - Bắc.
30491	Hãng thu âm Areia Creations Global Entertainment (ACGE) tự cho là đã sáng tạo ra thuật ngữ này và cũng là công ty âm nhạc K-pop đầu tiên xác nhận hình ảnh nhạc K-pop toàn cầu thuần túy cho toàn bộ các hoạt động của họ.
30492	Hàng thứ ba, ký hiệu CB, là tổng của hai hàng bên trên.
30493	Hàng thứ hai: Ba nữ cận thần (san-nin kanjo), có nhiệm vụ dạy dỗ cho hoàng tử hay công chúa.
30494	Hạng thương gia: Dịch vụ hạng thương gia có trên tất cả các chuyến bay đường dài của Lufthansa.
30495	Hạng thương gia quốc tế được phục vụ trên máy bay Boeing 747, các máy bay Airbus A330-200s khai thác đường bay quốc tế, A330-300 và Airbus A380.
30496	Hàng thứ tư: Tả đại thần (Sadaijin) (già) và Hữu đại thần (Udaijin) (trẻ).
30497	Hàng trăm đại bác, hàng chục hệ thống tên lửa bị vứt bỏ lại nguyên vẹn mà chưa hề bắn một phát đạn nào.
30498	Hàng trăm du khách đã phải xếp hàng để được chơi tựa game mới trong thời gian nó ra mắt.
30499	Hàng trăm km đê bối sông Hồng, sông Châu Giang, sông Long Xuyên cùng hàng ngàn km mương máng sử dụng tưới tiêu phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.
30500	Hàng trăm loài cá có thể tồn tại trong một khu vực nhỏ của một rạn san hô.
30501	Hàng trăm mỏ dầu khí đã được phát hiện thuộc hệ thống dầu khí này.
30502	Hàng trăm người hoảng sợ và chạy qua các đường phố khi trận động đất xảy ra, những người chứng kiến ​​nói rằng hầu hết đã khóc và la hét khi ký úc về trận động đất lớn trong năm 2004 là vẫn còn sống động.
30503	Hàng trăm quận khô vẫn còn tồn tại khắp mọi nơi ở Hoa Kỳ, đa số ở miền Nam.
30504	Hàng trên từ trái qua: Subaru, Emilia, Pack.
30505	Hàng triệu con bướm vua đến khu bảo tồn này hàng năm.
30506	Hàng triệu nô lệ đã bị bắt đưa về phía bắc qua Sahara trong khoảng từ thế kỷ VIII đến XVIII.
30507	Hãng trở thành hãng vận chuyển hàng đầu của Việt Nam vào năm 1993, sau khi hoàn thành chương trình tái cơ cấu đã bắt đầu 4 năm trước đó.
30508	Hàng trước bao gồm 2 prop (loosehead và tighthead) ở hai bên của hooker.
30509	Hãng Universal Pictures bắt đầu tiết lộ kế hoạch tái khởi động thương hiệu điện ảnh Xác ướp vào năm 2012.
30510	Hạng Vũ bèn vào đến phía tây sông Hí Thủy.
30511	Hạng Vũ dồn đại quân vào vây đánh Lưu Bang ở Huỳnh Dương.
30512	Hạng Vũ muốn một mình khiêu chiến với Hán vương.
30513	Hạng Vũ nghe theo, cho quân chuẩn bị đánh Lưu Bang.
30514	Hạng Vương bấy giờ phía Bắc đang lo về các nước Tề, Triệu; phía Tây lo về Hán, chư hầu đi theo chỉ còn một mình Cửu Giang Vương.
30515	Hạng vương cứ như thế vừa uống rượu mà ca mấy lần, tâm trạng cực kì ảo não.
30516	Hạng Vương lại đem quân đi về phương đông, đến Đông Thành, bấy giờ chỉ còn 28 kỵ binh.
30517	Hạng vương sai Long Thư làm tướng, đem quân đến cứu Tề.
30518	Hạng Vũ vì cũng sắp hết lương nên đồng ý cho ông đầu hàng.
30519	Hang Waitomo, một địa điểm du lịch nổi tiếng xuất hiện trong Detour của chặng 11.
30520	Hạn hán tác động đến môi trường như huỷ hoại các loài thực vật, các loài động vật, quần cư hoang dã, làm giảm chất lượng không khí, nước, làm cháy rừng, xói lở đất.
30521	Hàn Hạo xin dẫn quân ra đánh.
30522	Hắn hay nói tục chửi thề nhưng đôi khi làm người khác hả hê vì chửi đúng đối tượng.
30523	Hành chánh Hướng đạo Trưởng được vinh danh vào tháng 8 năm 2005 như là một trong 50 lãnh đạo tổ chức bất vụ lợi hiệu quả nhất.
30524	Hành cung này là một giang sơn riêng của Hoàng hậu, nơi nàng tuyển các trai tráng khỏe mạnh, đẹp trai, sành kỹ thuật phòng the để đưa vào phục vụ mình.
30525	Hành động của Hòa Minzy có thể xuất phát từ lòng hâm mộ cô dành cho nhóm nhạc 7 thành viên, tuy nhiên cô bị fan Kpop không ngừng lên án, chỉ trích trên mạng xã hội và các trang diễn đàn nhạc Hàn.
30526	Hành động của người chơi trong suốt chiến dịch sẽ quyết định có hay không kẻ thù AI sẽ là một đồng minh đáng tin cậy hoặc là một kẻ phản bội đáng ngờ.
30527	Hành động của Rosa bị chính phủ Ý coi là một mưu đồ để quyên tiền từ khách du lịch trong khi tránh thuế nhà nước.
30528	Hành động đầu tiên của ông là bán trái phiếu và phân phối bánh mì trong xe tải và đưa mọi người lên núi.
30529	Hành động đầu tiên của ông là ra lệnh tịch thu tài sản của tất cả những người đã từng phục vụ dưới trướng Dom Miguel.
30530	Hành động đó đã làm cho họ tranh thủ được thời gian và đưa ra tuyến trước những lực lượng mới để tiến hành phản kích.
30531	Hành động, Lao Đặc Lợi Kỳ, Luân Đôn.
30532	Hành động này của ông được Phạm Văn Trình nhìn thấy, nên trong lòng đã có sự tính toán riêng.
30533	Hành động này của Thuật bị Tào Tháo và các chư hầu xem là tội phản nghịch, nên họ đã cùng liên minh với nhau để đánh ông.
30534	Hành động này đã được vị Tổng thống thân Syria Emile Lahoud tán thành vào ngày hôm sau.
30535	Hành động này đã khiến ông Mão bị trưởng nam Trần Thắng cùng gia đình và những người đến dự lễ tang phản đối mạnh mẽ.
30536	Hành động này được cho là trung gian chính trong lợi ích trị liệu của phenelzine.
30537	Hành động này thể hiện sự mối quan hệ đặc biệt hiện hữu giữa các nước xã hội chủ nghĩa.
30538	Hành động nhào tới và gầm gừ và cụp tai xuống có nghĩa chúng vẫn chưa cảm thấy thoải mái khi tiếp xúc với con người.
30539	Hành động phá hoại nhất của ALF xảy ra vào ngày 6 tháng 4 năm 1987 tại phòng thí nghiệm giải phẫu sinh thể thuộc Đại học California đang được xây dựng.
30540	Hành động phá rừng để làm đồn điền của con người trong vài năm qua khiến môi trường sống của voi Sumatra bị thu hẹp.
30541	Hành động-Phiêu lưu chưa có tên nọ, điều này khiến Miyamoto đề nghị Retro có thể sử dụng công cụ này để phát triển một trò chơi mới trong loạt Metroid.
30542	Hành hoặc nấm chiên thường được thêm vào theo yêu cầu.
30543	Hành khách có nhiều sự lựa chọn về thời gian cũng như loại tàu.
30544	Hành khách duy nhất sống sót là một cậu bé người Hà Lan 9 tuổi.
30545	Hành lang đã được hoàn thành cho lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 550 của Đạo sư Nanak Dev vào ngày 12 tháng 11 năm 2019.
30546	Hành lang này giữ một vai trò rất quan trọng, nó giúp làm phân tán trọng lượng của các khối đá nằm phía trên phòng nhà vua ra xung quanh phần lõi của kim tự tháp.
30547	Hành lá rửa sạch, để ráo, xắt ngắn.
30548	Hàn Hoàn Huệ vương (
30549	Hạnh phúc cũng được tìm hiểu sâu hơn bởi Aquinas.
30550	Hạnh phúc và sống nội tâm, cô luôn luôn là một người bạn ngọt ngào, trung thành và không có thiện cảm về những việc làm hại những người khác hay môi trường.
30551	Hành tinh bảo trợ cho Thiên Bình là sao Kim.
30552	Hành tinh khổng lồ đôi khi cũng được gọi là hành tinh jovian, đặt tên theo sao Mộc.
30553	Hành tinh này được miêu tả khá lạnh và tối, thiếu sức sống, nhưng những điều kiện này vẫn hỗ trợ một bầu khí quyển để thở, có nước và thực phẩm.
30554	Hành tinh này được phát hiện vào tháng 7 năm 2009 bằng phương pháp vận tốc hướng tâm.
30555	Hành tinh thứ hai AU Microscopii c được nghi ngờ kể từ năm 2018 và được xác nhận vào tháng 12 năm 2020.
30556	Hành trạng của sư bí ẩn, ít lưu lại dấu tích, hành trạng của sư ít người biết đến.
30557	Hành trang đức hạnh con mang theo không có những phẩm tính cao quí, nhưng những gì con có, con hiến dâng tất cả.
30558	Hành trình của Hoàng hậu có rất nhiều đại thần đi theo tháp tùng cũng như có sự hỗ trợ của quan viên địa phương.
30559	Hành trình lên là dài và đặc biệt chịu thời tiết xấu.
30560	Hành trình nhật ký: mười ngày ở Huế, một tháng ở Nam Kỳ, Pháp du hành trình nhật ký.
30561	Hành trình sáu trăm cây số từ Huế ra Hà Nội đã được thực hiện trên hai chiếc xe tiện nghi nhất lúc đó là các xe Mercury và Packard.
30562	Hành tung y lúc này thoắt ẩn thoắt hiện khiến sở công an không làm gì được.
30563	Hắn hứa giúp đưa Yuri và Lara trốn ra nước ngoài.
30564	Hành vi của Louise tại Anh cũng hết sức tinh tế và thông minh, khi bà không bao giờ tỏ ra quá phận và áp chế như Barbara Palmer.
30565	Hành vi đồng tính là tương đối phổ biến ở nam sinh tại các trường nội trú nam sinh ở Anh, nhưng những người Anh trưởng thành từng học tại các trường như vậy không có nhiều khả năng thực hiện hành vi đồng tính hơn những người không học.
30566	Hành vi khuôn sáo cũng có thể đề cập đến các hành vi bình thường cho thấy mức độ biến đổi thấp về các hình thái hành vi xảy ra.
30567	Hành vi mua dâm sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.
30568	Hành vi này có thể xảy ra khi xung đột lợi ích tăng lên.
30569	Hành vi người thường được nghiên cứu bởi những nhà tâm lý học, nhân loại học, nhà nghiên cứu hành vi người, và những nhà xã hội học.
30570	Hành vi vi phạm sẽ bị phạt 2000 Baht.
30571	Hành xử phù hợp và theo cách có trách nhiệm xã hội trong môi trường kỹ thuật số và nhận thức được các khía cạnh pháp lý và đạo đức trong việc sử dụng CNTT-TT.
30572	Han Jae-Hyun là mối tình đầu của cô ấy khi cô ấy ở tuổi 20. Họ gặp lại nhau lần đầu tiên sau nhiều năm và có khoảnh khắc đẹp thứ hai trong đời.
30573	Hank biết được nên cho Scott bộ đồ đó, đưa anh ta trở thành Người Kiến thứ hai.
30574	Hãn, kết cục là toàn bộ khu vực thuộc về quyền kiểm soát của người Mông Cổ.
30575	Hắn khai ra Stan, Joe đến tìm Stan và trong quá trình rượt đuổi Stan đã khai ra Richie Mazzeo.
30576	Hắn khinh địch và chủ quan giống hệt Radditz.
30577	Hắn là kẻ duy nhất có kinh nghiệm và kỹ năng lái máy bay, được Grissom dùng để thay thế viên phi công của chiếc "Jailbird".
30578	Hắn là một gã trai mập mạp, một kẻ nhạo báng ba hoa và không hiểu được niềm đam mê của Kasuga với Les Fleurs du mal.
30579	Hắn là một kẻ cực kỳ thành thạo về siêu nhiên lực.
30580	Hắn là một tên trộm huyền thoại, kẻ đã được gọi là ảo thuật gia bạc.
30581	Hàn Lâm (翰林) nghĩa đen là rừng bút với nghĩa bóng chỉ văn đàn, học thuật.
30582	Hàn lần lượt được làm huyện lệnh ở Đông Thắng, Nghĩa Phong, Hội Xuyên, bổ làm Thượng thư tỉnh lệnh sử; được trừ chức trừ hộ bộ chủ sự, thăng làm Giám sát ngự sử.
30583	Han lập tức đưa anh ta ra ngoài và cả hai tới chiếc máy phát nơi chứa thông tin anh ta đang cất giấu để phá huỷ nó.
30584	Hẳn là trong khi viết họ cũng lưu ý, chăm chút đến các dấu phẩy, dấu chấm để câu văn rõ nghĩa.
30585	Hắn liều chết cứu nàng, mười năm cách biệt, chính ma không chung đường, cảnh còn người mất nhưng tấm lòng vẫn không thay đổi.
30586	Hàn Mặc Tử tả "Huế đẹp, Huế thơ" qua thôn Vỹ Dạ.
30587	Hắn mang theo bên mình cặp kiếm Hikisōgantō (悲喜双顔刀, Bi Hỉ Song Diện Đao) với khả năng biến thành 2 khẩu súng.
30588	Hắn mong muốn tiêu diệt loài người để người dân của hắn có thể sinh sống trên Trái Đất.
30589	Hắn một lần nữa yêu cầu Rick mang chiều rìu về cho mình.
30590	Hạn mức này được quyết định bởi tổng thống Pháp, Grand chancelier theo đề nghị của các bộ trưởng.
30591	Hannah Lux Davis đã làm đạo diễn cho video âm nhạc cho "Focus", được phát hanh cúng ngày với bài hát.
30592	Hanna theo Wiegler xuống máng trượt, nhặt khẩu súng nói với Wiegler rằng mũi tên cô bắn bà đã trượt khỏi tim và bắn vào tim Wiegler bằng khẩu súng ngắn, tương tự như cô đi săn tuần lộc ở cảnh mở đầu của phim.
30593	Hắn nghe lời cảnh báo nhưng không tin vì cho rằng Nam Tống và Mông Cổ vẫn đang trong thời gian hoà ước cùng nhau đánh Kim, Mông Cổ sẽ không tiến tới tấn công.
30594	Hán ngữ tiêu chuẩn ngày nay chiếm ưu thế trong cuộc sống cộng cồng ở Trung Quốc đại lục, và được học tập rộng rãi đáng kể so với các phương ngôn khác của tiếng Trung Quốc.
30595	Hannibal cắm trại quân đội của mình trong tầm ngắm của cánh cổng này khi ông xem xét vây hãm Roma vào năm 211 TCN.
30596	Hannibal đã xác định trọng tâm là đưa chiến tranh vào trung tâm của Ý và đã tiến hành cuộc hành quân băng qua Hispania và miền nam Gaul.
30597	Hannigan và chồng của cô cũng là cha mẹ đỡ đầu cho con trai của Joss Whedon, Arden.
30598	Hán Noã Sơn là một ngọn núi lửa đồ sộ với 360 núi lửa vệ tinh hay còn gọi là lỗ ký sinh núi lửa bao quanh, đồng thời là thành phần chủ yếu của đảo Jeju.
30599	Hannoverscher FC có màu sắc chính là màu đen-trắng-xanh, nhưng họ chơi trong màu xanh, trong khi BV chơi trong màu đỏ.
30600	Han'nya hiện ra trong giấc mơ của cô và nói với cô rằng Kenshin đã giữ lời hứa và đem Aoshi trở lại.
30601	Han'nya là bậc thầy về cải trang trong nhóm, một khả năng anh có được sau khi cắt bỏ tất cả các bộ phận nổi trên mặt (môi, mũi, xương gò má và tai), đó là lý do tại sao anh mang một chiếc mặt nạ quỷ.
30602	Hà Nội, 1988, tr.
30603	Hà Nội) cho hay: “Theo tôi, không nên công nhận đám cưới đồng tính.
30604	Hà Nội: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1978.
30605	Hà Nội, Imprimerie d'Extrême-Orient.
30606	Hà Nội: Khoa học xã hội.
30607	Hà Nội một thời gian.
30608	Hà Nội nằm giữa Hơi chếch về mạn tây bắc.
30609	Hà Nội thì Garnier bị giết.
30610	Hà Nội; Uỷ viên UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
30611	Hà Nội và Manila mở cửa đại sứ quán tại thủ đô của nhau năm 1978.
30612	Hanoomanjee là một cựu công chức và đã nghỉ hưu năm 2005 với tư cách là Thư ký Thường trực ngay trước khi chính thức gia nhập MSM.
30613	Hàn Phức hoảng sợ, lại hèn nhát.
30614	Hàn Phức sợ hãi, dâng Ký Châu cho Thiệu.
30615	Hàn Quảng đến đất Yên, nhanh chóng thu phục được các thành trì.
30616	Hán quân và Tân phụ quân đại đa số là bộ quân, và cũng có một bộ phận là kỵ binh.
30617	Hàn Quốc, có tựa dề MasterChef Korea Celebrity và được phát sóng trên kênh truyền hình Olive.
30618	Hàn Quốc đang triển khai thử nghiệm mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ mới XK-2 được phát triển trên cơ sở thiết kế của xe tăng K-1.
30619	Hàn Quốc đã phát động chiến dịch 'Nước an toàn, tiết kiệm cuộc sống!'
30620	Hàn Quốc là nước xếp cao nhất trong các nước thuộc Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) và liên tục có số vụ tự sát thuộc hàng đầu trong các nước phát triển.
30621	Hàn Quốc lọt vào vòng chung kết.
30622	Hàn Quốc và được viết bằng chữ Hán màu đen trên nền trắng.
30623	Hàn Quốc vào tháng 12 năm 2012.
30624	Hàn Quốc vô địch giải đấu sau khi đánh bại Yemen ở trận chung kết.
30625	Hanriot H.43 là một loại máy bay thông dụng quân sự sản xuất ở Pháp vào cuối thập niên 1920 và đầu thập niên 1930, chủ yếu do Aéronautique Militaire sử dụng làm máy bay huấn luyện.
30626	Hàn Sinh ra đến trước vạc dầu, lớn tiếng nói với đám đông đang đứng xem về tương lai Hán diệt Sở.
30627	Hans J.Morgenthau (1974), Chính trị và bang giao quốc tế, tập 2, Hiện đại Thư Xã. trang 72.
30628	Hans J. Morgenthau: "Goldwater – The Romantic Regression", in Commentary, tháng 9 năm 1964.
30629	Hans-Valentin Hube trông chờ vào không quân Đức sẽ bù đắp những thiếu hụt này.
30630	Hans von Lehwaldt đem 8.500 binh sĩ để đe dọa Dresden từ hướng Đông và thiết lập liên lạc với Leopold I xứ Anhalt-Dessau trong thời gian nghỉ ngơi của mình.
30631	Hắn ta bị bắt, trong khi phần lớn các kẻ đồng mưu khác trốn chạy khỏi London khi biết về sự bại lộ này và cố gắng kiếm viện trợ trên đường.
30632	Hắn ta đã giết tất cả các Claymore dẫn đầu nhóm, ngoại trừ Miria, và các số khác đã bị thương nặng.
30633	Hàn Thế Trung đuổi theo, bố trí lực lượng tập kích quân Kim.
30634	Hàn Thế Trung trấn giữ Sở châu, quân Kim không dám đến.
30635	Hàn Thế Trung trước lúc lâm chung vẫn không quên chuyện Nhạc Phi bị Tần Cối hãm hãi.
30636	"Hàn Thực" nghĩa là "thức ăn lạnh".
30637	Hắn thường xuyên nhúng tay vào cuộc xung đột với Zig, Bernie và Sharko.
30638	Hàn Tiêm, Dương Phụng đồng ý theo Lã Bố, bèn quay giáo đánh lại Viên Thuật.
30639	Hắn tiếp tục đập vào đầu người đó 7 phát liên tiếp trước sự kinh hãi của những người xung quanh, cho đến khi phần đầu của người kia nát bét.
30640	Hàn Tín đánh chiếm đất Nguỵ, bắt Báo cầm tù, bình định đất Ngụy, làm thành quận Hà Đông.
30641	Hàn Tín đánh úp nước Tề, vua Tề là Điền Quảng thua chạy, cầu cứu Hạng Vương.
30642	Hàn Tín nhận thức ăn từ bà lão.
30643	Hắn tin rằng vẻ ngoài già cả khiến hắn trở thành người đúng vì hắn đã sống rất lâu.
30644	Hàn Tín theo lời khuyên của Lý Tả Xa, cho sứ sang dụ hàng nước Yên.
30645	Hàn Tín thu binh, họp với Hán Vương ở Huỳnh Dương.
30646	Hắn tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn khi Rick vẫn chưa trở về và bắt đầu ăn đồ mà mình vừa tự nấu.
30647	Hàn Trác bố trí cho hai con là Kiêu và Ế vào làm quan trong triều, ngoài ra ông còn cho nhiều người thân tín vào giữ những chức vụ trong triều đình.
30648	Hàn Trác tàn bạo mất lòng dân, quân đội dưới quyền không muốn liều chết.
30649	Hắn tự nhận mình là tức con trai của đại hải tặc Râu Trắng quá cố.
30650	Han và Chewbacca dùng con tàu để đi đến Tatooine, nơi một tên trùm tội phạm đang tập hợp một phi hành đoàn cho một phi vụ cướp lớn.
30651	Hắn và thuộc hạ đánh ngất Chichi và Gyumao và bắt cóc Gohan vì Gohan có luồng khí sức mạnh cao.
30652	Hán Vũ Đế sau đó phái Tương Như làm sứ đi Tây Nam di, cầm Tiết sứ, phong làm Trung lang tướng đến Tây Nam di, có công trạng, nhưng bị tố giác nhận hối lộ, bèn bị bãi chức.
30653	Hán vương đuổi theo, bình định đất đai của Ung vương, đi về đông đến Hàm Dương.
30654	Hán vương nghe theo, bèn sai sứ đi dụ Cửu Giang vương Anh Bố, sai sứ giả kết liên với Bành Việt.
30655	Hán Vương sau khi đoạt quân của hai người liền ra lệnh cho Trương Nhĩ giữ lấy đất Triệu, phong Hàn Tín làm tướng quốc, thu quân đội của Triệu chưa phái đến Huỳnh Dương để đánh Tề.
30656	Hàn Vương Tín không chống nổi, nhiều lần phải cầu hoà với Mặc Đốn.
30657	Hanway đã tạo nên 74 ấn phẩm hầu hết đều là sách nhỏ chuyên đề.
30658	Hắn xây tư dinh của mình ở Tokyo, cùng với Oniwabanshū khét tiếng.
30659	Hắn yêu cầu Daryl tìm pin cho chiếc đài để gọi cứu viện.
30660	Hào lục ngũ là thể âm, ở ngôi tôn, cái đức trung thuận đầy ở trong mà hiện ra ngoài, cho nên tượng nó như thế, mà chiêm của nó là điều lành của bậc đại thiện.
30661	Hào rộng khoảng 15, 16m, sâu chừng 5m, hào lúc nào cũng có nước, nhưng mực nước trong hào chỉ cao chừng hơn 1m.
30662	Hấp dẫn hơn là có ăn kèm rau sống và ăn chung với bún hoặc bánh mì.
30663	Hạ Phát qua đời, vì tuổi già.
30664	Hà Phượng San và những người khác đã cứu mạng hàng ngàn người Do Thái bằng những hộ chiếu ngoại giao giả mạo.
30665	Happy Sunday kết thúc với 108.3% bình chọn, và theo sau đó là Happy Together với 40.3% bình chọn (
30666	Hấp thịt: Chuẩn bị xửng hấp nhiều nước.
30667	Hấp thu toàn thân corticosteroid tại chỗ có thể tạo ra tác dụng phụ.
30668	Hardrada xâm chiếm miền bắc nước Anh vào đầu tháng 9, dẫn đầu một hạm đội gồm hơn 300 tàu chở khoảng 15.000 người.
30669	Hard Target là bộ phim Mỹ đầu tiên của Woo và cũng là bộ phim lớn đầu tiên của Hollywood được thực hiện bởi một đạo diễn Trung Quốc.
30670	Hardy cũng tham chiến ở Nam Rhodesia.
30671	Hardy ở chỗ nào.
30672	Hardy tranh tài tại hai nội dung bơi tự do cá nhân tại giải (nội dung 50-m và 100-m), nội dung 50-m bướm, nội dung 50-m ếch, và nội dung 4×100-m hỗn hợp tiếp sức nữ và tiếp sức tự do nữ.
30673	Hardy vô địch 50-m ếch tại giải vô địch bơi lội 2011 diễn ra tại Thượng Hải, Trung Quốc.
30674	Hargreves thuê của chủ xưởng một máy xe sợi và một máy dệt để vợ ở nhà trông con mà vẫn có thể dệt vải.
30675	Harima được biết đến như là làng Ae cho đến tháng 4 năm 1962.
30676	Harington bị ốm vào tháng 5 năm 1612 và chết ngày 20 tháng 11 năm 1612, ở tuổi 52, ngay sau khi Henry Frederick, Hoàng tử xứ Wales, qua đời vào ngày 6 tháng 11; ông được chôn ở vùng Kelston.
30677	Hariri là thủ tướng từ ngày 09 tháng 11 năm 2009 cho đến khi nội các của sụp đổ trong ngày 12 tháng 1 năm 2011.
30678	Harley Quinn thường gọi Joker là Mr.
30679	Harold được bầu làm vua bởi Witenagemot của Anh và được Đức Tổng Giám mục York, Ealdred trao vương miện, mặc dù tuyên truyền của Norman tuyên bố buổi lễ được thực hiện bởi Stigand, Tổng Giám mục Canterbury được bầu một cách không chính thức.
30680	Harpactea oranensis được miêu tả năm 1991 bởi Robert Bosmans & Beladjal.
30681	Harpactea paradoxa được miêu tả năm 1992 bởi Dunin.
30682	Harpactea rugichelis được J. Denis miêu tả năm 1955.
30683	Harpactea sanctaeinsulae được miêu tả năm 1978 bởi Brignoli.
30684	Harpactea sardoa được miêu tả năm 1966 bởi Alicata.
30685	Harpactea secunda được miêu tả năm 1989 bởi Dunin.
30686	Harpactira gigas được Mary Agard Pocock miêu tả năm 1898.
30687	Harpactirella spinosa được William Frederick Purcell miêu tả năm 1908.
30688	Harper có trận thứ 50 liên tiếp khi góp mặt ở đội hình chính ở trận đấu vào ngày 06/03/2010 trong chiến thắng 6-1 trước Barnsley.
30689	Harper duy trì vị trí của mình trong suốt hai tháng đầu năm.
30690	Harriman là nhà tư bản, nhà ngoại giao và chính khách thượng thặng của Mỹ.
30691	Harris đã mất khoảng 4 tháng cật lực điều chỉnh hành vi của Caroline.
30692	Harris-Moore bắt đầu cuộc sống hoang dã lúc 7 tuổi, và đột nhập vào các ngôi nhà nghỉ mát trong khu vực để đánh cắp mền, thức ăn nước uống trước khi lẫn vào rừng biến mất trong nhiều ngày.
30693	Harris ném một quả bom CO2 vào chiếc bàn Hall, Steepleton và Ireland đang ẩn nấp.
30694	Harrison được trao tặng Huân chương Úc (OAM) vào ngày 7 tháng 6 năm 1999.
30695	Harrison làm thống đốc từ ngày 13 tháng 5 năm 1800 đến ngày 28 tháng 12 năm 1812.
30696	Harrison thậm chí bắt đầu nuôi tóc dài, còn Lennon bắt đầu đeo cặp kính tròn thương hiệu.
30697	Harris rất hiếm khi bị truy tố về tội sử dụng cần sa ở mức độ thấp, và văn phòng của bà có chính sách không bỏ tù vì tội tàng trữ cần sa.
30698	Harris và Burtka mua một căn nhà ở Đại Lộ Thứ Năm tại Harlem năm 2013.
30699	Harry biết được lời tiên tri này của nhân mã Bane và cấm tình bạn của Albus và Scorpius.
30700	Harry không chịu và tỏ vẻ chống đối, vì ông này cũng chả coi cụ Dumbledore ra gì.
30701	Harry không tìm được đường và nhà Weasley đã giúp cậu vượt qua bức tường đến ga 9 3/4 để lên được tàu.
30702	Harry nghĩ rắng đó là Voldemort.
30703	Harry phải độc dược niềm tin yêu có được từ học tập tốt môn Độc Dược để dụ thầy này đưa cho.
30704	Harry Potter, cậu bé mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống khổ cực dưới gầm cầu thang nhà dì dượng.
30705	Harry và Ginny đã chia tay nhau nhưng Harry vẫn đến nhà cô để dự đám cưới anh Bill và chị Fleur.
30706	Hart biết được mối liên hệ của Valentine với nhà thờ của một nhóm ghét tối nghĩa ở Kentucky và đi đến đó, đeo kính có chứa bộ thu phát video.
30707	Harthacnut, con trai của Cnut, đã kế vị ngai vàng của Đan Mạch sau cái chết của cha mình vào năm 1035.
30708	Harthacnut không kết hôn và không có con.
30709	Hartlepool United tài trợ cho việc xây dựng một sân mới vào năm 2007 để chơi các trận dự bị của đội trên sân.
30710	Hartmann đánh giá F-104 là một chiến đấu cơ nhiều khiếm khuyết và thiếu an toàn, do đó ông phản đối việc biên chế nó vào Bundesluftwaffe.
30711	Hart sinh ngày 6 tháng 7 năm 1979 tại Philadelphia, Pennsylvania và lớn lên trong một gia đình với người mẹ đơn thân, Nancy Hart, cùng với anh mình, Robert.
30712	Haruhi Suzumiya là một cô gái xinh đẹp, lập dị, và là học sinh trung học cứng đầu.
30713	Haruka là manager của hội yêu bóng chày Senkawa và đã cùng các thành viên khác gây dựng nên đội bóng chày Senkawa cho đến ngày được thi đấu tại Koshien.
30714	Haruna Sakurada là một giáo viên lớp sơ trung, người thường thuyết giáo Usagi vì sự lười biếng của cô.
30715	Harwin là thành viên của Hội đồng Lập pháp bang New South Wales đại diện cho Đảng Tự do kể từ ngày 27 tháng 3 năm 1999.
30716	Hasbro là nhà sản xuất đồ chơi lớn thứ 1 trên thế giới với doanh thu hàng năm xấp xỉ 5.1 tỷ USD/năm, riêng năm 2019 là 7.1 tỷ USD.
30717	Hasdrubal Barca, sau khi được cảnh báo về đoàn quân viễn chinh này đã hành quân về phía bắc với một đội quân gồm 8000 bộ binh và 1000 kị binh để gia nhập cùng với Hanno.
30718	Hasdrubal cũng theo đuổi chính sách củng cố quyền lực của người Carthage thông qua mối quan hệ với các bộ tộc.
30719	Hasdrubal đã rút lui mà không giao chiến với quân đội La Mã.
30720	Hashida cũng nói, "Tôi cảm giác được sự thống khổ của sự phục vụ như một người học việc tại một nhà chứa mà bà ta đã trải qua, và nó đã là một nghĩa vụ của một thế hệ phụ nữ như là niềm vinh dự".
30721	Hạ sĩ quan, binh sĩ và học viên chưa phải là sĩ quan hoặc chuẩn úy, mặc quân phục K82 như ở trong nước, mang quân hàm vai, phù hiệu có hình quân chủng binh chủng hoặc ngành chuyên môn.
30722	Hạ sĩ quan và thủy thủ thường mang loại giày da ó dây buộc thấp màu đen, nâu và trắng tương xứng với bộ lễ phục mặc trong các hoạt động quân chủng, dạo bộ hoặc những dịp quan trọng.
30723	Hà Sóc lặng sóng, Trình Nhật Hoa sai trả lại 200 con ngựa cho Vương Vũ Tuấn, Vũ Tuấn bằng lòng lui quân.
30724	Hassan đã ký hợp đồng với Richard 'International Model Management tại Vancouver, cơ quan mẹ của cô.
30725	Hassan đã nói rằng mẹ cô đã truyền cảm hứng cho cô trở thành một nhà nữ quyền.
30726	Hassan đã ủng hộ xây dựng các chiến lược cụ thể để đối phó với tỷ lệ nhiễm HIV / AIDS ở phụ nữ ở các quốc gia như Djibouti, ghi nhớ các chuẩn mực văn hóa xã hội địa phương.
30727	Hassan là một người "đua diều" tài giỏi, vì không cần dõi theo con diều thì cậu cũng có thể biết rõ nơi chúng sẽ rơi xuống.
30728	Hassan sinh ra ở Wau, Nam Sudan.
30729	Hasselhoff từng xuất bản cuốn tự truyện Making Waves tại Anh Quốc vào tháng 9 năm 2006.
30730	Há suy nghĩ giống cây bồ liễu, chợt cảm thấy nhớ, tôn trọng cái đẹp của nhà Chu ban ơn thấm nhuần mưa móc.
30731	Hạt 1-6 mỗi đơn quả, hình elipxoit, 6,5-13 × 4,8-7 mm.
30732	Hạ tầng cơ sở đóng góp một vai trò hết sức quan trọng vào bề dày gần 50 năm phát triển của Trường Đại học Thủy lợi.
30733	Hạ tầng cơ sở thiếu thốn, năng lực quản lý điều hành của cán bộ huyện và xã nhất là các xã vùng sâu, vùng xa ở các huyện miền núi còn nhiều hạn chế, bất cập.
30734	Hạ tầng kinh tế Xô viết rơi vào tình trạng suy sụp đặc biệt nghiêm trọng năm 1985 (khi Gorbachyov lên nắm quyền) và các sự kiện đó có ảnh hưởng to lớn tới những quyết định của Gorbachyov về tự do hoá.
30735	Hạ tầng viễn thông trong nước của Cuba bị giới hạn phạm vi và chỉ thích hợp cho những ngày đầu của Internet.
30736	Hata phục vụ trong cuộc chiến Nga-Nhật.
30737	Hạ Tây Dương cung cấp thông tin có giá trị, như được mô tả sau đây, về ngày và hành trình cho chuyến đi này.
30738	Hạt chia có các đốm màu nâu, xám, đen và trắng.
30739	Hạt có các ngành công nghiệp giáo dục và du lịch lớn và được ghi nhận cho sự tập trung của các công ty và cơ sở sản xuất xe thể thao.
30740	Hạt có thể được phát tán với vận tốc lên đến 12,3 m/s.
30741	Hạt có tinh bột.
30742	Hạt có túm lông ở một đầu.
30743	Hạt của cây gọi là đông quỳ tử là vị thuốc đông y nổi tiếng.
30744	Hạt của một số loài keo được dùng làm thực phẩm và các một loạt các sản phẩm khác trong ẩm thực.
30745	Hạt của Symphoricarpos có lớp phủ rất cứng và không thấm nước nên rất khó nảy mầm, có thể không hoạt động đến 10 năm.
30746	Hạt Đại diện Tông Tòa Kota Kinabalu, với chức danh là Giám mục Hiệu tòa Acelum.
30747	Hạt Đại diện Tông Tòa Multan.
30748	Hạt đa nảy mầm trên các hốc cây khác.
30749	Hạt đã trải qua một cải cách ranh giới quan trọng vào năm 1974, trong đó Liverpool và Manchester được và hầu hết các khu đô thị xung quanh để tạo thành một phần của các hạt đô thị của vùng Merseyside và Đại Manchester.
30750	Hạt điều bình phước chính hiệu thường là loại A, đây là loại hạt điều ngon nhất thế giới được các chuyên gia đặt cho cái tên mỹ miều là "luxury nuts" (hay hạt điều xa xỉ).
30751	Hạt điều dự kiến giữ nguyên vị trí số 1 trong nhóm hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, xếp trên các mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực khác (rau quả, cà phê, lúa gạo, hồ tiêu) trong năm 2018.
30752	Hạt dừa nước khô già sẽ rơi rụng và phân tán theo thuỷ triều, có khi mọc mầm ngay khi trôi nổi.
30753	Hate Crime đã ra mắt thế giới tại Liên hoan phim quốc tế Palm Springs vào tháng 1 năm 2005.
30754	Hạt giống cho Công ước Quyền của Người phụ nữ đầu tiên ở Hoa Kỳ tại Thác Seneca, New York được gieo mầm vào năm 1840, khi Elizabeth Cady Stanton gặp Lucretia Mott tại Hội nghị Chống nô lệ Thế giới ở Luân Đôn.
30755	Hạt giống đỏ là một thuật ngữ khái niệm để chỉ những thanh niên có tiềm năng, tri thức và khả năng lãnh đạo được Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam quy hoạch định hướng để làm cán bộ lãnh đạo trong tương lai.
30756	Hạt giống được sử dụng trong khi thực hiện bốc thăm cho giai đoạn này, trong khi các đội từ cùng một quốc gia có thể không nằm cùng một bảng đấu với nhau.
30757	Hạt giống số 1 Jack Hawkes và Gerald Patterson bảo vệ thành công chức vô địch khi đánh bại Ian McInnes và Pat O'Hara Wood 8–6, 6–1, 6–2 trong trận chung kết, để giành chức vô địch Đôi nam tại 1927 Giải quần vợt vô địch quốc gia Úc.
30758	Hạt giống số 1 Margaret Osborne duPont đánh bại Doris Hart 6–3, 6–3 trong trận chung kết giành chức vô địch Đơn nữ tại Giải quần vợt vô địch quốc gia Mỹ 1950.
30759	Hạt giống số 3 Vic Seixas đánh bại Rex Hartwig 3–6, 6–2, 6–4, 6–4 trong trận chung kết để giành chức vô địch Đơn nam tại Giải quần vợt vô địch quốc gia Mỹ 1954.
30760	Hạt giống số một và đương kim vô địch Pauline Betz đánh bại hạt giống số hai Margaret Osborne 6–3, 8–6 trong trận chung kết giành chức vô địch Đơn nữ tại Giải quần vợt vô địch quốc gia Mỹ 1944.
30761	Hạt giống thứ 10 tại Wimbledon, cô dễ dàng đánh bại Sorana Cîrstea ở vòng đầu tiên nhưng cô lại thua trước Makarova, cô thua tay vợt người Nga liên tiếp, khiến nó trở thành lần bị loại ra sớm nhất tại giải đấu kể từ năm 2009.
30762	Hà Thái hậu nghe thế càng hồ nghi Hà Tiến có thể tiếm vượt, nên càng không chịu kế hoạch của Hà Tiến Lê Đông Phương, Vương Tử Kim, sách đã dẫn, tr 338 《后汉书》：进意更狐疑。
30763	"Hạ thánh căn tán ca" là tác phẩm mang tính sử thi, nội dung phần nhiều là truyền thuyết dân gian, cách dùng từ chọn câu giàu sắc thái ca dao dân gian.
30764	Hạt hình elip (elipxoit), nhục phụ nhỏ.
30765	Hạt hình elipxoit, ~4 × 2 mm, được bao bọc trong áo hạt.
30766	Hà Thúc Ký. tr 33 Chủ quyền của triều đình Huế ở Bắc Kỳ từ đó càng bị thu hẹp.
30767	Hà Tiến bàn bạc với các thủ hạ.
30768	Hà Tiến bí cách thuyết phục Hà thái hậu trừ hoạn quan, bèn nghĩ ra một biện pháp khác.
30769	Hà Tiên thập cảnh khúc vịnh có sau Hà Tiên thập vịnh (1737), và chưa được khắc in.
30770	Hạ Tiết qua đời, vì tuổi tác đã cao, sức khỏe đã yếu dẫn đến chết.
30771	Hà Tĩnh khoảng 40km về phía bắc.
30772	Hạt khi xanh có thể ăn được và thường dùng làm thuốc trục giun, khi quả chín, hạt chuyển màu nâu đen.
30773	Hạt không ăn được vì có chất độc.
30774	Hạt không có nội nhũ.
30775	Hạt lỵ đóng tại Eldoret.
30776	Hạt lỵ đóng tại Kabarnet.
30777	Hạt lỵ đóng tại Nyamira.
30778	Hạt măng cụt là hạt phản loạn mà không phải là một hạt giống thực sự theo định nghĩa chính xác.
30779	Hạt màu hồng nhạt với đỉnh màu đỏ khi non chuyển thành đỏ ánh nâu, 9–14 hạt mỗi ngăn.
30780	Hạt màu nâu tía, bao bọc trong một áo hạt dạng màng màu nâu.
30781	Hạt này có địa hình thấp trũng với ít đồi, đa phần diện tích là đất trồng, với những vạt đất ngập nước (the Broads) ở mạn bắc.
30782	Hạt nêm cũng như mì chính chỉ tạo độ ngon ngọt nhân tạo cho món ăn, không phải 100% từ thịt hay xương như quảng cáo.
30783	Hạt nhân băng rất hiếm so với hạt nhân ngưng tụ đám mây mà trên đó các giọt chất lỏng hình thành.
30784	Hạt nhân con thường ở trạng thái kích thích và nó có thể phân rã xuống trạng thái năng lượng thấp hơn bằng cách phát ra photon tia gamma.
30785	Hạt nhân của biến đổi tuyến tính tương tự như không gian hạt nhân của một ma trận.
30786	; hạt nhân NetWare vẫn là một tùy chọn cho đến OES 11 vào cuối năm 2011.
30787	Hạt nhân nguyên tử hình thành trong các phản ứng tổng hợp hạt nhân.
30788	Hạt nhân sẽ quyết định vùng nhớ nào mà một tiến trình được phép sử dụng, và xác định điều gì phải làm khi không đủ bộ nhớ.
30789	Hạt nổ ngày nay là một viên bọc bằng kim loại mỏng phủ chống gỉ.
30790	Hà Trần gọi bố cô là "một người đàn ông vụng về trong những cư xử gia đình, xã hội".
30791	Hạt Sa Đéc (phủ Tân Thành) đặt lỵ sở tại Sa Đéc gồm có 3 huyện: Vĩnh An, An Xuyên và Phong Phú.
30792	Hát scat thường được sử dụng trong nhạc jazz nhưng đôi khi cũng được sử dụng trong các loại nhạc khác như pop (Mao Mao - Mao Mao) hay rock (Focus - Hocus Pocus).
30793	Hạt tấm là phần phôi của hạt lúa nên hàm lượng chất dinh dưỡng cao hơn hạt gạo.
30794	Hạt thường có cánh.
30795	Hạt trẩu hình bầu dục, sần sùi, dài khoảng 25 mm, rộng khoảng 20 mm.
30796	Hát trong làn khói đạn : về đấu tranh chống văn hóa đồi trụy, giải Nhất trại viết “ Về đề tài cho Thanh Niên” do Thành đoàn tổ chức năm 1973 – Hà Nội.
30797	Hạ tuần tháng 8 cùng năm, ông được lệnh bàn giao Lữ đoàn 1 Nhảy dù lại cho Đại tá Lê Văn Ngọc.
30798	Hạt Valga có rất nhiều hồ.
30799	Hạt với lớp áo hạt cứng cò thể được ngâm trong nước nóng để phá vỡ lớp tế bào chống thấm nước.
30800	Hát xẩm hiện nay chỉ đôi khi xuất hiện trên sóng phát thanh, sân khấu như một tiết mục văn nghệ thuần túy do những diễn viên chuyên nghiệp biểu diễn chứ hát xẩm không còn tồn tại với hình thái xã hội vốn có của nó.
30801	Hầu Bình tuy chưa thể vượt sông, nhưng liên tiếp đánh bại quân Hậu Lương.
30802	Hầu Cảnh chỉ có ít quân trong khi đó con cháu nhà Tiêu Lương đông đảo, ai nấy đều có quân quyền trong tay, nhưng đều không gắng sức cứu viện cho Kiến Khang mà ngồi đợi Tiêu Lương diệt vong để mưu đồ tranh bá.
30803	Hầu Cảnh đã tiến hành đàm phán với Tiêu Chính Đức, hứa sẽ ủng hộ Tiêu Chính Đức làm hoàng đế, Tiêu Chính Đức chấp thuận.
30804	Hầu Cảnh vừa thắng trận nên không đề phòng, bị đánh cho đại bại, bỏ chạy về phía bắc.
30805	Hậu cần Quân giải phóng miền Nam Việt Nam.
30806	Hậu cung của Mughal được gọi là ḥarīm (حريم), có nghĩa là "Nơi thiêng liêng không thể xâm phạm", một từ cùng gốc với từ Harām của Đế quốc Ottoman.
30807	Hau đã từng chiến đấu chống lại ông nội của mình, Hala, nhưng cuối cùng anh ta đã bị đánh bại bởi Crabrawler.
30808	Hậu duệ cuối cùng được biết đến của Octavia chị là người chắt trai của bà, cũng tên Sextus Appuleius (IV), con của cháu nội Sextus Appuleius (III) và Fabia Numantina.
30809	Hàu được coi là thực phẩm lành mạnh khi ăn sống, là món ăn sống dễ chịu.
30810	Hauge từng chơi cho nhiều cấp độ đội tuyển trẻ của Na Uy.
30811	Hậu Hán Thư cũng khẳng định rằng người Parthia (tiếng Trung: 安息; An Tức) muốn "kiểm soát việc buôn bán các loại lụa đa sắc màu của Trung Quốc" và do đó cố ý cản người La Mã tiếp cận Trung Hoa.
30812	Hầu hết (99% tổng số Ca) được dự trữ và cấu tạo nên xương.
30813	Hầu hết, bối cảnh lẫn phim trường đều quay tại phim trường TVB.
30814	Hầu hết bữa ăn của người Thượng có lượng protein thấp, vốn bị giới hạn trong số thức ăn sẵn có.
30815	Hầu hết các ấn phẩm in bằng tiếng Ả Rập, sách, tài liệu và hầu như tất cả các tài liệu giáo dục đều được viết bằng ALA.
30816	Hầu hết các bằng chứng bao gồm bằng chứng mang tính giai thoại của tương đối ít trường hợp.
30817	Hầu hết các bằng chứng về quan hệ Sioux–Pawnee đều cho thấy người Pawnee là nạn nhân của những người Sioux hùng mạnh hơn."
30818	Hầu hết các biện pháp được đề xuất để tạo ra các trí tuệ siêu nhiên hay transhuman rơi vào một trong hai tiêu chí, khuếch đại trí thông minh của trí não con người và trí thông minh nhân tạo.
30819	Hầu hết các bộ nhớ nêu trên thuộc loại bộ nhớ có thể truy cập dữ liệu ngẫu nhiên, riêng băng từ là loại bộ nhớ truy cập tuần tự.
30820	Hầu hết các bức ảnh của cô được chụp vào những năm 1980 và 1990 đều có màu trong suốt, được chụp trên phim Ektachrome.
30821	Hầu hết các câu hỏi được các chuyên gia đánh giá; tuy nhiên, báo cáo đó không cho biết chuyên gia ngành nào, cũng như số lượng chuyên gia, hay các chuyên gia có phải là nhân viên của Tạp chí đó hay không.
30822	Hầu hết các chiến lược đầu tư của quỹ phòng hộ nhằm mục đích đạt được một hoàn vốn đầu tư tích cực bất kể thị trường là tăng hoặc giảm.
30823	Hầu hết các chính phủ Weimar là nội các thiểu số của các đảng trung tâm được các nhà dân chủ xã hội hoặc phe bảo thủ khoan dung.
30824	Hầu hết các chú chim sinh ra không có kỹ năng sống còn cần thiết để tìm thức ăn hoặc tránh kẻ thù và thường không tồn tại lâu nếu không có người chăm sóc của con người.
30825	Hầu hết các chương trình GUI được tạo bằng Qt đều có giao diện tự nhiên, trong trường hợp này Qt được phân loại là widget toolkit.
30826	Hầu hết các chương trình mua sắm quốc phòng chủ yếu được thực hiện để đảm bảo ưu tiên này.
30827	Hầu hết các chuyên gia bán hàng áp dụng bộ tiêu chí duy nhất của riêng họ để xác định xem khách hàng tiềm năng có thực sự "đủ điều kiện hay không".
30828	Hầu hết các cồn cao từ 10 đến 35 m. Dải cát dài nhất có chiều dài 200 km.
30829	Hầu hết các cộng đồng nói ngôn ngữ Zapotec đều có khả năng song ngữ cao với tiếng Tây Ban Nha.
30830	Hầu hết các công ty chuyển sang dùng outsourcing đều ghi nhận mức chi phí hỗ trợ CNTT giảm từ 20-30%.
30831	Hầu hết các công ty lớn nhất hoạt động ở Đông Dương đều hiện diện ở Đà Nẵng.
30832	Hầu hết các con lợn được nuôi chen chúc ít hơn một mét vuông mỗi con.
30833	Hầu hết các cửa hàng, cửa hàng thực phẩm và cửa hàng tạp hóa nằm trong tay người Hoa.
30834	Hầu hết các cửa hàng không mở vào ngày đầu tiên của năm mới vì sự bảo trợ của nhu cầu thấp.
30835	Hầu hết các cửa hàng là ba tầng với thang cuốn di chuyển theo kiểu vỉa hè.
30836	Hầu hết các dạng của chủ nghĩa kinh nghiệm đề cao vai trò nhận thức luận của dữ kiện cảm quan hay ấn tượng cảm quan, tuy rằng có nhiều khác biệt trong chi tiết.
30837	Hầu hết các đánh giá đều khá tích cực, song những nhận xét đều cho rằng dù được đầu tư lớn, ban nhạc không có được thành công lớn như với A Hard Day's Night.
30838	Hầu hết các dự án chạy dựa trên BOINC đều phi thương mại và khá nặng tùy theo vấn đề cần phải giải quyết.
30839	Hầu hết các du kích bị quân Ustaše bắt đều không có cơ hội sống sót.
30840	Hầu hết các hệ thống quản lý năng lượng cũng cung cấp phương tiện cho việc đọc công tơ điện, khí đốt và nước.
30841	Hầu hết các hệ thống và thiết bị vô tuyến hiện đại dùng các bước sóng sau này được gọi là siêu ngắn.
30842	Hầu hết các kênh được liệt kê không được Bloomberg điều hành trực tiếp, mà được các công ty địa phương nhượng quyền thương hiệu Bloomberg điều hành và có thể lấy một số chương trình tiếng Anh.
30843	Hầu hết các khẩu đội pháo của các sư đoàn pháo binh 7, 9 và cả pháo binh của các tập đoàn quân đều không thể nhìn thấy vật chuẩn để xạ kích chính xác.
30844	Hầu hết các khoản đầu tư này do Cơ quan Đầu tư Brunei thực hiện, đây là một nhánh của Bộ Tài chính quốc gia.
30845	Hầu hết các kinase phân hủy ATP cho ADP và P i, mà còn có thể truyền diphosphate (dưới hình đồng thời của AMP) và đặc biệt adenosylový còn lại trong khi phát hành monophosphat và diphosphate đối với môi trường.
30846	Hầu hết các loài chuồn chuồn đặc hữu có mặt tại các khu vực gần sông suối.
30847	Hầu hết các loại hóa chất thường dùng đều có thể gây độc cho cơ thể http://suckhoedoisong.
30848	Hầu hết các loài Mycobacterium, bao gồm hầu hết các loài có liên quan lâm sàng, có thể nuôi cấy trong môi trường thạch máu.
30849	Hầu hết các loài này sống ở biển và là thành phần quan trọng của sinh vật phù du, đóng vai trò lớn trong chuỗi thức ăn.
30850	Hầu hết các loại obi thắt sẵn (tsuke obi) đều được làm với nút thắt bướm.
30851	Hầu hết các loài sống trong môi trường nhiệt đới, và số ít được tìm thấy trong các khu rừng.
30852	Hầu hết các loài thú họ Mèo tại Việt Nam đang trong tình trạng nguy cấp rất cần được bảo vệ.
30853	Hầu hết các loài Thyreophora có bộ não tương đối nhỏ so với kích thước cơ thể chúng.
30854	Hầu hết các loài trong chi này đều có một đặc tính là vỏ có khả năng tạo ra ngọc khi có dị vật lọt vào như:cát, đá,.
30855	Hầu hết các loài trong họ này là những con rùa nhỏ, có chiều dài 10–15 cm.
30856	Hầu hết các lý do để sử dụng giống như các lý do cho RBC, và máu toàn phần không được sử dụng thường xuyên ở các nước thu nhập cao, nơi có sẵn các tế bào hồng cầu.
30857	Hầu hết các mảng màu trắng lúc mới sinh, và màu da cơ bản của một con ngựa sẽ không thay đổi.
30858	Hầu hết các muối này được hình thành như là kết quả của việc phân giải nhanh các hạt tro trong các vụ phun trào, cung cấp cation liên quan đến quá trình lắng đọng các muối sulfate và halua.
30859	Hầu hết các nam châm có một mẫu từ hóa đặc biệt, tinh vi hơn một chút được gọi là mảng Halbach.
30860	Hầu hết các nạn nhân đã bị nhiễm độc bởi chất độc thoát ra từ bọt đốt.
30861	Hầu hết các nền văn hóa bộ lạc thổ dân châu Mỹ theo truyền thống sử dụng giáo dục tại nhà và học nghề để truyền kiến thức cho trẻ em.
30862	Hầu hết các nghiên cứu cho rằng Tiwanaku IV và V phát triển trong thời gian giữa năm 300 tới 1000 và Tiwanaku tăng đáng kể về quyền lực.
30863	Hầu hết các nghiên cứu và tác phẩm được thực hiện vào mùa thu năm 1960, ngoại trừ một cuộc thảo luận về nghiên cứu gần đó về các biện pháp kiểm soát sinh học và điều tra một số loại thuốc trừ sâu mới.
30864	Hầu hết các nhà đầu tư tạo dựng quan hệ làm ăn với các đối tác người Philippines với nhiều cấp đọ khác nhau.
30865	Hầu hết các nhà lý thuyết tập hợp đang hoạt động tin rằng các tiên đề lớn của số đếm hiện đang được xem xét là phù hợp với ZFC.
30866	Hầu hết các nhà nghiên cứu tin rằng nếu Trung Quốc không hiện đại hóa cả lực lượng hải quân, thì hàng không mẫu hạm không những có cũng vô dụng, mà còn tốn hao lây vào những chi phí khác của quân đội.
30867	Hầu hết các nhân vật trong Tsubasa: Reservoir Chronicle được CLAMP lấy nguyên mẫu từ các bộ truyện đã sáng tác trước đó.
30868	Hầu hết các nhà phân tích tin rằng danh hiệu là một sản phẩm của sùng bái cá nhân gia tộc họ Kim xây dựng trong suốt 60 năm cầm quyền.
30869	Hầu hết các nhà sử học nổi tiếng cho rằng thời gian bắt đầu của kỉ nguyên Azes từ năm 58 trước Công nguyên và tin rằng nó giống như các thời kỳ sau này được gọi là kỷ nguyên Malwa hoặc Vikrama.
30870	Hầu hết các nhà thực vật học ngày nay nghi ngờ sự khác biệt này, tuy nhiên, và tiếp tục gọi loài Maca được trồng là L. meyenii.
30871	Hầu hết các nhóm này đã tuyệt chủng trong kỷ Tam Điệp thuộc một trong 2 làn sóng tuyệt chủng.
30872	Hầu hết các ống kính chế tạo cho hệ thống 4/3 là loại ống kính này, chủ yếu là ống kính viễn tâm.
30873	Hầu hết, các Quận chúa đều phàn nàn về các Lạt ma, những người được Hoàng đế nể trọng, rằng họ đã vi phạm luật pháp nghiêm trọng, làm nhục người dân.
30874	Hầu hết các quốc gia có thu nhập cao đã theo đuổi con đường tự do hóa kinh tế trong những thập kỷ gần đây với mục tiêu đã nêu là duy trì hoặc tăng khả năng cạnh tranh của môi trường kinh doanh.
30875	Hầu hết các quốc gia dân tộc da trắng đều xác định người da trắng một cách hạn chế.
30876	Hầu hết các quốc gia trên thế giới không công nhận bất kỳ tuyên bố chủ quyền của quốc gia nào đối với Nam Cực.
30877	Hầu hết các sách sử đời Minh đều chép sơ lược về cái chết của Từ Hải và cũng không xác định được Từ Hải chết do bị giết hay tự tử.
30878	Hầu hết các sản phẩm có chứa sucralose thêm chất độn và chất ngọt khác để mang lại những sản phẩm với khối lượng gần đúng và kết cấu của một số lượng tương đương của đường.
30879	Hầu hết các sĩ quan của Lâm Hổ xuất thân là thổ phỉ và dân quân địa phương từ các vùng dân tộc Tráng tại Quảng Đông.
30880	Hầu hết các số h đều thoả mãn yêu cầu, vì vậy giá trị 2 thông thường được sử dụng.
30881	Hầu hết các tác phẩm của ông đều gắn với đề tài lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng và những vấn đề hậu chiến.
30882	Hầu hết các tế bào T độc sát tế bào biểu hiện các thụ thể tế bào T (TCR) có thể nhận ra một kháng nguyên đặc hiệu.
30883	Hầu hết các thiên hà điều phải trải qua sự va chạm lớn trong suốt thời gian tồn tại của chúng.
30884	Hầu hết các thiết bị chiếu sáng và thiết bị nhỏ chạy 120 volt, trong khi các thiết bị lớn có thể được kết nối với 240 volt.
30885	Hầu hết các thí sinh đều làm rất tốt.
30886	Hầu hết các thuật ngữ của Keynes là do chính ông sáng tạo ra riêng cho tác phẩm Lý thuyết tổng quát, dù các ý tưởng cơ bản là khá đơn giản.
30887	Hầu hết các thực vật hạt kín được các loài côn trùng khác nhau ghé thăm, vì vậy loài hoa này thích nghi với hiện tượng thụ phấn của nó.
30888	Hầu hết các tôn giáo lớn liên quan đến cầu nguyện tại một trong những cách này hay cách cách khác.
30889	Hầu hết, các trang web và hồ sơ doanh nghiệp (hiển thị quảng cáo và thông tin về sản phẩm hoặc dịch vụ) tạo ra lưu lượng truy cập lớn miễn phí.
30890	Hầu hết các trung tâm khu đô thị có các hạ tầng cho một sân khấu cộng đồng và một rạp chiếu phim, và chúng đều có một thư viện.
30891	Hầu hết các trường đại học doanh nghiệp cung cấp một chương trình giảng dạy kết hợp giữa các lớp học trực tuyến và cá nhân.
30892	Hầu hết các trường hợp tử vong không liên quan đến công việc (63%) và 23% những người bị ảnh hưởng ở nhà.
30893	Hầu hết các trường này không thuộc các viện đại học, mặc dù họ cũng tổ chức các kỳ thi khắt khe để tuyển những ứng viên đã có bằng tú tài.
30894	Hầu hết các vật liệu nở ra khi nhiệt độ tăng, nhưng một số vật liệu, chẳng hạn như nước, co lại khi nhiệt độ tăng trong một số phạm vi cụ thể, và sau đó chúng hầu như không hữu ích như vật liệu đo nhiệt.
30895	Hầu hết các vật phẩm trong bộ sưu tập được thiết kế để sử dụng tại gia chứ không dành cho các buổi chiếu công cộng.
30896	Hầu hết các vùng nước có sự thay đổi tự nhiên về mực nước trong một năm.
30897	Hầu hết cảnh hành động đều diễn ra chóng vánh, đơn điệu và nhàm chán.
30898	Hầu hết chân mang ăn mảnh vụn nổi hoặc sinh vật phù du, mà chúng chụp bằng lông cứng trên phần phụ của chúng.
30899	Hầu hết chúng thường tạo các âm thanh.
30900	Hầu hết chuột đều có hệ gen của MMTV khá ổn định hòa vào ADN của chúng.
30901	Hầu hết chữ viết sớm của người Maya chỉ xuất hiện trong khoảng 150-250.
30902	Hầu hết có màu vàng, đầu đen, bụng trắng sáng, với những sọc vàng tươi chạy dài theo cơ thể.
30903	Hầu hết cư dân nói tiếng ‘Uvea (tiếng Wallis) như ngôn ngữ mẹ đẻ của họ.
30904	Hầu hết cư dân thành phố từng là những người làm nhà không phép dọc theo các sông suối, đường sắt tại Metro Manila.
30905	Hầu hết đặc tính sinh sản trong quần thể hoang dã ở rừng rụng lá khô miền tây; xác định dù chắc chắn đặc tính thích hợp với quần thể miền đông hay không sẽ được yêu cầu nghiên cứu chuyên môn thêm nữa.
30906	Hầu hết đánh giá của dân gian thời phong kiến về Tào Tháo là tiêu cực, một phần là do ảnh hưởng từ tiểu thuyết "
30907	Hầu hết đều bị ghẻ do muỗi đốt, vắt cắn.
30908	Hầu hết đều bị phá hủy hoặc bán, một số sẽ tới Sierra Leone.
30909	Hầu hết đều hát không nhạc đệm.
30910	Hầu hết đều làm ruộng trồng lúa nước và hoa màu.
30911	Hầu hết đều thuộc dạng con người ăn được, và trông vẫn nguyên vẹn.
30912	Hầu hết đồng hồ đều có một cơ chế dao động điều hòa bên trong, cho phép đưa ra một tần số không đổi.
30913	Hầu hết động vật có khả năng di chuyển một cách tự nhiên và độc lập.
30914	Hầu hết được đưa tới Đại đội 1 thuộc cái gọi là "Quân chí nguyện Đông Dương" của lực lượng De Gaulle.
30915	Hầu hết dường như không chắc chắn hoặc trung lập về câu hỏi.
30916	Hầu hết giai cấp thống trị người Ý đều học tại Sapienza.
30917	Hầu hết hồng ngọc ngày nay đều được xử lý ở một mức độ nào đó và người ta thường dùng phương pháp xử lý nhiệt.
30918	Hầu hết khoảng thời gian trong thế kỷ XX, "Đảo Stewart" là tên chính thức, và sử dụng phổ biến bởi hầu hết người New Zealand.
30919	Hầu hết khối Tây của đường Hà Nội đều được tái quy hoạch vào khoảng đầu thập niên 2000 để phục vụ cho việc xây dựng khu phức hợp cao tầng The Masterpiece với trung tâm mua sắm K11 bên trong.
30920	Hầu hết là để ghi chép tên riêng (tên địa danh, tên người).
30921	Hầu hết lipase hoạt động ở một vị trí cụ thể trên "mạch xương sống"
30922	Hầu hết loài Echiura sống trong vùng nước nông.
30923	Hầu hết mọi người khi mới bắt đầu tiếp xúc hoặc mới tập chơi vẹt đều quan tâm việc lựa chọn loài nào.
30924	Hầu hết Ngựa Canada sẫm màu đen, hoặc nâu.
30925	Hầu hết người Cuba của Nhật đã bị bắt giữ.
30926	Hầu hết nhân dân Lào theo Phật giáo.
30927	Hầu hết những con thỏ bị nhiễm đều không có biểu hiện gì, ngoại trừ bị sốt trong vài ngày.
30928	Hầu hết những gì tôi muốn tôi đều viết trên các khuôn nhạc."
30929	Hầu hết những khóa học này đều có tính quốc tế cao và điển hình có một số khóa học dành riêng cho sinh viên nước ngoài.
30930	Hầu hết những khuynh hướng văn học đã có đều được văn đoàn tiếp tục ở giai đoạn này, tuy nhiên tiếng cười hài hước không còn tràn lan như trước.
30931	Hầu hết những loại thức ăn này đều được tráng bằng một lớp đường hoặc kem mà lại thiếu calo và các chất dinh dưỡng.
30932	Hầu hết những người trải qua các sự kiện đau thương không phát triển hậu chấn tâm lý.
30933	Hầu hết phần phía tây của thành phố bị chìm dưới đáy sông, và các phần còn lại của nó đã bị khai thác để làm vật liệu xây dựng.
30934	Hầu hết quân Mông Cổ còn lại ở Kyushu đã bị giết bởi quân Nhật hoặc bị chết đuối khi họ cố gắng chạy trốn trên những con tàu nhỏ.
30935	Hầu hết quần thần đều phản đối Võ chiêu nghi làm hoàng hậu, song Lý Tích, Trưởng Tôn Vô Kỵ và Vu Chí Ninh lại im lặng.
30936	Hầu hết sáng tác của Thạch Lam được đăng báo trước khi in thành sách.
30937	Hầu hết số máy bay này đã bị phá hủy trong cuộc kháng chiến sau đó với Hà Lan từ năm 1945-1949.
30938	Hầu hết sử gia hiện đại chấp thuận luận điểm của các nguồn Hồi giáo rằng sau cuộc nổi dậy, các bộ lạc Do Thái trở thành cộng đồng bị Aus và Khazraj bảo hộ.
30939	Hầu hết sulfat hòa tan đều bị mất theo thoát thủy mặc dù một vài chất này khuếch tán xuống bên dưới tầng khử và rồi một lần nữa bị khử thành sulfua.
30940	Hầu hết tác phẩm khắc của người Maori mô tả nhân vật, thường là với ba ngón tay với một cái đầu chi tiết giống với tự nhiên hoặc một cái đầu kỳ cục.
30941	Hầu hết tập trung phần lớn ở phía tây (Val d'Argenteuil) và ở một mức độ thấp hơn ở phía đông (Orgemont).
30942	Hầu hết tất cả các tổ chức được liệt kê vào danh sách của EMAS đều vận hành một hệ thống quản lý môi trường theo như nhu cầu của EMAS.
30943	Hầu hết tất cả những con Galgos cũng rất thân thiện với những con chó khác và những con chó nhỏ khác.
30944	Hầu hết thành công của bà xuất phát từ "hàng loạt nhịp điệu groove mạnh mẽ, chắc chắn; chất giọng tươi vui, đa dạng; và lời ca đậm chất triết lý dựa trên sự tự hào và tự nhận thức."
30945	Hầu hết thiện nguyện viên của Habitat đều không có tay nghề trước khi gia nhập Habitat, mặc dù có một số nhà chuyên môn, thương gia về hưu hoặc các nhà xây dựng tìm đến cộng tác với tổ chức.
30946	Hầu hết thiệt hại xảy ra ở những ngôi nhà cũ của trung tâm thị trấn.
30947	Hầu hết thị trấn huyện lỵ của các huyện nói trên (
30948	Hầu hết thời gian, cậu xuất hiện với tính cách ngạo mạn, luôn luôn mặc áo khoác phòng lab.
30949	Hầu hết thời gian trong năm, Núi Nemrut bị bao phủ bởi tuyết, một phần khiến những bức tượng thành đống đổ nát.
30950	Hầu hết thượng nghị sĩ đều bỏ phiếu đồng ý gia hạn đạo luật trong khi hầu hết dân biểu bỏ phiếu chống.
30951	Hầu hết thư viện sắp xếp tài liệu theo một trật tự nhất định dựa trên hệ thống phân loại thư viện, sao cho các đầu sách có thể được tìm và lấy một cách hiệu quả.
30952	Hầu hết trẻ em Do Thái tại Antwerpen tiếp nhận một chương trình giáo dục Do Thái.
30953	Hầu hết trong số đó là do các quyết định và hành động của khách hàng, đối tác và đối thủ cạnh tranh của bạn, tác động trực tiếp đến doanh thu của bạn và chiến lược của đối thủ cạnh tranh.
30954	Hầu hết trong số họ thực sự là "vô định hình, chiết trung và chất lỏng", khó đo lường, liên quan đến sức khỏe, chữa bệnh và lối sống, được tạo thành từ những mảnh vỡ mượn từ các tôn giáo phương Đông như Phật giáo, Hindu giáo và yoga.
30955	Hầu hết trong số này được tích hợp vào các dòng giống bổn bang của các con lừa nói chung, chứ không phải được nuôi thuần túy.
30956	Hầu hết vận tải trong vườn quốc gia được thực hiện bằng máy bay hạng nhẹ, hoặc đi xuồng hoặc đi bộ.
30957	Hậu kỳ nhà Minh (
30958	Hậu là vợ của Tiên Hoàng, mẹ đẻ của Vệ Vương Toàn."
30959	Hậu Lương Thái Tổ sau đó khiển Mã bộ đô chỉ huy sứ Trần Huy (陳暉) đem quân đến hội với quân Kinh Nam để thảo phạt Lý Hồng.
30960	Haumea sáng giống như tuyết, với độ phản xạ nằm trong khoảng từ 0,6 đến 0,8, phù hợp với kiểu bề mặt băng kết tinh.
30961	Hậu Nghệ có công bắn 9 mặt trời cứu bá tính khỏi chết trong biển lửa nên được nhân dân kính mến, suy tôn làm hoàng đế.
30962	Hầu như các chi tiết của động cơ được sản xuất bằng in 3D nhằm để tiết kiệm thời gian và tiền bạc.
30963	Hầu như mọi khẩu pháo hạng hai đều thuộc kiểu "bắn nhanh", áp dụng một số cải tiến để tăng tốc độ bắn.
30964	Hầu như những cuộc tìm kiếm những hành tinh hẻo lánh được hướng gần tới đường Hoàng đạo, do sự có thể tìm thấy một vật thể ở đó.
30965	Hầu như phần lớn các quốc gia đều đồng ý với việc mở rộng Hội đồng Bảo an thì có một số quốc gia tỏ ý phản đối đề nghị này.
30966	Hầu như phần lớn cư dân khu vực này đều tham gia cung cấp dịch vụ du lịch và biết nói nhiều thứ tiếng (tiếng "bồi").
30967	Hầu như Tân Trụ được bao quanh bởi hệ thống hai con sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây.
30968	Hầu như tất cả các công ty lớn, các nhà máy và cơ quan nghiên cứu khoa học đều đặt trụ sở tại thành phố.
30969	Hầu như tất cả các con tàu này hiện tại đều không chạy được, do hỏng hóc, do bị bắt giữ tại các cảng trong và ngoài nước.
30970	Hầu như tất cả các cơ sở ở Vương quốc Anh chấp nhận thẻ tín dụng cũng chấp nhận thẻ ghi nợ.
30971	Hầu như tất cả các cuốn sách này đều là những kết quả của các bài thuyết giảng được ghi âm của ông.
30972	Hầu như tất cả các đơn vị quân trong game đều có thể tăng cấp lên cấp 5 ngoại trừ các đơn vị quân dạng cơ khí, phượng hoàng và hầu hết các dạng phù thủy.
30973	Hầu như tất cả các xe lu trong sử dụng thương mại đều sử dụng điện diesel.
30974	Hậu Phật, ngoài việc dựng bia còn tạc tượng để thờ.
30975	Hậu quả của cuộc đình công và tình hình tài chính lúc bấy giờ của công ty đã khiến nhiều họa sĩ diễn hoạt rời khỏi xưởng phim.
30976	Hậu quả của hai thất bại trên là Hinata, Naruto, Kiba đứng trước nguy cơ bị trả lại Học viện nếu họ không thể tìm được một kho báu bí mật.
30977	Hậu quả là, cả hàng hóa cũ chất lượng tốt và giá cao với hàng hóa mất chất lượng được bán với giá cao như của hàng còn tốt đều khó bán được.
30978	Hậu quả là cái chết đã giáng xuống đầu ông vào năm 1323, lúc ông 53 tuổi.
30979	Hậu quả là cô thường phải áp chế các cảm xúc mãnh liệt để ngăn chặn các trạng thái cảm xúc gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan.
30980	Hậu quả là Ford cuối cùng đã mất thị phần cho General Motors, người đã giới thiệu các thay đổi mô hình hàng năm, nhiều phụ kiện hơn và lựa chọn màu sắc.
30981	Hậu quả là gây viêm và đau xảy ra tại vị trí cắn.
30982	Hậu quả là tên trên các giấy tờ và bằng cấp sẽ khác nhau dù cùng là một người, dẫn đến sự khó khăn và phức tạp khi làm thủ tục quan trọng như xin Visa, làm bảo hiểm.
30983	Hậu quả là tương tác giảm và sự thận trọng từ phía người dùng.
30984	Hậu quả là Wilberforce lao đầu vào các cuộc vui chơi với bạn bè sinh viên, cờ bạc, và những cuộc rượu thâu đêm suốt sáng, mà không mấy quan tâm đến chuyện học hành.
30985	Hầu Quân Tập vào thành, phân chia cai quản khắp các nơi ở Cao Xương, nước Cao Xương diệt vong.
30986	Hậu quả, xấp xỉ 1.000 người chết và khoảng 100.000 người Ossetia đã phải bỏ chạy khỏi lãnh thổ Gruzia, đa số qua biên giới vào Bắc Ossetia.
30987	Hậu Seam, Park cũng chơi guitar trong Ee.
30988	Hậu tố "của toàn Nga" đã được chuyển đổi từ phiên bản trước "
30989	Hậu tố giảm nhẹ mạnh về tạo từ vựng trong tiếng Anh chuẩn thì không nhiều so với các ngôn ngữ khác.
30990	Hậu trường của CTU ban đầu được quay tại một văn phòng của Fox Sports, sau đó được tái tạo trong một studio ở Woodland Hills sau khi bộ phim được chọn.
30991	Hầu tước Philipp Levin von Beck chỉ huy.
30992	Hầu tước xứ Paraná mời một số người tự do gia nhập hàng ngũ bảo thủ và đi xa đến mức chỉ định một số người làm bộ trưởng.
30993	Hầu và Cao lui, Vũ Văn Thái đuổi theo, ngựa trúng tên chết, Thái phải cởi bào phục lẫn vào tàn quân mới khỏi bị bắt.
30994	Hậu vệ này ghi 2 bàn trong 5 trận tại giải đấu đó và được bầu vào đội hình xuất sắc nhất.
30995	Hậu vệ Wrexham Ryan Valentine ghi bàn thắng trên chấm phạt đền trước Boston United khiến cho The Pilgrims xuống hạng.
30996	Hà Văn Tấn và Phạm Thị Tâm (1972), trang 186-187.
30997	Hạ viện Belarus đã gửi một sứ mệnh tìm hiểu thực tế đến các khu vực tranh chấp để nghiên cứu xem liệu Belarus có nên công nhận ngoại giao cho hai vùng hay không.
30998	Havoc, phần tiếp theo của tác phẩm Malice được xuất bản năm 2010.
30999	Hawaii có tỷ lệ người Mỹ gốc Á cao nhất cả nước, trong đó có 175.000 người Mỹ gốc Philippines và 161.000 người Mỹ gốc Nhật.
31000	Hawala hấp dẫn khách hàng bởi vì nó cung cấp cách thức chuyển tiền nhanh chóng và thuận tiện, thường với mức hoa hồng thấp hơn nhiều so với phí ngân hàng tính.
31001	Hawatari: Thế tấn công bí truyền của phái Kamiya Kasshin-Ryu.
31002	Hawkeye thuộc không quân hải quân Pháp được phóng đi từ tàu sân bay Charles De Gaulle.
31003	Hawking cũng dùng danh tiếng của mình để quảng bá cho một số sản phẩm và thương hiệu, bao gồm một chiếc xe lăn, National Savings, British Telecom, Specsavers, Egg Banking, và Go Compare.
31004	Hawk thứ 10 được sản xuất, Green, William.
31005	Hayabusa2 Project 14 tháng 10 năm 2018 Lần lấy mẫu bề mặt đầu tiên diễn ra vào ngày 21 tháng 2 năm 2019.
31006	Hayate ("Frank") để thay thế, nhưng một vài đơn vị bay Hayabusa cho đến hết chiến tranh.
31007	Hayato Otani đã từng chơi cho Kataller Toyama.
31008	Hãy chắc chắn để nhảy thẳng lên trên mà không di chuyển tiến hoặc lùi.
31009	Hãy chôn tôi nằm úp xuống.
31010	Hay còn gọi là Vòm Hoàng đế, đây là một dãy phòng nằm ở phía bên trái (phía tây) của tòa nhà và được thiết kế để tiếp đón Hoàng đế một cách an toàn, Ngài có thể đi qua hai lối dốc này để vào trực tiếp tòa nhà.
31011	Hãy để các thế hệ gìn giữ di sản thần thánh của chúng ta.
31012	"hãy đến, chúng ta hãy chuyển sang làm tình."
31013	Hãy đến đó và hát bằng hết con tim mình.'
31014	"Hãy đến ngay bây giờ và để chúng ta cùng nhau lý luận.
31015	Hãy để Taylor tự giới thiệu nó cho các bạn.
31016	Hay để vẽ một bông hoa, không nhất thiết phải kết hợp một cách hoàn hảo giữa các cánh hoa và màu sắc, điều cần thiết nhất là phải truyền tải được sự sống động và hương thơm của hoa.
31017	Haydn nhờ đó cũng được học hỏi rất nhiều bằng các hình thức quan sát, theo dõi hay đơn giản như xin được phục vụ các nhạc công, nhạc sĩ chuyên nghiệp nơi đây.
31018	Hãy đợi các trấn nổi dậy, rồi mới khởi sự."
31019	Hay đó không phải chính là 'giả sử trước' về năng lực của nghệ sĩ sao?
31020	Hayflick lần đầu tiên nghi ngờ những tuyên bố của Carrel khi làm việc trong phòng thí nghiệm tại Viện Wistar.
31021	Hãy giả sử rằng ngoài dừa ra thì Crusoe còn có thể sản xuất thêm một loại hàng hóa khác nữa, ví dụ như là cá.
31022	"Hãy giữ vững chí khí chiến đấu"
31023	Hãy gửi sứ giả đến tiếp xúc và thương thảo với các nước khác.
31024	Hãy hy vọng rằng công lý sẽ nhanh chóng đến gia đình Floyd và cho quốc gia."
31025	Hãy làm phần việc của mình.
31026	Hay là việc ông vẽ những chú ong rất phóng khoáng, bay bổng nhằm diễn ý.
31027	" hay "Ngoại trưởng Hoa Kỳ".
31028	Hãy nhớ những lời được gán cho Công tước Wellington sau khi ông đánh bại Napoleon: "Trận chiến Waterloo đã chiến thắng trên các sân chơi của Eton".
31029	Hay như Pamela Howard nêu trong cuốn sách của mình Scenography là gì?
31030	Haynie, Wilkins và Wright Hall nằm trong khuôn viên phía Tây, bên cạnh Đấu trường Redbird và Sân vận động Hancock.
31031	Hay nói một cách đơn giản, động cơ tên lửa (ĐCTL) là một loại máy nhiệt mà nguồn năng lượng dự trữ được biến đổi thành động năng của dòng môi chất làm việc, dòng môi chất này phụt ra ngoài với tốc độ lớn sẽ tạo thành lực đẩy.
31032	" hay "O" (other) khác.
31033	Hãy suy nghĩ theo cách cảm thông, đồng cảm, quan tâm thậm chí là với người lạ.
31034	Hãy tận hưởng một thực đơn đầy cảm xúc theo phong cách từ trang trại tới bàn ăn tại nhà hàng Việt cao cấp hàng đầu Hà Nội trong khi thả hồn vào màu xanh mát mắt của vườn cây và bể bơi bên ngoài.
31035	Hay tin hai hiệp ước trên vừa được ký kết, quân Pháp ở Bắc Kỳ rất vui và nhẹ nhõm vì cho rằng chiến tranh, vậy là đã kết thúc.
31036	Hay tin người yêu đã chết, nàng mặc áo tang xuất giá và thắp hương trước mộ phần của chàng, đột nhiên cửa mộ mở ra, cả hai hóa thành bươm bướm bay về trời.
31037	Hay trong một cảnh khác, ban đầu người xem lầm tưởng các nhân vật Mana, Zazie, Sayo, and Kazumi đang đi tắm, nhưng sau đó mọi người nhận ra rằng thực ra họ đang khám xét căn phòng tắm.
31038	Hãy tưởng tượng những gì họ có thể làm với chúng tôi.
31039	Hãy vào biển khơi mà vùng vẫy.
31040	Hay vay tiền thầy Nhân.
31041	Hay vì tôi có trong nhóm đòi quyền lợi cho người mẫu.
31042	Hayward đã có vai trò khách mời trong Tập 9 của bộ truyện có tiêu đề 'Smile'.
31043	Hazelwood sau khi bị Kamikaze đánh trúng ngoài khơi Okinawa.
31044	HBO NYLFF, Liên hoan phim Latino HBO New York, New York, Hoa Kỳ.
31045	H. caudalis trưởng thành đạt kích thước khoảng 13 cm.
31046	HCM 199 triệu đồng, Hà Nội 197 triệu đồng, Đồng Nai 186 triệu đồng,.
31047	HCM, An Giang, Sóc Trăng với sự tham gia của 5.300 người dân.
31048	HCM — cho biết bà hoan nghênh Chính phủ lắng nghe, có chỉ đạo bén, còn nếu nói kịp thời thì chưa kịp thời vì vấn đề này đã được đặt ra nhiều lần rồi.
31049	HCM cho tiểu thuyết "Thế giới xô lệch".
31050	HCM), có đủ điều kiện để viết Oxford thương yêu.
31051	HCM đứng thứ 27 tại miền Nam, đứng thứ 86 Việt Nam.
31052	HCM (được gọi là kỳ thi Olympic Tháng Tư Thành phố Hồ Chí Minh), một bảng dành cho học sinh chuyên ở các trường ở TP HCM, Miền Nam, Miền Trung và Tây Nguyên.
31053	HCM, hoạt động sản xuất tiếp tục được mở rộng.
31054	HCM) là đồng phạm giúp sức tích cực và chiếm đoạt 3,9 tỉ đồng, bị tuyên phạt 8 năm tù.
31055	HCM lần thứ 5 (năm 2013).
31056	HCM, Nhà xuất bản Phụ nữ…) và tự phát hành.
31057	HCM (nhiệm kỳ 2015 - 2020); Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân TP.
31058	HCM trong thời kỳ khó khăn nhất sau giải phóng.
31059	HCM và thi đấu cho "Chiến hạm đỏ" tại mùa giải 2020.
31060	HCM, với sự hiện diện của khoảng hơn 100 người, được báo chí trong nước đăng tải.
31061	HD 131399B và HD 131399C quay quanh nhau ở khoảng 10 AU, trong khi hành tinh quay quanh HD 131399A ở khoảng 80 AU.
31062	Hdaj bị Quân đội Syria bắt giữ vào ngày 31 tháng 8 năm 2017.
31063	HDF nằm ở trung tâm của bức ảnh này.
31064	HDI được phát triển năm 1990 bởi nhà kinh tế người Pakistan Manbub ul Haq và nhà kinh tế Ấn Độ Amartya Sen.
31065	HDI giúp tạo ra một cái nhìn tổng quát về sự phát triển của một quốc gia.
31066	HDMI 1.0 đến HDMI 1.2asử dụng tiêu chuẩn video EIA/CEA-861-B, HDMI 1.3 sử dụng tiêu chuẩn video CEA-861-D, và HDMI 1.4 sử dụng tiêu chuẩn video CEA-861-E.
31067	H.Dong & G.J.Xu, 1993 (A. ovoideocarpa, A. ovoideicarpa) – Quảng Tây, Arunachal Pradesh?
31068	HDP đã lên án chiến dịch này, gọi đây là "bước đi cực kỳ nguy hiểm và sai lầm" và tuyên bố rằng "Thổ Nhĩ Kỳ đang bị kéo vào một cái bẫy nguy hiểm và sâu sắc".
31069	Headset là một tai nghe kết hợp với một ống nói (micro).
31070	Heald, p. 84; Warwick, p. 163 Tháng sau, cha bà trải qua ca phẫu thuật ung thư phổi và Margaret được chỉ định là một trong những Tham tán Nhà nước, người đảm nhận nhiệm vụ chính thức của Nhà vua khi ông mất không còn khả năng.
31071	Healy 2008, trang 23 Tất cả các xe tăng Panzer đều có trang bị radio, cho phép họ liên lạc truyền thông với các đơn vị khác.
31072	Heap bắt đầu sự nghiệp cùng với Kidlington, ký hợp đồng với Oxford United vào tháng 4 năm 2016.
31073	Hearts of Iron III ban đầu nhận được nhiều đánh giá trái ngược nhau do vì trò chơi được phát hành với một lượng lỗi lớn trong bản phát hành ban đầu.
31074	Hệ bạch huyết nhận từ đầu và cổ dịch gian bào dư thừa qua mạch bạch huyết hay mao mạch, đồng thời vào ống bạch huyết phải và ống ngực.
31075	Hệ bát phân và các hệ khác cũng có các suy nghĩ như vậy.
31076	"Hề chèo" là một vai diễn thường có trong các vở diễn chèo.
31077	Hễ có chuyện gì không vừa ý, là Huệ xây xẩm mặt mày, rồi kêu khóc thảm thiết để làm rối lòng chúa.
31078	Hector/Sam, với lượng ngôn ngữ rất hạn chế, đến sống với người bạn qua thư là Bridget/ Sacha/ Sascha/ Lola.
31079	Hệ điều hành mới này ban đầu không có sự hỗ trợ của tổ chức và cũng không có tên.
31080	Hệ điều hành này trở thành Microsoft Disk Operating System, MS-DOS, được đưa ra thị trường vào năm 1981.
31081	Hệ điều hành vẫn đang được phát triển tích cực.
31082	Hệ động thực vật hoang dã tại Việt Nam có sự đa dạng sinh học độc đáo.
31083	Hệ động vật được đại diện bởi 48 loài động vật có vú, 99 loài chim, 20 loài bò sát và lưỡng cư, 5 loài cá, cũng như 2.934 loài động vật không xương sống, trong đó có 282 loài đặc hữu.
31084	Hệ động vật trên cạn là đối tượng săn bắt lấy thực phẩm, dược liệu xuất khẩu, thuần dưỡng và tạo cân bằng sinh thái.
31085	Hedwig Eleonora tham gia cùng kiến ​​trúc sư Nicodemus Tessin cha để thiết kế và xây dựng lại cung điện.
31086	Heechul nói rằng anh đã trở nên khá tự ti khi hát và đã từ bỏ ước mơ trở thành một người nổi tiếng về ca hát của mình sau sự cố hát lạc giọng trong một buổi quảng bá đĩa đơn "
31087	Hefez and Bloom, (2005), p. 357 Eitan tuyên bố rằng vào đêm trước chiến dịch ông đã đồng ý với Sharon chuẩn bị cho Không quân Israel tấn công trong trường hợp nội các chấp thuận chiến dịch này.
31088	Hễ gặp tiết đẹp đêm trăng, các ngày tam nguyên, sóc vọng thì treo đèn, đặt án, đua tranh kỳ xảo.
31089	Hegep tiết lộ thân thế thật của Moses cho Ramesses biết, nhưng Ramesses không tin.
31090	Heggarty và Beresford-Jones cho rằng, tiếng Puquina rất có thể ngôn ngữ nói của người Tiwanaku.
31091	Heiji không giỏi việc diễn kịch và nói dối lừa thủ phạm vào tròng nếu không có đạo diễn là Shinichi.
31092	Heinrich có năm đứa con với người vợ trước.
31093	Heinrich đã cố tình bỏ tục xức dầu của Giáo hội khi đăng quang như là một biểu tượng của việc được bầu bởi người dân và cai trị vương quốc của ông trên cơ sở "các hiệp ước hữu nghị" (tiếng Latin: amellyia).
31094	Heinrich vâng lời và vợ ông trở về cung điện.
31095	Heinrich von Sybel, The founding of the German empire by William I.: Based chiefly upon Prussian state documents, Tập 1, trang 25 Với một sự nghiệp lẫy lừng, ông đã trở thành một vị anh hùng của toàn dân Đức, thu hút các nhà văn, họa sĩ.
31096	Heisel chỉ ra các chỗ mạo hiểm trong album album, như sự thay đổi luân phiên giữa nhịp 5/4 và 4/4 trong "Cleopatra", nhưng cuối cùng vẫn mang lại cảm giác "tuyệt như ở nhà".
31097	Héja II có động cơ 986 hp WMK 14 và 2 khẩu súng máy 12,7 mm Gebauer.
31098	Hel, được bảo vệ bởi khoảng 2000 binh sĩ Ba Lan, là một nhóm biệt lập được bảo vệ lâu nhất của Quân đội Ba Lan trong toàn bộ chiến dịch.
31099	Helen Moody đánh bại Helen Jacobs trong trận chung kết, 6–4, 6–0 để giành chức vô địch Đơn nữ tại Giải quần vợt Wimbledon 1938.
31100	Helen Sawyer Hogg mới thêm nó cùng với ba thiên thể khác được phát hiện bởi Méchain vào danh lục của Messier.
31101	Heli-3 bị loại bỏ trong quá trình này được bán cho các ứng dụng khác.
31102	Helicidae, đôi khi được gọi là ốc điển hình, là một họ ốc đất, thở không khí.
31103	Heligmonevra yenpingensis được Bromley miêu tả năm 1928.
31104	Helio G90T dành riêng cho gamer).
31105	Heliophanus camtschadalicus được Wladislaus Kulczynski miêu tả năm 1885.
31106	Heliophanus dubius được Carl Ludwig Koch miêu tả năm 1835.
31107	Heliophanus kankanensis được Lucien Berland & Millot miêu tả năm 1941.
31108	Heliophanus nobilis được Wanda Wesołowska miêu tả năm 1986.
31109	Helios SA là chuỗi rạp chiếu phim lớn nhất của Ba Lan tính theo số lượng cơ sở.
31110	Helius creper phân bố ở vùng Tân nhiệt đới.
31111	Helland, Christopher (2003) pp 163-4 Melton nói rằng hầu như tất cả những người tiếp xúc UFO trong thập niên 1950 đều tham gia vào hai cấu trúc đại kết được thành lập bởi Van Tassel hoặc Gabriel Green.
31112	Helligar, Jeremy; Majewski, Lori (3 tháng 2 năm 2003).
31113	Hello cô Ba bắt đầu bằng một tình huống cực kỳ oái oăm: Tư Lặn (
31114	Hellsing Organization có truyền thống được đứng đầu bởi con cháu Abraham, người kiểm soát Alucard, ma cà rồng tối thượng được tạo ra bởi tổ chức để sử dụng trong cuộc đấu tranh vẫn diễn ra của họ chống lại các mối đe dọa siêu nhiên.
31115	Hel sống ở Helheim mà cụ thể là trong cung điện tên là Eljudnir.
31116	Helvetii là một trong số các nhóm bộ lạc quan trọng nhất tại khu vực nay là Thụy Sĩ.
31117	Hệ máy của Sega đã hy vọng rằng mọi thứ sẽ không thay đổi, vì điều tồi tệ hơn và các nguyên lý của đồ họa hấp dẫn, vui nhộn, tươi sáng sẽ không chìm vào một trò chơi chiến tranh thực tế màu nâu và xanh lục."
31118	Hệ máy PC cũng có bản DLC này nhưng phải thông qua Uplay Gold Edition.
31119	Hemet là một thành phố trong thung lũng San Jacinto.
31120	Hệ miễn dịch luôn phải có 1 sự cân bằng (
31121	Hemiheptahydrat 2CoF 3 ·7H 2 O cũng được biết đến.
31122	Hẻm núi nổi bật nhất trên Oberon là Mommur Chasma.
31123	He mô tả khoa học đầu tiên năm 1999.
31124	Hempstead Wright sống với gia đình ở Kent.
31125	Hè năm 1958, ông đậu bằng Tú tài I trước các bạn cùng lứa ở trường Hồ Ngọc Cẩn 1 năm.
31126	Henao cũng đã xuất hiện trong Takers (2010) và Hostel: Part III (2011).
31127	Hendrickson khẳng định rằng sự gắn bó chặt chẽ với các danh sách công việc có thể tạo ra một "chế độ độc tài của danh sách việc cần làm" buộc một người phải "lãng phí thời gian vào các hoạt động không quan trọng".
31128	Hendry tin rằng điều này thỉnh thoảng làm cho các nhà quan sát cũng tin rằng các vật thể đột nhiên biến mất hoặc rời đi nhanh chóng.
31129	"Hệ niên" 繫年 (系年), có lẽ có niên đại vào khoảng năm 370 TCN, đề cập đến các sự kiện quan trọng của lịch sử Chu.
31130	Henley, Mattéi-Müller và Reid (1996) trình bày bằng chứng cho thấy tiếng Hodï có thể có liên hệ với hệ Nadehup.
31131	Henney là một phần của một vụ bê bối học vấn, trong đó nhiều nguồn tin cho biết ông có bằng Cử nhân Kinh tế từ Đại học Illinois ở Chicago, trong khi thực tế ông không có bằng đại học.
31132	Hennstedt là thủ phủ của Amt Kirchspielslandgemeinde ("đô thị chung") Eider.
31133	Hê-nóc cố gắng làm cho họ vui lên khi kể lại những lời cầu nguyện mà ông đã dành cho các thiên thần khác.
31134	Henrie tiếp tục đóng các vai khách mời trong các seri phim bao gồm House M.D, Jack and Bobby, Judging Amy, NCIS và The Mullets.
31135	Henri IV là một nhà lãnh đạo can đảm và có tầm nhìn.
31136	Henrik Asheim (sinh ngày 21 tháng 8 năm 1983) là một chính khách Na Uy cho Đảng Bảo thủ.
31137	Henrik, Vương phu Đan Mạch (
31138	Henry chơi bóng cho New York Red Bulls năm 2011.
31139	Henry có một bộ sưu tập các loại nhạc cụ; nhà vua sử dụng thành thạo đàn lute, organ, và đàn virginals; nhà vua tỏ ra xuất sắc trong xướng âm và hát.
31140	Henry đã lãnh đạo một cuộc xâm lược mà đỉnh điểm là sự thất bại của quân đội Pháp tại Trận Agincourt hồi tháng Mười.
31141	Henry đã tham dự các trường học địa phương trong một vài năm, và sau đó đã được tutored của cha mình.
31142	Henry đem theo sự đam mê máy móc về nhà.
31143	Henry Holt and Company. p. 80 Một bài báo trên tạp chí Tâm lý học về Ý thức của APA đã gợi ý rằng bệnh nhân của Grof có thể đã trải qua những ký ức sai về lúc sinh và trước khi sinh.
31144	Henry Jackman, nhà soạn nhạc của Captain America 2: Chiến binh mùa đông, tiếp tục trở lại thực hiện phần nhạc nền cho Captain America: Nội chiến siêu anh hùng.
31145	Henry kết hôn với Elizabeth of York với hy vọng thống nhất phe Yorkist và Lancastrian trong các cuộc tranh chấp triều đại Plantagenet, và phần lớn ông đã thành công.
31146	Henry Lee III (biệt hiệu khinh kỵ Harry) (
31147	Henry McMaster đã hành nghề luật gần 29 năm, với tư cách là Công tố viên Liên bang và hành nghề tư nhân, đại diện cho khách hàng tại các Tòa án Liên bang và tiểu bang, xét xử sơ thẩm và phúc thẩm.
31148	Henry Parkes đương thời là Bộ trưởng Thuộc địa New South Wales, ông là người đầu tiên đề xuất một cơ cấu Hội đồng Liên bang vào năm 1867.
31149	Henry sau đó chém gãy cây đinh ba và mọi lời nguyền ngoài biển khơi cũng bị phá giải theo.
31150	Henry sinh ra và lớn lên tại Willowdale, Toronto là một trong những khu giàu có nhất của thành phố Toronto, Ontario.
31151	Henry T. Buxton định cư vùng Buxton vào năm 1884, và thị trấn này được đặt tên theo tên gia đình ông.
31152	Henry toàn quyền cai trị đất nước, mặc cho các phe phái trong triều vẫn tiếp tục đấu đá và trừ khử lẫn nhau.
31153	Henry Townshend chuyển đến sống tại căn hộ 302 trong khu chung cư South Ashfield Heights tại thành phố South Ashfield.
31154	Henry trèo ra khỏi phần còn lại của thang máy bị rơi để tìm kiếm "Boris", đi qua kho lưu trữ của studio.
31155	Henry VI trốn tới Pennines, "Muncaster – Monument to Henry VI".
31156	Hentzia antillana được Elizabeth Bangs Bryant miêu tả năm 1940.
31157	Henuttaneb được hiển thị trên một bức tượng khổng lồ từ Medinet Habu.
31158	Heo Ibérico được nuôi và sản xuất chủ yếu ở Tây Ban Nha và một vài vùng ở Bồ Đào Nha.
31159	Heo Mẹ: là mẹ của Peppa và George.
31160	Heo thường được bắt siết chân hoặc trói cổ cho đến khi các thợ săn đến.
31161	Hệ Pama–Nyungar đã phát triển và lan rộng ra khắp Úc, trong khi những hệ khác tập trung tại phần bờ Bắc.
31162	Heparin cũng có thể gây ra tình trạng thoái huyết, giảm tiểu cầu do heparin gây ra (giảm trung gian kháng thể trong tiểu cầu), làm tăng nguy cơ huyết khối.
31163	Hepburn và gia đình trở về quê nhà tại Thụy Sĩ để ăn mừng lễ Giáng sinh cuối cùng.
31164	Hệ protein ty thể được cho rằng có khả năng điều hòa cân bằng động.
31165	Hệ quả của cuộc đàm phán này dẫn đến việc Ba Lan tăng dần uy thế và tiến tới buộc các vua Hungary Karol Robert, Przemyslaw Sieradzki và Władysław Garbaty dần thần phục; hơn nữa thỏa thuận cũng gây sức ép buộc Kalisz và Wrocław thần phục luôn.
31166	Hệ quả của trận chiến là Tưởng Giới Thạch cảm thấy không bằng lòng với sự chỉ đạo chiến lược của Joseph Stiwell nên đã bổ nhiệm Albert Wedemeyer lên làm tổng tham mưu mới vào tháng 10 năm đó.
31167	Hệ quả là chính quyền ở Tây Xuyên do Lưu Chương đứng đầu vì lo ngại bị chiếm đóng nên phải cầu cứu bên ngoài.
31168	Hệ quả là nghiệm của những phương trình sau không biểu diễn được thành tổng, tích hay căn.
31169	Hệ quả là nợ nước ngoài gia tăng, sự mất cân đối trong cơ cấu xuất nhập khẩu ngày càng nghiêm trọng.
31170	Heraclius I cũng được công nhận lại ngai vàng của Kakheti, nhưng ông cũng không được phép trở về đất nước, quyền hành thực sự do con trai cả David Imam Quli Khān nắm giữ.
31171	Heraklion bị đắm, cứu vớt các thành viên thủy thủ đoàn.
31172	Herbert Lawford đánh bại Charles Walder Grinstead 7–5, 2–6, 6–2, 9–7 tại All Comers’ Final, tuy nhiên đương kim vô địch William Renshaw đánh bại Herbert Lawford 6–0, 6–4, 9–7 ở Challenge Round để giành chức vô địch Đơn nam tại 1884.
31173	Hercules không đáp ứng được điều kiện nào, một trường hợp làm vấn đề thêm trầm trọng với bản tính cáu kỉnh của Charon.
31174	Hercules trở về Thebes và được mọi người vinh danh là người hùng, Olympus và Zeus tạo ra một chòm sao trên bầu trời để vinh danh Hercules.
31175	Hereweald, tiếng Đức cổ Heriwald trong "hari" nghĩa là quân và "wald-" nghĩa là trị.
31176	Hermann Detzner (1882-1970) là một sĩ quan trong lực lượng an ninh Đức thuộc địa ở Kamerun Đức và New Guinea, cũng như một trắc địa, một kỹ sư, một nhà phiêu lưu mạo hiểm, và một nhà văn.
31177	Hermannus Contractuscho rằng Christopher đã buộc phải kết thúc nhiệm kỳ của mình như một thầy tu.
31178	Hernández cũng ra sân từ băng ghế dự bị trong hiệp hai và đóng góp vào một bàn thắng.
31179	Herobrine được cho là có khả năng chạy trong Minecraft.
31180	Herobrine không thể bay, và không có biến thể nào nói đây là "kinh điển".
31181	Hêrôđê đã khởi đầu một cuộc thảm sát những người vô tội với hy vọng giết chết các con trẻ mới sinh (Mt 02:16 - Mt 02:18).
31182	Herodotos là một bậc thầy kể chuyện.
31183	Herodotos là nhà sử học đầu tiên sưu tầm tài liệu một cách có hệ thống, kiểm tra độ chính xác ở một mức độ nào đó và sắp xếp thành những thể truyện sống động và có cấu trúc tốt.
31184	Herodotus cho rằng trận chiến có thể xảy ra sau khi quân Ba Tư chiếm giữ Athena nhưng không một công bố nào đảm bảo điều đó là hoàn toàn chính xác.
31185	Herodotus, George Rawlinson, The Histories, trang 27 Sau khi Cyrus Đại Đế thắng trận, các thành bang Hy Lạp ven biển cũng rơi vào tay của ông.
31186	Herre, 1924 : Phân bố tại Langbuan, Busuanga, Philippines.
31187	Herrera cũng từng là một điều phối viên nhận nuôi và thành lập một quỹ để hỗ trợ những người nhận nuôi những chú chó có nhu cầu đặc biệt.
31188	Herrerasauridae cũng có một khớp nối hàm dưới giống tất cả các theropoda khác.
31189	Herro được lựa chọn vào đội hình đấu trận Rising Stars trong All Star Weekend vào năm 2020, nhưng đã bị loại do chấn thương mắt cá chân.
31190	Hersilia carobi được miêu tả năm 2006 bởi Foord & Dippenaar-Schoeman.
31191	Hersilia kinabaluensis được miêu tả năm 1993 bởi Martin Baehr & Barbara Baehr.
31192	Hersilia mjoebergi được miêu tả năm 1993 bởi Martin Baehr & Barbara Baehr.
31193	Herz R. S. & Von Clef J., 2001 Hiệu ứng McGurk cho thấy những gì chúng ta nghe bị ảnh hưởng bởi những gì chúng ta thấy khi chúng ta nghe người nói.
31194	Hệ sao này có chu kì quỹ đạo là 248 ngày.
31195	Hệ số 2 đảm bảo rằng các nút có thể được chia đôi hoặc kết hợp.
31196	Hệ số sinh sản cơ bản không được nhầm lẫn với hệ số sinh sản hiệu quả R là số trường hợp được tạo ra trong trạng thái hiện tại của quần thể, không phải trong quần thể chưa bị nhiễm bệnh.
31197	Hệ số sử dụng thức ăn cao 5,5 – 7 kg, tốt nhất trong các giống bò thịt hiện nay (khoảng 5,5 – 7,0 kg/kg tăng trọng).
31198	Hesperaleyrodes michoacanensis được Sampson miêu tả khoa học đầu tiên năm 1943.
31199	Hesperus đã cứu vớt được 40 người sống sót, nhưng không thể đổ bộ sang chiếc tàu ngầm trước khi nó chìm.
31200	Hết cách, Mason và Hudson phải vừa dìu Woods rút lui vừa cản địch truy đuổi.
31201	Heteroonops iviei được miêu tả năm 2009 bởi Norman I. Platnick & Dupérré.
31202	Heteroonops vega được miêu tả năm 2009 bởi Norman I. Platnick & Dupérré.
31203	Heteropoda grooteeylandt được Hugh Davies miêu tả năm 1994.
31204	Heteropoda pakawini được Peter Jäger miêu tả năm 2008.
31205	Heteropoda sarotoides được miêu tả năm 1914 bởi Järvi.
31206	Heteropoda speciosus được Mary Agard Pocock miêu tả năm 1898.
31207	Heteropoda spurgeon được Hugh Davies miêu tả năm 1994.
31208	Heteropoda zuviele được Peter Jäger miêu tả năm 2008.
31209	Hệ thống 1080 dòng không hỗ trợ hình ảnh lũy tiến ở tốc độ khung hình cao nhất là 50, 59,94 hoặc 60 khung hình mỗi giây, bởi vì công nghệ như vậy được xem là quá tiên tiến vào thời điểm đó.
31210	Hệ thống 1A40 được cải tiến tiếp thành 1A40-1 trên T-72B kể từ năm 1985, so với 1A40 thì nó khác ở chỗ có hệ thống ngắm cải tiến TPDK-1M bao gồm máy đo xa laser cải tiến.
31211	Hệ thống âm thanh trên chip ARM (ARM Audio SoC) của Nuvoton là ChipCorder đầu tiên của ngành công nghiệp có tính năng lõi vi điều khiển 32-bit ARM® Cortex™-M0.
31212	Hệ thống ẩn nấp cũng đã được cải thiện nên người chơi không cần phải trượt vào chỗ nấp và sau đó nhảy qua các đối tượng.
31213	Hệ thống ban đầu được trưng bày vào năm 2014 bằng cách sử dụng rô bốt công nghiệp.
31214	Hệ thống bánh lốp của nó là hệ thống giá cứng không thể rút vào được.
31215	Hệ thống bao gồm một microphone tụ điện PCB Model 377M06, có đường kính màng 3 inch và một kính chắn gió nhỏ gọn.
31216	Hệ thống bóp cò và điểm hỏa cũng giống như GP-25.
31217	Hệ thống Cảnh báo sóng thần Ấn Độ Dương viết tắt là ICTWS (
31218	Hệ thống chiến đấu ngày và đêm được phân ra.
31219	Hệ thống chiến tranh điện tử OLT-3 ECM.
31220	Hệ thống chữ viết Maya là một chuỗi của các ký hiệu âm và dấu tốc ký.
31221	Hệ thống chữ viết nguyên thủy của người Sumer bắt nguồn từ những phiến đất sét được sử dụng để chỉ tên đồ vật.
31222	Hệ thống có khoảng 900 căn hộ dịch vụ cao cấp Vinhomes và căn hộ thương mại Officetel cao cấp, trong đó có căn hộ dịch vụ tiêu chuẩn 5 sao và căn hộ dịch vụ siêu sang 6 sao diện tích 400m 2 với góc nhìn 180 độ.
31223	Hệ thống cổng kép tạo ra một trạm làm việc hoàn toàn khép kín cung cấp sự bảo vệ cho người lao động trong quá trình tải và dỡ hàng.
31224	Hệ thống Cộng sản có tổ chức chặt chẽ từ cơ sở đến cấp quốc gia lên đến khu vực, châu lục và toàn thế giới.
31225	Hệ thống cơ sở vật chất phục vụ tôn giáo tín ngưỡng phát triển đáp ứng tốt nhu cầu của nhân dân (Phúc Thiện Tự - Phú Mỹ, Chùa Quảng Nghiêm - Cộng Hòa, Giáo xứ Duyên Lãng - Vĩnh Bảo, Giáo họ Trại Đồng,.
31226	Hệ thống có thể được sử dụng để làm ấm hoặc mát đường, giữ cho chúng đóng băng hoặc phòng hóa lỏng do quá nóng.
31227	Hệ thống có thể khóa và tiêu diệt mục tiêu đang di chuyển với vận tốc dưới 60 km/h.
31228	Hệ thống cũng chọn lọc tham gia đầu độc DNS khi các trang web cụ thể được yêu cầu.
31229	Hệ thống cũng có thể phát các tin nhắn khác nhau nếu một người trực tiếp trả lời hoặc nếu cuộc gọi chuyển đến thư thoại.
31230	Hệ thống Đảng thứ tư (
31231	Hệ thống đạo hàng trên tàu giúp tàu vận hành an toàn và cung cấp thông số chính xác cho việc sử dụng tên lửa.
31232	Hệ thống di chuyển theo hướng Tây Bắc và mạnh lên thành bão nhiệt đới Linda trong ngày hôm sau.
31233	Hệ thống điện thoại nội bộ TPU-4-BisF được trang bị để liên lạc giữa mỗi thành viên trong tổ lái, và một bộ đàm sóng vô tuyến 10R hay 10RK được dùng để liên lạc với tổ lái của các xe khác.
31234	Hệ thống điều khiển bay cơ khí-thủy lực cải tiến cho phép phi công dễ dàng điều khiển máy bay hơn trong các pha nhào lộn.
31235	Hệ thống điều khiển của chiếc U-2 được thiết kế theo tính năng và độ cao bay thông thường mà chiếc máy bay được dự định hoạt động, hệ thống điều khiển cung cấp phản ứng phản hồi điều khiển nhẹ ở độ cao hoạt động.
31236	Hệ thống điều khiển hóa lực của T-14 Armata có tên Kalina (КАЛИНА), bao gồm tổ hợp kính quan sát, ngắm bắn của trưởng xe và pháo thủ; Máy tính đường đạn; Hệ thống ổn định vũ khí; Thiết bị tự động bám sát mục tiêu.
31237	Hệ thống điều khiển quỹ đạo (Orbital Maneuvering System - OMS) cung cấp các điều khiển trên quỹ đạo, bao gồm vào quỹ đạo, kết nối, bay vòng quanh, chuyển đổi, gặp gỡ, rời bỏ quỹ đạo.
31238	Hệ thống động cơ của Caroline vẫn còn hiện diện trên con tàu cho đến ngày hôm nay, tuy chúng không ở trong tình trạng có thể hoạt động.
31239	Hệ thống được biết sớm nhất được sử dụng bởi những người Hy Lạp cổ đại gồm có 4 nguyên tố, bao gồm cả đất.
31240	Hệ thống được chuyển vào khu vực trách nhiệm của cơ quan Dịch vụ Khí tượng Fiji vào ngày 2 tháng 4 và bắt đầu tăng cường bùng nổ vào ngày 3 tháng 4, đạt đến trạng thái Cấp 4 vào ngày 4 tháng 4 trên cả hai quy mô.
31241	Hệ thống đường sắt đi lại KRL Jabodetabek kết nối các khu vực trong Đại đô thị Jakarta.
31242	Hệ thống giáo dục phổ thông gồm có bốn cấp: mầm non (2 năm), tiểu học (5 năm), sơ trung (4 năm) và trung học (3 năm).
31243	Hệ thống giáo dục quốc tế có hiệu quả cao nhất cung cấp các tiêu chuẩn của sự thành công,".
31244	Hê thống giao thông chưa phát triển nên thương mại còn gặp nhiều khó khăn.
31245	Hệ thống kênh tưới nội đồng do người Anh xây dựng được tại tỉnh coi là lớn nhất trên thế giới.
31246	Hệ thống kể trên đã hoạt động ở miền Nam Việt Nam từ nhiều năm và thành thạo trong các phương pháp hoạt động bí mật.
31247	Hệ thống Kiểm soát không lưu được chia thành ba khu vực kiểm soát chính: Đài Kiểm soát không lưu (ATC tower - TWR), Cơ quan Kiểm soát tiếp cận (Approach control office - APP) và Trung tâm Kiểm soát đường dài (Area control centre - ACC).
31248	Hệ thống kinh tế quan liêu bao cấp đã không kế thừa được những tinh hoa của nền kinh tế tư sản.
31249	Hệ thống lớn hơn bao gồm nhiều bộ phận khác nhau trong một tổ chức.
31250	Hệ thống lớp học của trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo được tổ chức thành: Hệ thống lớp Chất lượng cao và Hệ thống các lớp Đại trà.
31251	Hệ thống LORAN được xây dựng trong chiến tranh thế giới thứ 2 sau sự phát triển tại đại học công nghệ Masachusetts phòng thí nghiệm rada và được sử dụng rộng rãi bởi quân đội Hoa Kỳ và quân đội Hoàng gia.
31252	Hệ thống mạch tự nó tương tự một cách lạ kỳ như của hệ thống mạch trong trung trụ thật sự của thực vật có mạch khác, và chúng đã tiến hóa hội tụ.
31253	Hệ thống Maestro concept được áp dụng để cải thiện thời gian, quy trình trình bày các câu chuyện cho độc giả bận rộn của phương tiện truyền thông.
31254	Hệ thống máy tính dẫn đường trang bị trí tuệ nhân tạo của P-700 được cài đặt dữ liệu nhận dạng các tàu chiến nước ngoài.
31255	Hệ thống mới đã cải thiện phần nào an ninh.
31256	Hệ thống một viện với 300 thành viên Quốc hội hay Jatiyo Sangshad, do dân bầu với chỉ một đại biểu cho mỗi khu bầu cử có nhiệm kỳ năm năm.
31257	Hệ thống này bao gồm một sao xung và sao neutron trên quỹ đạo xung quanh nhau.
31258	Hệ thống này có nhiệm vụ giữ cho tàu được định hướng thích hợp trong suốt giai đoạn then chốt của chuyến bay, giai đoạn trở vào bầu khí quyển của Trái Đất.
31259	Hệ thống này có nhiều biến thể về cách thức làm thế nào để trang trại nhận được hỗ trợ bởi khách hàng hay làm thế nào để người bán gửi sản phẩm đến tay người tiêu dùng.
31260	Hệ thống này có tên là UIT-ODSMS (Organ Donation Support Management System) nó giúp hỗ trợ cho người có nhu cầu hiến và nhận mô tạng, giúp họ chủ động giải quyết các vấn đề của quá trình này thông qua hệ thống.
31261	Hệ thống này có thể làm cho nhiều quạt chạy một lúc, do đó đã được sử dụng phổ biến ở các nhà hàng, văn phòng.
31262	Hệ thống này có tốc độ trung bình 1 xe buýt mỗi 10 giây hoặc 350 giờ một chiều theo một hướng và chứa các trạm BRT dài nhất thế giới - khoảng 260 m (850 ft) bao gồm các cây cầu.
31263	Hệ thống này cũng có tên là X-ray Nova Muscae 1991 hoặc GU Muscae.
31264	Hệ thống này đã chia quyền lực ra thành từng mãng và làm lẫn lộn trách nhiệm.
31265	Hệ thống này đã được phát triển để tạo ra năng lượng nước và được bảo vệ từ năm 1978 như là di tích văn hóa.
31266	Hệ thống này di chuyển về phía Tây do có một áp cao ở phía Bắc và đã không thể tăng cường thêm bởi dòng thổi ra yếu và không khí khô.
31267	Hệ thống này được tổ chức thông qua một hiệp hội ngân hàng đặc biệt Currence được thành lập đặc biệt để phối hợp truy cập vào các hệ thống thanh toán ở Hà Lan.
31268	Hệ thống này giúp làm tăng khả năng chống bộ binh và chống trực thăng của T-72.
31269	Hệ thống này gọi là EudraVigilance và gồm các cơ sở dữ liệu riêng biệt nhưng tương tự về các phản ứng thuốc trên người và động vật nuôi.
31270	Hệ thống này hoạt động như một chiếc đồng hồ thiết lập một khoảng thời gian nhất định cho tế bào trong mỗi pha của kỳ thế bào, đồng thời nó cũng đáp ứng với các thông tin nhân được từ các quá trình kiểm soát.
31271	Hệ thống này không chỉ tự động tính toán kích thước và hình dáng mục tiêu, mà còn có thể phát hiện tín hiệu điện từ và các thông số đặc trưng khác của từng loại tàu chiến đối phương.
31272	Hệ thống này không thuộc đảng phái vì hiến pháp không công nhận các đảng chính trị, mặc dù phần 25 của hiến pháp cho phép tự do hội họp và lập hội.
31273	Hệ thống này liên kết tất cả 23 tỉnh với thành phố thủ đô Buenos Aires cũng như kết nối với tất cả các nước láng giềng.
31274	Hệ thống này nhằm mục đích làm cho việc xin giấy phép hàng hải rõ ràng hơn, đơn giản hơn và đưa ra quyết định nhanh hơn.
31275	Hệ thống này nhanh chóng chuyển sang một cơn lốc xoáy ngoại nhiệt đới vào ngày 25 tháng 3. Vào ngày 27 tháng 3, tàn dư của Marcus đã tiêu tan.
31276	Hệ thống này sẽ sử dụng thức ăn cơ bản, và sau đó trộn nhiều loại dinh dưỡng phù hợp cho từng con lợn và cung cấp cho nó.
31277	Hệ thống này vẫn được áp dụng cho đến năm 1947 khi cơ cấu hiện tại của Chính quyền Thủ đô Tokyo được hình thành.
31278	Hệ thống này yêu cầu phải có bảo vệ chống đảo nguồn.
31279	Hệ thống ngân hàng rơi vào tình trạng nguy hiểm, đặc biệt là những ngân hàng có những ông chủ là các tay buôn bất động sản.
31280	Hệ thống ngân hàng trực tuyến thường là một phần của hệ thống ngân hàng cốt lõi hoặc kết nối với hệ thống ngân hàng cốt lõi điều hành bởi ngân hàng.
31281	Hệ thống nhắm cơ bản của súng là điểm ruồi và thước nhắm dạng thang nhưng cũng có thể gắn các hệ thống nhắm khác thích hợp hơn cho việc tác chiến.
31282	Hệ thống nhân giống này đã được đề cập dưới nhiều tên bao gồm thụ phấn kín thực sự, thụ phấn kín lưỡng hình, và hệ thống nhân giống hỗn hợp thụ phấn mở / thụ phấn kín.
31283	Hệ thống nước của Burj Khalifa cung cấp trung bình 946.000 lít nước mỗi ngày qua 100 km đường ống.
31284	Hệ thống ống phóng đạn khói mù dời sang bên trái tháp pháo để có chỗ lắp giáp ERA loại Kontakt-1.
31285	Hệ thống phân cấp cho biết Mã nhân viên 10 là cấp trên của 20, còn 30 và 40 có cấp trên là 20, thể hiện trong cột "Cấp trên".
31286	Hệ thống phân cấp kiểm soát nguy cơ cung cấp một khung kiểm soát, giảm thiểu nguy cơ đến mức thấp nhất.
31287	Hệ thống phân loại của Hoa Kỳ chia làm 7 nhóm.
31288	Hệ thống phân loại nội dung trò chơi điện tử có thể được sử dụng làm cơ sở cho quy phạm pháp luật về bán các video game cho trẻ vị thành niên, chẳng hạn như tại Úc.
31289	Hệ thống phóng của tên lửa cùng các trạm ra đa và chỉ huy được đặc trên các xe tải bánh lốp hạng nặng phát triển từ xe cẩu dòng NK để có được cơ động khi triển khai cũng như khả năng sống sót cao.
31290	Hệ thống phóng sử dụng thuốc nổ cũng đã từng được xem xét, tuy nhiên do nhược điểm gây lực quá lớn vào khung máy bay và khả năng sử dụng lâu dài không đạt nên đã không được phát triển thêm.
31291	Hệ thống quân hàm cũng được cải tiến, thay đổi danh xưng để tránh nhầm lẫn ở các cấp bậc cao cấp.
31292	Hệ thống quản lý đất đai của ruộng bậc thang thể hiện sự hài hòa đặc biệt giữa con người và môi trường tự nhiên, cả về trực quan và sinh thái, dựa trên cấu trúc xã hội và tôn giáo đặc biệt, lâu dài.
31293	Hệ thống quản lý đường rừng bắt đầu vào những năm 1860 dưới thời thuộc địa Anh sau khi thành lập Cục Kiểm lâm trong tỉnh Bengal với những lao động là người địa phương.
31294	Hệ thống quản lý Edusoft giúp thông tin và chuyển tài liệu học tập đến từng học viên một cách nhanh chóng và học viên có thể tra cứu thông tin và yêu cầu hỗ trợ ở bất kỳ nơi đâu mà không cần đến Khoa.
31295	Hệ thống quân sự của chế độ quân chủ Áo-Hung tương tự nhau ở cả hai nhà nước và ngừng hoạt động kể từ năm 1868 theo nguyên tắc về nghĩa vụ mang vũ khí của công dân và cá nhân.
31296	Hệ thống SOES cuối cùng đã dẫn tới giao dịch được thực hiện bằng phần mềm thay vì là các nhà tạo lập thị trường thông qua các ECN.
31297	Hệ thống sưởi ấm hiệu quả về chi phí ở nhiều nơi hơn là phát điện.
31298	Hệ thống Tân Giả khố, cũng như Bao y, đôi khi có những người bị hoạch tội mà sung vào, tuy nhiên thì đại đa số vẫn là Bao y bình thường.
31299	Hệ thống tạo khí trơ OBIGGS cần phải được thiết kế lại để duy trì một lượng chính xác oxy trong bình nhiên liệu để bảo vệ chúng trong trường hợp bị sét đánh.
31300	Hệ thống tên lửa chống hạm phòng thủ bờ biển,tầm bắn 300 km.
31301	Hệ thống thanh toán không tiền mặt đã được lắp đặt trong đấu trường mới.
31302	Hệ thống thần linh cúng tế đền tháp Chăm chủ yếu là các vị anh hùng, các vị văn hóa được người Chăm suy tôn thành thần thánh.
31303	Hệ thống tháp pháp được xây để bảo vệ thành phố.
31304	Hệ thống thẻ đục lỗ trong máy phát nhạc.
31305	Hệ thống thư viện UCF là một đối tác của Hệ thống Thư viện Đại học Tiểu bang của (Florida State University System of Florida Libraries).
31306	Hệ thống tiêm tĩnh mạch có thể được phân loại theo loại tĩnh mạch mà đường ống sẽ chèn, được gọi là ống thông, đẩy vào.
31307	Hệ thống tín chỉ tại Việt Nam đang được áp dụng như một cơ chế quản lý đơn thuần để tính đếm quá trình học tập của sinh viên nhằm đạt được tấm bằng đại học.
31308	Hệ thống tính điểm 3-1-0 được sử dụng; tuy nhiên nếu hòa, loạt sút luân lưu sẽ được sử dụng và đội thắng sẽ giành thêm một điểm.
31309	Hệ thống tinh thể là đa dạng, xem ở trên.
31310	Hệ thống treo của T-26 bao gồm tám bánh xe đường nhỏ, chia theo từng cặp treo trên giá định hướng nhỏ.
31311	Hệ thống trường học của Việt Nam Cộng hòa rất mất cân đối về cơ cấu và thiếu hụt về số lượng, chỉ có những vùng đô thị, các loại trường trung học mới phát triển.
31312	Hệ thống truyền hình cáp của thành phố được chạy bởi Bright House Networks.
31313	Hệ thống tưới tiêu được hỗ trợ bởi mực nước cao và nước tuyết tan từ trên các đỉnh núi cao phía bắc dãy Zagros và từ Cao nguyên Armenia.
31314	Hệ thống tư pháp cũng đóng một vai trò quan trọng trong cuộc biểu tình.
31315	Hệ thống tuyến giao thông nền hạ khá tốt.
31316	Hệ thống vi mô là môi trường trực tiếp trong cuộc sống của chúng ta như nhà riêng và trường học.
31317	Hệ thống Xa lộ liên tiểu bang được thiết lập vào năm 1956 có sự tương đồng đáng kể với bản đồ Pershing.
31318	Hệ thống xe buýt miễn phí chạy khắp thị trấn.
31319	Hệ thống xếp hạng bài viết được nhiều trang web tin tức sử dụng cũng là một ví dụ về cơ chế trực tuyến chống lại sự tính toán của phần mềm tự động.
31320	Hệ thứ bậc khối lượng này khiến hạt thế hệ cao hơn phân rã thành hạt thế hệ thứ nhất, mà đó là lý do vật chất thông thường (
31321	Hết nước đá thì hỏi quán có cá nước đục (cục nước đá) không?
31322	Hệ tọa độ Schwarzschild không thể hiện ý nghĩa vật lý của sự kết nối giữa hai vùng này, mà có thể coi chúng là hai nghiệm riêng biệt.
31323	Hệ trục này là thuật ngữ y khoa đề cập đến những tác động của vùng dưới đồi - não bộ, tuyến yên, buồng trứng vốn là các tuyến nội tiết đơn lẻ thành một thực thể duy nhất.
31324	Hết sức không may là Masjid lại được xây dựng trên vùng đất đặc biệt thiêng liêng đối với người Ấn Độ giáo, tuy nhiên do sự kiện đó đã xảy ra 358 năm trước đây, hiện là quá muộn để giải quyết khiếu nại.
31325	Hết sức lấy lòng Võ Tắc Thiên, tiến nam sủng, tự xin đổi họ Võ, do vậy dưới triều Võ Chu, bà không bị Võ Tắc Thiên xem là người cần tiêu diệt.
31326	Hệ tuần hoàn của người.
31327	Hệ tuần hoàn của tuần lộc còn có khả năng giúp máu lạnh trong các chi hấp thụ nhiệt từ nguồn máu nóng trong thân của chúng.
31328	Heusden gồm các giáo khu khu trung tâm Heusden, Berkenbos và Eversel.
31329	Heusinger tiếp tục báo cáo, liên tục chỉ xuống tấm bản đồ trải trên mặt bàn.
31330	HEVC được hưởng lợi từ việc sử dụng các kích thước đơn vị cây mã hóa (CTU) lớn hơn.
31331	HEVC được thiết kế với ý tưởng rằng video quét lũy tiến sẽ được sử dụng và không có công cụ mã hóa nào được thêm vào riêng cho video xen kẽ.
31332	Hexabranchus sanguineus) là loại sên biển rất lớn.
31333	Hexamer ổn định hơn nhiều so với monome, đó là mong muốn vì lý do thực tế; tuy nhiên, monome là một loại thuốc phản ứng nhanh hơn nhiều vì tốc độ khuếch tán có liên quan nghịch với kích thước hạt.
31334	Hex nhận được nhiều đánh giá tích cực từ khi được phát hành.
31335	Heydekrug thường tìm đề xuất lên chính quyền về tư cách thành phố, nhưng bị phản đối bởi Memel và Tilsit năm 1721 và 1725.
31336	Heyman đã cố gắng van xin "Giám đốc của Raw" Brad Maddox loại bỏ ông ra khỏi trận đấu, nhưng không thành.
31337	Heyman giải thích mối quan hệ hợp tác mới giữa bọn họ.
31338	& Heyn miêu tả khoa học đầu tiên năm 1991.
31339	"Hezarfen" Edhem Effendi (mất năm 1904) cho rằng thủy ấn vẫn được duy trì và phát triển như một hình thức công nghiệp tiểu thủ để cung cấp cho ngành công nghiệp in ấn giấy trang trí đang ngày càng phát triển ở Istanbul.
31340	Hf 39. Các tên danh mục tinh vân hành tinh khác bao gồm ESO 128-18 và Wray 15-682.
31341	HF có tác dụng làm ức chế tính ăn mòn của RFNA.
31342	HgSe tồn tại trong tự nhiên dưới dạng chất tiemannit.
31343	H.H.Howorth, History of the Mongols from the 9th to the 19th Century: Part 1, p. 378. Ông đã thực hiện cải cách luật pháp nhà nước và miễn cho các quý tộc Mông Cổ khỏi một số loại thuế.
31344	Hibana turquinensis được Elizabeth Bangs Bryant miêu tả năm 1940.
31345	Hibernian thắng với tổng tỉ số 4-3.
31346	Hibiya là mẹ của Chii!
31347	Hidamari no Kanojo dựa vào tiểu thuyết cùng tên của Koshigaya Osamu, đã bán ra hơn 350.000 bản cho tới nay, và là câu chuyện tình yêu các cô gái mong muốn nam giới đọc.
31348	Hideyoshi ra lệnh trưng thu vũ khí trong một cuộc "thu kiếm" quy mô lớn (katanagari).
31349	Hiđrua paladi là paladi kim loại có chứa một lượng đáng kể hiđrô trong lưới tinh thể của nó.
31350	Hiềm hận được kết thành khi nghĩ rằng: " Nó đã làm lợi cho người ta không yêu, người ta không mến".
31351	Hiếm khi các đơn vị Tiger hoàn thành một cuộc hành quân trên đường mà không mất một số chiếc vì hư hỏng.
31352	Hiện 2 diễn ra khá căng thẳng với nhiều tính huống ăn bàn nhưng cuối cùng chỉ có Sahin tiếp tục tận dụng cơ hội và đưa Livepool tới chiến thắng ở cuối trận.
31353	Hiện 4 thôn, khi mở hội đình làng đều mời nhau tham dự biểu thị cho tình cảm anh em.
31354	Hiện anh đang sống với bạn trai Benjamin Bradley tại Los Angeles.
31355	Hiện anh là ca sĩ tự do.
31356	Hiến Anh nói với Tú rằng: “Cứ đi!
31357	Hiện Bà cư trú ở Ireland, làm chuyên gia tư vấn y tế nhãn khoa.
31358	Hiến binh Hoàng gia Campuchia hay "
31359	Hiện bộ truyện đã được Thaihabooks mua bản quyền tại Việt Nam và phát hành dưới ấn hiệu Hikari Light Novel.
31360	Hiện cả phiên bản chạy xăng và diesel thể thao đều có mũi mới (như mũi chiếc Optra SRV nhưng với lưới tản nhiệt trước hơi khác) và đèn đuôi, và được bán với tên gọi Optra Magnum xăng/diesel.
31361	Hiện câu lạc bộ đang thi đấu tại Giải đấu cấp tỉnh.
31362	Hiện chỉ có hai tập được dịch sang tiếng Anh có xuất hiện Marsupilami, Spirou and Fantasio tập 15 và 16, dịch bởi Nhà xuất bản Fantasy Flight vào giữa thập niên 1990, tuy nhiên hiện nay chúng đều đã tuyệt bản.
31363	Hiện chùa có 31 bệnh nhân nam nữ sống trong căn nhà này và họ không hề chú ý đến các du khách.
31364	Hiện chưa có thời gian kết thúc của chương trình.
31365	Hiện chưa rõ có bao nhiêu sự gia tăng đồng thời trong việc đánh bắt cá mập trắng lớn đã gây ra sự suy giảm của quần thể cá mập trắng lớn từ những năm 1970 đến nay.
31366	Hiện chưa tìm được tư liệu xác tín liên quan đến cách hiểu này.
31367	Hiện chúng được đặc biệt cho formfitting điện tử battlesuits, mà empower các wearer superhuman với các khả năng.
31368	Hiến chương Liên đoàn Ả Rập xác nhận nguyên tắc về một quê hương Ả Rập trong khi tôn trọng chủ quyền của các quốc gia thành viên riêng rẽ.
31369	Hiến chương tái xác nhận đề nghị toàn bộ các quốc gia thành viên tham gia tránh việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực.
31370	Hiện Chương trình đang tuyển khóa 5 với chỉ tiêu 140 sinh viên.
31371	Hiện cô đang làm việc tại công ty đào tạo người mẫu có tên Ossygeno Model Management với vai trò là huấn luyện.
31372	Hiện cô làm cố vấn cho Trung tâm Phát triển kinh tế ở thung lũng Silicon, thành viên Ban giám đốc Phòng Thương mại Việt Mỹ-tổ chức phi lợi nhuận giúp đỡ doanh nghiệp.
31373	Hiện cô là một trong những nữ diễn viên được yêu thích tại xứ Chùa Vàng.
31374	」 Hiện có luận điểm cho rằng Tây Hạ có 37 vạn quân, đồng thời tại "Đông Đô sự lược- Tây Hạ truyện" thì ghi rằng "Nẵng Tiêu có 158.500 binh" (chỉ tính quân Tây Hạ là người Đảng Hạng).
31375	Hiến còn chưa đến, Trương Tuấn đã sắp sẵn hình cụ để đợi.
31376	Hiện Công an Thành phố đang điều tra vụ việc.
31377	Hiện có nhiều giả thuyết về nguyên nhân dẫn đến siêu lạm phát.
31378	Hiện có những cách chuyển tự khác nhau từ tiếng Tày-Thái sang tiếng phổ thông, ví dụ: "nậm" và "nặm" cho từ "nước", "thẩm" và "thẳm" cho từ "hang".
31379	Hiện còn khá nhiều bức hoành và câu đối từ các nơi đem đến hiến cúng nhân ngày lạc thành chùa đã minh chứng cho điều ấy.
31380	Hiện còn lại Ngụy Văn Đế tập (魏文帝集) gồm 2 quyển.
31381	Hiện cơ quan an ninh đang đóng tại đây.
31382	Hiện có rất nhiều game khác cung cấp một toàn diện tốt hơn những kinh nghiệm của RTS, chẳng lý do gì để bận tâm với những nỗ lực của Midway.
31383	Hiện có sẵn và có thể kết hợp với các văcxin khác.
31384	Hiện cư ngụ tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.
31385	Hiện đã có 1 trận đấu được sắp xếp cho giải đấu này.
31386	Hiện đã có những nỗ lực để làm sống lại giống chó này.
31387	Hiện đang có kế hoạch mở rộng các chuyến bay từ Haifa.
31388	Hiện đang giữ chức liên đội phó của trường Sekolah Rendah Pulau Rintis.
31389	Hiện đang giữ chức liên đội trưởng của trường Sekolah Rendah Pulau Rintis.
31390	Hiện đang triển khai công tác giải phóng mặt bằng, phần đường chính sẽ bao gồm 10 làn xe, lộ giới quy hoạch 67m.
31391	Hiện đảo được quản lý bởi anh em Bruce Robinson và Keith Robinson.
31392	Hiện đảo này không có khu định cư lâu dài nào.
31393	Hiến Đế kỷ chép: Quách Dĩ, Phàn Trù cùng với Thôi lìa bỏ nhau, mấy lần muốn đánh nhau.
31394	Hiện giờ hộ công cụ Tin sinh học đã có Support Vector Machines và các bộ phân loại KNN (k láng giềng gần nhất).
31395	Hiện giới khảo cổ học đang tích cực khám phá bằng chứng để làm rõ thêm thời gian thành lập.
31396	Hiện, giống gà này giảm số lượng và chỉ được nuôi xen kẽ ít ỏi ở các hộ người Mông, vì theo quan niệm của người địa phương, những ngày giỗ, tết phải ăn và biếu bố mẹ, khách quý gà trống thiến to béo.
31397	Hiện hải cảng Ashdod chiếm 60% lượng hàng hóa nhập khẩu của Israel.
31398	Hiện hãng có 5 tuyến bay quốc tế thường xuyên và các chuyến thuê bao.
31399	Hiển Hoàng Hậu (
31400	Hiền hòa, vui vẻ và hoạt bát, chúng thích được ở cùng và quan tâm với mọi người.
31401	Hiển học thầy Chu Đường, 27 tuổi đỗ Tiến sĩ, bổ châu mục Ích Châu.
31402	Hiên họ này có khoảng 52 loài trong 16 chi.
31403	Hiện khoảng 1.200 người làm việc ở đây.
31404	Hiện không có giả thuyết cũng như bằng chứng nào hỗ trợ cho giả thuyết này.
31405	Hiện khu vực nội ô của thị trấn đang dần hoàn thiện việc nâng cấp cơ sở hạ tầng.
31406	Hiện, khu vực nông nghiệp giảm còn 43%, công nghiệp - xây dựng chiếm 26%, thương mại - dịch vụ chiếm 31%, thu nhập bình quân đầu người đạt 47 triệu đồng/năm.
31407	Hiện Kid cùng Killer đã thoát được khỏi ngục nhưng không rõ là đang đi đâu làm gì.
31408	Hiển mang quân ra chống lại bị thua.
31409	Hiện nay (2018), bà đang là Tỉnh ủy viên Tỉnh ủy Thanh Hóa, Bí thư Ban Cán sự Đảng Cộng sản Việt Nam Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa.
31410	Hiện nay, 5 đến 15 người ở Hoa Kỳ được ước tính bắt bệnh mỗi năm - thường là ở các tiểu bang phương tây.
31411	Hiện nay, Ấn Độ đang đau đầu với nạn khỉ hoang mối phiền toái của không ít người dân Ấn Độ.
31412	Hiện nay anh đang giữ kỷ lục 9 lần vô địch giải đấu Motor Grand Prix thế giới.
31413	Hiện nay bác sĩ Hồ Mạnh Tường cũng là một bác sĩ tên tuổi trong lãnh vực hỗ trợ sinh sản và thụ tinh trong ống nghiệm.
31414	Hiện nay Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh thu hút trên 1 triệu lượt khách tham quan mỗi năm Ấn phẩm: Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh - Bảo tàng vì hòa bình, TP.
31415	Hiện nay bệnh có mặt ở khắp nơi nuôi ong mật, cả ong Apis mellifera và ong Apis cerana (ong châu Á).
31416	Hiện nay bệnh thường gặp ở trẻ ở độ tuổi trước khi đi học không được tiêm chủng ngừa sởi.
31417	Hiện nay, bộ sưu tập điêu khắc Pháp được trưng bày ở tầng trệt, dãy Richelieu, gồm cả hai sân có mái che Puget và Marly.
31418	Hiện nay cả 02 tổ máy của Nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả đã phát điện bình thường với công suất trên 10 triệu kwh/ngày.
31419	Hiện nay, các công trình nói trên chỉ còn lại chùa Linh Sơn và ngôi miếu cổ.
31420	Hiện nay, các dự án cải tạo các tuyến đường sắt đang sử dụng để kết hợp chúng vào hệ thống đường sắt đô thị tốc độ cao đang được triển khai.
31421	Hiện nay cách định nghĩa bí mật quốc gia ở Trung Quốc khá rộng, và rất khó đánh giá.
31422	Hiện nay các nhà khoa học Việt Nam đã tách được các nguyên tố đất hiếm đạt đến độ sạch đến 98-99% và ứng dụng cho nhiều ngành khác nhau trong công nghiệp.
31423	Hiện nay, các nhóm làm việc thường được thành lập để giải quyết những vấn đề, những dự án trong thời gian ngắn.
31424	Hiện nay các soeur mở trường Mầm non Hoa Cúc; mở lớp Tình thương.
31425	Hiện nay các trục chính đã được xây dựng kiên cố để phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế văn hoá và xã hội cho cả vùng.
31426	Hiện nay cả hai đình làng Nguyệt Biều và Lương Quán đều được bảo tồn một cách nguyên vẹn.
31427	Hiện nay, chỉ có một bức tranh được xác định vẽ bởi Lanier.
31428	Hiện nay chỉ có một phần của mô hình OSI được sử dụng.
31429	Hiện nay chỉ có một số công ty đang cố gắng triển khai các mạng này, như ICO Satellite Management và TerreStar.
31430	Hiện nay chỉ còn lại các cột đá, gồm 40 hàng và mỗi hàng có 40 cột tổng cộng có 1600 cái.
31431	; hiện nay chùa là trụ sở chính Thành hội Phật giáo Hà Nội.
31432	Hiện nay, chúng đã được nhập nội vào Việt Nam và hình thành nên dòng gà VCN-Z15, tên đầy đủ là Yellow Godollo VCN-Z15 (trước kia có tên gọi là gà Zolo hay gà Hung).
31433	Hiện nay chúng xuất hiện trên hầu hết các đảo lớn của Hawaii.
31434	Hiện nay, chương trình "Ứơc mơ của Thúy" được Sở Giáo dục và Đào tạo TP.
31435	Hiện nay có 102 vườn quốc gia (trong đó có 21 khu bảo tồn biển quốc gia, อุทยานแห่งชาติ ทาง ทะเล).
31436	Hiện nay có 4 bài thi khác nhau: thi trên máy tính, bài thi trên giấy, thi viết và thi nói.
31437	Hiện nay có 4 hình thức thôi miên chính là: cái nhìn cố định, mệnh lệnh dồn dập, thư giãn, mất thăng bằng.
31438	Hiện nay có ba phương pháp điều trị khả thi là: dùng thuốc, lọc máu và phẫu thuật cắt bỏ tuyến ức.
31439	Hiện nay, có đền thờ Đức Lý Thái Hậu (bà Ỷ Lan) ngay cạnh Đình làng Sủi, trên có đắp nổi chữ "Mẫu nghi thiên hạ", trong mật thất có ngai thờ vương miện của vua và mũ của bà.
31440	Hiện nay có hai hình thức xét nghiệm tiền sản bao gồm: xét nghiệm sàng lọc huyết thanh người mẹ và xét nghiệm di truyền tiền sản không xâm lấn (NIPT).
31441	Hiện nay, có hai loại chip chính được chế tạo để sử dụng các loại RAM: Ram tĩnh và Ram động (static và dynamic RAM).
31442	Hiện nay, có hơn 4.600 tổ chức và hơn 7.900 trang web đã đăng ký EMAS European Commission – EMAS Helpdesk (2011): Statistics and Graphs.
31443	Hiện nay có khoảng 1.500 con voi lùn Borneo còn sống trong tự nhiên, chủ yếu ở bang Sabah.
31444	Hiện nay có khoảng 4.000 bè nuôi, sản xuất trên 40.000 tấn/năm.
31445	Hiện nay có khoảng 83 mỏ, điểm mỏ khoáng sản và biểu hiện khoáng sản ở Điện Biên.
31446	Hiện nay có khuôn viên rộng lớn với nhiều cây cao bóng mát quanh năm.
31447	Hiện nay có một con đường mang tên ông ở Niamay (Niger).
31448	Hiện nay có một lượng lớn nội tiết tố thực vật được tổng hợp bởi con người và chúng được gọi là chất điều hòa tăng trưởng thực vật (PGR).
31449	Hiện nay, con cháu họ Ninh đã phục dựng lại ngôi miếu nhỏ trên nền cũ để thờ Đức Vân Lôi Đại Thần và ông tổ Ninh Hữu Hưng.
31450	Hiện nay cộng đồng người dùng vẫn tiếp tục xác định mục đích của phần mềm.
31451	Hiện nay có nghiên cứu cho biết rằng giống cừu này đang nhỏ đi do hiệu ứng nhà kính.
31452	Hiện nay công ty sử dụng 3.000 chuyên gia và đang phát triển và chế tạo máy bay lưỡng cư.
31453	Hiện nay có nhiều trình giả lập cho DS, cũng như NES, SNES, Sega Master, Sega Mega Drive, Neo-Geo Pocket, Neo-Geo MVS (arcade), và các thiết bị cầm tay cũ hơn như Game Boy Color.
31454	Hiện nay cổ phiếu của tập đoàn đang được niêm yết và giao dịch tại các sở giao dịch chứng khoán London, Hong Kong, Paris, New York và Bermuda.
31455	Hiện nay, có tồn tại một số loại tẩy hỗn hợp được gắn kết từ một cục tẩy chì với một cục tẩy mực.
31456	Hiện nay, cuộc chiến này đã được đưa vào Sách giáo khoa Ngữ Văn 10 với tên gọi Chiến thắng Mtao Mxây.
31457	Hiện nay đã được phục dựng.
31458	Hiện nay, đài phát sóng 8 giờ từ 14:30 đến 22:30 (giờ địa phương) từ thứ 2 đến thứ 7 và 14 giờ từ 8:30 đến 22:30 (giờ địa phương) vào các ngày chủ nhật và các ngày lễ lớn.
31459	Hiện nay dân chủ yếu làm nông nghiệp thành lập tập đoàn sản xuất, sau đó chuyển sang mô hình hợp tác xã.
31460	Hiện nay để có giống Lợn rừng lai mà nuôi, nên thực hiện theo cách người thiểu số trước đây đã làm là cũng cho đàn Lợn cái nội địa (giống Lợn gần như hoang dã) phối với Lợn đực rừng thuần chủng.
31461	Hiện nay DHCP có 2 version: cho IPv4 và IPv6.
31462	Hiện nay, địa danh "Hậu Nghĩa" chỉ còn được dùng để chỉ thị trấn Hậu Nghĩa, thị trấn huyện lỵ huyện Đức Hoà, tỉnh Long An.
31463	Hiện nay định dạng đã được cấp phép cho 32 quốc gia (tháng 11 năm 2010).
31464	Hiện nay, động được công ty du lịch Ngôi Sao đầu tư cơ sở hạ tầng và đã đưa vào khai thác đón khách du lịch.
31465	Hiện nay, Đông Phương là xã loại 2 với diện tích đất tự nhiên 725 ha.
31466	Hiện nay được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước toàn bộ đường giao thông trong xã đã được bê tông hóa.
31467	Hiện nay Giáo hội công giáo mừng kính Thánh Phêrô vào ngày 29 tháng 6 cùng với Thánh Phaolô.
31468	Hiện nay, hai bên đều lập cơ quan đại diện tại thủ đô và thành phố chủ yếu của đối tác.
31469	Hiện nay Hemus Air dự trù sẽ hợp nhất với Bulgaria Air và các chuyến bay của Hemus Air nay đều mang tên hiệu Bulgaria Air.
31470	Hiện nay, Hoàng Oanh vẫn xuất hiện thường xuyên trong các chương trình Paris by Night, Asia cũng như các hoạt động nghệ thuật ở hải ngoại.
31471	Hiện nay, hồ đã khô cạn đi khá nhiều.
31472	Hiện nay Hội đang xúc tiến tổ chức Đại hội khóa II.
31473	Hiện nay, hơn 200.000 thư viện tại 130 quốc gia đang sử dụng khung phân loại này.
31474	Hiện nay, huyện An Dương đang triển khai xây dựng khu đô thị PG An Đồng nằm trên địa bàn xã An Đồng.
31475	Hiện nay, huyện Hải Hà đang thực hiện mô hình bảo tồn và phát triển giống gà địa phương.
31476	Hiện nay Jeu de Paume được dành cho các triển lãm nghệ thuật hiện đại và đương đại.
31477	Hiện nay Kamov Ka-28 là vũ khí săn ngầm chủ lực của Lực lượng Không quân Hải quân.
31478	Hiện nay, kiến trúc Ba Lan đang dần phát triển với những góc nhìn mới mẻ trong thiết kế với các kiến trúc sư như Daniel Libeskind, Karol Zurawski và Krzysztof Ingarden.
31479	Hiện nay làng Chuồn có hơn 100 lò rượu gia đình suốt ngày đêm đỏ lửa, mùi rượu cứ thoang thoảng ra tận đầu ngõ.
31480	Hiện nay, lãnh thổ của Kremlin được chia sẻ bởi một viện bảo tàng và nữ tu phục sinh.
31481	Hiện nay, lấy chồng Tây đang là xu hướng thời thượng ở Việt Nam.
31482	Hiện nay, Lê Tâm làm công tác thiết kế mỹ thuật tại báo Công an nhân dân, An ninh Thế giới và Văn hoá Văn nghệ Công an vừa là họa sĩ, đồng thời là người viết báo.
31483	Hiện nay lịch sử chính thức của Lào miêu tả Lān Xāng là quốc gia dân tộc Lào, và vì thế là tổ tiên trực tiếp của nước Lào hiện nay.
31484	Hiện nay liệu pháp bồi phụ dịch thường được sử dụng sớm trước khi có những dấu hiệu của sốc.
31485	Hiện nay, loại robot này là có thể đi bằng 2 chân trên nền phẳng và đôi lúc cũng có thể bước đi trên cầu thang.
31486	Hiện nay loại súng này được sử dụng nhiều trong các lực lượng của FSB và FSO (Lực lượng bảo vệ VIP liên bang Nga).
31487	Hiện nay Lương Chi Mai vẫn chủ trì việc tiếp tục nghiên cứu phát triển hệ thống nhận dạng tiếng nói, xây dựng những tài nguyên tiếng nói và văn bản cho cộng đồng.
31488	Hiện nay, MiG-21 vẫn đang hoạt động trong không quân một số quốc gia sau 50 năm từ khi nó bay lần đầu tiên.
31489	Hiện nay môi trường sống của loài ngày càng bị phân tán và thu hẹp do nạn khai thác gỗ và chuyển đổi đất rừng thành đất nông nghiệp, công nghiệp và xây dựng.
31490	Hiện nay mộ ông Đề Điếm vẫn còn táng tại Bồng Trung (Đông Biện).
31491	Hiện nay một số bể bơi ở thành phố vệ sinh kém khi chúng ta di tắm phải cẩn thận tránh để nước vào xoang, dễ gây viêm xoang.
31492	Hiện nay, một số nước đã đưa loài này vào danh sách những loài động vật cần được bảo vệ, và xây dựng cả khu bảo tồn với mục đích chăm sóc những con bị thương hoặc bị ốm.
31493	Hiện nay ngành du lịch đang phát triển mạnh ở các nước thuộc thế giới thứ ba.
31494	Hiện nay, ngôi từ đường cổ kính rộng lớn hình chữ đinh, 3 gian tiền tế, 3 gian hậu cung này vẫn còn được lưu giữ nguyên vẹn tại thôn Thượng, làng Quảng Nạp, được nhân dân trong vùng xếp vào hàng anh cả trong hương đẳng thời xưa.
31495	Hiện nay người Chiềng Bằng vẫn nhận mình là người Mường Sại (ý là người vùng đất Mường Sại của người Thái chứ không phải tên đơn vị hành chính - Mường Sai).
31496	Hiện nay, người Eskimo có khoảng hai đến ba triệu người, phân thành các nhóm như Eskimo Labrador, Eskimo Bắc Cực, Eskimo Alaska, Eskimo Siberia.
31497	Hiện nay người Giáy ở nhà đất vẫn còn dựng một sàn trước cửa để sử dụng.
31498	Hiện nay người ta cũng đưa vào sử dụng một loại dung dịch polymer làm dung dịch giữ thành.
31499	Hiện này, Nhạc viện không chỉ là một cơ sở giáo dục có giá trị, mà còn là một trung tâm âm nhạc quan trọng trong cuộc người dân Poznań.
31500	Hiện nay, nhà trường là nơi theo học những học sinh từ lớp mẫu giáo đến lớp tám.
31501	Hiện nay nhiều mặt kinh tế xã hội của quận phát triển nhanh theo hướng đô thị.
31502	Hiện nay nhiều ý kiến nghiêng về giải thích "đại hành" là một chuyến đi lớn.
31503	Hiện nay, những nhà nhiếp ảnh tay ngang khá nhiều, ít ai hiểu rõ về nghệ thuật chụp ảnh nên khi chụp ảnh khỏa thân thì tác phẩm thường trở thành ảnh khiêu dâm.
31504	Hiện nay nó có diện tích lớn hơn một chút, khoảng 186.18 km2, trong đó vùng nước chiếm diện tích 102.13 km2 và diện tích rừng bao phủ 45.99 km2.
31505	Hiện nay nó đang được Nexus Automotive sản xuất với tên Chevrolet Joy.
31506	Hiện nay nó đã sẵn có tại Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Singapore, Malaysia và Indonesia.
31507	Hiện nay ở Anh đã phát hiện ra con chuột khổng lồ với chiều dài khoảng 1,2 mét, nặng 11 kg, nó nằm chết trong một bụi rậm gần sân chơi cho trẻ em ở phía đông London, Anh.
31508	Hiện nay, ông cư trú tại 48A đường Trương Định, Phường 7 Quận 3, TP.
31509	Hiện nay, ông hoàn toàn làm việc như một tác giả tự do hành nghề.
31510	Hiện nay ông là Ủy viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam.
31511	Hiện nay Orsay sở hữu hơn 5.000 tác phẩm hội họa.
31512	Hiện nay, Perry đang theo học tại Học viện Điện ảnh New York.
31513	Hiện nay phát triển thêm một số ngành dịch vụ khác.
31514	Hiện nay, phòng chính và mộ bia của Công chúa đều đã bị phá hủy, tượng Bí Hí dùng làm bệ đỡ mộ bia cũng đã bị hỏng đầu và đuôi.
31515	Hiện nay, quả chuông đó vẫn còn, treo ở Động Tối đã chạm khắc chữ Hán trên chuông.
31516	Hiện nay quận Bình Thủy là đơn vị hành chính quận đứng thứ 3 thành phố về dân số sau quận Thốt Nốt và quận Ninh Kiều.
31517	Hiện nay, quân đội tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế là làm gì?
31518	Hiện nay, Quyền Linh đang là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, và là người trẻ tuổi nhất được bầu vào vị trí này.
31519	Hiện nay, RSA có các Ủy viên được bầu chọn từ 80 quốc gia trên toàn thế giới.
31520	Hiện nay SAA đang xây dựng ở đây đài chỉ huy không lưu trang bị hiện đai đạt chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO).
31521	Hiện nay sau khi Hồng Kông trở về với Trung Quốc, ranh giới giữa hai nền điện ảnh này cũng dần bị xóa nhòa.
31522	Hiện nay, số lượng giống vẫn thấp.
31523	Hiện nay, số thành viên của cử tri đoàn là 538 theo công thức 100 + 435 + 3. Như vậy, muốn chiếm được ghế tổng thống, một liên danh phải giành được 270 phiếu của cử tri đoàn.
31524	Hiện nay, số Ủy ban Chính hiệp địa phương trong cả nước đã lên tới hơn 3.000 cơ sở với hơn 500.000 ủy viên.
31525	Hiện nay, Suceava là một trong những điểm du lịch hấp dẫn bậc nhất Romania.
31526	Hiện nay, súng CKC vẫn được sử dụng trong quân đội nhiều nước khác nhau trên thế giới.
31527	Hiện nay tại Kizhi là Viện bảo tàng-bảo tồn dân tộc học và kiến trúc-lịch sử quốc gia Liên bang Nga (GIAEMZ).
31528	Hiện nay thì hàng trăm giống mới đã và đang được du nhập vào Việt Nam, không chỉ có bò, dê, gà mà cả ong, tằm cũng phụ thuộc vào nước ngoài.
31529	Hiện nay thuốc cũng được dùng trong điều trị dài ngày trong duy trì sự giảm Wegener's Granulomatosis.
31530	Hiện nay, tòa án tối cao chỉ là một ủy ban của Viện Quý tộc, nhưng sắp sửa trở thành một định chế tư pháp độc lập.
31531	Hiện nay toàn bộ tuyến đường tỉnh lộ này với chiều dài hơn 10 cây số đều đã mang tên là đường Bùi Hữu Nghĩa.
31532	Hiện nay, tòa nhà được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau, bao gồm ký túc xá ở các tầng trên và bảo tàng ở tầng hầm.
31533	Hiện nay toàn ngành đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết về đẩy mạnh phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2009 - 2015.
31534	Hiện nay, toàn tỉnh Cát Lâm có 14 cung quán với 79 đạo sĩ và trên 8.600 tín đồ Đạo giáo.
31535	Hiện nay, Tòa Thánh không có chức Khâm sứ ở Việt Nam.
31536	Hiện nay trên địa bàn huyện có Nhà máy đốt rác phát điện Cần Thơ tại xã Trường Xuân https://www.
31537	Hiện nay trên địa bàn huyện có Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long tại xã Tân Thạnh.
31538	Hiện nay trên địa bàn huyện Củ Chi đã và đang hình thành một số khu đô thị mới như khu đô thị Thiên Phú Garden, khu đô thị Bến Thành - Tây Bắc, khu đô thị Bella Vista City.
31539	Hiện nay trên địa bàn huyện đang xây dựng và đưa vào hoạt động nhiều Cụm công nghiệp như các Cụm công nghiệp Bố Hạ, Cầu Gồ, Mỏ Trạng.
31540	Hiện nay trên địa bàn thành phố Bà Rịa đã và đang hình thành một số khu đô thị mới như khu đô thị Cinderella Residences, khu đô thị Barya City, khu đô thị Kim Dinh, khu đô thị Lan Anh Residential, Khu đô thị Golden Land Center City,.
31541	Hiện nay trên sân chùa cổ Bửu Long ở ấp Mỹ Khánh 1, xã Mỹ Hòa Hưng vẫn còn mộ của Ông Hổ.
31542	Hiện nay trên sườn phía tây Khuê Sơn, thuộc địa cấp thị Nhật Chiếu, Sơn Đông, có vách núi cạnh sông, tương truyền là nơi đặt tướng đài của Lã mẫu.
31543	Hiện nay trên thế giới có một số nước đã dùng để làm tỷ số lạm phát chính thức khi công bố với dân chúng.
31544	Hiện nay, trên thị trường có 3 kiểu đàn dương cầm: dương cầm lớn, dương cầm đứng và kiểu lai giữa hai loại trên.
31545	Hiện nay, trong một vài trường hợp khi sử dụng, các nhà sử học thường có ý trung lập và hàm ý rằng thời kỳ này "tăm tối" là do hiếm các ghi chép lịch sử và thành tựu về văn hóa và nghệ thuật.
31546	Hiện nay trường bao gồm 1 trường thành viên, 5 khoa đào tạo và 11 chi nhánh ở Đông Siberia và Ulan Bator thủ đô của Mông Cổ.
31547	Hiện nay, tượng đài Đức Mẹ Trinh Phong trở thành một địa điểm hành hương của người Công giáo ở Việt Nam.
31548	Hiện nay, tượng thờ này được sơn lại màu nâu đỏ, và đã được di dời vào trong khuôn viên khu đền thờ của ông tại thành phố Rạch Giá.
31549	Hiện nay, UBND Tỉnh đồng ý cho thị xã Cửa Lò tiến hành dự án làm cầu tàu du lịch tại đảo Lan Châu và Đảo Ngư để kịp phục vụ cho năm Du lịch Nghệ An 2005.
31550	Hiện nay vẫn chưa thống nhất nguyên nhân và cách điều trị.
31551	Hiện nay, vấn đề cải tiến TCP trong môi truyền truyền dẫn tốc độ cao đang là một hướng nghiên cứu được quan tâm.
31552	Hiện nay, việc phát triển vũ khí năng lượng EMP cao đang phát triển, được gọi là bom điện từ.
31553	Hiện nay, Viện Bảo tàng nghệ thuật Nagasaki vẫn lưu giữ chiếc gương soi của Công nữ Ngọc Hoa.
31554	Hiện nay, Việt Nam đang bước vào cuộc hội nhập lần thứ ba, hướng tới mục tiêu xây dựng một nền văn hóa "tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc".
31555	Hiện nay, vị thế của danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân Liên bang Nga đã vượt mức của danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân CHXHCNXV Liên bang Nga thời xưa.
31556	Hiện nay, với sự hỗ trợ của nhiều phương pháp nghiên cứu, cộng với tiến bộ khoa học kỹ thuật, các loài động vật như lười khổng lồ, tê giác lông dài có cơ hội sẽ được phục sinh trong tương lai gần.
31557	Hiện nay Whisky Scotland được sản xuất trong khoảng 90 lò nấu rượu tại Scotland (thời điểm tháng 10 năm 2005).
31558	Hiện nay xã đang tiến hành đưa sản xuất vụ đông để cải thiện đời sống cho nhân dân.
31559	Hiện nay, xấp xỉ 25% năng lượng điện của tỉnh bang sử dụng năng lượng tái tạo là điện gió.
31560	Hiện, ngựa vằn Nam Phi còn khoảng 1.200 cá thể nhưng thường xuyên bị đe dọa trước các tác động của mất sinh cảnh, sự phát triển của các loài thuần chủng và nạn săn bắn bất hợp pháp.
31561	Hiển nhiên, album đã chứng tỏ rằng khả năng của Zac Brown Band cũng có giới hạn.
31562	Hiện nòi ngựa Anh là nòi ngựa đua được ưa thích.
31563	Hiện nó thường chỉ được các thế hệ lớn tuổi sử dụng.
31564	Hiện ở ngoại ô huyện Phong Đô tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) có đền thờ bà.
31565	Hiến pháp 1947 bị tạm đình chỉ.
31566	Hiến pháp bảo lưu quan hệ đối ngoại như một quyền hành pháp, và như vậy, Đại sứ quán Hoa Kỳ vẫn là ở Tel Aviv.
31567	Hiến pháp của Azerbaijan đã được Đại hội Xô viết bất thường toàn Azerbaijan khóa IX thông qua vào ngày 14 tháng 3 năm 1937.
31568	Hiến pháp của Ba Lan không đề cập đến Nghị viện như một cơ quan, mà chỉ đề cập đến Thượng viện và Thượng viện.
31569	Hiến pháp đã được 88% cử tri ở Tây Ban Nha phê chuẩn, và chỉ hơn 90% ở Catalonia.
31570	Hiến pháp được soạn thảo bởi Hội đồng Lập hiến, được chọn bởi những ứng viên được bầu trong hội đồng cấp tỉnh.
31571	Hiến pháp dự thảo năm 2005 của Bhutan bao gồm điều khoản cho một hệ thống dân chủ hai đảng được công bố sau bốn năm chuẩn bị.
31572	Hiến pháp hiện nay, cũng do những người ủng hộ ông Chavez đưa ra năm 1999, cho ông quyền ra ứng cử hai nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ sáu năm.
31573	Hiến pháp Hoa Kỳ là bản hiến pháp lâu đời nhất và nổi tiếng nhất với trên 200 năm lịch sử.
31574	Hiến pháp Hoa Kỳ vắng tiếng đối với vấn đề một tiểu bang ly khai khỏi liên bang.
31575	Hiến pháp mới của Indonesia được thông qua, mở ra thời kì mới trong lịch sử Indonesia.
31576	Hiến pháp mới của Salazar thành lập chính phủ phản đại nghị và chuyên chế, tồn tại đến năm 1974.
31577	Hiến pháp mới đã được tranh luận tại Hội nghị Trung ương 8 của Đảng Cộng sản Cuba diễn ra từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 12 năm 2018.
31578	Hiến pháp năm 1895 giảm bớt sức mạnh chính quyền đại diện địa phương, giảm vai trò của các hạt đối với các chính quyền tiểu bang, thông qua các phái đoàn lập pháp cho từng quận.
31579	Hiến pháp năm 1974 dù tốt hơn cho người Albani tại Kosovo, đã khiến các nước cộng hòa có nhiều quyền lực hơn, vì thế làm ảnh hưởng tới quyền lực thể chế và hữu hình của chính phủ liên bang.
31580	Hiến pháp này được Quốc hội (SPA) khóa 1 thông qua vào tháng 9/1948.
31581	Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.
31582	Hiến pháp Singapore được sửa đổi vào năm 1958, thay thế Hiến pháp Rendel với một nội dung trong đó là cấp cho Singapore quyền tự quản và dân chúng có thẩm quyền bầu toàn bộ Hội đồng lập pháp của mình.
31583	Hiến pháp (tạm thời) của nước Trung Hoa Dân Quốc mới có một tuyên bố không kiên quyết về hiệu ứng này.
31584	Hiến pháp Tây Ban Nha quy định Đại hội Đại biểu được bầu theo nguyên tắc phổ thông, tự do, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín theo các điều khoản do luật định.
31585	Hiến pháp Trung Quốc đảm bảo quyền tự do tôn giáo, song các tổ chức tôn giáo không được chính thức chấp thuận có thể phải chịu bách hại ở quy mô quốc gia.
31586	Hiến pháp xác định Chính phủ Singapore bao gồm Tổng thống và Nội các Singapore.
31587	Hiện phim đang chiếu đến phần thứ ba.
31588	Hiện quân đội Mexico vẫn còn duy trì một số cơ sở vật chất, hạ tầng để thử nghiệm và chế tạo vũ khí như trực thăng, tàu chiến hạng nặng, các loại súng cho quân đội.
31589	Hiện Quân khu 9 vẫn còn duy trì đội bóng chuyền và bơi lội.
31590	Hiện Sakurai là thành viên của Office Watanabe, một loại hình công ty tương tự.
31591	Hiện sân bay này đang được xây thêm một nhà ga và một đường cất hạ cánh mới.
31592	Hiện Shinkyokushinkai đang phát triển ở nhiều nước trên thế giới và có một phân đường tại Hà Nội, Việt Nam.
31593	Hiền sợ quá, phải xuống nước xin Tháo cho ký đơn li hôn.
31594	Hiện tại (2013) vẫn còn nhiều tê giác bị chết một cách đau đớn vì bị cắt mất sừng.
31595	Hiện tại 2 Quốc lộ này mới được cải tạo nên chất lượng đường khá tốt, có thể đi lại được cả bốn mùa.
31596	Hiện tại, Adenike là Giám đốc của Trường Đại học Kinh doanh Ibadan (UISB) là Giám đốc nền tảng.
31597	Hiện tại anh đang du học tại nước ngoài.
31598	Hiện tại anh ta vẫn hát chính và là người dẫn dắt cho một nhóm mới tên là Midnight Panic khi tìm lại được thành viên cũ Montano trong nhóm này, có thể ngày trở về của Mark Chavez với Adema vẫn còn rất xa vời.
31599	Hiện tại anh thi đấu cho Dibba Al-Fujairah.
31600	Hiện tại anh thi đấu cho Espérance Tunis ở CLP-1.
31601	Hiện tại anh thi đấu cho Navy.
31602	Hiện tại anh thi đấu cho Pasaquina ở Salvadoran Primera División.
31603	Hiện tại anh thi đấu cho Saint-George SA.
31604	Hiện tại anh thi đấu cho Suwon Samsung Bluewings.
31605	Hiện tại anh thi đấu ở vị trí hậu vệ cho câu lạc bộ Giải bóng đá hạng nhì quốc gia Algérie CA Bordj Bou Arreridj.
31606	Hiện tại, bà là chính phủ của đại sứ Nam Sudan về văn hóa và cố vấn quan hệ công chúng cho chính phủ Nhật Bản.
31607	Hiện tại, băng đảng Sinaloa và Gulf Cartel đã tiếp quản việc buôn bán ma túy từ Colombia tới các thị trường trên toàn thế giới.
31608	Hiện tại, Bass đang là giáo sư khoa Anh văn và Báo chí tại Đại học ở Albany, Đại học Tiểu bang New York.
31609	Hiện tại bệnh viện đa khoa Sài Gòn Bình Dương là một cơ sở y tế với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại và công nghệ phẫu thuật tiên tiến.
31610	Hiện tại, Bí thư Tỉnh ủy thường kiêm nhiệm vị trí Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân đơn vị hành chính cấp tỉnh, Bí thư Quân ủy Đơn vị hành chính cấp tỉnh.
31611	Hiện tại bức tượng đã được dựng lại ở địa điểm mới.
31612	Hiện tại, các Autobots hỗ trợ quân đội Hoa Kỳ trong việc ngăn ngừa các xung đột trên phạm vi toàn cầu.
31613	Hiện tại, các bản Ayray tiếng Ê Đê chiếm phần nhiều, bản dịch ra tiếng Việt vẫn còn khá ít.
31614	Hiện tại các công trình tái thiết đang được tiến hành để khôi phục cổng vào và tường chu vi xung quanh khuôn viên lâu đài.
31615	Hiện tại các gia đình trong xã nhiều hộ có diện tích đất khá lớn, triển vọng cho kinh tế về nông nghiệp cho xã.
31616	Hiện tại các kế hoạch là gia tăng Lục quân lên đến 547.400 và Thủy quân lục chiến lên đến 202.000 vào năm 2012.
31617	Hiện tại, cả sáu bản điều trần của ông đều đã được sưu tập đầy đủ.
31618	Hiện tại, cây cầu mang lại ấn tượng là cấu trúc nguyên khối, mặc dù nó thực sự bao gồm hai nền độc lập được hỗ trợ trên một trụ cột chung.
31619	Hiện tại, chênh lệch của điểm gần Mặt Trời nhất (
31620	Hiện tại chùa có phòng khám bệnh từ thiện và lớp học tình thương.
31621	Hiện tại chu kì bán rã ( ) khoảng 5,730 ± 40 năm.
31622	HIện tại, ClariS đang nằm dưới sự quản lý của RunTime Music Entertainment.
31623	Hiện tại, có 2.685 căn hộ trong khu phức hợp này.
31624	Hiện tại có 27 chó Mạc Tư Khoa sống ở Hoa Kỳ.
31625	Hiện tại có 5 tập của Felidae: Felidae, Felidae II (còn gọi là Felidae trên đường), Cave Canem, Das Duell và Salve Roma, trong đó có hai tập đầu đã dịch sang tiếng Anh.
31626	Hiện tại có hai niên đại khác nhau về thời điểm tuyên bố độc lập của Diodotos đó là một niên đại xa là vào khoảng năm 255 TCN và một niên đại gần hơn là vào năm 246 TCN.
31627	Hiện tại, có hơn 31.000 sinh viên toàn thời gian, bao gồm hơn 9.000 sinh viên tiến sĩ, sau đại học và sinh viên nước ngoài.
31628	Hiện tại có hơn 600 con lừa hoang Ba Tư sống trong tự nhiên.
31629	Hiện tại, cô hợp tác chặt chẽ với một tổ chức để xây dựng các trường học trên khắp quốc gia Haiti.
31630	Hiện tại, cô là thành viên của Quốc hội Ecuador.
31631	Hiện tại có lẽ nhóm chỉ còn 2 thành viên (dù thông tin chưa chính thức về việc Stephanie và Lina rời nhóm).
31632	Hiện tại đã có 7 tập.
31633	Hiện tại, dân số của thành phố là trên 500.000 người và còn có xu hướng tăng, đó không chỉ là số dân lớn nhất của tỉnh Tochigi mà còn là lớn nhất khu vực Bắc Kanto.
31634	Hiện tại, đây là ga đường sắt cực nam ở Ba Lan và là cửa khẩu biên giới đường sắt với Slovakia.
31635	Hiện tại đội có tên gọi NK TKK Tolmin vì lý do tài trợ.
31636	Hiện tại đội vẫn thi đấu các trận lớn (Classico với đội Nacional hay các trận quốc tế) tại sân trên.
31637	Hiện tại dự án đang trong quá trình kêu gọi đầu tư.
31638	Hiện tại, dưới cái tên Eliza, cô đã giúp một tay định hướng hành trình của Quentin thành pháp thuật thực sự.
31639	Hiện tại, giai đoạn thứ nhất và thứ hai của dự án đã cơ bản hoàn thành.
31640	Hiện tại Hàn Quốc áp dụng giáo dục bắt buộc cho toàn dân đến hết cấp II 중학교 (trung học cơ sở) tức là 9 năm.
31641	Hiện tại Hoa Kỳ có 58 vườn quốc gia chính thức, nhiều trong số đó đã trên 100 năm tuổi.
31642	Hiện tại, Iceland sử dụng điện từ các nhà máy thủy điện và địa nhiệt điện để sản xuất amoniac, do Iceland có trữ lượng tài nguyên này lớn trong khi thiếu các nguồn hydrocacbon ở trong nước, và chi phí nhập khẩu khí tự nhiên cao.
31643	Hiện tại kênh cũng đã ngừng phát sóng.
31644	Hiện tại không có người nói đơn ngữ được biết đến.
31645	Hiện tại là một hiệp ước toàn cầu, Nghị định thư an toàn sinh học, điều chỉnh hoạt động buôn bán GMO.
31646	Hiện tại là một sự thật hiển nhiên theo khái niệm trừu tượng mà ta đã nghe đến nhưng ta không thể nào bắt gặp nó.
31647	Hiện tại, lâu đài Barcian đã được bảo tồn trong tình trạng tốt và không có tháp cao là một ví dụ về những thay đổi trong kiến trúc quân sự Teutonic.
31648	Hiện tại, lâu đài có một phòng trưng bày, thư viện và một bảo tàng.
31649	Hiện tại, lễ hội của người vùng cao thường diễn ra trong Khu rừng thành phố ở Jabłonków.
31650	Hiện tại, lính nhựa luôn được xem là loại đồ chơi ít tốn kém nhất, các loại figure đồ chơi bằng nhựa đều được bày bán rộng rãi và ảnh hưởng của chúng khá phổ biến.
31651	Hiện tại loài cá da trơn này bị đe dọa bởi việc đánh bắt cá quá mức, môi trường sống bị thu hẹp và ô nhiễm môi trường.
31652	Hiện tại, Metinee đang hoạt động trong ngành giải trí Thái Lan với tư cách là một người mẫu, diễn viên.
31653	Hiện tại, một trong tứ đại mãnh thú - "
31654	Hiện tại, MSA được sử dụng bởi các phương tiện truyền thông Ả Rập, bao gồm báo chí, sách và một số đài truyền hình, ngoài tất cả các văn bản chính thức.
31655	Hiện tại ngoại trừ cửa Quy Nhơn và cửa Tam Quan khá ổn định, còn các cửa An Dũ, Hà Ra, Đề Gi luôn có sự bồi lấp và biến động.
31656	Hiện tại người ta coi nó là loài duy nhất của chi Gnathodentex.
31657	Hiện tại, người ta tin rằng San Andreas hiện đại sẽ đổi hướng chuyển động của nó thành một đứt gãy trong đới cắt trượt đông California.
31658	Hiện tại, những người sáng tạo ngôi sao có thể tải lên một phụ kiện mỗi tháng.
31659	Hiện tại, những trường này đang nỗ lực để giới thiệu những chứng chỉ riêng.
31660	Hiện tại Nozomi đã bình phục hoàn toàn và lại đi học đều đặn như bình thường.
31661	Hiện tại ông đang giữ chức Henry Semat Chair và giáo sư vật lý lý thuyết tại City College of New York.
31662	Hiện tại, quần thể voọc mũi hếch có khoảng 108-113 cá thể, chiếm gần 50% tổng số cá thể voọc mũi hếch của Việt Nam.
31663	Hiện tại, sân bay Vũng Tàu nằm trên địa bàn phường 9, thành phố Vũng Tàu (chia cắt thành phố Vũng Tàu thành hai khu vực Bắc và Nam sân bay), có tổng diện tích 172ha.
31664	Hiện tại sản phẩm của nhóm phát triển hỗ trợ 3 nền tảng là android, ios và windows pc.
31665	Hiện tại sau 2 tháng ra mắt (10/6/2017), video đã nhận được hơn 110 triệu lượt xem trên YouTube.
31666	Hiện tại, sau Chuyện tình xa xứ, Kathy Uyên đang chờ đợi những vai diễn mới hơn, "vai càng khác với con người của mình càng tốt, Kathy cũng không ngại đóng vai xấu xí, tính tình dữ dằn hoặc hài hước" - cô nói.
31667	Hiện tại, Sevilla FC có 25 đội chuyên nghiệp trên sổ cái của mình (trong số này thuộc hạng hai quốc gia) và một đội bóng đá nữ trong Đội danh dự.
31668	Hiện tại, The Walt Disney Studios đang phát hành phim từ các xưởng phim hoạt hình do Disney sở hữu và không do Disney sở hữu.
31669	Hiện tại thì số người vẫn chưa bị ảnh hưởng bởi nền văn minh toàn cầu là rất ít, và có những ý kiến khác nhau về tác động đến họ.
31670	Hiện tại toàn xã đã chuyển trên 20 ha từ cấy lúa trồng màu sang mô hình kinh tế trang trại và vườn đồng.
31671	Hiện tại, Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng có Khách sạn sinh viên, ký túc xá hiện đại bậc nhất trong số các khu nội trú sinh viên ở Việt Nam hiện nay.
31672	Hiện tại vẫn chưa rõ tác giả.
31673	Hiện tại, việc khai hoang đất đang diễn ra ngoài khơi Tanjung Tokong nhằm tạo ra một thị trấn mới - Seri Tanjung Pinang.
31674	Hiện tại, ViOlympic có hơn 30 triệu thành viên đăng ký, 6 triệu thành viên hoàn thành các bài thi và hơn 4 triệu thành viên xác định danh tính (thi bằng mã thi).
31675	Hiện tại, Virgin America đang phục vụ các chuyến bay giữa ba quốc gia: Canada, Mexico và Hoa Kỳ.
31676	Hiện thác đang được công ty Du lịch Đắk Lắk tổ chức khai thác với nhiều các dịch vụ du lịch đa dạng kèm theo.
31677	Hiện Thanh Lam là ngôi sao nhạc pop thành công nhất Việt Nam.
31678	Hiện thành phố đang phục dựng lại tòa thành này.
31679	Hiện thị xã đang có kế hoạch xây dựng trường THPT Phạm Văn Nhờ, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng vào năm 2020, tọa lạc tại đường 3/2, khu vực 6, phường Thuận An, và kế hoạch xây dựng một trường THCS tại phường Bình Thạnh.
31680	Hiện thời Betahistin, mà đồng thời cũng cạnh tranh với thụ thể H1, được ứng dụng vào các trường hợp bị chóng mặt.
31681	Hiện thời có tới 41 người chết, trong đó có 1 bác sĩ điều trị bệnh này.
31682	Hiến tòng chinh đông tây, mỗi khi chột dạ, cho rằng mẹ phát bệnh, bèn giục sứ giả thăm hỏi, quả nhiên như vậy.
31683	Hiến Tông nổi cơn thịnh nộ, lập tức ra lệnh cho các trấn cùng nhau thảo phạt Thái châu.
31684	Hiện, Trà Linh Tự còn lưu giữ một quả chuông đồng năm Vĩnh Hựu thứ 2 triều Lê (1736) và 19 pho tượng, cùng nhiều hoành phi, câu đối và các đồ thờ tự có giá trị khác.
31685	Hiện trên đỉnh A Bia còn đài tưởng niệm trận đánh.
31686	Hiện tượng búa nước cũng là mối quan tâm của các nhà sinh lý học nghiên cứu hệ thống tuần hoàn trong cơ thể.
31687	Hiện tượng các cựu chiến binh thường thấy là đạn B41 xuyên qua lưới, nếu công sự bao cát thì đạn xuyên vào nhưng không phát nổ ngay.
31688	Hiện tượng chuyển giới này còn ít được biết đến, và có nhiều nghiên cứu - chủ yếu là nghiên cứu tâm lý học - từng bị bác bỏ.
31689	Hiện tượng này bắt đầu khi lá phôi thứ nhất dày lên, dài ra và tạo thành một loại vợt trên lưng phôi.
31690	Hiện tượng này có nguồn gốc từ các tương tác tĩnh điện giữa điện trường và các điện tích trong vật chất.
31691	Hiện tượng này đã được nghiên cứu trong trường hợp một chất khí hai chiều trong một số chi tiết, phân tích thời gian cần cho xê dịch về cân bằng.
31692	Hiện tượng này được gọi là giờ cao điểm hoặc giờ tan tầm, mặc dù khoảng thời gian cường độ giao thông cao thường vượt quá một giờ.
31693	Hiện tượng này gọi là nhật thực toàn phần (hay hình khuyên) không trung tâm.
31694	Hiện tượng này hay xảy ra nhất khi sao chép một xâu ký tự từ một bộ nhớ đệm này sang một vùng bộ nhớ đệm khác.
31695	Hiện tượng này là biểu hiện của quy luật tự nhiên về cân bằng sinh thái: loại bỏ số khẩu dư thừa trong một cộng đồng.
31696	Hiện tượng này là có quy luật, thay vì chỉ là ngoại lệ."
31697	Hiện tượng này là cơ sở để giải thích nghịch lý anh em sinh đôi.
31698	Hiện tượng này tạo ra chuỗi đa hình.
31699	Hiện tượng thiếu vắng một thể loại văn học nào cũng được nêu ra và giải thích.
31700	Hiện tượng thoái hóa giống ở cây giao phấn là hiện tượng mà các cá thể của các thế hệ kế tiếp có sức sống kém dần, biểu hiện ở dấu hiệu phát triển chậm, chiều cao và năng suất giảm dần, nhiều cây bị chết yểu.
31701	Hiện tượng trên có thể bắt gặp trong hầu hết phương ngôn Quan thoại (ví dụ 窟窿 kūlong < 孔 kǒng), nhưng đặc biệt nổi bật trong tiếng Tấn.
31702	Hiện tượng xóa bỏ trung gian đã phải di chuyển đô la từ các tài khoản tiết kiệm và sang các công cụ thị trường trực tiếp như các nghĩa vụ Bộ Ngân khố Mỹ, các chứng khoán cơ quan và nợ của công ty.
31703	Hiện vẫn chưa có nhiều dữ liệu về sinh vật học của loài động vật này.
31704	Hiện vẫn còn khoảng 2.000 hộ dân cư đang sống xen kẽ giữa rừng.
31705	Hiện vẫn còn nhiều tranh cãi về các đặc điểm khác biệt giữa người Belgae ở phía Bắc, người Celt ở phía nam, và người Germani sống qua sông Rhine.
31706	Hiện vật đang được trưng bày trong Bảo tàng TP.
31707	Hiện vật thu được trong các lớp đất này được xác định có niên đại thời Lý.
31708	Hiện vật trưng bày tại Museum für Indische Kunst Dahlem Berlin.
31709	Hiện xã đã có trường Trung học cơ sở.
31710	Hiệp ca ngợi nhân cách của Giới, đề nghị làm án để tra xét rõ ràng, cực lực tranh cãi với Tào Tháo, nhưng Tháo kiên quyết bác bỏ, nhằm tránh tổn hại đến người cáo giác.
31711	Hiệp định chính thức có hiệu lực vào ngày 23 tháng 11 năm 1955 và được ban hành thông qua một nghị định 11 tháng 1 năm 1956.
31712	Hiệp định cho phép các chính phủ khuyến khích khu vực kinh tế nông thôn, nhưng nên thông qua các chính sách ít làm biến dạng thương mại.
31713	Hiệp định cũng quy định quần đảo là khu phi quân sự.
31714	Hiệp định được thiết lập nhằm mở rộng phạm vi điều chỉnh của hệ thống thương mại đa phương sang lĩnh vực dịch vụ chứ không chỉ điều chỉnh một mình lĩnh vực thương mại hàng hóa như trước đó.
31715	Hiệp định này cũng bỏ ngỏ việc cho Nga có quyền muốn khuếch trương căn cứ mai sau nếu hai bên cùng thỏa thuận.
31716	Hiệp định này mở cửa cho luồng đôla đổ vào nền kinh tế Thái, đổi lại là thân xác phụ nữ Thái Lan trở thành "món đồ chơi" trong tay lính Mỹ.
31717	Hiệp hội bóng đá Thụy Điển (
31718	Hiệp hội các bệnh truyền nhiễm Hoa Kỳ (Infectious Diseases Society of America) khuyến cáo nuôi cấy đờm ở tất cả các bệnh nhân viêm phổi nằm viện, trong khi Hội các bác sĩ lồng ngực Hoa Kỳ (American College of Chest Physicians) không khuyến cáo.
31719	Hiệp hội đã có khoảng 300 thành viên.
31720	Hiệp hội giống ngựa Quốc tế Gruzia Grande Horse Registry được thành lập năm 1994, và sau đó được chấp nhận là thành viên thuộc Liên đoàn Huấn luyện Các giống Ngựa Hoa Kỳ và Hội đồng Giống ngựa Hoa Kỳ.
31721	Hiệp hội Hoa Kỳ tại Đài Bắc, Đài Loan.
31722	Hiệp hội Khoa học Khảo cổ học (SAS) Bulletin, Hoa Kỳ.
31723	Hiệp hội Khoa học Phụ nữ cũng có một giải thưởng với tên tương tự là Giải Tưởng niệm Ruth Satter trị giá $1.000 cho "một sinh viên tốt nghiệp nổi bật đã gián đoạn việc học ít nhất 3 năm để nuôi sống một gia đình".
31724	Hiệp hội Nghiên cứu Môi trường Canada (ESAC) được thành lập năm 1993 "để tiếp tục nghiên cứu và giảng dạy các hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến nghiên cứu môi trường ở Canada".
31725	Hiệp hội ngôn ngữ Paris từng cấm chủ đề tiến hóa ngôn ngữ vào năm 1866 vì nó thiếu bằng chứng khoa học.
31726	Hiệp hội Nhà soạn nhạc, Tác giả và Nhà phát hành Hoa Kỳ (ASCAP) công nhận bài hát là ca khúc R&B/Hip-Hop của năm 2007.
31727	Hiệp hội Phát triển mậu dịch đối ngoại Trung Hoa Dân Quốc thiết lập "Trung tâm Mậu dịch Đài Loan" tại Seoul.
31728	Hiệp hội Phổ độ nhất thể có trụ sở tại Beacon Hill.
31729	Hiệp hội Sắn Việt Nam được Bộ Nội vụ phê duyệt thành lập tại Quyết định số 103/QĐ-BNV ngày 04/01/2013, và thành lập tại Đại hội I của Hiệp hội ngày 19/06/2013.
31730	Hiệp hội tâm lý học Hoa Kỳ ủng hộ bình đẳng hôn nhân đầy đủ cho các cặp vợ chồng đồng tính, phản đối các chính sách, pháp luật phân biệt đối xử với họ.
31731	Hiệp hội Thanh niên Trung Quốc tại Pháp tuyên bố rằng "một người có nguồn gốc từ Trung Quốc không phải là người bị nhiễm coronavirus.
31732	Hiệp hội Thể thao Thế giới Quốc tế và Hiệp hội Liên đoàn Thể thao Quốc tế được IOC công nhận.
31733	Hiệp hội tín dụng liên bang của tiểu bang Peach có trụ sở tại Lawrenceville phục vụ 39.800 thành viên ở các quận Barrow, Clarke, DeKalb, Forsyth, Gwinnett, Jackson, Oconee và Walton.
31734	Hiệp hội tự do Internet toàn cầu Global Internet Freedom Consortium yêu cầu loại bỏ việc ngăn chặn các dòng chảy thông tin ở những "xã hội đóng" mà họ liệt kê.
31735	Hiệp Phước có diện tích 38,06 km², dân số năm 1999 là 9.281 người, mật độ dân số đạt 244 người/km².
31736	Hiệp ước có hiệu lực vào ngày 1 tháng 10 năm 1994, khiến Palau độc lập về pháp lý, song độc lập thực tế khi kết thúc ủy trị từ ngày 25 tháng 5 năm 1994,.
31737	Hiệp ước có hiệu lực vào ngày 1 tháng 6 năm 1988.
31738	Hiệp ước có hiệu lực vào ngày 20 tháng 4 năm 1994.
31739	Hiệp ước cũng công nhận quyền của người Mỹ đi lại trên toàn dòng Sông Mississippi mà vào lúc đó đã trở nên càng quan trọng trong việc giao thương đang phát triển của các lãnh thổ phía tây của Hoa Kỳ.
31740	Hiệp ước cũng yêu cầu nhà Tống phải trình diện thủ cấp của Hàn Thác Trụ trước nhà Kim, kẻ mà người Nữ Chân cho là đã khơi mào cuộc chiến.
31741	Hiệp ước đã được sửa đổi hai lần, vào ngày 18 tháng 2 năm 1903 và ngày 26 tháng 1 năm 1908, nhưng Dar al-Kuti vẫn giữ được nền độc lập của mình cho đến khi Sanussi qua đời vào ngày 12 tháng 1 năm 1911.
31742	Hiệp ước đánh dấu sự chuyển đổi từ trung lập đối với cuộc xâm lược Brittany của Pháp sang can thiệp tích cực chống lại nó.
31743	Hiệp ước định nghĩa lãnh thổ của nước Đức thống nhất là lãnh thổ của Đông và Tây Đức cộng lại, cấm Đức không được đòi lại những lãnh thổ khác.
31744	Hiệp ước được ký kết bởi chính phủ Anh, Mỹ, Pháp, Ý và Nhật Bản.
31745	Hiệp ước Elysée xóa bỏ Hiệp ước Patenôtre và chấp nhận việc sáp nhập Nam kỳ vào QGVN vào ngày 14/6/1949 một cách "ôn hòa."
31746	Hiệp ước giới hạn trọng lượng rẽ nước của thiết giáp hạm thuộc mọi quốc gia ở mức 35.000 tấn và cỡ pháo tối đa 406 mm (16 inch).
31747	Hiệp ước gốc của Vùng đất mua Louisiana.
31748	Hiệp ước này còn được gọi là Hòa bình Bánh mì đã không giwquyeets được vấn đề lương thực cả Đế quốc, nhưng lại khiến cho người Ban Lan ở Áo thù ghét Bá tước von Czernin vì họ cũng tuyên bố sở hữu vùng Chelm.
31749	Hiệp ước này cũng bao gồm một điều khoản mà không thúc đẩy sự can thiệp quân sự, nhưng chỉ đơn thuần là tham khảo ý kiến ​​về các vấn đề quân sự giữa các thành viên.
31750	Hiệp ước này được ký ngày 7.2.1992 và có hiệu lực từ ngày 1.11.1993.
31751	Hiệp ước này không được tôn trọng, và chồng của họ đã chết sau đó cùng năm đó.
31752	Hiệp ước này phục hồi quyền kiểm soát các thành phố Hy Lạp ở Ionia và Aeolis trên bờ biển Anatolia cho người Ba Tư, trong khi đem lại cho Sparta quyền thống trị trên đất liền Hy Lạp.
31753	Hiệp ước Rapallo được tạo ra bởi Walter Rathenau của Đức và Georgi Chicherin của Liên Xô trong thời gian, nhưng không phụ thuộc vào, Hội nghị Genoa.
31754	Hiệp ước Sankt-Peterburg (1875) (
31755	Hiệp ước Vọng Hạ không cho người Hoa Kì buôn bán thuốc phiện được ngoại trị và cho phép chính phủ Trung Quốc tịch thu tàu thuyền Hoa Kì buôn bán bên ngoài các thương cảng.
31756	Hiệp ước Zanjón đã hứa hẹn sẽ bồi thường cho tất cả nô lệ đã chiến đấu cho Tây Ban Nha trong chiến tranh, và chế độ nô lệ đã được bãi bỏ hợp pháp vào năm 1880.
31757	Hietala sống ở Tervo cho đến khi 15 tuổi, sau đó ông chuyển đến Kuopio học về guitar cổ điển, thanh nhạc và nhạc lý ở trường trung học.
31758	Hiếu Chiêu đế thấy Quang mấy đời trung thành cẩn thận, nhờ công được phong vương, bèn nạp trưởng nữ của Quang làm Thái tử phi cho Thái tử Cao Bách Niên.
31759	Hiếu Chiêu Thượng Quan hoàng hậu (
31760	Hiệu chỉnh do thước đọc mớn không trùng với các đường thủy trực.
31761	Hiếu công luôn ủng hộ cải cách của Thương Ưởng, đồng ý ra lệnh trừng phạt cắt mũi thái sư và thái phó của Tứ vì thiếu sót trong việc giáo dục công tử.
31762	Hiếu Cung Hoàng Hậu (
31763	Hiếu Đức Hoàng (
31764	Hiểu được mưu mô của Atlas, Hercules thản nhiên không từ chối chỉ yêu cầu Atlas tạm đỡ giùm một lát để Hercules thay cái nệm kê vai cho khỏi rát.
31765	Hiếu Khoan khẳng khái động viên tướng sĩ, tỏ ra không thèm quan tâm.
31766	Hiếu Khoan sớm mồ côi, hầu hạ anh chị rất cẩn thận, có được bổng lộc, không hề giữ riêng.
31767	Hiêu không nghe, Vọng bỏ đi.
31768	Hiệu kỳ vàng-đỏ-đen của Jena nổi bật trong Hội Wartburg và do đó các màu đen, đỏ, và vàng cuối cùng trở thành biểu tượng của khát vọng trong ngày hội về một quốc gia Đức thống nhất.
31769	Hiếu liêm Doãn Ngu khuyên Cơ: Từ xưa, xuất thân nghèo khó cũng có thể vươn lên, thậm chí có cả đế, vương, huống chi công, khanh.
31770	Hiệu lực của tấm màn này rất đa dạng, với một số loại cá mập giúp chúng thích nghi với bóng đêm dễ dàng hơn.
31771	Hiệu lực tương đối của dihydromorphin là khoảng 1,2 lần so với morphin.
31772	Hiệu năng của XFD tốt, nhưng hải quân ngừng sử dụng máy bay tiêm kích hai chỗ nên nó không được đặt hàng.
31773	Hiệu quả bán hàng đề cập đến khả năng của các chuyên gia bán hàng của công ty để "giành được" ở từng giai đoạn trong quy trình mua của khách hàng và cuối cùng kiếm được doanh nghiệp đúng thời hạn và đúng khung thời gian.
31774	Hiệu quả của các khẩu pháo phụ thuộc một phần vào cách sắp xếp các tháp pháo.
31775	Hiệu quả của hạn chế này có thể được đo bằng cách trồng ngô bên cạnh ngô vết lõm màu tím; hiệu ứng xenia sẽ gây ra sự hình thành của aitonones màu tím nếu hạt nhân cho phép chúng được thụ tinh bởi phấn hoa từ bên ngoài nhóm.
31776	Hiệu quả của kem lót phấn mắt không giới hạn ở phấn mắt.
31777	"Hiệu quả của một chương trình điều khiển can thiệp cho bệnh giun sán Taenia solium con người và lợn trong điều kiện hiện trường."
31778	Hiệu quả được tính bằng cách xem xét bao nhiêu phụ nữ có thai khi sử dụng một biện pháp kiểm soát sinh sản riêng biệt trong năm sử dụng đầu tiên.
31779	Hiệu quả giảm khi dùng lâu dài và dẫn đến chức năng ruột kém.
31780	Hiệu quả này giảm xuống thấp hơn 50% sau hai năm.
31781	Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư (hệ số ICOR) không có sự thay đổi lớn, giai đoạn 2011-2017 là 5,98 (giảm 0,27).
31782	Hiệu suất có thể được cải thiện bằng cách sử dụng kính và vật liệu nhiệt khối theo cách bắt chước nhà kính.
31783	Hiệu suất của thiết bị có thể tăng bằng việc thêm các tấm và nếp ở một hay cả hai phía, làm tăng diện tích bề mặt và thay đổi số lượng dòng chảy.
31784	Hiệu suất phản ứng đạt 80-90%.
31785	Hiểu ta may ra chỉ có trời!"
31786	Hiếu Tĩnh Đế trở nên tức giận và trách mắng Hầu Cảnh, Hầu đã ra lệnh cho Thôi đấm Hiếu Tĩnh Đế ba lần, và sau đó đột ngột bỏ đi.
31787	Hiểu tính nết của con, cha bà bắt buộc bà phải lấy chồng.
31788	Hiếu Trang đế hồi loan, luận công, Quân được phong An Khang huyện Khai quốc bá, thực ấp 500 hộ, ít lâu sau được gia chức Tán kỵ thường thị, An đông tướng quân.
31789	Hiệu trưởng: Đại tá, Tiến sĩ Lê Thế Thu.
31790	Hiệu trưởng đầu tiên là một nhà truyền giáo người Mỹ Thomas Moffatt.
31791	Hiệu ứng anh trai được coi là yếu tố có tương quan vững chắc nhất với thiên hướng tình dục ở nam giới.
31792	Hiệu ứng chim mồi là một trong những chiến lược thường xuyên được các doanh nghiệp lựa chọn.
31793	Hiệu ứng đặc biệt được sử dụng để hiển thị các loài chim và ong bay, kính vỡ và cà phê đổ, tất cả được thể hiện qua chuyển động chậm.
31794	Hiệu ứng điện áp (ma sát) trong miệng núi lửa trong quá trình phun trào được cho là một nguyên chính tạo ra sét núi lửa.
31795	Hiệu ứng mới này khiến hiệu ứng Hall lượng tử ban đầu còn được gọi là hiệu ứng Hall lượng tử nguyên.
31796	Hiệu ứng này được khai thác trong thiết kế các tấm lái ngang (spoilers) khí động học trên xe ô tô và máy bay.
31797	Hiệu ứng Novaya Zemlya: một hình ảnh bị bóp méo do ảo ảnh.
31798	Hiệu ứng ở đây có nghĩa là, sau khi nghiên cứu các thực thể bị vướng với nhau, hai người nghiên cứu có thể so sánh dữ liệu của họ và thu được các mối tương quan mà các hạt có.
31799	Hiệu ứng Pasteur đôi khi được sử dụng để phân biệt giữa vi khuẩn kỵ khí và kỵ khí không bắt buộc, trong phòng thí nghiệm.
31800	Hiệu ứng từ quang Kerr (
31801	Hiếu Văn Đế là người anh minh hiếu học, sau khi thân chính ông cho xây dựng mở rộng kinh đô Bình Thành.
31802	Hiếu Văn đế yêu mến các em trai, đến khi tạm biệt, không đành lòng sớm chia tay, giáng chiếu cho Vũ đi theo đến Nhạn Môn, mới lệnh cho ông quay về.
31803	Hiếu Vũ đế rất tán đồng.
31804	Hiếu Vũ Đế trở nên giận dữ và mối quan hệ giữa ông ta và Vũ Văn Thái trở nên xấu đi.
31805	Hiếu Vũ Hoàng Hậu (
31806	High Moon Studios đảm nhiệm việc phát triển Advanced Warfare cho PlayStation 3 và Xbox 360 chứ không phải do Sledgehammer Games trực tiếp đảm nhiệm.
31807	Hihara thường xuyên quan tâm, giúp đỡ Kahoko.
31808	Hi Hiền cùng bọn Nghiêm Trung Phạm phụng mệnh đi sứ nước Tống, xin có quân bảo vệ, Bá Nhan nói: “Sứ giả đem theo lời nói chứ không đem theo binh sĩ, có nhiều binh sĩ sẽ gây thêm việc mà thôi!”
31809	Hijikata luôn trách mình đã không thể cứu được chủ tướng, nên đã dẫn dắt Shinsengumi chiến đấu đến cùng từ nơi này sang nơi khác, và ông trở thành Cục trưởng Shinsengumi.
31810	Hikari hẹn hò với Hideo từ cấp 2 nhưng dường như cũng có những tình cảm trên mức tình bạn đối với Hiro.
31811	Hikaru đã khóc và quyết định trở lại với giới chuyên nghiệp.
31812	Hilaira gertschi được Herman Theodor Holm miêu tả năm 1960.
31813	Hilaira tuberculifera được miêu tả năm 1995 bởi Sha & Zhu.
31814	Hilaire, 1 bộ tướng tài ba của Lannes, đã bị thương nặng do trúng đạn đại bác Áo.
31815	Hilary Duff bắt đầu hẹn hò với cầu thủ khúc côn cầu Mike Comrie vào đầu năm 2007.
31816	Hillary và Tenzing là những nhà leo núi đầu tiên leo lên bậc đá này và họ đã leo lên với những phương tiện thô sơ cho việc trèo lên băng và không có những sợi dây cố định.
31817	Hill là một người ủng hộ mạnh mẽ cho giả thuyết ngoài trái đất, điều này cho thấy một số UFO đại diện cho cấu trúc phi thuyền có nguồn gốc ngoài hành tinh.
31818	Hill nói rằng thử thách lớn nhất chính là tạo nên bề mặt phản chiếu kĩ thuật cao cho Samurai Bạc, "Anh ta được bọc chrome.
31819	Himeji có nhiều sông ngòi chảy qua.
31820	Himeko cuối cùng cũng đã nhận ra tình cảm thực sự của mình và Chikane.
31821	Himmler không can dự vào các quyết định làm nên chính sách của Đảng Quốc xã trong giai đoạn đảng này đang dần thâu tóm quyền lực.
31822	Himmler kỳ vọng mỗi thành viên SS sẽ có từ bốn đến sáu đứa con.
31823	Hinamori và Ukitate thường gọi cậu là “Shiro-chan” (Nghĩa là “Trắng”) ám chỉ màu tóc của cậu.
31824	Hinata đã được lồng tiếng bởi Nana Mizuki bằng tiếng Nhật.
31825	Hinata được miêu tả như một cô gái nhút nhát, chu đáo, trầm tĩnh, tốt bụng lại rất nền nã lịch thiệp.
31826	Hindle, p3 Các trận đấu trên sân nhà cũng được diễn ra tại một sân phía sau Weir Hotel, một sân khác phía sau Trường Tiểu học Northern và một ở Broadclough.
31827	Hines bắt đầu nhảy tap khi mới hai tuổi và bắt đầu nhảy bán chuyên nghiệp vào năm tuổi.
31828	Hingerty sinh ra ở Walsall và nhập ngũ khi còn là thiếu niên thi đấu North Staffordshire Regiment.
31829	Hingis cũng là tay vợt nữ duy nhất có ba danh hiệu liên tiếp ở Giải quần vợt Úc Mở rộng ở cả nội dung đánh đơn và đánh đôi.
31830	Hình 1: Các thành phần chính của GTF (màu hồng), chuỗi xoắn kép màu xanh là gen.
31831	Hình 1: Các vector vận tốc tại thời điểm t và t + dt, vật di chuyển từ trên quỹ đạo đến vị trí mới.
31832	Hình 1: Gà mái con mới nở thuộc giống "Cinnamon Queen" có sọc nâu.
31833	Hình 1: Giới tính thường được phân biệt bởi hình thái ngoài của cá thể và thường được xác định nhờ cặp nhiễm sắc thể giới tính.
31834	Hình 1: Lược đồ của một gen mã hoá.
31835	Hình 1: Sơ đồ Rho ở nhân sơ.
31836	Hình 2: 32 nhịp đầu ở Trăc-đat của Môn-ti.
31837	Hình 2: Các vector trong chuyển động tròn đều.
31838	Hình 2: Cắt ngang buồng trứng.
31839	Hình 2: Một nuclêôtit là một đơn phân tử tạo nên ARN, gồm: 1 gốc phôtphat (phosphate), 1 bazơ nitơ (ở hình này là ađênin) và 1 đường pentôza (ribose).
31840	Hình 2: Một phương pháp đơn giản để tạo ra mạch xung PWM tương ứng với một tín hiệu cho trước là PWM giao thoa: tín hiệu (ở đây là sóng sin màu đỏ) được so sánh với dạng sóng răng cưa (màu xanh lam).
31841	Hình 2: Sơ đồ mô tả các dòng thông tin di truyền ngày nay theo mô hình ban đầu của F. Crick.
31842	Hình 5: Lực thủy triều chịu trách nhiệm cho sự hợp nhất của cặp thiên hà MRK 1034.
31843	Hình 5: Rối loạn chuyển giao ở xynap do nhiaaem độc.
31844	Hình:Am tu bằng tre lá.
31845	Hình ảnh âm thanh nổi độ phân giải cao (0,5 độ phân giải m) có giá khoảng € 11.000.
31846	Hình ảnh ánh lửa trong điếu thuốc như một hình ảnh ẩn dụ, dù là ánh lửa bé bỏng nhưng cũng là tia hi vọng là niềm tin để ta phấn đấu hơn nữa.
31847	Hình ảnh: Bắn pháo hoa, nét đẹp mỹ thuật hoàn hảo.
31848	Hình ảnh bản thân được một số người coi là tinh thần của cuộc cách mạng thúc đẩy các đại diện nghệ thuật của cô như bức tranh tường ở Rome, Ý, của nghệ sĩ Ammar Abo Bakr.
31849	Hình ảnh biểu tượng của nhóm là một cái mồm đầy răng, và bốn chữ "e" thể hiện số thành viên.
31850	Hình ảnh cây Phan Phật giáo ở đây có nét tương đồng với cây lúa và bông lúa.
31851	Hình ảnh cho thấy Kepler-14 là hệ sao đôi và không phải là sao duy nhất, quá trình xác nhận đã bị kéo dài.
31852	Hình ảnh của Busby luôn như là 1 người ông tận tình, nhân ái người luôn thích để trợ lý của mình là Jimmy Murphy làm công việc kỷ luật.
31853	Hình ảnh của họ được tạo dáng chủ yếu nhằm vào đối tượng khán giả nam với các tư thế, hoạt động kích thích gợi dục.
31854	Hình ảnh của máy hiển thị logo Nintendo Ultra 64 và băng ROM, nhưng không có tay cầm.
31855	Hình ảnh của một đám đông sương giá trong mùa xuân tan băng.
31856	Hình ảnh của Solaster paxillatus.
31857	Hình ảnh của sóng Rayleigh.
31858	Hình ảnh đầu tiên của Aronofsky theo hiệp định này chính là bộ phim The Wolverine.
31859	Hình ảnh đầy nhiệt huyết này dường như trái ngược với những bài báo cho rằng sức khỏe của anh kiệt quệ vài tuần trước khi qua đời.
31860	HÌnh ảnh đó là do ứ đọng các phức hợp miễn dịch dọc theo lớp màng nền cầu thận (glomerular basement membrane), tạo ra hình ảnh hạt điển hình khi xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang.
31861	Hình ảnh đó xuyên suốt trong những bài nhạc hay bài thơ của chúng ta từ trước đến giờ.
31862	Hình ảnh hành tinh có màu sắc vàng nhạt là do sự có mặt của các tinh thể amoniac trong tầng thượng quyển.
31863	Hình ảnh HUDF đã được đưa vào một phần của bầu trời với một mật độ thấp của các ngôi sao sáng trong cận vực, cho phép xem tốt nhiều vật thể mờ, và ở xa hơn.
31864	Hình ảnh khám phá sớm nhất của Quaoar được tìm thấy trên một tấm ảnh chụp vào ngày 25 tháng 5 năm 1954 từ Khảo sát bầu trời của Đài thiên văn Palomar.
31865	Hình ảnh khu nhà dành cho người thu nhập thấp Brewster-Douglass, nơi xuất thân của Diana Ross, Mary Wilson và Florence Ballard, cũng được lồng vào trong một cảnh như là khu nhà mà những thành viên Dreamettes đã trưởng thành.
31866	Hình ảnh kỷ niệm 24 năm - 2014 - Một bộ hình ảnh Hồng ngoại của Tinh vân Đầu khỉ bao gồm.
31867	Hinh ảnh Liam Gallagher ngồi trên một chiếc ghế bị gán trên tường trong MV bản Anh.
31868	Hình ảnh lôi thần còn được miêu tả với vẻ hài hước trong tranh của họa sĩ vẽ tranh phong tục Ōtsue.
31869	Hình ảnh Madonna hút thuốc trước khi kết thúc video nhận được nhiều lời tán dương từ giới phê bình trong việc phá bỏ rào cản giới tính.
31870	Hình ảnh một chiếc máy bay RA-5C Vigilante đang bay nhìn từ bên trên.
31871	Hình ảnh này cho phép các nhà khoa học giám sát hoạt động núi lửa trên Io, thậm chí khi không có tàu vũ trụ trong hệ Sao Mộc.
31872	Hình ảnh ngựa Phú Yên còn xuất hiện trong văn chương.
31873	Hình ảnh người chú hạ gục đám thanh niên hơn chục người lúc đó đã gieo vào tâm trí ông sự cảm phục và niềm đam mê với võ thuật.
31874	Hình ảnh nhân vật Lex Luthor trong bộ phim được thực hiện bởi Mark Rolston với hình tượng nhân vật dựa theo vai diễn của Willis trong Die Hard.
31875	Hình ảnh quan sát thiên văn thu được bởi quá trình xử lý dữ liệu kết hợp bởi nhiều đài quan sát.
31876	Hình ảnh quốc tế của Liên xô đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đặc biệt trong các phong trào sinh viên phương Tây bị ảnh hưởng bởi "Cánh tả Mới" và các quốc gia Không liên kết.
31877	Hình ảnh Saluki còn được tìm thấy trên các đồ gốm và trong hầm mộ ở vùng Trung Đông.
31878	Hình ảnh sẽ được kết xuất để không thể truy cập nếu hình ảnh sử dụng băng thông trên 200 megabyte trong khoảng thời gian một giờ.
31879	Hình ảnh tái tạo của bề mặt cho thấy những điểm sáng được quy cho các tế bào đối lưu khổng lồ.
31880	Hình ảnh "tảng đá trên đường" bị nhiều người phớt lờ tượng trưng cho những khó khăn trở ngại, để rồi sau khi loại bỏ được nó, tương lai đầy tươi sáng sẽ rộng mở.
31881	Hình ảnh trên không của đám cháy và cột khói đã ủng hộ mạnh mẽ cho lập luận của chính phủ Trung Quốc rằng quân đội của họ là nạn nhân, không phải đao phủ.
31882	Hình ảnh trong trò chơi thuộc loại trung bình khá, đôi khi xuất hiện một vài lỗi nhỏ, nhưng âm thanh lại khá hay và phù hợp với các tình huống trong game.
31883	Hình ảnh trực tiếp cho phép các nhà thiên văn học quan sát nó lâu dài.
31884	Hình ảnh từ Biên niên sử Pictum vào thế kỷ 14.
31885	Hình ảnh từ các camera vẫn có trên các trang web chính thức của sân vận động.
31886	Hình ảnh từ phía sau vùng bẹn phải của khung chậu nam giới, các mạch máu thượng vị dưới ở phía trên bên trái.
31887	Hình ảnh vệ tinh của Brugge.
31888	Hình:Bến chợ Cái Chanh.
31889	Hình bên minh họa tính kinh tế quy mô.
31890	Hình biểu tượng chú gà chọi đi liền với Tottenham kể từ sau trận chung kết FA Cup năm 1921.
31891	Hình:Bửu Sơn Tự Sông Cầu.
31892	Hình cắt ngang thân Berkut hình oval và khung máy bay được chế tạo chủ yếu bằng nhôm và các hợp kim titan 13% (theo trọng lượng) vật liệu composite.
31893	Hình:Cây đại tướng quân.
31894	Hình chiếu 3 chiều chiếc máy bay A-4 Skyhawk.
31895	Hình chiếu thẳng Yakovlev Yak-38.
31896	Hình chụp phần chơi chiến dịch trong game Warcraft III: Reign of Chaos.
31897	Hình C: Một bản đồ đẳng lượng trong trường hợp 2 yếu tố sản xuất bổ sung hoàn hảo cho nhau.
31898	Hình của một con cá vược khổng lồ đặc biệt lớn đang được trưng bày.
31899	Hình dạng ban đầu trước khi ngụy trang của TARDIS là một chiếc hộc hình trụ tròn.
31900	Hình dáng, chiều cao và gương mặt của Elizaveta bị thay đổi hoàn toàn.
31901	Hình dáng cô gái cùng những chi tiết và màu sắc xung quanh tạo thành một hình khối giản dị, toát lên một nét buồn vương vấn, nhẹ nhàng.
31902	Hình dạng của nó rất khác thường, và việc xây dựng có thể đã bắt đầu như một đài phun nước công cộng hoặc trạm dàn dựng, nhưng ở dạng cuối cùng, nó rõ ràng là một ngôi đền.
31903	Hình dạng của Phật tháp biến đổi dần khi đi về phương Bắc.
31904	Hình dáng dạ dày giống như một cái túi hình chữ J với dung tích chứa được khoảng 2-2,5 lít nước.
31905	Hình dạng hình học của phổ đường Kikuchi, cũng như sự tương tự không gian (ví dụ như các giải biên bẻ cong, các phổ điện tử và các đường vân.
31906	Hình dạng khởi thủy của Huyền Vũ là con vũ màu đen, với vũ là một linh vật kết hợp của rắn và rùa, là linh vật rất cổ của Trung Hoa.
31907	Hình dạng này có độ rộng không đổi lớn nhất mà đỉnh không nằm trên các nút lưới số nguyên và tương quan chặt với tứ giác có tỷ lệ chu vi trên đường kính là cực đại.
31908	Hình dạng pasta thường rất đa dạng và theo đó, các loại xốt đi kèm với chúng cũng có đôi chút khác biệt.
31909	Hình dạng thật của Zero đại đế là một chiến binh bọc thép đội chiếc mặt nạ đỏ hình đầu chim, mặc áo hải tặc đỏ gắn chặt vào nửa người bên phải và tay bên trái là một thanh kiếm, với tên gọi Great Emperor Zero.
31910	Hình dạng trâu nhà lớn nhỏ theo từng điạ phương, sừng, màu da cũng khác nhau, trâu nước thì có hơn 150 triệu con được thuần hóa trên thế giới.
31911	Hình dáng tuy thấp, nhưng ông nổi tiếng là người uyên bác, vừa hay văn, vừa giỏi toán và có một trí nhớ thật tốt.
31912	Hình dạng và kích thước của lưỡi dao của tuabin gió được xác định bởi hiệu suất khí động học cần thiết để trích xuất năng lượng từ gió, và do sức mạnh cần thiết để chống lại các lực trên lưỡi dao.
31913	Hình dạng và kích thước mắt có thể được phóng đại, nhỏ đi hoặc thay đổi hoàn toàn.
31914	Hình dạng và thời gian của quá cảnh cho phép xác định bán kính của hai ngôi sao.
31915	Hình:Đền Mẫu Lào Cai.
31916	Hình diều bao gồm cả hình thoi.
31917	Hình dưới, cặp base A-T liên kết bằng hai liên kết hydro.
31918	Hình gồm đường thẳng a và một phần của mặt phẳng bị chia ra bởi a được gọi là một nửa mặt phẳng bờ a.
31919	Hình:Hans Sắt (cảnh phim, 1988tvc).
31920	Hình: Hiệu kỳ Trung đoàn Sinh viên Sĩ quan Võ bị Đà Lạt.
31921	Hình khối theo dạng "Cubic".
31922	Hình mẫu con Khỉ đột khổng lồ này dựa trên ý tưởng Tôn Ngộ Không từ Tây Du Kí, chúng có đuôi, đầu giống khỉ đầu chó, răng sắc nhọn và mắt đỏ.
31923	Hình:Một cảnh ở DL Hòn Đá Bạc.
31924	Hình:Một góc Ngọ Môn.
31925	Hình:Nhà đa năng.
31926	Hình như không có sở đăng ký chính thức hoặc thông tin trên Internet về cách đăng ký tên miền dưới TLD này, nhưng một số ISP ở Botswana cung cấp dịch vụ này, và có thể đăng ký bằng cách điền đơn và gửi nó bằng bưu điện.
31927	Hình phạt này quá dã man làm cho nhiều người bất mãn bàn tán xôn xao nhất là những gia đình có tù nhân phạm tội nhẹ, Quan Long Phùng không chịu nổi nữa liều mạng xông thẳng vào cung vua nói rằng hãy dỡ bỏ "bào lạc" đi.
31928	Hình phạt nghiêm trọng sẽ được áp dụng cho bất kỳ ai giả mạo ghi chú hoặc cố ý sử dụng ghi chú đó."
31929	Hình phạt sẽ không áp dụng nếu sử dụng xe không đạt tiêu chuẩn khí thải vào LEZ trừ khi đã nộp phí (phí hàng ngày của LEZ,.
31930	Hình phạt tử hình đã được bãi bỏ vào năm 1998.
31931	Hình phóng to trung bình micrograph của một phần thành âm đạo.
31932	Hình:Rạch Lòng Ông Chưởng.
31933	Hình Rồng với bốn khúc uốn, trên bệ tượng Chùa Thanh Sam (
31934	Hình scan theo chiều ngang một con dấu thuộc Babylon cổ.
31935	Hình thái của SARSr-CoV tuân theo tính chất chung của họ virus corona.
31936	Hình thành khi ánh sáng Mặt Trời hoặc ánh trăng bị khúc xạ trong hàng triệu tinh thể băng lục giác lơ lửng trong bầu khí quyển.
31937	Hình:Thành phố Móng Cái.
31938	Hình thành và lịch sử của một lâu đài Baroque) Nhà xuất bản Silberburg.
31939	Hình thành vào ngày 16 tháng 5 phía đông của kênh Guardafui, Sagar tăng cường và dần dần được tổ chức.
31940	Hình thế cân đối và oai vệ.
31941	Hình thức bắn cấp tập thường được sử dụng trước khi tấn công, dùng để tiêu hao sinh lực và làm giảm nhuệ khí chiến đấu của địch.
31942	Hình thức báo cáo xuất hiện từ lâu trong lịch sử quản lý.
31943	Hình thức chủ nghĩa xã hội đặc biệt của Libya cung cấp miễn phí giáo dục, y tế và trợ cấp nhà ở và giao thông vận tải được bao cấp.
31944	Hình thức chủ yếu là sử dụng các Tiểu đội Biệt kích Dù.
31945	Hình thức đăng ký qua thư mời được tiếp tục duy trì cho đến ngày 8 tháng 2 năm 2013, sau đó ai cũng có thể đăng ký.
31946	Hình thức hiện đại của nó có thể được phân thành hai loại.
31947	Hình thức hỏa táng gia tăng trong suốt thời kỳ này và trở nên khá thông dụng vào giai đoạn LH III C. Đây có lẽ là bằng chứng về sự nhập cư của một tộc người mới ở Hy Lạp.
31948	Hình thức học qua mạng cũng được phát triển dựa trên nền tảng này.
31949	Hình thức làm mới những ca khúc cũ bằng nhạc điện tử không phải là điều gì quá mới mẻ tại Việt Nam nhưng đĩa nhạc Hội trăng vẫn có những điểm sáng tạo riêng.
31950	Hình thức, màu sắc, họa tiết và giá trị của chip thay đổi tùy theo sòng bạc hoặc tập đoàn sòng bạc, Năm màu sắc của chip phổ biến nhất là: trắng, đỏ, xanh dương, xanh lá cây và đen.
31951	Hình thức mới này được gọi là motet.
31952	Hình thức này được gọi là báo 'dâu tây' do màu sắc của nó, gây ra bởi một điều kiện di truyền ít được hiểu là gây ra sự sản xuất quá mức của các sắc tố màu đỏ hoặc sự sản xuất của các sắc tố đen.
31953	Hình thức này sử dụng những câu thơ có 6 cước.
31954	Hình thức sớm nhất và được sử dụng rộng rãi nhất của ống thông mũi dành cho người lớn đưa vào 1-5 lít oxy mỗi phút.
31955	Hình thức tập thể dục này là một phần quan trọng của tất cả các trung đoàn huấn luyện, từ vận động viên chuyên nghiệp đến người thường.
31956	Hình thức theo dõi tài sản phổ biến nhất sử dụng RFID là RFID "thụ động" sử dụng tiêu chuẩn ISO 18000-6c.
31957	Hình thức trả lời vẫn là 3 dữ kiện nhưng trước đó các thí sinh sẽ được xem một đoạn băng liên quan tới câu hỏi.
31958	Hình thù của đồ thị có thể bị bóp méo theo đủ kiểu nhưng không làm đồ thị bị thay đổi, miễn là các liên kết giữa các nút giữ nguyên.
31959	Hình thức và mức độ đe dọa khác nhau tùy theo văn hóa, lịch sử tư pháp và tôn giáo của mỗi nước.
31960	Hình thư dần dần được các nước khác theo, nhưng luật pháp không nước nào khốc liệt như ở Tần.
31961	Hình thu nhỏ của Stanisław Szczepanowski vẽ bởi Stanisław Samostrzelnik của Mogiła (Stanislaus Claratumbensis).
31962	Hình trang trí "cọ lửa" và hoa sen mang phong cách Hy Lạp hóa này có thể là chịu ảnh hưởng từ Ai-Khanoum.
31963	Hình tròn màu đỏ là công bằng xã hội.
31964	Hình tượng con Long Mã trên gốm sứ Chu Đậu ở Việt Nam có nét độc đáo và sáng tạo.
31965	Hình tượng con thỏ trắng cũng gợi lên những ý niệm thân thiện và hiền hòa.
31966	Hình tượng của tục ngữ là hình tượng ngữ ngôn được xây dựng từ những biện pháp so sánh, nhân hóa, ẩn dụ.
31967	Hình:Tượng đài Giao bưu.
31968	Hình tượng rắn không chỉ xuất hiện trong hầu hết các nền văn hóa mà còn mang nhiều ý nghĩa khác nhau, đôi khi đối lập nhau.
31969	Hình tượng và cá tính Sam Soon khiến nhiều người cho rằng nhân vật này là phiên bản Hàn Quốc của nhân vật Bridget Jones của nước Anh.
31970	Hình:Văn Miếu - Quốc Tử Giám xưa.
31971	Hình vẽ Chúa thế kỷ 13.
31972	Hình vẽ trong đó minh họa phần cuối của thân cây đang ra hoa với các ấm.
31973	"Hình vuông Đen" được vẽ vào năm 1915 và được trưng bày như một bước đột phá trong sự nghiệp của ông và trong nghệ thuật nói chung.
31974	Hình ý quyền yêu cầu "lục hợp" tức là tâm hợp ý, ý hợp khí, khí hợp lực (gọi là nội tam hợp), vai và háng hợp, khuỷu và gối hợp, tay và chân hợp (gọi là ngoại tam hợp).
31975	HipHopDX.com. Truy cập ngày 3 tháng 12 năm 2008.
31976	Hippocampus lichtensteinii có màu nâu nhạt mà không các vết.
31977	Hippolyte rất sẵn lòng trao cho Hercules chiếc thắt lưng của mình.
31978	Hippolytus (170-235) thất vọng với Giáo hoàng Zephyrinus vì ông không mau mắn ngăn chặn những người giảng dạy cách lầm lạc.
31979	Hirako Shinji bình luận rằng vẻ ngoài của bà đã thay đổi quá nhiều kể từ lần cuối cùng họ gặp nhau.
31980	Hiroki Abe đã học tại trường trung học Setouchi trước khi bắt đầu sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp của mình.
31981	Hiroki Okuda gia nhập câu lạc bộ tại Japanese Regional Leagues Igosso Kochi FC (later; Kochi United SC) năm 2015.
31982	Hiromi đã từ bỏ công việc của một vũ nữ để về mở một quán rượu nhỏ.
31983	Hironobu Sakaguchi ví sự phát triển của Chrono Trigger là "chơi với vũ trụ của Toriyama", với lý do đưa vào các tình tiết hài hước trong game sẽ là "không thể với thứ gì đó như Final Fantasy ".
31984	Hiroshige sống trong doanh trại cho đến năm 43 tuổi.
31985	Hiroshima được lựa chọn bởi đây là thành phố lớn, là cơ sở hậu cần quân sự quan trọng và thành phố được bao bởi các ngọn đồi – giúp gây ra hiệu ứng hội tụ, làm tăng sức hủy diệt của quả bom.
31986	Hirosue Ryōko, người trước đó từng cộng tác với Takita, được chọn để thủ vai Mika.
31987	Hirotaku Hagiwara đã từng chơi cho Kataller Toyama.
31988	Hiro và Baymax vào trong cái cổng sắp bị nổ tung để cứu con gái Callaghan, nhưng bất ngờ phản lực trong bộ giáp của Baymax bị hỏng.
31989	Hisakata no là chữ gối đầu (makura-kotoba) khi nói về mưa, trăng mây, bầu trời, ánh sáng, đêm, kinh đô.
31990	Hisato và Yu thỉnh thoảng xuất hiện trong suốt tuần, còn Yusuke & Seigo thì thường xuyên hơn.
31991	His name was Tiberius Claudius Gordianus; Eck, "Emperor, Senate and Magistrates," p. 219. Dưới thời triều đại Severus (193–235), các nguyên lão người Ý chỉ chiếm chưa đến một nửa Viện nguyên lão.
31992	Hisoka đồng ý và hai người an toàn tránh xa khỏi tên sát nhân.
31993	Hispanic hay Latino thuộc bất cứ chủng tộc nào là 1,01% dân số.
31994	Hispanic hay Latino thuộc một chủng tộc nào được 7,18% dân số.
31995	Histoire đề nghị Neptune và B-Sha cai trị Planeptune cùng nhau, với B-Sha trị an thành phố và Neptune giết số lượng quái vật ngày càng tăng bên ngoài.
31996	Histopona krivosijana được Josef Kratochvíl miêu tả năm 1935.
31997	Historietas Assombradas (Para Crianças Malcriadas) (tiếng Anh: Haunted Tales for Wicked Kids) là một loạt phim hoạt hình của Brazil sản xuất bởi Cartoon Network Mỹ Latinh kể từ ngày 04 tháng 3 năm 2013.
31998	History Channel ở Nhật Bản đã trình chiếu toàn bộ trong tháng 4 năm 2007 và chiếu lại vào tháng 8 năm 2011.
31999	Hitachi Rail STS cung cấp thiết bị cơ điện cho tuyến này, bao gồm công nghệ không người lái và tín hiệu vô tuyến CBTC.
32000	Hitler ban cho Goebbels quyền thế lớn trên khắp khu vực, cho phép Goebbels định ra đường lối tổ chức và lãnh đạo Gau Berlin.
32001	Hitler can thiệp sâu hơn vào nỗ lực tham chiến bằng cách tự bổ nhiệm mình làm Tổng tư lệnh quân đội vào tháng 12 năm 1941.
32002	Hitler chỉ có thể nhận ra vị trí mới của Bộ Tư lệnh của Heinrici sau khi đã tìm kiếm rất nhiều trên bản đồ.
32003	Hitler có tài tổ chức, ông hùng hục lao vào công việc tái lập Đảng Quốc Xã và biến nó thành một tổ chức mà Đức chưa hề thấy từ trước đến giờ.
32004	Hitler đã dùng từ xã hội chủ nghĩa từ 1920 chỉ để chiêu dụ các giai cấp thấp kém mà đang rơi vào tình trạng khó khăn và có cảm tình với những khẩu hiệu quá khích và xã hội chủ nghĩa.
32005	Hitler đã hoàn toàn khống chế cả nước Đức – quân đội, Cộng sản, chính quyền và dân chúng – đến nỗi họ không thể nghĩ ra cách nào tháo gỡ hoặc làm lũng đoạn sự khống chế như thế.
32006	Hitler đã không màng chiếu cố để đề nghị nơi gặp gỡ bên sông Rhine, vốn có thể giảm đường bay còn một nửa.
32007	Hitler không cam chịu mất Kiev không chỉ vì đây là một trong ba thành phố lớn và là thành phố lớn đầu tiên của Liên Xô mà quân đội Đức Quốc xã phải mất mấy tháng trời mới chiếm được trong hè - thu 1941.
32008	Hitler là nhà chinh phạt cuối cùng trong lịch sử.
32009	Hitler mường tượng việc sở hữu xe hơi phổ biến là một phần của nước Đức mới.
32010	Hitler nói một cách trìu mến về cơ hội ông làm phù rể trong hôn lễ của Göbbels.
32011	Hitler sử dụng Horia Sima, nguyên là Phó thủ tướng của chính phủ Ion Antonescu, người đứng đầu phong trào "Mișcarea legionară" lập ra chính phủ lưu vong thân Đức tại Berlin.
32012	Hitler thét lên: "Bộ tư lệnh đã có hành động gì?
32013	Hitler thường không thèm đếm xỉa đến giáo ước, ông cho đóng cửa tất cả những tổ chức Công giáo không có chức năng tôn giáo nghiêm chỉnh.
32014	Hitler và Goebbels tự sát.
32015	Hitler yêu cầu phải tìm thấy Fegelein và ông phải bị tra vấn.
32016	Hi Tông nghĩ chỉ có Lý Khắc Dụng có thể đánh được Chu Mân, nhưng không thể sai khiến ông nữa.
32017	Hít phải hơi thủy ngân nồng độ cao gây ra nhiều rối loạn về nhận thức, tính cách, cảm giác và vận động.
32018	Hitsugaya Tōshirō (日番谷 冬獅郎 Nhật Phiên Cốc Đông Sư Lang) là đội trưởng hiện tại Đội 10 và là đội trưởng trẻ nhất trong lịch sử của Soul Society.
32019	HIV lây sang Hoa Kỳ và nhiều nơi khác của thế giới bắt đầu vào khoảng năm 1969.
32020	Hỉ xin 300 giáp binh đi dẹp, Minh đế rất hài lòng, lập tức ban hiệu Giả kiến vũ tướng quân, giao cho Vũ Lâm dũng sĩ.
32021	HJK giành chức vô địch sau khi đánh bại KuPS 2-1 trong trận Chung kết.
32022	Hlazovy (2008) 153. Các phòng lớn khác trong tòa nhà này bao gồm Thư viện cũ của Giám mục đô thành (Hội trường Xanh lam), một không gian hội họp nhỏ hơn (Hội trường Đỏ) và phòng tiếp tân cũ của Giám mục (Hội trường Xanh lá).
32023	H. liberifer sinh sản trong các khu rừng ngập nước ven sông vào mùa lũ.
32024	Hlomuka cuối cùng đã thành công trên truyền hình Nam Phi trong những năm 1980 khi cô được chọn vào vai MaMhlongo trong loạt phim truyền hình đầy kịch tính, Hlala Kwabafileyo.
32025	HLV kĩ năng có thể được tuyển bằng cách dùng CP.
32026	H.M.Combs sinh ngày 3 tháng 12 năm 1973.
32027	HMgO và HMgS có năng lượng thấp hơn.
32028	HMS Southampton đang nả pháo ngoài khơi Sardinia.
32029	HMS Valiant vào năm 1939.
32030	HMS Vanguard đang thả neo.
32031	Hne thường dùng trong nhạc cung đình, hoà tấu dân ca và múa rối.
32032	Hoa 5-5,5 cm, thò ra từ lá bắc.
32033	Hoa ăn được như là món nộm hoặc dùng nấu canh.
32034	Hòa bình lâu ngày, dân buôn lậu lẻn ra vào, cùng người Oa và các nước phương Tây buôn bán.
32035	Hòa bình một lần nữa đạt được vào cuối năm 1599, khi Michael không thể tiếp tục chiến tranh do thiếu sự hỗ trợ từ các đồng minh.
32036	Hoa, cây cối, thực vật và các loài chim cũng là những yếu tố phổ biến trong các thiết kế của mon.
32037	Hoặc có thể lựa chọn những món quà ý nghĩa, thiết thực tặng cha.
32038	Hoặc cũng có lẽ dòng văn tự này được viết ở một cung điện gần đó chứ không phải là ở lăng tẩm.
32039	Hoặc dùng ống Troca để chọc thủng dạ cỏ để thoát hơi trong trường hợp chướng hơi cấp tính.
32040	Hóa chất này được sử dụng cách phổ biến, đóng vai trò là tiền chất dùng để sản xuất các hợp chất thiếc hoặc muối thiếc, thông thường là mang hóa trị II.
32041	Hóa cho nên, khiến bà chính thất Nguyễn phu nhân ghen giận, lập mưu hãm hại bà thứ cơ.
32042	Hoa chuông xanh đặc biệt gắn liền với vùng rừng cổ tại Anh.
32043	Hoặc khi nhà trên hạ, hết vòng đánh.
32044	Hoặc là có giả thuyết khác cho rằng phong cách chân dung của Akhenaten (và gia đình của ông) đã phóng đại những đặc điểm thể chất khác biệt của ông.
32045	Hoa có hình ống màu hồng và có đốm màu tím ở bên trong.
32046	Hoa có màu tím nhạt, sai trái quanh năm.
32047	Hoa có màu trắng, màu kem hoặc màu xanh lục vàng, hoa thường nở ở cuối cành cây và phát triển ra phía sau.
32048	Hoa có màu vàng và to chưa đến 8 mm (¼ inche), có mùi hôi đặc trưng mà được ví như "chuồng ngựa, asafetida (phân quỷ), (nặng mùi) phó mát, (mùi) chân người, (mùi) quần áo đầy mồ hôi, hoặc đơn giản là mùi khó chịu".
32049	Hoa có mùi thơm của đào; cuống dài 1,3-1,8 cm, có lông tơ mềm với các lông màu vàng tụ thành chùm (hiếm khi hình sao); lá bắc hình elip, dài 5-8 mm, rộng 4-6 mm, rậm lông măng nhỏ màu ánh vàng.
32050	Hoa có nách lá, nhỏ, màu trắng thơm.
32051	Hóa Công Đại Pháp nguyên lý là hút chất độc từ các loài độc vật vào cơ thể sau đó đánh vào cơ thể của đối thủ để hóa giải đi nội công của đối thủ.
32052	Hoặc ta có thể nói: "Đường không ướt, do đó trời không mưa", nhưng không thể "Trời không mưa, do đó đường không ướt".
32053	Hoắc Tuấn kiên cường phòng thủ, quân Lưu Chương đánh hơn một năm vẫn không thể hạ được.
32054	Hoa của các loài Apostasia là không lộn ngược (nghĩa là không quay mặt trên xuống dưới), như ở các dạng lan khác.
32055	Hoa của nó có màu hồng, dài khoảng 6 - 7 mm.
32056	Hoa dài 4-5 cm, họng 1,4 × 2,5 cm.
32057	Hoa Dật bị cô lập, thua chạy rồi bị giết.
32058	Hoa đơn độc hay mọc thành cụm dạng xim hay tán, các hoa lưỡng tính thông thường là dạng khác vòi nhụy (heterostylous), đôi khi có các hoa nhỏ dạng thụ phấn ngậm trong chồi (hoa không nở mà tự thụ phấn ngay trong chồi).
32059	Hoa đực dạng đuôi sóc.
32060	Hồ Agassiz được hình thành ở phía tây bắc vào 13.000 năm trước.
32061	Họa gia này nổi tiếng với tập 30 tranh yêu quái là "Gazu Hyakki Yakō".
32062	Hoa gồm nhiều tán, các tán ở đầu cành có cuống dài hơn các tán bên.
32063	Hoa hậu Kenya, Finali Galaiya chiến thắng.
32064	Hoa hậu muốn con mình làm thế tử nên đã sàm ngôn với Shō Shin về thế tử Shō Ikō.
32065	Hoa hậu Thế giới 1957, là cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 7, được tổ chức vào ngày 14 tháng 10 năm 1957 tại nhà hát Lyceum, Luân Đôn, Vương quốc Anh.
32066	"Hoa hậu Thuỳ Dung luôn là thí sinh mà chúng tôi đánh giá rất cao về thể hình cũng như các tố chất khác!
32067	Hoa hậu Tuổi Teen Mỹ (
32068	Hòa Hiệp sinh ngày 1 tháng 1 năm 1982 tại thành phố Hồ Chí Minh.
32069	Hòa Hiếu Cố Luân công chúa, là con gái nhỏ nhất của Trẫm, ở bên cạnh Trẫm được yêu thích vừa ý, hiếu cẩn hữu gia.
32070	Hỏa hoàng hoa vàng hay nang thần nhỏ (
32071	"Hoa hồng Reginald".
32072	Hoa hồng xanh được tạo ra bằng cách tô màu hoa hồng trắng nhân tạo.
32073	Hoài Bắc đã mất, Minh đế có sắc để ông ở lại đồn thú Giác Thành.
32074	Hoài công muốn đi nhưng bị quần thần can ngăn nên không đi.
32075	Hoài Linh có hai người con ruột là Võ Lê Thành Vinh (sinh 1990) và một cô con gái út.
32076	Hoài Nghĩa tụ tập nhiều bọn côn đồ giả làm tăng, hoành hành bá đạo khắp nơi không coi ai ra gì.
32077	Hoài Quang giận nói: Phàm khi một người nào đó sắp nổi loạn thì ban cho thiết khoán.
32078	Hoài quân và An Huy quân còn lớn hơn Lục quân Bắc Dương nhưng lại không tham chiến.
32079	Hoại thư (tiếng Anh: gangrene) là một tình trạng nghiêm trọng và có khả năng đe dọa tính mạng phát sinh khi một khối lượng đáng kể các mô cơ thể chết (
32080	Hỏa Khí doanh Hỏa Khí doanh là một trong những Cấm Vệ quân của nhà Thanh, là quân đội chuyên quản lý và thao diễn hỏa khí (súng đạn, vũ khí).
32081	Hóa khô (dry) là giai đoạn mà cây cỏ có thể bắt đầu hồi sinh trong khu CDI và là dấu hiệu cho thấy rằng mức độ chất dinh dưỡng trong khu đất bao quanh xác chết vẫn chưa phục hội lại mức bình thường.
32082	Hoa Kì và người dân muốn quân đội giao lại chính quyền cho dân thường.
32083	Hoa Kì vừa quá phụ thuộc vào bom nguyên tử, vừa không thể phụ thuộc vào các lực lượng thông thường.
32084	Hoa Kỳ bắn rơi, nhiều nhóm nhỏ máy bay đối phương vẫn lọt qua hàng rào tuần tra chiến đấu trên không.
32085	Hoa Kỳ bắt đầu vận chuyển vũ khí đến Nam Tư vào năm 1951.
32086	Hoa Kỳ chấp thuận để điều trị RA hoạt động nghiêm trọng.
32087	Hoa Kỳ cũng quyết tâm không bỏ cuộc tại Nam Việt Nam.
32088	Hoa Kỳ - đã chủ tọa "Hội nghị Truyền giáo thế giới" (1910 World Missionary Conference), trong đó phát động cả "Phong trào truyền giáo Tin Lành" lẫn "Phong trào đại kết Kitô giáo" (Christian ecumenical movement) hiện đại, như một số người nói.
32089	Hoa Kỳ đã đạt 231 tỷ đô la thặng dư về trao đổi dịch vụ, và 703 tỷ đô la thâm hụt trao đổi hàng hoá năm 2013.
32090	Hoa Kỳ do "có ý nghĩa về mặt văn hóa, lịch sử hoặc thẩm mỹ".
32091	Hoa Kỳ (EPA) đề cập đến việc quyên góp, tái sử dụng, và thu gom các thiết bị điện tử đã qua sử dụng.
32092	Hoa Kỳ khen ngợi những nỗ lực đưa ra các biện pháp kiểm dịch, đánh giá của họ là nó có thể không đủ để ngăn chặn lây truyền giữa các cá nhân trên tàu.
32093	Hoa Kỳ kúc đầu chủ trương ICCS có nhiệm vụ rất rộng bao gồm: phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm hoặc đe dọa vi phạm Hiệp định; giải quyết việc vi phạm Hiệp định.
32094	Hoa Kỳ là một ví dụ cho hệ thống đa đảng nhưng chỉ có hai đảng từng điều hành chính phủ.
32095	Hoa Kỳ là quốc gia trao đổi thương mại lớn thứ 2 thê giới.
32096	Hoa Kỳ, một đồng minh mạnh của Gruzia, giao một số đồ cứu trợ bằng máy bay vận tải quân sự nhưng lúc này đang giao giường và thực phẩm.
32097	Hoa Kỳ trong ấn bản ngày 28 tháng 7 năm 2007.
32098	Hoa Kỳ trong Chính quyền Reagan dưới quyền Hạ nghị sĩ Hoa Kỳ Margaret Heckler.
32099	Hoa Kỳ trở thành siêu cường duy nhất trên thế giới, kết thúc tình trạng G2.
32100	Hoa Kỳ và 64 nước khác đã tẩy chay tham dự Olympic trên, một số vận động viên khác từ những nước tẩy chay trên tham dự Olympic 1980 dưới 1 lá cờ Olympic.
32101	Hoa Kỳ v. Adams, ứng dụng Mỹ 2009 LEXIS 25866 (thứ 9 Cir.
32102	Hoa Kỳ và để hộ tống Đoàn tàu SM1A đi đến khu vực đổ bộ Delta.
32103	Hoa kỳ và NATO hầu như đã phớt lờ về tình trạng đang diễn tiến ở Tiệp Khắc.
32104	Hoa Kỳ và Trung Quốc cũng dùng quyền của mình ở Liên Hiệp Quốc để giữ ghế đại diện cho Khmer Đỏ.
32105	Hoa Kỳ vì có giá trị nghệ thuật, kịch bản gốc có thực chất.
32106	Hoa Kỳ xác định Philippines là một đồng minh lớn phi NATO.
32107	Hoa Kỳ xuống chính quốc Nhật Bản.
32108	Hòa Lạc là tên nguyên thủy của Móng Cái.
32109	; Hòa Lâm đặt làm Tri viện, là bắt đầu từ Bá Nhan.
32110	Hoa lớn, đồng màu vàng nhạt.
32111	Hỏa lực bộ binh Pháp gây thương vong cho pháo binh Đức khi mà họ thiếu sự hỗ trợ của bộ binh.
32112	Hỏa lực dồn dập của bộ binh và pháo binh Pháp đã đập tan mọi cố gắng của quân Bayern nhằm hình thành các đội hình hàng dọc trên khu vực gập ghềnh và lầy lội đằng trước Wissembourg.
32113	Hỏa lực Không quân giảm 60% so với năm 1972.
32114	Hỏa lực mạnh từ phía Hạm đội Anh đã buộc Scheer phải ra lệnh cho hạm đội chuyển hướng; sự cơ động này đã làm đảo lộn thứ tự hàng của hạm đội.
32115	Hoa lưỡng tính, đều, tập hợp thành bông ở ngọn, thùy tràng xếp lợp, nhị đính trên vách ống tràng, quả nang mở bằng nắp (quả hộp) và hạt gần như không có nội nhũ.
32116	Hoa lưỡng tính hay đơn tính, không có tiền diệp.
32117	Hoa lưỡng tính hoặc đơn tính khác gốc hay đơn tính khác gốc hoa đực hoặc đơn tính khác gốc hoa cái.
32118	Hoa lưỡng tính, mẫu 3. Ống bao hoa ngắn; thùy bao hoa 6, gần như không đều hoặc 3 thùy vòng ngoài nhỏ hơn, hơi giãn ra sau khi nở hoa nhưng không có ở quả.
32119	Hoa mã đề lưỡng tính, 4 lá đài xếp theo & dính nhau ở gốc.
32120	Hoa mọc đơn lẻ hay thành cụm hoa đuôi sóc, mọc ra ở nách lá.
32121	Hoa mọc ở nách lá hay đầu cành thành chùm hoa rất dài.
32122	Hoa mọc thành chùm, khá thơm.
32123	Hoàn cảnh đòi hỏi Marinette phải mượn nhiều Miraculous cho bạn bè và đồng minh để chống lại một số giám sát cho mục đích tạm thời.
32124	Hoàn Châu cách cách kể về cuộc đời của một cô gái mồ côi có tên Tiểu Yến Tử (小燕子; nghĩa là "chim yến nhỏ").
32125	Hoàn công già yếu, sủng ái Thụ Điêu nên hứa lập Vô Khuy, song vẫn chưa chính thức thay đổi ngôi thế tử.
32126	Hoàn đốc lãnh chư tướng, đánh dẹp khắp cả, nên bình định xong.
32127	Hoàn được cất nhắc làm Thượng thư tỉnh đô sự, ra làm Đồng tri Hoành Hải quân tiết độ sứ sự, Hà Gian phủ Trị trung.
32128	Hoàng Anh Tuấn (
32129	Hoàng Bi có diện tích 2261 km², dân số năm 2004 là 1.110.000 người.
32130	Hoảng có công, được phong làm Thiên tướng quân (偏將軍).
32131	Hoàng Công Phụ lũng đoạn triều chính; khiến nhân dân thống khổ, các cuộc khởi nghĩa nông dân nổ ra khắp nơi.
32132	Hoàng cung của Đại Chu được gọi là Tử Áo Thành (紫奥城), có các các Cung lớn nhất, bên trong là đủ các thể loại Điện, Các hay Đường, tạo thành hình ảnh hậu cung mấy ngàn giai lệ.
32133	Hoàng cũng tập cưỡi ngựa bắn súng mỗi sáng.
32134	Hoàng đạo là đường vạch ra bởi Mặt Trời trên bầu trời.
32135	Hoàng đạo Trung Hoa (xem các phần Danh pháp và Địa Chi) chỉ sử dụng để đặt tên năm - nó thực sự không được sử dụng để tính lịch.
32136	Hoàng đế ban cho tên hay.
32137	Hoàng đế bèn ra lệnh cho 2 tên lừa đảo lấy vải mới dệt, cắt may cho mình một bộ y phục.
32138	Hoàng đế bèn ra lệnh tước đoạt tài sản của Anna và giao lại cho Ioannes Axouch trông coi.
32139	Hoàng đế Càn Long hầu Thái hậu trong yến tiệc.
32140	Hoàng đế cho người đi khắp hang cùng ngõ hẹp tìm danh y, hứa rằng "Ai chữ khỏi cho công chúa, muốn vàng bạc, ắt được trọng thưởng; muốn làm Phò mã, ắt được gả công chúa."
32141	Hoàng đế Constans đến thăm thành phố vào năm 665 Công nguyên đã tước bỏ những mái nhà bằng chì khiến các công trình hoành tráng bị ảnh hưởng bởi thời tiết và làm cho những công trình này mau xuống cấp.
32142	Hoàng đế cũng tìm đủ mọi cách gia tăng các loại thuế đánh vào tầng lớp quý tộc và kiến thiết một quốc gia đặt trên nền tảng tài chính an toàn hơn.
32143	Hoàng đế đã mất nhiều lãnh thổ khi vương quốc của ông tan rã.
32144	Hoàng đế được người dân Bahia đón tiếp nồng nhiệt.
32145	Hoàng Đế Francis II thoái vị, kết thúc hơn 960 năm chính quyền phong kiến.
32146	Hoàng đế giải thích rằng, nhờ mưu kế của 2 người mà mình giành được thiên hạ nên công lao phải đứng đầu, các quan viên bị giáng chức đều im lặng vì ngay cả Lý Thần Thông cũng chung số phận.
32147	Hoàng đế hoàn toàn tự tin trong việc bổ nhiệm của mình, nhiều người trong số đó đã được chọn dựa trên tài năng chứ không phải do mối liên hệ bà con với hoàng gia và các dòng họ quý tộc có liên quan.
32148	Hoàng đế Kai Khosrow trị vì huy hoàng trong suốt 60 năm, mở ra một thời kì khai sáng của đất nước.
32149	Hoàng đế Khang Hy đã trả đũa vào năm 1718, song cuộc viễn chinh của ông bị người Zunghar đánh bại không xa Lhasa.
32150	Hoàng đế lại giao xuống cho Tam tư bàn bạc, đều không thể thi hành.
32151	Hoàng đế Michael III đặt Photius (858-891) làm giáo chủ Constan-tinople, thay thế giáo chủ Ignatio vẫn đang sống.
32152	Hoàng đế Napoléon cuối cùng đã trục xuất Chateaubriand khỏi Paris.
32153	Hoàng đế qua đời mà không có hậu duệ, dòng dõi hậu duệ trực hệ của Quách hậu do đó cũng chấm dứt.
32154	Hoàng đế rất vui mừng với tiếng hót của chim họa mi nên ông nuôi giữ chim họa mi trong lồng.
32155	Hoàng đế tại nơi săn bắn cho lập nên hành trướng, để phân biệt với cung trướng của hoàng đô.
32156	Hoàng đế Thanh Thánh Tổ (
32157	Hoàng Đế thoái vị, trao vương vị cho con và làm Thái hoàng thượng.
32158	Hoàng đế uống xong, lập tức bị tả, liên tục đi ngoài ba bốn mươi lần.
32159	Hoàng đế yêu Ling Wan không phải vì sắc đẹp của cô mà vì lòng tốt của cô.
32160	Hoàng Đình Bảo (
32161	Hoằng Dụ bày quân ở phường Đông Hà, Tuy cũng xếp quân ngoài thành Đại La.
32162	Hoàng Đức Thảo: Xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, nông thôn, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.
32163	Hoàng gia huy ghi trên trang bìa của một quyển hộ chiếu Nhật Bản.
32164	Hoàng gia Nhật Bản thường tuyên bố họ đã Vạn thế nhất hệ (万世一系; Bansei Ikkei), có nghĩa là "Cai trị từ thời xa xưa".
32165	Hoàng hậu duy nhất của Hán Huệ Đế.
32166	Hoàng hậu là phụ nữ, mà phàm là phụ nữ thì thường thích những thứ lộng lẫy.
32167	Hoàng hậu Maria Christina.
32168	Hoàng hậu Maria Theresia được an táng tại Lăng mộ Hoàng gia, thành Vienna bên cạnh chồng bà trong cùng một chiếc quan tài mà bà đã khắc lúc sinh thời.
32169	Hoàng hậu nói với họ: Ta thương yêu cả hai đứa con trai này, nhưng không biết nên chọn ai trong số chúng làm hoàng đế.
32170	Hoàng Hậu, sau bị phế làm huệ phi.
32171	Hoàng hậu Sonja là một nhiếp ảnh gia kỳ cựu, bà có một sự quan tâm cuồn nhiệt đến nghệ thuật.
32172	Hoàng hậu Trinh Minh là người vợ đầu tiên cũng là người cuối cùng bên giường vua Đại Chính lúc ngài lâm chung.
32173	Hoàng hậu xin chồng chấp thuận và vua Chey Chetta đã đồng ý (trích trong cuốn "Histoire sommaire du Royaume de Cambodge").
32174	Hoàng Hiện Phan được xem là một trong số những người sáng lập ra ngành dân tộc học Trung Quốc hiện đại.
32175	Hoàng Hoa bắt đầu sự nghiệp của mình với vai trò là một biên dịch viên.
32176	Hoàng Hoa Thám được mệnh danh là Hùm thiêng Yên Thế.
32177	Hoàng Khung cuối cùng cũng đạt được mục tiêu trong sạch hóa tâm hồn.
32178	Hoàng Kim Giao (
32179	Hoàng liên chân gà (
32180	Hoang mạc Simpson, phía đông nam của Alice Springs là một trong những khu vực hoang dã tuyệt vời của Úc có chứa những đụn cát đỏ khổng lồ và các thành tạo đá thú vị như Chambers Pillar và Rainbow Valley.
32181	Hoang mạc trung tâm của Oman có một nguồn thiên thạch quan trọng để nghiên cứu khoa học.
32182	Hoàng Minh Phương, Đại tá, nguyên Trợ lý Bộ chỉ huy Chiến dịch Điên Biên Phủ.
32183	Hoàng Minh Tường cho rằng cải cách giáo dục phải bắt đầu từ người thầy và cơ sở vật chất, nhưng thực tế lại tiến hành ngược lại khi đội ngũ giáo viên hoàn toàn bị động và chưa kịp tiếp cận giáo trình sách mới.
32184	Hoàng Nãi Thường (Wong Nai Siong) là một học giả Cơ Đốc giáo quê ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, ông biết đến Sarawak và Rajah Trắng thông qua con rể là Bác sĩ Lâm Văn Khánh.
32185	Hoàng Ngũ Phúc chia quân làm 5 đội đóng đồn.
32186	Hoàng Nguyên là thôn Công giáo toàn tòng.
32187	Hoàng Phương, tên thật Nguyễn Kim Hoàng (
32188	Hoàng Phủ Tung biết nhược điểm quân Khăn Vàng phần đông là nông dân mới vào quân, chưa quen chiến đấu chuyên nghiệp, chỉ tác chiến ban ngày tới đêm thì ngủ.
32189	Hoàng Phủ Tung được cử làm hiếu liêm, mậu tài.
32190	Hoàng quý phi không rõ gốc gác, chỉ rõ là họ Lý.
32191	Hoàng Sào đích thân đi bè theo Tương Giang và qua Giang Lăng để tiến công Tương Dương- thủ phủ của Sơn Nam Đông đạo.
32192	Hoàng Sào sau đó chiếm giữ Quảng châu một thời gian, trong khi Đường Hy Tông chuyển Cao Biền sang Hoài Nam làm tiết độ sứ; tiếp tục đảm nhiệm chức Diêm-thiết chuyển vận sứ, Chu Bảo kế nhiệm Cao Biền tại Trấn Hải.
32193	Hoàng Sào sau đó trực tiếp thượng biểu cho Đường Hy Tông, đề nghị được bổ nhiệm là Lĩnh Nam Đông đạo tiết độ sứ.
32194	Hoảng sợ, Rogue bỏ trốn và bị một đám đông giận dữ truy đuổi.
32195	Hoàng Sùng Anh bị truy đuổi, bị bộ hạ làm phản, bị bắt rồi bị giết chết.
32196	Hoàng Thái Cực cho răng đây chính là ý trời.
32197	Hoàng Thái Cực đốc suất các cánh quân còn lại tiến thẳng vào Triều Tiên.
32198	Hoàng Thái Cực học theo quy chế Trung nguyên, thiết lập hậu cung tần phi với danh hiệu được tham khảo theo lịch sử Trung nguyên.
32199	Hoàng Thái Cực lần này đã áp dụng chiến thuật tiêu diệt quân sinh lực của triều nhà Minh trước rồi mới tiến hành việc chiếm thành, chiếm đất sau.
32200	Hoàng Thái Cực liền trách: "Nếu ngươi kiên trì không đi, chư Bối lặc còn có thể vứt bỏ ngươi ở lại rồi đi hay sao?"
32201	Hoàng Thái Cực soái các Bối lặc thề rằng các tướng Minh dâng thành Đại Lăng Hà đầu hàng, quan, tướng, binh, dân trong thành sẽ không bị làm hại.
32202	Hoàng Thái Cực vì hậu quả hành động của Đại bối lặc A Mẫn nên gặp rất nhiều khó khăn trong việc thu phục các thành trì nhà Minh.
32203	Hoàng thất Nhật Bản (
32204	Hoàng Thế Thiện (
32205	Hoàng THuần Lương rời bỏ nhục nhã, chỉ để trở lại với một số bạn bè để tham gia vào anh ta.
32206	Hoàng thúc Sudharmmaraja vạch ra kế hoạch cùng với cháu trai, Hoàng tử Narai, để lật đổ Sanpet VI.
32207	Hoàng thượng có quyền tuỳ ý sử dụng thần, thần sẵn sàng phục vụ ngài, và nếu muốn ngài có thể giết thần.
32208	Hoàng thượng của ngươi cũng ở trong tay bổn vương, chớ có lắm trò.
32209	Hoàng Tích Mịnh là tác giả cũng như đồng tác giả của nhiều công trình nghiên cứu đã được áp dụng rộng rãi về vệ sinh môi trường, vệ sinh lao động, vệ sinh thực phẩm, vệ sinh học đường, dịch tễ học, vi sinh học.
32210	Hoàng Tiến trong một bài khác:"Cái dũng của người viết trào phúng".
32211	Hoàng Tông Hy thảo sớ tố cáo phe cánh Ngụy Trung Hiền để trả thù cho cha.
32212	Hoàng Tông Hy theo di chúc của cha, tìm đến học Lưu Tông Chu.
32213	Hoàng Tông Hy tự là Thái Xung, hiệu là Nam Lôi, còn có hiệu khác là Lê Châu.
32214	Hoàng Tổ tỏ ý muốn thu dụng, Cam Ninh đành tạm theo Hoàng Tổ.
32215	Hoàng Trung Hải (
32216	Hoàng Trung Thông (
32217	Hoàng tử Bính là người say mê bộ môn hát tuồng.
32218	Hoàng tử Christian của Glücksborg lên ngôi chính thức vào ngày 15 Tháng 11 năm 1863 với hiệu là Christian IX, là vị vua đầu tiên của Đan Mạch của họ Glücksborg, một chi nhánh của dòng họ Hạ Oldenburg.
32219	Hoàng tử đang chờ các thử thách.
32220	Hoàng tử đã sai người chăm sóc cho Pendragon cho tới khi anh hồi phục và mời anh đến lễ hội lớn của người Batu.
32221	Hoàng tử là con thứ tư của bà An tần.
32222	Hoàng tử Ōsuno là con thứ ba của Thiên hoàng Keikō.
32223	Hoàng tử Phổ đã ra lệnh cho hai sư đoàn khác của ông tiến quân, và họ đã đến Eisenbrod và Turnau.
32224	Hoàng Tử sau đó tự đâm vỡ trái tim mình để phong ấn Con Quạ.
32225	Hoàng Tử Thao sinh ngày 2 tháng 5 năm 1993 tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.
32226	Hoàng tử Tsuneatsu (恒 敦) được cho là con trai của ông.
32227	Hoàng Xuân Nhị giới thiệu vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
32228	Hoàng Xuân Vinh lần này đã thi đấu tập trung, không bắn hụt như những lần chung kết quan trọng khác.
32229	Hoàng Yết đưa về nước.
32230	Hoa Nhạc Tam Nương ở Hoa Sơn thường xuyên trông thấy nam nữ lên núi dâng hương nên vô cùng hâm mộ cuộc sống của phàm nhân.
32231	Hoa nhỏ, đơn tính; phấn hoa với màng ngoài rắn.
32232	Hoa nhỏ, màu vàng đơn tính; hoa đực mọc thành xim 3-5 hoa ở nách lá, hoa cái mọc đơn độc.
32233	Hoa nhỏ, màu vàng sẫm và có các sọc mỏng màu nâu ở cánh hoa và lá đài.
32234	Hồ Anh theo Điền Hổ đi đóng quân ở núi Đồng Đề.
32235	Hoan-ji mất năm 1716 và đến tận năm 1737 Fourmont mới xuất bản được cuốn Meditationes Sinicae và trong năm 1742 là cuốn Grammatica Sinica.
32236	Hoàn Khiêm xin cắt 2 châu Kinh, Giang, giao trả thiên tử, Vô Kị không cho.
32237	Hoàn Nhân là vị vua thần tiên cuối cùng, người đã sử dụng sức mạnh của bảo vật để mang tới cho nhân dân một thế giới ngập tràn nắng ấm và thời tiết đẹp.
32238	Hoàn Ôn khi đó đã rút quân chủ lực về Kiến Khang ở Giang Nam.
32239	Hoa nở vào mùa hè và tàn vào mùa đông.
32240	Hoàn thành các nhiệm vụ có thể thay đổi nhận thức của các nhân vật, và mở ra các chuỗi câu chuyện bổ sung.
32241	Hoàn thành Đêm tùy chỉnh với mỗi con thú máy được đặt thành 20 kết quả trong việc thêm ngôi sao cuối cùng vào màn hình tiêu đề.
32242	Hoàn thành mục tiêu Mẫu Đơn Giang, Tập đoàn quân Cờ Đỏ 1 tiến tiếp về Cáp Nhĩ Tân.
32243	Hoàn thành năm 2006, khách sạn có 35 tầng và cao 117 mét.
32244	Hoàn thành nhiệm vụ, đội chơi sẽ nhận được mật thư để về đích.
32245	Hoàn thành nhiệm vụ, họ sẽ nhận được mật thư đi tiếp.
32246	Hoàn thành nhiệm vụ họ sẽ nhận được mật thư tiếp theo.
32247	Hoàn thành nhiệm vụ Lựa chọn kép, các đội chơi di chuyển tới địa điểm đánh dấu của chương trình tại Sa bàn Khu du lịch Một thoáng Việt Nam.
32248	Hoàn thành nhiệm vụ người chơi sẽ được thưởng điểm và mở ra cơ hội thử thách các nhiệm vụ khó khăn hơn cho phần thưởng cao hơn, trong khi thất bại sẽ nhận được ít điểm hơn và có thể để mất cơ hội cho nhiều công việc hơn.
32249	Hoàn thành vào năm 1590, đây là khu vườn còn tồn tại lâu đời nhất tại Iran.
32250	Hoàn thành xây dựng vào năm 2016, nó hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm, và dự kiến mở cửa vào năm 2020.
32251	Hoàn Thiên Sinh dẫn hơn vạn kị bộ quân Ngụy đến đánh, bị quân Tề đánh bại, bắt chém hơn 2000 người.
32252	Hổ ăn thịt khá nhiều người ở Lệ Cẩm, nhưng những người trong gia đình ông thì lại bị thần hổ xám tìm mọi cách tấn công.
32253	Hoàn Thúc chú trọng gây uy tín để lấy lòng dân.
32254	Hoàn toàn bình đẳng giữa mọi người Campuchia trong một xã hội bình đẳng, công bằng, dân chủ, hài hòa và hạnh phúc bằng trong tinh thần đoàn kết toàn dân tộc cao cả để cùng nhau bảo vệ và xây dựng đất nước.
32255	Hoàn toàn tương tự cho con trỏ chỉ tới các mảng.
32256	Hoàn tự soạn mộ chí, làm thư tuyệt mệnh, rồi uống thuốc mà chết.
32257	Hoa P. gigantea thường có màu tím với màu xanh sáng đôi khi cũng được tìm thấy.
32258	Hóa ra, Khuất Vu đã thầm mến Hạ Cơ, trong thời gian Hạ Cơ bị giam tại nước Sở, Khuất Vu đã lên kế hoạch vẹn toàn cho bà gả cho Liên Doãn Tương Lão già cả, sau đó mượn cuộc chiến này giết chết Liên Doãn Tương Lão.
32259	Hóa ra là chú của Jane, ông John Eyre, là bạn và được ông Mason ghé thăm ngay sau khi ông Eyre nhận được lá thư của Jane về cuộc hôn nhân sắp xảy ra của cô.
32260	Hoa rất nhỏ, thò dài ra từ các lá bắc, màu trắng, cánh môi màu tím.
32261	Hoa sen 8 cánh tượng trưng cho trái tim có 8 khía của chúng sinh, biểu thị ý nghĩa chữ A vốn không sinh, hiển bày lí thú tất cả chúng sinh đều có Phật tính.
32262	Họa sĩ giám sát nhân vật Elsa là Wayne Unten, ông đề nghị đảm nhận vai trò đó bởi ông bị lôi cuốn bởi sự phức tạp trong tính cách của nhân vật.
32263	Họa sĩ kịch bản phân cảnh Simon Duric phát biểu "Vấn đề an ninh của phần phim này là cả một sự thử thách.
32264	Họa sĩ Lương Xuân Nhị tham gia triển lãm mỹ thuật ở Việt Nam và ở nước ngoài từ năm 1936.
32265	Họa sĩ Mỹ William van Horn cũng đã giới thiệu một nhân vật mới: Rumpus McFowl, một con vịt già và béo, thường ăn nhiều và ít làm việc, được nhắc đến lần đầu tiên như là một người anh em họ của Scrooge.
32266	Họa sĩ người Ý Corrado Mastantuono đã sáng tạo nên Bum Bum Ghigno, một chú vịt hoài nghi, thô lỗ và hơi xấu xí, rất hay xuất hiện với Donald và Gyro.
32267	Họa sĩ người Ý thời Phục Hưng là Cennino Cennini (khoảng 1360 - trước 1427) viết rằng: "nếu bạn có thể nghiền nó mỗi ngày trong hai mươi năm thì nó càng tốt hơn và hoàn hảo hơn".
32268	Hoa sinh ra trên các đoạn thân cây không lá, được gọi là các cán hoa.
32269	Họa sĩ nổi tiếng và được yêu thích nhất hiện nay là Keno Don Rosa.
32270	Hoa tai của cô có hình một vòng tròn.
32271	Hoa tai của cô là hình mặt trăng lưỡi liềm có đính ngôi sao.
32272	Hoa tai thường là một khúc ngà voi, hay một khúc tre vàng óng hay một thỏi gỗ quý.
32273	Hòa tan nhanh hơn nhưng vẫn duy trì cấu hình hương vị mạch nha ngọt ngào.
32274	Hoạt Đài ít quân, có thể chiếm lấy dễ dàng, lấy được 2 tòa thành này rồi, thu lương cốc của họ dùng cho quân ta, phủ dụ trăm họ ở đó, Hổ Lao, Lạc Dương tự nhiên không thể giữ nổi.
32275	Hoạt Đài sau đó thất thủ, và Đạt Hề Cân tiến gần đến Hổ Lao và Lạc Dương.
32276	Hoạt động ấy cũng dẫn đến sự bắt giữ vợ ông.
32277	Hoạt động buôn bán, đi kèm với đó là tri thức, đã vươn tới quần đảo Indonesia nhưng có vẻ như chưa đến Australia.
32278	Hoạt động cải tạo đất trong thế kỷ XVII đã biến Ma Cao thành một bán đảo với địa hình bằng phẳng, mặc dù vùng đất ban đầu vẫn có rất nhiều đồi dốc.
32279	Hoạt động ca nhạc xem ra chỉ là bề nổi trên báo chí còn công chúng thực sự thờ ơ, lãnh đạm.
32280	Hoạt động chính của cánh Tả mới trở thành đối lập với sự tham gia của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam được tiến hành bởi Tổng thống tự do Lyndon Johnson.
32281	Hoạt động chủ yếu là xuất bản và phát hành nhạc tiền chiến.
32282	Hoạt động cơ bản bao gồm xem hình ảnh kính hiển vi và ghi âm "ảnh chụp nhanh".
32283	Hoạt động của ba sư đoàn dù, sư đoàn 6 không kị Anh, sư đoàn 82 và sư đoàn 101 không kị Mỹ - cũng đã phần nào tạo thuận lợi cho 4 sư đoàn bộ binh Mỹ tại các đụn cát giữa Vareville và Madeleine, phía nam Cotentin.
32284	Hoạt động của Kỵ binh Liên Xô trong Chiến tranh thế giới thứ hai: Sự ra đời của Nhóm Cơ động Tác chiến.
32285	Hoạt động của LED giống với nhiều loại diode bán dẫn.
32286	Hoạt động của màn chắn rác diễn ra có tốc độ phụ thuộc vào sự tích lũy trên màn chắn hoặc tốc độ dòng chảy.
32287	Hoạt động của ngày lễ gồm có nghi thức Thành Nhân tổ chức ở các văn phòng địa phương và vùng, và buổi tiệc sau đó với gia đình và bạn bè.
32288	Hoạt động của nhân vật truyện thơ Nôm Việt Nam cũng được miêu tả theo nguyên tắc ước lệ.
32289	Hoạt động của ông với trong vai trò họa sĩ tranh minh họa sách cũng chưa được khám phá nhiều.
32290	Hoạt động của thừa phát lại là một hoạt động trong thi hành án dân sự được thí điểm tại TP.
32291	Hoạt động của UBS tại Thụy Sĩ và Hoa Kỳ lần lượt được xếp hạng thứ nhất và thứ hai, trên Chỉ số bí mật tài chính 2018.
32292	Hoạt động điều khiển phải rất lớn để có được phản hồi mong muốn trong cao độ bay, cần một sức mạnh thể chất lớn để thực hiện điều khiển theo cách này.
32293	Hoạt động đổ bộ tiếp theo của Zane là trong Chiến dịch Toenails, cuộc đổ bộ nhằm chiếm đóng New Georgia.
32294	Hoạt động du lịch có bước tăng trưởng ấn tượng trong năm 2017 với gần 10 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế tăng mạnh với 4,3 triệu lượt.
32295	Hoạt động được một thời gian, đến tháng 7 năm 2012, Hwayoung rời nhóm do scandal giữa cô và T-ara, còn Areum rời nhóm vào tháng 7 năm 2013 do cô theo đuổi sự nghiệp hát đơn.
32296	Hoạt động dưới sự quản lý của hãng tàu Blue Funnel Line và sau đó là A Holt & Co., Empire Lagan đăng ký cảng nhà tại London.
32297	Hoạt động gián điệp mạng cũng là một trong những cách để các cơ quan tình báo thu thập thông tin tình báo của các quốc gia khác, do đó nguy cơ về một cuộc chiến tranh mạng giữa các quốc gia là điều khó tránh khỏi.
32298	Hoạt động IVTS cũng được sử dụng bởi các công ty hợp pháp, thương nhân, tổ chức và cơ quan chính phủ cần tiến hành kinh doanh ở các quốc gia có hệ thống tài chính cơ bản hoặc không có hệ thống tài chính chính thức.
32299	Hoạt động khai thác phải được đặt dưới sự quản lý của chính quyền cơ sở nhằm kiểm soát được số lượng ngư cụ, cũng như số hộ khai thác.
32300	Hoạt động Khoa học công nghệ trong Viện đã được phát triển mạnh, đặc biệt trong những năm năm gần đây.
32301	Hoạt động kiểm định chất lượng (KĐCL) được coi là thước đo cho mọi hoạt động của Nhà trường.
32302	Hoạt động kiểm duyệt diễn ra xuyên suốt tiểu thuyết.
32303	Hoạt động kinh doanh chủ yếu của khách sạn là kinh doanh dịch vụ lưu trú và ăn uống.
32304	Hoạt động kinh doanh xiếc là nguồn gốc của sự nổi tiếng lâu dài của ông.
32305	Hoạt động một thời gian, nhóm quyết định tan rã để mỗi thành viên đi hát riêng, trưởng nhóm Minh Vương chia sẻ: "Tư tưởng của tôi là để cho các thành viên có thể thỏa sức.
32306	Hoạt động này chỉ sử dụng tiếng nói, không sử dụng hung khí và vũ lực để gây mất trật tự xã hội.
32307	Hoạt động này mang mật danh Chiến dịch Bertram.
32308	Hoạt động này xảy ra ở 75% trẻ sơ sinh 12 tháng tuổi và 15% trẻ em từ hai đến ba tuổi.
32309	Hoạt động ngoại thương tạo kỳ tích mới với kim ngạch xuất khẩu lần đầu tiên cán mốc gần 30 tỷ USD, chiếm 14,9%/XK cả nước.
32310	Hoạt động phối hợp của liên quân Anh-Mỹ này thoạt tiên chỉ gặp chống cự nhẹ, nhưng sau đó quân Đức phản công ác liệt.
32311	Hoạt động săn bắn trên đảo Tasmania của Australia đã làm tuyệt chủng một vài loài động vật thời tiền sử, trong đó có những con quái vật giống chuột túi.
32312	Hoạt động thể chất thường được khuyến khích để kiểm soát bảo tồn chứng đau thần kinh tọa cho những người có thể chất tốt.
32313	Hoạt động thứ năm là để đồng hóa việc thuê mới vào công ty.
32314	Hoạt động thương mại bị hạn chế và chỉ có khoảng 30 công ty trong thành phố vào năm 1914.
32315	Hoạt động thứ tư là thuê những người đã được chọn.
32316	Hoạt động truyền thông giáo dục, bảo tồn nói chung và hổ nói riêng thường chỉ được thực hiện đơn lẻ tại một khu vực nhất định, đối tượng nhất định và thiếu một chiến dịch dài hạn.
32317	Hoạt động từ ngày 16 tháng 5 năm 1954 đến ngày 4 tháng 10 năm 1970, khi nó chuyển hoạt động sang công ty phát thanh mới, Public Broadcasting Service (
32318	Hoạt động viễn thám phát ra năng lượng và sử dụng một cảm biến thụ động để phát hiện và đo bức xạ đó là phản xạ hoặc tán xạ từ mục tiêu.
32319	Hoạt động xuất khẩu thịt trâu, bò phát triển mạnh trong thập kỷ vừa qua, với mức tăng thường niên 17-19%.
32320	Hoạt động xuất nhập khẩu theo cơ chế kế hoạch tập trung, Nhà nước độc quyền ngoại thương, đối tác thương mại chủ yếu là các nước xã hội chủ nghĩa với cơ chế nghị định thư.
32321	Hóa thạch được tìm thấy gồm xương cốt của trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, người trưởng thành và người già, trong một khu vực tách biệt bên trong hang Rising Star.
32322	Hòa Thác tới giường Ngao Bái xem, phát hiện ra dưới đệm có con dao.
32323	Hòa thân đội ngũ đoàn người đưa công chúa đến Hồi Hột.
32324	Hòa Thân lanh lợi khéo léo, lời nói dễ nghe, làm việc mau mắn, tính nết hòa nhã rất là vừa ý Càn Long.
32325	Hóa thân này gây áp lực rất lớn lên cơ thể.
32326	Hoà thượng, chớ bảo không nói.
32327	Hoa thường có 5 cánh hoa, mặc dù ở một vài chi thì cánh hoa rất nhỏ hay không có.
32328	Hoa thường mọc đơn, bắt đầu nở vào cuối đông, đầu xuân.
32329	Hỏa thương nòng kim loại bắt đầu được sử dụng độc lập với cây thương vào khoảng giữa đến cuối thế kỷ 13. Những khẩu đại bác này đã bắn ra những viên đạn đồng, được gọi là "thiết bị phun", là tiền thân của súng thần công.
32330	Hòa thượng Thích Thanh Hanh (1840 - 1936) là một tu sĩ danh sư Phật giáo Việt Nam.
32331	Hoà thượng Triệu Châu thường lấy thoại đầu này làm chủ đề dạy chúng, đặc biệt là câu "Chỉ đừng phân biệt chọn lựa".
32332	Hóa trị liệu có thể sử dụng một thuốc/ lần (đơn hóa trị liệu) hoặc nhiều thuốc/ lần (Hóa trị liệu kết hợp hoặc đa hóa trị liệu).
32333	Hoa tự hình chùy, đầu cụm hoa rộng khoảng 2 cm; cuống dài 10–25 mm, mọc thẳng.
32334	Hoa tự ngù, mọc ở phía đối diện với lá.
32335	Hòa ước đã lấy đi của Nga một phần lãnh thổ bao gồm 1/4 dân số của Đế quốc Nga cũ cùng với 9/10 mỏ than trong cả nước.
32336	Hòa Ước sẽ được phát hành và có hiệu lực kể từ ngay sau khi trao đổi.
32337	Hòa ước Trung-Nhật liên quan chặt chẽ với các điều khoản của Hiệp ước San Francisco, thừa nhận rằng trong Hiệp ước San FranciscoIt entered into force on ngày 28 tháng 4 năm 1952.
32338	Hoa và cụm lá bắc atisô dùng làm rau ăn.
32339	Hoa và lá thường mọc đồng thời trên cây trần trụi.
32340	Hoa văn được đục gọt rất đa dạng và công phu như Cửu long tranh châu, Cua gắp cành mai,.
32341	Hòa vào những trang sử hào hùng chống ngoại xâm của dân tộc, làng Đông Biện xứ Thanh cũng đã gửi gấm không biết nhiêu những dấu ấn chói lọi tô điểm cho non sông đất nước Việt Nam.
32342	Hoa viên trước điện Kiến Trung, vốn là nền cũ của cung Khôn Thái.
32343	Hồ Bạch Thảo (dịch), Minh thực lục - Quan hệ Trung Quốc - Việt Nam thế kỷ XIV - XVII, Tập 2, Nhà xuất bản Hà Nội, Hà Nội, 2010.
32344	Hố ban đầu được ước tính có đường kính khoảng 300 km (190 dặm), nhưng đã bị xói mòn.
32345	Họ băng qua cây cầu Kamperholm, cây cầu duy nhất bắc qua sông Navora.
32346	Họ băng qua tầng gác mái phía trên bức vẽ Lễ phong thánh của Cosimo đệ nhất, ở đó Vayentha bị Sienna đẩy xuống và ngã chết.
32347	Họ bao gồm 36 loài cá đã biết.
32348	Họ bao gồm những thiếu niên tình nguyện gia nhập và được chính ông đích thân huấn luyện.
32349	Họ bảo Haman, "Ông bắt đầu sa bại trước Mordecai rồi!"
32350	Hổ Báo hình quyền Bạch Mi phái, logo của dòng Bạch Mi phái New York - địa chỉ võ đường: New York City (N.Y.C), Squid Studios 127 Fulton Street 7th flr.
32351	Họ báo lại rằng gia đình cô, trái với thông lệ, đã quỳ xuống trong khi cầu nguyện cho những người chết, và các cô gái đã rơi vào chán nản và tuyệt vọng, không còn có thể hát trong buổi lễ.
32352	Hobart nằm bên cửa sông Derwent ở đông nam Tasmania.
32353	Họ bắt đầu 21 những ngày yêu đương.
32354	Họ bắt đầu di cư sang châu Mỹ ít nhất là 12.000 năm và có thể xa nhất là 40.000 năm trước đây.
32355	Họ bắt đầu làm việc với Mother, phát hành vào 27 tháng 7 năm 1989.
32356	Họ bắt đầu leo lên cầu thang Vô Tận (Endless Stair), và đi vào một hang động, không hề biết rằng đó là hang ổ của con nhện khổng lồ Shelob.
32357	Họ bắt đầu một mối tình lãng mạn.
32358	Họ bắt đầu sự nghiệp văn chương bằng việc ghi chép về kỳ nghỉ chung với nhau.
32359	Họ bắt gặp làng mạc thổ dân sống du canh làm rẫy và săn bắn.
32360	Họ bày tỏ sự bất mãn cao độ đối với chính sách đàn áp Phật giáo của chế độ họ Ngô.
32361	Họ bèn chạy sang với họ Mộ Dung người Tiên Ty.
32362	Hổ Bengal thường săn hươu, nai hay các con vật nặng trên 45 kg (100 lb), nhưng khi quá đói, chúng có thể ăn thịt bất kỳ con vật nào có thể ăn được, từ ếch nhái, gà, vịt, cá sấu và cả con người.
32363	Họ bị bỏ rơi sau khi sinh ra giống với những câu truyện của các anh hùng thần thoại, bởi vì một lời tiên tri rằng họ sẽ lật đổ ông chú Amulius của mình, ông ta trước đó đã lật đổ người cha của Silvia là Numitor.
32364	Họ bị buộc tội vào ngày 13 tháng Giêng có hành vi làm mất trật tự và đi vào một không gian cấm.
32365	Hồ bị chiếm giữ bởi đứt gãy Biển Chết có tên gọi là "hồ Sodom", tạo ra các lớp muối trầm tích mà cuối cùng dày tới 3 km (2 dặm).
32366	Họ bị cưỡng bức lao động và bị lệ thuộc vào triều đình.
32367	Hồ bị đóng băng ở vùng gần bờ và ơ các vịnh vào cuối tháng 11, tháng 12; còn ở giữa thì bị đóng băng khoảng giữa tháng Giêng.
32368	Họ bị đuổi bắt bởi một gã Thợ săn là tay sai đắc lực của Evil Queen và luôn tìm cách bắt lấy Hoàng tử.
32369	Họ biết chiến tranh với Đức sẽ nổ ra nhưng cho rằng không thể sớm hơn năm 1942.
32370	Họ biết mối quan tâm chính của các sếp là vinh hoa.
32371	Họ biết rằng không hề có một cuộc tập kích lớn nào cũng như không có lượng bom đạn đáng kể nào ở Hiroshima.
32372	Họ biểu diễn các tiết mục như vũ đạo, ca hát tại Đài Bắc, đồng thời trưng bày sản phẩm nghệ thuật và tư liệu tuyên truyền chống cộng.
32373	Họ biểu diễn ở New York với Beny Moré và Barbarito Diez.
32374	Họ bị giải đến Helgen để hành quyết.
32375	Hồ bị lấp dần và trở thành phố phường đông đúc.
32376	Họ bình đẳng bởi tất cả mọi người đều sống trong những ngôi nhà đơn sơ và cùng ăn tại những bàn ăn công cộng, còn tinh thần tự lập có được bởi nhu cầu của họ rất đơn giản.
32377	Họ bị nhốt đằng sau cánh cửa gỗ nặng nề che kín chiếc lỗ có đường kính trong thân cây.
32378	Họ bị xét xử tùy theo việc họ đã làm, chiếu theo những gì đã chép trong sổ sách.
32379	Họ bỗng thấy một con khỉ to lớn chạy nhanh qua trước mũi xe, quá hiếu kỳ, cả ba dừng xe và chạy theo vào rừng.
32380	HOBr được sử dụng như một chất tẩy trắng, chất oxy hóa, chất khử mùi và chất khử trùng, do khả năng tiêu diệt tế bào của nhiều mầm bệnh.
32381	Họ Cá chuồn đất (
32382	Họ Cá nâu Scatophagidae.
32383	Họ cần được cứu rỗi khỏi tình trạng vô tâm, họ phải tập hình thành tập quán sống trong xã hội, họ phải vượt qua tính ì trệ của mình".
32384	Họ càng thêm tin tưởng do một số động thái đánh lạc hướng của Anh-Mỹ cho thấy họ đã tính toán đúng.
32385	Hổ cần những khối rừng lớn tiếp giáp để phát triển mạnh.
32386	Họ cần phải thực sự là người Malaya, và họ sẽ có các quyền lợi và đặc quyền tương tự như người Mã Lai."
32387	Họ cần tình yêu và, vì nó, họ sẵn sàng vứt bỏ tất cả.
32388	Họ Cao không những không lui ra chỗ khác, mà sau đó còn nói rằng "Nguyễn Bá Nghi chẳng biết chính sự thế nào, chứ văn thì còn dốt lắm".
32389	Họ Carey được lấy từ người ông có gốc gác từ Venezuela, Francisco Núñez, sau khi nhập cư tại New York.
32390	Họ Cá vược Nhật Bản hay họ cá vược châu Á (
32391	Học bằng đối thoại là một loại học tập dựa trên đối thoại.
32392	Học đối với người Việt không phải để thỏa mãn một khát khao trí tuệ, mà chính là để làm kế mưu sinh".
32393	Học giả người Đan Mạch Tor Karsten đã chỉ ra rằng lãnh thổ của Uppland, Södermanland và Östergötland ngày nay được gọi là Roðer hoặc roðin.
32394	Họ chạm trán một bộ tộc Ewok và sau một cuộc xung đột ban đầu, họ trở thành bè bạn.
32395	Họ chẳng phải đều là nhớ quê nhà, mong thân nhân rõ ràng à. Không nghĩ ân nghĩa ràng buộc tấm lòng của họ, lại muốn áp đặt nơi chốn của họ, trừng phạt càng nặng, bỏ trốn càng nhiều, là việc gây đau lòng thứ tư.
32396	Họ chấp nhận các giáo lý về ngày Sa-bát, sự giải thích về sự tôn nghiêm trên trời của Đa-ni-ên 8:14, sự bất tử có điều kiện và sự mong đợi sự trở lại của Đấng Christ trước một năm.
32397	Họ chất vấn chủ nghĩa vật chất máy móc.
32398	Hoche lập luận rằng mô tả của Damascius về vẻ đẹp bên ngoài của Hypatia ám chỉ rằng bà nhiều nhất là 30 tuổi vào thời điểm đó, và năm 370 là 30 năm trước thời kỳ trị vì của Arcadius.
32399	Họ chia tay khi bà 3 tuổi.
32400	Họ chỉ giữ lại hình 2 chú sư tử đỏ (được lấy từ huy hiệu gia đình Northumberland xuất thân của Ngài Hotspur), trong khi câu khẩu hiệu được trải rộng hơn.
32401	Họ chỉ là những nhân viên thừa hành cấp thấp bởi vì quyền điều hành chỉ huy chỉ dành cho người Pháp.
32402	Hồ Chí Minh 1997; Chương IV: Cutudốp.
32403	Hồ Chí Minh - 2004 p 343"Bò kho: Món này dược nhiều người ưa thích, nhất là trong bữa ăn sáng.
32404	Hồ Chí Minh đã được Nhà nước khen thưởng danh hiệu cao quý "Đơn vị Anh hùng Lao động".
32405	Hồ Chí Minh đã tiếp thu học thuyết giải phóng con người là chủ nghĩa Marx - Lenin.
32406	Hồ Chí Minh và T&T VSH.
32407	Họ chỉ mới đến mức trung với chủ tướng chứ chưa phải vì quốc gia.
32408	Họ chính là những nhân vật chính trong bộ phim câm The Navajo Boy sản xuất cách đó gần nửa thế kỷ.
32409	Họ chính thức li thân vào tháng 5 năm 1997 và li dị vào tháng 6 năm 1999.
32410	Họ chính thức trở thành một cặp trong tập phim đôi "BBRae", được đặt tên theo "tên tàu" được người hâm mộ của họ sử dụng như một cặp vợ chồng.
32411	Họ chỉ tạm thời kết luận rằng dưới áp lực cao của nước biển, các thợ lặn bị đột quỵ nhưng tại sao lại đột quỵ hàng loạt thì câu trả lời vẫn là ẩn số.
32412	Họ chỉ tình cờ gặp gỡ khi chàng trai cùng đám bạn đi ăn trộm gà, vì trốn cảnh vệ nông trường đã chui vào phòng y tế xã nơi nàng đang làm việc.
32413	Họ chịu trách nhiệm cải tiến mô hình kinh doanh của Nintendo cho ngành kinh doanh hệ thống trò chơi điện tử chuyên dụng và thúc đẩy liên doanh của Nintendo phát triển các thiết bị thông minh.
32414	Họ chịu trách nhiệm vận hành và duy trì các máy phân tích phức tạp được sử dụng trong phòng thí nghiệm và đảm bảo kết quả phòng thí nghiệm của từng bệnh nhân là chính xác và kịp thời.
32415	Họ chịu trách nhiệm về các hoạt động cho quốc gia cụ thể của họ.
32416	Họ chơi đấu vật, rượt đuổi, thống trị và các trò chơi kéo co.
32417	Họ chơi ở Stade Municipal de Moirans ở Lavans-lès-Saint-Claude.
32418	Học hỏi về vai trò giới bắt đầu từ khi sinh ra và bao gồm những thứ đơn giản như em bé được cho mặc màu gì hoặc được cho chơi đồ chơi gì.
32419	Họ chống đối lại việc hợp nhất với Hoa Kỳ, trong khi những người định cư khác dường như không quan tâm.
32420	Họ chống lại Mặt trận Bình dân (cánh tả) ở Pháp.
32421	Họ cho phép Koimala định cư trên bãi cát rộng lớn đó giữa dòng nước nhuốm máu cá.
32422	Họ cho rằng chiến thắng rực rỡ của họ là thuận theo mệnh Trời.
32423	Họ cho rằng, có thần cá sấu cai quản các dòng nước và cần được thờ phụng.
32424	Họ cho rằng đấy có thể chỉ là một tín hiệu nhiễu vô tuyến thường xuyên xuất hiện, do được lặp đi lặp lại nhiều lần nên các phi công Mỹ bị nhầm lẫn đấy là tên của người phi công.
32425	Họ cho rằng khoảng 1% dân số thành niên của Liên bang Xô viết là nạn nhân của sự kiện này, và nhiều trẻ em cũng bị ảnh hưởng lây từ nó.
32426	Họ cho rằng lớp chất lỏng ở dưới sâu thật khó để có quan hệ với những cấu trúc địa hình trên bề mặt Europa.
32427	Họ cho rằng những lời lẽ viết trong dự thảo hiệp định không tuân thủ những quy thức tôn kính khi tâu vua Việt Nam.
32428	Họ cho rằng nó giống hơn là một hướng tiếp cận về chiến lược phân tích hoặc thu thập dữ liệu Littlejohn, 2002; Severin and Tankard, 1997; McQuail 1994.
32429	Họ cho rằng sự phân hủy tự nhiên của nó giải phóng oxy cho cây trồng mà nó có thể làm tăng sự phát triển của rễ cũng như giúp xử lý các rễ đã thối rữa, là các tế bào chết do thiếu oxy.
32430	Họ Chua me đất (
32431	Họ chuyển tới một studio khác với hy vọng rằng nhóm sẽ luyện tập và thu âm một hit mới, khiến nhóm trở nên nổi tiếng.
32432	Họ chuyên về game dạng, thẻ và trò chơi nhập vai.
32433	Học khu là nơi một số trường lâu đời nhất ở Malaysia được thành lập.
32434	Học kì hai của năm thứ ba là kì thực tập kéo dài tối thiểu 5 tháng.
32435	Họ có ba con, M. Rizki Pramata, M. Pranada Prabowo và Puan Maharani, tất cả hiện đều khoảng 30 tuổi.
32436	Họ có ba đứa con đó là: Stephen (sinh năm 1958), Geoff (sinh năm 1962) và Amanda (sinh năm 1963).
32437	Họ có ba người con: hai bé trai và một bé gái.
32438	Họ có ba người con trai: James, Robert và William cùng một con gái, Elizabeth Ann, nhưng đã chết lúc còn trẻ.
32439	Họ có ba người con trưởng thành và bảy đứa cháu.
32440	Họ có bốn con: Jeanne (sinh 1887), Yvonne (1889), Henriette (1891) và Léon (1893).
32441	Họ có bốn đứa con: Jenna, Keisa, Victor và Angela.
32442	Họ có cách sử dụng từ "xì trum" khác nhau.
32443	Họ Cóc có thể sinh sống trong nhiều môi trường khác nhau, từ những vùng khô hạn tới các rừng mưa.
32444	Họ có chuyến đi đặc biệt cho khán giả đầu tiên vào tháng 2 năm 2009, khi đội sản xuất bắt đầu chiêu mộ 6 đội chơi cho chuyến đi với các thành viên.
32445	Họ có con trai Arturo và Andrés Longton; và một cô con gái Amelia Longton.
32446	Họ có được một con tàu tên là Going Merry(ごイング メリー) và đối đầu với những băng hải tặc khét tiếng của East Blue.
32447	Hố có đường kính này hình thành vào giữa tháng 7 năm 2010 và tháng 5 năm 2012 (19 tháng 11 năm 2013; ).
32448	Họ cố gắng tìm kiếm Olaf cùng với người dân của Arendelle.
32449	Họ có hai con, con trai Jay Justice và con gái Jill Justice.
32450	Họ có hai con trai: Andrés Fernando và Ernesto Ricardo.
32451	Họ có hai con trai: Tamesuke sinh năm 1263 và Tamenori sinh năm 1265.
32452	Họ có hai người con trai: David và Mathias.
32453	Họ có hai người con trai: Sebastian (sinh năm 2009) và Oliver (sinh tháng 3 năm 2011).
32454	Họ coi chiến tranh là bẩn thỉu.
32455	Họ có một đứa con là Carter Thicke vào tháng 7 năm 1997, sau đó cô ly dị với Alan vào năm 1999.
32456	Họ có một đứa con, một cô con gái tên là Lola.
32457	Họ có một đứa con vào tháng 10 năm 2009.
32458	Họ có năm album được chứng nhận album vàng hoặc bạch kim và ghi được nhiều bản hit trên bảng xếp hạng đĩa đơn của Mỹ, trong đó bài hát bền trên danh sách top nhất bao gồm " Love Will Keep Us Together ", "
32459	Họ còn cho rằng, thêm một quy tắc như trên không đem lại gì cho tiếng Việt nói chung và chữ Quốc Ngữ nói riêng do đó là hoàn toàn không cần thiết.
32460	Họ cồn có một nhóm riêng chỉ có hai người tên là “Dekomayu”.
32461	Họ còn có thể đến với nhau được chăng?
32462	Họ còn đốt phá khắp nơi.
32463	Họ có ngành như sông có nhánh, nhánh trên mà sâu, thì dòng sông càng xa.
32464	Họ Cồng hay họ Mù u (
32465	Họ có nhà sàn cách cao mặt đất để nước không tràng vào nhà khi lũ tới hoặc tránh thú dữ, đồng thời sàn dưới còn làm chuồng cho các vật nuôi như giống lợn này.
32466	Hồ có nhiều nguồn gốc hình thành khác nhau.
32467	Họ còn lo sợ đến mức định gọi thợ khóa đến.
32468	Họ có phản hồi rất tích cực về món ăn.
32469	Họ có quan điểm trái ngược với Giáo Huấn của Giáo hội khi cho rằng phá thai là không vô luân, là chấp nhận được hay thậm chí cho rằng đó là quyền của con người.
32470	Họ có quyền trưng thu thuế bằng tiền và tô bằng gạo và xử lý chúng.
32471	Họ Cỏ roi ngựa (
32472	Họ có thể biểu quyết tại Ủy ban Hạ viện khi phiếu bầu của họ không có tính quyết định.
32473	Họ có thể bị mua và bán, hoặc có thể làm việc tự do và thường được điều trị bởi các thầy thuốc tại nơi làm việc.
32474	Họ có thể chọn một trong hai nhà hàng là Happy Star Chinese hoặc New Yorker.
32475	Họ có thể có một điện thoại đời cũ và không nhắn tin.
32476	Họ có thể hoạt động cùng nhau trong các nhóm, tổ chức hoặc phong trào nhân quyền.
32477	Họ có thể lựa chọn miếng vá đỏ Kragenpatten hoặc bản vá cổ áo màu xanh lá cây; màu Litzenspiegel không quan trọng.
32478	Họ có thể phải đối mặt với các cám dỗ như trở thành nhân tình của những người giàu có để được tặng tiền và những món quà đắt tiền.
32479	Họ có thể tạo ra nhiều loại màu sắc bao gồm màu vàng, đỏ, xanh lá cây, xanh dương, tím, trắng, và có thể chế tạo ra loại thủy tinh trong suốt hoặc mờ đục.
32480	Họ có thể tiến hành những chiến dịch chính trị, vận động hành lang hay hỗ trợ tài chính cho những cá nhân hay chính đảng ứng cử vào các vị trí công quyền.
32481	Họ có thể trao đổi trực tiếp với các kỹ sư của Microsoft thông qua một kênh liên lạc & chẩn đoán riêng.
32482	Họ có thiết bị chuyên dụng bao gồm áo giáp, khiên chắn chống đạn, xe bọc thép, thiết bị quang học ban đêm tiên tiến, và thiết bị bí mật dò chuyển động xác định vị trí của các con tin bên trong khu vực tối.
32483	Họ có thời gian giáo dục không quá 2,5 năm.
32484	Họ có tính cách khá là khác nhau nhưng trong quá khứ họ đã hoán đổi vị trí cho nhau và sự hoán đổi này gần như không thể phân biệt được.
32485	Hồ có tổng diện tích mặt nước bình quân là 4.400 km², nhưng có năm chỉ 2460 km² (
32486	Hổ có vai trò then chốt trong hệ sinh thái nơi nó sinh sống.
32487	Họ có với nhau 3 người con: Mary Anna, Stella Nina, và James Louis.
32488	Họ có với nhau bốn người con trai (Hiroki, Chiaki, Haruki, Nobuki).
32489	Họ có với nhau một vài đứa con gái không rõ tên, nhưng cũng có tài liệu khác nói rằng bà được gả cho một gia đình quý tộc La Mã.
32490	Họ cố xoay xở để hạ giảm tỷ lệ người thất nghiệp từ 14% trong năm 1965 xuống còn 4,5% vào năm 1973.
32491	Học phí tại các trường kỹ thuật công lập tương đương với đại học, dù cao hơn một chút (khoảng €700).
32492	Học sâu giúp để tháo gỡ những khái niệm trừu tượng này và chọn ra những đặc điểm cần thiết cho việc học.
32493	Học sinh các trường Ba Lan thường học một hoặc hai ngoại ngữ.
32494	Học sinh cấp 3 có biệt danh là Gin mắt ếch.
32495	Học sinh của xã luôn có tỉ lệ đỗ vào các trường cao đẳng, đại học khá cao.
32496	Học sinh cùng cấp hoặc thấp hơn cũng vậy, thay vào đó được gọi là kōhai hoặc gakusei.
32497	Học sinh cũng có thể tham khảo các cuốn sách được xuất bản bằng tiếng nước ngoài bao gồm tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp và tiếng Nga.
32498	Học sinh được ở tại trường và được cấp kinh phí ăn, ở.
32499	Học sinh phải cố gắng thi đỗ vào các trường danh tiếng để đảm bảo có được việc làm tốt sau khi ra trường.
32500	Học sinh trung học, rất thích nô đùa và là người dễ tính.
32501	Học tập tích cực khuyến khích người học có một cuộc đối thoại nội bộ trong đó họ diễn đạt bằng lời nói những gì họ hiểu biết.
32502	Học thạc sĩ quản lý giáo dục.
32503	Học thuật của lĩnh vực văn học bắt đầu vào khoảng 2500 trước Công nguyên.
32504	"Học thuyết của Khổng Tử có ưu điểm là sự tu dưỡng đạo đức cá nhân.
32505	Học thuyết của trường phái Áo về vốn và lãi suất được phát triển lần đầu bởi Eugen von Böhm-Bawerk.
32506	Học thuyết được giới thiệu vào Đại hội thứ 16 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (11/2002).
32507	Học thuyết nào không phù hợp với truyền thống giáo hội bị xem là dị giáo và bị loại trừ khỏi giáo hội.
32508	Học thuyết này thường được gọi ngắn gọn là tiến hóa tổng hợp (từ tiếng Anh: evolutionary synthesis, viết tắt là ES), đã tích hợp được những thành tựu khoa học xuất sắc, được chọn lọc và chỉnh lý lại trước đó trong các lĩnh vực khoa học liên quan.
32509	Học thuyết quân sự của Lục quân Hoa Kỳ đặt nặng lên chiến tranh cơ giới.
32510	Học thuyết tế bào cho thấy tính thống nhất trong đa dạng của sinh giới, rằng tất cả các sinh vật hiện tại đều được tạo ra từ một tế bào đầu tiên.
32511	Học thuyết về giá trị là phần quan trọng nhất trong những phân tích này.
32512	Học trò của cô là Ngô Phương Linh giành được hợp đồng quảng cáo từ nhãn hàng tài trợ chính The Look Vietnam.
32513	Học trò của ông có nhiều người hiển đạt có người đậu đến Hoàng giáp.
32514	Học trò nghèo được Chính phủ giúp.
32515	Học trò nghi sợ, không dám ngủ ở nhà trong, cầm đao ra gần cửa, tựa vào giữa 2 đống củi mà khép hờ mắt.
32516	Họ của anh là Latvian.
32517	Họ của ông, Zaytsev, trong tiếng Nga có cùng gốc với từ thỏ rừng (zayats).
32518	Họ Cu li có 5 chi và 11 loài.
32519	Họ cùng bảng với Levski Sofia, đội bóng họ đã đánh bại 1-0 trong trận đầu tiên, cùng Lazio cùng Red Bull Salzburg.
32520	Họ cũng bắt đầu cung cấp một dịch vụ phân phối nội dung, nhắm tới các nhà sản xuất nội dung độc lập.
32521	Họ cũng cam kết các ủng hộ khác bao gồm vận hành cơ sở đào tạo cho phiến quân Syria (Ả Rập Xê Út) và cho phép quốc gia khác sử dụng các căn cứ không quân của mình để chiến đấu với ISIL.
32522	Họ cũng cáo buộc tổng thống làm giảm tầm quan trọng của vấn đề trong tin tức tường thuật.
32523	Họ cũng chia sẻ một phần bản thân mà chúng ta thường không đề cập tới."
32524	Họ cũng có các hệ thống giám sát về chất lượng công việc của nhân viên và đảm bảo quy trình dịch vụ.
32525	Họ cũng có kiến thức cơ học để sử dụng đồng hồ mặt trời, đồng hồ nước, đòn bẩy và ròng rọc.
32526	Họ cũng có ngành nghề thủ công, sản xuất ra các loại thảm truyền thống.
32527	Họ củng cố quyền lực và ảnh hưởng phân tán trong các vấn đề thương mại, nghệ thuật, chính trị, công nghệ và thần học.
32528	Họ cũng có thể được tìm thấy trong các khu vực có cây tre, đồng cỏ, thảo nguyên, cây bụi và cạnh đất nông nghiệp.
32529	Họ cũng có thể tiết kiệm một phần thu nhập cho lúc về già, hoặc cho con cái vào học đại học.
32530	Họ cũng có xu hướng tập trung vào một số ngành nào đó, như luật sư chẳng hạn.
32531	Họ cũng đã bắt ông theo để làm con tin.
32532	Họ cũng đã đi lưu diễn ở Vương quốc Anh hỗ trợ các nàng tiên khói vào năm 2012 và Úc để hỗ trợ Matt Corby vào tháng 10 năm 2013.
32533	Họ cũng đã gặp gỡ và giao đấu với Tobi, nhưng thất bại vì mọi đòn tấn công đều xuyên qua hắn mà hắn không hề bị thương!
32534	Họ cũng đã lập ra một website với tên "Daylight Project" để người hâm mộ có thể gửi những video của mình.
32535	Họ cũng đã phát hành một video âm nhạc cho những bài hát có tên là ""Song of Love (사랑가)", "Even If I Could See You (그저 바라볼 수만 있어도)" và "Ordinary People"" có Hoo Ni-Hoon, Min Kyung-Hoon, Jang Hye-Jin.
32536	Họ cũng dạy một số người Trung Quốc sử dụng hệ thống ngữ âm.
32537	Họ cũng đội khăn trên đầu: thanh niên dùng khăn màu trắng còn người cao tuổi dùng khăn màu đen.
32538	Họ cùng đứng hạng chót với điểm.
32539	Họ cùng dựng nên một dải chông trên đường đi (một loại bẫy làm xịt lốp xe, ngăn đối tượng bỏ chạy).
32540	Họ cũng được làm cố vấn hoặc giữ chức vụ công nhất định trong chính quyền.
32541	Họ cũng gặp được chú Ba đang bị bắt giữ trong này.
32542	Họ cũng giành chức vô địch Trung Quốc mở rộng sau khi đánh bại Guo Zhendong và Xie Zhongbo của Trung Quốc và World Cup Invitation sau khi đánh bại Mohd.
32543	Họ cũng gọi tới trung ương của Wheeler loan báo về cuộc nổi loạn.
32544	Họ cũng hay thường xuyên gọi điện cho Kagome mặc dù hầu hết ông của cô là người nghe máy.
32545	Họ cũng khởi xướng một chiến dịch trái tim và lý trí mang tên Chương trình Aldeamentos, là một chương trình tái định cư cưỡng bách.
32546	Họ cũng là đội Rugby league đầu tiên cua Stockholm và sẽ chơi tại giải vô địch Rugby quốc gia Thụy Điển.
32547	Họ cũng là một trong những nhóm nhạc có doanh thu cao nhất trên thế giới, với doanh thu kỷ lục bán đĩa năm 2011 là trên 211 triệu USD và năm 2012 là 226 triệu USD chỉ riêng ở Nhật Bản.
32548	Họ cũng là nhóm đầu tiên thông báo về vị trí này, và đặt tên cho sự kiện họ phát hiện được là SSS17a trong thông điệp gửi đi vào lúc 12 tiếng 26 phút sau sự kiện SHD.
32549	Họ cũng lãnh trách nhiệm khám phá bất kỳ nguy cơ nổi loạn nào.
32550	Họ cũng lưu ý rằng "lối chơi qua lại trở nên mệt mỏi sau một thời gian," và rằng nó có thể "rất dễ bị phân tâm khỏi cốt truyện và bị cuốn vào quá trình tích lũy kho vũ khí."
32551	Họ cùng một giáo thư lang Lưu Thiệp giả làm chiếu chỉ của triều đình.
32552	Họ cùng nhau có ba đứa con: Santiago (sinh ngày 18 tháng 12 năm 1982), Laura (sinh ngày 11 tháng 5 năm 1985), và Valentina (sinh ngày 25 tháng 4 năm 1996).
32553	Họ cùng nhau mô tả thêm hàng trăm asana, làm sống lại sự phổ biến của yoga và đưa nó đến thế giới phương Tây.
32554	Họ cùng nhau sử dụng điệp khúc và ý tưởng của Carey, cũng như giai điệu họ sản xuất, để sáng tác nên bản nhạc.
32555	Họ cùng nhau thành lập một nhóm cappella Pentatonix cùng với Avi Kaplan và Kevin Olusola.
32556	Họ cùng ở tại xưởng với Yū, một người học việc của Vulcan và dần hình thành nên một gia đình.
32557	Họ cũng phải thực hiện một hệ thống kiểm soát chất lượng với hệ thống giám sát thuốc điện tử, hệ thống tài liệu được tiêu chuẩn hóa và mã vạch để đảm bảo truy xuất nguồn gốc dược phẩm.
32558	Họ cũng phá một cái hộp đựng đĩa nhạc bằng cách vạch vào mặt của những cái đĩa và sắp chúng lại vào hộp như cũ.
32559	Họ cũng phản ánh liên kết của một người tới Phật giáo, Thần đạo, quân đội các chư hầu phong kiến, sự uyên bác về Nho giáo, nhà buôn, nông dân, nô lệ và thứ tự trong Hoàng gia.
32560	Họ cũng phát hành Cardcaptor Sakura chưa qua chỉnh sửa với âm thanh nguyên bản tiếng Nhật kèm phụ đề tiếng Anh thành 18 đĩa DVD từ tháng 11 năm 2000 đến tháng 11 năm 2003; 11 đĩa phim đầu tiên cũng có bản VHS tương đương.
32561	Họ cũng phát hành một video hòa nhạc vào ngày 10 tháng 4 năm 1999.
32562	Họ cũng sẽ phải cấm tình trạng bắt buộc lao động bằng cách giữ hộ chiếu của các công nhân ngoại quốc và việc đòi tiền đặc biệt để công nhân được nhận vào làm, trở thành một con nợ tức khắc.
32563	Họ cũng sử dụng những phát triển mới nhất về vũ khí và vận tải, thứ mà nhiều kẻ thù của họ thiếu.
32564	Họ cũng tìm thấy cảm hứng từ Octave Chanute, một phi công và là tác giả của Progress in Flying Machines (1894).
32565	Họ cũng vô địch ở Cúp bóng đá Liban và Giải bóng đá ngoại hạng Liban nhiều lần hơn bất cứ đội bóng nào khác.
32566	Họ cũng xây dựng những tượng đài để vinh danh những thành tựu của mình, cả trong thực tế và tưởng tượng.
32567	Họ cũng yêu cách cô tháo bỏ những xiềng xích ấy - nhẹ nhàng nhưng quyết liệt, như chính con người cô.
32568	Họ cướp phá kinh đô của Hồi Cốt tại Ordu Baliq, san bằng thành phố.
32569	Học vấn: USC School of Cinematic Arts, Đại học Biola.
32570	Học viện bắt đầu khai giảng khóa đầu tiên với bốn linh mục và 24 chủng sinh, sinh hoạt trong một khu nhà do Đại học Công giáo nhượng.
32571	Học viện Chính sách và Phát triển (
32572	Học viện chính thức khai giảng vào ngày 14 tháng 11 năm 1875 cùng với đồng nghiệp của Liszt là Ferenc Erkel làm quản lý, Kornél Ábrányi và Robert Volkmann.
32573	Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.
32574	Học viện Công nghệ Thượng Hải đã được thành lập thông qua việc sáp nhập 3 viện vốn đã có lịch sử 50 năm theo ủy nhiệm của Bộ Giáo dục Trung Quốc tháng 4 năm 2000.
32575	Học viện được phép đào tạo Tiến sĩ (
32576	Học viện nghệ thuật biểu diễn được thành lập theo sắc lệnh của Tổng thống vào ngày 27 tháng 10 năm 1945 và mở cửa đón sinh khóa đầu tiên vào mùa đông năm 1946.
32577	Học viện Nghệ thuật Hoàng gia ở St.
32578	Học viện Phật giáo tại Hà Nội là Học viện Phật giáo thứ 3 ở Việt Nam, sau hai học viện đang hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh và Huế.
32579	Học viện thể thao trẻ câu lạc bộ Al-Muharraq đã sản sinh những cầu thủ như Abdullah Al Dekheel, Mahmood Abdulrahman, Fahad Showaiter, Hussam Humood Sultan, và Abdullah Al-Kaabi.
32580	Học viện tổ chức 4 hệ đào tạo: đại học (từ năm 2018 trở đi dừng đào tạo mới); sau đại học; bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; bồi dưỡng chuyên đề.
32581	Học vị phó tiến sĩ được chuyển đổi thành tiến sĩ.
32582	Học vị tiến sĩ khoa học (Dr. Ing Habil) là học vị cao nhất dành cho học hàm giáo sư đầy đủ ở Đức.
32583	Học xong được điều về công tác tại Bộ CHQS Nghệ An.
32584	Học xong, ông về làng giảng dạy ngũ kinh.
32585	Họ đã 5 lần giành giải thưởng âm nhạc New Zealand.
32586	Họ đã an toàn đến được bờ tây sông Maas không lâu sau đó.
32587	Họ đã chấp nhận sự sụp đổ của khu phố cổ lịch sử và cố tình chọn một bước khởi đầu mới.
32588	Họ đã chiến đấu ở nhiều nơi khác nhau để tìm kiếm sự tự do của Đức và đức tin chân thật, nhưng họ đã bị đàn áp sau một năm.
32589	Họ đã cho tôi rất nhiều sức mạnh.
32590	Họ đã chuyển cánh tay máy của nhân vật nữ chính sang nhân vật nam chính Del Spooner, mặc dù công việc của họ bị loại bỏ và Jeff Vintar được đưa trở lại hãng.
32591	; họ đã có một ảnh hưởng đáng kể đến văn hóa và kinh tế của hòn đảo.
32592	Họ đã có một con.
32593	Họ đã có với nhau hai cô con gái.
32594	Họ đã cùng với các tiểu đoàn SS ở phía bắc rút lui và tập hợp lại để triển khai một cuộc tấn công khác có pháo binh bắn dọn đường, tại một vị trí xa hơn về phía tây, nhằm chiếm tuyến dự bị Rhenen và ngôi làng Achterberg.
32595	Họ đã cứu được một số người và cũng vớt được nhiều xác trôi lềnh bềnh quanh tàu.
32596	Họ đã đăng ký nhãn hiệu L. casei là L. casei Immunita.
32597	Họ đã đánh chiếm được pháo đài Sirmium năm 582 trong khi người Slav bắt đầu xâm nhập bờ nam sông Donau.
32598	Họ đã đánh chìm một chiếc E-boat bằng cách húc vào nó, và làm hư hại hai chiếc khác; nó bị hư hại phần mũi tàu trong trận này.
32599	Họ đã đảo lộn những quy tắc âm nhạc vốn có và tìm những cách thức thể hiện mới, và tất nhiên là cả những đề tài mới.
32600	Họ đã đến đây vào đúng thời điểm xảy ra cuộc thảm sát Sabra và Shatila.
32601	Họ đã điều khiển hỏa lực để tạo ra một giải bắn có tác dụng thu hút sự chú ý của quân Mỹ, giúp cho một số bộ đội Việt Nam có thể bí mật luồn vào phía sau đội hình quân Mỹ đã ở trên đỉnh đồi.
32602	Họ đã đưa kiến trúc Iran, nơi họ xuất xứ, đến Ấn Độ và vẫn còn nhiều thí dụ còn tồn tại đến ngày nay (xem ảnh).
32603	Họ đã được dịch sang nhiều ngôn ngữ, bao gồm Đan Mạch, Phần Lan và Rumani.
32604	Họ đã được đưa tới một bệnh viện, và tiếp tục lịch trình của họ với chỉ một vài giờ chậm trễ.
32605	Họ đã được thả ra khỏi nhà tù do thiếu bằng chứng vào năm 2009.
32606	Họ đã gắn các nghiên cứu độc tính của vi khuẩn ăn thịt ở động vật với việc phân tích gen của 3.615 chủng A Streptococcus có kiểu huyết thanh M1 và lần ra nguồn gốc mầm bệnh gắn với một tế bào đầu dòng đơn lẻ.
32607	Họ đã gặp Joey Mead King tại Salabianca, học cách tạo ra những trang phục khác nhau bằng cách sử dụng các loại quần áo khác nhau, hoặc trong "pha trộn và kết hợp".
32608	Họ đã gặp những đối thủ mới như Shota, Sana, Tierno, Trevor và Alan.
32609	Ho đã giải cứu Grigori Weaver, điệp viên hai mang bị lộ.
32610	Họ đã giải trình tự ít nhất một đoạn gồm năm gen ti thể và tìm thấy một lượng biến đổi thấp của DNA ti thể trong hổ Caspian so với các phân loài hổ khác.
32611	Họ đã giành chiến thắng trong mùa giải 2016 và 2017 của giải đấu.
32612	Họ đã giành chức vô địch năm 2008.
32613	Họ đã giành được 10.000 bảng từ tờ báo Daily Mail và cả hai đều được phong tước hiệp sĩ.
32614	Họ đã giành được chiến thắng trong chương trình âm nhạc đầu tiên chỉ 6 ngày sau khi ra mắt.
32615	Họ đã giành được một chiến thắng quyết định cho Germanicus, và điều này giúp cho ông có được một cuộc diễu binh mừng chiến thắng.
32616	Họ đã hoàn thành công việc buổi sáng và đang uể oải hướng về nhà.
32617	Họ đã hỗ trợ cho các trường đại học Phật giáo ở Vikramashila và Nalanda.
32618	Họ đã kết thúc quảng bá của họ cho "Hush" tại Hàn Quốc vào ngày 8/12 chương trình Inkigayo và ngay sau đó, họ bắt đầu quảng bá cho album thứ hai của họ ở Trung Quốc.
32619	Họ đã khám phá sông St.
32620	Họ đã không đồng ý cho đến khi một trận đấu từ thiện giữa Sheffield với Hallam được đề xuất vào cuối năm 1862.
32621	Họ đã không nhận ra độ khó của một số nhiệm vụ còn lại.
32622	Họ đã không vượt qua được vòng loại một số kỳ World Cup và có vị trí cao nhất tại vòng chung kết không vượt quá hạng bốn.
32623	Họ đã làm quá tốt.
32624	Họ đã lên được tới mái nhà, nhưng đã bị bắt ngay sau khi có an ninh.
32625	Họ đã mang theo 20 kg chất nổ nhựa hoặc một thứ gì đó ở Beirut.
32626	Họ đã mua một phần của Reid Brothers vào đầu những năm 1920 và kinh doanh ống khí nén của Cooke, Troughton và Simms.
32627	Họ đang ẩn mình trong Trái tim từ bi vô cùng lân tuất của Chúa Giêsu.
32628	Họ đang la hét, 'Cứu chúng tôi, cứu chúng tôi'".
32629	Họ đã nhanh chóng áp đảo quân Đức và chiếm được hòn đảo trong thời gian diễn ra chiến tranh.
32630	Họ đã nhiều lần cãi nhau để giành được tình cảm của vị Kazekage lạnh lùng này.
32631	Họ đã nhìn thấy Dấu hiệu Hắc ám nhá sáng lên từ tháp Thiên văn.
32632	Họ dành nhiều nỗ lực để giữ chân người dùng, bởi vì cơ sở người dùng cực kì có giá trị đối với họ.
32633	Họ đánh quân Nga trước mặt dạt ra, bắt được các khẩu pháo đã bắn vào họ khi họ tiến đến.
32634	Hồ dán là nước bột lọc xin ở nhà làm bún đem về nấu quấy cho nó deo dẻo.
32635	Họ đã phái một đoàn viễn chinh hải quân tiến đánh thành Lilybaeum.
32636	Họ đã phân tích tất cả các loài hồng hoàng với việc sử dụng ADN của cả hạt nhân lẫn ti thể.
32637	Họ đã phản ứng dữ dội mưu đồ biến họ thành nô lệ bằng những cuộc khởi nghĩa, nhưng kết cục họ cũng chỉ thất bại.
32638	Họ đã phát hành bản thu âm đầu tay của họ, "Soukura" EP, vào năm 2014, tiếp theo là album đầy đủ "Silt" vào cuối năm đó.
32639	Họ đã ra lệnh cho cửa hàng không được bán thứ bia đó nữa cũng như chấm dứt thỏa thuận nhượng quyền thương mại của họ.
32640	Họ đã sản xuất hai điện thoại di động, N900 chạy Maemo và N9 chạy Meego.
32641	Họ đã sinh một cô con gái vào ngày 27 tháng 1 năm 2007.
32642	Họ đã sử dụng cây để điều trị các triệu chứng sưng trong cơ thể và các vấn đề sức khỏe khác.
32643	Họ đã sử dụng chữ tượng hình cổ đại.
32644	Họ đã sử dụng gỗ xẻ từ tàu để xây dựng một nhà trú tạm mà họ gọi là Het Behouden Huys (Nhà Kept).
32645	Họ đã tái ngộ với con tàu Beagle tại Montevideo.
32646	Họ đặt biệt danh cho cô là "Nobuta".
32647	Họ đã tham gia vào Hội đồng triệu tập về cái chết của từng vị vua để xác định sự phù hợp của ứng cử viên hy vọng để có tên người thừa kế.
32648	Họ đã thắng 6 liên tiếp để trở thành nhà vô địch của vòng playoffs.
32649	Họ đã thảo luận về tình hình chính trị, xã hội và kinh tế của Puerto Rico và Đế quốc Tây Ban Nha nói chung, và đề xuất các giải pháp để cải thiện phúc lợi của người dân.
32650	Họ đã thoát khỏi sự xuống hạng mùa giải tiếp theo, nhưng không phải trong năm 2007-08.
32651	Họ đã thua 5-0 ở vòng đầu tiên trước Stevenage.
32652	Họ đã thực hiện hơn một trăm bản ghi âm cùng nhau ở New York, hầu hết trong số đó không tồn tại.
32653	Họ đã thực hiện một khoản trợ cấp cho Agência Lupa và Aos Fatos, các nhân viên kiểm tra của Brazil, để giao tiếp tốt hơn với người dùng Facebook trong cuộc bầu cử Brazil được lên lịch vào năm 2018.
32654	Họ đã thực hiện những chính sách ngược lại với Boris III, tự buộc chặt mình với chế độ Hitler bằng bất cứ giá nào.
32655	Họ đã tiến hành vụ không kích vào ngày 25 Tháng 5 năm 1964, hai chiếc T-28 bị thiệt hại do hỏa lực phòng không trong khi để lạc mất mục tiêu đối phương.
32656	Họ đã tìm thấy chứng cứ yếu cho bước chạy hai chân là lựa chọn có khả năng nhất cho chuyển động tốc độ cao, nhưng không loại trừ khả năng con vật di chuyển bằng bốn chân tốc độ cao.
32657	Họ đã tổ chức một chương trình talk show tại đài phát thanh New York, có tên là Natural Harmony.
32658	Họ đã trải qua những tháng ngày hạnh phúc bên nhau, cho đến một ngày chàng trai đi làm ăn xa đã bất hạnh gặp nạn, phải bỏ mạng nơi đất khách quê người.
32659	Họ đã trả mức thuế cố định 25% cho các sản phẩm nông nghiệp, bao gồm lúa mì, lúa mạch, vụ hè, dê và ong, ngoài các khoản thu không thường xuyên; tổng cộng 4.500 akçe.
32660	Họ đã trả mức thuế cố định 25% cho các sản phẩm nông nghiệp, bao gồm lúa mì, lúa mạch, vụ mùa hè, dê và tổ ong; ngoài các khoản thu thường xuyên; tổng cộng 2.750 akçe.
32661	Họ đã tránh được sự khủng bố khi giả làm người theo đạo Thiên Chúa.
32662	Họ đã trở lại giải hạng cao nhất bằng cách giành danh hiệu First Division.
32663	Họ đặt tên cho nơi này là Paratoari.
32664	Họ đặt tên cho sự hợp tác giữa hai người là "Micro-Soft" và trụ sở đầu tiên của công ty đặt ở Albuquerque.
32665	Họ đấu tranh chống lại hệ thống áp bức để toàn bộ cộng đồng đều được lợi từ sự thay đổi này, chứ không đơn thuần chỉ một vài người được chọn.
32666	Họ đã viết: "không có lý do công bằng để giữ trường hợp hiện tại trong tình trạng lấp lửng vĩnh viễn".
32667	Họ dạy rằng Chúa muốn con dân ngài được giàu có, khỏe mạnh, hạnh phúc trong hôn nhân, thuận lợi trong giao tiếp, và hưởng một cuộc sống thịnh vượng.
32668	Họ đề cập đến những lời của tiên tri Giê-rê-mi-a, người đã nói họ với danh nghĩa của Jehovah.
32669	Họ đến Anh, nơi Christopher cố gắng đảm bảo thường trú nhân cho Heinz.
32670	Họ đề nghị quân đội Liên Xô ngừng công kích vào hướng Budapest để rút quân từ mặt trận về chống lại quân Đức.
32671	Họ đề nghị rằng các tương tác trên trang web sẽ đại diện cho giới tính của người sử dụng, giúp duy trì định kiến ​​giới tính.
32672	Họ đến từ Izumo và Dogo.
32673	Họ đều cộng tác với tập san Zdrój.
32674	Họ đều là người Việt mà sao lại khác nhau như vậy?
32675	Hodgson, người đã ghi được 233 bàn thắng trong 358 trận đấu, được bán cho Aston Villa vào năm 1936 và câu lạc bộ vất vả tìm người thay thế anh ta.
32676	Hodgson nhận giải thưởng sau một cuộc bỏ phiếu bởi các huấn luyện viên, bao gồm các huấn luyện viên của tứ đại gia nước Anh.
32677	Hod HaSharon nằm ở trung tâm đồng bằng Israel Sharon, một phần của đồng bằng ven biển của Israel.
32678	Họ đi bộ vào rừng và Jackson ngỏ lời muốn cô làm bạn gái của ông, cô đồng ý nhưng ông cảnh báo rằng mình "không giống như những người khác", trước khi trăng tròn xuất hiện và biến ông thành một người sói, và tấn công cô.
32679	Họ di chuyển về phía tây sau năm 1945, để phản ánh Ba Lan dưới triều đại Piasts và Ba Lan dưới triều đại Jagiellonian.
32680	Họ đi đến một phòng thí nghiệm từ xa do bác sĩ Ort-Meyer điều hành, phát hiện ra những thi thể bên trong.
32681	Họ điềm tĩnh khi lắng nghe nghệ sĩ và âm nhạc."
32682	Họ đi ngang qua địa điểm có chùm bóng bay xanh vốn là một trong những nơi được đánh dấu trong nhiệm vụ dụ đám walker ở mỏ đá đi của nhóm Rick.
32683	Hổ đi qua thấy bù nhìn tưởng người, lao vào cắn xé nhưng chỉ có cọc gỗ độn rơm.
32684	Hodites punctissima được Hull miêu tả năm 1962.
32685	Họ đi tìm khắp trong thành, cuối cùng phát hiện trong thành có một kiến trúc bằng đá cao hơn so với những gian nhà thông thường nên đào cát ra tiến vào.
32686	Họ đi tới kết luận rằng đã thay đổi hướng chạy trên đường bay, làm giảm tốc độ cất cánh xuống dưới mức yêu cầu tối thiểu.
32687	Họ đời hỏi những yêu sách khắc nghiệt:Anh buộc Áo giái án công ty thương mại nước ngoài.
32688	Họ đối mặt với nhiều kẻ thù, người dân ở đó chống trả dữ dội.
32689	Họ đổi tên từ Banbury Spencer sang Banbury United.
32690	Họ đổ lỗi rằng tính thương mại đã giết chết Green Day thời Dookie của họ.
32691	Họ dọn cỏ một chỗ thật trống, lấy ống sậy ra, gỡ lưỡi câu đặt vào chỗ mới dọn, rồi tiếp tục dọn chỗ khác dành cho ống câu tiếp theo.
32692	Họ đồn đại đồng chí này có bao nhiêu tiền, đồng chí kia có con thăng tiến quá nhanh, người nhà đồng chí nọ nắm các ngành kinh tế chủ đạo".
32693	Họ dọn đất, xây nhà và nhà phụ và làm việc trên những đồn điền lớn chủ yếu phục vụ nông nghiệp xuất khẩu.
32694	Họ dọn đến ở chung với nhau.
32695	Họ đồng cảm với người Anh nhiều hơn là với người Mã Lai, đặc biệt tức giận khi bị ám chỉ là pendatang asing ("ngoại kiều").
32696	Họ đồng ý di chuyển ra cánh đồng với những chiếc gối buộc vào đầu để bảo vệ họ khỏi các mảnh vụn rơi.
32697	Họ đưa anh ta cùng trèo xuống thành, nhưng anh ta cũng ngã gãy chân mà chết.
32698	Họ đưa cô đến bệnh viện, và sau đó Burapa tìm thấy một nơi để họ ở lại qua đêm trong khi họ chờ đợi tàu đến Singapore vào buổi sáng.
32699	Họ đưa một đội vào Dursley & District League vào năm 1912-13, nhưng đã rút khỏi Stroud & District League chỉ sau bốn trận đấu.
32700	Họ đưa quân đến Việt Nam không phải vì họ muốn chiếm Việt Nam.
32701	Họ dự định đặt phòng khách sạn và quan hệ tình dục lần đầu tiên.
32702	Họ dự đoán rằng doanh thu phim tại Bắc Mỹ có thể đạt 170 triệu USD.
32703	Họ dùng chung một chiếc giường, toilet, bồn tắm, vô tuyến và nhà bếp, chiếc cửa sổ duy nhất giúp có ánh sáng bên ngoài.
32704	Họ dùng đuốc với khói và hơi nóng cho con bướm bay rụng xuống và họ nhặt con bướm rụng.
32705	Họ dùng rễ cây Tèng làm cá ngộ độc, say rồi bắt.
32706	Họ được ban cho vùng đất ở khu vực Thập Hồi kiều (拾回桥) ở huyện Sa Dương và tại đây họ đã lập nên nước Nhiễm Phụ (冉阝国), cũng gọi là nước Na (那国) và nước Quyền.
32707	Họ được biết đến như Tighina (Тигина) trong Principality của Moldavia, trong những năm đầu của thời kỳ Đế quốc Nga (1812-1828), và trong thời gian thành phố thuộc Rumani (1918-1940; 1941-1944).
32708	Họ được biết đến với các bài hát "Mr.
32709	Ho được cho là có nguồn gốc từ người Việt từ đồng bằng di cư lên miền núi kết hợp với người Cuối, người Mọn đã Việt hóa.
32710	Họ được chuyển đến Southern League, giành chức vô địch năm 2000 và trở nên chuyên nghiệp hoàn toàn vào năm 2001.
32711	Họ được đặc quyền để có các nguồn lực tài chính để di chuyển (hoặc thông qua tiết kiệm hoặc nhận lương hưu), hoặc họ có kỹ năng cần thiết để làm việc trên đường.
32712	Họ được giới thiệu trong phim ngắn Sister Suzie Cinema của Mabou Mines năm 1980, một vở opera dài 20 phút của Bob Telson và Lee Breuer.
32713	Họ được gọi là các dương tính đúng.
32714	Họ được gọi là Francia Rhineland (hay Francia Ripuarii) nghĩa là "Francia ven sông".
32715	Họ được gọi là Vainakh.
32716	Họ được hóa thân thành những tên trộm đột nhập và mỗi người sau đó sẽ có một cảnh quay chính của họ, vì quảng cáo mà họ quay sẽ được chiếu khắp cả nước và người thể hiện tốt nhất thì cảnh quay chính của họ sẽ được chiếu.
32717	Họ được nuôi dưỡng trong một trại trẻ mồ côi do nhà thờ điều hành, nhưng bị tách ra khi hai anh em được nhận nuôi trong khi cô ở lại trong trại trẻ mồ côi.
32718	Họ được phân chia thành säyet (seid), şäyex (sheikh), qazí (qazi) và imams.
32719	Họ được phát hiện khi họ còn là thanh thiếu niên của một nhà sản xuất làm việc với Yang Hyun-suk, người sáng lập YG Entertainment.
32720	Họ được phép du lịch bằng phương tiện của mình tại điểm đến hoặc qua biên giới các nước theo đường bộ.
32721	Họ được phép mang đồ lễ tặng thầy, chỉ không được thờ cúng, bái lạy Khổng Tử.
32722	Họ được sự trợ giúp từ người hàng xóm tốt bụng là ông Sáu xe ôm.
32723	Họ được tài trợ để nghiên cứu, theo dõi và lập danh sách của loài trên mỗi khu vực địa lý và mối quan hệ của chúng với xã hội.
32724	Họ được tham gia bởi Captain America, Iron Man và Spider-Man.
32725	Họ được tiếp thị cho nhiều tổ chức quốc quân sự với chức năng "huỷ diệt chiropteran".
32726	Họ được tự do hành đạo và tự xử lý những việc nội bộ.
32727	Họ được xem là đôi tình nhân đau khổ nhất của Cổ Long.
32728	Họ được xem như những người tiên phong khai thác châu thổ Bắc bộ.
32729	Họ Dương nhị tiên (
32730	Họ dường như đã thú nhận với chính quyền rằng họ đang trong một mối quan hệ và trong tình yêu, khiến một tòa án buộc tội họ mohārebe ("tiến hành chiến tranh chống lại Chúa") và lavāt (sodomy).
32731	Họ dường như thường không biết họ là ai, họ thuộc về nơi nào hoặc nơi họ muốn đi.
32732	Hồ Duy Hải nhận tội và xin giảm nhẹ hình phạt.
32733	Họ duy trì ưu thế thống trị của Tutsi trong bộ máy hành chính thuộc địa và mở rộng hệ thống lao động Tutsi cho những mục đích thuộc địa.
32734	Hoét bụng trắng (
32735	Hoffmann, nghe lỏm được cuộc trò chuyện của họ nên đã đề nghị Antonia từ bỏ ca hát và cô miễn cưỡng đồng ý.
32736	Hoffman từng có một thời gian học tại Trường Nghệ thuật Alabama.
32737	Họ gần đây đã đến Tây Ban Nha, Ý, Pháp và Thụy Sĩ.
32738	Họ gặp Azusa Azuki, một cô gái năm hai hấp dẫn vừa chuyển vào trường của họ.
32739	Họ gặp được ông Gunny lữ khách của Trái Đất thứ nhất, ông đã cứu họ khỏi bọ côn đồ.
32740	Họ gặp lại đội tuyển Canada ở trận bán kết và đòi nợ tại vòng bảng thành công với chiến thắng 2–0.
32741	Họ gặp một bà lão cũng đồng thời là ban giám khảo hỏi một câu hỏi mà chỉ có 5 giây để trả lời.
32742	Họ gặp nhau trong công việc quản lý tiệm bánh để rồi cùng nhau chia sẻ những đam mê và quyết tâm thực hiện ước mơ bay cao trong thế giới âm nhạc.
32743	Họ ghi nhận thêm 578 ca tử vong, nâng tổng số người chết lên 21.645.
32744	Họ giành chức vô địch mùa mở màn sau khi đánh bại Kerala Blasters 1–0 trong trận chung kết.
32745	Họ giành vị trí số 4 tại MarsTV Dota League và vô địch Faceit Invitational.
32746	Họ giao cho anh một loạt nhiệm vụ gồm có việc ăn cắp một kho báu vô danh từ tay Đức Quốc xã.
32747	Họ giống như bốn luồng suy nghĩ, mỗi luồng đi theo cách riêng của mình - khác nhau và ngẫu nhiên cho mỗi màn trình diễn - cho đến khi họ gặp nhau ở một điểm nghỉ ngơi, như thể chảy vào một ổ khóa nơi họ thống nhất.
32748	Hogna angusta được Albert Tullgren miêu tả năm 1901.
32749	Hogna bonifacioi được Alberto Barrion & James A. Litsinger miêu tả năm 1995.
32750	Hogna electa được Carl Friedrich Roewer miêu tả năm 1959.
32751	Hogna inhambania được Carl Friedrich Roewer miêu tả năm 1955.
32752	Hogna insularum được Wladislaus Kulczynski miêu tả năm 1899.
32753	Hogna kabwea được Carl Friedrich Roewer miêu tả năm 1959.
32754	Hogna nigerrima được Carl Friedrich Roewer miêu tả năm 1960.
32755	Hogna pardalina được Philip Bertkau miêu tả năm 1880.
32756	Hogna travassosi được Cândido Firmino de Mello-Leitão miêu tả năm 1939.
32757	Họ hạn chế các quyền tự do chính trị của dân bản xứ như tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do lập hội.
32758	Họ hàng hai bên ngồi xung quanh chứng kiến, chủ nhà khấn ông bà, tổ tiên về nhận mặt người mới vào nhà và phù trợ cho người đó luôn mạnh tay, khoẻ chân.
32759	Hô Hàn Tà chiếm lại vương triều tại mạc bắc.
32760	Hô Hàn Tà rời bỏ kinh đô ở phía bắc sau khi bị người em của mình là thiền vu Chí Chi đánh bại.
32761	Hồ Hán Thương sai Nguyễn Cảnh Chân dâng tờ biểu "tạ tội" với nhà Minh và xin đón Thiêm Bình về tôn lên làm chúa.
32762	Họ hát và sáng tạo âm nhạc với sở thích và sự tự do của họ.
32763	Họ hiện đang bị xét xử tại tòa án.
32764	Họ hiện đang chơi trong giải vô địch Football League tại sân vận động Amex, mở cửa vào năm 2011.
32765	Ho-him, Chan (ngày 24 tháng 11 năm 2019).
32766	Hổ Hình Quyền phản chiếu ảnh hưởng đặc trưng về hành vi của loài hổ.
32767	Họ Hippocrateaceae được phát hiện là xếp lồng sâu bên trong phạm vi họ Celastraceae và vì thế nó không còn được coi là họ tách biệt nữa.
32768	Họ Hoàng/Huang thống trị khu vực xa nhất về phía đông vùng biên giới.
32769	Họ hoàn toàn được chấp nhận và thậm chí được khuyến khích trong các hoạt động của họ.
32770	Họ / Họ cung cấp cho họ tất cả đến thời điểm chương trình!
32771	Họ hỗ trợ rất nhiều về vũ khí, chiến thuật tác chiến, huấn luyện quân sự, đào tạo ngoại ngữ,.
32772	Họ hy vọng Cameron hoàn thành bộ phim để phát hành vào ngày 2 tháng 7 năm 1997.
32773	Họ hy vọng về điều không thể xảy ra, rằng hành động vô liêm sỉ và tàn bạo chưa từng có của mình sẽ gây ra sự sợ hãi và hoang mang.
32774	Hồi 22 giờ 15 phút, Tiểu đoàn tên lửa 78 (Đoàn Cờ Đỏ) đánh trúng một chiếc B-52 nhưng không rơi tại chỗ.
32775	Hồi 22h ngày 26/12/1972, Không quân Mỹ đã cho máy bay B52 đến ném bom rải thảm dọc phố và khu chợ Khâm Thiên phá hủy ngay lập tức 534 ngôi nhà.
32776	Hội Ái hữu Khóa 5 Sĩ quan Trừ bị Vì Dân, Kỷ yếu kỷ niệm 60 năm 1954-2014.
32777	Hội binh lại với nhau họ có thể tạo nên một đội quân đủ mạnh để đánh bại vua Pháp trong một trận chiến.
32778	Hội "Các Chị em của Tình thương" chữa trị cho thương binh sau trận Gravelotte.
32779	Hỡi các Tỳ Khưu, con đường Trung Ðạo mà Như Lai đã chứng ngộ, con đường đem lại nhãn quan và tri kiến và đưa đến an tịnh, trí tuệ cao siêu, giác ngộ và Niết Bàn là gì?
32780	Hội Cánh cụt biết tin, bèn bàn bạc chiến dịch giải cứu với gánh xiếc.
32781	Hội chợ ở Philadelpha năm đó cũng là năm kỷ niệm 100 năm nền độc lập Hoa Kỳ nên Bartholdi cũng thu xếp để triển lãm bức họa khổng lồ ở New York hầu công chúng hình dung được pho tượng vĩ đại ông muón thực hiện.
32782	Hội chùa diễn ra vào ngày 18 tháng 2 âm lịch.
32783	Hội Chùa Hương diễn ra trên địa bàn xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.
32784	Hội chứng CREST gây ra dày và căng da do các nốt canxi hóa lắng đọng ("calcinosis").
32785	Hội chứng Edwards xảy ra ở khoảng một trong 5.000 ca sinh.
32786	Hội chứng Heerfordt biểu hiện tự khỏi bệnh.
32787	Hội chứng này thường được đặt theo tên của bác sĩ hoặc nhóm các bác sĩ đã phát hiện ra chúng hoặc ban đầu mô tả các hình ảnh lâm sàng đầy đủ.
32788	Hội chứng Reye có liên quan với Aspirin, trẻ em dưới 12 tuổi không nên dùng Aspirin nếu không có toa bác sĩ, nhất là khi mới phục hồi từ bệnh thủy đậu hoặc các triệu chứng giống như bệnh cúm.
32789	Hội chứng rối loạn chức năng đa cơ quan (Multiple Organ Dysfunction Syndrome: MODS) là kết cục không mong muốn của quá trình hồi sức chống sốc không thành công.
32790	Hội chứng sợ bị người khác nhìn cũng có thể được liên kết với một nỗi sợ bệnh lý của việc thu hút sự chú ý đến chính mình, khác với hội chứng sợ nhìn ánh mắt người khác.
32791	Hội chứng sợ lốc xoáy được coi là một loại của hội chứng sợ sấm sét nhưng nghiêm trọng hơn.
32792	Hội chứng sợ thực phẩm mới là nỗi sợ ăn thức ăn mới hoặc không quen thuộc.
32793	“Hội chung tay giúp đỡ các gia đình bệnh nhân mắc bệnh Minamata” vừa mới thành lập và còn bị chia rẽ hơn rất nhiều so với các hợp tác xã đánh bắt cá.
32794	Hội chứng Williams (WS) còn gọi là Hội chứng Williams Beuren (WBS) là một rối loạn di truyền ảnh hưởng tới nhiều phần của cơ thể, gây nhiều vấn đề về phát triển.
32795	Hội Chữ thập đỏ New York đã cung cấp các nhóm máu quý hiếm để hỗ trợ các nạn nhân của vụ tai nạn.
32796	Hội Chữ thập đỏ Vanautu được tham gia hỗ trợ bởi Hội Chữ thập đỏ từ Fiji và Quần đảo Solomon.
32797	Hội có tổng thể 47,000 sinh viên đến từ nhiều cơ sở.
32798	Hội có tư cách pháp nhân, có tài khoản, con dấu, biểu tượng và cơ quan ngôn luận theo quy định của pháp luật.
32799	Hội đàm ngày 11 tháng 9 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Lý Hiển Long tuyên bố nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác chiến lược.
32800	Hội đập lớn và phát triển nguồn nước Việt Nam, 2010.
32801	Hồi đầu của Đạo giáo không thấy nói đến Nguyên Thủy, trong “Thái Bình Kinh”, Tưởng Nhĩ Chú” cũng đều không thấy ghi tên Ngài, kể cả trong thần thoại xưa Trung Quốc cũng không thấy nói đến hành trạng Ngài.
32802	Hồi dã văn nhất dĩ tri thập, tứ dã văn nhất dĩ tri nhị."
32803	Hồi dã, văn nhất dĩ tri thập; tứ dã, văn nhất tri nhị.”
32804	Hồi đó, miền Bắc Việt Nam đã dấy lên phong trào thi đua "nhà nhà làm việc tốt, người người làm việc tốt" để mong được đón nhận "Huy hiệu Bác Hồ".
32805	Hội đồng an ninh cũng nhấn mạnh rằng vệ tinh IGY sẽ không được can thiệp vào các chương trình quân sự.
32806	Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (
32807	Hội đồng Bộ trưởng hoặc Nội các hiện nay bao gồm 9 thành viên (bao gồm Sultan là Thủ tướng), thực hiện nhiệm vụ giải quyết hành pháp hàng ngày của chính phủ.
32808	Hội đồng Bộ trưởng khóa IV kết thúc nhiệm kỳ ngày 31/3/1958 sau khi Xô Viết Tối cao khóa V bầu được Hội đồng Bộ trưởng mới.
32809	Hội đồng các tướng lĩnh đã cử tướng Nguyễn Chánh Thi làm Tư lệnh Quân đoàn Giải phóng Thủ đô, đưa quân về Sài Gòn để phản đảo chính.
32810	Hội đồng Cơ mật Thái Lan là cơ quan cố vấn cho Quốc vương của Thái Lan.
32811	Hội đồng Công đoàn Trung ương toàn Liên bang gồm các ủy viên và ủy viên dự khuyết Hội đồng Công đoàn Trung ương toàn Liên bang và toàn bộ được Đại hội bầu ra với nhiệm kỳ 4 năm.
32812	Hội đồng đã tạo điều kiện cho việc xây dựng trung tâm mua sắm do người da đen sở hữu duy nhất trong cả nước.
32813	Hội đồng đô thị được phân chia thành những khu vực bỏ phiếu khac nhau, được phân thành khu vực bỏ phiếu cho Dân biểu đơn cử (Single Member Constituencies, SMC) và khu vực bỏ phiếu cho Dân biểu nhóm (Group Representation Constituencies, GRC).
32814	Hội đồng gồm 47 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc, các thành viên được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bầu vào với tư cách đại diện nhóm quốc gia theo phân vùng địa lý tại Liên Hợp Quốc.
32815	Hội đồng họp hàng năm tại trụ sở ICCROM tại Rome.
32816	Hội đồng Mỹ Israel (
32817	Hội đồng nhân dân thành phố có quyền bãi nhiệm hoặc bổ nhiệm thành viên trong ban pháp chế.
32818	Hội đồng Nhân quyền là một cơ quan liên chính phủ (thành viên là đại diện các quốc gia).
32819	Hội đồng Nhà nước ban bố "Tình trạng chiến tranh" và thiết quân luật trên toàn quốc.
32820	Hội đồng Quản lý Hàng hải đã phát triển một tiêu chuẩn môi trường cho nghề cá bền vững và được quản lý tốt.
32821	Hội đồng Quân sự vì sự Cứu độ Quốc gia được lập ra để tiếp nhận bộ máy chính quyền từ trung ương đến địa phương.
32822	Hội đồng quản trị đặt ra chiến lược cho công ty, đánh giá thành tích của Ban điều hành BBC trong Cung cấp các dịch vụ của BBC, và bổ nhiệm Tổng giám đốc.
32823	Hội đồng quản trị Gujarat cung cấp các chương trình phúc lợi khác nhau cho việc làm và giáo dục, và phối hợp với các cơ quan nhà nước để đảm bảo rằng cộng đồng người chuyển giới có thể tận dụng các chương trình của chính phủ.
32824	Hội đồng Thẩm phán giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xét xử lại theo thủ tục sơ thẩm, đúng quy định của pháp luật.
32825	Hội đồng thành phố Cao Hùng đã cho tiến hành nhiều cuộc khảo sát và đo đạc sinh thái, những ghi nhận cho thấy điều kiện thổ nhưỡng ở phía bắc Thọ Sơn được chia thành ba loại: rạn san hô, đất sâu và đất khai hoang.
32826	Hội đồng thành phố đặt tại Dandenong.
32827	Hội đồng thành phố Gdańsk đã ban hành 13 đặc chiếu bộ nã cho các thuyền trưởng tàu biển có vũ trang.
32828	Hội đồng Thành phố họp vào ngày thứ ba của tuần thứ hai và tuần thứ tư mỗi tháng.
32829	Hội đồng thiết lập chính sách chung và định chế luật pháp của Liên bang.
32830	Hội đồng Tín thác quốc gia Úc (ACNT) bắt đầu trở nên tích cực trong bảo tồn di sản tự nhiên, văn hóa và lịch sử của Úc.
32831	Hội đồng tối cao của Liên hiệp Pháp bao gồm một đoàn đại biểu của chính phủ Pháp và đại diện của các nước liên kết.
32832	Hội đồng Trường học Quốc gia chịu trách nhiệm về các vấn đề giáo dục ở đó.
32833	Hội đồng xã còn giám sát ủy viên y tế của xã.
32834	Hội đồng xét xử đã bác bỏ toàn bộ nội dung khởi kiện công ty Khôi Việt, nhưng buộc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ Công ty Khôi Việt số tiền 1,4 tỉ đồng.
32835	Hội đua thuyền được tổ chức trên sông.
32836	Hồi giáo, chưa đầy một thập kỷ sau cái chết của Khosrau.
32837	Hồi giáo và nền văn minh của nó đã phát triển mạnh mẽ dưới thời Kara-Khanid.
32838	Hồi hải mã là một phần của hệ viền (hệ limbic), có vai trò quan trọng trong việc củng cố trí nhớ (memory consolidation) từ trí nhớ ngắn hạn đến trí nhớ dài hạn và trí nhớ không gian cho phép điều hướng.
32839	Hối hận có quan hệ chặt chẽ với có tội (cảm xúc) và tự định hướng phẫn nộ (oán giận).
32840	Hội họa Iran hay Ba Tư, được biết đến rộng rãi như là thu nhỏ Ba Tư, tập trung vào các hình minh họa của tác phẩm sử thi hay lãng mạn của văn học.
32841	Hội họa La Mã có thể nhóm lại thành 4 " phong cách" hoặc thời kỳ chính và có thể bao gồm cả những ví dụ đầu tiên của trompe-l'œil, giả quan điểm và phong cảnh đơn thuần.
32842	Hội họa ở Iran được cho là đã đạt đến đỉnh cao trong thời kỳ Tamerlane, khi bậc thầy xuất sắc như Kamaleddin Behzad đã sinh ra một phong cách mới của hội họa.
32843	Hội hoạt động theo những nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao trong lĩnh vực sưu tầm, nghiên cứu văn hóa, văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam.
32844	Hội họa triều Tống (
32845	Hội họa: Trương Hiểu Ca.
32846	Hồi Hột nhận lời giúp quân.
32847	Hội Hướng đạo cho phép các đơn vị sử dụng màu riêng trong mọi hoạt động trừ các hoạt động quốc tế và quốc gia.
32848	"Hỡi hy vọng của Tổ quốc!
32849	Hội Kịch nghệ Yale và Bulldog Productión cung ứng cho các cộng đồng kịch nghệ và điện ảnh.
32850	Hội làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, quyết định theo đa số.
32851	Hội làng Linh Đàm thờ vị thủy thần Bảo Ninh là thần Rồng, hóa thành người học trò để học đạo.
32852	Hội làng Nhật Tânthờ Uy Linh Đại Vương, vốn là anh cả của bảy anh em rắn thần, sau đó đầu thai làm hoàng tử Uy Đô Linh Lang.
32853	Hội Luffy đã đá gãy 1 cặp cà kheo (tưởng là cây) và gặp được người duy nhất sóng trên 1/10 hòn đảo.
32854	Hội mã (絵馬 ema) thường được treo trước đền, là những thẻ gỗ dùng để viết điều ước của mình lên đó.
32855	Hội mùa thu, lễ hội đình So nhằm ngày 10 tháng 7 để kỷ niệm ngày Thánh giải vây, thắng trận, tế cáo thiên địa và khao thưởng quân sĩ.
32856	Hội này được thành lập với 29 hội viên ban đầu, có mục tiêu truyền bá và khuyến khích nghiên cứu vật lý, và chủ tịch đầu tiên là nhà hóa học John Hall Gladstone.
32857	Hội nghị 1890 được tổ chức theo sự xúc tiến của Parkes.
32858	Hội nghị bầu Chương Bá Quân làm Tổng liên lạc, quyết định tổ chức các địa phương trong toàn quốc thành Tổ chức hậu phương và Tổ chức khu bị tạm chiếm, căn cứ tình hình thực tế để triển khai hoạt động.
32859	Hội nghị Công giáo quốc gia đầu tiên liên quan đến truyền thông đại chúng được tổ chức tại Sài Gòn vào ngày 15 và 16 tháng 6. Tham gia hội nghị đa phần là các linh mục tại miền Nam Việt Nam.
32860	Hội nghị cũng đã bầu bổ sung đồng chí Trần Thị Diệu Thúy tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Chủ tịch LĐLĐ TPHCM khoá X, nhiệm kỳ 2013-2018.
32861	Hội nghị được bảo vệ nghiêm ngặt bởi các sĩ quan và binh sĩ lực lượng cảnh vệ thuộc Tổng hành dinh NOVJ đề phòng biệt kích Đức đặt bom phá hoại.
32862	Hội nghị được thành lập bởi 200 thành viên cùng với 50 thành viên của Hội đồng quốc gia Transylvania, quốc hội thường trực mới ở Transylvania.
32863	Hội nghị được thành lập tại bến đò Thượng trụ (xã Thiên Lộc, Can Lộc).
32864	Hội nghị khoa học bảo vệ thực vật.
32865	Hội nghị lần thứ 1 Ủy ban Trung ương Đảng thống nhất tổ chức ngày 1/7/1949 đã bầu Kim Il-sung là Chủ tịch, Pak Hon-yong và Ho Ka Ai là Phó Chủ tịch.
32866	Hội nghị Lư Sơn ban đầu dự định khắc phục sai lầm cực "tả" có tính thuyết phục xuất hiện trong Đại nhảy vọt năm 1958, nhưng đề xuất không được đồng ý trong cuộc họp.
32867	Hội nghị năm 2017 diễn ra trong khoảng từ ngày 9 đến ngày 13 tháng 7 tại Washington, D.C. https://blogs.
32868	Hội nghị này cho đến bây giờ vẫn được tổ chức hàng năm.
32869	Hội nghị quyết định của Hội nghị toàn thể lần thứ 4 "báo cáo Hội nghị Đại biểu toàn quốc xem xét thảo luận đồng ý không tái đảm nhiệm chức vụ thành viên 3 Ủy ban của các đồng chí nhiều tuổi".
32870	Hội nghị sẽ được tổ chức vào ngày 1/5 và có tới 22.000 cảnh sát được huy động, nhưng một vụ nổ bom cực lớn đột ngột xảy ra tại cơ sở siêu hoành tráng này!
32871	Hội nghị sẽ tổ chức phiên họp toàn thể luận tội Tổng thống hoặc Phó Tổng thống không quá 30 ngày khi Hội nghị chấp thuận đề nghị.
32872	Hội nghị thứ nhất năm 1955.
32873	Hội nghị thượng đỉnh được tổ chức bởi Chủ tịch và Bà Bush.
32874	Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Ả Rập năm 1974 xác định Tổ chức Giải phóng Palestine là đại biểu hợp pháp duy nhất của nhân dân Palestine và tái xác nhận "quyền lợi của họ về thành lập cấp bách một nhà nước độc lập."
32875	Hội nghị thượng đỉnh web đầu tiên là sự kết hợp của các blogger, nhà báo và nhà công nghệ tại một khách sạn ở ngoại ô Dublin.
32876	Hội nghị vạn tuế!
32877	Hội Nhiếp ảnh Łódź được thành lập vào năm 1949 (tiền thân là Câu lạc bộ những người yêu thích Nhiếp ảnh Ba Lan YMCA tại Łódz).
32878	Hồi nhỏ được cha mẹ Vương Trân cứu đói, lớn lên cùng cô nảy sinh tình cảm.
32879	Hồi nhỏ Léo Duarte tập bóng đá ở câu lạc bộ Desportivo Brasil.
32880	Hồi nhỏ, ông học ở Trường Tiểu học Hà Đông.
32881	Hơi nổ nguy hiểm trong nhà, ngoài trời hoặc trong hệ thống cống rãnh.
32882	Hơi nước được cung cấp bởi ba nồi hơi ống nước đốt bên Yarrow.
32883	Hơi nước được cung cấp bởi sáu nồi hơi Thornycroft và sáu nồi hơi hình trụ ngang.
32884	Hơi nước giúp hút các bụi bẩn lên khỏi mặt đất.
32885	Hơi nước ở 134 ° C (273 ° F) có thể đạt được mức độ vô trùng mong muốn trong ba phút, trong khi để đạt được mức độ vô trùng tương tự trong không khí nóng đòi hỏi phải trải qua hai giờ 160 ° C (320 ° F).
32886	Hội phụ huynh cần có cơ chế thảo luận dân chủ, ra quyết định về những khoản đóng góp, có thể bỏ phiếu kín.
32887	Hội Quán Ôn Lăng.
32888	Hội Quốc Liên triệu tập Hội nghị giải trừ quân bị thế giới tại Genève vào năm 1932, với các đại biểu từ 60 quốc gia.
32889	Hồ Itasca là một hồ nhỏ nằm ở độ cao 450 m (1.475 feet) trên mực nước biển trong công viên bang Itasca của hạt Clearwater.
32890	Hội Tết Sinh viên năm 2013 có chủ đề là "Xuân quê hương - Việt Nam anh hùng" và đã được tổ chức trong 3 ngày 08-09-10 tháng 2 năm 2013.
32891	Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý từ đó về sau hoạt động ổn định cho đến khi nhà nước Việt Nam công nhận tư cách pháp nhân và được truyền đạo trên toàn quốc.
32892	Hội Thánh Tin Lành Việt Nam được chính phủ Việt Nam công nhận có tư cách pháp nhân vào ngày 3 tháng 4 năm 2001.
32893	Hỏi thì Sách nói rằng: “Trước đây nghe tin Lãnh binh Vũ Viết Tuấn làm hỏng việc, nên thay lĩnh quân của Tuấn, sắp kiếm đường tiến đem quân đi đến Sa Tôn cứu viện và đánh dẹp”.
32894	Họ ít nhiều là chân thật, nhưng họ chịu đựng được những người không chân thật”.
32895	Hồi trống kèn nổi nên thúc giục.
32896	Hội trường biểu diễn được cách âm khỏi tiếng động xe cộ dưới đường hầm cũng như ở đường phố bên ngoài bằng cách nằm tựa lên trên các tấm cao su, cách biệt nhà hát khỏi lớp vỏ ngoài của tòa nhà.
32897	Hội trưởng hội học sinh Marhawa.
32898	Hội trường là một tòa nhà gạch đỏ thiết kế theo phong cách Georgia.
32899	Hội trường rộng lớn cùng nhiều giảng đường, phòng học, thư viện, câu lạc bộ, nhà tiếp tân.
32900	Hồi tưởng nhìn lại công việc của một nghệ sĩ duy nhất; các loại phổ biến khác là triển lãm cá nhân hoặc "chương trình solo" và triển lãm nhóm hoặc "chương trình nhóm").
32901	Hơi từ từ thoát ra khỏi miệng một cách tự nhiên như một quả bóng bị xì hơi, không được cố sức hay kìm nén.
32902	Hồi ức của một người lính.
32903	Hội viên danh dự có nhiệm vụ chấp hành Điều lệ Hội, nhưng không tham gia ứng cử, bầu cử vào các chức danh lãnh đạo Hội, không phải đóng hội phí.
32904	Hồi xưa, Đàm Vĩnh Hưng mà đi hát thì chỉ xứng là ca sĩ loại C hát lót chứ không được vào hạng ca sĩ chính của phòng trà đâu!’
32905	Højbjerg có cha là người Đan Mạch và mẹ là người Pháp.
32906	Hoji cũng mường tượng ra một Nhật Bản hùng cường do Shishio dẫn dắt, thống trị bằng nguyên tắc bạo lực.
32907	Hokage đệ nhất được nhắc đến như 1 ninja mạnh nhất trong lịch sử, ông là người duy nhất khắc chế được sức mạnh của Kyuubi (Cửu Vĩ - mạnh nhất trong các Vĩ Thú).
32908	Họ kết hôn năm 1902 và bà mang tên Astrid Cleve von Euler.
32909	Họ kết hôn năm 1988 và sống với nhau trong hai năm, ly dị vào năm 1990.
32910	Họ kết hôn vào ngày 6 tháng 12 năm 1984.
32911	Họ kêu gọi các thành bang đồng minh của mình và huy động hơn 1000 chiến thuyền chuẩn bị tiến đánh Troy.
32912	Họ khẳng định rằng phiên bản này "đáng đưa ra tranh luận hơn những phiên bản trước của nó".
32913	Họ khen ngợi cô dù đứng ngoài showbiz nhưng vẫn luôn biết cách để tạo sự chú ý của công chúng, mỗi lần cô xuất hiện lại là một lần công chúng không thể làm ngơ.
32914	Họ khiến con mèo dừng lại khi chân trước đã bước qua vật cản, nhưng chân sau chưa bước tới.
32915	Họ không có cách chính thức để thực thi các động thái của họ đối với chính quyền bang.
32916	"Họ không coi ông ra gì mấy, và ông đã lợi dụng điều đó hết mức."
32917	Họ không có nhiều người hâm mộ.
32918	Họ không được dự.
32919	Họ không hay biết rằng Eugene đang ở gần đó lấy thực phẩm.
32920	Họ không muốn khoảng thời gian bổ ích này của cuộc đời họ chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn.
32921	Hộ không nghe, đem 4 vạn quân phá thành Bình Nhưỡng, nhưng bị quân Cao Câu Ly đánh cho tan tác, phải rút về Hải Phố.
32922	Họ không nghiên cứu Khổng giáo nữa mà tìm kiếm một tư tưởng khác để thay thế và một trong số đó là Đạo giáo.
32923	Họ không phải đóng thuế 'zakat' ("an sinh xã hội') của giáo luật Hồi giáo, nhưng bù lại phải đóng thuế 'dhimmi' ("bảo hộ").
32924	Họ không thành công giành lại đai vô địch trong trận tái đấu với Bliss và Cross vào ngày 10 tháng 4 trong SmackDown.
32925	Họ không thể dễ dàng nói rõ những gì họ muốn, cảm thấy khó chịu khi buộc phải chọn từ rất nhiều những thứ có sẵn và cố gắng chấp nhận một số yếu tố không cần thiết của sản phẩm lên mục đích sử dụng của họ.
32926	Họ không thể dễ dàng sửa chữa thư khi họ đang làm việc offline (trừ khi phải chép và dán nội dung thư).
32927	Họ không thể đi lưu diễn mà không có bài hát mới khiến Joe thêm phần thất vọng.
32928	Họ không thể vượt qua sự chia rẽ cơ bản này, và không có một hành động dứt khoát nào về việc thống nhất hay giới thiệu những luật dân chủ.
32929	Họ không thích ứng nhiều với môi trường, cơ thể của họ phản ứng lại do sự lão hóa.
32930	Họ không xem Giêsu là Thiên Chúa xuống thế làm người cũng không nhận đó là nhà tiên tri, thậm chí coi đó là nhà tiên tri giả hay kẻ xúc phạm đến Thiên Chúa của họ.
32931	Họ khuyến cáo rằng carbohydrate trong chế độ ăn nên đến từ "rau, đậu, trái cây, sữa (sữa và sữa chua), và ngũ cốc nguyên hạt", trong khi thực phẩm tinh chế cao và đồ uống có đường nên tránh.
32932	Họ khuyến nghị sử dụng chi Lalage nghĩa rộng để bao gồm phần chứa các loài Coracina mà trong bài này liệt kê thuộc về các chi Malindangia, Cyanograucalus, Celebesica, Analisoma và Edolisoma.
32933	Họ kinh ngạc vì sự sắp xếp chỗ ngồi đúng với thứ tự anh em.
32934	Hokkaido Shinkansen đưa hành khách từ Tokyo đến Hakodate trong hơn bốn giờ.
32935	Hola được phân phối như một ứng dụng dựa trên trình duyệt của máy người dùng.
32936	Họ là hậu duệ của các tín đồ Giáo hội Tin Lành Liên minh Đức.
32937	Họ lại bị xuống hạng vào năm 1973, nhưng nhanh chóng trở lại giải hạng hai chỉ sau một mùa giải ở giải hạng ba.
32938	Họ lại gặp nhau một lần nữa tại Doctor Is In,trong trận Stretcher Match.
32939	Họ lại ly dị lần nữa vào ngày 20.5.1957, lần này là vĩnh viễn.
32940	Họ lại nhớ nhau ngay đấy, ước ao gặp mặt nhau ngay để nói chuyện trên trời dưới biển, để thỏa lòng yêu thầm kín, và chỉ cần có thế, chẳng mong đợi gì hơn.
32941	Họ làm loạn lên và đuổi Ellie ra khỏi nhà.
32942	Họ là một Biên tập viên Đóng góp tại Tạp chí Caribe về Sách (do Nicholas Laughlin biên tập).
32943	Họ là một trong những ban nhạc rock thành công nhất trên thế giới.
32944	Họ là một trong những phe phái thương mại tập trung trong Total War: Rome II, và có điểm thưởng ngoại giao với các bộ lạc man rợ khác khi tỏ rõ sức mạnh và tay nghề thủ công.
32945	Họ làm quen từ đầu.
32946	Họ làm việc cật lực với mục đích rõ ràng: “Làm giàu văn sản trong nước”, chứ không chỉ hô hào cho sướng miệng.
32947	Họ làm việc rất ăn ý và quyết định thành lập nhóm Excalibur.
32948	Họ lần đầu tiên bao phủ toàn bộ khu vực với màu trắng, sau đó vẽ khung thiết kế bằng màu đen, để lại những màu sáng cho màu nền.
32949	Họ là người chung thủy trong tình yêu.
32950	Họ là nhà vô địch bất bại của tỉnh Miyagi và đứng trong top 8 của Nhật Bản, được dẫn dắt bởi đội trưởng Ushijima Wakatoshi, người đứng trong top 3 Ace của khối cao trung trong nước.
32951	Họ là nhóm người sinh sống bằng nghề săn bắn và thu lợm trái cây, nói thổ ngữ Bắc Kalapuyan.
32952	Họ là nhóm nhiều nhất bị Liên Xô trục xuất.
32953	Họ là những cặp vợ chồng kết hôn chỉ bởi vua Ananda Mahidol (Rama VIII).
32954	Họ là những Hoabinhian hay "
32955	Họ là những người có đức tin vĩ đại về sự cứu thế, và tôi cũng vậy."
32956	Họ là những người cung cấp dịch vụ đem lại cho doanh nghiệp những thông tin rõ ràng, quan trọng về đối tượng mục tiêu của họ.
32957	Họ là những người lính giỏi nhất mà tôi từng thấy.
32958	Họ là những người mang trong mình hai nền văn học và hai ngôn ngữ, thậm chí là vài ngôn ngữ."
32959	Họ là những người thắp lên niềm say mê toán học cho bà và mướn cho bà một gia sư, (A. N. Strannoliubskii, một nhân vật nổi tiếng về ủng hộ quyền học cao của phụ nữ) để dạy cho bà môn số học.
32960	Họ là những nông dân, hàng ngày chật vật với miếng ăn.
32961	Họ là những tạo vật kề cận Thiên Chúa nhất.
32962	Họ là những tay anh chị hung hăng, dữ dằn, còn lại là một số tù chính trị.
32963	Họ là những tiểu điền chủ siêng năng nhưng bọn cường hào cấu kết với quan lại tham nhũng đã đẩy họ đến đường cùng.
32964	Họ la ó đòi ông bước xuống và đẩy ra khỏi phòng những binh sĩ Gestapo-SS đến để bảo vệ ông.
32965	Họ lập gia đình vào năm 1994.
32966	Họ lập luận 4 năm nắm quyền tiếp theo của Tổng thống Trump sẽ gây nguy hiểm tới an ninh quốc gia Mỹ và các cử tri đảng Cộng hòa nên xem Biden là lựa chọn tốt hơn bất chấp khác biệt chính sách.
32967	Họ lập nhiều công, nước Tần không thể cấp đất đai cho hết, cho nên tìm cách giết họ đi.
32968	Họ lập tức báo cho Optimus và Wheeljack nhưng không được hồi đáp vì tàu không gian của Wheeljack hư hỏng khá nặng trên đường tìm kiếm Allspark.
32969	Holasteron quemuseum được Barbara C. Baehr miêu tả năm 2004.
32970	Họ là thành viên của Elm Street Piru Bloods.
32971	Họ lấy một tấm xốp, cắt thành hình tam giác, sơn màu đen, gắn đèn pin vào mỗi góc, sau đó treo lên dây.
32972	HolbyBlue đóng vai một tên trộm.
32973	Holcocephala calva được Loew miêu tả năm 1872.
32974	Holcocephala uruguayensis được Lynch & Arribálzaga miêu tả năm 1882.
32975	Họ lên kế hoạch bẫy con vật này, sau đó nghe cô hát và cảm mến cô.
32976	Họ lên kế hoạch tấn công học viện và bắt sống TS Greif cùng các bản sao, nhưng không cho Alex đi cùng, vì bà Jones cương quyết: “đây là việc nguy hiểm và cháu không phải là điệp viên”.
32977	Họ lên kế hoạch tìm đường về căn cứ Đồng Minh trước khi bị quân Đức phát hiện.
32978	Họ lên trạm không gian và giải cứu công chúa Leia.
32979	Họ lên xuống thường xuyên giữa Premier Division và Division One, nhưng hiện tại là ở Division One do xuống hạng từ Premier Division lúc cuối mùa giải 2008–09.
32980	Họ leo lên những vách núi này bằng móc sắt và tiến vào thành phố vừa bị người La Mã chiếm được.
32981	Họ Lều là một họ của người Việt Nam.
32982	Họ liên minh với các thành viên băng đảng khác, liên tục bị bỏ tù và thực hiện những vụ giết người khác.
32983	Họ liên tục phái binh lính để đàn áp.
32984	Holland, các trang.
32985	Hóll), do nhà thờ đầu tiên đã được xây ở đó.
32986	Hollister, trang 362 Mặc dù có lãnh thổ rộng lớn nhưng Đế chế bị chia năm xẻ bảy, với quyền hành thực sự nằm trong tay của những công quốc cá nhân.
32987	Hollowell-Dhar hiện đang sử dụng phần mềm Ableton Live 9 cùng với Propellerhead Reason để sản xuất âm nhạc.
32988	Holly Brook Hafermann (sinh ngày 23 tháng 2 năm 1986), thường được biết đến với nghệ danh Skylar Grey, là một nữ ca sĩ-nhạc sĩ người Mỹ.
32989	Holly Johnson, cựu nghệ sĩ từ nhóm nhạc Frankie Goes to Hollywood, thu riêng một phiên bản của bài hát "The Power of Love" cho mình, có nằm trong album Soulstream và phát hành dưới dạng đĩa đơn, đạt đến vị trí thứ 56 tại Anh.
32990	Holm học tại Chigwell School độc lập ở Essex.
32991	Holmlund phủ nhận điều này, chỉ ra một số đề xuất và dự luật của chính phủ với hơn 100 nghị sĩ ký, được ưu tiên theo các quy tắc thủ tục.
32992	Hololena dana được Ralph Vary Chamberlin & Wilton Ivie miêu tả năm 1942.
32993	Hố lớn nhất là hố Lascaux có đường kính lên đến 12 km (7,5 mi).
32994	Hồ lớn nhất là Steinhuder Meer với diện tích 29,1 km², tiếp đến là Dümmer (13,5 km²) và Zwischenahner Meer (5,5 km²).
32995	Holopelus piger được Octavius Pickard-Cambridge miêu tả năm 1899.
32996	Holopogon atripennis được Back miêu tả năm 1909.
32997	Holopogon pulcher được Williston miêu tả năm 1901.
32998	Holopogon venustus được Rossi miêu tả năm 1790.
32999	Holopogon wilcoxi được Martin miêu tả năm 1959.
33000	& Holst miêu tả khoa học đầu tiên năm 1988.
33001	Holt không chỉ làm việc trên bàn dẫn mà còn đưa tin rộng khắp các vùng trên thế giới bao gồm Iraq, Bắc Ireland, Somalia, El Salvador và Haiti.
33002	Holttum mô tả khoa học đầu tiên năm 1955.
33003	Holtzbrinck đã mua hầu hết các quyền đối với tên Macmillan từ Pearson vào năm 2001, nhưng không phải bất kỳ doanh nghiệp nào sau đó liên kết với nó.
33004	Họ luôn trung thành với lập trường đã định.
33005	Họ lý luận rằng trên thực tế, phần lớn số lượng này gồm vốn sở hữu của các cơ quan chính phủ, do đó thuộc về toàn thể người Malaysia.
33006	Họ mặc áo khoác lớn, với các sọc xanh dương phát quang bao phủ phần tay, bụng và cổ nằm bên ngoài.
33007	Họ mặc trang phục truyền thống rồi bước vào thác nước lạnh để thanh tẩy cơ thể trước khi bước vào ngôi đền linh thiêng.
33008	Họ mang theo ảnh hưởng từ những nước này.
33009	Họ mau chóng trở thành những bạn chí thiết cùng chí hướng là giúp dân và gìn giữ truyền thống văn hóa dân tộc cùng vai trò trung tâm văn hóa của Thăng Long.
33010	Hôm ấy, khi trời vừa sẩm tối, vương tử đi tới một thác nước và thấy tám thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần đang tắm, bèn cướp vội một chiếc áo mà giấu đi.
33011	Hôm ấy trời nóng bức, quân Kim đường xa mệt mỏi, đêm ngày không cởi giáp, đến nay người ngựa đói khát, nhưng uống nước ăn cỏ liền phát bệnh, ngày càng khốn đốn.
33012	Hôm đó, ở nhà ông trùm xã hội đen Cesare đang tổ chức tiệc tùng thì bỗng dưng Castle xuất hiện, anh ta giết chết Cesare lẫn nhiều người khác trong bữa tiệc.
33013	Homer sử dụng thuật ngữ này để chỉ ra sự khác biệt những trận chiến dựa trên đội hình từ những trận đấu cá nhân thỉnh thoảng thấy trong những bài thơ của ông.
33014	"Hometown Glory" là bài hát đầu tiên Adele từng viết.
33015	Hôm giỗ Mai Bá Cao, Trần công nhớ bạn, bày lễ ở ngoài vườn, và khấn bạn rằng: Nếu họ Mai còn dòng dõi thì xin cho hoa mai trong vườn nở đều.
33016	Hôm nay, Andenes là một làng đánh cá phát triển mạnh và là nơi có khách du lịch đến tham quan.
33017	Hôm nay bác sĩ đến gặp em, ông nói rằng em có thể về nhà để nghỉ ngơi vài ngày.
33018	Hôm nay, chúng được sử dụng chủ yếu như ngựa yên, đặc biệt là cho đi bộ trong khu vực miền núi; nhưng cũng đã chứng minh thành công trong việc vận chuyển lái xe.
33019	Hôm nay là Thứ Ba; vào ngày Thứ Hai tới chúng ta sẽ lâm chiến."
33020	Hôm nay, lừa vằn zebroids khác nhau được phối giống như giống ngựa để cưỡi và thí nghiệm, và là sự tò mò trong rạp xiếc và vườn thú nhỏ.
33021	Hôm nay, Nanci đang làm việc cho dự án âm nhạc lớn nhất trong sự nghiệp của mình.
33022	Hôm nay nói như vậy, không phải là lời của bậc trung thần."
33023	Hôm nay Silver Fox được cho là một trong những giống thỏ hiếm nhất ở Mỹ, và đang bị đe dọa.
33024	Hôm nay thoát nạn Hồng Môn, ngày sau trấn giữ hoàn vũ."
33025	Họ mới chỉ tham gia hai giải đấu Cúp bóng đá Lãnh thổ hải ngoại (2010 và 2012), đều là những trận thua đậm.
33026	Họ mới có ba trận thắng quốc tế, đều trên sân nhà.
33027	Họ mời ông soạn nhạc cho bộ phim hoạt hình sắp tới của hãng Công chuấ tóc mấy.
33028	Họ mới tạo lập; đôi khi gộp trong họ Paridae.
33029	Họ mới tạo ra năm 2010.
33030	Họ mong đợi tìm kiếm được sự tha thứ cho những tội lỗi của mình qua tấm gương và lời giảng dạy của Giêsu.
33031	Họ mong muốn được sống chung, gần gũi với con người.
33032	Họ mong muốn khu vực giới tuyến quân sự tạm thời để tập kết lực lượng hai bên nằm dời sâu về phía Nam.
33033	Hôm qua ta đã phê vào tờ Di chiếu để trong long đồng (ống chạm rồng).
33034	Hôm sau, 18 thí sinh được đưa đến một quán bar nơi Adams, Thanh Hằng xuất hiện và thông báo cho 18 người về thử thách vừa đi catwalk trên bàn xoay và phải vừa có biểu cảm.
33035	Hôm sau, bọn cướp đã chiếm được lâu đài, ông Sinbad và nhóm Doraemon bị bắt giam.
33036	Hôm sau, Đào Khản tiễn Phạm Quỳ hơn trăm dặm đường.
33037	Hôm sau, Dokkaebi quay lại với một bao tiền và ném thẳng vào ông lão.
33038	Hôm sau, Mun nói đùa là Chanh phải về một mình nhưng thực ra là họ đã ra về với nhau.
33039	Hôm sau nữa, ông gọi Thống chế Heinrich đến và thú nhận tội bỏ trốn, xin nghỉ việc để ở lại Hanover.
33040	Hôm sau, quân Nam triều tấn công các huyện An Sơn, Thạch Thất; tuy nhiên khi đó đã là cuối năm nên Trịnh Tùng rút quân về.
33041	Hôm sau, tang lễ của ông được tổ chức tại Nhà tang lễ thành phố Hồ Chí Minh.
33042	Hôm sau, Thái Tông nguôi giận cho Phan Thiên Tước giữ chức cũ.
33043	Hôm sau vua bắt được chuôi gươm ở gốc cây đa, tra vừa gươm vừa khớp.
33044	Hôm sau, Yukito gặp một cô gái có tên Kirishima Kano và con chó Potato đi lạc; Kano và Misuzu học chung một trường trung học.
33045	Họ muốn nhân lễ vu quy của Hắc Tri Thù và Mộ Dung Cửu thì hai cặp này cũng đến đó và thành hôn luôn nhưng khi đến thì lễ cưới đã xong vợ chồng Hắc Tri Thù đã đi trăng mật nên chỉ còn hai cặp.
33046	Họ muốn tạo ra một "show lớn," một bộ anime đủ sức sức thu hút đến "tất cả mọi người".
33047	Họ Mustelidae là một trong họ nhiều loài nhất của bộ Carnivora, cũng như là một trong các họ xuất hiện sớm nhất của bộ này.
33048	Hơn 1.000.000 đơn đặt hàng cho 32X, nhưng Sega chỉ có thể xuất xưởng 600.000 chiếc vào tháng 1 năm 1995.
33049	Hơn 100.000 thợ xây dựng đã đến thiết kế thành phố; rất nhiều người đã chia sẻ tiền lương của mình để bắt đầu xây dựng thành phố vĩ đại này.
33050	Hơn 10.000 người bị thương, bị ốm và một số nhỏ lành lặn đã được đưa ra khỏi vòng vây.
33051	Hơn 1.000 người di chuyển ra khỏi thị trấn kể từ đó và 500 công trình bị phá hủy.
33052	Hơn 10 năm sau đó, Tòa Thánh loan báo tin bổ nhiệm thêm chức vụ cho Giám mục Kim kiêm thêm, đó lại vị trí Tổng Tuyên úy Quân đội Hàn Quốc.
33053	Hơn 10 năm trước cũng đã có trận đấu phải làm thủ tục này.
33054	Hơn 10 quận ở Hà Bắc trở lại quy thuận nhà Đường.
33055	Hơn 1.300.000 dân thành Viên đã được ổn định đời sống chỉ sau nửa năm.
33056	Hơn 130 người chết vì vết thương họ bị trong đêm đó và trong các cuộc đối đầu dữ dội tiếp theo kéo dài tới tháng Hai; phần lớn trong số này là thường dân bị binh lính Liên Xô giết.
33057	Hơn 190 quốc gia và hơn 50 tổ chức quốc tế đã đăng ký tham gia hội chợ triển lãm Thế giới Thượng Hải, lớn nhất từ trước đến nay.
33058	Hơn 1 năm sau, Mẫn Đế bị Lưu Thông giết ở Bình Dương khi mới 18 tuổi.
33059	Hơn 1 triệu người được cho là đã đến xem buổi triển lãm chú vịt tại Pittsburgh.
33060	Hơn 1 triệu người xem đã Queen lưu diễn—400.000 người trong số đó đến từ Anh Quốc, một kỷ lục vào thời điểm đó.
33061	Hơn 20.000 người đã chết vì các nguyên nhân liên quan đến nhiệt ở Ấn Độ kể từ năm 1990.
33062	Hơn 2000 người được thẩm vấn, "trên 300" người bị điều tra và 80 người bị giam giữ.
33063	Hơn 200 năm sau khi Mexico giành được độc lập, California là tỉnh xa thuộc miền bắc của quốc gia.
33064	Hơn 200 tờ báo và 350 tạp chí có văn phòng tại thành phố và công nghiệp xuất bản sách thuê mướn khoảng 25.000 người.
33065	Hơn 20 ngôi nhà liền kề bị ảnh hưởng nghiêm trọng, những ngôi nhà đối diện vụ nổ bị sập toàn bộ cửa kính bên ngoài.
33066	Hơn 30.000 người đã chứng kiến ​​Scotland giành chiến thắng với tỷ số 6–0.
33067	Hơn 350.000 mét khối đất và 15.000 mét khối đá đã phải được khai quật.
33068	Hơn 39.300 ha cây trồng bị hư hại cùng với hai con đê.
33069	Hơn 3 nghìn người đã tham gia.
33070	Hơn 400,000 bản của SPESHOW đã được bán hết chỉ trong vài tuần sau khi phát hành.
33071	Hơn 40 năm qua, không một mẫu vật nào của E. aquila được thu thập tại Đài Loan.
33072	Hơn 47 ngàn người bỏ chạy sang Thái Lan.
33073	Hơn 500 ngân hàng đăng ký gần 15.600 công ty vỏ bọc (nhiệm vụ chỉ chuyển tiền và tài sản) với Mossack Fonseca với HSBC và những chi nhánh của nó tạo ra tổng cộng hơn 2.300 công ty.
33074	Hơn 50% lá ở gốc sống sót sau khi được duy trì ở độ ẩm tương đối (RH) 0% trong 4,5 tháng và 100% lá ở gốc và lá nổi chưa trưởng thành sống sót ở mức RH 5%.
33075	Hơn 50% người bệnh OCD khởi phát triệu chứng một cách đột ngột.
33076	Hơn 60 bài thơ của bà đã được đưa vào Kin'yō Wakashū và các tuyển tập thơ cổ sau này.
33077	Hơn 60% dân cư Berlin không đăng ký tôn giáo.
33078	Hơn 60 ngàn trong tổng số 3 triệu hiện vật được trưng bày trong gần 1000 căn phòng.
33079	Hơn 60% tổng số công việc xây dựng ở miền Nam Việt Nam trong thời kỳ Chiến tranh Việt Nam là do RMK-BRJ thực hiện, phần còn lại được thực hiện chủ yếu bởi lực lượng xây dựng quân đội.
33080	Hơn 7.000 công ty toàn cầu có trụ sở tại Jafza.
33081	Hơn 7.000 nhà nghiên cứu tiến sĩ thuộc khoa học ở Daedeok và nó có nhiều ứng dụng nhất cho các bằng sáng chế trong giai đoạn 2000-2011 trong Tổ hợp công nghiệp quốc gia.
33082	Hơn 70% quỹ đất của xã thích hợp cho phát triển lâm nghiệp, trồng và khoanh nuôi tái sinh rừng.
33083	Hơn 8000 lính Úc và 2700 lính New Zealand bị giết.
33084	Hơn 8.000 người bị nhiễm bệnh này, khoảng 10% trong số họ đã chết.
33085	Hơn 8.000 người đã bị nhiễm và ít nhất 774 người tử vong trên toàn thế giới.
33086	Hơn 800 sinh viên từ các trường đại học cũng được huy động để làm công tác hỗ trợ cho Hội nghị.
33087	Hơn 80 triệu euro được tung ra để mang về các tân binh, trong đó có tiền đạo Carlos Bacca, cầu thủ giúp Sevilla lên ngôi vô địch Europa League trong những mùa giải gần đây.
33088	Hơn 85% dân số ở độ tuổi trưởng thành ở Hoa Kỳ hoàn thành chương trình trung học; 27% có bằng đại học hoặc bằng cấp cao hơn.
33089	Hơn 88% chuyến bay tại CVG là của Delta và hãng con Comair, số này thường được chỉ đến là lý do có giá vé cao cho những chuyến trong nước.
33090	Hơn 900 doanh nghiệp nhà nước được tư nhân hóa.
33091	Hơn 90% các bài viết hoài nghi về biến đổi khí hậu có nguồn gốc từ các nhà chính sách cánh hữu.
33092	Hơn 90% những người nghiện bắt đầu uống rượu, hút thuốc hoặc sử dụng ma túy bất hợp pháp trước tuổi 18.
33093	Hơn 90 phần trăm của Ngựa Phần Lan ngày hôm nay là có màu hạt dẻ.
33094	Hơn 90% thuế chính phủ thu được là từ thuế nhập khẩu và các loại thuế thu được từ du lịch.
33095	Hơn 98% số phiếu bầu hợp lệ ủng hộ độc lập.
33096	Hồ Nam đã trở thành một trung tâm giao thông quan trọng trong thời phong kiến Trung Quốc với vị trí nằm bên Trường Giang.
33097	Họ nắm đầu con vật và giật đứt nó khỏi cơ thể.
33098	Họ nắm lấy cơ hội khoảng trống quyền lực để đấu tranh nhằm đạt được tự do hơn về chính trị.
33099	Họ nằm trong số những nhóm nhạc hip hop nổi tiếng sớm nhất và cũng gây tranh cãi nhiều nhất về thể loại nhạc gangsta rap.
33100	Họ nắm trong tay 400 khẩu pháo cùng với sự yểm trợ của pháo hạng nặng và súng cối.
33101	Họ này bao gồm cả loài đẻ trứng và đẻ con (phôi thai trong con mẹ).
33102	Họ này bao gồm gần 760 loài chứa trong 150 chi.
33103	Họ này bao gồm khoảng 2 chi là Berberidopsis với 2 loài và Streptothamnus với chỉ 1 loài.
33104	Họ này chứa khoảng 4-5 chi với khoảng 36 loài.
33105	Họ này chủ yếu là cá biển, nhưng một vài loài là cá nước lợ hay cá nước ngọt (chi Glossamia).
33106	Họ này có 31-32 loài, trong đó 45% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.
33107	Họ này có 362 loài.
33108	Họ này có 53 loài.
33109	Hồ này có diện tích là 31.153 km² (12.028 dặm vuông) và có dung tích tổng cộng là 2.236 km³ (536 mi³).
33110	Họ này có hơn 100 chi và hàng trăm loài phân bố trên toàn cầu.
33111	Họ này có khoảng 4100 loài.
33112	Họ này có khoảng 60-70 loài phân bố ở Hà Lan.
33113	Họ này cũng là duy nhất trong bộ Neohodgsoniales.
33114	Họ này đã mất đi đương chủ Kobayakawa Masahira trong trận Gassan Todajō kể trên.
33115	Hồ này được bao quanh bởi một số dãy núi.
33116	Họ này được Burnett miêu tả năm 1829.
33117	Họ này được nhà động vật học người Thụy Điển Carl Jakob Sundevall dựng lên năm 1872 như là Cisticolinae.
33118	Hồ này được tạo ra từ Rạch Stony năm 1963 khi Quân đoàn Kỹ sư Quân đội Hoa Kỳ hoàn thành Đập Black Butte.
33119	Họ này là họ lớn thứ 7 từng được biết đến.
33120	Hồ này nổi tiếng với tháp nhà thờ đánh dấu vị trí của làng cũ Alt Graun ("Graun Cũ"), một làng bị bỏ hoang và bị ngập lụt vào năm 1953 khi đập đầu nguồn bao quanh đã được hoàn tất.
33121	Họ này phân bố rộng khắp thế giới, nhưng đặc biệt đa dạng tại khu vực ôn đới Bắc bán cầu.
33122	Họ này thể hiện sự đa dạng đáng kể.
33123	Họ này theo nghĩa rộng (sensu lato) theo truyền thống bao gồm 9 chi, với khoảng 50 loài.
33124	Hơn ba ngàn người thương tiếc ông có mặt trong tang lễ được tổ chức trọng thể.
33125	Hơn ba phần tư (85,5%) trong số 310 bệnh nhân bị trầm cảm và bị mèo cắn là phụ nữ, có nghĩa là nếu một phụ nữ bị mèo cắn, có 47% khả năng cô sẽ được chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm trong đời.
33126	Hơn ba trăm năm trôi qua cho đến khi hội đồng đại kết kế tiếp, Công đồng Vatican I, được triệu tập năm 1869.
33127	Hon Ba, Vietnam.
33128	Honda đã thiết kế lại chiếc xe máy VF750 từ bộ truyền xích sang bộ truyền bánh răng VFR750 do những vấn đề không thể khắc phục được với bộ truyền động xích đảo ngược VF750 Hi-Vo.
33129	Hòn đảo bao gồm hai tỉnh là Negros Occidental (Negros Tây) và Negros Oriental (Negros Đông).
33130	Hòn đảo chính có diện tích 18,4 km vuông và dân số 3.012 người (năm 2010).
33131	Hòn đảo chính có một đầm phá về phía nam với môi trường năng lượng thấp cho phép là rừng ngập mặn phát triển.
33132	Hòn đảo có khí hậu Bắc Cực, song có nhiệt độ cao hơn đáng kể so với những nơi cùng vĩ độ khác.
33133	Hòn đảo được bao quanh bởi một loại rào cản vô hình nào đó gây nên tình trạng gián đoạn trong dòng chảy thời gian cho những ai đi qua nó.
33134	Hòn đảo được mệnh danh là "Jaunkurzemi" (Neukurland) cung cấp thuốc lá, mía và cà phê từ các đồn điền.
33135	Hòn đảo được người Bồ Đào Nha phát hiện vào ngày 1 tháng 1 năm 1473 – tên của đảo xuất phát từ việc nó được khám phá ra vào ngày đầu năm mới.
33136	Hòn đảo hiện đã được đô thị hóa hoàn toàn với nhiều nhà thờ Hồi giáo, một đền thờ Hindu giáo, và cây Cầu Đảo Mozambique dài 3,8 km nối với đất liền được xây dựng vào những năm 1960.
33137	Hòn đảo không thể sản xuất được lương thực, sợi hay gỗ mà chỉ phụ thuộc vào việc nhập khẩu.
33138	Hòn đảo khó thấy này sau đó được đặt tên để vinh danh ông.
33139	Hòn đảo Kỳ Tân từng được kết nối với đất liền ở phần cực nam, tuy nhiên nó đã bị đào để mở một lối ra vào thứ hai cho cảng Cao Hùng.
33140	Hòn đảo là một nơi lý tưởng để ngắm Bình Nhưỡng bát cảnh.
33141	' - Hòn đảo lớn thứ hai của Nhật Bản, và là tỉnh lớn nhất ở cực bắc, bao gồm 14 Phó tỉnh.
33142	Hòn đảo này có diện tích khoảng 41,98 km² với hơn 7.114 người cùng sinh sống.
33143	Hòn đảo này cũng là nơi ở của hai chiến binh khổng lồ Elbaf, Brogy và Dorry.
33144	Hòn đảo này không có đường bộ đến đầu thập niên 1970, và cuộc hành trình 15 km từ một phía của hòn đảo qua phía kia có thể mất đến cả một ngày leo núi.
33145	Hòn đảo này toạ lạc phía Tây của 13 hòn đảo thuộc nhóm đảo này.
33146	Hòn đảo tự nhiên nhỏ được mở rộng dần dần và khiến Tenochtitlan trở thành thành phố lớn nhất và mạnh nhất ở Trung Mỹ.
33147	Hòn đảo Yamatai được phân chia làm nhiều khu vực, người chơi có thể qua lại giữa các khu vực này bằng cách di chuyển hoặc dùng hệ thống Camp Site.
33148	Hòn đá thần thường cao khoảng 40 cm, rộng hơn 20 cm, được chôn sâu trong bếp cạnh nơi nấu nướng đồ ăn.
33149	Hondo Flanks và Cookie Crumbles- Bố mẹ của Rarity và Sweetie Belle.
33150	Honduras: Instituto Hondureño de Antropología e Historia (2008) (bằng tiếng Tây Ban Nha) (
33151	Honduras tham gia kì Fed Cup đầu tiên vào năm 2007, xếp thứ 8 ở Nhóm II.
33152	Họ ném tất cả mọi thứ vào tôi.
33153	"Honey Bee" được sản xuất bởi Park Geun-tae, người đã sáng tác ca khúc "
33154	Hơn gần một thập kỷ, bộ truyện Harry Potter đã gặt hái được rất nhiều thành công.
33155	Họ ngay lập tức chiếm được Quý Dương và thành lập Chính phủ quân sự Đại Hán Quý Châu, bầu Dương Tẫn Thành (楊藎誠) và Triệu Đức Toàn (趙德全) là lãnh đạo và phó lãnh đạo.
33156	Hồng chi được lai tạo lần đầu tiên bởi T. Henmi và cộng sự vào năm 1937, và được Y. Naoi trồng rộng rãi tại Nhật vào năm 1971, tại Việt Nam từ năm 2004.
33157	Hồng Dân có 8/8 xã đạt 19/19 tiêu chí.
33158	Họ nghĩ rằng chẳng thà "ngăn lửa không cho cháy lan chỗ khác" để lập lại sự an ninh và thịnh vượng cho những vùng còn lại.
33159	Họ nghĩ rằng họ đã thoát vì họ đã thấy những chiếc đèn màu đỏ và vàng không phổ biến ở Đông Đức.
33160	Hồng Kông chủ yếu là khẩu năng lượng từ bên ngoài hoặc sản xuất năng lượng thông qua một số quy trình trung gian.
33161	Hồng Kông có nhiều phương thức vận tải đường sắt công cộng.
33162	Hồng Kông đã từng tham dự Khu vực châu Á/châu Đại Dương nhóm I vào năm 1989, 1993-95 nhưng bị loại ngay vòng mở đầu.
33163	Hồng Kông được có cơ quan hành chính, lập pháp và tư pháp độc lập có quyền chung thẩm.
33164	Hồng Lê và ông có một cháu gái Georgia LeAnh, sinh năm 2006.
33165	Hồng Miêu tập lại võ công từ đầu và tìm cách đưa nhóm bạn trở về như cũ.
33166	Hồng Nhung được công chúng biết đến khi tuổi đời còn trẻ, gây ấn tượng với một giọng hát đầy nội lực mà trong trẻo, tinh tế, sáng và vang.
33167	Hồng nương cũng không rõ thực hay giả vờ, ngỏ ý tố cáo Quân Thụy với Thôi phu nhân nhưng bị Oanh Oanh ngăn lại.
33168	Hồ Ngọc Hà chia sẻ: "Với album vol.7, tôi đơn giản muốn giới thiệu rộng rãi tới khán giả một góc khác của Hà Hồ".
33169	Hongo cuối cùng được trả về như một Rider trong cả hai câu chuyện, nhưng bắt đầu với Hayato là một nhân vật phản diện, thậm chí phát triển câu chuyện cơ bản gặp rất nhiều bất đồng giữa hai phiên bản.
33170	Hồng quân chỉ tổn thất có 7 vạn người để đuổi quân Đức ra khỏi Kavkaz.
33171	Hồng Quang được biết đến là một nghệ sỹ piano trẻ tuổi xuất sắc với hàng loạt các giải thưởng quốc tế.
33172	Hồng quyền được xếp đầu trong Ngũ đại phái Nam Thiếu Lâm (Hồng, Lưu, Thái, Lý, Mạc), được xem là một trong những đại biểu tinh hoa của võ thuật Nam Thiếu Lâm.
33173	Hồng thua trận bỏ chạy, Tư Mã Thượng Chi giết được tướng của Dữu Giai là Đoàn Phương, buộc Giai bỏ trốn theo Hoàn Huyền.
33174	"Hồng thuỷ hoành lưu" thì trống đồng đã cứu sống tổ tiên người H'Mông trong thời kỳ có nạn lụt lớn.
33175	Họng, ức và bụng có màu vàng chanh.
33176	Họ ngược đãi anh liên lạc viên và đáp trả bằng lời xúc phạm Sa hoàng và đe dọa năm sau sẽ tiến đánh Khu Ngoại ô Đức.
33177	Họ (người ngoài hành tinh) rất quan tâm đến điều đó và việc chúng ta có thể sử dụng thứ vũ khí này một lần nữa, bởi nó không chỉ hành hưởng đến chúng ta mà còn cả những người khác trong vũ trụ."
33178	Hồng Vũ đế sau khi lên ngôi ban ra Hoàng Minh tổ huấn, buộc con cháu về sau phải tuân theo pháp độ này.
33179	Hồng Vũ nguyên niên (1368), triều đình đặt Vĩnh Bình lộ, năm Hồng Vũ thứ 3 (1370) nhập vào Bắc Bình phủ.
33180	Hồng y Alfrink tổng Giám mục của Utrecht tuyên bố rằng "các thông điệp không bao giờ là bất khả ngộ", nhà thần học Hans Kung về phần mình đặt lại nguyên lý của sự bất khả ngộ.
33181	Hồng y Chávez sinh tại Sociedad vào ngày 3 tháng 9 năm 1942.
33182	Hồng y Khuê được nhắc đến là đã không tham gia bỏ phiếu, mặc dù chính quyền Việt Nam đã dùng loa hướng vào Tòa giám mục kêu gọi ông đi bỏ phiếu.
33183	Hồng y Phạm Đình Tụng qua đời vào lúc 10 giờ sáng ngày 22 tháng 2 năm 2009, thọ 90 tuổi.
33184	Hồng y Rainer Maria Woelki sinh ngày 18 tháng 8 năm 1956 tại Köln-Mühlheim, thuộc Tổng giáo phận Köln (Cologne).
33185	Hồng y Tân cử sau đó tiến lên thực hiện phần nghi thức.
33186	Hồng y Vidal qua đời ngày 18 tháng 10 năm 2017, thọ 87 tuổi.
33187	Hơn hai giờ sau khi chiếc M-14 vướng vào trong lưới chống ngư lôi, Muirhead-Gould mới lần đầu tiên ra lệnh cho những chiếc tàu chống tàu ngầm hoạt động.
33188	Hơn hai mươi năm sau khi bài báo EPR được công bố, thí nghiệm đầu tiên để giải thích nghịch lý EPR đã được xây dựng bởi Bohm và cậu học trò của mình là Aharonov, năm 1957.
33189	Hơn hai trăm sinh viên bị thương và khoảng một trăm sinh viên đã bị giam giữ qua đêm trong đồn cảnh sát.
33190	Họ Nham xương bồ (
33191	Họ nhanh chóng bị nhà vua Friedrich II Đại Đế sáp nhập một cách bạo ngược vào Quân đội Phổ - một hành vi đã bị nhiều người phê phán - kể cả người Phổ.
33192	Họ nhanh chóng chế tạo những bản sao và bắt đầu áp dụng kiểu tàu này cho nhu cầu riêng của họ, đặt ra một tiêu chuẩn cho các tàu frigate như là một thế lực lớn.
33193	Họ nhanh chóng gặp rắc rối với thời tiết và MacMillan quay lại.
33194	Họ nhanh chóng nhận ra các cột hình chữ T, một số cột rõ ràng đã trải qua nhiều lần nỗ lực phá hủy.
33195	Họ nhanh chóng thắng lợi trong "Chiến tranh Thuốc phiện", và tiếp tục độc quyền buôn bán thuốc phiện trong vùng.
33196	Họ nhanh chóng trở nên thân thiết thông qua những cuộc tranh luận về tình yêu và cuộc sống.
33197	Họ nhận mức lương cố định và chỉ nhận được khuyến khích khi hoàn thành kế hoạch dựa trên cơ sở đảm bảo công việc, thưởng, và các khoản lợi ích như bệnh viện đặc biệt và nhà ở nông thôn cá nhân.
33198	Hơn hết không có bất kì nghệ sĩ nào muốn vướng vào scandal làm ảnh hưởng đến con đường đi đến thành công trong sự nghiệp.
33199	Hỗn hợp đưa ra một cái nhìn tự nhiên và được chấp nhận hơn giữa phụ nữ.
33200	Hỗn hợp khí được làm nguội, ngưng tụ và dẫn ngược trở lại vào bình thót cổ đầu tiên để tiếp tục chu trình trên.
33201	Hỗn hợp này còn được gọi là urani-plutonii cacbua (PuC U).
33202	Hố nhỏ Stöfler K va vào vành tây bắc, và hố Stöfler F hình thành một lỗ lõm ở vành tường trong ở phía tây nam.
33203	Hôn lễ đã bị phá vỡ sau khi Kemper bị bắt lần thứ hai và cha mẹ của vị hôn thê của anh yêu cầu tên của cô không được tiết lộ với công chúng.
33204	Hôn lễ được cử hành tại Thánh đường St.
33205	Hôn lễ giữa Henry VI và Margaret xứ Anjou.
33206	Hồn ma và người Nhật: Kinh nghiệm văn hóa trong huyền thoại tử thần Nhật Bản, Nhà xuất bản Đại học Bang Utah, 1994.
33207	Hơn một chục cuộc điều tra khảo cổ lớn kể từ năm 1880, cùng với nghiên cứu lịch sử, tiết lộ một câu chuyện đáng chú ý.
33208	Hơn một năm đi tour quảng bá album, Grohl quay về nhà và bắt đầu làm nhạc cho bộ phim Touch.
33209	Hơn một năm sống bên ngoài là đủ để cô quyết định chấm dứt sự nghiệp người mẫu quốc tế của mình.
33210	Hơn một nửa trữ lượng này đang ở ngoài khơi.
33211	Hơn một tháng sau, ngày 14 tháng 3 lúc 2 giờ chiều, ông chỉ huy Phi đoàn nói trên ra miền Bắc oanh tạc căn cứ Đội 4 Hải thuyền tại Hồ Đảo, Quảng Bình.
33212	Hơn một tháng sau vụ án mạng của Steven, cha của Jeffrey cùng bạn gái mới trở về nhà và phát hiện con trai ông đang sống một mình.
33213	Hơn một trăm nhân vật phụ chỉ xuất hiện một lần đã được tác giả sáng tạo ra trong vai trò hung thủ, nạn nhân hay những người có liên quan trong nhiều vụ án.
33214	Hơn mười năm trước, Yến Nam Thiên là thiên hạ đệ nhất võ giả, Giang Phong là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, Yến Nam Thiên lấy kiếm thuật độc bá võ lâm, còn Giang Phong thì lấy tướng mạo khuynh đảo chúng sinh.
33215	Hôn nhân của Beyoncé và Jay-Z đã truyền cảm hứng cho The-Dream sáng tác một bài hát về một vấn đề có ảnh hưởng tới mối quan hệ của nhiều người: sự sợ hãi hoặc thiếu quyết đoán của đàn ông.
33216	Hôn nhân đồng giới chỉ làm thỏa mãn hai người trong cuộc chứ chẳng hề giúp ích gì cho xã hội, cho đất nước cả”.
33217	Hôn nhân đồng giới được tổ chức ở nước ngoài không được các nhà chức trách tôn giáo ở Israel công nhận.
33218	Hôn nhân giữa Akbar với Rajkumari Heer Kunwari là một sự kiện rất quan trọng trong lịch sử Mughal.
33219	Hôn nhân nói với một đứa trẻ rằng: một người đàn ông và một người phụ nữ sẽ ở đó để yêu thương và dạy dỗ bạn.
33220	Hơn nữa, bà đã điều tra bản chất của hoa ở Paul Gaugin để bà bắt đầu làm việc với tên Rosa, cũng là một loài hoa.
33221	Hơn nữa, Bộ Tư lệnh Đông Nam Á được thông báo rằng nhiều máy bay vận tải Hoa Kỳ được chỉ định cho mặt trận sẽ rút lui muộn nhất là đến tháng Sáu.
33222	Hơn nữa, Bund đề xuất rằng đảng nên có một cấu trúc liên bang, với Bund là một đảng lập hiến.
33223	Hơn nữa, cách tiếp cận này mang lại tinh dịch chất lượng thấp hơn bởi vì vận chuyển đòi hỏi sự sống của tinh trùng được kéo dài cho thời gian vận chuyển.
33224	Hơn nữa, các lực lượng phòng vệ Israel cấm các công dân Israel vào những vùng đất do Palestine kiểm soát (Vùng A).
33225	Hơn nữa các nghiên cứu lâm sàng sử dụng các chất chống viêm đã không mang lại hiệu quả như mong muốn.
33226	Hơn nữa, các nhà ngôn ngữ học đã tìm đến dữ liệu ngôn từ dựa trên chữ viết, dưới nhiều định dạng giao tiếp qua máy tính để làm nguồn nghiên cứu.
33227	Hơn nữa, chia sẻ các công ty kinh tế nên tìm kiếm bên ngoài xác nhận.
33228	Hơn nữa, chính phủ Tiệp Khắc có vấn đề trong việc chăm sóc 115.000 người Séc và 30.000 người tị nạn Đức, những người đã chạy trốn đến phần còn lại của Tiệp Khắc.
33229	Hơn nữa, chúng chủ yếu bảo vệ thai nhi XY khỏi phơi nhiễm quá ít androgen trong khi bảo vệ thai nhi XX khỏi phơi nhiễm quá mức androgen.
33230	Hơn nữa chủ nghĩa tư bản còn tạo ra sự bần cùng hóa ở giai cấp vô sản khiến chênh lệch giàu nghèo trong xã hội ngày càng lớn.
33231	Hơn nữa, có những thành phần ý thức hệ "bảo vệ những thành tựu tiến bộ", có thể được coi là một phiên bản cánh tả của việc tiếp cận tư duy bảo thủ.
33232	Hơn nữa, cuộc chiến tranh đang diễn ra tại Afghanistan và việc xử lý kém trong thảm hoạ Chernobyl năm 1986, càng làm xấu đi hình ảnh của chính phủ Xô viết ở thời điểm sự bất mãn đang gia tăng.
33233	Hơn nữa, điều quan trọng cần được nhắc đến là việc hiểu về nền văn hóa của một người sẽ ảnh hưởng đến mức độ dễ dàng trong phát hiện nói dối bởi vì những tín hiệu phi ngôn ngữ có thể khác nhau phụ thuộc vào văn hóa.
33234	Hơn nữa, do chịu ảnh hưởng của hiệu ứng đô thị và là vùng khí hậu có độ ẩm cao nên những đợt nắng nóng, nhiệt độ cảm nhận thực tế luôn cao hơn mức đo đạc, có thể lên tới 50 °C.
33235	Hơn nữa, đồng thời là huyện có vị trí trọng yếu về an ninh - quốc phòng của tỉnh.
33236	Hơn nữa, dù chung đội với Lan Ngọc nhưng Trấn Thành lại bỏ bê cả đồng đội khiến cô rơi vào tình huống khó xử.
33237	Hơn nữa Đường Sơn vốn được coi là một khu vực không nhạy cảm với động đất, vì vậy nhà cửa ở đây không được thiết kế kháng chấn dẫn đến sự tàn phá nặng nề đối với thành phố.
33238	Hơn nữa, gần đây hơn những tiêu chuẩn ở trên, MPEG đã bắt đầu theo nhưng tiêu chuẩn quốc tế; mỗi tiêu chuẩn nắm giữ nhiều công nghệ cho ứng dụng.
33239	Hơn nữa, giảm thương mại nước ngoài có nghĩa là phải hạn chế phân phối hàng hóa tiêu dùng như gia cầm, trái cây và quần áo cho nhiều người Đức.
33240	Hơn nữa, giao tiếp dễ dàng giữa phi công và máy bay có thể làm tăng độ an toàn; ví dụ hệ thống điều khiển bay có thể ngăn chặn tình trạng tròng trành, hay nó có thể ngăn phi công khiến máy bay chịu ứng suất quá lớn.
33241	Hơn nữa hoàng gia và chính phủ đã âm thầm trốn sang sống lưu vong.
33242	Hơn nữa, họ được ủng hộ rộng lớn ở Trung Quốc, Hy Lạp và Iran, nơi các cuộc bầu cử tự do vẫn chưa có hoặc bị cản trở nhưng là nơi những người cộng sản có sự phát triển mạnh.
33243	Hơn nữa, họ tranh đấu để bảo đảm cho tự do báo chí, hội họp và lập hội, sự tách biệt giữa nhà thờ và nhà nước và cuối cùng là sự bình đẳng của tất cả các cộng đồng tôn giáo.
33244	Hơn nưa, ít có khả năng chính phủ Australia sẽ đồng ý với một đề nghị như vậy trong bối cảnh chính trị và tài chính lúc đó.
33245	Hơn nữa, khi thông tin được yêu cầu được tìm thấy nhưng quyền truy cập không được cấp, máy chủ có thể trả về lỗi 404 nếu muốn không tiết lộ thông tin này.
33246	Hơn nữa, kho lịch sử bao gồm một trong những tập hợp bản thảo quan trọng nhất trên thế giới, tập hợp incunabulum lớn nhất trên thế giới, và nhiều tập hợp đặc biệt quan trọng khác.
33247	Hơn nữa, không bao giờ có nhiều hơn một Reichsführer-SS trong cùng một thời điểm, vì vậy, thực tế Himmler giữ danh hiệu Reichsführer-SS từ năm 1929 (trở thành cấp bậc thực tế vào năm 1934) cho đến tận tháng 4 năm 1945.
33248	Hơn nữa, không có hoàng đế nào sau đó nghiêm túc xem xét thực hiện các cuộc thám hiểm mới.
33249	Hơn nữa, Khủng hoảng năng lượng năm 1973 đã tạo ra một sự thay đổi lớn trong sự thịnh vượng kinh tế của các cường quốc.
33250	Hơn nữa là những quảng cáo chứa mã độc nằm ở các vị trí “hiểm hóc” mà bạn rất dễ bấm nhầm.
33251	Hơn nữa, mệnh đề này là đúng trong mô hình thông thường.
33252	Hơn nữa, mỗi trường thành viên đều có thư viện riêng với mục tiêu phục vụ giảng dạy cho sinh viên bậc đại học.
33253	Hơn nữa một đòn chí tử đã được giao trong tháng Mười, khi nhà vua, chỗ dựa chính của chính phủ Perceval trong những trung lập trong quốc hội, mất sự tỉnh táo.
33254	Hơn nữa, một hình hay đối tượng có thể có nhiều hơn một trục đối xứng.
33255	Hơn nữa, một số yếu nhân trong triều đình Nga cho rằng mỗi ngày án binh bất động của Kutuzov đều đáng giá một thắng lợi.
33256	Hơn nữa, Nam An vương là người con hiếu thảo với mẫu thân của mình.
33257	Hơn nữa, nếu ban đầu không có thuốc chống đông máu bổ sung, nó có thể làm tăng nguy cơ huyết khối.
33258	Hơn nữa, nếu chúng hội tụ thì bất đẳng thức được thỏa mãn.
33259	Hơn nữa, ngôi làng có một trang viên từ thế kỷ 15, được xây dựng lại vào thế kỷ 18 và 19, và một nhà nguyện bên đường từ cuối thế kỷ 18.
33260	Hơn nữa, người chơi có thể tham gia vào sự kiện có hạn "Special Event" để giành chiếc xe đặc biệt trong game.
33261	Hơn nữa, nhiều quốc gia không kiểm tra chúng như một phần của tiêu chuẩn an toàn thực phẩm của họ nên tốt nhất là nên hạn chế ăn các loại thịt đã qua chế biến, đã qua xử lý ở mức tối thiểu.
33262	Hơn nữa, những hiểu biết mới bởi Phòng thí nghiệm của Nicola Iovino mô tả lần đầu tiên hệ quả sinh học của thông tin di truyền này.
33263	Hơn nữa, Những khóa học trực tuyến mở(MOOCs) làm việc tự học(autodidacticism) dễ dàng hơn và vì vậy phổ biến hơn.
33264	Hơn nữa, những thành phố, thị trấn nằm trong các phòng tuyến (ví dụ như Yelnya, Dukhovshchina và Spas-Demensk) được bảo vệ bằng những hệ thống phòng ngự dày đặc nhằm biến chúng thành những pháo đài khổng lồ, sẵn sàng chịu đựng một cuộc công kích kéo dài.
33265	Hơn nữa nó còn chứa lượng chất béo lành mạnh hơn bơ thường.
33266	Hơn nữa, nó có thể xây dựng theo từng tầng, và đạt tới quy mô công nghiệp nhanh chóng.
33267	Hơn nữa, nội loạn ở Khorassan đã dần buộc Shah Iran phải ngưng chiến với Nga, ký hòa ước Gulistan (10/1813) kết thúc chiến tranh.
33268	Hơn nữa, ở một số nơi trên thế giới, đây là lựa chọn duy nhất để chuyển tiền hợp pháp và thậm chí còn được các tổ chức viện trợ sử dụng trong các khu vực mà nó là thể chế hoạt động tốt nhất.
33269	Hơn nữa, ông ta đã đưa ra một hệ thống rõ ràng về những chứng cứ sinh hóa từ những phản ứng khác tạo ra chất hữu cơ từ những chất khí cơ bản.
33270	Hơn nữa, Phật giáo và Ấn Độ giáo tại Nepal chưa từng là hai tôn giáo riêng biệt nếu xét theo quan điểm kiểu phương Tây.
33271	Hơn nữa, quyết định đã được thông qua rằng đại hội sẽ được chia thành hai phiên, trước và sau đại hội đảng lần thứ 28 của Đảng Cộng sản Liên Xô.
33272	Hơn nữa, quy mô nhóm nhỏ hơn làm tăng thêm sự tham gia của cá nhân.
33273	Hơn nữa, quy trình sản xuất phải đáp ứng được yêu cầu đơn giản, rẻ tiền và an toàn.
33274	Hơn nữa, răng rắn bị gẫy và nằm ngay trong vết cắn, cần gắp răng rắn ra và sát trùng để tránh bị nhiễm trùng.
33275	Hơn nữa, siêu tôi đến từ những người xung quanh chúng ta.
33276	Hơn nửa thế kỷ qua, những trăn trở, dằn vặt giữa cuộc đời của nhạc sĩ tài hoa xứ Huế vẫn được nhiều thế hệ ca sĩ Việt Nam cất lên.
33277	Hơn nữa, thử nghiệm cũng cho thấy thời gian hồi phục ngắn hơn đáng kể ở trẻ em bị tiêu chảy cấp (chủ yếu do rotavirus) khi điều trị bằng nhiều chủng L. casei khác nhau so với trẻ được cho sử dụng giả dược.
33278	Hơn nữa, Tiến sĩ B.K. Wiederhold tiếp tục đưa ra các dữ liệu cho rằng mặc dù phổ biến ở cả nam và nữ nhưng có đến 75% đến 90% bệnh nhân được khảo sát mắc phải các hội chứng sợ động vật là phụ nữ.
33279	Hơn nữa, trong trường hợp này, bất đẳng thức Cauchy – Schwarz có thể suy ra từ đồng nhất thức Lagrange bằng cách bỏ qua một số hạng.
33280	Hơn nữa, trong tương tác, A làm thay đổi động lượng của B bao nhiêu thì động lượng của A cũng bị thay đổi bấy nhiêu theo chiều ngược lại.
33281	Hơn nữa, trước khi đem bán khoảng 2 tuần, nếu người chăn nuôi biết bớt một số chất trong thức ăn (vitamin, đạm.
33282	Hơn nữa, Tương Như vốn người thấp hèn, ta xấu hổ không mặt mũi nào ngồi ở dưới ông ta.
33283	Hơn nữa, vào đầu năm 2007, 800.000 người dùng Final Cut Pro đã được đăng ký.
33284	Hơn nữa, vào thời điểm này, do hạn hán nghiêm trọng, Lan Hãn đã đi cầu nguyện tại tông miếu của Hậu Yên và cúng linh hồn của Mộ Dung Bảo, đổ hết tội giết Mộ Dung Bảo cho Lan Gia Nan.
33285	Hơn nữa, vì các động vật bay có xu hướng nhỏ và có khối lượng thấp (cả hai đều làm tăng tỷ lệ diện tích bề mặt so với khối lượng), côn trùng là những nhóm đầu tiên phát triển khả năng bay, khoảng 350 triệu năm trước.
33286	Hơn nữa, việc chia sẻ các hoạt động kinh tế không nhất thiết phải dẫn đến sự phân tầng xã hội, vì chủ sở hữu mong muốn mình đứng ở một vị thế xã hội khác với người thuê và người vay.
33287	Hơn nữa, việc phát hiện nhiều máy bay tấn công của Mỹ đang tiến tới lúc 07:53 càng buộc Nagumo phải đưa ra quyết định nhanh chóng.
33288	Hơn nữa, việc tiêu thụ vi nhựa bởi các sinh vật biển lớn hơn gây ra sự tắc nghẽn đường ruột và dẫn đến việc chết đói và chết vì thiếu hụt năng lượng.
33289	Hơn nữa, với nguồn tài chính hạn chế, các trường đại học Việt Nam khó tuyển được những giảng viên và nhà quản lý đại học xuất sắc nhất.
33290	Hơn nữa, vốn của Mỹ bắt đầu chảy vào Cuba, chủ yếu là vào các doanh nghiệp đường và thuốc lá và khai thác mỏ.
33291	Hơn nữa, vua cũng là lãnh tụ tôn giáo.
33292	Hơn nữa, vùng Oldenburg được chuyển qua lại giữa Đan Mạch và Đức.
33293	Họ nói cho cô biết đất liền là gì, Tinker Bell không thể đợi để đến đó.
33294	Họ nổi loạn đốt cháy cung điện.
33295	Họ nói rằng dưới vỏ bọc của việc giết mổ trâu và bò đực, nhiều con bò cái đang bị giết mổ bất hợp pháp.
33296	Họ nói rằng, dù sao thì ta vẫn có thể biết thời tiết sẽ như thế nào bằng cách xem bản tin dự báo thời tiết.
33297	Họ nói rằng họ không tìm thấy gì và đã ngừng tìm kiếm."
33298	Họ nói rằng họ thích âm sắc của tôi và tôi đã trở thành thành viên của ban nhạc sau đó.
33299	Họ nói rằng mỗi khi ngồi chấm thi phần áo tắm thì đến chính họ cũng… ngượng" http://giadinh.
33300	Họ nói rằng những người biểu diễn ở trong tình trạng lên đồng và họ cho thấy chẳng hề có dấu hiệu đau đớn nào cả.
33301	Họ nói tiếng Celtiberi (một ngôn ngữ Celt lục địa thuộc kiểu Q-Celt).
33302	Họ nói với những người lính rằng yêu cầu được trả lương của họ là hợp lý và rằng họ sẽ báo lại điều này cho Scipio, ông ta sau đó phái người đi thu thập cống nạp của các bộ lạc để trả lương cho binh sĩ.
33303	Honor 10 có tốc độ sạc tốt nhất thông qua công nghệ Supercharging của Huawei.
33304	Ho nở vào ban đêm và toả hương thơm mùi sô cô la rất đậm đặc, hoa bền.
33305	Hơn phân nửa thời gian trong quá trình sản xuất vắc-xin là các bài kiểm tra chất lượng rất kỹ lưỡng ở mỗi giai đoạn.
33306	Hồn sói 6 (tên nguyên bản tiếng Anh: Never Cry Werewolf) là một bộ phim kinh dị - giả tưởng Canada của đạo diễn Brenton Spencer thực hiện với phần kịch bản của John Sheppard.
33307	Hỗn số tử thần được phát hành tại 3.332 rạp chiếu ở Hoa Kỳ và Canada từ ngày 20 tháng 3 năm 2009 và thu về 24,6 triệu USD trong dịp cuối tuần ra mắt, dẫn đầu trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé.
33308	Hơn tám năm làm kiểm lâm đóng tại trạm Phước Sơn đã ba lần giáp mặt với tê giác.
33309	Hơn thế, lại nặng vào nhu cầu ổn định trong ngắn hạn hơn là tập trung vào mục tiêu phát triển dài hạn.
33310	Hơn thế nữa, cả Tưởng và Đường thỉnh thoảng đưa ra chỉ thị không thống nhất với nhau cho cấp dưới về việc liệu nhiệm vụ của họ là bảo vệ Nam Kinh bằng cả mạng sống hay chỉ đơn thuần là trì hoãn quân Nhật tiến công.
33311	Hơn thế nữa, để giành thắng lợi, "Mỹ phải trở thành một người tham gia có giới hạn vào cuộc chiến tranh, một mặt phải tránh câu nệ, nghi thức trong việc cố vấn; mặt khác phải tránh tự mình tiến hành chiến tranh".
33312	Hơn thế nữa, Herodotus chỉ ra rằng người Hy Lạp bắt giữ và tái sử dụng tàu của Ba Tư sau trận Artemisium hơn là đánh chìm chúng.
33313	Hơn thế nữa, một thất bại nặng nề ở Midway có thể dẫn đến việc cách chức những tướng lĩnh quan trọng như Nimitz và Spruance.
33314	Hơn thế nữa, trong một buổi đại triều, khi Dương, Sử tâu việc, Thừa Hựu bảo, "Coi chừng.
33315	Hơn thế, thế hệ Alpha có thể trở thành thế hệ toàn cầu nhất trong tất cả các thế hệ hiện tại.
33316	Hơn tuần lễ sau, bé Bích Chi khỏe mạnh hơn, không hề tiêu chảy hay dị ứng, ông yên tâm về loại thực phẩm mới cho trẻ em này.
33317	Hồ nước này nhấn chìm hơn 170 ngôi nhà và 120 cửa hàng, khiến người dân trong tình trạng thiếu lương thực và các mặt hàng khác thiết yếu do sự tắc nghẽn của tuyến đường cao tốc Karakoram.
33318	Họ nuôi giống ngựa Ả Rập nổi tiếng, đem lại sự thịnh vượng cho thành phố.
33319	Hood tiếp tục thực hiện thường lệ chuyến viếng thăm huấn luyện mùa Đông đến Địa Trung Hải cho đến cuối thập niên đó.
33320	Hooke, không có bằng chứng ủng hộ giả thiết, chỉ có thể đoán rằng luật bình phương nghịch đảo có giá trị xấp xỉ ở khoảng cách rất xa từ tâm.
33321	Hooker không có cách nào và không có quyền gì để đại diện cho quân đội điển hình của Khối thịnh vượng chung."
33322	& Hook.f. ex Hance mô tả khoa học đầu tiên năm 1878.
33323	& Hook. f. ex Siebert & Voss miêu tả khoa học đầu tiên năm 1894.
33324	& Hook.f. ex S.Watson mô tả khoa học đầu tiên năm 1878.
33325	& Hook. f. ex Villar miêu tả khoa học đầu tiên năm 1880.
33326	& Hook. f. mô tả khoa học đầu tiên năm 1867.
33327	Hoori sống ba năm cùng vợ trong một cung điện dưới biển khơi, nhưng rồi Hoori cảm thấy nhớ nhà và muốn quay lại cố hương.
33328	Hồ Østre Grimevann là một hồ lớn ở phía bắc của đô thị này.
33329	Hoover cũng là người tiên phong dẫn dắt đội phản ứng nhanh của liên bang cứu trợ người dân bị ảnh hưởng trong trận đại hồng thủy sông Mississippi năm 1927.
33330	Hộp băng cũng có thể chứa SRAM được hỗ trợ bằng pin để lưu trạng thái trò chơi, thêm RAM, bộ đồng xử lý tùy chỉnh hoặc bất kỳ phần cứng nào khác đều không vượt quá xếp hạng hiện tại tối đa của máy.
33331	Hợp chất hữu cơ rất dễ nóng chảy hay sôi.
33332	Hợp chất Molybdenum phân hủy dưới áp suất cao để tạo thành một lớp lắng đọng tại chỗ của disulfide molybden.
33333	Hợp chất này có màu trắng, dễ dàng hòa tan trong nước.
33334	Hợp chất này được phát hiện vào năm 1932, mặc dù không xác định được cấu trúc đáng chú ý của hợp chất này.
33335	Hợp chất này không có giá cao đến muức nó không được tổng hợp để sử dụng trong phòng thí nghiệm.
33336	Hợp chất này là một chất rắn màu đỏ đậm và dễ dàng thăng hoa.
33337	Hợp chất này rất ổn định và có điểm nóng chảy cũng như mật độ cao.
33338	Hợp chất này thông thường và phổ biến nhất tồn tại dưới dạng một chất rắn màu tím ngậm nước, ngoài ra còn có dạng màu xanh lá cây khi khan cũng thường được nhắc đến.
33339	Hợp chất này thường được sử dụng làm tiền chất cho các hợp chất khác của nguyên tố zirconi.
33340	Hợp chất này tồn tại dưới dạng khí và tinh thể đều sử dụng một cấu trúc hình chóp, phù hợp với lý thuyết VSEPR.
33341	Hợp chất này tồn tại dưới dạng thức là một chất rắn màu tím và là một hợp chất kim loại dẫn nhiệt.
33342	Hợp chất thori tạo ra hình ảnh tuyệt vời vì độ mờ đục cao của thorium đối với tia X (nó có mặt cắt ngang cao để hấp thụ).
33343	Hộp có họa tiết truyền thống của LV cùng những yếu tố tiên tiến lấy cảm hứng từ vũ trụ LMHT.
33344	Hộp đạn chứa một cặp điện cực và nhiên liệu cho một lần bắn (hoặc ba lần bắn trong mô hình X3) và được thay thế sau mỗi lần sử dụng.
33345	Hộp đạn của súng có thể chứa tối đa 6 quả đạn.
33346	Hộp đen của chiếc tàu đã được tìm thấy.
33347	Hợp đồng bao gồm hai tàu bọc thép trang bị mũi đâm tàu nhằm mục đích phá vòng vây phong tỏa của quân Liên Minh.
33348	Hợp đồng của Đặng Lệ Quân với hãng Polydor kết thúc năm 1981.
33349	Hợp đồng được trao vào ngày 18 tháng 7 năm 2000 từ một danh sách lựa chọn của khoảng 80 nhà thầu khác nhau.
33350	Hợp đồng quan trọng trong mùa giải 2016-17 là Mats Hummels từ Borussia Dortmund.
33351	Hợp đồng trận đấu cuối cùng của anh xảy ra tại một sự kiện đặc biệt gọi là The Shield's Final Chapter vào ngày 21 tháng 4, nơi họ, Reigns và Rollins đánh bại đội của Corbin, Lashley và McIntyre.
33352	Hope, 1831, p. 154. Vào cuối thế kỷ 19, Ma'arrat al-Ikhwan được mô tả là một ngôi làng lớn nằm trên một đồng bằng rộng mở và được phân biệt bởi những mái nhà giống như "nón đường".
33353	Hope lập ra nhóm Five Lights và được Cyclops cho phép thực hiện các nhiệm vụ giúp đỡ các mutant mới bộc phát.
33354	Hope sau đó sẵn sàng kể câu chuyện của mình cho những kẻ bắt mình.
33355	Hope Summers đưa cả năm mutant này về Utopia và trực tiếp huấn luyện họ.
33356	Hổ phách được tạo ra bởi loài Hymenaea protera đã tuyệt chủng, trước đây đã phát triển trên Hispaniola, bắc Nam Mĩ và tới miền nam Mexico.
33357	Họ phải chịu mọi thứ thuế và nghĩa vụ, song không có quyền lợi chính trị và bị lệ thuộc vào những đẳng cấp có đặc quyền.
33358	Họ phải cống nộp cho người Hung Nô gia súc và các sản phẩm khác từ chăn nuôi như da, len v.v.
33359	Họ phải giải trình với chính phủ và với quốc hội.
33360	Họ phải tắm rửa sạch sẽ rồi mới đến tập trung ở nhà ai đó để chọn gạo làm bánh.
33361	Họ phải thể hiện tinh thần đồng đội khi cùng nhau quay video quảng cáo cho phấn nền CoverGirl.
33362	Họ phải tuyên thệ để quan sát và thi hành Hiến pháp và pháp luật.
33363	Họ phát hành một bản demo ba bài hát năm 2010, và phát hành album phòng thu đầu tay Sorrow and Extinction năm 2012.
33364	Họ phát hành một số đĩa đơn qua những hãng đĩa độc lập khác nhau từ năm 1996 đến 1998 trước khi thu âm một album cho Hidden Agenda Records năm 1998.
33365	Họ phát hiện ra rằng các sinh viên hầu như có thể áp dụng định nghĩa "số chẵn" vào số không, nhưng các sinh viên vẫn chưa cảm thấy thuyết phục với cách làm này, vì nó mâu thuẫn với hình ảnh của họ về khái niệm này.
33366	Hố Phillips tiếp giáp ở vành phía tây.
33367	Hồ Phong và vợ bị giam tù.
33368	Hổ phù bằng đồng dát vàng, khắc bốn chữ 王命車徒 "Vương mệnh xa đồ"
33369	Họ phục vụ trong quân đội và có đóng góp trong mọi lĩnh vực kinh tế, khoa học, và văn hóa.
33370	Hợp kim đồng kẽm là kỹ thuật hợp kim của phương Tây chứ không phải là hợp kim mang tính truyền thống của Việt Nam.
33371	Hộp là những ô vuông được vẽ trên một mảnh giấy hoặc một cái bảng, với một hộp cho mỗi âm hoặc vị (phoneme).
33372	Hoplopheromerus brunnescens được Tsacas & Oldroyd miêu tả năm 1967.
33373	Hợp lý hóa việc chăm sóc hoặc thêm các nhà cung cấp cụ thể để chăm sóc bệnh trầm cảm có thể giúp giảm thời gian nghỉ ốm.
33374	Hopman hủy bỏ chiến dịch và quay trở lại cảng cùng với chiếc tàu tuần dương bọc thép bị hư hại.
33375	Hộp màu xanh lá cây là thành phần "Userland", màu đỏ là thành phần hạt nhân.
33376	Hộp mực máy in được điều chỉnh để sử dụng tế bào gốc thu được từ sinh thiết và được nuôi cấy trong môi trường nuôi cấy.
33377	Hợp nhất các nghi thức tín ngưỡng ma thuật, thần thoại tạo thành một bộ phận thiết yếu trong nội dung tôn giáo.
33378	Hopper tức giận săn đuổi họ và bị Flik lừa đến tổ của con chim mà anh đã đụng độ trước đó.
33379	Hợp pháp hóa mại dâm, nghĩa là người bán dâm phải đăng ký, phải công khai danh tính, nhưng thực tế thì phần lớn họ sẽ không chịu làm việc này.
33380	Họ protein này được nhận diện lần đầu tiên trong một loại virút gây bệnh cho côn trùng (baculovirus), các protein ức chế chết rụng tế bào trong đó mang tên Cp-IAP và Op-IAP.
33381	Hộp sọ các bề ngoài giống của thằn lằn với mõm nhọn.
33382	Hộp sọ có mõm hẹp với răng hình nón thẳng không có răng cưa.
33383	Hộp sọ của chim gõ kiến tích tụ rất nhiều khoáng chất khiến chúng rất rắn chắc.
33384	Hộp sọ hẹp và có vùng giữa hai ổ mắt khá rộng.
33385	Hộp sọ không răng.
33386	Hợp tác sản xuất bao gồm Knight, Lawrence, Peter Chernin, Jenno Topping và Kristen Campo.
33387	Hợp tác với Phoenix, Medusa là một trong hai Phantom được giao nhiệm vụ theo mong muốn của Wiseman là tạo ra nhiều Phantom hơn nữa.
33388	Hộp VIP vẫn ở tầng thứ hai, có thêm 240 ghế.
33389	Họ quan niệm người có hồn, khi chết, hồn biến thành ma, ma nhà chi phối mọi hoạt động của người sống trong nhà.
33390	Họ quay trở lại trong năm 38 TCN nhưng đã bị đánh bại bởi Ventidius và Pacorus tử trận.
33391	Họ quay về Canaan cùng với lương thực mua được và để Simeon lại làm con tin.
33392	Hổ Quyền là một đấu trường lộ thiên có dáng hình vành khăn.
33393	Họ quyết định chạy vào sâu trong đất liền về phía rừng rậm và tổ chức thành các đơn vị du kích nhằm kéo dài cuộc chiến.
33394	Họ quyết định đi theo con đường riêng của họ để có thể có được cuộc sống mới sau những khó khăn trong việc hòa đồng do sự khác biệt trong tính cách ".
33395	Họ quyết định nên bị săn nai sừng tấm để hạn chế số lượng của chúng đến dưới 500 loài động vật.
33396	Họ quyết định phá vây và tái hợp với Phương diện quân Miến Điện.
33397	Họ quyết tâm dùng ba Tập đoàn quân để bao vây gọng kìm quân đội Thổ Ottoman.
33398	Hồ Quý Ly bãi bỏ quốc hiệu Đại Việt mà lấy Quốc hiệu “
33399	Hồ Quý Ly là cháu 4 đời của Lê Huấn, khi lên làm vua thì đổi lại họ Hồ.
33400	Hồ Quý Ly làm vua được 7 năm thì mất nước vào tay quân Minh.
33401	Họ Quý sợ vây cánh Lỗ Ai công tăng lên, bèn sai người sang đút lót cho thái tể Phỉ nước Việt.
33402	Họ ra mắt lần đầu bằng việc phát hành mini-album đầu tiên Beast Is The B2ST vào ngày 16 tháng 10 năm 2009.
33403	Họ rất quan trọng trong triều đình.
33404	Họ rất tích cực quảng bá cho album khi tổ chức một buổi ra mắt toàn cầu cùng nhiều màn trình diễn trên nhiều sân khấu lớn.
33405	Horii muốn giới thiệu khái niệm trò chơi nhập vai cho người chơi trò chơi ở thị trường Nhật Bản.
33406	Horizon (2000), để chỉ những vụ phun trào thải ra nhiều vật chất.
33407	Hormone chỉ có một phương thức tác động là nội tiết: tác động đến cơ quan đích ở xa nhờ hormone được máu mang đến cơ quan này.
33408	Hormone giải phóng Corticotropin (CRH), còn được gọi là yếu tố giải phóng Corticotropin, là một hormone peptide nội sinh được phát hành để đáp ứng với các tác nhân khác nhau như căng thẳng mãn tính và nghiện ma túy.
33409	Horner lập luận rằng cánh tay quá ngắn để tạo ra lực bám cần thiết để giữ con mồi.
33410	Hornet mang các máy bay của chính nó lên sàn đáp trong khi Lực lượng Đặc nhiệm TF 16 di chuyển hết vận tốc hướng về Trân Châu Cảng.
33411	Họ rời Sankt-Peterburg với 4 cỗ xe có sáu ngựa kéo và 60 hòm hành lý.
33412	Hortipes creber được miêu tả năm 2000 bởi Bosselaers & Rudy Jocqué.
33413	Hortipes robertus được miêu tả năm 2000 bởi Bosselaers & Rudy Jocqué.
33414	Hortipes tarachodes được miêu tả năm 2000 bởi Bosselaers & Rudy Jocqué.
33415	Horton sinh ra ở Thurnscoe, gần Barnsley ở Yorkshire và lần đầu thu hút sự chú ý khi thi đấu cho Wombwell.
33416	Họ sai sứ giả mang đến cho Kirchbach một mệnh lệnh cấp bách yêu cầu viên tướng "chấm dứt cuộc chiến đấu, và tránh xa tất cả những gì có thể gây nên một trận chiến mới".
33417	Họ sáng lập Release Records, nhãn hiệu riêng của họ vào năm 2015, hợp tác với Armada Music.
33418	Họ sản xuất T-30A và T-30B nguyên mẫu.
33419	Họ sau đó đã gặp cố vấn của mình, Lyubov Grechishnikova để giới thiệu về thử thách đầu tiên của mình, họ chỉ có 30 phút để chọn trang phục và trang điểm cho buổi trình diễn thời trang trước một đại đội lính.
33420	Họ sau này trở thành giám đốc đầu tiên của sân khấu múa rối Białystok.
33421	Họ sẽ dẫn dắt một nhóm gồm 14 người.
33422	Họ sẽ dập tắt ngay từ lúc khởi đầu những hoạt động này và loan báo cho nhau về những biện pháp thích hợp để đạt được mục đích."
33423	Họ sẽ được bốc thăm vào các bảng A tới E. Suất còn lại sẽ là một trong năm đội vô địch châu lục.
33424	Họ sẽ phải bị nhúng chìm vào Phlegethon, 1 dòng sông của máu đun sôi và lửa, đến 1 độ sâu tương ứng với tội của họ.
33425	Họ sẽ phải tạo ra một kiệt tác để trở thành bậc thầy khi kết thúc thời gian học việc.
33426	Họ sẽ trở thành người hùng và là sự ghen tị của các bạn.
33427	Hoshino thiết kế Allen với mái tóc dài hơn Robin và gặp khó khăn khi xác định kiểu tóc phù hợp.
33428	Họ sinh người con thứ hai vào tháng 4 năm 2015.
33429	Họ sinh sống ở rue St Sulpice tại Paris vào cuối những năm 1950.
33430	Hồ sơ có thể được lưu giữ để lưu giữ bộ nhớ công ty của tổ chức hoặc để đáp ứng các yêu cầu về pháp lý, tài chính hoặc trách nhiệm đối với tổ chức.
33431	Hồ sơ có thể được thể hiện bằng hình đại diện được tạo sẵn từ thư viện nội bộ hoặc sử dụng Mii.
33432	Họ Sóc sinh sản 1 đến 2 lần mỗi năm, với số lượng con non sinh ra không đồng nhất sau 3-6 tuần, phụ thuộc vào từng loài.
33433	Hosoda nhấn mạnh 80 thành viên của gia đình xuất hiện trong phim đều là nhân vật chính.
33434	Hồ sơ hóa thạch kỷ Silur của cá da phiến là hoàn toàn phân mảnh.
33435	Họ sở hữu gần 34 nghìn tỷ đồng cổ phiếu đang niêm yết, chủ yếu thuộc các lĩnh vực bất động sản, tài chính ngân hàng, năng lượng, kho vận, công nghệ, viễn thông.
33436	Họ sớm được tham gia bởi Bigweld, người đã lấy lại quyết tâm của mình, đã nhận ra rằng anh ta có ý nghĩa như thế nào với Rodney.
33437	Họ sống chung với nhau cho đến tận khi Ava qua đời vào năm 1981.
33438	Họ sống li thân suốt 3 năm và đến năm 2004 thì chính thức ly dị.
33439	Họ sống tại Pembroke Lodge tại Richmond Park.
33440	Họ sống trong những hang đá tại Tân Trạch như hang Đại Cáo, hang Người lùn, hang Duật.
33441	Họ sống với nhau 13 năm, cho đến khi bà qua đời.
33442	Hồ sơ toà án cho biết Gray bị bắt hơn một chục lần và nhiều lần bị kết án, hầu hết với cáo buộc buôn bán hoặc sở hữu heroin hoặc cần sa.
33443	Hồ sơ ung thư của những người nhập cư có xu hướng giống với đất nước mà họ đến, thường là sau một thế hệ.
33444	Họ sử dụng mã nguồn Android để phát triển và phân phối những phiên bản chỉnh sửa của hệ điều hành.
33445	Họ sử dụng một kỹ thuật ly tâm để phân loại các phân tử theo sự khác biệt về trọng lượng.
33446	Họ sử dụng những kĩ năng đường phố để trộm cắp từ những người giàu và chi trả những hóa đơn y tế cho những người bị thương do sử dụng những kĩ năng đường phố mạo hiểm.
33447	Họ sử dụng nó bằng cách đặt hỗn hợp dưới lưỡi giống như snus của người Thụy Điển hay naswar của người Afghanistan.
33448	Hồ Sylvenstein được đặt theo tên một chỗ hẹp tại phần đầu thung lũng Isar, với cái cầu dài thường được chụp hình với bối cảnh là dãy núi Karwendel.
33449	Họ tái hợp và đi tour toàn thế giới vào năm 1999 với tay trống Zak Starkey.
33450	Họ tài trợ cho các xưởng cưa cung cấp gỗ giá rẻ cho nhà ở và đóng tàu.
33451	Họ tàn sát, tra tấn bất cứ người nào làm trái ý họ.
33452	Họ tập trung chủ yếu ở khu vực Pompano Beach.
33453	Hồ Targan sâu khoảng 3,5 m, hồ Dund sâu khoảng 5 m còn hồ Kharmai sâu khoảng 15 m.
33454	Hotaru xuất hiện lần nữa ở thiên hà Cauldron với các Senshi khác, được giải thoát khỏi Sailor Galaxia nhờ Sailor Moon.
33455	Hotfix này dùng để vá lỗi của giao thức Server Message Block (SMB) được sử dụng bởi Windows.
33456	Họ thám hiểm xa về phía thượng nguồn tới Đảo Bateman gần Tri-Cities, Washington ngày nay.
33457	Họ thắng Armenia 3-2 và hoà Na Uy 1-1, điều này giúp họ được vào vòng playoff gặp cộng hoà Séc.
33458	Họ thắng trận 2–0.
33459	Hồ Thanh Hải cũng là hồ rộng nhất không có hệ thống thoát nước ra ngoài tại Trung Quốc.
33460	Họ Thanh mai hay họ Dâu rượu (
33461	Hồ thành phố, hồ Austin và hồ Travis đều nằm trên sông Colorado.
33462	Họ tháo chạy ra ngoài và khi Trent vào xe cảnh sát lấy bộ đàm ra gọi thì xác Bree rơi xuống trúng xe.
33463	Họ thạo nghề đi biển, cướp biển; một số khác đầu quân vào lính La Mã.
33464	Họ thấy những khẩu pháo của họ sử dụng trong cuộc chiến tại Việt Nam của họ nhất định đều có sự thua thiệt về một mặt nào đó trong tính năng chiến đấu so với M46.
33465	Họ thấy rằng trong khi các hộp sọ Dmanisi trông rất khác nhau, nhưng các biến thiên này là không lớn hơn so với các biến thiên về hộp sọ ở người hiện đại cũng như ở tinh tinh.
33466	Họ theo con đường trong tuyết sâu từ trại 4 đến đỉnh và mở đường cho 7 người khác từ các đoàn thám hiểm khác.
33467	Hồ Thích có ảnh hưởng rất lớn đối với văn hoá Trung Quốc; một thời gian ông từng bị phê phán, phủ định, nhưng về sau được đánh giá cao.
33468	Họ thích động vật giáp xác và cá nhỏ săn bắn ở rặng san hô và sẽ theo thủy triều cao vào các khu vực nông, cát.
33469	Họ thi đấu trên sân nhà Priestfield Stadium.
33470	Hố thiên thạch Barringer nhìn từ không gian.
33471	Họ Thôi đã thuyết phục Minh Tông trừ hết phe cánh họ Lý và dẹp tan các phe ủng hộ Lý Nghĩa Mẫn trong cả nước, cho tru di 3 đời nhà Mẫn.
33472	Họ thổi tù và báo cho mọi thành viên trong đoàn biết cuộc đi săn đã thành công tốt đẹp.
33473	Họ thuận tiện trong việc tiếp nhận thông điệp qua báo bảng điện tử hay e-mail, qua thư cá nhân hay truyền thông trực tiếp?
33474	Họ thưa: "Thưa có bảy chiếc bánh và một ít cá nhỏ".
33475	Họ thúc đẩy nền kinh tế địa phương, bao gồm khuyến khích việc nối lại các giống của Mérens.
33476	Họ thực hiện các nhiệm vụ liên quan hoặc xuất phát từ môi trường nước.
33477	Họ thuê một gia sư cho cả ba đứa con.
33478	Họ thuê phòng 205 và cải trang để theo dõi một băng nhóm tội phạm, đã tìm ra được băng nhóm ấy.
33479	Hổ thường bắt người lúc nhập nhoạng tối và sáng sớm, nên mọi người không dám lên nương, vào rừng sáng sớm và thường về nhà trước khi mặt trời lặn.
33480	Họ thường có 3-4 đoạn chơi hòa âm, trong khi guitar lại bị đẩy lùi ra phía sau như một yếu tố điểm xuyết.
33481	Họ thường có cơ chế để luôn luôn có một số nhân viên có thể thay thế lẫn nhau cho một khách hàng.
33482	Họ thường có những quan điểm Đại Nga, bảo thủ.
33483	Họ thường có tư tưởng nghi ngờ và không bao giờ tiêu dùng cho đến khi người khác đã dùng hết.
33484	Họ thường dùng quyền năng để giúp nhân dân xây dựng, diệt trừ yêu quái, ma quỷ, chữa bệnh.
33485	Họ thường được giữ lại thuê (tenured), hay hợp đồng thuê (tenure-track) theo các điều khoản trong hợp đồng lao động của họ.
33486	Họ thường được trả tiền trong một giờ bởi một công ty mỹ phẩm; tuy nhiên, đôi khi họ làm việc độc lập.
33487	Họ thường làm các công việc (trừ những người già neo đơn, không nơi nương tựa): Giữ cháu cho con, sắp hàng mua thực phẩm nấu cơm cho con.
33488	Họ thường mặc đồng phục ngụy trang với huy hiệu có hình cá heo.
33489	Họ thường phân chia các phiên họp giữa họ và, như với những người tham gia khác, có cơ hội để đưa ra một nhận xét trong mỗi phiên.
33490	Họ thường sống ở các khu đô thị lớn, phần lớn sống quanh khu Pasar Baru, Jakarta, và ở Medan.
33491	Họ thường thiết lập một trung tâm cuộc gọi ảo để quản lý, định tuyến và ghi lại các cuộc gọi bán hàng trong nước.
33492	Họ thu thập 77 kg (170 lb) vật liệu trên bề mặt Mặt Trăng.
33493	Họ tiến hành một buổi họp kín, Oishi Kuranosuke chỉ cho phép 46 lãng nhân tham dự trận đánh này.
33494	Họ tiếp tục giành cú đúp đầu tiên trong lịch sử ở Spartan South Midlands Division One và the Spartan South Midlands Division One Cup.
33495	Họ tiếp tục mối thù cho tới vào ngày 26 tháng 4, khi The Undertaker đánh bại Kane trong trận Inferno match.
33496	Họ tiếp tục một tình bạn đơn phương sau đó.
33497	Họ tiếp tục phá vỡ kỉ lục này với những đĩa đơn tiếp theo như "
33498	Họ tiếp tục phục vụ tại Bắc Phi cho đến khi kết thúc chiến dịch đó.
33499	Họ tìm cách giữ chiếc xuồng ở lại với tàu Nautilus nhưng không thành và lọt vào xoáy nước.
33500	Họ tìm cách lấy cho bằng được thuốc chống buồn ngủ Hypnocil để đề phòng không bị Freddy sát hại.
33501	Họ tìm đến thăm viếng người nghèo, người bệnh và tù nhân trong lao xá.
33502	Họ tìm kiếm quá ít khách hàng tiềm năng, xác định quá ít khách hàng tiềm năng và dành quá ít thời gian cho khách hàng hiện tại.
33503	Họ tìm kiếm và sưu tập tất cả các hình ảnh, bức vẽ của các họa sĩ đã từng vẽ hình cho những cuốn tiểu thuyết đó.
33504	Họ tìm thấy các hạt kim loại nhỏ mà họ tin là kim loại được tìm kiếm; nhưng các thí nghiệm sau đó của các nhà hóa học khác cho thấy đây là photphua sắt từ các tạp chất trong than và tro xương.
33505	Họ tìm thấy sự tương đồng di truyền giữa các quần thể trên toàn châu Á, và tính đa dạng di truyền giảm dần từ phía vĩ độ Nam đến miền Bắc.
33506	Họ tình cờ gặp cá piranhas, thần gác râu đỏ, và một thành phố được tạo nên bởi những giấc mơ của những người thế kỉ trước kia, và nơi đó họ bị giam giữ bởi những người anh hùng, cướp biển và cao bồi.
33507	Họ tin rằng phần thưởng dành cho họ phải tương xứng với thời gian họ phụng sự Thiên Chúa.
33508	Họ tin rằng "phe thắng thế trong lịch sử là phe viết lịch sử"; trong khi "những người phía bên kia" hoặc bị lãng quên hoặc bị đàn áp.
33509	Họ tin rằng sản phẩm sẽ làm những gì họ làm và không có sự cường điệu nào sẽ làm thay đổi điều đó".
33510	Họ tin rằng tất cả giáo lý, hệ thống biểu tượng và tổ chức đều được "Đức Cao Đài" trực tiếp chỉ định.
33511	Họ tổ chức đám cưới vào ngày 1 tháng 10 năm 2015 tại Australia.
33512	Họ tới lưu vực Mexico vào khoảng năm 1250 CN và hầu hết đất nông nghiệp tốt đã thuộc về ai đó.
33513	Họ tò mò không biết cô có làm nên cơm nên cháo gì không.
33514	Hồ Tông Nam được kỵ binh Hồi giáo của Mã hệ hỗ trợ khi chiếm Diên An.
33515	Họ tỏ rõ lòng quả cảm trước sự đe dọa của kẻ thù, nhưng bắt đầu suy sụp vì bạn hữu và đồng minh đã bỏ rơi họ.
33516	Họ trang bị vũ khí và sử dụng những tấm tôn để che chắn cho đoàn xe của mình.
33517	Họ trao hoa bạch trà cho các nghị viên ủng hộ mình để những người này cài lên khuyết áo.
33518	Họ Trảu gồm hai phân họ là Nyctyornithinae và Meropinae (phân họ Trảu).
33519	Hỗ trợ cho chuột và bàn di chuột đã có sẵn kể từ lần phát hành công khai đầu tiên, mặc dù chỉ là một tính năng trợ năng.
33520	Hỗ trợ cho iPod Touch thế hệ thứ tư (mô hình đầu tiên của iPod Touch được trang bị máy ảnh) đã được công bố kết hợp với việc phát hành thiết bị này vào ngày 8 tháng 9 năm 2010.
33521	Hỗ trợ cơ sở dữ liệu là một tính năng chính và được FireDAC (Các thành phần truy cập cơ sở dữ liệu) cung cấp.
33522	Hỗ trợ giữa những người trên 60 tuổi, tuy nhiên, vẫn không thay đổi (14% đến 15%).
33523	Họ trở lại với trận hòa tại Nga và chiến thắng trước Thụy Sĩ, nhưng không thể vượt qua Slovenia trong trận cuối cùng và về thứ ba tại bảng đấu của mình.
33524	Họ trồng các loại rau, củ, quả như khoai, cà, bí, cải để cải thiện bữa cơm vốn đơn giản của mình.
33525	Họ trồng dâu chăn tằm và tự dệt lụa, thứ lụa trắng ngà, mềm, mỏng, cực đẹp, gọi là lụa Làng Trúc, và cái tên Trúc Bạch ra đời, mảnh hồ Tây ngăn ra cũng mang luôn tên ấy: hồ Trúc Bạch.
33526	Hỗ trợ nhà phát triển có sẵn dưới dạng bộ công cụ phát triển phần mềm, Microsoft Windows SDK, cung cấp tài liệu và công cụ cần thiết để xây dựng phần mềm dựa trên API Windows và các giao diện Windows được liên kết.
33527	Họ trở thành người bảo trợ của diễn viên và kỹ nữ, từ khi những đền thờ của họ thường nằm gần những khu giải trí mà những người làm nghề này cư ngụ.
33528	Họ trở thành quý tộc khi tổ tiên - Roger de St.
33529	Họ từ chối tuân lệnh Ieyasu, vì vậy ông tiến đánh họ, tiêu diệt quân đội và san phẳng các ngôi đền.
33530	Họ tự coi mình là hậu duệ của các thương nhân Ả Rập định cư ở khu vực này từ nhiều thế hệ trước.
33531	Họ từng đính hôn trước đó như một hành động nhằm củng cố hiệp ước nghị hòa năm 442.
33532	Họ từng là hai kẻ thù trong Chiến tranh Thế giới 2, tuy nhiên giờ đây họ đã quay sang bắt tay nhau nhằm xoá các bản án tội ác chiến tranh.
33533	Họ từng là thành viên Hội Phượng Hoàng đầu tiên.
33534	Họ tưởng mình được an toàn vì không thấy ai hay màn hình nào quan sát họ, nhưng thực tế, Thinkpol đã biết về mối tình của họ.
33535	Họ tưởng quân ngoài bắc vào do Đảng Lao động lãnh đạo và quân tại chỗ do Đảng Nhân dân Cách mạng lãnh đạo.
33536	Họ tự phát triển hoặc học hỏi từ Ý các cách thức tư bản thương nghiệp mới, nhơg đó một nhóm thương nhân sẽ cùng chia sẻ rủi ro và lợi nhuận, và đóng góp kiến thức của họ về thị trường.
33537	Họ tuyển mộ người phục vụ cho cặp đôi hoàng gia bằng việc những người từng phục vụ trong triều đình một thời gian dài và lớn tuổi hơn nhiều so với Victoria cùng Friedrich.
33538	Houay Xay, thủ phủ của tỉnh, đóng vai trò chính trong hoạt động kinh tế của tỉnh.
33539	Houlding phải rời đi mà không có một sân vận động, và quyết định thành lập một câu lạc bộ mới để chiếm giữ nó.
33540	Họ ủng hộ và giúp đỡ David A. Martinez, luật sư Denver, trong việc chuẩn bị một bản kiến nghị xin ân xá, xóa tên Arridy khỏi danh sách tử tù.
33541	Họ uống rượu, viết thơ, chơi nhạc và tận hưởng cuộc sống đơn giản.
33542	Houphouet Boigny giành thắng lợi với 81% số phiếu.
33543	Houston, phương Tây kêu gọi đổi mới chính trị và cải cách kinh tế ở Trung Quốc đại lục, đặc biệt là trong lĩnh vực nhân quyền.
33544	Houston trong vai Rachel Marron, một ngôi sao bị một người hâm mộ điên cuồng săn đuổi và phải thuê một vệ sĩ để bảo vệ mình.
33545	Hou Yuon sinh năm 1930 trong một gia đình nông dân nghèo tại tỉnh Kampong Cham và có nguồn gốc Hoa-Khmer.
33546	Hố va chạm Mặt Trăng Condon được đặt theo tên ông.
33547	Họ và gia đình mình cùng xuất hiện trong tổng cộng tám cuốn sách, bốn cuốn về gia đình Murry (The Time Quartet) và bốn cuốn về đứa con lớn của những đứa trẻ O'Keefe một thế hệ sau.
33548	Họ vẫn giữ nghệ danh này trong suốt quá trình thực hiện cả bốn bài hát nói trên.
33549	Họ vẫn ở CFA 2 cho đến mùa 2013, khi họ được thăng hạng lên CFA với tư cách là một trong những đội giỏi nhất.
33550	Họ vẫn ở trong đội cho đến năm 2002 khi việc tổ chức lại giải đấu hơn nữa khiến họ chuyển đến Division One South.
33551	"Họ vẫn quay lại để trải nghiệm 3 tiếng 14 phút ấy một lần nữa, và còn kéo cả những người khác đi xem cùng, để cùng nhau chia sẻ cảm xúc đó."
33552	Họ vẫn tuân theo nhiều nghi lễ và đức tin của mình như Gawai Antu (lễ hội truy điệu) và Gawai Dayak (lễ hội thu hoạch).
33553	Họ Viên bị diệt.
33554	Họ vỡ đất ở sườn núi và bìa rừng để trồng trọt.
33555	Họ vô địch giải này và Di Maria ghi 3 bàn.
33556	Họ vô địch mùa giải 2007–08 và gia nhập Wearside League.
33557	Họ vớt được một chiếc két, bên trong có bức tranh một người phụ nữ trẻ khỏa thân trên người chỉ đeo duy nhất chiếc vòng cổ đó thôi.
33558	Họ vô tình nhân đôi một đoạn CRISPR trong quá trình tái bản gen "iap".
33559	Họ vừa phải trải qua một chặng đường dài thiếu nước và chỗ trú chân nên muốn chiếm lấy ngôi thành này.
33560	Họ vui mừng khi tìm được kho báu.
33561	Họ vượt qua tại bán kết và gặp Thụy Điển trong trận chung kết, nơi họ lần đầu tiên đánh bại đối thủ với tỉ số 2–1.
33562	Họ Vũ trấn trị Tuyên Quang gần 200 năm, từ 1527 đến 1699.
33563	Howa đã sản xuất 3.927 khẩu AR-180 từ năm 1970 đến 1974.
33564	Howard Gross, người đã đưa công ty trở thành một "đế chế nội y" kể từ khi Wexner mua lại vào năm 1982, đã bị chuyển đến làm việc tại một công ty con của L Brands, Limited Stores.
33565	Howard mất năm 2005.
33566	Howard sau đó đưa Mewtwo đến, bằng công nghệ chuyển giao, ông ta đã đưa trí não mình vào Mewtwo để điều khiển cơ thể và sức mạnh của nó.
33567	Howard tốt nghiệp năm 1866.
33568	Howard trở thành người nghiện ma túy và tự tử vào năm 1995.
33569	Howard Tumber nói, "quyền con người không phải là một học thuyết phổ thông, nhưng là một hậu duệ của một tôn giáo đặc biệt (Kitô giáo)."
33570	Howerdel đã hoàn toàn làm lại bài hát cho phần nhạc và lời, đồng thời thu âm với Maynard James Keenan cho album tháng 4 năm 2018 Eat the Elephant của họ.
33571	Howe trở thành soái hạm của Hải đội Huấn luyện tại Portland và sau đó là của Hải đội Devonport của Hạm đội Dự bị tại Devonport.
33572	Howe từ chối tấn công Philadelphia trên đất liền thông qua New Jersey hoặc bằng đường biển thông qua Vịnh Delware, mặc dù cả hai lựa chọn đều cho phép ông hỗ trợ Burgoyne nếu cần thiết.
33573	Howitzer có chiều dài nòng nhỉnh hơn cối một chút.
33574	Họ xác định rằng sự tồn tại của một tiếng súng khác dựa trên những phân tích các bản ghi âm và do đó ".
33575	Họ xây dựng các bức tường dưới nước và xây dựng các đê chắn sóng cứng.
33576	Hố xí là phương pháp cách ly con người ra khỏi nguồn phân với chi phí thấp nhất.
33577	Họ yếu kém trên phương diện chính trị và thường phải đối diện với quấy nhiễu xã hội.
33578	Hoyle quyết định sẽ giúp Paul.
33579	HP cũng trao tặng $200 000 và nhiều máy tính đến trung tâm giảng dạy của UoPeople ở Haiti.
33580	HP tiếp tục với các nghiên cứu, và trong năm 2010, giới thiệu trình diễn khác.
33581	HQ-16 trúng đạn pháo 127 ly của HQ-5 bắn nhầm, viên đạn xuyên thủng hầm máy khiến tàu bị nghiêng trên 10 độ, tàu mất khả năng chiến đấu và phải rút lui về phía tây.
33582	H.R 4014, ký cùng ngày, đề cập đến "Đạo luật Phát triển Sản phẩm Trẻ Em Bệnh hiếm".
33583	HR có thể gây suy giảm nhu cầu tình dục, hoặc thay đổi cảm nhận kích thích tình dục ở người chuyển giới nữ.
33584	& H.R. Fletcher) C.M. Hu miêu tả khoa học đầu tiên năm 1990.
33585	HRW công bố hình ảnh vệ tinh cho thấy rằng có khoảng 1250 ngôi nhà của người Rohingya trong năm ngôi làng đã bị thiêu rụi bởi các lực lượng an ninh.
33586	HS 2017 sẽ có hiệu lực đối với tất cả các bên ký kết HS, ngoại trừ những sửa đổi bị phản đối.
33587	H. scapularis trưởng thành đạt kích thước khoảng 20 cm.
33588	H. Spreitzer (ngày 23 tháng 5 năm 2016).
33589	HSS được sử dụng để kiểm tra hiệu suất thiết bị đối với các tiêu chuẩn tự động hóa nhà máy (timeout, thời gian đáp ứng, thời gian xử lý) với.
33590	H. stigmaticus trưởng thành đạt kích thước khoảng 13 cm.
33591	Hsu 2002, pp.126–127 Sau một phiên bản thu nhỏ của Deep Blue Jr.
33592	Hứa Doãn nhân đó hỏi rằng: “Đàn bà có tứ đức, nàng có được mấy?”
33593	Hứa hẹn sẽ đưa con gái đi chơi, nhưng do bận rộn nên liên tục thất hứa khiến cô bé tức giận và cảm thấy bị dối lừa làm bệnh tình của cô càng nặng thêm.
33594	Hứa Mị cũng thông đồng Thuần Vu Trường, đem thư của Trường đến cho Hứa hậu mỗi khi vấn an Trường Định cung, lời nói hứa hẹn đều giả dối 《汉书·卷九十七下·外戚传第六十七下》：初，许皇后坐执左道废处长定宫，而后姊孊为龙额思侯夫人，寡居。
33595	Huân chương Đại đoàn kết dân tộc không chia hạng.
33596	Huân chương Suvurov được đeo bên ngực phải.
33597	Huấn luyện sát với yêu cầu chiến đấu, kết hợp cách đánh mới với cách đánh truyền thống, tiếp thu có lựa chọn kinh nghiệm của các nước, kết hợp cách đánh du kích với cách đánh chính quy.
33598	Huấn luyện viên Aston Villa Paul Lambert khen tặng Benteke "bạn không biết phải nói gì nữa về chàng trai ấy, ngoài chuyện cậu ấy trẻ và tài năng như thế nào".
33599	Huấn luyện viên bóng bàn của Tim, ông Eckehard Weiss, nói: "Tim là một cậu bé bình thường.
33600	Huấn luyện viên Capello phát biểu rằng sai lầm trong tình huống này của trọng tài là bước ngoặt của trận đấu khiến đội tuyển Anh thua cuộc còn Lampard thì bức xúc phát biểu: "Đó là một bàn thắng rõ ràng.
33601	Huấn luyện viên chiến thắng thử thách chính sẽ được chọn thêm 1 thí sinh nữa để có top 4 vào chung kết.
33602	Huấn luyện viên của Arsenal nhận xét rằng chiến thắng trước Chelsea như là một động lực làm tăng tinh thần cho các cầu thủ của Arsenal trước khi bước vào mùa giải mới.
33603	Huấn luyện viên của Manchester United, ông Ferguson cho rằng Foster sẽ thành công hơn Van der Sar với tư cách là thủ môn số một tại United và cuối cùng thay thế Paul Robinson là "thủ môn tiếp theo của đội tuyển Anh".
33604	Huấn luyện viên của triennium đó là Raffaele Di Giorgio được Wisbar hỗ trợ trong hai năm qua.
33605	Huấn luyện viên đội tuyển Latvia Aleksandrs Starkovs đã tỏ thái độ không hài lòng với quyết định trên và phát biểu "rõ ràng đó không hề là một pha phạm lỗi".
33606	Huấn luyện viên tại vị lâu nhất hiện tại ở Giải ngoại hạng là Ollie Horgan, ở Finn Harps từ tháng 3 năm 2014.
33607	Hứa Quảng Bình - bởi lợi thế tuổi trẻ cũng không vừa: Cô cũng một mực im lặng, không chịu xuống thang, mãi rồi Lỗ Tấn cũng phải làm lành: "Tính tôi như thế, thật chẳng ra sao cả".
33608	Huard còn là hội viên Trường Viễn Đông Bác Cổ, Viện cơ thể học.
33609	Hứa Thúc Ký không theo lời dặn của Quang Bật, cùng các thuộc hạ Lương Phủ, Lưu Tùng Gián đầu hàng quân Yên.
33610	Hứa Viêm là một kỳ tài kiệt xuất, lại có dung mạo hào hoa và phẩm tiết hơn người.
33611	Huawei Global Services cung cấp các nhà khai thác viễn thông các thiết bị để xây dựng và vận hành mạng cũng như các dịch vụ tư vấn và kỹ thuật để nâng cao hiệu quả hoạt động.
33612	Hubert von Goisern đã đạt được rất nhiều giải thưởng quốc gia và quốc tế.
33613	Huckle là tín đồ thường xuyên tại nhà thờ Baptist Ashford, nơi hắn được nhận xét là một người gã trầm lặng.
33614	Hudgens đã ủng hộ album với The Party's Just Begun Tour và High School Musical: The Concert.
33615	Hudson (2013) công nhận năm nhánh chính của Ethiosemitic.
33616	Huế: Nhà xuất bản Thuận Hóa, 1996, tr.
33617	Huệ Tông phải dựng lều tranh để ở.
33618	Hughes giành chiếc huy chương Cúp FA thứ tư ba năm sau đó cùng Chelsea.
33619	Hughes sinh ra ở Cuddington và thi đấu cho Northwich ICI trước khi chuyển đến Birmingham năm 1933.
33620	Hughes sinh ra ở Fremantle, Tây Úc vào năm 1935 và theo học tại Christian Brothers College, Fremantle.
33621	Hughes thành lập Hughes Aircraft Company vào năm 1932, tuyển dụng nhiều kỹ sư và nhà thiết kế.
33622	Hughes thi đấu toàn bộ mùa giải 1932-33 ở đội dự bị trước khi Burnley để sang Accrington Stanley vào tháng 8 năm 1933.
33623	Hugo Chávez được xem là nhân vật gây đầy tranh cãi trên thế giới.
33624	Huito là bán vĩnh cửu, và nó thường mất nhiều tuần cho thuốc nhuộm màu đen mờ dần.
33625	Huka lobata được miêu tả năm 1973 bởi Raymond Robert Forster & Wilton.
33626	Hulst là một đô thị và thành phố ở tây nam Hà Lan ở phía đông của Zeelandic Flanders.
33627	Hulu Plus, như Netflix và Amazon Prime Instant Video, "thỏa thuận riêng cho nội dung độc quyền và nguyên bản", yêu cầu Netflix "không chỉ tiếp tục thu hút người đăng ký mới, mà còn giữ cho những người hiện có hạnh phúc".
33628	Humanities Source, EBSCOhost (accessed ngày 16 tháng 11 năm 2016).
33629	Human Planet được công chiếu lần đầu ở Anh trên kênh BBC One mỗi thứ Năm lúc 20h trong hơn 8 tuần, bắt đầu từ ngày 13/11/2011.
33630	Human Relations, 46, 395–417, p. 396. từ đó làm giảm năng suất học tập, lao động dẫn đến giảm chất lượng cuộc sống.
33631	Human Rights Watch có hơn 275 nhân viên - các chuyên gia, luật sư, nhà báo tầm cỡ quốc gia, và các viện nghiên cứu - hoạt động tại hơn 90 quốc gia trên thế giới.
33632	Hùng bá sau đó sai Thập nhị sát thủ đi truy sát Phong Vân.
33633	Hưng cảm là một giai đoạn kéo dài ít nhất một tuần có đặc trưng là tâm trạng hưng phấn hoặc cáu bẳn.
33634	Húng có hoa nhưng không có hạt.
33635	Hùng Đàm Lãng (
33636	Hưng Đạo là một xã tương đối phát triển của huyện Tứ Kỳ.
33637	Hưng Hiến vương Chu Hựu Nguyên có một chính thất là Tưởng phi, về sau được truy phong làm Từ Hiếu Hiến hoàng hậu (慈孝獻皇后); một cơ thiếp là Vương thị về sau được tặng làm Ôn Tĩnh Thục phi (温静淑妃).
33638	Hừng hực lòng nhiệt huyết từ trận chiến trên thế giới thứ nhất vào năm 1937, lần này Pendragon quyết tâm sẽ đánh bại mọi âm mưu của tên Saint Dane.
33639	Hưng Khánh có diện tích 757,6 km2, dân số 410.000 người.
33640	Hưng là người bình thường, không dám cứ mãi lánh đời, nhờ tướng quân tiến cử, chẳng lo không được quan chức, theo tướng quân vào chầu, lo gì chẳng gần hoàng đế, như vậy Hưng không có lý do để phản bội tướng quân.
33641	Húng nhại, quyển sách thứ ba và cuối cùng, thuật lại cuộc nổi dậy của Katniss và các quận chống lại Capitol.
33642	Hung thủ cắt bỏ thận trái và một phần tử cung của Eddowes.
33643	Hung thủ hại bà chính là Thục Thái phi.
33644	Hùng thủ là Tim Kretschmer, 17 tuổi (6 tháng 11 năm 1991 – 11 tháng 3 năm 2009).
33645	Hung thủ trong ba vụ xả súng trên đã giết tổng cộng tám người và làm bị thương một người.
33646	Hưng Trí vương Quốc Nghiễn cũng không được thăng chức vì cố chặn đánh tàn quân Nguyên ở biên giới dù nhà vua có lệnh không truy kích.
33647	"Hung Up" có chứa một đoạn nhạc vốn là đoạn dạo của ca khúc "Gimme!
33648	Hùng Văn Xán nghe tin nghĩa quân lại nổi dậy, lập tức điều Tả Lương Ngọc đưa đại binh đến tiễu trừ.
33649	Hunnam bình luận rằng, bộ phim là "một câu chuyện tình mà không có một câu chuyện tình nào cả.
33650	Hun Sen và CPP thường xuyên sử dụng các nhà lãnh đạo dưới lớp áo quân đội và cảnh sát, bao gồm cả Tướng Savoeun để vận động trong các cuộc bầu cử.
33651	Hunted Heretic, p. 141. Trước đó, năm 1530 ông tranh luận với Johannes Oecolampadius tại Basel, cuối cùng ông bị trục xuất.
33652	Hunter có cấu trúc đơn thân thông thường, được làm hoàn toàn bằng kim loại.
33653	Hướng biển do các pháo hạm hộ tống của Hải quân Đức phối hợp với các tàu khu trục "Vyaynemyaynen" và "Ilmarinen" được trang bị pháo 254 mm phụ trách.
33654	Hướng chuồng theo hướng Nam hoặc Đông Nam, diện tích nuôi trung bình 3-5m2/ con, cần trang bị máng ăn và máng uống nước, chuồng nuôi trâu không quá xa nhà để còn tiện kiểm tra và chăm sóc.
33655	Hương có địa hình bằng phẳng thuộc vùng đồng bằng Gia Nam.
33656	Hương có địa hình đồi núi với độ cao từ 1500-3000 mét và nằm trong công viên quốc gia Tuyết Bá.
33657	Hương có diện tích 59,0102 km², dân số vào tháng 8 năm 2011 là 10.578 người thuộc 3.374 hộ gia đình, mật độ cư trú đạt 179,3 người/km².
33658	Hướng của lực nâng xác định bởi phép quay vec-tơ vận tốc của dòng chất lỏng (khí) ngược với hướng hoàn lưu một góc vuông"
33659	Hướng dẫn 1: GS.
33660	Hướng dẫn bằng tiếng mẹ đẻ cũng được cung cấp bằng tiếng Ba Lan, tiếng Ý và tiếng Nhật.
33661	Hướng dẫn chạy cơ bản của McTavish rất đơn giản: "Ra ngoài chăm chỉ và hoàn thành khó hơn."
33662	Hướng dẫn ngành tự nguyện được công bố năm 2017 từ Hiệp hội các nhà sản xuất tạp hóa và Viện tiếp thị thực phẩm khuyên bạn chỉ nên sử dụng "tốt nhất nếu được sử dụng trước" hoặc "sử dụng trước", để tránh nhầm lẫn.
33663	Hướng dẫn thực hành lâm sàng.
33664	Hướng dẫn việc xây dựng và phát triển các tổ chức kinh tế hợp tác của nông dân, hệ thống dịch vụ xã hội hóa nông nghiệp, các chủ thể kinh doanh nông nghiệp kiểu mới.
33665	Hướng đạo sinh cảm kích huynh trưởng vì tuổi tác, kiến thức và vì vị trí là một huynh trưởng.
33666	Hướng Đồi phải chạy sang nước Vệ, Hướng Sào chạy sang nước Lỗ.
33667	Hướng đông là hướng cùng chiều quay của trục Trái Đất, và hướng tây là hướng ngược lại.
33668	Hưởng Dương 34 Tuổi.
33669	Hương Giang đưa ra đáp án là Trung Dân "đút đầu vô cầu tiêu".
33670	Hướng giáp ranh Quỳnh Xuân được gọi là Bắc Văn, hướng còn lại được gọi là Nam Văn.
33671	Huống hồ ta xin viện quân, họ lại lấy nhiều binh hơn nữa, cũng như Ngô thêm quân Ba Khâu, Thục tăng binh Bạch Đế Nguyên văn: Ngô ích Ba Khâu, Thục tăng Bạch Đế.
33672	Huống hồ Vũ mất vào năm 212, Tháo được sách phong Ngụy công vào năm 213, như thế câu ca “Đại Ngụy ứng kỳ vận” là quá đỗi sằng bậy.
33673	Hướng nghiên cứu giúp cung cấp cho sinh viên kiến thức chuyên sâu, phục vụ công tác nghiên cứu và giảng dạy.
33674	Hướng nghiệp là thiết kế chung hoặc một khuôn mẫu của sự nghiệp của một người hình thành bởi những mục tiêu và sở thích cụ thể.
33675	Hưởng thọ 72 tuổi.
33676	Hưởng thọ 75 tuổi và hạ lạp 54 năm.
33677	Hưởng thọ 82 tuổi.
33678	Hưởng thọ 84 tuổi, hạ lạp 67 năm.
33679	Hưởng thọ 87 tuổi.
33680	Hướng tới việc quân sự hóa chương trình hạt nhân đã giảm tốc độ khi Vikram Sarabhai trở thành lãnh đạo và ít quan tâm đến Thủ tướng Lal Bahadur Shastri năm 1965.
33681	Hướng tuyến cụ thể của tuyến đường bộ ven biển kèm theo tại Phụ lục của Quyết định Quyết định số: 129/2010/QĐ-TTg nêu trên.
33682	Hưởng ứng lời kêu gọi này, nhiều linh mục, tu sĩ và giáo dân quyết định đi lao động tại các vùng kinh tế mới.
33683	Hưởng ứng việc làm với bà, cả nhà vua và công chúa cũng hiến ruộng (tư điền) vào chùa làm công quả.
33684	Hương vị chất lượng thịt không thay đổi với độ tuổi của con vật.
33685	Hương vị của một tách trà hoa nhài là ngọt ngào và kết hợp với trà xanh sẽ là một liều thuốc bổ và có hiệu quả tăng năng lượng.
33686	Hương vị được mô tả "ngọt và trái cây" và ít axit.
33687	Hướng Volga-Đông có 3 tập đoàn quân Voronezh, Tây Nam và Nam.
33688	Hươu cao cổ có chiếc cổ cực kỳ dài, có thể dài tới 2–2,4 m (6,6–7,9 ft), chiếm phần lớn chiều cao thẳng đứng của con vật.
33689	Hươu cao cổ đã bị loại bỏ khỏi phần lớn phạm vi lịch sử của chúng bao gồm Eritrea, Guinea, Mauritania và Senegal.
33690	Hươu cao cổ đực chưa trưởng thành trước khi giao phối với con cái tham gia vào các mối quan hệ đồng giới trong một thời gian ngắn.
33691	Hươu cao cổ Masai cũng được cho là có thể bao gồm hai loài cách nhau bởi Thung lũng Rift.
33692	Hươu cao cổ tiếp tục hiện diện trong văn hóa hiện đại.
33693	Hươu đầm lầy Nam Mỹ (
33694	Hươu đỏ Corsica là một loài được du nhập, mang tới quần đảo khoảng 8000 năm trước đây.
33695	Hươu này điền vào một môi trường thái tương tự như Shou (phân loài wallichi của nhóm loài hươu đỏ).
33696	Hươu nuôi tại New Zealand ít bị stress, mệt mỏi hoặc ức chế, cho chất lượng thịt và nhung tốt nhất thế giới.
33697	Hươu sao một trong số ít loài hươu không bị mất đốm khi trưởng thành.
33698	Hươu trắng là một sinh vật trong truyền thuyết của nhiều nền văn hóa trong lịch sử.
33699	Hurghada trải dài khoảng dọc theo bờ biển, cách một quãng khá xa so với khu vực hoang mạc.
33700	Hürrem đến cầu cứu Maria (người bạn thân của cô ở hậu cung, và là người đã bị bắt cóc cùng với cô).
33701	"Hurricane" đã được trao Single xuất sắc nhất tại Kerrang!
33702	Hurum đã từng được cho là có vị trí cho các sân bay quốc gia mới của Na Uy.
33703	Huscroft Norman Conquest p. 124 Mặc dù Harold đã cố gắng gây bất ngờ cho người Norman, các trinh sát của William đã báo cáo việc người Anh đến công tước.
33704	Husky là một giống chó lai luôn thay đổi của những con chó nhanh nhất.
33705	Husserl chỉ xuất bản vài cuốn sách trong cuộc đời mình, xem hiện tượng học như là những từ ngữ trừu tượng, nhưng để lại nhiều phân tích cụ thể chưa được xuất bản.
33706	Husserl đã đi ngược lại các triết gia trước đó khi không cho rằng thế giới là tuyệt đối và bất biến (thái độ duy nhiên), trái lại, thế giới này chỉ là thế giới mà ta đã nhìn thấy.
33707	Hư Trúc không muốn Thiên Sơn Đồng Mỗ chết nên bằng lòng giúp bà, mặc dù bà làm rất nhiều chuyện Hư Trúc không đồng ý.
33708	Hút thuốc gây kích ứng miệng và dạ dày; có thể gây sâu răng và chết chóc nếu không được điều trị.
33709	Hưu Ca cho quân đuổi tới Mạc châu, bắt và giết nhiều quân, tướng Tống.
33710	Hữu Cầu vì nhà nghèo nên đi làm cướp, sau theo Nguyễn Cừ khởi nghĩa, được Cừ yêu quý gả con gái là Nguyễn Thị Quỳnh cho.
33711	Hựu chỉ chạy thoát thân mình.
33712	Hữu hạ gục hết đám xã hội đen, nhưng Hoàng giết được chú Đức và cũng đánh gục được Shirley.
33713	Hưu mắng rằng: Sao trước mày không đem đày Đằng Dận, Lã Cứ, Vương Đôn có được không?
33714	Hữu Thụy nhận lời.
33715	Hữu Trạch dài khoảng 60 km là nhánh phụ, chảy theo hướng bắc, qua 14 thác và vượt qua phà Tuần để tới ngã ba Bằng Lãng, nơi hai dòng này gặp nhau và tạo nên sông Hương.
33716	Huy bộ Hãn Bayar (Ba Nhã Nhĩ) cướp đi hơn 500 hộ của Trát Cáp Thấm bộ.
33717	Huy chương Chữ thập trận Lenino của Ba Lan.
33718	Huy chương đã được trao cho một trong những cô con gái của bà bởi Tổng thống Ecuador, ông Gustavo Noboa Bejarano.
33719	Huy chương được làm bằng đồng mạ vàng, do giáo sư Jon Rush thiết kế.
33720	Huy chương này do Quỹ Philadelphia (Philadelphia Foundation) thiết lập từ năm 1989.
33721	Huy chương vì sức khỏe nhân dân.
33722	Huy được miêu tả là được chào đón tại đó bởi Khay, Tư tế tối cao của Nebkheperure (Tutankhamen), Penne, Người quản lý các pháo đài của Nebkheperure (Tutankhamen), Huy, thị trưởng, và Mermose, (em trai của ông) nhà tiên tri thứ hai của Nebkheperure.
33723	Huyện An Lão có 1 thị trấn và 9 xã như hiện nay.
33724	Huyện Bình Lạc có diện tích 1919 km2, dân số 430.000 người gồm người Dao, Hồi, Miêu Mã số bưu chính 542400, huyện lỵ ở trấn Bình Lạc.
33725	Huyện Bruges được thành lập năm 1800 làm huyện thứ nhất vào tỉnh Lys ( ).
33726	Huyện Chbar Mon được chia thành 5 xã (
33727	Huyện Chu Ninh được thành lập năm 1945.
33728	Huyện có 1 bệnh viện đa khoa trung tâm, 2 bệnh viện đa khoa khu vực, 1 trung tâm y tế dự phòng, 13/13 trạm y tế xã, thị trấn, 1 đài truyền thanh truyền hình.
33729	Huyện có 3 chợ để trao đổi, mua bán các mặt hàng tiêu dùng và 16 điểm bán hàng chính sách xã hội.
33730	Huyện có các dân tộc sinh sống trên địa bàn huyện: Kinh, Raglai, Chăm, K’Ho, Hoa, Churu,.
33731	Huyện có diện tích 1119 km².
33732	Huyện có diện tích 1412 km².
33733	Huyện có diện tích 2837 km².
33734	Huyện có diện tích 373,71 km², dân số năm 2019 là 157.067 người, mật độ dân số đạt 420 người/km².
33735	Huyện có diện tích 396 km².
33736	Huyện có diện tích 627 km².
33737	Huyện có diện tích 802,4 km² (phần lớn là diện tích rừng Cát Tiên) và dân số là 170.670 người (năm 2019).
33738	Huyện có diện tích 807 km².
33739	Huyện có diện tích là 3.321 km² với dân số xấp xỉ 370.000 người (2004).
33740	Huyện có diện tích là 353,83 km², dân số là 86.042 người (40.596 nam và 45.446 nữ), dân số đô thị là 26.734 (31,1%) và dân số nông thôn là 59.308 (68,9%).
33741	Huyện có một tờ báo bằng tiếng Tích Bá.
33742	Huyện có nhà máy sản xuất điện năng lớn nhất đất nước với công suất 1600 MW.
33743	Huyện có Quốc lộ 207 chạy qua.
33744	Huyện có tổng cộng 15 đô thị, thủ phủ là thị xã Schwyz.
33745	Huyện Courtrai được thành lập năm 1800 thành huyện thứ tư ở tỉnh Lys ( ).
33746	Huyện cũng có các khách sạn tốt, và nhiều căn cứ quân sự nổi tiếng.
33747	Huyện đã được lập năm 1972.
33748	Huyện đã được lập năm 1972 thông qua việc sáp nhập các huyện cũ Neustadt an der Aisch, Uffenheim và Scheinfeld.
33749	Huyện Đại Ấp có diện tích 1548 km2, dân số 500.000 người, mã số bưu chính 611330, huyện lỵ đóng tại trấn Phổ Nguyên.
33750	Huyện Đắk Glong có 7 xã trực thuộc như hiện nay.
33751	Huyện đảo được mệnh danh là "Vương quốc tỏi" vì sản phẩm tỏi có hương vị đặc biệt.
33752	Huyện đã tổ chức tour du lịch Việt Trì - Tam Nông - Thanh Thuỷ.
33753	Huyền đem kể chuyện này với Tùng.
33754	Huyền đề (móng phụ) thường được gỡ bỏ.
33755	Huyền đề (móng treo) bị cắt bỏ.
33756	Huyện Đồng Hỷ có một số cây trồng mang tính hàng hóa nhiều cây chè, cây ăn quả và những cây công nghiệp ngắn ngày.
33757	Huyện Đông Thành gồm 7 tổng: Cao Xá; Vạn Phần; Quan Trung; Quan Triều; Thái Trạch; Vân Tụ; Hoàng Trường.
33758	Huyện Đồng Văn có đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc dài trên 52 km, cách thành phố Hà Giang 150 km về phía bắc, có diện tích 480,3 km² và dân số năm 2018 là 77.350 người.
33759	Huyện được chia ra thành 1 nhai đạo, 11 trấn.
33760	Huyện được chia thành 11 xã (
33761	Huyện được chia thành 7 xã (
33762	Huyện được lập năm 1932 thông qua việc sáp nhập các huyện Diepholz và Sulingen.
33763	Huyện được phân thành 2 phó huyện là Adilabad và Utnoor.
33764	Huyện được thành lập năm 1969 khi các huyện St.
33765	Huyện Giang Vĩnh có vị trí ở tọa độ: 110°32′- 110°56′ độ kinh đô，24°55′- 25°28 độ vĩ bắc.
33766	Huyện Hàm Tân còn lại 1 thị trấn La Gi và 10 xã: Sơn Mỹ, Tân An, Tân Bình, Tân Hà, Tân Hải, Tân Minh, Tân Nghĩa, Tân Thắng, Tân Thiện, Tân Xuân.
33767	Huyện Kapong được chia ra thành 5 phó huyện (
33768	Huyện không có một con sông lớn nào mà chỉ có hàng chục khe suối bắt nguồn từ dãy Hoàng Liên Sơn tạo thành hệ thống khe suối dày đặc dài hàng chục kilomet.
33769	Huyện Klang Mueang (กลางเมือง) là một trong những huyện được thành lập năm 1896.
33770	Huyện Lâm Thuật nằm cách trung tâm thành phố Lâm Nghi 40 km về phía đông nam, bên bờ đông của Thuật Hà.
33771	Huyện Lâm Tuyền có diện tích 1818 km2, dân số 1,9 triệu người.
33772	Huyện La Nguyên có 6 trấn và 1 hương và 1 hương dân tộc.
33773	Huyện lị là Temanggung.
33774	Huyện lị là trấn Uy Viễn (威远镇).
33775	Huyện lỵ đóng ở. Huyện có diện tích km2, sân số theo điều tra năm 2000 là người.
33776	Huyện lỵ đóng tại thị trấn Phước Long.
33777	Huyện lỵ đóng tại trấn Cát Điền.
33778	Huyện lỵ đóng tại trấn Thanh Hoá.
33779	Huyện lỵ Giang Khẩu đóng ở trấn Song Giang.
33780	Huyện lỵ huyện Cư M'gar đặt tại xã Quảng Phú.
33781	Huyện lỵ huyện này đóng ở số 19 đường Tiền Tây, trấn Hạc Khê.
33782	Huyện lỵ là thị trấn Baribour cách tỉnh lị Kampong Chhnang 38 km về phía tây bắc.
33783	Huyện lỵ là thị trấn Vĩnh Thuận, được thành lập do tách đất từ xã Vĩnh Thuận.
33784	Huyện lỵ là trấn Tân Hóa.
33785	Huyện lỵ tại nhai đạo Hồ Sơn.
33786	Huyện lỵ Vưu Khê đóng tại trấn Thành Quan.
33787	Huyền Minh nhị lão xông đến, Trương Vô Kỵ phải ra chống đỡ với họ.
33788	Huyện Na Hang còn lại 1 thị trấn và 11 xã như hiện nay.
33789	Huyện Nam Giang có 1 thị trấn và 12 xã như hiện nay.
33790	Huyện Nam Sách về cơ bản cả bốn phía đều có sông bao bọc, gồm các sông Thái Bình, sông Kinh Thày, sông Lai Vu.
33791	Huyện nằm trong khu vực đồi của dãy núi Phuket, với 60% diện tích là đồi núi.
33792	Huyện nằm trong vùng có đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa cao nguyên, trong năm có hai mùa rõ rệt: mùa mưa(bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 11), mùa khô bắt đầu từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau).
33793	Huyện này có 29 làng, nằm trong 7 xã.
33794	Huyện này có diện tích 1087 km2, dân số năm 2006 là 578.333 người.
33795	Huyện này có diện tích 117 km², dân số thời điểm năm 2001 là 5605 người.
33796	Huyện này có diện tích 1309 km², dân số thời điểm năm 2001 là 212484 người.
33797	Huyện này có diện tích 135 km², dân số thời điểm năm 2001 là 6594 người.
33798	Huyện này có diện tích 1502 km², dân số thời điểm năm 2001 là 14287 người.
33799	Huyện này có diện tích 157 km², dân số thời điểm năm 2001 là 7032 người.
33800	Huyện này có diện tích 1606 km², dân số thời điểm năm 2001 là 688109 người.
33801	Huyện này có diện tích 169 km², dân số thời điểm năm 2001 là 288749 người.
33802	Huyện này có diện tích 1701 km², dân số năm 2004 là 970.000 người.
33803	Huyện này có diện tích 2.013 km², dân số năm 2002 là 1,33 triệu người.
33804	Huyện này có diện tích 2.019,87 km², với dân số 50.404 (
33805	Huyện này có diện tích 2295 km2, dân số năm 2002 là 140.000 người.
33806	Huyện này có diện tích 2334,8, dân số 1,12 triệu người (2001).
33807	Huyện này có diện tích 241 km², dân số thời điểm năm 2001 là 22424 người.
33808	Huyện này có diện tích 2465 km2, dân số khoảng 630.000 người.
33809	Huyện này có diện tích 2595 km2, dân số năm 2002 là 580.600 người.
33810	Huyện này có diện tích 3198,8 km2, dân số năm 2002 là 640.600 người, trong đó dân số thành thị phi nông nghiệp là 75.700 người, mã số bưu chính là 563200.
33811	Huyện này có diện tích 32 km², dân số thời điểm năm 2001 là 79012 người.
33812	Huyện này có diện tích 3452 km2, dân số 420.000 người.
33813	Huyện này có diện tích 377 km², dân số thời điểm năm 2001 là 49957 người.
33814	Huyện này có diện tích 535 km2 (207 sq mi) và thành phố nằm ở độ cao trung bình là 1.224 m (4.016 ft).
33815	Huyện này có diện tích 68 km², dân số thời điểm năm 2001 là 21747 người.
33816	Huyện này có diện tích 751 km2, dân số năm 2001 là 370.000 người (2001).
33817	Huyện này có diện tích 84 km², dân số thời điểm năm 2001 là 7061 người.
33818	Huyện này có diện tích 978 km2, dân số 110.000 người.
33819	Huyện này được chia thành các phó huyện (
33820	Huyện này được đổi tên từ Non Wat thành Non Sung vào năm 1939.
33821	Huyện này được kết nối đường bộ với thành phố Kampong Cham và thành phố Tây Ninh.
33822	Huyện này giáp với các huyện Văn Thành, Thương Nam và giáp với thành phố cấp huyện Lệ Thủy về phía bắc, Phúc Đỉnh và Phúc An vè phía tây nam.
33823	Huyện này gồm lãnh địa Wildenburg và hai lãnh địa của Sayn.
33824	Huyện này nằm quanh núi cao nhất Palatinate, núi Donners với độ cao 687 m trên mực nước biển.
33825	Huyện này ngôi chùa chính của Bạch giáo và Viện in kinh Đức Cách.
33826	Huyện này tọa lạc ở phía nam của Frankish Alb.
33827	Huyện này tọa lạc ở phía tây của hồ Hallwil và nằm trong một phần của các thung lũng Wyna và Suhre.
33828	Huyện Phì Tây có diện tích 2168 km2, dân số 960.000 người.
33829	Huyện Quảng Hòa có 668,95 km 2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 66.620 người.
33830	Huyện Quảng Phước cũ đổi thành huyện Vạn Ninh ngày nay.
33831	Huyện Thanh Hà có diện tích tự nhiên là 140,70 km², dân số năm 2018 là 136.858 người, mật độ dân số đạt 973 người/km².
33832	Huyền thoại này kể rằng lúc ra đời, thân thể ông tỏa sáng.
33833	Huyền thoại về rồng ở Nhật Bản là sự pha trộn những câu chuyện từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Ấn Độ, nhưng đặc biệt bị ảnh hưởng nhiều bởi con rồng Trung Hoa.
33834	Huyện Thpong được chia thành 7 xã (
33835	Huyền tích cho rằng có ngựa ấy là do Rồng của nhà trời đi kinh lý, thấy cảnh bồng lai nên hóa thành con ngựa to cao lừng lững, trông khác lạ so với ngựa thồ bình thường.
33836	Huyện Tinh Đức có diện tích 905 km2, dân số 150.000 người, mã số bưu chính là 242600, huyện lỵ đóng ở trấn Tinh Dương.
33837	Huyện tọa lạc ở phần phía bắc dãy núi Weserbergland.
33838	Huyền Tông hứa và Pháp Thiện đã tâu rằng: "Trương Quả Lão là con dơi trắng sinh ra từ hỗn nguyên".
33839	Huyện Tràng Định có diện tích 995 km², dân số năm 2019 là 59.827 người.
33840	Huyện Triều Ca từ đó yên ổn.
33841	Huyện tự trị dân tộc Bảo an, Đông Hương, Tát lạp Tích Thạch Sơn (
33842	Huyện tự trị dân tộc Đông Hương (
33843	Huyện tự trị dân tộc Thổ Gia và dân tộc Miêu Dậu Dương (
33844	Huyện úy duy trì luật pháp và trật tự trong khu vực pháp lý đô thị, đôi khi mạo hiểm đến cả vùng nông thôn.
33845	Huyện ủy Vĩnh Cửu huy động gần 100 dân công tham gia tải đạn từ chiến khu Đ để phục vụ cho trận đánh.
33846	Huyện Văn Giang còn lại 11 xã.
33847	Huyện Văn Lãng có 1 thị trấn và 16 xã như hiện nay.
33848	Huyện Vọng Khuê có diện tích 2299 km², dân số 480.000 người.
33849	Huyệt bao giờ cũng đặt ở phía dưới bản và không quá xa bản.
33850	Huyết thanh bệnh nhân được trộn với thuốc thử chứa các hạt Gelatin kích thích.
33851	Huyết tương giàu tiểu cầu có thể được tiêm bắp.
33852	Huy hiệu có từ thời hiện đại và đã được cấp vào ngày 5/3/1965.
33853	Huy hiệu của khu vực cho thấy một chiếc thuyền màu vàng - biểu tượng cho khu vực duyên hải và hai đường sóng bạc tượng trưng cho các dòng sông.
33854	Huy hiệu của Margaret Pole khi là Nữ Bá tước Salisbury.
33855	Huy hiệu của Pokój cho thấy ba con gạc đen ở bên phải và đại bàng Thượng Silesian của Công tước Opole ở bên trái.
33856	Huy hiệu giám mục của ông có hai biểu tượng là cây dừa và hai cụm mây xanh.
33857	Huy hiệu mới tương tự như huy hiệu năm 1876, song thấp hơn một chút, và một núi chân thực hơn ở phía bên trái.
33858	Huy hiệu riêng của Catherine Parr.
33859	Huy hiệu thử thách Gran Fondo cho tháng 11 năm 2018.
33860	Huy không còn nhớ mọi người xung quanh cũng như công thức làm bánh Joy - chiếc bánh từ lâu đã trở thành đặc sản của tiệm.
33861	Huỳnh Hải Như từng là cuộc thi tìm kiếm " idol cc talk" xinh đẹp vừa hát hay nhưng Hot girl Bolero, cô còn tham gia thí sinh trong chương trình Ca sĩ Giấu Mặt 2016.
33862	Huỳnh Minh Đức dịch và chú giải.
33863	Huỳnh Thanh Mừng (1915-1970) là một chỉ huy quân sự và chính khách người Việt Nam.
33864	Huỳnh Tông Trạch gia nhập ngành giải trí từ năm 1998.
33865	Huỳnh Tử Hằng từng học ở Trường trung học Phật giáo Lương Thực Vỹ (thuộc Hội Hương Hải Chánh Giác Liên), sau khi tốt nghiệp năm 1999 liền thi vào Lớp huấn luyện diễn xuất khóa 14 của TVB.
33866	Hwan cũng bị lạm phát và một loạt các sự mất giá xảy ra.
33867	Hwa-pyung thề sẽ trả thù gia đình Hoàng gia Balhae vì đã phá giết hại cả gia đình của mình.
33868	Hwarot, trang phục truyền thống của cô dâu.
33869	Hwasa kể rằng album "giống như một cuốn nhật kí mà nó chứa đựng những cảm xúc của cô lúc 24 tuổi".
33870	H. Wendl., 1862 : 9 loài cọ cánh.
33871	H.W.Li, 1979 : Lân bỉ du quả chương (鳞秕油果樟).
33872	Hyatari ryoko chiếu từ năm 1987--->1988 với 48 tập.
33873	Hybozelodes minutus được Wiedemann miêu tả năm 1828.
33874	Hyder Ali mong muốn người Pháp chiếm được Negapatam để thiết lập sự thống trị của hải quân, và nhiệm vụ này là trách nhiệm của Suffren.
33875	Hydrocodone 10 mg tương đương với khoảng 10 mg morphin khi uống.
33876	Hydrocortisone được phát hiện vào năm 1955.
33877	Hydro, metan, và hydro sulfua cung cấp các nguồn năng lượng cho các sinh vật dưỡng hóa năng (chemotroph) ở biển sâu.
33878	Hydro sunfua thường thu được nhất khi tách khỏi khí chua, đây là khí tự nhiên có hàm lượng cao.
33879	Hydroxyl 5 'của mỗi đơn vị deoxyribose được thay thế bằng một phosphate (tạo thành một nucleotide) gắn với carbon 3' của deoxyribose trong đơn vị trước.
33880	Hydrozagadka được công chiếu lần đầu tiên vào ngày 30 tháng 4 năm 1971 trên truyền hình Ba Lan.
33881	Hyein đã trở thành một nữ diễn viên dưới Starhaus Entertainment và Jaeeun trở lại trường để tiếp tục việc học của mình.
33882	Hyelin có khả năng chơi đàn violin.
33883	Hygropoda borbonica được miêu tả năm 1863 bởi Vinson.
33884	Hygropoda dolomedes được Carl Ludwig Doleschall miêu tả năm 1859.
33885	Hy Hiến Vương (
33886	Hy Lạpccooe đã có những họa sĩ và nhà điêu khắc với tay nghề cao (mặc dù ở thời này cả hai chỉ được coi là lao động chân tay đơn thuần), và các kiến trúc sư.
33887	Hy Lạp cổ đại được coi là nơi sản sinh ra nhiều yếu tố của văn hóa phương Tây, với hệ thống chính phủ dân chủ đầu tiên trên thế giới và những tiến bộ lớn trong triết học, khoa học và toán học.
33888	Hy Lạp của mình vì những người này phải tham gia vào đội quân mà Darius đang tập hợp.
33889	Hy Lạp cũng cáo buộc Uỷ ban cố ý tiết lộ báo cáo để ảnh hưởng cuộc họp ngày 12 tháng 12. Ban thư ký của Uỷ ban chối bỏ đã rỉ bản báo cáo.
33890	", Hy Lạp đứng đã tụt từ hạng 78 xuống hạng 94 trong tổng cộng 174 nước, hạng chót trong các nước thuộc EU.
33891	Hy Lạp lập luận rằng mỗi chính phủ có quyền thi hành các biện pháp đặc biệt trong trường hợp khẩn cấp.
33892	Hy Lạp, những người sau đó đã được tuyển mộ để tạo thành lực lượng hải quân đầu tiên của Ai Cập.
33893	Hy Lạp nói chung không còn khả năng để cạnh tranh quốc tế.
33894	Hyllus albomarginatus được Lenz miêu tả năm 1886.
33895	Hyllus aubryi được Hippolyte Lucas miêu tả năm 1858.
33896	Hyllus fusciventris được Embrik Strand miêu tả năm 1906.
33897	Hyllus pupillatus được Johan Christian Fabricius miêu tả năm 1793.
33898	Hynden Walch đã mô tả những buổi lồng tiếng này giống như "chơi một trò chơi đọc chữ một trò chơi thực sự ở đó" ("doing a play reading a really, really out there play").
33899	Hynek còn viết rằng "Không quân đóng ở Socorro"; họ cũng gợi ý rằng cuộc chạm trán này có lẽ là do Zamora đã nhìn thấy một chiếc tàu quân sự không xác định, dù chiếc tàu này không phù hợp với báo cáo của Zamora.
33900	Hynek nhận xét rằng ông "không thấy bất kỳ bằng chứng nào để xác nhận" người ngoài hành tinh, "tôi cũng không biết bất kỳ nhà khoa học có thẩm quyền nào, hoặc tin rằng có bất kỳ loại trí thông minh ngoài Trái Đất nào có liên quan."
33901	Hyōhō Niten Ichi-ryū, và là tác giả của cuốn binh thư Gorin no sho (五輪書, Ngũ luân thư).
33902	Hyōjungo (kyōtsūgo) là một khái niệm tạo thành từ một bộ phận của phương ngữ.
33903	Hyoyeon ra mắt công chúng với tư cách là thành viên nhóm nhạc nữ Girls' Generation vào tháng 8 năm 2007.
33904	Hypatia, với lòng khoan dung đối với các học trò Kitô giáo và sẵn sàng hợp tác với các nhà lãnh đạo Kitô giáo, đã hy vọng thành lập một tiền lệ rằng chủ nghĩa Tân Plato và Kitô giáo có thể cùng tồn tại hòa bình và hợp tác.
33905	Hyperopisus bebe là một loài cá mũi voi trong họ Mormyridae.
33906	Hỷ phát hiện thân phận.
33907	Hypognatha belem được Herbert Walter Levi miêu tả năm 1996.
33908	Hypohippus ("Ngựa thấp") là một chi ngựa ba móng guốc tuyệt chủng, sống cách đây 17 - 11 triệu năm trước.
33909	Hypomma coalescera được miêu tả năm 1966 bởi Kritscher.
33910	Hysterocrates didymus được Mary Agard Pocock miêu tả năm 1900.
33911	Hyun Kyung quyết định luyện tập cho Hae Ri.
33912	Hyun-woo là một đầu bếp, một người mẹ đơn thân và cũng là bạn thân của Joo-eun.
33913	Hy vọng 4 sẽ là con số may mắn của anh"
33914	Hy vọng Gdańsk sẽ có một nhà hát tiếng Anh thường xuyên, vì hiện nay chỉ có một liên hoan Shakespeare hàng năm.
33915	Hy vọng là với phương pháp học mới này sẽ giúp các bạn học sinh, sinh viên Việt Nam tận dụng triệt để nhằm tiếp thu và ôn tập kiến thức một cách hiệu quả trong thời gian ngắn.
33916	Hy vọng rằng, khi phim chính thức ra mắt, những lời quảng cáo này sẽ đúng với sự thực, để khán giả khỏi phải thất vọng.
33917	Hy vọng sẽ đoàn tụ tất cả các phe phái.
33918	I-15bis trang bị động cơ mạnh hơn là Shvetsov M-25V 570 kW (775 PS).
33919	I-32 đang tìm cách tiếp tế cho quân Nhật đang đồn trú trên đảo Wotje.
33920	I-476 là xa lộ liên tiểu bang ba chữ số dài nhất.
33921	I-58 phát hiện và báo cáo vị trí.
33922	I-84 tiếp tục hướng đông đi qua vùng nông thôn.
33923	I-88 bắt đầu tại đây ở I-81 gần Binghamton, và đi về hướng đông bắc đến Khu thủ phủ của tiểu bang New York.
33924	Ian đối mặt với con rồng nhân tạo, nhưng nhân viên của anh ta bị đánh gục xuống biển; anh ta cải tổ nó từ một vụ nổ và tiếp tục cuộc chiến.
33925	Ian McKellen là một người vô thần.
33926	IAS AC472 đối với quốc gia tiên tiến số 1 thế giới như Mỹ rất quan trọng.
33927	ÍA's Eyleifur Hafsteinsson là vua phá lưới với 10 bàn thắng.
33928	Iberia sau đó lại bị xoay một lần nữa khi phần châu Phi của Gondwana lướt qua.
33929	IBM 2984 được thiết kế theo yêu cầu của Ngân hàng Lloyds.
33930	IBM cũng phát hành một phiên bản trình biên dịch Microsoft BASIC cho PC, đồng thời với việc phát hành PC DOS 1.10 vào năm 1982.
33931	IBM đầu tư 5 tỷ USD cho sản phẩm này và nó được ra mắt thị trường vào năm 1964.
33932	Ibn Saud được cho là rất thân cận với người cô là Jawhara bint Faisal.
33933	Ibn Saud thuyết phục Cao uỷ Anh tại Iraq Percy Cox trao cho ông hai phần ba lãnh thổ của Kuwait.
33934	Ibrahim gửi sứ giả đến người Mani gọi hàng, dọa nếu không ông sẽ tàn phá vùng đất của họ như đã làm với phần còn lại của bán đảo Peloponnese.
33935	Ibuprofen đôi khi được sử dụng trong điều trị mụn trứng cá, vì tính chống viêm của nó, và đã được bán tại Nhật Bản dưới dạng liên quan cho người bị trứng cá.
33936	ICANN giữ vai trò cố vấn trong các cơ quan đó nhưng không được can thiệp vào các điều khoản và điều kiện về việc ủy quyền tên miền của mỗi cơ quan đăng ký tên miền cấp quốc gia.
33937	Ice Cream Sandwich sở hữu giao diện người dùng tinh tế, và mở rộng khả năng của máy ảnh, tính năng bảo mật và kết nối.
33938	Iceland cũng coi Na Uy như quê hương, nơi mà trái tim cậu thật sự thuộc về.
33939	ICESat-2, một chuyến bay tiếp theo ICESat, đã được phóng vào ngày 15 tháng 9 năm 2018 từ Căn cứ Không quân Vandenberg ở California, vào một quỹ đạo gần tròn, gần cực với độ cao xấp xỉ 496 km (308 mi).
33940	Ichikawa kết hôn với người bạn cùng lớp thời trung học cơ sở.
33941	Ich là một trong những bệnh phổ biến và dai dẳng nhất ở cá.
33942	Ichthyophis cardamomensis chỉ dài 30cm.
33943	Ida Rubinstein - người yêu cầu Ravel sáng tác Boléro.
33944	ID - có thể qua biên giới với thẻ căn cước hoặc hộ chiếu.
33945	ID - cũng có thể đến với thẻ căn cước.
33946	Idemitsu còn đầu tư vào ngành than đá.
33947	Iden lẻn lên tháp giám sát và cuối cùng chả có ai, chỉ có máy phát.
33948	Iden Versio bị bắt giữ trên con tàu Nổi Dậy lớp Mon Calamari Invincible Faith, và bị tra hỏi bởi Chỉ huy của con tàu để khai ra mật mã giải mã tín hiệu mật của Đế Chế.
33949	IDG Books/Hungry Minds - như IDG Books đã được đổi tên ngắn gọn lại trước khi được bán cho Wiley vào năm 2001 - không còn tồn tại như là một công ty riêng.
33950	Idionella nesiotes được miêu tả năm 1924 bởi Crosby.
33951	Idionella tugana được Ralph Vary Chamberlin miêu tả năm 1949.
33952	Idiops gerhardti được J. Hewitt miêu tả năm 1913.
33953	Idiops thorelli được Octavius Pickard-Cambridge miêu tả năm 1870.
33954	Idiops wittei được Carl Friedrich Roewer miêu tả năm 1953.
33955	Idli có một số biến thể, bao gồm rava idli, được tạo từ semolina.
33956	IDO đã được liên quan đến điều chế miễn dịch thông qua khả năng hạn chế chức năng tế bào T và tham gia vào cơ chế miễn dịch.
33957	"Idol poles" (Cột vật tổ (totem) của người Nanai ("Goldy").
33958	I đóng vai Rashad Swann,1 học sinh trung học mồ côi cha mẹ.
33959	IDX thỉnh thoảng được gọi là "partial-birth abortion," thủ thuật này đã bị cấm khắp liên bang tại Hoa Kỳ.
33960	IEA tổ chức 3 năm một kỳ đại hội.
33961	Ieyasu cùng với quân đội Mikawa chiếm được một pháo đài tiền tiêu và ở lại phòng thủ vị trí đó.
33962	Ieyasu được Nobunaga trợ giúp nhiệt tình bằng việc Nobunaga đích thân dẫn đầu đại quân (khoảng 30.000 người).
33963	Ieyasu giờ đây trao quyền lại kiểm soát 5 tỉnh của ông (Mikawa, Tōtōmi, Suruga, Shinano, và Kai) và chuyển toàn bộ quân lính và chư hầu đến vùng Kantō.
33964	"If" nhận được những phản ứng tích cực từ các nhà phê bình âm nhạc và người hâm mộ, trong đó họ đánh giá cao sự sáng tạo của nó.
33965	"I Get Lonely" nhận được những đánh giá đa phần là tích cực từ các nhà phê bình âm nhạc.
33966	IgG khi so sánh hai thời điểm mắc bệnh cấp và giai đoạn hồi phục bệnh.
33967	IGJ được coi là một nguồn cảm hứng cho những game jam về sau bao gồm Nordic Game Jam và Global Game Jam (GGJ).
33968	Iglesias bất ngờ diễn tại lễ trao giải Lo Nuestro, mở đầu màn diễn với "Dónde Están Corazón" và "Dimelo".
33969	Ignacy Tokarczuk khánh thành và thánh hiến.
33970	IGN đã cho trò chơi danh hiệu Trò chơi hiếm có người biết hay nhất năm 2006.
33971	IGN gọi thiết kế phần cứng của nó là "sự tiến hóa vượt bậc từ Nintendo DSi."
33972	Ignia từng có tham vọng muốn đấu với Acnologia một trận để thử sức mình, nhưng điều đó đã không thành khi Acnologia bị tiêu diệt bởi nhóm Natsu.
33973	IGN mô tả đồ họa của trò chơi là "Chỉ đơn giản là tuyệt đẹp" với các vụ nổ lớn và hình ảnh các con tàu.
33974	IGN (ngày 30 tháng 8 năm 2006).
33975	Iguazu được chia thành các thác nước nhỏ, người ta có thể quan sát được thác từ giữa thác.
33976	II/6: Briefe 1909-1910 (Những lá thư viết năm 1909-1910), hrsg. von M.R Lepsius und W. J. Mommsen in Zusammenarbeit mit B. Ruhhard und M. Schön, Tübingen, 1994.
33977	IIIC có kích thước tương tự như IIIA, tuy nhiên dài hơn nửa mét.
33978	III của ông đến ứng chiến, xoay chuyển thế trận với lợi thế thuộc về quân đội Đức.
33979	III (P-51B và C) số hiệu FX858 và FX901 được trang bị các phiên bản động cơ Merlin khác nhau.
33980	II, p. 344 và một bản khác mang một bản hùng ca về nhà triết học Proclus là một nhân chứng cho văn hóa văn học địa phương.
33981	Iizasa Ienao mất vào năm Chōkyō thứ 2 (1488).
33982	Ike Barinholtz, Amanda Lund, và Jorma Taccone tham gia lồng tiếng cho những chú cò khác.
33983	Ikh Khüree trước đây đã có một số cung điện và các dinh thự của giới quý tộc trong một khu vực được gọi là Öndgiin sürgiin nutag.
33984	Ikhwan của Nhà Saud bắt đầu xung đột với Hussein, Sharif của Mecca vào năm 1917.
33985	"I Know the Feeling" là một bài hát buồn với giai điệu cuốn hút và lời bài hát chân thành.
33986	Ikushima bị đày đến đảo Miyake và Yamamura-za bị giải tán.
33987	IL-8 cũng được biết đến là một yếu tố thúc đẩy mạnh mẽ sự tân tạo mạch.
33988	Il-96-300 có sức chở khách tiêu chuẩn 262 người ở kiểu bố trí hai hạng ghế với 18 ghế có khoảng cách 140 cm (54 in) và 244 ghế với khoảng cách 81 cm (32 in).
33989	Ilaria Gozzini Giacosa, Tacitus đã viết chê bai loại bia do người Đức ủ vào thời đó.
33990	Ildaura Murillo-Rohde (ngày 6 tháng 9 năm 1920 – ngày 5 tháng 9 năm 2010) là một y tá người Mỹ gốc Panama, người quản lý học tập và tổ chức.
33991	I-League 2012–13 là mùa giải thứ sáu của I-League, giải bóng đá dành cho các câu lạc bộ Ấn Độ, kể từ khi thành lập năm 2007.
33992	Ilen giữ văn phòng của mình bằng cách quản lý để liên minh với Wube Haile Maryam.
33993	Ilitha Labantu được thành lập vào năm 1989.
33994	Ilmu được chia thành điệu múa dân chúng (munmu) và múa quân đội (mumu).
33995	Il Saggiatore là câu trả lời có tính bác bỏ của Galileo với Cân bằng thiên văn.
33996	Ilunga cũng là tổng thư ký của công ty đường sắt quốc gia Congo.
33997	Ilyin trở thành thành viên của Hội Nhà văn Liên Xô, và từ năm 1956, Thư ký Hội Nhà văn.
33998	Images and Words nhà phê bình âm nhạc Piero Scaruffi xếp album này ở vị trí thứ 8, ngay sau album Demanufacture của Fear Factory và trước album Roots của Sepultura, trong bảng phân loại album metal hay nhất mọi thời đại của ông.
33999	IMD dự đoán nước dâng do bão cao tới 3 – 5 m (10 – 16 ft).
34000	IMF (1968-1975), phụ trách các nước Đài Loan, Nam Hàn, Việt Nam.
34001	Im lặng một lúc, Miroku nói với Sango rằng đối với anh, Sango là một người phụ nữ đặc biệt và cô là người con gái đầu tiên khiến anh tin tưởng, thậm chí trao cả mạng sống mình vào tay cô.
34002	IMO được quy định bởi một hội của các thành viên và là tài chính được quản lý bởi một Hội đồng thành viên được bầu từ các hội.
34003	In 2001, bà thắng giải Tony cho "Nữ diễn viên phụ chính kịch xuất sắc nhất" với vai Tonya trong phiên bản gốc của vở King Hedley II.
34004	In 2010, Phillippe và Meyer began là những nhà điều hành sản xuất.
34005	In 3D đang trở thành phổ biến hơn trong các ngành công nghiệp quà tặng tùy biến, với các sản phẩm như cá nhân các trường hợp điện thoại di động và những con búp bê, cũng như 3D in chocolate.
34006	INAC hiện chịu trách nhiệm toàn bộ quá trình chế biến thịt ở Uruguay, giá thịt và các sản phẩm từ thịt của Uruguay đang bán tương đương các sản phẩm từ Úc và Mỹ.
34007	Inanna đến cổng Địa ngục và đòi vào.
34008	Inazuma lớp Inazuma bị nổ lò hơi số 3 của cô trong khi đang ở Ōminato.
34009	InCablenet là một trong những công ty dưới sự bảo trợ của Hinduja TMT hoặc HTMT.
34010	In các khóa này theo nhiều kiểu khác nhau (ví dụ: được liên kết, lồng vào nhau, thụt lề, phân nhánh bằng đồ họa) hoặc được sử dụng dưới dạng tương tác.
34011	In central Europe, it được tìm thấy ở Elsass.
34012	Incestophantes camtchadalicus được Andrei V. Tanasevitch miêu tả năm 1988.
34013	Included in the Swedish Revue of Fauna 1955 (17):4 pp 110-114 Năm 1974, thuật ngữ Bờ Biển Cao ( ) được đặt ra liên quan đến một báo cáo về khu vực này.
34014	In Colour nhận được sự nhiều lời tán dương từ các nhà phê bình.
34015	Incoterms 2010 được ICC xuất bản tháng 9/2010 với 11 quy tắc mới và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2011.
34016	Incredible và Violet Parr, cùng với Huck Milner được tuyển chọn vào vai Dash Parr, thay thế cho Spencer Fox.
34017	Indeed, kết quả là đã có sư ủng hộ tương đối đối với sự chiếm đóng của Ý cho đến mùa hè năm 1943.
34018	India cũng có dự tính cho các chuyến bay vào vũ trụ có người lái và những chuyến bay không người lái tới Sao Hỏa vào năm 2012.
34019	Indiana Jones và chiếc rương thánh tích được quay ở Bắc Phi và quá trình ghi hình diễn ra rất khó khăn nhưng Spielberg nói rằng kinh nghiệm đó đã giúp ông có được sự nhạy bén trong.
34020	Indianapolis đã gửi tín hiệu cầu cứu trước khi chìm, và ba trạm đã nhận được tín hiệu này, nhưng đã không thực hiện bất kỳ hành động nào.
34021	IndieWire ước tính bộ phim đã thu về 110.000 đô la từ bốn người trong số thành phố, bao gồm cả việc bán ra ở San Francisco, và bộ phim sẽ "dễ dàng trở thành bộ phim nói tiếng nước ngoài có doanh thu tốt nhất" năm 2018.
34022	Indoaleyrodes reticulata được Dumbleton miêu tả khoa học đầu tiên năm 1961.
34023	Indonesia hòa 0-0 trong trậ đó.
34024	Indonesia là quê hương của sate; một trong những món nổi tiếng nhất của nước này với rất nhiều biến thể đa dạng.
34025	Indore được thành lập năm 1715 và đã nổi bật dưới triều Maratha của Holkars.
34026	Indravarman V, hay còn gọi Jaya Simhavarman (?
34027	Indu gạ gẫm với anh ta một lúc, bằng cách sử dụng anh ta để trả các hóa đơn của mình cho những gì họ ăn ở một nhà hàng và nhận được vé phim.
34028	In flexo (bắt nguồn từ chữ flexible-mềm dẻo) là in typo sử dụng khuôn in là các chất dẻo tạo thành từ quá trình phơi quang hóa.
34029	Ingersoll (2004), trang 2 Các thuật ngữ khác như tính xoáy, chuyển động thẳng đứng, độ cao mây đã được đưa vào sử dụng sau này, vào thế kỷ 20.
34030	Ingres đồng hoá sự rõ ràng, sáng sủa và tính hoàng tráng từ tranh của họ vào phong cách chân dung riêng của ông.
34031	Ingress thắng một giải "cần được chú ý" của Giải thưởng do người chơi bình chọn trên Android năm 2013.
34032	Initiation (khởi đầu): Tại vị trí liên kết mồi gọi là PBS (primer binding site) của tARN tế bào chủ tại phía cuối (hạ lưu) ở đầu 5'LTR.
34033	In lại dạng bìa mềm bởi Princeton University (1990).
34034	In "Le Royaume Armenien de Cilicie", các trang.
34035	In: Magnolia Press, Zootaxa, nr.63, 2002, các trang 1–7.
34036	Inminban báo cáo là đang theo dõi các cuộc bầu cử để xác định và điều tra các chương trình không công bố.
34037	In: M.J. Kirkby (Ed), Hillslope Hydrology, John Wiley and Sons, Chichester, U.K.: 1-42 Nó bị chi phối bởi phương trình dòng nước ngầm.
34038	"In My Place" được sự đánh giá cao từ các nhà phê bình âm nhạc bởi cách xây dựng hợp lý và lời hát sâu sắc.
34039	In-nam đi tìm con mình thông qua Young-bae, sau đó anh nhận được sự giúp đỡ Yui - một người chuyển giới đến từ Hàn Quốc, người này vẫn chưa được phẫu thuật vì thiếu tiền nên đã nhận lời giúp đỡ In-nam.
34040	In nhận tín hiệu từ đàn; out phát tín hiệu đến loa.
34041	Innôcente III đã tỏ ra một nghị lực không hề mỏi mệt.
34042	Inola amicabilis được Hugh Davies miêu tả năm 1982.
34043	Ino là người bạn đầu tiên và thân nhất của Sakura, đã giúp cho Sakura thấy được giá trị của bản thân mình.
34044	Inosuke là người tạo ra Hơi thở của Muông thú, đồng thời cậu có khả năng miễn nhiễm độc, tự bẻ khớp dễ dàng và có thể tự di chuyển nội tạng (được thấy khi đấu với Daki và Giyutarou).
34045	Inoue không thích điều này và ông muốn độc giả cảm nhận được những nét độc đáo mới trong nét vẽ của mình, mặc dù đó là những nhân vật lịch sử có thật và đã quá quen thuộc với mọi người.
34046	& Inoue mô tả khoa học đầu tiên năm 1970.
34047	Insulin có thể tổng hợp và tạo thành các tấm beta xen kẽ fibrillar.
34048	Insulin sinh tổng hợp của con người đã tăng độ tinh khiết khi so sánh với insulin động vật chiết xuất, tăng cường độ tinh khiết làm giảm sự hình thành kháng thể.
34049	In Sung đã từng là một diễn viên đầy tham vọng, còn bây giờ anh là cánh tay phải đắc lực của Joon Ho và thư ký tại Gabi Entertainment.
34050	Insurrection đã bị giới phê bình chỉ trích vì thiếu hẳn chất lượng của bản game gốc và không được phổ biến rộng rãi.
34051	Intel386 gồm các họ 386DX, 386SX và 386SL.
34052	Intel Core i (9 thế hệ Nehalem, Sandy Bridge, Ivy Bridge, Haswell, Broadwell, Skylake, Kabylake, Coffelake,.
34053	Intel hỗ trợ trọn đời cho các bộ xử lý và chipset cho thị trường nhúng.
34054	Inter đã ghi điểm số hơn 30 bàn thắng (tính đến cuối tháng mười một).
34055	Interferon được xem là liệu pháp lý tưởng chống các bệnh do virus gây ra.
34056	Interferon gamma được giải phóng bởi tế bào T hỗ trợ 1- cũng có vai trò điều hoà quan trọng đối với phản ứng của tế bào T hỗ trợ 2 (T helper 2).
34057	Internationalgymnast.com (ngày 23 tháng 7 năm 2014).
34058	Internet Archive, retrieved ngày 16 tháng 11 năm 2011.
34059	Internet đã khai thác lỗi tràn bộ đệm để xâm phạm hàng loạt hệ thống lớn.
34060	Internet Group Management Protocol (IGMP) là giao thức truyền thông được sử dụng bởi máy chủ và bộ định tuyến lân cận trên mạng IPv4 để thiết lập tư cách thành viên nhóm đa hướng.
34061	Internet là một nguồn thông tin rộng lớn và dường như vô tận.
34062	Internet Vạn Vật hiện nay là một trong các nền tảng của Thành phố Thông minh, và các Hệ thống Quản lý Năng lượng Thông minh.
34063	Interpol là một tổ chức quốc tế có các mạng lưới cơ quan thực thi pháp luật hình sự tại từng quốc gia thành viên.
34064	Interscope được sự dìu dắt của Jimmy Lovine chủ tịch của hãng.
34065	In the Philippines, Lezo được chia thành 12 khu phố (
34066	Introduction to Malvales, các trang 12- 16. Trong The Families and Genera of Vascular Plants của K. Kubitzki, tập 5, Malvales, Capparales and non-betalain Caryophyllales.
34067	In Utero được giới phê bình hoan nghênh, nhưng vẫn có một số ý kiến trái chiều.
34068	Inuyama nằm ở phía bắc của tỉnh Aichi, nửa phía tây là đồng bằng, nửa phía đông là đồi núi.
34069	Inu Yasha đã từng tâm sự rằng cuộc sống của anh không lấy làm hay ho, và anh phải cố gắng rất nhiều để tồn tại.
34070	Inuyasha phát hiện ra nhiều lần lén lút của cậu trong việc sử dụng Hải Thần Trơn nên hay bị cậu chơi lại.
34071	In Vào tháng 12 năm 1998, tên được đổi từ S.u.S.E. sang SuSE.
34072	IOC tuyên bố đã có hơn một triệu lượt tải về đoạn phim từ Thế vận hội - chủ yếu là lễ khai mạc.
34073	Ion magie cần thiết cho việc tổng hợp DNA vivo/vitro.
34074	Ionophores ban đầu được phát triển như là chất ngăn ngừa Coccidia (Sự tụ tập của ký sinh) cho gia cầm và ngăn ngừa bệnh cầu trùng trên gia súc là tốt.
34075	IOP cung cấp các dịch vu tư vấn nghề nghiệp cho hội viên, đồng thời cũng cấp các chứng chỉ ngành nghề chuyên nghiệp như Chartered Physicist (CPhys - nhà vật lý), hay Chatered Engineer (CEng – kỹ sư vật lý).
34076	Iot monoxit (IO), iot đioxit (IO 2 ) và điot tetroxit ((IO 2 ) 2 ), tất cả đều có phản ứng hóa học đáng kể trong khí quyển và kết nối với nhau.
34077	Io, với hai cột khói núi lửa trên bề mặt của nó.
34078	IPad thế hệ thứ ba được phát hành vào ngày 7 tháng 3 năm 2012 và được tiếp thị là "
34079	I. Panic, 2010, p. 428 Nó được dự định là một nhánh của tu viện Tyniec.
34080	I, Phần 2, p. 738 "Angelov / Cholpanov, Bun-ga-ri Lịch sử quân sự trong thời Trung cổ (10-15 thế kỷ), trang 55-56 Nghe tin quân mình đại bại, Basileios II buộc phải từ bỏ cuộc bao vây Strumitsa và rút lui.
34081	Ipratropium giảm sổ mũi nhưng ít tác dụng thông mũi.
34082	Iran bác bỏ tuyên bố này, nói rằng những người bị bắt là những ngư dân thường và yêu cầu họ được thả ngay lập tức.
34083	Iran được thành lập.
34084	Iraq đã giành được thành công một số viện trợ quân sự và tài chính, cũng như hỗ trợ ngoại giao và tinh thần, từ Liên Xô, Trung Quốc, Pháp và Hoa Kỳ, những nước cùng lo ngại về triển vọng mở rộng ảnh hưởng của Iran trong khu vực.
34085	Iraq là một quốc gia theo đạo Hồi; Người theo đạo hồi chiếm khoảng 97% dân số, bao gồm Shia và Sunni.
34086	Iraq muốn các cảng biển và giếng dầu của Kuwait, và cho rằng theo luật pháp Kuwait thuộc trong những biên giới của một đế chế thời tiền Anh.
34087	Ireland là quốc gia thứ 11 của bảng xếp hạng này, gia nhập vào tháng 10 năm 1983.
34088	Ireland tham gia kì Fed Cup đầu tiên vào năm 1964.
34089	Ireland trở thành nơi của những người Thiên Chúa giáo và Anh là đất của người Tin Lành.
34090	Ireland và Pháp có bốn lần thay phiên vô địch trước khi người Anh lên ngôi trở lại vào mùa giải 2017.
34091	İrfan là sản phẩm của Đội trẻ Galatasaray.
34092	Iridopelma seladonium được Carl Ludwig Koch miêu tả năm 1841.
34093	Irina Presnyakova, phát ngôn viên của Viện Hàn lâm Khoa học Nga, thông báo là Ginzburg đã từ trần tại Moskva ngày 8.11.2009, do tim ngừng đập.
34094	Iriomote là một trong số ít những nơi thuộc Nhật Bản có khí hậu nhiệt đới và mưa nhiều (Af).
34095	"I Rise", đĩa đơn quảng bá đầu tiên cho album, được phát hành vào ngày 3 tháng 5 năm 2019.
34096	Iron Ranger thế hệ thứ tư ra tranh cử tại Quốc hội ở quận 8 của bang Minnesota, thua Rick Nolan vào tháng 8 năm 2012.
34097	Iruka luôn coi trọng khả năng của Naruto.
34098	Irving, The Trail of the Fox, p. 45 Thêm vào đó, nó sẽ giúp giảm số quân tử trận cho hai bên sườn của phe tiến công vì tránh được kiểu đánh dàn trải nhưng đồng thời cũng gây nhiều rủi ro.
34099	Isaac Hempstead Wright sinh ngày 9 tháng 4 năm 1999 ở Kent, Vương Quốc Anh.
34100	Isaacs và người của ông theo dõi phía sau, khi Hanna đến ngã rẽ chia tay với gia đình Sohie đang đến Pháp, cô thoát khỏi Isaacs tại một bến cảng, giết chết một trong những người của Isaacs.
34101	Isabel Allende là tiểu thuyết gia người Chile bán chạy nhất, với 51 triệu cuốn tiểu thuyết của cô được bán trên toàn thế giới.
34102	Isabel Andreu de Aguilar (nhũ danh Isabel Andreu y Blanco; 15 tháng 11 năm 1887 tại Fajardo - 7 tháng 4 năm 1948) là một nhà văn, nhà giáo dục, nhà từ thiện, nhà đấu tranh và nhà hoạt động nữ quyền Puerto Rico.
34103	Isabella cũng được nói đến như là người đã thuyết phục McQueen đổi sang dùng tên đệm Alexander khi ông bắt đầu sự nghiệp thời trang.
34104	Isabella I của Castile và Ferdinand II của Aragon có nhiều con gái, nhưng chỉ có một người thừa kế yếu đuối là John, hoàng tử của Asturias.
34105	Isabelle thức dậy đầu tiên và nhận ra rằng bố mẹ đã thấy cảnh tượng này.
34106	Isabel Parra cũng là em gái của ca sĩ nhạc dân gian nổi tiếng Ángel Parra và là cháu gái của nhà thơ nổi tiếng Nicanor Parra.
34107	ISA yêu cầu các quốc gia quan muốn khai thác thăm dò 2 địa điểm mỏ bằng nhau và chuyển một cho ISA, cùng với việc chuyển giao công nghệ khai thác mỏ trong thời gian 10 đến 20 năm.
34108	Isayev tr.454 Vào 9 giờ 30 sáng ngày 12 tháng 1, chiến dịch Tia Lửa mở màn với đợt bắn chuẩn bị kéo dài 2 giờ 20 phút của PDQ Leninhgrad và 1 giờ 45 phút của PDQ Volkhov.
34109	ISBN 0-7146-3359-3 Theo điều tra dân số và nhà cửa năm 2007, dân số Ethiopia tăng với mức trung bình hàng năm là 2,6% giữa năm 1994 và 2007, giảm từ 2,8% trong giai đoạn 1983–1994.
34110	ISBN 0-8018-6703-7 Trong năm 1968 và đầu năm 1969, Mỹ vẫn tiếp tục tăng thêm quân từ 498.000 lên 537.000, số bom ném xuống Việt Nam tăng từ 83.000 tấn/tháng lên 110.000 tấn/tháng.
34111	ISBN 1596543485 và trở thành tướng lãnh đạo của các đội quân nổi dậy sau khi đánh bại quân Tân La tại địa phương và các nhóm nổi dậy khác.
34112	ISBN 90-6193-535-0 Các hồ siêu mặn được tìm thấy trên mọi châu lục, đặc biệt là trong những khu vực khô cằn hay bán khô cằn.
34113	Ischnocolus valentinus được Jean-Marie Léon Dufour miêu tả năm 1820.
34114	Ischnura posita được Hagen miêu tả khoa học năm 1861.
34115	Isekai Quartet được viết và đạo diễn bởi Ashina Minoru, với việc thiết kế nhân vật do Takehara Minoru thực hiện.
34116	Ishania olmek được Rudy Jocqué & Léon Baert miêu tả năm 2002.
34117	Ishania querci được Rudy Jocqué & Léon Baert miêu tả năm 2002.
34118	Ishiguro là một trong những tác giả tiểu thuyết đương đại nổi tiếng nhất trong văn học tiếng Anh.
34119	Ishihara tham gia tranh cử Thị trưởng Tōkyō năm 1975 nhưng thất bại truốc đối thủ là Minobe Ryokichi của Đảng Xã hội Chủ nghĩa.
34120	Isis bí mật nuôi nấng Horus cho đến khi chàng đã đủ lớn để trả thù cho cha và chính Osiris đôi khi cũng từ địa ngục trở về để dạy cho con nghệ thuật chiến chinh.
34121	Isle of Wight Saturday League là một giải bóng đá Anh, có 3 hạng đấu cho đội chính (Divisions One, Division Two và Division Three), và 2 hạng đấu cho đội dự bị (Combination One và Combination Two).
34122	Ismail học ngành cơ khí tại Đại học Ain Shams và tốt nghiệp năm 1978.
34123	ISO 14001 cũng có thể được tích hợp với chức năng quản lý khác và hỗ trợ các công ty trong việc đáp ứng các mục tiêu về môi trường và kinh tế của họ.
34124	Isoctenus herteli được Cândido Firmino de Mello-Leitão miêu tả năm 1947.
34125	ISO/IEC 26300 OpenDocument không có ngôn ngữ công thức bảng tính (hoặc tham chiếu) trong các tiêu chuẩn đặc điểm kỹ thuật.
34126	Isopenicillin N là một chất trung gian rất yếu, do nó không thể hiện hoạt động kháng khuẩn mạnh.
34127	Israel đã tuyên bố tất cả Jerusalem, cả hai phần Đông và Tây, là thủ đô muôn đời không chia cắt của mình.
34128	Israel là thành viên của Liên Hợp Quốc kể từ ngày 11 tháng 5 năm 1949.
34129	Israel, mặc dù bị tấn công bằng tên lửa của Iraq, đã hạn chế trả đũa để không kích động các quốc gia Ả Rập rời bỏ liên minh.
34130	Israel mất 70 đến 80 xe tăng, Ai Cập mất khoảng 150 xe tăng.
34131	Israel mất 7-9 máy bay bị bắn rơi và 1-3 bị hư hại khi va chạm với MiG-21 của Ai Cập, một số máy bay khác bị hư hại (có thể 2 chiếc đã rơi) trong các trận chiến với MiG-21 của Syria và Iraq.
34132	Israel trở thành thành viên chính thức từ ngày 7 tháng 9 năm 2010.
34133	Israel tuyên bố nhóm binh lính Israel ở trong lãnh thổ của Israel, trong khi Liban cho rằng nhóm lính này đã vượt biên để bứng rễ cây cối.
34134	Israel, và từng là bộ trưởng trong nội các Israel.
34135	ISS đã chụp được hình ảnh những hạt băng bị phun ra từ vùng cực nam Enceladus.
34136	Issei giống như là một nhân vật phụ, nhưng trong live-action, anh ấy xuất hiện rất nhiều lần.
34137	Issoufou đã kết hôn với tổng thống Niger Mahamadou Issoufou và họ có ba con.
34138	Istakhr, một trong các vương quốc chư hầu của Đế chế Parthia, sẽ bị lật đổ bởi Papak, một giáo sĩ của một ngôi đền ở đó.
34139	Isthmian League được thành lập năm 1905 bởi các câu lạc bộ nghiệp dư trong khu vực Luân Đôn, bao gồm 72 đội bóng chia làm ba hạng đấu, trong đó có một giải Premier Division và hai giải Division One North và South Division One.
34140	"I Swear" là một bài hát của nghệ sĩ thu âm người Mỹ John Michael Montgomery nằm trong album phòng thu thứ hai của ông, Kickin' It Up (1994).
34141	Itachi bỏ đi, và khi thiếu vắng một gia đình yêu thương Sasuke đã làm như được bảo, dâng cả mạng sống mình để giết Itachi.
34142	Itachi tan biến vĩnh viễn trước mắt Sasuke.
34143	Itachi tiếp tục diễn vai kẻ xấu, đánh em trai rất dã man, khủng bố tinh thần nó bằng Tsukuyomi và thì thầm vào tai nó: "Ngươi quá yếu là do lòng hận thù của ngươi chưa đủ."
34144	Italia và San Marino.
34145	Itata vadia được Elizabeth Maria Gifford Peckham & George William Peckham miêu tả năm 1894.
34146	Ít bị ảnh hưởng bởi việc lai tạp với các giống khác trong thế kỷ XIX, các giống cừu được coi là một con chiên thuần của cao nguyên núi lửa của Velay năm 1914.
34147	Ít biết được về thuở ban đầu và gia thế của Gordianus I. Không có bằng chứng đáng tin cậy về nguồn gốc gia đình của ông.
34148	Ít có con voi nào dám tấn công mục tiêu kiểu đó.
34149	Ít có giáo chữ thập nào có nhánh thẳng đuột hoàn toàn, mà chủ yếu là một nhánh thẳng ở trung tâm còn hai nhánh bên có dạng hơi cong, và chính điểm này khiến nó có dạng gần giông đinh ba hay chẽ đôi (partisan) của phương Tây.
34150	Ít công cụ mở rộng.
34151	ITCZ xuất hiện với hình thù là một dải mây, thường là mây dông, bao vòng quanh Trái Đất gần đường xích đạo.
34152	It fared tốt hơn trên bảng xếp hạng Billboard Top R & B / Hip-Hop Albums biểu đồ, đi vào tại số 7 Tương tự, tại Anh, cũng như ở Ai-len, album chỉ quản lý để biểu đồ tại số 25 trong tuần đầu tiên.
34153	It has been đặt tên theo Radhakhrishna Somanah, professor of physics và astrophysics ở University of Mauritius.
34154	Ít hơn 2% khối lượng khí thoát ra từ thiên hà.
34155	Ít lâu sau, Anna mai mối cháu gái Anna cho Đại Công tước Áo Maximilian III, ứng viên khác có khả năng lên ngôi vua Ba Lan.
34156	Ít lâu sau, đại thần Ngưu Hoằng soạn xong bộ Đại Nghiệp luật lệnh gồm 18 thiên, quy định về pháp lệnh, dâng lên Dượng Đế.
34157	Ít lâu sau đó, Hà Tông Huân lại đổi sang ban võ quan, lĩnh chức Tham đốc nhưng vẫn đồng thời làm Tham tụng.
34158	Ít lâu sau, Dữu Lượng được thăng làm Cấp sự trung, Hoàng môn thị lang, Tán kị thường thị.
34159	Ít lâu sau, Lưu Dụ bái Tuy làm Kinh Châu thứ sử, Giả tiết, rồi kết tội Tuy mưu phản cùng cha.
34160	Ít lâu sau, Mạc Toàn cũng chịu chung số phận như cha nhưng pháp trường hành quyết là bến Thảo Tân.
34161	Ít lâu sau, mẹ Abbas chi phối vua nhiều công việc trong triều chính, nhưng bà có rất ít thời gian với Abbas, mà đào tạo cho anh trai cậu là Hamza trở thành nhân tài.
34162	Ít lâu sau mục tiêu biến mất trên màn hình radar, có thể đã bị hỏa lực của Lực lượng Đặc nhiệm 94 tiêu diệt.
34163	Ít lâu sau, nước Đức tuyên chiến với Nga, rồi tuyên chiến với Pháp.
34164	Ít lâu sau, Spielman đã rời khỏi dự án.
34165	Ít lâu sau, trong quận có kẻ làm phản; Tu nghe tin Dung có nạn, đương đêm chạy đến.
34166	Ít lâu sau Việt bắt giữ bọn Trung thư lệnh Mâu Bá hơn 10 người rồi giết chết.
34167	Ít lâu sau vì tuổi già sức yếu, quận Việp bỏ Quảng Nam lui về Phú Xuân rồi giao lại thành này cho các tướng dưới quyền, còn mình dẫn đại quân về bắc, sau bệnh chết dọc đường.
34168	Ít năm sau đó, ông tham dự trường Harvard Divinity School nhưng không tốt nghiệp cho tới năm 1864 vì lý do sức khỏe.
34169	Ít năm sau, tuyến 1 (
34170	Ít ngày sau giao phối, con cái đẻ trứng lên trên hoặc ngay dưới bề mặt mặt đất.
34171	Ít ngày sau, Nguyễn Nhạc cùng Nguyễn Huệ bí mật rút quân về nam.
34172	Ít người nào biết rõ về sự nghiệp sau này của ông, ngoại trừ lần ông được thả ra khỏi tù thì liền quay trở về Nebraska.
34173	Ít người sống ở phía bắc vòng Bắc Cực là vì thời tiết giá lạnh.
34174	Ít nhất 100 xe đã bị đốt cháy.
34175	Ít nhất 10 người bị thương trong vụ tấn công.
34176	Ít nhất 1.300 người đã bị xử bắn.
34177	Ít nhất 16 người biểu tình bị thương và một người lính bị giết do bị đồng đội bắn nhầm.
34178	Ít nhất 20 đốt sống tạo nên phần cổ và lưng trước xương cùng.
34179	Ít nhất 49 người đã thiệt mạng do bão, phần lớn là tại Việt Nam, và có 14 trường hợp mất tích được báo cáo.
34180	Ít nhất 4 người bị bắt bên ngoài sân bay.
34181	Ít nhất 4 triệu USD đã được USAID tài trợ cho các chương trình công khai ủng hộ sự tự trị của một số khu vực như Santa Cruz, Beni, Pando và Tanrija, nhằm thúc đẩy phong trào ly khai và sự bất ổn của Chính phủ Bolivia.
34182	Ít nhất 50 người khác bị thương trong vụ việc.
34183	Ít nhất bốn trực thăng võ trang được đặt tại căn cứ, một trong những trung tâm yểm trợ chính cho cuộc hành quân của Thổ Nhĩ Kỳ.
34184	Ít nhất có 22 người bị thương trong "tình trạng y tế mong manh" và đã được chuyển lên thành phố Neiva.
34185	Ít nhất hai chiếc đã bị hư hỏng trong sử dụng chứ không phải trong chiến đấu, nhưng có lẽ đã được thay thế.
34186	" Ít nhất một sàn giao dịch tiền điện tử, Coinbase, đã đưa vào danh sách đen các địa chỉ bitcoin để ngăn tiền được gửi đi.
34187	Ít nhất một trong số các sĩ quan cũng bị giẫm lên.
34188	Ít nhất năm lính commando khác của Israel bị thương.
34189	Ít nhất thì cơ quan lưu trữ tiểu bang tại Karlsruhe cũng đã công nhận cách viết này dựa trên các ghi chú trong sổ khai sinh.
34190	Ito đã ấn tượng với sự tiến bộ của Cyril, đã gửi Cyril đến hội đồng Ảo thuật gia và những cuộc thi Ảo thuật.
34191	Itolia maculata được Wilcox miêu tả năm 1936.
34192	Ít ổn định nhất là Dy 138 (200 ms).
34193	Ito-Yokado và Isetan bị người biểu tình đập phá cửa sổ, cửa chớp, tủ trưng bày.
34194	Ít ra thì cũng có sách đánh giá chiến thắng vẻ vang này như trận thắng vĩ đại nhất của khối Hiệp Ước trong năm 1916.
34195	Its Người dân ở đây được gọi là Mesnilois.
34196	Itsuka Shido, một học sinh cao trung bình thường, gặp một cô gái bí ẩn tại trung tâm của một đợt không chấn.
34197	ITTF chịu trách nhiệm tổ chức nhiều giải đấu quốc tế, bao gồm cả việc tổ chức Giải vô địch bóng bàn thế giới từ năm 1926.
34198	Ít thi đấu cho Suwon, Park chuyển sang Busan I'Park mùa giải 2011, và trở thành cầu thủ ra sân thường xuyên cho câu lạc bộ mới.
34199	Ít thông tin thực tế về sự tồn tại của triều đình Vespasianus trong mười năm ông làm hoàng đế.
34200	Ít thông tin về hành vi của cá mái chèo.
34201	It trải qua những ngày không quên được Mhek và tìm kiếm thông qua người em trai, Mhok, và mẹ của Mhek.
34202	Ít xuất hiện nên thông tin về ông rất ít ỏi, Marenoshin được cho là có nhiều kỹ năng tốt hơn Marechiyo, con trai ông.
34203	Itzkoff, Dave (ngày 5 tháng 8 năm 2009).
34204	IUCN đã ước tính rằng hồng hoàng mũ cát chỉ còn ba thế hệ nữa là chạm bờ vực tuyệt chủng.
34205	IUCN gọi là Zhou Pi You Dan.
34206	IUCN liệt vào trình vào tình trạng "Thiếu dữ liệu".
34207	Iulian Ilie thi đấu cho U-17 România 2 trận đấu và ghi 1 bàn thắng.
34208	IU mô tả ca khúc tuy mang âm hưởng "u ám", "đượm buồn" nhưng "hoài cổ", gần với gu âm nhạc của cô hơn.
34209	IU nhận được bảy giải Daesang, còn được gọi là giải thưởng lớn, tại nhiều lễ trao giải khác nhau.
34210	IU sau đó ra mắt chính thức tại Nhật Bản vào tháng 3 năm 2012, với phiên bản tiếng Nhật của bài hát "
34211	IUSSP thúc đẩy nghiên cứu khoa học của dân, khuyến khích trao đổi giữa các nhà nghiên cứu trên toàn cầu, và kích thích sự quan tâm đến vấn đề dân số.
34212	IVA dùng nhiên liệu rắn.
34213	Ivax được Teva Pharmaceutical Industries mua trong tháng 1 năm 2006.
34214	I. VĨNH, 永 (bộ thủy) mang nghĩa là lâu dài, vĩnh cửu.
34215	Ivry nhận đèn xanh lúc 10:00 sáng để thực hiện chiến dịch, nhưng hủy bỏ cuộc tấn công vào lúc đó cho đến 2:00 giờ chiều.
34216	IV; tài liệu 287; Báo cáo ngày 04/11/1963; US-Vietnam Relations, 1945-1967, Bk 11, tr.
34217	Iwamoto, p.22 Trò chơi sẽ diễn tiến cho đến khi cả hai người chơi đều không muốn thực hiện tiếp nước đi nào nữa; trò chơi không có điều kiện kết thúc nào khác ngoài điều này.
34218	Iwata đã nêu rõ chiến lược "đại dương xanh" để giúp Nintendo cạnh tranh thành công với các nhà sản xuất máy chơi game khác.
34219	IWC đã đặt ra hạn ngạch 19 con cá voi vây mỗi năm cho Greenland.
34220	Iwerks cũng gia nhập Công ty Quảng cáo này vào ngay tháng sau đó vì nhận thấy bản thân không thể điều hành công ty riêng một mình.
34221	"I" xuất hiện lần đầu tiên ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Gaon Albums Chart hàng tuần cũng như ở vị trí thứ 1 và 5 lần lượt trên các bảng xếp hạng World Albums và Heatseeker của Billboard.
34222	Izalco phun trào gần như liên tục từ năm 1770 (khi nó hình thành) đến năm 1958, khiến nó có biệt danh "Ngọn hải đăng Thái Bình Dương".
34223	Izitso có bài hit lọt bảng xếp hạng cuối cùng của ông, "(Remember the Days of) Old Schoolyard", một bài hát synthpop thời kỳ đầu mà sử dụng bộ tổng hợp đa âm; đây là bản song ca với đồng nghiệp Anh, ca sĩ Elkie Brooks.
34224	Izvestia là một tờ báo ngày có tên gọi đầu tiên là News of The Petrograd Soviet of Workers Deputes và ra đời vào ngày 13/3/1917 ở Petrograd.
34225	J002E3, ảnh động.
34226	;J 35A: Phiên bản tiêm kích, 90 chiếc được sản xuất.
34227	Jabouille, Huỳnh Thúc Kháng đã có một bài diễn văn gây tiếng vang lớn.
34228	Jack bị lôi cuốn khi thấy, rất rõ ràng, mọi thứ trong thánh đường.
34229	Jack đứng chết lặng bên trạm xe buýt cho kế hoạch non kém của mình trước Nick.
34230	Jack dường như là nhân vật mạnh nhất trong bộ phim.
34231	Jack Haeger là thiết kế game chính và một cầu thủ khúc côn cầu nhiệt thành.
34232	Jack hoàn toàn có khả năng thực hiện ca mổ một mình trừ trường hợp bất đắc dĩ, nếu thực hiện tại nhà riêng, Jack không thể thiếu Pinoko.
34233	Jack hứa trả cô bằng chiếc Interceptor trong nỗ lực làm dịu bớt cơn giận của cô.
34234	"Jackie Bouvier Kennedy Onassis" và khách mời chính trong loạt phim Radio Active của YTV.
34235	Jack Krauser, một trong những bằng hữu của Leon trong những năm huấn luyện, tưởng rằng đã chết, nay lại làm việc cho Saddler.
34236	Jack là con trai thứ ba của nhà Vessalius, trước thảm kịch Sablier, chỉ là một nhà quý tộc hạng ba.
34237	Jackman nói rằng anh phải ăn 6 bữa một ngày để chuẩn bị cho vai diễn.
34238	Jack nóng tính, bạo lực, kiêu ngạo - một mục tiêu hoàn hảo cho những con gián.
34239	Jack Patrick Dorsey (sinh ngày 19 tháng 11 năm 1976) là một lập trình viên máy tính và doanh nhân người Mỹ.
34240	Jack phản lại Walter, giết Hank, bắt Jesse và lấy hầu hết tiền của Walter.
34241	Jack sau đó kéo tung những sợi chỉ buộc vỏ ngoài của Oogie, để lộ ra hắn thực chất chỉ là tập hợp những rắn rết và sâu bọ.
34242	Jack sau đó trốn thoát trước khi ngọn núi lửa phun trào ở đại bản doanh của Kreiger.
34243	Jackson biết được luật sư đại diện cho ông trong bản hợp đồng cũng đại diện cho Sony.
34244	Jackson có lần bảo Ross: "Tôi muốn trở thành một người như bà, Diana ạ." Bà ấy trả lời: "Cậu hãy cứ là chính mình."
34245	Jackson cũng đã hợp tác với 200 thành viên của các nhóm văn hóa Olodum, chơi dàn trống trong đoạn video.
34246	Jackson đã hoàn thành được nhiệm vụ khó khăn của mình, khiến cho Washington phải giữ lại hơn 40.000 không thể chi viện cho chiến dịch tấn công của McClellan.
34247	Jackson đã viết lời cho 9 trên tổng số 11 bài hát trong album.
34248	Jackson giờ bị uy hiếp bởi 3 đội quân của quân miền Bắc.
34249	Jackson lần đầu xuất hiện cùng anh em của mình từ năm 1984.
34250	Jackson mô tả vụ việc thông qua một buổi tuyên bố đầy xúc động, khẳng định mình hoàn toàn vô tội.
34251	Jackson quá hăng hái đến mất tự chủ và đã cưỡi ngựa đi khích lệ tinh thần mọi người sau khi quân địch rút lui.
34252	Jackson tâm sự với Branca rằng ông muốn trở thành "ngôi sao sáng nhất ngành công nghiệp âm nhạc" cũng như "giàu có nhất".
34253	Jackson thu âm bài hát chủ đề của bộ phim, "Nothing" và phat hành làm đĩa đơn quảng bá.
34254	Jackson trở thành gương mặt thân quen đối với khán giả truyền hình Anh khi những cuốn phim ngắn ghi hình những buổi trình diễn của cô được phát sóng trên đất nước này.
34255	Jackson và Winder phái các trung đoàn bộ binh số 2 và 4 tiến qua những bụi cây rậm rạp để lên ngọn đồi đó, nhưng lại chạm trán với 3 trung đoàn bộ binh miền Bắc làm nhiệm vụ yểm trợ pháo binh và bị đánh lui.
34256	Jack W. Wilke được đặt lườn tại xưởng tàu của hãng Consolidated Steel Corp., Ltd.
34257	Jacob Burckhardt (1818–1897) trong cuốn Die Cultur der Renaissance in Italien (Về Văn hóa Phục Hưng ở Ý, 1860) mô tả Phục Hưng là giai đoạn giữa Giotto và Michelangelo ở Ý, tức là từ thế kỷ XIV tới giữa thế kỷ XVI.
34258	Jacob, cảm thấy nhà Cullen trong sạch, phản đối Sam và tách khỏi nhóm, thực hiện sứ mạng của Sói Alpha.
34259	Jacobs, 231 Các tạp chí khoa học và kỹ thuật đã đưa tin về cuộc tranh cãi này.
34260	Jacobs, 240 Hynek mô tả Báo cáo là "một thứ đồ sộ, lan man, kém tổ chức" và viết rằng "chưa đến một nửa.
34261	Jaeda không tự chủ và thất vọng vì mình mất vẻ nữ tính ban đầu.
34262	Jagan phải đương đầu với những người Da trắng thuộc Lực lượng Thống nhất và nhóm đối lập Da den (35%) do Forbes Burnham lãnh đạo.
34263	Jagan tuyên bố vào ngày 8 tháng 8 năm 1999, rằng bà đã từ chức Tổng thống vì sức khỏe của bà có nghĩa là bà không còn có khả năng "lãnh đạo mạnh mẽ"; bà nói rằng Bộ trưởng Tài chính Bharrat Jagdeo sẽ là người kế nhiệm bà.
34264	Jäger cho biết, đây là lần đầu tiên ông ta biết xấu hổ.
34265	Jahjaga giữ vị trí Phó Cảnh sát trưởng Kosovo, và từng là quyền Cánh sát trưởng vào năm 2010.
34266	Jaian lao ra đánh vật với con chó đó (sau đó đánh vật với một con chó khác là Blutaro).
34267	Jaiko xuất hiện trong truyện có vẻ như chỉ để làm tạo điều kiện cho Jaian thể hiện mặt tốt của mình là rất yêu thương em gái.
34268	Jaime cam đoan với em gái rằng nếu Arryn có nói chuyện với ai thì người ấy cũng đã bị xử tử rồi.
34269	Jaimoukha p.60 Người Chechnya cố gắng giành lại độc lập vào những năm 1990 sau khi Liên bang Xô viết sụp đổ đã dẫn đến lần đầu tiên và thứ hai chiến tranh với nhà nước Nga mới, bắt đầu từ năm 1994.
34270	Jairzinho đưa Brasil lên dẫn trước 2–1, và Pelé đã hỗ trợ Rivelino ấn định tỷ số 3–1.
34271	Jakarta đã phát triển hơn 490 năm và hiện là vùng đô thị có mật độ dân cư xếp thứ 9 thế giới với 44.283 người/dặm vuông.
34272	Jakarta Outer Ring Road 2 là một tuyến đường bộ được quy hoạch quay vòng quanh khu vực rộng lớn của Jakarta, song song với Đường Vành đai Jakarta (JORR 1).
34273	Jake hỏi Danni là diễn viên hay gì, Danni đáp: "Tôi là một Em Hoang Dại".
34274	Jakob Fugger bảo đảm di sản và sự nổi tiếng lâu dài của mình bằng cách xây dựng các công trình tại Augsburg.
34275	Jakrapanth đi vào trung tâm thương mại, giết chết hai người và bắt giữ mười sáu con tin trên tầng bốn.
34276	Jakub đã tạo ra các bức tượng và đặt vào bên trong.
34277	Jalila Khamis Koko (hay Jalila Khamis Kuku) là một giáo viên và nhà hoạt động người Sudan.
34278	Jamaica và nghiên cứu diaspora.
34279	Jamaica và nghiên cứu về người di cư.
34280	Jamais vu thường được giải thích như trong giây phút đó một người thể nhận biết được ký tự chữ, mọi người xung quanh hoặc nơi người đó đứng.
34281	Jamal đoán được đáp án chính xác (Aramis) cho câu hỏi về người lính ngự lâm mà những đứa trẻ chưa bao giờ biết đến, và thắng được số tiền cao nhất.
34282	James Agee trên tờ Sight and Sound cũng đánh giá cao bộ phim, đặc biệt là sự hợp tác giữa Wilder và Brackett.
34283	James Brudenell, Bá tước thứ 7 của Cardigan phải tiến công ngay theo ý nghĩ của ông, cho dù Cardigan cũng nhận thấy hậu quả của một cuộc tấn công trực diện.
34284	James Caan đồng ý quay trở lại với vai Sonny trong bữa tiệc sinh nhật của Vito với điều kiện là chỉ với cảnh phim đó, anh phải được trả số tiền bằng số tiền anh nhận được từ cả bộ phim trước.
34285	James có một vài ngôi nhà bên đường.
34286	James của sân khấu Broadway lừng danh.
34287	James đợi, nhưng Torquil không bao giờ đến.
34288	James Doyle tổ chức kết luận rằng "điều tốt nhất mà tôi có thể nói là Inchon không phải là không thể."
34289	Jamese Bond kết luận rằng Elektra mắc hội chứng Stockholm nhưng sau đó chính Elektra tiết lộ răng cô mới là người mê hoặc Renard và anh ta mắc hội chứng Lima.
34290	James Glynn đề xuất với Quốc hội Hoa Kỳ rằng đàm phán để mở cửa Nhật Bản nên được hỗ trợ bằng phô trương sức mạnh, do đó dọn đường cho cuộc viễn chinh của Perry.
34291	James Kenney của Hội đồng Quốc gia Chống gian lận sức khỏe Hoa Kỳ đã lên án những người quản lý những cách điều trị "chưa được chứng minh" là phạm tội gian lận sức khỏe.
34292	James Lovell mô tả Langrenus là "một hố khá lớn; nó có một cái nón ở giữa.
34293	James nói với sự kinh tởm đẫm máu, nói rằng, "Tôi nghĩ rằng đây là lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ, nơi bị cáo sử dụng tài sản như một lý do, như một cái cớ."
34294	James ở Luân Đôn là nơi dành cho các sản phẩm và dịch vụ hàng đầu.
34295	James tại London được thành lập.
34296	James vào năm 20 tuổi (
34297	James Warren Nye kế nhiệm Isaac Roop (thống đốc lâm thời đầu tiên) và trở thành thống đốc lãnh thổ duy nhất.
34298	Jamie Day được bổ nhiệm làm cầu thủ/huấn luyện viên mới tháng 11/2009.
34299	Jan.16,2009 Ngoài ra, sinh viên tại cơ sở này cũng được xem những phim tuyên truyền.
34300	Jan Dara the Beginning là bộ phim Thái sản xuất năm 2012 dựa trên tiểu thuyết của nhà văn Pramool Unhathoop, The Story of Jan Dara.
34301	Jane ban đầu chấp nhận đến Ấn Độ nhưng từ chối lời cầu hôn, đề nghị họ đi du lịch như anh trai và em gái.
34302	Jane Lane (bút hiệu của Elaine Kidner Dakers), một nhà văn chống Maugham đương thời, đã theo bước chân ông và viết một tập ghi những chuyến đi của ông gọi là Gin And Bitters.
34303	Jane Ngineriwa Kambalame là Cao ủy hiện tại của Malawi đến Zimbabwe và Botswana.
34304	Jane Ruth Aceng là thành viên của hội đồng quản trị Viện truyền nhiễm.
34305	Jane sau đó nhận được tin rằng bà Reed đã bị đột quỵ và đang gọi cô.
34306	Jane's Fighting Ships cho là lớp tàu chiến-tuần dương bí ẩn, lớp Chichibu tưởng tượng, sẽ có sáu khẩu pháo 305 mm (12 inch) và tốc độ 55,6 km/h (30 knot) gói ghém trong một trọng lượng rẽ nước 15.000 tấn.
34307	Janet, Lady Fleming, mẹ của Mary Fleming và chị khác mẹ của James V, cũng được đi theo.
34308	Jang-beom có xung đột với một sinh viên khác tên Ku Kap-jo.
34309	Jang Eun-kyung (ngày 3 tháng 3 năm 2016).
34310	Jang Geun Suk là nghệ sĩ solo quốc tế nam đầu tiên để đạt đến đỉnh của cả hai bảng xếp hạng Oricon hàng ngày và bảng xếp hạng hàng tuần, và thứ hai tổng thể sau khi BoA với "Listen To My Heart" với thành tích này.
34311	Jang Yoon-ha là con gái út của chaebol gia đình.
34312	Jan Kociniak (sinh ngày 8 tháng 11 năm 1937 – mất ngày 20 tháng 4 năm 2007) là một diễn viên điện ảnh và diễn viên sân khấu người Ba Lan.
34313	Jan Łukasiewicz nghiên cứu sự mở rộng của các giá trị truyền thống đúng/sai để bao gồm một giá trị thứ ba, "có thể", do vậy phát minh ra logic ba giá trị, hệ logic đa giá trị đầu tiên.
34314	Jannine Weigel đang được xem là một hiện tượng âm nhạc của quốc tế trên kênh youtube.
34315	Jan-Ove Waldner sinh ra ở Stockholm vào ngày 3 tháng 10 năm 1965.
34316	Jan Rembowski triển lãm các tác phẩm của mình thường xuyên và rộng rãi cho đến năm 1920.
34317	Janszoon đặt tên cho dòng sông R. met het Bosch, nhưng ngày nay nó được gọi là sông Pennefather.
34318	Januário (tên gọi thân mật là Janu).
34319	Janus được quan sát vào các dịp sau đó và được đặt những ký hiệu tạm thời khác nhau.
34320	Japan Comic - ở đây cũng đang phát hành số series manga Garasu no Kamen của Suzue Miuchi.
34321	Jara đã có một đứa con gái chưa đầy một tuổi vào thời điểm này với người chồng trước, người mà bà đã ly thân.
34322	Jardim đã không thể giữ được vị trí của mình sau thành tích bết bát tại giải quốc nội, với vị trí thứ 18 của câu lạc bộ vào thời điểm ông rời đi, và những tranh chấp về chính sách chuyển nhượng của câu lạc bộ.
34323	Jarkko Kokko sẽ vẫn là một thành viên của M.P.E nhưng anh ta sẽ không chơi ở bất kỳ live show nào.
34324	JART+ và trở thành đại sứ cho thương hiệu của họ, kết quả là thu về hơn 900 triệu won (xấp xỉ 18,7 tỉ VNĐ) trong vòng 56 phút.
34325	Jaslene lại một lần nữa làm tốt và được gọi tên đầu tiên nhưng Felicia cũng gây ấn tương tốt với ban giám khảo.
34326	Jason giữ bộ áo và danh tính mới của mình cho phần còn lại của nhiệm kỳ của anh như là "Challenger của Unknown" và chỉ loại bỏ nó khi anh trở về Trái Đất Moi81 và quay trở lại quần áo "Red Hood" đường phố của mình.
34327	Jason Knauf, thư ký truyền thông của nhà Cambridge, đã viết thư cho các tổ chức truyền thông ở nhiều quốc gia khác nhau.
34328	Jason Lipshutz từ tạp chí Billboard gọi bài hát này bằng cụm từ "vui tuơi".
34329	Jason nhanh chóng phát hiện ra rằng cách duy nhất để mang vợ mình trở lại là lấy Bộ lông cừu vàng, vì người ta nói rằng một mình Bộ lông cừu có thể xóa bỏ các sự kiện đã xảy ra.
34330	Jason sau đó biết rằng Pelias đang bị hồn ma của Phrixus ám ảnh.
34331	Javaheri bắt đầu như là một tham gia vào bộ phận thời tiết tại Đại học bang Arizona vào năm 2002.
34332	Jay Joyce sản xuất đĩa đơn đầu của album là "Smoke Break" sáng tác bởi chính Carrie cùng với Chris DeStefano và Hillary Lindsey.
34333	Jay Williams, tân binh đầy hứa hẹn, đã bị thương nặng trong một vụ tai nạn xe máy.
34334	Jay Wolpert phát triển kịch bản dựa trên chuyến thám hiểm thực tế tại công viên giải trí vào năm 2001 và được Stuart Beattie viết lại vào đầu năm 2002.
34335	Jazz đã thắng Game 5 với chỉ cách biệt hai điểm, 83–81.
34336	J.B. thừa nhận đã thiết lập chất nổ, và bị kết án và kết án chung thân.
34337	JC hứa sẽ giúp Catherine tìm hài cốt của ông cố cô.
34338	JD Gaming xếp thứ ba trong đại hội phía đông LPL mùa hè 2018 với thành tích 13–6 và đủ điều kiện tham dự vòng loại trực tiếp, nơi họ tiếp tục đứng thứ ba sau khi đánh bại Rogue Warriors với tỉ số 3–0 trong trận tranh hạng ba.
34339	Jean-Christophe Kraft sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc, ông và cha đều là nhạc công trong dàn nhạc cung đình của vương công một xứ miền nam Đức.
34340	Jean le Blanc, một người sáng lập của giống Percheron.
34341	Jean le Bon quay lại nước Pháp năm 1360 sau khi đã ký kết hiện định Brétigny, nhượng một phần ba nước Pháp cho Edward III để đổi lấy tự do.
34342	Jeb Haught của Game Revolution đưa ra lời nhận xét, "khi tôi thêm lợi thế giao dịch vật phẩm ảo vào sự kết hợp hậu tận thế, kết quả sẽ tạo ra vị giác chua cay trong miệng của tôi".
34343	Jeff Chandler đóng trong phim Sign of the Pagan (1954).
34344	Jefferson đã nhận được 68 phiếu bầu, nhiều hơn chín phiếu so với Pinckney và được bầu làm phó tổng thống.
34345	Jeff Jarrat, một kỹ thuật viên của EMI nói: "Khi George Martin nói với tôi rằng ông ấy bận, ông ấy dặn tôi: "Có một Beatle là tốt.
34346	Jeffrey nướng sạch tiền vào men rượu và sau đó bị đuổi khỏi nhà nghỉ vì không trả tiền thuê.
34347	Jeffrey Zuehlke, Sự đa dạng về kiến ​​trúc lịch sử bao gồm các tòa nhà thời Phục hưng, Baroque và Gothic.
34348	Jeff Swanagan, chủ tịch sáng lập của Aquarium và giám đốc điều hành cho đến năm 2008, phần lớn được ghi nhận với việc tạo ra thủy cung, từ việc thiết kế cấu trúc đến việc mua thú vật cho các cuộc triển lãm.
34349	Jelinek lớn lên tại Wien, nơi bà được học đàn organ và sáng tác nhạc tại Nhạc viện Wien.
34350	Jem sau đó được chẩn đoán gãy tay.
34351	Jenkins, Battle Surface, trang 291 Các thay đổi cũng có một số tác dụng nhất định.
34352	Jenkins cho rằng người Maya cổ đại đã dự đoán trước được hiện tượng này và xem nó như là một điềm báo về một sự chuyển đổi hoàn toàn tâm linh nhân loại.
34353	Jenkins đã công bố phát hiện một loài hoàn toàn mới độc đáo của động vật gặm nhấm là chuột đá Lào (Laonastes aenigmamus), mà họ đã tạo ra một họ mới Laonastidae.
34354	Jenner đến và dẫn nhóm tới trung tâm điều khiển.
34355	Jennie Howard đã nghỉ hưu vào năm 1903 cho đến khi bà qua đời vào năm 1933.
34356	Jennifer Anne Garner (sinh ngày 17 tháng 4 năm 1972) là một nữ diễn viên người Mỹ.
34357	Jennifer Hudson đóng Effie White trong cảnh ca khúc "And I Am Telling You I'm Not Going", cảnh được quay cuối cùng và xúc động mạnh nhất trong bộ phim.
34358	Jennifer Vel là một thành viên của Quốc hội Seychelles.
34359	Jennings và Rutter hứa trao phân nửa số tiền nhận được cho từ thiện trong khi IBM chia số tiền của Watson giành được cho hai hội từ thiện.
34360	Jensen đánh nhau với Yang lần nữa, Barney bắn Jensen bị thương đúng lúc anh ta sắp ném Yang vào cọc nhọn.
34361	Jentz and Doyle 1993, p. 13. Nói chung, cần mất gấp đôi thời gian để chế tạo một chiếc Tiger I so với những chiếc tăng khác của Đức trong cùng thời kỳ.
34362	Jepsen đã bắt tay vào "Gimmie Love Tour" để hỗ trợ quảng bá cho "Emotion", dọc theo bờ biển phía đông của Hoa Kỳ cũng như Nhật Bản vào tháng 11 năm 2015.
34363	Jeremy Black, Cambridge illustrated atlas, warfare: Renaissance to revolution, 1492-1792, trang 123 Cơn binh đao này thật sự là một cuộc Đại chiến thế giới Smithsonian Institution, Collins atlas of military history, các trang 70-71.
34364	Jerome đã được đăng ký là Jerome Clapp Jerome, Oulton, Carolyn (2012).
34365	Jerry cháy đuôi rồi thả đuôi vào nước, rồi Jerry trèo lên màn cửa và nhảy ra khỏi tủ.
34366	Jerry liền thoát ra sau đó thay thế đuôi Tom vào vị trí chặt.
34367	Jerry sử dụng cây gậy để câu một cái bẫy chuột mà anh ta đã trồng trước đó trong bát.
34368	Jersey, Hell's Islands, tr 77, McGee, The Solomons Campaigns, tr 21. Lực lượng tàu đổ bộ được chia làm hai nhóm, nhóm thứ nhất được giao nhiệm vụ tấn công Guadalcanal và nhóm còn lại có trách nhiệm tấn công tại Tulagi, Florida, và Gavutu–Tanambogo.
34369	Jervis Bay rõ ràng là bị vượt trội một cách vô vọng, nhưng con tàu Đức phải đối phó với nó trước khi có thể săn đuổi đoàn tàu vận tải, vốn đã bắt đầu phân tán và tạo màn khói ngụy trang.
34370	Jerzy Józef Brzęczek (Sinh 18 tháng 3 năm 1971) là một cựu cầu thủ người Ba Lan chơi ở vị trí tiền vệ.
34371	Jesse phải lên máy bay vào sáng sớm hôm sau và anh không có đủ tiền để ngủ qua đêm ở khách sạn nên anh và Celine quyết định sẽ dạo quanh thành phố Vienna suốt đêm.
34372	Jessica hẹn hò với cựu cầu thủ NFL Eric Johnson vào tháng 5 năm 2010; cặp đôi tuyên bố đính hôn vào tháng 11 năm 2010 sau đó.
34373	Jessica lúc này đã kết hôn và đang mang thai, đã cùng chồng đến đón cả Andy và Joyce về nhà cô.
34374	Jessica McKinney của tạp chí Complex nói rằng anh thường có một cách chuyển tải "hoang dã và hấp dẫn" trong các câu hát của mình.
34375	Jestem (tạm dịch: Tôi đang.
34376	Jesus chọn ra 1 trong ba cái có vẻ giống Gregory nhất, nhưng cảm thấy phần mũi chưa thực sự giống lắm.
34377	Jesus liền đáp rằng anh ta cũng không có nơi ở nào và lặng lẽ bỏ đi.
34378	Jezebel được công chiếu tại SXSW vào tháng 3 năm 2019.
34379	JF00-072: Đường ranh giới tiểu bang Nebraska-Kansas nằm tại điểm giao cắt của các quận thuộc Nebraska là Thayer và Jefferson với các quận thuộc Kansas là Washington và Republic.
34380	Jhinkpani là một thị trấn thống kê (
34381	Jibril là phó chủ tịch của đảng giải phóng tiến bộ.
34382	Ji Eun-tak có thể nhìn thấy thanh kiếm, có thể gọi Yêu Tinh bằng việc thổi nến.
34383	Jill là một trong những vai chính trong phiên bản đầu tiên của Resident Evil, nơi cô bắt đầu là một thành viên của Bộ phận Giải cứu và Chiến thuật (Special Tactics And Rescue Service - S.T.A.R.S), một phần của đơn vị Alpha.
34384	Jill Tracy Jacobs sinh ra vào ngày 3 tháng 6 năm 1951 ở Hammonton, New Jersey.
34385	Jim Edwards cho rằng "Phim hoạt hình của Tim Burton The Nightmare Before Christmas thực sự là một bộ phim về ngành kinh doanh quảng bá.
34386	Jimenez viết rằng Fritzen nói với một người phỏng vấn "Sở thích tình dục hoặc xu hướng tính dục của Matthew Shepard chắc chắn không phải là động cơ trong vụ giết người.
34387	Jimin đã quyết định rời AOA và tạm ngưng mọi hoạt động trong ngành công nghiệp giải trí”.
34388	Jim Justice gặp Cathy (nhũ danh Comer) ở trường trung học, hai người kết hôn năm 1975.
34389	Jim là một cậu bé thông minh, dũng cảm và đã góp công lớn trong việc tìm ra kho báu.
34390	Jim liền hỏi ngược lại: "Nếu không thì sao?
34391	Jimmy là trở lại và gửi xuống một băng cassette.
34392	Jim Raynor được nổi bật hiển thị trên máy bay.
34393	Jinchuriki gần nhất của nó là Han của Làng Đá.
34394	Jin đã đồng sáng tác và phát hành 3 bài hát solo với BTS, "
34395	Jin I-han ra mắt năm 2002 với một vai trong vở nhạc kịch "UFO" rồi đến "Lunatic".
34396	Jinta đã tập hợp lại những người bạn ngày xưa vì tin rằng họ chính là những chiếc chìa khóa dẫn tới ước mơ của Menma.
34397	Jin xông vào thành trì của Khotun tại Thành Kaneda trong nỗ lực giải cứu Lãnh chúa Shimura, nhưng bị Khotun đánh bại trong trận chiến và bị ném khỏi một cây cầu.
34398	Jiraiya có trữ lượng chakra lớn, bằng chứng là ông có thể triệu tập một số linh thú khổng lồ trong một khoảng thời gian ngắn và tạo ra hai Rasengan ở cả hai tay.
34399	Jirawat ghi bàn trước Bangkok United FC vào tháng 10 giúp Buriram United vô địch tại Giải bóng đá Ngoại hạng Thái Lan 2013.
34400	Jiří Hájek nổi lên như một trong ba người phát ngôn hàng đầu của Hiến chương 77, do đó trở thành mục tiêu cho các cuộc thẩm vấn của cảnh sát cùng các cuộc đe dọa.
34401	Ji Yong nói rằng hai người là "những người bạn hàng xóm từ khi học cấp hai" và thường đọc rap và tập nhảy cùng nhau.
34402	Ji Yoon càng thất vọng và không chịu uống thuốc khi biết Hee Bong và Ji Ho hẹn hò với nhau.
34403	Jiyoung thông báo tên fanclub của mình là "Bicycle" với trang web dành cho người hâm mộ đã được mở cửa vào ngày 22 tháng 12 năm 2014.
34404	& J.J. Amann mô tả khoa học đầu tiên năm 1889.
34405	& J.J. Engel mô tả khoa học đầu tiên năm 1975.
34406	J. Linnean Soc., 127(2): 149-158, cho thấy Hypseocharis có quan hệ chị em với phần còn lại của họ Geraniaceae.
34407	JMA đã hạ nó xuống một cơn bão nhiệt đới nghiêm trọng vào ngày 13 tháng 12 và đến một cơn bão nhiệt đới cùng ngày.
34408	JMA đã ngừng đưa ra các cảnh báo tiếp theo sau khi Yunya được xem là đã suy yếu xuống dưới cấp bão nhiệt đới vào lúc 1800 UTC cùng ngày.
34409	JMA sau đó cảnh báo là nó đã hoàn thành quá trình chuyển tiếp và đưa ra cảnh báo cuối cùng về vùng tàn dư thấp của Halong.
34410	J.M. Boot, 'De Nederlandse Gezondheidszorg', Bohn Stafleu van Loghum 2011 Hệ thống chăm sóc y tế Hà Lan khá hiệu quả so với các quốc gia phương Tây khác song không phải là có hiệu quả chi phí nhất.
34411	& J.M. Tucker mô tả khoa học đầu tiên năm 1955.
34412	JNT hoặc xuất chúng ở định dạng TIFF.
34413	Joanie trở lại phòng nha sĩ và trải qua 6 giờ tiếp theo để có một hàm răng đẹp nhất.
34414	Jobs tuyên bố việc ra đi của mình trong một lá thư gửi các nhân viên, cho biết quyết định là để giúp ông có thể tập trung vào tình hình sức khoẻ.
34415	Jocef sau đó quay trở lại một năm sau trong bài hát "Be Concerned" trong album Regional at Best năm 2011 của Twenty One Pilots.
34416	Jocelin Donahue trong vai Lucy Stone, mẹ của Abra.
34417	Jo cũng đã bảo vệ thành công danh hiệu Meijin lần thứ 5 liên tiếp của mình trước kỳ thủ Hideo Otake, hai người đã đối đầu với nhau lần thứ 4 trong 5 năm.
34418	Jo đã thành công trong việc kiếm tiền với văn bản của mình.
34419	Joe bắt đầu với ban nhạc mới của mình: singer Ralph Mormon, bassist David Hull, drummer Ronnie Stewart.
34420	Joe khá lạnh lùng và cũng rất ít khen người khác.
34421	Joel Wachs (sinh ngày 1 tháng 3 năm 1939) là chủ tịch của Quỹ Andy Warhol cho Nghệ thuật Thị giác ở Thành phố New York.
34422	Joe Nguyễn đã thắng trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày 6 tháng 11 năm 2018, đánh bại Braddock với 58% phiếu bầu.
34423	Joe Turkel mô tả Tiến sĩ Eldon Tyrell, lãnh đạo của công ty Tyrell, người đã xây dựng một đế chế về những người nhân tạo Replicant.
34424	Joevana Charles là một thành viên của Quốc hội Seychelles.
34425	Joey đầu tiên tiếp tục giữ bí mật nhưng sau khi Rachel và Phoebe phát hiện ra, hai cô nàng cố khiêu khích để họ phải thú nhận mối quan hệ.
34426	Joey nuôi giữ tình cảm cùng Rachel nhưng cô không đáp trả.
34427	Joffre nhận thấy quân Pháp chiếm được chút ít đất đai nên coi đây là một thắng lợi của nước Pháp do trận chiến đã nêu cao sĩ khí Quân đội Pháp và buộc Quân đội Đức phải tung lực lượng dự bị ra đánh.
34428	Johana thi đấu tại cuộc thi Hoa hậu Atlantico Quốc tế 2010 tại Uruguay.
34429	Johan August Strindberg (sinh ngày 22 tháng 1 năm 1849 - mất ngày 14 tháng 5 năm 1912) là một nhà viết kịch, tiểu thuyết gia, nhà thơ, nhà viết tiểu luận và họa sĩ người Thụy Điển Lane (1998), 1040.
34430	Johan Axel Eriksson phát minh ra vào giữa những năm 1920 để phục vụ nhu cầu xây các đồn bốt trong quân sự.
34431	Johanna Elena Rojas Fadul (sinh ngày 5 tháng 9 năm 1985) là một nữ diễn viên và người mẫu người Colombia.
34432	Johanna Odonkor Svanikier là Chủ tịch và Giám đốc điều hành sáng lập của Hiệp hội Di sản và Văn hóa Châu Phi.
34433	Johannes Caius xuất bản một cuốn sách bằng tiếng Latinh năm 1570, được dịch sang tiếng Anh năm 1576 bởi Abraham Fleming dưới tiêu đề Of Englishe Dogges trong đó ông mô tả Bandog là một con chó to lớn, bướng bỉnh, hăng hái với một cơ thể nặng.
34434	Johannes de Silentio, một bút danh mà Søren Kierkegaard sử dụng trong tác phẩm "Fear and Trembling", tranh luận rằng Hiệp sĩ của Đức tin là một nghịch lý, là một cá nhân, không là gì khác ngoài một cá nhân, không có sự liên hệ hay sự giả tạo.
34435	Johann Friedrich Dieffenbach (1 tháng 2 năm 1792 - 11 tháng 11 năm 1847) là một bác sĩ phẫu thuật người Đức.
34436	Johann Wolfgang được sinh ra tại đây vào năm 1749.
34437	John Addams giữ thư từ Lincoln tại bàn của mình, và Jane Addams khi còn nhỏ hay thích nhìn vào nó.
34438	John Anderson của Newsday viết: "Bộ phim rất hài hước, sâu sắc và bắt người ta phải động não.
34439	Johnathan Neuls của Ars Technica đã mô tả các điều khiển tốc độ của trò chơi là "một mớ hỗn độn" do không thể đoán trước được.
34440	John Balliol được tuyên bố là quốc vương vào cuối năm 1292, Edward I được công nhận là Chúa tể tối cao của Scotland và dần phá hoại quyền uy của John Balliol.
34441	John Bromwich và Adrian Quist là đương kim vô địch, tuy nhiên không thi đấu.
34442	John dại dột bất chấp ý kiến ​​của đồng minh về số phận của các tù nhân, nhiều người trong số họ là hàng xóm và họ hàng của họ.
34443	; John de Bonvillars được chỉ định là đốc quân của lâu đài vào năm 1285.
34444	John de Mol sau đó bắt đầu công ty riêng của mình mang tên Talpa, tạo ra các chương trình nhượng quyền như The Voice và Utopia.
34445	John Dreyer mô tả nó là "pF, pS, iR, glbM, * 7 f", có nghĩa là "khá mờ nhạt, khá nhỏ, tròn không đều, ở giữa sáng hơn một chút, với một ngôi sao cường độ thứ 7 gần đó".
34446	John Ducey đóng vai nhân viên y tế trong video này.
34447	John Gimbel đã kết luận chương trình "Bồi thường chất xám" của chính phủ Anh và Mỹ có tổng trị giá 10 tỉ USD, tương đương với 100 tỉ theo thời giá 2006.
34448	John hạ gục hết thuộc hạ của Abram trong cuộc giao chiến dữ dội khiến chiếc Mustang bị dập nát.
34449	John Harte, Management crisis & business revolution, trang 195 Cho dù cuộc tiến công này đã nâng cao tiếng tăm của Lữ đoàn Khinh Kỵ binh Anh, Christopher B. Ricks, Tennyson, các trang 324-325.
34450	John hỏi cưới Jane và muốn Jane đi cùng anh sang Ấn Độ.
34451	John) làm biện minh triết học cho mình.
34452	John Leckie cùng vớiPaul Reeve- nhà sản xuất của Muscle Museum EP- đồng sản xuất album đầu tay Showbiz cho Muse.
34453	John Leech, Substance and Shadow (1843), xuất bản với tên Cartoon, No.
34454	John Logsdon, giáo sư danh dự của Đại học George Washington, bình luận: "Việc Armstrong đặt chân lên Mặt Trăng sẽ là một thành tựu mà nhân loại sẽ nhớ mãi.
34455	John Malcolm Wagstaff, The evolution of middle eastern landscapes: an outline to A.D. 1840, trang 259 Gábor Ágoston, Bruce Alan Masters, Encyclopedia of the Ottoman Empire, trang 280 Vào năm 1623, thành Bagdad bị ông tái chiếm.
34456	John miêu tả khoa học đầu tiên năm 1978.
34457	John mô tả khoa học đầu tiên năm 1942.
34458	John nguyên thủy.
34459	Johnny còn có thể điều khiển những ngọn lửa ở gần chỉ bằng với sức mạnh ý chí của mình.
34460	John O'Neill đã thiệt mạng vào ngày 11 tháng 9 năm 2001 khi tòa tháp phía nam sụp đổ.
34461	John Schofield, người phụ trách quản lý của câu lạc bộ trong khi Allen nghỉ phép làm vườn, trở lại vị trí trợ lý huấn luyện viên cho đến cuối mùa giải.
34462	John Serba của Decider nói rằng "Hoạt đồng ngoại khóa là bộ phim hay và hài hước.
34463	Johnson dẫn đầu với tỷ lệ chênh lệch cao trong tất cả các cuộc thăm dò dư luận được tiến hành trong suốt chiến dịch, mặc dù khoảng cách dẫn đầu của ông tiếp tục giảm dần trong suốt thời gian đó.
34464	Johnson lấy những bông hoa còn sót lại, hoa tàn héo hay đã được sử dụng từ quận hoa Manhattan, kết chúng thành một vòng đội lên đầu, thường được gọi trìu mến là vương miện hoa tươi.
34465	Johnson viết rằng "Phạt tiền là phi pháp; không có luật hoặc quy định nào được ban hành bằng văn."
34466	Johns, sân nằm trên đất ở Trung tâm thành phố Jacksonville.
34467	Johnston gọi thành phẩm thiết kế mới của chiếc Falcon này là một trong những dự án tâm huyết nhất của ông.
34468	John thành Antioch thì lại dựa vào những lời tuyên truyền của Aemilianus khi ông cho rằng kẻ tiếm ngôi sử dụng thân thế của mình để thâu tóm quyền hành.
34469	John tiết lộ rằng John Eyre cũng là chú của anh và chị gái anh.
34470	"Johor" có nguồn gốc từ tiếng Ả Rập Jauhar, nghĩa là 'ngọc'.
34471	Joinville-le-Pont nằm trên độ cao trung bình là 280 mét trên mực nước biển.
34472	Jo Ju-young gia nhập Seongnam FC vào tháng 1 năm 2016.
34473	Jokichi Takamine lần đầu tiên phân lập được epinephrine vào năm 1901.
34474	Jo là kì thủ duy nhất nắm giữ 3 danh hiệu danh giá nhất -
34475	Jollas armatus được Elizabeth Bangs Bryant miêu tả năm 1943.
34476	J.O.N.A.S. đã được quay vào năm 2007, nhưng cuộc đình công của hội nhà văn Mỹ năm 2007-2008 (2007–2008 Writers Guild of America strike) làm hoãn lại tiến trình.
34477	Jonas đã mời 1 người bạn khác là Ulf Ekberf cùng tham gia.
34478	Jonathan Dancy chối bỏ việc giải thích những điều cơ bản cho rằng Mill cố gắng làm cho “kế hoạch” gắn với việc đánh giá hành động chứ không phải đánh giá con người.
34479	Jonathan Marray và Frederik Nielsen là đương kim vô địch, tuy nhiên không thi đấu với nhau.
34480	Jonathan Mayhew Wainwright (1821-1863), Thiếu úy Hải quân Jonathan Mayhew Wainwright, Jr.
34481	Jonathan Zittrain đã nói rằng người dùng chia sẻ trách nhiệm về an toàn điện toán là tốt hơn nhiều so với việc khóa Internet.
34482	Jones đã lớn lên ở Bel-Air, với em gái của cô Rashida Jones, người sau này đã trở thành một nữ diễn viên.
34483	Jones dùng những ý tưởng hoạt động tương tự như tại các nhà thờ Ki Tô Giáo, chỉ không phải tin tưởng vào một vị thần thánh hay thượng đế nào hết.“
34484	Jones tuyên bố rằng anh ta không có niềm tin vào siêu nhiên, cho đến khi anh phát hiện ra Chiếc rương thánh tích.
34485	Jong Hee vì gia đình còn Mi Sok là vì người mình cảm mến.
34486	Jong-un và Sol-ju kết hôn năm 2009 và sang năm 2010, Ri Sol-ju đã sinh một đứa con.
34487	Jon là người đứng ra sắp xếp các thương vụ chuyển giao công nghệ tên lửa với nước ngoài.
34488	Jon Leyne trong khi Tổ chức Nhà báo không Biên giới cho biết 23 nhà báo và blogger địa phương đã bị bắt trong tuần qua.
34489	Jonny Greenwood nói: "Tôi nghĩ bước ngoặt chính là khoảng 9-10 tháng sau khi The Bends được ra mắt và rồi nó được xuất hiện trong các cuộc bầu chọn cho album của năm.
34490	Jonouchi nhận ra rằng những ngày tháng của các nhóm nhảy đã chấm dứt sau khi nhìn thấy Zack, Micchi, và Kota chiến đấu Inves.
34491	Jon sau đó buộc tội anh ta giống như vậy, hỏi David rằng anh ta có bị bệnh như người đàn ông đó không.
34492	Jon và Daenerys hay tin Đoàn quân xác sống đã phá vỡ Bức tường.
34493	Jordan Spence sau bốn năm hẹn hò và đám cưới tại nhà thờ của cha mẹ cô.
34494	Jorge Arantes trong một quán bar và phát hiện họ có nhiều điểm chung khi tìm hiểu về nhà văn nữ Jane Austen.
34495	Jorge Ferreira, Alison và Elizabeth Marie trình bày ca khúc này trong album Giáng sinh Canta Natal (
34496	Jorge Guzmán Rodríguez nghỉ hưu vào năm 2014, mà một người con trai của ông tiếp tục nối nghiệp cha và ông nội của mình với danh hiệu El Nieto del Santo (Cháu của Thánh).
34497	Jörgen Persson (Thụy Điển) cũng giành được các danh hiệu ngoại trừ Thế vận hội.
34498	Jorge Sampaoli đã được thuê làm huấn luyện viên - thay thế Unai Emery đang bị ràng buộc bởi Paris Saint-Germain - và câu lạc bộ bắt đầu đầu tư mạnh vào mùa hè năm đó.
34499	Josa i Tuixén là một đô thị trong ‘‘comarca’’
34500	José Águas thứ hai với 374 bàn in 384 trận, theo sau Nené,với 360 bàn trong 575 trận.
34501	Jose Angel Cordova nói số ca nhiễm mới đã chững lại và tỷ lệ tử vong gần như bằng 0 trong vài ngày trước đó.
34502	José Mourinho trở thành huấn luyện viên thành công nhất lịch sử Chelsea, đưa câu lạc bộ giành năm danh hiệu lớn trong năm mùa giải.
34503	Joseph Armand Bombardier sinh ra ở Valcourt, từ năm 16 tháng 4 năm 1907 đến 18 tháng 2 năm 1964.
34504	Joseph cho rằng, danh tiếng đi kèm với nhiều điều không hay.
34505	Joseph đánh giá cao âm nhạc của em trai mình.
34506	Joseph Herter đã nhận được danh hiệu 'Nhạc trưởng danh dự - Người sáng lập Cantores Minores' và Ryszard Gieros - 'Chủ tịch danh dự của Hội đồng quản trị - Người sáng lập Cantores Minores'.
34507	Josephine Mugerwa (đôi khi được gọi là Phina Mugerwa và thường được gọi là Phina Masanyalaze ), là một ca sĩ và vũ công người Uganda, người cũng được ca ngợi là "Shakira của Uganda"
34508	Joseph Larmor tạo ra các phát kiến trong hiểu biết về điện học, động lực học, nhiệt động lực học và thuyết điện tử về vật chất.
34509	Joseph Louis Proust đã phát hiện ra mannitol vào năm 1806.
34510	Joseph Nguyễn Văn Luân, Lm.
34511	Joseph ở Freetown, nơi bà là Trưởng nữ và Đội trưởng Nhà Loreto.
34512	Joseph ở Hoa Kỳ và được trao vương miện Hoa hậu New York Teen USA 2011.
34513	Joseph ở Naggalama, để học A-Level.
34514	Joseph ở Philadelphia và tốt nghiệp tại Trường Trung học Lower Merion ở Ardmore, Pennsylvania.
34515	Joseph Poon và Thaddeus Dryja đã viết bản cáo bạch về Lightning từ năm 2016.
34516	Josephus (khoảng 37–100 CN) dẫn lại mô tả về Vườn treo từ tác phẩm của Berossus, một tu sĩ đền thần Marduk người Babylon, Finkel (1988) p. 41. viết khoảng năm 290 TCN, là tài liệu cổ nhất từng được biết tới có đề cập tới Vườn treo.
34517	Joseph và Phố Dowling, có lối dễ dàng để đi vào Xa lộ Công viên St.
34518	José Zaballero đã lãnh đạo các nhà cách mạng địa phương, những người nằm dưới hàng rào súng hỏa mai Tây Ban Nha.
34519	Josh lo lắng đòi rời khỏi nơi này, nhưng Paxton khuyên anh nên ở lại thêm một đêm nữa.
34520	Jotaro đã đánh bại tên tay sai đầu tiên của Dio, Noriaki Kakyoin, và giải cứu anh ta khỏi vật kí sinh trùng của Dio.
34521	Jo tiếp tục bảo vệ thành công danh hiệu Kisei vào năm 1985.
34522	Jou nhờ kế toán bệnh viện thông báo với nhà Nakanishi không cần phải chi trả viện phí nữa.
34523	Jourdain đồng tình.
34524	Journal für Astronomie, Số 19 (I/2006), tr.
34525	Journal of Psychology 122: 591–594 được cho rằng cũng bị giảm khả năng hiểu những tín hiệu này.
34526	Journal of Thermal Analysis and Calorimetry (86), 775–781 (ngày 3 tháng 10 năm 2006).
34527	Jovellar được chia thành 23 khu phố (
34528	JOVIAL đã đưa khái niệm"COMPOOL"(Nhóm truyền thông) được chú ý vào năm 1959, mặc dù nó đã áp dụng ý tưởng từ phần mềm hệ thống lớn SAGE.
34529	Joyce tính cả ba trận đó, giúp Bean có tổng cộng 174 trận, tuy nhiên hầu hết các nguồn, trong đó có cả Lincoln City, không thống kê như vậy.
34530	Joy Hakim, War, Terrible War, các trang 110-118.
34531	Jozef Baláži, còn được đánh vần là Jozef Balázsy (sinh ngày 2 tháng 11 năm 1919, mất ngày 30 tháng 5 năm 1998) http://eu-football.
34532	JPL liệt kê nó như một nhân mã hiện tại.
34533	& J.R.I. Wood mô tả khoa học đầu tiên năm 2003.
34534	JSL Cup bao gồm các câu lạc bộ đến từ cả Hạng Nhất và Hạng Hai.
34535	JTWC sau đó dự báo một cú đánh trực tiếp trên Metro Manila vào cuối ngày hôm đó khi nó nâng cấp cơn bão lên một cơn bão siêu.
34536	JTWC sẽ đặt tên cho cơn bão khi vận tốc gió duy trì 1 phút của một vùng áp thấp nhiệt đới đạt 40 dặm/giờ (65 km/giờ).
34537	J. Tyldesley, Biên niên sử Nữ hoàng Ai Cập, 2006, Thames & Hudson, tr.
34538	Juana Rosario Molina (sinh ngày 1 tháng 10 năm 1961) là một ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên người Argentina, sống và làm việc tại Buenos Aires.
34539	Juan Carlos Calderón và được phối bởi Humberto Gatica.
34540	Juan Lubroth, một chuyên gia về sức khoẻ động vật tại Tổ chức Nông lương thế giới của Liên Hợp Quốc cho rằng "virút này có thể dễ gây chết người hơn nhưng nó cũng có thể trở nên hiền hoà hơn.
34541	Juanna la Loca, chị của Catherine.
34542	Judas, sau khi nhận ra rằng Mary Magdalene đã trao thân cho Giêsu, đã quyết định phản bội lại bạn bè của mình và giao họ cho những người La Mã.
34543	Judd đang đi tour với vở nhạc kịch tên Rip It Up.
34544	Jugo là một ninja không rõ tung tích.
34545	Jugurtha sau đó đã cố gắng để sắp xếp việc ám sát đối thủ đua tranh với ông ta (em họ của ông Massiva,đang ở Roma) và đã bị trục xuất ra khỏi thành phố.
34546	"Juice" được phát hành thành đĩa đơn mở đường cho album vào ngày 4 tháng 1 năm 2019.
34547	Jules Corboz đã chuẩn bị mô hình, từ đó Lacarière, Delatour & Cie đúc và chạm trổ chùm đèn này.
34548	Julia được cho là đã chết trước khi Philostratus có thể hoàn thành tác phẩm gồm tám tập của ông.
34549	Juliana và Marcos lúc này đã có sự nghiệp riêng và đi đến hôn nhân.
34550	Julian Jaynes cũng chỉ ra Tukulti-Ninurta I (một vị vua quyền lực của Đế quốc Trung Assyria) là nguồn gốc của Nim-rốt.
34551	Julianne Houg được báo chí nhắc tới là vũ công người Mỹ duy nhất và trẻ nhất giành chiến thắng trong cuộc thi khiêu vũ quy mô quốc tế Blackpool Dance Festival.
34552	Julianne Moore (sinh ngày 3 tháng 12 năm 1960) là một nữ diễn viên người Mỹ.
34553	Julia Ramos bắt đầu sự nghiệp chính trị của mình trong các vị trí cộng đồng nhỏ.
34554	Julia Rosa Clark (sinh năm 1975) là một nghệ sĩ và nhà giáo dục nghệ thuật đương đại người Nam Phi nổi tiếng nhất với "các tác phẩm cài đặt giấy phức tạp, có văn bản và đa màu sắc".
34555	Julia Solly (21 tháng 12 năm 1862 - 1953) là một nhà hoạt động xã hội chủ nghĩa, nữ quyền và ôn hòa người Anh, nhưng phần lớn thời gian ở Nam Phi.
34556	Julien của Pháp song đã thoát tội vì được cho là chỉ đang thực hiện quyền ăn uống hợp với lẽ tự nhiên.
34557	Julio Casas Regueiro (1936–2011) là một tướng lĩnh và chính khách Cuba.
34558	Julio Plaza Ledesma đã kháng cáo thành công Quiñónez và bà đã nhận công việc này, trong quá trình trở thành nữ thống đốc đầu tiên của Ecuador.
34559	Julio Richard đã chú ý đến Amalia một lần nữa và quyết định đưa bà đến México làm bạn nhảy.
34560	Julius Kambarage Nyerere ( ; 13 tháng 4 năm 1922 – 14 tháng 10 năm 1999) là một nhà hoạt động chống thực dân, chính khách, và nhà lý luận chính trị Tanzania.
34561	Julius Schreck, người sáng lập SS và người kế nhiệm Berchtold, không bao giờ xưng là Reichsführer.
34562	Jumeirah Beach Residence đã được phát hành vào tháng 8 năm 2002 từ nhà phát triển, Dubai Properties (một chi nhánh của Dubai Holding) với chi phí 6 tỷ AED và được hoàn thành vào năm 2007.
34563	Jung-ae không có nhiều, nhưng bà đã nuôi dạy ba cô con gái một cách tốt nhất của thẻ.
34564	Jung Eum học lái xe, nhưng lái rất chậm.
34565	Jung Hwa nói rằng muốn Kim Xương Kiếm thoát khỏi cái bóng của Jami phu nhân thì nên làm như vậy.
34566	Jung Hwa thấy Yeom Mun đang làm hải tặc cướp hàng hoá của mình thì thất vọng.
34567	Jung Yoon-do cũng là một nhà giải phẫu thần kinh, xuất thân từ một gia đình giàu có, vì vậy, anh không giỏi trong tình huống khó khăn.
34568	Jun Hyuk giận Se Kyung nên ngủ nhà Se Ho không về.
34569	Junichi sau đó đua Sawaki với điều kiện anh ta để Taka một mình.
34570	Junji Matsterpiece Collection và một tập Fragments of Horror, nhưng không cho biết câu truyện cụ thể câu truyện nào sẽ được làm, bởi vì nhà sản xuất muốn tạo bất ngờ cho khán giả.
34571	Junkers J 2 là mẫu máy bay tiêm kích của Đức trong thập niên 1910.
34572	Junkers triển khai lắp ráp bộ phanh bổ nhào, hệ thống lấy thăng bằng sau khi bổ nhào và cho thử nghiệm trên hai phiên bản của Junkers là V-5 và V-6.
34573	Junko ngất đi và Shiro đưa cô về.
34574	• Junno có 1 anh trai và 3 chị gái.
34575	Junpei chạy đến chỗ Chidori, và phần còn lại của SEES theo sau.
34576	Junya Inoue bắt đầu xuất bản Btooom!
34577	Jupiter nói: "Anh con là Apollo đã làm thần Mặt trời.
34578	Jusco được thành lập vào năm 1970, sau đó dần được biết đến với cái tên như ngày nay là Aeon.
34579	"Just Be Good to Green" thực chất là một bản cover và chế biến lại từ ca khúc "Dub Be Good to Me" của Beats International.
34580	Just Dance 2 nhận được nhiều sự khen ngợi hơn phiên bản trước bằng việc bổ sung thêm nhiều người chơi, các minigame và DLC được coi là những thay đổi làm tăng thêm giá trị cho toàn bộ trò chơi.
34581	"Just Dance" được Gaga hoàn chỉnh lời trong vòng 10 phút và được Gaga miêu tả là "một bản thu âm hạnh phúc".
34582	Just Dance Unlimited là một dịch vụ cho thuê để truy cập thư viện nhạc trực tuyến với hơn 400 bài hát, bao gồm các bài hát độc quyền và những bài hát có mặt trong những phiên bản Just Dance trước.
34583	Justforlaughs.com. Truy cập ngày 3 tháng 6 năm 2007.
34584	"Just Good Friends", bản song ca với Stevie Wonder, được đánh giá là hát tốt ở đầu bài hát và kết thúc với một niềm hân hoan vui sướng.
34585	Justin Broadrick phát biểu rằng tiếng trống máy được ảnh hưởng bởi những nghệ sĩ hip hop cuối thập niên 1980, đặc biệt là ở "Christbait Rising": "Đó là cố gắn của tôi trong việc sao chép rhythm sample trong 'Microphone Fiend' của Eric B & Rakim".
34586	Justinian cử các nhà truyền giáo Chalcedonia từ Thebaid mang theo tặng phẩm cho Silko, vua của Nobatae.
34587	Justin Sevakis của Anime News Network lưu ý rằng bản lồng tiếng Anh là đàng hoàng, nhưng chương trình chỉ dựa rất ít vào đoạn hội thoại mà hầu như không quan trọng.
34588	Justin Timberlake cũng từ bỏ các gala thảm đỏ để quảng bá phim từ ngôi nhà mình ở Montana (California, Mỹ), nơi nam ca sĩ cách ly xã hội cùng vợ Jessica Biel và con trai 5 tuổi, Silas.
34589	Justinus và Diodoros đều nói rằng Philippos đã xâm lược Thessaly vào năm 358 TCN.
34590	"Just Lose It" là bài hát nhại "
34591	Jutta mang kỉ vật ấy đến Đức và tìm gặp Marie-Laure, lúc bấy giờ đã là một nhà sinh vật học làm việc tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Paris.
34592	Juve là hiện thân của chủ nghĩa tư bản trong bóng đá nên lợi nhuận là vấn đề sống còn đối với hoạt động của đội bóng này.
34593	Juvenes / Dogana được thành lập vào năm 2000 sau khi sáp nhập của SS Juvenes và GS Dogana: cả hai câu lạc bộ đã chơi tại Ý vào thời điểm sáp nhập.
34594	J.U. Wolff, "Tagalog", in the Encyclopedia of Language and Linguistics, 2006 Tagalog là ngôn ngữ mẹ đẻ của một phần ba dân số Philippines.
34595	JW 51A rời Loch Ewe vào ngày 15 tháng 12 năm 1942, cùng với hộ tống địa phương, gồm ba tàu khu trục và hộ tống thân cận.
34596	JxW7gByP.dpuf Biểu tình Hong Kong: Tại sao lại là Ruy băng vàng?
34597	Jyn tìm được bản thiết kế, nhưng K-2SO phải niêm phong bên trong hầm để có đủ thời gian cho cô hoàn thành tìm kiếm.
34598	K100 sử dụng cơ chế nạp đạn bằng độ giật lùi nòng ngắn, nòng xoay tại chỗ với cơ chế khóa sau nòng.
34599	K 2 CO 3 thì chính xác hơn) hay pôtát (potassium).
34600	K-549 Knyaz Vladimir (tiếng Nga: Tiếng Pháp) là tàu ngầm tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Borei, và là đơn vị Borei-A (Dự án 955A) được nâng cấp đầu tiên để đưa vào hoạt động với Hải quân Nga.
34601	K-73 trang bị pháo chống tăng 57mm Ch-51 của Charnko và giáp thậm chí còn mỏng hơn cả ASU-76.
34602	Ka-50 sử dụng phức hợp hệ thống điều khiển vũ khí "Shkval-B" giúp xác định mục tiêu cho các tên lửa định vị nhờ một thiết bị màn hình và tia la-de.
34603	Ka-60, có tên hiệu là Kasatka (
34604	Kaag en Braassem bao gồm 10 thị trấn: Hoogmade, Kaag, Leimuiden, Nieuwe Wetering, Oud-Ade, Oude Wetering, Rijnsaterwoude, Rijpwetering, Roelofarendsveen, và Woubrugge.
34605	Kababina isley được V. T. Davies miêu tả năm 1995.
34606	Kabila tìm thấy đồng minh mới ở Angola, Namibia, Zimbabwe, và chế ngự ở phía nam và phía tây của đất nước và đến năm 1999, các cuộc đàm phán hòa bình đã dẫn đến sự rút lui của hầu hết các lực lượng nước ngoài.
34607	Kabir luôn đi con đường của riêng mình và không hoàn toàn chia sẻ quan điểm của bất kỳ truyền thống tâm linh nào của thời đại mình.
34608	Kabuki Warriors sau đó được chuyển sang Raw, vào ngày 14 tháng 10 trong Raw.
34609	Kabuto đã được đội trưởng đội cứu thương của Làng Lá đem về làm con nuôi trong một trận chiến, trước đó không ai biết quá khứ của hắn.
34610	Kabwela đã được tha bổng cho tội danh tục tĩu.
34611	Kadarka tốt nhất được trồng ở Minis, Romania từ thế kỷ 17.
34612	Kadio sở hữu một đội quân có năng lực trái ác quỷ Zoan nhân tạo tức SMILE.
34613	Kaestneria bicultrata được Jun Chen & Chang-Min Yin miêu tả năm 2000.
34614	Kafka hồi 5 năm tuổi.
34615	Kafr El Sheikh được kết nối với hệ thống đường ray nan hoa tỏa ra từ Cairo.
34616	Kagame và Rwigyema tham gia và tiếp quản Mặt trận Yêu nước Rwanda, một tổ chức giải phóng Rwandan, và Inyumba cũng tham gia.
34617	Kagari, nhân vật nữ chính chủ chốt của Rewrite, có khả năng khởi động một tiến trình tái tiến hóa theo chu kỳ, nhằm tái tạo lại nền văn minh nhân loại.
34618	Kageie còn tham gia với Kenshin đi tấn công Hôjô và Ashina, nhưng bị nghi ngờ làm phản.
34619	Kagekatsu là người khó biểu lộ cảm xúc ra mặt nên bọn người hầu đứa ở thường không dám lỗ mảng lại gần, nhưng dần dần tiếp cận với đứa hầu Yoroku vốn có tình cảm ngay thẳng, kết quan hệ chủ tớ sâu bền.
34620	Kagome cũng thường xem Rin như một em gái.
34621	Kagome luôn thông việc cậu sau lưng Sango.
34622	Kagome tỏ ra không mấy để tâm đến mọi người xung quanh nhưng thực ra cô lại khá tinh ý và sâu sắc.
34623	Kaguya thú nhận rằng cô đã gắn bó với Trái Đất nhưng vẫn miễn cưỡng ra đi.
34624	Kahlo đấu tranh để kiếm sống từ nghệ thuật của mình cho đến giữa những năm 1940, vì cô từ chối điều chỉnh phong cách của mình cho phù hợp với mong muốn của khách hàng.
34625	Kahlo mô tả mẹ cô là "tốt bụng, năng động và thông minh, nhưng cũng tính toán, độc ác và cuồng tín tôn giáo".
34626	Kahlo rất mơ hồ về việc có một đứa con và đã trải qua một vụ phá thai trước đó trong cuộc hôn nhân của cô với Rivera.
34627	Kahoko được chụp hình rất nhiều nhưng cô chưa từng tự mình chụp.
34628	Kahoko luôn xem mẹ như người bạn thân và cha của cô không thể sống thiếu cô.
34629	Kaif bắt đầu sự nghiệp diễn xuất trong phim Boom, một phim không ăn khách phim mà chi phí sản xuất và tiếp thị vượt quá khoản thu nhập của hãng sản xuất của đạo diễn Kaizad Gustad.
34630	Kaiju người Mỹ đã bị đánh bại bằng cách buộc nó trở lại hình dạng con người.
34631	Kaiser Friedrich III được cho đóng vai trò một lực lượng "thù địch" (Opfor), thoạt tiên được phân công ngăn chặn hải đội "Đức" vượt qua Vành đai lớn trong biển Baltic.
34632	Kaiserin cùng với Kaiser và Prinzregent Luitpold được giao nhiệm vụ áp chế các khẩu pháo bờ biển Nga tại Hundsort vốn đã nhắm bắn vào Moltke.
34633	Kaiserslautern được biết đến trước nhất là nhờ câu lạc bộ bóng đá 1. FC Kaiserslautern.
34634	Kaiser tận dụng khoảng thời gian đó để sử dụng la bàn quay ngược thời gian, đem theo Agnès, nhưng Anne đã hủy la bàn để gửi cả hai đến tương lai xa xôi khi cô sử dụng sức mạnh của Holy Pillar để tiêu diệt Moon.
34635	Kai sử dụng nó như vũ khí trong suốt phần còn lại của phim.
34636	Kaito đã phát hiện ra rằng Conan thật sự là Shinichi sau bộ phim movie thứ 3 Thám tử lừng danh Conan, mặc dù trong truyện tranh không nhắc đến điều này.
34637	Kaito đã tinh thông kiếm thuật và rất được lòng dân, anh cũng hết mực yêu thương cô em gái Alita của mình.
34638	Kaito đến ngôi mộ của cha mẹ mình tại một nghĩa trang, và sau đó bước ra ngoài khi những bông hoa được để lại trên ngôi mộ của cha mẹ anh.
34639	Kaito đến từ một thế giới A.R thường gọi là Thế giới Diend, nơi trước đây anh ta từng là cán bộ phục vụ cho tên Fourteen độc ác, kẻ xem Kamen Rider là mối nguy hiểm cho sự yên bình của cộng đồng.
34640	Kai xin cô hãy sống, hứa sẽ bảo vệ cô và các đứa bé.
34641	Kaká là con trai của bà Simone Cristina dos Santos Leite, làm nghề giáo viên và ông Bosco Izecson Pereira Leite, một kỹ sư.
34642	Kakao M được thành lập với tên gọi Seoul Records vào năm 1978 bởi Min Yeong-bin với tư cách là công ty con của YBM Sisa, một công ty chủ yếu tham gia vào việc xuất bản băng học ngôn ngữ.
34643	KakaoTalk hiện có hơn 140 triệu người sử dụng và được tích hợp 15 ngôn ngữ.
34644	Kakashi là một thiên tài.
34645	Kalachakra là một trong những hệ thống Mật tông cuối cùng đã vượt trội trong lịch sử và nổi tiếng rất nhanh.
34646	Kalam là người con bé nhất trong gia đình 4 trai 1 gái.
34647	Kalema-Zikusoka có quan hệ hôn nhân với Lawrence Zikusoka, một doanh nhân công nghệ và là một trong những đồng sáng lập của Conservation Through Public Health.
34648	Kali cyanat đã được sử dụng để giảm tỷ lệ phần trăm hồng cầu lưỡi liềm dưới những điều kiện nhất định và cũng làm tăng số lượng các biến dạng.
34649	Kalis Töchter, Neue Zürcher Zeitung, ngày 20 tháng 6 năm 2015 Năm 2018 Nicolaus Schmidt cho ra mắt một ấn phẩm giới thiệu những trang tiểu sử Đức-Việt bằng hình ảnh và bài viết mang tên “Việt-Đức”.
34650	Kallanka dài và rộng được sử dụng cho các hoạt động công cộng, bữa tiệc, nhà khách và binh lính.
34651	Kamaru Usman có phong cách thi đấu đặc trưng với kỹ thuật vật, khóa, hạ gục đối thủ dựa trên thể lực dồi dào, cơ thể bền bỉ, giành ưu thế trận chiến bằng độ bền đặc biệt.
34652	Kamasutra thuộc thể loại văn bản Kamasastra.
34653	Kamata đưa ra sự lựa chọn độ sáng và màu sắc của trò chơi trên nền tảng kết hợp giữa game Secret of Mana và loạt game Final Fantasy.
34654	Kamaya đã được bổ nhiệm vào Quốc hội Namibia năm 2003, thay thế Hage Geingob.
34655	Kamenev là quyền Chủ tịch Hội đồng Dân ủy khi vắng mặt Lenin.
34656	Kamennomostskaya - Bagovskaya - Khamyshky hướng đòn tấn công lên sườn núi Kavkaz xung quanh ngọn Belorechensky, mở đường qua các con đèo và đường mòn tiến ra Sochi.
34657	Kamen Rider Fourze có tổng cộng 48 tập được chiếu từ ngày 04/09/2011 đến ngày 26/08/2012.
34658	Kaminski, Margaret, "Bảo tồn thần thoại", Margaret Atwood: Conversations, ed.
34659	Kamn Rider Cross-Z chỉ sử dụng Dragon Full bottle để biến thân.
34660	Kamun chạy trốn về phía đông đến Ouanda Djallé và tiếp tục kháng cự với quân đội Pháp cho đến ngày 17 tháng 12 năm 1912, khi Ouanda Djallé bị đánh bại bởi Đại úy Souclier và Kamun phải lưu vong ở Sudan.
34661	Kanade bây giờ là một học sinh bình thường, Otonashi kết bạn với cô và mời cô tham gia các hoạt động của SSS.
34662	Kanaipur là một thị trấn thống kê (
34663	Kanakpur Part-II là một thị trấn thống kê (
34664	Kanakuze thành lập tổ chức phụ nữ đầu tiên và đại diện cho lợi ích của phụ nữ tại Hiệp định Arusha và trong ủy ban của Rwanda để thiết lập một hiến pháp.
34665	Kaname chiến thắng clan "Eighth" khi thu được chìa khóa mở hòm kho báu.
34666	Kaname có nội tâm khá phức tạp, tuyến câu chuyện rối rắm và càng ngày càng phức tạp dần lên, khiến người đọc cảm thấy bị hút mãi vào bên trong.
34667	Kaname cũng biết vampire thuần chủng đã cắn Zero, Shizuka Hiou, và sau đó giết cô ta trước khi uống máu cô ta nhằm lấy thêm sức mạnh để bảo vệ Yuuki, mặc dù đó là một điều cấm kị khủng khiếp.
34668	Kaname cũng lên kế hoạch đem Yuuki rời khỏi học viện.
34669	Kanash được thành lập vào năm 1891.
34670	Kandla là một thị trấn thống kê (
34671	Kanellakis S và cộng sự (2012) đã công bố kết quả nghiên cứu hiệu quả của sự kết hợp canxi, vitamin D 3 và vitamin K 2 trong việc tăng mật độ khoáng trong xương ở 173 phụ nữ mãn kinh.
34672	Kané trở lại Nigeria năm 1983 và làm việc cho Bộ Mỏ, Công nghiệp và Nghệ nhân.
34673	Kangayam là một giống bò khỏe mạnh thích hợp cho hoạt động nông nghiệp và vận chuyển.
34674	Kang Chul muốn tìm cô ấy vì anh cho rằng cô ấy chính là chìa khóa của cuộc đời mình, vậy nên nhất định phải tìm được cô ấy!
34675	Kang Mu-yeol là thế hệ thứ ba của một gia đình tài phiệt.
34676	Kang Soo-jung, quản lý triển lãm tại Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Quốc gia, cho biết trong khi chuẩn bị triển lãm kỷ niệm 50 năm mang tên "Square", bài hát "Sea" của BTS đã tác động rất nhiều đến cô.
34677	Kangta rất đề cao Kim Junsu trong chương trình này và nói anh có tiềm năng trở thành một giọng ca chính.
34678	Kanikka Kemawutanond, tổng giám đốc Cơ quan Hàng không Dân dụng nói, chiếc phi cơ của hãng hàng không Bangkok Airways hạ cánh trong thời tiết giông bão, khiến phi cơ bị đâm sầm vào một đài kiểm soát không lưu cũ nay được cải biến thành trạm cứu hỏa.
34679	Kan Kao là Can Khẩu, và chữ này do tiếng Khmer là Pèam (vàm, cửa biển) mà có (Tự vị tiếng nói Miền Nam, Nhà xuất bản Trẻ, 1999, tr.
34680	Kan là một người thông minh, ông ta tụ tập được một đội quân bằng cách dụ dỗ người dân.
34681	Kanmusu có thể trở nên mạnh hơn khi họ thu được các điểm kinh nghiệm và lên cấp (level) sau trận chiến, và cũng có thể được cải biến thành mẫu mã cao cấp hơn một khi họ đạt đến một giới hạn kinh nghiệm nhất định.
34682	Kannapuram là một thị trấn thống kê (
34683	Kanodar là một thị trấn thống kê (
34684	Kano không dễ dàng chấp nhận điều đó nên đã đến võ đường của Fukuda Hachinotsuke, một võ sư nổi tiếng cả về tài năng lẫn đạo đức trong môn Jujitsu thuộc chi phái Tenjin-shinio-ryu.
34685	Kansa có nghĩa là "dân tộc của gió nam".
34686	Kansepur là một thị trấn thống kê (
34687	Kansiime Kubiryaba Anne (sinh ngày 13 tháng 4 năm 1986) và được biết đến rộng rãi như Anne Kansiime, là một diễn viên hài người Uganda.
34688	Kanye West cũng thừa nhận cảm xúc mâu thuẫn về Los Angeles, nơi mẹ anh qua đời và con gái anh sinh ra.
34689	Kao cũng khiến nhiều người si mê bởi đường nét hoàn hảo trên gương mặt cô, điều đó cũng tạo lợi thế rất nhiều cho con đường điện ảnh của Kao.
34690	Kaoru bị bắt cóc và giam giữ bởi Battousai giả, nhưng Kenshin đã xuất hiện, tiết lộ mình chính là Battousai thật sự, và khẳng định điều này bằng việc tiêu diện cả tên giả mạo và băng của hắn mà không giết bất cứ ai.
34691	Kaouther Ben Hania (sinh năm 1977) là một đạo diễn phim người Tunisia.
34692	Kapanga wiltoni được Raymond Robert Forster miêu tả năm 1970.
34693	Kapila được xem là tiền kiếp của Buddha.
34694	Kaplan cũng là một đạo diễn truyền hình phát triển.
34695	Kaplan, p. 445. Vidal cho biết rằng ông đã sửa chữa nửa đầu tiên của kịch bản (tất cả mọi thứ cho tới cảnh cuộc đua xe chariot), và viết 10 phiên bản của cảnh Judah Ben-Hur đối mặt với Messala để xin trả tự do của gia đình mình.
34696	Karaops jarrit được Sarah C. Crews & Harvey miêu tả năm 2011.
34697	Karbala được coi là linh thiêng của người Shia.
34698	Kardam đến với quân đội của mình vào ngày 20 và chiếm đóng các cao điểm lân cận.
34699	Karelia được chia làm 2 phần thành lãnh thổ, phần Đông Karelia thuộc Nga theo hiệp ước Stolbov năm 1617 Kjetil Mujezinović Larsen, Camilla Guldahl Cooper, Gro Nystuen.
34700	Karen ở Patna và Kulachi Hansraj Model School ở New Delhi.
34701	Karim được giao phận sự quản thúc những người hầu Ấn Độ khác và chịu trách nhiệm trả lương cho họ.
34702	Kariya trong trận chiến này giống như đã thất bại trước Tohsaka Tokiomi.
34703	Karl bị điều đi làm thống đốc Hà Lan thuộc Áo.
34704	Karl chủ quan rằng quân Áo đã thắng trận Breslau, và do đó, đây là lần cuối cùng, và cũng là lần duy nhất mà người Áo quyết định tấn công người Phổ.
34705	Karl lưu vong ở Thụy Sĩ vào ngày 24 tháng 3 năm 1919.
34706	Karl sinh ngày 2 tháng 4 năm 742 Công nguyên, xuất thân trong gia tộc Arnulf, một gia tộc danh tiếng của vương quốc Frank.
34707	Karlsson (lưu ý là có 2 chữ s), có nghĩa là "con trai của Karl" nhưng ngày nay Karlsson là một họ và cha của người mang họ này không nhất thiết phải có tên là Karl.
34708	Karl V đã tranh cãi cùng các cố vấn của ông về việc làm thế nào để đối phó với vua bị bắt.
34709	Karma yoga, Bilimoria nói, là "hành động được tinh chỉnh về mặt đạo đức".
34710	Karnow cũng làm việc cho tờ The New Republic và King Features Syndicate.
34711	Karoran là một thị trấn thống kê (
34712	Kars cố gắng giết Joseph bằng Hamon, nhưng Joseph theo bản năng giữ hòn đá Aja, khiến năng lượng tạo ra dẫn đến đỉnh điểm vụ phun trào, khiến Joseph và Kars bay lên trời trên một tảng đá lớn.
34713	Kasatkina cũng có một người anh trai tên là Alexandr.
34714	Kash, N; Lee, MA; Kollipara, R; Downing, C; Guidry, J; Tyring, SK (ngày 3 tháng 4 năm 2015).
34715	Kasparov đã chiến thắng, để trở thành nhà vô địch thế giới thứ mười ba và trẻ nhất ở tuổi 22.
34716	Kasuga thực hiện những chỉ dẫn của mình một cách nghiêm túc và có sự đối đầu với Nōhime (liên quan đến những người họ bảo vệ) và Sasuke (với tư cách là một ninja, và do tính cách trái ngược nhau).
34717	Kasuya Ryojun (Daisaku), anh trai ông, được mời đến để kiểm tra.
34718	Katana, ngoài ra cậu cũng có thể phân thân thành ba người và di chuyển với tốc độ cao.
34719	Kate phải trải qua giai đoạn khó khăn, cô cũng đang hồi phục từ chứng nghiện rượu.
34720	Kathleen Kennedy cũng nói rằng một bộ phim xoay quanh Lando Calrissian có thể sẽ xảy ra, nhưng nó sẽ không phải là ưu tiên vào thời điểm đó.
34721	Kathryn, đứa con duy nhất của họ sinh vào năm 1903 và mất năm 2005, hưởng thọ 101 tuổi.
34722	Kathryn McKinnon Berthold (sinh ngày 6 tháng 1 năm 1984) là nữ diễn viên, nghệ sĩ hài người Mỹ.
34723	Katniss, biết rõ rằng những nhà tổ chức thà có hai người thắng hơn là không còn ai, lấy ra dâu độc và cùng Peeta bắt đầu ăn.
34724	Katniss thẳng thừng từ chối, tức giận nhắc lại việc họ đã bỏ lại Peeta Mellark, người đóng giả người yêu và cũng là vật tế đồng hành với cô từ Quận 12, tại đấu trường.
34725	Kato cảm thấy bị xúc phạm nặng nề khi biết rằng một người nước ngoài không chỉ học được võ thuật Nhật Bản, mà còn cho rằng mình xứng đáng để đánh bại các chiến binh Nhật Bản.
34726	Kato tin rằng đội quân đông đảo của mình sẽ tiêu diệt người Triều Tiên và sau đó ra lệnh cho lính Nhật đơn giản tiến lên những sườn đồi dốc đứng ở Haengju với rất ít chuẩn bị.
34727	Katrina Halili bị bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Hayden Kho quay lén cảnh giường chiếu giữa hai người hồi năm 2007.
34728	Katrina Kaif và mẹ của cô ấy tại lễ trao giải People's Choice Awards năm 2012.
34729	Katsuobushi truyền thống, gọi là karebushi, thường được trồng với nấm Aspergillus glaucus để làm giảm độ ẩm.
34730	Katsuren sau đó bị tấn công, và án ti Amawari bị bắt và hành quyết.
34731	Katy Perry trong vai nhân vật Yosef Shulem, nhân vật nhận nhiều sự chỉ trích nhất từ các nhà phê bình âm nhạc.
34732	Kaufmann là người đồng tính công khai.
34733	Kaufman, Paul (1969); p. 209 Thư viện đăng ký tự hào về sự tôn trọng.
34734	Kaufman từng nghe một nha sĩ kể về chiếc rương khi ông còn bé.
34735	Kaukonen đã tuyên bố rằng anh “cứu mạng cô ấy” vì đã kéo cô ra khỏi xe.
34736	Kavanagh, người luôn nghi ngại về bản chất vô nhân đạo của nghiên cứu, đã đồng ý cung cấp thông tin.
34737	Kaveh là một anh hùng dân tộc của người Ba Tư trong thần thoại Ba Tư.
34738	Kaveri chảy qua miền Nam Karnataka và sau đó vào Tamil Nadu.
34739	Kawee của Brook có vẻ chưa đủ đáng ghét và Nalin của Kob có đôi chút mạnh mẽ quá mức.
34740	Kayentachelys dài khoảng 0,5 m (1,6 ft) và rộng 0,6 m (2,0 ft).
34741	Kaymakam của huyện là Beran Bertuğ.
34742	Kazuya Mishima có sức mạnh kinh ngạc, và anh ta đánh bại cả Lee Chaolan và Heihachi Mishima.
34743	KCNA cho biết tướng Pak Yong-sik đã tham gia các cuộc hội đàm với tư cách là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Triều Tiên.
34744	K Computer của Fujitsu xếp thứ 1 trong danh sách TOP500 siêu máy tính từ tháng 6 năm 2011 đến tháng 11 năm 2011.
34745	Kconfig còn được sử dụng trong các dự án khác như bootloader Das U-Boot và công cụ tạo hệ thống Linux nhúng Buildroot.
34746	Keane nhờ tới nhà hoạt hình 3D của Disney Kyle Strawitz để giúp ông kết hợp công nghệ mô phỏng máy tính với lối vẽ tay truyền thống.
34747	Kẻ bị cho là thực hiện vụ bắt cóc này Wolfgang Priklopil đã tự sát cùng ngày.
34748	Kẻ cầm đầu của nhóm Ba mươi bạo chúa, Critias, đã bị giết trong trận chiến.
34749	Kể cả ở trạng thái cân bằng nhiệt (nhiệt độ bằng nhau) hệ vẫn có sự trao đổi nhiệt, nhưng do nhiệt lượng thu vào bằng nhiệt lượng tỏa ra nên dẫn đến cân bằng.
34750	Kẽ chân có màu đỏ tía.
34751	Kẻ chiến thắng sẽ chiếm được thuyền của đối phương.
34752	Kê có thể đã được tiêu thụ bởi con người khoảng 7000 năm và có thể đã có một vai trò thiết yếu trong việc phát triển nông nghiệp và xã hội làm việc đồng áng.
34753	Kế đó, Giáo hội Tăng Già toàn quốc được thành lập, nhà sư được cử vào các chức vụ: Trưởng ban Giáo dục, Phó Trị sự, Ủy viên phiên dịch Tam Tạng.
34754	Kẻ đồi bại nhất trong số này là Icelus, quan chức xuất xứ từ tầng lớp nô lệ được giải phóng.
34755	Kế đó là Bảo tàng Pitt Rivers, thành lập năm 1884, trưng bày những bộ sưu tập nhân học và khảo cổ học của Viện Đại học, đang lưu trữ hơn 500 000 hiện vật.
34756	Kế Đô là một karaka hay chỉ thị về tri thức, sự hiểu biết, không còn sự quyến luyến, khả năng tưởng tượng, cái nhìn xuyên suốt, sự xáo trộn và các khả năng tâm linh.
34757	Kế đó ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Y tế rồi làm Lãnh tụ Hạ viện, nhưng lại ngày càng thất vọng với những hoạt động và chính sách nội bộ của Đảng Thống nhất Quốc gia.
34758	Kẻ được cho là đã theo dõi cô cuối cùng cũng đã bị bắt và buộc tội quấy rối người khác.
34759	Keegan (2005), 157 Theo các mệnh lệnh nghiêm ngặt của Hitler, cuộc đàm phán được giữ bí mật đối với người Ý, và sự đầu hàng được chấp thuận.
34760	Keel chào đời ở vùng Hornell, New York, con trai của một nhạc trưởng làm việc ngắn hạn.
34761	Kẻ giết người bắt đầu bắn vào một lớp học nghệ thuật tại trường vào khoảng 7:40 giờ sáng CDT.
34762	Kẻ giết người phải lén lút và cố gắng giết càng nhiều người càng tốt mà không bị bắt hoặc giết.
34763	Kẻ hèn này chỉ là viên sứ giả, vâng mệnh người khác mà đến, nếu quân hầu chẳng nhận thụ phong, tôi cũng phải trở về thôi, song tôi thực sự tiếc về hành vi của tướng quân, sợ rằng sau này tướng quân phải hối hận."
34764	Kế hoạch ban đầu bao gồm phá bỏ ngôi nhà lịch sử thập niên 1930 ở xung quanh địa điểm xây dựng này, nhưng người ta đã quyết định bảo tồn ngôi nhà và sử dụng nó làm lối vào chính của tòa nhà.
34765	Kế hoạch ban đầu là phóng tàu vũ trụ tiến bộ-tên lửa Zenit từ sân bay vũ trụ vùng cực Plesetsk lên các quỹ đạo có góc nghiêng lớn với đường xích đạo (62 độ so với Xích Đạo), phục vụ cho trạm Hoà Bình 2 (Mir-2).
34766	Kế hoạch ban đầu nhằm giải phóng Krym của quân đội Liên Xô không đặt mục tiêu đổ bộ lên bán đảo Kerch.
34767	Kế hoạch cải biến Alaska bị hủy bỏ.
34768	Kế hoạch chiến dịch này được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn nhiều so với các chiến dịch tại khu vực Rzhev - Vyazma trong năm 1942.
34769	Kế hoạch chiến tranh năm 1911, được soạn thảo bởi Chuẩn Đô đốc Raymond P. Rodgers, bao gồm chiến thuật "nhảy đảo" để tiếp cận Nhật Bản.
34770	Kế hoạch cho tang lễ của ông được lên kế hoạch từ tận 12 năm trước khi Churchil qua đời.
34771	Kế hoạch có nhiều sai lầm.
34772	Kế hoạch có trị giá 92 triệu đô la Mỹ (66 triệu euro) được thực hiện vào năm 2008.
34773	Kế hoạch của anh bị thất bại khi Batman đến giải cứu Catgirl và cuối cùng giết chết Grayson, kích hoạt hệ thống tự hủy của han và thả Grayson vào hố nham thạch dưới hang động, hoàn toàn làm tan rã Grayson.
34774	Kế hoạch của Anh là tiến hành phối hợp với một lực lượng đổ bộ khác, nhưng với khoảng cách đó thì việc phối hợp là không thể, nên họ đã bỏ cuộc và rút lui.
34775	Kế hoạch của Auchinleck là để Lữ đoàn Bộ binh 161 Ấn Độ tấn công dọc theo rặng núi Ruweisat để đánh chiếm Deir el Shein, trong khi Lữ đoàn 6 New Zealand tiến đánh từ phía nam rặng núi đến khu đất trũng El Mreir.
34776	Kế hoạch của Carol có kết quả hỗn hợp.
34777	Kế hoạch của Giáo hoàng là dùng người Franc để chống quân Lombarđô.
34778	Kế hoạch của hắn là biến Nhật Bản thành mảnh đất của Chúa trời nơi mọi người có thể sống hòa bình mà không khổ ải.
34779	Kế hoạch của ông ấy là chuyển nhượng những tài năng già cỗi để lấy những lượt pick Draft cao cũng như giải phóng quỹ lương và tái thiết trong hai năm.
34780	Kế hoạch đã được PRI xác nhận vào ngày 26 tháng 2 năm 2014.
34781	Kế hoạch đầu tiên cho thấy một bất động sản chủ yếu là đất công viên, với địa điểm mà ngày nay là các khu vườn phía bắc đã từng là một cánh đồng.
34782	Kế hoạch dựng lên một tượng đài có thể được bắt nguồn từ năm 1990, khi chủ tịch Warsaw Stanisław Wyganowski tán thành yêu cầu của một nhóm vận động cho việc tạo ra một tượng đài cho Piłsudski.
34783	Kế hoạch được chuẩn bị trong khoảng thời gian một năm rưỡi, bao gồm một số nỗ lực không thành công, ba khinh khí cầu và nhiều sửa đổi khác nhau cho đến khi trốn thoát thành công.
34784	Kế hoạch kinh tế tập trung cao của Liên Xô được quản lý bởi hệ thống chỉ huy hành chính.
34785	Kế hoạch Manstein đã bị nhiều tướng lĩnh Đức từ chối vì cho là nó quá mạo hiểm, Otto 2007, trang 136. do địa hình vùng Ardennes không phù hợp cho xe tăng.
34786	Kế hoạch mở rộng 6.8 km từ Ga Giheung đến Ga Gwanggyo trong tương lai trên Tuyến Shinbundang.
34787	Kế hoạch mua Cuba từ Đế chế Tây Ban Nha được đưa ra vào những thời điểm khác nhau của Hoa Kỳ.
34788	Kế hoạch này mang tên "Chiếc thùng sắt"
34789	Kế hoạch này sau đó bị hủy bỏ bởi phản ứng dư luận tiêu cực tới lời công bố.
34790	Kế hoạch này sẽ hạn chế vĩnh viễn năng lực kinh tế của Đức, và làm gia tăng đáng kể sức mạnh của Pháp.
34791	Kế hoạch phát hành cho phép khách hàng đặt hàng trước tiếp cận các phiên bản alpha và beta của trò chơi, cũng như các tính năng được phát triển sau này như chỉnh sửa cấp độ.
34792	Kế hoạch phòng ngừa hỏa hoạn cho phép thực hiện các đám cháy được kiểm soát như là một phương pháp để trả lại đất của vườn quốc gia về trạng thái ban đầu của nó.
34793	Kế hoạch Tacubaya, mà không nhận ra Hiến pháp năm 1857, ban đầu được công nhận Ignacio Comonfort là tổng thống của México.
34794	Kế hoạch tiếp thị thương mại đang nhắm mục tiêu khách hàng và người mua sắm.
34795	Kế hoạch tìm kiếm một đơn đặt hàng 50 khẩu, và sau đó sản xuất vũ khí này ở Mỹ.
34796	Kế hoạch ủy ban quân sự 306/1, "Kế hoạch chiếm đảo Rota" 25 tháng 1 năm 1945.
34797	Kế hoạch xây dựng sân bay mới đã được soạn thảo từ thập niên 1960.
34798	Keidy hiện là một nhiếp ảnh gia thời trang và là người sáng tạo và chủ sở hữu của nhiếp ảnh Kei Moreno ở Los Angeles, California.
34799	Keiji từng là bạn với Hideyoshi cho đến khi một sự kiện bi thảm xảy ra, do Hisahide gây ra, đã phá vỡ tình bạn của họ.
34800	Keiki trên danh nghĩa chấp nhận kế hoạch này, từ triều đình về nghỉ ở Osaka cùng lúc với từ chức Chinh di Đại tướng quân.
34801	Keita Furusawa đã từng chơi cho Renofa Yamaguchi FC, FC Kariya và Tokyo Musashino City FC.
34802	Kế Khâu là kinh đô của Yên.
34803	Kekistan là một quốc gia ảo do thành viên 4chan tạo ra.
34804	Kể lại vụ việc này, sách Địa chí TP.
34805	Kelantan nằm ở góc đông bắc của Malaysia Bán đảo.
34806	Kelley ngã xuống sàn, chỉ kịp thốt lên “tôi bị cháy” và chết 35 giờ sau đó.
34807	Kelly đã viết quyển "Fighting for Hope" (Chiến đấu cho Hy vọng) năm 1984 do South End Press xuất bản.
34808	Kelly đóng vai nhân vật Rose Tico, một thợ máy với nhiệm vụ sửa chữa máy móc.
34809	Kelly, Thomas (1966); p. 127 Ngoài ra còn có thư viện của Artizans được thành lập tại Birmingham vào năm 1799.
34810	Kelsi đã ngỏ ý mời hai người nghe thử những giai điệu gốc của bài hát lúc Kelsi mới sáng tác nó.
34811	Kém dinh dưỡng ở trẻ em đang là một vấn đề phổ biến toàn cầu và dẫn đến đến nhiều tác động tiêu cực về sức khỏe trong ngắn hạn và dài hạn.
34812	Kem được sử dụng trong nhiều loại món tráng miệng.
34813	Kemeny đã dẫn dắt nhà trường qua những thay đổi đáng kể.
34814	Kempenfelt (R03) đã phục vụ và sống sót qua cuộc Thế Chiến.
34815	Kemper" của The Celibate Rifles, "Murder" của Seabound và "Killfornia (Ed Kemper) "của Church of Misery.
34816	Kemper đã nói về video trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 4 năm 2010 với Câu lạc bộ AV: "Tôi thực sự không thích video đó và tôi ước rằng tôi đã không làm nó, mặc dù tôi biết rằng đó chỉ là một trò đùa.
34817	Kemper sau đó đã sát hại mẹ mình và một trong những người bạn của bà trước khi tự nộp mình cho cảnh sát.
34818	Kẽm photphua rất độc.
34819	Kemplich nằm trên độ cao trung bình là m mét trên mực nước biển, có điểm thấp nhất là 228 mét và điểm cao nhất là 350 mét.
34820	Kẽm pyrithion được sử dụng rộng rãi trong dầu gội đầu do nó có chức năng chống gàu.
34821	Kèm theo đó, họ có được dùng kính ngữ His Royal Highness (gọi tắt là HRH), còn cháu cố đích tôn thì là His Highness (gọi tắt là HH).
34822	Kẻ nào ra hàng đều cho ấn thao và tha cho về để chiêu dụ nhau.
34823	Ken Barnes, người được thăng chức Đại tá năm 1973, được bổ nhiệm làm cố vấn quốc phòng đến Sĩ quan cấp cao của Jamaica, London (1976-1981) và Barnes chuyển đến London cùng gia đình anh vào tháng 1 năm 1976 khi anh mới 12 tuổi.
34824	Kendall Jenner có tên trong danh sách “50 người đẹp nhất trên thế giới” vào ngày 9 tháng 4 năm 2014.
34825	Kendo được tập luyện với bộ trang phục truyền thống của Nhật Bản (
34826	Keng Vannsak giải thích với Short rằng những người khác muốn tống khứ ông ấy.
34827	Keng Vannsak trở thành một trong những nhân vật chủ chốt của cộng đồng sinh viên Campuchia tại Paris.
34828	Kênh chị em của nó bắt đầu các chương trình trực tiếp vào lúc 18 giờ ET cùng ngày.
34829	Kênh Chưng Bầu chảy qua tỉnh Kiên Giang và thành phố Cần Thơ.
34830	Kênh cũng được chọn là nơi phát hành ca khúc mới của nhiều ca sĩ, kênh còn đầu tư cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc độc quyền chỉ có trên iTV.
34831	Kênh đào nằm gần làng Nea Roda trong bán đảo Athos.
34832	Kênh đào tàu thuỷ Manchester được khánh thành vào năm 1894, tạo ra cảng Manchester và liên kết thành phố với biển vốn nằm cách 58 km về phía tây.
34833	Kênh đổi tên thành Cartoon Network cho đến tháng 12 năm 2002, khi họ bị mất hợp đồng.
34834	Kênh được ra mắt dưới dạng Adventure One (A1) vào ngày 1 tháng 11 năm 1999, và sau đó được đổi tên thành vào ngày 1 tháng 5 năm 2007 với tên gọi National Geographic Adventure, tăng cường sự hiện diện của Nat Geo nói chung.
34835	Kênh được sử dụng như một đường mòn để chèo thuyền, và đôi khi được những người câu cá thường xuyên lui tới.
34836	Kênh ITV Play được tạo ra để đáp ứng và hy vọng kiếm được tiền từ sự phổ biến của các chương trình đố vui đêm khuya trên Mạng ITV và ITV2 như Quizmania và The Mint.
34837	Kênh này chạy từ Sòi Trẹ (xã Quỳnh Lộc) đổ vào sông Hoàng Mai ở phía Bắc làng Ngọc Huy và gọi là Kênh Son.
34838	Kênh này có nhiều loại chương trình, phần lớn được mã hóa.
34839	Kênh này không trực thuộc quản lý của đài truyền hình Hồ Nam mà do tập đoàn điện ảnh Xiaoxiang chịu trách nhiệm.
34840	Kênh nguốn cấp dữ liệu hoạt đông phát sóng tại Indonesia từ ngày 1 tháng 9 năm 2020.
34841	Kênh phát hành vào ngày 1 tháng 11 năm 1982 dưới tên kênh The Playboy Channel.
34842	Kênh phát thanh AM Sóc Trăng phát từ lúc thành lập Đài.
34843	Kênh video trực tuyến của anh tập trung chủ yếu vào trò chơi Minecraft, nhưng đến năm 2016, anh đã thêm video trò chơi khác Minecraft vào kênh của mình để chơi các trò chơi khác, chẳng hạn như Roblox và Tomodachi Life.
34844	Kênh WiiWare ra mắt vào ngày 25 tháng 3 năm 2008 và vẫn hoạt động trong suốt vòng đời của Wii U cho đến khi Wii Shop ngừng hoạt động vào năm 2019.
34845	Kênh YouTube chính thức của nhóm đã đăng tải mỗi tập vào thứ Sáu hàng tuần, giới thiệu cuộc sống hàng ngày và quá trình chuẩn bị ra mắt của các chàng trai.
34846	Kenji Kurosaki vốn là một huấn luyện viên kyokushin chứ không phải một võ sĩ thực thụ, và ông chỉ là người thay thế cho võ sĩ được chọn ban đầu.
34847	Kền kền lưng trắng (
34848	"Ken" là kéo, dùng để tấn công những mục tiêu tầm trung, có thể cắt ngang bất cứ vật gì và được xem là vũ khí hệ cụ thể hóa.
34849	Kenneth Wolf vào tháng 10-1943 và được nhiệm vụ này được giao cho đơn vị điều phối chỉ huy ném bom XX Bomber Command.
34850	Kenny cung cấp Matt $ 20,000 để tìm ra kẻ bắt cóc.
34851	Kenocymbium simile được Alfred Frank Millidge & Anthony Russell-Smith miêu tả năm 1992.
34852	Ken Schretzmann là người biên tập.
34853	Kenshin chứng minh điều đó khi anh cắt đôi một cái daikon và gắn nó lại như cũ.
34854	Kenshin tham dự vào cuộc xung đột này như một người trung gian hòa giải trong một thời gian, sau đó ông liên minh với gia tộc Shiina và tiêu diệt gia tộc Jinbo.
34855	Kenta Matsuda đã từng chơi cho Grulla Morioka.
34856	Kentro Neotitas Maroniton giành danh hiệu đầu tiên.
34857	Kèn trumpet làm từ gốm, niên đại 300 AD từ Viện bảo tàng Larco, Lima, Peru.
34858	Keo bọt tóc được ra mắt vào những năm 1980 ở Bắc Mỹ được gọi là "keo bọt nghiện", khi những người thợ làm tóc tiết lộ sản phẩm bọt mới cho khách hàng của họ.
34859	Kẹo cao su có chứa axit tạo vị (như axit citric) hoặc axit do vi khuẩn sinh ra khi dùng loại kẹo chứa đường có thể làm giảm pH mảng bám.
34860	Kẻo phải cơn Chúa giận.
34861	Kéo theo đó là một nhu cầu lớn đối với các thợ xây, thợ mộc và các ngành nghề khác, cũng như một sự đa dạng về chủng loại hàng hóa và vật liệu, được các Án ti nhập từ lãnh địa của mình.
34862	Kẹp duỗi tóc có thể gây thương tổn cho tóc về mặt nhiệt học và mặt cơ học.
34863	Kepler-10 là ngôi sao đầu tiên của Kepler được cho là có một hành tinh nhỏ trên quỹ đạo.
34864	Kepler-11c và năm hành tinh chị em của nó tạo thành hệ thống hành tinh được phát hiện đầu tiên với hơn ba hành tinh quá cảnh.
34865	Kepler-14 được chỉ định tạm thời với tên KOI-98.
34866	Kepler đã chia tác phẩm Harmonices Mundi thành 5 chương dài: Brackenridge, J. (1982).
34867	Kepler hoãn việc chuyển nhà và ở lại Praha cho tới khi Rudolf qua đời vào đầu năm 1612, mặc dù ông cũng không thể nghiên cứu được gì giữa những rối loạn chính trị, căng thẳng tôn giáo và bi kịch gia đình này.
34868	Keppel trong khi đang dùng bữa tại một nhà hàng được cho là đã nói: "Thời tôi mọi chuyện được giải quyết tốt đẹp hơn như vậy nhiều."
34869	Keratin là một loai protein có chức năng bảo vệ da trước tác hại của môi trường.
34870	Kernel 3.0 có 15 triệu dòng lệnh và hơn 1.300 nhà phát triển các nhân có đóng góp cho phiên bản này của nhân Linux.
34871	Kernel chịu trách nhiệm quyết định bộ nhớ nào mà mỗi tiến trình có thể được sử dụng và xác định việc cần làm khi không có đủ bộ nhớ.
34872	Kershaw 2008, p. 96. Với quy mô bị giới hạn, do đó không có một thống chế nào được phong cấp trong thời kỳ Cộng hòa Weimar.
34873	Kệ sách được chia thành nhiều loại khác nhau dựa theo kiểu dáng, chất liệu, vị trí và công dụng của nó.
34874	Kesha nói rằng cảm hứng đằng sau bài hát xuất hiện từ một lần về nhà trong tình trạng say rượu và mệt mỏi sau một đêm tiệc tùng.
34875	Kesha tập dợt cho màn trình diễn ở giải thưởng Video MuchMusic năm 2010.
34876	Kestis nhận sự giúp đỡ từ Cere Junda, một Hiệp sĩ Jedi khác đang lẩn trốn.
34877	Kế sữa vốn mọc hoang dã ở vùng Ðịa Trung Hải.
34878	Kết án chém 7 người, đày chung thân 9 người, khổ sai và biệt xứ từ 10 đến 30 năm, cộng 56 người" Kể theo Lương gia tộc phả, đã dẫn.
34879	Kết bè kết đảng, đi lệch chính đạo mà kẻ sĩ trong triều chẳng dám ngăn trở”.
34880	Kết cấu "Gối" này rất phổ biến ở các dòng bazan dưới nước và giúp chẩn đoán môi trường phun trào dưới nước khi phân tích đá cổ xưa.
34881	Kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, Điều 39. Phân loại đường bộ.
34882	Ketchikan nằm trên đảo Revillagigedo, và được Thuyền trưởng George Vancouver đặt tên năm 1793.
34883	Kết cục của Trần Viên Viên không rõ ràng.
34884	Kết cục khi quân Lương Sơn phá thành Đại Danh, bị Lư Tuấn Nghĩa chém chết.
34885	Kết cục là Xa lộ Thương mại Liên tiểu bang 40 đi qua Greensboro bị giải thể.
34886	Kết cuộc cuối cùng của Airachnid là bị biến thành zombie và bị đưa đến một hành tinh hoang vu.
34887	Kẻ tham nhũng nhẹ thì bị lưu đày, sung quân, nặng thì bị tử hình, nặng hơn nữa thì bị rút gân lột da, biến tên tội phạm thành bù nhìn đặt ở công trường.
34888	Kế thê của Sùng Khởi là con gái của Lý vương phủ Thành Thủ úy Tái Diệu (载耀), và Qua Nhĩ Giai thị, đường tỷ của Vinh Lộc.
34889	Kết hôn với Ủy viên Hội đồng Cơ mật, Đại biểu Đuma Nga, Bá tước Andrei Petrovich Shuvalov (1742-1789).
34890	Kết hợp 4 yếu tố PESO: mục tiêu cuối cùng của việc kết hợp các hình thức truyền thông là để tạo ra một chiến lược kết hợp tất cả các phương tiện một cách thống nhất và bổ trợ cho nhau.
34891	Kết hợp giá trị về khoảng cách và độ sáng cho thấy đây là những nguồn phát ra năng lượng cực kỳ lớn.
34892	Kết hợp hình sao và vòng (Star Ring Network): Cấu hình dạng kết hợp Star Ring Network, có một "thẻ bài" liên lạc (Token) được chuyển vòng quanh một cái HUB trung tâm.
34893	Kết hợp khớp lắc có thể được sử dụng ở những nơi có đường cao tốc trên đường chuẩn, và do đó có thể cung cấp ngày chính xác hơn nhiều so với phương pháp đánh chặn hoặc xác suất có thể tạo ra.
34894	Kết hợp lại, tình yêu là một hoạt động, không chỉ đơn giản là một cảm giác.
34895	Kết hợp thông điệp tốt có thể tăng chuyển đổi lên đến 50% trong nhiều trường hợp.
34896	Kết hợp trong múa ngẫu hứng sử dụng động tác tự nhiên của cơ thể.
34897	Kết hợp với những vấn đề sinh thái do một lượng lớn khói và dầu khí không cháy hết rơi trở lại trái đất, giếng dầu hoả hoạn như những người nhìn thấy ở Kuwait (1991) có thể gây thiệt hại kinh tế rất lớn.
34898	Kết hợp với tìm kiếm trên máy tính để bàn tích hợp, Windows Explorer cho phép người dùng tìm và sắp xếp các tệp theo những cách mới, chẳng hạn như ngăn xếp.
34899	Kế thừa Sư và cũng là người trụ trì thứ ba của Vĩnh Bình tự (zh. 永平寺, ja.
34900	Kế thừa từ Shin Ankoku Ryū, chức năng này cho phép mua Item thông qua Nintendō Wifi Connection.
34901	Kẻ thù của đà điểu chỉ việc ăn nó mà không tốn tí sức lực nào.
34902	Kẻ thù của hạnh phúc là đau khổ và phẫn nộ.
34903	Kẻ thù cũng thả các tế bào năng lượng bổ sung chỉ số sức khỏe của Mega Man.
34904	Kẻ thù dù có ở dạng nào thì cũng đều muốn những nước nhỏ làm đầy tớ cho họ.”
34905	Kẻ thù lớn nhất của ông là Big Show.
34906	Kẻ thường để nối hai cột trong vì với nhau (kẻ chuyền), hoặc có thể chạy suốt theo chiều dốc mái từ nóc xuống (kẻ suốt).
34907	Kẻ thù sẽ không thấy, nghe hay ngửi được đối tượng được ểm bùa.
34908	Kẻ thù và tòa tháp thường có khả năng, chi phí và giá nâng cấp đa dạng.
34909	Kế tiếp sau bản beta là bản RC (Release Candidate).
34910	Kết luận của các cuộc điều tra và phân tích cho thấy Garzke, Dulin and Denlay, Death of a Battleship nguyên nhân chủ yếu của việc bị chìm là do ngập nước không thể kiểm soát dọc theo trục chân vịt "B".
34911	Kết luận của Ruckelshaus là DDT không thể được sử dụng một cách an toàn.
34912	Kết luận cuối cùng phải chờ đợi ngẫu nhiên thử nghiệm mù đôi ở người.
34913	Kết luận là cây quyết định giúp ta biến một biểu diễn dữ liệu phức tạp thành một cấu trúc đơn giản hơn rất nhiều.
34914	Kết luận là không có vi phạm luật pháp hoặc điều khoản nhượng quyền thương mại.
34915	Kết luận này được dựa trên sự so sánh các loại vũ khí cuối cùng, chứ không phải dựa vào độc tính của ricin (
34916	Kết luận này phải đánh giá được nhiều vấn đề liên quan chủ yếu trên cơ sở định lượng.
34917	Kết luận trên bị nhiều người phản đối khiến cho ban hội thẩm phải mất 4 ngày tranh cãi về những ý kiến không đồng tình.
34918	Kết nối đa điểm.
34919	Kết nối đơn giản giữa cột và vòm đã được thay đổi bằng các họa tiết trang trí.
34920	;Kết nối với máy tính: Máy in có thể kết nối với máy tính qua cổng LPT truyền thống hoặc các cổng USB (đa số các máy in hiện nay đều có khả năng kết nối với cổng USB của máy tính).
34921	Kế toán: Hệ thống và thủ tục.
34922	Kết quả 3-1 sau hiệp phụ giúp Brentford đặt chân vào vòng Hai.
34923	Kết quả, album thất bại về mặt thương mại, và bị phê bình về mặt chuyên môn.
34924	Kết quả bỏ phiếu cho thấy sự khác biệt giữa các thế hệ ở Anh: 3/4 cử tri dưới 24 tuổi chống lại Brexit, trong khi thế hệ từ 65 tuổi trở lên thì đa số (58%) lại ủng hộ.
34925	Kết quả các bài giảng bằng tiếng Việt lợi ích nhiều hơn các bài giảng phải có người thông dịch lại.
34926	Kết quả chiến lược của trận đánh này là toàn bộ sườn phía Nam của Phương diện quân Tây Nam và sườn phía Bắc của Phương diện quân Nam (Liên Xô) bị uy hiếp.
34927	Kết quả chính của ứng dụng PMTS là định lượng đầu vào lao động theo SMV (Giá trị phút chuẩn) hoặc SAM (Phút phân bổ bị mắc kẹt).
34928	Kết quả chỉ ra rằng điểm trung bình trung học quyết định 15,4% kết quả học tập tại đại học và SAT I giải thích được 13,3% và SAT II (các môn chuyên biệt) có thể giải thích được 16%.
34929	Kết quả chỉ ra rằng sinh non (VPTB) và cân nặng khi sinh rất thấp (VLBW) là phổ biến hơn nhiều đối với người nhập cư so với người dân bản địa (Castelló et al., 2012).
34930	Kết quả chỉ ra rằng sự tận tâm ở những người giàu đặc biệt mạnh mẽ, trong khi chứng loạn thần lại đặc biệt yếu.
34931	Kết quả cho thấy APD có thể có lợi thế tâm lý xã hội cho bệnh nhân trẻ và những người được tuyển dụng hoặc theo đuổi một nền giáo dục.
34932	Kết quả cho thấy đợt tấn công của quân đội Liên Xô đã hoàn toàn thất bại, tuy nhiên quân Đức cũng chịu thiệt hại quá nặng đến mức họ phải chuyển sang thế phòng ngự và không thể tấn công Leningrad như dự kiến.
34933	Kết quả cho thấy hai viên kim cương trùng khớp nhau hoàn toàn.
34934	Kết quả cho thấy thymidine phóng xạ đã xuất hiện ở cả hai nhánh khi nhân đôi.
34935	Kết quả có thể được chuyển đổi trở lại thành SECAM trong một số mô hình; hầu hết mọi người mua thiết bị đắt tiền như vậy sẽ có một TV đa tiêu chuẩn và như vậy sẽ không cần chuyển đổi.
34936	Kết quả của các đội: Sài Gòn F.C., Cao Bằng không bao gồm kết quả tại vòng loại.
34937	Kết quả của chương trình nhân giống thử nghiệm này cho ra loài mèo Kinkalow kế thừa bàn chân ngắn của mèo Munchkin và vóc dáng hơi dài, cùng đôi tai cong đặc trưng của American Curl.
34938	Kết quả của cuộc đàm phán, các con tin được thả, và sau cuộc tấn công của các sĩ quan của nhóm "A", bọn tội phạm đã bị tước vũ khí.
34939	Kết quả của cuộc điều tra này cho thấy dân số tăng lên 14.333.
34940	Kết quả của cuộc điều tra, những người Triều Tiên bị giam giữ đã được ân xá.
34941	Kết quả của cuộc điều tra và sự phản đối kịch liệt của công chúng sau đó, Target ngay lập tức ngừng quan hệ với công ty.
34942	Kết quả của cuộc tranh chấp quyền phong tước này là vị trí của nhà thờ và hầu tước đã được nâng lên hơn so với vua.
34943	Kết quả của hội nghị, đã khiến giới chức hàng đầu của luật Hồi giáo lên tiếng phản đối việc cắt bỏ bộ phận sinh dục.
34944	Kết quả của một nghiên cứu từ xa vô tuyến chỉ ra rằng phạm vi lãnh thổ hàng năm của sư tử đực thay đổi từ 144 đến 230 km2 (56 đến 89 dặm vuông) trong mùa khô và ẩm ướt.
34945	Kết quả của một số thí nghiệm không phải lúc nào cũng thành công.
34946	Kết quả của phép chia hai số nguyên có thể trả về phần dư.
34947	Kết quả của phép xấp xỉ này khi áp dụng cho các hệ electron trong nguyên tử, phân tử là khá khiêm tốn.
34948	Kết quả của sáu đợt tấn công nhằm bảo vệ đoàn tàu vận tải đã khiến đội tìm-diệt này được trao tặng danh hiệu Đơn vị Tuyên dương Tổng thống mà Lea được chia sẻ.
34949	Kết quả của sự hình thành khái niệm về sự phát triển này, những môi trường này — từ gia đình đến các cấu trúc kinh tế và chính trị — đã được xem như một phần của quá trình sống từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành.
34950	Kết quả của sự tăng cường nguyên tử heli một cách từ từ trong lõi của Mặt Trời, độ sáng của ngôi sao này đang từ từ tăng lên.
34951	Kết quả của sự từ chối này là quân Đức không thể tiến đến Leningrad từ phía Bắc.
34952	Kết quả của trồng rừng, của cả chính phủ trực tiếp trồng và trồng tại làng được chính phủ hỗ trợ trong những năm 1950 bao phủ các sườn đồi, chủ yếu ở phía tây của bán đảo.
34953	Kết quả của việc ăn phải nhựa, đường tiêu hóa có thể bị tắc nghẽn dẫn đến đói.
34954	Kết quả của việc gây nhiễu của Mỹ là trên màn hình đài radar liên tục xuất hiện nhiễu thụ động - từ dải băng hẹp đến dải sáng đều của toàn màn hình.
34955	Kết quả của việc giao phối với nhiều con đực, nhiều đối tác, bạn tình đã được quan sát thấy ở các loài là kết quả của chế độ đa phối đực là khá tiện lợi.
34956	Kết quả của việc ở trong phe thất trận trong trận đánh này, nhà Uesugi sau đó bị suy giảm nhiều quyền lực.
34957	Kết quả Cù Huy Hà Vũ đã thắng kiện chính quyền tỉnh Thừa Thiên – Huế và dự án này bị đình lại.
34958	Kết quả cũng có các hệ quả cho sự phát hiện trực tiếp sóng hấp dẫn và để hiểu về sự tiến hóa sao.
34959	Kết quả cuộc đấu voi - hổ bao giờ cũng ấn định theo ý người tổ chức đó phải là voi thắng hổ, voi được quyền ưu tiên, còn hổ thì ngược lại, bị tước đi vũ khí lợi hại.
34960	Kết quả cuối cùng sẽ là hiệu quả được tích lũy của áp lực kiên trì."
34961	Kết quả cuối cùng, Sveta được ở lại cuộc thi còn Maria là thí sinh tiếp theo bị loại.
34962	Kết quả cuối cùng, trong chiến dịch này không bên nào giành được thắng lợi toàn cục đáng kể.
34963	Kết quả cụ thể như sau: Bảng A gồm: Đà Nẵng, Hoàng Anh Gia Lai, Cà Mau, Mikado Nam Định; Bảng B gồm: Pijico Bình Định, Huda Huế, Thép Pomina Tiền Giang.
34964	Kết quả đã được một phạm vi mở rộng nhanh chóng của các ứng dụng và các hoạt động của con người.
34965	Kết quả đáng kể nhất của quá trình này là sự phổ biến của xe có cốp nhỏ gọn (compact hatchbacks).
34966	Kết quả đều giống nhau, chúng đều có tác dụng ức chế tương tự nhau.
34967	Kết quả đo góc được biểu thị trên thang chia độ (đối với các máy cũ) hoặc hiện số (đối với các máy hiện đại).
34968	Kết quả đối đầu được sử dụng trong tất cả các tình huống khác, chẳng hạn như khi tất cả các đội tham gia đều đủ điều kiện tham gia vòng playoff thăng hạng hoặc tất cả các đội đang tham gia vòng playoff xuống hạng.
34969	Kết quả đội Đỏ chiến thắng với 108 phiếu bình chọn của các chiến sĩ.
34970	Kết quả đó là sự ra đời của họ iSeries.
34971	Kết quả đưa ra ngày 8/9 đã lần đầu tiên cho thấy Karzai đã vượt qua mức 50% để khỏi phải vào tranh cử vòng nhì.
34972	Kết quả được công bố vào ngày 28 tháng 5 năm 2010.
34973	Kết quả: Giải cá nhân có 01 Huy chương vàng (Phương Lan) và 03 Huy chương bạc (NSUT Phạm Thanh Bình, NSVM Ngọc Long và NS Thúy Ngần).
34974	Kết quả khiêu dâm được lọc ra.
34975	Kết quả, khi Thành Đắc Thần thua trận, Sở Thành Vương nói "Nếu ngươi hồi quốc, phụ lão lưỡng huyện Thân Tức sẽ làm gì ngươi?"
34976	Kết quả không thật xuất sắc, song dự án thử nghiệm máy bay tốc độ cao này đã chứng minh khái niệm sức đẩy tên lửa.
34977	Kết quả kiểm tra được thể hiện trên một đồ thị.
34978	Kết quả, kỵ binh của Khối thịnh vượng chung ở Smolensk đã đẩy lùi hiệu quả cuộc tấn công của quân Nga, buộc họ phải ở trong chiến hào.
34979	Kết quả là 1 tinh bào sinh ra 4 tinh trùng có số nhiễm sắc thể giảm đi 1/2 (sơ đồ bên phải ở hình 1).
34980	Kết quả là 413 mẫu Anh đất của Río Rico bị dời sang phía nam của con sông.
34981	Kết quả là, Alexios và Konstantinos, con Maria, giờ đã là hai anh em được nhận nuôi cùng nhau, va cả hai đều thề rằng họ sẽ bảo vệ quyền lợi của mình khi lên ngôi hoàng đế.
34982	Kết quả là anh ta thấy Tanjiro là một nhân vật có tiềm năng hấp dẫn.
34983	Kết quả là bà đã có thể trở về sau khi thành lập Tổ chức Pfeiffer ở Mỹ để hỗ trợ tài chính cho Trường đào tạo giáo viên Chung-Ang.
34984	Kết quả là, bà trở thành nữ diễn viên Nhật Bản đầu tiên ký hợp đồng với Japan Broadcasting Corporation (
34985	Kết quả là bờ biển Teesside và Northumbria là những nơi khô nhất tại miền Bắc, với lượng mưa hàng năm khoảng 600 mm, trong khi nhiều nơi tại Lake District nhận trên 3200 mm.
34986	Kết quả là, Botvinnik lớn lên ở Nevsky Prospekt, Saint Petersburg.
34987	Kết quả là Brinette được gọi tên đầu tiên còn Isabella là thí sinh tiếp theo bị loại, nhung ngay sau đó thì Caroline thông báo với cô là cô vẫn sẽ được ở lại cuộc thi.
34988	Kết quả là các sợi có độ bền đặc biệt cao hơn cả thép.
34989	Kết quả là cây sinh trưởng còi cọc, giảm năng suất và chữ đường, nếu bị hại nặng thì ngọn có thể mất khả năng nảy mầm, gốc thì không nảy chồi được, ảnh hưởng lớn đến mật số của vụ mía lưu gốc.
34990	Kết quả là chàng lãng tử lặng lẽ về Canada ly dị vợ và có cuộc hôn nhân chính thức với Lê Vân.
34991	Kết quả là cô ấy nói được bốn thứ tiếng: tiếng Ả Rập, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Đức.
34992	Kết quả là, cô coi Kasumi là nhân vật mà cô thể hiện là người đại diện cho chính mình nhất.
34993	Kết quả là cô không bị nhiễm MEV-1 và liều vắc-xin được cho là có hiệu quả.
34994	Kết quả là có một cấp độ sáng kiến và tự chủ lớn được thấy ở các cấp bậc hạ sĩ quan thủy quân lục chiến gồm có hạ sĩ, trung sĩ và thượng sĩ khi so sánh với nhiều tổ chức quân sự khác.
34995	Kết quả là, con ngựa với các thương hiệu Hanoveria thường có sức khỏe tuyệt vời.
34996	Kết quả là có tới 30.000 thư trả lời "có qua tâm".
34997	Kết quả là cựu Thủ tướng trông cực kỳ dại dột.
34998	Kết quả là Đảng Hành động Nhân dân dưới quyền Lý Quang Diệu thắng cử trong tổng tuyển cử năm 1959, và nắm quyền kể từ đó.
34999	Kết quả là đã quyết định thành lập một hội nghị quốc tế của tổ chức từ thiện Giáo hội Công giáo Rôma.
35000	Kết quả là độ cong hàm trên bị phóng đại quá mức.p. 191 in Carrano and Sampson (2008) Bộ xương thuộc về một cá thể trưởng thành, sự hợp nhất khớp xương sọ chỉ ra điều này.
35001	Kết quả là Dự án Identification bắt đầu vào tháng 4 năm 1973, ghi lại hàng trăm giờ quan sát.
35002	Kết quả là dù chiếm giữ được các thành phố lớn nhưng quân Mỹ lại không thể kiểm soát các vùng nông thôn Afghanistan, và cũng không thể đánh diệt được Taliban.
35003	Kết quả là, EMI đã từ bỏ thỏa thuận cấp phép với Grooveshark.
35004	Kết quả là Heather chiến thắng thử thách và cô chọn Andrea để là người đầu tiên chọn phòng cho mình sau khi tất cả sẽ được di chuyển tới ngôi nhà chung của mình.
35005	Kết quả là, họ có siddhi - sức mạnh tâm linh - không giới hạn, thứ mà họ sử dụng riêng cho việc nâng cao tinh thần của chúng sinh.
35006	Kết quả là, họ không phải chịu đựng sự nuôi nấng sai lầm, không trưởng thành cùng Evans, và tiếp tục có một cuộc đời hạnh phúc, thành đạt.
35007	Kết quả là Itachi được giải phóng khỏi phong bế nhờ vào con mắt của Shisui còn Nagato bị phong ấn vào genjutsu vĩnh cửu được tạo ra bởi thanh kiếm Totsuka Sakegari của Itachi.
35008	Kết quả là Julie và Laura là thí sinh có phần thể hiện tệ nhất và sẽ phải nhận hình phạt vào sáng mai.
35009	Kết quả là Katya và Tslil hiện đang có 2 phiếu bầu và chỉ còn lại phiếu bầu của Natali, nhưng kết quả cuối cùng sẽ được công bố vào tập sau.
35010	Kết quả là kênh đào đã cắt qua toàn bộ eo đất.
35011	Kết quả là, không có quá trình dynamo địa hành tinh để sinh ra từ trường.
35012	Kết quả là, kiến trúc máy tính chia sẻ bộ nhớ không được coi trọng như hệ thống bộ nhớ phân tán.
35013	Kết quả là, ký ức của Joon-sang trước khi xảy ra vụ tai nạn bị xóa.
35014	Kết quả là loại bom này tăng đáng kể sức nổ, đạt mức gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần khi so sánh với các loại vũ khí phân hạch một tầng (bom nguyên tử thông thường).
35015	Kết quả là Minh Luân bị loại với số điểm 47.
35016	Kết quả là một bộ phim, chủ yếu là hay hơn và đôi khi tệ hơn, nó mang trái tim trên tay áo."
35017	Kết quả là một ngọn tháp bề thế nhưng thon cao, trên chỏm là phần mái thu gọn dần tựa búp hóa sen, tiêu biểu cho kiến trúc phổ biến của nước Chùa Tháp.
35018	Kết quả là, mười ba câu lạc bộ bóng đá lớn nhất ở Brazil đã tạo ra một giải đấu, The Clube dos 13, để tổ chức một giải vô địch của riêng họ.
35019	Kết quả là ngày 8 tháng 2 năm 1942 6 sư đoàn của Đức đã lọt trọn vào một "cái túi" ở Demyansk.
35020	Kết quả là người Galatia bắt đầu lên đường tấn công Pergamon.
35021	Kết quả là nhà Suren-Pahlav đã giúp đỡ Ardeshir I - vua của các vì vua - nhà Sasan người Ba Tư lật đổ vương triều của Ashkan.
35022	Kết quả là nhiều chiếc thiết giáp hạm Đức buộc phải giảm tốc độ bất ngờ, đưa toàn bộ hạm đội vào tình thế nguy hiểm.
35023	Kết quả là, nhiều thành phố cũ đã biến mất dưới đại dương, và phần lớn những gì đã từng là vùng cao đã bị biến thành chuỗi các hòn đảo mới.
35024	Kết quả là, những bông tuyết khác nhau giữa chúng, trong khi theo mô hình tương tự.
35025	Kết quả là những chiếc máy bay Mỹ với số lượng nhiều, vũ khí mạnh, vỏ giáp dày, cùng với chiến thuật thích hợp được phát triển để vô hiệu hóa các ưu thế và lợi dụng các điểm yếu của Nhật.
35026	Kết quả là những người đàn ông khắp Trung Hoa nổi dậy, tấn công quan lại, nuôi dưỡng quân đội và tuyên bố họ là vua của các vùng lãnh thổ bị chiếm giữ.
35027	Kết quả là nó được coi là đã gây ra xung đột Israel-Palestine đang diễn ra, thường được mô tả là cuộc xung đột khó xử nhất thế giới.
35028	Kết quả là ông đã bị đánh trượt và phải học lại môn đó.
35029	Kết quả là ông lại cho ra đời thêm nhiều tượng đài.
35030	Kết quả là Preussen tiếp tục phục vụ như một tàu canh gác tại Baltic.
35031	Kết quả là, rất nhiều các nhân viên phát triển cấp cơ bản (họa sĩ, lập trình, sản xuất,và thiết kế) bây giờ đã được làm việc theo giờ.
35032	Kết quả là, sau khi Đức thua trận, Renault đã bị quốc hữu hóa vào năm 1945, trở thành Régie Nationale des UsinesRenault (RNUR).
35033	Kết quả là Shweta chiến thắng thử thách và sẽ trở thành thí sinh đầu tiên bước vào chung kết.
35034	Kết quả là sự cố ngoại giao, Lý Quang Diệu sau đó phủ nhận sự duyên biên hóa này bắt nguồn từ các chính trị gia trong chính phủ Malaysia, ông đưa ra lời xin lỗi cho những nhận xét của mình và cũng cố biện hộ cho nó.
35035	Kết quả là, sự hiếu khách của Mackenzie King gần như hoàn toàn là vì mục đích nghi lễ.
35036	Kết quả là, “sự suy giảm dân số là điều tồi tệ nhất một quốc gia có thể gánh chịu; và sự cải thiện nó là là mục tiêu, tất cả các quốc gia, nên hướng tới hơn so với bất kì mục tiêu chính trị nào khác."
35037	Kết quả là tăng được độ sâu ảnh hiển vi và độ phân giải.
35038	Kết quả là, thành phố trở thành một nơi sinh sống lưu vong cho các quan lại bị triều đình thất sủng.
35039	Kết quả là, tiến hóa được cho là một quá trình diễn ra tương đối chậm chạp.
35040	Kết quả là Trần phải vất vả đối phó với những cáo buộc về các tệ nạn trong bộ máy hành chính từ phía Tan.
35041	Kết quả là trong một khoảng thời gian nhất định nào đó (từ vài tháng tới vài năm) thị trường dần dần tràn ngập hàng hóa với số lượng ngày càng trở nên dư thừa.
35042	Kết quả là Unai Emery phảirời câu lạc bộ vào cuối mùa giải.
35043	Kết quả là việc sản xuất T-80 diễn ra rất ngắn, từ 1976 đến 1978 tại nhà máy Leningrad Kirov (LKZ).
35044	Kết quả là xảy ra tranh tụng khiến cho I-35 bị trì hoãn vài năm.
35045	Kết quả là, α-lactalbumin tinh khiết sẽ không tạo thành gel khi bị biến tính và bị axit hóa.
35046	Kết quả lựa chọn đi tiếp hay bị loại được xác định bởi sự biểu quyết của 4 giám khảo.
35047	Kết quả, Minh Chuyên trở thành thí sinh đầu tiên chia tay với sân chơi Vietnam Idol.
35048	Kết quả năm 2012 thì khả quan hơn.
35049	Kết quả này dẫn tới một yêu cầu chế tạo thêm hai mẫu thử trước sản xuất và tổ chức một báo cáo thử nghiệm tĩnh.
35050	Kết quả này sau đó ít nhiều gây tranh cãi từ chính công ty thực hiện điều tra.
35051	Kết quả này thực sự là một cú sốc với người hâm mộ bóng đá, không chỉ với giới tifosi của đội tuyển Ý mà với toàn thế giới.
35052	Kết quả nó là một trong các xe bọc thép chở quân có sức bảo vệ tốt nhất trên thế giới, gọi là IDF Achzarit.
35053	Kết quả, Phạm Đức Đạt may mắn giành chiến thắng.
35054	Kết quả phân tích di truyền dựa trên chuỗi sư tử mtDNA từ khắp phạm vi toàn cầu cho thấy sư tử châu Phi cận Sahara là cơ sở phát sinh học cho tất cả các sư tử hiện đại.
35055	Kết quả phiên tòa phúc thẩm lần hai vẫn tuyên y án sơ thẩm, ông Long có tội với mức án tử hình.
35056	Kết quả rà soát nghèo mới nhât (năm 2013), tỷ lệ hộ nghèo năm 2013 là 7,8% (giảm 1,8% so với cuối năm 2012), tỷ lệ hộ cận nghèo 6,32% (giảm 0,25% so với cuối năm 2012).
35057	Kết quả sau 10 giây ngừng chuyển động, con mực đã gỡ ra khỏi vật bị mắc bằng cách tự hủy một phần cánh tay.
35058	Kết quả sau đó thật đau thương, Yuuri bị chúng lôi vào WC nữ công cộng, dúi đầu vào bồn cầu.
35059	Kết quả, sau nạn đói, mọi nhà vẫn còn lương ăn.
35060	Kết quả, tất cả đều là người trừ Palmer, khi máu của anh ta tự động di chuyển khi tiếp xúc với dây kim loại.
35061	Kết quả thất bại của Chiến dịch Frühlingserwachen đã tạo ra những bất lợi mới cho nước Đức Quốc xã trên mặt trận ngoại giao trong khi các cuộc đàm phán với phương Tây mới chỉ ở giai đoạn sơ khởi.
35062	Kết quả thật khả quan: 20/21 đỗ (một thí sinh bỏ cuộc).
35063	Kết quả Thiên Thành công chúa là con gái của ai, vẫn hoàn toàn không cách nào khẳng định được với cứ liệu hiện tại.
35064	Kết quả thử nghiệm đã khiến Liên Hợp Quốc đưa ra các biện pháp trừng phạt hơn nữa đối với đất nước.
35065	Kết quả thử nghiệm giai đoạn I cho thấy tác dụng phụ chấp nhận được.
35066	Kết quả thường là 93 carbon95% carbon.
35067	Kết quả, tới ngày 24 tháng 2 năm 2016, mạng xã hội này chính thức ra mắt trên phạm vi toàn cầu một bộ "bày tỏ cảm xúc" (gọi là Reactions) bên cạnh nút thích quen thuộc.
35068	Kết quả trên đã góp phần tích cực cho công tác xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.
35069	Kết quả Việt Nam tiêu diệt trận địa pháo của Khmer Đỏ tại đây, các biên đội về hạ cánh an toàn xuống sân bay Biên Hòa.
35070	Kết quả: Warner Brothers nhận quyền phát hành tại Bắc Mỹ trong khi Sony Pictures Entertainment phát hành ở nước ngoài.
35071	Kết quả xét nghiệm của anh là âm tính.
35072	Kết quả xét nghiệm nước tiểu phải luôn được diễn giải bằng cách sử dụng phạm vi tham chiếu được cung cấp bởi phòng thí nghiệm thực hiện xét nghiệm hoặc sử dụng thông tin được cung cấp bởi nhà sản xuất thiết bị / dải thử nghiệm.
35073	Kết thúc bài phát biểu, mọi người vỗ tay tán thưởng, thầy giáo David tuyên bố rằng cô đã vượt qua kỳ thi hạng ưu và trao giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa học đã chuẩn bị sẵn cho cô.
35074	Kết thúc buổi thử thách, Shandi, vì thể lực yếu đã ngất xỉu vì căn phòng quá ngột ngạt làm các cô gái khác lo sợ và lo lắng cho cô.
35075	Kết thúc các hiệp ước hòa bình với Hoa Kỳ, de la Peña gọi cuộc bầu cử được bầu là José Joaquín de Herrera, người nhậm chức vào ngày 2 tháng Sáu.
35076	Kết thúc chiến dịch, ông trở về nước nhận nhiệm vụ mới.
35077	Kết thúc chương trình với giải 3 chương trình Thần tượng tương lai là một thành công lớn với Quỳnh Như.
35078	Kết thúc cuộc thi, anh đạt danh hiệu Á quân.
35079	Kết thúc đền nằm ở hướng Tây Đông dẫn đến một hồ nước.
35080	Kết thúc đợt trình chiếu, tác phẩm đầu tay của đạo diễn Na Hong-jin đã thu hút 5.120.630 lượt khán giả tới xem.
35081	Kết thúc Hội nghị với kết luận thành lập một nhà nước Tây Đức dân chủ và liên bang.
35082	Kết thúc loạt 6 trận, đội nào nhiều điểm nhất vô địch.
35083	Kết thúc lượt câu hỏi thứ nhất ở phần thi này, điểm số của Trung Dũng, Thái Bảo, Lâm Hoàng, Ngọc Thơ lần lượt là 170, 180, 190 và 170 điểm.
35084	Kết thúc mùa giải 2008-2009, Nedved tuyên bố giải nghệ.
35085	Kết thúc mùa giải 2010 của cô tại Barbados, đại diện cho đội thứ ba của UWI Cave Hill, cung thủ nhanh của Barbados đã có một mùa giải tốt nhất là 6/14.
35086	Kết thúc mùa giải, anh đã ghi được tổng cộng 60 bàn thắng và 16 pha kiến tạo ở mọi giải đấu.
35087	Kết thúc mùa giải, anh ghi được tổng cộng 25 bàn thắng trên mọi đấu trường, trong đó có 19 pha lập công giúp anh đoạt danh hiệu Vua phá lưới Premier League đồng thời mang về chức vô địch FA Cup cho đội quân của HLV Guus Hiddink.
35088	Kết thúc mùa giải hạng nhất quốc gia 2000-2001 đội xếp 12/12 và bị xuống hạng nhì quốc gia.
35089	Kết thúc năm 1915, phe Liên minh Trung tâm đã đạt được mục tiêu chính: loại bỏ được một trong nhiều mặt trận và đường bộ từ Đức đến Thổ Nhĩ Kỳ được thông suốt.
35090	Kết thúc năm 2005, TVXQ cho ra mắt đĩa đơn thứ ba "My Destiny" tại Nhật.
35091	Kết thúc nhiệm vụ, chúng ta thấy các thành viên của Blackwood đã bị Warface đột kích và tiêu diệt.
35092	Kết thúc phần một, Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân đều tuyệt tích giang hồ, người đời đồn đại cả hai đã chết.
35093	Kết thúc phim là cảnh Thị trưởng nhìn thấy chiếc Camaro của mình bị dập nát, Owens cảnh báo ông ta về việc đậu xe vào nơi dùng cho trạm chữa cháy trước khi cùng Torrance và Martinez bước vào quán ăn.
35094	Kết thúc thời gian bình chọn, top 10 thí sinh có điểm cao nhất sẽ được tham gia liveshow "Tấm vé cuối cùng" vào ngày 12/06/2016 để dành tấm vé duy nhất vào vòng Chặng đua khắc nghiệt (Tourmalet).
35095	Kết thúc video, nữ ca sĩ mệt mỏi sau màn trình diễn và ngủ gục trong phòng thu.
35096	Kết thúc vòng đấu này, có 40 rapper được đi tiếp vào vòng trong.
35097	Kể từ 2006, trẻ em trước tuổi đến trường được trao cơ hội học các ngôn ngữ Kanak bản địa.
35098	Kể từ 9 tháng 4, dịch bệnh đã lan sang tất cả các tỉnh.
35099	Kể từ album triệu bản hồi 1990 The Razorz edge, AC/DC còn phát hành 2 đĩa đôi hàng đầu nữa là Ballbreaker(1995) và Black Ice(2008) và album được xếp hạng Stiff Upper Lip (2000).
35100	Kể từ các cuộc biểu tình của tại Ferguson, những người tham gia phong trào đã đi biểu tình chống lại cái chết của nhiều người Mỹ gốc Phi khác bằng các hành động của cảnh sát hoặc trong khi bị cảnh sát giam giữ.
35101	Kể từ chiếc Type 544 thiết kế đã phát triển nhiều hơn kết hợp các thay đổi khí động học khác nhau và khung thân mạnh hơn.
35102	Kể tử cuộc Đại Suy thoái vào năm 2008, các hộ gia đình thuộc nhóm nửa dưới về mức thu nhập đã giảm tỷ lệ tham gia sở hữu cổ phiếu cả trực tiếp và gián tiếp từ mức 53,2% vào năm 2007 xuống còn 48,8% vào năm 2013.
35103	Kể từ cuộc trưng cầu dân ý năm 2013, Hiến pháp Croatia đã giới hạn hôn nhân với các cặp đôi khác giới.
35104	Kể từ cuối năm 2016, Oyenbot đóng vai chính trong vai Beatrice, một người mẹ và người vợ bị bạo lực gia đình âm thầm trên loạt phim truyền hình Yat Madit phát sóng trên NTV Uganda.
35105	Kể từ đầu năm 1952, nhiều ổ bệnh dịch hạch đã xuất hiện ở Bắc Triều Tiên.
35106	Kể từ đây, không còn một quy chuẩn nào nữa, các ban nhạc pop và rock đều đã đi tìm các thử nghiệm, từ những kẻ kém cỏi cho đến những người giỏi nhất.
35107	Kể từ đây, người chơi sẽ dấn thân vào hành trình trừ gian diệt ác, đem lại hòa bình cho nhân loại đồng thời lật tẩy mưu đồ đen tối của các thế lực hắc ám nhằm thống trị thế giới.
35108	Kể từ đó, anh đã trở thành một cầu thủ thường xuyên có mặt trong đội hình chính của Newcastle.
35109	Kể từ đó, Bà Ba Cai Vàng kế tục sự nghiệp của chồng.
35110	Kể từ đó, bà đã cư trú ở nhiều thành phố, bao gồm Washington, Caracas, Madrid, New Orleans, Miami và Boston, nơi bà hiện đang sinh sống.
35111	Kể từ đó bà không quay lại thủ đô của Nga lần nào nữa.
35112	Kể từ đó, Barcelona de Guayaquil trở thành câu lạc bộ nổi tiếng nhất Ecuador.
35113	Kể từ đó, cái tên Mễ Trì lưu truyền đến bây giờ.
35114	Kể từ đó Cao Điển và Tống Duy Tân luôn gắn bó với nhau để thúc đẩy mọi hoạt động của công cuộc kháng Pháp.
35115	Kể từ đó, cậu đã chính thức bị đe dọa và bị sai vặt bởi chính anh trai của mình.
35116	Kể từ đó cho đến khi giải nghệ, người ta vẫn thường thấy Čech đội chiếc mũ này khi ra sân thi đấu, mặc dù anh đã qua khỏi chấn thương từ rất lâu trước đó.
35117	Kể từ đó, chùa có tên là Sắc Tứ Long Hoa Tự (
35118	Kể từ đó, Clare nảy sinh tình cảm chị em thân thiết với Teresa, nguyện đi theo cô tuy luôn bị cô xa lánh.
35119	Kể từ đó, công ty đã mở rộng việc tiếp thị của mình sang tài trợ thể thao.
35120	Kể từ đó cô rất chống đối anh ta.
35121	Kể từ đó đã có những hướng dẫn mới được ban hành, nhưng không phải ai cũng hài lòng với những hướng dẫn mới mà cảnh sát Pháp đã ban hành.
35122	Kể từ đó Feliks đã phá vỡ rất nhiều kỉ lục như được liệt kê trong bảng dưới đây.
35123	Kể từ đó, học sinh tại Khánh Hòa có thể đi học đến khi tốt nghiệp Tú tài ngay tại tỉnh nhà mà không phải khăn gói đi ra ngoài.
35124	Kể từ đó, Holden đã đăng ký với CBS với tư cách là phóng viên của Anh cho The Early Show.
35125	Kể từ đó, Huy Tuấn và ban nhạc Anh Em trở thành ê-kíp chính của Mỹ Linh, đồng hành giúp cô tạo dựng phong cách của “tóc ngắn”.
35126	Kể từ đời thứ II trở đi, Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa cũng là nắm giữ "Sáu sức Trang Hoàng của Naropa", Pháp bảo tối thắng tượng trưng cho sự chứng đắc Mật thừa Tantra vô song.
35127	Kể từ đó khi nàng tiên cá được trang bị một thanh kiếm và khiên, cô đã sẵn sàng giúp bảo vệ thành phố và cư dân.
35128	Kể từ đó không có ai biết tin tức gì về Huy.
35129	Kể từ đó, khu vực này luôn thuộc Bayern.
35130	Kể từ đó, Làm cho hầu hết mọi người biết Youtuber nhiều hơn.
35131	Kể từ đó, mọi người thuộc mọi tầng lớp, niềm tin và nguồn gốc xã hội đã tập hợp hàng năm vào ngày 17 tháng 10 để nhắc lại những cam kết của mình và thể hiện tình đoàn kết với người nghèo.
35132	Kể từ đó một bản cập nhật lớn được phát hành hàng năm (ví dụ bản 1.5 trong năm 2015).
35133	Kể từ đó, một chiến dịch sinh sản tích cực đã mang lại số lượng cá thể hiện tại gần 300 con.
35134	Kể từ đó, Nguyễn Thân trở thành một tướng lĩnh quan trọng của triều vua Đồng Khánh đồng thời là cộng sự đắc lực, rất được Pháp tin cậy.
35135	Kể từ đó, nhiều nỗ lực khác để phát triển Quyền LGBT ở nước này đã bị Chính phủ từ chối.
35136	Kể từ đó nó đã dần dần trở lại cấp khoảng +2,2.
35137	Kể từ đó, nó đã tổ chức Giải vô địch thể thao dưới nước thế giới 2015 và Cúp Liên đoàn các châu lục 2017.
35138	Kể từ đó, nó đã trở thành một cây giống được trồng phổ biến hơn ở Florida do thói quen tăng trưởng nhỏ của nó.
35139	Kể từ đó, ông đã nghỉ hưu từ cuộc sống công cộng và chính trị.
35140	Kể từ đó ông giữ vị trí giáo sư tài chính danh dự mang tên Frank E. Buck tại Đại học Stanford.
35141	Kể từ đó, ông ra sức giúp việc trị an trong và ngoài nước.
35142	Kể từ đó, Pháp đã thực hiện lệnh cấm sản xuất, xuất khẩu và sử dụng mìn sát thương và hỗ trợ các cuộc đàm phán dẫn đến một lệnh cấm phổ biến.
35143	Kể từ đó quyền hành trong triều đình hoàn toàn trong tay Vương Mãng.
35144	Kể từ đó, thời gian mùa hè thực sự được chia thành hai giai đoạn: một trước Ramadan và một sau.
35145	Kể từ đó, thương hiệu này chưa bao giờ đạt được bởi bất kỳ đội nào khác trong cuộc thi.
35146	Kể từ đó, Waltz số 2 rất nổi tiếng, ví dụ như được sử dụng bởi Stanley Kubrick trong cuốn phim của ông Eyes Wide Shut quay 1999.
35147	Kể từ giây phút đó, thủy thủ Nodar Boukhnikachvili chẳng còn cơ may nào sống sót.
35148	Kể từ giữa thế kỷ 20, tại đây đã xuất hiện một con phố buôn bán gọi là Phố buôn bán Độc Lập.
35149	Kể từ Kế hoạch Malasyia thứ tám (8MP) cho đến năm 2014, tổng số 11,115 tỷ ringgit được phân bổ cho các dự án hạ tầng trong bang.
35150	Kể từ khi các nhà hát sân vận động có lối đi, mỗi bước trong lối đi có thể được vạch ra bằng đèn nhỏ để ngăn khách hàng vấp ngã trong nhà hát tối.
35151	Kể từ khi các xe tự hành đã tiếp tục hoạt động vượt quá thời hạn nhiệm vụ ban đầu 90 ngày Mặt Trời của chúng, chúng đã từng nhận được năm phần mở rộng nhiệm vụ.
35152	Kể từ khi cô bắt đầu sự nghiệp ca hát vào cuối những năm 1990, Helal đã xuất hiện trong các sự kiện và buổi hòa nhạc âm nhạc Ả Rập tại Tunisia và nước ngoài.
35153	Kể từ khi Disney qua đời, hãng phim của ông vẫn tiếp tục sản xuất rất nhiều phim người đóng nhưng bỏ bê việc làm phim hoạt hình cho đến cuối thập niên 1980.
35154	Kể từ khi đưa để Primera vào năm 1915, San Lorenzo tham gia Amateur Primera Division cho đến năm 1930, khi câu lạc bộ quyết định (cùng với các đội khác của Argentina) để tạo ra một giải đấu chuyên nghiệp.
35155	Kể từ khi được ra mặt vào năm 2000, Havok đã được sử dụng trong hơn 600 trò chơi điện tử.
35156	Kể từ khi được tạo ra, danh hiệu đã phải trở qua nhiều lần đổi tên do thay đổi tên công ty và thống nhất danh hiệu.
35157	Kể từ khi giành độc lập năm 1971 cho đến lúc này, đã có gần hai chục vụ đảo chính lật đổ chính quyền.
35158	Kể từ khi giành được độc lập từ Liên Xô, việc sử dụng Almaty của Kazakhstan được chấp nhận.
35159	Kể từ khi Guild giải thể sau chiến tranh, anh tạm thời lãnh đạo Lực lượng Guild còn sống sót.
35160	Kể từ khi Karaage lan rộng khắp Nhật Bản, đã có nhiều khu vực đảm nhận món ăn này.
35161	"Kể từ khi lên ngôi cách đây 30 năm, tôi đã thực hiện bổn phận của Hoàng đế với niềm tin và sự kính trọng dành cho nhân dân.
35162	Kể từ khi lên sóng vào năm 2016, Westworld được giới phê bình không tiếc lời khen ngợi vì hình ảnh đẹp, câu chuyện độc đáo và diễn xuất điêu luyện của dàn diễn viên toàn sao.
35163	Kể từ khi Marvel Comics hồi sinh nhân vật vào năm 1964, Captain America vẫn được xuất bản.
35164	Kể từ khi máy tính ra đời, các cá nhân và tổ chức ngày càng xử lý thông tin kỹ thuật số.
35165	Kể từ khi móng guốc của chúng được ghép nối, cần có hai chiếc vành móng bò cho mỗi móng, không giống như móng duy nhất của một con ngựa.
35166	Kể từ khi mức độ phổ biến tăng đột biến vào những năm 1980, hầu hết công nghệ nano đã liên quan đến việc nghiên cứu một số cách tiếp cận để chế tạo các thiết bị cơ khí từ một số lượng nhỏ nguyên tử.
35167	Kể từ khi nhà nước sụp đổ, tàu thuyền đánh cá bất hợp pháp trong lãnh hải Somalia hoạt động một cách công khai.
35168	Kể từ khi nó được thành lập năm 1990, SZSE đã phát triển với vốn hóa thị trường khoảng 1 nghìn tỷ nhân dân tệ (122 tỷ USD).
35169	Kể từ khi nó thay đổi ý nghĩa từ các vị thế giữa các nền văn hóa và đời sống và được coi là một khái niệm có tính đàn hồi trong tự nhiên.
35170	Kể từ khi phát hành, bài hát đã xuất hiện trong nhiều album tuyển tập của nữ ca sĩ, như Number Ones (2009) và (2010).
35171	Kể từ khi phát hành năm 1991, bộ phim đã trở nên nổi tiếng và được coi là một sùng bái cổ điển, đặc biệt là trong số khán giả LGBT.
35172	Kể từ khi phát hành, nó đã được hát lại và sử dụng làm nhạc mẫu bởi nhiều nghệ sĩ, như Bloc Party, Civil War, Mia Rose và Marié Digby.
35173	Kể từ khi phát hành, "One Kiss" đã được hát lại và sử dụng làm nhạc mẫu bởi nhiều nghệ sĩ khác nhau, như Rudimental, Pale Waves, Samantha Harvey, Suzan & Freek và Davina Michelle.
35174	Kể từ khi phát hành, "What Do You Mean?"
35175	Kể từ khi phát hiện thấy dầu tại Spindletop, năng lượng có ảnh hưởng mang tính chi phối trong nền chính trị và kinh tế của Texas.
35176	Kể từ khi phát sóng hết tập 130 (mùa 3), 5S Online tạm ngưng phát sóng do có một số sự thay đổi và sẽ sớm quay trở lại trong một thời gian ngắn.
35177	Kể từ khi phiên bản thứ tám được giới thiệu lần đầu trên thị trường vào tháng 4 năm 2006, doanh số dồn cộng của nó đã vượt qua Toyota Corolla Altis.
35178	Kể từ khi quân đội Nhật đầu hàng, ông hợp tác với Quân đội Quốc gia Trung Quốc.
35179	Kể từ khi ra mắt thì X³: Reunion nhận được nhiều đánh giá khác nhau.
35180	Kể từ khi sự ra mắt ngắn ngủi của kênh FNMTV trong năm 2008, MTV đã sử dụng một chút sửa đổi nhỏ trong phiên bản biểu tượng truyền thống của nó trong hầu hết các chương trình trên sóng.
35181	Kể từ khi thành lập câu lạc bộ vào năm 1892, 45 cầu thủ đã thay nhau trở thành đội trưởng của câu lạc bộ Liverpool.
35182	Kể từ khi thành lập, Cornell đã trở thành một tổ chức đồng giáo dục, phi giáo phái, nơi việc nhập học không bị hạn chế bởi tôn giáo hoặc chủng tộc.
35183	Kể từ khi thành lập, Durham luôn được đánh giá là một trong những trường tốt nhất Anh Quốc.
35184	Kể từ khi thành lập, Saw đã trở thành bộ kinh dị có doanh thu cao nhất mọi thời đại trên toàn thế giới.
35185	Kể từ khi thành lập sự nghiệp solo ở đó, bà đã trở nên rất tích cực trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình Tây Ban Nha cũng như nền âm nhạc.
35186	Kể từ khi thành lập vào năm 1955, vô số động vật bị giết thịt để làm nên loại bánh Big Macs.
35187	Kể từ khi thay đổi ashigaru với người lính chuyên nghiệp đã được nâng cấp sau khi Oda Nobunaga, các ashigaru tách khỏi nông dân dần dần.
35188	Kể từ khi thi hành chính sách này, số liệu thống kê chính thức về số trẻ sinh ra cho thấy có sự gia tăng của tỷ lệ trẻ trai/trẻ gái.
35189	Kể từ khi trò chơi Legend of Zelda đầu tiên được phát hành vào năm 1986, loạt trò chơi đã mở rộng rất nhiều và hiện bao gồm 19 loạt chính trên tất cả các máy chơi trò chơi điện tử của Nintendo, cũng như một số trò chơi spin-off.
35190	Kể từ lần ra mắt hoàn chỉnh vào tháng 11 năm 2008, dịch vụ đã có nhiều cuộc quảng bá.
35191	Kể từ mùa này, ít nhất 2 thí sinh có màn thể hiện kém nhất trong buổi chụp ảnh chính thức sẽ phải thực hiện 1 buổi chụp hình khác hay 1 thử thách khác để quyết định ai sẽ ở lại cuộc thi.
35192	Kể từ năm 1931, công viên lâu đài thuộc sở hữu của thành phố Pezinok.
35193	Kể từ năm 1953, tiền lương được sử dụng thay cho việc phóng thích, để các tù nhân có động lực làm việc.
35194	Kể từ năm 1967, pháo đài Roughs, khi đó ngừng hoạt động, đã bị chiếm đóng bởi gia đình và cộng sự của Paddy Roy Bates, người cho rằng đây là một quốc gia độc lập có chủ quyền.
35195	Kể từ năm 1972, vào mỗi đêm giao thừa, một vài đài truyền hình Đức phát sóng một vở hài kịch ngắn bằng tiếng Anh (được ghi lại bởi đài truyền hình Tây Đức năm 1963) mang tên Dinner for One.
35196	Kể từ năm 1974, Tổng giám mục Bình đảm nhận vai trò Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Xã hội trực thuộc Hội đồng giám mục, khóa 1974 – 1977.
35197	Kể từ năm 1976 mối quan hệ PUK và KDP nhanh chóng xấu đi, đạt đến đỉnh điểm vào tháng 4 năm 1978, khi quân đội PUK bị KDP đánh bại, có sự hỗ trợ của các lực lượng không quân Iran và Iraq.
35198	Kể từ năm 1977, sự nghiệp của Morricone đã sang trang mới khi ông được cộng tác với những đạo diễn hàng đầu của Hollywood và tạo nên những bộ phim xuất sắc của lịch sử điện ảnh Mỹ.
35199	Kể từ năm 1979, y học truyền thống được nhấn mạnh nhấn mạnh và đưa vào việc chữa trị nhiều hơn.
35200	Kể từ năm 1988, bốn nhà nhà thờ đã được xây dựng ở Bình Nhưỡng với sự quyên góp của nước ngoài: một Công giáo, hai Tin lành và một Chính thống giáo Nga.
35201	Kể từ năm 1989, thời điểm cấm buôn bán ngà voi trên thế giới, chưa bao giờ nạn giết voi buôn lậu ngà lại phát triển mạnh như trong năm 2011.
35202	Kể từ năm 1992, bóng đá tại Thế vận hội Mùa hè được thay đổi sang giải đấu U-23.
35203	Kể từ năm 1998 tới năm 2004, số thứ sáu của chuyên trang được đặt tên là Youth Quake sau khi được sáp nhập với tờ báo.
35204	Kể từ năm 2004, GSL chỉ có một hạng đấu: Division 1. Kể từ năm 2007, giải đấu kéo dài mùa giải ra khi khởi tranh từ mùa thu và kết thúc vào mùa đông.
35205	Kể từ năm 2004, việc săn bắn bị hạn chế đối với một vài loài động vật mỗi năm ngoài khơi đảo Bequia thuộc vùng Caribe thuộc quốc gia St.
35206	Kể từ năm 2005, SHA-1 đã không được coi là an toàn trước các đối thủ được tài trợ tốt; vào năm 2010, nhiều tổ chức đã khuyến nghị thay thế nó.
35207	Kể từ năm 2006, methylhexanamine đã được bán rộng rãi dưới nhiều tên như là một chất kích thích hoặc bổ sung chế độ ăn uống bổ sung năng lượng.
35208	Kể từ năm 2007, Arktikugol đã cải tạo khách sạn và nâng cấp cơ sở hạ tầng, bao gồm cả việc xây dựng một nhà máy điện mới cùng máy phát điện diesel để khách du lịch có thể nghỉ chân tại các khu định cư cũ.
35209	Kể từ năm 2007, khi các cuộc bầu cử của chính quyền địa phương ở Scotland bắt đầu sử dụng phiếu bầu có thể chuyển nhượng được duy nhất chứ không phải là hệ thống trước-qua-post, sự thống trị của Đảng Lao độngtrong thành phố bắt đầu giảm.
35210	Kể từ năm 2007, thành phố tổ chức Lễ hội Quốc tế Manchester, đây là một lễ hội nghệ thuật được tổ chức hai năm một lần, tập trung riêng cho tác phẩm mới nguyên bản.
35211	Kể từ năm 2008, các phòng trưng bày nghệ thuật đương đại hàng đầu như Carbon 12 Dubai, Nghệ thuật Xanh, phòng trưng bày Isabelle van den Eynde và The Third Line đã đưa thành phố lên bản đồ nghệ thuật quốc tế.
35212	Kể từ năm 2008, nếu một đối tác bị tai nạn hoặc bị bệnh nặng, đối tác kia được coi là người thân thích cho các mục đích y tế.
35213	Kể từ năm 2008, UCL Computer Science và Peter J. Bentley đã chứng minh tiềm năng cho các ứng dụng y tế trên thiết bị di động.
35214	Kể từ năm 2010 anh thi đấu cho Nasaf Qarshi.
35215	Kể từ năm 2010 Nga ngừng trang bị thêm tên lửa RT-2PM2 Topol-M thay vào đó là ICBM RS-24 Yars.
35216	Kể từ năm 2011, công ty đã phát triển các trò chơi miễn phí cho điện thoại thông minh và máy tính bảng.
35217	Kể từ năm 2012, Furl, Simpy, Spurl.
35218	Kể từ năm 2014, anh đã trở thành một học giả và giảng viên về Luật Kinh doanh tại Đại học Kinh doanh Tirana.
35219	Kể từ năm 2014, nó đã được sở hữu bởi Budizol Property.
35220	Kể từ năm 2015, Nanyang cũng giữ chức chủ tịch Mạng lưới Hòa bình Phụ nữ Nam Sudan.
35221	Kể từ năm 2015, nó không có sẵn trên thị trường ở Hoa Kỳ.
35222	Kể từ năm 2016, Shire đang thực hiện tuyển tập thơ đầu tiên của mình, đã phát hành một cuốn sách nhỏ phát hành giới hạn có tên Her Blue Body vào năm 2015.
35223	Kể từ năm 2016, tất cả các thành viên phải có mặt để bỏ phiếu, là ràng buộc để có thể tiến hành.
35224	Kể từ năm 2017, không ai trong số 15 tòa án tôn giáo này cho phép kết hôn đồng giới dưới sự bảo trợ tương ứng của họ.
35225	Kể từ năm 2017 seratrodast đã được bán trên thị trường như Bronica ở Nhật Bản và Changnuo, Mai Xu Jia, Quan Kang Nuo ở Trung Quốc.
35226	Kể từ năm đó, anh cũng là một cầu thủ quốc tế chuyên nghiệp, kiếm được hơn 50 mũ và đại diện cho quốc gia.
35227	Kể từ năm X791, Laki mặc một chiếc áo choàng màu đỏ, cô mặc bộ váy cúp ngực không dây màu xanh đậm bên dưới váy là một loạt ô vuông màu trắng trang trí, có thắt lưng quanh eo Laki, và đôi ủng tối màu.
35228	Kể từ ngày 11 tháng 9 năm 2019, bộ trưởng hiện tại là Seiichi Eto.
35229	Kể từ ngày 18 tháng 3 năm 2020, IOC vẫn hoàn toàn cam kết cho sự thành công của Thế vận hội mà không bị trì hoãn hoặc hủy bỏ.
35230	Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2015, một danh sách sửa đổi và cập nhật các số vết đen mặt trời đã được cung cấp.
35231	Kể từ ngày 7 tháng 5, Chan-hom tại Việt Nam không có tác động cấu trúc nào được biết đến.
35232	Kể từ ngày vợ của Richard đột ngột qua đời trong một tai nạn máy bay, niềm vui không còn xuất hiện trong ngôi nhà này nữa.
35233	Kể từ những năm 1920, món ăn đã lan rộng khắp Nhật Bản.
35234	Kể từ những năm 1950, nhiều người chơi diatonic blues đã khuếch đại tiếng kèn của họ bằng micro và bộ khuếch đại tự nhiên bằng cách dùng các kĩ năng bằng tay như wah wah, hay chính tay của họ cũng là một dạng khuếch đại.
35235	Kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính, hoạt động đầu tư của các SWF bắt đầu bị dòm ngó.
35236	Kể từ sau đó, ethylene là nguyên liệu chính.
35237	Kể từ sau thất bại này Đan Mạch giữ một thái độ nhất quyết trung lập trong đối ngoại của quốc gia cho đến sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.
35238	Kể từ sau thế chiến thứ II, số lượng đoàn kịch chỉ còn dưới 30, phần lớn các đoàn chỉ biểu diễn 1 hay 2 lần một năm, thường kết hợp với các lễ hội địa phương.
35239	Kể từ tập này, cơ cấu giải thưởng và sân khấu của chương trình đã được thay đổi.
35240	Kể từ tập phim đó, từ này (cũng như nhiều mô tả trên màn hình về phân, cũng như đại tiện) đã trở thành chủ đạo của South Park.
35241	Kể từ tháng 12 năm 2007, các dịch vụ ngoại ô đã được vận hành với tên gọi Innsbruck S-Bahn.
35242	Kể từ tháng 5 năm 2008, tất cả các xe buýt đều hoạt động như các dịch vụ corriente.
35243	Kể từ tháng 7 năm 2011, công việc duy nhất liên quan đến tàu điện ngầm là tàu điện ngầm Spadina (tuyến 1) mở rộng về phía bắc của ga Sheppard West (tên trước đây là Downsview) đến Trung tâm Vaughan Metropolitan ở Vaughan, ngoại ô phía bắc Toronto.
35244	Kể từ tháng 7 năm 2018, anh đã là chủ tịch của PP.
35245	Kể từ tháng 8 năm 2018, AB Aviatation có các chuyến bay đến các điểm đến sau đây.
35246	Kể từ tháng 8 năm 2020, SFA đã nắm quyền sở hữu Hampden và một cơ sở mới đang được xây dựng tại Lesser Hampden.
35247	Kể từ tháng 9 năm 2014, Atwood vẫn là đồng sáng lập và Giám đốc của Syngrafii Inc.
35248	Kể từ thập niên 1930, nhiều dạng kiến trúc hiện đại xuất hiện song việc tiếp nhận thường có tranh luận, dù các phong trào kháng cự theo truyền thống tiếp tục được ủng hộ tại những nơi có ảnh hưởng.
35249	Kể từ thập niên 1970, có một bước chuyển đổi lớn khỏi lĩnh vực chế tạo và gia tăng tầm quan trọng vào ngành dịch vụ.
35250	Kể từ thập niên 1980 ngày càng có nhiều nữ vận động viên tham gia vào bóng bầu dục và theo WR thì bóng bầu dục nữ có mặt tại trên 100 quốc gia.
35251	Kể từ thập niên 1980, nhập cư đến Vancouver tăng lên đột ngột, khiến thành phố thêm đa dạng về dân tộc và ngôn ngữ; 52% có ngôn ngữ thứ nhất không phải là tiếng Anh (2006).
35252	Kể từ thập niên 1990, người Dayak bản địa và người Mã Lai chống lại sự xâm lấn từ những di dân này, và xung đột bạo lực nổ ra giữa một số nhóm chuyển cư và bản địa.
35253	Kể từ thế kỷ 16, ít nhất 680 loài động vật có xương sống đã tuyệt chủng.
35254	Kể từ thế kỷ 18, các viện sĩ cũng như mọi nhà văn đã triển khai một đạo đức học không muốn phục vụ quyền lực, mà giữ danh hiệu «những người bất tử» này La Responsabilité de l'écrivain.
35255	Kể từ thời điểm đó, anh hỗ trợ các Rider khác, ngay cả sau khi Overlord đánh cắp sức mạnh của anh.
35256	Kể từ thời hậu cộng sản, quan hệ giữa hai nước này đã bước sang trang sử khác, song vẫn khá căng thẳng vì quá khứ bất ổn giữa hai nước.
35257	Kế vị James là người con gái hợp pháp duy nhất của ông, Mary.
35258	Kevin biết chuyện đó và chú bé mở vòi nước làm nước tràn ra tung tóe làm ngập cả căn nhà.
35259	Kevin chỉ ra sự chênh lệch chất lượng trong xây dựng kịch bản của từng nhân vật nữ chính, cho rằng các mạch truyện này "thiếu những gì chúng nên có;" bù lại ông đánh giá Terra là phần truyện được viết tốt nhất trong trò chơi.
35260	Kevin Feige nói về Rhodes và bộ giáp: "Ý tưởng trong phim với một bộ giáp đỏ, trắng, xanh là một lời tuyên bố táo bạo, và đó là số mệnh của anh.
35261	Kevin Jonas Sr., cha của 3 anh em nhà Jonas cũng có mặt trong đội ngũ các nhà sản xuất của bộ phim.
35262	Kevin O'Donell của Entertainment Weekly đã cho bài hát B +.
35263	Kevin Owens đã giành chiến thắng với Roman Riengs.
35264	Kevin VanOrd đã gọi FES là "Phiên bản mở rộng tuyệt vời cho một trò chơi nhập vai vốn đã rất hay" trong phần nhận xét của mình ông cũng nói những người mới chơi cũng như đã chơi qua bản gốc không nên bỏ qua bản này.
35265	Kế vị Rajasanagara là con gái ông, công chúa Kusumawardhani, mặc dù ông vẫn có con trai là hoàng tử Wirabhumi.
35266	Kẻ xâm nhập đứng đầu phòng vé cuối tuần đầu tiên với 238.417 lượt xem và chiếm 63,3% tổng doanh thu bán vé.
35267	Kẻ yếu thì nó ăn sống nuốt tươi.
35268	Kfz.132, lắp trên khung tăng Panzer II Ausf.
35269	Kfz.6/2 có phải là 3.7 cm Flak 36 auf Selbstfahrlafette Sd.
35270	Kh-29 có khả năng gây hư hỏng nặng tàu chiến có lượng giãn nước lên tới 10.000 tấn.
35271	Khác biệt đáng kể nhất trong dáng vẽ bên ngoài so với lớp Orion là việc tái bố trí cột ăn-ten chính và ống khói phía trước, và bản thân các ống khói có các mặt bên mỏng.
35272	Khác biệt Sắc lệnh Cơ mật viện và Lệnh Cơ mật viện: Sắc lệnh được ban hành bởi quốc chủ theo tham vấn của Cơ mật viện, trong khi Lệnh được tạo bởi các thành viên của Cơ mật viện mà không cần sự chấp thuận của quốc chủ.
35273	Khác các kiểu chiến thuật khác, xạ thủ súng máy đặt súng một chỗ bắn chế áp trong khi đồng đội xung phong.
35274	Khắc Chung đáp:"Chó nhà cắn người lạ không phải tại chủ nó.
35275	Khắc dấu là công việc quan trọng sau khi khách hàng nhận được Giấy chứng nhận ĐKKD.
35276	Khách đến dự đám cưới dù nhiều dù ít đều phải có tiền mừng cô dâu chú rể.
35277	Khách hàng công nghiệp đặt hàng các bộ phận, cho dù là nguyên mẫu hay các bộ phận chức năng tại địa điểm của khách hàng.
35278	Khách hàng có thể lưu trữ các bản sao cục bộ của tin nhắn, nhưng chúng được coi là bộ đệm tạm thời.
35279	Khách hàng của American Express và thành viên trên trang web chính thức của Taylor Swift có cơ hội mua trước vé.
35280	Khách hàng của ASML có mặt trên toàn thế giới và công ty có hơn sáu mươi điểm dịch vụ tại mười sáu quốc gia.
35281	Khách hàng của họ hy vọng sẽ được làm việc với các công ty đi trước một bước chứ không phải hai bước.
35282	Khách hàng cũng rất hứng thú với những cô gái hiểu biết nhiều, giỏi ăn nói, và có khả năng viết lách thông minh, tao nhã.
35283	Khách hàng đề nghị cô sử dụng từ "đại dương" để thay thế cho "bãi biển".
35284	Khách hàng không cần thiết kiểm tra hoặc hiển thị Reason-Phrase.
35285	Khách hàng lớn thứ 2 tại Balkans là Romania, đã mua 1.450 khẩu súng trong cùng thời gian, trong khi Bulgaria mua 517 chiếc, Hy Lạp 356, Áo-Hungary 298, Montenegro 25 và Serbia chỉ 6 khẩu súng.
35286	Khách hàng phát hành RFP khi nhu cầu của họ không thể đáp ứng được với các sản phẩm hoặc dịch vụ thường có sẵn.
35287	Khách hàng thường cho phép tối thiểu là sáu tuần để biên dịch các thông tin trước khi nó trình.
35288	Khách hàng tiềm năng có thể được tạo cho các mục đích như xây dựng danh sách, mua lại danh sách bản tin điện tử hoặc cho khách hàng tiềm năng.
35289	Khách hành hương đến nhận phòng tắm nghi lễ trong các vùng nước sạch của các hồ.
35290	Khách mời được tham dự trong các sự kiện công cộng.
35291	Khách mua hàng có thể phỏng đoán uy tín của người bán qua những thông tin có được trên web, bao gồm thông số đánh giá, bình luận và khiếu nại từ khách trước đó.
35292	Khách quen của nhà hàng phải kể đến các chính trị gia, các doanh nhân, nhà ngoại giao và phóng viên chiến trường – như Graham Greene và Lucien Bodart.
35293	Khách sạn băng chỉ tồn tại từ tháng 12-tháng 4 và được liệt kê vào Bảy kỳ quan Thụy Sĩ.
35294	Khách sạn bao gồm hội trường, nhà ăn, nhà hàng, hồ bơi, phòng tập thể dục và nhà cung cấp thang máy.
35295	Khách sạn được thiết kế bởi Tom Wright của công ty WS Atkins PLC.
35296	Khách sạn Glacier Point đã bị hỏa hoạn phá hủy 18 tháng sau đó và không được xây dựng lại.
35297	Khách sạn này được đổi tên thành Khách sạn Edison, và hiện vẫn giữ tên đó.
35298	Khách sạn ở Albuquerque không còn trả tiền cho các quyền của Hard Rock và trở lại tên cũ vào tháng 6 năm 2013.
35299	Khách sạn Sacher đã cố gắng hết sức để phân biệt Sacher Torte gốc với các biến thể khác.
35300	Khách tham quan cần có sự sắp xếp trước với các bảo tàng.
35301	Khách tham quan phải trả phí vào cửa, trừ ngày thứ Năm được vào cửa miễn phí.
35302	Khách tham quan sẽ mất hứng thú khi phải quan sát con vật từ khoảng cách quá xa.
35303	Khách viếng thăm có thể có một địa điểm đặc biệt được dành riêng, tùy thuộc vào cấp bậc và địa vị.
35304	Khắc Liệt là tên của gia tộc người anh giữ chức lãnh đạo, trong khi các bộ tộc khác của anh em mình được ghi lại là Jirkin, Konkant, Sakait, Tumaut, Albat.
35305	Khắc phục những đau thương mất mát sau chiến tranh cán bộ và nhân dân xã Trung Nghĩa bước vào công cuộc xây dựng quê hương theo con đường XHCH mà Đảng và Bác Hồ đã chọn.
35306	Khác với AIC 2018, Việt Nam sẽ là khu vực duy nhất đăng cai tổ chức toàn bộ giải đấu.
35307	Khác với Alex, Justin không được nổi tiếng lắm ở trường, tuy vậy, Harper-bạn thân Alex lại rất thích cậu ấy.
35308	Khác với các bánh trung thu truyền thống được phục vụ ở nhiệt độ phòng, bánh dẻo lạnh thường được ăn lạnh.
35309	Khác với các chợ phiên lân cận chỉ họp trong một buổi và cách nhật, chợ Xanh họp tất cả các ngày trong tuần.
35310	Khác với các công chúa tông thất, bà được gần gũi với cha mẹ suốt thời thơ ấu và được truyền sự mộ đạo từ họ.
35311	Khác với các đối thủ cạnh tranh (mặt đồng hồ hình tròn), Apple Watch mang thiết kế khác biệt với mặt đồng hồ hình vuông.
35312	Khác với các loài mực thông thường, mực quỷ hoàn toàn không có túi mực.
35313	Khác với các máy quay multiplane kiểu analog, các máy quay multiplane của hệ thống CAPS không bị giới hạn bởi kích thước của bức vẽ.
35314	Khác với các nơi cũng là loại củ đậu đó nhưng củ đậu ở Cổ Giang chắc mịn ai được thưởng thức một lần chắc sẽ mãi nhớ vị ngọt và mát rất riêng biệt.
35315	… Khác với các tôn giáo dân tộc, tôn giáo thế giới mang tính đa quốc gia, ảnh hưởng đến nhiều khu vực rộng lớn trên thế giới.
35316	Khác với chiến thuật của không quân và hầu hết chiến thuật của hải quân, chiến thuật bộ binh có khía cạnh đa dạng về phương pháp chiến đấu theo môi trường.
35317	Khác với đường quét hình và chiếu quang tia, dõi quang tia hầu như luôn luôn là kỹ thuật Monte Carlo, có nghĩa là kỹ thuật dựa trên cơ sở tính trung bình một số mẫu lấy ngẫu nhiên (không theo một công thức nào) từ một mô hình.
35318	Khác với Edward, Henry nổi tiếng thô kệch và vụng về, nhưng cũng có khát khao.
35319	Khác với hai loại trên, thám châm Naber cong và được dùng để đo vùng phân nhánh giữa các chân răng.
35320	Khác với khoa học, trong công nghiệp "vô định hình" ở đây đê cập đến kích thước tinh thể rất nhỏ thay vì không có một cấu trúc tinh thể rõ ràng.
35321	Khác với ngôi nhà gấp gọn (tập 24), loại nhà này có đồ dùng hiện sẵn bên trong và che kín trần lẫn tường.
35322	Khác với nhiều loài khủng long thích nghi để chạy, xương đùi Acrocanthosaurus dài hơn xương chày và xương bàn chân, cho nên có lẽ nó không chạy nhanh lắm.
35323	Khác với nhiều sân vận động khác ở Đức, ban đầu sân có một đường chạy xung quanh sân dành cho điền kinh mặc dù ban đầu nó được xây nhằm mục đích cho bóng đá.
35324	Khác với nhiều tác phẩm trước đây của Rumiko, thông thường mỗi chương chỉ dài 18 trang.
35325	Khác với Nogizaka46, tất cả các thành viên (ngoại trừ Nagahama Neru) đều được chọn để hát cho ca khúc tiêu đề.
35326	Khác với “nông dân giàu có” được bảo vệ ít nhiều và nông dân hạ lưu được toàn vệ, điền chủ phải tự vệ.
35327	Khác với Palais Bourbon, dinh thự Lassay tồn tại hầu như nguyện vẹn tới ngày nay.
35328	Khác với phần lớn các sĩ quan trẻ tuổi có gốc gác quý tộc vốn ưa hưởng lạc thú, người thiếu úy pháo binh trẻ tuổi tích cực theo đuổi sự nghiệp quân sự của mình, và say mê nghiên cứu các ngành chuyên môn mà ông ưa thích.
35329	Khác với Phật tử, nhà Lý học tin rằng hiện thật tồn tại và có thể được con người hiểu, mặc dù cách hiểu khác nhau một tí tùy thuộc vào trường phái Lý học.
35330	Khác với Reichsstadt (thành phố đế quốc) mà thuộc hoàng đế chứ không thuộc công quốc bao quanh, thành phố tự do không phải trả thuế, cũng như tuân theo lệnh của hoàng đế La Mã Thần thánh, và cũng không được đem cầm.
35331	Khác với số phận của 2 Lữ đoàn trên, Lữ đoàn 258 và Lữ đoàn 468 đang đóng tại đèo Hải Vân may mắn được tàu Hải quân vào đón nên còn nguyên vẹn quân số rút về Vũng Tàu.
35332	Khác với suy nghĩ rằng loài cá ăn gỗ này phải có một tổ hợp các loại vi khuẩn để giúp chúng tiêu hóa gỗ nhưng những vi sinh vật lại có ở chính dòng sông và trên các khúc gỗ.
35333	Khác với thời gian 20 năm cuối đời, lúc này Vạn Lịch vẫn tham dự các buổi thiết triều sáng và lắng nghe, thảo luận các vấn đề của đất nước.
35334	Khác với tiền sử PML trước đó, không có phương pháp nào được xác định để xác định bệnh nhân có nguy cơ phát triển PML.
35335	Khác với từ ngữ cổ, từ ngữ lịch sử không có các từ ngữ đồng nghĩa trong tiếng Việt hiện đại, tuy nhiên khi cần diễn đạt khác khái niệm mang tính chất lịch sử, người ta vẫn phải sử dụng đến chúng.
35336	Khác với văn học nghệ thuật, văn chính luận trình bày tư tưởng và thuyết phục người đọc chủ yếu bằng lập luận, lí lẽ.
35337	Khác với ví dụ trên, B có liên kết đến trang C và A, trong khi D có các link đến cả ba trang.
35338	Khác với vốn thiên nhiên, nguồn vốn cơ sở hạ tầng không tự khôi phục và phát triển, chúng cần được xây dựng, bổ sung.
35339	Khaemwaset có công rất lớn trong việc khôi phục lại các đền đài và lăng tẩm của các tiên vương và giới quý tộc trước đây.
35340	Khaen Dong là một thị trấn (thesaban tambon) nằm trên một phần của tambon Khaen Dong.
35341	Khai hoa kết tử chi tượng: trổ bông sinh trái, nảy mầm.
35342	Khải Hoàn Môn cũng là ranh giới giữa hai khu phố của München: Maxvorstadt và Schwabing.
35343	Khai mạc đã được dời đến năm 2017.
35344	Khái niệm bộ điều khiển còn có thể mở rộng cho nhiều hệ thống phức tạp khác.
35345	Khái niệm "cơ" ở cuối câu có thể có nguồn gốc xuất pháp từ Tượng Số học – vốn là sở trường của Nguyễn Bỉnh Khiêm.
35346	Khái niệm cybog (nửa người nửa máy) lần đầu tiên xuất hiện trong các tác phẩm khoa học viễn tưởng đã giúp các nhà khoa học có một ý tưởng về công nghệ bionic, tạo ra các bộ phận thay thế bằng máy móc.
35347	Khái niệm đánh bắt quá mức bản lề về “mức độ chấp nhận được” của hoạt động đánh bắt.
35348	Khái niệm đôi khi được khái quát hóa cho các hệ thống vận hành hiệu quả hơn khi chỉ có một đối tượng tồn tại hoặc hạn chế sự khởi tạo cho một số lượng đối tượng nhất định.
35349	Khái niệm giới hạn của dãy số bắt nguồn từ việc khảo sát một số dãy số thực, có thể tiến "rất gần" một số nào đó.
35350	Khái niệm này ở tiếng Anh thường dùng là biological community, trong đó từ "community" là cộng đồng, còn "biological" là thuộc về sinh học, để phân biệt với cộng đồng người nào đó.
35351	Khái niệm này thường được gọi là ma trận Moore-Penrose.
35352	Khái niệm này tương tự việc đốt cờ tại các nước dân chủ khác.
35353	Khái niệm ngày hết hạn có liên quan nhưng khác biệt về mặt pháp lý trong một số khu vực pháp lý.
35354	Khái niệm "sang trọng thực tế" cũng được mô tả là tối đa hóa không gian sử dụng của cơ sở.
35355	Khái niệm thông tin có ý nghĩa khác nhau trong các bối cảnh khác nhau.
35356	Khái niệm về áp suất là trung tâm nghiên cứu của cả tĩnh học chất lưu và động lực học chất lưu.
35357	Khái niệm về hàng rào máu não được đề nghị bởi Lina Stern vào năm 1921.
35358	Khái niệm về hỗ trợ sự độc lập của các nước láng giềng phía đông của Ba Lan, xây dựng bởi Juliusz Mieroszewski và được gọi là ULB ("
35359	Khái niệm về một nguyên mẫu câu chuyện của tiêu chuẩn "anh hùng dấn thân vào các cuộc phiêu lưu" đã được uy tín để được phổ biến trên tất cả các nền văn hóa, có phần gây tranh cãi.
35360	Khái niệm về quý tộc ở México nói chung không liên quan đến địa vị chính trị nhưng phần nào vẫn là một xã hội Tây Ban Nha bảo thủ, dựa trên thế lực của gia đình.
35361	Khái niệm về sự hài hước của cô có chút khác biệt, ngoài ra, cô còn rất thích trêu chọc Haruka.
35362	Khái niệm về tỷ lệ đóng góp đặc biệt hữu ích trong việc lập kế hoạch kinh doanh vì nó mang lại cái nhìn sâu sắc về lợi nhuận tiềm năng mà một doanh nghiệp có thể tạo ra.
35363	Khai Sơn giáp Cao Sơn, Sông Lam, Long Sơn, Lĩnh Sơn.
35364	Khai thác các quyết định chỉ huy kém hiệu quả của hải quân Hoa Kỳ, hải quân Đức tiến hành quấy nhiễu, tàn phá tuyến đường vận tải hàng hải của Đồng Minh ngoài khơi bờ biển Đại Tây Dương của Mỹ.
35365	Khai thác chiếm đóng góp lớn thứ hai vào GDP của Ulaanbaatar ở mức 25%.
35366	Khai thác mỏ lộ thiên bắt đầu từ giữa thế kỷ 16 Ở thế kỷ 20, hình thức này trở nên phổ biến, và là hình thức chính để khai thác than ở Hoa Kỳ.
35367	Khai thác phong kiến, tư bản và xã hội chủ nghĩa đều xuất phát từ lý thuyết bóc lột trên cơ sở phân phối không công bằng các quyền tài sản.
35368	Khai thác rừng đã bị cấm vào năm 1989.
35369	Khai thác than được xem một thế mạnh của thành phố với nhiều mỏ lớn như Hà Tu, Hà Lầm, Tân Lập, Núi Béo, lượng than khai thác mỗi năm ước đạt trên 10 triệu tấn.
35370	Khai thác tính năng hoạt động theo cách tương tự như nhận dạng mạng thần kinh.
35371	Khai thác toàn bộ cây cũng liên quan đến việc sử dụng toàn bộ cây, bao gồm cành và ngọn cây.
35372	Khai thuế: Hầu hết các cá nhân phải khai thuế thu nhập để tự đánh giá thuế thu nhập mỗi năm thu nhập của họ vượt quá mức khấu trừ tiêu chuẩn cộng với một khoản miễn thuế cá nhân.
35373	Khai tổ của vương quốc Silesia sau này.
35374	Khải với Thạch Sùng nuôi chim Chậm Tấn chư công tán chép: “Khi Khải làm Dực quân, có được Chậm ở chỗ Thạch Sùng mà nuôi, nó lớn như ngỗng mỏ dài hơn thước, chỉ ăn rắn độc.
35375	Khaled sau đó đã bị cảnh sát Anh bắt giữ vì tội không tặc.
35376	Khalifa cũng là chủ tịch của Quỹ Phát triển Abu Dhabi (ADFD).
35377	Khalilov nói rằng Hajibeyov đã tiếp tục sử dụng thứ âm nhạc tuyệt vời này 27 năm sau để sáng tác Koroğlu, một vở opera mà nhiều người hoan nghênh là tác phẩm hay nhất của ông.
35378	Khâm định Việt sử thông giám cương mục, bản dịch, tập XIX, Nhà xuất bản.
35379	Kham lớn lên với tình yêu thương dành cho voi lớn Por Yai và voi con Kohrn, xem chúng như người thân trong gia đình.
35380	Khám nghiệm tử thi cũng cho thấy bữa ăn cuối cùng của người đàn ông là một loại bột nhão, được ăn từ ba đến bốn giờ trước khi chết, nhưng các xét nghiệm không tìm ra bất kỳ chất lạ nào trong cơ thể.
35381	Khám nghiệm tử thi cũng cho thấy ông bị hói một phần và xăm môi, lông mày và da đầu.
35382	Khám phá của ông đã giúp cho ngành y chế tạo các loại thuốc ngừa thích hợp cho căn bệnh này.
35383	Khám phá này đã dẫn đến việc tính toán lại các tham số đáng kể cho cả hành tinh và ngôi sao chính.
35384	Khám sức khỏe trước tuyển dụng hay khám sức khỏe trước khi đi làm là các xét nghiệm sàng lọc đánh giá sự phù hợp của người lao động thuê dựa trên kết quả kiểm tra thể chất của họ.
35385	Kham thích uống rượu, say sưa suốt ngày, trong không có sách lược gì để quật khởi, ngoài bị Trần Thiến uy hiếp.
35386	Kham xông vào tòa nhà của Madame Rose.
35387	Khan Academy cũng đã hỗ trợ chương trình Hour of Code của Code.org bằng việc cung cấp các bài học lập trình trên trang web của mình.
35388	Khả năng bị viêm tủy xám bại liệt cũng như mức độ bị liệt tăng dần theo độ tuổi.
35389	Khả năng cơ động cao hơn nhờ các vây dài và tính hữu ích của việc tăng diện tích bề mặt để kiểm soát nhiệt độ khi di cư giữa các vùng khí hậu ấm và lạnh có thể đã hỗ trợ sự thích nghi này.
35390	Khả năng của cha ông rất phong phú: làm thơ, giỏi ăn nói, chơi nhạc, kể truyện cười.
35391	Khả năng của nó là hấp thụ sức mạnh của thần và phân tán ra tám phương hướng khác nhau.
35392	Khả năng đặc biệt của Siobham là có thể quyết định kết quả của mọi sự việc như cô mong muốn.
35393	Khả năng đẻ nhiều con của lợn Meishan chủ yếu là do tỷ lệ phôi sống cao hoặc khả năng đẻ nhiều con của lợn Meishan vừa do số lượng trứng chín rụng nhiều vừa do tỷ lệ phôi sống cao.
35394	Khả năng di chuyển của tàu ngầm lớp Balao nhìn chung tương tự như lớp Gato.
35395	Khả năng diễn xuất của anh bắt đầu được công nhận từ khi anh đóng vai nhân vật "Jason" đóng vai cùng với cô bạn diễn IU trong nhân vật "Pilsuk' trong Dream High vào năm 2011.
35396	Khả năng diễn xuất của anh trong chương trình này đem lại cho anh sự nổi tiếng.
35397	Khả năng điều hành chính quyền của các bộ tộc là khác nhau, từ một hội đồng gọn nhẹ quản lý tất cả sự vụ của bộ tộc cho đến một bộ máy hành chính cồng kềnh và phức tạp với các ban ngành khác nhau.
35398	Khả năng điều khiển sáng tạo tốt hơn của Kokia cho phép âm nhạc của cô được phát hành ở nhiệp độ cao hơn.
35399	Khả năng gây ra phản ứng dây chuyền hạt nhân phân huỷ nhanh chóng của đồng vị này cho phép phát triển hạt nhân và bom hạt nhân.
35400	Khả năng giao tiếp và trao đổi thông tin giữa doanh nghiệp và đối tác chuỗi cung ứng bên ngoài được gọi là kết nối.
35401	Khả năng hạn chế xói mòn do sóng năng lượng cao của chúng bị giới hạn trong các sự kiện như nước dâng do bão và sóng thần.
35402	Khả năng học sâu của nó tăng cường hơn nữa bằng cách sử dụng sự ức chế, sự tương quan và bởi khả năng đối phó với dữ liệu không đầy đủ của nó, hoặc "mất" nơ ron hoặc lớp ngay cả khi đang thực thi một tác vụ.
35403	Khả năng lớn nhất của chúng chính là "sống dai".
35404	Khả năng lựa chọn vị trí và những pha băng cắt chuẩn xác là điểm mạnh của nữ tuyển thủ sinh năm 1996 này.
35405	Khả năng mà các tàu tuần dương bọc thép Nhật Bản thể hiện trong trận Tsushima, đặc biệt là của Nisshin, hầu như đã dẫn đến sự bùng nổ việc đóng tàu tuần dương bọc thép trong hải quân các nước toàn thế giới.
35406	Khả năng này bắt nguồn từ khi cô vẫn còn là một con người sống, và khiến cô cuối cùng phải tự sát, dùng mạng sống của mình để phong ấn một ác ma cổ đại trú ngụ trong một cây hoa anh đào yêu quái.
35407	Khả năng này của Su-30MK2 đã được thêm vào những chiếc Su-30MKK ban đầu trong quá trình nâng cấp.
35408	Khả năng này mang lại những lợi thế cho sử dụng kính hiển vi điện tử trong phòng thí nghiệm để chụp các bức ảnh có độ phân giải cao.
35409	Khả năng này phát triển từ từ và hoàn thiện theo thời gian.
35410	Khả năng nhô hàm ra được một đoạn bằng 3,5% chiều dài tiêu chuẩn của nó giới hạn lại chỉ còn khoảng 1% con mồi có thể lảng tránh.
35411	Khả năng ông chết khi đang giữ chức đã được bàn luận nhiều lần.
35412	Khả năng phát âm của anh ấy với tốc độ nhanh như vậy rõ ràng là do anh ấy sử dụng nhiều phần não của mình vào tác vụ hơn người bình thường, như thể hiện trong máy fMRI.
35413	Khả năng phê bình nội dung kỹ thuật số và phương tiện truyền thông cho phép các cá nhân xác định các thành kiến và đánh giá các thông điệp một cách độc lập.
35414	Khả năng phụ trách khéo léo cũng sẽ giúp - đặc biệt là khi chụp ảnh nhiều người hoặc gia đình.
35415	Khả năng sự sống bắt đầu như thế nào là từ các gen có nguồn gốc đầu tiên, tiếp theo là bởi các protein; một giả thiết khác là protein có trước và sau đó là gene.
35416	Khả năng tải là 102 kg (225 lb).
35417	Khả năng tài trợ cho các tòa nhà riêng lẻ, tiến hóa xây dựng và phân vùng cũng không được đề cao trong trò chơi.
35418	Khả năng tấn công của cô chủ yếu đến từ kiếm thuật của mình, mà cô thường sử dụng các loại vũ khí mà cô triệu hồi ra, tạo ra những pha chiến đấu bằng kiếm ngoạn mục.
35419	Khả năng tấn công của loại Infected này khá hạn chế với chỉ những cú đấm đá và lượng HP thấp, tuy nhiên số lượng rất đông đảo.
35420	Khả năng "tăng cường sức mạnh" này cho phép chỉ huy hoạt động có nhiều lựa chọn hơn trong việc sử dụng chiếc máy bay chiến thuật này vào một bối cảnh chiến đấu.
35421	Khả năng tăng trọng và phẩm chất thịt tốt, tỷ lệ thịt xẻ cao.
35422	Khả năng trung hòa axit của nó cũng rất hữu ích trong việc chế tạo pháo hoa.
35423	Khả năng tự nhận thức của cá nhân lại càng trở nên quan trọng, tính đúng đắn để nhận ra được ahimsa và phân biệt các cá thể sinh vật là cần thiết.
35424	Khả năng và hiện thực tồn tại trong mối quan hệ chặt chẽ với nhau, không tách rời nhau, thường xuyên chuyển hóa lẫn nhau trong quá trình phát triển của sự vật.
35425	Khả năng xây dựng được khuếch đại với sự mở rộng, có nghĩa là dân số lớn hơn có sức mạnh xây dựng hiệu quả hơn.
35426	Khả năng xử lý song song rất lớn của bộ xử lý POWER7 là nhân tố thích hợp lý tưởng cho chương trình phần mềm Watsons IBM DeepQA.
35427	Khả năng xuyên giáp từ phía sau lớp vỏ ERA của tên lửa tới 800mm.
35428	Khan đã được trao giải "Nhân vật mới của năm" 2005 của báo Spectator trong giải thưởng Nghị sĩ của năm "cho ý tưởng bất khuất và sự rõ ràng mà ông đã bày tỏ về những vấn đề rất khó khăn về khủng bố Hồi giáo".
35429	Khán đài chỉ có 100 chỗ đứng, và khu thay đồ được xây với giá 60 bảng vào mùa giải 1894-95.
35430	Khán đài chính, phòng điều hành và phòng thay đồ.
35431	Khán đài được lắp ghế toàn bộ, giữ nguyên một khán đài duy nhất với sức chứa giảm còn 12.000.
35432	Khán đài hình bán nguyệt và có chỗ cho 950 khán giả.
35433	Khán đài mới có sức chứa 6.000 chỗ ngồi và mái che hiện đại.
35434	Khán đài nằm nơi lối vào chính có mái che bên trong và bên ngoài của sân có màu hồng với phần lối vào có màu cam và xanh lam.
35435	Khán đài phía bắc là khán đài nhà của những cổ động viên Budućnost, nhóm Varvari (Barbarians) nổi tiếng.
35436	Kháng cự xảy ra yếu nhất trong khu Volyn trên đảo Nam, nơi đây chỉ có một bệnh viện cùng với đội bảo vệ nhỏ.
35437	Khang Hi bèn thân chinh đi đánh Cát Nhĩ Đan, bất chấp sự phản đối của nhiều đại thần muốn cầu hòa.
35438	Khang Hi Đế hạ lệnh nghỉ triều hai ngày để làm lễ tế điệu cho bà.
35439	Khang Hi Đế lấy lễ dành cho Phi mà nhập táng vào Phi viên tẩm của Phúc lăng (福陵).
35440	Khang Hi đế niệm tình cô hầu hạ nhiều năm mà tha tội, không lâu sau, Khang Hi đế cũng băng hà.
35441	Khang Hi Đế sau đó cũng ra lệnh xử tử A Bố Nại, lúc đó đang bị giam giữ.
35442	Khang Hy cho họp đình thần để luận bàn về việc này, Đại học sĩ Lý Úy dâng sớ tâu rằng nên thực hiện theo đúng thỉnh cầu của Thi Lang.
35443	Khang Hy cười thầm ban chỉ.
35444	Khán giả chỉ gồm đội quay phim.
35445	Khán giả có thể xem lại nhiều (không phải tất cả) chương trình ngay sau khi phát sóng trên truyền hình.
35446	Khán giả cũng đa dạng và khó đoán, cách tiếp cận nghệ thuật vì vậy cần mềm mỏng hơn, gần gũi hơn.
35447	Khán giả đã chọn Valentina Papp, người đã được loại bỏ một số tập phim trở lại.
35448	Khán giả hát theo đoạn điệp khúc của ca khúc cùng với ban nhạc, và cuối đoạn video Martin cảm ơn khán giả vì sự hỗ trợ của họ và cầu nguyện cho họ có một đêm tuyệt vời.
35449	Khán giả sẽ trả tiền để xem cả hai."
35450	Khán giả thực tế của kênh trung bình là 210,000 trong năm 2013 và có xu hướng giảm trong nhiều năm.
35451	Kháng nguyên được tập trung ở đây kích thích các tế bào phân chia, biệt hóa thành các tế bào hiệu lực để xử lý loại trừ kháng nguyên.
35452	Kháng sinh dùng khi nghi ngờ nhiễm trùng hoặc khi không loại được khả năng nhiễm trùng.
35453	Kháng thể chống siêu vi C dương tính trong hầu hết các trường hợp.
35454	Khang Thúc lấy quốc hiệu là Vệ (衞), nguyên là tên vùng đất cũ của ông.
35455	Khang vương Chu Hữu Kính (朱友敬) có dã tâm muốn thay thế Chu Hữu Trinh làm hoàng đế, vì thế đã cố nhân dịp tổ chức tang lễ cho Trương đức phi để ám sát Chu Trấn.
35456	Khánh Dư thực đã dự một phần công lao”.
35457	"Khá nhiều đoạn hội thọai trong phim sử dụng những từ ngữ thô lỗ không phù hợp với thời đại và bối cảnh, nhưng ngược lại chúng nhắm trực tiếp tới cảm xúc của các khán giả trẻ Mỹ."
35458	Khá nhiều ruộng tốt được tính sản lượng ít nhất phải 25-28 tạ.
35459	Khá nhiều trường hợp hợp thí sinh đã phải ra về với điểm 0 tròn trĩnh dù đã rất cố gắng trong 4 phần thi vừa qua.
35460	Khanh muốn làm gì thì làm".
35461	Khanh trừ được hắn không.
35462	Khánh Vân cho rằng Đạo Lạc kiêu quả tuyệt luân, rất vui, cho rằng việc lớn có thể xong; bèn tự xưng hoàng đế, lấy Đạo Lạc làm Đại tướng quân.
35463	Khản nổi giận, trách Kiệu làm trái lời giao ước binh lương tự túc khi mới hội quân, đòi lui về Kinh Châu.
35464	Khăn phải được thấm ướt mới có thể lau sạch được sữa nóng bám trên vòi hơi.
35465	Khăn quàng này chỉ mang khi không còn sinh hoạt với một đơn vị nào, hoặc khi tham dự huấn luyện hoặc Trại Họp bạn Hướng đạo.
35466	Khản sai lực sĩ đến kéo, kéo không được, lại sai 1000 lực sĩ cũng kéo không được, sai 3000 lực sĩ kéo về, đi giữa đường đến Long Pha, chúng kiệt sức ngã gãy chân tay nhiều.
35467	Khan Shaykhun có độ cao 350 mét.
35468	Khan thi đấu ở vị trí tiền đạo và có màn ra mắt đầu tiên cho đội tuyển quốc gia trong vòng loại Cúp Challenge AFC 2012 trước Turkmenistan.
35469	Khán thính giả lũ lượt đến xem những buổi diễn của ông; sự nổi tiếng của ông cũng tỉ lệ thuận với mức lợi nhuận sau mỗi buổi trình diễn.
35470	Khan trải qua thời thơ ấu ở Tonk và sau đó là Jaipur.
35471	Khan triệu tập Yuri về điều tra.
35472	Khản trình bày họa phúc, Ngột Đô toán than nói: "Hôm qua tôi mơ thấy thần nhân, thì gặp tướng quân."
35473	Khan về hưu từ môn cricket năm 1992 là một trong những cầu thủ thành công nhất của Pakistan.
35474	Khấn xong, rắn trắng biến mất.
35475	Khắp khu vực người Yoruba ở phía tây, có nhiều người vẫn theo tín ngưỡng Yorubo với niềm tin rằng tất cả đều có thể trở thành Orisha.
35476	Khắp mọi nơi của đám tang Hồ, cuộc biểu tình đạt tới con số 100.000 người ở quảng trường Thiên An Môn.
35477	Khắp mọi nơi, khi chiếu chỉ truyền đến, "dân Do Thái kêu la thảm thiết, khóc lóc, than vãn, nhiều người mặc quần áo vải sô và nằm trên tro."
35478	Khắp mọi nơi trong thành phố đều có các thánh đường Hồi giáo.
35479	Khắp nơi làng Chăm đều tổ chức lễ hội Rija Nưgar.
35480	Kharahostei satrapei Artauou ':' Kṣatrapasa Pra Kharaoṣtasa Artasa Putrasa (của phó vương Kharaosta, con trai của Arta) Philologica indica, 1940, p 252, Dr Heinrich Lüders Một số đồng tiền của ông còn viết "Ortas" thay cho "Artas".
35481	Khartron là công ty duy nhất trên thế giới chế tạo hệ thống điều khiển có khả năng ghép nối tự động cho các phương tiện vũ trụ nặng 20 tấn trong môi trường không gian.
35482	Khasan là địa phương duy nhất có người Nga sinh sống ở gần biên giới với Triều Tiên.
35483	Khá tốt cho sức khỏe nhưng phải ăn chín để tránh bệnh về sau.
35484	Khá trùng hợp, một cuộc nổi dậy tương tự đã diễn ra năm 1989 cùng phản đối sự chiếm đóng của Syria đã bị những người yêu nước Liban coi là không phù hợp.
35485	Khâu biên kịch đã hoàn thành và quá trình sản xuất bắt đầu diễn ra vào tháng 7 năm 2000.
35486	Khẩu đại liên bên trong đã hoàn toàn im lặng.
35487	Khâu Đà La là một vị đại sư chính là người có khả năng truyền giới cho đệ tử, cha man nương muốn làm đệ tử Phật bắt buộc phải thọ giới, đó là điều tiên quyết không thể không.
35488	Khẩu đội pháo 1.1 inch số hai bị nổ tung, và xác của người chỉ huy khẩu đội bị ném tung lên cầu tàu ngay cạnh chân Đại tá Hạm trưởng Sherman.
35489	Khẩu đội pháo A, đơn vị yểm trợ pháo binh cho Lực lượng Đặc nhiệm được trang bị 6 khẩu lựu pháo 105mm.
35490	Khấu hao được sử dụng để ghi lại giá trị giảm của các tòa nhà và thiết bị theo thời gian.
35491	Khẩu hiệu "Bóg, Honor, Ojczyzna" trên băng rôn của những người tham gia lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh (Ba Lan) năm 2011.
35492	Khẩu hiệu của nó là "Cửa ngỏ đến các hang động Oregon."
35493	Khẩu hiệu của phong trào lúc bấy giờ là: Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh.
35494	Khẩu hiệu của SKYPASS là "Vượt quá tưởng tượng của bạn" được in trên thẻ.
35495	Khẩu hiệu giám mục của ông là "Hãy ra khơi và thả lưới".
35496	Khẩu hiệu Giám mục của ông là "Pro Mundi vita" (Để cho trần gian được sống).
35497	Khẩu hiệu giám mục của ông là: "Sự thật và Tình yêu".
35498	Khẩu hiệu Giám mục của ông là: Tất cả vì tình yêu Đức Kitô.
35499	Khẩu hiệu "Go Beyond Borders" nhấn mạnh quan điểm quốc tế cung cấp thông tin trong chuỗi này và sự đa dạng của khán giả.
35500	Khâu hiệu tranh cử của đảng là "Điều đó đã trở nên cần thiết" ("sar badda").
35501	Khẩu hiệu WrestleMania XXIV là "Giải WrestleMania lớn nhất dưới ánh mặt trời" (The Biggest WrestleMania Under the Sun).
35502	Khâu kiểm tra, đóng gói và tiêu thụ sản phẩm là thuộc về các doanh nghiệp (đảm nhận bao tiêu toàn bộ sản phẩm của làng nghề).
35503	Khẩu MAG đã được cải tiến nhiều, còn khẩu M60E2 là một phiên bản thiết kế riêng để sử dụng đồng trục và khác biệt với các phiên bản trước.
35504	Khẩu MAT 49 có một chốt an toàn nằm phía sau cò súng, ở chỗ tay cầm.
35505	Khẩu mẫu 96 là vũ khí phòng không hạng trung tiêu chuẩn của Hải quân Đế quốc Nhật Bản do được gắn trên hầu hết các tàu chiến trong hạm đội.
35506	Khẩu MG-34 thành công tới mức mà hầu như các chiến tuyến điều có mặt loại súng này, kể cả các cuộc chiến khác sau thế chiến cũng vẫn còn sử dụng.
35507	Khẩu pháo 90mm trên T26.
35508	Khẩu pháo bị quân đội Mỹ phá hủy để không rơi vào tay Hồng quân Liên Xô vào ngày 22 tháng 4 năm 1945.
35509	Khẩu pháo của nó bắn rơi được một máy bay đối phương và làm hư hại hai máy bay khác, trong khi các khẩu súng máy không bắn trúng phát nào.
35510	Khẩu pháo được hướng về địa điểm an nghỉ của chiếc tàu khu trục trong cảng Darwin.
35511	Khẩu pháo duy nhất của nó phản công vào một tàu tuần dương đang nổ súng vào nó, và các tàu khu trục và cũng nỗ lực vô vọng nhằm cứu nó.
35512	Khẩu pháo lúc này chỉ ở cung 40 phút trên đường ngắm đến mục tiêu, và đường chỉ huy được kích hoạt sớm.
35513	Khẩu súng có thể bắn trong khi xe đang nổi.
35514	Khẩu súng của hãng Colt không hề bị vấn đề gì trong khi mẫu của đối thủ Savage lại bị kẹt đến 28 viên đạn.
35515	Khâu tỉ lệ, tích phân, vi phân được cộng lại với nhau để tính toán đầu ra của bộ điều khiển PID.
35516	Kha Xuân Kiều, Hà Nhân Học, sđd, trang 388 Cùng năm, ông thiết lập Thư viện Quốc gia Peru.
35517	Khazanov cho rằng Hartmann chỉ bắn hạ khoảng 70-80 máy bay Liên Xô.
35518	Khelari là một thị trấn thống kê (
35519	Khe nhả vỏ đạn nằm ở phía bên phải của súng.
35520	Khentkaus được chứng thực là vị hôn phối của Neferirkare dựa vào một khối đá vôi tại khu phức hợp của ông.
35521	Khertek Anchimaa cũng đã góp phần vào việc đưa Tuva vào thành phần Liên Xô năm 1944.
35522	Kherwara Chhaoni là một thị trấn thống kê (
35523	Khet liên tục trở thành vật cản trong việc ship cặp Kim-Way của Pan.
35524	KheZu thay thế Forev vào tháng 11 năm 2016 sau khi Team Secret không vượt qua được vòng loại Boston Major.
35525	Khi 20 tuổi, anh đã giải cứu thành công tổng thống,nhờ đó được nhận vào Đội Peregrine Falcon (PF Squad).
35526	Khi 4 người con của Clara qua đời, Brahms một lần nữa lại xuất hiện để sốc lại tinh thần cho Clara.
35527	Khi 5 tuổi hệ xương chậu của cô bắt đầu phát triển.
35528	Khi A. braziliense được mô tả bởi Gomes de Faria vào năm 1910, và A. ceylanicum bởi Arthur Looss vào năm 1911, hai loài này được coi là đồng nghĩa vì sự giống nhau của chúng trong gần như tất cả phương diện.
35529	Khía cạnh thông tin bao gồm việc tìm nguồn cung ứng, đánh giá, tổ chức, tập hợp và truyền thông.
35530	Khi Ackerman bị giết bởi mệnh lệnh của ông, ông bày tỏ sự đau buồn vì cái chết của Tổng thống, nhưng tự an ủi rằng đó là điều cần phải làm.
35531	Khi Adele hát đoạn điệp khúc lần cuối, hai người nhảy trên vỉa hè và được vây quanh bởi những người đến giúp cũng đang nhảy.
35532	Khi Ai Cập thử nâng tầm hoạt động của các khẩu đội tên lửa địa đối không của họ vào ngày 14 tháng 10 thì Không quân Israel mất 28 máy bay.
35533	Khi AI trở nên hoàn thiện và thông minh hơn, chúng ta sẽ cho phép mình nghe theo những quyết định của máy móc, vì đơn giản là các cỗ máy luôn đưa ra quyết định chính xác hơn con người."
35534	Khi Alex và Carter ẩu đả với nhau trên máy bay, cô và một giáo viên khác rời khỏi vị trí ngồi của mình để dàn xếp hai học sinh này.
35535	Khi Alice ném một chiếc túi có chứa thuốc nổ thì cô nhảy xuống.
35536	Khi AMP hoặc GMP được hình thành, chúng có thể được ATP phosphoryl hóa thành các dạng diphosphat và triphosphat.
35537	Khi Anchin thấy nàng đến sau ông ta trong hình dạng kì dị của mình, ông ta đã chạy trốn vào ngôi đền tên là Dōjō-ji.
35538	Khi anh ấy ở gần rạp chiếu phim, anh ấy phát hiện ra nhân viên CTU và giơ ống ra.
35539	Khi anh đến phim trường trong ngày khởi quay với một cái đầu cạo trọc, Scheuring vô cùng ấn tượng với vẻ ngoài khá giống nhau của hai nhân vật chính.
35540	Khi anh hát thử thì NSND Quý Dương khen chất giọng của anh rất đặc biệt, và khuyên anh nên học âm nhạc.
35541	Khi anh kép Thịnh hỏi han con gái cụ thể, Minh Lý rút ra một lá thư đưa cho cha.
35542	Khi anh lên 6, bố mẹ anh li dị và anh cùng anh trai đến sống ở Florida với ông bà.
35543	Khi anh lén lút ngoại tình, cuối cùng anh đã phải lòng Sun-woo.
35544	Khi anh ngày càng gắn bó với bộ phim, anh đã vượt ra ngoài vai trò cố vấn đơn thuần của mình để trở thành nhà làm phim hoạt hình giám sát của bộ phim.
35545	Khi anh ở WCW, hầu hết không được giới báo chí chú ý. Anh cũng tham gia các giải đấu khắp nước Mĩ, và trong All Japan Pro Wrestling,nơi Szatkowski đã từng thách thức đai vô địch AJPW World Junior Heavyweight Championship nhiều lần trước đây.
35546	Khi anh rể là Công tước Burchard III qua đời mà không có người thừa kế, ông đã tuyên bố chủ quyền với công quốc Swabia.
35547	Khi anh thu thập được nhiều dao hơn, tỷ lệ nguy hiểm và hiệu quả của anh tăng lên đáng kể.
35548	Khi Anh Tông phục ngôi đã hạ lệnh tuẫn táng bà theo Minh Đại Tông và tước bỏ phong hiệu Hoàng quý phi của bà.
35549	Khi anh trở về Montréal với hàng trăm người này, chỉ có 50 người định cư ở đó - những người còn lại buộc phải chạy trốn đến Québec.
35550	Khi animatic đã được duyệt, animatic và các bảng truyện sẽ được chuyển tới bộ phận thiết kế.
35551	Khi ăn múc cháo ra tô, rắc thêm hành, rau thơm lên trên, ăn nóng.
35552	Khi Annie nhận được cuộc gọi từ Paul, bạn trai của cô, cô đã gửi Lindsey cho Laurie, nhưng cô không biết Michael Myers đã kịp trốn vào ghế sau xe của cô và bạn trai.
35553	Khi áp dụng cho cả đơn vị Planck và hằng số hấp dẫn, người ta gọi đó là hệ đo lường Planck hợp lý hóa và được dùng trong vật lý hạt.
35554	Khi ấp, nở, so với số trứng đem ấp, tỷ lệ nở 84,96%, tỷ lệ gà con loại I đạt 80,20%.
35555	Khi Aratos chiếm Caphyae, các giám quan phái ông đi lần nữa.
35556	Khi Arceus đến để lấy Viên ngọc của sự sống, ẩn giấu trong vương trượng của Gishin.
35557	Khi Aristide trở thành Tổng thống, Werleigh gia nhập nội các của Thủ tướng Rene Preval vào năm 1991 và tham gia vào phong trào Lavalas để ủng hộ tổng thống.
35558	Khi Arquett tham gia vai diễn chính trong loạt phim truyền hình Medium, cô thực hiện những cảnh quay của mình vào những ngày cuối tuần.
35559	Khi Atticus kết luận vụ việc ở phiên toà, ông thật ra đã bộc lộ một cách văn hoa nỗi căm phẫn của mình đối với bồi thẩm đoàn và thị trấn."
35560	Khi Augusta đến thăm con gái cả tại Brunswick, bà có dịp gặp Caroline Matilda, nhưng đứa con gái này lại chào đón bà trong tư thế kéo quấn chặt váy ở bắp đùi, một hành động được cho là cực kỳ thô lỗ vào lúc đó.
35561	Khi Augustus qua đời, tác phẩm ca ngợi về những thành tựu của ông (Res Gestae) đã mô tả những nét đặc trưng nổi bật theo danh mục về địa lý của các dân tộc và những nơi bên trong đế quốc.
35562	Khi AVALANCHE tìm được Aerith, Sephiroth diều khiển Cloud(thông qua lượng Jenova's cells Cloud mang trong mình) như một "con rối" để kết liễu Aeris.
35563	Khi ấy chư tướng họ Nhĩ Chu liên quân chinh thảo Cao Hoan.
35564	Khi ấy có Gia Luật Đích cũng nổi dậy, Lưu Ca bèn cùng ông ta hợp lực, tiến hành mộ binh, sau vài tháng lực lượng lên đến hơn 10 vạn.
35565	Khi ấy con trai của Tiêu Thục phi là Lý Tố Tiết được phong làm Ung vương (雍王), lớn lên anh tuấn nên rất được Cao Tông thương yêu.
35566	Khi ấy con trưởng của Thái Tông là Tông Bàn làm tể tướng, địa vị ở trên Tông Cán, Xương, Tông Tuyển nương tựa ông ta, cùng nhau giữ vững kiến nghị trả vùng Hà Nam, Thiểm Tây cho Tống.
35567	Khi ấy cô vì phật lòng Khang Hi đế không đồng ý gả cho Thập tứ A Ca, bị phạt vào Hoán Y Cục.
35568	Khi ấy Đế muốn nam tuần.
35569	Khi ấy đồng bọn của Trịnh Phan là bọn Mã Tuấn có vợ con đang ở trong lũy, có người đề nghị lột da mặt họ cho quân Đỗ Tăng trông thấy, Tứ phản đối.
35570	Khi ấy họ mới 20 tuổi.
35571	Khi ấy Indira 17 tuổi, và chưa bao giờ có cơ hội hưởng không khí đầm ấm của gia đình trong suốt thời niên thiếu.
35572	Khi ấy Kiến uy tướng quân, Hà Bắc thái thú Tiết Bạch của Hậu Tần đã chiếm được huyện Giải, Lâm Tử bất ngờ tập kích, Bạch chạy về Quan Trung, ông thu lấy binh lương của ông ta.
35573	Khi ấy Lương Ngọc ở Hoài Khánh, cùng Đốc phủ bàn bạc không hợp, vì thế trì hoãn truy kích, chủ yếu tập hợp lực lượng để tự bảo vệ; Đốc phủ điều động, không chịu nghe lệnh, bắt đầu bộc lộ bản tính ngang ngược.
35574	Khi ấy Lưu Đức Tín đem quân bản bộ đi cứu Tương Thành, thua trận ở Hỗ Giản, rồi tham gia cần vương, ban đầu đưa tàn quân đến Vị Nam, sau đó hợp quân với Thạnh.
35575	Khi ấy một Trung đoàn lính Mỹ cùng với tiểu đoàn 3 thuộc Trung đoàn Bộ binh 19, đi tiên phong đã vấp phải sự chống trả quyết liệt từ Sư đoàn 1 mới bổ sung của đối phương.
35576	Khi ấy, Nhật Lễ chuyên dùng Thiếu úy Trần Ngô Lang mà không biết Ngô Lang đồng mưu với Cung Định Đại vương.
35577	Khi ấy, nó sẽ có hương vị và kết cấu tương tự như kem.
35578	Khi ấy ở quê nhà, cha bà là Kỳ Tử Ngao đã qua đời, chỉ còn Kỳ thị gia tộc ở Cao Ly do ỷ vào bà mà kiêu hoành tác oai.
35579	Khi ấy, Thắng cũng làm Quân chủ, theo Độ Bạt đi trấn thủ.
35580	Khi ấy, thầy Thông Chánh định tự tử thì bị giựt súng.
35581	Khi ấy thương gia L'heureux báo cho Emma biết cô đang mắc nợ rất nhiều và nếu cô không trả kịp thì hắn sẽ tịch thu tài sản.
35582	Khi ấy Trấn được 63 tuổi, bèn dâng biểu tạ ơn, đại lược nói: “Dù nói đem mình rời đi, nào dám bỏ quên tấm lòng lo lắng cho nước.”
35583	Khi ấy tuyết lớn, cờ xí rủ xuống, người ngựa rét cóng.
35584	Khi ấy vạch giao thoa sẽ phải thay đổi.
35585	Khi ấy Vũ Văn Thái mới biết Cao Dương có tài cầm quân.
35586	Khi bà 17 tuổi, bà kết hôn với Luis Restrepo, một thương nhân từ Antioquia, người có bốn bà con gái, nhưng bà đã chết khi bà mới 22 tuổi.
35587	Khi ba anh em vào tuổi 18 thì cả cha mẹ đều lâm bệnh tạ thế, ba anh em thương xót làm lễ an táng cho cha mẹ ngay bên cạnh chùa và lập đàn làm lễ cầu siêu báo đáp công ơn.
35588	Khi bà bốn tuổi, gia đình bà phải chạy trốn vì cha bà bị cảnh sát truy nã.
35589	Khi bác sĩ Cartwright không tham dự phiên tòa như dự kiến, Bruner tìm thấy ông đang đứng ở đằng sau tòa án, nơi ông cáo lỗi vì việc không tham gia phiên tòa, sau đó ông vô tình bị một chiếc xe đâm phải và qua đời.
35590	Khi bà mất, dân làng chọn một gò đất cao nằm giữa ruộng đất của bà, lập một hương án lộ thiên, khắc bia đá thờ bà.
35591	Khi ba mẹ Nicholas gọi điện thoại cho bà hiệu trưởng trường nhạc cậu đã bị từ chối.
35592	Khi bám vào da sẽ làm hỏng da, phân bay vào mắt sẽ làm hỏng giác mạc mắt, vì vậy khi sử dụng phân này phải rất cẩn thận.
35593	Khi bản án ngày diễn ra theo chiều hướng bất lợi cho Phryne, mọi cố gắng của luật sư biện hộ Hypereides không tạo được sức thuyết phục, các quan tòa chuẩn bị tuyên án.
35594	Khi bạn chạm vào một trong những cái gai ấy, nó sẽ dễ dàng xuyên qua da bạn.
35595	Khi băng cướp thực hiện ý định của mình thì họ bị phục kích bởi Deke Thornton, một đồng đội trước đây của Pike, và hiện đang là thủ lĩnh của một nhóm thợ săn tiền thưởng được tài trợ bởi công ty đường sắt.
35596	Khi bán lợn giống, giá lợn Lũng Pù cũng không cao hơn mấy tí với các giống khác, khi mổ lợn thịt, giá mua cũng chỉ ngang với giá lợn thường.
35597	Khi bắn nòng và thoi nạp đạn sẽ cùng giật lùi sâu vào ống bọc ngoài nòng súng, ống bọc ngoài nòng súng được làm theo hình số 8 một ống chứa nòng và một ống chứa lò xo đẩy.
35598	Khi ban sự trở về, đạo sĩ đã mất ở dọc đường.
35599	Khi Bảo Đại quay về Pháp, vua cha Khải Định đã uỷ thác cho ông Charles trông nom con trai.
35600	Khi bão nhiệt đới hoặc các điều kiện bão xảy ra trong vòng 48 giờ, trung tâm phát hành đồng hồ và cảnh báo thông qua các phương tiện truyền thông và Đài phát thanh thời tiết quốc gia và khí quyển quốc gia (NOAA).
35601	Khi Bảo tàng mua được bức tranh với giá 35,2 triệu đô la trong cuộc đấu giá năm 1989, "mức giá đã tăng hơn gấp ba lần kỷ lục trước đó trong cuộc đấu giá cho một bức tranh Bậc Thầy".
35602	Khỉ Barbary thường sinh con vào khoảng cuối mùa xuân, đầu mùa hè.
35603	Khi Basutoland giành được độc lập và trở thành Vương quốc Lesotho năm 1966, Maseru tiếp tục đóng vai trò thủ đô quốc gia.
35604	Khi bắt đầu cuộc hành trình, Moses gặp anh mình, Aaron, đến đón ông trở về Ai Cập.
35605	Khi bắt đầu nhiệm kỳ của Chávez trong hội nghị, bà được bổ nhiệm làm phó chủ tịch Ủy ban Kiểm soát Giám sát và Chính trị.
35606	Khi bắt đầu phát triển mạnh kỹ thuật đóng thuyền buồm với những chiếc thuyền ra được khơi xa thì cũng là lúc có nhiều người từ lục địa đặt chân lên đảo.
35607	Khi bất động sản được bán cho một nhà đầu tư bên ngoài, công ty nhận được 100% giá trị tài sản.
35608	Khi bắt được con mồi bằng cánh, nó sẽ đưa đến miệng.
35609	Khi bà thiết lập "Liên minh các nước trung lập vũ trang" chống lại Đế quốc Thực dân Anh, Friedrich đã tham gia liên minh này.
35610	Khi bầu cử kết thúc, Bonifacio mất lãnh đạo chuyển cho Aguinaldo.
35611	Khi bầu tổng thống, các thành viên của Quốc hội Israel bỏ phiếu kín.
35612	Khi bay nhiều lần trên cùng một tuyến đường, chúng thường nghỉ ngơi ở một chỗ quen thuộc trên đường đi.
35613	Khi bay tự động nó sẽ dựa vào phần mềm cài sẵn và hệ thống GPS để bay đến vị trí định trước.
35614	Khi bazan phun trào dưới nước hoặc chảy ra biển, tiếp xúc với nước làm nguội bề mặt dung nham tạo thành một hình dạng gối đặc biệt.
35615	Khi bệnh bộc phát ra, những người có nguy cơ mắc bệnh nhất là những người chăm sóc bệnh nhân, hoặc có tiếp xúc gần gũi với bệnh nhân.
35616	Khi Beyoncé hát lại đoạn điệp khúc lần thứ ba và lần cuối, giọng của cô ấy ở khắp mọi nơi trong sự dàn dựng của âm nhạc, theo lời bình của Frannie Kelley từ NPR.
35617	Khi bị cắn hoặc dị ứng,để chẩn đoán chính xác, bệnh nhân cần được bác sĩ chuyên khoa dị ứng khám bệnh để phát hiện dị nguyên liên quan.
35618	Khi bị đe dọa, loài kỳ nhông này có thể tiết ra một chất màu trắng đục có mùi mạnh có mùi giống như sơn tiêu Nhật Bản (Zanthoxylum piperitum), vì thế tên của nó trong tiếng Nhật là cá sơn tiêu khổng lồ.
35619	Khi biến hình, mắt anh trở nên đỏ ngầu, các vằn rộng ra và đổi màu, cạnh của các vằn trở nên đút gãy, lởm chởm răng cưa.
35620	Khi biết cha của Soo Ha còn sống, Joon Gook đã giết chết cha của Soo Ha ngay trước mặt cậu.
35621	Khi biết cô không phải là con giáo sư, Rodia đã rũ bỏ, dù biết cô đã có thai với mình.
35622	Khi biết cô phải gánh nợ cho cha, anh vô cùng đau khổ và cố gắng làm việc hết sức giúp Kate nhanh chóng trả hết nợ.
35623	Khi biết được đó là vợ của Lưu Cao, tri trại Thanh Phong, đồng liêu với Hoa Vinh, Tống Giang khuyên nhủ Vương Anh thả bà ra.
35624	Khi biết được rằng Jamie đang bệnh nặng do nhiễm trùng vết thương, Wanderer, với Melanie trong tâm trí, và Jared tìm cách xâm nhập một trạm y tế của loài Soul và đánh cắp một ít thuốc, cứu chữa được cho Jamie.
35625	Khi biết mình sẽ phải li hôn vớI Lee Shin, Chae Gyeong rất đau khổ nhưng cô vẫn quyết định làm điều đó để giữ ngôi vị thái tử cho Lee Shin và tránh sự rối loạn cho hoàng tộc.
35626	Khi biết tin, Thái tử của Vương Thế Sung là Vương Huyền Ứng (王玄應) đã dẫn quân từ Hổ Lao quan đến Quản châu.
35627	Khi biết việc này, Hugh Auld phản đối gay gắt, nói rằng nếu dạy nô lệ biết đọc họ sẽ bất bình với điều kiện sống và mơ ước tự do.
35628	Khi bị loại, người chạy phải rời khỏi sân (trở về hàng ghế), nơi mà các cầu thủ dự bị và huấn luyện viên đang quan sát trận đấu.
35629	Khi bị một loài cá lớn hơn đe dọa, chúng sẽ phồng mình lên giống như loài cá phồng nhằm làm sụp đổ ý đồ của kẻ thù.
35630	Khi bị năm anh em Ôn thị dùng Ngũ Hành Bát Quái Trận vây, Viên Thừa Chí đã dùng thế võ trong Kim Xà Bí Kíp để phá Ngũ Hành Trận.
35631	Khi bị náo động cầy vòi mốc xịt chất xạ từ hai tuyến gần hậu môn để phòng thân.
35632	Khi bình tĩnh lại, ông trấn an sĩ quan đàn em với lời nói danh dự là những cáo giác đều là vô căn cứ.
35633	Khi bị nung nóng nhẹ thì niken tetracacbonyl bị phân hủy tạo ra cacbon oxit và niken kim loại.
35634	Khi bị quái vật Bard Doggler tấn công, bàn tay của cô bị biến thành đá và Maskman đã giúp cô trở lại như cũ.
35635	Khi bị quấy rầy, ong thợ có thể biểu hiện một hành vi phòng thủ được biết đến như "làn sóng phòng thủ".
35636	Khi bị tắc nghẽn mạch phổi xuất hiện các triệu chứng: khó thở, đau ngực và ngất.
35637	Khi bị thương, một chú sói cô đơn nằm chết lặng lẽ trên tuyết, Nó bắt đầu mô phỏng hình dạng của chú sói đó.
35638	Khi bị trách cứ, Đổng Trác cãi lại.
35639	Khi bộ bách khoa toàn thư mở rộng vào những năm 2010, số lượng các biên tập viên tích cực không tăng đều đặn và đôi khi giảm sút.
35640	Khi Bob nhận được thông tin mới mã hóa, anh tin rằng nó đến từ Alice.
35641	Khi bơi chúng ép sát chân vào người để giảm sức cản của nước.
35642	Khi bố mẹ của Minato ở gần, Furuta bị buộc phải đóng giả làm bạn gái của một trong những kẻ bắt cóc.
35643	Khi bọn trẻ tham gia vào các hoạt động hàng ngày, chúng học được ý nghĩa văn hóa của những tương tác này.
35644	Khi bóp cò phần đước của nhíp sẽ bị đẩy lên trên tách móc của búa điểm hỏa ra khỏi nhíp và khai hỏa.
35645	Khi Bramble giành được quyền lãnh đạo trong MTLU, ông đã sử dụng vị trí này làm bàn đạp cho văn phòng chính trị và bắt đầu tranh đua cho chức vụ công cộng vào năm 1952.
35646	Khi Braun 17 tuổi, cha mẹ anh nhận nuôi Sam Mahanga và Cornelio Giubunda, các cựu thành viên của đội tuyển quốc gia thiếu niên Mozambique.
35647	Khi B't X được Tokyopop phát hành tại Hoa Kỳ, tất cả các từ tượng thanh tiếng Nhật được giữ nguyên và được chú thích bằng từ tiếng Anh tương ứng, tựa như các truyện khác do Tokyopop ấn hành.
35648	Khi bức xạ ion hóa tương tác với các tế bào bên trong cơ thể - làm hư hại chúng - cơ thể phản ứng với tổn thương này, thường dẫn đến ban đỏ - tức là, khiến da có màu đỏ quanh vùng bị tổn thương.
35649	Khi bước vào Hạ viện năm 1945, ông ta ở cánh tả của đảng.
35650	Khi bước vào nguyên phân, các NST kép bắt đầu đóng xoắn và co ngắn, có hình thái rõ rệt và tâm động đính vào các sợi tơ của thoi phân bào.
35651	Khi buổi cầu nguyện kết thúc ("Ne'ilah,") người ta thổi một hồi dài kèn shofar.
35652	Khi buổi lễ bắt đầu, nó sẽ hát một bài ca ngắn về việc thành lập nên ngôi trường và về 4 nhà.
35653	Khi Buồn Bã đưa các lõi cảm xúc vào lại bảng điều khiển, làm cho chúng trở nên buồn bã thì Riley quay về nhà với cha mẹ và bật khóc, thú nhận rằng cô nhớ Minnesota và cuộc sống ngày xưa của gia đình ở đó.
35654	Khi cả cặp đôi đều có trách nhiệm như nhau trong nuôi dưỡng và bảo vệ con non.
35655	Khi các bộ điều khiển đời sau được số hóa, nhiều kế thừa sau đó sử dụng dạng tương hỗ.
35656	Khi các cháu gái sinh con, khảo đặt tên cho các cháu ngoại.
35657	Khi các chỉ huy hoạt động trở nên lo ngại về tác động của các hoạt động liên tục, nguy kịch và chấn thương đối với những người trong bộ chỉ huy của họ, họ thường tham khảo ý kiến của một nhà tâm lý học quân sự.
35658	Khi các chi tiết về phương pháp chuẩn bị được công bố, bất kỳ ai cũng có thể tự do chuẩn bị chiết xuất, nhưng không ai có thể đảm bảo độc quyền có lợi nhuận.
35659	Khi các chư tướng đề xuất nên hành quân về lại phương bắc, Hoàng Sào thấy sĩ khí quân sĩ xuống thấp nên chấp thuận.
35660	Khi các con đực đánh nhau, chúng phát ra các âm thanh cao như tiếng chim, điều này có ý nghĩa như đe dọa đối phương.
35661	Khi các công dân của Jerusalem phát hiện ra các cờ hiệu mang hình ảnh, biểu tượng của Caesar vào ngày hôm sau, họ đã yêu cầu Philatô loại bỏ các cờ hiệu có hình Caesar khỏi thành phố.
35662	Khi các công tử Dần, Ngự Nhung, Cố, Viên và Công Tôn Định đến thăm Hoa Hợi, họ Hoa bèn bắt giam.
35663	Khi các dây chuyền chuyển sang kiểu tiếp theo, đã có 740 chiếc Kiểu 21 do Mitsubishi và thêm 800 chiếc do Nakajima sản xuất.
35664	Khi các điều kiện địa chất thay đổi làm chắn lối thoát nước trong trầm tích hay nước không được tiếp tục bổ sung từ bên ngoài thì gọi là nước chôn vùi.
35665	Khi các điều kiện trở nên gần giống với Trái Đất, thực vật cũng có thể được mang đến đấy.
35666	Khi các đội đã hoàn thành việc điều chỉnh số lượng thành viên, "Produce X 101" bước vào khoảnh khắc mà nhiều người mong chờ nhất, đó chính là công bố danh tính "thực tập sinh X".
35667	Khi các hạ thần triều Tùy là Đoàn Đạt (段達) và Vi Tân (韋津) cố gắng tiến công, Lý Mật đã đánh bại họ, giết chết Vi Tân và buộc Đoàn Đạt phải thoát lui vào trong thành Lạc Dương.
35668	Khi các Hướng đạo sinh của trại họp bạn không bận rộn gặp gỡ làm bạn và trao đổi kỷ vật lưu niệm, họ có thể tham dự nhiệt tình vào một chương trình mà mất đến cả ngày hoạt động cùng đội ngũ.
35669	Khi các kẻ thù tìm cách bắt Người, chúa Giêsu đã ẩn tránh bên sông Jordan ở chỗ Gio-an Tẩy giả làm phép rửa lần đầu (Phúc âm John 10:39-40).
35670	Khi các khoản dự phòng đã hết hạn, việc hủy bỏ đề nghị, người mua thường sẽ mất các khoản tiền đặt cọc và cũng có thể có các khoản phạt khác.
35671	Khi các kỵ sĩ Pháp chuẩn bị chiến đấu như bộ binh, họ phải cắt ngắn những cây thương của họ đi khoảng dưới hai mét và cởi bỏ đinh thúc ngựa.
35672	Khi các kỳ thủ tham gia tăng thêm thì giải Liên khu vực được tổ chức là một giải đấu hệ Thụy Sĩ duy nhất vào năm 1990 và 1993.
35673	Khi các lãnh thổ thuộc thẩm quyền liên bang, mỗi quốc gia đều có một ủy viên, thay vì một thống đốc trung úy, người đại diện trực tiếp cho Hội đồng Hoàng gia liên bang.
35674	Khi các loài cá voi khác trở nên bị săn bắt quá mức, ngành công nghiệp săn bắt cá voi đã chuyển sang loại cá voi vây vẫn còn dồi dào để thay thế.
35675	Khi các lực lượng của liên minh tập hợp lại để chống lại quân đội Nãi Man của Buyruq, họ nhận ra rằng vùng đất Nãi Man có lợi cho một cuộc truy đuổi lâu dài.
35676	Khi các mô hình khác yêu cầu người dùng cài đặt và thiết lập cấu hình thì App Engine chỉ cần một màn hình quản trị để quản trị cũng như mở rộng hay thu nhỏ mức cung ứng dịch vụ.
35677	Khi các nguyên tử phân hạch bị nén lại gần nhau, tốc độ bắt neutron gia tăng, và khối lượng đạt tới khối lượng tới hạn.
35678	Khi các nguyên tử, phân tử của vật chất chuyển từ trạng thái kích thích trở về trạng thái cơ bản lúc đầu, nó sẽ phát ra sóng điện từ (có thể dưới dạng ánh sáng).
35679	Khi các nhà nghiên cứu xem xét các hiệu ứng căng thẳng trên LTM, họ đã tìm thấy nhiều kết quả.
35680	Khi các phi đội P-40 Không lực Sa Mạc bắt đầu chuyển sang các phi vụ hộ tống ném bom và hỗ trợ gần mặt đất, thiệt hại gia tăng đáng kể.
35681	Khi các tài liệu bị nhiễm được chia sẻ với người dùng và hệ thống khác, virus sẽ lây lan.
35682	Khi các tàu chiến của Nishimura tiến vào eo biển Surigao, chúng bị phơi bày ra trước các đợt tấn công bằng ngư lôi dữ dội của các tàu khu trục Mỹ bố trí hai bên sườn của con đường tấn công.
35683	Khi các tế bào mast được kích thích bởi chất gây dị ứng, histamin (và các hóa chất khác) sẽ được giải phóng.
35684	Khi các thiết bị hàn đới hóa được trang bị cho các phiên bản F hay G, nó trở thành phiên bản F-82H.
35685	" khi các vũ công mặc áo khoác gió phối hợp nhảy cùng cô, cuối màn diễn cô khoe với khán giả miếng dán mang thương hiệu của mình.
35686	Khi các vương hầu dập tắt được cuộc nổi loạn trong lãnh thổ của họ, họ làm theo gương của Phổ, triệu tập các đại biểu được bầu vào Hội đồng trở về.
35687	Khi các X-men giải tán sau sự kiện Messiah Complex, Kurt cùng Wolverine và Colossus thực hiện một chuyến phiêu lưu đến Nga.
35688	Khi cá dính câu, họ cũng không ngừng lại gỡ cá mà chỉ cần hạ nhẹ đầu cần xuống cái rổ đặt vừa với tầm của ngọn cần là cá dính câu tự động rơi ra.
35689	Khi cá đối được nấu chín, nêm thêm muối, tỏi băm và nước gừng.
35690	Khi cả hai gặp lại họ đã thừa nhận tình cảm của mình dành cho nhau.
35691	Khi cả hai lớn lên, Kang-gook dần dần nhận ra rằng tình cảm của mình đối với Han Tae-joo vượt hơn mức tình bạn.
35692	Khi cả hai tiêu diệt gốc rễ của Qliphoth trong khi tìm kiếm Dante, Nero giải cứu Lady, trong khi V tách ra để khám phá Devil Sword Sparda, cùng với Dante vừa tỉnh dậy sau khi bị đánh bay ra khỏi cây quỷ.
35693	Khi cái chết vừa đến, thế giới ngoại quan vừa tan rã thì thể tính sâu kín nhất của tâm liền xuất hiện dưới dạng ánh sáng rực rỡ, được gọi là Cực quang (sa. ābhāsvara), hoặc Tịnh quang.
35694	Khi cá mập già đi, răng trở nên cao và dày hơn.
35695	Khi cầm các loại vũ khí khác, Rogue chỉ đánh một lần.
35696	" khi căn cứ vào con số 48 trận mà anh đã chơi trong mùa 2015-16.
35697	Khi Cảnh Giám hỏi vì sao nhà vua lại thích nghe ông nói đến thế, Vệ Ưởng giải thích rằng do vua Tần nghĩ đế đạo và vương đạo là chuyện viễn vông nên đành phải đem thuật làm cho nước mạnh, thì nhà vua mới thích.
35698	Khi cảnh sát bắt đầu tiến lên, những người biểu tình sẽ rút lui để tránh bị bắt, mặc dù họ sẽ thường xuất hiện trở lại sau đó trong cùng khu vực hoặc tái định cư ở những nơi khác trong một khoảng thời gian ngắn.
35699	Khi cần khí, CO2 được sử dụng rộng rãi.
35700	Khi cán mốc 700 triệu đô la (46 ngày), nó đã trở thành bộ phim hoạt hình đầu tiên trong lịch sử điện ảnh đạt được cột mốc đó trong một thị trường duy nhất.
35701	Khi cần thiết, số lượng các tổ hợp phóng và các loại vũ khí khác trên tàu chắc chắn sẽ tăng lên.
35702	Khi canxi huyết tương ion hóa tăng trên mức bình thường (
35703	Khi Cao Hoan dốc quân đánh Ngọc Bích, Thắng làm Tiền quân đại đô đốc theo Thái đón đánh Hoan ở Phần Bắc.
35704	Khi Carolina lên bảy tuổi, mẹ cô đã ép cô đi học sau khi một người vợ địa chủ giàu có trả tiền học cho cô và những đứa trẻ da đen nghèo khổ khác trong khu phố.
35705	Khi Casimir bị bệnh nặng, ông cần sự giúp đỡ lớn của Hungaria trong cuộc đấu tranh chống lại người Serbia; đồng thời ngỏ ý cho vua Hungaria sẽ kế ngôi trong trường hợp nhà Piast không còn hậu duệ nào.
35706	Khi cất cánh khỏi Haneda, 12 phút sau chuyến bay (18:24), việc sửa chữa đuôi máy bay đã thất bại thảm hại.
35707	Khi cắt cuống cần lưu ý không phạm phải quả để cà khỏi bị thâm, hỏng khi muối.
35708	Khi cậu ấm Nhậm Thăng Thiên (
35709	Khi cậu bé trở về nhà, cậu thấy chú lính như một phần nào vui hơn vì được ở bên người bạn thân thiết.
35710	Khi câu chuyện bắt đầu, nhân vật chính bị vây nghẹt bởi những suy nghĩ rằng mình không hợp với thế giới của người thường, cụ thể là xã hội trưởng giả phù phiếm.
35711	Khi cầu của toàn thể các cá thể đối với một mặt hàng trong một nền kinh tế gộp lại, ta có cầu thị trường.
35712	Khi cậu em trẻ tuổi Akira định quay đầu đi để khỏi phải nhìn thấy những cảnh đó, Heigo đã thuyết phục cậu không làm như vậy, thay vào đó khuyến khích Akira đối mặt với những nỗi sợ hãi của mình bằng cách trực tiếp đối mặt với chúng.
35713	Khi cậu học cách làm dịu tâm trí, cậu sẽ nghe thấy chúng nói chuyện với cậu."
35714	Khi cây trưởng thành có ra hoa, cụm hoa hình tháp dài đến 2,5 mét, có các nhánh mang nhiều quả.
35715	Khi cha cô nhìn thấy một bài báo về một thí sinh xinh đẹp, ông cố nài nỉ con gái mình là Dominika tham gia cuộc thi.
35716	Khi cha của Commodus nói với ông về quyết định này, Commodus đã cay đắng vì cha mình ủng hộ Maximus hơn ông, sau đó Commodus đã giết cha của mình trong sự giận dữ và tuyên bố lên ngôi.
35717	Khi cha của ông, Guru Tegh Bahadur, bị chặt đầu vì từ chối chuyển sang đạo Hồi, Guru Gobind Singh chính thức trở thành thủ lĩnh của đạo Sikh lúc chín tuổi, trở thành Đạo sư đạo Sikh thứ mười.
35718	Khi cha mẹ rời đoàn Sông Hậu, anh ở lại đoàn và theo học nghề diễn của nghệ sĩ hài Thanh Việt.
35719	Khi cha mẹ sớm qua đời, Gioan phải đảm nhận việc quản lý các vấn đề của gia tộc.
35720	Khi chàng phát hiện ra nhiều người chàng từng gặp có bí mật che giấu, thì Lý Tầm Hoan mới nhận thấy rằng chỉ có A Phi mới là người duy nhất chàng có thể tin tưởng thực sự.
35721	Khi Charles III của Tây Ban Nha áp dụng thiết kế tiền đúc mới vào năm 1772, ông cũng giảm độ mịn của peso từ 0,9166 xuống 0,9028.
35722	Khi chảy đến địa phận thôn Xuân Lạc (xã Vĩnh Ngọc) thì chia làm hai chi lưu.
35723	Khi chạy đường trường, các turbine phía ngoài sẽ được tắt, con tàu chỉ dựa trên các trục giữa.
35724	Khi chạy về đến sông Hoàng Hà, các binh sĩ tranh nhau qua sông, nhiều người bị giết.
35725	Khích Chính tính lạnh nhạt với vinh lợi, nhưng ưa thích văn chương, đương thời sách gì nổi tiếng, có thể tìm thấy ở Ích Châu, dù vất vả đến đâu cũng tìm đọc cho bằng được.
35726	Khi chênh lệch khối lượng lớn hơn bốn lần khối lượng electron (2.044 MeV), chế độ thứ ba, chế độ phân rã positron kép cho phép.
35727	Khi chết ông còn để lại một tác phẩm dang dở ngay cây đàn dương cầm ở nhà riêng.
35728	Khi Chiaki điện thoại gọi Makoto hỏi nếu cô ấy biết về thời gian nhảy, cô gái sử dụng thời gian bước nhảy cuối cùng của mình để ngăn chặn cuộc gọi của Chiaki.
35729	Khi chia tay, Ashley đã nhờ Scarlett hứa với nàng một chuyện là chăm sóc Melanie.
35730	Khi chỉ cho phép một trường hợp hoặc một số trường hợp cụ thể của một lớp.
35731	Khi chỉ định Helvetica, người dùng có thể bảo đảm là máy in sẽ in ra dùng phông đó được.
35732	Khi chiếc Me 163 được trù định sử dụng động cơ tên lửa BMW P3330A thay thế có thể suy luận rằng ký tự a được sử dụng vào mục đích này cho những kiểu mẫu ban đầu.
35733	Khi chiếc thuyền chở cô rời khỏi chiến trường Urhi sai người đánh đắm.
35734	Khi chiếc xe tăng bị trúng đạn và các lớp giáp bằng uranium bên trong xe bị hư hỏng, nó sẽ tung ra các hạt bụi phóng xạ cực nhỏ mà khi tổ lái hít phải thì sẽ bị nhiễm phóng xạ.
35735	Khi chiếm những hốc sinh thái tương tự (có nghĩa là chúng một cách sống đặc biệt) những vấn đề tương tự có thể dẫn đến các giải pháp tương tự.
35736	Khi chiến thắng, chú lùn cùng với nhiều người khác xuất hiện tại bàn.
35737	Khi chiến tranh nổ ra ở Mặt trận phía Tây năm 1940, Shirer đi theo bước tiến công của quân đội Đức, đưa tin trực tiếp về "
35738	Khi Chiến tranh Thế giới thứ 1 nổ ra, ông xung phong gia nhập quân vì ông muốn trải nghiệm khía cạnh Wagnerian (
35739	Khi Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ, pháo đài được đóng quân bởi một lực lượng nhỏ gồm năm tiểu đoàn bộ binh, pháo binh và công binh.
35740	Khi chiều xuống, lũ làng chia thành từng tốp ra đầu suối đón khách, diện quần áo mới, đem theo cả cồng chiêng hòa với tiếng hát chào mời, cùng nắm tay múa đủ ba vòng mới chuyển sang phần thăm hỏi.
35741	Khi chị gái qua đời, Vann Nath rời bỏ tu viện để bắt đầu ra ngoài làm việc phụ giúp gia đình.
35742	Khi chim yến chưa kịp đẻ trứng mà phát hiện ra mất tổ sẽ lập tức xây lại tổ mới.
35743	Khi Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời thành lập, hắn tự xưng chức vụ Thủ tướng.
35744	Khi chính quyền Pháp đầu hàng, nước Pháp bị phát xít Đức chiếm đóng, một chính quyền thân Đức được thành lập ở miền nam giữ chủ quyền pháp lý trên toàn nước Pháp nhưng chỉ thực sự quản lý một số tỉnh miền nam nước này.
35745	Khi chính quyền thành phố đưa ra sắc lệnh "Graffiti", bỏ ngoài vòng pháp luật những thành phần graffiti- các loại thùng,nắp đựng sơn, thì họ sáng tạo ra nhiều cách ngụy trang sơn thông minh đã được nghĩ ra.
35746	Khi chín, quả thể tách ra thành 4-7 bao nấm cong xuống, tương tự như nấm thuộc chi Geastrum.
35747	Khi chín trái mau rụng xuống đất nên dễ bị bầm dập.
35748	Khi chi phí đã giảm, số lượng các ứng dụng sản xuất có thành phần hợp chất này đang gia tăng.
35749	Khi chơi cho Freak Baby, anh nói mình muốn chơi trống.
35750	Khi chơi, có bao nhiêu đội tham gia thì kẻ bấy nhiêu hàng dọc và kẻ hai vạch ranh giới ở hai đầu các hàng dọc, cách nhau khoảng 5m, một vạch là mốc xuất phát và một vạch làm điểm quay đầu.
35751	Khi chơi có chấp, Trắng đi trước, vì vậy nước đi đầu Đen không đi, và được ký hiệu bởi dấu ba chấm (.
35752	Khi chơi loại đàn này, Tsuruta Kinshi ngồi xếp chân theo kiểu Nhật, đặt thân đàn tựa lên hai đùi, bàn tay trái giữ cần đàn, còn những ngón trái bấm phím, trong lúc bàn tay phải cầm một miếng gảy khá lớn, gảy một cạnh vào dây đàn.
35753	Khi chơi ném đĩa, thông thường,sẽ có hai đội.
35754	Khi chơi, người chơi thể hiện tính chiến thuật, kỹ năng canh góc - lực chuẩn trong từng lượt bắn và khả năng ứng biến kịp thời.
35755	Khi chơi thế trận này, bên đi sau sẽ chịu nhiều thiệt thòi và dễ rơi vào thế bị động.
35756	Khi chồng bà tham gia chính trị, Ruth Perry tham gia vào chiến dịch tranh cử, tìm cách thuyết phục cử tri phụ nữ bỏ phiếu cho MacDonald.
35757	Khi chồng có chỗ đứng trong giới phim ảnh, Đặng Tiệp rút lui khỏi phim trường để làm hậu phương cho chồng.
35758	Khi chuẩn bị, CuSO 4 và vôi được hòa tan riêng trong nước và sau đó trộn lẫn.
35759	Khi Chu Đệ từ mạc bắc trở về, Chu Cao Sí chậm chạp nghênh đón khiến vua nổi giận, liền bắt giam quan lại ở Đông cung để hỏi tội.
35760	Khi chúng bay đi, Helena gần như bị lôi ra khỏi máy bay bởi trường năng lượng được tạo ra bởi chiến hạm ngoài hành tinh bị phá hủy.
35761	Khi chúng cùng ở trong một hàng duy nhất, nó được gọi là động cơ xi lanh thẳng hàng.
35762	Khi chủ nghĩa cộng sản giành thắng lợi tại Trung Quốc và truyền bá đến Tây Tạng, Bhutan ký kết hiệp ước hữu nghị với Ấn Độ vào năm 1949.
35763	Khi chúng lần đầu tiên xuất hiện, William là đứa nhỏ hơn Jack, nhưng trong những tập truyện sau, điều đó đã thay đổi: ví dụ trong tập "Dalton City", Jack là đứa nhỏ con hơn.
35764	Khi chúng nở chúng có kích thước 28 × 20mm và chúng có những đốm vàng trên yếm mà trở nên sẫm hơn theo thời gian cho đến khi yếm gần như màu đen sau một vài tuần.
35765	''Khi chúng ta quan tâm đến bản chất và những điều kỳ lạ của vũ trụ xung quanh chúng ta nhiều hơn, chúng ta sẽ giảm bớt được những tác động phá hoại.
35766	Khi chúng tôi tìm kiếm địa điểm, chúng tôi thấy ánh sáng ở đó hoàn toàn thích hợp."
35767	Khi chuỗi xoắn kép DNA được xử lý bằng các tác nhân biến tính, lực tương tác giữ cấu trúc xoắn kép bị phá vỡ.
35768	Khi chuyến bay JAL cất cánh, tháp không lưu cảnh báo các phi công chuyến bay 587 về sự tiềm ẩn từ 747.
35769	Khi có ai đó treo ngược đầu búp bê hướng xuống đất có nghĩa là cầu rằng trời sẽ mưa.
35770	Khi cô ấy xem Queen of Katwe, đây chỉ là lần thứ hai cô ấy ở trong rạp chiếu phim.
35771	Khi cô bắt đầu diễn xuất, nhân cách tươi sáng và tài năng thiên bẩm của cô đã gây sự thu hút với các khán giả cũng như những tiền bối trong nghề.
35772	Khi cô bé sắp chết, Marco đã ở bên cô đến phút cuối, thậm chí tìm kiếm con chó cưng ngày xưa của Angelica về cho cô.
35773	Khi cô bị thương và sắp chết đuối trong một dòng sông, anh cũng định bỏ mặc.
35774	Khi cô bước ra ngoài ánh trăng, cơ thể cô biến thành hàng trăm con bướm, có lẽ là tượng trưng cho việc cô đã tìm đến sự bình yên, còn Victor và Victoria ôm nhau hạnh phúc.
35775	Khi có các trận mưa lớn, mao mạch hoạt động cho phép thằn lằn quỷ gai hút nước từ khắp các bộ phận trên cơ thể chúng.
35776	Khi cô đến tham dự tiệc cưới của em gái mình, chuyện của cô đã bị chị em đem ra mổ xẻ, sau đó cha cô (Kris Kristofferson) bất ngờ trở bệnh.
35777	Khi có được manh mối, ê-kíp bằng mọi cách liên lạc, tìm hiểu và thuyết phục người chơi tham gia.
35778	Khi có đường liên xã mở ra, người dân thay cây chè bằng cây tràm và keo tai tượng.
35779	Khi cố gắng lý giải hiện tượng, họ cho rằng mình bị lạc vào một bữa tiệc bí mật nào đó vốn được đặt lịch vào cùng ngày.
35780	Khi có HMO, HMO có thể hoạt động như mồi nhử cho các tác nhân gây bệnh bám vào thay vì thụ thể của tế bào.
35781	Khi có khách, nhà xa chợ, chưa làm kịp món ăn thì bỏ cá ra nướng lại cho thơm, rót rượu mời khách nhâm nhi.
35782	Khi co lại hoàn toàn, các sợi mỏng và dày chồng lên nhau.
35783	Khi cô lên 14 tuổi, cô đến với gia đình ở Thành phố Buenos Aires, sau một thời gian ngắn ở Wollongong, Australia y Córdoba.
35784	Khi có lệnh hành quân quy mô lớn, mỗi hiệp sĩ phải mang toàn bộ trang thiết bị của mình đến điểm tập kết.
35785	Khi cô mới bắt đầu, cô buột miệng nói "Oh yeah baby" và vài thứ giống như vậy, nên cô phải kiềm chế lại mình.
35786	Khi có một số báo cáo về phản ứng có hại của một loại thuốc nào đó, quá trình xử lý này có thể phát hiện ra dấu hiệu về một nguy cơ và cảnh báo các quốc gia thành viên.
35787	Khi có một vết rách trong nhân xơ, nhân tủy có thể trồi ra ngoài qua vết rách và ép vào các dây thần kinh cột sống bên trong tủy sống, dây thần kinh đệm, hoặc thoát ra ngoài các rễ thần kinh, gây viêm, tê hoặc đau dữ dội.
35788	Khi con ấu trùng trưởng thành sẽ hóa kén phát triển thành nhộng và ẩn mình trong lớp đất xung quanh.
35789	Khi còn bé, Quỳ bày trò chơi thường sắp đặt đội ngũ, ông nội Giả Tập lấy làm lạ, nói: "Mày lớn lên ắt làm tướng soái."
35790	Khi con chó đứng ở tư thế bình thường, trục của xương bả vai tạo với đường nằm ngang một góc 600. Xương vai được bao phủ một lớp cơ chắc, dày nhưng không lộ bắp cơ.
35791	Khi còn đi học tại trường địa phương, Trần Khải Lễ đã nhiều lần va chạm với các học sinh người bản địa.
35792	Khi con đực trưởng thành ở khoảng 5 hoặc 6 tuổi, chúng sẽ bò ra khỏi hang tìm con cái để giao phối, chúng chết ngay sau đó.
35793	Khi còn gần 1 năm để hoàn thành thì chương trình bị hủy bỏ, và thiết kế của một số phương tiện sản xuất và mẫu thử nghiệm của vài bộ phận như buồng lái đã được chế tạo.
35794	Khi công tử Nguỵ Vô Kỵ - em của Nguỵ An Ly vương - biết đến ông, ông đã bảy mươi tuổi.
35795	Khi có người lâm bệnh, họ mời thầy cúng đến cúng thần và trị bệnh bằng ma thuật kết hợp kinh nghiệm y học cổ truyền.
35796	Khi công việc tiếp diễn, công ty này hợp tác với Union Oil, nơi muốn xây dựng các bồn chứa ở đó.
35797	"Khí công"(氣功) là công phu của việc dùng khí, chữ "công" là thực hiện việc đó trải qua một thời gian có thể có nỗ lực và khó khăn mới đạt được.
35798	Khi cô nhấn vào khuyên tai của mình, một chiếc kính sẽ hiện ra trước mắt cô, cho phép Sailor Mercury quét hoặc biết thêm thông tin về kẻ thù của mình.
35799	Khi có nhiều hạm đội tàu sân bay cùng hoạt động, các không đoàn của các hạm đội được kết hợp với nhau.
35800	Khi có nhiều hệ điều hành cùng cài đặt trên một máy tính thì các phần vùng bộ nhớ được gán với các tên khác nhau đối với riêng từng hệ điều hành.
35801	Khi cô nhìn ra cửa sổ và thấy anh ấy ở căn hộ đối diện cô ấy, cô ấy nghĩ đó là định mệnh.
35802	Khi còn học đại học, ông đã mài giũa kỹ năng ảo thuật gia của mình và tham dự các hội nghị ảo thuật.
35803	Khi còn học trung học, Jin đã chơi cho dội của quận Toudou.
35804	Khi còn là một cậu bé, anh khỏe mạnh và khỏe mạnh, nhưng khi lớn lên, anh đã trải qua một căn bệnh nặng và kéo dài khiến anh yếu đi trong suốt khoảng đời còn lại.
35805	Khi còn là một đứa trẻ, Shinra đã đánh thức khả năng của Thế hệ thứ ba và có được khả năng đốt cháy, kiểm soát và tận dụng ngọn lửa từ chân mình.
35806	Khi còn là một học sinh, Cornwell lần đầu gặp Green, khi Green dạy tại Trường Shertern (1942-51).
35807	Khi còn là một sĩ quan cấp úy ông chỉ có một lần chỉ huy đơn vị tác chiến (Tiểu đoàn trưởng).
35808	Khi còn là một thiếu niên, cô đã vào Dancehall.
35809	Khi còn là một vương tử, thành viên vương tộc Mã Lai Tengku theo chính tả tại Johor.
35810	Khi còn là sinh viên năm thứ hai của trường luật, bà bắt đầu có hứng thú với điện ảnh sân khấu.
35811	Khi còn là sinh viên trường Sân khấu, anh nhận được nhiều lời mời đi diễn nhưng đã từ chối, mãi sau này anh mới đi diễn thực tế.
35812	Khi còn là thành viên của The Yardbirds, Clapton sử dụng chiếc Fender Telecaster, rồi Fender Jazzmaster, chiếc guitar 2 rãnh Gretsch 6120 và chiếc 1964 Cherry-Red Gibson ES-335.
35813	Khi còn là Thân vương, ông tỏ ra khá lạnh nhạt với cha mình.
35814	Khi còn là thiếu niên, anh bắt đầu làm việc tại một đại lý xe hơi trong khi học kế toán từ xa.
35815	Khỉ còn là vật thí nghiệm để sản xuất thuốc ở Việt Nam.
35816	Khi con mồi đã vào thành "bình" rất trơn, thì nhanh chóng trượt rơi xuống đáy "bình" có chứa chất lỏng rồi bị chết đuối.
35817	Khi con người đến Iceland, họ đã mang đến một số gia súc mà ngày nay ta có thể thấy như cừu Iceland, bò và đặc biệt là giống ngựa rất khỏe của đất nước này.
35818	Khi còn nhỏ, bà đã trải qua một cuộc phẫu thuật vì không thể nói được cho đến khi gần 4 tuổi.
35819	Khi còn nhỏ, bà sống trong một ngôi nhà lớn, nơi bà rất thích đọc sách và nghe nhạc trong một môi trường văn hóa.
35820	Khi còn nhỏ, khi một trường âm nhạc địa phương không thừa nhận bà vì màu da, cha của bà đã mua cho bà một cây đàn piano và thuê một giáo viên.
35821	Khi con nhộng hoàn thành biến thái, nó trở thành bướm hay ngài thành thục giới tính.
35822	Khi còn non, quả bí đao màu xanh lục có lông tơ.
35823	Khi còn ở Namasagali College, Namubiru đã gặp và kết bạn với Juliana Kanyomozi, một nữ nghệ sĩ biểu diễn người Áo khác, người cũng đang theo học tại trường.
35824	Khi còn ở nước, thần là bề tôi, Trừng Khu là quân chủ!
35825	Khi còn ở trường, ông đã tham gia vào cuộc đàn áp cuộc nổi loạn Tambov.
35826	Khi còn ở tuổi vị thành niên, Marcin và anh trai đã cùng biểu diễn trong chương trình Caro Dance.
35827	Khi còn sống, theo một số nhận định, Lê Duẩn lúc nào cũng cho rằng hiểu Trung Quốc là chuyện sống còn của dân tộc Việt Nam.
35828	Khi còn thiếu niên anh đã gia nhập các câu lạc bộ 1. FC Brno và Tatran Bohunice.
35829	Khi còn trẻ, anh từng 2 lần vô địch karrate ở Montenegro, ngoài ra thêm 2 lần vô địch với FK Mogren ở Montenegro và một lần vô địch ở Cúp Montenegro.
35830	Khi còn trẻ, anh từng phối hợp các cam kết đào tạo với các nghiên cứu của mình và trong năm 2009, anh đã thông qua việc Giáo dục về môn Toán, Tiếng Anh và Sinh học sau khi theo học tại Học viện Hermitage.
35831	Khi còn trẻ Lilla đã gặp Jose Luis Rodríguez "El Puma", người đã trở thành ca sĩ và diễn viên.
35832	Khi còn trẻ, ông gia nhập Betar, phong trào thanh thiếu niên theo chủ nghĩa phục hồi của người Do Thái.
35833	Khi còn trẻ, Ørsted đã có sự quan tâm đến khoa học trong khi đang làm việc cho cha mình, người sở hữu một tiệm thuốc tây.
35834	Khi còn trẻ tuổi, ông và Điền Quân (田頵) trở thành bằng hữu thân thiết, nhận là huynh đệ.
35835	Khi cơ quan chức năng thành phố Đồng Hới đến hiện trường yêu cầu dừng việc xây dựng, đã xảy ra xô xát, làm bị thương 2 cảnh sát.
35836	Khi cô rời đi, bia mộ bắt đầu nứt ra và tiếng hét giận dữ của Carrie vang lên.
35837	Khi cô sống với nhà chú dì, nửa đêm cô thường nghe thấy tiếng cừu non kêu thảm thiết, một lần tỉnh dậy, cô chứng kiến cảnh họ giết những con cừu non ấy.
35838	Khi có thêm nhiều cảnh sát viên đến để đối diện với nhóm thì đồn bị tấn công.
35839	Khi cô tìm cách giữ anh ở lại, cô biết được rằng Michael từng quan hệ với Judith Gershner trước khi họ quen nhau.
35840	Khi cô và bạn bè cô đang xếp ghế thì vô tình cô thấy thầy giữ kho mặc quần lót của con gái.
35841	Khi có yến tiệc, các quan uống cho say xong rồi đứng lên nắm tay nhau cùng hát.
35842	Khỉ có yêu cầu dinh dưỡng tối thiểu là 7-10% protein, khi mang thai và cho con bú, nhu cầu này tăng lên khoảng 12%.
35843	Khi CPU tạo ra 1 địa chỉ nó là địa chỉ chương trình hoặc là địa chỉ ảo, địa chỉ ảo này phải được chuyển thành địa chỉ thật trước khi nó được sử dụng.
35844	Khi Cruise nhận lời, kịch bản đã phải thay đổi độ tuổi của vai chính cho phù hợp với diễn viên.
35845	Khi cua sắp chín, nó sẽ dần dần nổi lên, chờ khoảng 2-3 phút sau khi cua nổi lên trong nồi có thể bỏ cua ra, rửa lại bằng nước lạnh đun sôi để nguội.
35846	Khi cung cấp đủ năng lượng để làm giảm nhiệt độ phòng tới mức nhất định nó sẽ ngừng làm lạnh.
35847	Khi cung thất bị hư hại, Tạ An ra lệnh tu sửa mặc dù trong nước vẫn còn bạo động nhưng nhân dân đều vui vẻ tuân theo.
35848	Khi cuộc chiến kết thúc, Ned trở về Winterfell với một người con hoang có tên là Jon.
35849	Khi cuộc chiến tranh đã đi dần đến hồi kết thúc, Mustafa Kemal chuyển từ chiến đấu chống quân Đồng Minh sang chống lại sự tan rã của đế chế.
35850	Khi cuộc đại suy thoái diễn ra thì các kế hoạch buộc phải trì hoãn, thị trường cho máy bay cũng mất, dù nó đã được trang bị cho Không quân Tiệp Khắc làm máy bay ném bom.
35851	Khi cuộc nội chiến trên Bán đảo Ý kết thúc (năm 31 TCN), không phải toàn bộ các đơn vị đánh thuê đều bị giải tán.
35852	Khi cuộc sống đã trải qua biết bao thăng trầm thì tác phẩm của Y Phương thể hiện triết lí với nhiều trăn trở và suy ngẫm.
35853	Khi cuộc tranh đấu giữa hai người đến hồi cao trào, Lý Kiến Thành đã khuyên Đường Cao Tổ cô lập Lý Thế Dân bằng cách điều đi xa hoặc là xử tội chết những văn thần võ tướng trong phủ Tần Vương.
35854	Khi dạ dày đầy, trương lực giảm đi chút ít, khi dạ dày vơi trương lực tăng lên, tăng lên cao nhất khi dạ dày rỗng.
35855	Khi đã đủ khôn lớn, Zeus quay lại giết cha và giải phóng các anh chị của mình.
35856	Khi đã góp được một số kha khá, họ ôm tiền bỏ trốn nên nếu Tamolo công khai tấm bản đồ, anh ta dễ bị nghi là lừa đảo.
35857	Khi đã hợp quân, giặc lâm vào thế bị bao vây tứ phía.
35858	Khi đại đa số dân chúng Pháp muốn loại bỏ họ, họ đã chỉ có thể giữ được quyền lực của mình bằng những biện pháp bất thường.
35859	Khi đại dịch lan rộng, các hội nghị và sự kiện toàn cầu về công nghệ, thời trang, thể thao, v.v., đang bị hủy bỏ hoặc hoãn lại.
35860	Khi đài truyền hình W2XAB bắt đầu thử nghiệm vào năm 1931, Schudt trở thành giám đốc truyền hình đầu tiên của CBS.
35861	Khi đã kéo được con cá lên mặt nước, vào gần bờ, phải có người giúp sức banh miệng nó ra để người bắt cá rút bàn tay khỏi cái miệng tua tủa răng của loài cá này.
35862	Khi đã khấn xong, vái 3 vái và sau 3 tuần hương thì lễ tạ.
35863	Khi đã lấy được xác Gaara, bà Chiyo đã dùng nhẫn thuật chuyển sinh để cứu Gaara, và cái giá phải trả chính là mạng sống của bà.
35864	Khi đang bay, dòng nhiên liệu tới ba động cơ Kuznetsov NK-8 của máy bay đã dừng lại.
35865	Khi đang chiến đấu, Natsu đã khiến một con rồng lửa là Atlas Flame thoát khỏi bùa chú của Rogue và sát cánh cùng Natsu.
35866	Khi đang dong ngựa trước trung đoàn 24 (Schwerin), tham tán Winterfeldt bị trọng thương do đạn bắn vào cổ.
35867	Khi đang học năm 2 thì cô bắt đầu đi diễn và khám phá ra rằng mình rất thích làm người mẫu, thích được chụp hình, diễn catwalk.
35868	Khi đang học trung học, Farrell tham gia ban nhạc rock Ska-Punk Công giáo tên là 'Tasty Snax', sau này đổi tên thành 'The Snax'.
35869	Khi dàn giáo bị sập tất cả công nhân ở phía trên đã bị kéo tuột xuống.
35870	Khi đang là một sĩ quan thuộc lực lượng dự bị của Quân đội Ba Lan, ông tham gia Cuộc nổi dậy Đại Ba Lan vào năm 1918.
35871	Khi đang tìm cách tiếp thị cho Fallen, Evanescence chấp nhận đề nghị từ phía Nintendo và biểu diễn trong Nintendo Fusion Tour (2003).
35872	Khi đang trong chuyến lưu diễn Come Over When You're Sober, Lil Peep đã gặp và bắt đầu hẹn hò với một người truyền cảm hứng trên Instagram là Arzaylea Rodriguez vào khoảng thời gian trước khi anh qua đời tháng 11 năm đó.
35873	Khi đánh giá sự hài lòng của học sinh về các khóa học từ xa, Sheppherd và Martz kết luận rằng việc sử dụng các phương tiện "rich" hơn sẽ ảnh hưởng đến cách học sinh đánh giá chất lượng khóa học.
35874	Khi đảo chính 1963 nổ ra, ông may mắn thoát chết vì đang ở nước ngoài.
35875	Khi đã ở trên đỉnh tháp, họ sẽ được phát một bao nhỏ đựng các miếng ghép.
35876	Khi đã ra đến ga ra xe, chú chó Zeus của Adrian xuất hiện.
35877	Khi Daryl quay lại nhìn, Dwight bóp cò, khiến máu bắn ra tung tóe.
35878	Khi đặt chỗ được thực hiện, một bản ghi tên hành khách (PNR) sẽ được tạo để sử dụng để quản lý đặt chỗ và nhận phòng.
35879	Khi đạt đến một cấp độ nhất định, nhân vật tăng cấp và các điểm kỹ năng mới được trao ngẫu nhiên cho các thuộc tính của nhân vật, có thể là sức khỏe, sự nhanh nhẹn hoặc sức mạnh của nhân vật.
35880	Khi đã thành công trong việc làm ăn, Tư Hồng mua danh "Ngũ phẩm nghi nhân" cho bố, mua danh "Tiết hạnh khả phong" cho bản thân mình dù có đến ba đời chồng.
35881	Khi đất nước đang phải gắng sức xây dựng lại sau 3 năm chiến tranh và hàng thập kỷ trừng phạt quốc tế, nó lại bị tàn phá bởi tình trạng bạo lực giữa các nhóm nổi dậy Iraq đang ngày càng lớn mạnh và những lực lượng chiếm đóng.
35882	Khi đã trải nghiệm vòng lặp nhiều lần, anh dần ngẫm ra giá trị cuộc sống và thay đổi lại bản thân.
35883	Khi da trâu đã được xe tròn, người ta kéo căng ra phơi nắng cho thật khô rồi để dành.
35884	Khi đã trưởng thành thì Beethoven đã có một vốn âm nhạc cơ bản cần thiết.
35885	Khỉ đầu chó Guinea là loài khỉ đầu chó nhỏ nhất, có trọng lượng từ 13 đến 26 kg (28,6-57 lbs).
35886	Khi đậu được rang với nhiệt độ cao hoặc bắp cháy sẽ sinh ra nhiều loại chất độc hại.
35887	Khi dấu trước căn thức ở dưới mẫu là dương, điểm thuộc nửa trên của elíp, ngược lại nếu dấu âm thì điểm đó thuộc nửa dưới của elíp.
35888	Khi đã ủ vào chum từ 25-30 ngày rượu có thể uống được, để càng lâu rượu càng đặc, càng ngọt.
35889	Khi đã vào trong tế bào cơ hoặc tế bào thần kinh, vi rút sẽ được nhân lên.
35890	Khi đã vô hiệu hóa khu vực đổ bộ, nó quay trở lại khu vực vận chuyển làm nhiệm vụ bảo vệ cũng như chờ đợi liên lạc với đội trinh sát hỏa lực tiền phương.
35891	Khi dây dưa đã trưởng thành thì chỉ tập trung chăm sóc và thu hoạch.
35892	Khi đấy, Eichmann đã khét tiếng về vụ tiêu diệt dân Do Thái.
35893	Khi Deanna bỏ đi, trên bức tường của cộng đồng, có một dòng máu chảy qua một khe nứt trên đó.
35894	Khi đề cập đến pháo, thuật ngữ súng (gun) thường được sử dụng không chính xác.
35895	Khi de Gama được 10 tuổi, kế hoạch trên bắt đầu cho những kết quả cụ thể.
35896	Khi De Morgan mười tuổi, người cha qua đời.
35897	Khi đem quân đi đánh nước Thục, Lưu Bị đã tặng cho Bàng Thống, ông này mới cưỡi lên Đích Lô đã bị kẻ địch tưởng nhầm là Lưu Bị nên bắn chết.
35898	Khỉ đêm tay xám (
35899	Khi đêm xuống những chiếc thuyền ghe chiếu sáng một góc trời.
35900	Khi đến California, cô thuê Cabin số 28 tại khu resort Keddie thuộc cộng đồng Keddie ở vùng nông thôn Sierra Nevada.
35901	Khi đến đất Trần, thì đã có sáu, bảy trăm cỗ xe, hơn ngàn kỵ binh, quân lính mấy vạn người.
35902	Khi đến được địa điểm là một khu đậu xe, Dwight ngỡ ngàng khi không thấy chiếc xe "Patty" của mình đâu nữa.
35903	Khi đến kỳ lương cuối tuần, điền chủ cao su thường giao séc cho gạc-đờ-co đi cùng công táp (comptable: kế toán) và sốp-phơ (chauffeur: tài xế) thành bộ ba đến Ngân hàng Đông Dương nhận tiền mặt đem về sở phát cho phu.
35904	Khi đến nơi, cảnh sát bị bao vây bởi hàng chục cư dân tức giận và người biểu tình cáo buộc cảnh sát đã cố tình rút lui sau khi được gọi đến hiện trường vụ tấn công đầu tiên.
35905	Khi đến nơi, có chiếu lệnh triệu tập Diêu Sùng cùng một số thứ sử khác đến bàn việc.
35906	Khi đến nơi gặp, đối diện với "nữ thần trinh trắng" trần trụi, mọi dục vọng đam mê bỗng tan biến.
35907	Khi đến sông Bồ Đề, thái hậu họ Mạc vì lo buồn mà chết.
35908	Khi đen thăm Avesta, Robert Taranto và Charles xứ Durazzo, đã đến thăm Lajos.
35909	Khi đến thăm bảo tàng khoa học, cậu kết bạn với Bean và sau đó cho Bean thấy các thiết bị tiện ích hiện đại của mình.
35910	Khi đến Treblinka, các nạn nhân bị lột sạch quần áo và được dẫn đến một trong mười phòng được ngụy trang như phòng tắm vòi sen.
35911	Khi đến trước hang đá Massabielle ở chỗ con kênh giao thoa với sông Gave, Marie và Jeanne lội qua trước để nhặt củi trong hang.
35912	Khi đến trước ngai vàng, ông quật ngã Namtar và kéo Ereshkigal xuống sàn.
35913	Khi đèn vàng nhấp nháy ở tất cả các hướng (hoặc không hoạt động) nghĩa là được đi nhưng người lái xe phải giảm tốc độ, chú ý quan sát, nhường đường cho người đi bộ qua đường hoặc các phương tiện khác.
35914	Khi Derf quay trở lại xe của mình, Jeffrey nhặt một cây gậy bóng chày và chuẩn bị tấn công anh ta với nó, mặc dù sau đó anh ta đã đặt nó xuống.
35915	Khi Dessalines bị phế truất, một đám đông đã đột nhập vào nhà cô với ý định nới lỏng cô, nhưng cô đã trấn an họ bằng cách phục vụ họ món tráng miệng và hát những bài hát của cô cho họ nghe.
35916	Khi đĩa đơn chính thức được phát hành, nó trở thành một hiện tượng.
35917	Khi địch mạnh đến gần, quân biên phòng nhanh chóng hồi kinh trợ thủ; khi biên cương nguy cấp, quân chủ lực lập tức đến chi viện, quân đội được điều động rất linh hoạt.
35918	Khi dịch nhầy keo đặc lại kéo dài như chiếc đũa thì gieo tinh tốt nhất.
35919	Khi đi chơi chợ Cầu Đông, chàng đã mê mẩn bức Tố Nữ đồ và mua, đem về nhà treo ở thư phòng.
35920	Khi di chuyển, các liên kết đến file sẽ được gỡ bỏ trong thư mục cũ và tạo một liên kết mới trong thư mục mới.
35921	Khi di chuyển, thân pháp của Ueshiba trông đẹp đẽ như đang biểu diễn một vũ điệu Nhật Bản, như thể ông quên hẳn sự hiện diện của đối thủ.
35922	Khi đi cùng cô ấy đến lâu đài của vua, chim bồ câu cảnh báo anh ta một lần nữa về máu trên chân cô.
35923	Khi đi cũng như lúc về, Sư đều đi bộ (lúc về đội mõ trên đầu), mỗi bước chân niệm một tiếng "A Di Đà Phật".
35924	Khi đi đơn lẻ, các khu trục hạm nhỏ này có thể thực hiện các nhiệm vụ chống thuốc phiện và các hoạt động chặn bắt khác ngoài khơi.
35925	Khi Điền Đam đi cứu Ngụy bị tử trận, người trong nước lập em Tề vương Kiến Kiến là vua cuối cùng của nước Tề thời Chiến Quốc, mất nước về tay Tần năm 221 TCN là Điền Giả lên ngôi.
35926	Khi diễn ra mật tuyển viện tiếp theo cái chết của Piô II, ông lấy danh nghĩa mình tập họp các hồng y bất mãn của triều Giáo hoàng quá cố lại.
35927	Khi điều chỉnh trường cho mạnh dần lên, phía giữa của dải bắt đầu rộng dần ra và cuối cùng tách làm hai, do vậy hình ảnh trên tấm kính trông giống như vết son môi, với một lỗ ở giữa, và khép lại ở hai điểm đầu cuối.
35928	Khi Diêu Khôn từ chối, liền bị câu thúc ở mạn bắc, và hai bên không thể đi đến thỏa thuận hòa bình nào.
35929	Khi điều này bị từ chối, anh ta đặt Venice dưới một bản án.
35930	Khi điều này không thành công, ông đã tìm sự ủng hộ trong sự tự do đầy hứa hẹn đem lại cho người nô lệ và nông nô.
35931	Khi điều này xảy ra, xung đột kênh hầu như được đảm bảo.
35932	Khi Điều Ngự lên pháp đường đọc bài tán Thái dương ô kê, Thiện Lai có phần chứng ngộ.
35933	Khi điều tra thì hóa ra việc rút tỉa hơn 9 triệu lạng bạc đã diễn ra ròng rã suốt 43 năm (tính từ lần đại kiểm toán gần nhất vào năm 1800).
35934	Khi đi khắp London, Anthony thấy Johanna và yêu cô, nhưng bị đuổi ra khỏi nhà thẩm phán bởi Turpin và trợ lý của hắn, thầy tư tế Bramford (Timothy Spall).
35935	Khi đi khắp nơi, ông thường treo sách trên mình ngựa, vì vậy mọi người nói rằng Đỗ Dự mắc "bệnh Tả truyện".
35936	Khi đi làm, phụ nữ sẽ phải chia sẻ công sức giữa cơ quan và gia đình, vì vậy nhiều phụ nữ quyết định không kết hôn hoặc kết hôn muộn.
35937	Khi đi ngủ, có nhiều người còn cho cả chó ngủ cùng.
35938	Khi Đinh Điền và phu nhân mất, nhân dân trại Đằng Man đã lập đền thờ trên nền doanh trại, 3 gia tướng của Đinh Diền cũng được phối thờ tại đây.
35939	Khi định ngôi thứ tại Lương Sơn Bạc, vốn làm chủ quán rượu, vợ chồng Trương Thanh được giao nhiệm vụ quản lý quán rượu phía tây để dò xét, thu thập tin tức.
35940	Khi đi qua làng cũ chỗ mẹ con Lê Ninh lánh nạn, một số người bán chịu cho Ninh ngày xưa đổ lại đòi tiền.
35941	Khi đi qua Phi Lai, ông làm bài phú 8 vần, được mọi người truyền tụng.
35942	Khi đi thi lấy họ mẹ nên có tên là Phạm Công Thế.
35943	Khi đó anh đắn đo, nhưng được sự động viên của ca sĩ Hải Yến, người lúc đó cũng đang có mối quan hệ tình cảm cùng Thanh Tâm, nên quyết định gửi bài hát "Thềm nhà có hoa" và "Không có người" dự thi.
35944	Khi đó, Anh Tông phái Đỗ Anh Vũ đem quân chặn đánh, cuộc chiến diễn ra khốc liệt, quân của Lợi thua, chết không kể xiết.
35945	Khi đoàn tàu vào nhà ga này, Raymonde Dien đã nằm xoài xuống, vắt ngang thân mình qua đường sắt.
35946	Khi đoàn xe ngựa của Ruber tới cổng thành, ngồi trước xe là bà Juliana.
35947	Khi đó, áp suất riêng phần của hơi nước trong mẫu khí tương ứng với áp suất phía trên dung dịch bão hòa LiCl ở cùng nhiệt độ.
35948	Khi đoạt được giải Dĩa nhạc Đức, Hans-Jürgen Buchner thành lập vào năm 1983 một ban nhạc qua quảng cáo trên báo chí.
35949	Khi đó ba chị đang bị ung thư, mỗi khi đi show về có tiền đưa cho mẹ, Kim Khánh rất vui.
35950	Khi đó, bà đã ra trường được chín năm.
35951	Khi đó, các thiếu nữ mặc trang phục trắng với khăn đỏ (tượng trưng cho sự tử đạo), mang cành cọ, đội vòng lá và khay nến trên đầu.
35952	Khi đó Cao Xương hầu Đổng Hoành (董宏) tấu lên, lấy "Mẫu dĩ Tử quý" (母以子贵) làm lý lẽ, cẩn tôn Đinh Cơ làm Đế Thái hậu.
35953	Khi đó, chế độ Tát Già phái nắm quyền lực trên thực tế tại Tây Tạng, họ đại diện cho người Mông Cổ.
35954	Khi đọc một cuốn sách thì ít nhất bạn sẽ không có phương tiện để lan man sang những vấn đề khác, tất cả sự tập trung của bạn sẽ hướng vào câu chuyện, vào những tình tiết nhỏ đang thu hút bạn.
35955	Khỉ đỏ colobus Bouvier thay đổi từ nhẹ thịt màu với đôi má đen và lông mày để tông màu tối trên khắp mặt, trừ mũi và môi.
35956	Khỉ đỏ colobus đồng bằng châu thổ sông Niger (
35957	Khi đó còn có 17 hợp đồng xin phép tác giả được dịch tác phẩm này ra các thứ tiếng khác.
35958	Khi đó cựu tướng Phú Bật cũng hết tang, được bổ dụng Xu mật sứ.
35959	Khi đó đã diễn ra một trận ác đấu, phái Võ Đang mất 3 cao thủ hạng nhất nhưng đã giết chết 5 trưởng lão Ma giáo.
35960	Khi đó đa diện xác định (H) được gọi là đa diện lồi.
35961	Khi đó đã đồng ý với nhiệm kỳ 2 vì Nghị viện bế tắc trong việc bầu cử Tổng thống.
35962	Khi đó, đại bộ phận trung bộ và đông bộ Nội Mông thuộc quyền kiểm soát của Kim.
35963	Khi đó, đoàn làm phim Tôi Và Em đang tìm cảnh quay ở Mỹ Tho.
35964	Khi độ dốc giảm nhanh chóng vào một đồng bằng hoặc cao nguyên tương đối, dòng chảy sẽ mất năng lượng cần thiết để di chuyển trầm tích.
35965	Khi đó đội bắt đầu tách khỏi công ty đường sắt và bỏ 3 chữ "LYR" ra khỏi tên.
35966	Khi Đỗ Dự đến Giang Lăng, vốn không có tính đố kỵ nên nói với các tướng sĩ dưới quyền rằng không nên bắt Vương Tuấn dưới quyền chỉ huy của mình, nên để cho ông lập được công phá Ngô.
35967	Khi đó đường chéo trừ thứ k có hiệu chỉ số dòng trừ chỉ số cột là k-n.
35968	Khi đó Gensokyo trải qua một mùa đông kéo dài đột ngột khi mà đã vào tháng 5 mà vẫn không thấy dấu hiệu của mùa xuân, khiến các cư dân nghi ngờ có người cố tình gây ra điều này.
35969	Khi đó, George và Caroline đã có thêm rất nhiều con, và Frederick, bây giờ là Thân vương xứ Wales, là một thanh niên mê uống rượu, cờ bạc và gái gú.
35970	Khi đó, Goldie thì đang đút bánh sinh nhật cho người đàn ông 90 tuổi ăn còn Yosef thì thể hiện một đoạn beat-box nhưng bị sự phản đối của khách mời.
35971	Khi đó, hóa đơn có cả tác dụng giống như biên lai hay giấy biên nhận.
35972	Khi đó, họ đã gặp tai nạn và ra đi mãi mãi.
35973	Khi đó, Hồng Nhung ngỏ ý xin thu một số bài nhưng ông từ chối.
35974	Khi đội đặc nhiệm chuẩn bị trả thù cho Fiske, sương mù dày đặc và mưa giông đã ngăn trở các hoạt động.
35975	Khi đối mặt với cạnh tranh gay gắt của Anh, họ dần dần mất quyền kiểm soát doanh nghiệp Philippines.
35976	Khi đối mặt với Thrawn, ông có tiên tri về sự thất bại của Thrawn "sẽ bị đánh bại trong một vòng tay lạnh giá".
35977	Khi đổi thành Sư đoàn 22 Bộ binh, Tư lệnh đương nhiệm của Sư đoàn là Trung tá Trần Thanh Chiêu.
35978	Khi đó Lam Quỳnh Anh còn trẻ và có thân hình chuẩn.
35979	Khi đó, laser được gọi là “khóa pha” hay “khóa mode”.
35980	Khi đó, Leo ở lại cho thấy rằng chú không thể canh giữ cổng dịch chuyển nữa nhưng sẽ bảo vệ gia đình của mình.
35981	Khi đó, lộc nhung đắt đỏ.
35982	Khi đó Lý Thế Dân mới chụp lấy cơ hội phá cổng thành, quyết đánh không tha.
35983	Khi đó, Midoriko đã dốc cạn sức lực, đoạt hồn của yêu quái, kết hợp với linh hồn của chính mình, bật ra khỏi xác.
35984	Khi đó mỗi khi duyệt một đỉnh trong ta thực hiện toán tử ghi tại đỉnh này với giá trị của hai con của đỉnh ấy.
35985	Khi đó một lạt ma và thủ lĩnh quân sự tên là Ngawang Namgyal thống nhất khu vực và gây dựng một bản sắc Bhutan riêng biệt.
35986	Khi đó một phần 39 K chuyển đổi thành 39 Ar.
35987	Khi dòng điện ở cuộn sơ cấp bị ngắt đi, từ trường điện do cuộn sơ cấp sinh ra giảm đột ngột.
35988	Khi đồng nghiệp của ông là Richard Courant viết cuốn sách kinh điển Các phương pháp Toán Vật lý gồm luôn một số ý tưởng của Hilbert, ông thêm tên Hilbert vào như là đồng tác giả mặc dù Hilbert không đóng góp trực tiếp vào quá trình viết sách.
35989	Khi Đổng Trác về điện, thấy Lã Bố đang ôm Điêu Thuyền, nổi giận ném long kích vào Lã Bố nhưng ông đã may mắn tránh được.
35990	Khi đó, người chặt sẽ được thưởng và người bị chặt sẽ bị phạt.
35991	Khi đó, người chơi không còn bị truy lùng nữa.
35992	Khi đó nhà nước Nga Xô Viết sử dụng hệ thống Hội đồng Công tố.
35993	Khi đó nó đã trở thành một quả núi nhỏ cao 100m.
35994	Khi đó, nước Tề tiếp tục thảo phạt về phía đông.
35995	Khi đơn vị hành chính đầu tiên được thiết lập ở vùng đất này đã lấy Đăk Tô làm tên gọi địa danh chính thức.
35996	Khi đó ông 53 tuổi.
35997	Khi đó ông 84 tuổi.
35998	Khi đó ông có tước là Tùng Dương hầu.
35999	Khi đó, ông đang là sinh viên năm cuối.
36000	Khi đó ông mới 40 tuổi.
36001	Khi đó, Phương Anh đã 14 tuổi, quá tuổi lý tưởng để trở thành vận động viên bơi lội chuyên nghiệp.
36002	Khi đó, quận Sa Đéc lại đổi tên thành quận Châu Thành như cũ.
36003	Khi đó Quan Vũ nhiều lần gửi thư cầu viện, nhưng Mạnh Đạt lại khuyên Lưu Phong không xuất quân.
36004	Khi đó, Quý Trọng triệu Trương Uy ở Miện châu đến giúp.
36005	Khi đó, số bit của phần định trị chỉ còn 23 bit khớp với số bit được chuẩn IEEE 754 dùng cho phần định trị.
36006	Khi đó, sông Dâu và sông Tiêu Tương chảy theo hướng Bắc – Nam, hướng có độ dốc lớn, thường gây ra lũ do lượng nước dồn về nhanh.
36007	Khi đó ta có cách tô màu cho như sau.
36008	Khi đó, tất cả các hàm là liên tục.
36009	Khi đó, Thạch Sùng mở yến tiệc lớn, nói với Lục Châu rằng: 「"Ta vì nàng mà bị tội"」 Nguyên văn: 我因你而获罪 ; Lục Châu cảm động rớt nước mắt, bèn nói: 「"Thiếp sẽ chết trước chàng, không để bọn giặc cưỡng đoạt!"
36010	Khi đó, thái hậu, nguyên phi Nguyễn Thị Kim và con đầu lòng là Lê Duy Thuyên đang ở Thái Nguyên nên nhà vua sai Lê Quýnh và Phượng Thái hầu Nguyễn Quốc Ðống sang làm tả hữu hộ vệ sứ để bảo vệ gia quyến.
36011	Khi đó thêm e vào T sẽ tạo thành một chu trình, còn thay BC bằng e sẽ tạo ra một cây bao trùm nhỏ nhất có trọng số nhỏ hơn.
36012	Khi đốt, người ta giữ cho đèn thăng bằng rồi châm lửa vào bấc, lửa làm loãng không khí trong lòng đèn, khí nhẹ làm cho đèn từ từ bay lên, gặp gió nhẹ đèn sẽ bay cao, bay xa.
36013	Khi đó, tổng số giường bệnh tư nhân sẽ lên tới khoảng 2.500 giường.
36014	Khi đó Triệu Hà mới 12 tuổi.
36015	Khi đó Trịnh Giản công mới năm tuổi nên Tử Tứ nắm giữ quyền chính trong nước.
36016	Khi đo trong miền tần số thì phát dòng I dạng sin, đo giá trị và độ lệch pha của hiệu điện thế U trên đôi cực thu.
36017	Khi đó trước khi tách nút này phải tách nút cha của nó.
36018	Khi đốt thuốc phóng cháy đẩy phần đầu quả pháo bay lên cao và phần đầu của pháo phát nổ khi tới hạn.
36019	Khi đó và có thể là định nghĩa cho các hàm floor và ceiling.
36020	Khi đó việc đưa được Tốt qua sông và tới gần cung Tướng của đối phương trở nên rất quan trọng.
36021	Khi đó, việc giả thiết dòng chảy đều có lợi vì ta có thể dùng các phương trình đơn giản để tính toán.
36022	Khi đó v luôn được thay bằng một nút lá hoặc nửa lá với con trái.
36023	Khi đó, võ sư Hòa mới chỉ là một học sinh lớp 11 và võ đường khi đấy mới chỉ có 7 võ sinh, chủ yếu là bạn bè và người thân của võ sư Hòa, theo học.
36024	Khi đó vùng biên cương phía đông bắc nhà Tấn rộng, nhiều tộc thiểu số sống xen kẽ, rất phức tạp, thường xâm nhập biên giới nhà Tấn cướp bóc gia súc.
36025	Khi đó xã Biển Bạch, huyện Thới Bình thuộc tỉnh Cà Mau.
36026	Khi dự án được xúc tiến, thêm năm chuyến nữa diễn ra của mẫu theo tỷ lệ diễn ra.
36027	Khi dự án này hoàn thành, sân bay quốc tế Achmad Yani sẽ được nâng cấp các thiết bị.
36028	Khi dự án tiến triển, chiếc Me 209 tiến triển từ một phiên bản nâng cao đơn giản của chiếc Bf 109 thành một khung máy bay ngày càng không tương thích.
36029	Khi đưa ra xét xử phúc thẩm thì án vẫn giữ nguyên (18 năm tù tội giết người, 18 năm tù tội cướp tài sản, 9 tháng tù tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
36030	Khi dự báo sự phát triển của giáo dục thế kỷ 21, Hội đồng quốc tế về Giáo dục của UNESCO do Jacques Delors chủ trì đã khẳng định: "Học tập suốt đời nổi lên như là một trong các chìa khóa mở cửa đi vào thế kỷ 21".
36031	Khi Đức Ỷ còn đương chức, Ngự Huân tỏ ra đắc lực.
36032	Khi đủ lớn, các con non rời gia đình sống tự lập đồng thời tìm kiếm lãnh thổ cho riêng mình.
36033	Khi đủ lớn, chúng tiết ra chất có khả năng phá hủy hệ thống thần kinh, bắt đầu kiểm soát tâm trí vật chủ, thôi thúc chủ tự nguyện nhảy xuống nước và chết đuối.
36034	Khi đứng dậy, Rick bị Joe tóm lấy và giữ chặt một chỗ.
36035	Khi đứng giữa những tán cây và bụi rậm, chúng khó có thể nhìn thấy ở khoảng cách vài mét.
36036	Khi dừng lại để tiếp nhiên liệu, Porco phát hiện ra chính phủ Phát xít mới đang bắt đầu thuê băng cướp sử dụng máy bay cho mục đích riêng của mình và loại Porco khỏi công việc của mình.
36037	Khi dùng làm dược phẩm, nó luôn ở dạng muối hydrobromua hay hydroclorua.
36038	Khi dùng mật khẩu để tạo khóa, một hệ thống được thiết kế tốt sẽ dùng một thuật toán tạo khóa để chèn thêm thông tin rồi đưa về độ dài cần thiết để tạo thành khóa.
36039	Khi đun nóng, tetrahydrat chuyển thành muối khan.
36040	Khi được 17 tuổi, Mearsheimer tham gia quân đội Hoa Kỳ.
36041	Khi được chấp nhận, anh biết rằng lính cứu hỏa được nghỉ nhiều hơn so với việc đ chữa cháy thực tế.
36042	Khi được cho xem kịch bản, Connery rất vui khi được đóng vai phụ.
36043	Khi được cử đi thực tế thì anh ngại ngùng, sợ công việc nghiên cứu của mình sẽ bị ảnh hưởng.
36044	Khi được đánh dấu phóng xạ với technetium-99m, chúng cũng có thể được sử dụng trong một số loại xét nghiệm chẩn đoán.
36045	Khi được đưa vào hoạt động, HMCS Algonquin được phân về Chi hạm đội Khu trục trực thuộc Hạm đội Nhà.
36046	Khi được đưa vào ụ tàu để sửa chữa, các mảnh vỡ của chân vịt này được gỡ ra khỏi thân tàu Renown.
36047	Khi được Elio tặng một tập thơ, cô nói rằng cô không thích đọc sách vì những người hay đọc thường giấu giếm bản chất của họ.
36048	Khi được gắn trên xe tăng một ống ngắm 2.5x được gắn thêm vào với góc chếch khoảng 30 độ.
36049	Khi được Griffin cho xem người cá Fiji, các phóng viên tin ngay đó là sinh vật thật.
36050	Khi được hỏi cô sẽ làm gì nếu ngày mai là tận thế, cô trả lời "tôi đọc sách".
36051	Khi được hỏi liệu cô có muốn gửi lời nhắn đến cha mình hay không, cô nói: "Con yêu bố và con nhớ bố."
36052	Khi được hỏi lý do tại sao họ đã đầu hàng, cả hai đều nhấn mạnh rằng phiến quân đã bắn vào dân thường và ngăn ngừa họ thoát khỏi "vùng không chiến sự" an toàn tại các khu vực chính phủ kiểm soát.
36053	Khi được hỏi tại sao anh ta mang nó, anh ta trả lời: "Tôi không biết tại sao, nhưng mệnh lệnh là nếu chúng ta tìm thấy người đàn ông này, hãy tiêu diệt anh ta."
36054	Khi được hỏi tại sao lại chọn hình tia chớp cho vết thẹo, tác giả nói rằng vì nó trông mạnh mẽ và đùa rằng không thể để cho người anh hùng của bà có vết sẹo hình bánh rán.
36055	Khi được hỏi tiền đến từ đâu, Kadyrov trả lời " thánh Allah đã đưa cho tôi".
36056	Khi được hỏi về các nhận định này, Lee trả lời, "Chúng tôi biết những gì chúng tôi đã làm.
36057	Khi được hỏi về cha của mình, Raghad nói với CNN, "Ông ấy là một người cha rất tốt, yêu thương và có trái tim rộng lớn."
36058	Khi được hỏi về người bạn thân nhất, cô nói rằng cô và mẹ như chị và em và rằng cô "thật may mắn khi có được một người mẹ tuyệt vời."
36059	; khi được hỏi về "Người biểu tình vô danh", Giang đã trả lời "chàng thanh niên đó không bao giờ, không bao giờ bị giết."
36060	Khi được hỏi về Tập VIII trong một cuộc phỏng vấn tháng 8 năm 2014, Johnson nói "thật chán nản khi nói về bộ phim, bởi vì điều duy nhất tôi thực sự có thể nói là, tôi chỉ thấy hạnh phúc.
36061	Khi được huy động, giới quý tộc luôn đưa ra các yêu sách, nếu được đáp ứng thì mới chịu xuất quân.
36062	Khi được kể rằng hầu hết người Mỹ, thậm chí là ở cuối sự nghiệp của ông, đã không cảm thấy rằng họ hiểu biết về ông, Richard Nixon hồi đáp "Vâng, điều đó chính xác.
36063	Khi được kích thích bởi ánh sáng, các cơ quan này có thể "bật" hoặc "tắt", tạo nên sự nhấp nháy theo nhịp.
36064	Khi được lệnh rút khỏi thành Hà Nội, ông được trên cử làm cán bộ Việt Minh huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Đông, để xây dựng cơ sở Đảng, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương.
36065	Khi được mời, anh dời kế hoạch trở về Hoa Kỳ để đến tham dự.
36066	Khi được nghe ca khúc hoàn chỉnh, Dylan đã đề nghị Kooper vặn to âm thanh phần organ.
36067	Khi được phân cực thuận, Uak>0, thyristor có thể mở bằng hai cách.
36068	Khi được phát hiện, máy bay ở độ cao chỉ 1,500 feet (457.2 m) so với mặt đất, nguy cơ đâm trúng ăng-ten tại tháp Bắc, hoặc tệ hơn là đâm trúng tháp Bắc, là rất cao.
36069	Khi được phát hiện, nó có vẻ bị cố ý chôn vùi trong cát, vì những lý do chưa được biết.
36070	Khi được phê duyệt, các điều ước được ưu tiên hơn luật pháp thông thường.
36071	Khi được phong cấp ozeki vào năm 1993, anh mới lấy tên thi đấu giống của cha mình thành Takanohana.
36072	Khí được sử dụng hết, áp suất trong ngăn chứa khí bằng 0, thiết bị trở về trạng thái ban đầu.
36073	Khi được sử dụng ở dạng bôi, tác dụng phụ có thể gặp bao gồm đỏ da, bong tróc và nhạy cảm với ánh nắng mặt trời.
36074	Khi được sử dụng với tư cách phục vụ cho việc minh họa lý thuyết âm nhạc thuần túy (không dùng trong các nhạc phổ), quãng tám có thể được viết tắt là P8 (viết tắt của từ tiếng Anh Perfect Eighth có nghĩa là "quãng tám đúng").
36075	Khí được tạo ra trong lò thoát ra ở phía trên gần miệng lò.
36076	Khi được thành lập, phường có diện tích tự nhiên 97 hécta với 4.623 người.
36077	Khi được xem, phần Now Playing cho phép người dùng thêm bài hát vào thư viện của họ, tải xuống thiết bị của họ và thích hoặc không thích bài hát để cải thiện các đề xuất trên tab "Dành cho bạn".
36078	Khi đuôi hướng lên thì dấu móc uốn cong và hướng xuống.
36079	Khi Edward chết yểu, Henry VIII và Mary I cùng với con trai của Catherine phục vụ cho Nữ hoàng Anh.
36080	Khiêm quay về quê cũ Đường Ấp, bị ác thiếu ở hương lý làm nhục, không nén được giận, đánh chết hắn ta.
36081	Khiến Đường Đại Tông càng sùng tín.
36082	Khiến Rogue tức giận cho rằng Gambit đã yêu Raven.
36083	Khiến Vikki một phen cãi nhau với cha cô đến nỗi cô tức tối lao ra khỏi phòng.
36084	Khiết Đan lui đi, triều đình xét công giữ thành, bọn Thanh được tăng thêm quân ngạch.
36085	Khiếu nại dẫn đến việc tạo ra BrowserChoice.
36086	Khieu Thakvika, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Campuchia, nói rằng nếu Phần Lan "hối hận" về Heng Pov, Campuchia có thể gửi nhiều tội phạm đến Phần Lan.
36087	Khi Flamininus bắt đầu cuộc hành quân của mình tới Larisa, ông đã có dưới sự chỉ huy của mình 32500 đến 33400 binh lính.
36088	Khi Galerie la Centaure đóng cửa và hợp đồng của Magritte kết thúc, ông trở lại Brussels và lại làm trong ngành quảng cáo.
36089	Khi gắng đưa về Ngày Chiến thắng tháng năm Mẹ mong.
36090	Khi gặp được những người "tâm đầu ý hợp" - DTAP - Hoàng mới ra đời.
36091	Khi gặp kẻ thù, chúng có thể nhảy xa 4m từ dốc cheo leo.
36092	Khi gặp nguy hiểm, cá đực sẽ bảo vệ hang của nó bằng cách di chuyển, há ngoác miệng và giương vây để đe dọa địch thủ.
36093	Khi gặp nguy hiểm chúng thường nổi nóng và dùng móng tấn công kẻ thù.
36094	Khi gặp những người sống sót thì hắn lại bắn bằng chính khẩu súng đó.
36095	Khi gặp Paul ở lâu đài và thấy cậu làm pháo hoa, Ashka dùng Riana và gia đình cô làm điều kiện để ép buộc Paul cung cấp cho bà ta công thức làm thuốc súng.
36096	Khi gặp thảm hoạ, chỉ một số ít cá thể của quần thể tình cờ sống sót, giống như quần thể vốn đựng trong một cái chai rồi bị dốc ngược đột ngột ra, thì chỉ có một số ngẫu nhiên rơi khỏi chai may mắn sót lại.
36097	Khi gả xa, Cố Luân Công chúa tăng lên 1000 lượng bạc, Hòa Thạc Công chúa là 400 lượng bạc, đổi gạo thành lụa là gấm vóc.
36098	Khi Ghassemi-Shall đang ở Iran, anh trai Alborz của anh đã bị bắt và hộ chiếu Canada của Ghassemi-Shall đã bị tịch thu cùng với các tài liệu gia đình khác.
36099	Khi ghé lại Hamburg, trên một triệu người đã lên thăm con tàu Essex.
36100	Khi ghé Marseille, thay cho sự đón tiếp nồng nhiệt lúc ông mới sang Pháp, Việt kiều biểu tình gọi ông là Việt gian.
36101	Khi Gheorghe bày tỏ sự không chắc chắn về việc liệu họ có thể ở cùng nhau và duy trì trang trại cùng một lúc hay không, Johnny phản ứng kém, uống quá mức và tham gia vào một cuộc gặp gỡ tình dục ngẫu nhiên khác.
36102	Khi Gia Cát Lượng biết những lời Mạnh Đạt nói, ông đã bắt đầu liên lạc qua lại với Mạnh Đạt mặc dù Phí Thi đã cật lực phản đối.
36103	Khi gia đình gặp khó khăn về kinh tế, Young-bae liền nghĩ cách ra ngoài kiếm tiền để phụ giúp cha mẹ.
36104	Khi giai đoạn bào thai bắt đầu, một bào thai thường dài khoảng 30 mm (1.2 inches), và có thể thấy tim thai đập qua siêu âm; bào thai cúi đầu, và thực hiện một số cử động và giật mình tác động tới toàn thân.
36105	Khi giải quyết vấn đề tình cảm cho khách hàng, họ đã đụng phải nhau.
36106	Khi Giang gia bị diệt môn, bà đã trao lại pháp khí của mình là Tử điện cho Giang Trừng và ở lại Liên Hoa Ổ chiến đấu tới cùng.
36107	Khi giao chiến với Likhatrov, Caulaincourt đã bị trúng một viên đạn súng hỏa mai Quân đội Nga và ngã xuống trước toàn thể đội giáp binh của ông ta, và đây là một tổn thất lớn lao đối với Napoléon nói riêng và toàn thể quân Pháp nói chung.
36108	Khi giáp phản ứng nổ Kontakt-1 ra đời vào đầu những năm 1980, một số chiếc T-62M được trang bị loại giáp này, gọi là T-62MV (Object 166MV), ra mắt năm 1988.
36109	Khi giá trị của mỏ neo này được đặt ("thả neo"), mọi cuộc đàm phán, lập luận hay ước tính trong tương lai sẽ liên quan đến neo.
36110	Khi Giêsu đến với thế giới, giữa Thiên Chúa và loài người đã có sự hòa giải qua hiến tế bằng cái chết và sự sống lại của Giêsu, một lần nữa con người lấy lại được sự hiệp thông và dự phần vào vinh quang Thiên Chúa.
36111	Khi Gil hỏi những người này rằng theo họ thì thời đại nào là tốt nhất, cả ba người thống nhất rằng thời đại tuyệt vời nhất chính là thời Phục Hưng.
36112	Khi Giselle hát và nhảy quanh công viên, nhiều người khác tham gia cùng với cô bao gồm những người hát rong, những nhạc công trống, những vũ công cao tuổi, một số vũ công người Bavaria, và những người trượt pa-tanh.
36113	Khi giữ chức Tham tụng, ông đã nêu rõ phép khảo khóa (cất nhắc quan lại), ban điều lệ giáo hóa, khen thưởng người có đức hiếu để tốt nghĩa, xét lại sổ đinh điền, định lại ngạch thuế.
36114	Khi Gohan vừa tìm lại được Potara thì Buutenks cũng trở lại hình dạng cũ khi hấp thụ (do Gotenks hết thời gian hợp thể trong người Buu).
36115	Khi Goku đấu trận đầu tiên với Rồng 1 sao, hắn đã đánh bại Goku dễ dàng cho đến khi Goku được tiếp thêm sức mạnh bởi Gôtên, Ca Lích, và Gôhan.
36116	Khi Google cập nhật và lưu trữ dữ liệu, nó gọi là lập chỉ mục.
36117	Khi Gretta nhìn thấy Dave nhận giải thưởng trên truyền hình, cô chỉ trích anh và bày tỏ sự bất bình thông qua một bài hát mà cô gửi vào hộp thư thoại của anh.
36118	Khi Groudon giả bắt đầu hút mọi Pokémon trong tầm mắt, Butler cầu xin Ash và Max tha thứ cho anh ta và giúp anh ta đặt máy ngược lại để thoát khỏi Groudon.
36119	Khi Guadagnino xem xét lại bản thảo kịch bản của Ivory, ông quyết định loại bỏ phần lời thuyết minh được lồng tiếng, cùng với đó là nhiều phân đoạn khoả thân.
36120	Khi Hạ Hầu Uyên cùng Lưu Bị giao chiến (219), Quách Hoài bị bệnh không đi theo.
36121	Khi hai câu lạc bộ đàm phán về vấn đề chuyển nhượng, Lanerossi Vicenza đã đề nghị mức giá gây sốc là hơn 2,6 tỉ lire để mua hẳn Rossi, khiến ông trở thành vận động viên đắt giá nhất nước Ý tính tới thời điểm đó.
36122	Khi hai chiêu đụng độ, Guy đánh xuyên qua chiêu thức của Kisame.
36123	Khi hai mẹ con trên đường về nhà, một đàn hươu nổi điên đột ngột tấn công chiếc xe hơi, suýt giết chết hai mẹ con, một vài nguyên nhân xuất hiện từ chính Aidan.
36124	Khi hai người gặp nhau ở nhà Vương Bà thì bị Võ Đại Lang phát hiện.
36125	Khi hai người về nhà, họ phát hiện xe ô tô của Ana đã bị Leila phá hoại.
36126	Khi hai nhà cùng có con trai ra đời một ngày, người làng đã mang rượu thịt đến mừng.
36127	Khi Hai nơi này từ chối bà ta đã gửi con trai lại cho Saladin và như tự ái với hành động này Saladin cho phép bà ta nhận lại con mình.
36128	Khi hai quân cờ ăn nhau thì ra khu vực sông (ngăn cách hai bên quân cờ) mà đánh nhau bằng quyền cước hay bằng binh khí giữa những tiếng trống giòn giã.
36129	Khi hai tướng về trại, thuật lại sự việc với Tư Mã Ý. Ý sợ hãi, không dám cho quân ra khỏi trại.
36130	Khi hai viện tách riêng, Conseil des Cinq Cents về họp ở phòng Manège, còn Conseil des Anciens lấy trụ sở vẫn ở phòng Machines.
36131	Khi hai vi khuẩn giao phối, tùy theo kết quả ghép đôi của các gen quy định giới tính sẽ quyết định giới tính ở thế hệ sau.
36132	Khi hai vị tân hoàng đế còn nhỏ tuổi, người chị Sofia Alekseyevna lên làm Nhiếp chính Nga cùng với tình nhân là vương hầu Vasily Vasilievich Golitsyn.
36133	Khi hành quân lên phía bắc, sư đoàn 1 của ông trực thuộc quân đoàn I Hoa Kỳ là đơn vị đầu tiên tiến vào Bình Nhưỡng ngày 19 tháng 10. Ông là một trong những sĩ quan đầu tiên nhận thấy việc Trung Quốc tham gia vào cuộc chiến.
36134	Khi hành tây được chuẩn bị cùng, gọi là bajji hành tây.
36135	Khi Hanja phát hiện việc hẹn hò của youngsu, bà rất vui và muốn con kết hôn sớm.
36136	Khi Hàn Toàn Hối và Trương Ngạn Hoằng biết tin Chu Toàn Trung đến Trường An, họ đã bắt giữ Đường Chiêu Tông và đưa hoàng đế đến Phượng Tường.
36137	Khí hậu bán khô hạn nóng chiếm ưu thế tại vùng đất phía đông Ghat Tây và vùng đồi Cardamom.
36138	Khí hậu bốn mùa mát mẻ.
36139	Khí hậu của đảo có hai mùa chính: mùa mưa diễn ra từ tháng 5 đến tháng 8 còn mùa khô kéo dài từ tháng 10 đến tháng 3. Nhiệt độ không khí trung bình khoảng 23,3 °C; lượng mưa trung bình năm là 1.031 mm.
36140	Khí hậu của Greenland không thích hợp để có được mặt cỏ tự nhiên đạt yêu cầu của FIFA.
36141	Khí hậu của Tampa bán nhiệt đới.
36142	Khí hậu đặc trưng bởi các thời kì băng hà xảy ra thường xuyên.
36143	Khí hậu khắc nghiệt và thảo nguyên chăn thả gia súc bao la khiến ẩm thực Mông Cổ chủ yếu xoay quanh các món từ thịt và chất béo động vật.
36144	Khí hậu khu vực là lục địa thường khí hậu bán sa mạc.
36145	Khí hậu mùa đông nhìn thấy lượng mưa đáng kể khi hệ thống phía trước di chuyển trong khu vực, xen kẽ với những ngày nắng đẹp.
36146	Khí hậu ở khu vực này chủ yếu là kiểu khí hậu đại dương.
36147	Khí hậu Thái Lan chịu ảnh hưởng bởi gió mùa có đặc điểm theo mùa (gió mùa tây nam và gió mùa đông bắc).
36148	Khí hậu tiểu vùng miền núi mang sắc thái của khí hậu ôn đới, tạo lợi thế trong phát triển nông nghiệp với các sản vật ôn đới và hình thành các khu nghỉ mát, phát triển du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng vào mùa hè.
36149	Khí hậu Trung Quốc có sự khác biệt giữa các khu vực do địa hình phức tạp cao độ.
36150	Khi hay tin, cả nhà rất đỗi vui mừng, liền đi sắc thuốc cho cậu út, họ hy vọng Toshizo thay đổi, nhưng không ngờ rằng ông vẫn nuôi mộng võ sĩ, đây chỉ là bước chuẩn bị, làm bàn đạp cho sự nghiệp sau này.
36151	Khi hay tin Đài Mông đang tiến tới, Điền Quân quay trở lại Tuyên châu và giao chiến với Đài Mông.
36152	Khí HCl sinh ra hoặc được tái sử dụng trực tiếp, hoặc được nước hấp thụ, tạo thành axít clohiđric cấp kỹ thuật hay công nghiệp.
36153	Khi HDL-c tụt thấp sẽ làm tăng cơ hội bệnh vành tim, nhưng ngược lại, không có cuộc nghiên cứu nào khẳng định được rằng điều trị gây tăng HDL-c sẽ làm bệnh khả quan hơn.
36154	Khi Hedwig trở thành góa phụ vào năm 1238, bà đến sống tại Trzebnica và được chôn cất tại đây.
36155	Khi hệ sinh thái thay đổi để đáp ứng với các loài xâm lấn, các loài cư trú và sự cân bằng tự nhiên của tài nguyên, sự đa dạng di truyền và sự phong phú của loài bị thay đổi.
36156	Khi hết giặc, Bạch Hổ sơn quân vào núi đi tu.
36157	Khi hệ thống CMG trở nên bão hòa, nó có thể mất khả năng điều hướng cho trạm.
36158	Khi Hiến công trở về định ăn thì Ly Cơ khuyên nên thử trước.
36159	Khi Hiệp ước San Francisco có hiệu lực, Nhật Bản đã trở thành một nước có chủ quyền chính thức.
36160	Khi hiệu trưởng Trask đọc lời mở đầu, Slade bất thình lình quay lại trường của Charlie và tham gia bảo vệ cậu tại hội trường.
36161	Khi Himilco đi thuyền ra, Hasdrubal tập hợp quân đội của ông trên bờ để khuyến khích hạm đội của mình.
36162	Khi Hiyo và bạn bè đi nghỉ hè ở thế giới loài người và mời cô đi theo, Komugi và Hiyo bị mắc kẹt trong ngôi nhà do kết giới của Shou và Gin đã cứu cô.
36163	Khi hoàng đế mặc bộ y phục mới này đi diễu hành trước đám quần thần thì không ai dám nói rằng họ chẳng nhìn thấy bộ quần áo nào, cho tới khi một đứa bé kêu lên "Nhưng ông ấy có mặc quần áo nào đâu".
36164	Khi hoàng thượng muốn truy tôn cho người anh trai quá cố của mình, hoàng hậu đã ra sức phản đối vì nếu làm thế, mẹ của Lee Yul sẽ trở thành Thái phi và nghiễm nhiên được vào sống trong cung.
36165	Khi hoàn thành, nó sẽ có chiều dài 2230 km và là tuyến đường sắt cao tốc duy nhất ở Trung Quốc cắt biên giới cần phải có thủ tục xuất nhập cảnh.
36166	Khi hoạt động bí mật, ông lấy các bí danh Giáo, Bình để hoạt động.
36167	Khi họ bắn vào nhau, có kẻ ném một số loại bột vào khuôn mặt của Tawan và anh không thể nhìn thấy, anh yêu cầu Burapa đi lấy xe.
36168	Khi họ chạy đến nơi, họ nhìn thấy cha xứ Gabriel Stokes trên một tảng đá lớn đang trong vòng vây nguy hiểm của lũ xác sống.
36169	Khi họ đang chiến đấu, Bat Mutant báo cáo với Darom rằng Whale Mutant sẽ làm phản.
36170	Khi họ đang chuẩn bị rời đi, họ nghe thấy âm thanh họ nghĩ là một chiếc xe tăng tiến đến vị trí của họ.
36171	Khi họ đấu tranh chống lại cái lạnh, họ thấy các NTI đã hình thành một cột nước hoạt hình đang khám phá giàn khoan.
36172	Khi hội đồng chỉ đạo biên soạn Từ điển Bách Khoa ra đời do đồng chí Phạm Văn Đồng làm Chủ tịch danh dự, GS Hoàng Đình Cầu được cử làm Trưởng ban Y học và thể dục thể thao.
36173	Khi hơi nước được đưa vào Nồi hấp sẽ đẩy không khí ở phía trên trước vì ở vị trí này khá ít không khí.
36174	Khi họ không được cô thuyết phục, Robin kể cho Ted nghe mọi chuyện.
36175	Khi họ không tới, ông ta nói đùa rằng chắc hẳn họ đã tự tử.
36176	Khi họ mang cân tới, Sở Ngọc đứng lên cân để đo và kết quả là cô giảm được cân, đồng nghĩa với việc là cô sẽ được ở lại cuộc thi.
36177	Khi họ phát hành phiên bản nguyên mẫu vào tháng 11 năm 2007, họ thông báo sẽ phát hành phiên bản hoàn chỉnh vào cuối tháng 3 năm 2008, tuy nhiên nó đã bị hoãn lại vào ngày 26 tháng 3 năm 2008.
36178	Khi họ rút về một ngọn đồi dốc không truy đuổi được ông triển khai voi chống lại các quân đoàn thứ ba và thứ tư.
36179	Khi họ tìm thấy nó, nguồn pin đã sắp hết (do nhiệt độ dưới nghĩa địa lạnh nên giảm thời gian của pin), vụ nổ khủng khiếp chỉ còn trong tích tắc.
36180	Khi họ trồi lên thì bỗng dưng có một Majini tấn công họ.
36181	Khi họ từ giã họ, Kyoryugers vẫn không hề sợ hãi trong tầm nhìn của họ và cố gắng để tiếp tục di sản tổ tiên của họ.
36182	Khi Huyền soán ngôi, Vô Kị và Lại bộ lang Tào Tĩnh Chi của Huyền vốn là người quen cũ, Vô Kị nhờ ông ta xin giúp cho mình được làm quan ở một huyện nhỏ, nhưng Huyền không cho.
36183	Khí hydro (hay phân tử hydro) có tính cháy cao và sẽ cháy trong không khí trong khoảng nồng độ thể tích từ 4% đến 75%.
36184	Khi HypSys biểu hiện quá ngưỡng ở cây thuốc lá, sâu non ăn cây trên các cây chuyển đổi gen tăng 50% khối lượng sau 10 ngày ở trên cây so với những cây khác cùng loài.
36185	Khi Ido bị thương, Alita theo bản năng đã tấn công kẻ thù, cô giết chết hai tên và chỉ làm tổn thương được một phần của Grewishka trước khi hắn rút lui vào lòng đất.
36186	Khi Illuminati xem xét các con đường tối hơn và tối hơn để cứu vũ trụ, đạo đức kiên định của Captain America bị đặt vào tình thế bất hòa với các thành viên khác của Illuminati.
36187	Khi Indu hét lên lúc ông ra đi, tay cô vô tình chạm của Harsha.
36188	Khi Ishikawa qua đời vào năm 1989, Juran đã khen ngợi những đóng góp của ông: Westcott, Russell T. "Leave A Legacy".
36189	Khi Israel rút quân khỏi Dải Gaza vào mùa hè năm 2005, các nhà kính đó được Ngân hàng thế giới mua lại và trao cho người dân Palestine để khôi phục nền kinh tế của họ.
36190	Khi Jae -kyung cố gắng giữ cho Song- yi im lặng, Min -joon nhận ra mình đã từng cứu mạng cô ấy nhiều lần và hiển nhiên hai người hàng xóm yêu nhau.
36191	Khi JC tìm được Page, ông ta tiết lộ rằng mình đang tìm cách sáp nhập với Helios để được toàn quyền kiểm soát toàn bộ công nghệ nano.
36192	Khi Jinbei nhìn thấy đống thức ăn, Hancock lườm ông ta và bảo rằng đó chỉ dành riêng cho Luffy, nhưng sau đó cô quyết định cho ông ta một ít.
36193	Khi John Selden qua đời vào năm 1654, ông đã để lại cho Bodleian bộ sưu tập sách và bản thảo lớn của mình.
36194	Khi Joseph Stalin lên nắm quyền và bắt đầu thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất vào năm 1928, chính quyền Liên Xô bắt đầu chỉ trích và kiểm duyệt các nghiên cứu văn học dân gian.
36195	Khi Kangaroo chuẩn bị thực hiện cú nhảy, Thỏ đã bám vào cây sào của Kangaroo.
36196	Khi kế hoạch cho phần còn lại của khu nghỉ dưỡng bị bỏ hoang, tòa nhà gỗ 7 tầng trên Nó được tặng cho Reading năm 1911.
36197	Khi Keith trở về nơi ẩn náu của bọn cướp, anh phát hiện ra những tay bảo vệ đã tụ họp lại và cảnh giác hơn.
36198	Khi kèn trumpet vang lên, hạm đội của Antonius bắt đầu rời khỏi eo biển theo hàng, trong yên lặng.
36199	Khi kéo lưới về thì cá mắc vào lưới.
36200	Khi kết hôn năm 18 tuổi, bà đổi tên từ Christina Bradshaw thành Mairoon Ali và có đứa con đầu lòng Aka Ali.
36201	Khi kết hợp hai màu lại với nhau thì màu sinh ra có vector bằng tổng các vector thành phần.
36202	Khi kế thừa chức tộc trưởng, Takahashi lấy một tên mới và được biết đến với tên gọi là Tachibana Muneshige.
36203	Khi kết nối vào Internet, bạn sử dụng các giao thức chạy ở tầng vận chuyển TCP/IP (chẳng hạn như HTTP - giao thức được sử dụng bởi các Web Browser).
36204	Khi kết thúc bộ phim, Mi Ryung sống một cuộc sống yên bình ở một vùng nông thôn.
36205	Khi kết thúc chương trình giáo dục tiểu học, bà chuyển đến Rosario để học ngành hộ sinh.
36206	Khi kết thúc điều trị, hiệu quả rõ rệt đã được chứng minh trong sáu trong số mười nghiên cứu kiểm soát giả dược double-blind ngắn hạn.
36207	Khi kết thúc Năm Thánh 1975, Phaolô VI đã không còn tiếp tục truyền thống xây tường gạch che phủ Cửa Thánh nữa.
36208	Khi kết thúc nhiệm vụ, tàu sẽ sử dụng tiếp 2 động cơ điều khiển quỹ đạo để rời quỹ đạo và tái nhập vào bầu khí quyển.
36209	Khi khác được mùa sẽ chở nộp cũng chưa muộn.
36210	Khi khách hàng không thể kết nối được với doanh nghiệp trong một thời điểm nào đó, họ có thể để lại lời nhắn cho doanh nghiệp.
36211	Khi khai cuộc, Carlsen thường mở đầu với 1.d4 và 1.e4 cũng như 1.c4 và 1.Mf3 khiến cho các đối thủ rất khó đối phó với anh.
36212	Khi khai cuộc, Mã kém hơn Pháo.
36213	Khi khả năng của máy tính phát triển, số lượng thiết bị mà nhân phải kiểm soát cũng tăng lên.
36214	Khi Khang Hi lên ngôi ra lệnh đại xá thiên hạ (1662), cha con Phương Hiếu Tiêu mới được cho về quê.
36215	Khi khoai tây gần như được luộc chín, thêm xúc xích và bột bánh mì vào.
36216	Khi khoáng vật được quan sát ở những góc tới khác nhau, ánh sáng có sự kết hợp của những con đường khác hau và phân cực sẽ được thể hiện, mỗi loại sẽ có màu khác nhau được hấp thụ.
36217	Khi khoan xong một đoạn như vậy, công việc khoan tạm ngưng để đặt các ống chống, là những ống thép có đường kính nhỏ hơn lỗ khoan một chút.
36218	Khi khô đi nó tạo thành các vật cản đối với các sinh vật bị nhốt trong đó, thường làm cho chúng bị chết.
36219	Khi khởi phát, bệnh nhân có biểu hiện sốt cao 39-40 °C, ớn lạnh, sốt thành từng cơn, không có tính chu kỳ.
36220	Khi khối vật liệu ở trong điều kiện lý-hóa xác định thì khối lượng tối thiểu để duy trì các tác nhân đó gây ra được trung bình một phản ứng kế tiếp, được gọi là khối lượng tới hạn.
36221	Khi không có thống đốc, thư ký trưởng ngay lập tức trở thành thống đốc diễn xuất của Định cư Eo biển.
36222	Khi không thể bị lầm lẫn, tên toán tử hoặc ký hiệu toán tử có thể phản ánh thông tin ngắn gọn về toán tử ấy.
36223	Khi không trực tuyến, người chơi vẫn có thể tiếp cận chế độ ngoại tuyến, nhưng không được chỉnh sửa thông tin hồ sơ của riêng mình và không thể cập nhật căn cứ Ark, đặt hàng hóa vào đó hoặc nâng cấp bằng thiết bị.
36224	Khi kích hoạt món đồ chơi, một quả trứng xuất hiện trên màn hình.
36225	Khi kích hoạt năng lực này, tóc của Killua cũng bị biến đổi như 1 tia điện.
36226	Khi kích hoạt với lệnh "Cằn nhằn" (唸れ unare), lưỡi kiếm tan thành tro.
36227	Khi kiềm được thêm vào dung dịch muối beri, hình thức α (dạng gel) được hình thành.
36228	Khi kiểm tra số liệu thống kê dân số con người, mức tiêu thụ BHA thấp thông thường cho thấy không có mối liên hệ đáng kể nào với việc tăng nguy cơ ung thư.
36229	Khi Killian nhận ra điều này, anh ta cố gắng chạy trốn bằng máy bay không người lái, nhưng Walter đã đuổi kịp.
36230	Khi Kim Il-sung qua đời vào năm 1994, Kim Jong-il tuyên bố một thời gian quốc tang là ba năm.
36231	Khi Kim Thế Tông thiết yến chiêu đãi sứ giả Nam Tống và Tây Hạ, nhạc nhân học theo triều Tống, song phục trang bất đồng.
36232	Khi kỉ nguyên máy điện toán xuất hiện, việc thiết kế thất nội và gia cụ hầu như được tạo trên máy vi tính, thậm chí có thể dùng máy in thông dụng để trực tiếp sản xuất gia cụ.
36233	Khi Kirie tìm Shuichi, cô thấy cha mẹ mình bị xoắn vào trạng thái như đá.
36234	Khi Kogan sử dụng đòn này trước mặt chúa Tokugawa, cả sáu cái đầu của tội nhân đồng loạt tung bay trong khi đầu của 2 người phía trong vẫn dính liền trên cổ.
36235	Khi Konstantinos sắp sửa lâm chung, ông được đám triều thần, chủ yếu là logothetes tou dromou Ioannes, thuyết phục bỏ qua quyền lợi của Theodora và trao ngôi vua cho doux (Công tước) xứ Bulgaria, Nikephoros Proteuon.
36236	Khi Kostelka trở thành chủ tịch của nhóm nghị sĩ Đảng Xã hội Dân chủ (SPÖ) vào năm 1994, Kern vẫn là giám đốc văn phòng và phát ngôn viên của ông.
36237	Khi Kỵ sĩ bóng đêm được ra mắt tại 94 phòng chiếu IMAX vào năm 2008, mọi suất chiếu đều cháy vé trong dịp cuối tuần đầu tiên ra mắt.
36238	Khi Kỷ thị sinh ra, trông thấy là một hoàng tử thì rất hoảng sợ.
36239	Khi Kyu Sakamoto tham gia vào cuộc thi Kōhaku Uta Gassen lần đầu cùng với bài hát "Ue o Muite Arukō" (tức là "Sukiyaki") vào năm 1961, Hideo Murata cũng trình diễn khéo léo bài hát "Ōsho" cũng trong chương trình đó.
36240	Khi lá chét khô có màu hơi đỏ mặt trên và xám mặt dưới.
36241	Khi là cộng sự với Hubble suốt 28 năm, ong đã cùng phân tích, chụp ảnh để phát hiện ra hơn 600 dải ngân hà nhờ sự quan sát độc đáo và tính kiên nhẫn của ông.
36242	Khi Ladislaus của Napoli chinh phục Roma vào năm 1413, Gioan XXIII buộc phải chạy trốn đến Florence.
36243	Khi Ladonia được thành lập, không có ai sống ở đây.
36244	Khi lâm chung Diệp công có di ngôn rằng: "Các chư khanh, chớ để mưu nhỏ làm hỏng việc lớn, chớ để người được sủng ai làm hại đất nước."
36245	Khi làm tội, khi làm phước, làm theo thói quen.
36246	Khi làm Tổng tài Quốc sử quán, ông được giao chủ trì biên soạn Đại Việt sử ký tục biên (1775).
36247	Khi làm việc với công an, Nguyễn Hữu Linh thừa nhận mình chính là người trong clip và hành động trong thang máy mà camera ghi lại là do ông chỉ muốn "nựng" cháu bé chứ không có ý gì khác.
36248	Khi lần đầu ứng cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV vào tháng 5 năm 2016 bà đang là Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An.
36249	Khi Lang Công, Bảo Công, Công chúa Hùng vương Lâu nương (phu nhân Lữ Gia) chết, dân làng xây đền miếu phụng thờ.
36250	Khi làng mới được lập, tên gọi là Ban Phaeo.
36251	Khi lao vào cắn, con chó xù lông, nhe nanh, mắt đỏ ngầu, sùi bọt mép.
36252	Khi là sinh viên, anh kiếm thêm tiền bằng cách làm việc vặt cho sinh viên khác như ủi quần áo, làm hộ bài tập hay mua đồ.
36253	Khi là sinh viên năm nhất tại Atlantic Florida, anh diễn tấu hài lần đầu với Josh Abelson.
36254	Khi Laurie và Mya về tới nhà, Michael giết chết Mya rồi đuổi theo Laurie ở trong rừng.
36255	Khi lễ ăn hỏi xong, bánh trái, cau, chè được nhà gái "lại quả" (chuyển lại) cho nhà trai một ít, còn nhà gái dùng để chia cho họ hàng và người thân.
36256	Khi lên 9 tuổi, ông đã được đào tạo tại Câu lạc bộ bơi Arden Hills ở Sacramento với huấn luyện viên bơi lội Sherm Chavoor, người đã huấn luyện bảy vận động viên giành huy chương Olympic, bao gồm cả Spitz.
36257	Khi lệnh ngưng bắn diễn ra, Israel mất các vùng lãnh thổ màu đỏ, nhưng giành được các vùng màu nâu tại bờ tây kênh Suez và cao nguyên Golan.
36258	Khi lên nắm quyền vào năm 1949, Mao Trạch Đông tuyên bố sẽ xóa bỏ chủ nghĩa tư bản và các tầng lớp xã hội.
36259	Khi lên ngôi shogun, ông đổi tên là Yoshinaga, nhưng ngày nay, ông thường được gọi bằng cái tên Yoshihide Titsingh, Isaac.
36260	Khi lên ngôi, thấy rằng đất nước có quá nhiều châu huyện, Thái Tông ra lệnh sáp nhập một số châu huyện lại với nhau, lại lập ra một đơn vị hành chính mới lớn hơn cấp châu là cấp "đạo", ông chia đất nước thành 10 đạo.
36261	Khi lên ngôi vô địch Ngô mới 16 tuổi, trở thành nhà vô địch thế giới bi-a 9 bi trẻ nhất trong lịch sử.
36262	Khi lên nhận giải "Video xuất sắc của năm", cô đã nói đùa: "Chắc bộ tóc xù của tôi có hiệu lực rồi."
36263	Khi lên Trung học trên, ông được gia đình cho lên học ở Cần Thơ.
36264	Khi lễ trao giải được phát sóng, Crowe tỏ ra bất bình vì đoạn thơ bị cắt chiếu, đồng thời chỉ trích nhà sản xuất chương trình Malcolm Gerrie.
36265	Khi liên bang khu vực của các đảo của Anh tan rã vào năm 1962, Saint Christopher-Nevis-Anguilla dính líu đến các phong trào muốn đưa nó nào một liên minh khác trong khu vực Caribbean.
36266	Khi Lisa băng qua câu cầu để đến Sprooklyn, ca khúc "
36267	Khi Littlemore gợi ý trong cuộc phỏng vấn rằng có thể có mối liên hệ gián điệp với người chết ở Adelaide, Boxall trả lời: "Đó hoàn toàn là một luận điểm khoa trương, phải không?"
36268	Khi Loạn Tam phiên khởi phát, thế cục càng chuyển biến xấu.
36269	Khi Lỗ Cung Vương vào nhà Khổng Tử thì nghe thấy tiếng đàn cầm đàn sắt và chuông khánh nên sợ không dám phá nữa.
36270	Khi lời hát của Diva cất lên sẽ làm tăng hiệu quả của Delta 67.
36271	Khi lớn, các nếp nhăn giãn dần ra khiến Sphynx trông già nua.
36272	Khi lớn chúng có màu sắc và hoa văn.
36273	Khi lớn lên, họ lại trở thành chồng, vợ của nhau và cùng nhau trải qua những năm tháng thăng trầm của tạo hóa xoay vần.
36274	Khi lớn lên, Moses được đem vào cung và được công chúa nhận làm con nuôi.
36275	Khi lớn lên, ông bắt đầu tiếp xúc Tây học và theo học bậc Thành chung tại Nam Định.
36276	Khi lớn lên, sư thông suốt các kinh sử dù không cần đọc.
36277	Khi lớp vỏ trụ chín, người làm cho vào lòng khuôn dừa sợi đã sao với đường và đậu xanh rồi đổ bột tiếp lên mặt trên và lật khuôn nướng tiếp.
36278	Khi lựa chọn loại ách cũng cần phải chú ý cả địa hình và loại đất mà gia súc phải làm việc.
36279	Khi Luang Phrabāng bị những bộ tộc Thái ở vùng đồi núi tấn công, và những vị quan người Xiêm ở Lào chạy trốn, chính Pavie đã tổ chức phòng thủ thành phố và cứu nguy cho vị vua già Unkham.
36280	Khi lực lượng hùng mạnh của Đức vượt qua cầu Drava tại Bares sáng ngày 10 tháng 4 và vượt qua những đầu cầu được lập trước đó, sự tan rã của lực lượng đối kháng Nam Tư đã bước sang giai đoạn cao trào.
36281	Khi Luke đến đồn gặp cảnh sát, đoạn băng đã bị thám tử Sparrow (Steve Harris) tráo đổi và Luke bị giam trong bệnh viện tâm thần dưới sự kiểm soát của "The Skulls".
36282	Khi lưỡi lê được giới thiệu, mâu đã bị loại bỏ trong tất cả các quân đội ngoại trừ Thụy Điển và Nga vào năm 1700.
36283	Khi lương thực lúa gạo và ngô dồi dào thì khoai tây được nghiên cứu theo hướng chất lượng và hiệu quả.
36284	Khi Lưu Báo qua đời, Vũ Đế cho phép Lưu Uyên trở thành lãnh đạo của Tả bộ.
36285	Khi Lưu Thủ Văn về U châu thăm cha, Trương Văn Lễ nổi dậy chiếm giữ Thương châu (滄州).
36286	Khi Lưu Tú tiến vào Hàm Đan diệt Vương Lang, ông thu được các giấy tờ văn kiện, trong đó không ít văn thư của thủ hạ dưới quyền ông trao đổi qua lại với Vương Lang, có những văn thư phỉ báng ông.
36287	Khi luyện cấp, người chơi có thể tham gia vào các Tổ đội để cùng nhau chiến đấu và nhận được số điểm cao hơn.
36288	Khi mà âm nhạc của Morrison chễm chệ trên top của các bảng xếp hạng vào năm 1967, anh đã không liên lạc với gia đình được hơn một năm và còn quá quắt hơn khi cho rằng cha mẹ và anh chị em của mình đều đã chết.
36289	Khi mà anh đang chuẩn bị chết thì máu của anh chạm vào tảng hóa thạch và vị thần bị lãng quên cũng bị đánh thức.
36290	Khỉ Macaca có cấu trúc xã hội và cấp bậc rất phức tạp.
36291	Khi mặc, áo thường sơ vin trong quần.
36292	Khi mắc ma bay lên trên bề mặt, áp suất xung quanh giảm, làm giảm độ hòa tan của các chất bay hơi hòa tan.
36293	Khi Mã Hy Ngạc đến Hành Sơn, Hành Sơn chỉ huy sứ Liệu Yển (廖偃) huy động nhân dân làm binh, cùng với Bành Sư Cảo tuyên Mã Hy Ngạc là Hành Sơn vương.
36294	Khi mà không còn con non nữa, con cái nào bị mất con có thể giúp nuôi dưỡng con non của những con cái khác.
36295	Khi mà một năm nữa dần qua đi, Hannibal quyết định rằng sẽ là không khôn ngoan khi trú đông ở vùng đồng bằng đã bị tàn phá của Campania nhưng Fabius đã đảm bảo rằng tất cả lối thoát của các con đường vượt núi đều đã bị chặn.
36296	Khi màn đêm buông xuống, người dân thành phố vẫn có thể lắng nghe tiếng hú văng vẳng của nó.
36297	Khi "màn diễn" bị lộ, Thùy Dương đã thú nhận toàn bộ việc làm của mình.
36298	Khi Mary chết mà không có con năm 1694, Anne, em gái Mary, trở thành người hưởng quyền kế vị.
36299	Khi mất nhân dân tôn làm Phúc Thần.
36300	Khi mà toàn bộ Đại lộ thứ năm là những dãy nhà bằng đá nâu, tòa nhà của Stewart lại theo phong cách Đế chế thứ hai của Pháp dùng đá cẩm thạch.
36301	Khi mặt trời lặn, các máy bay tuần tra của TF 18 từ các tàu sân bay hộ tống buộc phải hạ cánh do trời tối, khiến cho các tàu chiến của Giffen không còn được bảo vệ ở trên không.
36302	Khi màu khô, ráp các cánh hoa lại bằng chỉ may và se cành, gắn lá.
36303	Khi máy bay đối phương xuất hiện, hỏa lực phòng không của nó đã bắn rơi ba chiếc.
36304	Khi máy chủ trả về phản hồi này, nó không trả lại các nội dung của trang.
36305	Khi máy viễn ấn điện cơ trở thành thiết bị đầu ra máy tính, một hoặc vài ký tự rỗng được gởi ở cuối mỗi dòng in để giúp cho chiếc máy có thêm thời gian trở về vị trí đầu dòng in kế tiếp.
36306	Khi McLaren đưa ra lời đề nghị từ các nhãn đĩa khác, ban nhạc đã vào phòng thu thực hiện một loạt ghi âm với Goodman, lần cuối cùng của họ với cả anh lẫn Matlock.
36307	Khi McVean trở lại, ông còn ra sân cho câu lạc bộ nữa.
36308	Khi mẹ cô chuyển chuyển công tác tại nhà ga Shell, "Chris", người phục vụ, đã kêu cứu.
36309	Khi mẹ mất, vì muốn xây cất cho mẹ ngôi mộ ở nơi đẹp đẽ trên núi cao mà bán cả nhà cửa, xách kiếm đi lang thang ngoài chợ.
36310	Khi men đã ngấu thì nạo bỏ lớp trên cùng.
36311	Khi mệnh lệnh được đưa ra để giết tất cả mọi người, V3 bất ngờ xuất hiện, khẳng định rằng có hơn bốn kỵ sĩ.
36312	Khi metHb cao, khả năng giải phóng oxy của "hemoglobin chức năng" giảm do tăng ái lực với oxy, tiếp tục làm trầm trọng thêm sự thiếu oxy mô, không đủ oxy để nuôi dưỡng tế bào.
36313	Khi mệt mỏi vì bị kiểm tra, chú vẹt sẽ nói "Muốn về", nghĩa là nó muốn quay trở lại chuồng của mình, và nói chung, nó sẽ yêu cầu điểm đến nó muốn được đưa đến bằng cách nói "Muốn đi đến.
36314	Khi miệng đóng lại, răng ở hai hàm chồng khít giống như một cái bẫy gấu.
36315	Khi minh họa loạt truyện, Hoshino giao phó việc phân cảnh cho biên tập viên của mình, vì ban đầu công việc này khá phức tạp với cô bởi D.Gray-man là loạt truyện đầu tay của tác giả.
36316	Khi mở cửa trở lại vào năm 1980, Châtelet trở thành nhà hát của thành phố.
36317	Khi Mộ Dung Bảo dẫn quân đánh Ngụy, Mộ Dung Thùy đối đãi với Mộ Dung Hội như với thái tử.
36318	Khi mới 17 tuổi, cô lần đầu tiên vô địch Muay Thái quốc gia.
36319	Khi mới đến Paris học ở trường Sorbonne năm 1921, Nguyễn Thế Truyền ở số 3 đường Champollion, Paris.
36320	Khi mới khởi động, vi ở chế độ lệnh.
36321	Khi mọi người kéo đến mong chờ trả tiền, Vô Diện nuốt thêm hai nhân viên tham lam nữa.
36322	Khi mỗi người kể trên được phong "hầu tước" (knight), họ sẽ chọn một loại hoa hồng làm tên gọi của mình.
36323	Khi mọi người làm PIM họ làm việc trong một môi trường bên ngoài bao gồm những người khác, công nghệ hiện có và thiết lập tổ chức.
36324	Khi mối quan hệ của Venezia với Đế quốc Byzantine tạm thời bị gián đoạn bởi cuộc Thập tự chinh thứ tư và hậu quả của nó, mà Genova mới có thể cải thiện vị trí của mình trong vùng Địa Trung Hải.
36325	Khi mới thành lập, huyện Cư M'gar có 8 xã: Cư M'gar, Cư Suê, Cuôr Đăng, Ea H'đing, Ea Pốk, Ea Tar, Ea Tul, Quảng Phú.
36326	Khi mới tìm thấy Lục Vũ, hòa thượng Tích Công gửi Lục Vũ ở nhà Lý Nho (một Nho sĩ).
36327	Khi mở khăn che mặt cô dâu thấy không phải Đại Ngọc, Bảo Ngọc bỏ đi, về sau hóa thành đá.
36328	Khi Monterrey đã được thành lập năm 1596, đất đai, dân cư gồm các bộ lạc bản địa khác nhau, được nhượng cho Diego de Montemayor, người sáng lập của Monterrey, nhưng ông đã không sử dụng đất.
36329	Khi món trợ cấp này hết - đưới thời hoàng đế Justinian - thì thành phố cũng tiêu tan.
36330	Khi mổ ra phần nước được đổ ra bát riêng, vì nước chảy từ chất bép của con vật mà thực khách có thể uống.
36331	Khi mở rộng dân số và áp lực thương mại làm giảm số lượng đất rừng sẵn có, tuy nhiên, canh tác nương rẫy và giảm đều đặn từ chối ưu tiên canh tác vĩnh viễn bởi các chủ tư nhân.
36332	Khi Morrison tốt nghiệp từ UCLA, anh hầu như cắt đứt liên lạc với gia đình.
36333	Khi mô tả khái niệm trên, từ ông thường dùng nhất là conatus.
36334	Khi một bên chết thì bên còn lại không được sống.
36335	Khi một cậu bé phát hiện ra lỗ tai của Joo-yun, thì lực lượng cảnh sát, dẫn đầu bởi Đội trưởng Oh và Cảnh sát trưởng Jang (cha của Joo-yun), đã đến hiện trường ngay tức khắc để tìm kiếm thi thể nạn nhân.
36336	Khi một chất khí bị đốt nóng, các hạt sẽ tăng tốc độ và nhiệt độ của nó tăng lên.
36337	Khi một chiếc Hunter cất cánh từ căn cứ không quân H3 của Iraq, do trung úy Saiful Azam điều khiển (đây là phi công trao đổi từ Không quân Pakistan), đã bắn hạ 2 máy bay phản lực của Israel trong đó có một chiếc Mirage IIIC.
36338	Khi một chuỗi các chữ cái và chữ số được kết hợp lại để bày tỏ cách thể hiện của con người, nhưng vẫn phát sinh sự mô hồ về cách thể hiện này.
36339	Khi một chương trình quản lý cửa sổ hoạt động, một số dạng tương tác giữa trình phục vụ X và các trình khách của nó được điều hướng thông qua chương trình quản lý cửa sổ.
36340	Khi một con cún vài ngày tuổi có huyền đề thì sẽ được gỡ bỏ.
36341	Khi một con cừu mất thăng bằng và rơi thẳng xuống, con chó hung dữ vẫn không buông tha con còn lại, rất may bi kịch không tái diễn khi người chủ đã khống chế con chó chăn cừu kịp thời.
36342	Khi một con ốc sên biển thay đổi giới tính, dương vật dần co lại, sau đó biến mất cùng với sự phát triển của cơ quan sinh dục nữ.
36343	Khi một cua rơ đồng thời chiếm nhiều áo thì anh sẽ mặc chiếc áo quan trọng hơn thường theo thứ tự: áo vàng, xanh rồi đến chấm đỏ.
36344	Khi một điện thoại cố định được sử dụng để quay số điện thoại cố định khác trong cùng khu vực, không cần thiết phải chỉ định mã vùng.
36345	Khi một đối tượng đến gần đàn khoảng vài trăm mét, linh dương thở phì rồi chạy một khoảng ngắn trước khi dừng và nhìn lại, lặp đi lặp lại hành vi này nếu tiếp tục đến gần.
36346	Khi một đối tượng được khai báo thì cấu tử sẽ tự động thực hiện để tạo lập đối tượng trong bộ nhớ.
36347	Khi một đối tượng được khai báo trong hàm tạo tham số, giá trị ban đầu phải được truyền qua như là đối số của hàm tạo.
36348	Khi một khóa huấn luyện đặc biệt được dành cho phi công MU-2 được yêu cầu, tỷ lệ tai nạn đã giảm về mức bình thường.
36349	Khi một khung đi vào phần nhận biết VLAN của mạng, một thẻ được thêm vào để đại diện cho tư cách thành viên của VLAN.
36350	Khi một lưu vực đang hoạt động, một khác thường là im lặng, và ngược lại.
36351	Khi một người bạn học hỏi y đó là gì, y trả lời rằng đó là “thuốc”.
36352	Khi một người bạn hỏi lý do rời bỏ ngôi trường, ông đáp lại: "Tôi không biết vì sao họ đem đến cho tôi công việc đó ngay từ đầu— tôi không phải là một giáo viên.
36353	Khi một người cố gắng biết đến Brahman thông qua đầu óc của anh ta, do ảnh hưởng của Māyā, Brahman xuất hiện như là God (Ishvara), tách ra khỏi thế giới và khỏi từng cá nhân.
36354	Khi một người đã đủ các bộ chẵn hoặc lẻ mà chỉ cần thêm 1 lá bài phù hợp nữa là hết rác thì trường hợp này gọi là chờ vào chẵn hoặc lẻ để được tới.
36355	Khi một người đại diện nhận thấy số tiền mặt tự do của công ty lớn, dư dả, họ sẽ sử dụng nó với các mục đích cá nhân hơn là các mục đích sinh ra lợi nhuận cho công ty.
36356	Khi một người đàn ông Katang kết hôn với một người phụ nữ, anh ta sẽ thêm một căn phòng vào nhà cho gia đình mới của mình.
36357	Khi một người dùng có một tài khoản Microsoft thêm một tài khoản lịch trên một chiếc máy tính với Windows 8 Calendar, tài khoản này sẽ được tự động thêm vào tất cả các máy tính Windows 8 khác mà người dùng đã đăng nhập vào.
36358	Khi một người học tương tác với môi trường học tập điện tử, nó được gọi là học tập tăng cường.
36359	Khi một người không bị mất tập trung, thì anh ta có thể tránh bị những nỗi lo lắng bởi những tư tưởng sai lệch.
36360	Khi một người lính Auxilia xuất ngũ, anh ta cùng toàn bộ con cái sẽ được trao quyền công dân La-mã.
36361	Khi một người thất nghiệp kiếm được việc làm trên thị trường sản xuất, ta có thể giả định rằng đấy là một công việc năng suất thấp.
36362	Khi một Nữ hoàng mang thai thế hệ tiếp theo, máu của họ sẽ mất tính chất nguy hiểm của nó.
36363	Khi một Pokémon lên cấp độ, những chỉ số cơ bản của nó sẽ tăng theo.
36364	Khi một quân cờ có thể phong cấp đi vào khu vực phong cấp từ bên ngoài hoặc thực hiện nước đi ăn quân trong khu vực phong cấp, nó sẽ có tùy chọn "phong cấp" lên một quân cờ mạnh mẽ hơn.
36365	Khi một sĩ quan tham mưu than phiền vì thiếu thốn lực lượng, Model mắng ngay: "Anh cần cái gì thì cứ sang lấy từ bọn Mỹ?"
36366	Khi một sợi dây bị kéo căng nó sẽ tác dụng lên hai vật gắn với đầu dây.
36367	Khi mùa đông về, nhiệt độ thường thấp hơn -30oC, người dân sẽ chuyển xuống chân núi.
36368	Khi mùa hè đã qua, cậu bé đã phải trở về nhà, nhưng cậu hứa với cô bé rằng cậu sẽ trở lại một ngày nào đó.
36369	Khi mua khách sẽ nhận hoán phiếu (
36370	Khi mức hàng tồn kho có sẵn trên 1/3 bộ đệm trên toàn bộ thời gian RT, bộ đệm bị giảm một phần ba (và đừng quên quy tắc 3).
36371	Khi mục menu này được chọn, danh sách cuộn các chương trình menu Start sẽ thay thế danh sách người dùng/danh sách gần đây.
36372	Khi mức nước ngầm dâng cao, chẳng hạn sau một trận mưa rào, than bùn và các vi sinh vật của nó bị nhận chìm trong nước và tiếp cận với oxy bị ngăn cản, làm giảm hô hấp cũng như giải phóng cacbon dioxit.
36373	Khi mức warfarin cao, người ta có nhiều nguy cơ chảy máu hơn.
36374	Khi mùi của con mồi được cảm nhận, đuôi chó săn Cretan di chuyển theo kiểu vòng tròn và trở nên cứng nhắc, khoảnh khắc báo hiệu chuyến đi săn bắt bắt đầu.
36375	Khi mũi nhô phát triển, vùng nước ở phía sau được che chắn khỏi sóng và gió, dẫn đến sự ra đời của một đồng lầy mặn.
36376	Khi nam giao tiếp với nam, cả hai bọn tôi có thể tự do mà nói chuyện theo cách mình muốn.
36377	Khi nam thanh niên đến tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, họ sẽ được khám sức khỏe để đảm bảo có thể hoàn thành việc huấn luyện và các nhiệm vụ khi nhập ngũ.
36378	Khi nàng giặt áo bên bờ sông, bóng nàng soi trên mặt nước sông trong suốt làm nàng thêm xinh đẹp.
36379	Khi nào bản thể bánh của bánh còn thì bản thể Mình Thánh của Mình Thánh còn.
36380	"Khi nào nước Tống không còn ai nữa thì mới sai tù nhân đi sứ."
36381	Khi nạp đạn chỉ cần đẩy khối nòng tách ra khỏi thân súng kẹp giữ sẽ được mở và các vỏ đạn cũ nếu có sẽ được lấy ra ngoài để sử dụng lại và người sử dụng sẽ nạp các viên đạn mới vào các nòng.
36382	Khi Naruto, Sakura, Rock Lee cùng chạy đi để cứu những con vật thì Hikaru lại bảo Naruto rằng đừng mất công cứu chúng vì cậu chẳng thích nữa.
36383	Khi Naruto trả lời rằng cậu sẽ bảo vệ làng và sẽ làm mọi cách để đem Sasuke ra khỏi con đường tội lỗi.
36384	Khi NAS được cấu hình để sử dụng RADIUS, bất kỳ người dùng nào của NAS sẽ gửi thông tin xác thực cho NAS.
36385	Khi nấu xong, gà sa lửa thường được chấm với muối lá é, muối hột giã nhuyễn, ớt xanh, chanh và ăn kèm với cơm lam.
36386	Khí này được theo dõi bởi các hệ thống phụ trên Columbus để kiểm tra các chất gây hại.
36387	Khi nền kinh tế Nhật Bản đi xuống vào những năm 1990, cơn bão của những tựa OVA mới giảm dần tới mức nhỏ giọt.
36388	Khi ngân hàng xem xét các khoản tiền có sẵn (thường là vào ngày làm việc tiếp theo), nhưng trước khi ngân hàng được thông báo séc là xấu, người viết séc xấu liền rút tiền bằng tiền mặt.
36389	Khi ngày càng có nhiều vi khuẩn tiếp tục phát triển tính kháng với kháng sinh hiện đang được sản xuất, việc nghiên cứu và phát triển thuốc kháng sinh mới tiếp tục là quan trọng.
36390	Khi nghe dịch bức thư, thình lình Hitler nhảy dựng lên, la hét: "Không có lý do gì phải đàm phán thêm!"
36391	Khi nghe lời đề nghị của Lucas, Howard quyết định quay phim và đưa nó vào trong bộ phim.
36392	Khi nghe Rosita nói rằng Dwight muốn giúp phe họ chống lại Negan, Rick liền bảo “Được thôi” và chĩa súng ra lệnh cho anh ta quỳ xuống.
36393	Khi nghe tiếng súng từ hành lang, ít nhất có ba người trong phòng đẩy một chiếc bàn chắn cửa lại.
36394	Khi nghe tin có người đột nhập phòng nghiên cứu của trường, nhận thấy điều gì đang xảy ra, Sulley lập tức chạy đến phòng nghiên cứu.
36395	Khi nghe tin Hoàng tử hoăng thệ, Khang Hi Đế đã thất thần đau thương rất lâu, dù khi đó ông cũng đã có nhiều Hoàng tử.
36396	Khi nghe tin John bị ám sát, Paul đã bị chỉ trích gay gắt khi phản ứng: "Đó là một trở ngại sao?
36397	Khi ngồi khoanh chân trên chiếu để đàn thì đầu gối chân mặt phải tì vào cạnh mặt đàn nhằm giữ cho cây đàn khỏi bị xê dịch.
36398	Khi ngôi trường bốc cháy, Carrie bỏ đi, để lại cảnh tượng kinh hoàng phía sau.
36399	Khi ngọn lửa từ giáo đường lan rộng và hòa nhập với những đám cháy lựu đạn, toàn bộ quảng trường bị nhấn chìm.
36400	Khi ngôn ngữ được sử dụng, cầu nguyện có thể mang hình thức của một bài thánh ca, câu thần chú, tín ngưỡng chính thức, hoặc một lời nói tự nhiên trong con người cầu nguyện.
36401	Khi ngựa mẹ và ngựa con gọi nhau thì bầy ngựa của quân Yên đồng loạt lội qua suối đuổi theo đàn ngựa cái.
36402	Khi ngự đồng ông mặc áo lam thêu rồng, hổ phù; làm lễ tấu hương, khai quang, chứng sớ tán đàn rồi múa thanh long đao.
36403	Khi người chết được 100 ngày, gia chủ làm lễ tốt khốc (thôi khóc).
36404	Khi người chơi chơi game, họ có thể lướt nhanh qua các đoạn văn họ đã đọc bằng lệnh "skip".
36405	Khi người chơi gặp Pokémon hoang dã hoặc bị huấn luyện viên thách đấu, màn hình sẽ chuyển sang màn hình chiến đấu theo lượt hiển thị Pokémon của người chơi và Pokémon đã tham gia.
36406	Khi người chơi không thể dọn sạch một bục nhưng vẫn còn số lượt di chuyển, họ có thể sử dụng công cụ tiện ích; thường là khi người chơi hết số lượt di chuyển hiệu lực và bị mắc kẹt.
36407	Khi người chơi online thì sẽ tự động re-load các công trình như x-bow, tháp hỏa ngục, pháo đại bàng, máy bắn đá.
36408	Khi người chơi sở hữu được nhà máy, cần một số lượng lớn công trình để sản xuất vũ khí và các công trình phụ trợ nhằm tạo dựng các đơn vị quân.
36409	Khi người chơi tích lũy điểm XP và trải qua các cấp độ, nhiều loại cây trồng, nhà máy, tòa nhà cộng đồng và đồ trang trí trở nên có sẵn để cho người chơi mua và xây dựng nó.
36410	Khi người cô này được tuyển vào cung, lúc ấy Ngô Chi Lan tuổi hãy còn nhỏ nhưng cũng được đi theo hầu.
36411	Khi người con về, cọp khóc lóc rồi dẫn ra thăm mộ.
36412	Khi người dân cư trú trên đảo, tuyến Nomo Shosen phục vụ hòn đảo từ Cảng Nagasaki qua Đảo Iōjima và Đảo Takashima.
36413	Khi người dùng tìm kiếm bằng chính những hộp tìm kiếm này, Google sẽ chia sẻ phần tiền thu được từ những truy vấn tìm kiếm được thực hiện từ website của người đặt hộp tìm kiếm đó.
36414	Khi người hầu cận của ông khuyên bỏ chạy, vị tướng này đã nói: “Chúng ta sẽ chết ở đây và như thế là hết.
36415	Khi người Miến Điện đã tấn công thị trấn, hậu vệ Xiêm không thể chịu được sự tấn công và rút lui về phía Ayutthaya.
36416	Khi người Pháp trở lại nắm giữ Đà Lạt năm 1946, các hoạt động kinh tế xã hội cũng dần trở lại bình thường.
36417	Khi người ta hút vòi, khí được đẩy qua cục than và vào trong chén đựng thuốc.
36418	Khi người yêu của con gái Margot là Navid cố gắng phá hoại các cuộc tấn công, Margot giết Navid.
36419	Khi nhắc đến lòng yêu sách của mình, cô đã nói "Tôi có thể nổi điên trong một hiệu sách.
36420	Khi nhà chức trách Ý áp đặt một lệnh kiểm dịch nghiêm ngặt ở phía bắc của đất nước, các phương tiện truyền thông cũng sử dụng thuật ngữ khóa, cũng được sử dụng cho các trường hợp Tây Ban Nha và Pháp.
36421	Khi nhậm chức, Takano trở thành người đồng tính công khai đầu tiên người gốc Á trong Quốc hội.
36422	Khi nhận 1g Phytat cơ thể lập tức bị mất đi 1g Calcium.
36423	Khi nhấn mạnh vào bản chất con người của Đức Kitô, ông đã đi đến kết luận rằng Đức Kitô có hai ý chí và hai bản tính.
36424	Khi nhân số của từng nơi tăng lên thành số nhiều, các Toán được đổi thành Trường.
36425	Khi nhận trách nhiệm Trụ trì, Hòa thượng đặt lại tên cho chùa là Linh Sơn Kỳ Viên Khuôn hội.
36426	Khi Nhạn vừa thất thế thì từ đâu có tráng đinh chạy ra ứng cứu.
36427	Khi nhập biểu tượng cảm xúc, người dùng sẽ được đề xuất gửi nhãn dán tương ứng với biểu tượng cảm xúc đó.
36428	Khi nhà phát triển chính của Cura bắt đầu làm việc cho Ultimaker, Cura trở thành sản phẩm phần mềm dẫn đầu cho Ultimaker.
36429	Khi Nhật Bản xâm chiếm Mãn Châu vào năm 1931 và cũng chiếm vùng ảnh hưởng của Liên Xô, Liên Xô vẫn chưa đủ mạnh ở phương Đông để chống lại người Nhật.
36430	Khi nhà thi đấu Montreal Arena bị thiêu rụi vào tháng 1 năm 1918, khiến đội Wanderers ngừng hoạt động, NHL buộc phải tiếp tục với ba đội còn lại cho tới khi Bulldogs trở lại vào năm 1919.
36431	Khi nhà trai dẫn lễ ăn hỏi tới nhà gái, nhà gái thường làm cơm thết đãi.
36432	Khinh công gắn liền với tinh thần tự do tự tại, không bị gò bó càng khiến nhân vật Sở Lưu Hương trở nên lãng mạn phi thường.
36433	Khi nhiễm HIV thì cơ thể ngày càng mất dần khả năng miễn dịch, cho phép bất kỳ vi sinh vật nào cũng có thể xâm nhập.
36434	Khi nhiệt thành của Hồng Vệ binh lên đến đỉnh cao vào tháng 8 và tháng 9, có ít nhất 1.772 cư dân bị giết chết.
36435	Khi nhiều đội tàu sân bay hoạt động phối hợp, sức mạnh không lực của chúng cũng được kết hợp.
36436	Khi nhìn lại những biến cố trong mùa xuân bi thảm ấy, ông thừa nhận rằng ông đã trải qua điều ông gọi là ‘tiến trình tinh lọc’ cho đức tin tôn giáo của ông."
36437	Khi nhìn thấy Aizen, cô buông lời chế giễu Aizen là một tên tội phạm nguy hiểm và đề nghị Azashiro xé xác Aizen để lấy cắp Hogyoku.
36438	Khi nhìn thấy những bức ảnh của Phương Nga và sau khi gặp mặt trực tiếp, nữ đạo diễn đã quyết định chọn cô vào vai Huyền.
36439	Khi nhìn thấy Thạch Phá Thiên ở bang Trường Lạc, cô đã nhầm đây là người yêu của mình và rủ chàng đi trốn.
36440	Khi nhìn từ Trái Đất, bóng của Trái Đất có thể được tưởng tượng như hai vòng tròn đồng tâm.
36441	Khi nhịp sản xuất lên cao, nhà máy sản xuất xe máy Moskva đã được thành lập, sản xuất hàng trăm xe mô tô sidecar M-72 của Nga.
36442	Khinh khí cầu bị đánh cắp (
36443	Khinh nhục quốc gia ta, xâm lấn đất đai ta, dày xéo dân ta, hạch sách của cải; triều đình càng nhường nhịn, bọn chúng càng hung hoành, ngày càng quá quắt, không gì không làm.
36444	Khi nhớ lại mọi chuyện, Eun-gi hận Ma-roo và không thể tha thứ cho anh dù cô vẫn còn yêu.
36445	Khi nhóm lại với nhau trong một sự sắp xếp có lợi cho nhau, những cây này tạo thành một guild.
36446	Khi nhóm Mặt Trăng Đen (Black Moon) xuất hiện, Sailor Mercury đã bị Berthier bắt và giam giữ một thời gian.
36447	Khi Nhóm Phát triển lên kế hoạch, họ hướng mọi điều tới Mục tiêu Sprint.
36448	Khi nhu cầu thị trường của sản phẩm mới trên thị trường trong nước bão hòa, nhu cầu xuất khẩu lại xuất hiện (giai đoạn sản phẩm chuẩn hóa).
36449	Khi những bài hát này được phát tại các nhà hàng, nó thậm chí còn dẫn đến sự gia tăng các lời khuyên được đưa ra (so với những người nghe lời hát trung tính).
36450	Khi những con hải cẩu bị săn bắt vào cuối những năm 18 và đầu thế kỷ XIX, chúng đã đuổi bắt những hòn đảo xa xôi mà không có kẻ săn mồi nào có mặt.
36451	Khi những đợt gió lạnh từ phương Bắc thổi về, nước các ao hồ, sông rạch chuyển sang trong hơn, người ta có thể nhìn thấy hàng đàn cá lòng tong bơi ở mặt nước nông, ăn móng.
36452	Khi những kế hoạch đó thất bại, McLaren, Rhodes và ban nhạc bắt đầu tìm kiếm một thành viên mới tại địa phương để đảm nhiệm vị trí hát chính.
36453	Khi những kẻ lừa đảo trên truyền hình tước hết nội dung của nó, Hooker từ chối chia sẻ số tiền của mình, nói rằng "Tôi chỉ thổi nó" và bỏ đi với Gondorff.
36454	Khi những người này bước vào phòng, Quốc vương chào đón họ, trái với truyền thống Xiêm là các quân chủ vẫn ngồi khi thần dân cúi chào, Prajadhipok biết rằng hoàn cảnh nay đã thay đổi.
36455	Khi những nguồn đó bị thu nhỏ, làng đã rút nước từ một số giếng khẩn cấp.
36456	Khi Nicky ra khỏi tầng hầm, anh thấy mình đang cố gắng hạ gục một người hàng xóm khổng lồ để vào trong một ngôi nhà trên lưng.
36457	Khi nó chạm đất các thùng nhiên liệu bị vỡ và phát nổ, phá hủy tên lửa và làm hư hại nặng bệ phóng.
36458	Khi nó đang rời luồng cảng, một quan sát viên trên Helm trông thấy một tàu ngầm bỏ túi Nhật bị vướng trên một rạn san hô.
36459	Khi nó được hoàn thành vào năm 1907, Tsukuba được phái đi tham gia đợt ra mắc hải quân tại Hội trợ Jamestown vào tháng 5 năm đó.
36460	Khi nó được phát ra và đạt đến tầng bình lưu, nó phá vỡ và giải phóng nguyên tử clo, phá hủy tầng ozone của Trái Đất.
36461	Khi nó được tạo ra, Gatun là hồ nhân tạo lớn nhất thế giới, và đập là đập nước lớn nhất trên Trái Đất.
36462	Khi nói 6 châu, khi nói 7 châu, thật là bất nhất.
36463	Khi nói đến việc đưa Facebook Live stream lên trang web, các giải pháp phát video trực tiếp trên facebook một lần nữa có thể giúp trải nghiệm trở nên tùy biến và dễ dàng hơn.
36464	Khi nội dung của link clickbait không trùng, phù hợp với tiêu đề giật tít thì sẽ khiến người đọc cảm thấy bị lừa đảo và thất vọng.
36465	Khi nói về quá trình sáng tác bài hát hày, Ronson đã phát biểu: Chúng tôi dành một ngày cùng nhau và đã làm được một số thứ.
36466	Khi nói với một người ở công ty khác (ví dụ một thành viên của một nhóm ngoài), thì người Nhật sẽ dùng lối văn suồng sã hoặc khiêm nhường ngữ để đề cập đến lời nói và hành động của những người cấp trên trong nhóm của mình.
36467	Khi nó kéo dài các chi ra thì áp suất bên trong phổi bị giảm xuống và con ba ba có thể hít không khí vào.
36468	Khi nóng chảy các hạt màu phân tán đều trong men tạo nên màu của men.
36469	Khi nó qua đời năm 1955, da và lông được gắn để trưng bày trong khi phần còn lại của nó được chôn cất tại Nghĩa trang Động vật PDSA ở Ilford ở Essex.
36470	Khi Novgorod denga mang hình ảnh của một tay đua với một cây giáo ( ), nó sau này được gọi là kopek.
36471	Khi Nữ hoàng qua đời, người kế vị bà sẽ ngay lập tức trở thành quốc vương hoặc nữ hoàng và được coi là quân chủ mới cho dù chưa đăng quang.
36472	Khi Number Ones ra mắt năm 2003, album này chỉ đứng vị trí thứ 13 và nay trở lại với 3 tuần liên tiếp giữ vị trí số 1 các tác phẩm bán chạy nhất.
36473	Khi nung, tổ chức vật liệu sẽ thay đổi theo nhiệt độ, tuỳ thời điểm nâng, hạ nhiệt với các tốc độ khác nhau mà nhiệt luyện với các phương pháp khác nhau sẽ cho ra tính chất vật liệu mong muốn.
36474	Khi nước bão hòa với canxi cacbonat sẽ lắng đọng xuống bề mặt dưới dạng gel mềm, giải phóng khí carbon dioxit, và tích tụ canxi cacbonat.
36475	Khi nước dưới đất vận động trong môi trường lỗ hổng mà các đường dòng không song song với bất kỳ mặt phẳng cho trước nào, thì vận động đó gọi là dòng 3 chiều (dòng không gian).
36476	Khi nước ngưng đã thoát ra phần lớn, mực chất lỏng hạ xuống và đóng van xả nước ngưng.
36477	Khi nước săm sắp mặt thịt là có thể đem ra dùng nóng.
36478	Khi nước triều rút, quân Nguyên hoàn toàn lâm vào thảm họa.
36479	Khi nước vắng mặt, các vùng đồng bằng của vùng khô bị chi phối bởi màu nâu và xám.
36480	Khi nuôi, cung cấp cho chúng thật nhiều các loại thức ăn khác nhau dành cho cá biển.
36481	Khi nuôi trong nhà, chim có thể bắt cặp, làm tổ và sinh sản vào mùa xuân.
36482	Khi nuôi vỗ béo trâu tơ lỡ thì dựa vào đặc điểm sinh trưởng và chỉ số trao đổi chất của trâu, người ta xác định tuổi giết thịt hợp lý của trâu là trong khoảng 2 năm tuổi.
36483	Khi nướng phải dùng thanh tre kẹp lại để vị cá thêm đậm đà khi các loại gia vị thấm sâu vào từng thớ thịt và tỏa hương thơm,làm xiêu lòng bao thực khách.
36484	Khi ở Anh, cô đã gặp một nghệ sĩ người Cameroon, người đã gắn kết cô với buổi tập đầu tiên của mình.
36485	Khi ở áp suất cao (~600 psi) tác động vào các tinh thể protein thì các nguyên tử xenon liên kết chủ yếu trong các hốc không ưa nước, thông thường tạo ra dẫn xuất nặng nguyên tử, đồng hình và chất lượng cao.
36486	Khi Obi-Wan xuất hiện từ tàu của Padmé, Vader buộc tội cô âm mưu chống lại mình và sử dụng Thần lực làm cho cô bị bất tỉnh.
36487	Khi ở Canada, vào tháng 6 năm 1899, họ đã cố gắng thành lập Bảo Hoàng Hội trong nỗ lực phục vị hoàng đế.
36488	Khi ở hình dạng mèo, Luna là màu xanh đậm thay vì màu đen, và có đôi mắt màu xanh biển.
36489	Khi Olivia bị hãm hiếp và giết hại dã man, Juan và các anh em của mình không ngừng tìm mọi cách để mang lại công lý cho cái chết của em gái họ.
36490	Khi ở Luân Đôn, bà đã tham gia sáng lập Liên minh sinh viên gốc Phi, nơi sẽ được gọi là Liên minh các dân tộc da màu.
36491	Khi ở Lương Sơn, Võ Tòng là đầu lĩnh thứ 14, được sao Thiên Thương Tinh (chữ Hán: 天傷星) chiếu mệnh.
36492	Khi Ô Mã Nhi dẫn đoàn thuyền tiến vào sông Bạch Đằng nhân lúc nước lớn, thủy quân nhà Trần tràn ra giao chiến, rồi giả thua chạy vào sâu bên trong.
36493	Khi ở Mỹ, ông viết những nốt nhạc của một phong cách tân cổ điển rất riêng, ở Paris lại là phong cách đa điệu tính độc đáo, còn khi trở về quê nhà thì âm nhạc của Prokofiev lại toát lên những nét giản di, cao cả.
36494	Khi ông biết Đoàn Dự thuộc lòng cuốn sách, ông đã bắt cóc anh và cố gắng buộc Đoàn Dự viết lại nó cho mình, nhưng Đoàn Dự trốn thoát với sự giúp đỡ của A Châu và A Bích.
36495	Khi ông bước lên ban công của tòa thị chính, trông thấy một đám đông đang đánh đập một tu sĩ, ông nhấc bổng đứa con trai của mình lên tuyên bố: "Tôi hân hạnh được giới thiệu con trai của tôi với các bạn."
36496	Khi ông bước vào đền thờ làm lễ, một dải băng có biểu tượng chiến thắng đã rơi trúng đầu của Timoleon.
36497	Khi ông đánh đuổi được Lưu Bị thì Viên Thiệu vẫn chưa chính thức phát binh.
36498	Khi ông đến ngoại thành Thái Nguyên, Kính Đường gửi thư nói phải tiến quân một cách thận trọng và chưa nên giao chiến ngay, nhưng Liêu Thái Tông không nghe.
36499	Khi ông được yêu cầu tham gia cuộc đảo chính, ông đã từ chối và đã huy động Đông Bộ Quân chống lại nhóm đảo chính.
36500	Khi ông lên 4, cha ông kể rằng ông đã nhớ được khoảng hơn 2000 từ vựng tiếng Anh và Đức.
36501	Khi ông lên ngôi, bà được phong là Đệ nhất phi.
36502	Khi ông March bị thương trong chiến tranh, Jo bán tóc của mình để Marmee có thể mua vé tàu để đi du lịch cho ông March và chăm sóc anh ấy khỏe mạnh trở lại.
36503	Khi ông mất, nhân dân ghi nhớ công lao, tôn sùng ông là một trong các vị Thành Hoàng của làng.
36504	Khi ông mới tám tuổi, tức năm 390, mẹ ông cũng qua đời.
36505	Khi ông mười chín tuổi, Mandukhai kết hôn với ông và giữ được ảnh hưởng lớn đối với triều đình và quân đội.
36506	Khi ông qua đời, mọi người nhớ đến ông như là một biểu tượng của sự đoàn kết dân tộc.
36507	Khi ông quay về vào buổi trưa, không còn người Hoa đóng quân trong thành.
36508	Khi ông trở về đến Afghanistan, Đảng Dân chủ Nhân dân (DCND) Afghanistan đã tổ chức hội nghị thành lập trong năm 1965.
36509	Khi ông trở về, ông ban cho cô danh hiệu "Somdet Phra Nang Chao Saowapha Phongsi Praborommarachininat" (RTGS) ( ) (tương đương với của Nữ Regent Hoàng hậu).
36510	Khi ông trở về từ một cuộc săn suốt một ngày, bà đã mang cho ông một cốc rượu vang.
36511	Khi ông từ chức, ông từng là Chủ tịch lâm thời ủng hộ của Thượng viện hoa kỳ trong Quốc hội thứ mười hai.
36512	Khi ở số mo xe có thể xoay tròn bằng cách quay cần lái theo hướng lái xe muốn.
36513	Khi ở trên trạm không gian Salyut 7, Savitskaya là người phụ nữ đầu tiên thực hiện cuộc đi bộ trong không gian (ngày 25.7.1984).
36514	Khi ở trong không gian, quặng có thể được sử dụng làm nguyên liệu thô để xây dựng các thuộc địa không gian và vệ tinh năng lượng mặt trời.
36515	Khi ở trong tù, anh biết rằng Kade đang làm việc với một nhóm phiến quân.
36516	Khi ở trong tù, ông dần dần trở nên nổi tiếng với vai trò là nhà lãnh đạo da đen đáng chú ý nhất tại Nam Phi.
36517	Khi Pan ra đời, nữ thần hét lên vì khiếp sợ và bỏ chạy mất trong khi Hermes thương đứa con dị dạng, đưa nó lên Olympus nơi các vị thần khác cũng thích cậu bé.
36518	Khi Penny đề nghị rằng anh ấy "hãy cứ ngồi bất cứ chỗ nào", câu trả lời của anh ấy là "Ồ, không, giá như nó đơn giản như vậy!"
36519	Khi Pettigrew cấp báo với Hill và Heth về những gì mà ông đã nhìn thấy, lại chẳng có vị tướng nào thèm tin là có một lực lượng chính quy của Liên bang nằm trong hoặc là ngoài thị trấn, mà chẳng qua chỉ là đội dân quân Pennsylvania.
36520	Khi phải chọn một trong hai dự án, Walt trả lời như tạt nước vào mặt Anderson rằng "Một chữ thôi!
36521	Khi phân loại, mỗi bộ phim đều bị "soi" rất kỹ lưỡng có bao lần sử dụng từ dung tục như fuck và tính chất sử dụng ra sao, có gợi dục không hay chỉ là chửi thề.
36522	Khi phân tích các giải thuật trên cấu trúc dữ liệu cây, người ta vẫn thường vẽ ra các cây tương ứng trong lý thuyết đồ thị.
36523	Khi phân tích cơ giới hóa chiến tranh ảnh hưởng như thế nào đối với lĩnh vực quân sự và chính trị thế giới hiện đại sẽ không đầy đủ nếu không phân tích cơ giới hóa sản xuất kinh tế - xã hội.
36524	Khi phản xạ, ánh sáng cũng đi theo con đường ngắn nhất.
36525	Khi phát hành, xảy ra vấn đề với màn hình khi các đối tượng chuyển động trên PSP-3000 đã được xác nhận.
36526	Khi phát hiện ra mục tiêu, nó sẽ phục kích từ trên cao, sau đó phóng xuống đớp lấy con mồi.
36527	Khi phát hiện ra những trường hợp đau do căn nguyên tâm lý, cần gửi bệnh nhân đến với các thầy thuốc chuyên khoa tâm lý hay tâm thần để điều trị.
36528	Khi phát sóng, tập phim đã được 14,07 triệu người xem trong đó có 7,3 triệu người từ 18-49 tuổi.
36529	Khi pH dưới 6, nhân imidazole gần như bị proton hóa hoàn toàn theo phương trình Henderson–Hasselbalch.
36530	Khi phong độ sân nhà giảm sút thì phong độ sân khách của họ tăng vọt, câu lạc bộ đã giành được những chiến thắng trước Braintree, Chester và đáng chú ý nhất là Bristol Rovers, với tỉ số 2-1.
36531	Khi phó thị trưởng của bà cũng bị luận tội, văn phòng của bà phải được chủ tịch của Phòng Thành phố, anh rể của Rosinha tiếp quản tạm thời.
36532	Khi phốtpho trắng bị đưa ra ánh sáng Mặt Trời hay bị đốt nóng thành dạng hơi ở 250 °C thì nó chuyển thành dạng phốtpho đỏ, và nó không tự cháy trong không khí, do vậy nó không nguy hiểm như phốtpho trắng.
36533	Khi phục tuyển lần thứ hai, các Tú nữ sẽ có hai vận mệnh, một là chỉ hôn cho Hoàng thân, hai là lưu lại dự trù làm cung phi.
36534	Khi piston quay được một vòng thì trục khuỷu quay được 3 vòng.
36535	Khi Poper bắt đầu học đại học vào đầu thập niên 1920, phái cánh tả chiếm ưu thế về chính trị.
36536	Khi Pyrros khởi hành đi Sicilia, họ đã bao vây Syracuse, căn cứ cần thiết của ông, và tìm kiếm ông ta với hạm đội của họ.
36537	Khi qua An Định Môn, vua em Đại Tông cùng văn võ bá quan ra đón, rồi đưa ông về ở trong Nam cung.
36538	Khi quả có màu vàng sẽ nứt ra hạt có cánh có thể phát tán theo gió.
36539	Khi quả không tự mở và phóng hạt đi theo cách bình thường, chúng được gọi là "không tự nẻ".
36540	Khi quân Cuba vào phòng, hắn rút chốt lựu đạn để buộc anh thả hắn.
36541	Khi quân đội Ả Rập tiến từ phía nam về phía sông Talas, Cao Tiên Chi đã quyết định tiến về phía Aulie- Ata trên sông Talas với mười vạn quân gồm kỵ binh và bộ binh.
36542	Khi quân đội Mỹ bắt đầu tiến hành thay thế mẫu pháo phòng không tự hành M42 Duster SPAAG thì quân đội Nhật cũng bắt đầu tìm kiếm một mẫu mới thay thế cho mẫu M42 cũ.
36543	Khi quân đội Ottoman đã ổn định vị trí, các đơn vị đồn trú của Áo đã tung ra các cuộc xuất kích để phá vỡ việc đào các đường hầm bên dưới bức tường thành của các lính đào hào Ottoman và nhiều lúc suýt bắt được Ibrahim Pasha.
36544	Khi quân Đức chiếm đóng khu vực này vào tháng 6 năm 1941, họ đã đốt cháy toàn bộ ngôi làng.
36545	Khi quân Đức chiếm Krym (tháng 1/1941), Molotov phải chuyển về Tuapse và tiếp tục nhiệm vụ của mình.
36546	Khi quân Đường lọt vào trận địa, bất ngờ rơi vào phục kích của Thôi Càn Hựu.
36547	Khi quân giải phóng tiến vào Tân Cương đã cho những người dân khổ cực nơi đây niềm hy vọng.
36548	Khi quan hệ của họ bị tiết lộ, Boursicot trở thành chủ đề chế giễu của công chúng.
36549	Khi quân hộ tống tới Thăng Long, đúng lúc Tô Trung Từ đang đánh nhau to với Đỗ Quảng.
36550	Khi quân Lê đến nơi thì quân Mạc rút lui.
36551	Khi quân Lương Sơn hạ được thành Đàn Châu, triều đình hốt hoảng, vội cắt cử tông thất Triệu an phủ làm Khâm sai, thống lĩnh 2 vạn quân Ngự doanh lên phía bắc để giám chiến và tiếp quản thành trì.
36552	Khi quân Ngụy đến cứu, ông viết thư khuyên Huyền Mô đánh gấp, ông ta không nghe.
36553	Khi quân Pháp âm mưu lợi dụng tôn giáo để chia rẽ Lương, Giáo thì Lãnh binh Mai Lượng dẹp bỏ hiềm khích xây dựng hòa hợp Lương, Giáo, thực hiện chủ trương đoàn kết nhân dân, đoàn kết dân tộc chống kẻ thù chung.
36554	Khi quân Pháp tháo chạy khỏi Moskva, quân đội Nga chiến thắng tiến hành truy kích.
36555	Khi quân Phổ tấn công, họ sẽ đánh trúng cánh phải hùng hậu của Fermor giữa các vùng trũng Zabern-Grund về hướng đông và Galgen-Grund về hướng đông bắc.
36556	Khi quan sát từ phía trên đầu, thân mèo thường có xu hướng gập vào ở giữa đoạn xương sườn và hông.
36557	Khi quân sĩ trở về thành gần đông đủ, Tôn Kiên mới đứng dậy chỉ huy rút lui vào trong.
36558	Khi quân Tần mãi không thể tiến lên, Bạch Khởi nhân lúc mùa lũ đã lợi dụng nước sông Man Hà chảy từ Tây Sơn trường cốc ở phía tây thành về hướng đông của thành để mà đắp đê trữ nước.
36559	Khi quân Thanh tiến qua biên giới, quân lính Tây Sơn bỏ trốn hết khiến viên trấn thủ của Tây Sơn là Phan Khải Đức phải đầu hàng Tạ Chí Đại Trường (1973), Lịch sử Nội Chiến Việt Nam 1771- 1802, Sài Gòn: Nhà xuất bản Văn Sử Học, tr.
36560	Khi quân thành Troy no say sau bữa tiệc chiến thắng, binh sĩ trong bụng ngựa thoát ra ngoài, mở cổng thành để quân Hy Lạp tiến vào đánh chiếm.
36561	Khi quân Thanh vượt sông đánh sang thì phái Hà Minh dẫn dụ quân Thanh vào bãi mìn đã bố trí.
36562	Khi quan Thượng kế duyện của quận sát hạch Hiếu liêm, tông tộc cho rằng Thư không có học vấn, khuyên đừng dự thi, thì còn giữ được cái danh cao sĩ.
36563	Khi quan trường hỏi vì sao không ngồi, ông đáp rằng vì tên mình đứng trên tên cha nên không dám ngồi.
36564	Khi quân Tùy tới bờ sông thì quân Cao Câu Ly với số lượng ít hơn nhiều đã nhanh chân rút qua sông để dụ quân Tùy đuổi theo.
36565	Khi Quan Vũ quay ngựa trở lại, Hàn Phúc nấp ở trong cửa giương cung bắn lén, mũi tên bay chính xác nhưng tiếc là chỉ trúng vào cánh tay trái Quan Vũ.
36566	Khi quá trình nóng lên toàn cầu tiếp tục, san hô sẽ không thể thích nghi kịp với nhiệt độ đại dương ngày càng tăng.
36567	Khi quá trình sản xuất DNA dừng lại, virus không thể lắp ráp các mảnh vào được.
36568	Khi quá trình sản xuất phát triển và trở nên hiệu quả hơn, thu nhập của họ cũng có xu hướng tăng lên.
36569	Khi quá trình sao chép bắt đầu, cả bộ gen S và L RNA tổng hợp các ARN kháng nguyên S và L, và từ RNA kháng nguyên, gen S và L RNA được tổng hợp.
36570	Khi quay bộ phim này, Trần Tú Lệ cùng cả đoàn phim thuộc hãng MediaCorp phải rời Singapore sang Trung Quốc quay ngoại cảnh.
36571	Khi quay trở về Hoa Kỳ, nó được bảo trì và tiến hành các hoạt động huấn luyện tại chỗ.
36572	Khi quay trở về Ipiros, Admetos đã cam kết với Themistocles về sự bảo vệ của mình.
36573	Khi quay về, chiéc MiG-19 cạn dầu.
36574	Khi quay video vào tháng Giêng 2000, những thành viên mới này đã học một chút vũ đạo để chuẩn bị.
36575	Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khoá mới bầu ra Ủy ban Thường vụ mới.
36576	Khi ra giáp trận, Đổng Nguyên dùng kế rút lui để nhử.
36577	Khi ra khỏi ống phóng lôi 533 mm, VA-111 có tốc độ khởi động 50 hải lý / giờ.
36578	Khi ra làm quan ông từng được giữ chức Hàn Lâm Viện Thị Giảng, Khởi Cư Chú của điện Kinh diên(1884), năm 1886 được sung chức Phân khảo trường thi Hương Hà Nam, bị mất trên đường trở lại kinh thành, được phong chức Thị Độc học sĩ.
36579	Khi ra ngoài, geisha đi dép có đế phẳng zori, còn khi ở nhà chỉ đi tabi (tất chân có sẻ ngón màu trắng).
36580	Khi ra ngoài tầng bình lưu, khởi động tầng đẩy thứ ba.
36581	Khi Rastislav, vua Moravia, yêu cầu Byzantium gởi giáo viên đến dạy người Moravia bằng ngôn ngữ của họ, Hoàng đế Byzantine, Michael III, chọn hai anh em Kyrillos và Methodios.
36582	Khi ra tay giúp đỡ gia đình Frank, mỗi người trong số họ đều biết rằng nếu bị phát hiện họ phải đối diện với án tử hình vì tội chứa chấp người Do Thái.
36583	Khi ra trận gầm thét, hễ đánh là thắng.
36584	Khi ra triều, Tông Sở Khách bí mật sai sát thủ giết Lan Khâm đi.
36585	Khi ra tù, Chérif Kouachi kết hôn và có một công việc ở một chợ cá ở ngoại ô Paris.
36586	Khi Raya và những người bạn của cô ăn mừng, những con rồng đã đến và hồi sinh Sisu.
36587	Khỉ Rhesus thường được coi là các loài trong phòng thí nghiệm tốt nhất để dự đoán các tác dụng phụ sinh sản ở người.
36588	Khi rỉa mãi mà miếng mồi không sứt mẻ được miếng nào vào mồm thì nó mới nuốt luôn cả miếng và kéo đi.
36589	Khi Rick đang chĩa súng vào đầu tên này định bắn hắn, một giọng nói vang lên từ một chiếc bộ đàm dưới đất yêu cầu tất cả nhóm Rick hạ súng xuống.
36590	Khi Rick đến và hỏi lý do rằng vì sao ông lại làm vậy, Morgan bèn đáp rằng: “Nó sẽ cho anh những sự lựa chọn trong lần tới”.
36591	Khi rời khỏi Washington, Ely đinh ninh rằng người Pháp có thể yêu cầu người Mỹ thực hiện một cuộc tấn công như vậy.
36592	Khi Romanos cố thi hành một số kỷ luật nghiêm ngặt, một trung đoàn toàn lính đánh thuê người Đức liền nổi loạn ngay lập tức, mà hoàng đế chỉ nắm được quyền kiểm soát với nỗi vất vả nhọc nhằn.
36593	Khi Rosalynn 13 tuổi, cha cô qua đời và cô phải giúp mẹ chăm sóc các em cũng như trong công việc may vá hầu có thể đáp ứng các nhu cầu của gia đình.
36594	Khi rừng mất đi, thì các loài thực vật và động vật trong quần thể đó cũng theo nhau mất đi.
36595	Khi Saddam Hussein bị treo cổ, nhiều kẻ thù của Saddam đã nổ súng chào mừng.
36596	Khi sa hoàng thân chinh ra tiền tuyến vào năm 1915 để nắm quyền chỉ huy quân đội, ông để Aleksandra lại thủ đô Sankt-Peterburg làm nhiếp chính.
36597	Khi Sam đến được máy phát điện thứ nhất, ông nhờ Victor giúp sức để hạ cả hai máy, và đánh dấu máy này cho Coste phá hủy.
36598	Khi sân được gọi là Sân vận động Australia, địa điểm đã tổ chức American Bowl vào ngày 7 tháng 8 năm 1999 giữa Denver Broncos và San Diego Chargers, đây là trận đấu bóng bầu dục Mỹ chuyên nghiệp đầu tiên của được tổ chức ở Nam Bán cầu.
36599	Khi săn, rắn mamba đen nâng cao một phần lớn cơ thể của mình lên khỏi mặt đất.
36600	Khi sắp chữ, những người thợ cất các khối đúc chữ trong một cái kệ, những chữ nào thường được dùng nhất thì cất ở kệ dưới "Lower case" để dễ lấy hơn.
36601	Khi sắp cờ các quân cờ của mỗi bên xáo trộn ngẫu nhiên, bị úp sau đó sắp theo thế trận cờ tướng thông thường.
36602	Khi sắp đến kỳ thi của triều đình, Quách Đình Bảo thì ngày đêm dùi mài kinh sử quên ngủ, quên ăn; còn Vinh thì thư giãn, thả diều cùng bạn bè.
36603	Khi sắp uống, đem đổ nước vào ang.
36604	Khi sát cánh cùng với Goblin Slayer, trình độ sử dụng phép thuật của cô được cải thiện và được thăng bậc trong hệ thống cấp bậc của mạo hiểm giả.
36605	Khi sau này được Carl Auer von Welsbach làm thích ứng để chia tách didymi, axít nitric được sử dụng làm dung môi để hạ thấp độ hòa tan của hệ thống.
36606	Khi Savior Demon Dragon tấn công, toàn bộ quái thú phòng thủ bị phá hủy, bất kể do ai kiểm soát.
36607	Khí sẽ được cấp từ các mỏ khí Karachaganak, Tengiz và Kashagan ở Kazakhstan, cũng như các mỏ khí của Uzbekistan và Turkmenistan.
36608	Khi Sheremetev gửi liên lạc viên đến cho biết đoàn quân của ông sẽ tiến vào thị trấn và ông sẽ không tha thứ cho những người cầm đầu, ngọn lửa nổi loạn lại bùng lên.
36609	Khi Sherman trở lại từ sông Yazoo, McClernand xác lập quyền chỉ huy.
36610	Khi shunt phải-trái xảy ra, một phần máu nghèo oxy sẽ chảy qua bên trái của tim và được tống vào hệ mạch máu ngoại vi.
36611	Khi Shun và Mio trở nên thân thiết hơn nhưng duyên trời đã định, Mio phải rời hòn đảo nhỏ và chuyển đến trung tâm trẻ mồ côi tại đảo chính nhưng hứa sẽ gửi thư và gọi điện cho Shun khi đến đó.
36612	Khi Shu sắp bị virus phá hủy, Inori đã hy sinh bản thân cho virus để cứu Shu.
36613	Khi Sinan 70 tuổi, ông đã hoàn thành khu phức hợp Nhà thờ Hồi giáo Süleymaniye.
36614	Khi sinh con (đẻ con), hooc môn estrogen và progesterone nhanh chóng giảm xuống mức rất thấp với mức progesterone không thể phát hiện được.
36615	Khi sinh ra, cô được bao phủ bởi một chất màu trắng, mà mẹ cô gọi là "lưới", điều đó cho thấy cô là một đứa trẻ đặc biệt.
36616	Khi số chu trình làm việc của chi tiết tăng lên thì các vết nứt này cũng mở rộng dần, chi tiết máy ngày càng bị yếu và cuối cùng xảy ra gãy hỏng chi tiết máy.
36617	Khỉ sóc là động vật ăn tạp, chủ yếu ăn các loại quả và sâu bọ.
36618	Khi số lượng kẻ thù tăng lên, Trát Mộc Hợp, Qutchar và Altan đã âm mưu chống lại Thoát Lý nên đã rời khỏi lãnh địa tộc Khắc Liệt để ẩn náu tại lãnh địa của bộ tộc Nãi Man phương Bắc.
36619	Khi Sonny và thuộc hạ đến Vercetti Estate, Tommy cố gắng dùng tiền giả đánh lừa chúng.
36620	Khi so sánh môi trường ngày hôm nay của ngành công nghiệp game với 20 năm trước, phụ nữ và rất nhiều người trưởng thành đã sử dụng sản phẩm game nhiều hơn.
36621	Khi Sri Indravarman mất, người nối ngôi là Jayavarman (Lương thư phiên âm là Xà Gia Bạt Ma).
36622	Khi SS kết nối vào WiMAX, BS sẽ xác minh SS bằng cách trao đổi các khóa.
36623	Khi Stangl qua đời vào năm 1972, tài sản của công ty được bán cho Frank Wheaton, Jr., chủ sở hữu của Wheaton Industries.
36624	Khi sức mạnh tính toán chắc chắn tăng lên, số lượng đa giác có thể được sử dụng cũng tăng theo.
36625	Khi sử dụng bằng đường uống, tranexamic acid vừa hiệu quả và an toàn để điều trị tình trạng chảy máu kinh nghiêm trọng và cải thiện chất lượng cuộc sống.
36626	Khi sử dụng chỉ cần đặt các viên đá vào một cái dĩa, rồi cho vào lò vi sóng khoảng 2-3 phút, nhiệt độ khoảng 600 (tùy theo muốn giữ nóng lâu hay mau).
36627	Khi sử dụng chức năng này (thường là trong các trận đấu) khung cảnh trong game trở nên huyền ảo, mọi diễn tiến đều được quay chậm lại; nhiệm vụ của người chơi là chờ đối thủ ra đòn và xuất chiêu đúng thời điểm.
36628	Khi sử dụng đẳng thứoc, Ptolemaios muốn giữ chuyển động luôn là đồng nhất và hình tròn, nhưng nhiều người không thích nó bởi vì họ cho rằng nó không chính xác với tuyên bố của Plato về "chuyển động tròn đồng nhất."
36629	Khi sử dụng như một đơn vị công suất, mặc dù vẫn được viết tắt là "BTU" nhưng khái niệm này cần được hiểu là BTU trên giờ (BTU/h).
36630	Khi sử dụng như thuốc, nồng độ Li + trong máu phải được kiểm soát chặt chẽ.
36631	Khi sử dụng tính năng này người dùng có thể truyền ngọn lửa Thế vận hội Trẻ tới bạn bè bằng việc chạm các thiết bị của họ với nhau.
36632	Khi sử dụng với các thân máy Canon có cảm biến APS-C 1.6x hay APS-H 1.3x, trường nhìn sẽ tương đương ống kính 112–320mm hoặc 91–260mm gắn trên máy dùng cảm biến full-frame.
36633	Khi Sumi đến thăm cô, và bày tỏ mong muốn sẽ làm mọi thứ để chuộc lỗi thì Miu đã bảo Sumi hãy nhảy xuống vách núi.
36634	Khi Sungmin tiếp tục không tham gia hoạt động nhóm, Time Slip đã có chín thành viên còn lại của Super Junior tham gia.
36635	Khi sứ nhà Minh là Hy Tăng, Nhược Thuỷ sang sách phong cho Tương Dực thì Huệ đã lui về vì tuổi già.
36636	Khi sưởi ấm đến nhiệt độ cao hơn, PtCl 2 thải thêm clo để tạo ra hợp chất Pt kim loại.
36637	Khi sự thắng thế giữa thơ mới với thơ cũ đã hoàn tất, khi thơ mới đã được thừa nhận, tiến trình hiện đại hóa thi ca đã đến giai đoạn cuối với sự biến mất của khái niệm thơ mới trên thi đàn.
36638	Khi sự thành công của Fred, cậu bắt đầu một loạt video, và thiết lập các kênh Fred trong tháng 4 năm 2008.
36639	Khi sự thất vọng nhìn chằm chằm vào mặt tôi và chỉ một mình tôi không thấy một tia sáng, tôi quay trở về Bhagavad Gita.
36640	Khi sự vô vọng về tình cảnh của mình cuốn chìm họ, họ khóc.
36641	Khi sự yểm hộ của các máy bay tiêm kích yếu đi, các máy bay cường kích phải chia thành từng tốp lẻ 2 đến 3 chiếc, sức công phá mặt đất giảm hẳn, ảnh hưởng lớn đến kết quả chiến dịch Tamman lần thứ nhất.
36642	Khi suy nghĩ của mọi người có xu hướng theo hướng dị tính luyến ái, "dị tính luyến ái thấm vào và trở thành đặc thù của các tổ chức kinh tế, văn hóa và xã hội" Dines, Gail (2002).
36643	Khi Swift lên 12 tuổi, một người thợ máy tính đã dạy cô chơi 3 hợp âm đàn guitar, giúp cô sáng tác nên bài hát đầu tiên "Lucky You".
36644	Khi tắc gây thiếu máu thành dưới.
36645	Khi tách tỉnh, Bắc Ninh là một tỉnh thuần nông với nền công nghiệp không đáng kể đa phần là làng nghề.
36646	Khi tại trường, cậu học giỏi, cũng như chơi được nhiều trò thể thao.
36647	Khi tâm của hai đĩa được canh đủ thẳng hàng thì một vòng ánh sáng mặt trời vẫn thấy được xung quanh Mặt Trăng.
36648	Khi tâm đã rất thanh tịnh, năng lượng hỏa xà cũng tinh vi hơn, mịn hơn.
36649	Khi tâm thức tôi mạnh mẽ, thì những khó khăn của ngoại cảnh vẫn thuộc ngoại cảnh – chúng không lay chuyển được nội tâm của tôi, không làm cho tôi mất sự ổn định.
36650	Khi tấn công các mục tiêu trên không hay dưới mặt đất, người chơi cần chú ý các hình vuông trên mành hình (Target Box).
36651	Khi tăng tần số âm, mô không đáp ứng đủ nhanh với sự chuyển tiếp giữa áp suất dương và âm, nên chuyển động của nó trở nên lệch pha với sóng âm, và năng lượng ứ đọng lại trong mô.
36652	Khi Tào Phi lâm chung mới quyết định làm Thái tử.
36653	Khi tập luyện của bạn bao gồm một buổi HIIT, cơ thể bạn phải làm việc nhiều hơn để thay thế lượng oxy đã mất.
36654	Khi tập trung vào vai diễn quá nhiều Trí Văn sẽ không thể thoát vai, sau khi quay xong Ba Người Phụ Nữ Một Nguyên Nhân, đoàn phim còn cho rằng cô "như bị đa nhân cách" (chưa thể thoát vai).
36655	Khi Taraki thấy sự bất mãn gia tăng đã giảm dần chính sách.
36656	Khi tất cả các thỏa thuận đã đạt được, các lực lượng theo yêu cầu sẽ được tập hợp, và sau khi được sự phê chuẩn của Hội đồng Bảo an, lực lượng gìn giữ hòa bình sẽ được triển khai tới các vùng.
36657	Khi tất cả đã vào trong thành phố, cuộc chiến mới thực sự khốc liệt giữa một bên là các Autobot và những người lính, một bên là các Decepticon.
36658	Khi Tây Môn Khánh chết, Trần Kinh Tế liền tư thông với Phan Kim Liên cùng Bàng Xuân Mai, sinh ra hai con riêng.
36659	Khi Tây Ngụy hưng binh nam hạ, Lục Pháp Hòa từ Dĩnh Châu vào Hán Khẩu, muốn đi Giang Lăng, Lương Nguyên đế sai người ngăn lại.
36660	Khi tên lửa tách tầng đẩy Mk-136, thì kết cấu tầng tự dẫn LEAP (Lightweight Exo-Atmospheric Projectile) nặng 23 kg được kích hoạt.
36661	Khi Thác Bạt Anh vào Tà Cốc, trời đổ mưa lớn, hành quân vô cùng gian khổ.
36662	Khi thai phụ giảm cân thì việc cho ăn bằng ống là biện pháp có thể được các bác sĩ khuyên dùng.
36663	Khi Thái Tổ đi tuần du, bà còn giả nam trang để hầu bên cạnh.
36664	Khi tham gia vào quá trình tự cải thiện, mọi người thường sử dụng thông tin công khai hoặc các nhóm hỗ trợ, trên Internet cũng như gặp trực tiếp, nơi những người có cùng hoàn cảnh tham gia với nhau.
36665	Khi thâm nhập vào phái Hổ Xám, cô đã phải lòng Hoắc môn chủ.
36666	Khi thắng được họ Mạc lại đặt thêm trấn Cao Bình và đến cuối thời Lê trung hưng lại tách Sơn Nam và Thanh Hóa làm 2, nâng tổng số đơn vị hành chính Đàng Ngoài thành 15.
36667	Khi thắng lợi trở về, ông được gả công chúa, phong tước Quận công, ban quốc tính nên còn được gọi là Phò mã Nguyễn Văn Trị.
36668	Khi Thang Trấn Nghiệp biết tin Ông Mỹ Linh gặp chuyện, anh đã chạy ngay đến bệnh viện nhưng không còn kịp nữa cô ấy đã qua đời.
36669	Khi thành lập, Đặc khu đúng ra được chia thành hai quận và hai thành phố độc lập.
36670	Khi Thánh Mẫu định vung rìu đốn hạ cây thì Mộc Tinh liền vội vàng xin tha mạng.
36671	Khi thành quý phi nhưng Kiều mỹ nhân không quên lời hẹn thề sướng khổ có nhau với Vi thị ngày xưa.
36672	Khi tháo phần tháp pháo ra, phần thân còn lại có thể được sử dụng làm ngăn chứa đạn, bệ đặt pháo và xe sửa chữa.
36673	Khi thấy Chúa Giê-xu đến cùng ông, Gioan nói với mọi người xung quanh: "Kìa, Chiên con của Thiên Chúa, là Đấng cất bỏ tội lỗi của thế gian."
36674	Khi thấy Hoà Thân tới, Lưu Dung cho người đón kiệu, bẩm: “Hôm qua Lưu đại nhân có đến phủ chúc mừng Hoà đại nhân nhưng không gặp.
36675	Khi thấy Maam rất quan tâm lo lắng cho Pop, Hyunkel khuyên Maam cho Pop một cơ hội, từ giờ thay vì lo cho hạnh phúc của người khác hãy đi tìm hạnh phúc cho chính cô vì anh không thể đem lại hạnh phúc cho cô được.
36676	Khi thấy một cô gái đang lang thang, hai tên tội phạm Rasha và Grewcica xuất hiện và mong muốn lấy não của cô gái này.
36677	Khi thêm các hộp sọ của Spinosaurus được biết đến, nghiên cứu sau đó đã duy trì việc tách hai đơn vị này ra thành hai loài riêng biệt.
36678	Khi theo học tại trường trung học cơ sở ở Hoa Kỳ, cô được chẩn đoán mắc chứng rối loạn tăng động giảm chú ý (
36679	Khi Thế trận xoay chiều thì sẽ thuận lợi hơn cho các giai đoạn chiến đấu sau.
36680	Khi thị trường máy in được mở rộng, các loại cơ chế in mới xuất hiện.
36681	Khi thi tuyển vào đội trẻ của Nghệ An, Công Vinh xếp gần cuối trong nhóm 25 người được chọn khi bị đánh giá là không có nhiều triển vọng, cả kỹ thuật và tâm lý đều chưa vững.
36682	Khi thỏa thuận đóng cửa, 20 triệu đô-la tiền mặt và tài sản của Waterman đã được sử dụng để nghỉ hưu 20 triệu đô-la của các khoản nợ vay.
36683	Khi thoát ra ngoài anh đã sử dụng sức mạnh của Kivat đệ nhị để biến thành Dark Kiva và cùng Wataru chống lại King.
36684	Khi thoát, tất cả các lệnh bên ngoài gửi mã trả về (giá trị từ 0 đến 255) cho chương trình gọi.
36685	Khi thời điểm thích hợp chưa đến chưa thể khởi động "tổng khởi nghĩa", hoạt động được sử dụng nhiều nhất là "khởi nghĩa từng phần".
36686	Khi thời hạn cho mượn đáo hạn, anh cho biết muốn trở lại Slavia và không muốn chơi cho Jablonec nữa.
36687	Khi thời hoàng kim của Tây Ban Nha (khoảng 1492-1681) dần tàn tạ, chất lượng học thuật nói chung của các trường đại học Tây Ban Nha cũng suy vi.
36688	Khi thời tiết quá nóng, người ta thường mặc trang phục từ vải lanh trắng.
36689	Khi thông điệp tiến công được gửi cho Patton, ông đáp: “Trier đã thất thủ chỉ với 2 sư đoàn.
36690	Khi Thống đốc Frits Goedgedrag từ chức vào tháng 11 năm 2012, Van der Pluijm-Vrede tiếp quản nhiệm vụ của mình.
36691	Khi thông tin ngày càng được thể hiện dưới dạng giấy, các công cụ đã được phát triển theo thời gian để đáp ứng những thách thức ngày càng tăng về quản lý.
36692	Khi Thừa tướng Gia Cát Lượng xuất quân bắc phạt, Doãn Mặc được bổ nhiệm làm Bác sĩ, lưu lại hậu phương.
36693	Khi thực dân Pháp xâm lược nước ta và suốt thời gian Pháp đô hộ, Gia Lâm thuộc tỉnh Bắc Ninh.
36694	Khi thực hiện được điều này, kẻ tấn công sẽ tìm ra số mũ bí mật d từ khóa công khai và có thể giải mã theo đúng quy trình của thuật toán.
36695	Khi thực hiện lệnh "tiêu thổ kháng chiến", bà đã cho san bằng khu biệt thự Đồng Bẩm tại Thái Nguyên.
36696	Khi thực hiện nhiệm vụ của mình, Sun-woo hộ tống Hee-soo tới một buổi biểu diễn âm nhạc.
36697	Khi thực hiện thao tác splay trên một nút của cây, cây được sắp xếp lại sao cho nút đó nằm ở gốc của cây.
36698	Khi Thượng viện họp lại, cả Điều II và III đều không thông qua, cũng với tỷ lệ phiếu 35–19 như trước, và Chase tuyên bố rằng Tổng thống đã được tha bổng.
36699	Khi thủ tục lên máy bay hoàn tất, có thông báo rằng bốn hành khách phải rời khỏi máy bay.
36700	Khi thủy ngân được phân tích bằng phổ hấp phụ nguyên tử thì người ta phải sử dụng phương pháp hơi lạnh với thiếc (II) clorua thường được dùng làm chất khử.
36701	Khi tiếng súng lắng xuống, một đại úy Hy Lạp và các thuộc cấp giương cờ trắng đi vào khu vực biên giới, dường như muốn kêu gọi bình tĩnh và đàm phán.
36702	Khi tiến hành phẫu thuật tử thi, bác sĩ đeo khẩu trang "mỏ chim" cùng với một cặp kính, gọng làm bằng đồng rồi mặc một chiếc áo choàng dài tới gót chân, có mũ trùm kín đầu.
36703	Khi tiếp được quân của trung tá rồi, thiếu tướng Millot triệu thiếu tướng De Négrier về Hà Nội, để chờ lệnh và quân ở bên Pháp sang.
36704	Khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời vào mùa hè, lớp tế bào tapetum lucidum của tuần lộc chuyển sang màu vàng, phản chiếu phần ánh sáng quan trọng trở lại thông qua võng mạc.
36705	Khi tiếp xúc với không khí, nó sẽ trở thành màu vàng, do quá trình oxy hóa iốt.
36706	Khi Tiêu Chiêu Văn bị phế truất, chiếu chỉ mà Minh Đế ban hành nhân danh Vương Thái hậu đã giáng tước hiệu Tiêu Chiêu Văn xuống thành Hải Lăng vương.
36707	Khi tiêu diệt được Mendez, Leon và Ashley tạm trú ẩn bên trong lâu đài của Ramon Salazar.
36708	Khi Tiểu Thiện nhảy cho họ xem, Đường Tăng đã ngay lập tức cảm mến vì nàng gợi nhớ đến người tình cũ, Đoàn tiểu thư.
36709	Khi tìm đến phòng của công chúa Iya, cô đuổi Ean đi vì không quen biết, Ean thất bại khi tìm cách chứng tỏ mình là người bạn thân trước đây của cô mặc dù Iya đã nhận ra chiếc nơ hồng.
36710	Khi tìm kiếm một gen chưa biết mà có thể liên quan tới một căn bệnh, các nhà nghiên cứu thường sử dụng liên kết gen và sơ đồ phả hệ di truyền để tìm ra vị trí của nó trong bộ gen.
36711	Khi tinh chế protein từ chiết xuất sinh học, đôi khi streptomycin sulfate được thêm vào như một phương tiện loại bỏ axit nucleic.
36712	Khi tỉnh dậy chàng nhìn thấy bầu trời xanh rộng lớn và sự nhỏ nhoi của con người, kể cả những mơ ước, công danh và kể cả Napoléon I - vốn là một thần tượng của chàng.
36713	Khi tỉnh dậy, người gác đình thấy một phong thư nằm trong tay mình lấy làm ngạc nhiên bèn mở ra xem nhưng không thấy chữ gì.
36714	Khi tỉnh dậy tôi nghĩ: mình nghèo quá.
36715	Khi tình hình Thượng Hải trở nên nguy ngập, ông cho hai con gái sang Mỹ sống với gia đình McCormick tại Illinois.
36716	Khi tỉnh lại, quá đau buồn vì cái chết của em trai, Trương Hoành ngất xỉu và mất vì bệnh sau đó không lâu.
36717	Khi tỉnh lại trong bệnh viện, ký ức của Mạnh hoàn toàn trống rỗng.
36718	Khi tình trạng kết hợp dân sự của Hawaii có hiệu lực vào đầu năm 2012, các cuộc hôn nhân đồng giới được thiết lập tại các khu vực tài phán khác được coi là kết hợp dân sự ở Hawaii.
36719	Khi tin tức này trở thành kiến ​​thức công cộng, Hội Bắc phương tranh giành trong các cuộc họp bí mật để thuyết phục các nhà lãnh đạo trung đoàn không thề trung thành với Nikolai.
36720	Khi tin tức về chiến thắng đến được nước Anh, theo Froissart: Có lễ hội lớn, lễ tạ ơn trang trọng được tổ chức ở tất cả các nhà thờ và pháo hoa được bắn ở tất cả các thị trấn và làng quê.
36721	Khi tỉ số là 0–3 trong set cuối cùng Wills Moody bỏ cuộc vì chấn thương lưng.
36722	Khi TNP-ATP ở trong nước hoặc các dung dịch nước khác, phát thải này rất yếu.
36723	Khi tòa án Bồ Đào Nha chạy trốn sang Brasil vào năm 1807, sau cuộc xâm lược của Napoléon ở Iberia, Brasil đã bị loại khỏi khu vực tài phán của hội đồng.
36724	Khi tòa án cho gọi cha ông là cụ Phạm Văn Mười ra chất vấn về tội không biết dạy con, để con làm loạn, cha ông khẳng khái trả lời: "Con tôi lúc ở nhà, quyền dạy dỗ thuộc về tôi.
36725	Khi toàn bộ quá trình phát triển hoàn thành, nó sẽ chứa hơn 120.000 người trong các tòa tháp và biệt thự.
36726	Khi toà phán quyết, anh ta đã đứng dậy và hét lên, "Hãy nói với bồi thẩm đoàn rằng họ đã sai!"
36727	Khi Tobaspino vào battle mode của nó, một chiếc boomerang xuất hiện từ một cánh buồm trên lưng nó.
36728	Khi tới các ngân hàng ở New York, Frank luôn được các nhân viên ngân hàng đặc biệt quan tâm và nể trọng nhờ nghề phi công vẻ vang.
36729	Khi tới đây, ông đã là một người nổi tiếng và đã được biết đến bởi các nhà chức trách và ngay cả Stalin cũng có mối quan tâm cá nhân về khả năng của Messing.
36730	Khi tôi đi học đại học, tôi đã nghĩ rằng đó sẽ là những gì tôi sẽ làm.
36731	Khi tới nơi, anh cởi bỏ chiếc áo khoác nặng nề của mình và đứng "tắm" dưới dòng nước nhuộm hồng trước khi gửi lời chào đến Rihanna, khi ấy đang đứng bên cạnh "ngôi nhà di động" hãng Airstream của mình.
36732	Khi tôi tới nhà Brod vào 13 tháng Tám, cô ấy đang ngồi ở bàn.
36733	Khi Tông Bổn cùng em là Phán Đại Tông chính sự Hoàn Nhan Tông Mĩ đến nơi, Kim chủ lập tức cho giết chết.
36734	Khi Toph bị giam cầm trong thùng sắt, Toph đã định vị các tạp chất "thổ" có trong sắt và điều khiển chúng để "ngự kim".
36735	Khi tốt nghiệp trường tiểu học Carpenter Avenue tại Studio City, cô đã nhận được giải thưởng của Tổng thống về thành tích học tập xuất sắc.
36736	Khi trai giới nhất định thay đổi bữa ăn thường ngày, nơi ở cũng thay đổi sang chỗ khác.
36737	Khi trận bão lớn thổi qua, nó sẽ bay óng ánh, tán loạn trong không gian.
36738	Khi Trần Bá Tiên giữ Chu Phương, lấy Độ làm Tín Vũ tướng quân, Lan Lăng thái thú.
36739	Khi trận Tenaru kết thúc, có thêm nhiều lực lượng tăng cường Nhật Bản sẵn sàng lên đường.
36740	Khi treo cờ, nó cần phải được treo vào tường thẳng đứng hoặc bề mặt thẳng đứng khác, mọi khán giả đối diện có thể nhìn thấy trăng lưỡi liềm và các sao.
36741	Khi Triển Chiêu và Công Tôn Sách tìm được Bao Chửng, họ lại lên đường đi phá những vụ án mới.
36742	Khi trị số này giảm xuống tới 1,160 g/cm³, nó có thể làm thay đổi dung lưọng của bình, và cần phải thay thế.
36743	"Khi trí thông minh cao hơn con người đảm nhiệm việc phát triển," Vinge viết, "sự phát triển đó sẽ nhanh hơn rất nhiều."
36744	Khi trò chơi kết thúc, Salvatore yêu cầu O'Donovan cấp quyền bảo vệ cho gia đình Leone trong khi Toni cố gắng hủy hợp đồng với thị trưởng để đảm bảo nó được cấp.
36745	Khi trời mưa, nó nhanh chóng trở nên xanh tươi, mọc lá ngắn (2–4 cm), hình trứng, và cứ như vậy trong nhiều tuần (và có lúc kéo ra hàng tháng).
36746	Khi trời tờ mờ sáng Hannibal cho một toán kỵ binh nhỏ sang trại La Mã khiêu chiến.
36747	Khi trở lại điều kiện bình thường, các thiếu trùng lại tiếp tục tìm kiếm thức ăn và tăng trưởng.
36748	Khi trở lại Đội Gác, Jon Snow bảo vệ Lâu Đài Đen chống lại một đội quân Man Tộc, có lực lương đông đảo hơn.
36749	Khi trồng làm cây cảnh thì giống lai có tên gọi Robusta với các lá cứng hơn, rộng bản hơn và đứng thẳng hơn nói chung hay được sử dụng thay cho dạng hoang dại.
36750	Khi trồng nhân thiện thì gặt quả thiện, khi trồng nhân ác thì gặt quả ác.
36751	Khi trốn những động vật săn mồi, cầy thảo nguyên sử dụng những "phòng" ở vị trí nông, thường là một mét bên dưới mặt đất.
36752	Khi trở thành "miếng ghép kịch trường trọng tâm", nghi thức nhập quan trong Người tiễn đưa đã nhận được bình luận rộng rãi.
36753	Khi trở thành shōgun, Ieyasu lấy Shizuoka làm đất gia trang do chính Mạc phủ cai quản.
36754	Khi trở về Colombia, Parody làm cố vấn cho María Isabel Rueda trong khoảng thời gian từ 1998 đến 2000.
36755	Khi trở về Moscow sau khi được trả tự do trong khi chờ kháng cáo, anh thề sẽ ở lại cuộc đua.
36756	Khi trở về Nam Phi, công việc đầu tiên của Ayanda Dlodlo là tại Portnet.
36757	Khi trở về Nhật Bản, ông đã ủy thác xây dựng nhà riêng của mình theo phong cách này.
36758	Khi trở về nông trại, Linda mới biết Kirk cũng là con trai của ông lão và Kirk cũng được ông lão kể câu chuyện bịa đặt của Varla về Linda.
36759	Khi trở về, ông được phong chức hầu, giảng ở tòa Kinh diên.
36760	Khi trở về, ông mang một nữ pháp sư làm vợ thứ hai.
36761	Khi trở về, Phạm Khiêm Ích được phong làm Tả thị lang bộ Hộ, Thuật quận công; sau đó đổi sang làm Tả thị lang bộ Lại.
36762	Khi trở về sông, thân mình chúng trở đỏ còn đầu mang màu xanh lục.
36763	Khi trở về Tây Phi, bà là luật sư phụ nữ đầu tiên trong khu vực.
36764	Khi trở về Toronto vào năm 2000, Aprile đã củng cố danh tiếng đó tại Senses ở Toronto, nơi ông đã gây ngạc nhiên cho các nhà phê bình và thực khách bằng cách sử dụng sáng tạo các kỹ thuật nấu ăn rất tiên phong và thử nghiệm.
36765	Khi trở về Tuyên Vũ, Chu Toàn Trung tập hợp binh sĩ sẵn sàng công chiếm hai quân đang do Vương Sư Phạm chiếm giữ là Bình Lô và Thái Ninh.
36766	Khi trứng được rán một mặt đặt trên bánh croque-monsieur, nó được gọi là croque-madame.
36767	Khi trước có 18 thôn phụ giữ nơi ấy, dân cư ở đây rất đông đúc, tạo thành một chợ lớn ở miền núi.
36768	Khi trước Tô Tuấn sai Thượng thư Trương Khải làm Quyền đốc đông quân, Tư đồ Vương Đạo ngầm dùng chiếu lệnh của Thái hậu kêu gọi quan lại Tam Ngô dấy nghĩa binh cứu thiên tử.
36769	Khi trước Trẫm đã từng trong vọng, hạ chỉ với đám người Nột Thân.
36770	Khi trưởng thành bò đực có khối lượng 1000 – 1200 kg, bê 6 – 12 tháng tuổi tăng trọng 1100g/ngày, tỉ lệ thịt xẻ 60 – 61%.
36771	Khi trưởng thành, lông màu nâu nhạt, chân và mỏ màu vàng; con trống có màu nâu đậm quanh cổ, đuôi có lông móc.
36772	Khi trưởng thành, ông đã cho xây dựng lại thủ phủ Polotsk bên bờ sông Palata một cách kiên cố hơn.
36773	Khi trưởng thành, trong điều kiện nuôi tập trung phù hợp, các ưu thế lai phát huy tốt, bò lai sẽ có trọng lượng lớn và cho khối lượng thịt hơn hẳn bò nhà.
36774	Khi trưởng thành và làm thầy giáo cho học viện ninja của làng Lá, Minato nhận trách nhiệm hướng dẫn Hatake Kakashi, Nohara Rin và Uchiha Obito.
36775	Khi trưởng thành vỏ của chúng dày 10–30 cm (4-12 inch) và hóa bần.
36776	Khi truyền nhiệt bức xạ có liên quan đến sức mạnh khối lập phương của nhiệt độ tuyệt đối, chẳng hạn chuyển giao là sau đó quan trọng nhất khi mục tiêu là để làm mát (tức là khi bức xạ mặt trời có bề mặt rất ấm áp).
36777	Khi tuần duyên nhận được một cuộc gọi Mayday họ có thể đưa ra xuồng cứu cấp và phi cơ trực thăng để trợ giúp chiếc tàu đang lâm nạn.
36778	Khi tức giận Stella có thể biến thành khổng lồ đầy cơ bắp, cô rất yêu Sister và luôn coi Maria là tình địch của mình.
36779	Khi Từ Ngạn Nhược qua đời vào năm 901, ông đã di biểu tiến cử Lưu Ẩn làm quyền lưu hậu.
36780	Khi tù nhân hoặc tội phạm là một thanh niên, có một tác động đáng kể đến các vấn đề cá nhân và làn sóng lan truyền trong toàn bộ cộng đồng.
36781	Khi tước vị này sử dụng riêng, nhà Ai Cập học Alan Gardiner nhận thấy rằng iry-pat chứa đựng những đặc thù của việc thừa tự hợp pháp mà có thể đồng nhất với việc lựa chọn "Thái tử."
36782	Khi tự tay hoàn thành một mẫu khó, hay tự tay sáng tác một mẫu hay, thì cảm giác thật vui thích.
36783	Khi tỷ lệ tiêm chủng trong vùng đạt 90% thì hiệu quả ước tính đạt 85%.
36784	Khi uống, bột trà được đánh tan với nưới sôi.
36785	Khi vận chuyển bằng phương tiện có động cơ đã chứng minh được khả năng của mình từ sau năm 1905, một omnibus có động cơ thỉnh thoảng được gọi là autobus.
36786	Khi vấn đề xảy ra đáng chú ý chính thức, thống đốc quân đội sẽ gửi một người Mông Cổ từ nhân viên của mình chứ không phải tự mình quan tâm đến vấn đề này.
36787	Khi vắng mặt luật về tiền pháp định, đồng xu tiền kim loại sẽ tự do trao đổi ở trên giá trị thị trường thỏi một chút.
36788	Khi văn hóa ái vật đang ngày càng trở nên thịnh hành trên sóng truyền thông phương Tây và Nhật Bản thì cảnh mô tả các mistress trên sóng truyền hình và điện ảnh cũng trở nên phổ biến hơn.
36789	Khi văn phòng không có người phụ trách, Thị trưởng đề xuất một ứng cử viên để làm Quản lý Thành phố theo sự chuẩn y của Hội đồng.
36790	Khi vận tải và thông tin phát triển, các nền kinh tế và các công việc chính trị của các quốc gia trên thế giới ngày càng trở nên phụ thuộc lẫn nhau.
36791	Khi vào ngành vào năm 2011, Phan Tuấn Tú mang quân hàm thượng úy, giữ chức Đội trưởng Đội Nghệ thuật tuyên truyền.
36792	Khi vào phủ chúa, Đặng Thị Huệ vốn chỉ là nữ tỳ.
36793	Khi vào trong, họ nhìn thấy xác ướp của ông ta và vợ con.
36794	Khi vào tù cửa vừa đóng lại, thiên hạ vây chung quanh ông, khám bên kia có mấy người chun song sắt qua chào.
36795	Khi vào vai Predator, người chơi sẽ đến thăm ba hành tinh khác nhau, sau đó tiến hành săn lùng các Colonial Marine để phục hồi một con tàu của Predator bị thu giữ và truy tìm kẻ điều khiển nó từ một căn cứ quân sự của con người.
36796	Khi về đến nhà, anh nói với mẹ rằng anh không thích nhảy với con gái.
36797	Khi về, họ gặp lại những người bạn cũ để cảm ơn và từ biệt để về nhà.
36798	Khi về lại đội, cô dẫn theo cả anh ta về để giúp đỡ chống lại Onslaught.
36799	Khi về liêu Kỳ Lân núi Linh Sơn (
36800	Khi về nhà vua cho ông làm Thái tử Thái bảo kiêm coi ấn triện của Hậu quân.
36801	Khi vẽ theo mẫu, cần xác định được đường tầm mắt để vẽ hình cho đúng.
36802	Khi về Tiết Bàn lập chính thất là tiểu thư Hạ Kim Quế.
36803	Khi về tới nhà của Miêu Nhân Phượng, Hồ Phỉ và Trình Linh Tố thấy ông đang bị bao vây bởi Điền Qui Nông (kẻ đã tán tỉnh, dụ dỗ Miêu phu nhân chạy trốn theo mình để hòng tìm được kho báu Sấm Vương) và bè lũ.
36804	Khi việc bành trướng để chiếm và xác lập tỉnh thành không thể hay chưa thể, các triều đại Trung Quốc duy trì một hệ thống quyền lực lỏng lẻo vây xung quanh mình.
36805	Khi việc sửa chữa hoàn tất, nó lại gia nhập Chi hạm đội Khu trục 4 và lên đường đi Alexandria để gặp gỡ hải đội.
36806	Khi việc tuần phòng rỗi rãi, ông lại nhởn nhơ nơi núi khe, tìm chốn thanh u, dò nơi hiểm trở, không có chỗ nào ông không đến.
36807	Khi Viên Thiệu ở Bột Hải, phải sống lương thực cho Hàn Phức trợ cấp, Bàng Kỷ khuyên Thiệu: Ðại trượng phu phải tự mình tung hoành thiên hạ cho phỉ chí, cần gì nhờ vả kẻ cho lương?
36808	Khi viết, cũng chỉ viết là "Kinjō tennō" (今上天皇, Kim thượng Thiên hoàng).
36809	Khi Việt Nam bắt đầu mở cửa cải cách, mức sống của người dân được nâng cao nhưng không có chuyển biến về chính trị, các hoạt động biểu tình không diễn ra quá nhiều.
36810	Khi Việt Nam đăng cai đại hội thể thao Đông Nam Á (
36811	Khi vị linh mục già Fitzgibbon (Fitzgerald) quan sát các hành động của linh mục O'Malley, ông ta cảm thấy ngày mình trông nom đàn chiên trong xứ đạo có lẽ đã sắp hết.
36812	Khi vỏ bánh nguội đi, hình dạng của nó phần lớn được giữ lại, và nó được làm đầy và phủ một lớp vỏ, sẵn sàng để nướng.
36813	Khi vợ chuyển dạ đẻ, người chồng đi báo tin cho mẹ vợ và chị em họ hàng nội ngoại biết để đến nhà cùng nhau chờ đợi.
36814	Khi vua Minh Mạng chuyển qua ở dinh Thanh Hoà, dinh cũ để lại làm phủ đệ của ông hoàng Thiệu Hoá (Nguyễn Phúc Chấn), con thứ 9 vua Gia Long.
36815	Khi vua ngồi, đầu gối chân phải gấp thẳng đứng, đầu gối chân trái gấp bằng sát đất (tư thế thường thấy ở các pho tượng thần Khơ-me và Án Độ).
36816	Khi vua Theopompos (chức giám quan được thiết lập dưới triều đại của ông) nghe người vợ than phiền rằng ông để lại cho con trai ít quyền lực hơn những gì ông được thừa hưởng, ông đã trả lời: "Không!
36817	Khi Vương Lân chưa thể quyết định, Vương Kế Bằng cho phục kích và bắt giữ Tiết Văn Kiệt, giải người này đến chỗ các binh sĩ.
36818	Khi vượt qua được một thử thách thành công, người chơi được xem luật chơi của thử thách tiếp theo và có thể quyết định dừng cuộc chơi và bảo toàn số tiền họ nhận được, hoặc tiếp tục và mạo hiểm với giải thưởng cao hơn.
36819	Khi vú viêm, sờ vào thấy cứng và khi nhấn vào nái biểu hiệu đau.
36820	Khi Weigang trở lại dẫn dắt tuyển Việt Nam vào năm 1995, ông và Weigang gặp nhau.
36821	Khi Whitebeard làm nghiêng cả hòn đảo và vùng biển xung quanh, Hancock chỉ tự nhủ liệu Luffy có an toàn hay không.
36822	Khi Willem lên ba tuổi, ông và gia đình ông chạy sang Anh sau khi quân đồng minh Cộng hòa Hanover-Anh đồng minh rời nước cộng hòa và đội quân Pháp tiến vào gia nhập những người yêu nước chống dòng họ Orange.
36823	Khi William mất năm 1417, một chiến tranh nối ngôi đã bùng nổ giữa John và con gái William, Jacqueline của Hennegau.
36824	Khi xác định vị trí của nó, một phản ứng ma thuật xảy ra giữa Terra và Esper; kết quả là, những người lính đi cùng với Terra bị mất tích bí ẩn và Terra bị bất tỉnh.
36825	Khi xây dựng, phá dỡ cồng trình, việc gây thiệt hại có thể do thợ xây hoặc người tháo dỡ công trình xây dựng bất cẩn để xảy ra thiệt hại, trước hết chủ sở hữu phải bồi thường.
36826	Khi xây dựng xong, quả thật Mộ lăng của Đạo Quang nhìn từ bề ngoài có phần đơn giản hơn các khu lăng khác của hoàng đế nhà Thanh.
36827	Khi xảy ra sự cố,điện áp một chiều qua bộ nghịch lưu được biến thành điện áp xoay chiều và được cấp cho các tải ưu tiên.
36828	Khi xây thành, người Việt cổ đã biết lợi dụng tối đa và khéo léo các địa hình tự nhiên.
36829	Khi xe đi ngang qua một đám xác sống, động cơ xe bất ngờ bị chập, khiến xe đi chệch hướng và bị lật.
36830	Khi xem lại kết quả bài kiểm tra SAT, người ta không thấy có sự chênh lệch nào trong trình độ trí tuệ trong mức độ các thành viên muốn cấm một chiếc xe.
36831	Khi xem xét lực trong các cơ cấu truyền động cho các ứng dụng, hai số liệu chính nên được xem xét.
36832	Khi xe tăng Đức đến gần, chất lỏng đã bốc cháy, và xe tăng đã bị phá hủy mà không có một phát súng nào được bắn.
36833	Khi xe tăng Pháp tiến được vào chợ, quân cảm tử từ các quầy hàng, lừa cho xe tăng đi qua, bộ binh vừa tới, thì xông ra đánh giáp lá cà.
36834	Khi xét về khía cạnh nhiệt độ tại các khu vực Philippines, kinh độ và vĩ độ không phải là một yếu tố quan trọng, nhiệt độ nước biển tại các khu vực trên toàn quốc thường có xu hướng ở cùng mức.
36835	Khi xóa một khóa trong hai nút, trước hết phải dùng phép chuyển khóa hoặc phép dồn nút để tăng số khóa của nút này.
36836	Khi xóa nút đó các tính chất 4 và 5 bị phá vỡ, nhưng nếu gán lại màu cho nút con là đen thì chúng lại được khôi phục.
36837	Khi xoay vai, Federer vẫn giữ đầu tương đối thẳng, trong khi mắt không rời trái bóng.
36838	Khi xung đột pháp luật thì các vấn đề bất đồng về thẩm quyền thẩm phán, phân định cơ quan tài phán giải quyết tranh chấp, chọn luật áp dụng được đặt ra.
36839	Khi xưng hô, Sango thường gọi Miroku là "houshi-sama" (tạm hiểu là Đại sư, tỏ ý trân trọng) mặc dù cô cảm thấy cực kì khó chịu trước thói háo sắc của Miroku, cô cũng thẳng tay tát Miroku những lúc anh sàm sỡ.
36840	Khi Yamada chết, cả hai phe đột nhiên ngừng đánh nhau.
36841	Khi Yeltsin đang thực hiện hành động vi hiến để giải tán nghị viện, nước Nga ở gần một cuộc xung đột dân sự nghiêm trọng.
36842	Khi Yoon-hee nghe về sự huyền bí của oan hồn Mười từ người bạn thân là Seo-yeon ở Việt Nam, cô đến đó để gặp bạn.
36843	Khi yttri bị chia cắt mịn thì nó rất không ổn định trong không khí.
36844	Khi ý tưởng về một Olympic hiện đại trở thành hiện thực cuối thế kỷ 19, những người khởi xướng và tổ chức muốn tìm đến một sự kiện nổi tiếng mang tính vĩ mô và họ đã nhớ đến chiến thắng của người Hy Lạp.
36845	Khi Zero bị buộc phải chịu sự tra tấn của Glacier, Pigmon đã trấn an anh, điều này giúp Zero chống trả bằng cách phân thân ra dạng thay thế của anh ta.
36846	Khi Zero Darkness, Belial tàn sát từng thành viên của Ultimate Force Zero một cách bi thảm.
36847	Khlong Sam Wa là tên của một huyện ở Min Buri và do đó tên được sử dụng là tên huyện.
36848	Khmer Đỏ kết luận họ không có nhiều cơ hội thu được ủng hộ từ phiếu bầu của dân chúng.
36849	Khmer Đỏ loại bỏ cấu trúc pháp luật, tư pháp của nước Cộng hòa Khmer.
36850	Khóa an toàn kết hợp với cơ chế sử dụng cả búa đập và cò súng khiến nó trở nên an toàn cho dù nó có đạn.
36851	Khoa ấy chỉ lấy đỗ 5 người, mà bộ Lễ xét duyệt lại lấy thêm 15 người, nên ông cùng với quan coi thi khác là Võ Đức Khuê đều bị giáng một cấp.
36852	Khóa chính tiếng Anh là Primary key là danh từ được dùng trong tin học về cơ sở dữ liệu (CSDL).
36853	Khoách Khuếch nổi giận, đánh chiếm Thái Nguyên, giết sạch quan lại nhà Nguyên cắt đặt.
36854	Khoa Công nghệ kỹ thuật - Nông nghiệp công nghệ cao http://bvu.
36855	Khoa Công trình quân sự được thành lập ngày 21/10/1966.
36856	Khoa Da liễu và khoa Tai Mũi Họng là những nơi bị tàn phá nặng nề nhất.
36857	Khoa Điện tử là một trong các Khoa đào tạo thế mạnh của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh.
36858	Khóa được mở khi có chìa khóa với các răng trên mép khóa đúng với thứ tự các chốt nhỏ trong ổ khóa nhằm nâng các chốt nhỏ đó lên gây mất tác dụng khóa của ổ.
36859	Khoa duy nhất của Trường Cao đẳng Báo chí là Khoa Báo chí và Truyền thông xã hội.
36860	Khoa học đã không điều tra tính xác thực của niềm tin này.
36861	Khoa học Hệ thống Trái Đất cung cấp một cơ sở vật chất để hiểu thế giới chúng ta đang sống và nhân loại tìm cách đạt được sự bền vững".
36862	"Khoa học kính hiển vi"
36863	Khoa học và Công nghệ Vật liệu năng lượng, tập 58, số 4, trang 152–155.
36864	Khoa học xã hội, Hà Nội, 1972) đều ghi ông sinh ngày 25 tháng 7 năm 1925.
36865	Khoái Châu có địa hình khá phức tạp, cao thấp xen kẽ nhau.
36866	Khoai lang được nấu ăn thay cơm, nhút mít được chế biến thành thức ăn mặn.
36867	Khoai mà ăn cùng với cá trích tươi, cắn ngang con thì thật là thú vị.
36868	Khoai tây thường được dùng ăn như món khoai tây chiên được bán rộng rãi theo kiểu thức ăn đường phố.
36869	Khoa "Khoa học quản lý"
36870	Khoa Lão Cẩu tiếp tục thách thức Trương ngủ trong căn nhà hoang lần nữa với giá năm mươi lạng bạc.
36871	Khoa luận giáo tự nhận rằng họ là tôn giáo chân chính và đẩy mạnh việc truyền giáo thông qua các tín đồ tích cực.
36872	Khoản 15 Điều 4, Luật Giá Việt Nam 2012.
36873	Khoa này được thành lập năm 1993.
36874	Khoan cũng để tạo ra sự chính xác theo đường kính lỗ, hoặc tạo ra các lỗ có dạng côn.
36875	Khoan được trừ chức Tiểu trủng tể, chuyển làm Ngự chánh trung đại phu.
36876	Khoảng 0,91% dân số là người Hispanic hay Latino thuộc một chủng tộc nào.
36877	Khoảng 100.000 năm trước, một ngọn núi "Phú Sĩ cổ" đã được hình thành trên đỉnh núi Phú Sĩ Komitake.
36878	Khoảng 1.000 đội cứu hộ mặt đất đã làm việc để khôi phục cơ sở hạ tầng và dịch vụ ở Tây Bengal sau bão Amphan, mặc dù chỉ có 25-30 % công nhân được biên chế do đại dịch COVID-19.
36879	Khoảng 1.000 lục quân và hàng trăm nhân viên thuộc Không quân Hoàng gia Nam Tư (trong đó có một đơn vị phân xưởng cơ động với 6 xe cộ) đã trốn thoát qua Hy Lạp để đến Ai Cập.
36880	Khoảng 100 cột điện hạ thế bị gãy đổ, 45 ha ao tôm cá bị ngập.
36881	Khoảng 100 lính thủy đánh bộ Mỹ được giao cho một đơn vị ứng phó khủng hoảng ở Kuwait - Lực lượng đặc nhiệm không quân trên biển - Ứng phó khủng hoảng - Bộ tư lệnh trung tâm (SPMAGTF-CR-CC) đã được gửi đến để bảo vệ đại sứ quán.
36882	Khoảng 10% người dân Hồng Kông đã di dân sang nước khác trước khi Hồng Kông được trả lại cho Trung Quốc vì không muốn sống dưới quyền cai trị của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
36883	Khoảng 10 triệu năm trước, mực nước biển hạ xuống đáng kể càng cho phép sa lắng.
36884	Khoảng 10% trường hợp chạy trong gia đình.
36885	Khoảng 1,150 loài gấu nước đã được mô tả.
36886	Khoảng 12.000–15.000 con được nhập khẩu mỗi năm, đặc biệt là khỉ nâu macaca, khỉ sóc, khỉ cú và khỉ đầu chó.
36887	Khoảng 12% đã sử dụng nó trong vòng 1 năm, và 7,3% đã sử dụng nó trong vòng 1 tháng.
36888	Khoảng 12 giờ trưa lễ tế bắt đầu.
36889	Khoảng 150 chiếc được biến cải.
36890	Khoảng 15.335 tòa nhà đã bị phá hủy, hư hỏng hoặc ngập.
36891	Khoảng 15 năm sau, Heihachi khám phá ra một ngôi mộ cổ ở Trung Mỹ, nơi theo lời đồn là nơi chôn giấu một vũ khí đánh nhau cực mạnh.
36892	Khoảng 1/5 số học sinh học tiếp lên trung học (5 năm).
36893	Khoảng 1609, ông kết hôn với Gerolima di Rossi và họ đã có ít nhất 3 người con.
36894	Khoảng 1,8 đến 1,9 triệu tín đồ Cơ Đốc Ba Lan và những người Ba Lan không phải Do Thái (bao gồm người dân bị thiệt mạng khi xảy ra cuộc xâm lăng của Quốc xã nhưng không tính những thương vong của quân đội).
36895	Khoảng 1 giờ chiều EST, hàng trăm người ủng hộ Trump đã đụng độ với các cảnh sát và bị đẩy qua các rào cản dọc theo chu vi Điện Capitol.
36896	Khoảng 1 trong 1.000 trẻ bị loạn sản xương hông.
36897	Khoảng 2.000 học sinh trung học tại Sài Gòn bị bắt.
36898	Khoảng 2.000 người nói ngôn ngữ này sinh sống ở Phần Lan và khoảng độ từ 5.000 và 6.000 người sinh sống tại Thụy Điển.
36899	Khoảng 2.000 vụ chứng kiến đều được ghi lại trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 12 năm 1946, với cao điểm là ngày 9 và 11 tháng 8 năm 1946.
36900	Khoảng 20 công ty đang triển khai CFAR.
36901	Khoảng 20 năm sau, John Ambrose Fleming (cố vấn khoa học cho Công ty Marconi và là cựu nhân viên Edison) nhận ra rằng hiệu quả của Edison có thể được sử dụng như là một máy dò vô tuyến chính xác.
36902	Khoảng 20% ​​người dân không tôn giáo.
36903	Khoảng 21:30 giờ đài truyền thanh RIAS, đài truyền hình ZDF đã tường thuật về các cổng biên giới bỏ ngõ, tuy nhiên lúc đó vẫn còn bị kiểm soát.
36904	Khoảng 22.000 dân Cambodia chạy sang đất Thái tị nạn.
36905	Khoảng 22.000 người Đức ở khu vực Zaghouan miền núi cũng đã ngừng chiến đấu vào ngày 11 tháng 5 và đầu hàng với vũ khí của họ cho người Pháp Tự Do.
36906	Khoảng 22-189 triệu ngày học bị mất hàng năm do cảm lạnh.
36907	Khoảng 2:31 chiều vào ngày 6 tháng 1, Thị trưởng D.C. Muriel Bowser ra lệnh giới nghiêm bắt đầu lúc 6 giờ chiều có hiệu lực vào đêm hôm đó.
36908	Khoảng 2.376 feet (724 m) từ cuối đường băng, chiếc 727 đâm vào một hàng cây ở độ cao khoảng 50 feet (15 m).
36909	Khoảng 2/3 số cử tri đã quyết định ủng hộ đề xuất này.
36910	Khoảng 250 TCN, Bảo tàng Kabul.
36911	Khoảng 2.528 ngôi nhà bị đốt cháy, và của những người, 1.336 ngôi nhà thuộc người Rohingya và 1192 ngôi nhà thuộc về người Rakhine.
36912	Khoảng 26 phút sau, cảnh sát bao vây chiếc xe bị hư hỏng đã dừng lại khoảng 2,3 km (1,4 dặm) về phía nam của địa điểm tấn công, trên vỉa hè trên Phố Yonge với người lái bị nghi ngờ đứng gần đó.
36913	Khoảng 28% dân số sống dưới mức nghèo với $1.25 đô la Mĩ/ngày.
36914	Khoảng 28 người đã thiệt mạng và 225 người bị thương trong vụ đánh bom Ahvaz.
36915	Khoảng 3.000 người trong số họ đã được biên chế vào quân đội Áo-Hung và Polnische Wehrmacht của Đức đã thất bại, trong khi khoảng 7.500 người ở lại Quân đoàn Phụ trợ Ba Lan của Áo.
36916	Khoảng 3.000 quý tộc Baghdad cũng nỗ lực thương lượng với Húc Liệt Ngột song họ bị tàn sát.
36917	Khoảng 300 binh lính người Việt đã nổi dậy, phóng thích và cấp súng ống cho 200 tù binh chính trị cùng vài trăm dân địa phương.
36918	Khoảng 30.5% bệnh nhân có các triệu chứng về da liễu (và 65% có các triệu chứng đó trong một thời điểm nào đó), với khoảng 30% từ 50% bị triệu chứng điển hình của bệnh là phát ban má (hay phát ban hình bướm).
36919	Khoảng 30% trong số 700.000 nam và nữ phục vụ trong lực lượng Hoa Kỳ tại Chiến tranh Vùng Vịnh vẫn chịu nhiều hội chứng trầm trọng mà nguyên nhân vẫn chưa được hiểu rõ.
36920	Khoảng 3,1% gia đình và 4,3% dân số sống dưới mức nghèo khổ, trong đó có 4,9% người dưới 18 tuổi và 3,7% những người từ 65 tuổi trở lên.
36921	Khoảng 35% binh sĩ của lực lượng Đồng Minh vào ngày đổ bộ D-Day là lính Anh.
36922	Khoảng 38% GDP đến từ các hoạt động thương mại và xuất khẩu tới Brasil và Argentina.
36923	Khoảng 3 triệu người trong số đó đã tới Nam Phi.
36924	Khoảng 40% đàn gia súc của Mali bị mất trong nạn hạn hán Sahel vào năm 1972-74.
36925	Khoảng 40 thành phố và các nhóm hoạt động khác nhau đã đồng loạt tham gia diễu hành.
36926	Khoảng 4,1% của các gia đình và 6,5% dân số sống dưới mức nghèo khổ, trong đó có 7,8% của những người dưới 18 tuổi và 6,3% của những người 65 tuổi hoặc hơn.
36927	Khoảng 42 chiếc Mirage III sẽ trải quan giai đoạn nâng cấp ROSE I bao gồm thêm vào radar Grifo M - giúp máy bay của không quân Pakistan có khả năng không chiến ngoài tầm nhìn.
36928	Khoảng 42 giờ sau, khi máy bay được tìm thấy, động cơ và mũi cắm vào đất do ảnh hưởng của va chạm.
36929	Khoảng 500 công ty đã sử dụng một trong hai quỹ trên.
36930	Khoảng 50% nhà có diện tích từ 50 m² đến 100 m², cũng khoảng từng ấy nhà có diện tích giữa 100 m² và 150 m² và một số ít có diện tích lớn từ 210 m² đến 270 m².
36931	Khoảng 50 quả đạn pháo rơi trên đất Thái gần căn cứ của quân du kích KPNLF.
36932	Khoảng 59 loài chim bồ câu và bồ câu đang bị đe dọa tuyệt chủng ngày nay, khoảng 19% tổng số loài.
36933	Khoảng 5 năm sau (
36934	Khoảng 6.000 người (2020).
36935	Khoảng 69% trẻ em sinh ra ở Luân Đôn năm 2015 có ít nhất một cha mẹ được sinh ra ở nước ngoài.
36936	Khoảng 70% số loài còn sinh tồn được coi là rơi vào tình trạng nguy cấp hay dễ thương tổn.
36937	Khoảng 7:30 a.m., biển xanh và lặng như mặt hồ.
36938	Khoảng 75–80% tất cả các ca là di truyền bởi gen lặn, 20–25% là di truyền bởi gen trội, 1–2% là di truyền bởi cha mẹ liên quan đến gen X, và ít hơn 1% là di truyền từ thừa kế ti thể.
36939	Khoảng 78% thanh niên 18 - 24 tuổi sử dụng Snapchat và phần lớn những người dùng này (71%) truy cập vào nền tảng nhiều lần mỗi ngày.
36940	Khoảng 8.000 vụ giết tù nhân diễn ra ở bên ngoài hàng rào của trại, nơi các tù nhân được đưa tới từ 3 đến 4 lần mỗi tuần.
36941	Khoảng 80% dân số theo Thiên chúa giáo, dù trong những năm gần đây một số Nhà thờ tin lành đã được thành lập.
36942	Khoảng 80% hoạt động mua hàng xa xỉ của Trung Quốc được thực hiện ở nước ngoài.
36943	Khoảng 8-9 giờ tối, những thuyền lớn rời đi và các tín hữu đến vớt xác.
36944	Khoảng 8 giờ sáng, đám đông ùa vào đường Harcourt, cản trở giao thông.
36945	Khoảng 8h sáng, dưới sức ép từ các đợt xung kích của kỵ binh Phổ kết hợp với hỏa lực bộ binh từ làng Thomaswaldau, toàn bộ bộ kỵ binh Áo đã tan vỡ và tháo chạy tán loạn khỏi trận địa.
36946	Khoảng 8 tuổi bà mất mẹ, được nuôi dưỡng bởi di mẫu là Thăng Bình phủ phu nhân Phác thị (昇平府夫人朴氏).
36947	Khoảng 90% của toàn bộ khu vực được coi là có tiềm năng đất nông nghiệp giàu có, nếu một nguồn nước cho thủy lợi có thể được đặt.
36948	Khoảng 90% thời gian sống của một sao là để đốt cháy hiđrô tạo ra heli trong những phản ứng nhiệt độ cao và áp suất cao tại lõi của sao.
36949	Khoảng 90% trong số chúng vẫn đang được sử dụng hết sức rộng rãi.
36950	; Khoảng 92% lưu vực sông nằm trọng địa phận của tỉnh.
36951	Khoảng 98% hao tán này là do chuyển động thủy triều đại dương.
36952	Khoảng 9 đến 12% số người có bệnh đau lưng dưới tại bất kỳ thời điểm nào, và gần 25% báo cáo có bệnh ở một thời điểm nào đó trong khoảng thời gian một tháng.
36953	Khoảng 9 giờ, phần lớn Tiểu đoàn 3 đã chạm trán với quân phòng thủ tại các cây cầu.
36954	Khoảng ba giờ sau, anh ta lái xe đến một ngôi nhà đau nhức, nhưng không được tiếp cận.
36955	Khoảng ba năm sau ngày sinh của Vetter nhóm điều trị thiết kế thêm một phòng vô trùng nữa tại nhà cha mẹ cậu ở Conroe, Texas cùng một buồng vận chuyển để Vetter có thể về nhà trong hai đến ba tuần.
36956	Khoảng bốn mươi năm kể từ khi Càn Long lên ngôi, chính phủ nhà Thanh đối mặt với tình trạng tham nhũng nặng nề trở lại.
36957	Khoảng cách 130 km từ Bắc vào Nam, Skåne chiếm chưa đến 3% tổng diện tích của Thụy Điển, nhưng dân số khoảng 1.230.000 người, chiếm 13% tổng số dân của Thụy Điển.
36958	Khoảng cách 19 điểm so với đội đứng thứ 2 là M.U khi đăng quang vô địch Ngoại Hạng Anh.
36959	Khoảng cách an toàn cần thiết giữa dây điện trên cao với các toa cũng có thể làm giảm hiệu quả với hình thức vận tải container xếp chồng.
36960	Khoảng cách chính xác là 1.550 m (5.090 ft) trong 1 phút 42 giây.
36961	Khoảng cách có thể là từ ba đến bốn ngàn parsec.
36962	Khoảng cách của ba nhóm này với chúng ta thì khá tương tự nhau (có dựa trên khoảng cách của từng thiên hà thành viên).
36963	Khoảng cách dài nhất mà nó sẽ đi một chiều là khoảng 38 km với 4 nhà ga ở giữa.
36964	Khoảng cách đạt giá trị cực đại là 1 khi P có xác suất bằng 0 tại những phần tử có xác suất dương trong Q và ngược lại.
36965	Khoảng cách được đề xuất để cho củ tạo ra có khoảng không vừa đủ là ở độ sâu 4" ( ), với 12 -16″ ( ) bề ngang và khoảng cách 28 - 30" ( ) giữa các hàng.
36966	Khoảng cách đường ray ở Trung Quốc theo tiêu chuẩn quốc tế, nghĩa là 1.435 mm (standard gauge).
36967	Khoảng cách giữa âm chính và âm hờ càng gần thì âm 3 càng cao.
36968	Khoảng cách giữa các con cái ít hoàn thiện hơn.
36969	Khoảng cách giữa các ion chì và clo là 317 picomet.
36970	Khoảng cách giữa hai cây cột có vĩ độ khác nhau 1 độ theo hướng bắc-nam được đo bằng các chốt ngắm dọc theo mặt phẳng sa mạc phẳng.
36971	Khoảng cách hiệu dụng xa nhất mà cần trục có thể nâng tải trọng.
36972	Khoảng cách không đổi của các chất điểm trong vật rắn đem lại sự phụ thuộc không tự do của các chất điểm gọi là liên kết của chất điểm trong vật rắn.
36973	Khoảng cách là như nhau nhưng đường kính của Trái Đất lớn hơn của Mặt Trăng làm cho lực thủy triều cũng lớn hơn.
36974	Khoảng cách liên kết là 164,3 pm và là 154,2 pm.
36975	Khoảng cách lứa đẻ phụ thuộc duy nhất vào giai đọan mở.
36976	Khoảng cách mắt rộng.
36977	Khoảng cách sinh bê là 16 đến 17 tháng ở Trung và Thượng Casamance và khoảng 19 tháng.
36978	Khoảng các h tiêu cự mặt bích 42mm của ngàm FD ngắn hơn so với hầu hết các ngàm ống kính khác.
36979	Khoảng cách trung bình giữa tim của các móng trụ tròn là khoảng 1,30 m. Tim móng trụ vuông trùng với tâm của đường tròn ngoại tiếp hình lục giác, cách tim các móng trụ tròn một khoảng 1,30 m.
36980	Khoảng cách từ Đài hoa đến mặt trầm tích là 15 cm.
36981	Khoảng cách tuổi thọ giữa người da trắng (78,0) và da đen (72,8) giảm 5,2 năm, biểu thị chiều hướng lâu dài của hiện tượng này.
36982	Khoang chở lính được bố trí thêm ghế ngồi để có thể chở 55 người.
36983	Khoảng chừng 1cm chiều cao sẽ bị mất đi sau mỗi thập kỷ.
36984	Khoảng cuối năm 1925, anh được giao nhiệm vụ liên lạc với trong nước.
36985	Khoảng đầu năm 1945, do một số đội viên Việt Minh đi rải truyền đơn, chính quyền thực dân Pháp truy đến nhà ông ở Thanh Hóa để khám xét nhưng không tìm được chứng cớ gì.
36986	Khoang để đồ chính dòng sedan chính là cốp xe của nó.
36987	Khoảng giữa miền gió mùa ẩm ướt trở lên và miền khô hạn nội lục cùng với phần lớn Bắc Á là vùng đất nửa ẩm ướt nửa khô cạn.
36988	Khoảng giữa năm 908 và 912, vua Heinrich đệ nhất đã mở mang công cuộc kiến thiết thành phố.
36989	Khoảng hai mươi con dấu đã được tìm thấy từ các khu vực Akkad và Ur III, có mối liên hệ với Harappa và thường sử dụng các biểu tượng hoặc chữ viết của Harappa.
36990	Khoảng hơn 10 năm trở lại đây, khi đã ngoài 70 tuổi, ông chú tâm đến với hội họa và đã có 9 cuộc triển lãm tranh ở trong và ngoài nước.
36991	Khoảng hơn 10 phút của phim sử dụng loại mực in điện tử, kỹ thuật này được sử dụng trong tất cả các tác phẩm sau này của Studio Ghibli.
36992	Khoảng mấy năm này, bệnh cũ của (Trịnh) Sâm lại tái phát luôn, khiến cho (Trịnh) Sâm rất sợ nắng gió, thường ở sâu trong cung, kể cả lúc ban ngày cũng phải đốt nến.
36993	Khoảng mở của đôi chân rất nhạy cảm về giới tính.
36994	Khoảng một năm sau, Elżbieta Słuszczanka đệ đơn ly hôn Radziejowski vì ông bị kết tội phản quốc.
36995	Khoảng một nửa các trang tạp chí được tô màu và mang thông tin về các trò chơi hay anime; các trang còn lại, được đặt ở phần cuối của tạp chí, là manga đăng thường kỳ.
36996	Khoảng một nửa dân số đảo quốc thực hành tôn giáo truyền thống, vốn có xu hướng nhấn mạnh các liên kết giữa sự sống và razana (tổ tiên).
36997	Khoảng một nửa trong số 3,5 triệu dân bị mất nhà cửa, tài sản và phương tiện sinh sống.
36998	Khoảng một phần ba tổng số dặm đường được lái trên toàn Hoa Kỳ là trên hệ thống xa lộ liên tiểu bang (số thống kê năm 2003).
36999	Khoảng năm 1192 TCN, Thái Đinh qua đời, Đế Ất lên nối ngôi.
37000	Khoảng năm 1412-1414 thì cuốn binh thư chính thức của triều đình nhà Minh là "Hoả Long Kinh" được viết thêm bắt đầu dùng từ này, vì đây là binh thư chính thức có tính chất bắt buộc, kinh điển, nên từ này cũng theo đó mà thành tiêu chuẩn.
37001	Khoảng năm 14 tuổi, anh bắt đầu biểu diễn chuyên nghiệp và phát triển giọng hát của mình."
37002	Khoảng năm 1550 TCN, Trọng Đinh qua đời, Ngoại Nhâm lên nối ngôi.
37003	Khoảng năm 1638 TCN, Ung Kỷ qua đời, Thái Mậu lên nối ngôi.
37004	Khoảng năm 1770, các cuộc đấu tay đôi đã trải qua nhiều thay đổi quan trọng tại Anh.
37005	Khoảng năm 1900, chính quyền đã tách một phần của Mueang Ratchaburi và lập huyện mới Tha Nat Wat Pradu (ท่านัดวัดประดู่).
37006	Khoảng năm 1910, một nhà kho của nhà máy năm tầng được dựng lên trên lô đất.
37007	Khoảng năm 1928, Triệu Trúc Khê lập võ quán ở Yên Đài dạy Thái cực Đường Lang, môn sinh rất đông.
37008	Khoảng năm 2008, để thực hiện 3 dự án đô thị hóa trên địa bàn xã.
37009	Khoảng năm 356 TCN (CE), nó đã được chuyển sang Thiên chúa giáo bởi Frumentius.
37010	Khoảng năm 970, nó đã được ở các nhà thờ của Thánh George thành lập tu viện của các nữ tu Benedictine.
37011	Khoảng năm ngàn giáo viên đã được chỉ định để đào tạo dân số, đặc biệt là về kỹ thuật chính trị, kinh tế và dân sự.
37012	Khoảng năm Quang Hòa (179-181), Trương Giác tổ chức tín đồ theo biên chế quân đội: Tín đồ phân làm 36 đơn vị gọi là phương (dùng thông với chữ phường); đại phương thì có trên một vạn người, tiểu phương thì có 6 hay 7 ngàn người.
37013	Khoảng những năm 1290 và đầu những năm 1300, khoảng 20 tòa tháp lớn đã được thêm vào giữa các cổng.
37014	Khoảng nửa đêm, căng thẳng leo thang và các cuộc đụng độ đã nổ ra giữa những người biểu tình và sĩ quan tại Khu liên hợp Hội đồng Lập pháp.
37015	Khoảng nửa sau năm 1925, Hồ Phong được nhận vào hệ Trung Văn của trường Bắc Kinh Đại học.
37016	Khoảng nữa tá các nhà máy thủy điện nằm trong quận.
37017	Khoảng nửa tiếng sau, một người đi xe máy đang đổ xăng gần đó phát hiện bước tới xem và đập vỡ cửa kính để gọi Phùng Vỹ Trung nhưng bên trong không có phản ứng nên đã báo cảnh sát.
37018	Khoáng sản bao gồm kẽm và vàng đã góp phần vào sự phát triển của nền kinh tế Nuuk.
37019	Khoáng sản bao gồm vàng, than, quặng sắt, vật liệu xây dựng.
37020	Khoảng sân đã được khôi phục với phòng trưng bày ba tầng.
37021	Khoảng sáu giờ sau đợt tấn công này, Yarnall nhận được tin tức về đợt không kích đầu tiên trong số bốn đợt quy mô lớn, mà hạm đội Nhật Bản tung ra nhằm phá vỡ cuộc tấn công của Hoa Kỳ ngoài khơi Saipan.
37022	Khoảng tết năm 502, các tướng của Tiêu Bảo Quyển là Vương Trân Quốc (王珍國) và Trương Tắc (張稷), đã hành thích Tiêu Bảo Quyển và đầu hàng.
37023	Khoảng tháng 5 năm 2015, nhóm phát hành đĩa đơn đầu tiên "Youthful Dreamer".
37024	Khoảng tháng 9 năm 1931, sang Matxcơva làm trưởng đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Quốc tế Cộng sản.
37025	Khoảng thời gian 1969 - 1972 là giai đoạn phong trào học sinh - sinh viên lên cao trào.
37026	Khoảng thời gian được ở lại là 90 ngày trong mỗi chu kỳ 180 ngày đối với hầu hết các quốc tịch.
37027	Khoảng thời gian lớn lên ở Triều Tiên, cô được 11 tuổi.
37028	Khoảng thời gian mà các tia X cứng ở cường độ tối thiểu được gọi là trạng thái mềm.
37029	Khoảng thời gian này anh cũng bận rộn với các show diễn trong nước và nước ngoài cùng với các đồng nghiệp nổi tiếng khác.
37030	Khoảng thời gian này có lẽ là thời gian đẹp nhất của y, y được ở bên A Tử, được A Tử gọi là đại ca.
37031	Khoảng thời gian này còn gọi là Olympiad, một đơn vị thời gian trong biên niên sử.
37032	Khoảng thời gian này do bộ điều khiển tính toán thông qua rất nhiều cảm biến như cảm biến đo lượng không khí nạp vào, nhiệt độ không khí nạp, nhiệt độ nước làm mát, tốc độ động cơ,.
37033	Khoảng thời gian này được biết đến như Mùa xuân Bắc Kinh, góp phần dẫn đến một sự lên án phổ quát về Cách mạng Văn hóa trong cả nước.
37034	Khoảng thời gian này là khoảng thời gian thống trị của những đội đua do những nhà sản xuất xe hơi phổ thông điều hành -
37035	Khoảng thời gian này, một hạ thần của Lý Quỹ là An Hưng Quý (安興貴) đã bắt giữ Lý Quỹ trong một cuộc chính biến và dâng nước Lương cho Đường.
37036	Khoảng thời gian này, ông đã viết một lá thư cho Chân sư Kuthumi, xin được làm đệ tử của ngài.
37037	Khoảng thời gian này thì, Đạt G của hiện tại được đánh giá đã mang đến chân dung âm nhạc hoàn toàn khác, không chỉ có chiều sâu hơn về nội dung, mà phong cách viết nhạc, cách hát đều cải thiện theo hướng tích cực.
37038	Khoảng thời gian này trở thành những trang đan tối nhất trong cuộc đời của ông.
37039	Khoảng thời gian những năm 1970 đến cuối năm 1974, cái tên Thoại Lang liên tục được xướng tên trên đài chiến thắng.
37040	Khoảng thời gian sau đó, Thiên Trang dần ít hát trở lại, cô chuyển đến làm việc ở văn phòng của một trường trung học.
37041	Khoảng thời gian tái bố trí tên lửa trên mỗi TELAR mất khoảng 5 phút.
37042	Khoảng thời gian thông thường là từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 30 tháng 11; các Tổng thống của Argentina có quyền triệu tập họp bất thường trong thời gian giải lao, nếu cần thiết.
37043	Khoảng trống phía trên lối đi giữa chỉ cao (1.8 m) và khoảng cách để chân giữa những hàng ghế da hành khách thường rất chật hẹp so với ghế hạng thông thường trên những chiếc máy bay chở khách cỡ lớn khác.
37044	Khoảng trống quyền lực trong khu vực đã được một nhà nước khác của người Thái là Lan Na mới thành lập lấp đầy.
37045	Khoáng vật altait telurua có cùng cấu trúc với galen.
37046	Khoáng vật này có màu đen, kết tinh theo hệ ba nghiêng.
37047	Khoảng xác định của nó là từ vài năm tới khoảng 700.000 năm.
37048	"Khoảnh khắc chiến thắng vẫn còn in đậm trong ký ức của tôi như mới vừa hôm qua.
37049	Khoảnh khắc khó phai nhất trong sự nghiệp thể thao của Rafaela.
37050	Khoảnh Tương vương lên ngôi ngay khi vua cha còn chưa qua đời.
37051	Khoản lãi hoặc lỗ của bên B giống như việc bên B sở hữu tài sản cơ sở trên thực tế.
37052	Khoản phí này dựa theo số tiền lãi mà người bán đã không nhận được do bị chậm thanh toán.
37053	Khoản tài trợ đã được phê duyệt theo chương trình Nghiên cứu Công nghệ Thông tin (kể từ khi thay thế).
37054	"Khoa Phụ" cũng có thể được dùng để chỉ dân tộc của ông, Khoa Phụ thị (夸父氏) hoặc "Thị tộc Khoa Phụ", nó đôi khi được sử dụng để chỉ dân tộc hoặc cá nhân của ông.
37055	Khoa thi Hương năm ấy, chúa lấy hai câu: "Sơn xuyên anh lục, hà hải tú chung" (khí thiêng của sông núi tụ lại, sự tốt đẹp của biển hồ chung đúc nên) để làm đề thi.
37056	Khoa thi Hương năm Canh Tý (
37057	Khóa thủy triều cung cấp quyền truy cập cho tàu thuyền qua Eider Barrage.
37058	Khoát Lý Cát Tư (闊里吉思).
37059	Khoa Vũ khí hóa học và hạt nhân được thành lập ngay sau đó.
37060	Khoa Y học đã mở ra vào năm 1919, và đã nhanh chóng theo sau là Khoa Luật và Triết học năm 1921.
37061	Kho báu trong mộ Lý Liên Anh không chỉ dừng lại ở những cổ vật có niên đại hàng ngàn năm lịch sử mà còn chứa một món bảo vật mà người hiện đại cũng chưa chắc có.
37062	Khố binh khi đến kho đều phải cởi hết áo quần để lại bên ngoài, sau đó đến cửa kho xếp hàng nhận loại đồng phục đặc biệt.
37063	Khodarampur là một thị trấn thống kê (
37064	Khối 2 với công suất 365 MW được khởi công vào tháng 12 năm 1969.
37065	Khói bụi bốc lên không thấy ánh sáng trước mặt nữa.
37066	Khối cầu cá cũng phục vụ chức năng sinh sản vì chúng giúp tăng khả năng tiếp cận với bạn tình tiềm năng.
37067	Khối chương trình sử dụng kết quả khóa pha để điều chỉnh kỳ đo kế tiếp sao cho chuyển động tuế sai đồng bộ với chuyển động dư của kỳ trước.
37068	Khối chuyên Sinh có sự tham gia giảng dạy của các PGS, TS: TS.
37069	Khối cổ đông thể nhân: gồm 545 cổ đông.
37070	Khởi công xây dựng khu Thái Học làm nơi tôn vinh truyền thống văn hoá dân tộc.
37071	Khối Cơ yếu-C21, C62: Ban Cơ yếu Trung ương Cục miền Nam trực thuộc TWCMN, có nhiệm vụ vừa quản lý ngành, vừa phục vụ sự lãnh đạo của TWCMN, nên gắn bó chặt chẽ với Văn phòng TWCMN.
37072	Khối đa diện (H) được gọi là khối đa diện lồi nếu đoạn thẳng nối hai điểm bất kì của (H) luôn thuộc (H).
37073	Khởi đầu,cô là một ca sĩ hát enka nhưng về sau quyết định chuyển thể loại sang Dance/Pop.
37074	Khởi đầu từ năm 1903, 2 hệ thống giải hợp tác với nhau nhưng vẫn tách biệt hoàn toàn cho đến khi được sáp nhập bởi Ủy viên Bóng chày (Commissioner of Baseball) vào năm 2000.
37075	Khối dữ liệu này, trước tiên, được chia ra làm 4 khối nhỏ.
37076	Khởi Hành năm xiii, số 155, Tháng Chín 2009.
37077	Khởi hành năm XIV, số 166. Tháng 8, 2010 Đến năm 1972 thì là 150.000 và 70.000.
37078	Khối lượng ban đầu của ngôi sao cao hơn nhiều, nhưng hầu hết đã bị thoát ra trong trường hợp tạo ra tinh vân hành tinh.
37079	Khối lượng ban đầu của ngôi sao là khối lượng vào giai đoạn nó mới hình thành, được cho bằng số lần khối lượng Mặt Trời, mặc dù khối lượng ở thời điểm xảy ra vụ nổ siêu tân tinh có thể thấp hơn nhiều.
37080	Khối lượng bò lai Jersey khoảng 300–320 kg trong khi đó bò lai 75% máu HF có khối lượng khoảng 420–450 kg.
37081	Khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi vịt CB1 con trống đạt 2,3 -2,7 kg/con, vịt CB2 con trống có khối lượng trung bình: 2,0 - 2,2 kg/con.
37082	Khối lượng của Cầy mangut sọc rộng từ 380 đến 800 gram, trung bình là 605 gram.
37083	Khối lượng của chúng rất đa dạng, từ 3 lbs cho đến 15 lbs, thông thường trung bình là 7 đến 9 pound.
37084	Khối lượng của trứng 62 gam.
37085	Khối lượng của UY Scuti không được xác định chính xác, bởi vì nó không có ngôi sao đồng hành có thể nhìn thấy được để đo đạc khối lượng thông qua phương pháp giao thoa hấp dẫn.
37086	Khối lượng cừu trưởng thành khá lớn, con đực đạt 52 kg, con cái đạt 35 kg, tỷ lệ thịt xẻ hay tỷ lệ xẻ thịt của chúng đạt 40 -43% (trung bình lên tới 41,62%), tỷ lệ thịt tinh (thịt lọc) đạt 28,62%-30%.
37087	Khối lượng được báo cáo phần nào khác nhau, nhưng loài khá nặng.
37088	Khối lượng hàng hóa thông qua cảng năm 2019 ước đạt khoảng 71,1 triệu tấn, tăng 4,82%, đạt khoảng 52% tổng công suất thiết kế của cảng đang hoạt động.
37089	Khối lượng không khí gió mùa ẩm ướt và không ổn định.
37090	Khối lượng lúc 24 tháng tuổi 300 – 320 kg.
37091	Khối lượng nai đực từ sơ sinh đến 12 tháng tuổi cao hơn nai cái.
37092	Khối lượng riêng thấp khiến vệ tinh Hyperion khá rỗ, với một trọng lực bề mặt yếu.
37093	Khối lượng sơ sinh là một tính trạng chịu ảnh hưởng di truyền của phẩm giống, các giống khác nhau có khối lượng sơ sinh khác nhau, khối lượng sơ sinh chịu ảnh hưởng số con sinh ra/lứa và lứa đẻ.
37094	"Khối lượng thiếu" này được gọi là khối lượng chênh lệch, và đại diện cho năng lượng được giải phóng khi hạt nhân được hình thành.
37095	Khối lượng trao đổi ngày càng tăng của các tài sản tài chính (cổ phiếu và trái phiếu) đã yêu cầu tính toán lại các tác động của nó trên tỷ giá hối đoái.
37096	Khối lượng trong vùng màu xám có thể được đơn giản hóa thành một khối lượng điểm (
37097	Khối lượng ước tính của nó gấp hơn 23,04 lần so với Sao Mộc.
37098	Khối này chủ yếu ảnh hưởng đến người dùng CANTV, công ty viễn thông quốc gia và nhà cung cấp lớn nhất của đất nước.
37099	Khởi nghĩa Hương Khê đến đây kết thúc.
37100	Khởi nghĩa thất bại.
37101	Khởi nghĩa Thu Thu được xem là cuộc nổi dậy vũ trang đầu tiên do Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo.
37102	Khởi nghiệp với những đoạn phim quảng cáo, dần dần Tobey trưởng thành hơn với việc xuất hiện trước ống kính máy quay và nhận được một số vai diễn nhỏ.
37103	Khởi nguồn của sông này nằm gần Mayutata.
37104	Khởi nhung thảo (
37105	Khối núi này, sau pha nâng đầu Miocene muộn, vẫn tồn tại như một đồng bằng đồi cao khoảng 170 - 200m, cho tới Pliocene giữa, khối núi đã đạt độ cao 600-650m, và các pha nâng sau đó đã đưa độ cao thêm 300-400m nữa.
37106	Khởi phát ở trẻ em hoặc thiếu niên.
37107	Khởi phát triệu chứng thường xảy ra trong vòng 40-50 năm, quá trình xảy ra nhiều biến chứng phức tạp, có thể đưa đến tàn phế.
37108	Khôi phục vào 3 tháng 7 năm 2011.
37109	Khối rẽ nhánh: có hai lọaị khối rẽ nhánh.
37110	Khối tài sản này tập trung rất lớn vào những người đứng đầu trong danh sách, trong đó top 20 người giàu nhất đã nắm giữ lượng cổ phiếu trị giá 300.000 tỷ.
37111	Khởi thuỷ của bệnh viện An Bình ngày nay là một ngôi chùa của đồng bào người Hoa, được xây cất từ năm 1892.
37112	Khó khăn càng chồng chất khi quân đội Anh triệt thoái làm mất thêm 50.000 chỗ làm.
37113	Khó khăn khi vận động thường bắt đầu từ 20 đến 40 tuổi.
37114	Khó khăn thì nhờ thầy bạn giúp đỡ, nói với các bác giúp đỡ, giữ sức khỏe, giữ tinh thần tốt.
37115	Khó khăn trong việc đưa ra một định nghĩa chính xác về entropy của một hệ chính là việc entropy không có tính bảo toàn.
37116	"Khó, khó thật!"
37117	Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói.
37118	Không ai bất mãn với việc ông được bổ nhiệm làm Tổng bí thư.
37119	Không ai bị ép buộc phải thuộc về một đức tin khác bằng phương tiện cưỡng chế hoặc khích lệ."
37120	Không ai biết chính xác có bao nhiêu người đã bỏ mạng tại nhà tù trong thời gian này, nhưng nguồn tin cho rằng số lượng có thể là gần 300 người.
37121	Không ai biết chính xác người ta bắt đầu sử dụng tiền dưới những hình thức đồng tiền kim loại từ khi nào.
37122	Không ai biết liệu những vườn cây này có bắt nguồn từ những kinh nghiệm trồng trọt và lâm nghiệp, như trường hợp trong nông lâm kết hợp, hay liệu chúng có được từ sự hiểu biết về các hệ sinh thái rừng, như trường hợp các hệ thống permaculture.
37123	Không ai biết rõ danh tính kẻ giết ông, cũng như động cơ giết người của hung thủ.
37124	Không ai bị tử thương, nhưng máy bay bị hư và bị thải loại trong tháng 5/1970.
37125	Không ai đã có thể tiếp tục bay đến được Trung Quốc nếu như không có một cơn gió mạnh ngẫu nhiên phía đuôi khi họ vừa rời khỏi mục tiêu, giúp gia tăng tốc độ bay thêm được 46 km/h (25 knot) trong vòng bảy giờ.
37126	Không ai dám nói, Lư Thực một mình kháng nghị không đồng ý. Đổng Trác giận dữ bãi hội, muốn giết ông.
37127	Không ai hiểu rõ mục đích của nó vì thiếu tài liệu ghi chép về thời kỳ này.
37128	Không ai phản đối Huỳnh Thúc Kháng làm Bộ trưởng Nội vụ vì ông có uy tín khắp cả nước.
37129	Không ai rõ Haller có thực sự giết Hermine không hay đó chỉ là một ảo giác trong Hí viện Ma thuật.
37130	Không ai rõ năm sinh, năm mất của Đặng Lộ nhưng nếu căn cứ vào những sự kiện xảy ra trong cuộc đời ông dưới các triều vua Trần thì có thể đoán ông sinh vào khoảng những năm cuối thế kỷ XIII.
37131	Không ai thực sự muốn sai về nó.
37132	Không ai tin rằng họ vô tội, thậm chí không phải là người bảo vệ công chúng.
37133	Không ai trên mặt đất bị thương.
37134	Không ai trong số các nài đua xe khác nhận được sự chú ý tương tự, mặc dù Wild Bill Shannon đã có chuyến lưu diễn ngắn với Blackie.
37135	Không ai trong số hai đứa trẻ biết chúng đang đi đâu.
37136	Không ai từng bị tổn hại khi được lắng nghe một cách thông cảm và thấu hiểu.
37137	Không ảnh 3 chiếc trực thăng CH-53 Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đậu trên khu vực hạ cánh Khách sạn.
37138	Không ăn nên ăn gỏi của hoặc cua chưa được nấu chín.
37139	Không áp dụng tù chung thân đối với người chưa thành niên phạm tội.
37140	Không bao lâu nhiều vấn đề phức tạp đã xảy ra trong Giáo hội.
37141	Không bao lâu sau cái chết của thái tử, Ngụy chủ nhận ra rằng Thái tử Hoảng không có tội, và trở nên rất hối tiếc vì việc làm của mình.
37142	Không bao lâu sau khi lên ngôi, Ý Tông đại xá trong nước.
37143	Không bao lâu sau, toàn bộ nước Trần được bình định.
37144	Không bên nào có sức mạnh nhân lực – hậu cần để có thể duy trì các chiến dịch quân sự kéo dài xa khỏi biên giới và do đó, không phía nào dám hành quân sâu vào lãnh thổ đối phương và kéo dài biên giới quá mỏng.
37145	Không bên nào có tầm ảnh hưởng tới chính phủ Syria hơn Nga trong việc thúc đẩy tiến trình chuyển tiếp chính trị.
37146	Không biết bằng cách nào mà Tom có thể hiểu tiếng người.
37147	Không biết có bao nhiêu đột quỵ xuất huyết thực sự bắt đầu như đột quỵ do thiếu máu cục bộ.
37148	Không biết đến Lionel, Joyce rời Ohio để sống cùng người thân ở Wisconsin, đưa Dave đi cùng và để Jeffrey hoàn toàn cô độc.
37149	Không biết là điều gì xảy ra sau phần mộ, sau đó tên này đã bỏ chạy và la thất thanh, sang ngày hôm sau thì vợ con ông lính gác ngục phát hiện tên Xướt chết cóng ở phía trước mặt tiền Côn Lôn.
37150	Không biết từ khi nào nhân dân gọi trung tâm xã là Nhà Đài địa danh này gắn liền với vùng đất, con sông chiếc cầu nơi đây, nó còn như là một cái tên hoài niệm về thời kỳ gian khổ mà anh hùng khi xưa.
37151	Không cam tâm, anh đã tìm đến Kami-sama để yêu cầu hợp thể.
37152	Không cam tâm nhìn người khác bị kết tội oan vì mình, Valjean ra tòa thú tội ("Who Am I? (The Trial)").
37153	Không cần chờ đợi, các đối tượng tiếp thị sẽ ngay lập tức phản hồi về nhu cầu của mình.
37154	Không cần đến việc làm, FitzGerald chuyến đến vùng quê Suffolk và sống lặng lẽ ở đó.
37155	Không cần ồn ào, không cần ầm ĩ, chỉ cần vài ba phút giây giản dị ngắn ngủi, tâm hồn Sasuke có thể trở nên rất yên bình.
37156	Không cần phải có các bài tập quá sức, nhưng cũng cần phải có các hoạt động thường xuyên như chạy nhảy.
37157	", "Không cần phải dính đến chuyện này, có bao giờ bạn nói dối để vội chuồn khỏi đây?"
37158	Không cần sử dụng sắc thái hoặc để phân biệt chi dưới vì cơ thể xuất hiện như một điểm đơn thuần trong kính viễn vọng.
37159	Không cần tán tỉnh hay nghi thức, ông biến Mailly làm nhân tình và tấn phong bà ta lên địa vị Công nương.
37160	Không cần thiết chỉ định phần tài nguyên khi liên lạc với người dùng khác.
37161	Không chắc chắn này áp đặt một giới hạn về sự tự tin của chúng tôi trong các phản ứng hoặc đầu ra của mô hình.
37162	Không chắc là chúng là những âm vị riêng biệt hay cụm phụ âm có /h/.
37163	Không chỉ ấn tượng với kiến trúc đẹp, chùa Ngọa Cương còn là di tích gắn với những thăng trầm của lịch sử dân tộc.
37164	Không chỉ bán hàng tại xưởng hay đổ hàng cho các mối buôn tới làng nghề.
37165	Không chỉ có các văn phòng làm việc, La Défense cũng là một trung tâm về thương mại và giải trí.
37166	Không chỉ có ngoại hình thu hút, ở ngoài đời Alek còn được mọi người yêu quý bởi tính cách thân thiện, gần gũi của mình.
37167	Không chỉ có nhóm của Barney mà Booker, Trench Mauser và Church cũng tham gia tiêu diệt bọn Sang.
37168	Không chỉ có những món ăn ngon, phong phú, các hàng quán ở Hội An còn có cách bài trí, phục vụ mang những nét riêng.
37169	Không chỉ có vậy, có một vài người Do Thái đã chuyển từ Israel và Châu Mỹ về Kazimierz.
37170	Không chỉ điều kiện ăn ở, tập luyện của các cầu thủ được cải thiện vượt bậc mà chế độ đãi ngộ cũng được quan tâm thích đáng.
37171	Không chỉ dựa vào dân, Nguyễn Hoàng còn vỗ về dân, yên dân, đặc biệt là biến giặc thành dân.
37172	Không chỉ dừng lại ở đó, ông Bernays tiếp tục thuê những minh tinh để chụp hình quảng cáo thông điệp nữ quyền hút thuốc lá, những bức ảnh đẹp khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ thay vì lên án.
37173	Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp các sản phẩm cho khối hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp, trong những năm cuối của giai đoạn này, MISA liên tiếp cung cấp các phầm mềm quản lý cho khách hàng khối hộ kinh doanh cá thể.
37174	Không chỉ kiểm soát chặt phim chiếu rạp, Trung Quốc cũng kiểm soát chặt các nội dung phim trên internet.
37175	Không chỉ là một kiến trúc sư nổi tiếng, bà còn nổi tiếng về với tác phẩm trong nghệ thuật sắp đặt, tranh vẽ và đồ nội thất.
37176	Không chỉ là thú vui tao nhã thường thấy, bộ môn nghệ thuật này còn là nơi để các Thư pháp gia chuyển tải những triết lý phương Đông, gửi gắm nỗi niềm, tâm tình, nhân sinh quan sâu sắc”.
37177	Không chỉ lạ về mẫu áo, chiếc áo dài hở cổ còn được ‘phá cách’ với họa tiết trang trí trên áo: nhành trúc mọc ngược.
37178	Không chỉ loại trừ những người cộng sản, Tổng thống Ngô Đình Diệm còn bỏ tù một số chính trị gia đối lập.
37179	Không chỉ Mai-k mà còn rất nhiều ca sĩ khác như GARNET CROW, Aya Kamiki, Shiori Takei, Sayuri Iwata, Sparkling*Point,.
37180	Không chỉ người lớn đấu khẩu, bọn trẻ cũng đối đầu nhau.
37181	Không chỉ phát huy được thế mạnh của mình trong dòng nhạc dance, sự thành công của album còn thể hiện với việc khai sinh cho Thanh Thảo hình ảnh mới với thương hiệu "Búp bê".
37182	Không chỉ phát triển và lan tỏa mạnh mẽ ở Việt Nam, Thiền Việt của Lê Thái Bình còn được cộng đồng quốc tế quan tâm đón nhận.
37183	Không chỉ sử dụng nhiên liệu lỏng, tên lửa Jupiter còn có kích thước lớn; ngay cả ở phiên bản sử dụng nhiên liệu rắn, nó vẫn nặng tới 160.000 pounds.
37184	Không chỉ tác động xấu đến môi trường, sinh vật ngoại lai còn là sát thủ của nhiều loài động thực vật quý hiếm.
37185	Không chỉ tập chạy một mình, các chú chó còn phải chạy theo cặp để làm quen với cảm giác chạy đua cùng đối thủ.
37186	Không chỉ thành công trong mảng truyền hình, Kathryn Bernardo cũng khẳng định tầm ảnh hưởng của mình trong mảng điện ảnh với nhiều bộ phim đạt doanh thu cao.
37187	Không chịu thua, De l'Isle cho người vận động và mua chuộc quan lại và "sĩ phu" vô liêm sỉ thảo ra bản kiến nghị ngày 15/3/1885 gửi Bộ trưởng Chiến tranh Pháp.
37188	Không chỉ vậy, phương thức mô phỏng chuyển động đang trở thành 1 thứ thú vị hơn lần trước.
37189	Không cho chó (hoặc mèo) ăn nho hoặc nho khô vì các loại thực phẩm này có thể gây bệnh thận ở vật nuôi.
37190	Không cho phép bất kỳ một ý kiến đánh giá hay bình luận nào về bất kỳ câu trả lời nào cho đến khi chấm dứt buổi động.
37191	Không "chúng tôi là một nhóm nhạc nữ", phụ nữ, đàn ông hay tuổi tác.
37192	Không có ai tử vong, và những người bị thương sau đó được chuyển sang Hoggatt Bay để điều trị.
37193	Không có bằng chứng cụ thể thời điểm Samarkand được thành lập.
37194	Không có bằng chứng khoa học nào cho thấy xenoglossy có thật trong thực tế.
37195	Không có bằng chứng nào cho thấy sự cải thiện mức đường huyết này duy trì được lâu hơn 4 tháng.
37196	Không có bảo đảm "chữa bệnh" cho bệnh lao tiềm ẩn.
37197	Không có bất cứ tiến triển nào của số kim cương ở Siberia, Lucas quyết định cùng người tình mới quay về St.
37198	Không có bất kì thông tin gì được tiết lộ cho người chơi, kể cả thởi điểm hay loại gian lận bị phát hiện.
37199	Không có bất kỳ đặc điểm địa hình nào có thể nhận dạng ở đây, điều này phần nào cho thấy Hokusai không quá quan tâm đến địa lý, và ông có thể cũng không chú ý đến sự mâu thuẫn này với tiêu đề bộ tác phẩm.
37200	Không có bất kỳ ghi chép nào về màu sắc của C. cypselurus khi nó còn sống.
37201	Không có các bản đồ chính xác về khu vực chịu tác động.
37202	Không có cách đơn giản nào để loại bỏ hoàn toàn các lỗi này, nhưng làm cho những người đánh giá biết về chúng thông qua đào tạo là hữu ích.
37203	Không có chiếc B-29 nào bị mất trong hai cuộc tập kích này.
37204	Không có chứng cứ nào cho rằng Handel đóng vai trò tích cực trong việc tuyển lựa và chăm chút phần nội dung của bản trường ca như ông đã làm cho Saul; có lẽ ông nhận ra rằng chỉnh sửa tác phẩm của Jennens là không cần thiết.
37205	Không có chuyến bay thường lệ thường xuyên đến sân bay.
37206	Không có công trình kỷ niệm cùng thời nào mà có thể được quy cho Intef I một cách chắc chắn.
37207	Không có con sông lớn nào tại đây, nhưng lại có các vịnh hẹp khoét sâu vào các ngọn núi khiến lượng nước do băng tuyết tan chảy hoặc bị các cơn bão cuốn ra biển.
37208	Không có con thừa kế, Minh Tông buộc phải nhận con của Đức Hưng Đại viện quân là Hà Thành quân Lý Công làm dưỡng tử.
37209	Không có cơ quan phát tiếng kêu nằm giữa phần đầu ngực và phần bụng ở cả hai giới.
37210	Không có CPU SPARC nào thực hiện các hoạt động chính xác bốn phần cứng vào năm 2004.
37211	Không có dạng ký hiệu âm thanh chuẩn nào được người Do Thái sử dụng, và các phương thức này và các giai điệu của nhà thờ Do thái bắt nguồn từ chúng được truyền trực tiếp, điển hình là từ chazzan đến người học việc của mình.
37212	Không có đảng nào kể từ sự chấp thuận hiến pháp năm 1987 có thể giành được đa số ghế, vì thế từ đó chủ yếu là những liên minh các đảng trong Viện dân biểu.
37213	Không có danh sách ca khúc phổ biến hoặc ảnh bìa cho album và mỗi bản nhạc của mỗi lãnh thổ phụ thuộc vào những gì đĩa đơn được phát hành ở đó và thành công.
37214	Không có đề cập đến được làm của bất kỳ người da đỏ trong bộ phim.
37215	Không có đích đến cuối cùng; người chơi phải bắt đầu lại khi mọi tế bào người đó bị nuốt.
37216	Không có định nghĩa đồng thuận duy nhất của một phong trào xã hội.
37217	Không có độ tuổi cố định nào mà bệnh nhân có thể được chăm sóc bởi bác sĩ lão khoa, một bác sĩ chuyên chăm sóc người già.
37218	Không có gì bất thường xảy ra được báo cáo khi cất cánh và lên cao.
37219	Không có gì khác được biết về sinh thái, hành vi, chế độ ăn uống, sinh sản, hoặc tình trạng bảo tồn.
37220	Không có gì là bất thường khi các hãng thu âm ngăn cấm nghệ sĩ nhạc pop hẹn hò trong một khoảng thời gian nhất định hoặc miễn là họ đã ký hợp đồng với công ty.
37221	Không có gì ngoài hoa hướng dương lớn ", ông viết trong thư gửi em trai.
37222	Không có giới hạn theo luật định đối với số lượng thành viên: Gay, p. 3. tháng 1 năm 2012, có khoảng 600 thành viên; tới tháng 6/2015 có hơn 650 thành viên.
37223	Không có hiện tượng nhạy cảm với da.
37224	Không có hiệu ứng đặc biệt, biên đạo cầu kỳ hay trang phục bắt mắt, video được quay rất đơn giản nhưng vẫn toát lên những cảm xúc mạnh mẽ như trong chính lời bài hát.
37225	Không có hoặc nguy cơ lây nhiễm cá thể và cộng đồng thấp.
37226	Không có Hoàng thân quốc thích nào của triều Achaemenes dám làm loạn với Gaumata để bảo vệ tính mạng của mình.
37227	Không có hội thảo, trường luật hoặc trường thần học riêng biệt.
37228	Không có hố nào với đường kính nhỏ hơn 3 km, bởi vì do khí quyển dày đặc cản trở các vật thể rơi từ ngoài vũ trụ.
37229	Không có kết thúc, vì marketing không dừng lại ngay cả sau khi bán hàng và cung cấp các dịch vụ hậu mãi, marketing còn tiếp tục gợi mở, phái hiện và thỏa mãn nhu cầu ngày một tốt hơn.
37230	Không có khả năng học phí, Hata chuyển sang học tại Trường Huấn luyện Quân đội, thay vào đó là tốt nghiệp lớp 12 của Học viện Quân đội Hoàng gia Nhật năm 1901 với tư cách là trung úy pháo binh.
37231	Không có khả năng tự nhận thức về siêu nhận thức, mọi người không thể đánh giá khách quan năng lực hoặc sự bất tài của họ.
37232	Không có khoảng thời gian nhất định để quá trình đau buồn xảy ra.
37233	Không có khu vực đô thi, có 5 Tổ chức hành chính tambon.
37234	Không có khu vực thành thị ở huyện này, có 4 Tổ chức hành chính tambon.
37235	Không có kinh nghiệm phát triển trò chơi điện tử, đội ngũ đã phải dành gần hai năm để tổ chức việc sản xuất.
37236	Không có liệu pháp cụ thể tồn tại, nhưng quản lý triệu chứng thường dẫn đến tiên lượng thuận lợi.
37237	Không có loại cơ thể rõ rệt vì chúng đã tiến hoá để chiếm giữ vị trí thích ăn côn trùng ở Madagascar.
37238	Không có loại hoạt động kiến tạo nào khác trên mặt đất có thể tạo ra động đất với quy mô này.
37239	Không có loài săn mồi nào lại thường xuyên tự mình bắt con mồi lớn như vậy.
37240	Không có lựa chọn thay thế thực sự cho đến khi Herman Dooyeweerd và D. H. Th.
37241	Không có một con rắn độc nào có mặt trong bức tranh, nhưng nhiều người La Mã thời bấy giờ đã giữ quan điểm rằng Cleopatra đã nhận được thuốc độc theo một cách khác thay vì bị một con rắn độc cắn.
37242	Không có một ngôn ngữ thống nhất trong cộng đồng Kanak, song nhóm Kanak lớn nhất nói tiếng Drehu.
37243	Không có một thi hài nào được phát hiện bởi vì những tên trộm mộ đã vơ vét gần như là sạch bách.
37244	Không còn ai còn nghi ngờ vào chiến thắng cuối cùng của Liên Xô nữa.
37245	Không còn đường thoát và bị tấn công từ bốn phía trong một diện hẹp, bộ binh La Mã rơi vào tình cảnh hỗn loạn, và cuối cùng theo như Polybius tả lại thì họ gần như chỉ còn biết đứng chờ chết.
37246	Không còn gì để hỏi, chánh án tuyên luôn án 10 năm tù biệt xứ.
37247	Không còn gì để mất, Cornell nói với Strachey tại sao anh ta được Paul thuê.
37248	Không có ngoại vật dơ bẩn.
37249	Không có nhân viên thủy thủ đoàn nào của tàu Doña Paz sống sót.
37250	Không có nhiều sử liệu về vụ việc này vì Thiên hoàng đã sai đốt những văn kiện liên quan.
37251	Không có nhiều thông tin về môi trường sống của R. abyssus.
37252	Không còn phải tài trợ cho nỗ lực chiến tranh của Yuri, vị Chủ tịch của Massivesoft Corporation quyết định tài trợ cho quân đội Đồng Minh để trả ơn.
37253	Không còn tin tưởng ở sư đoàn 86 Romania, Paulus dùng sư đoàn này làm nhiệm vụ của công binh và hậu cần thay cho các đơn vị Đức được đưa ra tuyến trước.
37254	Không có phân loài nào của Rắn hổ lục đầu vàng hiện đang được công nhận.
37255	Không có PowerPoint các phiên bản 5.0 hoặc 6.0, vì Windows 95 ra đời cùng với Word 7.0.
37256	Không có quá nhiều điều để thích: Con cá mập bạch tuộc này có thể đi bộ trên các tua của nó.
37257	Không có răng, tê tê cũng không có khả năng nhai; tuy nhiên, trong lúc kiếm ăn, chúng ăn phải những viên đá nhỏ tích tụ trong dạ dày.
37258	Không có rãnh ở các góc của miệng.
37259	Không có siêu bão lớn xảy ra vào ngoài mùa.
37260	Không có siêu sao khônhr lồ đỏ, sao cực siêu khổng lồ xanh hoặc các biến sao màu xanh dạ quang trong cụm.
37261	Không có số cắt đơn lẻ nào đã được đồng ý cho một căn bệnh được coi là hiếm.
37262	Không có sông bảo vệ, người Pháp e ngại việc tiến hành giao chiến.
37263	Không có sự đồng thuận về mối quan hệ giữa các ngôn ngữ này và với các ngôn ngữ của các vương quốc sau này.
37264	Không có sự giao tiếp nào được cho phép và các hành khách cũng không được quyền rời khỏi con tàu.
37265	Không có sự nhìn nhận nhất quán về sự tác dụng của tác nhân ion và phi ion.
37266	Không có sự phân chia giai cấp trong các lãnh địa này.
37267	Không có tai nạn nghiêm trọng nào được ghi nhận trong khoảng 24 năm chiếc máy bay được vận hành bởi hãng hàng không này.
37268	Không có tài nguyên địa phương ở đây.
37269	Không có thay đổi đáng kể về dược động học ở những đối tượng bị suy gan.
37270	Không có thiết bị nâng cấp cho màn hình đơn sắc.
37271	Không có thời gian cụ thể cho sự khởi phát của urê huyết đối với những người bị mất dần chức năng thận.
37272	Không có thuốc chuyên trị đặc biệt bệnh cho tay, chân và miệng.
37273	Không có tiền đồ công việc, cuối cùng ông đã tìm việc làm ở một công ty xe hơi nhỏ CMN (Costruzioni Meccaniche Nazionali) thiết kế lại thân xe tải và xe khách nhỏ.
37274	Không có tiếp viện, tình hình trên đảo trở nên vô vọng, nhưng người Nhật quyết chiến đấu cho đến người cuối cùng.
37275	Không có tính năng nào trong số này được sử dụng trong các phiên bản sau của DOS, nhưng chúng được sử dụng để tạo nền tảng cho nhân OS / 2 1.0.
37276	Không có trang phục dân tộc chính thức, song một vài dạng tồn tại từ lâu như Pearly Kings and Queens có liên hệ với tầng lớp lao động tại Luân Đôn, vệ binh của nữ vương, trang phục Morris và người canh tháp Luân Đôn.
37277	Không có triệu chứng hay dấu hiệu chuyên biệt nào để nhận biết việc nhiễm giun móc.
37278	Không có trường hợp tử vong nào xảy ra dưới 10 tuổi tính đến ngày 26 tháng 2 năm 2020.
37279	Không có vấn đề gì về sức khỏe, nhưng tai phải được kiểm tra thường xuyên, vì "môi trường ẩm ướt dưới tai tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của nấm hoặc vi khuẩn."
37280	Không có vàng hay ngoại tệ, tiền do Lý và Diêm ban hành chỉ là giấy vụn.
37281	Không có video âm nhạc chính thức cho bài hát, chỉ có phần trình diễn trực tiếp của Allen trong tour diễn của cô.
37282	Không có vị thần hay linh hồn nhân từ nào trong vũ trụ, chỉ có những con quỷ và ác thần, và những tôn giáo dành riêng cho chúng đang ngày càng phát triển.
37283	Không có vị vương hậu nào của Menkauhor được xác định một cách chắc chắn.
37284	Không có vua của Hungary nào được coi là chính danh mà không được trao vương miện này.
37285	Không có vụ án nào trong số các vụ án này bị hủy hay sửa lớn, không quá hạn xét xử.
37286	Không có yếu tố lãng mạn nào có mặt trong tiểu sử của các vị thánh tử đạo này vào đầu thời trung cổ.
37287	Không dám chối từ lần thứ ba, nhưng mỗi khi trò chuyện với người khác, ông tỏ ý buồn bã không vui.
37288	“Không dám nhìn vào đôi mắt ấy… đôi mắt Pleiku Biển Hồ đầy” đây là một câu hát nằm trong bài Đôi Mắt Pleiku, và chỉ với một câu hát thôi đã khiến người nghe mường tượng ra được vẻ đẹp của người con gái núi rừng.
37289	Không đạt được yêu cầu nhày có thể dẫn đến từ chối nhập cảnh vào Thái Lan.
37290	Không Dã Thượng Nhân là người đầu tiên tín ngưỡng đức A-di-đà và truyền bá công khai việc niệm Phật giữa chợ và vì vậy mang biệt hiệu là Thị Thánh.
37291	Không đồng tiền quốc gia nào được phép tăng giá hay mất giá quá 2,25% với các đồng tiền quốc gia khác.
37292	Không đủ lực lượng để tiếp tục đột phá, ngày 15 tháng 9, tướng Ewald von Kleist phải ra lệnh cho toàn bộ Tập đoàn quân xe tăng 1 ngừng tấn công.
37293	Không dừng lại ở đó, Anthemius còn bổ nhiệm cho một Nguyên Lão nghị viên gốc Gaul và thậm chí ngay cả những quý tộc mà không có sự nghiệp nào đáng kể như Magnus Felix và nhà thơ xứ Gaul Sidonius Apollinaris.
37294	Không dừng lại ở đó, còn vô số câu chuyện về sự xa xỉ của Tiểu Chu hậu.
37295	Không dừng lại ở đó, Woo Hwan cũng là người mà Seung Mi - em gái kế của Eun Sung yêu thầm bao lâu nay.
37296	Không được biết chuyện gì đang xảy ra ngày ấy, Skorzeny đã đáp chuyến tàu đêm tốc hành đi Wien, nhưng giữa đường con tàu bị chặn lại.
37297	Không được đưa vào sản xuất.
37298	Không được liệt kê trong Uni-Ham; đã từng được đưa vào họ Scrophulariaceae.
37299	Không gian bên trong nhà thờ rộng rãi với sự xuất hiện của các cột hình chữ thập; gian giữa trung tâm được phân chia bởi các cột từ các lối đi hai bên và cấu trúc được kết thúc với một mái vòm lớn.
37300	Không gian Hausdorff đôi khi cũng được gọi là không gian tách được.
37301	"Không gian" là một cách để tâm trí trật tự hóa "cảm giác" nhưng tự nó thì không phải là một cảm giác: con người không thể trải nghiệm được "không gian" mà trải nghiệm các vật thể được cấu trúc về mặt không gian.
37302	Không gian này giúp cho khách tham quan đến với hội chữ không chỉ để xin và cho chữ, mà còn được trải nghiệm nét xưa, giá trị truyền thống của ông cha trong ngày Tết cổ truyền.
37303	Không gian thuộc địa được xem là mục tiêu dài hạn của một số chương trình không gian quốc gia.
37304	Không gian với khói thuốc lá sẽ cần phải thông gió nhiều hơn để đạt được chất lượng không khí mà có thể cảm nhận được tương đương với môi trường không có khói thuốc lá.
37305	Không giới hạn thời gian.
37306	Không giống ba mùa trước, truyền thông xã hội không còn được đưa vào chương trình.
37307	Không giống đa số những model sau của Fitter, nó giữ lại đầu vào không khí, cho phép máy bay đạt được vận tốc Mach 2.1.
37308	Không giống hầu hết các vùng nước mặt, nước mưa thường có độ kiềm rất thấp (khả năng trung hoà axit) và do đó bụi tro có thể làm axit hóa nước trong bể.
37309	Không giống hầu hết những người bạn khác cùng bang Virginnia vào thời ấy, Madison không học Đại Học William&Mary, nơi đất thấp Williamsburg, khí hậu khiến ông dễ ​​bị nhiễm bệnh và không tốt cho sức khỏe yếu ớt của ông.
37310	Không giống như -100 ban đầu, -100B được cung cấp với các động cơ Pratt & Whitney JT9D-7A, General Electric CF6-50 hoặc Rolls-Royce RB211-524.
37311	Không giống như bộ phim đầu tiên, Happiest Story in the Universe!
37312	Không giống như các bang khác trong Liên bang Đức, chính quyền của các đảng phái dân chủ, chiếm đa số ở Phổ, không bao giờ bị lâm vào khủng hoảng.
37313	Không giống như các cổng khác, nó được xây dựng để ngăn lửa lan từ Khu phố cổ được xây dựng dày đặc đến cây cầu gỗ mới được xây dựng bắc qua sông.
37314	Không giống như các công ty khác, JYP Entertainment sở hữu công ty xuất bản âm nhạc của riêng mình như một công ty riêng biệt dưới nhãn hiệu này.
37315	Không giống như các game trước của series thường dựa theo nội dung trong truyện Dragon Ball, trò chơi có một câu chuyện hoàn toàn mới, có những tính năng nhân vật riêng của người chơi.
37316	Không giống như các game trước trong sê-ri này tập trung vào việc sử dụng một nhân vật chính duy nhất để dẫn dắt câu chuyện, Legion có khả năng điều khiển nhiều nhân vật trong các bối cảnh của trò chơi.
37317	Không giống như các legatus legionis (có một đội ngũ sĩ quan tham mưu gồm 6 Tribunus militum (Giám quân) và một praefectus castrorum – "quân doanh trưởng"), một praefectus Auxilia không có đội ngũ tham mưu chuyên môn.
37318	Không giống như các món ramen khác, chỉ cần một chảo để nấu trong khi mì được luộc trong nước dùng.
37319	Không giống như các nhóm khu vực khác ở Ba Lan, người Tây Nguyên từ Podhale mặc trang phục truyền thống (hoặc các yếu tố của nó) hàng ngày.
37320	Không giống như các quốc gia khác của Vương quốc Anh, không có nơi ở chính thức cho thành viên nào của hoàng gia ở xứ Wales.
37321	Không giống như các Rinnegan khác, con mắt của cậu có sáu dấu tomoe và mang theo toàn bộ nhãn thuật của Saringan, đồng nghĩa với việc Rinnegan 6 tomoe của cậu có thể sử dụng được Amaterasu mà không bị biến mất.
37322	Không giống như các SSRI khác, dapoxetine được hấp thụ và đào thải nhanh chóng trong cơ thể.
37323	Không giống như Ceberus, quyền năng của Yue dựa rất nhiều vào năng lượng của chủ nhân.
37324	Không giống như chiếc A-3 đã thực hiện một số phi vụ ném bom, chiếc Destroyer chưa từng được sử dụng làm máy bay ném bom tại Việt Nam.
37325	Không giống như chiếc B-2, đòi hỏi phải được đậu trong những nhà chứa có điều hòa nhiệt độ, chiếc F-22 có thể được bảo dưỡng tại các nhà chứa thông thường.
37326	Không giống như chồng mình, bà không thích cuộc sống ở đất nước này và thường bị những cơn trầm cảm dài hạn.
37327	Không giống như CPA, CMA liều cao dường như không liên quan đến nhiễm độc gan.
37328	Không giống như Eun-bi là người thân thiện, vui vẻ thì Eun-byul lại khá khó gần và hay giấu kín cảm xúc.
37329	Không giống như Flex 1.0 và 1.5, Dịch vụ dữ liệu Flex không bắt buộc để triển khai các ứng dụng Flex.
37330	Không giống như gosanke, họ không cai quản các phiên.
37331	Không giống như hai bài hát trước đây của bộ đôi, tài liệu nguồn không dựa trên trang web lưu trữ Monogatary.
37332	Không giống như hai người tiền nhiệm, Thant nghỉ hưu sau mười năm giao thiệp với toàn bộ các đại cường quốc.
37333	Không giống như hai thế hệ đầu tiên, hai trong số các Pokemon "khởi đầu" của Ruby và Sapphire có thêm hệ thứ hai ở dạng tiến hóa cuối cùng, cho chúng một phạm vi khả năng rộng hơn.
37334	Không giống như hạt giống của các giống cà chua khác, chúng ta không thể mua hạt giống 'Kumato'.
37335	Không giống như hầu hết các hợp chất khác, độ tan của canxi phosphat trở nên thấp hơn khi nhiệt độ tăng.
37336	Không giống như mái trung não (là một cấu trúc chức năng cảm giác nằm ở phía sau), trần trung não nằm ở phía trước có chức năng vận động.
37337	Không giống như mẫu H, mẫu M có ngăn chiến đấu lùi về phía sau, nhỏ và cao hơn bản cũ.
37338	Không giống như một số khu bảo tồn loài hổ khác, đang có số lượng hổ suy giảm mạnh, khu bảo tồn Corbett là một trong những câu chuyện thành công của Ấn Độ, với quần thể hổ ngày càng tăng.
37339	Không giống những con mèo bình thường khác, khỉ cáo và mèo mã đảo thuộc về động vật có vú nguyên thuỷ, có giá trị khoa học quan trọng đối với việc nghiên cứu sự tiến hoá của sinh vật, được mệnh danh là thạch hoá sống.
37340	Không giống như những buối diễn trực tiếp khác, phần giới thiệu với chiếc Cổng Lớn ở Kiev được chiếu lướt trên màn hình.
37341	Không giống như những cách cư xử nội tâm, những cách cư xử biểu lộ gồm, hay liên kết trực tiếp với, các giai đoạn bạo lực.
37342	Không giống như những cầu thủ trẻ Sagna và Kaboul đã xây dựng được một vị trí vững chắc trong đội hình một cách nhanh chóng, Diaby chỉ ra sân năm trận ở giải vô địch trong nửa đầu mùa giải.
37343	Không giống như những mùa giải trước, vòng play-offs sẽ không được tổ chức dưới dạng loại trực tiếp 2 lượt đi và về.
37344	Không giống như những vệ tinh trước đó, ngay cả các vệ tinh đầu tiên của Chelomey là Polyot-1 (1963) và Polyot-2 (1964) cũng có thể tự thay đổi quỹ đạo của chúng.
37345	Không giống như ở La Brea, nhiều xương bị gãy hoặc có dấu hiệu bị phong hóa.
37346	Không giống như phiên bản của Furuya, bộ truyện tranh này mô tả cảm xúc tiêu cực và quan hệ tình dục của con người như những xúc tu, đã mê hoặc Ninose từ khi anh ta 5 tuổi.
37347	Không giống như phiên bản năm 1987, loạt phim này chuyển thể từ các phiên bản của Trương Ngạc (Cheng-Gao).
37348	Không giống như phiên bản PlayStation phát hành lại Final Fantasy IV có trong phần tổng hợp Final Fantasy Chronicles sau này, kịch bản về cơ bản không thay đổi.
37349	Không giống như quốc gia Ava thù địch ở phương bắc, Hanthawaddy được hưởng hòa bình, và thịnh vượng nhờ buôn bán với nước ngoài.
37350	Không giống như tất cả các chiropterans khác, Nữ hoàng có diện mạo con người ở mọi thời điểm, mặc dù họ có thể sửa đổi đôi chút vẻ ngoài.
37351	Không giống như thời gian mới phát triển tại Riyadh khi các cấu trúc địa phương bị san bằng mà không cần cân nhắc, hiện có đánh giá mới về kiến trúc truyền thống.
37352	Không giống như thông lệ ở các triều đại sau này, người cha thường gửi cho những người con trai trưởng thành đã lập gia đình đi cùng với phần tài sản của gia đình.
37353	Không giống như trò chơi đầu tiên, sau khi người chơi bị giết, có khả năng, thay vì màn hình Game Over, một trong bốn minigame 8 bit sẽ xuất hiện với các hướng dẫn được đưa ra ở đầu mỗi.
37354	Không giống như vé tại World Cup nam năm 2006 ở Đức, vé của World Cup nữ không được cá nhân hóa.
37355	Không giống như Wii, phần cứng của Wii U có đồ họa độ nét cao.
37356	Không giống như xà phòng chứa natri và kali, canxi stearat không hòa tan trong nước và không tạo bọt tốt.
37357	Không giống phiên bản Mk.
37358	Không giống The Iron Ladies, Beautiful Boxer mang ít tính hài hước hơn trong nhịp phim.
37359	Không giống trong một đàn cừu, người ta rất dễ nhận ra con cừu đen lẻ loi trong đàn, và càng dễ loại ra và đưa nó lên lò nướng.
37360	Không giống với quỹ Mozilla, tập đoàn Mozilla là một đối tượng có đóng thuế, cho phép nó có nhiều quyền hạn hơn trong các hoạt động kinh doanh và tạo doanh thu.
37361	Không hề có khái niệm gì về tuổi già tồn tại trong tâm trí họ lúc đó.
37362	Không hiếm doanh nghiệp nhà nước yếu kém, khi cổ phần hóa đã tranh thủ liên kết với các công ty khác dưới vỏ bọc hợp tác kinh doanh nhằm thâu tóm “đất vàng”.
37363	Không hiểu do may mắn hay xui xẻo mà anh chàng cứ gặp đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, buộc anh phải trổ đủ 69 phép thần thông biến hóa để che giấu sự bất thường của mình.
37364	Không hiểu sao lúc đó, tôi không nghĩ gì đến sự nguy hiểm, không nghĩ tới bản thân, thân xác mình."
37365	Không hoạ sĩ nào khác mà đã học tập với Ingres thành công trong việc xây dựng cá tính mạnh, trong đó những người nổi tiếng nhất là Jean-Hippolyte Flandrin, Henri Lehmann và Eugène Emmanuel Amaury-Duval.
37366	Không hỗ trợ dịch chuyên ngành cũng như trợ giúp từ phía người dùng.
37367	Không hy vọng vào việc khởi đầu một chiến dịch riêng biệt, hoàng đế liền ra lệnh hành hình tất cả các tù binh, ngay cả một viên thủ lĩnh Seljuk đã đề nghị trả một khoản tiền chuộc lớn nhằm đổi lấy mạng mình.
37368	Không kể các hợp tác xã đánh cá, làm muối, khai thác gỗ, thì đến cuối năm 1960 ở miền Bắc đã có 2760 hợp tác xã chuyên sản xuất các mặt hàng về thủ công nghiệp.
37369	Không kể những người tốt số, hợp tuổi được mời đi xông đất, vào sáng sớm ngày này, người Việt cổ thường không ra khỏi nhà, chỉ bày cỗ cúng Tân niên, ăn tiệc và chúc tụng nhau trong nội bộ gia đình.
37370	Không kham nổi, hai người cùng xuống chân núi.
37371	Không khí bên trong được điều hòa tự động để cân bằng tại những nơi thiếu dưỡng khí mà tàu chạy qua.
37372	Không khí căng thẳng buộc phái bộ Anh rời Băng Cốc.
37373	Không khí chính trị Serbia từ sự ra đi của Milošević vẫn còn căng thẳng.
37374	Không khí có liên quan nhiều hơn khi số lượng các cửa hàng cạnh tranh tăng lên và sự khác biệt về sản phẩm hoặc giá cả là nhỏ.
37375	Không khí có thể tăng lên do sự (
37376	Không khí của một không gian thương mại có thể được phân chia trong bầu không khí dự định: không gian được thiết kế; và bầu không khí nhận thức: nhận thức của người tiêu dùng về không gian đó.
37377	Không khí được cấp qua AHU và sử dụng các ống gió để thổi vào các không gian cần làm mát.
37378	Không khí, không còn nhiều hơi ẩm, tiến qua các ngọn núi tạo ra một mặt khô hơn gọi là "bóng mưa".
37379	Không khí, nằm trong các khoảng không gian giữa các hạt đất, và nước, nằm trong các khoảng không gian cũng như bề mặt các hạt đất, chiếm khoảng một nửa thể tích của đất.
37380	Không khí rất nặng nề dù Yoshitsugu cam đoan mình không biết cũng như không đọc.
37381	Không khí tự do ở New York cho phép tất cả những ảnh hưởng này phát triển.
37382	Không khí ven biển được coi là tốt cho sức khỏe vì hàm lượng ozon được cho là của nó; nhưng mùi gây ra niềm tin này thực chất là mùi của các chất chuyển hóa từ rong biển được halogen hóa.
37383	Không Không Nhi, một trong những tay sai của Vương Bá Thông đã bắt cóc Đoàn Khắc Tà để yêu cầu Đoàn Khuê Chương không giúp đỡ Đậu Lệnh Khản.
37384	Không kiềm được tức giận, Lã Mông bèn giết chết viên lại đó.
37385	Không làm sao so sánh được với những cuộc tuần hành ở Hà Nội, nơi đây Việt Minh động viên 20 đến 30 vạn người trong hàng giờ đồng hồ liền trước lễ đài và trong bầu không khí cuồng nhiệt, phấn khởi, không có gì là giả dối hết".
37386	Không làm tròn nhiệm vụ, ông bị chúa Nguyễn lột hết chức quyền.
37387	Không lâu, ông được chuyển sang làm Chánh viên tướng quân.
37388	Không lâu sau anh gia nhập Churchill Brothers sau khi tốt nghiệp học viện.
37389	Không lâu sau, bà cùng Trương Tiệp dư được lập làm Uyển nghi (婉仪), rồi cuối cùng là Quý phi (贵妃).
37390	Không lâu sau, Biên Hồng tạo phản, giết thái thú Đan Dương Tôn Dực, hết thảy đều trúng với lời Lưu Đôn tiên đoán.
37391	Không lâu sau, các tướng Tống là Lưu Đình Khánh, Vương Ly, Vương Hoán, Dương Hoài Trung, Tân Hưng Tông lần lượt kéo đến hợp sức, lần lượt chiếm lại các thành trì từ tay Phương Lạp.
37392	Không lâu sau chiến thắng của Phổ tại Königgrätz, Bismarck yêu cầu Quốc hội chi một số tiền đáng kể cho quân đội, gây ra một cuộc tranh cãi giữa các nghị sĩ.
37393	Không lâu sau, chim bồ câu mổ vào đĩa (hoặc kích thích) một cách thường xuyên.
37394	Không lâu sau, có người trói ông đưa đến trước trướng.
37395	Không lâu sau đại quân Sở tan vỡ.
37396	Không lâu sau đó, anh có với cô một đứa con là Francois trước khi lên đường ám sát Napoleon.
37397	Không lâu sau đó, cậu đã thể hiện nhiều buổi diễn kịch ở trường và nhiều điểm thương mại địa phương.
37398	Không lâu sau đó, Dai đã gập Leona, công chúa nước Papunika và đã được cô tặng cho thanh đao Papunika.
37399	Không lâu sau đó là nhà thờ đầu tiên được xây dựng, thay thế cho nhà thờ nhỏ.
37400	Không lâu sau đó Lion bị đánh trúng liên tiếp nhiều phát đạn, nhưng chỉ có một phát nghiêm trọng.
37401	Không lâu sau đó mẹ anh qua đời, rồi Usopp trở thành thủ lĩnh trong "trò chơi hải tặc" của ba cậu bé trong làng, là Ninjin, Tamanegi và Pilman.
37402	Không lâu sau đó, một trái đại bác rơi trúng hầm chỉ huy cứ điểm Gabrielle.
37403	Không lâu sau đó, ngày 17 tháng 10, quân Anh đánh bại và bắt giữ Vua David II của Scotland tại Trận Neville's Cross.
37404	Không lâu sau đó, nó đi đến Xưởng hải quân Charleston để đại tu chuẩn bị xuất biên chế.
37405	Không lâu sau đó, Norfolk lại bị hư hại bởi bom ném trong một trận không kích nặng nề, buộc nó phải vào ụ tàu để sửa chữa, lần này là tại Clyde.
37406	Không lâu sau đó, ông cũng xin từ chức huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia Tunisia sau khi Tunisia bị thua trong trận tranh vé vớt dự vòng chung kết bóng đá thế giới năm 2014.
37407	Không lâu sau đó, ông được đổi sang biên chế của Trung đoàn Bộ binh số 16 (số 3 Westfalen).
37408	Không lâu sau đó, Tòa Thánh mật báo việc chọn linh mục Casimir Vương Di Lộc làm Giám mục chính tòa Giáo phận Thiên Thủy, giáo phận đã trống tòa 22 năm, kế vị Giám mục người Đức Peter G. Grimm.
37409	Không lâu sau, do từng được đi học trước năm 1945, tháng 1 năm 1949, ông được điều về làm văn thư bảo mật cho Ủy ban Kháng chiến Hành chính Đắc Lắc.
37410	Không lâu sau đó Walke nối gót Preston đi vào nghĩa địa tàu cạnh đảo Savo.
37411	Không lâu sau Gia Cát Đản bị tiêu diệt.
37412	Không lâu sau khi Biden rút khỏi cuộc đua vào vị trí ửng cử viên Tổng thống, Obama đã nói riêng với ông rằng Obama muốn ông giữ một vị trí quan trọng trong chính quyền của mình.
37413	Không lâu sau khi chiếc điện thoại di động HTC Dream (có tên là "T-Mobile G1" ở Hoa Kỳ) được ra mắt tháng 9 năm 2008, người ta đã phát hiện ra một phương pháp giành được quyền truy cập cao cấp (được gọi là "
37414	Không lâu sau khi họ đi khỏi, nhóm của Gareth xuất hiện từ hướng đối diện và tiến về phía nhà thờ.
37415	Không lâu sau khi lên chấp chính, bắt đầu từ năm 1956, Chính quyền Đệ Nhất Cộng hòa xúc tiến cải tổ cho nền hành chính thêm đồng đều và dễ kiểm soát hơn, phân chia lại địa giới, biến đổi diện tích và dân số của nhiều tỉnh.
37416	Không lâu sau khi nhậm chức, ông nhìn nhận: "Những cải tiến về vũ khí bộ binh đòi hỏi một thay đổi về chiến thuật của tất cả các binh chủng".
37417	Không lâu sau khi từ nhiệm, Giám mục Reyes qua đời, ngày 30 tháng 4 cùng năm hưởng thọ 76 tuổi.
37418	Không lâu sau khi Tướng Lee đầu hàng, khi được hỏi nên đối xử với phe thất trận như thế nào, Lincoln trả lời, "Hãy để họ thoải mái".
37419	Không lâu sau, người Tây Hạ lại xâm phạm Kính Nguyên lộ; đúng lúc ấy thì Triệu Tiết mất, hưởng thọ 65 tuổi, được tặng Hữu quang lộc đại phu.
37420	Không lâu sau, những người thợ khác tạo ra những chiếc pianoforte với búa.
37421	Không lâu sau, nó trở thành thủ đô của Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Slovakia, một trong hai quốc gia được giải phóng của Tiệp Khắc.
37422	Không lâu sau, ông bị đày đến Ropsha và mất ở đó sau vài ngày, thọ 34 tuổi.
37423	Không lâu sau, quân Tấn hết lương, nhiều người đề nghị lui về phía đông hội họp với đại quân, Thẩm Lâm Tử kịch liệt phản đối, mọi người mới trấn định trở lại.
37424	Không lâu sau thì cha ông đỗ Phó bảng, ông liền theo cha về quê nội.
37425	Không lâu sau, tổ chức bảo hộ Năng lực Gia do anh cậu đứng đầu bị khủng bố, Tomori Nao và Kumagami bị bắt làm con tin.
37426	Không lâu sau, Tống Cảnh bị Võ Tam Tư trục xuất sang Bối châu.
37427	Không lâu sau, Toni từ bỏ khi nhận ra rằng Vincenzo đã thiết lập một công việc được thiết kế để đảm bảo Toni sẽ bị cảnh sát bắt.
37428	Không lâu sau, Trương Nhu giết Giả Vũ, thống lĩnh các quân, nhưng sau bị quân Mông Cổ đánh bại ở Lang Nha lĩnh, đầu hàng Mông Cổ, khiến Hà Bắc rung chuyển.
37429	Không lâu sau, Từ Ôn ám sát Trương Hạo, tự mình nắm quyền nhiếp chính, trấn an Sử thái phu nhân rằng ông ta không có ý định soán vị.
37430	Không lâu sau, Vũ Canh dụ bộ lạc Hoắc Địa theo mình, cùng Quản Thúc Tiên, Hoắc Thúc Xử và Sái Thúc Độ nổi dậy chống nhà Chu.
37431	Không lực Hải quân gồm năm hạm đội không quân.
37432	Không lực Ireland sử dụng 6 chiếc Fouga Magister, 4 chiếc trong số đó được trang bị cho đội bay biểu diễn Silver Swallows.
37433	Không lực Lục quân Hoa Kỳ cũng chuyển đổi 218 chiếc B-24D và B-24E thành máy bay chở dầu C-109.
37434	Không mất tính tổng quát có thể xem G liên thông.
37435	Không may, bọn Hành tinh Đen phát hiện và truy đuổi khiến Doraemon mất bình tĩnh và lôi ra những món đồ linh tinh.
37436	Không may cho Kobori, Angsumalin căm ghét những người Nhật xâm lược.
37437	Không may chồng bà mất sớm, để lại cho bà một người con trai còn đi chập chững.
37438	Không may, DJ phản bội nhóm Finn và tiết lộ cho Tổ chức Thứ nhất biết về cuộc di tản, khiến nhiều tàu cứu hộ bị phá hủy.
37439	Không may là các cửa hút khí này dẫn tới nhiều vấn đề, 3 máy bay và phi công lái chúng đã mất khi máy bay bổ nhào.
37440	Không may, Nghi Dân biết được, nên cũng giết Đào Biểu luôn.
37441	Không may thay, Hải quân Mỹ đã không nhận thức được đầy đủ điều này sẽ gây hại đến tính năng những chiếc máy bay phản lực mới của họ.
37442	Khổng Minh đại truyện có ghi rõ, thừa tướng Gia Cát sau khi xuất sơn,mọi việc ở nhà đều được Gia Cát phu nhân chu toàn tất cả, vợ chồng kính nhau như khách,chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn hay xung đột gì.
37443	Khổng Minh nghe xong giật mình, phục lạy xuống đất mà thề "thần xin dốc hết sức khuyển mã phò tá thái tử, cúc cung tận tụy đến chết mới thôi".
37444	Khổng Minh và Khổng Lượng trở thành hai viên Kiều tướng bộ quân của Lương Sơn, có nhiệm vụ bảo vệ(hoặc giám sát) Lư Tuấn Nghĩa.
37445	Không một ai có ý định dựng lên một bức tường cả!"
37446	Không một ai trong số thủy thủ đoàn và hành khách trên chiếc Mary Celeste được tìm thấy.
37447	Không một cơ cấu thương mại thực sự nào cho việc tách chiết vàng từ nước biển đã từng được xác nhận.
37448	Không một loài linh trưởng nào khác kể cả đười ươi Borneo có tập tính này.
37449	Không một nữ diễn viên diễn xuất nhiều, đang ở tột đỉnh của danh vọng, chắc chắn thành công và hái ra tiền trong thập niên 1960 như Christie, lại đóng càng ngày càng ít phim trong thập niên 1980.
37450	Không một tổ chức hoặc cá nhân nào có thể thực hiện quyền mà không xuất phát từ nguyên tác đó.
37451	Không một xu dính túi, anh đồng ý làm một công việc kiểu như một người giám sát ban đêm cho một ông trùm tội phạm địa phương, người sở hữu một nhà nghỉ tồi tàn.
37452	"không muốn làm suy yếu Đảng Cộng sản Liên Xô khi ủng hộ cuộc chiến giành độc lập ở Đông Dương", vì thế, Stalin đã "khoán" cho Trung Quốc nhiệm vụ hỗ trợ Hồ Chí Minh và Việt Minh.
37453	Không muốn phải bỏ phí thời trai trẻ trong nhà tù, Frank quyết định tìm cách trốn.
37454	Không muốn và cũng không thể tiếp tục giả vờ, Masashi thú nhận tất cả mọi chuyện với Yuna, nhưng không được cô chấp nhận trong nhất thời.
37455	Không nản chí, bà đã luyện tập không ngừng để nâng cao kĩ thuật múa.
37456	Không nản chí, Rumphius và những người giúp việc ông lần đầu tiên hoàn thành cuốn sách năm 1690.
37457	Không nản lòng, Merelli đã thuyết phục ông viết một vở opera khác mặc dù ông vẫn còn chìm ngập trong đau khổ bởi cái chết của vợ và các con.
37458	Không nao núng, Kurita tiếp tục cuộc chuyển quân.
37459	Không nên có yếm cổ trễ đung đưa hoặc to quá mức.
37460	Không nên đánh giá quá mức một dấu hiệu tích cực.
37461	Không nên hút thuốc lá hoặc sử dụng thực phẩm trong khu vực làm việc.
37462	Không nên nhầm lẫn biệt hiệu với tên mới thay thế các tên cũ và trở thành tên sử dụng thực sự của cá nhân.
37463	Không nên nhầm lẫn với hydroxyprogesterone axetat, hydroxyprogesterone heptanoate hoặc medroxyprogesterone axetat.
37464	Không nên nhầm với Vùng Thành phố Sheffield (Sheffield City Region) là một thuật ngữ phi chính thức nhưng vẫn khá phổ biến nhất là trong cộng đồng doanh nghiệp.
37465	Không nên quá tin vào tiên tri, có thể gây hoang mang hoặc mê tín dị đoan.
37466	Không ngạc nhiên khi các thuộc tính cơ bản của một chuỗi cung ứng "theo nhu cầu" là các phong trào vật chất (hoặc thực hiện bổ sung) được trực tiếp kích hoạt bởi nhu cầu riêng của mình.
37467	Không nghe thấy tiếng pháo từ Waterloo, ông quyết định truy đuổi quân Phổ đang rút lui trong khi đó liên quân Anh-Hà-Phổ đang hội quân để đánh đuổi Napoleon.
37468	Không ngờ khi tới nơi chỉ thấy trên núi đang đàn sáo vang lừng, còn U vương cử người ra bảo các nước chư hầu quay về.
37469	Không ngờ một năm sau ông lìa đời người ta táng ông đúng vào khu đất ông chỉ chỗ đó - khu mộ 16.
37470	Không ngôn ngữ nào trong nhóm ngôn ngữ Hlai có chữ viết cho đến những năm 1950 khi ký tự Latin được sử dụng cho tiểu nhóm Ha trong nhóm ngôn ngữ này.
37471	Không ngờ Phan Thanh Giản lại có tư tưởng cực đoan, phê vào bức thư tám chữ “Thất thân chi nữ, hà dĩ vi trinh” (Con gái đã bị thất thân, sao cho là trinh được) gởi lại.
37472	Không ngờ Ta Hwan bị Ki Seung Nyang phát hiện và bắt đi dọn phân ngựa.
37473	Không nhận ra những báo cáo tài chính không chính xác.
37474	Không nhìn thấy sự nguy hiểm thì có cảm giác an toàn hơn.
37475	Không như AIR ở chỗ sự giao tiếp này đôi khi rất buồn cười".
37476	Không như các dẫn xuất khác từ xanthines, doxofylline không có ái lực đặc hiệu với các thụ thể adenosine và không gây kích ứng.
37477	Không như các thư viện công cộng, thư viện quốc gia hiếm khi cho người dân mượn sách.
37478	Không như công trình xây dựng trong game, những con đường này không bị phá hủy nhưng người chơi có thể chặn chúng lại để giảm tốc độ phát triển của đối phương.
37479	Không những không thèm lẩn tránh vì đã cố ý phóng hỏa ngôi đền linh thiêng, Herostratos còn rất tự hào nhận trách nhiệm với hy vọng tên tuổi mình sẽ trở thành bất tử trong lịch sử.
37480	Không những là một ông vua cần cù siêng năng, ông còn đam mê âm nhạc.
37481	Không những lễ khải hoàn này nhằm ăn mừng chiến thắng vẻ vang của các chiến binh La Mã trước dân tộc man rợ Goth, mà còn để đón mừng Honorius lần thứ năm nắm chức Tổng tài La Mã.
37482	Không những quân Pháp bị đánh bật lại, mà đợt tấn công này còn là "lời cảnh báo" cho Liên minh.
37483	Không những thế, đối với tù binh, ông cũng đối xử rất nhân hậu.
37484	Không những thế mà nó cũng được nước Mỹ bán cho những nước đồng minh khác để họ có đủ điều kiện về vũ khí, trang bị để đánh quân phát xít.
37485	Không những thế, Maria còn có xu hướng giữ các con trai mình thái quá.
37486	Không những thế, Nguyệt còn có cảm tình với Dũng, một anh lính mà theo cô rất vui tính và đáng mến, chính anh cũng là người đã dạy cô viết những nét chữ đầu tiên, tình cảm của họ bắt đầu lớn lên theo thời gian.
37487	Không những thế, NTK Đỗ Mạnh Cường cũng ám chỉ bà Quỳnh Trang, Chủ tịch Hội đồng quản trị BeU Model, không ghi nhận nỗ lực của ê-kíp mà tự huyễn hoặc quyền lực của bản thân.
37488	Không những thế, ông cũng là vị Hoàng Đế giỏi về mặt ngoại giao.
37489	Không những thế, sau khi ngưng tiếp xúc ánh nắng hàng giờ liền, làn da vẫn tiếp tục bị tia UV âm thầm gây hại, phá huỷ.
37490	Không những thế, trong suốt những năm tháng chinh chiến, ông đã lợi dụng triệt để tình hình mâu thuẫn nội bộ của Ba Lan, và biến nước này thành chư hầu của Đế quốc Nga.
37491	Không như người Hà Lan và Bồ Đào Nha, hai cường quốc này không chỉ muốn buôn bán với các nước trong vùng Đông Nam Á - họ tìm cách kiểm soát cả lãnh thổ những nước này.
37492	Không những vậy, cây Krek là cây thân gỗ được Champa sử dụng để đóng thuyền chiến cho thủy binh.
37493	Không những vậy nguy cơ ô nhiễm môi trường từng ngày đang đe dọa đời sống người dân.
37494	Không những vậy, thịt ngựa còn có vị thơm ngọt, rất hấp dẫn.
37495	Không như nhà Cullen, hắn lấy máu người làm nguồn sống.
37496	Không như những phường rối khác, phường rối làng Ra khai màn bằng tích trò của tướng Loa, đây là nét đặc trưng của rối nước Làng Ra.
37497	Không nói đến chiếc tàu chị em Jean Bart.
37498	Không nơi nương tựa, Mạn Trinh chỉ còn cách tự mình ghé thăm.
37499	Không nói oan khuất của họ thực sự rất nhiều, mà dây leo mọc khắp chốn, người ở chợ búa bị xiềng xích gần hết.
37500	Không phải ai cũng có tuổi Mụ.
37501	Không phải cây thông nào cũng gọi tên như vậy.
37502	Không phải do giới hạn lưu lượng tải, mà do vấn đề về việc truyền tải trên nhiều kênh và phản xạ của tín hiệu RF mang theo các gói dữ liệu IP.
37503	Không phải đợi đến khi đủ tháng ngày ra khỏi lòng mẹ mới là người mà ngay khi còn trứng nước, lúc tinh cha-huyết mẹ-thần thức giao hội đã là người.
37504	"Không phải là chúng tôi không xem xét các quy định khi sản xuất các bài hát, nhưng tôi nghĩ rằng quyền tự do ngôn luận của chúng tôi đã bị gián đoạn.
37505	Không phảI là màn trình diễn Taekwondo.
37506	Không phải lúc nào cũng áp dụng như thế, thậm chí trong trường hợp mà hiệu quả được gán với một giá trị cụ thể, ví dụ như xung lực riêng.
37507	Không phải lúc nào người nghiện rượu cũng ở trong trạng thái say sưa.
37508	Không phải mỗi bài tẩu pháp chỉ có một phản đề.
37509	Không phải một nỗi đau cá nhân đã đưa tôi tới đây, bởi đây là trường hợp của hầu hết mọi người có mặt, mà là sự công nhận sự thực mang tính biểu tượng của Katyń.
37510	Không phải tất cả các chỉ huy Mỹ đều đồng tình với tuyên bố đó.
37511	Không phải tất cả các me đều là những khía cạnh đáng ngưỡng mộ hoặc được khao khát.
37512	Không phải tất cả các quốc gia đều đã ký và phê chuẩn công ước này và một số quốc gia không có thủ tục pháp lý để đối phó với người xin tị nạn.
37513	Không phải tất cả các tướng cách mạng tuân thủ hiệp ước.
37514	Không phải tất cả mọi người ở Pergamon chấp nhận sự cai trị của Roma.
37515	" không phân biệt năng lượng.
37516	Không phụ niềm tin của mọi người, Văn Đức là người ghi bàn duy nhất, giúp U.21 SLNA đánh bại U.21 FLC Thanh Hóa trong trận đấu mở màn của giải.
37517	Không quân Ấn Độ dự kiến sẽ tiếp tục mua thêm vài chục máy bay loại này trước khi chuyển sang mua máy bay chiến đấu thế hệ 5 vào năm 2020.
37518	Không quân Anh lúc đầu bị đánh tơi bời nhưng may nhờ thay đổi chiến thuật của Đức, đủ thời giờ chấn chỉnh tăng cường lực lượng và tiếp tục chống đỡ.
37519	; : Không quân Azerbaijan dùng 2 chiếc Su-17.
37520	Không quân Bỉ sử dụng những chiếc F-104G và TF-104G.
37521	Không quân Brazil gọi loại này là U-19.
37522	Không quân của Phương diện quân cũng chưa kịp đưa vào sử dụng các sân bay mới do băng tuyết chưa tan.
37523	Không quân Đồng Minh cũng thua to.
37524	Không quân Đức cũng di tản được 21.457 người, trong đó có 16.387 thương binh.
37525	Không quân Đức cũng đóng một vai trò quan trọng trong trận Dubno - Lutsk - Brody.
37526	Không quân Đức kiểm soát bầu trời và gây ra những thiệt hại nặng nề cho hải quân Hy Lạp và Anh.
37527	Không quân, giữ chức Trung đội trưởng rồi Phó Đại đội trưởng, Phó Trung đoàn trưởng và Trung đoàn trưởng.
37528	Không quân Hoa Kỳ có 94 chiếc C-5 (hoạt động: 36, dự bị: 37, ANG: 21) trong biên chế tính đến tháng 10 năm 2011.
37529	Không quân Hoàng gia Austrailia mua 113 chiếc Meteor trong giai đoạn 1946 và 1952, trong đó có 94 chiếc là biến thể F.8.
37530	Không quân Hoàng gia Malaysia (Tentera Udara Diraja Malaysia) có tám chiếc F/A-18D.
37531	Không quân Hoàng gia Oman có khoảng 4.100 người, chỉ có 36 máy bay chiến đấu và máy bay trực thăng không vũ trang.
37532	Không quân không thể đáp ứng đủ số lượng này vì thiếu máy bay, bị trở ngại vì bão tuyết, thiếu chiến đấu cơ yểm trợ và bị lực lượng pháo phòng không Liên Xô bắn chặn quyết liệt.
37533	Không quân Liên Xô chỉ mất 2 chiếc Yak-7.
37534	Không quân Mỹ chuẩn bị cho Chiến dịch Kền kền dự phòng.
37535	Không quân Nhân dân Việt Nam cũng khai thác tối đa sự phối hợp hoạt động đồng bộ của MiG-21 với MiG-17 trong không chiến.
37536	Không quân Syrian có 50 máy bay, 10 chiếc mới nhất trong số đó là những máy bay từ thế hệ Chiến tranh thế giới thứ hai.
37537	Không quan tâm đến các trung gian, sự khác biệt cơ bản giữa sinh sản vô tính và hữu tính là cách thức xử lý vật liệu di truyền.
37538	Không quân tuyên bố việc lựa chọn Condon và Đại học Colorado vào tháng 10 năm 1966.
37539	Không quân Việt Nam đã quyết định dừng bay MiG-21 cho đến ngày 23-4-1967 nhằm rút kinh nghiệm, chỉ ra nguyên nhân, bài học và tìm ra phương án đối phó với các chiến thuật mới của không quân Mỹ, sẵn sàng cho các trận đánh tiếp theo.
37540	Không rảnh rỗi để công nhận vua Bosnia mới, Louis I lợi dụng mâu thuẫn giữa các công quốc Italia để xâm lược vùng đất này.
37541	Không rõ anh đến với Ryozanpaku khi nào, nhưng anh là một trong những thành viên cấp dưới cùng với Apachai và Shigure.
37542	Không rõ cha bà là ai, chỉ biết gia tộc họ Sử khá có danh vọng.
37543	Không rõ cha mẹ bà là ai, chỉ biết cha bà trong năm Gia Bình đã qua đời, mẹ được tặng là "Quảng Nhạc Hương quân" (廣樂鄉君).
37544	Không rõ chính xác lý do tại sao ngôi sao tương đối mờ nhạt này được chỉ định là '
37545	Không rõ có hai người cùng tên Đào Văn Hổ hay chỉ là một người.
37546	Không rõ gia cảnh và vai vế cũng như mối quan hệ của Sưởng với những thành viên khác trong dòng họ.
37547	Không rõ hậu sự của Hoành.
37548	Không rõ hậu sự của Vu Thần.
37549	Không rõ Hiệp mất khi nào, thụy là Giản hầu.
37550	Không rõ hôn nhân của họ kết thúc ra sao, dù có khả năng do Ancharia chết khi sinh con.
37551	Không rõ kết cục sau này của Đổng Hân ra sao.
37552	Không rõ khi đó Thôi Diễm bao nhiêu tuổi.
37553	Không rõ khoảng thời gian Justinianus lên kinh là khi nào.
37554	Không rõ là quần đảo đã được khám phá khi nào.
37555	Không rõ liệu các thay đổi hoạt động có xảy ra ở trẻ em và thanh thiếu niên sử dụng thiết bị theo dõi hoạt động hay không.
37556	Không rõ liệu Edwards có biết về các thí nghiệm hay không.
37557	Không rõ liệu một đĩa như vậy có đại diện cho giai đoạn đầu tiên hoặc cuối cùng của quá trình hình thành hành tinh.
37558	Không rõ liệu thuốc chống trầm cảm có ảnh hưởng đến nguy cơ tự tử của một người hay không.
37559	Không rõ Lưu Tông mất năm nào.
37560	Không rõ Lý Hoài Viện có bị giết trong biến cố đó hay không.
37561	Không rõ năm đó Hàn Toại bao nhiêu tuổi.
37562	Không rõ năm sinh, năm mất của nhân vật này.
37563	Không rõ nguyên hình thực sự tạo nên hình ảnh của bà, nhưng vào lúc đó hình tượng của bà tương đối lớn và rất được tôn kính.
37564	Không rõ những kẻ tấn công đã bị giết hay rút chạy.
37565	Không rõ nơi ông và gia đình định cư.
37566	Không rõ P. linda có được đánh bắt để phục vụ cho ngành thương mại cá cảnh hay không.
37567	Không rõ sau này Trần Lưu mất năm nào.
37568	Không rõ Sokrates kiếm sống bằng cách nào.
37569	Không rõ thiệt hại tại Myanma dù có hiện tượng viễn thông cúp điện tiếp diễn sau trận động đất.
37570	Không rõ thời gian bà xuất hiện, cũng như khoảng thời gian bà trở thành phi thiếp của Tần Huệ Văn vương.
37571	Không rõ Tử Anh thọ bao nhiêu tuổi.
37572	Không rõ về cuộc sống ban đầu của Jamal Nur.
37573	Không rõ về quân chủ của Cử khi nước này bước vào thời Chiến Quốc.
37574	Không rõ về thời điểm Mộ Dung Nặc Hạt Bát sinh.
37575	Không thành lập phòng trong vụ thuộc tổng cục.
37576	Không thành viên nào của đảng SPD ủng hộ hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới.
37577	Không thay đổi vẻ bên ngoài, Antoine Stinco thiết kế lại nội thất, tạo thêm các không gian triển lãm, một khánh phòng, một hiệu sách và quán cà phê.
37578	Không thấy tương lai văn học cho chính mình ở đất nước của mình, Pinillos đã đến Hoa Kỳ "nơi phụ nữ có thể làm việc" - mang theo một cô con gái nhỏ.
37579	Không thể bắt được Ambiorix, Caesar không còn cách nào khác ngoài việc hạ lệnh thiêu trụi đất đai và làng mạc của người Eburones.
37580	Không thể chết bằng mọi cách, cô và Kaguya đã tấn công lẫn nhau và hồi sinh trong suốt hàng nghìn năm.
37581	Không thể chịu đựng được sự sỉ nhục, Barog đã quẫn trí và tự sát gần đường hầm.
37582	Không thể chịu mãi được sự nhục nhã, ông phải xin bổ về đóng ở đồn Thanh Lang, ngay quê nhà.
37583	Không thể chứng minh có Thượng đế.
37584	Không thể đắp lành vết thương lòng, cậu bé trốn cùng với những kẻ đào ngũ và được gửi đến một trại mồ côi, chính tại nơi đây Lecter bị bắt nạt và bị hiệu trưởng lạm dụng.
37585	Không thể đi đến thỏa thuận, Sony đã thông báo rằng hãng sẽ tiến hành bộ phim Spider-Man tiếp theo mà không có sự tham gia của Feige hoặc Marvel.
37586	Không thể dùng máy ảnh tiêu diệt họ, Mio vội chạy khỏi đó.
37587	Không thể liên lạc với tàu.
37588	Không thể phân biệt được tri thức khoa học và tri thức không phải là khoa học.
37589	Không thể phân biệt lâm sàng với các bệnh nhiễm trùng tổng quát ở bệnh nhân AIDS do các chủng phức hợp M. avium, nhưng có liên quan nhiều hơn đến rối loạn đường tiêu hóa.
37590	Không thể phủ nhận chính là, nữ nhân bên cạnh Đa Đạc rất nhiều, cũng bởi vậy mà có rất nhiều chuyện hoang đường.
37591	Không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của thần tượng trong văn hóa Hàn Quốc là áp đảo.
37592	Không thể tìm thấy sự can đảm để đứng lên phản đối với cha mình, và không có bất kỳ sự hỗ trợ nào từ người mẹ của mình, Neil quẫn trí tự tử.
37593	Không thể xoay các khẩu pháo kịp thời, nó bị chiếc kamikaze thứ hai đâm trúng phần sau tàu, làm hỏng động cơ mạn trái, ngập nước khoang động cơ và bánh lái bị kẹt.
37594	Không thời gian bốn chiều trong thuyết tương đối hẹp đã thật khó hình dung, vì vậy không thời gian cong thậm chí còn khó hơn nữa.
37595	Không tìm thấy người thủy thủ Đức, nhưng có 40 thủy thủ Anh được cứu vớt, cho dù sau đó có ít nhất sáu người qua đời do vết thương quá nặng.
37596	Không tìm thấy nó nên họ đã xây dựng một tòa tháp để vươn tới bầu trời.
37597	Khổng Tử hỏi tiếp Tử Cống: Đạo của ta sai rồi chăng, mà sao ta gặp phải cảnh này?
37598	Khổng Tử lĩnh mệnh vua đi sứ các nước, hai tay cầm thẻ Ngọc Khuê dâng lên vua chư hầu rất cung kính, dường như nâng không nổi vậy.
37599	Khổng Tùng Tử chép: Khổng Tử nhàn cư khi về già, thường bùi ngùi thở dài.
37600	Khổng Tử nói "Người xưa học cho mình.
37601	Khổng Tước Minh Vương là hàng đại thánh của Mật Giáo, có rất nhiều truyền thuyết.
37602	Khổng Tử rất ít nói, có lúc tựa như chẳng biết nói năng gì.
37603	Khổng Tuyết Nhi (
37604	Không ưa quyền thế, xa hoa, ưa đạo hạnh, ẩn dật.
37605	Không xảy ra giao tranh ác liệt tại Sibu trong thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng Sarawak từ năm 1941.
37606	"không xứng đáng, bê tha truỵ lạc, tham nhũng, phản bội Tổ quốc, tay sai của thực dân Pháp" và chế độ quân chủ của ông: "lạc hậu, áp bức, độc đoán, tham nhũng, ngu dân".
37607	Khó nhất là lúc ghép đôi.
37608	Khớp bán động điển hình là khớp đốt sống, ngoài ra còn có khớp háng.
37609	Khó phân biệt rõ danh giới gỗ sớm và gỗ muộn.
37610	Khố phó đại sứ:1 người;Vô nhập lưu.
37611	Kho tài liệu về Russell tại Đại học McMaster còn có hơn 30000 lá thư mà ông đã viết.
37612	Khrushchev cũng bày tỏ luận điểm của chủ nghĩa Mác này tại một cuộc họp với các nhà báo tại Mỹ vào tháng 9/1959.
37613	Khu 2, Khu 3 và Khu 11 được sáp nhập lại thành Liên khu C để thuận tiện cho việc chỉ đạo.
37614	Khuẩn bacillusthuringiensis(Bt): Một vi sinh vật phổ biến trong đất có trong thuốc trừ sâu sinh học do nông dân sử dụng, gồm sản xuất hữu cơ và làm vườn gia đình, để kiểm soát sâu bệnh với tác động môi trường nhỏ nhất.
37615	Khuan Don đã là một tiểu huyện (king amphoe) trước khi được sáp nhập vào Mueang Satun.
37616	Khuất Hữu Long lập gia đình với Phan Lan, là một phát thanh viên, vào đầu năm 2013.
37617	Khu bắc lâu đài Koldinghus với đường phố Låsbygade, cho tới năm 1870 đã là điểm nút thương mại, vì có trạm thuế quan đặt ở đó.
37618	Khu bảo tồn có 48 loài thú, 317 loài chim, 3 loài bò sát, 3 loài lưỡng cư, 4 loài cá và 800 loài côn trùng.
37619	Khu bảo tồn đã được Chính phủ Lào xác định trong cuộc họp bảo tồn voi quốc gia được tổ chức năm 2008 và Quỹ động vật hoang dã thế giới đã đi đầu trong nỗ lực bảo tồn từ năm 2005.
37620	Khu bảo tồn đất ngập nước nằm trên đảo Mein-ma-hla và được phân loại như một khu bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn.
37621	Khu bảo tồn là một trong số những nơi giàu có nhất về sự đa dạng của các loài thực vật ở Bắc Cực.
37622	Khu bảo tồn mới của Picardy bao gồm khu vực Somme, nửa phía Bắc của khu Aisne, và một khu vực nhỏ ở phía bắc của khu nghỉ mát Oise.
37623	Khu bảo tồn này có hệ thống sông hồ dày đặc tại các dãy núi thượng nguồn của sông Yenisei.
37624	Khu bảo tồn Ngorongoro cũng bảo vệ Hẻm núi Oldupai, nằm trong khu vực đồng bằng.
37625	Khu bảo tồn thiên nhiên chiếm phần phía tây bắc của hồ chứa.
37626	Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai công tác bảo vệ bò tót nói riêng và động vật hoang dã nói chung tại đây đang gặp nhiều khó khăn.
37627	Khu bến Sơn Dương nằm ở phía nam vịnh Vũng Áng, phía Tây đảo Sơn Dương.
37628	Khu bờ phải của ngòi Quẵng là nơi có Bệnh viện thực hành và khu lán ở, giảng đường của sinh viên, vượt qua ngòi Quẵng sang bờ trái, đi ngược lên hướng Bắc 1-2 cây số là khu lán ở của cán bộ giảng dạy của trường.
37629	Khúc cua quyết định đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu tại nhiều nước và vùng lãnh thổ ở châu Á ngay trong tuần đầu tiên công chiếu.
37630	Khu chiến thuật Hậu Giang: gồm các tỉnh Vĩnh Long, Vĩnh Bình, An Giang, Phong Dinh, Ba Xuyên, Kiên Giang, An Xuyên.
37631	Khu chợ đông đúc bận rộn nhất vào khoảng từ 5 giờ rưỡi đến 8 giờ sáng, và các hoạt động thưa dần sau đó.
37632	Khúc Ốc Vũ công Cơ Xứng mang quân tấn công đất Dực, giết chết vua Tấn.
37633	Khúc sông được xác định là sông cấp hai theo luật sông ngòi Nhật Bản dài 34,7 km trên tổng chiều dài 44,6 km.
37634	Khúc Thừa Dụ tính khoan hòa, hay thương người, được dân chúng suy tôn.
37635	Khu dân cư này được gọi là Londinium, được tin là nguồn gốc của tên gọi ngày hôm nay, mặc dù nguồn gốc Celt cũng là một khả năng.
37636	Khu định cư Albany được thành lập vào ngày 26 tháng 12 năm 1826, làm một tiền đồn quân sự của New South Wales là một phần của kế hoạch ngăn chặn tham vọng của Pháp trong khu vực.
37637	Khu định cư ban đầu có tên là "Farewell Bend" nhưng sau đó gọi vắn tắt thành ra là "Bend" bởi Sở bưu điện Hoa Kỳ.
37638	Khu định cư ban đầu cuối cùng được gọi là "Mashhad Rahba".
37639	Khu định cư có dân số 2.007 người.
37640	Khu định cư có dân số 200 người.
37641	Khu định cư có dân số 49 người.
37642	Khu định cư đầu tiên ở Viñales được ghi chép vào năm 1871.
37643	Khu định cư được mở rộng thành thị trấn Granville, được đổi tên thành "Vancouver" và được hợp nhất thành một thành phố vào năm 1886.
37644	Khu định cư dường như được hỗ trợ bởi hai dòng suối nước dồi dào, một tên là En Esur ở phía đông, và một dòng suối khác không được đặt tên ở phía tây nam.
37645	Khu định cư nằm trên thảo nguyên bằng phẳng, ở phía tây nam Ulan-Ude.
37646	Khu định cư ở khu vực có từ thời tiền sử do cóc các phát hiện khảo cổ khoảng 8 km từ trung tâm thành phố tại khu bảo tồn đồi Hyrax.
37647	Khu định cư tăng trưởng một cách nhanh chóng, và đến năm 1791 các dân số đạt 117.
37648	Khu dinh thự đá được kết cấu theo ba lớp cao dần vào trong gồm tiền dinh, trung dinh và hạ dinh.
37649	Khu di tích gắn liền với tiểu sử của liệt sĩ Mai Thanh Thế, đã được UBND tỉnh Bạc Liêu xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh năm 2009.
37650	Khu di tích này được công nhận di tích lịch cấp quốc gia vào ngày 28 tháng 1 năm 1994.
37651	Khu đồng tính thường có nhiều quán rượu, câu lạc bộ đêm, nhà hàng và nhà sách đồng tính.
37652	Khu du kích tả ngạn sông Hồng đã đánh trả các đợt càn quét của đối phương hồi 5-8/1950, âm mưu lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, dùng người Việt đánh người Việt của Pháp bị phá vỡ.
37653	Khueang Nai ( ) là một huyện (
37654	"Khuếch tán dọc trong hồ Powell Meromictic, British Columbia".
37655	Khufu cầm chiếc néo trong tay phải của ông còn tay trái đặt lên trên chân trái của ông.
37656	Khu hành chính này cai quản 4 huyện Thái, Thái Hưng, Tĩnh Giang, Đông Thai.
37657	Khu hoang dã High Schells vừa được thành lập ở Nevada.
37658	KHỬ KHUẨN: Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay.
37659	Khu kinh tế Phú Quốc chính thức được thành lập khi quyết định này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 7 năm 2013.
37660	Khu lịch sử Middleburg, bao gồm trung tâm thị trấn thế kỷ 19, được liệt kê trên Sổ đăng ký Địa danh Lịch sử Quốc gia.
37661	Khu Liên hay Sri Mara (
37662	Khu mua sắm của nó và các đài quan sát trong nhà và ngoài trời thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới.
37663	Khu mua sắm lớn nhất là Gaisano Grand Fiesta Mall Tabunok.
37664	Khu này có diện tích 13,67 km² với dân số khoảng 140.000 người (thống kê 2006).
37665	Khu này có diện tích 13,98 km², dân số 165.000 người.
37666	Khu này sẽ có diện tích 33.657 ha, bao gồm hợp phần đất liền 14.957 ha và hợp phần biển là 18.700 ha.
37667	Khun Chai Artist, ba của Maprang cũng tham gia vào đoàn khảo cổ của Khunchai Taratorn Vì lo cho sức khỏe của ba nên Maprang đã năn nỉ khun chai Taratorn cho mình đi cùng để chăm sóc ba mà không để ông phát hiện.
37668	Khun Chai vừa tốt nghiệp từ nước ngoài về.
37669	Khung cảnh hiện đại của nhà thờ St.
37670	Khung của khẩu súng làm bằng nhựa tổng hợp chịu lực.
37671	Khung hệ thống này được dựa trên ý kiến khảo sát của 6000 người dân.
37672	Khủng hoảng năm 1873 và Cuộc suy thoái dài sau đó.
37673	Khủng hoảng này thường xảy ra khi công ty không có một chiến lược giải quyết khủng hoảng quy củ, cẩn thận.
37674	Khủng hoảng Ukraine là một trong những chủ đề nóng nhất ở G-20.
37675	Khung máy bay mới với một thân nhỏ và một cánh tam giác thay cho thiết kế cánh xuôi trước đó, khung này co tên gọi La-250A.
37676	Khung này cho phép khách hàng xây dựng các thành phần của riêng họ để sử dụng trong các trường hợp nội bộ của họ hoặc bán trên AppExchange.
37677	Khu Ngô Khê trước năm 1945 bị thực dân Pháp chiếm đóng.
37678	Khung phân loại DDC đã được dịch ra hơn 30 tiếng khác nhau trên thế giới.
37679	Khung phân loại DDC và UDC khác nhau về cấu tạo bên trong còn các lớp cơ bản vẫn giữ nguyên.
37680	Khung phân loại này ra đời năm 1876 gồm 10 lớp chính, với 1000 đề mục.
37681	Khung thân có dạng thon tròn hình trứng.
37682	Khung thân có dáng vẻ khá thon, phần cánh đuôi có dạng chữ T và nghiêng sau 50°, buồn lái được điều ápDù quy định trong các sản phẩm phải có buồng lái điều áp nhưng thực tế phải đến mẫu thử Số 4 mới có buồng lái điều áp.
37683	Khung thu nhập liên bang và thuế suất cho các cá nhân được điều chỉnh hàng năm theo lạm phát.
37684	Khung và thiết bị điện tử nâng cấp cũng cho phép tốc độ in nhanh hơn - lên đến 200 mm / s.
37685	Khung xương tim cũng bao gồm vách ngăn ngăn cách của buồng tim - vách ngăn liên thất và vách ngăn nhĩ thất.
37686	Khu nhà hát chiếm khu vực xung quanh khu phố Hunter Street Mall đã biến mất vào những năm 1940.
37687	Khu nhà ngủ cũng nồng nặc mùi mồ hôi và phân, vì các thiết bị vệ sinh hạn chế và nhiều tù nhân bị rối loạn tiêu hóa.
37688	Khu nhà tập thể trở thành nơi mạnh ai nấy chiếm, người trên cao thì chiếm không gian làm chuồng cọp, người ở dưới so bì thì chiếm đất làm vườn, dựng nhà, hay quán bán hàng.
37689	Khu Nông nghiệp Công nghệ cao được chính thức đi vào hoạt động vào tháng 04/2010 tại xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi Thông báo thành lập Khu Nông nghiệp công nghệ cao (kèm Quyết định 3534/QĐ-UB ngày 14 tháng 07 năm 2004 của Ủy ban Nhân dân TP.
37690	Khun và Poole (2000) đã thiết lập một hệ thống quản lý xung đột nhóm tương tự.
37691	Khước Nhuế Còn gọi là Khích Nhuế (
37692	Khuôn bếp được làm bằng loại gỗ đặc biệt cứng, có đường viền xung quanh, đáy lót bằng bẹ chuối rồi rải bùn lên trên.
37693	Khương Duy được giao trọng trách giữ việc quân sự.
37694	Khương Duy xuất thân là tướng nước Ngụy nhưng gần như cả cuộc đời ông phục vụ nước Thục.
37695	Khương Hạ thành xã Tam Khương, quận VII ngoại thành Hà Nội.
37696	Khương hậu bèn khoét mắt minh oan rồi chết.
37697	Khương Thượng nhận lời về giúp Chu.
37698	Khuôn mặt của anh đã được tiết lộ ở tập 469 trong phim " Naruto Shippuuden"
37699	Khuôn mặt xấu xí của Pavel những năm sau đó là hậu quả của một trận sốt Rickettsia vào năm 1771.
37700	"Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang".
37701	Khuôn viên bên trong nhà chú Hỏa, nay là Bảo tàng Mỹ thuật TP.
37702	Khuôn viên Hongo chính gồm tài sản cũ của Họ Tiền Điền, là các lãnh chúa phong kiến thời Giang Hộ của Gia Hạ Quốc.
37703	Khu phố Capitol Hill ngày nay nằm ở hai góc tọa độ của thành phố, Đông Nam và Đông Bắc.
37704	Khu phố cổ nhất (kể cả di tích của Bytown) được gọi là Lower Town và chiếm cứ một vùng giữa kênh đào và các nhánh sông.
37705	Khu phố cổ vẫn còn trong tình trạng tốt của Strasbourg, Île de la Cité, được bao bọc bởi sông Ill, là một sông phụ của sông Rhein.
37706	Khu phố mới của thành phố Tyros được xây dựng trên đảo Ancharadus, nằm cách bờ biển khoảng 1 km.
37707	Khu phòng thủ Krasnogvardeysk, tiền đồn phía Nam Leningrad, nơi có các sân bay của không quân thuộc Quân khu Leningrad (Liên Xô) bắt đầu bị uy hiếp.
37708	Khu phố Nhật ở São Paulo.
37709	Khu phức hợp Batasang Pambansa, bây giờ được chính thức gọi là Khu phức hợp tòa nhà Viện dân biểu, nằm tại Trung tâm Chính phủ Quốc gia, Đồi Hiến pháp, thành phố Quezon.
37710	Khu phức hợp không còn là nơi ở của hoàng gia và trụ sở chính phủ vào ngày 28 tháng 11 năm 1885 khi, xuyên suốt Chiến tranh Anh-Miến Điện lần thứ ba, quân của Lực lượng Thực địa Miến Điện tiến vào cung điện và bắt giữ hoàng tộc.
37711	Khu phức hợp này được phát hiện vào năm 1950 bởi Cơ quan Khảo sát Địa chất Phần Lan với sự giúp đỡ của các nhà sưu tập khoáng sản địa phương.
37712	Khu quy hoạch dân cư 30 ha phục vụ tái định cư cho dự án 394ha.
37713	Khu rừng hầu hết được làm từ cây lá kim, một phần trong số chúng đã được trồng nhân tạo.
37714	Khutag-Öndör có khí hậu lục địa ẩm (
37715	Khu trưng bày tại Trung tâm số 8 sẽ có diện tích lớn hơn 5 lần bảo tàng hiện tại và có dự đoán rằng bảo tàng sẽ có 140.000 khách viếng thăm mỗi năm.
37716	Khu trưng bày trong nhà gồm 5 gian với 5 chủ đề chính: phòng "Đất nước con người" với 241 hiện vật, phòng "
37717	Khu trung tâm nằm trong một đồng bằng theo định hướng Đông-Tây, với các khu vực dân cư ở phía bắc và phía nam của thành phố nằm trên ngọn đồi Ilinčica, Kicelj và Gradina.
37718	Khu vực ban đầu này đã phát triển thành lãnh địa công tước Áo.
37719	Khu vực bầu cử Glasgow của Quốc hội Scotland bao gồm khu vực hội đồng thành phố Glasgow, khu vực Rutherglen của South Lanarkshire và một phần nhỏ phía đông của Renfrewshire.
37720	Khu vực bay bao gồm hành tinh Trái Đất với nhiều mức độ chi tiết khác nhau và bao gồm hơn 24.000 sân bay.
37721	Khu vực biển, bao gồm Mertz Polynya, được đề xuất ở tọa độ 140-150°E từ bờ biển đến 60°S.
37722	Khu vực buồng lái đã bị tách rời và rơi xuống đất từ độ cao khoảng 15 m từ trên tường.
37723	Khu vực cao nguyên phía nam nằm trong miền khí hậu cận xích đạo, thuận lợi cho các khu rừng nhiệt đới phát tnển, do lượng mưa giảm dần nên khu vực phía bắc phần lớn là các vùng thảo nguyên.
37724	Khu vực check-in có 29 quầy làm thủ tục hàng không, trong đó quầy số 1 đến 16 phục vụ cho các tuyến bay quốc nội và quầy 17 - 29 phục vụ các tuyến bay quốc tế.
37725	Khu vực chính của trường là 3 dãy lớp học (nhà B,C,D) và 1 tòa nhà hiệu bộ (nhà A).
37726	Khu vực chống quy hoạch chủ yếu nhằm phản đối những dự án giải tỏa tác động đến hệ sinh thái hoặc ngành nông nghiệp.
37727	Khu vực có truyền thống du mục, những người chăn thả với lối sống và văn hóa cổ xưa của mình.
37728	Khu vực cuối phía nam được công nhận là Di sản thế giới năm 1998, bao gồm khu vực tự nhiên quanh hồ, hồ Tegano và vùng biển trải dài 3 hải lý từ đảo.
37729	Khu vực dành cho người đi bộ đặc biệt phổ biến với thanh thiếu niên và được gọi là "
37730	Khu vực Dan Makham Tia đã là một làng có lịch sử hơn 200 năm.
37731	Khu vực đất cây bụi, các loài chiếm ưu thế bao gồm hạnh nhân Nga (
37732	Khu vực địa lý thứ 12 là một địa khu phụ.
37733	Khu vực điều hành đặc biệt.
37734	Khu vực đô thị của Bảo Định có dân số khoảng 1.006.000 (năm 2009).
37735	Khu vực đun nước nóng ở sau cùng của Sentō, tiếng Nhật là kamaba (釜場).
37736	Khu vực được bao phủ bởi Hellenic Football League được tô màu hồng.
37737	Khu vực được bảo vệ có diện tích 2.262 km².
37738	Khu vực được Berchtold V chọn là một đồi bán đảo bao quanh ba mặt là sông Aare.
37739	Khu vực được sáp nhập vào thủ đô Bình Nhưỡng từ tháng 10 năm 1960.
37740	Khu vực dưới phần đàn hồi của đường cong ứng suất-biến dạng là năng lượng sức căng được hấp thụ trên một đơn vị thể tích.
37741	Khu vực frông có thể bị bóp méo bởi các đặc điểm địa lý như núi và các vùng nước lớn.
37742	Khu vực Gimje đã xuất hiện việc trồng trọt từ thời cổ.
37743	Khu vực giữa dãy núi Slovak Ore và Các đồi Slanské là vùng đồng bằng châu thổ Košice, đặt theo tên của thành phố cùng tên.
37744	Khu vực Hampton Roads là vùng đô thị tập trung nhiều nhân viên và tài sản quân sự nhất trên thế giới, bao gồm cả căn cứ hải quân lớn nhất thế giới là Norfolk.
37745	Khu vực hợp lưu của hai nhánh nằm ở phía nam làng Hancock.
37746	Khu vực hồ Tây là nơi tập trung nhiều người dân đến vui chơi nhất.
37747	Khu vực Industrial gồm có băng đảng Mafia Nga và đám Hare Krishna.
37748	Khu vực mà nay được gọi là "Kosovo" trở thành một khu vực hành chính vào năm 1946, tức Tỉnh tự trị Kosovo và Metohija.
37749	Khu vực mesopelagic (disphotic), nơi chỉ có một lượng nhỏ ánh sáng xuyên qua, nằm dưới khu vực epipelagic.
37750	Khu vực Mito tọa lạc ngay trung tâm của tỉnh Ibaraki có Công viên Kairaku-en nổi tiếng với loài hoa mơ (Ume).
37751	Khu vực Mỹ Tho khi đó bao gồm 4 hạt trực thuộc: hạt Mỹ Tho, hạt Gò Công, hạt Tân An và hạt Chợ Lớn.
37752	Khu vực nằm bên ngoài Houston, các sân bay và các vùng ngoại vi và phụ cận nằm bên ngoài đường vòng.
37753	Khu vực nằm dọc theo khu vực bờ biển vùng Vịnh trong tiểu bang Texas.
37754	Khu vực này chìm trong cát, dân cư thưa thớt.
37755	Khu vực này chứa các kênh nước lợ với hơn 200 đảo và đảo nhỏ, rừng ngập mặn, môi trường biển Đại Tây Dương và rừng khô.
37756	Khu vực này có 19 ô sửa chữa tàu và hai máy có khả năng nâng 3.000 và 6.000 tấn mỗi tàu.
37757	Khu vực này có độ cao trung bình 405 mét trên mực nước biển.
37758	Khu vực này có được quyền của thị trấn vào thế kỷ 15 (Ostrówek, ở đầu phía tây là một thị trấn riêng biệt), và được sáp nhập vào thành phố Poznań vào năm 1800.
37759	Khu vực này có khí hậu tương đối ôn hòa vì các yếu tố địa lý và bến cảng không có băng của thị xã đã đóng một vai trò quan trọng trong lịch sử của nó.
37760	Khu vực này có khoảng 7000 cư dân.
37761	Khu vực này có lượng mưa hàng năm là và có rất ít thảm thực vật ngoại trừ tại các hành lang ven sông.
37762	Khu vực này có một hệ thống giao thông công cộng tích hợp, TransLink.
37763	Khu vực này còn là nơi quân Pháp khá chủ quan do dựa chủ yếu vào lực lượng Công giáo.
37764	Khu vực này có sức hấp dẫn du khách nhờ khí hậu và địa lý, nơi sa mạc gặp biển, cùng với hoạt động câu cá thể thao, khu du lịch và sân golf.
37765	Khu vực này của công viên có các điểm tham quan cho cả gia đình, người lớn và trẻ em.
37766	Khu vực này của luật đã được xem xét bởi Ủy ban Pháp luật, được công bố đề xuất thay đổi trong năm 2017.
37767	Khu vực này cũng có hoạt động đất tăng lên cao bất thường vào khoảng mỗi năm.
37768	Khu vực này cũng tự hào với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp của các thung lũng, sông hồ, và sông băng.
37769	Khu vực này đã có người sinh sống của 5000 trước Công nguyên.
37770	Khu vực này đã được ổn định bằng tường chắn và hệ thống thoát nước sườn.
37771	Khu vực này đã là một vùng đất liền có quan hệ với vương quốc Thụy Điển, và có lẽ là trong một số liên minh với Trøndelag, giống như với Hålogaland.
37772	Khu vực này được biết đến với nhiều quán cà phê ngoài trời, nhà hàng, quán rượu, quầy hàng ở chợ và cửa hàng.
37773	Khu vực này được Celts xác định trước, sau đó là sau khi Kỷ nguyên Thiên chúa giáo được Ubii và sau đó là Mattiaci.
37774	Khu vực này được giám đốc phòng thương mại địa phương mô tả là "
37775	Khu vực này được gọi là "đứng đầu Overijssel" (
37776	Khu vực này được gọi là Saska Kępa ('đồng cỏ Saxon') sau khi đội vệ binh Saxon của các vị vua Ba Lan đóng quân ở đó vào thế kỷ thứ mười tám.
37777	Khu vực này được gọi với tên Bankstown Plaza, cũng là nơi có một loạt nhà hàng và quán cà phê của các sắc dân sinh sống tại đây.
37778	Khu vực này được tranh cãi cho đến ngày nay và hai cuộc chiến tranh Ấn Độ-Pakistan khác đã xảy ra như một phần của cuộc xung đột Kashmir.
37779	Khu vực này gồm năm tầng (kể cả tầng hầm và bãi đỗ xe) sẽ được dùng để làm phòng học cho khối 6 đến khối 12 cũng như hệ thống các phòng thí nghiệm Hóa - Sinh - Vật lý và các phòng đội tuyển.
37780	Khu vực này hiện nay được gọi là khu lịch sử quảng trường, đã được tuyên bố là một địa danh lịch sử của tiểu bang Texas.
37781	Khu vực này ít được tuần tra nghiêm ngặt, khiến việc áp dụng các biện pháp bảo tồn trở nên khó khăn.
37782	Khu vực này khá ẩm ướt và được sử dụng để trồng mía.
37783	Khu vực này là một phần của bồn địa Amazon.
37784	Khu vực này là một phần của khu vực bộ hành và điểm đến của nhiều du khách.
37785	Khu vực này, là một phần của vùng Tây New York, có dân số 1.037.831 người tại thời điểm Điều tra dân số năm 2000.
37786	Khu vực này là nơi định cư của tộc người Achakzai của hai phía biên giới.
37787	Khu vực này là nơi sinh sống ngay từ thời kỳ đồ đá, chủ yếu là xung quanh hồ.
37788	Khu vực này là nơi tọa lạc của quận hồ Kashubian.
37789	Khu vực này là nơi xảy ra trận động đất gây thảm họa năm 1999.
37790	Khu vực này nằm trên sàn của tâm thất thứ tư và nằm ngoài hàng rào máu não.
37791	Khu vực này nơi sản xuất sữa lâu đời nhất vùng; và đấtđất ở đây cũng thích hợp để nuôi dê.
37792	Khu vực này ở thằn lằn bay chiếm 7,5% tổng khối lượng não, nhiều hơn bất kỳ một động vật có xương sống nào khác.
37793	Khu vực này sớm phát triển và thu hút nhiều thành phần dân cư, trong đó có thuyền trưởng, thương nhân và cả thợ thủ công.
37794	Khu vực này thực tế đã là một khu định cư và đã từng làm nơi nghỉ chân cho khách lữ hành.
37795	Khu vực này thuộc vương quốc Kʼicheʼ và quân Kʼicheʼ thất bại trong nỗ lực ngăn Tây Ban Nha vượt sông.
37796	Khu vực này thường xuyên tạo ra những trận động đất lớn, và 15 trận động đất có cường độ 7 hoặc cao hơn đã diễn ra trong vòng 400 km của tâm chấn này trong vòng 100 năm qua.
37797	Khu vực này từng là một trong những nơi thiếu thốn nhất của đất nước.
37798	Khu vực ngày nay Druskininkai đá là nơi sinh sống của bộ lạc địa phương Yotvingian trong thời Trung Cổ sớm.
37799	Khu vực nghĩa trang Woodhouse trước đây nằm trong khu trường sở, bây giờ trở thành khu phong cảnh Thánh George.
37800	Khu vực nghiên cứu y học này được nghiên cứu bởi y học dựa trên giới tính.
37801	Khu vực ngoài khơi của vườn quốc gia bao gồm các khu vực phía bắc của rạn san hô Florida, một trong những rạn san hô lớn nhất thế giới.
37802	Khu vực nhà ga được chuyển đổi thành công viên văn hóa đường sắt.
37803	Khu vực nội địa của Thạch Mông chủ yếu là đồi núi với một số khu vực bằng phẳng nằm ở ven biển.
37804	Khu vực nơi tiếng Maya nguyên thủy từng hiển hiện nay là nơi cư ngụ của người nói các ngôn ngữ Q'anjobal.
37805	Khu vực nông nghiệp của Hà Lan được cơ giới hoá cao độ, và tập trung mạnh vào xuất khẩu quốc tế.
37806	Khu vực nông thôn chỉ có khoảng 1/2 số dân được sử dụng nước sạch.
37807	Khu vực Oltenia ở Wallachia còn được gọi bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ là Kara-Eflak ("Hắc Wallachia") và Kuçuk-Eflak ("Tiểu Wallachia"), trong khi tên gọi đầu tiên cũng đã được sử dụng cho Moldavia.
37808	Khu vực phân bố: Đông nam Thái Bình Dương.
37809	Khu vực phía bắc đảo bao gồm hai ngôi làng chính: Volissos ở bờ biển phía tây và Kardamyla ở bờ biển phía đông.
37810	Khu vực phía nam các Vùng đất thấp (gồm Bỉ, Hà Lan, Luxemburg) với các thành phố và tu viện của giáo phận vào khoảng thế kỷ thứ VII.
37811	Khu vực quanh Đông Đô được gọi là Đô hộ phủ.
37812	Khu vực sinh sống của các đàn mèo cũng khá đa dạng, một số đàn mèo sống lẩn trốn trong các ngõ hẻm hay ở các công viên lớn.
37813	Khu vực thành phố Chicago thường có tuyết rơi dày vào mùa đông với lượng mưa tuyết đo được trung bình là 96 cm, trong khi ở miền nam tiểu bang lượng mưa tuyết thường ít hơn 35 cm.
37814	Khu vực thành phố Hồng Giang ngày nay trùng với huyện Kiềm Dương trước kia.
37815	Khu vực thành phố Jeju đã đóng vai trò là trung tâm của hòn đảo từ thời kỳ trước khi có những ghi chép.
37816	Khu vực thành phố từng có người cư trú từ khoảng 2.500 năm trước.
37817	Khu vực thuộc Guinea được công nhận là Khu dự trữ sinh quyển từ năm 1980.
37818	Khu vực trưng bày Nghệ thuật họa hình bao gồm các bản in, hình họa và các tác phẩm trên giấy.
37819	Khu vực trung tâm của lườn tàu, bao gồm nồi hơi và động cơ, được bảo vệ bởi đai giáp chính, bắt đầu từ ngay bên dưới mực nước kéo dài một đoạn lên trên.
37820	Khu vực ủy trị được chia thành sáu tiểu bang.
37821	Khu vực vách đá ngày nay vẫn là một nơi ở của người Dogon.
37822	Khu vực văn hóa thì bao phủ một diện tích lớn hơn, bao gồm toàn bộ thung lũng cộng với các cao nguyên thuộc Virginia ở phía tây và thung lũng Roanoke ở phía nam.
37823	Khu vực vườn quốc gia chiếm 44 km 2 được tôn lên bởi những đền thờ Đạo giáo, Phật giáo và tu ni viện.
37824	Khu vực xảy ra vụ việc lại chưa được cấp phép.
37825	Khu vực xung quanh đã được dân cư của Tây Slav bộ lạc và Bardo của castellans là các hiệp sĩ Ba Lan.
37826	Khu vực xung quanh đền Bellona được coi là biểu tượng của đất nước ngoại quốc, và ở đó Thượng viện đã gặp các đại sứ và nhận được các vị tướng chiến thắng trước Triumphs của họ.
37827	Khu vực xung quanh đền mang đậm dấu ấn văn hóa vật chất thời Trần; qua khai quật, các nhà khảo cổ học đã phát hiện nhiều vũ khí cùng mảnh gốm sứ mang phong cách nghệ thuật gốm sứ thời Trần (bát đĩa gốm men nâu, vàng ngà,.
37828	Khu vực xung quanh hồ như một bức tranh khảm của rừng sclerophyll, rừng cây, thảo nguyên và đồng bằng, nhưng những cồn cát cũng hình thành dọc theo bờ hồ Menindee.
37829	Khu vườn bắt đầu được xây dựng vào năm 1887 theo thiết kế của họa sĩ Viên Long.
37830	Khu vườn của rất nhiều loại cây, nhiều hồ nước, suối và hoa trải rộng trên diện tích hơn 25 mẫu Anh (100,000 m²).
37831	Khu vườn đưa du khách vào một cuộc du hành thời gian, từ thời cổ đại đến tận ngày nay.
37832	Khu vườn được xây dựng đồng thời với Cung điện.
37833	Khu vườn là một ví dụ điển hình của khu vườn Ba Tư tận dụng khí hậu tự nhiên phù hợp.
37834	Khu vườn nằm bên ngoài Trường môn của Tô Châu, nó được Từ Thái Thời, một quan chức bị luận tội nhưng sau đó được miễn tội vào năm 1593 ủy quyền xây dựng.
37835	Khu vườn tồn tại trong Thế chiến II và cho đến những năm 1970, nó trở thành một nơi giải trí công cộng ở Szczecin.
37836	Khuyến khích nhân viên đảm bảo rằng sẽ có người luôn cập nhật công việc của họ để tham gia giải quyết khi cần thiết với sự gián đoạn tối thiểu.
37837	Khuyến khích phát triển một số mô hình sản xuất có hiệu quả như nuôi tôm sạch đạt chuẩn quốc tế, nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao, nuôi tôm quảng canh cải tiến kết hợp ít thay nước có sử dụng chế phẩm vi sinh.
37838	Khuyết điểm của giống này là khối lượng không lớn và tăng trọng chậm.
37839	Khuyết tật trí tuệ nhẹ đến trung bình với các vấn đề cụ thể như khả năng không gian thị giác như vẽ và một ít vấn đề với ngôn ngữ.
37840	Khuỷu chân rộng, không sát vào người, song song với mặt phẳng của cơ thể nhưng không chùng xuống.
37841	Khuzhir là trung tâm hành chính của hòn đảo, được chỉ định vào tháng 4 năm 1987, khi chính phủ Liên Xô ban hành một nghị định toàn diện về việc bảo vệ hồ Baikal.
37842	Khư (厶), là một thân vương và tướng lĩnh thời nhà Đường.
37843	Khu (驅) và trục (逐) là các chữ Hán-Việt đều có nghĩa là "đuổi đi".
37844	;Ki-100 Nguyên mẫu: Dựa trên kiểu Kawasaki Ki-61 II KAI với động cơ bố trí hình tròn.
37845	;Ki-44 Kiểu I: gắn động cơ Nakajima Ha-41 930 kW (1.250 hp), tốc độ tối đa 580 km/h (363 mph).
37846	;Ki-61-III:Chiến nguyên mẫu.
37847	Kìa Người hỡi ngẩng cao mái đầu-
37848	Kian theo học ở trường trung học Summerhill ở Sligo.
37849	Kịch bản cá nhân có thể được chơi từ cả hai phe.
37850	Kịch bản có thể diễn ra theo nội dung các câu hát đã được chuẩn bị từ trước hoặc tùy theo khả năng ứng biến của hai bên hát.
37851	Kịch bản được viết bởi Gekidan Hitori cùng với Takahashi Wataru.
37852	Kịch bản được viết bởi Stanton, Donald McEnery và Bob Shaw.
37853	Kịch bản được viết bởi Yamada Yuka, thiết kế nhân vật bởi Matsumoto Keita, dựa trên thiết kế gốc trong tiểu thuyết của Takeoka Miho.
37854	Kịch bản được viết lại bởi Walon Green, Rene Balcer và Michael S. Chernuchin.
37855	Kịch bản phim do Katherine Fugate viết từ một câu chuyện của Fugate, Abby Kohn và Marc Silverstein.
37856	Kịch bản phim được chuyển thể từ tiểu thuyết dành cho giới trẻ nổi tiếng Thời niên thiếu của anh và em của tác giả Cửu Nguyệt Hi.
37857	Kịch bản phim được viết bởi Jack Moran từ câu chuyện gốc của Russ Meyer.
37858	Kích cỡ 250 – 500 mm.
37859	Kích cỡ chúng từ 20–60 mm.
37860	Kích cỡ của mảng (tức là lượng không gian nhớ được cấp phát một cách an toàn cho mảng) lại có thể được thay đổi sau khi đã khai báo.
37861	Kích cỡ khai thác 150 mm, có thể đạt 240 mm.
37862	Kích cỡ và độ sâu bàn thờ kéo theo biệt danh la cueva dorada ("hang vàng").
37863	Kích hoa sáng quắc soi vào nước trong.
37864	Kích hoạt KMS có giá trị trong 180 ngày, nghĩa là bản quyền phần mềm được kích hoạt bằng KMS có hiệu lực trong 180 ngày.
37865	Kích hoạt pháo hoa bằng lửa châm vào ngòi, khi pháo bắn lên trời ngòi nổ tiếp tục kích nổ những ngôi sao nhỏ li ti, thực chất là phần đầu tiên của quả pháo.
37866	Kịch tác gia nổi tiếng Mã Trí Viễn (1252-1321) dẫn đầu với vở kịch Hán Cung Thu, tập trung vào chủ đề bảo vệ đất nước.
37867	Kịch Tân biết là Bàng Noãn nói thật, nhưng một mặt viết thư nói vờ rằng mình không tin, một mặt phái Lật Nguyên truyền lệnh rút quân, để bản thân ở lại đoạn hậu.
37868	Kích thích các sợi thần kinh nhạy cảm chuyên biệt (nociceptors) mà mô xương bẩm sinh dẫn đến cảm giác đau xương.
37869	Kích thích gây nôn và rửa ruột là các biện pháp bảo vệ cần thiết để làm giảm sự hấp thụ các hợp chất có độc.
37870	Kịch thơ của ông thường khai thác đề tài lịch sử, mang nhiều kịch tính căng thẳng, nhưng cũng rất lãng mạn và trữ tình.
37871	Kích thước 16 bít, chỉ định rằng gói tin IPv4 nhỏ nhất là 20 byte (chỉ có header không có dữ liệu) và có thể lớn tới 65.535 byte.
37872	Kích thước biểu kiến 1.2' × 0.8'
37873	Kích thước biểu kiến 15'
37874	Kích thước bộ đệm Poulson L3 là 32 MB.
37875	Kích thước cá trưởng thành trung bình là 3,65 m (12,0 ft) và 318–363 kg (701-800 lb).
37876	Kích thước cơ thể chúng đã tương đương mèo, mỗi thay đổi về thể chất của động vật chỉ diễn ra sau vài triệu năm.
37877	Kích thước cơ thể đẹp, cao 56–68 cm, Briard có thân hình mạnh khỏe, chiều dài hơn chiều cao, bộ xương chắc chắn, ngực rộng.
37878	Kích thước có thể thay đổi tùy thuộc vào loại.
37879	Kích thước của A. abakensis (màu cam) so với người và hai loài họ hàng gần.
37880	Kích thước của các dòng sông giới hạn thủy triều và lượng nước sạch trung bình thoát ra tương ứng với mức lưu vực và lượng mưa, đến các lưu vực sông vùng hạ lưu và được dẫn ra biển.
37881	Kích thước của chúng giúp chúng dễ chăm sóc hơn trong các công việc như cắt tỉa chân và dùng thuốc.
37882	Kích thước của chúng vượt quá con chó Pariah thời đó.
37883	Kích thước của ô tiêu chuẩn phụ thuộc vào kích thước của các sinh vật được lấy mẫu.
37884	Kích thước góc tối đa của nó lớn hơn chòm sao Đại Hùng, đường kính khoảng 30°.
37885	Kích thước, hình dạng, phân bố hạt cũng là những tính chất vật lý quan trọng, các ứng dụng cụ thể đều phải căn cứ vào những tính chất này.
37886	Kích thước khẩu phần của nhiều loại thực phẩm đóng gói sẵn và nhà hàng đã tăng lên ở cả Hoa Kỳ và Đan Mạch kể từ những năm 1970.
37887	Kích thước khu vực là 6,2 km bắc-nam và 6,5 km đông-tây.
37888	Kích thước lứa đẻ trung bình là ba; một cá thể chuột cái được phát hiện là đang mang thai và cho con bú.
37889	Kích thước plasmid thay đổi tuỳ loại, dao động trong khoảng một vài kbp đến hơn 400 kpb (kilobase pairs).
37890	Kích thước rõ ràng của nó là 0,8 phút cung.
37891	Kích thước tập tin lớn nhất là 2GB.
37892	Kích thước thật của tinh vân vào khoảng 100 năm ánh sáng.
37893	Kích thước tối đa khoảng 40 cm.
37894	Kích thước trung bình 30 cm (chiều dài từ mút mỏ đến cuối đuôi theo đường thẳng).
37895	Kích thước và hệ số hình thức không thay đổi, với iPad mới dày và nặng hơn một chút so với phiên bản trước và có những thay đổi nhỏ về vị trí.
37896	Kích thước Vanity có thể chịu trách nhiệm một phần cho sự sai lệch này (bắt đầu một cách nghiêm túc vào những năm 1980).
37897	Kick thuận tay trái, như thể hiện trong "For The Love Of Gunther" và "Morning Rush".
37898	Kì đà cái đào hố đẻ trứng vào mùa mưa, số lượng khoảng 24 quả.
37899	Kiếm ăn theo bầy đàn đem đến vài sự an toàn ví dụ có nhiều cặp mắt phát hiện kẻ thù.
37900	Kiếm Can Tương và Mạc Tà đã đi vào sách vở như là biểu tượng của những thanh kiếm huyền thoại, sắc bén.
37901	Kiêm được phong tước Quan nội hầu (關內侯).
37902	Kiểm Lỗi Hệ thống cũng được cho là phải kiểm cho đến hoặc vượt hơn những phạm vi được định nghĩa trong đặc tả yêu cầu phần cứng/phần mềm.
37903	Kiểm soát chất lượng cũng đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng thông số kỹ thuật để đảm bảo khách hàng nhận được những gì họ mong đợi từ bao bì đến các đặc tính vật lý của chính sản phẩm.
37904	Kiểm soát cơ thể và phương tiện để hỗ trợ bản thân là một kiểu độc lập mới của những cô gái này.
37905	Kiểm soát phải mở rộng ra bên ngoài như một vết mực trên giấy, vô hiệu hóa có hệ thống và loại bỏ các phần tử nổi dậy trong một khu vực mạng lưới, trước khi tiến hành kế tiếp.
37906	Kiểm soát tốt mức độ đồng huyết nhằm không cho phép suy thoái cận huyết dẫn đến thoái hóa giống.
37907	Kiểm soát viên không lưu nhận thấy chuyến bay gặp nạn khi phi hành đoàn đã mất ý thức.
37908	Kiếm sỹ bậc thầy của Shinsengumi.
37909	Kiểm thử động có thể bắt đầu trước khi chương trình đã hoàn tất 100% để kiểm thử các phần cụ thể của mã và được áp dụng cho các chức năng riêng biệt hoặc Module.
37910	Kiểm toán thương hiệu là một cuộc kiểm tra kỹ lưỡng vị thế hiện tại của thương hiệu trong ngành công nghiệp so với các đối thủ cạnh tranh và kiểm tra sức ảnh hưởng của nó.
37911	Kiểm tra ban đầu cho thấy rằng không ít đạn pháo xịt, và 1/3 số lựu đạn lép.
37912	Kiểm tra chéo thường được yêu cầu trước khi máu được đưa ra.
37913	Kiểm tra đúng tên - loại mổ - yêu cầu đặc biệt của loại mổ - những xét nghiệm chính về tim, phổi & tiết niệu - Giấc ngủ & đau đêm trước - thụt tháo - ngưng ăn & uống.
37914	Kiểm tra gần các cụm hoa cho thấy nhiều điểm khác biệt, đặc biệt là ở các đặc điểm hoa.
37915	Kiểm tra kết thúc khi chúng tôi hết đạn, nhưng mức thấp hơn này có thể dễ dàng chịu được 1.000 vòng."
37916	Kiểm tra lỗi được tổ chức để chắc chắn rằng Offset đảm bảo các giá trị ràng buộc.
37917	Kiểm tra thấy trong lô cốt có chi chít vết đạn chứng tỏ đã diễn ra một cuộc chiến đấu ác liệt.
37918	Kiểm tra viên mang tên Nathan Sellers đã đi cùng với cậu con trai Coleman.
37919	Kiến An từng có một thời gian làm quận lỵ quận Chợ Mới (Sau này quận lỵ được chuyển sang làng Long Điền).
37920	Kiện Bộ thương ông nghèo khổ, khóc lóc mà đi, trở về được quan dân khen ngợi.
37921	Kiến cắt lá tương đối lớn, màu đỏ gỉ hoặc nâu, và có thân hình gai góc và đôi chân dài.
37922	Kiên cho thủy quân và lục quân cùng tiến lên, khí thế hừng hực.
37923	Kiến đầu to có thể hình thành siêu khuẩn và được coi như là một thứ dịch hại nông nghiệp và ảnh hưởng đến sức khỏe con người.
37924	Kiến Khang lệnh Dữu Tín soái hơn ngàn quân đóng ở phía bắc cầu, nổi, muốn phá cầu không cho Cảnh sang sông; mới tháo được một chiếc thuyền thì phản quân đến, bèn bỏ quân mà chạy sang Nam Đường (đê).
37925	"Kiến Khang Thực lục" của Hứa Tung (thời nhà Đường) chép rằng Cam Ninh mất vào mùa đông năm 215-216 (6-7 năm trước trận Di Lăng).
37926	Kiến nghị của Ngu Hủ làm trái ý họ Đặng đang có thế lực, vì vậy anh em họ Đặng điều ông đi làm trấn thủ ở huyện Triều Ca – nơi đang xảy ra bạo loạn do Ninh Thích đứng đầu.
37927	Kiến nghị không được thông qua, do đó giới chức New Zealand chuyển sang yêu cầu Anh trang bị thêm vũ khí hiện đại.
37928	Kiên nhờ công được phong Ninh Viễn quân Tiết độ sứ, Ngự tiền chư quân đô thống chế kiêm Tri Hợp Châu, tiết chế binh mã, tiến phong Thanh Thủy huyện Khai quốc bá.
37929	Kiến, ong và ong bắp cày chiếm từ 20% đến 96% khẩu phần ăn của chúng.
37930	Kiến sống thành bầy đàn, phân chia nhiệm vụ rõ ràng, có tôn ti trật tự, biết bảo vệ lẫn nhau và cũng đi xâm lăng, cướp bóc, bắt nô lệ, chăn nuôi sâu bọ.
37931	Kiến tạo địa tầng do tác động của các dãy núi băng qua nơi đây.
37932	Kiến thức của ông vẫn chưa đầy đủ, vì các tấm bảng có sẵn chỉ là những mảnh vỡ của một văn bản lớn hơn, nhưng Churchward tuyên bố đã tìm thấy xác minh và thông tin thêm trong hồ sơ của các dân tộc cổ đại khác.
37933	Kiến thức tiếng Phạn là một dấu hiệu của địa vị xã hội và học vị, được truyền dạy qua sự phân tích chặt chẽ những nhà văn phạm Phạn ngữ như Ba-ni-ni.
37934	Kiến thức về địa lý của người tham gia đã được kiểm tra; một số thử nghiệm nhằm mục đích ảnh hưởng tích cực đến quan điểm của người tham gia và một số thử nghiệm có ảnh hưởng tiêu cực đến nó.
37935	• Kiến trên dây cao su: Một con kiến ​​bò trên sợi dây cao su có thể đạt đến điểm kết thúc ngay cả khi sợi dây kéo dài nhanh hơn nhiều so với kiến ​​có thể bò.
37936	Kiến trúc bảo tàng được xây dựng theo dáng dấp một ngôi nhà sàn truyền thống của người Tày, đằng sau là núi cao, bốn bề không gian thoáng đãng.
37937	Kiến trúc chính của lăng là khá nhỏ và khiêm tốn với một vòm bị chặn bởi bốn bức tường vuông.
37938	Kiến trúc chùa có sự kết hợp hài hoà giữa tính uy nghiêm, cổ kính với cảnh quan thanh nhã giữa nền tĩnh lặng của một hồ nước mênh mang.
37939	Kiến trúc con người: Tạp chí Xã hội học về Tự hiểu biết 5 (2007): 251-264.
37940	Kiến trúc của miếu tương tự như những ngôi chùa ở vùng đồng bằng Bắc Bộ do tri châu lúc đó là người Thái Bình và đã đưa người từ miền xuôi lên xây dựng.
37941	Kiến trúc của thư viện, mái nhà bằng đồng.
37942	Kiến trúc điện theo kiểu chữ "môn", bên ngoài có vòng la thành xây bằng gạch.
37943	Kiến trúc đình cổ được xây dựng theo dạng chữ Đinh (丁) hay dân gian thường gọi là dạng chuôi vồ, gồm 5 gian, 4 mái, đầu đao cong vút và 2 gian hậu cung dài khoảng 4 mét.
37944	Kiến trúc đỉnh Vũ Điện ở Nhật Bản gọi là Yosemune-zukuri (よせむねづくり); Ujingak jibung (우진각 지붕) ở Triều Tiên; Mái vạt góc ở Việt Nam.
37945	Kiến trúc 'kernel' nổi tiếng không bao giờ được nhắc đến nữa.
37946	Kiến trúc lựa chọn là thiết kế theo các cách khác nhau, trong đó các lựa chọn có thể được đưa ra cho người tiêu dùng và tác động của bài thuyết trình đó đến việc đưa ra quyết định của người tiêu dùng.
37947	Kiến trúc này có lẽ do vua Tiridates I xây dựng vào thế kỷ I để làm đền thờ cho thần mặt trời Mihr.
37948	Kiến trúc nội thất đã chia ra nhiều trường phái khác nhau, mỗi trường phái lại mang đậm nét khác biệt quốc gia hoặc vùng lãnh thổ.
37949	Kiến trúc Stalin không chỉ là một kiểu kiến trúc thật dễ nhận thấy khi xuất hiện.
37950	Kiến trúc sư Albert Kahn thiết kế các hành dinh quân sự, trung tâm mua bán và vài nhà chứa máy bay và dinh thự khác.
37951	Kiến trúc sư Karel Lhota hợp tác cùng František Müller và Loos để hoàn thiện bản vẽ thiết kế biệt thự.
37952	Kiến trúc thánh đường hoàn toàn là một bản sao của các thánh đường thời Vương quốc Delhi.
37953	Kiến trúc Trung Quốc / Đông Á, cùng với kiến trúc Ấn Độ, là một trong những ảnh hưởng chính của nước ngoài đối với kiến trúc Sri Lanka và đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình nó.
37954	Kiến trúc vòng cung và mái vòm bằng gạch có được dùng trên mặt đất hay không vẫn chưa rõ.
37955	Kiến Tường có món đặc sản Bún Xiêm Lo độc đáo, đã được giới thiệu trên kênh truyền hình Vĩnh Long và Đồng Tháp, chương trình Đặc Sản Miền Sông Nước.
37956	Kiện tướng Quốc tế Jeremy Silman cho rằng Trắng sẽ có lợi thế sau khi 4.0-0, 4.c3, hoặc 4.Mc3.
37957	Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.
37958	Kiếp này gặp lại, đúng vào thời điểm thích hợp, nghiệp báo thúc đẩy xuất hiện ý định trả thù ở người vô tội (B).
37959	Kiếp trước Hàn Tín bị Lưu Bang phụ bạc giết oan, kiếp sau Tào Tháo vẫn làm bầy tôi của Hiến Đế, nhưng chèn ép ức hiếp Hiến Đế và giết hại vợ Hiến Đế là Phục Hậu - Lã Hậu đầu thai.
37960	Kierkegaard: A Kind of Poet, University of Pennsylvania Press, 1971, ISBN 0-8122-1042-5 Có hai ý tưởng của ông được biết đến nhiều nhất là "tính chủ quan", Kierkegaard is not an extreme subjectivist; he would not reject the importance of objective truths.
37961	Kierkegaard nhận biết bổn phận của ông trong thời kỳ sau rốt là nói cho người khác biết về sự nông cạn và tính chú trọng hình thức của cái gọi là "Nếp sống Cơ Đốc".
37962	Kierkegaard sử dụng ví dụ đặc biệt về Đức tin này để giúp cho những người sợ phải từ bỏ một số thứ hay cần phải liều lĩnh mà không chắc sẽ nhận lại được gì.
37963	Kiernan, p.159 Đảng Dân chủ cuối cùng đã đạt được 12% phiếu bầu, trong khi Sangkum giành được 82% và tất cả các ghế.
37964	Kiệt vời Định Quốc đến gặp, ông ta không nhận lời.
37965	Kiểu 33 tích hợp một số cải tiến so với Proyekta 633, trong đó có việc tiếng động gây ra bởi tàu giảm 20 dB.
37966	Kiểu 95 bổ sung cho lực lượng tiêm kích của chiếc tàu sân bay vào những thời điểm không thể xác định sau đó.
37967	Kiểu A-4/U8 đã phục vụ như là căn bản cho phiên bản Fw 190 G-1.
37968	Kiều Anh sinh năm 1981 tại Thái Nguyên.
37969	Kiểu áo này phổ biến vào thời phong kiến ở Việt Nam.
37970	Kiểu bảo vệ này dễ dàng bị bẻ khóa và một sự bất tiện nhỏ đối với người dùng gia đình, nhưng lại tỏ ra phiền toái nghiêm trọng trong môi trường văn phòng.
37971	Kiểu cách hành động cũng gợi nhớ tới cuộc tấn công của một nhóm tay súng vào quốc hội Ấn Độ mùa đông năm 2001.
37972	Kiểu cách tam bảng này cũng xuất hiện trong trang trí mặt dây chuyền.
37973	Kiểu cánh mỏng khác thường này (cánh "khô" không có thùng nhiên liệu bên trong) được tin là cần thiết để duy trì tốc độ cao (0,86 Mach), nhưng sự mềm dẻo dễ uốn của nó lại là mối lo ngại.
37974	Kiểu cánh xuôi 35° gắn trên vai, cùng với các cặp động cơ bên trong gắn hẹp bên dưới đế cánh, và các động cơ phía ngoài gắn ngay dưới cánh cách đầu cánh một khoảng ngắn.
37975	Kiều Đắc Thắng là công nhân quê miền Trung, trước năm 1945 vô Sài Gòn sinh sống đủ nghề từ phu đồn điền, khuân vác, thợ hớt tóc.
37976	Kiểu dáng chiếc Intruder với mũi to bầu và một thân đuôi thon thả đã là cảm hứng của một số tên lóng, bao gồm "Double Ugly", "The Mighty Alpha Six", "Iron Tadpole" cũng như "Drumstick" và "Pregnant Guppy".
37977	Kiểu dáng kiến trúc của công trình mang vẻ đẹp mạnh mẽ, hài hòa và hoàn toàn phù hợp với điều kiện khí hậu lạnh của miền Bắc nước Pháp cũng như của Đà Lạt.
37978	Kiểu dáng lườn tàu kéo dài của thiết kế này còn cho phép nó có một tốc độ tối đa lên đến 49 km/h (26,5 knot), nhanh hơn khoảng 4,6 km/h (2,5 knot) so với tốc độ mà lớp Queen Elizabeth từng đạt được trong phục vụ.
37979	Kiểu đính noãn vách.
37980	Kiệu được khiêng từ đình ra đền do các binh sĩ mình mặc áo giáp hộ tống.
37981	Kiểu E-3 được thay thế bởi phiên bản E-4 với nhiều khung máy bay bắt đầu được nâng cấp lên tiêu chuẩn của kiểu E-4 vào lúc khởi đầu Trận chiến Anh Quốc.
37982	Kiểu gõ này hiện là một kiểu gõ phổ biến và được đa số phần mềm gõ tiếng Việt hỗ trợ.
37983	"Kiểu hình methylator đảo CpG: tên gì?"
37984	Kiểu K-14 được dự định trang bị động cơ DB 605L, đặt được tốc độ 741 km/h (460 mph) và đặt được trần bay hoạt động khoảng 11.580 m (38.000 ft).
37985	Kiểu khoe mẽ này là lãnh thổ, và được thực hiện bởi những người hàng xóm dọc theo ranh giới lãnh thổ, một con chim khoe mẽ sau một con khác.
37986	Kiệu không nhận, lại tỏ ra đại lượng, tuy Dữu Lượng thua chạy, vẫn chu cấp đầy đủ, chia quân phát lương.
37987	Kiệu khuyên giải, Khản mới thôi.
37988	Kiểu Ki-61 đã chứng minh được là chiếc nhanh nhất trong tất cả những máy bay đó và chỉ kém chiếc Ki-43 về độ cơ động.
37989	Kiều Minh Tuấn tiếp tục đảm nhận vai phụ trong bộ phim điện ảnh “”.
37990	Kiểu mở này là mở nắp.
37991	Kiểu nạp đạn này nhanh chóng tỏ ra ưu thế trước kiểu nạp đạn từng viên từ khóa nòng.
37992	Kiểu này chính là kiểu ràng buộc trên trục thời gian: Muộn nhất có thể (As late as possible) trong sơ đồ mạng PDM, là KM ij (PDM).
37993	Kiểu này thường tạo màu đục gọi là chất tạo màu nhuộm màu men, tạo men trắng đục thường hay dùng cách này.
37994	Kiểu nhìn cho cơ hội đa dạng hóa thứ ba.
37995	Kiều nói: “Chẳng ở đâu xa!”
37996	Kiểu nối này giúp cho một tế bào bị tắc, thì dòng dịch của mạch gỗ vẫn chuyển lên qua các lỗ bên và ngược lại.
37997	Kiểu phân chia này phát triển trong thế kỷ XVIII từ một ký hiệu dòng đơn trước đó tách số bị chia ra khỏi thương số bằng một dấu ngoặc đơn bên trái.
37998	Kiểu pháo này có tầm xa tối đa và tốc độ bắn 5 phát mỗi phút cho mỗi nòng pháo.
37999	Kiểu rừng đặc trưng nhất là rừng thường xanh trên đất thấp với ưu thế của các cây họ dầu (
38000	Kiểu sắp xếp lá cũng thay đổi tùy loài.
38001	Kiểu sắp xếp lá trên thân cây thường là mọc đối hay chéo chữ thập, nhưng ở một vài nhóm thì kiểu so le hay xoắn ốc cũng tồn tại.
38002	Kiểu spinifer đặc trưng cụ thể có nguồn gốc từ từ Latin có nghĩa là "mang một cột sống", một tham chiếu đến hình chiếu lớn trên đỉnh cuống.
38003	Kiểu thân với cụm hai đèn trước được chế tạo cho tới năm 1988; tất cả các model khác vẫn được sản xuất chỉ với những sửa đổi nhỏ.
38004	Kiểu thiết kế này chỉ có thể đạt đến tốc độ 15,5 km/giờ và ngoài ra còn bị hạn chế hoạt động trong mùa đông khắc nghiệt ở miền bắc Trung Quốc.
38005	Kiểu tiếp theo, chiếc nguyên mẫu V10, tương tự như chiếc V8 ngoại trừ được trang bị động cơ Jumo 210G.
38006	Kiểu tranh này được tiếp tục bởi Sesshu Toyo trong những năm sau đó.
38007	Kiểu U4 là một máy bay tiêm kích-trinh sát, với hai máy ảnh RB 12.4 gắn trên thân sau và một máy ảnh súng EK16 hoặc Robot II.
38008	Kiểu và cân nặng chiếm hơn 20% điếm số là màu sắc chỉ chiếm 5% và đầu 10% (còn lại là kích thước 10%, điều kiện 5% và chân 5%).
38009	Kiểu viết này đôi khi cũng được dùng trong tiếng Trung và tiếng Hàn, trong truyện đọc, truyện tranh, thư từ.
38010	Kiev đã viết rằng cô ấy thực hiện một thủ thuật bởi che giấu một nam châm trên cơ thể của mình.
38011	Kihira khép lại mùa giải 2018-2019 bằng tấm huy chuơng bạc tại Giải vô địch đồng đội thế giới 2019 cùng đội tuyển Nhật Bản.
38012	Kihira mở đầu mùa giải này bằng chiến thắng tại giải Autumn Classic International (Canada).
38013	Kihon Kata, hoặc Taikyoku Shodan, của Shotokan được phát triển bởi Yoshitaka Funakoshi, con trai của Gichin Funakoshi.
38014	Kĩ kinh khẳng khể chi vị thường, nhi huống đại cô hồ.
38015	Kiko đã dành thời gian 2 năm tại đây.
38016	Kikyo được thấy là còn sống, cô cư trú tại một ngôi làng nhỏ trong khi chăm sóc những thương binh và chữa trị cho các bệnh nhân.
38017	Kikyou có thể xua đuổi con quỷ trung bình chỉ bằng một đòn duy nhất, như đã thấy khi Kikyo, người thậm chí còn không hoàn toàn nhận thức được, đã nhanh chóng đánh bại Urasue.
38018	Kilham's rat virus — Klamath virus — Kolongo virus —
38019	Kili: cháu của Thorin và anh trai của Fili.
38020	"Kill This Love" xếp ở vị trí thứ 66 trong danh sách 100 bài hát hay nhất năm 2019 của Billboard.
38021	Kilôgam giờ đây được định nghĩa theo giây và đồng hồ, dựa trên các hằng số cơ bản cố định của tự nhiên.
38022	Kỉ lục trung bình 1,86 giây được giữ bơi Tymon Kolasiński (
38023	Kilyana campbelli được Raven & Stumkat miêu tả năm 2005.
38024	Kimani sinh ra ở Los Angeles, California.
38025	Kimberley thoạt tiên neo đậu tại Dartmouth, rồi sau đó được chuyển đến Harwich.
38026	Kimberly Farrah Singh là chủ sở hữu vương miện của cuộc thi sắc đẹp Trinidad.
38027	Kim Boo-sik (Kim Phú Thức) viết trong Tam Quốc Sử Ký rằng nếu không nhờ sử sách của Trung Quốc ghi chép thì người ta sẽ không biết được sự lỗi lạc của tướng Ất Chi Văn Đức (Ulji Moon-deok) và Trương Bảo Cao (Jang Bogo).
38028	Kim Chi quen Lãm khi Lãm là thợ sửa chữa ở nhà Phù Ái, lúc đó Kim Chi đã là một nữ tướng cướp bí mật của nhóm cướp Mãng Xà.
38029	Kim Chi từng học tập tại trường THCS Tảo Dương Văn và hiện đang là học sinh trường THPT Ứng Hòa A - Hà Nội.
38030	Kim chủ lại nhớ tới việc Đồ Đan thái hậu nuôi dưỡng người anh cả của mình là Trịnh vương Hoàn Nhan Sung, nay Sung tuy đã chết nhưng vẫn để lại bốn đứa con đều đã đến tuổi trưởng thành, mới sinh nghi thái hậu có ý phế lập.
38031	Kim, cô chị cả của gia đình nhỏ; Trâm lanh lẹ, "ác khẩu" nhưng tốt bụng; và đặc biệt một Quỳnh đáng yêu xinh xắn, dịu dàng, khiến Chương xao xuyến ngày từ lần đầu nghe giọng.
38032	Kim đã có một vai chính trong bộ phim nổi tiếng Nam Phi Bunny Chow, đạo diễn bởi John Barker.
38033	Kim đã xua tan những tin đồn bằng cách tự mình xuất hiện một loạt các lần xuất hiện công khai.
38034	Kim đỉnh, Bắc hữu Lão Quân Thiết đỉnh.
38035	Kim được cho là thích môn bóng rổ.
38036	Kim Dương còn bắt quan chép sử chép Trương Bảo Cao nổi loạn.
38037	Kim Hầu Tinh thấy không thoát nổi nên muốn đánh lừa Yến Nam Thiên chết theo, hắn nói chính Giang Cầm đã hiệp lực với bọn chúng lừa Giang Phong chết thảm để lấy tiền bạc và hiện nay hắn đã trốn vào Ác Nhân cốc.
38038	Kim Hyun-joong sau đó đã nộp đơn kháng cáo yêu cầu bồi thường 100 triệu KRW chống lại Choi vì tội phỉ báng, với phán quyết của tòa án rằng có bằng chứng gián tiếp rằng cô không có thai vào năm 2014.
38039	Kim Kyu-pyeong và Kwak Sang-cheon đã lên kế hoạch để ngăn chặn anh ta.
38040	Kim là con trai của cố diễn viên Kim Moo-saeng.
38041	Kim loại kẽm dạng tấm được dùng để chế ra các thanh kẽm.
38042	Kim loại mới này có khối lượng riêng là 0,9 mg/cm³.
38043	Kim loại này được gọi tắt là kim loại đúc.
38044	Kim loại (nguyên tố) vàng nguyên chất không độc và không gây kích thích khi ăn vào và thỉnh thoảng được dùng để trang trí thực phẩm dưới dạng vàng lá.
38045	Kim ngạch xuất khẩu cũng tăng nhờ sự gia tăng xuất khẩu gỗ xẻ.
38046	Kim ngạch xuất khẩu đạt 11 triệu USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ.
38047	Kim ngạch xuất khẩu sang Hàn Quốc đạt 12,7 tỷ USD, nhập khẩu từ Hàn Quốc đạt 14,6 tỷ USD, Hàn Quốc xuất siêu 1,86 tỷ USD.
38048	Kim Nham mời hết thầy thuốc, cô đồng, thầy cúng đến chạy chữa cho vợ nhưng không kết quả.
38049	Kim ra mắt cho Busan IPark ngày 25 tháng 4 năm 2015 trong trận hòa 1-1 với Ulsan.
38050	Kim Rihong quay về kinh đô Kim Thành.
38051	Kim Ryholt đưa ra con số 10 năm đối với tổng thời gian của cả ba triều đại Imyremeshaw, Sehetepkare Intef và Seth Meribre.
38052	Kim Ryholt vẫn khẳng định trong nghiên cứu của ông về Thời kỳ chuyển tiếp thứ Hai, khoảng thời gian đó những người prenomens, tất cả tham khảo một người đàn ông: Apepi I, người cai trị Ai Cập trong hơn 40 năm.
38053	Kim Sae-ron (sinh ngày 31 tháng 7 năm 2000) là nữ diễn viên Hàn Quốc.
38054	Kim Seung-woo rời chương trình vào tháng 3 năm 2013 để tập trung vào sự nghiệp diễn xuất.
38055	Kim Siêu Quần dành hầu như toàn bộ tiền bạc tích góp được để mở "Xưởng phim Siêu Quần" ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.
38056	Kim Thái Tổ chinh phạt 4 phương, các con trai đều tòng quân, ông thường ở bên cạnh tham mưu.
38057	Kim Thành (huyện) lệnh Hác Viện (郝瑗) thụ mệnh mộ binh trấn áp các cuộc nổi dậy, vì thế đã chiêu mộ vài nghìn lính và giao cho Tiết Cử chỉ huy.
38058	Kim Tiến thôi làm phát thanh viên chương trình Thời sự từ tháng 5 năm 2001 do công việc của chương trình Thời sự trực tiếp có cường độ lớn, không phù hợp với độ tuổi.
38059	Kim" (Tìm ông Kim) đã thay thế tạm thời chương trình này trong 3 tuần.
38060	Kim Trung là xã nằm trong vùng bãi bồi, diện tích tự nhiên liên tục tăng hàng năm khoảng 1–3 km² do phù sa bồi đắp.
38061	Kim trường thu tương kiến, nghi thì giản trạch.
38062	Kim tự tháp còn lại ở Meidum được hoàn thành với cạnh thẳng nhưng ban đầu được xây dưới dạng bậc thang rồi sau đó mới đắp và lát lên.
38063	Kim tự tháp của Ahmose I ngày nay chỉ còn là những đống đá vụn.
38064	Kim tự tháp vĩ đại sẽ tiếp tục phát triển thêm với mọi viên đá được đặt vào nó, và cuối cùng là tạo ra một kiến trúc lớn nhất trong lịch sử loài người."
38065	Kim Warwick và Ilana Kloss là đương kim vô địch nhưng cả hai đều không tham gia.
38066	Kim Yohan trở lại hoạt động dưới sự quản lý công ty OUI ENTERTAINMENT.
38067	Kim Yong-nam đã thực hiện một chuyến thăm kéo dài hai tuần đến Mông Cổ, Algérie, Ai Cập, Ethiopia, và Singapore từ ngày 20 tháng 7 năm 2007.
38068	Kinase thụ thể thứ nhất gắn với BRI-1 là một LRR-LRK tìm thấy trong cây A. thaliana, vốn được đề xuất hoạt động giống như một protein chuyển đổi cần cho việc hoạt động bình thường như các RLK khác.
38069	Kì này giống như đảo ngược các sự kiện ở kỳ đầu và kì trước giữa.
38070	Kinect là một "trải nghiệm chơi game và giải trí không tay cầm" cho Xbox 360. Lần đầu tiên được công bố vào ngày 1 tháng 6 năm 2009 tại Electronic Entertainment Expo dưới tên mã Project Natal (Dự án Natal).
38071	King còn nổi tiếng với việc đi lưu diễn không ngừng nghỉ suốt sự nghiệp của mình, với khoảng 200-300 buổi diễn mỗi năm cho tới tận lúc ông 70 tuổi.
38072	King cùng những nhà lãnh đạo Phong trào Dân quyền đồng ý duy trì lập trường ôn hòa, và tránh kêu gọi những hành động bất tuân dân sự là dấu ấn nổi bật của Phong trào Dân quyền.
38073	King đã chỉ trích bộ phim chuyển thể của Kubrick đến mức viết và điều hành - sản xuất một bản chuyển thể mới với miniseries truyền hình năm 1997.
38074	Kingda Ka bị sét đánh vào tháng 5 năm 2009 và bị thiệt hại nghiêm trọng.
38075	King George V là những thiết giáp hạm Anh Quốc đầu tiên hoán đổi vị trí các phòng động cơ và phòng nồi hơi trong khoang động lực.
38076	King ghi nhận rằng phần "đất xấu" của những chương trình truyền hình thực tế cũng tương tự như chương trình "Battle Royale", cũng như The Running Man và The Long Walk của ông.
38077	Kingsoft được tái cơ cấu.
38078	Kingstown là trung tâm của ngành nông nghiệp của hòn đảo và là một cảng du lịch.
38079	Kính chắn gió phía trước được làm bằng kính chống đạn dày 64 mm (2.5 inch).
38080	Kinh chắp tay xin lỗi: “Lời trước là đùa mà thôi.”
38081	Kính Đế phong Tiêu Uyên Minh chức thái phó và phong tước Kiến An công, song không có bằng chứng nào cho thấy Tiêu Uyên Minh có được nhiều quyền lực trên thực tế.
38082	Kinh điển Pāli thuyết không nên bạo lực và hãy từ bi đối với tất cả chúng sanh.
38083	Kinh doanh 4.0 vượt ra ngoài các lĩnh vực công nghiệp và sản xuất để bao gồm và ảnh hưởng đến tất cả các ngành công nghiệp, từ dịch vụ tài chính và chuyên nghiệp đến chăm sóc sức khỏe và hàng tiêu dùng.
38084	Kinh độ có thể là kinh độ đông hoặc tây, có đỉnh tại tâm hệ tọa độ, tạo thành từ một điểm trên bề mặt Trái Đất và mặt phẳng tạo bởi đường thẳng ngẫu nhiên nối hai cực bắc nam địa lý.
38085	Kinh đô đặt tại Văn Lang.
38086	Kinh đô nước Mân đặt tại Phúc Châu.
38087	Kính Khoan lại trở về chỗ cũ.
38088	Kinh kịch phần lớn được biểu diễn bằng cổ ngữ, khá khác so với phương ngữ Bắc Kinh hiện nay.
38089	Kính lục phân cũng có thể được sử dụng để đo khoảng cách mặt trăng giữa mặt trăng và một thiên thể khác (như một ngôi sao hoặc hành tinh) để xác định Thời gian trung bình của Greenwich và do đó kinh độ.
38090	Kinh Nam là quốc gia nhỏ yếu, rất dễ bị các quốc gia láng giềng lớn mạnh hơn uy hiếp.
38091	Kinh này chứa những lời khai thị cho Bồ Tát nhưng các đệ tử Phật thời đó chưa đủ sức lĩnh hội.
38092	Kinh nghiệm làm chủ Nhật Bản ở Indonesia rất khác nhau, tùy thuộc vào nơi một người sống và địa vị xã hội của người đó.
38093	Kinh nghiệm săn mồi của chó sói có lẽ không loài nào địch nổi.
38094	Kinh nghiệm sống và hơi thở để thành công, suy nghĩ, yêu thương và ghét, tất cả trong một giai điệu rất tự do, đặc biệt là con dấu Anna Carina.
38095	Kinh nghiệm thu được với bảng chữ cái đó dẫn đến một số thay đổi được thực hiện trong năm 1932 bởi ITU.
38096	Kinh nghiệm tư pháp và trọng tâm của các thành viên ngày càng được quan tâm đến.
38097	Kinh nghiệm xây dựng thủy lợi trên hai bờ sông Nin giúp cho người dân Ai Cập phát minh ra máy nâng và vận chuyển, biết cách tổ chức lao động cho hàng vạn người một lúc.
38098	Kính nghĩ, Ôn Thành Trương Thái phi điện hạ: Bốn đức gồm đủ, trăm nết đều hay, bao hàm rộng sánh đế, trinh thuần đón lấy trời.
38099	Kinh phí thực hiện vào khoảng 500 đến 600 triệu đồng.
38100	Kinh phí xây dựng cảng đến từ Pháp và đường được tài trợ bởi Hoa Kỳ.
38101	"Kinh quốc Đại điển" (경국대전) hoàn thành năm 1469, đã thiết lập một hệ thống chính trị mới.
38102	Kinh sách Ấn Độ giáo sau này cho phép sự tồn tại của nhiều apsaras, những người đóng vai trò là cận thần của Indra hoặc như những vũ công tại thiên đình của ông.
38103	Kinh tế Bago dựa nhiều vào khai thác và buôn bán gỗ.
38104	Kinh tế chính của quận là nông nghiệp, chăn nuôi và lâm nghiệp.
38105	Kinh tế chủ yếu dựa vào ngành chăn nuôi gia súc, ngoài ra du lịch cũng góp một phần quan trọng trong cơ cấu kinh tế tỉnh Osorno.
38106	Kinh tế: Chủ yếu là buôn bán các mặt hàng lưới,đồ câu,làm mộc.
38107	Kinh tế chủ yếu là canh tác ruộng bậc thang, hái chè Shan tuyết trong rừng bán cho xưởng chè của Công ty Cổ phần Trà Hữu cơ Cao Bồ ở trung tâm xã, làm thảo quả.
38108	Kinh tế chủ yếu là công nghiệp.
38109	Kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, ngoài ra còn có ngành du lịch.
38110	Kinh tế công nghiệp của Triều Tiên thời điểm đó cũng phát triển với tốc độ chóng mặt.
38111	Kinh tế của họ phụ thuộc hoàn toàn vào việc đánh bắt cá tự cung tự cấp bằng các phương pháp truyền thống.
38112	Kinh tế Đại Vũ dựa trên cơ sở công nghiệp và nông ngư nghiệp.
38113	Kinh tế địa phương dựa vào ngư nghiệp và du lịch, là nơi có dịch vụ lặn biển.
38114	Kinh tế địa phương gồm nông nghiệp và du lịch.
38115	Kinh tế - dịch vụ của xã đã tạo một dãi đô thị - buôn bán từ ngã ba đường Võ Nguyên Giáp tới thị trấn Trảng Bom.
38116	Kinh tế dựa vào nông nghiệp và đánh bắt hải sản xa bờ.
38117	Kinh tế được quy hoạch bởi chính phủ; họ sắp xếp nhu cầu thị trường về nguồn lực lao động hiện có và cung cấp nhu yếu phẩm cho người lao động.
38118	Kinh tế học lý luận vẫn còn đang tiếp tục sửa đổi, bổ sung và phát triển.
38119	Kinh tế học quản trị liên quan đến môn quản trị chiến lược trong việc phân loại cạnh tranh, phân tích cấu trúc, đánh giá hiệu quả kinh doanh.
38120	Kinh tế học thực chứng cố gắng đưa ra các phát biểu có tính khoa học về hành vi kinh tế.
38121	Kinh tế New Zealand phát triển từ dựa vào len và mậu dịch địa phương sang xuất khẩu len, pho mát, bơ, thịt bò và thịt cừu đông lạnh sang Anh, một cải biến khả dĩ nhờ sự xuất hiện của các tàu hơi nước đông lạnh vào năm 1882.
38122	Kinh tế Qatar bùng nổ vào năm 1991 khi hoàn thành giai đoạn I trị giá 1,5 tỷ USD phát triển khí đốt North Field.
38123	Kinh tế Tajikistan đã tăng trưởng ổn định sau chiến tranh.
38124	Kinh tế Trà Bồng nhìn chung còn chậm phát triển so với mặt bằng chung của các địa phương khác trong tỉnh.
38125	Kinh tế Vĩnh Chấp chủ yếu là nông nghiệp trồng lúa, nuôi cá, trồng rừng, một số ít làm dịch vụ buôn bán.
38126	Kinh tế xã chủ yếu là nông nghiệp và dịch vụ.
38127	Kinh tế xã Kim Đông chủ yếu là khai thác thuỷ hải sản và nông nghiệp với các nghề chính là nuôi tôm, cua, ngao, trồng cói và lúa.
38128	Kinh Thánh có lẽ là bộ sách gây ảnh hưởng nhiều nhất trong lịch sử loài người.
38129	Kinh thành đại loạn.
38130	Kinh: "Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội" đã được soạn ra trong dịp này.
38131	Kinh thành Trường An của nhà Đường bị uy hiếp.
38132	Kính thiên văn VLT đã đóng góp nhiều kết quả quan trọng cho thiên văn học.
38133	Kinh Thi viết: Cốc tắc dị thất, Tử tắc đồng huyệt.
38134	Kinh thưa (từ chuyên ngành – Oligomenorrhea) là một trong những hình thái rối loạn kinh nguyệt.
38135	Kinh thường sử dụng các thí dụ và so sánh, ẩn dụ.
38136	Kính Tông dụ dỗ Quý Phương khai rằng Triệu Quốc công (tức Vô Kị) có thông đồng với mình.
38137	Kinh Trường bộ có 3 phẩm, tổng cộng 34 kinh, trong đó có 29 kinh tương đương với Trường A-hàm.
38138	Kinh văn tiêu biểu cho nhóm này là Đại vân kinh (sa. mahāmeghasūtra), Văn-thù-sư-lợi căn bản nghi quỹ (zh. 文殊師利根本儀軌經, sa.
38139	Kính viễn vọng không gian đắt hơn nhiều so với kính thiên văn mặt đất.
38140	Kinnara và Kinnari mãi là một cặp vợ chồng, nhưng không bao giờ trở thành bố thành mẹ: Không có một đứa trẻ nào được thể hiện bên cạnh chúng.
38141	Kiō trọn đời (Eisei Kiō) là danh hiệu cho kỳ thủ giành chức vô địch năm lần liên tiếp.
38142	Kíp chiến đấu gồm bốn người: lái xe, chỉ huy, pháo thủ và nạp đạn viên.
38143	Kịp gặp bước nguy, vui cùng bạn tốt.
38144	Kipner đã trở thành người quản lý của nhóm trong một thời gian ngắn và thành công đàm phán chuyển nhượng nhóm sang Spin Records, để đổi lại Festival Records được quyền phân phối các đĩa nhạc của nhóm tại Australia.
38145	Kirara là vật nuôi của Sango, nhưng người chủ đầu tiên của Kirara lại là Mirodiko - người đã tạo ra ngọc Tứ Hồn.
38146	Kirat cũng từng là đại sứ thương hiệu và quay quảng cáo trên TV cho các sản phẩm khác nhau bao gồm Lakme, Claeres, Fair and Lovely, Motorola, Airtel, Hero Honda, Kalyan Jewleller, Macleans và TBZ.
38147	Kiri Blakeley, (ngày 16 tháng 7 năm 2007).
38148	Kiriburu là một thị trấn thống kê (
38149	KIRIGAMI là một loại hình nghệ thuật từ giấy có nguồn gốc từ Nhật Bản, từ gốc là 切り紙, với từ KIRI (切り) nghĩa là CẮT và từ KAMI (紙) là GIẤY.
38150	Kirisame Marisa, người bạn pháp sư của cô, nghi ngờ và cũng cảm thấy buồn chán.
38151	Kirk cũng nhận định bộ phim như là "Một đòn tấn công thoáng qua nhằm vào giáo điều tôn giáo theo kiểu cách hài hước nhưng không khoan nhượng" của Bill Maher.
38152	Kirkpatrick cũng xuất hiện trên talk show "
38153	Kisawuzi lọt vào ánh đèn sân khấu với vai Nalweyiso, vai diễn mà bà đóng trong loạt phim truyền hình Decece từ 2013-2016 và giành cho bà giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Giải thưởng Giải trí Uganda 2015.
38154	Kishan và vợ cố gắng can thiệp nhưng bị chế giễu vì những ý kiến ​​tiến bộ của họ.
38155	Kissel cũng có thể được rưới lên trên bánh kếp hoặc với kem.
38156	Kissinger, mang sức nặng của Hoa Kỳ, và gây bất ngờ cho các bên liên quan khác để gây áp lực lên Rhodesia, đẩy nhanh sự chấm dứt của chế độ thiểu số.
38157	Kissinger vẫn ở Harvard với tư cách là thành viên của khoa trong Bộ Chính phủ và cùng với Robert R. Bowie, đồng sáng lập Trung tâm các vấn đề quốc tế vào năm 1958, nơi ông làm phó giám đốc.
38158	"Kiss the Baby Sky", ca khúc trong đĩa đơn tiếng Nhật thứ 25 của TVXQ, là ca khúc đầu tiên do Yoochun hoàn toàn sáng tác nhạc và lời.
38159	Kĩ sư trưởng dự án/chủ nhiệm dự án Kenneth Haughton đặt tên theo "súng trường Winchester" 30-30 sau khi một thành viên trong nhóm gọi nó là "30-30" vì các trục quay 30 MB của ổ đĩa cứng.
38160	; Kitagawa, p. 521. Bà cũng được biết đến vì đã giết chết Uchida Ieyoshi và bị Hatakeyama Shigetada bắt sống khi đang trên đường chạy trốn.
38161	Kĩ thuật bước một chân lên phía trước, chuyển vị trí và bước chân còn lại lên.
38162	Kĩ thuật cắt kim cương vừa là một môn khoa học vừa là một nghệ thuật.
38163	Kĩ thuật đo lường của ta có tinh vi đến mấy đi nữa cũng không đo được chính xác đồng thời cả tọa độ và xung lượng của hạt.
38164	Kĩ thuật gẩy trên dây đàn được gọi là pizzicato hoặc pizz.
38165	Kĩ thuật này đã được một nhóm ở Viện tiêu chuẩn quốc gia (
38166	Kĩ thuật này đòi hỏi vũ công cần có sự mềm dẻo và tập luyện nhiều cho phần cơ chân, đặc biệt là cơ cổ chân.
38167	Kĩ thuật nhấn mạnh các chuyển động chảy hơn là các tư thế cố định - Ginga.
38168	Kì thực, bệnh của Từ An Thái hậu đã có biểu hiện từ rất sớm chứ không phải đột nhiên.
38169	Kit này được bán kèm với một loại mỳ cốc của Nisshin trong gói sản phẩm Cup Noddle mini Gunpla Pack.
38170	Ki-tô giáo được xem là nhóm tôn giáo lớn nhất với 61,5%.
38171	Kitô giáo nói chung và từng cá nhân Kitô hữu nói riêng vì họ tin rằng đó là lệnh truyền của Chúa Giêsu.
38172	Kitô giáo ở Algérie chiếm khoảng 1% tổng dân số.
38173	Kitô hữu xem sự phục sinh của Giêsu là nền tảng của đức tin và là biến cố quan trọng nhất trong lịch sử nhân loại.
38174	Kitsune là bạn cùng học với Naru cô luôn cố gắng hết sức (hay tệ hại) để Naru và Keitaro lấy nhau (khi mà mỗi lần gặp Keitaro cô đều quấn lấy anh ta).
38175	Kitts, ông đã bị phế truất và thay thế bởi Ronald Webster.
38176	Kivat vừa là thiết bị biến hình, vừa là chiến hữu, vừa là bạn thân của Wataru.
38177	Kiviuq có đường kính khoảng 16 kilomet, và quay quanh Sao Thổ với khoảng cách trung bình là 11,1 triệu kilomet trong 450 ngày.
38178	Kiwa puravida là một loài động vật giáp xác sinh sống ở biển sâu.
38179	Kiwi đốm lớn, giống mọi thành viên của bộ đà điểu, không bay được.
38180	Kiyomori đã lấp đầy không dưới 50 vị trí của chính phủ bằng người thân của mình, xây dựng lại Biển nội địa và khuyến khích giao thương với Nhà Tống Trung Quốc.
38181	Kiyoshi Hikawa bắt đầu sự nghiệp dưới giải Nippon Columbia vào năm 2000 với ca khúc "Hakone Hachiri no Hanjirō", đã trở thành một thành công lớn.
38182	Klarer đã kêu gọi Akon và tàu trinh sát của anh ta vào ngày 7 tháng 4 năm 1956, để thực hiện một cú hạ cánh thực sự.
38183	K.L đã tạo ra một chủ đề "mùa đông" cho các màn trình diễn của họ và mặc trang phục mùa đông để quảng bá cho "White".
38184	KL Grand Prix CSI 5 *, một sự kiện đua ngựa quốc tế năm sao được tổ chức hàng năm trong thành phố.
38185	Klose là một tiền đạo mạnh mẽ, nổi tiếng với kỹ năng không chiến và ghi bàn bằng đầu với khả năng chọn vị trí, chớp thời cơ, và tì đè rất tốt của mình.
38186	K.L, phát hành ngày 22 tháng 9 năm 2019.
38187	KLPT tập trung nhiều hơn vào kỹ năng giao tiếp thực tế cần thiết cho cuộc sống tại Hàn Quốc.
38188	Kluck không thể vây bắt quân đội Bỉ.
38189	Kluski ban đầu có hình dạng bất thường, chỉ trở thành hình khối ổn định khi nó được lấy ra khỏi nồi để phục vụ thực khác.
38190	KMP Holdings cũng được thành lập thông qua liên doanh giữa JYP Entertainment và một số hãng thu âm lớn khác.
38191	KMP trở thành nhà phân phối chính thức các bản phát hành âm nhạc từ các công ty này.
38192	Knapp, Fred (ngày 14 tháng 5 năm 2014).
38193	Knight góp mặt trong một số câu chuyện phiêu lưu lấy bối cảnh những năm 1930 (khi những câu chuyện này được sáng tác).
38194	Kniphofia chủ yếu là cây lưu niên với một vài loài là thường xanh.
38195	"Knowing Me, Knowing You" là một trong những bài hát ABBA đầu tiên nói về sự tan vỡ của một mối quan hệ.
38196	Knowles đã gọi Harrison là một trong năm người đồng sản xuất với cô trong B'Day, và cô sắp xếp cho anh ấy, Sean Garrett và Rodney Jerkins để được phòng riêng tại Sony Music Studios tại thành phố New York.
38197	Knut bị gấu mẹ bỏ rơi khi mới chào đời nhưng may mắn mạnh khỏe nhờ bàn tay chăm sóc của con người.
38198	Kobani trong cuộc bắn phá các mục tiêu ISIL do các lực lượng do Hoa Kỳ lãnh đạo.
38199	Kobusho là một trường huấn luyện quân sự, ban đầu là cho các thuộc hạ của Shogun, được chính quyền Shogun thành lập năm 1855 với mục đích đổi mới hệ thống quân đội sau sự kiện Những con tàu đen của đô đốc Perry bắn phá Tokyo.
38200	Kochanowski là một trong những họa sĩ Ba Lan vẽ minh họa cho Chế độ quân chủ Áo-Hung bằng từ ngữ và hình ảnh (Kronprinzenwerk), một bộ bách khoa toàn thư gồm 24 tập.
38201	Kochikame cũng đã có bộ phim hành động trực tiếp, một bộ phim truyền hình và các giai đoạn thích ứng.
38202	Kōdansha cũng từng phát hành sáu tập đầu tiên của Cardcaptor Sakura ở phiên bản song ngữ Nhật–Anh từ tháng 5 năm 2000 đến tháng 7 năm 2001.
38203	Koenigsegg Agera được vinh danh siêu xe của năm trong năm 2010 của tạp chí Top Gear.
38204	Koenma có những kiến thức uyên bác về vũ trụ và lịch sử và chúng rất có ích mỗi khi cậu cần.
38205	KOH là tiền chất của phần lớn xà phòng lỏng và mềm cũng như các hóa chất có chứa kali khác.
38206	Kojirō trở thành lẽ sống duy nhất của ông.
38207	Koki Fukui đã từng chơi cho FC Machida Zelvia.
38208	Kolaghat là một thị trấn thống kê (
38209	Kolar (1942), Skinner (1984), Chinery (2007) Sâu bướm và ấu trùng màu nâu đỏ.
38210	Kolb and Turner, 1988, ch 3 Kịch bản khác, nếu mật độ vật chất trong Vũ trụ bằng hoặc nhỏ hơn mật độ giới hạn, thì sự giãn nở không gian Vũ trụ sẽ chậm dần nhưng không bao giờ dừng lại.
38211	Kolker đã học Esperanto năm 1957 và từ đó đã biên soạn nhiều bài về liên ngữ học, điểm sách và ba giáo trình nổi tiếng để học Esperanto cho các học viên các trình độ khác nhau.
38212	Kolmberg, một điểm lý tưởng, đối diện với người Pháp để Klenau có thể phân chia quân lực.
38213	Köln trở nên quan trọng vì thành phố từ ngày thành lập bởi người La Mã luôn luôn đóng vai trò nổi bật trong lịch sử như là một trung tâm đô thị và trung tâm của quyền lực nhà thờ.
38214	Komalapuram là một thị trấn thống kê (
38215	Komari học giỏi và cũng đáng ngạc nhiên là chơi tốt cả thể thao, mặc dù có nhiều lý do cản trở môn học này bởi thực tế rằng cô khá yếu ớt và chưa từng chơi bất kì môn thể thao nào thật đúng cách trước đó cả.
38216	Komet trang bị động cơ HWK 109-509, một động cơ với nhiên liệu là methanol/hydrazine kết hợp với high test peroxide làm chất ô xy hóa (T-Stoff).
38217	Kō muốn đưa Takumi trở lại, nhưng chính cậu cũng khong muốn quay về nhà.
38218	Kona là một thuật ngữ ở Hawaii dành cho gió, điều này giải thích sự thay đổi hướng gió cho quần đảo Hawaii từ hướng đông sang hướng nam khi loại xoáy thuận này hiện diện.
38219	Konbu-cha hoặc Kobu-cha ) là một loại trà được làm bằng cách truyền kombu vào nước nóng.
38220	K One tan rã năm 2008 nhưng bản thân công ty Wingman lẫn K One vẫn chưa từng nói với mọi người rằng họ đã tan rã.
38221	Kong được mệnh danh là Kỳ quan thứ tám của thế giới, một cụm từ thường được sử dụng trong các bộ phim.
38222	Königgrätz của họ.
38223	Koo Junhoe, là giọng ca chính của nhóm cũng đã xuất hiện trên chương trình Star King của đài SBS dưới danh 'Michael Jackson 13 tuổi'.
38224	Koolasuchus cleelandi được đặt tên năm 1997.
38225	Koonin và đồng nghiệp mở rộng giả thuyết can thiệp RNA này, đề xuất cơ chế hoạt động của các loại CRISPR-Cas khác nhau dựa trên chức năng được dự đoán của protein tạo ra từ chúng.
38226	Kopenhagen Fur, nằm ở Copenhagen, là nhà đấu giá lông lớn nhất thế giới, hàng năm, bán khoảng 14 triệu da chồn Đan Mạch sản xuất bởi 2.000 nông dân chuyên làm lông Đan Mạch, và 7.000.000 da chồn được sản xuất ở các nước khác.
38227	Kopřivnice là một thị trấn ở huyện Nový Jičín vùng Moravia của Cộng hòa Séc.
38228	Kopřivnice và vùng Moravian-Silesian có một di sản công nghiệp mạnh mẽ: các ngành công nghiệp thép, kỹ thuật và ô tô.
38229	KORA Organics.com. Truy cập ngày 15 tháng 2 năm 2012.
38230	Koraorganics.com. Truy cập ngày 28 tháng 10 năm 2011.
38231	Kosaka cho rằng lúc đó nó chủ yếu phổ biến trong giới học sinh Nhật Bản.
38232	Koscielny bắt đầu trận đấu đầu tiên của mùa giải trong trận hòa không bàn thắng với Leicester City.
38233	Kosgei sau đó đã giành chiến thắng tại Chicago Marathon, sau khi tách khỏi một nhóm gồm hai người Kenya khác và ba người Ethiopia sau 30-35 km của cuộc đua.
38234	Kōshirō là một cậu bé thông minh, có tầm hiểu biết rộng, mỗi khi khám phá ra điều gì mới, cậu thường suy nghĩ và tập trung vào điều cần tìm hiểu.
38235	Kosmos 21 (tiếng Nga: Космос 21) là một tàu vũ trụ của Liên Xô với một nhiệm vụ không rõ ràng.
38236	Kosmos-2251, ( nghĩa là Cosmos 2251), là một vệ tinh liên lạc Strela-2M của Nga.
38237	Kosteniuk lại một lần nữa giành được giải vô địch cờ vua nữ toàn Nga.
38238	Kostenko có bốn người con - hai con trai Pyotr, Budimir và hai con gái Yulia và Rada.
38239	Kostin có màn ra mắt tại Russian Second Division cho F.K. Petrotrest Sankt Peterburg vào ngày 22 tháng 4 năm 2012 trong trận đấu với FC Sheksna Cherepovets.
38240	Kosuke Harada đã từng chơi cho Cosmo Oil Yokkaichi, Seino Transportation và Montedio Yamagata.
38241	Kosuke Nishi đã từng chơi cho Kataller Toyama.
38242	Kotamo tổng cộng có 58 dây và 15 con nhạn của koto.
38243	Kotaro từ chối và chiến đấu trở lại nhưng khả năng biến đổi của anh bị vô hiệu hóa.
38244	Kotesashi lại một lần nữa trở thành chiến trường của một trận chiến khác mười chín năm sau đó.
38245	Kotin từ Nhà máy Kirov.
38246	& Kotschy ex Buchenau mô tả khoa học đầu tiên năm 1879.
38247	Kouachi muốn tấn công các mục tiêu Do Thái ở Pháp, nhưng Benyettou nói với anh rằng Pháp, không giống như Iraq, không phải là "vùng đất của thánh chiến".
38248	Koundja là mẹ của bốn đứa trẻ.
38249	Kováč et al., "Kronika Slovenska 2", p. 300 Vào cuối Thế chiến thứ II, hầu hết người dân tộc Đức tại Bratislava được giúp di cư bởi những nhà cầm quyền người Đức.
38250	Kovačić được mô tả như cầu thủ rất kĩ thuật với kĩ năng rê dắt.
38251	Kozak đã sáng tác hai tiểu thuyết Dating Dead Men (
38252	Kpogonumbo sau đó đã đóng tại Biun ở Gurma.
38253	Kraken rất thích săn thủy thủ khi tàu của họ vô tình cản trở đường đi.
38254	Krakowiak tiếp tục nhiệm vụ hộ tống vận tải tại Khu vực Tiếp cận phía Tây.
38255	Krao cũng tiến hành kế hoạch với Orncha và Lalita, tất cả phụ nữ trong nhà Vichawayt đều phải chịu sự trả thù của Krao.
38256	Kratos và Atreus đã dẫn thân vào một cuộc hành trình gian nan để thực hiện ước nguyện cuối cùng của Faye trước khi cô qua đời.
38257	Kree giết Mar-Vell, nhưng Danvers phá hủy thành công động cơ, và vụ nổ của nó khiến cô có khả năng thao túng năng lượng cực kỳ mạnh mẽ.
38258	Kreider kết hôn với Jack Pratt, một nông dân đã trở thành chính trị gia.
38259	KRET phát triển và sản xuất radio -điện tử quân sự, thiết bị nhận dạng quốc gia, thiết bị hàng không, thiết bị điện tử vô tuyến điện, thiết bị đo đa năng, đầu nối có thể tháo rời và nhiều sản phẩm dân dụng.
38260	Kripke tiếp tục phát triển ý tưởng về một chiếc xe cho nhân vật của mình trong "Supernatural" giống như trong phim "The Dukes of Hazzard" và "Knight Rider (phim truyền hình năm 1982)".
38261	Krishnapur là một thị trấn thống kê (
38262	Kristallnacht làm bùng lên sự phẫn nộ trên khắp thế giới.
38263	Kristin dos Santos từ E! Online và Michael Ausiello từ TVLine rất khen ngợi bản sao của tập phim này.
38264	Kristi Noem phục vụ trong bốn năm, từ 2007 đến 2010; là Trợ lý Lãnh đạo Đa số trong Hạ viện.
38265	Krita có một bộ sưu tập các bộ lọc tích hợp và hỗ trợ các bộ lọc G'MIC.
38266	KR là đội bóng đoạt nhiều chức vô địch nhất với 26 lần.
38267	Krogh là người đầu tiên mô tả Việc thích ứng tràn ngập máu trong cơ và các cơ quan khác, tùy theo nhu cầu, thông qua việc đóng và mở các tiểu động mạch và mao mạch.
38268	Kroisos cai trị hà khắc, nhưng đối xử tôn trọng với dân Ephesus, và thậm chí còn là người góp công chủ yếu vào việc tái thiết đền Artemis.
38269	Krosa tan trong ngày mùng 9 sau khi nó bị một rãnh áp thấp hấp thụ.
38270	Kryvbas Kryvyi Rih bị cấm vì từ chối thi đấu ở mùa trước và không được tham gia mùa này.
38271	K.Schum., 1904 : Ấn Độ (Assam), Bangladesh, Đông Himalaya, Myanmar.
38272	KT-1 có kích thước lớn, khối lượng nằng và bề mặt cánh đuôi được tái sắp xếp, sử dụng động cơ có sức mạnh hơn P&W Canada PT6A-62.
38273	Ktyr caucasicus được Richter miêu tả năm 1963.
38274	Ktyr kerzhneri được Lehr miêu tả năm 1972.
38275	Kuala Lumpur là địa điểm diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Đông Á vào năm 2005.
38276	Kuala Lumpur là thành phố được tham quan nhiều thứ sáu trên thế giới, với 8,9 triệu du khách mỗi năm.
38277	Kubo sau đó tuyên bố rằng anh không quen với việc xuất bản hàng tuần của tạp chí và thường chú ý nhiều hơn đến những bình luận của biên tập viên hơn là những ý tưởng của riêng anh.
38278	Kührstedt đã thuộc Tổng giáo phận Bremen, thành lập năm1180.
38279	Kukësi thắng nhờ luật bàn thắng sân khách.
38280	Kukila 14: 32-35 hoặc trắng.
38281	Kuku sau đó đã gián đoạn từ sự nghiệp ca hát của mình để làm mẹ, sinh con trai Caleb, vào năm 1996.
38282	Kulfi có những điểm tương đồng với kem về vẻ ngoài và hương vị; tuy nhiên, nó đậm đặc hơn và nhiều kem hơn.
38283	Kulik sinh ra trong một gia đình nông dân gần Poltava ở Ukraina.
38284	"Kuma" có nghĩa là gấu nâu, loài vật thường sống tại khu vực này.
38285	Kun chịu thừa nhận cậu là anh trai của Mirai.
38286	Kunegunda, được người giúp việc thông báo, muốn nghe câu chuyện nhưng công chúa quá tự hào nên không ngồi vào bàn với người hầu.
38287	Kunhsaw nuôi dạy Sokkate và Kyiso như con của chính mình.
38288	Kunisada bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là học trò của Toyokuni I (1769-1825), rồi được thừa kế nghệ danh vào năm 1844 và trở thành Toyokuni III (三代歌川豊国).
38289	Kunis nói, "Tôi phải tập ba lê như một đứa trẻ.
38290	Kun, một cậu bé sinh ra từ một gia đình mà trong đó cha cậu là kiến ​​trúc sư.
38291	Kunstdenkmäler und Museen (Hướng dẫn nghệ thuật.
38292	Kun về nhà cô, tại đây cô gái nhỏ khẳng định sẽ vui hơn nếu khiến đồ đạc quanh nhà trở nên lộn xộn, đồ chơi và thức ăn rải khắp trên sàn và mặt bàn.
38293	"ku" (quận) được thi hành từ năm 1899 là một quyền tự trị lớn hơn một chút so với các thị trấn và nhỏ hơn các thành phố.
38294	Kuratov đề nghị họ tham gia cùng hắn nhưng họ từ chối.
38295	Kurgunta là một thị trấn thống kê (
38296	"Kuroba" nghĩa là "Lông vũ đen" nó cũng là cách chơi chữ của một từ tiếng Anh, từ "clover" ý nói đến cái kính một mắt của Kaito.
38297	Kuro có hai ngoại hình động vật: dạng thứ nhất là dạng mèo thông thường và dạng thứ hai là dạng sư tử khổng lồ.
38298	Kuroda Kiyotaka ký Điều ước Ganghwa, mở cửa Triều Tiên cho thương mại Nhật Bản, năm 1876.
38299	Kurstin nhớ lại: "Và thế là tôi trở lại với cái tên Blow Me… One Last Kiss và chúng tôi thật sự vui mừng.
38300	Kurt Eisner dựa vào những hội đồng tự quản mà được thành lập khắp mọi nơi ở Bayern.
38301	Kurt Sontheimer: Hannah Arendt, Piper, München-Zürich 2005, 23. Vì tranh cãi với một thầy giáo bà phải nghỉ học, Vgl.
38302	Kūshankū (クーシャンク, 公相君) hay còn gọi là Kūsankū (クーサンクー) hoặc Kankū-dai (観空大) là một bài quyền (kata) của karate.
38303	Kushiage có thể được thực hiện với thịt gà, thịt lợn, hải sản, và các loại rau theo mùa.
38304	Kushi and Jack, p. 119. Một số người hành nghề thực dưỡng cũng không khuyến khích việc sử dụng thuốc ngủ vì chất solanine kiềm được cho là ảnh hưởng đến sự cân bằng canxi.
38305	Kusuman ( ) là một huyện (
38306	Kusum là con gái thứ của Vidya và là em gái của Kumud.
38307	Kusunoki cũng là một nhà chiến thuật và chiến lược gia xuất sắc.
38308	Kutani (Kutani yaki), với nước men sáng khác với đồ sứ Trung Quốc.
38309	Kuwait có một số thể chế hàn lâm chuyên về giáo dục âm nhạc.
38310	Kuyt ký hợp đồng chuyên nghiệp với đội bóng Utrecht mùa hè năm đó khi anh 18 tuổi và ngay lập tức anh được đá ở đội hình chính.
38311	Kuzwayo bắt đầu học của bà tại trường được xây dựng bởi Makgothi trên trang trại của ông ở Thabapatchoa, từ khoảng 12 dặm Tweespruit, Orange Free State.
38312	KV15 được biết đã từng được khám phá và mở ra trong thời cổ đại.
38313	Kvitová bắt đầu năm 2013 tại Brisbane International.
38314	Kvitová đã nhận được hai giải thưởng trong năm 2014, giải thưởng Karen Krantzcke Sportsmanship Award và giải thưởng Diamond Aces.
38315	Kỳ 2, ADC chính số hóa.
38316	Kỳ beta test đầu tiên đã được tiến hành lúc cuối tháng 6 năm 2019.
38317	Kỵ binh Áo cắm đầu chạy thẳng vào đội hình bộ binh Áo, kéo theo sự tan vỡ hoàn toàn của trận tuyến quân Áo.
38318	Kỵ binh có thể hoạt động được trong vùng này nhưng di chuyển khá khó khăn.
38319	Kỵ binh của Tăng Cách Lâm Thấm đuổi kịp, rồi bộ binh cũng đến, vây khốn đồn Phùng Quan, 4 mặt đặt pháo đài, nã đạn vào trong thôn, nhà cửa đều bị bắn tan tành.
38320	Kỵ binh Hán đuổi theo mấy ngàn.
38321	Kỵ binh và chiến xa cũng do đền thờ cung cấp, nhưng ít được nhắc đến trong các bản khắc.
38322	Kỳ đại hội đầu tiên được tổ chức vào năm 1995.
38323	Kỳ đại hội này đánh dấu lần tham dự Olympic thành công nhất từ trước tới nay của Brasil với 7 huy chương vàng và tổng cộng 18 tấm huy chương.
38324	Kỹ đáp: “Thuận Xương là 1 tòa cô thành, ngay cả trẻ con để trợ giúp cũng không có, tôi nắm binh không đầy 2 vạn, cũng đủ để thủ thắng, huống hồ ngày nay có địa lợi, còn có binh tinh nhuệ!”
38325	Kỳ đà sống nhiều ở những vùng ẩm thấp, nơi có nhiều sông suối, nơi có nguồn thức ăn đa dạng và dồi dào, ở những vùng đất cao tương đối khô cằn như ở các khu rừng chồi miền Đông Nam bộ, cũng có kỳ đà sinh sống.
38326	Kye Wol Hyang rất yêu thương 2 người bạn của mình, luôn muốn ước mơ của họ trở thành hiện thực.
38327	Kỳ gia Thông bối quyền chủ về cương kình, đánh dài và xa rộng, phong cách mạnh mẽ dữ dội.
38328	Kỳ giông khổng lồ Trung Quốc ăn côn trùng, ếch nhái, và cá.
38329	Kỳ giông khổng lồ Trung Quốc từng phổ biến tộng khắp tại miền trung, tây nam và miền nam Trung Quốc, nhưng hiện nay phạm vi phân bố đã bị phân mảnh rất nhiều.
38330	Kygo (Kyrre Gorvell), là một DJ, nhà sản xuất thu âm, nhạc sĩ và nghệ sĩ người Na Uy.
38331	Kygo ra mắt một nhãn hiệu mới có tên là Kygo Life vào ngày 17 tháng 8 năm 2016.
38332	Ký hiệu có liên quan đến nốt trắng là dấu lặng trắng, có ý nghĩa biểu lộ một khoảng lặng tương đương trường độ của nốt trắng.
38333	Ký hiệu dòng qua IGBT gồm hai thành phần: i1 dòng qua Mosfet, i2 dòng qua transistor.
38334	Kỷ Hiểu Lam thuở nhỏ thông minh hơn người, đọc sách nhanh như gió, được mọi người gọi là thần đồng.
38335	Ký hiệu này cũng được sử dụng để mô tả các hệ thống tương tự Unix khác chưa đáp ứng các yêu cầu về nhãn hiệu UNIX từ Open Group.
38336	Ký hiệu thời gian trong ngày ngoài 24:00 (chẳng hạn như 24:01 hoặc 25:00 thay vì 00:01 hoặc 01:00) không được sử dụng phổ biến và không được đề cập trong các tiêu chuẩn liên quan.
38337	Kỳ học mùa hè ở biển kết thúc trong 88 phút khi những nữ sinh ngực trần chạy trốn trên một hòn đảo nhỏ vì một con cá mập hai đầu.
38338	Kỳ khảo thí này chọn được các danh sĩ như Dương Hoán.
38339	Kỳ lân thường được vẽ trên áo choàng của các vị tướng tài ba và nó cũng là biểu tượng cho phẩm hàm cao nhất trong quân đội của các hoàng đế Trung Hoa thời xưa.
38340	Kỳ lạ thay, kẻ thù cũ giờ đây lại tình nguyện giúp đỡ và dẫn lối cô đến với hang ổ thực sự của tập đoàn tội ác Umbrella, ngọn nguồn của đại dịch xác sống.
38341	Kyle tin vào ngày nào đó, khi mà anh có thể cười trước nỗi đau quá khứ của mình, anh sẽ viết nên "câu chuyện thực sự" về những gì đã xảy ra.
38342	Kylie.com. Truy cập ngày 4 tháng 10 năm 2007.
38343	Kỳ Long được đặt nghệ danh là Phích Lịch Hổ trong ban nhạc.
38344	Kylo Ren ám sát Thủ lĩnh tối cao Snoke và nắm quyền kiểm soát Tổ chức thứ nhất.
38345	Kỷ lục cá nhân là là kỷ lục quốc gia Panama.
38346	Kỷ lục cho trận đấu trên sân nhà của Shrewsbury Town đến vào ngày 26 tháng 4 năm 1961 đã tăng lên bởi một đội bóng du lịch lớn, khi 18,917 người xuất hiện trong một trận đấu hạng ba của giải bóng đá.
38347	Kỷ lục được đón nhận với hơn 1 triệu lượt phát sóng cho đến nay trên Spotify.
38348	Kỷ lục được hỗ trợ bởi Chuyến đi vào ngày mai trên toàn quốc từ tháng 9 năm 2018 đến tháng 1 năm 2019.
38349	Kỷ lục Guinness thế giới đã trao cho bộ phim là "Bộ phim dựa trên trò chơi có doanh thu thấp nhất" trong Kỷ lục Guinness thế giới: Phiên bản dành cho game thủ năm 2008.
38350	Kỷ lục này sẽ được công nhận là kỷ lục thế giới chính thức bởi cơ quan chứng nhận kỷ lục top 3 thế giới, Supertalent World Record, và sẽ tiến hành thủ tục chính thức cho danh sách Guinness.
38351	Kỷ lục này trước đây được xác lập bởi Elizabeth Hartman vào năm 1967 khi 22 tuổi.
38352	Kỷ lục về số bàn thắng ghi được trong giải đấu, được giữ bởi Marta, với 18.
38353	Kỷ lục về số lượng tiêu diệt lính bắn tỉa địch cho tới nay.
38354	Kỳ Môn Độn Giáp là môn khoa học cho ta biết được thời điểm nào, phương vị nào sẽ có lợi cho ta và phương vị nào sẽ bất lợi cho ta, rồi ta có thể dựa vào đó cải thiện vận mệnh của ta cho từng thời điểm.
38355	Kỹ năng ca hát sau này của bà đã được bà dùng cho các bài học về đọc thuộc lòng.
38356	Kỹ năng của chúng trong việc tìm kiếm thức ăn cho phép chúng tồn tại trong khu vực núi dốc đứng, nơi cả hai đều ăn cỏ và ăn thực vật có nhiều gia súc khác tránh.
38357	"Kỳ nghỉ đóng tàu" do những hiệp ước hải quân gây ra có nghĩa là khả năng chế tạo của các xưởng đóng tàu tương đối giảm sút trên toàn thế giới, và vị trí chiến lược của thiết giáp hạm cũng đã thay đổi.
38358	Kỳ nghỉ hè bắt đầu, Shōya rủ Shōko đi chơi ở nhiều nơi để vơi đi nỗi buồn, nhưng cậu vẫn nhìn thấy nét buồn đâu đó ở cô bé.
38359	Kỷ niệm 150 năm thành lập Cảnh sát Hoàng gia Hong Kong, 1844-1994.
38360	Kyōhei vẫn bị ám ảnh bởi vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra trên Đường cao tốc vài năm trước, khiến anh phải rời bỏ cuộc đua đường phố.
38361	Kyoka có một tính cách khá thờ ơ, nhưng thực ra cô cũng rất quan tâm đến cảm xúc của người khác, cô cũng là một tài năng âm nhạc khi có thể chơi được nhiều loại nhạc cụ và giọng hát tuyệt vời của mình.
38362	Kyoko biết Yusaku có tình cảm với mình, và cô cũng, vô hình chung, đáp lại tình cảm đó, thỉnh thoảng cô trở nên ghen vì Yusaku (dù Kyoko không thừa nhận việc này).
38363	Kyoko rất thích Chinatsu vì trông cô giống Mirakurun- nhân vật anime yêu thích của Kyoko, ngược lại Chinatsu lại tỏ ra không ưa Kyoko vì những câu nói và hành vi quá trớn, bên cạnh đó còn là vì cô ghen với Kyoko vì luôn thân thiết với Yui.
38364	Kyou xuất hiện trong phần này như một nhân vật phụ trong hầu hết xuyên suốt phần Clannad ~Hậu Truyện~.
38365	Kỷ Permi sở hữu sự đa dạng lớn về côn trùng và các loài động vật không xương sống khác, bao gồm cả những loài côn trùng lớn nhất từng tồn tại.
38366	Kỳ quan thế giới là một ý tưởng của người Hy Lạp cổ đại.
38367	Kyrgios giành danh hiệu challenger thứ tư trong sự nghiệp và thứ ba trong năm 2014 tại Aegon Nottingham Challenge 2014 khi chiến thắng người đồng hương Sam Groth trong các loạt tiebreak.
38368	Kyselo là món ăn truyền thống hàng ngày của người nghèo ở vùng núi Krkonoše trong nhiều thế kỷ, chủ yếu vào mùa đông.
38369	Ký sinh trùng có thể tác động tới não bộ và khiến vật chủ có hành động giúp chúng sinh trưởng mạnh hơn.
38370	Ký sinh trùng, vi khuẩn, các chất độc hại hay kim loại nặng từ cá có thể gây ngộ độc cấp hoặc tích trữ lâu dài trong cơ thể.
38371	Kỹ sư đào tạo 3 năm, cách đăng kí nhập học: Sau khi hoàn thành xong Maths Sup / Maths Spé của cuộc thi chung Mines Télécom.
38372	Kỹ sư Milan Pećinar, thành viên Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Serbia đề xuất một giải pháp kép biến Ada Ciganlija thành nơi cung cấp nước sạch đồng thời là một trung tâm thể thao giải trí.
38373	Kỹ sư này đã gặp phải vấn đề tương tự hồi đầu tháng khi cùng một chiếc máy bay này đến từ Toronto với lỗi FQIS.
38374	Kỷ Tân Cận kéo dài từ 23,03 triệu đến 2,58 triệu năm trước.
38375	Kỷ Thành Bân sai phó tham lĩnh Tra Lẫm đem vạn người bảo vệ mục xưởng, nhưng không thể ngăn nổi quân Chuẩn Cát Nhĩ, bèn chạy sang lũy của tổng binh Tào Nhương kêu cứu; Nhương đem khinh kỵ đến, cũng chiến bại bỏ chạy.
38376	Kỳ thật, khi Hầu Cảnh mới đầu quân dưới trướng của Nhĩ Chu Vinh, đã từng theo học binh pháp với Thiệu Tông.
38377	Kỹ thuật chuẩn bị thực phẩm tại nhà có thể phá vỡ axit phytic trong tất cả các loại thực phẩm này.
38378	Kỹ thuật côn trùng vô trùng là một phương pháp kiểm soát gen mà trong đó một lượng lớn muỗi đực vô trùng được nuôi và thả ra ngoài.
38379	Kỹ thuật di truyền cho thấy hồi 60 Ka BP, số lượng người hiện đại trên toàn hành tinh chỉ khoảng 10 ngàn trong độ tuổi sinh sản Pearson O.M., 2004.
38380	Kỹ thuật dòng nhu cầu đã được áp dụng rộng rãi cho nhà máy, nhưng đã không đạt được sự chấp nhận rộng rãi trong quản lý doanh nghiệp.
38381	Kỹ thuật hòa âm đã làm thay đổi diện mạo nền âm nhạc.
38382	Kỹ thuật lựa chọn là việc tạo ra các quy trình hoặc môi trường trong đó các nhà quản lý dự án sẽ được hướng tới việc đưa ra các lựa chọn tốt hơn thay vì ủy thác các lựa chọn này.
38383	Kỹ thuật mồi và chuyển đổi có một lịch sử lâu dài và phổ biến như là một phần của văn hóa thương mại.
38384	Kỹ thuật này đang được triển khai trên tất cả các chuyến bay xuyên Thái Bình Dương đến Mỹ, với kế hoạch mở rộng hơn khi tập trung vào các chuyến bay đến từ những nơi có Covid-19.
38385	Kỹ thuật này gọi là phân kênh theo thời gian (TDM).
38386	Kỹ thuật này thường bị nhầm lẫn với ngâm, là một kiểu chế biến thực phẩm tương tự.
38387	Kỹ thuật nén dùng wavelet đã từng khẳng định tính khả thi của nó trong chuẩn nén JPEG 2000 dùng cho việc nén ảnh tĩnh.
38388	Kỹ thuật nhận diện DNA cũng được sử dụng để xác thực mối liên hệ sinh học với cha mẹ hoặc ông bà của một đứa trẻ với xác suất chính xác lên tới 99,99%.
38389	Kỹ thuật quân sự này đã được phát huy toàn diện dưới thời Tần Thủy Hoàng.
38390	Kỹ thuật thâu quan rất xuất sắc của Lee đã được thừa nhận rộng rãi, anh đã bắt đầu có những nước thâu quan ngay khi trận đấu ở trung bàn sớm hơn các đối thủ của mình.
38391	Kỹ thuật thu âm tương đối tiết chế nhằm phô bày giọng hát êm và nhiều hơi của Swift.
38392	Kỹ thuật và huấn luyện Kyokushin Karate chia thành Kỹ thuật cơ bản (Kihon), Quyền pháp (Kata) và Đối kháng (Kumite).
38393	Kỳ tích bắn rơi 47 chiếc máy bay hiện đại của Mỹ trong 2 ngày 3 - 4/4/1965 có đóng góp không nhỏ của quân và dân phường Nam Ngạn.
38394	Kỳ tích chiến thắng "Nước Đức Lớn" được ca tụng nhiệt liệt tại Thụy Sĩ.
38395	"Kỳ tích sông Hán" được dùng để nhắc đến thời kỳ tăng trưởng kinh tế nhờ xuất khẩu, công nghiệp hoá và hiện đại hoá nhanh chóng của Hàn Quốc.
38396	Ký túc xá PVU là một khu vực rộng lớn được bao phủ bởi những tàng cây xanh, đáp ứng 100% nhu cầu ở của sinh viên, miễn phí, với đầy đủ các khu vực phụ trợ như căn tin, phòng bóng bàn, sân thể thao….
38397	Ký tự S và R thì được dùng để mô tả cấu trúc tuyệt đối của axit amin.
38398	Ký tự trên đầu, 群雄四分, đọc là "Quần hùng tứ phân".
38399	Ký ức của Anna về tai nạn và sức mạnh của chị gái sau đó bị xóa bỏ còn Elsa bị chấn động tâm lý nặng nề.
38400	Kyung-Joo không thích điều này nên đã đuổi cả 2 ngươi đi nhưng cô bị đánh sau đó chạy trốn.
38401	Kyushu Electric Power cung cấp giảm giá 10% cho khách hàng từ 75 tuổi trở lên cho hóa đơn tháng 8 và tháng 9 để tăng cường sử dụng máy lạnh.
38402	Kỳ vọng của đội ngũ sản xuất chỉ là 50, nhưng trên thực tế Ong Seong Wu đã đạt được mức 100”.
38403	Kz đã sáng tác bài hát "-Mirai-Ressha-" (☆ - 未来 - 列車 - ☆) cho Kotoko, xuất hiện trên cô ấy Album 2011 Hiraku Uchuu Pocket.
38404	L., 1753 : Rộng khắp vùng phân bố.
38405	L1A1 vẫn còn được sử dụng bởi Lực lượng cảnh sát vũ trang trung ương, một số cơ quan thực thi pháp luật và cũng được sử dụng trong các cuộc diễu hành của Quân đoàn Cadet quốc gia (Ấn Độ).
38406	L-39 nặng nề gây khó khăn khi mang vác trên chiến trường.
38407	; là 0,79, nhưng không có dữ liệu thực nghiệm về giá trị này của fanxi.
38408	Là 13,1% và các chủng trực khuẩn Gram âm khác (Achromobacter, Chriseomonas, Flavobacterium, Pasteurella.
38409	La-150 có đặc điểm pod-and-boom để phân biệt với một thiết kế cánh đặt trên phần cao của thân máy bay.
38410	Là 1 pháp sư, người lắng nghe tiếng gọi và sức mạnh của các Power Animal và hướng dẫn cho Gaoranger cách sử dụng sức mạnh để chiến đấu với Org.
38411	Là ẩn lý của một trong Ngũ Đại Cường Quốc, ngôi làng được lãnh đạo bởi một Kage, gọi là Hokage (Hỏa Ảnh).
38412	Lá bắc giống như lá.
38413	Lá bắc hình trứng thuôn dài có khía.
38414	Lá bắc hoa màu xanh lục ánh đỏ, dài 1 inch (2,5 cm); lá bắc mào thuôn dài, màu lục ánh đỏ.
38415	Lá bắc hữu sinh (hoặc chỉ 1-2 lá bắc trên đỉnh vô sinh), ~2,7 × 1,5 cm, hình mác, tù, cong tại đỉnh, hợp sinh tại gốc, xanh lục, 10 gân.
38416	Lá bắc không tuyến, 1 hoa.
38417	Lá bắc màu da cam chuyển thành đỏ hay đỏ-tía, có lông tơ dọc theo mép.
38418	Lá bài cuối cùng từng cột được lật ngửa lên.
38419	Là bài hát quảng bá của phim, "Little Apple" đã chiến thắng giải thưởng International Song Award trong lể trao giải American Music Awards 2014 và nhiều giải về MV.
38420	Lá bài này chỉ được Jack sử dụng trong OVA Evolving Duel!
38421	Là bạn của Masha.
38422	Là bạn cùng đại học với Jumba, hắn lừa Jumba vào tù để cướp hết các thí nghiệm của ông.
38423	Lá bao mầm cũng thể hiện phản ứng địa kỹ thuật mạnh mẽ, luôn phát triển hướng lên và điều chỉnh hướng sau khi định hướng lại.
38424	Là bầy tôi nhà Mạc, Hà Nhậm Đại nhận định các nhân vật triều Lê sơ có phần xác đáng mặc dù "khí phách âm điệu trong thơ ông không bằng Đặng Thoát Hiên" (
38425	Labienus không chỉ phải đối phó với hầu hết các rợ của khu vực, mà còn làm giảm sự bao vây của pháo đài của Cicero.
38426	Lã Bố lo cho sự an toàn của con mình nên quyết định quay lại thành cố thủ.
38427	Là bộ phận quản lý vật phẩm của Nội điện và có trách nhiệm làm cầu nối quan trọng với Nội Thị phủ (내시부; 內侍府), Nội Y viện (내의원; 內醫院), Thiêu trù phòng và Ti Ung viện (사옹원,司饔院).
38428	Labrador Anh cũng thành thục sớm hơn.
38429	Labromyia albibarbis được Hull miêu tả năm 1962.
38430	Là các loài cá tai trong, chúng có cơ quan tai trong, một cấu trúc ở đầu cá, cho phép chúng "hít thở"
38431	Là các phân tử cuối cùng trong đường dẫn truyền tế bào.
38432	Lá cái được xây ở ngoài cùng.
38433	Là ca khúc song ca duy nhất trong album và cũng là ca khúc song ca đầu tiên trong các album phòng thu của Jay, "Coral Sea" được tạo nên bởi tiếng piano, violin và guitar điện tử lẫn guitar acoustic.
38434	Lacan Émile Jacques-Marie là con đầu lòng của một gia đình thuộc tầng lớp trung lưu.
38435	La Cán Gia nhập Đảng cộng sản Trung Quốc tháng 6 năm 1960, tham gia công tác tháng 5 năm 1962.
38436	Là cá sống đáy, sinh sống trong các môi trường nước sâu, ít phèn, nước trong hoặc vùng nước ngọt nông, chảy chậm (cá thường không nhiều và nhỏ con) hoặc nước tù với thảm thực vật thủy sinh dày.
38437	Là cậu bạn cực thân của Jackson trong suốt cả mùa một của bộ phim.
38438	Lá cây ăn thịt màu đỏ ở đầu mút của cuống lá đường kính từ 2–3 mm và có hình elip đến hình ovan rộng.
38439	Lá cây gặp mưa axit sẽ bị "cháy" lấm chấm, mầm sẽ chết khô, làm cho khả năng quang hợp của cây giảm, cho năng suất thấp.
38440	Lá cây hình ngọn giáo dài mọc thẳng xếp hai dãy trên một mặt phẳng, gân lá song song.
38441	Lá cây là cơ quan chủ yếu biến năng lượng mặt trời thành năng lượng hóa học (với đa số loài thực vật bậc cao).
38442	Lá cây rừng ngập nước thường mọng nước, dày.
38443	Lá cây và hạt ăn được.
38444	Lác còn là tình trạng bệnh lý khi bị tổn thương dây thần kinh giạng (thần kinh sọ VI), khiến bệnh nhân mắc chứng nhìn đôi.
38445	Lạc đà từng rất hữu ích ở những vùng khô cằn hay các khu vực sa mạc của Bắc Phi và Trung Đông thời cổ đại vì chúng có khả năng chống chịu những điều kiện khắc nghiệt và thường xuyên thiếu nước.
38446	Là chất cần để tổng hợp và duy trì diệp lục tố trong cây.
38447	Là cháu họ của Lục Triển Nguyên, chị họ của Lục Vô Song, cũng có tình cảm với Dương Quá.
38448	Lachesana graeca được Konrad Thaler & Knoflach miêu tả năm 2004.
38449	Lachesana perversa được Jean Victor Audouin miêu tả năm 1826.
38450	Lá chét hình xoan thuôn, đầu nhọn hoặc có mũi ngọn, đuôi tròn, mặt dưới phiến lá thường có màu tái trắng.
38451	Là chị em sinh năm, giống hệt nhau về thể chất, có đôi mắt xanh lớn, mái tóc đỏ nhạt, khuôn mặt đồng cảm và dáng người cân đối.
38452	Là chiến lược gia được đánh giá cao của Guild, Fitzgerald coi cô là một trong những người sử dụng năng lực mạnh nhất của Guild.
38453	Là Chim cánh cụt khổng lồ một thời cai trị sa mạc Peru.
38454	La Chí Tường phát hành DVD concert đầu tiên của anh ấy "Show On Cruel Stage" vào ngày 11 tháng 7 năm 2008 và đã trụ trên bảng xếp hạng G-Music 3 tuần liên tiếp.
38455	Là chó đưa thư của Kéo bí ngô, có thói quen xấu là cắn đầu của mọi người.
38456	Lạc lối ở Tokyo được quay 6 ngày một tuần vào khoảng thời gian tháng 9 và tháng 10 năm 2002, dài hơn dự kiến 27 ngày.
38457	Là cơ chế điều khiển lò phản ứng hạt nhân phân hạch sử dụng thanh điều khiển với đầu mút bằng graphit.
38458	Là cô chị sinh đôi của Risa, có mái tóc ngắn và vẻ ngoài mạnh mẽ, Riku quan tâm đến vẻ đẹp bên trong con người nhiều hơn cô em sinh đôi của mình.
38459	Lá cờ của Tiểu đoàn Thánh Patrick của quân đội Mexico được tái tạo từ mô tả của Jon Riley.
38460	Lá cờ đó có tỷ lệ 1:1,7, có hoa tiết trang trí quốc gia dọc theo chiều dài của mặt nâng của cờ.
38461	Lá có hình dáng từ thẳng tới mũi mác, có màu xanh lục nhạt hoặc có các dải khí khổng trắng trên mặt dưới.
38462	Lá cờ này được sử dụng từ năm 1950 đến nay.
38463	Là cồn cát dài nhưng chưa được đầu tư khai thác.
38464	Là con đường mà thông tin truyền qua mạng.
38465	Là con gái của Miriam Betancourt và Gustavo Him, có một người em trai tên là Jorge Luis Him.
38466	Là con gái lớn của Thiero Aliou Bhoubha Ndian, Diallo đã nói về cuộc đời và sự phát triển ban đầu của mình với tư cách là một nhà lãnh đạo: "Tôi được trao quyền như một nhà lãnh đạo từ khi còn rất trẻ, và tôi vẫn tiếp tục.
38467	Là con trai cả trong một gia đình có vẻ là nghèo nhất vì nhà vách gỗ lợp, mẹ bán tạp hóa, bố làm thợ xây (hay đúng hơn là thợ cả, nắm trong tay một đội chuyên đi công trình nên hiếm khi về nhà).
38468	Là con trai của Aureliano Segundo và Fernanda del Carpio.
38469	Là con trai của một nhà xuất bản, Waugh đã học tại trường Lancing College và sau đó ở Hertford College, Oxford, và một thời gian ngắn làm thầy giáo trước khi trở thành một nhà văn toàn thời gian.
38470	Là con trai của thợ mộc Andreas Ferdinand Andersen và Ane Marie Hansen, Carl Andersen trở thành một người học việc thợ xây vào năm 1896 và tốt nghiệp Odense Tekniske Skole vào năm 1900.
38471	Là con trai út của nhà Lục Gia nhưng thực chất là con đẻ của Ngụy Quang Hùng và Vương Tuyết Cầm.
38472	Là con trai Wataru, Masao cũng có thể biến thành Kamen Rider Kiva nhờ dơi Kivat đệ tứ (キバットバットⅣ世, Kibattobatto Yonsei), con của dơi Kivat đệ tam.
38473	; là con út trong một gia đình có năm người con.
38474	Lá cờ thứ tư, được tạo ra vào năm 1825.
38475	Lactantius, DMP 8.4; Barnes, Constantine and Eusebius, 16. Ngược lại, Constantius lại có mối quan hệ tốt với tầng lớp quý tộc nguyên lão và ông ta dành phần lớn thời gian của mình vào các hoạt động bảo vệ đế quốc.
38476	Lạc Thác và Cảnh Kế Mậu hợp binh tiến công Hạ Môn, Kim Môn.
38477	Lạc Thành quốc (
38478	Lactoferrin được xác định là protein liên kết với sắt chính trong sữa mẹ, đặc biệt là sữa non.
38479	Lactose ngăn cản sự ức chế, cho phép RNA polymerase liên kết với promoter, và biểu hiện gen, tổng hợp lactase.
38480	Lá của chúng cũng được dùng nhiều trong trang trí.
38481	Lá của chúng hoặc là mọc thành vòng xoắn ốc, theo các cặp chéo chữ thập (các cặp đối, mỗi cặp cách cặp trước 90°) hoặc thành vòng xoắn chữ thập gồm 3 hay 4 lá, phụ thuộc vào từng chi.
38482	Lá cũng được sử dụng để lợp mái nhà cửa, và nhựa cây được khai thác để làm rượu cọ.
38483	Là cuộc thi lần thứ 28 được tổ chức ngày 16 tháng 11 năm 1978 tại Royal Albert Hall, Luân Đôn, Vương quốc Anh.
38484	Lá dài 7 – 17 cm, rộng 5 – 9 cm.
38485	Lá đài 9; với 3 lá đài ngoài màu xanh lục, cong và rủ xuống ra phía ngoài; các lá đài trong 2 vòng màu xanh lục với các vằn vàng, thẳng, giống cánh hoa, hình trứng ngược, 3–4 cm.
38486	Lá đài, cánh hoa màu trắng có đỉnh màu tía.
38487	Lá đài hình trứng, không cân đối, hơi khô xác, tới 0,8 mm, có lông rung, đỉnh thuôn tròn.
38488	Là Đại học đầu tiên và lâu đời nhất khu vực Miền Trung - Tây Nguyên.
38489	Lá đài ở quả 13-15 × 4-7 mm, màu ánh đỏ, dai bóng như da mỏng, có lông thưa hoặc nhẵn ở mặt ngoài.
38490	Là đài phát thanh hàng đầu của chính phủ.
38491	Ladas, Beverly Whoop và John Perry lập luận rằng tình dục nam và nữ gần như giống hệt nhau, và cho rằng đàn ông, giống như phụ nữ, có thể trải nghiệm nhiều lần cực khoái.
38492	Là dãy núi dài nhất, rộng nhất chạy theo hướng bắc-nam tại Trung Quốc.
38493	Là đệ tử của Ngọc Dương tử Vương Xứ Nhất, sư huynh đồng môn của Doãn Chí Bình và là sư phụ của Dương Quá.
38494	" là đĩa đơn bán chạy nhất tại Mỹ năm 2012, với hơn 6 triệu bản tiêu thụ tại nước này.
38495	" là đĩa đơn thứ hai ở Anh và Đức, phát hành ngày 23 tháng 11 năm 2009 ở cả dạng đĩa và download.
38496	" là đĩa đơn thứ hai từ album, ra mắt trên đài phát thanh vào ngày 11 tháng 11 và được phát hành kỹ thuật số vào ngày 14 thángngày 1 tháng 11 năm 2011.
38497	Là diện tích đất và/hoặc biển được khoanh vùng để tập trung quản lý nhằm duy trì các sinh cảnh và/hoặc đáp ứng các nhu cầu của các loài.
38498	Là định luật về sự phân bố năng lượng, nó là một trong các định luật về phân bố cân bằng nhiệt mà bao gồm phân bố Bose–Einstein, phân bố Fermi–Dirac và phân bố Maxwell–Boltzmann.
38499	Là định nghĩa rõ ràng nhất cho cụm từ Tsundere, nhắc đến Taiga, người ta sẽ nhớ ngay đến một cô nàng sáng nắng chiều mưa, bà chằn và bạo lực.
38500	Lad một cựu tiền đạo, ông được biết đến với những pha ghi bàn ''
38501	Là đoàn thể, cơ quan đại diện cao nhất của nhà nước Cuba với mục đích quốc gia và quốc tế.
38502	… là đối tượng dễ trở thành nạn nhân của hội chứng cháy sạch.
38503	Là động vật đơn độc, gấu đen Formosan không ở trong những nơi trú ẩn cố định, ngoại trừ con cái trong thời kỳ sinh sản.
38504	Lá đơn mọc đối, phiến lá xẻ thùy sâu tận gân tạo thành 3 thùy phiến trông như lá chét, thùy phiến bìa có răng cưa, có thể có lông thưa hoặc không.
38505	Lá đơn và thường mọc ngầm trong nước, mặc dù chúng có thể nổi trên mặt nước hay một phần nhất định nhô lên khỏi mặt nước.
38506	Là đứa con thứ tám trong số chín đứa con trong một gia đình trung lưu, cha cô đã dạy cho cô và các anh chị em của mình giá trị của công việc và sự khiêm tốn.
38507	Lã Dụng Chi lúc này đang bất hòa với Cao Biền, ông ta nhân danh Cao Biền bổ nhiệm Dương Hành Mật là "hành quân tư mã", lệnh đem quân đến cứu viện Dương châu.
38508	Lá dùng để đắp lên vết bỏng.
38509	Lá dùng trị loét trong tai.
38510	Lá được ăn xào hoặc trong trứng tráng.
38511	Lá được dùng đắp trị bệnh ngoài da và làm tan sưng.
38512	Lá được dùng làm đồ đựng thức ăn.
38513	Là dược sĩ, bà trực tiếp trông nom các tiệm thuốc để ông Tín có thì giờ lo việc chính trị.
38514	Lá duối có dạng trứng nhọn, dài khoảng 3–7 cm, rộng 1,5-2,5 cm, mép có răng khía.
38515	Lady Diana là đứa cháu yêu của Sarah, Công nương Marlborough.
38516	Lady Gaga trình bày đoạn điệp khúc của "Telephone" pha lẫn với ca khúc "
38517	Lady Leshurr, Cupcakke và Angel Haze đều xác nhận từng được hãng này tiếp cận nhưng họ đã từ chối https://www.
38518	Là Elias, trước đó là Elias Samson, anh là đô vật thường sử dụng âm nhạc để chế giễu đối thủ hoặc người hâm mộ tham dự, mặc dù họ vẫn ca ngợi khi Elias nói rằng "WWE là viết tắt của Walk With Elias (Song hành cùng Elias)".
38519	Lafayette được nhận vinh dự này hai lần, lần thứ nhất vào năm 1824 khi ông còn sống, lần thứ hai vào năm 2002.
38520	Lafayette, LaFayette hay La Fayette có thể mang nhiều nghĩa.
38521	Laffey phóng các quả ngư lôi của nó và sử dụng toàn bộ hỏa lực bắn phá cầu tàu đối thủ, làm bị thương đô đốc Abe và giết chết tham mưu trưởng của ông.
38522	Lá gần như không cuống, 28 × 8,6 cm, nói chung nhỏ, hình elip hoặc trứng ngược-thuôn dài, nhọn tới thon nhỏ nhọn thon, đáy hình nêm, gân ở đáy dầy lên thành cuống, mặt trên nhẵn nhụi, mặt dưới có lông măng.
38523	Là giảng viên Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.
38524	Là giống chó có cơ bắp rất phát triển, chắc lẳn, nhanh nhẹn và đặc biệt mạnh mẽ so với vóc dáng của chúng.
38525	Lagoa do Fogo và Lagoa das Sete Cidades là những hồ nổi tiếng nhất trên đảo São Miguel.
38526	Lagos là nơi có tiêu chuẩn sống cao nhất so với các thành phố khác ở Nigeria cũng như ở châu Phi.
38527	Lago trải qua thời kỳ phát triển nhanh trong suốt thập niên 1960 và 1970 như là một quả bom kinh kế của Nigeria trước khi bắt đầu cuộc Nội chiến Nigeria.
38528	Lagunas hoạt động thiết kế nghệ thuật với các định dạng và phương tiện khác nhau, với sự quan tâm đặc biệt đến hiệu suất và cài đặt video.
38529	Lagynogaster bicolor được Shi miêu tả năm 1993.
38530	La Habana Cũ là thành phố cổ được tạo lập từ cảng, trung tâm chính thức của Plaza de Armas.
38531	Là hành tinh gần nhất ngôi sao mẹ, Kepler-37b mất 13 ngày quay quanh ngôi sao mẹ.
38532	Là hạt giống số 8 của giải đấu, cô đánh bại hạt giống số 1 Ivana Jorović trong trận chung kết, mặc dù thua ở set đầu.
38533	Là hậu vệ cánh phải trong hàng phòng ngự toàn Brasil (cùng với Maxwell, Thiago Silva và David Luiz), Marquinhos góp mặt trong chiến thắng 3 trận2 của PSG tại Marseille ở Le Classique, ghi bàn bộ cân bằng.
38534	Lá hình bầu dục có cuống dài, xếp trật tự 2 bên thân tạo thành khối dẹt trông giống như chiếc quạt giấy màu xanh xòe ra.
38535	Lá hình mũi mác hình mác thuôn dài có mũi nhọn, đáy nhọn dài khoảng 30 cm (1 ft) trở lên, rộng 7,6 cm (3 inch), nhẵn nhụi, gân giữa mập, cuống lá ngắn có cánh, lưỡi bẹ dài 6 mm (0,25 inch).
38536	Là hình thức quân đội khởi đầu và là lực lượng có quân số hùng hậu, Lục quân có hệ thống cấp bậc hình thành sớm nhất.
38537	Lá hình trái xoan, hình dải, hình ngọn giáo, hoặc hình vảy, mọc xoắn ốc hoặc gần đối, thường vặn cuống và cùng với cành tạo thành mặt phẳng.
38538	Lahiri dạy rằng nếu một người kiếm sống thành thực và thực hành sự chân thật, thì không cần phải thay đổi đáng kể đời sống bên ngoài để nhận ra sự hiện diện của God.
38539	Lã Hoằng đã đánh bại Đoàn Nghiệp và gần như đã giết được người này, song Thư Cừ Mông Tốn đã cứu Đoàn Nghiệp.
38540	Là hoàng đế của hành tinh Ata Ta Tiga.
38541	Là học sinh theo học Yoshihiko tại Đại học Jōhoku, cô trở thành gia sư của Makoto ở rìa.
38542	Là huyện nằm ở phía Bắc tỉnh Bắc Giang, so với các huyện khác của tỉnh thì huyện có ít các làng nghề và làng có nghề hơn các huyện dưới.
38543	; lái B-17 thuộc Phi đội 394, Liên đội Ném bom hạng nặng 5 tại Mặt trận Thái Bình Dương.
38544	Lại Bắc Hải Đăng, hiện là Phó trưởng Ban Sản xuất các chương trình Giải trí (VTV3), Đài Truyền hình Việt Nam.
38545	Lại ban sắc cho các đại thần, dặn dò họ trông nom Lâm Tử.
38546	Lai cho rằng việc kinh doanh này thất bại là do quá tự tin và thiếu một chiến lược kinh doanh khả thi.
38547	Lại có ba tộc người Hồ ở Vũ Uy cùng hợp nhau vào cướp bóc, giao thông bị cắt đứt.
38548	Lại có cả bộ sưu tập 12 con giáp, trong đó có tượng ngựa bằng đá ngọc được nhân cách hóa: đầu ngựa nhưng thân là người đang cầm quạt.
38549	Lại có nguồn cho rằng khoảng năm 1858, một ông quan lớn lấy được một bà vợ có nhan sắc và tính tình hiền hậu.
38550	Lại có Nguyễn Ngân Hà, Lê Nhị, Lê Khang, Đỗ Cối và Nguyễn Hiêu cũng đều đem dân chúng đánh giết quân nhà Minh.
38551	Lại có Tiết A Đàn, cũng bị chư tướng đố kỵ, cảm thấy bất đắc chí, bèn tư thông với Tồn Hiếu.
38552	Lại cùng những thất bại nặng nề trước quân Đức trên mặt trận, tất cả những cái đó gây bất mãn cao độ trong nhân dân và quân đội.
38553	Lại cũng theo tài liệu này, có thuyết cho rằng không phải Lý Nam Đế ốm chết mà vua bị người Lạo làm phản giết hại.
38554	Lại đánh bại Ngô Giới ở Cố Trấn, bắt được 2 tướng.
38555	Lại do có quân công, Cụ được phong tước Sùng Tín hầu, được ban Quốc tính nhà Lê, vua gả công chúa cho.
38556	Lãi đơn được tính toán chỉ trên số tiền gốc, hoặc phần tiền gốc còn lại chưa thanh toán.
38557	Lại dùng bộ tướng Khang Mậu Tài làm kế trá hàng.
38558	Lại hỏi: "Hắn đã xưng đế, đánh có khó lắm không?"
38559	Lãi kép liên quan đến tái đầu tư vốn; tiền lãi thu được trong mỗi quý được tái đầu tư.
38560	Lại lệnh cho Tả Hữu Thần Sách cùng Phi Long quân giết chết hết bọn loạn đảng Lưu Khắc Minh, khiến Giáng vương Lý Ngộ cũng chết trong loạn quân.
38561	Lại lợi dụng lúc 2 tay lính đi tuần sơ hở, George khống chế tước vũ khí, cướp xe goòng, đuổi 2 lính quốc xã chạy xa và tự mình đạp xe đi tiếp.
38562	Lãi mẹ đẻ lãi con rất nhanh.
38563	Lại mệnh Đồng tri Xu Mật viện Viện sứ Thôi Thiếp Mộc Nhi (崔帖木兒) làm Thừa tướng, dùng hơn 1 vạn quân, lại chiêu mộ thêm quân binh của người Nhật.
38564	Lại một hôm, Chiêu Hoàng lại lấy khăn trầu ném cho Cảnh, Cảnh lạy rồi nói: "Bệ hạ có tha tội cho thần không?
38565	Lại như hồi thứ 34, sau khi Bảo Ngọc bị cha đánh, nằm thiếp trên giường, mông đau như kim châm dao cắt, người nóng như lửa đốt, hễ cựa quậy một chút là phải kêu lên mới chịu được.
38566	Lại như trong các ngôi sao, Mặt Trăng là bậc nhất; kinh Pháp Hoa này cũng như thế, ở trong muôn trùng các kinh pháp, rất là sáng.
38567	Lại nói: “Áo nghĩa của văn tự, chẳng qua là 3 mối hình, âm, nghĩa.
38568	Lại nói, ban đầu, người Pháp cũng đặt Hồ Đắc Trung vào vị trí số người có nghi vấn liên quan đến cuộc khởi nghĩa bất thành, nên nhờ lời khai đó, ông được công nhận là vô can.
38569	Lại nói về Jean, số phận buộc Valjean phải để lộ danh tính của mình khi một người đàn ông khác bị nhầm là Jean Valjean và bị bắt đưa ra tòa.
38570	Lại rộng cấp cho mỗi người một đạo "không đầu sắc", cho phép họ được nhường cho thân thuộc.
38571	Lại sắc phong mỹ tự Y Sơn linh tích đại vương.
38572	"La Isla Bonita" là một bài hát pop có phong cách Tây Ban Nha.
38573	Lai tạo ở Bavarian và Tyrolean duy trì quan hệ chặt chẽ và hợp tác rộng rãi.
38574	Lại thêm khâu xử lý vi phạm giao thông của cảnh sát giao thông hiện nay chưa nghiêm, việc quản lý nhà nước và tổ chức giao thông còn nhiều bất cập, luôn thay đổi tùy tiện.
38575	Lãi vay của chúng được tính là (100-P)/P ở đây "P" là giá chi trả.
38576	Lại vì bên ngoài có lời đồn Trịnh Sâm bệnh nặng lắm, nên Trịnh Tông bèn bàn mưu với gia thần là Đàm Xuân Thụ và bọn đầy tớ nhỏ là Thế và Thẩm.
38577	Lai với cừu đực Rideau được cho là nhanh chóng tăng tỷ lệ trừu cái đẻ đến 180 phần trăm hoặc hơn.
38578	Lại vừa đến rằm Trung thu (
38579	Lái xe là phương thức đi lại chính tại Kuala Lumpur.
38580	Lái xe ngồi ở trung tâm của mặt trước, kính viễn vọng đặt bên dưới súng chính ở phía trên cùng của tấm giáp dốc phía trước thân xe.
38581	Lake Air International March 2011, p. 77. Ngày 12/11/2008, không quân Liban đã đưa Hunter trở lại hoạt động vào trang bị 50 năm sau ngày nó được đưa vào trang bị.
38582	Lake được tặng thưởng hai Ngôi sao Chiến trận do thành tích phục vụ trong Thế Chiến II.
38583	Lá keo hình trái xoan dài hoặc mũi mác, phiến lá dài 10–25 cm, rộng 1,5–10 cm, có từ 3-4 gân, bề mặt phiến lá được phủ lớp lông mịn màu trắng bạc.
38584	Lá kép hình lông chim, mọc so le, gồm 5 đến 9 lá chét hẹp, dài 7–20 cm, rộng 2,5–5 cm.
38585	Lá kép lông chim hai lần chẵn, mang từ 6-16 cặp lá nhỏ, lá nhỏ dài 2–4 cm, lá ngủ trước khi mặt trời lặn hoặc trời vần vũ chuyển mưa nên có tên gọi là cây mưa.
38586	Là kết quả của lớp đất mỏng và độ pH cao, nó chứa một loạt các loại thực vật, bao gồm nhiều loài quý hiếm.
38587	Là kết quả của sự đoàn tụ của cha mẹ Nguyệt Hằng sau 7 năm cha đi học đạo diễn Opera ở Bungari.
38588	" là kết quả của việc đá khắc được sử dụng lại theo thời gian.
38589	Là kiến trúc sư tốt nghiệp đại học kiến trúc tại Mỹ.
38590	Là kỹ thuật phún xạ sử dụng hiệu điện thế một chiều để gia tốc cho các ion khí hiếm.
38591	Lala có ý chí kiên cường mạnh mẽ và hơi cứng đầu, nhưng cũng chính vì vậy đã khiến Skadei lạnh lùng phải rung động.
38592	Là làng có diện tích và dân số đông nhất xã, Xuân Dục là trung tâm văn hóa đời sống của cả xã.
38593	Lala Sisters, cũng ít nhiều không được quan tâm qua bởi khán giả.
38594	Lala và Scadey yêu nhau nhưng cả hai đều không dám thừa nhận tình yêu của mình, dẫn tới nhiều đau khổ dằn vặt.
38595	La Liga 2010-11 là mùa bóng thứ 81 của Giải vô địch bóng đá Tây Ban Nha kể từ khi thành lập đến nay, diễn ra từ 28/8/2010 đến 21/5/2011.
38596	La Línea de la Concepción nhìn từ Rock of Gibraltar.
38597	Lalling có diện tích 27,94 km2, dân số cuối năm 2006 là 1612 người.
38598	Là loài ấp trứng trong miệng duy nhất trong họ này.
38599	Là loại bóng sợi đốt wolfram tiêu chuẩn có bóng đèn được tráng ở mặt trong hay mặt ngoài một lớp phản xạ để tăng cường tập trung ánh sáng theo một hướng nhất định.
38600	Là loài cây có xuất xứ hoang dại, dễ trồng, có thể trồng bằng cách giâm cành bánh tẻ rất nhanh bén rễ, đâm cành.
38601	Là loài cây trung tính, thiên về ưa sáng; chịu hạn tốt.
38602	Là loài chồn nâu lớn nhất, loài chồn biển được những những người buôn bán lông thú ưa chuộng và đã tuyệt chủng vào cuối thế kỷ 19 hoặc đầu thế kỷ 20.
38603	Là loại hình tranh cát mà người nghệ sĩ liên tục biến đổi tranh cát hình thành cả một câu chuyện có nội dung, được ghi nhận thành video clip có lồng ghép âm nhạc, trở thành một tác phẩm vô cùng đặc sắc.
38604	Lá loài này khá giàu vitamin và khoáng chất.
38605	Là loài vẹt có kích thước to, hòa đồng và hết sức ồn ào.
38606	Là lực lượng kỵ binh nòng cốt và cơ động nhất của cấm quân.
38607	Lạ lùng thay, chính chung sống mới gần tinh thần và chữ viết của Hiến pháp nhất: Thủ tướng một mình lãnh đạo số đông nghị viện, vì tổng thống không có đa số.
38608	Lamae ( ) là một huyện (‘‘
38609	La Mã màu đỏ, Carthage màu xám, và Syracuse màu xanh lục.
38610	Lâm An được bao quanh bởi các rào cản tự nhiên như là hồ nước và đồng lúa, khiến kỵ binh Nữ Chân khó lòng chọc thủng hệ thống công sự tại đây.
38611	La Mã nhưng có mẹ xuất thân từ tầng lớp thấp kém, có lẽ là con hoang, lớn lên trong gia đình Livia và hoa hồng được lấy làm gia huy của dòng họ.
38612	Lâm Ấp cử Đại tướng Phạm Chi Sa Đạt đến cứu thành Khu Túc, Đàn Hòa Chi liền cử phiến quân Hòa Lai Giả đánh lại nhưng thua trận, sau đó tiếp tục cử Tông Xác đi thay.
38613	La Mã Thần thánh vào năm 1790, Ferdinando đã kế thừa chức Đại Công tước Toscana vốn được nhường lại bởi cha ông vào ngày 22 tháng 7 năm 1790.
38614	Là mặt trăng có bầu khí quyển dày nhất, việc hạ cánh trên Titan có thể được thực hiện bằng cách sử dụng các kỹ thuật xâm nhập khí quyển thường có trọng lượng nhẹ hơn một tên lửa có khả năng tương đương.
38615	Là ma vuơng của đất nước Ma tộc.
38616	Làm bạn với Bear RV, Engine mang hình dáng xe RV và có sức mạnh tương tự như người bạn Engine của cô.
38617	Lambeau mô tả khoa học đầu tiên năm 1903.
38618	Làm bialys theo cách truyền thống là một quá trình tốn thời gian, và do đó, nhiều tiệm bánh hiện làm bialys bằng máy móc, cũng phổ biến với bánh mì tròn.
38619	Lâm Bình có địa hình hiểm trở, có nhiều núi đá vôi, thấp dần từ bắc xuống nam; bị chia cắt rất lớn, nhiều vùng gần như biệt lập, sự gắn kết giữa các vùng dân cư, các điểm kinh tế - xã hội hạn chế.
38620	Làm ca hoặc jet lag kinh niên có ảnh hưởng sâu sắc đến sự kiệnnhịp sinh học và sự trao đổi chất trong cơ thể.
38621	Lâm cảnh đói nghèo Nguyên văn là "khốn quẫn" (Dịch Quân Tả, tr.
38622	Lâm Chi, Đông Dương thái thú."
38623	Lâm Chí Kiên có ba chị gái.
38624	Làm cho các phum, sóc sôi nổi trong dịp lễ hơn.
38625	Làm cho người chung quanh khách quan chứng kiến trạng thái đang yêu của tác giả mới hỏi có phải đang tương tư ai đấy không.
38626	"làm cho ông trở nên một dân lớn".
38627	Làm con thì hiếu, làm tôi thì trung.
38628	Lâm Đan cũng trở thành tay vợt đơn nam đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu Olympic.
38629	Làm đầy các cột stun giúp đánh bại kẻ thù khó hơn.
38630	Làm đến Tả thị lang bộ Lại, quyền Thượng thư bộ Binh.
38631	Lâm Đức Thuận có trong tay một quyển quyền phổ nhan đề "Võ công di thư các Đồng Nhân chùa Nam Thiếu Lâm Phúc Kiến" (the "Shaolin Bronze Man book").
38632	Lạm dụng rượu có thể gây ra dễ nhiễm trùng sau chấn thương lớn đối với phổi/hệ hô hấp.
38633	Lãm được phong tước Tức Khâu tử, làm đến Quang lộc đại phu.
38634	Làm được súng rồi, khi bắn thử thì nòng súng vỡ ra bởi chất lượng sắt không tốt, nên nòng súng không chịu được hơi thuốc đạn.
38635	Là Memory thứ 7 và chứa dữ liệu về răng nanh.
38636	" làm giai điệu trên các khán đài.
38637	Làm giảm độ đa dạng sinh vật trong nước.
38638	Làm giảm nhạy cảm của các thụ thể (receptor) gây phản xạ ho ở đường hô hấp.
38639	Lam Hán là ổn định hơn về mặt hóa học và nhiệt so với tía Hán.
38640	Lamina montana được miêu tả năm 1970 bởi Raymond Robert Forster.
38641	Laminaria ochroleuca thì cũng tương tự nhưng sắc vàng thì nhiều và cuống thì lại không thô như ở L. hyperborea.
38642	Làm không có giống vi khuẩn Lactic, và không ủ ấm 30 đến 40 độ C, thì có thể lâu đến 4 ngày hay lâu hơn mới chua ăn được.
38643	Làm lạp ngon là phải khéo léo bóc da rồi lọc hết xương, lạng thịt ra mà không để dính nước, nếu để dính nước sẽ có mùi tanh.
38644	Lâm, Lý không thể đột phá phòng tuyến Bảo Định, đành phải thay đổi kế hoạch.
38645	Làm mẹ là một chủ đề định kỳ trong công việc của Olowu.
38646	Lam Mộng: là con trai Lam Đạo Thiên Võ, người đứng đầu tổ chức "Lam Mộng", có lý tưởng cực đoan trong việc thanh tẩy đại địa.
38647	Làm món gỏi đòi hỏi chế biến công phu.
38648	LAM Mozambique Airlines báo cáo rằng họ đang cung cấp tư vấn và tư vấn pháp lý cho các gia đình ở cả Mozambique và Angola và đã thiết lập một đường dây nóng thông tin.
38649	Làm nên một bài hit nữa trong top 50 của cô ở Phần Lan, và top ten thứ hai tại Mỹ, Canada, Úc.
38650	Lâm nghiệp xã hội là hoạt động lâm nghiệp và liên quan đến lâm nghiệp.
38651	Làm người thì không nên cố chấp thiển cận, đã lo cái lớn thì không tính cái nhỏ, nếu kiêu ngạo vì thắng lợi nhỏ, đau xót thì thất bại nhỏ, là tự khiến mình phân tâm, làm sao lập công?"
38652	Lâm Nhân Hàn giết Chu Văn Tiến rồi mở cổng thành Phúc châu nghênh Ngô Thành Nghĩa nhập thành, đem thủ cấp của Trọng Ngộ và Văn Tiến đến Kiến châu dâng Vương Diên Chính.
38653	Làm nông trại đất khô là căn bản kinh tế của vùng lòng chảo vì có rất ít nước để tưới tiêu.
38654	Làm nóng trong 10 phút bằng phản ứng giữa oxit canxi và nước.
38655	Lá mọc so le, có cuống dài 1–3 cm, phiến lá hình trứng, thon dài 5–12 cm, rộng 2–6 cm, phía dưới hình tim, phía ngọn lá nhọn.
38656	Lá mọc so le, phiến lá xẻ lông chim, mặt trên xanh sẫm, mặt dưới màu trắng xám, có lông.
38657	Làm ông bị mất mắt phải của ông, trong số những thương tích khác, nhưng đã có thể đánh bại lãnh đạo phe đối lập Ranil Wickremesinghe trong cuộc bầu cử Tổng thống và tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai.
38658	Lã Mông gửi thư cho ba quận dụ hàng.
38659	Lã Mông lại hiến kế bảo Chu Du hãy phái 300 người dùng gỗ cây để chặn ngay con đường rút của quân Tào khi chúng bỏ chạy.
38660	Lã Mông nghe theo, vì vậy ngăn cản được một số thủ hạ của My Phương định phục binh trong thành đánh quân Ngô.
38661	Là một bộ phận không thể tách rời khỏi sự phát triển của xã hội và con người, cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật hiện đại đã đem lại sự thay đổi to lớn mang tính bước ngoặt trong sự phát triển của xã hội.
38662	Là một bộ sưu tập truyện ngắn, nó mô tả chi tiết lịch sử của một đế chế tưởng tượng rộng lớn thông qua những câu chuyện về tưởng tượng, truyền thuyết, và câu chuyện ngụ ngôn.
38663	Là một ca khúc có nhịp độ trung bình, "Sin and Punishment" là một trong những bài hát nổi tiếng nhất năm 2005.
38664	Là một cầu thủ 18 tuổi, cô chơi tại Thế vận hội Sydney 2000, nơi Brazil đứng thứ tư sau khi thua 2–0 trước Đức trong trận tranh huy chương đồng tại Sân vận động Bóng đá Sydney.
38665	Là một chi đơn loài, nó chứa loài duy nhất Hymenogramme javensis.
38666	Là một chi đơn loài, nó chứa loài duy nhất Sparsitubus nelumbiformis.
38667	Là một chiến binh, ông đã xây dựng Đế quốc La Mã cường thịnh.
38668	Là một chỉ huy giàn nhạc, Stanford giữ cương vị này với Đội hợp xướng Bach và Lễ hội âm nhạc Leeds tổ chức ba năm một lần.
38669	Là một cô gái rất ngây thơ nhưng luôn giấu kín những cảm xúc trong lòng, luôn tươi cười.
38670	Là một con bọ cạp rất lớn chỉ đến khi những con bọ cạp nhỏ của cô bị đánh bại.
38671	Là một con vật năng hoạt động, chúng cần tập thể dục thường xuyên.
38672	Là một cư dân của các rạn san hô, ray này phân tán khi triều xuống để mất nơi trú ẩn trong crevasses và dưới gờ đá.
38673	Là một đại biểu cho Junta, ông đã lãnh đạo chiến dịch Paraguay văn số.
38674	Là một đại cao thủ của Thần Địa, thứ hạng chưa rõ.
38675	Là một đại diện của trường đại học, ông là một thành viên của Giáo hội giáo sĩ Thụy Điển: 1828-30 và 1840-41.
38676	Là một dịch vụ lưu trữ, cho rất nhiều các trang web trên một máy chủ chạy hệ điều hành Windows Sever kết nối Internet.
38677	Là một định nghĩa chỉ một công việc làm 8 tiếng mỗi ngày, hoặc theo giờ hành chính 8 tiếng mỗi ngày và 5 ngày trong tuần.
38678	Là một giai đoạn khó khăn của cả nước, hầu hết các đơn vị không bắt nhịp kịp.
38679	Là một giảng viên không lương, ông giảng về vi phân và tích phân.
38680	Là một giáo sư toán học, ông đã xuất bản các bài báo chủ yếu về lịch sử toán học.
38681	Là một giống gà nội địa có nguồn gốc ở tỉnh Khánh Hòa, có ngã ba giao thương với tỉnh Đăk Lăk.
38682	Là một học giả tò mò, cô rơi vào tay một con quái vật đang không ngừng tiếp cận cô, và thường rơi vào tình trạng khủng hoảng.
38683	Là một học sinh cấp dưới của Kindaichi.
38684	Là một học sinh ham học, bà vượt qua kì thi tuyển để vào học gymnasium (trung học ở Đức), nhưng giáo viên môn tôn giáo từ chối cấp chứng nhận hạnh kiểm tốt nên bà không được vào học.
38685	Là một họ thực vật lớn gồm khoảng 60 chi và hơn 1400 loài, phân bố chủ yếu ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới châu Á. Trên thế giới chi này gồm khoảng 60 loài, phần lớn là cây thân gỗ, có nhựa mủ màu trắng.
38686	Là một khu vực đô thị lớn, nó được biết đến với các ngành ô tô, nghệ thuật, giải trí, và âm nhạc phổ biến và các di sản thể thao.
38687	Là một kiến ​​trúc sư, ông làm việc cho Peter Behlings, và năm 1933 đã mở công ty kiến ​​trúc của riêng mình tại Viên.
38688	Là một kim loại kiềm, trạng thái ôxy hóa phổ biến của nó là +1.
38689	Là một linh mục ở Oberndorf lân cận, ông đã biểu diễn bài hát lần đầu tiên vào đêm Giáng sinh năm 1818.
38690	" là một loại cây có múi; komikans có kích thước nhỏ bất thường.
38691	Là một loài đặc hữu của Peru, loài này được tìm thấy ở cạnh rừng của khu vực Río Utcubamba.
38692	Là một loài ốc biển có vỏ màu nâu bùn, bóng, có nhiều vân sọc ngang.
38693	Là một manga được minh họa bởi Satoru Sao bắt đầu vào tháng 7 năm 2011, và có ba spin-off manga bắt đầu vào năm 2015.
38694	Là một người cao, gầy, nghiện thuốc lá nặng, thường bỏ ăn trong những thời kỳ tập trung suy nghĩ căng thẳng, Oppenheimer thường khiến bạn bè chú ý lo lắng vì khuynh hướng tự hủy hoại bản thân.
38695	Là một người độc lập tư tưởng và là người con của trào lưu Khai sáng, Gerhard Ritter, Frederick the Great: a historical profile, trang 54 ông luôn luôn thán phục thiên tài của đại văn hào Voltaire.
38696	Là một người hút thuốc khét tiếng, nhưng phong cách thi đấu của ông không hề bị hụt hơi, đó là bởi sự quyết tâm cao mỗi khi ra sân.
38697	Là một người mẫu, Askia-Williams xuất hiện trong một số quảng cáo truyền hình và ấn phẩm của Nigeria bao gồm Kessingsheen Hair Care, chuỗi cửa hàng sưu tầm và nổi tiếng nhất là Visine.
38698	Là một người mẫu, Colón xuất hiện trong nhiều bài xã luận và các buổi trình diễn thời trang ở Puerto Rico và là một trong những người mẫu được tìm kiếm nhiều nhất trên đảo.
38699	Là một người nhiệt tình và chịu học hỏi, ông tìm mọi cách để vực dậy hoạt động của khách sạn.
38700	Là một người nhỏ mọn, phô trương, vô ích và hai mặt, ông được mọi người nhớ đến nhất nhờ bài diễn văn gần như là thương hiệu trong đó ông nhét đầy những phép ẩn dụ.
38701	Là một người nổi tiếng chuyên giành break, Trump từng có hơn 600 cú century break trong sự nghiệp của mình.
38702	Là một người rất có văn hóa và quảng đại, Saladin đã đỡ đầu các học giả, thành lập các trường học và tài trợ các công tác xã hội như là bệnh viện.
38703	Là một người tử vì đạo, cô rất được lòng giới giáo dân Công giáo mộ đạo.
38704	Là một người yêu âm nhạc, ông đã xuất bản một tạp chí âm nhạc thiêng liêng: nhà thờ Công giáo.
38705	Là một nhà tu hành xuất gia từ bé, nhưng ông vẫn để tóc.
38706	" là một nhóm dân tộc, không phải công dân Iran nói chung).
38707	Là một phần bổ trợ cho dữ liệu, IMDb cung cấp một thang đánh giá cho phép người dùng xếp hạng phim theo thang điểm từ một đến mười.
38708	Là một phần của buổi lễ cảm tạ, những bức tượng bằng đồng được đặt cùng với những người chơi quần vợt Úc tuyệt vời khác tại Melbourne Park.
38709	Là một phần của Điều 52 của luật NOIF, các câu lạc bộ sơ sinh thể hiện rõ ràng sự liên tục của các câu lạc bộ chuyên nghiệp bị loại khỏi giải đấu của họ có thể được nhận vào Serie D trong những trường hợp cụ thể.
38710	Là một phần của Hyōjōsho, Rōjū đôi khi được coi là tòa án tối cao, giải quyết các tranh chấp kế vị và tranh chấp khác của các phiên.
38711	Là một phần của thỏa thuận, công ty trở thành một phần của nhãn Rockstar Games và được đổi tên thành Rockstar Leeds.
38712	Là một phần của thỏa thuận đăng ký, Amazon cung cấp bảo mật cho hệ thống của người đăng ký.
38713	Là một phần của thỏa thuận, Flextronics sẽ sản xuất Android không được tiết lộ và các thiết bị di động khác.
38714	Là một phần của Thung lũng Silicon, các công ty công nghệ cao như Maxim Integrated Products, Juniper Networks, Palm, Inc, AMD, NetApp, Spansion, Yahoo!, AppliedMicro và Ariba đặt trụ sở chính tại đây.
38715	Là một phần hình người, nó không phải là niềm tin phổ biến rằng họ có khả năng ngôn luận, nhưng trong một số trường hợp, họ đã có khả năng nói chuyện.
38716	Là một phân loài có kích thước lớn, phân bố ở vùng nhiệt đới phía bắc Australia.
38717	Là một phần trong chiến dịch quảng bá 2002, tổ chức bảo tồn thực vật Plantlife đã chọn Armeria maritima làm "hạt hoa" của quần đảo.
38718	Là một phương pháp nhận dạng tự động dựa trên việc lưu trữ dữ liệu của thiết bị từ xa, RFID vì thế là một phương pháp của Tự động Nhận dạng và Thu thập Dữ liệu (Automatic Identification and Data Capture, viết tắt: AIDC).
38719	Là một sản phẩm của Mohun Bagan, Mahata nằm trong đội một của câu lạc bộ sau khi các cầu thủ đá chính Subhasish Bose và Raynier Fernandes bị chấn thương.
38720	Là một tên đồng tính chính gốc.
38721	Là một thành viên, bà đã đóng góp cho các chính sách và hoạt động khác nhau của tổ chức phụ nữ.
38722	Là một thành viên của Đảng Xã hội, ông đã là một thượng nghị sĩ, dân biểu nghị viện và bộ trưởng nội các.
38723	Là một thành viên của Hội đồng tư vấn cho Ủy ban Lâm thời tường trình với Truman, Oppenheimer có ảnh hưởng quan trọng lên Báo cáo Acheson–Lilienthal.
38724	" là một thuật ngữ được Simon Reynolds nghĩ ra năm 1994 để miêu tả Bark Psychosis, và do đó họ được xem là một trong những ban nhạc cốt yếu làm hình thành thể loại này.
38725	Là một thực thể của chính quyền địa phương, nó có tài chính và quyền lực điều hành riêng đối với các làng và đô thị trực thuộc.
38726	Là một thuốc gây mê thú y, xylazine thường chỉ được sử dụng một lần cho hiệu quả dự định trước hoặc trong quá trình phẫu thuật.
38727	Là một tiệm giỡn do 2 anh em sinh đôi nhà Fred và George Weasley thành lập vào khoảng năm 1994.
38728	Là một trong bốn nhà đầu tư chính, shark Linh đã có rất nhiều câu nói tại chương trình này.
38729	Là một trong hai sông hợp thành hệ thống sông Thu Bồn nên cũng có người gọi hệ thống sông Thu Bồn-Vu Gia.
38730	Là một trong những giống thỏ nhỏ con nhất hiện nay, cân nặng chỉ 0,9 kg.
38731	Là một trong những loài chó thông minh nhất, nó có thể dễ dàng thấy buồn chán, dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng về hành vi.
38732	Là một trong những thách thức nối tiếp mà các chuyên gia tiếp thị và các học giả tìm thấy với khái niệm tài sản thương hiệu, sự mất kết nối giữa các giá trị công bằng định lượng và định tính rất khó để điều hòa.
38733	Là một tỷ lệ phần trăm dân số, Crowley có dân số điều tra trong tù hơn bất cứ quận khác ở trong nước.
38734	Là một tỷ phú tự thân lập nghiệp trẻ nhất thế giới với tài sản khi đó là 1,25 tỷ $, tăng hơn 900 triệu $ so với tài sản ông có ở năm trước.
38735	Là một võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp, Rahman thắng 14 trận, thua 3 trận, và một trận hòa.
38736	Là một vùng đất được bồi lấp do biển lùi dần nên đồng ruộng không bằng phẳng nơi sâu trũng, nơi gò cao, dẫn đến sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn.
38737	Là một xã thuần nông, người dân đa số sống bằng sản xuất nông nghiệp.
38738	Là một xướng ngôn viên, Finkel thường không liên quan tới kịch bản, nhưng đôi khi ông trở thành một phần trong cốt truyện của công ty.
38739	Lạm phát bị đẩy lên tốc độ phi mã ở mức ba con số trong nhiều năm, đỉnh cao là 774,7% năm 1986.
38740	Lạm phát cũng có vẻ hành động một cách không đối xứng, tăng nhanh hơn so với giảm.
38741	Lạm phát được kiềm chế dần dần.
38742	Lạm phát là gì?
38743	Làm phim hoạt hình cực kỳ khó, bởi người làm phim gần như phải sáng tạo ra tất cả mà không thể nương dựa vào một yếu tố tự nhiên nào như bối cảnh đẹp hay diễn viên xinh.
38744	Lampria clavipes được Fabricius miêu tả năm 1805.
38745	Làm quan đến năm 1657, bà chính thức nghỉ hưu và quy y cửa Phật với pháp hiệu Vĩnh Quang viện.
38746	; làm quan tới chức Đặc tiến kim tử Vinh lộc Đại phu Tá lý công thần Hình bộ Thượng thư, tước Phương Quế hầu.
38747	" làm sách để thi cử khảo hạch kẻ sĩ.
38748	Lâm sai bộ tướng Mã Vũ phá Vũ Xương, giết thái thú.
38749	Lâm sàng có dấu hiệu thiếu máu ruột sau khi ăn.
38750	Làm sao chúng con có thể bày tỏ lòng biết ơn cho xứng với Mẹ yêu dấu trên trời của chúng con, Ðấng đã báo trước cho chúng con trong lần Hiện ra thứ nhất khi hứa rằng Ngài đem chúng con về trời.
38751	Làm sao dân tộc mình hòa hợp nhau, thương yêu thật sự.
38752	Làm sao ông giải thích được các phim đạo lại thành công lớn ở Mỹ và ở Pháp?
38753	Làm tăng âm lượng đầu ra và tùy thuộc vào chế độ, chất lượng âm thanh cao hơn.
38754	Làm tăng tính chất tượng trưng ấy là màu sắc được sử dụng êm dịu, chói chang hay huyền ảo; và âm thanh tạo nên chất nhạc du dương cho khá nhiều bài.
38755	Lâm thành Liễu Châu được thiết kế chỗ ở cho 30 ngàn người.
38756	"Làm thế nào các người mẫu bí mật của Victoria có được lựa chọn cho sàn catwalk."
38757	Làm thế nào để chúng tôi đòi lại những gì có nghĩa là cho tập thể?
38758	Làm thế nào để thực hiện các chính sách và chiến lược kinh doanh?
38759	Làm thế nào họ sống sót được trong cảnh giam cầm là một phép lạ.
38760	Làm thế nào là nhóm mục tiêu được xác định?
38761	Làm thế nào mỗi cô thiếu nữ ứng phó với bất hạnh trong tình cảm và rút tỉa được những bài học cho mình đã tạo nên mấu chốt cho câu chuyện.
38762	Làm tình qua điện thoại kích thích mạnh đến bộ não con người, mang lại sự khoái cảm.
38763	Làm tới chức Lý sự quan (理事官).
38764	Làm tới Đô thống rồi Tán Trật Đại thần (散秩大臣).
38765	Làm tổ trên mặt đất trong một loại cây bụi thấp.
38766	Lamu là thị trấn còn dân cư sinh sống lâu đời nhất của Kenya, và là một trong những khu định cư gốc của người Swahili dọc theo bờ biển Đông Phi.
38767	Làm việc cùng giáo sư còn có Forge, người tình trước đây của Raven ở X-Factor.
38768	Làm việc hai năm ở Nueen, ông đã sáng tác rất nhiều bức vẽ và màu nước, ngoài ra còn có gần 200 bức họa hoàn chỉnh.
38769	Làm việc nguy để cầu được yên, gây họa mà cầu phúc, kể cạn mà oán sâu, liên kết với một người, không màng tới cái hại lớn cho nước nhà, đây gọi là "thêm oán mà gieo họa" vậy.
38770	Làm việc sau khi năng lượng đã cạn kiệt sẽ gây mệt mỏi và nhập viện, dẫn đến việc không có khả năng thực hiện công việc cần làm trong ngày hôm đó; thời gian nằm viện tăng lên theo từng lần màn hình tối đen.
38771	Làm việc tại Bangladesh, Ấn Độ, Trung Quốc và Việt Nam cho thấy 80% nông dân hiện đang sở hữu điện thoại di động và họ sử dụng chúng để nói chuyện với nhiều thương nhân về giá cả và nhu cầu và để kết thúc giao dịch.
38772	Làm việc tông đồ 33 năm, cha đã hy sinh cho Vĩnh Long 20 năm.
38773	Làm việc trên các sân vận động bắt đầu vào mùa hè năm 2001, và ngày 10 tháng 10 năm đó nó đã được xác nhận rằng sân vận động mới sẽ sẵn sàng cho mùa giải 2002-03.
38774	Làm việc với các vật thể rắn chịu tác động của các lực đã dẫn đến biến dạng có thể nhận thấy được.
38775	Lâm Võ Hoàng là một Hiến sinh của Đan viện Biển Đức Thiên An Huế (từ năm 1965 đến 1995) và Đan viện Biển Đức Thiên Phước, Thủ Đức (từ năm 1996 đến 2018).
38776	Lâm Vỹ Dạ và nghệ sĩ Hứa Minh Đạt kết hôn vào ngày 30 tháng 7 năm 2010.
38777	Lâm Xung tức giận một đao chém chết Vương Luân.
38778	Là nam sinh nổi tiếng của trường và là nhóm trưởng của ban nhạc Orange Marmalade.
38779	Lanang Bus phục vụ liên kết giữa bến xe khách địa phương và bến xe khách đường dài còn các xe buýt Panduan Hemat phục vụ Sân bay Sibu và thị trấn vệ tinh Sibu Jaya.
38780	Lần bạo hành trước, Jo Sung-min nhấn mạnh tới báo chí rằng cả hai bên đều tấn công lẫn nhau, báo chí đã làm một báo cáo chi tiết của vụ án và ảnh khuôn mặt bị thương của Choi Jin-sil được công khai.
38781	Lần bay cuối cùng, do Wilbur thực hiện kéo dài 59 giây và đi được 296 mét.
38782	Lần bay tiếp theo mang theo sinh vật diễn ra vào ngày 28 tháng 5 năm 1959.
38783	Lan bích ngọc (
38784	Lặn biển và lặn với ống thở cũng là những hoạt động thịnh hành.
38785	Làn bụi này thực sự là một vòng xuyến đối xứng bao quanh trung tâm phình của thiên hà.
38786	Lancelot Holland, tư lệnh Lực lượng H, cũng lo ngại về mối đe dọa của tàu ngầm Ý. Hood phải lẩn tránh một loạt ngư lôi phóng từ một tàu xà-lúp Pháp.
38787	Lan Châu được xem là một trong những thành phố ô nhiễm nhất Trung Quốc, nếu không muốn nói là nhất thế giới.
38788	Lanchester cũng được cấp bằng phát minh ra phanh đĩa tại thành phố này.
38789	Lần chống càn thứ hai này, Đốc Ngữ cũng thực hiện chủ trương "vườn không nhà trống" giống như lần đầu.
38790	Lancia Trikappa, Lancia Dilambda và Lancia Astura, được sản xuất từ năm 1922-1939, sử dụng động cơ V8 góc hẹp (dựa trên động cơ Lancia V4) với góc V là 14 độ24 độ.
38791	Lan Cù Lao Minh còn được gọi là Uyên Ương, Bạch Môi (do cánh môi màu trắng), nhưng có lẽ tên Cù Lao Minh là phổ biến hơn cả.
38792	Lần cuối cùng ADO đứng đầu bảng là vào ngày 16 tháng 1 năm 1971.
38793	Lần cuối cùng người ta trông thấy chúng ở đó là vào năm 1996, và việc đếm số lượng chúng hoàn toàn không hi vọng.
38794	Lần đầu được nhắc đến là một ninja trong thất kiếm của làng sương mù đến và khai thác mỏ vàng sau đó đã bị đánh bại.
38795	Lần đầu là vào tháng 3 năm 1969 tại Los Angeles và lần thứ hai là ngày 8 tháng 12 năm 1970, ở sinh nhật thứ 27 của anh.
38796	Lần đầu ông sử dụng tên này trong phim "To Die For".
38797	Lần đầu tiên anh được chọn vào đội tuyển quốc gia là năm 2016.
38798	Lần đầu tiên, các chỉ tiêu về dân số được đưa vào Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng năm 1981.
38799	Lần đầu tiên, các nhà thực nghiệm có thể "giao tiếp" được với các nguyên tử riêng biệt bằng các tín hiệu vi sóng và laser.
38800	Lần đầu tiên công bố vị trí của ảnh hưởng Luna 5 (phía dưới bên phải), liên quan đến các tàu thăm dò mặt trăng khác và các điểm hạ cánh thành công.
38801	Lần đầu tiên công diễn đã nhận được nhiều loạt vỗ tay tán thưởng, cùng với sự đồng cảm uyển chuyển, lúc nâng lên, lúc hạ xuống của cả nghệ sĩ và khán giả" Hồng Nhung chia sẻ.
38802	Lần đầu tiên cô xuất hiện trong một bộ phim khiêu dâm vào năm 1993, một bộ phim điện ảnh hài hước không chính thức của Andrew Blake, cùng với bạn gái Nikki Tyler.
38803	Lần đầu tiên đảm nhận vai chính là trong bộ phim truyền hình Tuổi Thanh Xuân (2006), đây cũng là bộ phim đã se duyên cho Bạch Bách Hà và Trần Vũ Phàm.
38804	Lần đầu tiên được bầu vào Quốc hội năm 1948, Botha là một người phản đối kịch liệt của chế độ đa số và chủ nghĩa cộng sản quốc tế.
38805	Lần đầu tiên được Theodor Nöldeke đưa ra năm 1881; cf.
38806	Lần đầu tiên được thực hiện vào tháng 12 năm 2014.
38807	Lần đầu tiên được thử nghiệm là vào ngày 18-5-2006, được máy bay B-1B Lancer thả tại White Sand Missile Range ở phía Nam bang New Mexico.
38808	Lần đầu tiên giải phóng đôi tay, sự tiến hóa này đã cho thấy trống trầm chơi với chân của một nhạc cụ gõ đứng ("trống đá").
38809	Lần đầu tiên họ chiếm được danh hiệu này vào ngày 14 tháng 10, khi họ đánh bại Kosher Klub.
38810	Lần đầu tiên là vào năm 1958, ông giành giải này một mình.
38811	Lần đầu tiên, một loại mycovirus liên quan đến geminillin đã được báo cáo lần đầu tiên.
38812	Lần đầu tiên một phim Philipin làm được điều này.
38813	Lần đầu tiên ông tham gia vào lĩnh vực chính trị trong năm học thứ hai vào năm 1982, khi ông giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Cư trú Rideau River (RRRA).
38814	Lần đầu tiên quyết định vào đời để khẳng định bản thân mình bằng con đường âm nhạc, anh đã được gia đình, bạn bè, khuyến khích và ủng hộ.
38815	Lần đầu tiên sau 58 năm, không có phim nào giành được nhiều hơn 3 giải thưởng.
38816	Lần đầu tiên thừa nhận sức lao động là hàng hóa và tiền lương chính là giá cả sức lao động.
38817	Lần đầu tiên tổ chức vào năm 1910, nó là một phần tử của Hội Rodeo Chuyên nghiệp.
38818	Lần đầu tiên trong 76 năm lịch sử của giải, có một đội tuyển không để thủng lưới trong tất cả các trận đấu tại một kỳ World Cup.
38819	Lần đầu tiên trong lịch sử quốc gia này có các đảng chính trị vào tháng 7 năm 2005, sáu tháng sau cuộc bầu cử nghị viện gần đây nhất.
38820	Lần đầu tiên trong lịch sử, toàn bộ các sòng bạc tại Ma Cao phải đóng cửa.
38821	Lần đầu tiên tỷ lệ tán thành bầu cử là 54% trong khi lần thứ hai của ông là 57%, cho thấy mức tăng nhẹ.
38822	Lần đầu tiên và duy nhất cho đến nay có hai người đồng nhận là vào năm 2001 khi Karen E. Smith và Sijue Wu cùng đoạt giải.
38823	Landé (1951), p. 12. Đôi khi cũng gọi là 'công thức Planck' Griffiths, D.J. (1995), pp.
38824	Landiolol có sẵn ở Nhật Bản dưới tên thương hiệu Onoact (50 mg) và Corbeta (12,5 mg để cải thiện chất lượng hình ảnh trong chụp CT mạch vành).
38825	Landiolol không thể hiện bất kỳ hoạt động ổn định màng hoặc hoạt động giao cảm nội tại trong ống nghiệm.
38826	Lần đọc thứ ba đã bị hoãn lại vì sau đó Tổng thống George Abela cho biết ông sẽ không ký vào đó.
38827	Lần duy nhất sự thống trị của SPÖ bị phá vỡ diễn ra từ năm 1934 đến năm 1945, khi Đảng Dân chủ Xã hội bị đặt ngoài vòng pháp luật, thị trưởng được chỉ định bởi phát xít Áo và sau đó là Đức Quốc xã.
38828	Lần gần nhất là tháng 2 năm 2007.
38829	Lần gặp lại sau này, cô Lệ Hằng đã cảm ơn soạn giả Kiên Giang và hai soạn giả Hà Triều – Hoa Phượng vì đã cứu đời cô bằng một vở cải lương.
38830	Lăng Bà Chúa Liễu được xây dựng vào năm 1938.
38831	Làng Bình Thạnh do Mai Tự Thừa sáng lập bị đổi thành làng Vĩnh Phong và đình làng bị phá bỏ.
38832	Lăng ca ca mà cô yêu thương nhất ra đi, những người tưởng như bằng hữu trở thành kẻ thù, người vốn là kẻ thù hóa ra là người thân.
38833	"Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh" có địa chỉ nằm tại số 19 Phố Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội.
38834	Làng có dân số 201 người.
38835	Làng có dân số 60 người.
38836	Làng có dân số 630.
38837	Làng có dân số 632.
38838	Làng có dân số 636 người.
38839	Làng có dân số 904.
38840	Làng có dân số là 375 người.
38841	Làng còn có ba người đỗ Cử nhân là Phạm Bá Khảo (khoa Quý Mão đời Thiệu Trị, 1843), Nguyễn Đăng Trăn (khoa Đinh Mão đời Tự Đức, 1867), Nguyễn Trùng Hanh (khoa Giáp Ngọ đời Thành Thái, 1894).
38842	Lăng còn được thiết kế thêm "buồng đặc biệt" để có thể giữ thi hài tại chỗ trong trường hợp có chiến tranh.
38843	Làng Công Trung sau trở thành thực ấp của ông với tước hiệu là Đông Thành Vương.
38844	Làng của Ywa nằm ngay trên đường tiến của quân Manipuri, nên chịu rất nhiều thiệt hại.
38845	Làng cũng có một nhà máy phân phối.
38846	Làng cử những người đàn ông có uy tín để mặc áo quan tay vái đi trước khám thờ, đi kiểu ngược lùi cùng đội khiêng khám ra sông.
38847	Lang đã bán được hơn 10 triệu bản ghi âm; ông đã giành được 20 đĩa vàng và một đĩa bạch kim trong ngành công nghiệp ghi âm Đức.
38848	Làng doanh nghiệp Junior Achievement Huizenga cũng được đặt tại đây, và được đặt tên theo tên nhà doanh nghiệp và từ thiện Wayne Huizenga của Broward County.
38849	Lăng Ðồng Khánh còn gọi là Tư Lăng tọa lạc giữa một vùng quê thuộc làng Cư Sĩ, xã Dương Xuân ngày trước (nay là thôn Thượng Hai, phường Thủy Xuân, thành phố Huế).
38850	Làng Đông Sơn quần tụ dựa vào lưng núi Rồng (núi Đông Sơn).
38851	Lăng được xây dựng vào năm 1889 theo phong cách tân - La Mã, tọa lạc tại Ołdrzychowice Kłodzkie.
38852	Langelaan là một người bạn của nhà huyền bí Aleister Crowley, tuyên bố ông là một gián điệp và "bằng việc chiến thắng sự tin tưởng của người Đức ở Mỹ, ông đã có khả năng tiếp xúc với các thành viên hội nhóm ngầm của họ".
38853	Langelurillus manifestus được Wanda Wesołowska & Anthony Russell-Smith miêu tả năm 2000.
38854	Lange, p. 50. Dưới triều đại của Yeshaq I, Garo đã tách rời khỏi Ennarea và là một chư hầu của Ethiopia; nó có thể là "Bosge" được đề cập trong hành trình của Zorzi.
38855	Langevin và vợ có thể hàn gắn bất hòa ngoài tòa án và về sau làm lành.
38856	Láng giềng phía nam của Armenia là Iran, cũng hỗ trợ kinh tế cho Armenia bằng cách cung cấp năng lượng và điện cho Armenia.
38857	Lăng giỏi cưỡi ngựa bắn cung, yêu sĩ tốt, khiêm nhường với sĩ đại phu, nên rất có danh vọng.
38858	La Nghệ nghiêm khắc rèn luyện kỷ luật binh sĩ, song bản thân ông lại tỏ ra ngạo mạn ngay cả với Lý Cảnh.
38859	Lá nghệ tạo một hương vị đặc biệt.
38860	Làng Hoa Vân Hải xưa kia gọi là Phúc Hải.
38861	Lần giết hại này có nhất Công, nhị Bá, thập tam Hầu, ngoài ra còn hơn mười người là những tướng lĩnh có công chinh chiến và rất nhiều quan văn cao cấp.
38862	Làng La Cả (huyện Hoài Đức) số người chết đói hơn 2.000/4.800 dân, có 147 gia đình chết không còn một ai.
38863	Lăng mộ đã trở thành khu di tích quan trọng nhất và được bảo tồn tốn nhất của đế chế Songha.
38864	Lăng mộ Thượng tướng quân Doãn Nỗ (1393-1439), khai quốc công thần nhà Lê sơ Việt Nam, tại xã Phương Chiểu thành phố Hưng Yên tỉnh Hưng Yên.
38865	Lăng mộ TT1 được tìm thấy vào năm 1886 trong tình trạng vẫn còn khá nguyên vẹn.
38866	Làng Murtazaabad có bốn hội đồng tất cả, 3 cái dành cho đàn ông, còn 1 cái còn lại là dành cho phụ nữ.
38867	Làng này có diện tích 34,13 km², dân số năm 2010 là 2107 người, mật độ 62 người/km².
38868	Làng này có diện tích 46,87 km², dân số năm 2010 là 3689 người, mật độ 79 người/km².
38869	Làng này có diện tích 47,02 km², dân số năm 2010 là 2506 người, mật độ 53 người/km².
38870	Làng này là trung tâm của Thế vận hội Trẻ đối với các vận động viên, và là trung tâm của các hoạt động.
38871	Lang Nha Vương Tư Mã Đức Văn, em An Đế, cũng bị giam cầm.
38872	Là ngôi đường chủ nhiều năm của Hạ trường Mai Xá, Hội Xá, Mỗ Lao cùng nhiều trường hạ khác trong và ngoài thành phố Hà Nội để làm khuôn mẫu cho học chúng noi theo.
38873	Langona pilosa được Wanda Wesołowska miêu tả năm 2006.
38874	Làng Peenemünde trông ra cửa sông Peene, nơi dòng sông hòa vào biển Baltic.
38875	Làng Phú Mại quê ông nằm trên dải đất ven đê sông Cầu, cách dòng Lục Đầu Giang và đến Kiếp Bạc không xa, bên kia sông là làng gốm Phù Lãng, Bắc Ninh, nổi tiếng.
38876	Langrisser V bao gồm 36 Scenario chính thức và 05 Screnario ẩn được kích hoạt bằng cách đứng vào những vị trí đặc biệt trong một số Scenario nhất định.
38877	Langsdorff vạch ra một lộ trình vốn chỉ cắt ngang các tuyến đường hàng hải quan trọng vào ban đêm để tránh bị phát hiện.
38878	Lạng Sơn là một trong 13 tỉnh được vua Minh Mạng thành lập đầu tiên ở Bắc Kỳ (năm 1831).
38879	Lạng Sơn là tỉnh biên giới có nhiều danh lam thắng cảnh, non nước hữu tình, nhiều di tích lịch sử cùng với những phong tục mang đậm bản sắc dân tộc.
38880	Làng Sương Mù và Gai luôn nhớ tới ông như một người vĩ đại.
38881	Lăng tẩm nhà vua nằm trên một quả đồi bằng phẳng rộng lớn.
38882	Làng Tempehove ngày nay được biết đến dưới tên Berlin-Tempelhof.
38883	Lăng Tôn Trung Sơn là một công trình kiến trúc khổng lồ được xây dọc theo sườn núi.
38884	Lãng tử họ Baek yêu đơn phương một cô gái tên là Mok Ji Won - một cô gái kiêu kỳ, hống hách, chuyên cặp kè với các đại gia/người thừa kế.
38885	" (language) rất quan trọng.
38886	Là người chịu trách nhiệm phần lễ, những nghi lễ tiến hành cùng với sự tham gia của dân xóm.
38887	Là người con thứ bảy trong gia đình có bảy người tham gia cách mạng.
38888	Là người cuối cùng gia nhập nhóm vì khi làng của nhóm ToQ bị Shadow nuốt chửng cả nhóm đều được đưa lên Rainbow Line chỉ trừ cậu là ở trên Shadow Line.
38889	Là người đã cứu và cưu mang Haibara khi phát hiện ra cô nằm gục trước cửa nhà Shinichi Kudo và ông biết thân phận thực của cô.
38890	Là người đã phong ấn ông và hiện đang sống trong cơ thể của Kamyu như là một dạng tính cách phân lập.
38891	Là người đệm đàn dương cầm khi Shim Duk thu âm "Tử Khúc".
38892	Là người hiểu biết rất rất nhiều về trò chơi nổi tiếng này, ngoài ra Yami Yugi cũng chơi giỏi ở mọi trò chơi khác.
38893	Là người hoạt ngôn và ham học hỏi.
38894	Là người nhu nhược, kham khổ, yếu đuối, chỉ biết nghe lời chồng.
38895	Là người thụ hưởng của Dự luật Đại diện Nhân dân (Thành viên Phụ nữ) năm 1960, Al-Hassan được trả lại không có tư cách là nghị sĩ đại diện cho khu vực phía Bắc vào tháng 6 năm 1960.
38896	Là người tổ chức chương trình truyền hình thực tế, Charter House quản lý Yaa Yaa trong hai năm.
38897	Là người viết kịch bản phim cho cả MGM và Paramount Pictures, Sheldon tiếp tục cho ra đời 25 kịch bản phim gồm Easter Parade (do Judy Garland và Fred Astaire thủ vai chính), Annie Get Your Gun, Jumbo và Anything Goes (có sự góp mặt của Bing Crosby).
38898	Là người yêu của Cody nên Bailey hay ghen nhưng lại phủ nhận điều đó.
38899	Là người yêu thích môn lịch sử, Jacqueline tin rằng tòa nhà biểu tượng cho đất nước của bà cần được làm nổi bật tính biểu trưng của nó.
38900	Là nguồn thu nhập chính của đồng bào các dân tộc miền núi, là cơ sở quan trọng để phân bố dân cư, điều tiết lao động xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo cho xã hội.
38901	Lã Nguyên Ưng liền cử quân bao vây các nơi đóng quân Bình Lư gần Đông Đô nhưng chưa tiến công.
38902	Lang và Hope đánh lạc hướng Ava và lấy phòng thí nghiệm trong khi Pym đi vào Thế giới Lượng tử để giải cứu Janet, tuy nhiên Burch cùng đồng bọn đã "giúp" Ava lấy sức mạnh lượng tử từ Janet.
38903	Làng (xã) này nằm sâu trong thung lũng Doubs River.
38904	Làng Yên Kiện còn ngôi đình được tu sửa lại vào năm Duy Tân thứ 3 (1909), thờ Câu Mang đại vương cùng hai vợ của ông là Phương Dung và Phương Anh.
38905	Là nhẫn thuật hoạt động dựa trên ý thức của người điểu khiển và kẻ địch.
38906	Là nhân vật được giới chính trị đánh giá cao về bản tính trung thực.
38907	Là nhân vật nữ chính của chuyện.
38908	Là nhà sản xuất cây trồng thu hoa lợi, các đồn điền Chesapeake phụ thuộc nhiều vào thương mại với Anh.
38909	Lãnh chúa đã lừa Vua Khỉ để gậy như ý phép thuật qua một bên và biến Vua Khỉ thành tượng đá, nhưng Vua Khỉ đã ném cây gậy của mình đi thật xa trước khi hóa đá.
38910	Lãnh chúa thuốc lá của thành phố đã tạo ra một cảng nước sâu ở Port Glasgow trên Firth of Clyde, vì dòng sông bên trong thành phố đã quá nông.
38911	Lãnh đạo cấp cao 2 nước đã nhất trí thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện.
38912	Lãnh đạo của Bielaja Ruś là Bộ trưởng Giáo dục của Belarus – Aliaksándar Michájlavič Radźkóŭ (Алякса́ндар Міха́йлавіч Радзько́ў).
38913	Lãnh đạo của đảng là trong tay của các cựu đảng viên Công đảng Oud.
38914	Lãnh đạo của Red Shield là truyền từ cha cho con trai, với các nhà lãnh đạo hiện nay là Joel Goldschmidt VI.
38915	Lãnh đạo của Ủy ban gồm 1 Chủ tịch và tối đa 3 Phó Chủ tịch được bầu theo tỉ lệ tương xứng tham vấn đồng thuận giữa các chính đảng.
38916	Lãnh đạo cuộc cải cách Michael Meyenburg đồng thời cũng là thị trưởng của thành phố.
38917	Lãnh đạo Đảng và Nhà nước được gọi là "Đối tượng bảo vệ sức khỏe Trung ương" công tác bảo vệ sức khỏe do Ủy ban Bảo vệ sức khỏe Trung ương điều hành,Cục Bảo vệ sức khỏe Bộ Vệ sinh phụ trách cụ thể.
38918	Lãnh đạo đội Kidon sau đó đã bị khiển trách vì hành động ám sát bên ngoài phạm vi nhiệm vụ.
38919	Lãnh đạo Tổng cục Môi trường có Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tài, và các Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thế Đồng, Hoàng Dương Tùng, Hoàng Văn Thức.
38920	Lá nhiều, mọc thành vành ở gốc dài 12mm, rộng 4mm trên có phủ những lông hạch ở đỉnh, phía dưới có những lông mềm dính với nhau ở phía dưới, không có hạch ở đỉnh.
38921	Lạnh lùng, tàn nhẫn, luôn có thái độ chống đối giáo viên, nhưng rất thông minh và dường như luôn đi trước trong mọi vấn đề.
38922	Là nhóm cá chình kích thước nhỏ tới trung bình, với các loài lớn nhất có thể dài tới 1,8 m, nhưng phần lớn dài không quá 1 m. Thân mập tới thuôn dài, hậu môn thường nằm trước đoạn giữa thân khá nhiều.
38923	Lá nhọn, hình trái xoan, chia thùy có nhiều răng; hai mặt lá đồng màu xanh lục.
38924	Lãnh sự quán Pháp đầu tiên, Napoléon Bonaparte, đã đưa ra đề xuất ngừng bắn với Ngoại trưởng nước Anh Lord Grenville vào năm 1799.
38925	Lãnh thổ các vương quốc Mycenaean, Pylos và Knossos, được chia ra hai phần: ki-ti-me-na, vùng đất của cung điện, và ke-ke-me-na, vùng đất làng xã được trồng trọt bởi những người mà trong văn tự gọi là ka-ma-na-e-we, không nghi ngờ gì nữa chính là da-mo.
38926	Lãnh thổ của chúng có kích thước trung bình 600 dặm vuông (1.600 km 2).
38927	Lãnh thổ của một con mèo đực bao trùm lên một phần lãnh thổ của vài con mèo cái, người bảo vệ lãnh thổ chống lại những kẻ xâm nhập.
38928	Lãnh thổ của một số vương triều có thể chỉ bao gồm một phần diện tích Ai Cập hiên nay và cũng có một số vương triều tồn tại song song cùng với các vương triều khác, với thủ đô là những thành phố khác nhau.
38929	Lãnh thổ của tỉnh Bắc Thái là miền núi, ngoại trừ một vài khu vực nhỏ, chẳng hạn như lưu vực liên vùng Kengtung.
38930	Lãnh thổ được mở rộng năm 2005 với việc sáp nhập thêm đô thị cũ Courtaman.
38931	Lãnh thổ phụ trách của phương diện quân thu hẹp lại, khi đó bao phủ bờ biển Biển Đen trên phần Lazarevskoye - Batumi và biên giới Liên Xô với Thổ Nhĩ Kỳ và Iran.
38932	Lãnh thổ Sudan thời Mahdi (1881-98) so sánh với biên giới nước Sudan hiện hữu.
38933	Lãnh thổ theo truyền thống được chia thành ẩm ướt và khô, nhưng có tới sáu mùa truyền thống ở Darwin.
38934	Lãnh tụ Hitler cho thiết lập lực lượng Không quân (
38935	Lãnh Tử Yên biết được Bạch Thừa Phong đùa nghịch với Lâm Khang nên đánh cho Y một trận.
38936	Là những con chó hoang tuy sống trong thành phố nhưng chúng hoàn toàn không tiếp xúc với con người.
38937	Là những người máy canh tác, những loại vũ khí của họ trông giống như công cụ nông nghiệp, chẳng hạn như máy gặt-đập và máy gieo hạt.
38938	Là những người nhập cảnh phi pháp, họ sẽ không có chút khả năng nào để được đi định cư tại nước thứ ba, và họ sẽ bị giam cầm để chờ ngày giải về Việt Nam."
38939	Là những nhân vật phụ của Fushgiboshi no Futagohime và các công chúa giống hệt nhau của Vương quốc Hạt giống.
38940	" là những sách phê bình có giá trị.
38941	L'animal inventé: ethnographie d'un bestiaire familier (bằng tiếng Pháp).
38942	Lần in này đã đượành bản được đọc rộng rãi nhất, tuy nhiên bản gốc từ năm 1818 vẫn còn được xuất bản The edition published by Forgotten Books is the original text, as is the "Ignatius Critical Edition".
38943	Lần khác, Menken nói rằng đầu tiên có một bài hát về tình yêu tên là "You Are My Forever" mà mẹ Gothel hát với Rapunzel với tình cảm mẹ con nồng ấm, nhưng sau đó được nhân vật Flynn Rider thể hiện lại trong phim một cách lãng mạn.
38944	Lần lặn nhìn thấy cuối cùng của thiên thể ở phía tây vào lúc màn đêm buông xuống (
38945	; lẫn lực lượng chuẩn bị tấn công Eniwetok.
38946	Lần lượt điện thoại, phim ảnh, đồng hồ ra đi.
38947	Lần lượt Fakir và Ahiru đều thoát chết không giống như trong truyện.
38948	Lần lượt rất nhiều các thí sinh đã từng dự thi Olympia đứng lên thanh minh cho chương trình.
38949	Lần lượt từng đội sẽ ném bóng bàn vào cốc phía đối phương.
38950	Lần lượt từng thí sinh bước lên gần các giám khảo để xem ảnh và nghe chỉ trích.
38951	Lần này, Bác mời mình ăn cơm cùng với Bác và các đồng chí trong Bộ Chính trị.
38952	Lần này, Cassano bị huấn luyện viên "treo giò" 2 tháng.
38953	Lần này, Dung Hà bị xử 7 tháng tù giam.
38954	Lần này Dương Phụng và Dương Định không chống nổi, khiến nhiều đại thần bị chết, trong đó có thị trung Chu Triển, Binh bộ hiệu úy Ngụy Kiệt, Xạ thanh hiệu úy Thư Thuyên.
38955	Lần này Kevin gặp lại Harry Lyme và Marv Merchants - hai tên trộm "người quen" của 2 năm về trước vừa mới trốn tù.
38956	Lần này, người Sentinel đứng ở xa nhìn họ mà không hề có phản ứng.
38957	Lần này những buổi thu thử do Noel Gallagher và Mark Coyle chịu trách nhiệm sản xuất.
38958	Lần này thì Duplessis được đổi tên một lần nữa thành Violetta Valéry.
38959	Lá noãn 5, rời.
38960	Là nơi đặt trường PTTH Nông Cống III.
38961	Là nơi hội tụ của các công trình kiến trúc cổ kính do các Tăng, Ni, Phật tử và triều đình phong kiến của các thời Lý, Trần, Lê, Nguyễn kế tiếp nhau xây dựng, tu bổ và tôn tạo.
38962	Là nơi nổi tiếng với nghề đóng thuyền và những hệ thống nhà cột.
38963	Lá non có vị chát nhẹ, có thể dùng làm rau ăn sống.
38964	"La Novia del Perú", là một biệt danh được tạo ra bởi Antonio Muñoz Monge vào năm 1984.
38965	Lần phân chia đầu tiên này là do sự bất đồng về yêu cầu thay đổi 10 điều giới luật.
38966	Lần ra mắt đầu tiên của cô là khi cô đóng vai nhân vật chính Maya Meetha trong bộ phim truyền hình Brazil có tên Caminho das Índias.
38967	Lần ra sân thứ 119 của ông cho quốc gia là trận đầu vòng bảng gặp Cộng hòa Ireland.
38968	Lần sau có đối thì cũng phải giữ gìn ý tứ nghe con!"
38969	Lần sau y có sai đi, anh đừng lãnh mệnh nữa nghe!
38970	Lansdale và nhóm của ông đã thực hiện một chiến dịch tuyên truyền miêu tả rằng các điều kiện sắp tới dưới chính quyền Việt Minh sẽ ác nghiệt hết mức có thể.
38971	Làn sóng Đài Loan hay Đài lưu (
38972	“làn sóng thứ 2” trong những năm 1970.
38973	Làn sóng tiếp tục theo dõi về phía tây ở vĩ độ thấp, bỏ lại Florence ở phía đông Đại Tây Dương nhiệt đới.
38974	Làn sóng va đập này di chuyển rất nhanh và quét sạch khí và bụi, và tạo ra starburst xung quanh tâm của thiên hà.
38975	Lần thứ 3, giải được tổ chức tại Padania, Ý vào năm 2009.
38976	Lần thứ 3 là trong ván đấu thứ 1 khi thi đấu với HUYA Tigers trong giai đoạn tiền mùa giải 2015 khi anh chọn sử dụng Ezreal Vũ Khí Tối Thượng.
38977	Lần thứ 3, từ 31 tháng 8 đến 2 tháng 9 năm 1864.
38978	Lần thứ ba liên tiếp thất bại tại Olympic bị coi là sự thất vọng lớn dành cho các cầu thủ và giới truyền thông Đức.
38979	Lần thứ hai bà vào thăm, ông cho biết những cực hình sau này ông cảm thấy không đau đớn như trước, và theo ông, Chúa đã giảm bớt sự đau khổ cho mình.
38980	Lần thứ hai, ở hội thi đố đèn, Giả Chính lo buồn vì những câu đố đèn do các chị em đặt ra đều báo hiệu việc không lành.
38981	Lần thứ hai, Triệu vương phong Ngu Tín giữ chức thượng khanh, vì thế ông thường gọi với tên Ngu khanh.
38982	Lần thứ hai và thứ ba là vào ngày 22 và 23 tháng 9 năm 2010 trong U2 360° Tour của nhóm, trước số lượng khán giả là 144.338 người.
38983	Lần tiền tệ hóa sau đợt phát hành đầu tiên vào ngày 30 tháng 4 năm 2019 với việc giới thiệu các phát thanh viên có thể mua được cho trò chơi thay thế các phát thanh viên mặc định bằng các nhân vật nổi tiếng trong cộng đồng.
38984	Lần trao đổi thư này giữa Descartes và Elisabeth đã kết thúc bằng lá thư ngày 1 tháng 7 trên.
38985	Lan truyền sao chép là một phương pháp tối ưu thường được sử dụng sau khi các phương pháp khác đã thực hiện xong.
38986	Lần tuyết rơi cuối cùng là vào ngày 9 tháng 7 năm 2007 trong mùa đông lạnh nhất ở Argentina trong gần 30 năm, tuyết rơi và bão tuyết nghiêm trọng đã tấn công đất nước.
38987	Là nước chủ nhà, Brasil có một vào suất đặc cách tham dự một số môn thể thao bao gồm tất cả các nội dung môn xe đạp và sáu suất ở các nội dung cử tạ.
38988	Lan vảy rồng hay lan vảy rắn, vảy rồng, vảy rắn, vảy cá, tụ thạch hộc (
38989	Lần xuất hiện cuối cùng của ông tại WWF là ở Paris, Pháp vào ngày 9 tháng 10.
38990	Lần xuất hiện đầu tiên trên màn ảnh của cô là ở tuổi 21 trong bộ phim truyền hình New Town (2009), và cô đã giành được giải Scottish BAFTA cho Giải diễn xuất xuất sắc nhất - Giải thưởng Tài năng Mới.
38991	Lanza cho biết ông có ý định công bố các khía cạnh của thuyết sinh tâm trên các tạp chí khoa học có thẩm định.
38992	Lao Ái mưu đồ cho con của mình và thái hậu nối ngôi khi Tần vương Chính chết.
38993	Lào cũng đang xây và có kế hoạch xây 4 công trình thủy điện khác trên dòng sông này.
38994	Lào đại thể có thể chia thành 3 miền.
38995	Lao hạch có thể gặp là các hạch ở ngoại biên như hạch cổ, hạch nách, hạch bẹn và các hạch ở nội tạng như hạch trung thất, hạch mạc treo.
38996	Lào (khoảng 158,96 $ trong năm 1974; tương đương khoảng từ 340 $ đến 378 $ theo giá hiện nay).
38997	Lao lắp 946 phiến dầm bê tông các loại nặng từ 54-130 tấn mỗi phiến.
38998	Lào nên không cho phép họ về đất Lào.
38999	"Lão tăng chẳng ở trong cõi minh bạch"—Thân giặc đã lộ bày!
39000	Lão Tử chủ trương "đạo", thì "hư" không có nguồn gốc, biến hóa từ chỗ "vô vi", cho nên làm sách lời vi diệu, khó hiểu.
39001	Lão Tử Hóa Hồ Kinh chỉ có một quyển, người đời sau tăng bổ thành 10 quyển.
39002	Lão vừa coi như con vừa coi như một ngời bạn trung thành.
39003	La Paz được chia thành 15 khu phố (
39004	Lập bản đồ với 2-Deoxy-D-glucose (giúp xác định các tế bào đang hoạt động) cho thấy rằng có các nhóm tế bào trong biểu mô khứu giác liên quan đến một số mùi nhất định.
39005	Lập các quận Thượng Cốc, Ngư Dương, Hữu Bắc Bình, Liêu Tây, Liêu Đông để chống Hồ.
39006	Lạp cũng là lễ tế cuối năm của người Trung Quốc.
39007	Lã Phạm bèn chọn những người thân cận trẻ khoẻ đến Giang Đô cướp Ngô phu nhân đưa về, Đào Khiêm không ngăn trở được.
39008	Là phân loài nhỏ nhất, màu lông hầu như màu nâu, ít ngả xám.
39009	Lá phía trên có phiến lá 3-6; lưỡi bẹ như màng; cuống lá màu đỏ mặt gần trục, ~4 mm; phiến lá hình elip-thuôn dài, 15-30 × 4,5-9 cm, nhẵn nhụi, đáy thuôn tròn hoặc nhọn hoặc hình nêm rộng, mép màu nâu khi khô, đỉnh hình đuôi-nhọn thon.
39010	Laphria burnsi được Paramonov miêu tả năm 1958.
39011	Laphria componens được Walker miêu tả năm 1861.
39012	Laphria insignis được Banks miêu tả năm 1917.
39013	Laphria macquarti được Banks miêu tả năm 1917.
39014	Laphria mulleri được Wulp miêu tả năm 1872.
39015	Laphria nigrohirsuta được Lichtwardt miêu tả năm 1809.
39016	Laphria triligata được Walker miêu tả năm 1861.
39017	Laphria valparaiensis được Joseph & Parui miêu tả năm 1997.
39018	Laphria vivax được Williston miêu tả năm 1883.
39019	Laphystia cazieri được Wilcox miêu tả năm 1960.
39020	Laphystia hispanica được Strobl miêu tả năm 1906.
39021	Laphystia selenis được Paramonov miêu tả năm 1930.
39022	Lập kế hoạch phát triển an ninh nhà ở, kế hoạch hàng năm và giám sát việc thực hiện.
39023	Lập luận bác bỏ của Vietjet Air đưa ra là tuy Vietnam Airlines sử dụng từ lâu nhưng hãng này đã không tiến hành các thủ tục để đảm bảo quyền sở hữu thương hiệu tại Việt Nam.
39024	Lập luận chính ủng hộ việc loại bỏ các Ngựa hoang Úclà chúng tác động đến hệ sinh thái mong manh và thiệt hại và tiêu diệt hệ thực vật bản địa quý hiếm và động vật.
39025	Lập luận này của Satinover được ông trích dẫn nhiều số liệu thống kê để chứng minh.
39026	Lấp máy theo tài liệu hướng dẫn dùng máy, nối bình phản ứng với sụt khí.
39027	Lập nhóm hoặc tham gia Solo trong một cuộc chiến nhanh để sinh tồn bằng cách sử dụng các công cụ, đặc quyền và thành thạo đã chọn của bạn để giúp bạn giành chiến thắng.
39028	Lappeenranta ban đầu được hình thành xung quanh một mũi đất nhô vào hồ Saimaa.
39029	; lập ra minh ước tạm chấm dứt gần 100 năm phân tranh giữa hai đại quốc.
39030	Lập rãnh lai là một cách tiếp cận khác.
39031	Lắp thêm chắn bùn của BMP-2 vào BMP-1.
39032	Lập trình của mạng nhắm vào người Mỹ gốc Tây Ban Nha và bao gồm telenigsas và các bộ phim truyền hình khác, thể thao, phim sitcom, loạt phim thực tế và đa dạng, lập trình tin tức và phim truyện tiếng Tây Ban Nha nhập khẩu.
39033	Lập trình meta được hỗ trợ bởi sự kết hợp của các mẫu, biên dịch thực thi hàm thời gian, các bộ dữ liệu và các chuỗi hỗn hợp.
39034	Lập trình viên đều có mức lương khá cao so với mức lương của các ngành khác.
39035	Lập trường bản lĩnh chính trị vững vàng.
39036	Lập trường bị chính phủ Pierlot ở Bordeaux chỉ trích và Jaspar bị đại sứ Bỉ ở Luân Đôn Emile de Cartier de Marchienne tiếp đón lạnh nhạt.
39037	Lập trường của Giáo hội, là không chấp nhận chế độ độc tài toàn trị của Cộng sản."
39038	Lập tức các tàu tuần tiễu loại nhỏ của Khmer Đỏ xuất kích từ quân cảng Ream và các bến cảng nhỏ tấn công vào Hải quân Việt Nam.
39039	Lập tức chiếc túi từ từ bay lên cao.
39040	Lập tức, có những tiếng nổ rồi lửa khói bốc ngút trời… Dân gần đó bỏ cửa nhà chạy tránh xa.
39041	Lập tức sau đó, Lenin viết thư cho ông này, có đoạn: “Sách tôi mua tôi tự thanh toán.
39042	Lập tức trở thành cầu thủ thường xuyên của đội một, là một trong những hậu vệ phải hay nhất giải.
39043	Lấp Vò vốn là một huyện phía nam của tỉnh Đồng Tháp.
39044	Lạp xưởng bò khi ăn phải chấm muối tiêu chanh hoặc tương ớt.
39045	Là quan phủ huấn học nên cha ông rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con cái.
39046	La Quán Trung mô tả và ước lệ hóa Mã Siêu trở thành một vẻ đẹp gần như tuyệt mỹ của một trang nam tử trẻ tuổi.
39047	Lá quýt thuộc dạng lá đơn, mọc xen, thắc ở giữa chia lá thành cánh lá và phiến lá, lá có cuốn lá, gân lá hình lông chim, lá bóng dày có chứa tinh dầu.
39048	Lara bỗng nhiên gặp lại Whitman, ông ta đề nghị giúp đỡ; 2 người chia ra nhưng rồi Whitman lại bị Mathias khống chế.
39049	Larinia delicata được William Joseph Rainbow miêu tả năm 1920.
39050	Larinia lineata được Hippolyte Lucas miêu tả năm 1846.
39051	Larissa, đường kính khoảng 200 km, bị kéo dài.
39052	Larissa Inangorore (sinh ngày 1 tháng 4 năm 1984) là một cựu vận động viên bơi lội người Burundi, chuyên về các sự kiện tự do chạy nước rút.
39053	La Rivière-Drugeon nằm trên độ cao trung bình là 826 mét trên mực nước biển, có điểm thấp nhất là 810 mét và điểm cao nhất là 1112 mét.
39054	Larned đánh bại George Wrenn trong All Comers’ Final.
39055	Larry Probst lên nắm quyền điều hành và dẫn dắt công ty tới kích thước và tầm vóc như hiện nay.
39056	Lasaeola atopa được Ralph Vary Chamberlin miêu tả năm 1949.
39057	Là sào huyệt của lũ hải vương, rất ít người có thể qua đây được.
39058	Lashley giữ lại đai.
39059	Lasiargus pilipes được Wladislaus Kulczynski miêu tả năm 1908.
39060	LASIK được thực hiện trong ba bước.
39061	Lá sinh sản (lá thụ) cũng kép lông chim 2 lần, mọc thẳng và ngắn, cao 20-50 cm.
39062	Lasiodora citharacantha được Cândido Firmino de Mello-Leitão miêu tả năm 1921.
39063	Lasiodora cryptostigma được Cândido Firmino de Mello-Leitão miêu tả năm 1921.
39064	Lasiodora isabellina được miêu tả năm 1871 bởi Ausserer.
39065	Lasiopogon curranis được Cole & Wilcox miêu tả năm 1938.
39066	Lasiopogon montanus được Schiner miêu tả năm 1862.
39067	Lasiopogon soffneri được Hradský & Moucha miêu tả năm 1964.
39068	Là số lần tên thương hiệu được đề cập trên các kênh social media.
39069	Là sơn trang giàu có, tính tình ông cương trực, thật thà tốt bụng, giúp đỡ người nghèo, ông bị Nghiêm Hiểu Thanh giết hại vì năm xưa tham gia đánh Thiên Phong.
39070	Las Palmas tận hưởng một khí hậu cận nhiệt đới, với mức nhiệt độ độ nhẹ đến nhiệt độ ấm áp trong suốt cả năm.
39071	Last accessed ngày 12 tháng 4 năm 2007 dẫn đến kình địch gia tăng giữa các phe phái cộng sản Ba Lan và căng thẳng trong xã hội, lên tới đỉnh điểm trong Chuỗi biểu tình Poznań năm 1956, còn gọi là Tháng 6 '56.
39072	Last accessed ngày 18 tháng 8 năm 2010.
39073	Lastaurina travassosi được Carrera miêu tả năm 1949.
39074	Lastaurus crassitarsis được Macquart miêu tả năm 1838.
39075	"Last Forever" nhận được những luồng đánh giá trái chiều từ phía các nhà chuyên môn và người hâm mộ.
39076	Last Order có liên quan đến Compilation of Final Fantasy VII, một sê-ri gồm các phần tiền truyện và phần tiếp theo của bản game gốc Final Fantasy VII.
39077	Last updated ngày 17 tháng 1 năm 2009.
39078	Lasuba tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình mà cuối cùng sẽ dẫn đến Thỏa thuận hòa bình toàn diện năm 2005.
39079	La Superba hiện là một ngôi sao AGB.
39080	La Sylphide (nàng Tiên gió) là một trong những vở ba lê lãng mạn cổ xưa nhất còn sót lại trên thế giới.
39081	Latakia ( ; Syrian pronunciation: ) là thành phố cảng chính của Syria và là tỉnh lỵ của tỉnh Latakia.
39082	Là tầng đất chuyển tiếp từ các tầng đất A xuống các tầng đất B, nhưng mang tính chất tầng đất B nhiều hơn, người ta cũng có thể sử dụng ký hiệu BA để chỉ tầng đất này.
39083	Lật đá thấy kiến, nuốt luôn tức thì.
39084	Lã thái hậu nghe ra, bèn thôi ý định đấy.
39085	Là thành viên Ban biên tập báo Nhân dân (
39086	Là thành viên của đảng Bảo thủ, ông là Thư ký điều hành chung của Ủy ban 1922 từ 2017 đến 2019.
39087	Là thành viên của một đại gia đình gồm 16 người, cô ấy có em trai là Goichi (吾一), chị tên Mutsumi (むつみ), mẹ là Mikaho (美佳穗) từ gia đình Madobe (窓辺), bố là Kyuuachi (究八) từ dòng họ Shirato (白戸).
39088	Là thành viên của Phong trào Quốc gia Nhân dân, bà từng là thành viên của Thượng viện, sau đó ra tranh cử vào ghế Hạ viện tại khu vực bầu cử của St Joseph năm 2000.
39089	Là thành viên lớp A, ghen tị với Shin, luôn nghĩ rằng Shin đứng đầu bài kiểm tra đầu vào vì gian lận và được nhận vào lớp S đáng ra phải thuộc của mình.
39090	Là thấu kính có khoảng cách giữa hai đỉnh của 2 chỏm cầu (d) rất nhỏ so với bán kính R 1 và R 2 của 2 chỏm cầu.
39091	Là thầy giáo của hội nghiên cứu cờ vây mà Waya giới thiệu cho Hikaru.
39092	Là thế lực thống trị Đông Nam Á nhưng tại các đấu trường rộng lớn hơn thì Thái Lan chưa có sự đột phá hay bước tiến nào đáng kể.
39093	Là thiết bị bấm giờ chính thức cho thế vận hội Mùa Đông năm 2006 (2006 Winter Olympics) và thế vận hội Mùa Hè năm 2008 (
39094	Lã Thiệu cảm thấy lo sợ và nhường ngôi vị lại cho Lã Toản song Lã Toản từ chối.
39095	La Thiệu Uy lại xưng thần với hắn ta.
39096	", là thuật ngữ cũng có thể sử dụng để chỉ các động vật về bản chất là động vật ngoại nhiệt (chủ yếu thu được nhiệt từ môi trường của chúng).
39097	Là thú cưng mèo của Ori, mimi không biết nhảy cao như những mèo khác vì hơi múp.
39098	Là thủ lĩnh của lực lượng mafia Ý, tên này ghê ghét khá nhiều băng Đảng đối nghịch và đã thuê hai đứa trẻ chuyên giết người là Hänsel và Gretel để xử lý, kể cả Hotel Moscow lẫn Trương.
39099	Là thuốc đối kháng thực sự với opiat.
39100	Là Thủ tướng Mãn Châu Quốc, Trịnh thường bất đồng với các chỉ huy Nhật.
39101	Lathys brevitibialis được J. Denis miêu tả năm 1956.
39102	Lathys dihamata được Kap Yong Paik miêu tả năm 1979.
39103	Là tiền đạo và tiền vệ, ông đã thi đấu 393 trận trong khuôn khổ Giải vô địch quốc gia Hà Lan.
39104	Là Tổng thống Brasil đầu tiên được bầu một cách dân chủ sau 29 năm, Collor đã dành phần lớn thời gian trong những năm đầu của chính phủ để chống chọi với siêu lạm phát, có thời điểm lên tới 25% mỗi tháng.
39105	Là tổng thống lâm thời, nhiệm vụ chính của ông là tổ chức các cuộc bầu cử mới, sau đó, vào tháng 7 năm 2001, ông đứng xuống từ chức tổng thống.
39106	Latrodectus revivensis được miêu tả năm 1948 bởi Shulov.
39107	Là trung tâm của Khu công nghiệp Ulsan, thành phố là cơ sở của tập đoàn đa quốc gia Hyundai.
39108	Lát sau, Carol xin và nhận được một điều thuốc từ Molly.
39109	Lát sau, Dwight tới phòng giam của Daryl để đưa thức ăn.
39110	Lát sau, nhìn thấy Enid đang lén trèo ra khỏi cộng đồng, Carl đi tới hỏi thì được giải thích rằng cô bé muốn tới Hilltop gặp Maggie.
39111	Lát sau, Phúc xuất hiện, thuyết phục khiến bà dao động.
39112	Lát sau, Quái thú đã không qua khỏi, và Belle đã thổ lộ tình yêu của mình với chàng ngay khi cánh hồng cuối cùng rụng xuống, và lời nguyền đã bị phá bỏ.
39113	Lats Latvia (số nhiều: lati (2–9) latu (10 trở lên)), mã tiền tệ ISO 4217: LVL hoặc 428) là tiền tệ của Latvia từ năm 1922 cho đến khi được thay thế bằng đồng euro vào ngày 1 tháng 1 năm 2014.
39114	Là tựa game đầu tiên trong sê-ri được đánh giá cao dành cho thế hệ máy chơi game thứ bảy, Grand Theft Auto IV rất được cộng đồng mong chờ.
39115	Lẩu cua đồng đậm đà hương vị.
39116	Lâu đài ban đầu được xây dựng theo sơ đồ hình thang có sân và bốn tháp hình trụ ở các góc.
39117	Lâu đài Blatnica được nhắc đến lần đầu tiên trong một văn bản có niên đại vào năm 1300.
39118	Lâu đài Bodrum, được xây dựng bởi Crusaders trong thế kỷ 15, nhìn ra bến cảng và bến du thuyền.
39119	Lâu đài chính của các Hiệp sĩ Thánh Gioan được xây dựng lại.
39120	Lâu đài có bốn tòa tháp, với một tòa ở mỗi góc.
39121	Lâu đài đầu tiên được xây dựng bởi Công tước Masovia vào đầu thế kỷ 13. Tuy nhiên, trong thế kỷ tiếp theo, tòa án của họ đã được chuyển đến Lâu đài Hoàng gia tương lai ở Warsaw và Lâu đài Ujazdów rơi vào tình trạng bị bỏ rơi.
39122	Lâu đài được mở rộng và tu sửa vào thế kỷ thứ 14.
39123	Lâu đài được xây trên tàn tích của thành phố Oba cổ đại vào thời kỳ Roman Celtiberia.
39124	Lâu đài Joux (Château de Joux) là một thắng cảnh quan trọng của Franche-Comté.
39125	Lâu đài Krásný Buk có lẽ được thiết lập vào nửa cuối thế kỷ 13. Từ nă1 263 chủ sở hữu của nó có thể đã được các gia đình Markwartitz, nhưng không có bằng chứng rõ ràng về điều đó.
39126	Lâu đài này là một trong những di tích lịch sử và du lịch các địa điểm chính của Lisbon.
39127	Lâu đài ở Barczewo (
39128	Lâu đài Šariš đã được Ủy ban Di tích Quốc gia của Cộng hòa Slovakia xếp vào hạng Di sản Văn hóa Quốc gia.
39129	Lâu đài Sunomata (
39130	Lâu đài Teutonic ở Świecie (
39131	Lâu đài tọa lạc trên một dải đá nhô ra biển nhìn ra hữu ngạn của Sèvre Nantaise.
39132	Lâu đài Tropsztyn có lẽ được xây dựng vào đầu thế kỷ 13 bởi gia đình Ośmioróg.
39133	Lâu dần, dân khai phá bồi đắp thành đồng lúa.
39134	Lâu dần đã tạo ra hiện tượng lệ thuộc vào nguồn lực bên ngoài.
39135	Lâu dần, nơi đây hình thành cụm dân cư.
39136	Lầu hoang, thu lạnh, mây theo gió về…
39137	Lâu nay khi nói về sự phát triển của sản xuất công nghiệp người ta hay để cập đến vai trò của tự động hóa.
39138	Laura Facey CD (sinh ngày 31 tháng 5 năm 1954) là một nghệ sĩ đương đại người Jamaica.
39139	Laura và Kara bị loại chặng đầu, kế đến là Nicole, Jennifer, Brittany và Rae.
39140	Laureen và tôi tham gia cùng tất cả người dân Canada để chúc Giáo hoàng Biển Đức sống tốt trong tương lai."
39141	Laurel Films cũng là nhà sản xuất bộ phim Lạc lối ở Bắc Kinh trước đó.
39142	Laurie bước ra khỏi căn chòi, cô cầm con dao của Michael lên và cô cũng bị cảnh sát bắn.
39143	Laurie cảnh báo Karen và chồng cô Ray về việc Michael bỏ trốn, nhưng họ không quan tâm lời bà nói.
39144	Lau thật khô trên lá, cắt cạnh nhỏ vừa gói bánh.
39145	Lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui!
39146	Lâu trước khi Mitr đóng vai chính trong bộ phim đầu tiên của mình, Chart Sua (Bản năng hổ).
39147	LAV-25 là một loại xe bánh lốp (không phải bánh xích) chở quân bọc thép đặc chủng, tương tự như loại xe Stryker của Lục quân, được sử dụng cho vận chuyển chiến lược.
39148	Lá và hoa tươi được giã, đắp lên mụn nhọt đang mưng mủ để hút mủ, và làm giảm đau nhức.
39149	La Vajol là một đô thị trong ‘‘comarca’’
39150	La Vallette được tặng thưởng mười Ngôi sao Chiến trận do thành tích phục vụ trong Thế Chiến II.
39151	Lá và quả cũng là nguồn thực phẩm cho các loài vật có vú và chim chóc.
39152	Lá và quả mộc qua đang chín.
39153	Lavengin không chấp nhận bị xúc phạm và đã thách đấu súng tay đôi nhưng lại không có điều gì xảy ra.
39154	Là vị giáo sư trẻ nhất của Nhà nước trong đợt phong học hàm lần đầu tiên năm 1956.
39155	Lavigne đã tỏ thái độ tức giận khi có người xem cô như một "Sk8er Punk".
39156	Là vũ khí chính của lính HECU.
39157	Là vùng tập trung đông đảo dân nhập cư đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, Greater Dandenong quy tụ nhiều hội, đoàn thể đại diện cho các sắc dân này.
39158	Là Vương đại phi, Ndwandwe là người bảo vệ các nghi lễ Swazi.
39159	Lawlor là người đồng tính công khai.
39160	Lawrence Kasdan được thuê để viết kịch bản một lần nữa và, trong những bản nháp cuối cùng này, Vader đã được cứu rỗi và cuối cùng được tháo bỏ mặt nạ.
39161	Lawson Battle of Hastings p. 128 Các nhà sử học gần đây đã đề xuất con số từ 5000 đến 13.000 cho quân đội của Harold tại Hastings, nhưng hầu hết đều đồng ý về phạm vi từ 7000 đến 8000 lính Anh.
39162	Là xã bán sơn địa vừa có đồng bằng vừa có đồi núi thuận lợi cho phát triển nông-lâm kết hợp.
39163	Laxalt khuyến nghị ông rằng "chuồn và chuồn ngay", Marcos biểu thị thất vọng sau một lúc tạm ngừng.
39164	Lá xếp thành 2 dãy, nằm trong mặt phẳng song song với thân rễ; cuống lá phồng lên, giống như đệm – gọi là thể gối; phiến lá thuôn dài, hình mác hoặc thẳng.
39165	Lá xếp theo hình lông chim, có màu xanh, mặt dưới có màu nhạt hơn mặt trên, dài khoảng 15 – 25 cm và rộng 7 – 10 cm, đôi khi không có phủ lông tơ.
39166	Là xương xố nên khi gãy gây chảy máu nhiều.
39167	Lấy bài nào cũng minh họa được ý ấy.
39168	Lấy bối cảnh ở Polynésie thuộc Pháp trong khoảng thời gian dẫn đến các vụ thử hạt nhân đầu tiên trong khu vực, nó kể câu chuyện về nhiều thế hệ của Mā'ohi.
39169	Lấy bối cảnh thế giới mở hậu đại dịch xác sống, những người sống sót phải cùng nhau chiến đấu chống lại các xác sống khát máu,xây dựng tiền đồn và quan trọng nhất là có thể sống sót an toàn trong thành phố.
39170	Lấy bối cảnh trước diễn biến của bộ phim đầu vài tuần, chị gái của Katie, Kristi Rey và gia đình của cô trải qua nhiều hiện tượng lạ lùng sau khi con trai của họ, Hunter, được sinh ra.
39171	Lấy bỏ nhiều xương sẽ có nguy cơ khớp giả.
39172	Lấy cái thứ 2 trừ đi cái thứ nhất, người ta tính toán được quang phổ, và từ đó là cấu trúc bề mặt, của Charon.
39173	Lấy cảm hứng từ điệu nhảy bộ lạc của họ và những người khác, ông đã viết truyện ngắn "Người đàn ông là vua" (1905).
39174	Lấy cảm hứng từ khả năng của sự giàu sang, Ponce de León đã yêu cầu và nhận được sự cho phép từ Ovando để khám phá hòn đảo nói trên.
39175	Lấy cảm hứng từ những con rùa sa mạc tự đào lỗ để làm mát, Critzer đã đào một ngôi nhà ở phía bắc của tảng đá bằng cách sử dụng thuốc nổ.
39176	Lấy cảm hứng từ thương mại hàng hải, những người di cư đã về nước thành lập Câu lạc bộ Du Thuyền Hoàng Gia Port Dickson vào năm 1927, đến nay vẫn đào tạo lái thuyền buồm và đua thuyền.
39177	Lấy cảm hứng từ ý tưởng 'cô gái nắng', cậu cùng Hina bắt đầu dịch vụ dùng khả năng ngừng mưa gọi nắng của mình vào những dịp đặc biệt.
39178	Lạy Cha Hằng Hữu, xin Cha đoái thương các linh hồn trong luyện ngục vì họ được bao bọc trong trái tim tình yêu của Chúa Giêsu.
39179	Lấy cớ bận việc quân, Song Tinh cho Thể Vân sang nhà phụng dưỡng mẹ.
39180	; lấy danh nghĩa đại quốc để phong thái tử Nhà Minh.
39181	Lấy địa điểm Cái He làm trung tâm của vùng lõi.
39182	Lấy Hạc Thành quận phu nhân Quyền thị ở An Đông.
39183	Layla có thể thuyết phục cô ấy cho mình một cơ hội khác.
39184	Layla giằng lấy Quyền trượng và vô tình giết chết Victoria, khiến Aletheia tức giận, người luôn lo sợ rằng cô đã chọn một nước đi tồi tệ.
39185	Lấy lại ngày 24 tháng 2 năm 2008.
39186	Lấy lý do thích đánh cờ, Khang Hy triệu con của Sách Ni là Sách Ngạch Đồ vào cung để bàn kế trừ Ngao Bái.
39187	Lấy Lý Đức Dụ nhiếp trùng tể.
39188	Lấy mẫu Chroma được phát triển vào những năm 1950 bởi Alda Bedford để phát triển truyền hình màu bởi RCA, phát triển thành tiêu chuẩn NTSC; tách luma-chroma đã được phát triển trước đó, vào năm 1938 bởi Georges Valensi.
39189	Lấy mẫu ngẫu nhiên đơn là một loại hình cơ bản của việc lấy mẫu, vì nó có thể là một phần của phương pháp lấy mẫu khác phức tạp hơn.
39190	Lấy một điểm A cố định trên đường tròn đó.
39191	Lấy năm viên tinh thạch: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, kết hợp với Ngũ nhạc đỉnh sẽ xảy ra hiện tượng Thiên ngoại Phi thiên khiến người dùng có sức mạnh vô địch.
39192	Lấy ngày 1 tháng 2 năm 2011.
39193	Lấy nhập nội thiếu úy tổng quản tiền dực thánh quân Lê Thụ làm Tham tri chính sự.
39194	Lấy sừng (dùng để trang trí trong nhà.
39195	Lấy Tam Hàn quốc đại phu nhân họ Trì ở Trung Châu.
39196	Lấy tay làm ví dụ, khi ra đòn nắm tay là đốt ngọn, cẳng tay (dưới) cả khuỷu là đốt giữa, cánh tay trên với vai là đốt gốc.
39197	Lấy Thúy làm Đốc chinh thảo chư quân sự, trước tiên tập kích Thọ Dương, tấn công quách ngoài, chặt cửa mà vào, một ngày đánh nhau 9 hiệp.
39198	Layton bị rắn cắn vào ngón tay trỏ trong khi nó đã được đưa vào một cái bình, nhưng anh đã không nhận ra mình bị cắn.
39199	Lấy từ hàng ngũ thư ký và đánh máy từ những thập kỷ trước, công việc của nhân viên nhập dữ liệu là chuyển đổi dữ liệu tương tự (hồ sơ khách hàng, hóa đơn, v.v.) thành dữ liệu số.
39200	Lấy ví dụ, các phần cứng máy tính như họ Pentium Intel và họ 68000 Motorola thường có thêm định dạng độ chính xác mở rộng 80 bit, với phần mũ 15 bit, phần định trị 64 bit (không có bit ẩn) và 1 bit dấu.
39201	Lấy ví dụ ở kỳ mới nhất là Tuổi Hồng 26: Chương trình đã chọn chủ đề Đến Đỉnh Cao vì thành công, nhất là khi đứng đầu lĩnh vực, là một thuộc tính của hạnh phúc.
39202	Lấy ví dụ với công cụ tìm kiếm Google và trình duyệt Google Chrome.
39203	Lấy ví dụ, xét tập các số thực âm.
39204	Lazar Lagin chết ở Moscow năm 1979.
39205	Laze đồng(II) bromua tạo ra ánh sáng màu vàng và xanh nhạt và đã được nghiên cứu để có thể điều trị những tổn thương da.
39206	Lazio, cấp độ cao thứ 6 của Ý (kể từ 2014, vị trí thứ 7 từ 1991 đến 2014) vào giữa năm 2015.
39207	Lazio là câu lạc bộ bóng đá có lượng cổ động viên cao thứ sáu tại Ý và thứ hai ở Rome, với khoảng 2% cổ động viên bóng đá Ý hâm mộ đội bóng (theo nghiên cứu của la Repubblica vào tháng 8 năm 2008).
39208	Lch sử của Hiệp hội Nghệ thuật Hoàng gia Anh (London: Murray, 1913).
39209	LDL, làm lành vết thương, kháng khuẩn và hình thành khối u.
39210	L. dorsoluteum có chiều dài cơ thể tối đa được ghi nhận là 20,6 cm.
39211	Lea đã khởi xướng việc thực hành các cuộc họp từ xa thường xuyên của hội đồng đảng.
39212	Lê An bế Trần Dục đi con ngựa gầy chạy chậm, bị quân Trần đuổi sát.
39213	Leão mất ngày 6 tháng 1 năm 2012, ở tuổi 88, tại quê nhà Maceió, Brasil.
39214	Leard là một nhân vật quan trọng quyết định việc Leon có thuyết phục Elwin theo mình ở Scenario 7 hay không.
39215	L.E. Bishop mô tả khoa học đầu tiên năm 1978.
39216	Le Bleymard có điểm thấp nhất là 1.037 mét và điểm cao nhất là 1.482 mét.
39217	Lễ bốc thăm các trận bán kết diễn ra vào ngày 26 tháng 4 năm 2012.
39218	Lễ bốc thăm cho giải đấu được tổ chức vào ngày 21 tháng 8 năm 2014.
39219	Lễ bốc thăm cho vòng 32 và vòng 16 diễn ra vào ngày 20/12/2012.
39220	Lễ bốc thăm cho vòng chung kết diễn ra vào ngày 2 tháng 12 năm 2011 tại Cung điện Nghệ thuật Ukraina, thành phố Kiev, Ukraina.
39221	Lễ bốc thăm diễn ra vào ngày 4 tháng 4 năm 2019.
39222	Lễ bốc thăm được thực hiện vào ngày 02 tháng 12 năm 2012, với các trận đấu diễn ra vào cuối tuần vào ngày 06 tháng 01 năm 2013.
39223	Lễ bốc thăm vào ngày 17 tháng 3 năm 2017.
39224	Lễ bốc thăm vòng 2 đã được tổ chức vào ngày 17 tháng 7 năm 2019 vào lúc 17:00 MST (
39225	Lễ bốc thăm Vòng loại thứ nhất diễn ra vào ngày 7 tháng 7 năm 2009.
39226	Lebrun & Stork mô tả khoa học đầu tiên năm 1995.
39227	Lễ chuyển giao diễn ra vào nửa đêm ngày 1 tháng 7 năm 1997.
39228	Lect nằm trên độ cao trung bình là 530 mét trên mực nước biển, có điểm thấp nhất là 306 mét và điểm cao nhất là 740 mét.
39229	Lễ cưới của Công nương Sibylla và Hoàng tử Gustaf Adolf của Thụy Điển ở Coburg năm 1932.
39230	Lễ cưới của người Shinto Nhật được giám sát bởi các linh mục, nhưng thường diễn ra ở khách sạn hoặc trong những địa điểm đặc biệt được thiết kế để tổ chức đám cưới.
39231	Lễ cưới diễn ra vào ngày 30 tháng 9 năm 1964.
39232	Lê Đại Cang sinh tại quê nhà Phước Hiệp, Tuy Phước, Bình Định năm 1771.
39233	Ledger còn cho biết anh cảm thấy như mình không hề được hóa trang gì cả.
39234	Lễ đính hôn của họ được công bố vào tháng 5 năm 1385.
39235	Lẽ dĩ nhiên, nguyên nhân trận chết đói năm 1945 chủ yếu không phải là do chính phủ Trần Trọng Kim mà là do chế độ thực dân, là chính sách tàn bạo của Pháp – Nhật.
39236	Lê Doãn Diên: "Sinh hoá học thực vật" -
39237	Lê Đông Phương, sách đã dẫn, tr 240 Viên chức cao cấp nhất gọi là Trị đầu, dưới đó là Đại tế tửu và Tế tửu, dưới nữa các giáo hữu và người mới gia nhập gọi là quỷ tốt.
39238	Lễ động thổ trung tâm thương mại & trưng bày ô tô Thaco – Bảo Lộc cũng được Trường Hải tổ chức trong năm 2014.
39239	Lê Duẩn trong những lần đi Moskva, lúc nào cũng muốn gặp cho được cháu ngoại Lena, nhưng ông lại không muốn gặp Maslov.
39240	Lê Đức Thọ kết luận: "Hoa Kỳ không thể dùng đàm phán để làm một việc mà lực lượng quân sự khổng lồ của Hoa Kỳ mười năm qua đã không làm được".
39241	Lê Đức Thọ và Kissinger tiến hành ký tắt hiệp định.
39242	Led Zeppelin giành được vô số giải thưởng và danh hiệu xuyên suốt sự nghiệp của mình.
39243	Lee bị cầm tù trong ba tháng ở trại giam Seodaemun (서대문형무소) tại Seoul.
39244	Lee Bum-young trải qua 3 năm thi đấu ưu tiên đến khi câu lạc bộ về đích thứ 11 tại giải đấu năm 2015 và xuống hạng sau playoff, khi thua 0-3 sau hai lượt trận trước Suwon FC.
39245	Lee chạy đến bên Randi, cùng với đứa con mới sinh của cô ấy.
39246	Leeds đứng thứ 116 trên thế giới (và thứ 14 ở Anh Quốc) năm 2016 trong Xếp hạng đại học Round.
39247	Lee được lựa chọn trong lượt chọn ưu tiên của K-League 2011 Draft bởi Gwangju FC.
39248	Lee gia nhập Gyeongnam FC mùa giải 2010, nhưng chưa bao giờ thi đấu cho câu lạc bộ ở cấp đội tuyển.
39249	Lee giúp người Nhật xâm chiếm Triều Tiên nhưng không thành công và sau đó ông chết trong tay của người Nhật.
39250	Lee hiểu rằng trong kịch bản cuối cùng cô phải làm sao để Hans trở thành kẻ chống lại mọi người và đầy "mâu thuẫn" suốt mạch truyện.
39251	Lee Min cứ tưởng rằng anh trai đã bỏ rơi mình.
39252	Lee nói với Patrick rằng ông đã nhận được công việc mới ở Boston, và vợ chồng George đã đồng ý nhận nuôi Patrick.
39253	Lee, Planta Med, 1993, 59(3), pages 240-245, và Ziyuglycoside II cũng được chiết xuất từ Địa du.
39254	Lee sau này tiết lộ rằng Olaf là "nhân vật khó giải quyết nhất."
39255	Lee Tae-oh là người sống mơ mộng không thực tế, thiên về tình cảm hơn lý trí.
39256	Lee thắng rất nhiều giải ở thể loại đua xe đường dài và vòng tròn nhưng thể loại đua xe vượt chướng ngại vật mới đem lại thành công cho Lee.
39257	Lee Whi và Lee Kang đều yêu Sung Ja-Hyun (成瓷炫; Thành Từ Huyễn), một cô gái xinh đẹp và xuất thân từ một gia đình có thanh thế.
39258	Legend of Rainism buổi hòa nhạc nơi họ biểu diễn các bài hát khác nhau trong album đơn chưa phát hành sau đó Just BLAQ.
39259	Leger mô tả năm 1926.
39260	Lệ Gia Kỳ (tiếng Giản thể: 厉嘉琪, Phồn thể: 厲嘉琪; sinh ngày 28 tháng 8 năm 1997), tên tiếng Anh là Nicky Li, là một nữ diễn viên và người mẫu Trung Quốc.
39261	Lê Gia Tông khi ông mới 11 tuổi.
39262	Lễ giữa đông là một phần quan trọng của văn hóa Scandinavian kể từ thời tiền lịch sử, và thuật ngữ này còn tồn tại để đề cập đến "Giáng Sinh" sau Công giáo hóa.
39263	Lễ gửi giỗ trọng hay mọn, lớn hay nhỏ thì tùy thuộc theo hoàn cảnh và mối quan hệ với người chết của từng gia đình.
39264	Lehel, trước đây còn được gọi là St.
39265	Lê Hoàn sinh lòng tiếm quốc, e ngại có Võ Trung là một con người trung chính không sao dụ dỗ được, bèn âm mưu với giặc Chiêm để làm kế phản gián.
39266	Lễ hội âm nhạc Sound of Frankfurt hằng năm cũng rất được ưa thích đặc biệt là những người trẻ tuổi.
39267	Lễ hội bơi lội tại hồ Nhật Nguyệt được tổ chức lần đầu vào năm 1983 và lọt vào danh sách 50 giải bơi lội hàng đầu châu Á và 100 giải bơi lội hàng đầu thế giới.
39268	Lễ hội chính là cúng thần và trình diễn cải lương.
39269	Lễ hội Chử Đồng Tử - Tiên Dung (hay còn gọi là lễ hội Đa Hòa - Dạ Trạch) được tổ chức ở hai ngôi đền là đền Đa Hòa (xã Bình Minh) và đền Hóa (xã Dạ Trạch) cùng huyện Khoái Châu.
39270	Lễ hội Concorde ngày 21 tháng 5 năm 1848 tại Champ-de-Mars.
39271	Lễ hội cũng là dịp trai gái vui chơi tìm hiểu nhau trong tiếng đàn, tiếng hát.
39272	Lễ hội đâm trâu hàng năm thường diễn ra trước mùa tỉa lúa, dựng lều giữa sân.
39273	Lễ hội đền Tây được tổ chức vào ngày 10 tháng 3 (âm lịch) hàng năm.
39274	Lễ hội diễn ra từ 18-21 tháng 2 âm lịch hàng năm.
39275	Lễ hội được tổ chức trong 3 ngày từ ngày 05 đến ngày 07 tháng giêng hàng năm.
39276	Lễ hội được tổ chức vào các ngày 8, 9, 10 tháng Giêng hằng năm.
39277	Lễ hội Kadayawan được tổ chức thường niên tại thành phố Davao, nhằm kỷ niệm sự sống, tạ ơn cho các món quà của thiên nhiên, sự giàu có về văn hoá, mùa màng bội thu và cuộc sống thanh bình.
39278	Lễ hội kỷ niệm ngày sinh được tổ chức vào ngày mùng 10 tháng Giêng.
39279	Lễ hội màu sắc ở những vùng này này được gọi là Rangapanchami, và diễn ra vào ngày thứ năm sau ngày trăng tròn.
39280	Lễ hội Nghinh Ông được tổ chức vào ngày 21/3 âm lịch hằng năm.
39281	Lễ hội Phước An miếu diễn ra trong các ngày từ 11 đến rạng sáng ngày 14 tháng 8 (âm lịch).
39282	Lễ hội rước kiệu vào buổi sáng 10/3.
39283	Lễ hội thường được tổ chức vào cuối tháng 7 hàng năm.
39284	Lễ hội trở nên nổi tiếng ở tầm lễ hội quốc tế.
39285	Leia cho phép và cả hai cùng bay tới Bespin trước tiên.
39286	Leia lên án ông về tội ác của mình và xua đuổi ông từ cuộc sống của cô.
39287	Leibniz dùng từ conatus trong bài Thuyết minh và Bảo vệ Hệ thống Mới (1695) để mô tả một khái niệm tương tự như của Hobbes, nhưng phân biệt giữa hai loại conatus của thể xác và linh hồn.
39288	Leibniz trải qua những ngày cuối đời không ai chú ý tới.
39289	Leif Ericson, nhà thám hiểm nổi tiếng Iceland, là con trai của Erik.
39290	Lễ Khai Ấn hàng năm rất nhiều khách các tỉnh về Nam Định dự và xin lộc vua Trần.
39291	Lễ khai mạc thường bắt đầu bằng việc kéo quốc kỳ của quốc gia đăng cai và cử hành quốc ca của họ.
39292	Lễ khánh thành được thực hiện bởi Chủ tịch của Sejm, Maciej Płażyński.
39293	Lễ khởi công của Ocean Beach Freeway diễn ra vào ngày 23 tháng 9 năm 1968, dự kiến sẽ hoàn thành trong vòng 15 tháng.
39294	Lê Lễ suốt đời làm gia thần cho Thái Tổ, rất được tin dùng, sớm tối hầu chầu, không lúc nào rời bên cạnh, dốc lòng trung trinh, có sức hơn người.
39295	Lễ Lều Tạm mang tính chất lịch sử và nông nghiệp của người Do Thái.
39296	Lê Lợi biết được quỷ kế của chúng, kiên quyết khước từ không cho hòa.
39297	Lê Lợi đích thân cầm đại quân giữ chỗ hiểm yếu.
39298	Lê Lợi rút quân tới Lạc Thủy, tại đây ông bố trí quân mai phục chờ địch.
39299	Lê Mai xuất thân trong một gia đình có truyền thống hoạt động nghệ thuật.
39300	Lễ Matariki; lễ hội diều.
39301	Lê Minh hoạt động tích cực trong Community Chest.
39302	Lemony Snicket cũng đóng vai trò là người kể chuyện hư cấu và một nhân vật trong Một loạt các sự kiện bất hạnh.
39303	Lên 10 tuổi Harvey được gửi tới học ở Trường Hoàng gia Văn phạm ở Canterbury thuộc vùng Kent (nước Anh).
39304	Lên 13 tuổi, ông Lê Sức đổi con trai từ Lê Vợn thành Lê Trực và cho ông được học chữ, học võ cùng 3 người con trai khác của ông Lê Sức là Trung, Bình, Chính.
39305	Lên 5 tuổi cha mẹ cô ly dị, 14 tuổi một mình đến Bắc Kinh.
39306	Lên 8 tuổi, ông đã theo cha là thầy đàn Ba Diệp đi theo Đoàn Cải lương Tam Phụng.
39307	Lê Nặc Ý thường xuyên khoe hình gia đình ba người hạnh phúc trên Weibo cá nhân.
39308	Lena Horne cho thu âm ca khúc này trong album hợp tác với Gabor Szabo, Lena and Szabo, vào tháng 11 năm 1969.
39309	"lên án mạnh mẽ" việc nhà cầm quyền Việt Nam bắt giữ bà.
39310	Le nâu có mỏ dài màu xám, đầu và chân cũng dài.
39311	Le nâu mỏ đen (
39312	Lễ này kéo dài 4 ngày: 14 đến 17 tháng Hai.
39313	Len Blavatnik sáng lập ra Access Industries vào năm 1986 dưới danh nghĩa một công ty đầu tư.
39314	Len của chúng cho độ mềm mại và màu nâu đậm.
39315	Lên đại học, sinh viên văn khoa có dịp học hỏi và đào sâu thêm về những trào lưu tư tưởng Đông Tây, đồng thời đọc và hiểu được văn học nước ngoài qua một nền dịch thuật đáng tin cậy, dịch được những sách cơ bản.
39316	Lên đến 1000 noãn (hạt tiềm năng) hình thành trên mỗi bắp ngô, mỗi hạt tạo ra một dải râu ngô từ đầu của nó cuối cùng xuất hiện từ cuối quả.
39317	Lên đến cấp cao nhất, các kỹ năng của Hero sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ đội quân của người chơi, như làm tăng lượng máu cho tất cả các đơn vị.
39318	Lên đến một độ cao nhất định, một tòa tháp có thể được tạo ra với cấu trúc hỗ trợ với các mặt song song.
39319	Len được phân loại là len trung bình.
39320	• Lengel, Kerry (13 tháng 8 năm 2009).
39321	Lê Nhân Tông lên ngôi, phong Tư Thành làm Bình Nguyên vương.
39322	Lệnh cấm sẽ kéo dài trong 14 ngày nhưng sẽ được xem xét sau mỗi 48 giờ.
39323	Lệnh: được người dùng nhập.
39324	Lên hết bậc cầu thang ở phía đầu hồi là cửa chính vào ngôi nhà sàn.
39325	Lệnh này đã không được toàn thể đơn vị tuân theo.
39326	Lệnh này quy định, các trang viên được lập sau năm 1045 phải có giấy tờ hợp lệ.
39327	Lệnh thiết kế tàu ngầm được ban hành vào năm 1966 và thiết kế được hoàn thành vào năm 1974.
39328	Lệnh tiếp theo được thực hiện chỉ bởi thiết bị có địa chỉ này.
39329	Lệnh trung dụng thực phẩm dự trữ cho hoàng tộc suốt những năm đói kém chỉ làm trầm trọng thêm tình hình.
39330	Lệnh tử thủ cửa thành, không cho đám nghịch tặc này lao ra Trường An!"
39331	Lệnh yêu cầu giáo viên nhà trường phải tôn trọng cả hai biểu tượng hoặc có nguy cơ mất việc.
39332	Lenin cũng không dựa vào Dybenko như một chỉ huy Hải quân mà giao cho Dybenko một trợ lý (cựu đô đốc thuộc Nga Hoàng, người đã giúp quản lý các vấn đề chuyên môn của Hải quân).
39333	Lenin đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa thành công vào năm 1918 tại Nga.
39334	Lênin gọi quy luật giá trị thặng dư là quy luật kinh tế tuyệt đối của chủ nghĩa tư bản.
39335	Lên năm tuổi, cô tham gia một nhóm diễn kịch và nâng cao kỹ năng nói trước đám đông.
39336	Lennon chắc chắn có tài về việc đó".
39337	Lennon cũng bị ảnh hưởng bởi cách chơi của Frank Ifield trong "I Remember You" – ca khúc hit tại Anh vào tháng 7 năm 1962 – đặc biệt là đoạn vào bằng harmonica.
39338	Lennon không chỉ ngạc nhiên với những phản ứng tích cực mình nhận được mà còn yêu cầu người đọc "cần nghiêm túc đọc cuốn sách này hơn chính bản thân tôi.
39339	Lennon nói: "Chúng tôi còn chẳng biết ông.
39340	Lennox là một nhà chinh phục?
39341	Lenovo và Xiaomi được cho sẽ là hai nhà sản xuất đầu tiên tham gia vào kế hoạch phát triển các thiết bị di động chạy Windows 10 for Phone.
39342	Lên thấy F-4 nhiều lắm, bên phải có, bên trái có.
39343	Lên trên ranh giới bình lưu, nhiệt độ lại giảm theo độ cao.
39344	Lên Trung học ông được gia đình gửi sang Cần Thơ học ở trường Trung học Phan Thanh Giản.
39345	Leo 3015m độ cao Tateyama chỉ là một chuyến đi trong ngày.
39346	Lẹo có thể là lẹo ngoài hoặc lẹo trong.
39347	Lêô I là vị Giáo hoàng đầu tiên mà chúng ta còn giữ được những bài giảng mà ông ngỏ lời với dân chúng trong những buổi cử hành phụng vụ.
39348	Leonardo da Vinci đề cập đến những hình ảnh tự nhiên được hình thành bởi những hang tối trên rìa của một thung lũng ngập tràn ánh nắng.
39349	Leonardo Wilhelm DiCaprio ( ; sinh ngày 11 tháng 11 năm 1974) là một diễn viên, nhà sản xuất phim, nhà hoạt động môi trường người Mỹ.
39350	Leon bay đến Los Angeles vào tháng 5 năm 2010 để làm việc với các nhà soạn nhạc Ernie Halter cho album mới của mình.
39351	Leone đã được sinh ra ở Sarnia, Ontario.
39352	"Leonidas dẫn theo 300 quân đội chính quy tinh nhuệ, để tầm nhìn của họ có thể khuyến khích quân đội miền Nam, giúp chúng dám đấu tranh và ngăn chúng đầu hàng.
39353	Léonora Miano sinh ra ở Douala, Cameroon.
39354	Léontine Tsiba (sinh ngày 20 tháng 11 năm 1973) là một vận động viên chạy bộ cự ly trung bình của Congo.
39355	Leontyna Halpertowa là một trong những diễn viên Ba Lan nổi tiếng nhất trong thời đại của mình.
39356	Leopold II của Bỉ (
39357	Leopold I. William III tìm cách ngăn cản không cho quyền kế vị rơi vào tay họ vì e sợ thế cân bằng quyền lực sẽ bị đảo lộn.
39358	Leorio trở về nước để ôn thi vào Đại học Y, hoàn tất ước mơ trở thành bác sĩ.
39359	Leo Saussay (sinh ngày 15 tháng 1 năm 1990) là một diễn viên, MC và ca sĩ người Thái Lan lai Pháp.
39360	Leo VII là một tu sĩ dòng Benedictine nên ngài quan tâm đặc biệt đến việc cải tổ các dòng tu.
39361	Lẽ phải cũng là một nguồn luật thể hiện nét đặc thù của pháp luật Anh thể hiện ở Luật Công bình.
39362	Lễ phát huân chương cho quan lại Việt Nam.
39363	Lễ phát huân chương cho quan lại Việt Nam thời Pháp thuộc.
39364	Lệ phí từ khoảng £ 300 đến £ 800.
39365	Lê Phong Thuận chọn cho mình châm ngôn: Nhờ Người, với Người, trong Người.
39366	Lepidium Meyenii được sử dụng phổ biến trong thời gian gần đây nhờ tác dụng cân bằng hormone một cách tự nhiên, giúp cơ thể khỏe mạnh và tăng cường sinh lý.
39367	Leporidae có nghĩa là "những loài giống với lepus" (thỏ đồng).
39368	Leprolochus mucuge được Lise miêu tả năm 1994.
39369	Lép-sẹo là một tay anh chị chuyên đi trộm cắp ở các khu chợ, sau này bị bắt vào lao Thừa Phủ, là kình địch của Đội Thiếu niên Chiến đấu lao Thừa Phủ do Lượm lập ra.
39370	Leptasteron platyconductor được Barbara C. Baehr & Rudy Jocqué miêu tả năm 2001.
39371	Lepthyphantes allegrii được Lodovico di Caporiacco miêu tả năm 1935.
39372	Lepthyphantes buensis được Robert Bosmans & Rudy Jocqué miêu tả năm 1983.
39373	Lepthyphantes erigonoides được Ehrenfried Schenkel-Haas miêu tả năm 1936.
39374	Lepthyphantes inopinatus được George Hazelwood Locket miêu tả năm 1968.
39375	Lepthyphantes intricatus được James Henry Emerton miêu tả năm 1911.
39376	Lepthyphantes kratochvili được Jean-Louis Fage miêu tả năm 1945.
39377	Lepthyphantes leucocerus được George Hazelwood Locket miêu tả năm 1968.
39378	Lepthyphantes leucopygus được J. Denis miêu tả năm 1939.
39379	Lepthyphantes ligulifer được J. Denis miêu tả năm 1952.
39380	Leptogaster bilobata được Hermann miêu tả năm 1917.
39381	Leptogaster cracens được Martin miêu tả năm 1964.
39382	Leptogaster filiventris được Hsia miêu tả năm 1949.
39383	Leptogaster fumipennis được Loew miêu tả năm 1871.
39384	Leptogaster helvola được Loew miêu tả năm 1871.
39385	Leptogaster koshunensis được Oldroyd miêu tả năm 1975.
39386	Leptogaster lanata được Martin miêu tả năm 1957.
39387	Leptogaster lehri được Hradský & Hüttinger miêu tả năm 1983.
39388	Leptogaster setifer được Frey miêu tả năm 1937.
39389	Leptogaster seyrigi được Janssens miêu tả năm 1954.
39390	Leptogaster signata được Meijere miêu tả năm 1914.
39391	Leptoneta anocellata được miêu tả năm 1986 bởi Chen, Zhang & D. X. Song.
39392	Leptoneta namhensis được miêu tả năm 1982 bởi Paik & B. K. Seo.
39393	Leptonetela andreevi được miêu tả năm 1985 bởi Deltshev.
39394	Lepuropetalon có sự phân bố rời rạc, có ở đông nam Hoa Kỳ và miền trung Chile Adolf Engler, 1930.
39395	Lê Quang Định (
39396	Lễ quốc táng được tổ chức ngày 11.10.2002 tại Esplanade du Souvenir ở Dakar.
39397	Lê quý dật sử có nghĩa là những sự kiện lịch sử còn sót lại thời cuối Lê.
39398	Lê Quý Đôn khi chép lại chuyện này cũng có đề 「"Chuyện này có phần kỳ lạ"」, theo đó cũng cho thấy đây không những hư cấu, mà đối với người Việt đời Lê khi ấy cũng chưa từng nghe qua, cho nên mới "lạ" như vậy.
39399	Leroy mô tả khoa học đầu tiên năm 1963.
39400	Lễ rước vào sáng 12 trên hàng chục chiếc ghe thuyền trang hoàng lộng lẫy để cầu mong trời yên bể lặng, tôm cá đầy khoang.
39401	Les chevaux (bằng tiếng Pháp).
39402	Leslie đã kết hợp hai tác phẩm này vào cuốn sách đồng tác giả năm 1953 có tựa đề Flying Saucers Have Landed.
39403	Lester Bangs nhận định đây là một phiên bản hát lại vô cùng tuyệt vời.
39404	Lê Tấn Bửu, Phó giám đốc Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh.
39405	Lễ Tấn phong cho Tân giám mục cử hành sau đó vào tháng 3 cùng năm tại Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn.
39406	Lễ tấn phong cho vị giám mục tân cử được cử hành cách trọng thể sau đó vào ngày 29 tháng 11 sau đó, với phần nghi thức chính yếu của việc được truyền chức được cử hành cách trọng thể bởi 3 giám mục chủ sự.
39407	Lễ tấn phong cho vị giám mục tân cử được cử hành sau đó vào ngày 5 tháng 12 cùng năm, với phần nghi thức truyền chức chính yếu được cử hành cách trọng thể bởi 3 giáo sĩ cấp cao.
39408	Lễ tấn phong cho vị giám mục Tân cử được cử hành vào ngày 10 tháng 1 năm 1997 tại Vương cung Thánh đường Thánh Louis, New Orleans, thuộc Tổng giáo phận New Orleans, bang Louisiana.
39409	Lễ tấn phong cho vị giám mục tân cử được gấp rút tiến hành và tổ chức vào ngày 3 tháng 12 cùng năm, với phần nghi thức chủ sự bởi ba giáo sĩ cấp cao.
39410	Lễ tấn phong cho vị tân chức được cử hành vào ngày 9 tháng 11 năm 2004.
39411	Lễ tấn phong cho vị tân giám mục được cử hành sau đó vào ngày 15 tháng 8 cùng năm.
39412	Lệ ta rơi xuống.'
39413	Lế tế thực hiện vào các ngày sinh, ngày hóa, ngày hiển khánh và ngày 10 tháng 4 là ngày lệ phong sắc – Thần tích các ngày lễ hội khác diễn ra trong làng đều phải kính yết Thành hoàng làng.
39414	Lễ tết kéo dài 7 - 10 ngày, trong các ngày Tết, dân làng đến chung vui với từng gia đình.
39415	Lê Thái Tổ sai người mang viên tướng bị bắt sống Hoàng Phúc, hai cái hổ phù, hai dấu đài ngân của quan Chinh Lỗ Phó Tướng Quân về thành Đông Quan cho Vương Thông biết.
39416	Lê Thánh Tông thấy lạ, dò hỏi thì biết hai người này chỉ ưa ăn hối lộ.
39417	Lê Thị Kiều Nhi https://www.
39418	Lê Thị Ngọc Hoàn.
39419	Lê Thuỳ Dương (SN 1980) là lao động tự do, cư trú tại Hà Nội được cho là thực hiện chỉ đạo của tổ chức xã hội dân sự "Phong trào Con đường Việt Nam".
39420	"Lễ tịch điền nêu cao truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, vua cũng như dân đều yêu mến làm việc, yêu mảnh đất sống và cần cù làm việc trên mảnh đất này.
39421	Le Tissier nói rằng anh sẽ chơi trong bốn hoặc năm trận trong một tháng, đồng thời không thể chơi các trận vào thứ bảy vì bận công việc bình luận trên Soccer Saturday.
39422	Leto đã góp mặt trong bộ phim kinh dị Urban Legend.
39423	Lê Trọng Thứ rất nổi tiếng về tài thơ văn.
39424	"Let's Get It On" chính là giai điệu thành công nhất của Gaye dưới tên hãng Motown và là một trong những ca khúc nổi tiếng nhất của anh.
39425	"Let's Party 2020" tổng cộng có 12 tập và mỗi tập dài khoảng 60 phút, khách mời của mỗi tập đều khác nhau.
39426	LET'S PLAY!, chương trình khai mạc đã được thực hiện ngay trước trận đấu.
39427	Letta Mbulu (sinh ngày 24 tháng 9 năm 1942) là một ca sĩ nhạc jazz người Nam Phi.
39428	Leucauge bengalensis được miêu tả năm 1921 bởi Gravely.
39429	Leucauge curta được Octavius Pickard-Cambridge miêu tả năm 1889.
39430	Leucauge senegalensis được miêu tả năm 1961 bởi Roewer.
39431	Leucauge taczanowskii được miêu tả năm 1893 bởi Marx.
39432	Leucophasma là chi côn trùng, thuộc về họ Tineidae.
39433	Leucopogonella sinuata được Dumbleton miêu tả khoa học đầu tiên năm 1961.
39434	Leung kết hôn với Abby Wong, và có một cô con gái và con rể.
39435	Lều oxy đôi khi bị nhầm lẫn với lều độ cao được sử dụng bởi các vận động viên và những người muốn làm quen với độ cao, nhưng những lều này có chứa hàm lượng oxy giảm.
39436	Lê Văn Tam công nhận là có một căn nhà tại Euro Village nhưng phủ nhận nhà đó được Vũ "nhôm" tài trợ.
39437	Lê Văn Thiện (1928–2009) là một nhạc công, kỹ sư hòa âm thành danh từ trước 1975 ở miền Nam Việt Nam.
39438	Lễ vật dân cúng gồm: dê, gà, mâm cơm, canh với thịt dê, mâm cơm với muối vừng, cỗ bánh gạo, hoa quả và ngoài ra còn có cả rượu trứng, trầu cau, xôi chè,…
39439	LeVay đã trả lời thư của những người đồng tính và đồng tính nữ những lời chỉ trích rằng nghiên cứu này "đã góp phần vào vị thế của những người đồng tính trong xã hội".
39440	Leviathan được gắn với tội ghen ghét, đố kị.
39441	Leviathan mang hình dáng của một con cá voi, được đánh thức bởi Makoto/ Sazer Gorbion, Ai/ Sazer Pisces và Tappei/ Sazer Gắn.
39442	Leviathan trong lý thuyết nhà nước của Thomas Hobbes - ý nghĩa và sự thất bại của một biểu tượng chính trị, Chicago: The University of Chicago Press, 2008 (trước đó: Greenwood Press, 1996).
39443	Levi đã chết vào năm 1987 từ thương tích trong một cú ngã từ một căn hộ hạ cánh tầng thứ ba.
39444	Leviellus inconveniens được Octavius Pickard-Cambridge miêu tả năm 1872.
39445	Lê Viết Bạo có tài văn võ song toàn.
39446	Lê Vinh Quốc, Nguyễn Thị Thư, Lê Phụng Hoàng, trang 152-154 Do đó, A. V. Suvorov không làm gì mất lòng chủ mà lại bị nhà vua kết án một cách vô căn cứ.
39447	Levinson, Chaim (ngày 26 tháng 8 năm 2018).
39448	Levi-Strauss viết hai bộ sách quan trọng về hệ phân loại: Totemism (Tín ngưỡng tôtem) và The Savage Mind (Tâm thức thô sơ).
39449	Levski Sofia thắng 4–0 chung cuộc.
39450	Lệ vương trốn đi, quốc gia không có Thiên tử chủ trì.
39451	Lewis-Kraus, Gideon (ngày 14 tháng 12 năm 2016).
39452	Lewis sau đó giới thiệu chiếc máy quét với các giám khảo, nhưng nó không hoạt động mà tung từng mảnh, khiến mọi thứ trở nên hỗn độn.
39453	Lệ Xá được đánh giá là xã làm nghĩa vụ lương thực khá nhất huyện.
39454	Lex biểu diễn cùng các cô con gái Cheryll, Zoureena và Xaviera trong một nhóm có tên là Lex Rijger và Family.
39455	Lexington bắt đầu bị nghiêng với ba ngăn hầm máy bị ngập một phần, nhiều đám cháy phát sinh ở các sàn bên dưới và các thang nâng máy bay không hoạt động.
39456	Lex maritime là "luật cho thương gia trên biển".
39457	Lễ xong, mọi người đang vui say, tin rằng Giàng sẽ phò trợ.
39458	Ley nằm trên độ cao trung bình là 225 mét trên mực nước biển, có điểm thấp nhất là 202 mét và điểm cao nhất là 264 mét.
39459	LG cũng đã cho ra mắt các phụ kiện tay cầm máy ảnh và cải thiện âm thanh trong buổi ra mắt chiếc điện thoại.
39460	L. (gồm cả Indovethia Boerl.
39461	Lhasa Apso là loại chó gây nhiều chú ý, chúng rất dễ thương.
39462	Liam cho biết trailer đầu tiên của phim sẽ được ra mắt vào tháng 7 năm nay.
39463	Libby là một thành viên được bầu vào Học viện Khoa học Quốc gia, Học viện Mỹ thuật và Khoa học Hoa Kỳ, và Hiệp hội Triết học Hoa Kỳ.
39464	;Liberator B Mk I: Tên gọi phiên bản B-24A, sử dụng trong các phi đội tuần tra và phòng thủ duyên hải Anh Quốc.
39465	;Liberator C Mk VI: Phiên bản Liberator B Mk VIII cải tiến dùng để vận tải.
39466	Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis được Jan Długosz viết vào những năm 1470-1480 đề cập đến ngôi làng là Brzanczkowice.
39467	Liberia Peters đến với sự nghiệp chính trị một cách tình cờ.
39468	Liber pontificalis đưa ra một khoảng thời gian là 8 năm và 11 tháng, từ năm 275 cho tới 283.
39469	Liber pontificalis ghi nhận rằng Valentinus có thể nói với dân chúng Rôma cũng như với giới quý tộc.
39470	LibertaSpes được thành lập lại vào năm 2013 có trụ sở tại gần đó "G.
39471	Library là một thư viện bổ sung việc làm trò chơi hay đơn giản là hỗ trợ nội dung người chơi để làm trò chơi.
39472	Liburd trở về từ nước ngoài và bắt đầu giảng dạy tại trường trung học Basseterre và Cayon.
39473	Libya, trong đó có 4 tuyển thủ quốc gia, bỏ chạy sang phe nổi dậy.
39474	Lịch có thể là thực dụng, lý thuyết hay hỗn hợp.
39475	Lịch đại Đế Vương miếu giai đoạn mở rộng hoàn thiện và lâu dài nhất thời Khang Hi, Ung Chính, Càn Long đã thờ 108 vị Hoàng đế.
39476	Lịch luni-năng lượng mặt trời phức tạp của họ, được giải mã bởi Manuel Izquierdo dựa trên công việc của Duquesne, theo sau ba bộ năm khác nhau, nơi mà những tháng sidereal và synodic được đại diện.
39477	Lịch sử 12 Nâng cao, Nhà xuất bản Giáo dục, trang 193.
39478	Lịch sử Ai Cập cho rằng Vương triều thứ 21 của Ai cập kéo dài trong khoảng 130 năm.
39479	Lịch sử ban đầu của Palazzo Pitti là sự pha trộn giữa thực tế và huyền thoại.
39480	Lịch sử Cái Bang có thể nói là từ rất lâu đời, danh xưng "Thiên Hạ Đệ Nhất Bang" không phải tự nhiên mà có.
39481	Lịch sử của Avebury ước tính khoảng năm 2600 TCN, Burl 1979. p. 30. tức là vào thời kỳ đồ đá hoặc đồ đá mới.
39482	Lịch sử của bệnh lupus ban đỏ hệ thống có thể chia làm 3 giai đoạn: cổ điển, tân cổ điển, và hiện đại.
39483	Lịch sử của đồ dư thừa quân đội ở Hoa Kỳ bắt đầu từ cuộc Nội chiến Hoa Kỳ.
39484	Lịch sử của nó bắt nguồn từ cuối thế kỷ 12, khi đó là một ngôi làng phục vụ lâu đài Pieniny hiện không tồn tại (xem thêm các lâu đài sông Dunajec).
39485	Lịch sử của Oldham Athletic A.F.C. bắt đầu với việc Pine Villa F.C. được thành lập năm 1895, thi đấu trong các giải của Manchester và Lancashire.
39486	Lịch sử của Xí nghiệp đầu máy điện Kim Chong-t'ae gắn liền với lịch sử của động cơ diesel và điện ở Bắc Triều Tiên.
39487	Lịch sử cũng vậy, đó không phải chỉ là những sự kiện ngẫu nhiên liên tục hết cái này đến cái khác như ta thoạt nhìn qua, bên dưới nó, như Hegel nói, ẩn chứa những cấu trúc và mục đích nhất định.
39488	Lịch sử gần đây của Ratanakiri mang đặc trưng là phát triển và các thách thức kèm theo đối với phương thức sinh hoạt truyền thống.
39489	Lịch sử ghi nhận bài phát biểu của Henri Bourassa bênh vực tiếng Pháp trong thời điểm có ý kiến đòi thống nhất số người Canada gốc Pháp vào cộng đồng người công giáo nói tiếng Anh ở châu Mỹ bằng việc từ bỏ tiếng Pháp.
39490	Lịch sử gọi đấy là 「The King's Great Matter」 hay "Đại sự của nhà Vua".
39491	Lịch sử Hồi giáo ghi nhận có tất cả 124.000 sứ giả, trong số đó Đấng Allah (Thượng đế của tín đồ Hồi giáo) chọn 313 thiên sứ, nhưng chỉ có 25 thiên sứ được nhắc tên trong kinh Qur’an.
39492	Lịch sử khai phá vùng đất Bình Phước gắn với tiến trình khai phá vùng Đông Nam Bộ, rộng ra là cả vùng đất phía nam của Tổ quốc.
39493	Lịch sử La Mã trong những kỷ nguyên đó có khá nhiều điều được cấu thành bởi truyền thuyết, nhưng có thể tin rằng trong triều đại Servius Tullius, điều tra dân số đã hiện diện.
39494	Lịch sử Liên bang Nga khá ngắn, chỉ bắt đầu từ sự sụp đổ của Liên Xô năm 1991.
39495	Lịch sử loài người là một lịch sử của sự thay thế giai cấp cũ bằng giai cấp mới.
39496	Lịch sử mặt trận Đường 9-Bắc Quảng Trị 1966-1973.
39497	Lịch sử Nhật Bản gọi đây là Cuộc bạo loạn Hōgen nguyên niên (7/1156).
39498	Lịch sử phát triển thành phố này phần lớn ảnh hưởng bởi việc khai thác và sử dụng trữ lượng than đá đan chất lượng cao ở khu vực.
39499	Lịch sử sản xuất sắt trong khu vực bắt đầu từ ít nhất thế kỷ 13. Nông dân địa phương vừa khai thác quặng và vừa sản xuất sắt bằng lò nung nguyên thủy.
39500	Lịch sử sản xuất và sử dụng gạch vẫn là một điều gây tranh cãi, nhưng đã được loài người sử dụng hàng ngàn năm trước Công nguyên.
39501	Lịch sử sau chiến tranh công nghiệp của thành phố gắn bó rất chặt chẽ với dự án bom hạt nhân của Liên Xô, và thành phố do đó được đóng cửa với người bên ngoài.
39502	Lịch sử sau này của các quốc gia Ấn Độ-Hy Lạp, kéo dài đến khoảng những năm công nguyên, được xây dựng lại gần như hoàn toàn từ các phân tích khảo cổ học và di chỉ tiền xu.
39503	Lịch sử Tân Cương đang bị tranh cãi giữa Chính phủ Trung Quốc và những người Duy Ngô Nhĩ đấu tranh ly khai, cái tên chính thức và thường dùng là Tân Cương (Khu tự trị Tân Cương) bị bác bỏ bởi những người đấu tranh cho sự độc lập.
39504	Lịch sử:Tháng 5 năm 1999, Canadarm 2 được chuyển tới trung tâm không gian Kennedy để bắt đầu một quy trình chuẩn bị phức tạp trước khi phóng.
39505	Lịch sử thành lập / Tăng hạng trung М48.
39506	Lịch sử, thần thoại và các nghi thức của Kitô giáo và các tôn giáo phía đông đã cung cấp một nguồn cảm hứng màu mỡ cho các tác phẩm của bà.
39507	Lịch sử Trung Quốc của Cambridge: chính sách đối ngoại và các vùng biên giới, 907–1368, tr.
39508	Lịch sử tự nhiên không nằm dưới sự kiểm soát của con người, trong khi lịch sử nhân loại là sự sáng tạo của con người.
39509	Lịch sử văn học Nhật Bản chia làm ba giai đoạn chính: Cổ đại, Trung cổ (hay Trung đại) và Hiện đại, trên nhiều thể loại khác nhau.
39510	Lịch sử Văn học Trung Quốc, tr.
39511	Lịch sử và sự phát triển của Minneapolis gắn liền với nước, đặc điểm vật lý làm nên thành phố, được đổ xuống vùng này từ kỉ băng hà cuối cùng.
39512	Lịch sử Việt Nam luôn ghi nhận phụ nữ là nguồn hạnh phúc, chăm sóc chồng con, đỡ đần cha già mẹ yếu, là chỗ dựa trong các phương diện cuộc sống gia đình.
39513	Lịch Tây Tạng chịu ảnh hưởng của cả lịch Trung Quốc lẫn lịch Hindu.
39514	Lịch thi đấu được công bố ngày 6 tháng 8 năm 2013.
39515	Lịch Thương được Lưu Bang phong làm Tín Thành quân, đô úy Lũng Tây.
39516	Lịch trình được chia thành một số khoảng thời gian riêng biệt (khung thời gian), với mỗi phần có phân phối, thời hạn và ngân sách riêng.
39517	Lịch trình xuất bản manga Doraemon tại Nhật Bản.
39518	Lịch Trung Quốc cũng được biết đến với tên gọi Hạ lịch.
39519	Liège là, với 194.054 cư dân thời điểm tháng 1 năm 2009, thành phố đông dân thứ hai ở Wallonia, sau Charleroi.
39520	Liêm gặp Tkachiev ở vòng 1, thủ hoà sau 2 ván cờ truyền thống, tuy nhiên thua sau 3 ván cờ nhanh (tổng tỉ số 1,5 3,5).
39521	Liêm Pha chuyển giao lại quyền chỉ huy rồi trở về Hàm Đan.
39522	Liêm Pha là quan võ, Lạn Tương Như là quan văn, hai người cùng có công với nước Triệu.
39523	Liên bang giúp Hoa Kỳ phát động chiến dịch không kích đầu tiên của họ chống các mục tiêu của Nhà nước Hồi giáo tại Syria.
39524	Liên bang hóa có tiềm năng giúp đảm bảo rằng trên toàn lục địa, mậu dịch, và thương nghiệp liên thuộc địa sẽ không chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa bảo hộ và đo lường cùng giao thông sẽ được tiêu chuẩn hóa.
39525	Liên bang Nga là một xã hội đa sắc tộc đa dạng, là nơi sinh sống của 160 nhóm sắc tộc và người bản xứ khác nhau.
39526	Liên Bỉnh Phát (sinh ngày 25 tháng 11 năm 1990) là một diễn viên và người dẫn chương trình người Việt Nam.
39527	Liên đoàn Ả Rập là một tổ chức chính trị nỗ lực giúp các thành viên hội nhập về kinh tế, và giải quyết xung đột liên quan đến các thành viên mà không yêu cầu bên ngoài giúp đỡ.
39528	Liên doanh bị hủy bỏ vào tháng 6 năm 2010.
39529	Liên đoàn Hồi giáo đã chiếm được 110 trong số 117 ghế cho người Hồi giáo.
39530	Liên doanh sản xuất và cấu hình các nền tảng xử lý wafer chân không, sản xuất và cấu hình hệ thống tải khí quyển cho màn hình phẳng.
39531	Liên đoàn quốc gia và Liên hiệp quốc phụ thuộc vào ý nguyện tham gia và kinh phí đóng góp tự nguyện của các quốc gia thành viên.
39532	Liên đoàn Quốc tế các Nhà báo, viết tắt là IFJ (International Federation of Journalists) là một tổ chức nghiệp đoàn quốc tế tập hợp các nhà báo và phấn đấu cho quyền và sự tự do báo chí.
39533	Liên đoàn Trượt tuyết Quốc tế (FIS) là cơ quan quản lý tất cả các sự kiện ski jumping lớn trên thế giới.
39534	Liên hệ này được thể hiện bởi định lý spectral.
39535	Liên hệ với Việt Nam, trong năm nay đã có vài cuộc thi sắc đẹp bỏ phần thi bikini, quan điểm của chúng tôi là cái gì tốt, đảm bảo tính văn hóa của các cuộc thi thì chúng tôi đều ủng hộ.
39536	Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam có 01 cơ quan báo trực thuộc Liên hiệp và một số tạp chí của các hội thành viên.
39537	Liên Hiệp Quốc cũng quan ngại về tình trạng của người trong nội bộ nhà cửa và ước tính rằng khoảng 200.000 người đã tập hợp vào 14 km vuông đất trên bờ biển Vanni.
39538	Liên hiệp quốc dự báo dân số thành thị hiện nay là 3.2 tỷ người sẽ tăng lên gần 5 tỷ năm 2030, khi ấy ba trong số năm người dân sẽ sống trong các thành phố.
39539	Liên Hiệp Quốc ước tính rằng trên 700.000 người Palestine bị trục xuất bởi hoặc phải chạy trốn khỏi quân Israel trong xung đột, một tình trạng được gọi là Nakba ("tai ương") trong tiếng Ả Rập.
39540	Liên hiệp theo hình thức chính trị quân chủ lập hiến, đứng đầu là Nữ hoàng Anh và được đại diện bởi một vị tổng đốc.
39541	Liên hoan phim Florida được tổ chức tại các địa điểm quanh khu vực là một trong những liên hoan phim tầm khu vực có tiếng trong nước và thu hút nhiều nhà làm phim từ khắp nơi trên thế giới.
39542	Liên họ Cá nhà táng (
39543	Liên hợp quốc từ năm 2001.
39544	Liền kề là Bảo tàng Nam Úc và Thư viện Tiểu bang Nam Úc, trong khi Vườn Bách thảo Adelaide, Trung tâm Rượu Quốc gia và Viện Văn hóa Thổ dân Quốc gia Tandanya nằm ở phía Đông của thành phố.
39545	Liên kết chuỗi cung ứng với nhu cầu - "theo nhu cầu" v "đẩy dự báo"
39546	Liên kết cộng hóa trị còn bị ảnh hưởng bởi độ âm điện của các nguyên tử tham gia liên kết, quyết định sự phân cực hóa học của liên kết.
39547	Liên kết đơn là liên kết do 1 cặp eletron dùng chung tạo nên.
39548	Liên kết đường sắt qua Lào sẽ giảm đáng kể thời gian vận chuyển hàng hóa và chi phí vận chuyển giữa Lào và Trung Quốc.
39549	Liên kết giao thông đã được định hình bởi một loạt các địa hình được tìm thấy ở Đông Nam Queensland.
39550	Liên kết phân phối TOC chỉ đơn giản là mở rộng kỹ thuật quản lý và kích thước bộ đệm của nó cho hàng tồn kho của khách hàng.
39551	Liên kết phù hợp.
39552	Liên kết thuận nghịch này ngăn chặn sự giải phóng LH và FSH từ tuyến yên.
39553	Liền kề với nhà thờ là Đại tướng, một chủng viện Công giáo đã được chuyển đến khu định cư năm 1808.
39554	Liên lạc bằng di động đã tạm thời bị gián đoạn.
39555	Liên lạc radio giữa các xe tăng với bộ binh Anh còn yếu và chỉ có rất ít sự phối hợp hiệp đồng binh chủng như bên phía Đức.
39556	Liên lạc vệ tinh được sử dụng trong các ứng dụng thông tin liên lạc quân đội, như "hệ thống chỉ huy và điều khiển toàn cầu" (Global command and control systems).
39557	Liên minh Bảo vệ Thiên nhiên Quốc tế không có đủ thông tin để đánh giá tình trạng bảo tồn của vùng này, vì vậy nó đánh giá nó là "thiếu dữ liệu".
39558	Liên minh các bộ lạc Briton tan ra, người Trinovantes đầu hàng trước.
39559	Liên minh Công giáo đẩy mạnh tuyên truyền về những sự tàn bạo đối với linh mục và giáo dân Công giáo ở Anh.
39560	Liên minh công lý của Zack Snyder được phát hành trên nền tảng HBO Max vào ngày 18 tháng 3 năm 2021.
39561	Liên minh của những con đực bảo vệ phạm vi lãnh thổ có chứa một hoặc nhiều đàn con cái.
39562	Liên minh của Verhofstadt đạt được kết quả kém trong bầu cử vào tháng 6 năm 2007, và Bỉ lâm vào khủng hoảng chính trị trong hơn một năm.
39563	Liên minh cũng đã tấn công và chiếm được Armi, con trai của Ibbi-Sipish là Enzi-Malik sau đó đã làm tổng đốc cai quản vùng này.
39564	Liên minh Dân chủ Thiên Chúa giáo Đức(Christlich Demokratische Union Deutschlands - CDU)/Liên minh Xã hội Thiên Chúa giáo Bayern (Christlich-Soziale Union in Bayern - CSU) trở thành phái mạnh nhất trong Quốc hội.
39565	Liên minh dân chủ Timor (UDT) ủng hộ sự bảo hộ của Bồ Đào Nha, nhưng đến tháng 09 năm 1974 công bố ủng hộ sự độc lập của Đông Timor Dunn (1996), p. 53–54.
39566	Liên minh đang cầm quyền do Đảng Quốc đại dẫn đầu dường như đang có lợi thế hơn so với Liên minh đối lập do Đảng Dân tộc Ấn Độ dẫn đầu.
39567	Liên minh Kalmar cuối cùng tan rã trong những năm đầu thế kỷ 16 đã gây nên mâu thuẫn lớn giữa 1 bên là Đan Mạch-Na Uy và 1 bên là Thụy Điển.
39568	Liên minh không có được nhiều phiếu bầu, và lo sợ cho cuộc sống của mình, bà sớm rời khỏi đất nước vào năm 1988, tìm nơi ẩn náu ở Vương quốc Anh.
39569	Liên minh Lựa chọn Hải sản là một tổ chức có các thành viên bao gồm các đầu bếp phục vụ hải sản bền vững tại cơ sở của họ.
39570	Liên minh thay thế Tuần phủ và duy trì trật tự thay mặt bên thắng trận.
39571	Liên minh tín nhiệm Công tước Mayenne và bổ nhiệm ông làm Phó Toàn quyền (Lieuteant-General) vương quốc.
39572	"Liên Minh Viễn thông Quốc tế"
39573	Liên minh, với số thành viên gồm 20.000 phụ nữ, cuối cùng đã phát triển thành tổ chức quốc gia, Hội Phụ nữ Nigeria.
39574	Liên phân số (tiếng Anh: continued fraction) còn gọi là liên phân số là một dạng biểu diễn các số thực dương, cả hữu tỷ và vô tỷ, dưới dạng một phân số nhiều tầng.
39575	Liên quân 8 nước ban đầu gặp khó khăn do gặp sự kháng cự của quân triều đình và Nghĩa Hòa Đoàn.
39576	Liên quân Anh-Pháp chỉ tập trung dàn quân tại biên giới Pháp-Đức mà không hề tấn công Đức để chi viện cho Ba Lan trong khi phần lớn quân lực của Đức đã tập trung tại Ba Lan.
39577	Liên quân chặn được đường dây liên lạc của Che, nhờ đó biết được các vị trí tấn công và tuyến hậu cần.
39578	Liên quan chặt chẽ đến ếch vàng phương đông, P. plancyi, và từ lâu đã được coi là một phân loài của chúng.
39579	Liên quan đến điều này, các nhà làm mô hình thường thêm "không xác định các giả định quan trọng" liên quan đến đầu vào, "và để khám phá những gì có thể sai".
39580	Liên quan đến phao diều là cánh diều được thổi phồng, cánh linh hoạt hoặc khí thổi phồng ở cánh bàng quang, nơi một thanh điều khiển được gắn vào cánh diều để điều khiển cánh diều bị thổi phồng, vì vậy không xảy ra sự nguy hiểm.
39581	Liên quan đến tổ tiên, 9,4% là người Ý, Mỹ 7,4%, gốc Đức 6,8%, gốc Ailen 6,7%, và 4% gốc Anh theo điều tra dân số năm 2000.
39582	Liên quan đến tổ tiên đa dạng của mình, Johnson đã tự mô tả mình là "người đa dạng về chủng tộc", với sự pha trộn của người Hồi giáo, người Do Thái và Kitô hữu như ông bà.
39583	Liên quan đến tranh cãi này là các quan sát lõi băng ở Greenland thông thường cho các giá trị của CO 2 cao hơn và biến đổi nhiều hơn so với các phép đo tương tự tại Nam Cực.
39584	Liên quan đến trồng lúa, người Cơ Ho thực hiện các lễ nghi ở từng công đoạn như gieo lúa, khi lúa trổ bông, đạp lúa và cho lúa vào kho.
39585	Liên quan đến Trung Đông, nơi Hoa Kỳ đã nắm giữ một vị trí quan trọng, Trung Quốc đang di chuyển trong một quy mô nhỏ hơn nhiều.
39586	Liên quân không hề đề phòng, bị quân Tần tiêu diệt.
39587	Liên quân Ngụy-Hàn bị Bạch Khởi đánh cho đại bại, bị chém 24 vạn quân, tướng Công Tôn Hỷ bị bắt sống, 5 thành bị san phẳng.
39588	Liên quân Pháp - Hoa Kỳ quyết tâm cản sức tiến công của quân Đức và cướp lấy được ray xe lửa nối liền với Soissons.
39589	Liên quan tới luật quốc tế, quyền ngoại trị là quyền của người nước ngoài không phải chịu bị xét xử theo pháp luật của nước hiện đang ở, thường lấy được do hoạt động ngoại giao.
39590	Liền sau đó, cuộc sống đời tư của cô được "khai quật" khi tên cô bỗng nhiên xuất hiện trên một bài báo Mỹ như 1 trong 3 rich kid nổi bật đến từ Việt Nam.
39591	Liền sau đó, Thế Tông cho xử phạt trượng từ Ngũ phẩm trở xuống, đình bổng từ Tứ phẩm trở lên; 18 người bị đòn mà chết, 10 người bị sung quân ở biên thùy.
39592	Liên tiếp nhiều năm sau đó đến thời điểm hiện tại, hình ảnh này vẫn được tiếp tục duy trì và phát huy: "Búp bê biết yêu", "Búp bê không tình yêu", "Búp bê happy", "Búp bê con trai" và "Búp bê buồn".
39593	Liên tiếp với hai cuộc hành quân này, ngày 9 tháng 8 năm 1953 Pháp rút quân ra khỏi Nà Sản bằng không vận.
39594	Liền truyền dụ dân Vĩnh Thanh rằng: 'Công trình đào sông ấy rất khó, việc Nhà nước và cách phòng giữ bờ cõi quan hệ rất lớn.
39595	"liên tục đảm bảo với Pahlavi rằng Hoa Kỳ hoàn toàn ủng hộ ông".
39596	Liên Xô chỉ tồn tại trên danh nghĩa vào thời điểm này.
39597	Liên Xô cũng đã cho vay đối với Guinea Xích đạo.
39598	Liên Xô cùng với hai tập đoàn quân Romania, một tập đoàn quân Ba Lan và một quân đoàn Tiệp Khắc với 180 sư đoàn có tổng quân số lên đến gần 2.100.000 người.
39599	Liên Xô và Hoa Kỳ - hai kẻ thù tư tưởng - sẵn sàng đối chọi nhau ở mọi vấn đề quốc tế.
39600	Liệt có thể đi kèm với mất cảm giác ở những vùng bị ảnh hưởng nếu như có tổn hại thuộc cảm giác cũng như dây thần kinh vận động.
39601	Liệt kê thông tin chung và tài nguyên về tường vi.
39602	Liều ánh sáng cung cấp đủ năng lượng để kích thích chất nhạy cảm ánh sáng, nhưng không đủ để làm hỏng các mô khỏe mạnh lân cận.
39603	Liệu bà có thể mang vương miện mà ngự trên ngai vàng nước Nga?
39604	Liều bức xạ được xác định từ lượng sử dụng sử dụng các hệ số liều khuyến cáo ".
39605	Liều chia nhỏ thường ít gây nên Hội Chứng Nhiễm Xạ Cấp hơn là 1 liều lớn cùng cường độ.
39606	Liệu Chúc Hồng Tài có bị loại ra?
39607	Liệu điều này có đúng với các không gian Banach nói chung hay không là một câu hỏi mở trong nhiều năm; và vào năm 1973 Per Enflo đã đưa ra một phản ví dụ.
39608	Liều dùng: 0,4-4 g. Không dùng khi đổ mồ hôi do lạnh, đau đầu, ho.
39609	Liều dùng cho viêm màng ngoài tim là prednisolone 60 mg mỗi ngày giảm dần trong vòng 4 đến 8 tuần.
39610	Liều dùng không quá 5-10 g nấu với nước để uống, còn thuốc dùng để tiêm thì không quá 300 mg/liều.
39611	Liêu Dương nhận được sự tập trung bất thường từ các hoàng tử Mông Cổ.
39612	Liêu giành một vài chiến thắng quan trọng và đơn vị của ông được mở rộng thành Binh đoàn 6 năm 1944.
39613	Liễu hoàng hậu được mô tả là xinh đẹp, cao ráo và khiêm nhường.
39614	Liều khuyến cáo là 100 000 đơn vị quốc tế cho trẻ 6 tháng đến 1 tuổi; 200 000 đơn vị cho trẻ trên 1 tuổi và dùng liều duy nhất.
39615	Liều lượng có thể liên quan đến trọng lượng cơ thể, trái ngược với khoảng thời gian co vắt.
39616	Liệu mối tình này sẽ đi đến đâu?
39617	Liệu một kết quả của chiến lược mới có tốt không, một bước ngoặt (7c) được gọi là thành công.
39618	Liệu pháp cấu trúc hình thức thường diễn ra theo nhóm và trong các "hội thảo" tập trung thay vì được trải ra trong một thời gian dài; nó đã được mở rộng thành các hình thức sinh hoạt chung mới.
39619	Liệu pháp này khuyến cáo rằng mọi người nên cho mình tiếp cận với những không gian mở thoải mái, chẳng hạn như một công viên hoặc khu vườn, và dần dần trong một khoảng thời gian dài di chuyển gần hơn với những con ong.
39620	Liều quá mức có thể dẫn đến răng có màu nâu hoặc vàng.
39621	Liệu rằng đôi vai yếu ớt và bản lĩnh nhân từ yếu mềm kia có gánh nổi trọng trách.
39622	Liệu sẽ có những cánh hoa tình để cho ong bướm bay đến là kết mật cho đời.
39623	Liệu sức mạnh này có chống lại nổi cơn thịnh nộ của Beth?
39624	Liêu sử – Gia Luật Pha Đức truyện: “Theo chế độ cũ, tông thất từ thời Túc Tổ về sau gọi là viện.”
39625	Liễu Tâm Như đắc tuyển vào làm nhưng mục đích chính của cô là để tìm người đã phụ bạc chị gái của mình.
39626	Liều thông thường cho người lớn là 800 đến 1200 mg mỗi ngày.
39627	Liễu Thuật vốn lấy em gái Dượng Đế là Công chúa Lan Lăng, Dượng Đế muốn bà từ hôn với Thuật.
39628	Liêu thuộc phiên xin mệnh lệnh ở triều đình, được đội ơn vua phong Ngọc Vân làm Cao Miên quận chúa để giữ lấy cơ nghiệp.
39629	Liệu tình yêu có đến với Pawut và Wanida hay không?
39630	Liễu tri nhị pháp không vô tướng.
39631	Liệu Trung Lai cũng tái tham gia nội các sau khi đảo nghịch nghị quyết không tham gia chính phủ.
39632	Liều xe hoặc 4-methylaminorex được thay thế cho cocaine.
39633	Life 9 cắn đuôi Tom, khiến chủ nhà của anh ta kêu đau và giảm tốc độ, giải phóng tất cả các sinh mạng khác.
39634	Life of Crassus, 21.2 Crassus cho rằng Ariamnes đáng tin cậy.
39635	Light Novels: Cơn cáu giân của Suzuiya Haruhi, phần "Ngày của chòm sao Ngân Mã", chương "Mùa Thu".
39636	Lignes télégraphiques du Sud Vietnam et du Cambodge (1936), Saigon Central Post Office.
39637	Lila de Bolaños đã dành phần lớn cuộc đời của mình để thực hiện công việc từ thiện và giúp người nghèo và nghèo khổ.
39638	Liliana Andrea Lozano Garzón (28 tháng 9 năm 1978 – 10 tháng 1 năm 2009) là nữ diễn viên và nữ hoàng sắc đẹp người Colombia.
39639	Lilly khẳng định rằng cô là con gái của Rudolph Luftnagle,chị của Bunny và Kiki Luftnagle.
39640	Lily Evans đứng ra bênh vực khiến Snape tức giận và gọi cô là "Máu bùn".
39641	Lily và Marshall quen nhau được gần chín năm cho đến khi Marshall cầu hôn.
39642	Linalool có thể thấm qua niêm mạc miệng của con người.
39643	Lina Olinda Pedraza Rodríguez là một chính trị gia người Cuba và là Bộ trưởng Tài chính và Giá cả Cuba kể từ năm 2009.
39644	Lincoln đã chọn cho mình vũ khí duy nhất, cây rìu có phủ bạc và cán cây rìu có một nòng súng được gắn cò ở trong phần đầu cây rìu, thứ kim loại duy nhất có thể giết chết ma cà rồng.
39645	Lincoln Parish từng là tay lead guitar của ban nhạc cho đến cuối năm 2013, sau đó anh được thay thế bởi Bockrath.
39646	Lincoln thà chịu đựng những phiền phức này hơn là gánh nguy cơ trở nên thù địch với những người thân tín hoặc bạn hữu của một chính trị gia đầy quyền lực nào đó, hoặc một người có ảnh hưởng trên dư luận quần chúng.
39647	Linda cũng quyết định rời trường.
39648	Lindemann điều đại bác cày xới khắp thị trấn, gây nhiều thiệt hại cho các đơn vị dưới quyền Boutegourd.
39649	Lind trở nên nổi tiếng sau buổi biểu diễn của cô ở Der Freischütz ở Thụy Điển vào năm 1838.
39650	Lính Anh chiếm đóng các cao điểm tại Quảng Châu năm 1841.
39651	Lính Anh trên chiếc Phaeton đã bắt người trong Thương quán Hà Lan làm con tin, chẳng những thế, đoạt lấy củi và nước, rồi kéo đi mất.
39652	Lính Ba Lan rút chạy tới Hungary năm 1939.
39653	Lính biệt kích quân báo Đức cũng phát hiện ra xe tăng Liên Xô có mặt tại Shepetovka từ đầu tháng 3 nhưng không xác định được quy mô, số lượng và kế hoạch hành động của quân đội Liên Xô.
39654	Linh cũng bị tia sáng kia chiếu vào người, cô bay vào tivi.
39655	Lính cứu hỏa đã phá một bức tường bằng búa và rìu để cứu những người mắc kẹt bên trong.
39656	Lính cứu hỏa phun nước dập tắt những chiếc xe bị cháy.
39657	Linh cữu về đến kinh sư, Đạo Quang đế đích thân đến viếng, ban thụy Văn Cung.
39658	Linh dương đực tương đồng con bò khi lên 3 tuổi, sau đó chúng trở nên nhạt màu (gần như trắng) và phát triển lớn hơn, sừng cong hơn.
39659	Linh dương mẹ sau đó vẫn tiếp tục chăm sóc linh dương đực non, nhưng sẽ bỏ đi khi những con non đủ lớn; con non sẽ gia nhập vào "nhóm độc thân".
39660	Linh dương nam Phi có bộ lông nâu sẫm ửng đỏ, sọc đen chạy dọc lưng, từ mũi đến chóp đuôi, dưới bụng trắng và đốm nhỏ trên mắt.
39661	Linh dương nam Phi hoạt động về đêm, ban ngày nghỉ ngơi dưới bụi cây, rễ trụ, hoặc thậm chí trong thân cây rỗng.
39662	Linh dương Saiga sống thành từng đàn trên các thảo nguyên.
39663	Linh dương Sitatunga được chọn lọc thức ăn và thức ăn chủ yếu trên lá mới, cỏ tươi, cây thủy sinh, lá lau lách và chồi non.
39664	Linh dương sừng cong phía tây nói chung là không hung hăng cho lắm, nhưng chúng sẽ chiến đấu để bảo vệ những con non của chúng hoặc khu vực tuyên bố là thuộc sở hữu lãnh thổ của chúng.
39665	Lính gác đi lại theo hàng hiên này, nhìn xuống thấy rõ khắp cả nhà lao.
39666	Lính gác tại mộ của Moissei Urizki, chủ tịch Petrograd, người bị Bạch Vệ ám sát.
39667	Lính hải quân đánh bộ phải mang hành lý 35–40 kg và phải bơi được từ 3–5 km.
39668	Linh hoạt trong lối chơi cộng với việc nắm bắt chiến thuật khá tốt tùy theo diễn biến trên sân.
39669	Linh hồn của bà Tala xuất hiện và động viên Moana tìm thấy tiếng nói thật bên trong mình.
39670	Linh hồn cứ đầu thai hết kiếp này sang kiếp khác trong một cái vòng tròn lẩn quẩn như vậy gọi là sự luân hồi (samsara: bánh xe quay tròn).
39671	Linh lăng đen (
39672	Linh Lang được sinh ra tại làng ở Trị Chợ Thủ Lệ (
39673	Linh miêu chưa trưởng thành cho biết tỷ lệ tử vong cao ngay sau khi rời khỏi linh miêu mẹ, trong lúc chúng vẫn đang hoàn thiện kỹ năng săn mồi.
39674	Linh mục Giuse Lý Liên Quý được giao việc chủ trì giáo vụ giáo phận.
39675	Linh mục Phêrô Đậu Quang Lĩnh sinh năm 1870, quê tại làng Yên Phú, tổng Việt Yên, phủ Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh (nay thuộc thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh).
39676	Linh mục Quản xứ Tân Thanh là linh mục Micae Ngô Đức Cường, cũng chính là nghĩa phụ của chủng sinh Mạnh.
39677	Linh mục Tứ sau đó được cử đi du học và nhận được hai văn bằng Tiến sĩ Giáo luật và Cử nhân Phụng vụ.
39678	Lính Mỹ lúc này lo sợ về việc họ không nhận được tiếp viện và số thương vong không chuyển ra khỏi chiến trường.
39679	Lĩnh Nam chích quái.
39680	Lính ngự lâm nhà Minh.
39681	Lính pháo binh Trung Quốc từ vài tháng trước đó đã không được cấp đạn huấn luyện và cũng không nắm được tác động do sức ép của hỏa lực đại bác.
39682	Lính Pháp đầu hàng quân Nhật tại Hà Nội năm 1945.
39683	Lính phóng lựu Bill McGath sau đôi chút hoảng sợ đã nấp lại sau gốc cây, anh ta nghe thấy tiếng bước chân dồn dập của đối phương đang chạy đến gần gốc cây nơi anh ta đang nấp, rồi lại chạy ra xa để tìm anh ta.
39684	Linh Sơn nở chín hoa"
39685	Linh Tẩy bèn đánh chiếm Miện Châu, bắt được thứ sử Bùi Khoan.
39686	Linh thất vọng về sự ích kỷ của Thoại và cô chấp nhận sự chăm sóc của Khánh.
39687	Lính thủy đánh bộ Mỹ đứng trước tàn tích Babylon đã được xây dựng lại vào năm 2003.
39688	Linh trưởng cũng được xem là có hành vi hôn mà là cực kỳ tương tự như cách thể hiện của con người khi hôn.
39689	Linh vật của giải đấu này là hai con cáo được ra mắt vào ngày 17 tháng 11 năm 2014, chúng có tên là "Andi" và "Kul".
39690	Linh vật này không được nền tảng chính thức chấp nhận nhưng đã phát triển một fandom trên 8chan và reddit.
39691	Lính vệ là quân đội chính quy, thường tại ngũ, chủ yếu đóng ở kinh kỳ cùng các tỉnh thành.
39692	Lính VNCH phải đánh cận chiến, đánh bằng lựu đạn, và chiếm cứ từng hầm hố, từng địa đạo, từng căn nhà, từng thước đất một, để dứt điểm quân đối phương.
39693	Lĩnh vực bố trí: Công nghiệp dệt may, gia công chế biến hàng thủ công mỹ nghệ và Các cơ sở chế biến nông, lâm, thuỷ sản, thực phẩm.
39694	Lĩnh vực chính là ngân hàng, sản xuất nông nghiệp, năng lượng tái tạo, viễn thông và chế tạo.
39695	Lĩnh vực đóng vai trò quan trọng nhất tại đặc khu kinh tế Thâm Quyến là công nghệ cao.
39696	Lĩnh vực hoạt động chính của Tổng Công ty là quy hoạch và thiết kế, phát triển dự án, cho thuê thiết bị, mậu dịch, xây dựng và quản lý cơ sở vật chất.
39697	Lĩnh vực kinh tế quan trọng nhất của Thụy Sĩ là chế tạo.
39698	Lĩnh vực nghiên cứu tính chất này gọi là quang học gradien chiết suất.
39699	Lĩnh vực sản xuất nay chiếm 9,5% số lao động, so với trung bình toàn quốc là 7,6%.
39700	Lĩnh vực thương mại – dịch vụ trở thành mũi nhọn phát triển nhanh và mạnh nhất của thành phố.
39701	Lĩnh vực truyền thông tại Bahrain chính thức bắt đầu vào năm 1981 khi công ty Batelco được thành lập, và cho đến năm 2004 đây là công ty độc quyền trong lĩnh vực này.
39702	Lính Xô-Viết phóng hỏa vài chục căn nhà và bắn vào người dân đang cố gắng tìm cách dập lửa.
39703	LinkedIn đang thử nghiệm một mô hình doanh thu từ mạng xã hội tiềm năng - được nghiên cứu cho rằng có vẻ hứa hẹn hơn quảng cáo.
39704	Linkin Park đã giành giải Nhóm nhạc rock / Alternative Quốc tế Xuất sắc nhất cho A Thousand Suns tại Lễ trao giải ECHO 2011.
39705	Linkin Park đã nhận được 13 đề cử.
39706	Linklater lập kỷ lục bay nhanh nhất giữa hai đảo là 53 giây.
39707	Lintels từ các hộ gia đình Palladis, ngày 449/450 chứng thực để xóa truyền thống ngoại giáo.
39708	Linux từ lâu đã được sử dụng như một công cụ để khôi phục dữ liệu từ hệ thống máy tính bị hỏng và để sửa chữa hệ thống.
39709	Linyphia oligochronia được Eugen von Keyserling miêu tả năm 1886.
39710	Linyphia orophila được Tord Tamerlan Teodor Thorell miêu tả năm 1877.
39711	Linyphia trifalcata được Frederick Octavius Pickard-Cambridge miêu tả năm 1902.
39712	LIOC-ESCF 30 (6): 15.) Năm 1996, Patrick Kelley và Joyce Sroufe đã viết phiên bản gốc của tiêu chuẩn giống Savannah và trình bày nó cho hội đồng của Hiệp hội Mèo Quốc tế.
39713	Lionel Messi nhận tất cả sáu giày vàng, trong 6 chiếc đó Messi không phải chia sẻ chung danh hiệu với cầu thủ nào cả.
39714	Lionneta gerlachi được Michael Saaristo miêu tả năm 2001.
39715	Lionneta sechellensis được P. L. G. Benoit miêu tả năm 1979.
39716	Lipaleyrodes atriplex được Froggatt miêu tả khoa học đầu tiên năm 1911.
39717	Lipase giảm dần trong khoảng từ 8 đến 12 ngày.
39718	Lipid thu được năng lượng nhiệt khi chúng được làm nóng lên; lipid giàu năng lượng này sẽ di chuyển xung quanh nhiều hơn, sắp xếp một cách ngẫu nhiên, làm cho màng trở nên lỏng hơn.
39719	Lipnica được nhắc đến lần đầu tiên vào những năm 1320, khi tên của nó được đánh vần là Lypnycza.
39720	Líp xe đạp nhận truyền động từ xích và chuyển đến bánh sau của xe, làm bánh xe quay và chỉ quay theo chiều thuận.
39721	Lirularia được phân bố ở Đại Tây Dương, ngoài khơi Guinea Xích đạo và Angola.
39722	Lisa mãn nguyện tựa vào vai anh, đọc một cuốn sách du hành Himalaya.
39723	Lisa Middelhauve quyết định rời khỏi ban nhạc vào ngày 30 tháng 4 năm 2008 với một vài lý do cá nhân và sự không thoải mái khi là một nữ thủ lĩnh của ban nhạc.
39724	Lisa Travis đảm nhiệm vai trò thiết kế bối cảnh cho nơi làm việc của nhân vật chính.
39725	Lisitsa nói rằng dàn nhạc đã đe dọa cô nếu cô nói về việc hủy buổi diễn.
39726	Lissoteles acapulcae được Martin miêu tả năm 1961.
39727	Listen to Wikipedia, còn gọi là L2W hoặc Hatnote: Listen To Wikipedia, là một trình hiển thị đa phương tiện do Mahmoud Hashemi và Stephen LaPorte phát triển, giúp chuyển các sửa đổi gần đây của Wikipedia thành hiển thị hình ảnh và âm thanh.
39728	Lister và cộng sự.
39729	Litel và Granville sau đó sẽ tái hợp cho phim The Guilty năm 1947, do Jack Wrather, chồng của Granville sản xuất.
39730	Liti iron phosphate (LiMPO 4 </ sub>) là một lớp vật liệu cực âm được sử dụng trong liti sắt phosphate pin đó là nhận được sự chú ý của ngành công nghiệp ô tô.
39731	Liti là kim loại kiềm đầu tiên trong bảng tuần hoàn, Hydro đôi khi được gọi là kim loại kiềm, mặc dù điều này rất hiếm.
39732	Litmanen đã được tập luyện với Lahti cho một vài tuần lễ trong mùa hè 2008.
39733	Litmanen sở hữu vinh danh là một trong ba người được trình bày trong một video đặc biệt tại Bảo tàng Ajax.
39734	Litopterna (từ "gót chân mịn")là một bộ động vật có vú tuyệt chủng có móng guốc.
39735	Little Ashes đã giành được GLAAD Media Award cho "Phim xuất sắc - Phát hành có giới hạn" trong Giải thưởng truyền thông GLAAD lần thứ 21.
39736	"Littlest Things" chủ yếu lấy phần nhạc từ "Emmanuelle in the Mirror" và "Theme from Emmanuelle (Instrumental)", được viết bởi Pierre Bachelet và Herve Roy cho bộ phim khiêu dâm năm 1974 Emmanuelle.
39737	Little Women là một bộ phim lịch sử thuộc thể loại tuổi mới lớn năm 1994 của Mỹ đạo diễn bởi Gillian Armstrong.
39738	Littoraria cingulata được tìm thấy ở the tropical waters ở Ấn Độ Dương.
39739	Litva có một vị trí tài chính lành mạnh.
39740	Liu điu chỉ có thể dễ dàng được nhận ra bởi phần đuôi dài nổi bật của chúng.
39741	Liu Kang can ngăn và chuyển sang đối đầu Raiden, khiến tâm trí ông mở khóa ra nhiều dòng thời gian và việc ông đã mâu thuẫn với Liu Kang đã xảy ra liên tục với cái kết là Liu Kang phải bỏ mạng.
39742	Liutprand gặp thất bại trong mục tiêu tìm kiếm một cô công chúa Đông La Mã làm vợ cho người con út của Otto, chính là vị hoàng đế trong tương lai Otto II.
39743	Live Nation hợp tác với các ứng dụng mạng dành cho người đồng tính của Grindr và đăng quảng cáo cho chuyến lưu diễn, kết quả là vé đã được bán nhiều hơn.
39744	Live Pain t cho phép người dùng linh hoạt hơn trong việc áp dụng màu sắc cho các đối tượng, đặc biệt là các màu trùng nhau.
39745	Liverpool bắt đầu chiến dịch du đấu mùa hè với trận hoà 0-0 trước St.
39746	Liverpool đã không thể đáp trả trong thời gian còn lại của trận đấu, điều đó có nghĩa là Sevilla đã giành chiến thắng với tỷ số 3–1 để giành chiến thắng lần thứ năm và thứ ba liên tiếp.
39747	Liverpool đã thát bại trong cuộc đua đến danh hiệu vô địch quốc gia khi thua người hàng xóm Everton, đội bóng đã vô địch sớm 4 vòng đấu.
39748	Liverpool giành danh hiệu Cúp C1 thứ sáu của họ và Jürgen Klopp có được danh hiệu đầu tiên của ông cùng với câu lạc bộ.
39749	Liverpool muốn có Canning lại trong nội các nhưng đức vua thù địch mạnh mẽ để anh do hành động của mình trong mối Caroline.
39750	Liveshow 2 là đêm thi với các bài hát tự chọn của các thí sinh thuộc hai hạng mục: Nam dưới 25 tuổi và nam, nữ trên 25 tuổi.
39751	Livius còn nói thêm rằng ông ta đã trả tự do và cho phép những người bản địa quay về nhà trong khi những người châu Phi bị bán làm nô lệ, không những vậy các tù binh người bản xứ đã chào mừng ông như là một vị vua.
39752	Livonia và Kurzeme trở thành các tỉnh của Đế quốc Nga.
39753	Livy, Ab Urbe Condita Book 1. Tiêu đề Pater Indiges hoặc Indiges đơn giản cũng được sử dụng.
39754	Livy, The History of Rome, p. 30.41.4; Livius đã không nói tới kết quả của cuộc bỏ phiếu là gì.
39755	Lizardon xuất hiện thường xuyên trong Trò chơi thẻ giao dịch Pokémon, đáng chú ý nhất là trong bản phát hành ban đầu của bộ truyện.
39756	Lize còn có một khía cạnh hết sức nữ tính khác tên là Rosé.
39757	Liz McDaid là một nhà hoạt động người Nam Phi, là "Lãnh đạo công lý sinh thái" cho Viện Môi trường Cộng đồng Đức tin Nam Phi (SAFCEI).
39758	Lizzie tin rằng Abby là sau khi tiền của cha cô.
39759	Ljungqvist sinh ra ở Tanzania trong một gia đình với mẹ là người Tanzania và bố là người Thụy Điển.
39760	Llanelly đi thẳng vào vòng Bốn.
39761	LMC được xếp vào loại xoắn ốc Magellan.
39762	& L.M.Perry mô tả khoa học đầu tiên năm 1948.
39763	L, Near, Mello và Matt đều xuất thân từ ngôi trường này.
39764	Loa điện động hoạt động dựa trên nguyên tắc Kỹ thuật điện cơ.
39765	Loại ẩm kế này thường thấy ở các thiết bị rẻ tiền và có độ chính xác thấp, với sai số từ 10% trở lên.
39766	Loại áo thứ 2 Long bào, thêu Ngũ trảo Kim long 8 hình, 2 vai thêu Chính long, vạt áo 4 hình Hành long, bên dưới có Bát bảo, Cột thủy.
39767	Loại B747 đã bị cạnh tranh bởi một loạt máy bay Boeing 777-300.
39768	Loài bản địa từ tây nam Namibia đến tây bắc tỉnh Cape (Nam Phi).
39769	Loài báo này cũng rất thích ăn thịt khỉ.
39770	Loài Bedlington được ra mắt công chúng lần đầu tiên như một loài riêng biệt vào năm 1977.
39771	Loại bỏ các con dấu chính thức là phạm pháp và sẽ bị trừng phạt.
39772	Loại bỏ các thụ thể thần kinh lang thang đã được chứng minh là gây ra chứng ăn nhiều.
39773	Loài bò cái biểu trưng cho Đức mẹ thần thánh cứu sống loài người (gau mata).
39774	Loại bom này có chiều dài 3,58 m và đường kính bom là 33 cm.
39775	Loại bỏ tiếp theo của ông là một bồn cá vàng từ một khu hội chợ, kết quả ông có 53 con cá vàng trong bồn tắm của mình trong nhiều tuần cho đến khi ông tìm thấy những cái ao tốt cho họ.
39776	Loại bu-lông này được sản xuất từ chủ yểu để đáp ứng cho các ngành công nghiệp đặc thù về ngành điện, chế tạo máy bay, sản xuất và xử lý nước…
39777	Loài bướm đêm này sinh sống ở Bắc Mỹ.
39778	Loài bướm này bay vào tháng 10, và có sải cánh khoảng 16-18 milimét.
39779	Loại cải biên này không nhiều, ví dụ bài "Người ở đừng về" là cải biên từ làn điệu "Chuông vàng gác cửa tam quan" (Xuân Tứ cải biên).
39780	Loài cá Midshipman (
39781	Loài cá mút đá myxin Goliath (Eptatretus goliath).
39782	Loài cá này có 03 phân loài được công nhận.
39783	Loài cá này có chiều dài cơ thể tối đa là 5,7 cm.
39784	Loài cá này có một mảnh xương nhọn chĩa ra ở mỗi bên cuống đuôi, tạo thành ngạnh sắc.
39785	Loài cá này có vẩy mỏng màu ánh bạc và có một sọc đen đậm chạy dọc theo trục giữa của thân, kéo dài từ phía trên nắp mang đến giữa gốc vây đuôi.
39786	Loại cá này có vị ngọt dịu, deo dẻo và đặc biệt thịt mềm, hậu bùi.
39787	Loài cá này đôi khi được gọi là cá nheo báo.
39788	Loài cá này phân bố ở Ấn Độ Dương-Tây Thái Bình Dương và đôi khi bị bắt làm cá cảnh.
39789	Loài cá này phân bố ở phía tây Đại Tây Dương, từ Bắc Carolina tới Brazil.
39790	Loài cá này phát triển lên đến 40 cm.
39791	Loài cá này sinh sống trên bề mặt, môi trường sống nước ngầm, nhưng không sống trong các tầng chứa nước ngầm tự chảy ở sâu hơn.
39792	Loài cá này sống ở sông Kali, chạy giữa Ấn Độ và Nepal.
39793	Loài cá này thích sống ở cái dòng sông, con suối trong suốt có đáy sỏi đá.
39794	Loại cá này thịt thơm và trắng, chế biến được rất nhiều món ngon.
39795	Loại cá soát và cá bụng thích ăn mồi con gián.
39796	Loại cầu kỳ chỉ được dùng cho các dịp lễ nghi.
39797	Loài cây này cao 1,5 mét, lá mềm dài 3–8 cm và rộng 1–2 cm.
39798	Loài cây này có thể cao tới 2,4–3 m (8–10 ft) và rễ dài 10–45 cm, dày 1–3 cm.
39799	Loài cây này sống trong rừng có độ cao từ 200–2000 m.
39800	Loài cây này trở thành loài cỏ dại có tính quốc tế, trở thành loài cây xâm nhập nguy hiểm ở một số nước.
39801	Loài cây sống lâu năm, có thân ngắn, thường mọc thành bụi.
39802	Loài cây thân rễ nhỏ sống lâu năm này được tìm thấy trong rừng khộp (
39803	Loại chất thải nguy hại này phải được phân loại theo danh tính, thành phần và mối nguy hiểm để có thể xử lý và quản lý một cách an toàn.
39804	Loại chiêng này đôi khi được gọi là tam-tam để phân biệt nó với những chú cồng của chú rồng đưa ra một ghi chú được điều chỉnh.
39805	Loài chim đa năng này có thể ăn nhiều loại thức ăn khác nhau và có thể tìm thấy ở nhiều loại môi trường sống.
39806	Loài chim này ăn côn trùng và di cư sinh sản trong rừng tại rừng taiga ở Đông Bắc Á và phía nam Mông Cổ, và trú đông ở Đông Nam Á và miền nam Trung Quốc.
39807	Loài chim này bước đi nhanh, chạy theo con mồi.
39808	Loài chim này có kích thước lớn với khối lượng 0,9-2,1 kg và sải cánh đến 180 cm.
39809	Loài chim này dài 100 cm (39 inches) và sải cánh dài 215 cm (85 inch) sải cánh.
39810	Loài chim này dài khoảng 14 cm (5,5 in) với trên lưng màu tro nâu và nhạt màu ở dưới, và một cái đuôi ngắn, vuông có mảng trắng đặc trưng trên hầu hết các lông của nó.
39811	Loài chim này được phân loại là ít quan tâm nhất bởi Liên minh bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN), vì phạm vi và dân số lớn.
39812	Loài chim này được tìm thấy ở độ cao lớn trong rừng núi ẩm nhiệt đới và cận nhiệt đới của Bolivia và Peru.
39813	Loài chim này được tìm thấy ở Nam Phi, Botswana và Angola.
39814	Loài chim này sinh sản giữa tháng 10 và tháng một trong các bầy lớn trên các mỏm đá và các đảo ngoài khơi.
39815	Loài chim này sinh sống đảo đá và các rạn san hô trong vùng nước ấm của Nhật Bản, Nga và bán đảo Triều Tiên.
39816	Loài chim này sống tại các vùng nước trong lục địa và ven biển, nhất là các hồ lớn.
39817	Loài chim này sống thọ; người ta từng ghi nhận tuổi đời của chúng là mười bảy năm.
39818	Loài chim phân bố rộng rãi trên toàn khu vực Cổ bắc giới với một số quần thể có ranh giới rõ.
39819	Loài chim ruồi này dài khoảng 8 cm với mỏ dài, thẳng và rất mảnh mai.
39820	Loài chim ruồi này sinh sống ở đông nam Brazil, thành viên duy nhất của chi Ramphodon.
39821	Loại chổi này rất bền, chịu được nước ngọt cũng như nước mặn.
39822	Loài chó lai của chó sói và chó nhà khi được sinh ra thậm chí trong tự nhiên.
39823	Loài chó này có thể sống được 15 năm.
39824	Loại chữ dùng để viết thứ tiếng này là một dạng chữ gốc Ý Bắc, tương tự bảng chữ cái Etruscan.
39825	Loài chuột chũi này được tìm thấy ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.
39826	Loài chuột chù thì hít hít vào một lượng nhỏ không khí một cách chính xác và phối hợp trong khi theo dõi dấu vết mùi dưới nước.
39827	Loại Claidheamh mòr này có thể có một hoặc hai cạnh sắc, cân nặng dao động từ 2 đến 3 lbs (0,9 và 1,5 kg) với một lưỡi kiếm tương đối rộng dài khoảng 30 - 35 inch (0,75–0,9 m).
39828	Loài cỏ ba lá được trồng nhiều nhất là cỏ ba lá hoa trắng (
39829	Loài có chiếc cổ tương đối dài, chắc khỏe với bờm kém phát triển, rất ngắn, Zaloumis, E.A. & Cross, R. 1987.
39830	Loài có chiều dài cơ thể khoảng 1,8 đến 2,5 m với một cái đuôi ngắn khoảng từ 5 đến 10 cm.
39831	Loài cóc sống trong các khu vừng nhiệt đới ở Panama có hình dạng giống như những chiếc lá khô đã ngả màu vàng.
39832	Loại cồn này được làm ra bằng cách hòa tan thuốc phiện vào trong cồn do một bác sĩ người Thụy Sĩ, Paracelcus làm ra.
39833	Loài của anh không được biết đến với chiếc mặt nạ hình con ngựa với chiếc mũi hình trái tim mà anh đeo để che giấu danh tính của mình.
39834	Loại cua này có vỏ đầu ngực gần giống hình elip ngang.
39835	Loài cua này thường được những người bẫy bắt vào những năm 1980, nhưng bẫy đã giảm kể từ đó.
39836	Loại đạn 7.92x33mm sử dụng đầu đạn của loại đạn 7.92x57mm Mauser với cùng đường kính.
39837	Loại đạn mới được biết với tên 5,45×39 PSP, nó trông bề ngoài giống như loại đạn 5,45×39mm nhưng phần đầu đạn nằm trong vỏ đạn hoàn toàn khác.
39838	Loại đạn này cũng giống như loại đạn 6,5x52mm Mannlicher-Carcano mà khẩu Cei-Rigotti từng sử dụng, chúng có sức sát thương cũng như sức giật khá thấp.
39839	Loại đất này chỉ trồng phi lao chắn gió.
39840	Loại đất này phù hợp với cây công nghiệp lâu năm và rừng tự nhiên.
39841	Loài dâu này rất thích đất màu mỡ và điều kiện ẩm ướt.
39842	Loài đầu thậm chí không có phân loài nào được công nhận, trong khi loài thứ hai là một trong những loài chim kỳ dị nhất còn sinh tồn ngày nay.
39843	Loại đầu tiên, kỵ binh là một lực lượng được trọng dụng trong thời gian trị vì của bà.
39844	Loài dẽ giun này cư trú sinh sản ở vùng Andes.
39845	Loài dê này có sừng dài và cong, đã bị tiêu diệt từ khi có súng.
39846	Loại đĩa này thường có ký hiệu"R", hầu hết các đĩa bán ngoài thị trường được ghi từ loại đĩa này mà ra, người ta còn gọi loại đĩa này là đĩa trắng và chữ R là viết tắt của Recordable.
39847	Loài địa phương ở Haleakala, nơi nó được tim thấy ở độ cao above 5,000 feet.
39848	Loài địa phương ở núi Koolau, above Honolulu.
39849	Loài địa phương ở the forest above Pelekunu.
39850	Loài địa phương ở vùng núi near Honolulu.
39851	Loài điển hình của chi Lusotitan là Lusotitan alataiensis.
39852	Loài điển hình của chi này.
39853	Loài điển hình của chi này là Arvicola nivalis Martins, 1842.
39854	Loài điển hình của chi này là Arvicola stoliczkanus Blanford, 1875.
39855	Loài điển hình của chi này là Choeronycteris minor Peters, 1868.
39856	Loài điển hình của chi này là Ericulus semispinosus G. Cuvier, 1798.
39857	Loài điển hình của chi này là Heliosciurus gambianus Ogilby, 1835.
39858	Loài điển hình của chi này là Lonchophylla mordax Thomas, 1903.
39859	Loài điển hình của chi này là Macroglossus minimus var. australis Peters, 1867.
39860	Loài điển hình của chi này là Macropus leporides Gould, 1841.
39861	Loài điển hình của chi này là Mus darwini Waterhouse, 1837.
39862	Loài điển hình của chi này là Mus lagurus Pallas, 1773.
39863	Loài điển hình của chi này là Natalus micropus Dobson, 1880.
39864	Loài điển hình của chi này là Nyctinomus femorosaccus Merriam, 1889.
39865	Loài điển hình của chi này là Pteropus jubatus Eschscholtz, 1831.
39866	Loài điển hình của chi này là Sciurus alfari J. A. Allen, 1895.
39867	Loài điển hình của chi này là Sciurus cepapi A. Smith, 1836.
39868	Loài điển hình của chi này là Vespertilio ferrum-equinum Schreber, 1774.
39869	Loài điển hình là Prunus dulcis (hạnh nhân).
39870	Loại đơn giản là khuôn hai mang, loại phức tạp thì thường cớ nhiều mang, tuỳ theo hình dáng của sản phẩm định tạo.
39871	Loài động vật hiếu động này đã trở thành một vấn đề nhức nhối ở Ấn Độ trong nhiều năm nay.
39872	Loài động vật này đạt số lượng 200 triệu con vào năm 2007 và chiếm lĩnh 75 % lãnh thổ Australia vào năm 2008.
39873	Loài được Burm. f. phát hiện.
39874	Loài được mô tả lần đầu năm 1907, từ ba mẫu vật tìm thấy ở Port Essington trên bán đảo Cobourg trước năm 1850.
39875	Loài duy nhất là Dilong paradoxus.
39876	Loài ếch mới có phần da dưới bụng trong suốt, để lộ trái tim nhỏ màu đỏ sẫm dễ nhìn thấy từ bên ngoài.
39877	Loại ganh tị này, nếu được xử lý đúng cách, có thể ảnh hưởng tích cực đến tương lai của một người bằng cách thúc đẩy họ trở thành một người tốt hơn và thành công hơn.
39878	Loài gây hại đáng chú ý khác là Aonidiella aurantii.
39879	Loại gậy thứ ba, gậy hybrid, là sự kết hợp giữa gậy gỗ và gậy sắt, được dùng để thay thế các cây gậy sắt có độ loft thấp.
39880	Loại giàn khoan này tiết kiệm chi phí và rất ổn định.
39881	Loại giấy tờ này được bắt nguồn từ hệ thống Pet Travel Scheme.
39882	Loài giun này có nguồn gốc tự nhiên ở New Guinea, nhưng đang di cư khắp toàn cầu nhờ "quá giang" trên các cây trồng ngoại lai hoặc trong đất.
39883	Loại hành vi này được cho là bị quản lý cấp trên ngăn chặn nhưng vẫn rất phổ biến.
39884	Loại hấp thụ phải được nấm hấp thụ trước khi có tác động làm chết nấm.
39885	Loài hiếm là loài có quần thể nhỏ.
39886	Loại hình biểu diễn Múa ballet cổ điển nổi tiếng nhất là ballet cổ điển với động tác uyển chuyển và chính xác.
39887	Loài hồng hạc này có một cơ thể màu hồng nhạc với phần trên sáng hơn, cổ, ngực và cánh màu đỏ rượu nho-hồng đậm.
39888	Loại hợp kim này cực kỳ cứng và bền, được dùng trong các lĩnh vực cần vật liệu có độ cứng, độ bóng cao và chịu ăn mòn cực tốt.
39889	Loài hổ Sumatran tồn tại trong quần thể cô lập trên khắp đảo Sumatra.
39890	Loài keo này thích ánh nắng mặt trời đầy đủ hơn một phần bóng râm và nó thường được tìm thấy ở rìa của rừng mưa nhiệt đới.
39891	Loài khỉ này được đặt tên theo nhà sinh vật học Jatna Supriatna và chuyên gia Sharon Gursky về khỉ lùn Tarsier.
39892	; loại "khổng lồ" riêng việt của bán đảo - trước đây được xem như một phụ loài riêng biệt mang tên F. s. tartessia - sống ở những phần còn lại của bán đảo.
39893	Loại kiến trúc này thường được sử dụng trong các hệ thống có bộ quản lý sự kiện đơn giản, ngắn gọn và cần độ trễ thấp.
39894	Loài Limnonectes nguyenorum hiện (2015) mới chỉ được quan sát thấy ở tỉnh Hà Giang, Việt Nam.
39895	Loài linh dương này chịu được khô hạn, chúng tồn tại nhờ vào quá trình hyđrat hoá khi ăn thực vật, cây cỏ.
39896	Loài luân trùng Bdelloid là loài chỉ thực hiện sinh sản vô tính, và mọi cá thể trong đàn đều là con cái.
39897	Loại lựu đạn nổ khi đang bay 25mm được nghiên cứu cho loại súng này được tin là có tầm hoạt động xa hơn ba lần so với các loại lựu đạn 40mm.
39898	Loại mắc 2 dây phổ biến ở Thái, Tày, thường được chỉnh cách nhau 1 quãng bốn đúng hay quãng năm tùy theo hàng âm của giai điệu hoặc bài nhạc múa.
39899	Loại màng tốt có màu vàng nâu, trên mặt có nhiều vết nhăn dọc khi phơi khô chất giòn, dễ vỡ vụn, vết bẻ có cạnh bóng.
39900	Loại máy bay này bắt đầu phục vụ trong Không quân Pháp vào năm 1956.
39901	Loại máy bay này cũng đang tiếp tục phục vụ trong hoạt động chở VIP/nguyên thủ quốc gia.
39902	Loại máy bay này không được sử dụng số lượng lớn trong các lực lượng không quân thuộc khối Warszawa như hình dung trước đó.
39903	Loại máy bơm nhiệt cho phép điều chỉnh và lựa chọn chiều di chuyển của nhiệt lượng được gọi là Máy bơm nhiệt thuận nghịch.
39904	Loại mayonnaise này thường được đóng gói trong những chai nhựa dẻo có thể bóp một cách dễ dàng.
39905	Loài mới được chính thức thành lập vào năm 1920.
39906	Loài nai này là một trong những phân loài lớn nhất của nai sừng tấm.
39907	Loài nấm này có màu sắc khác nhau từ vàng, đỏ hoặc thường hồng đỏ.
39908	Loại nấm này khác thường vì nó sẽ chuyển sang màu đen và tự tiêu biến trong vài giờ sau khi được hái hoặc lắng đọng bào tử.
39909	Loại nấm này rất khó để vượt qua, cung cấp khả năng tàng hình cho kẻ thù, cung cấp ít tài nguyên và sinh ra "những con giun" tấn công các trung tâm dân số và các đơn vị quân đội bằng cách ký sinh tự nhiên.
39910	Loài nấm Termitomyces reticulatus được tìm thấy nơi có các loài O. badius và O. transvaalensis ở châu Phi.
39911	Loài này ăn thịt, và ăn vật có xương sống nhỏ và côn trùng lớn.
39912	Loài này ăn trong tầng giữa và ăn mực, động vật giáp xác và cá.
39913	Loài này cần là một thành viên trong gia đình và không nhốt chúng trong cũi.
39914	Loài này chỉ được tìm thấy ngoài khơi Chile.
39915	Loài này chủ yếu được tìm thấy trong núi ở độ cao 900-3.900 mét trong rừng tùng.
39916	Loài này chủ yếu phân bổ tại rừng thường xanh ở độ cao 400–900 m, hoang dã tự nhiên có ở miền nam Trung Quốc và miền bắc Việt Nam (
39917	Loài này có chiều dài tối đa.
39918	Loài này có đặc điểm giống chung giống như người tuyết (
39919	Loài này có đôi chân dài, to với ba ngón chân phát triển tốt mang những móng vuốt lớn.
39920	Loài này có khả năng sinh sản cao và bản năng làm mẹ tốt.
39921	Loài này có lẽ là kết quả lai giống giữa 2 loài nhông cát cận chủng.
39922	Loài này có mặt tại Việt Nam.
39923	Loài này có một cơ thể săn và cơ bắp, với chân dài và đuôi dài.
39924	Loài này có một thứ được công nhận là Primulina repanda var. guilinensis (W.T.Wang) Mich.
39925	Loài này có một thứ được công nhận là Primulina subulata var. yangchunensis (W.T.Wang) Mich.
39926	Loài này có một tính khí ổn định, bình tĩnh và thân thiện cho phép nó được đánh giá là tốt với chủ sở hữu, gia đình của mình và đặc biệt với trẻ em.
39927	Loài này có ở Hàn Quốc.
39928	Loài này có ở Neotropisch và miền Tân bắc.
39929	Loài này có ở rừng gỗ và cây bụi, hiếm khi dưới 2300 mét và xuất hiện ở độ cao lên đến 6200 mét.
39930	Loài này có số lượng giảm.
39931	Loại này có tác dụng cố định bầu vú, không chảy xệ, tăng vẻ săn chắc cho bộ ngực.
39932	Loài này có thân dài, mảnh dẻ, dài đến 90 cm.
39933	Loài này có thể có lưỡi màu hồng, xanh đen hoặc đốm.
39934	Loài này có thể đứng yên một chỗ lâu đến 68 giờ liền.
39935	Loài này có thể được nhận ra bởi các lá mọc đối, mép lá nguyên, không có lá kèm với lớp lông dày dặc màu trắng trên mặt dưới của lá và các cụm hoa hình xim có cuống ngắn, mọc bên.
39936	Loài này có thể nằm yên trên mặt đất rừng chờ đợi con mồi đi ngang qua, sau đó chúng đớp và nuối con mồi.
39937	Loài này có thể nhận biết nhờ mào rộng màu tía sẫm, cuống hoa cao, hoa to màu da cam.
39938	Loài này có vỏ dài 20 mm.
39939	Loài này cũng được biết đến với khoảng cách di cư vĩ đại của chúng từ bắc Hoa Kỳ về phía nam Texas và Mexico.
39940	Loài này cũng phổ biến rộng rãi trên khắp New Guinea và các đảo gần đó.
39941	Loài này đã được liệt kê trong Flora Brasiliensis bởi Carl Friedrich Philipp von Martius.
39942	Loài này dài 2-5 inch từ mõm đến lỗ huyệt.
39943	Loài này dài khoảng 28 cm, màu nâu xám, má màu nâu và đuôi dài.
39944	Loài này đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng.
39945	Loài này đánh bắt phổ biến trong nghề cá thủ công, đặc biệt trong cửa sông Hooghly, Ấn Độ.
39946	Loài này di cư, trú đông ở Châu Phi và Pakistan.
39947	Loài này được (A.Agostini) Noot.
39948	Loài này được A. Álvarez mô tả khoa học đầu tiên năm 1996.
39949	Loài này được Abbott & Hibbitts mô tả khoa học đầu tiên năm 2011.
39950	Loài này được Abeille de Perrin miêu tả khoa học năm 1874.
39951	Loài này được Abeille de Perrin miêu tả khoa học năm 1899.
39952	Loài này được A. Berger miêu tả khoa học đầu tiên năm 1930.
39953	Loài này được A.B.Jacks. mô tả khoa học đầu tiên năm 1932.
39954	Loài này được A.B.Lau mô tả khoa học đầu tiên năm 1981.
39955	Loài này được (Abrams) Dudley ex Abrams mô tả khoa học đầu tiên năm 1951.
39956	Loài này được A.Braun & C.D.Bouché mô tả khoa học đầu tiên năm 1867.
39957	Loài này được A. Braun ex Kuhn mô tả khoa học đầu tiên năm 1889.
39958	Loài này được A. Braun mô tả khoa học đầu tiên năm 1868.
39959	Loài này được (A.Camus) Bosser miêu tả khoa học đầu tiên năm 1975.
39960	Loài này được A.Camus & Gomb.
39961	Loài này được A.Camus & H.Perrier mô tả khoa học đầu tiên năm 1922.
39962	Loài này được A.Camus miêu tả khoa học đầu tiên năm 1937.
39963	Loài này được A.Camus miêu tả khoa học đầu tiên năm 1957.
39964	Loài này được A.Camus mô tả khoa học đầu tiên năm 1926.
39965	Loài này được A.Camus mô tả khoa học đầu tiên năm 1949.
39966	Loài này được Achard miêu tả khoa học năm 1920.
39967	Loài này được A.Chev. mô tả khoa học đầu tiên năm 1907.
39968	Loài này được A.Chev. mô tả khoa học đầu tiên năm 1909.
39969	Loài này được (A.Chev.) Rustan & L.Borgen mô tả khoa học đầu tiên năm 1979.
39970	Loài này được (Acosta Cast.
39971	Loài này được A. Costa miêu tả khoa học đầu tiên năm 1864.
39972	Loài này được A.C.Sm. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1931.
39973	Loài này được A.C.Sm. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1967.
39974	Loài này được (A.Cunn. ex Benth.) B.G.Briggs & Ehrend.
39975	Loài này được (A.Cunn. ex Hook.) Schauer miêu tả khoa học đầu tiên năm 1844.
39976	Loài này được (A.Cunn.) Hook.f. mô tả khoa học đầu tiên năm 1852.
39977	Loài này được A. DC.
39978	Loài này được (A. DC.) Baill.
39979	Loài này được (A.DC.) Fosberg mô tả khoa học đầu tiên năm 1936.
39980	Loài này được A.DC. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1901.
39981	Loài này được A.DC. mô tả khoa học đầu tiên năm 1904.
39982	Loài này được (A.DC.) Steenis mô tả khoa học đầu tiên năm 1964.
39983	Loài này được (A. DC.) Stewart & Kazmi miêu tả khoa học đầu tiên năm 1970.
39984	Loài này được A. Delgado mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.
39985	Loài này được A.D.Hawkes miêu tả khoa học đầu tiên năm 1952.
39986	Loài này được (A.Dietr.) S.F.Blake mô tả khoa học đầu tiên năm 1916.
39987	Loài này được Adrien René Franchet & Paul Amedée Ludovic Savatier mô tả khoa học đầu tiên năm 1878.
39988	Loài này được A.E.Holland & E.J.Thomps. mô tả khoa học đầu tiên năm 1994.
39989	Loài này được A.E.Holland mô tả khoa học đầu tiên năm 1997.
39990	Loài này được (A.E.Kozhevn.) T.V.Egorova mô tả khoa học đầu tiên năm 2005.
39991	Loài này được A.E.Porsild mô tả khoa học đầu tiên năm 1949.
39992	Loài này được A. Evans mô tả khoa học đầu tiên năm 1910.
39993	Loài này được (A. Evans) Slageren mô tả khoa học đầu tiên năm 1985.
39994	Loài này được (A. Evans) Stephani miêu tả khoa học lần đầu tiên năm 1910.
39995	Loài này được A.G.Burm. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1987.
39996	Loài này được A. Gepp mô tả khoa học đầu tiên năm 1917.
39997	Loài này được (A. Gray) A. Gray miêu tả khoa học đầu tiên năm 1887.
39998	Loài này được A.Gray ex A.Gray miêu tả khoa học đầu tiên năm 1887.
39999	Loài này được (A.Gray) J.M.Coult. & Rose mô tả khoa học đầu tiên năm 1900.
40000	Loài này được (A. Gray) J.M. Porter & L.A. Johnson mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.
40001	Loài này được (A.Gray) J.M.Porter mô tả khoa học đầu tiên năm 1998.
40002	Loài này được (A.Gray) J.R.Drumm. & Hutch.
40003	Loài này được A. Gray miêu tả khoa học đầu tiên năm 1882.
40004	Loài này được A.Gray mô tả khoa học đầu tiên.
40005	Loài này được A.Gray mô tả khoa học đầu tiên năm 1850.
40006	Loài này được A.Gray mô tả khoa học đầu tiên năm 1875.
40007	Loài này được A. Gray mô tả khoa học đầu tiên năm 1883.
40008	Loài này được (A.Gray) Shinners miêu tả khoa học đầu tiên.
40009	Loài này được (A. Gray) W.A. Weber & R.C. Wittmann mô tả khoa học đầu tiên năm 2009.
40010	Loài này được A.Hansen miêu tả khoa học đầu tiên năm 1969.
40011	Loài này được A.Hay mô tả khoa học đầu tiên năm 1994.
40012	Loài này được A.Heller mô tả khoa học đầu tiên năm 1899.
40013	Loài này được A.H.Heller & L.O.Williams mô tả khoa học đầu tiên năm 1968.
40014	Loài này được (A.H.Moore) J.W.Ingram mô tả khoa học đầu tiên năm 1975.
40015	Loài này được Airow miêu tả khoa học năm 1920.
40016	Loài này được Aiton miêu tả khoa học đầu tiên.
40017	Loài này được (Aiton) Schwantes mô tả khoa học đầu tiên năm 1928.
40018	Loài này được (A. Jaeger) Kuntze mô tả khoa học đầu tiên năm 1891.
40019	Loài này được A.J.Hend. mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.
40020	Loài này được A.Kern. mô tả khoa học đầu tiên năm 1875.
40021	Loài này được Akiyama miêu tả khoa học năm 2003.
40022	Loài này được (Alain) Alain mô tả khoa học đầu tiên năm 1971.
40023	Loài này được (Alain) Alain mô tả khoa học đầu tiên năm 2003.
40024	Loài này được Alain miêu tả khoa học đầu tiên năm 1959.
40025	Loài này được Alain mô tả khoa học đầu tiên năm 1991.
40026	Loài này được (Alain) R.M.King & H.Rob. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1970.
40027	Loài này được Alarcón & al.
40028	Loài này được (Alavi) Greuter mô tả khoa học đầu tiên năm 2003.
40029	Loài này được Albuja & Patterson miêu tả năm 1996.
40030	Loài này được (Albuq.) P.G. Waterman miêu tả khoa học đầu tiên năm 1975.
40031	Loài này được (Albuq.) P.G.Waterman miêu tả khoa học đầu tiên năm 1975.
40032	Loài này được Albuquerque & Camargo mô tả khoa học năm 2007.
40033	Loài này được Alcaraz, Sánchez-Gómez, Torre & S.Ríos miêu tả khoa học đầu tiên năm 1991.
40034	Loài này được (Alderw.) C. Chr.
40035	Loài này được (Alexander) G.L.Nesom mô tả khoa học đầu tiên năm 1995.
40036	Loài này được (Alexander) Leuenb.
40037	Loài này được Alexander mô tả năm 1918.
40038	Loài này được Alfken mô tả khoa học năm 1938.
40039	Loài này được A.Lindstr. & Idarraga mô tả khoa học đầu tiên năm 2009.
40040	Loài này được (All.) Coste mô tả khoa học đầu tiên.
40041	Loài này được Allem & Irgang mô tả khoa học đầu tiên năm 1976.
40042	Loài này được Almeda miêu tả khoa học đầu tiên năm 1982.
40043	Loài này được Al-Shehbaz, Arai & H. Ohba mô tả khoa học đầu tiên năm 1999.
40044	Loài này được Alwan & Stace mô tả khoa học đầu tiên năm 1989.
40045	Loài này được Ambrosi mô tả khoa học đầu tiên.
40046	Loài này được A.M.Buchanan mô tả khoa học đầu tiên năm 1999.
40047	Loài này được A.M.Buchanan mô tả khoa học đầu tiên năm 2004.
40048	Loài này được A.McDonald mô tả khoa học đầu tiên năm 1991.
40049	Loài này được (Ames) Ames mô tả khoa học đầu tiên năm 1908.
40050	Loài này được Ames mô tả khoa học đầu tiên năm 1905.
40051	Loài này được A.M. Evans & A.R. Sm.
40052	Loài này được Amirkh.
40053	Loài này được A.Murray bis Parl.
40054	Loài này được Anderson & Rand mô tả năm 1945.
40055	Loài này được (Andersson) Gürke mô tả khoa học đầu tiên năm 1891.
40056	Loài này được Andersson mô tả khoa học đầu tiên năm 1914.
40057	Loài này được Ando & Higuchi mô tả khoa học đầu tiên năm 1983.
40058	Loài này được André ex Mez miêu tả khoa học đầu tiên năm 1896.
40059	Loài này được André Joseph Guillaume Henri Kostermans miêu tả khoa học đầu tiên năm 1973 dưới danh pháp Alseodaphne lanuginosa.
40060	Loài này được Andrews miêu tả khoa học năm 1992.
40061	Loài này được Angas mô tả năm 1848.
40062	Loài này được Angel mô tả khoa học đầu tiên năm 1936.
40063	Loài này được Angius, Pontec.
40064	Loài này được (Ångström) A. Jaeger mô tả khoa học đầu tiên năm 1877.
40065	Loài này được Ångström mô tả khoa học đầu tiên năm 1873.
40066	Loài này được Ansell mô tả năm 1958.
40067	Loài này được Anthony mô tả năm 1917.
40068	Loài này được Anthony mô tả năm 1926.
40069	Loài này được Apfelbeck miêu tả khoa học năm 1894.
40070	Loài này được Aplin miêu tả khoa học đầu tiên năm 1998.
40071	Loài này được Aranha, P.W.Fritsch & Almeda mô tả khoa học đầu tiên năm 2005.
40072	Loài này được A.R.Bean mô tả khoa học đầu tiên năm 1995.
40073	Loài này được A.R.Bean mô tả khoa học đầu tiên năm 2003.
40074	Loài này được Arcangeli miêu tả khoa học năm 1913.
40075	Loài này được Arcangeli miêu tả khoa học năm 1943.
40076	Loài này được Ard.
40077	Loài này được (Arènes) Capuron mô tả khoa học đầu tiên năm 1961.
40078	Loài này được (A.Rich.) Brieger mô tả khoa học đầu tiên năm 1981.
40079	Loài này được (A.Rich.) Cherm.
40080	Loài này được (A.Rich.) Chiov. ex Pic.
40081	Loài này được A.Rich. ex Planch.
40082	Loài này được A.Rich. mô tả khoa học đầu tiên năm 1833.
40083	Loài này được (A.Rich.) Ojeda & Carnevali mô tả khoa học đầu tiên năm 2005.
40084	Loài này được (A.Rich.) Soto Arenas & Salazar miêu tả khoa học đầu tiên năm 1993.
40085	Loài này được (Aristeg.) H.Rob. mô tả khoa học đầu tiên năm 1993.
40086	Loài này được (Aristeg.) R.M.King & H.Rob. mô tả khoa học đầu tiên năm 1970.
40087	Loài này được (Arnell & J. Perss.) K. Müller miêu tả khoa học lần đầu tiên năm 1904.
40088	Loài này được Arnell Loeske mô tả khoa học đầu tiên năm 1905.
40089	Loài này được Arnett miêu tả khoa học năm 1951.
40090	Loài này được (Arn.) Markgr.
40091	Loài này được (Arn.) Mitt.
40092	Loài này được Arnold Broth.
40093	Loài này được Arnold mô tả khoa học đầu tiên năm 1980.
40094	Loài này được Arrigoni & Camarda mô tả khoa học đầu tiên năm 2003.
40095	Loài này được Arroyo mô tả khoa học đầu tiên năm 2007.
40096	Loài này được Arruda miêu tả khoa học đầu tiên năm 1816.
40097	Loài này được Arts mô tả khoa học đầu tiên năm 1997.
40098	Loài này được Arunrat Chaveerach và Piya Mokkamul mô tả khoa học đầu tiên năm 2007 dưới danh pháp Stahlianthus pedicellatus.
40099	Loài này được Arunrat Chaveerach và Tawatchai Tanee mô tả khoa học đầu tiên năm 2008.
40100	Loài này được Arvat & Nyár.
40101	Loài này được Asahina mô tả khoa học đầu tiên năm 1968.
40102	Loài này được (Asch. & Graebn.) K.Richt. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1890.
40103	Loài này được A.S.George miêu tả khoa học đầu tiên năm 1971.
40104	Loài này được (A.St.-Hil. ex Benth.) Epling mô tả khoa học đầu tiên năm 1935.
40105	Loài này được (A.St.-Hil.) Monteiro mô tả khoa học đầu tiên năm 1972.
40106	Loài này được A.St.-Hil. mô tả khoa học đầu tiên năm 1825.
40107	Loài này được (Atk. ex Hook.
40108	Loài này được A.T.Oliveira & J.B.F.Silva mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.
40109	Loài này được Attar, Ghahr., Saber & Zarre mô tả khoa học đầu tiên năm 2005.
40110	Loài này được Aubé miêu tả khoa học năm 1861.
40111	Loài này được Auber miêu tả năm 1957.
40112	Loài này được (Aubl.) Baill.
40113	Loài này được (Aubl.) E.Mey. ex Schult.
40114	Loài này được (Aubl.) Jacks.
40115	Loài này được (Aubl.) J.F.Gmel. mô tả khoa học đầu tiên năm 1791.
40116	Loài này được (Aubl.) Knobl.
40117	Loài này được (Aubl.) K.Schum. mô tả khoa học đầu tiên năm 1889.
40118	Loài này được (Aubl.) Lanj.
40119	Loài này được (Aubl.) Malme miêu tả khoa học đầu tiên năm 1904.
40120	Loài này được (Aubl.) Poir.
40121	Loài này được (Aubrév.) Swenson, Bartish & Munzinger mô tả khoa học đầu tiên năm 2007.
40122	Loài này được Audouin miêu tả khoa học năm 1826.
40123	Loài này được (Aug. DC.) J.-F.
40124	Loài này được Austin mô tả khoa học đầu tiên năm 1878.
40125	Loài này được (Austin) R.M. Schust.
40126	Loài này được Ayerbe & López mô tả khoa học đầu tiên năm 2002.
40127	Loài này được Aymard & Cuello miêu tả khoa học đầu tiên năm 1991.
40128	Loài này được Badré mô tả khoa học đầu tiên năm 1997.
40129	Loài này được (Baill.) Baker f. miêu tả khoa học đầu tiên.
40130	Loài này được (Baill.) Bamps miêu tả khoa học đầu tiên năm 1967.
40131	Loài này được (Baill.) Benoist mô tả khoa học đầu tiên năm 1967.
40132	Loài này được (Baill.) Bridson miêu tả khoa học đầu tiên năm 1987.
40133	Loài này được Baill. ex Razafim.
40134	Loài này được (Baill.) G.L.Webster mô tả khoa học đầu tiên năm 2007.
40135	Loài này được (Baill.) Kuntze miêu tả khoa học đầu tiên năm 1891.
40136	Loài này được (Baill.) McPherson miêu tả khoa học đầu tiên năm 1985.
40137	Loài này được (Baill.) Müll.
40138	Loài này được (Baill.) Pax & K.Hoffm. mô tả khoa học đầu tiên năm 1922.
40139	Loài này được (Baill.) S.E.C.Sierra, Kulju & Welzen mô tả khoa học đầu tiên năm 2007.
40140	Loài này được (Baill.) W.C.Burger, Lanj.
40141	Loài này được Bajrach., L.R.Shakya & Chettri mô tả khoa học đầu tiên năm 2002.
40142	Loài này được Bakalin, Vadim A. mô tả khoa học đầu tiên năm 2008.
40143	Loài này được (Baker) Baker miêu tả khoa học đầu tiên năm 1874.
40144	Loài này được (Baker) Baker mô tả khoa học đầu tiên năm 1898.
40145	Loài này được (Baker) B.Nord. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1982.
40146	Loài này được Baker C. Chr.
40147	Loài này được (Baker) Drake miêu tả khoa học đầu tiên năm 1896.
40148	Loài này được Baker ex Foster miêu tả khoa học đầu tiên năm 1883.
40149	Loài này được (Baker ex Lindl.) Garay & G.C.Kenn. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1976.
40150	Loài này được (Baker ex Oliv.) Roberty mô tả khoa học đầu tiên năm 1952.
40151	Loài này được Baker f. & Exell mô tả khoa học đầu tiên năm 1936.
40152	Loài này được Baker f. & Haydon miêu tả khoa học đầu tiên.
40153	Loài này được Baker f. mô tả khoa học đầu tiên năm 1901.
40154	Loài này được Baker & Genoways mô tả năm 1975.
40155	Loài này được (Baker) Goldblatt miêu tả khoa học đầu tiên năm 1990.
40156	Loài này được (Baker) Gürke miêu tả khoa học đầu tiên năm 1903.
40157	Loài này được (Baker) Harms miêu tả khoa học đầu tiên năm 1894.
40158	Loài này được (Baker) H. Christ miêu tả khoa học đầu tiên năm 1905.
40159	Loài này được (Baker) Hua & Briq.
40160	Loài này được (Baker) J.C.Manning mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.
40161	Loài này được (Baker) Keraudren miêu tả khoa học đầu tiên năm 1964.
40162	Loài này được (Baker) Kies mô tả khoa học đầu tiên năm 1951.
40163	Loài này được (Baker) K.Schum. mô tả khoa học đầu tiên năm 1904.
40164	Loài này được Baker Labiak mô tả khoa học đầu tiên năm 2010.
40165	Loài này được (Baker) L.B.Sm. mô tả khoa học đầu tiên năm 1936.
40166	Loài này được (Baker) L.B.Sm. mô tả khoa học đầu tiên năm 1960.
40167	Loài này được (Baker) Lellinger miêu tả khoa học đầu tiên năm 1967.
40168	Loài này được (Baker) Mez mô tả khoa học đầu tiên năm 1896.
40169	Loài này được Baker mô tả khoa học đầu tiên năm 1860.
40170	Loài này được Baker mô tả khoa học năm 1926.
40171	Loài này được (Baker) Perss.
40172	Loài này được (Baker) Radcl.
40173	Loài này được (Baker) S.A. Graham, Tobe & Baas mô tả khoa học đầu tiên năm 1986.
40174	Loài này được (Balansa) A.Camus mô tả khoa học đầu tiên năm 1935.
40175	Loài này được Balf. f. & Forrest miêu tả khoa học đầu tiên năm 1916.
40176	Loài này được Balf.f. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1878.
40177	Loài này được Balick mô tả khoa học đầu tiên năm 1991.
40178	Loài này được Balke, Hendrich & C.M.Yang miêu tả khoa học năm 1997.
40179	Loài này được Balke miêu tả khoa học năm 1995.
40180	Loài này được Balle ex Wiens & Polhill mô tả khoa học đầu tiên năm 1998.
40181	Loài này được Baloutch mô tả khoa học đầu tiên năm 1976.
40182	Loài này được Baly miêu tả khoa học năm 1867.
40183	Loài này được Baly miêu tả khoa học năm 1879.
40184	Loài này được Baly miêu tả khoa học năm 1881.
40185	Loài này được Baly miêu tả khoa học năm 1885.
40186	Loài này được (Bamps) S. Hul & Breteler mô tả khoa học đầu tiên năm 1997.
40187	Loài này được Bancr.
40188	Loài này được (Banks ex DC.) Raoul miêu tả khoa học đầu tiên năm 1844.
40189	Loài này được Banks & Solander ex Carriere mô tả khoa học đầu tiên.
40190	Loài này được (Banks & Sol.) Kuntze mô tả khoa học đầu tiên năm 1891.
40191	Loài này được Baraud miêu tả khoa học năm 1989.
40192	Loài này được Barbey miêu tả khoa học đầu tiên năm 1891.
40193	Loài này được Barbour & Amaral mô tả khoa học đầu tiên năm 1928.
40194	Loài này được Barbour mô tả khoa học đầu tiên năm 1913.
40195	Loài này được Barbour mô tả khoa học đầu tiên năm 1917.
40196	Loài này được Barbour mô tả khoa học đầu tiên năm 1927.
40197	Loài này được (Barb.Rodr.) Hoehne mô tả khoa học đầu tiên năm 1952.
40198	Loài này được (Barb.Rodr.) Løjtnant mô tả khoa học đầu tiên năm 1977.
40199	Loài này được (Barb.Rodr.) Wess.
40200	Loài này được Barnard miêu tả khoa học năm 1914.
40201	Loài này được Barnard miêu tả khoa học năm 1949.
40202	Loài này được Barneby & Krukoff miêu tả khoa học đầu tiên.
40203	Loài này được Barnes miêu tả khoa học năm 1934.
40204	Loài này được Barr miêu tả khoa học năm 1984.
40205	Loài này được Barros miêu tả khoa học đầu tiên năm 1962.
40206	Loài này được Barros mô tả khoa học đầu tiên năm 1948.
40207	Loài này được Bartlett mô tả khoa học đầu tiên năm 1909.
40208	Loài này được (Batalin) H.Hara mô tả khoa học đầu tiên năm 1985.
40209	Loài này được Bateman mô tả khoa học đầu tiên năm 1839.
40210	Loài này được Baudi miêu tả khoa học năm 1893.
40211	Loài này được Baumgartner mô tả khoa học đầu tiên năm 1953.
40212	Loài này được B.Baumann & al.
40213	Loài này được B.C.Stone miêu tả khoa học đầu tiên năm 1971.
40214	Loài này được B.C.Stone mô tả khoa học đầu tiên năm 1990.
40215	Loài này được B.C. Tan mô tả khoa học đầu tiên năm 1990.
40216	Loài này được B.D.Jacks. mô tả khoa học đầu tiên năm 1893.
40217	Loài này được Beaman miêu tả khoa học đầu tiên năm 1957.
40218	Loài này được (Beauverd) H.Rob. mô tả khoa học đầu tiên năm 1992.
40219	Loài này được Beauverd & Turrett.
40220	Loài này được (Becc.) J.J.Sm. mô tả khoa học đầu tiên năm 1917.
40221	Loài này được Bechyne & Bechyne miêu tả khoa học năm 1962.
40222	Loài này được Bechyne miêu tả khoa học năm 1952.
40223	Loài này được Bechyné miêu tả khoa học năm 1957.
40224	Loài này được (Beck) Beck miêu tả khoa học đầu tiên.
40225	Loài này được Becking mô tả khoa học đầu tiên năm 1989.
40226	Loài này được Belcher miêu tả khoa học đầu tiên năm 1956.
40227	Loài này được Belle mô tả khoa học đầu tiên năm 1988.
40228	Loài này được (Bello) Kuntze miêu tả khoa học đầu tiên năm 1898.
40229	Loài này được Bellot miêu tả khoa học đầu tiên.
40230	Loài này được (Benítez & M.Martínez) N.W.Sawyer mô tả khoa học đầu tiên năm 1999.
40231	Loài này được (Benoist) Imlay mô tả khoa học đầu tiên năm 1939.
40232	Loài này được (Benson) M.C.Johnst. mô tả khoa học đầu tiên.
40233	Loài này được (Benth.) A.Pramanik & Thoth.
40234	Loài này được (Benth.) Britton & Rose miêu tả khoa học đầu tiên năm 1928.
40235	Loài này được (Benth.) C.E.C.Fisch. mô tả khoa học đầu tiên năm 1932.
40236	Loài này được (Benth.) C.H.Wright miêu tả khoa học đầu tiên năm 1896.
40237	Loài này được (Benth.) D.A. Sutton miêu tả khoa học đầu tiên năm 1988.
40238	Loài này được (Benth.) Domin mô tả khoa học đầu tiên năm 1908.
40239	Loài này được Benth. ex D. Dietr.
40240	Loài này được Benth. ex Diels mô tả khoa học đầu tiên năm 1905.
40241	Loài này được Benth. ex Hook.
40242	Loài này được Benth. ex Hook. f. & Thomson mô tả khoa học đầu tiên năm 1860.
40243	Loài này được (Benth. ex Reissek) Engl.
40244	Loài này được (Benth.) Greene mô tả khoa học đầu tiên năm 1886.
40245	Loài này được (Benth.) Guillaumin mô tả khoa học đầu tiên năm 1913.
40246	Loài này được (Benth.) Guinet miêu tả khoa học đầu tiên năm 1969.
40247	Loài này được (Benth. & Hook. f. ex S. Watson) Raf. ex Ser.
40248	Loài này được (Benth.) J.D.Jacks. mô tả khoa học đầu tiên năm 1974.
40249	Loài này được (Benth.) Maiden & Betche mô tả khoa học đầu tiên năm 1916.
40250	Loài này được (Benth.) Müll.
40251	Loài này được (Benth.) Orchard miêu tả khoa học đầu tiên năm 1975.
40252	Loài này được (Benth.) Pedley mô tả khoa học đầu tiên năm 2003.
40253	Loài này được (Benth.) P.I. Forst.
40254	Loài này được (Benth.) Quinn mô tả khoa học đầu tiên năm 2005.
40255	Loài này được (Benth.) R.H.Willemse miêu tả khoa học đầu tiên năm 1979.
40256	Loài này được (Benth.) Sleumer mô tả khoa học đầu tiên năm 1938.
40257	Loài này được (Benth.) S. Watson mô tả khoa học đầu tiên năm 1871.
40258	Loài này được (Benth.) Tardieu mô tả khoa học đầu tiên năm 1938.
40259	Loài này được (Benth.) T.Durand & Schinz.
40260	Loài này được (Benth.) Woodson mô tả khoa học đầu tiên năm 1932.
40261	Loài này được (Benth.) Wurdack mô tả khoa học đầu tiên năm 1966.
40262	Loài này được (Benth.) Zarucchi & Herend.
40263	Loài này được (Benz & Zahn) Zahn mô tả khoa học đầu tiên năm 1921.
40264	Loài này được (Berggr.) Kindb.
40265	Loài này được Berhaut miêu tả khoa học đầu tiên.
40266	Loài này được Berland.
40267	Loài này được (Bertero ex Savi) Kuntze mô tả khoa học đầu tiên năm 1891.
40268	Loài này được (Bertol.) K.Perss. & Wendelbo mô tả khoa học đầu tiên năm 1979.
40269	Loài này được (Bertol.) Widder mô tả khoa học đầu tiên năm 1967.
40270	Loài này được Bertrand & Laurentiaux miêu tả khoa học đầu tiên năm 1963.
40271	Loài này được (Besch.) Deguchi mô tả khoa học đầu tiên năm 1983.
40272	Loài này được (Besch. ex Geh.) M. Fleisch.
40273	Loài này được (Besch.) H.A. Crum mô tả khoa học đầu tiên năm 1984.
40274	Loài này được (Besch.) Paris mô tả khoa học đầu tiên năm 1897.
40275	Loài này được (Besch.) Paris mô tả khoa học đầu tiên năm 1905.
40276	Loài này được (Besch. & Spruce) Stephani mô tả khoa học đầu tiên năm 1913.
40277	Loài này được Besser mô tả khoa học đầu tiên năm 1812.
40278	Loài này được (Best) Broth.
40279	Loài này được Beyer mô tả khoa học đầu tiên năm 1890.
40280	Loài này được Beyer mô tả khoa học đầu tiên năm 1912 publ.
40281	Loài này được Beyer mô tả khoa học đầu tiên năm 1916 publ.
40282	Loài này được Beyer publ.
40283	Loài này được B.G.Baldwin mô tả khoa học đầu tiên năm 1999.
40284	Loài này được (B.Heyne ex Roth) Bremek.
40285	Loài này được Bierh.
40286	Loài này được Bierner mô tả khoa học đầu tiên năm 1972.
40287	Loài này được Biondi & D'Alessandro miêu tả khoa học năm 2005.
40288	Loài này được Bischoff miêu tả khoa học đầu tiên năm 1912.
40289	Loài này được (Biswas & Purkay.) Raizada miêu tả khoa học đầu tiên năm 1948.
40290	Loài này được Bitter miêu tả khoa học đầu tiên năm 1919.
40291	Loài này được B.J.Conn mô tả khoa học đầu tiên năm 1980.
40292	Loài này được Blackburn miêu tả khoa học năm 1900.
40293	Loài này được Blakeley miêu tả khoa học đầu tiên.
40294	Loài này được Blakelock ex Ding Hou mô tả khoa học đầu tiên năm 1963.
40295	Loài này được Blakely & H.Steedman mô tả khoa học đầu tiên năm 1938.
40296	Loài này được Blanchard miêu tả khoa học năm 1843.
40297	Loài này được Blanchard miêu tả khoa học năm 1853.
40298	Loài này được (Blanco) Merr.
40299	Loài này được (Blandow ex Funck) T.J. Kop.
40300	Loài này được Blanford mô tả khoa học đầu tiên năm 1881.
40301	Loài này được Blatchley miêu tả khoa học năm 1910.
40302	Loài này được B.L.Burtt mô tả khoa học đầu tiên năm 1935.
40303	Loài này được B.L.Burtt mô tả khoa học đầu tiên năm 1948.
40304	Loài này được B.L.Burtt mô tả khoa học đầu tiên năm 1988.
40305	Loài này được B.L.Burtt mô tả khoa học đầu tiên năm 1996.
40306	Loài này được B.L.Rob. ex A.Stewart mô tả khoa học đầu tiên năm 1912.
40307	Loài này được (B.L.Rob. & Greenm.) D.M.Bates mô tả khoa học đầu tiên năm 1978.
40308	Loài này được B.L.Rob. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1916.
40309	Loài này được B.L.Rob. mô tả khoa học đầu tiên năm 1918.
40310	Loài này được B.L.Rob. mô tả khoa học đầu tiên năm 1933.
40311	Loài này được (B.L.Rob.) "S.
40312	Loài này được (B.L.Rob. & Seaton) Rose miêu tả khoa học đầu tiên năm 1903.
40313	Loài này được (B.L. Rob.) W.D. Stevens mô tả khoa học đầu tiên năm 1983.
40314	Loài này được (B.L. Rob.) Woodson mô tả khoa học đầu tiên năm 1941.
40315	Loài này được B.L.Turner miêu tả khoa học đầu tiên năm 1978.
40316	Loài này được B.L. Turner mô tả khoa học đầu tiên năm 1977.
40317	Loài này được (Blume) Backer miêu tả khoa học đầu tiên năm 1950.
40318	Loài này được (Blume) Backer mô tả khoa học đầu tiên năm 1925.
40319	Loài này được (Blume) Boerl.
40320	Loài này được (Blume) Ching miêu tả khoa học đầu tiên năm 1938.
40321	Loài này được (Blume ex J.J.Sm.) Marg.
40322	Loài này được Blume ex Planch miêu tả khoa học đầu tiên năm 1887.
40323	Loài này được (Blume) Hook.f. mô tả khoa học đầu tiên năm 1876.
40324	Loài này được (Blume) Hook.f. mô tả khoa học đầu tiên năm 1893.
40325	Loài này được (Blume) Hook.f. & Thomson mô tả khoa học đầu tiên năm 1872.
40326	Loài này được (Blume) J.J.Sm. mô tả khoa học đầu tiên năm 1905.
40327	Loài này được (Blume) J.Sinclair mô tả khoa học đầu tiên năm 1951.
40328	Loài này được (Blume) Kalkman mô tả khoa học đầu tiên năm 1953.
40329	Loài này được (Blume) Koidz.
40330	Loài này được Blume M.D. Turner & R.A. White mô tả khoa học đầu tiên năm 1988.
40331	Loài này được Blume miêu tả khoa học đầu tiên năm 1847.
40332	Loài này được (Blume) Miq.
40333	Loài này được (Blume) Náves mô tả khoa học đầu tiên năm 1880.
40334	Loài này được (Blume) Nees miêu tả khoa học đầu tiên năm 1831.
40335	Loài này được (Blume) Noot.
40336	Loài này được Blüthgen mô tả khoa học năm 1944.
40337	Loài này được Blyth mô tả năm 1846.
40338	Loài này được (B.Nord.) Hilliard & B.L.Burtt mô tả khoa học đầu tiên năm 1981.
40339	Loài này được (Bobrov) Kljuykov, Pimenov & V.N.Tikhom. mô tả khoa học đầu tiên năm 1976.
40340	Loài này được Bocák & Jass miêu tả khoa học năm 2004.
40341	Loài này được Bocáková miêu tả khoa học năm 1994.
40342	Loài này được Bocquet mô tả khoa học đầu tiên năm 1968.
40343	Loài này được Boeckeler miêu tả khoa học đầu tiên năm 1870.
40344	Loài này được Boeckeler miêu tả khoa học đầu tiên năm 1884.
40345	Loài này được (Boeckeler) Prata & M.G.López mô tả khoa học đầu tiên năm 2001.
40346	Loài này được (Boeckeler) Soják miêu tả khoa học đầu tiên năm 1972.
40347	Loài này được Boettger mô tả khoa học đầu tiên năm 1890.
40348	Loài này được Boettger mô tả khoa học đầu tiên năm 1895.
40349	Loài này được Boettger mô tả khoa học đầu tiên năm 1897.
40350	Loài này được Bogner & E.G.Gonç. mô tả khoa học đầu tiên năm 2002.
40351	Loài này được Bogner & Heine mô tả khoa học đầu tiên năm 1987.
40352	Loài này được Bogner & Knecht publ.
40353	Loài này được Bogner mô tả khoa học đầu tiên năm 1972.
40354	Loài này được Boheman miêu tả khoa học đầu tiên năm 1858.
40355	Loài này được Boheman miêu tả khoa học năm 1895.
40356	Loài này được (Boiss. & Blanche) Holub miêu tả khoa học đầu tiên năm 1974.
40357	Loài này được (Boiss.) Cuatrec.
40358	Loài này được Boiss. ex Benth.
40359	Loài này được Boiss. ex Engelm.
40360	Loài này được Boiss., Heldr.
40361	Loài này được (Boiss.) Heldr. ex Halácsy mô tả khoa học đầu tiên năm 1901.
40362	Loài này được (Boiss. & Hohen.) Boiss.
40363	Loài này được (Boiss.) Lassen miêu tả khoa học đầu tiên.
40364	Loài này được (Boiss.) Raf.
40365	Loài này được (Boiss. & Reut.) F.W.Schultz & Sch.
40366	Loài này được Boivin ex H.Perrier mô tả khoa học đầu tiên năm 1928.
40367	Loài này được Bol.
40368	Loài này được Bolkh.
40369	Loài này được Bolle miêu tả khoa học đầu tiên.
40370	Loài này được Bolle mô tả khoa học đầu tiên năm 1860.
40371	Loài này được (B. Øllg.) Holub mô tả khoa học đầu tiên năm 1985.
40372	Loài này được Bologna miêu tả khoa học năm 1983.
40373	Loài này được (Bolus) B.Nord. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1989.
40374	Loài này được (Bolus) K.Bremer mô tả khoa học đầu tiên năm 1978.
40375	Loài này được Bolus miêu tả khoa học đầu tiên năm 1882.
40376	Loài này được Bolus mô tả khoa học đầu tiên năm 1909.
40377	Loài này được (Bonap.) C. Chr.
40378	Loài này được (Bonap.) Tardieu miêu tả khoa học đầu tiên năm 1959.
40379	Loài này được (Bonati) Pennell & H.L. Li mô tả khoa học đầu tiên năm 1949.
40380	Loài này được (Bondar) Glassman miêu tả khoa học đầu tiên năm 1963.
40381	Loài này được Bondar miêu tả khoa học năm 1940.
40382	Loài này được (Bong.) Small miêu tả khoa học đầu tiên năm 1905.
40383	Loài này được (Bonnet) Emb.
40384	Loài này được Bộ Nông nghiệp Trung Quốc chính thức đặt tên là dê Cashmere Liêu Ninh vào năm 1984.
40385	Loài này được (Bonpl.) Kunth mô tả khoa học đầu tiên năm 1823.
40386	Loài này được Bontei Aell.
40387	Loài này được Borbás mô tả khoa học đầu tiên năm 1878.
40388	Loài này được Borbás mô tả khoa học đầu tiên năm 1890.
40389	Loài này được Borbás mô tả khoa học đầu tiên năm 1900.
40390	Loài này được Boreau mô tả khoa học đầu tiên năm 1840.
40391	Loài này được Borhidi miêu tả khoa học đầu tiên năm 1975.
40392	Loài này được Borhidi mô tả khoa học đầu tiên năm 1976 publ.
40393	Loài này được Borhidi mô tả khoa học đầu tiên năm 1978.
40394	Loài này được Bor mô tả khoa học đầu tiên năm 1951.
40395	Loài này được Bor mô tả khoa học đầu tiên năm 1962.
40396	Loài này được (Bornm.) Rech.f. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1941.
40397	Loài này được Bornnr.
40398	Loài này được Borowiec miêu tả khoa học năm 2001.
40399	Loài này được Borowiec & Takizawa miêu tả khoa học năm 1991.
40400	Loài này được Bory ex Fée mô tả khoa học đầu tiên năm 1845.
40401	Loài này được (Bory ex Fée) T. Moore mô tả khoa học đầu tiên năm 1857.
40402	Loài này được Bory mô tả khoa học đầu tiên năm 1836.
40403	Loài này được Bosc & Daudin mô tả khoa học đầu tiên năm 1801.
40404	Loài này được Bosch miêu tả khoa học đầu tiên năm 1863.
40405	Loài này được Bosch mô tả khoa học đầu tiên năm 1863.
40406	Loài này được (Bosch & Sande Lac.) A. Jaeger mô tả khoa học đầu tiên năm 1878.
40407	Loài này được Bosc mô tả khoa học đầu tiên năm 1792.
40408	Loài này được Bosser & Morat miêu tả khoa học đầu tiên năm 1971.
40409	Loài này được Bosser mô tả khoa học đầu tiên năm 1969.
40410	Loài này được Botosaneanu miêu tả khoa học năm 2008.
40411	Loài này được (Botsch. & Karav.) Al-Shehbaz & Warwick mô tả khoa học đầu tiên năm 2006.
40412	Loài này được Boukal miêu tả khoa học năm 1997.
40413	Loài này được Boulenger mô tả khoa học đầu tiên năm 1899.
40414	Loài này được Boulos & C.Jeffrey miêu tả khoa học đầu tiên năm 1969.
40415	Loài này được Bowles miêu tả khoa học đầu tiên năm 1900.
40416	Loài này được Bowman miêu tả khoa học năm 1955.
40417	Loài này được (Brade & Markgr.) Wurdack mô tả khoa học đầu tiên năm 1983.
40418	Loài này được Brade miêu tả khoa học đầu tiên năm 1943.
40419	Loài này được Brade mô tả khoa học đầu tiên năm 1951.
40420	Loài này được (Brade) Toscano & Luer miêu tả khoa học đầu tiên năm 1993.
40421	Loài này được (Brade) Toscano mô tả khoa học đầu tiên năm 2001.
40422	Loài này được Branch, Jackman & Heinicke mô tả khoa học đầu tiên năm 2011.
40423	Loài này được Brandbyge mô tả khoa học đầu tiên năm 1989.
40424	Loài này được (Brandegee) Clokey & D.D. Keck mô tả khoa học đầu tiên năm 1939.
40425	Loài này được Brandegee ex Epling miêu tả khoa học đầu tiên năm 1938.
40426	Loài này được Brandegee miêu tả khoa học đầu tiên năm 1915.
40427	Loài này được (Brand) J.M. Porter & L.A. Johnson mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.
40428	Loài này được Brauer miêu tả năm 1865.
40429	Loài này được Brauer miêu tả năm 1878.
40430	Loài này được Braun-Blanq.
40431	Loài này được (Braun-Blanq.) H.Kretzschmar, Eccarius & H.Dietr. mô tả khoa học đầu tiên năm 2007.
40432	Loài này được Breit miêu tả khoa học năm 1908.
40433	Loài này được (Bremek.) Kårehed & B.Bremer mô tả khoa học đầu tiên năm 2007.
40434	Loài này được (Brenan) H. Hara mô tả khoa học đầu tiên năm 1953.
40435	Loài này được (Brenan) Hoch, Goldblatt & P.H. Raven mô tả khoa học đầu tiên năm 2007.
40436	Loài này được Breteler mô tả khoa học đầu tiên năm 1997.
40437	Loài này được Brèthes miêu tả khoa học năm 1922.
40438	Loài này được Brèthes mô tả khoa học năm 1920.
40439	Loài này được Brian miêu tả khoa học năm 1953.
40440	Loài này được (Brid. ex Schrad.) Kindb.
40441	Loài này được (Brid.) Fife mô tả khoa học đầu tiên năm 1985.
40442	Loài này được (Brid.) Hampe mô tả khoa học đầu tiên năm 1851.
40443	Loài này được (Brid.) Lisa mô tả khoa học đầu tiên năm 1837.
40444	Loài này được (Brid.) Mitt.
40445	Loài này được (Brid.) P. Beauv.
40446	Loài này được (Brid.) R.S. Chopra mô tả khoa học đầu tiên năm 1975.
40447	Loài này được Bridwell miêu tả khoa học năm 1946.
40448	Loài này được Bridwell mô tả khoa học năm 1919.
40449	Loài này được Brinck miêu tả khoa học năm 1948.
40450	Loài này được Brinck miêu tả khoa học năm 1966.
40451	Loài này được Brisout de Barneville miêu tả khoa học năm 1866.
40452	Loài này được Britton ex L.B.Sm. mô tả khoa học đầu tiên năm 1935.
40453	Loài này được (Britton) Lavin miêu tả khoa học đầu tiên.
40454	Loài này được (Britton & P.Wilson) Standl.
40455	Loài này được Britton & Rose mô tả khoa học đầu tiên năm 1908.
40456	Loài này được (Britton) R. Vig.
40457	Loài này được Britton & Small mô tả khoa học đầu tiên năm 1917.
40458	Loài này được Broadley mô tả khoa học đầu tiên năm 1976.
40459	Loài này được Broadley mô tả khoa học đầu tiên năm 2006.
40460	Loài này được Brongersma mô tả khoa học đầu tiên năm 1953.
40461	Loài này được Brongn.
40462	Loài này được (Brongn.) Becc.
40463	Loài này được (Brongn. & Gris) Pic.
40464	Loài này được (Brongn.) H.E.Moore mô tả khoa học đầu tiên năm 1984.
40465	Loài này được Brongniart mô tả khoa học đầu tiên năm 1800.
40466	Loài này được (Brongn.) K.Schum. mô tả khoa học đầu tiên năm 1891.
40467	Loài này được Brosset mô tả năm 1985.
40468	Loài này được (Brot.) G. Sampaio miêu tả khoa học đầu tiên năm 1912.
40469	Loài này được (Broth. & Dixon) Hilp.
40470	Loài này được Broth. ex Gangulee mô tả khoa học đầu tiên năm 1976.
40471	Loài này được Broth. ex Herzog mô tả khoa học đầu tiên năm 1916.
40472	Loài này được (Broth. ex Thér.) H.A. Crum miêu tả khoa học đầu tiên năm 1971.
40473	Loài này được (Broth.) F.J. Herm.
40474	Loài này được (Broth. & Geh.) Paris miêu tả khoa học đầu tiên năm 1900.
40475	Loài này được (Broth.) Hyvönen & P.C. Wu miêu tả khoa học đầu tiên năm 1993.
40476	Loài này được (Broth.) Müll.
40477	Loài này được (Broth. & Paris) R.H. Zander mô tả khoa học đầu tiên năm 1993.
40478	Loài này được (Broth. & Paris) R. Watan.
40479	Loài này được (Broth.) S. He miêu tả khoa học đầu tiên năm 1998.
40480	Loài này được (Broth.) W.R. Buck miêu tả khoa học đầu tiên năm 1993.
40481	Loài này được (Brot.) Samp.
40482	Loài này được (Brot.) Vasc.
40483	Loài này được Broun miêu tả khoa học năm 1893.
40484	Loài này được Bruce miêu tả khoa học năm 1994.
40485	Loài này được (Bruch) Huebener mô tả khoa học đầu tiên năm 1833.
40486	Loài này được (Brügger) Brügger mô tả khoa học đầu tiên năm 1889.
40487	Loài này được Bryant miêu tả khoa học năm 1936.
40488	Loài này được Bryhn mô tả khoa học đầu tiên năm 1886.
40489	Loài này được B.S.Fisher & Schweick.
40490	Loài này được B.S.Sun miêu tả khoa học đầu tiên năm 1998.
40491	Loài này được (B.S.Williams) Archila mô tả khoa học đầu tiên năm 2002.
40492	Loài này được Buchanan mô tả khoa học đầu tiên.
40493	Loài này được (Buch.-Ham. ex D. Don) Hand.
40494	Loài này được Buchholz & Dolin miêu tả khoa học năm 1989.
40495	Loài này được Buckley mô tả khoa học đầu tiên năm 1863.
40496	Loài này được Buining & F. Ritter mô tả khoa học đầu tiên năm 1962.
40497	Loài này được Bunge ex Benth.
40498	Loài này được Bunge miêu tả khoa học đầu tiên năm 1829.
40499	Loài này được Bunge miêu tả khoa học đầu tiên năm 1854.
40500	Loài này được (Bunge) Regel miêu tả khoa học đầu tiên năm 1861.
40501	Loài này được Burchard miêu tả khoa học đầu tiên.
40502	Loài này được Burchard mô tả khoa học đầu tiên năm 1912.
40503	Loài này được Burckhardt & Slipinski miêu tả khoa học năm 2003.
40504	Loài này được (Bureau) Corner miêu tả khoa học đầu tiên năm 1962.
40505	Loài này được (Bureau & K.Schum.) L.G.Lohmann mô tả khoa học đầu tiên năm 2010.
40506	Loài này được (Burkart) Seigler & Ebinger mô tả khoa học đầu tiên năm 2005.
40507	Loài này được Burkill mô tả khoa học đầu tiên năm 1890.
40508	Loài này được (Burkill & S.Moore) K.Schum. mô tả khoa học đầu tiên năm 1901.
40509	Loài này được Burlini miêu tả khoa học năm 1948.
40510	Loài này được (Burm.f.) Aiton miêu tả khoa học đầu tiên năm 1802.
40511	Loài này được (Burm. f.) Laing mô tả khoa học đầu tiên năm 1914.
40512	Loài này được Burtt Davy & Baker f. miêu tả khoa học đầu tiên.
40513	Loài này được (Burtt Davy) B.-E. van Wyk miêu tả khoa học đầu tiên năm 1991.
40514	Loài này được Burtt mô tả khoa học đầu tiên năm 1949.
40515	Loài này được Büttner mô tả khoa học đầu tiên năm 1889.
40516	Loài này được Buysson miêu tả khoa học năm 1898.
40517	Loài này được Buysson miêu tả khoa học năm 1905.
40518	Loài này được (Byrnes) Craven mô tả khoa học đầu tiên năm 1997.
40519	Loài này được (Cabrera) H.Rob. mô tả khoa học đầu tiên năm 1988.
40520	Loài này được Cabrera mô tả khoa học đầu tiên năm 1934.
40521	Loài này được Cabrera mô tả khoa học đầu tiên năm 1944.
40522	Loài này được Cabrera & Vittet mô tả khoa học đầu tiên năm 1954.
40523	Loài này được Cadle miêu tả khoa học đầu tiên năm 1998.
40524	Loài này được C. Agardh miêu tả khoa học đầu tiên năm 1839.
40525	Loài này được (C.A. Gardner ex Court) Pedley mô tả khoa học đầu tiên năm 2003.
40526	Loài này được (C.A.Gardner) L.A.S.Johnson mô tả khoa học đầu tiên năm 1989.
40527	Loài này được C.A.Gardner miêu tả khoa học đầu tiên năm 1964.
40528	Loài này được C.A.Gardner mô tả khoa học đầu tiên năm 1936.
40529	Loài này được Cals miêu tả khoa học năm 1978.
40530	Loài này được Calvert mô tả khoa học đầu tiên năm 1893.
40531	Loài này được Calvert mô tả khoa học đầu tiên năm 1907.
40532	Loài này được Calvert mô tả khoa học đầu tiên năm 1908.
40533	Loài này được (Cambess.) Radlk.
40534	Loài này được Camelb.
40535	Loài này được Camelb., M.T.Strong & Goetgh.
40536	Loài này được Cameron miêu tả khoa học đầu tiên năm 1905.
40537	Loài này được Cameron mô tả khoa học năm 1910.
40538	Loài này được (C.A.Mey.) Korsh.
40539	Loài này được (C.A.Mey.) O.Hoffm. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1893.
40540	Loài này được (C.A.Mey.) Turcz.
40541	Loài này được Cammaerts mô tả khoa học đầu tiên năm 1967.
40542	Loài này được Campacci mô tả khoa học đầu tiên năm 2001.
40543	Loài này được Campacci mô tả khoa học đầu tiên năm 2005.
40544	Loài này được Campion in Laidlaw mô tả khoa học đầu tiên năm 1928.
40545	Loài này được Candèze miêu tả khoa học năm 1857.
40546	Loài này được Candèze miêu tả khoa học năm 1892.
40547	Loài này được C.Archer & R.H.Archer mô tả khoa học đầu tiên năm 1996.
40548	Loài này được (Cárdenas) Meerow mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.
40549	Loài này được Cárdenas mô tả khoa học đầu tiên năm 1964.
40550	Loài này được Cardiel mô tả khoa học đầu tiên năm 1994.
40551	Loài này được Cardiel mô tả khoa học đầu tiên năm 1995.
40552	Loài này được (Cardot) C.L. Li & S.Y. Jiang mô tả khoa học đầu tiên năm 2003.
40553	Loài này được (Cardot) Herzog & Nog.
40554	Loài này được (Cardot) Ignatov & Ignatova mô tả khoa học đầu tiên năm 2004.
40555	Loài này được Cardot mô tả khoa học đầu tiên năm 1903.
40556	Loài này được Cardot mô tả khoa học đầu tiên năm 1912.
40557	Loài này được Cardot mô tả khoa học đầu tiên năm 1913.
40558	Loài này được (Cardot) Reimers mô tả khoa học đầu tiên năm 1937.
40559	Loài này được Cardot S.W. Greene mô tả khoa học đầu tiên năm 1972.
40560	Loài này được (Cardot & Thér.) R.H. Zander miêu tả khoa học đầu tiên năm 1993.
40561	Loài này được Carl Ernst Otto Kuntze mô tả khoa học đầu tiên năm 1891 dưới danh pháp Stahlianthus campanulatus.
40562	Loài này được Carleton miêu tả năm 1994.
40563	Loài này được (Carnevali & G.A.Romero) Luer mô tả khoa học đầu tiên năm 2009.
40564	Loài này được Carpenter miêu tả năm 1956.
40565	Loài này được Carrick mô tả khoa học đầu tiên năm 1979.
40566	Loài này được Carrière miêu tả khoa học đầu tiên năm 1854.
40567	Loài này được Carter miêu tả khoa học năm 1906.
40568	Loài này được Carter & Zeck miêu tả khoa học năm 1935.
40569	Loài này được Caruzo & Cordeiro mô tả khoa học đầu tiên năm 2008.
40570	Loài này được Carvalho & A.Schnoor mô tả khoa học đầu tiên năm 1993-1997 publ.
40571	Loài này được Carvalho miêu tả khoa học đầu tiên năm 1996.
40572	Loài này được Carvalho & Salgado mô tả khoa học đầu tiên năm 2004.
40573	Loài này được (Casas & R. Oliva) J. Guerra & Ros miêu tả khoa học đầu tiên năm 1992.
40574	Loài này được Casey miêu tả khoa học năm 1896.
40575	Loài này được Casey miêu tả khoa học năm 1908.
40576	Loài này được Casey miêu tả khoa học năm 1924.
40577	Loài này được (C.A.Sm.) Jessop mô tả khoa học đầu tiên năm 1970.
40578	Loài này được Castelló miêu tả khoa học năm 1997.
40579	Loài này được (Cav.) Barneby miêu tả khoa học đầu tiên.
40580	Loài này được (Cav.) Bedd.
40581	Loài này được (Cav.) B.L.Turner miêu tả khoa học đầu tiên năm 1988.
40582	Loài này được (Cav.) C.Presl miêu tả khoa học đầu tiên năm 1835.
40583	Loài này được (Cav.) J. Sm.
40584	Loài này được (Cav.) Lippold mô tả khoa học đầu tiên năm 1980.
40585	Loài này được (C.B. Clarke) Bedd.
40586	Loài này được (C.B.Clarke) Clayton miêu tả khoa học đầu tiên năm 1978.
40587	Loài này được (C.B.Clarke) C.Shih mô tả khoa học đầu tiên năm 1979.
40588	Loài này được C.B.Clarke & H.Pfeiff. mô tả khoa học đầu tiên năm 1922.
40589	Loài này được (C.B.Clarke) Hutch.
40590	Loài này được (C.B.Clarke) K.Schum. ex Kük.
40591	Loài này được C.B.Clarke miêu tả khoa học đầu tiên năm 1899.
40592	Loài này được C.B.Clarke miêu tả khoa học đầu tiên năm 1908.
40593	Loài này được C.B.Rob. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1909.
40594	Loài này được C.C.Berg mô tả khoa học đầu tiên năm 1982.
40595	Loài này được (C.C.Chang) Ling mô tả khoa học đầu tiên năm 1985.
40596	Loài này được (C. Chr.) Alston miêu tả khoa học đầu tiên năm 1939.
40597	Loài này được (C. Chr.) Hett.
40598	Loài này được (C. Chr.) Holttum miêu tả khoa học đầu tiên năm 1972.
40599	Loài này được C.Chr. mô tả khoa học đầu tiên năm 1931.
40600	Loài này được C.C.Towns. mô tả khoa học đầu tiên năm 1968.
40601	Loài này được C.C.Towns. mô tả khoa học đầu tiên năm 1982.
40602	Loài này được C.C.Towns. mô tả khoa học đầu tiên năm 1988.
40603	Loài này được C.D.Adams mô tả khoa học đầu tiên năm 1966.
40604	Loài này được (C.D.Adams) Reznicek & S.González mô tả khoa học đầu tiên năm 2008.
40605	Loài này được (C. DC.) Cheek mô tả khoa học đầu tiên năm 1989.
40606	Loài này được C.D.Yang & G.Q.Gou mô tả khoa học đầu tiên năm 2008.
40607	Loài này được C.E.Anderson miêu tả khoa học đầu tiên năm 1986.
40608	Loài này được C.E.C.Fisch. miêu tả khoa học đầu tiên.
40609	Loài này được (C.E.Hubb.) B.K.Simon mô tả khoa học đầu tiên năm 1971.
40610	Loài này được C.E.Hubb. mô tả khoa học đầu tiên năm 1929.
40611	Loài này được C.E.Hubb. mô tả khoa học đầu tiên năm 1939.
40612	Loài này được C.E.Hubb. mô tả khoa học đầu tiên năm 1941.
40613	Loài này được (Cels ex A.A.Weber) Backeb.
40614	Loài này được (C. Gao) G.C. Zhang miêu tả khoa học lần đầu tiên năm 1985.
40615	Loài này được C. Gao mô tả khoa học đầu tiên năm 1985.
40616	Loài này được (C. Gao & X.L. Bai) Váňa & D.G. Long mô tả khoa học lần đầu tiên năm 2009.
40617	Loài này được (C. Gao & X.L. Bai) Váňa, Hentschel & J. Heinrichs miêu tả khoa học lần đầu tiên năm.
40618	Loài này được Chabanaud mô tả khoa học đầu tiên năm 1918.
40619	Loài này được Chakrav.
40620	Loài này được (Chamberlain & V. Matthews) Greuter & Burdet miêu tả khoa học đầu tiên năm 1989.
40621	Loài này được (Cham.) Kuntze mô tả khoa học đầu tiên năm 1891.
40622	Loài này được Champenois miêu tả khoa học năm 1896.
40623	Loài này được (Cham. & Schltdl.) E.L.Cabral mô tả khoa học đầu tiên năm 1991.
40624	Loài này được (Cham. & Schltdl.) Fern.
40625	Loài này được (Cham. & Schltdl.) Fosberg miêu tả khoa học đầu tiên năm 1962.
40626	Loài này được (Cham. & Schltdl.) Lidén mô tả khoa học đầu tiên năm 1986.
40627	Loài này được Chang Y.Yang & L.X.Dong mô tả khoa học đầu tiên năm 2008.
40628	Loài này được Chao miêu tả khoa học đầu tiên năm 1995.
40629	Loài này được Chapm. ex Torr.
40630	Loài này được (Chapm.) Vasey mô tả khoa học đầu tiên năm 1883.
40631	Loài này được Charles Baron Clarke mô tả khoa học đầu tiên năm 1883 dưới danh pháp Chirita obtusa.
40632	Loài này được Charun Maknoi và Taya Jenjittikul mô tả khoa học đầu tiên năm 2006.
40633	Loài này được Chase mô tả khoa học đầu tiên năm 1920.
40634	Loài này được Chater miêu tả khoa học đầu tiên.
40635	Loài này được Chatrou & Repetur mô tả khoa học đầu tiên năm 1998.
40636	Loài này được Chaveer.
40637	Loài này được Chayan Picheansoonthon và Piyapong Yupparach mô tả khoa học đầu tiên năm 2012 dưới danh pháp Elettariopsis ranongensis.
40638	Loài này được Cheng-yuan Yang miêu tả khoa học đầu tiên năm 1982.
40639	Loài này được Chen & Wang miêu tả khoa học năm 1980.
40640	Loài này được Chen & Wang miêu tả khoa học năm 1988.
40641	Loài này được Chevrolat in Guérin-Ménéville miêu tả khoa học năm 1844.
40642	Loài này được Chevrolat miêu tả khoa học năm 1873.
40643	Loài này được Chiarini mô tả khoa học đầu tiên năm 2004.
40644	Loài này được Chilton miêu tả khoa học năm 1892.
40645	Loài này được Chilton miêu tả khoa học năm 1906.
40646	Loài này được (Ching) Ching miêu tả khoa học đầu tiên năm 1941.
40647	Loài này được Ching ex L.B. Zhang miêu tả khoa học đầu tiên năm 1994.
40648	Loài này được Ching ex Shing mô tả khoa học đầu tiên.
40649	Loài này được Ching ex W.P. Fang & M.Y. He miêu tả khoa học đầu tiên năm 1982.
40650	Loài này được (Ching ex Z.R. Wang) Fraser-Jenk.
40651	Loài này được Ching Holttum mô tả khoa học đầu tiên năm 1976.
40652	Loài này được Ching & H.S. Kung miêu tả khoa học đầu tiên năm 1995.
40653	Loài này được Ching & K.H. Shing miêu tả khoa học đầu tiên năm 1984.
40654	Loài này được Ching & K.H. Shing mô tả khoa học đầu tiên năm 1991.
40655	Loài này được Ching miêu tả khoa học đầu tiên năm 1978.
40656	Loài này được Ching miêu tả khoa học đầu tiên năm 1987.
40657	Loài này được Ching mô tả khoa học đầu tiên năm 1935.
40658	Loài này được Ching & S. K. Wu in C. Y. Wu miêu tả khoa học đầu tiên năm 1983.
40659	Loài này được Ching & Y.X. Ling miêu tả khoa học đầu tiên năm 1983.
40660	Loài này được Ching & Y.X. Ling miêu tả khoa học đầu tiên năm 1999.
40661	Loài này được (Chiov.) C.E.Hubb. mô tả khoa học đầu tiên năm 1937.
40662	Loài này được (Chiov.) Kük.
40663	Loài này được (Chiov.) Lock miêu tả khoa học đầu tiên.
40664	Loài này được Chiron & V.P.Castro mô tả khoa học đầu tiên năm 2008.
40665	Loài này được Chobaut miêu tả khoa học năm 1893.
40666	Loài này được (Choisy) A. Meeuse mô tả khoa học đầu tiên năm 1958.
40667	Loài này được (Choisy ex Ser.) Webb miêu tả khoa học đầu tiên năm 1842.
40668	Loài này được cho là tổ tiên của lừa nhà mà thường được đặt trong cùng một loài.
40669	Loài này được C. Hope ex Christ mô tả khoa học đầu tiên năm 1902.
40670	Loài này được (Choux) Klack.
40671	Loài này được Christener mô tả khoa học đầu tiên năm 1870.
40672	Loài này được Christ ex Matsum.
40673	Loài này được Christian Gottfried Daniel Nees von Esenbeck mô tả khoa học đầu tiên năm 1821.
40674	Loài này được Christian mô tả khoa học đầu tiên năm 1951.
40675	Loài này được (Christ) Mickel mô tả khoa học đầu tiên năm 2004.
40676	Loài này được Christ miêu tả khoa học đầu tiên năm 1887.
40677	Loài này được Christ miêu tả khoa học đầu tiên năm 1909.
40678	Loài này được Christ mô tả khoa học đầu tiên.
40679	Loài này được C.H. Thompson miêu tả khoa học đầu tiên năm 1911.
40680	Loài này được Chûjô miêu tả khoa học năm 1933.
40681	Loài này được (Chun & F.C.How) Ding Hou mô tả khoa học đầu tiên năm 1963.
40682	Loài này được Chun & Tsiang miêu tả khoa học đầu tiên năm 1947.
40683	Loài này được C.H.Wright miêu tả khoa học đầu tiên năm 1930.
40684	Loài này được (C.H. Wright) Wiehler mô tả khoa học đầu tiên năm 1978.
40685	Loài này được Ciampor miêu tả khoa học năm 2003.
40686	Loài này được C.I Peng mô tả khoa học đầu tiên năm 2006.
40687	Loài này được C.Jeffrey miêu tả khoa học đầu tiên.
40688	Loài này được C. Jeffrey & W.J. de Wilde mô tả khoa học đầu tiên năm 2006.
40689	Loài này được C.K.Allen miêu tả khoa học đầu tiên năm 1939.
40690	Loài này được (C.K. Schneid.) B. Boivin miêu tả khoa học đầu tiên năm 1967.
40691	Loài này được (C.K. Schneid.) Chun mô tả khoa học đầu tiên năm 1921.
40692	Loài này được (C.K. Schneid.) Rehder miêu tả khoa học đầu tiên năm 1915.
40693	Loài này được Clarke mô tả khoa học đầu tiên năm 1880.
40694	Loài này được Clark miêu tả khoa học năm 1923.
40695	Loài này được Claussen mô tả khoa học đầu tiên năm 1984.
40696	Loài này được C. Ling miêu tả khoa học đầu tiên năm 1979.
40697	Loài này được Clokey miêu tả khoa học đầu tiên.
40698	Loài này được Clover & Jotter miêu tả khoa học đầu tiên năm 1941.
40699	Loài này được Clute mô tả khoa học đầu tiên.
40700	Loài này được (C.Marquand & Airy Shaw) Ling miêu tả khoa học đầu tiên năm 1965.
40701	Loài này được (C. Massal.) Schiffner mô tả khoa học đầu tiên năm 1890.
40702	Loài này được C.M.James & Stace mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.
40703	Loài này được C.M. Kuo miêu tả khoa học đầu tiên năm 1989.
40704	Loài này được C.Moore & F.Muell. mô tả khoa học đầu tiên năm 1872.
40705	Loài này được C.M.Taylor & A.Pool miêu tả khoa học đầu tiên năm 1994.
40706	Loài này được C.Norman miêu tả khoa học đầu tiên năm 1929.
40707	Loài này được Cobos miêu tả khoa học năm 1972.
40708	Loài này được Cochrane mô tả khoa học đầu tiên năm 1981.
40709	Loài này được Cockayne mô tả khoa học đầu tiên năm 1911.
40710	Loài này được Cockerell miêu tả khoa học đầu tiên năm 1907.
40711	Loài này được Cockerell mô tả khoa học năm 1896.
40712	Loài này được Cockerell mô tả khoa học năm 1910.
40713	Loài này được Cockerell mô tả khoa học năm 1940.
40714	Loài này được Cockerell & Sumner mô tả khoa học năm 1931.
40715	Loài này được Cocteau mô tả khoa học đầu tiên năm 1832.
40716	Loài này được (Cogn.) Braem miêu tả khoa học đầu tiên năm 1986.
40717	Loài này được (Cogn.) C.Jeffrey mô tả khoa học đầu tiên năm 1961.
40718	Loài này được (Cogn.) Harms mô tả khoa học đầu tiên năm 1896.
40719	Loài này được (Cogn.) Hespenh.
40720	Loài này được (Cogn.) Wurdack mô tả khoa học đầu tiên năm 1964.
40721	Loài này được Cohn mô tả khoa học đầu tiên năm 1905.
40722	Loài này được Cole & Dessauer miêu tả khoa học đầu tiên năm 1993.
40723	Loài này được Colenso miêu tả khoa học đầu tiên.
40724	Loài này được Colenso mô tả khoa học đầu tiên năm 1896.
40725	Loài này được (Collett & Hemsl.) Singh & Shetty miêu tả khoa học đầu tiên năm 1986.
40726	Loài này được Collett mô tả năm 1884.
40727	Loài này được Compagnucci & Roig-Alsina mô tả khoa học năm 2003.
40728	Loài này được Compte miêu tả khoa học năm 1988.
40729	Loài này được (Congdon) Dunn mô tả khoa học đầu tiên năm 1913.
40730	Loài này được Coombs & Woodroffe miêu tả khoa học năm 1955.
40731	Loài này được Cooper, Aplin & Adams mô tả năm 2000.
40732	Loài này được Cooper mô tả năm 1837.
40733	Loài này được Cop.
40734	Loài này được (Copel. ex Merr.) Schltr.
40735	Loài này được (Copel.) M.C. Roos miêu tả khoa học đầu tiên năm 1985.
40736	Loài này được (Copel.) Pic.
40737	Loài này được Cope mô tả khoa học đầu tiên năm 1895.
40738	Loài này được Cope mô tả khoa học đầu tiên năm 1984.
40739	Loài này được Cornejo mô tả khoa học đầu tiên năm 2005.
40740	Loài này được Corner mô tả khoa học đầu tiên năm 1967.
40741	Loài này được Correll miêu tả khoa học đầu tiên năm 1958.
40742	Loài này được Correll mô tả khoa học đầu tiên năm 1965.
40743	Loài này được Correll mô tả khoa học đầu tiên năm 1977.
40744	Loài này được (Coss. & Durieu) H.Scholz & P.König miêu tả khoa học đầu tiên năm 1985.
40745	Loài này được Costantin & Bois mô tả khoa học đầu tiên năm 1907.
40746	Loài này được Coste mô tả khoa học đầu tiên năm 1912.
40747	Loài này được Coste & Revol miêu tả khoa học đầu tiên năm 1910.
40748	Loài này được Coues mô tả năm 1875.
40749	Loài này được (Courchet & Gagnep.) R.C. Fang mô tả khoa học đầu tiên năm 1979.
40750	Loài này được Couteyen & Papazian mô tả khoa học đầu tiên năm 2009.
40751	Loài này được Cowley mô tả khoa học đầu tiên năm 1936.
40752	Loài này được (C.Presl) Guss.
40753	Loài này được C. Presl Hieron.
40754	Loài này được C.Presl miêu tả khoa học đầu tiên năm 1826.
40755	Loài này được C. Presl miêu tả khoa học đầu tiên năm 1835.
40756	Loài này được C.Presl mô tả khoa học đầu tiên năm 1827.
40757	Loài này được C.Presl mô tả khoa học đầu tiên năm 1848.
40758	Loài này được C. Presl mô tả khoa học đầu tiên năm 1849.
40759	Loài này được C. Presl Murdock mô tả khoa học đầu tiên năm 2008.
40760	Loài này được (C.Presl) Schott miêu tả khoa học đầu tiên năm 1895.
40761	Loài này được C.P. Wang & H.L. Yang mô tả khoa học đầu tiên năm 1984.
40762	Loài này được Craib miêu tả khoa học đầu tiên năm 1926.
40763	Loài này được Craven & Lepschi mô tả khoa học đầu tiên năm 2004.
40764	Loài này được Craven & S.R.Jones mô tả khoa học đầu tiên năm 1991.
40765	Loài này được Crép.
40766	Loài này được Crisp & J.R.Wheeler miêu tả khoa học đầu tiên.
40767	Loài này được Croat, Cast.
40768	Loài này được Croat miêu tả khoa học đầu tiên.
40769	Loài này được Croat miêu tả khoa học đầu tiên năm 1985 publ.
40770	Loài này được Croat miêu tả khoa học đầu tiên năm 1986.
40771	Loài này được Croat miêu tả khoa học đầu tiên năm 1995 publ.
40772	Loài này được Croat & R.N.Cirino mô tả khoa học đầu tiên năm 2005.
40773	Loài này được Cron mô tả khoa học đầu tiên năm 1999.
40774	Loài này được Cronquist miêu tả khoa học đầu tiên.
40775	Loài này được Cronquist mô tả khoa học đầu tiên năm 1985.
40776	Loài này được Crosby Crosby mô tả khoa học đầu tiên năm 1978.
40777	Loài này được C.R.Sahlberg miêu tả khoa học năm 1826.
40778	Loài này được Cruz mô tả khoa học đầu tiên năm 1967.
40779	Loài này được C.S.Chao & Q.H.Dai mô tả khoa học đầu tiên năm 1983.
40780	Loài này được (C.Schweinf.) Garay mô tả khoa học đầu tiên năm 1973.
40781	Loài này được (C.Schweinf.) Soto Arenas mô tả khoa học đầu tiên năm 1993.
40782	Loài này được C.Shih, S.Y.Jin & S.R.Chen mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.
40783	Loài này được C.T.Ting, M.G.Gilbert & Turland mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.
40784	Loài này được C.T.White miêu tả khoa học đầu tiên năm 1951.
40785	Loài này được C.T.White & W.D.Francis miêu tả khoa học đầu tiên năm 1920.
40786	Loài này được C.T.White & W.D.Francis miêu tả khoa học đầu tiên năm 1923.
40787	Loài này được (Cuatrec. & Aristeg.) M.O.Dillon & Sagást.
40788	Loài này được (Cuatrec.) H.Rob. & Brettell mô tả khoa học đầu tiên năm 1974.
40789	Loài này được (Cuatrec.) H.Rob. & Cuatrec.
40790	Loài này được Cummins miêu tả khoa học đầu tiên năm 1908.
40791	Loài này được (Curtis) Fernald miêu tả khoa học đầu tiên năm 1916.
40792	Loài này được Curtis mô tả khoa học đầu tiên năm 1783.
40793	Loài này được Cutak mô tả khoa học đầu tiên năm 1947.
40794	Loài này được C.V. Morton mô tả khoa học đầu tiên năm 1947.
40795	Loài này được C.V.Morton mô tả khoa học đầu tiên năm 1958.
40796	Loài này được C.W.Chi mô tả khoa học đầu tiên năm 1948.
40797	Loài này được (C.Winkl.) Kirp.
40798	Loài này được C.Winkl. & Strauss mô tả khoa học đầu tiên năm 1897.
40799	Loài này được (C.Wright) Chase mô tả khoa học đầu tiên năm 1908.
40800	Loài này được (C.Wright ex Griseb.) C.Wright miêu tả khoa học đầu tiên năm 1868.
40801	Loài này được (C.Wright ex Hitchc.) Jervis ex Cabrera mô tả khoa học đầu tiên năm 1971.
40802	Loài này được C.X.Fu & C.D.Shen miêu tả khoa học đầu tiên năm 1997.
40803	Loài này được C.Y.Cheng mô tả khoa học đầu tiên năm 1935.
40804	Loài này được C.Y. Wu & C.L. Tang miêu tả khoa học đầu tiên năm 1982.
40805	Loài này được C.Y.Wu ex H.W.Li mô tả khoa học đầu tiên năm 1983 dưới danh pháp Chirita carnosifolia.
40806	Loài này được C.Y.Wu ex P.T.Li mô tả khoa học đầu tiên năm 1976.
40807	Loài này được C.Y. Wu ex W.T. Wang miêu tả khoa học đầu tiên năm 1985.
40808	Loài này được (C.Y.Wu & H.Chuang) Z.Y.Su & Lidén mô tả khoa học đầu tiên năm 2007.
40809	Loài này được (C.Y.Wu & H.Li) D.D.Tao mô tả khoa học đầu tiên năm 1993.
40810	Loài này được C.Y.Wu, Lidén & Z.Y.Su mô tả khoa học đầu tiên năm 1997.
40811	Loài này được C.Y. Wu miêu tả khoa học đầu tiên năm 1981.
40812	Loài này được C.Z.Zheng & X.F.Jin mô tả khoa học đầu tiên năm 2004.
40813	Loài này được D.A.Cooke miêu tả khoa học đầu tiên năm 1981.
40814	Loài này được Dajoz miêu tả khoa học năm 1966.
40815	Loài này được Dajoz miêu tả khoa học năm 1988.
40816	Loài này được Dalens miêu tả khoa học năm 1964.
40817	Loài này được Dalens miêu tả khoa học năm 1988.
40818	Loài này được Dall miêu tả năm 1905.
40819	Loài này được Daly mô tả khoa học năm 1973.
40820	Loài này được (Dalzell) C.J.Saldanha miêu tả khoa học đầu tiên năm 1974.
40821	Loài này được (Dammer) Heine mô tả khoa học đầu tiên năm 1963.
40822	Loài này được Dammer miêu tả khoa học đầu tiên năm 1916.
40823	Loài này được D.A.Neill, Cerón & C.M.Taylor mô tả khoa học đầu tiên năm 1999.
40824	Loài này được Danguy ex R.A.Clement mô tả khoa học đầu tiên năm 1998.
40825	Loài này được Danguy miêu tả khoa học đầu tiên năm 1928.
40826	Loài này được Daniel miêu tả khoa học năm 1903.
40827	Loài này được Darijma & Kamelin mô tả khoa học đầu tiên năm 1992.
40828	Loài này được Das & Grismer mô tả khoa học đầu tiên năm 2003.
40829	Loài này được đặt tên theo bang New York, nơi loài này được sản sinh vào năm 1983.
40830	Loài này được đặt tên theo Johann Cesar VI.
40831	Loài này được Dauby & Stévart mô tả khoa học đầu tiên năm 2007.
40832	Loài này được David Don mô tả cho khoa học đầu tiên vào năm 1847.
40833	Loài này được Davidse mô tả khoa học đầu tiên năm 1976.
40834	Loài này được (DC. & A.DC.) Hochst.
40835	Loài này được (DC.) Baker miêu tả khoa học đầu tiên năm 1873.
40836	Loài này được (DC.) B. Eriksen miêu tả khoa học đầu tiên năm 1993.
40837	Loài này được (DC.) Britton miêu tả khoa học đầu tiên.
40838	Loài này được (DC.) C.Morren & Decne.
40839	Loài này được (DC.) Danser miêu tả khoa học đầu tiên năm 1938.
40840	Loài này được (DC.) Drake miêu tả khoa học đầu tiên.
40841	Loài này được (D.C.Eaton) A.Nelson mô tả khoa học đầu tiên năm 1909.
40842	Loài này được DC. ex Brid.
40843	Loài này được (DC.) Fisch.
40844	Loài này được (DC.) Grau miêu tả khoa học đầu tiên năm 1977.
40845	Loài này được (DC.) G.Taylor mô tả khoa học đầu tiên năm 1933.
40846	Loài này được (DC.) H.Rob. mô tả khoa học đầu tiên năm 1975.
40847	Loài này được (DC.) J.Wen mô tả khoa học đầu tiên năm 1993.
40848	Loài này được (DC.) Kiaersk.
40849	Loài này được (DC.) Levyns mô tả khoa học đầu tiên năm 1954.
40850	Loài này được (DC.) Miers mô tả khoa học đầu tiên năm 1867.
40851	Loài này được (DC.) O.E.Schulz mô tả khoa học đầu tiên năm 1916.
40852	Loài này được (DC.) O'Kane & Al-Shehbaz mô tả khoa học đầu tiên năm 1997.
40853	Loài này được (DC.) Parl.
40854	Loài này được (DC.) Rudd miêu tả khoa học đầu tiên.
40855	Loài này được (DC.) S. Moore mô tả khoa học đầu tiên năm 1904.
40856	Loài này được (DC.) S.Moore mô tả khoa học đầu tiên năm 1912.
40857	Loài này được (DC.) Sobral mô tả khoa học đầu tiên năm 2006.
40858	Loài này được (DC.) Zardini & P.H. Raven mô tả khoa học đầu tiên năm 1990.
40859	Loài này được D.Das mô tả khoa học đầu tiên năm 1969.
40860	Loài này được (D.Don) Kurtz mô tả khoa học đầu tiên năm 1893.
40861	Loài này được D.Don mô tả khoa học đầu tiên năm 1823.
40862	Loài này được D.Don mô tả khoa học đầu tiên năm 1825 dưới danh pháp Chirita pumila.
40863	Loài này được D.Don mô tả khoa học đầu tiên năm 1834.
40864	Loài này được D.Don Pic.
40865	Loài này được (D.Don) Soó mô tả khoa học đầu tiên năm 1962.
40866	Loài này được de Beaumont miêu tả khoa học đầu tiên năm 1968.
40867	Loài này được de Beaumont miêu tả khoa học đầu tiên năm 1970.
40868	Loài này được ("Deble, Dematt.
40869	Loài này được (Decne.) Bullock mô tả khoa học đầu tiên năm 1956.
40870	Loài này được (Decne.) C.B.Clarke mô tả khoa học đầu tiên năm 1883.
40871	Loài này được (Decne.) Costantin mô tả khoa học đầu tiên năm 1912.
40872	Loài này được (Decne.) E.Fourn. mô tả khoa học đầu tiên năm 1885.
40873	Loài này được (Decne. ex Miq.) Becc.
40874	Loài này được (Decne.) Liede & Meve mô tả khoa học đầu tiên năm 2008.
40875	Loài này được (Decne.) Peckover mô tả khoa học đầu tiên năm 1996.
40876	Loài này được (Decne.) Rehder miêu tả khoa học đầu tiên năm 1915.
40877	Loài này được (Decne.) W.D. Stevens mô tả khoa học đầu tiên năm 1988.
40878	Loài này được (DeFilipps) Bentouil miêu tả khoa học đầu tiên năm 1994.
40879	Loài này được DeGeer miêu tả khoa học đầu tiên năm 1775.
40880	Loài này được (Degen & Dörfl.) Bigazzi, Hilger & Selvi mô tả khoa học đầu tiên năm 2002.
40881	Loài này được Degener & I.Deg. mô tả khoa học đầu tiên năm 1962.
40882	Loài này được Dehgan & G.L.Webster mô tả khoa học đầu tiên năm 1978.
40883	Loài này được DeJong mô tả khoa học đầu tiên năm 1965.
40884	Loài này được DeKay mô tả năm 1842.
40885	Loài này được de la Sota mô tả khoa học đầu tiên năm 2007.
40886	Loài này được Delève miêu tả khoa học năm 1872.
40887	Loài này được Delile mô tả khoa học đầu tiên năm 1813.
40888	Loài này được Del Vitto & Petenatti miêu tả khoa học đầu tiên năm 1995.
40889	Loài này được (Demares) W.Foelsche mô tả khoa học đầu tiên năm 1999.
40890	Loài này được Demaret & P. de la Varde mô tả khoa học đầu tiên năm 1952.
40891	Loài này được De Marmels miêu tả khoa học đầu tiên năm 1992.
40892	Loài này được De Marmels mô tả khoa học đầu tiên năm 2008.
40893	Loài này được D.E.Mey. mô tả khoa học đầu tiên năm 1961.
40894	Loài này được De Nardi miêu tả khoa học đầu tiên năm 1973.
40895	Loài này được Denier miêu tả khoa học năm 1921.
40896	Loài này được (De Not.) Köckinger, O. Werner & Ros mô tả khoa học đầu tiên năm 2010.
40897	Loài này được (De Not.) R.M. Schust.
40898	Loài này được (Desf.) Engl.
40899	Loài này được Desmarest mô tả năm 1819.
40900	Loài này được (Desr.) Judd & Skean mô tả khoa học đầu tiên năm 1991.
40901	Loài này được (Desv.) D.S. Conant mô tả khoa học đầu tiên năm 1983.
40902	Loài này được (Desv.) J. Rémy & Fée miêu tả khoa học đầu tiên năm 1853.
40903	Loài này được (Desv.) Nied.
40904	Loài này được Devesa & Ortega Oliv.
40905	Loài này được de Villers mô tả khoa học năm 1789.
40906	Loài này được de Vriese mô tả khoa học đầu tiên năm 1848.
40907	Loài này được Dewey mô tả khoa học đầu tiên năm 1861.
40908	Loài này được (De Wild.) Desc. ex Wild & R.B.Drumm. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1966.
40909	Loài này được (De Wild.) Troupin miêu tả khoa học đầu tiên.
40910	Loài này được (De Winter) De Winter mô tả khoa học đầu tiên năm 1961.
40911	Loài này được De Winter mô tả khoa học đầu tiên năm 1961.
40912	Loài này được (de Wit) Brenan miêu tả khoa học đầu tiên.
40913	Loài này được de Wit mô tả khoa học đầu tiên năm 1962.
40914	Loài này được De Witte & Laurent mô tả khoa học đầu tiên năm 1942.
40915	Loài này được D.H.Goldman mô tả khoa học đầu tiên năm 1995.
40916	Loài này được (Dicks.) Bruch & Schimp.
40917	Loài này được (Dicks. ex Brid.) Schimp.
40918	Loài này được (Dicks.) I. Hagen mô tả khoa học đầu tiên năm 1915.
40919	Loài này được (Diels) Craib mô tả khoa học đầu tiên năm 1920.
40920	Loài này được (Diels) Hand.
40921	Loài này được Diels miêu tả khoa học đầu tiên năm 1916.
40922	Loài này được Diels mô tả khoa học đầu tiên năm 1898.
40923	Loài này được Diels mô tả khoa học đầu tiên năm 1907.
40924	Loài này được Diels mô tả khoa học đầu tiên năm 1926.
40925	Loài này được (Diels) Orchard miêu tả khoa học đầu tiên năm 1975.
40926	Loài này được (Diels) R.E.Fr. mô tả khoa học đầu tiên năm 1919.
40927	Loài này được (Diels) Steenis mô tả khoa học đầu tiên năm 1964.
40928	Loài này được (Dieterle) A.K.Monro & Stafford mô tả khoa học đầu tiên năm 1998.
40929	Loài này được (Dinter) Dinter mô tả khoa học đầu tiên năm 1917.
40930	Loài này được (Dinter) Hilliard mô tả khoa học đầu tiên năm 1992.
40931	Loài này được Dinter miêu tả khoa học đầu tiên năm 1920.
40932	Loài này được Dixon Mohamed & W.D. Reese mô tả khoa học đầu tiên năm 1985.
40933	Loài này được Dixon mô tả khoa học đầu tiên năm 1925.
40934	Loài này được Dixon & Sainsbury mô tả khoa học đầu tiên năm 1945.
40935	Loài này được Dixon & Sakurai mô tả khoa học đầu tiên năm 1940.
40936	Loài này được (Dixon) Tixier mô tả khoa học đầu tiên năm 1977.
40937	Loài này được (Dixon) X.J. Li & Z. Iwats.
40938	Loài này được D.J.Carr & S.G.M.Carr mô tả khoa học đầu tiên năm 1983.
40939	Loài này được D.J.Middleton mô tả khoa học đầu tiên năm 1990.
40940	Loài này được D.J.N.Hind mô tả khoa học đầu tiên năm 2004.
40941	Loài này được Dlabola miên tả năm 1965.
40942	Loài này được (D.Legrand) Kausel mô tả khoa học đầu tiên năm 1967.
40943	Loài này được D.Legrand & Mattos D.Legrand & Mattos mô tả khoa học đầu tiên năm 2006.
40944	Loài này được D.L.Jones, Molloy & M.A.Clem. mô tả khoa học đầu tiên năm 1997.
40945	Loài này được D.L.Jones mô tả khoa học đầu tiên năm 1991.
40946	Loài này được D.Mitra & Bennet miêu tả khoa học đầu tiên năm 1967.
40947	Loài này được D mô tả khoa học đầu tiên.
40948	Loài này được D.M.Verma miêu tả khoa học đầu tiên năm 1987 publ.
40949	Loài này được Doan & Lamar mô tả khoa học đầu tiên năm 2012.
40950	Loài này được Dobignard mô tả khoa học đầu tiên năm 2004.
40951	Loài này được Dodson & A.H.Gentry mô tả khoa học đầu tiên năm 1978.
40952	Loài này được Dodson & Hágsater mô tả khoa học đầu tiên năm 1994.
40953	Loài này được Dodson & N.H.Williams mô tả khoa học đầu tiên năm 1980.
40954	Loài này được Doeberl miêu tả khoa học năm 1991.
40955	Loài này được Doell mô tả khoa học đầu tiên.
40956	Loài này được Doguet miêu tả khoa học năm 1984.
40957	Loài này được Dohrn miêu tả khoa học năm 1873.
40958	Loài này được Dokuchaev miêu tả năm 1997.
40959	Loài này được Dolin miêu tả khoa học năm 1970.
40960	Loài này được Dolin miêu tả khoa học năm 1993.
40961	Loài này được Dombey ex Juss.
40962	Loài này được Dombey ex Lam.
40963	Loài này được Domke mô tả khoa học đầu tiên năm 1937.
40964	Loài này được Donn mô tả khoa học đầu tiên năm 1811.
40965	Loài này được (Donn. Sm.) Lundell mô tả khoa học đầu tiên năm 1939.
40966	Loài này được (Donn.Sm.) Wiehler mô tả khoa học đầu tiên năm 1973.
40967	Loài này được (Donn. Sm.) Woodson mô tả khoa học đầu tiên năm 1941.
40968	Loài này được Donoso-Barros mô tả khoa học đầu tiên năm 1960.
40969	Loài này được Dop miêu tả khoa học đầu tiên năm 1923.
40970	Loài này được D’Orbigny & Bibron mô tả khoa học đầu tiên năm 1837.
40971	Loài này được (Douglas ex Hook.) Greene mô tả khoa học đầu tiên năm 1906.
40972	Loài này được Dowell mô tả khoa học đầu tiên năm 1908.
40973	Loài này được (Dozy & Molk.) Touw miêu tả khoa học đầu tiên năm 1986.
40974	Loài này được (Drake) A. Schott miêu tả khoa học đầu tiên năm 1994.
40975	Loài này được (Drake) Drake miêu tả khoa học đầu tiên năm 1890.
40976	Loài này được (Drake) Sherff mô tả khoa học đầu tiên năm 1934.
40977	Loài này được Drejer mô tả khoa học đầu tiên năm 1844.
40978	Loài này được Dressler mô tả khoa học đầu tiên năm 1972.
40979	Loài này được Dressler mô tả khoa học năm 1978.
40980	Loài này được (Dressler) Senghas mô tả khoa học đầu tiên năm 1990.
40981	Loài này được Drobow mô tả khoa học đầu tiên năm 1914.
40982	Loài này được Drozhastchich mô tả khoa học đầu tiên năm 1961.
40983	Loài này được (D.R. Simpson) Erkens & Maas mô tả khoa học đầu tiên.
40984	Loài này được Druce mô tả khoa học đầu tiên năm 1917.
40985	Loài này được (Druce) Soó mô tả khoa học đầu tiên năm 1966.
40986	Loài này được (Drude) Harling miêu tả khoa học đầu tiên năm 1954.
40987	Loài này được (Dubard) Heine mô tả khoa học đầu tiên năm 1960.
40988	Loài này được Dubard miêu tả khoa học đầu tiên năm 1911.
40989	Loài này được Dubard miêu tả khoa học đầu tiên năm 1912.
40990	Loài này được Duby Besch.
40991	Loài này được (Duch.) N.Busch mô tả khoa học đầu tiên năm 1909.
40992	Loài này được (Ducke) Bremek.
40993	Loài này được (Ducke) Emmerich miêu tả khoa học đầu tiên năm 1978.
40994	Loài này được Ducke miêu tả khoa học đầu tiên năm 1928 publ.
40995	Loài này được (Ducke) Prance mô tả khoa học đầu tiên năm 1972.
40996	Loài này được Duckett & Daza miêu tả khoa học năm 2004.
40997	Loài này được Duckett & Moya miêu tả khoa học năm 1999.
40998	Loài này được Duek mô tả khoa học đầu tiên năm 1971.
40999	Loài này được Duellman mô tả khoa học đầu tiên năm 1955.
41000	Loài này được Duftschmidt miêu tả khoa học năm 1825.
41001	Loài này được Dugand mô tả khoa học đầu tiên năm 1941.
41002	Loài này được Dulfer mô tả khoa học đầu tiên năm 1963.
41003	Loài này được Dulfier mô tả khoa học đầu tiên năm 1963.
41004	Loài này được Duméril) mô tả khoa học đầu tiên năm 1851.
41005	Loài này được (Dunal) A.Gray mô tả khoa học đầu tiên năm 1878.
41006	Loài này được Dunal miêu tả khoa học đầu tiên năm 1816.
41007	Loài này được Dunal miêu tả khoa học đầu tiên năm 1852.
41008	Loài này được Dunkley mô tả khoa học đầu tiên năm 1935.
41009	Loài này được Dunlop miêu tả khoa học đầu tiên năm 1991.
41010	Loài này được (Dunn) C.B.Shang mô tả khoa học đầu tiên năm 1984.
41011	Loài này được Dunn mô tả khoa học đầu tiên năm 1912.
41012	Loài này được Durazz.
41013	Loài này được Duretto, F.J.Edwards & P.G.Edwards mô tả khoa học đầu tiên năm 2004.
41014	Loài này được Du Rietz mô tả khoa học đầu tiên năm 1931.
41015	Loài này được (Du Roi) Borkh.
41016	Loài này được Dusén miêu tả khoa học đầu tiên năm 1907.
41017	Loài này được Dusén mô tả khoa học đầu tiên năm 1895.
41018	Loài này được Duthie ex C.Jeffrey & Y.L.Chen miêu tả khoa học đầu tiên năm 1984.
41019	Loài này được Duthie miêu tả khoa học đầu tiên năm 1906.
41020	Loài này được Duthie & Prain miêu tả khoa học đầu tiên.
41021	Loài này được Dvorak & Bocák miêu tả khoa học năm 2007.
41022	Loài này được (Dwyer & M.V.Hayden) Borhidi mô tả khoa học đầu tiên năm 1982.
41023	Loài này được (Dwyer) Robbr.
41024	Loài này được Dykes miêu tả khoa học đầu tiên năm 1911.
41025	Loài này được E.A.Busch mô tả khoa học đầu tiên năm 1930.
41026	Loài này được E.A.Busch mô tả khoa học đầu tiên năm 1936.
41027	Loài này được Eardley & Daly mô tả khoa học năm 2007.
41028	Loài này được (Eastw.) J.M. Porter & L.A. Johnson mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.
41029	Loài này được (E.B. Bartram) A. Eddy miêu tả khoa học đầu tiên năm 1996.
41030	Loài này được (E.B. Bartram) A.J. Shaw miêu tả khoa học đầu tiên năm 1985.
41031	Loài này được (E.B. Bartram) Enroth miêu tả khoa học đầu tiên năm 1991.
41032	Loài này được (E.B. Bartram) H. Akiy.
41033	Loài này được E.B. Bartram mô tả khoa học đầu tiên năm 1945.
41034	Loài này được E.B. Bartram mô tả khoa học đầu tiên năm 1960.
41035	Loài này được (E.B. Bartram) R.H. Zander miêu tả khoa học đầu tiên năm 1978.
41036	Loài này được (E.B. Bartram) Ros & O. Werner mô tả khoa học đầu tiên năm 2007.
41037	Loài này được (E.B. Bartram) Zanten mô tả khoa học đầu tiên năm 1969.
41038	Loài này được Eckl.
41039	Loài này được (Eckl. & Zeyh.) Dahlgren miêu tả khoa học đầu tiên năm 1988.
41040	Loài này được (E.Coleman) M.A.Clem. & Hopper mô tả khoa học đầu tiên năm 1989.
41041	Loài này được E. Cotton & W. Meier mô tả khoa học đầu tiên năm 2003.
41042	Loài này được (Edgew.) Al-Shehbaz, O'Kane & R.A.Price mô tả khoa học đầu tiên năm 1999.
41043	Loài này được (Edgew.) Hook.f. mô tả khoa học đầu tiên năm 1880.
41044	Loài này được E.Ekman mô tả khoa học đầu tiên năm 1917.
41045	Loài này được E.E.Nelson mô tả khoa học đầu tiên năm 1900.
41046	Loài này được E.F.Linton & W.R.Linton mô tả khoa học đầu tiên năm 1893.
41047	Loài này được (E. Fourn.) C.V. Morton miêu tả khoa học đầu tiên năm 1967.
41048	Loài này được E.G.Camus miêu tả khoa học đầu tiên năm 1908.
41049	Loài này được Ehlers mô tả khoa học đầu tiên năm 2002.
41050	Loài này được (Ehrh. ex Hedw.) Hoffm. ex Müll.
41051	Loài này được (Ehrh.) Hedw.
41052	Loài này được (Eig) Greuter miêu tả khoa học đầu tiên năm 1986.
41053	Loài này được Eisentraut mô tả năm 1965.
41054	Loài này được (Ekman ex Ekman & Dusén) H.Rob. mô tả khoa học đầu tiên năm 1988.
41055	Loài này được Ekman ex Malme miêu tả khoa học đầu tiên năm 1933.
41056	Loài này được Ekman ex Moldenke mô tả khoa học đầu tiên năm 1948.
41057	Loài này được Elizabeth Jill Cowley miêu tả khoa học đầu tiên năm 1980.
41058	Loài này được (Elliott) Chapm.
41059	Loài này được (Elliott) Small miêu tả khoa học đầu tiên năm 1903.
41060	Loài này được E.L.Taylor ex Mondragón mô tả khoa học đầu tiên năm 2005.
41061	Loài này được (Emb. & Maire) Pau & Font Quer miêu tả khoa học đầu tiên năm 1928.
41062	Loài này được E. Meyer ex Harvey mô tả khoa học đầu tiên.
41063	Loài này được (E.Mey. ex A.DC.) Mez mô tả khoa học đầu tiên năm 1902.
41064	Loài này được E.Mey. ex Brehmer miêu tả khoa học đầu tiên năm 1915.
41065	Loài này được (E. Mey. ex C. DC.) Killick mô tả khoa học đầu tiên năm 1998.
41066	Loài này được (E. Mey. ex Graham) Jacq.
41067	Loài này được E.Mey. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1838.
41068	Loài này được E.Mey. mô tả khoa học đầu tiên năm 1849.
41069	Loài này được (E.Mey.) Radlk.
41070	Loài này được Emilio Rolán và José Espinosa mô tả vào năm 1996.
41071	Loài này được (Endl.) F.Muell. mô tả khoa học đầu tiên năm 1859.
41072	Loài này được (Endl.) Harms miêu tả khoa học đầu tiên năm 1894.
41073	Loài này được (Engelm.) Roy L. Taylor & MacBryde mô tả khoa học đầu tiên năm 1978.
41074	Loài này được (Engelm.) Trel.
41075	Loài này được (Engl.) Beck miêu tả khoa học đầu tiên năm 1887.
41076	Loài này được (Engl. ex De Wild.) Prance & F.White mô tả khoa học đầu tiên năm 1979.
41077	Loài này được (Engl.) Gilg ex Engl.
41078	Loài này được (Engl.) Huber-Mor.
41079	Loài này được (Engl. & K.Krause) H.Scholz mô tả khoa học đầu tiên năm 1989.
41080	Loài này được (Engl.) Nakai mô tả khoa học đầu tiên năm 1928.
41081	Loài này được (Engl.) N.E.Br. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1894.
41082	Loài này được (Engl.) P.G. Waterman miêu tả khoa học đầu tiên năm 1975.
41083	Loài này được (Engl.) P.Royen mô tả khoa học đầu tiên năm 1951.
41084	Loài này được (Engl.) Robyns & R.Wilczek miêu tả khoa học đầu tiên năm 1950.
41085	Loài này được (E.P.Bicknell) Henrich & Goldblatt miêu tả khoa học đầu tiên năm 1987 publ.
41086	Loài này được E.P.Bicknell miêu tả khoa học đầu tiên năm 1899.
41087	Loài này được E.P. Bicknell mô tả khoa học đầu tiên năm 1905.
41088	Loài này được E.Pereira mô tả khoa học đầu tiên năm 1971.
41089	Loài này được E.Pereira mô tả khoa học đầu tiên năm 1974.
41090	Loài này được (Epling) Govaerts mô tả khoa học đầu tiên năm 1999.
41091	Loài này được Epling & Játiva miêu tả khoa học đầu tiên năm 1962.
41092	Loài này được E.P. St.
41093	Loài này được Erdner mô tả khoa học đầu tiên năm 1911.
41094	Loài này được Erichson in Schomburgk miêu tả năm 1848.
41095	Loài này được Erichson miêu tả khoa học năm 1878.
41096	Loài này được Erichson mô tả khoa học đầu tiên năm 1848.
41097	Loài này được Ernest Saint-Charles Cosson và Michel Charles Durieu de Maisonneuve mô tả khoa học đầu tiên năm 1855 dưới danh pháp Antirrhinum ramosissimum.
41098	Loài này được Escomel miêu tả khoa học năm 1917.
41099	Loài này được Esper mô tả khoa học năm 1797.
41100	Loài này được Esser mô tả khoa học đầu tiên năm 1993.
41101	Loài này được Essig miêu tả khoa học đầu tiên năm 1975.
41102	Loài này được Evenari mô tả khoa học đầu tiên năm 1940.
41103	Loài này được (Ewan) A. Robyns & S. Nilsson mô tả khoa học đầu tiên năm 1970.
41104	Loài này được Ewan mô tả khoa học đầu tiên năm 1944.
41105	Loài này được E.W. Jones mô tả khoa học đầu tiên năm 1992.
41106	Loài này được (E.W. Jones) R.M. Schust.
41107	Loài này được (E.W. Jones) Tixier mô tả khoa học đầu tiên năm 1995.
41108	Loài này được (E.W. Jones) Vanden Berghen mô tả khoa học đầu tiên năm 1978.
41109	Loài này được Exell & Stace mô tả khoa học đầu tiên năm 1963.
41110	Loài này được E.Y.Dawson mô tả khoa học đầu tiên năm 1948.
41111	Loài này được Eyma mô tả khoa học đầu tiên năm 1936.
41112	Loài này được Fabiani miêu tả khoa học năm 1901.
41113	Loài này được Fabricius miêu tả khoa học đầu tiên năm 1794.
41114	Loài này được Fabricius mô tả khoa học năm 1776.
41115	Loài này được (F.A.C.Weber) Britton & Rose mô tả khoa học đầu tiên năm 1907.
41116	Loài này được (F.A.C.Weber) Britton & Rose mô tả khoa học đầu tiên năm 1913.
41117	Loài này được F.A.C. Weber mô tả khoa học đầu tiên năm 1928.
41118	Loài này được Fairmaire in Thomson miêu tả năm 1858.
41119	Loài này được Fairmaire miêu tả khoa học đầu tiên năm 1896.
41120	Loài này được Fairmaire miêu tả khoa học năm 1877.
41121	Loài này được Fallén mô tả khoa học đầu tiên năm 1810.
41122	Loài này được Fall miêu tả khoa học năm 1899.
41123	Loài này được Faust miêu tả khoa học năm 1882.
41124	Loài này được Fauvel miêu tả khoa học đầu tiên năm 1883.
41125	Loài này được Fayed mô tả khoa học đầu tiên năm 1983.
41126	Loài này được F.Bolus miêu tả khoa học đầu tiên năm 1915.
41127	Loài này được (F.Br.) Fosberg mô tả khoa học đầu tiên năm 1956.
41128	Loài này được F.Brown mô tả khoa học đầu tiên năm 1935.
41129	Loài này được F.C.How ex H.S.Lo miêu tả khoa học đầu tiên năm 1998.
41130	Loài này được F. Cuvier mô tả năm 1832.
41131	Loài này được F.Delaroche miêu tả khoa học đầu tiên năm 1811.
41132	Loài này được Fée Desv.
41133	Loài này được (Fée ex Baker) C. Chr.
41134	Loài này được (Fée) H. Christ mô tả khoa học đầu tiên năm 1902.
41135	Loài này được Fée mô tả khoa học đầu tiên năm 1851.
41136	Loài này được (Fée) Rothm.
41137	Loài này được Fée & W. Schaffn.
41138	Loài này được Felger miêu tả khoa học đầu tiên năm 1991.
41139	Loài này được F.E.L.Miranda mô tả khoa học đầu tiên năm 1999.
41140	Loài này được (Fernald) D'Arcy, J.L.Gentry & Averett mô tả khoa học đầu tiên năm 1981.
41141	Loài này được (Fernald) Fernald mô tả khoa học đầu tiên năm 1913.
41142	Loài này được (Fernald) Keener mô tả khoa học đầu tiên năm 1967.
41143	Loài này được (Fernald) L.H. Bailey miêu tả khoa học đầu tiên năm 1944.
41144	Loài này được Fernald miêu tả khoa học đầu tiên năm 1901.
41145	Loài này được Fernald mô tả khoa học đầu tiên năm 1942.
41146	Loài này được (Fernald) S.G.Sm. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1995.
41147	Loài này được Ferner, Brown & Greer miêu tả khoa học đầu tiên năm 1997.
41148	Loài này được Ferro miêu tả khoa học đầu tiên.
41149	Loài này được F.G.Wang, K.Iwats. & F.W.Xing mô tả khoa học đầu tiên năm 2008.
41150	Loài này được F. Heyne ex Hook.
41151	Loài này được F.H.Hellw. mô tả khoa học đầu tiên năm 1990.
41152	Loài này được Fijten miêu tả khoa học đầu tiên năm 1975.
41153	Loài này được Filg., Davidse & Zuloaga mô tả khoa học đầu tiên năm 1993.
41154	Loài này được (Fiori) Ehrend.
41155	Loài này được (Fisch. & C.A. Mey.) Fisch.
41156	Loài này được Fischer mô tả năm 1977.
41157	Loài này được Fischer Von Waldheim miêu tả khoa học năm 1845.
41158	Loài này được Fisch. ex Trautv.
41159	Loài này được Fisher & Zug mô tả khoa học đầu tiên năm 2012.
41160	Loài này được Fitch miêu tả khoa học đầu tiên năm 1856.
41161	Loài này được Flach miêu tả khoa học năm 1882.
41162	Loài này được Flatberg & Whinam mô tả khoa học đầu tiên năm 2011.
41163	Loài này được Fleck & Neiss mô tả khoa học đầu tiên năm 2012.
41164	Loài này được Fleutiaux miêu tả khoa học năm 1891.
41165	Loài này được Fleutiaux miêu tả khoa học năm 1929.
41166	Loài này được Fleutiaux miêu tả khoa học năm 1940.
41167	Loài này được (F.Maek.) F.Maek. ex Nemoto mô tả khoa học đầu tiên năm 1936.
41168	Loài này được (F.M. Bailey) Herter miêu tả khoa học đầu tiên năm 1949.
41169	Loài này được (F.M. Bailey) H. Turner mô tả khoa học đầu tiên năm 1995.
41170	Loài này được (F.M.Bailey) Jessup mô tả khoa học đầu tiên năm 1986.
41171	Loài này được (F.M.Bailey) K.Schum. mô tả khoa học đầu tiên năm 1904.
41172	Loài này được F.M.Bailey mô tả khoa học đầu tiên năm 1910.
41173	Loài này được (F.M.Bailey) Schltr.
41174	Loài này được F.Michx. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1811.
41175	Loài này được F.M.Leight. mô tả khoa học đầu tiên năm 1965.
41176	Loài này được F. Morawitz miêu tả khoa học năm 1863.
41177	Loài này được F mô tả khoa học đầu tiên năm 1843.
41178	Loài này được F mô tả khoa học đầu tiên năm 1845.
41179	Loài này được (F.Muell.) D.F.Cutler mô tả khoa học đầu tiên năm 1967.
41180	Loài này được (F. Muell.) Domin mô tả khoa học đầu tiên.
41181	Loài này được (F.Muell.) Ewart mô tả khoa học đầu tiên năm 1916.
41182	Loài này được F.Muell. ex Klatt mô tả khoa học đầu tiên năm 1859.
41183	Loài này được F.Muell. ex McGill.
41184	Loài này được (F. Muell.) Kosterm.
41185	Loài này được (F. Muell.) Liede miêu tả khoa học đầu tiên năm 1996.
41186	Loài này được (F.Muell.) Mattf.
41187	Loài này được F.Muell. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1857.
41188	Loài này được F.Muell. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1862.
41189	Loài này được F.Muell. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1889.
41190	Loài này được F.Muell. mô tả khoa học đầu tiên năm 1868.
41191	Loài này được F.Muell. mô tả khoa học đầu tiên năm 1873.
41192	Loài này được F.Muell. mô tả khoa học đầu tiên năm 1877.
41193	Loài này được F.Muell. mô tả khoa học đầu tiên năm 1879.
41194	Loài này được F.Muell. mô tả khoa học đầu tiên năm 1890.
41195	Loài này được F.Muell. mô tả khoa học đầu tiên năm 1892.
41196	Loài này được (F. Muell.) Pamp.
41197	Loài này được (F.Muell.) Pierre miêu tả khoa học đầu tiên năm 1890.
41198	Loài này được (F.Muell. & Tate) Crisp miêu tả khoa học đầu tiên.
41199	Loài này được F.N.Williams mô tả khoa học đầu tiên năm 1885.
41200	Loài này được Focke miêu tả khoa học đầu tiên năm 1874.
41201	Loài này được Focke miêu tả khoa học đầu tiên năm 1913.
41202	Loài này được Fontella & Morillo mô tả khoa học đầu tiên năm 1996.
41203	Loài này được Fontella mô tả khoa học đầu tiên năm 1993.
41204	Loài này được Formánek miêu tả khoa học đầu tiên năm 1897.
41205	Loài này được (Forssk.) Vahl ex DC.
41206	Loài này được (Forssk.) Willd.
41207	Loài này được (Fosberg) Kanis miêu tả khoa học đầu tiên.
41208	Loài này được Fosberg miêu tả khoa học đầu tiên năm 1937.
41209	Loài này được (Fourc.) Grau mô tả khoa học đầu tiên năm 1973.
41210	Loài này được Fourcroy miêu tả khoa học năm 1785.
41211	Loài này được Fowlie mô tả khoa học đầu tiên năm 1965.
41212	Loài này được Fox mô tả khoa học năm 1896.
41213	Loài này được Fox mô tả khoa học năm 1899.
41214	Loài này được F. Petter mô tả năm 1972.
41215	Loài này được (Frame) Zomlefer & Judd mô tả khoa học đầu tiên năm 2008.
41216	Loài này được (Franch.) H.Koyama miêu tả khoa học đầu tiên năm 1979.
41217	Loài này được (Franch. & Sav.) C.H.Wright mô tả khoa học đầu tiên năm 1899.
41218	Loài này được (Franch. & Sav.) M. Kato miêu tả khoa học đầu tiên năm 1977.
41219	Loài này được (Franch.) Schindl.
41220	Loài này được François Gagnepain miêu tả khoa học đầu tiên trong kỳ họp bất thường diễn ra tháng 5 - tháng 6 năm 1901 tại đảo Corse (xuất bản năm 1902).
41221	Loài này được François Gagnepain mô tả khoa học đầu tiên năm 1907 dưới danh pháp Amomum harmandii.
41222	Loài này được François Pellegrin mô tả khoa học đầu tiên năm 1930 trong Fl.
41223	Loài này được Frankenberg miêu tả khoa học năm 1965.
41224	Loài này được Fraser-Jenk., S.C. Verma & T.G. Walker mô tả khoa học đầu tiên năm 2008.
41225	Loài này được Fraser mô tả khoa học đầu tiên năm 1924.
41226	Loài này được Fraser mô tả khoa học đầu tiên năm 1926.
41227	Loài này được Fraser mô tả khoa học đầu tiên năm 1934.
41228	Loài này được Freyn mô tả khoa học đầu tiên năm 1890.
41229	Loài này được Freyn mô tả khoa học đầu tiên năm 1900.
41230	Loài này được (Freyn) Podlech miêu tả khoa học đầu tiên.
41231	Loài này được Friedrich miêu tả khoa học đầu tiên năm 1979.
41232	Loài này được Friese mô tả khoa học năm 1899.
41233	Loài này được Friese mô tả khoa học năm 1904.
41234	Loài này được Friese mô tả khoa học năm 1911.
41235	Loài này được Friese mô tả khoa học năm 1925.
41236	Loài này được (Fritsch) H.E. Moore mô tả khoa học đầu tiên năm 1973.
41237	Loài này được F.Ritter mô tả khoa học đầu tiên năm 1968.
41238	Loài này được Fritts mô tả khoa học đầu tiên năm 1972.
41239	Loài này được F. Smith miêu tả khoa học đầu tiên năm 1860.
41240	Loài này được F.T.Wang & K.Y.Lang mô tả khoa học đầu tiên năm 1981.
41241	Loài này được F.T.Wang & Y.L.Chang ex P.C.Li mô tả khoa học đầu tiên năm 1999.
41242	Loài này được Fukuy. ex T.P. Lin mô tả khoa học đầu tiên năm 1987.
41243	Loài này được Fuller & Platia miêu tả khoa học năm 2006.
41244	Loài này được Fürnr.
41245	Loài này được F. Weber mô tả khoa học đầu tiên.
41246	Loài này được (F. Weber) Schwägr.
41247	Loài này được (F. Weber) Wijk & Margad.
41248	Loài này được F.White mô tả khoa học đầu tiên năm 1956.
41249	Loài này được F.W. Schultz mô tả khoa học đầu tiên.
41250	Loài này được F.W. Xing & Z.X. Li mô tả khoa học đầu tiên năm 1993.
41251	Loài này được F.Y.Liu & Perner mô tả khoa học đầu tiên năm 2001.
41252	Loài này được Gabrieljan & Tonjan mô tả khoa học đầu tiên năm 1985.
41253	Loài này được Gaddy mô tả khoa học đầu tiên năm 1995.
41254	Loài này được (Gaertn.) A.Juss. mô tả khoa học đầu tiên năm 1824.
41255	Loài này được (Gaertn.) Baill.
41256	Loài này được (Gaertn.) Sol. ex A.Rich. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1834.
41257	Loài này được Gage miêu tả khoa học đầu tiên năm 1908.
41258	Loài này được Gage miêu tả khoa học đầu tiên năm 1914.
41259	Loài này được (Gagnep.) Dandy mô tả khoa học đầu tiên năm 1934.
41260	Loài này được Gahan miêu tả khoa học năm 1891.
41261	Loài này được Gahan miêu tả khoa học năm 1909.
41262	Loài này được Galassi, De Laurentiis & Pesce miêu tả khoa học năm 1995.
41263	Loài này được (Gale) Kral miêu tả khoa học đầu tiên năm 1999.
41264	Loài này được Gamble mô tả khoa học đầu tiên năm 1924.
41265	Loài này được (Gand.) Borhidi miêu tả khoa học đầu tiên năm 1988.
41266	Loài này được G. A. Olivier miêu tả khoa học năm 1808.
41267	Loài này được Garay miêu tả khoa học đầu tiên năm 1974.
41268	Loài này được Garay mô tả khoa học đầu tiên năm 1951.
41269	Loài này được Garay mô tả khoa học đầu tiên năm 1967.
41270	Loài này được Garay mô tả khoa học đầu tiên năm 1976.
41271	Loài này được Garcke & K.Schum. mô tả khoa học đầu tiên năm 1891.
41272	Loài này được Gardiner miêu tả khoa học năm 1961.
41273	Loài này được Gardner C.F. Reed mô tả khoa học đầu tiên năm 1948.
41274	Loài này được Gardner & Champ.
41275	Loài này được Gardner ex Fielding miêu tả khoa học đầu tiên năm 1843.
41276	Loài này được (Gardner) G.L.Nesom miêu tả khoa học đầu tiên năm 1994.
41277	Loài này được Gardner miêu tả khoa học đầu tiên năm 1848.
41278	Loài này được Gardner mô tả khoa học đầu tiên năm 1924.
41279	Loài này được (Gardner) Planch.
41280	Loài này được (Gardner) Wight mô tả khoa học đầu tiên năm 1852.
41281	Loài này được G.A.Romero & Luer mô tả khoa học đầu tiên năm 2006.
41282	Loài này được Garthwaite & Sassaman miêu tả khoa học năm 1985.
41283	Loài này được Gaspar mô tả khoa học đầu tiên năm 1945.
41284	Loài này được (Gaudich.) Balf.f. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1878.
41285	Loài này được (Gaudich.) Garay & Ormerod mô tả khoa học đầu tiên năm 2001.
41286	Loài này được (Gaudich.) T. Moore miêu tả khoa học đầu tiên năm 1857.
41287	Loài này được Gaulke, Rösler & Brown mô tả khoa học đầu tiên năm 2007.
41288	Loài này được G.A.Wheeler miêu tả khoa học đầu tiên năm 1997.
41289	Loài này được G.A.Wheeler mô tả khoa học đầu tiên năm 1986.
41290	Loài này được Gáyer mô tả khoa học đầu tiên năm 1929.
41291	Loài này được (Gay) J.A.Tate mô tả khoa học đầu tiên năm 2003.
41292	Loài này được G. Beck ex Ronn.
41293	Loài này được G.C.Tucker mô tả khoa học đầu tiên năm 1994.
41294	Loài này được G.C.Tucker mô tả khoa học đầu tiên năm 2007.
41295	Loài này được (G. Don) Bedell ex S. Dressler mô tả khoa học đầu tiên năm 1999.
41296	Loài này được (G.Don) Hutch.
41297	Loài này được (G. Don) Kuntze mô tả khoa học đầu tiên năm 1891.
41298	Loài này được G.Don miêu tả khoa học đầu tiên năm 1831.
41299	Loài này được G.D.Rowley mô tả khoa học đầu tiên năm 1975.
41300	Loài này được Geddes miêu tả khoa học đầu tiên năm 1931.
41301	Loài này được Geddes miêu tả khoa học đầu tiên năm 1932.
41302	Loài này được Geerinck & Arbonn.
41303	Loài này được George & Menzies miêu tả khoa học năm 1968.
41304	Loài này được Gereau mô tả khoa học đầu tiên năm 1990.
41305	Loài này được Germar miêu tả khoa học năm 1831.
41306	Loài này được Gerstaecker miêu tả khoa học năm 1854.
41307	Loài này được G.E.Schatz & L.Gaut. mô tả khoa học đầu tiên năm 1996.
41308	Loài này được Gestro miêu tả khoa học năm 1888.
41309	Loài này được Gestro miêu tả khoa học năm 1904.
41310	Loài này được (G. Forst.) Ching miêu tả khoa học đầu tiên năm 1934.
41311	Loài này được (G.Forst.) Guill.
41312	Loài này được Ghosh miêu tả năm 2000.
41313	Loài này được G.H.Ye & Z.P.Wang mô tả khoa học đầu tiên năm 1988.
41314	Loài này được (Gilg) Fabris ex J.S.Pringle mô tả khoa học đầu tiên năm 1981.
41315	Loài này được Gilg mô tả khoa học đầu tiên năm 1891.
41316	Loài này được Gilg mô tả khoa học đầu tiên năm 1911.
41317	Loài này được (Gilg) Suess.
41318	Loài này được Gillespie miêu tả khoa học đầu tiên năm 1932.
41319	Loài này được (Gillies & Hook.) Rollins mô tả khoa học đầu tiên năm 1955.
41320	Loài này được Gilmer & H.P.Thomas mô tả khoa học đầu tiên năm 2001.
41321	Loài này được Giovanni Antonio Scopoli miêu tả khoa học đầu tiên năm 1771.
41322	Loài này được Giraldo-Cañas mô tả khoa học đầu tiên năm 1998.
41323	Loài này được Giraudias mô tả khoa học đầu tiên năm 1890.
41324	Loài này được G.J.Lewis mô tả khoa học đầu tiên năm 1941.
41325	Loài này được (G. Keller) Aver.
41326	Loài này được (G.Kunkel) Sunding mô tả khoa học đầu tiên năm 1985.
41327	Loài này được Glass & R.C. Foster mô tả khoa học đầu tiên năm 1971.
41328	Loài này được Glauert mô tả khoa học đầu tiên năm 1959.
41329	Loài này được Glaz. ex Epling mô tả khoa học đầu tiên năm 1936.
41330	Loài này được (Gleason) Gleason mô tả khoa học đầu tiên năm 1945.
41331	Loài này được (Gleason) K. Wurdack miêu tả khoa học đầu tiên năm 1964.
41332	Loài này được Gleason miêu tả khoa học đầu tiên năm 1925.
41333	Loài này được Gleason & Moldenke mô tả khoa học đầu tiên năm 1931.
41334	Loài này được Gleason mô tả khoa học đầu tiên năm 1926.
41335	Loài này được G.Lindb. ex K.Schum. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1890.
41336	Loài này được G.L.Nesom mô tả khoa học đầu tiên năm 1981.
41337	Loài này được G.L.Nesom mô tả khoa học đầu tiên năm 1982.
41338	Loài này được G. Lodd.
41339	Loài này được G.Mey. ex C.Presl mô tả khoa học đầu tiên năm 1834.
41340	Loài này được Gok, Doguet & Cilbiroglu miêu tả khoa học năm 2003.
41341	Loài này được Golbach miêu tả khoa học năm 1964.
41342	Loài này được Goldblatt miêu tả khoa học đầu tiên năm 1971 publ.
41343	Loài này được Goldfuss mô tả năm 1809.
41344	Loài này được Gomes mô tả khoa học đầu tiên năm 1918.
41345	Loài này được Gómez-Laur.
41346	Loài này được Gonzalez Olazo miêu tả năm 1993.
41347	Loài này được Gopal mô tả khoa học đầu tiên năm 1968.
41348	Loài này được Gorham miêu tả khoa học năm 1881.
41349	Loài này được Gorham miêu tả khoa học năm 1886.
41350	Loài này được G. O. Sars miêu tả khoa học năm 1880.
41351	Loài này được (Gossot) Rowley miêu tả khoa học đầu tiên năm 1955.
41352	Loài này được (Gottsche) E.W. Jones mô tả khoa học đầu tiên năm 1973.
41353	Loài này được Gottsche ex Stephani miêu tả khoa học lần đầu tiên năm 1892.
41354	Loài này được Gottsche ex Underw.
41355	Loài này được (Gottsche) Jörg.
41356	Loài này được Gottsche miêu tả khoa học lần đầu tiên năm 1853.
41357	Loài này được (Gottschl. & Meierott) miêu tả khoa học đầu tiên.
41358	Loài này được Goudot mô tả khoa học đầu tiên năm 1844.
41359	Loài này được Govaerts mô tả khoa học đầu tiên.
41360	Loài này được Govaerts mô tả khoa học đầu tiên năm 2008.
41361	Loài này được (Graham ex Benth. in Miq.) Taub.
41362	Loài này được Graham mô tả khoa học đầu tiên năm 1829.
41363	Loài này được Granda & V.R.Fuentes miêu tả khoa học đầu tiên năm 1985.
41364	Loài này được Grant mô tả khoa học đầu tiên năm 1941.
41365	Loài này được Gray in Griff miêu tả khoa học năm 1832.
41366	Loài này được Grebnitsky miêu tả khoa học năm 1874.
41367	Loài này được (Greene) C.K. Schneid.
41368	Loài này được (Greene) Cronquist mô tả khoa học đầu tiên năm 1984.
41369	Loài này được (Greene ex A. Heller) T.I. Chuang & Heckard miêu tả khoa học đầu tiên năm 1991.
41370	Loài này được (Greene) Maguire mô tả khoa học đầu tiên.
41371	Loài này được Greene mô tả khoa học đầu tiên năm 1911.
41372	Loài này được (Greene) P.H.Raven mô tả khoa học đầu tiên năm 1976 publ.
41373	Loài này được (Greene) Rattan mô tả khoa học đầu tiên năm 1898.
41374	Loài này được (Greene) R.M.King & H.Rob. mô tả khoa học đầu tiên năm 1970.
41375	Loài này được (Greenm.) D'Arcy mô tả khoa học đầu tiên năm 1976.
41376	Loài này được (Greenm.) G.N. Jones miêu tả khoa học đầu tiên năm 1936.
41377	Loài này được Greer, Allison & Cogger mô tả khoa học đầu tiên năm 2005.
41378	Loài này được Greer mô tả khoa học đầu tiên năm 1979.
41379	Loài này được Gressitt miêu tả khoa học năm 1988.
41380	Loài này được Grierson mô tả khoa học đầu tiên năm 1964.
41381	Loài này được (Griff.) Craib mô tả khoa học đầu tiên năm 1915.
41382	Loài này được (Griff.) Gangulee miêu tả khoa học đầu tiên năm 1976.
41383	Loài này được (Griff.) Mast.
41384	Loài này được (Griff.) Mitt.
41385	Loài này được (Griseb.) Baker mô tả khoa học đầu tiên năm 1871.
41386	Loài này được (Griseb.) Borhidi & M.Fernández Zeq.
41387	Loài này được (Griseb.) C. Wright miêu tả khoa học đầu tiên năm 1868.
41388	Loài này được (Griseb.) Garay miêu tả khoa học đầu tiên năm 1980.
41389	Loài này được (Griseb.) Hassl.
41390	Loài này được (Griseb.) Jervis & Alain mô tả khoa học đầu tiên năm 1960.
41391	Loài này được (Griseb.) J.S.Pringle mô tả khoa học đầu tiên năm 1986.
41392	Loài này được (Griseb.) Knobl.
41393	Loài này được (Griseb.) Kuntze mô tả khoa học đầu tiên năm 1898.
41394	Loài này được (Griseb.) W.R.Anderson mô tả khoa học đầu tiên năm 2006.
41395	Loài này được (Griseb.) W.V.Br. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1977.
41396	Loài này được Grismer, Chan, Nasir & Sumontha mô tả khoa học đầu tiên năm 2008.
41397	Loài này được Grismer & Das mô tả khoa học đầu tiên năm 2006.
41398	Loài này được (Groenl.) Rose mô tả khoa học đầu tiên năm 1895.
41399	Loài này được Grolle & M. L. So mô tả khoa học đầu tiên năm 1997.
41400	Loài này được Grolle & Váňa mô tả khoa học đầu tiên năm 1974.
41401	Loài này được Groppo mô tả khoa học đầu tiên năm 2007.
41402	Loài này được G. Roth mô tả khoa học đầu tiên năm 1905.
41403	Loài này được (Grout) H.A. Crum & Steere mô tả khoa học đầu tiên năm 1950.
41404	Loài này được Grouvelle miêu tả khoa học năm 1878.
41405	Loài này được Grouvelle miêu tả khoa học năm 1881.
41406	Loài này được Grouvelle miêu tả khoa học năm 1919.
41407	Loài này được Gschwendtner miêu tả khoa học đầu tiên năm 1922.
41408	Loài này được G. S. Medvedev & J. F. Lawrence miêu tả khoa học năm 1986.
41409	Loài này được G.S. Ridl. ex Oliv.
41410	Loài này được G. Tayl.
41411	Loài này được G.Taylor miêu tả khoa học đầu tiên năm 1936 dưới danh pháp Ceratanthus stolonifer.
41412	Loài này được Guéorguiev miêu tả khoa học năm 1972.
41413	Loài này được Guérin-Ménéville miêu tả khoa học năm 1861.
41414	Loài này được Gugerli miêu tả khoa học đầu tiên năm 1934.
41415	Loài này được Guglielmi & Platia miêu tả khoa học năm 1985.
41416	Loài này được Guichenot mô tả khoa học đầu tiên năm 1855.
41417	Loài này được Guignot miêu tả khoa học năm 1925.
41418	Loài này được (Guillaumin) Baill. ex Guillaumin mô tả khoa học đầu tiên năm 1957.
41419	Loài này được (Guillaumin) Garay & P.Taylor mô tả khoa học đầu tiên năm 1976.
41420	Loài này được (Guillaumin) J.W.Dawson miêu tả khoa học đầu tiên năm 1992.
41421	Loài này được Guillaumin mô tả khoa học đầu tiên năm 1923.
41422	Loài này được (Guillaumin) Puttock mô tả khoa học đầu tiên năm 1999.
41423	Loài này được (Guillaumin) T.G.Hartley mô tả khoa học đầu tiên năm 1984.
41424	Loài này được Guillebeau miêu tả khoa học đầu tiên năm 1896.
41425	Loài này được Guinea mô tả khoa học đầu tiên năm 1946.
41426	Loài này được Günther mô tả khoa học đầu tiên năm 1889.
41427	Loài này được Günther mô tả năm 1876.
41428	Loài này được Gurjeva miêu tả khoa học năm 1971.
41429	Loài này được Gurjeva & Tugusheva miêu tả khoa học năm 1967.
41430	Loài này được (Gürke) Brenan mô tả khoa học đầu tiên năm 1953.
41431	Loài này được (Gürke) Britton & Rose miêu tả khoa học đầu tiên năm 1916.
41432	Loài này được (Gürke ex Zahlbr.) van Jaarsv.
41433	Loài này được Gürke mô tả khoa học đầu tiên năm 1893.
41434	Loài này được Gutiérrez miêu tả khoa học năm 1946.
41435	Loài này được (G.Will.) Bruyns mô tả khoa học đầu tiên năm 2006.
41436	Loài này được Gyllenhal miêu tả khoa học năm 1806.
41437	Loài này được G. Zalessky miêu tả năm 1953.
41438	Loài này được Haas mô tả khoa học đầu tiên năm 1957.
41439	Loài này được (Hack.) Blatt.
41440	Loài này được (Hack.) Bor miêu tả khoa học đầu tiên năm 1954.
41441	Loài này được (Hack.) C.Monod ex P.Royen miêu tả khoa học đầu tiên năm 1979.
41442	Loài này được (Hack. ex Schinz) Gooss.
41443	Loài này được (Hack.) Henrard mô tả khoa học đầu tiên năm 1930.
41444	Loài này được (Hack.) Krecz. ex Ovcz.
41445	Loài này được (Hack.) M.Kuhlm. & Kuhn miêu tả khoa học đầu tiên năm 1947.
41446	Loài này được (Hack.) Parodi mô tả khoa học đầu tiên năm 1925.
41447	Loài này được (Hack.) Parodi mô tả khoa học đầu tiên năm 1926.
41448	Loài này được (Hack.) S.T.Blake mô tả khoa học đầu tiên năm 1972.
41449	Loài này được Hadj-Moust.
41450	Loài này được Hagberg mô tả khoa học đầu tiên năm 1990.
41451	Loài này được Hagen in Selys mô tả khoa học đầu tiên năm 1853.
41452	Loài này được Hagen miêu tả năm 1888.
41453	Loài này được Hágsater & Dodson mô tả khoa học đầu tiên năm 2001.
41454	Loài này được Hágsater & García-Cruz mô tả khoa học đầu tiên năm 1993.
41455	Loài này được Hágsater & Ric.
41456	Loài này được Haines mô tả khoa học đầu tiên năm 1924.
41457	Loài này được Hakelier & J.-P.
41458	Loài này được Halacsy miêu tả khoa học đầu tiên.
41459	Loài này được Halford & R.J.F.Hend. mô tả khoa học đầu tiên năm 2002.
41460	Loài này được Hall & Gilmore mô tả năm 1932.
41461	Loài này được (Hallier f.) Govaerts mô tả khoa học đầu tiên năm 1999.
41462	Loài này được Hallier f. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1914.
41463	Loài này được Hallowell mô tả khoa học đầu tiên năm 1842.
41464	Loài này được Hallowell mô tả khoa học đầu tiên năm 1853.
41465	Loài này được Halstead miêu tả khoa học năm 1980.
41466	Loài này được Ham.
41467	Loài này được Hamilton miêu tả khoa học năm 1992.
41468	Loài này được Hammel mô tả khoa học đầu tiên năm 2003.
41469	Loài này được (Hampe) A. Jaeger miêu tả khoa học đầu tiên năm 1878.
41470	Loài này được (Hampe) Crosby & W.R. Buck mô tả khoa học đầu tiên năm 2011.
41471	Loài này được (Hampe ex Beckett) Paris miêu tả khoa học đầu tiên năm 1900.
41472	Loài này được (Hampe ex Besch.) E.B. Bartram mô tả khoa học đầu tiên năm 1946.
41473	Loài này được (Hampe) Griseb.
41474	Loài này được (Hampe) Hampe mô tả khoa học đầu tiên năm 1851.
41475	Loài này được (Hampe) Herzog miêu tả khoa học đầu tiên năm 1916.
41476	Loài này được (Hampe) Hilp.
41477	Loài này được (Hampe) Kuntze mô tả khoa học đầu tiên năm 1891.
41478	Loài này được (Hampe) Lindb.
41479	Loài này được (Hampe) Manuel miêu tả khoa học đầu tiên năm 1977.
41480	Loài này được Hampe miêu tả khoa học năm 1864.
41481	Loài này được Hampe Mitt.
41482	Loài này được Hampe mô tả khoa học đầu tiên năm 1870.
41483	Loài này được Hampe mô tả khoa học đầu tiên năm 1897.
41484	Loài này được (Hampe) Ochyra & Żarnowiec mô tả khoa học đầu tiên năm 2003.
41485	Loài này được (Hance) C.Y. Wu miêu tả khoa học đầu tiên năm 1995.
41486	Loài này được (Hance) Paiva & P. Silveira mô tả khoa học đầu tiên năm 2007.
41487	Loài này được Handlirsch miêu tả năm 1906.
41488	Loài này được (Hand.-Mazz.) B. Boivin miêu tả khoa học đầu tiên năm 1944.
41489	Loài này được (Hand.-Mazz.) K.T.Fu miêu tả khoa học đầu tiên.
41490	Loài này được (Hand.-Mazz.) Ling & Y.R.Ling mô tả khoa học đầu tiên năm 1988.
41491	Loài này được Hanks mô tả khoa học đầu tiên năm 1907.
41492	Loài này được Hans Kulzer miêu tả khoa học đầu tiên năm 1951.
41493	Loài này được H.A.Pedersen & Gravend.
41494	Loài này được Harlan mô tả khoa học đầu tiên năm 1824.
41495	Loài này được (Harms) C.Y.Wu ex G.Hoo mô tả khoa học đầu tiên năm 1965.
41496	Loài này được Harms miêu tả khoa học đầu tiên năm 1913.
41497	Loài này được Harms mô tả khoa học đầu tiên năm 1908.
41498	Loài này được Harms mô tả khoa học đầu tiên năm 1916.
41499	Loài này được (Harms) P.K. Loc ex Z. Wei & Pedley mô tả khoa học đầu tiên năm 2010.
41500	Loài này được (Harms) Standl.
41501	Loài này được Harold miêu tả khoa học năm 1876.
41502	Loài này được Harrison miêu tả khoa học năm 1981.
41503	Loài này được Hartig miêu tả khoa học đầu tiên năm 1834.
41504	Loài này được Hartog mô tả khoa học đầu tiên năm 1957.
41505	Loài này được Hartvig miêu tả khoa học đầu tiên năm 1989.
41506	Loài này được (Harv.) A.L. Schutte miêu tả khoa học đầu tiên năm 1998.
41507	Loài này được (Harv.) Brenan mô tả khoa học đầu tiên năm 1954.
41508	Loài này được Harv. ex A. Gray mô tả khoa học đầu tiên năm 1852.
41509	Loài này được (Harv. ex Hiern) De Winter mô tả khoa học đầu tiên năm 1961.
41510	Loài này được (Harv.) Moldenke mô tả khoa học đầu tiên năm 1933.
41511	Loài này được H. Aspöck & U. Aspöck miêu tả năm 1995.
41512	Loài này được H. Aspöck và đồng sự miêu tả năm 1977.
41513	Loài này được H. Aspöck và đồng sự miêu tả năm 1983.
41514	Loài này được Hässel de Menéndez mô tả khoa học đầu tiên năm 1979.
41515	Loài này được (Hässel de Menéndez & Solari) R.M. Schust.
41516	Loài này được Hatch miêu tả khoa học năm 1944.
41517	Loài này được Hauman mô tả khoa học đầu tiên năm 1952.
41518	Loài này được (Haw.) Bos mô tả khoa học đầu tiên năm 1992.
41519	Loài này được (Haw.) Bush miêu tả khoa học đầu tiên năm 1928.
41520	Loài này được (Haw.) Dinter & Schwantes mô tả khoa học đầu tiên năm 1927.
41521	Loài này được (Haw.) N.E.Br. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1931.
41522	Loài này được (Haw.) Schwantes mô tả khoa học đầu tiên năm 1938.
41523	Loài này được Hayata ex Yamam.
41524	Loài này được (Hayata) Hayata miêu tả khoa học đầu tiên năm 1915.
41525	Loài này được (Hayata) Kaneh.
41526	Loài này được (Hayata) Merr.
41527	Loài này được Hayata mô tả khoa học đầu tiên năm 1904.
41528	Loài này được Hayata mô tả khoa học đầu tiên năm 1908.
41529	Loài này được Hayata mô tả khoa học đầu tiên năm 1918.
41530	Loài này được Hayata mô tả khoa học đầu tiên năm 1920.
41531	Loài này được Hayata mô tả khoa học đầu tiên năm 1927.
41532	Loài này được (Hayek) Moldenke mô tả khoa học đầu tiên năm 1937.
41533	Loài này được H.C.Fu & E.W.Ma mô tả khoa học đầu tiên năm 1980.
41534	Loài này được (H. Christ) Alston miêu tả khoa học đầu tiên năm 1956.
41535	Loài này được (H. Christ) Ching miêu tả khoa học đầu tiên năm 1934.
41536	Loài này được (H. Christ) Ching mô tả khoa học đầu tiên năm 1938.
41537	Loài này được (H. Christ) H. Christ miêu tả khoa học đầu tiên năm 1911.
41538	Loài này được (H. Christ) L. Pacheco & R.C. Moran miêu tả khoa học đầu tiên năm 1999.
41539	Loài này được H. Christ miêu tả khoa học đầu tiên năm 1903.
41540	Loài này được H. Christ miêu tả khoa học đầu tiên năm 1910.
41541	Loài này được H.Chuang mô tả khoa học đầu tiên năm 1996.
41542	Loài này được Heads mô tả khoa học đầu tiên năm 1998.
41543	Loài này được Hedd.
41544	Loài này được Hedenäs mô tả khoa học đầu tiên năm 1996.
41545	Loài này được Hedge miêu tả khoa học đầu tiên năm 1960.
41546	Loài này được (Hedw.) A. Jaeger miêu tả khoa học đầu tiên năm 1878.
41547	Loài này được (Hedw.) Brid.
41548	Loài này được (Hedw.) Brot.
41549	Loài này được (Hedw.) C.V. Morton miêu tả khoa học đầu tiên năm 1947.
41550	Loài này được (Hedw.) Dixon miêu tả khoa học đầu tiên năm 1896.
41551	Loài này được (Hedw.) F. Weber & D. Mohr miêu tả khoa học đầu tiên năm 1803.
41552	Loài này được (Hedw.) G.L. Sm.
41553	Loài này được (Hedw.) Ignatov & Huttunen mô tả khoa học đầu tiên năm 2002.
41554	Loài này được (Hedw.) Ignatov mô tả khoa học đầu tiên năm 2007.
41555	Loài này được (Hedw.) J.F. Gmel. ex With.
41556	Loài này được (Hedw.) J.R. Spence mô tả khoa học đầu tiên năm 2005.
41557	Loài này được (Hedw.) Loeske miêu tả khoa học đầu tiên năm 1907.
41558	Loài này được Heering mô tả khoa học đầu tiên năm 1904.
41559	Loài này được H.Eichler ex W.T.Wang mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.
41560	Loài này được Heilborn mô tả khoa học đầu tiên năm 1931.
41561	Loài này được H.E.Luther mô tả khoa học đầu tiên năm 1981.
41562	Loài này được H.E.Luther mô tả khoa học đầu tiên năm 1998.
41563	Loài này được (Hemsl.) B.L. Burtt mô tả khoa học đầu tiên năm 1984.
41564	Loài này được (Hemsl.) C.B.Clarke mô tả khoa học đầu tiên năm 1894.
41565	Loài này được (Hemsl.) Hand.
41566	Loài này được (Hemsl. & Lace) K.Bremer & Humphries miêu tả khoa học đầu tiên năm 1993.
41567	Loài này được (Hemsl.) Lundell miêu tả khoa học đầu tiên năm 1938.
41568	Loài này được (Hemsl.) M.A.Lane mô tả khoa học đầu tiên năm 1980.
41569	Loài này được (Hemsl.) Rose miêu tả khoa học đầu tiên năm 1903.
41570	Loài này được (Hemsl.) Rose miêu tả khoa học đầu tiên năm 1905.
41571	Loài này được (Hemsl.) Rose miêu tả khoa học đầu tiên năm 1909.
41572	Loài này được (Hemsl. & Watt) Clay mô tả khoa học đầu tiên năm 1937.
41573	Loài này được Hennipman mô tả khoa học đầu tiên năm 1975.
41574	Loài này được Henriksen miêu tả năm 1922.
41575	Loài này được Henry & Magniez miêu tả khoa học năm 1993.
41576	Loài này được Henry Nicholas Ridley miêu tả khoa học đầu tiên năm 1921.
41577	Loài này được Hensold mô tả khoa học đầu tiên năm 1996.
41578	Loài này được (Herb.) Herb.
41579	Loài này được (Herb.) Ravenna miêu tả khoa học đầu tiên năm 1977.
41580	Loài này được Hérib.
41581	Loài này được (Herter ex Nessel) B. Øllg.
41582	Loài này được (Herzog) Baehni & J.F.Macbr. mô tả khoa học đầu tiên năm 1934.
41583	Loài này được (Herzog & Dixon) H.A. Crum miêu tả khoa học đầu tiên năm 1971.
41584	Loài này được (Herzog) Grolle miêu tả khoa học lần đầu tiên năm 1965.
41585	Loài này được (Herzog) Mizush.
41586	Loài này được Herzog mô tả khoa học đầu tiên năm 1954.
41587	Loài này được Hesse mô tả khoa học đầu tiên năm 1908.
41588	Loài này được Hewitt mô tả khoa học đầu tiên năm 1925.
41589	Loài này được Hewitt mô tả khoa học đầu tiên năm 1938.
41590	Loài này được (H.Fleischm.) Soó mô tả khoa học đầu tiên năm 1962.
41591	Loài này được H.G.Jones mô tả khoa học đầu tiên năm 1967.
41592	Loài này được H.G.Ye & F.G.Wang mô tả khoa học đầu tiên năm 2006.
41593	Loài này được H.G. Zhou & Hua Li mô tả khoa học đầu tiên năm 1993.
41594	Loài này được H.Hara mô tả khoa học đầu tiên năm 1939.
41595	Loài này được (H.H.Eaton) Ames miêu tả khoa học đầu tiên năm 1908.
41596	Loài này được (Hiern) Eb.
41597	Loài này được Hiern mô tả khoa học đầu tiên năm 1873.
41598	Loài này được (Hieron.) Abbiatti miêu tả khoa học đầu tiên năm 1964.
41599	Loài này được (Hieron.) Malme miêu tả khoa học đầu tiên năm 1904.
41600	Loài này được (Hieron.) Mickel miêu tả khoa học đầu tiên năm 1984.
41601	Loài này được (Hieron.) R.M.King & H.Rob. mô tả khoa học đầu tiên năm 1971.
41602	Loài này được (Hieron.) S.F.Blake miêu tả khoa học đầu tiên năm 1922.
41603	Loài này được (Hillebr.) A.Heller mô tả khoa học đầu tiên năm 1896.
41604	Loài này được (Hillebr.) D.D.Keck mô tả khoa học đầu tiên năm 1936.
41605	Loài này được (Hillebr.) E.Wimm. mô tả khoa học đầu tiên năm 1943.
41606	Loài này được (Hillebr.) Skottsb.
41607	Loài này được Hill & Francis mô tả năm 1984.
41608	Loài này được Hilliard & B.L.Burtt miêu tả khoa học đầu tiên năm 1999.
41609	Loài này được Hilliard & B.L.Burtt mô tả khoa học đầu tiên năm 2005.
41610	Loài này được Hilliard mô tả khoa học đầu tiên năm 1986.
41611	Loài này được Hill mô tả khoa học đầu tiên năm 1767.
41612	Loài này được Hill mô tả năm 1960.
41613	Loài này được Hinton miêu tả khoa học năm 1935.
41614	Loài này được Hinton mô tả năm 1923.
41615	Loài này được Hirashima & Abe mô tả khoa học năm 1996.
41616	Loài này được Hirashima & Lieftinck mô tả khoa học năm 1983.
41617	Loài này được Hirashima & Roberts mô tả khoa học năm 1986.
41618	Loài này được (Hitchc.) Barkworth miêu tả khoa học đầu tiên năm 1984.
41619	Loài này được (Hitchc.) Ohwi mô tả khoa học đầu tiên năm 1941.
41620	Loài này được H.Ito mô tả khoa học đầu tiên năm 1938.
41621	Loài này được H.J.Lam mô tả khoa học đầu tiên năm 1929.
41622	Loài này được (H. Karst.) C. Chr.
41623	Loài này được (H. Karst.) T. Moore mô tả khoa học đầu tiên năm 1862.
41624	Loài này được (H.Karst.) Vesque mô tả khoa học đầu tiên năm 1893.
41625	Loài này được (H.Lév.) Babc.
41626	Loài này được (H.Lév.) Druce mô tả khoa học đầu tiên năm 1917.
41627	Loài này được (H. Lév.) Hand.
41628	Loài này được H.Lév. & Vaniot miêu tả khoa học đầu tiên năm 1909.
41629	Loài này được H.Lév. & Vaniot mô tả khoa học đầu tiên năm 1902.
41630	Loài này được (H.Lév. & Vaniot) Nakai mô tả khoa học đầu tiên năm 1922.
41631	Loài này được (H. Lév.) Y.F.Deng mô tả khoa học đầu tiên năm 2007.
41632	Loài này được (H.Li & A.Hay) A.Hay mô tả khoa học đầu tiên năm 2002.
41633	Loài này được (H. Lindb.) Stephani miêu tả khoa học lần đầu tiên năm 1901.
41634	Loài này được H.L.Li mô tả khoa học đầu tiên năm 1947.
41635	Loài này được H. Mann mô tả khoa học đầu tiên.
41636	Loài này được H.Mason miêu tả khoa học đầu tiên.
41637	Loài này được H. Milne-Edwards miêu tả khoa học năm 1840.
41638	Loài này được Hobbins & Jones miêu tả khoa học năm 1993.
41639	Loài này được (Hochst.) Andersson ex Stapf mô tả khoa học đầu tiên năm 1918.
41640	Loài này được (Hochst.) Codd miêu tả khoa học đầu tiên năm 1983.
41641	Loài này được Hodel mô tả khoa học đầu tiên năm 1990.
41642	Loài này được Hodel mô tả khoa học đầu tiên năm 1995.
41643	Loài này được Hodgs.
41644	Loài này được (Hoehne) Archila mô tả khoa học đầu tiên năm 2003.
41645	Loài này được (Hoehne) H.S.Irwin & Barneby miêu tả khoa học đầu tiên.
41646	Loài này được Hoehne miêu tả khoa học đầu tiên.
41647	Loài này được Hoehne miêu tả khoa học đầu tiên năm 1930.
41648	Loài này được (Hoehne) Szlach.
41649	Loài này được Hoffmann miêu tả khoa học năm 1965.
41650	Loài này được Hoffmanns.
41651	Loài này được H.Ohba mô tả khoa học đầu tiên năm 2006.
41652	Loài này được Holbrook mô tả khoa học đầu tiên năm 1842.
41653	Loài này được Hole miêu tả khoa học đầu tiên.
41654	Loài này được Hole mô tả khoa học đầu tiên năm 1919.
41655	Loài này được Holmberg mô tả khoa học năm 1918.
41656	Loài này được Holmboe miêu tả khoa học đầu tiên.
41657	Loài này được Holm-Niels.
41658	Loài này được (Holttum) J. Prado & R.C. Moran mô tả khoa học đầu tiên năm 2008.
41659	Loài này được Holttum mô tả khoa học đầu tiên năm 1940.
41660	Loài này được Holttum & P.J. Edwards miêu tả khoa học đầu tiên năm 1986.
41661	Loài này được Holttum & P.J.Edwards mô tả khoa học đầu tiên năm 1986.
41662	Loài này được (Holttum) Seidenf.
41663	Loài này được (Holttum) Widjaja mô tả khoa học đầu tiên năm 1997.
41664	Loài này được Holub & Pouzar miêu tả khoa học đầu tiên.
41665	Loài này được Hölzel & Ohm miêu tả năm 1983.
41666	Loài này được Homolle ex Arènes mô tả khoa học đầu tiên năm 1960.
41667	Loài này được (Honda) H. Ohba mô tả khoa học đầu tiên năm 1992.
41668	Loài này được Honda miêu tả khoa học đầu tiên năm 1928.
41669	Loài này được Hong & Wang miêu tả khoa học năm 1990.
41670	Loài này được (Hook.) A.F. Tryon miêu tả khoa học đầu tiên năm 1962.
41671	Loài này được (Hook. & Arn.) A.DC. mô tả khoa học đầu tiên năm 1844.
41672	Loài này được (Hook. & Arn.) Benth. ex DC.
41673	Loài này được (Hook. & Arn.) Cabrera miêu tả khoa học đầu tiên năm 1955.
41674	Loài này được (Hook. & Arn.) D'Arcy miêu tả khoa học đầu tiên năm 1975.
41675	Loài này được (Hook. & Arn.) Koso-Pol.
41676	Loài này được (Hook. & Arn.) Lindl.
41677	Loài này được (Hook. & Arn.) Speg.
41678	Loài này được (Hook.) Beauverd miêu tả khoa học đầu tiên năm 1922.
41679	Loài này được (Hook.) Ching miêu tả khoa học đầu tiên năm 1937.
41680	Loài này được (Hook.) Ching miêu tả khoa học đầu tiên năm 1964.
41681	Loài này được (Hook.) E. Britton miêu tả khoa học đầu tiên năm 1896.
41682	Loài này được (Hook.f.) Airy Shaw miêu tả khoa học đầu tiên năm 1966.
41683	Loài này được (Hook. f.) A. Jaeger mô tả khoa học đầu tiên năm 1878.
41684	Loài này được (Hook.f.) A.P.Davis mô tả khoa học đầu tiên năm 2008.
41685	Loài này được Hook. f. Bruch & Schimp.
41686	Loài này được (Hook.f.) C.B.Clarke mô tả khoa học đầu tiên năm 1902.
41687	Loài này được (Hook.f.) Cogn.
41688	Loài này được (Hook.f.) Domin mô tả khoa học đầu tiên năm 1915.
41689	Loài này được (Hook.) Fenzl mô tả khoa học đầu tiên năm 1833.
41690	Loài này được Hook.f. ex Engl.
41691	Loài này được Hook.f. ex K.Schum. mô tả khoa học đầu tiên năm 1889.
41692	Loài này được (Hook.f.) H.Wendl. & Drude miêu tả khoa học đầu tiên năm 1877.
41693	Loài này được (Hook. f.) Lindl. ex Lacaita mô tả khoa học đầu tiên năm 1916.
41694	Loài này được Hook. f. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1849.
41695	Loài này được Hook.f. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1866.
41696	Loài này được Hook. f. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1879.
41697	Loài này được Hook.f. mô tả khoa học đầu tiên năm 1856.
41698	Loài này được Hook.f. mô tả khoa học đầu tiên năm 1859.
41699	Loài này được Hook.f. mô tả khoa học đầu tiên năm 1865.
41700	Loài này được Hook. f. mô tả khoa học đầu tiên năm 1910?
41701	Loài này được (Hook.f.) Nannf.
41702	Loài này được (Hook.f.) Pax & K.Hoffm. mô tả khoa học đầu tiên năm 1919.
41703	Loài này được (Hook.f.) Quinn miêu tả khoa học đầu tiên năm 1982.
41704	Loài này được (Hook.f.) S.E.C.Sierra, Kulju & Welzen mô tả khoa học đầu tiên năm 2007.
41705	Loài này được (Hook.f.) Suess.
41706	Loài này được (Hook. f. & Taylor) Grolle miêu tả khoa học lần đầu tiên năm 1966.
41707	Loài này được (Hook. f. & Taylor) Stephani miêu tả khoa học lần đầu tiên năm 1908.
41708	Loài này được Hook. f. & Thomson ex C.B. Clarke miêu tả khoa học đầu tiên năm 1882.
41709	Loài này được Hook. f. & Thomson mô tả khoa học đầu tiên năm 1855.
41710	Loài này được Hook.f. & Thomson mô tả khoa học đầu tiên năm 1858.
41711	Loài này được (Hook.f. & Thomson) Rchb.f. mô tả khoa học đầu tiên năm 1865.
41712	Loài này được (Hook. f. & Thomson) Ridl.
41713	Loài này được (Hook.f. & Thomson) Saff.
41714	Loài này được (Hook.f.) Tirveng.
41715	Loài này được (Hook. f. & Wilson) R.H. Zander mô tả khoa học đầu tiên năm 1993.
41716	Loài này được (Hook.) Govaerts mô tả khoa học đầu tiên năm 1999.
41717	Loài này được (Hook.) Greene mô tả khoa học đầu tiên năm 1897.
41718	Loài này được (Hook.) H. Christ miêu tả khoa học đầu tiên năm 1908.
41719	Loài này được (Hook.) H.Rob. mô tả khoa học đầu tiên năm 1980.
41720	Loài này được (Hook.) Kuntze miêu tả khoa học đầu tiên năm 1891.
41721	Loài này được (Hook.) Margad.
41722	Loài này được (Hook.) Nees & Hornsch.
41723	Loài này được (Hook.) Spruce miêu tả khoa học lần đầu tiên năm 1882.
41724	Loài này được (Hook.) Stephani mô tả khoa học đầu tiên năm 1890.
41725	Loài này được (Hook.) Sull.
41726	Loài này được (Hook. & Taylor) Berggr.
41727	Loài này được (Hook. & Taylor) Fior.
41728	Loài này được (Hook.) T. Moore mô tả khoa học đầu tiên năm 1857.
41729	Loài này được (Hook.) Wedd.
41730	Loài này được (Hook.) Woodson mô tả khoa học đầu tiên năm 1933.
41731	Loài này được (Hoook.f.) Blatt.
41732	Loài này được Hoover mô tả khoa học đầu tiên năm 1937.
41733	Loài này được Hoover mô tả khoa học đầu tiên năm 1941.
41734	Loài này được Hope miêu tả khoa học năm 1840.
41735	Loài này được Hope miêu tả khoa học năm 1924.
41736	Loài này được (Hornem.) Hand.
41737	Loài này được Horn miêu tả khoa học năm 1878.
41738	Loài này được (Hornsch.) A. Jaeger mô tả khoa học đầu tiên năm 1880.
41739	Loài này được (Hornsch.) Herzog miêu tả khoa học đầu tiên năm 1916.
41740	Loài này được (Hornsch.) Wijk & Margad.
41741	Loài này được Houtt.
41742	Loài này được Hovenkamp & Franken mô tả khoa học đầu tiên năm 1993.
41743	Loài này được Howden miêu tả khoa học năm 1974.
41744	Loài này được Howden miêu tả khoa học năm 2006.
41745	Loài này được How, Smith & Saleh miêu tả khoa học đầu tiên năm 1998.
41746	Loài này được (H.Pearson) Al-Shehbaz & Warwick mô tả khoa học đầu tiên năm 2006.
41747	Loài này được H.Pearson ex King miêu tả khoa học đầu tiên năm 1903.
41748	Loài này được (H.Pearson) Kosterm.
41749	Loài này được H.Pearson miêu tả khoa học đầu tiên năm 1901.
41750	Loài này được (H.Pearson) Moldenke mô tả khoa học đầu tiên năm 1933.
41751	Loài này được (H.Perrier) Capuron mô tả khoa học đầu tiên năm 1966.
41752	Loài này được H. Perrier miêu tả khoa học đầu tiên năm 1949.
41753	Loài này được H.Perrier mô tả khoa học đầu tiên năm 1929.
41754	Loài này được H.Perrier mô tả khoa học đầu tiên năm 1935.
41755	Loài này được (H.Perrier) Ormerod mô tả khoa học đầu tiên năm 2006.
41756	Loài này được H.Pfeiff. mô tả khoa học đầu tiên năm 1921.
41757	Loài này được (H. Philib.) J.R. Spence mô tả khoa học đầu tiên năm 2007.
41758	Loài này được (H. Philib.) Podp.
41759	Loài này được H.P. Yang mô tả khoa học đầu tiên năm 1990.
41760	Loài này được (H. Rosend.) Tardieu miêu tả khoa học đầu tiên năm 1958.
41761	Loài này được H.Scholz miêu tả khoa học đầu tiên năm 1998.
41762	Loài này được (H.S. Irwin & Arroyo) L.F. Gomes da Silva & H.C. Lima mô tả khoa học đầu tiên năm 2007.
41763	Loài này được (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin miêu tả khoa học đầu tiên.
41764	Loài này được (H.S.Irwin) H.S.Irwin & Barneby miêu tả khoa học đầu tiên.
41765	Loài này được H.S.Lo mô tả khoa học đầu tiên năm 1998.
41766	Loài này được (H.St.John) Lammers mô tả khoa học đầu tiên năm 1992.
41767	Loài này được H.St.John mô tả khoa học đầu tiên năm 1928.
41768	Loài này được (Hsueh & T.P.Yi) Hsueh & T.P.Yi mô tả khoa học đầu tiên năm 1985.
41769	Loài này được H.T.Chang & S.Y.Liang mô tả khoa học đầu tiên năm 1979.
41770	Loài này được (H.Turner) J.J.Wood & A.L.Lamb mô tả khoa học đầu tiên năm 2008.
41771	Loài này được (Hu) A.C. Sm.
41772	Loài này được Hua mô tả khoa học đầu tiên năm 1898.
41773	Loài này được Huber mô tả khoa học đầu tiên năm 1899.
41774	Loài này được Huber mô tả khoa học đầu tiên năm 1913.
41775	Loài này được (Huds.) Coville mô tả khoa học đầu tiên năm 1893.
41776	Loài này được Huds. ex With.
41777	Loài này được (Huds.) Link mô tả khoa học đầu tiên năm 1827.
41778	Loài này được (Humbert) Humbert mô tả khoa học đầu tiên năm 1963.
41779	Loài này được Humbert & Maire miêu tả khoa học đầu tiên năm 1927.
41780	Loài này được Hung T. Chang miêu tả khoa học đầu tiên năm 1960.
41781	Loài này được Hurkm miêu tả khoa học đầu tiên năm.
41782	Loài này được Hustache miêu tả khoa học năm 1934.
41783	Loài này được Hu & S.Ye Liang miêu tả khoa học đầu tiên năm 1980.
41784	Loài này được (Hutch. & Dalziel) Gilbert & Boutique mô tả khoa học đầu tiên năm 1952.
41785	Loài này được (Hutch.) Hepper miêu tả khoa học đầu tiên.
41786	Loài này được (Hutch. & Pearce) J.J.de Wilde mô tả khoa học đầu tiên năm 1973.
41787	Loài này được Huter miêu tả khoa học đầu tiên năm 1907.
41788	Loài này được Huynh miêu tả khoa học đầu tiên năm 1997.
41789	Loài này được Huynh miêu tả khoa học đầu tiên năm 1998.
41790	Loài này được (H.Wendl.) C.Lewis & Zona mô tả khoa học đầu tiên năm 2008.
41791	Loài này được (H.Wendl. ex Burret) H.E.Moore miêu tả khoa học đầu tiên năm 1963.
41792	Loài này được H.Wendl. ex Burret miêu tả khoa học đầu tiên năm 1930.
41793	Loài này được H.Wendl. mô tả khoa học đầu tiên năm 1866.
41794	Loài này được H.Wendl. mô tả khoa học đầu tiên năm 1930.
41795	Loài này được H. Winter mô tả khoa học đầu tiên năm 1910.
41796	Loài này được (H.Wolff) Mathias & Constance mô tả khoa học đầu tiên năm 1951.
41797	Loài này được H. Wolff miêu tả khoa học đầu tiên năm 1925.
41798	Loài này được H.Wolff mô tả khoa học đầu tiên năm 1907.
41799	Loài này được I.C.Chung miêu tả khoa học đầu tiên năm 1955.
41800	Loài này được Ida Theilade và John Donald Mood miêu tả khoa học đầu tiên năm 1997.
41801	Loài này được I. Geoffroy mô tả năm 1832.
41802	Loài này được I. Geoffroy Saint-Hilaire mô tả năm 1832.
41803	Loài này được I. Hagen mô tả khoa học đầu tiên năm 1911.
41804	Loài này được I.L.Barreto mô tả khoa học đầu tiên năm 1983.
41805	Loài này được Iljin miêu tả khoa học đầu tiên năm 1926.
41806	Loài này được Iljin miêu tả khoa học đầu tiên năm 1930.
41807	Loài này được Iljin mô tả khoa học đầu tiên năm 1934.
41808	Loài này được Iljin mô tả khoa học đầu tiên năm 1938.
41809	Loài này được Illiger miêu tả khoa học năm 1798.
41810	Loài này được Illiger mô tả năm 1815.
41811	Loài này được (I.M.Johnst.) B.L.Turner mô tả khoa học đầu tiên năm 1995.
41812	Loài này được I.M.Silva mô tả khoa học đầu tiên năm 1987.
41813	Loài này được Inoue mô tả khoa học đầu tiên năm 1975.
41814	Loài này được Irmisch ex Asch.
41815	Loài này được (Irmsch.) L.L.Forrest & Hollingsw.
41816	Loài này được Ishida miêu tả khoa học năm 1986.
41817	Loài này được Ishigami ex T. Yamazaki mô tả khoa học đầu tiên năm 1969.
41818	Loài này được I.Turakulov & F.O.Khass. mô tả khoa học đầu tiên năm 1990.
41819	Loài này được Iwase miêu tả khoa học năm 1996.
41820	Loài này được J. A. Allen mô tả năm 1910.
41821	Loài này được (Jack) Blume miêu tả khoa học đầu tiên năm 1834.
41822	Loài này được Jacobson miêu tả khoa học năm 1895.
41823	Loài này được (Jacq.) Benth.
41824	Loài này được (Jacq.) G.Don miêu tả khoa học đầu tiên năm 1839.
41825	Loài này được (Jacq.) G. Don mô tả khoa học đầu tiên năm 1838.
41826	Loài này được (Jacq.) G.Mey. mô tả khoa học đầu tiên năm 1818.
41827	Loài này được (Jacq.) Lag.
41828	Loài này được (Jacq.) Roberty miêu tả khoa học đầu tiên năm 1952.
41829	Loài này được Jacquelin du Val miêu tả khoa học năm 1860.
41830	Loài này được Jacquinot & Guichenot mô tả khoa học đầu tiên năm 1853.
41831	Loài này được J. Agardh miêu tả khoa học đầu tiên năm 1835.
41832	Loài này được Jakovlev miêu tả khoa học năm 1899.
41833	Loài này được Jalas miêu tả khoa học đầu tiên năm 1980.
41834	Loài này được Jana Leong-Škorničková, Lưu Hồng Trường và Trần Hữu Đăng mô tả khoa học đầu tiên năm 2019.
41835	Loài này được Janka mô tả khoa học đầu tiên năm 1873.
41836	Loài này được Jan mô tả khoa học đầu tiên năm 1863.
41837	Loài này được Jan mô tả khoa học đầu tiên năm 1867.
41838	Loài này được Jansen ex Renvoize mô tả khoa học đầu tiên năm 1985.
41839	Loài này được (Janssens) H.A. Crum & L.E. Anderson miêu tả khoa học đầu tiên năm 1989.
41840	Loài này được J.A.Purpus mô tả khoa học đầu tiên năm 1911.
41841	Loài này được (Jaub. & Spach) Wagenitz mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.
41842	Loài này được Javed & Ahmed miêu tả khoa học năm 1988.
41843	Loài này được J.Balfour-Browne miêu tả khoa học năm 1944.
41844	Loài này được J.D. Godfrey & G. Godfrey mô tả khoa học đầu tiên năm 1980.
41845	Loài này được (J.Drumm. ex Hook.) Orchard miêu tả khoa học đầu tiên năm 1970.
41846	Loài này được J.D.Sm. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1889.
41847	Loài này được Jeannel & Paulian miêu tả khoa học năm 1945.
41848	Loài này được Jenman A.R. Sm.
41849	Loài này được (Jenman ex Underw.
41850	Loài này được (Jenman) Maxon miêu tả khoa học đầu tiên năm 1913.
41851	Loài này được Jenman mô tả khoa học đầu tiên năm 1895.
41852	Loài này được Jessop mô tả khoa học đầu tiên năm 1973.
41853	Loài này được J.-F.
41854	Loài này được (J.F.Gmel.) Urb.
41855	Loài này được (J.F.Macbr.) A.H.Gentry mô tả khoa học đầu tiên năm 1992.
41856	Loài này được J.F.Macbr. mô tả khoa học đầu tiên năm 1931.
41857	Loài này được J.F.Macbr. mô tả khoa học đầu tiên năm 1962.
41858	Loài này được J.G.Anderson mô tả khoa học đầu tiên năm 1855.
41859	Loài này được J.Gay mô tả khoa học đầu tiên năm 1821.
41860	Loài này được J.G. Ortega mô tả khoa học đầu tiên năm 1926.
41861	Loài này được J. H. Willis mô tả khoa học đầu tiên năm 1951.
41862	Loài này được (J.Jacq.) Druce mô tả khoa học đầu tiên năm 1916 publ.
41863	Loài này được J.J. Engel mô tả khoa học đầu tiên năm 1999.
41864	Loài này được J.J. Engel & R.M. Schust.
41865	Loài này được (J.Joseph) S.K.Basu miêu tả khoa học đầu tiên năm 1976.
41866	Loài này được (J.J.Sm.) M.A.Clem. mô tả khoa học đầu tiên năm 2003.
41867	Loài này được J.J.Verm. & A.L.Lamb mô tả khoa học đầu tiên năm 2008.
41868	Loài này được J.J.Wood & J.B.Comber mô tả khoa học đầu tiên năm 1988.
41869	Loài này được J.König ex Spreng.
41870	Loài này được J.König mô tả khoa học đầu tiên năm 1783.
41871	Loài này được J.Kost. mô tả khoa học đầu tiên năm 1966.
41872	Loài này được J.Krause mô tả khoa học đầu tiên năm 1922.
41873	Loài này được (J.M. Black) B.J. Conn mô tả khoa học đầu tiên năm 1995.
41874	Loài này được J.M.Black miêu tả khoa học đầu tiên năm 1916.
41875	Loài này được J.M.Coult. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1895.
41876	Loài này được J.M.Coult. mô tả khoa học đầu tiên năm 1893.
41877	Loài này được (J.M.Coult.) N.P.Taylor mô tả khoa học đầu tiên năm 1997.
41878	Loài này được (J.M.Coult.) S.F.Blake mô tả khoa học đầu tiên năm 1915.
41879	Loài này được J.M. MacDougal & Meerman mô tả khoa học đầu tiên năm 2003.
41880	Loài này được Johannes Müller Argoviensis miêu tả khoa học đầu tiên năm 1874.
41881	Loài này được John & Andreae miêu tả khoa học năm 1967.
41882	Loài này được Johnson mô tả năm 1948.
41883	Loài này được (Jovet-Ast) R.M. Schust.
41884	Loài này được J.Prado mô tả khoa học đầu tiên năm 1993.
41885	Loài này được J.Presl & C.Presl miêu tả khoa học đầu tiên năm 1819.
41886	Loài này được J.P. Roux mô tả khoa học đầu tiên.
41887	Loài này được J.Raynal miêu tả khoa học đầu tiên năm 1972.
41888	Loài này được J. R. Bray & Stotler mô tả khoa học đầu tiên năm 2010.
41889	Loài này được J.R.Drumm. mô tả khoa học đầu tiên năm 1915.
41890	Loài này được (J.R.Forst. & G.Forst.) Dandy ex Hutch.
41891	Loài này được J.R.Grant mô tả khoa học đầu tiên năm 2001.
41892	Loài này được J.R.I.Wood mô tả khoa học đầu tiên năm 1984.
41893	Loài này được J. R. Sahlberg miêu tả khoa học năm 1903.
41894	Loài này được J.R. Spence mô tả khoa học đầu tiên năm 1986.
41895	Loài này được J. Sm. ex C. Chr.
41896	Loài này được (J. Sm. ex T. Moore) Holttum miêu tả khoa học đầu tiên năm 1986.
41897	Loài này được J.Sm mô tả khoa học đầu tiên năm 1841.
41898	Loài này được J.Sm. mô tả khoa học đầu tiên năm 1857.
41899	Loài này được (J. Sm.) Yesilyurt & H. Schneid.
41900	Loài này được J.S. Zhou & F.W.Xing mô tả khoa học đầu tiên năm 2008.
41901	Loài này được J.T.Howell mô tả khoa học đầu tiên năm 1935.
41902	Loài này được (J.T. Hunter) Pedley mô tả khoa học đầu tiên năm 2003.
41903	Loài này được Juan Ignacio Molina mô tả khoa học đầu tiên năm 1808 dưới danh pháp Palma chilensis.
41904	Loài này được Juárez-Jaimes & W.D. Stevens mô tả khoa học đầu tiên năm 2005.
41905	Loài này được Judd miêu tả khoa học đầu tiên.
41906	Loài này được Judz.
41907	Loài này được (Jum. & H. Perrier) Kosterm.
41908	Loài này được J.U.Santos mô tả khoa học lần đầu tiên năm 1995.
41909	Loài này được (Juss.) Poir.
41910	Loài này được J.W.Dawson mô tả khoa học đầu tiên năm 1984.
41911	Loài này được J.W.Green mô tả khoa học đầu tiên năm 1979.
41912	Loài này được (J.W.Ingram) D.H.Kent mô tả khoa học đầu tiên năm 1990.
41913	Loài này được J.W. Moore miêu tả khoa học đầu tiên năm 1933.
41914	Loài này được Kabuye mô tả khoa học đầu tiên năm 1971.
41915	Loài này được Kadej miêu tả khoa học năm 2006.
41916	Loài này được Kadota, Kita & Ueda mô tả khoa học đầu tiên năm 1999.
41917	Loài này được Kaiser, Dwyer, Feichtinger, & Schmid miêu tả khoa học đầu tiên năm 1995.
41918	Loài này được Kalík miêu tả khoa học năm 1987.
41919	Loài này được Kamari miêu tả khoa học đầu tiên năm 1984.
41920	Loài này được Kamari mô tả khoa học đầu tiên năm 1976.
41921	Loài này được Kamelin & Jurtzev miêu tả khoa học đầu tiên.
41922	Loài này được Kamelin mô tả khoa học đầu tiên năm 1993.
41923	Loài này được Kamiya miêu tả khoa học năm 1938.
41924	Loài này được Karl Moritz Schumann miêu tả khoa học đầu tiên năm 1904 dưới danh pháp Alpinia hellwigii.
41925	Loài này được Karl Moritz Schumann mô tả khoa học đầu tiên năm 1899 dưới danh pháp Amomum dictyocoleum.
41926	Loài này được Karl Moritz Schumann mô tả khoa học đầu tiên năm 1904 dưới danh pháp Kaempferia gracillima.
41927	Loài này được Karsch mô tả khoa học đầu tiên năm 1889.
41928	Loài này được (Karw. ex Pfeiff.) K.Schum. mô tả khoa học đầu tiên năm 1897.
41929	Loài này được Kaszab miêu tả khoa học năm 1948.
41930	Loài này được Kaszab miêu tả khoa học năm 1975.
41931	Loài này được Kaszab miêu tả khoa học năm 1978.
41932	Loài này được Katić mô tả khoa học đầu tiên năm 1906.
41933	Loài này được (Kaulf.) C. Presl mô tả khoa học đầu tiên.
41934	Loài này được Kazenas miêu tả khoa học đầu tiên năm 1980.
41935	Loài này được K.B.Miller miêu tả khoa học năm 2005.
41936	Loài này được Keay mô tả khoa học đầu tiên năm 1950.
41937	Loài này được Keay mô tả khoa học đầu tiên năm 1957.
41938	Loài này được (Kellogg) Hjelmq.
41939	Loài này được (Keng) L. Liou mô tả khoa học đầu tiên năm 1989.
41940	Loài này được Keng miêu tả khoa học đầu tiên năm 1957.
41941	Loài này được Keng miêu tả khoa học đầu tiên năm 1958.
41942	Loài này được (Keng) T.P.Yi mô tả khoa học đầu tiên năm 1988.
41943	Loài này được Ker Gawl. ex Klatt miêu tả khoa học đầu tiên năm 1866.
41944	Loài này được (Ker Gawl.) Sprague miêu tả khoa học đầu tiên năm 1928.
41945	Loài này được Kesh.
41946	Loài này được (K.Hellm.) Soó mô tả khoa học đầu tiên năm 1972.
41947	Loài này được Kieffer miêu tả khoa học đầu tiên năm 1910.
41948	Loài này được Kies mô tả khoa học đầu tiên năm 1945.
41949	Loài này được Kimio Masumoto miêu tả khoa học năm 1981.
41950	Loài này được Kimio Masumoto miêu tả khoa học năm 1988.
41951	Loài này được Kimmins miêu tả năm 1930.
41952	Loài này được Kimmins mô tả khoa học đầu tiên năm 1951.
41953	Loài này được (Kindb.) J.R. Spence mô tả khoa học đầu tiên năm 2009.
41954	Loài này được (King) Becc.
41955	Loài này được King ex Hook.f. mô tả khoa học đầu tiên năm 1887.
41956	Loài này được (King & Gamble) P.Royen mô tả khoa học đầu tiên năm 1960.
41957	Loài này được (King & Gamble) Ridl.
41958	Loài này được (King & Pantl.) Renz mô tả khoa học đầu tiên năm 2001.
41959	Loài này được (King & Pantl.) Tang & F.T.Wang mô tả khoa học đầu tiên năm 1951.
41960	Loài này được Kingsolver & Johnson miêu tả khoa học năm 1971.
41961	Loài này được Kingsolver miêu tả khoa học năm 1980.
41962	Loài này được (Kippist) Stapf mô tả khoa học đầu tiên năm 1915.
41963	Loài này được Kirk miêu tả khoa học đầu tiên năm 1895.
41964	Loài này được Kirk mô tả khoa học đầu tiên năm 1878.
41965	Loài này được Kirk mô tả khoa học đầu tiên năm 1892.
41966	Loài này được Kirk mô tả khoa học đầu tiên năm 1899.
41967	Loài này được Kirsch miêu tả khoa học năm 1870.
41968	Loài này được Kishii miêu tả khoa học năm 1959.
41969	Loài này được Kishii miêu tả khoa học năm 1974.
41970	Loài này được Kishii miêu tả khoa học năm 1995.
41971	Loài này được Kis miêu tả năm 1968.
41972	Loài này được (Kitam.) Rech.f. & Riedl mô tả khoa học đầu tiên năm 1963.
41973	Loài này được Kitchener & Sanson mô tả năm 1978.
41974	Loài này được (K. Iwats.) C.M. Kuo mô tả khoa học đầu tiên năm 2002.
41975	Loài này được K.Iwats. & M.Kato mô tả khoa học đầu tiên năm 1980.
41976	Loài này được K.Iwats. mô tả khoa học đầu tiên năm 1965.
41977	Loài này được K.Koch & Augustin miêu tả khoa học đầu tiên năm 1857.
41978	Loài này được K.Koch & Linden mô tả khoa học đầu tiên năm 1863.
41979	Loài này được K.Koch mô tả khoa học đầu tiên năm 1837.
41980	Loài này được (K.Koch) Wagenitz mô tả khoa học đầu tiên năm 1963.
41981	Loài này được (K.Krause) Figueiredo mô tả khoa học đầu tiên năm 2007.
41982	Loài này được (K.Krause) Kårehed & B.Bremer mô tả khoa học đầu tiên năm 2007.
41983	Loài này được (K.Krause) Verdc.
41984	Loài này được K. K. Rawat & S.C. Srivast.
41985	Loài này được K.Larsen miêu tả khoa học đầu tiên năm 1973.
41986	Loài này được (Klatt) Baker miêu tả khoa học đầu tiên năm 1877.
41987	Loài này được (Klatt) Goldblatt & M.P.de Vos miêu tả khoa học đầu tiên năm 1989 publ.
41988	Loài này được Klatt miêu tả khoa học đầu tiên năm 1886.
41989	Loài này được Klausnitzer miêu tả khoa học năm 1967.
41990	Loài này được Kleine miêu tả khoa học năm 1939.
41991	Loài này được Klimaszewski & Kevan miêu tả năm 1988.
41992	Loài này được Klingstedt miêu tả năm 1936.
41993	Loài này được Klokov mô tả khoa học đầu tiên năm 1925.
41994	Loài này được Klokov mô tả khoa học đầu tiên năm 1960.
41995	Loài này được Kloos mô tả khoa học đầu tiên năm 1930.
41996	Loài này được Klotzsch miêu tả khoa học đầu tiên năm 1841.
41997	Loài này được Klotzsch mô tả khoa học đầu tiên năm 1836.
41998	Loài này được Klotzsch mô tả khoa học đầu tiên năm 1843.
41999	Loài này được Klotzsch mô tả khoa học đầu tiên năm 1851.
42000	Loài này được (Klotzsch) Pittier miêu tả khoa học đầu tiên năm 1923.
42001	Loài này được Kluge mô tả khoa học đầu tiên năm 1963.
42002	Loài này được (K. Müller) Grolle miêu tả khoa học lần đầu tiên năm 1963.
42003	Loài này được K. Müller mô tả khoa học đầu tiên năm 1910.
42004	Loài này được K.M.Wong mô tả khoa học đầu tiên năm 1990.
42005	Loài này được Knuth & Mildbr.
42006	Loài này được (Knuth) Sandwith mô tả khoa học đầu tiên năm 1954 publ.
42007	Loài này được (Koch) Soldano, F.Conti, Banfi & Galasso mô tả khoa học đầu tiên năm 2005.
42008	Loài này được Kodada & Ciampor miêu tả khoa học năm 2003.
42009	Loài này được (Koidz.) E. Walker mô tả khoa học đầu tiên năm 1954.
42010	Loài này được (Kom.) A. Berger miêu tả khoa học đầu tiên năm 1930.
42011	Loài này được Komarov mô tả khoa học đầu tiên năm 1921.
42012	Loài này được (Kom.) Nakai miêu tả khoa học đầu tiên năm 1909.
42013	Loài này được Königer & D.Vázquez mô tả khoa học đầu tiên năm 2007.
42014	Loài này được Königer mô tả khoa học đầu tiên năm 1981.
42015	Loài này được Königer mô tả khoa học đầu tiên năm 2009.
42016	Loài này được Königer & R.Escobar miêu tả khoa học đầu tiên năm 1996.
42017	Loài này được Königer & Sijm mô tả khoa học đầu tiên năm 2003.
42018	Loài này được Konô miêu tả khoa học năm 1928.
42019	Loài này được Konô miêu tả khoa học năm 1936.
42020	Loài này được Kormos mô tả năm 1934.
42021	Loài này được Kornicke miêu tả khoa học đầu tiên năm 1872.
42022	Loài này được Korotyaev miêu tả khoa học năm 1997.
42023	Loài này được (Korovin) Botsch.
42024	Loài này được Korovin mô tả khoa học đầu tiên năm 1962.
42025	Loài này được (Korovin) Pavlov mô tả khoa học đầu tiên năm 1933.
42026	Loài này được (Korsh.) Nakai miêu tả khoa học đầu tiên năm 1917.
42027	Loài này được (Korth.) Endl. ex Walp.
42028	Loài này được Koshantschikov miêu tả khoa học năm 1894.
42029	Loài này được Kossmann miêu tả khoa học năm 1872.
42030	Loài này được Kostel.
42031	Loài này được Kotschy mô tả khoa học đầu tiên năm 1846.
42032	Loài này được Kotschy mô tả khoa học đầu tiên năm 1867.
42033	Loài này được Kotukhov mô tả khoa học đầu tiên năm 2003.
42034	Loài này được K.Perss. mô tả khoa học đầu tiên năm 2005.
42035	Loài này được Kraatz miêu tả khoa học năm 1884.
42036	Loài này được (Kraenzl.) Garay miêu tả khoa học đầu tiên năm 1956.
42037	Loài này được (Kraenzl.) Garay miêu tả khoa học đầu tiên năm 1974.
42038	Loài này được (Kraenzl.) J.J.Sm. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1906.
42039	Loài này được (Kraenzl.) M.W.Chase & N.H.Williams mô tả khoa học đầu tiên năm 2008.
42040	Loài này được Kralik ex Hausskn.
42041	Loài này được Kral miêu tả khoa học đầu tiên năm 1982.
42042	Loài này được Kramer miên tả năm 1962.
42043	Loài này được (Krause) Brand mô tả khoa học đầu tiên năm 1931.
42044	Loài này được Krefft mô tả khoa học đầu tiên năm 1864.
42045	Loài này được Krendl mô tả khoa học đầu tiên năm 2007.
42046	Loài này được Krukoff & Barneby miêu tả khoa học đầu tiên.
42047	Loài này được Krukoff & Barneby miêu tả khoa học đầu tiên năm 1980.
42048	Loài này được Krylov miêu tả khoa học đầu tiên.
42049	Loài này được Krylov & Schischk.
42050	Loài này được (Krylov) Tamamsch.
42051	Loài này được Krynicki miêu tả khoa học năm 1832.
42052	Loài này được (K. Schum.) A.C. Gibson & K.E. Horak miêu tả khoa học đầu tiên năm 1978.
42053	Loài này được (K.Schum.) A.Robyns mô tả khoa học đầu tiên năm 1963.
42054	Loài này được (K.Schum.) B.L.Burtt & R.M Sm.
42055	Loài này được (K.Schum.) Delprete mô tả khoa học đầu tiên năm 2007.
42056	Loài này được (K.Schum. ex Sprague) L.G.Lohmann mô tả khoa học đầu tiên năm 2010.
42057	Loài này được (K.Schum.) Kearney ex Fryxell mô tả khoa học đầu tiên năm 2002.
42058	Loài này được K.Schum. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1888.
42059	Loài này được (K.Schum.) Sucre mô tả khoa học đầu tiên năm 1963.
42060	Loài này được K.T. Fu miêu tả khoa học đầu tiên năm 1987.
42061	Loài này được Kuang & A.M. Lu miêu tả khoa học đầu tiên năm 1965.
42062	Loài này được Kubitzki mô tả khoa học đầu tiên năm 1986.
42063	Loài này được Kuhlm.
42064	Loài này được Kuhn A.E. Bobrov mô tả khoa học đầu tiên năm 1967.
42065	Loài này được Kuhn mô tả khoa học đầu tiên năm 1867.
42066	Loài này được Kuhn mô tả khoa học đầu tiên năm 1869.
42067	Loài này được Kuijt mô tả khoa học đầu tiên năm 1961.
42068	Loài này được Kuijt mô tả khoa học đầu tiên năm 1990.
42069	Loài này được (Kuijt) Rizzini mô tả khoa học đầu tiên năm 1982.
42070	Loài này được Kük. ex Barros miêu tả khoa học đầu tiên năm 1941.
42071	Loài này được Kük. ex Dusén mô tả khoa học đầu tiên năm 1908.
42072	Loài này được Kukkonen miêu tả khoa học đầu tiên năm 1995.
42073	Loài này được (Kunth) Arechav.
42074	Loài này được (Kunth) Beetle mô tả khoa học đầu tiên năm 1944.
42075	Loài này được (Kunth) Boeckeler miêu tả khoa học đầu tiên năm 1873.
42076	Loài này được (Kunth) D.R.Hunt mô tả khoa học đầu tiên năm 1983.
42077	Loài này được (Kunth) Fabris mô tả khoa học đầu tiên năm 1958.
42078	Loài này được (Kunth) G.Agostini mô tả khoa học đầu tiên năm 1980.
42079	Loài này được (Kunth) H.Rob. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1978.
42080	Loài này được (Kunth) ined.
42081	Loài này được (Kunth) K. Koch mô tả khoa học đầu tiên năm 1869.
42082	Loài này được (Kunth) L.G.Lohmann mô tả khoa học đầu tiên năm 2010.
42083	Loài này được Kunth miêu tả khoa học đầu tiên năm 1831.
42084	Loài này được (Kunth) O'Donell miêu tả khoa học đầu tiên năm 1950.
42085	Loài này được (Kunth) Pax mô tả khoa học đầu tiên năm 1887.
42086	Loài này được (Kunth) P.E.Gibbs & Semir mô tả khoa học đầu tiên năm 1988.
42087	Loài này được (Kunth) Rohwer miêu tả khoa học đầu tiên năm 1993.
42088	Loài này được (Kunth) Standl.
42089	Loài này được (Kunth) T.Durand & Schinz mô tả khoa học đầu tiên năm 1894.
42090	Loài này được (Kuntze) C.E.Hubb. mô tả khoa học đầu tiên năm 1934.
42091	Loài này được (Kuntze) De Winter mô tả khoa học đầu tiên năm 1961.
42092	Loài này được Kuntze miêu tả khoa học đầu tiên.
42093	Loài này được (Kuntze) Moldenke mô tả khoa học đầu tiên năm 1971.
42094	Loài này được (Kuntze) R. Knuth mô tả khoa học đầu tiên năm 1927.
42095	Loài này được Kunze Domin mô tả khoa học đầu tiên năm 1929.
42096	Loài này được (Kunze) D.S. Conant mô tả khoa học đầu tiên năm 1983.
42097	Loài này được Kunze Nakai mô tả khoa học đầu tiên năm 1950.
42098	Loài này được (Kurz) Holttum miêu tả khoa học đầu tiên năm 1991.
42099	Loài này được (Kurz) Pax & K.Hoffm. mô tả khoa học đầu tiên năm 1922.
42100	Loài này được Kutschera miêu tả khoa học năm 1864.
42101	Loài này được Kuzinsky ex Willk.
42102	Loài này được K. Yamada mô tả khoa học đầu tiên năm 1985.
42103	Loài này được K.Y.Lang & D.Luo mô tả khoa học đầu tiên năm 2007.
42104	Loài này được K.Y.Pan mô tả khoa học đầu tiên năm 1988.
42105	Loài này được LaBerge mô tả khoa học năm 1994.
42106	Loài này được Labiak & F.B.Matos mô tả khoa học đầu tiên năm 2007.
42107	Loài này được (Labill.) A.Cunn. ex R.Br. mô tả khoa học đầu tiên năm 1817.
42108	Loài này được (Labill.) Bornm.
42109	Loài này được (Labill.) Podlech miêu tả khoa học đầu tiên.
42110	Loài này được (Labill.) R.Br. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1810.
42111	Loài này được L. A. Evans mô tả khoa học đầu tiên năm 1938.
42112	Loài này được (Lag.) Desv.
42113	Loài này được (L.) A.Juss. mô tả khoa học đầu tiên năm 1829.
42114	Loài này được Lakshmin.
42115	Loài này được (L.) Alef.
42116	Loài này được (La Llave) Rzed., Calderón & Medina mô tả khoa học đầu tiên năm 2004.
42117	Loài này được (L.Allorge) Leeuwenb.
42118	Loài này được (L.) Á.Löve & D.Löve mô tả khoa học đầu tiên.
42119	Loài này được (L.) Alph.
42120	Loài này được (Lam.) A.Juss. ex Spreng.
42121	Loài này được (Lam.) Baker mô tả khoa học đầu tiên.
42122	Loài này được (Lam.) Chase mô tả khoa học đầu tiên năm 1911.
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42325	Loài này được L.Linden & Rodigas mô tả khoa học đầu tiên năm 1886.
42326	Loài này được (L.) Lindl.
42327	Loài này được (L.) Link miêu tả khoa học đầu tiên năm 1841.
42328	Loài này được (L.) Link mô tả khoa học đầu tiên năm 1821.
42329	Loài này được L.L.Lou & T.Y.Cheo mô tả khoa học đầu tiên năm 1985.
42330	Loài này được (L.) Mérat mô tả khoa học đầu tiên năm 1812.
42331	Loài này được (L.) Moq.
42332	Loài này được (Lodd.) Blume miêu tả khoa học đầu tiên năm 1837.
42333	Loài này được (Loefl.) G.Lopez miêu tả khoa học đầu tiên.
42334	Loài này được (Loefl.) Stuntz mô tả khoa học đầu tiên năm 1914.
42335	Loài này được (Loes.) Britton ex R.O.Williams mô tả khoa học đầu tiên năm 1930.
42336	Loài này được Loes. ex Moldenke mô tả khoa học đầu tiên năm 1959.
42337	Loài này được Loher mô tả khoa học đầu tiên năm 1897.
42338	Loài này được Lohse miêu tả khoa học năm 1966.
42339	Loài này được (Loisel.) Miégev.
42340	Loài này được Lonacz mô tả khoa học đầu tiên năm 1909.
42341	Loài này được (Long) Eames mô tả khoa học đầu tiên năm 1933.
42342	Loài này được Longhi-Wagner mô tả khoa học đầu tiên năm 1988.
42343	Loài này được Longman mô tả khoa học đầu tiên năm 1937.
42344	Loài này được Lopatin miêu tả khoa học năm 1961.
42345	Loài này được Lopatin miêu tả khoa học năm 1992.
42346	Loài này được Lopez-Colon miêu tả khoa học năm 2003.
42347	Loài này được (Lorentz) J.J. Amann mô tả khoa học đầu tiên năm 1918.
42348	Loài này được (Lorentz) Mitt.
42349	Loài này được (Losinsk.) Garbari miêu tả khoa học đầu tiên năm 1970.
42350	Loài này được (Lour.) Makino miêu tả khoa học đầu tiên năm 1903.
42351	Loài này được Loveridge mô tả khoa học đầu tiên năm 1932.
42352	Loài này được Lovric mô tả khoa học đầu tiên năm 1971.
42353	Loài này được (Lowe) Lowe miêu tả khoa học đầu tiên.
42354	Loài này được Lowe & Zweifel mô tả khoa học đầu tiên năm 1952.
42355	Loài này được (L.O.Williams ex C.Schweinf.) N.H.Williams mô tả khoa học đầu tiên năm 1972.
42356	Loài này được (L.O.Williams) H.Rob. & Cuatrec.
42357	Loài này được (L.O.Williams) J.J.Wood miêu tả khoa học đầu tiên năm 1990.
42358	Loài này được (L.O.Williams) Luer mô tả khoa học đầu tiên năm 1976.
42359	Loài này được L.O.Williams miêu tả khoa học đầu tiên.
42360	Loài này được L.O.Williams mô tả khoa học đầu tiên năm 1944.
42361	Loài này được (L.O. Williams) Zarucchi & Herend.
42362	Loài này được Lowry & Dempsey miêu tả khoa học năm 2006.
42363	Loài này được (L.) Pers.
42364	Loài này được (L.) Philipson mô tả khoa học đầu tiên năm 1950.
42365	Loài này được (L.) Polák mô tả khoa học đầu tiên năm 1877.
42366	Loài này được (L.) Prain mô tả khoa học đầu tiên năm 1913 publ.
42367	Loài này được L. Proctor mô tả khoa học đầu tiên năm 1962.
42368	Loài này được (L.) R. Br. ex Hook.
42369	Loài này được (L.) R.Br. mô tả khoa học đầu tiên năm 1812.
42370	Loài này được (L.) Röhl. ex Steud.
42371	Loài này được (L.S.Sm.) Peter G.Wilson miêu tả khoa học đầu tiên năm 1993.
42372	Loài này được (L.) Sweet mô tả khoa học đầu tiên năm 1827.
42373	Loài này được (L.) Tausch mô tả khoa học đầu tiên năm 1828.
42374	Loài này được L.T. Lu miêu tả khoa học đầu tiên năm 1993.
42375	Loài này được Lucas miêu tả khoa học năm 1843.
42376	Loài này được Lucas mô tả khoa học năm 1857.
42377	Loài này được Luchnik mô tả khoa học đầu tiên năm 1976.
42378	Loài này được Ludwig Diels mô tả khoa học đầu tiên năm 1912.
42379	Loài này được Luer & Andreetta mô tả khoa học đầu tiên năm 1989.
42380	Loài này được Luer & Cloes mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.
42381	Loài này được Luer & Dalström mô tả khoa học đầu tiên năm 1991.
42382	Loài này được Luer & Hirtz mô tả khoa học đầu tiên năm 1991.
42383	Loài này được Luer mô tả khoa học đầu tiên năm 1984.
42384	Loài này được Luer mô tả khoa học đầu tiên năm 2001.
42385	Loài này được Luer & R.Escobar mô tả khoa học đầu tiên năm 1979.
42386	Loài này được Luer & R.Escobar mô tả khoa học đầu tiên năm 2003.
42387	Loài này được (Luer) Solano & Soto Arenas mô tả khoa học đầu tiên năm 2002.
42388	Loài này được Lukjanovitsch miêu tả khoa học năm 1939.
42389	Loài này được (Lundell) E.Martínez & Borhidi mô tả khoa học đầu tiên năm 2006.
42390	Loài này được (Lundell) van der Werff miêu tả khoa học đầu tiên năm 1999.
42391	Loài này được Luteyn mô tả khoa học đầu tiên năm 1978.
42392	Loài này được Luteyn mô tả khoa học đầu tiên năm 1987.
42393	Loài này được Lý mô tả khoa học đầu tiên năm 1985.
42394	Loài này được Lynch miêu tả khoa học đầu tiên năm 1995.
42395	Loài này được Lynch mô tả khoa học đầu tiên năm 1978.
42396	Loài này được Lyon mô tả năm 1907.
42397	Loài này được Maa mô tả khoa học năm 1937.
42398	Loài này được Maas & Boon mô tả khoa học đầu tiên năm 1996.
42399	Loài này được (Macfad.) Eichler mô tả khoa học đầu tiên năm 1868.
42400	Loài này được Machado mô tả khoa học đầu tiên năm 2010.
42401	Loài này được M.A.Clem. & D.L.Jones miêu tả khoa học đầu tiên năm 1987.
42402	Loài này được MacOwan miêu tả khoa học đầu tiên năm 1893.
42403	Loài này được Madhus.
42404	Loài này được Magill mô tả khoa học đầu tiên năm 1998.
42405	Loài này được Magistretti miêu tả khoa học năm 1941.
42406	Loài này được Magniez miêu tả khoa học năm 1986.
42407	Loài này được Magretti mô tả khoa học năm 1890.
42408	Loài này được Maguire miêu tả khoa học đầu tiên năm 1951.
42409	Loài này được (Maguire & Wurdack) Pruski mô tả khoa học đầu tiên năm 1997.
42410	Loài này được (Maiden & Betche) Maiden & Betche mô tả khoa học đầu tiên năm 1913.
42411	Loài này được (Maiden & Betche) Parris mô tả khoa học đầu tiên năm 2007.
42412	Loài này được (Maiden & Betche) Paul G.Wilson miêu tả khoa học đầu tiên năm 1992.
42413	Loài này được (Maiden & Betche) Paul G.Wilson mô tả khoa học đầu tiên.
42414	Loài này được (Maiden & Betcke) Crisp & P.H.W miêu tả khoa học đầu tiên.
42415	Loài này được Maiden & Cambage mô tả khoa học đầu tiên năm 1918.
42416	Loài này được (Maiden) Hartley mô tả khoa học đầu tiên năm 1942.
42417	Loài này được (Maiden) Maiden & Blakely mô tả khoa học đầu tiên năm 1929.
42418	Loài này được (Maire) Humphries mô tả khoa học đầu tiên.
42419	Loài này được Maire mô tả khoa học đầu tiên.
42420	Loài này được Maire mô tả khoa học đầu tiên năm 1934.
42421	Loài này được (Maire) R.Morales mô tả khoa học đầu tiên năm 1990 publ.
42422	Loài này được Maire & Weiller miêu tả khoa học đầu tiên năm 1940.
42423	Loài này được (Makino) Aver.
42424	Loài này được Makino ex Hayata miêu tả khoa học đầu tiên năm 1919.
42425	Loài này được Makino miêu tả khoa học đầu tiên năm 1909.
42426	Loài này được Makino mô tả khoa học đầu tiên năm 1928.
42427	Loài này được Malaisse & Bamps miêu tả khoa học đầu tiên năm 1994.
42428	Loài này được Malme mô tả khoa học đầu tiên năm 1905.
42429	Loài này được Malme mô tả khoa học đầu tiên năm 1931.
42430	Loài này được Malnate mô tả khoa học đầu tiên năm 1963.
42431	Loài này được Maloney miêu tả khoa học năm 1930.
42432	Loài này được Malyutina miêu tả khoa học năm 2011.
42433	Loài này được Manicastri & Argano miêu tả khoa học năm 1989.
42434	Loài này được Mannerheim miêu tả khoa học năm 1846.
42435	Loài này được Marechal & al.
42436	Loài này được Mariaux & Tilbury mô tả khoa học đầu tiên năm 2006.
42437	Loài này được Mark Fleming Newman miêu tả khoa học đầu tiên năm 2010.
42438	Loài này được (Markgr.) Koschn.
42439	Loài này được (Markgr.) Leeuwenb.
42440	Loài này được (Markgr.) Woodson mô tả khoa học đầu tiên năm 1951.
42441	Loài này được Markl.
42442	Loài này được Marloth & A.Berger mô tả khoa học đầu tiên năm 1905.
42443	Loài này được Marloth ex Archibald mô tả khoa học đầu tiên năm 1960.
42444	Loài này được Marloth ex P.L.Perry mô tả khoa học đầu tiên năm 1989.
42445	Loài này được Marloth mô tả khoa học đầu tiên năm 1908.
42446	Loài này được Marloth mô tả khoa học đầu tiên năm 1931.
42447	Loài này được Martelli ex Wilder miêu tả khoa học đầu tiên năm 1931.
42448	Loài này được Martelli miêu tả khoa học đầu tiên năm 1911.
42449	Loài này được (Mart. ex Baker) Schellenb.
42450	Loài này được (Mart. ex Benth.) Benth.
42451	Loài này được Mart. ex Koehne mô tả khoa học đầu tiên năm 1877.
42452	Loài này được Mart. ex Schauer miêu tả khoa học đầu tiên năm 1847.
42453	Loài này được (Mart.) H.Wendl. mô tả khoa học đầu tiên năm 1860.
42454	Loài này được Martínez miêu tả khoa học đầu tiên năm 1953.
42455	Loài này được Martínez miêu tả khoa học năm 1967.
42456	Loài này được Martin Henrichsen Vahl mô tả khoa học đầu tiên năm 1796 dưới danh pháp Justicia imbricata.
42457	Loài này được Martin mô tả khoa học đầu tiên năm 1921.
42458	Loài này được Martius mô tả khoa học đầu tiên.
42459	Loài này được (Mart.) Pipoly mô tả khoa học đầu tiên năm 1998.
42460	Loài này được (Mart.) T. Moore mô tả khoa học đầu tiên năm 1857.
42461	Loài này được Martynova miêu tả năm 1952.
42462	Loài này được (Masam.) Szlach.
42463	Loài này được (Mast.) H.Linder mô tả khoa học đầu tiên năm 1985.
42464	Loài này được Masumoto miêu tả khoa học năm 1995.
42465	Loài này được Mateo & M.B.Crespo mô tả khoa học đầu tiên năm 1988.
42466	Loài này được Mathias & Constance miêu tả khoa học đầu tiên năm 1943.
42467	Loài này được Mathias & Constance mô tả khoa học đầu tiên năm 1954.
42468	Loài này được Mathias & Constance mô tả khoa học đầu tiên năm 1957.
42469	Loài này được Matschie mô tả năm 1901.
42470	Loài này được Matschie mô tả năm 1909.
42471	Loài này được Matsui & Okada mô tả khoa học đầu tiên năm 1968.
42472	Loài này được Matsumura and Uchida miêu tả khoa học đầu tiên năm 1926.
42473	Loài này được Matsumura miêu tả khoa học đầu tiên năm 1916.
42474	Loài này được Matsumura miêu tả khoa học năm 1910.
42475	Loài này được Matsumura miêu tả khoa học năm 1928.
42476	Loài này được (Mattei) Fryxell mô tả khoa học đầu tiên năm 1999.
42477	Loài này được Mattos mô tả khoa học đầu tiên năm 1962.
42478	Loài này được Matuda miêu tả khoa học đầu tiên năm 1949.
42479	Loài này được Matuda miêu tả khoa học đầu tiên năm 1967.
42480	Loài này được Matuda mô tả khoa học đầu tiên năm 1951.
42481	Loài này được Maury ex Micheli miêu tả khoa học đầu tiên năm 1890.
42482	Loài này được Mavrodiev mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.
42483	Loài này được Mavrodiev mô tả khoa học đầu tiên năm 2006.
42484	Loài này được (Maxim.) Al-Shehbaz & Warwick mô tả khoa học đầu tiên năm 2005.
42485	Loài này được (Maxim.) H. Ohba miêu tả khoa học đầu tiên năm 1977.
42486	Loài này được (Maxim.) Kudô mô tả khoa học đầu tiên năm 1929.
42487	Loài này được (Maxim.) Makino mô tả khoa học đầu tiên năm 1894.
42488	Loài này được Maxon & C.V. Morton J. Gonzales mô tả khoa học đầu tiên năm 2011.
42489	Loài này được Maxon & C.V. Morton miêu tả khoa học đầu tiên năm 1948.
42490	Loài này được Maxon & C.V.Morton mô tả khoa học đầu tiên năm 1939.
42491	Loài này được (Maxon & C.V. Morton) R.M. Tryon miêu tả khoa học đầu tiên năm 1967.
42492	Loài này được Maxon ex Tejero mô tả khoa học đầu tiên năm 2004.
42493	Loài này được Maxon mô tả khoa học đầu tiên năm 1905.
42494	Loài này được (Maxon) R.M. Tryon miêu tả khoa học đầu tiên năm 1970.
42495	Loài này được Maynard mô tả khoa học năm 1997.
42496	Loài này được M.B.Crespo, Mateo & T.Navarro miêu tả khoa học đầu tiên năm 1994.
42497	Loài này được M.B.Deshp. & Shah mô tả khoa học đầu tiên năm 1969.
42498	Loài này được (M.Bieb.) C.A.Mey. mô tả khoa học đầu tiên năm 1831.
42499	Loài này được M.Bieb. ex Ledeb.
42500	Loài này được (M.Bieb.) Garbari miêu tả khoa học đầu tiên năm 1970.
42501	Loài này được M.Bieb. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1810.
42502	Loài này được (McClure) T.Q.Nguyen miêu tả khoa học đầu tiên năm 1991.
42503	Loài này được Mccranie & Köhler miêu tả khoa học đầu tiên năm 1999.
42504	Loài này được McDermott miêu tả khoa học năm 1953.
42505	Loài này được M.C. Johnst.
42506	Loài này được M.C.Johnst. mô tả khoa học đầu tiên năm 1961.
42507	Loài này được McLachlan miêu tả năm 1882.
42508	Loài này được McPherson mô tả khoa học đầu tiên năm 1987.
42509	Loài này được McVaugh & Koptur mô tả khoa học đầu tiên.
42510	Loài này được M. Dey, D. Singh & D.K. Singh mô tả khoa học đầu tiên năm 2008.
42511	Loài này được Medvedev & Beenen miêu tả khoa học năm 2005.
42512	Loài này được Medvedev miêu tả khoa học năm 1962.
42513	Loài này được Medvedev miêu tả khoa học năm 1966.
42514	Loài này được Méhely miêu tả khoa học năm 1924.
42515	Loài này được Méhely mô tả khoa học đầu tiên năm 1904.
42516	Loài này được Meigen mô tả khoa học đầu tiên năm 1838.
42517	Loài này được Meinander miêu tả năm 1971.
42518	Loài này được (Meisn.) H.Hara miêu tả khoa học đầu tiên năm 1966.
42519	Loài này được (Meisn.) L.E.Kopp miêu tả khoa học đầu tiên năm 1966.
42520	Loài này được (M.E.Jones) Barneby mô tả khoa học đầu tiên năm 1947.
42521	Loài này được M.E.Jones miêu tả khoa học đầu tiên năm 1908.
42522	Loài này được Mello-Silva mô tả khoa học đầu tiên năm 2004.
42523	Loài này được Mello-Silva & N.L.Menezes miêu tả khoa học đầu tiên năm 1988.
42524	Loài này được Melo mô tả khoa học năm 2003.
42525	Loài này được Mendes miêu tả khoa học đầu tiên.
42526	Loài này được (Mendonça) G.V.Pope miêu tả khoa học đầu tiên năm 1986.
42527	Loài này được Ménétries mô tả khoa học đầu tiên năm 1832.
42528	Loài này được Menezes miêu tả khoa học đầu tiên năm 1926.
42529	Loài này được Menier & Villemant miêu tả khoa học năm 1993.
42530	Loài này được Menos mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.
42531	Loài này được (Merr.) Burret mô tả khoa học đầu tiên năm 1934.
42532	Loài này được (Merr. & Chun) N.H. Xia & Gadek mô tả khoa học đầu tiên năm 2007.
42533	Loài này được Merr. ex H.J.Lam mô tả khoa học đầu tiên năm 1927.
42534	Loài này được Merr. ex Moldenke mô tả khoa học đầu tiên năm 1963.
42535	Loài này được (Merr.) I.C.Nielsen miêu tả khoa học đầu tiên.
42536	Loài này được (Merr. & L.M.Perry) J.W.Dawson miêu tả khoa học đầu tiên năm 1999.
42537	Loài này được (Merr. & L.M.Perry) Mabb.
42538	Loài này được (Merr.) Tange mô tả khoa học đầu tiên năm 1998.
42539	Loài này được Mesfin & T.Reilly mô tả khoa học đầu tiên năm 1995.
42540	Loài này được (Mett.) A.R. Sm.
42541	Loài này được (Mett.) Copel.
42542	Loài này được Mett. ex Kuhn Labiak mô tả khoa học đầu tiên năm 2011.
42543	Loài này được (Mett. ex Kuhn) Maxon mô tả khoa học đầu tiên năm 1933.
42544	Loài này được Mett. ex Kuhn Nakai mô tả khoa học đầu tiên năm 1950.
42545	Loài này được (Mett. ex Kuhn) Underw.
42546	Loài này được Mett. in Eaton mô tả khoa học đầu tiên năm 1860.
42547	Loài này được (Mett.) K.H. Shing miêu tả khoa học đầu tiên năm 1983.
42548	Loài này được (Meyen & Walp.) Ball mô tả khoa học đầu tiên năm 1885.
42549	Loài này được (Mez) Airy Shaw mô tả khoa học đầu tiên năm 1939.
42550	Loài này được (Mez & Britton) L.B.Sm. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1968.
42551	Loài này được (Mez) Ewart mô tả khoa học đầu tiên năm 1906.
42552	Loài này được Mez miêu tả khoa học đầu tiên năm 1892.
42553	Loài này được Mez miêu tả khoa học đầu tiên năm 1901.
42554	Loài này được Mez mô tả khoa học đầu tiên năm 1894.
42555	Loài này được (Mez) Pipoly & Ricketson mô tả khoa học đầu tiên năm 1999.
42556	Loài này được (M. Fleisch.) Ignatov & Huttunen mô tả khoa học đầu tiên năm 2002.
42557	Loài này được M.G.Gilbert & C.Jeffrey mô tả khoa học đầu tiên năm 1988.
42558	Loài này được (M.G.Gilbert) Petruss.
42559	Loài này được M.Hayashi & Breuer mô tả khoa học đầu tiên năm 2004.
42560	Loài này được M.Hayashi mô tả khoa học đầu tiên năm 2003.
42561	Loài này được Miadin, A.L.Lamb & Emoi mô tả khoa học đầu tiên năm 2008.
42562	Loài này được Micevski & Matevski miêu tả khoa học đầu tiên năm 1980.
42563	Loài này được Michener mô tả khoa học năm 1963.
42564	Loài này được Michener mô tả khoa học năm 1966.
42565	Loài này được Michener mô tả khoa học năm 1988.
42566	Loài này được (Michx.) A.Gray miêu tả khoa học đầu tiên.
42567	Loài này được (Michx.) F.T.Hubb. mô tả khoa học đầu tiên năm 1912.
42568	Loài này được (Michx.) Spach mô tả khoa học đầu tiên năm 1836.
42569	Loài này được Miers ex Colla mô tả khoa học đầu tiên năm 1836.
42570	Loài này được (Miers ex DC.) Barlow & Wiens miêu tả khoa học đầu tiên năm 1973.
42571	Loài này được (Miers) I.M.Johnst. mô tả khoa học đầu tiên.
42572	Loài này được Miers mô tả khoa học đầu tiên năm 1869.
42573	Loài này được Miers năm Hansen miêu tả khoa học năm 1905.
42574	Loài này được (Miers) Warm.
42575	Loài này được Mierzejewski mô tả khoa học đầu tiên năm 1913.
42576	Loài này được miêu tả khoa học đầu tiên năm 1765.
42577	Loài này được miêu tả khoa học đầu tiên năm 1885.
42578	Loài này được miêu tả khoa học đầu tiên năm 1915.
42579	Loài này được miêu tả khoa học đầu tiên năm 1932.
42580	Loài này được miêu tả khoa học đầu tiên năm 1998.
42581	Loài này được miêu tả khoa học đầu tiên năm 2000.
42582	Loài này được miêu tả khoa học đầu tiên năm 2006.
42583	Loài này được miêu tả khoa học năm 1787 bởi Poiret.
42584	Loài này được miêu tả khoa học năm 1902 bởi Richardson.
42585	Loài này được miêu tả khoa học năm 1908 bởi Verhoeff.
42586	Loài này được miêu tả khoa học năm 1992 bởi Nunomura.
42587	Loài này được miêu tả lần đầu bởi Martens vào năm 1676.
42588	Loài này được Mikheev mô tả khoa học đầu tiên năm 1993.
42589	Loài này được Miki mô tả khoa học đầu tiên năm 1935.
42590	Loài này được Milde mô tả khoa học đầu tiên năm 1866.
42591	Loài này được Miller & Hollister mô tả năm 1921.
42592	Loài này được Miller mô tả năm 1900.
42593	Loài này được Miller mô tả năm 1901.
42594	Loài này được Miller mô tả năm 1902.
42595	Loài này được (Mill.) Rothm.
42596	Loài này được (Millspaugh) S.F.Blake miêu tả khoa học đầu tiên năm 1913.
42597	Loài này được (Millsp.) V.W.Steinm. mô tả khoa học đầu tiên năm 2003.
42598	Loài này được Milne Edwards and Haime mô tả khoa học năm 1850.
42599	Loài này được Milne Edwards & Haime mô tả khoa học năm 1851.
42600	Loài này được Minton, Anderson & Anderson mô tả khoa học đầu tiên năm 1970.
42601	Loài này được (Miq.) Boerl.
42602	Loài này được (Miq.) Burret miêu tả khoa học đầu tiên năm 1928.
42603	Loài này được (Miq.) Galet miêu tả khoa học đầu tiên năm 1967.
42604	Loài này được (Miq.) Makino mô tả khoa học đầu tiên năm 1912.
42605	Loài này được (Miq.) Ridl.
42606	Loài này được Miq., Salom.
42607	Loài này được (Miq.) S.Moore ex Briq.
42608	Loài này được (Miq.) Steenis mô tả khoa học đầu tiên năm 1967.
42609	Loài này được M.I.Sheh & R.H.Shan mô tả khoa học đầu tiên năm 1986.
42610	Loài này được Mitra & Lahiri mô tả khoa học đầu tiên năm 1975.
42611	Loài này được Mitra miêu tả khoa học đầu tiên năm 1995.
42612	Loài này được (Mitt.) Bizot mô tả khoa học đầu tiên năm 1971.
42613	Loài này được (Mitt. ex Bosch & Sande Lac.) A. Jaeger mô tả khoa học đầu tiên năm 1874.
42614	Loài này được (Mitt.) H.A. Mill.
42615	Loài này được (Mitt.) Konstantinova miêu tả khoa học lần đầu tiên năm 1994.
42616	Loài này được (Mitt.) Ochyra mô tả khoa học đầu tiên năm 1999.
42617	Loài này được (Mitt.) Ochyra mô tả khoa học đầu tiên năm 2003.
42618	Loài này được (Mitt.) Ochyra mô tả khoa học đầu tiên năm 2008.
42619	Loài này được (Mitt.) Vaz-Imbassahy & D. Costa mô tả khoa học đầu tiên năm 2009.
42620	Loài này được Mjöberg miêu tả khoa học năm 1917.
42621	Loài này được M.Kumar, K.K.Seethal. & Sequiera mô tả khoa học đầu tiên năm 1999.
42622	Loài này được (M. Martens & Galeotti) Crawford miêu tả khoa học đầu tiên năm 1951.
42623	Loài này được M.N.Correa mô tả khoa học đầu tiên năm 1969.
42624	Loài này được (Moç. ex DC.) I.M.Johnst. mô tả khoa học đầu tiên năm 1949.
42625	Loài này được Mocquard mô tả khoa học đầu tiên năm 1897.
42626	Loài này được Mohamed & Damanhuri mô tả khoa học đầu tiên năm 1990.
42627	Loài này được Mohamedsaid miêu tả khoa học năm 2001.
42628	Loài này được Mohamesaid miêu tả khoa học năm 2006.
42629	Loài này được Molau mô tả khoa học đầu tiên năm 1979.
42630	Loài này được (Moldenke) G.Agostini mô tả khoa học đầu tiên năm 1980.
42631	Loài này được (Moldenke) G.L.Nesom miêu tả khoa học đầu tiên năm 1992.
42632	Loài này được Moldenke miêu tả khoa học đầu tiên năm 1941.
42633	Loài này được Moldenke miêu tả khoa học đầu tiên năm 1960.
42634	Loài này được Moldenke miêu tả khoa học đầu tiên năm 1976.
42635	Loài này được Moldenke mô tả khoa học đầu tiên năm 1947.
42636	Loài này được (Moldenke) R.Fern. mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.
42637	Loài này được (Moldenke) T.R.S.Silva mô tả khoa học đầu tiên năm 2002.
42638	Loài này được Molina K.Koch mô tả khoa học đầu tiên năm 1873.
42639	Loài này được Molinet miêu tả khoa học đầu tiên năm 1887.
42640	Loài này được Molyneux miêu tả khoa học đầu tiên năm 1995.
42641	Loài này được (Mont.) Besch.
42642	Loài này được (Montel.) Pignatti mô tả khoa học đầu tiên năm 1982.
42643	Loài này được (Montrouz.) P.S.Green mô tả khoa học đầu tiên năm 1969.
42644	Loài này được (Mont.) Spruce miêu tả khoa học lần đầu tiên năm 1876.
42645	Loài này được (Monv.) Britton & Rose mô tả khoa học đầu tiên năm 1920.
42646	Loài này được (Moore) C. Chr.
42647	Loài này được Moore & Houlst., Gard.
42648	Loài này được (Moq.) Paul G. Wilson miêu tả khoa học đầu tiên năm 1972.
42649	Loài này được Moran mô tả khoa học đầu tiên năm 1999 publ.
42650	Loài này được Morawitz mô tả khoa học năm 1881.
42651	Loài này được Moreira miêu tả khoa học năm 1977.
42652	Loài này được Moretti miêu tả khoa học đầu tiên năm 1822.
42653	Loài này được Moritz, Hombr.
42654	Loài này được Mosyakin mô tả khoa học đầu tiên năm 1995.
42655	Loài này được mô tả bởi polymath Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon vào năm 1779 trong cuốn Histoire Naturelle des Oiseaux của ông.
42656	Loài này được mô tả đầu tiên trong các tài liệu khoa học vào năm 1839, từ một mẫu vật thu được ở gần cửa sông Columbia.
42657	Loài này được mô tả khoa học đầu tiên năm 1820.
42658	Loài này được mô tả khoa học năm 1785.
42659	Loài này được mô tả khoa học năm 1787.
42660	Loài này được mô tả khoa học năm 1873.
42661	Loài này được mô tả khoa học năm 1896.
42662	Loài này được mô tả khoa học năm 1939.
42663	Loài này được mô tả khoa học năm 1974.
42664	Loài này được mô tả khoa học năm 1975.
42665	Loài này được mô tả khoa học năm 1993.
42666	Loài này được mô tả lần đầu tiên vào năm 1802.
42667	Loài này được mô tả lần đầu tiên vào năm 1831.
42668	Loài này được mô tả lần đầu tiên vào năm 1835.
42669	Loài này được mô tả lần đầu tiên vào năm 1877, là loài đầu tiên trong số nhiều loài có liên quan từ khu vực được mô tả cho đến những năm 1910.
42670	Loài này được mô tả lần đầu tiên vào năm 1900.
42671	Loài này được mô tả lần đầu tiên vào năm 1920.
42672	Loài này được mô tả lần đầu tiên vào năm 1927.
42673	Loài này được mô tả lần đầu tiên vào năm 1933.
42674	Loài này được mô tả lần đầu tiên vào năm 1959.
42675	Loài này được mô tả lần đầu tiên vào năm 1995.
42676	Loài này được mô tả lần đầu tiên vào năm 2015.
42677	Loài này được mô tả lần đầu vào năm 1990.
42678	Loài này được Motschulsky miên tả năm 1859.
42679	Loài này được Motschulsky miêu tả khoa học đầu tiên năm 1855.
42680	Loài này được Mouly & De Block mô tả khoa học đầu tiên năm 2008.
42681	Loài này được Moure & Castro mô tả khoa học năm 2001.
42682	Loài này được Moure mô tả khoa học năm 1950.
42683	Loài này được Mouterde mô tả khoa học đầu tiên năm 1958.
42684	Loài này được M.P.Nayar & G.S.Giri mô tả khoa học đầu tiên năm 1982.
42685	Loài này được M. Pop. ex A. Vassil.
42686	Loài này được M.R.Almeida mô tả khoa học đầu tiên năm 1975 publ.
42687	Loài này được M.R.Lowe, Gügel & Kreutz mô tả khoa học đầu tiên năm 2007.
42688	Loài này được Mroczkowski miêu tả khoa học năm 1964.
42689	Loài này được M.Sousa miêu tả khoa học đầu tiên.
42690	Loài này được M.Taylor ex Hilliard miêu tả khoa học đầu tiên năm 1971.
42691	Loài này được (Muehlenpf.) A. Berger ex A.W. Hill miêu tả khoa học đầu tiên năm 1933.
42692	Loài này được (Muehlenpf.) Britton & Rose mô tả khoa học đầu tiên năm 1922.
42693	Loài này được Mueller miêu tả khoa học năm 1992.
42694	Loài này được Mueller & Salvat miêu tả khoa học năm 1993.
42695	Loài này được (Muhl.) Beck miêu tả khoa học đầu tiên.
42696	Loài này được (Müll.Arg.) Benth. ex B.D.Jacks. mô tả khoa học đầu tiên năm 1894.
42697	Loài này được Müller & Hämäläinen miêu tả khoa học đầu tiên năm 1993.
42698	Loài này được (Müll. Hal.) A.J. Shaw miêu tả khoa học đầu tiên năm 1982.
42699	Loài này được (Müll. Hal.) Bednarek-Ochyra & Ochyra mô tả khoa học đầu tiên năm 2010.
42700	Loài này được (Müll. Hal.) Broth.
42701	Loài này được (Müll. Hal. ex Broth.) W.R. Buck mô tả khoa học đầu tiên năm 1987.
42702	Loài này được (Müll. Hal. ex Hampe) Hampe miêu tả khoa học đầu tiên năm 1881.
42703	Loài này được (Müll. Hal. ex Kindb.) H. Rob.
42704	Loài này được (Müll. Hal.) J. Guerra & Cano mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.
42705	Loài này được (Müll. Hal.) Keissl.
42706	Loài này được (Müll. Hal.) Ochyra & Matteri miêu tả khoa học đầu tiên năm 1997.
42707	Loài này được (Müll. Hal.) Roiv.
42708	Loài này được (Müll. Hal.) Wager mô tả khoa học đầu tiên năm 1917.
42709	Loài này được Mulsant & Godart miêu tả khoa học năm 1855.
42710	Loài này được Munby miêu tả khoa học đầu tiên.
42711	Loài này được (Munro) Kurz mô tả khoa học đầu tiên năm 1877.
42712	Loài này được Munz mô tả khoa học đầu tiên năm 1929.
42713	Loài này được Munz mô tả khoa học đầu tiên năm 1943.
42714	Loài này được (Murb.) Maire & Weiller mô tả khoa học đầu tiên năm 1942.
42715	Loài này được (Murr) Aellen mô tả khoa học đầu tiên năm 1929.
42716	Loài này được (Murray) G.Don mô tả khoa học đầu tiên năm 1837.
42717	Loài này được Murr mô tả khoa học đầu tiên năm 1923.
42718	Loài này được (Murr) Paul G.Wilson mô tả khoa học đầu tiên năm 1983.
42719	Loài này được (Muschl.) Al-Shehbaz mô tả khoa học đầu tiên năm 1990.
42720	Loài này được Musgrave miêu tả khoa học năm 1940.
42721	Loài này được Mussajev & Sadychov miêu tả khoa học đầu tiên năm 1977.
42722	Loài này được Musselman & W.C. Taylor mô tả khoa học đầu tiên năm 2001.
42723	Loài này được Mutchler miêu tả khoa học năm 1925.
42724	Loài này được Muzón & von Ellenrieder mô tả khoa học đầu tiên năm 2001.
42725	Loài này được M.Y. Fang miêu tả khoa học đầu tiên năm 1984.
42726	Loài này được (Myrin) Mitt.
42727	Loài này được (Nägeli & Peter) Soják miêu tả khoa học đầu tiên năm 1982.
42728	Loài này được Naik & Patunkar miêu tả khoa học đầu tiên năm 1976.
42729	Loài này được Nakahara miêu tả năm 1913.
42730	Loài này được (Nakai) Cubey mô tả khoa học đầu tiên năm 2005.
42731	Loài này được Nakai ex H.Hara miêu tả khoa học đầu tiên năm 1939.
42732	Loài này được Nakai ex Yamaz.
42733	Loài này được Nakai & H. Hara mô tả khoa học đầu tiên năm 1937.
42734	Loài này được (Nakai) Holub miêu tả khoa học đầu tiên năm 1967.
42735	Loài này được (Nakai) J.Compton & Hedd.
42736	Loài này được Nakai miêu tả khoa học đầu tiên năm 1917.
42737	Loài này được Nakai miêu tả khoa học đầu tiên năm 1920.
42738	Loài này được Nakai miêu tả khoa học đầu tiên năm 1940.
42739	Loài này được Nakai mô tả khoa học đầu tiên.
42740	Loài này được Nakai mô tả khoa học đầu tiên năm 1931.
42741	Loài này được Nakai mô tả khoa học đầu tiên năm 1935.
42742	Loài này được (Nakai) Pamp.
42743	Loài này được Nakane miêu tả khoa học đầu tiên năm 1955.
42744	Loài này được Nakane miêu tả khoa học năm 1971.
42745	Loài này được (Naudin) J.F. Macbr.
42746	Loài này được Naudin mô tả khoa học đầu tiên năm 1860.
42747	Loài này được (Naudin) Wurdack mô tả khoa học đầu tiên năm 1971.
42748	Loài này được Navás miêu tả năm 1926.
42749	Loài này được Navás mô tả khoa học đầu tiên năm 1933.
42750	Loài này được Navás mô tả khoa học đầu tiên năm 1934.
42751	Loài này được Navás mô tả khoa học đầu tiên năm 1935.
42752	Loài này được N.A.Wakef. mô tả khoa học đầu tiên năm 1956.
42753	Loài này được Nazarov, Poyarkov, Orlov, Phung, Nguyen, Hoang & Ziegler mô tả khoa học đầu tiên năm 2012.
42754	Loài này được N.Chao miêu tả khoa học đầu tiên năm 1979.
42755	Loài này được N.D.Khoi & Yakovlev miêu tả khoa học đầu tiên.
42756	Loài này được N.E.Br. ex Hook.f. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1894.
42757	Loài này được N.E.Br. ex Stapf mô tả khoa học đầu tiên năm 1931.
42758	Loài này được (N.E.Br.) Maguire & B.M.Boom miêu tả khoa học đầu tiên năm 1989.
42759	Loài này được N.E.Br. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1914.
42760	Loài này được N.E.Br. mô tả khoa học đầu tiên năm 1886.
42761	Loài này được N.E.Br. mô tả khoa học đầu tiên năm 1905.
42762	Loài này được (N.E.Br.) O.E.Schulz mô tả khoa học đầu tiên năm 1916.
42763	Loài này được Necas mô tả khoa học đầu tiên năm 2009.
42764	Loài này được Necas, Sindaco, Korený, Kopecná, Malonza & Modrý mô tả khoa học đầu tiên năm 2009.
42765	Loài này được Needham mô tả khoa học đầu tiên năm 1897.
42766	Loài này được (Nees) Benth.
42767	Loài này được (Nees) Blom miêu tả khoa học đầu tiên năm 1934.
42768	Loài này được (Nees & Blume) Nees mô tả khoa học đầu tiên.
42769	Loài này được (Nees) C.B.Clarke mô tả khoa học đầu tiên năm 1901.
42770	Loài này được (Nees) E.B. Bartram mô tả khoa học đầu tiên năm 1939.
42771	Loài này được (Nees ex Hampe) Mitt.
42772	Loài này được (Nees ex Trin.) Swallen mô tả khoa học đầu tiên năm 1964.
42773	Loài này được (Nees) Fern.
42774	Loài này được (Nees) Hack.
42775	Loài này được (Nees & Hornsch.) Schimp.
42776	Loài này được (Nees) J.J. Engel & R.M. Schust.
42777	Loài này được (Nees) Kameyama ex Wassh.
42778	Loài này được (Nees) Lindau miêu tả khoa học đầu tiên năm 1895.
42779	Loài này được (Nees) Lindb.
42780	Loài này được (Nees & Mart.) Benth.
42781	Loài này được (Nees & Mart.) Hallier f. mô tả khoa học đầu tiên.
42782	Loài này được (Nees & Meyen) Hitchc.
42783	Loài này được Nees miêu tả khoa học đầu tiên năm 1842.
42784	Loài này được Nees miêu tả khoa học đầu tiên năm 1845.
42785	Loài này được Nees mô tả khoa học đầu tiên năm 1846.
42786	Loài này được Nees mô tả khoa học đầu tiên năm 1850.
42787	Loài này được (Nees) Nees miêu tả khoa học đầu tiên.
42788	Loài này được (Nees) Parodi miêu tả khoa học đầu tiên năm 1946.
42789	Loài này được (Nees & T.Nees) J.Presl miêu tả khoa học đầu tiên năm 1825.
42790	Loài này được (Nel) Bruyns miêu tả khoa học đầu tiên năm 1995.
42791	Loài này được Nelmes mô tả khoa học đầu tiên năm 1955.
42792	Loài này được Nelson mô tả khoa học đầu tiên năm 1899.
42793	Loài này được (Nessel) Rolleri & Deferrari mô tả khoa học đầu tiên năm 1988.
42794	Loài này được Nevling mô tả khoa học đầu tiên năm 1959.
42795	Loài này được Nevling & Niezgoda miêu tả khoa học đầu tiên.
42796	Loài này được Nevski ex Juz.
42797	Loài này được Nevski miêu tả khoa học đầu tiên năm 1937.
42798	Loài này được New miêu tả năm 1980.
42799	Loài này được Neygenf.
42800	Loài này được N.G.Marchant mô tả khoa học đầu tiên năm 1984.
42801	Loài này được Nguyen, Böhme & Ziegler mô tả khoa học đầu tiên năm 2010.
42802	Loài này được Nguyen-Phung miêu tả khoa học năm 1985.
42803	Loài này được nhà động vật học Pierre-Joseph van Beneden mô tả vào năm 1881.
42804	Loài này được N.Hallé miêu tả khoa học đầu tiên năm 1970.
42805	Loài này được N.Hallé mô tả khoa học đầu tiên năm 1962.
42806	Loài này được N.Hallé mô tả khoa học đầu tiên năm 1966.
42807	Loài này được nhà thực vật học Adrian Haworth mô tả chính thức lần đầu vào năm 1812 trong cuốn Synopsis Plantarum Succulentarum.
42808	Loài này được N.H.Holmgren & A.H.Holmgren mô tả khoa học đầu tiên năm 1974.
42809	Loài này được (N.H. Holmgren) Neese mô tả khoa học đầu tiên năm 1986.
42810	Loài này được (Nicholls) Clemesha & Dockrill mô tả khoa học đầu tiên năm 1964.
42811	Loài này được Nicolai Stepanowitsch Turczaninow mô tả khoa học đầu tiên năm 1837 dưới danh pháp Abelia biflora.
42812	Loài này được Nicolaus Joseph von Jacquin miêu tả khoa học đầu tiên năm 1760 dưới danh pháp Ehretia spinosa.
42813	Loài này được Nicolson mô tả khoa học đầu tiên năm 1976.
42814	Loài này được Nicora mô tả khoa học đầu tiên năm 1969.
42815	Loài này được (Nied.) F.K. Mey.
42816	Loài này được Nielsen mô tả khoa học đầu tiên năm 1980.
42817	Loài này được Nikitsky miêu tả khoa học năm 1998.
42818	Loài này được Nikolajev miêu tả khoa học năm 1996.
42819	Loài này được Nikolajev miêu tả khoa học năm 2005.
42820	Loài này được Nishikawa & Koji Ito mô tả khoa học đầu tiên năm 2001.
42821	Loài này được N.Kilian & Greuter mô tả khoa học đầu tiên năm 2004.
42822	Loài này được (N. Kitag.) N. Kitag.
42823	Loài này được N. Liu & Sen Jen Chen mô tả khoa học đầu tiên năm 1987.
42824	Loài này được N.L.Mey. & Gideon F.Sm. mô tả khoa học đầu tiên năm 1998.
42825	Loài này được Nobili miêu tả khoa học năm 1906.
42826	Loài này được Noë ex Willk.
42827	Loài này được Noltie miêu tả khoa học đầu tiên năm 1999.
42828	Loài này được Normand miêu tả khoa học năm 1936.
42829	Loài này được Norrl.
42830	Loài này được Noskiewicz mô tả khoa học năm 1926.
42831	Loài này được Noura miêu tả khoa học năm 1958.
42832	Loài này được N.P.Balakr. & N.Bhargava miêu tả khoa học đầu tiên năm 1978.
42833	Loài này được Nunomura miêu tả khoa học năm 1994.
42834	Loài này được Nutt. ex G. Don mô tả khoa học đầu tiên năm 1818.
42835	Loài này được (Nutt.) Greene mô tả khoa học đầu tiên năm 1897.
42836	Loài này được (Nutt.) Torr.
42837	Loài này được (Nutt.) Trel.
42838	Loài này được (Nutt.) V.E. Grant mô tả khoa học đầu tiên năm 1956.
42839	Loài này được (Nutt.) Voronts.
42840	Loài này được (Nutt.) Walp.
42841	Loài này được (O.Berg) Burret mô tả khoa học đầu tiên năm 1941.
42842	Loài này được (O.Berg) Mattos & D.Legrand mô tả khoa học đầu tiên năm 1975.
42843	Loài này được (O.Berg) McVaugh mô tả khoa học đầu tiên năm 1963.
42844	Loài này được O.Berg miêu tả khoa học đầu tiên năm 1857.
42845	Loài này được O.Berg mô tả khoa học đầu tiên năm 1863.
42846	Loài này được (Ochoa) Friedrich & G.D.Rowley mô tả khoa học đầu tiên năm 1974.
42847	Loài này được Ochoa miêu tả khoa học đầu tiên năm 1954.
42848	Loài này được Ochs miêu tả khoa học năm 1954.
42849	Loài này được O.C.Schmidt mô tả khoa học đầu tiên năm 1930.
42850	Loài này được O.D.Düsen & Sümbül mô tả khoa học đầu tiên năm 2002.
42851	Loài này được Odoardo Beccari & Rudolph Herman Christiaan Carel Scheffer mô tả khoa học đầu tiên năm 1885 dưới danh pháp Cyathocalyx obtusifolius.
42852	Loài này được O.Duque miêu tả khoa học đầu tiên năm 1997.
42853	Loài này được (Oerst.) Dwyer mô tả khoa học đầu tiên năm 1993.
42854	Loài này được (O.E.Schulz) C.L.Hitchc. mô tả khoa học đầu tiên năm 1941.
42855	Loài này được O.E. Schulz miêu tả khoa học đầu tiên năm 1930.
42856	Loài này được O.E. Schulz mô tả khoa học đầu tiên năm 1926.
42857	Loài này được O. F. Müller miêu tả khoa học năm 1776.
42858	Loài này được O.F. Müller miêu tả khoa học năm 1776.
42859	Loài này được Ogata Ching mô tả khoa học đầu tiên năm 1962.
42860	Loài này được O.Gruss & Petchl.
42861	Loài này được Ôhira miêu tả khoa học năm 1991.
42862	Loài này được Ôhira miêu tả khoa học năm 1997.
42863	Loài này được (O. Hoffm.) Baill.
42864	Loài này được (O.Hoffm.) J.-P.
42865	Loài này được (O.Hoffm.) Merxm.
42866	Loài này được O.Hoffm. mô tả khoa học đầu tiên năm 1901.
42867	Loài này được O.Hoffm. mô tả khoa học đầu tiên năm 1902.
42868	Loài này được (O.Hoffm.) P.Poliakov mô tả khoa học đầu tiên năm 1959.
42869	Loài này được (O.Hoffm.) Roessler mô tả khoa học đầu tiên năm 1959.
42870	Loài này được Ohta miêu tả khoa học năm 1931.
42871	Loài này được O.H. Volk & Perold mô tả khoa học đầu tiên năm 1984.
42872	Loài này được O.H. Volk & Perold mô tả khoa học đầu tiên năm 1985.
42873	Loài này được Ohwi miêu tả khoa học đầu tiên năm 1937.
42874	Loài này được Okushima & Sato miêu tả khoa học năm 2000.
42875	Loài này được (Oliv.) B.Nord. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1978.
42876	Loài này được (Oliv.) Brenan miêu tả khoa học đầu tiên.
42877	Loài này được (Oliv.) Harms miêu tả khoa học đầu tiên.
42878	Loài này được (Oliv.) Noot.
42879	Loài này được (Oliv.) Sprague & Hutch.
42880	Loài này được (Oliv.) Warb. ex Loes.
42881	Loài này được (Olney) Palla miêu tả khoa học đầu tiên năm 1911.
42882	Loài này được Omer-Cooper miêu tả khoa học năm 1970.
42883	Loài này được Ooi Im Hin, Kalu Meekiong và Wong Sin Yeng miêu tả khoa học đầu tiên năm 2017.
42884	Loài này được Ooi Im Hin và Wong Sin Yeng miêu tả khoa học đầu tiên năm 2014.
42885	Loài này được (Opiz) J. Kickx f. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1835.
42886	Loài này được Orchard mô tả khoa học đầu tiên năm 1989.
42887	Loài này được Ormerod mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.
42888	Loài này được Ormerod mô tả khoa học đầu tiên năm 2006.
42889	Loài này được Orr mô tả khoa học đầu tiên năm 2002.
42890	Loài này được (Ortega) DC.
42891	Loài này được (Ortega) McVaugh mô tả khoa học đầu tiên năm 1963.
42892	Loài này được (Ortega) McVaugh mô tả khoa học đầu tiên năm 1989.
42893	Loài này được (O.Schwartz) Hillc.
42894	Loài này được O.Schwarz mô tả khoa học đầu tiên năm 1938.
42895	Loài này được Osytshnjuk mô tả khoa học năm 1985.
42896	Loài này được Otero & Gonzalez miêu tả khoa học năm 1982.
42897	Loài này được Otto & A. Dietr.
42898	Loài này được (Otto ex Pfeiff.) Salm-Dyck miêu tả khoa học đầu tiên năm 1845.
42899	Loài này được Oviedo mô tả khoa học đầu tiên năm 2003.
42900	Loài này được Pabst miêu tả khoa học đầu tiên năm 1971.
42901	Loài này được P.A. Dang.
42902	Loài này được Paiva miêu tả khoa học đầu tiên.
42903	Loài này được Palisot de Beauvois miêu tả năm 1807.
42904	Loài này được Palla miêu tả khoa học đầu tiên năm 1913.
42905	Loài này được (Pall.) Bunge ex Ung.
42906	Loài này được (Pall.) Greene mô tả khoa học đầu tiên năm 1897.
42907	Loài này được (Pall.) Regel miêu tả khoa học đầu tiên năm 1859.
42908	Loài này được (Pall.) Regel miêu tả khoa học đầu tiên năm 1861.
42909	Loài này được Palmer mô tả khoa học đầu tiên năm 1927.
42910	Loài này được Palm miêu tả khoa học năm 1823.
42911	Loài này được Palm miêu tả khoa học năm 1977.
42912	Loài này được (Pamp.) Babc. ex Shab.
42913	Loài này được Panero mô tả khoa học đầu tiên năm 1992.
42914	Loài này được (Panigrahi & J.J.Wood) Szlach.
42915	Loài này được Panzer mô tả khoa học đầu tiên năm 1801.
42916	Loài này được Paramonov mô tả khoa học đầu tiên năm 1925.
42917	Loài này được Pardo Alcaide miêu tả khoa học năm 1961.
42918	Loài này được Paris Broth.
42919	Loài này được Paris & Broth. ex Renauld mô tả khoa học đầu tiên năm 1902.
42920	Loài này được (Paris) W.R. Buck miêu tả khoa học đầu tiên năm 1984.
42921	Loài này được Parker mô tả khoa học đầu tiên năm 1929.
42922	Loài này được Parodi mô tả khoa học đầu tiên năm 1925.
42923	Loài này được Parris mô tả khoa học đầu tiên năm 1975.
42924	Loài này được Parry ex Carrière miêu tả khoa học đầu tiên năm 1855.
42925	Loài này được (Parsa) Holub mô tả khoa học đầu tiên năm 1977.
42926	Loài này được (Patoni) Britton & Rose mô tả khoa học đầu tiên năm 1923.
42927	Loài này được Paton mô tả khoa học đầu tiên năm 1979.
42928	Loài này được Paton Schljakov mô tả khoa học đầu tiên năm 1982.
42929	Loài này được (Patschovsky) Kuijt miêu tả khoa học đầu tiên năm 1988.
42930	Loài này được Paul & George miêu tả khoa học năm 1975.
42931	Loài này được Paulian miêu tả khoa học năm 1947.
42932	Loài này được Paulian miêu tả khoa học năm 1954.
42933	Loài này được Paulian miêu tả khoa học năm 1956.
42934	Loài này được Paulian miêu tả khoa học năm 1968.
42935	Loài này được Paulian miêu tả khoa học năm 1992.
42936	Loài này được Paul Mabille mô tả vào năm 1882.
42937	Loài này được Paulsen ex Warm.
42938	Loài này được Paulson miêu tả khoa học đầu tiên năm 1994.
42939	Loài này được Paulus miêu tả khoa học năm 1981.
42940	Loài này được Pau miêu tả khoa học đầu tiên năm 1934.
42941	Loài này được Pav. ex A.DC. mô tả khoa học đầu tiên năm 1859.
42942	Loài này được Paviour-Smith miêu tả khoa học đầu tiên năm 1969.
42943	Loài này được Pavlov mô tả khoa học đầu tiên năm 1938.
42944	Loài này được (Pax) Jean F.Brunel miêu tả khoa học đầu tiên năm 1987.
42945	Loài này được (Pax & K.Hoffm.) Huft & Gillespie miêu tả khoa học đầu tiên năm 1993.
42946	Loài này được (Pax & K.Hoffm.) Rehder mô tả khoa học đầu tiên năm 1936.
42947	Loài này được Pax mô tả khoa học đầu tiên năm 1903.
42948	Loài này được Pax mô tả khoa học đầu tiên năm 1907.
42949	Loài này được Paxton mô tả khoa học đầu tiên năm 1846.
42950	Loài này được Paykull miêu tả khoa học năm 1800.
42951	Loài này được P. Beauv.
42952	Loài này được (P. Beauv.) A. Jaeger mô tả khoa học đầu tiên năm 1878.
42953	Loài này được (P. Beauv.) Desv.
42954	Loài này được (P. Beauv.) Grout mô tả khoa học đầu tiên năm 1931.
42955	Loài này được (P.Beauv.) Loudon mô tả khoa học đầu tiên năm 1830.
42956	Loài này được P.Beauv. miêu tả khoa học đầu tiên.
42957	Loài này được P.Beauv. mô tả khoa học đầu tiên năm 1816.
42958	Loài này được P.C.Boyce miêu tả khoa học đầu tiên năm 1999.
42959	Loài này được P.C.Kao mô tả khoa học đầu tiên năm 1989.
42960	Loài này được P.C. Li mô tả khoa học đầu tiên năm 1990.
42961	Loài này được P.Daniel & Vajr.
42962	Loài này được P. de la Varde mô tả khoa học đầu tiên năm 1926.
42963	Loài này được P. de la Varde mô tả khoa học đầu tiên năm 1951.
42964	Loài này được P.Delforge mô tả khoa học đầu tiên năm 1997.
42965	Loài này được P.D.Sell mô tả khoa học đầu tiên năm 2006.
42966	Loài này được Pearse miêu tả khoa học năm 1947.
42967	Loài này được Pearson mô tả năm 1958.
42968	Loài này được (Peck) Greene mô tả khoa học đầu tiên năm 1906.
42969	Loài này được Peixoto miêu tả khoa học đầu tiên năm 1981.
42970	Loài này được Pennell mô tả khoa học đầu tiên năm 1937.
42971	Loài này được Percheron miêu tả khoa học năm 1837.
42972	Loài này được (Perkins) Cuatrec.
42973	Loài này được (Pers.) Fernald miêu tả khoa học đầu tiên năm 1919.
42974	Loài này được (Pers.) Paunero miêu tả khoa học đầu tiên năm 1950.
42975	Loài này được (Pers.) Pedley mô tả khoa học đầu tiên năm 2003.
42976	Loài này được Perty miêu tả khoa học năm 1834.
42977	Loài này được Peschkova miêu tả khoa học đầu tiên năm 1977.
42978	Loài này được Petersen mô tả khoa học đầu tiên năm 1890.
42979	Loài này được Petrie mô tả khoa học đầu tiên năm 1885.
42980	Loài này được Petrovitz miêu tả khoa học năm 1955.
42981	Loài này được Pfaff miêu tả khoa học năm 1834.
42982	Loài này được (Pfeiff.) Britton & Rose miêu tả khoa học đầu tiên năm 1919.
42983	Loài này được P.G.Mey. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1973.
42984	Loài này được P.G.Mey. mô tả khoa học đầu tiên năm 1957.
42985	Loài này được phân bố rộng khắp hồ.
42986	Loài này được phát hiện bởi Gern Heinrich, một nhà lịch sử tự nhiên người Đức vào năm 1931 và ông đã sưu tập một mẫu vật chim mái từ núi Klabat trên bán dảo Minahasa Bắc Sulawesi.
42987	Loài này được phát hiện ở Belize.
42988	Loài này được phát hiện ở Congo và Oeganda.
42989	Loài này được phát hiện ở Guinee.
42990	Loài này được phát hiện ở Malta.
42991	Loài này được (P.H.Davis & J.Roberts) Aedo mô tả khoa học đầu tiên năm 1994.
42992	Loài này được (Phil.) Anderb.
42993	Loài này được (Phil.) Beck mô tả khoa học đầu tiên năm 1890.
42994	Loài này được (Phil.) Chodat mô tả khoa học đầu tiên năm 1896.
42995	Loài này được Phil. ex O.E.Schulz mô tả khoa học đầu tiên năm 1903.
42996	Loài này được Phil. ex Stapf mô tả khoa học đầu tiên năm 1887.
42997	Loài này được Philip Miller miêu tả khoa học đầu tiên năm 1768 dưới danh pháp Palma altissima.
42998	Loài này được (Philipson) Hilliard miêu tả khoa học đầu tiên năm 1981.
42999	Loài này được Phillipson miêu tả khoa học đầu tiên năm 1998.
43000	Loài này được (Phil.) Pax miêu tả khoa học đầu tiên năm 1900.
43001	Loài này được (Phil.) Reiche mô tả khoa học đầu tiên năm 1905.
43002	Loài này được (Phil.) Reiche mô tả khoa học đầu tiên năm 1907.
43003	Loài này được (Phil.) Traub miêu tả khoa học đầu tiên năm 1953.
43004	Loài này được Pic miêu tả khoa học năm 1922.
43005	Loài này được P.I.Dorof. & Tzvelev miêu tả khoa học đầu tiên năm 1983.
43006	Loài này được Pierre ex Hutch.
43007	Loài này được (Pierre) J.G.M.Pers. mô tả khoa học đầu tiên năm 1992.
43008	Loài này được Pierre mô tả khoa học đầu tiên năm 1904.
43009	Loài này được (Pierre) P.Royen mô tả khoa học đầu tiên năm 1957.
43010	Loài này được Piippo mô tả khoa học đầu tiên năm 1986.
43011	Loài này được (Pilg.) C.E.Hubb. mô tả khoa học đầu tiên năm 1934.
43012	Loài này được (Pilg.) C.N.Page miêu tả khoa học đầu tiên năm 1988 publ.
43013	Loài này được (Pilg.) Hitchc.
43014	Loài này được (Pilg.) Matthei mô tả khoa học đầu tiên năm 1974.
43015	Loài này được (Pilg.) S.T.Blake miêu tả khoa học đầu tiên năm 1972.
43016	Loài này được Pillai miêu tả khoa học năm 1954.
43017	Loài này được (Pillans) H.P.Linder miêu tả khoa học đầu tiên năm 1985.
43018	Loài này được Pillans mô tả khoa học đầu tiên năm 1933.
43019	Loài này được Pimenov & Kljuykov mô tả khoa học đầu tiên năm 2003.
43020	Loài này được Pimenov & Kljuykov mô tả khoa học đầu tiên năm 2004.
43021	Loài này được Pimenov mô tả khoa học đầu tiên năm 1978.
43022	Loài này được Pimenov mô tả khoa học đầu tiên năm 1979.
43023	Loài này được Pinto & Ornellas miêu tả năm 1980.
43024	Loài này được (Piper) Hitchc.
43025	Loài này được (Piper) J.C.Nelson mô tả khoa học đầu tiên năm 1919.
43026	Loài này được (Piper) T.I. Chuang & Constance mô tả khoa học đầu tiên năm 1969.
43027	Loài này được Pipoly & Cogollo mô tả khoa học đầu tiên năm 1998.
43028	Loài này được Pipoly miêu tả khoa học đầu tiên năm 1989.
43029	Loài này được Pipoly mô tả khoa học đầu tiên năm 1981.
43030	Loài này được Pirani & Kallunki mô tả khoa học đầu tiên năm 2007.
43031	Loài này được Pires & W.A.Rodrigues mô tả khoa học đầu tiên năm 1971.
43032	Loài này được (Pittier) Baehni miêu tả khoa học đầu tiên năm 1942.
43033	Loài này được (Pittier) Britton & Rose miêu tả khoa học đầu tiên.
43034	Loài này được (Pittier) L. Rico miêu tả khoa học đầu tiên năm 1991.
43035	Loài này được Pittier miêu tả khoa học đầu tiên năm 1914.
43036	Loài này được Pittier miêu tả khoa học đầu tiên năm 1921.
43037	Loài này được Pjatakowa miêu tả khoa học năm 1941.
43038	Loài này được P.J.Bergius mô tả khoa học đầu tiên năm 1767.
43039	Loài này được P.J.Braun, Esteves & Scharf mô tả khoa học đầu tiên năm 2008.
43040	Loài này được P.J.Cribb & la Croix miêu tả khoa học đầu tiên năm 1989.
43041	Loài này được P.J.Cribb mô tả khoa học đầu tiên năm 1985.
43042	Loài này được P.J.Cribb & Whistler mô tả khoa học đầu tiên năm 2004.
43043	Loài này được P.K.Mukh. mô tả khoa học đầu tiên năm 1977.
43044	Loài này được (Planch. & Linden ex Marchal) Harms miêu tả khoa học đầu tiên năm 1894.
43045	Loài này được (Planch. & Linden ex Triana & Planch.) L.B.Sm. & A.Fernández mô tả khoa học đầu tiên năm 1954.
43046	Loài này được (Planch. & Triana) Oliv.
43047	Loài này được (Planch.) Urb.
43048	Loài này được Platia miêu tả khoa học năm 1989.
43049	Loài này được Platia miêu tả khoa học năm 2006.
43050	Loài này được Plowman mô tả khoa học đầu tiên năm 1987.
43051	Loài này được P.L.R.Moraes mô tả khoa học đầu tiên năm 2007.
43052	Loài này được Pocs mô tả khoa học đầu tiên năm 1969.
43053	Loài này được Pocs mô tả khoa học đầu tiên năm 1999.
43054	Loài này được Pocs mô tả khoa học đầu tiên năm 2005.
43055	Loài này được (Poepp. & Endl.) Vesque mô tả khoa học đầu tiên năm 1893.
43056	Loài này được Poepp. ex Froel.
43057	Loài này được Poepp. ex Kunth miêu tả khoa học đầu tiên năm 1837.
43058	Loài này được (Poepp.) Greene mô tả khoa học đầu tiên năm 1887.
43059	Loài này được Pohl miêu tả khoa học đầu tiên năm 1828.
43060	Loài này được Pohl, Prantl mô tả khoa học đầu tiên năm 1881.
43061	Loài này được (Poir.) Brummitt mô tả khoa học đầu tiên năm 1972.
43062	Loài này được (Poir. ex Lam.) A.Raynal mô tả khoa học đầu tiên năm 1969.
43063	Loài này được (Poir.) Kuhn mô tả khoa học đầu tiên năm 1868.
43064	Loài này được (Poir.) Nutt.
43065	Loài này được (Poir.) Planch.
43066	Loài này được (Poir.) Torr. ex A.Gray mô tả khoa học đầu tiên năm 1843.
43067	Loài này được (Poit.) Lindm.
43068	Loài này được (Poljakov ex Poljakov) H.Ohashi & Yonek.
43069	Loài này được Poljakov mô tả khoa học đầu tiên năm 1957.
43070	Loài này được Ponomorenko miêu tả khoa học năm 1990.
43071	Loài này được Poore & Bardsley miêu tả khoa học năm 1990.
43072	Loài này được Poore & Brandt miêu tả khoa học năm 1997.
43073	Loài này được Poore & Brandt miêu tả khoa học năm 2001.
43074	Loài này được (Popov) A.S.Korol. miêu tả khoa học đầu tiên.
43075	Loài này được (Popov) Botsch.
43076	Loài này được Popov mô tả khoa học đầu tiên năm 1932.
43077	Loài này được Popov mô tả khoa học năm 1967.
43078	Loài này được Popov & Prosk.
43079	Loài này được (Popov & Vved.) Babcock & Stebbins miêu tả khoa học đầu tiên năm 1943.
43080	Loài này được (Porsch) Pridgeon & M.W.Chase mô tả khoa học đầu tiên năm 2001.
43081	Loài này được P.Ortiz mô tả khoa học đầu tiên năm 1998.
43082	Loài này được Post & Beauverd mô tả khoa học đầu tiên năm 1932.
43083	Loài này được Potemkin mô tả khoa học đầu tiên năm 1992.
43084	Loài này được Pourr.
43085	Loài này được (Prain) Chatterjee miêu tả khoa học đầu tiên năm 1938.
43086	Loài này được Prain miêu tả khoa học đầu tiên năm 1898.
43087	Loài này được Prance mô tả khoa học đầu tiên năm 2001.
43088	Loài này được Prathapan & Konstantinov miêu tả khoa học năm 2003.
43089	Loài này được Prestlé mô tả khoa học đầu tiên năm 1997.
43090	Loài này được P.R.O.Bally & S.Carter mô tả khoa học đầu tiên năm 1976.
43091	Loài này được Proctor & Cedeño-Mald.
43092	Loài này được Proctor mô tả khoa học đầu tiên năm 1962.
43093	Loài này được P.Royen miêu tả khoa học đầu tiên năm 1983.
43094	Loài này được P.Royen mô tả khoa học đầu tiên năm 1954.
43095	Loài này được (P.Royen) R.M.Sm. mô tả khoa học đầu tiên năm 1990.
43096	Loài này được Prudek miêu tả khoa học năm 2000.
43097	Loài này được P.S. Wang & X.Y. Wang mô tả khoa học đầu tiên năm 2001.
43098	Loài này được (P.Taylor) Kupicha mô tả khoa học đầu tiên năm 1983.
43099	Loài này được P.T.Li miêu tả khoa học đầu tiên năm 1983.
43100	Loài này được P.T. Li mô tả khoa học đầu tiên năm 1976.
43101	Loài này được Puetz miêu tả khoa học năm 2003.
43102	Loài này được Punetha & Kholia mô tả khoa học đầu tiên năm 1990.
43103	Loài này được Pupulin & J.B.García miêu tả khoa học đầu tiên năm 1995.
43104	Loài này được Pupulin mô tả khoa học đầu tiên năm 2010.
43105	Loài này được (Pursh) Greene mô tả khoa học đầu tiên năm 1890.
43106	Loài này được (Pursh) Torr.
43107	Loài này được P.V.Wells mô tả khoa học đầu tiên năm 1961.
43108	Loài này được P.W.Michael mô tả khoa học đầu tiên năm 1980.
43109	Loài này được P.Y.Liu & J.F.Chen mô tả khoa học đầu tiên năm 1984.
43110	Loài này được Q. E. Yang & G.H. Zhu mô tả khoa học đầu tiên năm 2004.
43111	Loài này được Q.E.Yang, Y.Luo mô tả khoa học đầu tiên năm 2001.
43112	Loài này được Quarín mô tả khoa học đầu tiên năm 1975.
43113	Loài này được Quate & Quate miêu tả khoa học năm 1967.
43114	Loài này được Queiroz miêu tả năm 1992.
43115	Loài này được Quoy & Gaimard mô tả khoa học đầu tiên năm 1824.
43116	Loài này được Q. Wang et al.
43117	Loài này được (Q.Y.Zheng) V.S.Kumar mô tả khoa học đầu tiên năm 2006.
43118	Loài này được Rach mô tả khoa học đầu tiên năm 1855.
43119	Loài này được Racovitza miêu tả khoa học năm 1908.
43120	Loài này được Radcl.
43121	Loài này được (Radcl.-Sm.) M.Backlund & Thulin mô tả khoa học đầu tiên năm 2007.
43122	Loài này được (Raddi) Henrard mô tả khoa học đầu tiên năm 1934.
43123	Loài này được Radoszkowski mô tả khoa học năm 1872.
43124	Loài này được Radu miêu tả khoa học năm 1950.
43125	Loài này được Radu miêu tả khoa học năm 1965.
43126	Loài này được R.A.Dyer mô tả khoa học đầu tiên năm 1950.
43127	Loài này được (Raf.) G.L.Nesom miêu tả khoa học đầu tiên.
43128	Loài này được Ragup., Thoth.
43129	Loài này được Ragusa miêu tả khoa học năm 1873.
43130	Loài này được Ragusa miêu tả khoa học năm 1888.
43131	Loài này được Ramamoorthy mô tả khoa học đầu tiên năm 1987.
43132	Loài này được Ramanantsoa mô tả khoa học đầu tiên năm 1980.
43133	Loài này được R.A.McCauley mô tả khoa học đầu tiên năm 2004.
43134	Loài này được Ramírez mô tả khoa học năm 2006.
43135	Loài này được Randall miêu tả khoa học đầu tiên năm 1988.
43136	Loài này được R.Ansari & R.Balakr. mô tả khoa học đầu tiên năm 1990.
43137	Loài này được Raselimanana, Raxworthy & Nussbaum mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.
43138	Loài này được Rasmussen miêu tả khoa học đầu tiên năm 1993.
43139	Loài này được (Rauh & Backeb.) Hutchison ex Krainz mô tả khoa học đầu tiên năm Nov.
43140	Loài này được Rauh & M.Teissier mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.
43141	Loài này được (Rausch) Katt.
43142	Loài này được Raus mô tả khoa học đầu tiên năm 2005.
43143	Loài này được Ravenna miêu tả khoa học đầu tiên năm 1967.
43144	Loài này được Ravenna mô tả khoa học đầu tiên năm 2007.
43145	Loài này được Raxworthy & Nussbaum miêu tả khoa học đầu tiên năm 1993.
43146	Loài này được Ray & Hutterer miêu tả năm 1995.
43147	Loài này được (Raym.-Hamet) H. Ohba miêu tả khoa học đầu tiên năm 1977.
43148	Loài này được Ray miêu tả khoa học năm 1937.
43149	Loài này được Raymond mô tả khoa học đầu tiên năm 1966.
43150	Loài này được Razafim.
43151	Loài này được R. Benoist miêu tả khoa học đầu tiên.
43152	Loài này được R.Bernal mô tả khoa học đầu tiên năm 2001.
43153	Loài này được (R.Bhattacharjee) Rech.f. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1982.
43154	Loài này được (R. Br.) A. DC.
43155	Loài này được (R.Br.) Bayly mô tả khoa học đầu tiên năm 2006.
43156	Loài này được (R.Br. ex D.Don) Spreng.
43157	Loài này được (R. Br.) Holub mô tả khoa học đầu tiên năm 1991.
43158	Loài này được (R.Br.) Meisn.
43159	Loài này được R.Br. mô tả khoa học đầu tiên năm 1815.
43160	Loài này được (R.Br.) Steud.
43161	Loài này được (R.Br.) Wettst.
43162	Loài này được R.C. Fang miêu tả khoa học đầu tiên năm 1999.
43163	Loài này được R.C. Fang & S.H. Huang miêu tả khoa học đầu tiên năm 1986.
43164	Loài này được R.Chan mô tả khoa học đầu tiên.
43165	Loài này được Rchb. ex Schltdl.
43166	Loài này được (Rchb.f.) Ames mô tả khoa học đầu tiên năm 1933.
43167	Loài này được (Rchb.f.) Dressler mô tả khoa học đầu tiên năm 2005.
43168	Loài này được Rchb.f. ex Kraenzl.
43169	Loài này được (Rchb.f.) Garay miêu tả khoa học đầu tiên năm 1962.
43170	Loài này được (Rchb.f.) Garay mô tả khoa học đầu tiên năm 1962.
43171	Loài này được (Rchb.f.) Garay & P.Taylor mô tả khoa học đầu tiên năm 1976.
43172	Loài này được (Rchb.f.) J.J.Sm. & Schltr.
43173	Loài này được (Rchb.f.) J.Raynal mô tả khoa học đầu tiên năm 1966.
43174	Loài này được (Rchb. f.) Kuntze mô tả khoa học đầu tiên năm 1891.
43175	Loài này được Rchb.f. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1863.
43176	Loài này được Rchb.f. mô tả khoa học đầu tiên năm 1851.
43177	Loài này được (Rchb.f.) Rchb.f. mô tả khoa học đầu tiên năm 1863.
43178	Loài này được (Rchb. f.) Rolfe miêu tả khoa học đầu tiên năm 1919.
43179	Loài này được (Rchb.f.) Rolfe mô tả khoa học đầu tiên năm 1917.
43180	Loài này được (Rchb.f. & Warm.) Garay miêu tả khoa học đầu tiên năm 1980.
43181	Loài này được R.C.Srivast. mô tả khoa học đầu tiên năm 1984.
43182	Loài này được R.Cunn. mô tả khoa học đầu tiên năm 1839.
43183	Loài này được R. Dodge pro. sp.
43184	Loài này được Rebut ex K. Schum.
43185	Loài này được Rech. f. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1936.
43186	Loài này được Rech. f. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1953.
43187	Loài này được Rech.f. mô tả khoa học đầu tiên năm 1950.
43188	Loài này được (Rech. f.) Rech. f. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1970.
43189	Loài này được Rech.f. & Riedl mô tả khoa học đầu tiên năm 1961.
43190	Loài này được Redtdenbacher miêu tả khoa học năm 1868.
43191	Loài này được (R.E.Fr.) C.Jeffrey mô tả khoa học đầu tiên năm 1986.
43192	Loài này được (R.E.Fr.) Hunz.
43193	Loài này được (R.E. Fr.) Maas miêu tả khoa học đầu tiên năm 1993.
43194	Loài này được R.E.Fr. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1957.
43195	Loài này được R.E.Fr. mô tả khoa học đầu tiên năm 1956.
43196	Loài này được (R.E. Fr.) Verdc.
43197	Loài này được (R.E.Fr.) Wijsman mô tả khoa học đầu tiên năm 1990.
43198	Loài này được (Regel & E. Schmidt) Wiehler miêu tả khoa học đầu tiên năm 1995.
43199	Loài này được Regel mô tả khoa học đầu tiên năm 1876.
43200	Loài này được (Regel & Schmalh.) Omer & Qaiser mô tả khoa học đầu tiên năm 1991.
43201	Loài này được (Regel & Tiling) Koso-Pol.
43202	Loài này được (Regel) Vved. ex Kochk.
43203	Loài này được Régimbart miêu tả khoa học đầu tiên năm 1897.
43204	Loài này được Rehder & A. Wilson miêu tả khoa học đầu tiên năm 1913.
43205	Loài này được Rehder miêu tả khoa học đầu tiên năm 1915.
43206	Loài này được Rehder miêu tả khoa học đầu tiên năm 1939.
43207	Loài này được Rehn and Hebard miêu tả năm 1907.
43208	Loài này được Reichardt mô tả khoa học đầu tiên năm 1877.
43209	Loài này được (Reichardt) S.H. Lin mô tả khoa học đầu tiên năm 1984.
43210	Loài này được Reichardt Stephani mô tả khoa học đầu tiên năm 1916.
43211	Loài này được Reiche in Ferret & Galin miêu tả khoa học năm 1850.
43212	Loài này được Reiche miêu tả khoa học năm 1879.
43213	Loài này được Reiche & Saulcy miêu tả khoa học đầu tiên năm 1855.
43214	Loài này được Reid miêu tả khoa học năm 2003.
43215	Loài này được Reinhardt & Lütken mô tả khoa học đầu tiên năm 1861.
43216	Loài này được (Reinw., Blume & Nees) Grolle mô tả khoa học đầu tiên năm 1995.
43217	Loài này được (Reinw. ex Blume) Müll.
43218	Loài này được (Reinw. & Hornsch.) A. Jaeger mô tả khoa học đầu tiên năm 1878.
43219	Loài này được Reitter miêu tả khoa học đầu tiên năm 1880.
43220	Loài này được Reitter miêu tả khoa học năm 1893.
43221	Loài này được Renauld & Cardot Broth.
43222	Loài này được (Renauld & Cardot ex Paris) Ochyra mô tả khoa học đầu tiên năm 1982.
43223	Loài này được (Renauld & Paris) Arts & P. Sollman mô tả khoa học đầu tiên năm 2002.
43224	Loài này được Rendle miêu tả khoa học đầu tiên năm 1905.
43225	Loài này được Rendle mô tả khoa học đầu tiên năm 1905.
43226	Loài này được Rendle mô tả khoa học đầu tiên năm 1908.
43227	Loài này được Ren miêu tả năm 2002.
43228	Loài này được Renvoize miêu tả khoa học đầu tiên năm 1984.
43229	Loài này được Renvoize mô tả khoa học đầu tiên năm 1978.
43230	Loài này được Renvoize mô tả khoa học đầu tiên năm 1995.
43231	Loài này được (Renz) P.Delforge mô tả khoa học đầu tiên năm 1990.
43232	Loài này được R.E.Schult. mô tả khoa học đầu tiên năm 1953.
43233	Loài này được Resende & Vanin miêu tả khoa học năm 1991.
43234	Loài này được Retief miêu tả khoa học đầu tiên năm 1981.
43235	Loài này được (Retz.) Alston miêu tả khoa học đầu tiên năm 1931.
43236	Loài này được (Retz.) Baumg.
43237	Loài này được (Retz.) R. Br. ex Schult.
43238	Loài này được Reyes-Castillo & Fonseca miêu tả khoa học năm 1992.
43239	Loài này được Reyes-Puig & Yánez-Muñoz mô tả khoa học đầu tiên năm 2012.
43240	Loài này được Reynolds mô tả khoa học đầu tiên năm 1953.
43241	Loài này được (Reynolds) Reynolds mô tả khoa học đầu tiên năm 1947.
43242	Loài này được Reznicek mô tả khoa học đầu tiên năm 1996.
43243	Loài này được Reznik mô tả khoa học đầu tiên năm 1933.
43244	Loài này được R.G.N.Young miêu tả khoa học đầu tiên.
43245	Loài này được R.González & Alvarado mô tả khoa học đầu tiên năm 1999.
43246	Loài này được R.H.Willemse miêu tả khoa học đầu tiên năm 1979.
43247	Loài này được R.H. Zander mô tả khoa học đầu tiên năm 1999.
43248	Loài này được (Riba) R.M. Tryon miêu tả khoa học đầu tiên năm 1970.
43249	Loài này được Richardson miêu tả khoa học năm 1909.
43250	Loài này được (Rich. ex Lehm.
43251	Loài này được Rich. ex Pers.
43252	Loài này được (Rich.) Mez miêu tả khoa học đầu tiên năm 1889.
43253	Loài này được Richmond mô tả khoa học đầu tiên năm 1955.
43254	Loài này được Richmond mô tả khoa học đầu tiên năm 1964.
43255	Loài này được Ridd.
43256	Loài này được Ridl. ex Thurn mô tả khoa học đầu tiên năm 1886.
43257	Loài này được (Ridl.) Gage mô tả khoa học đầu tiên năm 1922.
43258	Loài này được (Ridl.) Garay miêu tả khoa học đầu tiên năm 1974.
43259	Loài này được (Ridl.) Rendle mô tả khoa học đầu tiên năm 1899.
43260	Loài này được (Ridl.) Robyns ex Ridl.
43261	Loài này được Ridsdale mô tả khoa học đầu tiên năm 1975.
43262	Loài này được Riedel miêu tả khoa học năm 2006.
43263	Loài này được Riedl mô tả khoa học đầu tiên năm 1994.
43264	Loài này được Riegl miêu tả khoa học năm 1995.
43265	Loài này được Riek miêu tả khoa học năm 1953.
43266	Loài này được Riek miêu tả năm 1953.
43267	Loài này được Ris mô tả khoa học đầu tiên năm 1912.
43268	Loài này được Ritsema miêu tả khoa học năm 1875.
43269	Loài này được Rizzini mô tả khoa học đầu tiên năm 1984.
43270	Loài này được (R.Knuth) J.F.Macbr. mô tả khoa học đầu tiên năm 1940.
43271	Loài này được R. Knuth mô tả khoa học đầu tiên năm 1908.
43272	Loài này được R.L. Small & Hickey mô tả khoa học đầu tiên năm 2001.
43273	Loài này được R.L. Zhu, M. L. So & Grolle mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.
43274	Loài này được R.Mason miêu tả khoa học đầu tiên năm 1967.
43275	Loài này được R.M.Fritsch & Joharchi mô tả khoa học đầu tiên năm 2006.
43276	Loài này được R.M.Fritsch & N.Friesen mô tả khoa học đầu tiên năm 2009.
43277	Loài này được R.Milne miêu tả khoa học đầu tiên năm 1994.
43278	Loài này được R.M.King & H.Rob. mô tả khoa học đầu tiên năm 1985.
43279	Loài này được R.M.K.Saunders & Chalermglin mô tả khoa học đầu tiên năm 2008.
43280	Loài này được (R.M. Schust.) Konstant.
43281	Loài này được (R.M. Schust.) Pocs mô tả khoa học đầu tiên năm 2008.
43282	Loài này được (R.M. Schust.) R.M. Schust.
43283	Loài này được (R.M. Schust.) Schaf.
43284	Loài này được R.M.Senna mô tả khoa học đầu tiên năm 2006.
43285	Loài này được R.M. Tryon miêu tả khoa học đầu tiên năm 1956.
43286	Loài này được Robatsch mô tả khoa học đầu tiên năm 1990.
43287	Loài này được Roberts mô tả năm 1931.
43288	Loài này được Robinson & Fernald miêu tả khoa học đầu tiên.
43289	Loài này được Robinson & Kloss mô tả năm 1922.
43290	Loài này được Robyns miêu tả khoa học đầu tiên năm 1931.
43291	Loài này được Robyns & R.Wilczek miêu tả khoa học đầu tiên năm 1950.
43292	Loài này được Rodrigues & Juncá mô tả khoa học đầu tiên năm 2002.
43293	Loài này được Rodriguez-Arevalo & Lira miêu tả khoa học đầu tiên năm 1999.
43294	Loài này được (Roem. & Schult.) DC.
43295	Loài này được (Roem. & Schult.) K.Schum. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1896.
43296	Loài này được Roessler miêu tả khoa học đầu tiên năm 1974.
43297	Loài này được Rogow.
43298	Loài này được Roig-Alsina mô tả khoa học năm 2000.
43299	Loài này được (Rolfe ex Downie) Ormerod mô tả khoa học đầu tiên năm 2003.
43300	Loài này được (Rolfe) Garay miêu tả khoa học đầu tiên năm 1972.
43301	Loài này được Rolfe miêu tả khoa học đầu tiên năm 1884.
43302	Loài này được Rolfe miêu tả khoa học đầu tiên năm 1890.
43303	Loài này được Rolfe mô tả khoa học đầu tiên năm 1898.
43304	Loài này được Rolfe mô tả khoa học đầu tiên năm 1901.
43305	Loài này được Rolfe mô tả khoa học đầu tiên năm 1907.
43306	Loài này được (Rolfe) P.F.Hunt mô tả khoa học đầu tiên năm 1970.
43307	Loài này được (Rolfe) W.E.Higgins miêu tả khoa học đầu tiên năm 1997.
43308	Loài này được (Rollins) Al-Shehbaz mô tả khoa học đầu tiên năm 2003.
43309	Loài này được (Rollins & E.A. Shaw) O'Kane & Al-Shehbaz mô tả khoa học đầu tiên năm 2002.
43310	Loài này được Romankova mô tả khoa học năm 1995.
43311	Loài này được Roman mô tả khoa học đầu tiên năm 1972.
43312	Loài này được Romero & Johnson miêu tả khoa học năm 1999.
43313	Loài này được Romo miêu tả khoa học đầu tiên năm 1994.
43314	Loài này được (Ronniger) Jalas miêu tả khoa học đầu tiên năm 1982.
43315	Loài này được Ronniger miêu tả khoa học đầu tiên năm 1939.
43316	Loài này được Rose & Baker f. ex Rose miêu tả khoa học đầu tiên năm 1899.
43317	Loài này được (Rose) Engl.
43318	Loài này được Rose ex Hanks & Small mô tả khoa học đầu tiên năm 1907.
43319	Loài này được (Rose) Mathias & Constance mô tả khoa học đầu tiên năm 1941.
43320	Loài này được (Rosenst.) Seriz.
43321	Loài này được Rossi mô tả khoa học năm 1790.
43322	Loài này được Rothert miêu tả khoa học đầu tiên năm 1913.
43323	Loài này được (Roth) M.R.Ashby mô tả khoa học đầu tiên năm 1936.
43324	Loài này được Rothschild & Dollman mô tả năm 1932.
43325	Loài này được (Roth) Warnst.
43326	Loài này được (Rottler) Stapf miêu tả khoa học đầu tiên năm 1917.
43327	Loài này được Roussine miêu tả khoa học đầu tiên năm 1952.
43328	Loài này được R.O. Williams mô tả khoa học đầu tiên.
43329	Loài này được (Roxb.) Adelb.
43330	Loài này được (Roxb.) Craib mô tả khoa học đầu tiên năm 1932.
43331	Loài này được (Roxb.) C.V. Morton miêu tả khoa học đầu tiên năm 1974.
43332	Loài này được (Roxb.) Kunth mô tả khoa học đầu tiên năm 1837.
43333	Loài này được (Roxb.) Moq.
43334	Loài này được Royle ex Benth.
43335	Loài này được Rozefelds & Pellow mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.
43336	Loài này được (R. Patt.) J.M. Porter & L.A. Johnson mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.
43337	Loài này được R.P.Pandey & V.Singh mô tả khoa học đầu tiên năm 1997.
43338	Loài này được R.Rankin mô tả khoa học đầu tiên năm 1989.
43339	Loài này được R.Rankin mô tả khoa học đầu tiên năm 2004.
43340	Loài này được R.Rankin mô tả khoa học đầu tiên năm 2005.
43341	Loài này được R.Rice mô tả khoa học đầu tiên năm 1998.
43342	Loài này được R. Ruthe mô tả khoa học đầu tiên năm 1870.
43343	Loài này được R.S.Cowan miêu tả khoa học đầu tiên.
43344	Loài này được R.S.Rogers mô tả khoa học đầu tiên năm 1909.
43345	Loài này được (R.S. Williams) Hilp.
43346	Loài này được (R.S. Williams) Ochyra mô tả khoa học đầu tiên năm 1999.
43347	Loài này được R.T.Baker miêu tả khoa học đầu tiên năm 1897.
43348	Loài này được R.T.Baker miêu tả khoa học đầu tiên năm 1905.
43349	Loài này được R.T. Clausen miêu tả khoa học đầu tiên năm 1941.
43350	Loài này được R. Turner miêu tả khoa học đầu tiên năm 1918.
43351	Loài này được (Rudge) Baker mô tả khoa học đầu tiên năm 1883.
43352	Loài này được (Rudge) L.Andersson mô tả khoa học đầu tiên năm 1977.
43353	Loài này được Rudge mô tả khoa học đầu tiên năm 1807.
43354	Loài này được Rudolph Herman Scheffer mô tả khoa học đầu tiên năm 1871 (in năm 1872).
43355	Loài này được (Ruiz ex Griseb.) D.M.Johnson mô tả khoa học đầu tiên năm 1986.
43356	Loài này được Ruiz ex Standl.
43357	Loài này được Ruíz & Pav.
43358	Loài này được (Ruiz & Pav.) Choisy mô tả khoa học đầu tiên năm 1833.
43359	Loài này được Ruiz & Pav. ex Chodat mô tả khoa học đầu tiên năm 1895.
43360	Loài này được Ruiz & Pav. ex D. Don mô tả khoa học đầu tiên năm 1823.
43361	Loài này được (Ruiz & Pav. ex G.Don) McVaugh mô tả khoa học đầu tiên năm 1956.
43362	Loài này được (Ruiz & Pav.) Holub miêu tả khoa học đầu tiên năm 1996.
43363	Loài này được (Ruiz & Pav.) H.Pfeiff. mô tả khoa học đầu tiên năm 1943.
43364	Loài này được (Ruiz & Pav.) Müll.
43365	Loài này được (Ruiz & Pav.) Woodson mô tả khoa học đầu tiên năm 1932.
43366	Loài này được Rupr.
43367	Loài này được (Rupr.) Tzvelev mô tả khoa học đầu tiên năm 1973.
43368	Loài này được (Rusby) D'Arcy miêu tả khoa học đầu tiên năm 1973.
43369	Loài này được (Rusby) Fern.
43370	Loài này được (Rusby) J.F.Sm. mô tả khoa học đầu tiên năm 1994.
43371	Loài này được (Rusby) L.E.Skog miêu tả khoa học đầu tiên năm 1976.
43372	Loài này được (Rusby) Morillo mô tả khoa học đầu tiên năm 1992.
43373	Loài này được (Rusby) Roalson & Boggan mô tả khoa học đầu tiên năm 2005.
43374	Loài này được Rustan mô tả khoa học đầu tiên năm 1996.
43375	Loài này được Ruz mô tả khoa học năm 1990.
43376	Loài này được (R.V. Sm.) Pedley mô tả khoa học đầu tiên năm 2003.
43377	Loài này được (R.W.Holm) Morillo mô tả khoa học đầu tiên năm 1992.
43378	Loài này được (Rydb.) Holub mô tả khoa học đầu tiên năm 1998.
43379	Loài này được (Rydb.) I.M. Johnst.
43380	Loài này được (Rydb.) J.M.Porter & L.A.Johnson mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.
43381	Loài này được Sadler mô tả khoa học đầu tiên năm 1820.
43382	Loài này được Sadlier & Bauer miêu tả khoa học đầu tiên năm 1999.
43383	Loài này được (Saff. (pro sp.
43384	Loài này được Sagot ex Warm.
43385	Loài này được Sagot miêu tả khoa học đầu tiên.
43386	Loài này được S.A. Graham mô tả khoa học đầu tiên năm 1977.
43387	Loài này được (Sahni & Bahadur) C.Y. Wu & T.L. Ming miêu tả khoa học đầu tiên năm 1980.
43388	Loài này được (Saiki) C.M. Kuo miêu tả khoa học đầu tiên năm 1985.
43389	Loài này được (Sakurai & G. Takah.) S. Hatt.
43390	Loài này được Sakurai mô tả khoa học đầu tiên năm 1942.
43391	Loài này được Salazar & R.González mô tả khoa học đầu tiên năm 1990.
43392	Loài này được Salino mô tả khoa học đầu tiên năm 2009.
43393	Loài này được (Salisb.) Dandy miêu tả khoa học đầu tiên năm 1948.
43394	Loài này được (Salisb.) Gillis miêu tả khoa học đầu tiên năm 1971.
43395	Loài này được (Salm-Dyck ex DC.) Leuenb.
43396	Loài này được Salomon mô tả khoa học đầu tiên năm 1883.
43397	Loài này được Sanborn mô tả năm 1932.
43398	Loài này được Sanborn mô tả năm 1952.
43399	Loài này được Sánchez Vega miêu tả khoa học đầu tiên năm 1991.
43400	Loài này được (Sandwith) Madriñán mô tả khoa học đầu tiên năm 2004.
43401	Loài này được Sandwith miêu tả khoa học đầu tiên năm 1962.
43402	Loài này được Sandwith mô tả khoa học đầu tiên năm 1941 publ.
43403	Loài này được (Sandwith) Traub miêu tả khoa học đầu tiên năm 1963.
43404	Loài này được (Sandwith) W.R.Anderson mô tả khoa học đầu tiên năm 1997.
43405	Loài này được Santanu Dey, John Donald Mood và Suptotthita Choudhury mô tả khoa học đầu tiên năm 2010.
43406	Loài này được Santiago-Blay, Poinar & Craig miêu tả khoa học năm 1996.
43407	Loài này được Santoro miêu tả khoa học năm 1960.
43408	Loài này được Sastre & Brithmer mô tả khoa học đầu tiên năm 1999.
43409	Loài này được Satake & H.Hara mô tả khoa học đầu tiên năm 1938.
43410	Loài này được Satake mô tả khoa học đầu tiên năm 1933.
43411	Loài này được Sayce miêu tả khoa học năm 1900.
43412	Loài này được Say miêu tả khoa học đầu tiên năm 1835.
43413	Loài này được Say miêu tả khoa học năm 1817.
43414	Loài này được Say miêu tả khoa học năm 1830.
43415	Loài này được S.C.Chen & P.J.Cribb mô tả khoa học đầu tiên năm 1994.
43416	Loài này được Schaeffer miêu tả khoa học năm 1918.
43417	Loài này được Schäffer miêu tả năm 1763.
43418	Loài này được Schätti & Ineich mô tả khoa học đầu tiên năm 2004.
43419	Loài này được Schätti mô tả khoa học đầu tiên năm 2001.
43420	Loài này được Schauer mô tả khoa học đầu tiên năm 1847.
43421	Loài này được Schawaller miêu tả khoa học năm 1996.
43422	Loài này được (Sch.Bip.) Boulos miêu tả khoa học đầu tiên năm 1967.
43423	Loài này được (Sch.Bip. ex Baker) R.M.King & H.Rob. mô tả khoa học đầu tiên năm 1978.
43424	Loài này được (Sch.Bip. ex Klatt) Cuatrec.
43425	Loài này được Scheele mô tả khoa học đầu tiên năm 1848.
43426	Loài này được Schiffner mô tả khoa học đầu tiên năm 1911.
43427	Loài này được (Schiffner) S. Agnew & Vondr.
43428	Loài này được (Schiffner) Solari mô tả khoa học đầu tiên năm 1983.
43429	Loài này được Schimmel miêu tả khoa học năm 1993.
43430	Loài này được (Schimp.) F.D. Bowers mô tả khoa học đầu tiên năm 1985.
43431	Loài này được (Schimp.) Husn.
43432	Loài này được (Schimp.) Kindb.
43433	Loài này được (Schimp.) Lindb.
43434	Loài này được (Schimp.) M. Fleisch.
43435	Loài này được (Schimp.) Müll.
43436	Loài này được Schinz miêu tả khoa học đầu tiên năm 1895.
43437	Loài này được Schinz mô tả khoa học đầu tiên năm 1912.
43438	Loài này được Schinz mô tả khoa học đầu tiên năm 1984.
43439	Loài này được Schioedte & Meinert miêu tả khoa học năm 1884.
43440	Loài này được (Schkuhr) C. Presl miêu tả khoa học đầu tiên năm 1843.
43441	Loài này được Schkuhr mô tả khoa học đầu tiên năm 1801.
43442	Loài này được Schleich mô tả khoa học đầu tiên năm 1987.
43443	Loài này được (Schlieph.) Broth.
43444	Loài này được (Schltdl.) B.L. Burtt miêu tả khoa học đầu tiên năm 1962.
43445	Loài này được (Schltdl. & Cham.) G.Don miêu tả khoa học đầu tiên.
43446	Loài này được (Schltdl. & Cham.) G.Don mô tả khoa học đầu tiên năm 1832.
43447	Loài này được (Schltdl. & Cham.) T. Moore miêu tả khoa học đầu tiên năm 1857.
43448	Loài này được (Schltdl.) Meisn.
43449	Loài này được (Schltdl.) Sprague mô tả khoa học đầu tiên năm 1931.
43450	Loài này được (Schltr.) Catling mô tả khoa học đầu tiên năm 1989.
43451	Loài này được (Schltr.) Dressler mô tả khoa học đầu tiên năm 2004.
43452	Loài này được (Schltr.) Hoogland mô tả khoa học đầu tiên năm 1979.
43453	Loài này được Schmalfuss miêu tả khoa học năm 2006.
43454	Loài này được Schmidt miêu tả năm 1907.
43455	Loài này được Schmidt mô tả khoa học đầu tiên năm 1964.
43456	Loài này được Schmude & Brown in Schmude, Barr & Brown miêu tả khoa học năm 1992.
43457	Loài này được Schneider miêu tả năm 1847.
43458	Loài này được Schnell miêu tả khoa học đầu tiên năm 1957.
43459	Loài này được Schoeller miêu tả khoa học năm 2001.
43460	Loài này được Schönb.
43461	Loài này được (Schönland & E.G.Baker) C.A.Sm. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1939.
43462	Loài này được Schotsman mô tả khoa học đầu tiên năm 1949.
43463	Loài này được Schott mô tả khoa học đầu tiên năm 1859.
43464	Loài này được (Schrad.) Stapf mô tả khoa học đầu tiên năm 1899.
43465	Loài này được Schuit.
43466	Loài này được (Schult.) Nees miêu tả khoa học đầu tiên năm 1834.
43467	Loài này được Schultze miêu tả khoa học đầu tiên năm 1915.
43468	Loài này được (Schultz) Kindb.
43469	Loài này được Schultz miêu tả khoa học năm 1966.
43470	Loài này được Schultz miêu tả khoa học năm 1980.
43471	Loài này được Schultz miêu tả khoa học năm 1985.
43472	Loài này được Schumach.
43473	Loài này được Schur mô tả khoa học đầu tiên năm 1858.
43474	Loài này được (Schwägr.) B.H. Allen & Magill mô tả khoa học đầu tiên năm 2007.
43475	Loài này được (Schwägr.) Huebener mô tả khoa học đầu tiên năm 1833.
43476	Loài này được Schwantes mô tả khoa học đầu tiên năm 1929.
43477	Loài này được Schwarz miêu tả khoa học năm 1859.
43478	Loài này được Schwarz mô tả khoa học năm 1990.
43479	Loài này được Schwimmer mô tả khoa học năm 1980.
43480	Loài này được Scolnick ex S.C.Arroyo mô tả khoa học đầu tiên năm 1976.
43481	Loài này được Scop.
43482	Loài này được Scopoli miêu tả khoa học năm 1763.
43483	Loài này được Scortecci mô tả khoa học đầu tiên năm 1948.
43484	Loài này được Scort. ex Alderw.
43485	Loài này được Scort. ex King mô tả khoa học đầu tiên năm 1891.
43486	Loài này được (Scott-Elliot) Stapf mô tả khoa học đầu tiên năm 1904.
43487	Loài này được Scott miêu tả khoa học đầu tiên năm 1917.
43488	Loài này được S.C. Srivast., S. Srivastava & D. Sharma mô tả khoa học đầu tiên năm 2003.
43489	Loài này được S.Dasgupta & D.B.Deb miêu tả khoa học đầu tiên năm 1986.
43490	Loài này được S.Díaz & G.P.Méndez mô tả khoa học đầu tiên năm 1998.
43491	Loài này được S.Díaz & M.L.Bueno mô tả khoa học đầu tiên năm 1997.
43492	Loài này được (S.Díaz) S.Díaz mô tả khoa học đầu tiên năm 1997.
43493	Loài này được S.Dressler mô tả khoa học đầu tiên năm 1996.
43494	Loài này được Seabra mô tả năm 1900.
43495	Loài này được Sebsebe & Dioli mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.
43496	Loài này được Seemen ex Diels mô tả khoa học đầu tiên năm 1900.
43497	Loài này được (Seem.) W.D.Stevens & A.Pool miêu tả khoa học đầu tiên năm 1999.
43498	Loài này được Seeth.
43499	Loài này được Segoli, Cohen & Werner mô tả khoa học đầu tiên năm 2002.
43500	Loài này được Sehnem mô tả khoa học đầu tiên năm 1972.
43501	Loài này được Seid.
43502	Loài này được Semenkewitsch miêu tả khoa học năm 1931.
43503	Loài này được Séméria miêu tả năm 1976.
43504	Loài này được (Senghas) Baptista mô tả khoa học đầu tiên năm 2005.
43505	Loài này được Sennen mô tả khoa học đầu tiên năm 1936.
43506	Loài này được Sennen & Pau mô tả khoa học đầu tiên năm 1916.
43507	Loài này được Sennen & Pau mô tả khoa học đầu tiên năm 1917.
43508	Loài này được (Sennholz) Soó mô tả khoa học đầu tiên năm 1962.
43509	Loài này được Seppelt & H.A. Crum mô tả khoa học đầu tiên năm 1999.
43510	Loài này được Serg.
43511	Loài này được (Sessé & Moc. ex DC.) Bullock mô tả khoa học đầu tiên năm 1935.
43512	Loài này được (Sessé & Moc. ex DC.) E.A. Barkley & F.A. Barkley miêu tả khoa học đầu tiên năm 1937.
43513	Loài này được (Sessé & Moç. ex DC.) Skovst.
43514	Loài này được (Sessé & Moc.) Rollins miêu tả khoa học đầu tiên năm 1960.
43515	Loài này được (S.F.Blake) Longpre miêu tả khoa học đầu tiên năm 1970.
43516	Loài này được S.F.Blake miêu tả khoa học đầu tiên năm 1942.
43517	Loài này được S.F.Blake mô tả khoa học đầu tiên năm 1923.
43518	Loài này được (S.F.Blake) R.M.King & H.Rob. mô tả khoa học đầu tiên năm 1970.
43519	Loài này được (S.F.Blake) V.A.Funk miêu tả khoa học đầu tiên năm 1997.
43520	Loài này được S.González, D.J.Rosen, R.Carter & P.M.Peterson mô tả khoa học đầu tiên năm 2007.
43521	Loài này được Sharp in Whymper miêu tả khoa học năm 1891.
43522	Loài này được Sharp mô tả khoa học đầu tiên năm 1978.
43523	Loài này được (S. Hatt.) Grolle mô tả khoa học đầu tiên năm 1984.
43524	Loài này được (S. Hatt.) Váňa & D.G.Long mô tả khoa học đầu tiên năm 2009.
43525	Loài này được (Shear) Hitchc.
43526	Loài này được Shelford mô tả năm 1901.
43527	Loài này được S.Hend. mô tả khoa học đầu tiên năm 2003.
43528	Loài này được Sherff mô tả khoa học đầu tiên năm 1954.
43529	Loài này được Shevock & W.R. Buck mô tả khoa học đầu tiên năm 2009.
43530	Loài này được Shiino miêu tả khoa học năm 1933.
43531	Loài này được Shimomura & Tanaka miêu tả khoa học năm 2008.
43532	Loài này được Shin mô tả khoa học đầu tiên năm 1964.
43533	Loài này được Shinn mô tả khoa học năm 1965.
43534	Loài này được S.H. Lin mô tả khoa học đầu tiên năm 1984.
43535	Loài này được Shmakov mô tả khoa học đầu tiên năm 2009.
43536	Loài này được Shreve mô tả khoa học đầu tiên năm 1934.
43537	Loài này được (Sieber ex DC.) Harms miêu tả khoa học đầu tiên năm 1894.
43538	Loài này được Sieber ex Tausch miêu tả khoa học đầu tiên năm 1828.
43539	Loài này được (Sieber) Mez mô tả khoa học đầu tiên năm 1902.
43540	Loài này được (Sieber) Nyman mô tả khoa học đầu tiên năm 1855.
43541	Loài này được (Siebold) Lodd.
43542	Loài này được (Siebold & Zucc.) Blume mô tả khoa học đầu tiên năm 1851.
43543	Loài này được (Siebold & Zucc.) Endl. ex Walp.
43544	Loài này được Šilic miêu tả khoa học đầu tiên năm 1991.
43545	Loài này được Silvestri miêu tả khoa học năm 1940.
43546	Loài này được (Sims) J.Gay mô tả khoa học đầu tiên năm 1842.
43547	Loài này được Sims mô tả khoa học đầu tiên năm 1805.
43548	Loài này được Sims mô tả khoa học đầu tiên năm 1820.
43549	Loài này được (Sims) Urb.
43550	Loài này được (Sim) S.W. Arnell mô tả khoa học đầu tiên năm 1961.
43551	Loài này được S.J.Forbes & D.I.Morris mô tả khoa học đầu tiên năm 1996.
43552	Loài này được Sjöstedt mô tả khoa học đầu tiên năm 1918.
43553	Loài này được Skan ex Hook.f. mô tả khoa học đầu tiên năm 1899.
43554	Loài này được S.K. Chen & Y.X. Feng mô tả khoa học đầu tiên năm 1999.
43555	Loài này được (S. Knapp & D'Arcy) S. Knapp mô tả khoa học đầu tiên năm 1995.
43556	Loài này được S.Kobay. mô tả khoa học đầu tiên năm 1980.
43557	Loài này được Skopin miêu tả khoa học năm 1951.
43558	Loài này được S.K. Wu & J.Y. Xiang mô tả khoa học đầu tiên năm 2011.
43559	Loài này được S.L.Chen & T.H.Wen miêu tả khoa học đầu tiên năm 1982.
43560	Loài này được Sleumer mô tả khoa học đầu tiên năm 1955.
43561	Loài này được (Sleumer) Sleumer miêu tả khoa học đầu tiên năm 1936.
43562	Loài này được Slowinski & Wüster mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.
43563	Loài này được S.L.Welsh & Goodrich mô tả khoa học đầu tiên năm 1981.
43564	Loài này được (S.L.Welsh) Kartesz mô tả khoa học đầu tiên năm 1999.
43565	Loài này được Sm.
43566	Loài này được (Small ex Britton & Rose) Standl.
43567	Loài này được Small mô tả khoa học đầu tiên năm 1893.
43568	Loài này được Small mô tả khoa học đầu tiên năm 1901.
43569	Loài này được (Sm.) C.E.O. Jensen mô tả khoa học đầu tiên năm 1923.
43570	Loài này được (Sm.) Druce mô tả khoa học đầu tiên năm 1917.
43571	Loài này được (Sm.) I.M.Johnst. mô tả khoa học đầu tiên năm 1928.
43572	Loài này được Smirnoff miêu tả khoa học năm 1954.
43573	Loài này được Smith & Lawrence miêu tả khoa học năm 1967.
43574	Loài này được Smith mô tả khoa học đầu tiên năm 1917.
43575	Loài này được Smith mô tả khoa học đầu tiên năm 1918.
43576	Loài này được Smith mô tả khoa học năm 1865.
43577	Loài này được (Sm.) Millsp.
43578	Loài này được (S.Moore) Bridson mô tả khoa học đầu tiên năm 1979.
43579	Loài này được (S.Moore) Bridson mô tả khoa học đầu tiên năm 2003.
43580	Loài này được (S.Moore) Bullock mô tả khoa học đầu tiên năm 1952.
43581	Loài này được (S.Moore) Guillaumin miêu tả khoa học đầu tiên năm 1930.
43582	Loài này được (S.Moore) L.A.S.Johnson mô tả khoa học đầu tiên năm 1982.
43583	Loài này được (S. Moore) Maxim. ex Franch.
43584	Loài này được (S.Moore) Melch.
43585	Loài này được S.Moore miêu tả khoa học đầu tiên năm 1902.
43586	Loài này được S. Moore mô tả khoa học đầu tiên năm 1893.
43587	Loài này được S.Moore mô tả khoa học đầu tiên năm 1905.
43588	Loài này được (S.Moore) Radcl.
43589	Loài này được (S.Moore) Vink miêu tả khoa học đầu tiên năm 1957.
43590	Loài này được (S.Moore) Wild & G.V.Pope mô tả khoa học đầu tiên năm 1977.
43591	Loài này được Snogerup mô tả khoa học đầu tiên năm 1984.
43592	Loài này được (Sodiro) A. Rojas mô tả khoa học đầu tiên năm 2008.
43593	Loài này được (Soff.) Moldenke mô tả khoa học đầu tiên năm 1943.
43594	Loài này được Sohmer miêu tả khoa học đầu tiên năm 1977.
43595	Loài này được (Söhrens ex K. Schum.) Werderm.
43596	Loài này được Solanas, M.B.Crespo & García-Martín mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.
43597	Loài này được Solano & Soto Arenas miêu tả khoa học đầu tiên năm 1993.
43598	Loài này được Soldano miêu tả khoa học đầu tiên năm 1998.
43599	Loài này được Solms mô tả khoa học đầu tiên năm 1883.
43600	Loài này được Sommier ex Nicotra mô tả khoa học đầu tiên năm 1897.
43601	Loài này được Sommier & Levier mô tả khoa học đầu tiên năm 1900.
43602	Loài này được (Sond.) Szyszyl.
43603	Loài này được Song mô tả khoa học đầu tiên năm 1987.
43604	Loài này được (Sonn.) K.Schum. mô tả khoa học đầu tiên năm 1904.
43605	Loài này được Soreng miêu tả khoa học đầu tiên năm 1998.
43606	Loài này được (Spach) Rothm.
43607	Loài này được Spaeth miêu tả khoa học năm 1913.
43608	Loài này được (Speg.) D.R.Hunt mô tả khoa học đầu tiên năm 1991.
43609	Loài này được Splitg.
43610	Loài này được Sprague ex Sandwith miêu tả khoa học đầu tiên năm 1931.
43611	Loài này được Sprague ex Sprague & S.F.Blake mô tả khoa học đầu tiên năm 1928.
43612	Loài này được Sprague & L.Riley mô tả khoa học đầu tiên năm 1922.
43613	Loài này được (Spreng.) Coult.
43614	Loài này được (Spreng.) E.L.Cabral & Bacigalupo mô tả khoa học đầu tiên năm 1997.
43615	Loài này được (Spreng.) G.Don mô tả khoa học đầu tiên năm 1837.
43616	Loài này được (Spreng.) G.L.Nesom miêu tả khoa học đầu tiên.
43617	Loài này được (Spreng.) R.M.King & H.Rob. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1972.
43618	Loài này được (Spreng.) Schltr.
43619	Loài này được (Spreng.) W.D.Stevens miêu tả khoa học đầu tiên năm 1988.
43620	Loài này được Spruce ex Mitt.
43621	Loài này được Spruce mô tả khoa học đầu tiên năm 1917.
43622	Loài này được (Spruce) Reiner, Maria Elena & Gradst.
43623	Loài này được S.Q.Tong miêu tả khoa học đầu tiên năm 1989.
43624	Loài này được S.Q.Tong mô tả khoa học đầu tiên năm 1989.
43625	Loài này được Sreek., Veenakumari & Prashanth mô tả khoa học đầu tiên năm 1998.
43626	Loài này được S.S.Hooper & Kukkonen mô tả khoa học đầu tiên năm 1984.
43627	Loài này được S.Singh & Panigrahi mô tả khoa học đầu tiên năm 1990.
43628	Loài này được S.S.Ying miêu tả khoa học đầu tiên năm 1996.
43629	Loài này được (Stadelm.) Woodson mô tả khoa học đầu tiên năm 1935.
43630	Loài này được Stancík mô tả khoa học đầu tiên năm 2003.
43631	Loài này được (Standl.) Baehni miêu tả khoa học đầu tiên năm 1942.
43632	Loài này được (Standl.) Fryxell mô tả khoa học đầu tiên năm 1997.
43633	Loài này được (Standl.) Gleason mô tả khoa học đầu tiên năm 1931.
43634	Loài này được (Standl.) Grubov mô tả khoa học đầu tiên năm 1949.
43635	Loài này được (Standl. & L.O.Williams) C.D.Adams mô tả khoa học đầu tiên năm 1991.
43636	Loài này được (Standl. & Steyerm.) Gereau mô tả khoa học đầu tiên năm 1995.
43637	Loài này được (Standl.) W.D. Stevens mô tả khoa học đầu tiên năm 1983.
43638	Loài này được Stapf & Burtt Davy mô tả khoa học đầu tiên năm 1926.
43639	Loài này được (Stapf) Chipp miêu tả khoa học đầu tiên năm 1923.
43640	Loài này được Stapf mô tả khoa học đầu tiên năm 1904.
43641	Loài này được Stapf mô tả khoa học đầu tiên năm 1907.
43642	Loài này được (Stapf) S.M.Phillips mô tả khoa học đầu tiên năm 1982.
43643	Loài này được S.T.Blake mô tả khoa học đầu tiên năm 1957.
43644	Loài này được (Steetz) Druce mô tả khoa học đầu tiên năm 1917.
43645	Loài này được Stein miêu tả khoa học đầu tiên năm 1886.
43646	Loài này được Stent miêu tả khoa học đầu tiên năm 1928.
43647	Loài này được (Stephani) A. Evans mô tả khoa học đầu tiên năm 1904.
43648	Loài này được Stephani D.G. Long mô tả khoa học đầu tiên năm 2003.
43649	Loài này được Stephani ex Fulford mô tả khoa học đầu tiên năm 1976.
43650	Loài này được (Stephani) Feldberg, Váňa, Hentschel & J. Heinrichs miêu tả khoa học lần đầu tiên năm.
43651	Loài này được (Stephani) Fulford miêu tả khoa học lần đầu tiên năm 1962.
43652	Loài này được (Stephani) G. Dauphin mô tả khoa học đầu tiên năm 2003.
43653	Loài này được (Stephani) Grolle mô tả khoa học đầu tiên năm 1988.
43654	Loài này được Stephani Hässel de Menéndez mô tả khoa học đầu tiên năm 1989.
43655	Loài này được (Stephani) J.J. Engel miêu tả khoa học lần đầu tiên năm 1973.
43656	Loài này được Stephani J.J. Engel mô tả khoa học đầu tiên năm 1975.
43657	Loài này được Stephani mô tả khoa học đầu tiên năm 1900.
43658	Loài này được (Stephani) Reiner, Maria Elena mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.
43659	Loài này được (Stephani) Stephani miêu tả khoa học lần đầu tiên năm 1893.
43660	Loài này được Steph. ex Willd.
43661	Loài này được Stern mô tả khoa học đầu tiên năm 1950.
43662	Loài này được (Steud.) C.B.Clarke miêu tả khoa học đầu tiên năm 1908.
43663	Loài này được (Steud.) Endl.
43664	Loài này được Steud. ex A. DC.
43665	Loài này được (Steud. ex A.Rich.) Desc.
43666	Loài này được Steud. ex A.Rich. mô tả khoa học đầu tiên năm 1847.
43667	Loài này được (Steud.) J.Kern mô tả khoa học đầu tiên năm 1959.
43668	Loài này được (Steud.) Körn.
43669	Loài này được (Steud.) Stapf mô tả khoa học đầu tiên năm 1917.
43670	Loài này được (Steud.) Stapf mô tả khoa học đầu tiên năm 1922.
43671	Loài này được Steven miêu tả khoa học đầu tiên năm 1824.
43672	Loài này được (Steyerm.) L.Andersson & B.Ståhl mô tả khoa học đầu tiên năm 1999.
43673	Loài này được Stone & Heard miêu tả khoa học năm 1989.
43674	Loài này được Stotler, Crand.
43675	Loài này được Strand miêu tả khoa học đầu tiên năm 1915.
43676	Loài này được Strand & Yasumatsu mô tả khoa học năm 1938.
43677	Loài này được Strauch mô tả khoa học đầu tiên năm 1887.
43678	Loài này được Strobl mô tả khoa học đầu tiên năm 1903.
43679	Loài này được Stroganov mô tả năm 1952.
43680	Loài này được Strohecker miêu tả khoa học năm 1957.
43681	Loài này được Strohecker miêu tả khoa học năm 1981.
43682	Loài này được Strouhal miêu tả khoa học năm 1958.
43683	Loài này được Studer miêu tả khoa học năm 1884.
43684	Loài này được Stuessy mô tả khoa học đầu tiên năm 1972.
43685	Loài này được Stull mô tả khoa học đầu tiên năm 1956.
43686	Loài này được Sturm miêu tả khoa học năm 1845.
43687	Loài này được (St.-Yves) Kerguélen mô tả khoa học đầu tiên năm 1976.
43688	Loài này được Suchor.
43689	Loài này được (Sudw.) Mack.
43690	Loài này được Suffrian miêu tả khoa học năm 1851.
43691	Loài này được (Sull.) A. Jaeger miêu tả khoa học đầu tiên năm 1878.
43692	Loài này được (Sull.) Broth.
43693	Loài này được (Sull.) Renauld & Cardot mô tả khoa học đầu tiên năm 1893.
43694	Loài này được Sundevall mô tả năm 1846.
43695	Loài này được Sunil & Pradeep mô tả khoa học đầu tiên năm 2001.
43696	Loài này được Sunojk.
43697	Loài này được Suzuki miêu tả khoa học năm 1976.
43698	Loài này được (Svent.) B.Nord. mô tả khoa học đầu tiên năm 1978.
43699	Loài này được Švihla miêu tả khoa học năm 2006.
43700	Loài này được Swallen mô tả khoa học đầu tiên năm 1948.
43701	Loài này được (S.Watson) Cassidy mô tả khoa học đầu tiên năm 1890.
43702	Loài này được (S. Watson) Payson miêu tả khoa học đầu tiên năm 1924.
43703	Loài này được (S.Watson) Rollins mô tả khoa học đầu tiên năm 1993.
43704	Loài này được (S. Watson) Rose mô tả khoa học đầu tiên năm 1909.
43705	Loài này được (S.Watson) Rose mô tả khoa học đầu tiên năm 1909.
43706	Loài này được (S. Watson) Small miêu tả khoa học đầu tiên năm 1905.
43707	Loài này được (S. Watson) S. Watson miêu tả khoa học đầu tiên năm 1874.
43708	Loài này được (Sweet) D. Don mô tả khoa học đầu tiên.
43709	Loài này được (Sweet ex Steud.) Baker miêu tả khoa học đầu tiên năm 1892.
43710	Loài này được (Sweet) Steud.
43711	Loài này được (Sw.) E. Fourn.
43712	Loài này được (Sw. ex Roem.
43713	Loài này được (Sw. ex Wikstr.) C.DC. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1869.
43714	Loài này được (Sw.) J.J. Engel & R.M. Schust.
43715	Loài này được S.W.Liu & T.N.Ho mô tả khoa học đầu tiên năm 2001.
43716	Loài này được (Sw.) Mez miêu tả khoa học đầu tiên năm 1901.
43717	Loài này được (Sw.) R.Br. ex Roem.
43718	Loài này được (Sw.) Rchb.f. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1863.
43719	Loài này được (Sw.) Rich.
43720	Loài này được S.W.Su & Z.A.Shen miêu tả khoa học đầu tiên năm 1984.
43721	Loài này được S.Y.Chen & C.Y.Yao miêu tả khoa học đầu tiên năm 1980.
43722	Loài này được S.Y. Dong mô tả khoa học đầu tiên năm 2010.
43723	Loài này được S.Y.Dong mô tả khoa học đầu tiên năm 2012.
43724	Loài này được Syed mô tả khoa học đầu tiên năm 1973.
43725	Loài này được Sytin miêu tả khoa học đầu tiên.
43726	Loài này được S.Y. Zeng mô tả khoa học đầu tiên năm 1981.
43727	Loài này được Szabó mô tả khoa học đầu tiên năm 1937.
43728	Loài này được Sziráki miêu tả năm 2002.
43729	Loài này được Szyszyl.
43730	Loài này được (Täckh.) De Winter miêu tả khoa học đầu tiên năm 1963.
43731	Loài này được Tagawa ex M.G. Price mô tả khoa học đầu tiên năm 1990.
43732	Loài này được Tagawa miêu tả khoa học đầu tiên năm 1933.
43733	Loài này được (Tagawa) Ohwi miêu tả khoa học đầu tiên năm 1956.
43734	Loài này được Taiti & Ferrara miêu tả khoa học năm 1986.
43735	Loài này được Takagi & Williams miêu tả khoa học đầu tiên năm 1998.
43736	Loài này được Takakura miêu tả khoa học năm 1989.
43737	Loài này được Takeda mô tả khoa học đầu tiên năm 1917.
43738	Loài này được Takenoshin Nakai mô tả khoa học đầu tiên năm 1909.
43739	Loài này được Takizawa miêu tả khoa học năm 1979.
43740	Loài này được (Talbot) Raizada miêu tả khoa học đầu tiên năm 1948.
43741	Loài này được T.A.McCoy & M.Massara mô tả khoa học đầu tiên năm 2008.
43742	Loài này được T. Anderson ex Gamble miêu tả khoa học đầu tiên năm 1916.
43743	Loài này được (T. Anderson) Wassh.
43744	Loài này được Tange miêu tả khoa học đầu tiên năm 1995.
43745	Loài này được Tanner mô tả khoa học đầu tiên năm 1950.
43746	Loài này được Tan & Wang miêu tả khoa học năm 1983.
43747	Loài này được Tan & Wang miêu tả khoa học năm 1984.
43748	Loài này được Tardieu Fraser-Jenk.
43749	Loài này được Taschenberg mô tả khoa học năm 1872.
43750	Loài này được Tatagiba & R.J.V.Alves mô tả khoa học đầu tiên năm 2004.
43751	Loài này được (Taub. ex Warm.) Maas & H.Maas miêu tả khoa học đầu tiên năm 1986.
43752	Loài này được (Taub.) Radlk.
43753	Loài này được Tausch in Sieb.
43754	Loài này được (Taylor) A. Evans mô tả khoa học đầu tiên năm 1911.
43755	Loài này được Taylor mô tả khoa học đầu tiên năm 1918.
43756	Loài này được (Taylor) Schiffner mô tả khoa học đầu tiên năm 1893.
43757	Loài này được (Taylor) Wilson mô tả khoa học đầu tiên năm 1846.
43758	Loài này được (T.C.E.Fr.) E.B.Knox mô tả khoa học đầu tiên năm 1993.
43759	Loài này được T.C.E.Fr. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1930.
43760	Loài này được T.C.E.Fr. mô tả khoa học đầu tiên năm 1923.
43761	Loài này được Tchernyavsky mô tả năm 1967.
43762	Loài này được T.C.Huang & M.J.Wu mô tả khoa học đầu tiên năm 1997.
43763	Loài này được T.C.Ku mô tả khoa học đầu tiên năm 1997.
43764	Loài này được Telnov miêu tả khoa học năm 2000.
43765	Loài này được Telnov miêu tả khoa học năm 2005.
43766	Loài này được Tennessen miêu tả khoa học đầu tiên năm 1992.
43767	Loài này được (Ten.) Soják miêu tả khoa học đầu tiên năm 1971.
43768	Loài này được (Teschner) Kosterm.
43769	Loài này được T.F. Daniel miêu tả khoa học đầu tiên năm 1990.
43770	Loài này được T.F. Daniel mô tả khoa học đầu tiên.
43771	Loài này được T.Franke, Beenken & C.Hahn mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.
43772	Loài này được Tharp & F.A. Barkley miêu tả khoa học đầu tiên năm 1949.
43773	Loài này được Theischinger mô tả khoa học đầu tiên năm 1979.
43774	Loài này được (Thell.) Bergmans mô tả khoa học đầu tiên năm 1939.
43775	Loài này được Theodoric Valeton miêu tả khoa học đầu tiên năm 1904.
43776	Loài này được (Thér. & Dixon) Dixon miêu tả khoa học đầu tiên năm 1941.
43777	Loài này được Thomas & Hinton mô tả năm 1923.
43778	Loài này được Thomas miêu tả khoa học năm 2004.
43779	Loài này được Thomas V. P., Mamiyil Sabu và Lalramnghinglova H. mô tả khoa học đầu tiên năm 2013.
43780	Loài này được Thomas & Wroughton mô tả năm 1909.
43781	Loài này được Thominot mô tả khoa học đầu tiên năm 1878.
43782	Loài này được Thompson miêu tả khoa học năm 1858.
43783	Loài này được Thomson miêu tả khoa học đầu tiên năm 1867.
43784	Loài này được (Thouars) Kuntze mô tả khoa học đầu tiên năm 1891.
43785	Loài này được Thouars, Pr.
43786	Loài này được Thulin mô tả khoa học đầu tiên năm 1983.
43787	Loài này được (Thunb.) Choisy mô tả khoa học đầu tiên năm 1823.
43788	Loài này được (Thunb.) Druce miêu tả khoa học đầu tiên năm 1917.
43789	Loài này được (Thunb. ex Thunb.) Sch.
43790	Loài này được (Thunb.) Makino miêu tả khoa học đầu tiên năm 1902.
43791	Loài này được (Thunb.) Makino mô tả khoa học đầu tiên năm 1908.
43792	Loài này được (Thunb.) R.Dahlgren miêu tả khoa học đầu tiên.
43793	Loài này được (Thunb.) Serra, M.B.Crespo & Lammers miêu tả khoa học đầu tiên năm 1999.
43794	Loài này được (Thwaites & Mitt.) During miêu tả khoa học đầu tiên năm 1977.
43795	Loài này được (Thwaites) Tiegh.
43796	Loài này được T.H.Wen & G.L.Liao miêu tả khoa học đầu tiên năm 1991.
43797	Loài này được T.H.Wen mô tả khoa học đầu tiên năm 1989.
43798	Loài này được (Tiegh.) Exell mô tả khoa học đầu tiên năm 1927.
43799	Loài này được Tiegh. ex Keay mô tả khoa học đầu tiên năm 1901.
43800	Loài này được (Tiegh.) Sastre mô tả khoa học đầu tiên năm 1986.
43801	Loài này được tìm thấy ở Europa.
43802	Loài này được tìm thấy ở Luzon, Philippines.
43803	Loài nay được tìm thấy ở phía đông Địa Trung Hải đến vùng nhiệt đới Đông và Úc.
43804	Loài này được tìm thấy ở phía đông nam Bolivia và Brazil, Paraguay đến Argentina và Uruguay.
43805	Loài này được tìm thấy trên bờ biển Thái Bình Dương của Peru và bắc Chile.
43806	Loài này được tìm thấy trên đáy biển ở vùng nhiệt đới phía đông Thái Bình Dương bao gồm Mexico, Panama, Ecuador và quần đảo Galápagos.
43807	Loài này được tìm thấy trên khắp Nam Mỹ.
43808	Loài này được Tindale & S.J.Davies miêu tả khoa học đầu tiên.
43809	Loài này được T.Itô mô tả khoa học đầu tiên năm 1941.
43810	Loài này được Tixier mô tả khoa học đầu tiên năm 1964.
43811	Loài này được Tixier mô tả khoa học đầu tiên năm 1989.
43812	Loài này được Tjeder & Hansson miêu tả năm 1992.
43813	Loài này được Tjeder miêu tả năm 1967.
43814	Loài này được Tkalcu mô tả khoa học năm 1977.
43815	Loài này được Tkalcu mô tả khoa học năm 1995.
43816	Loài này được T.Kirk mô tả khoa học đầu tiên năm 1877.
43817	Loài này được (T.Koyama) T.Koyama miêu tả khoa học đầu tiên năm 1975.
43818	Loài này được (T.L.Wu) I.C.Nielsen miêu tả khoa học đầu tiên.
43819	Loài này được T.L. Xu mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.
43820	Loài này được T.M.C. Taylor mô tả khoa học đầu tiên năm 1947.
43821	Loài này được T.Moore & Houlston mô tả khoa học đầu tiên năm 1856.
43822	Loài này được (T.Moore) L.B.Sm. mô tả khoa học đầu tiên năm 1934.
43823	Loài này được T.Moore mô tả khoa học đầu tiên năm 1862.
43824	Loài này được T.Moore mô tả khoa học đầu tiên năm 1881.
43825	Loài này được T.Mori mô tả khoa học đầu tiên năm 1927.
43826	Loài này được T.M.Reeve mô tả khoa học đầu tiên năm 1982.
43827	Loài này được Todsen mô tả khoa học đầu tiên năm 1974.
43828	Loài này được Todzia mô tả khoa học đầu tiên năm 1985.
43829	Loài này được Toelken mô tả khoa học đầu tiên năm 1996.
43830	Loài này được (Tolm.) Holub miêu tả khoa học đầu tiên năm 1973.
43831	Loài này được Tomes mô tả năm 1858.
43832	Loài này được Torelli miêu tả khoa học năm 1929.
43833	Loài này được Tornier mô tả khoa học đầu tiên năm 1902.
43834	Loài này được (Torr. & A.Gray) A.Gray mô tả khoa học đầu tiên năm 1850.
43835	Loài này được (Torr. & A. Gray) Greene mô tả khoa học đầu tiên năm 1892.
43836	Loài này được (Torr.) A.Gray miêu tả khoa học đầu tiên năm 1848.
43837	Loài này được (Torr.) A. Gray mô tả khoa học đầu tiên năm 1868.
43838	Loài này được (Torr.) Church miêu tả khoa học đầu tiên năm 1949.
43839	Loài này được Torr. ex S. Watson miêu tả khoa học đầu tiên năm 1885.
43840	Loài này được (Torr.) G.L.Nesom mô tả khoa học đầu tiên năm 1988.
43841	Loài này được (Torr.) Kuntze miêu tả khoa học đầu tiên năm 1891.
43842	Loài này được Tournier in Stierlin & Gautard miêu tả khoa học năm 1869.
43843	Loài này được Toyoshima & Ishikawa miêu tả khoa học năm 2000.
43844	Loài này được (T.P.Yi) Ohrnb.
43845	Loài này được Trail mô tả khoa học đầu tiên năm 1877.
43846	Loài này được Traub ex Laferr.
43847	Loài này được (Trautv.) W.A. Weber miêu tả khoa học đầu tiên năm 1983.
43848	Loài này được Trel. ex J.F. Macbr.
43849	Loài này được Tremblay & Ackerman mô tả khoa học đầu tiên năm 2001.
43850	Loài này được (Triana) Gleason mô tả khoa học đầu tiên năm 1939.
43851	Loài này được (Triana & Planch.) Bedell mô tả khoa học đầu tiên năm 1997.
43852	Loài này được (Triana & Planch.) H.Rainer mô tả khoa học đầu tiên năm 2007.
43853	Loài này được (Triana & Planch.) W.R.Anderson mô tả khoa học đầu tiên năm 2006.
43854	Loài này được (Trin.) Hosok.
43855	Loài này được (Trin.) Melderis mô tả khoa học đầu tiên năm 1978.
43856	Loài này được (Trin.) Renvoize miêu tả khoa học đầu tiên năm 1984.
43857	Loài này được Troitzk.
43858	Loài này được Troupin & E.M.A.Petit miêu tả khoa học đầu tiên năm 1953.
43859	Loại này được trưng bày lần đầu tiên trong cuộc triển lãm quốc tế về công nghệ mới ở Moscow năm 2004, nó đã xin cấp bằng sáng chế năm 2001 và được cấp năm 2003.
43860	Loài này được Tsoong & H.P. Yang mô tả khoa học đầu tiên năm 1980.
43861	Loài này được Tsoong mô tả khoa học đầu tiên năm 1979.
43862	Loài này được Tsuneki miêu tả khoa học đầu tiên năm 1976.
43863	Loài này được T.T. Yu & L.T. Lu miêu tả khoa học đầu tiên năm 1982.
43864	Loài này được (Tul.) Benth.
43865	Loài này được (Tul.) Kobuski mô tả khoa học đầu tiên năm 1941.
43866	Loài này được Tullberg mô tả năm 1893.
43867	Loài này được (Turcz.) B.D.Jacks. mô tả khoa học đầu tiên năm 1893.
43868	Loài này được Turcz. ex N.Busch mô tả khoa học đầu tiên năm 1919.
43869	Loài này được (Turcz.) Paul G. Wilson miêu tả khoa học đầu tiên năm 1970.
43870	Loài này được (Turcz.) Paul G.Wilson miêu tả khoa học đầu tiên năm 1992.
43871	Loài này được (Turcz.) Warb.
43872	Loài này được (Turrill) J.Raynal mô tả khoa học đầu tiên năm 1977.
43873	Loài này được Turrill miêu tả khoa học đầu tiên năm 1955.
43874	Loài này được T.Wendt mô tả khoa học đầu tiên năm 1983.
43875	Loài này được T.Yukawa mô tả khoa học đầu tiên năm 1995.
43876	Loài này được T.Yukawa & T.Hashim. mô tả khoa học đầu tiên năm 1998.
43877	Loài này được Tzvelev miêu tả khoa học đầu tiên năm 1961.
43878	Loài này được Tzvelev miêu tả khoa học đầu tiên năm 1987.
43879	Loài này được Tzvelev mô tả khoa học đầu tiên năm 1959.
43880	Loài này được Tzvelev mô tả khoa học đầu tiên năm 1985.
43881	Loài này được U. Aspöck et al.
43882	Loài này được U. Aspöck & H. Aspöck miêu tả năm 1995.
43883	Loài này được Uittien mô tả khoa học đầu tiên năm 1925.
43884	Loài này được Üksip mô tả khoa học đầu tiên năm 1959.
43885	Loài này được (Ulbr.) Fryxell mô tả khoa học đầu tiên năm 1996.
43886	Loài này được (Ulbr.) Fuertes & Fryxell mô tả khoa học đầu tiên năm 2002.
43887	Loài này được (Ule) G.Brückn. mô tả khoa học đầu tiên năm 1926.
43888	Loài này được Ullenbruch, Krause & Böhme mô tả khoa học đầu tiên năm 2007.
43889	Loài này được Umam.
43890	Loài này được (Urb.) Borhidi mô tả khoa học đầu tiên năm 1992.
43891	Loài này được (Urb.) Britton mô tả khoa học đầu tiên năm 1924.
43892	Loài này được (Urb. & Ekman) Borhidi miêu tả khoa học đầu tiên năm 1993.
43893	Loài này được Uribe mô tả khoa học đầu tiên năm 1966.
43894	Loài này được (Urum.) Rothm.
43895	Loài này được Uzzell mô tả khoa học đầu tiên năm 1973.
43896	Loài này được V.A.Funk mô tả khoa học đầu tiên năm 1982.
43897	Loài này được (Vahl) A.Dietr. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1831.
43898	Loài này được (Vahl) Willd.
43899	Loài này được Vail miêu tả khoa học đầu tiên năm 1903.
43900	Loài này được Valdespino mô tả khoa học đầu tiên năm 1993.
43901	Loài này được Valeton ex Sohmer miêu tả khoa học đầu tiên năm 1988.
43902	Loài này được Vandel miêu tả khoa học năm 1925.
43903	Loài này được Vandel miêu tả khoa học năm 1949.
43904	Loài này được Vandel miêu tả khoa học năm 1981.
43905	Loài này được van der Goot miêu tả khoa học đầu tiên.
43906	Loài này được van der Vecht mô tả khoa học năm 1941.
43907	Loài này được Van der Veken mô tả khoa học đầu tiên năm 1955.
43908	Loài này được van der Werff miêu tả khoa học đầu tiên năm 1996.
43909	Loài này được (Van Houtte) Hook. f. mô tả khoa học đầu tiên năm 1865.
43910	Loài này được (Van Houtte) Mez mô tả khoa học đầu tiên năm 1892.
43911	Loài này được Van Houtte mô tả khoa học đầu tiên năm 1857.
43912	Loài này được (Vaniot) C.Jeffrey & Y.L.Chen miêu tả khoa học đầu tiên năm 1984.
43913	Loài này được van Pelt miêu tả khoa học đầu tiên năm 1994.
43914	Loài này được Van Zwaluwenburg miêu tả khoa học năm 1928.
43915	Loài này được Vargas mô tả khoa học đầu tiên năm 1946.
43916	Loài này được Vargas mô tả khoa học đầu tiên năm 1975.
43917	Loài này được Vasek mô tả khoa học đầu tiên năm 1964.
43918	Loài này được (Vasey) Piper mô tả khoa học đầu tiên năm 1906.
43919	Loài này được Vasey & Rose mô tả khoa học đầu tiên năm 1889.
43920	Loài này được (Vatke) Hilliard mô tả khoa học đầu tiên năm 1991.
43921	Loài này được (Vatke) ined.
43922	Loài này được (Vatke) Torre miêu tả khoa học đầu tiên.
43923	Loài này được Vattimo miêu tả khoa học đầu tiên năm 1966.
43924	Loài này được (Vaupel) D.R.Hunt mô tả khoa học đầu tiên năm 1987.
43925	Loài này được Vazirani miêu tả khoa học năm 1977.
43926	Loài này được (Vell.) Angely miêu tả khoa học đầu tiên năm 1969.
43927	Loài này được (Vell.) Burkart mô tả khoa học đầu tiên năm 1944.
43928	Loài này được (Vell.) Fritsch mô tả khoa học đầu tiên năm 1900.
43929	Loài này được (Vell.) Kunth miêu tả khoa học đầu tiên năm 1841.
43930	Loài này được (Vell.) Mattos mô tả khoa học đầu tiên năm 1970.
43931	Loài này được (Vell.) Pabst mô tả khoa học đầu tiên năm 1957.
43932	Loài này được Venegas, Torres-Carvajal, Duran & De Queiroz mô tả khoa học đầu tiên năm 2013.
43933	Loài này được (Vent.) Druce miêu tả khoa học đầu tiên.
43934	Loài này được (Venter ex D.V.Field) P.I.Forst. mô tả khoa học đầu tiên năm 1990.
43935	Loài này được (Vent.) L.G.Lohmann mô tả khoa học đầu tiên năm 2008.
43936	Loài này được (Vent.) Maiden & Betche mô tả khoa học đầu tiên năm 1916.
43937	Loài này được (Vent.) Pollard miêu tả khoa học đầu tiên năm 1895.
43938	Loài này được Venturi mô tả khoa học đầu tiên năm 1899.
43939	Loài này được Vergara & Michener mô tả khoa học năm 2004.
43940	Loài này được Vermoesen mô tả khoa học đầu tiên năm 1923.
43941	Loài này được Veron & Wallace mô tả khoa học năm 1984.
43942	Loài này được Verrill mô tả khoa học năm 1872.
43943	Loài này được Vesque mô tả khoa học đầu tiên năm 1874.
43944	Loài này được (Vetter) Markgr.
43945	Loài này được Vetter mô tả khoa học đầu tiên năm 1917.
43946	Loài này được Viane mô tả khoa học đầu tiên năm 1985.
43947	Loài này được Vickery mô tả khoa học đầu tiên năm 1961.
43948	Loài này được Vict.
43949	Loài này được (Vidal) Becc.
43950	Loài này được (Vidal) Kuntze miêu tả khoa học đầu tiên năm 1891.
43951	Loài này được Vieill., Bak.
43952	Loài này được V.I.Krecz. & Gontsch.
43953	Loài này được (V.I.Krecz.) Novikov mô tả khoa học đầu tiên năm 1990.
43954	Loài này được Villiers miêu tả khoa học đầu tiên năm 1971.
43955	Loài này được Vindum mô tả khoa học đầu tiên năm 2003.
43956	Loài này được Vinson miêu tả khoa học năm 1950.
43957	Loài này được (Vis.) Vis.
43958	Loài này được Vivallo mô tả khoa học năm 2003.
43959	Loài này được (Viv.) Bég.
43960	Loài này được (Viv.) Spreng.
43961	Loài này được (Vogel) Kuntze miêu tả khoa học đầu tiên năm 1891.
43962	Loài này được Volkens ex Lopr.
43963	Loài này được Volkens miêu tả khoa học đầu tiên năm 1901.
43964	Loài này được von Ellenrieder & Martins Costa mô tả khoa học đầu tiên năm 2002.
43965	Loài này được Von Heyden miêu tả khoa học năm 1884.
43966	Loài này được Von Jacquin mô tả khoa học đầu tiên năm 1787.
43967	Loài này được Voss miêu tả khoa học năm 1926.
43968	Loài này được V.P.Castro mô tả khoa học đầu tiên năm 1993.
43969	Loài này được Vu Nguyen Tu mô tả khoa học đầu tiên năm 1979.
43970	Loài này được Wägele miêu tả khoa học năm 1988.
43971	Loài này được Wager & Dixon mô tả khoa học đầu tiên năm 1920.
43972	Loài này được Wahlberg mô tả khoa học đầu tiên năm 1844.
43973	Loài này được (Wahlenb.) Brid.
43974	Loài này được (Wahlenb.) Trevis.
43975	Loài này được W.A. Kramer mô tả khoa học đầu tiên năm 1988.
43976	Loài này được (Waldst. & Kit.) Kuntze miêu tả khoa học đầu tiên năm 1891.
43977	Loài này được Walker mô tả khoa học đầu tiên năm 1918.
43978	Loài này được Wall.
43979	Loài này được (Wall.) Arn. ex Choisy mô tả khoa học đầu tiên năm 1833.
43980	Loài này được (Wall.) Ching mô tả khoa học đầu tiên năm 1938.
43981	Loài này được (Wall. ex A.DC.) Hook.f. mô tả khoa học đầu tiên năm 1882.
43982	Loài này được Wall. ex A.DC. mô tả khoa học đầu tiên năm 1845.
43983	Loài này được Wall. ex Benn.
43984	Loài này được (Wall. ex DC.) Y.L.Chen mô tả khoa học đầu tiên năm 1999.
43985	Loài này được (Wall. ex Hook.f. & Thomson) Figlar mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.
43986	Loài này được Wall. ex J. Agardh mô tả khoa học đầu tiên năm 1839.
43987	Loài này được (Wall. ex Kunze) Fraser-Jenk.
43988	Loài này được Wall. ex Kurz mô tả khoa học đầu tiên năm 1877.
43989	Loài này được (Wall. ex Kurz) Wall. ex King mô tả khoa học đầu tiên năm 1888.
43990	Loài này được (Wall. ex Link) Sweet mô tả khoa học đầu tiên năm 1839.
43991	Loài này được Wall. ex Wight mô tả khoa học đầu tiên năm 1850.
43992	Loài này được Wall. in Hook.
43993	Loài này được Wallis miêu tả khoa học năm 1939.
43994	Loài này được (Wall.) W.M. Chu miêu tả khoa học đầu tiên năm 1994.
43995	Loài này được (Walter) H.Rock mô tả khoa học đầu tiên năm 1956.
43996	Loài này được (Walter) lesquereux ex Trel.
43997	Loài này được (Walter) Small mô tả khoa học đầu tiên năm 1903.
43998	Loài này được Wang & Bao miêu tả năm 2006.
43999	Loài này được (Warb.) Warb.
44000	Loài này được Warncke mô tả khoa học năm 1990.
44001	Loài này được Warncke mô tả khoa học năm 1992.
44002	Loài này được (Warnst.) Jedl.
44003	Loài này được (Warnst.) R.M. Schust.
44004	Loài này được (Waterf.) Cronquist miêu tả khoa học đầu tiên năm 1984.
44005	Loài này được (Waterf.) M. Martínez miêu tả khoa học đầu tiên năm 1993.
44006	Loài này được Watts & Humphreys miêu tả khoa học năm 2006.
44007	Loài này được Watts miêu tả khoa học năm 1997.
44008	Loài này được (Wawra) Cogn.
44009	Loài này được W.Bartram mô tả khoa học đầu tiên năm 1791.
44010	Loài này được W.C.Hodgs. & Slauson mô tả khoa học đầu tiên năm 1995.
44011	Loài này được Wcislo mô tả khoa học năm 1990.
44012	Loài này được W.D. Reese, H. Akiyama & C.C. Towns.
44013	Loài này được W.D. Reese & P.J. Lin mô tả khoa học đầu tiên năm 1989.
44014	Loài này được W.D.Stevens & Montiel mô tả khoa học đầu tiên năm 2002.
44015	Loài này được Weath. ex Copel.
44016	Loài này được Webb ex A.Rich. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1848.
44017	Loài này được Webb miêu tả khoa học đầu tiên.
44018	Loài này được Webb mô tả khoa học đầu tiên năm 1970.
44019	Loài này được Weber mô tả khoa học đầu tiên năm 1890.
44020	Loài này được Wedd.
44021	Loài này được (Wedd.) Brand mô tả khoa học đầu tiên năm 1907.
44022	Loài này được (Wedd.) Hieron.
44023	Loài này được (Welw.) C.DC. mô tả khoa học đầu tiên năm 1878.
44024	Loài này được (Welw. ex Baker) Desc.
44025	Loài này được (Welw. ex Engl.) E.G.H.Oliv. mô tả khoa học đầu tiên năm 1992.
44026	Loài này được Welw. ex Hiern miêu tả khoa học đầu tiên năm 1898.
44027	Loài này được (Welw. ex Oliv.) N.Hallé miêu tả khoa học đầu tiên năm 1981.
44028	Loài này được Welw. ex Pax mô tả khoa học đầu tiên năm 1894.
44029	Loài này được (Welw.) Hutch.
44030	Loài này được Wendelbo miêu tả khoa học đầu tiên năm 1966.
44031	Loài này được Wendelbo miêu tả khoa học đầu tiên năm 1972.
44032	Loài này được Wendelbo mô tả khoa học đầu tiên năm 1961.
44033	Loài này được (Wendelbo) Rodion.
44034	Loài này được (Werderm. & Backeb.) Friedrich & G.D.Rowley mô tả khoa học đầu tiên năm 1974.
44035	Loài này được (Werderm.) Katt.
44036	Loài này được Werner mô tả khoa học đầu tiên năm 1901.
44037	Loài này được Werner mô tả khoa học đầu tiên năm 1929.
44038	Loài này được Werner mô tả khoa học đầu tiên năm 1935.
44039	Loài này được Wernham miêu tả khoa học đầu tiên năm 1921.
44040	Loài này được Westwood miêu tả khoa học đầu tiên năm 1844.
44041	Loài này được Westwood miêu tả khoa học năm 1837.
44042	Loài này được Westwood miêu tả khoa học năm 1852.
44043	Loài này được Wettstein mô tả năm 1927.
44044	Loài này được Wetzer, Delaney & Brusca miêu tả khoa học năm 1987.
44045	Loài này được Wewalka miêu tả khoa học năm 1992.
44046	Loài này được W.F.Barker ex G.D.Duncan mô tả khoa học đầu tiên năm 1993.
44047	Loài này được W.F.Barker mô tả khoa học đầu tiên năm 1931.
44048	Loài này được (W. Fitzg. ex Maiden) Pedley mô tả khoa học đầu tiên năm 2003.
44049	Loài này được (W.Fitzg.) J.W.Green mô tả khoa học đầu tiên năm 1983.
44050	Loài này được W. Fox miêu tả khoa học đầu tiên năm 1897.
44051	Loài này được W.Hempel mô tả khoa học đầu tiên năm 1972.
44052	Loài này được Wherry mô tả khoa học đầu tiên năm 1942.
44053	Loài này được Wherry mô tả khoa học đầu tiên năm 1961.
44054	Loài này được (Whittem.) R.M.King & H.Rob. mô tả khoa học đầu tiên năm 1990.
44055	Loài này được W.H.Wagner & F.S.Wagner mô tả khoa học đầu tiên năm 1999.
44056	Loài này được W.H. Wagner mô tả khoa học đầu tiên.
44057	Loài này được W.H. Wagner & Nauman mô tả khoa học đầu tiên năm 1982.
44058	Loài này được Wibel.
44059	Loài này được Wiedeman miêu tả khoa học năm 1819.
44060	Loài này được Wiehe W. Gam miêu tả khoa học đầu tiên năm 1971.
44061	Loài này được (Wiggins) R.M.King & H.Rob. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1966.
44062	Loài này được (Wight & Arn.) Danser mô tả khoa học đầu tiên năm 1936.
44063	Loài này được (Wight & Arn. ex Steud.) Miq.
44064	Loài này được (Wight & Arn.) J.A.Lackey miêu tả khoa học đầu tiên.
44065	Loài này được (Wight & Arn.) Venter mô tả khoa học đầu tiên năm 1997.
44066	Loài này được (Wight) Bridson miêu tả khoa học đầu tiên năm 1993.
44067	Loài này được (Wight) C.M. Burton mô tả khoa học đầu tiên năm 1996.
44068	Loài này được (Wight) J.Graham miêu tả khoa học đầu tiên năm 1839.
44069	Loài này được (Wight) Marg., Szlach.
44070	Loài này được (Wight) N.Hallé mô tả khoa học đầu tiên năm 1984.
44071	Loài này được (Wight) P.K. Mukh.
44072	Loài này được Wijsman-Best mô tả khoa học năm 1976.
44073	Loài này được (Wikstr.) Ruhland mô tả khoa học đầu tiên năm 1903.
44074	Loài này được Wiland mô tả khoa học đầu tiên năm 1997.
44075	Loài này được Wilbur & Luteyn mô tả khoa học đầu tiên năm 2005.
44076	Loài này được Wilbur miêu tả khoa học đầu tiên.
44077	Loài này được (Wilbur) S.C.K. Straub, Sorrie & Weakley mô tả khoa học đầu tiên năm 2009.
44078	Loài này được Wild mô tả khoa học đầu tiên năm 1969.
44079	Loài này được (Willd. ex Kunth) E.Wimm. mô tả khoa học đầu tiên năm 1929.
44080	Loài này được Willd. ex Link mô tả khoa học đầu tiên năm 1820.
44081	Loài này được (Willd. ex Schltdl.) Spreng.
44082	Loài này được (Willd. ex Schult.) Klotzsch & H.Karst. ex Vatke miêu tả khoa học đầu tiên năm 1874.
44083	Loài này được (Willd. ex Schult.) Stearn mô tả khoa học đầu tiên năm 1972.
44084	Loài này được (Willd. ex Spreng.) D.F. Murray & Elven mô tả khoa học đầu tiên năm 2008.
44085	Loài này được Willd. ex Steven mô tả khoa học đầu tiên năm 1821.
44086	Loài này được (Willd.) Greuter miêu tả khoa học đầu tiên năm 1967.
44087	Loài này được (Willd.) Huber miêu tả khoa học đầu tiên năm 1961.
44088	Loài này được (Willd.) J.Jacq. mô tả khoa học đầu tiên năm 1813.
44089	Loài này được (Willd.) K.Maly miêu tả khoa học đầu tiên.
44090	Loài này được (Willd.) Kuntze miêu tả khoa học đầu tiên năm 1891.
44091	Loài này được (Willd.) L.B.Sm. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1954.
44092	Loài này được (Willd.) Seidenf.
44093	Loài này được (Willd.) Sm.
44094	Loài này được William Wright Smith mô tả khoa học đầu tiên năm 1916 dưới danh pháp Abelia buddleioides.
44095	Loài này được Wilmott mô tả khoa học đầu tiên năm 1930.
44096	Loài này được Wilms & Schmitz mô tả khoa học đầu tiên năm 2007.
44097	Loài này được Wilms, Shobrak & Wagner mô tả khoa học đầu tiên năm 2010.
44098	Loài này được Wilson ex Bruch & Schimp.
44099	Loài này được Wilson ex B.S.G. mô tả khoa học đầu tiên năm 1851.
44100	Loài này được (Wilson ex Hook.) Taylor mô tả khoa học đầu tiên năm 1837.
44101	Loài này được (Wilson ex Mitt.) P.C. Chen mô tả khoa học đầu tiên năm 1955.
44102	Loài này được (Wilson) J. H. Willis miêu tả khoa học đầu tiên năm 1954.
44103	Loài này được Wilson & Keable miêu tả khoa học năm 2002.
44104	Loài này được Wilson mô tả khoa học đầu tiên năm 1847.
44105	Loài này được Wilson mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.
44106	Loài này được (Wilson) Ochyra mô tả khoa học đầu tiên năm 2003.
44107	Loài này được Wilson & Zhou mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.
44108	Loài này được Winge mô tả năm 1887.
44109	Loài này được Winkler & Brandt miêu tả khoa học năm 1993.
44110	Loài này được (With.) Hedw. ex Schumach.
44111	Loài này được Witmer miêu tả khoa học năm 1988.
44112	Loài này được Witte, Salom.
44113	Loài này được Wittmer miêu tả khoa học lần đầu tiên năm 1995.
44114	Loài này được Wittmer miêu tả khoa học năm 1980.
44115	Loài này được Wittmer miêu tả khoa học năm 1992.
44116	Loài này được W.J.de Wilde mô tả khoa học đầu tiên năm 1961.
44117	Loài này được W.K.Hu & H.F.Chow mô tả khoa học đầu tiên năm 1980.
44118	Loài này được (W.M. Klein) W.M. Klein mô tả khoa học đầu tiên năm 1965.
44119	Loài này được Wofford mô tả khoa học đầu tiên năm 2006.
44120	Loài này được Wollaston miêu tả khoa học đầu tiên năm 1861.
44121	Loài này được Wollaston miêu tả khoa học năm 1892.
44122	Loài này được Woodson miêu tả khoa học đầu tiên năm 1933.
44123	Loài này được Woodson miêu tả khoa học đầu tiên năm 1945.
44124	Loài này được Woodson mô tả khoa học đầu tiên năm 1933.
44125	Loài này được Wooldridge miêu tả khoa học năm 1986.
44126	Loài này được W.P. Fang ex J.Q. Fu miêu tả khoa học đầu tiên năm 1983.
44127	Loài này được W.R.Anderson mô tả khoa học đầu tiên năm 1990.
44128	Loài này được (W.R.Anderson) W.R.Anderson mô tả khoa học đầu tiên năm 1997.
44129	Loài này được W.R.B.Oliv. ex Garn.
44130	Loài này được W.R. Buck & D.M. Vital mô tả khoa học đầu tiên năm 1992.
44131	Loài này được (W.R. Buck) Ochyra mô tả khoa học đầu tiên năm 2003.
44132	Loài này được (Wright ex Griseb.) Krapov.
44133	Loài này được W. Schultze-Motel H. Rob.
44134	Loài này được W.S.Davis mô tả khoa học đầu tiên năm 1970.
44135	Loài này được (W.T. Aiton) Druce miêu tả khoa học đầu tiên.
44136	Loài này được (W.T.Aiton) G.Don miêu tả khoa học đầu tiên năm 1839.
44137	Loài này được W.T.Lin mô tả khoa học đầu tiên năm 1978.
44138	Loài này được W.T.Lin mô tả khoa học đầu tiên năm 1983.
44139	Loài này được W.T.Wang & M.J.Warnock mô tả khoa học đầu tiên năm 1995 publ.
44140	Loài này được W.T.Wang mô tả khoa học đầu tiên năm 1957.
44141	Loài này được W.T.Wang mô tả khoa học đầu tiên năm 1996.
44142	Loài này được W.T.Wang & Y.G.Wei mô tả khoa học đầu tiên năm 2007.
44143	Loài này được Wulfen miêu tả khoa học đầu tiên năm 1789.
44144	Loài này được Wu mô tả khoa học năm 1984.
44145	Loài này được Wu mô tả khoa học năm 1986.
44146	Loài này được Wurdack miêu tả khoa học đầu tiên năm 1981.
44147	Loài này được Wurdack mô tả khoa học đầu tiên năm 1964.
44148	Loài này được Wurst miêu tả khoa học năm 1997.
44149	Loài này được W.X.Wang miêu tả khoa học đầu tiên năm 1984.
44150	Loài này được X.F.Jin & C.Z.Zheng mô tả khoa học đầu tiên năm 2008.
44151	Loài này được X.H.Guo & X.L.Liu miêu tả khoa học đầu tiên năm 1986.
44152	Loài này được Xiang Chen & S.M.Phillips mô tả khoa học đầu tiên năm 2005.
44153	Loài này được X.J. Li & M. Zang mô tả khoa học đầu tiên năm 1979.
44154	Loài này được X.J. Li & M. Zang mô tả khoa học đầu tiên năm 1984.
44155	Loài này được X.L. Bai mô tả khoa học đầu tiên năm 1997.
44156	Loài này được X.Q.Song mô tả khoa học đầu tiên năm 2010.
44157	Loài này được X.S.Shen mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.
44158	Loài này được Xu & Tadauchi mô tả khoa học năm 2002.
44159	Loài này được Xu & Tadauchi mô tả khoa học năm 2006.
44160	Loài này được X.Y. Zhu, H. Ohashi & Y.B. Deng miêu tả khoa học đầu tiên năm 1999.
44161	Loài này được X.Z.Duan miêu tả khoa học đầu tiên năm 1981.
44162	Loài này được Yahara mô tả khoa học đầu tiên năm 1987.
44163	Loài này được (Yamam. & Sasaki) Kitam.
44164	Loài này được Yasumatsu & Hirashima mô tả khoa học năm 1969.
44165	Loài này được Yatabe Copel.
44166	Loài này được Yawata miêu tả khoa học năm 1942.
44167	Loài này được Y.C.Hsu & H.Wei Jen miêu tả khoa học đầu tiên năm 1979.
44168	Loài này được Y.C.Tang & S.Yun Liang mô tả khoa học đầu tiên năm 2006.
44169	Loài này được (Y.C. Wu) Seriz.
44170	Loài này được Y.C.Yang & P.H.Huang miêu tả khoa học đầu tiên.
44171	Loài này được Yeh & Chen mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.
44172	Loài này được Yen Yen Sam miêu tả khoa học đầu tiên năm 2015.
44173	Loài này được Yesilyurt mô tả khoa học đầu tiên năm 2008.
44174	Loài này được Y.G. Wei & H.Q. Wen mô tả khoa học đầu tiên năm 1995.
44175	Loài này được (Yiamamoto) Kobuski mô tả khoa học đầu tiên năm 1938.
44176	Loài này được Y.L. Liu mô tả khoa học đầu tiên năm 1980.
44177	Loài này được Yoshitomi & Klausnitzer miêu tả khoa học năm 2003.
44178	Loài này được Yoshitomi & Sato miêu tả khoa học năm 2004.
44179	Loài này được Young miêu tả khoa học năm 1941.
44180	Loài này được Y.S. Lian, et al.
44181	Loài này được Yu miêu tả khoa học năm 1997.
44182	Loài này được Y.Z. Zhao mô tả khoa học đầu tiên năm 2002.
44183	Loài này được (Zahlbr.) Dubard miêu tả khoa học đầu tiên năm 1912.
44184	Loài này được (Zahn) Schljakov mô tả khoa học đầu tiên năm 1966.
44185	Loài này được (Zahn) Üksip ex Zuckerw.
44186	Loài này được Zakirov mô tả khoa học đầu tiên năm 1950.
44187	Loài này được Zalessky miêu tả năm 1946.
44188	Loài này được Zampetti miêu tả khoa học năm 1984.
44189	Loài này được Zampetti miêu tả khoa học năm 1993.
44190	Loài này được Zartman & I. L. Ackerman mô tả khoa học đầu tiên năm 2002.
44191	Loài này được Zerche miêu tả khoa học năm 2004.
44192	Loài này được Zhang, Wang & Yang miêu tả khoa học năm 2006.
44193	Loài này được Z.H.Tsi & S.C.Chen mô tả khoa học đầu tiên năm 1995.
44194	Loài này được Zhu & Yang miêu tả khoa học đầu tiên năm 1998.
44195	Loài này được Zimmerman miêu tả khoa học năm 1970.
44196	Loài này được Zinserl.
44197	Loài này được (Zipp. ex Blume) A.E. Bobrov & Melikyan miêu tả khoa học đầu tiên năm 1998.
44198	Loài này được Z.J.Liu & J.Yong Zhang mô tả khoa học đầu tiên năm 2003.
44199	Loài này được Z.K.Zhou & M.G.Gilbert mô tả khoa học đầu tiên năm 2003.
44200	Loài này được (Zoll. & Moritzi) Kuntze mô tả khoa học đầu tiên năm 1891.
44201	Loài này được Z.P.Wang & G.H.Ye miêu tả khoa học đầu tiên năm 1981.
44202	Loài này được Z.P.Wang mô tả khoa học đầu tiên năm 1989.
44203	Loài này được Z.R.Wang mô tả khoa học đầu tiên năm 1993.
44204	Loài này được Z.R. Wang & X.C. Zhang ex X.C. Zhang miêu tả khoa học đầu tiên năm 1991.
44205	Loài này được Z.R.Xu mô tả khoa học đầu tiên năm 1987.
44206	Loài này được (Zucc.) Pfeiff.
44207	Loài này được Zug & Vindum mô tả khoa học đầu tiên năm 2006.
44208	Loài này được Z.X.Zhang mô tả khoa học đầu tiên năm 1999.
44209	Loài này được Z.Y.Su & Lidén mô tả khoa học đầu tiên năm 1995.
44210	Loài này gần như tuyệt chủng trong thiên nhiên, một phần là do mất môi trường sống, nhưng nguyên nhân lớn hơn là do việc khai thác không bền vững cho mục đích thương mại.
44211	Loài này hiếm thấy ở vùng nước trong với đáy là đá sỏi, và hoàn toàn không có tại các sông suối chảy nhanh.
44212	Loài này hiện đang được Phòng Tài nguyên Thủy sản và Động vật hoang dã trên đảo Guinea và tại một số sở thú của Hoa Kỳ đại lục nuôi nhốt.
44213	Loài này hiện diện ở Nam Thái Bình Dương, làm tổ trên các bãi đá và vách đá ra khỏi hòn đảo nhiệt đới của đại dương trong nhóm đảo Austral, Tuamotu, và Pitcairn.
44214	Loài này hiện diện trên một phạm vi lớn.
44215	Loài này khá giống với Lycaena alciphron và Lycaena virgaureae.
44216	Loài này không hề mù; tên của nó trong tiếng Anh bắt nguồn từ hành vi nhắm mắt khi bị bắt khỏi nước.
44217	Loài này không phải là mồi ngon của các loài chim Pinheiro, Carlos E. G. Palatability and escaping ability in Neotropical butterflies: tests with wild kingbirds (Tyrannus melancholicus, Tyrannidae).
44218	Loài này không thể hiển thị giới tính-kết hợp các mẫu của sự thay đổi màu sắc.
44219	Loài này là bản địa đông bắc Thái Lan.
44220	Loại này là đối tượng lao động của các ngành công nghiệp chế biến.
44221	Loài này là loài đặc hữu ở Australia.
44222	Loài này là một trong các loài nhện hiếm nhất và lớn nhất của New Zealand.
44223	Loài này là một trong hai loài thuộc chi Sau sau có phân bổ tự nhiên ở miền bắc Việt Nam.
44224	Loài này lần đầu tiên được phân loại bởi Carl Linnaeus vào năm 1758.
44225	Loài này này dễ bị tổn thương do mất môi trường sống và thiếu thức ăn.
44226	Loài này phân bố ở Aucklandeilanden.
44227	Loài này phân bố ở Congo.
44228	Loài này phân bố ở New Zeeland.
44229	Loài này phân bố ở Palearctisch en Nearctisch gebied.
44230	Loài này phân bố ở Trung Quốc, New Guinea, quần đảo Marquesas và Đài Loan.
44231	Loài này phân bố ở Việt Nam và Thái Lan.
44232	Loài này phân bố ở vùng bãi triều ở các cửa sông ven biển.
44233	Loài này phân bố rộng rãi trong rừng bạch dương, bạch dương hoặc hỗn hợp gần nước trong suốt phạm vi sinh sản trong Fennoscandia và phía Bắc Á. Nó đã thành lập một chỗ đứng ở Bắc Mỹ, sinh sản ở Alaska.
44234	Loài này rất vâng lời chủ và bảo vệ chặt lãnh thổ của nó, và nó sẽ chiến đấu để bảo vệ lãnh thổ của nó mà không sợ hãi gì.
44235	Loài này săn các loại sinh vật nhỏ bằng cách nép mình bên các tảng đá hoặc giả chết để rình mồi, mỗi lần kéo dài 15 phút.
44236	Loài này sinh sản từ Tây Á (
44237	Loài này sinh sống ở Brunei, Indonesia, Malaysia, và Thái Lan.
44238	Loài này sinh sống ở miền bắc Việt Nam, được Emmanuel Drake del Castillo mô tả khoa học đầu tiên năm 1890, nhưng danh pháp này là không hợp lệ (nom. illeg.
44239	Loài này sinh sống ở rạn san hô, thảm cỏ biển, và môi trường đá hoặc cát ở độ sâu lên đến 90 m (295 ft).
44240	Loài này sinh sống ở Thái Lan, bán đảo Mã Lai, Sumatra.
44241	Loài này sinh sống trên đảo Fernando de Noronha ngoài khơi đông bắc Brazil.
44242	Loài này sinh sống trong các vùng nước xung quanh Ấn Độ, Bắc Australia, Nam Trung Quốc, Biển Đỏ, và bờ biển phía đông của châu Phi.
44243	Loài này sinh sống trong khu vực từ Ấn Độ đến Australia.
44244	Loài này sinh sống trong rừng hỗn hợp trên đá vôi ở cao độ 800-1.300 m. Khu vực phân bố: Việt Nam, miền nam Vân Nam và tây nam Quảng Tây.
44245	Loài này sống vào ban ngày và thường trên mặt đất.
44246	Loài này thuộc chi Anoropallene.
44247	Loài này thuộc chi Ascorhynchus.
44248	Loài này thuộc chi Helvetia.
44249	Loài này thuộc chi Jessica.
44250	Loài này thuộc chi Retiro.
44251	Loài này thường được gọi là chuồn chuồn kim cánh phẳng Amani.
44252	Loại này thường không có nhân, thường nướng rồi ăn với xì dầu và nori hay nấu canh Canh bánh dày Zōni.
44253	Loại này thường lãi nhiều mà rủi ro cũng nhiều.
44254	Loài này thường phân bố ở Nam Cực.
44255	Loài này thường sống ở nền cát cạn trong vịnh, cửa sông và khu lướt sóng và ăn nhiều giun nhiều tơ, động vật giáp xác nhỏ và các loại nhuyễn thể hai mảnh vỏ.
44256	Loại này thường tập trung thành những nhóm khoảng 20-75 cá thể, có những nhóm lớn lên tới khoảng 200 cá thể.
44257	Loại nem này có thể bảo quản lâu trong tủ lạnh và thích hợp với những người không có thời gian chế biến.
44258	Loại ngôn ngữ ban đầu ấy cùng với tất cả những ngôn ngữ phát triển từ đó mà ra, gọi là "ngữ hệ".
44259	Loài ngựa xuất hiện ở vùng đất này từ rất sớm, cùng với sự xuất hiện của quần thể đồng bào người dân tộc Lạch (người dân tộc thiểu số đầu tiên có mặt ở Đà Lạt).
44260	Loại ngư lôi này giống như nhiều loại vũ khí hiện đại khác của Nhật Bản là nó không bao giờ được xuất khẩu.
44261	Loại người này được gọi là "thượng sĩ".
44262	Loại người như thế nào thì sẽ phạm sai lầm như thế ấy.
44263	Loài nhân thực đơn bào Paulinella chromatophora sở hữu một bào quan (
44264	Loài nhện này có nọc độc mạnh và rất hung hăng.
44265	Loài nhện này đan lưới của nó trong cỏ hoặc lá.
44266	Loài nhện này thường có ngực màu nâu ánh sáng với một đường trung bình nhẹ.
44267	Loại nước hoa chủ yếu dành cho phái nữ với nồng độ tinh dầu cao, nồng nàn và bền mùi.
44268	Loài ốc này có thể ăn được, nhưng nó được coi là một dịch hại trong vườn cây và trong nông nghiệp, đặc biệt là ở các khu vực nơi mà nó được du nhập một cách vô tình và nơi người ta không ăn loài ốc này.
44269	Loài ốc này độc như các loài trong họ khác.
44270	Loài Oxymonacanthus longirostris này đạt đến kích thước 11 cm và mặc dù màu sắc cực kỳ hấp dẫn với vô số đốm cam trên nền xanh lục nhạt, nó cần môi trường được cân chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của mình.
44271	Loại phân chim tốt nhất được tìm thấy ở những vùng có khí hậu thật khô bởi vì nước mưa sẽ làm mất dần nitrat trong phân.
44272	Loại pháo tự hành này được thiết kế trên gầm xe tăng AMX-13 và được biết tới nhiều với tên gọi AMX Mk F3.
44273	Loại phổ biến nhất, được gọi là bệnh Tay–Sachs trẻ sơ sinh, trở nên rõ ràng vào khoảng ba đến sáu tháng tuổi với việc em bé mất khả năng lật, ngồi hoặc bò.
44274	Loại phổ biến nhất là món samlor machu moun (canh chua nấu gà), nổi tiếng vì có sử dụng chanh muối.
44275	Loại phương tiện và dàn xếp tham số và thiết lập phương tiện được thực hiện với Session Description Protocol (Giao thức Mô tả Phiên,SDP), được truyền tải dưới dạng payload trong các tin nhắn SIP.
44276	Loài quagga có thể dễ bị tuyệt chủng do phân bố hạn chế, và nó có thể đã cạnh tranh với vật nuôi trong nước để làm thức ăn cho gia súc.
44277	Loài rắn này dường như rất dễ thích nghi, dễ dàng di chuyển đến khu vực khô hơn nếu có thể.
44278	Loại rau này có thể chế biến bằng cách xào, muối chua, luộc, và thêm vào súp hay sử dụng tươi trong xà lách.
44279	Loại ray thông thường là từ 115 đến 141 pound (khoảng 52 đến khoảng 64 kg).
44280	Loài sắp nguy cấp theo đánh giá của IUCN năm 1998.
44281	Loài sâu bướm này thường có thể được tìm thấy trên lá cây giữa tháng Mười và tháng Ba (mùa xuân và mùa hè Úc).
44282	Loài sinh trưởng trong tự nhiên có khu phân bố và nơi cư trú chia cắt.
44283	Loại súng không giật này được thiết kế nhằm thay thể cho khẩu SPG-82 sử dụng từ Thế Chiến thứ hai.
44284	Loại súng mới do Công ty Công nghiệp Howa phát triển dưới sự chỉ đạo của tướng K. Iwashita người đã tự tay thiết kế và sau đó tiến hành sản xuất hàng loạt vào năm 1964 (vì thế nó có tên Shiki 64).
44285	Loại súng này đã phục vụ cho Quân đội trong hơn 30 năm, và bắt đầu tụt hậu so với nhu cầu của chiến tranh hiện đại.
44286	Loại tàu này đã hoạt động tại Liên Xô cho đến năm 1990.
44287	Loại tàu ngầm này có vấn đề nghiêm trọng là nó quá ồn khi hoạt động làm cho nó dễ bị phát hiện cũng như hệ thống vũ khí chiến đấu dưới nước hoạt động không ổn định.
44288	Loại tem này thường chỉ được những người sưu tập tem chú ý đến.
44289	Loại tên lửa chống tăng này khá lớn để người lính có thể mang vác, nó thường được trang bị cho những xe chuyên dụng hay trực thăng.
44290	Loại tên lửa mới này có trọng lượng 7.8 kg (17.2 lb) nặng hơn K-5, nhưng trọng lượng đầu nổ nhỏ 9.1 kg (20.1 lb).
44291	Loài thằn lằn này dài khoảng 7 inch (18 cm) từ mõm đến huyệt (không bao gồm cả đuôi).
44292	Loài thích ứng cao này được tìm thấy khá phổ biến trong và xung quanh các làng mạc và các khu đất nông nghiệp.
44293	Loại thịt bò thăn và philê của Úc có giá là 320.000 đồng/kg, trong khi giá thịt bò cùng loại trong nước được bán với giá hơn 280.000 đồng/kg (năm 2013).
44294	Loại thịt để nấu asado là thịt cừu vì dễ chế biến và độ dai vừa phải.
44295	Loại thịt này được sử dụng phổ biến trong các nhà hàng ở Mỹ.
44296	Loài thông này có thể cao tới 25 m với đường kính thân cây tới 1 m. Loài này được Koidz.
44297	Loại thông tin này cần chi tiết, được rút ra từ quá trình xử lý các dữ liệu trong tổ chức.
44298	Loại thứ ba ( O.tauri ) tương ứng với các chủng phân lập từ đầm phá ven biển và có thể được coi là đa trị ánh sáng.
44299	Loại thức uống này thường được sử dụng để giải khát.
44300	Loại thứ hai là thơ phê bình hiện thực, tỉ như Giang nam nữ, Cổ ý, Ngụ hưng, Thục quỳ hoa.
44301	Loài thú này đã dần dần thay đổi về hình dáng và tính cách qua quá trình thuần hóa.
44302	Loại thứ nhất có loại quang phổ M5V và có khối lượng 0,22 Thứ hai thậm chí còn ít hơn, ở mức 0,18 và loại quang phổ của nó là M6V.
44303	Loại thuốc chống trầm cảm 3 vòng thường có các nguy cơ tác dụng phụ lên hệ tim mạch, vì vậy cần đặc biệt lưu ý với những bệnh nhân cao tuổi (thường có hệ tim mạch yếu) và những người có bệnh lý cơ thể kèm theo.
44304	Loại thuốc này được gọi là "Quadramet".
44305	Loại thuốc nhuộm này được dùng để nhuộm mô và dùng trong phương pháp Gram để phân loại vi khuẩn.
44306	Loài trăn Úc khổng lồ này dài tới 4,5 mét nhưng lại thiếu đi sự linh hoạt đặc trưng của chiếc hàm rắn hiện nay.
44307	Loài tuần lộc Bắc Cực thường di cư từ Canada và Alaska để tới vùng đồng bằng bên bờ biển Bắc Cực.
44308	Loài vật này có kích thước bằng con hà mã, bộ hàm giống loài lợn và có bộ lông màu vàng hoặc nâu.
44309	Loài vật này hay cảnh báo tai họa cho con người.
44310	Loài vật thống trị ở đây giống như các con mèo gọi là Klee.
44311	Loài vịt này sinh sống ở các hồ trong rừng ở phía bắc Hoa Kỳ và Canada.
44312	Loài wrentit châu Mỹ là loài kỳ bí trong thời gian gần đây đã được đặt trong họ Khướu nhưng có lẽ nó không thuộc về họ này.
44313	Loại xe hybrid đầu tiên bán ra ở USA là loại Honda Insight.
44314	Loài xuất hiện phổ biến, ví dụ như trong tất cả các lưu vật ở Nam Carolina.
44315	Loại yatga 13 dây có ngoại hình tương tự đàn tranh sanjo gayageum 12 dây của Hàn Quốc.
44316	Loạn lạc vào cuối thời kỳ Heian đã khiến các võ sĩ trở nên được sử dụng nhiều hơn.
44317	Loạn nhịp là tác dụng phụ ít gặp, nhưng tăng shunt của máu trong phổi có thể xảy ra với dobutamine cũng như với dopamine và isoproterenol.
44318	Loạn Tây Nguyên cuối cùng chấm dứt khi các thủ lĩnh họ Hoàng chấp nhận đề nghị này.
44319	Loạt bài điều tra đầu tiên được ghi nhận là Xóm video đen.
44320	Loạt chương trình đã phát từ ngày 07 tháng 12 năm 2006 đến ngày 08 tháng 2 năm 2007, giới thiệu các sự kiện và nhân vật xuất hiện trong tác phẩm.
44321	Loạt đã thành công cả về mặt thương mại và phê bình.
44322	Loa thông báo trên tàu khi tàu gần đến ga, khả năng chuyển tuyển được phát thanh bằng tiếng Hàn, tiếng Anh và một vài trường hợp bằng cả tiếng Nhật và tiếng Trung.
44323	Loa thông dụng thường có các loại màng loa có hình dạng và kích thước khác nhau cho các dải tần số phát khác nhau.
44324	Loạt manga được viết và minh họa bởi Yagi Norihiro.
44325	Loạt phim còn nổi tiếng vì giết chết các nhân vật chính, dẫn đến sự thay đổi dàn diễn viên một cách thường xuyên.
44326	Loạt phim đã vượt quá kinh phí ban đầu, với mỗi tập có giá hơn 1,78 triệu đô la.
44327	Loạt phim được ca ngợi vì miêu tả khá trung thực chủ nghĩa hiện thực Trung cổ.
44328	Loạt phim gồm có 12 tập.
44329	Loạt phim lần đầu tiên lên sóng vào ngày 3 tháng 5 năm 2011.
44330	Loạt phim nói về một người đàn ông tên Shouichi Tsugami.
44331	Loạt phim ra mắt vào năm 2013 và mùa đầu tiên kết thúc vào năm 2015.
44332	Loạt phim sau Dorothy và Sean Turner, một cặp vợ chồng Philadelphia người thuê Leanne là vú em cho con trai của họ, Jericho, người thực sự là một con búp bê tái sinh.
44333	Loạt phim truyền hình mà cô đã tham gia bao gồm loạt phim truyền hình SABC 1 Justice for All (vai Lerato), Vùng 14 (vai Pinky Khumba) và Jacob's Cross, với vai Mbali.
44334	Loạt phim truyền hình này luôn đứng đầu những danh sách phim hay nhất mọi thời đại do bình chọn.
44335	Loạt sút luân lưu thường chỉ sử dụng khi một hoặc cả hai phương pháp còn lại không thể giải quyết được trận đấu.
44336	Loạt tháp năm tầng của Angkor Wat lên đến đỉnh điểm trong một tòa tháp trung tâm ấn tượng tượng trưng cho núi Meru huyền thoại.
44337	Loạt thứ hai có tính đa dụng hơn với khả năng mang đến 908 kg (2.000 lb) vũ khí bên ngoài và bốn khẩu pháo Hispano Mk.
44338	Loạt tiebreak sẽ diễn ra nếu tỉ số của set đấu là 6–6.
44339	Loạt trường hợp nhãn mở đã gợi ý rằng primidone có hiệu quả trong điều trị động kinh.
44340	Loạt truyện này có các công trình cũ của Kouta trước khi ông bắt đầu Hellsing, bao gồm nguyên mẫu của các nhân vật.
44341	Loạt truyện này cũng bị chỉ trích vì nói quá nhiều về yêu đương hơn là học hành, bị phê bình là giống như thời năm 1950 "các cô gái đi học chỉ thích lấy bằng MRS".
44342	Loạt truyện này được đăng trên tạp chí Przekrój từ năm 1958.
44343	Loạt truyện tập trung vào sự tiếp tục đào tạo của Tim và thiết lập sự liên quan của các nhân vật phản diện đến nhân vật.
44344	Lộ bèn mở hào giãn lý, tách phú so tượng, nói đâu đúng đấy, diệu không thể tả.
44345	Lobizon minor được Cândido Firmino de Mello-Leitão miêu tả năm 1941.
44346	Lobizon otamendi được Piacentini & Cristian J miêu tả năm 2009.
44347	Lobsang Sangay, Chủ tịch chính phủ lưu vong Tây Tạng, tuyên bố rằng Trung Quốc đang tạo ra các vấn đề biên giới do sức ép các vấn đề nội bộ trong phạm vi Trung Quốc và áp lực quốc tế đang tác động lên Trung Quốc bởi COVID-19.
44348	Lobus kenyae được Martin miêu tả năm 1972.
44349	"Local loop" là thuật ngữ dùng để chỉ các đường dây điện thoại bình thường nối từ vị trí người sử dụng tới công ty điện thoại.
44350	Lộc bình do cuống lá phình lên giống lọ lộc bình.
44351	Lốc bụi bốc cả bụi cát, bào mòn 1 vùng này, phủ kín một vùng khác, làm lấp các làng mạc, ruộng vườn.
44352	Lộc cho thuộc hạ truy sát An và Kiên, bắn nổ căn nhà hai người đang ẩn náu.
44353	Lộc được nhận chức Hữu đại tư mã.
44354	Lộc Hàm dành 1 năm đầu học tiếng Hàn tại khoa Ngôn Ngữ Hàn Quốc tại Đại Học Yonsei và sau đó nhập học tại Học viện Nghệ thuật Seoul.
44355	Lỗ Chiêu công (
44356	Lỗ Chiêu công không chống nổi, bị thua trận, phải bỏ chạy sang nước Tề.
44357	Lochmorhynchus chilechicoensis được Artigas miêu tả năm 1970.
44358	Lộ cho biết đêm nay sẽ mưa, Nghê thái thú chưa tin.
44359	Locke chưa bao giờ công khai thừa nhận mình là tác giả, còn những tin đồn thì kéo dài và dẫn đến những người khác có liên quan.
44360	Locke được coi là "Cha đẻ của Tâm lý học Anh".
44361	Locke từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong chính phủ nước Anh.
44362	Lockheed AC-130 là loại máy bay vận tải chiến lược hạng nặng.
44363	Lockheed thực hiện một chương trình sửa đổi cực kì đắt đỏ (Lockheed Electra Achievement Program hay LEAP) trong đó động cơ gắn kết và cấu trúc cánh hỗ trợ gắn kết được gia cố, một số tấm lợp trên cánh được thay thế bởi tấm lợp dày hơn.
44364	Lockward đã khái niệm hóa và điều hành cuộc họp xuyên ngành BE.
44365	Lockyer cùng nhà hóa học người Anh Edward Frankland đặt tên cho nguyên tố mới theo tiếng Hy Lạp cho Mặt Trời là ἥλιος (
44366	Lọc màng bụng gián đoạn có thể áp dụng cho một số trường hợp suy thận cấp, thực hiện 3 lần/tuần, mỗi lần 12 giờ.
44367	Lọc máu từ bộ lọc 0,45 m không lây nhiễm, điều này có thể cho thấy sự liên quan của một thực thể bệnh lý được truyền qua nước hoặc thực phẩm.
44368	Lộc (Tuấn Cường đóng) là một nhà văn đi tìm chỗ thanh tịnh hoang vắng để sáng tác.
44369	Lỗ-đặc-la được miêu tả là hung bạo, nguy hiểm.
44370	Lô đầu tiên được chế tạo thử tại Nga và được chuyển cho Jordan năm 2008 sau đó việc chế tạo hàng loạt được chuyển cho Jordan ở nhà máy JRESCO cùng giấy phép và quy trình chế tạo.
44371	Lỗ đen càng nhỏ thì hiệu ứng bức xạ càng mạnh.
44372	Lộ điền chủ yếu là đất quốc hữu, có thể cấp cho nam nữ nô tì, song không thể mua bán, sau khi người được cấp qua đời thì đất bị thu hồi.
44373	Lodo được thành lập vào năm 2016 trong phòng thí nghiệm của Brady, để khám phá các hóa chất mới trong tự nhiên là điểm khởi đầu cho khám phá dược phẩm.
44374	Lóe sáng sao mạnh nhất được phát hiện tính đến tháng 12 năm 2005 có thể đến từ sao đôi hoạt động II Peg.
44375	Loét áp lực thường phát triển nhất ở những người không di chuyển, chẳng hạn như những người đang nằm trên giường mãn tính hoặc thường xuyên sử dụng xe lăn.
44376	; loét miệng, mũi và âm đạo; và các thương tổn trên da cũng là những dấu hiệu có thể xuất hiện.
44377	Loewinella deemingi được Londt miêu tả năm 1982.
44378	Loewinella virescens được Loew miêu tả năm 1871.
44379	Lofberg được đặt lườn tại xưởng tàu của hãng Bethlehem Steel Co.
44380	Lo-fi được công nhận là một trong các thể loại nhạc nổi tiếng vào những năm 1990, khi nó đã thay thế nhạc DIY.
44381	Lo-fi (viết tắt của low fidelity) là một thể loại nhạc trong đó có chứa các yếu tố không hoàn hảo trong quá trình ghi âm và trình diễn.
44382	Logarit thường ghi là log 10 (x), hoặc đôi khi Log(x) với L là chữ in hoa (tuy nhiên, ký hiệu này không rõ ràng vì nó cũng có thể có nghĩa là hàm đa trị logarit tự nhiên phức tạp).
44383	Logic rời rạc rất giống với logic trước đó, nhưng việc thực hiện nhỏ hơn nhiều, làm giảm, trong số các yếu tố khác, kích thước của một máy tính ở quy mô đáng kể.
44384	Logo của MTV với chú thích "Music Television", được sử dụng với các định dạng khác nhau từ ngày 1 tháng 8 năm 1981 đến tháng 2 năm 2010.
44385	Logo (cũ) đã được Wikimedia Foundation, Inc.
44386	Logo này có thể được thấy trên nhiều đồ lưu niệm của ban nhạc, đặc biệt trên áo phông.
44387	Logo Thỏ Nhảy cho biết rằng sản phẩm này không thử trên động vật, nhưng có thể nó không thân thiện với Vegan.
44388	Logue cưới Myrtle Gruenert, một thư ký 21 tuổi, ở Nhà thờ Anh giáo Thánh George ở Perth, ngày 20 tháng 3 năm 1907.
44389	Logue là một hội viên Tam điểm, gia nhập năm 1908, và trở thành Tôn sư năm 1919; ông là thành viên của Hội quán St.
44390	Lỗ Hoàn công biết chuyện rất giận.
44391	Lô Huề ủng hộ "hòa thân", trong khi Trịnh Điền phản đối.
44392	Lời bài hát "Can't hold me down/ ‘Cuz you know I’m a fighter" và "bring the pain on" nhấn mạnh chủ đề của album là chiến đấu chống lại bóng tối, chấp nhận lỗi lầm và tiến về phía trước.
44393	Lời bài hát cho thấy sự phải lòng của cô trong tình yêu.
44394	Lời bài hát có thể bằng nhiều thứ tiếng, bao gồm tiếng Do Thái cho các bài hát tôn giáo, và Ladino.
44395	Lời bài hát có ý nghĩa không nên vì lời bình phẩm của những người khác mà trở nên mất tự tin, mà thay vào đó hãy chú ý vẻ đẹp nội tâm.
44396	Lời bài hát của Fred Jay được lấy cảm hứng từ câu chuyện về Ma Barker - nhân vật huyền thoại những năm 1930, mặc dù tên bà được đổi thành "Ma Baker" vì "nghe có vẻ hay hơn".
44397	Lời bài hát của nó cho thấy Gaga và Blackpink "giao dịch tán tỉnh" bằng tiếng Anh và tiếng Hàn, sử dụng kẹo chua như một phép ẩn dụ để "minh họa cách họ hành động trong mối quan hệ".
44398	Lời bài hát của "Open Your Heart" là một bài hát tình yêu, nói về cảm xúc ngây thơ của cậu bé gặp cô gái lãng mạn và qua đó Madonna muốn thể hiện ham muốn tình dục của mình.
44399	Lời bài hát của Phương Văn Sơn đã hai lần đoạt giải Golden Melody Awards của Đài Loan; ông được đề cử trong 8 năm liên tiếp.
44400	Lời bài hát của Phương Văn Sơn được chú ý vì đề cập tới nhiều vấn đề từ gia đình cho đến chiến tranh, vượt ra ngoài những gì thường được bàn luận trong các bản ballad đề tài tình yêu.
44401	Lời bài hát kể một câu chuyện về khoảnh khắc thú vị của tình yêu từ cái nhìn đầu tiên.
44402	Lời bài hát trong album đề cập đến sự sợ hãi, ngờ vực, những thành tựu của cá nhân và niềm vui.
44403	Lời ca bi tráng, giọng ca hào sảng, khiến Cao Hoan nước mắt lưng tròng, cùng tướng sĩ hòa giọng hát theo, nhờ đó quân tâm được ổn định.
44404	Lời cầu cứu tương lai:Trunks,con trai Bulma ở tương lai đã đụng độ Zamas, Kaio-shin của vũ trụ 10 với ý đồ huỷ diệt loài người.
44405	Lời chỉ trích của Tynan gần như làm mọi thứ sụp đổ; Leigh, kinh hoàng vì thất bại nhưng vẫn quyết tâm tìm kiếm sự vĩ đại, để tâm đến nhận xét của ông, trong khi phớt lờ ý kiến của những nhà phê bình khác.
44406	Lối chơi bao gồm việc chiến đấu chống lại các sinh vật ghê rợn và giải đố.
44407	Lối chơi của Man United bị chỉ trích nặng nề dưới thời Moyes, chơi rời rạc, thiếu tính đột biến và quyết liệt, yếu khi giữ và chuyền bóng.
44408	Lối chơi đa năng này giúp anh đảm nhiệm được nhiều vị trí, từ trung tâm cho đến hai cánh.
44409	Lối chơi không chính thống giúp cô có khả năng mở được nhiều góc đánh rộng và khiến các hướng đi của bóng trở nên khó đoán.
44410	Lối chơi: Silva được gọi là bức tường vô hình (hay volante ở Brasil).
44411	Lối chơi tổng lực thường diễn ra trong giai đoạn đấu chung kết.
44412	"Lôi" (chữ Hán: 雷) nghĩa là "sấm".
44413	Lời của bài hát miêu tả các tầng lớp xã hội như là chó, lợn và cừu.
44414	Lời của bài Quốc ca Liên bang Nga sẽ được luật pháp liên bang quy định sau.
44415	Lõi của steroid bao gồm 20 nguyên tử cacbon liên kết với nhau mang hình thức của bốn vòng hợp nhất: ba vòng cyclohexane (được xem như là vòng A, B, và C trong hình bên phải) và một vòng cyclopentane (vòng D).
44416	Lối đánh của game khá gần với các games hành động, người chơi có các lựa chọn đánh nhanh, đánh mạnh, né đòn, đỡ, hoặc phản công đối phương.
44417	Lời đề nghị hôn nhân bị từ chối - Một nạn nhân được nhờ quay phim về cuộc tỏ tình nhưng lại bị từ chối thẳng tay, người này cần sự an ủi từ người ngoài cuộc.
44418	Lối đi được lát đá, gạch hoặc tráng xi măng, hoa nở bốn mùa hai bên.
44419	Lối đi hai đầu cầu có các bậc tam cấp.
44420	Lối đi này dẫn vào bên trong sân vận động từ hai hướng.
44421	Lối đi từ cổng vào phim trường được lát đá và có hàng chục người dân được hóa trang thành thổ dân đứng trước cổng và đi lại xung quanh.
44422	Lợi dụng cơ hội đó, các đối thủ và các triều thần khác đã lan truyền tin đồn rằng gia đình Naryshkins đã khiến Ivan bị siết cổ để cháu trai Pyotr mới 10 tuổi, có thể trở thành Sa hoàng.
44423	Lợi dụng địa hình, địa vật ở đây, Nguyễn Trung Trực đã đặt một căn cứ có tên là Ba Trại Ngoài để trấn giữ vàm sông Cửa Cạn; và một căn cứ khác tựa lưng vào dãy núi Hàm Ninh, có tên là Ba Trại Trong.
44424	Lợi dụng điểm này, phe phái Ngoại thích mà đứng đầu là Tả thừa tướng Wusang và Vương phi Trinh Thuần đã tìm cách sàm tấu với đức vua Anh Tổ xử tội con trai của mình.
44425	Lợi dụng hiệu ứng phản hồi, đem kết quả học tập đưa ra cung cấp kịp thời cho người học tập, cho phép gia tăng và thúc đẩy hiệu quả phản ứng.
44426	Lợi dụng lúc Cẩu Tạp Chủng còn mê man, y đã tạo trên người Cẩu Tạp Chủng các dấu vết để giống hệt Thạch Trung Ngọc.
44427	Lợi dụng lúc hai con rắn lè lưỡi, Lang rút dao đi rừng chặt đứt bay 2 lưỡi của rắn rồi lấy 9 mũi cung tên bắn vào bầy chó sói và cáo làm chúng bỏ chạy tán loạn.
44428	Lợi dụng mây che phủ thấp và lực lượng hộ tống của chiếc Saratoga không đầy đủ, sáu chiếc máy bay Nhật đã đánh trúng năm lần trong vòng ba phút.
44429	Lợi dụng tình thế này, CNQTH tập kích Tập đoàn quân số 8, tiêu diệt Trung đoàn 15 Bộ binh Hàn Quốc và Trung đoàn 8 Kỵ binh Hoa Kỳ trong Trận Unsan.
44430	Lời giải thích đáng tin cậy là, đó là một bộ lạc của người Việt cổ đại, ban đầu sống ở tỉnh Dương (Dương Châu), một trong chín tỉnh cổ đại (
44431	Lời hát ghẹo ở Diêm Phố - Ngư Lộc gồm ba chặng chín lời hát rất dài, người hát có thể chủ động trên cơ sở từ sườn đó mà sáng tạo cho phù hợp với tình cảnh nơi diễn ra cuộc hát.
44432	Lời hát thường thể hiện quan điểm của chủ nghĩa hư vô hoặc đề cập tới các vấn đề xã hội với ngôn từ đẫm máu và đầy nội tâm.
44433	Lỗi hệ thống này không chỉ diễn ra ở một vài game thủ mà tất cả tài khoản đều nhận được, buộc nhà phát hành phải đóng cửa máy chủ giữa đêm để khắc phục.
44434	" Lợi ích của Mutiti mở rộng từ tính thẩm mỹ của các tiệm làm tóc đến các hình thức cộng đồng và trao đổi diễn ra trong đó.
44435	Lợi ích này giúp người mua có thể mua lẻ nhiên liệu mà vẫn được hưởng chiết khấu dành cho mua sỉ.
44436	Lời kể của hai nhân chứng trái ngược nhau vì Haddad mô tả Saddam là người mạnh mẽ trong những giây phút cuối cùng trong khi al-Rubaie nói Saddam rõ ràng là sợ hãi.
44437	Lời khai này là để đáp lại dự luật do Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Carl Hayden tài trợ.
44438	Lời khai này phù hợp với dấu vết 2 viên đạn xuyên từ ngực ra lưng.
44439	Lỗi khối trong một khung hình đơn lẻ thường dẫn đến các hộp đen trong một số khung hình tiếp theo, gây khó khăn cho việc xem.
44440	Lời khuyên thận trọng là sử dụng các chất bôi trơn thương mại khi cần thiết và tránh "hôn sâu" với đối tác tình dục, kể cả khi chưa biết tình trạng của họ ra sao.
44441	Lời khuyên về tư vấn là sử dụng truyền máu với tình trạng thiếu máu trầm trọng hơn là một phần do chứng cứ cho thấy kết quả sẽ trở nên tồi tệ hơn nếu truyền máu dư thừa.
44442	Lõi lọc thẩm thấu ngược RO loại này các mép được dán kín ở 2 mép bên của kênh nước sạch và 1 mép một ở cách xa ống thu hồi nước sạch trung tâm.
44443	Lôi Lôi thừa cơ hôn lên má Diệp Thanh một cái, sung sướng đến mức nhảy múa lung tung.
44444	Lỗi này còn được gọi là dấu vết dao kéo.
44445	Lời này có phần khoa trương nhưng cũng không sai sự thật lắm.
44446	Lời nhắc được đặt thành bốn danh mục có thể được tìm thấy ở đầu màn hình; "Hôm nay", "Đã lên lịch", "Tất cả" và "Được gắn cờ".
44447	Lợi nhuận hàng năm của Nintendo đã tăng 39% trong năm tài chính từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 3 năm 2019 và doanh thu hàng năm tăng 14% lên 10,7 tỷ đô la do doanh số bán phần mềm "lành mạnh" cho Switch.
44448	Lợi nhuận từ đêm diễn đều được quyên góp cho Young Survival Coalition, một tổ chức chăm sóc các bệnh nhân ung thư vú.
44449	Lời nói đầu đã xác định ba nguyên tắc cơ bản của Hiến pháp.
44450	Lời nói này vẫn còn vang vọng trong tai tôi.
44451	Lời phản đối của Morgan Griffith (VA-9) về bài phát biểu của Lamb đã bị cắt ngắn vì ông nói quá dài dòng, và cùng lúc đó Andy Harris (MD-1) và Colin Allred (TX-32) bắt đầu cãi nhau và đối đầu với nhau.
44452	Lỗi phần mềm xảy ra thông suốt quá trình như sau: Một lập trình viên làm cho một lỗi (sai lầm), mà kết quả cho ra là một khiếm khuyết (thất bại, sai sót) trong mã nguồn phần mềm.
44453	Lối ra đầu tiên, 14A, dành cho Xa lộ New Jersey 440 tại Bayonne.
44454	Lời tạm biệt không được chuẩn bị trước này sẽ làm tổn thương trái tim của Buddy, mình ước gì mình có thể ôm tất cả mọi người, dù chỉ một chút thôi.
44455	Lõi Teicoplanin (trái, đen) và chuỗi bên đặc trưng cho teicoplanin A 2 -1 đến A 2 -5 (phải).
44456	Lời thề cho cuộc sống.
44457	Lời thề rửa tội Utrecht Forsachistu diobolae.
44458	Lời thề vừa rứt, chủ tế cầm dao bầu cắm mạnh xuống trong vòng tròn Đài thề để biểu thị sự quyết tâm.
44459	Lỗi thời gian khởi động, chẳng hạn như việc tìm kiếm không có ổ đĩa hoạt động, đã được thông báo cho người dùng đồ họa, thường là với một biểu tượng hoặc bitmap Chicago phông chữ đặc biệt và một Chime of Death, một loạt tiếng bíp.
44460	Lời tiên tri mang ý nghĩa chính trị, như thể hiện của Gioan trong Sách Khải huyền, sẽ bị coi là một mối đe dọa đối với quyền lực và trật tự chính trị La Mã.
44461	Lời tiên tri nổi tiếng nhất của Trung Quốc là Thôi bối đồ (推背圖).
44462	Lời tựa của bản Hiến chương đã nêu rõ mục đích của tổ chức này: "Chúng tôi, những dân tộc của Liên Hiệp Quốc, quyết tâm cứu những thế hệ mai sau khỏi thảm họa chiến tranh.
44463	Lời văn ý nghĩa thâm sâu, dịu dàng, có nét đặc sắc riêng biệt.
44464	Lối vào chính được nhấn mạnh bằng một khối mái đón vươn ra xa, đỡ bởi hai trụ xây đá kiểu vững chắc.
44465	Lối vào chính nằm tại số 1-3 Đại lộ Solidarności, 87-100 Toruń.
44466	Lối vào của nhà nguyện này nằm ở phía bắc của nó.
44467	Lối vào hang này bị chặn bởi 5 tấn đá, và được bảo vệ bởi cảnh sát (đề phòng kẻ cướp phá vào).
44468	Lối vào, hay 'miệng' bẫy là một nắp hình tròn hoặc bầu dục có nửa trên được nối với thân bẫy bằng các tế bào cong oằn rất linh hoạt, tạo thành một bản lề hiệu quả.
44469	Lối vào nhà ga 1 sân bay.
44470	Lối vào phần cấu trúc ngầm của kim tự tháp nằm ở cạnh phía bắc của nó.
44471	Lối vào Viện Hàn lâm Khoa học Phổ cũ trên Unter Den Linden 8. Ngày nay là Thư viện Nhà nước Berlin.
44472	Lợi về thiết kế gồm có phá chướng ngại,vẽ đường tiến và tiếp cận đội hình thiết giáp của đối thủ.
44473	Lời xưa có nói: Vua bất minh tôi ắt loạn.
44474	Lối xuống hầm mộ từ nhà thờ có một cánh cửa gỗ lớn chắn, phía sau là cầu thang màu vàng quanh co.
44475	Loki là chuyên thay đổi hình dạng và trong các sự kiện khác nhau, ông xuất hiện trong các hình dạng của cá hồi, một con ngựa, một con ruồi, và một người phụ nữ lớn tuổi tên là Þökk (tiếng Na Uy cổ, nghĩa là 'cảm ơn').
44476	Loki sử dụng ảo ảnh nói chuyện đã thuyết phục Selvig đồng ý.
44477	Loki trong lốt cô hầu gái vội nói rằng Freya đã không ngủ trong 8 ngày vì quá lo lắng cho đám cưới.
44478	Lộ là cò, đồng âm với lộ 路 là con đường; liên hoa 蓮 花là hoa sen, đồng âm với chữ Liên khoa 連科 (liền khoa thi này đến khoa thi khác, không bị rớt khoa).
44479	Lo lắng cho an nguy của chồng, Aleksandra liền nhượng bộ và đồng ý cho họ khám xét.
44480	LoliRock là một bộ phim truyền hình hoạt hình của Pháp được sản xuất bởi Marathon Media và Zodiak Kids.
44481	Lơ lửng trong chất nền stroma là hệ thống thylakoid.
44482	"Lo Mejor de Tu Vida" cũng được xem là một trong những bản nhạc tiêu biểu của Iglesias và cũng đã được trình diễn bởi nhiều ca sĩ khác trong đó có Tamara, Simone, Ray Conniff, Bertín Osborne và Alexandre Pires.
44483	Lò mổ là khởi điểm khi thịt gia súc chuyển từ môi trường chăn nuôi mà nhập vào thị trường tiêu thụ.
44484	Lỗ mũi của Brachiosaurus, giống như cái mũi lớn trên sọ của nó, một thời gian dài được nghĩ là ở ngay trên đỉnh đầu.
44485	Lợn bị nhiễm ấu trùng do ăn phải trứng của sán dây, trong trứng chứa sẵn ấu trùng có độc lực.
44486	Lợn chân la (Mulefoot) có khả năng có nguồn gốc từ lợn mang đến Bờ biển vùng Vịnh bởi người Tây Ban Nha, tuy nhiên, chính xác khi chúng bắt nguồn từ động vật syndactyl thì không rõ ràng.
44487	London: Macdonald & Co., 1961, các trang 28–33.
44488	Lợn Duroc có thân hình vững chắc, lông có màu từ nâu nhạt đến nâu sẫm, bốn chân to khỏe, cao, đi lại vững vàng, tai nhỏ ngắn, gập về phía trước, mông vai nở, tỷ lệ nạc cao, có chất lượng thịt tốt.
44489	Lợn Essex cổ xưa, như nó đã được biết đến, đã được cố tình "cải tiến" vào giữa thế kỷ 19 bằng cách lai giống nó với lợn ngoại nhập.
44490	Lo ngại đầu tiên về người Hungary và sau đó là áp lực đồng hoá của triều đình Habsburg, Vương quốc Croatia đã luôn từ chối thay đổi vị thế ngôn ngữ chính thức của tiếng Latinh cho tới tận giữa thế kỷ XIX.
44491	Lo ngại rằng Cao Biền dùng phép thuật để yểm mình và binh lính, Tần Ngạn đồ sát Cao Biền cũng gia quyến.
44492	Lo ngại việc việc xét xử Đại Thiện sẽ dẫn đến binh biến, Nỗ Nhĩ Cáp Xích đành tạm khiển trách con trai mà không tước binh quyền.
44493	Lo ngại vì trẻ em địa phương phải đi một quãng đường xa để đến trường, Khamis quyết định mở một ngôi trường làng.
44494	Lòng bái đường lát đá xanh nhẵn bóng.
44495	Lòng bàn tay và lòng bàn chân đều có lông.
44496	Long Beach, CA: Bảo tàng nghệ thuật đại học, Đại học bang California Long Beach, 1991.
44497	Lông biến đổi màu, mặc dù thường có màu rám nắng đến màu nâu pha xám tổng thể, với những vệt đen trên thân, thanh kẻ sẫm màu trên chân trước và đuôi.
44498	Long Boret bị hành quyết trên sân Trung tâm Thể thao Cercle Sportif ở Phnom Penh.
44499	Long Boret vẫn ở lại nhiệm sở cho đến khi Khmer Đỏ chiếm Phnom Penh vào ngày 17 tháng 4 năm 1975.
44500	Lông bụng dưới của nhím rất mềm, nên khi chơi với nhím hãy nhẹ nhàng luồn tay dưới bụng, để nhím ngửi thấy hơi tay rồi từ từ bắt lên.
44501	Lông chân là lông mọc trên chân của con người, thường xuất hiện sau khi bắt đầu dậy thì.
44502	Lòng chảo Tarim vào thế kỷ 3, chỉ ra hai điểm của đô thị Lâu Lan, vương quốc Thiện Thiện, và các tiểu quốc có liên quan.
44503	Lông chim mái lại có màu ô liu.
44504	Lông chúng dày, thẳng và mượt trong màu trắng và vàng canh hoặc với những khoang màu cam.
44505	Lông chúng thường có màu sáng, có thể là màu trắng, vàng, kem đơn sắc hoặc pha nâu, pha vàng hoặc đen.
44506	Lông có màu đen pha chút trắng, màu lông sáng rõ vào mùa hè.
44507	Lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa, làm sao có thể nuốt trôi mối hận thù này.
44508	Long đề nghị Huệ bỏ đi cùng mình với số tiền nhưng Huệ quyết tâm giết Dĩ Sanh để trả thù.
44509	Long diên hương có giá rất cao.
44510	Long đóng quân ở phía nam đất Lộ, Phù đóng quân ở Ung Nô, hai nơi cách nhau hàng trăm dặm.
44511	Lông đuôi cũng phải có viền (tuy rất hiếm) và các viền ở cánh phải đen và rõ.
44512	Lông đuôi dài và hẹp, có màu xanh thẫm ở trên và đen ở dưới.
44513	Longevity's milk"), tức là sữa từ (của) một ông già.
44514	Lòng khuôn được cắt thành hai insert gắn lên lòng khuôn để dễ thay thế khi mòn.
44515	Long La tạo ra 4 vết cào trên lưng Khuyển Dạ Xoa và nói rằng anh không thể nào thoát khỏi tay y khi đã nhận 4 vết cào đó.
44516	Lông màu đỏ, nâu, vàng hoặc trắng.
44517	Lông mày bên mắt phải của Sanji có hình xoắn ốc.
44518	Long nha thảo hay Tiên hạc thảo (
44519	Lòng nhiệt thành và vô vọng là những gì chúng ta có!
44520	Lòng nhiệt tình mà ông dành cho tương lai phản ứng lại nhu cầu tinh thần của xã hội Nga.
44521	Lông nó có màu xám, nâu, đen.
44522	Lòng sông rộng và sâu ở hầu hết các đoạn, và do đó tàu bè có thể đi lại một cách dễ dàng ngoại trừ khi sông bị đóng băng vào mùa đông.
44523	Lòng sông tự nhiên vẫn còn và phục vụ như dòng nước dẫn nước lũ.
44524	Long Thần Tướng được ấp ủ dựa trên tác phẩm truyện tranh hơn 10 năm trước của bộ đôi Thành Phong và Khánh Dương, từng được đăng nhiều kì trên một tạp chí truyện tranh.
44525	Long Thư hô lớn: "Vốn biết Tín hèn nhát mà!"
44526	Lông thường có màu xám sẫm nhưng lông có thể có một dải màu rộng hơn.
44527	Lông tiếng Anh bởi Kathleen Barr, tiếng Nhật bởi Tamaki Yuuki.
44528	Lồng tiếng Anh cho nhân vật này là Doug Burks.
44529	Lồng tiếng Nhật cho nhân vật này là Ishizuka Unshou và lồng tiếng tiếng Anh là Jay Jones.
44530	Lòng trắc ẩn hay lòng thương cảm hay lòng từ bi thúc đẩy mọi người vượt qua giới hạn của bản thân để giúp đỡ những nỗi đau về thể xác, tinh thần hoặc cảm xúc của người khác và chính họ.
44531	Lòng trắc ẩn liên quan đến việc cho phép bản thân chúng ta bị lay động bởi đau khổ và trải nghiệm động lực để giúp giảm bớt và ngăn chặn nó.
44532	Lông trước ngực rất dày, màu vàng nhạt.
44533	Long và Huê gọi David tới, David thú nhận mình đưa tiền của chú Siêu cho Sanh để rửa tiền nhưng không ngờ Sanh muốn cướp đoạt số tiền đó.
44534	Lông vũ dài và mềm như của gà Bankiva sẽ làm cản trở trong vùng rừng cỏ cao.
44535	Long Xuyên, An Giang.
44536	Lớn hơn những chiếc tàu tuần dương hạng nhẹ trước đó, lớp Agano nhanh nhưng ít được bảo vệ và trang bị hỏa lực yếu so với kích cỡ của nó.
44537	Lợn Landrace Hoa Kỳ có nguồn gốc từ giống Lợn Landrace Đan Mạch có nguồn gốc từ Đan Mạch năm 1895.
44538	Lợn lang hồng đã đi vào cuộc sống và gắn liền với làng quê và con người Hà Bắc Đại lâm (Yên Phong), Tăng Tiến, Vân Hà Việt Yên), Hiên Vân (Tiên Sơn) là những nơi nuôi nhiều lợn lang hồng và nổi tiếng lợn đẹp.
44539	Lớn lên anh được anh rể người Pháp tặng một bộ sưu tập nhạc jazz, và lại sưu tầm thêm băng cát-xét.
44540	Lớn lên, công chúa thường ốm yếu và tính tình khó chịu.
44541	Lớn lên, Elizabeth là người đa tài, kiên định và cực kỳ thông minh.
44542	Lớn lên Miyu tham gia học tại Đại học Keio, ngôi trường danh giá và có truyền thống bậc nhất Nhật Bản.
44543	Lớn lên, ông bỏ làng đi tìm minh chúa.
44544	Lớn lên, ông đăng lính triều đình.
44545	Lớn lên ở thế giới ngầm, Gai có một kỹ năng chiến đấu rất tốt, không thua kém gì Ryu có hơn chứ không kém và hay dùng mánh khóe lúc chiến đấu, là sự đóng góp cực quan trọng với Jetman.
44546	Lớn lên tự chế kiểu áo các nữ hiệp vẽ trong sách mà mặc.
44547	Lợn Mukota là một giống lợn nhà bản địa và tìm thấy chủ yếu ở Zimbabwe.
44548	Lợn nái Basque có lứa đẻ nhỏ, mỗi lứa chỉ khoảng chín con, nhưng lại có bản năng làm mẹ mạnh mẽ và đóng vai trò làm những bà mẹ tốt.
44549	Lợn nhà đầu tiên được du nhập đến châu Mỹ vào thế kỷ thứ mười sáu.
44550	Lớn nhất được tìm thấy cho đến nay được ước tính dài 30,5 cm bao gồm cả gốc răng khi nó còn sống, làm cho nó trở thành chiếc răng lớn nhất của bất kỳ loài khủng long ăn thịt nào đã được tìm thấy.
44551	Lớn nhất trong số các đô thị là thủ phủ Naval của tỉnh, trong khi nhỏ nhất là Maripipi.
44552	Lớn nhất trong số đó là một hồ nước nằm ở độ cao âm 40 mét so với mực nước biển.
44553	Lớn nhất trong số này bao gồm Công viên Phật Jayanti và Vườn Lodi lịch sử.
44554	Lớn nhất trong số này là Książnica Podlaska và Thư viện Đại học Białystok.
44555	Lonnie Johnson 135–6 (Ngày này được đặt tên chính thức là ngày sinh nhật của nước Đệ nhị Cộng hòa.) Vào cuối tháng 4, hầu hết miền tây và miền nam Áo vẫn nằm dưới sự cai trị của Đức Quốc xã.
44556	Lon Nol đã phải đối phó với một số sĩ quan cấp cao FARK bất đồng chính kiến mặc dù xét theo quan điểm riêng thì ông cảm thấy rằng việc lật đổ Sihanouk đã đi quá xa so với dự kiến.
44557	Lon Nol, là một ví dụ, từng là cảnh sát trưởng Campuchia dưới thời thuộc địa.
44558	Lộ nói: “Trong vuông ngoài tròn, năm màu nên văn, chứa vật báu giữ điều tín, đem ra dùng thì có phép tắc, đây là túi đựng ấn đấy.
44559	Lợn Popeye có nạc nhiều mỡ, đặc biệt các loại mỡ bão hòa được chuyển hóa thành mỡ không bão hòa (linoleic acid).
44560	Lợn rừng có ngay cả vùng Pyrencees có độ cao 2.400m.
44561	Lợn rừng được xem là động vật nguy hiểm và nằn trong sự quản chế của Luật động vật nguy hiểm (Dangerous Wild Aminals Act) 1976 (sữa đổi) Order 1984.
44562	Lợn trắng Nhỏ luôn được dự định được sản sinh để trình diễn và không phải là heo lấy thịt hoặc heo với mục đích sản xuất thịt xông khói.
44563	Lợn trắng xanh Yorkshire, còn được gọi là Lợn Bilsdale, Porter, V. Pigs: a handbook to the breeds of the world, Comstock, 1993, p.107 hoặc là "Lợn Máu xanh", Hartley and Ingilby (1972).
44564	Lợn trưởng thành có thể bài thải virus trong vòng 14 ngày trong khi đó lợn choai bài thải virus tới 1 - 2 tháng.
44565	Lò nung này được cho là đang sản xuất thép chất lượng cao (mặt dù thực tế thì thép tinh luyện này đã được sản xuất ở nơi khác).
44566	Lợn Yorkshire có da màu trắng tuyền, mình dài, đầu nhỏ, lưng thẳng, ngực nở, mông tròn.
44567	Looking từ năm 2014 đến năm 2015, và sau đó đóng lại vai diễn của mình trong bộ phim truyền hình cuối cùng của series, vào năm 2016.
44568	Looknam và June đã không đến được trong tập này.
44569	Loomis kết hôn ngày 10 tháng 7 năm 1879, với bà Barbara Grad, tại Akron.
44570	Loomis trở thành một người lính cứu hỏa tình nguyện trong sở cứu hoả của Akron năm 1869.
44571	Loor là Lữ Khách của Zadda, một trong 10 lãnh địa của Halla.
44572	Lớp 053H2G có lượng choán nước chuẩn là 2.250 tấn, khi đầy tải là 2.393 tấn.
44573	Lớp áo ngoài của họ Hoà – áo da beo màu trắng loại thượng hạng – phải nhúng trong lớp bùn đất dơ bẩn.
44574	Lớp Bellerophon có thiết kế hệ thống động cơ tương tự như Dreadnought.
44575	Lớp Deutschland tiếp tục được gọi là những thiết giáp hạm bỏ túi trong một số tài liệu.
44576	Lopez và hãng Epic Records quyết định chọn Nas vì họ thấy Nas có tiềm năng giúp bài hát vươn lên nhiều vị trí cao trên các bảng xếp hạng.
44577	Lớp giáp bảo vệ mỏng theo ý định của Lục quân Nhật để giảm giá thành và giữ khối lượng nhẹ.
44578	Lò phản ứng hạt nhân là một phần trong chu trình năng lượng hạt nhân.
44579	Lớp Helgoland bắt đầu trực tiếp tác chiến lúc 19 giờ 20 phút trong ngày đầu của trận chiến.
44580	Lớp học cuối cùng của trường tốt nghiệp vào năm 1983.
44581	Lớp học đó chính là tiền thân của Trường Trung học phổ thông Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội ngày nay.
44582	Lớp không gian trong một gian là cấm cung, nơi bày ngai thờ, bài vị hai đức thành hoàng.
44583	Lớp khung không tiếp xúc trực tiếp với da vì như vậy sẽ dễ hỏng và khó làm sạch.
44584	Lớp lá che phủ là một "ngân hàng dinh dưỡng", chứa các chất dinh dưỡng có trong chất hữu cơ và dần dần làm cho các chất dinh dưỡng này có sẵn cho thực vật vì chất hữu cơ từ từ bị phân hủy tự nhiên.
44585	Lớp Lycopodiopsida như diễn giải tại đây chỉ chứa một bộ còn sinh tồn là bộ Lycopodiales và một bộ đã tuyệt chủng là bộ Drepanophycales.
44586	Lớp màng phía sau của vây lưng và hậu môn có đốm đen.
44587	Lớp này rất mỏng, chất nhầy được sản xuất bởi các tế bào ở kết mạc.
44588	Lớp Nevada cũng tiêu biểu cho việc sử dụng thuần túy dầu đốt làm nhiên liệu.
44589	Lớp ngụy trang của họ bị tách ra, nhưng không phải trước khi họ lái những người bảo vệ đại bàng vào một trận chiến breakdance, cho phép họ trốn thoát.
44590	Lớp phản chiếu được thiết kế để phản ánh lượng năng lượng mặt trời tối đa chiếu trên nó, trở lại qua chất nền thủy tinh.
44591	Lớp phủ này sẽ bảo vệ chúng trong suốt mùa đông cho đến khi chúng nở vào thời điểm thích hợp.
44592	Lớp phủ phản chiếu bề mặt trên cùng cho phép đạt hiệu suất cao hơn.
44593	Lớp phủ phản chiếu thường được đặt vào mặt sau của kính, do đó nó được bảo vệ khỏi sự ăn mòn và hư hại.
44594	Lớp quý tộc thì thích nét tinh vi, trau chuốt nhưng vẫn giữ vẻ thanh tú.
44595	Lớp sắt nóng chảy này được đổ vào các khuôn cát để cho nguội lại khi đó nó được gọi là gang thỏi.
44596	Lớp tàu khu trục S giới thiệu một kiểu bệ pháo cột trung tâm CP (central pivot) Mark XXII dành cho pháo QF Mk IX.
44597	Lớp tàu khu trục Shiratsuyu (
44598	Lớp tàu khu trục Umikaze (
44599	Lớp trong cùng, đó là tiếp xúc trực tiếp với dòng chảy của máu, là intima tunica, thường được gọi là intima.
44600	Lớp tuyết phủ hình thành vào khoảng nửa sau tháng 12 và duy trì tới cuối tháng 3; độ dày trung bình không vượt quá 16 cm (dù có những năm tới 30 cm).
44601	Lớp vỏ bọc noãn có 2 lỗ và vì thế còn được gọi là hai khí khổng.
44602	Lớp vỏ của tàu ngầm không phản xạ và động cơ đẩy phản lực yên tĩnh khiến tàu ngầm hiện đại lợi thế tàng hình.
44603	Lớp vỏ ngoài dễ bong ra.
44604	Lớp vỏ ngoài thường được làm từ vải cotton hoặc lụa.
44605	Lo rằng Bộ Pháp Thuật, giờ đây bị Voldemort chiếm hữu, biết cậu đi cùng với Harry, Ron đã hóa trang cho một con quỷ lùn bị bệnh đậu nấm mặc đồ ngủ thành thế thân của mình.
44606	Lord Ao hài lòng vì tinh thần trách nhiệm của Torm nên đặc cách hồi sinh ông.
44607	Lord Grenville cảm thấy một sự đe dọa đến Fox, và từ chối tham gia chính phủ.
44608	L'Oréal đã chi trả khoản tiền $350 triệu cho Urban Decay.
44609	Loren nổi tiếng vì vẻ đẹp gợi cảm cùng tài năng trong cả lĩnh vực điện ảnh lẫn âm nhạc.
44610	Lorenzo Boyd, Jesse Ferguson và José Ribalta đều bị hạ gục bởi liên hoàn đòn này.
44611	Lorraine Ali từ Los Angeles Times trong một bài đánh giá tích cực đã viết, "Học viện Umbrella nổi bật giữa vô số loạt phim siêu anh hùng khác rải rác khắp các biển quảng cáo và hàng đợi xem của bạn."
44612	Lorraine trong cơn hoảng sợ vắt óc suy nghĩ xem con quỷ tên gì.
44613	Los Angeles, Calif.: 24 tháng 8 năm 2005. tr.
44614	Losar được tổ chức trong 15 ngày, các hoạt động chính diễn ra trong ba ngày đầu tiên.
44615	Lo sợ khi đưa nó về thế giới cổ đại cũng sẽ diệt vong nên nhóm Doraemon đưa nó đến một nơi có tên là đảo Beregamondo.
44616	Lo sợ rằng cuộc hôn nhân sẽ bị hủy bỏ nếu gia đình vị hôn thê biết về quá khứ không đứng đắn của mình, Ormstein đành phải thuê Holmes lấy lại một bức ảnh chụp chung với Adler.
44617	Lo sợ trước sự lớn mạnh của William, vua Pháp Henri I, người từng bảo trợ William trước đây, nay chuyển sang tấn công lãnh thổ của ông vào năm 1054 và 1057, nhưng thất bại.
44618	Lo sợ việc mình sẽ bị giáng chức hoặc bị xử tử như những người anh em khác, Chu Quyền khước từ không đi.
44619	Lò sưởi có thể thêm một lượng đáng kể các hạt khói vào không khí, bên trong và bên ngoài.
44620	Lò sưởi thường ở trên sàn, đặt ở một bức tường - đôi khi được nâng lên một chút - đến mức người ta phải quỳ gối để nấu ăn.
44621	Lò than/ lò sưởi không chỉ dặt ở ngoài trời hay ở trong một căn phòng mà nó được kết hợp với những đồ nội thất.
44622	Lỗ thở của bụng hơi lồi, gần mép trước của mặt lưng đốt bụng thứ 5-7 có dẫy chấm nổi, cuối bùng phía lưng có 4 gai xếp thành vòng cung, phía bụng có 2 gai, các gai đều ngắn, thẳng và không có lông.
44623	Lỗ thở này còn gọi là lỗ phun nước.
44624	Lỗ tơ chân cạn, hẹp và được đóng khít bởi hàng răng cưa trên hai vỏ.
44625	Lỗ Trang công mất, con là Cơ Ban lên nối ngôi.
44626	Lộ trình du lịch chính ở Nga gồm có chuyến đi quanh Vòng tròn vàng của các thành phố cổ, du ngoạn trên các sông lớn như Volga, hành trình dài trên đường sắt xuyên Siberia.
44627	Lộ trình duy nhất không phải qua lãnh thổ Malaysia là đi bằng đường thủy qua vịnh Brunei mất 45 phút di chuyển.
44628	Lotte Confectionery bây giờ trở thành cốt lõi trong đế chế tăng trưởng của Shin; tuy nhiên, nguồn gốc Lotte Co.
44629	Lottie Dod đánh bại Edith Cole 6–2, 6–3 trong All Comers' Final, và sau đó đánh bại đương kim vô địch Blanche Bingley 6–2, 6–0 trong Challenge Round để giành chức vô địch Đơn nữ tại Giải quần vợt Wimbledon 1887.
44630	Lotus cũng đã phát triển một phiên bản của mẫu xe Excel 1985 với một hệ thống treo tích cực được điều khiển bởi điện tử - thủy lực, nhưng nó chưa bao giờ được giới thiệu ra thị trường.
44631	Lotus đã quá chậm trong việc phát hành 1-2-3 cho Windows và cho đến cuối năm 1988, Excel bắt đầu bán được nhiều hơn so với 1-2-3 và giúp Microsoft đạt được vị trí hãng phát triển phần mềm hàng đầu.
44632	Lỗ Tuyên công là con trai của Lỗ Văn công, nhưng vì do cơ thiếp sinh ra nên ban đầu không có tư cách kế vị.
44633	", lọt vào top 10 của Mediabase Classic Rock chỉ sau 2 tuần sau khi phát hành.
44634	", lọt vào top 10 ở Hoa Kỳ và Vương quốc Anh.
44635	" lọt vào top 10 ở nhiều thị trường lớn, trong khi những đĩa đơn tiếng Tây Ban Nha "
44636	Lotz sinh năm 1921 tại thành phố Manheim -
44637	Loubna Abidar (sinh ngày 20 tháng 9 năm 1985) là một nữ diễn viên Maroc.
44638	Louie & Chelsea và Melissa & Mark là hai cặp thí sinh bị loại trong tuần thứ 6 này.
44639	Louis A. Johnson chính thức hủy bỏ.
44640	Louis Chiron có hứng thú với xe hơi và đua xe khi ông còn là một thiếu niên.
44641	Louis cho rằng chiến tranh thế giới thứ hai và cuộc xung đột với Đức là một sai lầm, và ông đã giúp cung cấp cho nhu cầu của quân đội Đức.
44642	Louis Cloud 9, trong số những người khác.
44643	Louis còn có mối tình đẹp, kéo dài đã tận 10 năm đáng ngưỡng mộ với nữ diễn viên Noon Ramida.
44644	Louis có tính cách thân thiện, lạc quan và có mối quan hệ khá tốt với những người sống sót khác.
44645	Louis đã đặt tên lại phân khoa hóa sinh là phân khoa hóa sinh Edward Adelbert Doisy, để vinh danh ông.
44646	Louis dẫn trước, hệ thống kiểm soát hỏa lực mới và tiên tiến hơn giúp cho lớp Cleveland có được ưu thế về hỏa lực trong chiến đấu thực tế.
44647	Louis, đòi hỏi các dự án trong tương lai phải kết hợp nhu cầu của người đi bộ, người đi xe đạp và người sử dụng phương tiện giao thông đại chúng vào thiết kế đường và đường phố.
44648	Louis được chôn cất tại Tu viện Royaumont.
44649	Louise-Élisabeth de Bourbon, Công nương thừa kế xứ Conti đã mua lại toà nhà và mời nhà thiết kế Nicolas Simonnet đến sửa sang lại.
44650	Louise Julie de Mailly được theo sau bởi Pauline Félicité de Mailly (1739), Marie Anne de Mailly (1742) và Diane Adélaïde de Mailly (1742).
44651	Louise Schilthuis mô tả dựa trên mẫu vật mà M.A. Greshoff thu thập được ở vực Malebo, thượng nguồn sông Congo.
44652	Louise thể hiện rõ mình thích Saito, nhưng tại sao cô phải thể hiện bằng một cách…không ai ưa nổi thế chứ?
44653	Louis gửi 27.000 quân đàn áp phiến quân Corse.
44654	Louis) tin rằng anh ta không bao giờ có quan hệ tình dục với Kammerer.
44655	Louis tưởng rằng nông dân và dân thường vẫn còn yêu vua của họ.
44656	Louis và bảo tàng Tu viện Ursuline cũ được xếp vào nhóm Di sản Văn hóa Công giáo.
44657	Louis và Panama, và công ty sẽ gửi chúng về đến San Francisco vào tháng 1. Ông bị bệnh ở Panama với một bệnh nhiệt đới và đã phải quay trở lại Hoa Kỳ.
44658	Louis VIII Sư tử (
44659	Louis XI được xem là một nhà chính trị kiệt xuất, người đã đặt nền móng đầu tiên cho chế độ quân chủ chuyên chế của nước Pháp, dưới thời trị vì của Louis, nước Pháp có được lãnh thổ gần như tương ứng với ngày nay.
44660	Lourdaise được FAO liệt kê là "trong tình trạng nguy cấp" trong năm 2007.
44661	Lous (LKA-116) đưa lượng lớn thuốc truyền qua tĩnh mạch từ Nhật Bản để viện trợ cho hoạt động điều trị các nạn nhân của xoáy thuận.
44662	Lô và đến ngày thứ ba, quân Mỹ đã tiến được 24 km về hướng nam so với điểm xuất phát ban đầu tại một số nơi.
44663	Lỗ Văn công theo sự kêu gọi của nước Tấn, phát binh hội chư hầu các nước Tống, Vệ, Hứa đi cứu Trịnh.
44664	Lovecraft:Cái nhìn đằng sau tích Cthulhu (ISBN 0-586-04166-4), là một cuộc khảo sát về công trình của Lovecraft (cùng với những thành viên trong hội nhóm của Lovecraft) với những thông tin đáng đề cập về cuộc đời của ông.
44665	Lovecraft kết hôn với một người phụ nữ lớn tuổi hơn mà ông đã gặp tại một hội nghị của hiệp hội.
44666	"Love Don't Cost a Thing" là ca khúc mở màn cho loạt đĩa đơn của album, được sản xuất bởi Ric Wake.
44667	"Love Don't Let Me Go (Walking Away)", đĩa đơn đầu tiên của album, được phát hành vào 14 tháng 8 năm 2006.
44668	"Love in This Club" nhận được những ý kiến ​​trái chiều từ các nhà phê bình, trong đó họ ca ngợi việc sản xuất của bài hát, nhưng chỉ trích nó vì tốc độ chậm và thiếu tính độc đáo.
44669	Love Thy Neighbor sản xuất bởi Thames Television.
44670	Lowe kết hôn với Mboge Saidykhan, một nhân viên Nghị định thư và Phúc lợi tại Đại sứ quán Gambia ở Washington DC, vào ngày 12 tháng 5 năm 2019.
44671	& L.O. Williams mô tả khoa học đầu tiên năm 1963.
44672	Loxobates minor được Hirotsugu Ono miêu tả năm 2001.
44673	Loxobates ornatus được Tord Tamerlan Teodor Thorell miêu tả năm 1891.
44674	Lò xo đẩy khối trượt nằm bao quanh nòng súng cũng như có các miếng đệm nhựa giảm giật nằm trong khối trượt ở dưới nòng.
44675	Loxodonta, một đơn vị phân loại được chấp nhận rộng rãi.
44676	Loxoporetes colcloughi được William Joseph Rainbow miêu tả năm 1912.
44677	LPA, s. 21. Luật sư, ngoài Luật sư hoàng gia, phải xin Văn phòng đăng ký Tòa án tối cao cấp chứng thư chấp nghiệp mỗi năm.
44678	LP Domino là một phần của Trung tâm Thanh niên Salesian, hoạt động tại giáo xứ Công giáo La Mã Saint John Bosco ở Bratislava - Trnávka (Ružinov).
44679	LPO-50 là một loại súng phun lửa do Liên Xô chế tạo từ những năm 1950.
44680	LPS là cần thiết cho các cấu hình thích hợp để Omptin hoạt động; tuy nhiên, LPS sẽ ngăn cản omptin do cách bài trí của các nguyên tử trong không gian (steric).
44681	LRA được thành lập vào năm 1987 và cho đến khoảng năm 2007 nó đã tham gia trong một cuộc nổi dậy vũ trang chống lại chính phủ Uganda.
44682	Ltd, liên doanh của Samsung và hoàn toàn thuộc sở hữu của công ty con Wacker Chemie Siltronic, đã chính thức khai trương tại Singapore vào tháng 6 năm 2008.
44683	Lừa Balearic có chung nguồn gốc thông thường với con lừa Catalan và Baudet du Poitou.
44684	Lựa chọn 1: Robot tự động sẽ khiêng robot thu thập qua cầu, robot bằng tay khiêng rổ đi đến đảo, Robot tự động khiêng robot thu thập tới khu vực cầu thang, robot thu thập sẽ di chuyển lên cầu thang, hoàn thành nhiệm vụ được 30 điểm.
44685	Lựa chọn cuối cùng về địa điểm thi đấu được FIFA công bố vào ngày 16 tháng 3 năm 2015.
44686	Lựa chọn khác sẽ bao gồm việc xây dựng Blue Volcano với sức chứa 55.000 người có mục đích tại Kajzerica, nơi sau đó sẽ trở thành sân nhà lâu dài của Blues.
44687	Lựa chọn người cho tủy –
44688	Lựa chọn những nạn nhân đầu tiên và cuối cùng đã bị giết trong tiếng súng.
44689	Lúa gạo được trồng ở các vùng đồng bằng thấp đặc biệt là xung quanh Tacoban, trong khi các nông trại trồng dừa để phục vụ cho sản xuất dầu dừa chủ yếu nằm ở các vùng đồi núi.
44690	Lừa kêu la tội nghiệp hàng giờ liền.
44691	Lúa, một loại cây trồng quan trọng của Nhật Bản.
44692	Luận án của cô tập trung vào các hoạt động nhân đạo và quản lý khủng hoảng.
44693	Luận án của ông có tựa đề Một tài khoản xã hội học về chủ nghĩa thực dụng: Một bài luận về xã hội học về tri thức.
44694	Luận án tiến sĩ của ông về "Sự hiến tế của dân Ibo là lời giới thiệu về Thánh lễ" là nền tảng cho tác phẩm tham khảo của ông, "Hy sinh trong Tôn giáo Ibo" xuất bản năm 1970.
44695	Luận án về nền tảng hàng hải này trái với sự đồng thuận của các nhà khoa học nói chung rằng sự gia tăng của nền văn minh dựa trên nền nông nghiệp thâm canh, đặc biệt là ít nhất một loại ngũ cốc.
44696	Luân canh với cây trồng khác, luân canh thay đổi cây trồng khác nhau sẽ hạn chế sâu bệnh phát triển.
44697	Luân cho giải thể Đồn Bảo an Bình Thạnh, bắt giam đồn trưởng và truy tìm kẻ đứng đằng sau.
44698	Luận công hành phong, Đa Nhĩ Cổn xứng vào hàng thứ nhất.
44699	Luận công Ngư Quý Khẩu, được phong Thiệu Vũ huyện tử, thực ấp 400 hộ.
44700	Luận cương cách mạng Việt Nam là sự bổ sung, hoàn chỉnh đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân của Đảng, soi sáng nhiệm vụ trước mắt và về sau của cách mạng nước ta.
44701	Luân đã biết được Y5 là ai.
44702	Luận đề chính của tác phẩm "Của cải" dựa trên niềm tin rằng "mỗi con người đều chính thức bị thúc động bởi tư lợi" mà điển hình là lòng ham muốn của cải.
44703	Luân Đôn góp thêm một bảng Anh cho mỗi đô la quyên được, tổng cộng thu được một tỷ đôla Mỹ, cung cấp một tỷ liều vac-xin cho 92 nước thiếu điều kiện tài chính ».
44704	Luân Đôn nổi tiếng về ùn tắc giao thông, với tuyến đường cao tốc M25 có lượng lưu thông tấp nập nhất trải dài khắp quốc gia.
44705	Luận Ngữ, Đoàn Trung Còn, Trí Đức Tòng Thơ, tr.
44706	Luận Phân Biệt Công Đức quyển 1, thì giải thích, trường là trình bày những sự việc xa xưa, trải qua nhiều kiếp.
44707	Luận văn tốt nghiệp là Dạy tiếng Anh cho người Việt bằng video (Video-Assisted Language Teaching & Learning), đã in thành sách, Nhà xuất bản Tổng Hợp TP Hồ Chí Minh năm 2004.
44708	Luân xa ở thể huyền ảo chứ không phải ở dạng vật chất, nếu không quán tưởng về tinh thần thì không khai thác được lợi ích gì từ nó.
44709	" (luân xa) trong Ấn Độ giáo, là sự kết hợp của năng lượng thể chất và tâm linh ẩn sâu trong con người.
44710	Lúa ở đây chỉ trồng được 2 vụ.
44711	Luật bàn thắng sân khách một lần nữa được áp dụng sau hiệp phụ, tức là nếu có bàn thắng được ghi trong hiệp phụ và tổng số điểm vẫn ở mức, đội khách sẽ tiến lên nhờ có nhiều bàn thắng hơn.
44712	Luật cấm săn bắn (生類憐れみの令) đã có hiệu lực, ngoại trừ những khu vực trồng trọt thường bị tỳ linh phá hoại.
44713	Luật Chịu trách nhiệm về Nhân quyền Toàn cầu Magnitsky ( ) được xây dựng trên cơ sở Luật Magnitsky, mở rộng chế tài với các cá nhân vi phạm nhân quyền trên toàn thế giới.
44714	Luật chơi của bài Côn thường được áp dụng theo luật chơi của Tiến lên miền Nam và không thông dụng khi áp dụng theo luật chơi của Tiến lên miền Bắc.
44715	Luật công 105-229, thường được gọi là Đạo luật Shackleford phán rằng các con ngựa trên đảo Shackleford là phải được cùng được quản lý bởi các công viên quốc gia và một pháp nhân phi lợi nhuận có trình độ (hiện là nền tảng cho Ngựa Shackleford).
44716	Luật còn tước bỏ tư cách công dân Đức của tất cả những người phi Arya và cấm phụ nữ phi Do Thái dưới 45 tuổi vào làm việc trong các gia đình Do Thái.
44717	Luật cũng khẳng định việc bảo đảm quyền phổ biến tác phẩm dưới hình thức xuất bản phẩm thông qua nhà xuất bản và bảo hộ quyền tác giả.
44718	Luật dành cho doanh nghiệp tư nhân.
44719	Luật dân sự và luật tội phạm được thực thi qua tòa án với chánh án Isaac C. Parker.
44720	Luật đó, trong đó có lệnh cấm kết hôn "giữa chú và cháu gái hoặc dì và cháu trai", được cho là cho thấy phơi bày ở đảo Guam chỉ công nhận hôn nhân khác giới.
44721	Luật được công bố trên tạp chí chính thức vào ngày 27 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực sáu tháng sau đó (tức là ngày 27 tháng 6 năm 2020).
44722	Luật giáo hội cũng được nghiên cứu, và khoảng năm 1140 một linh mục tên là Gratian dạy ở Bologna viết nên tác phẩm mà về sau trở thành kinh điển của luật giáo hội Decretum Gratiani.
44723	Luật gia thưa: "Ấy là người đã bày tỏ lòng thương đối với nạn nhân."
44724	Luật hội họp công cộng (1880) hạn chế nghiêm khắc việc tụ tập công cộng bằng cách không cho phép các viên chức nhà nước có mặt và yêu cầu mọi buổi mítting phải có sự cho phép của cảnh sát.
44725	Luật Hồng Đức cũng quy định trách nhiệm dân sự của các bên tham gia quan hệ, với những nội dung khá chặt chẽ, cụ thể.
44726	Luật hôn nhân đồng giới đã được đưa ra trong các phiên họp liên tiếp của Đại hội đồng từ năm 2007 đến 2013.
44727	Luật hôn nhân đồng giới đã được Quốc hội Scotland phê chuẩn vào tháng 2 năm 2014 và nhận được sự đồng ý của hoàng gia vào ngày 12 tháng 3 năm 2014.
44728	Luật, Khoa học Tự nhiên, Văn khoa và Y học là bốn khoa chuyên ngành của ngôi trường này.
44729	Luật kiểm duyệt khắt khe có hiệu lực trong toàn bộ thời đại Edo, cấm nói đến các sự kiện đương thời và đặc biệt cấm phê phán Mạc phủ hay thể hiện Mạc phủ trong các vai phản diện.
44730	Luật liên bang đứng trên luật tiểu bang trong các lĩnh vực mà chính phủ liên bang được trao cho quyền hành động nhưng những quyền lực của chính phủ liên bang bị chi phối bởi chủ quyền có giới hạn mà Hiến pháp Hoa Kỳ đã quy định.
44731	Luật mới sửa đổi định nghĩa về hôn nhân dân sự để làm cho nó trung lập về giới tính.
44732	Luật môi trường cho phép các cơ quan có thể lên kế hoạch và có hành động cần thiết để quản lý lưu vực sông.
44733	Luật này khiến công dân Ấn Độ ở Nam Phi sở hữu đất đai ngoại trừ trong "các khu vực được miễn trừ".
44734	Luật này không sử dụng cụm từ "đúng sự thật" ở khoản 4 (phát hiện, cung cấp kịp thời, đúng sự thật thông tin, tài liệu.
44735	Luật này yêu cầu những người tham gia biểu tình không được che mặt.
44736	Luật Oregon cấm sở hữu riêng đất dọc duyên hải.
44737	Luật pháp công nhận quyền này căn bản phán xử dựa trên chứng cứ.
44738	Luật pháp của Malta cấp quyền nhận con nuôi cho các cặp vợ chồng và người độc thân, bao gồm cả những người LGBT độc thân.
44739	Luật pháp hiện hành quy định về thiết kế và sử dụng quốc huy Belarus đã được thông qua vào ngày 5 tháng 7 năm 2004.
44740	Luật pháp Iraq yêu cầu thực thi trong vòng 30 ngày kể từ khi tất cả các con đường hợp pháp bị cạn kiệt.
44741	Luật pháp quốc gia ngăn cấm việc sử dụng nhiều chất gây nghiện tiêu khiển khác nhau, trong khi đó, các loại thuốc y tế có khả năng sử dụng để trải trí đang được điều chỉnh chặt chẽ về phạm vi sử dụng.
44742	Luật sống thử áp dụng cho các cặp vợ chồng sống chung trong mối quan hệ kinh tế và tình dục, bao gồm các cặp khác giới và đồng giới.
44743	Luật sư bào chữa nghi ngờ tình tiết cháu bé bị bất tỉnh, vì nếu cháu ngất thật sự thì tại sao lại để cháu ngồi mà không đặt cháu nằm ra bờ mương cho dễ thực hiện các thao tác?
44744	Luật sư của Keïta đã nộp đơn kháng cáo.
44745	Luật sư của McKinney đã cố gắng đưa ra lời biện hộ cho sự hoảng loạn của người đồng tính, cho rằng McKinney đã bị dẫn đến tình trạng mất trí tạm thời bởi những cáo buộc về tình dục của Shepard.
44746	Luật sư đại diện cho 2 luật sư này, kêu gọi luật sư xuống đường, thì bị lôi về trụ sở công an.
44747	Luật sư Jorge Miranda được bổ nhiệm làm Thống đốc lâm thời cho đến khi có thể tìm được người thay thế.
44748	Luật sư Nguyễn Trọng Tỵ cũng khẳng định rằng, về Luật pháp, Tòa Tổng giám mục Hà Nội cũng không có quyền và cơ sở gì để đòi lại đất.
44749	Luật sư Trần Văn Tuyên (
44750	Luật sư và người sáng lập tổ chức Lincoln Project George Conway miêu tả vụ kiện là "điều điên rồ nhất từ trước đến giờ".
44751	Luật thay thế tất cả các tài liệu tham khảo cụ thể về giới trong luật tiếng Malta bằng thuật ngữ trung lập về giới.
44752	Luật thi đấu của vòng này về cơ bản giống như vòng Samples, chỉ khác ở chỗ các thí sinh sẽ phải thể hiện tiết mục của mình cùng nhau và kết hợp cùng với một ca sĩ khách mời.
44753	Luật tiếp theo được thông qua vào tháng 12 năm 2009 đã thay đổi định nghĩa về "vợ/chồng" để bao gồm các cặp đồng giới trong các hành vi khác, cụ thể là Đạo luật Luật Gia đình.
44754	Luật Toubon, từ tên của bộ trưởng văn hóa bảo thủ đã thúc đẩy nó, khiến nó bắt buộc phải sử dụng tiếng Pháp trong các quảng cáo hướng đến công chúng.
44755	Lụa vải ở Hoài Nam đạo, các hàng vải ở đô thị vùng Giang Hoài có sản phẩm đẹp và đắt giá.
44756	Lubański khoác áo đội tuyển lần đầu khi mới 16 tuổi 188 ngày, lập một kỉ lục nữa là cầu thủ trẻ nhất khoác áo đội tuyển Ba Lan.
44757	Lư Bật nói rằng: “Ngụy lập quốc chưa lâu, Tấn đã cướp mất, tuy đạo trời có vay trả, nhưng cũng bởi vì cha con Tào Tháo đối với kẻ sĩ cương trực chẳng thể dung nạp, bẻ gãy sĩ khí”.
44758	Lubumbashi: Ấn bản Saint-Paul Afrique, 1976.
44759	Lúc 00 giờ 50 phút, Westfalen phát hiện Broke và giao chiến trong một lúc với dàn pháo hạng hai; trong khoảng 45 giây nó đã bắn 13 phát đạn pháo 15 cm và 13 phát đạn pháo 8,8 cm trước khi chuyển hướng.
44760	Lúc 03 giờ 02 phút, radar của chiếc thiết giáp hạm bắt được tín hiệu của lực lượng Nishimura đang tiến đến gần ở khoảng cách 40.000 m (44.000 yard) và bắt đầu theo dõi chiếc dẫn đầu.
44761	Lúc 05 giờ 20 phút, các tàu bắn phá Đức quay mũi về phía Bắc hướng về Yarmouth, đến nơi lúc 05 giờ 42 phút.
44762	Lúc 07 giờ 56 phút, trinh sát viên bên trên St.
44763	Lúc 09 giờ 02 phút, một quả đạn pháo 16 inch của Rodney đánh trúng Bismarck tại cấu trúc thượng tầng phía trước, giết chết hàng trăm người và làm hư hại nặng hai tháp pháo phía trước.
44764	Lúc 09 giờ 45 phút, máy bay Nhật Bản tấn công hạm đội.
44765	Lúc 09 giờ 55 phút, nó chứng kiến Lexington tung máy bay tiêm kích và máy bay ném ngư lôi ra tấn công đối phương; không lâu sau đó máy bay của Yorktown cũng cất cánh.
44766	Lúc 10 giờ sáng ngày 9 tháng 5, Quân đoàn II Hoa Kỳ, hiện dưới sự chỉ huy của Thiếu tướng Omar Bradley, đã bắt được Tướng Gustav von Vaerst và phần còn lại của Tập đoàn quân Panzer số 5 đầu hàng trước buổi chiều.
44767	Lúc 11:50 tối, sĩ quan đã thấy ánh sáng trên con tàu kia tắt đi, giống như con tàu bỗng nhiên biến mất nhưng lại thấy ánh sáng phía trái của nó.
44768	Lúc 11 giờ 00, bảy chiếc Zero tuần tra chiến đấu của Akagi được Hiryū thu hồi sau khi nó tung ra đợt tấn công thứ nhất nhắm vào các tàu sân bay Mỹ.
44769	Lúc 12 giờ ngày 18-2-1988, khi biên đội tới đảo, tàu HQ-614 đã hạ xuồng chở 7 cán bộ, chiến sĩ lên đảo cắm cờ Việt Nam.
44770	Lúc 12 tuổi, anh theo học tại Trường Sarasas Witaed Saimai và học tại Trường Quốc tế Traill vào năm 15 tuổi.
44771	Lúc 13:05, Nelson đã áp sát Redoutable.
44772	Lúc 13:44 UTC (20:44 giờ Jakarta), cơ phó Greaves đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp cho trạm kiểm soát không lưu địa phương, nói rằng cả bốn động cơ đều bị hỏng.
44773	Lúc 16 giờ, Yorktown di chuyển với tốc độ 36 km/h (20 knot), trong lúc những chiếc máy bay tiêm kích được tung ra để đánh chặn đã bắt đầu tiếp xúc với đối phương.
44774	Lúc 18:40, máy bay rơi trước khi đến nơi, gần làng Hussain Abad.
44775	Lúc 18h, quân Áo đã chiếm được phần lớn Aspern và các đơn vị Pháp phòng thủ Essling hao tổn hơn 1 nửa quân số của mình sau nhiều giờ giao tranh.
44776	Lúc 18 tuổi, Winfrey giành được chiến thắng trong cuộc thi hoa hậu da đen tiểu bang Tennessee.
44777	Lúc 19 giờ 24 phút, Hải đội Tàu chiến-Tuần dương 3 của Anh tập hợp cùng với các tàu chiến-tuần dương còn lại của Beatty phía trước hàng chiến trận Đức.
44778	Lúc 19 tuổi, Bendis bắt đầu tham dự Học viện nghệ thuật Cleveland, khi đang làm việc tại một cửa hàng truyện tranh ở trung tâm thành phố, nơi cuối cùng anh đã bán một số tác phẩm đầu tay của mình.
44779	Lúc 21:00 UTC, đồng hồ cho Kauai và Niiahu đã được thay đổi thành cảnh báo bão nhiệt đới sau khi đường đua dịch chuyển về hướng bắc.
44780	Lúc 21:00 UTC ngày 10 tháng 8, Hector đạt cường độ đỉnh thứ cấp với gió 140 dặm / giờ (220 km/h) khi nó bắt đầu chuyển hướng tây-tây bắc.
44781	Lúc 2:15 sáng, Lord được thông báo không còn nhìn thấy con tàu kia nữa.
44782	Lúc 2:18 sáng, nước tràn xuống vòm thủy tinh, hệ thống điện hỏng, và các bóng đèn, vốn vẫn đang chiếu sáng rực rỡ,nhấp nháy một lần rồi đồng loạt tắt phụt chỉ trong nháy mắt.
44783	Lúc 21g52, Sc B-1 (Thọ Xuân) lệnh Thiều vòng phải, bay hướng 360 độ, thông báo mục tiêu phía trước 50 độ, cự ly 15 km, nhưng do nhiễu quá nặng, Vũ Xuân Thiều vẫn chưa phát hiện được mục tiêu.
44784	Lúc 2 giờ chiều.
44785	Lúc 3:06 sáng ngày 15 tháng 2 năm 2009 chiếc tàu đắm.
44786	Lúc 3:15 giờ chiều, Göbbels ông gửi bức điện của riêng mình cho Dönitz – là thông tin vô tuyến cuối cùng phát đi từ bong-ke.
44787	Lúc 4h chiều ngày 24 tháng 5, ông đã gửi điện cho McClellan: "Do kết quả tình hình nghiêm trọng của tướng Banks tôi buộc phải đình chỉ quyết định cuộc hành quân của tướng McDowell đến ông.
44788	Lúc 5:05 sáng, Đô đốc Togo nhận được tín hiệu và ngay lập tức chuẩn bị cho hạm đội của mình xuất kích.
44789	Lúc 6g sáng ngày 20/5/72, Tướng Toàn bay lên Kontum.
44790	Lúc 8:05 p.m. giờ miền Đông Hoa Kỳ, lá thư được thảo hồi sáng sớm được gởi đi.
44791	Lúc 8:07, chiếc đồng hồ điện tử tự động đếm ngược bắt đầu ở phút "60:00".
44792	Lúc 9 giờ 2 phút, đoàn xe gồm 69 chiếc lần lượt cập bờ.
44793	Lúc 9 giờ sáng, tuần dương hạm Bristol phát hiện ra khói từ tuần dương hạm Áo-Hung ở phía nam vị trí của mình.
44794	Lúc 9 tuổi đã nhận được giải thưởng cao nhất của Bồ Đào Nha dành cho nhạc sĩ trẻ.
44795	Lúc anh mỉm cười trước bức ảnh gia đình, máy ghi hình chậm rãi chuyển sang tường nhà bếp, nơi máu bắn lên khi phát súng nổ; cảnh quay chậm cho thấy cái chết yên bình của Lester.
44796	Lucario chế giễu câu chuyện, nói rằng không bao giờ có thể tin tưởng con người được sau sự phản bội rõ ràng của Sir Aaron với anh ta trong quá khứ.
44797	Lucas đáp lại: "Được thôi.
44798	Lucas đem Perry và tiền đến đồn cảnh sát, nhưng Perry đổ tội cho Lucas khiến Lucas lại phải cùng chạy trốn với Perry.
44799	Lucas đưa bản thảo của mình cho bạn bè để nhận xét.
44800	Lúc ấy, bà đang ở trong hình dạng của một con mèo mướp đứng chờ trên bức tường gạch.
44801	Lúc ấy,Caliburn đã nghĩ là Precival.
44802	Lúc ấy có ba người trong danh sách đã bị giết.
44803	Lúc ấy, có người khuyên đức hoàng dừng lại để chỉ huy chiến đấu.
44804	Lúc ấy có viên tri châu cũ là Lê Vĩ, dâng thư biện bạch cho Tông là bị tội oan, nhưng không được Trịnh Sâm xét đến.
44805	Lúc ấy, Dobby độn thổ vào hầm giam để giải cứu các tù nhân.
44806	Lúc ấy Nagumo đang ở tình thế lúng túng.
44807	Lúc ấy, ngoài chính điện nhỏ, chỉ đủ chỗ cho khoảng 80 Phật tử tu học, còn lại chỉ là mấy căn nhà nhỏ, xen lẫn với một số mồ mả.
44808	Lúc ấy nhằm ngày mùng 6 tháng 8 năm Bính Thìn, niên hiệu Nghĩa Hy thứ mười hai, thọ 83 tuổi.
44809	Lúc ấy, nội bộ họ Nhĩ Chu có nhiều bất hòa.
44810	Lúc ấy nước Nam Việt bành trướng đến mức cực thịnh.
44811	Lúc ấy sáu quân bất ngờ làm phản, Quý phi bị ép chết, trong thơ nói rõ Đường Huyền Tông “Cứu không được”, cho nên việc ban chiếu chỉ trong chính sử ghi lại, xét vào lúc ấy tuyệt sẽ không có.
44812	Lúc ấy, Tư Mã Diễn Châu là Lý Mạnh Thu và Thứ Sử Phong Châu là Lý Bỉ Ngạn làm phản, tự xưng An Nam Tiết độ sứ, đều bị Lương Giao bắt chém.
44813	Lúc ấy, vị tăng do dự, sư bèn đánh."
44814	Lúc ban đầu, Tây Vương Mẫu từng có một đoạn ngắn ngủi chuyên quản hình phạt tư binh và thiên tai 《辽宁师范大学学报(社会科学版) 第30卷第1期 - 中国战争女神流源论》（辽宁师大学报编辑部, 2007）第86-87页。
44815	Lúc ba quân tháo chạy khỏi Kolín, vua Friedrich II Đại Đế có hỏi: "Hỡi lũ súc sinh, các Ngươi có muốn sống mãi không?"
44816	Lúc bắt đầu khai thác ở các mỏ vàng, không có bất kỳ sở hữu tư nhân nào cả, không có lệ phí cấp phép, và cũng không có thuế.
44817	Lúc bắt đầu trò chơi, mỗi người chơi được chỉ định vào một vai liên kết với một trong các nhóm trên bởi "người kể chuyện".
44818	Lúc bấy giờ chính quyền Hoa Kỳ và CIA đang chú tâm vào nguy cơ chính là Liên Xô chứ chưa có kế hoạch chính thức truy lùng tội phạm chiến tranh Đức Quốc xã.
44819	Lúc bấy giờ hai vạn quân Thổ Phiên mới kéo đến hỗ trợ.
44820	Lúc bấy giờ, Hoa Kỳ đã bắt đầu lập kế hoạch chiến lược để chuẩn bị cho một cuộc tấn công toàn diện nhằm vào Đức.
44821	Lúc bấy giờ khắp vùng Phù Mỹ đã có vài ngôi chùa, nhưng không có sư trụ trì.
44822	Lúc bấy giờ, lãnh thổ Carthage rộng lớn gấp nhiều lần Cộng hòa La Mã ở bán đảo Italia, trở thành một trong những quốc gia rộng lớn và giàu có nhất Địa Trung Hải với dân số lên đến 250.000 người (năm?, chỉ riêng thành phố Carthage).
44823	Lúc bấy giờ nhà Ottoman vừa trả độc lập cho Hy Lạp và hoà với Nga, nên nhận sự giúp đỡ quân sự của Nga.
44824	Lúc bấy giờ, ông đã 26 tuổi còn Asako chỉ mới 17 tuổi.
44825	Lúc bấy giờ, quốc gia này có mối quan hệ căng thẳng với Việt Nam Cộng hòa khiến ông tin rằng họ đang cố tình làm lung lay chế độ do gia đình họ Ngô nắm quyền.
44826	Lúc bấy giờ quyền quản lý đền Al Haram được về tay ông Abu Lahab, một trong hai người chống đối quan trọng nhất của ông, nhưng ông Abu Lahab lại tỏ vẻ hòa hoãn hơn.
44827	Lúc bấy giờ sân đại triều nghi chia làm 2 bậc: Bậc trên dành cho các quan văn, quan võ ấn quan (từ hàng tam phẩm trở lên chánh nhất phẩm).
44828	Lúc bấy giờ tỉnh Nghệ An có Lao Lã cùng với giặc Xá họp nhau ở xã Trịnh Na (thuộc huyện Hội Nguyên, phủ Tương Dương) quấy nhiễu.
44829	Lúc bấy giờ, trong triều đình có một số người chống lại Viên Sùng Hoán, từ lâu đã vu cáo ông là kẻ "dẫn Hổ nhập quan", nhằm uy hiếp triều đình, buộc triều đình phải chấp thuận chủ trương nghị hòa với Hậu Kim của ông.
44830	Lúc buổi tiệc diễn ra, Ngô Chất lệnh cho những người đóng kịch diễn một hí khúc để chế nhạo ngoại hình của Tào Chân và Chu Thước (朱鑠) (Tào Chân thì béo còn Chu Thước thì gầy).
44831	Lúc Candy 12 tuổi, cô bé được gia đình Leagan quyền thế nhận về, nhưng không phải để làm con nuôi mà làm kẻ giúp việc và người bầu bạn với Eliza - con gái nhà Leagan.
44832	Lúc câu chuyện bắt đầu, Anjerina được 16 tuổi.
44833	Lúc Chu Nguyên Chương qua đời, Cao Húc trở về kinh thành tham dự tang lễ.
44834	Lúc cô còn nhỏ, gia đình cô chuyển đến xứ Wales sinh sống.
44835	Lúc còn nhỏ rất khó phân biệt bằng hình thức giới tính của chim.
44836	Lúc còn nhỏ, Tarzan nhận ra rằng cậu không thể theo kịp với bầy đàn của mình, trong khi Kerchak xem cậu là một mối đe dọa.
44837	Lúc còn trẻ con, Halley rất ưa thích đến toán học.
44838	Lúc còn trẻ, Nhạc Hành Đạt làm quân giáo ở Ngụy châu, phục vụ các đời tiết độ sứ họ Hà và họ Hàn.
44839	Lúc còn trẻ, ông đã được gửi đến Tây Ban Nha để học tập, và phục vụ trong Hải quân Hoàng gia Tây Ban Nha, được thăng trung úy hải quân vào năm 1803, và vẫn còn giữ hàm này cho đến 1807.
44840	Lúc còn trẻ, ông được biết đến với khả năng tính toán.
44841	Lục Đảo nay là một địa điểm được biết đến cho hoạt động lặn biển đối với du khách trong và ngoài Đài Loan.
44842	Luc đã rời khỏi nhóm sản xuất The Sims Online sau khi trò chơi được phát hành và không đóng góp cho môi trường game cho đến tháng 3 năm 2007.
44843	Lúc đầu Bersinger nghĩ rằng đó chỉ là một con manơcanh bị hư.
44844	Lúc đầu bổ làm tri huyện Thuận Thành, Bắc Ninh.
44845	Lúc đầu chừng 25 chiếc xe của Iraq, trong đó có cả xe tăng, đã bị phá huỷ.
44846	Lúc đầu, cô chia thời gian của mình giữa việc học tập tại Highschool Immaculate Conception of La Victoria và viện đào tạo người mẫu Edo Aragua ở Maracay.
44847	Lúc đầu cô đã lấy cắp huy chương của Emilia để bán nó cho người đặt giá cao nhất.
44848	Lúc đầu đội bóng chơi ở Victoria Park và gia nhập Mutual League.
44849	Lúc đầu gọi là trang Lữ Xuyên (hay Lữ Xuân); cuối thời Lê, đầu thời Nguyễn đổi tên thành Phú Điền và là một xã độc lập thuộc tổng Tả Thanh Oai, huyện Thanh Oai, trấn Sơn Nam Thượng.
44850	Lúc đầu hai tòa nhà bị cô lập.
44851	Lúc đầu hành động này bị cư dân địa phương phản đối, mãi đến năm 1511 khi được hứa đảm bảo các quyền của mình thì họ mới chấp thuận.
44852	Lúc đầu, Hillary cho rằng những cáo buộc chống lại chồng bà đến từ một "âm mưu của cánh hữu".
44853	Lúc đầu kết cấu đền chỉ có tiền miếu hậu lăng.
44854	Lúc đầu khi mới sinh từ bảng chữ cái Etrusca thì chỉ có 21 chữ cái.
44855	Lúc đầu không nhiều, chó thường quay đầu lại tự liếm sạch.
44856	Lúc đầu làm Chưởng cơ.
44857	Lúc đầu, lãnh đạo Sở TDTT và Đoàn bóng đá Quảng Nam không đồng ý. Nhưng vì mối quan hệ giữa 2 địa phương nên buộc lòng, lãnh đạo ngành TDTT tỉnh nhà để cầu thủ trẻ nhiều triển vọng của mình ra đi.
44858	Lúc đầu, lực lượng SS chỉ là những cận vệ cho Hitler.
44859	Lúc đầu, Minkow phải vật lộn để đáp ứng các chi phí cơ bản.
44860	Lúc đầu, nhà vua tìm cách chiêu mộ quân Cossack và thuyết phục các quý tộc ở Quốc hội chấp thuận cuộc viễn chinh này, nhưng bị Quốc hội từ chối.
44861	Lúc đầu, những hoạt động của THSVVNP mang đậm tính chất ái hữu nhưng theo thời gian, các hoạt động được tăng cường và biến đổi dần.
44862	Lúc đầu, Nó là một khối cầu tròn.
44863	Lúc đầu ông được phong ở ấp Sư Lý Nay thuộc phía Nam Thiểm Tây, Trung Quốc sau lại được phong ấp Nghiêm Nay thuộc tỉnh Tứ Xuyên nên còn được gọi là Nghiêm quân.
44864	Lúc đầu ông được vua yêu quý, sau có quan lại ganh tài ông, tìm cách hãm hại.
44865	Lúc đầu ông không ưa Tomoe và đã đánh nhau với cậu, kết quả là ông suýt bị biến thành món cá chiên.
44866	Lúc đầu, ông luôn cố gắng đặt ra nhiều luật lệ để hạ nhụt ý chí của học sinh.
44867	Lúc đầu ở trường Học sinh Miền Nam số 8, đóng tại Dương Liễu, Hoài Đức, sau chuyển sang trường Học sinh Miền Nam số 24 đóng tại thôn Thượng Cát, Từ Liêm, Hà Đông.
44868	Lúc đầu ta gọi là chính phủ liên hiệp ba thành phần.
44869	Lúc đầu tập thơ mang tên Thơ Điên.
44870	Lúc đầu, thành phố không có tên gọi là Murray mà được gọi bởi nhiều cái tên khác nhau như "Mississippi Ward", "Cottonwood", "Big Cottonwood" hay "South Cottonwood".
44871	Lúc đầu, Tino rất sợ Berwald nhưng sau một thời gian đã có thiện cảm với anh.
44872	Lúc đầu Tomoe không chấp nhận cô và thường chế nhạo cô nhưng Nanami đã chứng minh cô có thể làm một thổ thần.
44873	Lúc đầu, trụ sở của Bảo tàng là một tòa nhà thuộc sở hữu của Công xã Ciężkowice.
44874	Lúc đầu, từ 30 đến 15 triệu năm trước, cao nguyên đã được nâng cấp rất nhiều.
44875	Lúc đầu vua Hàn không dùng Hàn Phi, đến khi nguy cấp bèn sai Hàn Phi đi sứ sang Tần.
44876	Lúc đầu, vùng đất của người Lydia đang sinh sống có tên Arzawa, một vùng đất cổ xưa nằm ở phía tây của Anatolia.
44877	Lúc đến nước Tống thì gặp Tống Mẫn công đang cùng các cung phi vui chơi tại Mông Trạch, rồi yêu cầu Nam Cung Trường Vạn ném kích làm trò vui.
44878	Lục địa chiếm tổng diện tích khoảng hơn 148,647 triệu km² hay khoảng 29% diện tích bề mặt Trái Đất (510.065.600 km²).
44879	Lúc đó anh ấy không muốn bị ai làm phiền nên dọn tới một nơi không ai biết để ở. Cũng không cho tôi đi thăm anh ấy.
44880	Lúc đó, anh ấy nói với tôi: 20 năm mình mới trả nợ được cậu".
44881	Lúc đó, bạn bè anh lại đang gặp nguy hiểm do chướng khí của Nại Lạc lan tràn dữ dội.
44882	Lúc đó, các kinh sư và người Pha-ri-sêu dẫn đến trước mặt Đức Giê-su một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình.
44883	Lúc đó cả hai đều còn rất trẻ và khá hưng phấn với tác phẩm đầu tay của mình.
44884	Lúc đó, căn phòng bí mật đã bị khóa kĩ.
44885	Lúc đó, chiến tranh giữa các chư hầu ngày càng ác liệt và các nước có chủ trương hình thành liên minh đánh lẫn nhau.
44886	Lúc đó chính trị, kinh tế đều tuột dốc.
44887	Lúc đó Cơ Tấn đang ở quê mẹ là nước Hình.
44888	Lúc đó, cô tham gia hoạt động trong một hãng A&R tư nhân mang tên Taxi Music.
44889	Lúc đó Đảng Khu vực đang có 20 ghế trong quốc hội Ukraine.
44890	Lúc đó Đỗ Khang mới 7 tuổi, cùng chú mình chạy về hướng đông.
44891	Lúc đó Dương Nghi ở bên cạnh Gia Cát Lượng, còn Ngụy Diên đóng quân cách 10 dặm.
44892	Lúc đó không có các loại flycam hiện đại nên muốn quay trên không phải dùng trực thăng, chi phí mất 180.000 nhân dân tệ.
44893	Lúc đó, Kissinger rất ngạo mạn, những tưởng có thể đè bẹp Lê Đức Thọ nhưng không thể được.
44894	Lúc đó lá phiếu của Phó Tổng thống Dick Cheney (đảng viên Cộng hòa) có thể cho phe Cộng hòa một đa số phiếu tại Thượng viện Hoa Kỳ.
44895	Lúc đó Lý Văn Tú mới 8 tuổi.
44896	Lúc đó, máy bay chở đội đang cần tìm gấp chỗ hạ cánh, và họ liền tìm cách thông báo thông qua việc bay lượn quanh tháp không lưu của sân bay.
44897	Lúc đó mình hơi tâm linh nên mình nghĩ không thể trốn khỏi dấu vân tay và số phận của mình.
44898	Lúc đó một con lợn nhỏ chạy tới.
44899	Lúc đó mục tiêu huấn luyện chỉ còn cách 15 km thì trong buồng lái có tiếng nổ, hai phi công đã nhảy dù thoát ra.
44900	Lúc đó, người Mỹ không có điều kiện chống lại tên lửa này.
44901	Lúc đó Nizam vào phòng và thấy mọi chuyện.
44902	Lúc đó, nơi ở của ông cũng là nơi tổ chức các buổi giao lưu, biểu diễn của nhiều nhóm nhạc tài tử.
44903	Lúc đó quân Mông Cổ đã tiến rất gần kinh đô nước Hạ.
44904	Lúc đó quần thể vi sinh vật sẽ sinh trưởng và sinh sản.
44905	Lúc đó rừng còn dày.
44906	Lúc đó Snepp còn trẻ, mới 28 tuổi, đỗ thạc sĩ ngành quốc tế học tại Đại học Columbia.
44907	Lúc đó Thiết Toái nha kêu gọi yêu lực của Inu Yasha giúp đỡ, yêu lực này biến anh thành dạng yêu quái nhưng Inu Yasha không bị mất lý trí.
44908	Lúc đó, Toby tiết lộ rằng trang trại giờ đây đã thuộc quỹ tín thác và là tài sản được thừa kế bởi con trai mình; anh chỉ đến đó để thăm và sửa chữa ngôi nhà.
44909	Lúc đó U Vương mới 7 tuổi nên mọi quyền lực đều nằm trong tay Lý Viên.
44910	Lúc đó với chiều cao 1,93 m vào thời đó ông nổi bật lên so với những người chung quanh.
44911	Lúc đó, với tư cách là một huyện lệnh Trung Mâu, Trần Cung đã bắt giam Tào Tháo khi Tào Tháo trên đường trốn chạy khỏi kinh thành (do âm mưu ám sát Đổng Trác bị lộ).
44912	Lúc đó vùng nhận thức ở não bị hạn chế, giải phóng phần bản năng.
44913	Lúc Dữ Cử còn nhỏ ở trong buồng kín bỗng thấy có luồng sáng xuất hiện như ban ngày, mọi người nhìn vào đứa trẻ thì thấy giống như long, lân.
44914	Luces đã nghiên cứu trong năm năm dưới nhà địa lý học và nhà thực vật học người Thụy Sĩ, Henri Pittier, sau đó là giám đốc của Công ty Phục vụ Botanico thuộc Bộ Nông nghiệp Venezuela.
44915	Lúc gần 10 tuổi, ông về Việt.
44916	Lúc gần cuối đời, ông quay về với tôn giáo cũ là Công giáo La Mã.
44917	Lúc hai người ăn cơm, Ai chủ động giới thiệu tên mình và hỏi tên anh, vậy là hai người đã biết tên nhau.
44918	Lúc Hoàn công lâm bệnh, thế tử Tư Phủ muốn nhường cho Mục Di được kế vị.
44919	Lúc họ biết được mặt thật của ông, thì họ đã hối hận, kéo nhau về ra mắt đức Phật để sám hối tạ tội.
44920	Lúc Hùng Diệu Hoa đến nhà thăm viếng, vì Cổ Phụng không có người thân nào bên cạnh nên rất xúc động, sà vào lòng của anh ta mà khóc nức nở.
44921	Lực hút bề mặt của nó có thể tương đương hoặc lớn hơn một chút so với Địa Cầu nên con người có thể đứng thẳng và bước dễ dàng trên đó.
44922	Lucía Benigna Corpacci được sinh ra tại San Fernando del Valle de Catamarca, Argentina, vào ngày 4 tháng 12 năm 1959.
44923	Lucia Lớn của Nam Phi.
44924	Lucia - một quốc gia thuộc vùng Caribe, một cựu Hoa hậu cuộc thi sắc đẹp, người được trao vương miện Hoa hậu Hoàn vũ St.
44925	Lucian (2: 48.96), và cũng rút ngắn thời gian kỉ lục quốc gia của mình nôi dung 50m bơi bướm (33.83).
44926	Lucía N. Alberti (Buenos Aires) là một chính trị gia nữ quyền người Argentina.
44927	Luciani là một đứa trẻ nghịch ngợm và năm cậu mười tuổi, năm 1922, cậu bé Luciani rất kinh ngạc khi một thầy tu dòng Capuchin đến làng của mình để rao giảng các bài thuyết giảng Mùa Chay.
44928	Luciano Romero đã từng chơi cho Renofa Yamaguchi FC.
44929	Lucien Bouchard là ứng cử viên duy nhất ra thay thế ông.
44930	Lucifer được gắn với sự kiêu ngạo, một trong "
44931	Lucille Roybal-Allard, chủ tịch AFA Sara Nelson, Đại diện Karen Bass, luật sư dân quyền Chiraag Bains, Rep.
44932	Lucinda Backwell (sinh năm 1966) là một nhà khảo cổ học và là thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học Nam Phi.
44933	Lúc lên 15 tuổi, cha cô ly thân, cha mẹ sau đó đã ly dị và cô không còn liên lạc với cha.
44934	Lúc lên 9 tuổi, cậu và gia đình (anh trai Elliot và em gái Debra Lynne) chuyển đến Valley Stream, New York, nơi cậu theo học trường Trung học Memorial và sau đó là trường trung học phổ thông Valley Stream Central.
44935	Lúc lên ngôi Giáo hoàng, ông làm lễ rửa tội cho hai đứa cháu nội và ngoại.
44936	Lực lượng an ninh cũng ập vào nhà của một độc giả "để khám xét, tịch thu."
44937	Lực lượng an ninh phường Quảng An đã kịp thời ngăn tập trung đông đúc trong khuôn viên phủ.
44938	Lực lượng an ninh tràn ngập một căn cứ phiến quân bên ngoài thành phố chính trong vùng Kashmir của Pakistan và bắt giữ một người tình nghi tổ chức cuộc tấn công Mumai, theo hai viên chức chính phủ Pakistan ngày 8/12, 2008.
44939	Lực lượng Armenia nắm lấy cơ hội khủng hoảng chính trị ở Baku, khiến cho mặt trận Karabakh gần như bỏ ngỏ.
44940	Lực lượng biên phòng Nga sau đó nhận được lệnh từ Cơ quan An ninh Liên bang là "nổ súng bắn vào tàu".
44941	Lực lượng bị tấn công trong đêm bởi Chi hạm đội Tàu phóng lôi 4 Đức, bao gồm năm tàu phóng lôi lớp Elbing dưới quyền chỉ huy của Franz Kohlauf, vốn đang hộ tống con tàu vượt phong tỏa.
44942	Lực lượng chiếm đóng ban đầu bao gồm 30,000 lính Ý và tăng dần đến đỉnh điểm là gần 85,000 lính.
44943	Lực lượng chính phủ và AMISOM đã phong tỏa các con đường xung quanh khách sạn.
44944	Lực lượng chống đối chủ yếu theo Arnold của Brescia, ông này vốn theo học với nhà thần học Peter Abelard.
44945	Lực lượng chủ yếu của Bắc Dương quân vẫn được Viên dùng để chống lại cách mạng trong khi mặt khác làm áp lực với nhà Thanh.
44946	Lực lượng Công an Nhân dân được hợp thành từ Cảnh sát Nhân dân và An ninh Nhân dân.
44947	Lực lượng Công an Nhân dân Vũ trang (tiền thân của Bộ đội Biên phòng) được thành lập.
44948	Lực lượng cộng hòa lo sợ một chiến dịch lớn thứ nhì của Hà Lan, trong khi Hà Lan phản đối hoạt động tiếp diễn của lực lượng Cộng hòa tại phần phía Hà Lan của đường Renville.
44949	Lực lượng cộng sản cũng bắt đầu chiến dịch quân sự nhằm vào các đồn cảnh sát và căn cứ hải quân.
44950	Lực lượng Cộng sản đến Sơn Tây vừa kịp giúp đánh bại quân Nhật đang nỗ lực di chuyển qua đèo chiến lược là Bình Hình quan.
44951	Lực lượng còn lại tổ chức quét sạch tàn quân Đức còn đóng trên bờ Đông sông Dniepr và chuẩn bị các loại xuồng, phà để vượt sông.
44952	Lực lượng của họ là một sự pha trộn của trang thiết bị khối Liên Xô hùng mạnh và công nghệ đặc biệt tiên tiến ngang tầm với Task Force Talon, bao gồm cả các dự án bí mật với cả Nga và Mỹ.
44953	Lực lượng của Nga hoàng Pyotr I đông hơn nhiều.
44954	Lực lượng của người Ba Tư đã được tăng cường bởi Mentor và binh sĩ của ông ta, họ vốn quen thuộc với khu vực biên giới phía đông của Ai Cập cùng với 6.000 người Ionia.
44955	Lực lượng đặc nhiệm quốc tế về diệt trừ bệnh tật năm 1992 đã báo cáo rằng bệnh u nang có khả năng bị xóa sổ.
44956	Lực lượng Dân quân có một triệu người nhưng chỉ là một tổ chức ô hợp gồm những tân binh qua huấn luyện sơ sài trước khi được điều đi chiến trường để thay thế cho số thương vong.
44957	Lực lượng Đồng Minh chịu tổn thất lớn khi bị mất bốn tàu tuần dương hạng nặng ngoài khơi đảo Savo, kể cả hai chiếc tàu kỳ cựu từng phục vụ cùng với Wasp ở Đại tây Dương: Vincennes và Quincy.
44958	Lực lượng Đồng Minh đổ bộ lên Guadalcanal.
44959	Lực lượng dự bị động viên cục bộ: 5.040.000 người.
44960	Lực lượng Hoa Kỳ dựa vào kỹ năng, tính cơ động, và công nghệ cao để đánh bại hỏa lực thô của Trung Quốc và chiến thuật du kích của GLA.
44961	Lực lượng hỗ trợ trên không dành cho Lực lượng Z, mười chiếc Buffalo thuộc Phi đội 453 Không quân Hoàng gia Australia, bay đến bên trên chiến trường lúc 13 giờ 18 phút, đúng lúc chiếc Prince of Wales chìm.
44962	Lực lượng không quân Việt Nam là một thành phần của quân chủng phòng không-không quân ngày 24 tháng 1 năm 1959.
44963	Lực lượng Liên Xô đã cố gắng bảo vệ các xe tăng trước Panzerfaust bằng cách lắp thêm các tấm lưới sắt quanh xe, nhưng thử nghiệm cho thấy giải pháp này cũng chỉ có tác dụng hạn chế.
44964	Lực lượng này chiếm gần nửa khoảng 100 sư đoàn (khoảng 2.5 triệu quân) sẵn sàng của Anh, Mỹ và Canada vào thời điểm đó.
44965	Lực lượng này có quân số 5.500 người do Aleksander Krzyżanowski chỉ huy đã tấn công thành phố.
44966	Lực lượng này cũng có một đơn vị riêng biệt gồm 800 lính mộ Bắc kỳ, gọi là tirailleurs tonkinois, tức lính khố đỏ (hay lính tập) Bắc kỳ, dưới quyền chỉ huy của chỉ huy tiểu đoàn Bertaux-Levillain.
44967	Lực lượng này đã được thành lập lần đầu vào năm 1968 với tên Singapore Air Defence Command (SADC).
44968	Lực lượng này đã thành công trong việc rút lui 11.700 binh sĩ khỏi hòn đảo.
44969	Lực lượng này được xem là không đủ lớn để có thể đối đầu với lực lượng hộ tống hùng hậu của Nhật, mà chỉ có ý định gây thiệt hại tối đa cho các tàu vận tải.
44970	Lực lượng này hơi khác với đặc công bộ thông thường mặc dù trong tổ chức có rất nhiều điểm tương đồng.
44971	Lực lượng này không có quân hàm, không phải là sĩ quan, có trang phục riêng để phân biệt công an xã với công an chính quy do Bộ Công an quản lý.
44972	Lực lượng này rời Jade Estuary lúc 10 giờ 55 phút, và phần còn lại của Hạm đội Biển khơi nối gót lúc 13 giờ 40 phút.
44973	Lực lượng này sau này được gọi là đoàn quân Chu Mao và trở thành nòng cốt cho cuộc cách mạng cộng sản tại Trung hoa.
44974	Lực lượng phiến quân Ukraine và Ukraine trao đổi tiếng súng gần sân bay, giết chết 10 thường dân.
44975	Lực lượng quân đội, cảnh sát Iraq hiện nay với trang thiết bị nghèo nàn khó có thể kiểm soát tình hình an ninh trong nước.
44976	Lực lượng quân đội viễn chinh này gồm 20.000 lính - thuộc 1 sư đoàn lục quân (Sư đoàn 6) và các đơn vị trực thuộc.
44977	Lực lượng quân FULRO còn lại tại Việt Nam tuy nhiên không biết đến việc Y Bhăm đã bị giết.
44978	Lực lượng quân Kim đóng ở Trường An hoảng sợ, đem toàn bộ dân chúng rút khỏi thành chạy về Hà Nam.
44979	Lực lượng quân Nhật phòng thủ khu vực Matanikau bao gồm hai trung đoàn bộ binh 4 và 124. Trung đoàn 4 phòng thủ khu vực từ bờ biển vào sâu trong đất liền khoảng 1.000 dặm (914 m) còn Trung đoàn 124 từ đó vào đến dọc dòng sông.
44980	Lực lượng R tiếp tục theo dõi các con tàu Đức trong nhiều giờ trước khi bị mất dấu.
44981	Lực lượng Sandinistas được Liên Xô và Cuba chống lưng đã tiến hành chiến tranh du kích chống lại chính quyền của Somosa.
44982	Lực lượng tác chiến đặc biệt Hoa Kỳ (SOCOM) đã quan tâm đến SR-25 vì có lượng đạn lớn, tốc độ bắn nhanh hơn so với những khẩu súng bắn tỉa khóa nòng xoay khác.
44983	Lực lượng tấn công đã tiến vào khu bệnh viện vào rạng sáng ngày thứ tư và gặp phải sự kháng cự quyết liệt.
44984	Lực lượng trinh sát đặc biệt của hải quân lại tiếp tục chuyển sang hoạt động tại mặt trận này.
44985	Lực lượng Vệ binh Quốc gia dưới sự chỉ huy của La Lafayette đã đứng ra đương đầu với đám đông.
44986	Lực lượng Vệ binh Thụy Điển vẫn kiên cường như bao giờ, rồi ngã xuống nơi họ chiến đấu.
44987	Lực lượng vũ trang Quân Giải phóng miền Nam lâm vào tình trạng thiếu thốn vũ khí lương thực.
44988	Lực lượng Ý tại đây khá mạnh nhưng quân Úc nhanh chóng chọc thủng tuyến phòng thủ dưới yểm trợ của pháo binh và thiết giáp Anh.
44989	Lúc Lý Đán phong Tương vương, cả nhà mới có thể ra ngoài.
44990	Lúc mạnh nhất, Maemi là một cơn bão nhỏ, với trường gió bão (vận tốc gió lớn hơn 60 km/giờ) bao phủ một vùng có bán kính chỉ 240 km (150 dặm).
44991	Lúc mới xuất hiện, cặp sừng chỉ dài từ 3 – 5 cm, sau đó, chúng dần dần chuyển sang màu đen, bóng sáng, sắc nhọn.
44992	Lúc nắm quyền Bạc phát động các phong trào kiểu Mao để khôi phục lại “văn hóa hồng” và nâng cao tinh thần quần chúng.
44993	Lúc nào cũng nghĩ đến tiền.
44994	Lúc này Albert chỉ muốn được sống vui vẻ cùng Candy mỗi ngày mà không còn quan tâm đến việc hồi phục trí nhớ nữa.
44995	Lúc này, A Mẫn nói: "Bố Chiếm Thái đã ra khỏi thành, chúng ta có thể nào lại bỏ mà không chiến?"
44996	Lúc này anh đang quay lưng lại nên không nhận ra rằng còn có một tên khác vừa chui ra từ xe.
44997	Lúc này, ARN polymerase sẽ trượt qua vùng gen cấu trúc và mã hóa ra các protein tham gia phân giải đường lactose.
44998	Lúc này bà có trình độ Trung học sư phạm, giữ chức vụ Ủy viên Ban chấp hành Tỉnh đoàn tỉnh Bạc Liêu, Ủy viên Ban chấp hành Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bạc Liêu.
44999	Lúc này, bà đang là Chánh tòa Tòa hình sự Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng.
45000	Lúc này Barrigan mới tiết lộ rằng anh ta cũng là một điệp viên của Costello cài vào lực lượng cảnh sát cùng với Sullivan.
45001	Lúc này Batman bắt đầu có cảm giác tuyệt vọng khi thấy công việc mình đang làm quá nặng nề và anh không đủ sức cứu rỗi cả một thành phố đang ngày càng tha hóa, nhưng chính Alfred đã động viên anh quay lại.
45002	Lúc này, bệnh tật của ông cũng bắt đầu "lộ nguyên hình" - chứng phù nề, hen suyễn, mất ngủ, đục thủy tinh thể mắt trái và bệnh tim - những thứ đã góp phần vào cái chết của Liszt.
45003	Lúc này, bọn hải tặc Lý Đạo Hình bị hư thuyền, chúng giả dạng thương buôn mà đến Thanh Hải.
45004	Lúc này, bộ phim với tựa Scary Movie đã được bán vào ngày thứ sáu trong tháng 6 năm 1995 nhưng không nhận được hồ sơ dự thầu.
45005	Lúc này Bộ sử chánh Kim Rihong ở Võ Trân Châu nghe tin Kim Hựu Trưng bình an vô sự thì lên tiếng mắng Jami phu nhân.
45006	Lúc này Bộ tư lệnh Tiêm kích đang trong giai đoạn suy yếu nhất, thiếu nhân lực và máy móc, và thời gian tạm ngưng tấn công vào các sân bay đã cho họ cơ hội để phục hồi lại.
45007	Lúc này các công ty đa quốc gia Mỹ sử dụng đồng USD thay vì súng đạn để thay chính phủ Mỹ mở rộng ảnh hưởng kinh tế, văn hóa, thậm chí là chính trị của nước Mỹ.
45008	Lúc này, các đơn vị Romania còn lại ở phía bắc đang dần bị tiêu diệt ở từng trận đánh riêng lẻ, trong khi quân đội Liên Xô bắt đầu giao chiến với các bộ phận của Tập đoàn xe tăng 4 và Tập đoàn quân 6 (Đức).
45009	Lúc này các thành viên Nghị viện từ chối thảo luận về bệnh viện.
45010	Lúc này, cánh quân Lý Như Bách đã tiến sâu vào con đường núi hiểm trở chật hẹp, vì phía trước đã bị chặn nên đành đi về bằng đường cũ.
45011	Lúc này, chế độ phủ binh bị bãi bỏ, triều đình thực hiện mộ binh chế nên quyền lực tiết độ sứ rất lớn, có quyền tuyển quân, bổ nhiệm thuộc hạ, có quyền thu thuế để duy trì quân đội.
45012	Lúc này, chuột con mới vừa sinh ra trông đỏ hỏn như một củ hồng sâm biết bò.
45013	Lúc này cô chủ đang thi.
45014	Lúc này, cơ thể sản phụ sẽ thúc đẩy các kháng thể nhằm ngăn chặn sự ảnh hưởng của các tế bào nam.
45015	Lúc này cũng có hiện tượng một số Hoa thương ở Phố Hiến di cư ngược trở lại Thăng Long -
45016	Lúc này, đại công Lithuania là Kęstutis dường như chấp nhận quyền bá chủ của Lajos vào ngày 15 tháng 8 và đồng ý chịu phép báp têm, cùng với các anh em của mình ở Buda.
45017	Lúc này, Dương Hùng Yên là Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Lào Cai.
45018	Lúc này, Eadric Streona đã tiếp kiến Vua Edmund Anglo-Saxon Chronicles, pp.
45019	Lúc này, Freud, một chàng trai trẻ tuổi, khát khao có được thành công trong khoa học, vì vậy, ông luôn muốn có được một khám phá mà ông hi vọng rằng có thể đem đến công danh cũng như tiền bạc.
45020	Lúc này, Gia Định Báo có hai thay đổi căn bản.
45021	Lúc này giáo sư Gorzkowski đang làm việc ở Indonesia để giúp đỡ đội tuyển IPhO Indonesia.
45022	Lúc này, hai cô em mới ăn năn hối lỗi, van xin Lọ Lem tha thứ cho những hành động độc ác trước đây của mình.
45023	Lúc này, hạt Sa Đéc cũng lấy thêm địa phận các làng Mỹ Ngãi, Mỹ Trà, Nhị Mỹ, Phong Mỹ (trước đây thuộc tổng Phong Thạnh, huyện Kiến Phong) để lập tổng mới cũng lấy tên là tổng Phong Thạnh.
45024	Lúc này Henry quay trở lại, ngỏ ý muốn "hồi sinh" Willy.
45025	Lúc này, Hiếu Minh Đế đã 18 tuổi, ông không cam chịu để cho Thái hậu nắm giữ quyền hành mà đáng ra phải do mình mình nắm giữ, ông thậm chí còn khinh thường Trịnh Nghiễm và Từ Hột.
45026	Lúc này, Hoa Thiên hạn chế các hoạt động nghệ thuật và dành nhiều thời gian cho gia đình.
45027	Lúc này học sĩ Tắc Hạ phục thịnh, nhiều tới mấy trăm, ngàn người.
45028	Lúc này là 4 giờ chiều và trời đã tối, tiếng súng đã ngưng hoàn toàn.
45029	Lúc này, Lâm Khang được Liễu Ngạo Sương giải độc tạm thời bảo toàn tính mạng.
45030	Lúc này Laswell bất ngờ có mặt và nói rằng, phía Nga yêu cầu Mỹ dẫn độ tù binh để thể hiện thiện chí về hành vi tấn công cơ sở vũ khí hóa học.
45031	Lúc này lương thảo của quân Tống đã hết, Lý Tông còn sai Chu Dương Tổ đến Lạc yết kiến lăng tiên đế.
45032	Lúc này Lưu Cẩn đã nắm giữ chức Tư lễ giám kiêm Đốc đoàn doanh, quyền lực mỗi lúc một lớn.
45033	Lúc này, Lykourgos đã đến độ tuổi mà sức khỏe của ông dù còn khá tốt nhưng nếu chết đi thì cũng không ân hận gì.
45034	Lúc này, Lý thị đang mang thai, và bà được phép sinh con trước khi bị giết.
45035	Lúc này Mahder có chút bối rối vì bà đã rời xa khu vực nghệ thuật hơn 4 năm vì bà thích công việc của mình và khiến bà bận rộn và gần như quên mất tất cả những gì trước máy ảnh khi bà nhảy.
45036	Lúc này, mặt trời lặn chiếu xuống cả thành phố Chieng Mai mờ sương.
45037	Lúc này mẹ cô gặp và yêu một người đàn ông Trung Hoa giàu có, là cha của Ram.
45038	Lúc này mọi người đã tề tựu đông đủ.
45039	Lúc này, mối quan hệ của Hiếu Vũ Đế với Vũ Văn Thái xấu đi.
45040	Lúc này Mông Cổ chủ muốn về nước, lệnh Hoàn Nhan Hợp Đạt đánh Biện gây sức ép và buộc Ai Tông phải nhanh chóng hàng phục.
45041	Lúc này, Negan mới bước ra từ một chiếc xe và cho tay sai lấy lại đám thuốc nổ chưa bị kích hoạt.
45042	Lúc này, người chỉ huy phát lệnh, mọi người hò reo, hổ hoảng hốt nhảy ra ngoài.
45043	Lúc này người Macedonia đã phải chịu đựng sự độc đoán và kiêu ngạo của Demetrios và không khó khăn trong việc chuẩn bị để gây ra một chiến dịch chống lại ông ta.
45044	Lúc này, nhân hệ điều hành thực hiện việc cấp phát bộ nhớ và chuyển CPU cho các luồng thực thi.
45045	Lúc này Nhật Bản bắt đầu bành trường thế lực tại Thái Bình Dương và là một hăm dọa cho an ninh quốc phòng Úc.
45046	Lúc này, những người Carthage còn lại trong trại hoảng sợ và bỏ chạy.
45047	Lúc này, nội bộ triều Hậu Hán xảy ra biến loạn.
45048	Lúc này nước Tân La chỉ còn giữ lại được một số vùng ở Đông Nam bán đảo Triều Tiên, Triều Tiên lại trở lại thế cục 3 nước là Tân La, Ma Chấn và Hậu Bách Tế, gọi là thời Hậu Tam quốc.
45049	Lúc này ông đang là Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an.
45050	Lúc này, ông được một người lạ tên là Hoàng Ngọc Mạnh gọi điện hẹn gặp.
45051	Lúc này ông Kiều con trưởng, đang thụ giáo với cụ đồ Lê Thức ở xã Vĩnh Lại.
45052	Lúc này ông rất ngại gặp trực tiếp Giang Lam do chân bị đi khập khiễng vì một bên đùi bị đau (do chiếc nhẫn ở trong) và điều cốt yếu là đã già.
45053	Lúc này ông vẫn đang mang quân hàm Đại tá.
45054	Lúc này Paul mới nhận ra rằng lời tuyên bố của gã Georges là đúng: một nửa sắc tộc Tutsi đã bị giết.
45055	Lúc này, phía Mỹ không hề biết phía QGP đã giảm 1/3 quân số ở Khe Sanh để điều chuyển sang chiến trường Huế.
45056	Lúc này, Philippos đã có thể hướng sự chú ý đến người Illyri, họ lúc này vẫn đang chiếm đóng phần lớn Thượng Macedonia.
45057	Lúc này, PIC1650 được dùng để giao tiếp với các thiết bị ngoại vi cho máy chủ 16bit CP1600, vì vậy, người ta cũng gọi PIC với cái tên "Peripheral Interface Controller" (Bộ điều khiển giao tiếp ngoại vi).
45058	Lúc này, quân sự triều Kim dần bị bỏ bê, các bộ Mông Cổ ở phương bắc nổi lên.
45059	Lúc này rạn san hô trở thành một rạn san hô vòng hoàn hảo.
45060	Lúc này Rian còn khám phá ra một manh mối còn nguy hiểm hơn nữa, đó là nhân chứng của vụ án lại chính là Philip, con nuôi của nữ cảnh sát trưởng xinh đẹp.
45061	Lúc này, Rocky bắt đầu hẹn hò với Adrian.
45062	Lúc này sẽ làm cho người bệnh bị hạn chế cử động, bị cứng gáy.
45063	Lúc này, Suri mới nhận ra Rosie là ma.
45064	Lúc này, Tả Lương Ngọc đưa quân lên phía tây, rất nhiều quan lại Đại Tây bị bắt giết, Trương Hiến Trung sợ hãi, tính đến việc không xưng vương nữa.
45065	Lúc này, Tara mới bày tỏ thắc mắc của mình rằng tại sao cộng đồng này thiếu vắng đàn ông.
45066	Lúc này, tình hình an nguy của đất nước đang đứng trước nguy cơ rất nghiêm trọng.
45067	Lúc nhân dân vui chơi, lúc mọi người nghỉ ngơi thì cũng là lúc lực lượng Công an bắt đầu làm nhiệm vụ.
45068	Lúc nhỏ, học mầm non và tiểu học tại trường Seibi Gakuen; sau đó học tại trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Seijō Gakuen.
45069	Lúc nhỏ, ông được hưởng một nền giáo dục tốt và sớm bộc lộ năng khiếu văn chương của mình.
45070	Lúc nhỏ, sư theo Hoà thượng Bàn xuất gia.
45071	Lúc non thân tre màu xanh bạc do được phủ bằng một lớp lông trắng; khi già thân màu lục và có địa y trắng mọc loang lổ từng đốm.
45072	Lúc nước nhà bị giặc xâm chiếm, người thầy định đi xin vua đánh đuổi quân xâm lược thì lại bị bệnh.
45073	Lúc ông đến Thiểm châu, nghe Khả hãn Hồi Hột là Đăng Lý đang đóng ở Hà Bắc, bèn dẫn khoảng 10 tả hữu đến gặp.
45074	Lục Pháp Hòa có mấy ngàn thủ hạ, đều gọi là đệ tử.
45075	Lục quân của Hoa Kỳ hoạt động trong những nguyên tắc tương tự như lực lượng tiền thân của nó.
45076	Lục quân của Xô Viết sẽ cực kỳ nguy hiểm khi được tăng cường với "Iron Curtain" nổi tiếng.
45077	Lục quân đã không đặt hàng YHO-2 do thiếu chi phí.
45078	Lục quân Mỹ khắc phục vấn đề này bằng cách phát triển các tên lửa tự hành cho loại đạn HEAT.
45079	Lúc quân Pháp tấn công Kỳ đài, Nguyễn Thị Trinh biết tin, liền dẫn quân đến trợ chiến.
45080	Lục quân tại mặt trận.
45081	Lúc quay cuồng, có lúc lặng yên.
45082	Lúc Quý phi qua đời, nhà vua cực kì đau xót, cũng không dám chứng kiến cảnh ấy.
45083	Lucrecia lấy người chồng thứ hai là Alfonso con vua nước Napoli, nhưng người này bị giết, hình như cũng bởi Cesarano, anh vợ Alfonso.
45084	Lúc sau, Minho và Alby đi thám thính thì Alby bị chích.
45085	Lúc sau những con gà mái tụ tập đến đó và giao phối diễn ra.
45086	Lúc sinh thời có hiệu là Tế giang cư sĩ.
45087	Lục soát quần áo của Sanh họ tìm thấy danh sách đảng viên VNQDĐ cùng một số ấn phẩm cách mạng nên các cơ sở của Việt Nam Quốc dân Đảng bị kết tội.
45088	Lúc Susi ra khỏi nhà cậu mình cũng là lúc người cha thất lạc từ khi cô chưa sinh ra bất ngờ tìm đến.
45089	Lục tam: Bác chi, vô cữu.
45090	Lúc tàu của Luffy khởi hành cũng chính là lúc mà Sanji chính thức trở thành thành viên, Bếp trưởng trên tàu.
45091	Lúc thời tiết tốt thì sân khấu này nhộn nhịp với những người đi ăn ngoài trời (picnikers) và những người chơi quăng đỉa bay xung quanh.
45092	Lúc thu thanh cảm động lắm.
45093	Lúc thủy triều xuống, đại bộ phận phần ám tiêu vòng Đông Sa nổi khỏi mặt biển, ước khi đó dài đến 46 km, rộng 2 km.
45094	Lúc trời sáng, các đơn vị Thủy quân Lục chiến tổ chức phản công trung đoàn này và tiêu diệt được thêm nhiều lính Nhật.
45095	Lúc trước khi Tawan bắn chiếc xe, Burapa đã thực sự đã nhảy xuống nước.
45096	Lực từ để xoay cá sinh ra do xoay một nam châm điện nằm dưới bệ đặt chai lọ dụng dịch.
45097	Lúc Tư Mã Quang qua đời, trong cung đang có cuộc vui.
45098	Lực tương đối tính không tạo ra gia tốc đều, mà gia tốc của vật giảm khi vận tốc của nó tiệm cận đến tốc độ ánh sáng.
45099	Lục Vân, Lục Thanh Hà tập, quyển 5, Tấn cố Tán kỵ Thường thị Lục phủ quân lụy.
45100	Lúc vào rừng săn voi, sợi dây da trâu được khoanh tròn đặt trên lưng voi nhà, ngay sau lưng thợ săn voi.
45101	Lục Viên nằm ở phía tây của Trường Xuân.
45102	Lucy có thể triệu hồi Tinh Linh theo những ngày mà họ kí trong giao ước, khi đó Tinh Linh sẽ chiến đấu bên cạnh và thực hiện nhiệm vụ cô yêu cầu.
45103	Lucy hỏi Colin rằng Marilyn đã phá vỡ trái tim mình và anh trả lời rằng cô đã làm tổn thương trái tim anh ấy một chút", và cô trả lời rằng anh nên cần nó như vậy.
45104	Lucy rất ít khi sử dụng kĩ năng Triệu hồi thay thế trừ khi không còn cách nào khác.
45105	Lucy sinh năm 1964, được các nhà nghiên cứu mang về từ một gánh xiếc tinh tinh hoạt động tại Florida.
45106	Lucy vẫn tiếp tục theo đuổi ước mơ làm diễn viên của mình.
45107	Ludicorp phát hành Flickr vào tháng 2 năm 2004.
45108	Ludlow được chế tạo tại xưởng tàu của hãng Bath Iron Works ở Bath, Maine.
45109	Lữ đoàn 15 Phổ đánh bật Lobau khỏi Frichermont rồi tiến lên cao điểm Frichermont, nã pháo vào quân Pháp, rồi sau đó tiến tới Plancenoit.
45110	Lữ đoàn Bộ binh 35, đơn vị đổ bộ lên đảo cùng thời điểm, triệt thoái được 618 người/4.000 người ban đầu.
45111	Lữ đoàn cơ giới 46 dẫn theo Quân đoàn bộ binh cận vệ 8 đột phá đến Medyntsevo, đánh chiếm Uzkoye và Ilyinskoye (?
45112	Lữ đoàn của tướng Flies đã bị loại khỏi vòng chiến tại Langensalza và điều này có thể mở một con đường cho quân đội Hannover trốn thoát.
45113	Lữ đoàn Gia đình vượt qua đỉnh đồi nơi quân Liên minh đang trấn thủ để tấn công xuống đồi.
45114	Lữ đoàn II chiếm các đồn mà quân Thanh bỏ lại, mở rộng tuyến liên lạc ở hướng tây nam để bắt tay với Lữ đoàn I tại làng Chì.
45115	Lữ đoàn Liên Xô đã rất ít phải chiến đấu, vì hầu hết các cuộc giao tranh đã kết thúc vào thời điểm này.
45116	Lữ đoàn số 2 đang tiến quân từ Orgères đã dừng lại về hướng tây Nonneville, và Lữ đoàn Bayern số 4 tiến tới giữa Villepion và Faverolles.
45117	Ludvik Svoboda cho rằng Edvard Beneš đã nghe những báo cáo sai lệch và mời tổng thống đi thăm chiến trường Dukla.
45118	Ludwig cùng đồng bọn tẩu thoát bằng 1 chiếc xe sau khi chúc Gustave và Zero bình an.
45119	Ludwig Georg Courvoisier (1843-1918) là một nhà phẫu thuật đến từ Basel, Thụy Sĩ.
45120	Ludwig nắm lấy cơ hội với sự giúp đỡ của dòng này để gia tăng thế lực của đế quốc ra khỏi biên giới phía đông bắc.
45121	Luffy gặp Zoro tại Shells Town, Zoro bị bắt giam ở đây do vướng vào rắc rối với hai cha con Đại tá Chi Nhánh Hải Quân Morgan "Tay Rìu" và Helmeppo.
45122	Luffy và băng Mũ Rơm quyết định chia tay Merry, gửi Merry lại dưới lòng đại dương.
45123	Luftwaffe đã ước đoán thiệt hại của Bộ tư lệnh Tiêm kích nhiều 3 lần so với thực tế.
45124	Lữ Gia hỏi là người bị chém mất đầu có sống được không, bà hàng nước cười nói người mất đầu thì làm sao sống được, tức thì đầu của Lữ Gia lìa khỏi thân.
45125	Lữ gồm có 5 tốt, tức 500 người.
45126	Luhya, bộ lạc lớn nhất nhất trong 42 bộ lạc ở Kenya.
45127	"Lui quân để tránh thế giặc, trong khuyến khích tướng sĩ, ngoài làm cho giặc phấn khích, kiêu ngạo, dụ địch vào chỗ hiểm yếu của ta như thế là phải.
45128	Luisa, con gái ông có một nhà hát ở Cuba mang tên bà.
45129	Luisana và Amelia trốn vào hầm của Lulia ngày trước nên thoát.
45130	Luis C.Ho và HR Schmitt, đã chỉnh sửa cuốn sách Tương tác giữa các lỗ đen, Sao và ISM trong Hạt nhân thiên hà, bắt đầu từ Hội nghị chuyên đề lần thứ 222 của Liên minh thiên văn quốc tế.
45131	; Luis Resto – cho bài hát "
45132	Lui về phía nam là rặng núi Maya với ngọn Doyle's Delight (1124 m) là cao nhất.
45133	Luiz Eduardo Soares và hai sĩ quan BOPE, Thiếu tá André Batista và Đại úy Rodrigo Pimentel, nó cung cấp một cuộc sống bán giả tưởng về thói quen hàng ngày của BOPE cũng như một số sự kiện lịch sử, dựa trên kinh nghiệm của hai người đó.
45134	Lukashenko tuyên bố, "Krym, giống như Ossetia, Abkhazia và vùng lãnh thổ khác, không phải là một nhà nước độc lập.
45135	Lukas von Hildebrandt và Joseph Emanuel Fischer von Erlach, Johann Bernhard Fischer von Erlach, và các kiến trúc sư của "Neue Burg" được xây dựng từ năm 1881 đến 1913.
45136	Luke đốt xác của cha mình trên mặt trăng Endor.
45137	Luke McNamara (Joshua Jackson thủ vai) là một sinh viên thành thị có nguyện vọng trở thành luật sư.
45138	Luke's Demonstration School, Ibadan và St.
45139	Luke tắt máy tính nhắm mục tiêu của phi thuyền X-Wing mà anh điều khiển và tin tưởng vào Thần lực của mình mà bắn ngư lôi proton, tạo một cú đánh trực tiếp phá hủy trạm không gian.
45140	Lukkaew là con gái độc nhất của người sáng lập Trung tâm Thẩm mĩ La Belle, bà Rachawadee.
45141	Lư Kỷ khuyên Đường Đức Tông cử Nhan Chân Khanh đi dụ Hy Liệt.
45142	Lulu phát hành album đầu tay của cô có tiêu đề My Diary, My Thoughts in 2008.
45143	Lũ lụt miền Trung năm 2020 đã vượt mức lịch sử nhiều địa điểm.
45144	Lumay nổi tiếng với các chiến thuật "tiêu thổ kháng chiến" chống đánh người Moor (Hồi giáo) đang tấn công vương quốc mới thành lập.
45145	Lumeneo SMERA có thể đạt vận tốc tối đa gần 150 km/h và có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong vòng chưa đầy 8 giây nhờ động cơ điện có công suất 40 mã lực.
45146	Luna 18, một phần của loạt tàu Ye-8-5, là một nhiệm vụ không gian không người lái của chương trình Luna của Liên Xô.
45147	Luna 21 đã thực hiện chiến dịch thành công thứ hai của Liên Xô, Lunarkhod 2, và được phóng lên chưa đầy một tháng sau lần hạ cánh xuống Mặt Trăng cuối cùng của chương trình Apollo.
45148	Lưng bị xuyên thấu bởi mấy chiếc đinh ba, máu chảy bọt sùi tràn thành vũng, song rùa vẫn rất khỏe, dữ tợn.
45149	Lưng có nhiều đốm màu nâu sẫm và các chấm trắng.
45150	Lưng của chúng có màu nâu với những vệt màu xám, nhiều đốm màu vàng ở phần giáp với sườn.
45151	Lưng của loài này có bộ lông màu xám nâu, và phần bụng được bao phủ bởi lớp lông màu trắng.
45152	Lưng dài, hông rộng, thẳng, phẳng.
45153	Lưng được bao phủ bởi các đốm lớn sẫm màu; hai bên thân có một hàng những đốm nhỏ màu đen.
45154	Lửng mật có lớp da rất dày và chắc.
45155	Lưng màu xanh xám, bụng màu trắng.
45156	Lúng túng, Tess ngã và phải bỏ dở, cô buồn và chạy vào sau cánh gà khóc.
45157	Lũ nội thị chớp cơ hội gièm pha với Lý hậu.
45158	Luộc bánh tốt nhất là luộc bằng bếp củi đun vừa lửa.
45159	Lược đồ màu AFF Suzuki Cup.
45160	Lược đồ trận Vũ Hán.
45161	Luộc được coi là món thông dụng nhất vì dễ làm và giữ nguyên hương vị đặc trưng của ốc vú nàng.
45162	Lược kể theo Nguyễn Thị Thảo - Bạch Hào, sách ở mục tham khảo (tr. 648).
45163	Lược kể theo Việt sử tân biên, tr.
45164	Lược sử Giáo phận Đà Nẵng, Nhà xuất bản Tôn Giáo, 2012.
45165	Lược theo Đỗ Bang, sách đã dẫn, tr.
45166	Lược theo Nguyễn Phương Chi, Từ điển Văn học (bộ mới), tr.
45167	Lược theo Nhà văn hiện đại (trọn bộ)'', tr.
45168	Lược theo Việt Nam Phật giáo sử luận (tập 2) của GS.
45169	Lược theo ý kiến của Triêu Dương, Từ điển văn học (bộ mới), tr.
45170	Lưỡi bẹ 2 thùy; thùy dài ~4 mm, hơi cắt cụt, có lông nhung.
45171	Lưỡi đao được gắn trên đỉnh một cọc gỗ hoặc cọc kim loại dài khoảng 1,5 m đến 1,8 m với một đối trọng kim loại nhọn phía đuôi-được sử dụng để cân bằng lưỡi đao nặng đầu kia và đôi khi cũng có thể dùng để gây sát thương.
45172	Lưới điện được phân thành Bờ Tây và Bờ Đông, chúng được tích hợp kể từ năm 2007.
45173	Lưới được xây trên đầu hoa.
45174	Lười hay con lười (
45175	Lưỡi kiếm tỏa một mùi hương gây đảo ngược nhận thức thị giác của đối phương.
45176	Lưới ô vuông này có thể được đánh dấu vĩnh viễn bên trong màn hình của CRT, hoặc nó có thể là một tấm bên ngoài trong suốt bằng thủy tinh hoặc nhựa acrylic.
45177	Lượm là một cậu bé còn nhỏ tuổi, làm liên lạc.
45178	Luôn có một nền văn hóa đặc trưng đi kèm theo nó, bao gồm bản thân trò chơi, sân bóng, các cầu thủ và các cổ động viên.
45179	Luôn đầu tư và nỗ lực hết mình trong từng vai diễn, Hầu Di Quân hiện là 1 trong những diễn viên thực lực của đài truyền hình Dân Thị - FTV.
45180	Lương Bích đến các võ quán khác nhau, học các môn võ khác nhau, đồng thời cũng tự nghĩ ra các thế võ của riêng mình.
45181	Lượng cà phê bột xác định độ đậm nhạt của cà phê hình thành.
45182	Lượng chất dẫn truyền thần kinh glutamate tồn tại quá nhiều là yếu tố góp phần làm cho tiến triển phá hủy các tế bào nơron xảy ra nhanh hơn ở những bệnh nhân Alzheimer.
45183	Lượng chất lỏng dư thừa trong khoang nội mạch xảy ra do sự gia tăng tổng lượng natri trong cơ thể và do đó tăng lượng nước trong cơ thể ngoại bào.
45184	Lương Chi (chữ Hán: 颜良, bính âm Yan Liang) (?
45185	Lượng chì cũng có vai trò quan trọng.
45186	Lương Chí Dũng (
45187	Lượng có đặc quyền Khai phủ, lấy Quyết trước sau làm Lệnh sử, Chủ bộ.
45188	Lương đã tăng lên quá cao so với năng xuất.
45189	Lượng đặt trước nội địa của album vượt quá 660.000 bản, qua đó trở thành album K-pop có lượng đặt trước cao nhất lúc bấy giờ.
45190	Lượng điện hạt nhân chiếm gần 1/4 sản lượng điện sản xuất của nước thành viên.
45191	Lương Đống cùng Hoằng Xán hội quân ở Giáp Giang, hạ Nhã Châu, tiến lấy Kiến Xương.
45192	Lương Đống gọi tổng binh Chu Y Khách đưa 8000 quân đi giúp Kiến Xương, Chu Y Khách đánh không thắng, lui về Nhã Châu.
45193	Luồng hàng hải qua vịnh Gành Rái rộng 400 mét, có cắm phao để thuyền bè nhận diện khi lưu thông.
45194	Lượng hồng cầu trong cơ thể cần được giữ ở mức thích hợp, không quá ít nhằm đảm bảo chức năng cung cấp ôxy cho cơ thể, nhưng cũng không quá nhiều làm cản trở sự tuần hoàn của máu.
45195	Lượng khách người Pháp chiếm 43,1%, nhưng tính số đêm nghỉ thì chỉ chiếm 34,5%.
45196	Lương Ký đối với việc này càng sợ, sau đó dùng hết mọi quan hệ và quyền lực bức chết Lý Cố trong tù 《后汉书·卷六十三·李杜列传第五十三》：后岁余，甘陵刘文、魏郡刘鲔各谋立蒜为天子，梁冀因此诬固与文、鲔共为妖言，下狱。
45197	Lương Lạc Thi từng giành được vai chính đầu tiên trong một bộ phim của điện ảnh Hoa Kỳ, đó là The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor ra mắt năm 2008.
45198	Lượng lớn xương động vật bị giết thịt được tìm thấy tại chỗ như hươu, linh dương, lợn, và ngỗng đã được xác định là không có nguồn gốc từ việc săn bắn và thực phẩm chuẩn bị cho những người tham gia.
45199	Lưỡng lự và băn khoăn, cuối cùng Riruru quyết định sẽ thay ông cụ hoàn thành quá trình cải tạo dưới sự hướng dẫn của ông dẫu biết rằng bản thân cũng sẽ biến mất vĩnh viễn.
45200	Lượng mưa của vườn quốc gia khá cao, khoảng một năm.
45201	Lượng mưa hằng năm của khu vực này được đo đạc lên đến 1600mm.
45202	Lượng mưa hàng năm tăng dần từ Bắc xuống Nam, với tổng số phía bắc của Avon trong phạm vi 600–900 mm (24–35 in) và 900-1,200 mm (35-47) ở phía nam con sông.
45203	Lượng mưa không đều trong năm, với khoảng 122 đến 180 ngày mưa, nhiều nhất là tháng 5,6,7.
45204	Lượng mưa lớn nhất là vào mùa đông và mùa xuân, trung bình 2-3 inch (50–80 mm) mỗi tháng.
45205	Lượng mưa rất đáng kể trong suốt năm, nhưng lớn nhất là từ tháng 8 đến tháng 10.
45206	Lượng mưa thấp do suy giảm sự bốc hơi nước từ đại dương và các nguồn nước khác.
45207	Lượng mưa trên núi trung bình hàng năm là 4.489 mm (176.7 inch) và tháng 8 là tháng ẩm thấp nhất với lượng mưa trung bình là 1.135 milimét (44,7 inch).
45208	Lượng mưa trung bình hàng năm là 106 mm.
45209	Lượng mưa trung bình hàng năm là 131 mm.
45210	Lượng mưa trung bình hàng năm là 177 mm.
45211	Lượng mưa trung bình hàng năm là 279 mm.
45212	Lượng mưa trung bình hàng năm là 327 mm.
45213	Lượng mưa trung bình hàng năm là 352 mm.
45214	Lượng mưa trung bình hàng năm là 688,7 mm và lượng mưa nhiều nhất trong một ngày là 194,3 mm, rơi vào ngày 25 tháng 2 năm 1955.
45215	Lượng mưa trung bình năm là 1778 mm nhiệt độ trung bình dao động từ 25,5 °C và 27,8 °C (82 °F).
45216	Lượng mưa trung bình năm ở Hoàng Sa là khoảng 1.300-1.700 mm.
45217	Lượng mưa trung bình năm trên phần lớn lãnh thổ đạt hơn 1000mm, trong đó nhiều vùng đạt 2000-
45218	Lương Ngọc đổi tên là Mục Vinh, may gặp ông Phùng Lạc Thiên đang trên đường lai kinh phục chức.
45219	Lương Ngọc sớm mồ côi, được chú nuôi lớn, về sau không nhớ nổi họ mẹ là gì.
45220	Lượng nước cung cấp cho sông này chủ yếu là tuyết núi cao và mưa.
45221	Lượng nước mưa trung bình trong năm của huyện từ 1.350 đến 1.600 mm (cao nhất là 2.501 mm vào năm 1973 và thấp nhất là 752,2 mm vào năm 1989).
45222	Lượng oán Đặc Tư Nghi mách Kim chủ việc mình với Đường Cổ Biện có qua lại, bèn gièm pha Đặc Tư Nghi.
45223	Lượng oxit boric ảnh hưởng đến tính chất thủy tinh theo một cách cụ thể.
45224	Lượng penicillin làm thay đổi hàm lượng histamine trong cơ thể, gây ra chứng Aquagenic Urticaria(dị ứng với nước).
45225	Lượng rượu tùy thuộc vào từng tình huống stress.
45226	Lượng sắc tố cao giúp chặn ánh sáng đi qua và lọt vào võng mạc, chỉ cho ánh sáng đi qua đồng tử.
45227	Lương sinh hoạt tối thiểu (
45228	Lương sinh hoạt tối thiểu thường chỉ được áp dụng ở các thành phố.
45229	Lượng sóng siêu âm bị phản xạ lại từ một thực thể vật chất bên trong, hoặc (trong một vài ứng dụng khác) di chuyển qua toàn bộ độ dày của mẫu vật liệu, thì được dùng để tạo ra hình ảnh bên trong vật liệu.
45230	Lượng sữa nuôi nghé hàng ngày có thể chia theo tháng thứ nhất 4-5 lít, tháng thứ hai 3-4 lít, tháng thứ ba 3lít tháng thứ tư 1-2 lít, tháng thứ năm 1 lít.
45231	Lương thực chính trong bữa ăn thường ngày là bột ngô đồ chín.
45232	Lương thực ít ỏi buộc họ phải ăn thịt những con chó trên 315 dặm (507 km) đường về.
45233	Lương thực tuy đủ dùng nhưng không hợp với binh lính Pháp, nên đến cuối cuộc vây hãm, rất nhiều binh lính Pháp bị ốm, bị bệnh.
45234	Lương thực với mũi tên đều cạn sạch.
45235	Lương Triều Vĩ khi ấy chỉ là diễn viên hạng hai mới gia nhập TVB, trước đó chỉ đóng những vai nhỏ trong một vài bộ phim.
45236	Lượng urani sản phẩm cuối cùng được tích tụ và dần dần chuyển tới Los Alamos.
45237	Lương vận động cho Sixtus Leung, 30 tuổi của Youngspirst, người đứng trong cùng khu vực bầu cử như một kế hoạch "dự phòng".
45238	Lượng vàng được di chuyển khác nhau tùy theo các nguồn, nhưng nó thường được ước tính từ 3 triệu đến 5 triệu lượng (khoảng 113,6-115,2 tấn; một lượng là 37,2 gram).
45239	Lượng xem xong đoán Lưu Bị sẽ thất bại.
45240	Lượn lướt là một cách vận chuyển rất hiệu quả năng lượng từ cây này sang cây khác.
45241	Luôn quan sát và đào sâu vào tâm lý của giới trẻ để tìm ra được “chìa khóa” cho tác phẩm của mình.
45242	; lườn tàu được bán cho hãng George N. Nutman, Inc.
45243	Lườn tàu giữ lại cấu hình chung của lớp Hatsuharu với một sàn trước kéo dài, và mũi tàu được loe ra rõ rệt để cải thiện tính năng đi biển ở tốc độ cao bằng cách tăng độ nổi và giảm thiểu bụi nước trên sàn tàu.
45244	Lượt đấu cuối dự kiến diễn ra ngày 31 tháng 3 năm 2013, nhưng phải dời sang 14 tháng 4 năm 2013 vì bão tuyết.
45245	Lượt đầu tiên chạy tốt, nhưng trong lượt thứ hai, ngọn lửa bùng phát quá sớm.
45246	Lượt đầu tiên của các show diễn ra vào giữa những năm 1990, với nhiều gameshow như Singled Out, chương trình thực tế dựa trên phim hài như Buzzkill, và chương trình talk show đêm khuya như The Jon Stewart Show và Loveline.
45247	Lượt đầu tiên diễn ra vào ngày 2-3 tháng 11 năm 1914, cho dù không bắt gặp lực lượng Anh nào.
45248	Lượt đi diến ra trên Sân vận động tỉnh Hà Nam.
45249	Lượt đi diễn ra vào ngày 2 và 3 tháng 4, lượt về diễn ra vào ngày 9 và 10 tháng 4 năm 2002.
45250	Lượt xem từ trên cao được hiển thị trên Tàu điện ngầm Thành phố New York như một phần của Nghệ thuật và Thiết kế MTA.
45251	Lupe trốn thoát khỏi trường để hát một bản bolero của Olga Guillot, được gọi là "Miénteme" (Lie to Me), và giành chiến thắng trong cuộc thi.
45252	Lure nằm trên độ cao trung bình là 293 mét trên mực nước biển, có điểm thấp nhất là 284 mét và điểm cao nhất là 353 mét.
45253	Lu rung là loại máy lu mà bên trong của các trống lu có lắp đặt hệ thống gây rung.
45254	Luthor bắt buộc Superman phải đối đầu với Batman bằng cách bắt cóc mẹ nuôi của anh, Martha Kent, về một địa điểm bí mật và dọa sẽ thiêu sống bà sau một tiếng đồng hồ, hắn đoán rằng Batman sẽ giết được Superman với vũ khí Kryptonite.
45255	Lutica clementea được Willis J. Gertsch miêu tả năm 1961.
45256	Lutjanus sebae là một loài cá thuộc chi Lutjanus trong họ Lutjanidae.
45257	Lutterworth Athletic Football Club được thành lập năm 1993.
45258	Lư Tuần chạy về Phiên Ngung, Từ Đạo Phúc chạy về Thủy Hưng.
45259	Lư Tượng Thăng đưa cánh quân của ông lúc đó, chỉ còn vẻn vẹn năm ngàn binh sĩ già yếu ra đóng ở một nơi trống trải trên cánh đồng.
45260	Lưu Bang bèn sai ông đi thuyết phục tướng giữ thành, còn mình đem quân theo.
45261	Lưu Bang bị quân Sở vây chặt, nhờ may mắn trời nổi gió lốc làm rối loạn quân Sở nên chạy thoát cùng hai con nhỏ.
45262	Lưu Bang còn nghi ngờ, sai Tiết Công cầm cờ tiết đến điều tra Quán Cao.
45263	Lưu Bang cũng định về Quan Trung thì Trương Lương khuyên Bang nên đánh úp để diệt Sở.
45264	Lưu Bang đã bị sốc khi Trương Lương báo tin này cho mình nên ông đã xin ý kiến của Trương Lương để tránh nguy hiểm.
45265	Lưu Bang đến Cao Dương dừng lại ở nhà trạm, sai người mời Lịch sinh.
45266	Lưu Bang lên ngôi hoàng đế, lập ra vương triều Đại Hán, tức là Hán Cao Đế.
45267	Lưu Bang nghĩ Bành Việt có công lao nên không giết mà chỉ đày vào huyện Thanh Y đất Thục.
45268	Lưu Bang nói rằng ông cần phải sử dụng nhà vệ sinh và rời bữa tiệc cùng với Phàn Khoái.
45269	Lưu Bang phong cho cả năm người tước hầu.
45270	Lưu Bang sai tướng đi cứu Thái Nguyên, nghe tin ông nhiều lần cầu hoà với Hung Nô nên nghi ông làm phản, sai sứ đến khiển trách ông.
45271	Lưu Bích bắt đầu trình diễn vào năm 1983 cùng với ban nhạc The Uptight - ban nhạc gia đình của Lưu Bích.
45272	Lưu Bị đã đề nghị Tôn Quyền cho mượn Nam quận ở trung tâm Kinh Châu.
45273	Lưu Bị đã xuống chiếu ca ngợi công lao của Mã Siêu, nhấn mạnh trọng trách nặng nề của ông.
45274	Lưu Bị được sách Tam quốc chí mô tả là người cao bảy thước rưỡi (quy đổi ra 1 mét 65 ) không có râu, vành tai rất lớn, mắt có thể nhìn thấy, hai tay rất dài tới đầu gối.
45275	Lưu Biện lên thay.
45276	Lưu Biểu giữ chủ trương "ngồi xem thành bại" trong nhiều năm, không can dự vào việc tranh hùng ở trung nguyên.
45277	Lưu Biểu lúc đó đã già yếu, tháng 8 năm đó ông lo lắng quá rồi thổ huyết và qua đời.
45278	Lưu Bị giận dữ, liền quay về sở quan, dẫn thuộc hạ đi thẳng đến quán dịch, xông vào tận cửa, nói rằng được lệnh của quan phủ, rồi xông vào giường trói đốc bưu lại, lôi ra ngoài đánh 200 roi, rồi bỏ chức Huyện úy.
45279	Lưu Bị hạ lệnh không ai được làm hại ông.
45280	Lưu Bị là người nhân đức, trọng tình cảm nên chấp nhận trả 3 quận cho Tôn Quyền - đó chính là ranh giới mới lấy sông Tương Thủy làm mốc năm 215 trong thực tế.
45281	Lưu Bị quyết tâm đánh chiếm Hán Trung.
45282	Lưu Bị sau khi chiếm được Ích Châu, cho đúc tiền 100 đồng, cũng chưa có biến đổi gì xáo trộn, cho thấy cách xử lý của Gia Cát Lượng về vấn đề này thành công hơn 2 nước kia.
45283	Lưu Bị thì nương nhờ Viên Thiệu, xui Viên Thiệu tấn công Tào Tháo.
45284	Lưu Bị vội thỏa hiệp với Tôn Quyền để trở về Tây Xuyên.
45285	Lưu Bị xử tử Bành Dạng.
45286	Lưu Chính không biết làm thế nào, nên giả bệnh xin từ chức.
45287	Lưu Chính Phong là cao thủ thổi tiêu, Khúc Dương là cao thủ chơi thất huyền cầm.
45288	Lựu đạn Mark II thường được đặt trong một cái hộp gang hình nấm.
45289	Lựu đạn Mark I là loại lựu đạn duy nhất có sẵn cho quân đội Đế quốc Anh tại Gallipoli cho đến tháng 5 năm 1915.
45290	Lưu Diễm bị bỏ tù, sự kiện lan đến cả chiến trường bắc phạt.
45291	Lưu Diễn thuyết phục quân Hạ Giang hợp binh, Thường vốn một lòng với nhà Hán nên nhanh chóng đồng ý, quay về trình bày với Đan, Ngang.
45292	Lưu Đoan cứng cỏi đáp: "Tôi cũng vì muốn sống để sau này báo thù mà thôi".
45293	Lưu Do chạy tới Dự Chương nương nhờ Hoa Hâm.
45294	Lưu Đức Hoa Focus Film.
45295	Lưu Hắc Thát đánh thành rất gấp, bốn mặt ngoài thành đều có nước, chỗ rộng được hơn 50 bộ; Hắc Thát ở mặt đông bắc đắp 2 con đường đất để tấn công, Tần vương 3 lần dẫn binh đi cứu, đều bị Hắc Thát đẩy lui.
45296	Lưu Hắc Thát trở thành một tướng lĩnh tin cẩn của Đậu Kiến Đức, và thường xuyên được giao nhiệm vụ tập kích và sứ mệnh giám sát.
45297	Lưu hậu nhận Cung Mỹ là biểu ca, tìm người trong tông tộc họ Lưu phong quan chức để tạo phe cánh, dần can dự vào việc triều chính.
45298	Lưu Hiệp lại đem quân kéo đến bao vây Bộc châu.
45299	Lưu Hồng Trường, Trần Hữu Đăng, Trần Ngọc Toàn, Nguyễn Văn Hoan, Phạm Ngọc Bình, 2017.
45300	Lưu huỳnh đioxit là một trong những chất gây ô nhiễm môi trường.
45301	Lưu huỳnh được loại bỏ khỏi sắt không tinh khiết bằng cách thêm một vài trăm kg bột magiê bằng.
45302	Lưu Khánh Đàm (?
45303	Lưu Khánh sinh năm Kiến Sơ thứ 3 (
45304	Lưu Kỹ cùng tướng tá bỏ thuyền lên bờ, tiến vào phủ thành Thuận Xương.
45305	Lưu lại một bài kệ: Tây Hồ nước cạn, sông hồ chẳng lên, tháp Lôi Phong đổ, Bạch Xà xuất thế.
45306	Lưu Lao Chi thừa cơ hội đó đánh vào Tiếu Thành ở miền bắc.
45307	Lưu lượng ban đầu ban đầu là 18.800 thùng (2.990 m3), tạo ra một dòng sông chứa dầu thô mà phi hành đoàn đổ xô đi kèm với những cái túi và những con đê.
45308	Lưu lượng được chuyển tiếp đến nút W từ hai nguồn, E và A. Mục đích ở đây là chuyển tiếp lưu lượng theo con đường ngắn nhất.
45309	Lưu lượng khách du lịch vào sân bay quốc tế Angkor đã chứng kiến ​​số lượng hành khách vượt qua Phnôm Pênh năm 2006, vốn là sân bay hiện đang bận rộn nhất nước này.
45310	Lưu lượng nước kỷ lục ghi nhận được là 70.793 m³/giây (2.500.000 ft³/giây).
45311	Lưu lượng trung bình tại Sotnikov (52 km từ cửa sông) là 139 m³/s.
45312	Lưu lượng từ máy tính tới máy tính giữa người dùng Skype trong năm 2005 tương đương chiếm 2,9% lưu lượng truyền tải quốc tế trong năm 2005 và xấp xỉ 4,4% tổng lưu lượng quốc tế (264 tỉ phút) năm 2006.
45313	Lưu Nghĩa Chân bỏ Trường An chạy về nam.
45314	Lưu Nghĩa Tuyên và Tang Chí đã nhanh chóng đem quân đến, và họ nhanh chóng tiến quân về Kiến Khang.
45315	Lưu Ngu cho rằng điều đó là loạn nghịch nên từ chối đề nghị của Viên Thiệu, mắng sứ giả của họ Viên.
45316	Lưu ở lại Hartford ít nhất tới tháng 6 năm 1915.
45317	Lưu Quang Đào là Chủ nhiệm Ủy ban Cách mạng tỉnh giai đoạn 1971 – 1977 góp phần quản lý.
45318	Lưu Tàng Khí biết chuyện bèn mang sách Tả truyện ra giảng cho Tri Kỷ.
45319	Lưu Tề ban đầu sủng ái đại quan là Thừa Cự, sau đó Thừa Cự phạm tội, bị Lưu Tề ghét và định giết đi.
45320	Lưu Tề làm Quảng Xuyên vương 44 năm, không rõ bao nhiêu tuổi.
45321	Lưu Thiên Hương là giám đốc âm nhạc cho mùa thi thứ sáu của chương trình.
45322	Lưu Thiện lại nói việc đó với Hạo và bắt Hạo xin lỗi ông.
45323	Lưu Thiện lập con là Lưu Toàn làm thái tử, phong Hoắc Dặc làm Trung thứ tử.
45324	Lưu Thịnh bèn chuẩn bị chiến hạm, vũ khí nhằm phòng thủ trước một cuộc xâm chiếm của Hậu Chu, nhưng không lâu sau lại nhân lúc mình còn sống mà bắt đầu ra sức hưởng lạc, tiêu xài phung phí.
45325	Lưu Thừa tướng đi rồi, nhân tình bất an.
45326	Lưu tốc đầu đạn của loại đạn pháo này là 835 m/s (2.740 ft/s); nòng pháo được dự định sẽ bắn 1.400 quả đạn trước khi cần được thay thế.
45327	Lưu Tống là vương triều có lãnh thổ rộng lớn nhất trong các triều đại Nam triều.
45328	Lưu Triệu lấy mỹ nữ ở Dịch đình ban cho các Chư vương.
45329	Lưu trữ 2007-APR-07.
45330	Lưu trữ năng lượng liên quan đến việc chuyển đổi năng lượng từ các hình thức khó lưu trữ sang các hình thức lưu trữ thuận tiện hơn hoặc kinh tế hơn.
45331	Lưu trữ ngày 26 tháng 1 năm 2010.
45332	Lưu trữ ngày 31 tháng 11 năm 2006.
45333	Lưu trữ (PDF) nguyên bản vào 10-5- 2017.
45334	Lưu Tú cho hàng, tha tất cả không giết.
45335	Lưu Tú, được phong tước Trung Sơn vương rồi Phái vương.
45336	Lưu Tú mang 3000 quân, nhân lúc đêm tối vượt qua sông Côn Thủy phía tây thành Côn Dương, rạng sáng hôm sau đột ngột tấn công vào trung quân của quân Tân.
45337	Lưu Tú mang quân đánh lấy quận Hà Nội, làm chủ Hà Bắc, chuẩn bị tiến đánh Quan Trung.
45338	Lưu Tú nghe theo.
45339	Lưu Tú nhân lúc quân Tân chưa bày trận xong, bèn tự mình hăng hái đi đầu, đánh vào trận địch tới.
45340	Lưu Tú sai Khấu Tuần giữ Hà Nội là nơi giàu có, không bị chiến tranh tàn phá để làm chỗ cung ứng quân lương, sai Phùng Dị giữ Mạnh Tân, kiềm chế quân Chu Vĩ ở Lạc Dương.
45341	Lưu Tử Thành trở về Dương Châu nhà Đường báo lại cho Trương Bảo Cao biết khiến Trương Bảo Cao tức giận.
45342	Lưu Úc vẫn bị giám sát ở Bí thư tỉnh, không được triệu, lấy làm lo sợ.
45343	Lưu Vinh hưởng niên ước chừng 23 tuổi.
45344	Lưu vực Hồ Uvs (
45345	Lưu Vũ Chu là người kiêu dũng, giỏi bắn cung, ông thường giành thì giờ giao hảo với hào kiệt.
45346	Lưu vực sông Kaveri được ước tính rộng với một số chi lưu như Shimsha, Hemavati, Arkavati, Honnuhole, Lakshmana Tirtha, Kabini, Bhavani, Lokapavani, Noyyal và sông Amaravati.
45347	Lưu ý 1: Tổng trở nội xoay chiều của máy phát điện khi đang chạy thường hoi cao hơn tổng trở nội một chiều của nó khi tĩnh.
45348	Lưu ý ba chuỗi axit béo gắn vào phần glycerol trung tâm của phân tử.
45349	Lưu ý: Bảng dưới đây chỉ liệt kê các ngày lễ, tức là ngày lễ được coi là hợp pháp là ngày không làm việc.
45350	Lưu ý: Các tên chương trình trên không dịch được sang tiếng Việt.
45351	Lưu Yên tên tự là Quân Lang.
45352	Lưu ý: Giải thưởng cho nghệ sĩ cá nhân có thể bao gồm giải thưởng cho ban nhạc của họ và ngược lại.
45353	Lưu ý là bài này không chủ ý nói về tình trạng của các lãnh thổ.
45354	Lưu ý là thiên để luôn ngược lại với thiên đỉnh.
45355	Lưu ý: Những danh sách này chưa được hoàn thành đầy đủ.
45356	Lưu ý những phụ thuộc phức tạp giữa các công nghệ.
45357	Lưu ý rằng bài toán với 6 quân hậu có ít lời giải hơn bài toán với 5 quân hậu.
45358	Lưu ý rằng biểu thức trên vẫn thể hiện cùng một trạng thái Bell của 2 qubit với biểu thức ban đầu.
45359	Lưu ý rằng chuỗi các mức thấp thấp hơn và các mức cao thấp hơn đã không bắt đầu cho đến tận tháng Tám.
45360	Lưu ý rằng đa thức Laguerre tổng quát được định những nghĩa khác nhau tùy theo tác giả.
45361	Lưu ý rằng điều chế tín hiệu RF được đảo ngược so với AM thông thường: mức tín hiệu video tối thiểu tương ứng với biên độ sóng mang lớn nhất và ngược lại.
45362	Lưu ý rằng hiện nay có 2 cách trình bày để dẫn đến giá trị yếu.
45363	Lưu ý rằng mối quan hệ nhân quả giữa các quan sát và giả thuyết không tồn tại để khiến quan sát được coi là bằng chứng, mà là mối quan hệ nhân quả được cung cấp bởi người tìm cách thiết lập quan sát làm bằng chứng.
45364	Lưu ý rằng người mua máy tính không muốn tương thích với PC nhiều như khả năng tương thích với một phần mềm máy tính nhất định, tạp chí đề nghị "hãy nói theo cách đơn giản nhất.
45365	Lưu ý rằng những cái tên này cũng áp dụng cho các thành viên nữ khác trong thị tộc Julia, cụ thể là Julia Major, con gái của Augustus, và cháu ngoại ông, Julia Minor.
45366	Lưu ý rằng ta thu được đường trắc địa bằng phép chiếu xuống đường tròn.
45367	Lưu ý: SAP55 là tùy chọn và có thể bị vô hiệu hóa nếu slave không cung cấp bộ nhớ lưu trữ cố định cho địa chỉ trạm.
45368	Lưu ý, tên người Nhật hiện đại được viết tên trước họ sau.
45369	Lưu ý: trong danh sách này, chỉ có The Destruction of Faena (Faety), A Visitor From Outer Space và The Martian mới được dịch sang tiếng Anh.
45370	Luxembourg có rất nhiều trường kĩ thuật và hướng nghiệp.
45371	Luxembourg là quốc gia có ngành công nghiệp phát triển đa dạng, trái ngược với ngành công nghiệp của Qatar khi phụ thuộc chủ yếu vào ngành khai thác dầu mỏ.
45372	Lu Xiaopeng, người thiết kế loại máy bay phản lực J-12, cũng chính là người đứng đầu dự án thiết kế loại máy bay này.
45373	Lũy đã được xây dựng từ Đầu Mâu đến cửa Nhật Lệ, dài 12 km.
45374	Luyện đến đỉnh điểm thì chộp được cả người.
45375	Luyện Hạc Hình Quyền là cách giúp cho võ sinh kiên thủ nội năng và tăng cường lần sức mạnh về cả hai mặt nội lực và ngoại lực hướng tới sự cân bằng, tĩnh tại và biểu hiện là sự thăng bằng trong các động tác.
45376	Luyện khoảng 8 năm thì thành công, nếu thẳng người có thể nhảy lên mái nhà 2-3 thước, co người có thể nhảy cao lên hơn 5-6 thước.
45377	Luyện Thất Thương Quyền cao hơn một mức, chính cơ thể nội tạng mình lại bị tổn hại thêm một mức.
45378	Luy Tổ thường cho người lên núi lột vỏ cây, cạo sạch rồi mang về chế thành quần áo, khiến người trong bộ tộc không cần che thân bằng lá cây nữa.
45379	Lũy tre làng bao trùm xung quanh làng.
45380	L. Watson và M. J. Dallwitz (1992 trở đi).
45381	Lyapunov đã phát triển nhiều phương pháp xấp xỉ quan trọng.
45382	Lyapunov qua về Saint Petersburg năm 1902, sau khi được bầu vào thành viên của Học viện Khoa học, đồng thời là giáo sư của khoa Toán ứng dụng trường.
45383	Lybia ngay lập tức tuyên bố sẽ tẩy chay luôn nguồn dầu cung cấp vận chuyển đên đất Mỹ.
45384	Lý Cảnh cũng phong cho hoàng trưởng tử Lý Hoằng Ký làm Nam Xương vương, em trai út Lý Cảnh Địch làm Bảo Ninh vương.
45385	Lý Càn Thuận do bị Tống tiến đánh nên một lần nữa lại cầu viện từ Liêu, đồng thời xin cưới công chúa của Liêu làm chính thất.
45386	Lý Cảo phải dùng vàng và bạc để chuộc lại Chu, và Thư Cừ Mông Tốn đã thả Chu và thiết lập hòa bình với Lý Cảo.
45387	Lycoprosopa atrimaculata được Hobby miêu tả năm 1934.
45388	Lycosa bezzii được Cândido Firmino de Mello-Leitão miêu tả năm 1944.
45389	Lycosa bhatnagari được Sadana miêu tả năm 1969.
45390	Lycosa implacida được Hercule Nicolet miêu tả năm 1849.
45391	Lycosa iranii được Mary Agard Pocock miêu tả năm 1901.
45392	Lycosa maculata được Butt, Anwar & Tahir miêu tả năm 2006.
45393	Lycosa rufimanoides được Embrik Strand miêu tả năm 1908.
45394	Lycosa shahapuraensis được Pawan U. Gajbe miêu tả năm 2004.
45395	Lycosa suzukii được Takeo Yaginuma miêu tả năm 1960.
45396	Ly của những người đã qua đời được úp lại.
45397	Lý cùng ở tại sự, rõ sự tức lý.
45398	Lý Cương chạy ra ngoài kêu gọi Cấm vệ quân tỏ lòng trung thành, mọi người hô lớn: Nguyện tử thủ!
45399	Lý Đại Chiêu cùng 19 nhà hoạt động cộng sản và quốc dân bị hành quyết tại Bắc Kinh vào ngày 25 tháng 4 năm 1927.
45400	Lý Đán tự mình rút lui, giao toàn bộ triều chính cho các con.
45401	Lý Đạo Hình nói rằng chờ khi nào xuất chinh đánh Trường An mới chém đầu Trương Bảo Cao tế cờ.
45402	Lý Định Quốc cho rằng đông tây giáp công Quảng Đông, mình từ Quảng Tây theo đường bộ, Trịnh Thành Công vượt Triều Huệ bằng đường thủy là kế hoạch tốt nhất.
45403	Lý Định Quốc không rút quân mà vẫn quanh co ở biên giới Miến Điện.
45404	Lý Di Siêu sau đó thượng biểu tạ tội, cầu phục chức, ngày Nhâm Tuất (19) tháng 10 (9 tháng 11), Hậu Đường Minh Tông bổ nhiệm Lý Di Siêu làm Định Nan quân tiết độ sứ, kiểm hiệu tư đồ, phục hồi cống nạp như lúc đầu.
45405	Lý Đoái và Công tử Thành đón Triệu Huệ Văn vương ra ngoài, rồi dẫn quân vào cung bắt giết Triệu Chương.
45406	Lý do chính để thở ra là để loại bỏ cơ thể của carbon dioxide, là sản phẩm chất thải của quá trình trao đổi khí ở người.
45407	Lý do chính là vì văng bằng có in nội dung Tôi không dám gia nhập, tán thành, ủng hộ đảng phái nào Toà Thánh Roma đã bài bác.
45408	Lý do cho việc tạo ra những franc này là điểm yếu của đồng franc Pháp ngay sau Thế chiến thứ hai.
45409	Lý do có lẽ phù hợp nhất giải thích cho cây gậy của Giáo hoàng Biển Đức XVI là nó hợp với sở thích của ông hơn là một cây gậy khác.
45410	Lý do có quy trình bán hàng được suy nghĩ cẩn thận bao gồm quản lý rủi ro người bán và người mua, tương tác khách hàng được chuẩn hóa trong quá trình bán hàng và tạo doanh thu có thể mở rộng.
45411	Lý do đầu tiên là do thiếu giấy gấp, Sadako đã phải dùng cả giấy gói thuốc và đi xin giấy từ các bệnh nhân khác để gấp hạc.
45412	Lý do để các cặp vợ chồng lựa chọn thịt chuột không ngoài niềm tin sẽ "mắn" như chuột, vì loài chuột đẻ nhanh và nhiều.
45413	Lý do được chọn của trang phục Rơ Măm chính là màu sắc và phong cách trang trí áo, váy phụ nữ.
45414	Lý do hình thành của giọng này có lẽ bởi sự nghiêm khắc của Mozart trong âm nhạc, khi ông cho rằng âm nhạc của mình vốn dĩ rất hoàn hảo - và vì vậy cũng cần một sự truyền đạt hoàn hảo.
45415	Lý do là bởi các bụi kim loại còn bám trên bề mặt sau quy trình đánh bóng.
45416	Lý do là các đồ họa mảng đã là thói quen khó bỏ.
45417	Lý do mà Arnold Schwarzenegger nhận lời tham gia vào vai diễn này là do lời đề nghị từ trước khi bộ phim thứ ba tên Kẻ hủy diệt 3: Kỷ nguyên của người máy được hoàn tất.
45418	Lý do mà cô ghi danh là để thử thách bản thân và mong muốn học hỏi kinh nghiệm từ lĩnh vực mới.
45419	Lý do ông Fujisawa cho tách phòng nghiên cứu độc lập vì ông muốn xây dựng một cơ cấu tổ chức phát huy cao nhất năng lực của đội ngũ chuyên viên kỹ thuật, thay thế cho cơ chế chỉ dựa vào một thiên tài như ông Honda Soichiro.
45420	Lý do ông làm vậy vẫn chưa rõ, nhưng nhà viết tiểu sử Bernard Glassman phỏng đoán rằng đó là để tránh bị nhầm lẫn với cha mình.
45421	Lý do phân bổ cọc cạch của các chữ cái có nguyên nhân lịch sử.
45422	Lý do quan trọng nhất là nhu cầu sử dụng của V-12 - việc vận chuyển các tên lửa đạn đạo chiến lược - đã không còn nữa.
45423	Lý do tại sao Jim bị bắt cho đến ngày nay vẫn chưa rõ ràng.
45424	Lý do tại sao một công ty có thể giao cho nhân viên một nhiệm vụ toàn cầu bao gồm đáp ứng nhu cầu chức năng, phát triển nhân viên để quản lý cấp trên và phát triển công ty.
45425	Lý do tên đôi, kiểu tên duy nhất cho đô thị ở Thụy Điển là khuếch trương khu trượt tuyết Sälen.
45426	Lý do thứ ba liên quan đến hình ảnh và một cuộc phỏng vấn những người đàn ông treo cổ một con chó sau khi nó tấn công họ.
45427	Lý do thực sự là để bắt kịp cuộc khủng hoảng tài chính.
45428	Lý Duệ vẫn ở trước cửa chửi bới, nên bị giết.
45429	Lý giải cho những nguyên do đằng sau cuộc tấn công này, bọn tội phạm, một là có mối quan tâm cụ thể với chủ đích rõ ràng đến tổ chức; hai là được trả tiền đến nhắm đến mục tiêu là thực hiện tấn công vào tổ chức đó.
45430	Lý giải cho việc ra mắt cùng lúc hai album, Lệ Quyên cho biết cô đang gấp rút chuẩn bị cho liveshow hoành tráng nhất trong sự nghiệp của mình.
45431	Lý Hiển (李顯), sơ phong Chu vương (周王), rồi Anh vương (英王).
45432	Lý Hoành không qua thượng tấu, phong cho Ngưu Cao là Thái, Đường Châu Thứ sử, phong cho Bành Dĩ làm Nhữ Châu Tri châu.
45433	Lý Huệ Tông thất thế phải chạy lên Lạng Châu.
45434	Lý Kế Nguyên (?
45435	Lý Khôi Có sách gọi ông là Lý Khắc (có lẽ vì âm Khắc và âm Khôi gần giống nhau), có sách gọi ông là Lý Đoái, vì chữ Khắc 克với chữ Đoái 兌 rất giống nhau.
45436	Lý Khuông Uy, song Dương Phục Cung phản đối.
45437	Lykova thích cuộc sống trong rừng Taiga của cô hơn là trong những thị trấn lớn hoặc thành phố.
45438	Lý lịch Đảng của ông Hoàng cũng không rõ ràng, khi ở bộ phận lưu trữ hồ sơ cán bộ tại cơ quan BCĐTNB không hề có hồ sơ đảng viên của Vũ Minh Hoàng.
45439	Lý Long Cơ ép Thương Đế lập mình làm Bình vương (平王).
45440	Lý Long Cơ tổng 7 người con, 4 hoàng tử và 3 hoàng nữ, trong đó 3 người chết non.
45441	Lý Lương giết cả nhà Vũ Thần, Thiệu Tao.
45442	Lý, Lưu, Hác thừa thắng đi thuyền lên phía tây, tấn công Lý Quốc Anh.
45443	Lý Mạc Sầu lên tiếng chê bai võ công của đảo Đào Hoa nên Phùng Mạc Phong đã đối chất với Lý Mạc Sầu.
45444	Lý Mật cùng với Vi Phúc Tự, Dương Tích Thiện và Vương Trọng Bá (王仲伯) bị Phàn Tử Cái bắt giữ, họ bị giải đến chỗ Dạng Đế- người đã quay trở lại Liêu Đông.
45445	Lý Mật nói với thân thuộc: "Sở công muốn làm phản song không biết suy tính để giành chiến thắng.
45446	Lý Mật sau đó được Đường Cao Tổ trao chức 'quang lộc khanh', phong tước 'Hình quốc công'.
45447	Lý Mật trao cho Trạch Nhượng chức 'tư đồ', phong tước "Đông quận công".
45448	Lý Mậu Trinh cho dưỡng tử là Lý Kế Mật (李繼密) nắm quyền cai quản Hưng Nguyên.
45449	Lý Mộc Văn đã xây dựng một thái ấp nhỏ ở quê nhà và mất 2 năm sau đó.
45450	Lý Ngọc Cương (
45451	Lý Nguyên Cát thụ phong tước Tề vương (齊王), được trao chức Tịnh Châu tổng quản (Tịnh châu bao gồm cả thành Thái Nguyên).
45452	Lý Nhân Đạt xuất kích, giành được thắng lợi, bắt được Tả Thần Uy chỉ huy sứ Dương Khuông Nghiệp (楊匡鄴) của Hậu Đường.
45453	Lý Nhiệm không đầu hàng, định bắn hạ Thái Phúc, Thái Phúc bèn bỏ đi.
45454	Lý Nhị thương bạn, bảo Lê Ba Lạp ra quảng trường đợi mình.
45455	Lý Như Bá chạy về Thanh Hà, bị ngôn quan luận tội, cấp sự trung Lý Kỳ Trân thậm chí còn tranh giành.
45456	Lynn: The Wars of Louis XIV, 1667–1714, 276 Đến tháng 1 năm 1703, Eugène được triệu hồi về Viên.
45457	Lyon sau đó vô địch giải đấu với số điểm cách biệt 18 điểm.
45458	Lý Phật Mã lên ngôi.
45459	Lý Phiên viện đề nghị tước vị của A Bảo chuẩn do nhị tử Lạp Bố Tàng Đa Nhĩ Tể thừa tập.
45460	Lý Phượng Minh (钱飞虎) là một nhân vật trong Đãng khấu chí, xuất hiện tại hồi 85. Lý Phượng Minh là một trong bốn Đề hạt dưới quyền Tri phủ Nghi Châu Cao Phong.
45461	Lý Phương Viễn (sau này là Triều Tiên Thái Tông), con trai của người lật đổ nhà Cao Ly và lập nên nhà Triều Tiên, được cho là người đã ra lệnh sát hại Trịnh Mộng Chu.
45462	Lý Quang Diệu không chia sẻ niềm tin của người Mỹ về nền dân chủ của họ.
45463	Lý Quang Diệu theo học tại trường tiểu học Telok Kurau, ông cũng mô tả thời học tiểu học thành tích học tập của ông không có gì nổi bật.
45464	Lý Quảng là người nổi tiếng nhất trong họ.
45465	Lý Quảng Lợi muốn lấy công chuộc tội, liều lĩnh đưa quân vào sâu đất Hung Nô, tiến thẳng đến sông Chất Cư.
45466	Lý Quỹ không thể chống cự nổi, bèn rút vào trong thành Vũ Uy.
45467	Lý Quỹ muốn phóng thích các tù binh Tần, song Lý Uân phản đối vì cho rằng họ sẽ về với Tiết Cử và lại tiến đánh Hà Tây, Lý Uân đề xuất giết hết toàn bộ số tù binh này.
45468	Lyrics video cho ca khúc "Aura" được phát hành vào tháng 10. Đĩa đơn thứ hai của Artpop "
45469	Lysiteles badongensis được Da-xiang Song & Jian-yuan Chai miêu tả năm 1990.
45470	Lỵ sở của phủ đặt tại Lào Cai.
45471	Lỵ sở Phúc Lộc châu đặt ở huyện Nhu Viễn.
45472	Lyssomanes adisi được Dmitri Viktorovich Logunov miêu tả năm 2002.
45473	Lyssomanes antillanus được Peckham & Wheeler miêu tả năm 1889.
45474	Lyssomanes onkonensis được Dmitri Viktorovich Logunov & Yuri M. Marusik miêu tả năm 2003.
45475	Lyssomanes placidus được Peckham & Wheeler miêu tả năm 1889.
45476	Lý Sư Đạo bí mật nuôi mấy chục tên dũng sĩ để hộ vệ mình.
45477	Lý Tài trông xa thấy bóng cờ, ngờ là quân Đông Sơn đến đánh úp mình, bèn tự rút quân về.
45478	Lý Tam Xuân chiến thắng thử thách, và lãnh đạo Đảng của ông giành một chiến thắng vang dội, thắng 24 trong số 28 ghế được phân định tranh cử tại quốc hội và 55/62 ghế được phân định tranh cử tại nghị viện các bang.
45479	Lý Thánh Tông đã tự mình cầm quân đánh bại các cuộc nổi dậy này.
45480	Lý Thế Dân đã bàn với các mưu sĩ phải hạ thủ 2 người này.
45481	Lý Thế Dân ngầm đặt phục binh ở cửa Huyền Vũ, đợi lúc Kiến Thành và Nguyên Cát đi vào liền đổ ra giết chết cả hai.
45482	Lý Thế Hiền là một lãnh đạo quân sự cao cấp trong Thái Bình Thiên Quốc,một nhà nước chống lại nhà Thanh trong lịch sử Trung Quốc.
45483	Lý Thiện chú dẫn đơn giản trong "Hán thư chú" rằng: Tên gốc là Cấm trung, theo "Hán nghi chú" vì cha của Hiếu Nguyên hoàng hậu (
45484	Lý Thiện Trường khi đó cật lực đề cử Hồ Duy Dung với Chu Nguyên Chương.
45485	Lý thị là con gái của gia đình họ Vương ở vùng Đốn Khâu, huyện Mông, Lương quốc.
45486	Lý thị qua đời, không còn ai ngăn cản, Vạn Lịch Đế thả sức ăn chơi.
45487	Lý thị tình cảm như chị em.
45488	Lý Thọ nghe được, lúc nào cũng cưỡi ngựa mang đao như trước.
45489	Lý Thuần, mẹ là Trang Hiến hoàng hậu.
45490	Lý Thuận Trấn cũng đem tiền đi theo Cung Phúc và Trịnh Niên.
45491	Lý Thừa Thiên đưa cho ông bức tranh thứ 16 của Thôi Bối Đồ, cùng với lời sấm: "Khoác hoàng bào lên, thiên hạ thái bình".
45492	Lý Thừa Vãn cảm thấy bất ngờ và bị đe dọa do người Mỹ giảm viện trợ và ông bắt đầu dùng các biện pháp ngày càng tuyệt vọng nhằm đảm bảo sự sinh tồn chính trị của bản thân.
45493	Lý Thường Kiệt chỉ huy 40.000 quân thủy cùng voi chiến đi đường biển từ châu Vĩnh An (
45494	Lý Thường Kiệt lập phòng tuyến tại sông Như Nguyệt (
45495	Lý thuyết cho rằng con người sở hữu bên trong mình "bản ngã" thực sự của họ và rằng việc hoàn thành điều này là lý do để sống.
45496	Lý thuyết của ông dẫn đến việc tạo ra các transistor với các đặc trưng được cải tiến rất nhiều mà sau này gọi là HEMT (transistor có độ linh động điện tử cao).
45497	Lý thuyết hai bước này đã tinh chỉnh khả năng dự đoán các thông điệp truyền thông ảnh hưởng đến hành vi của khán giả và giải thích lý do tại sao các chiến dịch truyền thông nhất định không làm thay đổi thái độ của khán giả.
45498	Lý thuyết hợp lý hơn là người Halaf đã tiếp nhận văn hóa Ubaid.
45499	Lý thuyết khảo cổ được chấp nhận cho rằng người dân Nazca tạo ra các hình vẽ chỉ với những dụng cụ thiết bị đo đạc đơn giản.
45500	Lý thuyết là người chơi sẽ thu lại được tiền đặt cược ban đầu và tiền lợi nhuận.
45501	Lý thuyết lượng tử có thể được sử dụng để dự đoán định lượng khả năng nhiệt của các hệ thống đơn giản.
45502	Lý thuyết minimax đã được mở rộng ra các quyết định khi mà không có người chơi khác, nhưng các hậu quả của các quyết định dựa trên những sự kiện không biết trước.
45503	Lý thuyết này nhấn mạnh sự "độc lập" mạnh mẽ hơn.
45504	Lý thuyết này trong hành động có thể được giải thích bằng cách làm việc trên một dự án nghệ thuật.
45505	Lý thuyết tập hợp bắt đầu với một quan hệ nhị phân cơ bản giữa một phần tử o và một tập hợp A. Nếu o là một thành viên (hoặc phần tử) của A, ký hiệu o ∈ A được sử dụng.
45506	Lý thuyết thống kê liên quan tới những lập luận logic cơ bản giải thích của phương pháp tiếp cận kết luận thống kê, cũng bao gồm toán thống kê.
45507	Lý thuyết tổng quát của các nghiệm của phương trình Laplace được gọi chung là lý thuyết thế năng (potential theory).
45508	Lý thuyết về đại số Boolean không phân tử là ω-phân loại và đầy đủ.
45509	Lý Tĩnh được chôn cất rất long trọng và mộ của ông nằm cạnh lăng Thái Tông ở Chiêu lăng.
45510	Lý Tống đã khống chế các tiếp viên trên chuyến bay, bắt cơ trưởng hạ xuống độ cao 200 feet (khoảng 70 mét) để rải truyền đơn kêu gọi nhân dân lật đổ chính quyền.
45511	Lý Tồn Hiếu ngầm liên hệ với Chu Ôn, phản bội Khắc Dụng.
45512	Lý Tồn Úc lập tức tiến quân, khiển Chấn Vũ tiết độ sứ Chu Đức Uy đem quân tiến đến trước còn mình thì đi phía sau, tiến đến Trấn châu để cứu viện Vương Dung.
45513	Lý Tồn Úc quyết định tiến về Vân châu hợp binh với Lý Tự Nguyên và sau đó giao chiến với Vương Ngạn Chương và Trương Hán Kiệt (張漢傑).
45514	Lý trí được đối với niềm tin khi muốn nói về sự đối lập giữa tư duy và cảm xúc.
45515	Lý Triện thừa thế đánh sang quân Phương Chính, Chính cũng bỏ chạy về với Vương Thông.
45516	Lý trí thường được dùng khi mang ý nghĩa đối lập với tình cảm, ví dụ: "Anh ta là người sống thiên về lý trí hơn là tình cảm".
45517	Lý trí và trí tưởng tượng cần 1 quá trình hoạt động tâm trí tương tự.
45518	Lý Trọng Tuấn (
45519	Lý Tùng Hiếu (2015).
45520	Lý Tùng Kha sau đó sai Vương Loan (王巒) đem rượu độc đến Vệ châu Vệ Châu (衛州), nay thuộc An Dương, Hà Nam giết Lý Tùng Hậu, nơi phế đế đang ở, Khổng hoàng hậu và bốn hoàng tử của Lý Tùng Hậu cũng bị giết.
45521	Lý Tùng Kha sau đó tức vị tại Lạc Dương.
45522	Lý Tùng Kha thảo luận với tướng tá của mình, họ đều khuyên ông nổi dậy.
45523	Lý Tự Nguyên cúi đầu sát đất tạ tội.
45524	Lý tưởng của samurai và võ sĩ đạo là một phần không thể thiếu trong văn hóa Nhật Bản.
45525	Lý Tự Thành có chiếm và làm nhục người thiếp của Ngô Tam Quế là Trần Viên Viên, còn giết cha của Quế.
45526	Lý Tự Thành đã bắt cha và gia quyến của Ngô Tam Quế để uy hiếp ông ta.
45527	Lý Tú Thành không thể viết như vậy, chỉ có thể là do Tằng Quốc Phiên cho người khác chép lại.
45528	Lý Tự Thành nêu cao khẩu hiệu "chia ruộng đất cho dân cày, miễn nộp lương thực", "không đi phu" khiến dân chúng nhiều nơi hưởng ứng.
45529	Lý Uyên bắt được Dương Hựu và tôn Dương Hựu là hoàng đế, tức Cung Đế, tuyên bố Tùy Dạng Đế trở thành Thái thượng hoàng, song địa vị hoàng đế của Dương Hựu chỉ được các lãnh thổ nằm dưới quyền kiểm soát của Lý Uyên công nhận.
45530	Lý Uyên tự phong cho mình làm Đường vương (唐王), trở thành quan phụ chính cho Tùy Cung Đế, Lý Kiến Thành được phong làm Đường vương Thế tử (唐王世子).
45531	Lý và Mao tham gia đàm phán vì hòa bình nhưng những người cứng rắn theo chủ nghĩa dân tộc đã bác bỏ yêu cầu của Mao.
45532	Lý Vân (李雲) ngoại hiệu là Thanh Nhãn Hổ(Hổ mắt xanh), đứng thứ 97 trong 108 anh hùng, thuộc sao Địa Sát Tinh.
45533	Lý Viêm được lập lên ngôi.
45534	Lý với Khí ấy lại lần lần ngưng kết với nhau mà đông tụ lại lâu đời nhiều kiếp mới thành ra một khối tinh quang rất đầy đủ các sự tốt đẹp.
45535	Lý Yến ở chức Ngự sử, tâu xin xá miễn cho dân lành phải làm nô tỳ của chùa Long Cung và nhà cố danh tướng Hoàn Nhan Mưu Diễn, Thế Tông nghe theo.
45536	M134 nặng nên rất khó sử dụng khi cận chiến, tốc độ bắn cao nên ngốn đạn rất nhanh, bộ binh mang vác bằng đôi chân không thể vận hành hiệu quả.
45537	M2, chạy từ Ga Sanayi Mahallesi đến Seyrantepe tại sân vận động.
45538	M47 rõ ràng chỉ là một phương tiện chiến đấu tạm thời.
45539	M4 có thể chạy với tốc độ tối đa là 38,5 km/h, tầm hoạt động khoảng 193 km, trong khi các chỉ số tương ứng của T-34/85 là 50 km/h và 360 km.
45540	Maâmar thích giọng hát của mình và giới thiệu bà là một ca sĩ với bài hát "El Ouarda" được soạn bởi Said Hayef.
45541	Mã Anh Cửu chủ trương xúc tiến tăng trưởng kinh tế và cải thiện quan hệ hai bờ eo biển Ko Shu-Ling.
45542	Maarten được tổ chức trong năm 2000.
45543	Ma bà lị thắng yết ra dạ.
45544	Mabrey làm cho ngựa của Mia hoảng sợ bằng một con rắn cao su, và Joe lao tới cứu Mia, nhưng vô tình làm chiếc chân gỗ rơi ra.
45545	Mabunda là một giám đốc của Ngân hàng Trung ương Congo và là Tổng Giám đốc của Quỹ Xúc tiến Công nghiệp trong năm năm.
45546	Mã bưu chính 5 chữ số mới cho Myeongil-dong là 05257.
45547	Mã bưu chính gồm 6 chữ số được sử dụng cho đến năm 2015 là 134-070.
45548	Mã bưu chính là 201.
45549	Mà các anh không được phép hỏi, thậm chí cấp nào mới được biết chứ không phải giải thích cho các anh đất làm gì?
45550	Ma Cao được cho là yên tĩnh hơn so với Hồng Kông.
45551	Ma Cao và Hồng Kông báo cáo các trường hợp được xác nhận trong phòng thí nghiệm đầu tiên của hai khu vực này.
45552	Macaroni và pizza pho mát có thể được tìm thấy ở một số nhà hàng Mỹ, chẳng hạn như Cicis.
45553	Macarons có thể được tìm thấy với nhiều loại hương vị khác nhau, từ truyền thống (
45554	Macarthur được coi là cha đẻ của ngành công nghiệp Merino của Australia; Tuy nhiên, về lâu dài, con chiên của mình có rất ít ảnh hưởng đến sự phát triển của Merino Úc.
45555	Macau có thể có mật độ ATM cao nhất với 254 ATM trên 100.000 người lớn.
45556	Maccabi Haifa trở thành câu lạc bộ đầu tiên của Israel đủ điều kiện vòng bảng.
45557	MacCarron tiếp tục chỉ ra rằng ông Greeneaf đánh giá cao sự trung thành của Ripley đối với Dickie, và để đảm bảo sự im lặng của Ripley, Greeneaf dự định sẽ trao lại quỹ ủy thác của Dickie cho Ripley.
45558	Mặc cho David rối rít xin lỗi, hắn vẫn bị Negan dùng dao đâm xuyên cổ và chết ngay tức khắc.
45559	Mặc cho Ezekiel cố giải thích rằng họ gặp phải sự cố trên đường nên tới muộn, tên Gavin tỏ vẻ không mấy quan tâm.
45560	Mặc cho Hiệp sĩ Teuton tiến quân, các quý tộc Ba Lan từ chối tham gia cuộc chiến nếu vua không cho người già đăng lính và không cho họ nhiều đặc quyền.
45561	Mặc cho khán đài vẫn còn chưa chuẩn bị do cô đến trễ và giọng hát của cô đêm đó gặp nhiều vấn đề, khán giả vẫn tỏ ra nồng nhiệt với cô.
45562	Mặc cho mọi lời đàm tiếu, dị nghị thì cuối cùng, việc công khai người yêu trẻ hơn nhiều tuổi của Pong chính là một câu trả lời hoàn hảo nhất.
45563	Mặc cho những lời đồn thổi rằng sự cố rò rỉ phim là một mưu đồ tiếp thị để quảng bá cho bộ phim, Warner Bros.
45564	Mặc cho Rick nói rằng anh đã để riêng một nửa đồ mà cộng đồng có ra cho The Saviors chỉ việc mang đi, Negan nói rằng hắn mới là người quyết định những thứ nào cần được lấy đi.
45565	Mặc cho thất bại của bộ phim, La Duy vẫn tiếp tục sản xuất thêm một số phim với cùng phong cách, và cũng như số phận của phim nói trên, các phim này cũng không gây được mấy tiếng tăm tại các rạp chiếu.
45566	Mặc cho vợ và 2 người con đối xử không tốt với Maggie, nhưng Wade Vogel vẫn tin rằng, ông sẽ tìm ra cách để chữa bệnh cho con mà không phải đưa đứa trẻ đến trại cách ly.
45567	Mạc Dao sinh bốn con trai là: Địch, Thuấn, Thúy và Viễn, người nào cũng có tài năng sức lực.
45568	Mặc dầu có tình báo cho biết quân Đức sẽ mở cuộc phản công, bộ chỉ huy Đồng Minh lúc bấy giờ đang ỷ thế thắng, mải lo công mà quên thủ, nên thiếu chuẩn bị.
45569	Mặc dầu đỗ kỳ thi của năm đầu ông đã bỏ học.
45570	Mặc dầu không lấy bối cảnh tại Melbourne, nhưng bộ phim Queen Of The Damned được quay trong và xung quanh thành phố.
45571	Mặc dầu người ta mong đợi anh sẽ tiếp tục theo nghề nghiệp của gia đình, nhưng anh không thể giết thú vật.
45572	Mặc dầu phần đầu và phần giữa cốt truyện đều xoay quanh Thánh đấu sĩ Seiya chòm sao Thiên Mã, nhưng càng về sau thì xuất hiện thêm nhiều nhân vật mới.
45573	Macdonald là người hướng đến chính phủ trung ương mạnh nhất có thể, khẳng định rằng điều này là của chính phủ trung ương, và trong vấn đề này ông nhận được sự ủng hộ của Tupper và những người khác.
45574	MacDonogh, p. 37 Friedrich từ nhỏ đã sống gần mẹ nên chịu ảnh hưởng nhiều từ bà về văn học và nghệ thuật.
45575	MacDouall-Gaye MacDouall-Gaye ban đầu là một nhà báo, tham gia Radio Gambia vào năm 1979.
45576	Mặc dù album ra mắt ở vị trí á quân trên các bảng xếp hạng âm nhạc của Billboard, nhạc phẩm lại bị đánh giá trái chiều và không thành công bằng những album trước của nữ ca sĩ.
45577	Mặc dù Al-Zawraa chỉ có trận hòa 1–1, nhưng vẫn vượt qua Al-Shorta và đạot chức vô địch khi hơn hiệu số bàn thắng bại.
45578	Mặc dù An American Tail có thắng lợi cao hơn, nhưng The Great Mouse Detective vẫn có những thành công chấp nhận được (cả về chuyên môn và thương mại) để củng cố niềm tin của ban điều hành hãng với bộ phận sản xuất phim hoạt hình của Disney.
45579	Mặc dù anh có khởi đầu khá khó chịu với nhân vật Kagome, hai người dần dần nảy sinh tình cảm và kết quả là cuối truyện họ kết hôn.
45580	Mặc dù anh nghỉ chơi bass, tại nhà ở Oadby, nhưng sau khi học ở London một năm,anh quyết định chơi cho một ban nhạc.
45581	Mặc dù ăn vào là không phổ biến, nhưng nếu nuốt phải mechlorethamine, nó sẽ gây bỏng hóa chất nghiêm trọng cho đường tiêu hóa và kèm theo buồn nôn, nôn, tiêu chảy, đau bụng và xuất huyết.
45582	Mặc dù bà có ấn tượng sâu sắc về cha mình, nhà chức trách Nam Phi không cho phép bà thăm ông từ khi bà 4 tuổi cho đến lúc bà 16 tuổi.
45583	Mặc dù ban đầu chỉ muốn biết về điểm yếu của cha mình, Boruto thực sự tò mò về quá khứ của Naruto, về cách làm thế nào anh trở thành một shinobi vĩ đại nhất trên thế giới.
45584	Mặc dù ban đầu có dự định là sẽ thêm khả năng chọn chế độ bắn cho M1 nhưng kế hoạch này đã không thể thực hiện được cho phiên bản đầu của loại súng này.
45585	Mặc dù ban đầu được báo cáo là thành công, họ đã không lập kỷ lục thế giới về lần lặn sâu nhất nước ngọt, đạt độ sâu chỉ 1.580 m (5.180 ft).
45586	Mặc dù ban đầu quan tâm đến toán học nhưng Ajakaiye nói rằng bà đã chọn theo đuổi địa vật lý vì bà tin rằng nó có thể giúp đất nước của mình.
45587	Mặc dù ban đầu Seyfried được nhắm đến cho vai diễn chính Cady Heron trong phim, sau này vai diễn được thay thế bởi Lindsay Lohan, nhà sản xuất phim quyết định rằng Seyfried nên vào vai Karen Smith, một người bạn mờ nhạt của Regina.
45588	Mặc dù "bản đồ gen" của người đã được xây dựng trong dự án "Human genome" (
45589	Mặc dù băng video được phát minh vào năm 1956, nó có giá 300 đô la mỗi giờ (tương đương với 2,705 đô la năm 2017) có nghĩa là nó chỉ được áp dụng dần dần.
45590	Mặc dù ban lãnh đạo MDRM luôn duy trì sự vô tội của mình, Pháp vẫn cấm đảng.
45591	Mặc dù bản thân những người cai trị nhà Habsburg vẫn theo đạo Công giáo nhưng các tỉnh không thuộc Áo phần lớn đã chuyển sang học thuyết Lute, chủ nghĩa mà Ferdinand I hầu như đã chấp nhận.
45592	Mặc dù BAS thực thi giao thức PPP và tiến hành việc xác thực, nhưng thực ra việc đó được thực hiện bằng cách truy nhập vào các cơ sở dữ liệu khách hàng đặt tại ISP.
45593	Mặc dù bầy cá voi sát thủ không thể giết được con cá voi xanh này, nó bị thương nặng và chết không lâu sau đó.
45594	Mặc dù Bege rất bạo lực, tàn ác với người ngoài nhưng ông ta lại hết mực yêu quý vợ con và các thành viên trong băng của mình.
45595	Mặc dù bị bắn trúng 26 phát pháo hạng nặng, "bè bọc thép" của nó đã vô hại và nó tiếp tục nổi và tiếp tục hoạt động sau khi kết thúc trận đánh.
45596	Mặc dù bị bọn đầu gấu đe dọa và trả thù, ông cũng nhất quyết theo đoàn.
45597	Mặc dù bị cấm cản, Giơhôsaphát vẫn gặp được tu sĩ Balaam và chuyển đổi niềm tin sàn Kitô giáo.
45598	Mặc dù biết rằng tập đoàn quân xung kích 2 không còn sức tấn công nhưng M. S. Khozin vẫn không chịu rút tập đoàn quân này ra và hậu quả nghiêm trọng đã đến.
45599	Mặc dù biểu tình diễn ra ôn hòa nhưng những người biểu tình đầy xúc cảm đã xô xát với ông Trường vài lần.
45600	Mặc dù bị khuyết một quân đoàn bộ binh quan trọng, tướng I. I. Maslennikov vẫn tiếp tục điều chỉnh lại lực lượng để tiến hành cuộc phản công mà ông đã có kế hoạch từ trước.
45601	Mặc dù bị treo giò nhưng Keane và Scholes đều nhận được huy chương.
45602	Mặc dù BMA đã cho phép tự do buôn bán hàng rong ở 287 địa điểm, phần lớn hoạt động ở 407 địa điểm khác diễn ra bất hợp pháp.
45603	Mặc dù bộ phim đã thành công vang dội vào năm 1939, Vidor đã chọn không ghi công cho những đóng góp của mình cho đến khi bạn của ông qua đời vào năm 1949.
45604	Mặc dù bộ phim nhận được nhiều ý kiến khác nhau, cả hai được đề cử nhiều giải thưởng khác nhau cho vai Julian.
45605	Mặc dù bộ phim phần lớn chịu nhiều sự chỉ trích, các nhà phê bình giành những lời khen ngợi cho diễn xuất của Spears và bộ phim là một thành công về mặt doanh thu.
45606	Mặc dù Bukharin đã không thách thức Stalin kể từ năm 1929, những người ủng hộ cũ của ông, kể cả Martemyan Ryutin, đã soạn thảo và lưu hành một nền tảng chống Stalin.
45607	Mặc dù bút tích học đã có được một số hỗ trợ trong cộng đồng khoa học trước giữa thế kỷ XX, nhưng các nghiên cứu gần đây bác bỏ tính hợp lệ của môn học như một công cụ để đánh giá tính cách và năng suất công việc.
45608	Mặc dù cả ba đều có thể làm sai lạc nhận thức của chúng ta, Descartes xác nhận rằng chúng không có đủ năng lực để làm sai lạc được sự kiện rằng ta "có vẻ như" đang nhận thức.
45609	Mặc dù các bản cập nhật đã ngừng hoạt động, phần mềm này chưa bao giờ bị xóa khỏi bán hàng.
45610	Mặc dù các báo cáo cho USEPA về TRI (Báo cáo phóng thích các chất độc hại) chỉ ra rằng trên 100.000 pao urethan (khoảng 45.400 kg) đã được sử dụng vào năm 2004 (USEPA 2006).
45611	Mặc dù các cuộc biểu tình tiếp tục được tổ chức bởi các cư dân trẻ ở Taftanaz, nhưng chúng nhỏ hơn nhiều kể từ vụ tấn công ngày 3 tháng Tư.
45612	Mặc dù cách đẩy nước vụng về, con tàu này của Fitch đã thành công về cơ khí và đã di chuyển được hơn 2,000 dậm, chở cả hành khách lẫn hàng hóa.
45613	Mặc dù các hóa chất chống đông (antifreeze) ngày nay không bay hơi, nhưng các chất phụ gia chống ăn mòn cũng bị cạn dần và cần được bổ sung.
45614	Mặc dù các mái vòm thường có hình dạng của một bán cầu nhưng người Mughal ở Ấn Độ đã phổ biến các mái vòm hình củ hành ở Nam Á đã trở thành đặc trưng của kiểu vòm kiến trúc Ả Rập.
45615	Mặc dù các nguyên âm vừa tương phản nhau trong một số môi trường nhất định, có sự chồng chéo phân bố hạn chế nên chúng thường xuất hiện trong phân phối bổ sung.
45616	Mặc dù, các nhà cải cách đầu tiên của Tin Lành không bày tỏ quan điểm rõ ràng về việc không được tôn kính Đức Maria.
45617	Mặc dù các nhà phát triển trang web thường sử dụng cookie cho các mục đích kỹ thuật hợp pháp, nhưng các trường hợp lạm dụng vẫn xảy ra thường xuyên.
45618	Mặc dù các phán quyết của Tòa án không ràng buộc bên ngoài vụ kiện đã được quyết định, các tòa án cấp dưới thấy những phán quyết đó có sức thuyết phục.
45619	Mặc dù các phát minh khác đã được công nhận nhưng bằng sáng chế của Bell đến nay vẫn còn hiệu lực.
45620	Mặc dù các tấm bia chứa một vài bằng xác thực, Hawass, Zahi.
45621	Mặc dù các tàu ngầm Liên Xô đã phát hiện và đánh đắm 2 tàu ngầm Đức và không quân của Hạm đội Biển Đen cũng tăng số lần xuất kích nhưng vẫn chưa thể loại trừ nguy cơ máy bay Đức tấn công các đoàn tàu vận tải.
45622	Mặc dù các thành viên T-ara đã tham gia vào hai bài hát khác trước đó, nhưng Lie mới chính là đĩa đơn để ra mắt của nhóm.
45623	Mặc dù các vấn đề mơ mộng và rối loạn tâm thần không lành mạnh, như tâm thần phân liệt, cả hai đều đối phó với những người tránh thực tế, tâm lý là về những người hoàn toàn tách rời khỏi thực tế.
45624	Mặc dù cả hai cuộc tấn công đều bị đẩy lùi, một lực lượng liên quân của Đồng Minh-Xô Viết đã giành được một chỗ đứng ở Tokyo.
45625	Mặc dù cả hai gần gũi trong công việc, họ có một quan hệ gây xôn xao.
45626	Mặc dù cả hai xu hướng tính dục có tiền tố "pan-" và "omni-" đều mang nghĩa là toàn bộ hay tất cả, tuy nhiên, đây là hai xu hướng tính dục độc lập với nhau.
45627	Mặc dù cải cách tạo ra rất ít sự khác biệt, nhưng từ thời điểm này, các ngôn ngữ được người dân ở cả hai phía trên bán đảo Triều Tiên sử dụng chỉ phát triển trong khác biệt.
45628	Mặc dù cái tên Hypostomus plecostomus thường được sử dụng để chỉ những loài cá lau kính thông thường được bán trong các cửa hàng cá cảnh, đa số thực sự là những thành viên của các chi khác.
45629	Mặc dù cảnh du lịch tình dục của Bangkok nổi tiếng với người nước ngoài, nó thường không được người dân địa phương hoặc chính phủ công nhận.
45630	Mặc dù cận tâm lý học đã bắt nguồn từ những nghiên cứu trước đó nữa, nhưng nó bắt đầu tiếp cận theo phương pháp thực nghiệm trong những năm 1930 dưới sự hướng dẫn của J.B Rhine (1895 - 1980).
45631	Mặc dù câu chuyện ban đầu miêu tả các nhân vật trong năm học cơ sở của họ, nhưng thông báo rằng họ sẽ học năm thứ hai của mình trong bộ phim.
45632	Mặc dù câu chuyện trong Way of the Samurai đi theo sau một cốt truyện cơ bản được cung cấp ở trên, nhưng trong những sự kiện thực tế mà người chơi tham gia lại phụ thuộc rất lớn vào những quyết định trong khi chơi.
45633	Mặc dù cầu thủ này không có quan hệ họ hàng gì với người đội trưởng của Kaiserslautern, các cổ động viên vẫn thường gọi anh là Fritz Walter trẻ.
45634	Mặc dù chậm chạp và lề mề, Tyke vẫn được coi là một người lính xuất sắc vì lượng điểm sinh lực to lớn của hắn.
45635	Mặc dù cha mẹ không cho đi tu, Sư vào chùa năm 15 tuổi, suốt ngày lo tụng kinh niệm Phật.
45636	Mặc dù chiếm ưu thế về quân số, quân đội Pháp và quân đội Đế quốc La-Đức đều khá yếu kém về mặt tổ chức, huấn luyện và tiếp tế.
45637	Mặc dù chiến lược của người Mông Cổ sẽ có sự thay đổi tùy theo phản ứng của kẻ thù, nhưng kỹ thuật của họ chỉ có một.
45638	Mặc dù chỉ là 1 thành phố tương đối nhỏ, chủ yếu là ngoại ô của thành phố Napoli, Torre Annunziata có phương ngữ độc đáo của riêng mình, hoàn toàn khác biệt với phương ngữ Napoli - nhất là về phát âm - được gọi là phương ngữ Torrese.
45639	Mặc dù chỉ là một thành viên yếu kém, Joey Covington cũng tiến hành sản xuất một album giữa anh và Peter Kaukonen, Black Kangaroo.
45640	Mặc dù chỉ một số ít người dùng CyanogenMod users elected to report their use of the firmware, tính tới ngày 23 tháng 3 năm 2015, một số báo cáo cho thấy hơn 50 triệu người đang sử dụng CyanogenMod trên điện thoại của mình.
45641	Mặc dù chim Sora thường được nghe đến nhiều hơn là được nhìn thấy, chúng đôi khi được nhìn thấy đi bộ gần vùng nước mở.
45642	Mặc dù chính phủ Anh đề nghị công nhận Ai Cập là một quốc gia có chủ quyền độc lập nhưng điều này chỉ theo những điều kiện nhất định.
45643	Mặc dù chính phủ triển khai dự án cấm trồng cây thuốc phiện bền vững, tất cả các huyện của Phôngsali nằm dưới chuẩn nghèo và là một trong những tỉnh sản xuất thuốc phiện lớn nhất trong nước.
45644	Mặc dù chi phí phần cứng tăng lên nhưng loại hệ thống nhúng này đang tăng trưởng rất mạnh, đặc biệt là trong các thiết bị nhúng mạnh như Wireless router hoặc hệ thống định vị GPS.
45645	Mặc dù chỉ tồn tại một thời gian ngắn, theo một số nhà sử học, nhà Võ Chu đã có được một hệ thống bình đẳng giới tốt hơn so với nhà Đường giai đoạn tiếp sau nó.
45646	Mặc dù chó sói cũng được bảo vệ ở Hungary, nhưng chúng có thể bị săn đuổi bằng giấy phép quanh năm bởi chính quyền nếu chúng gây ra những vấn đề an toàn.
45647	Mặc dù chưa bao giờ thực sự vô gia cư, Bonin đã tự mô tả mình là "mọc răng trên bờ vực vô gia cư" sau khi học đại học, phải chịu đựng nhiều năm vì nghiện meth và rượu, mà anh nói rằng mình đã vượt qua.
45648	Mặc dù chúng hiệu quả, nhưng đôi khi cần phải lắp đặt với số lượng lớn.
45649	Mặc dù chúng không sinh sôi ở đầm lầy và đồng ruộng nhưng chúng cần có môi trường sống như vậy để tìm kiếm thức ăn gia súc; Giống như tất cả những con vật nuốt chửng ăn côn trùng bay.
45650	Mặc dù chủng ngừa BCG cung cấp sự bảo vệ khá hiệu quả cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, Oksanen, K. et al.
45651	Mặc dù chúng ta có thể giới thiệu các bài toán quyết định phù hợp, bài toán này được mô tả đặc điểm tự nhiên hơn như là một bài toán tối ưu hóa.
45652	Mặc dù CNQTH đã tìm cách đánh chặn Sư đoàn 6, phần lớn lính Hàn Quốc vẫn thoát được nhờ đi những con đường mòn trên núi xuyên qua lực lượng bao vây.
45653	Mặc dù cô ấy sống ở Hà Lan và ngôn ngữ văn học chính của cô ấy là tiếng Hà Lan, nhưng biểu hiện vui mừng của cô ấy xảy ra khi cô ấy nhớ về quê hương của mình.
45654	Mặc dù có bực ảnh đẹp, nhưng Jade lại bị ban giám khảo cho là làm quá, giả tạo nên bị đầy xuống bottom two lần thứ 3. Nhưng Brooke có màn trình diễn kém hơn nên cô bị cho ra về.
45655	Mặc dù có cái nhìn khác nhau về hành vi tình dục nào bị coi là thông gian, cũng như về các hậu quả xã hội, tôn giáo và pháp lý nhưng trong nhiều nền văn hóa đều tồn tại khái niệm này.
45656	Mặc dù có chu kỳ bán rã phóng xạ dài nhưng thời gian bán hủy sinh học ngắn hơn, 15 ngày.
45657	Mặc dù có cơ thể mảnh dẻ và yếu ớt cũng như sắc đẹp khiêm tốn, bà xuất thân từ một gia đình "cao quý và giàu có", tỏa ra "những phẩm chất tốt của hoàng gia" và rất trung thành với lý tưởng tử vì đạo (jihad).
45658	Mặc dù cô đã cố gắng để nhập ngũ, những đặc điểm và lỗ hổng nữ tính của cô đã bị phơi bày bởi một người phụ nữ trên chiến trường.
45659	Mặc dù có độ lệch về ngoại hình hoặc tính khí có ảnh hưởng đến sức khỏe và khả năng làm việc của chó, cũng như thiếu các đặc điểm về màu sắc, cấu trúc và kích thước.
45660	Mặc dù cô đơn, cô đã cố gắng để sống cuộc sống của mình theo những cách mà cô thấy phù hợp, còn lại trang nghiêm, phù hợp với sẽ không hoàng gia.
45661	Mặc dù có được sự ủng hộ của đảng Whig trong Quốc hội, William cố duy trì thế quân bình giữa đảng Whig và đảng Tory.
45662	Mặc dù cố gắng giữ bí mật về trận đánh, nhưng người Đức đã thu thập đủ tin tức tình báo và đã được cảnh báo về trận đánh: Cuộc tấn công vào Havrincourt cũng như việc sử dụng xe tăng của Anh trong trận đánh đã bị lộ.
45663	Mặc dù có giọng hát dày, khoẻ, vang lớn, Sutherland rất ít khi biểu diễn những vai kịch tính, bà chỉ duy nhất một lần thu âm Turandot - Puccini (1972) và biểu diễn một số trích đoạn nhỏ các vai spinto và kích tính (Tosca, Isolde.
45664	Mặc dù có hiệu quả, nhưng việc chuyển đổi bank nhớ sẽ làm chậm thời gian truy cập so với bộ nhớ phát triển thực thụ.
45665	Mặc dù coi đây là phiên bản sản xuất đầu tiên nhưng PHP 5.0 vẫn còn một số lỗi trong đó đáng kể là lỗi xác thực HTTP.
45666	Mặc dù có kích thước lớn, Hygiea trông rất mờ khi quan sát từ Trái Đất.
45667	Mặc dù có lượng mưa thấp hơn vùng Đông Nam Alaska, song vùng này lại có nhiều tuyết hơn, và ban ngày có xu hướng quang đãng hơn.
45668	Mặc dù có một loạt các vị vua yếu kém, hệ thống hành chính được thành lập trong suốt triều đại của Shapur II vẫn còn mạnh mẽ, và đế quốc tiếp tục hoạt động hiệu quả.
45669	Mặc dù có một số suy đoán cái chết của cô là có chủ ý, nhưng hầu hết các nhà sử học tin rằng đó là một tai nạn bi thảm, với lý do Barriga là một người đàn ông tốt bụng và hào phóng, chứ không độc ác.
45670	Mặc dù có một sự cải thiện ngắn ngủi vào năm 1847, nhưng không thể phủ nhận rằng những người nông dân nghèo nhất là nạn nhân chính của cuộc khủng hoảng.
45671	Mặc dù cơn bão không ảnh hưởng đến bất kỳ vùng đất lớn nào, nhưng nó đã đi rất gần với đảo san hô Johnston hoang sơ như một cơn bão cấp 4, nơi có một cảnh báo bão trước cơn bão.
45672	Mặc dù công nghệ Ethernet có tiến hóa, tất cả các thế hệ Ethernet (ngoại trừ các phiên bản thí nghiệm ban đầu) đều dùng chung các định dạng frame.
45673	Mặc dù có người ở từ thiên niên kỷ thứ 5 trước Công nguyên, thành phố lần đầu tiên được đề cập đến sau trận động đất năm 424 trước Công nguyên, khi nó là một căn cứ quân sự quan trọng Spartan.
45674	Mặc dù công việc của ông trong lĩnh vực này mang tính cách mạng, Goddard nhận được rất ít sự hỗ trợ về mặt tài chính cũng như tinh thần cho việc nghiên cứu và phát triển các công trình của mình.
45675	Mặc dù có nhiều biến thể snubber, thiết kế mạch snubber thường chỉ tập trung vào hai cấu hình thường được sử dụng.
45676	Mặc dù có nhiều trang web miễn phí, nhưng họ bán không gian của mình cho các nhà quảng cáo.
45677	Mặc dù có những nỗ lực, khả năng tương thích với một số hệ thống add-ons sử dụng API riêng tư sẽ không được thực hiện.
45678	Mặc dù có những thất bại trong quân sự, Lã Toản lại dành nhiều thời gian cho việc uống rượu và săn bắn.
45679	Mặc dù còn ít tuổi và thiếu kinh nghiệm, song Quốc vương nhanh chóng giành được tình cảm của thần dân Thái, họ tiếp tục sùng kính quân chủ bất chấp các biến cố xảy ra trong thập niên 1930 và 1940.
45680	Mặc dù còn nhiều lời thách thức khác, Ông luôn chối bỏ đã tham gia bất kì trận đấu nào khác.
45681	Mặc dù con ông mới được công nhận là người sáng lập nên vương quốc, nhiều sử gia vẫn coi Dae Jung-sang là nhân vật hỗ trợ và lãnh đạo chính trong việc thành lập Bột Hải.
45682	Mặc dù con tàu bị chìm với tổn thất nhân mạng rất lớn, có hơn 100 thủy thủ vẫn sống sót sau khi tàu chìm.
45683	Mặc dù có sự can thiệp kịp thời của cảnh sát nhưng chúng tôi không thể ngăn chặn được những tội ác mà hắn gây ra".
45684	Mặc dù có sự nhận thức sai thông thường, đồng króna Faroe không phải là loại tiền tệ độc lập, nhưng là bộ tiền giấy riêng của đồng krone Đan Mạch với mẫu thiết kế khác.
45685	Mặc dù có tên gọi là Chiến dịch Smolensk-Roslavl nhưng hướng tấn công trọng yếu của chiến dịch lại không nằm ở hai tuyến đường hướng về hai thành phố này.
45686	Mặc dù có tên gọi là Hội đồng cố vấn nhưng nó có chức năng như một Hội đồng quốc phòng, quyết định các vấn đề quân sự và chỉ đạo cuộc chiến tranh nhân dân giải phóng Nam Tư trên toàn lãnh thổ.
45687	Mặc dù có tên gọi như vậy, nhưng nhìn chung nó không được xem là một sacorma đúng nghĩaMột dạng ung thư phát sinh từ sự biến đổi của các tế bào trung mô gốc.
45688	Mặc dù có tên là cáo đỏ, loài này thường có các cá thể với màu sắc khác, bao gồm bạch tạng và hắc tố.
45689	Mặc dù có thể ăn được khi nấu chín đúng cách, nếu ăn sống thì có thể gây khó chịu cho dạ dày.
45690	Mặc dù cô thực tế không bao giờ được ra mắt chính thức cho đội tuyển quốc gia cho đến sau này, trong sự nghiệp đội tuyển quốc gia, Aline là một thành viên trong một số buổi huấn luyện và trận giao hữu với Brasil.
45691	Mặc dù có tổn thất về người và tàu, chuyến đi của Cabral được coi là một thành công khi trở về Bồ Đào Nha.
45692	Mặc dù có vẻ ngoài kỳ quái, Umino vẫn ngụ ý (và sau đó được tác giả Takeuchi xác nhận) là "tương đối đẹp trai".
45693	Mặc dù có vẻ như khá sâu rộng, nền giáo dục dành cho Pedro dường như vẫn còn thiếu.
45694	Mặc dù có vị nhẹ, nhưng chúng thường gây ra các triệu chứng tiêu hóa là buồn nôn, nôn và tiêu chảy khi tiêu thụ.
45695	Mặc dù có võ nghệ và binh khí lợi hại nhưng một mình cô không thể chống chọi với số đông với khí thế áp đảo, nên cô dần tỏ ra lúng túng được sự tấn công đeo bám của nhóm người và hai bà bà.
45696	Mặc dù có ý nghĩa đặc biệt với Parker's Piece trong lịch sử bóng đá, nó là nơi đầu tiên áp dụng Cambridge Rules, việc thiếu sức chứa khán giả và sự gián đoạn gây ra trong các trận đấu có nghĩa là động thái này không thành công.
45697	Mặc dù cuộc bầu cử đã được dự kiến, hai siêu cường ủng hộ các nhà lãnh đạo khác nhau và hai nước trên thực tế đã được thành lập, mỗi nước tuyên bố chủ quyền trên toàn bộ bán đảo Triều Tiên.
45698	Mặc dù cuộc đụng độ với hành pháp sẽ tiếp tục, nhưng quốc hội Nga được tu sửa lại có quyền hạn lớn hơn.
45699	Mặc dù đã 33 tuổi, ở độ tuổi được gọi là khá chững, tuy nhiên người ta vẫn nhận ra ở Warattaya Nilkuha vẻ nữ tính, tươi vui và ngọt ngào ngày càng lớn dần theo thời gian.
45700	Mặc dù đã bị cướp bóc bởi những kẻ cướp mộ trong thời cổ đại, nhưng khi khai quật, mastaba được tìm thấy được bảo quản tương đối tốt và ở những nơi vẫn có các khối lợp tại vị trí.
45701	Mặc dù đã cho thấy hiệu năng vượt trội hơn ước tính và khả năng xử lý xuất sắc, Quân đội lại yêu cầu chuyển mẫu thành 2 người lái, vậy nên việc phát triển của Ki-96 đã bị ngừng.
45702	Mặc dù đã cố gắng phục chế nhưng các di cốt Kow Swamp vô cùng rời rạc, nên chỉ hai trong số những hộp sọ là KS1 và KS5, là tương đối đầy đủ.
45703	Mặc dù đã có lệnh của Hitler không lùi một bước, quân Đức đã bị hất ra xa ra khỏi Moskva từ 150 đến 300 km.
45704	Mặc dù đã có nhiều vụ thảm sát được ghi nhận, song còn nhiều vụ khúc mắc hoặc gây tranh cãi về tính trung thực.
45705	Mặc dù đã có rất nhiều bản vá lỗi được tung ra, thế nhưng không phải tất cả trong số này đã được giải quyết bằng việc từ bỏ hỗ trợ cho game, khiến cho nhiều người đặt câu hỏi về ảnh hưởng của Sega lên The Creative Assembly.
45706	Mặc dù đã là dạng tuyến tính hóa, phương trình Einstein ( ) dường như chưa cho thấy dạng của phương trình sóng.
45707	Mặc dù đã rất cố gắng nhưng Naruto đã thất bại trong việc đuổi theo và bắt Sasuke về.
45708	Mặc dù đã rời bỏ chức vụ thủ tướng, ông vẫn được xem là một chính trị gia có ảnh hưởng nhất tại đảo quốc này.
45709	Mặc dù đa số các vụ lừa đảo 419 đều được thực hiện thông qua email, một số vụ đã sử dụng cả các trang web bắt chước giống hệt trang web chính thức như của eBay, PayPal, Bank of America để lừa đảo.
45710	Mặc dù đạt được nhiều kết quả khả quan và được đánh giá là một điểm đến hấp dẫn nhưng theo đánh giá của những của những chuyên gia lữ hành, du lịch Hải Phòng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế vốn có.
45711	Mặc dù đạt được nhiều thành tựu, V-12 sau cùng không được đưa vào sử dụng trong Không quân Xô Viết vì nhiều lý do.
45712	Mặc dù đất nước vẫn nằm trong Khối thịnh vượng chung, vương quyền của Nữ hoàng Elizabeth II không còn được công nhận.
45713	Mặc dù đã trình hết cơ dụng, sở đắc của mình nhưng Pháp Diễn vẫn không chấp nhận.
45714	Mặc dù đã trở thành một cường quốc bóng chuyền ở thế kỷ 21, đội tuyển Hoa Kỳ vẫn chưa một lần giành huy chương vàng.
45715	Mặc dù đã tuyên bố một di tích quốc gia, lâu đài Hohenzollern cũ đã mục nát.
45716	Mặc dù đau buồn khi nhìn người mình yêu chết, Rick buộc phải dùng rìu chặt bàn tay cô khi mà Jessie không chịu buông tay Carl ra.
45717	Mặc dù đã xóa ký ức, cuối cùng Mary cũng lại nhanh chóng có tình cảm với bác sĩ Howard để rồi phát hiện ra sự thật về liệu pháp xóa ký ức.
45718	Mặc dù đã yêu cầu Trương Huyền Tịnh tự xưng làm Lương vương, song Trương Quán vẫn muốn Tiền Lương là một nước chư hầu của nhà Tấn.
45719	Mặc dù đây không phải là điều bất thường, nhưng người nuôi trăn cũng cần chú ý không cho trăn sụt cân quá nhiều.
45720	Mặc dù dây thần kinh liên sườn có một hạch ở mỗi đoạn, não của chúng tương đối kém phát triển.
45721	Mặc dù Debussy sáng tác thất thường và không liên tục, nhưng ông đã cực kỳ thành công trong việc phác họa lại những hình ảnh phù du, thoáng hiện lên trong nhận thức của con người về âm nhạc.
45722	Mặc dù địa điểm này đã có người ở từ thiên niên kỷ thứ 2 trước Công nguyên, nhưng đến thế kỉ IV TCN, thành phố mới được thành lập và cai trị bởi Đế chế Seleucid.
45723	Mặc dù dịch bệnh, bắt đầu từ năm 1999, được báo cáo là đã chậm lại, nhưng Irkutsk sẽ mất hàng chục ngàn dân số trong độ tuổi lao động từ năm 2010 trở đi.
45724	Mặc dù dịch vụ taxi được đón nhận tốt hơn so với những nỗ lực trước đó, Yamauchi đã từ chối sáng kiến này sau một loạt bất đồng với các công đoàn địa phương.
45725	Mặc dù điều này đôi khi được sử dụng trong quá trình tuyển dụng, nhưng hiện nó vẫn còn gây tranh cãi.
45726	Mặc dù đi theo Sesshoumaru đã nhiều năm nhưng nó chẳng có lấy một cái tên, cho đến khi cô bé Rin đã đặt tên cho nó.
45727	Mặc dù doanh số bán chậm, album đã được chứng nhận Bạch kim tại Mỹ, vào tháng 12 năm 2017.
45728	Mặc dù đồ họa lạc hậu theo tiêu chuẩn ngày nay, cơ chế gameplay kiểu giao diện trận địa HQ vẫn còn có giá trị và xứng tầm.
45729	Mặc dù đôi lúc tôi hay bị kích thích bởi nó, nhưng tôi vẫn lo sợ sau khi quay tới cuộn băng thứ 15. Đôi lúc tôi băn khoăn suy nghĩ về việc chạy ra ngoài."
45730	Mặc dù đóng góp cá nhân của từng yếu tố rủi ro khác nhau giữa các cộng đồng hoặc nhóm dân tộc khác nhau, đóng góp chung của các yếu tố rủi ro này rất nhất quán.
45731	Mặc dù dựa trên thực nghiệm, nó đã thách thức ý tưởng của Lyell.
45732	", mặc dù đúng ra tên này chỉ thuộc về tiếng chuông bên trong tòa tháp).
45733	Mặc dù được biết đến như là các loại cây cảnh, nhưng ít nhất 1 loài là mauka (M. expansa) được trồng làm thực phẩm dưới dạng rau ăn củ.
45734	Mặc dù được biết đến với tên gọi Fencer ở Phương Tây, nhưng các phi công Liên Xô lại đặt cho nó cái tên là Chemodan (чемодан, va li) vì khả năng mang vũ khí và tính linh hoạt của nó.
45735	Mặc dù được chỉ thị dừng sản xuất ngay từ những năm 1940-1941 nhưng Panzer II vẫn đóng một vai trò rất quan trọng trong các chiến dịch Ba Lan và Pháp.
45736	Mặc dù được Henry Watts đăng ký bằng sáng chế vào năm 1914, trước đó đã có những người khác tạo ra các mũi khoan như vậy rồi.
45737	Mặc dù được sử dụng ít bên ngoài Trung Quốc, số lượng người dùng nội địa có khoảng 226 triệu người.
45738	Mặc dù được thiết kế bởi ATI, thẻ đầu tiên sử dụng công nghệ là nVidia 's GeForce FX 5700 siêu vào đầu năm 2004, nơi mà nó thay thế các GDDR2 chip được sử dụng vào thời điểm đó.
45739	Mặc dù được thông xe năm 1970, đoạn này không chính thức hoàn thành cho đến năm 1990 khi cầu thép hình cung thứ hai bắt qua Thung lũng sâu và hẹp Eagle được thông xe.
45740	Mặc dù được xem là một hào kiệt ở Philippines, tính khí của ông lại nổi tiếng lại là dễ nổi nóng, khiến một số người không ưa ông.
45741	Mặc dù Eugene Gayot thường có những kết quả nghèo từ việc tạo ra con ngựa có tứ chi mảnh khảnh, thận lâu, xương sườn phẳng, và ít hơn rất nhiều tinh thần nhiệt huyết hơn Ngựa Auvergne ban đầu.
45742	Mặc dù Foch chưa hề tham gia chiến trận, sự hỗn loạn và vô tổ chức của các lực lượng Pháp của Quân đội Pháp trong các năm 1870 và 1871 đã khiến cho Foch có nhiều suy ngẫm.
45743	Mặc dù Gardner chưa bao giờ trở thành một nghệ sĩ piano chuyên nghiệp, ông đã dạy piano từ năm 1958 đến 1969.
45744	Mặc dù ghi nhạc cho trò chơi là công việc của John Williams, Klepacki ước tính rằng ông đã đóng góp 20% chất liệu gốc.
45745	Mặc dù giặc ra sức mua chuộc, dụ dỗ, tra tấn dã man, nhưng vợ và con của ông vẫn bất hợp tác với giặc.
45746	Mặc dù gia đình ông chỉ thuộc về dòng dõi quý tộc nhỏ ở Poitou, Bergin, tr 14-5.
45747	Mặc dù giành được thắng lợi, song Đàm Toàn Bá lại nhường công lao cho chư tướng, Lô Quang Trù vì vậy càng xem trọng ông.
45748	Mặc dù giáo hoàng ở Roma tiếp tục phong các vị vua của Ý làm "hoàng đế" để cai trị đế chế của Charlemagne nhưng quyền lực của những "hoàng đế Ý" này không bao giờ vượt qua khỏi phía bắc dãy Alps.
45749	Mặc dù giả thuyết Gaia và khoa học hệ thống Trái Đất có cách tiếp cận liên ngành để nghiên cứu các hoạt động của hệ thống ở quy mô hành tinh, nhưng chúng không đồng nghĩa với nhau.
45750	Mặc dù Gintama là một tập hợp những mẩu chuyện ngắn, nhưng vẫn có một vài câu chuyện được phát triển dần dần qua nhiều chương tiếp nối nhau.
45751	Mặc dù Goldfinger có thể ăn được trong khi vẫn còn xanh (ví dụ như ở dạng snack), nhưng nó hấp dẫn nhất đối với các thị trường phương Tây khi chín muồi.
45752	Mặc dù Gustave không phải là con cá sấu dài nhất, nhưng cá thể cá sấu sông Nile dài hơn nó chưa được phát hiện.
45753	Mặc dù Ha-41 không phải là một lựa chọn lý tưởng do đường kính mặt cắt lớn của nó, nhóm thiết kế đã kết hợp động cơ này với một thân máy bay nhỏ hơn nhiều với một tiết diện hẹp.
45754	Mặc dù hai bản thu âm đều mang âm hưởng pop nhẹ, Thriller thành công hơn Off the Wall, báo hiệu trước những bất ngờ không ngờ sẽ đến từ sự nghiệp của Jackson sau này.
45755	Mặc dù hành nghề bất hợp pháp, Capone cũng đã trở một nhân vật được công chúng coi trọng.
45756	Mặc dù hầu hết các lãnh thổ cũ của Lý Mật đều hàng phục Vương Thế Sung, song Từ Thế Tích thì không.
45757	Mặc dù hầu hết các văn bản là tiếng Hà Lan, định dạng hồ sơ tiêu chuẩn bao gồm một liên kết đến các mục trong thư viện và hình ảnh của các tác phẩm đã biết, bao gồm tiếng Anh cũng như các tiêu đề tiếng Hà Lan.
45758	Mặc dù hầu hết người tiêu dùng có thể để đông lạnh sau khi mua, chúng vẫn có thể được làm nóng từ đông lạnh hoặc có thể phải rã đông hoàn toàn trước khi hâm nóng.
45759	Mặc dù hệ tư tưởng cơ bản của phong trào này là chống thực dân, nó được hỗ trợ bởi một tầm nhìn về sự phát triển kinh tế tư bản độc lập cùng với cấu trúc chính trị thế tục, dân chủ, cộng hòa, và tự do dân chủ.
45760	Mặc dù hiện nay chỉ phân bố hạn chế tại châu Á và vùng nhiệt đới Trung và Nam Mỹ, nhưng có chứng cứ cho thấy trong quá khứ họ này đã phân bố rộng hơn.
45761	Mặc dù hiến pháp Thụy Điển không đề cập đến một bài quốc ca chính thức, "Du gamla, du fria" vẫn được công nhận phổ biến và được sử dụng, ví dụ, tại các nghi lễ của chính phủ cũng như các sự kiện thể thao.
45762	Mặc dù hiểu lầm nhưng Yai luôn yêu Pin và vẫn chăm sóc cho cô dù anh vẫn có những lời nói trái với hành động.
45763	Mặc dù hoàn toàn áp đảo, Brentford không thể phá vỡ hàng phòng ngự của Derby và bị dẫn trước với bàn thắng đầu tiên của Joe Ledley cho the Rams.
45764	Mặc dù họ đưa ra những lý lẽ hợp lý cho hòa bình, nhưng rất ít người muốn nghe họ.
45765	Mặc dù hơi khác so với mô hình mà chúng ta thấy ngày nay, phần mềm miễn phí đã kết hợp nguyên lý cơ bản của freemium: chỉ trả tiền khi bạn nhận được giá trị.
45766	Mặc dù họ khác nhau về chiến lược chính trị-Kate O'Hare tin vào việc bỏ phiếu để đạt được quyền lực nhà nước-hai người phụ nữ hiệp lực với nhau để đấu tranh đòi điều kiện tốt hơn cho tù nhân.
45767	Mặc dù H&R T223 nặng hơn 0,9 pound (0,41 kg) so với M16A1 khi không có hộp đạn, tuy nhiên súng trường lại có hộp tiếp đạn bốn mươi viên và điều này khiến nó trở nên hấp dẫn đối với các binh sĩ SEAL.
45768	Mặc dù IMAP khắc phục được nhiều thiếu sót của POP, nhưng điều này vốn đã giới thiệu sự phức tạp bổ sung.
45769	Mặc dù ít nhiều đã mất đi sức mạnh cùng sự nhanh nhẹn, nhưng trí thông minh và khả năng chơi bóng của anh vẫn còn nguyên vẹn.
45770	Mặc dù Jeffrey không có ý định giết người, tuy nhiên, sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Steven đã chết.
45771	Mặc dù Kanye West đã nhận lỗi song anh vẫn một mực khẳng định người thắng giải phải là Beyoncé.
45772	Mặc dù kênh đã sản xuất và ra mắt nhiều chương trình hoạt hình khác, vài phim trong series phim hoạt hình khác của MTV đã được đặt hàng cho mùa sau, bất chấp việc khán giả tiếp nhận các phim đó ra sao.
45773	Mặc dù khả năng của ông vẫn chưa được tiết lộ, đầu tiên cho thấy ông có khả năng bay như hai Tsuchikage kế nhiệm ông là Muu và Onoki.
45774	Mặc dù khởi nghĩa Ả Rập 1916-1918 thất bại về mục tiêu, song thắng lợi của Đồng Minh trong Chiến tranh thế giới thứ nhất dẫn đến kết thúc quyền bá chủ và kiểm soát của Ottoman tại bán đảo Ả Rập.
45775	Mặc dù khởi nghĩa là một thất bại chính trị (vì đảng Gaullist đã trở nên mạnh hơn trước) song nó cho thấy một sự phân cách giữa nhân dân Pháp với Charles de Gaulle, vị tổng thống này từ chức ngay sau đó.
45776	Mặc dù không biết nhiều về ngành thương mại rượu vang của họ, nhưng các quán rượu họ rất nổi tiếng.
45777	Mặc dù không bị nguy hiểm tính mạng, nhưng vết thương này đã làm suy giảm thị lực của mắt phải Kutuzov và các cơn đau đầu trở nên trầm trọng hơn.
45778	Mặc dù không có con riêng nhưng Baba và vợ phát triển mối quan hệ thân thiết với một học trò của Baba tên Atsushi Onita.
45779	Mặc dù không có hồ sơ về hiệu lực của nghị định này, nhưng đây là lần đầu tiên đồng tính luyến ái phải chịu sự buộc tội hợp pháp ở Trung Quốc.
45780	Mặc dù không còn tồn tại với tư cách đơn vị hành chính, nhưng phương diện văn hóa và địa bàn thống kê vẫn được sử dụng.
45781	Mặc dù không có phiên bản mở rộng ra ngoài, tờ báo này đứng hạng sáu về số lượng phát hành của tất các nhật báo tại Hoa Kỳ tính đến năm 2011.
45782	Mặc dù không có phong trào bãi bỏ buôn bán nô lệ châu Phi, nhưng luật lệ Tây Ban Nha đã đưa ra một luật mới gọi là coartación, cho phép nô lệ mua tự do của họ và của những người khác.
45783	Mặc dù không có quy định cụ thể về độ chính xác của các súng bắn tỉa dùng trong lực lượng thi hành công vụ nhưng các loại súng này thường có độ lệch khoảng 0,5-1,5 MOA nhưng tầm bắn không được xa.
45784	Mặc dù không có thông báo chính thức nào được đưa ra, buổi biểu diễn tại Winterland là show diễn cuối cùng của Airplane cho đến khi họ tái hợp vào năm 1989.
45785	Mặc dù không có tình yêu nào bị mất giữa hai bà gái và mẹ kế của họ, họ có mối quan hệ tốt với anh chị em ruột của họ, Koos và Suzanne.
45786	Mặc dù không cứu viện kịp cho Beyer trong trận đánh, sư đoàn Phổ của tướng Flies đã án ngữ tại Üttingen trong đêm.
45787	Mặc dù không được xuất bản rộng rãi dưới dạng sách, nhưng những lời dạy của Friedman đã được nhiều tác giả viết về những vấn đề thế tục khác nhau cũng như những chủ đề độc quyền Do Thái.
45788	Mặc dù không giáp với vịnh Ba Tư, song Yemen nằm trên bán đảo Ả Rập và tương đồng về văn hóa và lịch sử với các thành viên của GCC.
45789	Mặc dù không hiệu quả như iontophoresis, vì EMLA không thâm nhập sâu như thuốc gây mê do iontophoresis, EMLA đơn giản hơn so với iontophoresis.
45790	Mặc dù không hoàn toàn yêu thích bài hát, Cyrus vẫn chọn nó cho The Time of Our Lives vì vẫn chưa đủ bài hát để đưa vào đĩa mở rộng.
45791	Mặc dù không lâm vào tình trạng tồi tệ như các đảo chính Hawaii nhưng hệ sinh thái quần đảo Tây Bắc Hawaii cũng phải gánh chịu sự tàn phá từ phía con người.
45792	Mặc dù không liên quan đến cúm, nó cũng đã được gọi nhầm là cúm dạ dày và bệnh cúm dạ dày.
45793	Mặc dù không nhận được tin báo về thất bại, Gnaeus nhận thức được rằng người em trai của mình đã bị đánh bại và do đó ông ta đã ra lệnh rút lui ngay trong đêm.
45794	Mặc dù không nhất thiết phải sử dụng công nghệ phun mực thông thường, nhưng các kết hợp nhiều loại chất kết dính khác nhau có thể được triển khai để tạo thành các vật thể bằng các phương tiện hóa học hoặc cơ học.
45795	Mặc dù không phải D. Carnegii là loài hoàn toàn được biết đến và nổi tiếng nhất do số lượng lớn các bộ xương của nó trong các bảo tàng trên khắp thế giới.
45796	Mặc dù không phải là cây chịu lạnh, nhưng chúng rất dễ trồng ở những nơi che chắn tốt và nhiều nắng.
45797	Mặc dù không phải là một sự xì hơi hoàn toàn, năng suất thực tế của 22 kiloton đã đủ thấp hơn 33 kt dự đoán rằng thông tin thu thập được có giá trị hạn chế.
45798	Mặc dù không phải tên chính thức, Đảo U Thant trở thành tên thông thường cho hòn đảo này.
45799	Mặc dù không sáng dạ lắm nhưng cô đã có được những góc nhìn độc đáo nhờ sự ngây thơ và đa cảm của mình, điều mà những người khác trong trò chơi đáng chú ý là thiếu, tốt hơn hoặc tồi tệ hơn.
45800	Mặc dù không thành công lắm ở Mỹ, nhưng tác phẩm đã có màn ra mắt thuận lợi hơn ở nước ngoài với tổng doanh thu phòng vé trên toàn thế giới là 236 triệu USD.
45801	Mặc dù không thể giáng cho Xử khả hãn Uất Cửu Lư Thổ Hạ Chân của Nhu Nhiên một thất bại lớn, song đã có một số thành viên các bộ lạc Nhu Nhiên đầu hàng.
45802	Mặc dù không thích việc này nhưng vì để vừa lòng cha mẹ, tôn giả Đại Ca Diếp đã đưa ra các tiêu chuẩn khắt khe và tạc ra bức chân dung một người phụ nữ thật đẹp để làm khó thân mẫu.
45803	Mặc dù Kim Quang Dao đã giải thích rằng chính Nhiếp Minh Quyết sẽ chết nếu anh ta không làm thế, vì cả ba đã xúc phạm Ôn Nhược Hàn.
45804	Mặc dù kinh tế Bắc Síp đã phát triển trong những năm gần đây, nhưng nước này vẫn phụ thuộc vào hỗ trợ tài chính của chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ.
45805	Mặc dù Labrador chiếm 71% diện tích đất của tỉnh, nhưng chỉ có 8% dân số của tỉnh.
45806	Mặc dù là một chư hầu Ottoman, Bulgaria chỉ thừa nhận quyền lực của Sublime Porte một cách chính thức.
45807	Mặc dù là một trong những siêu tân tinh quan sát yếu nhất được ghi nhận, nó sáng hơn 1000 lần so với mặt trời tại một điểm và cách trái đất khoảng 70 triệu năm ánh sáng.
45808	Mặc dù là một trường công lập, nhưng nó vẫn sử dụng trang phục giới tính "lỗi thời", mà học sinh phải mặc, trái ngược với phần lớn các trường công lập trong cả nước.
45809	Mặc dù là một vị tướng tài ba, nhưng Eumenes không thể nào có được lòng trung thành của các binh sĩ dưới quyền và cái chết là một kết quả tất yếu.
45810	Mặc dù là một vườn quốc gia được bảo vệ, nhưng khoảng 65% diện tích rừng nguyên sinh của vườn đã bị suy thoái.
45811	Mặc dù là nghệ sĩ bán chạy nhất của Sun, Cash cảm thấy bị giới hạn bởi hợp đồng với hãng đĩa nhỏ.
45812	Mặc dù lăng mộ này là của riêng bà, nhiều hình ảnh thời niên thiếu của Thutmosis III vận y phục nhà vua, đội nhiều vương miện khác nhau và cử hành lễ hiến tế được tìm thấy trong đền.
45813	Mặc dù là người có thể lực yếu nhất trong Khóa huấn luyện thứ 104, nhưng trí thông minh và tài mưu lược của Armin thì gần như vô giá, đặc biệt khi được kết hợp với Hange.
45814	Mặc dù là người thừa hưởng đầu tiên, đại công tước Franz Ferdinand (1863-1914), tuy không phải là con cháu trực tiếp của nữ công tước Este cuối cùng, (Mary Beatrice của Modena), ông ta đã lấy tên là Áo-Este.
45815	Mặc dù lá trước chiếm phần lớn vòng van và nhô cao hơn nhưng lá sau lại có diện tích bề mặt lớn hơn.
45816	Mặc dù lâu đài là một phần của cuộc nổi dậy Bảo hoàng địa phương năm 1648 nhưng lâu đài đã thoát khỏi sự phá hủy và sau đó trở thành nơi đóng quân của Quốc hội.
45817	Mặc dù liên hiệp quân sự với Anh vào năm 1902 đã cho Nhật một đồng minh trong trường hợp bị tấn công, những tranh chấp liên tục với Nga đã dẫn tới cuộc chiến tranh Nga-Nhật vào năm 1904 - 1905.
45818	Mặc dù liên tục nhận được quân tiếp viện từ Síp tới bằng đường biển, nhưng người Pháp đã cho rằng họ không có đủ sức mạnh để chống lại quân đội của Khalil.
45819	Mặc dù Liên Xô không đóng góp trực tiếp vào sự phát triển của Không lực Hoàng gia Lào nhưng những tác động trong năm 1960-1961 đã có một ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của Không quân Hoàng gia Lào.
45820	Mặc dù linh dương cái hiếm khi hung dữ, nhưng căng thẳng nhỏ có thể phát sinh trong đàn.
45821	Mặc dù linh mục Peter McGirr đã tích cực giới thiệu Augustus Tolton vào một chủng viện của Hoa Kỳ, nhưng anh vẫn bị từ chối.
45822	Mặc dù loại đạn Mauser mới này có thể được sử dụng trong tất cả các mẫu súng sử dụng đạn Mauser cũ, tuy nhiên mẫu đạn mới sử dụng thuốc súng Tokarev mạnh hơn rất nhiều.
45823	Mặc dù loài này có sự phân bố theo vùng quốc tế và thường không được coi là vượt qua đường xích đạo, nhưng các quan sát theo mùa tại Cape Verde cho thấy có thể có sự tương tác giữa các quần thể từ cả hai bán cầu.
45824	Mặc dù lúc đầu cô ấy không thích Don, hai người vẫn hẹn hò và Robin chuyển đến sống cùng Don.
45825	Mặc dù Lục quân Hoa Kỳ sử dụng một số ít phi cơ có cánh cố định nhưng lại sử dụng nhiều loại máy bay trực thăng.
45826	Mặc dù Lucy đang kiệt sức từ những cuộc phiêu lưu mà cô ấy đã trải qua, Natsu vẫn luôn mang đến cho cô một nhiệm vụ khác.
45827	Mặc dù luôn bận rộn với rất nhiều công việc và ngăn cách về địa lý, nhưng ông vẫn tham dự tĩnh tâm hàng tháng với linh mục đoàn Giáo phận.
45828	Mặc dù Magoon ít người biết đến, Ballard sẽ có nhiều tác động hơn thông qua phong trào I Am do chính ông thành lập.
45829	Mặc dù Maria Theresia đã chấp thuận việc phân chia này một cách miễn cưỡng, theo Friedrich II, "dù bà ta đã khóc, nhưng bà ta buộc phải đồng ý".
45830	Mặc dù mép phía tây của "Vành đai lửa" kéo dài đến Ấn Độ Dương, không hề có bất cứ hệ thống cảnh báo sóng thần nào hiện diện tại đây.
45831	Mặc dù miễn cưỡng và hối hận vô cùng việc cô đã làm, sự hòa trộn của sự tội lỗi và khả năng của Tohru thuyết phục Kobayashi chấp nhận cô.
45832	Mặc dù mỗi phần trong bộ phim đều khác nhau, nhưng đều có các đặc điểm chung.
45833	Mặc dù mối quan hệ giữa cừu và ngựa lùn phát triển tốt đẹp, người ta quyết định can thiệp khi cô nhận thấy cả cừu non và ngựa non đều không bú đủ sữa.
45834	Mặc dù mỗi quốc gia tự do chọn đội tuyển của nước mình theo bất kỳ tiêu chí phù hợp nào, quá trình lựa chọn vẫn thường liên quan đến việc tổ chức các kỳ thi Olympic cấp quốc gia và khu vực.
45835	Mặc dù Moscato đã được canh tác và phát triển trong khu vực, phương thức sản xuất hiện đại của Moscato d ' Asti được biết đến như hiện nay là bắt đầu vào những năm 1870.
45836	Mặc dù một bên thứ ba, được gọi là nhà thanh toán bù trừ, bảo đảm cho một hợp đồng tương lai, nhưng không phải tất cả các phái sinh đều được bảo hiểm chống lại rủi ro bên đối tác.
45837	Mặc dù một phong trào sở hữu ruộng đất cá nhân đã diễn ra ở thời điểm độc lập, sự khan hiếm đất đai trên hầu khắp đất nước Rwanda khiến việc này không thể diễn ra.
45838	Mặc dù một số doanh nghiệp có thể thấy không cần thiết phải đặt mình trên các trang mạng xã hội, nhưng đó vẫn là một cách tốt để quảng cáo sản phẩm/dịch vụ của họ và để biết người tiêu dùng nghĩ gì và muốn gì.
45839	Mặc dù một số hiệp hội đã xuất bản danh sách cầu thủ, quy định nói rằng các đội cần nộp danh sách lên UEFA trước 12:00 CET ngày 8 tháng 5. Số trận và bàn thắng liệt kê bên dưới tính đến trước khi giải đấu khởi tranh.
45840	Mặc dù một số loài có khả năng được du nhập cùng nhau do các mối quan hệ mạng lưới của chúng, cơ chế áp đảo chi phối các mối quan hệ rõ ràng là phù hợp sinh thái.
45841	Mặc dù một số lượng đáng kể đã đạt được thông qua nỗ lực trong nước, một số lượng lớn các tiến bộ được thực hiện đến từ các nguồn nước ngoài và chỉ đơn giản là gắn mác Bắc Triều Tiên.
45842	Mặc dù một số phương thức sử dụng một hệ thống và các thuật toán từng lớp, các phương thức quan trọng khác (mặc dù ít được sử dụng rộng rãi hơn) bao gồm các phương thức góc-đầu tiên và phương pháp Roux.
45843	Mặc dù một trường đại học doanh nghiệp có vẻ hấp dẫn, có rất nhiều công việc đi vào kế hoạch và thực hiện dự án như hậu cần phức tạp, tối ưu hóa tài nguyên và lập ngân sách cẩn thận.
45844	Mặc dù mức đầu tư cho R&D đã tăng năm 2011 nhưng nó vẫn thấp hơn mức năm 2008.
45845	Mặc dù mục đích Kyoryugers để bảo vệ trẻ em, ToQgers biến đổi và trao đổi ToQ Ressha của họ với 'Kyoryugers Zyudenchi nên các đội Sentai có thể kết hợp tưởng tượng và Brave họ để đánh bại lẩm bẩm.
45846	Mặc dù mức phí chính xác không được báo cáo, nhưng phi hành đoàn SC cho biết đây được coi "khoản tiền lớn nhất trong lịch sử câu lạc bộ anh được một câu lạc bộ MLS nhận được cho một thủ môn".
45847	Mặc dù Mỹ sẽ tiếp tục viện trợ cho đồng minh thân cận Lào và cũng sẽ duy trì bề ngoài của thỏa thuận quan sát năm 1962.
45848	Mặc dù năm dương lịch hiện chạy từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12, tại các thời điểm trước đó, các con số của năm dựa trên một điểm bắt đầu khác trong lịch (xem phần "đầu năm" bên dưới).
45849	Mặc dù Napoleon đã thắng trận Austerlitz sau đó vào ngày 2 tháng 12 năm 1805, nhưng vẫn không đủ để thay đổi tình thế thê thảm của Pháp tại Anh.
45850	Mặc dù Nathan muốn họ ở bên nhau, Louis từ chối cậu và bày tỏ sự hối tiếc.
45851	Mặc dù nền kinh tế này chủ yếu giao dịch với các loại tiền trong trò chơi, thuật ngữ này cũng bao gồm việc bán tiền ảo lấy tiền thật.
45852	Mặc dù ngay cả với lợi thế này, máy đánh chữ cũng đang dần dần ít đi do sự mọc lên của các cửa hàng in ấn chuyên nghiệp xung quanh các cơ quan tuyển dụng.
45853	Mặc dù ngày nay người ta nhìn nhận sự phân loại ban đầu của Linnaeus về động vật cơ thể mềm như là một cái gì đó rất thô sơ, nhưng nó đã là một cuộc cách mạng vào thời kỳ đó.
45854	Mặc dù nghĩa quân đánh trả quyết liệt, song vì thiếu vũ khí, nên căn cứ bị triệt hạ, nhiều nghĩa quân đã phải hy sinh.
45855	Mặc dù ngôi đền, mở cửa, tò mò du khách đang bị giám sát chặt chẽ cho mục đích an ninh.
45856	Mặc dù ngón tay thứ hai và thứ ba có những cái móng, những chỗ này nằm trong da và không nhìn được từ bên ngoài.
45857	Mặc dù người chơi có thể chiêu mộ một đội hình nhiều hơn các nhân vật để điều khiển, nhưng mỗi người có thể bị mất vĩnh viễn trong quá trình chơi.
45858	Mặc dù người da đen tự do và mulattoes đóng một vai trò lớn trong Minas Gerais, số người trong số họ nhận được sự thiệt thòi ở đó nhiều hơn bất kỳ khu vực nào khác ở Brasil.
45859	Mặc dù nguyện vọng của cô là gửi con cho người anh Edgar nuôi dưỡng nhưng Heathcliff đã giành lấy đứa trẻ ốm yếu để tự tay nuôi dưỡng nó trên Đồi gió hú.
45860	Mặc dù nhận đánh giá chủ yếu tiêu cực, bộ phim thu về 268 triệu đô-la Mỹ trên toàn thế giới.
45861	Mặc dù nhà người cô tuy nghèo, nhưng Lê Công vẫn được cô cho đi học.
45862	Mặc dù nhấn mạnh thêm vào bảo tồn, không có dấu hiệu cho thấy sự tuyệt chủng bắt đầu với sự xuất hiện của con người đã chấm dứt.
45863	Mặc dù nhận thức được lập trường hiếu chiến của Janatha Vimukthi Peramuna (Mặt trận Giải phóng Nhân dân), ban đầu chính quyền của Bandaranaike đã không xem họ là một mối đe dọa sắp xảy ra, coi họ là những người lý tưởng chủ nghĩa đơn thuần.
45864	Mặc dù nhà thờ được tôn tạo lại vào đầu thế kỷ 18 nhưng riêng phía đông của nhà thờ bao gồm: nhà nguyện nhỏ bên trong, vị trí đứng của dàn hợp xướng và cánh ngang (transept) của nhà thờ vẫn giữ được hình dáng nguyên bản.
45865	Mặc dù nhiều maquilas đã đóng cửa ngày hôm nay, trong năm 2007 vẫn còn hơn 700 người trong số họ được tìm thấy ở Tehuacán.
45866	Mặc dù nhiều người đã làm như vậy một cách tình cờ, các tác giả cho thấy rằng khoảng một nửa các đối tượng là chính xác hợp lý với sự đánh giá của họ.
45867	Mặc dù nhiều nhà sử học cho rằng ông sinh ra năm 1475, nhưng những bằng chứng gần đây cho thấy ông có thể đã được sinh ra trong năm 1474.
45868	Mặc dù nhiều tổ chức hoạt động ở Vlaanderen ủng hộ biện pháp này, phần lớn người Vlaanderen phản đối vì cho rằng đây là một quyết định chia rẽ nước mình.
45869	Mặc dù nhỏ nhưng mở ra triển vọng lớn với ý nghĩa Thanh Hóa kết nối thẳng với quốc tế sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư quan tâm.
45870	Mặc dù những câu chuyện này không có cơ sở lịch sử nhưng đã phản ánh sự chuyên quyền độc đoán khi Ottawa được chọn làm thủ đô lúc bấy giờ và Luân Đôn đã không thỉnh ý người dân.
45871	Mặc dù những lời giải thích này nhìn chung không được chấp nhận nhưng một số nhà kinh tế hiện đại đã đề xuất những lời giải thích hợp lý cho sự lên xuống của giá cả thay vì đổ lỗi cho cơn sốt đầu cơ.
45872	Mặc dù những người này không có quyền lực cai trị nhưng tiếng Anh vẫn dùng thuật ngữ "đại công tước" (grand duke) để dịch tước vị này.
45873	Mặc dù những người vạch kế hoạch cho cuộc càn quét dự đoán có những sự kháng cự, chúng đã không xảy ra.
45874	Mặc dù những rối loạn liên quan đến đau đớn hoặc cương cứng có thể làm cho quan hệ tình dục khó khăn, trong nhiều trường hợp khó khăn quan trọng nhất chính là yếu tố tâm lý.
45875	Mặc dù những sự kiện này khiến gia tộc Takeda mất đi một số quyền lực và ảnh hưởng của mình, họ vẫn có mối liên kết với tầng lớp cầm quyền của Nhật Bản.
45876	Mặc dù những tiêu chuẩn có sớm và những mô tả thực tế đề cập màu ưa chuộng là màu vàng chanh.
45877	Mặc dù nó có một cơ sở công nghiệp kém phát triển, nó đã trở thành một trong những trung tâm công nghiệp lớn nhất của Liên Xô.
45878	Mặc dù nó có thể hoạt động với vận tốc gần đạt Mach 2, nhưng máy bay chỉ vừa đủ đạt tốc độ Mach 1 trên độ cao thích hợp.
45879	Mặc dù nó đã tìm cách Biden tham gia vào các cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ năm 2020, nó không được liên kết hoặc tài trợ bởi chính Biden.
45880	Mặc dù nó được đặt tên là Rancho Santa Margarita y Las Flores, ở quận San Diego, giới hạn thành phố nằm trong biên giới của Rancho Mission Viejo.
45881	Mặc dù nó được kích hoạt theo mặc định, nó có thể được tắt để sử dụng một giải pháp chống virus khác.
45882	Mặc dù nó được phân công hỗ trợ hỏa lực, lực lượng Hoa Kỳ đổ bộ lên bờ chỉ gặp phải sức kháng cự yếu ớt.
45883	Mặc dù nó giới hạn tần suất phóng, thời gian trơ tuyệt đối đảm bảo rằng điện thế hoạt động chỉ di chuyển theo một hướng dọc theo sợi trục.
45884	Mặc dù nó không mô tả một nghi thức tang lễ phổ biến hoặc đương đại của người Tahiti, bức tranh này dường như được lấy cảm hứng từ cái chết của Pōmare V vào năm 1891 ngay sau khi Gauguin đến quốc đảo này.
45885	Mặc dù nó là nhựa nhiệt dẻo, nhưng nó không bị nóng chảy ở điều kiện bình thường.
45886	Mặc dù nó mang số chẵn nhưng nó là một xa lộ liên tiểu bang bắc nam—bộ mã số 'H' (dành cho tiểu bang Hawaii) chỉ phản ánh thứ tự mà theo đó xa lộ được cấp quỹ liên bang và xây dựng.
45887	Mặc dù nó quán xuyến được sự phản xạ tương hỗ và các hiệu ứng quang học như khúc xạ một cách chính xác, theo truyền thống mà nói phương pháp dò tia không nhất thiết phải thật như ảnh chụp.
45888	Mặc dù nó thường xuyên có thể được nhìn thấy trong cây hoặc bụi rậm, nhưng đó là một trong số rất ít chim gõ kiến dành một phần đáng kể cuộc sống của nó trên mặt đất.
45889	Mặc dù nó từng khá phổ biến nhưng đã gần như bị tuyệt chủng khi người ta thu thập nó để bán cho khách du lịch.
45890	Mặc dù nó xảy ra trên hành tinh trung bình khoảng 18 tháng một lần nhật thực toàn phần, Steel, tr.
45891	Mặc dù ở hai thế giới khác nhau, nhưng Than đã nảy sinh tình cảm đối với Mes.
45892	Mặc dù ở lại, Jackson County đã bắt đầu cấp giấy phép kết hôn cho các cặp đồng giới ngay sau quyết định.
45893	Mặc dù One X thường bao gồm một bộ tai nghe Beats by Dr.
45894	Mặc dù ông cam kết sẽ chỉ định một hội đồng thành phần để hành động như một cơ quan lập pháp và soạn thảo một bản hiến pháp, nhưng không ai nghi ngờ rằng cơ thể sẽ chỉ đơn thuần là cao su đóng dấu lệnh của mình.
45895	Mặc dù ông chưa từng ra chiến trường nhưng ông đã nhận được sự nể trọng của các vị tư lệnh ở tiền tuyến.
45896	Mặc dù ông đã dùng phát minh đó để tạo ra được một số hình ảnh mà tạm thời có thể bảo lưu được nhưng Schultz không đi sâu nghiên cứu thêm về phát hiện đó.
45897	Mặc dù ông đã hứa với bà sẽ giữ bí mật công việc của bà nhưng ông đã dạy bài thơ "La ciega" ("Người phụ nữ mù") cho một người bạn.
45898	Mặc dù ông đang giữ danh hiệu bầu chọn bởi nông dân, Patterson đã họp kín với vị trí là đảng viên Bảo thủ trong cơ quan lập pháp.
45899	Mặc dù ông đã nhận được nhiều sự chú ý của báo chí bởi các cuộc hẹn hò với các siêu mẫu thời trang và nữ Diễn viên nổi tiếng.
45900	Mặc dù ông đã vận động mạnh mẽ về các vấn đề công bằng xã hội, ông vẫn ít được biết đến cho đến năm 2002.
45901	Mặc dù ông dường như không còn hoạt động lâu dài, hiệp hội này là nền tảng của một nhóm khảo cổ học vẫn còn hoạt động.
45902	Mặc dù ông dường như miễn cưỡng cai trị vào lúc ban đầu, song về sau ông nhiệt tình với vương vị và thể hiện quan tâm rõ rệt về giáo dục, y tế và hạ tầng trong nước suốt bảy năm trị vì.
45903	Mặc dù ông là một chuyên gia về tất cả các vấn đề liên quan đến Pokémon, Giáo sư Okido chuyên về nghiên cứu khoa học hành vi của Pokémon.
45904	Mặc dù, ở phút thứ 36, Công Vinh nhận thẻ vàng thứ 2, rời sân nhưng bàn thắng này đã giúp cho Consadole Sapporo giành chiến thắng tối thiểu trước đối thủ.
45905	Mặc dù Panzer 38(t) đã trở thành lạc hậu vào đầu năm 1942, nhưng nó vẫn có thể làm thân tăng cho những loại pháo tự hành chống tăng rất tốt so với những vai trò khác.
45906	Mặc dù phải chống lại đối phương đông gấp bội, quân Pháp vẫn cầm cự ở ngay ngoại vi Frœschwiller.
45907	Mặc dù phản ánh đúng sự quan tâm của Jolie về các hoạt động cứu viện nhân đạo, bộ phim gặp thất bại về mặt doanh thu và đón nhận nhiều lời chê trách.
45908	Mặc dù phần lớn các tác phẩm của ông là dựa trên hài hước, thường nhại theo các nhân vật quyền lực như sĩ quan quân đội hay cảnh sát, ông cũng đóng nhiều vai và trong nhiều thể loại phim khác.
45909	Mặc dù phần nhiều thời gian họ sống xa cách nhau, nhưng sự đồng điệu trong tâm hồn và trong đời sống tinh thần khiến mối quan hệ giữa hai người gắn bó khăng khít.
45910	Mặc dù phân tích lợi nhuận này trước khi tái cơ cấu chi phí cũng hữu ích, nhưng một số liệu như vậy tốt hơn nên được gọi là "EBITDA điều chỉnh".
45911	Mặc dù Philatô muốn đóng đinh tên trộm cướp Barabbas hơn là đóng đinh Giêsu, nhưng cũng không đặc biệt tỏ ra có thiện cảm với Giêsu.
45912	Mặc dù pho mát vẫn có thể được tiêu thụ tại thời điểm này, chất lượng của pho mát được cho là giảm đáng kể.
45913	Mặc dù Pokémon này lần đầu tiên được xuất hiện trong tập 17 "Keromatsu đấu với Gekogashira!
45914	Mặc dù quân của Edward là một sự bổ sung lớn cho lực lượng quân đồn trú, họ không có nhiều cơ hội chống lại lực lượng của Baibars, và một cuộc tấn công vào vùng gần St Georges-de-Lebeyne vào tháng 6 không thu được kết quả gì.
45915	Mặc dù Quân đội Đức Quốc xã có bị bất ngờ bởi những đòn đánh đầu tiên của hai Tập đoàn quân xe tăng Liên Xô vào chính giữa mặt trận nhưng sau nửa tháng, họ đã tập hợp được lực lượng để phản kích.
45916	Mặc dù quân Đức đã bắn quét trước mặt họ bằng súng máy nhưng đại úy I. A. Ostapenko vẫn dùng loa tay nói bằng tiếng Đức về mục đích của việc đàm phán.
45917	Mặc dù, quân nhà Nguyễn chống cự quyết liệt nhưng quân Pháp cuối cùng đã tiến được vào Hoàng thành.
45918	Mặc dù quá trình thủy phân ATP là không bắt buộc cần cho các phản ứng ester hóa này, nhưng nó cung cấp năng lượng cho sự sắp xếp lại cấu trúc thể cắt nối trong chu kỳ.
45919	Mặc dù quy mô quần thể tối thiểu lý tưởng cho biến đổi gen là khoảng 200 con ngựa, nhưng phạm vi hiện tại không thể hỗ trợ quần thể này căn cứ vào lượng mưa trung bình.
45920	Mặc dù radio của họ đang theo tần số của upper sector nhưng không thể chắc chắn rằng họ có thể nghe thấy cuộc hội thoại giữa Tasic và JP550 hay không, hoặc ít nhất họ đã nghĩ rằng cuộc hội thoại đó không thực sự quan trọng.
45921	Mặc dù rất hiếm, thanh implanon đôi khi có thể di chuyển một chút bên trong cánh tay.
45922	Mặc dù rất khác nhau về bối cảnh và hình thức, cả hai cuốn tiểu thuyết đều sử dụng các nhân vật nữ để đặt câu hỏi về thiện và ác và đạo đức thông qua việc miêu tả các nhân vật phản diện nữ.
45923	Mặc dù rất nỗ lực, nhưng chiếc máy bay cuối cùng cũng cạn nhiên liệu, nhóm buộc phải đáp xuống ngoại vi rừng Quốc gia Allegheny.
45924	Mặc dù Renault đánh giá cao người theo dõi đồng tính của cô, bà không thoải mái với phong trào "
45925	Mặc dù Saiga-12 chỉ có mẫu bán tự động khi mua bán trên thị trường vì mục đích chủ yếu của nó là thể thao, săn bắn hoặc tự vệ.
45926	Mặc dù sẵn sàng phục vụ đất nước của họ khi được soạn thảo, những người Cơ đốc Phục lâm từ chối mang vũ khí.
45927	Mặc dù sân vận động Mogadishu chủ yếu được sử dụng để tổ chức các hoạt động thể thao, địa chỉ tổng thống và các cuộc biểu tình chính trị khác, cũng được tổ chức ở đó.
45928	Mặc dù Sao Hải Vương nằm xa Mặt Trời hơn so với Sao Thiên Vương, nó chỉ hấp thụ được 40% lượng ánh sáng Mặt Trời, nhưng nhiệt độ bề mặt trên hai hành tinh lại xấp xỉ bằng nhau.
45929	Mặc dù sau đó đã giảm sút, giá trị xuất khẩu còn khoảng 4 tỷ đô la Mỹ.
45930	Mặc dù sau đó, ông bị đắm tàu và bị cướp biển tấn công trên đường trở về Anh Quốc, khiến cho ông mất tất cả các mẫu vật, tuy nhiên ông vẫn có thể xoay xở để định danh được giống Abelia Trung Quốc.
45931	Mặc dù Sinh nghi ngờ, nhưng ma nữ Ngọc đã dùng phép thôi miên Sinh, và họ qua đêm với nhau.
45932	Mặc dù sói có thể phản ứng dữ dội khi bị khiêu khích, các cuộc tấn công chủ yếu chỉ giới hạn ở những vết cắn nhanh trên chi, và các cuộc tấn công không gây ra tai họa quá lớn.
45933	Mặc dù sol trong cách sử dụng này có nguồn gốc từ solidus Latin, từ này cũng có từ có nghĩa là "mặt trời" trong tiếng Tây Ban Nha.
45934	Mặc dù số lượng khách tham quan gia tăng, việc Robert Moses rời khỏi công viên trong năm 1960 đánh dấu sự khởi đầu của giai đoạn suy thoái kéo dài hai mươi năm.
45935	Mặc dù sông Gila chảy hoàn toàn trong nước Mỹ, nhưng đầu nguồn của hai nhánh sông - San Pedro và Santa Cruz Sông - mở rộng vào Mexico.
45936	Mặc dù số tiền đã được lấy lại, nhưng Vương Bác đã bị thương nặng và chết ngay tại chỗ.
45937	Mặc dù sự chấp thuận của cả hai Nhà là cần thiết cho pháp luật, Thượng viện rất hiếm khi từ chối các dự luật được thông qua (mặc dù Thượng viện thỉnh thoảng sửa đổi các dự luật).
45938	Mặc dù sự nghiệp giảng dạy của Essop ngắn ngủi, cô rời trường cấp hai vào năm 1988, tình yêu dành cho giáo dục của cô tiếp tục đóng một vai trò chi phối trong sự nghiệp của cô.
45939	Mặc dù sự quan tâm của cô không bao giờ được ông đáp lại, cô vịt vẫn luôn cố gắng.
45940	Mặc dù tắc nghẽn mãn tính của thành phố, nhiều ý tưởng được ban hành trong những năm Peñalosa được coi là giải pháp hiệu quả về chi phí, hiệu quả và độc đáo.
45941	Mặc dù tạp chí này đã ngừng xuất bản vào tháng 12 năm 1912, nó đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình văn học Rumani trong thời kỳ này.
45942	Mặc dù tất cả các hồ sơ của chuyến đi đã bị mất, sự ra đi của Janszoon đã được báo cáo bởi Thuyền trưởng John Saris.
45943	Mặc dù tàu vũ trụ không thể hạ cánh trên Mặt Trăng, các bộ điều khiển đã sử dụng phi thuyền để mô phỏng việc hạ cánh; một công việc được hoàn thành một cách thỏa đáng.
45944	Mặc dù Thành công có rất nhiều con trai nhưng không rõ lý do tại sao không người nào được nối ngôi, mà ngôi quốc quân lại được truyền cho em là Nhậm Hảo, tức Tần Mục công.
45945	Mặc dù thành công trong mùa giải trước, Van Gaal đã bị sa thải vào tháng 4 năm 2011 khi Bayern bị loại ngay ở vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên của Champions League.
45946	Mặc dù thân hình to, mảnh khảnh, Delvecchio cũng chuyền bóng và đi bóng giỏi, điều này cho phép anh phối hợp tốt, tạo cơ hội và hỗ trợ đồng đội.
45947	Mặc dù thấp hơn 430 m so với núi bên cạnh, Khan Tengri được cho là đỉnh cao nhất trong dãy núi Thiên Sơn cho đến khi Jengish Chokusu được đo đạc vào năm 1943 và xác định là cao hơn.
45948	Mặc dù thất bại, nỗi sợ hãi, lo lắng và sự di cư của người Kurd từ Thổ Nhĩ Kỳ đã dẫn đến Malikiya, Darbasiya và Amuda trở thành người Kurd.
45949	Mặc dù thất bại, Stacy và Kevin vẫn cố gắng hoàn thành chiếc bánh của mình và giành giải nhất, với các huy chương được trao bởi Lady Margaret và Hoàng tử Edward.
45950	Mặc dù thất bại trong những giây phút cuối cùng, nhiệm vụ Zond 6 được truyền thông Liên Xô đưa tin là thành công.
45951	Mặc dù thất bại về quân sự và ngoại giao, Louis đã chứng tỏ là một vị vua nổi tiếng.
45952	Mặc dù thế giới trò chơi cố gắng bám sát các sự kiện lịch sử, địa điểm, vũ khí và nhân vật có thật nhiều nhất có thể, nhưng nó cũng có phép thuật, sinh vật siêu nhiên và các yếu tố giả tưởng khác.
45953	Mặc dù thiết bị chưa được cấp bằng sáng chế, Netflix đã phát hành hướng dẫn trên trang web của họ, về cách xây dựng thiết bị tại nhà (DIY).
45954	Mặc dù thiếu sự tổ chức từ cấp quận tới cấp quốc gia, những người đi tiên phong tại Dresden đã lập nên một giải bóng đá vô địch cấp thành phố từ năm 1970 gồm 8 đội.
45955	Mặc dù thỏa thuận ngừng bắn đã kết thúc vào ngày 6 tháng 3, Giám thị Elliot tin rằng người Anh nên đàm phán với chính quyền nhà Thanh với vị thế sức mạnh hiện tại của họ thay vì mạo hiểm chiến đấu ở Quảng Châu.
45956	Mặc dù thuật ngữ ban đầu chỉ thành tích đoạt cả bốn giải đấu trong cùng 1 năm, ngày nay nó còn có nghĩa đương kim vô địch cả bốn giải Grand Slam, không bắt buộc trong 1 năm dương lịch.
45957	Mặc dù thực tế là không ai trong số những người Canada sống sót, họ đã có thể đẩy lùi cuộc xâm lược của Iroquois.
45958	Mặc dù thực tế rằng kem cuộn là một món kem có quá trình chế biến nhanh.
45959	Mặc dù thường khó khăn cho sự sống để duy trì nó trong loại môi trường này, một số loài phát triển mạnh trong vùng khơi.
45960	Mặc dù thủy thủ trên cả hai con tàu điên cuồng tìm cách né tránh; Washington vẫn đâm sượt vào chiếc Indiana, gây hỏng một mảng lớn phía sau con tàu bên mạn phải.
45961	Mặc dù tiếng Anh là ngôn ngữ thứ nhất của quốc gia, song theo điều tra nhân khẩu năm 2010 của chính phủ thì có 20% người Singapore không biết đọc viết bằng tiếng Anh, con số này vào năm 1990 là 40%.
45962	Mặc dù Tiết Lễ nhanh chóng thua trận và bỏ chạy, nhưng bộ hạ của Lưu Do là Phàn Năng (樊能) và những người khác đã tập hợp lực lượng của mình và tấn công lại tại Ngưu Chử.
45963	Mặc dù Tiểu Giáp đối xử với cô rất tốt nhưng Mi Nương vẫn không thể vui vẻ vì người chồng không biết cách làm cho cô có thể có con.
45964	Mặc dù tỉnh Định Tường khi xưa có địa giới nằm ở vùng Tây Nam Bộ ngày nay, nhưng thời Nhà Nguyễn, tỉnh này lại thuộc vùng Đông Nam Kỳ (tức miền đông) cùng với hai tỉnh Biên Hòa và Gia Định.
45965	Mặc dù tình dục Hồi giáo bị hạn chế thông qua luật tình dục Hồi giáo, nó nhấn mạnh đến khoái cảm tình dục trong hôn nhân.
45966	Mặc dù tình yêu của chàng không được đáp lại, chàng vẫn giữ tình bạn với Elinor và gia đình cô.
45967	Mặc dù Tổ chức dân tộc Mã Lai thống nhất không thắng cử được ghế nào, song quan hệ giữa họ với Đảng Hành động Nhân dân bị xấu đi.
45968	Mặc dù Tổng Hội đồng thừa nhận rằng không thể chấp nhận sự kỳ thị đối với người đồng tính, việc mở rộng hôn nhân ra cho các cặp đôi đồng giới (bao gồm việc nhận con chung) là một việc khá hệ trọng.
45969	Mặc dù trong anime cô bé mới chỉ ở cấp 1 tomoe, nhưng trong tiểu thuyết với sự dẫn dắt của Sasuke thì đã được chứng nhận là có 2 tomoe.
45970	Mặc dù trông có vẻ con người đang chiếm được những phẩm chất nhất định trong sự phong phú lớn hơn những người họ hàng của họ, giải thích cho điều này lại đến từ "phía trên" - được gây ra bởi giáo dục, luật pháp và chính phủ.
45971	Mặc dù trong SBS ở manga đã có lần nói chiều cao của Hancock là 1m91, hơn Luffy chỉ 19 cm, ở anime Hancock cao vượt lên hẳn so với Luffy (đặc biệt là trong cảnh ở Impel Down khi họ chia tay).
45972	Mặc dù, trong thời gian gần đây nhiều khu đô thị mới được xây dựng, nó vẫn giữ được nhiều di sản lịch sử - văn hóa giá trị.
45973	Mặc dù trong tương lai con người có thể bị tuyệt chủng bởi tác động bên ngoài khác nhưng chính việc làm biến đổi khí hậu của con người đang khiến chúng ta tuyệt chủng nhanh hơn bao giờ hết.
45974	Mặc dù trung thành với Kaname, cậu có khuynh hướng vượt quá giới hạn, và kết quả là Kaname phạt cậu nếu cậu phát hiện ra.
45975	Mặc dù tựa đề của "Unbearably White" nói bóng gió đến những chỉ trích dành cho nhóm nhạc, nội dung chính của bài hát lại không liên quan đến vấn đề chủng tộc.
45976	Mặc dù tự do hoá kinh tế thường gắn với tư hữu hoá, đây là hai quá trình hoàn toàn tách biệt.
45977	Mặc dù từng bị xã hội miệt thị vì yếu tố tâm lý "khác thường" của họ, song các otaku đã góp phần không nhỏ trong sự phát triển văn hóa của Nhật Bản.
45978	Mặc dù từng phần tử riêng rẽ của dòng chảy đã được gia tốc nhưng trường của dòng chảy (sự phân bố của vận tốc) không cần phải phụ thuộc vào thời gian.
45979	Mặc dù tự nhận mình là “tên nhát gan số một thiên hạ”, Shikamaru là một người tốt bụng và tận tụy với bạn bè.
45980	Mặc dù tuổi còn trẻ, Barrios giao cho Aparermo nhiệm vụ của nhà nước, giao cho bà phụ trách các chức năng chính trị và nhà nước cả trong và ngoài nước.
45981	Mặc dù tự tin với tài năng của Dion, Angélil nhận ra rằng hình tượng của cô cần phải được thay đổi trước khi đến được thị trường âm nhạc thế giới.
45982	Mặc dù United bị đối phương dẫn trước 1–0 nhưng Scholes đã đoạt lại thế trận cho đội nhà và đích thân ghi bàn quân bình tỉ số.
45983	Mặc dù Valckenier tuyên bố một lệnh ân xá vào ngày 11 tháng 10, các băng nhóm quân không chính quy tiếp tục săn lùng và tiêu diệt người Hoa.
45984	Mặc dù văn phòng này đã duy trì đánh giá liên tục các trường hợp nhìn thấy như vậy trong ba năm qua, một nhóm nghiên cứu đặc biệt đã được thành lập để xem xét chủ đề này đến nay.
45985	Mặc dù vẫn tạo thành công, điển hình là bản It's My Life vẫn leo lên top 7 ở Anh và đứng vị trí tương tự ở Mỹ, nhóm vẫn chấm dứt hợp tác với Most và hãng EMI.
45986	Mặc dù vẫn thường nghe nhiều thể loại nhạc khác nhau, nhưng Đặng thế Luân chủ trương sẽ luôn đi theo loại nhạc quê hương.
45987	MặC dù vậy, anh em Võ Văn Ngân vẫn tìm mọi cách móc nối, khôi phục lại các cơ sở đã bị phá vỡ rồi tổ chức tái lập lại Tỉnh ủy Gia Định và Võ Văn Ngân được chỉ định làm bí thư.
45988	Mặc dù vậy, bà đã bị cấm không được hưởng quyền lãnh đạo do truyền thống khu vực.
45989	Mặc dù vậy, bà nhấn mạnh việc đứng khi hát Quốc ca trong lễ tưởng niệm chồng vào ngày 6 tháng 2 năm sau.
45990	Mặc dù vậy, Bismarck không có mặt trong lễ tang này.
45991	Mặc dù vậy, các nhà thiên văn học nói các thứ tiếng khác, cũng như một số nhà thiên văn học nói tiếng Anh đọc tên Charon giống như cách đọc tên nhân vật thần thoại.
45992	Mặc dù vậy chính quyền Latvia hiện khẳng định không có sự giới hạn nào trong việc đặt tên con cái ở Latvia.
45993	Mặc dù vậy, chính từ những rắc rối này đã dẫn đến việc cậu và anh trai trở nên thân thiết hơn.
45994	Mặc dù vậy cô ta vẫn muốn ở lại bên anh, nhưng anh ta từ chối không chấp nhận.
45995	Mặc dù vậy, cô vẫn quyết tâm trở lại ngành công nghiệp thời trang.
45996	Mặc dù vậy, đại dương của Europa quá lạnh nên những quá trình sinh học giống như trên Trái Đất không thể xảy ra.
45997	Mặc dù vậy, de Wiart vẫn hành quân 130 km vào trong nội địa đến Steinkjer, tại đó ông bắt liên lạc được với sư đoàn số 5 của Na Uy.
45998	Mặc dù vậy, Đô đốc Garrick Versio đợi đội Đặc nhiệm dưới mặt đất lấy Chiến đấu cơ TIE và thoát khỏi mặt trăng đã bị quân Nổi Dậy chiếm quyền kiểm soát hoàn toàn.
45999	Mặc dù vậy, đối với những cá thể lăng nhăng, điều này có thể tạo ra tính thích ứng về mặt di truyền.
46000	Mặc dù vậy, IGN ca ngợi các bảng cho các tính năng chuyên đề trên mỗi cái, điều này đã giúp "giảm bớt sự tẻ nhạt".
46001	Mặc dù vậy, mối quan hệ của họ không rõ ràng.
46002	Mặc dù vậy, một số người nhập cư Đức vẫn phản đối ý tưởng độc lập trong Chiến tranh giành độc lập, chủ yếu vì họ sợ rằng chính phủ Cộng hòa mới sẽ tái chế quyền sở hữu đất đai do Vương quốc Anh cấp cho họ.
46003	Mặc dù vậy, năm 2007 chứng kiến sự ra mắt của Phineas và Ferb, người đầu tiên loạt phim hoạt hình ban đầu (và dài hình thức loạt ban đầu) sẽ được phát sóng trong HD.
46004	Mặc dù vậy, ngành lại hấp dẫn suy nghĩ và ý tưởng của những người cuối cùng còn tin rằng con người có thể đối mặt với hầu hết những tình huống khắc nghiệt, thậm chí có thể hành động mà không tuyệt vọng.
46005	Mặc dù vậy, nhiều người cho rằng video clip trên là dàn dựng, cắt ghép, và người công an trong video chỉ là thợ ảnh đóng giả bất chấp Hương Giang tuyên bố sẽ "chịu trách nhiệm trước pháp luật" nếu dàn dựng".
46006	Mặc dù vậy nhưng cô rất quan tâm và yêu thương đến những người xung quanh mình, đặc biệt là cha cô.
46007	Mặc dù vậy nhưng khi gặp khó khăn, Ori lại luôn ra tay giúp đỡ ông và khiến ông cảm động, nhưng cuối cùng thì ông vẫn rất ghét Ori và các bạn của cô từ tập đầu đến tập cuối.
46008	Mặc dù vậy, nó vẫn có khả năng tiêu hóa được xenlulo.
46009	Mặc dù vậy, ở mùa giải cuối cùng thi đấu ở Bundesliga, Hleb vẫn luôn có tên trong danh sách những hộ công xuất sắc nhất.
46010	Mặc dù vậy, ông được Hoàng đế sử dụng vào quản lý đội vệ binh Palmer, Alan (1990).
46011	Mặc dù vậy, ông ta đã bị ám sát vào mùa đông năm 409 trong một sự việc bí ẩn.
46012	Mặc dù vậy, ông vẫn đưa ra nhận định rằng bộ phim "đưa ra một đống hỗn độn ở đoạn phần ba cuối phim".
46013	Mặc dù vậy, quân Pháp vẫn trụ vững trong các vị trí phòng ngự đối diện với Gravelotte của mình.
46014	Mặc dù vậy, quyền kiểm soát của người Hà Lan chủ yếu bị giới hạn ở vùng đồng bằng phía tây của đảo, các hệ thống mà người Hà Lan đưa vào đã được các thế lực chiếm cứ sau đó kế thừa.
46015	Mặc dù vậy, sau khi Tiêu Diễn lật đổ Tiêu Bảo Quyển và mở đầu triều Lương, Tiêu Chính Đức đã hy vọng mình sẽ trở thành hoàng thái tử.
46016	Mặc dù vậy, sêri vẫn thu hút các đọc giả quốc tế.
46017	Mặc dù vậy, theo thông tin công khai, không có "cậu bé trên xe đạp" đã bị Whitman giết chết vào ngày hôm đó.
46018	Mặc dù vậy, trên danh nghĩa vua Chu vẫn là Thiên tử, vì vậy, ngay sau khi kế vị, đã cho thu gọn 5 đạo quân lại thành 3 đạo để tránh tiếng chư hầu lấn át Thiên tử.
46019	Mặc dù vậy, trong buổi họp mặt các diễn viên Ian McShane, Ludwig được dặn là phải bỏ ngoài tai mọi thứ người HLV đã bảo cậu.
46020	Mặc dù vậy, trong giai đoạn đầu ẩn dật, Nikon vẫn hy vọng hòa giải với Aleksei I với điều kiện sa hoàng phải là người chủ động đến với ông.
46021	Mặc dù vậy, trong thơ của Cummings vẫn nói nhiều về tình yêu, tình bạn và những tình cảm khác của con người.
46022	Mặc dù vậy, trước khi tạo bản nhạc chủ đề, Mitsuda đã hỏi liệu anh ta có thể được đọc kịch bản, và nó lớn hơn nhiều so với dự đoán của anh ta.
46023	Mặc dù vậy, tuy nhiên, ít nhất một trong các kỳ thi theo yêu cầu của hầu hết các bang thực sự tập trung vào một kỷ luật cụ thể; các ứng cử viên về giấy phép thường lựa chọn loại kiểm tra gần nhất với chuyên môn của mình.
46024	Mặc dù vậy, ước lượng của Shapley có sai số nằm trong giới hạn chấp nhận được của giá trị ngày nay thu được.
46025	Mặc dù vậy, vẫn chưa rõ quá trình tổng hợp proton proton có thể tiến hành như thế nào, bởi vì sản phẩm rõ ràng nhất, helium-2 (
46026	Mặc dù vậy, vẫn có thể phân biệt tachi và katana dựa vào vị trí của mei (nếu có) trên nakago.
46027	Mặc dù vậy, việc trao đổi vẫn được tiến hành.
46028	Mặc dù vậy, với uy tín nghề nghiệp cũng như danh tiếng đạo đức, thanh liêm, ông vẫn được giới luật sư bầu làm thủ lĩnh Luật sư đoàn.
46029	Mặc dù việc giảm tỷ lệ thiếu hụt vitamin rõ ràng có lợi ích, việc bổ sung được cho là rất ít giá trị đối với những người khỏe mạnh đang tiêu thụ một chế độ ăn uống đầy đủ vitamin.
46030	Mặc dù việc thi hành tân pháp làm tăng đáng kể thu nhập tài chính quốc gia và diện tích canh tác, song lại gia tăng nghiêm trọng gánh nặng của bình dân.
46031	Mặc dù Việt Nam đã bước vào ngưỡng của các nước có mức thu nhập trung bình thấp, nhưng kết cấu cơ sở hạ tầng của nền kinh tế còn nhiều bất cập và yếu kém.
46032	Mặc dù với những tiến bộ đó, có một số người vẫn nghĩ người Taelons không phải thực sự nhân từ như học tỏ ra như thế.
46033	Mặc dù với thiết kế ban đầu, tuổi thọ của máy bay chỉ khoảng 2.000 giờ, nhưng thực tế tuổi thọ khung máy bay Canuck lại có thể lên tới 20.000 giờ trước khi thải loại.
46034	Mặc dù Von Teese không thể tham gia nhưng cả hai vẫn giữ liên lạc.
46035	Mặc dù xuất hiện khác nhau, các hình thức cú pháp khác nhau thường tạo ra cùng một mã máy.
46036	Mặc dù xu hướng như vậy đã lan rộng đến các trung tâm đô thị khác, và, ở một mức độ nào đó, vùng nông thôn, Bangkok vẫn đi đầu trong sự thay đổi xã hội.
46037	Mặc dù xưởng phim lúc đầu công bố ra mắt phim vào năm 2009, nhưng dự án dường như rơi vào tình trạng bị quên lãng.
46038	Mặc dù ý định ban đầu là chờ quân tiếp viện, Talbot thúc ép đạo quân của ông tiến đến doanh trại Pháp, tin rằng quân tiếp viện sẽ tới sớm.
46039	Mặc dù ý tưởng về một bộ đôi giữa mèo và chuột bị cho là nhàm chán, Hanna và Barbera quyết định phát triển Tom và Jerry vượt qua mối quan hệ giữa kẻ đi săn và con mồi thường thấy.
46040	Mặc dù Zeynep và Yildiz là hai chị em rất thân thiết và đang sống cùng nhau ở Istanbul nhưng lại có tính cách và mục tiêu sống hoàn toàn khác nhau.
46041	Macedo đã bị (OCOA) bắt giữ vào tháng 10 năm 1975.
46042	Macedonia, liên minh Achaea, và các thành bang Hy Lạp khác đã giữ sự liên minh của họ với Rome.
46043	Mạch bạch huyết: Vitamin tan trong dầu và 70% lipid theo tĩnh mạch chủ trên về tim.
46044	Mạch đèn đường có bộ điều chỉnh dòng điện tự động, ngăn dòng điện tăng khi đèn bị cháy, bảo toàn tuổi thọ của các đèn còn lại.
46045	Mã chỉ định khung gầm của Corolla là "E", như được mô tả trong mã khung gầm và động cơ của Toyota.
46046	Machimus caliginosus được Meigen miêu tả năm 1820.
46047	Machimus krueperi được Becker miêu tả năm 1923.
46048	Machimus mexicanus được Macquart miêu tả năm 1846.
46049	Machimus niveibarbus được Bellardi miêu tả năm 1861.
46050	Machimus setibarbus được Loew miêu tả năm 1849.
46051	Machimus tenebrosus được Williston miêu tả năm 1901.
46052	Machinarium là một trò chơi phiêu lưu point-and-click được phát triển bởi Amanita Design.
46053	Machiremisca decipiens được Wiedemann miêu tả năm 1820.
46054	Mạch khuếch đại từ thực chất là một cuộn cảm làm việc ở vùng bão hòa.
46055	Machli chết trong tư thế nằm quay về một bên gần ranh giới công viên ở phía bắc bang Rajasthan.
46056	Mạch nước được cải tiến nhân tạo và các vụ phun trào được tạo ra bằng xà phòng vào những dịp đặc biệt.
46057	Mạch nước lạnh có thể trông khá giống với các yếu tố chạy bằng hơi nước của chúng; tuy nhiên, thường nước -laden có nhiều màu trắng và nổi bọt.
46058	Machos là một thành công lớn, trở thành telenovela với thứ hạng cao nhất trên truyền hình Chile năm đó.
46059	Mạch Thành bị quân Ngô bao vây, Quan Vũ muốn phá vây chạy về đất Thục.
46060	Mạch truyện thường được dẫn dắt bởi các đoạn đối thoại.
46061	Mà chức của ngươi là chức Kinh doãn, phải không sợ kẻ quyền quý, sao lại nghe gọi là đến ngay mà chịu nhục”.
46062	Maciej Mielżyński đã thực hiện tái thiết đáng kể Trang viên.
46063	Maciej Nawariak vào năm 2004 và cho ra mắt tiểu thuyết lịch sử thứ hai Solfatara vào năm 2015.
46064	Mack đã bị đem ra tòa án binh và bị kết án tù hai năm.
46065	Mặc kệ cho bầu không khí của sự tàn lụi, chỉ một năm, hoặc hơn sau khi đến Tokyo năm 1883, Shiki vẫn bắt đầu viết haiku.
46066	Mặc khác, diễn viên không đeo mặt nạ đóng vai đàn ông trưởng thành ở 20, 30 hay 40 tuổi.
46067	Mặc khác, Itagaki tham gia vào đảo chính trị tự do Aikoku Koto, và chống lại phe Iwakura bằng biện pháp hợp pháp.
46068	Mặc khác, Truân kỵ Giáo úy Hoàn Úc mấy thế hệ đều làm Đế sư, nên lần này Đậu Hiến liền đề cử Hoàn Úc làm thầy dạy cho Hán Hòa Đế.
46069	Mạc Kính Cung (
46070	Mackinlaya là một chi thực vật có hoa.
46071	Mạc Lý Hiền （ ，1882-1958), huân chương MBE, JP, tên tự là Cán Sinh, hiệu Ứng Lâm 〈混跡洋行成巨賈，祖孫三代皆買辦, ngày 7 tháng 5 năm 2009.
46072	Mácma được dâng lên này sau đó nguội lại và hóa rắng bởi sự truyền nhiệt và đối lưu nhiệt để tạo thành vỏ đại dương mới.
46073	; mà con sông này đầy cỏ lác, bùn lầy ứ đọng, chỉ lúc mưa lụt ghe thuyền mới qua lại được.
46074	Mạc phủ phát gạo cứu đói Ponsonby-Fane, Richard.
46075	Mạc Quốc Trinh nhận biết được thì mừng lắm, tức tốc đem năm ngàn tinh nhuệ đánh lên Da Châu.
46076	Mạc Thái Tông phải rút về kinh thành, sai Mạc Quốc Trinh ở lại cố thủ.
46077	Mạc Thiên Tứ điều động binh sĩ chiến đấu suốt ngày đêm.
46078	Mạc Tiễn Tình là chị của Mạc Tiễn Hân, vốn là luật sư.
46079	Mã của huyện là 1002.
46080	Mã của huyện là 1101.
46081	Mã của huyện là 1831.
46082	Mạc Văn Khoa và bạn gái quen nhau năm 2015, khi anh thi Cười xuyên Việt.
46083	Macy's /'meɪsiz/, tên ban đầu R. H. Macy & Co., là một chuỗi cửa hàng do Macy's, Inc.
46084	Mã Đại đánh ập lại một trận, rồi đâu về đấy.
46085	Madden hy vọng rằng sự có mặt của chiếc tàu tuần dương đủ để giải quyết được vấn đề, nhưng sau đó nhận ra là những người Cộng sản Trung Quốc không dễ bị dọa nạt.
46086	Madekurozwa sinh năm 1972.
46087	Mã Điền Cư quê quán ở xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.
46088	Mã định danh của quân Đồng minh đặt cho Ki-34 là Thora.
46089	"Madness" có thành tích thương mại tích cực khi xếp hạng ở một vài quốc gia và nằm trong tốp 10 tại Bỉ (
46090	Madonna sản xuất album cùng với một số nhạc sĩ, chủ yếu là những người lâu năm của cô Mirwais và Mike Dean.
46091	Madonsela phục vụ tại ANC và trong tổ chức chống phân biệt chủng tộc của Mặt trận Dân chủ Thống nhất.
46092	Maeda nói rằng ông đã soạn khoảng 20 bản nhạc nền bối cảnh được sử dụng trong game và đây là lần đầu ông làm việc trong vai trò là nhà soạn nhạc chính cho một dự án game.
46093	Maenchen-Helfen (1973) page 437. Tuy nhiên, Herodotus có đề cập đến Agathyrsi, người mà Latham kết nối với một số Acatiri đầu tiên ở Dacia.
46094	Maga Man cũng có mặt trên một vài truyện tranh và mạn họa tại Nhật Bản, có thể kể đến MegaMan NT Warrior của Ryo Takamisaki, hay Rockman Gigamix của Hitoshi Ariga.
46095	Magazine còn vinh danh cô cho vai diễn này cùng với nét đặc trưng của nó trong số báo Mùa thu 2005.
46096	Magazine ở Đài Loan.
46097	Magdalena) và chín đội cứu hỏa bổ sung.
46098	Maggie mở mắt, tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trong một toa xe lưu động ở Hilltop.
46099	“Maggie phải tự chăm sóc cho Maggie thôi” - cô nói.
46100	Maggie và Jesus đang đi trong rừng và tìm thấy được xác sống Sasha.
46101	Maggie vẫn trằn trọc vì suy nghĩ về những người còn ở lại nhà tù, cô cảm thấy tội lỗi vì đã tách khỏi nhóm.
46102	Mà gia đình lại là tế bào của xã hội, gia đình khỏe mạnh, đúng nghĩa, đất nước mới phát triển, bền vững được".
46103	Magic đất là một mảng xây dựng của tòa nhà và rides.
46104	Magie axetat tồn tại dưới dạng tinh thể hút ẩm màu trắng.
46105	Magiê có tác dụng nhuận tràng, giúp hạn chế chứng táo bón vốn là căn nguyên gây bệnh trĩ.
46106	Mà giết tử tù mổ cướp tạng không cần đồng ý cũng vi phạm y đức giống vậy thôi.
46107	Magnentius nhanh chóng có được sự trung thành của các tỉnh ở Britannia, Gaul, và Hispania, một phần vì ông đã chứng tỏ là người khoan dung hơn đối với cả những người Kitô giáo và người đa thần.
46108	Magnevist là ví dụ sử dụng rộng rãi nhất.
46109	& Maguire mô tả khoa học đầu tiên năm 1967.
46110	Mahabir nhanh chóng tìm cách làm chủ niềm đam mê mới của mình và nhanh chóng tìm cách thăng hạng nghiệp dư bằng cách giành danh hiệu Ms Guadeloupe năm 1984 và Giải vô địch vóc dáng thế giới 1985, 86 và 87 NABBA.
46111	Mahan, J.Alexander: Maria Theresa of Austria, Crowell publishers, New York, 1932 (pre-dates ISBN), p, 6. Năm sau một hoàng nữ nữa ra đời, Maria Anna.
46112	Maha-satipatthana Sutta: Kinh Đại Niệm Xứ (
46113	Mahathir tuyên bố ý tưởng này trong chuyến thăm Trung Quốc và làm việc với Zang Zemin.
46114	Mahavatar Babaji trả lời là ông vào khoảng 500 tuổi vào thời điểm đó.
46115	Mahfouz được trao giải Nobel Văn học năm 1988, là nhà văn Ả Rập duy nhất giành được giải thưởng này.
46116	Mahkota và Sultan rút về thượng nguồn trong khi hầu hết dân chúng chạy trốn, còn lại Pengiran Mumin vốn là một đối thủ của con trai Sultan.
46117	Mahmud đã có nhiều nỗ lực để chiếm lại thủ đô.
46118	Mahmud II thay thế Mustafa và quản lý để cung cấp sự lãnh đạo mạnh mẽ cần thiết để đưa đế chế trở lại từ bờ vực hỗn loạn, đồng thời xoa dịu những chỉ trích cải cách.
46119	Mahmud ngày càng tức giận vì bị coi thường bởi vua Minh và đã bắt giữ sứ đoàn Nhà Minh, nên Vĩnh Lạc phải phái một hoạn quan đến đảm bảo an toàn và phóng thích cho sứ đoàn.
46120	Maho (2009) coi Aling'a, một phương ngữ tiếng Nen, là ngôn ngữ đã tuyệt chủng.
46121	Mã hóa DCT là một kỹ thuật nén lần đầu tiên được đề xuất để nén hình ảnh bởi Nasir Ahmed vào năm 1972 Ahmed, Nasir (January 1991).
46122	Mã Hoan đi cùng Hồng Bảo trong liên đội này.
46123	Mã HSX của công ty là RAL.
46124	Mã Hy Ngạc sau đó cũng bị triệu đến Kim Lăng.
46125	Mã Hy Phạm tiếp tục là một chư hầu của Hậu Tấn.
46126	Mã Hy Quảng sắp nghe theo thì Hứa Khả Quỳnh (trước đó bí mật liên lạc với Mã Hy Ngạc, ngả lòng trước đề nghị phân chia Sở để cai trị) phản đối.
46127	Mai Anh Tuấn đem quân tiếp cứu nhưng gặp địa hình hiểm trở, cả ông và Nguyễn Đạc đều bị giết.
46128	Mái, chiếm đa số trọng lượng phần này, được xây dựng theo hình thức kim tự tháp bậc.
46129	Mãi cho đến khi Dean ở tuổi bảy mươi, cô mới tham gia vào các sự kiện liên quan đến Titanic.
46130	Mãi cho đến năm 1962 trong đó hai thiết kế với mục đích bảo vệ một đứa trẻ được phát triển một cách độc lập.
46131	Mãi cho tới thập niên 1960 người ta vẫn cho rằng nguyên nhân của hiện tượng này là do sự khúc xạ ánh sáng trên các lớp bề mặt rất mỏng của viên đá.
46132	Mãi cho tới thời giám đốc xây cất của thành phố Ignaz Anton Gunetzrhainer từ năm 1759-1764 tại cầu Isar Ngoài cầu vòm bằng đá mới được xây.
46133	Mai có màu nâu sáng đến màu be.
46134	Mái của chính điện được cấu tạo gồm ba cấp, hai mái trên cùng thì dốc và cao hơn mái còn lại.
46135	Mái cũng kén chọn như trống, cái mồng giúp gà trống hấp dẫn hơn đối với con mái, dưỡng gà Peru mất 21 ngày như sau bảy ngày đầu gà được nhốt vào lồng (cage).
46136	Mại dâm ở Hồng Kông không có bộ luật cấm riêng biệt nên nó không bị coi là bất hợp pháp, nhưng các hoạt động có liên quan như mại dâm có tổ chức (
46137	Mãi đến cuối 1918, người Anh mới tiến hành được những cuộc không kích chiến lược quy mô lớn.
46138	Mãi đến cuối năm 1949 những người đầu tiên mới có thể trở về.
46139	Mãi đến cuối thế kỷ 19 thì Östersund mới thật sự trở thành một thành phố, sau khi sự xuất hiện của tuyến đường sắt và tự do hóa kinh tế của thời gian đó.
46140	Mãi đến giữa thế kỷ 20, thói quen hình thành thói quen của barbiturat và tác dụng phụ hành vi mới được ghi nhận lần đầu tiên Galanter, Marc; Kleber, Herbert D. (1 July 2008).
46141	Mãi đến khi lớn lên, cô mới hiểu cô đã bị tụi bạn chọc quê.
46142	Mãi đến năm 1887, trang trại mới trở thành nơi sinh sống vĩnh viễn của cháu trai họ là Sven Persson.
46143	Mãi đến năm 1934, ông mới có một vài lời khuyên nhẹ nhàng gửi các nhà thơ Mới.
46144	Mãi đến năm 1956, một ủy ban xét khiếu nại của Tòa án tối cao Liên Xô mới kết luận về sự thiếu cơ sở pháp lý khi quy kết tội danh cho hai vị tướng này và danh dự của họ được phục hồi.
46145	Mãi đến năm 1960 thì kế hoạch này mới tiếp tục.
46146	Mãi đến năm 1978, ông mới được phục hồi tư cách công dân và trở thành một nông dân.
46147	Mãi đến năm 1998, Văn miếu Trấn Biên mới được khởi công phục dựng, và hoàn thành vào năm 2002.
46148	Mãi đến tháng 6 năm 2010, cô mới tốt nghiệp thạc sĩ.
46149	Mãi đến thời Lamère làm tỉnh trưởng Bà Rịa, nhân dân trong tỉnh tự tổ chức quyên góp và tái thiết đền với quy mô lớn.
46150	Mai đòi ở lại Việt Nam thêm một tháng nữa để xem thử nhà hàng của ông Lương.
46151	Mai dương hay còn gọi trinh nam, mắt mèo, trinh nữ nâu, trinh nữ đầm lầy (
46152	Mãi khi sau này lên ngôi, Dận Chân thường kể lại việc Khang Hi Đế nuôi dạy ông rất chu đáo.
46153	Maimuna cariae được Paolo Marcello Brignoli miêu tả năm 1978.
46154	Mái nhà được làm từ gỗ phủ phên sậy, trên cùng phủ rơm khô.
46155	Mái nhà được lợp tranh, vách nhà (ner) được đan bằng lồ ô đập dập đan vào nhau.
46156	Mái nhà được ốp ngói mũi hài loại nhỏ.
46157	Mái nhà là dạng 2 hay 4 mặt nghiêng được lợp bằng các loại vật liệu hữu cơ (lau sậy, cỏ, vỏ cây, v.v.). Bên trong nhà có các bếp lò và các hốc nội trợ.
46158	Mái nhà thường có độ dốc cao do hay dùng lá, tranh, ngói.
46159	Mai Nhiễm (lồng tiếng: Chử Quân) là mẹ của Lang Minh, đanh đá, mê cờ bạc.
46160	Mainz ban đầu từ chối giải phóng Tuchel khỏi hợp đồng, nhưng cuối cùng họ đã cho phép ông được ra đi vào ngày 11 tháng 5 năm 2014.
46161	Maira conveniens được Walker miêu tả năm 1861.
46162	Maira paradisiaca được Walker miêu tả năm 1859.
46163	& Maire miêu tả khoa học đầu tiên năm 1935.
46164	Mai rùa có hàm lượng khoáng chất cao, có giá trị dược liệu quý, là nguyên liệu làm “quy bản”.
46165	Mãi sau này, Nhà xuất bản Giáo dục mới tiến hành biên tập lại và xuất bản vào tháng 12 năm 1998 dưới dạng sách bìa cứng, gồm bản dịch và toàn bộ bản chép bằng chữ Hán Nôm.
46166	Mai sau tấn tới làm ăn lên…
46167	Maison Jean Vilar ở Avignon là nơi lưu trữ rất nhiều tài liệu về liên hoan này.
46168	Maitland Mercury, and Hunter River General Advertiser (Tasmania), Saturday ngày 22 tháng 2 năm 1851 Nhà cửa, cây trồng, và vườn bị ngọn lửa mạnh thiêu cháy, khiến một phần tư Victoria thành một đống đổ nát hoang tàn.
46169	Mãi tới cuối triều đại, chính sách cấm biển mới được gỡ bỏ, đem đến cho ngoại thương một không gian hợp pháp cho sự phát triển bình thường của nó, đặc biệt là đối với thương mại phi chính phủ (chỉ việc thường dân buôn bán với nước ngoài).
46170	Mãi tới gần sáng, lực lượng bao vây mới khống chế được nhà thờ, hai linh mục Nguyễn Hữu Nghị, Nguyễn Quang Minh và Nguyễn Xuân Hùng Binh sĩ người nhái, biệt danh là Ali Hùng, người bắn chết Nguyễn Văn Ràng cùng 2 người khác bị bắt.
46171	Mai Trung Thứ ( ) hay Mai Thứ ( ) (
46172	Mai tứ quý Việt Nam cao khoảng 2-3m, còn những loài mai tứ quý ở Thái Lan và một số nước khác thuộc châu Á thì có thể cao đến 8m, hoa có đường kính khoảng 4 cm.
46173	Mai tứ quý Việt Nam thường có hai tầng cánh, còn Mai Mỹ chỉ có một tầng cánh, lá màu xanh đậm.
46174	Mại tuy tham gia vào việc này, nhưng lại rất sợ hãi.
46175	Mai Văn Ngọc là người tài cao, học rộng, nhưng cả đời không màng tưởng đến công danh.
46176	Mãi về sau, trong thế kỷ 18, một số Moriscos (Hồi giáo người Tây Ban Nha buộc phải chuyển đổi theo Công giáo) cũng có thể di chuyển từ Tây Ban Nha để Livorno.
46177	Mãi về sau, việc vứt xác Tần Cối vào hố phấn được coi là quả báo thích đáng cho lũ gian thần.
46178	Mái vòm được chống đỡ bởi tám cột đá cẩm thạch lớn lượn vòng quanh sarcophagus, cùng với các cột nhỏ khác hỗ trợ trần khung vũ trụ.
46179	Mái vòm lớn được hỗ trợ bởi 8 mái vòm nhọn, nằm tại các đỉnh của hình bát giác.
46180	Mai xin vào làm việc trong một quán ăn, tình cờ gặp được Kim - cô gái mồ côi có cá tính mạnh mẽ và cũng là thành viên của nhóm Saigon Fresh cũng đang làm việc trong quán ăn này.
46181	Mai Xuân Lộc (Kỹ sư xây dựng).
46182	Majellula spinigera được Octavius Pickard-Cambridge miêu tả năm 1891.
46183	Majestic là con tàu lớn nhất thế giới cho đến năm 1935 khi con tàu SS Normandie được hạ thủy.
46184	Majid được mời tham dự World Pool Masters các năm 2014 và 2015.
46185	Majnun bị bắt và bị kết án chịu ném đá cho đến chết của dân làng.
46186	Makarova và Vesnina trở thành bài đăng đầu tiên của Sô viết-Nga vô địch đôi nữ Wimbledon.
46187	Maker xác định tế bào mầm.
46188	Makham là một thị trấn (thesaban tambon) which nằm trên một phần của tambon Makham.
46189	Malachit đặc sít có màu sắc và vân rất đẹp dùng làm đồ trang trí.
46190	Malaysia là quê hương của gần 100.000 công dân Việt Nam, chủ yếu tập trung tại các trung tâm công nghiệp ở các bang Tây Malaysia của Penang, Negeri Sembilan, Selangor và Johor.
46191	Malaysia) sau này trở thành nhà sản xuất lớn nhất của cao su.
46192	Malcolm J. Scoble chuyển nó xang chi Macrosoma năm 1986.
46193	Malfoy không thể nào giúp cho con trai hoàn thành nhiệm vụ này.
46194	Malik-Shah kết thúc cuộc chiến với người Karakhanid và tái thiết lập trật tự ở khu vực Kavkaz.
46195	Malina là một nữ sinh thông minh và xinh đẹp, người luôn đạt điểm tối đa tại mọi kỳ thi trong trường.
46196	Malinovsky, A. I. Yeryomenko và đều nhận được câu trả lời: "Địch chưa hạ vũ khí.
46197	Malinovsky dự định bắt đầu một chiến dịch mới vào ngày 27 tháng 8 sau khi đã tăng cường cho Tập đoàn quân cận vệ 3. A. M. Vasilevsky.
46198	Malinovsky được thăng quân hàm thiếu tướng và trở thành chỉ huy đơn vị súng trường số 48 mới được thành lập ở Quân khu Odessa.
46199	M. alleni mái có thân màu xanh tím; bụng, đuôi và vây hậu môn có màu vàng cam.
46200	Mallinella nomurai được Hirotsugu Ono miêu tả năm 2003.
46201	Mallon đã ở đây từ đó đến hết đời.
46202	Mallophora scopipeda được Rondani miêu tả năm 1863.
46203	Mallory một lần nữa chặn lại, giải mã tin nhắn sử dụng khóa riêng của mình, có thể thay đổi nó nếu cô ấy muốn và mã hóa lại nó bằng khóa công khai mà Bob gửi cho Alice.
46204	Mallos bryantae được Willis J. Gertsch miêu tả năm 1946.
46205	Malpighi tin rằng "mảnh ghép còn thiếu" sẽ nằm ở phổi.
46206	Malthonica daedali được Paolo Marcello Brignoli miêu tả năm 1980.
46207	Malthonica lenkoranica được miêu tả năm 2005 bởi Guseinov, Yuri M. Marusik & Koponen.
46208	Malvik là một đô thị hạt Trøndelag, Na Uy.
46209	Mamedyarov ở bàn 3 có hiệu suất thi đấu cao nhất giải.
46210	Mami vốn không người thân, bạn bè nên sau đó khi cô không đến lớp cũng không ai để ý. Mãi về sau người ta mới phát hiện ra là cô đã biến mất.
46211	Mâm lễ vật này gọi là mâm trầu hôm.
46212	Mamluk cũng đánh bại cuộc tấn công của Mông Cổ vào Syria các năm 1271, 1281 (trận Homs lần thứ hai).
46213	Mà món của con, gà rất mềm, ăn vừa chín và vị lại ngon".
46214	Mam rời Campuchia cho Paris, Pháp, vào năm 1993, nơi cô kết hôn với một công dân Pháp, Pierre Legros.
46215	Mắm ruột cá được làm từ ruột cá tươi đánh bắt từ biển Đề Gi.
46216	Mầm thì màu tía.
46217	Mana Break đòi hỏi người chơi phải có ít nhất là 100 MP trở lên vì khi Mana Break, nhân vật sẽ bị Knock Down và tự tiêu hao 100 MP hoặc hơn.
46218	Màn ảnh vòm rộng 8K là độ phân giải 8192 × 8192 (67,1 megapixel) và độ phân giải của bán cầu màn ảnh vòm rộng chiếu hiện đại tại rạp thường thấy ở planetaria.
46219	Màn ăn mừng đó sau này được biết đến với cái tên "Tardelli cry" (Tardelli khóc).
46220	Manasa, có nghĩa là "trí tuệ" hay "linh hồn".
46221	Mã này có khoảng cách Hamming nhỏ nhất bằng 15 và sửa được 7 lỗi.
46222	Manbe luôn chịu đựng những gánh nặng và luôn hy sinh vì Pii-tan.
46223	Mãn Châu Lý nằm trên đồng cỏ Hulunbuir.
46224	Manchester City bị xuống hạng ở mùa bóng tiếp theo và trở lại sau 2 năm.
46225	Manchester City đã phá vỡ và thiết lập một số kỷ lục mới của bóng đá Anh trong mùa giải 2017-18 với 100 điểm và 106 bàn thắng để vô địch Ngoại Hạng Anh.
46226	Manchester United bị xuống hạng năm 1922, 7 tháng sau khi Robson từ chức vào tháng 12 năm 1921, Ông qua đời vì bệnh viêm phổi.
46227	Manchester United giành chiến thắng 9–2 chung cuộc.
46228	Manchester United lập nên kỳ tích kỷ lục với 10 vô địch khi đánh bại Newcastle với tỷ số 2-0.
46229	Manchester United thắng nhờ bàn thắng sân khách.
46230	Màn chia tay của Maldini nhận được sự ngưỡng mộ cùng rất nhiều tiếng vỗ tay từ khắp nơi trên khán đài.
46231	Màn chiếu được làm bằng vải và được sơn lớp phản quang giúp tăng khả năng hiển thị hình ảnh lên 2-3 lần.
46232	Màn chơi được thiết kế mở để người chơi có thể hoàn thành mục tiêu bằng nhiều cách khác nhau.
46233	Mandaluyong rộng 21,26 km², có 278.474 dân (năm 2000).
46234	Mandapam và di tích bổ sung đã được thêm vào trong nhiều thế kỷ sau đó.
46235	Mandela đã khích lệ những người Nam Phi da đen ủng hộ cho đội Springbok (đội tuyển rugby quốc gia Nam Phi) trước đây bị dân chúng ghét bỏ khi Nam Phi tổ chức Cúp Rugby Thế giới 1995.
46236	Mandela nói rằng nó đại diện cho không chỉ ông, mà còn cho những ai đang chống lại áp bức, đặc biệt tại Nam Phi.
46237	Màn đêm buông xuống, Enjolras bảo mọi người hãy giữ vững tinh thần cảnh giác để đề phòng kẻ địch tấn công bất ngờ ("Drink with Me").
46238	Mandisa Monakali là một diễn giả, nhà giáo dục, nhân viên xã hội, nhà nghiên cứu, vận động hành lang, người ủng hộ, quản lý dự án, nhà hoạch định chiến lược, hội thảo và tổ chức cộng đồng.
46239	Mandy Moore tiếp cận với dự án thông qua buổi thử giọng khi cô nghe rằng một bộ phim về Rapunzel đang được sản xuất.
46240	Maneki Neko thường có vài thứ trang trí ở xung quanh cổ.
46241	Mà nếu cho công tâm thì phải nói toàn bộ ca khúc trong album đều hơi quá tay.
46242	Manfred Honeck chỉ huy Dàn nhạc Giao hưởng Pittsburgh.
46243	Mangalitsa vàng có lông vàng hoe, loại bụng lông nhạn có bụng và chân vàng với cơ thể đen, loại màu đỏ có lông màu đỏ hoe.
46244	Mangan(II) photphat cũng có thể được sử dụng cho lớp phủ (được thực hiện như mô tả ở trên).
46245	Mang áo số 5. Sở thích: Mút kem.
46246	Manga Retcon nói rằng các hành động của Allen là một trong những phần có nội dung sâu sắc nhất ở volume thứ 13 nhờ sự tương tác giữa anh với bạn bè mình mặc dù nét phác họa các cảnh truyện khá đơn giản.
46247	Manga và phim live-action được cấp phép ở Bắc Mỹ bởi Viz.
46248	Mang cá nước ngọt, phóng to 400 lần.
46249	Mảng có bề dày lớn hơn nhiều so với địa tầng.
46250	Mãng Cổ Nhĩ Thái sinh vào năm Minh Vạn Lịch thứ 15 (
46251	Màng của phế nang gồm hai loại tế bào.
46252	Măng đá ngón tay phù thủy trong hệ thống động Carlsbad.
46253	Màng da nối không chỉ chi trước với chi sau và cả chi sau với đuôi.
46254	Màng hạt gấc chứa nồng độ axit phenolic và flavonoid cao, với lượng tương ứng lần lượt là 4,3 và 2,1 mg/g.
46255	Mangifera odorata thường có ở rừng nhiệt đới của Đông Malaysia (Borneo).
46256	Mạng Internet trong nước đã phát triển ở mức độ nhất định, các cơ quan ban ngành, từ trung ương đến địa phương đều đã liên kết mạng máy tính.
46257	Mang lại sự trải nghiệm nhất quán trên mọi thiết bị.
46258	Mang lại trong một gia đình truyền thống, Mansour phải tuân theo các quy tắc nghiêm ngặt của cha mẹ cô.
46259	Mạng LAN của trường hiện có 03 máy chủ với gần 100 máy trạm, ngoài ra còn có gần 20 máy lẻ.
46260	Mang Lễ, Ai Lao, đều vào bản đồ.
46261	Mạng lưới bưu điện các địa phương cũng ưu tiên miễn cước cho thư tín, bưu gửi của nhân dân đóng góp ý kiến về các Dự thảo văn kiện Đại hội XII.
46262	Mạng lưới của các khu DTSQ thế giới được hình thành vào năm 1976 và đến 2010 đã có 504 khu dự trữ sinh quyển thuộc 102 quốc gia và vùng lãnh thổ.
46263	Mạng lưới giao thông tỉnh lộ khá thuận tiện với những tuyến xe buýt nội tỉnh.
46264	Mạng lưới kinh doanh đạt 82 đơn vị.
46265	Mạng lưới nội chất lại được chia thành 2 dạng: lưới nội chất có hạt (hay còn gọi là lưới nội chất nhám) và lưới nội chất trơn.
46266	Mạng lưới thông tin liên lạc bị gián đoạn nghiêm trọng khi tuyến đường dây điện và điện thoại dài 2.800 km bị hư hỏng.
46267	Mạng lưới xe buýt của Luân Đôn là một trong những mạng lưới lớn nhất thế giới, hoạt động 24 giờ một ngày với 8.000 xe buýt, 700 tuyến và hơn 6 triệu lượt khách mỗi ngày trong tuần.
46268	Mạng lưới xe buýt đô thị Limoges bao gồm hệ thống xe điện Limoges, một trong bốn hệ thống hiện đang hoạt động tại Pháp.
46269	Màng mạch: Là lớp nằm sát bên trong màng cứng.
46270	Màng mang phát triển, lỗ mang rộng.
46271	Mang một giá trị biểu tượng, hạt côla thường được dùng trong các dịp lễ, chẳng hạn như để dâng lên người đứng đầu bộ lạc hay để tiếp đón khách quý, hoặc như một dấu hiệu của tình hữu nghị hay hòa giải giữa hai bên.
46272	Mạng này phải liên thông và không có chu trình (do điều kiện tối ưu của nó, nếu có chu trình ta có bỏ bớt một cạnh trên chu trình mà không ảnh hưởng tới sự liên thông của đồ thị).
46273	Mang nhiều tính giả thiết hơn, các nền văn minh tiên tiến ngoài Trái Đất phát triển vượt quá việc truyền phát trong quang phổ điện từ và liên lạc bằng các nguyên tắc vật lý chúng ta vẫn chưa hiểu.
46274	Mã ngôn ngữ là TEO.
46275	Mangora chicanna được Herbert Walter Levi miêu tả năm 2005.
46276	Mangora gibberosa được Nicholas Marcellus Hentz miêu tả năm 1847.
46277	Mangora hemicraera được Tord Tamerlan Teodor Thorell miêu tả năm 1890.
46278	Mangora ikuruwa được Herbert Walter Levi miêu tả năm 2007.
46279	Mangora jumboe được Herbert Walter Levi miêu tả năm 2007.
46280	Mangora keduc được Herbert Walter Levi miêu tả năm 2007.
46281	Mangora oaxaca được Herbert Walter Levi miêu tả năm 2005.
46282	Mangora peichiuta được Herbert Walter Levi miêu tả năm 2007.
46283	Mangora woytkowskii được Herbert Walter Levi miêu tả năm 2007.
46284	Màng sinh chất tạo ra một sự biến dạng nhỏ ở bên trong được gọi là lỗ hõm mà tại đó các chất được vận chuyển bị bao bọc lấy.
46285	Màng sinh học đặc sệt này được gọi là lớp hypogeal hoặc Schmutzdecke nằm ở phần trên vài mm của lớp cát.
46286	Mang Thít có đặt điểm cũng như toàn tỉnh Vĩnh Long, nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, quanh năm nóng, ẩm, có chế độ nhiệt tương đối cao và bức xạ dồi dào.
46287	Mạng tin tức Earth Touch.
46288	Mang trong mình cỗ máy V12 huyền thoại đạt công suất 770 mã lực, khả năng tăng tốc từ 0–100 km/h chỉ trong 2,8 giây trước khi đạt vận tốc tối đa trên 370 km/h.
46289	Mang trong mình nhiệt huyết chính trị và bản lĩnh kiên cường, Rahul tiếp tục dấn thân vào con đường chính trị.
46290	Mang trong nỗi phẫn uất và cay đắng, người cha quyết tâm săn lùng từng tên tội đồ để trả thù cho con trai.
46291	Mạng từ cũng được tái sử dụng phổ biến thông qua các ánh xạ giữa các loạt đồng nghĩa của Mạng từ và các phạm trù từ các thực thể.
46292	Mã nguồn chứa trình phát sinh này.
46293	Mã nguồn phải giữ ở nơi bí mật và không nên cho bất kỳ ai xem.
46294	Mạng vừa sản xuất một số chương trình của chính cô vừa mua nội dung TV khác.
46295	Mảnh bom đã xuyên thủng lổ chổ mạn tàu và gây ra một đám cháy, cũng như làm bị thương một sĩ quan và mười hai thủy thủ.
46296	Mãnh cuối cùng được lắp rắp vào ngày 7 tháng 12 năm 7, 2001.
46297	Mạnh Đức cũng bắt đầu nảy sinh tình cảm với Thanh Nga.
46298	"mạnh được yếu thua" vẫn rất phổ biến.
46299	Màn hình cảm ứng 10.4 inch với 400 chương trình giải trí, một ổ cắm điện 110V.
46300	Màn hình cảm ứng điện dung 8 x 8 được sản xuất bằng dây đồng bọc cách điện 25 micron được nhúng trong một màng polyester rõ ràng.
46301	'Màn hình cảm ứng' từ DAT / EM là màn hình LCD có giao diện xúc giác tích hợp.
46302	Màn hình chính mặc định có nội dung thời gian thực từ bạn bè.
46303	Màn hình có kích thước 3 inch, độ phân giải 1,04 triệu điểm ảnh nên khả năng hiển thị ảnh sắc nét hơn so với màn hình 3 inch độ phân giải 921 nghìn điểm ảnh của Nikon D600.
46304	Màn hình phẳng trên X50 và cong trên X50 Pro và X50 Pro+, và có đường cắt tròn cho camera trước.
46305	Màn hình trình bày tổng quan về trò chơi, chỉ được xem bởi khán giả, vì nó hiển thị các yếu tố được cho là bị ẩn khỏi màn hình của các tuyển thủ đang thi đấu.
46306	Mạnh Khang bị chỉ huy thôi thúc trách phạt, nóng giận giết chết quan trên, rời bỏ nhà cửa, lưu lạc lục lâm.
46307	Mạnh Khang là thợ đóng thuyền giỏi,có thể đóng các loại thuyền lớn nhỏ khác nhau, làm cho triều đình.
46308	Mảnh ký ức ngọt ngào đã được chọn là một trong những bộ phim 3D nổi bật của Hàn Quốc và được trình chiếu tại Cinemenez ở Trung tâm chiếu phim Busan trong Liên hoan 3D quốc tế (I3DF), mà Goo Hye-sun làm đại sứ quảng cáo.
46309	Mạnh mẽ nhất là ánh sáng kép, là nơi bạn kết hợp hai phần thưởng phát sáng liền kề.
46310	Manh Sơn dâng 2 người con gái đẹp là Uyển và Viêm để xin Kiệt lui quân.
46311	Mạnh Thường Quân từ đó mới hiểu ý Phùng Hoan.
46312	Mạnh Tiết nói: "Lão phu là người quê kệch ở chốn núi rừng, thừa tướng lọ phải uổng công đến đây.
46313	Mạnh Tri Tường ổn định tình hình bằng cách lựa chọn các quan lại trung thực và tiến hành giảm thuế, khiến người dân bắt đầu thuận theo sự cai quản của ông.
46314	Mạnh Trường có diễn xuất khá đa dạng và nhiều màu sắc với nhiều vai diễn có hoàn cảnh khác nhau.
46315	Manic Street Preachers biểu diễn tại Luân Đôn năm 2005.
46316	Manila Bay đã tung ra hai đợt không kích khi đối phương truy đuổi "Taffy 3", và hai đợt khác khi lực lượng Nhật Bản bắt đầu rút lui.
46317	Manila đồng thời phản đối việc tàu Trung Quốc “cảnh cáo” phi cơ tuần tra biển của Philippines.
46318	Māni Mādhava Chākyār (1899–1990) đã biên đạo và biểu diễn các vở kịch Kālidāsā nổi tiếng bao gồm Abhijñānaśākuntala, Vikramorvaśīya và Mālavikāgnimitra.
46319	Mãn khóa học về nước, ông được bổ nhiệm chức vụ Tư lệnh Sư đoàn 16 Khinh chiến đồn trú ở Cao nguyên Trung phần.
46320	Mạn Lộ xấu hổ và bất bình nên chạy ra cửa.
46321	Mannerheim và bộ trưởng quốc phòng Waden đồng ý với tôi và từ chối yêu cầu của người Đức.
46322	Mặn, ngọt và umami là các vị "dễ hòa hợp" còn đắng và chua là các vị "khó hoà hợp".
46323	Mannheim có 5 trong số 6 nhà cao nhất Baden-Württemberg.
46324	Mannheim nhận được các đặc quyền của một thành phố sau khi Tuyển hầu Friedrich IV của Pflaz đặt viên đá đầu tiên xây dựng pháo đài Friedrichburg.
46325	Mẫn nhờ công được làm Quảng Lăng tướng.
46326	Manningham RFC sử dụng màu này năm 1884 trước khi chuyển đến Valley Parade năm 1886.
46327	Manny dần nhận thấy mình ngày càng ít khách hàng đủ tiêu chuẩn để co được chiếc vé hạng sang kia, thay vào đo tay đồng nghiệp ranh mãnh Domino.
46328	Manny đã từ bỏ hòn đảo ngay sau khi chiến thắng quân Flemish và lui về nước.
46329	Manny sau khi bị đuổi khỏi DoD, liền đi tìm Meche vì cảm thấy có trách nhiệm một phần trong số phận của Meche.
46330	Manom có dân số vào thời điểm 1999 là 2700 người; mật độ dân số là 260 người/km².
46331	Manorohanta được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng ngày 27 tháng 10 năm 2007 trong chính phủ của Thủ tướng Charles Rabemananjara.
46332	Màn ra mắt của Nintendo 3DS XL trùng với việc phát hành New Super Mario Bros.
46333	Mansar là một thị trấn thống kê (
46334	Manstein 2004, trg 99 Do thiếu bất ngờ chiến lược, nên trong trận đánh trực diện này chiến thắng phụ thuộc vào khả năng tạo bất ngờ chiến thuật.
46335	Manstein quay trở về Dno và tổ chức phản công thắng lợi.
46336	Manteca nằm giữa các thành phố lớn hơn là Modesto và Stockton.
46337	Màn thầu hay bánh màn thầu hoặc bánh bao ngọt (
46338	Mantle đóng vai người vợ đau khổ của giáo sĩ Do Thái trong sê-ri phim hài của đài phát thanh BBC Radio 4 The Attractive Young Rabbi.
46339	Mantova xuất hiện trong tác phẩm opera L'Orfeo của nhà soạn nhạc Monteverdi hay là tác phẩm ''
46340	Màn trình diễn ấn tượng của anh ở Inter đã gây ra nhiều lời đồn thổi về tương lai của anh.
46341	Màn trình diễn của cô đào Minh Lý đã chinh phục trái tim ông.
46342	Màn trình diễn đầu tiên khép lại với hình ảnh 5 vòng tròn biểu tượng của Thế vận hội và cơn mưa pháo hoa bùng nổ.
46343	Màn trình diễn mang tính đột phá của Hardy là tại Giải vô địch bơi lội thế giới năm 2005, nơi cô giành ba huy chương bạc và phá vỡ kỷ lục thế giới của Leisel Jones ở nội dung 100-m ếch.
46344	Màn trình diễn và hầu hết các cảnh có thể xem trên DVD Collision Course.
46345	Mân trung lý học uyên nguyên khảo, Đốc học Trần Tử Phong tiên sanh Sâm – tlđd: Năm Gia Tĩnh thứ 7, đại thần tiến tiên sanh có học vấn hữu dụng, không nên ở tán địa Nguyên văn: 散地/tán (hay tản) địa.
46346	Mãn tù, ông ra núi Bà Đen tiếp tục hoạt động cho tổ chức Hòa bình chung sống.
46347	Manuela Kraller biểu diễn lần đầu cùng ban nhạc trong sự kiện "Classic Meets Pop" vào ngày 7 tháng 1 năm 2011 tại Seidensticker Halle, Bielefeld, Đức.
46348	Man vương Sa Ma Kha mang vài vạn quân rợ hỗ trợ cho Lưu Bị.
46349	"Man who thumped the Reds" (ngày 1 tháng 12 năm 1984) Đương thời ông hình dung bản thân là 'đứa con bị cha mẹ xa lánh', hy vọng Singapore và Malaysia sẽ tái thống nhất.
46350	"Many Shades of Black" là ca khúc của ban nhạc The Raconteurs.
46351	Manzano cũng trở thành một nhà văn tiểu thuyết ngắn thành thạo, có được Cuộc thi Truyện ngắn Nữ quyền năm 1989 ở Ecuador.
46352	Maobuwen (tiếng Trung: 猫 不闻 饺子; bính âm: māo bù wén jiǎozi).
46353	Mao Cảnh được Dương Tắc tiến cử làm thái thú Úc Lâm, tiếp tục tấn công các quận khác của Giao Châu.
46354	Mạo danh đã trở thành một vấn đề ngày càng tăng; lừa đảo hoạt động bằng cách thu thập thông tin về một cá nhân, sau đó sử dụng thông tin để xin cấp chứng minh thư, tài khoản và tín dụng dưới tên của người đó.
46355	Mào đơn, tích và dái tai rất phát triển.
46356	Mao Ngạn Anh rốt cuộc đã chết như thế nào?
46357	Má ông là một người phụ nữ can đảm và chịu thương chịu khó và đã phải làm lụng nhiều để nuôi một gia đình 8 người con, nhưng Joseph phải nghỉ học lúc 9 tuổi và làm người đưa tin và thợ học việc.
46358	Mào rạn là nơi cao nhất của rạn và đón nhận toàn bộ năng lượng sóng.
46359	Mào trên đỉnh có 3-6 chiếc lông màu vàng sẽ dựng lên khi bị kích thích.
46360	Mapusaurus dài từ 10-12m, cao khoảng 3,2m, nặng khoảng 3 tấn.
46361	Mà qua đó sẽ dự đoán tiến trình tương lai sắp tới, đồng thời phát huy những cái hay cái tích cực, hạn chế thủ tiêu cái cổ hủ, lạc hậu.
46362	Maquia: Chờ ngày lời hứa nở hoa được phát hành vào ngày 24 tháng 2 năm 2018 và được khởi chiếu tại 74 rạp trong Nhật Bản với lượng khán giả là 31,768 người.
46363	Mã quốc gia.us không còn dành riêng cho các cơ quan chính phủ.
46364	Marah và Kapri tránh được vì họ hứa sẽ dùng sức mạnh ninja để giúp Lothor.
46365	Marat đã đóng một vai trò quan trọng trong cuộc thanh trừng chính trị của Girondins, người mà Corday thông cảm.
46366	Marbut nhấn mạnh rằng sự phân loại đất phải dựa trên hình thái học thay vì dựa trên các học thuyết về nguồn gốc đất, bởi vì các học thuyết là phù du và thay đổi.
46367	Marcasit là dạng đa hình của pyrit, nghĩa là nó có cùng một công thức như pyrit nhưng khác về cấu trúc và vì thế khác biệt về hình dáng tinh thể và tính đối xứng.
46368	Marc Dupré, với nhan đề "Entre deux mondes".
46369	Marcello đang vẽ, trong khi đó Rodolfo thì đang nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ.
46370	Marcin Zaleski (sinh năm 1796 mất ngày 16 tháng 9 năm 1877) là một họa sĩ người Ba Lan.
46371	Marcion đã phát triển hệ thống thần học của riêng mình dựa trên việc giải thích sứ điệp của Chúa Giêsu và tập hợp nhiều tín đồ quanh mình.
46372	Marcion không nói rằng kinh Do Thái sai.
46373	Marcos và ELZN đã tạm đình chỉ "chiến dịch khác" để tập trung vận động đòi trả tự do ngay lập tức cho những người bạo động bị cảnh sát bắt giữ.
46374	Marc Seguin có cả một đội làm việc, trong đó ông là người điều hành.
46375	' Marc Snetiker mô tả bài hát như "như một bản thánh ca ca ngợi sự giải thoát" trong khi Joe Dziemianowicz của The New York Daily News gọi nó là "sự tưởng nhớ quyền lực của một cô gái và cần 'bỏ đi' sợ hãi và xấu hổ".
46376	Marcus Aemilius Lepidus ( ), "Marcus Aemilius Lepidus, M(arci) F(ilius) Q(uinti) N(epos), son of Marcus, grandson of Quintus" (sinh khoảng 89 hoặc 88 TCN, mất cuối 13 hoặc đầu 12 TCN) Weigel Lepidus: The Tarnished Triumvir pp.
46377	Marcus Fenix - là một người lính kiên cường phục vụ cho COG, bị tống tù 4 năm vì tội bỏ nhiệm vụ đi làm việc riêng, thực ra Marcus đang cố gắng đi cứu cha mình là Adam Fenix.
46378	Marder II không thể hoạt động trong thành phố vì có khá nhiều điểm yếu khiến cho bộ binh dễ dàng tiếp cận và tiêu diệt.
46379	"Mardikh V" (1200 535 TCN) là một thôn làng thời kỳ đồ sắt sớm, phát triển về quy mô trong các giai đoạn sau.
46380	Marduk sau đó phân chia các vị thần thành "bên trên" và "bên dưới" - ba trăm trên trời và sáu trăm dưới đất.
46381	Marduk tự tin đảm bảo với các vị thần khác rằng ông sẽ đánh bại Tiamat trong một thời gian ngắn, nhưng với điều kiện ông phải được công nhận là vị thần tối cao, và có quyền lực vượt qua cả Anshar.
46382	Mare ' là trung tâm hành chính của Nahiya Mare' của quận Azaz.
46383	Margaret được biết đến như là vệ tinh dị hình chuyển động thuận hành duy nhất của Sao Thiên Vương.
46384	Margaret giờ được coi là Vương hậu xứ Scotland, năm ấy bà 14 tuổi, còn Vua James đã 30 tuổi.
46385	Margaret Mary Beckett (họ thời con gái là Jackson, sinh ngày 15-1-1943) là một nữ chính trị gia thuộc Đảng Lao động Anh.
46386	Margaret Smith là người trẻ nhất trong 4 người con của Lawrence Smith và Catherine Smith.
46387	Margarita đi cùng mẹ Sofía Flores để nghe một bài giảng của nhà thơ trong khán phòng Radio Cooperativa.
46388	Margeret tập hợp các quý tộc khác trong triều và loại Richard của York khỏi vị trí đứng đầu hội đồng nhiếp chính.
46389	Margherita được phủ lên với một lượng nhỏ nước xốt cà chua, phô mai mozzarella và húng quế tươi.
46390	Margherita nhiếp chính Mantua cho con trai mình từ năm 1540 đến năm 1556.
46391	Margrethe II của Đan Mạch (
46392	Marguerite là người con thứ hai của ông Bailey Johnson, một nhân viên chuyên về thực phẩm của Hải quân Mỹ, và Vivian Baxter Johnson, một y tá, nhưng cha mẹ cô bé đã ly dị nhau vào năm 1931.
46393	María Amalia Lacroze de Fortabat (15 tháng 8 năm 1921 – 18 tháng 2 năm 2012) là một nhà điều hành và nhà từ thiện người Argentina.
46394	María Ángela Holguín Cuéllar (sinh ngày 13 tháng 11 năm 1963) là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Colombia từ ngày 7 tháng 8 năm 2010 đến ngày 6 tháng 8 năm 2018.
46395	Maria đã được trở về với gia đình sau việc xảy ra với Shizuka, nhưng cô đã nhờ Yuuki nói với Zero rằng nếu cậu có gặp lại Ichiru lần nữa, hãy nói với Ichiru rằng Maria muốn gặp cậu ta.
46396	María de las Mercedes Menafra Rodríguez (sinh ngày 20 tháng 6 năm 1943) là một doanh nhân người Uruguay.
46397	María Gabriela de Faría Chacón (sinh ngày 11 tháng 9 năm 1992) là một nữ diễn viên, ca sĩ, người mẫu và vũ công người Venezuela nổi tiếng khi xuất hiện trong loạt phim truyền hình trên khắp châu Mỹ Latinh.
46398	María Galindo (sinh năm 1964) là một nhà nữ quyền và nhà tâm lý học người Bolivia.
46399	Mariah Carey đang trong quá trình hoàn thiện những công đoạn cuối cùng khi Carey viết "
46400	María Inés Rivero (sinh ngày 7 tháng 6 năm 1975) là một người mẫu Argentina.
46401	Maria là cựu học sinh thiên tài của Hakuo.
46402	Maria là một nhạc sĩ có nhiều bản hit ở Nam Phi.
46403	Mariam chống cự nhưng bị ép buộc, đành phải chấp nhận.
46404	Maria Nikolaevna, một mình trong số các chị em, có tài năng vẽ và phác họa khá tốt, luôn luôn bằng tay trái.
46405	Marianna của Orange trở thành chủ nhân của trang viên.
46406	Marianne do dự, cô chợt nhớ lại lời dặn của cha mình.
46407	María Seoane (sinh ngày 25 tháng 1 năm 1948) là một nhà kinh tế, nhà báo và nhà văn người Argentina, sau đó đã chuyển sang tham gia vào điện ảnh.
46408	Maria sinh con trai và bắt đầu làm thợ may.
46409	María Stagnero de Munar (1856-1922) là một nữ giáo viên và nhà nữ quyền tự do người Uruguay.
46410	Maria Theresia, lúc này ngày càng gần gũi với Franz Stephan, cảm thấy nhẹ nhõm.
46411	Maria về sau kết hôn với Iōannēs Roger Dalassenos.
46412	Maria vom Frieden và Ursulinenkirche St.
46413	Marie Antoinette vào năm 13 tuổi.
46414	Marieb Human Anatomy & Physiology 9th edition, chapter:16, page:629, question number:14 Khi không được điều khiển, aldosterone là nguyên nhân gây hoặc góp phần vào sự phát triển của các bệnh tim mạch và thận.
46415	Marie-Claire, người không cảm thấy đồng cảm với thái độ này, đã từ chối nhận tiền.
46416	Marie Curie tuyên bố sự hiện hữu của chất này.
46417	Marie Grace Augustin, OBE (1897 - 1996) thường được gọi là Grace Augustin, là một nữ doanh nhân và chính trị gia Saint Lucian.
46418	Marie Stritt (1855, 191928), người Đức, người đồng sáng lập Liên minh Phụ nữ Quốc tế.
46419	Mariko Takahashi không tìm thấy bằng chứng cho thấy công mái bày tỏ bất kỳ ưu ái nào cho công trống có chuỗi đốm phức tạp hơn (như chuỗi có nhiều ocelli), một cách sắp xếp đối xứng hơn, hoặc có chiều dài lớn hơn.
46420	Marimont-lès-Bénestroff nằm trên độ cao trung bình là 300 mét trên mực nước biển, có điểm thấp nhất là 239 mét và điểm cao nhất là 330 mét.
46421	Marina Bay Sands bao gồm một khách sạn 55 tầng với 2.590 phòng, 1 khu, triển lãm và hội thảo rộng 120.000m2, khu trung tâm mua sắm với 300 cửa hàng, và một sòng bạc siêu hiện đại có diện tích 15.000m2.
46422	Marina de Navasal bắt đầu sự nghiệp báo chí của mình vào năm 1945, tại tờ báo Las Últimas Noticias, và sau đó tại El Mercurio de Santiago.
46423	Marini cũng tuyên bố rằng Giáo hoàng Biển Đức XVI đã gặp một loạt các sự cố gây phiền nhiễu về vấn đề cố định dây pallium đúng chỗ trong các buổi cử hành phụng vụ.
46424	Marin Mersenne, Marin Mersennus hay Cha Mersenne (
46425	Mario ra mắt chính thức cho MFK Ružomberok ngày 16 tháng 5 năm 2012, thi đấu 14 phút cuối trong thất bại 0–3 trên sân khách trước FC Spartak Trnava.
46426	Marisela Moreno là đồng sở hữu của công ty sản xuất truyền hình E.Motion TV, Ad & Films và là người tạo ra thương hiệu "Autentic Woman" và cũng là chủ sở hữu của tạp chí địa phương Panama Canal Zone Magazine.
46427	Mark cho rằng không thể phát triển loại đầu đạn một megaton có kích thước đủ nhỏ để để có thể trang bị trên loại tên lửa mới trong khoảng thời gian như Teller dự kiến.
46428	Marketer sử dụng danh sách tiếp thị lại hiện tại – gồm những người dùng cần tiếp thị lại của mình – để hiển thị quảng cáo khi họ thực hiện tìm kiếm thông qua Google.
46429	Market Garden là mô-đun bổ sung thứ hai được phát hành vào tháng 10 năm 2013.
46430	Marketing không phân biệt truyền thống sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng (TV, radio và báo) để truyền đạt thông điệp đến số lượng lớn khách hàng.
46431	Marketing tự động khiến những quá trình được thực hiện bằng tay trong quá khứ trở nên nhanh chóng và chính xác hơn, cũng như việc được xây dựng trên nền tảng kỹ thuật số sẽ mang độ chính xác cao.
46432	Marketing với nghĩa rộng là "thị trường" là nơi thực hiện khâu lưu thông hàng hóa, không tách rời của quá trình tái sản xuất (bao gồm sản xuất, lưu thông và tiêu dùng), là nơi diễn ra hoạt động mua bán, trao đổi sản phẩm hàng hóa nói chung.
46433	Marketing xanh là một chiến lược marketing sản phẩm của nhà sản xuất cho nhu cầu của người tiêu dùng quan tâm đến môi trường.
46434	Mark Kermode trên chương chình Kermode and Mayo's Film Review đã nhấn mạnh một số thiếu sót của phim, ví dụ như cách kể chuyện kém hiệu quả và diễn xuất kém lôi cuốn của Hunnam, "đây là một bộ phim gây ám ảnh nhiều hơn là tôi nghĩ."
46435	Mark L. Bristol, Tư lệnh Lực lượng Hải quân Hoa Kỳ tại vùng biển Cận Đông.
46436	Mark Lehner cũng đồng tình với quan điểm này của Malek.
46437	Marko đã bán tất cả những gì mình có để theo đuổi niềm đam mê của cả đời mình, ca hát, cùng với Olli và Captain.
46438	Markov bắt đầu quan tâm đến việc nghiên cứu một mở rộng của dãy ngẫu nhiên độc lập sau một bất đồng với Pavel Nekrasov, người khẳng định tính độc lập là cần thiết để luật số lớn yếu đúng.
46439	Mark Rutte trước đây từng là quốc vụ khanh về các vấn đề xã hội và việc làm từ 22 tháng 7 năm 2002 đến 17 tháng 6 năm 2004 trong nội các Balkenende I và II.
46440	Marks & Spencer có hai cửa hàng trên phố Oxford.
46441	Mark theo Gabriel trở về căn hộ của anh ấy và Rich để nói chuyện và cũng vì anh ấy đã để chìa khóa nhà ở đó.
46442	Markus "Notch" Persson đã bắt đầu phát triển Minecraft như một dự án.
46443	Marlborough trở về vùng đất thấp, rồi sau đó là Ý. Năm 1705, chiến sự diễn ra cầm chừng khi không bên nào giành được tiến bộ đáng kể.
46444	Marlon xác nhận đó là vì Michael không muốn luyện tập hoặc thực hiện tour diễn với họ.
46445	Marlyse Nsourou (sinh ngày 27 tháng 2 năm 1987) là một vận động viên chạy cự ly trung bình ở Gabon.
46446	Marmaduke dẫn đường cho họ.
46447	Marmolejo mang thai năm 1985 và quyết định đày đi Madrid, Tây Ban Nha.
46448	Marmont cũng không bắt liên lạc được với Napoléon do tất cả các sứ giả Napoléon phái đi gặp Marmont đều bị quân khinh kỵ Nga bắt sống.
46449	Maroc tham dự kì Fed Cup đầu tiên vào năm 1966, nhưng không thi đấu lại cho đến năm 1995.
46450	Marpissa nivoyi được Hippolyte Lucas miêu tả năm 1846.
46451	Marpissa pikei được Elizabeth Maria Gifford Peckham & George William Peckham miêu tả năm 1888.
46452	"Marry the Night" chính thức ra mắt trên các đài phát thanh của Úc vào ngày 17 tháng 10 năm 2011.
46453	Marshall chỉ ra rằng chủ tư bản hy sinh tiền mà anh ta có thể sử dụng luôn thay vì đầu tư kinh doanh, qua đó tạo việc làm.
46454	Marshall cho rằng cả hai mặt cung và cầu đều quan trọng như nhau.
46455	Marshall Dill, Germany: A Modern History, trang 85 Chính vụ nổ cầu khi quân Pháp tháo chạy sau cuộc bại trận tại Leipzig là một trong những nguyên nhân mang lại tổn thất kinh hoàng cho họ trong cuộc chiến này.
46456	Marshall nhận ra Zoey vẫn còn tình cảm với Ted và gọi Ted ngay sau đó.
46457	Marta thậm chí còn bỏ lỡ quả phạt đền ở giữa hiệp hai để cân bằng tỉ số trận đấu.
46458	Marta Yolanda Díaz-Durán Alvarado (sinh năm 1968) là một doanh nhân, nhà báo và giáo sư đại học người Guatemala.
46459	Martin, Andrew (ngày 24 tháng 11 năm 2010).
46460	Martina Sprague, Sweden: an illustrated history, trang 139 Các xe goòng tiếp vận – trong số đó có một chiếc mang thi thể của vua Karl XII – lăn bánh qua các ngọn đồi để quay về.
46461	Martin B-10 là loại máy bay ném bom một tầng cánh làm hoàn toàn bằng kim loại đầu tiên được đưa vào sử dụng thường xuyên trong biên chế của Quân đoàn Không quân Lục quân Hoa Kỳ, nó được đưa vào biên chế tháng 6/1934.
46462	Martin bắt đầu theo học tại trường tiểu học Hylton trước khi học tại trường Nhà thờ Exeter, nơi anh tìm thấy niềm đam mê âm nhạc của mình.
46463	Martin bày tỏ nhận xét tương tự như nói rằng "nhạc nền góp phần làm tác phẩm hay hơn", bài hát mở đầu You được đánh giá là "bản nhạc J-rock mạnh mẽ, tràn đầy sinh" một điểm nhấn không thể chối cãi của nhạc nền.
46464	Martin cảm thấy anh thiếu liên kết với các diễn viên khác trong phim General Hospital và quan sát thấy rằng mọi người đối xử với anh khác biệt vì giọng Puerto Rico của anh.
46465	Martin, Christian, Mills, Brown và Williams đã bị giết.
46466	Martin cũng bày tỏ sự ủng hộ hôn nhân đồng tính trong talkshow Larry King Live.
46467	Martin cũng là nhà sản xuất chính (cùng với Dr.
46468	Martin đã không hài lòng vì ông cho rằng như vậy là đã hy sinh quá nhiều tuyến nội dung của cả thế giới mà ông đã tạo nên.
46469	Martin JRM Mars là một loại thủy phi cơ vận tải cỡ lớn 4 động cơ.
46470	Martin khi đó rất đau và sốc, trong khi anh đang được đưa khỏi sân, anh phải thở bằng sự trợ giúp của máy thở.
46471	Martin là người chỉ huy dàn nhạc chính của album, chơi organ trong "Being for the Benefit of Mr.
46472	Martin Luther và một số nhà cải cách khác.
46473	Martino cũng là bạn của thánh Gioan Massias và thánh Rôsa Lima.
46474	Martins sau đó giết anh ta bằng khẩu súng lục của Paine.
46475	Martin Strasse trong tiếng Đức (sau này, trong thời kỳ phát xít Đức, nó được gọi là Martin-strasse).
46476	Martin Tyler và Alan Smith là bình luận viên cho trò chơi.
46477	Martin Vædele Egdal hiện đang nắm giữ kỷ lục trung bình giải sau năm lần là 1,21 giây tại giải Kjeller Open 2018.
46478	Martyn Poliakoff sinh ra trong một gia đình người Do Thái.
46479	Maru bắt gặp Tokuko đứng ở một hành lang, cô đang thẫn thờ nhìn ngọn lửa dần nuốt chửng tất cả.
46480	Marx và Engels bị cáo buộc đã có những tuyên bố phân biệt chủng tộc chống lại một số quốc gia van Ree, Erik.
46481	Mary đã bỏ học sau khi học lớp chín, lúc hoặc ngay sau khi 14 tuổi, khi gia đình cần cô giúp đỡ.
46482	Mary đã rất hòa thuận với 2 cô con gái này của chồng, cả hai được chăm sóc và lớn lên cùng với các con của Mary.
46483	Maryland cuối cùng thành công qua việc nhận ra mục tiêu bằng mắt thường nhờ ánh chớp của các quả đạn pháo từ các tàu khác, đã có thể nả 48 phát đạn 405 mm (16 inch).
46484	Mary là nhà thờ chính tòa của tổng giáo phận.
46485	Mary Mead là một ngôi làng hư cấu nơi bà Marple sống.
46486	Mary Sadler sinh ngày 2 tháng 5 năm 1941 tại Hà Lan và di cư cùng cha mẹ đến Nam Phi khi còn là một đứa trẻ.
46487	Mary Sibande (sinh năm 1982) là một nghệ sĩ sống và làm việc tại Johannesburg.
46488	Mary tại lâu đài Carpi bởi vua Lombard Aistulf đã là bước đầu tiền tạo lập khu định cư ở khu vực này.
46489	Masahiro Sadako, nói trong cuốn sách The Complete Story of Sadako Sasaki rằng cô đã gấp vượt quá mục tiêu của mình.
46490	Masala Chai thuộc phạm vi lớn, tùy theo cách biến thể của từng người nên không được coi như một loại trà cụ thể hay đặc biệt.
46491	Masamune còn được gọi là Goro Nyudo Masamune (thầy tu Goro Masamune) và là một trong những thợ rèn kiếm giỏi nhất trong lịch sử Nhật Bản.
46492	Masan có ba tổ chức giáo dục đại học: đại học Masan thuộc trường đại học công lập nằm ở vùng ngoại ô phía tây bắc của thành phố ở Yongdam-ri, trường đại học Kyungnam tư nhân (경남 대학교) nằm ở phía nam của Masan kế cận Shin Masan.
46493	Mà sao không phải là một cái búa hoặc một cái liềm?»
46494	Masarac là một đô thị trong ‘‘comarca’’
46495	Masasteron darwin được Barbara C. Baehr miêu tả năm 2004.
46496	Masasteron maini được Barbara C. Baehr miêu tả năm 2004.
46497	Masato Arata đã từng chơi cho Thespa Kusatsu.
46498	Masayuki Uemura, người lãnh trách nhiệm thiết kế Famicom vài năm trước đó, được giao nhiệm vụ thiết kế phiên bản tiếp theo là Super Famicom.
46499	Mascara màu nâu thường tạo màu bằng cách dùng oxit sắt mặc dù hợp chất cụ thể là duy nhất cho mỗi thương hiệu.
46500	Masha - một cô bé 6 tuổi, có mái tóc màu vàng và đôi mắt màu lục.
46501	Mã Siêu đến Hà Manh quan và có một trận giao phong tay đôi kịch liệt với Trương Phi, sau Lưu Bị nhờ Lý Khôi theo kế Khổng Minh đến dụ hàng Mã Siêu.
46502	Masinloc trở thành tỉnh lị đầu tiên.
46503	Masirana akiyoshiensis imperatoria được T. Komatsu miêu tả năm 1974.
46504	Masirana cinevacea được miêu tả năm 1942 bởi Kishida.
46505	Masirana silvicola được miêu tả năm 1973 bởi Kobayashi.
46506	Maslandapur là một thị trấn thống kê (
46507	Maslow cho rằng văn học khám phá cuộc đấu tranh để tự hoàn thiện bản thân của con người.
46508	Maslow sau đó đưa một thiết bị định vị cho Mika, đề phòng trường hợp khẩn cấp.
46509	Mã số bưu chính Cộng Hòa là.
46510	Mã số bưu chính của quận Viên Châu là 226000, mã vùng điện thoại là 0795.
46511	Mã số bưu chính của thành phố Chương Thụ là 331200, mã vùng điện thoại là 0795.
46512	Mã số bưu chính của thành phố Mục Lăng là 157500.
46513	Mã số bưu chính của thị trấn Đông Hưng là 538199, mã vùng điện thoại là 0770.
46514	Mã số bưu chính là 441800, mã vùng điện thoại là 0710.
46515	Mã số bưu chính là 515300, mã vùng điện thoại là 0663.
46516	Mã số bưu chính tlà 417500, mã vùng điện thoại là 0738.
46517	Masonetta floridana được miêu tả năm 1935 bởi Wilton Ivie & Barrows.
46518	Massilieurodes formosensis được Takahashi miêu tả khoa học đầu tiên năm 1933.
46519	Massinissa, tù trưởng của bộ lạc Massyli, ban đầu là đồng minh của người Carthage và đã chiến đấu chống lại người La Mã ở Iberia, nhưng sau trận Ilipa vào năm 206 TCN, ông ta chuyển phe.
46520	Massoud quyết định đường lối chính trị chính và chiến lược quân sự chung của liên minh.
46521	Mastaba được xây dựng bằng đá và phòng dâng lễ có nội thất được trang trí.
46522	Masters nổi tiếng với nhiều truyền thống lâu đời.
46523	Mastira nitida được Tord Tamerlan Teodor Thorell miêu tả năm 1877.
46524	Mastodon lưu trữ cục bộ các tin nhắn và sắp xếp dòng thời gian theo thời gian thực.
46525	Mastophora corumbatai được Herbert Walter Levi miêu tả năm 2003.
46526	Masur, Matthew B. tr 119 Năm 1959 mở thêm chương trình dự bị y khoa.
46527	Mà sự thật là vậy.
46528	Mất 1 minigame khiến người chơi mất mạng.
46529	Mất 5 năm, nhà phát minh Blount mới biến ý tưởng thành sự thật.
46530	Matador nhận cây kiếm dài từ tay đồng đội.
46531	Matato'a, một trong những nhóm nhạc nổi tiếng nhất trên đảo, đang thúc đẩy phong cách truyền thống của điệu nhảy và âm nhạc.
46532	Mặt bằng của tòa nhà có hình dạng một ngôi sao ba cánh với ba góc đều 120°, đây là biểu tượng cho ba công ty bảo hiểm đã thành lập nên hãng UAP.
46533	Mặt bằng kiến trúc tòa tạ bằng nửa diện tích mặt hồ.
46534	Mặt bàn khá cao so với mặt đất nên các ông đều trèo thả chân rồi mới nhảy chứ không nhảy thẳng từ trên mặt xuống.
46535	Mặt B của đĩa là bài "Don't Ever Leave Me".
46536	Mặt bên dưới đuôi có màu trắng, con hươu dùng đoạn đuôi màu trắng của chúng để biểu thị những cảnh báo theo cách của chúng.
46537	Mất Bùi Quang Chiêu, báo Tribune Indigène phải đình bản.
46538	Mặt bụng trắng phớt hung vàng, nhất là ở ngực, các lông có điểm nhỏ màu nâu trừ phần trước cổ, dưới đuôi và đùi.
46539	Mắt cá chân rất linh hoạt cho phép fossa dễ dàng túm giữ thân cây để trèo lên hoặc tụt xuống hoặc nhảy sang cây khác.
46540	Mất cân bằng nước-chất điện giải gây đau đầu và mệt mỏi nếu nhẹ; bệnh nếu vừa phải, và đôi khi thậm chí tử vong nếu nặng.
46541	Mắt cá ngừ được chế biến thành món mắt cá ngừ (đèn pha, đèn biển) chưng cách thủy.
46542	Mắt cá sa ba cũng to hơn cá thu Đại Tây Dương.
46543	Mặt cầu sản công của lỗ đen quay, dựa vào tính chất mặt cầu sản công mà về lý thuyết có thể lấy được năng lượng từ một lỗ đen quay.
46544	Mặt chim chủ yếu phủ lông đen với vạt trắng cạnh mắt và sọc trắng kéo dài từ mỏ.
46545	Mắt chúng hơi xếch.
46546	Mắt có con ngươi thẳng đứng.
46547	Mắt có màu sẫm và xanh lá huỳnh quang rất đẹp.
46548	Mắt có một vòng màu nâu đậm bao quanh.
46549	Mắt của Eye Guy có thể phóng ra tia năng lượng khá mạnh.
46550	Mắt của một con ngựa, có thể nhìn thấy lông mi.
46551	Mặt da càng lớn âm thanh càng trầm.
46552	Mặt đất có sức chứa 1.000 khán giả.
46553	Mặt đáy khoét rỗng thông với mặt trên.
46554	Mất đi chữ cái samek được bù đắp bởi việc chia chữ shin ש thành hai chữ cái tiếng Ả Rập độc lập, ش (shin) và س (sin).
46555	Mất điện do bão gây ra trong nhiều ngày đã được khôi phục.
46556	Mất điều hòa liên quan đến bệnh lý tủy và nồng độ đồng thấp trong gan cũng được phát hiện ờ loài này.
46557	Mật độ chất lỏng và lực hấp dẫn địa phương có thể khác nhau từ một đọc khác tùy thuộc vào các yếu tố địa phương, do đó, chiều cao của cột chất lỏng không định nghĩa áp lực một cách chính xác.
46558	Mật độ chung 1.666 cây/ha (hàng 3m, cự ly cây 2m.
46559	Mật độ dân đông nhất là thị trấn Tân Thạnh 780 người/km², gấp 10,83 lần so với nơi có mật độ dân số thấp nhất là xã Nhơn Hòa 72 người/km².
46560	Mật độ dân số của nó là 5.470 người trên mỗi dặm vuông (2.110 / km 2).
46561	Mật độ dân số là 0,7 người mỗi dặm vuông (0.3/km ²).
46562	Mật độ dân số là 149 người trên một dặm vuông (58/kmТВ).
46563	Mật độ dân số là 17 người cho mỗi dặm vuông (6/km ²).
46564	Mật độ dân số là 183 người trên một dặm vuông (71/km ²).
46565	Mật độ dân số là 2.455 người trên một dặm vuông (948/km ²).
46566	Mật độ dân số là 394 người trên một dặm vuông (152/kmТВ).
46567	Mật độ dân số là 525,2 người / dặm vuông (202.9/ km²).
46568	Mật độ dân số là 595 người trên một dặm vuông (230/km ²).
46569	Mật độ dân số là 931 người trên một dặm vuông (360/km ²).
46570	Mật độ dân số tỉnh này là 27,54 người/km².
46571	Mật độ dân số trung bình là khoảng 15 người trên mỗi km vuông.
46572	Mật độ đường toàn mạng lưới là 13,4 km/km 2 ; 67,2 km/1 vạn dân.
46573	Mật độ là 87 người/km².
46574	Mất đồng minh, nước Áo tuyệt vọng, với ngân khố đã kiệt quệ.
46575	Mật độ phổ công suất thường được biểu diễn theo watt trên hertz (W/Hz) hoặc dBm/Hz.
46576	Mặt dù cực kỳ đau đớn, vết “chích” hiếm khi nguy hiểm đến tính mạng ngoại trừ một vài ngoại lệ kỳ lạ mà nó xảy ra ở ngực gần với tim, sự cố được ghi nhận khi một ngư dân kéo con cá đuối vừa bắt được lên thuyền.
46577	Mặt dưới có màu nhạt hơn, cụ thể là màu trắng, nhưng cũng có các cá thể có màu vàng hoặc cam.
46578	Mặt dưới của lá có các lông áp ép.
46579	Mật gấu sau khi lấy ra được bỏ trong hộp và bảo quản ở nơi khô mát, độ ẩm thấp.
46580	Mất giọng cũng có thể được gây ra do và thường đi kèm với nỗi sợ hãi.
46581	Mặt hàng Beshka đa dạng từ giày dép quần áo phụ kiện thời trang nam nữ.
46582	Mặt hậu tuyến của thành có xây ụ phòng thủ nhô ra ở hai góc.
46583	Mathematical Excalibur, quyển 6, số 1, trang 1-2.
46584	Mật hoa như là một nguồn thực phẩm có một số lợi ích cũng như những thách thức.
46585	"Ma Thổi Đèn - Mục Dã Quỷ Sự" là tác phẩm Thiên Hạ Bá Xướng khổ tâm sáng tác trong vòng 4 năm, giải đáp toàn bộ những thắc mắc/mơ hồ trong "Ma Thổi Đèn"!
46586	Mã thời gian DTS trên bản in 35mm xác định tên phim được khớp với các đĩa CD-ROM DTS riêng lẻ, đảm bảo rằng phim không thể phát với đĩa sai.
46587	Ma thuật của Max là Cát.
46588	Mã Thực nghe tin, liền giải vây Ngụy châu, hợp quân với Chu Thao.
46589	Matias tiếp tục nhận được tin nhắn trên tài khoản của Norah.
46590	Matija Nastasić là sản phẩm của lò đào tạo Partizan.
46591	Mặt khác, Ấn Độ, vì tiềm năng nhân khẩu học đáng kể, đã thu hút sự chú ý của những người trồng mía.
46592	Mặt khác apatit cho phổ hấp thụ mạnh ở vùng lục tại 511, 490 và vùng da cam 631, 622; còn 5 hay có các bao thể và vết nứt trong khi topaz thường sạch hơn.
46593	Mặt khác, baccarat mini được tích hợp vào sàn sòng bạc thông thường và không có bất kỳ quy định về trang phục hay tay bạc cược cao nào tham gia.
46594	Mặt khác, bao bì hoạt động sử dụng các chất làm sạch, bắt giữ hoặc nói cách khác là tạo ra các chất gây hại vô hại.
46595	Mặt khác, các camera hồng ngoại gắn phía dưới ghi lại nhiệt từ các lần chạm màn hình.
46596	Mặt khác, các nhà lai tạo thực vật và động vật từ lâu đã cho thấy rằng việc lai tạo thực sự có thể tạo ra vô số hình thức mới.
46597	Mặt khác, các trò chơi dành cho trẻ em có xu hướng dựa trên sự may rủi, với các trò chơi như Candy Land, Chutes and Ladders hầu như không phải đưa ra quyết định nào.
46598	Mặt khác, chất giọng của anh cũng gây nhiều thất vọng cho người hâm mộ, khiến nhiều người giễu cợt và đọc trệch tên buổi diễn thành "Dark Hoarse""Hoarse" được tạm dịch là "giọng khàn".
46599	Mặt khác có sự thiếu rõ ràng đối với công dân của quốc gia hiện không được công nhận rộng rãi, chủ yếu tại các vùng đất mới ly khai giành độc lập trên thực tế.
46600	Mặt khác, cuộc xung đột đã chứng minh rằng Trung Quốc đã thành công trong việc ngăn chặn sự hỗ trợ hiệu quả của Liên Xô cho đồng minh Việt Nam.
46601	Mặt khác do các sự cố va đập, sét đánh hay vì nguyên nhân khác, một số tấm pin hỏng dần trước khi đến thời gian sống chờ đợi.
46602	Mặt khác, do lãi suất tiền gửi tiết kiệm giảm xuống còn rất thấp, nên các cá nhân đã chuyển tài sản của mình từ tiết kiệm tại ngân hàng sang các loại tài sản tài chính trong đó có trái phiếu samurai.
46603	Mặt khác do trước đó chịu sự tận diệt của nhà Minh nên nhiều chùa chiền, cung điện và các phật tử phát triển rực rỡ ở các triều đại nhà Lý, nhà Trần đã bị xóa bỏ.
46604	Mặt khác, dữ liệu "đoàn hệ", theo cùng một người trong một khoảng thời gian nhiều thập kỷ.
46605	Mặt khác, giá cả sản phẩm thấp làm giảm động lực sản xuất.
46606	Mặt khác, hoãn việc lắp ráp thành phẩm cho đến khi có đơn đặt hàng giúp doanh nghiệp cung cấp mức độ linh hoạt cao về sự đa dạng của sản phẩm.
46607	Mặt khác, kiểu gõ Unicode hiện tại và các loại máy vi tính thông thường cũng không thể nhập được từ này.
46608	Mặt khác, linh dương sừng kiếm có vầng trán trắng với chỉ một vệt màu nâu nổi bật kèm mỗi vằn sọc nâu phía hai bên kéo ngang qua mắt.
46609	Mặt khác, M / F là thủ quỹ chung của nhiều nhà đầu tư tin tưởng một bên thứ ba để vận hành và quản lý tài sản của họ.
46610	Mặt khác, một nghiên cứu của Hsee et al.
46611	Mặt khác, một vài công trình nghiên cứu cũng đã xem xét nhiều nhóm thuộc các nền văn hóa khác, tuy nhiên, những nghiên cứu này thường bị hạn chế về mặt đa dạng giới tính sinh học cũng như xu hướng tính dục của các đối tượng nghiên cứu.
46612	Mặt khác nếu người chơi chọn cách kết thúc thứ hai là đưa chiếc đĩa cho Baker thay vì đi cứu Kate thì tên chúa tể quái vật ngoài hành tinh sẽ tạo ra các máy di chuyển quái vật (teleport) đến để giết Baker.
46613	Mặt khác, nếu T-34/85 dùng lối đánh tạt sườn và ngắm bắn được vào phần hông xe của Tiger (nơi có giáp mỏng hơn), nó có thể tiêu diệt Tiger từ cự ly tới 1,5 km.
46614	Mặt khác, nghiên cứu này đã bị chỉ trích bởi một số nhà nghiên cứu như Dolph và Tan.
46615	Mặt khác, người dùng internet có thể chọn nội dung họ muốn được tiếp xúc, phản hồi và chia sẻ.
46616	Mặt khác, nhiên liệu rắn giúp cho việc vận chuyển và lưu trữ trở nên đơn giản hơn và an toàn hơn.
46617	Mặt khác, những con thỏ thịt Palomino được phát triển do vai lớn.
46618	Mặt khác, Oliver cũng bộc lộ xu hướng có cảm tình với phụ nữ hơn là với những con tinh tinh cái khác.
46619	Mặt khác, phương trình này vẫn gần đúng với điều kiện dao động nhỏ.
46620	Mặt khác, Rexx ban đầu được tạo ra như một ngôn ngữ kiểm soát công việc, nhưng được sử dụng rộng rãi như một ngôn ngữ mở rộng cũng như ngôn ngữ có mục đích chung.
46621	Mặt khác Seisen còn có nhiều yếu tố độc đáo của riêng nó như bản đồ rộng, hệ thống luyến ái giữa các nhân vật, cách tính tần số, độ thành thạo vũ khí,.
46622	Mặt khác Snjo sinh ra bốn người con là Thorri (sương đen), Fonn (núi băng vĩnh cửu), Drifa (ụ tuyết) và Mjoll (bão tuyết).
46623	Mặt khác sự chỉ đạo toàn bộ này chỉ công bố sau chiến tranh, thể hiện rõ sách lược phân hóa kẻ thù, "đánh lạc hướng" và tranh thủ lực lượng của Đảng.
46624	Mặt khác, sự tham gia của các con đường được/mất phần thưởng bên trong cần cho sự tồn tại cung cấp cái nhìn sâu sắc về các hành vi rình rập, tự tử, ám ảnh và trầm cảm.
46625	Mặt khác, tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện theo ủy quyền của Nguyễn Thị Phượng cho biết Nguyễn Thị Phượng không nhận được hợp đồng tín dụng nào từ Vietcombank; còn ông Duyên, bà Loan thì có nhận được hợp đồng tín dụng.
46626	Mặt khác, tài trợ của nhà cung cấp có thể cho phép người mua mở rộng điều khoản thanh toán bằng cách bơm vốn của bên thứ ba.
46627	Mặt khác theo J. Thyssen, ngoài một số yếu tố nguy cơ như mức độ phơi nhiễm, tần suất tiếp xúc, vùng tiếp xúc… viêm da tiếp xúc với xi măng còn bị ảnh hưởng bởi yếu tố thời gian tiếp xúc trong nghề nghiệp.
46628	Mặt khác, tổ chức truyền giáo FEDEPI ước tính một triệu người nói phương ngữ Imbabura (xuất bản năm 2006).
46629	Mặt khác, trong khu vực giáp với biển Ả Rập, cá thường được sử dụng trong các món cà ri hoặc nướng.
46630	Mặt khác, trong một phản ứng thu nhiệt hoặc hệ thống phản ứng thu nhiệt, năng lượng được lấy từ môi trường xung quanh trong quá trình phản ứng.
46631	Mặt khác, trong phạm vi cần thiết, nên tăng thuế tiêu thụ đối với một số mặt hàng mang tính xa xỉ như: thuốc lào, thuốc lá, rượu tây, rượu tàu, bia, bài lá.
46632	Mặt khác, trong thời gian chờ ban hành quy định mới về thành lập ngân hàng thương mại cổ phần, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng tạm dừng việc tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần.
46633	Mặt khác, vẫn còn đó nguyên vẹn rất nhiều vấn đề chưa được giải quyết trong cơ học cổ điển, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến dao động kép.
46634	Mặt khác, về vị trí địa kinh tế, Việt Nam nằm trên tuyến đường giao lưu thương mại quốc tế, trong đó có gốm sứ.
46635	Mặt khác, việc học sinh nghỉ quá lâu cũng ảnh hưởng đến tâm lý, công việc của phụ huynh và nhiều hoạt động kinh tế, xã hội cũng bị tác động lớn.
46636	Mặt khác, vũ trụ phẳng với thành phần chứa khoảng 70% năng lượng tối có tuổi ước tính bằng 13,8 tỷ năm.
46637	Mặt khác, xưng hô của Kỳ nhân cũng phức tạp không kém.
46638	Mất khoảng hai giờ lái xe từ Bergen đến Ulvik.
46639	Mất kiểm soát, nó có thể khiến cầu bị sập.
46640	Mật-lặc-nhật-ba bèn quay lưng, vén váy lên và cho Sư thấy mông đít trần truồng đã đóng thành sẹo sau nhiều nằm ngồi trên đá thiền định.
46641	Mất liên lạc với Trái Đất, họ tạo thành các phe phái khác nhau hòng duy trì lợi ích của riêng mình.
46642	Mặt lưng của vỏ cua hơi lồi nhưng láng phẳng, khó xác định các vùng.
46643	Mật mã cổ điển vẫn còn được phổ biến tới ngày nay, chủ yếu thông qua việc giải các ô đố chữ (xem tài liệu viết bằng mật mã).
46644	Mất mát này làm Bùi Chu Tạo lâm bệnh trong vài năm.
46645	Mắt màu xanh lam đậm, viền vàng.
46646	Mặt, má và dưới đỏ heo và có những mảng màu trắng trên cổ họng và hai bên cổ phía sau.
46647	Mất năm 1812 do bệnh.
46648	Mặt nạ thủy tinh đã được chuyển thể thành phim truyền hình dài tập do người đóng, season 1 vào năm 1997 dàn dựng lại 38 tập truyện đầu, tiếp tục vào năm 1998 với tên "Garasu no Kamen 2" và "Garasu no Kamen Special".
46649	Mất ngày 12 tháng 11. Lăng ở làng Bảo Ngũ.
46650	Mặt ngoài của bọng nước là các tế bào á sừngcủa lớp sừng, và nền được hình thành từ các tế bào sừng, đó có thể có hoặc không có hiện tượng ly gai.
46651	Mặt ngoài sông của cậu được trang trí bởi 385 tượng mặt người bằng đá.
46652	Mặt nhỏ, tròn, láng và nhuyễn, không nhăn nhúm hay có nếp gấp.
46653	Mật ong cũng có tác dụng làm êm dịu tránh kích ứng ở dạ dày.
46654	Matos mặc một bộ trang phục được mô phỏng theo dụng cụ đấm bốc trong cuộc thi trang phục dân tộc; tác phẩm bao gồm áo choàng trùm đầu, găng tay và đai vô địch mang Huy hiệu của Puerto Rico.
46655	Mất phản xạ khi đụng vào lông mi (eyelash) & thể hiện hô hấp đều đăng - chỉ ra rằng đang ở giai đoạn mê phẫu thuật.
46656	Mặt phía tây của Núi Hump của Camel (độ cao 4.079 feet (1.243 m)).
46657	Mặt phía trước khu di tích Võ Thánh miếu Huế, với hàng bàng trồng ven đường Văn Thánh.
46658	Ma trận A được nói là biểu diễn cho ánh xạ tuyến tính f, và A được gọi là ma trận biến đổi của f.
46659	Ma trận liên thuộc E là một ma trận (0, 1) có n hàng và m cột.
46660	Ma trận này xâm lấn các mao mạch cầu thận và tạo ra các cặn gọi là nốt Kimmelstiel-Wilson.
46661	Mất rất nhiều công bắn pháo nhưng tốc độ phá hủy hệ thống công sự chậm hơn tốc độ xây dựng và sửa chữa.
46662	Mà Trúc Sơn Điện lại được biết đến như một người phụ nữ ghen tuông khiến ngay cả chồng bà là Ieyasu cũng cảm thấy khó khăn khi sống chung với bà.
46663	Mặt sân luôn đạt độ phẳng tối ưu và có hẳn một đội ngũ công nhân lo chăm sóc cỏ hằng ngày.
46664	Mặt sau có khắc tiểu sử và công trạng của chúa Nguyễn Phúc Tần bằng tiếng Việt.
46665	Mặt sau của hộp sọ có cấu hình nhẹ hơn so với một số loài chân thú lớn hơn do hộp sọ có nhiều vết mở rộng, nhưng hàm rất sâu để hỗ trợ các răng lớn.
46666	Mặt sau đồng xu Jishnu Gupta (khoảng 622-633) của vương quốc Licchhavi.
46667	Mặt sau và viền của từng lá bài được tạo ra đầu tiên, sau đó Mokona vẽ hình lên khi đã xác định được tên và quyền năng của chúng trong câu chuyện.
46668	Matsudaira nói rằng anh ta được đặt tên là Yasuke (弥介).
46669	Matsue Daichi bắt đầu phát hành manga thứ 3, trên Comic Alive tháng 6 năm 2015 phát hành vào 27 tháng 5 năm 2015.
46670	Matsumoto Ryojun là một thầy thuốc giỏi, tinh tường, nghiêm khắc nhưng cũng không kém phần hài hước.
46671	Matsumura đã dành năm năm học dưới Sakukawa.
46672	Matsumura Koki hiện đang chơi cho Fujieda MYFC.
46673	Mắt, tai và móng cần được kiểm tra hàng ngày.
46674	Matt DeTruck từ The Rochester City Newspaper cho rằng Menzel nên được ghi nhận vì đã mang đến cho ca khúc sức mạnh và sự say mê giống như với vai diễn nổi tiếng nhất của cô trong Wicked.
46675	Matthew Robert Patrick sinh ra ở quận Medina, bang Ohio.
46676	Matthews đã thất bại trong việc vào bán kết, khi cô xếp thứ 67 trong các màn dạo đầu.
46677	Mật thư chỉ dẫn các đội tới Nhà tù Oskar Schindler, nơi từng chứa hơn một nghìn người Do Thái tại Kraków Ghetto.
46678	Mắt thường có màu nâu, nhưng đôi khi có thể màu xanh băng.
46679	Mật tích tụ, tăng áp lực làm giãn đường mật, kích thích nhiễm trùng vi khuẩn và làm bong thành ống mật, gây viêm và phù nề túi mật.
46680	Mattie cũng đề nghị cùng tham gia với Cogburn để tìm kiếm Chaney, nhưng sau đó Cogburn đã khởi hành cùng với LeBoeuf để tóm Chaney mà không có cô.
46681	Mặt tiền của các bức tường bên ngoài từ phía thị trấn được trang trí công phu.
46682	Mặt tiền của Certosa di Pavia.
46683	Mặt tiền được tô điểm bao gồm hai tông màu của kính tráng gương màu xanh và bạc với trang trí bằng vàng.
46684	Mặt tiền hình cánh cung niễng, mặt hậu đất đá lồi lõm sát vách núi.
46685	Mặt tiền phía đông tương tự như mặt tiền phía tây.
46686	Mattiwaza và Nefertiti vốn là chị em ruột, nhưng hai người lại rất yêu nhau trước khi Nefertiti bị ép gả đến Ai Cập.
46687	Mật tông, Tịnh độ tông và Thiền Công án không phải là pháp môn thích hợp với mọi căn cơ.
46688	Mắt to trung bình, có màu nâu từ hạt dẻ tới màu nâu đỏ nhạt, hình quả hạnh, mi mắt khép chặt.
46689	Mặt trận Dân chủ ở Burundi (FRODEBU) đã đình chỉ tham gia Quốc hội để phản đối việc sử dụng vũ lực chống lại Nzomukunda.
46690	Mặt Trăng là thiên thể ngoài không gian duy nhất mà chúng ta có mẫu vật với ngữ cảnh địa chất đã biết.
46691	Mặt trăng này đã không được nhìn thấy kể từ khi phát hiện vào năm 2003 và hiện được coi là bị mất.
46692	Mặt Trăng tác động lên sự sống thông qua việc điều hòa khí hậu.
46693	Mặt trận này có thể nói là rất quan trọng với quân Nhật Bản vì nếu thắng thì họ sẽ sở hữu toàn bộ Đông Nam Á, loại bỏ Pháp và Anh khỏi đây, nếu thua, họ sẽ mất Đạo Quân Nam Phương.
46694	Mặt trận từ đó rạn nứt: Lâm Thành Nguyên, Trình Minh Thế, Nguyễn Thành Phương đứng hẳn về phe chính phủ Quốc gia.
46695	Mặt trận Xô-Đức tháng 8 năm 1941.
46696	Mặt trên các cánh trước của N. donaldtrumpi có màu vàng cam ngoại trừ các mảng màu nâu sẫm ở rìa và các phần trước của cánh.
46697	Mặt trên cơ thể có màu nâu sẫm phớt hung.
46698	Mặt trên của cánh có màu hơi nâu với các đôm trong gần đỉnh cánh.
46699	Mặt trời chỉ dần dần bắt đầu làm nổi bật các mô hình trong các tư thế hở ngực quá mức, với núm vú của chúng có thể nhìn thấy rõ.
46700	Mặt Trời có cấp sao biểu kiến là −26,7, nhưng cấp sao tuyệt đối chỉ là +4,83.
46701	Mặt trong xi lanh được mài rãnh chéo song song (crosshatch) giúp giữ dầu nhờn và tạo bề mặt trượt tốt hơn.
46702	Mặt trước có hình của một hay nhiều cửa sổ hay cổng vào (ngụ ý mời chào) và mặt sau là một chiếc cầu (ngụ ý kết nối).
46703	Mặt trước của mỗi chái đơn mà mộ mảng tường xây được trang trí chữ "thọ" cách điệu, có tác dụng tăng tính chụi lực.
46704	Mặt trước của nhà thờ St.
46705	Mặt trước là ình một con sư tử, mặt sau là ngôi sao tám cánh.
46706	Mặt trước nhà nhìn xuống phía đất thấp, lưng nhà dựa vào thế đất cao.
46707	Mặt trước, phần trái bia có dòng chữ lớn "Đỗ phụ quốc thần Từ đường bi ký", ghi lại công đức ba đời của Quận công Đỗ Bá Phẩm (Quận Vân).
46708	Mặt trước sông Inn và St.
46709	Mắt tương đối lớn, ở gần sát phía cùng của đầu.
46710	Mật tuyển viện mới đã diễn ra ở Anagni ngày 18 (25?) tháng 6 năm 1243.
46711	Mặt và phần lưng có màu ô liu sẫm.
46712	Mật vụ họ Dịch sau khi thoát thân bèn ra lệnh phong tỏa khu vực, bắt toàn bộ đám sinh viên yêu nước, bao gồm cả Vương Giai Chi, rồi ra lệnh hành quyết tất cả.
46713	Mẫu BTR-152 V3 có cả thiết bị nhìn đêm.
46714	Mẩu câu nói đùa năm 1847.
46715	Mấu chốt của chiến tuyến mới của Pháp được đặt tại Grande Couronné, một cái đồi nhìn xuống Nancy về hướng đông.
46716	Mấu chốt của vấn đề, theo bài nghiên cứu của Mao Lập Bình, chính là đãi ngộ lương bổng của các Hoàng nữ Công chúa căn bản quá thấp.
46717	Mấu chốt của việc bắt giữ là tính chất 'thông tin mật', vì video chưa được công khai và bị giới hạn trong Lực lượng Bảo vệ bờ biển, gián tiếp thừa nhận rằng video tương đương với nhãn 'thông tin mật' theo Đạo luật Công vụ quốc gia.
46718	Màu cổ vũ chính thức: đỏ ngọc (Pearl Red).
46719	Màu của câu lạc bộ là đỏ đậm.
46720	Màu của đội là đỏ và xanh.
46721	Màu của hai hợp chất chuyển dần từ lục nhạt sang lục đậm rồi biến thành màu nâu đầm lầy.
46722	Màu của men sau khi nung có thể khác biệt đáng kể so với màu trước khi nung.
46723	Màu của thuốc nhuộm phụ thuộc vào độ acid của dung dịch.
46724	Màu cụ thể nào đó của cực quang phụ thuộc vào loại khí cụ thể của khí quyển và trạng thái tích điện của chúng cũng như năng lượng của các hạt đâm vào khí của khí quyển.
46725	Màu đại diện trong H.O.T là màu cam.
46726	Mẫu dành cho các lực lượng thi hành công vụ sử dụng báng súng gấp dạng ống làm bằng thép.
46727	Mẫu đầu tiên của khẩu CAL có chế độ bắn ba viên và khả năng diều chỉnh chế độ bắn.
46728	Mẫu đầu tiên, được phát triển với mật danh T, với động cơ Mikulin AM-37.
46729	Maud đến thăm Anh vào tháng 10 năm 1938.
46730	Màu đen chỉ di sản, sắc tộc và cộng đồng người châu Phi bản địa của Zimbabwe.
46731	Mậu dịch chuyển khẩu thuần tuý là chỉ vật phẩm xuất nhập khẩu của nhà buôn trung gian ở nước thứ ba trung chuyển chưa trải qua gia công tái xuất khẩu.
46732	Mẫu dịch não tủy khi được lấy cần phải đem đến xét nghiệm để xác định vi khuẩn ngay lập tức.
46733	Mẫu định danh: Chen Juan et al.
46734	Màu đỏ cho biết là kéo lên, màu xanh là kéo xuống.
46735	Máu đổ của những người lính Liên Xô trong quá trình giải phóng Triều Tiên đã góp phần củng cố thêm tình hữu nghị gắn bó nhân dân Triều Tiên và Liên Xô.
46736	Màu đỏ: đội chủ nhà thua.
46737	Mẫu đối thoại trong game bao gồm các dòng như "Ôi!, Dừng lại ngay!", "Mày bị tóm rồi!"
46738	Màu đỏ này đã trở thành nhận diện cho Inari, vì sự phổ biến của việc sử dụng nó trong đền thờ Inari và các torii của đèn.
46739	Màu đỏ trên lá non ít mãnh liệt, trong suốt nhiều hơn ở mặt dưới.
46740	Mẫu dùng để xuất khẩu là 53-65KE cũng đã được phát triển và bán cho các nước khác.
46741	Máu được làm mát đi khi lưu chuyển qua tai chúng.
46742	Máu giả dần chảy xuống từ áo ngực của cô.
46743	Mẫu Grad cung cấp một cái nhìn tốt nhất về chất lượng của môi trường lấy mẫu tại các điểm lấy mẫu và tại thời điểm lấy mẫu.
46744	Màu hiện nay (thêm màu đỏ) được sử dụng trong những chương trình tiếp theo để giúp các đội thi dễ nhận ra hơn.
46745	Màu hiện tại của câu lạc bộ là xanh da trời và vàng.
46746	Mẫu hình sóng sinh ra từ sự chuyển động trên sẽ tạo nên sự hội tụ dòng chảy dọc bờ ở mặt bên kia của hòn đảo.
46747	Mẫu holotype lưu giữ tại Vườn Thực vật Singapore (SING), các isotype lưu giữ tại Bảo tàng Quốc gia tại Praha (PR) và Bảo tàng Tự nhiên Quốc gia Việt Nam ở Hà Nội (VNMN).
46748	Māui bắt được một con cá lớn và lôi lên xuồng.
46749	Mẫu KM-2Kai là phiên bản cải tiến của KM-2D, với khoang lái hiện đại hai ghế ngồi hàng ngang và nắp capo dạng trượt, thay vì dạng cửa bên của mẫu KM-2 (cửa bên vẫn được giữ lại trên mẫu KM-2D ).
46750	Mẫu lectotype lưu tại MNHN ghi chú 5220(TH) Phú Diền và ngày tháng thu mẫu 6 Martii 1892 (Latinh, 06/3/1892).
46751	Mauléon được lập năm 1965 thông qua việc sáp nhập hai xã cũ Châtillon và Saint-Jouin.
46752	Màu lông của các giống gà hiện nay chủ yếu bị điều khiển bởi các gen (
46753	Màu lông không đồng nhất (từ vàng đến vàng sẫm điểm đốm nhiều màu), chân nhỏ và thấp, da và mỏ màu vàng.
46754	Màu lông là màu trắng với hoa văn màu đên hoặc các mảng màu đen,bao gồm cả màu đen hoặc màu xanh đánh dấu trên cơ thể và rám nắng trên chân thấp hơn.
46755	Mầu lông nâu và nâu đen.
46756	Màu lông trắng được liên kết chặt chẽ với kiểu gen EDNRB.
46757	Mẫu lớn nhất, một con cái có trọng lượng 71 gram, nặng gấp 3 lần con chuột nhà trung bình, mẫu này có chiều dài 85 mm.
46758	Mẫu máy bay này có buồng lái phía sau và kiểu cánh kép lệch.
46759	Mẫu này có niên đại 4.03 tỷ năm tuổi.
46760	Mẫu này đang tiếp tục nâng cấp với dự kiến sẽ tăng công suất lên 30% so với nguyên mẫu.
46761	Mẫu này không thể được lấy để đại diện cho toàn bộ người Luân Đôn.
46762	Màu nền bạc chỉ ra chung cuộc vị trí thứ hai.
46763	Mẫu pháo tự hành mới này có tên là U-35, nó sử dụng lại toàn bộ hệ thống khung, hệ truyền lực, động cơ của U-34 và trang bị pháo chính mới 122 mm M-30S.
46764	Màu phổ biến nhất của giống chó này là một bộ lông chủ yếu màu đen với các mảng màu nâu, mặc dù các mảng có thể có nhiều màu từ sắc thái hổ phách đến màu nâu đỏ.
46765	Maureen Dunkel chào mua với giá 100.000 bảng Anh tại New York vào tháng 6 năm 1997, cùng với 9 bộ đầm khác do Vương phi sở hữu.
46766	Maurice Greene của Mỹ hiện giữ kỷ lục 60 mét với thời gian 6,39 giây, còn Irina Privalova giữ kỷ lục của nữ với thành tích 6 giây 92.
46767	Mauritania Airways được thành lập tháng 12/2006 và có chuyến bay đầu tiên ngày 7.11.2007.
46768	Maurizio Zamparini tuyên bố đã ký hợp đồng với cầu thủ người Uruguay.
46769	Maur và sương mù che khuất tầm nhìn của pháo binh Pháp ở các địa điểm khác, trận đánh diễn tiến thành một cuộc tranh đấu giữa bộ binh với bộ binh.
46770	Màu sắc âm nhạc Trung Hoa, kết hợp lời thơ cổ và ca từ có nguồn gốc Phật học khiến bài hát có thêm ý nghĩa văn hóa độc đáo.
46771	Màu sắc: anh đào hoặc đỏ ruby.
46772	Màu sắc áo, tiêu chuẩn giống cho phép những điều sau đây: hạt dẻ, vịnh, đen, Palomino, da hoẳng thuộc, bạc lốm đốm vịnh, bạc lốm đốm đen, bạc lốm đốm da hoẳng thuộc, và xám.
46773	Màu sắc ban ngày của loài ếch này khác với màu sắc ban đêm.
46774	Màu sắc cà vạt thời kỳ này đã đậm nét hơn, đích thị là điểm nhấn cho trang phục đen trắng quen thuộc của nam giới.
46775	Màu sắc chinh thức của anh là màu vàng (yellow).
46776	Màu sắc chính xác của nó, sự sắp xếp và kích thước của các đốm có thể thay đổi đáng kể, tùy từng cá thể và tùy thuộc vào vị trí.
46777	Màu sắc cô sử dụng chủ yếu là màu xám, đen và trắng, nhưng trong mỗi tác phẩm, Sutil quản lý để làm cho màu sắc nổi bật và trông tương phản, truyền đạt hiệu ứng chiaroscuro mà không cần các phương pháp và kỹ thuật truyền thống.
46778	Màu sắc của các mẫu vật khi còn sống: màu đỏ xám với các đốm màu xanh lục được bao quanh bởi vệt màu vàng phủ khắp phần thân trên; vùng bụng có màu trắng nhạt.
46779	Màu sắc của chúng sặc sỡ hơn trong mùa sinh sản.
46780	Màu sắc của đội là trắng, vàng và xanh lá cây.
46781	Màu sắc của nó là xanh vàng.
46782	Màu sắc của toàn bộ hệ thống cũng bị thay đổi khi nhật thực, với phần lớn ánh sáng xanh từ người bạn đồng hành bị chặn.
46783	Màu sắc đen trắng của thủy mặc, giãn cùng các điểm nhấn là con người, những cây tùng cổ thụ, núi và mây tạo nên hiệu ứng thẩm mỹ về không gian và thời gian.
46784	Màu sắc được dùng chủ yếu là màu chói nhưng vẫn tập trung vào hiệu quả của ánh sáng.
46785	Màu sắc kết hợp đã có màu xanh dương và đen.
46786	Màu sắc khi còn sống của những cá thể không được ghi lại.
46787	Màu sắc khi mẫu vật còn tươi không được ghi lại.
46788	Màu sắc lông khác nhau nhiều.
46789	Màu sắc lông rất đa dạng từ màu trắng, vàng, đen, nâu vàng hay nhiều màu.
46790	Màu sắc lý tưởng của thức uống sencha là màu vàng lục.
46791	Màu sắc rất biến đổi; các mẫu vật xung quanh Hồ Balkhash có màu rất nhẹ, và thậm chí có thể có màu trắng, trong khi một số lợn đực từ Belarus và Ussuriland có thể có màu đen.
46792	Màu sắc tổng thể của cá là vàng xám với một điểm đen lớn; phía rìa dưới là một dải màu trắng rộng trên lưng và các đường lượn sóng màu xanh ở hai bên thấp hơn.
46793	Màu sắc tương ứng với sư tử đỏ của Hainaut, Limburg và Luxembourg, sư tử vàng của Brabant, và sư tử đen của Flanders và Namur.
46794	Mẫu sắt từ được đặt giữa hai cực của nam châm điện và trường từ sẽ quét qua trong khi cường độ hấp thụ cộng hưởng của vi ba được phát hiện.
46795	Máu sau đó được phân phối cho toàn cơ thể qua vòng tuần hoàn lớn sau đó lại trước khi quay lại tuần hoàn phổi.
46796	Mẫu số liệu thống kê được sử dụng nhiều.
46797	Màu sữa sẽ chuyển sang màu vàng, nâu sô cô la, màu xanh hoặc màu hơi đỏ.
46798	Mẫu T42 sau đó đã không làm hài lòng được các kì vọng do động cơ không đủ công suất.
46799	Mẫu thân của Tiêu Đống là Vương vương phi.
46800	Mẫu Thoải đã lập tức ứng hiệu và âm phù giúp dân chống lụt và xua đuổi thủy quái.
46801	Mẫu Thoải (Thủy) hay Bà Chúa Lạch là vị thần sáng tạo ra mọi miền của nước, biển, sông, suối, đầm, hồ.
46802	Mẫu thử bay lần đầu ngày 26/9/1951, do John Cunningham điều khiển; hiệu năng của nó vượt quá sự mong đợi, năm 1952 trong các chuyến bay thử nghiệm nó thường bay vượt vận tốc âm thanh.
46803	Mẫu thử của Fox bay lần đầu tại Hendon vào ngày 3/1/1925, nó đã thể hiện sự cơ động và khả năng điều khiển tốt.
46804	Mẫu thử đầu tiên được hoàn thành năm 2005.
46805	Mẫu thử nghiệm đã được Viện Nghiên cứu Thiết bị đặc biệt thử nghiệm năm 1995, nó đã chứng tỏ khả năng của mình so với các mẫu cạnh tranh khác và đã được thông qua để đưa vào phục vụ năm 1996.
46806	Mẫu thử nghiệm đầu tiên và thứ hai của HJT-36, định danh là PT-1 và PT-2, cất cánh vào ngày 7 tháng 3 năm 2003 và tháng 3 năm 2004.
46807	Mẩu tin còn dẫn thêm lời của Cobra rằng "tất cả những yêu cầu được cung cấp những giấy tờ chứng nhận khai sinh của ông Lockhart đều bị người đại diện của ông Lockhart từ chối."
46808	Màu tóc và màu mắt ban đầu của Ren được tóc vàng và màu xanh lá cây, tương ứng, đó là lý do Kyoko nhầm tưởng anh ta một hoàng tử cổ tích khi họ gặp nhau như những đứa trẻ.
46809	Màu trắng cũng có thể có mặt trên một hoặc nhiều bàn chân.
46810	Màu trắng là giống gà lông màu trắng thuần tuyền (thuần khiết), với chân màu xanh lá cây liễu và mỏ vàng hồng nhạt.
46811	Màu trắng và đen trên cơ thể ngựa vằn rất nổi bật giữa đồng cỏ.
46812	Mậu tự cầm bình rượu mà uống, rồi chết.
46813	Màu Vàng Đối Với Công an.
46814	Màu vàng kim loại hay màu vàng kim là một sắc thái của màu "
46815	Mẫu vật của H. erdmanni đạt kích thước lớn nhất là khoảng 7,2 cm, thuộc về một cá thể đực.
46816	Mẫu vật điển hình: Exploratie Detachement n. 8, 22, 23 thu thập năm 1912.
46817	Mẫu vật điển hình: L.S.A.M. von Römer 423 do Lucien von Römer (1873-1965) thu thập ven sông Lorentz và G.M. Versteeg 1648 do Gerard Martinus Versteeg (1876-1943) thu thập ven sông Lorentz.
46818	Mẫu vật điển hình: M. Moszkowski 333 do Max Moszkowski thu thập.
46819	Mẫu vật điển hình số 10947 do Elmer thu thập ở độ cao 533 m (1.750 ft) trên núi Apo ở Mindanao tháng 6 năm 1909.
46820	Mẫu vật được lắp ghép, một số cơ quan và mô được bảo quản và trưng bày tại Bảo tàng Cá voi Đài Giang kể từ ngày 8 tháng 4 năm 2005.
46821	Mẫu vật hóa thạch gốc của Kenichthys lần đầu tiên được miêu tả năm 1993, và bao gồm các phần khác nhau của xương vòm đầu, xương hàm dưới và đai ngực.
46822	Mẫu vật lớn dài 190 cm (75 in), nặng hơn 6.0 kg (13.2 lbs) và chiều dài chu vi thân 40 cm (16 in) đã được ghi nhận.
46823	Mẫu vật lớn hơn có thể có thể bắn hạ con mồi cách nó 2-3 mét.
46824	Mẫu vật này được tìm thấy ở Voyizane, quận Joe Gqabi, tỉnh Cape, trong các khối đá của tầng trên hệ tầng Elliot, một khối đá có từ đầu của kỷ Jura (khoảng 200 – 190 triệu năm trước).
46825	Mẫu vật ngâm rượu có màu tím đen, sáng màu hơn ở thân dưới.
46826	Mẫu vật ở London chết vào năm 1872 và mẫu ở Berlin vào năm 1875.
46827	Mẫu vật Spinosauridae duy nhất được phát hiện vào hậu Jura là một chiếc răng duy nhất, cách nay 155 triệu năm.
46828	Mẫu váy Hoa mặc tôi thấy ưng mắt lại chưa có ai chọn nên tôi quyết định sử dụng thiết kế này.
46829	Màu vỏ của Anna rất giống với màu vàng của Golden Delicious của nó, đỏ ửng (bằng năm mươi phần trăm ) so với màu xanh lá cây hoặc vàng lục.
46830	Màu xám đen bao phủ toàn bộ phần thân dưới, từ phía sau mắt trải dài đến gốc vây đuôi, ngoại trừ vùng dưới đầu và bụng là màu trắng.
46831	Màu xanh: đội chủ nhà thắng.
46832	Màu xanh lá cây nhớ lại vùng đất, màu vàng là sự yên bình và hy vọng, màu đỏ tượng trưng cho sức mạnh.
46833	Màu xanh lam xuất hiện cho kết quả dương tính và màu đỏ cho kết quả âm tính.
46834	Màu xanh lục thể hiện các nguyên tố trong đó đồng vị ổn định nhất có chu kỳ bán rã được tính bằng hàng triệu năm.
46835	Mẫu xe này thường được coi là mẫu xe hơi giá rẻ đầu tiên, mang đến phương tiện đi lại cho tầng lớp trung lưu của Mỹ.
46836	Mẫu xe tăng mới này mang tên T-80UD Beryoza (có nghĩa là cây bulô).
46837	Mẫu XL đã ngừng sản xuất vào tháng 7 năm 2019.
46838	Mavaega đã ra mắt quốc tế cho Samoa thuộc Mỹ vào ngày 30 tháng 8 năm 2018, xuất hiện như một sự thay thế vào phút thứ 69 cho Ava Mana'o trong trận đấu vòng loại OFC Women Nations Cup 2018 với Fiji.
46839	Má và mang có các hàng chấm màu xanh tím.
46840	Mã Viện phải xin thêm viện binh tinh nhuệ mới tiến vào được.
46841	Mã Vinh Thành sáng tác.
46842	Max định quay ngược thời gian nhưng cuối cùng thời gian lại bất ngờ dừng hẳn, cô đi lên chỗ Kate, cố gắng thuyết phục Kate đi xuống.
46843	Max Factory cũng tung ra thị trường mô hình nhựa của Big Duo và Big Fau, mặc dù cũng rất chi tiết nhưng các mô hình này không có nhiều cử động.
46844	Maximianus đã ban lệnh hành quyết người cấp dưới hay ăn cắp vặt của mình.
46845	Maximilian II của đế quốc La Mã Thần thánh lấy người em con cô con bác Maria của Tây Ban Nha.
46846	Maximilien de Béthune sinh năm 1559 tại Rosny-sur-Seine, gần Mantes.
46847	Maximo là một người mẫu được yêu thích và là một diễn viên được biết bởi các vai diễn của ông trong các phim (
46848	Max Mirnyi và Daniel Nestor là đương kim vô địch và hạt giống số 1, và Nestor bước vào nội dung với tư cách đương kim vô địch 2 lần.
46849	Max quyết định theo Nicky đến Nam Phi săn thú, trên đường đi săn hai người trò chuyện và họ ngày càng gần gũi nhau hơn.
46850	Max Raabe và Giàn giao hưởng Palast đã cover phong cách cabaret/big band cho album 2001 của anh Super Hits.
46851	Mã Xuân Hoa có thai (con của Phúc Khang An), rồi nàng cưới Từ Tranh đẻ ra hai đứa trẻ sinh đôi.
46852	Max von Baden được chỉ định làm thủ tướng và ngay lập tức bắt đầu đàm phán hoà bình.
46853	Maya là một sản phẩm tạo hoạt họa thế hệ mới dựa trên mã của The Advanced Visualizer bởi Wavefront Technologies, PowerAnimator của Alias Research, Inc.
46854	Máy ảnh DSLR có thể chụp mười khung hình trở lên mỗi giây bằng cách sử dụng gương phản chiếu tức thì.
46855	Máy ảnh SLR số xuất hiện vào cuối thập kỷ 90 và tới năm 2006 thì được dùng bởi hầu hết các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp cũng như nghiệp dư.
46856	Máy ảnh X quang công nghiệp bao gồm nguồn bức xạ gamma hoạt động rất cao (điển hình là Ir-192 với hoạt động trên 10 TBq).
46857	Máy bay bị rơi là trực thăng được sản xuất từ LB Nga mới được nhập về năm 2006.
46858	Máy bay bị rơi vào vùng xoáy, để có thể thoát ra được thì thời gian chỉ vài giây là không đủ đối với các phi công.
46859	Máy bay cách xe chở dầu chỉ vài feet.
46860	Máy bay cất cánh từ sân bay quốc tế Bradley ở Windsor Locks, Connecticut, lúc 09:48 giờ địa phương (13:48 UTC).
46861	Máy bay chiến đấu đầu tiên thực hiện một khóa học về phía mục tiêu, sau đó phát hành Mistel sẽ tiếp tục mục tiêu của nó.
46862	Máy bay chở khách là chính.
46863	Máy bay còn được thiết kế với hai phao để hạ cánh trên mặt nước gọi là Do 27S-1 và động cơ lớn hơn (340 hp Lycoming Engines GSO-480-B1B6) và một cánh quạt 3 lưỡi, phiên bản này có tên gọi Do 27H-2.
46864	Máy bay của nó thực hiện các phi vụ tuần tra chống tàu ngầm, hỗ trợ các tàu chiến khác cũng như tấn công các mục tiêu tàu bè và trên đất liền.
46865	Máy bay của Wasp cũng tham gia vào trận chiến hỗm độn sau đó mà một số chiếc tham gia do tình cờ.
46866	Máy bay cũng được báo cáo là có hàng trăm cư dân nhìn thấy.
46867	Máy bay đã tích lũy được 53.471,6 giờ bay và 7.526 chuyến bay (cất cánh và hạ cánh) và là máy bay an toàn nhất không gặp sự cố.
46868	Máy bay do hãng Fiat Aviazione tại Turin chế tạo, được đưa vào trang bị số lượng nhỏ cho không quân Bỉ, Thụy Điển và Hungary.
46869	Máy bay đối phương tìm thấy Lực lượng Đặc nhiệm 17 lúc 11 giờ 00 sáng hôm đó và nhanh chóng xông vào tấn công.
46870	Máy bay được bộ quốc phòng Hoa Kỳ định danh là YAL-1A vào năm 2004.
46871	Máy bay được chuyển tới bảo tàng ngày 23/8/1950 là một trong những máy bay thử nghiệm đầu tiên được trưng bày tại Bảo tàng Không quân mới.
46872	Máy bay HG III có một cái đuôi truyền thống, nhưng cánh cụp góc 45° và động cơ tuabin phản lực được lắp vào trong cánh.
46873	Máy bay hoạt động trên tuyến đường bay Cheyenne-Chicago của United Air Lines.
46874	Máy bay huấn luyện Vampire đã được sản xuất tới 110 chiếc, và ban đầu gfoomf 35 chiếc T.33 cho RAAF, bắt đầu giao hàng năm 1952.
46875	Máy bay mang một pháo duy nhất tại bệ pháo dưới mũi, các vũ khí treo ngoài được gắn trên các mấu cứng dưới cánh.
46876	Máy bay này là một mẫu một tầng cánh, cánh đặt dưới với cánh đuôi đứng dạng chữ Y, và một bộ phận hạ cánh 3 bánh, nó trang bị 2 động cơ piston Renault 12S.
46877	Máy bay ném bom bổ nhào đầu tiên ném bom vào chiếc Hornet (bên tay trái phía trên) vào 09:14Chiếc thứ hai lao vào chiếc Hornet (tay phải).
46878	Máy bay ném bom chiến lược cũng có thể được sử dụng trong các nhiệm vụ mang tính chiến thuật.
46879	Máy bay ném bom hạng nặng He 111 cũng đã chuẩn bị sẵn sàng và được trang bị thêm một số phụ tùng mới.
46880	Máy bay như thế quan trọng nhất là to mạnh.
46881	Máy bay rời sân bay Orly lúc 12:32, đến sân bay Heathrow và đi theo hướng đông, trước khi quay về hướng bắc.
46882	Máy bay rơi tại Đèo Khế (Sơn Dương, Tuyên Quang).
46883	Máy bay rơi tại khu vực miền Đông Mông Cổ, trên máy bay có 8 nam một nữ trong đó có Lâm Bưu, vợ và con trai ông, tất cả đều thiệt mạng.
46884	Máy bay tham gia chiến dịch không được dự định tham gia chiến đấu, mà chỉ thử nghiệm dưới những điều kiện giả lập chiến trường ở nhiệt độ cao.
46885	Máy bay tiêm kích kiêm cường kích.
46886	Máy bay trang bị hệ thống cảnh báo sớm gặp khó khăn khi phát hiện các máy bay tiêm kích ở độ cao thấp và khó có thể nhìn thấy các máy bay này bằng mắt.
46887	Máy bay trinh sát Pháp sẽ nghĩ đó là pháo Việt Minh nên sẽ phát tín hiệu cho pháo binh và không quân Pháp tiến hành bắn phá tơi bời.
46888	Máy bay trực thăng chiến đấu đầu tiên của JMSDF là Mitsubishi HSS-2 (biến thể Nhật Bản của Sikorsky SH-3 Sea King).
46889	Maybelline được tăng cường quảng cáo khi công ty thuê Lynda Carter làm điều phối viên thời trang của công ty sau khi kết thúc đóng phim truyền hình; Cô cũng xuất hiện trong một số quảng cáo truyền hình và in ấn.
46890	Máy chẩn đoán NES Test Station được giới thiệu vào năm 1988.
46891	Máy chơi cờ độc lập cũng có sẵn.
46892	May cho quân nổi dậy là quân đội đã yếu đi vì cuộc chiến gần đây, họ bao vây vương cung, tất cả quan lại và người hầu đều bỏ trốn.
46893	Mấy chục năm gần đây xuất hiện thêm các loại sách báo khiêu dâm, truyện khiêu dâm, những năm 80 lại thịnh hành loại “sách hồng”.
46894	Máy chủ đầu tiên của Google.
46895	Máy chủ quảng cáo chính thức đầu tiên được phát hành vào tháng 7 năm 1995 bởi Focalink Communications, cho phép quản lý, nhắm mục tiêu và theo dõi quảng cáo trực tuyến.
46896	Máy chủ thư điện tử là một loại máy chủ mà chức năng là để nhận, giữ và gửi thư điện tử.
46897	May có Hạ Hầu Anh nhẫn nại cả ba lần dừng ngựa, xuống kéo hai chị em lên xe, và van xin Cao Tổ không bỏ con, ông mới thôi việc đó.
46898	Máy có màn hình 1,8 inches với 262k màu, cùng với chức năng nghe nhạc một cách dễ dàng chỉ bằng 1 nút W trên máy.
46899	Mây cũng ảnh hưởng đến sự cân bằng bức xạ, nhưng chúng là thành phần của nước ở thể lỏng hoặc băng và do chúng được xem xét một cách độc lập với hơi nước và các khí khác.
46900	Máy cũng có khả năng quay slow-mo đến 960 khung hình một giây nhưng chỉ dừng lại ở độ phân giải HD (720p).
46901	Máy đã bị ngừng sản xuất ở Bắc Mỹ vào ngày 13 tháng 4 năm 2017 và trên toàn thế giới vào ngày 15 tháng 4 năm 2017.
46902	Mày đang đuổi theo một vỉa hè trống không."
46903	May dán tờ rơi trên bảng thông báo trường, muốn tìm một tay trống "theo phong cách Mitch Mitchell/Ginger Baker".
46904	Máy đào gầu thuận thích hợp cho việc đào đất đổ lên phương tiện vận chuyển đi xa như ô tô tải.
46905	Máy đã thành công với The Legend of Zelda: The Wind Waker và Super Mario Sunshine, và là game bán chạy nhất của nó, Super Smash Bros.
46906	Máy điều khiển rối nước có thể được chia làm hai loại cơ bản: máy sào và máy dây đều có nhiệm vụ làm di chuyển quân rối và tạo hành động cho nhân vật.
46907	Máy đo siêu âm kỹ thuật số đo tín hiệu tần số cao từ vòng bi và hiển thị kết quả dưới dạng giá trị dBuV (decibels per microvolt).
46908	Máy đo thủy triều gồm có hai thành phần chính, gồm Cảm biến đo mực nước, và khối số liệu gồm có phần chuyền tải lưu trữ hiển thị số liệu.
46909	Máy được trang bị cổng USB để sạc và jack cắm âm thanh 3,5 mm.
46910	Máy ép ô liu, nghĩa trang và những gì có thể là một xưởng gốm đã được ghi nhận trong các cuộc khảo sát của trang web.
46911	Mayer là kỹ sư nữ đầu tiên được nhận vào làm việc tại Google và là một trong 20 nhân viên đầu tiên gia nhập Google vào đầu năm 1999.
46912	Mayer xử lý công việc điều hành studio, như đặt ngân sách và phê duyệt sản phẩm mới, trong khi Thalberg, vẫn ở tuổi đôi mươi, giám sát tất cả các sản phẩm của MGM.
46913	Mã yêu cầu rằng tất cả các cổ đông trong công ty nên được đối xử bình đẳng.
46914	Máy giống như một Game Boy Advance SP thông thường nhưng có logo "iQue" ở mặt trên vỏ thay vì "Nintendo" như sản phẩm dành cho thị trường toàn thế giới.
46915	Máy gửi tập tin gửi từng bit một sang cho máy nhận.
46916	Mấy hôm sau, Thị trung Thác Bạt Phi tố cáo Hồn mưu phản.
46917	Máy hỗ trợ thẻ nhớ ngoài M2 (Memory Stick Micro) tối đa lên đến 2GB.
46918	Máy làm đá hoạt động theo cách tương tự.
46919	Máy làm lạnh dùng để giữ cho nhiên liệu nhiệt hạch của quả bom ở trạng thái lỏng, đồng nghĩa với việc thiết bị nổ "Ivy Mike" quá nặng và phức tạp để sử dụng trong thực tế.
46920	Máy lạnh hấp thụ (
46921	Máy ly tâm khí được thiết kế với vỏ bọc hoàn toàn bao quanh máy ly tâm.
46922	… May mắn cho những đội khác, đội Ba Lan chỉ có một Tartakower.
46923	May mắn đến với đội bóng khi cựu HLV Northampton Town John Petts được bổ nhiệm và ông đã dẫn dắt The Millers trở lại với Premier Division năm 1985.
46924	May mắn được cứu sống, thế nhưng hành động tự tử đã làm hình ảnh của Tangmo suy giảm trong mắt nhiều người hâm mộ.
46925	May mắn gặp được chân nhân ban cho thuốc, bệnh trầm kha liền dứt.
46926	May mắn là các chốt an toàn đã giữ không gây ra vụ nổ dây chuyền hạt nhân, nếu không đã là một thảm họa hạt nhân thật sự.
46927	May mắn là chỉ có những hư hại nhẹ và không có ai bị thương.
46928	May mắn là ngư lôi từ trường của U-39 đều nổ sớm trước khi đến gần chiếc tàu sân bay.
46929	May mắn thay, hai cha con đã nhanh chóng phá khóa và nàng kịp đuổi theo đám đông cuồng sát.
46930	May mắn thay, vết thương không gây nguy hiểm tới tính mạng của ông, con vật không định tấn công ông.
46931	Maymena chica được Willis J. Gertsch miêu tả năm 1960.
46932	Maymena grisea được Willis J. Gertsch miêu tả năm 1971.
46933	Maymena mayana được Ralph Vary Chamberlin & W. Ivie miêu tả năm 1938.
46934	Máy móc tuy không trực tiếp tạo ra giá trị thặng dư nhưng nó góp phần làm tăng giá trị lao động.
46935	Mấy năm sau, dân chúng được vợ chồng Sơn Dương công nuôi dưỡng thành đông đúc, vùng Sơn Dương trở nên trù phú, dân chúng hễ đến mùa đều dâng tặng sản vật địa phương cho hai vợ chồng bà.
46936	Máy này thường được dùng để đánh trứng, làm cho lòng đỏ và lòng trắng trứng quyện đều vào nhau.
46937	Máy này thường được sử dụng trong các trường hợp bệnh nhân bị béo phì, hội chứng ngưng thở khi ngủ.
46938	Mấy nếp nhà cũ bị san bằng.
46939	Mấy ngày sau đó, 838 ống được đưa vào lò phản ứng đạt tái điểm tới hạn.
46940	Mấy ngày sau đó, các Tập đoàn quân xung kích số 3 và số 4 và sư đoàn bộ binh số 241 (sư đoàn trưởng: Chernyahovskiy, lấy từ Tập đoàn quân số 34) cũng bắt đầu tham chiến.
46941	“Mấy người nên đi trước khi biết được rằng chúng tôi là những kẻ nguy hiểm đến thế nào” - Carl nói và trong khi Rick cố khuyên con trai hạ súng xuống, Negan lại tỏ vẻ hứng thú trước những lời của cậu.
46942	Máy nhận có bộ phận nghe, ghi nhận âm thanh và chuyển dịch thành tín hiệu.
46943	Mây nhựa (PE), còn được gọi là mây đan bằng nhựa, polyrattan, nhựa tổng hợp, là một vật liệu nhân tạo.
46944	Mày ở đâu rồi Vasilisa?
46945	Máy phát điện một chiều sẽ tạo ra trong cuộn dây của nó dòng điện xoay chiều nhiều pha.
46946	Máy phóng hơi nước số 4 trên các tàu lớp Nimitz không thể phóng các máy bay được trang bị đầy đủ do thiết kế dọc theo mép boong.
46947	May ra ở đâu đó thuộc những nơi vùng sâu vùng xa còn sót lại một vài nhóm cá thể thuần chủng.
46948	Máy thẳng, duỗi, hoặc là tóc sẽ phá vỡ các liên kết hydro dương trong lõi tóc, liên kết này làm cho tóc gây tóc duỗi, cuộn và một trở nên xoăn.
46949	Mấy tháng nay các đảng viên cộng sản Annam thường có truyền đơn nói về việc Đông Dương; nhóm nhiều cuộc biểu tình để phản kháng các án xử tử đã nói trên; và sau hết có tổ chức ra một cái Ủy hội phấn đấu.
46950	Mấy tháng sau, Diên thu hết lúa ngoài đồng, đến đêm bắc thang trèo vào thành.
46951	Mấy tháng trước cuộc đảo chính, Carmona liên tục ra vào Nhà trắng và chỉ dừng lại khi cách hạn chót vài tuần.
46952	May thay con số thương vong thực tế thấp hơn dự đoán: 2,977 người thiệt mạng trong vụ tấn công (con số trên không bao gồm 19 tên không tặc), hơn 6,000 người bị thương.
46953	May thay Khả hãn biết được đã trốn thoát khỏi đất của Thất Vi.
46954	May thay lúc đó, khi về đến quán rượu, Lý Tuấn nhận ra người bị đánh thuốc mê là một tội nhân với hình dáng giống Tống Giang.
46955	May thay, người anh Naito đã ngăn cậu kịp thời.
46956	Máy thu phải nhận được tín hiệu của ít nhất ba vệ tinh để tính ra vị trí hai chiều (
46957	Máy thu thanh đổi tần hay còn gọi là máy thu siêu ngoại sai (
46958	Máy tính bảng (
46959	Máy tính bảng Android được kỳ vọng sẽ vượt qua iPad trong vòng một vài năm.
46960	Máy tính cá nhân (
46961	Máy tính có thể trực tiếp mô hình hóa các vấn đề cần được giải quyết, trong khả năng của nó các vấn đề cần được giải quyết sẽ được mô phỏng gần giống nhất với những hiện tượng vật lý đang khai thác.
46962	Máy tính đầu tiên là CR-48, một thiết kế phần cứng mà Google đã đưa cho những người xét nghiệm vào tháng 12 năm 2010.
46963	Máy tính để bàn có một lợi thế so với laptop ở chỗ phụ tùng và tiện ích mở rộng có xu hướng được tiêu chuẩn hóa, dẫn đến giá thấp hơn và tính sẵn sàng cao hơn.
46964	Máy tính để bàn vẫn là một vật cố định vững chắc trong lĩnh vực thương mại và giáo dục.
46965	Máy tính điều khiển trung tâm, hệ thống màn hình quan sát của nhân viên điều khiển và bảng điều khiển máy bay trinh sát.
46966	Máy tính sẽ sử dụng dữ liệu được phân tích để dựng lại ảnh siêu phân giải.
46967	Máy tính toán, được giới thiệu vào năm 1887, là máy đầu tiên sử dụng bàn phím bao gồm các cột gồm chín phím (từ 1 đến 9) cho mỗi chữ số.
46968	Mây trung tầng (
46969	Máy tự động là một đại diện hữu hạn của một ngôn ngữ hình thức có thể là một tập hợp vô hạn.
46970	Mayu (痲ユ, Thiêm Nhĩ) là một quỷ ăn thịt tàn bạo với thú vui tra tấn nạn nhân nam, nghiền nát và ăn bộ phận sinh dục của họ.
46971	Máy xúc lật hoàn toàn có thể dùng để đào đất đá từ mềm đến cứng vừa (đất cấp I, II), dạng rời hay liền thổ nhưng vị trí đào nằm ngang hoặc cao hơn vị trí máy đứng (cao hơn nền đất máy đứng).
46972	Mazara del Vallo là một đô thị và cộng đồng (
46973	Mazda, Mitsubishi, và Isuzu hợp tác với Ford, Chrysler và GM, tương ứng.
46974	M. azteca gặp ở Mexico.
46975	Mbabazi đã được các fan hâm mộ yêu thích khi ghi bàn thắng đầu tiên vào lưới câu lạc bộ Longford Town tại giải vô địch quốc gia Ireland ở sân Richmond Park.
46976	Mbira dzavadzimu thường được chơi tại các nghi lễ tôn giáo và các cuộc tụ họp xã hội được gọi là mapira (hát. " Bira ").
46977	M. bonaci trưởng thành có thể đạt chiều dài cơ thể lớn nhất là 150 cm; tuổi thọ tối đa được ghi nhận là 33 năm.
46978	M.bovis thường bị nhiễm qua đường tiêu hóa, uống sữa chưa tiệt trùng.
46979	M. Boyd (Cambridge, 1992), các trang 15–36.
46980	MBR sau đó sẽ chuyển việc thực thi đến phần được tải với các thanh ghi nhất định được thiết lập.
46981	;MC-20-I:Tương tự như trên nhưng được chế tạo để sử dụng dân sự cùng Hãng Hàng không Nhật Bản (Dai Nippon Koku KK).
46982	Mc6 được biết đến với tên gọi Phương án Guimard.
46983	MCAD hoạt động trên các axit béo mạch dài, điển hình là giữa C4 và C12-acylCoA.
46984	MC Anh Tuấn vốn là người kín tiếng trong cuộc sống riêng tư.
46985	McBain trở lại năm 1956, và đội bóng ở lại giải đến năm 1958; giải được tái cấu trúc thành bốn hạng đấu vô địch quốc gia cho mùa 1958-59 và Watford được xếp ở giải hạng bốn.
46986	McCain cũng ủng hộ chương trình phiếu ăn tại trường cho học sinh nghèo, hình phạt tử hình, phạt tù theo mức tối thiểu, và cải tổ phúc lợi xã hội.
46987	McCarthy cho rằng kịch bản phim "mới mẻ và độc lập" như bất kỳ bộ phim Hoa Kỳ đương đại nào và tán dương cách mà phim phân tích các nhân vật mà không thỏa hiệp với nhịp tường thuật.
46988	McCarthy còn chỉ ra một lỗi khác nằm ở việc tiết lộ thiên hướng giới tính của Fitt, làm anh gợi lại về "
46989	McCarthy, John (1 tháng 8 năm 1994).
46990	McCarthy trích dẫn các đóng góp của Hall là điều may mắn cho Mendes, khi các nhà quay phim "thất bại" trong chuyển đổi chủ đề của tác phẩm.
46991	McCartney cũng là tác giả của "Good Day Sunshine", một ca khúc lấy ý tưởng của The Lovin' Spoonful, và "
46992	McCartney, Lynne và Petty đều có mặt trong buổi lễ khánh thành.
46993	McCartney nói rằng anh bắt đầu viết "Yesterday" trong tour diễn của The Beatles tại Pháp vào năm 1964.
46994	MC chương trình: Jennifer Phạm, Đinh Ngọc Diệp.
46995	McClintock, Pamela (2 tháng 6 năm 2012).
46996	McCormick ngày càng bực tức trước những ân huệ mà FitzRoy hỗ trợ Darwin với công việc sưu tầm.
46997	McDaniel và chị gái Etta Goff đã phát động một chương trình minstrel toàn nữ vào năm 1914 được gọi là Công ty chị em McDaniel.
46998	MC Diệp Chi nhận xét ở buổi ghi hình đầu tiên: "Rất mới mẻ, rất tươi trẻ và nó rất đúng với tinh thần của tuổi 20".
46999	McDonald đã phỏng vấn hơn 500 nhân chứng UFO, phát hiện ra nhiều tài liệu UFO quan trọng thuộc chính phủ và trình bày bằng chứng về UFO.
47000	McDonald's đã bán các cửa hàng Aroma ở Luân Đôn cho Caffè Nero vào năm 2002 và thương hiệu chuỗi ở đây được đổi thành Neros.
47001	McDougall (1985), p. 161 Dựa trên đó, năm 1985, McDougall trình bày rằng phần thiếu khả năng diễn đạt cảm xúc trong nhân cách một người trưởng thành có thể là “một cấu trúc tâm lý cực kỳ ức chế và nhi tính”.
47002	McGraw-Hill bách khoa toàn thư của Nga và Liên Xô Michael T. Florinsky.
47003	McInnes đã nhận được BA (FA) kiêm hiệu trưởng vào năm 2001, đồng thời giành được Huy chương của Khoa Mỹ thuật UNISA trong năm đó.
47004	McIntosh bắt đầu nghề người mẫu ở tuổi 15. Cô tốt nghiệp trường đại học Assumption với bằng cử nhân Nghệ thuật chuyên ngành ngoại ngữ.
47005	McKay: Prince Eugene of Savoy, p. 33 Trong thời gian tới, Eugène vẫn luôn có ấn tượng tiêu cực về các tướng sĩ ở Ý. Ông từng báo về Viên: "Nếu mọi người đều làm tốt phận sự, địch đã thua từ lâu lắm rồi".
47006	MC Lee Dong Wook tuyên bố: "Center của "X1-MA" được chọn ra từ những phiếu bầu của 101 thực tập sinh và các nhà sản xuất quốc dân".
47007	McMahon chính thức giải thể WBF vào tháng 7 năm 1992.
47008	McMahon đã giữ lại được đai.
47009	McMahon tốt nghiệp với văn bằng thương mại ở tuổi 17. Anh em của McMahon cho thấy sự quan tâm cao hơn trong thể thao hơn là ngành ngân hàng.
47010	McMahon từng là "Quyền lực tối cao".
47011	McMinnville có nhiều phong cảnh khác nhau, bao gồm những thung lũng nhỏ và những mảnh đất giống như rừng với loại thông Douglas-fir và những cây khác vây quanh khu vực công viên của phố chính và rải rác khắp thành phố.
47012	MCP ngày nay vẫn được sử dụng trong dòng máy tính ClearPath / MCP của công ty Unisys.
47013	McQueen là nhà làm phim da đen đầu tiên có phim đoạt giải Oscar.
47014	MCRP 3-02B: Close Combat, Washington, D.C.: Department Of The Navy, Headquarters United States Marine Corps, ngày 12 tháng 2 năm 1999 Các loại chiến đấu chung là tay không hoặc có vũ trang, tình huống chiến đấu sẽ diễn ra trong một không gian nhỏ hẹp.
47015	MDA được thiết kế với mục đích hỗ trợ phần mềm doanh nghiệp và xử lý văn bản, với các ký tự có độ phân giải cao, nét.
47016	MDGs có ba mục tiêu đặc biệt tập trung vào phụ nữ: Mục tiêu 3, 4 và 5 nhưng các vấn đề của phụ nữ cũng nằm trong tất cả các mục tiêu.
47017	MDT là một mạng lưới cố định của các camera hồng ngoại thụ động (IR).
47018	Mẹ anh ấy ủng hộ nhiều hơn nhưng cuối cùng cũng không quan tâm.
47019	Mẹ anh hầu như không chăm sóc anh.
47020	Mẹ anh kết hôn với Kent Demaret, một phóng viên tạp chí đã viết về con trai bà.
47021	Mẹ anh là bà Anne (nhũ danh: Kettle), một ca sĩ, giảng viên khoa sân khấu, cha anh là ông Thane Bettany, cũng là một diễn viên, vũ công.
47022	Mẹ anh là Dru Ann (tên khi lấy chồng là Mobley), là cựu nhân viên cho vay ngân hàng, và cha là Michael Armand Hammer, sở hữu một số doanh nghiệp tư nhân, bao gồm Knoedler Publishing và Armand Hammer Productions (một công ty sản xuất phim truyền hình).
47023	Meat Loaf là một ca sĩ kiêm nam diễn viên người Mỹ.
47024	Mẹ bà là Elizabeth Howard, con gái lớn nhất của Thomas Howard, Công tước thứ 2 xứ Norfolk, và vì lẽ đó mà Công tước Thomas là cậu ruột của bà.
47025	Mẹ bà là Ikuko Noma,thứ thất của Michitaka.
47026	Mẹ bà là người vợ vô danh đầu tiên của Konstantinos (không phải người vợ thứ hai của ông, mẹ kế của Helena là Eudokia xứ Trebizond).
47027	Mẹ bà sang theo ba tháng sau đó.
47028	Mebendazole được đưa vào sử dụng vào năm 1971, sau khi nó được Janssen Pharmaceutica ở Bỉ phát triển.
47029	Mecaphesa discreta được miêu tả năm 1970 bởi Suman.
47030	Mecaphesa dubia được Eugen von Keyserling miêu tả năm 1880.
47031	Mecaphesa gabrielensis được miêu tả năm 1965 bởi Schick.
47032	MechWarrior 3 thuộc thể loại mô phỏng mecha góc nhìn thứ nhất, cho phép người chơi điều khiển một Mech trong từng nhiệm vụ riêng biệt.
47033	Mẹ có hơn 40 cháu nội - ngoại, hơn 150 chắt, khoảng 300 cháu cố 5 đời.
47034	Mẹ cô là bà Sharon, công nhân tại nhà máy điện và cha là ông Gavin, một kĩ sư.
47035	Mẹ cô là Mari Anne (nhũ danh Heaton) và cha là Bruce Robert Hough, người đã hai lần làm Chủ tịch Đảng Cộng hòa ở bang Utah.
47036	Mecopisthes alter được Konrad Thaler miêu tả năm 1991.
47037	Mecopisthes nasutus được Jörg Wunderlich miêu tả năm 1995.
47038	Mẹ cô, Tracey, thường hay làm việc cho một siêu thị, và cha cô, Arthur Goulding, xuất thân từ một gia đình lo việc đưa đám ma.
47039	Mẹ cô trả công ty $4.000 để sản xuất video ca nhạc trong khi gia đình cô giữ bản chính.
47040	Mẹ của Bahar, bà Hatice (hatije) đã trở lại cuộc sống của cô sau 20 năm.
47041	Mẹ của bà là Dorothy Hawkins, còn cha của bà đến nay vẫn chưa biết tung tích.
47042	Mẹ của bà là một giáo viên, và bố là một luật gia, từng là Luật sư liên bang Hoa Kỳ cho Maine vào những năm 1950.
47043	Mẹ của cậu bé Vito đến nhà ông trùm Don Ciccio để cầu xin ông ta tha mạng cho đứa trẻ còn lại của gia đình, nhưng Don cự tuyệt vì biết rằng chắc chắn cậu bé 9 tuổi Vito sau này sẽ tìm ông ta trả thù.
47044	Mẹ của cô là Claudia María Garnier (Hoa hậu Costa Rica 1977).
47045	Mẹ của Don đã gặp Lisa ở nước ngoài từ trước và được cô giúp đỡ nên bà rất thích Lisa.
47046	Mẹ của Furuta cũng bị suy sụp tinh thần, cần điều trị tâm thần.
47047	Mẹ của Hà Thái hậu là Vũ Dương quân cùng Hà Miêu nhận hối lộ của hoạn quan, biết Hà Tiến muốn giết hết bọn họ, bèn nói với Hà Thái hậu:"Đại tướng quân chuyên tàn sát thân tín, lấy đó áp chế Hoàng thượng".
47048	Mẹ của Hsing là Xin Jiang là một người nhập cư Trung Quốc và bố cô là Michael Hsing sinh ra ở Đài Loan.
47049	Mẹ của Lavigne là người đầu tiên phát hiện ra tài năng của cô.
47050	Mẹ của Lee Shin và là vợ của Hoàng đế.
47051	Mẹ của ông có tổ tiên là người Akan, trong khi cha ông là người gốc Igbo.
47052	Mẹ của ông là Mẫn hoàng hậu Tiêu Thị.
47053	Mẹ của ông là một trong số năm người chị em của cha ông, mặc dù vậy lại không rõ là ai.
47054	Mẹ của ông là phu nhân Mộ Trinh (Mojeong).
47055	Mẹ của ông sống sót sau ông nhưng qua đời hai tháng sau đó vào ngày 29 tháng 6 năm 1509.
47056	Mẹ của Siegfried ra lệnh cho anh nhảy với sáu nàng công chúa và chọn một trong số họ làm cô dâu.
47057	Mẹ của Smith là Margaret Douglas, con gái của một chủ đất tên Robert Douglas vùng Strathendry, cũng ở trong Fife; bà đã cưới cha của Smith năm 1720.
47058	Mẹ của Takelot I, Tashedkhonsu chỉ là một thứ hậu, chỉ xuất hiện trên đúng duy nhất một tấm bia đá; trong khi Maatkare B mới là chính cung của Osorkon I, lại xuất hiện trên nhiều cổ vật.
47059	Mẹ của tôi sinh ra ở đó."
47060	Mẹ của Tong đã chứng kiến sự âu yếm giữa Mew và Tong và đến tận nhà Mew để khuyên Mew đừng liên lạc với Tong nữa vì bà cho rằng mối tình này không lành mạnh.
47061	Mecynargus brocchus được Ludwig Carl Christian Koch miêu tả năm 1872.
47062	Medan là trung tâm sản xuất thuốc lá, chế biến chè, máy móc, sản phẩm sợi, gốm sứ, gạch ngói, xà phòng.
47063	Medeu là đấu trường chính tại Giải vô địch thế giới Bandy 2012.
47064	Medmassa kltina được Alberto Barrion & James A. Litsinger miêu tả năm 1995.
47065	Meegan 1992 Nếu các nguồn nằm ở bên trong thiên hà của chúng ta thì chúng sẽ tập trung nhiều ở trong hay gần mặt phẳng thiên hà.
47066	Meeker, cảnh sát bang và vài người thợ săn còn sống đã đến nơi.
47067	Meeran Yousaf, phát ngôn viên của Sở Y tế Sindh cho biết tám cư dân của Model Colony đã bị thương trong vụ tai nạn và thân thể hầu hết nạn nhân bị bỏng.
47068	Meerkat cũng được biết đến để chia sẻ hang với Mongoose vàng và Sóc đất, loài mà không cạnh tranh các nguồn thức ăn.
47069	Meerkat lính gác là con đầu tiên xuất hiện trở lại từ các hang và tìm kiếm các động vật ăn thịt, liên tục hét để báo cho những con khác dưới hang.
47070	Megalepthyphantes collinus được Ludwig Carl Christian Koch miêu tả năm 1872.
47071	Mega Man cũng đã nhận được nhiều danh hiệu khác nhau từ các tạp chí và trang web trò chơi video.
47072	Megan Denise Fox (sinh ngày 16 tháng 5 năm 1986) là một nữ diễn viên và người mẫu điện ảnh Mỹ.
47073	Meganulon đã trở lại trong bộ phim Godzilla vs Megaguirus sau 44 năm vắng bóng.
47074	Megaphobema mesomelas được Octavius Pickard-Cambridge miêu tả năm 1892.
47075	Megawati được bầu làm thủ lĩnh đảng trong đại hội vào tháng 12 năm 1993.
47076	Meghraj là một thị trấn thống kê (
47077	Megu cũng là lý do để Suigintou bước vào thế giới song song để rồi chấp nhận hiệp lực với Shinku đánh bại Kirakishou.
47078	Mẹ hay vợ là chủ nhà có quyền quyết định trong gia đình.
47079	Mehmed II cũng đã sáng tác một tập thơ thể hiện tình yêu thiên nhiên tha thiết và miêu tả những khung cảnh hoành tráng trên chiến trường.
47080	Mehmed III Geray vốn có mối quan hệ thù địch với Mansur, sự căng thẳng này đã bị lợi dụng bởi Quốc vương, nó dẫn đến một cuộc đụng độ vũ trang với thủ lĩnh Nogai Kan-Temir và cuộc bao vây của khan trong pháo đài Kirk-Er năm 1628.
47081	Mẹ, Ida Mabel Blair (sinh tại Limouzin), đem ông về Anh khi ông lên 1. Ông không được gặp cha cho đến tận năm 1907 khi Richard về thăm Anh trong 3 tháng trước khi quay lại Ấn Độ.
47082	Meier cũng thiết kế ba tòa nhà khác nằm cạnh mỏm đá phía bắc và lệch một góc 22,5 độ so với trục chính của các sảnh Bảo tàng.
47083	Meikleham, David (ngày 25 tháng 10 năm 2018).
47084	Meioneta mediocris được Alfred Frank Millidge miêu tả năm 1991.
47085	Meioneta micaria được James Henry Emerton miêu tả năm 1882.
47086	Meioneta usitata được George Hazelwood Locket miêu tả năm 1968.
47087	Mẹ Julian nói rằng Auggie không phù hợp với trường Beecher Prep vì đây không phải là trường dành cho học sinh khuyết tật nhưng thầy Tushman và tất cả mọi người đều không đồng ý với bà.
47088	Mẹ kế Anna cũng bị bệnh, nên cả gia đình hủy bỏ kế hoạch của họ để ở lại hai năm và trở về Cedarville.
47089	Mẹ Kyo vì bị áp lực từ cha cậu và dòng họ, mà quyết định tự vẫn.
47090	Mẹ là Bente Christiansen - một y tá, ba là Henning Mikkelsen - một nhân viên ngân hàng và viên chức công đoàn.
47091	Mẹ là Cá Chép Tinh.
47092	Melampitta lugubris từng được cho là chứa 3 phân loài, nhưng khác biệt giữa chúng là rất nhỏ, vì thế cả hai loài này hiện nay đều được coi là đơn phân loài.
47093	Melania nhập quốc tịch Hoa Kỳ vào năm 2006.
47094	Melanie tiết lộ với Junel khi cô đến thăm tại khách sạn sau khi buổi loại trừ kết thúc.
47095	Mẹ là Quý nhân Triệu thị, hậu cung tần ngự của Nhân Tổ.
47096	Melbreak được đưa về thành phần dự bị ngay sau khi chiến tranh kết thúc.
47097	Melibe leonina là một loài ăn thịt và nó săn con mồi, đồng thời bám chặt vào cỏ, bằng cách mở rộng khoang miệng của nó ra và xuống dưới như một cái lưới.
47098	Méliès, sau khi nghiên cứu thiết kế của Animatograph, đã sửa đổi máy này để nó hoạt động như một máy quay phim.
47099	Melikdjanian là người đồng sáng lập và giám đốc sáng tạo của cả FilmNet.com và Openfilm.
47100	Melikdjanian mô tả ngắn gọn về cơ sở cho Openfilm.
47101	Meltan là một Pokémon bí ẩn loại nhỏ bằng thép, kim loại, trong khi Melmetal là sự tiến hóa lớn hơn nhiều.
47102	Mẹ mang theo chị cả, Cha mang theo anh cả và chị hai, sau đó họ kết hôn và sinh ra Đặng Siêu.
47103	Mẹ mất khi anh mới 4 tuổi.
47104	M. Emmet Walsh được chọn vào phim để thay thế Ricky Jay, người đã qua đời vào năm 2018 khi tác phẩm đang trong quá trình sản xuất.
47105	Menanderos đã để lại cho hậu thế một số lượng tiền xu bằng bạc và bằng đồng khổng lồ, nhiều hơn so với bất kỳ vị vua Ấn-Hy Lạp khác.
47106	Men borosilicat là loại men thay thế chủ yếu cho các loại men có chì do đó ôxít bo rất quan trọng trong ngành gốm sứ.
47107	Mendeleev là một trong những người sáng lập, năm 1869, Viện Hoá học Nga.
47108	Mendeleev trở thành Giáo sư Hoá học tại Viện Công nghệ Nhà nước Saint Petersburg và Đại học Nhà nước Saint Petersburg năm 1863.
47109	Mendelsohn sinh ra ở Melbourne, Victoria, con trai của Carole Ann (nhũ danh Ferguson) và Frederick Arthur Oscar Mendelsohn.
47110	Mendel thông báo cho Bond rằng số tiền đã được gửi, nhưng lại bị rút ngay khi họ nói mật khẩu.
47111	Mende nói rằng 54 người tấn công bị hạ sát.
47112	Mendonça nhận bằng Cử nhân Luật, chuyên về ngành Luật tố tụng dân sự từ Hiệp hội giảng dạy thống nhất các quận, liên bang và bằng thạc sĩ về Luật hiến pháp.
47113	Mendoza là một nhân vật rất tự tin và kiêu ngạo, thường xúc phạm kẻ thù của mình trong chiến đấu và hả hê.
47114	Mendy là em họ của các cầu thủ bóng đá đồng hương Bafétimbi Gomis và Alexandre Mendy.
47115	Menemerus fagei được Lucien Berland & Millot miêu tả năm 1941.
47116	Menemerus guttatus được Wanda Wesołowska miêu tả năm 1999.
47117	Menemerus marginatus được Kroneberg miêu tả năm 1875.
47118	Menezes chơi cho đội tuyển quốc gia của mình, giành huy chương đồng tại giải vô địch thế giới 2014 khi đội của cô đánh bại Ý với tỷ số 3-2 trong trận đấu giành huy chương đồng.
47119	Menges, trong khi quân Würtemberg ở lại phía sau để canh chừng Mézières.
47120	Mẹ Nghĩa Tuyên là Tôn mỹ nhân được tiến thụy là Hiến thái phi, con thứ là Nghi Dương hầu Lưu Khải được phong làm Nam Tiếu vương, thực ấp 1000 hộ.
47121	Mẹ Ngô Nhật Khánh xuống tóc đi tu.
47122	Mệnh giá của cổ phiếu ưu đãi: khác với mệnh giá thường chỉ có giá trị danh nghĩa, mệnh giá cổ phiếu ưu đãi rất quan trọng, có ý nghĩa trong việc chia cổ tức cố định.
47123	Mệnh lệnh di chuyển của hạm đội thường phải được xác nhận bởi từng tàu trước khi được thực thi.
47124	Mệnh lệnh này là quá với sức mà các Hiệp sĩ Dòng đền có thể chịu đựng.
47125	Men nâu có sắc độ đỏ nâu hay gọi là màu bã trầu (chocolate), men này không bóng, trên bề mặt men thường có vết sần.
47126	Men này lại cắt các polypeptide trong thức ăn thành các đơn vị nhỏ có thể hấp thu được qua niêm mạc ruột.
47127	Mẹ nó bảo cứ sai thợ chặt cây làm khung cửi rồi kiếm điều nói dối vua.
47128	Mẹ Nô-ê gần như bắt chúng trong phòng.
47129	Men rạn còn được sù dụng trên các loại hình: chân nến trúc hoá long; ấm có nắp, đài thờ các nắp, cặp tượng nghê.
47130	Men răng không có mạch và không có nguồn cung cấp dây thần kinh bên trong nó và không được làm mới, tuy nhiên, nó không phải là một mô tĩnh vì nó có thể trải qua những thay đổi khoáng chất.
47131	Menshikov chấp nhận không chỉ qua nhịn nhục, mà còn bằng tố chất vui vẻ.
47132	Mentat nổi tiếng của Công tước là Noree Moneo (John Rhys-Davies), đóng vai trò cố vấn và đứng vào hàng ngũ lực lượng của Công tước trên Arrakis.
47133	Men xanh lục còn được vẽ trên bát và choé.
47134	Menzel ban đầu thực hiện nghiên cứu năng lượng Mặt Trời, nhưng sau đó tập trung vào nghiên cứu tinh vân khí.
47135	Mèo chân đen thường được tìm thấy ở các khu vực khô và mở với mức độ che phủ vừa phải của cây cối.
47136	Mèo con trở nên độc lập sau khoảng 9 hoặc 10 tháng.
47137	Mèo Highlander có nguồn gốc từ việc lai giống thử nghiệm hai giống mèo: Mèo Sa mạc Lynx và Mèo rừng Curl, với mục đích nhằm lấy hình dáng đôi tai của mèo rừng Curl, vốn có hình dạng uốn cong cho giống mèo sa mạc Lynx.
47138	Mèo Kellas được đặt tên theo làng Kellas, Moray, nơi nó được tìm thấy lần đầu tiên.
47139	Mèo Korat là một giống mèo lông ngắn màu xanh-xám, có đầu màu bạc, thân hình có độ lớn nằm ở khoảng nhỏ đến trung bình và tỷ lệ phần trăm mỡ cơ thể thấp.
47140	Mèo lông ngắn thường gầy và ưa hoạt động, mèo lông dài thường to và lười nhác.
47141	Mẹ ông, Emilie Crusius, là con gái của hiệu trưởng trường trung học.
47142	Mẹ ông gốc nhà khá giả, được gả cho cha ông vốn là một tá điền trong vùng, sinh nở 14 lần nhưng chỉ nuôi được 7 người con.
47143	Mẹ ông là bà Giulia Bellavista (1874-1948), xuất thân từ vùng Gatteo, thuộc tỉnh Forlì, cha ông, Nicolò Siri (1874-1966), sinh ra ở Vara Superiore di Martina Olba.
47144	Mẹ ông là bà Patricia (1930–2003) làm nghề y sĩ, còn bố ông (1928–1991) là một giáo viên toán trường đại học.
47145	Mẹ ông là Đích Phúc tấn Nạp Lan thị (納喇氏).
47146	Mẹ ông là Đích Phúc tấn Nạp Lạt thị (纳喇氏).
47147	Mẹ ông là Kế Phúc tấn Qua Nhĩ Giai thị (瓜爾佳氏).
47148	Mẹ ông là Tài nhân Vương Viện Cơ.
47149	Mẹ ông là Trắc Phúc tấn Lý Giai thị (李佳氏).
47150	Mẹ ông là Trinh tần Hàn thị, được tôn làm Nhân Túy đại phi (仁粹大妃).
47151	Mẹ ông lấy chồng khác, bỏ lại ông cho bà nội già nuôi.
47152	Mẹ ông xuất thân từ một gia đình y khoa hàng đầu hiện nay tại Massachusetts.
47153	Mèo rừng chủ yếu ăn thịt, côn trùng và thực vật chỉ là một phần nhỏ trong chế độ ăn uống của nó.
47154	Mèo Sương mù Úc được biết đến với tính khí đặc biệt của chúng.
47155	Mèo Tibs Vĩ Đại (tháng 11 năm 1950 - tháng 12 năm 1964) là "con mèo số một" của Bưu điện Anh và giữ cho trụ sở bưu điện hoàn toàn không có chuột trong suốt 14 năm phục vụ.
47156	Mèo túi New Guinea sống trong các khu rừng của New Guinea ở độ cao lên đến 3.300 m nhưng thường gần 900 m. Quần thể loài tập trung ở vùng cao nguyên của New Guinea.
47157	Mepartricin là chất ức chế tái hấp thu estrogen có thể cản trở sự tái hấp thu estrogen trong ruột dẫn đến tăng bài tiết estrogen trong phân.
47158	Mephentermine làm giãn các động mạch và tiểu động mạch trong cơ xương và giường mạch máu mạc treo, dẫn đến sự gia tăng của máu trở lại tĩnh mạch.
47159	Mép lá có gai nhọn.
47160	Mép lá viền màu kem trắng, có gai.
47161	Mép sau cánh phẳng và song song với mép trước ở phần vai, sau đó vuốt thon 15° ra phía ngoài.
47162	Merankhre Mentuhotep được biết đến qua hai bức tượng của ông, JE 37418 (CG 42021) và EA 65429.
47163	Mercedes Fontecilla đã theo ông trong tất cả các chiến dịch của mình và chỉ được phép quay lại Chile vào năm 1821.
47164	Merced phải đối mặt với một năm đầy khó khăn vì Hoa hậu Thế giới năm 1974 gặp phải nhiều tranh cãi từ người chiến thắng đến người thay thế Hoa hậu, và người chiến thắng của năm 1974 không thuyết phục được công chúng.
47165	Merck Index of Chemicals and Drugs, 9th ed.; monographs 6575 through 6669 và nhiều chất hương liệu, màu, và thuốc.
47166	Mercoeur liên minh với Felipe II của Tây Ban Nha.
47167	Meretseger là một nữ thần nguy hiểm nhưng cũng lại hết sức nhân từ.
47168	Meritites II có lẽ là con gái của Khufu, vì bà được cho là con gái của nhà vua và vì vị trí ngôi mộ của bà cho thấy mối quan hệ với Khufu.
47169	Mermessus proximus được Eugen von Keyserling miêu tả năm 1886.
47170	Mermessus tepejicanus được Willis J. Gertsch & Michael Davis miêu tả năm 1937.
47171	Merodontina rufirostra được Shi miêu tả năm 1991.
47172	Merritt A. Edson (Edson's Raiders), và Tiểu đoàn 2 Thủy quân Lục chiến 5 (2/5) đổ bộ lên bờ biển phía tây đảo Tulagi khoảng một dặm giữa hai đầu của hòn đảo hình thon hai đầu mà không gặp sự chống trả nào.
47173	Merthyr Town đi thẳng vào vòng Sáu.
47174	Merton đã phát triển các khái niệm đáng chú ý, chẳng hạn như "hậu quả không mong muốn", "nhóm tham chiếu" và "căng thẳng do vai trò", nhưng có lẽ được biết đến nhiều nhất với các thuật ngữ "
47175	Merton kết hôn với June Rose năm 1966.
47176	Mesamphiagrion laterale được Selys miêu tả khoa học năm 1876.
47177	Mẹ Shin Ae được thông báo việc này, vì không muốn Shin Ae sống trong cảnh nghèo nên đã đuổi cô về với cha mẹ ruột.
47178	; Message Type: Có độ dài 8 bits, biểu thị loại bản tin GTP.
47179	MESSENGER và BepiColombo được giao nhiệm vụ thu thập dữ liệu bổ sung để giúp các nhà khoa học hiểu hơn về nhiều bí ẩn được khám phá từ những cuộc bay ngang qua của Mariner 10.
47180	Messing đã dự đoán rằng "nếu Hitler quay chiến tranh sang phía Đông, ông ta sẽ bị tiêu diệt".
47181	Me sử dụng các vũ khí tích hợp như bom mực của Me-Giiga-Gi và súng bắn tỉa gắn trên cổ tay của Me-Badjisu-Ba.
47182	Metadioctria rubida được Coquillett miêu tả năm 1893.
47183	Metal Gear Survive đã nhận được phản hồi tiêu cực từ những người hâm mộ Metal Gear sau thông báo của họ, một phần do những tranh cãi xung quanh sự ra đi của Kojima khỏi Konami.
47184	Metal: Là Memory chứa dữ liệu của các chiến binh.
47185	Metallgehäuse: vỏ kim loại; Fissionssprengsatz: Buồng nổ phân hạch; Fusionssprengstoff: thuốc nổ nhiệt hạch.
47186	Metallica đã nỗ lực để làm một album mà có thể gây ấn tượng với những nhà phê bình và giới mộ điệu, họ bắt tay vào việc sáng tác những chất liệu mới vào giữa năm 1985.
47187	Metallica đã thu âm một phiên bản hát lại của "Stone Cold Crazy", lần đầu tiên xuất hiện trong album Rubáiyát: Elektra's 40th Anniversary vào năm 1990, và đã giành giải Grammy thứ hai cho Trình diễn nhạc mtal hay nhất vào năm 1991.
47188	Meta minima được miêu tả năm 1953 bởi Denis.
47189	Metan, cacbon monoxit, cacbon dioxit và metanol là chất nền và sản phẩm của các quá trình enzyme.
47190	Metan chiếm 22% trong các yếu tố gây ra hiệu ứng nhà kính.
47191	Meta nigridorsalis được miêu tả năm 1994 bởi Tanikawa.
47192	Mẹ Tào thị (曹氏), con gái Tào Giản (曹简), là Trợ giáo của Ứng Thiên phủ.
47193	Metaphidippus bispinosus được Frederick Octavius Pickard-Cambridge miêu tả năm 1901.
47194	Metaphidippus quadrinotatus được Frederick Octavius Pickard-Cambridge miêu tả năm 1901.
47195	Meta rufolineata được miêu tả năm 1889 bởi Urquhart.
47196	Metazygia corima được Herbert Walter Levi miêu tả năm 1995.
47197	Metazygia genaro được Herbert Walter Levi miêu tả năm 1995.
47198	Metazygia ipanga được Herbert Walter Levi miêu tả năm 1995.
47199	Metazygia jamari được Herbert Walter Levi miêu tả năm 1995.
47200	Metazygia matanzas được Herbert Walter Levi miêu tả năm 1995.
47201	Metelimumab (CAT-192) là một kháng thể đơn dòng IgG4 ở người có tác dụng trung hòa TGF beta 1 đã được chọn để phát triển thêm để điều trị bệnh xơ cứng hệ thống lan tỏa, còn được gọi là xơ cứng bì.
47202	Metepeira gosoga được Ralph Vary Chamberlin & Wilton Ivie miêu tả năm 1935.
47203	Metepeira petatlan được miêu tả năm 2001 bởi Piel.
47204	Metformin là thuốc được sử dụng rộng rãi nhất cho bệnh tiểu đường dùng qua đường miệng.
47205	Methanethiol chủ yếu được sử dụng để sản xuất methionine, được sử dụng như một thành phần dinh dưỡng trong gia cầm và thức ăn chăn nuôi.
47206	Methanethiol (còn được gọi là methyl mercaptan) là một hợp chất sulfua hữu cơ có công thức hóa học CH4S.
47207	Methedrone là một hóa chất nghiên cứu và các đặc tính kích thích và kích thích của nó có thể bị lạm dụng.
47208	Mẹ Thiếu Khang là Hậu Mân khi đó đang có mang ông, trốn qua lỗ tường thoát nạn và sau đó sinh ra ông.
47209	Methotrexate (MTX), trước đây gọi là amethopterin, là một tác nhân hoá trị liệu và chất ức chế hệ miễn dịch.
47210	Methyl jasmonate dễ bay hơi, vì thế nó có thể kích hoạt khả năng đề kháng ở những cây xung quanh, chuẩn bị phòng thủ để phản công.
47211	Mê tín mâu thuẫn với khoa học tự nhiên hay phản khoa học.
47212	Metoclopramid có ích trong chứng trào ngược dạ dày – thực quản và liệt dạ dày cũng như để phòng ngừa hội chứng hít dịch vị vào khí quản.
47213	Mẹ Trịnh Kinh tức vợ Trịnh Thành Công ghét cháu trưởng, sai Phùng Tích Phạm giết chết y, lập cháu thứ là Trịnh Khắc Sảng lên ngôi.
47214	Metriopelma zebratum được Richard C. Banks miêu tả năm 1909.
47215	Metropolitan Danilo được thành công bởi Metropolitan Sava và Metropolitan Vasilije.
47216	Metrorail, Metrobus và tất cả các hệ thống xe buýt công cộng địa phương nhận thẻ thông minh tên SmarTrip, là thẻ thông hành trung chuyển có thể được nạp thêm tiền phí vào.
47217	Mẹ Trương thị là Đậu phu nhân, cũng trong dòng họ của tổ mẫu Đậu thị, do đó Trương thị cũng có họ hàng với chồng tương lai là Đường Túc Tông.
47218	Metternich được nhớ đến vì thành công trong việc duy trì hiện trạng và ảnh hưởng của Habsburg trong các vấn đề quốc tế.
47219	Metternich được phong tước Hoàng thân năm 1813 và đồng thời đảm nhiệm chức quan Chưởng ấn (tức Tể tướng) của Đế quốc Áo.
47220	Mẹ và anh trai bà, Frederick William, Công tước xứ Brunswick-Wolfenbüttel, đã trốn sang Anh.
47221	Mẹ và bà của anh ấy muốn Malik kết hôn và sinh con, và Malik đã thất bại khi đối đầu với mẹ mình bằng chính mối tình đồng tính của mình.
47222	Mexico bắt đầu sử dụng từ này trong hoạt động tiếp thị của họ.
47223	México đã đặt tên đội hình của họ vào ngày 15 tháng 9 năm 2017.
47224	Mexico: Hải quân Pháp tiến hành một cuộc phong tỏa thành công Mexico trong Chiến tranh Pastry năm 1838.
47225	Mexico sẽ trở thành đất nước đầu tiên đăng cai 3 kì World Cup.
47226	Meza được mệnh danh là một trong những phóng viên không có biên giới "100 anh hùng và nữ anh hùng thông tin" năm 2014.
47227	Mf6 4.Mc3 cxd4 5.Mxd4 cho ra kết quả tương tự.
47228	MFA nhìn vào sự việc và ra lệnh cấm Badul không tham gia các hoạt động bóng đá trong nước trong vòng 6 tháng.
47229	M. filiferus trưởng thành có chiều dài tối đa là khoảng 29 cm.
47230	M. flavigula được liệt kê như là "ít quan tâm" trong Sách đỏ IUCN 2008.
47231	MGH còn được trang bị cối 60mm đặt trên mái của tháp pháo để tiêu diệt bộ binh.
47232	MgO dùng làm chất bổ trợ bề mặt để tạo mặt men xỉn.
47233	MgO dùng làm chất điều chỉnh bề mặt – tạo mặt men matte.
47234	Mhlaba trở thành người đầu tiên bị bắt trong chiến dịch, còn Francis Matomela là người phụ nữ đầu tiên.
47235	Mi-17 của Afghanistan cất cánh trong một bài tập chiến thuật.
47236	Mi-17 là tên gọi khi xuất khẩu; còn ở trong nước, Nga gọi nó là Mi-8MT.
47237	Mia: Mia là một cô gái vui vẻ và chu đáo yêu thích chơi ngoài trời trên chiếc xe đạp của mình hoặc đưa con chó đi dạo bất cứ khi nào có thể.
47238	Miami Herald ngày 13 tháng 12 năm 1987: 1A.
47239	Mia và sự không chung thuỷ của Paul là nguyên nhân gây ra những rắc rối khi mà gia đình của họ và Sarah biết được rằng Mia đang mang thai đứa con của Paul.
47240	MIBG phục vụ như một sàng lọc xạ hình toàn thân, không xâm lấn cho các khối u tuyến, soma, lành tính và ác tính có nguồn gốc từ tuyến thượng thận.
47241	Micah Altman (sinh ngày 31 tháng 8 năm 1967) là một nhà khoa học xã hội người Mỹ, người thực hiện nghiên cứu về tin học khoa học xã hội.
47242	Michaela Coel vừa viết kịch bản và vừa thủ vai chánh bên cạnh các diễn viên khác nhưRobert Lonsdale, Susan Wokoma, Danielle Walters và Tanya Franks.
47243	Michael A. Howard, điểm yếu của trận tuyến phòng thủ vững chắc của Bazaine nằm ở cánh phải, do không gì có thể ngăn cản cánh quân này bị bọc sườn từ phía bắc.
47244	Michael Burden and Jennifer Thorp, Le Ballet de la Nuit: Rothschild B1/16/6, 2010 Một cảnh trong vở ba lê xuất hiện trong phim Le Roi danse.
47245	Michael đã cứu được con trai cô và cô quyết định trả ơn hắn.
47246	Michael D. Krause, R. Cody Phillips (biên tập), Historical Perspectives of the Operational Art, các trang 121-125.
47247	Michael đưa bản copy của U-North cho Gene, sau đó rời khỏi toà nhà, bắt một chiếc taxi, trả 50 đô cho tài xế và bảo "cứ đi đi".
47248	Michael được xây dựng, mang lại sự suy tàn của nhà thờ Saint Giles.
47249	Michael khi tỉnh dậy biết được thông tin này đã rất nổi giận, yêu cầu một hành động như vậy không được lặp lại trong tương lai ít nhất là khi ông còn sống và điều hành gia đình.
47250	Michael Kimmel thêm rằng câu “Anh là một kẻ đồng tính” hàm ý một sự thiếu Nam tính trong tính cách hơn là khuynh hướng tình dục.
47251	Michael làm chậm thời gian khi bắn súng, Franklin làm chậm thời gian khi lái xe, còn Trevor thì tăng gấp đôi sát thương của bản thân và chỉ chịu một nửa sát thương của kẻ địch.
47252	Michael Maurice Cashman, Nam tước Cashman, (sinh ngày 17 tháng 12 năm 1950) là một chính khách không liên kết và cựu diễn viên.
47253	Michael N. Barnett, The Star and the Stripes: A History of the Foreign Policies of American Jews (2016) Cả hai đảng lớn đã có những cam kết mạnh mẽ ủng hộ Israel.
47254	Michael Rougeau của Complex chỉ trích chế độ Hunter, gọi nó là "không cân bằng".
47255	Michael tìm đến một kẻ cho vay cắt cổ để bù lại số tiền đã mất nhưng anh từ chối đưa ra địa chỉ của người em mà tự mình chịu trách nhiệm cho món nợ.
47256	Michał là con trai của Thống đốc Jeremi Wiśniowiecki và vợ là Gryzelda Konstancja Zamoyska Jerzy Antoni Kostka, Kostkowie herbu Dąbrowa.
47257	Michal Roesch và làm việc trong các năng lực sản xuất khác nhau.
47258	''Mị Châu chết ở bờ bể, máu chảy xuống nước, trai sò ăn phải đều biến thành hạt châu.
47259	Michel Cand là nhà thơ và nghệ sĩ điêu khắc, sinh ngày 8 tháng 1 năm 1951, tại Paris.
47260	Michele đã tự mình chuẩn bị một món quà cho Madonna khi Phillips liên lạc với Gucci để thiết kế trang phục cho chuyến lưu diễn.
47261	Michelle Ingrid Williams (sinh ngày 9 tháng 9 năm 1980) là một nữ diễn viên người Mỹ.
47262	Michelle là nữ đạo diễn người Nigeria đầu tiên có bản phát hành sân khấu ở Anh.
47263	Michelle, một cựu showgirl và Kevin Heine.
47264	Michel Ney, thiếu úy Trung đoàn Khinh Kỵ binh số 4 năm 1792 Adolphe Brune (1834).
47265	Michener sau đó nhận công việc như là một giáo viên tiếng Anh tại một trường trung học ở The Hill ở Pottstown, Pennsylvania.
47266	Michif nhận được sự chú ý của các học giả vào năm 1976 ngờ John Crawford tại đại học Bắc Dakota.
47267	Michonne đáp rằng mình sẽ ở lại thêm một lúc nữa để xem xét tính khả thi của kế hoạch này.
47268	Mịch tức tri quân bất khả kiến.
47269	Michu ở sân vận động Liberty.
47270	Micrargus georgescuae được Alfred Frank Millidge miêu tả năm 1976.
47271	Micrathena decorata được Arthur Merton Chickering miêu tả năm 1960.
47272	Micrathena mitrata được Nicholas Marcellus Hentz miêu tả năm 1850.
47273	Micrathena patruelis được Carl Ludwig Koch miêu tả năm 1839.
47274	Micrathena pungens được Charles Athanase Walckenaer miêu tả năm 1842.
47275	Microcyba divisa được Rudy Jocqué miêu tả năm 1983.
47276	Microlinyphia mandibulata punctata được Ralph Vary Chamberlin & Wilton Ivie miêu tả năm 1943.
47277	Microsoft còn phát hành Windows 2000 Advanced Server Limited Edition và Windows 2000 Datacenter Server Limited Edition vào năm 2001 để chạy trên nền tảng Intel x64.
47278	Microsoft đã thay đổi hộp thoại này để cho phép người dùng chọn một khoảng thời gian dài hơn (lên đến 4 giờ) trước khi nhắc lại.
47279	Microsoft đã tuyên bố ngưng phát triển kể từ ngày ngày 12 tháng 1 năm 2006.
47280	Microsoft Edge vẫn sử dụng biểu tượng chữ “e” quen thuộc của Internet Explorer, nhưng đã có một sự chỉnh sửa nho nhỏ trên biểu tượng này để tạo sự mới mẻ.
47281	Microsoft Launcher (trước đây gọi là Arrow Launcher) là một trình khởi chạy ứng dụng (application launcher) cho hệ điều hành di động Android, được Microsoft phát triển như một sự đơn giản hóa nhẹ, nhanh và hiệu quả cho trải nghiệm của người dùng Android.
47282	Microsoft nói rằng họ xem xét hỗ trợ thêm cho một ngôn ngữ công thức ODF(OpenFormula) chính thức, một khi một phiên bản tương lai của đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn ISO/IEC 26300 bao gồm một.
47283	Microsoft sau đó đã sửa chữa vấn đề này nhưng người dùng tiếp tục báo cáo về việc không thể cài đặt bản cập nhật.
47284	Microsoft tung ra một ứng dụng giả được gọi là Newcastle thông qua Cửa hàng Windows để thay thế cho các bản cài đặt bị rò rỉ.
47285	Microstylum apiforme được Walker miêu tả năm 1851.
47286	Microstylum umbrosum được Bromley miêu tả năm 1931.
47287	Middelgrundsfortet nằm ngoài khơi cách bờ bờ biển thủ đô của Đan Mạch 15 phút di chuyển bằng đường biển, diện tích 70.000 m² trong đó diện tích xây dựng ước tính khoảng 15.000 m².
47288	Middle Fork 46 dặm (74 km) là nhánh sông lớn nhất và đôi khi nó được xem là một phần của dòng hạ lưu chính.
47289	Midgee bellendenker được Hugh Davies miêu tả năm 1995.
47290	Midway cũng được trang bị máy phóng và dây hãm mới, cùng một nhà máy điều hòa nhiệt độ trung tâm.
47291	Miền Bắc khi đó rất hỗn độn do những mối bất hòa giữa lương-
47292	Miền Bắc thắng 7–1 trước sự chứng kiến của 11.000 khán giả.
47293	Miến Điện giành được độc lập từ Anh ngày 4 tháng 1 năm 1948.
47294	Miến Điện phải chuẩn bị chống lại một cuộc xâm lược toàn diện Htin Aung, pp.
47295	Miến Điện và Indonesia hoà nhau ở trận chung kết và chia sẻ danh hiệu vô địch.
47296	Miệng cá rộng, mang phồng to.
47297	Miếng cắt thịt cốt lết ở Việt Nam thường rất mỏng, còn ở phương Tây chúng thường được cắt thành những lát dày để làm món steak–
47298	Miệng được lót bằng răng nhỏ, hình vòm để ăn cá nhỏ và động vật giáp xác.
47299	Miếng mề đai ở hai bên, giống như phiên bản trước, có tính năng tháo rời, miếng mề đai có logo của người giữ đai sẽ được thay vào.
47300	Miệng núi lửa hình thành từ sự kiện này và có thể nó vẫn còn tồn tại, nhưng đến nay nó vẫn chưa được tìm thấy.
47301	Miếng thịt nạc được bao phủ thêm chút muối và gia vị trước khi sấy dưới ngọn lửa nhỏ để đạt đến độ chín và giữ nguyên hương vị thịt trong từng thớ thịt.
47302	Miền Nam báo ra cho biết: Bộ phim có tiếng đầu tiên của Xưởng phim Giải phóng được sản xuất trên hệ thống máy này.
47303	Miền Nam California cũng là trung tâm giải trí người lớn lớn nhất thế giới, tại Thung lũng San Fernando.
47304	Miền nam của bán đảo có khí hậu khá ấm và ẩm giống với Nhật Bản nhờ ảnh hưởng của các dòng nước ấm từ đại dương trong đó có Dòng nước ấm tây Triều Tiên.
47305	Miền Nam Việt Nam thực hiện chính sách đối ngoại hòa bình, độc lập.
47306	Miền này bình thường với cả trục x và y. Để áp dụng các công thức bắt buộc phải tìm ra các hàm xác định D và các khoảng trên đó đều các hàm này xác định.
47307	Miền tây Bắc Mỹ (miền núi); quan trọng trong lâm nghiệp.
47308	Miên Trữ bị phạt bổng 1 năm, Miên Tằng bị phạt bổng 6 tháng, phải thu 10 lạng bạc cấp cho thân nhân người bị thương để dưỡng thương.
47309	Miền Trung Thái Lan trở thành khu vực chi phối về kinh tế và chính trị, và ngôn ngữ của nó trở thành ngôn ngữ truyền thông, thương mại và giáo dục.
47310	Miễn từ nhỏ có khí tiết, ưa chuộng văn nghĩa.
47311	Mies phải tranh cãi rất nhiều với những chủ đầu tư về khai thác hoàn toàn khả năng của địa điểm công trình.
47312	Mietek Pemper tiếp tục hỗ trợ nỗ lực của Schindler bằng cách biên soạn và đánh máy danh sách 1.200 người Do Thái – 1.000 công nhân của Schindler và 200 người sống chung khác - những người đã được gửi tới Brünnlitz trong tháng 10 năm 1944.
47313	Miễu Bà Chúa Xứ Bàu Mướp Tên di tích ghi đúng theo bằng xếp hạng di tích hiện trưng bày tại miễu.
47314	Miều (chồng Liễu), hai năm tù vì tiền án ăn trộm.
47315	Miếu "Dược vương" do vậy còn được gọi là miếu "Bì vương".
47316	Miếu hiệu là Cao Tổ (高祖).
47317	Miếu Long Cầu là nơi thờ mẹ đẻ và mẹ nuôi của 3 ông.
47318	Miếu này còn gọi là "nghè", nơi gìn giữ sắc thần.
47319	Miêu Nhân Phụng vì không nhận ra Hồ Phỉ là con Hồ Nhất Đao, hiểu nhầm chàng vừa hãm hiếp con mình, đã quyết đấu với chàng trên núi tuyết.
47320	Miêu Phó và Lưu Chính Ngạn bỏ thành chạy, để lại vua Cao Tông.
47321	Miếu Quan Vũ riêng biệt nằm ở viện Tây và chỉ thờ riêng nhân vật này, khác với việc thờ theo nhóm văn thần, vũ tướng của từng triều đại.
47322	Miêu tả bài hát là "trái tim và tâm hồn chân thật của album", Gaga đã nhấn mạnh sức ảnh hưởng của Joanne lên gia đình cô và chính bản thân cô.
47323	Miêu tả phổ biến là chim phượng hoàng đang tấn công con rắn bằng móng vuốt của nó với đôi cánh dang rộng.
47324	Miêu tả trên các bức tường của hang động bao gồm sự cám dỗ của quỷ Mara, và bài giảng đầu tiên của Đức Phật.
47325	Miêu tả về Kanthaka cũng xuất hiện rộng rãi trong mỹ thuật Phật giáo.
47326	Miêu tả về Palestine kinh thánh vào khoảng 1020 TCN theo Tập bản đồ địa lý lịch sử của Đất Thánh của tác giả George Adam Smith năm 1915.
47327	MiG-21 có giá rất rẻ khi so sánh với máy bay cùng thời, trong khi hiệu quả chiến đấu lại cao.
47328	MiG-21 cũng có ưu thế về hiệu suất nâng (tỷ lệ sức đẩy của động cơ với trọng lượng máy bay) với khối lượng cất cánh tiêu chuẩn F-4B có chỉ tiêu này là 0,74, còn MiG-21PF là 0,79.
47329	MiG-21MF cũng được sản xuất tại Ấn Độ và Trung Quốc.
47330	MiG-23B đã được thiết kế lại phần khung máy bay phía trước, nhưng nó lại có những bộ phận khác giống với MiG-23S.
47331	Might Guy là Jounin cực kì nhiệt tình của đội Guy, bao gồm Rock Lee, Neji Hyuga, và Tenten.
47332	Mighty Eagle và Zeta kết hôn trên Đảo Chim, với Red là nhân chứng chính.
47333	Mì gói Shin Ramyun đi kèm bên trong là các gói gia vị và rau sấy khô, thường được chuẩn bị trong nồi hoặc các vật chứa khác.
47334	Miguel Bianconi đã từng chơi cho Kamatamare Sanuki.
47335	Miguel (Cristian Mercado) là một ngư dân trẻ của Cabo Blanco, một ngôi làng nhỏ ở miền bắc Peru với những truyền thống cụ thể liên quan đến cái chết.
47336	Miho được tiết lộ để chiến đấu vì hai lý do: tìm cách trả thù Takeshi Asakura, kẻ đã sát hại em gái mình và hồi sinh cô.
47337	Mika Emilie Leonia Brzezinski (/ ˈmiːkə bərˈzɪnski /; sinh ngày 2 tháng 5 năm 1967) là một phát thanh viên và tác giả người Mỹ hiện đang đồng sáng lập chương trình phát sóng buổi sáng trong tuần của MSNBC Morning Joe.
47338	Mike có khứu giác cực kỳ tốt, cho phép anh có thể phát hiện ra các Titan từ khoảng cách rất xa.
47339	Mike Linnolt đã phát hiện T Pyx bùng nổ đầu tiên sau gần 45 năm.
47340	Mike Murphy nhận xét về việc sử dụng "vô lý" của các đơn vị quân sự, với vũ khí và chiến lược của game không phù hợp với thế giới thực của họ vì lợi ích của sự cân bằng lối chơi.
47341	Mike Novogratz, chủ tịch quỹ phòng vệ khổng lồ Fortress Investment Group, đã thảo luận về trao đổi vĩ mô toàn cầu trong phỏng vấn video của ông.
47342	Mike Tyson tham gia một số bộ phim với nhiều vai khác nhau.
47343	Mike và Brad đã đến thăm "Y Combinator", một vườn ươm khởi nghiệp có tầm ảnh hưởng, ở đó họ gặp gỡ với Michael Seibel, người đồng sáng lập Justin.tv và một đối tác tại YC.
47344	Mike vẫn duy trì cường độ gió 165 dặm / giờ trong một ngày khi nó đến gần Philippines.
47345	Mike Verdu sau này trở thành lãnh đạo mới của Command & Conquer.
47346	Mike Weaver của Los Angeles Kings phá cầu khỏi tầm kiểm soát của Daymond Langkow đội Calgary Flames, 21 tháng 12, 2005.
47347	Mikhael I khi mới lên ngôi đã cố gắng thực hiện một chính sách hòa giải, từ bỏ việc sách nhiễu thuế má do Nikephoros I chủ xướng.
47348	Mikhail sau được tín nhiệm làm thủ lĩnh băng Morlocks và quyết định đưa họ đến thế giới khác.
47349	Miki Komatsu của The Amrita Nhật Bản cho hay, và khẳng định quy định này không phải là phân biệt đối xử.
47350	Miki – Viễn Đông Nga, Nhật Bản, bán đảo Triều Tiên, đông bắc Trung Quốc.
47351	Milanello là một tài sản quan trọng không chỉ cho câu lạc bộ Milan, mà còn cho cả hệ thống bóng đá của nước Ý. Đây thực sự vốn là mong muốn theo đuổi của Andrea Rizzoli, người đã quyết định đề xuất xây dựng trung tâm thể thao Milanello.
47352	Milan khi đó chỉ có thể mua một số cầu thủ đã gần bên kia sườn dốc sự nghiệp, nhưng có thương hiệu để vựt dậy giá trị đội bóng.
47353	& Milde mô tả khoa học đầu tiên năm 1870.
47354	Miles chui qua đường cống ngầm và Chương 3 bắt đầu.
47355	Miles đề nghị hợp tác vô hiệu hóa máy gia tốc để các Spider-Man có thể trở về nhà, nhưng mọi người đều cho rằng cậu chưa có đủ khả năng làm chủ các kỹ năng của mình.
47356	Miles vui vẻ với trách nhiệm của mình trong vai trò mới; cùng lúc đó, những Spider-Man khác cũng trở về với cuộc sống thường nhật ở chiều không gian của riêng họ.
47357	Miley đã từng là bạn rất thân với Mandy Jiroux, một vũ công từng diễn với Miley ở một số buổi diễn, họ mở một tài khoản trên YouTube và lập ra chương trình The Miley and Mandy Show.
47358	Miley khá cá tính, dịu dàng và hay mơ mộng nhưng cũng đôi lúc lại đanh đá và nói hơi nhiều một chút.
47359	Milham 1945, p.334 Ngoài con lắc đồng hồ, con lắc hai giây tự do được sử dụng rộng rãi như bộ định thời chính xác dùng trong các thí nghiệm khoa học ở thế kỷ XVII và XVIII.
47360	Mill cố gắng định nghĩa "bản chất và giới hạn của quyền lực có thể được thực thi một cách hợp pháp bởi xã hội lên cá nhân" và theo mặt nghĩa này thì Mill mô tả tương quan đối nghịch giữa quyền tự do và quyền thế.
47361	Mill cũng được ghi nhận là người đầu tiên nói về cung và cầu như một mối quan hệ chứ không chỉ là số lượng hàng hóa trên thị trường, Stigler (1965) pp.
47362	Miller đã nhân cơ hội này để gửi một số bài viết của riêng mình dưới tên Perlès, vì thời điểm đó chỉ có các biên tập viên mới được phép viết báo.
47363	Miller đã phản đối việc chính phủ Mỹ can thiệp vào chiến tranh Việt Nam với những người bạn này ở MSU.
47364	Miller là cư dân lâu năm của Harrisburg và là đối tác sáng lập của một công ty CPA thành công trong thành phố.
47365	Millicent đã hoạt động trong phong trào Suffragist và đã kết hôn với Sir Henry Fawcett, từng là Postmaster-General, người đã bị mù trong một tai nạn săn bắn.
47366	Milly: Milly chính là cô con gái 6 tuổi của JJ.
47367	Milner nói rằng thời gian của mình tại Villa là thời kỳ anh đạt phong độ "chín nhất" trong sự nghiệp của mình từ trước tới nay, đã từng được dẫn dắt bởi mười ba huấn luyện viên và người chăm sóc dù chỉ mới 23 tuổi.
47368	MILNET tích hợp với mạng dữ liệu quốc phòng, ARPANET trở thành 1 mạng dân sự.
47369	Milo, bạn anh và những người Atlantis đã dùng viên pha lê để khởi động cỗ máy vận chuyển cổ từ lâu không dùng tới và đuổi theo Rourke.
47370	Milo được Nestlé bán tại Canada tại tất cả các nhà bán lẻ thực phẩm lớn.
47371	Milo ở lại cùng Kida với mong muốn đưa Atlantis trở về thời huy hoàng xưa kia.
47372	Milrinone cho phép kích thích chức năng tim độc lập với các thụ thể β-adrenergic dường như được điều chỉnh xuống ở những người bị suy tim.
47373	Milton Rosen, giám đốc phát triển dự án Vanguard của Phòng thí nghiệm nghiên cứu hải quân (NRL), được coi là một tổ chức khoa học hơn là một tổ chức quân sự.
47374	Mimetus strinatii được miêu tả năm 1972 bởi Brignoli.
47375	Mimetus triangularis được Eugen von Keyserling miêu tả năm 1879.
47376	Mimivirus thuộc về một nhóm virus cỡ lớn, virus DNA lớn có nhân và tế bào chất (nucleocytoplasmic large DNA viruses, NCLDV), đây không phải là hệ thống phân loại theo đúng nghĩa.
47377	Mim thách Merlin một trận đấu phù thủy tay đôi và ông nhận lời.
47378	Minaev gần gũi với trường phái thơ Nekrasov, thể hiện tình cảm của mình đối với làng quê nghèo khổ, phê phán những quan điểm bảo thủ và kiểm duyệt.
47379	Minagawa Hiroshi đã nói rằng việc tạo ra công cụ tùy chỉnh để sử dụng cho sự phát triển trò chơi đã tốn nhiều năm phát triển.
47380	Minaj (ảnh) là một nghệ sĩ nổi bật trên "Swish Swish" và đồng sáng tác câu thơ của cô.
47381	Minaj tốt nghiệp trường trung học phổ thông LaGuardia High School với tư cách là một diễn viên.
47382	Minamoto no Yoritomo, nghi ngờ sức mạnh của người anh em mình, phát động nhiều đợt tấn công chống lại Yoshinaka.
47383	Minato thổ lộ rằng anh đã để ý tới "
47384	Mìn chống người Claymore được sử dụng tại Việt Nam.
47385	MINDBODY kết hợp một cách nổi bật một ensō trong logo công ty.
47386	Mindo có nghĩa là một "cộng đồng nông nghiệp nhỏ bé" nằm ở 0 ° 02'S, 78 ° 48'W và cao 1.264 m (4.150 ft).
47387	Minecraft: Story Mode diễn ra trong một thế giới trình diễn của Minecraft.
47388	Minglanilla được chia thành các đơn vị hành chính gồm 19 khu dân cư (khu phố) (
47389	Mings đã ghi bàn thắng đầu tiên cho Aston Villa trong trận đấu thứ hai của mình, vào ngày 8 tháng 2 năm 2019.
47390	Ming shi, § 11, p. 378. Chỉ có Khoosai của bộ lạc Tumed từ chối uy quyền tối cao của Dayan Khan nhưng lần lượt bị đánh bại.
47391	Ming shi, pp.378 Triều đình về sau đã bãi bỏ các tước vị của triều Nguyên cũ như taishi, chingsang, pingchan và chiyuan.
47392	Mings sau đó đã xin lỗi, nhấn mạnh rằng đó không phải là cố ý. Ở tình huống này, trọng tài không thổi phạt Mings do xác định cầu thủ này không cố ý.
47393	Minh chứng rõ nhất chính là việc Lee kết bạn và tha thứ cho Gaara, người đã đập gãy tay chân cậu, khiến cậu suýt nữa phải từ bỏ giấc mơ làm ninja.
47394	Minh Công chết rồi mới thay lĩnh số quân đó.
47395	Mình đã nghĩ như vậy đấy …bởi thế…hãy cùng mình đứng lên Naruto-kun… "Đã nói ra thì không bao giờ rút lại"…cũng chính là nhẫn đạo của mình."
47396	; Minh đế cho rằng Tư Mã Thiên chịu cung hình, nuôi lòng oán hận nên mới làm ra 2 bản kỷ ấy; Túc lại khen Tư Mã Thiên có tài chép sử, Vũ đế đọc 2 bản kỷ ấy, nuôi lòng oán hận nên mới ném đi.
47397	Minh đế hạ chiếu nhận lỗi, hỏi ý kiến quần thần.
47398	Minh đi đâu thế (mùa 3) - cùng con gái.
47399	Minh Đức hoàng hậu (
47400	Minh giáo ngày càng mở rộng, thế lực hùng mạnh, góp công lớn đánh đổ nhà Nguyên.
47401	Minh Hiến Tông (
47402	Minh Hiếu Đại Vương (
47403	Mình hình bầu dục dài và dẹt hai bên, có vẩy tròn rất nhỏ.
47404	Minh họa (2007) sự bồi tụ các hạt băng tạo thành các khối 'rắn' trong vành đai Sao Thổ.
47405	Minh họa cho một đơn vị góc khối (
47406	Minh họa cho thấy quỹ đạo của một viên đạn bắn vào một mục tiêu.
47407	Minh họa của họa sĩ Ivan Bilibin (1876-1942) về tác phẩm Câu chuyện về cuộc hành binh của Igor.
47408	Minh họa lỗ đen: Vật chất quay quanh lỗ đen tạo thành đĩa bồi tụ với luồng tia phóng ra ở cực.
47409	Minh Hoàng ban đầu dùng Trương Thuyết và Lưu U Cầu vào chức tể tướng, nhưng sớm thay thế họ bằng Diêu Nguyên Chi cùng Lư Hoài Thận.
47410	Minh hoạ về một "giới lãnh đạo Bolshevik thời đồ đá" vì thế bị phá vỡ và một cuộc tranh luận trong đảng như thật được tổ chức, cả tại các cơ quan đảng địa phương và trên các trang tờ Pravda''.
47411	Mình hổ dùng để chỉ những người có cơ thể hoàn hảo, đầy sức mạnh (mình hổ, tay vượng, bụng beo, lưng sói).
47412	Minh Không lấy một chiếc đinh lớn dài hơn năm tấc đóng vào cột điện, lớn tiếng nói rằng: "Có nhổ được đinh này hãy nói chuyện chữa bệnh".
47413	Minh Mạng cũng ra lệnh cho mỗi quân lính của mình, nếu ai giết được một thành viên Ja Thak Wa được thưởng ba quan tiền mang dấu khắc còn ai giết được một quan chỉ huy của Ja Thak Wa sẽ được thưởng hơn nữa.
47414	Minh Minh là một thí sinh đã tham gia thi tại chương trình MIXNINE.
47415	Minh Nguyên đế khen mà tha cho, còn ban chiếu trường kỳ cấp lúa gạo cho Đồng.
47416	Minh Nguyệt chơi xuất sắc ở cánh phải đã giúp Hà Nội có nhiều pha tấn công sắc sảo.
47417	Minho tham gia diễn xuất lần đầu tiên vào tháng 3 năm 2012.
47418	Minh Phong từng là một cầu thủ nổi tiếng nhưng bị thân bại danh liệt sau một lần bán độ.
47419	Minh sử nói về việc Lương Ngọc thả Trương Hiến Trung ở núi Mã Não, sau đó Hiến Trung chiếm Tương Dương, giết Tương vương rằng: "Giặc gần chết lại được tha, rồi làm cho mất nước, là bởi Lương Ngọc láo lếu không theo mệnh lệnh vậy."
47420	Minh sử viết: "Kiến Thái dĩ tể phụ đốc sư, binh thực tịnh truất, sở huề chỉ ngũ bách nhân."
47421	Minh Thần Tông cho rằng Hồ Quảng quá rộng, bèn cất nhắc Giang Đạc làm Thiêm đô ngự sử, Tuần phủ Thiên (Thiên Kiều), Nguyên (Nguyên Châu).
47422	Minh Thuý đã tốt nghiệp trường ĐH Kinh tế Quốc Dân HN.
47423	Minh Thụy phải quay sang phòng ngự, kéo dài thời gian chờ đạo quân phía bắc đến cứu viện.
47424	Minh Tông đại vương kế vị khi chỉ 12 tuổi, còn ít tuổi chưa đủ sức để gánh vác việc triều đình.
47425	Minh Tông tha chết cho Văn Hiến hầu, nhưng xoá tên khỏi hoàng gia và giáng làm thứ dân.
47426	Minh Tông truyền bắt Quốc Chẩn phải tuyệt thực.
47427	Minh Truyền cho rằng như vậy chánh phủ thì mất đi một nguồn thu lớn, dân nghèo thì chịu thêm một tầng áp bức vì tô thuế, nên cương quyết thi hành.
47428	Minh vương cũng là nhân vật giật dây Onikage trong Tenchū 1, Shinobi Gaisen.
47429	Minh vương tinh cũng theo đó mà được từ sách báo Trung Quốc sang tiếng Việt là Diêm vương tinh (閻王星) hoặc sao Diêm vương.
47430	Mini album cũng đã xếp hạng 1 tại Billboard 200 và bài hát chủ đề "Jopping" cũng nhanh chóng trở thành một bản hit lớn.
47431	Mini-album được phát hành trực tuyến trên các trang web âm nhạc vào 12 giờ đêm (giờ Hàn Quốc) ngày 7 tháng 10 năm 2015.
47432	Minicia pallida được Kirill Yuryevich Eskov miêu tả năm 1995.
47433	Min-ji bí mật giúp Juyeong giành được trái tim của Ja-rim.
47434	Min-Liang Wong, một nhà khoa học của Đại học Quốc gia Chung-Hsing (
47435	Mìn loại này có kích thước lớn, có vỏ làm bằng nhựa, chứa nhiều thuốc nổ.
47436	Minneapolis y Londres: Nhà in Đại học Minnesota, 1996.
47437	Minogue cũng hợp tác cùng Jason Donovan trong bài hát "
47438	Minsk bị vây kín vào ngày 29 tháng 6, và khi trận đánh kết thúc ngày 3 tháng 7, quân Đức tuyên bố bắt được 324.000 tù binh, đồng thời thu giữ hoặc phá hủy 3.332 xe tăng cùng 1.809 đại bác.
47439	Mint rất dễ thương và cô ấy làm việc rất chăm chỉ.
47440	Mi Núi bà trưởng thành có hình dạng và kích thước giống với loài mi đầu đen gặp ở núi Bà, nhưng có màu lông khác và đuôi không bằng mà hơi nhọn.
47441	Miracle đã mang lại cả hai điều đó, khiến album này trở nên thật gần gũi và xúc động với những thính giả của Dion, nhất là những bà mẹ đang mang thai hay vừa chào đón đứa con của mình."
47442	Miracle là một dự án đa phương tiện được Dion và nhiếp ảnh gia Anne Geddes ấp ủ từ trước, lấy đề tài về những đứa trẻ và bổn phận làm mẹ.
47443	Mirebel nằm trên độ cao trung bình là 575 mét trên mực nước biển, có điểm thấp nhất là 460 mét và điểm cao nhất là 750 mét.
47444	Mi Reflejo là album nhạc Latin bán chạy thứ năm của năm 2000 và sau đó là album nhạc Latin bán chạy thứ hai của năm chỉ sau album Paulina của Paulina Rubio.
47445	Mi-reu bắt đầu hồi phục và Ji-roo đưa cô bé ra đường cao tốc để gặp In-hae.
47446	Mirlande Manigat là ứng cử viên tổng thống cho đảng trung tâm của đảng Dân chủ Quốc gia Tiến bộ (RDNP).
47447	Miroku nhanh chóng nhận ra mảnh ngọc Tứ Hồn trên người Kagome và, dĩ nhiên, anh tìm mọi cách để chiếm đoạt nó.
47448	Misaki đã đẩy nhu cầu bệnh hoạn của mình lên cao trào khi Tatsuhiro không đáp trả lại tình cảm của cô - kết quả là cô nhảy xuống vách núi.
47449	Misgolas echo được Raven & G miêu tả năm 2006.
47450	Misgolas weigelorum được G. Wishart & D.M Rowell miêu tả năm 2008.
47451	"Miss Helen", một chiếc P-51D sơn ký hiệu như trong thời gian chiến tranh, đang được Đại úy Raymond H. Littge thuộc Phi đội 487, Phi đoàn 352 bay trong một cuộc thao diễn hàng không vào năm 2007.
47452	Mission 1 (Chương 5): Vượt sông Arar (58 BC) - Cuộc chiến là một tái diễn trong trận chiến quân đoàn Arar Julius Caesar phải loại bỏ sự hiện diện Helvetii trên bản đồ bằng cách bắt hai thành phố, Dubis và Pons.
47453	MISSPSTAR, trước đây gọi là P-Star, là một rapper, vũ công, người mẫu, ca sĩ, diễn viên, đạo diễn người Mỹ.
47454	Miss Saigon nhận được chỉ trích từ cộng đồng châu Á tại Mỹ vì những vấn đề phân biệt chủng tộc.
47455	Mister World (viết tắt là Mr.
47456	Mistoffelees đến ("Magical Mr.
47457	Misumenoides fusciventris được Cândido Firmino de Mello-Leitão miêu tả năm 1929.
47458	Misumenoides magnus được Eugen von Keyserling miêu tả năm 1880.
47459	Misumenoides obesulus được Willis J. Gertsch & Michael Davis miêu tả năm 1940.
47460	Misumenoides parvus được Eugen von Keyserling miêu tả năm 1880.
47461	Misumenops armatus được miêu tả năm 1952 bởi Spassky.
47462	Misumenops khandalaensis được Benoy Krishna Tikader miêu tả năm 1965.
47463	Mitchel có hai người anh trai là Mason Musso -
47464	Mithridates bắt đàu cuộc viễn chinh của mình bằng việc thừa kế lesser Armenia từ vua Antipater (khoảng 115 - 106 TCN) và chinh phục Vương quốc Colchis.
47465	Mithridates bây giờ phải đối mặt với các tướng lĩnh La Mã trên cả hai mặt khi chấp chính quan Lucullus chiếm lấy Cilicia.
47466	Mithridates đã cầu xin Claudius tha thứ cho mình và tha cho được thoát khỏi một đám rước khải hoàn hoặc hình phạt tử hình.
47467	Mithridates là một tetrarch trong bộ lạc Trocmi.
47468	Mithridates VI vào đầu thế kỷ 1 trước Công nguyên, đã thành lập một liên minh với các bộ lạc Sarmatia và có thể thông qua liên minh này, Pharnaces II có thể sau năm 77 TCN, đã kết hôn với một người phụ nữ Sarmatia không rõ tên.
47469	Mitotane là một chất ức chế vỏ thượng thận.
47470	Mí trên có lông mi dài cong, lông mi của mí dưới ít hơn và ngắn hơn.
47471	Mitsubishi Electric Corporation – Nhật Bản chịu trách nhiệm về radar điều khiển hỏa lực và hệ thống tác chiến điện tử, còn công ty General Electric – Mỹ chịu trách nhiệm về động cơ.
47472	Mitsuda bày tỏ khó khăn trong việc lựa chọn giai điệu cho dàn nhạc giao hưởng, cuối cùng chọn một giai điệu từ mỗi thời đại và chủ đề nhân vật nhất định.
47473	Mitsunao sinh năm 1619, ông là con trai cả của Hosokawa Tadatoshi một lãnh chúa.
47474	Mitzoruga elapines được miêu tả năm 2009 bởi Raven.
47475	Miura đã cố áp dụng chiến thuật phòng ngự khu vực đã thành công với Sapporo Consadore nhưng các cầu thủ Kofu vốn quen với chiến thuật phòng ngự áp sát.
47476	MIX Copenhagen đã đặt ra 4 giải thưởng "Lili" theo tên của Elbe.
47477	Miyako là một nữ tu sĩ Công giáo.
47478	Miyama no otome là bộ phim Nhật đầu tiên có sự xuất hiện của diễn viên nữ đóng vai nữ.
47479	Miyazaki đã có ý định làm phim mới trong một thời gian dài.
47480	Miyazaki nói rằng Eboshi "giống như là một shirabyōshi".
47481	Miyazaki Touten là người Nhật hỗ trợ thân thiết nhất; một số khác như Heiyama Shu, Ryōhei Uchida.
47482	Miyuki ban đầu không được chọn làm Kamen Rider mà là bạn của anh Saito Yuichi.
47483	Mizler gọi người thầy cũ là một trong những "guten Freunde und Gönner" (người bạn và người đỡ đầu tốt) của ông".
47484	Mizuno, 1960 : Nó phân bố tại Nhật Bản từ tỉnh Shizuoka và Toyama về phía tây tới Honshu, Shikoku và Kyushu.
47485	Mizuno đã lần đầu tiên xuất hiện với vai trò là diễn viên chính trong phim khoa học giả tưởng Ex Machina của Alex Garland trong năm 2015.
47486	Mjolnir trở nên đẹp hơn, bền hơn nhưng nếu nó vỡ 1 lần nữa có thể Thor sẽ chết.
47487	Mk 1 được sửa đổi để mang TIALD.
47488	M. Kato mô tả khoa học đầu tiên năm 2011.
47489	MLSO nằm trên tài sản được quản lý bởi Đài thiên văn Mauna Loa (MLO), một phần của Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ (NOAA).
47490	Mmanthatisi (cũng được viết là 'Ma Nthisi, Mantatise, hoặc Manthatisi; khoảng 1784 - 1847) là người lãnh đạo của người Tlokwa Dùng chỉ đến người Kgatla cư trú tại Botswana, Lesotho và Nam Phi.
47491	Mmasekgoa Masire-Mwamba là quản trị viên Botswana, Phó Tổng thư ký Khối thịnh vượng chung từ năm 2008 đến năm 2014.
47492	MN 4819-V bao gồm một xương chậu còn nguyên vẹn, một số đốt sống lưng và đuôi, năm đốt sống hông, một xương chày phải và một phần xương cẳng chân và xương đùi, hầu hết xương đùi phải và một phần của xương cẳng tay.
47493	M. Nydell, Understanding Arabs: A Guide for Modern Times, 4th Ed., (Boston: Intercultural Press, 2006), 71 Cô ấy nói rằng "Các thành viên trong gia đình được mong đợi sẽ hỗ trợ lẫn nhau trong các vụ tranh chấp với người ngoài.
47494	Moatassem cũng đã từng tiếp xúc với Thượng Nghị sĩ John McCain và Joe Lieberman vào năm 2009, nhằm mục đích về một sự cần thiết mạnh mẽ về việc hỗ trợ quân sự tại Libya.
47495	Mộ Bạch đến và đuổi theo Kiều Long vào khu rừng tre.
47496	Mobage đã thực hiện một trò chơi trao đổi thẻ bài trực tuyến cho hệ di động có tên Strike the Blood Aratanaru Shinso (ストライク・ザ・ブラッド 新たなる真祖, ストライク・ザ・ブラッド あらたなるしんそ) và phát hành trong tháng 11 năm 2013.
47497	Mo bắt đầu sự nghiệp của mình sau khi một người tìm kiếm công ty người xin hình cô khi cô đang đi với bạn.
47498	Moberly không để ý tới ngôi nhà đó, song cảm nhận rõ ràng không gian thay đổi.
47499	Moçambicanidade là tên của một nền văn học mới và mang tính cách mạng lan rộng khắp Mozambique trong những năm 1940 và 1950.
47500	Mở cánh cổng cuối cùng sẽ khiến người đó có sức mạnh gấp 10 lần ngũ Kage cộng lại nhưng kết cục của việc mở cánh cổng cuối cùng là năng lượng từ tế bào của người đó trở nên cạn kiệt, dẫn đến cái chết.
47501	Mỏ cát trắng Vân Hải có trữ lượng trên 13 triệu tấn, hiện đang khai thác với sản lượng 20.000 tấn/năm.
47502	Mốc cũng có thể phát triển trên thực phẩm dự trữ cho người và động vật, làm thực phẩm trở nên ôi thiu hoặc có độc chất và do đó sẽ là sự mất mát thực phẩm lớn và nguồn bệnh tiềm tàng.
47503	Mốc đánh dấu sự kết thúc của tầng này là thời điểm xuất hiện lần đầu tiên của các loài động vật răng nón Neostreptognathus pnevi và Neostreptograthus exculptus.
47504	Mọc lên mang lại cho thành phố dáng vẻ hiện đại.
47505	Mộc Miên của báo Pháp luật & Xã hội thừa nhận "sáng tạo nghệ thuật và kỹ thuật hình ảnh" là yếu tố giúp Ròm chinh phục khán giả.
47506	Moctezuma II đã dành phần lớn thời gian trị vì củng cố quyền lực ở những vùng đất bị chinh phục.
47507	Móc treo lớn của M48 nằm ở sau đuôi tháp pháo, ngay cạnh giá treo hàng và phía sau kính đo xa là điểm khác biệt cơ bản nhất của tháp pháo M48 với M60.
47508	Mọc trong rừng thường xanh và rừng sớm rụng lá vùng đất thấp, rừng thường xanh trên núi, đôi khi trên đá vôi.
47509	Mộ của Ace được đặt cạnh Râu Trắng tại một hòn đảo ở Tân Thế giới.
47510	Mỏ đá Penrhyn mở cửa vào năm 1770, và nó sử dụng 15.000 người vào cuối thế kỷ XIX, Davies (2008) p. 818 nó cùng với mỏ đá Dinorwic chi phối ngành đá bảng của Wales.
47511	Mỏ đá phiến dầu ban đầu được khai thác xuống đến độ sâu 190 mét.
47512	Mộ đá Poulnabrone tại hạt Clare được dựng trong thời kỳ đồ đá mới.
47513	Mở đầu bài thơ, nhà thơ Tố Hữu không đi vào giới thiệu chi tiết về lai lịch, quê hương.
47514	Mở đầu là quá khứ của Dazai Osamu với các đồng nghiệp khi anh còn hoạt động trong Port Mafia, sau đó quay trở về hiện tại với cuộc chiến giữa Công ty Thám tử Vũ trang và The Guild.
47515	Mỏ dầu này được phát hiện vào năm 1959 và người ta dự tính có thể khai thác lượng dầu thô và khí đốt quy đổi từ 20 triệu tấn đến 25 triệu tấn mỗi năm từ các giếng dầu của mỏ cho đến năm 2060.
47516	Mở đầu phim anh béo Bảo và cô người yêu Chu Trân đang bị dân làng truy đuổi.
47517	Mở đầu phim, Hoàng đế - phụ hoàng của Shin bị bệnh rất nặng, sức khỏe suy kiệt.
47518	Mở đầu phim, Keiichi Tsuchiya (Skyline GT-R (R32)) đang thử lốp trên đường đua.
47519	Mở đầu tác phẩm, Shinichi bị đầu độc và biến thành một cậu nhóc.
47520	Mở đầu truyện cũng như trong khi kể, thường xen những câu ngụ ý răn đời, giảng giải, luận bàn.
47521	Model 92FS là tên gọi quân sự không thuộc Hoa Kỳ cho súng ngắn M9.
47522	"Model City Charter" được tái xuất bản lần thứ 8 năm 2003.
47523	Model liền đưa hết thiết giáp của Quân đoàn XLVIII sang cho Quân đoàn III Panzer, và giáng chức Hermann Balck và Friedrich von Mellenthin xuống chỉ huy 4 sư đoàn lục quân nhỏ ở mặt trận.
47524	Modern Warfare 2 cũng giới thiệu một số tính năng mới: vũ khí, thiết bị, bản đồ.
47525	"Modest Inn at Cisco Began Hotel String of Conrad Hilton," Big Spring Daily Herald, ngày 21 tháng 11 năm 1963, p. 12-A.
47526	Modibo, thủ lĩnh của người Tuareg, cho Eva thấy người dân của anh đang chết bởi cùng một dịch bệnh mà cô đang điều tra.
47527	Modiselle sau đó đóng vai chính trong mùa khai mạc tại sê-ri phim truyền hình SABC 3 Thula's Vine, nơi cô đóng "Lindi".
47528	Modul GSM sử dụng SIM điện thoại của các nhà mạng viễn thông.
47529	Mô-đun 2 khoang làm cho Mk-48 có tính đa năng và cho phép được cài đặt trên tàu ở những nơi mà bình thường không thể được sử dụng.
47530	Mộ Dung Hoảng thực thi quốc pháp một cách nghiêm khắc, khiến một số thuộc cấp lo lắng.
47531	Mộ Dung Hội thấy Mộ Dung Sách còn nhỏ, ngu si yếu đuối, nên trong lòng oán giận.
47532	Mộ Dung Nhân sau đó bị đánh bại và bị bức tử.
47533	Mộ Dung Thùy đã không dám từ chối, song ông cũng không hài lòng, và Hoàng hậu đã trở nên bực tức với ông.
47534	Mộ Dung Vân sau đó xưng là "
47535	Mộ Dung Vĩ sợ hãi, khiển khiển Thị trung Lan Y đến quở trách thúc phụ và lệnh cho ông phải chia sẻ lợi lộc cho các binh lính.
47536	Mô-đun thu nhận có thể được truy vết bất cứ lúc nào - bất kể năng lượng truyền - đối với vị trí và địa điểm của nó.
47537	Mỏ được Bochnia thành lập vào giữa thế kỷ 12 và 13 sau khi muối được phát hiện ở Bochnia, và trở thành một mỏ muối của công ty khai thác mỏ Hoàng gia Krakowskie.
47538	Modwen Properties và với sự giúp đỡ của Liverpool Vision.
47539	Moegi (tiếng Nhật: モエギ) là bạn của Konohamaru và Udon.
47540	Moffitt đánh cặp với Carole Caldwell tuy nhiên thất bại ở vòng hai trước Deidre Catt và Liz Starkie.
47541	Mỏ gồm 4 lớp chứa khí độc lập K1, K2, K3, và K4.
47542	Mộ gồm hai phòng thông nhau trên nền đá vôi.
47543	Mộ hai ông nằm hai bên mộ mẹ - bà Phạm Thị Thân.
47544	Mohamed Antar ( ; sinh ngày 1 tháng 1 năm 1993 ở Abu Tig, Asyut).
47545	Mohammad Ali Shah thoái vị sau Cách mạng Hiến pháp mới và từ đó ông được nhớ đến như một biểu tượng của chế độ độc tài.
47546	Mohammad Hatta thường được nhớ đến như Bung Hatta ("bung" xuất phát từ "Abang", một danh hiệu trìu mến có nghĩa là "anh trai", dùng để chỉ những người quen biết nam gần hoặc nhân vật cha).
47547	Moharrak đã tập luyện chăm chỉ trong hành trình chinh phục Everest.
47548	Mohawk được đặt hàng cho hãng John I. Thornycroft & Company, ở Woolston, Hampshire trong Chương trình Chế tạo Hải quân 1935.
47549	Mô hình A mô tả sự tách biệt hoàn toàn giữa vai trò nam và nữ, trong khi Mô hình B mô tả sự xóa bỏ hoàn toàn các rào cản giữa các vai trò giới.
47550	Mô hình chuyển động Brown của thị trường chứng khoán thường được trích dẫn, nhưng Benoit Mandelbrot từ chối khả năng ứng dụng của nó đối với các biến động giá cổ phiếu một phần vì chúng không liên tục.
47551	Mô hình còn giả thiết rằng ban đầu, nhà đầu tư không hề dự tính đến việc tăng tỷ giá.
47552	Mô hình của một sân vận động ở Abu Dhabi được thiết kế bởi Jörn-Peter Schmidt-Thomsen và Conrad Roland vào những năm 1960, điều chưa từng được thực hiện.
47553	Mô hình cũng có thể được áp dụng cho các hạt mang điện tích dương (lỗ trống).
47554	Mô hình đám mây (hoặc SaaS) không có nhu cầu vật lý để phân phối gián tiếp vì nó không được phân phối vật lý và được triển khai gần như ngay lập tức, do đó phủ nhận nhu cầu đối tác và người trung gian truyền thống.
47555	Mô hình Độ phức tạp Thứ bậc (MHC) không dựa trên việc đánh giá thông tin theo miền cụ thể, Nó phân chia Thứ tự phân cấp Độ phức tạp của các nhiệm vụ cần giải quyết từ việc thực hiện Giai đoạn trên các nhiệm vụ đó.
47556	Mô hình dữ liệu được sử dụng là Khung mô tả tài nguyên.
47557	Mô hình giảm nghèo từ chăn nuôi Vịt thương phẩm giống Grimaud Star 53-Pháp.
47558	Mô hình giáo dục người học-trách nhiệm được thúc đẩy bởi sự quan tâm của người học đến chủ đề sẽ được học.
47559	Mô hình hiện tại của các vệ tinh là việc trải qua sự nóng lên của thủy triều như kết quả của từ trường hấp dẫn của Sao Mộc theo tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách của chúng với hành tinh này.
47560	Mô hình hóa khái niệm là hoạt động mô tả chính thức một số khía cạnh của thế giới xã hội và thể chất xung quanh chúng ta nhằm mục đích hiểu và giao tiếp.
47561	Mô hình Ibn al-Shatir về sự xuất hiện của Sao Thủy theo nhiều vòng tròn khác nhau.
47562	Mô hình Israel được một số quốc gia học tập và thực hiện.
47563	Mô hình mạng Workgroup là một nhóm máy tính mạng cùng chia sẻ tài nguyên như file dữ liệu, máy in.
47564	Mô hình một số trợ lý giúp đỡ một nghệ sĩ chính này vẫn được sử dụng cho đến ngày nay, cung cấp các nghệ sĩ manga trẻ được trải qua đào tạo qua công việc.
47565	Mô hình này bị chỉ trích trong nghiên cứu là thiếu hiệu lực trực diện và tiên đoán.
47566	Mô hình này cắt ngắn ở mức 12 (168 hệ số) với độ phân giải không gian gần 3.000 km.
47567	Mô hình này cho phép xây dựng các chương trình client/server một cách dễ dàng và sử dụng chúng để liên tác với nhau để đạt hiệu quả hơn.
47568	Mô hình này cho rằng lớp băng đá phía trên Europa chỉ dày cỡ khoảng 200 mét.
47569	Mô hình này đại diện cho nỗ lực củng cố các thuộc tính của các nguyên tử được biết đến vào thời điểm đó: 1) các điện tử là các hạt tích điện âm và 2) nguyên tử là tích điện trung hòa.
47570	Mô hình này được gọi là mô hình nhật tâm.
47571	Mô hình này thay thế cho mô hình WIMP (Weakly Interacting Massive Particles) gọi là các hạt năng lượng tương tác yếu.
47572	Mô hình rất chi tiết của Yashima, được nhà sản xuất làm ra để mô tả con tàu được đề nghị trước khách hàng, vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay.
47573	Mô hình toán chính xác hơn của biến dạng dẻo, thuyết biến dạng dẻo lưu thông, dùng một chuỗi các phương trình phi tuyến tính, không khả thi (non-integrable) để mô tả một chuỗi các thay đổi của ứng suất và biến dạng so với trạng thái trước đó.
47574	Mô hình toán học biểu diễn trôi dạt gen có thể được mô phỏng bằng quá trình rẽ nhánh hoặc phương trình khuếch tán mô tả thay đổi trong tần số alen của một quần thể lý tưởng.
47575	Mô hình tổ chức này chỉ tồn tại trong 5 năm, đến Đại hội IX (năm 2001) thì bị bãi bỏ, trở lại mô hình Ban Bí thư.
47576	Mô hình từ trường Trái Đất của ông, chỉ ra rằng các điện tử cao năng lượng đâm trực tiếp vào mô hình Trái Đất được dẫn dắt về phía các cực từ và sinh ra các vòng ánh sáng xung quanh các cực.
47577	Mô hình vỏ não ở các bệnh nhân này cũng bị thay đổi, thể tích và độ dày của lớp vỏ não, đặc biệt là ở thùy trán và thái dương, cũng được ghi nhận là giảm.
47578	Mohnke sinh ra tại Lübeck trong một gia đình có bố là thợ mộc.
47579	Mo hoa dài 18–35 cm với phần đuôi dài tới 28 cm, màu cam xỉn tới đen-đỏ phía ngoài và màu vàng xỉn tới đỏ sẫm xỉn phía trong.
47580	Mồ hôi và chất bã nhờn tiết ra từ các tuyến này ngoài việc giúp da duy trì độ ẩm, điều hoà nhiệt độ mà còn có chứa các peptide hay lipid kháng khuẩn tự nhiên (antimicrobial peptides, antimicrobial lipids).
47581	Mohraz ًđóng góp cho nhiều ấn phẩm.
47582	Mới 12 tuổi (1977), ông đã lao động để kiếm thêm.
47583	Mỗi 18 mg rubidi clorua tương đương với một liều tương đương chuối vì phần lớn (27,8%) có đồng vị phóng xạ tự nhiên rubidium-87.
47584	Mọi bản đồ đều có nhiều sự kiện Levolution, cả nhỏ và lớn.
47585	Mỗi bảng đấu sẽ thi đấu theo thể thức Vòng Tròn Hai Lượt & BO1.
47586	Mỗi bản ghi là một tập hợp các trường (field), mỗi trường chỉ chứa một giá trị.
47587	Mỗi bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt gồm sáu trận đấu, ở đó mỗi đội lần lượt thi đấu với ba đội khác trong bảng.
47588	Mỗi bảng thi đấ vòng tròn tại một địa điểm cố định.
47589	Mỗi bang và lãnh thổ liên bang có một hoặc nhiều hơn các ngôn ngữ chính thức, và hiến pháp công nhận cụ thể 21 "ngôn ngữ xác định" (scheduled languages).
47590	Mối bận tâm cuối cùng của bà Thái công là Louise Diane, đứa con gái út và là đứa con duy nhất của bà được lòng mẹ chồng, Madame Palatinate.
47591	Mối bận tâm với quân đội của Romanos đã đánh mất sự ủng hộ của các thống đốc tỉnh và giới chức quân sự, vì ông cương quyết sao cho họ không dám lạm dụng quyền hành, nhất là qua hành vi tham nhũng.
47592	Mỗi bản trong 15 tập kanzenban đều có một trang bìa khác nhau và chứa nhiều chương hơn bản tankōbon.
47593	Mỗi bạn trong đội được nhận học bổng học 2 môn Design and Visualization Fundamentals và Photography Basic (trị giá 5 triệu đồng/suất).
47594	Mỗi bên 2 lỗ mũi hình bầu dục, liền nhau, lỗ mũi trước có van da nhỏ ở bờ sau.
47595	Mỗi bên lại đưa ra lý lẽ của riêng mình.
47596	Mỗi biến thể của thiết bị có sẵn với kính màu đen hoặc trắng.
47597	Mỗi biểu đồ bao gồm một giờ duy nhất giữa một nước lớn và một nước lớn khác (chúng bỏ qua 25 phút kéo dài thêm) và chỉ ra dòng chảy triều trung bình trong giờ đó.
47598	Mỗi bò cần có khăn lau, xô vắt sữa riêng.
47599	Mỗi bộ có đặc tính khác nhau.
47600	Mỗi bộ tổng hợp Wayland không chỉ trưng bày những giao diện nào có sẵn, mà cả các phiên bản được hỗ trợ của các giao diện đó.
47601	Mỗi bụi cây sau khi chết do lửa thường sinh lại hạt, tạo ra nhiều đầu hoa và một lượng lớn hạt.
47602	Mỗi buổi sáng, biên tập viên của các nhật báo ở Berlin và thông tín viên báo chí xuất bản nơi khác tề tựu ở Bộ Tuyên truyền để nghe TS.
47603	Mỗi cạnh đáy khoảng 184 m, chiều cao khoảng 46 m.
47604	Mỗi cao nguyên được cho là đi kèm với các hiệu ứng và kinh nghiệm liên quan khác nhau.
47605	Mỗi cặp bánh chịu tải ở giữa được gắn một đòn khuỷa gia cố bởi lò xo áp lực bằng thép và hai giá chuyển hướng cũng được gắn vào thân xe theo cách thức tương tự bằng đòn khuỷa.
47606	Mỗi cặp đấu bao gồm 1 đội từ nhóm A và 1 đội từ nhóm B, với đội từ nhóm A đăng cai lượt đi.
47607	Mỗi cấp độ tồn tại này bao bọc cấp độ trên nó: một con người đạo đức hay một con người sùng đạo vẫn có thể tận hưởng cái đẹp trong cuộc sống.
47608	Mỗi cấp độ trong xoắn ốc liên quan đến việc lập kế hoạch, phân tích, phát hiện rủi ro, hoàn thiện hệ thống và tạo mẫu thêm.
47609	Mỗi cặp HLV sẽ có 1 quyền cứu 1 thí sinh thua cuộc của đội mình và mỗi thí sinh được cứu sẽ được cấp thêm 20 like để bước tiếp vào vòng trong.
47610	Mỗi câu có 4 phương án lựa chọn.
47611	Mỗi cây 10-20 chồi lá, mọc thẳng, thành cụm dày dặc.
47612	Mỗi "cây" rong ăn thịt này có khi là một sợi như rong thông thường, có khi lại chỉ có dạng tròn như cái bánh xe, nên ở tên tiếng Anh nó còn được gọi là "Waterwheel plant" (cây bánh xe nước).
47613	Môi chất lỏng ngưng tụ sẽ tiếp tục chảy theo trọng lực để trở về buồng làm lạnh để tiếp tục chu trình bay hơi–thu nhiệt.
47614	Mọi chế độ và phụ cấp đều do Bộ Công an chi trả.
47615	Mỗi chiếc có kích cỡ và tên gọi khác nhau.
47616	Mỗi chiếc đã phóng hai ngư lôi nhắm vào König và Grosser Kurfürst, mặc dù tất cả đều bị trượt.
47617	Mỗi chiếc đều được trang bị bom, hỏa tiễn và súng máy.
47618	Mỗi chiếc máy bay không người lái "Reaper" có thể hoạt động trên không tới 14 tiếng đồng hồ với vận tốc tối đa 482 km/h và 313 km/h ở chế độ "treo" Cruise Control với độ cao tối đa 7.5 km.
47619	Mỗi chiếc tàu trị giá 45 triệu Đôla Mỹ kể cả máy bay.
47620	Mới chỉ qua lại vài câu, lập tức tàu Trung Quốc chĩa thẳng tất cả giàn hỏa lực vào tàu Việt Nam.
47621	Mới cho bán thóc cho người Hà Tiên, nhờ vậy cứu được dân qua cơn đói.
47622	Mỗi chữ cái xuất hiện là kết quả của chuyển động trên phím chử và đóng một công tắc tương ứng.
47623	Mỗi chương trình chia ra làm tám phần chủ yếu là các tin tức về bộ anime cũng như ý kiến của khán giả và kể truyện.
47624	Mỗi chương truyện thường bắt đầu với việc Nobita gặp một rắc rối gì đó và Doraemon đưa bảo bối ra giúp.
47625	Mọi chuyện bắt đầu vào ngày 31 tháng 12 năm 1953, cảnh sát đột ngột nhận được thông báo từ một trang trại ở Bladenboro bang North Carolina.
47626	Mọi chuyện càng trở nên nghiêm trọng hơn khi Glass, trong khi đi săn, đã gặp một con gấu mẹ lông xám khổng lồ và đàn con của nó.
47627	Mỗi chuyến đi thường kéo dài khoảng 1 tuần hoặc 10 ngày, địa điểm đi được lựa chọn trước.
47628	Mọi chuyện tiếp tục trôi qua, thì đột nhiên căn bệnh của Mỹ Tâm tái phát và ngày càng nặng thêm sau khi cô bé bị loại ở vòng cuối của một cuộc thi ca nhạc.
47629	Mọi cố gắng để chấm dứt việc rút lui quân Liên Xô nhằm tạo được một căn cứ bàn đạp tại bán đảo Kerch đã không thành công.
47630	Mỗi con cái có thể đẻ 3 ổ, mỗi ổ có 10-102 quả.
47631	Mỗi con chuột ăn trong một ngày có thể hết số thức ăn nặng bằng cơ thể của nó.
47632	Mỗi con cừu đực nặng khoảng 250 pounds (110 kg) và cừu cái thì từ £150 (68 kg).
47633	Mọi công dân đều bằng nhau, trước pháp luật bất chấp căn nguyên, chủng tộc, tôn giáo.
47634	Mỗi con Lợn nái cũng như Lợn nọc cần sống trong một ô chuồng rộng chừng 10m2.
47635	Mỗi con tàu có chức năng như một lớp học di động cho các cộng đồng mà chưa được phục vụ quyền truy cập vào các tài nguyên và đào tạo liên quan đến CNTT và khoa học máy tính, cũng như bảo vệ môi trường.
47636	Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho người sở hữu nó các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau.
47637	Mỗi cột dài 15 m, trọng lượng 80 tấn/cột.
47638	Mỗi cụm ba trục được gọi là "những trục cơ bản".
47639	Mời đại úy cứ tự nhiên, đêm nay toàn bộ nhà hàng này là chỉ để phục vụ chúng ta, đại úy đừng bận tâm làm gì".
47640	Mỗi dạng thức ba địa chỉ được cấu thành từ bốn phần tử: toán tử, toán hạng 1, toán hạng 2 và kết quả.
47641	Mới đào mấy cây, liền tìm đến thi thể.
47642	Mỗi đầu cầu có 4 cột trang trí cao 4,65 m và 1 bia đá hoa cương trắng.
47643	Mới đây, 9X tiếp tục Vai diễn trong 5S Online thực ra là một vai trò hoàn toàn mới với An.
47644	Mới đây, phép đo yếu đã được sử dụng để nghiên cứu nghịch lý Hardy.
47645	Mọi đề nghị trừng phạt được lặng lẽ kết thúc.
47646	Mỗi địa chỉ có một mật khẩu công cộng và một mật khẩu cá nhân.
47647	Mọi điều luật của "Abgeordnetenhaus", nhà nước nội địa và luật liên bang được thông qua, chỉ được áp dụng dưới điều khoản quy định với sự xác nhận của ba tổng tư lệnh Đồng Minh phương Tây.
47648	Mỗi doanh nghiệp có tỷ suất lợi nhuận, giá cả và chi phí hoạt động khác nhau.
47649	Mỗi đoạn văn sẽ có 3 hoặc nhiều hơn 3 câu hỏi dựa vào nội dung đoạn đó.
47650	Mỗi đội có một "trại đóng quân" cho vị trí của mình giữa các trận đấu.
47651	Mỗi đội có thể đưa tối đa 20 cầu thủ tham gia.
47652	Mỗi đội gồm có tối đa 4 học sinh dự thi, một thành viên dự bị, và một cố vấn.
47653	Mỗi đội tham dự chỉ cho phép đăng ký 4 cầu thủ nước ngoài trong một mùa giải.
47654	Mỗi đội tuyển phải đăng ký ít nhất là 23 cầu thủ (trong đó có 3 thủ môn).
47655	Mỗi đội tuyển quốc gia phải nộp một đội hình gồm 23 cầu thủ, ba trong số đó phải là thủ môn, ít nhất 10 ngày trước trận khai mạc.
47656	Mỗi đội tuyển trong giải đấu A sẽ nhận được một khoản phí đoàn kết trị giá 1,5 triệu euro.
47657	Mỗi dòng chuyển là một mạch, tức là một trình tự xen kẽ các node đại diện cho các dòng và vòng cung của một đại diện trong đoạn đường đi đó.
47658	Mỗi dòng họ người La Chí có riêng trống và chiêng dùng vào việc cúng bái, có ông trưởng họ là người biết cúng.
47659	Mỗi động từ đều có một thể ngữ pháp (grammatical voice), hoặc là thể chủ động (active), bị động (passive) hoặc trung gian (medium).
47660	Mỗi đơn vị bất đối xứng cũng chứa 1/5 một penton nằm trên mỗi trục 5 lần.
47661	Mỗi đơn vị có quân số 3.500 người, được tổ chức thành 7-10 tiểu đoàn bắn tỉa, có vai trò tương tự đặc nhiệm Ranger và SEAL của Mỹ.
47662	Mỗi đơn vị sẽ cương quyết bảo vệ đồn trú với quyết tâm sống chết cùng nó.
47663	Mồi dụ phải được rãi đều trong khu vực rộng gần nơi thả mồi câu.
47664	Mỗi game có một bàn liên quan đến tiêu đề.
47665	Mọi giai cấp, mọi tầng lớp trong xã hội Trung Quốc từ nay có thể yên tâm rằng Đảng cộng sản là trung tâm đoàn kết, là chỗ dựa về vật chất và tinh thần của họ.
47666	Mỗi giai đoạn phát dục đều có một vai trò quan trọng trong đời sống con tằm.
47667	Moi gia nhập chính trị năm 1955 khi ông được bầu làm Thành viên Hội đồng Lập pháp tỉnh Rift Valley.
47668	Mỗi gia tộc do một tộc trưởng đứng đầu.
47669	Mỗi giới tính có bài hát riêng về cô ấy.
47670	Mỗi giống vật nuôi đều có một cá tính riêng, muốn thuần hoá và nuôi dưỡng chúng được thành công cần tìm hiểu kỹ về những cá tính đặc biệt của chúng.
47671	Mỗi gò cong được đắp cao khoảng 3 mét.
47672	Mỗi gói được kèm theo trò chơi Pokémon tương ứng, một chủ đề Home Menu đặc biệt, một áp phích và một mã để có được Mew trên trò chơi đi kèm, hoặc Pokémon X, Y, Omega Ruby hoặc Alpha Sapphire.
47673	Mỗi hạ nghị sĩ có nhiệm kỳ 2 năm.
47674	Mỗi hiệp sau đó (trừ hiệp 8) giảm 10 giây khi người chơi bị loại.
47675	Mỗi hình ảnh rộng 6′.
47676	Mỗi hình vuông trong bìa Karnaugh tương ứng với một minterm (và maxterm).
47677	Mỗi hoán vị đều nằm ở một trong hai lớp kích thước bằng nhau là lớp các hoán vị chẵn và lớp các hoán vị lẻ.
47678	Mọi hoạt động của game sẽ diễn ra mà không hề có hình ảnh của những quân đoàn đông đảo, những hiệu ứng cháy nổ hoành tráng.
47679	Mỗi hội nghị tập trung vào các vấn đề chính và các cuộc thảo luận diễn ra trong môi trường chuyên sâu và quyết liệt.
47680	Mỗi hội trong số hai hội đó có thể được coi là hội trong bối cảnh thích hợp, và đến lượt chúng, có thể có các hội phụ trong bối cảnh chọn lọc chặt chẽ hơn.
47681	Mỗi hung thủ quay trở lại xe để đợi cho đến lúc bom nổ, khi ấy chúng sẽ bắn vào các học sinh đang tháo chạy ra ngoài theo cổng chính.
47682	Mỗi huyện được phân thành các phân khu, do phân khu trưởng cai quản, và được phân tiếp thành các xã.
47683	Mỗi khi anh vắng nhà, selkie đều lục lọi khắp nhà để tìm lớp da hải cẩu của cô.
47684	Mỗi khi bắt đầu màn mới, người chơi chỉ có một lượng Mana giới hạn để thu phục những ngôi làng, mở rộng địa bàn.
47685	Mỗi khi chiến sự phát sinh, trước tiên điều tân phụ quân trong các quân xuất chinh, thời gian còn lại họ làm đồn điền và công dịch.
47686	Mỗi khi có chiếu chỉ của Thái hậu đem đến, ông đều rất lo sợ, nhiều lần muốn tự sát.
47687	Mỗi khi con thuỷ quái ngóc đầu lên, nước Nhật bị động đất, Hội An cũng rung chuyển, dân chúng không thể bình yên làm ăn buôn bán.
47688	Mỗi khi dỡ chà, cá chẻm thường lội lên trên nước chỗ đầu trên đống chà mà dân chuyên nghiệp gọi là ổ cá.
47689	Mỗi khi mất mùa, chính phủ phải áp dụng những biện pháp khẩn cấp để cứu đói, thường là chẩn cấp.
47690	Mỗi khi nghe lại tiếng đờn của ông, ta như thoáng thấy nỗi chia ly trong đó".
47691	Mỗi khi nhìn thấy kiến ra ngoài tổ, ruồi phorid lập tức bám theo.
47692	Mỗi khi tế lễ thần Molech, nhưng vật hy sinh để dâng lễ là những đứa bé sơ sinh.
47693	Mỗi khoá học bao hàm những đoạn phim về bài giảng của các giảng viên, cùng bài tập về nhà, thường là với thời hạn một tuần.
47694	Mỗi khoá học được chia vào các bài (unit) với hơn 150 chủ đề hàng ngày.
47695	Mỗi khóa nhạc lại có danh xưng riêng căn cứ vào cự âm mà nó phù hợp nhất.
47696	Mỗi khu Chiến thuật là địa bàn hoạt động của một Sư đoàn.
47697	Mỗi khu này là một đơn vị hành chính cấp hạt.
47698	Mỗi kì sẽ có một khách mời là người nổi tiếng, mang tủ lạnh của mình đến và chia sẻ những câu chuyện xung quanh cuộc sống cá nhân.
47699	Mỗi kozhuun được chia thành các sumus.
47700	Mối là côn trùng có hại.
47701	Mỗi lần bận thi hành nhiệm vụ của đội cảnh vệ làng Lá, không thể chơi đùa hay luyện tập cùng Sasuke, Itachi thường có thói quen dùng ngón tay ấn nhẹ vào trán em rồi bảo: "Thứ lỗi cho anh, Sasuke.
47702	Mỗi lần báo in ra cả cơ quan vui như đón đứa con vừa ra đời".
47703	Mỗi lần chiến đấu, Dương Đại Nhãn đều xung sát đi trước, không khi nào là không dũng mãnh trùm ba quân.
47704	Mỗi lần dân làm lễ cầu hỏi tên thì thần nhập đồng nói tên là Cao Sơn.
47705	Mỗi lần đi săn lợn rừng, phường săn mang theo ít nhất ba con chó săn để đuổi bắt.
47706	Mỗi lần đôi bên trao đổi thư từ, đều thêm vào một chấm, đến con em trong nhà cũng không biết.
47707	Mỗi làng bản ngươi nguồn đều lập miếu thờ các Nhân thần.
47708	Mỗi làng đều có một ngôi đình riêng, từ đình làng này có thể nhìn thấy đình của hai làng kia.
47709	Mỗi làng quan họ được dựng một trại tại phần sân rộng của đồi Lim.
47710	Mỗi lần làm ra cái áo, món đồ gì, không ai trong kinh thành là không bắt chước.
47711	Mỗi lần như vậy, hai cha con dợt thoại với nhau từ 1-2 giờ, nhiều lần Kathy mệt quá vừa tập vừa ngủ gục, đầu dây bên kia ba của Kathy thỉnh thoảng phải gọi dậy".
47712	Mỗi lần phạm pháp, bị địa phương tra xét, liền trèo tường vượt nhà, không ai bắt được.
47713	Mỗi lần phiên mã, Pol II chỉ phiên được 1 mARN chứa 1 gen, khác hẳn với ở nhân sơ là mARN nhân sơ gồm 1 bản phiên nhưng lại chứa thông tin của nhiều gen (cụm gen ở operon).
47714	Mỗi lần quẹt que diêm cháy sáng là một mộng tưởng đến với em.
47715	Mỗi lầu cao 18m, gồm 5 tầng.
47716	Mỗi liên đoàn bóng chuyền châu lục đều có ít nhất một hiệp hội của một quốc gia nằm trong Olympic.
47717	Mối liên hệ đầu tiên của cô với chính trị là vào năm 1981, khi Bộ Giáo dục Peru dành cho cô là người quảng bá và điều phối viên môn thể thao bóng chuyền, một vị trí mà cô chưa từ bỏ kể từ đó.
47718	Mối liên hệ giữa Giáo hội Công giáo và Ấn Độ có thể được quay ngược về thời Thánh Tông đồ Tôma, theo truyền thống, đã đến Ấn Độ vào năm 52 sau Công nguyên.
47719	Mối liên hệ mắc xích giữa sự lão hóa và căng thẳng oxy hóa không hẳn là mới và đã được đề xuất năm 1956, sau đó khái quát thành lý thuyết gốc tự do ty thể của sự lão hóa.
47720	Mỗi lĩnh vực đặt ra những yêu cầu riêng cho phần cứng, rồi phần cứng sẽ tiếp tục phát triển để đáp ứng các yêu cầu đó.
47721	Mỗi loại có những ưu điểm và khuyết điểm riêng trong việc nhận thông tin về mưa.
47722	Mỗi loài có xu hướng được tìm thấy gần với tổ của loài riêng của mình chứ không phải là các loài của nó.
47723	Mỗi loài đại đều có hình dạng lá, cách phát triển cũng như hình dáng là khác biệt.
47724	Mỗi loại đảm nhận những chức năng khác nhau trong tế bào.
47725	Mỗi loại đá quý có hình dáng và màu sắc riêng nên chúng có những truyền truyết tượng trưng tương ứng, có loại còn được coi là mốc sinh trưởng của tháng và mùa.
47726	Mỗi loại địa chỉ có chức năng nhất định trong phục vụ giao tiếp.
47727	Mỗi loại lại có nhiều kiểu antenna khác nhau, mỗi kiểu có những tính chất và công dụng khác nhau.
47728	Mỗi loài trong gia đình họ mèo, bao gồm cả con mèo thuần hóa, là một hypercarnivore trong trạng thái tự nhiên của nó.
47729	Mỗi loại tương ứng với một lựa chọn hàm K khác nhau, gọi là nhân (tiếng Anh: kernel hay nucleus) của phép biến đổi.
47730	Mỗi lớp các đối tượng nghiên cứu sau đây lập thành một phạm trù.
47731	Mỗi lò phản ứng có nhiều nhất hai đầu vào và nhiều nhất 2 đầu ra, và hỗ trợ hai waldos, màu đỏ và màu xanh, thao tác thông qua các biểu tượng lệnh đặt trên lưới ô vuông.
47732	Mỗi lớp nhân vật có giới hạn về vũ khí và áo giáp mà họ có thể sử dụng.
47733	Mỗi lục địa của châu Mỹ tổ chức một xã hội độc đáo và có nền văn hóa phát triển riêng biệt; rằng vật tổ sản xuất, các công trình của các biểu tượng tôn giáo, và các tác phẩm hội họa trang trí và biểu cảm.
47734	Mỗi lưới vó vá thêm hai hoặc ba mụn vải về phía các góc để phết mồi nhử tép.
47735	Mỗi màn diễn bao gồm hiệu ứng ánh sáng bởi VJs Vello Virkhaus, Psyberpixie và Cozer.
47736	Mỗi mặt của một tờ trong các tờ này được gọi là một trang sách.
47737	Mọi mặt hàng trong thương hiệu đều có giá 19.98 USD trở xuống.
47738	Mỗi mắt kép cấu thành từ khoảng 1 vạn mắt con được ghép vào nhau.
47739	Mỗi mặt tiền có bốn thức cột Corinth gắn kết một nửa.
47740	Mỗi máy tính giao tiếp chỉ với switch của chính nó, không cạnh tranh cáp với những máy tính khác.
47741	Mọi MBT đều có giáp thép dày để bảo vệ nó và tổ lái khỏi các mối đe dọa.
47742	Mọi modul thông tin đều được kiểm soát bởi hệ thống tính toán kép từ trung tâm điều khiển, do đó các thông tin sẽ được xử lý và cung cấp mọi hướng dẫn liên quan đến chuyến bay.
47743	Mỗi môi trường này chứa nhiều quái vật mới khác nhau để chiến đấu, nhưng chúng không chứa nhiệm vụ hoặc trùm ngẫu nhiên và các cấp độ được tạo không chứa đền thờ hoặc thư viện.
47744	Mỗi món ăn hay toàn thể bữa ăn đều có sự phối trộn tinh tế giữa vị cay, chua, ngọt và đắng.
47745	Mỗi một bài quan họ đều có giai điệu riêng.
47746	Mỗi một chromosome chứa khoảng 30.000 đến 50.000 gen và các chuỗi không mã hóa xen kẽ.
47747	Mỗi một công việc trong quy trình tái chế phục vục cho việc đảm bảo chất lượng tái chế.
47748	Mỗi một giác quan được thể hiện bằng một đài phun nước.
47749	Mỗi một lần, chúng chỉ đẻ duy nhất một trứng, chim đực và chim cái thay nhau ấp và bảo vệ tổ.
47750	Mỗi một mẻ Nalewka đều có hương vị đặc trưng riêng, bởi nó phụ thuộc vào công thức của người làm, độ ngọt của trái cây theo mùa, đôi khi là cả tâm trạng của người làm ra nó.
47751	Mỗi một người đều có biệt danh và tài năng riêng.
47752	Mỗi một người khi sinh ra đều không thể tự lựa chọn giới tính cho mình.
47753	Mỗi một phát hành bao gồm Eclipse Platform và một vài dự án Eclipse khác.
47754	Mỗi một phố chính trong thành phố đều có ít nhất một tuyến xe buýt phục vụ và không có một khu nhà chung cư nào trong số 13.000 chung cư lại phải mất hơn vài phút đi bộ.
47755	Mỗi một tầng tháp đều có một mái vòm.
47756	Mỗi một thế hệ của dòng, lại có vài mẫu xe như là LE, LX, và EX (chủ yếu khác nhau về tính năng và phụ kiện).
47757	Mỗi một thiết chế xã hội có một đối tượng riêng để hướng tới phục vụ, nhằm đáp ứng các nhu cầu xã hội chuyên biệt liên quan tới đối tượng.
47758	Mỗi mùa bắt đầu với khoảng 20 ứng viên được mời vào bếp.
47759	Mỗi mùa phát hành tại khu vực 1 bao gồm các cảnh đặc biệt và tư liệu cắt từ loạt phim, dù trình chiếu gốc khi phát hành tại Khu vực 2. Trong mùa đầu, mỗi tập được cải tiến chỉnh màu và tăng cường âm thanh.
47760	Mỗi mùa thi của chương trình America’s Next Top Model có khoảng 10-16 cô gái - chàng trai (kể từ mùa 20 đến mùa 22) tham gia ghi hình trong 9-13 tập phim.
47761	Mỗi mùa thi đấu hàng năm được chia thành 2 mùa khai mạc và bế mạc, kết thúc bằng một giải đấu loại trực tiếp giữa bốn đội hàng đầu.
47762	Mỗi mức sáng được coi là sáng gấp đôi mức thấp hơn.
47763	Mỗi năm, 2000-3000 người ở Nhật Bản bị cắn bởi một con mamushi.
47764	Mọi năm chỉ mất nghé, năm nay mất con trâu mộng vì hai con hổ, trung bình mỗi năm bản Púm mất 20 con trâu, bò, nghé vì chó sói và hổ.
47765	Mỗi năm cứ đến mùa gió thuận thì binh Tây Sơn trẩy thuyền vào Nam ruồng kiếm, quyết tận diệt dòng chúa Nguyễn Phúc.
47766	Mỗi năm FIFA trao 2 giải thưởng cho các quốc gia thành viên, dựa vào thành tích trên bảng xếp hạng.
47767	Mỗi năm, gần 2.000 cá nhân đại diện cho các trung tâm khoa học và bảo tàng từ khắp nơi trên thế giới, các nhà giáo dục khoa học không chính thức và các công ty hợp tác với lĩnh vực bảo tàng tập hợp trong Hội nghị này.
47768	Mỗi năm, giải có tổ chức NFL Draft để các đội lựa cầu thủ từ giải đại học lên tham gia.
47769	Mỗi năm học tại ENA đều có một tên riêng để phân biệt: Royal đã tìm cách để đặt tên lớp của bà theo tên Louise Michel, một nhà cách mạng hồi thập niên 187s, nhưng thay vào đó họ đã chọn cái tên "
47770	Mỗi năm hội kết nạp khoảng 44 người.
47771	Mỗi năm Hội Nhà văn Việt Nam nhận được 4,8 tỉ đồng từ Ngân sách Nhà nước.
47772	Mỗi năm một lần Ban Thường vụ kiểm điểm hoạt động của mình trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của cấp mình và cấp trên.
47773	Mỗi năm một số lượng nhỏ trong số học viên đã tốt nghiệp phải làm ở nhánh khác, thông thường theo nguyên tắc "một đổi một" giữa các trường của các nhánh.
47774	Mỗi năm, một vài nhóm của mỗi nhà sẽ cùng chia sẻ với nhau các ký túc xá và lớp học.
47775	Mỗi năm, Trường đào tạo khoảng 80-100 học viên, trong đó có khoảng 1/3 học viên người nước ngoài đối với chương trình đào tạo dài hạn.
47776	Mỗi nền văn minh sẽ có những loại công trình, binh chủng và công nghệ khác nhau dựa trên những khác biệt về văn hóa và quân sự.
47777	Mỗi nền văn minh trong The Age of Kings có một đơn vị đặc biệt độc quyền cho nền văn minh đó.
47778	Mỗi ngày chúng ăn và thải ra nhiều chất thải.
47779	Mỗi ngày chúng dành 5 tiếng để ăn, chúng không thích ăn cỏ nghỗng cũng giống như rau cải mầm cho trẻ em, một số con còn ăn cả gổ vì nó rất giàu khoáng chất, chúng cũng thích ăn nấm.
47780	Mỗi ngày người võ sĩ phải tập hàng trăm lần cho thật nhuần nhuyễn.
47781	Mỗi ngày sáng và tối bà lên nhà thờ để đọc kinh, cầu nguyện.
47782	Mỗi ngày thận lọc khoảng 170 lít dung dịch và chuyển vào máu.
47783	Mỗi ngày tư thương thu mua khoảng 100 tấn cá nục, cá biệt có ngày thu mua đến 300 đến 400 tấn.
47784	Mỗi ngày uống 6 ly rượu mạnh hoặc nhiều hơn có nguy cơ tự sát cao gấp 6 lần người thường.
47785	Mỗi nghệ sĩ tham gia vào một vở kịch hoặc tiểu phẩm hài được thiết kế trong mỗi một "căn phòng" riêng với trưởng phòng đã được đạo diễn lựa chọn trước cho nghệ sĩ đó.
47786	Mỗi ngôi sao trên trái bóng có in biểu tượng của 10 trận chung kết trước đó, trên nền vàng.
47787	Mỗi ngựa nái từ hai đến bốn tuổi được đưa ra biện pháp tránh thai, và điều trị sau đó được rút ra khi tạo ra một con non.
47788	Mỗi người bị 6 năm tù.
47789	Mọi người biết đến chúng là nhóm Trix.
47790	Mọi người chỉ biết rằng trong album này không có 5 Dòng Kẻ tham gia.
47791	Mỗi người chiến thắng thử thách sẽ được chọn thêm 2 người để chụp ảnh nhóm cùng.
47792	Mỗi người chơi cũng chọn một nhóm 45 xe lửa đồng màu.
47793	Mỗi người chơi mang bên mình một "cây gậy" có chiều dài thông thường từ 80–95 cm (31–38").
47794	Mọi người chụp ảnh ngọn lửa qua bức tường kính ấy.
47795	Mỗi người có một cốt truyện và nghề nghiệp riêng biệt.
47796	Mỗi người còn đội một chiếc nón vành hất về phía sau.
47797	Mỗi người có thể có một hay nhiều địa chỉ email (và phải được đăng ký qua một hệ thống nào đó).
47798	Mọi người có thể làm bất cứ điều gì họ muốn.
47799	Mỗi người có thể thêm một, hai, ba, hoặc bất kỳ số hàng nào, và sự tương ứng 1: 1 sẽ vẫn còn.
47800	Mọi người cũng có thể nhạy cảm hơn với nắng.
47801	Mọi người đang chuyển sang đất màu mỡ hơn và họ có kiến thức về tưới tiêu với họ.
47802	Mọi người đàn ông trong căn nhà trở nên "mê mẩn bởi sự có mặt của cô".
47803	Mọi người đáp: "Nay đã có chủ tướng, xin tử chiến."
47804	Mọi người đều khen ngợi.
47805	Mọi người đều ngạc nhiên, ai cũng đều khen cậu thông minh hơn người.
47806	Mọi người đều phục.
47807	Mọi người đều yêu kính nhau.
47808	Mọi người không biết để làm gì.
47809	Mọi người không nhận thức được các cách để giảm bớt sự cạn kiệt và khai thác nguyên liệu.
47810	Mỗi người mang theo ống thở, khí tài lặn, hai thủ pháo, hai lựu đạn, dao găm… riêng 2 người nhận thêm hai quả mìn rùa nặng 6,8 kg do Liên Xô sản xuất.
47811	Mỗi người mù cảm nhận thấy một bộ phận khác nhau của cơ thể voi, nhưng chỉ một bộ phận riêng lẻ.
47812	Mọi người Nhật đều cầm quốc kỳ trong các dịp lễ.
47813	Mọi người ở Kinh châu đến chúc mừng Lưu Biểu bớt được một mối lo, nhưng ông cho rằng do mình là chủ nhà không tiếp đãi Trương Tế tốt nên gây ra chiến tranh.
47814	Mọi người ở lại bên ngôi nhà mả với người chết cho đến tận đêm khuya.
47815	Mọi người sắp đặt chỗ ngồi quanh giường bệnh.
47816	Mọi người sẽ đọc những bài trong chủ đề này và viết ý kiến của mình lên (thường gọi là các bài viết, tiếng Anh post), cũng nhau thảo luận.
47817	Mọi người Skeeter hỏi về sự biến mất bất ngờ của Constantine giả vờ như nó chưa từng xảy ra và tránh đưa ra bất kỳ câu trả lời thực sự nào cho cô ấy.
47818	Mọi người thấy trâu núp bên gốc cây sổ khổng lồ, ánh mắt cực kỳ sợ hãi và thấy những dấu chân hổ rất lớn.
47819	Mọi người thương lượng hàng ngày mà thường không xem nó là một cuộc đàm phán.
47820	Mọi người tiếp tục phải nghỉ làm.
47821	Mọi người tranh luận mãi, cuối cùng Tạ An tiến cử Tạ Huyền.
47822	Mọi người trên thế giới ai cũng say mê cái đẹp.
47823	Mọi người trong ấp đều nhất trí tôn Vương Huệ Mẫn làm thủ lĩnh.
47824	Mọi người trong bãi biển bỏ chạy tán loạn vì sợ "
47825	Mỗi người trong hội đều có một quan điểm độc đáo, không ai giống ai.
47826	Mỗi người trong số họ có một kỹ năng dành riêng cho từng lớp (tương ứng là Sửa chữa vật phẩm, Gỡ bẫy và Nạp máu cho quân đi kèm - Item Repair, Trap Disarm, và Staff Recharge) có nhiều nhược điểm cũng như lợi ích, ngoại trừ Gỡ bẫy.
47827	Mọi người trong triều đều cho rằng không nên làm như vậy vì Hy Liệt hung hãn không muốn quy phục, sẽ nguy hiểm cho Chân Khanh.
47828	Mỗi người từ chối anh vì những lý do khác nhau.
47829	Mọi người tự hạn định sẽ đưa ra quyết định vào 15 giờ ngày hôm sau tại phòng khách nhà Casimir Perier.
47830	Mỗi nguyên tử coban liên kết với sáu nguyên tử flo trong hình học bát diện, với khoảng cách Co–F là 189 pm.
47831	Mối nguy vật lý là một loại rủi ro nghề nghiệp liên quan đến các rủi ro về môi trường có thể gây hại khi tiếp xúc hoặc không tiếp xúc.
47832	Mỗi nhạc khúc là đóng góp của một hay hai thành viên trong ban.
47833	Mọi nhân vật chơi được đều có quyền chọn bất kỳ nghề nào khả dụng và có thể đổi từ nghề này sang nghề khác tùy ý. Chuyển đổi nghề nghiệp sẽ tốn "điểm khả năng" mà cả nhóm nhân vật nhận được sau mỗi trận chiến, giống như gil.
47834	Mọi nhà thiên văn học ở trường Kerala đã đi theo mô hình hệ hành tinh của Nilakantha Somayaji.
47835	Mồi nhậu chu đáo tránh sơ sài cũng giúp tránh việc buồn nôn và tránh các bệnh như đau dạ dày.
47836	Mỗi nhiệm vụ khác nhau sẽ cung cấp cho người chơi các loại vũ khí quan trọng khác nhau.
47837	Mỗi nhiệm vụ trong các chiến dịch khác nhau đều dựa trên các trận chiến/xâm chiếm có thật trong Thế chiến II.
47838	Mới nhìn bạn có cảm giác như một chú cá sấu con nhưng thực chất là một loài thằn lằn.
47839	Mỗi nhóm chụp ảnh có một máy trạm "điều khiển ánh sáng"—gồm một chiếc máy tính Apple G4 và một màn hình để kiểm tra ánh sáng va căn chỉnh khung hình—để xem các tập tin ảnh định dạng TIFF của máy sảnh.
47840	Mọi nhóm này đều compact địa phương, do đó chúng có độ đo Haar và có thể nghiên cứu chúng thông qua giải tích điều hòa.
47841	Mỗi nhóm sẽ trình bày một ca khúc được tập luyện từ trước trên sân khấu dưới sự huấn luyện của HLV và cố vấn của HLV đó.
47842	Mỗi nơi đóng vai trò như một đơn vị quân sự với chính trị và kinh tế riêng rẽ cũng như có chỉ huy quân sự người Nhật riêng.
47843	Mọi nỗ lực của Sư đoàn 50 (Đức) và Sư đoàn sơn chiến 3 (Romania) nhằm đánh bật cụm quân đổ bộ Liên Xô ra biển đều thất bại.
47844	Mọi nỗ lực của vị đại sứ muốn khai thác thêm ý nghĩa từ vị Ủy viên Ngoại giao chỉ hoài công.
47845	Mỗi nước đi một ô, đi ngang hoặc dọc.
47846	Mỗi nút lá đại diện cho giá trị dự đoán của biến mục tiêu, cho trước các giá trị của các biến được biểu diễn bởi đường đi từ nút gốc tới nút lá đó.
47847	Mỗi nút lưu trữ một tập các liên kết tới các nút khác (danh sách hàng xóm hoặc bảng định tuyến).
47848	Mỗi ô có thể chứa dữ liệu số hoặc văn bản, hoặc kết quả của công thức tự động tính toán hoặc hiển thị một giá trị dựa trên nội dung của những ô khác.
47849	Mỗi pa-lây thường gồm vài chục nóc nhà của một dòng họ.
47850	Mỗi Persona có thể nắm giữ 8 kĩ năng 1 lúc, chiêu thức cũ cần phải bị quên đi để học được chiêu mới.
47851	Mọi phần ca từ được biên soạn bởi Albarn.
47852	Mỗi phần có 52 tập phim và dài khoảng 20 phút.
47853	Mỗi phân khúc thị trường được nhắm đến một cách riêng biệt và doanh nghiệp cũng đưa ra nhiều lợi ích riêng biệt đối với mỗi phân khúc thị trường.
47854	Mỗi phân ngạch nhận được một thanh toán định kỳ (phí bảo hiểm hoán đổi), với các phân ngạch cấp thấp chào mức phí bảo hiểm cao hơn.
47855	Moi phân ở trực tràng ra để thoát hơi.
47856	Mọi pháp đều chỉ là những dạng trình hiện (呈現, en.
47857	Mỗi pháp sư có một linh hồn đi kèm để hỗ trợ.
47858	Mỗi phép xoay một mặt của khối lập phương là một hoán vị các vị trí và hướng của các khối lập phương con.
47859	Mỗi phi hành đoàn có ba nhà du hành vũ trụ.
47860	Mỗi phong cách chơi một nhịp độc đáo.
47861	Mối quan hệ cha con giữa Neferhotep và Haankhef được xác nhận một cách trực tiếp thông qua một số các con dấu bọ hung đến từ El-Lahun mà tại đó Haankhef được nói là cha của Neferhotep.
47862	Mối quan hệ chồng chéo này đã từng khiến Gai gây chuyện và đánh nhau với Ryu và cả Raita, làm Jetman đứng trước nguy cơ bị sụp đổ.
47863	Mối quan hệ chuyên nghiệp và nghệ thuật của họ trở nên quan trọng trong việc đưa tác phẩm của bà vào thế giới thảm họa đương đại.
47864	Mối quan hệ của Docherty với một vài cầu thủ đi đến điểm dừng, họ quyết định rời bỏ đội bóng.
47865	Mối quan hệ của họ sâu đậm đến mức họ đã bàn tới một đám cưới.
47866	Mối quan hệ của Melanie và Lindsay, trong khi trên bề mặt có vẻ giống mối quan hệ "ổn định" hơn, thực sự khá hỗn độn.
47867	Mối quan hệ đại lý trong giao dịch sở hữu doanh nghiệp liên quan đến việc đại diện bởi một nhà môi giới doanh nghiệp (thay mặt cho một công ty môi giới) của người ủy thác bán hàng, cho dù người đó là người mua hay người bán.
47868	Mối quan hệ gắn kết truyền thống giữa các lãnh địa trong đế quốc chẳng hạn như Norman và Anh dần biến mất theo thời gian.
47869	Mối quan hệ giữa các phép toán số học cơ bản được minh họa, cho phép các phép toán (hyperoperation) cao hơn được xác định một cách tự nhiên như trên.
47870	Mối quan hệ giữa hai người kết thúc vào tháng 3 năm 2013.
47871	Mối quan hệ giữa tiêu thụ rượu và bệnh tim mạch rất phức tạp và có thể phụ thuộc vào lượng rượu tiêu thụ.
47872	Mối quan hệ một nửa cũng thiêng liêng như mối quan hệ trọn vẹn.
47873	Mối quan hệ này cũng gặp nhiều thử thách khi Teh cố gắng tìm cách lý giải cảm xúc của chính mình.
47874	Mối quan hệ này giữa biến đổi Laplace và biến đổi Fourier thường được dùng để xác định quang phổ tần số của một tín hiệu hay hệ thống động lực học (dynamic system).
47875	Mối quan hệ này kéo dài xuyên suốt triều Minh, và thậm chí ở giai đoạn hậu kỳ, các tướng lĩnh người Hán luôn có những người Mông Cổ trong thân binh của họ.
47876	Mối quan hệ này sau đó có thể được sử dụng để dự báo tương lai.
47877	Mối quan hệ quân-dân thường được người cộng sản so sánh với quan hệ cá-nước.
47878	Mối quan hệ tay ba này sẽ được giải quyết vào cuối trò chơi.
47879	Mối quan hệ trội lặn của gen điều khiển màu lông là MB>MR>Md.
47880	Mối quan hệ với con gái của Bộ trưởng là tất cả nhưng đã bị cắt đứt khi Jack quyết định cứu lấy nhân chứng thay vì chồng cũ của Audrey.
47881	Mỗi quả nho phát triển từ một bầu nhụy của một bông hoa, và chúng không dính liền với nhau.
47882	Mỗi quân nhân phải tích cực quan tâm đến các sự kiện và cố gắng hết sức để không ai được có những hành động trái với lợi ích của nhân dân”.
47883	Mối quan tâm chủ yếu xoay quanh các công nghệ thông tin liên lạc tại trung tâm của lưới điện thông minh.
47884	Mối quan tâm của các bên liên quan cũng như mối quan hệ của họ đối với doanh nghiệp được mô tả ngắn gọn như hình vẽ bên.
47885	Mối quan tâm của Trung Quốc tới vùng nước sâu ở Gwadar nhen nhóm lại năm 2002 khi Trung Quốc bắt đầu xây dựng ở cảng Gwadar, hoàn thành năm 2006.
47886	Mối quan tâm đầu tiên của cuộc họp là để chọn một cái tên chung mà sau này dòng nhạc "mới" này sẽ được đưa vào.
47887	Mối quan tâm thông thường là chi phí của quá trình và tính khả dụng.
47888	Mỗi quận thành phố là một quận của tiểu bang vì thế có hệ thống toà án tội phạm riêng biệt và một biện lý.
47889	Mỗi quá trình chuyển đổi luôn gắn liền với sự hao tổn năng lượng, đặc biệt ở máy điện, sự hao tổn năng lượng là rất nhỏ, nếu so sánh với các loại máy khác.
47890	Mỗi quốc gia IDG toạ lạc, ấn bản được xuất bản ở cấp độ quốc gia, nơi có nhiều kiến thức cho thị trường đặc biệt ở địa phương.
47891	Mỗi quốc gia là một câu hỏi với ba phương án lựa chọn.
47892	Mỗi quốc gia thành viên chỉ được phát hành một đồng tiền kỷ niệm mỗi năm, và nó phải là đồng 2 €.
47893	Mỗi raga có một khoảng thời gian cụ thể trong ngày (Prahar) khi nó được thể hiện.
47894	Mọi rủi ro về hàng hóa chuyển từ bên bán sang bên mua khi hàng hóa được giao cho bên vận tải đầu tiên.
47895	Mọi sân bay trong phạm vi khu vực 20.000 dặm vuông nơi các phi công hạ cánh đều bị đào xới, chiến tranh vi trùng được đem ra sử dụng đối với thường dân và ước lượng có khoảng một phần tư triệu người dân thường đã bị giết.
47896	Mỗi sinh vật có hai cánh giáp vào nhau và hai cánh khác phủ thân mình.
47897	Mỗi sợi cơ chứa khoảng vài trăm đến vài ngàn tơ cơ.
47898	Mọi sự chậm trễ đều có thể làm gián đoạn cuộc tấn công vào tạo điều kiện cho quân Đức có thêm thời gian để tung các lực lượng dự bị đến khu vực bị uy hiếp và tăng cường phòng thủ.
47899	Mỗi sự phân ly hấp thụ một lượng lớn năng lượng trong quá trình thuận và nó làm giảm rất nhiều nhiệt độ nhiệt động lực của khí siêu thanh giảm tốc gần vật thể không gian.
47900	Mọi sự thay đổi bất ngờ, cuộc sống của ông không còn đứng bàng quan suy tư chiêm niệm mà phải hành động và bắt tay ngay vào công việc.
47901	Mọi sự vật và nhân vật lịch sử đều có mặt ở hiện tại.
47902	Mỗi tambon don một Tổ chức hành chính tambon quản lý.
47903	Mỗi tambon được quản lý bởi một cơ quan hành chính tambon.
47904	Mỗi tầng không gian là nơi tồn tại của các linh hồn khác nhau tùy thuộc vào việc khi sống, các linh hồn đó là người tốt hay xấu, cái chết của họ là chính đáng hay không chính đáng.
47905	Mỗi tập có 6 người chơi tham gia, trong số đó, một người sẽ đóng vai thám tử, 5 người còn lại sẽ vào vai các nhân vật khác nhau, cũng là người bị tình nghi trong vụ án.
47906	Mỗi tập của series giáo dục này khám phá các khía cạnh khác nhau của hành vi con người, qua các thí nghiệm với Stevens và các khách mời bao gồm Dominic Monaghan.
47907	Mỗi tập kéo dài khoảng 11 phút; 2 tập phim thường được ghép cặp để chiếu trong khung giờ nửa tiếng đồng hồ.
47908	Mỗi tập phim dài 22 phút phải mất đến 6 giờ ghi hình—gấp đôi thời lượng quay của hầu hết các phim hài kịch tình huống khác—vì phần lớn phải thực hiện nhiều lần quay và viết lại kịch bản.
47909	Mỗi tập sẽ có 5 người đến tham gia và họ sẽ cùng nhau đưa ra những phán đoán và lập luận về các tài năng được chương trình tuyển chọn.
47910	Mỗi tháng 4 năm 2017, ông là thị trưởng De Bilt.
47911	Mỗi tháng chỉ cần uống 1-2 lần thì chứng đau khớp sẽ hết, các khớp sẽ hoạt động linh hoạt,mềm mại trở lại.
47912	Mỗi tháng một lần, tàu của hải quân Philipiness chở lương thực và thực phẩm đến đây.
47913	Mỗi tháng, ngày mồng một và ngày rằm, có họp chợ trong thành Tam Giang, mua bán đổi chác gì cứ đến cả đấy.
47914	Mỗi thành phần có phản ứng riêng của mình với bên ngoài lĩnh vực điện và từ trường của các nguồn bức xạ.
47915	Mỗi thành phố đó có một nhà thơ (fili) rất uyên thâm về các thuật huyền bí.
47916	Mỗi thành phố và hầu hết các thị trấn đều có học viện tư nhân dành cho con cái của các gia đình giàu có.
47917	Mỗi thành viên bước chân lên con tàu đều có một lí do, một câu chuyện khác nhau.
47918	Mỗi thành viên của Hạ viện đại diện cho một khu vực bầu cử khác nhau trong nước.
47919	Mỗi thành viên đề cử 5 cầu thủ, người bào chữa sẽ phân bổ 10 điểm cho các cầu thủ mà họ cho là ấn tượng nhất, 7 cho thứ hai, 5 cho thứ ba, 3 cho thứ tư và 1 cho thứ năm.
47920	Mỗi thành viên trong nhóm chiến thắng sẽ nhận được thêm 3.000 vote lợi thế, và thành viên có số phiếu cao nhất trong nhóm chiến thắng sẽ nhận được 10 lần số phiếu bầu của mình.
47921	Mỗi thành viên trong nhóm điều tra theo những cách khác nhau.
47922	Mỗi thiên niên kỷ, Người mẹ sương mù lại sinh ra một đàn con mới để nuôi sống những người cư ngụ trên thế giới nơi cô đến.
47923	Mỗi thí sinh hoặc nhóm thí sinh sẽ trình diễn 1 tiết mục có nhạc đệm trước 4 giám khảo chính của chương trình.
47924	Mỗi thi sĩ sau phải tìm cho mình chủ đề từ bài thơ mà người trước vừa làm xong.
47925	Mỗi thời điểm đều có đồ thị hàm sản xuất riêng của nó (các đường thẳng).
47926	Mỗi thôn lại có nhiều xóm;.
47927	Mọi thực tế đều có thể bị "bỏ qua" bên cạnh những trò chơi này.
47928	Mọi thứ đang được giữ đúng đắn bên ngoài báo chí Anh, không phải bởi vì Chính phủ can thiệp mà bởi một thoả thuận chung ngầm rằng 'nó sẽ không được làm' để đề cập tới sự thực đặc biệt đó."
47929	Mọi thứ đều ở đó ngay từ khi khởi đầu."
47930	Mọi thứ đều suôn sẻ cho gia đình nhập cư mới từ Wexford cho đến khi Dennis bị ngã từ trên xe điện và chết vì vết thương.
47931	Mối thù kết thúc khi Edge đánh bại Kane trong trận đấu Stretcher vào ngày 25 tháng 7 tại Raw.
47932	Mối thù lên đến đỉnh điểm và họ bắt đầu nói về trận chiến của họ với đam đông, trong khu vực hậu trường， và bên trong phòng boiler của các khu vực khác nhau.
47933	Mọi thứ nhanh chóng xấu đi khi thứ có vẻ giống như một đường tắt qua một nghĩa trang hoang lại là một cái bẫy được dựng lên, và nhóm lạc vào giữa một hiện trường vụ án.
47934	Mỗi thượng nghị sĩ có nhiệm kỳ 6 năm.
47935	Mọi thứ trở nên tốt đẹp trong một thời gian cho đến khi Nikki bắt cóc Emmy và bị say rượu, mặc dù cô ấy khoảng tám tuổi.
47936	Mỗi thứ tư, cô bán trứng cho cửa hàng của trường, nơi Legoshi mua trứng để làm bánh mì kẹp trứng.
47937	Mỗi thuyền loại này có từ 7-8 người điều khiển.
47938	Mối tình chia đào vì thế mà hay được nhắc trong dân gian bằng câu thành ngữ dư đào đoạn tụ (余桃断袖).
47939	Mối tình này gây ra nhiều tranh cãi khi Weatherly hơn Alba đến 12 tuổi.
47940	Mối tình ngang trái này có kết quả không mấy tốt đẹp khi Catherwood mất quyền nuôi con gái sau phán quyết từ một vụ ly hôn đình đám liên quan đến đoạn băng ghi âm bí mật của cô và Highsmith.
47941	Mọi tình tiết của trường hợp này quá kì lạ, từ đó thôi thúc Lynn tìm hiểu và điều tra trực tiếp về vấn đề này.
47942	Mỗi toa có một hệ thống cứu hoả và phòng hoả, với các cảm biến ion hay bức xạ cực tím, khói và khí có thể gây ra khí tổng hợp có thể dẫn tới cháy.
47943	Mỗi tổ bình thường có 4-8 trứng, chim mẹ ấp trứng trong 13 ngày, chim non đủ lông đủ cánh trong vòng 20 ngày sau khi nở.
47944	Mỗi tổ chức tham dự được đảm bảo một khoảng quyên góp tối thiểu là $100.000 trong năm đầu tiên của chương trình.
47945	Mỗi tổ có 4-5 quả trứng xây trong bụi cỏ.
47946	Mỗi tổ có một hoặc hai quả trứng.
47947	Mỗi tổng giám đốc thứ chín trong số 500 tập đoàn hàng đầu ở Ba Lan đều tốt nghiệp Đại học Công nghệ Vác-sa-va.
47948	Mỗi trạm dừng có một biển báo màu xanh dương đậm, gắn trên một cột cao.
47949	Mỗi trận đấu bắt đầu với người chơi chọn một trong những nhân vật có sẵn.
47950	Mỗi trận đấu có hai đội chơi trên một sân bóng hình bầu dục rộng lớn, mỗi đầu sân có 3 cột gôn cao, nơi đón nhận những quả bóng ghi điểm.
47951	Mỗi trận động đất có 1 độ Richter duy nhất xác định sức tàn phá của nó trong khi cường độ thì thay đổi tùy theo khoảng cách xa hay gần đối với chấn tâm.
47952	Mỗi trang đều sử dụng từ 'nyaa' trong tên trang.
47953	Mỗi trong số bốn gương là một parabola trục ngang 39-by-35 cm (15.4-by-13.8 in).
47954	Mỗi trung đoàn có 1 - 2 sĩ quan.
47955	Môi trường bệnh tật gây tử vong đối với nhiều nhà thám hiểm và những người định cư đầu tiên bị tiếp xúc trực tiếp với các căn bệnh mới.
47956	Môi trường hạn chế cao của tòa án Áo không đủ để đàn áp sự cởi mở tự nhiên của Maximilian.
47957	Môi trường khí quyển đang có nhiều biến đổi rõ rệt và có ảnh hưởng xấu đến con người và các sinh vật.
47958	Môi trường kích thích là yếu tố chính quyết định bước sóng và các tính chất khác của tia laser.
47959	Môi trường lớp học cho phép học sinh học và sử dụng các ứng dụng mới cho in 3D.
47960	Môi trường này lấp đầy không gian với cấu trúc rắn chắc và do đó các nhà vật lý dùng nó để định nghĩa một hệ quy chiếu tuyệt đối.
47961	Môi trường sinh sản của chúng bao gồm các đầm lầy và đầm lầy và các bờ hồ.
47962	Môi trường sinh sống tự nhiên của nó là rừng khô nhiệt đới và cận nhiệt đới.
47963	Môi trường sinh sống tự nhiên của nó là rừng núi cao ẩm ướt nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới hoặc rừng đất thấp ẩm nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới, đồn điền và rừng đã bị xuống cấp nặng.
47964	Môi trường sống ban đầu của loài hiện tại được coi là cỏ dại này về cơ bản này có lẽ là đồng cỏ và bờ sông, ở những nơi khô ráo và thoáng hơn so với N. smithii.
47965	Môi trường sống bình thường của cá biến mất trong mùa khô, vì vậy nó chui sâu vào bùn và tạo ra một khoang có chiều sâu khoảng 30–50 cm, để lại một vài lỗ trên bề mặt để lấy không khí.
47966	Môi trường sống của chúng là nước ngọt và nước lợ và thuộc ùng khí hậu nhiệt đới.
47967	Môi trường sống của nó là rừng đất thấp ẩm nhiệt đới hay cận nhiệt đới và rừng rừng ngập mặn cận nhiệt đới hoặc nhiệt đới.
47968	Môi trường sống là rừng, ở cao độ 700-1.200 m, nơi nó được tìm thấy như một loại cây trồng mọc trước nhà và trong khu rừng thiêng quanh một ngôi đền.
47969	Môi trường sống là rừng trên dốc núi cao trên núi đá vôi và sa thạch, ở cao độ 200-2400 m. Jing Wang, Piya Chalermglin & Richard M. K. Saunders, 2009.
47970	Môi trường sống là rừng vùng đất thấp ven biển, trên đất sỏi đá bạc màu ở những bãi đất trống, các thảm cây bụi cũng như rừng trồng keo (
47971	Môi trường sống tự nhiên của chúng là các con sông và rừng núi ẩm nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới.
47972	Môi trường sống tự nhiên của chúng là đầm nước, hồ nước ngọt, và đầm nước ngọt.
47973	Môi trường sống tự nhiên của chúng là karsts.
47974	Môi trường sống tự nhiên của chúng là rừng núi ẩm nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới.
47975	Môi trường sống tự nhiên của chúng là shallow seas.
47976	Môi trường sống tự nhiên của chúng là vùng núi ẩm nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới.
47977	Môi trường sống tự nhiên của chúng là xavan khô và cây bụi khô nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới.
47978	Môi trường sống tự nhiên của loài chim là rừng núi ẩm cân nhiệt đới hay nhiệt đới.
47979	Môi trường sống tự nhiên của nó là rừng ẩm nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới và rừng trước đây bị suy thoái nặng nề.
47980	Môi trường sống tự nhiên của nó là rừng cây bụi khô.
47981	Môi trường sống tự nhiên là cửa biển.
47982	Môi trường sống ưa thích của nó là đồng cỏ với cây phân tán và chúng thường được thấy săn bắt mồi hai bên đường.
47983	Mỗi tuần phải lên giây đồng hồ một lần và chiếc cần để lên giây đồng hồ giống như tay quay máy xe.
47984	Mỗi từ khóa và một dòng chữ sẽ là một cặp nếu được ghép chung lại, nó sẽ là 38 đoạn hội thoại của các nhân vật, kể cả những nhân vật không xuất hiện trong bài hát.
47985	Mỗi tượng thú cao 1,7 m kể cả bệ, dài 1,26 m, và rộng 0,8 m. Miệng sư tử nhe răng, lông bờm ở lưng, cổ, ngực dựng lên trông rất dữ tợn.
47986	Mỗi ván cờ có từ 2 - 6 người chơi, gieo hột xúc xắc để di chuyển giữa các ô, từ "Sơ khởi phát tâm" đến "Vô thượng chánh giác".
47987	Mỗi vận động viên thi đấu một vòng phân hạng, với 6 loạt bắn, mỗi loạt 12 mũi.
47988	Mới vào năm 1979, những chồi cỏ đầu tiên đã được trồng trên ngôi mộ của ông.
47989	Mỗi vị có một lực lượng tác chiến nhanh gọi là comitatenses, những kỵ sĩ mặc áo giáp.
47990	Mọi việc bắt đầu khi tàu ngầm Klasse XXI được phát triển vào cuối năm 1942.
47991	Mọi việc có vẻ diễn ra theo đúng kế hoạch khi Nhân cuối cùng cũng lấy lại được danh tính cảnh sát của mình còn Minh lại xóa bỏ được mối liên hệ với băng xã hội đen.
47992	Mọi việc điều hành công việc của bà Bạch Ngọc có sự hỗ trợ đắc lực của con gái là công chúa Huy Chân.
47993	Mọi việc tồi tệ hơn khi vi rút Hopper cũng tìm được đường vào hệ thống của khu nghỉ dưỡng, vô hiệu hóa thiết bị dịch chuyển và camera an ninh.
47994	Mọi việc vẫn tiếp diễn như vậy cho đến khi có một rắc rối lớn xảy ra tại nơi cô bé ở, nơi nhà trọ của bà Rosa.
47995	Mỗi vị Phật toàn giác đều có ba thân: Pháp thân, Ứng thân và Báo thân.
47996	Mỗi vòng liên quan tới một phương pháp và công thức khác nhau.
47997	Mỗi vùng có một chủ tịch thiện nguyện và được các thành viên ban và viên chức thiện nguyện hỗ trợ.
47998	Mỗi xạ thủ mang 1 súng và 3 đạn dựng trong một túi.
47999	Mọi xe BMP cũng được trang bị súng phóng lựu khói để ngụy trang.
48000	Mỗi xe có hộp phóng chứa được 3 quả.
48001	Mỗi xe container dài khoảng 53 feet (khoảng 16 m).
48002	Mới xem những thứ này lần đầu tiên trong đời tôi.
48003	Mỗi yếu tố được lựa chọn vì tầm quan trọng sâu sắc trong văn hoá của đất nước.
48004	Mọi yếu tố phải được nghĩ ra sớm trong quá trình, vì vậy những quyết định có thể được thực hiện về những phần trong bối cảnh nào để tạo ra thật tự nhiên, tìm địa điểm ở Vancouver hoặc xây dựng trên máy tính.
48005	Moku (モク, Ngộ Không) là một ghoul sinh sống ở quận 11. Anh từng là thành viên của Băng Mặt Nạ gas của Kazuichi Banjou khi Banjo còn là thủ lĩnh quận 11.
48006	Molay được yêu cầu viết bản trích yếu về từng vấn đề mà ông đã làm trong mùa hè năm 1306.
48007	Molobratia teutonus được Linné miêu tả năm 1767.
48008	Molotov tiếp tục công việc vận chuyển vào tháng một.
48009	Molotov và Kaganovich thay thế của họ, bệ phóng với những thêm-hiện đại, 1-N núi trong chiến tranh.
48010	Molycria raveni được Norman I. Platnick & Barbara Baehr miêu tả năm 2006.
48011	Molycria wrightae được Norman I. Platnick & Barbara Baehr miêu tả năm 2006.
48012	Molypden có sẵn được tăng ở pH cao hơn; điều này là do ion molybdate bị hấp thụ mạnh hơn bởi các hạt đất sét ở pH thấp hơn.
48013	Molypden có thể được bổ sung trong vai trò của cả tác nhân tạo hợp kim lẫn làm vật liệu phủ chịu nhiệt cho các kim loại khác.
48014	Mô mạch giúp vận chuyển khoảng cách xa và hỗ trợ về cơ cấu.
48015	Mở màn Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator là một trò chơi 8-bit, trong đó người chơi phải điều khiển Freddy Fazbear, nhân vật chính của Five Nights at Freddy's, để phân phát pizza cho những đứa trẻ.
48016	Mở màng mùa giải với hiệu số đáng quên thật sự khi thua trắng 4 ván.
48017	Mỏ màu đen khiến nó dễ phân biệt với loài khác.
48018	Mõm bằng phẳng, chữ nhật (khi nhìn từ bên trên), và rộng như dài; Khoảng 33% tổng chiều dài của hộp sọ (tỷ lệ 2: 1).
48019	Mõm cá nhỏ và có một hàng răng dùng để ăn tảo biển.
48020	Mõm có màu cam sậm hoặc đỏ cam.
48021	Mõm dài và nhọn.
48022	Mô-men xoắn mà động cơ diesel tạo ra được điều khiển bằng cách điều khiển tỷ lệ nhiên liệu-không khí (λ); thay vì điều tiết khí nạp, động cơ diesel phụ thuộc vào việc thay đổi lượng nhiên liệu được phun và tỷ lệ nhiên liệu-không khí thường cao.
48023	Mom Jao Kiatkong cuối cùng cũng phát hiện ra Plaew là con gái cũng mình và vì để cô không phải bị mẹ ruột ngược đãi nên đã đem cô về nhà, Plaew trở thành Khun Ying Plaew.
48024	Mõm ngắn với đầu tròn.
48025	Momoh được sinh ra ở Lagos, Nigeria, trong một gia đình Nigeria-Ghanaian.
48026	Momo là một loại bánh hấp với nhân thịt hoặc rau, và là món ăn nhanh phổ biến tại nhiều khu vực của Nepal.
48027	Momostenango nhanh chóng rơi vào tay Tây Ban Nha sau một trận chiến kéo dài 4 tiếng.
48028	Mõm tương đối dài nhọn.
48029	Monaco là lãnh thổ duy nhất từ chối thực hiện vòng thứ hai, dự báo ban đầu từ năm 2001 đến 2003, trong khi 21 lãnh thổ khác đang thực hiện vòng thứ ba và vòng cuối cùng, được lên kế hoạch từ năm 2005 đến 2007.
48030	Món ăn chế biến từ côn trùng của Campuchia không cầu kỳ và ít gia vị hơn món ăn từ côn trùng của Thái Lan.
48031	Món ăn có vẻ ngoài hơi phản cảm một chút bởi chiếc đầu cừu còn nguyên hoặc cắt đôi, khi bầy lên đĩa vẫn còn đủ răng và lưỡi.
48032	Món ăn này có thể dùng ăn chơi, làm mồi nhậu, hay ăn no.
48033	Món ăn thông thường được nấu chín nhưng cũng có phiên bản ăn sống cùng bánh mỳ.
48034	Monapia fierro được M. J. Ramírez miêu tả năm 1999.
48035	Mỏ này đã được mở rộng vào năm 1974.
48036	Môn bóng Trung Mỹ bắt nguồn từ ba nghìn năm trước.
48037	Món cá mú dễ ăn và được yêu thích nhất là cá mú hấp.
48038	Món chủ yếu trong ẩm thực Myanmar là gạo.
48039	Monchy-Cayeux có cự ly về phía tây bắc Arras.
48040	Môn đánh đòn giải vây này được truyền từ ông cố họ Lê.
48041	Monday, ngày 23 tháng 7 năm 1900.
48042	Môn đệ của sư nổi danh về kỉ luật, trật tự nề nếp tu hành và rất nhiều người ngộ đạo tại đây.
48043	Mondey 1996, p. 234. Phi công át và là nhà phân tích quân sự, đại úy Duncan Smith, cho biết: "Re.2005 hoàn toàn là một chiếc máy bay mạnh mẽ, tuyệt vời."
48044	Mondiana J'hanne Pierre (sinh ngày 23 tháng 8 năm 1996 tại Port-au-Prince) là một nữ hoàng sắc đẹp người Syria-Haiti, người đã đăng quang với tư cách là Hoa hậu Haiti năm 2014 và dự thi Hoa hậu Hoàn vũ ở Nga nhưng không được đặt.
48045	Mondt cuối cùng tiếp quản công ty đấu vật ở New York, do thực trạng Curley đang hấp hối, với sự giúp đỡ của một số nhà viết sách, một trong số đó là Jess McMahon.
48046	Money (2009) của anh với tên "Nothing But Love", nhưng sau đó ca khúc đã thuộc về tay của Knowles.
48047	Mồng 1 Tết Nguyên Đán năm 1964, giám mục chính tòa Bùi Chu Tạo tấn phong tân giám mục phó tại Nhà thờ chính tòa Phát Diệm.
48048	Móng cầu là bộ phận bên dưới cùng của một cây cầu, làm bằng bê tông cốt thép.
48049	Mông Cổ phải chia quân đi cướp bóc ở vùng ngoại vi và phụ cận, nhưng bị dân chúng chặn đánh quyết liệt.
48050	Mông Cổ và tuyên thệ đồng minh với người Mông Cổ.
48051	Mỏng đi được diễn tả bởi màu cam và đỏ, dày lên là màu xanh biển.
48052	Mông đồng là một trong số vài loại thuyền được khắc trên Chương Đỉnh ở Huế.
48053	Móng gel bám chắc, mặc dù không chắc bằng móng bột hay sợi thủy tinh và có xu hướng đắt hơn.
48054	Mong-hee là một cô gái bán trang sức dạo vui vẻ và chăm chỉ, có mơ ước được trở thành nhà thiết kế trang sức.
48055	Móng khán đài C, D có tải trọng chân cột nhỏ nên chỉ dùng cọc 20x20 cm và dài 8m.
48056	Mông Lân dâng sớ nói Thương Thành sông núi hiểm trở, xin thêm quân tuần xét, triều đình giao xuống cho Hà Nam tuần phủ bàn bạc, vì thế được tăng thêm trăm lính trú thủ.
48057	Mộng lúa phải già nắng.
48058	Mống mắt có vòng màu vàng.
48059	Mống mắt có vòng màu xanh lam.
48060	Mống mắt màu cam sáng.
48061	Mống mắt màu xanh lam với sọc đen.
48062	Mong muốn duy nhất của Makino là tránh gặp rắc rối.
48063	Mong muốn lớn nhất của anh là đủ mạnh để chế ngự được cơn giận của mình, không cho chúng bộc phát bừa bãi.
48064	Mong muốn một cuộc sống bình thường như bao cô gái đồng trang lứa, Aya cố gắng làm bạn với tất cả mọi người.
48065	Mong muốn này của các quốc gia ủng hộ Ukraine đã không thể trở thành hiện thực khi nhiều nước thành viên đảo ngược cam kết trước đó, do sự vận động hành lang quyết liệt của Nga.
48066	Mong muốn thỏa mãn tình dục bởi một đứa trẻ mà cơ thể và bộ phận sinh dục chưa phát triển, có vẻ như hung thủ chưa kịp có hiểu biết về cấu tạo bộ phận sinh dục nữ.
48067	Mong muốn và niềm tin của tác nhân (ví dụ như tôi muốn một ly nước và tin rằng chất lỏng trong cốc trước mặt tôi là nước) dẫn đến hành vi của cơ thể (ví dụ như vươn tới lấy cái ly).
48068	Mong rằng đất nước này sẽ phát triển mạnh mẽ."
48069	Mông rất dốc với cấu trúc xương lộ rõ, Xương mông rắn chắc, nhìn rõ dưới lớp da, đặc biệt khi đang chạy đuổi biểu thị sức mạnh và sự lực lưỡng.
48070	Mong ước không thành nhưng Naga vẫn một lòng hướng về Đức Phật.
48071	Móng vuốt chân trước dài hơn hẳn móng vuốt chân sau, nhưng cả bốn bàn chân đều có đệm da dày.
48072	Móng vuốt đã bị cắt, chân lại bị đút vào túi da nên được một lúc hổ bị tụt khỏi ngà voi rắn chắc và ngã xuống đất.
48073	Món Haggis thương mại hiện đại nhất được chuẩn bị trong một vỏ bọc chứ không phải là một dạ dày thật.
48074	Món hầm Asturias và vigil của nổi bật.
48075	Monica Bellucci bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ năm 13 tuổi bằng cách tạo dáng cho một người đam mê ảnh địa phương.
48076	Monica giới thiệu cô với những người bạn của mình và Rachel tiết lộ chuyện cô bỏ trốn khỏi vị hôn phu của mình ở đám cưới.
48077	Mónica kết hôn với Luis Eduardo Valencia, con trai của Fabio Valencia Cossio.
48078	Monica và Chandler công bố tình cảm của mình, khiến các bạn mình bất ngờ và hạnh phúc.
48079	Môn khách của Triệu Sóc là Công tôn Xử Cữu (公孫杵臼) cùng với gia nhân Trình Anh, thương lượng việc bảo vệ cho con Triệu Sóc.
48080	Món Kiviak thường được ăn ngoài trời để tránh mùi hôi của món ăn có thể “ám” trong nhà suốt nhiều tuần.
48081	Món mì ở đây đặc trưng với tương đậu cay và sốt cà chua làm nước sốt chính.
48082	Món này có tính giải nhiệt mà cũng ngon miệng.
48083	Món này cũng được bổ sung các loại gia vị như nghệ tây hoặc quế.
48084	Món này cũng được phục vụ tại Toronto, Canada.
48085	Món này được chế biến bằng cách kết hợp trứng với các gia vị như đường và xì dầu.
48086	Món này được dọn ăn kèm cùng với ngô, hạt phí và hành.
48087	Môn này được xem là một trò giải trí được khuyên chơi trong nhà và với số lượng người chơi không bị hạn chế.
48088	Môn này luyện phải mất đến 10-15 năm thì công phu cáo thành.
48089	Monoblemma muchmorei được Shear miêu tả năm 1978.
48090	Monocanxi aluminat (CaAl 2 O 4 ) là một trong số các canxi alumninat.
48091	Monohydrat có màu vàng, nhưng tan được trong nước, không tan trong cồn.
48092	Monotrematum sudamericanum đã sinh sống trong thế Paleocen.
48093	Monplaisant có diện tích 5,56 km², dân số năm 2006 là 265 người.
48094	Monroe sau đó bỏ dở trung học và trở thành một bà nội trợ; sau đó bà ấy nói rằng "cuộc hôn nhân không khiến tôi buồn, nhưng nó cũng không làm tôi hạnh phúc."
48095	Monroe trở lại trường quay Something's Got to Give, và đóng một loạt cảnh khoả thân trong bể bơi.
48096	Mons pubis tách thành hai nếp gấp của da được gọi là môi lớn.
48097	Monssen ngoài khơi Staten Island, tháng 2 năm 1944.
48098	Món sushi của Anh Thư và Nguyên Giáp đều không đạt yêu cầu, trong khi món gà xào xả ớt kiểu Indonesia của cô Thuý Hồng bị giám khảo Luke Nguyễn nhận xét là không phải món ăn Indonesia.
48099	Montana có rất nhiều sông.
48100	Montas bắt đầu sự nghiệp báo chí của mình ở Haiti vào đầu những năm 1970 cùng với chồng, Jean Dominique, cũng là một nhà báo người Haiti.
48101	M.O.N.T đã phát hành mini-album thứ hai Awesome Up!
48102	Montecorvino Rovella có diện tích km2, dân số là người (thời điểm ngày).
48103	Monteith thủ vai thành viên của đội hát, Finn Hudson.
48104	Montelanico có lễ hội phim ngắn quốc tế thường niên Arrivano i Corti.
48105	Monterosso nằm ở phía bắc nhất trong 5 làng, mà cudng nằm dọc theo bờ biển dài 12 km.
48106	Montese là một khu tự quản (
48107	Montesquieu nhận thấy, sống trong một xã hội, muốn duy trì được trật tự phải quy định rõ quan hệ giữa người cai trị với người được cai trị.
48108	Montfort là lâu đài chính của quân đội Teutonic Order, được thành lập vào cuối thế kỷ 12 tại thành phố cảng Acre.
48109	Montgomery Blair, bưu điện chung của Abraham Lincoln, cưới con gái của mình là Mary Woodbury.
48110	Môn thể thao trình diễn được lựa chọn là jujitsu & beltwrestling, một loại hình võ thuật xuất phát từ Nhật Bản.
48111	Món thứ hai được Andhrimir - đầu bếp của các vị thần - làm trong chiếc vại Eldhrimnir từ thịt lợn rừng Saehrimnir.
48112	Montmartre là một trong những địa điểm thu hút du khách nhất Paris.
48113	Môn võ này được sáng tạo khi Dương Quá chỉ còn một tay nên lấy nội công làm gốc, không dùng các biến hóa đa đoan để thủ thắng.
48114	Moóc có tuổi thọ khá dài, sống theo bầy đàn và là loài đặc trưng của vùng biển Bắc Cực.
48115	Moody's được thành lập vào năm 1909 bởi John Moody để sản xuất các hướng dẫn thống kê liên quan đến kho hàng và tín dụng và trái phiếu tín dụng.
48116	Mook liệu đã hoàn toàn quên Pee?
48117	Mộ ông hiện tại chính xác là ở ngã tư Mỹ Tịnh An, gần đó là đền thờ Thủ Khoa Huân.
48118	Mộ Ông Trương Đình Lý trên đất nhà tại Ấp Đồng Tre, An Lục Long, Châu Thành, Long An.
48119	Moon Patrol (1982) giới thiệu công nghệ di chuyển thị sai trên đồ họa máy tính.
48120	Moon vẫn luôn quyên góp sách với tài sản của chính cô từ năm 2006, khi cô đến thăm họ hàng ở đây và nhận ra sự thiếu thốn về sách và nơi ở của thanh niên Hàn Quốc sống ở Úc.
48121	Moore cảm thấy trong ổn trong trận Thách đấu và ngất xỉu khi bắt đầu set thứ 2 vì sốt cao và phải bỏ cuộc.
48122	Moore cũng là một nghệ sĩ xylophon tự học, người chơi đàn chuông và nghệ sĩ piano, đồng thời cũng là một nhà biên soạn tài năng.
48123	Moore đã đi khắp nước Mỹ để quảng bá lĩnh vực thiên văn học cho trẻ em và thảo luận về khám phá của cô tại các sự kiện thiên văn.
48124	Moore đã sống một phần đáng kể trong cuộc sống của mình ở Northampton, Anh và ông đã phát biểu trong nhiều cuộc phỏng vấn rằng những câu chuyện của Moore rút ra rất nhiều từ những trải nghiệm của bản thân khi sống ở đó.
48125	Moorschnucke chủ yếu được nuôi trên các đầm lầy lớn và vùng đồng cỏ khô ở miền Bắc và miền Trung nước Đức.
48126	Mộ phần của ông tại quê nhà tại xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, được công nhận là di tích Lịch sử - Văn hóa cấp Tỉnh.
48127	Mô phỏng máy tính vụ lở đất ở quận San Mateo, California (Hoa Kỳ), tháng 1 năm 1997.
48128	Mô phỏng một cơn bão trăm năm tại RWDI tạo ra một xoáy tạo thành gió trong ba giây trên độ cao 10 mét, hay tương đương với mức dao động ngang của tháp gây ra dao động gió bên lớn.
48129	Mở ra một bài hát, mà lại bằng “và rồi”!
48130	Moravec phác thảo ra một thời gian biểu và một kịch bản theo hướng này, trong đó các robot sẽ tiến hóa thành một loạt những loài nhân tạo mới, bắt đầu khoảng năm 2030–2040.
48131	Moreira từng thi đấu cho FC Rànger's, UE Sant Julià và FC Lusitanos.
48132	Morgan cũng tiết lộ rằng vào ngày quay đầu tiên, cô và dàn diễn viên không nhận ra rằng có bao nhiêu công việc phải làm khi quay một chương trình thực tế.
48133	Morgan là người chiến thắng đầu tiên từ bỏ ngôi vị, và trở thành người thứ hai trong lịch sử Hoa hậu Thế giới không hoàn thành trách nhiệm của mình.
48134	Morgan Tsvangirai không tham gia vào cuộc bầu cử Thượng viện, trong khi phái của Mutambara có tham gia và giành năm ghế trong thượng viện.
48135	Moriarty ngăn Sherlock bằng cách tự bắn vào đầu mình.
48136	Morimoto đã từng cùng đội tuyển U-20 Nhật Bản tham dự Giải U-20 châu Á 2004 và Giải U-20 Thế giới 2005.
48137	& Moritzi, 1845 (bao gồm cả Misiessya): 35 loài.
48138	Moritz Steinschneider, trong các bức thư Do Thái Hamaskir (3 (Berlin 1860), 16), thảo luận về một bài viết của Heymann Steinthal In lại G. Karpele (chủ biên), Steinthal H., Ueber Juden und Judentum, Berlin 1918, trang 91 ff.
48139	Mór ("lớn/già") và Óg ("trẻ") được sử dụng để phân biệt cha và con trai, như junior và senior trong tiếng Anh, nhưng được đặt giữa tên riêng và tên họ: Seán Óg Ó Súilleabháin tương ứng với "John O'Sullivan Jr."
48140	Morning Musume trở thành nhóm giữ 50 lần đứng top ten duy nhất, phá vỡ kỷ lục trước đây của họ của 49 đĩa đơn và trở thành nhóm ca sĩ đầu tiên làm được như vậy.
48141	Moropus có chiều cao khoảng 2,44 m (8 ft) tính đến vai.
48142	Morozevich nổi tiếng vì phong cách chơi dũng mãnh và không theo chuẩn mực nào.
48143	Morozov là sản phẩm của học viện bóng đá Levadia.
48144	Morra De Sanctis có diện tích 30 km2, dân số là 1366 người (thời điểm ngày 1 tháng 5 năm 2009).
48145	Morris, 22. Bà bị phụ thân cấm không được cưỡi ngựa, nhưng về sau bà biết được rằng biết cưỡi ngựa sẽ có lợi cho bà, trong lễ đăng quang ngôi vua Hungary.
48146	Morris chỉ biết điều ước cuối cùng của chủ nhân ban đầu là được chết và không tiết lộ điều ước của chính anh.
48147	Morris được tặng thưởng mười lăm Ngôi sao Chiến trận do thành tích phục vụ trong Thế Chiến II.
48148	Morrison cố học theo cách sống của người Hoa.
48149	Morrison đã viết libretto cho một vở opera mới, Margaret Garner, được trình diễn lần đầu tiên vào năm 2005.
48150	Morrison Hotel có vài sự đổi mới mà trước đây The Doors chưa bao giờ có, đó là các bài hát kỉ niệm và những bàn tình ca nhẹ nhàng.
48151	Morrison vẫn đều đặn thu âm và đi tour, thực hiện album cũng như trình diễn trực tiếp với doanh thu lớn cũng như hầu hết được đánh giá tốt, ngoài ra đôi lúc còn cộng tác với những nghệ sĩ khác như Georgie Fame và The Chieftains.
48152	Mortal Kombat: Armageddon là phiên bản tập hợp các chiến binh nhiều nhất cho cuộc chiến từ phiên bản trước cho đến nay.
48153	Morton có viết "Madonna biết nắm bắt cơ hội, lôi cuốn và tàn bạo—một người không chùn bước cho đến khi đạt được những gì mình muốn—và đó là điều nên học hỏi khi có thể phải khiến bạn mất đi những người thân yêu nhất.
48154	Mort subite au cours des traumatismes fermés du crâne (Cú nock-out chết người của một võ sĩ.
48155	Mờ sáng ngày 21 tháng 9, Sư đoàn xe tăng Hermann Goering và Sư đoàn bộ binh 542 (Đức) tổ chức phản công.
48156	Mosasaurs có hàm hai khớp và hộp sọ linh hoạt (giống như rắn), cho phép chúng nuốt chửng con mồi to.
48157	Mosby, Quốc, năm 2007, trang.
48158	Moscow ngày 25 tháng 12 năm 1991: The Last Day of the Soviet Union.
48159	Moseley đã đồng viết một cuốn hồi ký với Karl T. Pflock vào năm 2002, với tựa đề Shockingly Close to the Truth!
48160	Moses được triệu tập vào danh sách đội tuyển Nigeria tham dự CAN 2013, giải đấu chính thức đầu tiên của anh trong màu áo đội tuyển quốc gia Nigeria.
48161	Moshe Mabovitch đi tới thành phố New York tìm việc năm 1903.
48162	"Moshi mo" là đĩa đơn của ban nhạc phát hành vào năm 2003, sau đó đã bán được 100 yên mỗi 10,000 bản.
48163	Moskalenko, trang 213 Thật vậy, thắng lợi to lớn của Hồng quân trong mùa đông 1941-42 đã làm suy yếu quân Đức, nhưng chưa đủ để tiêu diệt họ.
48164	Moskva (1484) và Nhà thờ Thánh Linh Ba Ngôi của Thánh Sergius, xây năm 1476.
48165	Mössbauer kết hôn với Elisabeth (nhũ danh Pritz).
48166	Moss có một người em trai.
48167	Moston Juniors là một câu lạc bộ bóng đá trẻ, được thành lập vào năm 1993.
48168	Mô tả bút toán cuối năm và phương pháp lũy kế trong kế toán.
48169	Mô tả đầu tiên về chim đớp ruồi đỏ son do John Gould đề xuất vào năm 1839.
48170	Một album chứa các bài hát do các nhân vật trình bày đã phát hành vào ngày 23 tháng 12 năm 2009.
48171	Một ảnh cưới khoảng năm 1926.
48172	Một anime cókinh phí thực hiện cao nhưng doanh thu khá ít.
48173	Một anime đã được thông báo vào ngày 28 tháng 8 năm 2014 và công chiếu vào ngày 4 tháng 4 năm 2015, bao gồm tổng cộng 24 tập.
48174	Một án oan đã được tuyên bố với mười tội danh khác, mặc dù sau đó anh ta đã thừa nhận chúng.
48175	Một áp phích tuyên truyền năm 1943 của Đức Quốc xã bởi Mjölnir tuyên bố rằng: "Hắn phải chịu trách nhiệm cho chiến tranh!"
48176	Một axit amin nào đó có thiết yếu hay không còn tùy thuộc vào giống loài và giai đoạn phát triển.
48177	Một bác sĩ thần kinh lâm sàng phải có khả năng xác định liệu một triệu chứng có thể gây ra bởi chấn thương ở đầu thông qua phỏng vấn bệnh nhân để xác định những hành động nào nên được thực hiện để giúp đỡ bệnh nhân tốt nhất.
48178	Một bài báo đề cập đến cuốn sách rằng nó được tìm thấy khoảng một hoặc hai tuần trước khi tìm thấy thi thể.
48179	Một bài báo trên tạp chí Harvard Review of Latin America báo cáo rằng "chỉ riêng ở Santiago đã có hơn 80 trung tâm giam giữ" và đưa ra chi tiết về Sân vận động Quốc gia và những nơi khác.
48180	", một bài hát do chính anh sáng tác và đặt lời.
48181	", một bài hát do chính cô sáng tác nhằm tưởng nhớ đến một cậu bé bốn tuổi đã mất vì căn bệnh u nguyên bào thần kinh.
48182	Một bài hát khác, "
48183	Một bài nghiên cứu tổng quan tài liệu có hệ thống kết luận rằng lợi khuẩn (Probiotics) có thể phòng ngừa tái nhiễm.
48184	Một bài phân tích hoặc báo cáo chuyên sâu thường đường đính kèm để giải thích và minh chứng cho nội dung được diễn giải trên đồ họa thông tin.
48185	Một bài thơ trào phúng từ thế kỷ 17 của nhà thơ Fryderyk Hoffman nói về bốn điều tốt nhất ở Ba Lan, đó chính là: "
48186	Một bài thuyết trình đa phương tiện trực tiếp có thể cho phép tương tác thông qua sự tương tác với người dẫn chương trình hay biểu diễn.
48187	Một bài toán được đặt ra là: có thể dùng ít nhất bao nhiêu màu để tô màu một bản đồ sao cho các miền kề nhau không cùng một màu Kenneth H.Rosen, Toán học rời rạc, Nhà xuất bản Khoa Học và Kỹ thuật Hà Nội, 2003 (tr.593).
48188	Một bài toán Việt Nam lần đầu tiên được đánh giá không phải vấn đề toán học phức tạp mà chỉ là bài số học cơ bản.
48189	Một bài tuyệt cú thể cổ không cần theo luật này và thường vận vần trắc, và các giải cũng ngẫu hứng không nhất định.
48190	Một bài ù được trong tài bàn phải đủ ít nhất 9 lưng, tùy bài có khàn hay không có khàn thì quy ra cước, trong tài bàn chỉ có 3 cước ù là ù xuông, ù tài bàn và ù sửu bàn.
48191	Một bài viết trên trang web của nhóm ghi nhận sự không tương thích giữa AGPL và giấy phép EPL được sử dụng cho Clojure.
48192	Một ban 5 người được chỉ định, gồm Laffitte, Delessert, Perier, các tướng Gérard và Mouton, nhận trách nhiệm tới thương thuyết với Marmont để ngừng chiến.
48193	Một bản beta nhiều người chơi công khai cho trò chơi cũng đã được phát hành trực tiếp vào tháng 10 năm 2020.
48194	Một bản cao cấp hơn của "Your Body" cũng bị rò rỉ trên mạng với lời bài hát không chính xác, với từ "sh*t" bị bỏ và từ "love" bị thay thế bằng từ "f*ck" (trong câu "All I Wanna Do Is Love Your Body").
48195	Một bàn cầu cơ hiện đại do Công ty Kennard Novelty của Baltimore sản xuất.
48196	Một ban chỉ huy của Pháo đội chỉ huy 19 người (1 cấp úy, 4 hạ sĩ quan và 14 binh sĩ), nhiều Trung đội bán lưu động với mỗi trung đội 36 người (1 sĩ quan, 5 hạ sĩ quan và 30 binh sĩ).
48197	Một bản concerto bao giờ cũng phải soạn riêng cho một loại nhạc cụ, nên tên của nhạc phẩm đó bao giờ cũng phải ghi kèm với nhạc cụ đó.
48198	Một bản demo hay thu thử của một bài hát (viết tắt của từ "demonstration" - "thử nghiệm") là một bản thu âm để tham khảo hơn là để phát hành.
48199	Một bản đĩa la-de bằng tiếng Anh của tác phẩm cũng được bày bán trong thời gian này.
48200	Một bản đồ kho báu là một dạng của một bản đồ để đánh dấu vị trí của kho báu bị chôn vùi, một mỏ vàng bị ẩn lấp, bí mật này có giá trị.
48201	Một bản dựng xem trước cho nhà phát triển thứ hai, LPV81C, được phát hành ngày 7 tháng 8 năm 2014, cùng với phiên bản beta của nền tảng Google Fit và bộ SDK.
48202	Một bằng chứng khác chỉ ra sự tồn tại bầu khí quyển trên Ganymede là việc phát hiện thấy quang phổ của chất khí khi quan sát quang phổ lớp băng bề mặt của Ganymede.
48203	", một bản hát lại của Carey từ bản hit của Foreigner.
48204	Một bánh xe thép quay tròn cung cấp một luồng tia lửa tốt khi nó tham gia vào đá lửa, và một tinderbox được thiết kế để làm điều này được gọi là một máy mài.
48205	Một bản khắc từ thế kỷ XIX miêu tả thổ dân Úc cắm trại.
48206	Một bản nghe thử từ đĩa đơn mới của họ được phát hành.
48207	Một bản nhạc kết phim khác cũng được sử dụng trong một vài tập là "Huề thủ du nhân gian" ( ) do Trương Chân thể hiện.
48208	Một bản open beta được ra mắt ngày 12/11/2013 tại Brasil và Nga, trước khi được ra mắt toàn cầu ngày 20/5/2014.
48209	Một bản phối lại của "Yummy" với ca sĩ người Mỹ Summer Walker đã được phát hành một tháng sau bài hát vào ngày 3 tháng 2 năm 2020.
48210	Một bản port nâng cao dành cho điện thoại tương thích với i-mode đã được phát hành tại Nhật Bản vào ngày 5 tháng 10 năm 2009.
48211	Một bản sao lớn bằng đồng được treo trên bàn thờ tại Nhà thờ Đức Mẹ Hòa Bình.
48212	Một bản tiểu sử chi tiết của Bach được Loren Christoph Mizler (một học trò cũ) ấn hành trên tạp chí âm nhạc Musikalische Bibliothek năm 1754, bốn năm sau khi Bach qua đời.
48213	Một bản vá sau đó đã được phát hành để cập nhật tất cả các công cụ Vocaloid lên Vocaloid 1.1.2, thêm các tính năng mới cho phần mềm, mặc dù có sự khác biệt giữa kết quả đầu ra của công cụ.
48214	Một báo cáo của Tổ chức Di dân quốc tế có trụ sở tại Geneva cho biết: có ít nhất 5.000 phụ nữ nước ngoài đã được buôn qua Hàn Quốc từ giữa những năm 1990 để làm trò mua vui cho những câu lạc bộ gần trại lính Mỹ.
48215	Một báo cáo khác của tác giả Aaron Klein nói rằng các đội đó thực ra là thuộc một đơn vị tên là Caesarea, sẽ được đổi tên và tái tổ chức vào Kidon hồi giữa những năm 1970.
48216	Một báo cáo rà soát 6 năm được công bố của Bệnh viện Nam Ấn Độ cho biết 2/3 số nạn nhân bị rắn hổ mang chúa cắn được phân vào loại "nghiêm trọng", mặc dù cuối cùng không tử vong do điều trị y tế thích hợp.
48217	Một báo cáo ước tính rằng Singapore có thể mất 30% thương mại vận tải do kênh Kra.
48218	Một báo cáo vào tháng 12 năm 2013 xác định nguyên nhân là một thuật toán lũy thừa trong việc đánh giá các bản cập nhật thay thế.
48219	Một báo có ước tính rằng một trợ lý trực tuyến tự động sẽ làm giảm 30% khối lượng công việc so với một trung tâm tổng đài của con người.
48220	Một bất lợi tiềm tàng bao gồm sự không nhận thức của nhà cung cấp và thiếu kiểm soát đối với những gì một nhà xác nhận làm với sản phẩm của họ.
48221	Một bầu khí quyển (101.325 kPa hoặc 14.7 psi) cũng là áp lực gây ra bởi trọng lượng của một cột nước ngọt khoảng xấp xỉ 10,3 m (33,8 ft).
48222	Một bầy ngựa hoang thì có ý nghĩa hoàn toàn khác.
48223	Một bể bơi trên sân thượng tòa nhà ở Las Vegas, Nevada, Hoa Kỳ, nhìn từ trên cao.
48224	Một bé gái khác ở Soweto gần Johannesburg cũng chết vì lý do tương tự, trong cùng một ngày.
48225	Một bệnh nhân ở châu Á phải nhập viện do bệnh hô hấp mãn tính.
48226	Một bệnh viện ở Molyneux, Saint Kitts, và giải thưởng xuất sắc về giảng dạy của Hội liên hiệp giáo viên St.
48227	Một bia ký ở tháp Po Nagar còn ghi lại sự kiện này.
48228	Một biến chứng của dẫn lưu là nhiễm khuẩn, thường gặp nhất là tụ cầu trắng (staphylococus epidermidis).
48229	Một biến cố lớn xảy ra: Trong thời gian họ đi vắng, Abbas giết chết Sef, bỏ tù Malik và tự ý lên nắm quyền lãnh đạo Hội Sát thủ rồi báo với Altaïr rằng Malik đã hại Sef chỉ hai tuần trước khi họ trở về.
48230	Một biến Orion khác trong khu vực là VV Serpentis, một ngôi sao của Herbig Ae đã được tìm thấy có các xung Delta Scuti.
48231	Một biện pháp tốt, ép xuống, rung động với nhau và chạy qua, sẽ được đổ vào lòng bạn.
48232	Một biến thể có hai nửa dọc (màu đen ở bên phải và sọc đen và vàng ở bên trái), với quần short và vớ màu đen.
48233	Một biến thể của hợp đồng này là thỏa thuận dự phòng, trong đó khách hàng đưa ra dự báo sơ bộ và sau đó thực hiện một đơn đặt hàng ít hơn hoặc bằng số lượng dự báo.
48234	Một biến thể của Soundex là thuật toán American Soundex được sử dụng trong những năm 1930 để xem xét lại quá trình điều tra dân số Mỹ những năm từ 1890 cho đến 1920.
48235	Một biến thể mới của sushi băng chuyền có một màn hình cảm ứng ở mỗi bàn, cho thấy một bể cá ảo với nhiều cá.
48236	Một biến thể xuất khẩu khác là Kh-SD được giới thiệu vào năm 1995, có tầm bắn khoảng 300 km.
48237	Một biểu tượng Faravahar nổi bên trên ban phước lành cho nhà vua.
48238	Một bình luận: Nửa đầu thật dài của số phận bi thảm không làm cho mọi người cảm thấy mệt mỏi, có lẽ là lý do duy nhất để không thất vọng bộ phim này.
48239	Một bitmap có thể được tạo để lưu trữ trong bộ nhớ video của màn hình hoặc dưới dạng tệp bitmap độc lập với thiết bị.
48240	Một bộ ba movie -
48241	Một bộ board game thu nhỏ gọi là The Banner Saga: Warbands được công bố vào tháng 8 năm 2015.
48242	Một bộ Cát phục bao gồm: Long quái (龙褂) mặc ngoài và Long bào (龙袍) mặc bên trong.
48243	Một bộ DVD hai đĩa đã được phát hành tại Hoa Kỳ vào ngày 3 tháng 4 năm 2012.
48244	Một bộ kimono có thể có một, ba hoặc năm mon.
48245	Một bo mạch chủ hiện đại với các thành phần chínhTrong các thiết bị điện tử Bo mạch chủ là một bản mạch đóng vai trò là trung gian giao tiếp giữa các thiết bị với nhau.
48246	Một bộ manga spin-off có tựa đề được tạo ra bởi Takayama Toshinori được đăng trên Saikyō Jump bởi NXB Shueisha từ tháng 12 năm 2010 đến tháng năm 2012.
48247	Một bọn côn đồ bắt Paxton vào bên trong, đi ngang qua mấy căn phòng anh thấy nhiều nạn nhân bị tra tấn dã man đến chết.
48248	Một bộ phận của công ty, Semiconductor Test and Systems Test Group, được tổ chức theo các sản phẩm họ phát triển và cung cấp.
48249	Một bộ phận đáng chú ý trong sự nghiệp văn học của ông là những truyện ký danh nhân.
48250	Một bộ phận nhỏ sống trên mốc hồ (58m) được chuyển vào vùng ven chân núi.
48251	Một bộ phận tầng lớp tiểu tư sản bị phá sản khi cách mạng nổ ra nên họ có tâm trạng bi đát.
48252	Một bộ phận tiền quân do chính Đỗ Tùng chỉ huy tiến vào đóng trại ở đồn Giới Phàm, trấn giữ hẻm núi Cát Lâm Nhai, đề phòng quân Bát kỳ kéo đến, một bộ phận lớn khác đóng trại cạnh bờ sông chờ tiếp ứng.
48253	Một bộ phim đặc biệt hay xứng đáng để những người phụ nữ, đặc biệt là những cô gái đang yêu xem, để họ biết nhiều hơn về đàn ông và biết đàn ông nghĩ gì.
48254	Một bộ phim đủ tiêu chuẩn tham gia liên hoan Cannes chỉ khi nó được hoàn thành trong vòng 12 tháng trước liên hoan và chỉ được chiếu tại nước sản xuất cũng như chưa được tham gia một liên hoan phim quốc tế nào khác.
48255	Một bộ phim rất tốt đẹp để xem và nhìn thấy trong buổi tối mùa đông dài!
48256	Một bộ sách gồm đủ 11 cuốn tiểu thuyết và phần trước được xuất bản dạng bìa mềm vào ngày 1 tháng 11 năm 2009.
48257	Một bộ sưu tập các câu chuyện và bài tiểu luận bằng tiếng Hà Lan, được thu thập và chỉnh sửa bởi Vamba Sherif và Ebissé Rouw.
48258	Một botnet thường bao gồm nhiều kết nối, chẳng hạn quay số, ADSL và cáp, và nhiều loại mạng máy tính, chẳng hạn mạng giáo dục, công ty, chính phủ và thậm chí quân sự.
48259	Một bộ ứng dụng văn phòng là một bộ sưu tập các phần mềm năng suất đóng gói (một bộ ứng dụng) nhằm hỗ trợ cho công việc của các nhân viên văn phòng.
48260	Một bộ xương khác bao gồm 38 đốt sống đuôi, một đốt sống cổ và hầu hết chân sau.
48261	Một bữa ăn nhiều chất béo sẽ làm giảm C max một chút nhưng không đáng kể.
48262	Một bữa sáng kiểu Anh được chuẩn bị với nhiều lựa chọn khác nhau cũng thường được phục vụ theo cách này, vì những lý do tương tự.
48263	Một bức ảnh chụp sẽ mang đến cho chúng ta tin tức về giáo dục thời sự và quảng cáo.
48264	Một bức ảnh của đội Newton Heath năm 1892 được cho là chụp các cầu thủ mặc áo màu đỏ và màu trắng với quần knickerbocker màu xanh hải quân.
48265	Một bức sơn dầu khác, có tên "
48266	Một bức thư gửi từ Thăng Long đề ngày 25/10/1788 phản ánh một "tin đồn" về 30 vạn quân Thanh sắp kéo sang cứu viện cho Lê Chiêu Thống.
48267	Một bức tượng bán thân nổi tiếng của Ankhhaf hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Boston.
48268	Một bức tượng khối từ đền serapeum ở Saqqara có thể được dành riêng cho Hornakht Helmut Brandl (2008), Untersuchungen zur steinernen Privatplastik der Dritten Zwischenzeit: Typologie, Ikonographie, Stilistik (tập 1), Nhà xuất bản MBV (
48269	Một bức tượng Suvorov ngồi trên lưng ngựa được đặt ở trung tâm quảng trường của thành phố và hình ảnh của ông xuất hiện tại các công trình bằng đá của Transnistra.
48270	Một buổi biểu diễn trung bình có thời lượng khoảng 20 phút.
48271	Một buổi hội thảo từ ngày 25–28 tháng 3 năm 2014 để chuẩn bị cho đại sứ cho Thế vận hội Trẻ bằng cách giới thiệu cho họ về văn hóa và các hoạt động ở Nam Kinh.
48272	Một buổi lễ đã được tổ chức cho bộ phim vào ngày 26-10-2010.
48273	Một buổi tối nọ, Mak nói với vợ anh phải xuống nhà để đi tiểu.
48274	Một buổi tối, Trịnh Công Sơn cùng một vài người bạn đến Mỹ Cảnh, một nhà hàng nổi tiếng của Sài Gòn, để nghe Thanh Thúy hát.
48275	Một buổi trình diễn thời trang hay show diễn thời trang (
48276	Một bưu điện được mở vào năm 1870, được đặt tên là Nesselsdorf.
48277	Một cách chữa trị có thể có là tạo tầm nhìn đối tác tốt hơn trong quá trình giao hợp.
48278	Một cách cơ động quan trọng khác được đặt tên là "Thach Weave", đặt theo tên người đã phát minh ra nó, lúc đó là Thiếu tá John S. "Jimmy" Thach.
48279	", một cách cố tình.
48280	Một cách cụ thể, Milch đã cấm Messerschmitt gửi bản thiết kế trong cuộc cạnh tranh mẫu máy bay chiến đấu mới cho Luftwaffe.
48281	Một cách để xây dựng hình ảnh của các nhóm nhạc thần tượng là thông qua các cơ quan truyền thông xã hội với nội dung được công ty đảm bảo duy trì tính nhất quán của các đặc điểm này.
48282	Một cách đơn giảm Meson là hạt có khối lượng trung gian giữa electron và proton.
48283	Một cách đơn giản, việc chạy chơi quanh sân rộng sẽ không thỏa mãn bản năng con chó đối với việc vận động.
48284	Một cách khác cũng thường được thấy là dùng ổ đọc thẻ nhớ.
48285	Một cách khác để cài đặt Internet Explorer trực tiếp là sử dụng IEs4Linux không còn tồn tại.
48286	Một cách khác để làm rút nước tại các mỏ là đào cửa thoát nước tại các lò như là đường ống nước sử dụng chênh lệch mực nước giữa trong lò và bên ngoài.
48287	Một cách khác là chặn đường xiên nếu như có quân giá trị thấp hơn quân đứng trước (
48288	Một cách khác là, máy địa phương có thể chạy một chương trình giúp đỡ nhỏ để nối tới một máy từ xa và khởi động ứng dụng khách mà người dùng mong muốn tại đó.
48289	Một cách nhìn nhận khác, thì coi văn hóa là những khía cạnh trừu tượng hóa của một xã hội riêng biệt.
48290	Một cách nhuộm vi khuẩn kháng axit khác được Joseph Kinyoun phát triển dựa trên nhuộm Ziehl–Neelsen nhưng loại bỏ bước gia nhiệt khỏi quy trình, gọi là nhuộm Kinyoun.
48291	Một cách rõ ràng để undo lại một thao tác dịch chuyển là lưu trữ khoảng cách đã dịch chuyển và dịch chuyển đối tượng quay trở về khoảng cách đó.
48292	Một cách tiếp cận hợp lý đã được thực hiện bởi một số yếu tố.
48293	Một cách tiếp cận khác cho rằng "cộng đồng trực tuyến" là một phép ẩn dụ còn những người đóng góp tự xây dựng ý nghĩa của thuật ngữ này, bao gồm các giá trị và chuẩn mực xã hội.
48294	Một cách tính ổn định để tính các đa thức trong dạng Bernstein là thuật toán de Casteljau.
48295	Một cách tổng quá, để chính xác hơn nữa hoặc thích nghi hơn nữa, cần phải phản hồi đầu ra của hệ thống trở lại đầu vào của bộ điều khiển.
48296	Một cách tổng quát, nhiều trạng thái khác nhau và nhiều điều kiện ban đầu khác nhau sẽ đi đến cùng một trạng thái cân bằng.
48297	Một cách văn vẻ thì nó nghĩa là "Tôi sẽ chết vào ngày mai".
48298	Một cách xác định quyền đánh trước khác là thay vì thực hiện kỹ thuật khấc sẽ thực hiện kỹ thuật mắm, người đánh được con bay xa hơn có quyền đánh trước.
48299	Một cái đầu của cừu Marco Polo treo trên tường là thứ mà những thợ săn muốn đạt được.
48300	Một cái gì đó không thường thấy ở các đồng nghiệp của Lovato ấy."
48301	Một cái máy không dùng vào quá trình sản xuất là một cái máy vô ích, ngoài ra nó còn bị hư hỏng dần bởi sức mạnh huỷ hoại của tự nhiên.
48302	Một ca khúc âm thanh Hà Lan đã đồng thời thêm.
48303	Một ca khúc khác trong đĩa đơn là "Snow White" đã được phát hành trên trang chủ tại Nhật của nhóm vào ngày 30 tháng 11 năm 2011.
48304	Một ca khúc nữa trong single là ‘Slow Love’ cũng không kém cạnh bởi nó sẽ là nhạc quảng cáo chính cho ‘LIXIL Research Eyefull Home’.
48305	Một cảm biến được đặt tại phía cuối hốc này để phát hiện các vi ba.
48306	Một cảnh sát ở gần đó đã bắn chết 4 kẻ tấn công, kẻ thứ 5 chết vì vết thương vài giờ sau đó.
48307	Một cảnh sát viên xác nhận tìm thấy chiếc xe lẫn xác bốn người này nơi khu vực chôn tập thể.
48308	Một cảnh trong video Dire Straits, là sự tan rữa trong lò vi sóng của cái đầu đang bị đóng băng của một nhân vật, cảnh đó cũng đã xuất hiện trong những video đầu tiên của ZZ Top.
48309	Một cảnh từ video âm nhạc "Umbrella"
48310	Một cặp đôi song sinh khác cũng được sử dụng trong phim đó là anh em nhà Saton, Dan và Don vào vai nhân viên an ninh bệnh viện tâm thần Pescadero State Hospital và T-1000 khi T-1000 sao chép bề ngoài của nhân viên này.
48311	Một cặp vợ chồng nộp đơn kết hôn cùng ngày khi phán quyết được truyền lại, và kết hôn ngay sau đó.
48312	Một cá thể được ghi lại ở Brunei có thể là cá thể nuôi nhốt hoặc một loài lang thang.
48313	Một cậu bé có đuôi khỉ được tìm thấy bởi một ông lão sống một mình trong rừng, ông đặt tên là Son Goku và xem đứa bé như là cháu của mình.
48314	Một câu chuyện giới thiệu nhân vật Bloody Mary; một câu chuyện khác kể về một điệp viên người Anh đang trốn trong đảo đang bị Nhật chiếm đóng và đã đưa tin tức về các hoạt động của quân Nhật cho quân Đồng Minh qua radio.
48315	Một câu chuyện hoang đường khác cho rằng chai sâm panh được dùng trong lễ rửa tội Titanic đã không vỡ trong lần thả đầu tiên, đây là điềm xui xẻo với một con tàu.
48316	Một câu chuyện về một người đàn ông rất vô trách nhiệm với gia đình, nghiện rượu và ma túy.
48317	Một cấu hình thứ ba là mang thiết bị quét hồng ngoại.
48318	Một câu hỏi khá thường gặp là: "Tại sao các cô ấy không xem gay sex luôn đi cho rồi?"
48319	Một câu lạc bộ kế thừa khác, ASD Lodigiani Calcio, đã tranh luận về việc thành lập Atletico Lodigiani.
48320	Một câu lạc bộ mới, cũng bao gồm một trung tâm bóng đá và giáo dục cơ sở, được hoàn thành vào năm 2010.
48321	Một câu lạc bộ tên là Cambridge United đã tồn tại ở Cambridge từ năm 1909, nhưng nó không được liên kết với câu lạc bộ tồn tại ngày nay.
48322	Một câu thần chú đơn giản, tác động đến 2 đối tượng và chỉ hoạt động dựa trên sự tự nguyện của cả hai bên.
48323	Một cầu thủ bị phạm lỗi trong khi cố gắng ghi 2 điểm sẽ được hai lần ném phạt.
48324	Một cầu thủ nổi tiếng với những bước chạy và thể lực, những đồng đội cũ của anh ở PSV từng đùa rằng Park đeo bình oxy sau lưng khi chơi bóng.
48325	Một cấu trúc chân tay ngắn và chắc nịch làm cho báo đốm trở nên cừ khôi trong việc leo trèo, bò và bơi.
48326	Một cấu trúc tương tự - "hongsal-mun" - xuất hiện ở Triều Tiên.
48327	Một câu truyện kể về những hành vi xấu xa của Susanoo đối với Izanagi, người đã quá mệt mỏi bởi những lời phàn nàn liên tục của Susanoo, đã trục xuất hắn ta tới Yomi.
48328	Một cây bao báp lớn có tuổi đời lên tới hơn 800 năm được cho là nơi yêu thích của Livingstone, nơi mà ông có thể thuyết pháp và nói chuyện với các nhà truyền giáo khác.
48329	Một cây lớn được điêu khắc bằng bạc và các kim loại quý khác mọc lên từ giữa sân và thấp thoáng trên cung điện, với các nhánh của cây được kéo dài vào tòa nhà.
48330	Một cây, trong đó các con của một nút tuân theo một thứ tự xác định được gọi là cây có thứ tự.
48331	Một CDO là một loại chứng khoán được đảm bảo bằng tài sản.
48332	Một chất lỏng có nhiệt độ và mật độ tiềm ẩn cao sẽ hấp thụ nhiều năng lượng hơn từ nguồn trong thiết bị bay hơi và do đó làm giảm tốc độ dòng chảy cần thiết, kích thước của cơ sở và mức tiêu thụ bơm.
48333	Một chất xúc tác có thể làm giảm năng lượng kích hoạt bằng cách hình thành trạng thái chuyển tiếp theo cách thuận lợi hơn.
48334	Một chế độ ăn nhiều bông cải xanh sẽ mang lại lợi ích cho tim mạch.
48335	Một chế độ bổ sung là Pokémon-Amie, cho phép người chơi tương tác với Pokémon của họ bằng cách sử dụng màn hình cảm ứng và máy ảnh bên trong của 3DS.
48336	Một chế độ cúp mới sẽ được phát hành trong một bản patch mới vào ngày 23 tháng 9. Các chế độ Cup mới sẽ là World Tour, đội quốc gia khu vực và Club Challenge Cup.
48337	Một chế độ độc tài quân sự, mặc dù "mỗi sĩ quan cấp chỉ huy đều có một đội ngũ cố vấn riêng bằng cách mà các ý tưởng và khiếu nại có thể lọc qua hệ thống phân cấp."
48338	Một chia sẻ thú vị liên quan đến nam chính đóng cặp cùng mình được Ferny chia sẻ trước truyền thông.
48339	Một chiếc Avenger của St.
48340	Một chiếc bị bắn rơi bởi hỏa lực phòng không của đoàn tàu; số còn lại bị ngăn chặn khiến mọi quả ngư lôi phóng từ khoảng cách xa dễ dàng được các con tàu trong đoàn tàu né tránh.
48341	Một chiếc cúp hàng năm được trao tại Giải vô địch quần vợt Caribbean Commonwealth mang tên bà.
48342	Một chiếc Douglas Dolphin tại Bảo tàng Quốc gia Không quân Hải quân.
48343	Một chiếc F-106A Delta Dart thuộc Không lực Vệ binh Quốc gia California đang bắn tên lửa nguyên tử AIR-2 Genie.
48344	Một chiếc kittel (tiếng Yiddish: קיטל) là một chiếc áo choàng dài đến đầu gối màu trắng được mặc bởi các nhà lãnh đạo cầu nguyện Do Thái và một số người Do Thái Chính Thống vào các ngày lễ trọng.
48345	Một chiếc KV-1S sẽ được chọn làm xe dành cho chỉ huy.
48346	Một chiếc lớp Tribal khác của Canada đang chế tạo được đổi tên thành Athabaskan để vinh danh con tàu bị mất.
48347	Một chiếc lưỡi lê có thể được gắn vào phía trước nòng súng trên phiên bản quân sự của Model 1200.
48348	Một chiếc M113 bị bắn hỏng bởi đạn súng không giật 50 mm của Quân Giải phóng.
48349	Một chiếc máy bay đã bị phá hủy trong vụ va chạm trên không năm 2001.
48350	Một chiếc nguyên mẫu thứ ba được bổ sung vào quá trình phát triển và được trang bị động cơ Allison V-1710.
48351	Một chiếc P-51D được phục chế mang huy hiệu Phi đội phụ thuộc Số 402 "City of Winnipeg" của Không quân Hoàng gia Canada.
48352	Một chiếc phà tạm thời đã được thiết lập vào tháng 8 năm 2020 để kết nối Point Roberts với đất liền, ban đầu đến Blaine và sau đó đến Bellingham.
48353	Một chiếc WB-66D Destroyer nhìn từ phía trước.
48354	Một chiếc xe ngựa mang thi thể Guildford trở lại Tháp Luân Đôn, ngang qua căn phòng của Jane.
48355	Một chiến binh Mamluk tại Ai Cập.
48356	Một chiến binh thực thụ, Leon khá thô lỗ và dễ nổi giận, đặc biệt là việc liên quan tới danh dự của Yuna.
48357	Một chiến dịch có tên "Chúng tôi Sẽ Không Trả" đã được tổ chức để khuyến khích mọi người không trả hóa đơn cho đến khi các dịch vụ điện đã được ổn định lại.
48358	Một chiến dịch quân sự chống người dân vùng cao đã được triển khai.
48359	Một chiến sĩ của trung đội bị bắt và được trao trả sau Hiệp định Pari.
48360	Một chiến sĩ khác đỡ ngọn cờ tiến lên, cũng bị thương, không trèo lên cột cờ được.
48361	Một chiến thuật khác có thể được sử dụng là ngụy trang thư giảm giá để trông giống như thư rác, để khách hàng có thể bỏ qua nó.
48362	Một chị gái là Trần Thị Bình, hiện sống ở quê cùng với thân mẫu của nhà thơ.
48363	Một chim trống có một số màu xanh lá cây trên lưng và/hoặc chóp đầu.
48364	Một chi nhánh khác của "Lai Kuki" bao gồm Falam Lai (Laizo, Zahau and Sim), được biết đến với tên "Laitong".
48365	Một chi nhỏ ở thôn Cẩm Cơ, Hồng Vân, Thường Tín, Hà Nội.
48366	Một chính phủ liên minh được hình thành vào năm 1931.
48367	Một chính sách chính thức về hạ bệ công khai đã được khuyến nghị sử dụng các phương tiện truyền thông đại chúng và các nhân vật có thẩm quyền nhằm gây ảnh hưởng đến dư luận và giảm số lượng báo cáo về UFO.
48368	Một chi tiết cần được nhắc lại ở đây cho những ai chỉ biết đến các biên giới hiện tại: nhiều tiểu bang có những vùng đất do hoàng gia Anh ban tặng nằm bên ngoài lãnh thổ của họ và không dễ gì nhượng lại cho bất cứ ai.
48369	Một chỉ trích chính khác là các hội viên quá ít để quyết định các giải thưởng.
48370	Một chòi quan sát bằng kính đứng trên cùng.
48371	Một chú chim nhỏ mà Credence đã chăm sóc được tiết lộ không phải quạ (biểu tượng của nhà Lestrange) như cậu nghĩ mà là một con phượng hoàng, một loài chim gắn liền với gia đình Dumbledore.
48372	Một chú đang khóc, một chú đang cười.
48373	Một chủ đề khác mà Brand khám phá trong A Map to the Door of No Return là lý thuyết và lời khen về địa lý.
48374	Một chủ đề quan trọng trong sinh lý học là sự điều bình (homeostasis), nó duy trì môi trường bên trong ổn định không phụ thuộc vào các thay đổi bên ngoài.
48375	Một chủ đề sẽ được mở rộng trong các bản về sau.
48376	Một chứng chỉ có thể bị thu hồi trước khi hết hạn, chẳng hạn như vì tính bí mật của khóa cá nhân đã bị xâm phạm.
48377	Một chủ nghĩa Không-Có-Con-Người.
48378	Một chuỗi các xung điện áp cao với tốc độ lên tới 400 mỗi giây sau đó được sử dụng để tấn công và làm choáng hoặc làm tê liệt mục tiêu, tại thời điểm đó, cá chính điện áp dụng một vết cắn ăn mồi.
48379	Một chuỗi hợp thành không nhất thiết tồn tại; nếu nó tồn tại thì nó cũng không nhất thiết phải là duy nhất.
48380	Một chuồng trại tốt phải tạo cho bò điều kiện ăn, ở tốt và sự quản lý chăm sóc đàn bò sữa có hiệu quả, như cho bò ăn, vắt sữa.
48381	Một chương trình hạt nhân, trình thông dịch dòng lệnh COMMAND.
48382	Một chương trình internet radio có tên Highschool DxD - KuŌ Gakuen Ura-Okaruto Kenkyū-bu (ハイスクールD×D 駒王学園 裏オカルト研究部) đã được HiBiKi Radio Station phát sóng từ ngày 12 tháng 12 năm 2011 đến ngày 02 tháng 4 năm 2012.
48383	Một chương trình nghe trộm gói tin (
48384	Một chương trình nhận được một query string có thể bỏ qua một phần hoặc tất cả.
48385	Một chương trình phát thanh trên mạng có tên Kore wa ○▼× desu ka?
48386	Một chương trình phát thành trên mạng có tên Melon・Najimi Sparkling ☆ KISS (メロン・なじみのスパークリング☆KISS) đã được thực hiện và phát sóng từ ngày 19 tháng 12 năm 2008 đến ngày 24 tháng 4 năm 2009.
48387	Một chương trình tiếp thị tốt sẽ giải quyết bất kỳ nhược điểm tiềm năng nào.
48388	Một chương trình trị giá 392 triệu USD được tiến hành để nâng cấp khả năng chịu lực của cấu trúc với những thiệt hại nhỏ nhất.
48389	Một chương trình Visual Basic.
48390	Một chữ tượng hình có thể đại diện cho một từ, một âm thanh, hoặc một âm câm nhất định; và cùng một biểu tượng tương tự có thể sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau trong những bối cảnh khác nhau.
48391	Một chủ xưởng ép dầu đã nhận hai anh em vào làm.
48392	Một chuyến đi trên bất kỳ phương tiện nào mỗi người phải trả 3,5 đô la.
48393	Một chuyên gia tại các phòng đối ngoại thành phố Helsinki cho rằng điều này là do căng thẳng chính trị trong Estonia, giữa chính quyền quốc gia và thành phố Tallinn, sự kiểm soát của các nhóm chính trị đối lập.
48394	Một chuyên gia về bóng chết, ông trở nên nổi tiếng vì đã phát minh ra các cú đá phạt tự do kiểu folha seca (lá vàng rơi).
48395	Một chuyến hộ tống vận tải tiếp liệu đến Ormoc chịu đựng sự kháng cự quyết liệt tương tự từ đối phương, nhưng nó đánh đuổi những kẻ tấn công và đưa đoàn tàu đến nơi an toàn.
48396	Một cơ chế truyền thông ít tốn kém được đề xuất sử dụng một hình thức " quản lý nhu cầu năng động ", nơi các thiết bị cạo đỉnh bằng cách chuyển tải của họ để phản ứng với tần số lưới.
48397	Một cơ điển hình dài 145 cm (57 in), nặng 538 g (19 oz) và kích thước của đường kính đầu bịt là 1.2 cm (0.5 in).
48398	Một cô gái đẹp vừa đề thơ dán lên vách xong, nhưng thấy ông đến vội trở vào nhà.
48399	Một cô gái ngọt ngào, cô gái biết quan tâm tới người khác, nhưng lại có thể hoặc không quan tâm đến anh ta.
48400	Một cô gái nổi bật với thân hình khổng lồ, và lúc nào cũng tươi cười.
48401	Một cô gái tóc hồng xinh xắn, chủ một nông trại nhỏ chuyên cung cấp lương thực thực phẩm cho dân làng.
48402	Một COLA điều chỉnh mức lương dựa trên những thay đổi trong chỉ số giá sinh hoạt.
48403	Một con cái vị thành niên khác bị bắt gần Malibu vào ngày 12 tháng 8 năm 2009, được giới thiệu với triển lãm Outer Bay vào ngày 26 tháng 8 năm 2009, và được phóng thích thành công vào ngày 4 tháng 11 năm 2009.
48404	Một con cá sấu nước mặn Úc tương tự về kích thước với con cá sấu đã tấn công cô người mẫu Mỹ Ginger Meadows ở King’s Cascades vùng tây bắc Úc ngày 29 tháng 3 năm 1987.
48405	Một con cá voi sát thủ điển hình luôn có màu đen trên lưng, đốm trắng ở ngực và sườn bên, và 1 mảng đốm màu trắng nằm trên, đằng sau đuôi mắt.
48406	Một con chim cúc cu xuất hiện mỗi giờ được thêm vào năm 1905.
48407	Một con chó Canaan rất thân thiện với chủ nhân.
48408	Một con chó mắt đen, cỡ trung bình với bộ lông màu đỏ, được ghi lại rằng đã ở Puerto Rico vào năm 1511 với những vết sẹo chiến đấu vì tham gia các bộ môn thể thao.
48409	Một con đã mắc bệnh hắt hơi và kết thân với WALL·E.
48410	Một con đường dành cho xe đạp được xây bên dưới một phần của đoạn này.
48411	Một con gà cũng mách cho Tấm chỗ vùi xương bống.
48412	Một con gà tre trống đẹp phải hội tụ được nhiều điểm như gà phải lùn, chân vuông, lông đuôi cụp xòe như đuôi tôm, thân hình phải thẳng, đầu nhỏ, cánh hơi xệ dài chấm chân, lông cổ phủ lưng, long mã đều.
48413	Một con gấu xám đi lang thang trong một khu rừng gần khu vực thị trấn Jasper ở Công viên quốc gia Jasper, Alberta, Canada.
48414	Một công dân của Việt Nam từ 30 tuổi hoặc cao hơn có thể trở thành một ứng viên Bộ trưởng.
48415	Một cộng đồng bảo tồn là một nhóm các cá nhân và gia đình sống trong một cộng đồng cam kết cứu các vùng đất lớn khỏi sự suy thoái sinh thái.
48416	Một cộng đồng người hâm mộ sau đó đã được thành lập dưới tên "Kẹo".
48417	Một cơn gió lớn khác vào ngày 29 tháng 10 năm 2020, làm rơi cần cẩu xây dựng của tháp, khiến các mảnh vỡ rơi xuống.
48418	Một công nhân đã cởi áo khoác của mình đắp lên người anh, anh vẫn còn tỉnh táo.
48419	Một công thức dựa trên trọng lượng đã được đề xuất bởi Costeff và gần đây được xác nhận cho nhóm tuổi nhi đồng không bao gồm căn bậc hai, giúp sử dụng dễ dàng hơn.
48420	Một công thức phổ biến cho các câu chuyện manga thể thao là spo-kon, một từ ghép của thể thao và konjō ( 'lòng cam đảm' hoặc 'nhiệt huyết').
48421	Một công trình hướng tây La Mã đồ sộ với bốn tòa tháp và một khu tụng niệm đã được bổ sung và tu sửa nhiều lần.
48422	Một công ty buýt tư nhân khác là Kuwait Gulf Link Public Transport Services, khai trương vào năm 2006.
48423	Một công ty cũng có thể cố gắng phục hồi khách hàng thông qua phương thức tương tác trực tuyến, chẳng hạn như trò chuyện chủ động, để cố gắng hỗ trợ khách hàng trong quá trình mua hàng.
48424	Một công ty khác tên Công ty Plymouth thu hút được người di cư từ miền tây của Anh và người di cư đàu tiên đến bằng tàu William Bryan năm 1841.
48425	Một cổng vào đảo phía bắc của pháo đài bị chặn bởi xe tăng FT.
48426	Một công viên quốc gia được thành lập vào năm 1974 để bảo tồn khu vực; vào năm 2002, khu vực đã được kết hợp với hai công viên khác để tạo thành Khu dự trữ sinh quyển Jaragua-Bahoruco-Enriquillo.
48427	Một con hổ trưởng thành thuộc cả hai giới tính đôi khi sẽ chia sẻ con mồi của mình với con hổ khác, ngay cả những cá thể có thể không liên quan đến chúng.
48428	Một con Linh ngưu vàng ăn thức ăn rắn và dừng cho con bú khoảng hai tháng tuổi, mặc dù nó có thể tiếp tục ở lại gần mẹ cho đến khi sau khi con tiếp theo của nó được sinh ra.
48429	Một cơn lốc xoáy sinh ra bởi cơn bão gây ra một trật bánh tàu ở Nobeoka, Miyazaki, Nhật Bản mà không gây tử vong.
48430	Một con lừa có 62 nhiễm sắc thể; ngựa vằn có khoảng 32 đến 46 (tùy theo loài).
48431	Một cơn mưa phùn tuyết là một thuật ngữ cho một đợt tuyết rơi nhẹ dẫn đến ít hoặc không có tuyết tích tụ.
48432	Một con ngựa nặng 450 kg mỗi ngày ăn 7–11 kg thực phẩm, uống 38-45 lít nước.
48433	Một con người có thể trở thành người rắn, chỉ khi một người rắn tự nguyện trao lại da của họ cho con người đó.
48434	Một con Pony cần một lượng thức ăn xấp xỉ 1,5% đến 2,5% trọng lượng cơ thể nó mỗi ngày.
48435	Một con sâu đã nguy hiểm rồi, một bầy sâu là 'chết' cả đất nước này."
48436	Một con sói bắc cực từ Greenland và một con chó sói từ Mexico là những mẫu vật tinh khiết nhất.
48437	Một con sói theo dõi cô bé và lập kế hoạch để ăn thịt cô.
48438	Một contactor có ba thành phần.
48439	Một con tàu chở hàng có tên Tung Lung đã bị những con sóng lớn đánh chìm ở vùng biển phía Tây Đài Loan khiến tất cả 18 người trên tàu thiệt mạng.
48440	Một con tàu đã bị chìm.
48441	Một con thiên nga kèn đang độ tuổi trưởng thành ở Sở thú Cincinnati.
48442	Một conto de réis được biểu thị bằng ký hiệu Rs viết trước giá trị và bởi một ký hiệu dollar viết trước bất kỳ lượng nào nhỏ hơn 1.000 réis.
48443	Một con trai của Cấm được hưởng chức hầu 500 hộ từ tước vị của ông.
48444	Một con vật thân thuộc khác cũng định vị hướng tốt là con ngựa, nó loài vật khôn ngoan, dù đi xa, thời gian qua lâu nhưng ngựa vẫn nhớ đường về nên người xưa có câu "ngựa quen đường cũ".
48445	Một con voi đực sẽ ăn khoảng 4,8%.
48446	Một cơ quan khác là Phòng 55, đặc trách các hoạt động biệt kích trong vùng kiểm soát của đối phương trên lãnh thổ VNCH, cũng đóng một vai trò rất quan trọng.
48447	Một cơ quan nghiên cứu đang phát triển đã bắt đầu tập trung vào tác động của năng lực tiếp cận trên các phương tiện truyền thông.
48448	Một cơ sở mới của Đại học Potsdam.
48449	Một cột ăn-ten ba chân được gắn giữa cầu tàu và ống khói phía trước.
48450	Một cột bê-tông nếu bị đạn công phá mạnh thì cả mảng cột sẽ bị thổi bay, để lộ vài phần thân thể của kẻ đang nấp đằng sau.
48451	Một cột không khí có diện tích mặt cắt ngang là 1 in2 (6,45 cm2) có khối lượng khoảng 6,65 kg và trọng lượng khoảng 65,4 N hoặc 14,7 lbf, dẫn đến áp suất 10,1 N / cm2 hoặc 14,7 lbf / in2.
48452	Một cửa hàng thực tế chỉ có thể có một vài nhân viên bán hàng để phục vụ khách hàng, vì vậy nhiều khách hàng có thể phải đợi xếp hàng trong những giờ bận rộn nhất.
48453	Một cửa sổ phẳng có công suất quang bằng 0 dioptre và không làm cho ánh sáng hội tụ hoặc phân kỳ.
48454	Một cục vàng tự nhiên đường kính 5 mm (đáy) có thể được dát mỏng bằng búa thành một lá vàng khoảng 0,5 mét vuông.
48455	Một cung điện mùa hè cũng được tái phát triển vào thế kỷ 18. Khu phức hợp có tổng cộng 15 tòa nhà.
48456	Một cung phản xạ thường bao gồm ba loại nơ-ron: hướng tâm, trung gian và li tâm.
48457	Một cuộc bách hại đạo mới đã làm cho các vấn đề nội bộ của Giáo hội bước sang bình diện thứ yếu.
48458	Một cuộc biểu tình ở Quảng trường Sükhbaatar vào ngày 21 tháng 1 (trong thời tiết lạnh với nhiệt độ tụt xuống ngưỡng -30 độ C) cũng đã nổ ra.
48459	Một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm thành công cần đa số 1/2 số phiếu của Hạ viện.
48460	Một cuộc bỏ phiếu rộng rãi được đề ra vào 2/4/2006.
48461	Một cuộc cách mạng thương mại Trung Quốc, thỉnh thoảng được miêu tả như là giai đoạn "
48462	Một cuộc chiến tranh Trung Nguyên, quân phí mỗi tháng của quân đội Tưởng chi tiêu hết 30 triệu đồng, còn quân phí mỗi tháng cho hai quân đội to lớn hùng hậu của Diêm Tích Sơn và Phùng Ngọc Tường chỉ có 10 triệu đồng.
48463	Một cuộc chơi có thể có số lượng người chơi bất kỳ.
48464	Một cuộc dàn xếp đạt được dưới thời chính phủ tiếp theo (một nhóm thiểu số Công giáo được lãnh đạo bởi Gaston Eyskens), và cuộc "Chiến tranh học đường" được kết thúc vào ngày 6 tháng 11 năm 1958 nhờ bản"Công ước học đường".
48465	Một cuộc điều tra đã chỉ ra rằng các báo cáo khám nghiệm tử thi năm 1948 và 1949 của Người đàn ông Somerton hiện đang mất tích và bộ sưu tập ghi chú Cleland của Thư viện Barr Smith không chứa bất cứ điều gì về vụ án.
48466	Một cuộc điều tra được tiến hành với Cranmer được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo.
48467	Một cuộc điều tra năm 2012 đã lập ra danh sách các mạng từ và tính khả dụng của nó.
48468	Một cuộc điều tra năm 2013 của chương trình truyền hình giải trí nhẹ mang tên Khám phá những bí ẩn của thế giới (世界ふしぎ発見) cho rằng Yasuke là một người Makua tên là Yasufe.
48469	Một cuộc điều tra sau đó đã kết luận ông không mắc sai lầm nào, nhưng chương trình cho rằng vụ việc trước đó đã ảnh hưởng tới những quyết định của ông ở cuộc khủng hoảng con tin tại Olympic sau đó.
48470	Một cuộc điều tra tiếp theo cho thấy chiếc tàu này ở trong tình trạng sửa chữa kém, nhưng sự quyết định về số phận của hành khách và thủy thủ đoàn là "không thể giải thích được bởi bằng chứng đưa ra trong cuộc điều tra".
48471	Một cuộc điều tra về đạo đức của quốc hội sau đó "tiết lộ rằng ông đã sử dụng tiền của người nộp thuế để tài trợ cho các chuyến đi và sự kiện xa hoa".
48472	Một cuộc điều tra ý kiến vào năm 1997 cho thấy công chúng đồng ý với khu phố mới.
48473	Một cuộc đối đầu "derby" giữa hai đội bóng như mọi người vẫn mong đợi đã không xảy ra.
48474	Một cuộc đột kích trực diện sẽ là tự sát và một nỗ lực để trụ lại ở Zenshō-ji sẽ chỉ được vài ngày.
48475	Một cuộc hành trình với những mục đích mang tính giáo dục là một phần quan trọng của việc dạy cho các hoàng thân Nga làm quen với hoạt động nhà nước.
48476	Một cuộc hỗn chiến ác liệt xảy ra.
48477	Một cuộc kháng chiến ba mặt trận gồm: quân sự, chính trị và kinh tế sẽ diễn ra ác liệt.
48478	Một cuộc khảo sát của Travelodge cho thấy 50% các cặp vợ chồng khác giới người Anh ưu thích ngủ lưng đối lưng (back-to-back), không chạm (27%) hoặc chạm (23%).
48479	Một cuộc khảo sát gần đây trong Marketing Week đã tiết lộ rằng hành vi (44%), vị trí (42%) và tuổi tác (38%) của khách hàng là các dữ liệu được các nhà tiếp thị sử dụng thường xuyên.
48480	Một cuộc khảo sát khác cho thấy gần 80% phụ nữ ở độ tuổi 20 và 30 sẽ mua sô cô la vào dịp Valentine.
48481	Một cuộc khảo sát năm 2007 của Centro de Investigaciones Sociológicas cho thấy 32% dân số Tây Ban Nha ủng hộ Real Madrid, trong khi 25% ủng hộ Barcelona.
48482	Một cuộc khủng hoảng chính trị lớn đã nổ ra sau khi kết thúc nhiệm kỳ của BNP, khi liên minh do Liên minh Awami dẫn đầu yêu cầu một ứng cử viên trung lập cho vị trí Cố vấn trưởng.
48483	Một cuộc nổi dậy đã giết chết thống đốc trước đây và đánh đuổi Cestius Gallus, thống đốc của Syria, khi ông đã cố gắng để lập lại trật tự.
48484	Một cuộc nổi dậy do Ruben Um Nyobé và Liên minh các dân tộc Cameroon (UPC) lãnh đạo đã nổi lên vào năm 1955, bị Cộng hòa Pháp thứ tư đàn áp mạnh mẽ.
48485	Một cuộc sống anh tuyệt vọng muốn thoát khỏi.
48486	Một cuộc tái thiết khác diễn ra trong thời Đức chiếm đóng.
48487	Một cuộc tấn công có thể liên quan đến một vài hoặc nhiều pháo, hoặc thậm chí (hiếm khi) một khẩu pháo duy nhất.
48488	Một cuộc tấn công được quân đội Anh khởi xướng hòng đánh chiếm Montevideo và Artigas bị bắt.
48489	Một cuộc tấn công khác cũng của Honduras vào một kho dầu thương mại đã phá hủy 20% dự trữ nhiên liệu của El Salvador.
48490	Một cuộc tấn công quân sự của X-Mansion bắt đầu.
48491	Một cuộc thăm dò ý kiến ​​năm 2017 được thực hiện bởi Gabinete de Comunicación Estratégica nhận thấy rằng 44% cư dân Coahuila ủng hộ hôn nhân đồng giới.
48492	Một cuộc thi phổ biến trong bữa tiệc là cuộc thi dành cho người có thể nhảy lâu nhất trong khi ôm bạn tình trong vòng tay.
48493	Một cuộc tìm kiếm đã bắt đầu để tìm ra một vị trí tốt cho một lâu đài mới nhằm bảo vệ lãnh địa Normandy và làm căn cứ để từ đó Richard giành lại Vexin từ tay người Pháp.
48494	Một cuộc tranh luận được tổ chức tại Quốc hội vào ngày 16 tháng 9 đã dẫn đến việc đề nghị bị từ chối bởi 234 phiếu bầu.
48495	Một cuộn giấy Máy in Game Boy của Mỹ có các màu đỏ, xanh, vàng và trắng, với lớp keo dính.
48496	Một cuốn sách, Color Bar, đã được xuất bản về mối quan hệ và cuộc đấu tranh của Khamas.
48497	Một cuốn sách được thành lập năm 1893 hoặc 1894.
48498	Một cuốn sách năm 2001 của nhà kinh tế người Đức Horst Siebert có tựa đề là Hiệu ứng rắn hổ mang.
48499	Một cuốn sách về giống được bắt đầu vào năm 1907.
48500	Một cuốn tiểu thuyết.
48501	Một cựu chiến binh của Chiến tranh Napoléon, ông là một trong những chỉ huy Ba Lan thành công nhất của cuộc nổi dậy tháng 11 chống lại Nga.
48502	Một cựu tù nhân khác nói rằng cô bị còng tay vào một cái cửa ở vị trí đứng yên trong vài tuần liên tiếp.
48503	Một đặc điểm chung mới của các xã hội này là sự giám sát tập thể đối với các hành vi tình dục do đô thị hóa, sự gia tăng dân số và mật độ dân số.
48504	Một đặc điểm của dịch cúm này là đa số người chết thuộc tuổi khá trẻ, 99% tử vong tuổi nhỏ hơn 65, và 50% ở tuổi 20 - 40. (so với cúm thông thường làm chết trẻ nhỏ và người già trên 65).
48505	Một đặc điểm đáng lưu ý là MPLS là một giao thức độc lập.
48506	Một đặc điểm hành vi của Hamster là tích trữ thực phẩm.
48507	Một đặc điểm khác biệt của văn học phản chiến là sự nhấn mạnh về cách chiến tranh góp phần làm suy giảm đạo đức và tàn bạo của xã hội nói chung.
48508	Một đặc điểm khác của củng ở chùa Bối Khê là củng không có loan cong.
48509	Một đặc điểm nhận dạng quan trọng khác của Il-62 là "răng cưa" ("răng chó") trên cạnh cánh.
48510	Một đặc điểm nổi bật của dubstep là wobble bass, hay "wub".
48511	Một đặc điểm nổi bật của mạng nhện của một số loài nhện giăng tơ hình cầu là sợi tơ ổn định, một dải tơ đan chéo qua trung tâm của mạng lưới.
48512	Một đặc điểm quan trọng của Cải cách Bourbon là họ đã chấm dứt lượng kiểm soát cục bộ đáng kể, đó là một đặc điểm của bộ máy quan liêu dưới thời Habsburg, đặc biệt là thông qua việc bán văn phòng.
48513	Một đặc điểm quan trọng ở bước này là các hạt cấu kết lỏng lẻo tạo thành các lớp ở bề mặt tinh thể, lấp vào các lỗ hay vết nứt, v.v.
48514	Một đặc trưng của họ này là lá được bao phủ một lớp tuyến thơm hình ngù tiết ra chất sáp.
48515	Một đặc trưng quan trọng của NF-kB là tất cả các thành viên của họ này đều bảo tồn được một domain Rel giống nhau.
48516	Một dải băng của loài này được phân lập từ dòng phun ra của một nhà máy dệt có thể làm giảm nhuộm azo.
48517	Một dải đất rộng 8 km (5,0 dặm) mỗi bên vườn quốc gia được sử dụng để xây dựng mới 94 km đường.
48518	Một đại diện của A Cube cho biết "Sự kiện Apink Picnic đã bán được 1,300 vé trong vòng vẻn vẹn có 5 phút trong lần bán vé đầu tiên vào ngày 20 tháng 3 và vé sẽ được bán ra một lần nữa vào lần bán vé thứ 2".
48519	Một đại diện của chính phủ Hoa Kỳ nói rằng khẩu súng trường được sử dụng trong vụ nổ súng đã được mua một cách hợp pháp sau khi vượt qua tất cả các kiểm tra cần thiết.
48520	Một đại diện của Vault-Tec cho phép cả gia đình bước vào Vault 111, hầm trú ẩn của người dân địa phương.
48521	Một đại diện từ Microsoft Châu Á - Thái Bình Dương đã liên lạc lại với công ty, và Inori được nhận làm linh vật cho Internet Explorer.
48522	Một dải màu đen chạy từ mõm lên vây lưng, băng qua mắt.
48523	Một dải ruy băng đỏ được quấn quanh thân lúa mì, gợi nhớ đến lá cờ đỏ được sử dụng bởi phong trào cộng sản.
48524	Một đám Bufo bufo giao phối (cõng thụ tinh giữa nhiều cá thể).
48525	Một đám đông gần đó không đồng ý với quyết định của trọng tài, bằng cách ném lon bia và cốc trên sân.
48526	Một đám đông khổng lồ bao vây tòa nhà Quốc hội và tư dinh của Gandhi ở Dehli yêu cầu bà cư xử đúng mực và từ chức.
48527	Một đám mây hình khuyết lớn xuất hiện trong vùng cực Bắc của Sao Hỏa cùng thời gian trong mỗi năm của sao Hỏa và có cùng kích cỡ.
48528	Một dạng axit nordihydroguaiaretic được uống bằng miệng đang được nghiên cứu trong điều trị ung thư tuyến tiền liệt.
48529	Một đáng chú ý đổi một số giảm ổn định dẫn đến một nguy cơ rơi xuống.
48530	Một đảng Cộng hòa bảo thủ, Mellon ủng hộ các chính sách giảm thuế và quốc gia nợ nần sau chiến tranh thế giới thứ nhất.
48531	Một dạng của công dân tham gia, bao gồm cả các thành viên của đảng chính trị khác nhau, công đoàn, cũng như những công dân bình thường.
48532	Một dạng của gối ném là nệm, thường là một vải bọc chứa khí hay là chất đệm như lông vũ hoặc bọt biển.
48533	Một đảng Dân chủ, Stark phục vụ trong Thượng viện từ năm 1861 đến năm 1862.
48534	Một dạng khác là động cơ tụ tách vĩnh cửu (PSC).
48535	Một dạng safari khác được gọi là safari một mình, khi mà việc lấy giấy phép, dò tìm, chuẩn bị mọi thức đều tự thợ săn thực hiện.
48536	Một đánh giá của Bộ Chính trị Liên Xô gọi Hafizullah Amin là "một lãnh tụ thèm khát quyền lực đáng chú ý bởi tính tàn bạo và phản bội".
48537	Một đánh giá năm 2012 cho thấy rằng không có nghiên cứu nào hỗ trợ sử dụng thuốc galactagogue trong bất kỳ thai kỳ nào kể cả Domperidone.
48538	Một đánh giá trong Allgame nói rằng "sự hấp dẫn ban đầu của cái nhìn một chiều về Beach Head 2000 biến mất rất nhanh chóng" và so sánh nó không có triển vọng như phiên bản Beach Head đầu tiên.
48539	Một đánh giá về album được xuất bản trong NRG Ma'ariv cho thấy mặc dù có những thay đổi lớn trong cuộc sống của Skaat, anh vẫn có vẻ bị hạn chế.
48540	Một danh mục tên gọi sửa đổi của nhóm tourmalin được xuất bản năm 2011.
48541	Một danh sách các bộ đăng ký cho Adblock Plus được duy trì trên trang chủ của Adblock Plus, trong đó cũng có bộ lọc dành cho Việt Nam.
48542	Một "Danh sách chính thức" gồm 23 cầu thủ đến từ các quốc gia tham dự được xuất bản bởi CONCACAF vào ngày 23 tháng 6 năm 2015.
48543	Một danh sách đầy đủ toàn bộ 38 bài nghiên cứu được công bố do chương trình thu thập đã có sẵn vào tháng 1 năm 2019.
48544	Một danh sách loại gỗ sử dụng làm bát đựng cờ vây với ảnh có sẵn.
48545	Một dân làng Syria chứng kiến cuộc tấn công kể lại ngày 27 tháng 10, là ông đã trông thấy các biệt kích Mỹ bắt cóc ít nhất hai người và đưa lên trực thăng, trong khi rút lui.
48546	Một dẫn xuất chứa chì của triphenylbromoethylene, broparestrol (BDPE), là một thụ thể estrogen (SERM) đã được đưa ra thị trường.
48547	Một đạo luật của Nghị viện đã được soạn thảo để kiểm soát khu vực này, và tòa nhà tân cổ điển của Charles Fowler đã được xây lên vào năm 1830 để trang trải và giúp đỡ tổ chức chợ.
48548	Một đầu của hồ bơi được giữ tại một nhiệt độ nóng không đổi nào đó và đầu kia cũng được giữ tại một nhiệt độ lạnh không đổi.
48549	Một đầu đạn nhẹ hơn nhưng vẫn hiệu quả làm cho nó có ưu điểm vượt trội.
48550	Một dấu hiệu ám chỉ khác là trong tập phim X-Men thứ ba, khi được Spike hỏi: "Nếu ông là người đột biến, vậy dấu ấn của ông đâu?"
48551	Một dấu hiệu khác của nhược cổ tử cung là lỗ trong cổ tử cung hình phễu trên siêu âm, là bằng chứng của sự mở cổ tử cung ở vị trí này.
48552	Một dây cáp ngầm được đặt dưới biển để truyền điện từ đất liền sang và đèn pha được đặt dọc theo những bức tường của Đồn Wood.
48553	Một "dây hụi" có thể không giới hạn người chơi.
48554	Một đề cập trong cuốn sách hướng dẫn Lonely Planet có thể thu hút số lượng lớn khách du lịch, thay đổi địa điểm được đề cập.
48555	Một đêm, cô nhận được một cú điện thoại bất ngờ mời đến bệnh viện cứu sống một sản phụ đang sinh khó có "máu cấu trúc" (máu hiếm) giống như cô.
48556	Một đêm, có vị thần báo mộng “Đón ở sông Tô, thấy ai "cờ son, nón sắt" đấy chính là nhà vua đấy!”
48557	Một đêm nọ, Sally òa khóc khi gọi điện cho Harry và kể về người bạn trai cũ của cô sắp lấy vợ.
48558	Một đề nghị khác thay thế là kiểu pháo chống hạm /51 caliber, mạnh mẽ nhưng hoàn toàn vô dụng đối với máy bay.
48559	Một đến hai nghìn con cá sấu Trung Mỹ sống ở Mexico, Trung và Nam Mỹ, nhưng thiếu dữ liệu dân số.
48560	Một địa điểm khác nằm trong đường cao tốc Bandar Baru Air Itam và Tun Dr Lim Chong Eu gần Tesco Glugor.
48561	Một đĩa đơn phát hành sau đó lấy tên "
48562	Một đĩa đơn trích từ So Damn Happy mang tên "Wonderful" đã chiến thắng giải Grammy thứ 16 cho Aretha ở hạng mục "Trình diễn giọng R&B truyền thống xuất sắc nhất" năm 2004.
48563	Một dịch vụ vận tải bằng tàu cánh ngầm trong khu vực, gọi là "Metro miền Biển" (Metropolitana del Mare), hoạt động hàng năm từ tháng 7 đến tháng 9, được duy trì bởi một nhóm các chủ tàu và chính quyền địa phương.
48564	Một điểm cần hỗ trợ nếu: http://web.
48565	Một diềm cổ có ở những con cái.
48566	Một điểm đáng chú ý là chế độ Lap Knockout đã bị bỏ sót.
48567	Một điểm đáng lưu ý nữa là việc cả hai nước Anh Pháp đều đã xây dựng lực lượng quân đội thường trực cho mình vào cuối cuộc chiến tranh.
48568	Một điểm đáng tham quan tại Tân Trúc là Đông Môn (cổng thành phía đông).
48569	Một điểm khác nữa mà người Baha'i tin rằng nếu sự xấu đến với ta mà tự do ta gây ra thì đương nhiên ta phải hứng chịu.
48570	Một điểm mạnh của disco đó chính là mang tới giai điệu lọt tai, có được cảm giác phòng khoáng và rất thoải mái.
48571	Một điểm yếu khác là tốc độ di chuyển chậm của tháp pháo thuỷ lực.
48572	Một điện áp nhỏ được đặt vào không khí bị ion hóa tạo ra dòng điện nhỏ.
48573	Một điển hình cho tình trạng này là dự luật Wilmot Proviso, cấm sở hữu nô lệ trong khu vực chiếm được trong chiến tranh Mỹ - Mễ, được ủng hộ tại Viện dân biểu nhưng bị chặn lại tại Thượng viện.
48574	Một điều chắc chắn rằng, Nehesy là con của một vị vua của Ai Cập và đã kế vị sau khi vua cha qua đời.
48575	Một điều có lẽ bất cứ ai là fan của Shun cũng biết - anh mắc chứng lõm ngực bẩm sinh (Pectus Excavatum).
48576	Một điều đặc biệt là Tạ thị có một người chị, gả cho Chu Văn Chính (朱文正) - con trai của Nam Xương vương Chu Hưng Long, chính là người anh trai của Minh Thái Tổ.
48577	Một điều kiện nữa là người dân phải chứng minh rằng số tiền trên mức tối đa là tiền kiếm được bằng "lao động cá nhân" chân chính chứ không phải tiền trục lợi qua lao động của người khác.
48578	Một điều ngạc nhiên khác là giá trị thực nghiệm cho nhiệt dung riêng nhỏ hơn khoảng 100 lần so với dự đoán cổ điển nhưng yếu tố triệt tiêu với tốc độ điện tử trung bình thực sự lớn hơn khoảng 100 lần so với tính toán của Drude.
48579	Một điều nữa cần đắn đó là không gian giao tiếp của máy quay, với chỉ một câu hỏi: Máy quay cần cách nhân vật/ hành động bao xa?
48580	Một điều quan trọng là không sử dụng màu nền có thể gây chìm với logo thương hiệu của doanh nghiệp.
48581	Một điều rất quan trọng trong việc bảo tồn giống chó cổ xưa này là gìn giữ và phát triển sự cân bằng tự nhiên, bản năng gốc và khả năng thích nghi linh hoạt với công việc của chúng.
48582	Một điều thú vị là bàn tay trái mất hai ngón lại là một biểu tượng nổi tiếng của Isokoru.
48583	Một điều trị khác bao gồm tuyển nổi dầu hỏa cho vật liệu kitin.
48584	Một điều trớ trêu là không có loài lan Paphiopedilum nào sinh sống trên đảo Síp ít nhất là theo phân bố hiện nay.
48585	Một đỉnh có bậc 0 là đỉnh cô lập.
48586	Một định lý quan trọng trong giải tích phức đó là mọi hàm chỉnh hình đều là hàm giải tích phức, và ngược lại.
48587	Một định nghĩa chính xác hơn được đưa ở dưới.
48588	Một định nghĩa được đề xuất trong Tạp chí Thiên văn cho rằng cả hai thiên thể phải thỏa mãn một cách riêng rẽ tiêu chí làm sạch quỹ đạo thì mới được gọi là hành tinh đôi.
48589	Một định nghĩa hơi rộng hơn của thuật ngữ đôi khi được sử dụng, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế.
48590	Một định nghĩa tương đương của PSPACE là tập hợp các bài toán quyết định được bởi máy Turing luân phiên trong thời gian đa thức, ký hiệu là APTIME hay AP.
48591	Một dịp, Minh Tông cho gọi Lý Nghĩa Mẫn tháp tùng vua đi lễ Phật ở chùa Bojesa (보제사, 普濟寺) gần Tây Kinh (
48592	Một dịp xảy ra hiếm có của một hạm đội đa quốc gồm 5 quốc gia trong Chiến dịch Enduring Freedom trong Biển Oman.
48593	Một đoàn đại biểu đến từ Bern, trong đó có Niklaus Manuel, kêu gọi Zürich giải quyết vấn đề bằng phương cách hòa bình.
48594	Một đoạn đường ray có thể có nhiều tuyến khác nhau.
48595	Một đoạn đường tại huyện Hòa Vang.
48596	Một doanh nhân lịch lãm và thu hút, là đối tượng bị mọi người đố kỵ vì sự nổi tiếng của mình.
48597	Một đoạn hội thoại thường gặp giữa người chơi và nhân vật Nagisa trong visual novel CLANNAD.
48598	Một đoạn hội thoại thường gặp giữa người chơi và nhân vật Saionji Sekai trong visual novel School Days.
48599	Một đoạn mới ở phần phía nam của tòa nhà được xây dựng trước năm 1795.
48600	Một đoạn phim đã được phát hành hé lộ hậu trường và giọng hát của Streep, Kendrick, Blunt và những người khác.
48601	Một đoạn video gồm những gì xảy ra ngay sau cuộc nổ súng đã được Reynolds phát trực tuyến lên mạng.
48602	Một đoạn video ngắn xen kẽ cho "Peacock" đã được phát trước khi Perry thực hiện "Teenage Dream".
48603	Một đoàn xe của các lực lượng thân chính phủ Syria đã vào khu vực để hỗ trợ YPG nhưng gặp phải lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ mà đã bắn "cảnh báo".
48604	Một đội có điểm, chỉ số phụ thấp nhất trong 2 bảng sẽ phải xuống hạng.
48605	Một đội cứu hộ gồm 28 người cũng đã đến Nhật Bản vào ngày 14 tháng 3. Thêm vào đó, một đội y tế cũng sẵn sàng đi đến Nhật Bản.
48606	Một đội điều khiển bay của JAXA gồm các nhân viên chỉ huy chuyến bay và 50 nhân viên điều khiển bay sẽ đảm trách 10 lĩnh vực kỹ thuật khác nhau giúp KIBO hoạt động ổn định.
48607	Một đội điều tra pháp y cảnh sát từ Hà Lan cũng sẽ hỗ trợ.
48608	Một đội ngũ kị binh lao thẳng tới đội hình của Scotland theo một khôi đông đảo và vô tổ chức.
48609	Một đội tình nguyện của Na Uy đã khôi phục khả năng bay cho một chiếc CF-104D (104637).
48610	Một đối tượng trong Group Policy được sử dụng để quản lý việc này.
48611	Một đòn đánh, cho dù có đỡ được hay không, có thể làm uke giật mình và mất tập trung.
48612	Một dòng chữ trên tường đề cập đến hoàng hậu với danh hiệu "Vợ của Vua".
48613	Một dòng chữ từ vở hài kịch, "the same procedure as every year" (nghi thức tương tự như mọi năm), đã trở thành một cụm từ thông dụng ở Đức.
48614	Một động cơ bốn kỳ vì thế có góc đánh lửa là 720 tính theo góc quay của trục khuỷu tức là khi trục khuỷu quay 2 vòng thì mới có một lần đánh lửa.
48615	Một đồng cốt cho rằng đó là xương của một vị thần tên Mai Quý Đông.
48616	Một dòng suối có tên là Mörsdorfer Bach chạy qua thung lũng bên dưới cây cầu.
48617	Một đồng tiền chung cũng tương tự như quyết định những người dân thường, dùng chung một chương mục.
48618	Một đồng tiền của Liên bang Nga, kỷ niệm chiến thắng hiển hách tại Poltava (1709).
48619	Một đồng vị có trong chất thải phóng xạ và đáng lo ngại về khả năng lan rộng là Pu-239.
48620	Một đơn vị bảo vệ rừng đã được thành lập trực thuộc Cục Lâm vụ Ấn Độ, và đã được đặt tên thánh là Vườn quốc gia Borivli theo vùng Borivali gần đấy.
48621	Một đơn vị Cận vệ nhảy dù của Belarus.
48622	Một đồ thị đơn có chu trình.
48623	Một đợt khác lại nhập tiếp 778 con nữa (chủ yếu là giống Holstein và Zersey) từ Australia, nâng tổng số bò sữa ngoại tại Việt Nam lên gần 1.000 con.
48624	Một drama CD đặc biệt được thực hiện để đính kèm với tập 11 của loạt manga đã phát hành vào ngày 05 tháng 6 năm 2003.
48625	Một đứa bé cô đơn với một giấc mơ, và đã thức giấc để biến giấc mơ trở thành hiện thực.
48626	Một dự án khác liên quan đến rủi ro được thúc đẩy bởi Global Challenges Foundation, cùng với Earth League, là Earth Statement.
48627	Một Dự án quản lý lạc đà hoang Úc được thành lập vào năm 2009.
48628	Một dự án vận hành dưới quy mô nhỏ đã sử dụng các cơ sở DOT, với một số hỗ trợ từ nhân viên tại Ban Nghiên cứu Quốc phòng (DRB) và Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia.
48629	Một dự án Winamp khác đã được phát hành độc lập là Winamp3 (đánh vần là "Wina" "mp3") để đưa cụm từ "mp3" vào trong cách đọc.
48630	Một đứa trẻ có thể trở thành nạn nhân bị ong chích bằng cách giẫm lên một con ong khi chơi ngoài trời.
48631	Một đứa trẻ được nuôi dưỡng bởi 1 cặp đồng tính chắc chắn sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề hơn.
48632	Một dự định tổ chức các đơn vị Biệt động quân thành cấp Sư đoàn để làm lực lượng trừ bị chiến lược đã được hình thành.
48633	Một dự đoán không thể kết luận là bà ấy có thể được sinh ra vào khoảng giữa năm 1815 và 1835, nếu cho rằng bà ấy ở độ tuổi từ cuối tuổi thiếu niên đến đầu những năm 30 tuôi vào năm 1850.
48634	Một dự luật đường cao tốc khác, Đạo luật về Hiệu quả Giao thông (Intermodal Surface Transportation Efficiency Act - ISTEA) năm 1991 đã làm cho các phương tiện giao thông đồng bộ với nhu cầu của cộng đồng.
48635	Một đường bên rõ ràng nhìn thấy được.
48636	Một đường đi bộ dễ tới bằng phương tiện giao thông công cộng là đường đi tới hang Pindar (Pindar Cave) ở dốc bên trên ga đường sắt Wondabyne - một trạm ngừng theo yêu cầu trên tuyến đường sắt Bờ biển miền Trung New South Wales.
48637	Một DVD của chuyến lưu diễn đã được phát hành vào tháng 11 năm 2011.
48638	Một EP phiên bản Nhật Bản tiếp nối theo đó ngày 7 tháng 9. "DARE" cuối cùng dừng tại vị trí 87 tại Hoa Kỳ, cũng trở thành một hit trong Top 10 của các danh sách Modern Rock.
48639	Một EP với phiên bản mở rộng cùng với hai bản phối khí của ca khúc thực hiện bởi Michael Calfan và Sandro Silva được phát hành độc quyền trên Beatport vào ngày 7 tháng 8 năm 2012.
48640	Một euro được chia thành 100 cent, tại Hy Lạp thay vì cent người ta dùng lepto (số ít) hay lepta (số nhiều) trên các đồng tiền kim loại của Hy Lạp.
48641	Một fan hâm mộ heavy metal mặc bộ quần áo có kim loại và các ngón tay thể hiện ký hiệu Sign of the horns.
48642	Một fullerene hình cầu của n nguyên tử carbon có n electron liên kết pi, tự do định vị.
48643	Một game dành cho Nintendo DS được phát triển bởi Konami được Zettai Karen Children DS: Dai-4 no children (絶対 可憐 チルドレン DS 第 4 の チルドレン) được?
48644	Một gân lá hay gân lá hình lông chim hoặc gân lá hình chân vịt.
48645	Một ghi chép về phép chứng minh năm 1763 của Giulio Mozzi và đôi điều về lịch sử của nó có thể được tìm thấy ở đây.
48646	Một ghi chú của một người sống sót lưu giữ tại Chi nhánh Lịch sử của Tàng thư Hải quân Hoàng gia Anh cung cấp tọa độ như là vị trí con tàu bị chìm.
48647	; một giải cho Roman Holiday (1953) được trao cho một nhà biên kịch mang tính bình phong, và một cho The Brave One (1956) được trao cho một bút danh.
48648	Một giải đấu cúp loại có tên là Ocean Cup diễn ra mỗi mùa giải với sự tham gia của 12 đội bóng F.League.
48649	Một giai đoạn xói mòn trung gian gọi là mapsuk, một hình dạng treo lơ lửng.
48650	Một giải lớn đội tuyển Đồng Nai tham dự là giải Cửu Long, thi đấu không thành công, xếp 8/9 đội dự giải.
48651	Một giải pháp khác là nhà Vua sẽ tái hôn khi ông góa vợ, nhưng chỉ có thể sau khi Catherine qua đời.
48652	Một giải pháp khả thi khác, ít nhất là đối với một số khu vực, là hạn ngạch, hạn chế người đánh bắt ở một số lượng cá cụ thể.
48653	Một giải pháp quy hoạch động tương tự cho bài toán xếp ba lô 0-1 cũng chạy trong thời gian giả-đa thức.
48654	Một giải pháp thay thế phổ biến là sử dụng trình điều khiển ASIO4All của lập trình viên người Đức Michael Tippach, cung cấp độ trễ thấp cho các card âm thanh không được thiết kế để sản xuất âm nhạc.
48655	Một giải thích khác về tiếp cận có chọn lọc được rút ra từ một thuyết gọi là "xét nghiệm xác nhận giả thuyết".
48656	Một gian bên trái thờ thần núi (Sơn thần), thần Suối Hoa (Long Vương), người Giáy gọi là "Sía po", "Sía ta", người Mong gọi là "Thủ Ti", "Lùng Vàng".
48657	Một giá ở đường giữa nằm dưới thùng nhiên liệu và hai giá dưới mỗi cánh cho rocket, súng và bomb.
48658	Một giả thiết khác thì cho rằng một "nhóm sát nhân" của Pháp đã ám sát ông.
48659	Một giả thuyết khác cũng đã được Tiến sĩ John Murray của Đại học Mở và John Matese của Đại học Tây Nam Louisiana đưa ra.
48660	Một giả thuyết khác được đưa ra với khí methane thặng dư trong ruột già (và ruột non) đưa đến rối loạn tiêu hóa.
48661	Một giả thuyết khác lại nói rằng "Edda" có nghĩa là "quyển sách của Oddi".
48662	Một giả thuyết rằng axit folic mang vào trong thời kỳ thai nghén có thể là nguyên nhân gây bệnh tự kỷ bởi sự chuyển đổi thông tin di truyền trong tế bào suốt cơ chế biểu sinh.
48663	Một gig bí mật diễn ra tại Leadmill của Sheffield vào ngày 10 tháng 2 năm 2007, ra mắt bảy ca khúc mới (sáu từ Favourite Worst Nightmare và một bài hát khác).
48664	Một giới hạn như vậy có thể có hoặc không được xác định rõ ràng nhưng nó có thể không nhất thiết phải xác định một phân phối.
48665	Một giống gà khác có nguồn gốc từ giống Araucana là Ameraucana cũng có khả năng đẻ trứng xanh lục và xanh lam.
48666	Một giọng hát tiếng Anh cũng được phát hành cùng V4x của họ vào cùng một ngày.
48667	Một giống thú đặc biệt khác là loài khỉ cỡ trung bình, cao khoảng 60 phân và có đuôi ngắn, thường thấy trên các đảo Honshu, Shikoku và Kyushu.
48668	Một giờ sau, nó vô hiệu hóa một khẩu đội pháo bờ biển vốn đã bắn vào bãi Yellow.
48669	Một góc thành phố Huế bị tàn phá trơ trụi.
48670	Một gói tin truyền trong chế độ không kết nối thường được gọi là datagram.
48671	Một gói xúc xích và một chai nước sốt cà chua bán lẻ với giá khoảng 10 đô la Mỹ.
48672	Một gợi ý là tiến hành trục xuất trên quy mô lớn người Do Thái đến Ba Lan, Palestine, hoặc Madagasca.
48673	Một Gwen Stacy tới từ chiều không gian khác, sở hữu khả năng giống như loài nhện.
48674	Một hàm đệ quy hữu hạn theo lý thuyết nhưng gây ra lỗi tràn bộ đệm ngăn xếp trong thực tế có thể được sửa bằng cách chuyển đổi đệ quy thành một vòng lặp và lưu trữ các đối số chức năng trong một ngăn xếp.
48675	Mỏ than Bielszowice được xây dựng vào những năm 1896-1904.
48676	Một hạn chế khác với kích cỡ đạn là lượng đạn pháo có thể mang theo khá ít: chiếc xe tăng chỉ mang được 28 viên đạn ở bên trong.
48677	Mỏ than đóng góp quan trọng cho nền kinh tế địa phương, với việc sử dụng phần lớn dân số địa phương dưới hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp.
48678	Một hằng số cho tất cả các hình thức cải cách giáo dục bao gồm ý tưởng rằng những thay đổi nhỏ trong giáo dục sẽ mang lại lợi nhuận xã hội lớn về sức khỏe, sự giàu có và hạnh phúc của công dân.
48679	Một hãng vận chuyển phổ biến đề cập đến một dịch vụ được quy định trong đó bất kỳ thành viên nào của công chúng có thể đặt hàng hóa để vận chuyển, theo các quy tắc được thiết lập lâu dài và quốc tế.
48680	Một hành động tự do là một hành động ở đó tác nhân có thể hành động theo cách khác nếu nó được chọn theo cách khác.
48681	Một hành tinh thứ hai, được đặt tên là PDS 70c, được phát hiện vào năm 2019 bằng máy quang phổ MUSE của VLT.
48682	Một hành trình khác của sự phát triển là thông qua các đồng cỏ ẩm thấp và đầm lầy kiềm được tiêu thoát nước để chuyển thành đầm lầy cây bụi như là trạng thái chuyển tiếp sang đầm lầy cây gỗ (đầm lầy rừng).
48683	Một hành vi đặc biệt của bò xạ hương là việc phòng thủ trước những kẻ săn mồi.
48684	Mỏ than này được mở cửa vào tháng 5 năm 2010 đã dẫn đến nhiều cuộc biểu tình của chính quyền địa phương, những người dân sống xung quanh mỏ than này và các tổ chức sinh thái.
48685	Một hạ sĩ và sáu pháo thủ lê dương là những người đầu tiên chết trận.
48686	Một hạt chuyển động song song với bức tường không thay đổi động lượng của nó.
48687	Một hạt không ổn định nếu có ít nhất một trạng thái cuối cùng cho phép mà nó có thể phân rã thành.
48688	Một hạt nhân heli được cho là bao gồm bốn proton cộng với hai "electron hạt nhân" (các electron liên kết bên trong hạt nhân) để cân bằng hai điện tích dương.
48689	Một hệ quả của lập luận này là ngoài tâm có pháp.
48690	Một hệ quả quan trọng của những tranh chấp xung quanh cuộc bầu cử Biển Đức X là việc Nicholas II đã triệu tập thượng hội đồng tại Điện Lateran và thông qua một sắc lệnh mới về việc bầu cử Giáo hoàng.
48691	Motherease được coi như một thước đo tiêu chuẩn tốt nhất cho tã vải.
48692	Một hệ thống bưu chính và điện báo rộng khắp và một mạng lưới giao thông đường sông với các tàu chính phủ kết nối bờ biển với nội địa.
48693	Một hệ thống các công trình màu đỏ chạy khắp công viên được mang tên "Sự điên rồ" (Folies) dung hòa giữa yêu cầu vui chơi giải trí và các hoạt động văn hóa.
48694	Một hệ thống cơ khí gồm nhiều bộ phận đã được tạo ra để phù hợp với chương trình sử dụng hỗn hợp của tòa nhà.
48695	Một hệ thống đa tầng cấp là một hệ thống máy tính duy nhất chịu trách nhiệm xử lý bội số các phân loại dưới nhiều tầng cấp giữa các chủ thể và các đối tượng.
48696	Một hệ thống GUI là sự kết hợp của các công nghệ, thiết bị để cung cấp cho người dùng một nền tảng cho phép người sử dụng có thể tương tác với nó.
48697	Một hệ thống hình thức được cho là được tiên đề hóa một cách hiệu quả (hay còn gọi là được sinh ra một cách hiệu quả) nếu như tập hợp các định lí của nó là đếm được đệ quy.
48698	Một hệ thống là có thể phát hiện nếu tất cả các chế độ không ổn định là quan sát được.
48699	Một hệ thống phân cấp xã hội giữa những người Bà La Môn xác định các nhiệm vụ và chức năng tương ứng của họ.
48700	Một hệ thống thương mại không chính thức được thành lập, đặc biệt là ở Northland, và một số iwi (bộ lạc) trở nên giàu có và mạnh mẽ.
48701	Một hệ thống tương tự có tên MobilePay đã được Danske Bank tại Đan Mạch vận hành từ năm 2013.
48702	Một hệ thống vai trò được giới thiệu, nơi người chơi có thể lựa chọn một trong bốn vai trò chiến đấu: Tấn công, Kiểm soát, Quân y và Hỗ trợ, cung cấp khả năng trò chơi khác nhau.
48703	Một hệ thống xe buýt thành phố rộng lớn phục vụ các khu vực đô thị không được bao phủ bởi tàu điện ngầm, với các làn xe buýt độc quyền để thuận tiện cho việc vận chuyển.
48704	Một hệ thống xe điện thông thường được xây dựng ở huyện Songjiang.
48705	Một hiến pháp, Statuto Albertino bắt đầu có hiệu lực từ năm, 1848, năm của những cuộc cách mạng, dưới áp lực từ phe tự do.
48706	Một hiến pháp theo khuôn mẫu gần với Hiến pháp Cuba được soạn thảo bởi Isabelo Artacho và Felix Ferrer.
48707	Một Hiền Thục nữ tính, không phá cách trên nền hòa âm guitar mộc của Thanh Phương.
48708	Một hiệp hội thúc đẩy lợi ích chung của một số người có sở thích nhất định sẽ không đủ điều kiện vì Dịch vụ doanh thu nội bộ không coi sở thích là hoạt động được thực hiện như các doanh nghiệp.
48709	Một hiệu ứng cánh bướm đánh dấu mũi nhỏ và vòng tròn xung quanh mỗi mắt có mặt.
48710	Một hình ảnh gợi ý về cốt truyện này đã được Okamoto Yoshiki thể hiện khi ông công bố ba trò chơi Capcom tại thông báo Xbox ngày 16 tháng 5 cho E3 2001.
48711	Một hình thức kích thích sinh dục khác là thủ dâm.
48712	Một hoặc nhiều biến có thể quan sát, được gọi là các biến lập chương trình, được sử dụng để xác định khu vực vận hành nào của hệ thống đang được điều khiển bởi và kích hoạt bộ điều khiển tuyến tính thích hợp.
48713	Một hoặc nhiều thí sinh kém được loại khỏi cuộc thi mỗi tuần, cho đến khi thí sinh cuối cùng còn lại được tuyên bố là người chiến thắng, và nhận được hợp đồng người mẫu cùng với các giải thưởng liên quan khác.
48714	Một hoàng thân nhà Trần là Ngự Câu vương Trần Húc đã ra đầu hàng quân Chiêm.
48715	Một hoàng tử mới 36 tuổi lại phải cả ngày phục vụ một bà lão sáu, bảy mươi tuổi, Yamabe cảm thấy vô cùng tức giận.
48716	Một hoạt động được tiến hành để quyết định nhóm nào sẽ chiến đấu với nhóm khác.
48717	Một học sinh thứ hai tuyên bố rằng Fryberg đã chiến đấu với một bạn cùng học để tranh giành một cô gái; không rõ cuộc ẩu đả này có là một trong những cuộc ẩu đả được gây ra bởi nói xấu chủng tộc hay không.
48718	Một hội đồng vay nợ được thành lập vào năm 1928 nhằm điều phối vay nợ, ba phần tư trong đó đến từ hải ngoại.
48719	Một hội quán được gọi là 'Tổ ong' nằm sau một cầu môn.
48720	Một hôm Beethoven nhảy vào phòng và la lớn "Tôi tìm ra rồi, tìm ra rồi" Sau đó anh ấy cho tôi xem phác thảo của những từ "cho chúng tôi hát bản tụng ca của Schiller bất tử".
48721	Một hôm, cậu phát hiện thấy "dịch vụ chuyển nhà" chuyển đồ đạc của Rikka ra khỏi căn hộ.
48722	Một hôm có một trận cuồng phong kéo theo dịch bệnh lây lan trong dân chúng làm nhiều người trong làng chết.
48723	Một hôm, có một vị Tăng lạ đến xin một bữa cơm, Sư bớt phần ăn của mình cúng dường.
48724	Một hôm Công Tôn Toản mang quân đi tuần thì đụng độ mấy trăm quân kị tộc Tiên Ty.
48725	Một hôm đang trên đường đến trường, điều bất ngờ đã xảy ra với Chestmir, cậu bé bị một thiên thạch hút vào và bỗng thấy mình đang ở một hành tinh đầy hoa.
48726	Một hôm đi đám ma về, thầy cho cả hai người đi theo.
48727	Một hôm gặp trời mưa học trò phải lưu lại nhà thầy Đàm Thận Huy.
48728	Một hôm họ được một thầy giáo mới, John Keating – là người có phương pháp dạy mới, khác hẳn với phương pháp truyền thống của trường này dạy.
48729	Một hôm khi Casey đi mua dây chuyền tặng vợ, anh đã chạm trán và đánh gục hai tên cướp trấn lột mình.
48730	Một hôm Máni bắt được hai đứa trẻ mặt đất đang trên đường mang nước giếng Byrgir trở về cùng với bình đất nung và cây sào của chúng.
48731	Một hôm, như thường lệ khi đi xem chị Thoại Miêu diễn, thì không may có một sự cố trong đoàn, người diễn vai cô bé Sầu Riêng không đến.
48732	Một hôm ông tình cờ cứu được một thiên thần bé nhỏ.
48733	Một hôm, Thiền sư Đại Huệ thuyết pháp, có cư sĩ Phùng Tế Xuyên nghe xong đại ngộ.
48734	Một hôm, trong lúc đang gỡ mìn, Thanh bị trúng mìn mà chết.
48735	Một hôm, tung tích của ông bị lộ, quân Pháp ở đồn Cây Mít (
48736	Một hôm vào năm 1770, Grenville chỉ đạo một dự luật về kết quả của cuộc bầu cử tranh cãi, một vấn đề lớn trong thế kỷ thứ XVIII, thành luật, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ chính phủ.
48737	Một hôm vua đi qua thấy cây lạ, hỏi của ai.
48738	Một hợp đồng cho Rosoboronexport, Sevmash cải tiến tàu sân bay cũ của Liên Xô là Đô đốc Gorshkov, biến nó thành một tàu sân bay hiện đại tên là INS Vikramaditya bàn giao cho Hải quân Ấn Độ.
48739	Một hợp đồng đã được trao cho Advanced Space Business Corporation (ASBC), bắt đầu phát triển khái niệm, và Mitsubishi Electric, Hitachi và GNSS Technologies Inc.
48740	Một hợp đồng tương lai cũng có thể lựa chọn quyết toán so với một chỉ số dựa trên giao dịch trên thị trường giao ngay có liên quan.
48741	Một hộp gỗ, sơn đen và chứa thịt được bọc trong vải lanh và thịt có thể từ một con dê cũng có thể thuộc về vật dụng tang lễ của Henutmehyt.
48742	Một huyền thoại BMX (cũ) đã phá vỡ kỷ lục sau khi Kick giành được BMX Rodeo.
48743	Mở tiếp ngón thứ năm, thổi nhẹ ra nốt Mi.
48744	Mô típ này diễn ra giống với những kỳ suy thoái trước.
48745	Một kế hoạch phát triển thành phố vào năm 1912 do Virgil Bogue đề xướng nhưng không được sử dụng.
48746	Một kế hoạch thống nhất nước Đức dưới sự lãnh đạo của Phổ, theo đề nghị của Thủ tướng Phổ là Radowitz, cũng bị hủy bỏ.
48747	Một kẻ lừa đảo tên là Gergerman đang đảo lộn công việc kinh doanh và quấy rối họ cùng gia đình của họ.
48748	Một kẻ soán ngôi, "ông tự gọi mình là Jaya Indravarman trên Vatu và nói rằng ông đến từ 'nơi nổi tiếng được biết đến với cái tên Gramapuravijaya."
48749	Một kết quả khác là trọng lực được xem là tổng khối lượng được tập trung tại tâm.
48750	Một kết thúc khác ở vị trí thứ năm trong mùa giải tiếp theo dẫn đến một chiến dịch play-off khác, nhưng đội đã bị đánh bại 1-0 bởi Rugby Town ở bán kết.
48751	Một kết tủa nổ vô định hình tạo thành clorua ammoniac.
48752	Một khái niệm khác cần lưu ý là sản lượng tiềm năng (đôi khi được gọi là "tổng sản phẩm quốc nội tự nhiên"), một mức độ của GDP, khi nền kinh tế đang ở mức sản xuất tối ưu của nó được thể chế và tự nhiên.
48753	Một khả năng đó là hành tinh được hình thành trước khi hai ngôi sao ngoài đạt được quỹ đạo hiện tại.
48754	Một khả năng khác là "màu trắng" trong cái tên Bạch Nga có ý nghĩa chỉ vị trí địa lý: màu trắng là một trong 4 màu dùng để chỉ bốn hướng Đông Tây Nam Bắc mà các dân tộc Xlavơ và Trung Á hay dùng.
48755	Một khả năng là nó được hình thành từ hai chữ cái Hebrew kết nối Shin ⟨ש⟩, một trong những dưới cùng đảo ngược.
48756	Một khảo sát sau này cho biết rằng nhóm cực đoan này chịu trách nhiệm trong nhiều vụ án mạng xảy ra trước vụ việc nhà ga.
48757	Một khía cạnh độc đáo của chính quyền địa phương, được tìm thấy ở nhiều nơi trong vùng New England, là "kỳ họp thị trấn".
48758	Một khi anh ta còn đứng ở cửa thì không có một biến cố nào (ví dụ một đồng xu được tung lên) quyết định rằng Bảo hoàn toàn "ở trong bếp" hay hoàn toàn "không ở trong bếp".
48759	Một khi các chủng tộc đã đạt đến một mức độ nhất định của việc mở rộng, Reaper được đánh thức và thanh lọc tất cả các sự sống hữu cơ.
48760	Một khi các mức hồi quy cơ bản này được xác định, các đường nằm ngang được vẽ ra và được sử dụng để nhận định về các mức hỗ trợ và kháng cự có thể xảy ra.
48761	Một khi chân dung của họ được khắc lên đồng tiền, nó được người dân sử dụng một cách nhẹ nhàng và thầm kính phục, ngưỡng mộ người đó.
48762	Một khi chiến thắng trong một cuộc quyết đấu sinh tử, tất cả các con sư tử đực hiện tại trong bầy sẽ bị đuổi ra ngoài và bỏ đi để tìm thêm một bầy khác mà gia nhập.
48763	Một khi chọn đúng thời điểm, tác động của ông mạnh như sấm sét."
48764	Một khi đã được hóa đông, trứng Ashwinder trở nên rất hữu ích trong việc pha chế Tình Dược và Phúc Lạc Dược, hoặc có thể ăn trực tiếp để chữa bệnh sốt rét.
48765	Một khi đã khai báo là hằng thì không thể gán giá trị mới hay thay đổi nội dung của kiểu dữ liệu đó nữa (Lưu ý: trong C++ thì kiểu dữ liệu có thể là một lớp đã được định nghĩa).
48766	Một khi đã vượt qua 4000 trophies, người chơi được xếp vào 1 trong 9 giải đấu khác nhau, từ Challenger I đến Ultimate Champion.
48767	Một khi Gomamon tiến hóa lên Ikkakumon đều có thể giúp nhóm Taichi di chuyển ở trên mặt nước.
48768	Một khi hạn mức tín dụng được thiết lập, tín dụng có sẵn có thể được hiển thị như một phần số dư hiện có của khách hàng.
48769	Một khi họ có được những dấu hiệu đúng, họ sẽ nhận được chỉ dẫn tiếp theo.
48770	Một khi khúc gỗ cháy hết thì cậu cũng sẽ chết.
48771	Một khi một bên hoàn thành gánh nặng chứng minh, thì gánh nặng sẽ chuyển sang bên kia.
48772	Một khi một ngưỡng tỷ lệ nào đó đạt được, miễn dịch cồng đồng dần dần loại bỏ một bệnh khỏi một dân số.
48773	Một khi những chi tiết đầy đủ và "xương sống của câu chuyện" được thành lập, mỗi nhà văn được đặt phụ trách các cấp độ và nhiệm vụ cụ thể.
48774	Một khi tài liệu được hoàn tất, Walters đã lấy phát nó cho các nhân viên và bắt đầu điền các chi tiết nhỏ bao gồm các điểm cốt truyện và nhiệm vụ nhỏ.
48775	Một khi tiếp xúc với nó, con người sẽ trở nên điên loạn, bạo lực và tệ hơn là giết người.
48776	Một khoang điều áp được gắn vào module hạ cánh, đối diện với cửa ra vào tàu.
48777	Một khoản phí hàng năm được trả cho mỗi con vật hóa ra để chăn thả.
48778	Một khối lệnh bắt đầu bằng từ khoá Begin và kết thúc bằng End.
48779	Một khối lượng 21 triệu mét khối cát có diện tích 128 ha.
48780	Một khối từ 3:00 chiều đến 3:00 giờ sáng Phương Đông và một phần lớn quảng cáo phiên bản hỗ trợ tiến hành một mở rộng đá gần đây phim từ Fox và một số khác hãng phim, mà là nhắm vào khán giả từ 12 và 49.
48781	Một không gian vectơ chỉ là một trường hợp đặc biệt của một module.
48782	Một khu được sửa thành nơi điều dưỡng và du lịch.
48783	Một khu nhà mới trị giá 250 triệu đô la cho Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan đã được tiết lộ vào tháng 6 năm 2018, kèm theo một phái đoàn Mỹ "ít quan trọng".
48784	Một khuôn mặt mịn màng được coi là một dấu hiệu của sự sỉ nhục.
48785	Một khu trung tâm mua sắm có cùng tên nằm gần đó.
48786	Một khu vực đã được đào bởi con gấu xám có nhiều nitơ hơn đáng kể so với khu vực không bị xáo trộn.
48787	Một kích thước tập tin lớn như vậy là một vấn đề đặc biệt, xem xét đến công suất nhỏ hơn của ổ đĩa cứng tại thời điểm phát hành của trò chơi.
48788	Một kiểm tra tách biệt cũng được Richard Hamilton cùng Gerhard Huisken và Tom Ilmanen thực hiện.
48789	Một kiến trúc sư thời ấy là Oldfield, mặc dù rất ưa thích sự nhẹ nhàng của nó (khu Lăng như "lơ lửng trong không trung"), phần còn lại đã được những người kế sau đó phục hồi hoàn chỉnh.
48790	Một kiểu Mini-Humbucker của hãng Gibson.
48791	Một kiểu phân rã phóng xạ khác dẫn đến các sản phẩm thay đổi, xuất hiện dưới dạng hai hoặc nhiều "mảnh" của hạt nhân ban đầu với một loạt các khối lượng có thể.
48792	Một kinh sách quan trọng của trường phái Mīmāṃsā là Mīmāṃsā Sutra của Jaimini và các học giả lớn Mīmāṃsā bao gồm Prabhākara (khoảng thế kỷ thứ 7) và Kumārila Bhatta (khoảng năm 700).
48793	Một kíp nổ phụ bị hư hại đã kích nổ thuốc phóng cháy ngay lập tức, làm thiệt mạng 29 người và bị thương 36 người khác, nòng pháo bị thổi văng ra phía trước.
48794	Một kỷ lục câu lạc bộ đã bị phá vỡ ngay trước Giáng sinh khi đội của Brown đạt được chín chiến thắng liên tiếp.
48795	Một kỷ lục không chính thức khác được ghi nhận là -35 vào tháng 12 năm 1876.
48796	Một kỹ sư cơ khí sẽ thiết kế cơ thể và bộ truyền động.
48797	Một kỹ sư xây dựng đôi khi được thuê để giúp xác định xem sàn của tòa nhà có thể đỡ được gác lửng hay không (và gác lửng có thể nặng đến mức nào) và thiết kế gác lửng phù hợp.
48798	Một kỹ thuật tương tự được gọi là ghép kênh phân chia bước sóng được sử dụng trong giao tiếp sợi quang, trong đó nhiều kênh dữ liệu được truyền qua một dây sợi quang duy nhất sử dụng các (tần số) khác nhau.
48799	Một ký tự tiếng Nhật điển hình có hình vuông, còn các ký tự Latinh thường có chiều rộng thay đổi.
48800	Một là bà đỡ lưng cho người đẻ (pê giang).
48801	Một là cà chua cô đặc với muối và các loại thảo mộc tối thiểu, được sử dụng trong nấu ăn.
48802	Một là gia đình Csáky đã đốt nó để cắt giảm thuế do vào thời điểm khi đó nhà nước áp thuế lên tất cả tòa nhà nào có mái.
48803	Một là “kokutai” - quốc túy, và cái kia là “Kodo” - Vương Đạo, được dẫn giải rằng "trật tự và hòa bình thế giới phải được hoàn thành qua việc Nhật Bản kiểm soát Đông Á".
48804	Một là mẹ sinh, một là người cậu như cha ruột, cặp vợ chồng trẻ cùng gặp chuyện trong gia đình.
48805	Một lần bất cẩn, Naoufel gặp tai nạn lao động và mất đi bàn tay phải.
48806	Một lần chỉ là một món tráng miệng bây giờ được ăn cho bữa sáng hoặc bữa sáng.
48807	Một lần cuối Faber thực hiện một hành trình dài.
48808	Một lần đi ngoài đường, Huy vô tình nhìn thấy My - một cô gái ngây thơ trong sáng xinh như tiên, kể từ đó lòng anh xao xuyến lạ thường.
48809	Một lần duyệt hậu thứ tự một cây biểu thức sẽ cho ra một ký pháp hậu tố.
48810	Một lăng kính Dove.
48811	Một lãnh chúa người Colovia đến từ Cyrodiil tên là Titus Mede thống trị Thành phố Triều đình, khởi đầu triều đại Mede.
48812	Một lần khác, Quảng châu tiến cống lên Lưu Dụ một số đồng tế bố.
48813	Một lần khác trong cuộc chiến tranh giành vương vị lần hai, giữa Hoài An quân Phương Cán và Tĩnh An quân Phương Viễn, sử gọi là Canh Thìn Tĩnh xã (庚辰靖社), ông bị đánh bại và bị đày đến Thố San (兎山).
48814	Một lần, khi 4 người đang chơi trốn tìm, Lucy phát hiện ra trong tủ quần áo một thế giới khác được gọi là Narnia, tại đó đang là mùa đông.
48815	Một lần khi luyện "
48816	Một lần lão về thăm mụ, nhưng chưa đầy 3 phút lão đã bỏ đi vì mụ không giống như những gì lão tưởng tượng.
48817	Một lần lên núi Thiên Ma, Lâm Khang và Bạch Thừa Trung bị Thiên Phong lừa giải cứu Y rồi dạy võ công cho nhưng Y nuốt lời chuồn mất.
48818	Một lằn màu cam từ khóe miệng băng qua gốc vây ngực và bụng đến vây hậu môn.
48819	Một lần Natasha đưa những cuốn băng "demo" của mình tới Phonogenic.
48820	Một lần nọ, Bá Hổ đã cứu Thu Hương thoát khỏi những kẻ xấu đột nhập vào nhà.
48821	Một lần nọ, Lực bị một nhóm cảnh sát bắt giữ, họ không tin anh là cảnh sát chìm và bắt buộc anh dẫn lên phòng pha chế ma túy.
48822	Một lần nữa Ai Cập được yên ổn trở lại, gọi là Thời kỳ Saite.
48823	Một lần nữa, anh thất bại và mất khả năng thanh toán trong vòng một năm.
48824	Một lần nữa, Biden lại từ chối.
48825	Một lần nữa Brown lại cảm ơn sự đóng góp quý báu của người vợ trong vai trò " một nhà biên tập, một cộng sự, một tác giả thứ hai, một chuyên gia làm việc không biết mệt mỏi".
48826	Một lần nữa, các nhân vật phản diện trong game là Akrid, cư dân bản địa "ngoài hành tinh" của hành tinh E.D.N. III.
48827	Một lần nữa, điều này đem lại phương pháp Euler.
48828	Một lần nữa Đông Đức lại cấm có chọn lọc một số du khách qua Đông Đức.
48829	Một lần nữa được ban thưởng thêm Đầu đẳng Hộ vệ và Nhị đẳng Hộ vệ mỗi vị trí một người, Tam đẳng Hộ vệ hai người.
48830	Một lần nữa, Duy Khánh đã tự tạo ra cho mình thêm một thương hiệu riêng cũng như một vai diễn để đời.
48831	Một lần nữa gặp lại ở thời đại học, Lê Ngữ Băng đã trở thành nam thần đội băng cầu trường Lâm Đại, mà Đường Tuyết thành một nữ sinh ngây ngốc mê mang.
48832	Một lần nữa kịch bản chiếm thành Hà Nội được lặp lại khi tổng đốc Nam Định không chấp nhận yêu sách của Rivière mà cũng không chịu tiếp kiến; lập tức quân Pháp tổ chức đánh thành Nam Định.
48833	Một lần nữa, model mới có một radar cải tiến, Fan Song-C, đi cùng với tên lửa V-750M đã được nâng cấp, được triển khai năm 1961.
48834	Một lần nữa, MV được hoàn toàn hoạt hình và các tính năng cảnh của zombies trên xe máy với súng, trong khi quân đội đang cố gắng để bảo vệ trái đất.
48835	Một lần nữa người điều khiển vẫn phải giữ bất động trong thời gian tên lửa bay.
48836	Một lần nữa, nhu cầu tài chính không thể được đáp ứng.
48837	Một lần nữa, Sinn Féin, SDLP và năm thành viên Liên minh đã bỏ phiếu ủng hộ, trong khi DUP và tất cả bốn thành viên UUP (đã được cấp phiếu bầu lương tâm) đã bỏ phiếu chống lại.
48838	Một lần nữa, Thiên hoàng Minh Trị lại dời đại bản doanh tới Hiroshima để điều hành chiến sự.
48839	Một lần nữa, thuật ngữ tài nguyên không được xác định rõ ràng.
48840	Một lần nữa, thứ hạng của Kvitová đã vươn lên một tầm cao mới với số 14 thế giới.
48841	Một lần nữa, tôi gọi đây là sự chú ý của Buchan, và anh ta đã tiến hành kiểm tra với các nhà chức trách Anh những gì đã trở thành các đợt phát hành hàng năm.
48842	Một lần ông Kla phát hiện ra vì sao Bebi yêu Kor nên ông đã nói với Bebi rằng ông sẽ nói cho Kor, nhưng Bebi cầu xin mãi không được nên cô ta đã đấy ông Kla.
48843	Một lần, ông vua của đàn lợn nhìn thấy chiếc kính lúp nằm ngoài chiếc hộp đã bị trôi dạt vào bờ biển.
48844	Một là - Non Ishida (Nhật 石田 の ん), minh hoạ và biên tập viên đồ họa, tuyên bố rằng vào năm 1970 cô tạo ra Oekaki Logic như một phương tiện giao tiếp giữa người và động vật.
48845	Một lần rùa sinh từ 80 đến 100 quả trứng, vỏ màu trắng, mềm, kích thước cỡ quả bóng bàn.
48846	Một làn sóng người tị nạn mới đến vào năm 1929.
48847	Một lần, trong khi mạo hiểm vào rừng tìm mũi tên bị mất, Merida bắt gặp một đốm sáng xanh bí ẩn.
48848	Một lần trúng đạn, em ngã nhào xuống, nhưng rồi ngồi dậy chạy luồn vào.
48849	Một lần, Tượng đốt kho thóc và lừa Thuấn lên nóc nhà để dập lửa, sau Tượng lấy cái thang đi và để Thuấn mắc kẹt trong đám cháy.
48850	Một lần vì giải nguy cho tổ chim khỏi con rắn mà ông sảy chân té xuống một hang động.
48851	Một là phong tục xa xỉ, nên định chế độ.
48852	Một là RLS khởi phát sớm lần đầu trước 45 tuổi, di truyền trong gia đình và xấu đi theo thời gian.
48853	Một lát cắt lý tưởng Trái Đất, in trong "Các yếu tố địa chất"
48854	Một lá thư Cromwell viết cho vợ của Oliver St John năm 1638 thể hiện điều đó.
48855	Một lá thư tương tự được gửi cho người anh em họ của ông.
48856	Một lát sau, rất nhiều người dân Alexandria đang tập trung gần cổng chính và tỏ vẻ hoang mang trước âm thanh của lượng xác sống đông đảo ở phía bên kia.
48857	Một lát sau, sau khi The Saviors và The Scavengers đã lại một lần nữa kiểm soát được tình thế, Rick bị Jadis áp giải tới nơi Negan cùng đồng bọn đang đợi sẵn.
48858	Một là xa lộ tránh thành phố quanh Monroe, Louisiana nhưng chưa được xây dựng.
48859	Một lễ ăn mừng nhỏ được tổ chức ở tầng áp mái của tòa nhà Apple Corps, nơi chỉ 3 tháng sau The Beatles trình diễn lần cuối trên tầng gác mái.
48860	Một lễ hội dài 10 ngày, lớn nhất ở Benelux, được tổ chức vào tháng Bảy mỗi năm.
48861	Một lệnh cho phép sử dụng Hiệu kỳ Thế kỷ theo điều 6 của Đạo luật các Hiệu kỳ được Toàn quyền ban hành và hiệu kỳ nay được sử dụng làm hiệu kỳ chính thức trong các dịp quan trọng.
48862	Một lệnh tạm ngưng mở rộng vũ trang trong một năm, sau đó kéo dài thêm một vài tháng, được đề xuất tại đầu hội nghị.
48863	Một libertinus không có quyền nắm giữ các chức vụ công hoặc là giáo sĩ tối cao của nhà nước, nhưng người này có thể đóng một vai trò của một giáo sĩ trong tôn giáo thờ cúng hoàng đế.
48864	Một liên kết ngầm trực tiếp nối nơi đây với nhà ga đường sắt đã được mở vào tháng 2 năm 2011.
48865	Một liên minh ba đảng được thành lập dưới thời lãnh tụ xã hội chủ nghĩa Gabriel Costa và das Neves là thành viên của chính phủ.
48866	Một liên minh do PRD lãnh đạo chỉ định Carlos Duque, nhà xuất bản tờ báo lâu đời nhất quốc gia, La Estrella de Panamá, làm ứng cử viên.
48867	Một liên minh gồm bốn nước Anh, Pháp, Áo và Hà Lan thành lập ngày 2 tháng 8 năm 1718 nhằm chặn đứng Philip.
48868	Một linh hồn đã chết trong căn nhà đó đã hiện thân trong cơ thể của Matt và cậu đã nhìn thấy một chuỗi những dấu hiệu đáng lo ngại.
48869	Một linh mục Công giáo đã yêu cầu Tuyến dẫn đường trên một chiếc xe đạp trong khi Nhu đi theo trong một chiếc xích lô có mái che để trốn tránh sự chú ý của thực dân Pháp và Việt Minh.
48870	Một lính Mỹ soi đèn pin và phát hiện ra họ.
48871	Một lĩnh vực kinh tế quan trọng khác là du lịch, đặc biệt là du lịch sinh thái.
48872	Một loại bánh rắc vừng ở Hy Lạp.
48873	Một loại bệnh động kinh của người di truyền theo kiểu này, nên mẹ bị bệnh thì tất cả các con sinh ra đều có khả năng bị, còn bố bị bệnh mà mẹ bình thường thì không con nào mắc bệnh.
48874	Một loại cà ri Penang phổ biến là cà ri bò.
48875	Một loại cây xỉn màu với các lá bắc màu nâu vàng nhạt và hoa màu trắng không rõ nét.
48876	Một loại của trần thả là trần treo, trong đó một mạng lưới các thanh nhôm, trái ngược với loại vách thạch cao, được gắn vào các thanh dầm để tạo thành một loạt các khoảng không gian hình chữ nhật.
48877	Một loại gia vị rắc cơm khác giống furikake là mazekomi.
48878	Một loại hình thành loài cùng khu phân bố liên quan tới giao phối chéo của hai loài gần gũi để tạo ra một loài lai mới.
48879	Một loài hoặc nòi bị đánh giá là Sắp nguy cấp khi nó không nằm trong 2 bậc CR và Nguy cấp (EN) nhưng phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng trong tự nhiên cao trong một tương lai không xa.
48880	Một loại khuyết tật xuất hiện dưới dạng những mảng trần trụi hình dạng không đều của xương gốm đã nung lộ ra qua lớp men nơi nó hoặc là không bám vào hoặc là thấm ướt xương gốm khi nung.
48881	Một loài mới của Strumaria (Amarvllidaceae).
48882	Một loại pho mát Latvia truyền thống là Jāņu siers (pho mát carum carvi); theo truyền thống nó được dùng vào dịp lễ Jāņi hoặc giữa mùa hè.
48883	Một loại quần lót nữ.
48884	Một loại súng máy thả đáy nòng lùi tự do làm thành khối lùi, dùng năng lượng này chạy máy nạp đạn.
48885	Một loại tàu đường dài đáng chú ý và đang phát triển là đường sắt tốc độ cao, thường chạy ở tốc độ trên và thường hoạt động trên đường đua chuyên dụng đã được khảo sát và chuẩn bị để đáp ứng tốc độ cao.
48886	Một loài, Thalassema mellita, sống ở vùng biển đông nam Hoa Kì, cư ngụ trong bộ xương ngoài của Clypeasteroida.
48887	Một loại thuốc chống trầm cảm là một chuỗi ngắn RNA kết hợp với và làm bất hoạt mRNA, ngăn chặn protein được hình thành.
48888	Một loài tương tự đã được tìm thấy ở đông bắc Ấn Độ (Sikkim) và được cho là loài con Caltoris cahira austeni.
48889	Một loạt các chính phủ đã được hình thành từ đó và vẫn chưa thành công trong việc xây dựng và phát triển đất nước.
48890	Một loạt các định nghĩa đã được đưa ra về vấn đề này tuy nhiên vẫn chưa có sự thống nhất.
48891	Một loạt các khu công nghiệp bị tháo gỡ sẽ được quyết định sau.
48892	Một loạt các sóng trọng lực cũng được quan sát thấy lan truyền ra bên ngoài từ mắt trong khicho chuyển động chậm khung hình, cho thấy sức mạnh của cơn bão.
48893	Một loạt chương trình phát thanh trên mạng có tựa Senjou no Valkyria GBS Dai 7 Shoutai Bunkyoku (戦場のヴァルキュリア GBS第7小隊分局) đã phát sóng trên trang Animate.tv từ ngày 07 tháng 4 đến ngày 08 tháng 12 năm 2009 với tổng cộng 18 chương trình.
48894	Một loạt công trình ở Huế trở thành phế tích.
48895	Một loạt light novel spin-off, được viết bởi Yanagawa Keishō và có tiêu đề Amagi Brilliant Park: Maple Summoner, lần đầu tiên được xuất bản bởi Fujimi Fantasia Bunko vào ngày 18 tháng 10 năm 2014.
48896	Một loạt manga có phong cách 4 hình một trang / mẫu truyện có tựa đề Umineko Biyori: Rokkenjima e Yōkoso!
48897	Một loạt những cải tiến đã được thực hiện trên máy bay.
48898	Một loạt tộc Ngũ Hồ bị Tiền Tần tiêu diệt nổi dậy phục quốc.
48899	Một loạt truyện ngắn ra đời: Nhà ba hộ.
48900	Một lõi đá (với độ đặc 2.77–3.66 g/cm 3 ) có thể chiếm 0,4–0,65 tổng đường kính của Salacia nếu như lớp phủ nước đá không xốp, và 0,45–0,7 tổng đường kính nếu như lớp phủ có độ rỗng 10%.
48901	Một lối đi quanh hồ cũng như 2 quán ăn lôi cuốn khách đi bộ quanh năm.
48902	Một lời nói "không" từ khách hàng không bao giờ là kết thúc của quá trình bán hàng và do đó chưa thể gọi là chốt đơn hàng.
48903	Một lỗi trong quá trình lắp ráp đã được phát hiện, và vì lỗi này không ảnh hưởng đến cấu hình của tên lửa Soyuz-FG, chuyến bay tàu vũ trụ Soyuz có người tiếp theo, Soyuz MS-11, đã phóng thành công vào ngày 3 tháng 12 năm 2018.
48904	Một lon chứa nước giải khát bao quanh thùng chứa chất làm nóng được ngăn cách với thùng chứa nước bằng một màng mỏng có thể vỡ được.
48905	Một lòng kính cẩn, cần mẫn lo toan.
48906	Một lớp dạy nhảy thiết hài (tap dance) năm 1942.
48907	Một lớp mây che phủ dày hơn che khuất hoàn toàn thiên thể, làm cho bầu trời tối đen hoặc phản chiếu ánh đèn thành phố trở lại mặt đất.
48908	Một lớp "polythetic" là một nhóm mà những thành viên trong đó có một vài thuộc tính chung, nhưng không cần thiết tất cả phải có chung một thuộc tính xác định riêng lẻ.
48909	Một lớp tương thích được lên kế hoạch sẽ cho phép các ứng dụng được phát triển cho Haiku R1 để chạy trên Haiku R2 và sau đó.
48910	Một lò xo đình chỉ theo chiều dọc bao gồm một con lăn trở lại được thực hiện với các đơn vị khép kín và dễ dàng thay thế chốt đến khung xe.
48911	Một lực lượng lớn bộ binh và kỵ binh Qatar khai hoả ác liệt vào binh sĩ của Mehmed.
48912	Một lúc sau Ảm nghỉ, Thượng nói: “Người ta quả nhiên chẳng thể không học, xem lời của Ảm ngày càng quá đáng.”
48913	Một lúc sau, hai người xuống bậc thang trở về.
48914	Một lữ đoàn sau đó tiến về giải vây Tuyên Quang, nên tại Lạng Sơn chỉ còn lại một lữ đoàn không có lực lượng yểm trợ.
48915	Một lượng lớn điện tích dương được truyền xuống mặt đất khi có sét CG dương và để lại vùng điện tích âm chính của đám mây.
48916	Một lượng lớn nguyên liệu được cung cấp cho nền kinh tế qua tái chế.
48917	Một lượng nhỏ cyanua trong không khí khi xuất hiện sẽ có dạng như một đám bụi nhỏ.
48918	Một lượng nhỏ HMB có mặt trong các loại thực phẩm nhất định, chẳng hạn như cỏ linh lăng, măng tây, bơ, súp lơ, bưởi và cá da trơn.
48919	Một lượng nước lớn khoảng 10 lần toàn bộ nước có trong khí quyển có thể được hấp thụ trong vài xentimét đất đá trên bề mặt.
48920	Một lượng phần trăm khá lớn người vô gia cư Mỹ là các cá nhân thất nghiệp kinh niên hay có khó khăn trong việc tổ chức cuộc sống thích hợp vì sự lạm dụng mạnh ma tuý và/hay rượu.
48921	Một lượt bốc thăm cũng được diễn ra để xác định đội thắng vòng bán kết nào được chỉ định là đội "chủ nhà" cho trận chung kết (vì mục đích hành chính khi nó được diễn ra tại sân trung lập).
48922	Một lý do cho thành công của nhóm quạ nhỏ, khi so sánh với nhóm quạ lớn, là khả năng của chúng trong việc chồng lấn lãnh thổ sinh sản.
48923	Một lý do khác cho ngày 25 tháng 7 là ngày kakigōri là bởi vì, vào ngày đó năm 1933, đã có một nhiệt độ cao kỷ lục ở Nhật Bản.
48924	Một lý do mà các nước đang phát triển hay giảm giá tiền tệ vì duy trì một tỷ giá hối đoái thấp giúp đỡ tích trữ tiền ngoại tệ, mà có thể bảo vệ trước những cuộc khủng hoảng tài chính trong tương lai.
48925	Một lý do nữa có thể giải thích tình trạng phì đại của thất phải là do hẹp đường thoát thất phải, buồng thất này phải tăng co bóp thắng lại sức cản để đưa máu lên phổi.
48926	Một ma cà rồng rất cổ xưa và mạnh mẽ, anh phục vụ như là đặc vụ mạnh mẽ nhất của Hellsing, chuyên gia về ma cà rồng và là "con át chủ bài" của họ.
48927	Một mạch khuếch đại từ có 2 bộ lõi thép giống nhau riêng biệt.
48928	Một mạch như vậy có thể tiết kiệm một lượng công suất đáng kể và cho phép cuộn dây điện từ luôn ở trạng thái mát.
48929	Một manga chuyển thể từ tiểu thuyết, đăng trên Monthly Shōnen Sunday từ ngày 12 tháng 5 năm 2009 đến ngày 12 tháng 2 năm 2011.
48930	Một manga kế tiếp one-shot nguyên gốc của nó - Toki☆Meka!
48931	Một mạng lưới chằng chịt các bờ tường đắp xung quanh các cánh đồng mà sẽ bị ngập khi lũ lụt xảy ra.
48932	Một mạng lưới của các thiết bị 1-Wire với một thiết bị điều khiển chính được gọi là một MicroLAN.
48933	Một mặt B của đĩa đơn này là "Standing in the Way of Control".
48934	Một mặt cắt của các khuôn được vẽ trên giấy dẫn điện Teledeltos rồi đến các mẫu tải nhiệt và làm mát được vẽ lên giấy.
48935	Một mặt, cậu rất yêu thương gia đình và mong muốn điều tốt nhất cho họ, mặt khác, cậu biết con đường ít gây thương vong nhất để bảo vệ hòa bình làng Lá chính là tiêu diệt tộc Uchiha.
48936	Một mặt, cơ quan này chắc chắn là ít đàn áp hơn trước khi Stalin qua đời.
48937	Một mặt của đĩa chứa chất chống độc alpha, trong khi mặt kia không.
48938	Một mặt, hình tượng là hình thức, là kí hiệu của một tư tưởng, tình cảm, một nội dung nhất định, là sản phẩm sáng tạo của nghệ sĩ.
48939	Một mặt khác, Hoàng Diệu quan tâm ổn định chăm lo đời sống của dân chúng trong công bằng và trật tự.
48940	Một mặt Lê-nin chỉ rõ: “Sự nghiệp văn học phải trở thành một bộ phận trong sự nghiệp chung của giai cấp vô sản”, “một bộ phận khăng khít của công tác có tổ chức, có kế hoạch và thống nhất của Đảng Xã hội – Dân chủ.“
48941	Một mắt lớn là có nhiều hơn 2 khí và có thể coi là 1 vùng đất.
48942	Một mặt, quy định này không phải là chưa có tiền lệ; những vị vua trước kia của Anh từng hy sinh quyền lợi cá nhân của họ để đổi lấy sự nhượng bộ và tuân phục của các bầy tôi.
48943	Một mặt tầm đón nhận của một thế hệ đi trước có ảnh hưởng tới tầm đón nhận của thế hệ sau, làm cơ sở cho nó.
48944	Một mặt, Trung Quốc vẫn duy trì chính sách ngoại giao mềm dẻo, một mặt sử dụng sức mạnh quân sự để gây sức ép với các nước khác, đặc biệt là các nước láng giềng trong các vụ tranh chấp lãnh thổ và tầm ảnh hưởng.
48945	Một màu đen sọc vằn trên lưng rộng từ 2,5-6,0 cm chạy dài từ vai đến mông, nơi mà nó thu hẹp xuống còn 1 cm và kéo dài đến chóp đuôi.
48946	Một mẫu khác là L.S.A.M. von Römer 1314.
48947	Một mẫu ngẫu nhiên đơn là một kỹ thuật khảo sát không thiên vị.
48948	Một mẫu nhiễu xạ tia X của một enzyme được tinh thể hóa.
48949	Một mẫu vật con đực được ước tính nặng khoảng 31 kg và hai con cái 17 và 19 kg.
48950	Một mẫu vật khớp nối thứ hai bao gồm hộp sọ (MWC 1) được phát hiện vào năm 1976 bởi Thor Erikson, con trai của nhà cổ sinh vật học Lance Erikson, gần Fruita, Colorado.
48951	Một máy bay đã được trưng dụng cho nhiệm vụ này.
48952	Một máy bay hàng không dân dụng cải biến từ chiếc XC-99, đặt tên là Convair Kiểu 37, chưa vượt quá những bản vẽ thiết kế trên giấy.
48953	Một máy bay Mỹ đã bị hư hỏng, tàu khu trục bị một vết đạn 14,5 mm.
48954	Một máy lọc bên trong bộ xử lý radar được dùng để đảm bảo rằng hệ thống chỉ phản ứng lại với các mục tiêu đang bay ở tốc độ đặc trưng của ATGM.
48955	Một máy phát điện chạy bằng dầu diesel được trang bị để vận hành động cơ đốt dầu và nén khí cho hệ thống phanh.
48956	Một máy phát điện có thể khuếch đại từ trường, nhưng nó cần một trường "hạt giống" để bắt đầu.
48957	Một men có sức căng bề mặt lớn thường gây ra khuyết tật cho sản phẩm như phồng men, rộp men, cuộn men.
48958	Một mệnh đề là mô hình về thế giới như ta tưởng tượng nó.”
48959	Một miếng kim loại có hình Con mắt của Horus (gọi là wedjat) được đặt lên trên vết rạch ở bụng để gắn nó lại về hình thức.
48960	Một mình Hoàng Diệu vào hành cung, thảo tờ di biểu, rồi ra trước Võ miếu dùng khăn bịt đầu thắt cổ tự tử, hưởng dương 54 tuổi.
48961	Một mình ông ở lại chiến đấu, cố gắng nghi binh ngăn chặn đối phương cho đến khi tử trận.
48962	Một mình ông trong một trận đánh đã giết chết cả bảy anh em của Dương Phụ khi họ xúm vào vây đánh ông, đâm bị thương Dương Phụ đến năm vết.
48963	Một mô hình ban đầu điều chỉnh việc phân bổ thời gian cho các chương trình được gọi là đa nhiệm hợp tác.
48964	Một mô hình động học thường được mô tả bởi một tập hợp các phương trình vi phân biểu diễn mối quan hệ theo thời gian.
48965	Một mối liên quan có thể với đột quỵ đã được đề xuất.
48966	Một mối liên quan với các đột biến trong gen DICER1 đã được báo cáo.
48967	Một môi trường hỗ trợ sự tồn tại của các loài động vật được thuần hóa có thể dẫn đến những thay đổi khác về hành vi và ngoại hình.
48968	Một môi trường là một tập hợp các công cụ CASE hoặc các bàn làm việc, hỗ trợ quy trình phần mềm hoàn chỉnh trong khi các công cụ CASE chỉ tập trung vào một nhiệm vụ cụ thể hoặc một phần cụ thể của vòng đời.
48969	Một món ăn khác có nguồn gốc Calabria là pizza Calabria nổi tiếng.
48970	Một món pasta của khu vực là arrabbiata, với xốt cà chua cay.
48971	Một mô tả của cụm Beowulf, từ bản gốc "làm thế nào để", được xuất bản bởi Jacek Radajewski và Douglas Eadline thuộc Dự án Tài liệu Linux trong năm 1998.
48972	Một mô tả về trận đấu cờ giữa Howard Staunton và Pierre Saint-Amant, vào ngày 16 tháng 12 năm 1843.
48973	Một mRNA bình thường có vùng bắt đầu và vùng kết thúc chứa các đoạn không dịch mã trong quá trình tạo thành các axit amin nhằm sinh tổng hợp protein.
48974	Một mùa thi sẽ lần lượt diễn tiến qua ba giai đoạn: giai đoạn thử giọng giấu mặt, giai đoạn song ca đấu loại trực tiếp, và các vòng thi biểu diễn trực tiếp.
48975	Một mục đích khác Daniels muốn đạt được là thử thách nhận thức của công đồng về tình trạng loạn luân.
48976	Một mức độ hoạt hóa đủ cho ứng dụng có ích có thể đạt được duy nhất từ diện tích bề mặt cao, hơn nữa, sự xử lý hóa học thường làm tăng tính chất hấp phụ.
48977	Một mức độjitter rất cao đã được phát hiện trong phổ của ngôi sao.
48978	Một mức máng mục tiêu là 3 ng/mL sau 3 tháng được chứng minh là có lợi ở những người nhận bị rối loạn chức năng thận trước ghép.
48979	Một năm 2016 đánh giá chế độ ăn ít carbohydrate được phân loại chế độ ăn kiêng với 50g carbohydrate mỗi ngày (ít hơn 10% tổng lượng calo) là "rất thấp" và chế độ ăn kiêng với 40% calo từ carbohydrate là chế độ ăn ít carbohydrate "nhẹ".
48980	Một năm chia làm 2 mùa khô, ẩm phù hợp với mùa gió tương phản nhau, là vùng có lượng mưa khá lớn.
48981	Một năm có từ 7 - 10 lứa.
48982	Một nấm mộ đất đơn sơ, không lư hương, không bình hoa.
48983	Một năm rưỡi sau đó, Maybach tiếp tục nghiên cứu trong căn hộ của ông với sự trợ giúp tài chính của Daimler.
48984	Một năm sau, anh tiết lộ rằng đã có hơn 80.000 đơn đặt hàng trước cho Robotics;Notes, đó là một sự cải thiện lớn so với Steins;Gate ' ban đầu phát hành.
48985	Một năm sau, bà quay trở lại thành phố Guayaquil nhưng vẫn tiếp tục làm việc cho tờ báo địa phương ở Cuenca.
48986	Một năm sau, cặp đôi Củng Lợi-Trương Nghệ Mưu kết thúc mối quan hệ với nhau sau khi hợp tác trong phim Hội Tam Hoàng Thượng Hải.
48987	Một năm sau, cô được trao giải "Học viên ưu tú" của đoàn Thất sắc hoa.
48988	Một năm sau, cô nhận được một vai phụ trong phim Corona de lágrimas, nơi cơ đóng vai Cassandra, bạn của Olga, cùng với Victoria Ruffo, Maribel Guardia, Mane de la Parra, Alejandro Nones, Adriana Louvier, Ernesto Laguardia.
48989	Một năm sau, cơ thể của anh hồi phục, được bác sĩ Trưởng khoa của Bệnh viện Thể thao Vân Nam đánh giá không có vấn đề gì với cột sống thắt lưng và có thể tiếp tục tập đi bộ.
48990	Một năm sau, Diaby được chọn để theo học ở học viện bóng đá Clairefontaine.
48991	Một năm sau, dịch vụ được mở rộng đến hai thị trấn khác của Vương quốc Anh.
48992	Một năm sau, Dilios trở thành người dẫn đầu hơn 10000 chiến binh Sparta, 30000 người Hi Lạp tự do, chiến đấu chống lại quân Ba Tư và dẫn tới cuộc chiến Plataea oanh liệt.
48993	Một năm sau đó (1955), linh mục Trịnh Chính Trực được bổ nhiệm làm linh mục Phó giáo xứ Thánh Tâm, Ban Mê Thuột.
48994	Một năm sau đó, anh giành được giải thưởng "Hot VTeen" do báo VTM tổ chức.
48995	Một năm sau đó, bà đã lập ra một cửa hàng ăn uống ở đó.
48996	Một năm sau đó, bà là diễn viên trong phim Awake.
48997	Một năm sau đó, BAT cùng với Pacific Air Transport và Boeing Airplane Company sáp nhập lại thành một công ty lớn.
48998	Một năm sau đó, bà thắng Giải Marguerite Yourcenar.
48999	Một năm sau đó lúc chạy bộ Tatsuya nhìn thấy năm người giống Timerangers (bao gồm cả Naoto), nhưng anh nhận ra đó không phải là họ.
49000	Một năm sau đó, tháng 5 năm 2012, một thiết kế máy tính để bàn bán trên thị trường như là một "Chromebox" đã được phát hành bởi Samsung.
49001	Một năm sau họ đã đạt được sự chấp thuận của Hội đồng trong việc xây dựng một sân vận động mới.
49002	Một năm sau khi Lazar chào đời, cha mẹ anh, những người đã có thể tiết kiệm đủ tiền, chuyển đến Minsk, nơi cha anh Iosif mở một cửa hàng kim khí.
49003	Một năm sau, McCarthy chuyển đến MIT với tư cách là một nghiên cứu viên vào mùa thu năm 1956.
49004	Một năm sau, một hạng đấu khác cũng giải thể với các đội bóng của Border League nhưng bây giờ họ đã có giải đấu dự bị riêng.
49005	Một năm sau, năm 1915, tạp chí "Die Freie Straße" (đường (hay đường phố) tự do) đã in các truyện ngắn của ông lần đầu tiên.
49006	Một năm sau, ngày 6 tháng 6 năm 2011, Rockstar ra thông báo về một bộ DLC miễn phí.
49007	Một năm sau, người Hy Lạp, dưới sự chỉ huy của tướng thành Sparta là Pausanius, đã đánh thắng quân Ba Tư tại Plataea.
49008	Một năm sau, ông đã ký một dự luật về nhịp tim của thai nhi trong quá trình mang thai, với mức độ hạn chế phá thai còn lớn hơn chính sách của phe Cộng hòa đã từng bị chặn bởi Tòa án Mississippi trước đó.
49009	Một năm sau, ông tham gia Học viện quân sự West Point danh tiếng và tốt nghiệp vào năm 1909.
49010	Một năm sau, ông xuất bản sách mang tên "Die Abwehr", một quyển sách viết về chiến thuật phòng thủ, ngược quan điểm với cuốn "
49011	Một năm sau sự việc đó, Do-kyung nghe được rằng Hae-young đang chuẩn bị đám cưới với một doanh nhân trẻ tên là Han Tae-jin (Lee Jae-yoon).
49012	Một năm sau, Terumi và những tình nhân của chàng vẫn tiếp tục cuộc sống của họ, bọn họ có vẻ đều có sự thay đổi theo hướng tích cực hơn, về phía Terumi chàng không mong gì hơn là tiếp tục trở thành nhà nghiên cứu "
49013	Một năm sau thì qua đời.
49014	Một năm sau, tiếp theo sự kiện của phần phim trước đó, đám người lùn vẫn bị săn đuổi bởi Azog và binh đoàn Orc của hắn.
49015	Một năm sau vào năm 1991, ông qua đời vì tuổi già.
49016	Một năm sau, vì có công bắt được kẻ trộm, ông được phục tước Thân vương (亲王).
49017	Một năm sau xung quanh cây mẹ sẽ xuất hiện mấy chục cây con.
49018	Một năm thiên văn là tương đương với 1 + 1/26000 hay 1,000039 năm chí tuyến.
49019	Một năng lượng thấp hơn chỉ thị mạng đó đang được cấu hình "đáng mong muốn" hơn.
49020	Một nạn nhân bị bắn vào ngực, bụng và đầu.
49021	Một nạn nhân bị thương của cuộc tấn công Lầu Năm Góc được sơ tán.
49022	Một nền kinh tế Gig làm suy yếu nền kinh tế truyền thống của những người lao động toàn thời gian, những người hiếm khi thay đổi vị trí và thay vào đó tập trung vào sự nghiệp cả đời.
49023	Một nền văn chương đề cao sự cụ thể, tính địa phương, và sự trực tiếp trong ngôn ngữ.
49024	Một nền văn hóa thuần túy có thể bắt nguồn từ một tế bào đơn hoặc một sinh vật, trong trường hợp đó các tế bào là bản sao di truyền của nhau.
49025	Một nét độc đáo của loài cá này là vị trí lỗ huyệt sếp ở phía của nó, phía dưới đầu, trước vây chậu.
49026	Một nét độc đáo về đô thị Hải Phòng còn là những dòng sông.
49027	Một ngàn bản đã được in và bán vào lúc đó.
49028	Một ngân hàng trung ương tư nhân, được biết đến là Cục dự trữ liên bang (Federal Reserve), được thành lập năm 1913 để giúp ổn định đồng tiền và các chính sách tiền tệ.
49029	Một ngày, Bang-ja hộ tống cậu chủ (Mong-ryong) đi chơi tối tại kỹ viện trong vùng, được chiêm ngưỡng màn biểu diễn của con gái bà chủ là tiểu thư Chun-hyang.
49030	Một "Ngày cào" hàng năm được tuyên bố vào tháng Năm mỗi năm.
49031	Một ngày, hắn bị tấn công và suýt bị giết nhưng được lão già Saizuchi tìm thấy và thu nạp.
49032	Một ngày kia có hai tên lừa đảo - làm ra vẻ là thợ dệt - tới nói rằng chúng biết dệt một thứ vải rất đẹp.
49033	Một ngày kia, có một nhóm người truyền giáo nhờ Rambo chở đến vùng biên giới để cứu trợ dân Karen.
49034	Một ngày kia khi lùa trâu ra bãi chăn thì nghe mé núi bên kia có tiếng trống kèn vọng lại.
49035	Một ngày Kulkarni giới thiệu Bhaskar tới Anand, một người bị ung thư bạch huyết.
49036	Một ngày, Kyuhyun bắt gặp cảnh Yesung chia tay với Solbi.
49037	"Một ngày làm việc chăm chỉ tối sẽ ngủ ngon giấc, một đời làm việc chăm chỉ, cái chết cũng đến nhẹ nhàng"
49038	Một ngày người mẹ - vẫn còn trẻ và xinh đẹp - của Sophie đến thăm.
49039	Một ngày nọ, cậu xuất hiện trước căn hộ của Kaoru và bắt đầu sống với cô.
49040	Một ngày nọ, chàng gặp 2 nàng công chúa, con của vị vua vùng đất mình ngang qua.
49041	Một ngày nọ, cô đã báo cáo rằng mình đã có một thị kiến với một người phụ nữ xinh đẹp, mà trong những thị kiến về sau người phụ nữ này tự xưng với Bernadette mình là "Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội".
49042	Một ngày nọ, cô gái không ngón út gặp nhân vật "tôi" tại một nhà hàng gần bến cảng.
49043	Một ngày nọ, có một cô gái (
49044	Một ngày nọ, khi đang chơi với những đứa trẻ nông dân, nơi chúng đóng vai những nhân vật phản diện, Yool sử dụng thân phận của mình để trừng phạt bọn trẻ bằng cách đánh chúng, mà không biết rằng hành động của mình đang làm tổn thương chúng.
49045	Một ngày nọ khi đi chơi trong phòng ngủ của Elliot, Alex hôn anh ta, nhưng ngay lập tức hối hận và xông ra ngoài.
49046	Một ngày nọ, một cô gái trẻ đến nhà Tatsuaki và bất chấp cô này bộc lộ tình cảm với anh, anh vẫn từ chối; còn Hakura ở trong nhà nghe hết mọi chuyện.
49047	Một ngày nọ, một sinh viên tên được chuyển đến học viện, cô đánh bạc chỉ để thỏa mãn bản thân bằng những cung bậc cảm xúc chứ không phải để kiếm tiền hay nâng cao địa vị xã hội.
49048	Một ngày nọ, trong một trận cãi vã ông đã đẩy Tomoya va vào tường làm trật khớp vai của anh.
49049	Một ngày nọ, vào buổi đêm khi A Nương ra ngoài để ngắm trăng họ đã tìm cách làm nhục cô.
49050	Một ngày sau, Cube công bố ảnh chụp nhóm cùng với ảnh chụp từng thành viên.
49051	Một ngày sau đó, Belgrade bị pháo kích, Chiến tranh thế giới thứ nhất cũng như chiến sự tại mặt trận Serbia chính thức bùng nổ.
49052	Một ngày sau đó, IBF tuyên bố người chiến thắng phải chiến đấu với võ sĩ của họ Kubrat Pulev.
49053	Một ngày sau khi Nữ hoàng qua đời, Hội đồng Kế vị sẽ họp tại cung điện St James để tuyên bố Quân chủ mới.
49054	Một ngày trước ra mắt, Vũ Cát Tường gửi lời xin lỗi người hâm mộ vì không thể tung ra video nguyên bản như cô đầu tư và lên ý tưởng trước đó.
49055	Một nghệ sĩ có văn hóa sẽ không bao giờ làm thế” https://thanhnien.
49056	Một nghiên cứu bởi Dự án dữ liệu sự kiện và vị trí xung đột vũ trang tìm ra rằng khoảng 93% trong số 7.750 cuộc biểu tình từ ngày 26 tháng 5 đến ngày 22 tháng 8 diễn ra ôn hòa và không bạo lực.
49057	Một nghiên cứu cho thấy 66% người Mỹ tin rằng họ sẽ không có đủ tiền tiết kiệm để sống cho tới lúc qua đời.
49058	Một nghiên cứu có ảnh hưởng năm 1992 bởi Brock et al.
49059	Một nghiên cứu có hệ thống năm 2007 của Cơ quan Thụy Điển SBU đã tìm thấy đủ bằng chứng cho thấy liệu pháp ánh sáng làm giảm triệu chứng trầm cảm hoặc trầm cảm theo mùa.
49060	Một nghiên cứu đã được tiến hành về mạng xã hội và hiệu ứng đẩy, kéo của nó.
49061	Một nghiên cứu dài hạn theo dõi bệnh nhân dùng liều 50 mg prasterone cho 12 tháng với số lượng và mức độ nghiêm trọng của tác dụng phụ được báo cáo là nhỏ.
49062	Một nghiên cứu đại số về các hàm sơ cấp cũng đã được Joseph Fels Ritt khởi xướng những năm 1930.
49063	Một nghiên cứu độc lập của M. W.Goldblatt cũng cho rằng PG được tiết ra từ tuyến tiền liệt.
49064	Một nghiên cứu được thực hiện trên các cặp sinh đôi cho thấy một mối tương quan cao, chỉ ra rằng di truyền đóng vai trò cốt yếu trong Hội chứng sợ thực phẩm mới.
49065	Một nghiên cứu gần đây của viện JDI tại Hàn Quốc đã xác nhận rằng: các kỳ quan lọt vào top 7 kỳ quan thiên nhiên mới có thể tạo ra 1,8 tỷ USD giá trị kinh tế mỗi năm cho mỗi nước giành chiến thắng.
49066	Một nghiên cứu gần đây năm 2017 đã nhấn mạnh đến sự phát triển của một cộng đồng "phong cách sống đồng tính" ở Jongno-gu, một khu vực nổi tiếng ở Seoul, nơi các cá nhân LGBT cảm thấy an toàn ở những nơi bán dị.
49067	Một nghiên cứu hít phải trên chuột không cho thấy tỷ lệ ung thư phổi tăng cao đáng kể ở động vật bị phơi nhiễm.
49068	Một nghiên cứu khác cung cấp bằng chứng mới về hiệu quả của phương pháp trị liệu hành vi nhận thức.
49069	Một nghiên cứu khác được thực hiện bởi Jeffrey Trawick-Smith đã chụp 60 trẻ em khác nhau từ ba đến bốn tuổi và quan sát chúng chơi với chín đồ chơi khác nhau được coi là tốt nhất cho sự phát triển.
49070	Một nghiên cứu khác kiểm tra thụ thể 5-HT1A – thụ thể liên kết serotonin – và nhận thấy những người có allele G của đa hình Rs6295 trên gen HTR1A có mức độ thiếu khả năng diễn đạt cảm xúc cao hơn.
49071	Một nghiên cứu khác về truyền thông xã hội năm 2011 cho thấy, "Trong số 100 trang web hàng đầu, 31 trang web có ít nhất một sự trùng lặp giữa cookie HTTP và Flash."
49072	Một nghiên cứu khả thi đã được bắt đầu để điều tra xem khu vực đó có phù hợp không và nếu một sáng kiến ​​như vậy sẽ nhận được hỗ trợ từ những người ra quyết định liên quan.
49073	Một nghiên cứu lớn của Hoa Kỳ đã phát hiện ra rằng sự chuyển động của cổ tử cung như là một tiêu chí lâm sàng tối thiểu làm tăng độ nhạy của các tiêu chuẩn chẩn đoán CDC từ 83% đến 95%.
49074	Một nghiên cứu năm 1992 ước tính có 500.000 loài động vật và thực vật ở Costa Rica, trong đó có 365.000 loài là động vật chân khớp.
49075	Một nghiên cứu năm 2005 chỉ ra bằng chứng không trực tiếp rằng tác hại của thời kỳ mang thai với thuốc trừ sâu chứa phốt phát có thể đóng góp tới tự kỷ trong trường hợp tổn thương về mặt di truyền.
49076	Một nghiên cứu năm 2011 do chuyên gia luật quốc tế Roger Lloret Blackburn, thực hiện Đánh giá định kì toàn cầu, phân biệt các nhóm khác nhau của các quốc gia.
49077	Một nghiên cứu năm 2013 đã kết luận rằng việc thường xuyên thoa kem chống nắng hàng ngày có thể làm chậm hoặc tạm thời ngăn ngừa sự phát triển của nếp nhăn và da chảy xệ.
49078	Một nghiên cứu năm 2014 cho thấy rằng trái cây nhưng không phải là rau quả dự phòng chống lại bệnh ung thư đường tiêu hóa trên.
49079	Một nghiên cứu năm 2014 đã tìm ra một kháng thể ức chế yếu tố XIIa mà không làm tăng nguy cơ xuất huyết trong khi đang duy trì sự sống bằng ECMO Larsson M, Rayzman V, Nolte MW, et al.
49080	Một nghiên cứu năm 2015 cho rằng chu kỳ xuất hiện động đất trong vùng này là 700 năm.
49081	Một nghiên cứu năm 2019 của Tiến sĩ Matthew Pittman thuộc Đại học Tennessee và Tiến sĩ Emil Steiner của Đại học Rowan đã xem xét mức độ ảnh hưởng của trải nghiệm người xem và sự hối tiếc sau khi say.
49082	Một nghiên cứu phát sinh chủng loài đối với chim dạng quạ thực hiện năm 2007 đã so sánh các trình tự ADN trong khu vực kiểm soát ti thể của vài loài chim dạng quạ.
49083	Một nghiên cứu phát sinh loài phân tử năm 2005 dựa trên việc phân tích rDNA đề nghị rằng kỳ giông và ếch giun có quan hệ gần hơn so với các loài trong bộ không đuôi.
49084	Một nghiên cứu riêng biệt của Merchant & Rose (2013) đã tìm thấy kết quả tương tự.
49085	Một nghiên cứu so sánh được thực hiện bởi Cục nghiên cứu nông nghiệp của Bộ Nông nghiệp năm 2003 cho thấy Sweet Elena of Zambales là giống xoài Carabao có hương vị ngọt nhất.
49086	Một nghiên cứu tại Karroid Mountainveld (
49087	Một nghiên cứu thống kê về mí mắt trên của phụ nữ trẻ Hàn Quốc.
49088	Một nghiên cứu tiếp theo được công bố trong ấn bản tháng 10 năm 2013 của The Astrophysical Journal đã xác nhận sự hấp thụ mêtan trong dải hồng ngoại H của hành tinh.
49089	Một nghiên cứu trở về trước đã xác định trường hợp mắc PAM đầu tiên được ghi nhận có thể xảy ra tại Anh vào năm 1909.
49090	Một nghiên cứu từ năm 2018 cho thấy bằng chứng thuyết phục rằng vi khuẩn gây viêm lợi có thể liên quan với bệnh Alzheimer.
49091	Một nghiên cứu vào năm 1937, khảo sát cho biết rằng hơn 50% các cô gái tuổi teen đã đấu tranh với cha mẹ của họ để được thoa son môi.
49092	Một nghiên cứu vào năm 2002 về các cư dân trong sáu làng cho thấy rằng ít hơn 10% số người trả lời từng học tiểu học.
49093	Một nghị quyết dường như có thể xảy ra vào tháng 12 năm 2008 khi Cơ quan phát thanh truyền hình Israel (IBA) đã chọn Skaat làm đại diện của đất nước trong Cuộc thi bài hát Eurovision 2009.
49094	Một ngoại lệ cho điều này là cố gắng truy cập Volovec thông qua điểm yên ngựa Ostrý Roháč và Jamnícke, đây là một trong những đỉnh núi tiếp xúc nhiều nhất trên sườn núi chính của Tây Tatras.
49095	Một ngoại lệ đáng chú ý về ưu thế của nông nghiệp là tại khu vực Sacramento, nơi có một lực lượng lao động lớn và ổn định làm việc cho chính quyền bang đã khiến nền kinh tế ở đây cách xa khỏi nông nghiệp.
49096	Một ngôi đền Phật giáo nằm ở điểm cao nhất, 180 mét phía trên mực nước biển.
49097	Một ngôi sao theo trình tự chính loại G sẽ hợp nhất hydro từ vài tỷ năm đến xấp xỉ 20 tỷ năm, cho đến khi nó cạn kiệt ở trung tâm của ngôi sao.
49098	Một ngôn ngữ chắp dính là một loại ngôn ngữ tổng hợp có hình thái chủ yếu sử dụng sự chắp dính / kết tụ.
49099	Một người Ấn Độ tại Fiji năm 1874.
49100	Một người bạn của nhóm.
49101	Một người bạn cùng lớp của Mami, hay đeo kính và thích nghe nhạc cổ điển.
49102	Một người bạn cùng lớp của Tom Schulman là Greenfield Pitts, đã trở thành cái tên cho sinh viên Gerard Pitts trong bộ phim.
49103	Một người bán sách người Anh, Richard Carlile, đã phát minh ra một chiếc máy phân phát báo để phổ biến các tác phẩm bị cấm vào năm 1822.
49104	Một người bị lạm dụng như vậy có thể nói "Tôi sẽ không lấy thêm bất cứ thứ gì nữa!"
49105	Một người Bồ Đào Nha, tên là Pinto, đến nước Nhật vào khoảng cuối thế kỷ 16 đem theo một cây súng.
49106	Một người chơi đặc biệt sẽ được chỉ định làm quản trò (Game Master hoặc GM), một vai trò có trách nhiệm quản lý trò chơi, bao gồm xây dựng thế giới và bối cảnh của trò chơi.
49107	Một người cho vay cao cấp của một công ty mẹ trên thực tế là lệ thuộc vào những người cho vay (cao cấp hay không) tại một công ty con khi xét về qưyền tiếp cận tài sản của công ty con trong một vụ phá sản.
49108	Một người chú của ông, hoàng tử Asaka, hỏi liệu chiến tranh có thể tiếp tục nếu thể chế quốc gia (tức là ngôi vị Thiên Hoàng) không còn giữ được.
49109	Một người chú họ của quốc vương là Nặc Nhuận tạm nắm quyền điều hành việc nước.
49110	Một người chú khác, Toni Nadal, đã dạy anh bài học quần vợt đầu tiên khi anh được 3 tuổi.
49111	Một người chủ ngân hàng gửi tiền chuyên nghiệp (argentarius, coactor argentarius, hoặc sau này là nummularius) nhận và giữ những khoản tiền gửi trong một thời hạn nhất định hoặc không thời hạn và cho bên thứ ba vay tiền.
49112	Một người có đủ tự tin, thoải mái với chính mình đến mức họ không còn xét đoán ai nữa.
49113	Một người con trai khác của ông là Phó bảng Đặng Văn Oánh (khoa Kỷ Mùi-1919), làm Giáo thụ An Nhân.
49114	Một người có thể truyền nhiễm mà không có bất kỳ dấu hiệu của bệnh.
49115	Một người đã giận dữ gọi đến BBC để than phiền rằng tốc độ bay lên khỏi mặt đất của ông này quá nhanh, khiến ông bị va đầu vào trần nhà, và ông ta đòi BBC bồi thường.
49116	Một người dân bị cảnh sát bắn lầm và bị thương ở đầu, một chấn thương không đe dọa tính mạng.
49117	Một người đang cầm một cặp Quải.
49118	Một người đang độc tấu dương cầm ngoài trời.
49119	Một người đang giải bài hình học.
49120	Một người đàn ông 35 tuổi, anh ta là chủ quán cà phê thư giãn "Rest."
49121	Một người đàn ông 36 tuổi, anh là một luật sư và là bạn của Do-kyung.
49122	Một người đàn ông có tên "Nguyễn Minh Tâm" thì "Nguyễn" là họ (thông thường là họ của cha), "Minh" là tên đệm, và "Tâm" là tên gọi.
49123	Một người đàn ông nổ súng bắn vào cảnh sát đến điều tra một vụ cãi cọ trong gia đình, làm thiệt mạng ba cảnh sát viên.
49124	Một người đàn ông ở Cartersville, Georgia thiệt mạng khi một cái cây rơi vào nhà anh ta.
49125	Một người đàn ông thổ dân.
49126	Một người đàn ông với hình xăm lưỡi hái là chủ của chiếc SUV thông báo qua một cuộc gọi "đã xử lý xong vấn đề cần giải quyết".
49127	Một người đi bộ khác chết ở bệnh viện.
49128	Một người di cư như vậy lưu ý rằng các mối quan hệ đồng tính về cơ bản phải là bí mật, với các đối tác chỉ được giới thiệu là "bạn bè" và mối quan hệ giữa hai người Croatia rất khó khăn.
49129	Một người đồng nghiệp tên Henry Fairfield Osborn cảm thấy khiếp sợ vì những hành vi của Cope do bệnh tật và đã sắp xếp một cuộc phẫu thuật.
49130	Một người đưa thư thường phải di chuyển 40 km giữa 2 trạm kế tiếp nhau.
49131	Một người dự định tham gia GRC với tư cách là ứng cử viên thiểu số cũng phải nộp giấy chứng nhận xác nhận rằng họ là người thuộc cộng đồng người Malay, Ấn Độ hoặc một số cộng đồng thiểu số khác.
49132	Một người được mắt của ta, giỏi ngắm nhìn (Trí Đạt).
49133	Một người được xác định là mắc bệnh itai-itai nếu người đó sống ở khu vực bị bệnh, có tình trạng suy giảm chức năng của thận và giòn xương, nhưng không được mang các bệnh liên quan đến tim mạch.
49134	Một người duy nhất có thể tạo ra một clan và mời người chơi khác vào clan, họ cũng có thể được thăng cấp, giáng cấp và đuổi các thành viên khác ra khỏi clan.
49135	Một người khác - Jean, con trai của Lord of Nantouillet - đã tự cứu mình bằng cách nhảy vào bồn nước rửa chén.
49136	Một người là một bác sĩ trở về từ chuyến du lịch ở Bắc Ý, người kia là một lao động từ Tây Ban Nha.
49137	Một người lính tiên phong hét lên: "Xông vào các anh!
49138	Một người lính Trung Quốc đã mặc áo vest lựu đạn và kích nổ giết chết 20 quân Nhật tại nhà kho Tứ Hành.
49139	Một người mang tên cha là Charles Wesley (
49140	Một người mới khác đến Plumfield, Dan, được giới thiệu bởi Nat.
49141	Một người muốn trở thành một hội viên của AMPAS cần có thư mời của Ban điều hành (Board of Governors).
49142	Một người nào đó có "công phu tồi" vì có thể họ đã không dành nhiều thời giờ và cố gắng để rèn luyện hay họ thiếu động cơ cố gắng để rèn luyện.
49143	Một người nào đó sẽ nhập vào một phòng tối và được lệnh đặt bàn tay của mình trên một tảng băng, sau đó đặt nó trên đĩa.
49144	Một người phát ngôn của Trump Organization đáp lại bình luận của Salmond: "Có ai quan tâm ông ta nghĩ gì không?
49145	Một người phóng viên trẻ nhận được cái phong bì do Craven gửi đến, trong đó có chứa cái đĩa DVD do Emma quay lại để kể rõ toàn bộ sự thật về công ty Northmoor.
49146	Một người phụ nữ 46 tuổi, cô ấy là bạn của Min-joo và là một phụ nữ đã ly dị được 2 năm.
49147	Một người phụ nữ bí ẩn luôn theo dõi nhất cử nhất động của anh, Trang - người vợ tưởng như hiền thục, dịu dàng - lại giấu Mạnh bí mật nào đó mà anh chưa thể khám phá ra.
49148	Một người phụ nữ tự nhận là Evelyn Mulwray (Ladd) thuê thám tử tư JJ "Jake" Gittes (Jack Nicholson) giám sát chồng cô ta, Hollis Mulwray I. (Zwerling), kỹ sư trưởng Bộ Nước và năng lượng Los Angeles vì nghi ngờ ông ta ngoại tình.
49149	♦ Một người rơi xuống giếng, lâm vào tình trạng cực kỳ khó khăn.
49150	Một người Tây Ban Nha khi tới đảo này năm 1770 cũng đã chứng kiến tầm vóc cao lớn của người dân trên đảo, khi ông đo được họ cao từ 196 tới 199 cm.
49151	Một người Tây Ban Nha không được phép giao dịch với Trung Quốc và thương mại của Trung Quốc đã hạn chế các thương gia của quốc gia đó.
49152	Một người thầy thực thụ sẽ đưa bạn vào một hành trình phát triển thế giới nội tâm của bạn và chỉ cho bạn cách thể hiện các kỹ năng mà bạn đang phát triển.
49153	Một người thợ săn phát hiện ra Enkidu giúp thú vật thoát khỏi bẫy rập khiến ông ta không săn bắt được gì, nên đã cầu xin Thần mặt trời Utu/Shamash cử Shamhat, một kĩ nữ/nữ tu ở đền thờ, đến để thuần hóa Enkidu.
49154	Một người Thụy Sĩ sẽ không có bất cứ khó khăn gì khi nghe một người Pháp nói tiếng Pháp, trong khi một người Pháp sẽ khá lạ lẫm với một số từ được sử dụng ở Thụy Sĩ.
49155	Một người trả lời: "Có, chúng tôi có nói về ông, nhưng nếu có thêm rượu chúng tôi còn nói nhiều hơn nữa."
49156	Một người trong siêu thị Woolworths ở Port Hedland, Tây Úc đã báo cáo có nhân viên không cho các khách hàng có vẻ là người gốc Á vào bên trong và nói rằng đó là để ngăn ngừa virus corona lây lan.
49157	Một người truyền giáo mạnh mẽ đã động viên bà trong suốt cuộc đời - "tâm trí và luôn ở với Thiên Chúa và trái tim bà ở Châu Phi".
49158	Một người yêu khác thần là Acantha, linh hồn của cây ô rô.
49159	Một nguồn có thể là outgassing của nguyên thủy CO 2 bị mắc kẹt do băng của nước trong nội thất Umbriel.
49160	Một nguồn phân dị chính là cất phân đoạn, một sự phân bố không đồng đều các nguyên tố và đồng vị.
49161	Một nguồn sáng đôi được lắp đặt với một bộ chuyển đổi, mỗi bóng đèn có công suất 1000 watt.
49162	Một nguồn sử liệu lớn trên đá khác là các tấm bia mộ của những người lính La Mã được khai quật.
49163	Một nguồn thông tin vào năm 1927 đã mô tả lại trải nghiệm của một nhân viên Cục Quốc lộ và Cống rãnh Pittsburgh, người được giao nhiệm vụ dọn sạch một đoạn cống trên Royal street ở Khu vực phía Bắc của thành phố.
49164	Một nguồn tin cho biết rằng cô được phép tuyên thệ đầu tiên, trước Jeanne Chauvin vài ngày vì cô này đã tích cực vận động cho sáng kiến lập pháp tìm kiếm phụ nữ hành nghề luật sư ở Pháp.
49165	Một nguồn tin từ công ty quản lý của cô, MS Team Entertainment chia sẻ: "Đó là một trong những dự án mà cô ấy đã nhận được đề nghị và vẫn chưa có gì được quyết định".
49166	Một nguyên lý cơ bản nhất của xã hội học là nguyên lý tiến hóa.
49167	Một nguyên mẫu ảo sau đó được xây dựng và thử nghiệm để đánh giá hiệu suất của nó.
49168	Một nguyên mẫu đã được trưng bày tại Triển lãm Ô tô Quốc tế ở Berlin vào ngày 17 tháng 2 năm 1939.
49169	Một nguyên mẫu đã được xây dựng tại Nhà máy Kirov vào năm 1950 và đã được chính thức thông qua ngày 06 tháng 8 năm 1951 với chỉ định của PT-76 sản xuất bắt đầu tại nhà máy Stalingrad Tractor (Khu liên hiệp).
49170	Một nhà bình luận Hồng Kông coi tự do hóa dân chủ là một phần trong các mục tiêu của cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ.
49171	Một nhà ga mới thay thế các nhà ga trước đây phục vụ cả khách nội địa và quốc tế từ Davao.
49172	Một nhà ga quốc nội mới đã được đưa vào hoạt động ngày 7 tháng 4 năm 2007.
49173	Một nhà hoạt động với sự hài hước rất hoài nghi.
49174	Một nhà lãnh đạo khởi nghĩa khác là Ilija Gregorić, sống tại Marija Gorica.
49175	Một nhà máy đồ hộp liên doanh giữa chính phủ và PAFCO được khai trương vào năm 1976, và là công ty tư nhân lớn nhất trên đảo Ovalau.
49176	Một nhà máy quang điện 20 MW được mô tả là lớn nhất Úc cho đến đương thời được chính thức khánh thành tại Royalla vào ngày 3 tháng 9 năm 2014.
49177	Một nhà máy thứ ba đang trong giai đoạn hoàn thành vào năm 1992 tiếp tục tăng sản lượng thép thô với tổng sản lượng khoảng 17,2 triệu tấn một năm.
49178	Một nhân chứng 12 tuổi cho hay đã nhìn thấy cô bé bị lôi lên một chiếc xe buýt nhỏ bởi 2 người đàn ông, mặc dù sau này Kampusch không hề đả động tới gã thứ hai này.
49179	Một nhân chứng, đại tá Lunding người Na Uy, khai đã thấy Canaris bị lôi trần truồng từ nhà giam ra giàn xử án.
49180	Một nhà nghiên cứu trong lĩnh vực này phải có tầm nhìn bao quát và từ cả hai hướng.
49181	Một nhánh của Brule, rạch Gauthier, chảy từ phía tây.
49182	Một nhánh đi vào vịnh Caribe, còn nhánh kia chảy về hướng bắc và hướng đông của Tây Ấn.
49183	Một nhà nước chỉ có thể có hiệu lực, thực thi được quyền lực của mình thông qua nhân tố quan trọng chính là cán bộ, công chức, lính tráng, thừa lại.
49184	Một nhân vật có ảnh hưởng là Shaykh bin Baz, đang là hiệu trưởng của trường thần học Al Medina.
49185	Một nhân vật đặc biệt "Namie Panther" dựa trên chính hình ảnh của Amuro, toàn bộ bao bì đều màu hồng.
49186	Một nhân vật mới của Nody.
49187	Một nhân viên của công ty sống trên đảo trong thập niên 1650 mô tả các khu vực đất thấp trên đảo bị phân chia giữa 11 tù bang có quy mô khác nhau, từ hai đến 72 khu dân cư.
49188	Một nhận xét mang tính trung lập: “MV này chỉ là có phân đoạn nằm giữa ranh giới giữa gợi cảm và phản cảm thôi”, được nhiều dân mạng tán thành.
49189	Một nhà quan sát báo cáo rằng "cu li Trung Quốc", cách ông gọi họ, "mặc dù họ phục dịch cho người Anh nhưng trung thành và vui vẻ.
49190	Một nhà tiên tri dự đoán rằng ông sẽ thành công ở Vilcas, trong khu vực hiện tại của Ayacucho.
49191	Một nhà toán học Hồi giáo khác, Ibn al-Banna' al-Marrakushi tìm ra rằng sàng Eratosthenes có thể được đẩy nhanh khi chỉ kiểm tra các ước số lớn đến căn bậc hai của số lớn nhất được kiểm tra.
49192	Một nhà tự chia rẽ, bởi đó mà kẻ thù của chúng ta nuôi dưỡng niềm hi vọng sẽ khuất phục chúng ta."
49193	Một nhiệm vụ chính của kế toán quản trị trong chuỗi cung ứng là đo lường hiệu suất.
49194	Một nhóm 18 lính Nhật trôi đến Kiriwina thì bị bắt giữ bởi chiếc ngư lôi đỉnh PT-114.
49195	Một nhóm bác sĩ, Porozumieniu Chirurgów SKALPEL, đã mô tả lệnh này là gây sức ép và nói rằng nó có nguy cơ gây ra thảm họa.
49196	Một nhóm các chính trị gia cấp cao báo cáo với Ủy ban Trung ương Liên Xô rằng cần phải làm "mọi thứ có thể" to để ngăn ngừa một sự thay đổi định hướng chính trị tại Afghanistan.
49197	Một nhóm các đại thần dẫn đầu bởi Radhagupta, người chán ghét Susima, đã mời A-dục về để nối ngôi, mặc dù Bindusara ưa thích Susima hơn.
49198	Một nhóm các nhà khoa học do Lindy Elkins-Tanton dẫn đầu đã đề xuất một tàu vũ trụ không người lái bay xung quanh tiểu hành tinh này.
49199	Một nhóm các nhà nghiên cứu đã phát minh ra định dạng này để hiển thị các hình ảnh đầy đủ màu hơn (full-colour) cho định dạng di động mà kích thước file nhỏ hơn.
49200	Một nhóm đảng viên khác, "Cán bộ quản lý, chuyên môn và kỹ thuật trong các doanh nghiệp và cơ quan nhà nước", chiếm 12,5 triệu, 9 triệu được xác định là làm việc trong nhân viên hành chính và 7,4 triệu tự mô tả mình là cán bộ đảng.
49201	Một nhóm hỗ trợ các bệnh nhân nhiễm virus herpes đã được hình thành tại Hoa Kỳ và Anh để cung cấp thông tin về herpes, đăng tin trên những diễn đàn và lập các website hẹn hò cho các người nhiễm HSV.
49202	Một nhóm lớn những người sống sót còn lại trên biển sau khi chiếc tàu tuần dương bị chìm, nhưng người Mỹ đã không cứu vớt ai trong số họ.
49203	Một nhóm nghiên cứu sẽ được phân công mỗi lĩnh vực chủ đề để giám sát việc quản lý.
49204	Một nhóm người trên lãnh thổ Timor thuộc Indonesia cũng có những hoạt động từ năm 2001 để cố gắng thành lập nhà nước Đại Timor.
49205	Một nhóm người từ Khemarat đã đến Ban Klang và Ban Nong Khun vào năm 1820.
49206	Một nhóm nhà văn gọi là Thế hệ 1898 được đặt theo sự kiện Hoa Kỳ tiêu diệt hạm đội của Tây Ban Nha tại Cuba vào năm 1898, sự kiện gây ra một cuộc khủng hoảng văn hoá tại Tây Ban Nha.
49207	Một nhóm nhiệm vụ công ích trong LONmark International quyết các vấn đề liên quan đến lưới điện thông minh.
49208	Một nhóm nhiều hơn chín người cần nhiều sự điều phối hơn.
49209	Một nhóm nhỏ các tay golf ưu tú thi đấu tại các tour quốc tế.
49210	Một nhóm nhỏ người Ireland, thường được liên kết với các đảng như Sinn Fein và Cộng hòa Sinn Fein, phủ nhận rằng Quận 26 có quyền sử dụng tên của Cộng hòa.
49211	Một nhóm ninja không gian khởi xướng các vụ đánh bom bí ẩn trên khắp thế giới - từ Paris, đến Ai Cập, Trung Quốc và nhiều nơi khác.
49212	Một nhóm sinh viên trải qua kỳ nghỉ cuối tuần ở một ngôi nhà bí ẩn trong rừng.
49213	Một nhóm thảo luận giao diện người dùng đã được tạo cho GIMP, nơi người dùng GIMP có thể gửi đề xuất của họ về cách họ nghĩ giao diện người dùng GIMP có thể được cải thiện.
49214	Một nhóm thiểu số thân Mỹ trong Quốc hội cảnh báo rằng chính phủ đang đẩy thực dân tiến tới độc lập.
49215	Một nhóm trên Facebook với tên gọi Civil Disobedience Movement (Phong trào Bất tuân Dân sự) thu hút hơn 230.000 người theo dõi kể từ khi thành lập vào ngày 2 tháng 2 năm 2021.
49216	Một nhóm, yến hang (tông Collocalini) đã phát triển một dạng định vị bằng tiếng vang để dò tìm đường bay trong các hệ thống hang động tối tăm nơi chúng đậu để ngủ.
49217	Một nhược điểm khác của hệ thống này là do không có định hướng, một yêu cầu tìm kiếm thường được chuyển cho một số lượng lớn máy trong mạng làm tiêu tốn một lượng lớn băng thông của mạng, dẫn đến hiệu quả tìm kiếm chung của mạng thấp.
49218	Một nhược điểm là các khóa học lặp đi lặp lại có thể cần thiết cho việc tái phát các triệu chứng.
49219	Một nhược điểm thực tế khác của Digital Marketing là nó chỉ có lợi cho mặt hàng tiêu dùng.
49220	Một nỗi thất vọng sâu sắc đến với George, cuộc điều tra không tìm ra được bất kì bằng chứng nào cho thấy Caroline có một đứa con thứ hai, mặc dù vẫn nhấn mạnh rằng hành vi của Vương phi quá phóng túng nên dễ bị hiểu lầm.
49221	Một nỗ lực để đánh chiếm hòn đảo vào năm 1943 đã thất bại, và cuộc tấn công vào đầu năm 1944 có tiến bộ hơn nhưng lại bị hủy do mưa gió mùa và sự thiếu thốn tài nguyên.
49222	Một nỗ lực pháp lý tiếp theo của cư dân để lật ngược tình thế thất bại.
49223	Một nông dân kiểm tra đất trong nạn hạn hán tác động đến Niger gây ra nạn đói 2005.
49224	Một nửa quân số còn lại của lữ đoàn 3 đang trên hành trình đến mục tiêu nhận được lệnh quay lại các sân bay.
49225	Một nửa "red" là sáng chói và bubblier trong khi mặt "velvet" mang hình ảnh mềm mại, trưởng thành và thanh lịch hơn.
49226	Một nửa số lợn sẽ bị tiêu hủy, số còn lại được đưa đi nơi khác xa khu dân cư.
49227	Một nửa số phân tử nước nằm, không liên kết giữa các chuỗi.
49228	Một nửa tiền xu stavraton của Manuel.
49229	Một nữ bạn đọc đã bị hiếp khi đi vào phòng dành cho phụ nữ.
49230	Một "nụ hôn với lưỡi" kích thích môi, lưỡi và miệng của đối tác, nhạy cảm với sự đụng chạm và gây hưng phấn sinh lý.
49231	Một nữ nhân không ngần ngại bộc bạch những suy nghĩ của bản thân, nhưng sâu bên trong lại luôn che đi một bí mật không thể chia sẻ với ai.
49232	Một nước đi hợp lệ cho quân hậu có thể là di chuyển 4 khoảng trống theo chiều dọc, 4 khoảng theo chiều ngang, vào một dòng thời gian cách đó 4 mốc thời gian và 4 lần chuyển thành quá khứ của dòng thời gian đó.
49233	Mọt nước hại dân cũng từ đó mà ra.
49234	Một nữ tử từ Thiên Sơn xa xôi làm thế nào có thể khơi mào gợn sóng ở hậu cung?
49235	Một ở khuôn viên đình.
49236	Motonari phản luận rằng: "Cầu đoạt thiên hạ để cuối cùng đoạt vùng Chūgoku là vừa, chứ cầu làm chủ xứ Aki thì cuối cùng chẳng đạt được gì".
49237	Một ondo thường dùng để miêu tả các bài hát với các nhịp đặc biệt có thể được nghe như nhịp 2/4 (mặc dù người biểu diễn không thường đánh nhịp theo nhóm).
49238	Một ông lão ăn xin nói anh là kỳ tài võ học, nếu anh chịu bỏ ra 10 xu ông sẽ đưa cho anh cuốn võ công tâm pháp bí kíp "Như Lai Thần Chưởng".
49239	Một ống phóng lựu 40 mm đã được phát triển cho loại súng này.
49240	Một ông vua độc ác, tàn bạo, tham lam và rất háo sắc.
49241	Một orbital phân tử mô tả hành vi của một điện tử trong trường điện tạo ra bởi các hạt nhân và một số phân bố trung bình của các electron khác.
49242	Một pepsin không xâm lấn nhanh chóng chẩn đoán gọi Peptest bây giờ đã có trong đó xác định sự hiện diện của pepsin trong các mẫu nước bọt.
49243	Một pessary âm đạo 3 mg được chèn một hoặc hai lần mỗi ngày trong 5-10 ngày.
49244	Một pha bóng bị đối phương phạm lỗi nhưng kết quả phải nhận thẻ vàng, Công Phượng ức chế là điều hoàn toàn có thể hiểu và thông cảm.
49245	Một phái đoàn Đại diện Tòa Thánh đã tồn tại từ năm 1881.
49246	Một phái đoàn LHQ tìm hiểu sự thật và Ủy ban thẩm vấn UNHRC đã đồng thời điều tra các vụ tấn công.
49247	Một phái đoàn từ Tổng giáo phận Huế do linh mục nguyên Tổng đại diện Antôn Dương Quỳnh dẫn đầu đến Thanh Hóa chào mừng Tân Tổng giám mục.
49248	Một phần ba trong số 21 người được nêu tên trong những lời chào là phụ nữ, nhiều người đã giữ vai trò quan trọng trong hội thánh đầu tiên tại Rô-ma.
49249	Một phần của bản thỏa ước bao gồm thu hẹp các khu rừng Hainault và Epping để tìm đất thích hợp.
49250	Một phần của bộ sưu tập bị thất lạc.
49251	Một phần của đường tránh Talgarth nằm trên Đường sắt Mid-Wales trước đây.
49252	Một phần của hệ thống trường học là giáo dục cho các dân tộc thiểu số.
49253	Một phần của hồ thuộc khu vực bảo tồn thiên nhiên.
49254	Một phần của khu đất dành cho giai đoạn 2 được mở siêu thị (Ánh Dương 2), tuy nhiên siêu thị này cũng đóng cửa sau một thời gian ngắn, khu này liên tục đổi chủ và hiện tại được chuyển thành quán ăn.
49255	Một phần của khu nhà cũng được sử dụng làm nơi biểu diễn của Nhà hát Pháp (Comédie-Française).
49256	Một phần của quân đoàn bộ binh số 43 - đánh theo hướng Tây Bắc Narva - chỉ đột phá được 2 cây số trên một chính diện mặt trận 4 cây số.
49257	Một phần của sàn chứa máy bay trước đây được sử dụng cho trung tâm chỉ huy và hàng loạt thiết bị điện tử cần thiết, đồng thời một phần sàn đáp được bố trí những ăn-ten viễn thông được thiết kế đặc biệt.
49258	Một phần của sinh khối này được độn vật tiêu thụ, trong khi một lượng cacbon được động vật thảy ra ở dạng cacbon đi-ô-xít.
49259	Một phần diện tích của tỉnh An Giang nằm trong vùng tứ giác Long Xuyên.
49260	Một phân đoạn chỉ do 1 tổ sản xuất chuyên nghiệp thực hiện trong 1 ngày (làm việc 1 ca) hoặc nhiều ngày làm việc (một ca).
49261	Một phần do là một hiệp hội thể thao gian lận, NIT mất đi tài trợ cho giải đấu NCAA.
49262	Một phần giảm sút nhiệt độ ở tầng bình lưu được dự đoán là vì lượng các khí nhà kính tăng lên, mặc dù vậy lạnh đi vì giảm sút ozon được coi là lý do vượt trội.
49263	Một phần hàn đáp lại chuyện nhiều năm trước ở Nhật Bản, khi mà Thu Cẩn rút kiếm, nói lời mạnh mẽ kêu gọi những người sinh viên Trung Quốc quay về vì nước.
49264	Một phân hoạch α của một tập X là một mịn hóa của một phân hoạch ρ - ta cũng nói α mịn hơn ρ hay ρ ráp hơn α - nếu mọi phần tử của α là một tập con của một phần tử của ρ.
49265	Một phân loại khác do Luo và ctv.
49266	Một phân loài không bay tuyệt chủng thứ tư hoặc các loài hậu duệ được biết đến từ tàn tích hóa thạch trên Aldabra, và về mặt giải phẫu gần như giống hệt với gà nước Aldabra.
49267	Một phân loại truyền thống của ngữ hệ Ural đã tồn tại từ cuối thế kỷ XIX, bởi Donner (1879).
49268	Một phần lớn lực lượng lao động được điều động vào quân đội, trả lương giảm một nửa và gần một nửa trong số này trở về với tình trạng bị thương.
49269	Một phần mềm tự động hóa cao cho phép xác định cấu trúc của tinh thể thu được sau đó rà soát ngân hàng dữ liệu các hợp chất hữu cơ trong vài giờ để cho ra được hình thái tinh thể trùng khớp.
49270	Một phần mở rộng dài 3 km mở của vào 18 tháng 2 năm 2010, kéo dài từ Suseo đến chợ Garak (
49271	Một phần nằm dưới mực nước biển, khu bảo tồn chứa mô hình cây muối và mô hình cây nhiệt đới.
49272	Một phần nhỏ của các trường hợp thuyên tắc phổi là do sự nghẽn mạch do khí, nghẽn mạch do mỡ hay tắc mạch ối.
49273	Một phần nhỏ đến từ sự đóng góp của các cổ động viên Sao Đỏ, nhưng chừng đó vẫn chưa đủ.
49274	Một phần nơtron tự do này sau đó được hấp thụ bởi các nguyên tử phân hạch khác và tiếp tục tạo ra nhiều nơtron hơn.
49275	Một phần nước ngầm chảy ra thành các dòng suối nước ngọt.
49276	Một phần quan trọng của những tổ đình hiện nay là do các thiền sư Trung Hoa sáng lập.
49277	Một phần thu nhập (8 trong số 24 phần) đã được chuyển đến Waqf.
49278	Một phân tích được tài trợ bởi ngành công nghiệp chỉ ra chi phí 45.017 đô la cho mỗi QALY.
49279	Một phân tích học thuật năm 2016 cho thấy tình hình đã được cải thiện rất nhiều kể từ những năm 1990 và mức độ sức khỏe và dinh dưỡng của Bắc Triều Tiên ngang bằng với các nước đang phát triển khác.
49280	Một phân tích thống kê về 42 nghiên cứu độc lập – đã cho thấy rằng ảnh hưởng của kỹ thuật Thiền Siêu Việt đối với việc gia tăng khả năng tự thể hiện cao hơn một cách đáng kể so với những hình thức tịnh tâm khác.
49281	Một phân tích tổng hợp của ba thử nghiệm lâm sàng cho thấy otilonium hiệu quả hơn giả dược trong điều trị hội chứng ruột kích thích.
49282	Một phân tích tổng hợp đã tìm thấy agomelatine có hiệu quả như các thuốc chống trầm cảm tiêu chuẩn.
49283	Một phần trung tâm truyền hình bị hư hại.
49284	Một phân tử collagen dài khoảng 300 nm và rộng 1-2 nm, và đường kính của các sợi được hình thành có thể nằm trong khoảng từ 50 đến 500 nm.
49285	Một phần tư thế kỷ nữa, sẽ có nhiều tự do và dân chủ hơn ở Hà Nội và Bắc Kinh, và rằng "nước Mỹ hãy kiên nhẫn" nếu muốn "truyền bá các tư tưởng tự do dân chủ" tới các nước này.
49286	Một phản ứng hóa học quan trọng của ancol là phản ứng thế nucleophin (nucleophilic substitution), trong đó một nhóm nucleophin liên kết với nguyên tử carbon được thay thế bởi một nhóm khác.
49287	Một pháo hạm oanh tạc tuyến đường dốc đứng gần Sollum còn 2 tàu khu trục bắn phá các mục tiêu gần Sidi Barrani, các vụ cháy nổ cả từ thành phố cũng nhìn thấy.
49288	Một phát biểu được xem là có khả năng bị chứng minh là sai nếu có một quan sát hay một cuộc kiểm tra cho thấy phát biểu đó là sai.
49289	Một phát triển, chuyển động trong các ANH là một cách hợp pháp để bảo vệ các tiêu đề 'kỹ Sư' vì vậy, mà chỉ chuyên nghiệp, kỹ sư, có thể sử dụng nó một kiến nghị đã bắt đầu một nguyên nhân này.
49290	Một phát triển đặc biệt cho vị trí hoàng đế của Byzantine là cesaropapism, vị trí lãnh đạo của người Kitô giáo.
49291	Một phát triển gần đây được gọi là điện động lực học lượng tử không tương đối (NRQED) đã sử dụng hệ thống này như một nền tảng chứng minh.
49292	Một phát triển gần đây là giả thuyết vũ trụ toán học, lý thuyết chỉ tồn tại một thế giới toán học, với thế giới vật chất hữu hạn là một ảo ảnh bên trong nó.
49293	Một phe chủ đạo trong số những người Marmertines kêu gọi thành La Mã, yêu cầu cho một liên minh.
49294	Một phép phản chiếu qua một đường thẳng không đi qua gốc tọa độ không phải là một biến đổi tuyến tính; đó là một biến đổi affine.
49295	Một phi công thứ ba, Nakano, thuộc Hagakure-Tai của Liên đội 244 đã lao vào một chiếc B-29 khác và bị rơi chiếc Ki-61 của anh ta trên một cánh đồng.
49296	Một phiên bản beta công khai của Windows Server 2016 (sau đó vẫn gọi là vNext) dán nhãn "Windows Server Technical Preview" được phát hành vào ngày 01 tháng 10 năm 2014; Technical Preview nhằm hướng tới người dùng doanh nghiệp.
49297	Một phiên bản cải tiến được ra mắt năm 2005.
49298	Một phiên bản chống tàu cũng được phát triển trang bị đầu dò nội địa, và dự định phát triển trang bị cho tàu ngầm.
49299	Một phiên bản của quá trình này đã được sử dụng trong quảng cáo truyền hình cho Autolite sau đó, đặc biệt là năm 1950 với chương trình Suspense, mà Autolite tài trợ.
49300	Một phiên bản cứu thương, GAZ-24-03 cũng được chế tạo dựa trên phiên bản estate.
49301	Một phiên bản đặc biệt của Acoustic cũng đã được phát hành, có chứa một đĩa DVD của bộ phim hòa nhạc ở London, một tạp chí chụp ảnh, và ký kết luận từ các thành viên của ban nhạc.
49302	Một phiên bản dành cho máy chơi game console PlayStation được phát hành vào ngày 20 tháng 12 năm 2001, với một phiên bản cập nhật được phát hành cho cùng hệ máy đó vào năm 2002.
49303	Một phiên bản được phát triển một cách hài hước của huyền thoại này xuất hiện trong Cuộc đời và những cuộc phiêu lưu phi thường của binh nhì Ivan Chonkin (Quyển 3) của Vladimir Voinovich.
49304	Một phiên bản giới hạn của Red Dead Redemption có mã redeem cho bộ áo Deadly Assassin và sưu tập những bài hát có trong trò chơi tại một số nước, một số nơi khác thì nhận được phần thưởng War Horse và Golden Gun.
49305	Một phiên bản khác của chuyển đổi dân số là của Virginia Abernethy trong Chính trị dân số, khi bà cho rằng chuyển đổi dân số diễn ra chủ yếu tại các quốc gia nơi phụ nữ có một vị trí đặc biệt (xem Lý thuyết cơ hội sinh sản).
49306	Một phiên bản khác ít bạo lực hơn của video cũng được phát hành, với một số thay đổi ở đoạn kết để phù hợp phát sóng ở một số quốc gia.
49307	Một phiên bản không người lái được đặt tên định danh BA-6.
49308	Một phiên bản kỹ thuật số có thể download, phát hành vào ngày 17 tháng 11 năm 2008, và một phiên bản đĩa bán lẻ kỹ thuật số, với một ngày phát hành được xác định theo từng khu vực.
49309	Một phiên bản nhỏ hơn, các Quinquatria Minusculae, được tổ chức vào IDE của Tháng Sáu, ngày 13 tháng 6, do-sáo chơi, những người đã được đặc biệt hữu ích cho tôn giáo.
49310	Một phiên bản nhỏ hơn là đầu nối Mini XLR được sử dụng trên các thiết bị kích thước nhỏ.
49311	Một phiên bản Safari 4 đã được phát hành vào ngày 24/2/2009, với các tính năng mới như các công cụ trang web hàng đầu (tương tự như tốc độ Dialfeature Opera), Cover Flow, một tính năng của Mac OS X và iTunes, cũng được thực hiện trong Safari.
49312	Một phiên bản sửa đổi đã được ký vào ngày 10 tháng 12 năm 2019 và được cả ba nước phê chuẩn, với sự phê chuẩn cuối cùng (Canada) vào ngày 13 tháng 3 năm 2020.
49313	Một phiên bản sửa đổi, T-6-2, không có những động cơ nâng trong thân, nhưng đã quay trở lại loại cánh bẻ xuống ở đầu cánh và có rãnh.
49314	Một phiên bản thuốc gốc đã được phê duyệt tại Hoa Kỳ vào năm 2016.
49315	Một phiên bản tiếng Tây Ban Nha cho bài hát với tiêu đề "Háblame Sucio" đã được phát hành.
49316	Một phiên bản truyện tranh của "Nhật ký của Ellen", được minh họa bởi Yuna Kagesaki, bắt đầu xuất bản vào năm 2017.
49317	Một phiên bản xuất khẩu "làm nhẹ bớt" đã được thiết kế với tên gọi Su-20, với các giảm bớt tiêu chuẩn trang bị.
49318	Một phiên bản yếu hơn của hiệu ứng này có thể được nhìn thấy bằng cách đứng giữa bất kỳ hai bề mặt phản chiếu song song nào, chẳng hạn như các bức tường kính của một sảnh nhỏ vào một số tòa nhà.
49319	Một phiến đá Ica được cho là mô tả một hình tượng khủng long.
49320	Một phiên họp kín của Đảng Liên bang ở Pennsylvania đã chọn đề cử Jared Ingersoll, Tổng chưởng lý của bang, làm liên danh tranh cử cùng Clinton, một động thái mà Clinton quyết định ủng hộ khi xem xét tầm quan trọng của các đại cử tri Pennsylvania.
49321	Một phi hành đoàn nổi tiếng là Rem Nikolaevich Ulanov.
49322	Một phim tài liệu của Pháp năm 2006, từ serie có tên "Death of an Idol" bao gồm những cuộc phỏng vấn nhiều người liên quan tới cái chết của Morrison, có cả người quản lý của The Doors là Bill Siddons.
49323	Một phong trào ở Tây Pakistan nhằm loại bỏ Ayub Khan đã lan sang Đông Pakistan, nơi nó áp dụng hàm ý dân tộc chủ nghĩa của người Bengali.
49324	Một phòng triển lãm hoặc các gian hàng kinh doanh thường rất phổ biến tại các hội chợ anime.
49325	Một phong tục khác có liên quan, duy nhất có ở Ba Lan là việc rắc các bát (garce) tro lên người hoặc ngôi nhà, được tổ chức trước đó vài tuần ở "półpoście".
49326	Một phó thanh tra hạng Đặc biệt.
49327	Một phức tạp bổ sung là tỷ lệ các quá cảnh tàu bè lớn (gần với kích thước Panamax) đang gia tăng vững chắc; điều này có thể tiếp tục làm giảm số lượng quá cảnh, thậm chí nếu như trọng tải hàng hóa vẫn tăng.
49328	Một phụ nữ chia sẻ rằng “Tôi phần lớn là thẳng nhưng tôi là kiểu người mà khi hoàn cảnh thích hợp xảy đến, nó sẽ thay đổi quan điểm của tôi”.
49329	Một phụ nữ có tuổi sùng đạo từng là quản lý một trại dưỡng lão.
49330	Một phụ nữ người Surma làm đẹp bằng cách căng môi bằng chiếc đĩa.
49331	Một phương pháp cải tiến liên quan đến phản ứng của một hỗn hợp selen, selen dioxit, và axit clohydric, được miêu tả qua phương trình phản ứng dưới đây: Fehér, F. "Diselenium Dichloride".
49332	Một phương pháp chia khác là chia danh sách thành 3 danh sách con, lần lượt nhỏ hơn, bằng và lớn hơn phần tử chốt.
49333	Một phương pháp để tấn công các phương thức ngân hàng trực tuyến dựa trên chữ ký là thao túng phần mềm đã sử dụng, theo cách đó là các giao dịch chính được hiển thị trên màn hình và các giao dịch giả mạo được ký bên dưới.
49334	Một phương pháp khác để ẩn thông điệp là in nó lên các bề mặt của bánh trung thu (có gói bốn chiếc), như một câu đố đơn giản hoặc là một câu thần chú.
49335	Một phương pháp phân phối warez phổ biến là thông qua các trang web lưu trữ.
49336	Một phương pháp Runge-Kutta được gọi là ổn định về mặt đại số nếu các ma trận and đều xác định không âm.
49337	Một phương pháp tổng quát hơn, phá mã tuyến tính đa chiều (multiple linear cryptanalysis), được Kaliski và Robshaw nêu ra vào năm 1994, Biryukov và cộng sự tiếp tục cải tiến vào năm 2004.
49338	Một phương trình rất giống nhau sẽ được nhìn thấy dưới đây, phát sinh khi cơ sở của số mũ được chọn là 2, thay vì e. Trong trường hợp đó, thời gian mở rộng là "thời gian bán hủy" hoặc "bán rã".
49339	Một phút sau, hai người quay lại chiếc xe; Rommel đã chết.
49340	Một PMTS phổ biến khác được sử dụng ngày nay trong ngành công nghiệp ô tô, may và chăm sóc sức khỏe là kỹ thuật MODAPTS.
49341	Một protein như thế điển hình nhất là PKMζ, là enzyme kinase cũng sở hữu thuộc tính ổn định, và khi tăng hoạt động điện thế dài hạn thì sự tổng hợp của enzyme này cũng tăng theo.
49342	Một protein "terminator sao chép" đặc biệt được gắn vào vị trí Ter này để chấm dứt nhân đôi.
49343	Một PRT Thổ Nhĩ Kỳ mới cũng đã được thành lập tại tỉnh vào mùa hè năm 2010, cung cấp an ninh cho khu vực cũng bao gồm Sar-e Pol.
49344	Một quả bom cũng có thể được định vị trước và che giấu.
49345	Một quả bom đã xuyên qua lườn tàu và phát nổ bên dưới, làm thủng đáy tàu một lỗ lớn và làm ngập nước phòng động cơ và các thùng nhiên liệu.
49346	Một quả bom lượn đã đánh trúng Dulverton ngang cầu tàu, phá hủy toàn bộ cấu trúc phía trước của nó.
49347	Một quả có từ 1 – 4 hạt.
49348	Một Quadro Plex chứa nhiều card màn hình Quadro FX.
49349	Một quả khí cầu lớn hình vuông được chế tạo bởi Công ty Cao su và Lốp Goodyear để bọc lò phản ứng.
49350	Một quả lựu đạn tay cũng đã được sử dụng trong vụ tấn công ở Ispahani Hangar.
49351	Một quả mìn MK7 đã được giấu trên chiếc máy bay thuê Kashmir Princess chở ông.
49352	Một quan chức dự báo thời tiết cảnh báo mưa sẽ trút xuống khu vực nhiều hơn trong vòng 48 giờ tiếp theo.
49353	Một quan chức hàng đầu khác của Bộ Đường sắt, Zhang Shuguang, cũng bị cách chức vì tham nhũng.
49354	Một quan điểm cho rằng cảm xúc tạo điều kiện cho các phản ứng thích ứng với các thách thức môi trường.
49355	Một quan điểm phổ biến khác cho rằng con người có thể ý thức được về hành vi của mình theo một cách khác với động vật, vì vậy con người không thể hành xử như con vật được.
49356	Một quan điểm sai lầm về bò là chúng bị chọc tức giận bằng màu đỏ.
49357	Một quan điểm về đàm phán liên quan đến ba yếu tố cơ bản: quá trình, hành vi và chất.
49358	Một quặng nón đường với kem sô cô la.
49359	Một quan niệm sai lầm là mô cơ sẽ chuyển sang mô mỡ một khi một người dừng luyện tập.
49360	Một quần thể không bền vững như vậy, hoặc những cá nthể trong đó được cho là thích nghi.
49361	Một quân vua có thể đi đến một ô trống hoặc đang có một quân của đối thủ với bất kì hướng nào (ngang, dọc, chéo) trừ khi nước đi đó có thể khiến vua ở vào thế bị chiếu hoặc quân đó của đối thủ có bảo vệ.
49362	Một quần xã có ít nhất sáu con cá là lý tưởng.
49363	Một quá trình được gọi là pullup, còn được gọi là kéo xuống, tạo ra các khung trùng lặp khi phát lại.
49364	Một quesadilla đầy đủ được làm với hai bánh tortillas giữ một lớp phô mai giữa chúng.
49365	Một quốc vụ viện được thành lập vào năm 1953, cho phép có một chính phủ lập hiến dưới quyền Chogyal.
49366	Một quỹ chăm sóc vĩnh viễn được sử dụng bởi một nghĩa trang tạo ra lợi nhuận để duy trì tài sản nghĩa trang và các lô chôn cất không đủ điều kiện theo 501 (c) (13).
49367	Một quỹ đạo vệ tinh Quasi-
49368	Một quyển sách có định nghĩa là “ Các bài thuyết trình cá nhân trực tiếp, buổi thương thuyết và bán hàng các sản phẩm và dịch vụ tới các khách hàng, thường trong nhà của họ hoặc công việc của họ.
49369	Một quyết định được đưa ra cho phép Oviedo CF có một mùa giải để cải thiện sân đấu, sau đó câu lạc bộ sẽ tiếp tục được thi đấu ở mùa giải 1940-41.
49370	Một quy mô thu nhỏ 25 mét của trạm săn cá voi đã được tạo ra trong vài tháng.
49371	Mộ Trạch là nơi xuất thuân của 5 trạng gồm: Trạng chữ Lê Nại, Trạng toán Vũ Hữu, Trạng cờ Vũ Huyến, Trạng vật Vũ Phong và Trạng chạy Vũ Cương Trực.
49372	Một rắc rối xảy ra là trong khi Kitty mất tích, vụ đánh nhau lộn xộn và việc cô vắng mặt làm bố mẹ cô lo lắng và họ không muốn Kitty theo giáo sư X. Jean phải dùng năng lực xóa phần ký ức về những chuyện vừa rồi.
49373	Một rãnh gió mùa trở nên hoạt động rất mạnh sau một thời gian tạm lắng đã sản sinh ra một nhiễu động nhiệt đới tiền thân của bão Angela.
49374	Một RFP thường đại diện cho một phần của một quá trình bán hàng phức tạp, còn được gọi là "bán hàng doanh nghiệp"
49375	Một RFQ cũng có thể được sử dụng trước khi phát hành một RFP toàn diện để xác định phạm vi giá chung.
49376	Một robot sẽ được lấy một lượng năng lượng khi bắt đầu trò chơi, và một robot sau đó sẽ mất hoặc thêm năng lượng trong quá trình chơi.
49377	Một sai lầm cơ bản đó là niềm tin rằng lực là cần thiết để duy trì sự chuyển động, ngay cả với vận tốc không đổi.
49378	Một sai lầm còn nghiêm trọng hơn với Titanic chính là định dạng động cơ ba chân vịt của nó, với hai động cơ hơi nước pittông truyền động cho hai chân vịt bên, và một tuốc bin hơi nước truyền động riêng cho chân vịt giữa.
49379	Một sân chơi gần góc Tây Nam của công viên thể hiện chủ đề "liên hệ".
49380	Một sáng tác của Đức đặt cạnh cùng với một tác phẩm Ba Lan (Chopin) sau sự lựa chọn của Szpilman.
49381	Một sản phẩm Glass mẫu đã được chứng kiến ở Google I/O vào tháng 6 năm 2012.
49382	Một sân thượng tam cấp làm bằng đá cẩm thạch trắng, được xây dựng trên quảng trường.
49383	Một sao xung tia X bao gồm một sao neutron từ hóa trong quỹ đạo với sao đồng hành bình thường và là một loại hệ sao đôi.
49384	Một sinh vật có thể chịu được một loạt các độ mặn là euryhaline.
49385	Một sĩ quan hầu cận Pháp đến nói: Thủy Sư Đô đốc muốn gặp riêng Ngài.
49386	Một sĩ quan người Đức phục vụ quân đội Ottoman, thiếu tá Otto von Lossow đã phàn nàn rằng một vài người trong lực lượng Redif không biết điều khiển hoặc bắn súng trường.
49387	Một sĩ quan thông tin thêm "thời gian tới, việc làm sáng tỏ động cơ sẽ là trọng tâm.
49388	Một sĩ quan tình báo Ấn Độ đã nói rằng một phái đoàn Trung Quốc tại Bhutan nói với người dân Bhutan rằng họ đang "phản ứng quá mức."
49389	Một skyhook sẽ yêu cầu một phương tiện phóng phụ để đạt đến điểm thấp hơn, trong khi thang máy không gian thì không.
49390	Một số ấn phẩm truyền thông coi Stone là một nữ diễn viên tài năng nhất của thế hệ mình.
49391	Một số axit gây độc cho cơ thể như axit focmic, axit cromic, axit muriatic, axit sunfuric.
49392	Một số bác sĩ và giới chức trách nhiệm nói không muốn đặt vấn đề Hasan với giới chức cao cấp hơn vì lo ngại rằng sự không thông thạo của họ về Hồi giáo có thể dẫn đến sự hiểu lầm về thái độ hung hăng của Hasan.
49393	Một số bậc thầy nổi tiếng rất tự hào về bản thân trong việc tạo ra những chiếc hộp độc đáo mà không làm theo bất kỳ hướng dẫn kích thước nào.
49394	Một số bài hát nổi tiếng nhất của ông bao gồm " Boogie Chillen ' " (1948), " Crawling King Snake " (1949), " Dimples " (1956), " Boom Boom " (1962) và " One Bourbon, One Scotch, One Beer "(1966).
49395	Một số bài thơ sùng kính dành cho Krishna cũng được sáng tác bằng Braj Bhasha.
49396	Một số bài thuyết trình Nintendo Direct đã được sản xuất đặc biệt cho Hồng Kông và Đài Loan.
49397	Một số bàn cãi vẫn tồn tại về cách sắp xếp dàn pháo chính.
49398	Một số bán đảo nhỏ hơn kéo dài từ Bán đảo Nam Cực chính bao gồm Bán đảo Hollick-Kenyon và Bán đảo Prehn tại căn cứ của Bán đảo Nam Cực.
49399	Một số bản dịch của quyển Nền đạo đức Tin lành và tinh thần của chủ nghĩa tư bản của Max Weber (trong số khoảng hơn 20 bản dịch ra các thứ tiếng trên thế giới tính đến nay).
49400	Một số bàn di chuột có "điểm nóng", vị trí trên bàn di chuột được sử dụng cho chức năng ngoài chuột.
49401	Một số bằng chứng chất lượng thấp cho thấy việc sử dụng mometasone để cải thiện triệu chứng ở trẻ em bị phì đại adeno.
49402	Một số bang đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới bằng nhiều hơn một trong ba hành động.
49403	Một số báo cáo của Phương Tây gọi Su-15TM với tên gọi Su-21 và Su-15UM là Su-21U.
49404	Một số báo cáo về vụ bắt cóc khá chi tiết.
49405	Một số báo của tờ Phnom Penh Post.
49406	Một số bê F1 BBB 18 tháng tuổi đã được thương lái trả từ 36 đến 38 triệu đồng/con, cao hơn từ 14 đến 16 triệu đồng/con so với bò lai khác có cùng tháng tuổi.
49407	Một số bệnh viện được thành lập chuyên ngành vì nhu cầu điều trị đặc biệt.
49408	Một số bến tàu khác (Charles Michels, Guy Môquet, Marx Dormoy, Corentin Cariou) cũng được đổi tên sau Chiến tranh thế giới thứ hai để tưởng nhớ những người Pháp hi sinh trong kháng chiến.
49409	Một số biên kịch của chúng tôi sẽ khá bận rộn ở thời điểm hiện tại nhưng một nhóm khác sẽ xuất hiện vào cuối tháng Tám.
49410	Một số biện pháp sử dụng nhiều hơn một cách thức.
49411	Một số bộ gõ như Kotoeri trên Mac OS X hay Microsoft IME, khi người dùng gõ liên tiếp 2 lần một chữ phụ âm thì sẽ tạo ra ký hiệu sokuon, ví dụ gõ tta thì sẽ hiện ra った.
49412	Một số bộ lọc CW dải cực hẹp đi qua audio quá nhỏ đến nỗi gần như không có tác dụng đối với các truyền dẫn thoại.
49413	Một số bộ phận của Brandenburg được trang bị kiểu giáp Krupp mới, bao gồm bệ tháp pháo giữ tháp pháo chính phía trước và phía giữa tàu.
49414	Một số bộ phận của hệ thống dẫn nước La Mã vẫn còn nhìn thấy được.
49415	Một số bộ phim như The Two Sisters và các bộ phim rùng rợn châu Á như The Eye, Ju-on, và Ring cũng tạo nên ý tưởng cho phim.
49416	Một số bức điện của WikiLeaks "mô tả những bệnh nhân mắc bệnh tâm thần, trẻ em hoặc người tị nạn bị bệnh nặng".
49417	Một số các hiệp hội này có thể xuất phát từ các sự kiện hoặc mong muốn liên quan.
49418	Một số cách viết Latinh khác (từ các phương ngữ khác nhau) cũng có thể bắt gặp là Tan (ở Malaysia), Tang, Ding (
49419	Một số các người chơi tiềm năng đã giảm việc xuất hiện trên truyền hình vì lý do này.
49420	Một số các nhà tự do yêu cầu phải có luật pháp chống lại lao động trẻ em và đòi hỏi có luật quy định tiêu chuẩn an toàn tối thiểu cho công nhân và mức lương tối thiểu.
49421	Một số các tên khác được sử dụng là DPNH peroxidase, NAD peroxidase, diphosphopyridine nucleotide peroxidase, NADH-peroxidase, nicotinamide adenine dinucleotide peroxidase, và NADH2 peroxidase.
49422	Một số các tờ báo của giới trung lưu trong những ngày trước đó đã kêu gọi không chỉ phát triển lớn mạnh Freikorps mà còn thanh toán người của Spartacus.
49423	Một số cái tên đáng chú ý như Arthur Pigou, Dennis Robertson, Ralph Hawtrey.
49424	Một số cán bộ từ miền Bắc vào Nam công tác vẫn giữ chức vụ ngoài Bắc.
49425	Một số cá thể đã được ghi nhận sống hơn 25 năm, trung bình 21 năm tuổi.
49426	Một số câu chuyện dân gian về tê giác Sumatra được thu thập bởi các nhà tự nhiên thuộc địa và thợ săn từ giữa thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX.
49427	Một số câu cửa miệng trở thành "
49428	Một số câu lạc bộ ở các xã: Dạ Trạch, Vĩnh Khúc, Đồng Than đã tổ chức truyền dạy hát trống quân cho thế hệ trẻ để lưu giữ cho mai sau.
49429	Một số cầu thủ đáng chú ý nhất dưới sự quản lý của Mazzone và Giovan Battista Fabbri bao gồm Adelio Moro, Alessandro Scanziani, Gianfranco Bellotto, Walter Novellino và Andrea Mandorlini, cũng như Walter De Vecchi và Giuseppe Greco.
49430	Một số cầu thủ nổi tiếng của bóng đá Đồng Nai ở giai đoạn này như: Lôi Ngươn Bình, Phạm Trọng Quang, Nguyễn Văn Minh, Kiều Văn Chảy, Võ Bá Môi.
49431	Một số câu tiếng Anh về loài chim như: "an early bird": người hay dậy sớm; "a home bird": người thích ở nhà; "a rare bird": của hiếm; "a bird's eye view": nhìn bao quát.
49432	Một số cấu trúc bằng đá sa thạch, được xây dựng bởi những tù nhân, đã được cây thường xuân bảo vệ khiến nó vẫn còn khá nguyên vẹn.
49433	Một số cây cao hơn 75m (246 ft ), nhưng ở các vị trí tối ưu thì ít hơn.
49434	Một số cây cầu được làm bằng gỗ đơn giản, trong khi số khác được xây dựng bằng đá hoặc lau sậy nổi trên các vùng đầm lầy.
49435	Một số cây cầu được xây sau này ở Trung Quốc đã bắt chước kỹ thuật của cầu An Tế.
49436	Một số cây và cây bụi có thể tạo ra một chất gọi là manna, chẳng hạn như "cây manna" (
49437	Một số chất nền phổ biến được sử dụng cho chuồng nuôi động vật có thể gây hại cho động vật lưỡng cư và bò sát.
49438	Một số chế độ xem cho phép có thể thấy hình ảnh nổi 3 chiều.
49439	Một số chiếc còn có thiết bị định vị vô tuyến Huff-Duff đặt trên một cột ăn-ten ngắn.
49440	Một số chiếc quần sịp có đường cắt chỉ đến cạp quần bên hông, được gọi là chiếc quần sịp tanga.
49441	Một số chiếc sau này còn được sửa đổi để có thể trang bị tên lửa không đối không de Havilland Firestreak.
49442	Một số chiếc trong số chúng được trang bị camera và cảm biến cho xuất khẩu như Tu-22B, dù mặt khác chúng rõ ràng vẫn có khả năng cao hơn so với Tu-22R chứ không phải phiên bản Tu-22B sản xuất trước đó.
49443	Một số chỉ huy đã xem khả năng liên lạc là phương thức chiến đấu căn bản.
49444	Một số chính quyền tiểu bang và địa phương ở Bắc Mỹ đã cấm hoặc hạn chế rodeo, một số nội dung rodeo, hoặc một số loại trang thiết bị.
49445	Một số cho biết họ đã bỏ lỡ rất nhiều bài hát do bị buộc phải rời khỏi chỗ ngồi ban đầu và di chuyển xung quanh sân vận động trong khi nhiều người khác chỉ trích thái độ phục vụ của đội ngũ bảo vệ.
49446	Một số chú của Oort là mục sư, ông ngoại của anh cũng vậy.
49447	Một số chu kì khác nhau trong các tỉ lệ đồng vị O đã được phát hiện.
49448	Một số chủng sinh cảm thấy yêu mến tính cách khiêm nhường nơi vị giám mục và quyết định phục vụ tại Giáo phận Ban Mê Thuột.
49449	Một số chương như chương 17 và 22 bắt đầu có cách trình bày giống như các manga bình thường và trong tám trang có chứa 16 khung tranh.
49450	Một số chương trình chứng nhận hiện hành hỗ trợ các Tester và các chuyên gia bảo đảm chất lượng phần mềm duy trì được khát vọng nghề nghiệp của mình.
49451	Một số chương trình có thể tự động cập nhật trong thời gian thực (ví dụ như người sử dụng có chỉ ra rằng thư bị sắp xếp sai danh mục).
49452	Một số chương trình có trước 80286 được thiết kế để tận dụng lợi thế của hành vi giải quyết bộ nhớ vòng quanh (modulo), vì vậy 80286 đã trình bày một vấn đề về khả năng tương thích ngược.
49453	Một số chủ tịch câu lạc bộ đã chấp thuận và xác nhận đề xuất này.
49454	Một số chuyên gia khác thì cho rằng, hiện tượng này không có gì lạ, cũng riêng Hà Nội mới có.
49455	Một số chuyên gia về trò chơi điện tử cho rằng kỷ nguyên SNES là "thời kỳ vàng son của game video" do những tiến bộ vượt bậc trong ngành sản xuất các phần mềm kinh điển cho những đầu máy chơi game.
49456	Một số cơ chế được áp dụng như cơ chế giảm giá thích hợp cho các hãng hàng không khai thác mới và các dịch vụ.
49457	Một số con Fila có rất nhiều nếp gấp ở cổ hoặc ở hai bên.
49458	Một số công thức nấu ăn cảnh báo rằng trứng không được phép có màu nâu, nhưng điều này phụ thuộc vào loại trứng tráng.
49459	Một số công trình phục vụ Triển lãm thế giới vẫn còn tồn tại, trong đó có hệ thống đường sắt công cộng SkyTrain và Canada Place.
49460	Một số công trình quan trọng tại đây có thể kể đến Buland Darwaza (Cổng Chiến thắng).
49461	Một số công trình tôn giáo nổi bật trong thị trấn là Nhà thờ Lớn Sacred Heart, Nhà thờ Giám Lý Masland, Miếu Đại Bá Công, và Thánh đường An-Nur.
49462	Một số công ty thêm vào bước Recognize (nhận ra) tại lúc bắt đầu thực hiện phân tích, trong đó phát hiện ra đúng vấn đề để quản lý, hay chính là phương pháp quản lý RDMAIC.
49463	Một số công ty vận chuyển tự gọi mình là "hãng hàng hải" và các tàu container của họ thường hoạt động trên những tuyến đường biển đã định trước theo lịch trình được gọi là "tàu hàng hải".
49464	Một số công việc có quy mô nhỏ được tiếp tục, với những thay đổi nhằm làm cho thân máy bay suôn thẳng hơn và áp dụng một kiểu cánh mỏng hơn, cũng như những kiểu động cơ thay thế to bố trí hình tròn.
49465	Một số con sẽ chỉ xuất hiện khi người chơi đi ngang qua một số khu vực nhất định, trong khi số còn lại xuất hiện mọi lúc mọi nơi.
49466	Một số cơ sở từ thời kỳ này vẫn còn tại đền thờ, bao gồm một bể chứa nước và nồi sắt để phục vụ việc nấu thức ăn và nước cho hàng ngàn nhà sư.
49467	Một số có thể có trình độ chuyên môn trong các lĩnh vực điện, nước trong khi những người khác có thể chuyên môn trong các lĩnh vực đơn thuần là cơ khí.
49468	Một số có thể nhìn xuyên thấu, trong khi một số khác thì không.
49469	Một số cột trụ bằng đá lớn được tìm thấy cùng với những phiến đá có những dòng chữ “北司”, “左宫”, “右宫” được khai quật.
49470	Một số cố vấn của Anphongsô đã phỉnh gạt ngài bằng cách sửa đổi lại bản Hiến pháp cho phù hợp với ước muốn của chính quyền, và tự động xin sự chấp thuận.
49471	Một số cửa bị khóa bởi một loại thiết bị D.D.K. (khóa đĩa kỹ thuật số).
49472	Một số cửa hàng ở Hồng Kông và Ma Cao hoạt động vào các ngày lễ Tết của Trung Quốc, đặc biệt là các chuỗi siêu thị.
49473	Một số cửa hàng ứng dụng cũng có thể đưa vào một hệ thống để tự độ xóa bỏ một ứng dụng đã được cài đặt từ các thiết bị dưới những điều kiện nhất định, với mục đích bảo vệ người dùng khỏi phần mềm độc hại.
49474	Một số cuộc khởi nghĩa lớn nổ ra nhằm chống lại quyền cai trị của ông, khiến ông phải mắc nợ để có thể trấn áp các cuộc khởi nghĩa, và khiến nền kinh tế trì trệ vào thời gian đó.
49475	Một số đã có nghiên cứu đầu tư kinh doanh nước mía, chế biến nước uống đóng chai.
49476	Một số đại diện thời hiện đại như Peter Vallentyne, Hillel Steiner, Philippe Van Parijs, và Michael Otsuka, mà tác phẩm Libertarianism Without Inequality là một trong những sách giáo khoa về chủ nghĩa tự do quân bình.
49477	Một số đại lý, mặt khác, lại thích các giao dịch tài liệu bởi vì những mối quan tâm an ninh với tiền mặt.
49478	Một số danh xưng khác như Tư lệnh (hoặc Chỉ huy) phó phụ trách chính trị hoặc Chính trị viên cũng thường được sử dụng như một từ đồng nghĩa với Chính ủy mặc dù chúng không hoàn toàn tương hợp với nhau về mặt ý nghĩa.
49479	Một số đạn súng cối bắn trên pháo cối nòng xoắn, ổn định bằng phương pháp quay.
49480	Một số đạo quân trong lịch sử không chấp nhận hành động rút lui, điều này được xem như hành động hèn nhát, tương tự như việc đầu hàng.
49481	Một số đạo sĩ, cao tăng may mắn đào thoát được, và để tiếp tục kháng chiến họ bắt đầu truyền dạy những tuyệt kỹ của môn Dịch-Cân kinh và Tẩy-Tủy công cho dân gian.
49482	Một số đạo sĩ thượng tầng của Đạo giáo được Hoàng đế đối đãi theo lễ nghi tương đồng với tầng lớp thượng tầng của Phật giáo.
49483	Một số đề xuất cho rằng các học viên phi công, cũng như phi công tàu lượn nên được phép lái máy bay phản lực trong chiến đấu, và thực tế Volksjagerprogramm có đủ số lượng phi công nhờ vào số phi công nói trên.
49484	Một số đề xuất hiện đại khác không thành công.
49485	Một số địa danh và tổ chức ở Ba Lan mang tên ông.
49486	Một số địa điểm thu hút khách du lịch là lăng Ngũ Hành và đình làng Bình Ba.
49487	Một số đĩa đơn khác cũng đang chú ý bao gồm sự hợp tác Hip-Hop với Rooftop Mcs và anh trai của cô, Rap2Sai - "Taka Sufe " bản ballad tình yêu "Someone to Love" cùng với crooner R&B Jeremiah Gyang và một số người khác.
49488	Một số di chỉ khảo cổ khai quật ở Pháp đã chứng minh sự cư trú liên tục của con người hiện đại từ Kỳ thượng đồ đá cũ.
49489	Một số dịch vụ khẩn cấp miễn phí đã được thiết lập ở Bờ Biển Ngà (143 hoặc 101) để cảnh báo cho mọi người về các trường hợp nghi ngờ.
49490	Một số dịch vụ nhất định như phát điện, giao thông vận tải thuộc sở hữu Nhà nước và do Nhà nước vận hành nhưng chính phủ đang xem xét việc tư hữu hóa các lĩnh vực này ngay sau khi thoát khỏi khủng hoảng tài chính.
49491	Một số điểm tham quan khác bao gồm: Bảo tàng quận, Hồ Alice, Công viên George B. Wright, Sân gôn Hồ Pebble và Công viên Tưởng niệm Cựu chiến binh.
49492	Một số đỉnh cao nhất chọn lọc của Cordillera Blanca được liệt kê dưới đây.
49493	Một số diva hàng đầu thế giới như Mariah Carey, Beyonce Knowles, Sarah McLachlan… đang sử dụng lối hát yodeling để đạt đến những nốt cao nhất trong thanh nhạc.
49494	Một số đoạn đường và khu công cộng bị ngập nước.
49495	Một số doanh nhân, người "nổi tiếng" trong và ngoài nước cũng đóng góp về mặt vật chất cùng người dân và chính phủ hỗ trợ chống dịch COVID-19.
49496	Một số đội bóng thành công ở Birmingham Combination cũng gia nhập giải đấu, chứng kiến một tầm cao mới trong tiêu chuẩn bóng đá ở đây.
49497	Một số đội hình pháo binh linh hoạt của Pháp đã dời xuống cao điểm nhằm thu ngắn tầm đạn của mình đồng thời khống chế ưu thế của đại bác Krupp, song bị các khẩu đội pháo binh Đức bắn trả liên tục và làm câm họng.
49498	Một số dojo cũng thực hành jiyu-waza có trang bị jō (kỹ thuật tự do, không có một hình thức tấn công và phản ứng xác định trước).
49499	Một số đo lường khác về sự gắn kết cơ học thì mặt cắt của khoáng vật có xu hướng vỡ dọc theo mặt phẳng tinh thể.
49500	Một số động cơ diesel hai kỳ, như những loại động cơ lớn có vòng tua thấp dùng trên tàu thủy, có cácte rời bên ngoài xi lanh hoặc có thiết kế loại cácte mở.
49501	Một số đồng liêu đến nhà thấy vợ ông ăn mặc rất xoàng xĩnh như người ở, khi biết là phu nhân đều rất ngạc nhiên.
49502	Một số đồng phục quân đội được xử lý bằng hóa chất để giảm chữ ký hồng ngoại của chúng.
49503	Một số đông quân lính tham gia cuộc hành quân này đều bị chết, chết vì nhọc nhằn quá, hay chết vì bệnh dịch tả.
49504	Một số động vật ẩn trốn làm giả chuyển động trong tự nhiên, ví dụ chiếc lá trong gió, điều này gọi là hành vi ẩn mình theo môi trường.
49505	Một số đồng xu bằng đồng của Mithridates I có khắc họa hình ảnh một con voi ở mặt trái với dòng chữ khắc "của Đại vương, Arsaces."
49506	Một số đơn vị cấp sư đoàn, trung đoàn phải phân tán tạm thời hoặc rút bộ chỉ huy khỏi địa bàn.
49507	Một số đơn vị đầu có bộ khuếch đại âm thanh nổi tích hợp.
49508	Một số đơn vị khinh kỵ và long kỵ Áo đã vượt qua được một bãi cạn gần Rüstern, nhưng họ vừa sang đến bờ bắc thì bị kỵ binh Phổ tiêu diệt.
49509	Một sơ đồ phát sinh loài có thể có hoặc không có gốc rễ.
49510	Một số đồ vật đã được tìm thấy ở bên trong và xung quanh ngôi mộ của Djer như: B. Porter and R.L.B. Moss.
49511	Một số được cải biến thành máy bay giả lập mục tiêu UF-104J điều khiển bằng vô tuyến và bị phá hủy.
49512	Một số được giữ lại trong lực lượng dự bị và được xếp lại lớp thành những tàu sân bay trực thăng hộ tống (CVHE).
49513	Một số được sử dụng để làm các vòng hoa (lei) trong văn hóa Hawaii.
49514	Một số đường cong dọc và ngang bao gồm vòng tròn để tạo ra một hình ảnh của quả địa cầu.
49515	Một số game 4X, chẳng hạn như trong game Galactic Civilizations, việc giải quyết trận đánh theo hướng tự động hóa, bất cứ khi nào hai đơn vị từ bên tham chiến chạm trán với nhau.
49516	Một số ghi nhận về hiện tượng này trong lịch sử và thần thoại.
49517	Một số gia đình đã lắp đặt sẵn một hệ thống ống dẫn khí đốt trong nhà nhằm cung cấp nhiên liệu cho các vật dụng như bàn ủi hay đèn.
49518	Một số giám mục tuyên bố rằng họ sẽ tuân thủ Luật của Juárez và yêu cầu sửa đổi luật pháp của Vatican.
49519	Một số giao thức có hệ thống tồn tại để hỗ trợ phát triển các can thiệp như vậy, chẳng hạn như Intervention Mapping.
49520	Một số giả thuyết đã đề xuất rằng; người bệnh có "nền sinh hóa" của bệnh trầm cảm (tạm hiểu như "cơ địa"), và những giả thuyết này bây giờ có thể được thử nghiệm bằng cách sử dụng các phương pháp nghiên cứu mới và tinh vi.
49521	Một số giá trị của tham số của đồ thị Turán dẫn đến một số đồ thị nổi bật từng được nghiên cứu độc lập.
49522	Một số gia vị đặc trưng được sử dụng cho tom yam được chuẩn bị sẵn thành từng mớ bày bán ngoài chợ: lá chanh Thái, riềng thái lát, nghệ thái lát và củ sả.
49523	Một số gia vị khác có thể được thưởng thức với bánh mì nướng là phết sô cô la, pho mát kem và bơ đậu phộng.
49524	Một số giống vịt đã được xuất khẩu sang Hoa Kỳ vào năm 1884, và nó đã được bổ sung vào Tiêu chuẩn Hoàn thiện của Hiệp hội Gia cầm Mỹ vào năm 1904 như là "vịt Thụy Điển", với một màu đa dạng "xanh".
49525	Một số hang động còn bị đổ bê tông lên nền hang để lấy nơi bày bàn tiệc.
49526	Một số hầu tước không đồng ý với sự chọn lựa của Lothar III đã quyết định ủng hộ Konrad III nhà Stauf, người đến năm 1135 trở thành người chống nhà vua.
49527	Một số hệ máy kỳ lạ hơn trong số các máy này có thể vượt qua chức năng của phần cứng ban đầu, chẳng hạn như một hệ máy di động với màn hình LCD màu (PocketFami).
49528	Một số hệ thống đánh số này được tham khảo tại classical.
49529	Một số hệ thống mở rộng cú pháp này để cho phép tham chiếu ô cho workbooks khác nhau.
49530	Một số hệ thống viễn thám cũng đã được phát triển để giám sát chất lượng nước xung quanh ở các vùng nước ven sông, cửa sông và ven biển.
49531	Một số hiện nay vẫn có thể sử dụng được.
49532	Một số hiệu ứng âm thanh đặc biệt được chèn vào như tiếng chạy của đồng hồ cơ học.
49533	Một số hình cơ bản có thể được xếp vào các thể loại phổ quát.
49534	Một số hình thành từ các cơn bão sấm supercell, nhưng đa số hình thành từ các cơn bão sấm yếu hay các đám mây tích nhanh.
49535	Một số học giả coi nó là một chi riêng biệt.
49536	Một số học giả Do Thái và Kitô giáo viết rằng cái tên 'Armenia' bắt nguồn từ Har-Minni, có nghĩa là 'Núi Minni' (hay Mannai).
49537	Một số học giả đương đại đặt sự kết thúc của Thời đại hoàng kim Hồi giáo vào cuối thế kỷ 15 đến thế kỷ 16.
49538	Một số học sinh trốn thoát bằng cách nhảy ra khỏi cửa số từ tầng ba.
49539	Một sơ hở lớn của Đoàn Công tác Đặc biệt miền Trung là tập trung giam giữ khá nhiều tình báo viên tại trại Tòa Khâm.
49540	Một sợi DNA, một trong những khối cấu tạo nên sự sống của con người, chỉ có đường kính khoảng 2 nanomet, cả hai đều có kích thước lớn hơn rất nhiều so với một picometer.
49541	Một sợi nhựa được cung cấp từ một cuộn, hoặc có sẵn trên thị trường hoặc nhà làm, được cấp vào bộ hóa lỏng nói nó nóng chảy.
49542	Một số ít con tin không phải là nhân viên ngoại giao.
49543	Một số ít thông tin về Hồng Kông cho biết cậu là người ít nói, khó ai đoán được cậu nghĩ gì trong đầu.
49544	Một số kẻ bạo loạn mang cờ chiến đấu của Liên minh miền Nam.
49545	Một số kế hoạch không nhằm sát hại Fidel mà nhằm làm tổn hại hình ảnh của ông.
49546	Một số khác được sử dụng để đánh giá nguy cơ chảy máu khi dùng thuốc chống đông máu, đặc biệt là Warfarin hoặc Coumadin, là chỉ số của ATRIA, sử dụng thang điểm các kết quả lâm sàng để xác định sự phân tầng nguy cơ chảy máu.
49547	Một số khách sạn đã cố gắng tạo cho đường phố trở nên thêm tiện lợi hơn cho người đi bộ.
49548	Một số khác tuy nhiên lại ca ngợi trò chơi, với Craig Majaski của Gaming-Age ca ngợi đồ họa nó là ngang bằng với phiên bản Xbox/PS3, bao gồm các nội dung DLC trên đĩa và những sử dụng nhất định được cung cấp bởi gamepad.
49549	Một số khả năng đặc biệt bao gồm một nâng sinh học có thể được sử dụng để cầm lấy vật dụng và kẻ thù, và khả năng công nghệ cao làm giảm lá chắn của kẻ thù.
49550	Một số kháng androgen như ức chế men 5-alpha-reductase (
49551	Một số khi họ nổi loạn, và rất nhiều nông dân bị chính quyền coi là "kulak" bị hành quyết Viola Lynne.
49552	Một số không chịu nổi nên giả xưng bỏ đạo, hoặc có bỏ đạo thật.
49553	Một số khu định cư khác đã bị phá hủy tồi tệ do trận động đất.
49554	Một số khu vực có địa hình phân hóa thành các bồn trũng cục bộ dễ bị ngập úng khi có mưa lớn hoặc một số khu vực chỉ là các cồn cát khô hạn, sản xuất chưa thuận lợi, làm cho đời sống dân cư thiếu ổn định.
49555	Một số khu vực còn cấm đi xe đạp trên vỉa hè trừ trẻ em.
49556	Một số kiểu động cơ có thể thêm nhiều hàng (row) xi lanh hướng tâm để tăng công suất của động cơ mà không làm tăng đường kính và kích thước động cơ.
49557	Một số kinh điển đầu tiên của Đại thừa đã được dịch bởi nhà sư Kushan, Lokakṣema, người đã đến Trung Quốc từ vương quốc Gandhāra.
49558	Một số kishlak trong thung lũng sông Yasman bị chôn vùi trong lớp hoàng thổ trượt xuôi xuống toàn thung lũng.
49559	Một số kỹ thuật nhận dạng khác nhau hiện đang có sẵn.
49560	Một số là đơn âm.
49561	Một số là hình cầu, một số khác có hình dạng chiếc cốc.
49562	Một số lần hành động đó là có chủ ý; Cung thiên văn Hayden mở cửa trở lại sau khi được sửa chữa năm 2000 với một mô hình chỉ gồm tám hành tinh.
49563	Một số lãnh đạo bên trong Tô Khắc Tố Hộ Hà bộ đã sẵn sàng để đạt được vị trí của mình.
49564	Một số lần xuất bản chỉ có chứa vài trăm đêm trong khi đó có một số lần xuất bản có chứa đến một nghìn lẻ một đêm hay nhiều hơn.
49565	Một số lễ hội âm nhạc hàng năm diễn ra tại Davenport, bao gồm cả thung lũng Mississippi Blues Liên hoan, Hội chợ Mississippi Valley, và Liên hoan Jazz Bix Beiderbecke Memorial.
49566	Một số linh mục và nữ tu cũng bị bắt vì cáo buộc phân phối trái phép hai bản văn phát biểu của tổng giám mục Nguyễn Kim Điền.
49567	Một số lính Nhật giả vờ đầu hàng rồi ném lựu đạn, nhưng Doss đá quả lựu đạn đi chỗ khác để cứu đồng đội.
49568	Một số loại bàn có tích hợp thêm một thiết bị gia nhiệt và một thiết bị hút chân không điều khiển bằng bàn đạp để hút gió xuyên qua bàn làm khô quần áo.
49569	Một số loài, bao gồm hoàng ngọc lan (M. champaca) và M. doltsopa được trồng để lấy hoa, cả để làm cây cảnh cũng như lấy hoa thuần túy.
49570	Một số loài bị coi là động vật dịch hại, chuyên phá hoại mùa màng của một số loài cây trồng và người ta cần phun thuốc trừ sâu để hạn chế sự phát triển của chúng.
49571	Một số loài cây chẳng hạn bầu, bí có thể trồng leo lên mái choga.
49572	Một số loại cây trồng sẽ cho nhiều loại rau trong suốt mùa nếu được tưới nước liên tục.
49573	Một số loài chim, chẳng hạn như chim thợ dệt xây dựng tổ phức tạp.
49574	Một số loài chim khác thậm chí còn xây tổ trên vách đá.
49575	Một số loài có quả ăn được, gọi là quả trám.
49576	Một số loài có tập tính ấp trứng bằng miệng.
49577	Một số loài có thể có nguy cơ tuyệt chủng ngay cả khi không phá rừng hoàn toàn, chẳng hạn như vượn cáo xù lông, rất nhạy cảm với sự xáo trộn môi trường sống.
49578	Một số loại đậu chưa bóc vỏ cũng có thể được thêm lại vào bột đậu để tạo thêm kết cấu.
49579	Một số loài đơn độc và tạo thành cặp đôi có cùng quan hệ; những người khác hình thành nên những hòn đảo với một con đực duy nhất trên nam giới.
49580	Một số loài động vật có màu sắc rực rỡ và sặc sỡ, trong khi những loài khác khó nhìn thấy hơn.
49581	Một số loài động vật có vẻ sử dụng sóng Rayleigh để giao tiếp.
49582	Một số loài Euryarchaeota là những loài sinh metan, sống trong môi trường kị khí như các đầm lầy.
49583	Một số loại gãy xương nhỏ hoặc cấp tính có thể được chữa khỏi nhưng nguy cơ là lớn hơn đối với gãy xương lớn như gãy xương hỗn hợp.
49584	Một số loại kênh có khả năng tạo ra điều hòa ngược dương tính, tiền đề để điện thế hoạt động tồn tại.
49585	Một số loài khác, chủ yếu trong họ Geraniaceae, được trồng làm cảnh hoặc làm cây thuốc trong y học.
49586	Một số loài khá phổ biến trong nhóm cá cảnh như M. erythrotaenia và M. armatus.
49587	Một số loài kiến sẽ tạo ra một vệt chất dẫn dụ pheromone đến nguồn thức ăn.
49588	Một số loại nori có mặt ở Hoa Kỳ.
49589	Một số loài sống ban ngày và lấy mật và bào tử phấn của hoa.
49590	Một số loài tắc kè hoa có thể biến thành bất kỳ màu sắc nào.
49591	Một số loài Tân thế giới gọi là nighthawks (diều đêm).
49592	Một số loài thiếu vây hậu môn.
49593	Một số loại thực phẩm chiên được bọc một lớp phủ giòn trước khi chiên để bên ngoài thực phẩm giòn vàng, trong khi bên trong trở nên mềm và ẩm.
49594	Một số loài thực vật có thể sắp xếp các vật liệu một cách tự động, quá trình này được gọi là tái chế đơn dòng.
49595	Một số loại thuốc trừ sâu organochlorine đã bị cấm sử dụng tại hầu như toàn bộ thế giới và chúng bị kiểm soát toàn cầu bởi Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ dai dẳng.
49596	Một số loài trong bộ này có dạng giống cây thân gỗ, nhưng các loài khác thì có dạng rễ bò.
49597	Một số loài trong chi được trồng làm cảnh vì màu sắc sặc sỡ của quả, mặc dù chúng bị coi là một loại cỏ dại.
49598	Một số loài trong tông Ceratinini đôi khi được xem là "các loài ong bầu nhỏ".
49599	Một số loài vẹt hoang dã có thể có hậu duệ của loài chim từ sở thú thoát ra.
49600	Một số loài Xyleborini nổi tiếng là loài xâm hại.
49601	Một số lượng chưa rõ thân của Ausf.
49602	Một số lượng đáng kể thử nghiệm liên tục đã được tiến hành trong vài thập kỷ qua để tối đa hóa chất lượng và giảm thiểu lượng chất béo trên giống lợn này.
49603	Một số lượng lớn các sinh viên của bà đã rời bỏ cuộc sống giàu sang và làm việc với bà để giúp đỡ người nghèo và người bị bỏ rơi.
49604	Một số lượng lớn định cư ở Serbia và trở thành một phần dân cư.
49605	Một số lượng lớn người Hà Lan vẫn ở thuộc địa, thống trị các khu vực nông thôn giữa thành phố New York và Albany, trong khi những người từ Tân Anh bắt đầu chuyển đến cùng với những người nhập cư từ Đức.
49606	Một số lượng lớn sinh viên sống tại Groningen đóng góp cho sự đa dạng về văn hoá cho thành phố này.
49607	Một số lý do khác bao gồm flash một tệp gốc cho một thiết bị khác hoặc sử dụng các lệnh sai.
49608	Một số macrolid có liên quan hoặc đồng loại thường được sản xuất bởi một dòng vi khuẩn đơn độc.
49609	Một số manga dựa trên trò chơi cũng đã được xuất bản.
49610	Một số mảng mê còn chạm rồng chầu, chim phượng và hoa cúc rất tinh tế.
49611	Một số mặt hàng rất hiếm và có giá trị, tuy nhiên cũng có rất nhiều mặt hàng mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi, một cái răng giả chẳng hạn, cũng được hàng ngàn dân cư trên mạng trả giá rất sôi nổi.
49612	Một số mẫu máy bay trong số đó được thử nghiệm bằng cách sử dụng động cơ piston để đánh giá khung thâm trước khi động cơ phản lực được lắp đặt.
49613	Một số mẫu vật tồn tại trong viện bảo tàng nhưng một người anh em của chúng là Chuột đồng St Kilda (
49614	Một số máy ảnh sóng mm thụ động dùng để phát hiện vũ khí được cất giấu hoạt động ở tần số 94 GHz.
49615	Một số máy cắt theo trục Y (bàn trục có khả năng di chuyển theo chiều Y).
49616	Một số máy tính (đặc biệt là máy tính khoa học) cũng có các loại lỗi khác, chẳng hạn như lỗi ngăn xếp (stack error) và lỗi đối số (argument error).
49617	Một số máy tính lớn khác biệt với mô hình trên ở điểm chính sau - chúng có nhiều CPU và đơn vị kiểm soát hoạt động đồng bộ.
49618	Một số máy tính xách tay được tích hợp sẵn Đầu đọc thẻ.
49619	Một số máy xét nghiệm còn có khả năng đưa ra lượng "fibrinogen phái sinh" từ biểu đồ của xét nghiệm thời gian Prothrombin.
49620	Một số megalith được cho là có vai trò tôn giáo quan trọng.
49621	Một số minigame chỉ có thể kích hoạt vào một số đêm nhất định.
49622	Một số minigame có thể được chơi bằng cách sử dụng các nút điều khiển truyền thống, trong khi một số khác có thể được điều khiển bằng điều khiển chuyển động, chẳng hạn như minigame "Trike Harder".
49623	Một số mô hình thay thế được sửa đổi đang được sử dụng.
49624	Một số món ăn phổ biến của Afghanistan, theo chiều kim đồng hồ từ trên cùng bên trái: 1. Kebab thịt cừu non nướng (seekh kabab); 2. Kabuli palaw và salad; và 3. Mantu (bánh bao).
49625	Một số mục tiêu chỉ cách vài trăm mét trước tiền duyên của lực lượng trên bờ, một tình huống đòi hỏi bắn chuẩn xác.
49626	Một số năm gần đây, loại sâu này mắc một loại dịch bệnh chết hàng loạt và không có thuốc chữa, nhiều hộ chăn nuôi phải ngưng nhân nuôi để tránh thua lỗ.
49627	Một số nền tảng giao dịch điện tử đã tích hợp sẵn các công cụ viết kịch bản và thậm chí cả API cho phép các nhà giao dịch phát triển các hệ thống giao dịch tự động hoặc thuật toán và rô bốt.
49628	Một số nền văn hóa có sự hiểu ngầm rằng thời hạn thực tế là khác với thời hạn đã định, ví dụ với thời gian châu Phi.
49629	Một số nền văn hóa không ôm, ôm như một dấu hiệu của tình cảm hay tình yêu, chẳng hạn như Himba ở Namibia.
49630	Một số ngành công nghiệp đã nắm giữ bao gồm dệt bông, nhà máy gạo và nhà máy bia.
49631	Một sóng có SWR hữu hạn và khác 0 thể hiện rằng nó là một sóng dừng/ sóng truyền đi một phần.
49632	Một số nghệ sĩ bản địa như Lau Mok ( ) và Fung On ( ) là những người truyền bá về Chromatic nổi tiếng nhất thời đó và là dòng kèn chính sử dụng trong dàn nhạc Chinese Y.M.C.A. Harmonica Orchestra.
49633	Một số nghệ sĩ Việt Nam từng viện đến sự can thiệp của pháp luật hoặc dư luận về việc các trang web nhạc vi phạm bản quyền sản phẩm của họ.
49634	Một số nghệ sĩ violin cổ điển đương đại, chẳng hạn như Vadim Repin, cố quá cố Alexander Skwortsow, Natalia Lomeiko và Maxim Vengerov, là người bản địa của thành phố Novosibirsk.
49635	Một số nghệ thuật múa rồi cần các nghệ sĩ múa rối hoạt động theo nhóm để tạo ra một nhân vật rối duy nhất, thường là nhân vật rối có cấu tạo phức tạp.
49636	Một số nghiên cứu chuyên sâu hơn được thực hiện vào năm 2020, mặc dù việc phân tích kỹ lưỡng các nội dung của BIF vẫn còn thiếu.
49637	Một số nghiên cứu có kết luận rằng người Mỹ gốc phi có tỉ lệ mắc bệnh và tỉ lệ tử vong do bệnh tăng huyết áp cao hơn người da trắng.
49638	Một số nghiên cứu gần đây cho rằng trong điều kiện ánh sáng yếu thì ánh sáng trắng cho tầm nhìn tốt hơn.
49639	Một số nghiên cứu kết nối sự tham gia của công dân đặc biệt với sự tham dự của nhà thờ Hồi giáo cho các hoạt động xã hội và tôn giáo khác ngoài cầu nguyện.
49640	Một số nghiên cứu về chất thơm tự nhiên đã chỉ ra rằng nhiều loại có chứa các hợp chất gây kích ứng da.
49641	Một số ngôi mộ còn có đường hào đào xung quanh.
49642	Một số ngôn ngữ có 4 học phần trong khi số khác chỉ có 1 học phần.
49643	Một số người bị thương bị cô lập trong bệnh viện trong gần một năm.
49644	Một số người Bosna và Croatia đã trở lại nhà mình nhưng đa số các cư dân thời trước chiến tranh của Banja Luka vẫn chưa quay trở lại thành phố.
49645	Một số người câu cá nhìn thấy những con tôm lạ trong hồ chứa nước ngọt.
49646	Một số người, chẳng hạn như Antonio Negri, mô tả xã hội thông tin là một trong đó mọi người làm lao động phi vật chất.
49647	Một số người chết đuối trong quá trình vượt biển.
49648	Một số người chỉ tuyên bố: "Ngày mai cha và một số người sẽ vào Nam" hoặc "Cha sẽ đi Nam" đối với những tín đồ đang lưỡng lự.
49649	Một số người chơi ngăn cản sự tiến hoá nhằm cho Pokémon của họ học được chiêu mạnh sớm hơn so với cấp tiến hoá của nó.
49650	Một số người cho rằng các điều trên là hợp lý để bảo vệ các bí mật công nghệ.
49651	Một số người cho rằng chủ đầu tư khi thiết kế khu đô thị chưa tính đến khoảng lùi đủ xa để giảm thiểu tác động của tiếng ồn và đưa dẫn chứng là những nhà mặt tiền vẫn rung khi có xe tải chạy qua.
49652	Một số người cho rằng điều này góp phần vào sự sụp đổ của apartheid, trong khi số khác lại coi điều này có thể đã khiến cho apartheid kéo dài và gây nhiều hậu quả hơn.
49653	Một số người cho rằng ông sinh năm 1569 vì ông đã được nhận vào Charterhouse London vào năm 1629, một điều kiện tiên quyết để có được ít nhất là 60 tuổi, mặc dù không có sự chắc chắn về điều này.
49654	Một số người cho rằng việc ông vào Bồ Đào Nha là có chủ định.
49655	Một số người coi kushari - một hỗn hợp cơm, đậu lăng và macaroni - là món ăn quốc gia.
49656	Một số người có tay chân thon dài, không cân xứng với cổ tay mỏng, yếu và ngón tay ngón chân dài.
49657	Một số người có thể muốn có một cơ hội để trả thù ngọt ngào như vậy, nhưng không phải Fekir.
49658	Một số người cũng bị buộc phải từ chối đức tin hoặc rời khỏi làng của họ".
49659	Một số người cũng cho rằng vấn đề lao động bất hợp pháp là nghiêm trọng.
49660	Một số người đồng tính nam thì nên đi xét nghiệm cứ sau 3 đến 6 tháng.
49661	Một số người ghen tỵ với ông còn buộc tội ông theo chủ nghĩa Bonapart.
49662	Một số người khác cho rằng 7 ngày hoặc tới 13 ngày.
49663	Một số người khác khẳng định sự không hài lòng với nền độc tài thần quyền của Cộng hòa Hồi giáo Iran và mưu cầu về một nền dân chủ là nguyên nhân của tình trạng bất ổn.
49664	Một số người khẳng đinh toàn bộ cách sắp xếp bố cục trên "vụng về y như được sắp đặt".
49665	Một số người Khmer địa phương còn dùng bò cạp ngâm với rượu, uống để chữa các chứng đau lưng, nhức mỏi, đau khớp,.
49666	Một số người không ngần ngại gán cho các SWF mỹ danh "cứu tinh".
49667	Một số người lại dùng que gảy thay đầu ngón tay.
49668	Một số người liên giới tính thường trải qua phẫu thuật hoặc trị liệu hoóc-môn để cơ thể phát triển những đặc điểm giới tính phù hợp với quy chuẩn của xã hội đặt ra.
49669	Một số người lo ngại cho Trịnh Trang công, cảnh báo ông rằng Thái thúc Đoàn sẽ tạo phản.
49670	Một số người nghi vấn về việc xác định tác giả của bức tranh là Leonardo.
49671	Một số người nhận được tên truyền thống, biểu thị chức năng hoặc trạng thái tồn tại, nhiều cái tên được chọn lấy từ văn học.
49672	Một số người nói rằng, hoạt động của bà đã dọn đường cho phụ nữ Nigeria có cuộc sống tốt đẹp hơn.
49673	Một số người nổi tiếng Hồng Kông và Hoa lục tự xưng là "người bảo vệ lá cờ" sau khi người biểu tình ném một số lá cờ Trung Quốc xuống biển vào tháng 8 năm 2019.
49674	Một số người phát triển một phát ban da với những đốm hồng.
49675	Một số người phỏng đoán rằng trong tương lai ví điện tử sẽ thay thế những chiếc ví thực.
49676	Một số người quản lý và quản lý trò chơi đã quản lý để bảo vệ và nhân giống những đàn "không bệnh" trở nên rất có giá trị vì chúng có thể được vận chuyển.
49677	Một số người sống trên đất công nổi bật ở khu vực bao gồm gia đình nhà Curry.
49678	Một số người tin rằng, búp bê có thể được đưa linh hồn một đứa trẻ vào bởi một nhà sư.
49679	Một số người tin rằng cần sa kích thích tình dục, nhưng nó thực sự có thể làm giảm khả năng tình dục và testosterone.
49680	Một số người trong bồi thẩm đoàn gồm toàn phụ nữ chảy nước mắt khi bản án được tuyên đọc.
49681	Một số người viết còn nói rằng giới công nghiệp do cái lợi về tài chính đã cố tình không cập nhật thiết bị, vì nếu thiết bị hiện tại không cập nhật sẽ thúc đẩy việc mua thiết bị mới, một thái độ được coi là "xúc phạm".
49682	Một số nguồn cho rằng ông là từng một tên cướp nổi tiếng tàn bạo.
49683	Một số nguồn cũng gọi nó là ếch đầm phá hoặc ễnh ương miền Nam.
49684	Một số nguồn gây ô nhiễm tiếng ồn khác như: Các cuộc biểu tình, các sự kiện công cộng, các sự kiện thể thao (trường bắn, karting.
49685	Một số nguồn không chính xác cho rằng bài ca kéo dài 9 nhịp.
49686	Một số nguồn tín dụng Donatello chỉ với hình nộm bằng đồng.
49687	Một số nguồn tin khác thì mô tả vụ dàn xếp này là "chia sẻ công việc" để tránh cảm giác tiếc nuối.
49688	Một số nguyên Gauss (hay số nguyên phức) là một số phức mà các phần thực và phần ảo của nó là các số nguyên.
49689	Một số nhà bán lẻ ở Texas đã chỉ trích số liệu bán hàng của tiểu bang vì album không bán chạy tại các cửa hàng của họ.
49690	Một số nhà bình luận cho rằng Hoắc Chấn Đình đã không tận dụng tốt sự hỗ trợ ngoại giao của Trung Quốc vào thời điểm đó, và đánh giá quá cao danh tiếng quốc tế của Hồng Kông và hiệu quả của tuyên truyền đối ngoại.
49691	Một số nhà bình luận đương thời và sau này cho rằng có thể đã có một yếu tố tình dục lãng mạn trong tình bạn của họ.
49692	Một số nhạc cụ đã được thiết kế để tận dụng hiệu ứng này khi nó mang trong mình hệ thống dây đàn hay lưỡi gà kép, tỉ như trong trường hợp của ghita 12 dây hay trong loại kèn ắcmônica quãng tám.
49693	Một số nhà cổ thực vật học cũng gộp các nhóm thực vật có hạt với các lá nguyên như Glossopteridales và Gigantopteridales, kéo dãn khái niệm này ra.
49694	Một số nhạc phẩm là những phiên bản cải biên mới từ những track đặc trưng trong visual novel Kanon.
49695	Một số nhà cửa bị tốc mái, hư hại.
49696	Một số nhà cung cấp, chẳng hạn như Earnix, EMB, ODG, cung cấp phần mềm tối ưu hóa giá chuyên biệt cho ngành công nghiệp.
49697	Một số nhà đầu tư giá trị nổi tiếng như John Neff đã từng đặt câu hỏi liệu có cái gọi là "trái ngược" hay không, nhìn nhận nó như là đồng nghĩa về bản chất với đầu tư giá trị.
49698	Một số nhà hoạt động chống phá thai đã tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ nhân quả giữa phá thai và ung thư vú.
49699	Một số nhà khảo cổ như Richard Nelson Frye nhận định Tân-Assyria thực sự là đế chế đầu tiên trong lịch sử loài người.
49700	Một số nhà khoa học coi miệng phun thủy nhiệt là nơi mà sự sống bắt đầu hình thành đầu tiên trên Trái đất.
49701	Một số nhà khoa học đã đưa ra “thuyết tự động” để giải thích vấn đề trên.
49702	Một số nhà khoa học hoài nghi về tuyên bố cho rằng Homo floresiensis là hậu duệ của Homo erectus.
49703	Một số nhà khoa học suy đoán rằng feet của Đế quốc Anh dựa vào một đơn vị đo của Ai Cập qua người Hy Lạp, và sau đó một feet lớn hơn được dùng bởi người La Mã.
49704	Một số nhà khoa học thậm chí còn cho rằng con người không hề có ý nghĩ, mà nó chỉ là kết quả của một số quá trình cảm nhận từ bên trong hay từ bên ngoài, giống như những phần mềm đang chạy song song trên máy tính.
49705	Một số nhà khoa học tin rằng trải nghiệm này có thể được giải thích bằng các ảo giác do bộ não đang chết dần tạo ra.
49706	Một số nhà khoa học vẫn cho rằng nó cần được xếp vào nhóm hành tinh.
49707	Một số nhà khoa học xếp nó vào chi Anoxycalyx cùng trong lớp Hải miên kính.
49708	Một số nhà nghiên cứu đã tìm thấy rằng trưởng thành, đóng kịch giúp tăng cường chức năng điều hành.
49709	Một số nhà nghiên cứu nghi ngờ rằng những dấu vết này thực sự mở rộng hơn một trăm dặm, cho rằng không ai có thể theo toàn bộ đường đi nước bước của họ trong một ngày duy nhất.
49710	Một số nhà nghiên cứu nghi ngờ việc Cảo phải tự bỏ trốn mà cho rằng các tướng của Lê Lợi được lệnh sát hại Cảo, hoặc Cảo bị đe dọa phải bỏ trốn.
49711	Một số nhà nghiên cứu và những người về phổ tự kỷ đã ủng hộ sự thay đổi thái độ đối với quan điểm rằng rối loạn phổ tự kỷ là một sự khác biệt chứ không phải là một căn bệnh phải được điều trị hoặc chữa khỏi.
49712	Một số nhà nguyện lớn nhất của người Armenia và các nhà thờ, tu viện lớn trên thế giới nằm tại khu vực này.
49713	Một số nhân vật trong trò chơi do các diễn viên lồng tiếng gốc của bộ phim đảm nhiệm, và một số hiệu ứng âm thanh là sự hoà trộn của các bài hát trong trò chơi gốc với những bản nhạc mới.
49714	Một số nhà phân loại học đặt các chi trong phân họ Helicteroideae vào trong 2 họ khác biệt là Durionaceae và Helicteraceae Heywood V.H., Brummitt R.K., Culham A. & Seberg O., 2007: Flowering Plant Families of the World.
49715	Một số nhà phân tích cho rằng cuộc đột kích có khả năng là biểu thị lực lượng để có được sự hỗ trợ tài chính và chính trị từ người Lào ở nước ngoài.
49716	Một số nhà phê bình đã khen ngợi phần thể hiện của Aguilera trong phim.
49717	Một số nhà sản xuất bộ điều khiển bên thứ ba đã phát triển các phiên bản Wii Remote giá rẻ hơn của riêng họ, mặc dù các phiên bản này thường kém chính xác hơn hoặc thiếu độ nhạy như thiết bị của Nintendo.
49718	Một số nhà sản xuất dán các khung (thay đổi theo chiều sâu mạng) theo các hiệu ứng tải địa phương.
49719	Một số nhà sản xuất nổi tiếng chuyên sản xuất các thiết bị này là Modti Inc của Phần Lan, Dynalloy và Rotork của Mỹ.
49720	Một số nhà sản xuất sử dụng điều này để thay đổi tải cho các nhu cầu cụ thể.
49721	Một số nhà sử học mà đại diện là Hạ Tằng Hựu (夏曾祐), Đinh Sơn (丁山), Lã Tư Miễn (吕思勉) thì nhận định rằng Xi Vưu là Viêm Đế.
49722	Một số nhà sử học và du khách Hồi giáo thời Trung Cổ thường gán việc xây dựng khu phức hợp này cho sultan Mamluk Iltutmish, thay vì Qutb ud-Din Aibak thường được chấp nhận.
49723	Một số nhà sư khác cũng đã tự thiêu.
49724	Một số nhà sử liệu thuộc loại bênh vực cho Nero, nhưng không biết ai viết hoặc dĩ nhiên sẽ viết về những thành công để ca ngợi Nero.
49725	Một số nhà viết tiểu sử, bao gồm Joaquim Manuel de Macedo và Carlos Guilherme Haring, vẫn kiên trì trích dẫn ngày ghi trên giấy khai sinh.
49726	Một số nhà vô địch là Mike Stewart và Ben Severson.
49727	Một số nhỏ hơn nhiều, chừng 500 người nói, sống ở tỉnh Putumayo của Colombia.
49728	Một số nhóm bị loại trừ này cuối cùng đã gia nhập Skull & Bones bằng cách gia nhập vào thể thao, thông qua việc hội nhóm sử dụng các vận động viên nổi bật.
49729	Một số nhóm địa phương hoặc khu vực có bản tin của riêng họ, chẳng hạn như các bản tin ở Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Đức và Pháp.
49730	Một số nhóm nhỏ quân Nhật vượt qua được tuyến phòng thủ của quân Mỹ, nhưng tất cả đều bị săn đuổi và tiêu diệt nhiều ngày sau đó.
49731	Một số Những con ngựa Friesian bình thường có kích thước cũng có xu hướng hướng tới gân và dây chằng lỏng lẻo mà có thể hoặc không thể liên quan với bệnh còi cọc.
49732	Một số những nhạc phẩm ghi âm trong thời gian này đã được Anh Ngọc phục hồi bằng kỹ thuật digital để đưa vào 2 CD do ông thực hiện là Trở Về Dĩ vãng và Một Thời Để Nhớ.
49733	Một số những phẩm chất này làm cho giống bò này trở thành một ứng cử viên thích hợp để thích nghi với biến đổi khí hậu.
49734	Một số nơi chăn nuôi phương pháp nuôi lợn rừng bán hoang dã và sử dụng cây thuốc Bắc, thuốc Nam để làm thức ăn và phòng, chống dịch bệnh.
49735	Một số nơi gọi là Lễ bỏ trầu cau.
49736	Một số nơi ở Thổ Nhĩ Kỳ, người ta thường coi kem là một loại Shawarma, một loại thịt được cắt khẩu phần từng lát bằng dao.
49737	Một số nữ cận vệ khác bị thương.
49738	Một số ống bọt nước có khả năng cho biết góc nghiêng của bề mặt so với phương ngang hay phương thẳng đứng với độ chính xác vừa phải.
49739	Một số phần của bốn khu truyền giáo này thuộc Tổng Giáo phận Công giáo San Antonio và vẫn hoạt động như là một Giáo xứ.
49740	Một số phản ứng có thể nhìn thấy và một số xảy ra trong cơ quan hoặc máu của cơ thể.
49741	Một số phát hiện, như Kensington Kensington, có thể bắt nguồn từ những chuyến đi sâu hơn vào Mỹ.
49742	Một số phim mà bà đã tham gia có thể kể đến như: Alô, Alô, Brasil (1935), Alô, Alô Carnaval (1936), Laranja da China (1940), Eu Quero É Movimento (1949), Entrei de Gaiato (1959).
49743	Một số phi thuyền lớp Oberth khác cũng xuất hiện trong các bộ phim và phim truyền hình Star Trek tiếp theo.
49744	Một số phố ma có thể trở nên quá hoang tàn đến nỗi khó vào được, nguy hiểm và đôi khi không được phép viếng thăm.
49745	Một số phòng tắm nắng được thiết kế để xem danh lam thắng cảnh, trong khi những người khác được thiết kế để thu thập ánh sáng mặt trời ấm áp và ánh sáng.
49746	Một số phụ lưu của sông Vaal: sông Harts, sông Vals, sông Waterval, sông Bamboes, Blesbokspruit, sông Mooi, sông Vet, sông Renoster, sông Riet và sông Wilge.
49747	Một số phụ nữ cũng có thực hành thủ dâm hậu môn.
49748	Một số phụ nữ khi bị thất tình thì có thói quen là buồn bã, tìm đến chất kích thích để giải sầu nhưng sau đó lại gọi điện thoại hoặc nhắn tin cho người cũ nhất là vào thời điểm ngà ngà say.
49749	Một số phương pháp khác cũng giúp xác định các yếu tố khác trong âm nhạc.
49750	Một số phương tiện đầu tư tập thể có khả năng vay tiền để đầu tư thêm; một quá trình được gọi là thiết bị hoặc đòn bẩy.
49751	Một số polyphenol, đặc biệt là từ flavan-3-ol (dạng catechin) có tác dụng ngăn ngừa ảnh hưởng của ung thư cũng như tác nhân gây đột biến Strick R, Strissel PL, Borgers S, Smith SL, Rowley JD; Strissel; Borgers; Smith; Rowley (2000).
49752	Một số quân Anh chết đuối hoặc bị giết bởi những ngọn giáo của đối phương.
49753	Một số quan chức cũ (apparatchiks) mất chỗ ngồi của mình cho cán bộ cởi mở hơn trong thời đại Gorbachev.
49754	Một số quan lại liên quan với Amenmesse cũng bị tấn công hoặc thay thế, đứng đầu trong số đó là Trưởng tế tối cao của Amun ở Thebes, Roma-Roy, và Kha-em-ter, một cựu phó vương của Kush.
49755	Một số quốc gia đã có những sự thay đổi trong thời gian là thành viên của Olympic.
49756	Một số quốc gia đã tiến hành nghiên cứu thành công và áp dụng trong sản xuất này đóng góp lớn vào sự phát triển của chăn nuôi trâu góp phần vào sự phát triển chung của chăn nuôi trâu khu vực, châu lục và thế giới.
49757	Một số quốc gia hiện nay có nền kinh tế các bon thấp: những xã hội này không được công nghiệp hoá hoặc chưa đông dân.
49758	Một số quốc gia Hồi giáo tuyên bố Hồi giáo là tôn giáo của họ trong hiến pháp, nhưng không áp dụng luật pháp Hồi giáo trong tòa án của họ.
49759	Một số quốc gia kêu gọi áp đặt các lệnh trừng phạt chống Israel theo Chương VII của Hiến chương Liên hiệp quốc.
49760	Một số quốc gia khác duy trì các căn cứ trên lãnh thổ, nhiều trong số đó nằm ở Quần đảo Nam Shetland.
49761	Một số quốc gia không công nhận hôn nhân tôn giáo được thực hiện tại địa phương và yêu cầu một cuộc hôn nhân dân sự riêng cho các mục đích chính thức.
49762	Một số rất ít lều không đủ để chứa một hoặc nhiều người bệnh, hầu hết là trẻ em.
49763	Một số ribosome thường lúc nào cũng gắn với một sợi mRNA.
49764	Một số rừng ngập mặn được tìm thấy dọc theo bãi biển Tukun.
49765	Một số ruột động vật có lượng rất lớn vi khuẩn E. Coli & các vi khuẩn gây bệnh tiêu chảy, tả, lỵ, thương hàn.
49766	Một số sách giáo khoa cho điều dưỡng và chăm sóc trước bệnh viện sử dụng phạm vi 80 mg/dl đến 120 mg/dl (4,4 mmol/l đến 6,7 mmol/l).
49767	Một số sáng tác nổi bật trong thời gian 2009-2012 của Tường Văn có: Để lại mùa đông (Tôn Thất Sơn), Ngày mai anh đón em (Tôn Thất Sơn), Biết đến bao giờ (
49768	Một số sản phẩm viêm có tác dụng kích thích phân bào làm tăng sinh tế bào ở khu vực viêm, tăng sinh tổ chức liên kết, tăng sinh các mao mạch và tổ chức hạt.
49769	Một số sòng bạc trực tuyến cũng cho phép chơi thông qua giao diện HTML.
49770	Một số sử gia cho rằng hành động của Liên Xô có ý định đánh chiếm hoàn toàn Phần Lan và dựng lên một chính quyền thân Liên Xô ở đây Manninen (2008), pp.
49771	Một số sự kiện trong trò chơi, chẳng hạn như ngày lễ hoặc sự tăng trưởng của cây, xảy ra vào những thời điểm nhất định hoặc yêu cầu một khoảng thời gian trôi qua vừa đủ.
49772	Một số suy đoán rằng nguồn gốc của từ bichon là kết quả của việc mất âm tiết trong từ barbichon tức con chó xù nhỏ hay barbiche: con chó xù xì.
49773	Một số tác động là vĩnh viễn.
49774	Một số tác giả cho rằng nếu tỷ lệ lưu hành là 10% hoặc nhỏ hơn, thì bệnh có thể được xem là đủ hiếm để cho phép giả định bệnh hiếm.
49775	Một số tác giả coi là đồng nghĩa của Z. buddleioides.
49776	Một số tác giả đã không cho rằng tại bề mặt của tế bào có một ranh giới chức năng có tính thấm thích hợp để sử dụng thuật ngữ plasmalemma (được đặt ra bởi Mast, 1924) cho các vùng ngoại bào.
49777	Một số tác giả đã nhấn mạnh vào sự đổi mới và các xu hướng quan trọng trong giai đoạn này mà trong tương lai nếu không được phát triển sẽ không thể thực hiện được.
49778	Một số tác phẩm tiêu biểu có thể kể tới như "Nam Kỳ khởi nghĩa năm 1940", "Trái tim và nòng súng", "Cô Liên", "Công hội Đỏ", "Bác Hồ ngày thơ ấu" Tác phẩm của ông phần nhiều về đề tài chiến tranh và cách mạng.
49779	Một số tài liệu cho rằng, cái chết của anh trai Max von Sydow là không đúng sự thật vì ông không có người anh em nào.
49780	Một số tài liệu nêu rằng trong cuộc hành quyết 3.000 tín đồ Mazdak giáo đã bị chôn sống với bàn chân hướng lên trên để thể hiện cảnh tượng của một "khu vườn người", còn bản thân Mazdak bị treo và bị bắn với vô số mũi tên.
49781	Một số tài liệu NT ban đầu thậm chí bao gồm các thông báo bản quyền OS / 2 được nhúng trong phần mềm.
49782	Một số tai nạn chết người đã gây ảnh hưởng đến uy tín vườn thú.
49783	Một số tàu buôn mới đến đã có thể biết về lệnh cấm thuốc phiện trước khi họ vào cửa sông Châu Giang, và vì vậy họ dỡ hàng hóa tại đảo Lintin.
49784	Một số tàu chiến vẫn phải ở lại tuần tra biển Bắc.
49785	Một số tàu lượn đã bị bắn hạ trong khi bay qua phòng tuyến và một số khác bị phá hủy trước khi tiếp cận được mục tiêu.
49786	Một số tên truyện trong tập này có sửa đổi (thêm một hai chữ ở đằng trước) như: Chưng bính truyện, đổi là Lang Liêu chưng bính truyện, Tân lang truyện đổi là Cao Thị Tân lang truyện, Tây qua truyện đổi là Mai thị Tây qua truyện.
49787	Một số thành phẩm có dạng sệt, dùng để chấm hoặc sử dụng như một thứ gia vị cũng được coi như những dạng tương: tương ớt, tương me v.v.
49788	Một số thành viên của Banu Aus lúc này can thiệp giúp các đồng minh cũ của họ và Muhammad chấp thuận bổ nhiệm một trong các tù trưởng của họ là Sa'd ibn Mu'adh làm thẩm phán.
49789	Một số thành viên hàng đầu của gia đình Magnús - chẳng hạn như cha của ông - tự xưng "Vua của Đảo"; Các thành viên khác - như Magnús và anh em của ông - tự xưng "Vua Mann và Đảo".
49790	Một số thành viên trong chính phủ Hoa Kỳ cho rằng chính phủ Ngô Đình Diệm tham nhũng, đàn áp đối lập, không chống cộng hữu hiệu.
49791	Một số thay đổi (biến thể) có các tag nổi bật là highlight của HTML, ASP, PHP, SQL và một số ngôn ngữ và ngôn ngữ lập trình khác.
49792	Một số thiết kế lại cũng phát hành trong suốt thời gian tồn tại của máy, bao gồm Game Boy Pocket (1996) và Game Boy Light (1998; chỉ ở Nhật Bản).
49793	Một số thính giả cảm thấy khó chịu với nội dung tình dục của phần lời; Melody Maker khen ngợi phần nhạc của Pinkerton', nhưng khuyên người nghe "lơ hoàn toàn phần lời đi."
49794	Một số thí sinh đã để lại ấn tượng mạnh trong lịch sử cuộc thi Chopin.
49795	Một số thi thể đã được khai quật và tìm thấy những chấn thương mũi tên ở đầu và các bộ phận khác.
49796	Một số thi thể sau đó đã cháy đen trong các ngôi nhà bị phóng hỏa.
49797	Một số thị tộc ban đầu chỉ là những nông dân.
49798	Một số thợ đánh giày cũng phục vụ chẳng hạn như vá giày dép.
49799	Một số thuật ngữ chỉ xu hướng này có thể là "đồng tính giả" hay "đồng tính tâm lý".
49800	; một số thuật toán, được gọi là thuật toán ngẫu nhiên, kết hợp đầu vào ngẫu nhiên.
49801	Một số thực vật chịu hạn thực hiện cơ chế quang hợp theo kiểu CAM.
49802	Một số thủ lĩnh của Cuman thừa nhận quyền lực của ông phong tước hiệu "Vua của Cumania" cho ông vào năm 1233.
49803	Một số thương nhân chỉ sử dụng phân tích kỹ thuật hoặc phân tích cơ bản, trong khi những người khác sử dụng cả hai loại để đưa ra các quyết định mua bán.
49804	Một số thư viện nghiên cứu rất lớn hoặc cũ hoàn toàn không cho mượn giống thư viện tham khảo, còn phần lớn thư viện học thuật tại Anh và Mỹ cho phép mượn sách nhưng không cho mượn các ấn phẩm định kỳ và tài liệu khác.
49805	Một số tiến bộ nó đem lại bao gồm Đạo luật cứu trợ công giáo La Mã (Roman Catholic Relief Act 1829), Đạo luật cải cách 1832 (Reform Act 1832), bãi bỏ luật Ngô (Corn Law) năm 1846.
49806	Một số tiểu bang có ngày nghỉ cuối tuần vào Thứ Sáu và Thứ Bảy thay vì Chủ Nhật sẽ bắt đầu và kết thúc năm học sớm hơn hoặc muộn hơn một ngày (tùy theo năm) so với các tiểu bang khác.
49807	Một số tiêu chuẩn cần quan tâm như.
49808	Một số tiểu sử về ông được xuất bản sau khi Cromwell qua đời.
49809	Một số tin đồn trước đây từng gợi ý rằng TSMC cũng tham gia làm chip Apple A8 nhưng với số lượng ít, còn chủ yếu vẫn do Samsung đảm nhiệm.
49810	Một số tính chất vật lý của digoxin là độ tan trong nước 64,8 mg/L ở 25 °C và điểm nóng chảy ở 249 °C.
49811	Một số tính năng như dự đoán trọng và mã hóa 10-bit được hỗ trợ nhưng tối ưu hoá.
49812	Một số tính từ thay đổi vị trí có thể dẫn đến thay đổi về nghĩa như un grand homme (người đàn ông nổi tiếng)/ un homme grand (người đàn ông to lớn).
49813	Một số toà án liên bang đã dựa theo phán quyết trong vụ xử Bridgeman như quan điểm chung của một tòa án khu vực mặc dù chưa có quyền pháp lý đáng thuyết phục nào đã được xác nhận.
49814	Một số tòa nhà có thang máy với cửa đơn trên đường trục và cửa xếp đôi trên cabin.
49815	Một số tổ chức đua xe Grand Prix đã đặt ra các luật lệ dành cho Giải vô địch Thế giới từ trước chiến tranh, nhưng do chiến tranh trì hoãn, Giải vô địch Các tay đua Thế giới không trở thành giải chính thức cho đến năm 1947.
49816	Một số tổ chức phi chính phhur hiện đang giuớ đỡ nông dân trồng trọt để cung ứng cho thị trường.
49817	Một số tôn giáo, học giả, và triết gia phản đối các vị thần nhân tạo.
49818	Một số tôn giáo và truyền thống xem xét nó báng bổ để tưởng tượng hoặc mô tả các vị thần như có bất kỳ hình thức cụ thể.
49819	Một số trích dẫn nổi bật: "Cái tốt của con người có lí trí là tính không vị kỉ.
49820	Một số triển lãm văn hóa và thương mại diễn ra tại Tehran, chủ yếu được điều hành bởi Công ty Triển lãm Quốc tế của đất nước.
49821	Một số triết gia như Harry Frankfurt coi tiêu chí Beauchamp và Childress là không đủ.
49822	Một số triều thần sót lại của Tiền Tần ở Nghiệp Thành lập con Kiên là Phù Phi lên ngôi, tức là Tần Bình Đế.
49823	Một số trình đa phương tiện lại chỉ tập trung vào các định dạng âm thanh (audio) hoặc video, và được gọi tương ứng với đó là trình audio (audio player) và trình video (video player).
49824	Một số trò chơi của bên thứ ba trước đó có vấn đề về khả năng tương thích khi chơi trên Nomad, nhưng có thể chơi thành công thông nếu sử dụng Game Genie.
49825	Một số trò chơi hỗ trợ Wi-Fi (ví dụ: Mario Kart DS) cho phép lựa chọn đối thủ theo vùng.
49826	Một số trong những đơn vị thành viên trên, ví dụ như Cộng đồng Nghiên cứu Tâm lý các Vấn đề Xã hội và Cộng đồng Luật - Tâm lý Hoa Kỳ khởi đầu là đơn vị độc lập.
49827	Một số trong số chúng bắt nguồn từ thời kỳ Khiếp sợ Đỏ đầu tiên (1917-1920).
49828	Một số trụ cột mà điển hình là Lampard đã thẳng thắn công khai mối quan hệ bất hòa của mình với Villas Boas.
49829	Một số trung tâm chấn thương lớn có nhiều sân bay trực thăng trong khi hầu hết các bệnh viện nhỏ chỉ có một.
49830	Một số trung tâm sử dụng phương pháp van động mạch phổi một lá (monocusp) trong giai đoạn sửa chữa triệt để ban đầu và sau đó cần thay van động mạch phổi nếu có chỉ định.
49831	Một số trường đại học này đã trở về địa phương vào những năm 1970.
49832	Một số trường đại học và tổ chức ra tuyên bố chỉ trích dự luật.
49833	Một số trường hợp có thể cảm thấy nóng rát vùng xoa cao hoặc bị kích ứng da.
49834	Một số trường hợp khác như phạm nhân đã già yếu hoặc bị bệnh hiểm nghèo đều được xem xét cho ra tù trước thời hạn.
49835	Một số trường hợp nhìn thấy sói cũng được báo cáo vào năm 1960 và 1970.
49836	Một số trường hợp tướng lĩnh xuất thân từ các quân chủng Hải quân, Phòng không – Không quân được thăng Thượng tướng khi không còn công tác trong quân chủng.
49837	Một số truyền thống phổ biến mạnh mẽ của địa phương về điêu khắc dân gian bằng terracotta vẫn còn hoạt động cho đến ngày nay, chẳng hạn như ngựa Bankura.
49838	Một số truyện tranh nổi bật của cô như Viên kẹo bọc đường, Vầng trăng và Ước hẹn giày thủy tinh.
49839	"Một số từ là những mệnh lệnh mà Koshik đã học để thực hiện theo, như 'nằm xuống' và 'ngồi xuống', còn một số từ là lời nhận xét của con người.
49840	Một số tượng đã được sản xuất với một chút sửa đổi từ cuối thế kỷ 16 hoặc đầu thế kỷ 17. Donnelly P. J., 1969.
49841	Một số tướng lĩnh của Tam Quế là Lâm Hưng Chu, Hàn Đại Nhiệm xin hàng nhà Thanh.
49842	Một số từ trong tiếng Bacan đã xuất hiện trong bảng từ vựng năm 1623 của Wiltens & Danckaerts.
49843	Một số tư tưởng của Nho giáo vẫn đóng vai trò trong trật tự xã hội Việt Nam tới ngày nay.
49844	Một số tuyến trùng ký sinh trên cây trồng quan trọng bao gồm Meloidogyne, Pratylenchus, Hirschmanniella, Radopholus, Scutellonema và Helicotylenchus.
49845	Một số type virus có thể gây nhiễm trùng tiềm tàng sau một nhiễm trùng cấp tính hoặc ngay từ đầu.
49846	Một số văn liệu khác viết là đèo Ô Quy Hồ.
49847	Một số vẫn thạch Mặt Trăng đã được công nhận trên Trái Đất, mặc dù vẫn chưa rõ hố va chạm nguồn gốc của chúng trên Mặt Trăng.
49848	Một số vexillatio của XI Claudia đã được phái đến Iudaea để dập tắt cuộc khởi nghĩa đẫm máu của Bar Kokhba (năm 132-135).
49849	Một số ví dụ vẫn còn cho đến nay, chủ yếu là tại các nhà thờ, tòa nhà chính quyền, và các đại học.
49850	Một số ví dụ về các khu dân cư này bao gồm Menteng ở Jakarta, Darmo ở Surabaya, Polonia ở Medan, Kotabaru ở Yogyakarta, New Candi ở Semarang và cũng như hầu hết Bắc Bandung.
49851	Một số ví dụ về các thí nghiệm PROBE là tối ưu hóa hậu giải phẫu cấy ghép và cách tạo ra các loại thuốc mà không phát sinh vi khuẩn kháng thuốc.
49852	Một số ví dụ về Rickroll:(https://www.
49853	Một số viên gạch, ngói do được nung ở nhiệt độ rất cao nên đã trở thành loại sành xốp.
49854	Một số virus như HIV giải phóng một cách nhẹ nhàng hơn nhờ quá trình nảy chồi.
49855	Một số vị Thượng phụ (đặc biệt là trong truyền thống Armenia và Lưỡng Hà - Ba Tư) cũng được gọi là Catholicos (số nhiều: Catholicoi).
49856	Một số vụ lớn cho thấy có sự tham gia của các tổ chức tội phạm và qua 18 vụ bắt giữ đã tịch thu 41,6 tấn ngà voi trong năm 2013, tăng 20% so với số liệu năm 2011.
49857	Một số vùng có lớp bề mặt mới được tạo ra trong khoảng 100 triệu năm trước đây.
49858	Một số vùng thấp (Thanh Mỹ – Đa Lộc) có thời gian nước trên đồng không rút được, dù độ ngập không lớn.
49859	Một số vương quốc Mã Lai tồn tại trong thế kỷ 2 và 3, số lượng đến 30, chủ yếu tập trung tại bờ phía đông của bán đảo Mã Lai.
49860	Một số xã hội đã được cho là có văn hóa hiếp dâm.
49861	Một số xe có cần hạ bằng tay bên dưới cho phép người vận hành hạ sàn xe xuống dưới đất trong trường hợp mất điện hoặc xe bị hư hỏng.
49862	Một số xe hơi được gắn sẵn bộ sưởi động cơ khi xuất xưởng thành phẩm; một số loại khác không có sẵn, nên cần lắp đặt bằng thiết bị sưởi dạng linh kiện rời.
49863	Một số xe thang có thể được điều khiển hoạt động từ xa trong trường hợp xử lý đám cháy hoá chất độc hại và nguy hiểm.
49864	Một số xương vẫn còn khớp.
49865	Một số yếu tố ảnh hưởng đến việc liệu các quá trình kinh nguyệt có bị ảnh hưởng bởi ăn kiêng hay không là tuổi tác, giảm cân và chính chế độ ăn kiêng.
49866	Một số yếu tố là trụ, tháp gothic.
49867	Một số ý kiến cho rằng điều này đã ảnh hưởng đến sự thể hiện của ông trong các cuộc tranh luận bầu cử ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ năm 2020.
49868	Một số ý kiến cũng cho rằng do đỗ Mỹ Linh có thể lực yếu nên về các thử thách thể lực cô chỉ có thể làm một phần nhỏ còn các thử thách về thông minh, cô luôn hoàn thành thử thách một cách dễ dàng.
49869	Một số ý kiến khác thì cho rằng, cánh hoa cong, thon như bàn tay vũ công, hoa màu vàng gọi là Hoàng Vũ.
49870	Một số ý tưởng của Đức chế tạo các xe tăng có pháo 280mm hay Dora, nặng hàng ngàn tấn không dược thực hiện.
49871	Một stent nhỏ có thể được đưa vào vị trí nong mạch để giữ cho mạch máu vẫn mở sau khi đã lấy bóng ra.
49872	Một sửa đổi đơn giản của sơ đồ trước thay thế cho LED bằng ba thành phần để tạo ra một bộ điều chỉnh điện áp dựa trên diode zener đơn giản.
49873	Một sửa đổi khác có thể là chèn một metylen giữa hydroxyl và lactone vào vòng E mang lại nhóm hydrox-hydroxylactone bảy thành viên, được gọi là homocamptothecin (hCPT).
49874	Một sự bất thường duy nhất sẽ không nhất thiết yêu cầu rút sản phẩm nếu có đủ dữ liệu ổn định chứng minh rằng các chuyến du ngoạn sẽ không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.
49875	Một sự cố đã được ghi chép vào ngày 4 tháng 10 năm 1997, tại Quần đảo Farallon ngoài khơi California ở Hoa Kỳ.
49876	Một sự cố tôn giáo đáng chú ý khác đã xảy ra không lâu sau đó tại lãnh địa của ông Cẩn.
49877	Một sự cố trong hệ thống điều khiển trên mặt đất gây ra một lỗi trong thời gian cháy của tên lửa, và phi thuyền đã bỏ lỡ mục tiêu và bay sát qua Mặt trăng ở khoảng cách 5,900 km tại điểm gần nhất.
49878	Một sử dụng khác cho baran manganat là một sắc tố làm cho màu mangan màu xanh nghệ thuật.
49879	Một sự kiện có thể có nhiều nguyên nhân, Andrews lưu ý, và chỉ một số có thể được coi là gần nhất.
49880	Một sự kiện siêu tân tinh thứ hai được phát hiện từ một hình ảnh chụp ngày 30 tháng 8 năm 2006, ở về phía tây và về phía nam của hạt nhân.
49881	Một sự kiện văn hóa lớn hơn thậm chí đã được chuẩn bị vào năm 1734 bởi những người trẻ tuổi và các giáo sư để vinh danh Vua Stanislaw Leszczynski cưỡi ngựa đến Gdansk.
49882	Một sự kỳ quặc của sau tàu' giáp là phần giữa giáp boong tàu và vành đai.
49883	Một sự lựa chọn được thực hiện bởi nhóm phát triển là sử dụng một hệ thống hiện có trên một con chip (SOC) thay vì tự tạo như họ đã làm trước đó.
49884	Một sủng thần của Hoàng đế là Helmuth von Moltke Nhỏ.
49885	Một sự phân biệt giữa các thành viên hoàng thất và thành viên hoàng gia.
49886	Một sự phá thai được gọi là do lựa chọn hay tự nguyện là khi nó được thực hiện theo yêu cầu của người phụ nữ mà không có các lý do y tế.
49887	Một sự phát triển nổi bật về công nghệ trong thời kì này là có sự tham gia của các đơn vị "Bộ binh thiết giáp" - Armored Fighting Walkers (hay AFWs).
49888	Một tác động tích cực khác của hiệu ứng Odagiri đối với các nhà sản xuất anime là những người hâm mộ nữ có khả năng chi tiêu cao hơn, có nghĩa là họ có khả năng cao hơn mua các món đồ có liên quan tới series.
49889	Một tách cà phê espresso nhỏ rất phổ biến trong bữa sáng, mà có thể được dùng tại nhà hoặc các quán cà phê ở các thị trấn và thành phố khắp Bồ Đào Nha.
49890	Một tài khoản nói rằng trong vòng 4 năm, 8 người bạn LGBT gần nhất của một người chuyển giới Marawi đã bị bắn chết trong thành phố.
49891	Một tài liệu về cuộc đời của Musashi, Niten-ki (二天記), được xuất bản ở Kumamoto năm 1776, bởi Toyota Kagehide, dựa trên hồi ức của ông nội Toyota Masataka, người đã từng là một học trò đời thứ hai của Musashi.
49892	Một tai nạn khác xảy ra với Yeltsin khi ông bị ngã từ một cây cầu.
49893	Một tấm bảng bằng đồng tại Gian hàng trăm năm ở Monrovia mô tả Newport với khẩu pháo.
49894	Một tam liên họa gồm ba bảng, bảng giữa đặc thù mang kích thước lớn nhất và hai bảng bên nhỏ hơn hàm chứa nội dung tương hỗ đến tổng thể tác phẩm, bên cạnh đó vẫn có những tam liên họa gồm các bảng bằng nhau về kích thước.
49895	Một tập các giải thuật mặc định được quy định để tạo điều kiện cho tính tương tác trong Internet toàn cầu.
49896	Một tập đặc biệt chứa "kết thúc thật sự" của bộ anime được phát hành cho phiên bản DVD/BD của bộ anime.
49897	Một tập đoàn ba nhà kinh doanh do ông John C. Emerson dẫn đầu mua lại máy in của các tờ báo này để sáng lập tuần báo (Tuần báo Người đến thăm San Jose).
49898	Một tập khác của Mythbusters Jr.
49899	Một tập OVA có tựa Highschool DxD New Oppai, Tsutsumimasu!
49900	Một tập OVA ngoại truyện có tên Magical☆Star Kanon 100% (マジカル☆スター かのん100％) do Kase Mitsuko làm đạo diễn đã được thực hiện và đính kèm với tập 22 của loạt manga phát hành vào ngày 18 tháng 6 năm 2013.
49901	Một tập phim hay hơn và Ám ảnh kinh hoàng 2 có doanh thu phòng vé là 323 triệu đô la Mỹ, trở thành bộ phim kinh dị cao thứ hai trong lịch sử, chỉ đứng sau Master năm 1973.
49902	Một tàu bị bỏ lại và bị cướp.
49903	Một tàu hạng đặc biệt nhanh trên tuyến Bogor.
49904	Một tàu khu trục đã đánh đắm Mahan bằng hải pháo và ngư lôi.
49905	Một tàu vũ trụ có người lái bắt buộc phải giảm tốc độ bay xuống dưới tốc độ âm thanh trước khi triển khai dù hoặc phanh khí động.
49906	Một tay của tượng đặt trên đầu ngựa hay lưng ngựa, tay kia đặt trên gối hoặc giơ lên trước ngực trong các thế ấn khác nhau.
49907	Một tay ông cầm gậy chỉ huy của vị Thống soái, cho thấy tầm nhìn xa trông rộng của vị chúa quyết đoán.
49908	Mott còn khuyến khích Emma, con gái của Claire, giữ bí mật với mẹ cô và cố gắng khiến Emma chống lại Claire, lén lút phá hủy bản báo cáo quan trọng của Michael đã nhờ Claire đưa hộ.
49909	Một tế bào rỗng có nhân sắc tố đậm và kích thước lớn, mức độ thanh lọc tế bào chất cao hơn với quầng sáng ngoại vi rõ ràng là yếu tố chẩn đoán LSIL (tổn thương nội mô mức độ thấp).
49910	Một tên Prei Nokor (Sài Gòn), một mang tên Kas Krobei (
49911	Một tên Vệ Dà khác là Purushni.
49912	Một terabyte đôi khi có nghĩa tương đương với 1099 x 10 9 byte.
49913	Một thái độ đùa với lửa mà mong không làm ai bị tổn thương thì cũng khó.
49914	Một tháng sau, AIr Reunion đổi tên thành Air Austral.
49915	Một tháng sau đó, công ty thông báo rằng nhóm sẽ không đổi tên vì trong tương lai, họ sẽ có thêm 2 thành viên nữa.
49916	Một tháng sau đó, từ Quân đội Quốc gia, ông chuyến sang phục vụ cơ cấu mới là Quân đội Việt Nam Cộng hòa.
49917	Một tháng sau vào tháng 1-2011, cô cũng đã xuất hiện với video 3D có tựa là 3D Evolution - New Dimesion của hãng S1.
49918	Một thanh điểm sức khỏe, một đại diện có thể biểu thị tình trạng sức khỏe của một nhân vật.
49919	Một thánh đường lớn với ban thờ chính là nơi có một cây thánh giá với hình ảnh Chúa Giêsu và hai ban thờ nhỏ hơn.
49920	Một Thánh giá bằng ánh sáng hiện ra trên bàn thờ cao lên tới trần nhà nguyện.
49921	Một thanh niên chân trần đã nổi danh trong môn võ tổng hợp là "Học sinh trung học linh trưởng mạnh nhất", có đủ sức mạnh để giết chết một con sư tử đực chỉ bằng một cú đấm.
49922	Một thành phố thịnh vượng cũng nằm trên địa điểm này vào thời Mishnah.
49923	Một thành viên đội bóng bầu dục đang ghi bàn (2009).
49924	Một thành viên được chọn trong một cuộc bầu cử đặc biệt thường nhận chức ngay lập tức như có thể.
49925	Một thành viên khác của ngữ tộc Q'anjobal là tiếng Akatek, với hơn 50.000 người nói ở San Miguel Acatán và San Rafael La Independencia.
49926	Một thành viên lâu năm của đảng Xã hội, ông là Tổng thư ký của La République En Marche!
49927	Một thành viên WTO có thể trao một lợi thế cho các thành viên WTO khác, mà không cần phải trao lợi thế cho các nước khác không phải thành viên.
49928	Một thao tác tương tự nhưng ở quy trình ngược lại để lắp lại nòng mới vào.
49929	Một thập kỷ dưới triều đại của Basileios, Eudokia có dính líu đến một người đàn ông mà hoàng đế đã ra lệnh cạo đầu làm tu sĩ.
49930	Một thay đổi lớn khác là Kim Min Kyu của Jellyfish Entertainment.
49931	Một thay thế cho điều này là phương pháp hút mỡ Circumferential para-Axillary Superficial Tumecent (CAST), giúp tối đa hóa quá trình co rút da.
49932	Một thế giới khác là có thể.
49933	Một thế kỷ sau, ở đây có 16 vựa lúa.
49934	Một thể loại chính khác của ngành công nghiệp điện ảnh Thái Lan, trong đó tác phẩm lớn nhất là The Legend of Suriyothai vào năm 2003 của Chatrichalerm Yukol, người đã nghiên cứu trong nhiều năm để viết kịch bản.
49935	Một thí dụ nổi tiếng là Georgia, nó có những nét rất giống với Times New Roman nhưng có serif dày hơn.
49936	Một thiên đường khác được đồn đại là ở vùng núi Tây Tạng xa xôi.
49937	Một thiên thần từ trời xuống và mở ngôi mộ, khiến lính canh ngất vì hoảng sợ.
49938	Một thiết bị PAL đơn giản.
49939	Một thiết bị phân tán nhiệt trong phòng thí nghiệm làm bằng amiăng, trên giá ba chân trên đèn xì Teclu.
49940	Một thiết bị thu HbbTV cơ bản có sơ đồ như hình bên.
49941	Một thiết bị thử va đập điển hình.
49942	Một thiết kế có một hoặc nhiều kiểu mô hình này.
49943	Một thiết kế liposome có thể sử dụng phối tử bề mặt để gắn vào mô không lành mạnh.
49944	Một thí nghiệm về bác sĩ nghiên cứu những ảnh hưởng của việc cho beta glucan vào chuột Brattleboro bị bệnh tiểu đường nhóm 1 (IDDM).
49945	Một thị trường chợ đen tồn tại ở trung tâm thành phố khi các ngân hàng thiếu tiền để trao đổi.
49946	Một thị xã khác, Chennapatnam, nằm về phía Nam của nó.
49947	Một thỏa thuận được ký kết vào ngày 9 tháng 7 năm 1900 giữa Hoàng Nãi Thường và chính phủ Brooke tại Kuching nhằm cho phép những người Hoa định cư được đến khu vực.
49948	Một thỏa thuận ngừng bắn được tuyên bố cho Chủ nhật Phục sinh đã bị phá vỡ bởi một cuộc tấn công vào một trạm kiểm soát ly khai ở Sloviansk, làm căng thẳng thêm.
49949	Một thỏa thuận ngừng bắn khác được tuyên bố vào ngày 20 tháng 3. Chống lại lời khuyên của một số thuyền trưởng, Elliot đã rút hầu hết các tàu chiến của Hải quân Hoàng gia xuôi dòng xuống vịnh Hổ Môn.
49950	Một thỏa thuận song phương về miễn thực cho hộ chiếu phổ thông với được ký vào tháng 2 năm 2017 nhưng chưa được thông qua.
49951	"Một thợ cắt tóc đang chuẩn bị cạo mặt cho khách hàng đang ngồi trên ghế", tranh năm 1801.
49952	Một thời gian dài trong quá khứ, người Ancient với trí tuệ tuyệt vời đã sáng tạo ra Ak’kan thông minh và mạnh mẽ.
49953	Một thời gian là một nhà đua ngựa chạy vượt rào thành công, ông về hưu năm 1957 và trở thành nhà viết văn.
49954	Một thời gian ngắn sau đó, một cuộc trưng cầu dân ý lại được tổ chức vào ngày 24 tháng 11 năm 1996 trong đó có bốn câu hỏi được Lukashenko đề xuất và ba câu được một nhóm các thành viên Quốc hội đề xuất.
49955	Một thời gian ngắn sau khi đạt đỉnh, Gilger bắt đầu chuyển hướng Đông Bắc và suy yếu.
49956	Một thời gian ngắn sau, nó được công bố rằng Moxley đã ký một bản hợp đồng nhiều năm.
49957	Một thời gian ngắn sau vụ tai nạn, những người lính cứu hỏa tới nơi và tìm cách dập lửa.
49958	Một thời gian ngắn trước khi qua đời, Mikhael IV đã ban cho Mikhael V danh hiệu Kaisar (
49959	Một thời gian sau, cô hợp tác với ca sĩ reggaeton người Mỹ De La Ghetto để phát hành bài hát, "Te Lo Quiero Hacer".
49960	Một thời gian sau, khi đã nhận ra rằng, cái chết không phải là sự đối nghịch mà nó chính là một phần của sự sống, anh quay trở lại Tokyo, và khi đó Reiko tới thăm anh.
49961	Một thời gian sau khi đạt đỉnh với vận tốc gió 75 dặm/giờ (120 km/giờ) trong ngày mùng 5, Faye trở nên rất bất tổ chức và đến ngày mùng 7 nó đã suy yếu thành một áp thấp nhiệt đới.
49962	Một thời gian sau, ông theo học với Tổ sư Tuệ Tạng tại chùa Quán Sứ.
49963	Một thời gian sau Saladin cho xây dựng phía nam mỏm Hattin một đài ghi công Qubbat al Nasr, Vòm Chiến Thắng nhưng ngày nay không còn lại gì dù phần móng của nó gần đây đã được khai quật.
49964	Một thời gian sau, Ted Bundy than vãn với bạn gái rằng Johnny không phải cha ruột của anh, "không quá sáng dạ" và "chẳng kiếm được nhiều tiền."
49965	Một thời gian sau, trụ sở thay đổi liên tục, cuối cùng tọa lạc tại số 12 đường Cap St–Jacques, Sài Gòn.
49966	Một thời gian thì cuộc tình cũng chia tay, bà phải nuôi 4 đứa con của chồng.
49967	Một thói quen của Liszt là tuyên bố tất cả các sinh viên tham gia các bài học của mình như là sinh viên tư của riêng ông.
49968	Một thợ mộc người Đức (Zimmerer) đẽo khúc gỗ tròn thành gỗ tấm.
49969	Một thông cáo báo chí tháng 11 năm 2012 liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đã nhận được bảo hiểm trên khắp Hoa Kỳ.
49970	Một thuật ngữ khác được sử dụng cho một loại tia sét giữa mây và mây hoặc sét mây-mây-xuống đất là "Anvil Crawler" (sét bò đỉnh đe) hay sét hình nhện.
49971	Một thuật ngữ liên quan đến giao hội, appulse, là khoảng cách biểu kiến nhỏ nhất giữa hai vật thể trên bầu trời.
49972	Một thực tế nguy hiểm là, vấn đề cấp tính thường được ưu tiên giải quyết liên tục mà bỏ quên vấn đề mạn tính là vấn đề gây lãng phí rất lớn.
49973	Một thực thể đối tượng có thể thay đổi giá trị của biến thực thể của nó mà không ảnh hưởng tới các thực thể khác.
49974	Một thực thể lớn hơn theo cùng tên gọi về sau đã được tái lập vào những năm cuối thế kỷ 11 và kéo dài cho đến giữa thế kỷ 12, khi vị bá tước xứ này tự nâng lên thành một vương quốc Bồ Đào Nha độc lập.
49975	Một thung lũng sông đã được tạo ra từ một hình chữ U phủ băng thung lũng, thường có thể dễ dàng được xác định bởi kênh hình chữ V mà nó đã khắc.
49976	Một thước đo để thẩm định tiềm năng thị trường bảo hiểm thú cưng là nước Anh, nơi 25% chó và mèo được mua bảo hiểm.
49977	Một thương gia giàu có khác cũng sống trong khu vực này là Lý Thanh Uyên (Lee Cheng Yan, )).
49978	Một thứ văn chương "tươi" đến như thế, thoắt "tiên", thoắt "tục" đến như thế, tất cả chỉ do ngôn từ và giọng điệu của y tạo ra cả.
49979	Một thư viện động có thể được tải và liên kết khi chuẩn bị một chương trình để thực thi, bởi trình liên kết.
49980	Một thuyết khác cho rằng Musashi đã hẹn thời điểm quyết đấu trùng khớp với thời điểm thuỷ triều lên.
49981	Một tia laser phóng về trung tâm của Ngân Hà.
49982	Một tiền chất có thể được sử dụng để cải thiện cách chọn lọc thuốc tương tác với các tế bào hoặc các quá trình không phải là mục tiêu dự định của nó.
49983	Một tiền đạo cao lớn, mạnh mẽ, sở hữu những pha bóng một chạm xuất sắc cùng trí thông minh bóng đá phi thường", trong khi tác giả người Nga, Alexanderr Nilin viết rằng" cậu bé đến với chúng tôi từ vùng đất kỳ diệu ".
49984	Một tiếng đồng hồ sau đó, tài xế xe hơi Jim Wheeler tới trình báo "vật thể hình quả trứng sáng chói, dài khoảng 200 feet" đang đậu trên đường, cách bốn dặm (6 km) về phía đông Levelland, chặn mất lối đi của mình.
49985	Một tiếng hét mang tính cảnh báo nên được đưa ra cho pha tiếp cận đầu tiên của Tunstall.
49986	Một tiếng sau đó, Marcos tổ chức nhậm chức tại Cung điện Malacañang.
49987	Một tiền ngất (báo trước ngất) là phổ biến, mặc dù mất ý thức có thể xảy ra mà không có bất kỳ triệu chứng báo trước.
49988	Một tỉ lệ nhỏ các cặp đồng tính nữ có mối quan hệ lâu bền công khai sống chung.
49989	Một tín đồ shopping là người tin vào phương pháp trị liệu bằng mua sắm.
49990	Một tình huống tốt hơn nhiều (một nước cộng hòa ổn định) sẽ tồn tại một khi người dân sở hữu hầu hết tài sản, ông đề xuất.
49991	Một tín hiệu mờ nhạt được phát hiện ba ngày sau đó cho thấy nó đã chuyển sang chế độ an toàn.
49992	Một tính năng có thể có một số lượng bất kỳ thành phần khác cũng như các thành phần con.
49993	Một tính năng độc đáo của hệ thống kỹ thuật của Chrono Trigger là có nhiều kỹ thuật hợp tác.
49994	Một tính năng khác trong hệ thống này là cách học sinh được dạy đấm.
49995	Một tính năng mới của BitTorrent được phát triển gần đây là web seeding.
49996	Một tính năng quan trọng của khu vực này là địa chất, ban đầu là một vòm địa chất được hình thành hàng triệu năm trước hình thành qua quá trình kiến tạo nâng.
49997	Một tính năng quan trọng khác làm cho lớp Asahi trở nên độc đáo: hệ thống cảm biến của tàu.
49998	Một tính toán chi tiết về sự phụ thuộc vào vận tốc của ma sát đã chỉ ra rằng lực ma sát có tỷ lệ là căn bậc hai của vận tốc, điều này có thể giải thích tại sao băng vẫn trơn trượt ngay cả khi vận tốc thấp.
49999	Một tình yêu tưởng như trọn đời trọn kiếp nhưng lại kết thúc bằng bi kịch.
50000	Một tòa án đã khám phá rằng Jastrząb đang ở cách vị trí 100 dặm, tại một khu vực thường gặp tàu ngầm U-boat hoạt động, và cả hai vị chỉ huy đều không bị kết tội.
50001	Một tòa cung điện mới được xây dựng theo kiến trúc Trung Hoa, các nghi lễ triều đình được thay đổi và mở rộng, học theo phương thức của Trung Quốc.
50002	Một tòa hành chính xã (mairie) phải được xây dựng tại mỗi ngôi làng này để làm nơi hội họp của hội đồng xã cũng như việc quản lý xã.
50003	Một tòa nhà mới cũng được xây dựng cho Kỹ sư Bảo trì Sân bay, phần Kỹ thuật Điện tử và Cửa hàng.
50004	Một toán lính tìm thấy trại của bầy khỉ và tấn công.
50005	Một tòa tháp căn hộ cao 49 tầng, 215 West, đã thay thế, cũng có một bãi đậu xe nhiều tầng.
50006	Một tòa tháp truyền thông được xây dựng trước Giải vô địch bóng bầu dục thế giới 2011 nhìn xuống những chiếc ghế không được che phủ và đối diện khán đài.
50007	Một tô "bún bò giò heo"
50008	Một tổ chức 501 (c) (4) có thể trực tiếp hoặc gián tiếp hỗ trợ hoặc phản đối một ứng cử viên cho văn phòng công cộng miễn là các hoạt động đó không phải là một số lượng đáng kể các hoạt động của nó.
50009	Một tổ chức "hành động" thường đủ điều kiện là một tổ chức 501 (c) (4).
50010	Một Tổ chức Thế giới của ngựa Barb, được thành lập tại Algeria vào năm 1987, đã được thành lập để thúc đẩy và bảo tồn giống ngựa này.
50011	Một tờ có hàng tít viết là "Chủ nghĩa da đen đắc thắng" ("Niggerism Triumphant").
50012	Một tổ hợp của các loài dường như thuộc về nhóm "chích kỳ quặc" cổ đại tại châu Phi.
50013	Một tổng thống ra lệnh cho quốc hội bị xịt hơi cay trong khi đó một vị tổng thống khác bị các binh sĩ nhảy dù bắt cóc cho đến khi ông đồng ý một số đòi hỏi của quốc hội.
50014	Một tốp đông máy bay đối phương đã tấn công ác liệt, và con tàu đã kiên trì cơ động né tránh và tự vệ, bắn rơi ba máy bay tấn công tự sát.
50015	Một tốt, một xấu.
50016	Một trái tim đơn độc dễ bị tổn thương nhưng luôn tỏ ra mạnh mẽ ngang bướng trước mọi hoàn cảnh.
50017	Một trái tim nhân tạo khác với một thiết bị hỗ trợ tâm thất (VAD) được thiết kế để hỗ trợ một trái tim bị hỏng.
50018	Một trạm liên lạc không dây được hoàn thành vào năm 1913.
50019	; một trạm vận chuyển quan trọng của Đồng Minh trong nhiều năm sau.
50020	Một trận chiến giữa hai người xảy ra sau đó, cuộc nội chiến Brunei bùng nổ.
50021	Một trận chiến không mong đợi tất yếu sẽ xảy ra.
50022	Một trận chiến nhãn hiệu lớn bắt đầu ký hợp đồng với Martinez.
50023	Một trận đấu bóng đá nghiệp dư.
50024	Một trận đấu nổi tiếng khác là chiến thắng 3-1 trên sân nhà trước Lyme Regis một lần nữa tại Dorset Senior Trophy, mùa giải 2018-19.
50025	Một trận đấu tăng lớn điển hình là trận chiến 73 Easting.
50026	Một trận động đất là một sự dịch chuyển bất thần của vỏ Trái Đất.
50027	Một trạng thái chân không bị ép như vậy liên quan đến năng lượng âm.
50028	Một trang web được gửi và gắn thẻ càng thường xuyên thì càng có nhiều cơ hội được tìm thấy.
50029	Một trang web lưu trữ đám mây có thể đáng tin cậy hơn các lựa chọn thay thế vì các máy tính khác trong đám mây có thể bù khi một phần cứng bị hỏng.
50030	Một trang web spin-off, MovieTome, được thành lập vào tháng 8 năm 2003.
50031	Một trận không chiến thứ hai xảy ra, lần này các phi công Do Thái bắn rơi cả bốn chiếc Mig.
50032	Một trận lở đất ở Carmen de Atrato đã giết chết một người khi nhà của anh ta bị chôn vùi.
50033	Một trận tái đấu giữa Lee và Orton sẽ diễn ra tại Payback.
50034	Một trẻ em đang vác chuối.
50035	Một trong ba sư đoàn trưởng dưới quyền, tướng Manteuffel, lên thay ông chỉ huy Tập đoàn quân Main.
50036	Một trong các chức năng chính của Hiệp hội là thông báo cho các thành viên về các vấn đề liên quan tới xuất bản.
50037	Một trong các con gái của Muhammad bin Talal là Watfa kết hôn với Musa'id bin Abdul Aziz, con trai thứ 15 của Ibn Saud.
50038	Một trong các đặc điểm chính trong phát triển tại khu vực là cải tạo đất, những vùng nước nông rộng lớn của vịnh Ba Tư được lấp đi, trên đó xây nên các khách sạn và toà nhà văn phòng.
50039	Một trong các học trò của võ sư Nam Anh tại Canada là Pierre Francois Flores, người đã đến Việt Nam thách đấu và tỷ võ với một loạt võ sư tại Việt Nam trong các năm 2009 và 2017.
50040	Một trong các khung phân loại được sử dụng phổ biến nhất hiện nay do nhà cách tân thư viện nổi tiếng người Mỹ Melvil Dewey (1851-1931) xây dựng từ những năm 1870 là Khung phân loại thập phân DDC (Dewey Decimal Classification).
50041	Một trong các lựa chọn trong thiết kế, là thiết bị và phương pháp khoan.
50042	Một trong các luật sư của gia đình, người trước đây đã làm việc trong văn phòng của một nhân viên điều tra, cho biết McCoy đã bị khoảng 25 vết thương sau khi bị bắn.
50043	Một trong các mẫu thu nhỏ chiến thuyền 3 tầng chèo La Mã sử dụng trong phim Ben-Hur năm 1959.
50044	Một trong các mỏ kim cương lớn nhất thế giới nằm ở Orapa ở Makgadikgadi, phía đông bắc của Kalahari.
50045	Một trong các nhân tố tạo nên “
50046	Một trong các sự kiện chính đã thúc đẩy Satsuma hành động là khi Hideyoshi mở chiến dịch xâm lược Triều Tiên đầu tiên.
50047	Một trong các thành viên của nó, nhà vật lý Úc Mark Oliphant, bay tới Hoa Kỳ cuối tháng 8 năm 1941 và nhận thấy dữ liệu Ủy ban Maud cung cấp không đến tay các nhà vật lý Hoa Kỳ chủ chốt.
50048	Một trong các thủ lĩnh nổi dậy là Tông La Hầu (宗羅睺) đã trở thành một trọng tướng của Tiết Cử, và được Tiết Cử phong tước Nghĩa Hưng công.
50049	Một trong các thuộc hạ trước đây của Mộ Dung Diệp, Tư đồ tả trưởng sử Lý Tích (李績), tán dương tám đại đức của Mộ Dung Diệp.
50050	Một trong năm câu trả lời không cung cấp lợi ích nào khi kết thúc việc tạo nhân vật, trong khi bốn câu trả lời còn lại sẽ tăng các thuộc tính khác nhau.
50051	Một trong những bạn cùng lớp của ông là Tsuji Masanobu, từng là sinh viên đứng đầu học viện Nagoya.
50052	Một trong những bức thư của Giáo hoàng Pelagius I đưa ra nguyên tắc là, trong trường hợp hoài nghi liên quan đến một công đồng tổng quát, thì cần phải tìm một giải đáp ở Rôma, chứ không phải ở một công đồng miền.
50053	Một trong những bức tranh nổi tiếng nhất của ông là Toàn cảnh Racławice (The Racławice Panorama).
50054	Một trong những cách kiểm soát công ty con đạt được thông qua quyền sở hữu cổ phần của công ty con bởi công ty mẹ.
50055	Một trong những cảnh mà Hattori tác động vào là cảnh giữa Shulk và Fiora thể hiện mối liên kết giữa họ: cảnh gốc có Shulk chạm vào má Fiora, Harrori bỗng dưng cảm thấy cảnh này sẽ trông "đáng sợ".
50056	Một trong những cây thay thế, sẽ mất 30 năm để trưởng thành, sẽ được chọn và trồng gần khu vực của cây thủy tùng Wallace để thay thế nó.
50057	Một trong những chiếc máy bay này được gắn thiết bị ELINT (ELectronic Signals INTelligence: Tình báo tín hiệu điện tử) và bay trong chương trình Peace Trout.
50058	Một trong những chiếc máy bay này, một chiếc Dauntless, đã nạp đầy xăng và mang một quả bom 450 kg (1.000 lb).
50059	Một trong những chiến thắng lớn của ông ở Ireland là về mặt ngoại giao hơn là quân sự.
50060	Một trong những chủ đề phổ biến của thần thoại vũ trụ là quả trứng nở ra thế giới.
50061	Một trong những chương trình đầu tiên mà chính phủ Howard xúc tiến là kế hoạch kiểm soát súng toàn quốc, sau vụ xả súng tại Port Arthur.
50062	Một trong những công nghệ thương mại hiện đại đầu tiên là "phương pháp nhanh" hoặc "phương pháp Đức", đã được ứng dụng ở Đức năm 1823.
50063	Một trong những công ty bên thứ ba lớn nhất hỗ trợ Genesis từ rất sớm là Electronic Arts.
50064	Một trong những công việc đầu tiên của ông là lái xe chở hàng phân phối tới các cửa hàng địa phương.
50065	Một trong những cuộc tranh luận về trò chơi là sự chỉ trích của các bà mẹ về việc lái xe trong tình trạng say xỉn (MADD) trong trò chơi, khi chức năng "vừa uống vừa chạy" được thêm vào.
50066	Một trong những đặc điểm của giáo dục Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là có tính định hướng chính trị và giáo dục được xem là một thành phần phục vụ quan điểm của nhà nước.
50067	Một trong những đặc điểm đó là sự thay đổi tải trọng động của bánh xe khi phanh.
50068	Một trong những đặc điểm nhận dạng điển hình của loài chó này là da mặt và trán chảy xếp thành từng lớp.
50069	Một trong những đặc tính chính của một phân tử là cấu hình của nó; thường được gọi là cấu trúc hóa học.
50070	Một trong những đề xuất là xây nhà máy điện thủy triều có công suất lắp đặt 87 GW và sản xuất hàng năm 200 TWh điện.
50071	Một trong những dịch vụ quét bao gồm Mini-You, một dịch vụ mà nhóm có thể in các bức tượng màu đầy đủ của khách hàng.
50072	Một trong những điểm đánh dấu trên sân đã bị xóa khỏi khu vực, phần còn lại bị vỡ và bị xói mòn.
50073	Một trong những dinh thực của Hoàng gia Savoy ở Agliè.
50074	Một trong những đội ngựa nổi tiếng nhất ở Mỹ là Heinz hitch của Percherons, đã xuất hiện nhiều lần tại các giải đấu của Roses Parade.
50075	Một trong những đóng góp mà Lyell đưa ra về nguyên tắc là giải thích nguyên nhân của trận động đất.
50076	Một trong những động vật hoang dă được nhiều người ưa chuộng đó là lợn rừng.
50077	Một trong những giống chó khỏe mạnh nhất, chó săn lông ngắn Đức là một giống chó săn bản năng.
50078	Một trong những hang động có thể chứa bằng chứng khảo cổ về sự hiện diện lâu đời nhất của con người ở Bắc Mỹ.
50079	Một trong những hành động đáng chú ý trong nhiệm kỳ của Titilola Obilade với tư cách là người đứng đầu Đơn vị chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em là giải cứu 61 sinh viên y khoa năm cuối.
50080	Một trong những hành động đầu tiên của ông trở thành vị vua được gia hạn hiệp ước với Rom.
50081	Một trong những hình minh họa của Sachsenspiegel.
50082	Một trong những hoạt động cốt lõi của ngôi chùa, kể từ khi thành lập, đã là buổi lễ 'tôn vinh chư Phật bằng thức ăn' ( ) Tổ chức vào mỗi Chủ Nhật đầu tháng.
50083	Một trong những hoạt động của nhóm là phân phát tờ rơi về các lĩnh vực quan tâm; cuốn sách nhỏ có tựa đề "Chủ nghĩa đẵng cấp loài" được viết nhằm để phản đối những thử nghiệm trên động vật.
50084	Một trong những "kẻ được chọn" của Cthulhu, một Star Spawn của Cthulhu, một sinh vật xấu xa giống từ ngoại hình tới sự ghét bỏ bản thân, cũng xuất hiện như là một kẻ thù cuối trò chơi.
50085	Một trong những kết luận của Patrich là các hang động này "không được dùng làm nơi cư ngụ cho các thành viên giáo phái Biển Chết, mà được dùng làm các nơi cất giấu đồ đạc".
50086	Một trong những khó khăn lớn nhất của các bài toán phi tuyến là nó không phải là dạng có thể áp dụng các lời giải đã biết vào các lời giải mới.
50087	Một trong những không gian công cộng sau đó điều kiện được đặt tên.
50088	Một trong những khúc nhạc độc tấu cho đàn Koto tiêu biểu là Rokudan no shirabe (六段の調べ - khúc nhạc lục đoạn) còn được lưu truyền đến ngày nay là sáng tác của Yatsuhashi Kengyō.
50089	Một trong những kiểu quần áo phổ biến cho phụ nữ trong triều đại nhà Tống là Beizi (褙子), thường được coi là áo sơ mi hoặc áo khoác và có thể được kết hợp với Ru hoặc Ku.
50090	Một trong những lập luận nổi tiếng nhất về vấn đề này chính là tất cả chúng ta đang sống trong một mô phỏng máy tính khổng lồ.
50091	Một trong những lợi ích của các bài tập võ thuật về nội công là khả năng thư giãn các mạch máu, dây thần kinh, cơ bắp và gân để giúp cơ thể di chuyển tự do hơn.
50092	Một trong những lợi ích tuyệt vời của hệ thống chữ viết là chúng có thể lưu giữ một bản ghi chép thông tin vĩnh viễn được thể hiện bằng ngôn ngữ.
50093	Một trong những lợi thế của việc ủy ban chiến dịch của Trump tài trợ cho các sự kiện trên là các nhà tổ chức có thể sàng lọc người tham dự một cách phân biệt hơn, từ chối cho những người không ủng hộ Trump tham gia.
50094	Một trong những lý do chính là Collins đã bí mật chuẩn bị để tiến hành một cuộc chiến tranh du kích chống lại Bắc Ireland.
50095	Một trong những lý do khiến cho sách thẻ tre bị thay thế bằng giấy là do trọng lượng quá lớn của chúng.
50096	Một trong những mặt hàng bán chạy nhất của Patanjali là nước lau nhà làm từ nước tiểu bò Gaunyle.
50097	Một trong những mẫu vật được cho là bộ xương Tyrannosaurus lớn nhất từng được tìm thấy.
50098	Một trong những mối đe dọa quan trọng nhất để phát triển bền vững sản phẩm và đổi mới là sự khởi đầu là tính kháng thuốc.
50099	Một trong những mối quan tâm chính là các cuộc không kích và đánh bom trong phạm vi của sàn giao dịch, và có một đề xuất là di dời đến Denham.
50100	Một trong những món nổi bật nhất là súp Galicia.
50101	Một trong những người chủ chốt trong băng Tống (trực thuộc hội Tam Hoàng ở Empire Bay), Wong.
50102	Một trong những người cùng học kể lại, ông có ảnh hưởng tới phụ nữ và ngược lại cũng vậy.
50103	Một trong những người dạy bà là nhà quang phổ học W.C. Price, người về sau trở thành đồng nghiệp của bà ở King's College.
50104	Một trong những người được nghi vấn là người chồng luân hồi của Ok-nam, cũng là người liên tục ngủ mơ thấy cuộc sống 699 năm về trước của Ok Nam.
50105	Một trong những người khổng lồ thành Potsdam.
50106	Một trong những người mang lễ vật được thể hiện trong ngôi mộ có tên là Senebuka.
50107	Một trong những người này, John Willis, sống ở khu vực này, giới thiệu nhà sản xuất âm nhạc Tim Smit về khu vườn.
50108	Một trong những người thành lập và giám đốc đầu tiên của tổ chức là Robert L. Bernstein.
50109	Một trong những nguyên nhân của rối loạn này do sự hạ thấp nhiệt độ của nước, gây ra cho cá sự nhiễm lạnh.
50110	Một trong những nguyên nhân mà Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra là do mô hình này hoàn toàn mới, chưa từng có tiền lệ trong lịch sử.
50111	Một trong những nhân vật phụ (người đóng vai một dân làng Bắc Triều Tiên) là một nhà văn và nữ diễn viên đến từ Bắc Triều Tiên nói rằng cô cảm thấy "giống như cô ấy đã thực sự trở lại Ngôi làng Bắc Triều Tiên".
50112	Một trong những nổi tiếng nhất và gây tranh cãi thơ trào phúng Anh là Sir Chris Morris, đồng biên kịch và đạo diễn của Four Lions.
50113	Một trong những sai lầm lớn của Đường Huyền Tông là áp dụng chính sách "trong nhẹ ngoài nặng" theo tể tướng Lý Lâm Phủ.
50114	Một trong những sở thích của anh là nuôi mèo.
50115	Một trong những sự kiện đáng chú ý là ngày 11 tháng 8 năm 1966, tàu tuần tiễu ven bờ Point Wellcome, bị một tốp máy bay của Không quân Mỹ bắn nhầm.
50116	Một trong những sự kiện góp phần rất lớn cho sự phát triển của thành phố là Liên minh Krewo giữa Ba Lan và Litva vào năm 1385.
50117	Một trong những tác phẩm ấy của Phạm Thiên Thư đã được giải thưởng Văn Học Toàn Quốc (
50118	Một trong những tác phẩm cổ điển gần nhất sử dụng Theremin là vở ballet The Little Mermaid của Lera Auerbach, một tác phẩm dài 3 giờ đồng hồ với phần theremin thể hiện giọng nói của Nàng Tiên Cá.
50119	Một trong những tác phẩm cuối cùng của Watteau.
50120	Một trong những tấm bia có niên đại vào năm thứ 9 của nhà vua.
50121	Một trong những tệ nạn lớn mà anh ta phải chịu, và tiếp tục chịu đựng từ nhân loại, đó là chiến tranh.
50122	Một trong những thách thức lớn nhất trong việc xác định ổ dịch là khả năng xác minh kết quả trong phòng thí nghiệm.
50123	Một trong những thành tựu lớn nhất của Thomson cho khoa học hiện đại chính là tài năng giảng dạy thiên tài của ông, bảy người trợ lý nghiên cứu của ông cũng như con trai ông đều giành được giải Nobel vật lý.
50124	Một trong những thay đổi này là là lý luận “Title-a-Bar”, lý luận này cho rằng những cuốn sách được cung cấp trên một dọc cho nhan đề của chúng trên danh sách tác phẩm và danh sách chủ đề.
50125	Một trong những thứ hạng cao nhất công chức nữ của vào thời đó, bà thường giữ chức quyền giám đốc của Cục đúc tiền khi vắng mặt của các giám đốc từ năm 1916 đến năm 1924, khi bà được chính thức làm trợ lý giám đốc.
50126	Một trong những thuộc tính quan trọng của tâm trí theo nghĩa này là nó là một hình cầu riêng tư mà không ai ngoài chủ sở hữu có quyền truy cập.
50127	Một trong những tính năng chính khác của Harvest Moon 64 là khả năng kết hôn và sinh con.
50128	Một trong những tính năng hấp dẫn của các quỹ phòng hộ (đặc biệt là trung lập thị trường và các quỹ tương tự) là họ đôi khi có một sự tương quan khiêm tốn với các tài sản truyền thống như chứng khoán.
50129	Một trong những toa chạy lao 6 m vào sâu vào toa trước nó, một hiện tượng gọi là "lồng".
50130	Một trong những tội họ vu cho Lykourgos là đã mưu giết Charilaus.
50131	Một trong những trận đánh nổi tiếng của Kotarou là vào năm 1581 khi quân Takeda đặt doanh trại bắt ngang dòng sông Osegawa.
50132	Một trong những triệu chứng phổ biến nhất và đặc trưng của quá liều cấp tính của P. sâm là chảy máu.
50133	Một trong những tướng lĩnh của ông được giao lại cai quản kinh đô.
50134	Một trong những ưu điểm của nó là sử dụng rất ít tài nguyên hệ thống, thiết kế đơn giản, và chạy nhanh.
50135	Một trong những ưu điểm lớn của mô hình Rasch là tách biệt được năng lực của TS và đặc trưng của CH (độ khó) trong phép đo lường.
50136	Một trong những yêu cầu đó là các nhóm tôn giáo được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân của các tín đồ cho nhà chức trách.
50137	Một trong những yếu tố góp phần đáng kể vào thành công của Topps bắt đầu từ năm 1952 là cung cấp số liệu thống kê cầu thủ.
50138	Một trong những ý tưởng chủ chốt trong những cuốn sách của ông là có thể thay đổi thái độ của người khác khi thay đổi sự đối xử của ta với họ.
50139	Một trong số các loại đất ở đây là Andisol, một loại đất đai màu mỡ được hình thành nhờ hoạt động núi lửa tương đối gần đây.
50140	Một trong số các màu trong bảng màu có thể được đặt là trong suốt.
50141	Một trong số các tình nguyện viên tại Grianán là em gái của Paul Byrne, tay trống cho ban nhạc In Tua Nua, người nghe O'Connor hát "Evergreen" của Barbra Streisand.
50142	Một trong số các trường nội trú danh tiếng và lâu đời là Sekolah Menegah Sains Sabah (Trường Trung học Khoa học Sabah) - trước đây có tên là Sekolah Berasrama Penuh Sabah - nằm ở Bukit Padang.
50143	Một trong số đó, Alexei Leontev, thương thảo công ước 1768 của Kyakhta.
50144	Một trong số đó có tên là meson pion phân rã thành một hạt khác gọi là meson mu.
50145	Một trong số đó là Crossroads Cafe, kết hợp đào tạo hài kịch, kịch và kỹ năng tiếng Anh.
50146	Một trong số đó là trận đấu tay đối giữa một người Anh tên là George Sloane, và một người Mỹ, John Liverpool.
50147	Một trong số đó, The Flower Girl, một vở opera sân khấu mang tính cách mạng, đã được chuyển thể thành phim truyện được sản xuất tại địa phương vào năm 1972.
50148	Một trong số dự án diễn xuất đầu tiên của chị là loạt phim truyền hình cho đài truyền hình dây cáp địa phương của Gordon Lake Productions gọi là Chicago Force.
50149	Một trong số những con rồng Renato đã bị bệnh "Mắt đỏ" nên đã trở nên điên cuồng và bắt đầu tấn công; nó bị vướng vào những mảnh vải Hibiol và rồi bay khỏi ngôi làng, kéo theo Maquia đang nắm chặt lấy một mảnh vải.
50150	Một trong số những cuộc khảo sát đó là dự án "
50151	Một trong số những đổi mới sớm nhất của Sophocles là việc bổ sung một diễn viên thứ ba, điều này làm giảm thêm vai trò của điệp khúc và tạo ra cơ hội lớn hơn cho sự phát triển nhân vật và xung đột giữa các nhân vật.
50152	Một trong số những học thuyết chính là sự tồn tại độc lập của hai thực thể và tư tưởng cho rằng cả hai đều cần thiết.
50153	Một trong số những nhóm này, Hiệp hội Quốc gia Thăng tiến cho Người Da màu (NAACP), phát động bởi nhà báo nổi tiếng hay nói thẳng, Ida B. Wells Barnett, tiến hành chiến dịch chống các vụ xử tử bởi đám đông bạo hành (lynching).
50154	Một trò vui đùa thường có trong bộ manga là Kenshin trong lần gặp đầu tiên, rất nhiều người thường nghĩ anh trẻ hơn so với tuổi thật của mình.
50155	Một trung tâm khoa học - giáo dục tên là Дом Карпеченко (Nhà Kac-pê-tren-cô) đã được thành lập.
50156	Một trung tâm phân phối mới đã được Target xây dựng ở Lake City, Florida, để phục vụ khu vực Đông Nam, nhưng nó được SuperValu vận hành cho đến năm 2011 khi nó chuyển sang Target.
50157	Một trung úy đầu tiên trong Lực lượng Không quân Hoa Kỳ, người phục vụ như một trợ lý của Wilson và đang điều tra về những Kẻ Dập Cờ.
50158	Một trường độ đồng bộ với một phách hay nhiều phách trên một cái nhịp ẩn(metric level) có thể được gọi là một đơn vị điệu.
50159	Một trường hợp cụ thể của điều này, thường được gọi là 'kẻ giết người thắc mắc', nổi tiếng là một chỉ trích trí tuệ của chủ nghĩa Kant và mệnh lệnh phân loại của nó.
50160	Một trường hợp đặc biệt là một dụng cụ do Silicon Film chế ra trong khoảng các năm 1998-2001 gọi là EFS-1.
50161	Một trường hợp nhẹ được đặc trưng bởi sự tuyệt vọng và ghê tởm bản thân, trong khi một trường hợp nặng được đặc trưng bởi ảo tưởng phủ định dữ dội và trầm cảm tâm thần mãn tính.
50162	Một trường THCS và trường Trường Phổ Thông Dân tộc Nội Trú Tỉnh Bình Thuận.
50163	Mott sau khi được thuê vào đã bắt đầu lên kế hoạch nhằm phá hoại gia đình nhà Claire.
50164	Một tuần sau, anh giành danh hiệu Malaysia Mở rộng lần thứ chín, phá vỡ kỉ lục tám lần vô địch trước đó của Hoàng Bỉnh Tuyền.
50165	Một tuần sau đó, Heymen đã nói: "No" và anh đã bị tấn công bởi Triple H. Một tuần sau đó thông qua mạng vệ tinh Paul Heymen đã nói Lenser sẽ có câu trả lời cho Triple H tại Monday Night Raw 1000.
50166	Một tuần sau lễ cưới, Tổng giám đốc Eric Bischoff đưa cho Kane và Lita một món quà cưới là chọn bất kỳ trận đấu mà Kane muốn tại Unforgiven.
50167	Một tuần trước khi phát hành chính thức của album, hai trailer teaser cho MV của single "Keep Your Head Down" bắt đầu phát sóng trên truyền hình và phát thanh truyền hình khác trên toàn Hàn Quốc.
50168	Một từ khác để miêu tả chi phí là "ohana", hay phí hoa.
50169	Một từ nguyên dân gian ban đầu cho rằng Phú Sĩ đến từ (bất + nhị), có nghĩa là độc nhất vô nhị.
50170	Một tu viện nhỏ Danzadarjaa Khiid mới được xây dựng ở phía tây thành phố từ thập niên 1990.
50171	Một tuyên bố được phê duyệt đòi hỏi "nhờ quyền lợi quốc gia của mỗi quốc gia quyết định vận mệnh của chính mình" để thành lập Hội đồng Trung ương Quốc gia România, một chính phủ lâm thời cho Transylvania.
50172	Một tuyến đường dọc theo biên giới phía Nam giữa vườn quốc gia và rừng quốc gia là Đường 2 đi qua, chia cắt tại đèo Marias và kết nối các thị trấn của Tây Glacier và Đông Glacier.
50173	Một tuyến đường sắt trên cao hiện đại khác là tuyến Yurikamome không người lái của Tokyo, được khai trương vào năm 1995.
50174	Một tuyển tập ICL, Chương 6: LEO, Laidlaw Hicks, Surbiton, UK.
50175	Một tỷ giá hối đoái dựa trên thị trường sẽ thay đổi bất cứ khi nào các giá trị của một trong hai tiền tệ thành phần thay đổi.
50176	Một ứng cử viên được coi là được bầu nếu, do kết quả bỏ phiếu, ông đã nhận được hơn một nửa số phiếu của tổng số thành viên của Hội đồng Liên đoàn.
50177	Một Ứng dụng hỗn hợp (hay còn gọi là mashup hoặc mash-up) là một ứng dụng kết hợp nội dung hoặc dịch vụ của nhiều ứng dụng khác nhau không đồng nhất, người ta thường gọi mashup artistique hoặc mashup technologiques.
50178	Một ứng dụng khác rất quan trọng của hàm thông tin là giúp thiết kế các ĐTN có mức tương đương cao.
50179	Một ứng dụng PCT (còn gọi là "ứng dụng bằng sáng chế quốc tế") có hai giai đoạn.
50180	Một ứng dụng thuốc mới sau đó đã được Knoll nộp vào ngày 25 tháng 4 năm 1996 và nhận được sự chấp thuận cuối cùng từ FDA vào ngày 23 tháng 9 năm 1997.
50181	Một ứng viên thắng cử phải nhận được một quota (hạn ngạch), bằng tổng số phiếu bầu cho mình chia cho số ứng viên được bầu cộng với một.
50182	Một ứng viên tự đề cử khác, luật sư Lê Văn Luân cũng cho biết trên mạng xã hội hôm 11/3 rằng “Công an huyện về điều tra lý lịch của tôi ở xã.
50183	Một ứng viên tự ứng cử bị loại khác là kỹ sư Nguyễn Đình Nam cũng nói với báo Lao động là ông “hơi bất ngờ” khi nhận được tin MTTQ loại mình dù “đạt 99% tín nhiệm ở nơi cư trú”.
50184	Một ước tính cho rằng 15% từ vựng Xhosa là từ gốc Khoekhoe (Khoisan).
50185	Một ước tính năm 2011 cho thấy gần 5.400 cựu nhân viên quốc hội đã trở thành những người vận động hành lang liên bang trong thời gian mười năm và 400 nhà lập pháp đã thực hiện một bước nhảy tương tự.
50186	Một ưu điểm khác nữa của CDMA là nhờ sử dụng các thuật toán điều khiển nhanh và chính xác, thuê bao chỉ phát ở mức công suất vừa đủ để đảm bảo chất lượng tín hiệu, giúp tăng tuổi thọ của pin, thời gian chờ và đàm thoại.
50187	Một ưu điểm không thể tranh cãi của MiG-29 có được từ các yêu cầu đối với nó là tương đối dễ tính trong bảo dưỡng, và khả năng bay từ các đường băng chuẩn bị kém.
50188	Một ủy ban bóng đá đã được thành lập tại cuộc họp lịch sử đầu tiên.
50189	Một ủy ban chính phủ đặc biệt đã được thành lập vào năm 1961 để giám sát việc xây dựng con đập.
50190	Một ủy ban đặc biệt được chỉ định kiểm tra một vài thiết kế, trong đó có dự án của kiến ​​trúc sư người Pháp Auguste de Montferrand (1786–1858), người đã từng học tập tại xưởng của nhà thiết kế của Napoleon, Charles Percier.
50191	Một ủy ban địa phương từng chặt đầu nhầm một cặp đôi do nghi ngờ họ mang theo một quả bom.
50192	Một vài bằng chứng công cộng rõ rệt, những việc gì đã xảy ra trong vụ án Moskva đã được biết tới ở phương Tây qua Ủy ban Dewey được phổ biến năm 1937.
50193	Một vài cánh quân nhỏ khác hưởng ứng như Nguyễn Tông Biệt, Hoàng Thiêm Hữu.
50194	Một vài câu hỏi được tạo ra chỉ đơn giản bằng cách đề cập chủ đề với một ngữ điệu nghi vấn để tạo ra sự chú ý của người nghe: Kore-wa?
50195	Một vài chiếc -200 đầu tiên giữ lại cấu hình 3 cửa sổ ở mỗi bên của biến thể -100 ở tầng phía trên, nhưng những chiếc chế tạo sau này lại có cấu hình 10 cửa sổ ở mỗi bên.
50196	Một vài chi tiết thiết kế nhất định sẽ xuất hiện trên mọi Kaiju; đây là chủ đích để thể hiện việc chúng đều có kết nối với nhau và được thiết kế với chung một mục đích.
50197	Một vài chi trong phân họ này lại có thể gần gũi hơn với các thành viên của phân họ kia và ngược lại.
50198	Một vài chủng loài lưỡng cư, bò sát, chim cũng có khả năng tương tự.
50199	Một vài chương mới cũng được Yayoiso xuất bản nhưng không được đăng bán trên amazon.
50200	Một vài công ty dữ liệu hợp vốn biên dịch thông tin RevPAR trên các thị trường thông qua khảo sát tự nguyện và cung cấp thông tin mù được biên dịch lại cho ngành.
50201	Một vài đầu tượng khác cũng có thể thuộc về Khufu.
50202	Một vài fansubber được biết đến là dịch ra tiếng Anh từ những bản tiếng Trung đã được dịch từ bản gốc tiếng Nhật.
50203	Một vài Giáo hội khác cũng dùng danh hiệu này, với nghĩa gần tương tự nhưng thường không đưa ra danh sách chính thức nào như Giáo hội Công giáo.
50204	Một vài giáo phái tin vào hiện tượng quỷ ám, nhưng họ cho rằng đây là bởi quyền lực ma quỷ, không phải bởi linh hồn người chết.
50205	Một vài hàm số cơ bản, như căn thức, logarit hay lượng giác ngược không xác định trên toàn bộ mặt phẳng phức và có thể có nhiều giá trị khác nhau.
50206	Một vài hàng lỗ bắn tên quay về hướng đông, bắc, tây; và được thiết kế với nhiều loại pháo khác nhau.
50207	Một vài hệ thống đếm tiên tiến hơn cũng không có ký tự không, như hệ chữ số La Mã, trong đó tiếng Latinh 'nullae được sử dụng để biểu diễn.
50208	Một vài khẩu đội súng thần công được đề cao, chẳng hạn như các pháo đài Device của Triều đại Tudor ở Anh.
50209	Một vài loài chồn/rái cá có các bộ lông đẹp, được đánh giá cao trong nhiều thế kỷ—chồn vizon, chồn zibelin và chồn ecmin, tất cả đều thuộc về họ này.
50210	Một vài loài còn di cư, di chuyển theo nguồn cung cấp thức ăn và nước uống.
50211	Một vài loài Cordyceps có khả năng tác động tới hành vi của côn trùng vật chủ.
50212	Một vài loại được bao bằng đường bột hoặc bột cacao.
50213	Một vài loài, như phân bộ Sẻ hay bộ Vẹt, được biết đến với vai trò vật nuôi làm cảnh.
50214	Một vài loài sống xung quanh nơi sinh sống của người và chúng là những loài chim thực sự ăn tạp.
50215	Một vài loài trong chi này có các dải ánh kim loại trên bụng.
50216	Một vài lời khuyên trong cuốn sách dành cho người nghèo thì lại thậm chí nguy hiểm với các nhà đầu tư khác.
50217	Một vài máy in offset tờ rời có thể chọn sử dụng một mình nước để in các ấn phẩm số lượng ít.
50218	Một vài năm trôi qua và người phụ nữ cùng Okuma đã có con, một gái và mộ trai chúng tên là Janamoi.
50219	Một vài ngày sau khi đăng quang, mưa rơi xuống Thebes, là một sự kiện hiếm hoi mà gây sợ hãi cho một số người Ai Cập, mà đã giải thích điều này như là một điềm xấu.
50220	Một vài ngày sau, người hướng dẫn bị đuổi việc mà không biết tại sao.
50221	Một vài nghiên cứu cũng cho thấy các cây cối cũng có thể hấp thụ dược phẩm từ dưới đất.
50222	Một vài ngôi mộ đã bị đổ nát, hiện đang trong tình trạng bảo tồn.
50223	Một vài người đã bị chúng tóm được trong khi hầu hết còn lại đã kịp chạy lên các tầng bên trên.
50224	Một vài người đồng đội tại Arsenal của Theo đã đến dự tiệc cưới của đôi bạn trẻ tại Italia.
50225	Một vài nguồn cho rằng chi này chỉ có 1 loài Loris tardigradus và loài còn lại lydekkerianus là phân loài của tardigradus.
50226	Một vài nhà hàng, quán bar, pub, cũng như một số cửa hàng quần áo, cửa hàng phụ kiện, trung tâm thẩm mĩ đều được đặt xung quanh ga Nowon.
50227	Một vài nhân chứng là những người xin tị nạn khẳng định họ đã bị đánh đập, bị hành hạ và bị từ chối chăm sóc y tế.
50228	Một vài nhà nghiên cứu coi rác (spam) là "ô nhiễm thông tin" và họ áp dụng những ý tưởng của Ronald Coase để kiểm soát.
50229	Một vài nhà phê bình truyền hình cho rằng sự pha trộn giữa các thể loại hài-phiêu lưu và kinh dị của chương trình là nguyên nhân làm nên thành công đáng nể của loạt phim.
50230	Một vài nhóm lớn hơn đã được đề xuất, nhưng không được ủng hộ rộng rãi.
50231	Một vài nước như Bangladesh, Belgium, Costa Rica, India, Indonesia, Malaysia, và Pakistan tất cả các máy di động đều được bỏ khóa (Tất nhiên, cả Việt Nam nữa).
50232	Một vài phà nhỏ hơn liên kết một số đô thị duyên hải và cộng đồng đảo ngoài khơi quanh đảo chính Newfoundland và đến bờ biển của Labrador xa về phía bắc đến Nain.
50233	Một vài phiên bản của entry này cho thấy Lincoln dùng từ "thập tự giá" thay vì "mộ phần", những phiên bản khác nói "Chúa Cơ Đốc" thay cho "Chúa Giê-xu".
50234	Một vài phương pháp khác đã được mô tả cho những đường băng có chiều dài khác nhau.
50235	Một vài phương thức làm giảm đau cho phẫu thuật đã được dùng (như cho uống rượu say, dùng lá hasit & dẫn xuất của thuốc phiện).
50236	Một vài quả đạn pháo trong loạt đạn này đã làm bốc cháy các thủy phi cơ trong khoang chứa của Vincennes, đám cháy lan tràn ngăn cản mọi nỗ lực dập lửa.
50237	Một vài sân golf vẫn yêu cầu dùng cát thay vì dùng tee cắm để giảm thiểu rác và bớt làm hại mặt sân ở khu vực phát bóng.
50238	Một vài sửa đổi về bản nháp tự do tôn giáo gây tranh cãi.
50239	Một vài sự kiện tuổi thơ được tái hiện trong những bộ phim của ông sau này.
50240	Một vài tác giả cho rằng lúc này "ông được cử giữ việc từ lệnh, đặt điển lễ và triều nghi" là không đúng.
50241	Một vài tháng sau đó, vào tháng 11 năm 1948, quân đội đã tiến hành một cuộc đảo chính chống lại chính phủ được bầu dân chủ của Tổng thống Rómulo Gallegos và cài đặt chế độ độc tài.
50242	Một vài thành viên đã tạm dừng tiết mục để kiểm tra tình huống của đồng đội.
50243	Một vài thập kỷ trước, Acrocephalus sechellensis đứng trên bờ vực tuyệt chủng, với chỉ 26 cá thể chim sót lại trên đảo Cousin năm 1968.
50244	Một vài thuộc hạ của Yamana bỏ đi, gia nhập phe Hosokawa đang nắm chính nghĩa trong tay, nhưng họ chủ yếu bỏ đi vì các hành động của sứ thần nhà Hosokawa ở các tỉnh nơi Yamana và các đồng minh của ông trưng binh.
50245	Một vài trong những vấn đề này là các quan tâm nhận thức luận liên quan đến phương pháp luận của nghiên cứu tâm lý học.
50246	Một vài trong số các phong cách âm nhạc, các nghệ sĩ thời kỳ đầu và các bài hát bằng nhạc cụ Kroncong và lagu-lagu rakyat (tức dân ca) vốn phổ biến đối với văn hóa âm nhạc của Malaysia và Indonesia.
50247	Một vài trong số này, đặc biệt là các Tuyến Victorian chính mà có trước hệ thống tàu điện ngầm London, thường không được xây dựng nhằm mục đích dẫn điện và không có liên kết một cách hoàn chỉnh giữa các đoạn ống với nhau.
50248	Một vài trường trung học Istanbul khác nổi tiếng do phong cách giảng dạy hoặc điều kiện tuyển sinh của nó.
50249	Một vài tuần sau khi bắt đầu điều trị, các hạch bạch huyết thường bắt đầu mở rộng, và các hạch bạch huyết rắn trước đây có thể làm mềm và phát triển thành viêm hạch cổ tử cung lao.
50250	Một vài xác chết được tác giả thể hiện ở tiền cảnh, ở ngoài rìa của chiếc bè, đang chờ đợi những con sóng lớn cuốn họ trôi khỏi chiếc bè.
50251	Một vài xí nghiệp dệt may cũng đã được đặt tại đây.
50252	Một vấn đề chưa được giải quyết triệt để ở làng nghề này là ô nhiễm môi trường không khí (khói, bụi, tiếng ồn), ô nhiễm môi trường nước và chất thải rắn.
50253	Một vấn đề khác ảnh hưởng tới nông nghiệp Nam Phi là những thiệt hại về môi trường do sự sử dụng không đúng đắn đất đai và sự thay đổi khí hậu toàn cầu.
50254	Một vấn đề khác là rất nhiều người không biết chắc chắn là liệu ô tô của họ có thể sử dụng được diesel sinh học hay không.
50255	Một vấn đề khác mà các nhà khoa học nói là tác động đến khí hậu là con người và các yếu tố tự nhiên.
50256	Một vấn đề khác nếu đặt C bằng 0 đó là đôi khi ta muốn tìm nguyên hàm có giá trị cho trước tại một điểm xác định (như trong bài toán giá trị khởi đầu).
50257	Một vấn đề khác với Denuvo vào tháng 7 năm 2018 trong tựa game Sonic Mania Plus.
50258	Một vấn đề lâu năm trong triết học toán học liên quan đến mối quan hệ giữa logic và toán học tại các nền tảng chung của họ.
50259	Một vấn đề lớn nữa là tình trạng xảy ra nứt xung quanh lỗ bu lông do hiện tượng tập trung ứng suất và hiện tượng mỏi có thể dẫn đến phá hoại đầu thanh ray.
50260	Một vấn đề luôn tồn tại xuyên suốt loạt phim là khái niệm đánh bại thần Chết.
50261	Một vấn đề mà nhà khoa học ban đầu gặp phải là họ không biết cách nuôi cấy virus ngoài môi trường động vật sống.
50262	Một vấn đề nữa là chi phí viễn thông để hỗ trợ đầy đủ mạng lưới thông minh có thể được ngăn cấm.
50263	Một vấn đề tương tự cũng xuất hiện với quãng 5 3/2, và quãng 3 thứ 6/5 hay bất kì một chuỗi hòa âm nào khác dựa trên những quãng thuần nhất.
50264	Một vấn đề với phát triển vệ tinh trinh sát là câu hỏi về tính hợp pháp: Có còn sự "tự do không gian" hay không phận của một quốc gia khi không gian trên quốc gia đó bị xâm phạm?
50265	Một vành bình thường có hai tính phân phối: trái và phải.
50266	Một vành đai ven biển khoảng ba mươi mét trên mực nước biển bao quanh đảo.
50267	Một VĐV thuận tay phải thường dùng cú trái tay khi ở phần sân bên trái.
50268	Một vết cắn của khủng long bạo chúa mạnh gấp mười lần cá sấu châu Mỹ, tạo ra một lực có trọng lượng lên tới 6 tấn, tức bằng trọng lượng của một con voi.
50269	Một vệt chớp rất sáng kèm theo một tiếng sét nổ ngắn sắc gần như ngay tức thì chỉ ra rằng sét đánh ở ngay rất gần người quan sát.
50270	Một vệ tinh tự nhiên đã được báo cáo là quay quanh (119979) 2002 WC19 vào ngày 27 tháng 2 năm 2007.
50271	Một video âm nhạc cho "Catamaran" được ra mắt tháng 2 năm 2006, gồm những đoạn clip quay hình các buổi diễn vào tháng 8-9 năm 2005.
50272	Một video âm nhạc cho "Salvation" được phát hành vào ngày 2 tháng 12 năm 2013 với độ dài 4 phút 6 giây.
50273	Một video âm nhạc khác thay thế những cảnh thân mật giữa Miley và Liam bằng những cảnh từ phim http://image.
50274	Một video quảng bá đặc biệt dài 40 giây đã được chiếu tại Lễ trao giải Phim truyền hình KBS 2020 vào ngày 31 tháng 12 năm 2020.
50275	Một video thậm chí được quay lại và đăng lên YouTube.
50276	Một ví dụ cho tiêu chí "dựa trên phương pháp" là chất lượng của nước ngầm, bị ảnh hưởng bởi lượng nitơ bón vào đất.
50277	Một ví dụ cổ điển của mẫu flyweight là các ký tự được lưu trong một bộ xử lý văn bản (word processor).
50278	Một ví dụ của rs − r − s + 1 không chứa một đường như vậy, và cho thấy định lý này là chặt, là một lưới với kích thước hai chiều là (r − 1) và (s − 1) được quay đi một chút.
50279	Một ví dụ của việc này là vào những năm sau năm 1818 tại Châu thổ Sông Columbia.
50280	Một ví dụ đáng chú ý là một file thư viện dùng chung được ánh xạ vào các chương trình đang chạy.
50281	Một ví dụ đáng chú ý là tu sĩ Chính Thống giáo Fr.
50282	Một ví dụ điển hình về loại này chính là chiếc Centauro và hệ thống M1128.
50283	Một ví dụ đơn giản nhất về đa dạng hóa là câu tục ngữ: "Đừng bỏ tất cả trứng vào một giỏ".
50284	Một ví dụ ít điển hình hơn là ván Mikhail Gurevich -
50285	Một ví dụ khác là "To Be Continued."
50286	Một ví dụ khác, nếu một tập hợp có một cấu trúc tô pô và là một nhóm, và hai cấu trúc này có quan hệ với nhau theo một cách nhất định nào đó, tập hợp này sẽ trở thành nhóm tô pô.
50287	Một ví dụ là HP EliteBook 6930p khi được sử dụng với pin dung lượng cực lớn.
50288	Một ví dụ là sự hợp tác giữa quá trình sản xuất tetrodotoxin trong sản phẩm da thô ráp và sự tiến hóa của kháng tetrodotoxin trong động vật ăn thịt của nó, loài rắn thông thường.
50289	Một ví dụ là trường "Administrative Events" trong "Custom Views" có thể có hơn một nghìn lỗi hoặc cảnh báo được ghi lại trong một tháng.
50290	Một ví dụ mẫu về khoảng trống mềm là khoảng cách Coulomb tồn tại ở trạng thái electron cục bộ với tương tác Coulomb.
50291	Một ví dụ rõ rệt chính là chiêu Bộc lưu phá (Bakuryuha) chỉ có tác dụng đối với yêu khí chứ không tác dụng đối với linh khí hay nội công của con người.
50292	Một ví dụ về điều này, đáng để xem xét hệ điều hành năm 1994 của IBM, OS/2 Warp.
50293	Một ví dụ về điều này là sự phổ biến và do đó mất giá trị của giáo dục đại học.
50294	Một ví dụ về loại nền tảng này là PLAT, nền tảng quỹ giao dịch kinh doanh trao đổi (Exchange-traded Fund) đầu tiên trên thế giới, được Wisdom Tree ra mắt vào tháng 5 năm 2019.
50295	Một ví dụ về một người mẹ tham gia vào một cuộc sinh nở dưới nước.
50296	Một ví dụ về mũi hình chữ "L"
50297	Một ví dụ về vật liệu thu được là kẽm oxit đã cạn kiệt, được sử dụng làm chất ức chế ăn mòn.
50298	Một viên chức Iraq nói việc thuyết phục người Mỹ chấp thuận một thời biểu là một "thành đạt then chốt" của những cuộc thảo luận và rằng chính phủ sẽ tìm kiếm sự phê chuẩn của nghị viện ngay sau khi thỏa hiệp được ký kết.
50299	Một viên khác bắn trúng ống khói và đi xuyên qua toàn bộ.
50300	Một vị quan khác tên là Nakhr cũng đã được chứng thực vào năm 12 của nhà vua.
50301	Một vị tiên xuất hiện và giúp Ken trở về quá khứ để anh có thể thay đổi và một lần nữa chiếm được trái tim của Rei.
50302	Một vị Vương hậu được thừa nhận ngay lập tức khi vị Quốc vương ấy kế vị hoặc được chính thức làm lễ kết hôn.
50303	Một vòm khải hoàn được dựng lên tại Porta Galla trong dịp lễ này, và vẫn còn đến ngày nay.
50304	Một vòng Boxing là 3 phút.
50305	Một vòng cung dày 38 mm (1,5 inch) bố trí bên trên bánh lái được đóng lại bằng một vách ngăn dày 25 mm (1 inch).
50306	Một võ sư là slime hóa thành người, luôn hết mình vì võ thuật.
50307	Một vùng đệm có bán kính xung quanh khu bảo tồn cấm hoàn toàn hoạt động của con người bao gồm cả đánh bắt cá.
50308	Một vùng đứt đoạn tồn tại dọc biển Đỏ, có khe hở lục địa tạo ra địa hình giống như máng với các khu vực nằm dưới mực nước biển.
50309	Một "vùng" nhỏ trên bề mặt tại chỗ mà dòng chất lưu bắt đầu (Biểu đồ 5) làm nổi bật lên sự đi trệch hướng của dòng chất lưu, rồi sau đó bám chặt vào bề mặt.
50310	Một vụ rò rỉ methyl mercaptan nghiêm trọng đã giết chết bốn nhân viên và làm bị thương một người khác trong một cơ sở của DuPont ở La Porte, Texas, gần Houston, vào ngày 15 tháng 11 năm 2014.
50311	Một website nổi tiếng thế giới khẳng định chấp nhận chi 5 triệu USD để sở hữu cuốn băng sex của cô anh và Kim và cho in cả bìa đĩa cũng như những khuôn hình nóng bỏng của anh và cô Kim.
50312	Một xã Anh có thể có kích thước từ một thị trấn lớn với dân số khoảng 80.000 đến một ngôi làng có ít hơn một trăm cư dân.
50313	Một xét nghiệm với độ đặc hiệu cao có sai lầm loại 2 thấp.
50314	Một xoáy cực là một vùng áp suất thấp ở tầng trên cao nằm gần cực của Trái Đất.
50315	Một xuất bản phẩm của Paganini từ thế kỉ trước.
50316	Một xu hướng nổi lên vào những năm 1960 và vải rằn ri được đưa vào thời trang dạo phố.
50317	Một xưởng cưa được dựng nên tại Moodyville (nay là Thành phố North Vancouver) vào năm 1863, khởi đầu cho mối liên hệ lâu dài của thành phố với ngành khai thác gỗ.
50318	Một yêu cầu nhiệm vụ quan trọng là nó phải giúp chuẩn bị cho NASA các nhiệm vụ lấy mẫu ở sao Hỏa và các nỗ lực thực hiện sứ mệnh của phi hành đoàn.
50319	Một yêu cầu nữa được đặt ra là quốc kì Nhật phải được treo lên tại tòa nhà cao nhất ở Singapore, tòa nhà Cathay, càng nhanh càng tốt để tăng tác động tâm lý của cuộc đầu hàng.
50320	Một yếu tố khác mà doanh nghiệp cũng nên cân nhắc đó là thiết kế một Emoji dành riêng cho họ, khiến cho khách hàng khi nhìn thấy Emoji này sẽ liên tưởng ngay đến doanh nghiệp.
50321	Một yếu tố nguy cơ nữa là sự lây lan HIV qua biên giới giữa Triều Tiên và Trung Quốc đã tăng lên trong những năm gần đây.
50322	Một ý kiến cho 10/10, cho sự trả thù của con trai cho cha mẹ là xứng đáng và đất nước của ông không làm cho ông phải chờ đợi lâu.
50323	Một ý kiến cho 5/5 đánh giá phim được dựng rất tốt dù các diễn viên không được biết đến nhiều, nhưng đơn giản trong vai trò của họ.
50324	Một ý kiến khác cho 9/10: Một bộ phim đẹp!
50325	", một ý tưởng mà ông được ghi nhận trong tập sách album, cũng như nhiều đoạn tiếng vỗ tay.
50326	MOULINAKA đã nhận được hầu hết sự hậu thuẫn từ những người lưu vong Campuchia có trụ sở tại Pháp và căn cứ hỗ trợ của họ nằm trong các trại tị nạn dọc biên giới Thái Lan-Campuchia, chủ yếu là trại tị nạn Nong Chan ở gần Aranyaprathet.
50327	Moustapha Niasse đã từ chức và Boye được Wade bổ nhiệm làm Thủ tướng vào ngày 3 tháng 3 năm 2001, hai tháng trước cuộc bầu cử lập pháp.
50328	Mỏ và chân màu vàng.
50329	Move là ngôn ngữ thể hiện hợp đồng thông minh và giao dịch tùy chỉnh được đề xuất cho Libra.
50330	"Moves Like Jagger" cũng từng đứng hạng 2 trên bảng Hot Digital Songs với 213.000 bản được tiêu thụ, sau đó vươn đến vị trí đầu bảng.
50331	Moxestrol là tên gốc của thuốc và của nó.
50332	Moxley thi đấu hai trận cho Ring of Honor (ROH) năm 2007.
50333	Mozambique trở thành một tỉnh hải ngoại của Bồ Đào Nha năm 1951.
50334	Mozart đành phải làm theo.
50335	Mozart thậm chí còn gửi một cặp vé đến bạn của mình Michael Puchberg.
50336	Mozzarella có phần trăm độ ẩm thấp có thể được chế biến để dành riêng cho bánh pizza.
50337	MPEG-2.5 là như vậy, một phần mở rộng không chính thức hoặc độc quyền sang định dạng MP3.
50338	Mpeg-4 là chuẩn cho các ứng dụng MultiMedia.
50339	Mraz dường như chuẩn bị gặp ai đó còn Caillat thì đang ở một bờ biển và ngồi tại đó khi bài hát bắt đầu.
50340	MSM8210 với bộ xử lý ARM Cortex-A7 Dual-Core tốc độ 1,2 GHz.
50341	MSP) và thay thế Custom Installation Wizard và Custom Deployment Wizard bao gồm trong phiên bản trước của Office Resource Kit tạo ra một Windows Installer Transform (.
50342	MSU có hơn 13.500 sinh viên theo học, và số lượng giảng viên của trường ở khoảng 700 giảng viên cơ hữu và 420 giảng viên thỉnh giảng.
50343	MTIC phân tách thành monomethylhydrazine, có thể là tác nhân methyl hóa hoạt động và 5-aminoimidazole-4-carboxamide (AIC).
50344	MTV cho đến khoảng cuối những năm 1990.
50345	MTV cũng đã ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của video âm nhạc trong suốt những năm 80.
50346	MTV đã phát sóng lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập trên hai mạng chị em của nó MTV2 và VH1 Classic.
50347	MTV VJ sẽ phát hàng loạt các video âm nhạc, các đoạn phỏng vấn nghệ sĩ và ban nhạc, giới thiệu các chương trình biểu diễn trực tiếp và các chương trình khác từ vị trí ngôi nhà bãi biển mỗi mùa hè.
50348	Mùa 2002 - 2003,Ronaldo cùng đồng đội đoạt chức vô địch La Liga, cũng là chức vô địch quốc gia đầu tiên của anh.
50349	Mùa 2, 3 của chương trình Người Ấy Là Ai tiếp tục được thực hiện với sự xuất hiện của Hương Giang trên ghế nóng bên cạnh MC Trấn Thành.
50350	Mùa 3 đã giành được bởi Freja Kjellberg Borchies, đại diện cho Thụy Điển.
50351	Mùa 4 có nhan đề "Volume Five: Redemption", lấy bối cảnh những sự kiện sau mùa 3. Các "người hùng" vẫn cố gắng trở về cuộc sống đời thường; Peter quay lại làm y tá còn Claire thì vào đại học.
50352	Mùa bão 2018 hoạt động giống năm 1987, 1993.
50353	Mùa bão năm 2005, bão và áp thấp nhiệt đới tập trung ở khu vực từ Nam Định đến Hà Tĩnh với 6 cơn bão.
50354	Mùa bão Tây Bắc Thái Bình Dương 1964 là mùa bão hoạt động mạnh nhất trong lịch sử được ghi nhận trên toàn cầu, với tổng số 40 cơn bão nhiệt đới hình thành.
50355	Mùa bóng 2005-06 là một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của Henry.
50356	Mùa bóng 2014-15 câu lạc bộ đã trở lại thi đấu tại giải.
50357	Mùa bóng 2017, Tiến Dũng chỉ được ra sân 6 trận.
50358	Mùa chay năm 771, lợi dụng sự tranh chấp ngôi vị Giáo hoàng, vua Desiderius đã kéo quân vào thành La Mã.
50359	Mưa chủ yếu xảy ra trong những tháng hè mà gần nửa lượng mưa vào thời gian gió mùa.
50360	Mùa cuối cùng được khởi chiếu vào tháng 12 năm 2020 và có 16 tập cho phần một, và được thông báo sẽ tiếp tục phát sóng phần hai vào đầu năm 2022.
50361	Mưa đá cũng phổ biến trong mùa đông.
50362	Mùa đầu tiên bao gồm mười tập và tập cuối của mùa 1 được phát sóng vào ngày 14 tháng 6 năm 2005.
50363	Mùa đầu tiên được công chiếu trên ANT1 vào ngày 12 tháng 10 năm 2009 và kết thúc vào ngày 15 tháng 2 năm 2010.
50364	Mùa đầu tiên gồm 35 tập, phát sóng từ ngày 7 tháng 4 đến 29 tháng 12 năm 1998.
50365	Mùa đầu tiên với 10 tập xoay quanh vụ bắt cóc và giết người của Jacob Wetterling, được phát hành vào mùa thu năm 2016.
50366	Mùa đông đang đến, quân Ottoman trong vòng vây có nguy cơ bị tiêu diệt hoàn toàn bởi nạn đói và dịch bệnh.
50367	Mùa đông giá rét, để trâu bò khỏi đổ ngã, khi đi làm phủ bao tải lên thân trâu để giữ ấm và cho trâu bò ăn no đủ vào những thời điểm này.
50368	Mùa đông lạnh, ít mưa kéo dài từ tháng 10 năm trước đến tháng 4 năm sau, nhiệt độ trung bình từ 16.5 °C - 17 °C, có sương mù và sương muối.
50369	Mùa đông năm 1941, Hồng Kông rơi vào tay giặc, tổ chức đảng ngầm của ĐCSTQ ở Hồng Kông bị tàn phá nặng nề.
50370	Mùa đông năm 505, Lương mở một chiến dịch phản công lớn tại vùng biên giới phía đông, do em trai Lương Vũ Đế là Lâm Xuyên vương Tiêu Hoành (蕭宏) chỉ huy.
50371	Mùa đông năm đó (
50372	Mùa đông thường lạnh hơn vùng duyên hải, tuy nhiên chỉ số phong hàn thường thấp do các ngọn đồi bao quanh thành phố đã chắn gió bắc thổi qua thung lũng Beqaa.
50373	Mùa giải 1912–13 đội bóng vô địch Norfolk Senior Cup, kì tích này được lặp lại một mùa sau đó và ở mùa giải 1920–21.
50374	Mùa giải 1913-14 là mùa giải thứ 22 của Manchester United trong Liên đoàn bóng đá và thứ bảy trong giải Hạng nhất.
50375	Mùa giải 1926-27 là mùa giải thứ 31 của Manchester United ở Liên đoàn bóng đá.
50376	Mùa giải 1985-1986 đã khá hơn nhiều cho Lữ đoàn đỏ và Rush.
50377	Mùa giải 1995-96 chứng kiến câu lạc bộ xếp cuối bảng xếp hạng Wessex, và họ bị xuống hạng trở lại giải đấu Dorset Combination.
50378	Mùa giải 2001-02 chứng kiến ​​họ kết thúc với tư cách á quân ở Division Two được đổi tên, giành quyền thăng hạng lên Division One.
50379	Mùa giải 2002-03 là mùa giải thành công nhất kể từ mùa giải 1981-82, mùa giải mà họ đã vô địch.
50380	Mùa giải 2006-07 chứng kiến ​​sự thành lập của 'SFFC (Stags Fans for Change)', một tổ chức nhằm loại bỏ chủ sở hữu lúc đó là Keith Haslam khỏi câu lạc bộ.
50381	Mùa giải 2007–08, anh thi đấu trong một mùa giải theo dạng cho mượn tại Union SG.
50382	Mùa giải 2009–10 họ vô địch Suffolk Senior Cup, khi đánh bại Capel Plough 2–0 trong trận chung kết.
50383	Mùa giải 2009-10, Levski giành quyền tham gia UEFA Europa League, khi xếp thứ 3 chung cuộc.
50384	Mùa giải 2010, đội bóng thua B36 ở chung kết 3. Deild, nhưng được lên hạng 2. Deild.
50385	Mùa giải 2012-13, họ cũng thất bại ở tứ kết trước Humber Premier League.
50386	Mùa giải 2013-14 có 22 đội tham gia ở hai hạng đấu, gồm 9 đội ơ Ngoại Hạng và 13 đội ở Hạng Dự bị.
50387	Mùa giải 2013 sau 10 năm thi đấu ở giải hạng nhì đội đã thi đấu xuất sắc và giành thứ hai bảng B với 6 thắng, 4 hòa sau 10 vòng đấu.
50388	Mùa giải 2015-16 có tổng cộng 41 câu lạc bộ tham gia.
50389	Mùa giải 2015-16, Sevilla đứng ở vị trí thứ bảy, đã chơi các trận chung kết của giải quốc nội với một số đội dự bị và cầu thủ trẻ sau khi đội khẳng định sự có mặt của họ trong trận chung kết Europa League.
50390	Mùa giải 2016-17, câu lạc bộ đổi tên thành SS Racing Club Roma, chuyển đến Rome và được nhận vào Lega Pro để lấp chỗ trống đã tạo.
50391	Mùa giải 2017-18 lần đầu tiên đội tham gia FA Vase.
50392	Mùa giải 2018-19 Fylde đứng thứ 5 tại National League.
50393	Mùa giải 2019-20 bắt đầu với đội bóng bằng rất nhiều kì vọng của người hâm mộ rằng sẽ có thêm một mùa trụ hạng tại Bundesliga.
50394	Mùa giải 2020 trở lại vào tháng 7 với Giải MLS is Back, một giải đấu có sự góp mặt của 24 trong số 26 đội tại MLS.
50395	Mùa giải bắt đầu từ 22 tháng 8 năm 2015 và kết thúc vào 22 tháng 5 năm 2016; các trận play-off xuống hạng diễn ra vào 1-2 tháng 6 năm 2016.
50396	Mùa giải gồm 14 thí sinh đến từ các 6 mùa giải trước và 2 thí sinh mới được tuyển chọn qua Top-Model online.
50397	Mùa giải kéo dài từ ngày 1 tháng 7 năm 2019 đến ngày 23 tháng 8 năm 2020.
50398	Mùa giải khởi tranh vào ngày 31 tháng 7 năm 2009 và kết thúc vào 2 tháng 5 năm 2010.
50399	Mùa giải năm 2005 cũng đáng chú ý bởi vì danh sách tên bão được chỉ định hàng năm đã được sử dụng hết và sáu tên thư Hy lạp phải được sử dụng.
50400	Mùa giải năm sau chúng tôi sẽ cho áp dụng tiến bộ mới tại San Siro - công nghệ quảng cáo dùng Flash.
50401	Mùa giải năm Schumacher bảo vệ thành công chức vô địch của mình với Benetton.
50402	Mùa giải này (2015/16), giải đấu bổ sung 2 hạng đấu U21, một ở phía Đông và một ở phía Tây và mỗi hạng gồm 7 đội bóng.
50403	Mùa giải này anh thi đấu 33 trận và ghi được 2 bàn.
50404	Mùa giải này câu lạc bộ đã gọi về các cựu cầu thủ Scott O’Donoghue và Pablo Ardiles để giúp đội bóng trở lại vị trí đứng đầu.
50405	Mùa giải này có 8 đội tham dự bao gồm: Hà Nội I, Hà Nội II, Thành phố Hồ Chí Minh I, Thành phố Hồ Chí Minh II, Sơn La, Phong Phú Hà Nam, Than Khoáng sản Việt Nam và TNG Thái Nguyên.
50406	Mùa giải này, lần đầu tiên trận đấu Siêu Cúp bóng đá quốc gia được tổ chức tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
50407	Mùa giải Premier Reserve League 2010-2011 (Hay còn gọi là Barclays Premier Reserve League 2010-2011 vì lý do tài trợ) là mùa giải thứ 12 của giải Premier Reserve League.
50408	Mùa giải sau đó (2013-14) họ trở thành câu lạc bộ nữ Đức đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League.
50409	Mùa giải thường xuyên được chơi trực tuyến ở format giải đấu round-robin trong suốt hai tháng.
50410	Mùa giải tiếp theo, 2015, Apirat bắt đầu ít được sử dụng hơn sau khi nhiều cầu thủ kinh nghiệm chuyển đến.
50411	Mùa giải tiếp theo, câu lạc bộ đứng thứ 4 ở Division Three.
50412	Mùa giải tiếp theo Darlington lần đầu tiên bước vào Cúp FA, chỉ để thua Grimsby Town với tỷ số 8-0.
50413	Mùa giải tiếp theo đem lại nhiều vận may cho Vardy khi anh tự khẳng định mình là một chân sút ghi nhiều bàn trên mặt trận tấn công của Leicester khi câu lạc bộ đoạt ngôi đầu bảng xếp hạng.
50414	Mùa giải tiếp theo, họ cán đích ở vị trí thứ 5, đủ cao để được thăng hạng lên Division One của North West Counties League.
50415	Mùa giải tiếp theo trước khi rời Pompey ông cũng ghi bàn trong trận đấu cuối cùng trên sân nhà.
50416	Mùa giải tới họ sẽ di chuyển vào 20.000 chỗ ngồi sân vận động Đại học Nam Trung và đưa vào Miloš Hrstić để quản đội bóng.
50417	Mùa giao phối của P. philander bắt đầu từ mùa xuân đến cuối mùa hè.
50418	Mùa gieo trồng: Từ tháng 9 âm lịch đến tháng giêng.
50419	Mùa hạ năm đó, thái hậu Lý thị bị bệnh và mất, tôn thụy là Đức Minh.
50420	Mùa hạ năm thứ 21 (1361), Sát Hãn Thiếp Mộc Nhi phát động tấn công quân Khăn Đỏ ở Sơn Đông.
50421	Mùa hạ, tháng 4, quận lại là Lữ Hưng giết Tư và Tuân, xin nhà Tấn đặt Thái thú và cho binh.
50422	Mùa hè, chúng tìm nơi cư trú trải dài từ đồi thấp đến núi cao, nhất là những bụi tre dày và thông đen.
50423	Mùa hè chủ yếu là ấm và ẩm với thời gian rất khô và nóng đôi khi do gió nóng từ tây sang tây bắc, có thể mang nhiệt độ vượt quá 40 °C (104 °F).
50424	Mùa hè cùng năm, Hoàng Minh Hạo tham gia series Đứng vững nhé, bạn ơi!
50425	Mùa hè khô, tuy nhiên, cần lưu ý rằng tại Mérida, cũng như trong phần còn lại của miền nam Tây Ban Nha, chu kỳ hạn hán là phổ biến, khác nhau, trong thời gian 2-5 năm.
50426	Mùa hè năm 1549 bùng nổ cuộc nổi dậy của nông dân tại West Country chống lại Sách Cầu nguyện chung mới vừa ban hành; trong khi đó, cuộc nổi dậy ở Norfolk chỉ nhằm phản kháng những bất công.
50427	Mùa hè năm 1899, tàu vũ trang Mỹ bắt đầu tuần tra Vịnh Subic.
50428	Mùa hè năm 1943, Boris III bất ngờ qua đời, và nước này rơi vào tình trạng hỗn loạn chính trị khi cuộc chiến đổi chiều với Phát xít Đức và phong trào Cộng sản giành được nhiều quyền lực.
50429	Mùa hè năm 1982, một con nhàn Bắc Cực đã được người ta gắn vòng theo dõi từ khi còn là chim non (chưa bay được) ở quần đảo Farne, ngoài khơi bờ biển Northumberland thuộc miền đông đảo Anh.
50430	Mùa hè năm 2019, AS Roma từng không muốn gia hạn hợp đồng với tiền đạo 33 tuổi.
50431	Mùa hè nằm chiếu thấy mát; mùa đông nằm ấm và tỏa hương đồng cỏ nội dịu nhẹ.
50432	Mùa hè năm sau, Dill quay lại.
50433	Mùa hè ngắn, mát còn mùa đông dài, ẩm ướt nhưng dịu.
50434	Mùa hè nóng và khô với nhiệt độ hàng ngày trung bình trong tháng nóng nhất (tháng 7); tuy nhiên, nhiệt độ đạt tới hơn không phổ biến vào những tháng hè.
50435	Mùa hè ở Bloudan dài, khô và mát mẻ trong khi mùa đông kéo dài ba tháng với mưa lớn và tuyết.
50436	Mùa hè rất thất thường và không thể đoán trước.
50437	Mùa hoa anh đào thường là vào tháng 3 hay là tháng 4 dương lịch.
50438	Mùa khô bắt đầu từ khoảng tháng 5 đến tháng 9, trong đó gần như ngày nào cũng có nắng, và độ ẩm tương đối trung bình vào khoảng 30%.
50439	Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, mưa từ tháng 5 đến tháng 11.
50440	Múa Lân - Sư - Rồng không những là nghệ thuật trong dân gian mà còn là sự tranh tài với nhau giữa các đội múa.
50441	Mùa lũ lụt kéo dài từ tháng sáu tới tháng chín, bồi đắp hai bên bờ sông một lớp phù sa lý tưởng, giàu khoáng chất cho việc trồng trọt.
50442	Mưa lũ năm 1971 đã gây vỡ đê ở ba địa điểm, làm chết 594 người, ảnh hưởng nặng tới 100.000 người, úng ngập 250.000 ha và hơn 2,7 triệu người chịu thiệt hại.
50443	Mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 10. Mùa khô chủ yếu từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau.
50444	Mùa mưa lũ về cũng là thời điểm sôi động mùa đánh bắt trên sông.
50445	Mùa mưa từ cuối tháng 5 đến tháng 12 hàng năm, mùa khô từ cuối tháng 12 đến giữa tháng 5 năm sau.
50446	Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, mưa nhiều và ẩm ướt.
50447	Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, chiếm đến 90 - 92% lượng mưa của cả năm và tập trung vào các tháng 9, 10 (30-40%).
50448	Mùa này còn có thêm các thí sinh nam trong cuộc thi.
50449	Mưa ngay lập tức trước khi cây ra hoa sẽ làm tăng lượng saffron.
50450	Mua ngựa tốt nhất nên cưỡi thử chạy mấy vòng quanh bãi bán.
50451	Mùa nóng, chúng ngủ trên những tảng đá hoặc cây gỗ trước cửa hang, mùa lạnh ngủ trong hang.
50452	Mùa phim đầu tiên bao gồm sáu tập phim.
50453	Mùa phim này nhận được những phản hồi trái chiều.
50454	Mưa rất lớn vào ngày 22 tháng 6 năm 1885 đã khiến cho con đê này bị ngập lụt và bị vỡ.
50455	Mùa rét thì xôi nóng, hãy còn hơi bốc lên như sương mù, ăn vừa nóng người vừa chắc dạ.
50456	Mưa rơi tập trung nhất vào tháng 5 và ít nhất vào mùa đông.
50457	Mua sắm không còn bao gồm mặc cả với người bán mà là khả năng mơ với đôi mắt mở, nhìn chằm chằm vào hàng hóa và tận hưởng cảnh tượng đầy cảm giác của chúng.
50458	Mua sắm miễn thuế (TFS) là việc mua hàng hóa ở nước ngoài và được hoàn thuế bán hàng đã được nhà bán lẻ thu trên các hàng hóa đó.
50459	Mưa sao băng có thể xuất hiện một thời gian ngắn trước khi điểm phát xuất hiện trên bầu trời ở phía đông của người quan sát.
50460	Mưa tại Dammam thường là rải rác, và thường xuất hiện với lượng nhỏ trong tháng 12. Tuy nhiên, một số cơn mưa vào mùa đông từng tương đối nặng hạt, dẫn đến úng ngập các đường phố.
50461	Mưa tăng có thể gây lụt lội thường xuyên hơn.
50462	Mua tàu Hoa Sen ngày 15.10.2007 từ Italia, chi phí mua tàu 60 triệu Euro tương đương 1.300 tỷ đồng, chạy tuyến Bắc Nam, hiện tại dừng hoạt động vì mỗi chuyến chạy lỗ 1,5 tỷ VND.
50463	Mùa thi đầu tiên lên sóng chính thức vào ngày 12 tháng 2 năm 2013.
50464	Mùa thứ 2 có 9 tập, trong đó 5 tập có sự xuất hiện của một hội đồng các Shark mới.
50465	Mùa thứ 3 bắt đầu thiết kế thêm vụ án trên kiến trúc thực tế.
50466	Mùa thứ 5 lên sóng vào ngày kỷ niệm Quốc khánh Ấn Độ lần thứ 64 - 15 tháng 8 năm 2011 - với khẩu hiệu Koi Bhi Insaan Chota Nahi Hota (Không có ai thấp kém).
50467	Mùa thứ ba bắt đầu phát sóng vào ngày 28 tháng 4 năm 2017 cùng một tập phim mở đầu được phát sóng một tuần trước đó.
50468	Mùa thứ ba cũng nhận được đánh giá tích cực.
50469	Mùa thứ ba ra mắt với sự thay đổi trong dàn nghệ sĩ chính.
50470	Mùa thứ bảy và là mùa cuối cùng được công chiếu vào ngày 21 tháng 2 năm 2020.
50471	Mùa thứ hai chính thức bắt đầu vào ngày 21 tháng 3 năm 2017.
50472	Mùa thứ hai công chiếu vào ngày 08 tháng 1, năm 2015.
50473	Mùa thứ hai của bộ anime bắt đầu phát sóng từ tháng 4 năm 2015.
50474	Mùa thu hoạch gần đây nhất chỉ đạt 1.1 triệu mét tấn, thấp nhất trong gần một trăm năm qua, chỉ tương đương với sản lượng năm 1903 và 1904.
50475	Mùa thu năm 1611, quốc vương Sho Nei cùng các triều thần và án ti được trở về Lưu Cầu tiếp tục cai quản.
50476	Mùa thu năm 1939 bộ môn trở thành một trong sô các bộ môn chính của trường và nghiên cứu về thiết bị cơ điện tính toán và dụng cụ điều khiển.
50477	Mùa thu năm 1942, cả gia đình Kizhevatov bị quân Đức xử bắn tại làng Velikorit thuộc Quận Malorita: mẹ, vợ và các con của ông - Nyura 15 tuổi, Vanya 11 tuổi và Galya hai tuổi.
50478	Mùa thu năm 1946, đại đa số nhân dân Nhật Bản đã bỏ phiếu ủng hộ các đại biểu tán thành bản hiến pháp mới.
50479	Mùa thu năm 2004 hàng hàng không đã bắt đầu một chương trình mở rộng thị trường nội địa đầy tham vọng với mục tiêu giành 30% thị phần vào năm 2010 (tới 2006 họ chỉ nắm khoảng 9%).
50480	Mùa thu năm 2007, câu lạc bộ phát hành số đầu tiên của tạp chí "Thực hành tiếp thị trên Internet".
50481	Mùa thu năm 2009, các thị trường vàng tiếp tục đi vào giai đoạn tăng giá vì sự gia tăng nhu cầu và sự suy yếu của đồng dollar Mỹ.
50482	Mùa thu năm 520, Nguyên Hi nổi dậy nhằm cố gắng trả thù cho Nguyên Dịch và phục vị cho Hồ Thái hậu.
50483	Mùa thu năm thứ 8 (1529), Cấp sự trung Tôn Ứng Khuê hặc Dương Nhất Thanh, Quế Ngạc cùng với Thông, Cấp sự trung Vương Chuẩn lại hặc Thông nhận hối lộ của tham tướng Trần Phan, khiến ông chịu chỉ trích.
50484	Mùa thứ tư của Brothers and Sisters phát sóng vào ngày 27 tháng 9 năm 2009.
50485	Mùa thứ tư ra mắt ngày 8 tháng 10 năm 2014, và kết thúc ngày 21 tháng 1 năm 2015.
50486	Mùa tiếp theo họ chién thắng Giải hạng 1 và cú ăn hai, trở thành câu lạc bộ đầu tiên làm như vậy.
50487	Mưa to này, mưa dày hột này!
50488	Mưa tuyết dày đặc khiến mặt sân lầy lội, buộc hai đội phải chơi bóng dài.
50489	Mùa Vọng bắt đầu từ giờ kinh Chiều I ngày thứ bảy trước ngày Chúa nhật nhằm ngày 30 tháng 11, hoặc nhằm ngày nào gần nhất, và kết thúc trước giờ kinh Chiều I ngày 24/12 (lễ Vọng Chúa Giáng Sinh).
50490	Mùa vụ khai thác chúng là quanh năm.
50491	Mùa xuân 1842, Engels bắt đầu cộng tác với tờ Rheinische Zeitung (Nhật báo tỉnh Ranh) và xuất bản một vài bài trên Nhật báo sông Rhein.
50492	Mùa xuân bắt đầu từ ngày 21 tháng 3 (Xuân phân) đến 22 tháng 6 (
50493	; ; Mùa xuân năm 129 TCN, người Medes tiến hành một cuộc nổi dậy công khai chống lại Antiochos, vì quân đội của ông đã lấy đi hết các nguồn lương thực của người dân địa phương trong mùa đông.
50494	Mùa xuân năm 1679 Matsuo Bashō được phong tước hiệu Sosho (bậc thầy dạy thơ Haikai).
50495	Mùa xuân năm 1900 bà tham dự kỳ thi kiểm tra đối với giáo viên dạy các thứ tiếng này và nhận được điểm tốt ở kết quả đánh giá.
50496	Mùa xuân năm 1924, Tân Quế hệ hình thành và xây dựng Quảng Tây Bình định quân.
50497	Mùa xuân năm 1928 nữ ca sĩ diễn viên Mistinguett đề nghị Gabin gia nhập đoàn hát của cô.
50498	Mùa xuân năm 1951 (được tổ chức vào tháng 2 năm 1951) là Tuần báo chí thường niên lần thứ 16 của New York.
50499	Mùa xuân năm 577, Vũ Đế tiến quân vào Kinh đô Nghiệp Thành của Bắc Tề, sau đó bắt được Hậu Chủ Cao Vĩ và phong cho Cao Vĩ làm Văn Công.
50500	Mùa xuân năm sau (884), Lý soái 5 vạn quân giải vây cho Trần Châu, Biện Châu cũng được an toàn.
50501	Mùa xuân năm sau, tuần lộc lại đi về phương Bắc đến tận bờ Bắc Băng dương.
50502	Mùa xuân Praha cũng xuất hiện trong văn học.
50503	Mùa xuân rất ngắn; ban ngày trời ấm, thường trên 15 °C (59 °F) nhưng ban đêm vẫn mát mẻ, thậm chí có lúc đóng băng.
50504	"Mùa xuân, tháng 2, Lê Quý Ly đem quân đi tuần châu Hoá, xét duyệt quân ngũ, xây sửa thành trì.
50505	Mùa xuân tiếp theo, Liên quân tập hợp một lực lượng bộ binh hạng nặng (hoplite) lớn chưa từng có để chạm trán với Mardonius.
50506	Mùa xuân và mùa thu có cảm giác khá tương tự và nhiệt độ có xu hướng trên 14 °C.
50507	Mùa xuân và mùa thu là dễ chịu, nhưng ngắn.
50508	Mũ bảo hiểm của nó đã được đổ lại mạ crôm, kích cỡ đã được thay đổi, và áo giáp đã "sạch hơn và bóng loáng hơn."
50509	Mubarak tốt nghiệp Học viện quân sự Ai Cập năm 1949 trước khi gia nhập Không lực.
50510	Mũ bay Mi-28 bị các phi công Nga phàn nàn về trục trặc khi gặp khói bụi, đôi lúc khiến người điều khiển không thể nhìn hay nghe thấy bất cứ thứ gì.
50511	Mục 2 mô tả những thách thức tới sự an toàn WiMAX.
50512	Mực bánh bao hay mực lùn mập (
50513	Mục Chi nói: “Tôi vốn không oán giận, đừng nghĩ ngợi làm gì!”
50514	Mục Chi ở ngoài nghe thấy gì, không kể lớn nhỏ đều thuật lại với Lưu Dụ, dẫu là lời đùa cợt chốn quê mùa hay chuyện vặt vãnh nơi phố thị cũng không bỏ qua; thành ra Dụ thông tỏ mọi suy nghĩ của dân gian.
50515	Mục Chi thừa nhận với Lưu Dụ rằng mình xuất thân bần tiện, đến nay giàu sang thì không khỏi hoang phí, nhưng cũng khẳng định đây là tật xấu duy nhất của mình, tuyệt đối không khiến Dụ thất vọng.
50516	Mục chơi vô tận sinh ra máy bay AI tấn công người chơi.
50517	Mục đích ban đầu, đúng như cái tên, công trình được dành cho phòng chơi jeu de paume.
50518	Mục đích chính của các thí nghiệm này là nhằm kiểm soát một "thực thể" siêu nhiên mang tên Walrider - được mọi người tại đây cho rằng hắn là một linh hồn mạnh mẽ, thậm chí là Chúa trời.
50519	Mục đích chính của Dòng Chúa Cứu Thế là rao giảng Tin Mừng Chúa Kitô bằng các phương thức phổ biến như Ðại phúc, Cấm phòng, Tĩnh tâm.
50520	Mục đích chính của gạch là cho phép xử lý song song.
50521	Mục đích chính của gendai budō là để phát triển tinh thần và trí óc, trong khi ứng dụng các kỹ thuật là mục đích thứ yếu.
50522	Mục đích chính của sắc lệnh này là ngăn cản việc bầu một vị vua đối lập và các cuộc tranh giành ngai vàng.
50523	Mục đích chính của việc này là giúp các bậc cha mẹ dễ dàng quản lý con cái, tránh cho chúng xem những phim không phù hợp với lứa tuổi.
50524	Mục đích chính trong kinh thánh là biết cách thờ phượng Thiên Chúa.
50525	Mục đích của album Latin Jazz hay nhất là "để ghi nhận những bản thu âm đại diện cho sự hòa trộn của nhạc jazz với nhạc tango Latin, Iberia-American, Brazilian và Argentinean".
50526	Mục đích của Arlong là lấy quần đảo Conomi làm bàn đạp để vươn ra thống trị toàn East Blue.
50527	Mục đích của các hàng rào đá này không rõ để làm gì.
50528	Mục đích của các trò chơi tại Olympic thời cổ đại chính là giúp tất cả đàn ông trong thành phố của Hy Lạp luôn nêu cao tinh thần sẵn sàng phục vụ quân đội.
50529	Mục đích của các văn phòng này là để tạo sự thuận tiện hơn cho mọi người khi đến thăm và cho người lao động được đến gần hơn với người dân địa phương trong khu vực mà họ đang sinh sống.
50530	Mục đích của cắt bóng là sử dụng xoáy xuống để đối chọi lại các cú giật xoáy lên của đối phương.
50531	Mục đích của chiến dịch này là làm thoái chí Miền Bắc, tàn phá nền kinh tế và kiềm chế khả năng chi viện chiến trường Miền Nam.
50532	Mục đích của chương trình là ngợi ca, tôn vinh tác phẩm trong tổng thể bao gồm ca khúc, nghệ sĩ biểu diễn, dàn dựng sân khấu và bình luận.
50533	Mục đích của Eiji gia nhập Boukenger là để chống lại 2 kẻ thù của anh là Gai và Rei.
50534	Mục đích của hệ thống MPPT là lấy mẫu đầu ra của các tế bào PV và áp dụng tải kháng thích hợp để có được công suất cực đại trong mọi điều kiện môi trường nhất định.
50535	Mục đích của hội đồng là tư vấn cho Thống đốc về cách phục vụ tốt nhất những người Mỹ gốc Phi sống trong tiểu bang.
50536	Mục đích của Hộp đen ra đời nhằm ghi lại các dữ liệu của các chuyến bay, đề phòng trường hợp máy bay gặp nạn người ta có thể dựa vào thông tin từ hộp đen để tìm nguyên nhân gây tai nạn.
50537	Mục đích của kế hoạch là làm cho Đức được tự túc trong vòng 4 năm, để không phải khốn đốn vì phong tỏa – mà Schacht xem là không khả thi.
50538	Mục đích của LEZ nói chung là cải thiện chất lượng không khí trong các thành phố.
50539	Mục đích của nó là bảo vệ nơi làm tổ của một số loài chim biển quý hiếm.
50540	Mục đích của ông khi làm việc đó nhằm ngăn cản xu hướng ly khai, nổi loạn có thể xảy ra giữa các con trai ông.
50541	Mục đích của ông là giới thiệu cho người Thái các dịch vụ ngân hàng và thúc đẩy thói quen gửi tiết kiệm và dành dụm.
50542	Mục đích của Sanctum là mang lại hòa bình, an thái cho Cocoon tránh những hiểm họa do Pulse gây ra.
50543	Mục đích của trò chơi là để làm sáng tỏ những sự kiện trước khi các nhân vật xuất hiện.
50544	Mục đích của việc bắt giữ Chris là nhằm chiếm đoạt thân xác của anh, bằng cách cấy ghép não của một người khác vào thân xác của anh.
50545	Mục đích của việc kiểm tra hợp lệ là để bảo vệ việc IMEI sai thông tin với Trung tâm đăng ký thiết bị (CEIR).
50546	Mục đích của việc này chủ yếu là để thu hút sự chú ý của công luận.
50547	Mục đích của việc phủ mặt bàn bằng chất liệu trơn láng và cứng để khi xoa bài, những quân bài không rớt ra ngoài và dễ dàng chạy trên mặt bàn hơn.
50548	Mục đích đằng sau những thí nghiệm này là thực hiện bởi nhân viên nghiên cứu và một số nông dân vào thời gian mà tỷ lệ đẻ của trừu cái New Zealand là không đủ cao.
50549	Mục đích duy nhất của anh từng là "trở nên mạnh nhất".
50550	Mục đích là để cải thiện quan hệ đối tác chiến lược và hợp tác an ninh.
50551	Mục đích là để giúp mẹ thoát khỏi người chồng lạm dụng.
50552	Mục đích là để "minh oan" cho tôn giáo, giải phóng tôn giáo khỏi yếu tố thần thoại của những câu chuyện "ngây thơ hài hước".
50553	Mục đích là để tăng mức độ sử dụng trang web để cho phép câu lạc bộ tự tài trợ.
50554	Mục đích là muốn mang lại sự kết nối với bia, lịch sử của Heineken, để giúp mọi người nhìn thấy nó, chạm vào nó, nếm thử.
50555	Mục đích là tạo ra một con ngựa linh hoạt, chính xác và cân bằng với một tính khí điềm tĩnh.
50556	Mục đích là tạo ra một trò chơi Nier đúng với tinh thần của bản gốc, đồng thời tạo ra một hệ thống giao chiến tốt hơn.
50557	Mục đích là tạo ra những bài kata Okinawa để dạy giáo dục thể chất, những bài mang tính căn bản và trở thành một môn võ thuật hoàn toàn độc lập để dạy cho trẻ em tại trường học.
50558	Mục đích là trả công cho những nhà phát triển Ubuntu.
50559	Mục đích nhằm tạo ra cảnh nhìn 3 chiều về cấu trúc bộ óc của ông và so sánh các hình ảnh với các việc phân hình (scan) vẽ bằng cộng hưởng từ (Magnetic resonance imaging) được làm năm 1988.
50560	Mục đích tham gia Liar Game của Akiyama là tìm ra động cơ thực sự đằng sau tổ chức Liar Game Tournament và đánh đổ chúng.
50561	Mục đích thực sự của một chiếc xe đạp gấp là tăng tính linh hoạt.
50562	Mục đích thực sự của việc tấn công là tấn công vào tâm lý, tạo ra một nỗi sợ hãi rằng Nhật Bản đang tiến hành xâm chiếm bắt buộc Úc phải nâng cao cảnh giác cũng như tăng cường phòng ngự.
50563	Mục đích việc này nhằm cải tổ và lấy lại danh tiếng cho thương hiệu.
50564	Mức độ của khả năng này được gọi là độ "richness" của một phương tiện.
50565	Mức độ cực gần với ngôi sao của nó ngăn ngừa sự hình thành của một bầu khí quyển đáng kể, với bán cầu mặt ban ngày nóng như sợi dây tóc vonfram của một bóng đèn nóng sáng, dẫn đến sự hình thành của một đại dương dung nham.
50566	Mức độ cưỡi ngựa của động mạch chủ khác nhau và đôi khi có thể có nhầm lẫn về mặc định danh với bệnh lý thất phải hai đường thoát.
50567	Mức độ đau đớn của những phụ nữ khi sinh được ghi nhận rất khác nhau.
50568	Mức độ đói rất nghiêm trọng, người ta nghi ngờ rằng hạt ngũ cốc đã có thể được gieo chứ không phải ăn.
50569	Mức độ gần đúng của các khu rừng gai ở tỉnh Toliara, Madagascar.
50570	Mức độ giải phóng hạt từ pulsar giảm dần, sau 10 6 -10 7 năm, quá trình bồi đắp lên pulsar mới có thể xảy ra.
50571	Mức độ hoạt động thể chất sau đó là trung bình theo thời gian của các tỷ lệ hoạt động thể chất.
50572	Mực đom đóm dành cả ngày ở độ sâu vài trăm mét, trở lại bề mặt khi màn đêm buông xuống.
50573	Mức độ ngẫu hứng khác nhau trong các phong cách khác nhau.
50574	Mục đồng tức là vua Thần Nông, còn con trâu tượng trưng cho nghề nông.
50575	Mức độ nguy hiểm phụ thuộc vào cơ quan bị viêm.
50576	Mức độ nợ nần khiến nhiều thị trường khiến nhiều chỉ số giảm; bao gồm cả giá dầu.
50577	Mức độ thay thế (DS) của một dạng methyl cellulose nhất định được định nghĩa là số lượng trung bình của các nhóm hydroxyl thay thế trên mỗi glucose.
50578	Mức độ tối thiểu của hình ảnh là có chủ đích, vì các ảnh bìa cuối cùng sẽ được biến thành các bức tranh mô hình 3D, nơi ánh sáng và kết cấu sẽ được thêm vào mỗi nhân vật.
50579	Mức độ tự do này đòi hỏi cấp độ, nhân vật và các câu đố được thiết kế với sự thừa đáng kể, như việc chơi thẳng qua trò chơi sẽ bỏ lỡ phần lớn các cuộc đối thoại, khu vực và các nội dung khác.
50580	Mục được bái làm Tiền tướng quân, Tán kỵ thường thị, lại thăng Bình nam tướng quân, Quang lộc đại phu.
50581	Mục được tha chết, bị trừ danh làm dân, con cháu của ông đều bị miễn quan.
50582	Mức giá khác nhau giữa các khu vực khác nhau trên thế giới, từ ít nhất là 1 trong 300 đến 1 trong 40, với mức trung bình từ 1 đến 100 và 1 trong 170 người.
50583	Mức hành chính 6 huyện (5 trên đảo chính Malta), hoặc 3 vùng (2 trên đảo chính) chỉ có mục đích thống kê.
50584	Mức khó dễ trong các nhiệm vụ phụ thay đổi tùy theo số lần người chơi chơi lại cấp độ này.
50585	Mức lãi hay lỗ được đo bằng phần trăm của giá trị bình quân tổng tài sản của doanh nghiệp.
50586	Mục lục này nằm trong bài viết được xuất bản Public Libraries in the United States of America: Their History, Condition, and Management của United States Bureau of Education.
50587	Mức lương này được ấn định bởi Đạo luật Cải cách Lương bổng Chính phủ năm 1989.
50588	Mức lương tối thiểu liên bang, chiếm 38% mức thu nhập trung bình, nằm trong số thấp nhất của các quốc gia giàu có.
50589	Mực muối sắt tự làm.
50590	Mực nước của hồ thay đổi do sự kết hợp của mưa và tốc độ bốc hơi cao.
50591	Mực nước đã lại giảm mức tương tự (30 cm) trong vòng 1 năm, do trận hạn hán năm 2003.
50592	Mực nước sông Hồng đang lên nhanh.
50593	Mực nước trong tháp thường xuống thấp vào các giờ cao điểm trong ngày, và sau đó các máy bơm sẽ bơm đầy nó lại lên trong đêm.
50594	Mực ống có chứa hợp chất mực màu đen trong cơ thể, khi gặp nguy hiểm, mực phun ra tạo màn đen dày đặc, qua đó lẩn trốn khỏi nguy cơ đe dọa.
50595	Mức phạt này có thay đổi nhưng không nhiều so với bản án hình sự sơ thẩm thứ nhất.
50596	Mức phí chuyển nhượng của thương vụ này không được tiết lộ.
50597	Mức phí mà 2 câu lạc bộ đã đàm phán được cho là rơi vào khoảng 36 triệu Euro.
50598	Mức tăng nhẹ hơn lên 9,0 đô la một giờ chỉ làm giảm 100.000 việc làm, trong khi 7,6 triệu lao động được trả lương cao hơn.
50599	Mức tăng trưởng này cao hơn mức tăng trung bình của thị trường toàn cầu và vượt xa tỷ lệ tăng trưởng bình quân vùng tại tất cả các vùng.
50600	Mức tăng trưởng trong các năm 2005, 2006 và 2007 dao động trong khoảng 4-5%.
50601	Mục thiên tử truyện (穆天子傳) ghi lại rằng Chu Mục vương đã chơi một ván lục bác với một ẩn sĩ kéo dài tới ba ngày.
50602	Mục thứ hai đưa tin thể thao và giải trí.
50603	Mức thưởng phạt được ghi rõ tại đáy cây.
50604	Mức thu quốc doanh được xác định riêng cho từng mặt hàng hoặc từng loại hàng đó có tích luỹ tiền tệ nhiều hay ít.
50605	Mục tiêu bay trên độ cao từ 8 đến 21 km, tên lửa có thể nhắm bắn từ một máy bay phía dưới mục tiêu 8 km.
50606	Mục tiêu chính của chế độ theo hệ thống thành tích trong trò chơi là đánh thắng Wither Boss, sau đó là Rồng Ender.
50607	Mục tiêu chính của Hiến pháp 1992 chỉ đơn giản là bảo vệ quyền và tự do của người dân, nhằm kiến tạo một xã hội Mông Cổ dân chủ, biết tôn trọng nhân quyền.
50608	Mục tiêu chính của nghiên cứu là đạt được sự đồng thuận về các phương pháp phân tích và phương pháp tiếp cận tiêu chuẩn hóa để có thể so sánh kết quả.
50609	Mục tiêu chính là giảng dạy các nghề, phổ biến là nghề: kế toán, cơ khí, chuyên viên điện tử và nhân viên bán hàng.
50610	Mục tiêu chịu ảnh hưởng mạnh của giá trị.
50611	Mục tiêu cơ bản của trò chơi là trở thành huấn luyện viên Pokémon (Pokémon trainer) xuất sắc nhất ở cả khu vực Johto và Kanto, được thực hiện bằng cách nuôi dạy và phân loại các Pokémon trong hệ thống Pokédex và đánh bại các huấn luyện viên khác.
50612	Mục tiêu của chính sách này là nhằm loại bỏ 100.000/năm con bò cái giống kém chất lượng tương ứng vào năm 2012 và 2013.
50613	Mục tiêu của chương trình, được xác định trong Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP.
50614	Mục tiêu của chương trình là tập trung vào những thí sinh chung cuộc vào thế giới của thời trang cao cấp thông qua một loạt các bài báo và những thử thách cao để tìm ra một siêu mẫu hoàn hảo.
50615	Mục tiêu của Cuba trong thời gian tới là phát triển diện tích trồng lúa trên cả nước lên từ 200 đến 250 ngàn ha.
50616	Mục tiêu của cuộc cải cách là nới rộng nền tảng xã hội cho chế độ thuộc địa.
50617	Mục tiêu của dịch vụ vườn quốc gia là tạo ra một hệ thống các khu bảo tồn đại diện cho tất cả các vùng tự nhiên khác nhau của đất nước.
50618	Mục tiêu của đoàn thám hiểm lần này là xây dựng lãnh địa của người Tây Ban Nha tại những khu vực đã được khám phá và tìm đường đi đến Ấn Độ và Trung Hoa.
50619	Mục tiêu của Gustav Vasa và những người khác đã được để tăng chiều cao của con ngựa Phần Lan.
50620	Mục tiêu của IPSA là hỗ trợ sự phát triển của khoa học chính trị ở tất cả các nơi trên thế giới, xây dựng mạng lưới khoa học nối Đông và Tây, Bắc và Nam.
50621	Mục tiêu của kiếm liễu là thân người, không bao gồm chân tay.
50622	Mục tiêu của liên minh là dân chủ, hòa bình và đòi chủ quyền của những gì mà họ xem như là lãnh thổ của Campuchia.
50623	Mục tiêu của mỗi trận là tiêu diệt đơn vị đối phương.
50624	Mục tiêu của nghiên cứu liên quan tới việc cô lập vi khuẩn Hp.
50625	Mục tiêu của người chơi là phải đỡ những đòn đánh của đối phương với thời gian và công nhận đáng kể, để làm sao khiến cho đối phương dễ bị tấn công.
50626	Mục tiêu của những người cộng sản không chỉ đề cao vai trò của nhà nước, sở hữu nhà nước mà tiến tới một xã hội cộng sản.
50627	Mục tiêu của Sói trắng là trở thành kẻ duy nhất sống sót.
50628	Mục tiêu của tổ chức giả tưởng này là “…hiểu biết về nguyên nhân và những chuyển động bí mật của sự vật; và mở rộng những giới hạn của đế chế con người, tới việc tác động vào tất cả những điều có thể”.
50629	Mục tiêu của tổ chức theo Hiến chương của nó là "phát huy parapsychology như một ngành khoa học, phổ biến kiến thức chuyên ngành, và tích hợp các phát hiện với các chuyên ngành khoa học khác".
50630	Mục tiêu của tôi không phải là muốn nhìn thấy mặt tốt, mà để biết người ta phán xét về tôi ra sao theo mặt trái của vấn đề.
50631	Mục tiêu của TQM là cải tiến chất lượng sản phẩm và thoả mãn khách hàng ở mức tốt nhất cho phép.
50632	Mục tiêu của Vargas ở đây là mang lại ánh sáng cho các vấn đề ăn thịt người, từ chối và tình dục.
50633	Mục tiêu dài hạn của Triều Tiên là hạn chế sử dụng nhiên liệu hóa thạch và đạt sản lượng 5 triệu kilowatt từ các nguồn tái tạo vào năm 2044, so với tổng số 430.000 kilowatt hiện tại từ tất cả các nguồn.
50634	Mục tiêu đạt được: Tuyên bố sáu điểm cơ bản giống với tuyên bố của vòng trước, ngoại trừ: Việc sửa đổi nguyên tắc "lời nói đi đôi với hành động" thành "cam kết đi đôi với hành động".
50635	Mục tiêu được coi như sự dự đoán trước kết quả của hành động.
50636	Mục tiêu Hiệu quả là quan trọng nhất, vì các mục tiêu Tiếp cận chỉ đảm bảo làm rõ nhóm mục tiêu và các mục tiêu của Quá trình chỉ đảm bảo xử lý đủ thông điệp để thực hiện các mục tiêu Hiệu quả.
50637	Mục tiêu không chỉ là một loại quy tắc 'đặc biệt': sự khác biệt giữa các quy tắc của trò chơi và mục đích của trò chơi là điều cơ bản.
50638	Mục tiêu là cung cấp sản phẩm chất lượng cao hơn và một nhóm những người sáng tạo nội dung nghiêm túc."
50639	Mục tiêu là để chống lạm phát.
50640	Mục tiêu là "sống" càng lâu càng tốt mà và không được chạm vào ô trắng, tốc độ xuất hiện các ô sẽ nhanh dần theo thời gian trong suốt quá trình chơi.
50641	Mục tiêu là tìm một sách lược lựa chọn hành động để cực tiểu hóa một chi phí dài hạn nào đó, nghĩa là chi phí tích lũy mong đợi.
50642	Mục tiêu là xâm lược Serbia và Montenegro đồng thời tiêu diệt quân đội Serbia.
50643	Mục tiêu marcom thường là những mục tiêu dài hạn, hướng đến việc xây dựng thương hiệu trong tương lai.
50644	Mục tiêu nhằm thúc đẩy sự phát triển các khu vực phía tây, tương đối nghèo hơn Trung Quốc.
50645	Mục tiêu thứ hai này thường được coi là đã thành công hoàn toàn.
50646	Mục tiêu tối thượng của các đơn vị "thẩm thấu" là luồn sâu và phá hoại ở mức độ tối đa sự liền lạc trong đội hình quân địch.
50647	Mục tiêu và các ràng buộc giữa hệ thống và người dùng nó có thể được biểu diễn dưới dạng các hàm của các biến đầu ra và các biến trạng thái, gọi là hàm mục tiêu hay hàm ràng buộc.
50648	Mức trung bình của nhiệt độ 8 °C.
50649	Mục Tử Dung cùng Tạ Viễn đích thân xem xét các dấu vết của chuyến đi, quả đúng như lời tên gia nô.
50650	Mục từ nhỏ đã sáng suốt, lại có độ lượng.
50651	Mủ của các ổ áp xe do tụ cầu vàng thường có màu vàng, đặc và không hôi.
50652	Mức viện trợ tính bằng tiền Đồng tính bằng cách lấy mức viện trợ tính bằng Dollar Hoa Kỳ nhân với tỷ giá hối đoái chính thức giữa Đồng VNCH với Dollar.
50653	Mục vụ Bạn của Tù nhân tại ba quốc gia đang điều hành các cơ sở gia cư chăm sóc hơn 200 con em của tù nhân.
50654	Mụ dì ghẻ gian ác của Bạch Tuyết cũng được mời đến dự tiệc.
50655	Mụ dì ghẻ khăng khăng cho đó là bào thai của Janghwa, nhưng khi trưởng làng dùng dao rạch ra thì đó chỉ là xác của một con chuột.
50656	Mụ dì ghẻ lại sai đứa con trai lớn theo sau Janghwa và đẩy cô xuống nước.
50657	Mụ dì ghẻ sai lính gác đày Lọ Lem đi thật xa.
50658	MUFON đã tăng trưởng khi các thành viên chính của NICAP gia nhập tổ chức này vào những năm 1970.
50659	Mughiphantes beishanensis được Andrei V. Tanasevitch miêu tả năm 2006.
50660	Mughiphantes styriacus được Konrad Thaler miêu tả năm 1984.
50661	Muhammad Ali đã phải nằm viện ba ngày tiếp theo vì dính nhiều chấn thương chân do Antonio Inoki liên tục tung ra các cú đá trong suốt thời gian thi đấu.
50662	Muhammad al-Sanusi tập hợp quân đội của mình trong pháo đài kiên cố tại N'Délé.
50663	Muhammad II không kháng cự lại nổi quân Mông Cổ, lo sợ nên đào thoát, quân Mông Cổ đồ sát các thành trấn, và đến năm 1221 thì Khwarezm diệt vong.
50664	Mụ hoàng hậu giật mình vì biết rằng gương không bao giờ nói dối, người đi săn đã lừa bà và Bạch Tuyết còn sống.
50665	Mũi cực đông của Serbia kéo tới Đồng bằng Wallachian.
50666	Mũi Hảo Vọng là quê hương truyền thuyết của con tàu "
50667	Mùi mang ý nghĩa là mùi vị thêm phồn thịnh, chỉ trạng thái của quả cây đã có mùi vị đặc trưng tại các vĩ độ ôn đới thấp và nhiệt đới.
50668	Mùi nhẹ, khả năng giữ mùi kém, phù hợp với túi tiền "bình dân".
50669	Mũi phía bắc là hợp lưu cua sông Sucio và Patria.
50670	Mũi phía Bắc lấy tập đoàn quân 28 mới được tổ chức lại làm chủ lực, vượt sông Bắc Donets tấn công vào Vovchansk - Livny, đột kích Kharkov từ phía Bắc, phát triển đến Kozacha Lopan và Dergachi.
50671	Mũi phía nam của đảo Baffin.
50672	Muirfield được sử dụng trở lại năm 1929.
50673	Mũi tấn công được yểm hộ mạnh bởi Tập đoàn quân không quân số 5 và Giang đoàn Danub.
50674	Mũi tên đơn giản hóa, chữ thường được liên kết dọc theo cạnh trên và hình thành ranh giới trên của mũi tên.
50675	Mũi tên Sao Hỏa là một vũ khí được sử dụng bởi thần chiến tranh Ares/Mars.
50676	Mũi Tihii, Sakhalin (hòn đảo lớn nhất của Nga và Bắc Thái Bình Dương.
50677	Mùi trong quá trình chăn nuôi sinh ra chủ yếu là quá trình lên men chất thải (ở trong ruột già và ngoài môi trường) của vi sinh vật thối rữa gây ra.
50678	Mũi và đuôi con tàu không được bọc giáp.
50679	Mũi Vera, một vùng chim quan trọng khác, cũng được chú ý với số hải âu Filmar phương Bắc tại đó.
50680	Mukabaranga là thành viên của Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo (PDC) và là thành viên của cả Quốc hội Liên minh châu Phi và cựu thành viên của cả Quốc hội và Thượng viện Rwanda.
50681	Mukha của đạo diễn người Nga Vladimir Kott.
50682	Mũ nấm khô và mịn, có vảy khi nấm già.
50683	Mũ nấm màu tối, lồi lên rồi sau đó phẳng ra, có bề ngang dài 2–5 cm, bề mặt bao phủ các sợi tơ tỏa ra từ tâm.
50684	Munhwa Ilbo chấm bộ phim 8/10 và miêu tả"Dáng hình thanh âm đã có góc nhìn kín đáo về bạo lực học đường đối với những học sinh khuyết tật.
50685	Munhwa là một từ tiếng Triều Tiên có nghĩa là "văn hóa".
50686	Munich (2005), và phim Infamous (2006).
50687	Munla làm luật sư.
50688	Muỗi Aedes albopictus thích sống ở các bụi cây, đám cỏ, chủ yếu ở vùng nông thôn.
50689	Mười bốn tuổi, anh bắt đầu học nghề nghệ thuật với Tobias Verhaeght.
50690	Mười công trình lớn của Bắc Kinh (
50691	Muối của Bad Reichenhall Reichenhaller Markensalz vẫn được thông dụng khắp nước Đức và nhiều nước khác trên thế giới.
50692	Mười đội còn lại được dành cho 9 NOC có thứ hạng cao nhất ở bất cứ châu lục nào có hai tay vợt ở nội dung đơn và nước chủ nhà Brasil.
50693	Muối dùng để ướp các thực phẩm tươi sống như cá, tôm, cua, thịt trước khi chế biến để tránh bị ươn, hư, dùng làm chất bảo quản cho các thực phẩm, để làm một số món ăn như muối dưa, muối cà, làm nước mắm,.
50694	Muối được loại bỏ một cách có hiệu quả bằng cách thải với tetraethylethylene diamine (TEEDA) tạo ra enantiomeric excess chiếm 92%.
50695	Mười hai lời buộc tội tóm tắt bản tuyên án của tòa mâu thuẫn với hồ sơ tòa án đã bị sửa đổi.
50696	Mười hai màu được công nhận.
50697	Muối khan của hợp chất có màu nâu sáng, còn đihydrat NiTeO 3 ·2H 2 O là tinh thể màu vàng-vàng lục.
50698	Muối khan xuất hiện trong tự nhiên dưới dạng khoáng vật xanthiosit.
50699	Mười lăm năm sau khi sự bùng nổ dịch (1993-2008) bệnh đã lan ra khoảng 40 km về phía đông, trung bình 2,6 km/năm.
50700	Mười lăm ngàn tình nguyện viên và 284 đội y tế đã được chuẩn bị để phân phát viện trợ xung quanh Chittagong.
50701	Muối là một mặt hàng thương mại quan trọng, nhưng muối tinh khiết lại tương đối đắt tiền.
50702	Mười lăm thành viên thủy thủ đoàn đã thiệt mạng cùng con tàu.
50703	Muối là nguyên nhân gây ra phần lớn (50-70%) xói mòn do gió, sau đó là hiện tượng huyền phù (30-40%), và sau đó là hiện tượng xói mòn bề mặt (5-25%).
50704	Mười loài còn sinh tồn trong họ Indriidae có những kích thước khác nhau.
50705	Mười mạng quan sát chính đã được sử dụng.
50706	Mười mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Đức là xe cộ, máy móc, hóa chất, sản phẩm điện tử, thiết bị điện, dược phẩm, thiết bị vận chuyển, kim loại thường, sản phẩm thực phẩm, cao su và chất dẻo (2015).
50707	Mười một enzyme được phối hợp tạo ra để tạo ra sáu dư lượng cần thiết này.
50708	Mười một loài khác đã được xác định.
50709	Mười một năm sau, gần như cùng ngày, trong cùng một hội nghị, có thông báo rằng có vẻ như một người đàn ông thứ hai đã được chữa khỏi.
50710	Mười một nội dung diễn ra từ 9 tới 23 tháng 2 năm 2018.
50711	Mười một phút sau đó, lúc 20 giờ 30 phút, tháp pháo ‘B’ hoạt động trở lại, và đến 21 giờ 00, tháp pháo ‘C’ cũng được phục hồi.
50712	Mười năm sau, Bá Ngự giết Ý công rồi cướp ngôi.
50713	Mười năm sau trận chiến, khi nước Anh và xứ Flander đã trở thành đồng minh, Edward III đã phải xin lỗi và bồi thường chiến tranh cho Flander vì hành động này.
50714	Mười năm sau tức năm 2000, Quế Sơn dịch lại tác phẩm này từ bản tiếng Anh The House of Sleeping Beauties với tên gọi Người đẹp ngủ mê và được tái bản nhiều lần.
50715	Mười năm trước đây, một cuộc đảo chính được Kazahana Dotou sắp đặt để lật đổ vương triều của phụ hoàng Kazahana Sousetsu, nên Kakashi (khi đó đã là Ám Bộ) đã đưa cô bé đi.
50716	Mười ngày sau, Tây Ban Nha tuyên chiến với Kaqchikel.
50717	Mười phần trăm còn lại được dành cho các chương trình hỗ trợ những người đang thiếu đói và vô gia cư ở Mỹ.
50718	Mười phút sau, Đại tá Sherman tham khảo sĩ quan cao cấp (hạm phó) của mình là Trung tá Hải quân Fred C. Dickey.
50719	Mười phút sau đó, cũng lại là Schürrle, lần này được Müller kiến tạo, tung cú sút trái phá nâng tỉ số lên 7–0.
50720	Mười sáu con trò cầm mái chèo, chia hai hàng.
50721	Mười sáu đội tuyển tham dự giải đăng ký 21 cầu thủ; chỉ có những cầu thủ được đăng ký trong đội hình mới được quyền thi đấu tại giải.
50722	Muỗi sinh trưởng chủ yếu trong các đầm lầy, ao hồ hoặc các vũng nước đọng, các vùng ẩm ướt.
50723	Mười tám tỉnh dưới thời nhà Thanh vẫn tồn tại, song ranh giới giữa chúng đã thay đổi chút ít.
50724	Mười thành viên đoàn phim tiếp xúc với người này đã tình nguyện trải qua cuộc xét nghiệm COVID-19.
50725	Muốn cây trồng có năng suất cao, ngoài độ phì nhiêu của đất cần phải có thêm các điều kiện: giống tốt, chăm sóc tốt và thời tiết thuận lợi.
50726	Muốn cho công tác quản trị nhân sự được thực hiện một cách có hiệu quả thì các vấn đề về tiền lương phải được quan tâm một cách thích đáng.
50727	Muốn có được người thừa tự, nhiều gia đình chỉ có con gái đã nhận thêm con nuôi là trai.
50728	Muốn đánh giá văn hóa khác bằng tiêu chuẩn của chính bản thân nó, cá nhân phải hiểu được giá trị, tiêu chuẩn của văn hóa khác cũng như không bị lệ thuộc bởi những giá trị, tiêu chuẩn của nền văn hóa của chính mình.
50729	Muốn đi vào được bên trong thì chỉ có cách thông qua các bức tường lớn và cao của pháo đài.
50730	Muốn đoạn trừ các pháp ác, bất thiện này cần phải quán xét nhận thức thấu đáo lần lượt từng triền cái một.
50731	Muốn đua thuyền (ghe ngo) thì nước bọc chung quanh Đồn Cây Mai chưa đủ dùng.
50732	Muốn được nhân tâm, không thể giết những người vô tội.
50733	Muốn được theo học tại các trường công an, thí sinh cũng phải đạt được những tiêu chuẩn về thể chất, chính trị và lý lịch.
50734	Muốn giết người ta chẳng lẽ lại không có cớ hay sao?
50735	Muốn họ giải tán đi, mọi người gầm mà đáp rằng: “Làm sao biết không phải là giả dối?
50736	Muộn hơn thì quạ thường California lại tiếp xúc với quạ thường phương bắc.
50737	Muốn lấy vôi ra thì dùng chìa vôi để quết.
50738	Muốn nhận thức được bản chất của sự vật phải xuất phát từ những sự vật, hiện tượng, quá trình thực tế vì lẽ rằng bản chất không tồn tại thuần túy mà tồn tại trong sự vật và biểu hiện qua hiện tượng.
50739	Muốn tăng năng suất lao động phải hoàn thiện các yếu tố trên.
50740	Muốn tập luyện phải bỏ công dày sức học hỏi mới có điều kiện, phỏng lại hình ảnh của những người xưa.
50741	Muốn thơ cổ kính, thanh đạm thì lại gần với thô; muốn đẹp đẽ, phong phú thì lại gần sự lòe loẹt; hào phóng thì dễ buông thả, thật thà thì dễ quê mùa.
50742	Muốn thực hiện được các nhiệm vụ này, chính quyền tổng không dùng các cơ quan của mình mà lại dựa vào chính quyền xã.
50743	Muốn tra cứu ISSN Register thì phải đăng ký do cơ sở dữ liệu này không có sẵn trên mạng Internet.
50744	Muốn tránh tình trạng này, nên cho chó ăn thức ăn khô, hoặc hơi ướt một tí, đừng cho ăn lỏng.
50745	Muốn xóa nghèo thì phải bảo vệ môi trường.
50746	Mướp đắng thường được dùng làm thức ăn hay nấu nước trị rôm sảy cho trẻ em.
50747	Murakami đã có mười bà vợ và họ sinh ra cho ông 19 người con trai và con gái.
50748	Murdochella là một loài ốc biển trong họ Nystiellidae.
50749	Murnane, William J. Ancient Egyptian Coregencies, Studies in Ancient Oriental Civilization (SAOC) 40. The Oriental Institute of the University of Chicago, 1977, p.9 Tuy nhiên, không có bất cứ chứng cứ nào từ ba vật trên nhắc đến sự đồng trị vì.
50750	Murphy (2008), 32 Qua nhiều thập kỷ, vị trí chính xác đã bị mất, chủ yếu là do thảm thực vật mọc lại um tùm sau trận lụt năm 1964.
50751	Murphy đồng tài trợ Đạo luật DREAM và đã bỏ phiếu nhiều lần để buộc Hạ viện bỏ phiếu.
50752	Murray cũng có những lúc gây ngập lụt, đáng kể nhất là trận lụt năm 1956 đã làm ngập các thị trấn ở hạ lưu và kéo dài đến sáu tháng.
50753	Murray không nhận tội và đã được thả ra sau khi gửi khoản bảo lãnh $ 75,000 (USD).
50754	Murray trở thành người đàn ông Anh đầu tiên kể từ khi Bunny Austin lọt vào trận chung kết năm 1937.
50755	Musashi đã đánh bật vũ khí của Denshichirō và hạ gục ông ta.
50756	Musashi - Giang hồ kiếm khách vốn là một trường thiên tiểu thuyết được đăng tải trên báo Asahi của nhà văn Yoshikawa Eiji.
50757	& Muschl.) C.Jeffrey mô tả khoa học đầu tiên năm 1986.
50758	Muse có ý định quay trở lại với những chất liệu rock đơn giản gồm guitar-bass-trống của các album trước.
50759	Muse rõ ràng không thích Asad và cũng không đánh giá cao điều đó khi Asad bắt đầu ra lệnh cho người đàn ông của mình là Elmi.
50760	Museum website Bảo tàng có một quán cà phê và thường tổ chức các cuộc triển lãm nghệ thuật.
50761	Museveni và cựu Tổng thống Tanzania Julius Nyerere sau đó giới thiệu Kabila gặp Paul Kagame, người sau này trở thành tổng thống của Rwanda.
50762	Musician, tháng 1 năm 1992.
50763	Music of Grand Theft Auto IV là một bản nhạc năm 2008 được đóng gói với phiên bản đặc biệt của Grand Theft Auto IV.
50764	Music Unlimited chính thức đóng cửa ngày 20 tháng 9 năm 2008.
50765	Music Video với bài hát chủ đề chính ’'Electric Kiss'' phát hành vào ngày 5 tháng 12 năm 2017.
50766	Musk cũng đã mời phản hồi để "xem mọi người có thể tìm cách cải thiện nó không".
50767	Muskingum được trao bằng cấp năm 1962, sau chuyến bay không gian Mercury.
50768	Musk từng tham gia ủng hộ Ủy ban Hành động Chính trị Hoa Kỳ FWD.
50769	Mussolini còn nhận được sự đảm bảo của ban tham mưu rằng cuộc chiến tại Hy Lạp sẽ là một chiến dịch chỉ kéo dài 2 tuần lễ.
50770	Mustapha là tù nhân bị nhốt chung ngục với Doubar và Sinbad.
50771	Mutants không sở hữu vũ khí và có xu hướng thể chất tấn công người chơi trong bầy, trong khi con người chiến đấu với vũ khí tương tự có sẵn cho người chơi.
50772	Mù tạt mang đến một chiều hướng khác đối với hương vị của món ăn với vị chua, nhẹ nhàng, và nhiệt nóng bỏng như thu hút thực khách với vị ngon phong phú khó cưỡng của món bò Wellington.
50773	Mứt gừng là một loại mứt không thể thiếu trong dịp Tết Nguyên đán, khi tiết trời vẫn còn lạnh giá.
50774	Mutiti được biết đến nhiều nhất nhờ vào cuộc điều tra nghệ thuật của cô về các nghề thủ công kỹ thuật và thực hành xã hội về tết tóc và tự tạo kiểu ở cộng đồng người châu Phi.
50775	Mũ trùm đầu mùa đông của cảnh sát cưỡi ngựa hoàng gia Canada được làm từ lông chuột xạ hương.
50776	Mút sừng thường nhẵn bóng do hươu thường cọ sừng vào thân cây, mô đất hoặc bụi cỏ…
50777	Mưu mô vụ lợi, không tiếc hi sinh người bên cạnh để đạt mục đích.
50778	Mũ vàng vốn ban đầu là mũ dành riêng cho những đại sư có nhiệm vụ duy trì giới luật.
50779	MV chính thức của "Don't Call Me Angel" được phát hành vào ngày 13 tháng 9 năm 2019.
50780	MV cũng là video có lượt xem nhiều thứ ba của năm 2017 trên YouTube tại Hàn Quốc.
50781	MV đã khắc họa những lát cắt của cảm xúc và dùng nhiều hình ảnh mang tính biểu tượng để gợi cảm giác về sự tan vỡ.
50782	M/V debut của nhóm nhạc "Bim Bam Bum" được ra mắt vào 8 tháng 8 năm 2019.
50783	MV được công chiếu lần đầu tiên trên kênh MTV Vietnam.
50784	MV được đầu tư khá công phu và hoành tráng.
50785	MV được quay ở 3 phông nền.
50786	MV “Ngày mới vẫy gọi” là một MV quảng cáo cho nhãn hàng Acuo được phát hành, mang màu sắc cực kỳ tươi mới và sống động.
50787	MVP Derrick Rose cũng gia hạn hợp đồng 5 năm với Bulls trị giá 94,8 triệu USD.
50788	M. wallichii đã được mô tả trước đây vào năm 1852 bởi Hooker, nhưng sau đó được đặt dưới loài M. napaulensis bởi Taylor vào năm 1934.
50789	Mxe4, do đó Trắng cần phải có biện pháp.
50790	Mýa & Dmitry nhận được điểm 10 đầu tiên của mùa giải và đứng nhất bảng điểm với điểm.
50791	Myanmar có tỷ lệ hiện nhiễm HIV cao thứ ba ở châu Á, sau Campuchia và Thái Lan.
50792	Myanmar rất đa dạng về chủng tộc dân cư.
50793	Mỹ bắt giữ và buộc tội ông là thủ phạm.
50794	Mỹ bay đến đón Rambo và người tù binh Mỹ, bỗng dưng Murdock ra lệnh không được đón họ nên chiếc trực thăng bay đi mất, Rambo và người tù binh Mỹ bị lính Việt Nam bắt.
50795	"My Boy Lollipop" có ý nghĩa gấp đôi trong lịch sử nhạc pop Anh.
50796	MYCAT có mục tiêu gia tăng quần thể hổ.
50797	Mycobacterium heidelbergense là một cầu trực khuẩn có tính chất Gram dương, không động, kháng axit.
50798	Mycobacterium pseudoshottsii, một loài sinh vật phát triển chậm đã được phân lập từ cá sọc Vịnh Chesapeake (Morone saxatilis) trong một dịch bệnh của mycobacterium.
50799	Mỹ có thể sử dụng hàng loạt thiết bị trinh sát và gây nhiễu sử dụng một lần, được nguỵ trang dưới các dạng thực vật, rải vào khu vực tác chiến bằng máy bay các loại.
50800	Mỹ của Chương trình lưới điện Smart Energy của tài trợ bởi Đạo luật năm 2009.
50801	Mỹ đã cử nhà kinh tế David Lilienthal tới Việt Nam Cộng hòa giúp thiết kế Kế hoạch kinh tế hậu chiến.
50802	Mỹ, đã khiến giới quân sự Mỹ liên tục chỉ trích khả năng quân sự của các tướng Việt Nam Cộng Hòa và đòi để các tướng Mỹ nắm quyền chỉ huy.
50803	Mỹ đánh chiếm thành phố Santa Fe de Nuevo México chớp nhoáng, rồi di chuyển về phía nam.
50804	Mỹ đã tìm thấy bức thư.
50805	Mỹ đẩy mạnh chiến dịch tuyên truyền bôi nhọ Allende trên báo El Mercurio và tài trợ cho các chính trị gia đối thủ.
50806	Myeon có số lượng dân số ít hơn "eup" và đại diện cho các vùng nông thôn của một huyện hoặc thành phố.
50807	Mỹ Hoobastank, POD và Story of the Year (ảnh) trong Meteora World Tour.
50808	My Huckleberry Friend, Pye NSPL18432 (1974) ASIN: B008K7RPIK Vào năm 2007, nghệ sĩ saxophone Dave Koz ghi âm một phiên bản từ album nhạc standards, At the Movies do Barry Manilow hát.
50809	Mỹ không còn nghĩ Trung Quốc là đe dọa, tuy chưa phải là đồng minh.
50810	Mỹ ký hiệu của lực lượng này là "NVA" hay "PAVN" và lực lượng này được trang bị vũ khí, quân phục hoàn chỉnh.
50811	Mỹ Lucy Angel trở thành nhóm nhạc Mỹ đầu tiên được mời biểu diễn tại Đại lễ đường Nhân dân, biểu diễn trước khán giả là các chức sắc và quan chức chính phủ.
50812	Mỹ năm 2010 do Noah Baumbach đạo diễn và viết kịch bản.
50813	Mỹ năm 2014 do Carter Smith đạo diễn và dựa trên tiểu thuyết One for Sorrow năm 2007 của Christopher Barzak.
50814	Mỹ, người bị cáo buộc có liên kết với gia đình tội phạm Bufalino.
50815	Myr đi chung với mya, là "triệu năm trước".
50816	Myrmarachne collarti được Carl Friedrich Roewer miêu tả năm 1965.
50817	Myrmarachne evidens được Carl Friedrich Roewer miêu tả năm 1965.
50818	Myrmarachne macrognatha được Tord Tamerlan Teodor Thorell miêu tả năm 1894.
50819	Myrmarachne vulgarisa được Alberto Barrion & James A. Litsinger miêu tả năm 1995.
50820	Myrmecotypus fuliginosus được Octavius Pickard-Cambridge miêu tả năm 1894.
50821	Myro kerguelenensis crozetensis được miêu tả năm 1903 bởi Enderlein.
50822	Mỹ sản xuất hơn 80% surimi được xuất khẩu sang Nhật Bản.
50823	Mỹ sẽ giúp Việt Nam ứng phó với các tác động từ biến đổi khí hậu, phòng chống bệnh dịch.
50824	Mysmena isolata được Raymond Robert Forster miêu tả năm 1977.
50825	Mysmena quebecana được miêu tả năm 2008 bởi Lopardo & Dupérré.
50826	My Songs Know What You Did in the Dark (Light Em Up)" đạt mốc 2 triệu lượt tải kỹ thuật số vào tháng 7 năm 2013, là bài ​​hát thứ tư của Fall Out Boy làm được như vậy.
50827	"Mỹ Tâm là một ngôi sao, chị ấy hoàn toàn có thể tìm người khác để thay thế khi tôi bị chậm tiến độ thực hiện sản phẩm âm nhạc.
50828	Mỹ Tâm vẫn đồng hành với chương trình, trong khi đạo diễn Nguyễn Quang Dũng vẫn là giám khảo quen thuộc từ năm 2010.
50829	Mỹ Tho bên sông Tiền.
50830	Mỹ tiếp tục tổ chức các căn cứ quân sự ở Hàn Quốc.
50831	Mỹ trong các anime và trò chơi điện tử.
50832	Mỹ và VN nhất trí nâng cao quan hệ hợp tác ở nhiều lĩnh vực.
50833	Nabis curtipennis là một loại rệp ở họ Nabidae.
50834	Nablus tọa lạc cách Tel Aviv 42 km về phía đông, cách 110 km về phía tây Amman, Jordan và 63 km phía bắc Jerusalem.
50835	NAcc có liên quan đến việc có được và khơi gợi các hành vi có điều kiện, và có liên quan đến việc tăng độ nhạy cảm với thuốc khi quá trình nghiện.
50836	Nacchi là một nhân vật xuất hiện trong Tập 43. Cô là người biểu diễn hình thang trong Rạp xiếc của Công ty Nhà hát Miracle.
50837	Nạc lưng bò là phần thịt ngon nhất và thông dụng nhất để làm món bít tết, do nó có độ mềm, thơm đặc trưng của thịt bò và có pha chút mỡ dắt tạo độ béo ngậy mà người dùng thịt bò ưa thích.
50838	Nạc vai (chuck): Là phần thịt nằm giữa nách, xương vai và phía trên chân trước, nó phần thịt được cắt từ nằm ở phần nạc vai bò giữa xương số 5 và số 6. Toàn bộ xương và sụn cũng như phần gân ngoài đã được loại bỏ.
50839	Nadal cũng có cuộc cạnh tranh giành vị trí dẫn đầu tại thời điểm bắt đầu giải đấu.
50840	Nadal cũng trở thành người thứ 4 sau Jimmy Connors, Mats Wilander, và Andre Agassi, giành Grand Slam trên cả ba mặt sân (Federer cũng sẽ làm được điều tương tự vài tháng sau đó).
50841	Nadal giao bóng ở giải US Open 2007.
50842	Nadal trở thành tay vợt đầu tiên vô địch liên tiếp 6 lần trong một giải đấu, điều mà chưa tay vợt nào làm được.
50843	Nærøyfjord đã được UNESCO công nhận là Di sản thế giới.
50844	Nafcillin được coi là tương đương về mặt trị liệu với oxacillin, mặc dù hồ sơ an toàn của nó có phần khác nhau.
50845	Naftifine có tác dụng ba: kháng nấm, kháng khuẩn và chống viêm.
50846	Nagaravatta với chủ trương ủng hộ độc lập.
50847	Nagasaki tọa lạc tại đầu của một vịnh biển dài tạo thành một cảng tự nhiên tốt nhất trên đảo Kyūshū.
50848	Nagato, Yahiko và Konan đã cùng nhau lập nên Akatsuki với mục đích tốt đẹp như thế.
50849	Nagi cũng đã từng bảo Shimoda là nơi chứa đầy kỉ niệm của cha mẹ mình, và bà cũng là người được thần linh lựa chọn.
50850	Nagla là một thị trấn thống kê (
50851	Nagorny cố gắng đến gần giúp cô bé; nhưng anh ấy bị đẩy mạnh bởi các ủy viên.
50852	Nahavandi và Bomati 34-36 Savory tr.
50853	Nai cái có màu đỏ hơn hươu đực và thiếu bờm cổ.
50854	Nai cái mỗi năm đẻ 1 lứa.
50855	Nai cà tông Xiêm (
50856	Nai cà tông Xiêm là loài thú quý hiếm.
50857	Nai có vóc dáng cao lớn, to khoẻ, thân dài khoảng 1,8 tới 2 mét, vai cao 1,4 đến 1,6 mét và nặng khoảng 2 tạ khi trưởng thành.
50858	Nài đua xe được vinh danh trong bảy cuộc đua đầu tiên chính là Leonhard Seppala.
50859	Naifanchi khi thể hiện bằng chữ Hán có nhiều cách và do đó nghĩa của từ này cũng được diễn giải theo nhiều cách.
50860	Na In-woo (sinh ngày 17 tháng 9 năm 1994) là diễn viên Hàn Quốc.
50861	Nai sừng tấm là một loài động vật nhai lại với thức ăn gồm rất nhiều loài thực vật khác nhau kể cả thân của các cây non.
50862	Nai sừng xám Tule (
50863	Nai thích đi ăn ven bờ biển, rất thích bơi lội, đùa giỡn dưới nước.
50864	Nai thường bỏ chạy khi phát hiện con sói.
50865	Nai tơ xinh đẹp dễ thương báo trước sự cám dỗ về nhan sắc.
50866	Naji mô tả Ali là người yêu đời, luôn cười.
50867	Najjemba sinh ra ở quận Gomba vào ngày 8 tháng 4 năm 1972.
50868	Nakabachi, kẻ đã đánh cắp lý thuyết về cỗ máy thời gian của cô và công khai dưới tên của mình.
50869	Na Kae ( ) là một huyện (
50870	Nakahara Hikaru hiện đang chơi cho Roasso Kumamoto.
50871	Nakai ex H. Itô mô tả khoa học đầu tiên năm 1935.
50872	& Nakai không liên quan chặt chẽ với nhau.
50873	Nakajima biểu diễn tại sân khấu thể nghiệm ("Yakai") mỗi cuối năm từ năm 1989 đến năm 1998.
50874	Nakano tự vẫn, trăn trối rằng Itachi hãy cố bảo vệ hòa bình và danh dự nhà Uchiha.
50875	Nakayama cũng làm việc trong khoa Giáo dục thể chất của Đại học Takushoku, bắt đầu vào năm 1952, và sau này trở thành trưởng khoa.
50876	Nakazawa là một trong số ít cầu thủ Nhật Bản có trên 100 trận cho đội tuyển quốc gia.
50877	Nakhon Luang ( ) là một huyện (‘‘
50878	Năm 1018, Liêu lại một lần nữa cho đại quân đông chinh Cao Ly, song kết quả là chiến bại.
50879	Năm 1029, bà được quay về triều đình và qua đời tại Sùng Đức cung vào cùng năm đó.
50880	Năm 1034, Lý Nguyên Hạo đem quân tấn công lộ Hoàn Khánh, kết quả là đại thắng, bắt được tướng Tống là Tề Tông Củ.
50881	Năm 1052 ông giữ chức thiên hạ binh mã đại nguyên soái.
50882	Năm 1064, phong làm Đông Dương Quận vương (東陽郡王).
50883	Năm 1065, vào làm việc ở Sử quán có cơ hội đọc những sách quý và các danh họa tàng trữ ở bí thư các.
50884	Năm 1066, ông ra khỏi Hội đồng Hoàng gia Adalbert của Hamburg, mà đã hưởng lợi từ vị trí của ông để làm giàu cá nhân.
50885	Năm 1068, Chăm Pa quấy nhiễu biên giới Đại Việt.
50886	Năm 1076, biến pháp rơi vào bế tắc, Vương An Thạch phải xin từ chức.
50887	Năm 109 TCN, Vũ Đế điều động quân Ba Thục tấn công tiêu diệt Lao Thâm, Mạc My xua quân tiến sát đất Điền.
50888	Năm 1109, Ông bị đột quỵ.
50889	Năm 1116, Ngô Diên Sủng chết, thụy Văn Tương.
50890	Năm 1121, Lưu An phi qua đời, hưởng thọ 41 tuổi.
50891	Năm 1126, sau bảy năm cai quản công quốc Antioch với tư cách nhiếp chính theo lời mời của các quý tộc bởi vua Bohemundo II còn nhỏ, Baldwin II đã chủ động từ nhiệm khi nhà vua vừa tròn mười tám tuổi.
50892	Năm 1130, Đỗ Sung bị triều đình Nam Tống cô lập, sau đó buộc phải hàng Kim.
50893	Năm 1135, Nhạc Phi phụng chiếu đánh dẹp Dương Ma, lấy mấy vạn tráng đinh của Dương Ma thu vào Nhạc gia quân.
50894	Năm 1142, Nhạc Phi cùng Trương Hiến, Nhạc Vân bị triều đình sát hại.
50895	Năm 1156, nhà Lý cho lập miếu riêng thờ Khổng Tử (trước đó, Văn Miếu thờ chung cả Chu Công và Khổng Tử).
50896	Năm 1160, sau cái chết của Muhammad II, một thời gian ngắn ông lại chiếm được quyền lực trong toàn bộ vương quốc Hồi giáo.
50897	Năm 1164, vương quyền Aragon được thiết lập khi vuơng nữ Peironela của vương quốc Aragon cưới bá tước xứ Catalunia, Ramón Berenguer IV.
50898	Năm 1173, ngày 25 tháng Năm bà sinh ra Hoàng tử Long Trát và được phong làm Thục phi.
50899	Năm 1174, Yaroslav II đánh mất ngôi vị bởi sự quật khởi của Sviatoslav III.
50900	Năm 1175, khi Vseslav Vasilkovich quay về Vitebsk, Briachislav Vasilkovich đã chủ động từ nhiệm.
50901	Năm 1175, Vseslav Vasilkovich quay lại Vitebsk trị vì cho đến năm 1178, sau đó ông lại đến Polotsk.
50902	Năm 1178, ông được phong làm Kim Nguyên quận vương.
50903	Năm 1189, sau tranh đoạt kịch liệt, Thiết Mộc Chân được quý tộc Khất Nhan bộ tôn làm đại hãn của bộ lạc.
50904	Năm 1190, Peter IV trao ngai vàng cho em trai mình là Ivan Asen I. The History of the Expedition of the Emperor Frederick.
50905	Năm 11- Các đơn vị trong quân đoàn III dưới sự chỉ huy của Publius Juventius Rufus, đã đóng quân tại Berenike.
50906	Năm 11 tuổi, cậu bé Khuất Văn Ẩn quyết định đi theo con đường tu trì và được linh mục Giuse Nguyễn Công Triệu thuộc giáo phận Hưng Hóa nhận làm nghĩa tử.
50907	Năm 11 tuổi, cô theo học khoa múa của Học viện múa Bắc Kinh theo ý của cha mẹ.
50908	Năm 1211, dân gian bỗng nhiên truyền tụng lời đồng dao rằng: “Vẫy vẫy mũ cao, đến Hà Nam, phong Yên chi”, Quách Bảo Ngọc thấy điềm lạ, bèn xem thiên văn, thấy sao Thái Bạch hiện ra giữa ban ngày.
50909	Năm 1217, Kim Sơn bị bộ hạ là Gia Luật Thống Cổ Dữ sát hại, sau đó người này lại bị Gia Luật Hảm Xá giết.
50910	Năm 122, II Augusta đã tham gia xây dựng trường thành Hadrian.
50911	Năm 1231, ông thiết lập "Toà thẩm tra"; (Inquisition) và giao phó cho các tu sĩ Đôminicô.
50912	Năm 1232, nhà Trần mở khoa thi Thái học sinh (sau đổi thành Tiến sĩ).
50913	Năm 1232, quân Kim bao vây Khai Phong Phủ.
50914	Năm 1234, một vụ hỏa hoạn khủng khiếp đã phá hủy một phần rộng lớn của thành phố.
50915	Năm 1235, Công quốc Braunschweig-Lüneburg được thành lập.
50916	Năm 1236, nhà Trần đặt chức Thượng thư tri Quốc tử viện, đưa con em văn thần và tụng thần (chức quan tư pháp) vào học.
50917	Năm 1236, Yaroslav III vừa giành được ngôi đại công thì đã bị Izyaslav IV đòi lại sau một cuộc chính biến chóng vánh.
50918	Năm 1246, một trong số họ, Guyug, đã có thể mua được sự ủng hộ và được lựa chọn làm người kế tục của Ogodei.
50919	Năm 1248, các ông chủ của Hội Livrich Dietrich von Grüningen ra lệnh xây dựng một lâu đài bằng đá ở Aizpute.
50920	Năm 1254 đánh dấu mốc quan trọng trong sự phát triển ruộng tư hữu, triều đình ra lệnh bán ruộng công.
50921	Năm 1259, Berke, người cai trị của Golden Horde, một phần phía tây của đế quốc Mông Cổ, yêu cầu giao nộp Louis.
50922	Năm 1265, Năm 1265, Drogön Chögyal Phagpa trở về Tạng và bước đầu thiết lập quyền bá chủ Sakya bằng cách bổ nhiệm một đồng minh thân tín là Shakya Zangpo làm Pönchen vào năm 1267.
50923	Năm 1266, người dân Novgorod lại nổi dậy khởi nghĩa đòi trục xuất Hoàng tử Dmitry Alexandrovich của Pereyaslav, đưa Yaroslav lên ngôi đại công Novgorod.
50924	Năm 1275, ông lập thân vương Hirohito của nhà Daikakuji (nhánh của Go-Uda) làm người kế vị Titsingh, p. 262, 270.
50925	Năm 1278, đám cháy nghiêm trọng đến mức gần như toàn bộ thị trấn bên trong các bức tường đã bị phá hủy.
50926	Năm 1286 Otto VI, Margrave của Brandenburg-Salzwedel, bước vào tu viện trong thị trấn, mang lại cho bộ chỉ huy ý nghĩa lớn hơn.
50927	Năm 1288, Cathal mac Conchobair Ruadh Ua Conchobair bị người em ruột Maghnus mac Conchobair Ruadh Ua Conchobair hất cẳng khỏi chính trường, ông phải chạy trốn chui lủi bí mật tập hợp lực lượng chờ thời cơ rửa hận.
50928	Năm 12 tuổi Ngô Dụng đi thi tứ trường, các quan trường chê là nhỏ tuổi không cho thi, phải về quê nhà dùi mài kinh sử để đợi ngày.
50929	Năm 1300, Huyền mất, Hứa thị được nạp làm thiếp cho Thế tử Vương Chương.
50930	Năm 1305 đời vua Trần Anh Tông thi học trò trong nước, lấy Tam khôi, Hoàng giáp và Thái học sinh 44 người.
50931	Năm 130 TCN, tập tước Cung hầu.
50932	Năm 1314, thi Thái học sinh, ai đỗ cho tước bạ thư lệnh.
50933	Năm 1315, Firenze bị ép buộc bởi Uguccione della Faggiuola (viên chức quân sự kiểm soát thị trấn) ban ân xá cho những người lưu vong, kể cả Dante.
50934	Năm 1326, nhân một cuộc khởi nghĩa lớn của nhân dân Tvers chống lại ách thống trị của quân Tatars làm triều đình của Aleksandr I, Đại vương công xứ Tver phải di tản qua vùng Novgorod và Pskov, Konstantin Mikhailovich cùng với em trai Vasily trú ở Ladoga.
50935	Năm 1331, Mạc phủ lưu đày Go-Dagio, nhưng quân đội trung thành với ông, bao gồm Kusunoki Masashige nổi dậy.
50936	Năm 1335, nhân cuộc nổi loạn Nakasendai bởi Hōjō Tokiyuki, gia tộc Hōjō muốn lấy lại quyền lực ở Kamakura, Takauji được cử đi đánh dẹp.
50937	Năm 1351, An-Nasir Badr ad-Din Hasan ibn Muhammad ibn Qalawun đã bị lật đổ khi ông đang cố gắng khẳng định quyền hành pháp trước sự thất vọng của các tiểu vương quốc cao cấp.
50938	Năm 1355, Sergius đã giới thiệu một điều lệ yêu cầu xây dựng các công trình phụ trợ như nhà ăn, nhà bếp, và lò bánh mì.
50939	Năm 1358, Anne sinh ra một cô con gái, Elisabeth, người được đặt theo tên của Elisabeth ở Bohemia (1292-1330).
50940	Năm 1363 thi học trò, lấy người có văn nghệ vào làm trong quán các.
50941	Năm 1368, Hassan Khan đánh đuổi Abdullah Khan ibn Uzbeg ra khỏi Sarai.
50942	Năm 1374, nó đạt được tình trạng thị xã.
50943	Năm 1375, lâu đài trải qua một cuộc bao vây của Gugler.
50944	Năm 1377, Al-Musta'sim ở ngôi chưa vững thì bị Al-Mutawakkil I lật đổ.
50945	Năm 1381, người chú ruột của đại công Władysław II Jagiełło là Kiejstut đã kích động cuộc nổi dậy ở Połock chống lại Skirgiełło, người anh trai của Władysław II Jagiełło.
50946	Năm 1384, ông lại được cử đi sứ ở Trung Quốc, và đàm phán với nhà Minh dẫn đến hòa bình với Trung Quốc trong năm 1385.
50947	Năm 1395, Timur đánh bại Tokhtamysh trong trận sông Terek, kết thúc cuộc đấu tranh giữa hai vị vua.
50948	Năm 13 tuổi, cậu bé Lustiger quyết định theo Công giáo và chính thức gia nhập đạo Công giáo bằng việc cử hành bí tích Rửa tội vào ngày 21 tháng 8 năm 1940.
50949	Năm 13 tuổi, cậu học guitar và trở thành học trò của bậc thầy guitar Trần Lượng.
50950	Năm 13 tuổi, Chu Phỉ (
50951	Năm 13 tuổi Đoàn Văn Hậu trúng tuyển vào U15 Hà Nội T&T.
50952	Năm 1412, Ayutthaya đã dựng lên một thái thú và vua Thammaracha IV được Ayutthaya đưa lên ngôi.
50953	Năm 1419, cuối cùng vua Erik af Pommern đã hoàn toàn nắm thành phố từ tay giáo hội.
50954	Năm 1422, sau nhiều thế kỷ xung đột, Dòng và Liên minh Litva Ba Lan đã ký Hiệp ước Melno, nơi xác định biên giới giữa Phổ và Litva.
50955	Năm 1424 phong Hoài vương (淮王), năm 1429 liền phiên Thiều Quan, Quảng Đông.
50956	Năm 1426, sau thất bại ở trận Tốt Động, Chúc Động, Vương Thông muốn hòa, các ngụy quan Lương Nhữ Hốt, Trần Phong, Trần An Vinh đem lời xúi giục Vương Thông.
50957	Năm 1427, Lê Lợi vây đánh thành Đông Quan.
50958	Năm 1428, Lê Lợi tặng Thái úy.
50959	Năm 1429, khi khắc biển công thần, Đinh Liệt được phong làm Đình Thượng hầu.
50960	Năm 142 TCN, Trường Sa Định vương nhân buổi chúc thọ Hán Cảnh Đế mà bày tỏ nỗi lòng với vua cha.
50961	Năm 1430, ông chuyển về thủ đô cũ.
50962	Năm 1435, Engelbrekt Engelbrektsson lãnh đạo nhân dân quật khởi trên toàn Thụy Điển, vua Eric XIII buộc phải chịu mất ngôi để ông lên lãnh đạo đất nước.
50963	Năm 1450 ông được thăng chức Thái Bảo giúp việc chính sự.
50964	Năm 1463, các tàu chiến của Gdańsk và Elbląg đánh bại các tàu Teutons trong trận Vistula Lagoon.
50965	Năm 1471, vua Lê Thánh Tông đem quân từ Thăng Long vào chiếm lại đại lộ Thăng Hoa từ nước Chiêm Thành, đặt làm đạo thừa tuyên Quảng Nam và vệ Thăng Hoa.
50966	Năm 1477, công tước Burgundian Charles the Bold đã thiệt mạng trong Trận chiến Nancy.
50967	Năm 1482, Maximilian I sở hữu Hà Lan thông qua hôn nhân.
50968	Năm 14 tuổi (1989), khi đăng kí dự thi Giọng hát hay thiếu nhi ở Cung Thiếu nhi Hà Nội, Thu Huyền gặp nhạc công chơi trống tên Hiệp của Nhà hát Chèo Hà Nội.
50969	Năm 1502, cuộc đời của Henry VII trải qua một bước ngoặt khó khăn và cá nhân, trong đó nhiều người mà ông gần gũi đã chết liên tiếp.
50970	Năm 1508, Yoshitane phát động cuộc nổi dậy đánh đuổi và lật đổ Hosokawa Masamoto ở Miyako, kẻ đang nắm quyền Shogun Nhật Bản.
50971	Năm 1519, giám mục Jan Lubrański đã thành lập một trường học thuật (Gymnazjum akademickie) ở Poznań (Học viện Lubrański).
50972	Năm 1520 nó mang một hình xoắn ốc với đại bàng của Sigismund.
50973	Năm 1529, Sigismund I sáp nhập công quốc Mazovia (nay là tỉnh Warsaw) vào lãnh thổ Ba Lan.
50974	Năm 1530, một cuộc bàn cãi ở Augsbourg nơi Luther có Mélanchton làm đại diện đồng thời có sự có mặt của Carlos đều không đạt được kết quả như mong muốn.
50975	Năm 1537, Jure Pavić tại nhiệm một thời gian ngắn, đến năm 1607 ông phục vị, A. Fortis, Viaggio in Dalmazia, Venezia 1774.
50976	Năm 1544, bà được giao nhiệm vụ tham gia đàm phán hòa bình giữa Charles và em gái Mary.
50977	Năm 1549, ông bắt đầu xây dựng khu Thành cổ Landskrona "Archived copy"web.
50978	Năm 1552, Suleiman sai hai tướng Ahmet Pasha và Ali Pasha đem quân từ Edirne đánh phá thành Eger của Hungary.
50979	Năm 1563, Johan bị bắt giữ vì phản bội nhà vua và bị tống giam.
50980	Năm 1565, một con tàu được cho là tàu San Juan đã bị chìm tại vùng biển ngoài khơi Red Bay trong một cơn bão.
50981	Năm 1571, nhà Minh đã mở cửa giao thương với 3 Tumen Hữu của Đông bộ Mông Cổ.
50982	Năm 1571, Nobunaga cho tấn công chùa Diên Lịch, tổng hành dinh của phái Thiên thai tông, đốt chùa, giết hơn 3, 4 nghìn người bao gồm người già, phụ nữ và trẻ em.
50983	Năm 1574, Nobunaga được phong làm Công gia (kuge), một tước vị chứng tỏ địa vị quý tộc của ông và vào năm 1577, Nobunaga nhận chức Hữu đại thần (Udajin), chức vụ cao đứng thứ ba trong triều đình.
50984	Năm 1576, Nobunaga mở chiến dịch Mitsuji tấn công lực lượng Ikkō-Ikki, nhưng thất bại.
50985	Năm 1576, Simeon tuyên bố thoái vị và được Sa hoàng Ivan IV bổ nhiệm làm Hoàng tử của Tver và Torzhok.
50986	Năm 1576, trên cổng đã được bổ sung bằng một khẩu pháo.
50987	Năm 157 TCN, tập tước Lạc Thành hầu.
50988	Năm 1581, các tỉnh miền bắc thông qua tuyên bố độc lập, theo đó các tỉnh chính thức phế truất Felipe II của Tây Ban Nha khỏi tư cách quân chủ cai trị tại các tỉnh miền bắc.
50989	Năm 1592, ông được bổ nhiệm đến Najupangwan(나주판관).
50990	Năm 1592 tại Craon, với sự trợ giúp của Tây Ban Nha, Mercoeur đánh bại Công tước Montpensier do Henri IV sai đến.
50991	Năm 1593, trong chiến dịch Sơn Nam, Nguyễn Hán ra sức đánh mà mất, được vua Lê phong làm Lỵ Quận công và cho con là Hắc được tập ấm, sau làm quan đến Thái phó.
50992	Năm 1597, Toyotomi viết thư cảm ơn Thống đốc rằng, "tôi thấy con voi màu đen là đặc biệt khác thường nhất."
50993	Năm 15 tuổi, Lương Văn Tuỵ đã bước vào hoạt động cách mạng.
50994	Năm 15 tuổi, Slim đã trở thành cổ đông của ngân hàng lớn nhất Mexico.
50995	Năm 1600, chàng thanh niên Shinmen Takezō được người bạn thời thơ ấu là Hon’iden Matahachi rủ rê rời bỏ làng Miyamoto thuộc xứ Mimasaka để tham gia trận đánh lớn nhất trong lịch sử phong kiến Nhật Bản với giấc mơ xuất thế lập thân trên chiến trường.
50996	Năm 1601, Trịnh Tùng lại ra quân đánh Mạc, sai Hoàng Đình Ái đánh Kim Thành, Mạc Kính Cung bỏ thành chạy lên Lạng Sơn, quân Lê Trịnh phá hủy doanh trại quân Mạc.
50997	Năm 1602, đền thờ ông được xây dựng quy mô ở xã Tràng Sơn, Đô Lương, Nghệ An.
50998	Năm 1612, sau sự ra đi của người quận công đang phục vụ, Monteverdi rời Mantua, trở thành người lãnh đạo của dàn nhạc nhà thờ lớn Saint Mark của Venice, một trong những cương vị danh giá nhất thời đại.
50999	Năm 1613, Harvey được cử làm giáo sư môn Giải phẫu học và Ngoại khoa tại trường y khoa Luân Đôn, lúc này ông 35 tuổi.
51000	Năm 1619, sư bắt đầu khai đường thuyết pháp và tiếp dẵn người học tại Quốc Hoàn Tự.
51001	Năm 1619, Vương thị qua đời lúc 38 tuổi.
51002	Năm 1621, Vĩnh Ninh tuyên phủ sứ Xa Sùng Minh (奢崇明) mượn danh nghĩa chi viện Liêu Đông, đưa quân chiếm cứ Trùng Khánh, rồi vây đánh Thành Đô.
51003	Năm 1622, người Tây Ban Nha lần đầu tới đây để tìm vàng và gọi vùng này là "Turumoan"(多羅滿).
51004	Năm 1622, Nỗ Nhĩ Cáp Xích chỉ định một số Hòa thạc Bối lặc thân tín làm thống lãnh các Kỳ, và ra chế định các Hòa thạc Bối lặc họp bàn cùng nhau về các chính sách quan trọng, đặc biệt là về quân sự.
51005	Năm 1623, con thứ của Trịnh Tùng là Trịnh Xuân gây biến.
51006	Năm 1626, Christoph Schneider xuất bản sách Rosa Ursina sive Sol trình bày nghiên cứu về sự quay của mặt trời.
51007	Năm 1641 họ đã đến làng Lifau, 5 km về phía tây so với Pante Macassar hiện nay, tại đây họ đã làm lễ rửa tội cho gia đình hoàng gia vương quốc Ambeno.
51008	Năm 1641, Jan quyết định trở thành tu sĩ Dòng Tên và rời Ba Lan sang Đức.
51009	Năm 1641, Johor phối hợp với người Hà Lan chiếm thành công Malacca.
51010	Năm 1641, Lý Tự Thành tự xưng là “Phụng Thiên Xướng Nghĩa Đại nguyên soái”, khuyến dụ nạn dân với ruộng đất và tài sản, kêu gọi khởi nghĩa.
51011	Năm 1641 (năm Sùng Đức thứ sáu), quân Thanh bắt đầu hành động, phái quân bao vây Cẩm Châu.
51012	Năm 1641, Nghị viện Trường kỳ bãi bỏ Hội đồng phương Bắc vì điều được cho là lạm quyền trong giai đoạn Charles I cai trị cá nhân (1629-1640).
51013	Năm 1642, ông đã nổi giận, dẫn một toán binh sĩ trang bị đầy đủ khí giới, xông vào Toà Nhà Quốc hội để bắt 5 dân biểu hàng đầu, thường tỏ ra chống đối Charles I. Nhưng 5 người này đã được báo trước và trốn chạy.
51014	Năm 1646, Krzysztof Arciszewski quay trở lại Ba Lan.
51015	Năm 1651, bà mất đi phần lớn sự ủng hộ khi chặt đầu Arnold Johan Messenius, cùng với đứa con trai 17 tuổi, vì buộc tội bà có các hành vi sai trái và tà đạo.
51016	Năm 1654, với chủ đích thực hiện các bước tiếp theo để chuẩn hóa phụng vụ về với nguồn gốc Hy Lạp, Nikon gửi một lá thư cho bề trên của tất cả các tu viện, trong đó hướng dẫn về nghi thức cúi đầu.
51017	Năm 1655, Ciudad Colonial đã bị một cuộc bao vây bởi người Anh do William Penn và Robert Venables chỉ huy.
51018	Năm 1656, con trai của Shah Jahan của Murad Baksh (lúc đó là Thống đốc Gujarat) cấp làng Palitana cho thương gia Jain Shantidas Jhaveri.
51019	Năm 1658, ông bị sốt nặng, kèm theo là những biến chứng bệnh thận.
51020	Năm 1661, vua Thanh ra chiếu đến Giang tô, lệnh các quan từ chức tuần phủ trở xuống đều phải tới phủ trị.
51021	Năm 1663, dân số trên hòn đảo phải sơ tán một lần nữa, lần này là để đối phó với sự bùng phát của một dịch bệnh.
51022	Năm 1671, Đạt-lai đã ban tước hồn thai cát cho Cát Nhĩ Đan.
51023	Năm 1678, Dampier quay về nước Anh.
51024	Năm 1678 La Fontaine hoàn tất năm tập nữa và đến năm 1694 thì ra mắt tập cuối cùng, tổng cộng là 12 tập trong bộ sách này.
51025	Năm 1678, Mamia IV Dadiani bị đánh bật khỏi ngai vàng, anh trai ông là Giorgi III Dadiani được vua George II của Imereti giúp sức đã trở lại.
51026	Năm 1678, ông mất, thọ 75 tuổi, được truy tặng là Thái phó.
51027	Năm 1689, Vũ Công Tuấn bị triều đình nhà Lê bắt và giết.
51028	Năm 1692, Arima Kiyozumi được thuyên chuyển (tức là hạ cấp) từ phiên Nobeoka sang phiên Itoigawa (50,000 koku) ở tỉnh Echigo do những yếu kém trong quản lý phiên trấn dẫn đến một cuộc nổi dậy nông dân.
51029	Năm 1693, nhân dịp Innocentê XII lên ngôi và vì phải đối đầu với liên quân các nước, vua Louis XIV nhượng bộ và các Giám mục Pháp rút lại bản tuyên ngôn.
51030	Năm 1699, các nghệ sĩ mở cuộc triển lãm đầu tiên ở Louvre, trong Grande Galerie (Hành lang lớn).
51031	Năm 16 tuổi, Assange quyết định thử làm hacker thực thụ.
51032	Năm 16 tuổi, bà tốt nghiệp Viện Thánh Tâm Tegucigalpa.
51033	Năm 16 tuổi, mẹ bà mất.
51034	Năm 16 tuổi, mới học hết bậc tiểu học, Nguyên Hồng đã phải thôi học, cùng mẹ ra Hải Phòng kiếm sống.
51035	Năm 16 tuổi, ông bắt đầu làm trợ lý cho nhà sản xuất kịch hát Kermit Bloomgarden.
51036	Năm 16 tuổi, ông rời trường học và sống cùng với người cô góa chồng, không có con, Marie-Jeanne Lecadre.
51037	Năm 16 tuổi, Sturridge thi đấu cho đội trẻ Manchester City tại cúp FA dành cho đội trẻ 2006.
51038	Năm 16 tuổi, Văn Quân được gả đi lấy chồng (không rõ tên họ), nhưng năm sau thì chồng chết, nàng được đưa về nhà mẹ đẻ.
51039	Năm 1701, Frederick I của Prussia đã thay đổi bộ cánh tay của mình như Prince-Elector của Brandenburg.
51040	Năm 1702, Đông và Tây Jersey được kết hợp để tạo thành Tỉnh New Jersey.
51041	Năm 1704, Marko Barić mất quyền kiểm soát công quốc Poljica bởi Marko Sinovčić, năm 1708 ông đòi lại được ngai vàng của mình.
51042	Năm 1710, đạo luật Học viện được thiết lập, chia Học viện thành hai lớp khoa học và hai lớp nhân văn.
51043	Năm 1711 Karamanli Ahmed, một viên chức Janissary có nguồn gốc Thổ đã giết chết tổng đốc Ottoman, "Pasha", và tôn mình làm người cai trị của khu vực Tripolitania.
51044	Năm 1725, triều đình ra quy định cách chấm quyển thi Hội.
51045	Năm 1729 Tuyển hầu Karl III hiến 100.000 đồng tiền Gulden để xây dựng Nhà thờ Dòng Tên dùng làm nhà thờ của hoàng gia.
51046	Năm 1731, hai vùng đất đã bị chia cắt ấy cuối cùng cũng được thống nhất lại với nhau thông qua 'Hiệp ước Warn ' được ký giữa đôi bên.
51047	Năm 1731 José de Antequera y Castro dấy binh chống lại chính quyền thực dân Tây Ban Nha nhưng bị dẹp tan.
51048	Năm 1732, nhà địa lý Mikhail Gvozdev vẽ được bản đồ hòn đảo.
51049	Năm 1736, nhà dược sĩ Joshua Ward đã phát triển một quy trình sản xuất có liên quan đến nồng độ muối, cho phép oxy hóa lưu huỳnh và kết hợp với nước.
51050	Năm 1736 ở Pháp, hiệp sĩ Andrew Michael Ramsay đã liên hệ Hội Tam Điểm với lịch sử các Kỵ sĩ Thập tự.
51051	Năm 1736, Thesaurus Linguae Latinae Compendarius của Robert Ainsworth đã biến các từ và ngữ trong tiếng Anh thành "tiếng Latinh chuẩn mực và cổ điển."
51052	Năm 1737, Thuộc địa này đã trao đổi thiện chí chính trị với người bản xứ Lenape để lấy thêm đất.
51053	Năm 1738, Kizlar Aĝasi Beşir Ağa đã ban cho đài phun nước (vẫn còn tồn tại) gần Mercan Kapi.
51054	Năm 1741, xu bạc Thaler Maria Theresa (MTT) đời đầu tiên được đúc theo tiêu chuẩn của Reichsthaler với tỷ lệ là 81,2% bạc, tương đương với 25,98 gam.
51055	Năm 1743, Carlos nhà Bourbon thành lập Xưởng sứ hoàng gia Capodimonte, nhiều tác phẩm nghệ thuật này hiện được trưng bày trong Bảo tàng Capodimonte.
51056	Năm 1743, quận He giết được Thủy Đạo đốc binh là Trịnh Bảng, tự xưng làm Đông Đạo Thống Quốc Bảo Dân Đại tướng Quân, thanh thế lừng lẫy.
51057	Năm 1745, một năm sau cái chết của ông, quy mô đã được đảo ngược bởi Carl Linnaeus để tạo điều kiện thực tế đo nhiều hơn.
51058	Năm 1748 người ta lập khu Frederiksstaden ở phía bắc quảng trường, sau này dinh Amalienborg được xây ở đây.
51059	Năm 1749, Nặc Đôn bị quân chúa Nguyễn đánh bại phải bỏ chạy sang Xiêm La.
51060	Năm 1751, ông kết hôn với Helene Amalie Ascherfeld (một người cháu khác của Arndt); Jod Focus qua đời sáu năm sau đó, người đã rời bỏ góa phụ của mình để điều hành công việc kinh doanh: một gia đình đầu tiên.
51061	Năm 1751, Thành bị bắt, Công Chất chạy lên giữ động Mãnh Thiên (phía bắc Hưng Hóa), vùng Mường Thanh, rồi chiếm giữ cả mấy châu gần đấy, thủ hạ có hàng vạn người.
51062	Năm 1754, Linnaeus chi giới thực vật thành 25 lớp (Genera Plantarum tái bản lần thứ 5).
51063	Năm 1757, nhà thủy văn học người Đức Albert Brahms theo kinh nghiệm đã quan sát thấy rằng trọng lượng chìm của các vật thể có thể bị một dòng sông mang đi tỷ lệ thuận với sức mạnh thứ sáu của tốc độ dòng chảy của dòng sông.
51064	Năm 1757, Thong Duang hoàn tục.
51065	Năm 1760, nhà hóa học người Pháp Theodor Baron de Henouville bày tỏ sự tin tưởng rằng alumina là một đất kim loại.
51066	Năm 1761, quân Phổ đã kiệt sức và phải bị động.
51067	Năm 1763, ông kết bạn với James Boswell, người mà sau này ông đến Scotland, Johnson mô tả chuyến đi của họ trong Hành trình đến quần đảo phía Tây của Scotland.
51068	Năm 1768, nó được đặt tên Praslin nhằm vinh danh nhà ngoại giao người Pháp César Gabriel de Choiseul, duc de Praslin.
51069	Năm 1768, ông được phép trở về và trở thành một trong hai chỉ huy quân sự cấp cao nhất của nhà nước Ba Lan-Litva.
51070	Năm 1768, Samar lại trở thành một tỉnh riêng.
51071	Năm 1769, ông trở thành trợ lý cho cha mình và năm 1777 kế tục cha mình vào chức giáo sư thực vật học tại Athenaeum Illustre xứ Amsterdam và tại Hortus Botanicus Amsterdam (vườn thực vật Amsterdam).
51072	Năm 1773, Tobias Furneaux trở thành người Anh đầu tiên đổ bộ lên Tasmania tại vịnh Adventure.
51073	Năm 1776, ông từ chỗ là một nô lệ đã vươn lên giành được tự do.
51074	Năm 1783, bá tước Floridablanca, một người được vua Carlos III sủng ái đã giao cho Francisco Goya vẽ một chân dung toàn thân của ông và trải qua hai mùa hè với ông, ông đã vẽ cả hai hoàng tử và gia đinh của ông.
51075	Năm 1783, Đại hoàng tử Andrija Barić qua đời, Jure Novaković mới giành lại địa vị lần thứ ba, khi đó ông đã ngoài tám mươi tuổi.
51076	Năm 1784, ông đã trả 31 Reichsthaler (khoảng 600 Euro ngày nay) cho một gương phản xạ Herschel có tiêu cự 122 cm và khẩu độ 12 cm.
51077	Năm 1787, Anh Quốc dàn xếp mua đất với người Mississauga, do đó củng cố trên một phần tư triệu acres (1000 km²) đất tại khu vực Toronto.
51078	Năm 1790, chúa Nguyễn Ánh nhân cuộc nội chiến giữa Nguyễn Nhạc với người em trai Quang Trung, vội vàng xua quân tiến chiếm Panduranga, phế truất Nguyễn Văn Tá và phong Nguyễn Văn Chiêu làm Thuận Thành trấn Khâm sai Thống binh cai cơ.
51079	Năm 1792, Henry Walton Smith và vợ Anna thành lập WH Smith như một doanh nghiệp bán hàng tự động ở London sẽ trở thành mối quan tâm quốc gia vào giữa thế kỷ 19 dưới sự quản lý của cháu trai William Henry Smith.
51080	Năm 1793, ngôi báu Baratha Singh Mahamari mới đoạt được một năm đã bị cướp mất, người thực hiện cuộc chính biến này là Sarvananda Singh.
51081	Năm 1799, Druk Namgyal nổi dậy, quyền lực của Chooseyel Sonam Gyaltshen bị gián đoạn trong 4 năm.
51082	Năm 1799, Ferdinand I không giữ được ngôi vua ở Napoli bởi sự thành lập nhà nước cách mạng Cộng hoà Parthenope.
51083	Năm 17 tuổi (171), ông cùng cha đi thuyền đến sông Tiền Đường, trên đường đi gặp một toán cướp Hồ Ngọc đang cướp tiền của các nhà buôn và chia chác với nhau trên bờ.
51084	Năm 17 tuổi anh đã vô địch quốc gia.
51085	Năm 17 tuổi, cô đến một trường nội trú tư thục ở Anh.
51086	Năm 17 tuổi F. Quesnay thực hành nghề y trong bệnh viện ở Paris, vừa kiếm tiền trong xưởng thủ công chạm khắc.
51087	Năm 17 tuổi, Nguyễn Minh Tiến tham gia Hội Thanh niên phản đế.
51088	Năm 17 tuổi, ông đã bước vào chốn quan trường.
51089	Năm 17 tuổi, ông được cử đi làm Tổng đốc thành Kaffa (Theodosia) rồi thành Sarukhan (
51090	Năm 17 tuổi, ông được tuyển vào Đoàn Văn công huyện Châu Thành.
51091	Năm 1800 Johann Schröter cố gắng quan sát chi tiết bề mặt Thủy Tinh, và tuyên bố đã nhìn thấy một ngọn núi cao 20 km trên hành tinh.
51092	Năm 1800, sau gần năm năm nghiên cứu, các Mạc phủ cho phép Ino thực hiện một cuộc khảo sát của các nước sử dụng tiền riêng của mình.
51093	Năm 1802, sau khi lên ngôi, vua Gia Long đã cho cải cách lại các đơn vị hành chánh, đổi phủ Gia Định thành trấn Gia Định.
51094	Năm 1803, Mahmud Shah Durrani bị phế truất bởi Shuja Shah Durrani.
51095	Năm 1805, ông được thưởng Bắc đẩu bội tinh, và năm 1809 được hưởng danh hiệu Công tước xứ Istria.
51096	Năm 1806, nhà thám hiểm người Pháp Victor Guérin đã tới khu vực này.
51097	Năm 1806, nó bị quân Pháp cướp phá, và năm 1813 bởi lính Đức.
51098	Năm 1806, ông giúp Dąbrowski tổ chức Khởi nghĩa Greater Poland.
51099	Năm 1806, Quảng Trị trở thành dinh trực lệ kinh sư Huế.
51100	Năm 1807, Vương quốc Westphalia đã thôn tính Công quốc, trước khi Đế quốc Pháp thứ nhất thôn tín nó vào năm 1810.
51101	Năm 1809, ông đã đánh bại Shah Shujah Durrani để lên ngôi một lần nữa.
51102	Năm 180 TCN, Lã Hậu chết.
51103	Năm 1810, toàn bộ các hòn đảo cuối cùng cũng được thống nhất khi Kaua'i và Ni'ihau gia nhập vương quốc tự nguyện và không có đổ máu hay chiến tranh.
51104	Năm 1811, Victor cùng với anh trai Eugène được gửi trọ học tại trường Collège des Nobles, Madrid.
51105	Năm 1812, quân Tây Ban Nha quay trở lại tấn công, Miranda bị bắt về Tây Ban Nha và chết trong ngục.
51106	Năm 1813, ông phái Blaxland, Wentworth và Lawson vượt qua Vùng núi Blue, nơi họ phát hiện các bình nguyên rộng lớn trong nội lục.
51107	Năm 1813, vua Gia Long cho đúc tiền Gia Long thông bảo thất phân.
51108	Năm 1814 ông trở thành Đại sứ Anh tại Bồ Đào Nha, trở lại vào năm sau.
51109	Năm 1815, Đại công quốc Berg bị giải thể và vào năm 1822, nó được nhập vào tỉnh Rhein của nước Phổ.
51110	Năm 1815, nhà soạn nhạc đã tham gia viết opera và quản lý các nhà hát ở Naples.
51111	Năm 1817 rất nhiều sinh viên đã tụ họp tại Lễ hội Wartburg.
51112	Năm 1818, John Cleves Symmes, Jr. cho rằng Trái Đất bao gồm một vỏ rỗng dày khoảng 1300 km (810 dặm), với phần cửa mở xuyên suốt khoảng 2300 km (1400 dặm) ở cả hai cực, phía trong là 4 lớp vỏ và cũng mở ở hai cực.
51113	Năm 1820 tiến Bối lặc, cùng năm truy phong Thành Quận vương.
51114	Năm 1821, phủ Bắc Hà đổi thành phủ Thiên Phúc.
51115	Năm 1821, Samuel Frederick Gray đặt Parnassia trong họ của chính nó là Parnassiaceae Samuel Frederick Gray, 1821.
51116	Năm 1821, Thomas Johann Seebeck phát hiện ra rằng hai dây dẫn khác loại nối với nhau và đặt ở hai nhiệt độ khác nhau (tức là có gradient nhiệt) thì tạo ra một điện áp.
51117	Năm 1822, huyện Linz được sáp nhập vào huyện này.
51118	Năm 1822, ông đã cố gắng thiết lập một xã hội côn trùng, mà sau này đã trở thành một xã hội động vật liên quan đến xã hội Linnean.
51119	Năm 1822,ông đã mua hiệu thuốc lớn ở Hamelin (Rathaus Apotheke), nơi ông tiếp tục làm việc đến khi mất vào năm 1841.
51120	Năm 1824, Lãnh thổ Michigan chuyển dần sang cấp độ hai về địa vị lãnh thổ, và quyền lực của chính quyền được chuyển từ tay thống đốc và một số thẩm phán sang cho người dân.
51121	Năm 1825, triều đình Nikolai trấn áp cuộc nổi dậy Tháng Chạp, do những sĩ quan quân đội theo xu hướng tự do cầm đầu.
51122	Năm 1827 Liverpool đã buộc phải đứng ra trong khi Thủ tướng sau khi bị một cơn đột quỵ nghiêm trọng (và đã chết vào năm sau).
51123	Năm 1827, Nguyễn Đăng Sở nghỉ trí sĩ (74 tuổi), mở trường Gia Hương ở quê dạy học.
51124	Năm 1828, Santander bị buộc tội liên quan đến vụ giết người Bolivar, bị kết án tử hình, và sau đó bị kết án lưu đày.
51125	Năm 1830, Bà Công tước xứ Kent cùng Conroy đưa Victoria băng qua vùng trung tâm nước Anh để thăm đồi Malvern, dừng chân tại các thị trấn và những ngôi nhà nông thôn tuyệt đẹp ven đường.
51126	Năm 1830, các bản đồ bắt đầu sử dụng Bắc và Nam nhằm phân biệt hai đảo lớn nhất và đến năm 1907 thì điều này trở thành tiêu chuẩn được công nhận.
51127	Năm 1830, để tránh căn bệnh nhiễm độc sữa mới vừa bùng nổ dọc theo sông Ohio, gia đình Lincoln di chuyển về hướng tây và định cư trên khu đất công ở Hạt Macon, Illinois, một tiểu bang không có nô lệ.
51128	Năm 1830, gần 10 năm trước khi Harunori qua đời, Mạc phủ đã biểu dương Yonezawa như một ví dụ về việc cai trị tốt.
51129	Năm 1830, ngọn núi được khắc vào dinh tự và năm 1850, vua Tự Đức đưa núi vào hàng danh sơn của đất nước và ghi vào tự điển.
51130	Năm 1830, ông đến Alaska.
51131	Năm 1830, tờ báo rẻ tiền (giá tính bằng xu) đầu tiên xuất hiện trên thị trường: Transcript của Lynde M. Walter, xuất bản tại Boston.
51132	Năm 1831, Bỉ được chia thành 2.739 đô thị, bao gồm 19 đô thị trong vùng thủ đô Brussels.
51133	Năm 1831, chồng bà là Võ Tánh được truy phong Hoài Quốc công (懷國公).
51134	Năm 1832, một nhà thám hiểm tên Joshua Hill, tự nhận là được nước Anh cử đến, tới hòn đảo và được bầu làm lãnh đạo, tự phong cho mình là Tổng thống của khối thịnh vượng Pitcairn.
51135	Năm 1832, Quốc hội thông qua Đạo luật Đại cải cách, bắt đầu chuyển giao quyền lực chính trị từ tầng lớp quý tộc cho giai cấp trung lưu.
51136	Năm 1833, ông đã kế tục Angelo Mai làm trưởng giám sát của Thư viện Vatican, và vào năm 1838 đã được sắc phong hồng y của Thánh Onofrio al Gianicolo và giám đốc nghiên cứu tại Thánh Bộ Truyền bá đức tin.
51137	Năm 1833, sáu tỉnh miền nam sáp nhập vào Serbia, phía đông hẻm núi Sićevo cùng các làng xung quanh như Gradište trở thành khu biên giới giữa Serbia và Ottoman.
51138	Năm 1835 (Minh Mạng thứ 15), đồn đổi tên là thành Điện Hải.
51139	Năm 1835, New York Sun đã xuất bản trò lừa đảo tin tức quy mô lớn đầu tiên, được gọi là "
51140	Năm 1835 trường sở lại bị cháy trong cơn hỏa hoạn lớn, nay chỉ còn phế tích.
51141	Năm 1836, phủ Hải Đông được đổi tên gọi là phủ Hải Ninh, châu Vân Đồn được gộp vào huyện Hoa Phong và được gọi là tổng Vân Hải.
51142	Năm 1837 - 1838, một cuộc đấu tranh vũ trang giành độc lập bắt đầu ở cả Canada.
51143	Năm 1837, lại giáng phủ Khai Biên xuống thành huyện và đặt thêm huyện Kim Trường (sau là Vĩnh Trường), các huyện này đều thuộc phủ Quảng Biên tỉnh Hà Tiên nhà Nguyễn.
51144	Năm 1837, nhà chăn nuôi John Gardiner và gia đình đưa đàn gia súc từ New South Wales đến vùng đất này.
51145	Năm 1838, mẹ của Ulyanova qua đời và cha cô đã quay sang chị dâu của mình, ông Nikolina von Essen, để giúp nuôi dạy các con.
51146	Năm 1838, một khu định cư quân sự của Nga được thành lập trong thành phố, và đến năm 1921, Nalchik trở thành trung tâm hành chính của Tỉnh tự trị Kabardino-Balkaria.
51147	Năm 1841, hòn đảo này được thành lập như là một trong ba tỉnh của New Zealand, và được đặt tên là New Leinster.
51148	Năm 1842 in tập thơ Cái chết của Arthur (Morte d'Arthur), năm 1847 in trường ca Công chúa (The Princess).
51149	Năm 1843, các tác giả người Đức Soldan và Heppe đã tranh luận trong cuốn sách có ảnh hưởng lớn của họ Lịch sử các phiên tòa xét xử phù thủy rằng Hypatia có thể là, "
51150	Năm 1843, Joule độc lập phát hiện ra sự tương đương cơ học trong một loạt các thí nghiệm.
51151	Năm 1849 ông sống với một người phụ nữ mà ngày xưa hai người từng yêu nhau.
51152	Năm 1850, bà kết hôn với kỹ sư Benjamin Leloir, họ có hai con gái.
51153	Năm 1851, ông tuyên bố rút lui khỏi chính trường, về quê nhà, sống rất thiếu thốn bằng nghề viết văn.
51154	Năm 1852, các huyện được lập ở vùng này, gồm hai huyện tiền thân của huyện ngày nay là Würzburg và Ochsenfurt.
51155	Năm 1852 ông nhận được văn bằng đầu tiên và được giữ lại trường làm giáo sư đến năm 26 tuổi.
51156	Năm 1853 đổi là phủ Xuân Trường, gồm các huyện Mỹ Lộc, Giao Thủy, Nam Trực, Trực Ninh.
51157	Năm 1854, trong "The quadrupeds of North America", Bachman đã mô tả lại loài này là Arvicola oryzivora, xem xét chúng liên quan chặt chẽ hơn đến chuột đồng sau đó được đặt vào chi Arvicola, và cũng ghi nhận nó từ Georgia và Florida.
51158	Năm 1855, Adolf Fick thành lập Fick's laws cho phép tính toán tốc độ khuếch tán phân tử trong các hệ sinh học.
51159	Năm 1855, Crawfurd đã đi cùng với một phái đoàn đến Hội đồng kiểm soát của Công ty Đông Ấn, với các đại diện thay mặt cho đồng đô la Straits như một loại tiền tệ độc lập.
51160	Năm 1858, Acland đã đưa ra một bài thuyết trình về bảo tàng, đưa ra các lý do để xây dựng của tòa nhà.
51161	Năm 1858, họ gặp mặt tại Plombières-les-Bains (thuộc Lorraine), nơi họ đã đạt được thỏa thuận chung: nếu Pháp giúp Piedmont trong trận đánh với Áo, quân đội cai quản vương quốc Lombardy-Venetia tại phía bắc Ý, Pháp sẽ được trao Nice và Savoy.
51162	Năm 1858, James the Younger lên tiếp quản doanh nghiệp.
51163	Năm 1859, Alexander Tilloch Galt, George-Étienne Cartier và John Ross đến Anh Quốc để trình lên Quốc hội một kế hoạch về việc liên bang hóa các thuộc địa của Anh, nhà đương cục Anh lãnh đạm với đề xuất.
51164	Năm 1860, dân số Singapore đã vượt quá 80.000 và hơn một nửa là người Hoa.
51165	Năm 1860,Lincoln trở thành vị tổng thống thứ 16 của Hoa kỳ, cùng với đó là cuộc Nội chiến nước Mỹ.
51166	Năm 1860, ở tuổi mười hai, anh gia nhập tàu huấn luyện HMS Conway trong thời gian hai năm, sau đó vào hải quân thương mại và học việc ba năm với Rathbone Brothers của Liverpool.
51167	Năm 1860, với sự hỗ trợ của một sĩ quan Hải quân Hoa Kỳ duy nhất, John M. Brooke, Kanrin Maru được dùng để đưa đoàn đại sứ Nhật Bản đầu tiên đến Hoa Kỳ.
51168	Năm 1861, các bộ sưu tập khoa học và y tế của Thư viện đã được chuyển đến Thư viện Khoa học Radcliffe, được xây dựng ở phía bắc bên cạnh Bảo tàng Đại học.
51169	Năm 1861 chồng mất, bà lấy tên biểu diễn của mình là Galli-Marié.
51170	Năm 1861, ông nhậm chức Thẩm phán Hoà bình, một địa vị được đưa ra với mục đích giám sát việc thực thi cuộc Cải cách giải phóng năm 1861.
51171	Năm 1862, Pasteur chứng minh rằng: Sự sống không tự hình thành ngẫu nhiên từ các chất vô sinh.
51172	Năm 1863, nó vượt Đại Tây Dương lần đầu tiên và ở eo biển Manche, nó va vào 1 chiếc tàu khác làm chiếc này bị chìm.
51173	Năm 1864, Beg được điều đi Taskent để chống lại quân Nga.
51174	Năm 1864, Bichot được cử làm thuyền trưởng trên chuyến tàu ở Việt Nam.
51175	Năm 1866, Hiệp hội ngôn ngữ học Paris cấm mọi cuộc tranh luận về chủ đề này, một lệnh cấm có ảnh hưởng đến hầu khắp các nước phương Tây cho đến cuối thế kỷ XX.
51176	Năm 1867, có bảy bộ gồm: Nông nghiệp, Tôn giáo và Giáo dục, Tài chính, Nội vụ, Tư pháp, Thương mại và Công trình Công cộng, Quốc phòng.
51177	Năm 1867, họ chia toàn địa bàn ra làm 24 đơn vị hành chính, trước gọi là hạt thanh tra (Inspections), sau đổi thành tham biện (Administrateurs).
51178	Năm 1867, ông làm kỹ sư ở cảng Brest; rồi làm tới đốc công kỹ thuật (1870), Giám đốc cầu đường và điều hướng giao thông.
51179	Năm 1867 phương pháp tổng hợp bột nhuộm chàm giá rẻ ra đời và rất thành công do trước kia màu nhuộm này rất đắt vì phải chiết xuất từ cây chàm, từ đó quá trình sản xuất dựa trên quy mô giúp hạ giá thành tăng trưởng nhanh chóng.
51180	Năm 1868, hai bên đàm phán lại hiệp ước, giới thương gia Anh đòi bãi bỏ các hạn chế đi lại trong nội địa Trung Quốc.
51181	Năm 1869 Alcott đã có thể viết vào cuốn nhật kí của mình: “Đã trả hết các khoản nợ nần… Tạ ơn Chúa!”
51182	Năm 1869, giống như nhiều thị trấn khác của Ba Lan, Raków mất vị thế thị trấn và đặc quyền thị trấn.
51183	Năm 1869, số cừu ở Istria ước tính khoảng 160.000; giống cừu Istriana là giống chủ yếu.
51184	Năm 186, Hàn Toại mang vài chục vạn quân đánh quận Lũng Tây, thu hàng thái thú Lý Tương Như rồi cùng nhau đánh giết Cảnh Bỉ.
51185	Năm 1870, cối xay gió được sửa thành quán rượu ngoài trời.
51186	Năm 1870, Manitoba và các Lãnh thổ Tây Bắc được hình thành từ Đất Rupert và Lãnh thổ Tây-Bắc.
51187	Năm 1870, ông trở thành một người lính cứu hỏa ở trạm số 1. Ông ngủ vào ban đêm tại trạm cứu hỏa và làm việc ở một cuộc buôn bán bên ngoài vào ban ngày.
51188	Năm 1870, thống đốc Francisco O. Arce chọn Chilpancingo làm thủ phủ tạm, do phe đối lập dẫn đầu bởi tướng Jimenez nắm giữ chính quyền ở Tixtla.
51189	Năm 1871, nước Nga viện cớ thu hồi những vùng đất trước đây đã bị nhà Thanh chiếm, tiến quân vào Y Lê, tuyên bố "tạm chiếm Y Lê, đợi khi nào Thanh đình có đủ khả năng thống trị miền đó thì sẽ trả lại".
51190	Năm 1871, Saud bin Faisal bin Turki trở thành nhân vật cai trị Tiểu vương quốc Nejd sau khi đánh bại anh trai cùng cha khác mẹ Abdallah ibn Faisal ibn Turki, nhưng ngay trong năm đó ông đã bị lật đổ bởi chính anh trai mình.
51191	Năm 1873 đánh dấu Silver Jubilee của Franz Joseph, không chỉ là dịp để kỷ niệm mà còn là một trong những phản ánh về sự tiến bộ của chế độ quân chủ kể từ năm 1848.
51192	Năm 1873, nhà máy thép Bismarckhütte đã được khai trương (năm 1933 đổi tên thành uta Huta Bigate) và các cơ sở công nghiệp khác, cũng như sự gia tăng dân số theo sau.
51193	Năm 1875, phần phía bắc của hòn đảo được sáp nhập vào tỉnh Taipeh mới.
51194	Năm 1876, chàng rời khỏi xứ Vienna, nhưng bị từ chối nhập học tại Học viện Mỹ thuật trong vùng đó, chàng đã trở thành một học trò của họa sĩ chân dung Joseph Matthäus Aigner.
51195	Năm 1877, Eadweard Muybridge đi đầu với công trình nghiên cứu về hình ảnh chuyển động.
51196	Năm 1877, ông bắt đầu học thầy Ryū Ryū Ko được xem như người sáng lập Ming He Quan (鳴鶴拳bính âm: Míng hè quán).
51197	Năm 1877, trên một phần của mảnh đất, một ngôi nhà được xây dựng để dành cho Kazimiera Ćwierczakiewiczowa (nhũ danh Kaczyńska).
51198	Năm 1878, đề nghị bầu cử mà sau này sẽ trở thành Tu chính án thứ 19 đề xuất lên Quốc hội, nhưng bị phủ quyết vào năm 1887.
51199	Năm 1878, ông đỗ Cử nhân (Hương cống).
51200	Năm 1878, ông được cử giữ chức lãnh sự tại Phúc Châu và Quảng Châu, lãnh sự Hồng Kông năm 1881 và được thăng làm Tổng lãnh sự ở Calcutta vào năm 1882.
51201	Năm 1879, giống gà này được mang về Đức.
51202	Năm 1880, hạt Hai Mươi (20e arrondissement) được thành lập nhưng sang năm sau bị bãi bỏ.
51203	Năm 1881, khi bà 9 tuổi, bà tốt nghiệp tiểu học Oume và tốt nghiệp thủ khoa sau 2 năm.
51204	Năm 1881, Malvina Wells được ghi tên trong cuộc điều tra dân số là Meleina Wells, sống tại 14 Gloucester Place, Edinburgh, 75 tuổi trong khi vẫn là một hầu gái của Joanna Macrae, bấy giờ là một góa phụ.
51205	Năm 1881, trong cuộc bao vây Pretoria, Fannin trở về nhà của gia đình ở Natal.
51206	Năm 1882 được tập tước Thận Quận vương và được phong Phụng ân Trấn quốc công (奉恩鎭國公).
51207	Năm 1883, Menger xuất bản cuốn Những điều tra với phương pháp luận khoa học xã hội với chú trọng vào kinh tế học, trong đó ông tấn công phương pháp luận của trường phái kinh tế học lịch sử.
51208	Năm 1884, Węgierska Górka đã được kết nối với tuyến đường sắt với các địa điểm khác, và ngôi làng nhanh chóng tăng trưởng về quy mô và dân số.
51209	Năm 1885-86 là mùa bóng chuyên nghiêp đầu tiên, và Blackburn Rovers đã chi £615 cho tiền lương các cầu thủ trong mùa đó.
51210	Năm 1885, nghĩa quân Cử Bình hoạt động chống thực dân Pháp ở huyện An Lão, Kiến Thụy, Tứ Kỳ.
51211	Năm 1887, Benscheidt được nhà sản xuất khuôn giày Carl Behrens thuê làm giám đốc công trình trong nhà máy của ông ở Alfeld.
51212	Năm 1887, Đạo luật Hatch cung cấp quỹ liên bang cho các trạm thí nghiệm nông nghiệp tại mỗi tiểu bang.
51213	Năm 1888 Bolten trở thành một trong những nhà xuất bản của The Working Baker of Rosario ( ), một trong những tờ báo theo chủ nghĩa vô chính phủ đầu tiên tại Argentina.
51214	Năm 1889, ông được bổ làm Tán lý quận thú Hải Dương, Bắc Ninh.
51215	Năm 1890, Labuan được sáp nhập vào chính quyền của Bắc Borneo, song được trao lại cho chính phủ Anh cai trị vào năm 1904.
51216	Năm 1890, ông phát minh ra thiết bị chống thấm nước Tullemoid, một kỹ thuật cho phép da đầu hô hấp.
51217	Năm 1890 Virginia Bolten, Romulo Ovidi và Francisco Berri là những người tổ chức chính của những cuộc biểu tình May Day đầu tiên.
51218	Năm 1891, Ford trở thành một kỹ sư ở Edison Illuminating Company, và sau khi ông được thăng chức lên làm kỹ sư trưởng năm 1893, ông đã có đủ thời gian và tiền bạc để dành cho sự chú tâm của mình tới việc thực nghiệm máy chạy xăng.
51219	Năm 1891, John Orrell đe dọa rút hợp đồng cho thuê mảnh đất tại đường Anfield.
51220	Năm 1892-93, cung điện được chính quyền Nga cải tạo; phù hợp với quá trình Nga hóa Warsaw đang diễn ra, kiến trúc sư Mikhail Pokrovsky đã biến cung điện thành một tòa nhà theo phong cách Russo-Byzantine.
51221	Năm 1892, Alexander Nikolaevich kết hôn với Elena Konstantinovna Popova, con gái của một nhà tư sản K. N. Popov.
51222	Năm 1892, Diesel đã nhận được bằng sáng chế ở Đức, Thụy Sĩ, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ cho "Phương pháp và thiết bị chuyển đổi nhiệt thành công cơ học".
51223	Năm 1892, Robert Weir đã thử nghiệm không thành công với xenogcraft (xương ức vịt) trong việc tái tạo mũi chìm.
51224	Năm 1892, Tưởng Giới Thạch bắt đầu theo học tại trường tư; lần lượt đọc "
51225	Năm 1893, đơn vị này được chuyển qua cho mueang Rattanaburi, nay là huyện Rattanaburi.
51226	Năm 1893, Elizabeth Yates trở thành người phụ nữ đầu tiên trong Đế quốc Anh trở thành thị trưởng, bà giữ chức thị trưởng trong khoảng một năm của Onehunga- nay là bộ phận của Auckland.
51227	Năm 1893 hai sân Royal St George's và Royal Liverpool của Anh được mời làm sân tổ chức, trong đó Royal St George's được trao quyền tổ chức năm 1894 còn Royal Liverpool là năm 1897.
51228	Năm 1893, ông chuyển đến Lviv, nơi ông được chọn làm kiến trúc sư chính của Nhà hát Lớn (1897–1900).
51229	Năm 1893, thống đốc mới của bang Illinoi là John Peter Altgeld đã tha cho những người còn lại và chỉ trích phiên tòa xét xử 8 người trong vụ thảm sát Haymarket.
51230	Năm 1894 Halsted thực hiện việc sử dụng găng tay y tế tiệt trùng tại Johns Hopkins.
51231	Năm 1895, bà xuất hiện trong Hội trường Weber ở New York, biểu diễn để quyên tiền cho Chiến tranh Độc lập Cuba.
51232	Năm 1895, một đề xuất đã được đưa ra bởi Bộ trưởng bộ Hải quân trong một nỗ lực để thiết lập một số tiêu chuẩn.
51233	Năm 1895 thế giới đã phổ biến truyện tranh The Yellow Kid Richard F. Outcault, truyện tranh tờ báo đầu tiên in màu.
51234	Năm 1896, người Đức đụng độ với người Dagomba tại Trận Adigbo và kết quả là Yendi bị phá hủy.
51235	Năm 1896, Stephen Crane bị dính vào một vụ bê bối được truyền thông đưa tin rộng rãi sau khi xuất hiện với tư cách là nhân chứng trong phiên tòa xét xử Dora Clark, một người quen của ông bị nghi ngờ làm mại dâm.
51236	Năm 1896, trước những nỗ lực không mệt mỏi của các giáo sĩ và nhà khoa học Serbia, vị vua trẻ tuổi Aleksandar Obrenović đến thăm Tu viện Hilandar nhân dịp lễ Phục sinh.
51237	Năm 1897, ông đã truyền đi được một tín hiệu xa 14 km.
51238	Năm 1897 Rosa Luxemburg lấy bằng tiến sĩ tại Zürich với điểm tối cao về đề tài Sự phát triển kỹ nghệ tại Ba Lan.
51239	Năm 1898, chính quyền dời thủ phủ monthon từ Nakhon Chai Si đến huyện Phra Pathom Chedi.
51240	Năm 1899, gia đình và một nhóm bạn bè đã ép ông cai rượu, tuy vậy thì ông vẫn lén lún thường xuyên uống rượu.
51241	Năm 1899, một giáo sĩ truyền đạo người Pháp tên là Léopold Cadière đã khảo sát và nghiên cứu về văn hoá và phong tục, tập quán của người dân vùng thung lũng sông Son.
51242	Năm 1899, trụ sở huyện đã được dời đến Ban Makok Tai, huyện đã được đổi tên thành Makok Tai (มะกอกใต้).
51243	Năm 189, Lưu Biện lên ngôi lấy hiệu là Thiếu Đế.
51244	Năm 18 tuổi, Edward chuyển đến Philadelphia để sống với cha và theo học đại học.
51245	Năm 18 tuổi J.Piaget đỗ cử nhân và năm 1918, J.Piaget hoàn thành luận án Tiến sĩ thuộc lĩnh vực động vật học, tại Viện đại học Nêuchâtel, với đề tài"Sự thích ứng của loài nhuyễn thể".
51246	Năm 18 tuổi, ông ra Hà Nội học.
51247	Năm 1900, ông trở thành kiến trúc sư của thành phố Kraków và giữ vị trí đó đến năm 1914.
51248	Năm 1901, Mann xuất bản tiểu thuyết đầu tiên Buddenbrooks - Verfall einer Familie (
51249	Năm 1901, Nairobi trở thành thủ đô của vùng chế độ bảo hộ Anh và thành phố đã phát triển nhờ hành chính và du lịch săn bắn.
51250	Năm 1901, "Städtische Schwimmschule" (trường dạy bơi thành phố) được xây dựng tại vị trí của Parkbad trước đây.
51251	Năm 1902, bà được bổ nhiệm vào tu viện Canossian tại Schio, ở tỉnh Vicenza miền bắc nước Ý, nơi bà dành sống phần đời còn lại của mình.
51252	Năm 1903, gia đình phá sản vì lụt phá sập hầm mỏ, vợ mắc bệnh tâm thần nặng, nhưng ông vẫn tiếp tục sáng tác; cuốn tiểu thuyết thứ ba Il fu Mattia Pascal (Mittia Pascal quá cố, 1904) đã mang lại cho Pirandello thành công lớn.
51253	Năm 1903, Hearst kết hôn với Millicent Veronica Willson (1882–1974) ở New York.
51254	Năm 1903, những người Tự do chiếm ưu thế đến mức không có một phe đối lập có tổ chức trong Quốc hội.
51255	Năm 1903, tranh chấp vùng Cán xoong Alaska xác định biên giới tây bắc của British Columbia.
51256	Năm 1904, Cunard quyết định thay vào sử dụng tuốc bin loại mới của Parson, nên Peskett đã sửa lại thiết kế các con tàu với thêm một ống khói thứ tư trước khi quá trình thi công được tiến hành.
51257	Năm 1904, Hoàng Nãi Thường phản đối bán thuốc phiện và xây dựng một sòng bạc tại khu vực Sibu do chính phủ Brooke đề xuất.
51258	Năm 1904, Kotaka được gắn thử nghiệm với một động cơ dầu và than hỗn hợp, thay vì động cơ đẩy than nguyên bản của nó.
51259	Năm 1904, lập chợ Hà Đông.
51260	Năm 1904, ông làm Tham mưu trưởng Quân đoàn 4. Sau đó đến năm 1906 quay lại làm tư lệnh công binh.
51261	Năm 1904, sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống, ông mới được nhận một nhiệm kỳ hoàn chỉnh.
51262	Năm 1904, vì bị cảnh sát Nga truy nã gắt gao, ông rời khỏi đất nước đến Bern, theo học Khoa Hóa tại Đại học tổng hợp Bern.
51263	Năm 1905, một nhà thờ mới, St.
51264	Năm 1905, triều đình nhà Thanh đã cho thành lập Ngân hàng Bộ Hộ Đại Thanh, nhằm phục vụ cho hoạt động tài chính thông thương giữ Trung Quốc với các quốc gia bên ngoài.
51265	Năm 1905, Trương Chi Động kiến nghị bãi bỏ chế độ thi cử lạc hậu và được triều đình cho thi hành.
51266	Năm 1906, anh đứng ra thành lập New Symphony Orchestra với tiền của gia đình.
51267	Năm 1906, gia đình ông Hà trở thành gia đình Trung Quốc đầu tiên được cấp phép đặc biệt của chính phủ để độc quyền cư trú tại khu Peak, đỉnh ngọn núi Victoria, Hồng Kông.
51268	Năm 1906 họ đổi về tên cũ, năm sau đó lại rời IDL để gia nhập Division Two của South East Anglian League.
51269	Năm 1907, đơn vị này được chuyển thành huyện (Amphoe) với tên San Maha Phon (สันมหาพน).
51270	Năm 1907, khi còn đang làm việc tại cuc bằng sáng chế, Einstein đã có cái mà ông gọi là "ý tưởng hạnh phúc nhất" trong đời ông.
51271	Năm 1907 trở về sống và sáng tác ở Koktebel.
51272	Năm 1908,Ga được người Pháp cho xây dựng với cái tên là ga Trường Súng và là một nhà ga trên tuyến đường sắt Đông Hà - Đà Nẵng.
51273	Năm 1908, ni cô Đàm Giác Linh (Bà Ba Cai Vàng) viên tịch, thọ 72 tuổi.
51274	Năm 1908, ông bắt đầu viết lại lần thứ ba và năm 1912 hoàn thành quyển 1: Bên phía nhà Swann (Du côté de chez Swann).
51275	Năm 1909, Karsavina tham gia vào chuyến lưu diễn ba lê Nga đầu tiên của Diaghilev tại Paris.
51276	Năm 1909, Khu bảo tồn quần đảo Hawaii (Hawaiian Islands Reservation) thành lập và đảo Laysan nằm dưới sự bảo vệ của liên bang.
51277	Năm 1909 William Franklin Wight chuyển nó sang chi Firmiana.
51278	Năm 1910, chính quyền quyết định xây cầu Anderson để thay thế cầu Cavenagh.
51279	Năm 1910, cô dẫn đầu phong trào đòi thành lập luật dân sự cho phụ nữ.
51280	Năm 1910, cô kết hôn với Josep Arnall.
51281	Năm 1910, cô nhận danh hiệu prima ballerina.
51282	Năm 1910, William Bowers Bourn là một người Mỹ đã mua bất động sản Muckross như là món quà cưới cho con gái của ông là Maud kết hôn với hôn phu của cô là Arthur Vincent.
51283	Năm 1911, ông quay lại tấn công tại Astarabad, Ba Tư, nhưng lực lượng của ông đã bị đánh bại.
51284	Năm 1912, bà được vinh dự đặc biệt khi trở thành thành viên của Hiệp hội Linnaean.
51285	Năm 1912 Dreyer bắt đầu viết kịch bản cho phim câm Bryggerens datter (Con gái của chủ hãng rượu bia).
51286	Năm 1912, một bản quy ước hải quân giữa Pháp với Nga được ký kết.
51287	Năm 1912 một phi trường được xây tại đây, bây giờ là phi trường xưa nhất mà vẫn được sử dụng tại Đức.
51288	Năm 1912, ông được chính quyền Trung Hoa Dân Quốc mời làm nhân viên y tế cho tổng thống.
51289	Năm 1912: Tốt nghiệp Cao đẳng Nông Lâm.
51290	Năm 1913, để tránh bị bắt, ông rời St.
51291	Năm 1913, Ford Whitman Harris đã xuất bản cuốn "Bao nhiêu bộ phận để tạo ra cùng một lúc", trong đó ông trình bày ý tưởng về mô hình số lượng đặt hàng kinh tế.
51292	Năm 1913, hai khẩu pháo bị tháo dỡ, sau khi Hồng Kông lo ngại về chi phí cao cho việc duy trì hệ thống phòng thủ ven biển của Hồng Kông.
51293	Năm 1913 lập huyện Aksu, năm 1983 lập thành phố.
51294	Năm 1913, linh mục Nghiễm cùng cộng đoàn giáo dân xây ngôi nhà thờ thứ ba hướng Bắc Nam Ngôi nhà thờ cũ bằng gỗ Lim được bán - nhượng cho họ đạo Lác Làng, giáo xứ Nam Lỗ (Sổ Làng).
51295	Năm 1913, Nijinsky kết hôn với Romola de Pulszky, một người Hungary khi đang lưu diễn với công ty ở Nam Mỹ.
51296	Năm 1913, ông được bầu làm thành viên của Viện Hàn lâm Nghệ thuật và Văn chương Brasil.
51297	Năm 1913, Santa Laura tạm ngừng sản xuất cho đến khi quy trình chiết xuất Shanks được đưa vào giúp nâng cao năng suất.
51298	Năm 1914 đổi tên từ huyện Đông Hương thành huyện Tuyên Hán.
51299	Năm 1914, Eta Carinae được báo cáo là có một vật thể đồng hành mờ nhạt và cũng không phải là sao.
51300	Năm 1914, ông đến Hoa Kỳ học tập và nhận bằng MA và BD tại Đại học Vanderbilt.
51301	Năm 1914, ông in tập thơ đầu tiên Người anh em sinh đôi trong mây đen (Близнец в тучах).
51302	Năm 1914, sự bùng nổ của Thế chiến thứ nhất, dân số của Gradisca chiến đấu dưới Áo-Hungary.
51303	Năm 1914, xây dựng nhà thờ Thiên Chúa giáo, đây là công trình kiến trúc có niên đại sớm nhất thị xã Hà Đông hiện còn tồn tại.
51304	Năm 1915, sự phát triển của một loại vũ khí hoàn toàn mới bắt đầu.
51305	Năm 1916, Backhouse tự xưng mình là người đại diện cho triều đình nhà Thanh và lừa nhà băng American Bank Note Company cùng với hãng đóng tàu John Brown & Company hai bản hợp đồng giả.
51306	Năm 1916, Fiat khởi công xây dựng xưởng chế tạo xe hơi mang tên Lingotto.
51307	Năm 1916, Graf hầu như sắp bị phạt tù vì không tuân lệnh cấp trên.
51308	Năm 1916 ông bị gọi vào quân đội mà theo lời ông thì "đã trải qua những nỗi kinh hoàng nơi địa ngục" nhưng sau đó nhờ một bác sĩ quen biết giúp đỡ, ông đã xin được ra quân.
51309	Năm 1916, ông tốt nghiệp và gia nhập Quân đội Hoàng gia Nga.
51310	Năm 1917, giải tiếp tục được tổ chức, lần này là ở Uruguay.
51311	Năm 1917, khi Thư viện Carnegie được thành lập, bà được bổ nhiệm để phục vụ trong ban giám đốc.
51312	Năm 1917, Ngô Văn Chiêu thi đậu vào ngạch Tri huyện Đây là một ngạch viên chức hành chính trong chính quyền thuộc địa Nam Kỳ chứ không phải một chức vụ thực quyền như ở Bắc hoặc Trung Kỳ.
51313	Năm 1917, nó được trang bị súng 6-inch và được sơn một lớp sơn ngụy trang để gây khó khăn cho kẻ địch khi muốn quan sát tốc độ và hướng đi của nó.
51314	Năm 1917, ông giữ chức vụ phụ tá cao cấp của bộ chỉ huy quân đoàn (tương đương với chức vụ trưởng phòng tác chiến cấp quân đoàn).
51315	Năm 1917, Radek là một trong những hành khách trên chiếc tàu đã mang Lenin và những người cách mạng Nga khác qua Đức sau cuộc Cách mạng tháng Hai ở Nga.
51316	Năm 1918, Alekhine vô địch giải "Triangular tournament" tại Moskva.
51317	Năm 1918, Peter Carl Fabergé bỏ trốn khỏi Nga sau khi đóng giả làm một người khuân vác cho Đại sứ quán Anh.
51318	Năm 1919, Bang Tắc sai tá điền đốt một căn chòi ruộng và giết một con trâu của Biện Toại để dằn mặt.
51319	Năm 1919 bà tái hôn với đạo diễn phim Emanuel Gregers trong 4 năm, rồi ly hôn và lại tái hôn lần thứ tư năm 1932 với nhà báo Ejnar Black.
51320	Năm 1919, ông trở về Thượng Hải để thờ Tăng Hy (曾熙) làm thầy của mình, Tăng Hy đặt tên cho ông là Viên ("蝯").
51321	Năm 1919, Pháp bỏ cấp phủ - cấp hành chính trung gian - phủ chỉ là tên gọi cho những huyện lớn và quan trọng, không quản các huyện nữa.
51322	Năm 1920, ngôi làng Gdynia gần đó rất phát triển và nhanh chóng trở thành một thành phố với cảng biển lớn nhất trong khu vực, nhờ đó mà Rumia và các vùng phụ cận cũng thu hút được rất nhiều người lao động đến định cư.
51323	Năm 1920, Sư bắt đầu giảng dạy Phật pháp, làm Giảng sư tại chùa Thập Tháp, Nguyên Thiều tại Bình Định.
51324	Năm 1921, Foujita quen biết người đẹp Lucie Badoul, mà Foujita gọi là "Bông hồng tuyết" (Rose Snow), rồi cô trở thành người vợ thứ ba của hoạ sĩ.
51325	Năm 1921, Lenin thay thế chính sách trưng dụng lương thực bằng một loại thuế, báo hiệu sự ra đời của Chính sách Kinh tế Mới.
51326	Năm 1921, lực lượng bảo vệ Cộng hòa (một chi nhánh của Cheka) có ít nhất 200.000 người.
51327	Năm 1921, Tukhachevky được giao nhiệm vụ Giám đốc Học viện Quân sự Bộ Tổng tham mưu Từ năm 1925, sau khi Frunze mất thì đổi tên là Học viện Frunze.
51328	Năm 1921, về Thượng Hải, gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc.
51329	Năm 1922, Agnes, con gái sáu tuổi và là người con duy nhất của ông bà, mắc bệnh và qua đời, được chôn cất tại Hà Nội.
51330	Năm 1922, hầu hết lãnh thổ của nước cộng hòa (Đông Bukhara, gần Hisor đến Đông Pamir) bị Basmachi kiểm soát, và nó đã chiếm Hồng quân cho đến năm 1926 để triệt tiêu cuộc nổi dậy.
51331	Năm 1922, nó được chia thành Sherushy và Shebaraigyr, và năm 1925 thành Sherushy, Shebaraigyr, Botakara và Zhantekey.
51332	Năm 1922, ông được bầu làm Tổng thống Brasil và phục vụ cho đến năm 1926.
51333	Năm 1922, quốc kỳ đen-trắng-đỏ cũ được tái sử dụng để đại diện cho các phái bộ ngoại giao của Đức tại ngoại quốc như một sự thỏa hiệp.
51334	Năm 1923-1933, có tên gọi là Viện Kiểm sát Tòa án Tối cao Liên Xô (Прокуратура Верховного суда СССР).
51335	Năm 1923, cuốn tiểu tuyết đầu tay ra đời.
51336	Năm 1923, đoàn thám hiểm Tanager tới đảo và cuối cùng lũ thỏ cũng bị diệt trừ.
51337	Năm 1923, hai huyện Trương Bắc và Thương Đô tách ra một đơn vị, năm 1925 đổi tên thành huyện Khang Bảo.
51338	Năm 1923, Liga Women'sista Costarricense (LFC), tổ chức nữ quyền đầu tiên ở Costa Rica, được thành lập bởi Ángela Acuña Braun và Rodríguez tham gia tổ chức.
51339	Năm 1923, thị xã Sandringham được công nhận là Thành phố Sandringham.
51340	Năm 1923, tỉnh Darlac được thành lập và được đặt dưới quyền cai trị của một công sứ Pháp.
51341	Năm 1923, vì sợ rằng các cường quốc phương Tây sẽ tạo ra một nhà nước tự do, người Litva nắm quyền kiểm soát khu vực này và, như một phần của các cuộc đàm phán khu vực lớn hơn, đã đưa khu vực này vào Nhà nước Litva.
51342	Năm 1924, Đạo luật xóa mù chữ của Alaska Voter đã được thông qua, yêu cầu công dân Alaska bản địa phải vượt qua bài kiểm tra đọc viết tiếng Anh trước khi giành quyền bầu cử.
51343	Năm 1924, Liên bang Xô viết một lần nữa lại cung cấp viện trợ quân sự cho vương quốc Afghanistan.
51344	Năm 1924, Lưu Tương nhậm chức Xuyên Điền biên phòng đốc biện, Tứ Xuyên thiện hậu đốc biện.
51345	Năm 1924, ông được cử làm Bề trên tiên khởi của Dòng.
51346	Năm 1924, ông là một thành viên của hội đồng quốc gia của đảng, cho đến khi hai tổ chức chính trị bị giải tán bởi Benito Mussolini hai năm sau đó 1926.
51347	Năm 1924, Załęże trở thành một quận của Katowice.
51348	Năm 1925, chiến tranh ác liệt, quân đội của Quốc dân đảng là Tiêu Kính Quang đánh nhau với quân phiệt Tôn Truyền Phương 3 ngày dữ dội sát bên thôn Bát Quái nhưng không có viên đạn nào lọt vào thôn.
51349	Năm 1925, Nguyễn Nghiêm, Nguyễn Ngọc Thụy, Trần Kỳ Truyện lập Công Ái xã và bắt đầu tìm hiểu chủ nghĩa Mác- Lênin.
51350	Năm 1925 ông theo học tại Viện sư phạm.
51351	Năm 1925, Richard Williams-Bulkeley đã trao Beaumaris cho Ủy viên của Văn phòng Công trình, những người sau đó đã thực hiện chương trình phục hồi quy mô lớn như là dỡ bỏ thảm thực vật leo, cải tạo những con hào và sửa chữa các công sự đá.
51352	Năm 1925, Ruan Xiaoxian và Peng Pai đã thành lập Hội thảo Phong trào Nông dân Quảng Châu (Xưởng nông nghiệp).
51353	Năm 1926 bộ dân luật Mecelle cùng bộ Hồi luật bị bỏ thay bằng bộ dân pháp dựa trên Bộ Dân luật Thụy Sĩ và bộ hình luật theo luật của Ý và Đức.
51354	Năm 1926, Hội Sử học Ba Lan dần dần trở thành một tổ chức được biết đến rộng rãi với mong muốn nâng cao nền tảng kiến thức và cổ vũ nghiên cứu về lịch sử Ba Lan.
51355	Năm 1926 ông được cử làm Bí thư tỉnh ủy Hồ Bắc.
51356	Năm 1927, Ford đã thay thế T bằng Model A, chiếc xe đầu tiên có kính an toàn trong kính chắn gió.
51357	Năm 1927, ga được di chuyển từ phố vào gần hơn với ga JR.
51358	Năm 1927, Lardé là một đại biểu tham dự Đại hội Nữ quyền Quốc tế ủng hộ Hòa bình, được tổ chức tại Brazil.
51359	Năm 1927, một sử gia đã xác định rằng thuật từ đó có xuất xứ từ ông.
51360	Năm 1927 ông được gia đình cho sang Pháp du học, đến năm 1929 thì hồi hương tiếp tục học lại ở Trường Lycée Chasseloup Laubat.
51361	Năm 1927 Stalin bắt đầu sử dụng GPU (cảnh sát mật Liên Xô) để thâm nhập và phá hoại đối lập.
51362	Năm 1927, xây dựng thêm một nhà máy điện mới.
51363	Năm 1928, chính phủ Anh tuyên bố Chittagong là "Cảng lớn" của Ấn Độ Anh.
51364	Năm 1928, một phiên bản tiếng Việt của tờ La Tribune Indochinoise là tờ Đuốc Nhà Nam ra đời.
51365	Năm 1928, ông tốt nghiệp khóa đào tạo nâng cao Kỵ binh cho các sĩ quan chỉ huy (KKUKS) ở Novocherkassk.
51366	Năm 1928, tên đã được thay đổi thành Puya raimondii theo nhà thực vật học người Đức Hermann Harms.
51367	Năm 1928, trên tạp chí "Nghiên cứu Đông Dương" (BSEI) bác sĩ người Pháp Albert Sallet đã giới thiệu về Mạch Cù Mi.
51368	Năm 1929, vương quốc này đổi tên thành Vương quốc Nam Tư và chia thành các tỉnh.
51369	Năm 1930, một thành viên của Lions Club đã chứng kiến một người đàn ông mù cố gắng qua đường bằng một chiếc gậy đen, khiến người lái xe hầu như không thể nhìn thấy nó trên mặt đường tối.
51370	Năm 1930, nhà địa lý Thụy Sĩ Eduard Imhof đã đo được 7.590 m (24.900 ft).
51371	Năm 1930 những dấu tích của đoàn thám hiểm được chuyến Thám hiểm Bratvaag của Na Uy phát hiện.
51372	Năm 1930 ông làm nhà nghiên cứu cấp cao ở Viện Vật lý Lebedev.
51373	Năm 1930 Rabi bắt đầu nghiên cứu bản chất của lực liên kết giữa các proton với các hạt nhân nguyên tử.
51374	Năm 1931, số lượng này đã tăng lên 194 nghìn nhưng năm 1951, thời kỳ tăng trưởng theo cấp số nhân đã xảy ra với số lượng người nói tăng lên 256 nghìn.
51375	Năm 1932, cô bắt đầu viết cho tờ báo ngầm El Martillo và sẽ tiếp tục hợp tác với nó cho đến năm 1941.
51376	Năm 1932, công ty buộc phải đóng cửa do khủng hoảng kinh tế và hoạt động trở lại vào năm 1933.
51377	Năm 1932, Nguyễn Duy Thái trúng tuyển viên chức, được nhận vào làm việc ở ngành hoả xa.
51378	Năm 1932, ông giới thiệu tiểu thuyết đầu tiên của mình có tựa đề Kordian i cham ('Kordian and the Boor').
51379	Năm 1932, Tây Tạng xâm chiếm Thanh Hải, nỗ lực chiếm phần phía nam của tỉnh Thanh Hải, sau khi đụng độ tại một tu viện tại Ngọc Thụ.
51380	Năm 1932, Thái Lan chuyển từ chế độ quân chủ chuyên chế sang lập hiến.
51381	Năm 1932, thuộc địa được chia tách thêm hai tỉnh nữa, tên được đặt theo thành phố thủ phủ nhưng đến năm 1947 thì đã không được thông qua.
51382	Năm 1933, chính quyền Pháp chính thức sáp nhập một số đảo chính và các đảo phụ thuộc của chúng ở Trường Sa - bao gồm cả các đảo Song Tử Đông và Song Tử Tây - vào tỉnh Bà Rịa của thuộc địa Nam Kỳ, Đông Dương thuộc Pháp.
51383	Năm 1933, có 750.000 người bị giết ở Đức và Áo, chỉ còn một phần tư dân Do Thái ở đây sống sót.
51384	Năm 1933, nhận thấy sự thành công của cặp đôi Harlow-Gable nên đã tái hợp họ trong Hold Your Man (1933).
51385	Năm 1933, Quảng trường Chợ được xây dựng lại, bao gồm việc cải tạo lại các nhà phố gần đó, tòa tháp không được bảo đảm, đã sụp đổ vào sáng ngày 15 tháng 6 năm 1934.
51386	Năm 1933, Trần Xuân Hạp được gửi theo học tại Chủng viện dự bị Xuân Phong.
51387	Năm 1934, Massardi đi du lịch đến Hoa Kỳ, ghi lại chuyến đi của mình bằng máy ảnh 16 mm và nghĩ ra dự án viết kịch bản và làm phim.
51388	Năm 1934, ông lại ra nước ngoài hoạt động cách mạng.
51389	Năm 1934, Parral và mẹ bà đã tham dự một buổi chiêu đãi cho một hội nghị toàn quyền ở Ecuador tại Buenos Aires, nơi bà đã gặp Tổng thống mới đắc cử của Ecuador, ông Jose María Velasco Ibarra.
51390	Năm 1934, Pejidiin Genden viếng thăm Moskva và giận dữ kết tội Stalin là "đế quốc đỏ".
51391	Năm 1935 chứng kiến sự ra đời của làn sóng truyền giáo khởi phát bởi hai nhà truyền giáo Cameron Townsend và Donald McGavran.
51392	Năm 1935, Đại hội Quốc dân lần thứ 2 được tổ chức, và những người quy hóa đã được chính thức công nhận là một dân tộc thiểu số tại Tân Cương.
51393	Năm 1935, Ishii được thăng chức Bác sĩ phẫu thuật Quân đội Cao cấp, Hạng Nhì (trung tá bác sĩ phẫu thuật).
51394	Năm 1935, ông cho ra đời quyển sách đầu tay: Duy tâm và duy vật.
51395	Năm 1935, ông được chuyển qua trường Thiếu sinh quân Đông Dương Cap Saint Jacques (Vũng Tàu) và đến năm 1937 ra trường với chứng chỉ Trung học Đệ nhất cấp (tương đường bằng Thành chung).
51396	Năm 1935, phần thi tài năng đã được thêm vào cuộc thi.
51397	Năm 1936, con trai của Lý Chung Nhạc là Lý Giang Thu (李江秋), ký giả Nhật báo Dân Quốc (民国日报) đã đến Hàng Châu thăm mộ Thu Cẩn, gặp Thu Tông Chương, anh trai của Thu Cẩn.
51398	Năm 1936, dân số Công giáo Hy Lạp (
51399	Năm 1936, Ngài viên tịch nhằm ngày mùng 8 tháng 12, trụ thế 96 năm, trải 86 năm tu hành.
51400	Năm 1936, ông trở thành lãnh đạo thiết kế máy bay tại một nhà máy sản xuất máy bay.
51401	Năm 1936 và 1937, tạp chí Ngày Macedonia in thành sách tập thơ Προσανατολισμοί (Định hướng).
51402	Năm 1937, Nhật Bản, sau khi chiếm đóng Mãn Châu, đã xâm chiếm miền Bắc và miền Trung Trung Quốc, đã chiếm Bắc Kinh, Thiên Tân, Thượng Hải và bắt đầu mở rộng phạm vi chiếm đóng ra ngoài khu vực của đối thủ cạnh tranh của họ.
51403	Năm 1937, ông rời nhà máy để dành toàn bộ thời gian theo đuổi môn origami.
51404	Năm 1937, ông rời trường Greenfield ở Hamilton và sau một thời gian ngắn làm việc trong một nhà máy sản xuất thảm đã đi xuống hố để trở thành một người khai thác.
51405	Năm 1937, ông sang Pháp và định cư tại đó.
51406	Năm 1937, ông ta một lần nữa khẳng định: "Tôi thà tuyệt hậu chứ không thể hi sinh lợi ích của quốc gia."
51407	Năm 1937, ông trở thành chỉ huy một sư đoàn xe tăng.
51408	Năm 1937, Romania mua về 10 chiếc Renault UE, dùng nó để thiết kế loại thiết giáp chở hàng (xe kéo) Şeniletă Malaxa Tip UE của họ (khoảng 126 chiếc được sản xuất trong số 300 chiếc đặt hàng).
51409	Năm 1937 Sergei Mikhalkov gia nhập Hội Nhà văn Xô viết và vào học tại Trường viết văn mang tên A.M.Gorky.
51410	Năm 1937, sư đến tại ngôi tổ đình Quảng Tùng Tự(Songgwangsa) của Tông Tào Khê và cảm thấy nơi đây rất thân quen.
51411	Năm 1938, bà thành lập ban nhạc của riêng mình bao gồm đạo diễn / nghệ sĩ sáo Manolo Morales, nghệ sĩ piano Everardo Ordaz, tay bass đôi Rodolfo O'Farrill và người chơi güiro Gustavo Tamayo.
51412	Năm 1938, Hòa thượng giao nhiệm vụ trụ trì cho sư Bích Không.
51413	Năm 1938, khi chiến tranh khung dệt, công chúa và con gái di cư sang Anh Quốc, theo gương của Prajadhipok đã đi lưu vong ở đó vào năm 1935.
51414	Năm 1938 lại mới in 1 lần nữa.
51415	Năm 1938, mộ phần của Tây Hương Cục tại Hōdai-in, trong đó có một bảo tháp năm tầng trên mộ của bà và nơi thờ vong linh của bà dự định sẽ được công nhận là Di sản văn hóa thế giới.
51416	Năm 1938, ông trở thành thành viên chính thức với sự hỗ trợ của Loewenstein với điều kiện: Lacan phải tiếp tục phân tâm học với ông.
51417	Năm 1938, tòa nhà được hiện đại hóa và đổi tên thành "Scala".
51418	Năm 1939, ông rời nhà để làm việc cho một thợ may ở Vichy, nơi ông bắt đầu làm bộ quần áo cho phụ nữ.
51419	Năm 1939, tên gọi đã được đổi tên thành Buntharik.
51420	Năm 1939, Torquay lọt vào trận chung kết Third Division South Cup, giải đấu mà trước đó câu lạc bộ đã để thua 0-1 trước Exeter City trong trận chung kết năm 1934.
51421	Năm 1940, bà kết hôn với Himan (Himie) Bernadt và có ba đứa con.
51422	Năm 1940, bà kết hôn với luật sư Richard Nixon, họ có hai người con.
51423	Năm 1940, bà kết hôn với nam diễn viên điện ảnh và đạo diễn người Ai Cập, Ahmed Galal.
51424	Năm 1940, các tổ chức của nhiều họa sĩ anime đã tăng lên, bao gồm Shin Mangaha Shudan và Shin Nippon Mangaka.
51425	Năm 1940 đánh dấu một sự thay đổi thái độ của Hoa Kỳ.
51426	Năm 1940, đội đứng đầu bảng B của giải và sau đó đánh bại Blau-Weiss (1-2;3-0) để giành danh hiệu vô địch khu vực.
51427	Năm 1940, nước Đức sản xuất được hơn 19 triệu tấn thép, 14 triệu tấn gang, 63 tỷ KWh điện.
51428	Năm 1940, ông được cử đi học tại Học viện huấn luyện Quý Châu, sau khi tốt nghiệp, trở về Phật Sơn tham gia tổ tình báo tại đây, thăng dần lên chức trưởng thẩm sát phòng vụ Quảng Châu khi chiến tranh chấm dứt.
51429	Năm 1940, Taylor bán lại cho Gerald S. Foley, người sau này đã bán nó cho David Feinburg.
51430	Năm 1941, bà tốt nghiệp bác sĩ y khoa.
51431	Năm 1941, Cao Triều Phát được cử giữ chức chủ tịch Cao Đài mười hai phái thống nhất ở miền Hậu Giang.
51432	Năm 1941 Eisenstein, Pavlenko, Cherkasov và Abrikosov đã được trao Giải thưởng Stalin vì thành tích tham gia hoàn thành bộ phim.
51433	Năm 1941, ở tuổi 19, Rosa gặp và kết hôn với Warner Guy.
51434	Năm 1942, Hermann Sleumer định nghĩa họ Icacinaceae theo nghĩa rộng trong phần viết về họ này cho Die Natürlichen Pflanzenfamilien Hermann Sleumer.
51435	Năm 1942, ông tham gia kháng chiến Ba Lan và phục vụ trong quân đội.
51436	Năm 1942 thời chiến tranh Thái Bình Dương, do Naoya viết được đọc và phát trên đài phát thanh, cũng được xuất bản trên báo Văn nghệ cùng năm.
51437	Năm 1943, chính phủ Đức bắt giam người chị/em của ông, Elfriede Scholz, người đã ở lại Đức với chồng và 2 đứa con của bà.
51438	Năm 1943, MacArthur đã yêu cầu và nhận được các quân phiếu giả sau đây; năm triệu loại 10 peso, ba triệu loại 5 peso, một triệu rưỡi loại 1 peso và năm trăm nghìn loại 50 centavo.
51439	Năm 1943, ông được ra tù và tiếp tục hoạt động.
51440	Năm 1943, ông yêu cầu tập thể giảng viên đưa ra lời phát biểu dứt khoát về việc giáo dục tổng quát phải như thế nào, cả ở bậc trung học lẫn đại học.
51441	Năm 1943, Phòng triển lãm Valentine ở thành phố New York tổ chức triển lãm của hai nghệ sĩ là Martins và Piet Mondrian.
51442	Năm 1943 ra trường ông được cấp chứng chỉ tốt nghiệp Phổ thông chương trình Pháp tương đương với bằng Tú tài bán phần (Part I).
51443	Năm 1943, Richard James đang thử nghiệm với lò xo như một phần trong nghiên cứu quân sự của mình thì ông thấy một chiếc bị lỏng và rơi xuống sàn.
51444	Năm 1943, tổng Điền Lư trở lại thuộc huyện Cẩm Thủy.
51445	Năm 1944, bà vào Đại học Buenos Aires học tại Trường Kiến trúc, nơi bà gặp Eduardo Sarrailh, người sẽ trở thành bạn đời và đối tác nghề nghiệp của bà.
51446	Năm 1944, Đà Lạt gần như là thủ đô của Liên bang Đông Dương khi Toàn quyền và hầu hết các công sở quan trọng đều chuyển về làm việc ở đây.
51447	Năm 1944, Mai Văn Bộ tham gia "Đoàn quân" xếp bút nghiên về Nam kháng chiến.
51448	Năm 1944, mẹ bà qua đời lúc bà mới 17 tuổi, bà theo gia đình trở về nước và bắt đầu tham gia các hoạt động yêu nước trong phong trào sinh viên học sinh như cứu tế và cướp chính quyền tại Sài Gòn.
51449	Năm 1944 ông tốt nghiệp Trung học Đệ nhất cấp chương trình Pháp với văn bằng Thành chung.
51450	Năm 1944, ra mắt tiền xu mệnh giá 2 và 10 cent được làm bằng nickel-đồng thau và có hình vỏ sò.
51451	Năm 1944, trường được đổi tên thành Trường Ngoại giao Osaka và được dời đến Takatsuki trong vài năm và sau đó quay lại địa điểm ban đầu ở thành phố Osaka.
51452	Năm 1945, đình bị quân Pháp đến đốt phá.
51453	Năm 1945 khi 17 tuổi, gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc.
51454	Năm 1945 khi Nhật đảo chính Pháp đã mời ông làm Khâm sai Bắc Bộ phủ, nhưng ông đều từ chối.
51455	Năm 1945, ông tham gia cách mạng và làm chủ tịch liên xã Hồng Liên Châu.
51456	Năm 1945, ông tốt nghiệp chương trình Trung học Pháp tại Huế với văn bằng Thành chung.
51457	Năm 1945 sau khi đảo chính Pháp, phát xít Nhật cho đặt một bộ hệ thống loa báo động gồm sáu cái bên dưới bồn nước, hiện những loa báo động này vẫn được giữ nguyên, có thêm các loa truyền thanh của đài truyền hình huyện Châu Thành.
51458	Năm 1945, trong chiến tranh, nhà thờ bị hư hại nghiêm trọng và xảy ra hiện tượng cướp bóc, nhưng bức tranh không bị ảnh hưởng nhiều.
51459	Năm 1946 cuộc chiến kháng Pháp bùng nổ, Hội cũng như tổ chức Đồng Ấu gián đoạn sinh hoạt.
51460	Năm 1946, đại tá không quân Edward "Teddy" Donaldson đã phá vỡ kỷ lục bay nhanh trên bằng kỷ lục 616 mph (991 km/h) trên một chiếc Meteor F.4 EE549.
51461	Năm 1946 làm Trợ lý Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền.
51462	Năm 1946 ông đề xuất các Phương trình Bloch trong đó xác định sự phát triển thời gian của việc từ hóa hạt nhân (nuclear magnetization).
51463	Năm 1946, ông thành lập American Research and Development Corporation, công ty đầu tư mạo hiểm thuộc sở hữu đại chúng đầu tiên trên thế giới, mang về cho ông danh xưng "cha đẻ của chủ nghĩa đầu tư mạo hiểm".
51464	Năm 1946, ông xuất bản quyển The Chemical Kinetics of the Bacterial Cell, tiếp theo là quyển Growth, Function and Regulation in Bacterial Cells năm 1966.
51465	Năm 1946, sân bay tạm thời chấp nhận giao thông dân dụng.
51466	Năm 1946, tất cả Bộ Dân ủy được gọi là "Bộ".
51467	Năm 1947, Bộ Nội vụ Trung Hoa Dân quốc đổi tên tiếng Trung của bãi này thành 廣雅灘 (bãi Quảng Nhã).
51468	Năm 1947, đài truyền hình này đổi tên thành HLKA, và năm 1948 đổi thành Đài Phát sóng Trung ương Seoul.
51469	Năm 1947 - do bất ổn dân sự - cha bà và anh trai Federico đã được gửi đến Posadas ở Argentina trong một thời gian ngắn.
51470	Năm 1947, Hoàng Xuân Nhị được Ủy ban Kháng chiến hành chính Nam bộ giao phụ trách và là Tổng Biên tập tờ La Voix Du Maquis (Tiếng nói kháng chiến) - tờ báo ngoại ngữ đầu tiên ở chiến khu cách mạng.
51471	Năm 1947, Liên Hiệp Quốc thiết lập một chế độ ủy thác tại Nauru, với Úc, New Zealand, và Anh Quốc là các ủy viên quản trị.
51472	Năm 1947, McClintock nhận Giải thưởng Thành tựu của Hiệp hội Phụ nữ Đại học Hoa Kỳ.
51473	Năm 1947 ông được bầu làm Thư ký thứ hai của Uỷ ban Trung ương Đảng Cộng sản (bolshevik) Cộng hòa Xô viết Karelo-Phần Lan.
51474	Năm 1948, bà trở về Nam Phi, thành lập công ty riêng, giành được nhiều lời khen ngợi và kết hôn với một người Mỹ, Duncan Mounsey.
51475	Năm 1948 Butterfield & Swire đã mua 45% cổ phần của Cathay Pacific, với việc Australian National Airways nắm giữ 35% và Farrell và de Kantzow mối người nắm 10% cổ phần.
51476	Năm 1948, các tác phẩm của Few đã được đưa vào Trường Euston Road và các triển lãm khác được tổ chức tại Phòng trưng bày nghệ thuật Wakefield City, nhưng không phải trong phiên bản lưu diễn tiếp theo của triển lãm do Hội đồng nghệ thuật tạo ra.
51477	Năm 1948, các xã Lê Lợi, Nguyễn Trãi và Tây Hồ sáp nhập thành xã Quảng Hải.
51478	Năm 1948, chùa Thành Đạo bị quân Pháp đến phá lấy đất làm đồn bốt, vứt tất cả tượng khí xuống ao.
51479	Năm 1948, do tình hình chiến tranh, chùa Bửu Quang bị tàn phá.
51480	Năm 1948, Hiến pháp Trung Hoa Dân Quốc thành lập, chính thức xác lập cơ cấu chính quyền Trung Hoa Dân Quốc cho đến tận ngày nay.
51481	Năm 1948, khi mới 17 tuổi, Nhật Lai đã có sáng tác đầu tay Chiều trên cầu Bồng Sơn.
51482	Năm 1948, ông kết hôn với Anne Beloff, em gái của Max Beloff và Nora Beloff.
51483	Năm 1948, ông là Xứ uỷ viên, uỷ viên quân sự, rồi uỷ viên ngoại vụ, Uỷ ban kháng chiến hành chánh Nam Bộ.
51484	Năm 1948, ông trúng tuyển và theo học trường Hàng hải Thương thuyền của Pháp tại Sài Gòn.
51485	Năm 1948 ông và Hoàng Thiệu Hoành(黃紹竑) mở cuộc cách mạng chống lại Tưởng ở Hồng Kông.
51486	Năm 1948, tại Mangyongdae, trường Quân đội Kim Nhật Thành, đào tạo các sĩ quan cho quân đội Nhân dân Triều Tiên đã được thành lập.
51487	Năm 1948, trường đổi tên thành Georgia Institute of Technology (Học viện Công nghệ Georgia) để phản ánh sự phát triển từ một trường dạy nghề trở thành một học viện nghiên cứu công nghệ và đại học có tầm cỡ hơn.
51488	Năm 1949, bà đã thực hiện trong phiên bản phim thứ hai của La tees del puerto (phiên bản đầu tiên được thực hiện bởi nữ diễn viên Andrea Palma vào năm 1934), do Tito Davison đạo diễn.
51489	Năm 1949, bà thành lập Trường Văn hóa Đại học và Đại học Công nhân và thành lập Ủy ban Quốc gia vì Hòa bình năm 1949.
51490	Năm 1949, công ty Ogori Shoji được thành lập tại Ube, Yamaguchi.
51491	Năm 1949, Đại đội Nhảy dù Liên đoàn Phòng vệ Nam Việt "Escadron Parachutiste Garde du Việt Nam Sud-EPGVNS" được thành lập tại Thủ Đức, là một đơn vị biệt lập xuất nguồn từ "Liên đoàn Phòng vệ Cộng hòa Nam Việt" (Garde Répubiique de Cochinchine).
51492	Năm 1949 Đình La Khê là Bệnh viện dã chiến của Quân khu Tả Ngạn.
51493	Năm 1949, khoảng 80.000 người đã tham gia chiến dịch chống nạn mù chữ.
51494	Năm 1949 ông được cử làm Ủy viên Ban Thanh tra Chính phủ http://moj.
51495	Năm 1949, ông làm liên lạc viên của Quân giới Việt Nam.
51496	Năm 1949, Tập đoàn Xerox giới thiệu chiếc máy photocopy xerographic đầu tiên có tên là Model A. Đánh bại công ty lãnh đạo máy tính IBM, Xerox trở nên thành công đến nỗi, ở Bắc Mỹ, máy photocopy được biết đến với tên gọi "xeroxing".
51497	Năm 1949, Tòa án Nhân dân Tối cao Chính phủ Nhân dân Trung ương được thành lập.
51498	Năm 1950, bà lấy chồng người Pháp và qua Pháp ở cho đến ngày mất.
51499	Năm 1950 câu lạc bộ đổi tên thành Bexhill Town Athletic sau khi hợp nhất với Bexhill Amateur Athletic Club.
51500	Năm 1950, Kazimierz Ostrowski trở lại Gdynia và kết hôn với Halina Krywald, hai ông bà có hai người con.
51501	Năm 1950, nó được xây dựng lại như một cấu trúc bằng gỗ dài 300 mét bao quanh hai nhà thờ và tháp chuông.
51502	Năm 1950, ông giữ các chức vị tiểu đội trưởng thuộc Trung đội Cảnh vệ, Phòng Tham mưu Tỉnh đội Bà Chợ.
51503	Năm 1950, ông tốt nghiệp Trung học chương trình Pháp tại Hà Nội với văn bằng Tú tài bán phần (Part I).
51504	Năm 1950, ông tốt nghiệp với văn bằng Tú tài bán phần (Part I).
51505	Năm 1950 trước Công nguyên.
51506	Năm 1951, Abdullah bị một người Palestine ám sát.
51507	Năm 1951, bà đã bay với lời chào của tổng thống trong một chuyến đi thiện chí trên khắp châu Mỹ.
51508	Năm 1951, bà thuyết phục ông tách khỏi Đảng Quốc gia Thống nhất và thành lập Đảng Tự do Sri Lanka (Đảng Tự do, còn gọi là SLFP).
51509	Năm 1951, dịch vụ chuyên chở hành khách theo lịch trình qua cầu chính thức kết thúc.
51510	Năm 1951, Dziedzice được sáp nhập với Czechowice, đồng thời được trao quyền thị trấn.
51511	Năm 1951, một trong những định nghĩa sớm nhất về "Nhà địa chất kỹ thuật" hay "chuyên gia địa chất kỹ thuật" được chính thức ra đời, cung cấp bởi Ủy ban điều hành của Phòng địa chất kỹ thuật của Hiệp hội địa chất Hoa Kỹ.
51512	Năm 1951 Nikolai được nhận vào Nhà hát Romen.
51513	Năm 1951, ông được cấp chứng chỉ tốt nghiệp tương đương với văn bằng Tú tài bán phần (Part I).
51514	Năm 1951, ông tốt nghiệp cao học chính trị và cử nhân luật sau đó trở về nước vào năm 1954.
51515	Năm 1951, sức khỏe sư yếu dần và trải qua một cơn bệnh nhẹ.
51516	Năm 1951, trong Chiến tranh Triều Tiên, tên của trường được đổi thành Trường Cao đẳng Công nghệ Kim Chaek (金策工業大學).
51517	Năm 1952, bản thu âm với dàn nhạc Boston Pops do Arthur Fiedler chỉ huy đã bán được trên một triệu bản.
51518	Năm 1952, chính quyền cho xây văn phòng mới ở bờ bắc Khlong Bang Khanak (Khlong Saen Saeb).
51519	Năm 1952, cô chuyển về Dallas và là sinh viên trong vài tháng của nam diễn viên Baruch Lumet, cha của đạo diễn Sidney Lumet và là người sáng lập Viện Nghệ thuật biểu diễn Dallas.
51520	Năm 1952, cô xuất hiện trên một chương trình truyền hình của Canada có tên "Chansons Créoles avec Andrée Lescot" nơi cô hát ba bài hát Dân ca Haiti.
51521	Năm 1952, Hội Nam Hướng đạo Mỹ quyết định ngưng không cho đăng ký thêm Tráng đoàn mới nào nữa.
51522	Năm 1952 O'Connor đã ký một thỏa thuận (three-picture deal) với Paramount.
51523	Năm 1952, ông bị ung thư, phải mổ trong bệnh viện tại trại giam và đã qua khỏi.
51524	Năm 1952, ông được gọi đi học khóa 2 sĩ quan trừ bị Nam Định nhưng trường này chỉ đào tạo có một khóa là khóa 1 Lê Lợi rồi ngưng tiếp nhận thí sinh.
51525	Năm 1952, ông tốt nghiệp với văn bằng Tú tài bán phần (Part I).
51526	Năm 1952, Thornton Page trở thành biên tập viên đầu tiên của Tạp chí của Hội Nghiên cứu Vận trù học Mỹ.
51527	Năm 1952, Trà Phú đổi thành Xuân Phương.
51528	Năm 1952 Uỷ ban nghiên cứu cải cách chữ viết Trung Quốc quyết định lấy “thuật nhi bất tác” làm nguyên tắc giản ước chữ Hán.
51529	Năm 1952, Württemberg-Baden sáp nhập với Württemberg-Hohenzollern và Baden vào bang hiện nay Baden-Württemberg.
51530	Năm 1953, bà đã giành được Victor Ludorum cho nhiều điểm nhất tại Giải vô địch Ngựa Ả Rập Quốc gia Nam Phi được tổ chức năm đó tại Middelburg.
51531	Năm 1953, bà đã lãnh đạo một trong những nhóm đầu tiên ủng hộ Ahmed Sékou Touré.
51532	Năm 1953, bà được phong 5 đẳng Judo.
51533	Năm 1953, cửa khẩu được đổi tên thành Mục Nam Quan.
51534	Năm 1953, hai người xuất bản tác phẩm thứ hai, Đặc điểm và Cơ cấu xã hội: Tâm lý của các thể chế xã hội.
51535	Năm 1953, họ được hợp nhất dưới tên Nhà hát Opera và Hội Nguòi yêu nhạc của Baltic.
51536	Năm 1953, ông kết hôn với Khadijah Farrakhan.
51537	Năm 1954, câu lạc bộ đã đưa việc xây dựng sân vận động mới ra đấu thầu vì Sân vận động Nervión trở nên quá nhỏ so với cơ sở người hâm mộ của câu lạc bộ.
51538	Năm 1954, chia tách một số xã thuộc các huyện Kỳ Sơn, Lạc Thủy.
51539	Năm 1954, khác biệt chính trị dẫn đến chia cắt trong hàng ngũ chính phủ lưu vong.
51540	Năm 1954, khi Việt Nam tạm bị chia cắt thành hai vùng tập kết quân sự để chuẩn bị Tổng tuyển cử theo Hiệp định Genève 1954, Khâm sứ Dooley vẫn ở lại Tòa Khâm Sứ tại Hà Nội cho đến năm 1959.
51541	Năm 1954, một nhóm người Ấn Độ chiếm Dadra-Nagar Haveli.
51542	Năm 1954, Mỹ đã cho hạ thủy chiếc tàu ngầm hạt nhân đầu tiên trên thế giới, chiếc USS Nautilus, mang mã hiệu SSN-571.
51543	Năm 1954, Nam Tư và Italia mua đàn giống từ Bắc Tyrol để thiết lập các chương trình ngựa Haflinger riêng của nó và trong năm 1956, Cộng hòa Dân chủ Đức tiếp theo phù hợp.
51544	Năm 1954, ông ra Bắc làm Chính trị viên Trung đoàn 1 miền Tây Nam Bộ, rồi Chủ nhiệm chính trị Sư đoàn 332 đi tiễu phỉ ở biên giới Lạng Sơn trong 2 năm.
51545	Năm 1954, ông rời quê hương mình, theo cha mẹ nhập cư vào Hồng Kông.
51546	Năm 1954 ông tập kết ra Bắc, công tác trong ngành Thương nghiệp, kinh qua các chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục Lương thực http://vbpq.
51547	Năm 1954, ông tập kết ra Bắc và được cho theo học tại các trường học sinh Miền Nam số 4, 9, 14, 26, bổ túc Công Nông.
51548	Năm 1954, Triệu Trúc Khê đưa cả nhà vào miền Nam, ở sát bên Chùa Bà Thiên Hậu ở đường Nguyễn Trãi, Chợ Lớn, mở y quán chữa trật đả.
51549	Năm 1955, chia tách một số xã thuộc các huyện Kỳ Sơn, Lạc Sơn.
51550	Năm 1955, con trai của Susaykov, một học sinh lớp 9, Yuri, vướng vào một vụ án hình sự.
51551	Năm 1955, có ý định ra đầu thú để hợp tác với Chính phủ Quốc gia nhưng sau đó bị bắt đưa ra tòa và bị kết tội tử hình.
51552	Năm 1955 không có kỹ sư; năm 1973 có 10 cán bộ đại học, 17 cán bộ trung cấp kỹ thuật và 92 công nhân kỹ thuật.
51553	Năm 1955 là Thiếu tá Chỉ huy trưởng trường Thiết giáp đầu tiên trong hệ thống Liên trường Võ khoa Thủ Đức.
51554	Năm 1955, ông đến Rôma để học thần học tại Đại học Giáo hoàng Urbanô, nơi ông nhận được văn bằng tiến sĩ trong thần học tín lý summa cum laude.
51555	Năm 1955 thành phố chỉ có 8 xí nghiệp.
51556	Năm 1955, tờ báo địa phương Victoria Advocate đăng tải cuộc phỏng vấn với một thợ săn trong vùng.
51557	Năm 1955, Williams chuyển đến Thành phố New York và theo học Trường Juilliard và học dương cầm với Rosina Lhévinne.
51558	Năm 1956, công ty giới thiệu mẫu Cessna 172, và nó trở thành mẫu máy bay được sản xuất nhiều nhất lịch sử.
51559	Năm 1956, công ty Nova Scotia Light và Power of Halifax đã đưa ra một số nghiên cứu về tính khả thi của việc phát triển năng lượng thủy triều theo hướng thương mại hóa ở phía bờ Nova Scotia tại Vịnh Fundy.
51560	Năm 1956, Cosby đăng ký đi Hải quân, phục vụ cho Thủy quân lục chiến Base Quantico, Virginia, Naval Station Argentia, Newfoundland và ở Bethesda Naval Hospital, Maryland.
51561	Năm 1956 lại được mở rộng một lần nữa thành 33 m.
51562	Năm 1956 là lần đầu tiên giải Tony được phát sóng trên truyền hình.
51563	Năm 1956 Moreno đóng vai Tuptim, một vai phụ trong phim ca nhạc The King and I, tuy nhiên bà không ưa phần lớn công việc của mình trong thời gian này.
51564	Năm 1956, ông được trao huy chương vàng Hiệp hội thư tịch cho các dịch vụ xuất sắc cho thư mục, và ông là chủ tịch của xã hội từ 1956 đến 1958.
51565	Năm 1956, ông từng là bộ trưởng tài chính trong nội các của Guy Murle.
51566	Năm 1956, quốc hội được bầu chính thức thông qua tên "Cộng hòa Hồi giáo Pakistan", tuyên bố đạo Hồi là tôn giáo chính thức.
51567	Năm 1956, Việt Nam Cộng hòa ra đời và cử tàu đi thị sát quần đảo Trường Sa, trong đó có Song Tử Đông.
51568	Năm 1956, Xuân Phương tách thành Xuân Phương và Xuân Trung.
51569	Năm 1957, cuộc tập trận chiến thuật đầu tiên được tiến hành với việc băng sông bằng xe tăng dọc theo bờ.
51570	Năm 1957 ông tái đắc cử chức vụ Thành viên Hội đồng Lập pháp tỉnh Rift Valley.
51571	Năm 1958, ba bộ xương hàm dưới và trên 1.300chiếc răng đã được tìm thấy.
51572	Năm 1958, Douglas Sirk đã đạo diễn bộ phim A Time to Love and a Time to Die ở Đức, dựa trên cuốn tiểu thuyết nói trên của Remarque.
51573	Năm 1958 loại bia chai Trúc Bạch được sản xuất.
51574	Năm 1958, Mỹ tăng cường viện trợ về tài chính và vũ khí, nên chế độ Việt Nam Cộng hoà được củng cố.
51575	Năm 1958, ngày Đại hội mùng 8 tháng 4 âm lịch, ông ban hành Huấn từ để làm tờ chúc ngôn, nhắn nhủ lần chót.
51576	Năm 1958, nghệ sĩ piano và nhà soạn nhạc Julio Gutiérrez đã mời Portuondo hát cho dàn nhạc của mình trong một loạt các bản ghi âm bắc cầu nhạc jazz và nhạc Cuba cho hãng thu âm Velvet.
51577	Năm 1958 ngoài các công thức thì tên của loại nước này đã được thay đổi thành Karamalz.
51578	Năm 1958, Oberth quay trở lại Feucht, Đức, nơi ông công bố ý tưởng của mình về một phương tiện thám hiểm Mặt Trăng gọi là "lunar catapult", và trên trực thăng và máy bay "bớt kêu".
51579	Năm 1958, ông là chủ nhiệm Bộ môn Lịch sử Việt Nam cổ trung đại khi mới 24 tuổi.
51580	Năm 1958 Trần Quý Kiên nhận trách nhiệm Bí thư Đảng Đoàn Thứ trưởng thứ nhất bộ Thủy Lợi và điện lực.
51581	Năm 1958, Trần Thiệu trở thành Phó Trưởng Ty Công an Nghệ An khi mới 36 tuổi.
51582	Năm 1958, trong bộ phim Run Silent, Run Deep, có cảnh toàn bộ thủy thủ đoàn bên trong tàu ngầm đang nghe phát thanh viên Tokyo Rose từ máy radio của tàu.
51583	Năm 1959, bà đoạt giải thưởng xuất bản của Hội Hóa học Hoa Kỳ (ACS).
51584	Năm 1959, bà kết hôn với Mamadou Condé, một diễn viên người Guinea.
51585	Năm 1959, cô đã giành được Huy chương vàng tại International Concours de Chant.
51586	Năm 1959, đổi tên thị xã Phủ Lạng Thương thành thị xã Bắc Giang.
51587	Năm 1959, Edward Pritchard Gee đã thực hiện một cuộc khảo sát về khu vực này, đề nghị tạo ra một khu vực bảo vệ ở phía bắc sông Rapti và một khu bảo tồn động vật hoang dã phía nam sông trong thời gian thử nghiệm 10 năm.
51588	Năm 1959, khi trả lời thư của đại lý bán hàng của ArmaLite, Sam Cummings, Fidel đã mời Cummings tới Havana để thảo luận về việc thanh toán cho lô súng AR-10.
51589	Năm 1959 Liên đoàn đổi tên thành Lữ đoàn Nhảy dù.
51590	Năm 1959, Miller viết một câu chuyện ngắn mà ông gọi là "câu chuyện kỳ dị nhất".
51591	Năm 1959, Nguyễn Đáng là Bí thư huyện Càng Long.
51592	Năm 1959, ông thi đậu vào trường Đại học Tổng hợp Hà Nội và theo học ngành Vạn vật học.
51593	Năm 1959, thành lập ủy ban Khoa học Nhà nước trong đó có Phòng Sáng kiến cải tiến kỹ thuật.
51594	Năm 1959, Tòa Thánh bổ nhiệm linh mục Phạm Tần làm Phó Đại diện Tông Tòa Địa phận Thanh Hóa.
51595	Năm 1959, Văn phòng Thông tin Hoa Kỳ Đài Bắc chuyển đến Hội quán Giáo dục Đài Loan cũ, cơ cấu này vốn nằm tại phụ cận đường Trung Sơn và bị phá hủy do sự kiện Lưu Tự Nhiên.
51596	Năm 1960 – 1962 ông làm Bí thư chi bộ, phó ban Công trường Cờ đỏ (Đông Anh) thuộc Bộ Công nghiệp nặng.
51597	Năm 1960, chính phủ Canada bảo vệ những con ngựa bằng pháp luật trong trạng thái hoang dã của chúng.
51598	Năm 1960 chuyển lên Đà Lạt đổi tên thành trường Chỉ huy và Tham mưu.
51599	Năm 1960, Cộng hòa Congo, còn gọi là "Congo-Brazzaville" tuyên bố độc lập.
51600	Năm 1960, công ty liên kết với Công ty hàng không Reims của Pháp.
51601	Năm 1960, Liên khu ủy V quyết định chia Đắk Lắk ra làm bốn đơn vị riêng: B3, B4, B5, B6.
51602	Năm 1960 ông được bầu làm Chủ tịch Hội Tem Việt Nam.
51603	Năm 1960, ông trở thành Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Kinh tế Nhà nước thuộc Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô.
51604	Năm 1960, sau 2 năm khi nhiệm kỳ 6 năm của Chamoun kết thúc, khi mà đất nước đã ổn định và mở đường cho cải cách, Chehab đề nghị từ chức.
51605	Năm 1960, Suramarit băng hà, Norodom Sihanouk một lần nữa trở thành người đứng đầu nhà nước (mặc dù ông đã không chính thức giành lại danh hiệu của vua cho đến khi sau một thời gian khác trong năm 1993).
51606	Năm 1960 và 1961, Khrushchev đã tìm cách áp đặt ý tưởng răn đe hạt nhân trong quân sự.
51607	Năm 1960 xây thêm đoạn đường sắt từ Chiêm Sơn đến An Hòa, mở rộng dự án phát triển khu kỹ nghệ hóa chất và điện lực An Hòa ở Quảng Nam.
51608	Năm 1961, bà kết hôn với đạo diễn phim Paulin Soumanou Vieyra.
51609	Năm 1961, các nhà thí nghiệm người Mỹ Robert Biard và Gary Pittman, làm việc ở Texas Instruments, cũng phát hiện GaAs phát ra tia hồng ngoại khi có dòng điện chạy qua và đã nhận bằng phát minh LED hồng ngoại.
51610	Năm 1961, chính quyền Hồng Kông đã lên kế hoạch phát triển của Thuyên Loan là thành phố vệ tinh đầu tiên ở khu vực Tân Giới.
51611	Năm 1961, Jinny Osborn lại rời nhóm.
51612	Năm 1961, Lagos kết hôn với Carmen Weber, người mà anh ta có hai đứa con, Ricardo và Ximena.
51613	Năm 1961, Liên Xô có khoảng 12 sư đoàn với phân nửa sức mạnh, 200 máy bay trên vùng biên giới; vào cuối năm 1968 họ có 25 sư đoàn, 1.200 máy bay, và 120 hỏa tiễn tầm trung.
51614	Năm 1961, Mạng lưới phát sóng Bình Nhưỡng đổi thành Hệ thống Phát sóng truyền hình Trung ương (Central Broadcasting Television System).
51615	Năm 1962, bà gia nhập ban lãnh đạo đảng Central Única de Trabajadores de Chile (CUT) (hội đồng công đoàn lao động quốc gia).
51616	Năm 1962, Boris Vasilevich Badanin, một sĩ quan công binh Liên Xô tham gia chiến dịch mới cho ra đời cuốn sách "Trong các chiến dịch ở Kavkaz" chủ yếu nói về hoạt động của công binh.
51617	Năm 1962, Nancy Sinatra phát hành bản hát lại bài hát này với Reprise Records, với tư cách mặt B của đĩa đơn "Like I Do".
51618	Năm 1962, ông đến Hoa Kỳ để bắt đầu sự nghiệp Khoa học của mình khi mới 32 tuổi.
51619	Năm 1962, ông nghiên cứu ở Học viện Quốc phòng Bắc Kinh.
51620	Năm 1962, quỹ Dag Hammarskjöld được thành lập tại Thụy Điển để tưởng nhớ ông.
51621	Năm 1962, Tập Trọng Huân bị buộc tội là đã dẫn đầu một nhóm chống đảng ủng hộ cuốn sách Tiểu sử của Lưu Chí Đan, và bị mất tất cả các chức vụ lãnh đạo.
51622	Năm 1962, tổng Long Vĩnh Hạ lại được chuyển về quận Thủ Đức nên xã Long Bình thuộc quận Thủ Đức cho đến năm 1975.
51623	Năm 1963, Abdullah trở thành tư lệnh của Vệ binh Quốc gia Ả Rập Xê Út (SANG).
51624	Năm 1963, Ban Tổ chức của Bảo tàng Vùng đất Krajeńskie được thành lập, một năm sau chuyển đổi thành Hội Văn hóa Krajeńskie.
51625	Năm 1963, Công chúa Marijke đổi sang tên lót của mình là Christina.
51626	Năm 1963, gia đình chuyển tới Bernardsville, New Jersey, nơi bà đăng ký tại Trung học Bernards.
51627	Năm 1963, hai huyện Từ Sơn và Tiên Du sáp nhập thành huyện Tiên Sơn, xã Võ Cường thuộc huyện Tiên Sơn, tỉnh Hà Bắc.
51628	Năm 1963, Hải quân Việt Nam Cộng hòa đưa ba tàu là HQ-404 Hương Giang, HQ-01 Chi Lăng và HQ-09 Kì Hoà ra xây dựng lại bia chủ quyền Việt Nam tại một số đảo thuộc Trường Sa.
51629	Năm 1963, số ghế trong nghị viện tăng lên 31, kết quả bầu cử lặp lại như hồi năm 1961.
51630	Năm 1963, Tversky kết hôn với nhà tâm lý học người Mỹ Barbara Gans, hiện là giáo sư khoa Phát triển con người ở Trường Cao đẳng Sư phạm, Đại học Columbia.
51631	Năm 1964, bà đã công bố kết quả của tất cả nỗ lực này: Genio y figura de Pablo Neruda (Thiên tài và nhân vật Pablo Neruda) thông qua EUDEBA.
51632	Năm 1964, Lynn Garrison mua 2 chiếc Vampire Mk III cũ của RCAF.
51633	Năm 1964, tên tuổi bà một lần nữa khắc sâu vào lòng khán giả mộ điệu khi thể hiện thành công ca khúc nổi tiếng Chuyến tàu hoàng hôn.
51634	Năm 1964, xã Cẩm Vân tách thành hai xã Cẩm Vân và Cẩm Yên.
51635	Năm 1965, bà nhận bằng cử nhân về khoa học chính trị từ trường Đại học Mount Holyoke và năm 1966, bà kết hôn với Michael Phillips.
51636	Năm 1965, cùng với việc thiết lập giáo phận Xuân Lộc, Giáo hoàng Phaolô VI chọn linh mục Ấn làm Giám mục Tiên khởi Giáo phận Xuân Lộc.
51637	Năm 1965, Menzel được trao giải John Evans của Đại học Denver.
51638	Năm 1965, ngôi nhà được xếp thành Di tích Lịch sử Quốc gia.
51639	Năm 1965, ông đồng sáng lập Beheiren (Liên đoàn công dân cho hòa bình Việt Nam) với triết gia Shunsuke Tsurumi và nhà văn Takeshi Kaiko để phản đối chiến tranh Việt Nam.
51640	Năm 1965, Roy Edward Campbell tốt nghiệp Trường trung học Giám mục Carroll ở Washington.
51641	Năm 1965 sản xuất cuối cùng đã dừng lại, nhưng trên thế giới vẫn còn một vài bản sao được sử dụng.
51642	Năm 1966, bà được bầu làm chủ tịch của Sindicato das Entidades Culturais (Senambra).
51643	Năm 1966, cô và chồng là Jose María Lima hợp tác với bài thơ của họ (một tập thơ), Homenaje al ombligo ( Homage to the rốn), một tác phẩm thơ và các bức vẽ tập trung vào sự thân mật và gợi cảm của con người.
51644	Năm 1966, khi Trung ương Đảng DCND Afghanistan được mở rộng, Hafizullah Amin được bầu làm một thành viên không có quyền bỏ phiếu, và ông trở thành thành viên đầy đủ vào mùa xuân năm 1967.
51645	Năm 1966, Liên Xô đã hoàn thành cuộc đổ bộ mềm đầu tiên và chụp những bức ảnh đầu tiên từ bề mặt mặt trăng trong Luna 9 và Luna 13. Hoa Kỳ theo sau với năm cuộc đổ bộ mềm Surveyor chưa rút.
51646	Năm 1966, một bức tượng lớn bằng đồng của Vu Hữu Nhiệm đã được đặt trên đỉnh núi Ngọc Sơn.
51647	Năm 1966, Ngô Khánh Thụy trở thành một hội viên danh dự của LSE.
51648	Năm 1966, ông trở lại hoạt động chính trị, một lần nữa đắc cử dân biểu và được bầu làm Chủ tịch Quốc hội.
51649	Năm 1966 ra đời tiểu thuyết cuối cùng của Beckett Comment c'est (Như điều đó).
51650	Năm 1967, bà đã gây ra một cuộc tranh cãi quốc tế khi bà đào thoát và trở thành công dân của Hoa Kỳ cho đến khi năm 1984, khi bà trở về Liên Xô và đã có quốc tịch Xô Viết trở lại.
51651	Năm 1967, ban nhạc Steppenwolf với nhóm trưởng John Kay đặt tên giống cuốn tiểu thuyết.
51652	Năm 1967, Bảo tàng được đặt tên hiện tại.
51653	Năm 1967, bà thủ vai chính trong bộ phim Hai giờ trước đó (На два часа раньше).
51654	Năm 1967, chia tách một số xã thuộc huyện Tuần Giáo.
51655	Năm 1967, Kim Chính Nhật được chỉ định làm việc cho cơ quan tuyên truyền nhà nước và thông tin, nơi ông ta bắt đầu tập trung sức lực để phát triển sự tôn kính cha mình.
51656	Năm 1967 Médici được bổ nhiệm làm Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia của Brasil.
51657	Năm 1967, một nhóm các tác giả và nhà ngôn ngữ học người Croatia ban bố Tuyên ngôn về vị thế và danh xưng của ngôn ngữ văn học Croatia, yêu cầu quyền tự chủ lớn hơn cho ngôn ngữ Croatia.
51658	Năm 1967, nhân dân Nauru mua lại tài sản của Ủy ban Phosphat Anh Quốc, và vào tháng 6 năm 1970 quyền kiểm soát được chuyển cho Công ty Phosphat Nauru thuộc sở hữu địa phương.
51659	Năm 1967, nhánh sông Sava được ngăn lại tạo thành một hồ nước độc đáo cho Beograd, dài 4,2 km, rộng trung bình 200 m và sâu 4–6 m gọi là hồ Sava.
51660	Năm 1967, ông đã trở thành vua thuốc phiện ở vùng Tam Giác Vàng.
51661	Năm 1967, ông tốt nghiệp trung học.
51662	Năm 1967, Regina Silveira đã được trao học bổng nghiên cứu lịch sử nghệ thuật ở Madrid.
51663	Năm 1967, sự nghiệp chính trị của Kono bắt đầu do cái chết của cha mình.
51664	Năm 1967, Szczęsny lần đầu tổ chức triển lãm tại Żak.
51665	Năm 1967, Tòa án Thuế Liên bang Tây Đức đã chấm dứt miễn thuế bán hàng cho các công ty tư nhân, trong đó Krupp là công ty lớn nhất và vô hiệu hóa việc miễn trừ công ty thời Hitler khỏi thuế thừa kế.
51666	Năm 1967, Trường Trung học Pilley Memorial được thành lập tại Sibu.
51667	Năm 1968-70, Werleigh làm kỹ thuật viên y tế và nhà hóa học ở Mỹ, năm 1971-73 làm nhà sinh lý học ở Thụy Sĩ và năm 1973-74 làm giáo viên ở Haiti.
51668	Năm 1968, André Menras tới Việt Nam dạy tiếng Pháp tại Lycée Blaise Pascal ở Đà Nẵng và năm 1969 tại trường phổ thông trung học Lê Quý Đôn (tên cũ Jean-Jacques Rousseau) ở Sài Gòn.
51669	Năm 1968, biết cơ duyên đã đến, sư nói: "Một đóa hoa sẽ nở ra năm cánh."
51670	Năm 1968, các tổ chức do phụ huynh điều hành, đặc biệt là Action for Children's Television (ACT) bắt đầu tẩy chay những yếu tố mà họ cho là quá bạo lực trong các bộ hoạt hình chiếu vào sáng Thứ Bảy.
51671	Năm 1968, ông được cử giữ chức vụ Tư lệnh Biệt khu 44 (bao gồm Hà Tiên, Châu Đốc, Kiến Phong và Kiến Tường).
51672	Năm 1968, Pezzia công bố những phát hiện của mình, bao gồm cả hình vẽ và mô tả.
51673	Năm 1968 và 1969, ông chủ toạ lễ khai giảng khóa Nguyễn Trãi 2 và lễ tốt nghiệp khóa Nguyễn Trãi 1 Đại học Chiến tranh Chính trị.
51674	Năm 1969, bà kết hôn với John Lennon, người mà cô đã gặp vào năm 1966 tại phòng triển lãm nghệ thuật của riêng mình ở London.
51675	Năm 1969, một nỗ lực thứ hai đã được tiến hành trong mùa khô.
51676	Năm 1969, Suharto loại bỏ chức vụ chủ tịch Quốc hội của Nasution, và buộc ông ta phải về hưu non trong quân đội vào năm 1972.
51677	Năm 1969, Tompkins bán hãng The North Face để tập trung làm phim mạo hiểm.
51678	Năm 1969, trong tang lễ Hồ Chí Minh, ông được cử làm trưởng ban trang trí quốc tang.
51679	Năm 1969, xã được sáp nhập vào thị xã Hải Dương (nay là thành phố Hải Dương).
51680	Năm 1970, Bộ tư lệnh 559 được nâng lên cấp quân đoàn.
51681	Năm 1970, khi đang ở đỉnh cao của sự nổi tiếng, nhóm nhạc tan rã và Simon bắt đầu một sự nghiệp sô lô thành công sau đó, đỉnh cao là album Graceland ra đời năm 1986 với những thử nghiệm về âm nhạc châu Phi.
51682	Năm 1970, Michel Comte quyết định tìm con chó cuối cùng có máu của giống Bourbonnais.
51683	Năm 1970, Mỹ sản xuất thành công kim cương quý tổng hợp có đầy đủ tính chất hóa học như kim cương thiên nhiên.
51684	Năm 1970, ông bị trục xuất khỏi Đảng Cộng sản và mất ghế trong Nghị viện Slovakia (mà ông đã giữ liên tục từ năm 1964) và Nghị viện Liên bang.
51685	Năm 1970, Taco Bell ra mắt công chúng với 325 nhà hàng.
51686	Năm 1970, Tokayev nhập học Viện Quan hệ Quốc tế Nhà nước Moskva.
51687	Năm 1970, tổng số giờ phát sóng tăng lên 46 giờ trên nhiều tần số.
51688	Năm 1970 "Trường Võ bị Quốc gia Đà Lạt", tốt nghiệp 241 khóa sinh.
51689	Năm 1971, cuốn Kotori no Kuru Hi (Chú chim xinh đẹp) đoạt giải thưởng hội họa Fiera di Bologna.
51690	Năm 1971, hãng sử dụng toàn máy bay phản lực.
51691	Năm 1971 Maywood Park lần nữa cố ngăn chặn việc xây dựng xa lộ cao tốc.
51692	Năm 1971, Nissin giới thiệu Cup Noodles, sản phẩm mì cốc/ly đầu tiên.
51693	Năm 1971, ông là ứng cử viên trở thành chủ tịch CDU liên bang, nhưng không trúng cử.
51694	Năm 1971, phụ nữ có trung bình 5,4 trẻ em, so với ước tính 1,7 trẻ em năm 2004.
51695	Năm 1972, 16.600 làng đó chứng minh thành công sau đó đã được cấp bổ sung thêm 500 bao xi măng và một tấn thép cây.
51696	Năm 1972, bà bỏ việc ở công và tham gia nhóm kịch Traverse.
51697	Năm 1972, cùng với hai người bạn, ông trở thành một trong những người đầu tiên đi du lịch dọc theo sông Nin Xanh trên một chiếc thuyền tự chế.
51698	Năm 1972, Doriot hợp nhất ARDC với Textron sau khi đầu tư vào hơn 150 công ty.
51699	Năm 1972, khi bà 40 tuổi, Sheila Fugard đã xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên của bà, The Castaways, đã giành giải thưởng Olive Schreiner.
51700	Năm 1972 María Olivia Mönckeberg có trình độ là một nhà báo tại Đại học Công giáo Chile.
51701	Năm 1972, Nutrilite hợp nhất với Amway, qua đó trao cho Amway quyền kiểm soát thương hiệu Artistry.
51702	Năm 1972, ông được phong hàm giáo sư (Professor) tại Viện Đại học Michigan.
51703	Năm 1972, Sadat lại có tuyên bố thù địch với Tel Aviv, tuy nhiên quân Ai Cập vẫn án binh bất động.
51704	Năm 1972, Sea Vixen FAW.2 cũng ngừng hoạt động.
51705	Năm 1972, vệ tinh Copernicus được sử dụng để kiểm tra ngôi sao này nhằm phát hiện phát xạ tín hiệu laser cực tím.
51706	Năm 1973, các sinh viên sống trong Dabney House biểu tình nhân một chuyến thăm của tổng thống Hoa Kỳ, với biểu ngữ mang dòng chữ đơn giản "Impeach Nixon" (Phế truất Nixon).
51707	Năm 1973, câu lạc bộ bị hội đồng buộc phải rời mặt đất và chuyển đến Mayesbrook Park.
51708	Năm 1973, do tổn thất nhiều và nhu cầu tập huấn chuyên môn cho các cán bộ có kinh nghiệm, nên rút toàn bộ Sư đoàn 320B ra phía bắc dưỡng quân.
51709	Năm 1973 ông cho xuất bản tập hồi ký Sự nghiệp cả cuộc đời.
51710	Năm 1973 ông theo đuổi nghiệp diễn viên ở New York nhưng thất bại.
51711	Năm 1973 ông thực hiện bộ phim Mean Streets, một tác phẩm thuộc dòng hình sự - tội ác theo đúng phong cách Scorsese.
51712	Năm 1973, ông tiếp tục được cử làm Trưởng đoàn tham dự Hội đồng Interpol tại Vienne, Áo.
51713	Năm 1973, trong quần thể các ngôi mộ của dòng họ Cao ở huyện Cảnh, phát hiện mộ của Cao Trường Mệnh.
51714	Năm 1974, bà trở thành thành viên của ủy ban quốc hội về tài chính, luật hiến pháp, giáo dục và các vấn đề xã hội.
51715	Năm 1974, cách tiếp cận này được ghi nhận trong các tài liệu sáng lập về chiến lược hạt nhân của Mỹ.
51716	Năm 1974, có 475 viện giáo dục đại học ở nước cộng hòa cung cấp giáo dục bằng 47 thứ tiếng cho khoảng 23.941.000 sinh viên.
51717	Năm 1974, công ty giới thiệu dòng máy nước nóng gia dụng Conservationist.
51718	Năm 1974, Consolidated đã ký một thỏa thuận chính thức với Daiei để mở các cửa hàng Lawson đầu tiên tại Nhật Bản.
51719	Năm 1974, đã diễn ra các cải cách quan trọng trong hiến pháp của Nam Tư.
51720	Năm 1974, hai tập Tiểu thuyết Việt Nam hiện đại được xuất bản và đến nay đã được tái bản lần thứ sáu, đây vẫn là bộ sách công phu nhất về tiểu thuyết hiện đại Việt Nam.
51721	Năm 1974, Jo Floyd được bổ nhiệm làm chủ tịch của Christie.
51722	Năm 1974, một hiến pháp mới của Liên bang Nam Tư được phê chuẩn trao nhiều quyền tự trị hơn cho các nước cộng hòa riêng biệt, và vì thế đã hoàn thành các mục tiêu chính của phong trào Mùa xuân Croatia.
51723	Năm 1974, một hồ chứa đã được đào ở phía bắc của Losheim, nay là địa điểm bơi lội và dạo bộ.
51724	Năm 1974, Nicholas K. Sheridon, một nhân viên PARC, thực hiện một bước đột phá lớn trong công nghệ màn hình linh hoạt và sản xuất linh hoạt màn hình hiển thị giấy điện tử đầu tiên.
51725	Năm 1974, ông được bổ nhiệm làm đại sứ lưu động của Cộng hòa Khmer.
51726	Năm 1974 ông được tặng danh hiệu anh hùng lao động xã hội chủ nghĩa lần hai.
51727	Năm 1974, phía Mitsubishi đã chuyển giao cho JASDF hai chiếc FS-T2 để tiến hành thử nghiệm.
51728	Năm 1974, Trần Bảo Quốc và Zhaokui E cùng được nhận vào Học viện Hý kịch Trung ương, trở thành một người bạn cùng lớp, sau khi hai đã yêu tám năm.
51729	Năm 1974 tử trận được truy thăng Đại tá.
51730	Năm 1975, Bates đã soạn thảo một bản hiến pháp cho Sealand, tiếp theo là quốc kỳ, quốc ca, tiền tệ và hộ chiếu.
51731	Năm 1975, bà tốt nghiệp trường Trung học Thomas Jefferson ở Brooklyn.
51732	Năm 1975, công trình mỏ "thí điểm" đầu tiên trong khu mỏ than được bắt đầu đi vào triển khai.
51733	Năm 1975, đội ngũ giáo viên bỏ trường ra đi và trường bị giải tán và chia nhỏ ra thành nhiều trường cao đẳng khác khiến cho Lào không còn cơ sở đào tạo đại học nào vào thời điểm đó.
51734	Năm 1975, hai xã Fieffes và Montrelet được hợp nhất.
51735	Năm 1975, (hoặc 1978) ông được chọn làm Đại diện Thượng phụ tại Vùng Jerusalem.
51736	Năm 1975, Kadokawa Haruki trở thành giám đốc của Kadokawa Shoten, sau cái chết của Kadokawa Genyoshi.
51737	Năm 1975, Meir được trao Israel Prize vì sự cống hiến đặc biệt của bà cho xã hội và nhà nước Israel.
51738	Năm 1975, ông bị một người cháu trai tên là Faisal bin Musaid ám sát.
51739	Năm 1975, ông chỉ huy Sư đoàn 2 đánh chiếm Tam Kỳ và tham gia giải phóng Đà Nẵng.
51740	Năm 1975, ông xuất bản truyện tranh đầu tay trên tạp chí Świat Młodych.
51741	Năm 1975, ở tuổi 25, ông trở thành giám đốc tài chính tại SGP Beton Zagorje, một công ty xây dựng.
51742	Năm 1975, Peru trở thành quốc gia đầu tiên công nhận tiếng Quechua là một trong những ngôn ngữ chính thức của họ.
51743	Năm 1975, Rosa xuất hiện trong bộ phim Beauties by Night, giới thiệu bộ phim hài tình dục Mexico phát triển rực rỡ giữa thập niên 1970 và 1980 trong Điện ảnh Mexico.
51744	Năm 1975, sau khi chế độ quân chủ của Sikkim bị bãi bỏ, Đảng Quốc Đại Ấn Độ giành được đa số ghế trong cuộc tuyển cử năm 1977.
51745	Năm 1975, Sư đoàn 2 Đặc công được thành lập gồm 7 trung đoàn đặc công.
51746	Năm 1975, Thomas phát hành album Reunion dưới hãng thu âm ABC, sau khi rời Paramout.
51747	Năm 1975, tiền xu được giới thiệu gồm 1, 2, 5, 10 và 20 toea và 1 kina.
51748	Năm 1975, tờ chuyển đến Khuôn viên Gwanak, nơi xuất bản liên tục cho đến hiện tại.
51749	Năm 1976, bà đã thuyết phục được công ty tuyển dụng của mình để bào chữa cho những sinh viên bị buộc tội.
51750	Năm 1976, các học sinh trong một chuyến đi thăm lớp học đã tìm thấy một bộ xương tê giác 20.000 năm tuổi ở tả ngạn sông Aldan, phát hiện ra một hộp sọ có cả sừng, xương sống, xương sườn và xương chi.
51751	Năm 1976, diện tích của tỉnh là 8.568 km² và là tỉnh lớn thứ 7 trong cả nước.
51752	Năm 1976, Hopkins được nhận Học bổng Guggenheim về hội họa.
51753	Năm 1976, hợp nhất một số xã thuộc các huyện Bình Lục, Duy Tiên Quyết định số 1507-TTCP của Bộ trưởng Phủ thủ tướng.
51754	Năm 1976, khi còn là học sinh trung học tại Trung học San Clemente, Karnazes đã gia nhập đội bóng xuyên quốc gia dưới thời Benner Cummings.
51755	Năm 1976, phe bảo thủ lên cầm quyền.
51756	Năm 1976, Trung tâm Truyền hình được xây dựng tại Giảng Võ; năm 1977, Ban biên tập Vô tuyến truyền hình tách khỏi Đài Tiếng nói Việt Nam, thành lập Đài Truyền hình Trung ương và chuyển trụ sở tới đây.
51757	Năm 1977, cô nhận được giải Vàng tại Lễ hội văn hóa dân gian quốc gia vì những đóng góp to lớn của mình.
51758	Năm 1977, huyện này được đưa vào tỉnh mới thành lập, tỉnh Phayao.
51759	Năm 1977, Micky Brennan nằm trong đội hình của Cleveland State University.
51760	Năm 1977, ông về làm Chánh án, Bí thư đảng uỷ Tòa án Quân sự Trung ương, kiêm Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao.
51761	Năm 1977, Trần Hồng Uy cùng các cộng sự đã lai tạo thành công một loạt giống ngô thuần có năng suất cao gấp đôi những giống ngô truyền thống.
51762	Năm 1978, Brito đã đạt được bằng cử nhân về mỹ thuật của Đại học quốc tế Florida (FIU).
51763	Năm 1978, Công viên Brotherton và Dibbinsdale được chỉ định là khu bảo tồn thiên nhiên địa phương nhờ có khu rừng cổ xưa và trở thành một thực thể duy nhất chiếm phần lớn Dibbinsdale do gia đình Lancelyn Green hiến tặng.
51764	Năm 1978, Fiat giới thiệu hệ thống lắp ráp tự động sử dụng hệ thống robot (Robogate).
51765	Năm 1978 giải thể vùng 2 và đổi tên vùng duyên hải thành vùng hải quân.
51766	Năm 1978 khi Giuse Maria Trịnh Văn Căn trở thành Tổng giám mục Hà Nội thì lúc đó con số giáo dân đã tăng lên rất nhiều.
51767	Năm 1978, làm Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.
51768	Năm 1978, một sân bay thứ hai được khánh thành trên đảo Tenerife: sân bay Nam Tenerife (TFS).
51769	Năm 1978, ông quyết định áp dụng các phương pháp hóa học protein vào các protein màng.
51770	Năm 1978, ông tốt nghiệp Cử nhân tại đại học Sorbonne, năm 1980: Thạc sĩ và 1986: Tiến sĩ.
51771	Năm 1978, Suluhu kết hôn với Hafidh Ameir, hiện là cán bộ nông nghiệp đã nghỉ hưu.
51772	Năm 1978, Ủy ban Điện ảnh New Zealand bắt đầu hỗ trợ các nhà làm phim địa phương và nhiều phim tiếp cận được với khán giả thế giới, một số nhận được công nhận quốc tế.
51773	Năm 1979, bà được bổ nhiệm làm bộ trưởng giáo dục, phục vụ trong khả năng đó cho đến năm 1980.
51774	Năm 1979, cô đóng vai chính trong bộ phim Colombia Connection của Gustavo Nieto Roa.
51775	Năm 1979, cô tốt nghiệp Cử nhân Mỹ thuật, và đến năm 1981, cô bắt đầu thực hiện nghiên cứu sau đại học, trong đó bao gồm luận án của cô về Điều tra về Kỹ thuật đúc Cire Perdue của Bêlarut.
51776	Năm 1979, Đại hội Nhân dân Trung Quốc đã công bố Thông điệp của người đồng hương tại Đài Loan ( ) bao gồm thuật ngữ "thống nhất Trung Quốc" là một lý tưởng cho các mối quan hệ xuyên eo biển.
51777	Năm 1979, Hội Sơn sáp nhập với Xuân Sơn tạo thành Hội Xuân.
51778	Năm 1979, huyện Giessen được tách ra.
51779	Năm 1979, nhóm đảo chính lên cầm quyền và được Hoa Kỳ ủng hộ.
51780	Năm 1979, ông kế nhiệm cha mình là chủ tịch của công ty.
51781	Năm 1979, ông tốt nghiệp Đại học và được tặng thưởng huy chương vàng.
51782	Năm 1979, R. F. Housholder đã phát triển một quy trình tương tự đã được cấp bằng sáng chế nhưng không được thương mại hóa.
51783	Năm 1979 Ủy viên phụ trách các công viên, Gordon Davis, thành lập Văn phòng Trưởng ban Công viên Trung tâm, và bổ nhiệm giám đốc cho một tổ chức công dân, Ban Đặc nhiệm Công viên Trung tâm, vào chức vụ này.
51784	Năm 1979, Việt Nam yêu cầu Lào kết thúc quan hệ với Trung Quốc, khiến Lào bị Trung Quốc, Hoa Kỳ và các quốc gia khác cô lập về thương mại.
51785	Năm 197, Vu Cấm vây Kiều Duệ, một chỉ huy dưới quyền Viên Thuật, Cấm giết được Kiều cùng 4 tướng khác.
51786	Năm 1980, bà là một trong những thành viên sáng lập Phong trào Yêu nước ở Nhật Bản (UPM).
51787	Năm 1980, bà phát hành single 恋人よ (Koibito yo - Người yêu dấu ơi ), được xem là dấu mốc trong sự nghiệp, với vị trí cao trong các bảng xếp hạng năm ấy và giúp bà đạt giải thưởng Vàng của hiệp hội các nhà sáng tác Nhật.
51788	Năm 1980 bà xuất hiện trong tập đầu tiên của Hi-de-Hi!
51789	Năm 1980, chị giành huy chương vàng Giọng hát hay miền Nam với bài hát "Trên biển xanh" và đoạt giải lần nữa vào năm 1986.
51790	Năm 1980, Harriet Adams chuyển đối tác sang Simon & Schuster vì không hài lòng với Grosset & Dunlap quan liêu cũng như không có kỷ niệm 50 năm Hardy Boys năm 1977.
51791	Năm 1980, hợp nhất một số xã thuộc huyện Bạch Thông: sáp nhập xã Phương Linh và thị trấn Phủ Thông, lấy tên là xã Phương Thông.
51792	Năm 1980, Israel thông qua một đạo luật tuyên bố rằng "Giêrusalem, hoàn chỉnh và thống nhất, là thủ đô của Israel".
51793	Năm 1980 là năm mà chính phủ và phe đối lập trở nên cố thủ.
51794	Năm 1980, Marguerite Yourcenar, nữ tiểu thuyết gia kiêm người viết tiểu luận, trở thành phụ nữ đầu tiên được bầu vào Viện hàn lâm Pháp.
51795	Năm 1980, một cuốn sách cá thế ngựa này được lập ra để bảo tồn giống ngựa này.
51796	Năm 1980, nhóm giành chiến thắng trong cuộc tổng duyệt các đội trẻ được tổ chức trong câu lạc bộ "Słowianin".
51797	Năm 1980, Oberth được giới thiệu vào Đại sảnh Danh vọng Hàng không & Không gian Quốc tế tại Bảo tàng Hàng không & Không gian San Diego.
51798	Năm 1980 ông trở về Hà Nội, sống trong ngôi nhà cũ rộng 14 mét vuông tại 30 ngõ Chùa Liên Phái thuộc quận Hai Bà Trưng.
51799	Năm 1980, ông trở về quê hương công tác, làm Phó Chủ tịch huyện Nguyên Bình.
51800	Năm 1980, ở tuổi 71, một lần nữa bà lại trình diễn bản Bortkiewicz Piano concerto số 1 tại B Flat Major trong một buổi độc tấu hai cây đàn piano với Victor de Diego tại Đại học Quốc tế Florida.
51801	Năm 1980 theo tiếng gọi của tổ quốc nhiều gia đình và thanh niên các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc vào đây xây dựng kinh tế mới kết hợp bảo vệ Vùng Biên.
51802	Năm 1981, al-Badawi trở thành thành viên của Hội đồng Nhân dân Quốc gia, cơ quan lập pháp của Sudan dưới thời Tổng thống Gaafar Nimeiry.
51803	Năm 1981, bệnh ung thư vòm họng của bà tái phát, nhưng bà giấu kết quả chẩn đoán vì hiểu rằng căn bệnh mình mắc phải đã ở giai đoạn cuối.
51804	Năm 1981, công việc sửa chữa đoạn này hoàn thành.
51805	Năm 1981, đoàn hát Thanh Minh do bà anh làm chủ phải tập thể hóa theo chủ trương lúc bấy giờ.
51806	Năm 1981, Hayes đã thuần hóa một con ngựa vằn núi trưởng thành nguyên vẹn để cưỡi trong hai ngày, và loài động vật này đủ yên lặng để vợ ông cưỡi và chụp ảnh ở trên.
51807	Năm 1981, ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Lực lượng Vũ trang Nhân dân, kiêm Tư lệnh quân đoàn.
51808	Năm 1981 tại một hội nghị ở Vatican ông giới thiệu một công trình đề xuất rằng vũ trụ có thể không có biên-không có điểm đầu hay điểm cuối.
51809	Năm 1981 vẫn ở Nhật Bản cũng đã xảy ra vụ tương tự.
51810	Năm 1981, xã Nghĩa Thắng thuộc huyện Tư Nghĩa mới tái lập.
51811	Năm 1982, anh mở lớp khiêu vũ riêng.
51812	Năm 1982, Binh đoàn được bổ sung nguồn nhân lực từ Khu gang thép Thái Nguyên và từ một số nhà máy, xí nghiệp công nghiệp từ phía Bắc.
51813	Năm 1982, Bộ các Lực lượng vũ trang Nhân dân và Bộ Bảo an được Chủ tịch nước trực tiếp lãnh đạo cùng với Ủy ban Thanh tra Nhà nước.
51814	Năm 1982, chủng sinh Tri trở về với gia đình để lao động sản xuất và hỗ trợ mục vụ tại giáo xứ quê nhà Hà Lam.
51815	Năm 1982, họ phát hành Night Life, trò chơi khiêu dâm thương mại đầu tiên trên máy tính.
51816	Năm 1982, một ca khúc của ban nhạc Hose đã trở thành bản phát hành đầu tiên của Def Jam, một đĩa đơn 45 rpm 7 vinyl trong một túi giấy màu nâu, và không có nhãn.
51817	Năm 1982, một tuyến thứ hai đã được mở, tuyến Oost - Westlijn (tuyến Đông - Tây), chạy giữa các ga Capelsebrug và Coolhaven.
51818	Năm 1982 ông được tổ chức tang lễ cấp nhà nước tại Đại lễ đường.
51819	Năm 1982, ông sang Pháp trị bệnh và mất ở Paris năm 1983 do một tai nạn y khoa.
51820	Năm 1983, Chu Hảo được phong Giáo sư.
51821	Năm 1983, Connell chuyển sang hát với tư cách là một giọng nữ cao, bằng cách hủy bỏ tất cả các cam kết của mình cho các phần mezzo, và dành thời gian để chuyển tiếp dần dần thành các vai nữ cao.
51822	Năm 1983, cô phát hành bản thu âm lại bài hát " Electric Boogie " của Bunny Wailer, ban đầu được Wailer thu âm và phát hành vào năm 1976.
51823	Năm 1983: của đi học trường sĩ quan lục quân, sau khi ra trường về công tác tại sư đoàn 968, quân khu 4, đã kinh qua các vị trí từ tiểu đội trưởng đến Sư đoàn trưởng.
51824	Năm 1983 được thưởng Huy chương Hans-Adalbert Schweigart của tổ chức World Union for Protection of Life.
51825	Năm 1983, EFEO ký kết hợp tác với Viện Khoa học xã hội Việt Nam và sau đó là Đại học Hà Nội.
51826	Năm 1983, khi mới 28 tuổi, ông là giáo sư trẻ vào loại nhất của Đại học Harvard.
51827	Năm 1983, một chính phủ cánh tả được thành lập ở Grenada, và được Cuba ủng hộ.
51828	Năm 1983, nó được đổi tên thành tên hiện tại với trọng tâm là điện tử tiêu dùng.
51829	Năm 1983, ông xin trở lại xưởng đóng tàu Gdańsk như một thợ điện bình thường.
51830	Năm 1983, phong bì Liên Xô phát hành phong bì chân dung của bà (ảnh).
51831	Năm 1983 sáp nhập trở lại xã Hồ Thị Kỷ.
51832	Năm 1983, Sony giới thiệu Betamovie cho giới tiêu dùng.
51833	Năm 1983, trường trở thành một phần của Hiệp hội các trường học sáng tạo.
51834	Năm 1984, cô tham gia Thỏa thuận lập trình quốc gia (Concertación Nacional Programática; CONAPRO), Tình trạng của nhóm làm việc phụ nữ, cùng với các nhà lãnh đạo như Marta Canessa và Ana Lía Piñeyrúa.
51835	Năm 1984, cuộc chiến giữa Iraq và Iran đã mở rộng bao gồm các cuộc không kích chống lại tàu chở dầu và vận chuyển thương mại của các nước láng giềng, một số trong số đó đã cung cấp viện trợ cho Iraq bằng cách vận chuyển dầu Irac.
51836	Năm 1984, Eugenio Montes Cabeza kết thúc nhiệm kỳ chủ tịch 11 năm của mình và được thay thế bởi doanh nhân chăn nuôi Gabriel Rojas, người đã có nhiều thăng tiến cho sân vận động của câu lạc bộ.
51837	Năm 1984,Joy Division coi Play Dead là hậu duệ của mình.
51838	Năm 1984, ông đồng sáng lập MathWorks cùng với Jack Little để thương mại hóa chương trình này.
51839	Năm 1984, ông được mời đến Rôma và phục vụ như là một quan chức của Thánh Bộ Giám mục cho đến tháng 12 năm 1990.
51840	Năm 1984, ông gia nhập trở lại nhóm và là thành viên của nhóm cho đến khi nhóm tách ra vào năm 1986.
51841	Năm 1984 ông giữ chức Quyền Chủ nhiệm Ủy ban Vật giá Nhà nước http://chinhphu.
51842	Năm 1984, tổ chức Blues Foundation trao cho anh danh hiệu "Nghệ sĩ của năm" và "Cầm thủ guitar blues của năm".
51843	Năm 1984, Trịnh Thiếu Thu sang Đài Loan tuyên truyền phim Sở Lưu Hương, Thẩm Điện Hà cũng đi theo chăm sóc tận tình.
51844	Năm 1985, bà được bổ nhiệm trở thành Thẩm phán.
51845	Năm 1985, bà là giọng nữ chính cho nhóm nhạc jazz/rock Pili Pili.
51846	Năm 1985, chia tách một số phường thuộc thành phố Nam Định.
51847	Năm 1985, chính phủ Argentina quyết định thu hồi peso.
51848	Năm 1985, cô được chọn vào vai Cristal trong vai Bertha Girot.
51849	Năm 1985, David Norman tin rằng chiếc sừng "có lẽ không dùng để chống lại những kẻ săn mồi khác," nhưng thay vào đó có thể đã được sử dụng cho chiến đấu cùng loài trong các quần thể có Ceratosaurs đực tranh giành quyền giao phối với con cái.
51850	Năm 1985, Jackson đồng sáng tác ca khúc từ thiện "
51851	Năm 1985, Joel Feinberg đã giới thiệu cái được gọi là "nguyên tắc xúc phạm", và cho rằng nguyên tắc gây hại của Mill không đủ để bảo vệ chống lại những hành vi sai trái của người khác.
51852	Năm 1985, Lê Văn Bảy tốt nghiệp trường Đại học Cảnh sát nhân dân và trở lại Lai Châu công tác.
51853	Năm 1985, một bài báo nghiên cứu của Fitton Brown đã đưa ra những lập luận mới ủng hộ lý thuyết này.
51854	Năm 1985, một chương trình ca nhạc quyên tiền ủng hộ các nạn nhân của thảm hoạ tại sân vận động Bradford đã được mang tên "You’ll Never Walk Alone".
51855	Năm 1985: Mở thêm phân hiệu Hưng Phú gồm 4 lớp.
51856	Năm 1985, ông xuất ngũ về quê, ông làm mọi việc để có thêm thu nhập như làm bánh đa để bán ở trong vùng và cày cấy, chăn nuôi lợn, gà, cá.
51857	Năm 1985, sản lượng là 4.5 triệu tấn/năm, một nửa trong đó là từ các nguồn tự nhiên và một nửa là từ công nghiệp xản xuất hóa chất.
51858	Năm 1985, sau khi đi Cộng hòa Dân chủ Đức vừa chữa bệnh, vừa làm việc với Viện hàn lâm khoa học của CHDC Đức, ông có sang làm việc với Viện hàn lâm khoa học Liên Xô.
51859	Năm 1985, Tề Tần được mời tham gia đóng bộ phim "Phương thảo bích liên thiên" (芳草碧連天).
51860	Năm 1985, thành lập thị trấn Yên Bình thuộc huyện Yên Bình.
51861	Năm 1985, Toà án Tối cao Oregon cho rằng đất trên không phù hợp để làm ruộng và do đó không cần phải đáp ứng các quy trình và tiêu chuẩn sử dụng đất phức tạp, nhưng lại bị đưa ra để xác định các vấn đề khác.
51862	Năm 1985, Tổ hợp sản xuất, chế biến mực xuất khẩu trở thành Xí nghiệp Sản xuất, chế biến hàng nông, hải sản quận 3, và Liên Khui Thìn vẫn là giám đốc.
51863	Năm 1985, Tướng Momoh lên cầm quyền; về sau bị nhóm sĩ quan do Valentine Strasser lật đổ năm 1992.
51864	Năm 1985), xi măng canxit (Wilkinson và Given, 1986), và dung dịch các vỏ aragonit ở vùng biển nông và ấm (theo Cherns và Wright, Năm 2000, Palmer và Wilson năm 2004).
51865	Năm 1986, cô được chính phủ chỉ định vào ban điều tra về ma túy.
51866	Năm 1986, cô tham gia trong cuộc thi Hoa hậu Venezuela.
51867	Năm 1986, giám mục Nguyễn Văn Thiện tham dự Ðại hội Công giáo Việt Nam tại Königstein/ Ðức.
51868	Năm 1986, Kerkorian bán MGM Grand cho Bally Manufacturing và nó được đổi tên thành Bally's Las Vegas.
51869	Năm 1986, lời mời đầu tiên của bà là tham gia vào XXX Salón Nacional de artistas en Bogotá.
51870	Năm 1986, ông sáng tác nhạc cho bộ phim When the Wind Blows được làm từ bộ truyện cùng tên của Raymond Briggs.
51871	Năm 1986, ông tốt nghiệp hạng xuất sắc (summa cum laude) từ Đại học Princeton với GPA 4.2, bằng Cử nhân Khoa học Kỹ thuật (BSE) ngành kỹ thuật điện và khoa học máy tính; ông cũng là thành viên của Phi Beta Kappa.
51872	Năm 1986, sách này đã được trao giải Caldecott Medal dành cho văn học thiếu nhi.
51873	Năm 1987, ANSYS đi tiên phong trong việc áp dụng màu sắc để hiện thị trạng thái ứng suất của mô hình.
51874	Năm 1987, bà làm ủy viên ủy ban Thông tin, Thanh niên, Thể thao, Văn hóa và Phúc lợi xã hội của tiểu bang Imo dưới quyền thống đốc Amadi Ikwechegh.
51875	Năm 1987 chứng kiến một làn sóng tấn công mới của Iran vào các mục tiêu ở cả miền bắc và miền nam Iraq.
51876	Năm 1987, công ty Demaurex của Thụy Sĩ đã mua giấy phép cho robot delta và bắt đầu sản xuất robot delta cho ngành đóng gói.
51877	Năm 1987, đây là ca khúc đầu tiên của The Beatles được phát sóng trên truyền hình có bản quyền, và nó đã dẫn tới những tranh chấp giữa những thành viên còn sống của ban nhạc.
51878	Năm 1987, Hoa diên vĩ trở thành bức tranh có giá cao nhất từng được bán lúc bấy giờ, lập nên một kỷ lục kéo dài trong hai năm rưỡi.
51879	Năm 1987 là một năm đặc biệt thành công đối với Cash.
51880	Năm 1987, lần đầu tiên Trung Quốc có các cầu thủ thi đấu ở nước ngoài như Tạ Dục Tân (谢育新) của FC Zwolle (
51881	Năm 1987, luật mới xếp 16 quận của thành phố Marseille vào 8 khu, 2 quận vào một khu (secteur) như có nói ở trên; và tại thành phố Marseille hiện nay chỉ có 8 tòa hành chính quận, mỗi tòa quản lý hai quận nằm trong một khu secteur.
51882	Năm 1987, Michelle Lujan Grisham trở thành bằng Tiến sĩ Luật tại Trường Luật của Đại học New Mexico.
51883	Năm 1987, một bài nhạc kịch phỏng theo tác phẩm The Apprenticeship of Duddy Kravitz, với phần lời được viết bởi David Spencer, được sản xuất ở Philadelphia.
51884	Năm 1987, Mugabe đã thành công thay thế Banana làm Tổng thống sau khi ông sửa đổi Hiến pháp để cho chức vụ tổng thống trở thành một vị trí điều hành hành pháp.
51885	Năm 1987, ông giải nghệ môn đấu vật và quyết định trở thành người hỗ trợ và thành viên của Ban giám đốc All Japan cho đến khi từ chức do bất đồng với góa phụ Motoko Baba.
51886	Năm 1987: quay tiếp "Rơi nhầm Bàn Tơ động", "Tứ thám Vô đáy động","Truyền nghệ Ngọc Hoa Châu", "Thiên Trúc thâu Ngọc Thố", "Ba thăng cực lạc thiên".
51887	Năm 1987, thuyết góc tán góc sắc đa lăng kính đã được mở rộng để cung cấp các phương trình bậc hai rõ ràng áp dụng trực tiếp cho việc thiết kế máy nén xung hình lăng trụ.
51888	Năm 1988, An Giang thành lập Trung tâm Khuyến nông.
51889	Năm 1988, anh nhận vai diễn đầu tiên trong đời trong bộ phim truyền hình TV 101, bộ phim chỉ kéo dài một mùa.
51890	Năm 1988 cô bắt đầu xuất hiện trên phim ảnh khi còn là sinh viên trường Sân khấu điện ảnh với vai trò là người mẫu lịch ăn khách.
51891	Năm 1988, công ty này đã đạt được một số lượng cổ phần kiểm soát trong The First Boston, vì thế mà có tên khá dài thời gian của lĩnh vực ngân hàng đầu tư của nó Credit Suisse First Boston.
51892	Năm 1988, cô trở thành người dẫn chương trình trên đài truyền hình công cộng Tây Ban Nha RTVE.
51893	Năm 1988, Hội đồng Quốc gia của Thị trấn và Xã ra quyết định thành lập Phòng Khu vực của Vùng Goślina.
51894	Năm 1988, Kerrey vận động bầu cử cho ghế Thượng viện Hoa Kỳ được tổ chức bởi thời gian bổ nhiệm đương nhiệm của đảng Cộng hòa David karnes.
51895	Năm 1988, Mỹ Lan được bảo lãnh sang Montreal, Canada theo diện đoàn tụ gia đình.
51896	Năm 1988, ông cho ra mắt tuyển tập truyện ngắn Topaz, miêu tả những khía cạnh cực đoan của tình dục mại dâm.
51897	Năm 1988 ông làm Giám đốc Sở Nông nghiệp – Lương thực Đắk Lắk giai đoạn 1988-1989, đơn vị này từ Sở Nông nghiệp Đắk Lắk đổi tên thành Sở Nông nghiệp – Lương thực.
51898	Năm 1988, ông sáng lập Trung tâm Trung tâm hợp tác nghiên cứu Việt Nam (thuộc Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội), tiền thân của Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Giao lưu văn hóa, sau này là Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển.
51899	Năm 1988, thành phố đã tổ chức mừng sinh nhật thứ 1.000 của mình bằng việc trồng 1 rừng cây, gọi là Rừng 1.000 tuổi (Tusindårsskoven).
51900	Năm 1988, Tổng cục Thể dục Thể thao tạm ngừng tổ chức giải để chấn chỉnh toàn bộ hệ thống thi đấu.
51901	Năm 1989, bà chuyển đến Rede Manchete, nơi đóng vai trò đồng chủ nhà của phụ nữ ban ngày cho thấy Mulher 90 với một MTV Brasil VJ tương lai, Astrid Fontenelle.
51902	Năm 1989, bà ra mắt với tư cách là một nữ diễn viên trong bộ phim truyền hình Bravo.
51903	Năm 1989, bà xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên La Grande Béké, trở thành cuốn sách bán chạy nhất và được chuyển thể cho truyền hình vào năm 1998.
51904	Năm 1989, cô là nhà nghiên cứu pháp lý cho: IDRC về quyền sử dụng đất và tiếp cận đất đai cho phụ nữ.
51905	Năm 1989, công ty đã được mua lại bởi một nhóm bao gồm Robert Van Kampen.
51906	Năm 1989, cùng với các chuyên gia từ Viện Carlos Casanueva (Enrique Cueto), thành lập những gì sau này trở thành "La Casa de la Juventud", với nhiệm vụ giáo dục trẻ Conchalí với các hội thảo tăng trưởng và phát triển cá nhân.
51907	Năm 1989, de Oliveira bắt đầu thu âm Pantanal cho Rede Manchete.
51908	Năm 1989, đổi tên gọi thành Cục Khoa học và Kỹ thuật.
51909	Năm 1989, Houston thành lập The Whitney Houston Foundation For Children, một tổ chức phi lợi nhuận gây quỹ giúp đỡ trẻ em trên toàn cầu.
51910	Năm 1989, một quy trình tái tổ chức IRI nội bộ đã mang lại STET các doanh nghiệp điện tử đến Finmeccanica và sáp nhập Aeritalia-Selenia tạo thành công ty con hàng không vũ trụ Alenia.
51911	Năm 1989, Nagorno-Karabakh có dân số 192.000 người.
51912	Năm 1989, ông được gửi đến Rôma để đảm nhận vai trò Giám đốc Văn phòng Hợp tác Truyền giáo Liên Giáo hội và kể từ năm 1992, ông giảng dạy thần học tại Đại jọc Giáo hoàng Urbanian.
51913	Năm 1989, ông mất tại TP.
51914	Năm 1989, ra mắt sản phẩm giúp động cơ diesel đạt 1,6 triệu km mà chưa cần đại tu.
51915	Năm 1989, thành lập thị trấn Phố Châu thuộc huyện Hương Sơn Quyết định số 92-HĐBT ngày 22/07/1989 của Hội đồng Bộ trưởng.
51916	Năm 198, Tào Tháo liên hợp với Lưu Bị khởi đại binh đánh Từ châu, hạ thành Hạ Bì, giết chết Lã Bố.
51917	Năm 1990, bà đã nhận danh hiệu về Walton's Façade.
51918	Năm 1990, Bùi Chu Tạo tổ chức kỷ niệm 100 năm mừng Nhà thờ Chính toà Phát Diệm và xin ơn toàn xá từ Tòa Thánh, đưa ra ý tưởng tổ chức các giáo xứ hành hương về giáo phận.
51919	Năm 1990, Callejas thắng cử với khẩu hiệu "Llegó el momento del Cambio," (Thời gian cho sự Thay đổi đã đến), vốn bị chỉ trích nặng nề vì mang hơi hướng chiến dịch chính trị "ARENAs" của El Salvador.
51920	Năm 1990, chính phủ Luxembourg đã mở một cuộc điều tra về tình trạng của cây cầu và thấy rằng nó có dấu hiệu thiệt hại lớn, đối với cả bia đá và thép.
51921	Năm 1990, Considine ghi danh để lấy Chứng chỉ Quốc gia về Nghệ thuật Biểu diễn tại Cao đẳng Burton, nơi anh gặp Shane Meadows lần đầu tiên.
51922	Năm 1990 có sự thay đổi lớn trong nền chính trị Afghanistan: một hiến pháp mới đã được ban hành, trong đó nói rằng Afghanistan là một nước Cộng hòa Hồi giáo, và PDPA đã được đổi tên thành Đảng Watan, hiện tại là Đảng Dân chủ Watan.
51923	Năm 1990 đã bán được 15 triệu bản toàn cầu.
51924	Năm 1990, gia nhập làng giải trí với vai trò là một người mẫu.
51925	Năm 1990, Labuan được công bố là một trung tâm tài chính xa bờ quốc tế và mậu dịch tự do.
51926	Năm 1990, Liên Xô và Bắc Triều Tiên đã ký một thỏa thuận thiết lập một biên giới dọc theo lòng sông Đồ Môn.
51927	Năm 1990, một nhóm các nhà lai tạo đã quyết định cống hiến mình cho sự sống còn của giống chó Braque de l’Ariège.
51928	Năm 1990 ông bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ khoa học tại Viện Sinh thái và Hình thái tiến hóa (
51929	Năm 1990, Smith gần như phá sản vì nợ nần.
51930	Năm 1990, số cư dân theo Hồi giáo là xấp xỉ 140.000 và các số liệu gần đây hơn đưa ra con số người Hồi giáo tại Texas là từ 350.000 đến 400.000.
51931	Năm 1990, The Rank Group, một công ty giải trí có trụ sở tại Luân Đôn, đã mua lại Mecca Leisure Group và tiếp tục mở rộng khái niệm trên lãnh thổ địa lý của mình.
51932	Năm 1990, thương mại song phương tăng lên 140 triệu đô la và lên tới 235 triệu đô la vào năm 1991.
51933	Năm 1990, Tomé xuất hiện cùng Carlos Alberto Riccelli và Vera Fischer trong miniseries Riacho Doce.
51934	Năm 1990, Trương Mẫn, Châu Tinh Trì đóng "Đổ thánh", bộ phim lập tức phá kỷ lục phòng vé đưa tên tuổi Châu Tinh Trì, Trương Mẫn lên hàng sao.
51935	Năm 1990, Wajsman xuất bản cuốn tiểu thuyết Informe de París.
51936	Năm 1991, 3,928 cái chết đã được xác nhận.
51937	Năm 1991, ANC tổ chức hội nghị toàn quốc đầu tiên của mình ở Nam Phi sau khi được dỡ bỏ lệnh cấm, hội nghị đã bầu Mandela làm Chủ tịch (President) của tổ chức.
51938	Năm 1991, anh vào vai một người đồng tính đang trên đường tìm lại mẹ ruột.
51939	Năm 1991, António Mascarenhas Monteiro được bầu làm Chủ tịch Cabo Verde bằng cách đánh bại Tổng thống sáng lập đương nhiệm Aristides Pereira.
51940	Năm 1991, bà được bổ nhiệm làm đại biểu cho Văn phòng Phụ nữ Quốc gia (ONAM).
51941	Năm 1991, bà được bổ nhiệm làm giáo sư danh dự của Đại học Quốc gia Córdoba.
51942	Năm 1991: Bắt đầu đào tạo cao học.
51943	Năm 1991, Bates kết hôn với nam diễn viên Tony Campisie.
51944	Năm 1991, bà thành lập công ty liên ngành Afri-Projects Consortium.
51945	Năm 1991, Bộ Chính trị sáp nhập với Ban Bí thư để trở thành Bộ Chính trị mở rộng gồm 24 thành viên.
51946	Năm 1991, chiếc Mi-28A thứ hai được chế tạo (số 042).
51947	Năm 1991, cô lộ diện trong phim tâm lý Sleeping with the Enemy vào vai Tinker Bell trong bộ phim phiêu lưu giả tưởng Hook.
51948	Năm 1991, Julia xuất bản cuốn hồi kí You'll Never Eat Lunch in This Town Again nói về trải nghiệm của bà tại Hollywood.
51949	Năm 1991, Nordbrand được công ty cổ phần Eckes tiếp nhận, qua đó thương hiệu rượu Nordhausen có thể được quảng bá rộng rãi hơn trên toàn nước Đức.
51950	Năm 1991, ông đã đưa ra ý tưởng thành công cho 20th Century Fox, người sở hữu nhượng quyền phim, mặc dù công ty đã không tiến hành dự án cho đến năm 2002.
51951	Năm 1991, Ryzhkov bị thay thế bằng Valentin Pavlov.
51952	Năm 1991 tên ban đầu của nó được khôi phục.
51953	Năm 1991, Zverev và vợ là Irina Zvereva, cũng là một vận động viên quần vợt, chuyển tới sống tại Đức.
51954	Năm 1992, Anne và người chồng mới của bà, Denis Sutro, đã chuyển cả gia đình đến Calistoga ở Thung lũng Napa.
51955	Năm 1992, bà nhận bằng Tiến sĩ Luật học với thành tích xuất sắc hàng đầu của Trường Luật Stanford, một trong ba trường luật uy tín nhất Hoa Kỳ.
51956	Năm 1992, bà tham gia telenovela Maria Mercedes (1992), tác phẩm đầu tiên trong bộ ba vở kịch truyền hình thành công được biết đến với tên gọi Bộ ba tác phẩm Marias, với sự tham gia của ca sĩ Thalía.
51957	Năm 1992, bà thực hiện các nghiên cứu và nghiên cứu với Bộ công chính.
51958	Năm 1992, Christine Dranzoa gia nhập Đại học Makerere với tư cách là Giảng viên trong Khoa Thú y. Bà là người đứng đầu Bộ phận Động vật hoang dã thuộc Khoa Giải phẫu thú y từ năm 1992 đến năm 1996.
51959	Năm 1992 cô được chọn vào vai Helen cùng với Shiokaze Kou trong vở "Puck / Memories of You".
51960	Năm 1992, cô là một trong 11 diễn viên múa đạt tiêu chuẩn trúng tuyển vào Vũ đoàn Kim Quy.
51961	Năm 1992, đội bắt đầu tập luyện tại Trung tâm Berto, nằm ở Deerfield, Illinois.
51962	Năm 1992, đổi tên gọi thành Viện Khoa học Công an.
51963	Năm 1992 Grass rút ra khỏi đảng SPD nhưng vẫn tiếp tục hoạt động chính trị và ủng hộ cho những tư tưởng của Đảng Dân chủ Xã hội.
51964	Năm 1992, hệ thống chiếu sáng hiện đại đã được lắp đặt trong sân vận động và vào năm 1996, một bảng điểm điện tử đã được lắp đặt để thay thế bảng thủ công cũ.
51965	Năm 1992, Moseley đã tặng bộ sưu tập Peru của mình cho Bảo tàng Khảo cổ và Lịch sử Tự nhiên Graves ở Dania, Florida, nơi nó được trưng bày vĩnh viễn.
51966	Năm 1992, nói về danh hiệu thì không có gì đặc biệt, ông vẫn bảo vệ được danh hiệu Bản nhân phường, thua tại vòng bán kết giải tranh cúp Ứng.
51967	Năm 1992, ông đi du học tại Nga, sau đó về công tác tại Đại học Cảnh sát nhân dân.
51968	Năm 1992, số lượng du khách qua lại song phương đạt 420.000 lượt, sang năm sau giảm xuống còn 200.000 lượt, đến năm 2003 mới khôi phục đến 360.000 lượt.
51969	Năm 1992, tại kỳ họp Quốc hội khóa IX, bà được bầu làm Phó chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và giữ chức vụ này liên tục trong 10 năm (1992-2002).
51970	Năm 1993, bà đã gặp Viena Ruiz, Irma Aristizabal và Tony Marquez, những người là chủ sở hữu của Cơ quan mô hình chứng khoán.
51971	Năm 1993, Ban Tổ chức Trung ương Đảng đã ra Quyết định đưa hài cốt của vị cách mạng lão thành Nguyễn Công Thu vào an táng tại nghĩa trang Mai Dịch và giao cho Tỉnh ủy Thái Bình thực hiện.
51972	Năm 1993, các bộ sưu tập của Bảo tàng được chuyển đến trụ sở hiện tại.
51973	Năm 1993 câu lạc bộ gia nhập Midland Football Combination.
51974	Năm 1993, chính quyền trong ban quản lý vườn quốc gia được chia thành hai bộ phận, một bộ phận quản lý các Vườn quốc gia trên đất liền và một cho các Vườn quốc gia biển (MNPD).
51975	Năm 1993, cô tham gia phát triển tương tác giữa người và máy tính trong bộ phận phi hành gia Canada.
51976	Năm 1993, cô xuất hiện trong chương trình âm nhạc Top 30 của La Red, sau này sẽ được tổ chức bởi Rafael Araneda.
51977	Năm 1993, Credit Suisse Group muaSchweizerische Volksbank (Ngân hàng nhân dân Thụy Sĩ).
51978	Năm 1993, Krall phát hành album Stepping Out đầu tay của mình, được thâu cùng với nhạc sĩ chơi guitar bè trầm John Clayton và tay trống Jeff Hamilton.
51979	Năm 1993 là năm thứ 5 liên tiếp Jo giữ danh hiệu Bản nhân phường.
51980	Năm 1993, một đồng tiền thống nhất ra đời Rials Yemen.
51981	Năm 1993, ông bị đi tù với án 7 năm do thăm Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên mà chưa được phép, nhưng đến năm 1998 thì được trả tự do.
51982	Năm 1993, ông nghỉ hưu.
51983	Năm 1993, ông sang Mỹ du học bậc Cao học về Thần học và Thánh kinh học.
51984	Năm 1993, sau khi quân đội Nga rút khỏi Litva, người Litva đã hạ bệ tượng đài kỷ niệm Chiến sĩ Hồng quân giải phóng Šiauliai và đưa bức tượng này vào cất giữ trong bảo tàng thành phố.
51985	Năm 1994, cô phát hành album đầu tiên Alegria và tham gia vào "Sabado Gigante" là một cuộc thi ca hát nhưng cô đã không dành được chiến thắng.
51986	Năm 1994, McCain đứng bên cạnh vợ mình khi bà tiết lộ rằng bà đã từng nghiện thuốc giảm đau và bà nói rằng bà hy vọng là công chúng sẽ cho những người nghiện thuốc khác nghị lực và can đảm trong cuộc chiến chống cay nghiện của họ.
51987	Năm 1994, Nam Tư cho đổi tiền lần thứ 4 theo tỉ lệ 1 tỷ dinar cũ (thế hệ 4) đổi 1 dinar mới (thế hệ 5).
51988	Năm 1994, những nỗ lực của Eisner nhằm mua lại kênh truyền hình NBC từ công ty chủ quản GE đã thất bại khi GE muốn nắm giữ 51% quyền sở hữu hệ thống.
51989	Năm 1994, nơi này đã được đưa vào danh sách các di tích lịch sử như một di sản độc đáo của công trình khai thác đá phấn.
51990	Năm 1994, sau khi chấm dứt sự thống trị của thiểu số, tàu ngầm được đổi tên thành SAS Umkhonto.
51991	Năm 1994, Shane Lynch và Keith Duffy bị dính vào vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng, nhưng cả hai đều sống sót mà không bị thương nặng.
51992	Năm 1994, số lượng con cái / con đực được sử dụng cho AI là 11800 (1.628 trong sách về đàn) / năm con đực.
51993	Năm 1994, tạp chí mở rộng thêm lĩnh vực dịch vụ.
51994	Năm 1994, thành cổ này được chính quyền Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa xếp là thành cổ văn hóa-lịch sử cấp quốc gia.
51995	Năm 1994, thành lập một số phường, xã, thị trấn thuộc thị xã Hà Giang và các huyện Vị Xuyên, Bắc Quang; điều chỉnh địa giới huyện Hoàng Su Phì và huyện Xín Mần.
51996	Năm 1994, Trung Quốc phát triển phiên bản tiếp theo của YJ-21 với sự gia tăng tầm bắn và cải tiến thiết bị điều khiển bằng hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu (GMS), có khả năng tấn công cả các mục têu trên mặt đất.
51997	Năm 1995, bà đã đi thử giọng cho chương trình truyền hình My Kind of People của Michael Barrymore.
51998	Năm 1995 các hệ thống dò như Metor 200 đã xuất hiện có khả năng xác định gần đúng chiều cao của miếng kim loại trên mặt đất, nó an toàn với người, nhanh chóng xác định được vị trí phát ra tín hiệu.
51999	Năm 1995, Cảng vụ nâng cấp sửa chữa đài quan sát, sau đó cho Ogden Entertainment thuê để điều hành.
52000	Năm 1995, Charles trở thành thành viên đầu tiên của vương thất đến thăm chính thức nước Cộng hòa Ireland.
52001	Năm 1995, chia tách một số xã thuộc huyện Yên Hưng.
52002	Năm 1995 dự án trên tách ra thành lập một công ty độc lập với Telenor tên là Opera Software ASA.
52003	Năm 1995, giáo xứ xây nhà thờ mới dài 63m, rộng 18m, tháp chuông cao 20m.
52004	Năm 1995, hoàn tất công tác đầu tư sửa chữa và đưa vào khai thác thường lệ đường bay Hà Nội – Vinh – Đà Nẵng với tần suất 6 chuyến/tuần.
52005	Năm 1995, khi Grozny thất thủ, Dudayev rời dinh tổng thống, đưa lực lượng của mình di chuyển về vùng núi non hiểm trở miền phía nam tiếp tục kháng chiến.
52006	Năm 1995, Lam Phương trở về Mỹ và kết hôn với một phụ nữ khác.
52007	Năm 1995, linh mục Đạt được thuyên chuyển làm linh mục chính xứ tại trại phong Thanh Bình.
52008	Năm 1995, Marceau viết một cuốn tiểu thuyết bán tự truyện có tựa Menteuse và xuất bản năm 2001.
52009	Năm 1995, nơi từng là nhà máy sản xuất vũ khí của công ty Walther được sửa đổi thành một triển lãm thường niên và tòa nhà triễn lãm (Dokumentenhaus) được tu sửa thành Nhà tưởng niệm.
52010	Năm 1995, ông từ trần tại Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).
52011	Năm 1995, Quốc hội đã bầu bà làm Phó Chủ tịch sau khi từ chức Virgilio Godoy trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ cho đến tháng 1 năm 1997.
52012	Năm 1995, Sega tuyên bố chuyển trọng tâm sang hệ máy mới, Saturn, và ngừng quảng cáo cho phần cứng của Genesis.
52013	Năm 1995, Smith và năm phụ nữ khác chạy đua vào văn phòng công cộng với tư cách là ứng cử viên độc lập.
52014	Năm 1995, tên của bà được đặt trên một con phố ở San Nicolas, Aruba.
52015	Năm 1995, theo sáng kiến của SDP, Đại học Báo chí ngoài công lập mang tên Melchior Wańkowicz tại Warszawa thành lập.
52016	Năm 1995, thư viện đã bị đóng cửa do cắt giảm ngân sách và tòa nhà đang cần sửa chữa, đặc biệt là mái nhà bị dột.
52017	Năm 1996, chị được độc giả báo Sân khấu TP.
52018	Năm 1996, Chika có bằng thạc sĩ tiếng Anh của Đại học Công giáo Leuven (KUL).
52019	Năm 1996, Chính phủ Rwanda do RPF lãnh đạo đã phát động một cuộc tấn công vào các trại tị nạn ở Zaire, nơi cư trú của các nhà lãnh đạo lưu vong của chế độ cũ và hàng triệu người tị nạn Hutu.
52020	Năm 1996, cô vào học trường trung học Tam Dục ở Macao (澳門三育中學) nhưng do điều kiện kinh tế nên phải bỏ dở việc học.
52021	Năm 1996, cùng với sự thăng hạng của City lên Division One, chủ tịch CLB Geoffrey Richmond thông báo xây dựng thêm một khán đài 4,500 chỗ ngồi ở phía Midland Road.
52022	Năm 1996, Hoành Điếm được bắt đầu xây dựng.
52023	Năm 1996, hơn một phần tư (28,99%) người Kanak bây giờ sống ở Đại đô thị Nouméa, hai phần ba còn lại (67%) tại trung tâm thành phố, và người Melanesia Nouméa là 22,5%.
52024	Năm 1996, lập thành phố trên cơ sở huyện này.
52025	Năm 1996, Nam Hàng được vinh danh là một trong 100 trường đại học hàng đầu quốc gia trong thế kỷ 21 thông qua sự lựa chọn cho dự án 211 của Trung Quốc.
52026	Năm 1996, Steinberg đã giới thiệu Cubase có thể ghi và phát lại tới 32 bản âm thanh kỹ thuật số trên Apple Macintosh mà không cần bất kỳ phần cứng DSP bên ngoài nào.
52027	Năm 1996, thôn Đông Ngàn được thành lập dựa trên cơ sở tách ra từ thôn Tăng Long, nâng số thôn trong xã Việt Long lên 4 thôn.
52028	Năm 1996, thụ phong hàm Trung tướng Không quân.
52029	Năm 1996, tòa án quận được xây dựng lại đối diện với trụ sở của tòa án vùng.
52030	Năm 1996, Tổ chức Y tế Thế giới ước tính rằng hơn 1 triệu người đã bị nhiễm bệnh hằng ngày.
52031	Năm 1996, trường Đại học Mỹ thuật bang Poznań được chuyển thành Học viện Mỹ thuật.
52032	Năm 1996, từ một huyện, Unjong trở thành một khu vực của Bình Nhưỡng.
52033	Năm 1997 - 1998: Hai khối chuyên Sử và Địa được thành lập, nhà trường đã có đủ 11 khối chuyên.
52034	Năm 1997, Alec ngoại tình và quyết tâm ly dị vợ.
52035	Năm 1997, bà đã làm một xét nghiệm AIDS cho thấy kết quả dương tính, khiến bà bắt đầu một cuộc sống hoạt động vì AIDS.
52036	Năm 1997, Bruinsma muốn đăng tải một quảng cáo lên De Telegraaf, tờ báo Hà Lan có số phát hành lớn.
52037	Năm 1997, cô có bằng tốt nghiệp Tài chính và Quản trị và đến năm 2003, cô có bằng.
52038	Năm 1997, cô đóng vai Nala trong vở nhạc kịch The Lion King.
52039	Năm 1997, cô ra mắt bộ phim tài liệu đầu tay mang tên The Girls From Szymanów.
52040	Năm 1997, cô tốt nghiệp Đại học Cape Town với bằng tốt nghiệp Jazz và tiếp tục học tiếp.
52041	Năm 1997, hiệp hội thành lập Học viện Thực hành Sân khấu.
52042	Năm 1997, Holmgren viết bài "Cỏ hay thiên nhiên hoang dã' đăng trên tạp chí Permaculure Quốc tế.
52043	Năm 1997, một chiếc xe Land Rover Defender đã lên tới đỉnh núi này và được ghi vào trong Sách kỷ lục Guinness.
52044	Năm 1997, Nhà nước công nhận tư cách pháp nhân của đạo Cao Đài, tín đồ trong Tộc đạo đã vô cùng phấn khởi và tiếp tục duy trì các nghi lễ tôn giáo của mình.
52045	Năm 1997, nhân vật Kyoko Date xuất hiện với vai trò như "siêu thần tượng" hay "thần tượng ảo" đầu tiên.
52046	Năm 1997, O'Connor-Connolly trở thành bộ trưởng phụ nữ đầu tiên của Cayman khi bà được chọn để lấp chỗ trống trong Hội đồng điều hành với tư cách là Bộ trưởng các vấn đề cộng đồng, thể thao, phụ nữ, thanh niên và văn hóa.
52047	Năm 1997, ông nghỉ hưu.
52048	Năm 1997, ông trở thành phó giám đốc và đến năm 2010 thì trở thành tổng giám đốc.
52049	Năm 1997, tác phẩm đoạt giải thưởng của Hội nhà văn Việt nam.
52050	Năm 1997, Tổ chức Tiền tệ Quốc tế (
52051	Năm 1997 Triều Tiên loan báo Hệ thống chuyển mạch tự động đã thay thế hoàn toàn cho Hệ thống chuyển mạch thủ công tại Pyongyang và 70 địa phương khác.
52052	Năm 1997, ước tính có 53 con hổ đã bị giết bởi những kẻ săn trộm và các bộ phận của chúng được bán trên hầu hết miền bắc Sumatra.
52053	Năm 1997, vùng Đông Nam Bộ có 6 tỉnh thành gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu.
52054	Năm 1998, bà giúp việc sáng lập Hiệp hội Nhân quyền Thổ Nhĩ Kỳ.
52055	Năm 1998, Capriati giành chiến thắng trong trận đấu đơn Grand Slam đầu tiên sau 5 năm tại Wimbledon.
52056	Năm 1998, Compaq mua lại Digital và DECUS trở thành nhóm người dùng Compaq.
52057	Năm 1998, công việc trên đường cao tốc Mumbai-Pune sáu làn xe bắt đầu, và đã hoàn thành vào năm 2001.
52058	Năm 1998, đã có báo cáo về trường hợp của bốn bé gái người Mỹ gốc Phi phát triển ngực sau khi tiếp xúc với các loại dầu gội đầu.
52059	Năm 1998 Đại học Cardiff và Đại học Hoàng đế London cũng gia nhập nhóm.
52060	Năm 1998, giá trị của quỹ này tăng lên tới 6 tỷ USD.
52061	Năm 1998, Gruwell rời trường Trung học Wilson và trở thành Giáo viên Xuất sắc trong Khu nội trú tại Đại học Bang California, Long Beach.
52062	Năm 1998, Lutz được Đại học Mississippi cấp bằng Tiến sĩ Triết học về giáo dục.
52063	Năm 1998, MISA Mimosa đã được Ban chỉ đạo Quốc gia về CNTT khuyến cáo sử dụng trên toàn quốc tại thời điểm này.
52064	Năm 1998, một quan sát được thực hiện trên một Siêu tân tinh loại Ia (Một A) bởi Đội Tìm kiếm Siêu tân tinh High-Z theo sau là Dự án Siêu tân tinh chỉ ra rằng tốc độ giãn nở của Vũ trụ đang tăng dần.
52065	Năm 1998, ngân hàng tiến hành tái cấu trúc cơ bản.
52066	Năm 1998, ông được bầu làm Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Thành phố Hồ Chí Minh.
52067	Năm 1998, ông được giao giữ chức vụ Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Đảng.
52068	Năm 1998 ông nghỉ hưu, về sống tại trang trại ở Sóc Sơn.
52069	Năm 1998, ông trở thành Giám đốc sở thứ nhất.
52070	Năm 1998, phát hành album âm nhạc thứ 2 " Tôi nghĩ tôi là biển".
52071	Năm 1998, Quang Dũng được Sở Văn hoá tỉnh cử làm đại diện tham dự cuộc thi Giọng hát hay các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên tại Huế và anh đã giành một huy chương vàng.
52072	Năm 1998, Tek Nath Rizal đã được tha thứ và rời Nepal để thành lập "Diễn đàn cho Nhân quyền".
52073	Năm 1998, Thompson và Colburn trở lại làng Mỹ Lai, và gặp lại những người đã được cứu, kể cả Đỗ Hòa – đứa trẻ 8 tuổi được kéo ra từ cái mương thoát nước ngày đó.
52074	Năm 1998, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định quy chế khuyến khích phát triển kinh tế và thương mại Lao Bảo với mục đích đưa Quảng Trị đi lên.
52075	Năm 1998, Ủy ban Nhân dân Trung ương và Hội đồng Bộ trưởng Nhà nước bị bãi bỏ, và Nội các được tái tạo.
52076	Năm 1998, Viện chính thức trở thành một phần của Viện Hàn lâm Khoa học Ba Lan.
52077	Năm 1998, Vương Vũ Giai đạt Giải 3 trong Cuộc thi Dương cầm Trẻ Quốc tế tổ chức tại Ettlingen, Đức.
52078	Năm 1999, anh được bổ nhiệm làm giám đốc âm nhạc của Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, dàn nhạc trẻ quốc gia của Venezuela, và đi lưu diễn một số nước.
52079	Năm 1999, Baboumian đã giành chức vô địch thể hình trẻ của Đức IFBB, vào năm 2002, anh trở thành nhà vô địch trẻ toàn diện tại Gießen Campions-Cup.
52080	Năm 1999, ban nhạc của Delson (Xero) đã thay thế cựu ca sĩ chính Mark Wakefield bằng Chester Bennington, người gốc Arizona, và đổi tên nhóm thành Hybrid Theory.
52081	Năm 1999, Bảo tàng được chính quyền địa phương huyện Lubaczów tiếp quản.
52082	Năm 1999, Đàm Vĩnh Hưng đã vượt qua 300 thí sinh để lọt vào danh sách 10 giọng ca có triển vọng của Trung tâm ca nhạc nhẹ Sài Gòn.
52083	Năm 1999, dân số của quận là 55.838 người, tức 25.614 người/km².
52084	Năm 1999 David Clark và Michael Goldberg mua hãng này.
52085	Năm 1999, Dolce & Gabbana thực hiện các chiến lược kinh doanh ngành dọc, gồm 51% Dolce Saverio SpA, 100% của DGS (1 công ty dẫn đầu về phân phối bán hàng) và mua lại 5% Marcolin SpA (kinh doanh lĩnh vực kính mát).
52086	Năm 1999, được Hội NSSKVN trao tặng Huy chương vì sự nghiệp sân khấu Việt Nam.
52087	Năm 1999, E.M. Siddique Basu đã đơn giản hóa cách viết tiếng Rohingya bằng các chữ cái Latinh.
52088	Năm 1999, hai nước ký kết Hiệp định biên giới, theo đó giải quyết tranh chấp trên 227 km 2 biên giới, với kết quả mỗi bên nhận xấp xỉ 50% diện tích có tranh chấp.
52089	Năm 1999, hãng đĩa Đức ACT Music mời cô hợp tác và thực hiện album đầu tiên của cô "Moon and Wind", đặt cho Nguyên Lê thâu và thực hiện.
52090	Năm 1999 khi Luật Chevènement có hiệu lực, các cộng đồng xã tồn tại trước đó và không hội đủ tiêu chuẩn dựa trên sự liên tục địa lý đều được giữ nguyên trạng.
52091	Năm 1999, một vụ cháy trong một ký túc xá ba tầng tại Hàn Quốc đã gây tử vong cho 23 người khi đốt nhang muỗi mà không được chú ý.
52092	Năm 1999 nhà máy được tư nhân hóa và tái tổ chức.
52093	Năm 1999 nó được mô tả là một loài mới.
52094	Năm 1999, ông được đề cử chức vụ Giám mục.
52095	Năm 1999, Patty Mark của ALV đã trình bày giải cứu công khai tại Hội nghị hành động trực tiếp cho Động vật của tổ chức United Poultry Concern.
52096	Năm 1999, Platinum trở thành Công ty Phần mềm Epicor.
52097	Năm 1999 tòa án này có một lượng lớn công việc gồm 60.000 vụ kiện.
52098	Năm 1999, UQ mở thêm một khu học xá nữa tại khu Ispwich, trước kia là trụ sở của Trung tâm y tế Challinor.
52099	Năm 1999, xã Mường Nhà có diện tích 275,61 km², dân số là 5.751 người, mật độ dân số đạt 21 người/km².
52100	Năm 1999, xã Thanh Nưa có diện tích 100,90 km², dân số là 5.301 người, mật độ dân số đạt 53 người/km².
52101	Năm 199, Tôn Quyền được bổ làm Giáo úy (校尉) và đi theo anh trai chinh phạt Lư Giang và Dự Chương.
52102	Năm 19 tuổi, mặc dù đã tận tâm với đời sống cầu nguyện và thiền định, nhưng ông vẫn cưới vợ và có được hai người con trai.
52103	Năm 19 tuổi, ông thi đậu vào trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội và nhận học bổng của Chính phủ Bảo hộ Pháp.
52104	Năm 2000, Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc đã nhất trí về nguyên tắc làm việc để thống nhất hòa bình trong tương lai.
52105	Năm 2000, bà đã nhận được vai diễn lớn nhất của mình cho đến nay khi cô được chọn vào EastEnders trong 32 tập phim với vai Audrey Trueman.
52106	Năm 2000, bản chuyển thể sống động của Uzumaki đã được phát hành tại Nhật Bản.
52107	Năm 2000, cô bị thương nặng sau khi bị xe tải đâm khi đang đạp xe ở thành phố New York.
52108	Năm 2000, cô gia nhập vào Senka (1 nhóm tập hợp những diễn viên không thuộc các đoàn kịch của Takarazuka, đa phần là những diễn viên lão thành và đã nổi tiếng.
52109	Năm 2000, cô theo dõi đĩa đơn với album đầu tay, Đây là tôi.
52110	Năm 2000, Đặng Lệ Hân khi còn học cấp 2 đã tham gia "Hoa cỏ học đường Hong Kong" do Yes!
52111	Năm 2000 dân làng dựng lại ba gian đền.
52112	Năm 2000, dân số của thành phố này là 11621 người.
52113	Năm 2000, dân số của thành phố này là 12639 người.
52114	Năm 2000, dân số của thành phố này là 1466 người.
52115	Năm 2000, dân số của thành phố này là 1651 người.
52116	Năm 2000, dân số của thành phố này là 22643 người.
52117	Năm 2000, dân số của thành phố này là 38426 người.
52118	Năm 2000, dân số của thành phố này là 6698 người.
52119	Năm 2000 đến tháng 3 năm 2003, ông là Ủy viên Đảng ủy Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.
52120	Năm 2000, Federer lọt vào chung kết ATP đầu tiên trong sự nghiệp ở Marseille Open nhưng thất bại trước một tay vợt Thụy Sĩ khác là Marc Rosset.
52121	Năm 2000, giải đấu được hợp nhất thành Hellenic League, với Binfield được xếp vào Division One East.
52122	Năm 2000, Kết luận của Phòng thương mại quốc tế cho phép Andersen Consulting tách thành công ty độc lập hoàn toàn và phải trả 1.2 tỷ đô la Mỹ cho Arthur Andersen và Andersen Consulting cũng không được sử dụng tên Andersen nữa.
52123	Năm 2000: Khoa Kỹ thuật Giao thông được thành lập.
52124	Năm 2000, lần đầu tiên Juventude tham gia giải Copa Libertadores, nhưng câu lạc bộ đã bị loại ngay từ giai đoạn đầu tiên.
52125	Năm 2000, một số chú cá heo này được quân đội Nga bán cho Hải quân Iran nhằm kiểm soát vùng Vịnh Ba Tư.
52126	Năm 2000, ông được Chủ tịch nước phong hàm Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền.
52127	Năm 2000 ông nghỉ hưu.
52128	Năm 2000, tại Liên hoan phim Berlin thứ 50, tên giải được chính thức đổi thành "Giải thưởng lớn của Ban Giám khảo".
52129	Năm 2000, thương xá Grand Century Mall được thành lập tại đường Story, trở thành một trung tâm của người Việt tại San Jose.
52130	Năm 2000, trò chơi bị hủy bỏ dù đã đi đến bất kì tiến trình nào, cùng với đó là thất bại của việc quảng bá ổ đĩa 64DD.
52131	Năm 2000, trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương và trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương II được sáp nhập thành Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương.
52132	Năm 2001, Alexander Doweld đã thiết lập bộ Huerteales James L. Reveal.
52133	Năm 2001, Ashanti góp giọng trong nhạc phim "The Fast and The Furious" cùng với ca sĩ Vita trong bản phối lại theo phong cách hip hop từ ca khúc "Justify My Love" của ca sĩ Madonna.
52134	Năm 2001 bà xuất hiện trên phim điện ảnh làm cho truyền hình Snap Decision cùng với Mare Winningham.
52135	Năm 2001, cô bắt đầu sự nghiệp với vai trò là một người mẫu và trợ lý.
52136	Năm 2001, công ty bột Bích Chi được cổ phần hóa, đổi tên thành 'Công ty cổ phần Thực phẩm Bích Chi, có thị trường tiêu thụ trải rộng từ châu Á, Úc, Mỹ, Canada, EU và một số nước Ảrập.
52137	Năm 2001, gia đình của Peters dời đến Grand Blanc, Michigan, nơi anh theo đuổi nghiệp người mẫu và tham gia các khóa học diễn xuất.
52138	Năm 2001, giáo viên và nhà viết kịch người Ả Rập Muhammad Al-Suhaimi bị buộc tội thúc đẩy đồng tính luyến ái và sau khi một phiên tòa bị kết án tù.
52139	Năm 2001, Hạ viện Mỹ thông qua dự luật H.R.2964, chỉ cho phép sử dụng tên "
52140	Năm 2001, Joel đã nhận giải thưởng Johnny Mercer từ Đại sảnh Danh vọng nhạc sĩ.
52141	Năm 2001 Leeds đã từng vào đến bán kết Champions League và bị loại bởi Valencia.
52142	Năm 2001, mỏ khí đốt Yamburg được coi là một trong các mỏ lớn nhất thế giới, nằm ở phần phía nam của vịnh.
52143	Năm 2001, một phiên bản của "
52144	Năm 2001, một ủy ban điều tra công khai bảy năm đã kết luận rằng những cáo buộc bắt cóc trẻ em của các gia đình người do thái Yemen là không chính xác.
52145	Năm 2001 Nash chính thức tái hôn với người vợ cũ.
52146	Năm 2001, người ta đã bắt đầu một kế hoạch mới với mục tiêu chính là cải thiện chất lượng nước uống trong lưu vực hồ.
52147	Năm 2001, nó có dân số nhỏ nhất thứ tám trong số chín giống, làm cho các mối đe dọa của giao phối cận huyết và tuyệt chủng rất thực tế.
52148	Năm 2001, OggSquish được đổi tên thành Ogg và nó được mô tả là "chiếc ô cho một nhóm các dự án xử lý tín hiệu và đa phương tiện liên quan".
52149	Năm 2001 ông làm giáo sư phụ tá môn phân tích văn học ở Phân khoa Nhân văn Đại học Nam Đan Mạch.
52150	Năm 2001 ông lập đảng chính trị bảo thủ Luật pháp và Công lý (Prawo i Sprawiedliwość – PiS) chung với người em song sinh Jarosław.
52151	Năm 2001, ông lấy bằng tiến sĩ về khoa học kinh tế của Đại học Amsterdam.
52152	Năm 2001, ông tiếp tục tham gia bầu cử, xếp thứ ba trong bầu cử sơ bộ, sau Elizabeth Burmaster.
52153	Năm 2001, Pence viết, "
52154	Năm 2001, RFC 3168 mô tả một cơ chế báo hiệu chống nghẽn mạng có tên là Thông báo nghẽn mạng (Explicit Congestion Notification).
52155	Năm 2001, Roberts nhận giải Oscar cho "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" trong Erin Brockovich.
52156	Năm 2001, Song Ji-hyo bắt đầu sự nghiệp khi tham gia diễn xuất cho 2 MV And I Love You của Lee Soo Young và MV Just Say Goodbye của jtL.
52157	Năm 2002, Ahmed được các nhà sản xuất chương trình thực tế Big Brother Brasil tiếp cận sau nhiều thử nghiệm và được xác nhận trong phiên bản thứ ba của chương trình.
52158	Năm 2002 anh có tên trong danh sách 23 cầu thủ Anh tham gia World Cup 2002.
52159	Năm 2002, bà được Chính phủ của tỉnh Pichincha vinh danh và sự bảo trợ của tỉnh bởi tổ chức một cuộc thi văn học thiếu nhi mang tên cô.
52160	Năm 2002, bà được công nhận chức danh Phó Giáo sư và Giáo sư vào năm 2010.
52161	Năm 2002, bà được đề cử cho Giải thưởng Altazor Nghệ thuật Quốc gia trong hạng mục Nghệ thuật sắp đặt và video cho tác phẩm Lugar común, cùng với Guillermo Cifuentes.
52162	Năm 2002, bà nhận được giải thưởng Bồ câu vàng vì hòa bình do Archivio Disarmo trao tặng.
52163	Năm 2002, bà tiếp tục được bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa 11, đại biểu tỉnh An Giang, tỉnh trọng diểm của nghề nuôi cá tra xuất khẩu của Việt Nam.
52164	Năm 2002, B. pseudomallei được phân loại là "tác nhân loại B".
52165	Năm 2002, cô bắt đầu tổ chức một chương trình tin đồn nổi tiếng, Escándalo TV cùng Marisa del Portillo, Felipe Viel và Lilia Luciano cho TeleFutura.
52166	Năm 2002, Collins cưới Victoria Vantoch.
52167	Năm 2002, công ty viễn thông Telstra mua lại quyền đặt tên, kết quả là sân vận động được gọi là Sân vận động Telstra.
52168	Năm 2002, dưới sự dẫn dắt của Ladislav Škorpil, Slovan Liberec trở thành nhà vô địch đầu tiên của Cộng hòa Séc bên ngoài Praha.
52169	Năm 2002, GDP bình quân đầu người là 50-204 USD, so với mức bình quân chung cả nước là 350 USD.
52170	Năm 2002, hai siêu tân tinh đã được quan sát thấy trong thiên hà.
52171	Năm 2002, hệ thống có 26.4% vé đặt chỗ hàng không toàn cầu.
52172	Năm 2002, Hoa Kỳ xuất khẩu 283 triệu dollar hàng hóa tới Bolivia và nhập khẩu 162 triệu.
52173	Năm 2002 họ không còn sự liên hệ với ngân hàng nữa, và mang tên Nagoya WEST FC.
52174	Năm 2002, Monalisa đã ra mắt bộ phim điện ảnh đầu tiên của mình trong có tên Girlfriend, nơi cô đóng vai Tumpale, một cô bạn gái của TID, Tumpale, người bị buộc phải xoay chuyển cuộc sống của mình sau khi bị cha cô đuổi đi.
52175	Năm 2002, một băng đảng đã bị truy tố vì đã lan truyền một cuộc bạo loạn giữa các giáo sĩ liên bang bằng cách sử dụng tin nhắn điện thoại được mã hóa và tin nhắn bằng mực vô hình.
52176	Năm 2002, Negrini đã nhận được nhiều lời khen ngợi khi lồng tiếng cho nhân vật phản diện Selma trong một bản ghi tiểu thuyết Desejos de Mulher của Euclydes Marinho.
52177	Năm 2002, nhà sản xuất người Úc Ian Collie sản xuất một phim tài liệu về P. L. Travers có nhan đề The Shadow of "Mary Poppins" (Cái bóng của "Mary Poppins").
52178	Năm 2002, nhóm chính thức tan rã.
52179	Năm 2002, ông được bầu vào Thượng viện bang, được Thống đốc Sonny Perdue bổ nhiệm làm Bang vụ khanh năm 2010 sau khi Karen Handel từ chức để tranh cử chức Thống đốc.
52180	Năm 2002, ông xuất hiện trong một cảnh trong bộ phim Russian Ark, do Alexander Sokurov đạo diễn và quay tại Bảo tàng Hermitage ở Saint Petersburg, Nga.
52181	Năm 2002 tổ chức JICA của Nhật Bản đầu tư kinh phí nghiên cứu, bảo tồn, trùng tu di tích này.
52182	Năm 2002 ước tính có khoảng 590 triệu xe hơi và 205 triệu xe máy phục vụ trên thế giới.
52183	Năm 2002 và 2004, ban nhạc phát hành hai album Nihility và The Negation.
52184	Năm 2003, anh chuyển lên thi đấu chuyên nghiệp của ATP, anh lọt đến vòng 3 Wimbledon (từ vòng loại) và đã kết thúc năm với xếp hạng thứ 86.
52185	Năm 2003, anh đã giành được giải Audition Talent do MBC thực hiện hàng năm và xuất hiện trong nhiều vai trò nhỏ khác nhau trên các chương trình của mạng, such as Be Strong, Geum-soon!
52186	Năm 2003, bà được bổ nhiệm làm Giám đốc Ban Pháp chế và Hiến pháp của Ban Thư ký Khối thịnh vượng chung, một tổ chức liên chính phủ gồm 53 quốc gia thành viên có trụ sở tại London.
52187	Năm 2003, bộ phim dài tập Snowman ghép đôi Hyo-jin với Jo Jae-hyun, với vai diễn đầy phức tạp, một cô gái phải lòng chính người anh họ của mình.
52188	Năm 2003, các công tố viên đã tham gia một phong trào tham gia cáo buộc Samsoe với những người trong số bốn nạn nhân mới được phát hiện.
52189	Năm 2003, cô đã ném kỷ lục quốc gia 60,43 mét.
52190	Năm 2003, cô được bổ nhiệm làm giáo sư đầy đủ.
52191	Năm 2003, cô gia nhập Viện hàn lâm Khoa học Chile với tư cách là thành viên tương ứng.
52192	Năm 2003, công ty Bích Chi xây dựng nhà máy chuyên sản xuất bánh phồng tôm, với công suất 2.500 tấn/năm.
52193	Năm 2003 cô và siêu mẫu Carmen Hawk đã thành lập một công ty thời trang mang tên Jovovich-Hawk với vai trò là nhà thiết kế chính.
52194	Năm 2003, Disney Channel chiếu đầu tiên làm cho cáp phim ca nhạc, The Cheetah Girls, mà nhận được một khán giả trên toàn thế giới của 84 triệu người xem.
52195	Năm 2003 Mikhail Vladimirovich Mishustin bảo vệ bằng kandidat nauk (
52196	Năm 2003, Newsom được bầu làm thị trưởng thứ 42 của San Francisco, người trẻ nhất trong một thế kỷ.
52197	Năm 2003, nhãn hiệu bắt đầu bán quần áo Prosto Wear với các dòng Elegancko, Klasyk, Label & Sport.
52198	Năm 2003, những người thân của họa sĩ đã cho khánh thành một bảo tàng tại thành phố quê hương ông, Málaga, đó là Bảo tàng Museo Picasso Málaga.
52199	Năm 2003, ông thành lập câu lạc bộ đầu tiên của mình có tên Le Madame ở Warsaw Old Town.
52200	Năm 2003, ở tuổi 22, Lee Yo Won đã gây ngạc nhiên khi thông báo cô sẽ kết hôn.
52201	Năm 2003, Phạm Thị Mai Phương bị đồn là bị Nguyễn Bình Khánh - trung úy công an Hải Phòng, bạn trai và là con của giám đốc sở công an thành phố Hải Phòng "bắt cóc".
52202	Năm 2003, Qatar trở thành đại bản doanh Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ và là một trong các địa điểm chính phát động xâm chiếm Iraq.
52203	Năm 2003, Quốc Anh là trụ cột của U21 Đà Nẵng giúp đội giành chức vô địch U21 Quốc tế Báo Thanh Niên đầu tiên trong lịch sử khi đánh bại U21 Sông Lam Nghệ An của Công Vinh với tỉ số 1-0 tại An Giang.
52204	Năm 2003, Quốc hội và chính phủ Hoa Kỳ đã đạt được sự đồng thuận về một cuộc giải phóng Iraq.
52205	Năm 2003, Scott được phong tước hiệp sĩ cho "đóng góp của mình cho ngành công nghiệp điện ảnh Anh".
52206	Năm 2003, Sidibé Cissé được bầu làm chủ tịch hội đồng hành chính của tập đoàn thuốc lá chính phủ Mali, SONTAM (Société nationale des tabacs et allumettes du Mali).
52207	Năm 2003, từ vai nam phụ trong bộ phim "Chuyện Tình Biển Xanh", nhà sản xuất âm nhạc Chung Hiểu Cương đẹp trai, si tình đã khiến Hoắc Kiến Hoa trở nên nổi tiếng.
52208	Năm 2004, anh tham gia vào bộ phim kinh dị The Butterfly Effect, thủ vai Evan Treborn lúc 7 tuổi (Ashton Kutcher thủ vai Evan Treborn trưởng thành).
52209	Năm 2004, bà cùng với Tiến sĩ.
52210	Năm 2004, Baker nhận bằng Tiến sĩ (Hóa học) trong lĩnh vực vật liệu tổng hợp oxit thiếc kim loại mới làm cực dương cho sự thoái biến phenol, tại Đại học Stellenbosch.
52211	Năm 2004 bà tham gia phim Ma mère - Mẹ tôi - của đạo diễn Christophe Honoré, phim này bị dư luận phê phán nhiều về nội dung tình dục và vô luân của nó.
52212	Năm 2004, các nhà nghiên cứu Ý đã tiến hành một cuộc nghiên cứu khoảng 4.600 người là họ hàng của 98 người đồng tính và 100 người dị tính.
52213	Năm 2004, Casilla được đôn lên Real Madrid C và sau 2 năm anh được lên Real Madrid B từ năm 2006 đến năm 2007.
52214	Năm 2004, cô đã thực hiện bộ phim đầu tay của mình với vai diễn trong bộ phim hài tuổi teen Confessions of a Teenage Drama Queen.
52215	Năm 2004, cô là một Tổng thống Châu Phi lưu trú tại Trung tâm Nghiên cứu và Lưu trữ Tổng thống Châu Phi tại Đại học Boston.
52216	Năm 2004, cô là một trong những thí sinh tham gia cuộc thi của chương trình thực tế Rai 2 The Mole, mà cô đã chiến thắng, chứng minh khả năng của mình để vượt qua các bài kiểm tra tâm lý khó khăn.
52217	Năm 2004, công nghiệp tái chế phụ phẩm giết mổ Hoa Kỳ sản xuất hơn 8 triệu tấn sản phẩm, trong đó xuất khẩu hơn 1,6 triệu tấn.
52218	Năm 2004, cơ quan Roszemkadastr được chuyển đổi thành Cơ quan Địa chính Bất động sản Liên bang (Rosnedvizhimost), trực thuộc Bộ Phát triển Kinh tế.
52219	Năm 2004, cô xuất hiện lần đầu tiên trên truyền hình trong phim Joey.
52220	Năm 2004, địa khu Hà Trì đổi thành địa cấp thị Hà Trì.
52221	Năm 2004, dòng sản phẩm trang sức cao Jaipur và bộ sưu tập "Déchaînée" được ra mắt.
52222	Năm 2004, đô thị Bauta có dân số 45.509 người.
52223	Năm 2004, đô thị của Majagua có dân số 26.617.
52224	Năm 2004, đô thị Fomento có dân số 33.528 người.
52225	Năm 2004, đô thị San Luis có dân số 88.496 người.
52226	Năm 2004, hai xã cùng được sáp nhập vào thị xã Hà Tĩnh (nay là thành phố Hà Tĩnh).
52227	Năm 2004, họ đã tiến hành vụ tấn công khủng bố tồi tệ nhất trong lịch sử Philippines, đánh bom một chiếc phà khiến 116 người thiệt mạng.
52228	Năm 2004, Khodorkovsky trở thành người giàu nhất nước Nga và là một trong những người giàu nhất thế giới, hạng thứ 16 trong danh sách tỷ phú của Forbes.
52229	Năm 2004, LG đã đưa ra tuyên bố hiệu quả sử dụng nước được xếp hạng 4A cho nhiều máy giặt trước khi chúng được chứng nhận.
52230	Năm 2004, Minh Thuận tiếp tục thực hiện một album về một đề tài khá lạ mang tên "Chiếc Bóng" với sự đầu tư cao về mỹ thuật cũng như hình ảnh video clip.
52231	Năm 2004, Minh Thư tham gia cuộc thi Tiếng hát truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh 2004 và lọt vào vòng chung kết với vị trí xếp hạng thứ tư.
52232	Năm 2004, Miura trở lại làm huấn luyện viên của câu lạc bộ Omiya Aldija.
52233	Năm 2004, một chính sách nhằm biến thành phố khai mỏ lịch sử này trở thành một thành phố du lịch giúp dân số dần hồi phục.
52234	Năm 2004, một phụ nữ Syria tên Hiba đã tiến lên với tư cách là một phụ nữ chuyển giới đã được cho phép thực hiện một hoạt động chuyển đổi giới tính.
52235	Năm 2004, nhân vật này mất đi khả năng bay, phục hồi, một phần sức mạnh cũng như khả năng bắn ra luồng năng lượng.
52236	Năm 2004, nhà xuất bản Hội Nhà văn xuất bản Pháp du hành trình nhật ký của Phạm Quỳnh.
52237	Năm 2004 ông được phóng thích trước thời hạn, vì sức khỏe suy sụp.
52238	Năm 2004, ông gia nhập Quỹ Bertelsmann tại Gütersloh với tư cách là người quản lý dự án.
52239	Năm 2004, Page Bryant đã viết tác phẩm khoa học viễn tưởng Lần đến thứ hai của các vị thần từ những vì sao, đề cập tới việc Khufu đến từ vũ trụ.
52240	Năm 2004, Pavletić nghỉ hưu.
52241	Năm 2004, Piaget chào mừng sinh nhật 130 năm kể từ ngày thành lập của mình.
52242	Năm 2004, Quốc vương Hamad ibn Isa Al Khalifa cho thi hành một dự án hỗ trợ giáo dục 12 năm tại Bahrain.
52243	Năm 2004, Rain tham gia bộ phim truyền hình rất thành công "
52244	Năm 2004, sân bay này đã phục vụ 97.814 lượt khách.
52245	Năm 2004, sân bay này phục vụ 241.466 lượt khách (tăng 18,5% so với năm 2003).
52246	Năm 2004, Sergey và Larry Page được vinh danh là "Nhân vật của tuần" trong bản tin ABC World News Tonight.
52247	Năm 2004, Sia phát hành album phòng thu thứ ba của cô, Colour the Small One.
52248	Năm 2004, Sims lấy bằng J.D. về Luật So sánh và Quốc tế tại Trường Luật Đại học Bang Michigan.
52249	Năm 2004, tàn tích thành Ngũ Nữ Sơn đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới.
52250	Năm 2004, Thames Valley sáp nhập thêm hai trường cao đẳng nữa là Reading College và School of Arts and Design.
52251	Năm 2004, thị trấn Campechuela có dân số 46.092 người.
52252	Năm 2004, tỉnh Granma có dân số 829.333 người.
52253	Năm 2004, tỉnh La Habana có dân số là 722.045 người.
52254	Năm 2004, trường được tặng thưởng "Huân chương Độc lập hạng Nhất".
52255	Năm 2004, vì hàng loạt các nguyên nhân bất khả kháng mà Hoắc Kiến Hoa đã từ bỏ mọi danh tiếng, địa vị ở Đài Loan để đến Trung Quốc đại lục làm lại từ đầu.
52256	Năm 2005, anh đổi tên thành Lý Danh Thuận (李名順), tuy nhiên đến năm 2007 lại dùng lại tên cũ Lý Minh Thuận.
52257	Năm 2005, anh xuất hiện lần đầu trên chương trình People looking for A Smile của SBS.
52258	Năm 2005, Assia phát hành album thứ hai của cô Encore et Encore, được thu âm tại Tây Ban Nha, trong đó gồm có đĩa đơn thứ hai "Politiquement Correct" được đồng sáng tác với Diam's.
52259	Năm 2005, Bad Boy Latino được thành lập.
52260	Năm 2005, bà được bầu làm Phó Chủ tịch Phong trào Dân chủ (MDC) tiếp quản cựu chủ tịch công đoàn thương mại Gibson Sibanda.
52261	Năm 2005, ban lãnh đạo phát hiện ra cựu Giám đốc điều hành Scott Welker đã biển thủ hơn 465,000$.
52262	Năm 2005, BMW giới thiệu bản cập nhật của thế hệ thứ hai.
52263	Năm 2005, Breyer thay mặt Accel Partners đầu tư 12.7 triệu USD (được định giá 98 triệu USD) vào Facebook, khi đó mới chỉ là một công ty mới bắt đầu với mười nhân viên.
52264	Năm 2005, các chính phủ đã tái khẳng định sự cống hiến của họ cho các nền tảng của Hiệp hội thông tin trong Cam kết Tunis và vạch ra cơ sở để thực hiện và theo dõi trong Chương trình nghị sự của Tunis cho Hiệp hội thông tin.
52265	Năm 2005, cầu có dấu hiệu xuống cấp nên Sở giao thông Công Chánh Hồ Chí Minh đã giao cho công ty Freyssinet International at Compagnie(
52266	Năm 2005, Chính phủ Nhân dân tỉnh Cát Lâm đã thành lập Ủy ban Quản lý khu bảo vệ và phát triển núi Trường Bạch, là cấp sở.
52267	Năm 2005, Chung trở thành Hiệu trưởng của dàn nhạc Giao hưởng Seoul.
52268	Năm 2005, cô được mời ra mắt và tham gia Tuần lễ văn hóa của Nhật Bản.
52269	Năm 2005, Công ty triển khai củng cố bộ máy tổ chức và kiện toàn hệ thống đại lý cấp I tại các khu vực Tây Nguyên, Miền đông và Tây Nam bộ.
52270	Năm 2005 Công ty vàng Bồng Miêu là chủ thể khai thác.
52271	Năm 2005, cô nhận bằng Thạc sĩ về báo chí từ Đại học New York.
52272	Năm 2005, cô tuyên bố với Quốc hội việc làm được trả thù lao bên ngoài Nghị viện tại các công ty này, tất cả trong lĩnh vực sản xuất: United Quần áo (Pty) Ltd, CGM Industrial (Pty) Ltd, và Presitex Enterprises (Pty) Ltd.
52273	Năm 2005, cô xuất hiện trong album Love Rocks nhằm ủng hộ quyền con người và ủng hộ những người đồng tính.
52274	Năm 2005, cô xuất hiện trong một phần của series CSI: NY.
52275	Năm 2005, Cục điềuU.
52276	Năm 2005, dân số của đô thị này là 11113 người.
52277	Năm 2005, dân số của đô thị này là 11286 người.
52278	Năm 2005, dân số của đô thị này là 1346 người.
52279	Năm 2005, dân số của đô thị này là 13478 người.
52280	Năm 2005, dân số của đô thị này là 13633 người.
52281	Năm 2005, dân số của đô thị này là 140001 người.
52282	Năm 2005, dân số của đô thị này là 14066 người.
52283	Năm 2005, dân số của đô thị này là 14143 người.
52284	Năm 2005, dân số của đô thị này là 1441 người.
52285	Năm 2005, dân số của đô thị này là 14616 người.
52286	Năm 2005, dân số của đô thị này là 147123 người.
52287	Năm 2005, dân số của đô thị này là 14897 người.
52288	Năm 2005, dân số của đô thị này là 15016 người.
52289	Năm 2005, dân số của đô thị này là 1526 người.
52290	Năm 2005, dân số của đô thị này là 15644 người.
52291	Năm 2005, dân số của đô thị này là 16013 người.
52292	Năm 2005, dân số của đô thị này là 1675 người.
52293	Năm 2005, dân số của đô thị này là 16899 người.
52294	Năm 2005, dân số của đô thị này là 17318 người.
52295	Năm 2005, dân số của đô thị này là 18181 người.
52296	Năm 2005, dân số của đô thị này là 18251 người.
52297	Năm 2005, dân số của đô thị này là 18821 người.
52298	Năm 2005, dân số của đô thị này là 19062 người.
52299	Năm 2005, dân số của đô thị này là 19876 người.
52300	Năm 2005, dân số của đô thị này là 20257 người.
52301	Năm 2005, dân số của đô thị này là 20425 người.
52302	Năm 2005, dân số của đô thị này là 2046 người.
52303	Năm 2005, dân số của đô thị này là 20533 người.
52304	Năm 2005, dân số của đô thị này là 20577 người.
52305	Năm 2005, dân số của đô thị này là 2070 người.
52306	Năm 2005, dân số của đô thị này là 2477 người.
52307	Năm 2005, dân số của đô thị này là 25119 người.
52308	Năm 2005, dân số của đô thị này là 2526 người.
52309	Năm 2005, dân số của đô thị này là 2552 người.
52310	Năm 2005, dân số của đô thị này là 2627 người.
52311	Năm 2005, dân số của đô thị này là 2684 người.
52312	Năm 2005, dân số của đô thị này là 26973 người.
52313	Năm 2005, dân số của đô thị này là 275578 người.
52314	Năm 2005, dân số của đô thị này là 3223 người.
52315	Năm 2005, dân số của đô thị này là 32960 người.
52316	Năm 2005, dân số của đô thị này là 3371 người.
52317	Năm 2005, dân số của đô thị này là 34687 người.
52318	Năm 2005, dân số của đô thị này là 34892 người.
52319	Năm 2005, dân số của đô thị này là 3873 người.
52320	Năm 2005, dân số của đô thị này là 388344 người.
52321	Năm 2005, dân số của đô thị này là 4123 người.
52322	Năm 2005, dân số của đô thị này là 4154 người.
52323	Năm 2005, dân số của đô thị này là 4296 người.
52324	Năm 2005, dân số của đô thị này là 44715 người.
52325	Năm 2005, dân số của đô thị này là 4508 người.
52326	Năm 2005, dân số của đô thị này là 4644 người.
52327	Năm 2005, dân số của đô thị này là 4764 người.
52328	Năm 2005, dân số của đô thị này là 4780 người.
52329	Năm 2005, dân số của đô thị này là 49454 người.
52330	Năm 2005, dân số của đô thị này là 521348 người.
52331	Năm 2005, dân số của đô thị này là 5236 người.
52332	Năm 2005, dân số của đô thị này là 53269 người.
52333	Năm 2005, dân số của đô thị này là 54929 người.
52334	Năm 2005, dân số của đô thị này là 5557 người.
52335	Năm 2005, dân số của đô thị này là 5586 người.
52336	Năm 2005, dân số của đô thị này là 6524 người.
52337	Năm 2005, dân số của đô thị này là 66174 người.
52338	Năm 2005, dân số của đô thị này là 6845 người.
52339	Năm 2005, dân số của đô thị này là 7299 người.
52340	Năm 2005, dân số của đô thị này là 7471 người.
52341	Năm 2005, dân số của đô thị này là 7478 người.
52342	Năm 2005, dân số của đô thị này là 8491 người.
52343	Năm 2005, dân số của đô thị này là 8852 người.
52344	Năm 2005, dân số của đô thị này là 943 người.
52345	Năm 2005, dân số của đô thị này là 9487 người.
52346	Năm 2005, dân số của đô thị này là 964 người.
52347	Năm 2005, dân số của đô thị này là 9748 người.
52348	Năm 2005, dân số của đô thị này là 9775 người.
52349	Năm 2005 Darin là người tiếp xúc nhiều nhất với truyền thông trong nước.
52350	Năm 2005 đợc sự giúp đỡ của tập đoàn GRIMAUD của cộng hoà Pháp, 4 dòng gà màu đợc nhập vào Đại Xuyên.
52351	Năm 2005, giới hâm mộ chứng kiến sự ra mắt của Cinderella Man, bộ phim Hollywood thứ hai của Considine.
52352	Năm 2005, khi các phóng viên đề cập đến sự việc, Dương Mịch bày tỏ hối tiếc: "Vấn đề đó có ảnh hưởng lớn đến bạn không?"
52353	Năm 2005, một Hội trường Điện ảnh đã được khánh thành, cũng như các phòng được trang bị kính hiển vi và thiết bị máy tính để tiến hành các hoạt động trong phòng thí nghiệm.
52354	Năm 2005, một tạp chí tiếng Java mới, Damar Jati, xuất hiện.
52355	Năm 2005, một thang máy đã được xây dựng bên trong trường, để đáp ứng mong đợi của cộng đồng khuyết tật.
52356	Năm 2005, ngôi chùa được Nhà nước đầu tư 3 tỷ đồng xây dựng 10 gian chính điện, diện tích 180m 2 với kiến trúc kiểu chữ đinh, tiền đường chồng diêm 8 mái.
52357	Năm 2005, người ta ước tính rằng 31.000 xe tải vận chuyển rác đến Thilafushi hàng năm, nơi rác được đổ thành từng đống lớn và cuối cùng được sử dụng để cải tạo đất và tăng kích thước của hòn đảo này.
52358	Năm 2005, nhạc sư Vĩnh Bảo nhận giải thưởng Đào Tấn của Việt Nam tại TPHCM.
52359	Năm 2005, ông nhận giải Stefan Bergman cho những đóng góp trong các lĩnh vực giải tích thực, giải tích phức và giải tích điều hoà.
52360	Năm 2005, Pulp Fiction lọt vào danh sách phim hay mọi thời đại của tạp chí Time's.
52361	Năm 2005, qua vai diễn cô bé nhí nhảnh "Tề Duyệt" trong phim Bóng ma bên người - Devil beside you (Định mệnh), cái tên Dương Thừa Lâm vụt sáng trở thành một ngôi sao.
52362	Năm 2005, RSX được nâng cấp.
52363	Năm 2005, trường tiếp tục được nâng cấp đào tạo và đổi thành Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế.
52364	Năm 2005, UCR trở thành cơ sở đại học công lập đầu tiên trên Hoa Kỳ cung cấp lựa chọn nhà ở không phân biệt giới tính.
52365	Năm 2005, Venables cặp kè với một cô gái 17 tuổi.
52366	Năm 2005, VIZ Media đã đăng ký bản quyền anime.
52367	Năm 2006-07 Trivento và Olympia Agnonese là đội thứ hai và là đội đầu tiên thi đấu ở trận đấu cuối cùng.
52368	Năm 2006-2007, Algérie đã nhận 15 chiếc MiG-29 nhưng sau đó nước này ngừng tiếp nhận sau khi tuyên bố hàng loạt lỗi kỹ thuật trên máy bay.
52369	Năm 2006, bà cho xuất bản cuốn I am đàn bà, trong đó có truyện ngắn cùng tên mang nội dung bày tỏ những khao khát về tình dục của phụ nữ.
52370	Năm 2006, Bratislava có 77 nơi ở thương mại (45 trong đó là khách sạn) với tổng sức chưa 9.940 chiếc giường.
52371	Năm 2006, các hạng đấu được quy ước lại, với hạng đấu cao nhất mang tên Premier Division.
52372	Năm 2006, các mô phỏng cho thấy Trái Đất sẽ bị kéo lại gần trung tâm của thiên hà mới cũng như một trong hai lỗ đen trước khi bị văng hoàn toàn ra khỏi thiên hà.
52373	Năm 2006, công ty cho ra doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm phụ điện thoại viễn thông cục bộ, đặt tên là Embarq.
52374	Năm 2006, Dải Las Vegas mất địa vị lâu năm của mình là trung tâm cờ bạc có doanh thu cao nhất thế giới.
52375	Năm 2006, danh hiệu thể thao đã được chuyển từ ASD Verzburg Calcio sang ASD Amici del Verzburg, trước đây đã được thanh lý.
52376	Năm 2006, dân số của làng này là 1005 người.
52377	Năm 2006, dân số của làng này là 15443 người.
52378	Năm 2006, dân số của làng này là 1982 người.
52379	Năm 2006, dân số của làng này là 3432 người.
52380	Năm 2006, dân số của làng này là 4048 người.
52381	Năm 2006, dân số của làng này là 429 người.
52382	Năm 2006, dân số của làng này là 482 người.
52383	Năm 2006, dân số của làng này là 500 người.
52384	Năm 2006, dân số của làng này là 8170 người.
52385	Năm 2006, dân số của làng này là 855 người.
52386	Năm 2006, dân số của làng này là 899 người.
52387	Năm 2006, Delhi có 165 học viện, 5 học viện y và tám học viện kỹ thuật, bảy đại học lớn và chín đại học chuyên môn.
52388	Năm 2006, Finden chuyển đến Plymouth, Devon, và khi cô đi làm mỗi ngày, cô không biết Casper đã làm gì khi cô đi vắng.
52389	Năm 2006 hãng mở website dành cho việc mua vé online, góp phần giảm chi phí phải trả cho các đại lý bán vé.
52390	Năm 2006, hỗ trợ phần cứng 32 và 64 bit x86 thế hệ đầu tiên được tìm thấy hiếm khi mang lại lợi thế về hiệu suất so với ảo hóa phần mềm.
52391	Năm 2006, khoảng 18.000 học sinh ghi danh trong 83 trường tư của thành phố.
52392	Năm 2006, Lemme xin nghỉ phép tại Quốc hội.
52393	Năm 2006, Marisa đã có được vai diễn nhân vật chính đầu tiên của mình trong telenovela Ciudad Bendita do Leonardo Padrón viết.
52394	Năm 2006, một đợt bùng phát dịch XDR-TB ở Nam Phi lần đầu tiên được báo cáo là một nhóm 53 bệnh nhân tại một bệnh viện nông thôn ở KwaZulu-Natal, với tất cả nhưng một người chết.
52395	Năm 2006, ông là Trưởng đoàn đại biểu Hàn Quốc tại hội nghị liên Triều cấp tướng quân đội.
52396	Năm 2006, ông nhận giải thưởng Giáo dục của trường Đại học Seoul vì năng lực lãnh đạo và sự nhiệt tình trong giảng dạy.
52397	Năm 2006, ông ứng cử vào hội đồng thành phố Westminster vào năm 2006 và đắc cử với 5.929 phiếu.
52398	Năm 2006, Polskie Wydawnictwo Fotograficzne đã xuất bản Chiếu sáng trong nhiếp ảnh (Oświetlenia w fotografii), có tựa đề Sáng và bóng trong nhiếp ảnh (Światło i cień w fotografii).
52399	Năm 2006, Pyeonghwa đã đạt được một thỏa thuận với nhà sản xuất Trung Quốc Brilliance China Auto để lắp ráp mẫu xe tải Jinbei Haise của họ, vốn dựa trên một phiên bản cũ của Toyota Hiace.
52400	Năm 2006, Quixtar đã xuất bản The Quixtar Independent Business Owner Compensation Plan, trong đó công ty báo cáo rằng tổng thu nhập trung bình hàng tháng cho các IBO đang "hoạt động" là 115 USD.
52401	Năm 2006, Rojas đã sinh ra một cậu bé tên Emmanuel khi đang bị giam cầm.
52402	Năm 2006, Sân bay Konya đã phục vụ 2.924 lượt chuyến với 262.561 lượt khách.
52403	Năm 2006, Santos thông báo đạt được thỏa thuận thăm dò dầu khí ngoài khơi Việt Nam.
52404	Năm 2006, sau khi phát hành Album thứ 2 không lâu, cổ họng Ngụy Như Huyên gặp vấn đề nghiêm trọng, cô đến Hongkong nghỉ ngơi một thời gian, đồng thời vẫn thường xuyên về Đài Loan hát các ca khúc quảng cáo và duy trì cuộc sống cũ.
52405	Năm 2006, thành phố này có dân số 245.855 người.
52406	Năm 2006, tổng cộng có 4.613 lượt chuyến với 466.584 lượt khách.
52407	Năm 2007, album thứ hai của Kelly mang tên "Ms.
52408	Năm 2007, al-Tahawy chuyển đến Mĩ.
52409	Năm 2007 anh nhận giải fair play của J. League.
52410	Năm 2007, bà đạo diễn sản phẩm phim chiếu rạp thứ hai của mình mang tên La disparue de Deauville.
52411	Năm 2007, bà được đề cử giải thưởng Altazor cho Nữ diễn viên xuất sắc nhất trong Nhà hát cho vai diễn trong vở kịch Cabeza de ovni, và giành được giải thưởng này vào năm 2013 cho Todo pasajero debe descender.
52412	Năm 2007, bà được giới thiệu vào Phòng trưng bày Phụ nữ tại Viện Phụ nữ Quốc gia.
52413	Năm 2007, bà được Jeune Afrique bầu chọn là một trong 50 phụ nữ có ảnh hưởng nhất ở châu Phi.
52414	Năm 2007, bà tham gia vở The Lady from Dubuque của Edward Albee tại nhà hát Royal Haymarket.
52415	Năm 2007, Berlusconi đã phải công khai xin lỗi vợ về việc đã tán tỉnh những phụ nữ trẻ khác, trong đó có Mara Carfagna, người đã được ông bổ nhiệm làm Bộ trưởng Các cơ hội bình đẳng.
52416	Năm 2007, Blanco và Spank Rock thực hiện Bangers & Cash - một EP chung của hai người mà sau đó đã trở nên cực kì nổi tiếng trong thế giới âm nhạc ngầm (underground).
52417	Năm 2007, Brøndby IF quyết định đặt tên băng ghế chỉ đạo của ông tại sân vận động là "Băng ghế Michael Laudrup", điều này được sự chấp thuận của Laudrup.
52418	Năm 2007 các giới chức Mỹ biết được tên thật của al-Kuwait nhưng họ không tiết lộ tên cũng như không cho biết làm sao họ đã có thể biết được tên thật của người này.
52419	Năm 2007, cái tên William Felton Russell đi vào Ngôi đền danh vọng của FIBA.
52420	Năm 2007, Campuchia thông báo tăng cường sức mạnh hải quân nước này từ 1.000 lên 3.000 thuỷ thủ, ngoài ra còn gây dựng một lực lượng bao gồm 2.000 thuỷ quân lục chiến.
52421	Năm 2007, Charles Yeh ngỏ ý muốn làm một trò chơi ăn theo loạt phim của anh và sau khi chứng kiến sản phẩm ấn tượng của anh, Alan đồng ý cộng tác.
52422	Năm 2007, chương trình này đã ngăn chặn 434 triệu người treo cổ vào các bãi chôn lấp.
52423	Năm 2007, có 192.744 lượt hành khách sử dụng sân bay này với 9.855 lượt chuyến.
52424	Năm 2007, có 21,4% trẻ em học trường song ngữ ở cấp tiểu học.
52425	Năm 2007, có 287.251 lượt khách sử dụng sân bay này.
52426	Năm 2007, có 4.671 người ngoại quốc sống tại Gyeongju.
52427	Năm 2007, cô đăng ký vào trường Rosebank để học văn bằng về Nghiên cứu truyền thông và báo chí.
52428	Năm 2007, cô đã xuất hiện trong tiểu thuyết Duas Caras.
52429	Năm 2007, cô hoàn thành thứ mười sáu tại Giải vô địch thế giới 2007.
52430	Năm 2007 đài MBC phát sóng bộ phim truyền hình Lee San - Triều đại Chosun, kể về tuổi thơ sóng gió, quá trình kế vị và làm vua với nhiều trăn trở cho đất nước của Chính Tổ.
52431	Năm 2007, địa điểm nhà máy in tiền tại Đồn điền Chi Nê của ông bà Đỗ Đình Thiện trong những năm 1946-1947 được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia Quyết định số 03/2007/QĐ-BVHTTDL ngày 27/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
52432	Năm 2007, Digital Forum đã được bắt đầu tại Bangkok như một sự phát triển của Liên hoan phim ngắn và video Thái Lan, để giới thiệu các sản phẩm video kỹ thuật số độc lập có thời lượng dài.
52433	Năm 2007 Emotions đạt đến con số 8 triệu bản trên toàn thế giới.
52434	Năm 2007, Hữu Lộc được các phóng viên bầu chọn là một trong 3 nghệ sĩ đoạt giải Cù Nèo Vàng.
52435	Năm 2007, khi 16 tuổi, mẹ đã dẫn cô đến tham dự các vòng thi năng khiếu tại Khoa biểu diễn thuộc các trường nghệ thuật hàng đầu Trung Quốc.
52436	Năm 2007, khi chuyện xích mích giữa Phương Thanh và nhà báo Hương Trà được đưa ra tòa án, Đàm Vĩnh Hưng cũng được cho là đã đưa luật sư của mình để hỗ trợ Hương Trà trong việc phản biện những cáo buộc của Phương Thanh.
52437	Năm 2007, khi mới mười chín tuổi, anh nhận được cơ hội làm người mẫu quảng cáo đã mở ra cho anh sự nghiệp làm người mẫu.
52438	Năm 2007, Laneige lập ra dòng sản phẩm trang điểm cao cấp Laneige Premium Makeup Line.
52439	Năm 2007, Lusenge đã thành lập một tổ chức phi lợi nhuận thứ hai, Quỹ Phụ nữ Congo (FFC), hoạt động để hỗ trợ các nhóm quyền phụ nữ Congo và giúp họ bảo đảm tài trợ từ các nhà tài trợ quốc tế.
52440	Năm 2007 mở cửa một căng-tin đầu tiên.
52441	Năm 2007, một trận lũ nghiêm trọng xảy ra ở Triều Tiên làm 600 người chết, Hàn Quốc đã cung cấp khoản tiền viện trợ 39,8 triệu USD để giúp đỡ Triều Tiên khắc phục hậu quả thiên tai.
52442	Năm 2007, một tuyên bố chung mới được đưa ra trong chuyến thăm cấp nhà nước của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng.
52443	Năm 2007, Nangabire nhận được tình trạng tị nạn và được đoàn tụ với gia đình ở Mỹ.
52444	Năm 2007, Nga có tỷ lệ sinh lớn nhất từ khi Liên xô tan rã.
52445	Năm 2007, người ta lại phát hiện chúng ở Monteverde Cloud Forest của Costa Rica, and a female was spotted năm 2008.
52446	Năm 2007, ông bắt đầu làm việc cho MSP mới Keith Brown và chuyển sang làm nhân viên trung tâm SNP vào năm 2009.
52447	Năm 2007, ông đã được trao giải thưởng cao nhất (huy chương vàng hoặc médaille d'or) của CNRS của Pháp.
52448	Năm 2007, ông gia nhập công ty luật Keating Muething & Klekamp với tư cách là đồng chủ tịch nhóm điều tra của công ty.
52449	Năm 2007, Paris làm mẫu cho 2 B Free và ra mắt dòng nước hoa thứ tư của mình mang tên Can Can.
52450	Năm 2007 Region 1 DVD đã phát hành một phiên bản phim màu lồng tiếng Anh.
52451	Năm 2007, sân bay này đã phục vụ 10.335.730 lượt khách, năm 2008 là 11.138.432 lượt khách, năm 2009 là 14,083,045, xếp thứ 10 trong các sân bay Trung Quốc về số lượt khách thông qua.
52452	Năm 2007, sân bay này đã phục vụ 2.837.543 lượt khách.
52453	Năm 2007, sân bay này đã phục vụ 724.010 lượt khách.
52454	Năm 2007, sân bay này đã phục vụ tổng cộng 22.029.488 lượt hành khách, tăng 2,19% so với năm 2006.
52455	Năm 2007, sau khi Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc và Công ty Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo niêm yết, ông Tâm đã nhanh chóng leo lên vị trí người giàu nhất Việt Nam.
52456	Năm 2007, Thanh Lam tổ chức liveshow Lam xưa nhằm kỷ niệm 20 năm ca hát (dự định thực hiện năm 2005 nhưng đã dời lại) diễn ra ở Hà Nội (tháng 10) và TP.
52457	Năm 2007, Tòa án Quận thấy rằng các bằng sáng chế đã không thể thực thi vì Qualcomm đã giữ lại một phần thông tin từ Hoa Kỳ Bằng sáng chế và nhãn hiệu hàng hoá trước khi phát hành của tiêu chuẩn H.264 tháng 5 năm 2003.
52458	Năm 2007 Trần Tinh Húc tham gia vào bộ phim đề tài gia đình “Hôn Nhân Hoàng Kim” do đạo diễn Trịnh Hiểu Long chỉ đạo.
52459	Năm 2007, trong màu áo đội Nhi đồng Yên Thành, Phan Văn Đức là người ghi bàn trong trận chung kết gặp huyện Đô Lương nhưng đành chấp nhận ngôi Á quân của giải.
52460	Năm 2007, trường đang đào tạo 14.299 sinh viên và 1749 học viên cao học và nghiên cứu sinh.
52461	Năm 2007, Trường ĐHCN hợp tác với Tập đoàn Toshiba thành lập phòng thí nghiệm phối thuộc Toshiba-UET đặt tại Trường ĐHCN.
52462	Năm 2007, ước tính dân số quận là 45.744 người.
52463	Năm 2007, Ủy ban Xa lộ thu phí Pennsylvania kết hợp với Đạo luật Lập pháp Tiểu bang số 44 khởi sự các kế hoạch nhằm thực hiện một hệ thống thu phí trên toàn đoạn đường I-80 đi qua tiểu bang Pennsylvania.
52464	Năm 2008,Album được phát hành tại Đức, Úc, Thụy Sĩ và Ba Lan.
52465	Năm 2008, Ancarola tung ra Arrullos (Bài hát ru), album gồm các bài hát thiếu nhi, đã được đề cử giải Altazor Award.
52466	Năm 2008, anh được trao tặng danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất năm của Ethiopia.
52467	Năm 2008, bà được luân chuyển sang lĩnh vực Chính trị tư tưởng và tới năm 2009 đã sớm được bầu làm Bí thư thứ nhất của nhiệm kỳ kéo dài cho đến năm 2012.
52468	Năm 2008, bà tham gia lại dàn diễn viên của Zorra Total.
52469	Năm 2008, bộ phim được bình chọn là một trong 30 bộ phim truyền hình có sức ảnh hưởng lớn nhất trong suốt 30 năm phim truyền hình Trung Quốc.
52470	Năm 2008, cảnh sát tìm thấy 19 con hổ con đông lạnh trong một sở thú.
52471	Năm 2008, chín cá thể trong loài này được chuyển đến đảo Bí Mật, một đảo không có loài ăn thịt ở Fiordland.
52472	Năm 2008, cô bắt đầu theo học đại học Dongguk, khoa phim truyền hình.
52473	Năm 2008, cô được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tài nguyên và Năng lượng.
52474	Năm 2008, cô lại được đề cử cho giải thưởng SAMA với album, As Jy Wonder.
52475	Năm 2008, cô ra mắt bộ phim tài liệu Hotxuá.
52476	Năm 2008, cô trở thành thành viên của Ban cố vấn SAVE UK, một sáng kiến Phụ nữ không biên giới.
52477	Năm 2008, dân cư khu vực Hyongjesan là 160.032 người, gồm 75 785 nam và 84.247 nữ, dân cư đô thị là 145.772 người (91%).
52478	Năm 2008, dân số toàn Huyện Chongpyong là 179.114 người (84.130 nam và 94.984 nữ), trong đó, dân cư đô thị là 53.159 người (29,7%) còn dân cư nông thôn là 125.955 người (70,3%).
52479	Năm 2008, dân số toàn huyện Uiju là 110.018 người (52.185 nam và 57.833 nữ), trong đó, dân cư đô thị là 57.229 người (52%) còn dân cư nông thôn là 52.789 người (48%).
52480	Năm 2008, dân số toàn huyện Yangdok là 61.355 người (29.037 nam và 32.318 nữ), trong đó, dân cư đô thị là 19.212 người (31,3%) còn dân cư nông thôn là 42.143 người (60,7%).
52481	Năm 2008, dân số toàn huyện Yonsa là 37.876 người (17.948 nam và 19.928 nữ), trong đó, dân cư đô thị là 18.332 người (48,4%) còn dân cư nông thôn là 19.544 người (51.6%).
52482	Năm 2008, Dexter Jackson đánh bại Jay Cutler và giành được danh hiệu.
52483	Năm 2008, điểm UCAS của sinh viên vào được học viện là 484 tương đương với 4 điểm A cho A-level.
52484	Năm 2008, điều chỉnh địa giới thành phố Vinh và các huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên; thành lập phường Vinh Tân thuộc thành phố Vinh.
52485	Năm 2008, Emil Boc cũng là chủ tịch của Đảng Dân chủ Tự do và được chỉ định làm Thủ tướng.
52486	Năm 2008, khi Jane Goodall đã đến thăm vườn thú, số lượng đã tăng lên đến 11.376 quả trứng và 700 con.
52487	Năm 2008, Lý Thấm vẫn đang theo học tại Trường hí khúc Thượng Hải thì được đạo diễn Lý Thiếu Hồng lựa chọn và giao cho cô đảm nhận vai diễn Tiết Bảo Thoa (niên thiếu) trong phim “
52488	Năm 2008, Mạnh Trường kết hôn khi mới 23 tuổi, ngày Lan Phương và Mạnh Trường đính hôn cũng là ngày Hà Nội mưa ngập lụt.
52489	Năm 2008, Melbourne vượt qua Sydney với số tiền mà khách du lịch trong nước chi tiêu trong thành phố, chiếm khoảng 15,8 tỷ đô la Úc mỗi năm.
52490	Năm 2008, nhà phát triển chính của The Sims Online đã rời khỏi Maxis (sau khi game được đổi tên thành EA-Land) thành lập và ra mắt một tựa game mới có tên TirNua, chơi hoàn toàn miễn phí và dựa trên trình duyệt.
52491	Năm 2008, nó được đổi tên như hiện tại sau khi nhà sinh vật học Khachatur (Christopher) G. Shaposhnikova thành lập ra khu bảo tồn.
52492	Năm 2008, ông được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ontario.
52493	Năm 2008, ông được bổ nhiệm giữ chức Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tân Thanh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn.
52494	Năm 2008, quyển sách The Bro Code, được cho là viết bởi Barney, được xuất bản.
52495	Năm 2008, Robb thu âm cho giọng nói của Mary Magdalene trong The Word of Promise: Next Generation – New Testament: Dramatized Audio Bible.
52496	Năm 2008, sân bay này đã phục vụ 16 039 lượt khách với 887 lượt chuyến.
52497	Năm 2008, Sobhraj tuyên bố đính hôn với một phụ nữ Nepal, Nihita Biswas.
52498	Năm 2008, Sriwijaya Air đã được Markplus & Co. trao giải thưởng, thể hiện sự đánh giá cao của công chúng đối với các dịch vụ do Sriwijaya Air cung cấp.
52499	Năm 2008, trung tâm băng nhạc Rạng Đông (trụ sở tại Việt Nam) phát hành CD Giọt buồn trong mưa gồm mười bài hát do bà thể hiện.
52500	Năm 2008, Trường Bác sĩ Cấp cứu Hoa Kỳ đã cập nhật hướng dẫn về đánh giá và điều trị bệnh nhân người lớn bị đau đầu cấp tính không nguy hiểm.
52501	Năm 2008 trường có sự tiến bộ vượt bậc và nằm trong nhóm 400 đồng thời nằm trong nhóm 100 trường hàng đầu tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
52502	Năm 2008, Trupanion bắt đầu bán bảo hiểm thú cưng, còn công ty Healthy Paws được thành lập vào năm 2010.
52503	Năm 2008, Việt Nam đứng thứ 10 trên thế giới về kiều hối nhận được, với ít nhất 7,2 tỷ USD.
52504	Năm 2008, Vital bắt đầu xây dựng một khách sạn và nhiều không gian thương mại hơn tại địa điểm này.
52505	Năm 2008, vốn đầu tư mạo hiểm ở Israel tăng 19% lên 1,9 tỷ USD.
52506	Năm 2008 xã đạt chuẩn xã văn hoá.
52507	Năm 2008, Yusuf đã đóng góp bài "Edge of Existence" vào album từ thiện Songs for Survival, nhằm hỗ trợ tổ chức nhân quyền địa phương có tên gọi Survival International.
52508	Năm 2009, Alex tham gia câu lạc bộ kịch Cao đẳng Churcher, vừa làm diễn viên vừa làm biên kịch.
52509	Năm 2009, bà đã giành được Giải thưởng Phụ nữ Hàng đầu - Xuất sắc trong Kinh doanh và Dịch vụ Công cộng được trao cho bà trong vai trò lãnh đạo của bà trong Bộ Công chính.
52510	Năm 2009 Barkat đã mở studio riêng của mình ở Jerusalem.
52511	Năm 2009, chính phủ Yemen tố cáo ông chịu trách nhiệm về việc hoạt động của các trại huấn luyện al-Qaeda tại tỉnh Abyan.
52512	Năm 2009, cô đính hôn với luật sư người Thụy Điển Jonas Bergström.
52513	Năm 2009, cô ký hợp đồng với Runways The Talent Group ở Miami, nơi giúp cô tích lũy một số kinh nghiệm làm người mẫu chuyên nghiệp trên đường đi, làm việc cho một số nhà mốt lớn như Macy, Dior và Carolina Herrera.
52514	Năm 2009, Công ty Truyền hình Di động VTC cho ra mắt thêm phiên bản HD của kênh Truyền hình âm nhạc tương tác iTV.
52515	Năm 2009, cô phát triển vai nhân vật JIA cho loạt phim Secret Identities, nữ chính trong phim The Tournament vai Lai Lai Zhen.
52516	Năm 2009, cùng với nữ diễn viên Grazi Massafera, cô đóng vai chính trong một chiến dịch quảng cáo cho L'Oréal Paris.
52517	Năm 2009, Đền Tranh được xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia.
52518	Năm 2009, đội được xếp hạt giống số 4 ở Asia/Oceania Nhóm II, và đánh bại Oman 4–1, sau khi dẫn trước 3–0.
52519	Năm 2009, đội tuyển nữ của CLB được thành lập.
52520	Năm 2009, Ed Sheeran đã chơi nhạc tại tất cả 312 buổi biểu diễn lớn nhỏ.
52521	Năm 2009, hai công dân Thụy Sĩ, Max Goeldi và Rachid Hamdani, đã bị cầm tù tại Libya; chính phủ Thụy Sĩ đã khẳng định rằng việc này chỉ là một hành động trả đũa nhằm vào vụ việc của Hannibal Muammar Gaddafi.
52522	Năm 2009, Họa Mi về Việt Nam ba tháng để thu âm liền một lúc ba album, lần đầu tiên kể từ cuốn băng Hoàng Thi Thơ 3 do Hoàng Thi Thơ thực hiện trước 1975.
52523	Năm 2009, học viện bắt đầu chương trình dân sự với bốn khoa: phi công máy bay, bảo dưỡng máy bay, kiểm soát không lưu và an ninh quốc gia.
52524	Năm 2009, Hội đồng Ấn Độ giáo Vương Quốc Anh tuyên bố "Ấn Độ giáo không lên án đồng tính".
52525	Năm 2009, khoảng 4,8% tổng diện tích của đất nước được coi là khu bảo tồn.
52526	Năm 2009 là lần cuối cùng giải thưởng này được trao.
52527	Năm 2009 là năm thành công lớn về doanh thu của nhóm.
52528	Năm 2009, Lee Ho kết hôn với Yang Eun-ji, thành viên của Baby Vox Re.
52529	Năm 2009, Liên minh các Toà án Hồi giáo bị sáp nhập vào trong Chính phủ Chuyển tiếp Liên bang, cùng với Liên minh vì sự Tái Giải phóng Somalia, một tập hợp các nhóm Hồi giáo ôn hoà.
52530	Năm 2009, L'Oréal tuyên bố ý định cắt giảm 50% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, tiêu thụ nước và chất thải trong giai đoạn 2005-2015.
52531	Năm 2009, Monageng đã được Hội đồng các quốc gia của tòa án bầu làm thẩm phán của ICC.
52532	Năm 2009, một khách sạn bốn sao của Andel đã mở tại đây.
52533	Năm 2009, người trong nhóm tuổi 15-64 cấu thành 67,4% tổng dân số; nhóm tuổi 0-14 chiếm 25,3%; trong khi nhóm tuổi từ 65 trở lên chiếm 7,3%.
52534	Năm 2009, ông được bầu làm Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học kỹ sư Liên Bang Nga A.M. Prokhorov.
52535	Năm 2009, ông được bổ nhiệm làm Tham mưu trưởng Không quân Quân khu Nam Kinh.
52536	Năm 2009,ông Trần Đức Quận là Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kì 2010-2015.
52537	Năm 2009 Rachel và ban nhạc của cô biểu diễn tại lễ hội Sauti za Busara ở Zanzibar.
52538	Năm 2009, Rodriguez cũng đóng vai chính trong Trópico de Sangre, một phim độc lập dựa trên cuộc đời hai chị em Mirabal trong lịch sử Cộng hoà Dominica.
52539	Năm 2009, sân bay này đã phục vụ 32 triệu lượt khách.
52540	Năm 2009, sân bay này đã phục vụ 501.836 lượt hành khách và năm 2011 là sân bay bận rộn thứ 20 ở Canada về số lượt chuyến với 94.747 lượt chuyến.
52541	Năm 2009, sân bay sẽ được nối với Lyon bằng tuyến xe điện cao tốc gọi là Leslys.
52542	Năm 2009, Sega Republic, một công viên giải trí trong nhà, được mở tại Dubai.
52543	Năm 2009, Seiun Award, Code Geass R2 là một ứng cử viên ở hạng mục "Giải thưởng Phương tiện Truyền thông Xuất sắc nhất".
52544	Năm 2009, Selick nói rằng ông sẽ làm phần tiếp theo cho phim nếu ông và Burton có thể sáng tác một kịch bản hay cho nó.
52545	Năm 2009, Tại Giải vô địch châu Á, Hà Thanh giành tấm Huy chương đồng đầu tiên ở đấu trường châu lục cho thể dục dụng cụ Việt Nam.
52546	Năm 2009, tạp chí kỉ niệm 35 năm thành lập và đã hợp tác với Yahoo!
52547	Năm 2009, Vân Nam ánh tượng bắt đầu lưu diễn thế giới, nhất là tại Cincinnati liên tục lưu diễn 2 tuần.
52548	Năm 2009, Vettel được trao giải Lorenzo Bandini Trophy cho những thành tích của anh trong mùa giải 2008.
52549	Năm 2009 xuất hiện trong serie truyền hình ¿Dónde está Elisa?
52550	Năm 2010, 18,6 triệu ha đất trên thế giới được dùng để trồng khoai tây.
52551	Năm 2010, 358 hung thủ giết người có súng trường và 6.009 tên có súng ngắn, 1.939 tên có các loại súng chưa xác định khác.
52552	Năm 2010, anh đóng cặp với Song Kang Ho trong phim điện ảnh Anh em kết nghĩa (의형제) và giành được giải Diễn viên xuất sắc nhất của Giải Hiệp hội Phê bình Điện ảnh Hàn Quốc (한국영화평론가협회상).
52553	Năm 2010, Bảo tàng đối mặt với nguy cơ bị thanh lý, nhưng nhờ công sức của Văn phòng xã ở Brudzeń Duży và Khoa Địa lý và Nghiên cứu khu vực của Đại học Warsaw, Bảo tàng được mở cửa trở lại vào năm 2016.
52554	Năm 2010, bộ phim cũng đã trở thành sê-ri hài thu hút nhất quốc tế, với số lượng khán giả trung bình là 51.6 triệu người khắp 68 lãnh thổ.
52555	Năm 2010, các bộ sưu tập của Bảo tàng được chuyển đến tòa nhà Trụ sở chính của Hiệp hội Hướng đạo Ba Lan tại số 6 Phố Konopnicka ở Warsaw.
52556	Năm 2010, các mẫu xương động vật hóa thạch được gọt đẽo từ các công cụ đồ đá được phát hiện trong thung lũng Hạ Awash ở Ethiopia.
52557	Năm 2010,các nhà sản xuất chip dựa trên kiến ​​trúc ARM đã báo cáo lô hàng 6,1 tỷ bộ xử lý dựa trên ARM, chiếm 95% điện thoại thông minh, 35% TV kỹ thuật số và hộp giải mã và 10% máy tính di động.
52558	Năm 2010, Châu Thâm bắt đầu hát online trên mạng xã hội video YY.com của Trung Quốc với nickname Kabure (卡布叻) và đã thu về một lượng người hâm mộ nhất định.
52559	Năm 2010, Chính phủ Trung Quốc thành lập Công viên khảo cổ quốc gia Tập An Cao Cú Ly bao gồm tất cả các di sản thế giới của Cao Câu Ly ở Tập An, Cát Lâm nhưng không bao gồm thành phố Ngũ Nữ Sơn ở Liêu Ninh.
52560	Năm 2010, cô đã hoàn thành bằng thạc sĩ về lãnh đạo doanh nghiệp tại Đại học Nam Phi.
52561	Năm 2010, cô là một trong những sinh viên tốt nghiệp đáng chú ý tại Đại học Fort Hare, được trao bằng Thạc sĩ Quản trị công.
52562	Năm 2010, dân số của làng này là 1021 người.
52563	Năm 2010, dân số của làng này là 1047 người.
52564	Năm 2010, dân số của làng này là 1079 người.
52565	Năm 2010, dân số của làng này là 110 người.
52566	Năm 2010, dân số của làng này là 114 người.
52567	Năm 2010, dân số của làng này là 1403 người.
52568	Năm 2010, dân số của làng này là 16000 người.
52569	Năm 2010, dân số của làng này là 1897 người.
52570	Năm 2010, dân số của làng này là 1900 người.
52571	Năm 2010, dân số của làng này là 2002 người.
52572	Năm 2010, dân số của làng này là 2070 người.
52573	Năm 2010, dân số của làng này là 2555 người.
52574	Năm 2010, dân số của làng này là 2672 người.
52575	Năm 2010, dân số của làng này là 278 người.
52576	Năm 2010, dân số của làng này là 286 người.
52577	Năm 2010, dân số của làng này là 288 người.
52578	Năm 2010, dân số của làng này là 2929 người.
52579	Năm 2010, dân số của làng này là 303 người.
52580	Năm 2010, dân số của làng này là 31295 người.
52581	Năm 2010, dân số của làng này là 3200 người.
52582	Năm 2010, dân số của làng này là 343 người.
52583	Năm 2010, dân số của làng này là 3455 người.
52584	Năm 2010, dân số của làng này là 3690 người.
52585	Năm 2010, dân số của làng này là 36942 người.
52586	Năm 2010, dân số của làng này là 4854 người.
52587	Năm 2010, dân số của làng này là 500 người.
52588	Năm 2010, dân số của làng này là 516 người.
52589	Năm 2010, dân số của làng này là 5351 người.
52590	Năm 2010, dân số của làng này là 590 người.
52591	Năm 2010, dân số của làng này là 5952 người.
52592	Năm 2010, dân số của làng này là 661 người.
52593	Năm 2010, dân số của làng này là 662 người.
52594	Năm 2010, dân số của làng này là 677 người.
52595	Năm 2010, dân số của làng này là 733 người.
52596	Năm 2010, dân số của làng này là 759 người.
52597	Năm 2010, dân số của làng này là 785 người.
52598	Năm 2010, dân số của làng này là 795 người.
52599	Năm 2010, dân số của làng này là 831 người.
52600	Năm 2010, dân số của làng này là 870 người.
52601	Năm 2010, dân số của làng này là 980 người.
52602	Năm 2010, dân số của nơi ấn định cho điều tra dân số này là 10198 người.
52603	Năm 2010, dân số của nơi này là 199 người.
52604	Năm 2010, dân số của nơi này là 21764 người.
52605	Năm 2010, dân số của nơi này là 2545 người.
52606	Năm 2010, dân số của nơi này là 263 người.
52607	Năm 2010, dân số của nơi này là 319 người.
52608	Năm 2010, dân số của nơi này là 331 người.
52609	Năm 2010, dân số của nơi này là 4338 người.
52610	Năm 2010, dân số của nơi này là 6030 người.
52611	Năm 2010, dân số của nơi này là 66 người.
52612	Năm 2010, dân số của nơi này là 8257 người.
52613	Năm 2010, dân số của nơi này là 832 người.
52614	Năm 2010, dân số của thành phố này là 1113 người.
52615	Năm 2010, dân số của thành phố này là 1139 người.
52616	Năm 2010, dân số của thành phố này là 1146 người.
52617	Năm 2010, dân số của thành phố này là 1203 người.
52618	Năm 2010, dân số của thành phố này là 1251 người.
52619	Năm 2010, dân số của thành phố này là 13314 người.
52620	Năm 2010, dân số của thành phố này là 13560 người.
52621	Năm 2010, dân số của thành phố này là 13770 người.
52622	Năm 2010, dân số của thành phố này là 1394 người.
52623	Năm 2010, dân số của thành phố này là 1462 người.
52624	Năm 2010, dân số của thành phố này là 1589 người.
52625	Năm 2010, dân số của thành phố này là 16220 người.
52626	Năm 2010, dân số của thành phố này là 172 người.
52627	Năm 2010, dân số của thành phố này là 17409 người.
52628	Năm 2010, dân số của thành phố này là 17537 người.
52629	Năm 2010, dân số của thành phố này là 18291 người.
52630	Năm 2010, dân số của thành phố này là 1865 người.
52631	Năm 2010, dân số của thành phố này là 1887 người.
52632	Năm 2010, dân số của thành phố này là 201 người.
52633	Năm 2010, dân số của thành phố này là 2260 người.
52634	Năm 2010, dân số của thành phố này là 229 người.
52635	Năm 2010, dân số của thành phố này là 2640 người.
52636	Năm 2010, dân số của thành phố này là 2898 người.
52637	Năm 2010, dân số của thành phố này là 301 người.
52638	Năm 2010, dân số của thành phố này là 3174 người.
52639	Năm 2010, dân số của thành phố này là 342 người.
52640	Năm 2010, dân số của thành phố này là 348 người.
52641	Năm 2010, dân số của thành phố này là 3642 người.
52642	Năm 2010, dân số của thành phố này là 3765 người.
52643	Năm 2010, dân số của thành phố này là 384 người.
52644	Năm 2010, dân số của thành phố này là 427 người.
52645	Năm 2010, dân số của thành phố này là 446 người.
52646	Năm 2010, dân số của thành phố này là 450 người.
52647	Năm 2010, dân số của thành phố này là 452 người.
52648	Năm 2010, dân số của thành phố này là 515 người.
52649	Năm 2010, dân số của thành phố này là 5193 người.
52650	Năm 2010, dân số của thành phố này là 615 người.
52651	Năm 2010, dân số của thành phố này là 644 người.
52652	Năm 2010, dân số của thành phố này là 674 người.
52653	Năm 2010, dân số của thành phố này là 675 người.
52654	Năm 2010, dân số của thành phố này là 68 người.
52655	Năm 2010, dân số của thành phố này là 718 người.
52656	Năm 2010, dân số của thành phố này là 7321 người.
52657	Năm 2010, dân số của thành phố này là 762 người.
52658	Năm 2010, dân số của thành phố này là 840 người.
52659	Năm 2010, dân số của thành phố này là 842 người.
52660	Năm 2010, dân số của thành phố này là 9689 người.
52661	Năm 2010, dân số của thị trấn này là 1041 người.
52662	Năm 2010, dân số của thị trấn này là 1051 người.
52663	Năm 2010, dân số của thị trấn này là 1.058 người.
52664	Năm 2010, dân số của thị trấn này là 1.106 người.
52665	Năm 2010, dân số của thị trấn này là 1.263 người.
52666	Năm 2010, dân số của thị trấn này là 133 người.
52667	Năm 2010, dân số của thị trấn này là 1.436 người.
52668	Năm 2010, dân số của thị trấn này là 1.444 người.
52669	Năm 2010, dân số của thị trấn này là 1.491 người.
52670	Năm 2010, dân số của thị trấn này là 1.543 người.
52671	Năm 2010, dân số của thị trấn này là 1569 người.
52672	Năm 2010, dân số của thị trấn này là 1595 người.
52673	Năm 2010, dân số của thị trấn này là 1.607 người.
52674	Năm 2010, dân số của thị trấn này là 1781 người.
52675	Năm 2010, dân số của thị trấn này là 1.894 người.
52676	Năm 2010, dân số của thị trấn này là 2.017 người.
52677	Năm 2010, dân số của thị trấn này là 230 người.
52678	Năm 2010, dân số của thị trấn này là 2351 người.
52679	Năm 2010, dân số của thị trấn này là 2.708 người.
52680	Năm 2010, dân số của thị trấn này là 2887 người.
52681	Năm 2010, dân số của thị trấn này là 2.892 người.
52682	Năm 2010, dân số của thị trấn này là 2.980 người.
52683	Năm 2010, dân số của thị trấn này là 302 người.
52684	Năm 2010, dân số của thị trấn này là 315 người.
52685	Năm 2010, dân số của thị trấn này là 3260 người.
52686	Năm 2010, dân số của thị trấn này là 3.339 người.
52687	Năm 2010, dân số của thị trấn này là 3.398 người.
52688	Năm 2010, dân số của thị trấn này là 357 người.
52689	Năm 2010, dân số của thị trấn này là 3.692 người.
52690	Năm 2010, dân số của thị trấn này là 401 người.
52691	Năm 2010, dân số của thị trấn này là 428 người.
52692	Năm 2010, dân số của thị trấn này là 4361 người.
52693	Năm 2010, dân số của thị trấn này là 4816 người.
52694	Năm 2010, dân số của thị trấn này là 486 người.
52695	Năm 2010, dân số của thị trấn này là 501 người.
52696	Năm 2010, dân số của thị trấn này là 528 người.
52697	Năm 2010, dân số của thị trấn này là 555 người.
52698	Năm 2010, dân số của thị trấn này là 568 người.
52699	Năm 2010, dân số của thị trấn này là 603 người.
52700	Năm 2010, dân số của thị trấn này là 604 người.
52701	Năm 2010, dân số của thị trấn này là 6373 người.
52702	Năm 2010, dân số của thị trấn này là 647 người.
52703	Năm 2010, dân số của thị trấn này là 679 người.
52704	Năm 2010, dân số của thị trấn này là 686 người.
52705	Năm 2010, dân số của thị trấn này là 692 người.
52706	Năm 2010, dân số của thị trấn này là 726 người.
52707	Năm 2010, dân số của thị trấn này là 786 người.
52708	Năm 2010, dân số của thị trấn này là 791 người.
52709	Năm 2010, dân số của thị trấn này là 838 người.
52710	Năm 2010, dân số của thị trấn này là 862 người.
52711	Năm 2010, dân số của thị trấn này là 897 người.
52712	Năm 2010, dân số của thị trấn này là 922 người.
52713	Năm 2010, dân số của thị trấn này là 934 người.
52714	Năm 2010, dân số của xã này là 1.008 người.
52715	Năm 2010, dân số của xã này là 1018 người.
52716	Năm 2010, dân số của xã này là 1.036 người.
52717	Năm 2010, dân số của xã này là 10553 người.
52718	Năm 2010, dân số của xã này là 1.058 người.
52719	Năm 2010, dân số của xã này là 1.059 người.
52720	Năm 2010, dân số của xã này là 1.060 người.
52721	Năm 2010, dân số của xã này là 1.072 người.
52722	Năm 2010, dân số của xã này là 1133 người.
52723	Năm 2010, dân số của xã này là 1.144 người.
52724	Năm 2010, dân số của xã này là 1210 người.
52725	Năm 2010, dân số của xã này là 1.220 người.
52726	Năm 2010, dân số của xã này là 1239 người.
52727	Năm 2010, dân số của xã này là 12415 người.
52728	Năm 2010, dân số của xã này là 1.258 người.
52729	Năm 2010, dân số của xã này là 1.275 người.
52730	Năm 2010, dân số của xã này là 1297 người.
52731	Năm 2010, dân số của xã này là 1363 người.
52732	Năm 2010, dân số của xã này là 1.396 người.
52733	Năm 2010, dân số của xã này là 139 người.
52734	Năm 2010, dân số của xã này là 1.400 người.
52735	Năm 2010, dân số của xã này là 1.403 người.
52736	Năm 2010, dân số của xã này là 140 người.
52737	Năm 2010, dân số của xã này là 1.416 người.
52738	Năm 2010, dân số của xã này là 1.452 người.
52739	Năm 2010, dân số của xã này là 1471 người.
52740	Năm 2010, dân số của xã này là 1.480 người.
52741	Năm 2010, dân số của xã này là 1.522 người.
52742	Năm 2010, dân số của xã này là 1.525 người.
52743	Năm 2010, dân số của xã này là 1.580 người.
52744	Năm 2010, dân số của xã này là 16002 người.
52745	Năm 2010, dân số của xã này là 1.640 người.
52746	Năm 2010, dân số của xã này là 1.641 người.
52747	Năm 2010, dân số của xã này là 1.675 người.
52748	Năm 2010, dân số của xã này là 16855 người.
52749	Năm 2010, dân số của xã này là 1691 người.
52750	Năm 2010, dân số của xã này là 1.700 người.
52751	Năm 2010, dân số của xã này là 1.738 người.
52752	Năm 2010, dân số của xã này là 1760 người.
52753	Năm 2010, dân số của xã này là 1.772 người.
52754	Năm 2010, dân số của xã này là 178.527 người.
52755	Năm 2010, dân số của xã này là 1.799 người.
52756	Năm 2010, dân số của xã này là 1.822 người.
52757	Năm 2010, dân số của xã này là 1.861 người.
52758	Năm 2010, dân số của xã này là 1.883 người.
52759	Năm 2010, dân số của xã này là 196 người.
52760	Năm 2010, dân số của xã này là 1.977 người.
52761	Năm 2010, dân số của xã này là 19935 người.
52762	Năm 2010, dân số của xã này là 2.000 người.
52763	Năm 2010, dân số của xã này là 2.037 người.
52764	Năm 2010, dân số của xã này là 2.048 người.
52765	Năm 2010, dân số của xã này là 2.084 người.
52766	Năm 2010, dân số của xã này là 211 người.
52767	Năm 2010, dân số của xã này là 2123 người.
52768	Năm 2010, dân số của xã này là 2.137 người.
52769	Năm 2010, dân số của xã này là 2.143 người.
52770	Năm 2010, dân số của xã này là 2.188 người.
52771	Năm 2010, dân số của xã này là 221 người.
52772	Năm 2010, dân số của xã này là 2.226 người.
52773	Năm 2010, dân số của xã này là 2246 người.
52774	Năm 2010, dân số của xã này là 2.249 người.
52775	Năm 2010, dân số của xã này là 2.256 người.
52776	Năm 2010, dân số của xã này là 226 người.
52777	Năm 2010, dân số của xã này là 2.299 người.
52778	Năm 2010, dân số của xã này là 2.329 người.
52779	Năm 2010, dân số của xã này là 232 người.
52780	Năm 2010, dân số của xã này là 2.330 người.
52781	Năm 2010, dân số của xã này là 233 người.
52782	Năm 2010, dân số của xã này là 2.354 người.
52783	Năm 2010, dân số của xã này là 2.366 người.
52784	Năm 2010, dân số của xã này là 2.405 người.
52785	Năm 2010, dân số của xã này là 2.451 người.
52786	Năm 2010, dân số của xã này là 2.465 người.
52787	Năm 2010, dân số của xã này là 2.532 người.
52788	Năm 2010, dân số của xã này là 2.539 người.
52789	Năm 2010, dân số của xã này là 2.571 người.
52790	Năm 2010, dân số của xã này là 2.574 người.
52791	Năm 2010, dân số của xã này là 2.609 người.
52792	Năm 2010, dân số của xã này là 2649 người.
52793	Năm 2010, dân số của xã này là 2.652 người.
52794	Năm 2010, dân số của xã này là 26658 người.
52795	Năm 2010, dân số của xã này là 269 người.
52796	Năm 2010, dân số của xã này là 2.729 người.
52797	Năm 2010, dân số của xã này là 2.765 người.
52798	Năm 2010, dân số của xã này là 2.822 người.
52799	Năm 2010, dân số của xã này là 2.905 người.
52800	Năm 2010, dân số của xã này là 2.933 người.
52801	Năm 2010, dân số của xã này là 2951 người.
52802	Năm 2010, dân số của xã này là 2993 người.
52803	Năm 2010, dân số của xã này là 3.012 người.
52804	Năm 2010, dân số của xã này là 3.094 người.
52805	Năm 2010, dân số của xã này là 3.108 người.
52806	Năm 2010, dân số của xã này là 3.146 người.
52807	Năm 2010, dân số của xã này là 317 người.
52808	Năm 2010, dân số của xã này là 3.187 người.
52809	Năm 2010, dân số của xã này là 320 người.
52810	Năm 2010, dân số của xã này là 3.259 người.
52811	Năm 2010, dân số của xã này là 3.266 người.
52812	Năm 2010, dân số của xã này là 330 người.
52813	Năm 2010, dân số của xã này là 331 người.
52814	Năm 2010, dân số của xã này là 334 người.
52815	Năm 2010, dân số của xã này là 3.350 người.
52816	Năm 2010, dân số của xã này là 3.474 người.
52817	Năm 2010, dân số của xã này là 3.478 người.
52818	Năm 2010, dân số của xã này là 3498 người.
52819	Năm 2010, dân số của xã này là 3.509 người.
52820	Năm 2010, dân số của xã này là 3524 người.
52821	Năm 2010, dân số của xã này là 3.542 người.
52822	Năm 2010, dân số của xã này là 3.551 người.
52823	Năm 2010, dân số của xã này là 3560 người.
52824	Năm 2010, dân số của xã này là 3.649 người.
52825	Năm 2010, dân số của xã này là 3.695 người.
52826	Năm 2010, dân số của xã này là 3.729 người.
52827	Năm 2010, dân số của xã này là 3817 người.
52828	Năm 2010, dân số của xã này là 3.830 người.
52829	Năm 2010, dân số của xã này là 3.892 người.
52830	Năm 2010, dân số của xã này là 3.972 người.
52831	Năm 2010, dân số của xã này là 4.009 người.
52832	Năm 2010, dân số của xã này là 4.159 người.
52833	Năm 2010, dân số của xã này là 416 người.
52834	Năm 2010, dân số của xã này là 41 người.
52835	Năm 2010, dân số của xã này là 4.206 người.
52836	Năm 2010, dân số của xã này là 4.245 người.
52837	Năm 2010, dân số của xã này là 4.269 người.
52838	Năm 2010, dân số của xã này là 426 người.
52839	Năm 2010, dân số của xã này là 4.654 người.
52840	Năm 2010, dân số của xã này là 4.694 người.
52841	Năm 2010, dân số của xã này là 4.773 người.
52842	Năm 2010, dân số của xã này là 477 người.
52843	Năm 2010, dân số của xã này là 4.796 người.
52844	Năm 2010, dân số của xã này là 4.894 người.
52845	Năm 2010, dân số của xã này là 4.932 người.
52846	Năm 2010, dân số của xã này là 5.379 người.
52847	Năm 2010, dân số của xã này là 5411 người.
52848	Năm 2010, dân số của xã này là 544 người.
52849	Năm 2010, dân số của xã này là 550 người.
52850	Năm 2010, dân số của xã này là 5552 người.
52851	Năm 2010, dân số của xã này là 558 người.
52852	Năm 2010, dân số của xã này là 6.035 người.
52853	Năm 2010, dân số của xã này là 605 người.
52854	Năm 2010, dân số của xã này là 6.103 người.
52855	Năm 2010, dân số của xã này là 614 người.
52856	Năm 2010, dân số của xã này là 6.246 người.
52857	Năm 2010, dân số của xã này là 6.321 người.
52858	Năm 2010, dân số của xã này là 6.407 người.
52859	Năm 2010, dân số của xã này là 657 người.
52860	Năm 2010, dân số của xã này là 6.718 người.
52861	Năm 2010, dân số của xã này là 6.991 người.
52862	Năm 2010, dân số của xã này là 7.041 người.
52863	Năm 2010, dân số của xã này là 7.073 người.
52864	Năm 2010, dân số của xã này là 7.093 người.
52865	Năm 2010, dân số của xã này là 7.330 người.
52866	Năm 2010, dân số của xã này là 7.357 người.
52867	Năm 2010, dân số của xã này là 7.382 người.
52868	Năm 2010, dân số của xã này là 7.470 người.
52869	Năm 2010, dân số của xã này là 7.560 người.
52870	Năm 2010, dân số của xã này là 764 người.
52871	Năm 2010, dân số của xã này là 7.712 người.
52872	Năm 2010, dân số của xã này là 7.901 người.
52873	Năm 2010, dân số của xã này là 7.935 người.
52874	Năm 2010, dân số của xã này là 7.963 người.
52875	Năm 2010, dân số của xã này là 814 người.
52876	Năm 2010, dân số của xã này là 8.430 người.
52877	Năm 2010, dân số của xã này là 857 người.
52878	Năm 2010, dân số của xã này là 85 người.
52879	Năm 2010, dân số của xã này là 8.676 người.
52880	Năm 2010, dân số của xã này là 868 người.
52881	Năm 2010, dân số của xã này là 8.727 người.
52882	Năm 2010, dân số của xã này là 8.741 người.
52883	Năm 2010, dân số của xã này là 8.873 người.
52884	Năm 2010, dân số của xã này là 8903 người.
52885	Năm 2010, dân số của xã này là 8.991 người.
52886	Năm 2010, dân số của xã này là 8.999 người.
52887	Năm 2010, dân số của xã này là 9.060 người.
52888	Năm 2010, dân số của xã này là 9119 người.
52889	Năm 2010, dân số của xã này là 929 người.
52890	Năm 2010, dân số của xã này là 942 người.
52891	Năm 2010, dân số của xã này là 95290 người.
52892	Năm 2010, dân số của xã này là 957 người.
52893	Năm 2010, dân số của xã này là 971 người.
52894	Năm 2010, dân số của xã này là 9.725 người.
52895	Năm 2010, dân số của xã này là 9.726 người.
52896	Năm 2010, dân số của xã này là 986 người.
52897	Năm 2010, dân số của xã này là 9.957 người.
52898	Năm 2010, dân số của xã này là 999 người.
52899	Năm 2010 đã xảy ra nhiều cuộc điều động khẩn cấp với 31 máy bay Trung Quốc và 193 máy bay Nga.
52900	Năm 2010, Dịch vụ Bưu điện Quốc gia Brazil, " Correios " đã thành lập quan hệ đối tác với các trường công lập và các tổ chức xã hội để khuyến khích trẻ em viết thư và sử dụng mã bưu điện và tem.
52901	Năm 2010, do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính toàn cầu nên kim ngạch hai chiều giảm, tuy nhiên thuỷ sản của Việt Nam vào Hungary tăng mạnh.
52902	Năm 2010, Dưa Leo có danh hiệu cá nhân đầu tiên tại Liên hoan sân khấu hài toàn thành phố.
52903	Năm 2010, dưới sự dẫn dắt của cô Vương Bình thi đậu vào trường múa trực thuộc Học viện Hý Kịch Thượng Hải chuyên ngành múa dân tộc đến năm 2016 thì tốt nghiệp.
52904	Năm 2010, hãng Thomson Reuters vinh danh 8 giáo sư của UQ trong số các nhà nghiên cứu được trích dẫn nhiều nhất.
52905	Năm 2010, Hawco giành đề cử giải ACTRA Toronto cho Diễn xuất năm xuất sắc nhờ màn thể hiện trong Love and Savagery.
52906	Năm 2010, họ tuyên bố Smear đã chính thức trở lại ban nhạc kể từ chuyến lưu diễn cuối cùng của anh năm 2005.
52907	Năm 2010, khi mới 17 tuổi, Kim Phụng đại diện Việt Nam tham dự Giải cờ vua vô địch thanh niên châu Á (dành cho lứa tuổi dưới 20) tại Ấn Độ.
52908	Năm 2010, Lindegaard được trao danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất năm ở cả Na Uy và Đan Mạch.
52909	Năm 2010, Lois Gibson xuất bản cuốn tự truyện về cuộc đời nghệ sĩ pháp y của mình, tựa đề “The Times of My Life” (Những dấu mốc thời gian trong cuộc đời).
52910	Năm 2010, lượng phát hành của Wirtschaftswoche là 182.603 bản, và sau này là 155.085 bản vào nửa sau của năm 2013.
52911	Năm 2010 Miếu Thượng đã được tôn tạo khang trang và bề thế hơn phục vụ hội làng Đồng Lạc được tổ chức hàng năm.
52912	Năm 2010, một phi công tên Julio Poch đã bị truy tố về vụ giết Hagelin.
52913	Năm 2010, nhóm của Nguyễn Quang Tuấn và tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng được trao giải nhất Giải thưởng "Nhân tài đất Việt" trong lĩnh vực y tế cho đề tài “Can thiệp động mạch vành qua đường ống thông (đặt stent)”.
52914	Năm 2010, những thay đổi đó đã được hồi lại, nhưng trò chơi vẫn giữ xếp loại MA15+.
52915	Năm 2010, Nyoka tốt nghiệp Học viện nghệ thuật Lady Grey, với bằng loại giỏi.
52916	Năm 2010, ông bị đình chỉ khỏi đảng Lao động sau một cuộc tranh chấp với lãnh đạo đảng Phil Goff, ngay sau đó ông trở thành nghị sĩ độc lập.
52917	Năm 2010, ông là Bí thư Đảng bộ (
52918	Năm 2010 Peter Messiah, trưởng văn phòng giáo dục đặc trách vô gia cư của Khu học chánh Houston, nói rằng Khu học chánh Houston đã xếp khoảng 3.000 học sinh là vô gia cư.
52919	Năm 2010, phù hợp với hệ thống EMV bắt buộc, Ngân hàng Địa phương Singapore bắt đầu phát hành lại thẻ ghi nợ mang nhãn hiệu Debit Visa / MasterCard bằng thẻ EMV Chip để thay thế hệ thống sọc từ tính.
52920	Năm 2010, quyết định thử sức trong một lĩnh vực mới, Nhật Mai chuyển sang phụ trách kênh truyền hình HDTV VIP của VTC với cương vị giám đốc kênh.
52921	Năm 2010, Saigon Co.op phát triển mô hình bán lẻ trực tuyến qua truyền hình HTV Co.
52922	Năm 2010, sân bay này phục vụ 4,35 triệu lượt khách.
52923	Năm 2010, Sia phát hành album phòng thu thứ năm của cô, We Are Born.
52924	Năm 2010, Site Selection Magazine xếp hạng Texas là tiểu bang kinh doanh thân thiện nhất toàn quốc, một phần là nhờ Quỹ Tổ chức kinh doanh Texas với 3 tỷ đô la Mỹ.
52925	Năm 2010, thành phố Acala có dân số 13.889, tăng hơn so với năm 2005 có 12.686 dân.
52926	Năm 2010: Thay khẩu hiệu từ "Niềm tin Việt Nam" sang "Vươn cao Việt Nam" và sử dụng đến nay.
52927	Năm 2010, Thiaw bắt đầu sản xuất bộ phim tài liệu thứ hai của mình mang tên The Revolution Won’t be Televised (2016), tựa đề dựa trên bài thơ của nhạc sĩ Gil Scott-Heron.
52928	Năm 2010 Tomorrowland đã bán hết vé vài ngày trước sự kiện, với sự tham gia của 120.000 du khách trong hai ngày.
52929	Năm 2010, tổng số lao động được vay vốn xuất khẩu lao động là gần 82.000 người với tổng số vốn cho vay đạt gần 1.700 tỷ đồng.
52930	Năm 2010, Trần Pháp Lạp ký hợp đồng với công ty âm nhạc Stars Shine International và phát hành album đầu tay "Beautiful Life" vào ngày 31 tháng 7 năm 2012.
52931	Năm 2010, trong kì tổng tuyển cử cho đĩa đơn thứ 17 của nhóm, cô đứng thứ 5 với số phiếu là 20088.
52932	Năm 2010 TU Media đã được sáp nhập với một công ty con khác, nhà cung cấp dịch vụ cuộc gọi quốc tế hàng đầu của SK Telink.
52933	Năm 2010 tượng đài được xây dựng lại.
52934	Năm 2010, Văn Tân được Viện Sở hữu trí tuệ Việt Nam và Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam trao tặng bằng chứng nhận, xác lập kỷ lục Việt Nam: Người thể hiện hình tượng Bác Hồ trên sân khấu và điện ảnh phục vụ nhân dân nhiều nhất.
52935	Năm 2010, Virginia có 24.682 học sinh tiếp nhận giáo dục tự học tại gia.
52936	Năm 2011, 84/84 ấp của huyện đã có đường giao thông liên ấp.
52937	Năm 2011, anh đóng vai chính trong phim làm lại Maria La Del Barrio vai Luis de la Vega.
52938	Năm 2011, bà được Watkins Review xếp vào danh sách người có ảnh hưởng về mặt tâm linh thứ 94 trên thế giới.
52939	Năm 2011, bà trở thành giám đốc chỉ đạo phát triển giảng viên của Đại học Simón Bolívar.
52940	Năm 2011, Bii nhập tịch Đài Loan.
52941	Năm 2011, bộ phim đã được phục chế kỹ thuật số ở định dạng HD https://pisf.
52942	Năm 2011, Canada chi khoảng 29,9 tỷ CAD cho nghiên cứu và phát triển nội địa.
52943	Năm 2011 chứng kiến sự có mặt của 79,000 khách tham dự, trong đó 54% là khách quốc tế.
52944	Năm 2011, cô biểu diễn trong telenovela như Petronila.
52945	Năm 2011, cô đổi nghệ danh thành JN và gia nhập nhóm nhạc nữ New.
52946	Năm 2011, cô giành giải Playboy Grand Prix tại giải thưởng Gravure Nhật Bản lần thứ ba.
52947	Năm 2011, cô hiện đang đóng vai Natasha trong sê-ri phim truyền hình Mỹ "Yo no me llamo Natacha" (tiếng Anh: "Tên tôi không phải là Natacha") mà cô ấy cũng đã thể hiện bài hát chủ đề.
52948	Năm 2011, Crow chia tay hãng đĩa gắn bó lâu năm với cô là A&M Records.
52949	Năm 2011, Daniela Escobar đã góp mặt trong các chương cuối của tiểu thuyết Ti Ti Ti Daguilene với tư cách là mẹ của nhân vật của Stefany, Sophie Charlotte.
52950	Năm 2011, đồng hồ nguyên tử quy mô chip đã khả dụng.
52951	Năm 2011, Gunn tuyên bố ông sẽ rời khỏi OneStream và bắt đầu một công việc mới ở một công ty thể thao.
52952	Năm 2011, Hoàng Minh Tường nghỉ hưu trí tại Hội Nhà văn Việt Nam.
52953	Năm 2011, mặc dù kinh tế xã hội gặp nhiều khó khăn thách thức, tuy nhiên tổng sản phẩm nội địa (
52954	Năm 2011, Microsoft đã gỡ bỏ các trang web cập nhật cho Windows 98 và Windows 98 SE.
52955	Năm 2011, Morano nằm trong quá trình nghiên cứu toàn cầu về bí quyết sống lâu của George Church tại Đại học Y Harvard.
52956	Năm 2011, một đồng xu 30 solidus đã được phát hành để kỷ niệm 30 năm Atlantium.
52957	Năm 2011, một nỗ lực không thành công để cấm Bhagavad-Gītā vì nó bị buộc tội tương tự.
52958	Năm 2011, năng suất lúa đạt 125 tạ/ha, tổng sản lượng lương thực đạt 9000 tấn, bình quân lương thực đạt 615 kg/người.
52959	Năm 2011, nền kinh tế thị trường tự do của Ma Cao đạt tổng kim ngạch xuất khẩu là 1,119 tỷ USD (8,94 tỷ Pataca), chủ yếu là các mặt hàng như quần áo, dệt may, giày dép, đồ chơi, điện tử, máy móc và phụ tùng.
52960	Năm 2011, Nguyễn Thục Quyên được phong hàm Giáo sư khoa học.
52961	Năm 2011, nó đã huy động được 29 tỷ đô la vốn từ các vấn đề trái phiếu được thực hiện bằng 26 loại tiền tệ khác nhau.
52962	Năm 2011, nó sáp nhập với một dự án khác gọi là Neoslavonic.
52963	Năm 2011, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.
52964	Năm 2011, ông được nhà nước Hoa Kỳ chứng nhận là Thường trú nhân tại Hoa Kỳ.
52965	Năm 2011, Sân vận động Türk Telekom là một trong sáu ứng cử viên cho hạng mục Địa điểm của năm và Địa điểm mới của Stadium Business Awards.
52966	Năm 2011, South Carolina xếp hạng nhất trong cả nước về tỷ lệ phụ nữ bị giết bởi đàn ông.
52967	Năm 2011, Tạp chí Cosmopolitan (Úc) đã vinh danh Strahovski là Nữ diễn viên hài không đáng sợ của năm cùng với Nữ diễn viên truyền hình được yêu thích nhất.
52968	Năm 2011, Tchad giành 1,6% GDP cho quân đội, trong khi tỷ lệ vào năm 2009 là 4,2%, là khi quốc gia đang vướng vào nội chiến, với các phiến quân được Sudan ủng hộ.
52969	Năm 2011, tổng GDP của tỉnh Liêu Ninh là 2.202,59 tỉ NDT, theo giá cả so sánh thì đạt mức tăng trưởng 12,1% so với năm trước, GDP bình quân đầu người đạt 50.299 NDT.
52970	Năm 2011, tổng nợ tài chính của bang là 1.918.350 triệu rupee (32 tỷ đô la Mỹ).
52971	Năm 2011, vườn quốc gia mở rộng để bao gồm cả Zemlya Frantsa-Iosifa như là động thái để đáp ứng du lịch tới quần đảo này được tốt hơn.
52972	Năm 2012, 13.1 triệu tấn chất thải từ các đô thị đã được ủ phân hoặc tái chế ở Vương quốc Anh, tăng 27.3% kể từ năm 2002.
52973	Năm 2012, anh chuyển đến câu lạc bộ Phần Lan Kotkan Työväen Palloilijat.
52974	Năm 2012, bà được nhận giải thưởng “100 phụ nữ nổi bật của năm 2012” (TIAW World of Difference 100 Awards) do The International Alliance for Women (TIAW) bình chọn vì những đóng góp tích cực cho xã hội, giúp nhiều người phụ nữ phát triển kinh tế.
52975	Năm 2012, Bellevue được cho là thuộc sở hữu chung của Mark Malley, với 35% cổ phần, và chủ tịch Marwan Naja, chủ sở hữu của Plato One Ltd và Plato Two Ltd.
52976	Năm 2012, biểu diễn múa Tước chi luyến tại Xuân vãn.
52977	Năm 2012 CLB thành lập thêm đội thứ 2 để giúp cải thiện bóng đá trong thị trấn với mục đích đưa đội hình chính lên đá ở các cấp độ cao hơn.
52978	Năm 2012, Cốc Cốc quyết định xây dựng trình duyệt nhằm hỗ trợ phát triển công cụ tìm kiếm.
52979	Năm 2012, cô giành giải Nghệ thuật Grand Prix và và Thư của Tổng thống Cộng hòa Congo và năm sau được bổ nhiệm làm thư kí trong Ordre du Dévouement Congolais.
52980	Năm 2012, cô một lần nữa tham gia cuộc thi Bailando por un Sueño (Tiếng Anh: "Dancing for a Dream"), một phần của chương trình Showmatch.
52981	Năm 2012, Dubai là thành phố đắt đỏ nhất ở Trung Đông.
52982	Năm 2012, Duy Khánh bắt đầu được yêu mến từ một vai trong bộ phim Kính vạn bông của nhóm hài Damtv.
52983	Năm 2012, Emirates đã giới thiệu màn hình IFE độ nét cao lớn hơn trong tất cả các hạng.
52984	Năm 2012, Goo Hye-sun phát hành "Its You" và video âm nhạc đi kèm.
52985	Năm 2012, Henry Scott-Irvine xuất bản một cuốn sách về tiểu sử của ban nhạc mang tên "Procol Harum – The Ghosts of A Whiter Shade of Pale"".
52986	Năm 2012, Huỳnh Bích Liên tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoa kiều Vancouver.
52987	Năm 2012, Jackson quảng bá cho chương trình giảm cân của Nutrisystem sau khi gặp khó khăn về cân nặng trong quá khứ.
52988	Năm 2012, Jin Zihan lần đầu tiên tham gia " Natural Talent · American Youth Talent Competition" của đài truyền hình Mỹ Trung Quốc và giành được huy chương bạc trong Đoàn múa Trung Quốc.
52989	Năm 2012 khởi công xây dựng Cầu Vĩnh Thịnh.
52990	Năm 2012, một lần nữa Mariya xuất hiện với vai trò là diễn viên lồng tiếng cho nhân vật Marin trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng của Nhật "
52991	Năm 2012, Nghị viện yêu cầu giám đốc điều hành Hội đồng liên bang Thụy Sĩ kiểm tra cách cập nhật luật gia đình để phản ánh những thay đổi trong xã hội.
52992	Năm 2012, nhà xuất bản Sách Đại học đã xuất bản một tập thơ được viết bởi các cựu thành viên Trung đoàn.
52993	Năm 2012, OECD ước tính rằng việc thiếu cạnh tranh trong viễn thông đã gây thiệt hại cho nền kinh tế của Mexico 25 tỷ đô la mỗi năm.
52994	Năm 2012, ông bị đột quỵ, dẫn tới tổn thương não.
52995	Năm 2012, ông được thăng quân hàm Trung tướng.
52996	Năm 2012, phong trào gây quỹ ở nước ngoài đầu tiên được tiến hành tại Đức do hội Sinh viên Việt Nam tại Đức chủ trì.
52997	Năm 2012, Phước Sang bị doanh nhân Chung Minh tố quỵt nợ hơn 3 tỷ đồng và chiếm dụng chiếc xe Mercedes trị giá gần 2 tỷ đồng.
52998	Năm 2012, San Paolo Calcio Vasto đã đặt tên Vastese Calcio 1902 và gia nhập Promozione.
52999	Năm 2012, số liệu cho thấy tăng trưởng hàng năm mạnh nhất về cổ phần doanh nghiệp (5%) so với các thành phố hạt nhân khác.
53000	Năm 2012, The Lumineers phát hành album đầu tiên của họ, The Lumineers.
53001	Năm 2012, Thuý Nga tham dự cuộc thi Hoa hậu phu nhân thế giới người Việt và được trao danh hiệu Á hậu 2 và giải Tài năng.
53002	Năm 2012, trên địa bàn thành phố có 5 trường Đại học và học viện, 16 trường Cao đẳng, 26 trường Trung cấp chuyên nghiệp, 56 trường Trung học phổ thông và hàng trăm trường học từ bậc học cơ sở tới ngành học mầm non.
53003	Năm 2012, trong cuộc thi của các cô gái ở Thành Đô, được giải Người đẹp nổi tiếng.
53004	Năm 2012, trường quay Washington D.C. của CNN được thiết kế lại hoàn toàn, đem lại cho The Situation Room một cái nhìn mới hơn.
53005	Năm 2012, Tuareg và các dân tộc khác ở miền bắc Malaw Azawad bắt đầu một cuộc nổi dậy ở phía bắc dưới ngọn cờ của Phong trào Quốc gia Giải phóng Azawad.
53006	Năm 2012 và 2014, Cara Delevingne được trao giải "Người Mẫu Của Năm" tại Giải thưởng Thời trang Anh Quốc.
53007	Năm 2013, Ahmad Tea được trao giải nhà đầu tư nhân đạo của năm vì những sáng kiến mang mục địch từ thiện.
53008	Năm 2013, Alexei Vassiliev cho xuất bản cuốn tiểu sử King Faisal of Saudi Arabia: Personality, Faith and Times.
53009	Năm 2013, anh tiếp tục đứng thứ ba trong danh sách bình chọn Mười vận động viên tiêu biểu.
53010	Năm 2013 bộ thương mại ở Washington đã cho phép xuất cảng sản phẩm nông nghiệp trị giá 3 tỷ Dollar (2,4 tỷ Euro) và sản phẩm y tế khoảng 300 triệu Dollar.
53011	Năm 2013, các ngôn ngữ được nói nhiều nhất tại nhà trong số cư dân thường trú từ 15 tuổi trở lên là tiếng Đức-Thụy Sĩ (60,1%), tiếng Pháp (23,4%), tiếng Đức tiêu chuẩn (10,1%), và tiếng Ý (8,4%).
53012	Năm 2013, cô được trao giải thưởng của ban giám đốc bởi Trung tâm đồng tính nam và đồng tính nữ Los Angeles.
53013	Năm 2013, cô gia nhập ECHO, một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Minnesota phục vụ các cộng đồng người nhập cư.
53014	Năm 2013, ComicsAlliance xếp Black Panther đứng thứ 33 trong danh sách "50 nhân vật nam quyến rũ nhất trong truyện tranh" của họ.
53015	Năm 2013, công ty cũng cho ra đời dòng sản phẩm nước hoa hợp tác với hai chị em sinh đôi Mary-Kate và Ashley Olsen, mang tên Elizabeth và James, cũng như dòng sản phẩm trang điểm hợp tác với Marc Jacobs.
53016	Năm 2013, cô phát hiện ra rằng mình đủ điều kiện để thi đấu các môn thể thao Paralympic và chính tại năm đó, cô đại diện cho Brazil tham gia Giải vô địch Điền kinh dành cho người khuyết tật thế giới 2013 (IPC Athletics World Championships).
53017	Năm 2013, cô tiết lộ với báo chí rằng sắp ra mắt một album mới.
53018	Năm 2013, Đà Nẵng đã trở lại vị trí số 1 trên bảng xếp hạng.
53019	Năm 2013, doanh thu từ các nghề TTCN, thương mại, dịch vụ của Hoài Thượng ước đạt 151 tỷ đồng, tăng 49,5 tỷ đồng so năm 2012, đạt 137,7% kế hoạch năm đề ra.
53020	Năm 2013, Dobbenberg phát hành đĩa đơn "Ramcar" và "Childish Grandpa".
53021	Năm 2013, Henao nhận một trong những vai chính của bộ phim sitcom trên kênh Oprah Winfrey Network, Love Thy Neighbor.
53022	Năm 2013, họ chia các thành phần của WebCore để tạo ra Blink engine của riêng mình.
53023	Năm 2013, liên minh của các đảng cánh tả bởi Edi Rama đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội năm 2013, đánh bại liên minh trung hữu của Thủ tướng đương nhiệm của Đảng Dân chủ Albania, Sali Berisha.
53024	Năm 2013, Lương Bích Hữu phát hành mini album "Học cách đi một mình" và album "Người lạ từng yêu" là sự kết hợp cùng nhóm Tam Hổ.
53025	Năm 2013, Monte Cherry and Monte Crunchy được giới thiệu tại Ba Lan bởi ngôi sao bóng rổ Ba Lan Bartosz Kurek.
53026	Năm 2013, nghiên cứu mối quan hệ của động vật có vú rộng hơn (bao gồm các loài hóa thạch) công bố bởi Maureen O'Leary và đồng nghiệp.
53027	Năm 2013, ông sẽ trở thành thành viên đầy đủ của đội ngũ giáo sư Stanford và sẽ nhận tư cách emeritus ở Harvard.
53028	Năm 2013, phiên bản đạt tới Gunny II cho thấy sự thành công của VNG.
53029	Năm 2013, Soliman ký hợp đồng cho El-Gouna.
53030	Năm 2013, STV đã trả thêm 20 triệu USD tiền mặt cho 30% cổ phần còn lại của CWH.
53031	" năm 2013, tạp chí này đã tán thưởng lời bài hát vì không còn "sến một cách kinh khủng (một điểm yếu thường thấy đối với các tác phẩm âm nhạc trước đó của Perry)."
53032	Năm 2013, Trường mở thêm ngành quản trị kinh doanh và bắt đầu đào tạo theo hệ thống tín chỉ.
53033	Năm 2013, Tyler chuyển đến Paris, nơi cô học xong trung học và đồng tác giả cuốn tự truyện, xuất bản vào tháng 2 năm 2014 với tựa đề My Body Belongs to Me ( ).
53034	Năm 2013 UBND TP di dời đoàn xiếc TP từ công viên 23/9 về công viên gia định hoạt động cho đến nay.
53035	Năm 2014, 70,05% sản lượng đến từ Massachusetts, tiếp theo là Đảo Rhode với 24,43%.
53036	Năm 2014 anh chuyển đến câu lạc bộ Đan Mạch Sydvest 05. Trong kỳ nghỉ đông, Atanasković trở về Serbia, gia nhập Sloga Kraljevo.
53037	Năm 2014, anh đăng ký là sinh viên của hệ thống giáo dục AMA.
53038	Năm 2014, anh được gọi vào đội tuyển quốc gia Argentina tham dự giải vô địch vóng đá thế giới 2014 tại Brasil.
53039	Năm 2014, Anna lập một nhóm hài kịch 2 người tên Cat Benatar với bạn đồng nghiệp và nhà viết kịch Megan Rosati.
53040	Năm 2014, bà được bầu vào Quốc hội.
53041	Năm 2014, bà được bầu vào Quốc hội tỉnh Western Cape.
53042	Năm 2014, Blechacz được mệnh danh là Nghệ sĩ Gilmore 2014.
53043	Năm 2014, các động thái lớn được tiến hành nhằm đảm bảo ban hành một tiền tệ chung.
53044	Năm 2014 Cazali được vinh danh với giải thưởng Prince Claus.
53045	Năm 2014 CLB trực thuộc J3 League vừa mới thành lập.
53046	Năm 2014 cô được chuyên trang sắc đẹp quốc tế Missosology trao danh hiệu "Timeless Beauty" (Vẻ đẹp vượt thời gian) và đã về nhì trong cuộc đua trở thành "Miss Grand Slam" (Hoa hậu của mọi hoa hậu) do chuyên trang Global Beauties tổ chức.
53047	Năm 2014, cô nhận được giải thưởng Femina cho Bain de lune.
53048	Năm 2014, cô tham gia với tư cách khách mời trong chương trình El club del hit với các đối tác của cô từ Aliados, Jenny Martínez và Mariel Percossi.
53049	Năm 2014, Deere làm việc cho chiến dịch của Tim Griffin cho trung tướng.
53050	Năm 2014, Đức trở lại vụ việc với Ba Lan, bức tranh Cung điện bị cướp phá bởi Francesco Guardi.
53051	Năm 2014, Fei đã là một phần của chương trình Trung Quốc "Nếu You Love", một chương trình hẹn hò trong đó cô đã cùng với nam diễn viên Trung Quốc Sun Jian.
53052	Năm 2014, hát Bội Bình Định được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.
53053	Năm 2014, một số nguồn từ chính phủ Đức tin rằng 90% số gái mại dâm ở Đức là do bị cưỡng ép hoặc là nạn nhân của bọn buôn bán người http://nypost.
53054	Năm 2014, Nguyễn Thị Lệ Kim (
53055	Năm 2014, nhà máy này đã lỗ đến 164 tỉ đồng.
53056	Năm 2014, sân bay này phục vụ 15,8 triệu lượt khách là sân bay có lượng khách đông thứ 17 Trung Quốc.
53057	Năm 2014, Shayne tham gia dàn cát của The War of the Worlds - phiên bản nhạc kịch của Jeff Wayne.
53058	Năm 2014 Taewoon chính thức ra khỏi nhóm đi theo con đường rap solo và thêm vào thành viên Ki-O.
53059	Năm 2014, Tổ chức ARCS (Achievement Rewards for College Scientists - Giải thưởng Thành tựu cho các nhà khoa học đại học) đã vinh danh Ramachandran là "Nhà khoa học của năm".
53060	Năm 2014 trở về từ Hàn Quốc, đảm nhận vai chính đầu tiên trong sự nghiệp là Thông Thiên Địch Nhân Kiệt vai Địch Nhân Kiệt, nhưng bộ phim bị trì hoãn và phát sóng năm 2017.
53061	Năm 2014, trường lên kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở mới đào tạo thực nghiệm tại Hà Nam với diện tích 24ha.
53062	Năm 2014, USFWS đã cấp giấy phép đầu tiên cho một con sói đỏ cho một chủ đất tư nhân.
53063	Năm 2014, Vega tham gia Tuần lễ thời trang Miami.
53064	Năm 2014, Viện phân phối tạp hóa (IGD) báo cáo rằng thị trường tập đoàn tượng trưng trị giá 15,5 tỷ bảng, với 42% thị phần của thị trường tiện lợi Anh thông qua 17.080 cửa hàng.
53065	Năm 2015, Baan Khru Noi, một trong những trung tâm tình thương cho trẻ em "lâu đời nhất Băng Cốc" tọa lạc tại quận, dự định sẽ đóng cửa sau 30 năm hoạt động.
53066	Năm 2015, bà được trao giải thưởng L'Oréal-UNESCO cho Phụ nữ về Khoa học khu vực Châu Phi và các tiểu vương quốc Ả Rập.
53067	Năm 2015, bà và các nghị sĩ nữ khác đã bị tấn công cá nhân sau khi có tranh chấp về những nơi dành riêng cho các thành viên nữ của quốc hội.
53068	Năm 2015, Bayern nhượng bản quyền bài hát cho Ba Lan.
53069	Năm 2015, BBC Storyville thực hiện một bộ phim tài liệu về Blake ở tuổi 92, trong đó có các cuộc phỏng vấn với chính Blake.
53070	Năm 2015, cả hai chính thức ly hôn, sau đó anh sống chung với người phụ nữ tên Linh Lan (sinh năm 1989), có nghề nghiệp không ổn định, họ có một con gái chung (sinh năm 2018), nhưng không có hôn thú.
53071	Năm 2015, Cẩm Ly tổ chức liveshow "Tự tình quê hương 5", Vân Quang Long góp mặt và song ca Anh cố quên em, Lời cuối cho tình yêu.
53072	Năm 2015, Cao Thị Ngọc Dung sở hữu gần 9,966,714 triệu cổ phiếu PNJ (10,15) tương đương 400 tỉ đồng và lọt vào danh sách những người giàu nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
53073	Năm 2015, CEO của công ty Điện ảnh Khorgas là Dịch Xảo sau khi xem "Đánh, đánh cái quả dưa hấu" đã nhận xét: "Bộ phim hoạt hình này ý nghĩa cao xa, phương pháp thể hiện nhuần nhuyễn.
53074	Năm 2015, chùa được Nhà nước Việt Nam công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt.
53075	Năm 2015, cô là Phó trưởng khoa tại Phòng Công tác Sinh viên của trường đại học.
53076	Năm 2015, concert "Another Eason's life" buổi thứ 100 diễn ra tại Centre Bell -
53077	Năm 2015, công ty giới thiệu nhãn hàng H&M Beauty tập trung vào các sản phẩm trang điểm, chăm sóc cơ thể và tạo mẫu tóc với thiết kế đặc biệt.
53078	Năm 2015, có nhiều băng tuyết.
53079	Năm 2015, con số ấy lên tới 43.5 tỷ USD.
53080	Năm 2015, cô trở lại Việt Nam và nắm giữ vai trò Tổng biên tập (Editor in chief) của kênh truyền hình FashionTV Vietnam với những kiến thức khi đi học và đi làm trước đây.
53081	Năm 2015, cô trở thành thành viên của Viện hàn lâm Acadatoriana de la Lengua một tổ chức phóng viên của Học viện Hoàng gia Tây Ban Nha.
53082	Năm 2015, cô vẫn lạc quan về triển vọng du lịch của các hòn đảo, do các cải cách kinh tế của chính phủ cho sự gia tăng của du khách vào đầu năm, đặc biệt là từ Anh và Pháp.
53083	Năm 2015, dân số huyện là 128.103 người với tổng trên 30.000 hộ dân.
53084	Năm 2015 dân số phường đạt 9.662 người.
53085	Năm 2015, Dưa Leo tham gia diễn xuất trong phim Tây Du Ký hậu truyện.
53086	Năm 2015, hai nhà nghiên cứu người Đức phát biểu tại Chaos Communication Congress đã mô tả hoạt động nội bộ của hệ điều hành.
53087	Năm 2015, he được cho mượn đến Central F.C. in Trinidad.
53088	Năm 2015, Infobae đánh giá Espósito là một trong 10 phụ nữ có ảnh hưởng nhất ở Argentina.
53089	Năm 2015, Israelite ra mắt phim điện ảnh đạo diễn đầu tay Project Almanac, dựa theo phần kịch bản do Jason Pagan và Andrew Deutschman thực hiện.
53090	Năm 2015, ký hợp đồng với Công ty Truyền thông Thiên Ngu, chính thức trở thành nghệ nhân hợp đồng.
53091	Năm 2015 là lần cuối mà mọi người có thể trải nghiệm show diễn "Executioner", tour diễn chia tay này có sự góp mặt của Minnesota, Protohype và nhiều nghệ sĩ khác.
53092	Năm 2015, Małgorzata Hajewska-Krzysztofik được Bộ Văn hóa và Di sản Quốc gia (Ba Lan) trao tặng Huy chương bạc Huy chương Công trạng về văn hóa - Gloria Artis vì những cống hiến nổi bật cho văn hóa và nghệ thuật.
53093	Năm 2015, mỗi công dân Thụy Sĩ đi trung bình bằng tàu hỏa, do đó là những người sử dụng đường sắt nhiều nhất.
53094	Năm 2015, năng lượng tái tạo chiếm 40,1% tổng cung cấp năng lượng của New Zealand, chủ yếu là địa nhiệt và thuỷ điện.
53095	Năm 2015, Nga có kế hoạch nâng cấp toàn bộ số T-90A của mình lên phiên bản này.
53096	Năm 2015, nó hoàn toàn thuộc sở hữu của Beijing Enlight Media.
53097	Năm 2015, ông được bổ nhiệm làm Đại diện Giám mục cho Di dân.
53098	Năm 2015, ông được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng.
53099	Năm 2015, ông được Chính phủ Pháp trao tặng Huân chương Quốc công Đại sĩ quan.
53100	Năm 2015, ông được nhận huân chương đặc biệt của Bộ Văn hóa và Di sản Quốc gia (
53101	Năm 2015, QNK Quảng Nam thăng hạng V-League và từ đó hình thành trận Derby xứ Quảng với SHB Đà Nẵng.
53102	Năm 2015, Sharma tốt nghiệp học viện và ký hợp đồng với Mumbai của I-League.
53103	Năm 2015: Thành lập Quỹ Thiện tâm Thiền Việt.
53104	Năm 2015, với sự trợ duyên của tín đồ Phật tử, chư Tăng và Ban hộ tự làm lễ khởi công xây dựng Chánh điện mới.
53105	Năm 2015, Williams bị đình chỉ do phóng đại một câu chuyện về cuộc Chiến tranh Iraq, và Holt chính thức thay thế ông làm người dẫn cho NBC Nightly News.
53106	Năm 2015, YAN News trở thành đối tác chính thức của Facebook và Google.
53107	Năm 2016, Amina Hersi Moghe thông qua công ty đầu tư của mình, Công ty TNHH Đầu tư Horyal đã bắt đầu xây dựng Nhà máy Đường Atiak, tại Atiak, Quận Amuru, Bắc Uganda.
53108	Năm 2016, anh là đô vật thắng nhiều trận nhất trong một năm dương lịch, là đô vật đầu tiên làm như vậy mà không cần chiến thắng toàn giải đấu trong năm đó.
53109	Năm 2016, anh tham gia lồng tiếng cho bộ phim kinh dị 10 Cloverfield Lane, vai phụ trong War Dogs, đồng sản xuất cho công ty Joint Effort hợp tác giữa anh và Todd Phillips.
53110	Năm 2016 ASD Real Giulianova trở thành một câu lạc bộ kế thừa bất hợp pháp khác sau khi Città di Giulianova giải thể.
53111	Năm 2016, bản cover "Titanium" của David Guetta đã được xuất hiện trên phim truyền hình Úc Wanted.
53112	Năm 2016 Barna chuyển đến UTA Arad, sau sự tan rã của Ceahlăul.
53113	Năm 2016, bà thành lập Hội Di sản và Văn hóa Châu Phi, nơi tổ chức Điểm đến Ghana!
53114	Năm 2016, bộ phim chiến tranh thời đại điệp viên "Phong vân niên đại" mà Dương Minh Na tham gia đã được phát sóng.
53115	Năm 2016, bức tranh được trưng bày tại triển lãm Jheronimus Bosch—Tầm nhìn của thiên tài.
53116	Năm 2016, Cassidy đóng vai Sharon (một nhân vật lấy cảm hứng từ người mẫu thời trang và nữ diễn viên Sharon Tate) trong bộ phim kinh dị HD Wolves at the Door, dựa trên những vụ giết người của Gia đình Manson.
53117	Năm 2016, cô chuyển về Los Angeles.
53118	Năm 2016, cô được đặc trưng trong đĩa đơn " Light It Up ", một bài hát của bộ đôi người Na Uy Marcus & Martinus.
53119	Năm 2016, cô được trao Huân chương và Giải thưởng Maxwell.
53120	Năm 2016, cô là một trong những nhân vật chính, đồng tác giả hoặc đồng sản xuất của tính năng đầu tiên của Lotfi Achour "Demain dès l'Aube".
53121	Năm 2016: Concert riêng đầu tiên.
53122	Năm 2016, đã có lời kêu gọi cấm tạo ra robot tình dục hình người.
53123	Năm 2016, đây là loại thuốc được kê đơn nhiều thứ 206 tại Hoa Kỳ với hơn 2 triệu đơn thuốc.
53124	Năm 2016, đây là loại thuốc được kê đơn nhiều thứ 271 tại Hoa Kỳ với hơn một triệu đơn thuốc.
53125	Năm 2016, đây là loại thuốc được kê đơn nhiều thứ 72 tại Hoa Kỳ với hơn 11 triệu đơn thuốc.
53126	Năm 2016, đây là loại thuốc được kê đơn nhiều thứ 82 tại Hoa Kỳ với hơn 9 triệu đơn thuốc.
53127	Năm 2016, Ethnologue liệt kê tiếng Ainu vào lớp 8b: "gần tuyệt chủng."
53128	Năm 2016, Horan và nghệ sĩ chơi gôn Justin Rose đã tạo ra "Horan và Rose Gala", một sự kiện từ thiện hỗ trợ cho Nghiên cứu Ung thư Trẻ em Anh và Teens.
53129	Năm 2016, Hotshot kí hợp đồng với công ty Nhật Bản ARGS Productions và chính thức ra mắt tại Nhật bằng đĩa đơn "Step By Step".
53130	Năm 2016, Joe bắt đầu hẹn hò với Sophie Tuner - sao nữ của series phim "Games of Thrones" và họ đính hôn vào tháng 10 năm 2017.
53131	Năm 2016, Khắc Việt ra mắt ca khúc “Yêu”.
53132	Năm 2016, Nguyễn Tiến Long là Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Ninh.
53133	Năm 2016, Nguyễn Văn Giang là Đại tá, Phó bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng, Bộ Công an.
53134	Năm 2016, nhờ tham gia phim "
53135	Năm 2016, nơi ở cũ của Parks ở Detroit bị đe dọa phá dỡ.
53136	Năm 2016, NXB Hội Nhà văn tái bản bộ Tuyển tập Vũ Bằng theo bản in năm 1999 của NXB Văn học.
53137	Năm 2016, ông bị đặt dưới lệnh trừng phạt bởi chính phủ Hoa Kỳ.
53138	Năm 2016, phát hành 'Alcatel Idol 4s'.
53139	Năm 2016, Shahrul trở lại Perak.
53140	Năm 2016, Steve Rogers học được từ Rick Jones rằng S.H.I.E.L.D. đã thành lập Pleasant Hill, một cộng đồng bị kiểm soát nơi họ sử dụng Kobik để biến những kẻ hung ác thành những công dân bình thường.
53141	Năm 2016, Thanh Thúy không đạt được phong độ tốt nhất do ảnh hưởng của chấn thương.
53142	Năm 2016, Triệu Lệ Dĩnh vinh dự được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Giải Bạch Ngọc Lan lần thứ 22 (Liên hoan phim truyền hình Thượng Hải) với vai diễn Hoa Thiên Cốt trong phim Hoa Thiên Cốt.
53143	Năm 2016, Ukah hoàn thành khóa học và tốt nghiệp Đại học Igbinedion với tấm bằng cử nhân.
53144	Năm 2016: về Việt Nam hoạt động nghệ thuật, xuất hiện trên các chương trình truyền hình thực tế như Người bí ẩn, Bí mật đêm chủ nhật, Học viện danh hài, Hoán đổi,.
53145	Năm 2016, vì muốn thực hiện chuyến hành trình khám phá thế giới của mình nên anh đã xin nghỉ việc tại Venmo, cùng với ý định quay lại video ghi lại các chuyến hành trình của mình.
53146	Năm 2016, Walton xuất hiện trong mùa thứ mười của chương trình Ghost Adventures và được Zac Bagans phỏng vấn.
53147	Năm 2017, anh phát hành ca khúc "Wait" kết hợp với bộ đôi Loote đến từ New York.
53148	Năm 2017 anh tham gia bộ phim Lookout của đài MBC.
53149	Năm 2017, Balinska vào vai chính trong phim The Athena (2019), vai Nyela Malik.
53150	Năm 2017, chỉ số khí nhà kính hàng năm là 1,42, tăng gần 40% kể từ năm 1990.
53151	Năm 2017, ClassicFM đã tổng hợp một danh sách 300 album nhạc cổ điển bán chạy nhất trong 25 năm trở lại đây.
53152	Năm 2017, cô được vinh danh với giải Văn hóa Ordem do Mérito của Brazil.
53153	Năm 2017, dự án đã thu hút được hơn 600.000 người, và hơn 1.000 trẻ em và người lớn từ 64 quốc gia đã tham dự các sự kiện cuối cùng tại St.
53154	Năm 2017, Genève được xếp hạng là thành phố đắt đỏ thứ bảy trên thế giới.
53155	Năm 2017, Giải bóng đá hạng nhì Slovenia trở lại thể thức ban đầu gồm 16 câu lạc bộ, sử dụng từ năm 1992 đến năm 2003.
53156	Năm 2017, Hoàng Nhật Nam nhận được lời mời từ tập đoàn Tuần Châu để xây dựng vở diễn thực cảnh tại Việt Nam mang tên “Tinh hoa Bắc Bộ”, anh tự tay viết kịch bản và tham gia chỉ đạo nghệ thuật.
53157	Năm 2017, khoảng 35 nghìn lượt du khách đã đến thăm lâu đài này.
53158	Năm 2017 nó có dân số 398 người.
53159	Năm 2017, Oba Ogunwusi, Ooni của Ile Ife, bang Osun, đã dựng lên một bức tượng của Moremi trong cung điện của mình.
53160	Năm 2017, Park được bổ nhiệm làm huấn luyện viên đội hạng ba Changwon City FC tại Korea National League Championship (nay là K3 League).
53161	Năm 2017, phần cuối cùng Flowers: Le volume sur hiver giành được giải thưởng trò chơi xuất sắc nhất tháng 9 của Moe Game Awards.
53162	Năm 2017, Phuket đã thu hút được khoảng 10 triệu du khách, hầu hết là người nước ngoài, du khách Trung Quốc là nguồn đóng góp hàng đầu.
53163	Năm 2017, quá trình hồi sinh cung điện được bắt đầu và công việc bắt đầu cải tạo mặt tiền của cung điện.
53164	Năm 2017, quyển sách mang tên So Much I Want to Tell You: Letters to My Little Sister được xuất bản.
53165	Năm 2017, Sive được bổ nhiệm làm Giám đốc Giáo dục Đại học tại Phòng thí nghiệm Giáo dục Thế giới MIT Jameel (J-WEL).
53166	Năm 2017, Tan trở lại làm trợ lý huấn luyện viên của Malaysia dưới quyền Nelo Vingada và rồi chính thức đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên trưởng Malaysia sau khi Vingada từ chức do chuỗi kết quả tồi tệ của đội tuyển.
53167	Năm 2017, Tati kết hôn với James Westbrook, người thường xuyên xuất hiện trong các video trên YouTube của cô.
53168	Năm 2017, thế giới có 1.073 di sản trên 167 quốc gia: 832 về văn hóa, 206 tự nhiên và 35 di sản hỗn hợp (tự nhiên và văn hóa).
53169	Năm 2017, Thu Thuỷ trở lại sản phẩm mới với ca khúc Yêu hết lòng có được chân thành tuy phát hành gần đây nhưng đã nhận được khá nhiều phản hồi tích cực từ khán giả.
53170	Năm 2017, Trung Quốc trở thành thị trường lớn nhất của Tập đoàn cả về doanh thu và nhân viên.
53171	Năm 2017, trường đang đào tạo 11.444 sinh viên hệ cử nhân, 1.089 sinh viên hệ thạc sĩ và 42 nghiên cứu sinh/ tiến sĩ.
53172	Năm 2017, viện trợ của quốc tế cho chương trình chống HIV của Việt Nam đã chấm dứt hoàn toàn.
53173	Năm 2018, 2019, các công nghệ cảm biến vân tay mới được phát triển giúp nâng cao trải nghiệm người dùng như cảm biến vân tay dưới màn hình, cảm biến vân tay quang học trong màn hình, cảm biến vân tay siêu âm dưới màn hình.
53174	Năm 2018, Ai Cập đã ký hợp đồng mua 20 - 24 chiếc Su-35 kèm theo vũ khí và phụ tùng, trị giá hợp đồng là 2 tỷ USD https://www.
53175	Năm 2018, Aiko lần đầu tiên đi nước ngoài một mình khi sang Anh tham gia khoá hè tại Trường Cao đẳng Eton.
53176	Năm 2018, anh cùng đội tuyển Pháp giành chức vô địch lần thứ hai sau khi vượt qua ở trận chung kết.
53177	Năm 2018, anh ký hợp đồng với WWE.
53178	Năm 2018, Carshalton Athletic đã tổ chức một số trận đấu trong 2018 CONIFA World Football Cup.
53179	Năm 2018, chương trình trở lại với người dẫn chương trình Jeremy Clarkson.
53180	Năm 2018, cô trở thành người phụ nữ đầu tiên từng giành giải Báo hoa mai cho Đạo diễn xuất sắc nhất tại Lễ hội Locarno.
53181	Năm 2018, Crenshaw kêu gọi một cuộc tranh luận về nguyên nhân của biến đổi khí hậu, nói thêm: "Chúng ta không thể bắt đầu cuộc trò chuyện nói rằng khí hậu đã ổn định.
53182	Năm 2018, Đặng Luân đã tham gia đóng vai chính phim "
53183	Năm 2018, Đan Nguyên bất ngờ vào vai chính trong bộ phim "Cánh diều mưa" của đạo diễn Cường Ngô.
53184	Năm 2018, Dominion đã được ban quản lý của nó và Staple Street Capital, một công ty cổ phần tư nhân mua lại.
53185	Năm 2018, EXO trở thành "người bán được năm album triệu bản", đồng nghĩa với việc nhóm đã bán được hơn một triệu bản đối với mỗi album.
53186	Năm 2018, Hòa Phát tiếp tục xác lập kỷ lục kinh doanh cao nhất, với 3.180.000 tấn các loại thép thành phẩm, tăng 10% so với năm 2017.
53187	Năm 2018 Khadija tuyên bố: "Tôi bắt đầu tình nguyện cho Women Health State Worldwide, một dịch vụ giúp phụ nữ có nhu cầu về sức khỏe và hạnh phúc.
53188	Năm 2018, kinh tế của Nga đã đạt mức tăng trưởng 2,3%, vượt hơn dự báo 1,6% của Ngân hàng Thế giới (WB).
53189	Năm 2018 là 155.500 người (bao gồm cả quy đổi), mật độ dân số là 1260 ng/km².
53190	Năm 2018, Marlin-Romeo trở thành Thủ tướng thứ 5 và nữ Thủ tướng đầu tiên của Sint Maarten.
53191	Năm 2018, một bà mẹ khác tại Việt Nam đã cải tiến mẫu tã vải trở nên gọn nhẹ hơn, phù hợp với thời tiết, phù hợp với nhu cầu vận động của các bé hơn.
53192	Năm 2018, Netflix đã giới thiệu tính năng "Skip Intro" cho phép khách hàng bỏ qua phần giới thiệu để hiển thị trên nền tảng của mình.
53193	Năm 2018, Num kết hôn với Kanitrin Patcharaphakdichoti Ngày 8 tháng 4 năm 2019, cả hai có con chung là con gái tên Veeji.
53194	Năm 2018, ông đã tạm biệt Việt Nam để quay lại Mỹ.
53195	Năm 2018, tiểu thuyết Lắng nghe gió hát được nhà sách Nhã Nam phát hành và xuất hiện ở Hội sách mùa Thu, diễn ra từ ngày 22-26/8 ở Công viên Thống Nhất.
53196	Năm 2018, trong bộ phim truyền hình "
53197	Năm 2018, trong số 4,4 tỷ thiết bị điện toán, Android chiếm 2 tỷ, iOS là 1 tỷ và phần còn lại là PC, ở nhiều dạng khác nhau (máy tính để bàn, máy tính xách tay hoặc máy tính bảng), chạy các hệ điều hành khác nhau (
53198	Năm 2018, trường được trao giải "Higher Education Intensive Project" và "Higher Deep Education Cultivation Project".
53199	Năm 2018, ước tính đã có 153,000 lượt khách đi tàu, và đây là con số lớn nhất tính đến thời điểm đó.
53200	Năm 2018, xã Long An có diện tích 33,99 km², dân số là 17.605 người, mật độ dân số đạt 518 người/km².
53201	Năm 2018, xã Thanh Minh có diện tích 6,51 km², dân số là 3.727 người, mật độ dân số đạt 573 người/km².
53202	Năm 2019, 3.663 sinh viên đã theo học Babson, 3.229 trong số đó là sinh viên đại học.
53203	Năm 2019, anh ra mắt trong một trận đấu tại house show ngày 18 tháng 7, đánh bại đội 3.0 trong trận hai chấp một.
53204	Năm 2019, chủ đề là 'Không bỏ lại ai phía sau', là chủ đề trọng tâm của các Mục tiêu Phát triển Bền vững.
53205	Năm 2019, cô đóng vai chính trong bộ phim lãng mạn giả tưởng Sứ mệnh cuối cùng của thiên thần.
53206	Năm 2019, có tổng cộng 47 trường chuyên hoặc bán chuyên (có một tỉ lệ học sinh năng lực cao trong học tập, không phải tất cả học sinh trong trường).
53207	Năm 2019, hợp nhất một số xã, phường thuộc thành phố Sông Công và huyện Định Hóa.
53208	Năm 2019, Lee sẽ trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim truyền hình bí ẩn văn phòng Vị khách VIP.
53209	Năm 2019, NXT được quảng bá là thương hiệu chính thứ ba của WWE, thêm đai North American là danh hiệu thứ ba trong danh hiệu đứng thứ hai chính.
53210	Năm 2019, Park Bo-gum gia bộ phim kinh dị khoa học viễn tưởng Seo Bok.
53211	Năm 2019, phim truyền hình Mỹ Triều đại cuối cùng, Yurovski được thủ vai bởi Duncan Pow.
53212	Năm 2019, Quảng Nam đứng thứ 6 về diện tích, thứ 19 về dân số trong số 63 tỉnh, thành phố của Việt Nam.
53213	Năm 2019: Ra mắt với "R1SE"
53214	Năm 2019, sau khi ra mắt "Mưa chầm chậm thời 90s", anh trình làng ca khúc "Anh có đang hiểu ý em không?"
53215	Năm 2019, Sony Mobile tiếp tục làm mới thiết kế của dòng Xperia cùng cách đặt tên hoàn toàn mới.
53216	Năm 2019, Tower of God là truyện đứng đầu theo lượt đọc hàng tháng trên trang webtoon này.
53217	Năm 2019, trường Đại học này có khoản tài trợ 14,7 tỷ đô la (lớn thứ bảy trong tất cả các trường Đại học ở Hoa Kỳ) và sở hữu ngân sách nghiên cứu là 1,02 tỷ đô la.
53218	Năm 2019 vì Thượng hoàng Akihito thoái vị vào ngày 30 tháng 4 nên năm đó không có ngày này.
53219	Năm 2020, AWC - Giải vô địch thế giới của bộ môn Liên Quân Mobile sẽ đổi tên từ "World Cup" thành "World Championship", theo tiết lộ của ban tổ chức Arena of Valor Japan League mùa Xuân 2020.
53220	Năm 2020, cô tiếp tục đoạt giải Oscar cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn Judy trong bộ phim cùng tên.
53221	Năm 2020, Justin tiếp tục đóng vai trò thành viên cố định trong các chương trình Tôi muốn mở một cửa tiệm, Trường thành hùng vĩ, Trốn thoát khỏi mật thất mùa 2, Xem cuộc sống của tôi, Tôi+.
53222	Năm 2020, ngành công nghiệp Hà Nội đang dần chuyển dịch theo hướng phát triển các lĩnh vực công nghiệp hiện đại có giá trị xuất khẩu lớn như: Điều khiển kỹ thuật số, tự động hóa, rô-bốt, nano, plasma, laser, công nghệ sinh học.
53223	Năm 2020, Patrick St.
53224	Năm 2020 Tại cuộc họp HĐND thành phố Hải Phòng, tên ông được duyệt để đặt cho một con đường nối đường Văn Cao với đường Thiên Lôi qua địa bàn hai phường Đằng Giang và Đổng Quốc Bình.
53225	Năm 2020, thể thức của LCS có sự thay đổi hoàn toàn, khi vòng Playoffs không còn là loại trực tiếp, mà chuyển sang thể thức nhánh thắng - nhánh thua (Double-elimination).
53226	Năm 2020, trước thềm Đại lễ kỷ niệm 100 năm truyền thống Bonnal - Bình Chuẩn - Ngô Quyền, trường THPT Ngô Quyền được thành phố đầu tư xây dựng và sửa chữa nhiều hạng mục.
53227	Năm 2021, thực hiện Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 8/1/2020 củaUBND Tp.
53228	Năm 202 TCN, Trương Nhĩ chết, được tặng tên thụy là Triệu Cảnh Vương (赵景王).
53229	Năm 206 TCN, nhà Tần diệt vong, Hạng Vũ phân phong chư hầu.
53230	Năm 208 TCN, Vũ Thần bị phản tướng Lý Lương giết để hàng Tần.
53231	Năm 20 tuổi, ông thi đỗ Đệ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân, khoa thi năm Ất Sửu - 1685 đời vua Lê Hy Tông.
53232	Năm 210 TCN, khi Tần Thủy Hoàng hỏi ông về công việc này, Từ Phúc đã tâu rằng có một quái vật biển to lớn đã ngăn chặn đường đi và đề nghị dùng các cung thủ để giết chết quái vật.
53233	Năm 211, Tào Tháo lấy danh nghĩa Thiên Tử triệu Mã Đằng về triều.
53234	Năm 214, Tào Tháo sai Chu Quảng đến Vạn An để gầy dựng lại vùng đất này và củng cố nó dưới quyền kiểm soát của Tào Tháo.
53235	Năm 214 TCN, Tần Thủy Hoàng để lại 10 vạn quân ở phía bắc và đưa hơn 50 vạn quân xuống phía nam để chinh phục lãnh thổ của các bộ lạc phía nam.
53236	Năm 216 TCN, người La Mã bầu hai vị chấp chính quan mới và quyết định tấn công Hannibal.
53237	Năm 219, Lưu Bị chiếm Hán Trung và giao tranh với Tào Tháo, Gia Cát Lượng cử Mã Siêu (lúc này đang đóng quân ở Hạ Biện) cùng Ngụy Diên đem quân tấn công Tào Tháo khi ông ta đang đóng quân tại Hán Trung.
53238	Năm 219, Vu Cấm được giao nhiệm vụ dẫn quân giải vây cho tướng của Tào Tháo, là Tào Nhân tại Phàn Thành, khi đó bị tướng của Lưu Bị là Quan Vũ bao vây.
53239	Năm 21 tuổi, Kim Ja Ok được chọn vào khóa diễn viên thứ 2 của đài MBC Hàn Quốc.
53240	Năm 21 tuổi, Niemeyer kết thúc trung học và cưới Annita Baldo, con gái của một người dân di cư Italia từ Padua.
53241	Năm 222, Mã Siêu bệnh mất, hưởng thọ 46 tuổi.
53242	Năm 223, thái thú Kỳ Xuân là Tấn Tông phản bội, đem quận đầu hàng Tào Ngụy.
53243	Năm 226, Lý Nghiêm dời đi Giang Châu, lưu Đáo ở lại Vĩnh An, vẫn ở dưới quyền của ông ta.
53244	Năm 227, Mạnh Đạt bất hòa với một số quan binh nhà Ngụy, bị nghi ngờ, lại muốn phản Ngụy về Thục.
53245	Năm 228 TCN, nước Triệu bị Tần diệt.
53246	Năm 230 TCN, nước Tần bắt đầu diệt từng nước: Hàn (
53247	Năm 234, sau mấy năm chuẩn bị, Gia Cát Lượng tiếp tục mang 10 vạn quân đánh Ngụy lần thứ năm.
53248	Năm 23 tuổi, cô trở thành một diễn viên nổi tiếng thực thụ.
53249	Năm 241, Dương Hí soạn một bài từ tên là Quý Hán phụ thần tán (季漢輔臣贊) thuộc thể luận tán, dùng cái nhìn chủ quan để đánh giá công trạng của các triều thần nhà Quý Hán.
53250	Năm 245 trước Công nguyên, quân Seleukos vượt dãy Taurus ở phía Nam, buộc quân Ptolemaios phải triệt thoái.
53251	Năm 246 là một năm trong lịch Julius.
53252	Năm 24 tuổi, cô thụ thai và mang thai một đứa con đến hạn kỳ.
53253	Năm 256, bị Đằng Dận giết.
53254	Năm 261, Dương Hí mất ở đất Thục.
53255	Năm 261, ông mất; được truy tặng Vệ tướng quân, thụy là Tráng hầu.
53256	Năm 263 TCN, khi Tần bắt đầu mang quân đánh Triệu, Sử ký ghi "Lạn Tương Như bị bệnh nặng".
53257	Năm 264, Khương Duy ở Thành Đô mưu đồ kích động Chung Hội nổi dậy rồi khôi phục nhà Hán.
53258	Năm 269 TCN dưới thời vua mới là Triệu Hiếu Thành vương, Lạn Tương Như làm tướng, mang quân đi đánh Tề, đánh đến Bình ấp rồi rút lui.
53259	Năm 272, Vương Nghiệp thăng chức Thượng thư Tả bộc xạ, Cao Dương vương Tư Mã Khuê làm Thượng thư Hữu bộc xạ.
53260	Năm 286, hai đệ của Tây Xuyên Vương là Cao Dật Hữu (Go Il-u) và Cao Tố Bột (Go So-bal) lãnh đạo một cuộc nổi dậy, song đâ thất bại và bị xử tội chết.
53261	Năm 28 TCN, Phraates IV lại phải đào vong bởi Tiridates II hưng binh công phá Parthia lần thứ nhì.
53262	Năm 293 để việc cai trị có hiệu quả hơn và để tránh những cuộc tranh giành sau khi hoàng đế mất.
53263	Năm 294 TCN, Stratonice đã kết hôn với người con riêng của chồng Antiochos, Seleukos đã tổ chức đám cưới vì ông thấy con trai mình quá say mê.
53264	Năm 306 TCN, một đội tàu lớn dưới quyền Demetrius tấn công Síp, Menelaus, anh trai của Ptolemaios đã bị đánh bại và bị bắt giữ trong trận đánh quyết định ở Salamis.
53265	Năm 319, Thạch Lặc sai Khổng Tràng mang quân đánh họ Đoàn.
53266	Năm 341, Triều đình ra lệnh kiều dân từ vương công cho đến thứ dân định hộ tịch theo thực tế cư trú, đem hộ khẩu của họ liệt vào sổ hộ tịch sở tại, gọi là "Hàm Khang thổ đoán".
53267	Năm 355 TCN, Artaxerxes buộc người Athens phải ký kết một hiệp ước mà trong đó yêu cầu thành phố rời bỏ Tiểu Á và công nhận nền độc lập của các đồng minh của ông ta nổi loạn chống lại Athen.
53268	Năm 37, Cái Diên được tăng phong thực ấp đến vạn hộ.
53269	Năm 37 tuổi, ông thi Xuân thí (thi hội), đỗ tứ trường.
53270	Năm 390, Bezabda bị chiếm bởi người Ba Tư và một cuộc tắm máu khủng khiếp đã được tiến hành đối với cư dân và đơn vị đồn trú.
53271	Năm 392, Phù Đăng lập một người thiếp làm hoàng hậu, tức Lý Hoàng hậu.
53272	Năm 394, Phù Đăng bị quân Hậu Tần của Diệu Hưng giết chết.
53273	Năm 400, Khất Phục Càn Quy dời đô từ Tây Thành đến Uyển Xuyên (苑川, cũng thuộc Bạch Ngân ngày nay).
53274	Năm 409, Diêu Hưng phong cho Tiều Túng là Thục vương, và ban cho ông cửu tích.
53275	Năm 410, theo như hồ sơ tôn giáo của Giáo hội Đông phương Syria, một giám mục tên là Batai bị rút phép thông công khỏi giáo hội tại Bahrain.
53276	Năm 417, Lưu Dụ mang quân đánh diệt Hậu Tần, Sở Chi lại trốn về Nhữ Vĩnh tập hợp lực lượng báo thù.
53277	Năm 418 Bắc Lương là một chư hầu của Đông Tấn.
53278	Năm 420 Đỗ Tuệ Độ lại cất binh từ Giao Châu đánh Lâm Ấp bắt nước ấy quy hàng.
53279	Năm 425, Từ Tiện Chi và Phó Lượng đề nghị từ nhiệm, Văn Đế chấp thuận và bắt đầu tự mình xử lý các vấn đề quan trọng của đất nước.
53280	Năm 429, mặc dù chỉ được Thôi Hạo ủng hộ trong khi bị hầu hết các triều thần khác phản đối, Thái Vũ Đế đã mở một chiến dịch lớn tấn công Nhu Nhiên.
53281	Năm 431, Phạm Dương Mại lại mang thủy quân tiến ra quận Cửu Chân.
53282	Năm 43, La Mã đem quân đánh vùng đông nam Anh, mở màn quá trình xâm chiến hòn đảo này.
53283	Năm 451, một công đồng được họp tại Chalvédonie với sự tham gia của 630 Giám mục.
53284	Năm 451, nhận lời kêu gọi của Flavius ​​Aetius, người Francia Salii đã liên minh với quân La Mã đánh bại hoàn toàn đội quân người Hung do Attila cầm đầu trong trận cánh đồng Catalaunia (20/6/451).
53285	Năm 461 TCN, Kỷ Ai công mất.
53286	Năm 468, Lưu Bột sang làm Thứ sử Giao Châu, Lý Trường Nhân chống cự được ít bữa thị Bột ốm chết.
53287	Năm 478 TCN, Sở Huệ vương sai Vũ Thành Doãn (con Lệnh doãn Tử Tây) mang quân đánh nước Trần.
53288	Năm 479, Tề Cao Đế lên ngôi công nhận Thúc Hiến làm Thứ sử.
53289	Năm 47 tuổi, ông Nicôla Thể gia nhập binh đội, nhưng chỉ được một tháng thì ông bị bắt vì xưng mình là người Công giáo.
53290	Năm 497, ông dời sang làm độ chi thượng thư, lĩnh chức Thái tử tả soái.
53291	Năm 4 tuổi, sau trận động đất ở San Juan (15 tháng 1 năm 1944), gia đình bà quyết định chuyển từ San Juan đến Buenos Aires.
53292	Năm 548-549, Justinian phái quân giải vây cho ông và năm 551 một đội quân lớn do hoạn quan Narses chỉ huy đã đưa chiến dịch Ý tới thắng lợi chung cuộc.
53293	Năm 548, nghe tin Kinh thành Kiến Khang bị bao vây nhưng Tiêu Dịch không hề phái đại binh đến ứng cứu cha và anh mình.
53294	Năm 54 tuổi (1848), ông cáo bệnh nghỉ giả hạn, mở trường dạy học mang tên Trường Chí Đình.
53295	Năm 550, Bách Tế xâm lược và cướp phá thành Ngốc Sơn.
53296	Năm 554, một cuộc xâm lăng quy mô lớn của người Frank đã bị Narses đánh bại tại Casilinum và đế quốc đã có thể bảo vệ Ý, mặc dù Narses sẽ phải mất vài năm để phá hết các thành trì còn lại của người Goth.
53297	Năm 571, ông bị Lý Phật Tử đánh úp và thua trận.
53298	Năm 574 TCN, Cừ Khâu công mất, con trai là Mật Châu kế vị, sử gọi là Lê Bỉ công.
53299	Năm 578. Quân Cảo chết, th 48 tuổi, chỉ sau hai năm tại chức.
53300	Năm 588 TCN, Tấn Cảnh công sau khi đánh thắng nước Tề lại hội quân các nước Tống, Tào, Vệ cùng đánh Trịnh.
53301	Năm 599, Khải Dân khả hãn của Đông Đột Quyết chiến bại hàng Tùy, đến năm 611 thì Nê Quyết Xử La khả hãn của Tây Đột Quyết cũng chiến bại hàng Tùy, uy hiếp từ Đột Quyết tạm thời được giải trừ.
53302	Năm 60 TCN, Tuqitang, trở thành thiền vu Ác Diễn Cú Đề (握衍朐鞮, Wuyanjuti).
53303	Năm 617, một vài trong số các thủ lĩnh khởi nghĩa lớn khác bắt đầu kiểm soát được các phần lãnh thổ đáng kể.
53304	Năm 622 Đường Cao Tổ đặt huyện Thuận Chân, rồi chia làm 3 huyện Đông Hà, Kiến Xương, Biên Hà.
53305	Năm 623 đổi Tống Châu thành châu Nam Tống.
53306	Năm 62 tuổi, vào khoa thi Hội tháng 3 năm Bính Dần (1746) cụ làm quan chánh chủ khảo khoa thi này.
53307	Năm 640, đoàn quân này được thêm 5.000 quân tiếp viện và đánh bại quân Đông La Mã (
53308	Năm 643 TCN, Tề Hoàn công qua đời, Thúc Đái xin quay trở lại nhà Chu.
53309	Năm 655 TCN, Ly Cơ dùng kế hãm hại thế tử Thân Sinh.
53310	Năm 663, do không thể chịu được áp lực của Thổ Phồn, ông đã đưa bộ chúng di chuyển đến đất Đường để xin tị nạn, và vào năm 672, Thổ Phồn đã tiếp quản toàn bộ lãnh thổ trước đó của Thổ Dục Hồn.
53311	Năm 675 TCN, Chu Huệ vương chiếm đoạt vườn tược của các đại thần làm chỗ thả thú.
53312	Năm 699, Varaz Tiridat I đánh mất ngôi vị bởi Shiruy, ông phải lưu vong sang Byzantium và sống ở Constantinople trong 5 năm.
53313	Năm 6 tuổi, bà bắt đầu cưỡi ngựa, nhờ đó kiếm được một thư giới thiệu từ nhà trường; trong lễ tốt nghiệp năm 1954, Fossey đã tự nhận mình là một người cưỡi ngựa nữ.
53314	Năm 6 tuổi theo gia đình di cư sang Canada.
53315	Năm 707 TCN, vua cha Hoàn công mất, chú ông là Quy Đà giết thế tử Miễn anh ông lên ngôi.
53316	Năm 715, con trai ông là Trọng Thành (Junggyeong 重慶), được phong làm thái tử.
53317	Năm 716 Hãn Tervel ký một giao kèo quan trọng với Byzantine.
53318	Năm 727, nhận chức Kinh Triệu mục, Diêu Lĩnh Lũng Hữu Tiết độ đại sứ.
53319	Năm 72 TCN Lucullus xâm chiếm Pontus qua Galatia và tiến về phía bắc tới sông Halys ở bờ biển phía bắc, ông đã bao vây Amisus mà đã đứng vững cho đến năm 70 TCN.
53320	Năm 757 đổi làm huyện Quân Ninh.
53321	Năm 781, Thiên hoàng Quang Nhân nhường ngôi cho Yamabe.
53322	Năm 783, xảy ra binh biến Kinh Nguyên.
53323	Năm 803, ông lập liên minh với Nụy Quốc.
53324	Năm 805, Cung Phúc lại cùng bạn đồng hành là Trịnh Niên (Jeong Yeon) bỏ trốn sang nhà Đường.
53325	Năm 812 TCN, Tấn Hiến hầu mất.
53326	Năm 814, hoàng đế cao tuổi qua đời và để lại đứa con trai hợp pháp duy nhất còn sống sót Louis Mộ Đạo làm người kế vị đế chế rộng lớn của mình.
53327	Năm 835 Trương Bảo Cao tổ chức lễ thành hôn với tiểu thơ Thái Trân tại ngôi chùa Yeom Jang đang tu học.
53328	Năm 83, hai chị em bị hại tự vẫn.
53329	Năm 84 TCN cha của Caesar chết bất ngờ khi đang mang giày vào một buổi sáng, Suetonius, Julius 1; Pliny the Elder, Natural History 7.54.
53330	Năm 870, Binh bộ thị lang, Diêm-thiết chuyển vận sứ Vương Đạc được bổ nhiệm làm Lễ bộ thượng thư, Đồng bình chương sự.
53331	Năm 883, liên quân Lý Khắc Dụng và Vương Trọng Vinh tiến về phía Trường An, liên tục đánh bại quân Tề.
53332	Năm 884 TCN, ông dâng thư thỉnh cầu về nước, được Cao Biền chuẩn ý. Thôi Trí Viễn rời Trung Quốc về Tân La vào tháng 8 năm đó, được Đường Hy Tông lệnh mang theo quốc thư, lấy thân phận sứ giả nhà Đường để về nước.
53333	Năm 887,Đường Hy Tông bổ nhiệm Đổng Xương là Chiết Đông quan sát sứ, bổ nhiệm Tiền Lưu là Hàng châu thứ sử.
53334	Năm 8 tuổi, anh bị bán cho làm nô lệ.
53335	Năm 8 tuổi, Nagakura gia nhập đạo trạng Shintou Munen Ryu của Okada Juusuke Toshisada; năm 18 tuổi, ông đạt đến cấp mokuroku (đai thứ sáu), và nhận được giấy chứng nhận menkyo kaiden.
53336	Năm 900, Đường Chiêu Tông tự xuống tay giết chết một vài hoạn quan và cung nữ sau khi say, Lưu Quý Thuật đã quyết định hành động.
53337	Năm 901, Vương Tông Địch từ vị do bệnh tật, Vương Kiến khiển Vương Tông Dụ đến Đông Xuyên thay thế.
53338	Năm 905, nha tướng Lý Công Thuyên (李公佺) cùng nha quân âm mưu tiến hành binh biến.
53339	Năm 916, túc vệ tướng Mã Khiêm (馬謙) và Lý Cầu (李球) cố gắng tiến hành binh biến chống Từ Tri Huấn, họ bắt Dương Long Diễn rồi đưa lên lầu, phát khố binh thảo Từ Tri Huấn.
53340	Năm 917, xảy ra tranh giành quyền lực giữa Đường Văn Ỷ- liên kết với Trương Cách- và Mao Văn Tích.
53341	Năm 929, Triệu Thiện Chính diệt Đại Trường Hòa, lập ra nước Đại Thiên Hưng.
53342	Năm 935, Tân La thần phục Cao Ly, tiếp đó 936, Cao Ly diệt Hậu Bách Tế.
53343	Năm 949, huynh của Lưu Tòng Hiệu là Nam châu phó sứ Lưu Tòng Nguyện (留從願) dùng rượu độc giết Đổng Tư An và nắm quyền kiểm soát châu.
53344	Năm 951, Quách Uy lên ngôi tại Biện Kinh, đổi quốc hiệu là Chu, tức Hậu Chu Thái Tổ.
53345	Năm 95 tuổi, Sư ngồi vào một cái khám gỗ, từ biệt đệ tử rồi siêu thoát.
53346	Năm 998, ông, gia đình và những người của Kievan Rus ' được rửa tội chung.
53347	Năm 9 tuổi, cậu bé đã viết một vở opera.
53348	Năm album phòng thu đầu tiên của cô đều đã bán được hơn 4 triệu bản tại Hoa Kỳ.
53349	Năm Anh Tổ thứ 33 (
53350	Năm ấy, bà Magarita Clitherow mới 30 tuổi.
53351	Năm ấy, Nguyên Đế đau buồn về cái chết của thân mẫu là Hứa hoàng hậu, vì vậy muốn chọn nữ nhân họ ngoại kế vị ngôi Hậu.
53352	Năm ấy, ông mới 47 tuổi.
53353	Năm bang cũ của Đông Đức từng bị xoá bỏ năm 1952 được khôi phục.
53354	Năm bảng quảng cáo ở London nhận dạng tự động biển số và sau đó tư vấn cho người lái xe nên sử dụng loại dầu động cơ nào dựa trên nhãn hiệu và tuổi của chiếc xe của họ.
53355	Năm Bảo Đại thứ 8 (
53356	Năm Bảo Ứng thứ 2 (
53357	Nắm bắt được nhu cầu về một tài nguyên vi tính hóa có thể được sử dụng để giải thích sinh học về dữ liệu chuỗi bộ gen, ông bắt đầu phát triển cơ sở dữ liệu KEGG PATHWAY.
53358	Nắm bắt được thực tại, nhạc sĩ Hữu Minh, chủ hãng đĩa Kim Lợi mong muốn có được một thử nghiệm mới, một dòng âm nhạc mới mang bản sắc của Việt Nam, mang hơi hướng dân ca nhưng với những kỹ thuật nhạc nhẹ.
53359	Nắm bắt được tình hình, tướng Ất Chi Văn Đức đã tiến hành cho đắp sẵn một con đập ở thượng nguồn để phục kích quân Tùy ở sông Tát Thủy.
53360	Nắm bắt khi cơ hội được tạo ra bởi vấn đề này, các nhà doanh nghiệp tạo ra các dàn karaoke, một cơ sở bên đường có chứa đóng cửa phòng cách nhiệt cho ca hát.
53361	Năm ba tuổi, Yoshitoshi rời khỏi nhà để sống với chú của mình, một dược sĩ không có con trai, người rất yêu quý cháu trai của mình.
53362	Nằm bên ngoài sân vận động là một bức tượng đồng của André Kamperveen được dựng vào ngày 1 tháng 10 năm 2000 để kỷ niệm 80 năm thành lập Hiệp hội bóng đá Suriname.
53363	Nằm bên rìa của White Mountains, ranh giới thành phố mở rộng đến rừng quốc gia White Mountain.
53364	Nằm bên sông Seine, đây là vùng đất trù phú, nhiều thú rừng và cá.
53365	Năm Bính Ngọ (1786), Vua Thái Đức sai Nguyễn Huệ làm Tiết chế, Vũ Văn Nhậm làm Tả quân Đô đốc, Nguyễn Hữu Chỉnh làm Hữu quân Đô đốc hợp với Nguyễn Văn Lộc làm Thủy sư Đô đốc cùng Nguyễn Lữ chỉ huy thủy binh ra đánh Thuận Hóa.
53366	Năm bộ hộp DVD đã được phát hành từ ngày 17 tháng 6 năm 2009 đến ngày 21 tháng 3 năm 2012 bởi Marvelous Entertainment tại Nhật Bản.
53367	Năm Bổn Thủy thứ 3 (
53368	Năm Cam bắt đầu những hoạt động phạm pháp khi còn rất trẻ.
53369	Năm Can Đạo thứ 2 (
53370	Năm canh bảnh mắt còn khan giấc nồng.
53371	Nằm cạnh đại lộ Courcelles, cổng vào chính của công viên mở ra đại lộ, là nơi có đình tròn.
53372	Năm Cảnh Hưng thư 44, ông phụng mệnh làm phúc khảo trường thi Nghệ An khoa Quí Mão (1783).
53373	Năm Cảnh Phúc thứ 2, Tồn Hiếu cầu viện Vương Dung.
53374	Năm Càn Long thứ 16 (
53375	Năm Càn Long thứ 26 (
53376	Năm Càn Long thứ 55 (
53377	Năm Càn Long thứ 58 (
53378	Năm cấp 3, ông học tại trường Trung học Phổ thông Sleepy Hollow và là trung vệ cho đội bóng đá của trường.
53379	Nam ca sĩ đã đồng sáng tác và làm việc với một số cộng tác viên quen thuộc cho album, trong khi tranh thủ tìm kiếm hướng sản xuất mới.
53380	Nam ca sĩ người Mỹ Ricky Reed có thu âm cho bộ phim một bài hát gốc mang tên "Good Vibrations".
53381	Nam châm đặt trong bình thủy ngân tác dụng một lực tiếp tuyến lên thanh đứng và sợi dây, làm cho nó quay tròn quanh nam châm cho tới khi còn duy trì dòng điện chạy qua sợi dây đó.
53382	Nam châm điện có hệ số nhiệt độ tốt nhất trong bất kỳ loại nam châm vật liệu nào nên được xem là sự lựa chọn tốt nhất trong các ứng dụng nhiệt độ.
53383	Nam châm được giữ trong một vỏ bọc cho toàn bộ khả năng của chúng, trong khi sử dụng vỏ bọc thành mỏng sẽ dẫn đến lực từ bị rò rỉ xuyên qua thành vỏ.
53384	Năm chết và nguyên nhân chết không được ghi trong sử sách.
53385	Năm Chí Nguyên thứ 13 (1276), Tương Uy được làm Chinh tây Đô nguyên soái, đánh dẹp Tây Phiên, triều đình thụ Chánh làm Gia nghị đại phu, Hán quân Nguyên soái giám quân, cho đeo Kim hổ phù.
53386	Năm Chính Đức thứ 15 (1520), ông được an táng tại Tùng Lâm sơn.
53387	Nam chính sẽ tìm hiểu về các thí sinh qua các tập của chương trình.
53388	Năm Chí Thuận thứ nhất (
53389	Năm Chí Trị thứ 2 (
53390	Namco là một trong những bên ủng hộ bên thứ ba đầu tiên cho PlayStation và đã giúp hệ máy này đạt được thành công trong những năm đầu ra đời.
53391	Năm công ty riêng rẽ (KMB, Citybus, NWFB, Long Win và NLB) cung cấp dịch vụ xe buýt công cộng nhượng quyền ở Hồng Kông.
53392	Năm có nhiều phim nhất được đưa vào danh sách là năm 1939 với 19 phim.
53393	Năm Đại Thông đầu tiên (527), Miễn được trưng làm Tư đồ Tả trưởng sử, lấy cớ có bệnh nên từ chối, được đổi làm Thái tử Trung thứ tử, lĩnh Vũ Lâm giám.
53394	Năm Đại Tượng đầu tiên (579), Hiếu Khoan lại làm Hành quân nguyên soái, tấn công vùng Hoài Nam của nhà Trần.
53395	Năm Đăng Quốc đầu tiên (386), được làm Ngoại triều đại nhân, cùng bọn Tố Hòa Bạt 13 người thay nhau làm Điển thứ sự, tham gia bàn bạc quốc sự.
53396	Năm Đạo Quang thứ 2 (
53397	Năm đầu, cậu bị thương và Gryffindor đã để lọt khỏi tay chiếc cúp trong trận cuối cùng.
53398	Năm dây đàn sẽ phát ra âm thanh tương ứng với các nốt đô, mi, sol, la, đô theo hệ thống ngũ cung.
53399	Năm đến chín ngày sau khi các triệu chứng bắt đầu, phát ban thường bắt đầu trên thân cây và lan sang các chi.
53400	Năm đĩa đơn đã được phát hành từ No String Attached, trong đó đĩa đơn đầu tiên "
53401	Năm Diên Quang thứ 4 (
53402	Nam diễn viên Edward G. Robinson và vợ của ông Gladys Lloyd Robinson, một họa sĩ, sở hữu bức tranh, sau đó họ bán cho ông trùm vận chuyển Hy Lạp Stavros Niarchos.
53403	Nam diễn viên này chỉ có một ước mong đơn thuần và bình dị là sớm ổn định gia đình, cưới vợ và sinh con.
53404	Năm Đinh Mão mở hội khánh thành (1687).
53405	Năm đó, bộ phim tài liệu của Anne Frank Remembered chiếu trên kênh; phim đó sẽ kiếm được một giải Oscar cho Phim tài liệu hay nhất năm 1996.
53406	Năm đó Chu Du 34 tuổi, về kinh nghiệm trên võ đài quốc tế và thực tế chiến trường, đều hơn hẳn Gia Cát Lượng mới 28 tuổi.
53407	Năm đó, công tử Luân đã 33 tuổi, lại là người thông minh, hiểu chuyện nên khó lấn quyền.
53408	Năm đó, con trai ông, Etienne ra đời.
53409	Năm đó cũng chứng kiến cái chết của nhà lãnh đạo Hồi giáo theo xu hướng cách tân rất nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng Ali Shariati, bị cho là có bàn tay của SAVAK nhúng vào, đã loại bỏ một địch thủ cách mạng tiềm tàng của Khomeini.
53410	Năm đó, Meitner được giao mảng vật lý học viện hóa học Kaiser Wilhelm.
53411	Năm đó, Morena lập hai kỷ lục: nhiều bàn thắng trong một mùa giải của Uruguay (36) và ghi nhiều bàn thắng nhất trong một trận đấu (7, trong trận đấu với Huracán Buceo vào ngày 16 tháng 7).
53412	Năm đó, MTV cũng đã cố gắng để giới thiệu các ban nhạc neo-swing, nhưng đã không thành công.
53413	Nam Đồng, Quang Trung, Khương Thượng, Trung Tự, Kim Liên, Phương Mai (
53414	Năm đó ông 28 tuổi, cha ông 56 tuổi.
53415	Năm đó ông 35 tuổi.
53416	Năm đó ông khoảng mười lăm, mười sáu tuổi.
53417	Năm đó, sự ra đời của kĩ năng phòng thủ mới, tấn công sau hàng chắn, đã giúp Ba Lan vượt qua Liên Xô sau 5 set đấu sít sao.
53418	Năm đó, triển lãm được tổ chức tại thành phố Paraná, Entre Ríos.
53419	•Nắm được khoa học quản trị, nhà quản trị sẽ giảm bớt được những nguy cơ thất bại trong kinh doanh.
53420	Nấm được xem là nguyên liệu đa dạng, sử dụng trong nhiều món ăn vì chứa nguồn dinh dưỡng cao và dễ chế biến.
53421	Nam Đường dụng binh trong nhiều năm, quốc lực bị tiêu hao đi rất nhiều, kết quả để mất một phần lớn lãnh địa.
53422	NameNode theo định kì sẽ truyền đạt siêu dữ liệu của nó cho Secondary NameNode khi cần cấu hình lại để làm nhiệm của NameNode khi xảy ra trường hợp lỗi.
53423	Nam Georgia và quần đảo Sandwich đã trở thành nơi đầu tiên ở châu Mỹ tổ chức lễ kỷ niệm thiên niên kỷ nhưng không có người ở trên đó, tất cả cư dân Anh đã chọn dành lễ kỷ niệm lúc nửa đêm theo giờ GMT.
53424	Năm Gia Long thứ hai (1803) phủ Bình Khang đổi thành phủ Bình Hòa.
53425	Năm Giáp Tý (1384) Nguyễn Cảnh Chân đậu Tiến sỹ, khoa thi Thái học sinh dưới triều Vua Trần Phế Đế – Hiệu Xương Phù thứ 8 (Giản Hoàng).
53426	Nam giới có thu nhập bình quân $25,524 so với mức thu nhập $19,191 đối với nữ giới.
53427	Nam giới có thu nhập bình quân $29.033 so với mức thu nhập $21.197 đối với nữ giới.
53428	Nam giới có thu nhập bình quân $29,407 so với mức thu nhập $21,055 đối với nữ giới.
53429	Nam giới có thu nhập trung bình $ 37.361 so với 28.941 $ cho phái nữ.
53430	Nam giới (kép đàn) ngày nay cũng có thể vừa diễn tấu đàn vừa hát thay ca nương hoặc thay vào đó là một nữ nhạc công đệm đàn, gọi là “đàn nương”.
53431	Nam giới sử dụng quần áo nữ một cách đặc biệt và thường xuyên cũng như ngược lại.
53432	Nam giới thường nhận lệnh huấn luyện nghĩa vụ quân sự vào năm 18 tuổi.
53433	Năm giờ sáng hôm sau, quân Pháp tràn lên tấn công, xáp được gần Đại đồn.
53434	Nằm giữa 2 con sông nên ruộng đất của Thanh La rất màu mỡ, phù sa phủ dày hàng chục mét.
53435	Nằm giữa chừng giữa Montauk điểm 60 dặm về phía đông và Manhattan 60 dặm về phía tây, sân bay MacArthur phục vụ chủ yếu là 3.000.000 cư dân của quận Nassau và Suffolk.
53436	Nằm giữa đảo Pohnpei và Temwen, nơi đây có hoạt động của con người ngay từ thế kỷ thứ 1 hoặc thứ 2 sau Công nguyên.
53437	Nằm giữa ngã ba sông Hồng và sông châu Giang, giữa ba tỉnh Hà Nam, Nam Định, Thái Bình.
53438	Nằm giữa những dãy núi này với đường bờ biển là các đồng bằng nhỏ và hẹp.
53439	Nằm giữa sân vận động bóng đá và sân vận động điền kinh, không gian rộng lớn này mang đến sự linh hoạt tối đa, vì nó có thể được trang bị, trang trí hoặc phân chia theo yêu cầu cho từng sự kiện.
53440	Nam-gu is có nhiều di tích lịch sử của Incheon: núi Munhaksan, Dohobuchungsa, hương giáo Incheon.
53441	Năm hai mươi tuổi, ông có sở thích là thống kê, ghi chép lại tên họ, tuổi tác, nơi chốn và tóm tắt về hoàn cảnh và phong cách của các cô gái điếm mà ông đã từng quan hệ.
53442	Năm Hàm Ninh thứ 3 (tức 277), quan trấn nhậm Ích Châu là thứ sử Vương Tuấn quy Trần Thụy vào tội bất hiếu và đem quân đánh dẹp, giết Trần Thụy và nhiều tế tửu cốt cán, đốt cháy các cơ sở truyền đạo (tức đạo trị).
53443	Năm Hàm Ninh thứ 4 (
53444	Năm Hàm Thông thứ 12 (
53445	Năm Hán Cảnh Đế Tiền Nguyên thứ 6 (
53446	Năm Hiếu Kiến thứ 3 (
53447	Năm Hoằng Định thứ 13 (1612), chùa được tu sửa hoàn chỉnh và có dáng dấp như ngày nay.
53448	Năm Hoằng Trị thứ 18 (
53449	Năm học 1955, 1956, ông được Nhà nước phong học hàm Giáo sư đợt đầu tiên.
53450	Năm học 1997-1998, Văn nghệ Minh Khai chính thức được tổ chức tại trường.
53451	Năm học 2011 Trường Đại học Quốc tế tuyển sinh 600 chỉ tiêu cho các hệ đại học và cao đẳng theo các Chương trình đào tạo nói trên.
53452	Năm học 2015-2016, học sinh Phan Tiến Tùng, lớp 12 chuyên Anh đã đạt giải ba cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 16”.
53453	Năm học đầu tiên trường chỉ có 16 lớp: 10 lớp 8, 6 lớp 9 (tương đương với lớp 10, 11 hiện nay).
53454	Năm học đầu tiên trường, có 19 cán bộ giáo viên và 150 học sinh gồm 2 hệ chuyên Toán và Văn với 6 lớp.
53455	Năm học kết thúc vào ngày 30 tháng 3 năm 1920 bằng một buổi lễ thăng chức.
53456	Năm Hồi giáo sẽ nằm hoàn toàn trong phạm vi năm Gregory với cùng một số chỉ năm là 20874.
53457	Năm Hồi giáo thứ 1429 diễn ra hoàn toàn trong năm 2008 của lịch Gregory.
53458	Năm Hồng Vũ thứ 1 (
53459	Năm Hồng Vũ thứ 3,phong Tề vương(齐王).
53460	Năm Hùng Bảo lên 10 thì cha mất, Hùng Bảo làm bộ chủ thay cha, nhờ tài năng, đức độ của mình mà được hào kiệt khắp nơi tìm về quy phục.
53461	Namibia thắng với tổng tỉ số 3–2.
53462	Nami cũng tin tưởng mọi lúc mọi nơi, rằng nakama sẽ đến bên bảo vệ cô trong mọi hoàn cảnh.
53463	Namine Ritsu (波音 リ ツ), một giọng hát ban đầu được xây dựng cho UTAU, sau đó được thêm vào một phần mềm khác có tên "Sinsy" là "Namine Ritsu S".
53464	Năm Itachi 17 tuổi, Hokage Đệ Tam qua đời sau khi dùng cả tính mạng để phong ấn toàn bộ sức mạnh của Orochimaru.
53465	Nằm kẹp giữa chợ Thái trên đường ra Kiến An và chợ Đôi trên đường vào Tiên Lãng nên không có chợ lại thuần nông do vậy là vùng quê nghèo.
53466	Năm Khai Hoàng thứ 13 (
53467	Năm Khai Nguyên thứ 15 (
53468	Năm Khai Thái nguyên niên (
53469	Năm Khang Hi thứ 13 (
53470	Năm Khang Hi thứ 26 (1687), do sự quấy nhiễu của Cát Nhĩ Đan, Thổ Tạ Đồ hãn tiên phong suất toàn Bộ quy phụ nhà Thanh, sau đó, các bộ Khách Nhĩ Khách khác cũng lần lượt theo sau.
53471	Năm Khang Hi thứ 34 (
53472	Năm Khang Hi thứ 52 (
53473	Năm Khang Hi thứ 8 (1669), Càn Thanh Cung, Thái Hòa Điện và Giao Thái Điện đồng thời được xây dựng lại.
53474	Năm Khang Hy thứ 25 (
53475	Năm Kiến Long thứ 2 (
53476	Nấm Kōjji lần đầu tiên được sử dụng để lên men tinh bột gạo thành đường.
53477	Nam Kỳ là xứ thuộc địa Pháp, Bắc Kỳ và Trung Kỳ là xứ Pháp bảo hộ nhưng triều đình nhà Nguyễn trên danh nghĩa vẫn được quyền kiểm soát.
53478	Năm lá đài rời.
53479	Namlea là điểm dân cư lớn nhất trên đảo.
53480	Năm lên 17, châu quận vời gọi, đều không nhận.
53481	Năm lên 18 tuổi, ông được một nhà soạn kịch giới thiệu vào một ban kịch nghệ diễn xuất tại rạp Hoàng Gia.
53482	Năm lên 19 tuổi, ông được thăng chức lên cấp bậc Cai quyền (Lance Corporal) của Đội Vũ trang súng trường Tình nguyện Lanarkshire.
53483	Năm lên 7, Thân vương xứ Wales bị ép phải học 6 giờ 1 ngày, bao gồm 1 giờ học tiếng Đức và 1 giờ tiếng Pháp.
53484	Năm lên 9 tuổi, Lang Lãng thi vào Nhạc viện Trung ương Bắc Kinh.
53485	Năm lên ba tuổi, Louis bị thương ở mắt trái do bị dùi đâm phải.
53486	Năm lên mười ba, Sư đến Kiến Nhân tự (ja. kennin-ji) nhưng chỉ khoảng bốn năm sau đó, Sư rời chùa này vì không hài lòng với phong cách sinh hoạt quá phàm tục của những vị tăng tại đây.
53487	Năm lên sáu tuổi thì cha mất.
53488	Năm Liêu Thiên Khánh thứ 6 (1116), tại Đông Kinh (tại Liêu Dương, Liêu Ninh ngày nay), người Bột Hải khởi sự giết chết viên quan cai quản Đông Kinh.
53489	Năm Long Sóc thứ 2 (662) mất.
53490	Năm Long Sóc thứ 3 (
53491	Năm Long Sóc thứ hai (
53492	Năm lớp 11, khi gia đình gặp khó khăn về kinh tế, Park Bo-gum cảm thấy mình cần có trách nhiệm với gia đình.
53493	Nấm lưỡi là một trong những nguyên nhân chính gây chứng biếng ăn ở trẻ, nhưng lại ít được chú ý, bệnh chữa lâu khỏi và dễ tái phát này lại rất phổ biến.
53494	Năm Mậu Dần (1878) – Bổ làm tri huyện Phù Mỹ.
53495	Năm Minh Mạng thứ 6 (
53496	Năm Minh Mạng thứ hai, nhà vua tuần du ra Bắc Hà, có sắc chỉ lấy nước giếng dâng, vì vậy gọi là Giếng ngự.
53497	Năm Minh Vạn Lịch thứ 19 (
53498	Năm Minh Vạn Lịch thứ 43 (
53499	Năm mới Berber được coi là "năm mới nông nghiệp" đối với người Maghreb.
53500	Năm mới tháng giêng mồng một Tết.
53501	Năm mươi năm trước tại thành phố Seabrook đã xảy ra một tai nạn tại Nhà máy Nước chanh giải khát Seabrook dẫn đến một vụ nổ khiến một nửa dân số Seabrook biến thành thây ma ăn não.
53502	Năm mười tám tuổi, bà đính hôn với Hoàng tử Takamatsu, người đứng thứ ba trong hàng kế vị ngai vàng Hoa cúc.
53503	Năm mươi tháp pháo ban đầu đã được lắp đặt trên các thân vỏ của Henschel và được sử dụng trong chiến đấu.
53504	Năm năm cuối, khi họ đã là các chiến binh kỳ cựu sẽ nhận các nhiệm vụ nhẹ nhàng hơn.
53505	Năm năm sau, Purdey bắt đầu học nghề dưới quyền anh rể của mình và hoàn thành việc học nghề vào năm 1805.
53506	Năm năm sau trong buổi lễ cưới của Fuutarou, cậu cũng có mặt ở đó, với người vợ là cô gái cậu đã mời nhảy năm năm trước ở lửa trại.
53507	Năm nàng 14 tuổi, sư phụ Tiểu Long Nữ vì bảo vệ mật thất Cổ Mộ đã qua đời.
53508	Năm nào cũng có ít nhất một vai diễn trên màn ảnh do bà thủ vai.
53509	Năm này công cuộc truyền đạo cũng gặp nhiều khó khăn.
53510	Năm này do vợ vừa sinh con thứ 2, Trương Vũ phải phụ chăm sóc gia đình nên đã rút lui khỏi nhạc đàn, từ bỏ nhiều show diễn, nhiều chương trình.
53511	Năm nay, một vương miện mới đã được sản xuất bởi Diamonds International Corporation, nhà tài trợ trang sức chính thức mới nhất của Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ.
53512	Nằm ngay phía bắc của Montréal là thành phố đông dân thứ hai của Québec: Laval.
53513	Năm ngày sau đó, tức 10 tháng 2, thành Baghdad đầu hàng, song người Mông Cổ không vào thành cho đến ngày 13, bắt đầu một tuần tàn sát và tàn phá.
53514	Năm ngày sau, khi nữ hoàng dự lễ Misa tại nhà nguyện hoàng gia tại Holyrood, xảy ra một vụ phản kháng dẫn đến những xô xát.
53515	Năm Nghĩa) vì mê đờn ca nên bỏ trường lập Gánh hát Hậu Tấn - Năm Nghĩa do ông Phạm Minh Tấn đầu tư, ngoài ra còn có gánh Hậu Tấn - Bảy Cao của danh ca Bảy Cao.
53516	Nằm ngoài ngôi làng, trong một thung lũng và chưa kịp chuẩn bị gì nhiều, binh sĩ Nga tại đây trở thành miếng mồi ngon cho đại bác Phổ.
53517	Năm ngôi nhà truyền thống, bao gồm cả một số những dinh thự của các quan lại triều đình - một số trong số đó là biệt thự lớn nhất ở Seoul vào thời điểm đó, cùng với các ngôi nhà của thường dân đã được phục chế.
53518	Năm người bị đâm, và hai người chết vì bị thương.
53519	Năm người đàn ông võ trang bằng súng tự động và lựu đạn đã tấn công Bộ Tư Pháp, bắn vào nhân viên làm việc nơi đây.
53520	Năm Nguyên Hựu thứ 4 (
53521	Năm Nguyên Quang thứ 5 (
53522	Năm Nhan Hồi 29 tuổi thì tóc đã bạc trắng.
53523	Năm nhà sư tới mường Viêng Chăn và thuyết phục châu mường là Chăm-tha-bu-li Pạ Xitthi xắc cho dựng Thạt Luổng để cất giữ xá lỵ Phật.
53524	Năm nhóm khác nhau hiện đã được biết là: Adelospondyli; Aïstopoda; Lysorophia; Microsauria và Nectridea.
53525	Năm nội dung thi đầu quần vợt gồm: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.
53526	Nam nữ đồng giáo hay là đồng giáo dục (Co-education) là giáo dục hợp nhất có nam và nữ cùng học chung với nhau trong các cơ sở học đường.
53527	Nằm ở độ cao 1.200m so với mực nước biển, xã Hồng Thái đang được xem là Sa Pa thứ hai ở khu vực phía Bắc.
53528	Nằm ở độ cao 123 mét, nhà hàng có diện tích khoảng 500 m² và được sử dụng một cầu thang riêng đặt ở chân tháp phía Nam chung với các nhân viên bảo dưỡng.
53529	Nằm ở giữa dãy núi chống Lebanon, có độ cao khoảng 1.000 mét so với mực nước biển.
53530	Nằm ở phía bắc vùng Việt Bắc, nơi địa đầu Tổ quốc, Cao Bằng được thiên nhiên ưu đãi những tiềm năng du lịch phong phú.
53531	Nằm ở vùng Hauts-de-France, vùng Hauts-de-France đã được Bellette Celtic, người La mã, German Franks và Alemanni thu thập.
53532	Nam Phi đã bị kết án tử hình vì giết vợ của người tình.
53533	Nam Phi không có các quần thể ngựa bản địa, vì vậy nguồn gốc của ngựa sa mạc Namib có thể truy dấu vết từ các đàn ngựa nhập khẩu.
53534	Nam Phi tham dự kì Fed Cup đầu tiên vào năm 1963.
53535	Nam Phi từ năm 1954 đến 1958.
53536	Năm quận đứng đầu canh tác khoai lang ở Mississippi là Calhoun, Chickasaw, Pontotoc, Yalobusha và Panola.
53537	Năm Quang Thuận thứ 1 (
53538	Năm quốc gia có số người mắc bệnh tiểu đường lớn nhất vào năm 2000 là Ấn Độ có 31,7 triệu người, Trung Quốc 20,8 triệu, Hoa Kỳ 17,7 triệu, Indonesia 8,4 triệu và Nhật Bản 6,8 triệu.
53539	Năm Quý Mão (1603) triều đình bàn thưởng công thần, Bùi Khắc Nhất được cấp 2 mẫu 7 sào ruộng ở xã Bột Thái, 1 mẫu ở xã Hoa Phố huyện Thụy Nguyên (nay là Thọ Xuân) làm ngụ lộc điền để con cháu lưu truyền canh tác.
53540	Năm Quý Mùi (1883), thành Hà Nội thất thủ.
53541	Năm sau (1677), quân Thụy Điển đại thắng Đan Mạch trong trận Landskrona (7/1677), bị thiệt hại khá nhiều: 1.800 chết, bị thương và bị bắt.
53542	Năm sau (1939), thi phẩm "Trưng nữ vương" ra mắt, gây tiếng vang trên thi đàn.
53543	Năm sau (558), cùng Văn Dục, An Đô thoát về, nhận chức Thái tử xá nhân, được thăng Tẩy mã.
53544	Năm sau, album đã nhảy từ nhãn đĩa vàng sang đĩa đôi bạch kim.
53545	Năm sau bà được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc của MOPR Quốc tế cũng như lãnh đạo Ban Chấp hành Trung ương của chi bộ MOPR ở Liên Xô, vị trí mà bà đảm nhiệm trong năm 1937.
53546	Năm sau, bà được đổi làm Trung phi (忠妃), vẫn để nguyên kim sách như cũ, chỉ đổi chữ Thuần thành chữ Trung mà thôi.
53547	Năm sau, bà kết hôn với một người Pháp, lấy tên của gia đình anh cho các ấn phẩm của bà.
53548	Năm sau, cha ông qua đời, ông xin từ quan về quê chịu tang.
53549	Năm sau, cô nhận được giải thưởng dành cho nghệ sĩ Ivorian xuất sắc nhất ở Pháp.
53550	Năm sau, Cumberland kết hôn với một góa phụ trẻ, Anne Horton.
53551	Năm sau, đảng chính trị La Renouveau đã ban hành một tuyên bố có chữ ký của Soglo với giới truyền thông khuyến khích những người ủng hộ chồng bà, Nicéphore Soglo, tham gia Đảng Tái sinh của Benin.
53552	Năm sau, Đạo luật Mối quan hệ (Tham chiếu theo luật định) năm 2005 đã được thông qua để loại bỏ các điều khoản phân biệt đối xử khỏi hầu hết các luật pháp.
53553	Năm sau đó, Cục kết hợp với Cục Kiểm soát Rượu và chất có cồn và được đặt tên lại là Đơn vị Điều tra trước khi tách ra và trở thành một Cục hoàn chỉnh trực thuộc Bộ Tư pháp vào năm 1935.
53554	Năm sau đó, "Déjà Vu" đã nhận hai đề cử gồm "Ca khúc nhạc nhảy R&B/Urban xuất sắc" và "Ca khúc nhạc nhảy Pop xuất sắc" tại Lễ trao giải nhạc Nhảy Quốc tế thường niên lần thứ 22 năm 2007.
53555	Năm sau đổi thành Tổng quản phủ lộ Khánh Nguyên.
53556	Năm sau đó, ông giết cha vợ mình, tống giam lãnh chúa trước đó, và là cha nuôi của ông, và hoàn toàn nắm quyền kiểm soát gia tộc Kitabatake.
53557	Năm sau đó, ông viết nhạc cho tập 3 của một series phim hoạt hình giáo dục về loài người.
53558	Năm sau được cải phong Diên Đức cung chúa (延德宮主).
53559	Năm sau, khi VTV tổ chức Phụ nữ thế kỷ 21 mùa thứ 2, Thanh Huyền tiếp tục tham gia với vai trò người dẫn chương trình.
53560	Năm sau, Mục Tông cho tổ chức khoa thi tiến sĩ.
53561	Năm sau, năm 2007, SS501 ra mắt tại Nhật Bản với đĩa đơn "Kokoro," đã đạt vị trí thứ năm trên Bảng xếp hạng Oricon.
53562	Năm sau, Ngô Hy bị sát hại, Tứ Xuyên lại về tay Nam Tống, đến lúc này hai bên có ý hòa nghị.
53563	Năm sau ông được Chu Hữu Khuê gia phong Kiểm hiệu tư đồ.
53564	Năm sau, ông quay về nước rồi lại sang Nhật Bản học tại khoa Lục quân của Trường Chân võ Đông Kinh (东京振武学校).
53565	Năm sau, quốc hiệu bằng tiếng Anh đổi từ Union of Burma thành Union of Myanmar.
53566	Năm sau, Tập đoàn Coridel Capital Partners của Tyler đã có thỏa thuận hợp tác xuyên biên giới Mỹ - Hàn với Tập đoàn Giải trí Anh Hoàng (EEG) của Hồng Kông.
53567	Năm sau, Trình Nguyên Phượng được cất nhắc làm Hữu thừa tướng, Đinh Đại Toàn Giám thư Xu mật viện sự kiêm quyền Tham chính.
53568	Năm sinh của Gioanna được xác định trong khoảng từ 1411 đến 1413, với khả năng cao là năm 1412.
53569	Năm sinh của ông không được xác định.
53570	Năm sinh giả (1904) vẫn còn được lưu trong một số tài liệu nhưng nguồn tin từ nhà chức trách và từ Horowitz đã khẳng định năm sinh là 1903.
53571	Năm sinh, năm mất!
53572	Năm Sùng Trinh thứ 16 (
53573	Nằm tại bờ duyên hải ở mũi phía Bắc của Đài Loan, cách thành phố Đài Bắc 40 phút tàu điện, Đạm Thủy cực thích hợp để đi và về trong ngày.
53574	Nằm tại số 1919 South 15th Avenue (chỉ phải đi dọc tuyến phố từ nơi sinh của ông tại số 1900 South 14th Avenue), căn hộ đó là nhà của Martin và gia đình ông vào năm 1923.
53575	Năm Tân Mão, niên hiệu Cảnh Hưng thứ 32, Ðịnh Vương Nguyễn Phúc Thuần thứ 6, tức năm 1771, Nguyễn Nhạc được các người cùng hợp tác và các nhân sĩ đồng bào địa phương tôn làm Tây Sơn Vương.
53576	Namtarn là người mẫu từng xuất hiện trên vô vàn quảng cáo mỹ phẩm và đặc biệt là kem dưỡng da được phát liên tục trên truyền hình Thái Lan.
53577	Năm tàu ​​Nga dưới sự chỉ huy của Phó Tổng thống Fyodor Novosilsky (bao gồm ba tàu hạng nhất 120 khẩu pháo) đã gia nhập Nakhimov vào ngày 28 tháng 11.
53578	Nam Tề quốc lực không mạnh, quân lực không thịnh, chính trị không ổn, nội loạn luôn phát sinh, cuối cùng thảm bại.
53579	Nam Tề thư cũng ghi rằng vào năm 495, Đông Thành Vương đã thỉnh cầu trao tước vị danh dự cho các vị tướng đã đẩy lui được cuộc tấn công của Bắc Ngụy.
53580	Nam Tề thư, Lâm Ấp truyện Dương Mại sai tướng là Phạm Côn Sa Đạt đến cứu.
53581	Nam Tề thư, quyển 2 Năm 485, Tề Vũ Đế sai Đại tư nông Lưu Khải làm Thứ sử Giao Châu, Thúc Hiến không chống nổi phải sang đầu hàng.
53582	Nam Tề Vân đột phá ra được bên ngoài.
53583	Nam Tễ Vân nói với mọi người rằng: "Trương công rộng lòng đãi người, chính là nơi ta muốn phụng sự."
53584	Năm Thái Khang đầu tiên (280), Phấn chiếm Giang An.
53585	Năm Thái Ninh thứ 2 (
53586	Năm Thái Tổ thứ 7 (
53587	Năm Thanh Long thứ 3 (
53588	Năm Thành Thái thứ 14, được cải thành Quang Lộc Tự Khanh.
53589	Năm Thành Thái thứ 9 (
53590	Năm Thành Thái thứ 9 (1897), Pháp đặt sở đại lý ở Ninh Giang.
53591	Năm Thành Thái thứ tư (1892), ông đậu Phó bảng, rồi làm tri huyện các huyện Thư Trì, Thần Khê, Duyên Hà, Phụ Dực, Tri phủ Kiến Xương, Tiên Hưng thuộc Thái Bình.
53592	Năm Thiên Hội thứ 8 (1130), hoăng.
53593	Năm Thiên Mệnh thứ 5 (
53594	Năm Thiên Mệnh thứ 9 (
53595	Năm Thiên Quyến thứ 3 (1140), Tát Li Hát từ Hà Trung ra Thiểm Tây, đánh đuổi quân Tống ở Phượng Tường.
53596	Năm Thiên Thông thứ 6 (
53597	Năm thứ 10 (1745), Hoành trải qua 3 lần thăng chức, làm đến Thông Chánh sứ.
53598	Năm thứ 10 của Trung Hoa Dân Quốc (1921), ông gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc và trở thành một trong những thành viên của chi nhánh Quảng Đông của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
53599	Năm thứ 13 (250), Văn Khâm trá hàng, gửi mật thư cho Dị, muốn ông đi đón.
53600	Năm thứ 14 (1641), Hiến Trung hạ được Tương Dương, Vân Dương vẫn vững vàng.
53601	Năm thứ 14 (548), Tín được tiến vị làm Trụ Quốc đại tướng quân.
53602	Năm thứ 15 (549), bái Phiếu kị đại tướng quân, Khai phủ nghi đồng tam tư.
53603	Năm thứ 15 (549), ông được lên chức Trụ quốc đại tướng quân, được thăng làm Thiếu phó.
53604	Năm thứ 15 (549), Vũ Văn Thái lệnh cho các tướng nghĩa quân ở Sơn Đông có thể đưa lực lượng vào Quan Trung thì đều được trọng thưởng thêm.
53605	Năm thứ 15 Hồng Vũ, Mã hoàng hậu qua đời thọ 51 tuổi.
53606	Năm thứ 17 (518), Duệ được trưng về triều làm Tán kỵ thường thị, Hộ quân tướng quân, ít lâu sau được cấp 1 bộ Cổ xuy, vào trực ở điện tỉnh Điện tỉnh (殿省) là cung đình và đài tỉnh.
53607	Năm thứ 18 (1661), Xuyên, Thiểm đều đặt chức tổng đốc, triều đình mệnh cho Quốc Anh chuyên quản Tứ Xuyên.
53608	Năm thứ 22 đời Càn Long (1758), ông lại đi thi và đỗ tiến sĩ.
53609	Năm thứ 24 (48), Hung Nô phân liệt nam – bắc, biên cương không còn đáng lo nữa, Mã Thành được điều nhiệm chức Trung Sơn thái thủ, dâng trả ấn thụ tướng quân, đóng quân làm ruộng như trước.
53610	Năm thứ 2 (535), dân Nghi Dương là Lý Duyên Tôn khởi nghĩa, triều đình lấy Thiệu Tông làm Tây nam đạo Quân tư, soái bọn Xá Địch An Thịnh đánh bại nghĩa quân.
53611	Năm thứ 2 (568), cha mất nên rời chức.
53612	Năm thứ 29 (1764), người Sơn Đông là Tôn Ngạc làm Bồ Châu đồng tri, thông qua hậu duệ của Ngô Văn tìm được nguyên bản, khắc in lần nữa.
53613	Năm thứ 31 (1603), Dương thất bại, em trai Thiên Thừa là Thiên Tứ cũng bị giết.
53614	Năm thứ 31 ông bổ nhiệm Phí Hầu (费侯) là Trung Diễn (中衍) làm Xa Chính (车正).
53615	Năm thứ 3 (946), Chiêu Viễn được bái làm Thượng thư hữu thừa, Phán Lưu nội thuyên, Quyền Tri cống cử.
53616	Năm thứ 52 (1713), Sân được điều sang bộ Lễ.
53617	Năm thứ 5 (831), được gia Kiểm hiệu Công Bộ thượng thư.
53618	Năm thứ 61, chín bộ tộc Đông Cửu Di (东九夷) cử sứ giả tới Thương.
53619	Năm thứ 6 (565), được triệu về làm Hữu vệ tướng quân, đến kinh thành, nắm giữ phủ Lĩnh quân Phủ Lĩnh quân là cơ quan nắm giữ Cấm quân đời Ngụy Tấn.
53620	Năm thứ 6 (577), được tiến vị Thượng trụ quốc, nhận chức Tịnh Châu tổng quản.
53621	Năm thứ 7 (1137), Nhạc Phi về nhà chịu tang mẹ.
53622	Năm thứ 8 (1464), Thái được tiến làm Hữu phó đô ngự sử, Tổng đốc Tào vận kiêm Tuần phủ của các phủ Hoài, Dương.
53623	Năm thứ 8 (612), Cảnh ra Hồn Di đạo.
53624	Năm thứ 9 (1652), mẹ Thừa Trù mất, triều đình giữ ông tiếp tục làm việc, ở nhà thì mặc tang phục.
53625	Năm Thuận Thiên thứ nhất (1428), Nguyễn Lý được phong làm Nhập nội tư mã, tham dự triều chính, Suy trung tán trị Hiệp mưu công thần.
53626	Năm Thuận Trị nguyên niên (
53627	Năm Thuận Trị thứ 17 (
53628	Năm thứ tư khi đang học đại học, cô đăng tải lên mạng một clip cover mang tên "Lép" với mục đích "cho vui", nhưng video đã trở nên nổi tiếng và được nhiều người đón nhận.
53629	Năm tiếp theo, cô làm bộ phim đầu tay của mình trong Mañana te cuento của đạo diễn Eduardo Mendoza, và sau đó Un día sin sexo của đạo diễn Frank Pérez-Garland.
53630	Năm trạm cuối nằm bên trong Nhà thờ Mộ cổ (Church of the Holy Sepulchre).
53631	Nằm trên rìa của một vách đá, phía trên thành phố và trên mực nước biển, nó cung cấp toàn cảnh thành phố và vùng nông thôn xung quanh.
53632	Năm Trinh Minh thứ 2 (588), triều đình giáng chiêu thụ Mãnh làm Trấn nam đại tướng quân, Đô đốc 24 châu chư quân sự, ít lâu mệnh cho ông dời sang trấn thủ Quảng Châu.
53633	Năm Trinh Quan thứ 1 (627), bỏ An Châu, sau lại bỏ Sơn Châu, đổi lại thành huyện Long An thuộc Ái Châu.
53634	Năm Trinh Quán thứ 9 (
53635	Nằm trong "danh sách đen": Buhle and Wagner (2003), p. 31.
53636	Nằm trong điểm nóng đa dang sinh học CI và cũng trong là vùng thực vật Cape đồng nhất, Cape Town là một trong những vùng có mức đa dạng sinh học cao nhất trong số những vùng tương tự trên thế giới.
53637	Năm trong tám thành viên tháng 9 Đen đã bị cảnh sát tiêu diệt trong nỗ lực giải cứu.
53638	Năm trước, năm 2005, cô đứng vị trí thứ hai.
53639	Năm Trường Khánh thứ 2 (
53640	Nam Tư bắt đầu yêu cầu Hoxha phục hồi hình ảnh cho Koçi Xoxe, song Hoxha kiên quyết từ chối.
53641	Năm Tự Đức thứ 2 (
53642	Nam tước de Clappique, cũng viết một kịch bản phim về ông (trong Anti-mémoires bởi Malraux).
53643	Nam tước Mordo là một pháp sư tài năng, đặc biệt lão luyện ma thuật hắc ám, bao gồm cả triệu hồi quỷ.
53644	Nam tước thấy khó chịu và gia nhập bàn đánh bạc để đánh với anh.
53645	Năm tướng là Gia Luật Địch Liệt cùng con là Oa Ca, con của Gia Luật Sa là Đức Lý, Lệnh Ổn Đô Mẫn, Tường Ổn Đường đều chết trận.
53646	Nam Tư và chính phủ của nó tự xem mình là đồng minh của Moskva, trong khi Moskva xem Nam Tư là một quốc gia vệ tinh và thường xuyên đối xử với Nam Tư theo hướng này.
53647	Năm Tuyên Thống thứ 2 (
53648	Năm Tuyên Tổ thứ 25 (
53649	Nam Úc bị buộc tội xây dựng tàu ngầm lớp học của Úc và gần đây là hợp đồng trị giá 6 tỷ đô la để xây dựng các tàu khu trục không quân mới của Hải quân Hoàng gia Úc.
53650	Nam Úc có một đội tuyển cricket là Southern Redbacks.
53651	Năm Ung Chính thứ 2 (
53652	Namuyangu được nhận vào Đại học Makerere, trường đại học lâu đời nhất ở Uganda, tốt nghiệp Cử nhân Khoa học Lâm nghiệp, năm 1993.
53653	Nấm vân chi có chứa polysaccharide, một hoạt chất có tính chống ung thư.
53654	Năm Vạn Lịch thứ 1 (1573), tổng binh Liêu Đông Lý Thành Lương cho đắp sáu thành lũy.
53655	Năm Vạn Lịch thứ 31 (
53656	Năm Vĩnh Bình thứ 3 (
53657	Năm Vĩnh Lạc thứ 11 và Tuyên Đức thứ 8, tại khu vực Nô Nhi Can đô ti đã cho kiến thiết và trùng kiến Vĩnh Ninh tự.
53658	Năm Vĩnh Lạc thứ 8 (
53659	Năm Vĩnh Lịch nguyên niên (
53660	Năm Vĩnh Lịch thứ 5 (
53661	Năm Vĩnh Trị nguyên niên (
53662	Năm vị Phật này cư trú ở năm vòng giải thoát ở chính giữa Mạn Đà La của giới Kim Cương.
53663	Nắm vững lại được mọi điều, Ami triệu hồi Pha Lê Sao Thủy (Mercury Crystal), và từ đó cô chuyển hóa thành Siêu Thủy Thủ Sao Thủy (Super Sailor Mercury).
53664	Nam vương Việt Nam (
53665	Năm Vũ Thành đầu tiên (559), được nhận chức Ích Châu tổng quản, Ích, Ninh, Ba, Lư đẳng 24 châu chư quân sự, Ích Châu thứ sử, tiến phong Tề quốc công, thực ấp vạn hộ.
53666	Năm X791, trang phục của Natsu có những thay đổi nhỏ.
53667	Năm Xích Ô thứ hai (
53668	Năm xưa Phó Kiến Thành vì bà có gia thế nên lấy bà làm vợ để phát triển sự nghiệp.
53669	Nana không lựa chọn đi theo người yêu để trở nên nhu nhược và bị động, cô chọn ở lại để gánh vác và phát triển sự nghiệp cùng cả nhóm, để trở nên độc lập và cứng cỏi.
53670	Nạn buôn người bị các công ước quốc tế lên án là vi phạm nhân quyền.
53671	Nạn chặt phá rừng, săn bắn và tiếp xúc với người là những yếu tố đe dọa tương lai của voi lùn.
53672	Nancy Drew: Nữ thám tử tài ba (tựa gốc tiếng Anh: Nancy Drew) là một phim điện ảnh trinh thám-
53673	Nandini nhận ra anh trai ruột của mình và cuối phim xuất bản hồi ký kể lại cuộc đời của mẹ và bản thân mình.
53674	Nạn đói Bangladesh năm 1974 là một đòn kinh tế lớn và khủng hoảng nhân đạo.
53675	Nạn đói năm 1945 đã lần lượt cướp đi 4 anh chị của bà, ngay từ nhỏ bà đã phải làm đủ việc như mót lúa, đi ở mướn, bế con cho nhà giàu trong làng để kiếm qua ngày.
53676	Nạn đói nghiêm trọng ở vùng nông thôn cũng đã gây ra một cuộc di cư của những người nông dân đói khát đến các thành phố, làm căng thẳng thêm nguồn cung cấp thực phẩm và năng suất của công nhân.
53677	Nạn đói ở CHDCND Triều Tiên đang dần được giải quyết.
53678	Nâng cấp được thiết lập để bán lẻ trong 2 gói, Blu-ray với Digital HD & DVD vào ngày 28 tháng 8 năm 2018.
53679	Nàng chỉ biết khóc mà tủi thân trách phận.
53680	Nàng công chúa Ếch (
53681	Nàng cũng khốn khổ vì đường chồng con.
53682	Nàng dám cả gan xưng "muội" (em) với Dương Quá trong khi chỉ đáng tuổi con của chàng!
53683	Nàng dựa trên nguyên mẫu Suetsumuhana từ Truyện kể Genji.
53684	Nàng được ban cho một số nô tỳ để hầu hạ và một chiếc thuyền buồm làm phương tiện ra đi.
53685	Nàng không bao giờ phát hiện một sự thật động trời rằng Tsukiko và Terumi đã từng ngủ cùng nhau tại một thời điểm của bộ truyện.
53686	Nàng là cánh tay phải đắc lực của Phượng Thư và rất được tin tưởng nên trong phủ Bình Nhi cũng có một vị trí đáng nể.
53687	Nàng là một cách gọi thân mật.
53688	Nặng lòng với quê hương, năm 1995, tuy đã 74 tuổi, ông bà bán nhà ở TP Hồ Chí Minh về quê sinh sống.
53689	Năng lực của Atsushi cho phép cậu biến thành một con hổ trắng.
53690	Năng lực của cậu là Tái Hiện (再現 Saigen) cho cậu khả năng tạo ra những bộ phận của thứ mà cậu đã ăn.
53691	Năng lực của hắn là Warp Gate ( ワープ・ゲート Wāpu Gēto ), cho hắn khả năng mở cổng không gian để dịch chuyển bản thân cũng như những người khác đến các địa điểm khác nhau.
53692	Năng lực của Jōno, Giọt lệ ngàn vàng (千金 の 涙, Senkin no Namida?) mang lại cho anh ta một thính giác đáng kinh ngạc.
53693	Năng lực đó khiến cho bất kì ai nói những lời dối trá trước mặt hắn đều biến thành tượng đá.
53694	Năng lực dùng khi mắt chuyển đỏ và kèm theo Thời khắc Đế Vương.
53695	Năng lực hành động tiêu tốn điểm ma thuật (MP) là thần chú và chiêu thức đặc biệt sử dụng trong trận chiến.
53696	Năng lực vận chuyển tối đa khoảng 28.500 hành khách/giờ/hướng.
53697	Năng lượng bức xạ Mặt trời ở gần Trái Đất ở vào khoảng 2 cal/cm².
53698	Năng lượng điện từ trường hay chỉ số Bovis khu vực này rất cao, cao hơn các khu xung quanh hàng nghìn độ.
53699	Năng lượng hạt nhân được dùng đầu tiên vào năm 1954 cho tàu ngầm năng lượng hạt nhân USS Nautilus.
53700	Năng lượng kích hoạt cho phản ứng này là khoảng 40kcal mỗi mol.
53701	Năng lượng này có nguồn gốc từ quá trình trao đổi chất.
53702	Năng lượng này được dùng để làm chuyển động kim đồng hồ.
53703	Năng lượng này phụ thuộc vào sự định hướng tương đối của mômen từ với các trục tinh thể và đối xứng tinh thể.
53704	Năng lượng tái tạo tăng với tốc độ nhanh hơn bất kỳ thời điểm nào khác trong lịch sử trong giai đoạn này.
53705	Nặng nề nhất là nhóm trẻ liệt cứng tứ chi (spastic quadriplegia).
53706	Nàng ngâm mấy vần thơ, múa một vũ khúc tuyệt mỹ tiễn đưa người bạn cũ trở lại trần gian.
53707	Nàng nghĩ mình sẽ cứu Radames trước tòa, nhưng Radames không sao quên được mối tình với Aida, nghĩ, Amneris sẽ giết mình.
53708	Năng Nhẫn không may gặp phải dơi tinh, một trận ác chiến xảy ra, Năng Nhẫn không may bị dơi tinh đả thương.
53709	Nàng nhất quyết không chịu, tự vẫn bằng dao nhưng không chết.
53710	Nàng rất xinh đẹp và có tài thi họa.
53711	Năng suất lao động, cũng như mức lương trung bình mỗi giờ ở Na Uy đều thuộc hàng cao nhất trên thế giới.
53712	Năng suất lao động ở Đông Đức vẫn ở mức thấp.
53713	Năng suất lao động trung bình (Avarage Labor Productivity – ALP) là sản lượng kinh tế trên mỗi giờ lao động.
53714	Năng suất tăng với các yếu tố đầu vào như phân bón và loại bỏ mầm bệnh, động vật ăn thịt và đối thủ cạnh tranh (như cỏ dại).
53715	Năng suất trứng của gà đạt trung bình từ 270 – 280 trứng/ năm.
53716	Năng suất trứng đạt 250-280 quả/mái/năm, trung bình từ 200-210 trứng/năm.
53717	Năng suất trứng khoảng 180-200 quả/năm, trứng nặng trung bình 55-60g, vỏ trứng màu nâu nhạt.
53718	Năng suất trứng/mái/64 tuần tuổi: Vịt CB1 là 164 - 170 quả; vịt CB2 đạt 181 quả (thế hệ 9) tăng 12,03 quả so với thế hệ 1 (169,21 quả).
53719	Nàng thách thức cả xã hội thượng lưu thế kỉ XIX bằng việc điều khiển cửa hàng và hai trại cưa.
53720	Nàng thơ của Yves Saint Laurent là Loulou de la Falaise.
53721	Nàng xuất hiện và biến mất như một giấc mơ thật đẹp khiến mọi người bàng hoàng ngẩn ngơ.
53722	Nankatsu và đánh bại đội bóng của trường Sutetsu của "thủ môn thiên tài" Genzo Wakabayashi.
53723	Nạn lạm phát và giá lương thực thực phẩm tăng vọt.
53724	Nạn nhân có thể trở nên sợ hãi khi quan hệ tình dục vì nỗi đau thể xác và nỗi thống khổ về tinh thần sẽ trỗi dậy.
53725	Nạn nhân của đe doạ trực tuyến đã lên hàng đầu trong chương trình nghị sự công cộng sau khi một số câu chuyện tin tức đã xuất hiện về chủ đề này.
53726	Nạn nhân đầu tiên của nó là một người đàn ông 46 tuổi sống ở làng Simar.
53727	Nạn nhân được cho là bị sát hại vào năm 1941 và danh tính về cô vẫn còn là một dấu hỏi lớn.
53728	Nạn nhân phần lớn là nam giới người Ba Lan nhưng cũng có phụ nữ và trẻ em bị giết hại.
53729	Nannocyrtopogon irwini được Wilcox & Martin miêu tả năm 1957.
53730	Nannocyrtopogon nigricolor được Coquillett miêu tả năm 1904.
53731	Nạn phá rừng xảy ra với tốc độ 0.1 km2 mỗi ngày.
53732	Nạn săn trộm vẫn xảy ra thường xuyên.
53733	Nansen mở rộng nghiên cứu hoạt động và nguồn gốc của các dòng chảy đại dương, sau những kinh nghiệm của ông trong cuộc thám hiểm Fram.
53734	Não của con người có nhiều điểm tương tự như loài khỉ.
53735	Náo động trong cư dân Bahrain bắt đầu khi Anh chính thức thiết lập địa vị thống trị hoàn toàn đối với lãnh thổ vào năm 1892.
53736	Naomi sinh ra ở Los Angeles, California.
53737	Nào ngờ bà bị Tần Hòe bán đứng, tha chết cho Hà Ly, cùng anh tố giác mưu đồ tạo phản trước toàn điện.
53738	Nào ngờ, cuối năm Đường Đại Lịch, triều đình hạ chiếu triệu Quý Lan vào cung để ngâm thơ, ca hát cho Đường Đại Tông nghe.
53739	Nào ngờ lúc bắt trộm, cả hai bị đánh trọng thương phải đi cấp cứu.
53740	Nào quản mang tai tiếng đá đeo.
53741	Napas (có tên tiếng Anh là National Payment Services) là thương hiệu thẻ do công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam phát hành.
53742	Nắp của bát thường khá lỏng lẻo và không hoàn toàn vừa khít.
53743	Napier cho rằng "có khả năng Patterson đã đặt ở mức 24 khung hình/giây" bởi vì nó "phù hợp nhất với bản truyền hình", trong khi thừa nhận rằng "điều này hoàn toàn là suy đoán."
53744	Nắp kính buồng lái của hầu hết những chiếc F4U-1D được bỏ bớt các trụ chống và các nắp kim loại, vốn trước đây được dùng gia cố chống vỡ kính.
53745	Nắp mang của cá có vai trò quan trông trong việc điều chỉnh áp suất nước trong hầu và nhờ đó giúp cho cá có thể chủ động hút và bơm nước vào mang chứ không phải di chuyển liên tục để hô hấp như nhiều loài cá sụn.
53746	Nắp máy sẽ chỉ được mở với chìa khóa cơ khí đi cùng của Mobiado.
53747	Napoléon báo cáo mất 29 người chết và 260 người bị thương.
53748	Napoléon đã ra lệnh tiến thẳng về hướng quân đội của Murad với mỗi năm sư đoàn được tổ chức thành các hình chữ nhật rỗng với kỵ binh và quân nhu ở trung tâm và đại bác ở các góc.
53749	Napoleon điều một chiếc xe bán tải tới chở Boxer tới bác sĩ thú y, giải thích cho những con vật đang lo lắng rằng Boxer sẽ được chăm sóc tốt ở đó.
53750	Napoleon Foundation, 2008 Truy cập ngày 9 tháng 12 năm 2009.
53751	Napoléon III rút quân đội bảo vệ Giáo hoàng về nước.
53752	Napoleon III tiếp đón đại sứ Thái Lan tại cung điện Fontainebleau 1864.
53753	Napoléon không có lựa chọn nào ngoài việc thoái vị.
53754	Napoléon sống tại tầng hai tòa nhà phía nam.
53755	Napoléon từng nói với người em Lucien vào tháng 4 năm 1801, "Những nhà chinh phục khéo léo không bị vướng víu bởi những thầy tu.
53756	Napoleon và Snowball bắt đầu một cuộc cạnh tranh quyền lãnh đạo.
53757	Nappi đã sửa lại một số tranh bìa của những năm 1930 và 1940 theo phong cách mới thời đại Kennedy, mặc dù nội dung truyện chưa có gì thay đổi.
53758	Naproxen là một chất ức chế COX không chọn lọc.
53759	Narain, "The Indo-Greeks" 2003, p.275 Những đồng tiền khá phong phú của họ có xu hướng cho thấy các hoạt động khai thác mỏ lớn, đặc biệt là ở khu vực miền núi của Hindu-Kush, và một nền kinh tế tiền tệ quan trọng.
53760	Nargetlinide thuộc nhóm thuốc hạ đường huyết meglitinide.
53761	Nariakira thành lập Rangaku Koshujo, một trường học chuyên nghiên cứu ngôn ngữ Hà Lan và văn hóa phương Tây.
53762	Narin ngây thơ, vô tội bỗng dưng phải gánh chịu đòn trả thù khủng khiếp từ Kawee.
53763	Narseh gửi một sứ thần tới chỗ Galerius để cầu xin ông ta trao trả lại vợ và con cái của mình trong khi chiến tranh đang diễn ra, nhưng Galerius đã gạt bỏ ý định này của ông.
53764	Naruse Mikio, một đạo diễn Nhật Bản nổi tiếng khác, lại xây dựng cho Hara Setsuko hình ảnh một phụ nữ là nạn nhân của những cuộc kết hôn không hạnh phúc.
53765	Naruto bị hai kẻ hung ác bắt giữ, và Boruto yêu cầu Sarada và Mitsuki bảo vệ Konohagakure trong khi cậu đi cùng Sasuke để cứu Hokage bị mất tích.
53766	Naruto đã phát hiện ra cô trước và cõng về nhưng cô không muốn với lý do phải lừa dối chính bản thân qua những vai diễn đó, tiếc thay không thể thay thế được bằng người khác.
53767	Naruto đợi Sasuke ở cổng làng và trao cho cậu cái băng đeo trán với biểu tượng làng Lá bị gạch (cái băng đeo mà Sasuke bỏ lại từ rất lâu về trước), Sasuke bảo sẽ giữ nó cho đến khi chuyện giữa họ thực sự giải quyết xong.
53768	NASA báo cáo rằng 2016 sẽ là năm nóng nhất ghi nhận được trong 136 năm giữ những ghi nhận hiện đại.
53769	NASA đã cải tạo những cây bút ày để sử dụng trong các chương trình không gian.
53770	NASA đã trả lời các lệnh của tòa án và các yêu cầu của Đạo luật Tự do Thông tin để tìm kiếm hồ sơ.
53771	NASA: Jet Propulsion Laboratory: website về Stardust, tra cứu 30-5-2006.
53772	Nasalis là một tập đoàn vì lợi nhuận được sở hữu và điều hành bởi các nhân viên và quản trị viên của Vườn quốc gia địa phương.
53773	NASA sẽ cấp phép vận chuyển hành khách cho phiên bản này một khi hoàn thành tốt 7 nhiệm vụ liên tiếp.
53774	Nasha làm việc như một nhà báo và công chức trước khi tham gia chính trị, và cũng phục vụ với tư cách là Cao ủy Botswana tại Vương quốc Anh.
53775	Nash, p. 300 Tại cánh trái, quân của tướng Stemmermann và đội chặn hậu của ông ta cũng phải chống trả kịch liệt các đòn tập kích của Quân đoàn xe tăng 29 (Liên Xô).
53776	Nasional FM (92.3FM / 93.8FM / 594AM) - Thông tin của chính phủ về các vấn đề chính trị, tôn giáo, tin tức và các vấn đề thời sự, thông tin và văn hóa.
53777	Nassau là chiếc thứ ba trong nhóm bốn chiếc, đàng sau Rheinland và phía trước Westfalen, trong đó Posen là soái hạm của Hải đội.
53778	Nasser chết vì một vụ đau tim vài giờ sau hội nghị thượng đỉnh.
53779	Nastasić ký hợp đồng 5 năm với CLB mới Manchester City, cho đến 30 tháng 6 năm 2017.
53780	Nata lần đầu tiên được áp dụng cho hệ thống đường bộ quốc gia trong đánh giá Đường bộ 1998 nhưng sau đó tung ra tất cả các phương thức vận tải.
53781	Natalia được đánh giá là một trong những ứng cử viên nặng ký cho vương miện hoa hậu hoàn vũ với một thể hình đẹp và khuôn mặt đậm chất Nam Mỹ.
53782	Natalia Gastiain Tena sinh ra ở London, con gái của cha mẹ người Tây Ban Nha María Gastiain, một thư ký, và Jesús Andrew Gastiain, một thợ mộc.
53783	Natalia là một niềm tự hào cho "Xứ sở Samba" với vai trò là một hoa hậu hoàn vũ Brazil và Á hậu 1 Hoa hậu hoàn vũ thế giới.
53784	Natalia là thí sinh đầu tiên bị loại, sau đó là Daniel.
53785	Natalie Portman tuyên bố sau vai diễn này, cô sẽ không tiếp tục khỏa thân trên màn ảnh.
53786	Natalis hay còn gọi là thánh Naile (?
53787	Natalya nắm lấy Flair và khiêu khích trước khi quay xử lí với cô ấy.
53788	Natania bất ngờ xuất hiện, tay chĩa súng vào đầu Tara và yêu cầu nhóm Rick phải rời khỏi đây.
53789	Natania nói rằng bà muốn thuyết phục Tara ở lại sống tại Oceanside, bởi theo bà đó là giải pháp tốt nhất cho cả hai bên.
53790	Nataša là tên người anh em họ hàng của cô ấy.
53791	Nathalie Marie Andrée Baye (sinh ngày 6 tháng 7 năm 1948) là một diễn viên người Pháp.
53792	National Catholic Reporter, ngày 8 tháng 10 năm 2004, p. 2a.
53793	National Emergencies Office of Chile báo cáo có 33 thợ mỏ bị mắc kẹt, trong đó bao gồm Franklin Lobos là 1 cựu cầu thủ bóng đá, và Carlos Mamani - một công dân Bolivia.
53794	National Treasures nhận được nhiều phản hồi rất tích cực từ giới phê bình âm nhạc và album được coi là cơ hội duy nhất để thưởng thức tất cả các đĩa đơn của ban nhạc và theo dõi lịch sử của nhóm.
53795	NATO gọi là SA-7"Grail".
53796	Natri axetat có thể được thêm vào thực phẩm như là một gia vị.
53797	Natri dodecyl sulfat, đồng phân natri lauryl sulfat (hoặc laurilsulfate, SDS hoặc SLS, tương ứng), là một hợp chất hữu cơ tổng hợp với công thức CH3 (CH2) 11SO4Na.
53798	Natri hexanitritocobanat(III) hình thành cơ sở của phép định lượng kali.
53799	Natri hydroxit tinh khiết là chất rắn không màu ở dạng viên, vảy hoặc hạt hoặc ở dạng dung dịch bão hòa 50%.
53800	Natri là một nguyên tố thiết yếu cho tất cả động vật và một số thực vật.
53801	Natri nitrit còn đang được dùng trong thuốc chữa bệnh cho người và cho thú y như thuốc giãn mạch, thuốc giãn phế quản, và là thuốc giải độc cho ngộ độc xyanua.
53802	Natura hoạt động với mô hình bán hàng trực tiếp.
53803	Nấu ăn Nhật Bản: Một nghệ thuật đơn giản.
53804	Nấu ăn trên 170 °C làm giảm chất độc.
53805	Nấu bia là một công việc quan trọng đối với người Sumer.
53806	Nấu mất 3-5 phút.
53807	Na Uy ban đầu cung cấp cho giải 200.000.000 NOK (khoảng 23.000.000 USD) làm quỹ trong năm 2001.
53808	Na Uy trở lại sau thất bại ngày ra quân bằng chiến thắng tối thiểu trước Iceland, đồng thời loại luôn đội bóng này.
53809	• NAWA điều phối các chương trình học bổng theo các điều khoản được quy định trong các thỏa thuận, với sự cộng tác của các cơ quan ngoại giao và viện nghiên cứu Ba Lan sẽ công bố đề nghị cho sinh viên trên trang web của họ.
53810	Nawaki là em trai của Tsunade.
53811	Nawaz Sharif, người được Zia đỡ đầu, lên nắm quyền.
53812	Này 10 tháng 1 năm 2016, Starship Entertainment bắt đầu phát hành "Play-File" teaser của các thành viên.
53813	Naya đã hồi tưởng lại sự nghiệp diễn xuất và người mẫu lúc nhỏ của mình, cũng như giai đoạn khó khăn từ năm 16 đến năm 21 tuổi, và rồi đến bước đột phá của cô khi được tham gia Glee.
53814	Nay anh lấy lòng Tiên đế làm lòng mình mà yêu em, em cũng nên lấy lòng anh làm lòng mình mà yêu anh, cùng nhau cẩn thận giữ phép sẵn, để giữ tiếng lành mãi không cùng.
53815	Nay bổ giữ chức Võ tướng hữu quân để sai khiến việc quân.
53816	Nay bốn biển hỗn-đồng, không đâu là không thần phục.
53817	Này các Tỷ-kheo, có năm điều nguy hại với người thuyết pháp với giọng ca kéo dài."
53818	Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo sống quán pháp trên các pháp đối với Năm Triền Cái.
53819	Nay cho làm sở giam riêng biệt.
53820	Nay chúng là một loạt các đường gờ ngăn cách bởi những hẻm núi sâu đến 760 mét (2.490 ft).
53821	Nay cỡ 7 – 8 kg/con đã hiếm, thường gặp tầm 2 – 3,5 kg/con.
53822	''Nay có người nói tới Bát thức của vũ công, tức là nói về Nhĩ, Mục, Thủ, Túc.
53823	Nay con lỡ phạm tội bất hiếu, xin nhờ ơn trời lượng bể tha cho.
53824	Nay, cô phải đối mặc trước tình cảm mình dành cho Yuuta.
53825	Nay Cranmer thấy mình ở vào vị trí đơn độc trên chính trường.
53826	Này cũng chỉ là trò chơi trong loạt chưa được chuyển đến nền tảng khác.
53827	Này, đã có một tiên tiến hơn Gorizont-2 máy tính và Shar dọc con quay hồi chuyển.
53828	Nay Đại Vương há chẳng đủ phú và quý hay sao?
53829	Nay dân số xã này hơn 9000 người.
53830	Nay đem Thiêm Bình tới nộp, xin thả cho đi thì may lắm".
53831	Nay dựa theo thực lục."
53832	Nay được Chúa công ban thưởng, nếu không dành cho mẹ tôi thì coi sao đặng."
53833	"Nay được gặp bọn giặc lớn ở đây, nếu không quyết đánh thì không thể mong hưng phục được nhà Lê".
53834	Nay gặp việc nhỏ, sao khen ngợi lắm vậy?”
53835	Nay họ đã ly hôn và có một con gái 4 tuổi.
53836	Nay IRENA có thể bắt đầu công việc của mình mà không chậm trễ và lập ra các cấu trúc đầu tiên.
53837	Nay khắc bia ghi tên họ những người đã công đức.
53838	Nay Khắc Chung ở ngôi Tể tướng, không biết phối hợp đất trời cho khí tiết điều hòa, để đến nỗi mưa nắng trái thời, thế là làm quan không được công trạng gì".
53839	Nay lại thế nào?"
53840	Nay là xã Tân Tiến huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên.
53841	Nay là xóm Tường Vân, thôn Phương Tường, xã Hùng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng.
53842	Nay ngài đã lớn tuổi, vẫn mãi ở Đông Cung, trong khi thiên hạ nhân tâm đều thương nhớ họ Lý.
53843	Nay người Nguồn đã bỏ làm rể, mà vừa cưới và ngước cấy vào một ngày luôn.
53844	Nay nước Thục thì kẻ yêm hoạn chuyên quyền, nước không có chánh lệnh, mà còn ham gây chinh chiến, dân mỏi lính nhọc, ganh đua ở ngoài, không lo phòng bị.
53845	Nay ông không còn hoạt động trong lĩnh vực toán học nữa.
53846	Na-young sinh con với hy vọng đứa bé sẽ là đầu dây duy nhất kết nối tình cảm giữa hai vợ chồng, mà không hề biết rằng cha ruột của đứa bé có thể là Han Soo-hyun, Choi Kwang-hee hay Na Hwang Kyung-tae - những người bạn thân của Sung-min.
53847	Nay quy định mới cho phép đội giao bóng có quyền đưa quả bóng đi về bất kỳ hướng nào.
53848	Nay sinh hoạt của Gia đình Phật tử cần được thực hiện trong khuôn khổ pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
53849	Nay ta nối nghiệp lớn, nghĩ đến ơn thần, nên gia tặng là Quảng hậu Chính trực Hựu thiện Đôn ngưng Chi thần, vẫn chuẩn cho thôn Đức Hòa, huyện Bình Long phụng thờ như cũ.
53850	Nay tôi đã giác ngộ và tôi nói Jesus là câu trả lời của tôi.
53851	Nay, Tương Dực định lệ đổi lại mỗi năm thu được: Vàng mười thứ "kiêm kim" 449 lượng; Vàng mười 2.901 lượng; Bạc 6.125 lượng.
53852	Nayuki chợt nhớ rằng mình cần mua vài thứ để chuẩn bị cho bữa tối, nhưng Yuichi không muốn cùng cô đi vào khu mua sắm vì anh sợ bị lạc.
53853	Nay vẫn là nhà sàn nhưng là nhà ngắn của các gia đình nhỏ.
53854	Nay vua ra chầu, đánh 108 tiếng chuông, đó là số lần đếm tràng hạt của nhà sư.
53855	Nay xem trong thiên hạ người họ Lý rất nhiều, nhưng không ai bằng Thân vệ là người khoan thứ nhân từ được lòng dân, lại đang nắm binh giữ quyền trong tay, đứng đầu muôn dân chẳng phải Thân vệ thì còn ai đương nổi nữa.
53856	Nay xét việc chép trong An Nam Kỉ Yếu có hơi khác với lời sử cũ, xin ghi cả hai để tham khảo".
53857	NBC.com. Truy cập ngày 15 tháng 9 năm 2009.
53858	NB: Tất cả các trận đấu của Sri Lanka trên sân nhà đều phải thi đấu trên sân trung lập.
53859	NCPO cũng yêu cầu tất cả kênh truyền hình và phát thanh phải dừng chương trình thường ngày và chỉ phát chương trình của RTA.
53860	N của chi tiết máy tới khi hỏng hoàn toàn.
53861	NDIR đã được thực hiện một lệnh của Dòng Senegal khen, Commander của Order of Saint-Charles của Monaco và cán bộ Đại của Huân chương quốc gia Pháp.
53862	Ndir làm việc trong Bộ Phát triển Xã hội trước khi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng năm 2002 trong chính phủ Idrissa Seck đầu tiên.
53863	Neal nhớ lại, "Nó gần như rất đáng sợ, phản ứng đối với Elvis từ những cậu bé tuổi teen.
53864	Nebraska City và Kearney hợp nhất năm 1855.
53865	Necatia magnidens được Ehrenfried Schenkel-Haas miêu tả năm 1963.
53866	NEC cũng phát hành đĩa nhạc phim thứ hai vào ngày 22 tháng 1 năm 2003, với nội dung gồm bài hát mở đầu, kết thúc cộng thêm 29 bản nhạc nền của phim.
53867	Necros bị hút vào cửa không gian của Cổng Kreegan, trước lúc biến mất, hắn đã thề là sẽ tìm Drake mà trả thù.
53868	Nectanebo cũng đã khởi công cửa tháp thứ nhất thuộc khu vực điện thờ Amun-Re tại Karnak, và người ta tin rằng cấu trúc mammisi đầu tiên được biết đến mà được tìm thấy ở Dendera là do ông xây dựng.
53869	Nectanebo II đích thân dẫn một đội quân 10 vạn người và được sự hỗ trợ của 2 vạn lính đánh thuê Hy Lạp.
53870	Neder-Over-Heembeek là một khu đô thị cũ được hợp nhất tại thành phố Brussels vào năm 1921, cùng thời với Laeken và Haren.
53871	Ned quay lại một sự kiện với đội bóng bầu dục, nơi Conor đẩy anh ta ra trước toàn đội.
53872	Ned tổ chức một cuộc họp mặt tại nhà của anh ấy, nơi nhiều người đồng tính nam địa phương được mời nghe Brookner chia sẻ thông tin về căn bệnh này.
53873	& Nees miêu tả khoa học lần đầu tiên năm 1839.
53874	& Nees) Stephani mô tả khoa học đầu tiên năm 1890.
53875	Neftchi thắng sau khi Ahal bị xử thua do không thi đấu trận lượt đi.
53876	Negan bảo với Rick rằng phe anh không có đủ quân số cho cuộc chiến này như anh tưởng.
53877	Negan cùng cha xứ Gabriel bước tới trong tình trạng bình an vô sự.
53878	Negan khuyên Rick nên đầu hàng trước khi có thêm nhiều người thân yêu của anh bỏ mạng vì những quyết định của anh.
53879	Negan liền bày tỏ sự thích thú trước sự bạo gan của cô và ngỏ ý mời cô gia nhập The Saviors.
53880	Negan ra lệnh rằng Simon chỉ được giết một tên duy nhất để răn đe những tên còn lại.
53881	Negishi Shingorō (1844 - 1913) đang ngồi ở phía trước bên phải với Tsuji Shinpei (Shingyoto Ryu) bên cạnh ông.
53882	Negrouche chủ yếu được biết đến với thơ của cô, nhưng cũng vì văn xuôi, văn bản học thuật và kịch tính của cô, và các tác phẩm sáng tạo khác của cô.
53883	Nehru được Quốc hội bầu làm Thủ tướng đầu tiên độc lập của Ấn Độ, mặc dù câu hỏi về lãnh đạo đã được giải quyết từ năm 1941, khi Gandhi thừa nhận Nehru là người thừa kế chính trị của ông.
53884	Neighbor Discovery Proxy (ND Proxy) (RFC 4389) cung cấp một dịch vụ tương tự như IPv4 Proxy ARP và cho phép cầu nối nhiều phân đoạn mạng trong một single subnet prefix khi không thể kết nối được tại tầng liên kết.
53885	Neil Allison Campbell (17 tháng 4 năm 1946 – 21 tháng 10 năm 2004) là nhà khoa học người Mỹ, được biết đến nhiều nhất với vai trò chủ biên cuốn giáo khoa Sinh học.
53886	Neil đóng vai "Fernanda Peralta Ramos".
53887	Neil mua trái cây đến thăm cha cô và dọn dẹp mọi thứ.
53888	Nekomata cái thỉnh thoảng lại xuất hiện trong giấc mộng của nam nhân và đoạt hết tinh khí của họ.
53889	Nekrasov có thể có đường kính 13 km đến 30 km.
53890	Nê là dùng để chỉ lông con ngựa có hai màu: Màu trắng và màu đen.
53891	Nel là một nhạc sĩ nổi tiếng đã viết các bài hát cho Juanita Du Plessis, Bobby Van Jaarsveld, Lianie May, Touch of Class và Amira Willighagen nổi tiếng thế giới.
53892	Nelson bị say sóng biển - thứ đeo bám ông suốt cả sự nghiệp.
53893	Nelson đã mô tả cỗ "máy sách" như vậy "trên Kim tinh, Bucky đã để cho tôi xem thứ mà tôi gọi là "Máy Sách".
53894	Nelsonia được đặt theo tên của David Nelson (?
53895	Nelson Piquet thuộc đội đua William.
53896	Nematode từng được phát hiện ở độ sâu rất lớn (0,9–3,6 km) dưới bề mặt đất trong các mỏ vàng ở Nam Phi.
53897	Nemegtomaia được ước tính có chiều dài khoảng 2 m (7 ft) và nặng 40 kg (85 lb).
53898	Nemesia fertoni được miêu tả năm 1914 bởi Simon.
53899	Nemesia sanzoi được miêu tả năm 1917 bởi Fage.
53900	Nên biết rằng đến tận bây giờ, ở Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc vẫn chưa có một ai sau Jang-guem thuộc phái nữ làm người đứng đầu ngự y hay bộ trưởng bộ y tế theo cách gọi ở thời đại này).
53901	Nền cấp hiệu của hạ sĩ quan, chiến sĩ như cấp hiệu của cấp úy nhưng trên nền cấp hiệu có vạch ngang hoặc hình chữ V mầu vàng.
53902	Nên cho chúng vận động, chạy nhảy thoải mái trước khi bỏ chúng một mình để đi đâu đó.
53903	Nên chơi đùa với mèo hoang giúp chúng cảm thấy gần gũi trước khi đụng chạm vào mèo.
53904	Nên chuẩn bị một từ điển tiếng Anh để kiểm tra nghĩa của các từ xuất hiện trong suốt quá trình chơi.
53905	Nên có câu: Kỳ Lừa có đền Tả phủ, nhờ Hán quận công lập phố ngày xưa.
53906	Nên có giả thuyết rằng, Lê Lai may mắn sống sót sau khi cứu chúa, tiếp tục tham gia kháng chiến và bị chính Lê Lợi ra lệnh giết về sau này.
53907	Nền cờ là hình chữ nhật màu đỏ, ở trong là hình chữ nhật màu xanh lục.
53908	Nền công nghệ Trung Quốc vẫn thiếu sự đầu tư bài bản, nghiên cứu công phu và đầu óc sáng tạo như của phương Tây.
53909	Nền công nghiệp này đã bắt nguồn từ cố đô của Đế chế Ottoman, nơi tờ báo Thổ dầu tiên Takvim-i Vekayi (Niên giám Công vụ) được xuất bản vào năm 1831.
53910	Nền công nghiệp Nhật Bản không ngừng nỗ lực sản xuất các trò chơi ngày càng siêu ảo.
53911	Nền công nghiệp và quân đội này cần một khối lượng dầu hoả khổng lồ nhưng nước Đức và các vùng Đức chiếm đóng đều không có nhiều dầu hoả.
53912	Nền cổ nhạc này bao gồm năm loại âm điệu, 5 nốt nhạc chính gọi là ngũ âm, sắp xếp thành cung, thương, giốc, chủy và vũ.
53913	Nền của quốc kỳ là màu trắng (白色, bạch sắc) và hình tròn mặt trời là màu đỏ (紅色, hồng sắc), song sắc độ chính xác không được định rõ trong pháp luật năm 1999.
53914	; nên đa số các con tàu có rất ít hoặc không hoạt động trong chiến tranh.
53915	Nên để có thể khống chế bản chất đó và ngăn chiến tranh xảy ra các công ty tư quân sự tư nhân mọc lên và bắt đầu thuê các chiến binh để chiến đấu với nhau giữ cân bằng sức mạnh giữa các bên.
53916	Nên đòi hỏi người cầm máy phải có kiến thức về kỹ thuật chụp ảnh và phải có kinh nghiệm nhất định.
53917	Nên dùng mỡ nước khi rán sẽ thơm và ngon hơn.
53918	Nền giáo dục của đế quốc Nhật Bản đã được áp dụng tại Đài Loan và nhiều người Đài Loan đã từng chiến đấu cho người Nhật trong chiến tranh.
53919	Nên hình dáng của súng khá giống với một mẫu thu ngắn của SG 540 nhưng cách hoạt động thì khác để thích hợp với một loại tiểu liên.
53920	Nên họ được gọi là bộ chín vĩ đại của Heliopolis, thành phố sùng kính Ra.
53921	Nên khi kích thích các sợi thần kinh giao cảm thì gây co các mạch ở vùng ngoại tâm mạc và gây giãn các mạch trong khối cơ tim.
53922	Nên không ngạc nhiên gì khi chủ đề lớn của tác phẩm là vấn đề phân biệt chủng tộc.
53923	Nền kinh kế Việt Nam Cộng hòa không thể cáng đáng được kinh phí này, nên Việt Nam Cộng hòa đã gần như phải dựa hoàn toàn vào viện trợ kinh tế của Mỹ để có thể thực hiện phòng thủ quốc gia.
53924	Nền kinh tế Brazil đã đạt được mức tăng trưởng thần kỳ trong giai đoạn cầm quyền của chính phủ quân sự từ năm 1968 đến 1980 (giai đoạn này được đề cập đến bằng cụm từ "Phép màu Brazil).
53925	Nền kinh tế chính dựa trên các lợi ích thương mại như hàng may mặc, kinh doanh và các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
53926	Nền kinh tế của hương chủ yếu phụ thuộc vào ngư nghiệp và nông nghiệp.
53927	Nền kinh tế của vùng Bratislava chiếm khoảng một phần tư (tương đương 20 tỷ euro) trong GDP của Slovakia.
53928	Nền kinh tế địa phương tập trung vào du lịch, đặc biệt là trong những tháng mùa đông với các khu nghỉ mát trượt tuyết tại Rogla.
53929	Nền kinh tế Đức trong năm 1940 vẫn tiếp tục phục vụ cả dân sự và quân sự, Đức không đặt ra các hạn chế về tiêu thụ sản phẩm tiêu dùng của người dân để tiết kiệm tài nguyên dành cho quân sự.
53930	Nền kinh tế "hiện đang phải đối phó với nhiều khó khăn và vấn đề mới," ông nói trong chuyến viếng thăm khu vực Ðông Nam Trung Quốc vừa chấm dứt ngày 24/8, 2009.
53931	Nền kinh tế Pháp bước vào thời kỳ suy thoái cuối những năm 2000 muộn hơn đồng thời cũng thoát khỏi nó sớm hơn so với hầu hết các nền kinh tế bị ảnh hưởng và chỉ trải qua bốn quý suy thoái.
53932	Nền kinh tế sẽ được phi tập trung hóa.
53933	Nền kinh tế suy sụp đi nhiều bởi việc mất đi các bạn hàng thuộc khối Xã hội chủ nghĩa, với một nền nông nghiệp không đủ đáp ứng cho dân số do thiếu đất trồng trọt.
53934	Nền kinh tế, thương mại, văn hóa và khoa học rất hưng thịnh và đạt đến tầm cao mới.
53935	Nền kinh tế Trung Quốc đang tăng trưởng mạnh trở lại, nhưng nhiều quốc gia giàu nhất thế giới có thể không phục hồi hoàn toàn cho đến năm 2022.
53936	Nền kinh tế vẫn dễ bị tổn thương bởi giá nhiên liệu cao, thời tiết bất thường, và sự hoài nghi của những nhà đầu tư nước ngoài.
53937	Nên mới nói: "Vua mất mà chưa lập con đích, nước có thể bị phá."
53938	Nên mua vẹt mới nở, nuôi vẹt từ lúc mới nở thì vẹt sẽ bắt đầu nói vào lúc gần được 1 năm tuổi.
53939	Nên nhớ chỉ một phần tỷ g tinh dầu là đủ gây ngứa, và chất độc dễ dàng theo móng tay bạn đến làm ngứa những phần da khác; khiến bạn càng gãi, vết ngứa càng lan rộng ra.
53940	Nền nông nghiệp sử dụng thủy lợi lan tỏa từ vùng đồi Zagros với văn hóa Samara và Hadji Muhammed xuống phía nam vào khoảng 5.000 TCN.
53941	Nền nông nghiệp Triều Tiên còn chịu ảnh hưởng xấu bởi tình trạng quản lý sản xuất nông nghiệp kém cũng như những chính sách của nhà nước không tạo ra động lực sản xuất cho nông dân.
53942	Nên phân biệt rõ sự ép buộc thờ cúng để hưởng thụ với sự thành tâm cúng dàng, hỷ xả của một tín đồ.
53943	Nên phương pháp này hay được chọn lựa, nhất là trong trường hợp mổ lấy thai ở bệnh nhân vết mổ cũ, tiên lượng cuộc mổ kéo dài do vết mổ cũ gây dính phải gỡ dính.
53944	Nên quan tâm đến HD ở trẻ chưa đi ngoài trong 48 giờ đầu đời.
53945	Nền tảng bên cung cấp gửi đề nghị đó đến một sàn giao dịch quảng cáo.
53946	Nền tảng kinh tế của Boston cũng bao gồm cả tài chính, các dịch vụ chuyên viên và kinh doanh, và các hoạt động chính phủ.
53947	Nền tảng nguồn gốc của giống chó sục chuột được cho là bắt nguồn từ những con chó săn hoặc những con chó khác được mang đến bởi những người Anh đầu tiên và những loại người nhập cư khác.
53948	Nền tảng phát triển trò chơi Project Reality ban đầu được phát triển và bán bởi SGI dưới dạng siêu máy tính Onyx có giá – Gaming Gossip.
53949	Nền thang máy được giữ bởi thiết bị của Otis.
53950	Nên theo dõi liều của từng loại thuốc và/hoặc giảm tương ứng.
53951	" nên vận động của người Việt ở đây có sức mạnh đáng kể.
53952	Nền văn minh đồ gốm đường vạch LBK tại Bỉ nổi tiếng về các bức tường phòng thủ xây bao quanh các ngôi làng, điều này không phải lúc nào cũng cần thiết vì những người săn bắn hái lượm thường có liên hệ gần gũi với nhau.
53953	Nên việc săn bắt lợn đem chôn cũng không phải là cách thức khả thi.
53954	Nên vì thế chỉ một số ít khu đô thi được xem là đô thi kiểu mẫu tại Việt Nam.
53955	'NEO CITY: SEOUL – The Origin' diễn ra vào hai ngày 26 và 27 tháng 1 tại Olympic Gymnastics Arena.
53956	Neodiogmites mixtus được Carrera miêu tả năm 1949.
53957	Neoitamus angusticornis được Loew miêu tả năm 1858.
53958	Neoitamus dasymallus được Gerstaecker miêu tả năm 1862.
53959	Neolophonotus clavulus được Londt miêu tả năm 1988.
53960	Neolophonotus colubris được Londt miêu tả năm 1988.
53961	Neolophonotus declivicauda được Londt miêu tả năm 1988.
53962	Neolophonotus kolochaetes được Londt miêu tả năm 1986.
53963	Neolophonotus lindneri được Londt miêu tả năm 1988.
53964	Neomochtherus alaicus được Lehr miêu tả năm 1996.
53965	Neomochtherus rothkirchii được Speiser miêu tả năm 1913.
53966	Neonella nana được María Elena Galiano miêu tả năm 1988.
53967	Neonella vinnula được Willis J. Gertsch miêu tả năm 1936.
53968	Neopealius rubi được Takahashi miêu tả khoa học đầu tiên năm 1954.
53969	Neoptolemus bị một người đàn bà nghe lỏm, bà này nói lại với vợ của Pyrros, hai vị vua tiếp tục giả vờ tử tế với nhau.
53970	Neoscona ampoyae được miêu tả năm 2008 bởi Alberto Barrion-Dupo.
53971	Neoscona platnicki được Pawan U. Gajbe & Pawan U. Gajbe miêu tả năm 2001.
53972	Neospintharus bicornis được Octavius Pickard-Cambridge miêu tả năm 1880.
53973	Neotama variata được miêu tả năm 1899 bởi Mary Agard Pocock.
53974	Neozimiris escandoni được miêu tả năm 1987 bởi Müller.
53975	Neozimiris pinta được Norman I. Platnick & Mohammad U. Shadab miêu tả năm 1976.
53976	Nepal cho biết Hemalatha đã truyền cảm hứng cho cô.
53977	Nepal có thể đạt tốc độ tối đa ; thủy thủ đoàn của con tàu bao gồm 226 sĩ quan và thủy thủ.
53978	Nepal sơ tán 175 người Nepal, chủ yếu là sinh viên, người đã bị mắc kẹt ở Hồ Bắc vào ngày 16 tháng 2 năm 2020 và đưa họ vào khu cách ly 14 ngày tại Kharipati ở Bhaktapur.
53979	Nẹp chân trong một khoảng thời gian có thể làm đỡ đau.
53980	Nepherites I qua đời vào mùa đông năm 394/393 TCN sau sáu năm trị vì.
53981	Nergal-ušezib đã chiến đấu chống lại quân đội Assyria, nhưng bị bắt làm tù binh và bị đưa đến Assyria(ABC 1 Col.2: 46 - Col.3: 6).
53982	Neriene jinjooensis được Kap Yong Paik miêu tả năm 1991.
53983	Neriene strandia được miêu tả năm 1936 bởi Blauvelt.
53984	Nerima nằm ở rìa phía tây bắc trong 23 khu đặc biệt của Tokyo.
53985	Nero chạy đến cảng của Ostia và từ đây lấy một chiến thuyền đến các vùng với Đông vẫn còn trung thành với mình.
53986	Nero đến xem xác mẹ và khen bà đẹp biết bao, rồi cho hỏa táng ngay trong đêm.
53987	Nero khen ngợi cô qua bài tán dương tại lễ đám tang và trao cho cô danh dự thiêng liêng.
53988	Nerva cứu giúp người bần hàn, Traianus thì sáng suốt và có tài dụng binh, Hadrianus thì bảo trợ nghệ thuật và kiến trúc, Antoninus Pius thì hiển đức còn Marcus Aurelius thì quả là một ông vua - hiền triết đức độ, với tinh thần trách nhiệm cao.
53989	Nesna được lập thành đô thị ngày 1/1/1838 (xem formannskapsdistrikt).
53990	Nesobasis angulicollis được Tillyard miêu tả khoa học năm 1924.
53991	Nesopolynema, Oncomymar, và Scolopsopteron cũng được đồng nghĩa hoá với Cremnomymar năm 2013.
53992	NEST 2019 từ ngày 22 tháng 04 đến 26 tháng 05 năm với 16 đội.
53993	Nesticus brignolii được miêu tả năm 2002 bởi Ott & Lise.
53994	Nesticus citrinus được Władysław Taczanowski miêu tả năm 1874.
53995	Nesticus sedatus được Willis J. Gertsch miêu tả năm 1984.
53996	Nesticus silvanus được Willis J. Gertsch miêu tả năm 1984.
53997	Nestor cũng có hai cô con gái tên là Pisidice và Polycaste.
53998	Netanyahu là thủ tướng đầu tiên (và duy nhất cho tới hiện tại) của Israel sinh ra sau khi Nhà nước Israel được thành lập.
53999	Netayahu giới thiệu nội các của minh để Knesset "Bỏ phiếu Tín nhiệm" ngày 31 tháng 3 năm 2009.
54000	Nét đặc sắc ở đây là Bảng Môn Đình trở thành nơi hội tụ, hoạt động, đào luyện những người theo nho học, những trí thức trong làng, nơi học hỏi những điều hay trong các buổi bình văn giảng tập.
54001	Nét đặc trưng này cũng được lắp trên MiG-29, mặc dù trên máy bay có một màn hình CRT (màn hình ống phóng tia ca-tốt) có tác dụng như hệ thống kia.
54002	Nét đặc trưng trong các bộ phim của Miyazaki là sự xuất hiện thường xuyên của các chủ đề như mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên và công nghệ.
54003	NET dù được viết tắt giống nhau.
54004	Nét đứt là du cư giả định.
54005	Netflix đã bắt đầu chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào ngày 29 tháng 5 năm 2002, bán 5,5 triệu cổ phiếu cổ phiếu phổ thông với mức giá 15 đô la Mỹ mỗi cổ phiếu.
54006	Netflix đã khôi phục lại tính năng "Hồ sơ" vào ngày 1 tháng 8 năm 2013, cho phép các tài khoản chứa tối đa năm hồ sơ người dùng, liên quan đến các cá nhân hoặc các dịp theo chủ đề.
54007	Net Framework, triển khai bởi.
54008	Nét gì đó tình cảm mộc mạc và bình yên của quê hương.
54009	Nét mặt có thể cung cấp thông tin phản hồi nhanh chóng trong quá trình đối thoại giữa hai người với nhau, và có thể sớm trở thành điều tương tự đối với con người và robot.
54010	Nét mặt của cô trông rất đáng sợ mỗi khi thấy Miroku tán tỉnh các cô gái, và sau đó cô thường nện anh tơi tả, thậm chí còn nặng nề hơn lúc Miroku sàm sỡ Sango.
54011	NET một cách trực tiếp, ngược lại các ứng dụng.
54012	NetNam là đơn vị đầu tiên mang Internet đến Việt Nam và là một trong những ISP đầu tiên của Việt Nam.
54013	Nét thanh tịnh của miền đất Phật đã tạo cho con người, cảnh vật hòa lẫn vào không gian khi vào hội.
54014	NET trở thành một sản phẩm riêng biệt biết đến với tên gọi Oxygene (xem bên dưới).
54015	Nét văn hóa của người Thái, cũng đặc biệt thể hiện qua nhân vật bà Orn, mẹ của Angsumalin.
54016	Nét vẽ tỉ mỉ chi tiết, bảo lưu được kỹ năng hội họa xuất sắc của Cố Khải Chi.
54017	Nếu 1 biểu diễn là tổng trực tiếp của 2 biểu diễn phi tầm thường con cố hữu, nó được coi là khai triển được.
54018	Nếu 1 cầu thủ không đạt được những tiêu chí đó, câu lạc bộ muốn ký hợp đồng với cầu thủ đó có thể đưa ra lời yêu cầu.
54019	Nếu Aerosmith muốn trở thành 1 band đỉnh nhất trên thế giới thì họ cần phải bỏ rượu và ma tuý.
54020	Nếu ai biết thì điền vào bảng những khẩu súng bị thiếu.
54021	Nếu ai đã nghiên cứu lịch sử võ thuật thì không thể tưởng tượng ra nổi câu chuyện trên lại nhằm ý xuyên tạc Bạch Mi Đạo Nhân một cách độc ác và nham hiểm như vậy.
54022	Nếu ánh sáng không bị lượng tử hóa thành các photon, độ bất định có thể nhỏ tùy ý bằng cách giảm cường độ của chùm tia.
54023	Nếu anh ta còn thoi thóp và bị thương nặng thì việc Heiji phá cửa xông vào rất có thể giúp cứu được một mạng người.
54024	Nếu Antonescu không chịu, lực lượng cảnh vệ chuẩn bị sẵn sẽ ập tới bắt giũ ông ta.
54025	Nếu áp suất giảm mạnh, lớp đệm hơi trong bình điều áp sẽ không đủ để điều tiết, khi đó những máy nung điện dự trữ sẽ bắt đầu hoạt động.
54026	Nếu bài không có khung sẽ được 2 mủn, hoặc tui tui toàn hàng cũng 2 mủn, tui tui toàn hàng không khung 3 mủn, không hoa 4 mủn.
54027	Nếu bạn ăn trộm một trong những con chó này bạn sẽ bị hành hình.
54028	Nếu bạn đang biện hộ theo giáo dục bài Nhật tại Trung Quốc, bạn sẽ nói rằng tàu Nhật Bản đã đâm.
54029	Nếu bạn đổ thêm nước, cốc lại bị nghiêng.”
54030	Nếu Bandula tiến về Chittagong, điều thực ra ông có rất ít cơ hội, thì cánh cổng tới Calcutta hẳn đã mở toang.
54031	Nếu bằng chân, cầu thủ được chuyền đi mọi hướng.
54032	Nếu bạn luôn kiểm tra Twitter khi thức dậy, iOS 9 sẽ hiển thị các tweet tại đây để bạn có thể đọc và truy cập nhanh.
54033	Nếu bạn muốn học tiếng Quan thoại chuẩn, hãy đến Cáp Nhĩ Tân.
54034	Nếu bạn muốn kết nối vệ tinh cho riêng tivi nhà bạn, bạn sẽ phải trả phí cài đạt là 500 đôla.
54035	Nếu bạn nhất định tìm cách hạn chế số nước đi hợp lý của đối thủ thì sớm hay muộn họ sẽ phải đi nước đi mà họ không mong muốn.
54036	Nếu bà ta chuyên tâm đánh thật, đừng nói là từng người, cả đội lao lên với bất kỳ chiến thuật nào đi nữa thì cũng khó mà chạm đến được vạt áo của Kaguya.
54037	Nếu bất kỳ bên nào muốn kết hôn, đối tác của họ sẽ được bảo hiểm.
54038	Nếu bầu khí quyển của một Sao Mộc nóng bị tước đi thông qua quá trình thoát thủy động lực học, lõi của nó có thể trở thành một hành tinh chthonia.
54039	Nếu bầu vú không quá bẩn thì tốt nhất chỉ cần rửa núm vú mà không cần phải rửa cả bầu vú, một bầu vú bẩn mà khô còn hơn là một bầu vú sạch nhưng ẩm ướt.
54040	Nếu bệnh nhân không gặp biến chứng thuyên tắc phổi thì sẽ có đến 20-50% sau này bị hội chứng hậu huyết khối với biểu hiện loét, đau nhức và giới hạn vận động chi dưới.
54041	Nếu bê tông đã trải qua cacbonat hóa sẽ không có sự thay đổi màu sắc nào.
54042	Nếu bị điểm huyệt bằng Nhất Dương Chỉ thì phải dùng chính Nhất Dương Chỉ để giải huyệt.
54043	Nếu biên độ pha điển hình là khoảng 60 độ thì biên độ pha tối thiểu thường sẽ lớn hơn 45 độ.
54044	Nếu biết được khoảng cách đến ngôi sao, như đo bằng thị sai, thì sẽ suy ra được độ trưng của nó.
54045	Nếu bị nặng lúa không trỗ bông hoặc trỗ bông không thoát và hạt thường bị đen.
54046	Nếu bị thải nhiều theo đường nước tiểu sẽ gây rối loạn các chức năng sinh lý của cơ tim.
54047	Nếu bộ điều khiển LED được thiết kế hoặc sử dụng không phù hợp, có thể làm giảm tuổi thọ của đèn LED (thậm chí có thể gây hỏng bóng đèn LED gần như tức thì) hoặc khiến đèn LED nhấp nháy và có những hiện tượng lạ khác.
54048	Nếu bóng chạm vạch, trái bóng đó được tính trong sân.
54049	Nếu bóng chạm vào vạch thì được xem như là ở trong.
54050	Nếu bóng chết (dead ball), đội trưởng bên đánh bóng có thể tuyên bố một lượt chơi đã hoàn thành (declaration) nếu tin rằng đội mình đã đủ điểm để chiến thắng.
54051	Nếu bóng chưa tới vạch 10 mét của đối thủ thì đội giữ bóng có hai sự lựa chọn: một là giao bóng lại, hoặc hai là scrum ở trung tâm của vạch giữa sân.
54052	Nếu bộ phận sản xuất có thể bán hàng hóa trong một thị trường cạnh tranh (cũng như trong nội bộ), thì cả hai phải hoạt động khi chi phí cận biên bằng doanh thu cận biên của họ, để tối đa hóa lợi nhuận.
54053	Nếu bức tường của lò phản ứng và cả mái quan tài sụp đổ, những lượng bụi phóng xạ và nguyên tử lớn sẽ được giải phóng trực tiếp vào khí quyển, gây ra một vụ phát tán phóng xạ lớn khác vào môi trường xung quanh.
54054	Nếu bụng mèo bị sa thấp xuống khi đưa mắt tiến gần vào phần hông thì rất có thể lúc đó mèo đã bị thừa cân hay béo phì.
54055	Nếu Ca 2+ huyết tương giảm xuống còn ít hơn 50% giá trị bình thường là 9.4 mg/dl, điện thế hoạt động có thể xảy ra tự nhiên gây co cơ vân.
54056	Nếu cả 2 người cùng gọi phỗng thì người phỗng bằng đôi được ưu tiên hơn người phỗng bằng khung.
54057	Nếu các chất cần khử bị hấp phụ tốt và khi chi phí riêng lượng chất hấp phụ không lớn thì việc áp dụng phương pháp này là hợp lý hơn cả.
54058	Nếu các đoạn DNA tách rời là cần thiết cho thí nghiệm tiếp tục ở hạ lưu, chúng có thể được cắt ra từ gel trong lát để thao tác tiếp theo.
54059	Nếu các dự luật này không được Viện Thứ dân thông qua, điều đó có nghĩa là chính phủ không còn được Quốc hội tín nhiệm.
54060	Nếu các giáo hoàng công thức đồng ý với Tên trong trường hợp đối cách.
54061	Nếu các gương được quay 20 độ, một lần dò tia tương đương cho thấy các tia đó chiếu vào đồng tử thoát ra ở những nơi được quay cách 40 độ so với các vị trí của góc làm mốc.
54062	Nếu các luật sư của một câu lạc bộ đặc biệt cung cấp danh hiệu viên chức của Chủ tịch đắc cử, viên chức đó sẽ đảm nhận quyền hạn và nhiệm vụ của chủ tịch khi vị trí đó còn trống chỉ khi được quy định trong luật pháp.
54063	Nếu các nút trong cùng một phân đoạn giao tiếp với nhau, thì giao thông bị giới hạn trong phân đoạn bởi Switch L2.
54064	Nếu Cael ăn năm con bò thì sẽ có thể tung ra đòn tấn công cuồng nộ.
54065	Nếu cả hai bên đều có một số lượng cờ tương đương thì cả số điểm của nhóm sẽ giảm, trừ khi một thành viên trong một đội chết, trong đó có trường hợp một phiếu điểm được trừ ra khỏi nhóm của nạn nhân.
54066	Nếu cả hai bên đều có "thầy" ứng tác giỏi thì cuộc hát như một dòng chảy, không bao giờ ngắt quãng.
54067	Nếu cả hai bên đều có thêm một Mã, ý tưởng cơ bản cho bên mạnh hơn là sẽ tạo ra hai Tốt thông.
54068	Nếu cả hai bên đều có thêm một quân bổ sung như nhau, tình huống sẽ phức tạp hơn nhiều và không dễ để có thể hệ thống hóa.
54069	Nếu cả hai đều phản bội, đổ tội cho đối phương, mỗi người sẽ bị phạt 2 năm.
54070	Nếu cảm thấy không hài lòng trước những gì nhận được, các thành viên của The Saviors sẵn sàng ra tay giết chết người khác không thương tiếc.
54071	Nếu cảnh báo dựa trên thời gian được đặt, nó có thể lặp lại hàng ngày, hàng tuần, hai tuần, tháng hoặc năm.
54072	Nếu cần tác chiến khi cầm và di chuyển thì một tay cầm chữ I có thể gắn vào.
54073	Nếu cần thiết, chúng có thể bay đi nhiều dặm kiếm ăn rồi trở về nơi ở cũ.
54074	Nếu canxi thu nhận không đủ và lượng dự trữ từ xương cạn kiệt sẽ gây canxi huyết thấp.
54075	Nếu cặp cá thành thục tốt thì khoảng 2 – 3 ngày cá sẽ đẻ trứng.
54076	Nếu carbohydrate bao gồm glucose, thì glucose đó sẽ được hấp thụ vào máu và mức glucose trong máu sẽ bắt đầu tăng lên.
54077	Nếu câu hỏi ứng với con chip được chọn có chủ đề Toán học, thí sinh có 30 giây để trả lời câu hỏi.
54078	Nếu cha mẹ trẻ nào bận phải đi xa nhiều ngày, cũng được nhận giữ.
54079	Nếu chăm sóc nuôi dưỡng đúng quy trình kỹ thuật cắt nhung sau 50-60 ngày kể từ khi mọc nhung thì mỗi năm 1 nai đực có thể cho 1 cặp nhung 0,9-1,0 kg/năm, cá biệt có con cho 1,5-1,6 kg/năm.
54080	Nếu chân được vẽ ngẫu nhiên (đối với các định nghĩa của "rút ngẫu nhiên"), sự cân bằng của sự phân bố hoán vị tăng với số chân.
54081	Nếu chấp nhận đàn môi là nhạc cụ dây thì ta có quyền gọi nó là đàn.
54082	Nếu chất thải đã được chôn lấp, 1 tấn rác thải đô thị sẽ sản sinh khoảng 62 mét khối methanol thông qua quá trình phân hủy kị khí của phần phân huỷ sinh học.
54083	Nếu chiến dịch của Dòng mang lại thành công, lợi nhuận sẽ thuộc về dòng này và chủ quyền của Lithuania sẽ được trao cho đế quốc.
54084	Nếu chiếu photon vào các hạt hỏng, photon sẽ không bị hấp thụ bởi các hạt hỏng.
54085	Nếu Chỉnh có làm sằng, mùa xuân nước rút, ta đến bắt hắn, e rằng (Chỉnh) khiếp sợ mà bỏ trốn mất rồi!”
54086	Nếu chính phủ điều quân tới thì những người biểu tình bao vây lấy quân đội bắt đầu binh vận ngay tại chỗ.
54087	Nếu chỉ số áp lực mắt cá chân - nhỏ hơn 0,9, chụp X quang CT được khuyến cáo để phát hiện chấn thương mạch máu.
54088	Nếu chỉ tính những vụ buôn lậu có quy mô lớn, với hơn 800 kg ngà voi, thì riêng trong năm 2011 đã có tới 13 vụ được phát hiện so với 6 vụ trong năm 2010.
54089	Nếu cho chúng vào chỗ tối lâu ngày chúng sẽ mất dần màu xanh.
54090	Nếu cho rằng con người thông minh thì con người cũng có thể sáng tạo.
54091	Nếu chức năng não bị ảnh hưởng nghiêm trọng, các can thiệp như vật lý trị liệu và trị liệu ngôn ngữ có thể cần thiết sau khi kiểm soát bệnh.
54092	Nếu chúng ta cứ để cho sự việc xảy ra tự nhiên thì là phải đạo nhất.
54093	Nếu chúng ta làm mì, ví dụ từ một phần khoai tây, thì chúng ta sẽ cho thêm một quả trứng.
54094	Nếu chúng thuộc về tinh thể đơn trục, chúng cho thấy vùng tối đi qua hoặc ánh sáng hội tụ giữa các nicol giao nhau, các thanh của chúng vẫn song song với các dây trong trường của thị kính.
54095	Nếu chúng tôi bán đất đi, hãy nhớ trân trọng bầu không khí quý báu ấy, thứ đã thổi linh hồn cho những gì mà nó kề bên che chở.
54096	Nếu có ai đó nỗ lực thử giải thích nó một cách khoa học, thì chỉ có bốn yêu tố cơ bản (một cách thông thường), hạn chế sự lựa chọn của cơ chế khả năng tự nhiên.
54097	Nếu cô ấy bỏ qua thông tin cho chính quyền, hoặc giám sát là sai, đó là trách nhiệm của cô ấy.
54098	Nếu có dịp du ngoạn bằng thuyền đi dọc sông, đắm mình vào thế giới huyền ảo của thiên nhiên, du khách sẽ có được cảm giác như đi vào thế giới thần thoại.
54099	Nếu có gạch, chúng phải cao ít nhất 64 pixel và rộng 256 pixel với giới hạn cụ thể về số lượng gạch cho phép.
54100	Nếu có hai chân trời thì có lỗi bên; điều chỉnh kính / gương chân trời cho đến khi các ngôi sao hợp nhất thành một hình ảnh hoặc các chân trời được hợp nhất thành một.
54101	Nếu có hai chương trình con A1 và A2 gọi nhau ta có đệ quy tương hỗ.
54102	Nếu có hai con đực hoặc nhiều hơn được nhốt chung trong một cái lồng, chúng sẽ thường xuyên gây lộn, trừ khi chúng được nuôi cùng nhau từ nhỏ.
54103	Nếu có hai đầu dò thì cái thứ hai nằm ở khoảng 60 cm (24") để thu mức phông.
54104	Nếu có hơn hai quốc gia đồng điểm cao nhất thì quốc gia nào trong những quốc gia đồng điểm có nhiều quốc gia khác bình chọn hơn sẽ thắng.
54105	Nếu coi hạt là một vật thể quay cổ điển, thì sự phân bố của vec tơ mômen động lượng spin của các hạt trong chùm sẽ là ngẫu nhiên và liên tục.
54106	Nếu có kẻ đó xin bệ hạ giết chúng đi, để thiên hạ biết quan can gián không phải là hữu danh vô thực.
54107	Nếu có một ngôi sao quay quanh lỗ đen, hình dáng và chu kỳ quỹ đạo của nó cho phép các nhà thiên văn tính ra được khối lượng của lỗ đen và khoảng cách đến nó.
54108	Nếu con bò cái sắc hoe được Thiên Chúa sắm sẵn để làm lễ rửa tội cho những người sẽ phục vụ trong đền thờ được tái xây cất Đền Thờ Thứ Ba.
54109	Nếu công nhận số có thể chia cho 0 và thì sẽ xảy ra nhiều nghịch lý.
54110	; nếu có nhiều giám mục phụ tá thì vị nào cao niên hơn cả xét theo thứ tự được tiến cử; nhưng nếu không có giám mục phụ tá, thì việc quản trị giáo phận chuyển sang Hội đồng tư vấn, trừ khi Tòa Thánh dự liệu thể khác.
54111	Nếu có, những sách vở này đều là chữ Hán hoặc nằm trong giới hạn cộng động nghiên cứu sử học Việt Nam.
54112	Nếu con vật co giật, điên loạn khó thở thì trích máu tĩnh mạch cho chảy ra để tránh xung huyết mô và phù phổi.
54113	Nếu có phúc cung mà lời khai ông Chấn vẫn nhận tội thì chứng tỏ kiểm sát viên đã chép lại bản cung của cơ quan điều tra sau đó bảo ông Chấn ký bên dưới.
54114	Nếu có sai lầm dù nhỏ, Thái hậu hết sức nghiêm túc trách phạt.
54115	Nếu cơ sở khai thác không thực hiện như trong cam kết, số tiền này sẽ được dùng để thuê đơn vị khác đứng ra xử lý môi trường.
54116	Nếu có than hoa nướng sẽ ngon hơn và dậy mùi hơn.
54117	Nếu cơ thể đó bị phá hủy, họ phải trở về The Void.
54118	Nếu cơ thể không được cung cấp đủ nước, thận và máu của bạn sẽ không hoạt động tốt, thận sẽ không thể tạo ra các áp lực nước đủ lớn để đẩy các chất thải thông qua đường tiết niệu để ra ngoài cơ thể.
54119	Nếu có thể quan sát một tình huống cho trước trong một mô hình, thì có thể dễ dàng giải thích điều kiện đó bằng logic Boolean.
54120	Nếu có thì hiện đây liền nhận biết được, mà các ông có biết được chăng?
54121	Nếu có tiền nhiều hơn mức ấn định thì người đổi vẫn phải nộp số tiền thặng dư và chỉ được nhận lại giấy biên nhận; khoản tiền quá lượng nhà nước sẽ thu cả và đợi xét lại mai sau.
54122	Nếu có va chạm, thì thường có tranh chấp.
54123	Nếu có việc phải rời xa chúng, đảm bảo rằng cho nó đi dạo trước khi cho nó nghỉ ngơi một cách tự nhiên.
54124	Nếu cung nữ bị tội danh xác đáng, tất cả phải thông qua lấy khẩu cung từ Thận hình ty, sau đó quan viên cấp cao của Nội vụ phủ dâng lên và Hoàng đế mới ra quyết định sau cùng.
54125	Nếu cuộc xâm lược thành công và danh tiếng của phe của người chơi rất tốt, nước Mỹ được tái thiết bởi một nhà lãnh đạo của "sự cao thượng hiếm thấy" có hành vi thương xót và kỹ năng chiến lược sẽ được nói đến trong nhiều thế kỷ.
54126	Nếu cương thi hút được khí dương thì phải dùng miệng để hút khí ra khỏi miệng cương thi.
54127	Nếu cuốn “Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch” do chính Hồ Chí Minh viết thì ông đã chẳng cần phải viết thêm cuốn “Vừa đi đường vừa kể chuyện” nữa.
54128	Nếu đá đợi mô hình là phần từ rời rạc ở trạng thái tới hạn, một sự xáo trộn duy nhất có thể ảnh hưởng đến một khu vực rộng lớn.
54129	Nếu Dakota được phép trở thành một tiểu bang thì nó sẽ là tiểu bang lớn thứ hai của Hoa Kỳ, đứng sau tiểu bang California (
54130	Nếu đang có thai và nhiễm Listeriosis, bác sĩ có thể kê kháng sinh phòng lây bệnh cho thai nhi.
54131	Nếu đang trong mối quan hệ căng thẳng; hãy tin tôi đi, chúng ta sẽ không để cho họ đến gần như vậy."
54132	Nếu dành 9/10 số tiền kiếm được cho những nhu cầu trong cuộc sống và dành một phần còn lại để tiết kiệm thì đó là cách đầu tư khôn ngoan nhất nhằm đảm bảo một nguồn thu nhập ổn định trong tương lai.
54133	Nếu đã suy tĩnh mạch nhiều, phải mang vớ trong khi đi bộ.
54134	Nếu đến 1 ngã giao mà không rơi vào 2 trường hợp trên, thì chọn đường đi có ít vạch nhất, và nhớ đánh dấu đường ấy luôn.
54135	Nếu dịch là "phi điện tử" thì lại khó hiểu.
54136	Nếu điện trở và tụ điện được chọn chính xác, đầu ra của mạch này sẽ là phiên bản dịch chuyển điện áp gần giống hệt nhau của tín hiệu gốc.
54137	Nếu đoán đúng nhà cái có blackjack, người chơi sẽ không mất tiền khi bị thua.
54138	Nếu đội của đấu thủ bị chấn thương đã tiến hành thay người trong hiệp đấu đó rồi thì trận đấu sẽ kết thúc với phần thắng nghiêng về đội đối phương.
54139	Nếu đội hòa nhau sau loạt hai trận đấu (trên cơ sở kết quả, bàn thắng ghi được, luật bàn thắng sân khách), sau đó một hệ thống Cup sẽ có hiệu lực.
54140	Nếu đối phương mạnh thì giấu quân vào hầm bí mật hoặc giải tán về nhà nằm chờ.
54141	Nếu đội tấn công bị giết hết nhưng đã kích hoạt thiết bị gỡ bom, đội phòng thủ vẫn phải vô hiệu hóa thiết bị đó để thắng.
54142	Nếu đối tượng này không đồng nhất thì kết quả đo lường có thể bao gồm cả sự thay đổi của cả chất lượng lẫn số lượng.
54143	Nếu Doodler bị rơi xuống hết phần màn hình thì cuộc chơi kết thúc.
54144	Nếu dự án này hoàn thành, "trên 4.000 km đường thủy thượng du tính từ đập thuộc Brasil, Bolivia, và Peru có khả năng thông hàng."
54145	Nếu dùng cát xát vào vỏ ốc thì con ốc ánh lên một màu hồng sáng và lấp lánh ánh nhũ.
54146	Nếu đúng đường thì nó sẽ dài dần và khép kín khi người chơi đến đích; ngược lại, nó sẽ ngắn dần và lúc ẩn lúc hiện khi sai đường.
54147	Nếu đúng là nhà báo thì tập hợp thông báo cho cơ quan chủ quản, nếu giả danh nhà báo thì tạm giữ, lập hồ sơ chuyển cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật".
54148	Nếu dung môi là chất lỏng, thì các chất dạng khí, lỏng hoặc rắn khác có thể hòa tan vào được.
54149	Nếu dùng quá nhiều nước mía sẽ dẫn tới béo phì vì cơ thể thừa năng lượng.
54150	Nếu đứng từ bên trong lô gia nhìn ra ngoài thì chúng ta sẽ chỉ thấy được một hướng trước mặt, 2 hướng bên cạnh đều có tường xây che lại, còn ở trên đầu thì được che lại bởi sàn của tầng bên trên.
54151	Nếu được chế tạo, đây sẽ là "những thiết giáp hạm mạnh nhất trong lịch sử" với dàn pháo chính có cỡ nòng 510 mm (20 inch) và vũ khí phòng không được trang bị rộng rãi.
54152	Nếu được chỉ định bởi nhà sản xuất, một địa chỉ MAC thường mã hoá số nhận dạng của nhà sản xuất đã đăng ký.
54153	Nếu được đồng ý, thi thể sẽ được chuyển đến một cơ sở để xét nghiệm virus HIV và viêm gan.
54154	Nếu được tiêm cho những người không được miễn dịch trong vòng năm ngày tiếp xúc với thủy đậu năm ngày tiếp xúc với thủy đậu, vắc xin ngăn ngừa hầu hết các trường hợp bệnh.
54155	Nếu được truyền đạt hoặc lưu trữ ở dạng mã hóa được gọi là văn bản gốc hoặc văn bản thô.
54156	Nếu được ủ hoai mục các chất hữu cơ sẽ phân huỷ và chuyển thành dạng vô cơ khi đó phân sẽ "sạch" hơn.
54157	Nếu được vận động thường xuyên, Greyhound sẽ là những vật nuôi khỏe mạnh, hạnh phúc và ngoan ngoãn.
54158	Nếu Elwin theo hướng Ánh sáng thì mãi sau này Scott gia nhập lại, nhưng nếu Elwin theo hướng khác thì kết cục Scott cùng cha mình phải chết thảm khi quân đội Elwin xâm lược Salrath.
54159	Nếu em không trở lại, anh sẽ chết mất!"
54160	Neuepresse.de. ngày 6 tháng 5 năm 2010.
54161	Nếu gần bằng 0 thì ta có được hệ số góc gần đúng của tiếp tuyến, và khi giá trị (
54162	Nếu gắn cánh cửa thì có thể dùng "cửa bức bàn" bằng ván kín.
54163	Nếu gắn thêm lưỡi lê nữa thì nó dài thành 1600 mm (1,6 mét).
54164	Nếu gặp điều kiện thích hợp, bệnh sẽ trở nên rất trầm trọng.
54165	Nếu giảm lượng nước trong cơ thể dẫn đến giảm thể tích và mất nước.
54166	Nếu giao hàng hàng ngày với hàng tồn kho được áp dụng, tần suất giao hàng sẽ là 4.000 và mức tồn kho trung bình của mặt hàng loại A sẽ là 1,5 ngày cung và tổng mức tồn kho sẽ là 1.025 tuần, giảm 59% hàng tồn kho.
54167	Nếu Giáo sư Ngụy cho 10 điểm, các thí sinh tự động đủ điều kiện vào vòng tiếp theo.
54168	Nếu giá thấp này bị phá vỡ, sẽ vô hiệu hóa sự hình thành hình mẫu và sẽ trở nên không còn giá trị.
54169	Nếu giá trị này lớn hơn giới hạn Tolman–Oppenheimer–Volkoff (khối lượng lớn nhất mà một sao neutron có thể đạt được sau giai đoạn suy sụp hấp dẫn) thì vật thể đặc không thể là sao neutron mà xác suất cao đó là một lỗ đen.
54170	Nếu hai dự án này hoàn thành, thì Tuyến Belgrano Norte sẽ là tuyến diesel duy nhất chạy qua thành phố.
54171	Nếu hai người chơi hạ gục đối phương cùng lúc hoặc vòng đấu hết giờ mà cả hai có lượng máu bằng nhau thì trò chơi sẽ tuyên bố "hạ gục kép" ("double KO") hoặc "trận đấu hòa" ("draw game").
54172	Nếu hai người có số tiền thưởng bằng nhau, sẽ thực hiện 1 vòng quay phụ.
54173	Nếu hai người yêu thuộc hai phe khác nhau (Sói và Dân) thì mục tiêu ban đầu của họ sẽ thay đổi; nghĩa là họ phải loại tất cả những người chơi còn lại ngoại trừ họ.
54174	Nếu hệ số này lớn hơn 0, thì phân phối lệch phải.
54175	Nếu hết giờ mà không đoán được giá của sản phẩm này thì sẽ ra về tay trắng.
54176	Nếu hình ảnh phượng hoàng được sử dụng để trang trí nhà cửa thì nó là biểu tượng cho lòng trung thành và sự trung thực của những người sống trong ngôi nhà đó.
54177	Nếu hít phải, nó có thể gây kích ứng phổi.
54178	Nếu hóa chất được sử dụng thêm vào trong lúc thấm ướt phương pháp này được gọi là phương pháp CTMP (chemo-thermo- mechanical pulp), hay "bột hóa nhiệt cơ".
54179	Nếu hòa sau 4 ván cờ nhanh đánh một ván Armageddon.
54180	Nếu hoạt động núi lửa vẫn tiếp tục hay hoạt động trở lại sau khoảng thời gian tắt, phần trung tâm của miệng núi lửa có thể được nâng lên dưới hình thức của một mái vòm đang hồi sinh, trở thành một hòn đảo trong hồ núi lửa.
54181	Nếu Hội đồng không tuân thủ, cả hôn nhân đồng giới và đồng giới de facto các công đoàn sẽ tự động trở thành hợp pháp khi thời hạn kết thúc.
54182	Nếu hỏi rằng tôi có điều gì ân hận khi Phúc ra đi không, đó chính là vì sao cùng sống trong một thành phố, mà số lần chúng tôi ngồi với nhau ít ỏi đến thế.
54183	Nếu họ không có nhiều cơ hội cao để mất đơn hàng.
54184	Nếu homeomerie là thứ tạo ra vật chất, theo Anaxagoras, thì nous là thứ làm cho các hạt giống của sự vật kết hợp hay tách rời nhau ra.
54185	Nếu hỗn hợp được ion hóa dùng phương pháp phun ion hay MALDI, thì những protein dạng mà dư thừa nhiều có xu hướng giảm tín hiệu so với những cái ít dư thừa hơn.
54186	Nếu Kersebleptes đã liên minh với Athens thì ông ta chắc hẳn đã nhanh chóng rời bỏ liên minh này và tập trung vào việc mở rộng lãnh thổ của mình bằng việc xâm chiếm lãnh thổ của Amadokos và Ketriporis.
54187	Nếu kết quả phù hợp cung cấp bằng chứng mạnh mẽ hơn về hiệu quả và khái quát.
54188	Nếu khách hàng chi tiêu các khoản tiền này, thì bằng việc trừ đi một khoản tiền gửi tạm thời tài khoản sẽ thấu chi khi người bán thu thập cho việc mua ban đầu.
54189	Nếu khách hàng dùng bữa ở West Beijing Road, Thượng Hải muốn mang theo nguyên liệu của riêng họ, họ cũng cần ký một loạt giấy cam kết.
54190	Nếu khách hàng không thể tìm thấy sushi mong muốn của họ, họ có thể đặt hàng đặc biệt.
54191	Nếu khả năng xảy ra là 0, điều này có nghĩa rủi ro không xảy ra và có thể loại bỏ trong công cụ đăng ký rủi ro.
54192	Nếu khối u này phù hợp với phương pháp MRI HIFU bác sĩ sẽ dùng sóng siêu âm khu trú cường độ cao tạo hiệu ứng nhiệt đốt tế bào đích dưới kiểm soát định vị bằng hình ảnh cộng hưởng từ.
54193	Nếu không ai có thể nói ngôn ngữ này, nó sẽ trở thành một "ngôn ngữ tuyệt chủng".
54194	Nếu không bang hội nào đạt 20.000 điểm trước khi hết giờ, bang hội có nhiều điểm bao vây nhất sẽ thắng.
54195	Nếu không bị bắt tại trận hoặc không bị ai tố cáo, phạm nhân sẽ mãi mãi ở ngoài vòng pháp luật.
54196	Nếu không, các phần mềm trình khách SSH phải có kiến thức cụ thể về giao thức FTP, giám sát và viết lại các thông điệp trong kết nối điều khiển của FTP, tự động mở các đường truyền tải dữ liệu cho FTP.
54197	Nếu không, cần có một thị thực dạng hình dán.
54198	Nếu không cẩn thận khi bơi trong khu vực chúng sinh sống thì khả năng mất mạng là rất cao.
54199	Nếu không có 3 may mắn liên tiếp này, phi đội Mỹ sẽ không thể đánh trúng (hoặc đánh trúng nhưng chỉ gây hư hại nặng chứ không thể làm chìm) tới 3 tàu sân bay cỡ lớn của Nhật.
54200	Nếu không có biến chứng nặng vết loét tự lành dần sau 7- 10 ngày.
54201	Nếu không có các yếu tố ngữ cảnh, danh tính người nói, mục đích của người nói, sẽ rất khó để hiểu nghĩa của câu này một cách rõ ràng.
54202	Nếu không có giả thiết về tính liên tục, điều ngược lại không nhất thiết đúng.
54203	Nếu không có gì lầm lẫn thì tập hợp các đặc tính này gọi chung là đặc tính của đối tượng.
54204	Nếu không có gì trở ngại thì các trận đấu dự định diễn ra vào ngày 22 tháng Tám.
54205	Nếu không có lực hấp dẫn, một đám cháy nhanh chóng bị dập tắt vì nó sẽ bị các tro than và khí không bắt cháy trong không khí bao vây.
54206	Nếu không có nhiễu, điều khiển tỉ lệ thuần túy sẽ không xác lập tại giá trị mong muốn của nó, nhưng nó vẫn duy trì một ( ) sai số ổn định trạng thái, là một hàm của độ lợi tỉ lệ và độ lợi quá trình.
54207	Nếu không có nhu cầu cấp thêm thì sẽ áp dụng theo khuyến nghị trước đó.
54208	Nếu không có những yếu tố này thì mọi chính sách, biện pháp kinh tế của Stalin đều không phát huy được tác dụng.
54209	Nếu không có sự cho phép của họ, mệnh lệnh của Chính phủ lâm thời và Tổng hành dinh Quân khu Petrograd không được thực hiện.
54210	Nếu không có sự hiện diện của các tia, các photosensitiser là không có hại.
54211	Nếu không có sự sống ban đầu, sau đó một thế giới có thể tổ chức một sinh quyển với độ phức tạp đáng kể không cần phải địa khai hóa hành tinh.
54212	Nếu không có vấn đề gì xảy ra trong khi truyền thông, r sẽ nằm nguyên trong hạch của và phép nhân sẽ cho kết quả một vectơ toàn số không.
54213	Nếu không có yêu cầu nào phát sinh, các đội sẽ lần lượt đánh bóng.
54214	Nếu không, đầu tư không thể có lợi nhuận.
54215	Nếu không dị biệt tâm thì vạn phát nhất như.
54216	Nếu không điều khiển góc lệch có thể đến (hoặc mất ổn định nếu đường B thấp hơn).
54217	Nếu không được điều trị, chứng sợ bóng tối vẫn tồn tại khi trẻ lớn lên.
54218	Nếu không được phát hiện bảo vệ và gìn giữ rất có thể loài này sẽ bị tuyệt chủng trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam.
54219	Nếu không giải quyết ngăn chặn thì ngày nào đó cộng sản sẽ lật đổ chế độ".
54220	Nếu không hát thì phải đọc, hoặc mọi người đọc chung, hoặc chia hai bè.
54221	Nếu không, họ phải sử dụng quần áo và trang thiết bị của họ.
54222	Nếu không nhanh chân, nhẹ thì toạc da, lòi thịt, nặng thì sổ ruột gan vì cú húc của lợn lòi.
54223	Nếu không nhờ lời khai của một phụ tá chỉ huy đã chứng kiến vụ hành quyết, vụ việc đã không được đưa ra ánh sáng.
54224	Nếu không phải, đối tượng sẽ đưa ra (bằng cách đoán) một đáp án khác, sau khi đã tiếp cận tất cả thông tin liên quan từ neo.
54225	Nếu không phát hiện được mục tiêu, toàn trận địa phải chuyển vị trí ngay lập tức.
54226	Nếu không, sự trả về này chỉ xảy ra ở giai đoạn kết thúc việc thi hành.
54227	Nếu không thể khống chế được bản thân, thần công sẽ trở thành tà công.
54228	Nếu không thì khi đó đa tạp 3 chiều được gọi là có định hướng.
54229	Nếu không thì sẽ không có thiệt hại hoặc thiệt hại cực kỳ thấp.
54230	Nếu không thực hành, có thể bỏ dây chuyện nguyện cầu vào trong túi (bên trái), nhưng không nên treo trên cổ hoặc treo lơ lửng trên đai.
54231	Nếu không trả lời được câu hỏi thì các bạn còn lại có 5 giây để bấm chuông trả lời.
54232	Nếu khu vực chọn thả đã là lãnh thổ của một gia đình vượn khác, chúng sẽ chiến đấu để tranh giành lãnh thổ.
54233	Nếu là hào âm thì số bắt đầu ấy cộng thêm 5 thành đủ 6 năm của Đ-V âm.
54234	Nếu làm được như vậy thì hoàn toàn có thể kiểm soát được việc xuất cảnh có đúng người hay không hay người đó có ý thức bỏ trốn.
54235	Nếu làm được tuyến xuyên qua nền đá sẽ hạn chế được nạn sạt lở, nhất là trong mùa mưa bão, nền đường lại cứng hơn.
54236	Nếu làm như thế thì nghiệp bá vẫn còn nhỏ đấy.
54237	Nếu lạm phát tăng trưởng đủ nhanh, sự khan hiếm của hàng hóa sẽ khiến người tiêu dùng bắt đầu lo lắng về việc giá cả sẽ tăng cao trong thời gian tới.
54238	Nếu lần đầu, quá trình này khá lâu do phải chuyển nhiều dữ liệu.
54239	Nếu lao động thặng dư đó không tồn tại, những người khác không thể chiếm đoạt lao động thặng dư đó được hoặc những sản phẩm của nó thông qua quyền sở hữu tài sản của họ.
54240	Nếu lập trình không hợp lý thì máy bị treo, không làm được gì.
54241	Nếu là số lẻ và số dưới căn là số thực, một căn của nó sẽ là số thực và cùng dấu với số dưới căn, trong khi các căn khác không phải số thực.
54242	Nếu là vật liệu nhựa tự hủy thì việc không bóc ra là đúng, nhưng vật liệu nhựa tự hủy hầu như chưa có trên thị trường, mới chỉ nằm trong vài đề tài nghiên cứu.
54243	Nếu loại trừ yếu tố giá, mức tăng thực tế là 6,2%.
54244	Nếu lời cầu xin của Mẹ được chấp nhận, Nước Nga sẽ hoán cải, và sẽ có hoà bình; nếu không, nó sẽ phổ biến những lầm lạc trên khắp thế giới, gây nên những chiến tranh và bách hại cho Hội Thánh.
54245	Nếu lỗ thông ảnh hưởng từ 2 phần trở lên thì được gọi là TLN kết hợp.
54246	Nếu lựa chọn chính xác, một dấu của người chơi đó sẽ được điền vào vị trí mà mình đã lựa chọn.
54247	Nếu lực lượng của nó là vô hạn thì nó là một không gian không compact.
54248	Nếu lượng bộ nhớ này nhiều bộ nhớ hơn bộ nhớ có sẵn trong ngăn xếp (được thiết lập bởi số luồng xử lí hoặc do giới hạn hệ điều hành) thì sẽ xảy ra lỗi tràn ngăn xếp.
54249	Nếu lượng cation trong dung dịch là lớn hơn lượng anion, pH dung dịch sẽ tăng lên.
54250	Nếu lượng cung vượt quá lượng cầu (dư cung), thì nhất định giá cả hàng hóa sẽ giảm.
54251	Nếu lượng điểm sức khỏe cạn kiệt, nhân vật sẽ chết hoặc bất tỉnh.
54252	Nếu lương thực tế không thể giảm xuống mức đầy đủ việc làm thì thất nghiệp sẽ xuất hiện.
54253	Nêu lưu ý là a không biến đổi ở cấp guṇa và ā vẫn giữ dạng gốc ở cả hai cấp guṇa và vṛddhi.
54254	Nếu m bằng 2, thì mỗi đỉnh đều được nối với hai đỉnh khác cách nó 2 đỉnh.
54255	Nếu mẹ có HBcAg thì tỉ lệ truyền cho con là khoảng 90%, nếu mẹ có HBeAg thì con dễ bị viêm gan mãn tính.
54256	Nếu mỗi gia đình được yên ấm thì mỗi thành viên của nó mới có điều kiện tu dưỡng bản thân, đạo đức mới được đề cao, xã hội mới được thịnh trị.
54257	Nếu mọi nhân vật trong nhóm tử vong, trò chơi sẽ kết thúc và tất cả tiến trình chưa được lưu sẽ bị mất.
54258	Nếu mỗi thành phần liên thông mạnh được co lại thành một đỉnh, thì đồ thị sẽ trở thành một đồ thị có hướng không có chu trình.
54259	Nếu mời tiếp một người có chuyên môn về rap thì chương trình sẽ trở nên khô cứng, trong khi Trấn Thành lại là người có khả năng dung hòa, kết nối, giúp các thí sinh thoải mái trải lòng hơn.
54260	Nếu một bài hát chưa và không ai biết, công ty các bạn mua độc quyền và làm cho nó hot lên được, tôi mới nể trí tuệ, tư duy của các bạn.
54261	Nếu một Công chúa Mặt Trăng khác không đến để hòa giải hai gia đình và trả những viên nguyệt châu về với đại dương trong vòng 5000 lần trăng tròn, thì thung lũng Nguyệt Đồng sẽ chìm trong "bóng tối mãi mãi".
54262	Nếu một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ được thông qua, tổng tống có quyền hoãn việc thi hành nó trong ba tháng và có thể giải tán nghị viện nếu nghị viện tiếp tục bỏ phiếu cho việc này.
54263	Nếu một cuộc khủng hoảng như vậy gây ra sự dịch chuyển lớn của người dân, nó cũng có thể trở thành một cuộc khủng hoảng tị nạn.
54264	Nếu một đột biến gene làm tăng số lượng phân tử BMP12 trong da, cổ sẽ là bộ phận đầu tiên mất lông.
54265	Nếu một hoặc hai đường sọc Tejima được phát hiện ở vây của Bekko hoặc Sanke, hoặc Motoguro ở Showa, đó có thể là báo hiệu của một con Koi chất lượng.
54266	Nếu một hoàng thái tử Ai Cập đã tuyên bố trở thành vua nhưng không lên ngôi sau ngày vua cha qua đời, điều đó có nghĩa rằng ông đã từng đồng trị vì dưới vương triều của vua cha.
54267	Nếu một mode có tấn số ánh sáng là &nu, và biên độ bị biến điệu với tần số f, ta thu được tín hiệu có các tần số ánh sáng kề (sideband) là ν-f và ν+f.
54268	Nếu một ngón tay thu hẹp khoảng cách giữa hai "rãnh", trường sạc sẽ bị gián đoạn và phát hiện thêm bởi bộ điều khiển.
54269	Nếu một quốc gia không thu được gì, hoặc bị lỗ, họ sẽ từ chối thương mại.
54270	Nếu một rapper sử dụng lyric viết sẵn, chuẩn bị trước trong một trận đấu freestyle sẽ bị coi là đáng xấu hổ và thiếu tự trọng, bởi vì nó thể hiện rapper đó không có khả năng ứng biến, sáng tạo lyric.
54271	Nếu một siêu thị nằm trong một trung tâm mua sắm lớn, nó vẫn phải ngừng giao dịch vào lúc 9 giờ tối, với quyền truy cập đặc biệt chỉ dành cho siêu thị.
54272	Nếu một sinh vật sống chịu đựng đau đớn, thì không có một chứng minh mang tính đạo đức nào có thể từ chối việc quan tâm đến nỗi đau đó.
54273	Nếu một sư đoàn tăng gấp đôi diện tích khu vực triển khai chiến đấu hay khu vực chiếm đóng, sẽ phải cần tăng gấp đôi số lượng đạn pháo cần thiết để gây sát thương tương tự đối với họ.
54274	Nếu một trận đấu kéo dài tới bốn phút, trọng tài hoặc một trong những thẩm phán ngồi quanh võ đài có thể gọi một mizu-iri hoặc "thời gian nghỉ uống nước".
54275	Nếu một trong hai đơn vị bị tiêu diệt, người thua sẽ bị xoá khỏi bản đồ, ngược lại trận đấu sẽ kết thúc với kết quả hòa.
54276	Nếu một viên đá có phần đỉnh trông xấu, bạn đừng đặt nó ngay giữa vườn, hãy đặt nó vào một bên sân vườn.
54277	Nếu một webcast hiển thị chương trình trên web cùng lúc với việc hiển thị chương trình trên các phương tiện truyền thông khác, thì nó được coi là simulcast.
54278	Nếu mức độ hạnh phúc cứ tiếp tục suy giảm thì khả năng người chơi phải đương đầu một cuộc cách mạng khó mà tránh khỏi.
54279	Nếu mục sư thiếu tinh thần trách nhiệm hoặc thối nát, các thành viên trong giáo đoàn có quyền mời một mục sư khác đến thế chỗ.
54280	Nếu muốn biết rõ hơn về từng khía cạnh trên thì phải xem phối hợp với cung liên quan - ví dụ nếu muốn biết chính xác về những bệnh tật hay tai họa trong cuộc đời thì phải xem phối hợp với cung Tật ách.
54281	Nếu muốn con học nhảy lớp, phụ huynh chỉ cần đăng ký cho con tham gia kỳ thi kiểm tra kiến thức toàn diện của cấp lớp mà con muốn bỏ qua trước khi vào năm học mới.
54282	Nếu muốn mang đi bằng phương tiên cơ giới, sẽ phải chở cả khẩu súng đi bằng cách tháo bánh xe ra, khiên cũng có thể tháo ra nếu muốn có chỗ trống.
54283	Nếu muốn tôn trọng cấp trên lúc nói chuyện thì phải dùng kính ngữ (敬語, keigo).
54284	Nếu năng lượng chuyển giao nhỏ hơn năng lượng tới của hạt tán xạ, người ta gọi là tán xạ giả đàn hồi (quasielastic scattering) L. Van Hove and K. W. McVoy, Pair distribution functions and scattering phenomena, Nucl.
54285	Nếu nàng tiên cá nhỏ đâm hoàng tử với con dao ấy mà để máu chàng chảy xuống chân nàng, nàng sẽ trở lại là tiên cá, tất cả những nỗi đau nàng chịu đựng sẽ chấm dứt và nàng sẽ sống cho hết tuổi thọ của mình.
54286	Nếu nạn nhân không còn trinh, quân đội sẽ tuyên bố không chịu trách nhiệm về hoạt động tình dục của cô trong quá trình bị giam giữ.
54287	Nếu New Horizons phải bay qua một vòng đai như vậy, nhiều khả năng vi thiên thạch có thể gây hư hại cho con tàu.
54288	Nếu ngài biết nghe mưu kế của tôi thì có thể không tấn công mà làm cho thành phải đầu hàng, không đánh mà cướp được đất, chỉ truyền hịch cũng sẽ bình định được ngàn dặm.
54289	Nếu ngày Thìn đầu năm trùng với ngày tết thì lễ xuống đồng sẽ lùi lại vào ngày Thìn tiếp theo.
54290	Nếu nghi ngờ có DCS, nó được điều trị bằng liệu pháp oxy hyperbaric trong buồng hồi quy.
54291	Nếu nghi ngờ ngộ độc botulinum, bệnh nhân cần được điều trị ngay bằng liệu pháp kháng độc tố để giảm tỷ lệ tử vong.
54292	Nếu người chơi đã phát hiện ra một địa điểm nhất định, họ có thể nhanh chóng di chuyển đến đó.
54293	Nếu người chơi đặt cho cược Super 6 (Nhà cái đạt 6 điểm và thắng), tỷ lệ thắng là 12:1, không phải trả hoa hồng.
54294	Nếu người chơi điền được ba dấu liên tiếp trên cùng một hàng (ngang, dọc, chéo), người chơi sẽ giành chiến thắng.
54295	Nếu người chơi hoàn thành chế độ Nightmare, hình ảnh của một thân kim loại bị khóa sẽ được hiển thị; nếu người chơi vẫy khóa móc, trò chơi nói rằng "Có lẽ bây giờ một số thứ tốt nhất bị lãng quên."
54296	Nếu người chơi không có đủ tiền, giọng nói sẽ bảo "Chúa nguyền rủa ngươi!
54297	Nếu người chơi ra lệnh cho một lao động vào làm việc trong lò rèn thì anh ta sẽ chủ động đi tìm những nguyên liệu cần thiết cho việc sản xuất là gỗ và quặng sắt.
54298	Nếu người chơi thắng, số tiền cược cao hơn các đã cược rất nhiều.
54299	Nếu người gặp được, chẳng ngại ra ngoài ấm giới, thoát khỏi ý tưởng trên đầu ông, xưa nay chỉ là thể người chân thật của ông.
54300	Nếu người lao động là công dân nước ngoài, ngoài 11 ngày nghỉ lễ theo quy định trên còn được nghỉ thêm 1 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 1 ngày Quốc khánh của nước họ.
54301	Nếu người mới có tài năng, người cũ không có thì không nên bài xích người mới mà cứ sử dụng người cũ".
54302	Nếu người nhận hàng chuyển đổi hàng hóa thành mục đích sử dụng không được dự tính trong hợp đồng ký gửi, chẳng hạn như bằng cách bán chúng và giữ tiền bán hàng cho người nhận hàng, tội phạm tham ô đã được thực hiện.
54303	Nếu người sau quay lần đầu được số tiền thưởng ít hơn người quay trước thì buộc phải quay lần hai.
54304	Nếu nhân bản của cừu mouflon có thể tiến hành thành công, nó có tiềm năng để giảm sự căng thẳng trên số lượng mẫu vật sống.
54305	Nếu nhân vật người chơi bị kẻ thù tấn công bất cứ lúc nào, vũ khí sẽ bị hạ cấp trở lại khẩu súng lục.
54306	Nếu nhập khẩu vào cảng khác tại Ấn Độ phải được sự cho phép của Chính phủ Ấn Độ.
54307	Nếu nhảy theo thì chắc chỉ có cách giật đùng đùng.
54308	Nếu nhiệt độ xuống quá thấp sẽ dẫn đến hiện tượng kêu to hoặc ngủ đông.
54309	Nếu nhóm V. cholerae serogroup O1 không được cô lập, công tác trong phòng thí nghiệm cần thử V. cholerae O139.
54310	Nếu như bà mãi từ sau khi Vũ Đế lên ngôi mới là Trưởng công chúa", thì bà là vị Hoàng nữ đầu tiên lấy tư cách "chị / em gái" của Hoàng đế mà thụ phong tước hiệu này.
54311	Nếu nhu cầu canxi vẫn chưa được đáp ứng thì PTH tiếp tục được tiết ra và kích thích huy động canxi ở xương và giải phóng canxi dự trữ tại đây (Horst và cộng sự, 1997).
54312	Nếu như cổ đông nắm giữ cổ phiếu trước ngày giao dịch không hưởng quyền cổ đông đó sẽ nhận được cổ tức hoặc quyền mua cổ phiếu đó.
54313	Nếu như đã đáp lại nhanh như thế thì cũng có nghĩa là đã có sẵn một câu trả lời từ trước đó rồi, nói cách khác, đã nhiều lần nghĩ đến câu hỏi tương tự.
54314	Nếu như độ phản xạ có thể tính được chính xác thì có thể đưa ra một kích thước gần như chính xác cho thiên thể.
54315	Nếu như hết thời gian quy định thì bên nào có nhiều điểm hơn thì giành chiến thắng.
54316	Nếu như Karl Johan đến sớm hơn thì rất có thể là mặt trận phía bắc của quân Pháp với binh lực ít ỏi đã bị đánh tan nát trong ngày hôm qua.
54317	Nếu như không được sửa chữa kịp thời thì hệ thống làm việc lâu dài sẽ bị phá vỡ khi ".
54318	Nếu như mà ăn vào dịp rằm tháng tám thì bưởi ăn rất ngọt, múi dóc, nhưng lại không được thơm như bưởi Diễn Tết.
54319	Nếu như năm 2006, giá trị sản xuất công nghiệp của thành phố đạt trên 1.598 tỷ đồng (tăng 26,47% so với năm 2005), thì năm 2007 ước đạt trên 2.302 tỷ đồng (cao nhất so với các địa phương trong tỉnh), tăng 41,91% so với năm 2006.
54320	Nếu những điều kiện môi trường bao gồm cả dinh dưỡng dồi thì cây sẽ cho ra hoa rất nhiều ở trên thân.
54321	Nếu những thứ này không thể đưa vào qua đường ruột, chúng có thể cần được tiêm tĩnh mạch hoàn toàn.
54322	Nếu như ở Hồng Kông, phim chỉ thu về khoảng 1 triệu đôla Mỹ thì khi đến Hàn Quốc thu nhập đã lên đến 1.2 triệu đôla Mỹ.
54323	Nếu như sự kiện thay đổi này có một ảnh hưởng cực lớn trong lịch sử loài người và nếu sự kiện này không phá hủy mục đích và khả năng du hành thời gian thì có thể thay đổi quá khứ.
54324	Nếu như thay đổi một chút, dùng nồi thật to để đun nước, thì sức mạnh của hơi nước càng lớn.
54325	Nếu như theo giặc cỏ, biết ngài là con Đường công, bắt ngài lập công, chỉ có chết mà thôi".
54326	Nếu như tiến hành chọn lọc, sắp xếp những tiết mục này cùng với các tư liệu lịch sử tương quan hoàn toàn có thể sáng tác một vở ca vũ quy mô lớn có chất lượng cao thể hiện tiến trình lịch sử cách mạng.
54327	Nếu như Titanic tắt máy ngừng chuyển động và đứng yên tại chỗ, rất có thể con tàu sẽ trụ được chí ít tới khi lực lượng cứu hộ xuất hiện.
54328	Nếu như Tưởng Giới Thạch không kiên quyết giữ Đài Loan, Đài Loan có khả năng rơi vào bức màn sắt của Đảng Cộng sản Trung Quốc, không có được phát triển kinh tế và phổ cập giáo dục sau này.
54329	Nếu như vách Bloch chỉ xuất hiện trong các màng dày (vật liệu 3 chiều), vách Néel xuất hiện trong các màng rất mỏng (2 chiều) thì vách cross-tie xuất hiện trong các màng mỏng có chiều dày trung bình (nằm giữa 2 giới hạn.
54330	Nếu như Vạn Kiếm Sầu có "Diêm La lệnh bài" uy danh tứ phương thì Thất Sát Đạo Trưởng cũng có "Thất Sát lệnh" luôn khiến võ lâm sợ hãi.
54331	Nếu như vậy, nếu người ta bắt đầu với đa tạp ba chiều bất kỳ và cho phép luồng Ricci xảy ra, cuối cùng người ta về nguyên tắc có thể thu được một loại "hình dạng thông thường".
54332	Nếu nó bị trừng phạt, nó sẽ bị ức chế.
54333	Nếu nó được dùng như một loại thuốc ngay lập tức khác (
54334	Nếu nói "bản chất" và "bản lĩnh" giai cấp thì quả nàng là hiện thân của giai cấp.
54335	Nếu nuclêôtit thứ ba của bất kì côđôn nào trong số này mà bị đột biến thay thế bằng nuclêôtit khác, nhưng vẫn trong "phạm vi" là U hoặc X hay A thì côđôn đột biến đó vẫn mã hoá izôlơxin.
54336	Nếu nút bị xóa không có con N khác "lá null", dễ dàng thấy rằng các tính chất được thỏa mãn.
54337	Nếu ở đó có một trạm truyền phát đơn lẻ, chỉ một sự chuyển phát được sử dụng trên mỗi lần tần số được phát ra.
54338	Nếu ở lễ hội nào không có ai tung còn trúng vòng tròn thì dân bản không vui, vì theo quan niệm của họ, phải có người tung còn trúng vòng tròn làm rách giấy thì năm đó làm ăn mới thuận lợi, mưa thuận gió hòa.
54339	Nếu ông ta không nghe, túc hạ đem binh đánh, tôi sẽ làm nội ứng.
54340	Nếu ông ta không tôn trọng các điều khoản đã ký tức là bị "coi như từ bỏ vương quyền".
54341	Nếu ống thông lưu càng lâu ngày thì nguy cơ mắc bệnh càng cao.
54342	Nếu ở trên giấy thì nó sẽ có một vòng tròn nhỏ ở trên.
54343	Nếu phải chọn giữa các loại hoa quả, khỉ sẽ chọn chuối.
54344	Nếu pha lạm phát là đúng, quá trình sản sinh baryon phải xảy ra, nhưng ngược lại thì chưa chắc đã đúng.
54345	Nếu phân biệt tức sai, còn nếu không phân biệt tức ngồi trong bùn nước, nhưng chẳng qua đó chỉ là do tâm ý vọng thuyết kiến văn.
54346	Nếu phân loại vào vị trí của rễ cây thì chúng ta có thể phân loại thành ba loại chính: Rễ chính, rễ phụ, rễ bên.
54347	Nếu phần nào đó của công việc đó là có thể chuyển giao được, thì Product Owner có thể chấp nhận chúng.
54348	Nếu phản ứng dội dương tính chứng tỏ có kích thích phúc mạc.
54349	Nếu phát tán là thật, làm thế nào các sĩ quan có được video?
54350	Nếu phe Đồng Minh không phản ứng như mong đợi thì cuộc tấn công của Đức sẽ trở thành một thảm hoạ.
54351	Nếu phối hợp với các vị thuốc khác trị được các chứng viêm phế quản nhiều đườm, tiêu lỏng, xuất huyết, chấn thương gân, cơ bị bầm dập.
54352	Nếu p không phải là số nguyên tố thì có thể có nhiều hơn n nghiệm.
54353	Nếu quả bi chủ va chạm với quả bi khác, nó sẽ chậm lại đáng kể và quả bi bị va chạm sẽ gia tốc tới tốc độ tương ứng với động năng đã truyền cho nó.
54354	Nếu quân của ông ta tổ chức phòng ngự trong thành phố thì họ sẽ gặp thuận lợi, nhưng cư dân Tours sẽ chịu không ít rủi ro, và nếu quân Pháp thua trận, thành phố sẽ bị đối phương tàn phá.
54355	Nêu quan điểm về khẩu hiệu, ông cho biết Hãy ra khơi như lời mời gọi dấn thân của cá nhân.
54356	Nếu quân đội không có cái gì tổn thất, mà ngài khi trên đường hành quân qua đời, đây là quốc gia chi phúc."
54357	Nếu Quân đội Thụy Điển có thể kiểm soát điểm này, xem như quân Nga bị vào rọ.
54358	Nếu quản trị tri thức tốt, bạn hoàn toàn có thể giải quyết được những vấn đề này.
54359	Nếu quả thực như vậy thời dân còn trông mong gì nữa!
54360	Nếu quay ở chất lượng tốt thì kích thước file sẽ rất lớn, chưa đầy 10 phút đã hết 1GB.
54361	Nếu q(x) ≠0, thì đây là một là phương trình vi phân tuyến tính cấp 1 không thuần nhất.
54362	Nếu robot làm việc hiệu quả trong gia đình và các môi trường phi công nghiệp khác, cách chúng được lập trình để thực hiện công việc, và đặc biệt là làm thế nào chúng được ra lệnh để dừng công việc lại sẽ là rất quan trọng.
54363	Nếu Sagittarius A* có một chân trời sự kiện, nhưng hình dạng và kích thước của vùng bóng tối sai khác so với lý thuyết dự đoán, thì khi ấy thuyết tương đối rộng cần được sửa đổi.
54364	Nếu sáng ngủ dậy muộn, thì cơn buồn ngủ trưa sẽ đến muộn hơn và ngược lại với người dậy sớm.
54365	Nếu sau khi thăng hạng và xuống hạng mà số đội ở hai hạng đấu North và South không bằng nhau thì một hoặc một số đội được di chuyển giữa các hạng đấu để cân bằng lại quân số.
54366	Nếu Shinichi/Conan không đánh lừa cô ấy, thì cô ấy sẽ là người đầu tiên suy luận rằng Conan và Shinichi là cùng một người.
54367	Nếu sĩ quan 'sengoku38' phát tán đã nhận được video từ một sĩ quan Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ishigaki, có khả năng sĩ quan đồng nghiệp sẽ bị cáo buộc đồng lõa vi phạm pháp luật.
54368	Nếu số bàn thắng vẫn bằng nhau, các câu lạc bộ sẽ thi đấu hai hiệp phụ, trong đó "luật bàn thắng sân khách" vẫn được áp dụng.
54369	Nếu số ghế các bên vượt 2% mà không đủ 20% thì bên nào có số phiếu ít hơn 2% có 1 ghế, cho đến khi yêu cầu 20% được áp dụng.
54370	Nếu sợ không an toàn thì gởi cho chú Hai Xi, tá điền của tía, là người trọng tín nghĩa".
54371	Nếu sớm hơn thì nguy cơ tồn dư kháng sinh là rất lớn và chỉ sử dụng gà đẻ loại thải làm thức ăn gia súc chứ không đem cho người ăn http://www.nguoiduatin.vn/giat-minh-ga-dai-han-quoc-sieu-re-bay-ban-tran-lan-a57677.html http://vietnamnet.
54372	Nếu so sánh theo sức mua tương đương, áp dụng tỷ giá Yuan/Dollar bằng 2,05.
54373	Nếu so sánh với thời gian 6 năm 1418 – 1423 chỉ quanh quẩn ở mấy huyện ở Thanh Hoá thì thấy hiệu quả của việc thay đổi chiến thuật này rất lớn.
54374	Nếu so với Quận 5 thì Quận 6 ít các trường đại học hơn.
54375	Nếu sửa cãi là phạm trật tự, mà phạm trật tự, nghịch Pháp Chánh Truyền ắt bị giải ra Tòa Tam Giáo.
54376	Nếu sự chênh lệch không đáng kể thì độ lệch chuẩn và tính biến động ở mức thấp.
54377	Nếu sử dụng đèn sương mù sẽ giảm được tình trạng này.
54378	Nếu sử dụng hộp đạn, HK21 có thể dùng các hộp đạn tiêu chuẩn của dòng súng trường HK cho đến các hộp đạn tròn hai rãnh được thiết kế cho súng.
54379	Nếu sử dụng thuần túy diesel sinh học thì việc đốt các hạt muội than trong bộ lọc trở thành không cần thiết nữa.
54380	Nếu sử dụng tích phân Henstock-Kurzweil thì ta có thể có định lý giá trị trung bình dưới dạng tích phân mà không cần giả thiết thêm đạo hàm phải liên tục, có điều này là vì mọi đạo hàm đều khả tích Henstock-Kurzweil.
54381	Nếu sử dụng, trong mỗi lần lặp đi lặp lại một cách liên tục, nhiều (tức là hai hay một số) loại thành phần cơ bản thì sẽ được vần luật liên tục phức tạp.
54382	Nếu sử dụng xăng có trị số ốctan cao cho xe có tỉ số nén thấp thì xăng sẽ cháy khó cháy, cháy không hết tạo cặn than làm bẩn máy, hao xăng.
54383	Nếu sụp mi vừa phải thì chỉ cần cắt bỏ phần da mi trên dư thừa.
54384	Nếu tác chiến trên một hướng hoặc 1 địa bàn độc lập, một trung đoàn xe tăng được biên chế bổ sung từ 2 đến 3 đại đội hoặc 1 tiểu đoàn phòng không.
54385	Nếu tác dụng một từ trường ngoài thì đó là từ trường ngoại tác dụng lên hạt nhân.
54386	Nếu tăng vay nợ làm tăng mức lãi suất thông qua việc tăng cầu tiền, thì khu vực tư nhân (nhạy cảm với sự thay đổi của lãi suất) sẽ giảm đầu tư do tỉ lệ lợi nhuận thu được thấp.
54387	Nếu tập hợp cơ sở của các hàm hình sin phù hợp với hành vi được mô hình hóa, tương đối ít số hạng điều hòa cần được thêm vào.
54388	Nếu ta sử dụng hết nguồn lực của mình, ta sẽ có trạng thái của các điểm B, C, D, E, F. Còn điểm X là điểm thể hiện sự vượt giới hạn khả năng sản xuất.
54389	Nếu tất cả các tiếng nói này được xem là một ngôn ngữ thì nó sẽ đứng thứ tư với khoảng 215 triệu người nói.
54390	Nếu tất cả chúng đều bằng 1 thì phần tử đó có thể nằm trong mảng.
54391	Nếu thành công, Giáo sư Ngụy sẽ cho điểm từ 1 đến 10 dựa trên độ khó thực sự của thử thách.
54392	Nếu thân phụ của ông ao ước một cuộc Duy Tân hướng về nước Nhựt thì lần này, khi du học ông hấp thụ được những tinh túy về lý thuyết của tây phương.
54393	Nếu thay vì dao động độc lập, mỗi mode có chênh pha cố định đối với các mode liền kề, laser sẽ hoạt động hoàn toàn khác.
54394	Nếu thay vì lấy một điểm trên đường tròn mà lấy một điểm bên trong đường tròn, sẽ được đường gọi tên là curtate cycloid.
54395	Nếu thêm Tui Tui Lai Hàng, Tui Tui Lai Nhất Cửu thì 2 mủn, Tui Tui Nhất Cửu Lai Hàng thì 3 mủn.
54396	Nếu theo cách đặt tên này, sao chổi này có thể có tên gọi là "sao chổi Nevski–Novichonok" hoặc sao chổi C/2012 S1 (Nevski–Novichonok).
54397	Nếu Thiên đường đã mất là một thiên sử thi có độ lớn về không gian thì, ngược lại, Thiên đàng trở lại là một tác phẩm cô đặc trong một không gian hẹp hơn nhiều.
54398	Nếu thiếu điều kiện này thì nền dân chủ không thể tự tạo ra bộ máy nhà nước hiệu quả.
54399	Nếu thí sinh chỉ có một huấn luyện viên cứu thì mặc nhiên thí sinh đó thuộc về huấn luyện viên này và lọt vào vòng Đo ván.
54400	Nếu thời gian nuôi con quá ít (ví dụ 16 ngày) sẽ dẫn đến nái lên giống chậm, bởi vì với thời gian này tử cung chưa hoàn toàn phục hồi.
54401	Nếu thời gian ủ bệnh kéo dài thì tình trạng ngộ độc lại nhẹ, hiếm khi tử vong.
54402	Nếu thời kỳ ít hơn một năm, luân chuyển vốn thường được thường niên hóa.
54403	Nếu thua cuộc, nó sẽ bị giết mổ để bán thịt.
54404	Nếu thuận lợi, các tàu này sẽ đổ hàng (quân sự) cho các lực lượng Việt Cộng hoặc Bắc Việt Nam đợi sẵn (ở các toạ độ tập kết, bến bãi).
54405	Nếu thực có lời này, Dĩnh đã nghe được.
54406	Nếu thực sự như vậy, người ta không thể đi bộ lên dốc được, và có vẻ nó ghi nhầm của 1:2,66, và con số này chỉ dốc hơn một chút so với con số đang được chấp nhận hiện nay 1:2,86.
54407	Nếu tiếp tục dài hạn (hơn khoảng 2 ngày), có thể cần một chế độ đầy đủ hơn bổ sung tổng lượng dinh dưỡng ngoài đường tiêu hóa.
54408	Nếu tiếp tục thì sẽ bị lạc bước, lỡ nhịp với thế giới.
54409	Nếu tiêu diệt được quân Liên minh ở phía nam Brussels trước khi họ được tăng viện thì Napoléon sẽ có thể buộc người Anh quay về biển và đánh bật người Phổ khỏi cuộc chiến.
54410	Nếu tính các trường hợp chưa được xác nhận, số nạn nhân của Kyle có thể lên tới 255 người.
54411	Nếu tính theo thu nhập, thì đây là một trong những công ty lớn nhất của Đức.
54412	Nếu tính toán và xem xét không cẩn thận, vật chèn thường sẽ trượt trong suốt những chồng đầu tiên và xếp đặt của việc công phá.
54413	;nếu tính tổng số ca thì nhiều nhất là Île-de-France hơn 62.200 ca; Grand Est hơn 26.700 ca; Auvergne-Rhône-Alpes hơn 15.800 ca.
54414	Nếu tốc độ đọc/ghi càng lớn có thể giúp thực hiện các tác vụ nhanh hơn, làm giảm nguy cơ gây lỗi khi làm việc.
54415	Nếu tổ chức bán tài sản trước đây được sử dụng cho mục đích giải trí hoặc xã hội, số tiền thu được sẽ không được coi là thu nhập kinh doanh không liên quan miễn là số tiền thu được được tái đầu tư vào tổ chức.
54416	Nếu tổ chức chưa có một quy ước như vậy thì Nhóm Phát triển của mỗi Nhóm Scrum phải định nghĩa “Hoàn thành” cho từng sản phẩm.
54417	Nếu tổ chức có nhiều nước và điện giải thì khả năng sinh nhiệt càng cao, ngược lại tổ chức có hàm lượng nước và điện giải thấp thì khả năng sinh nhiệt kém.
54418	Nếu tôi không đến với những bức tranh yêu quý của tôi, tôi cảm thấy thật bất hạnh".
54419	Nếu tôi muốn tiếp tục chiến đấu, hắn không bắt tôi được dễ dàng như thế.
54420	Nếu tôi ở lại, nó sẽ là một môi trường không thân thiện '.
54421	Nếu tôi, ví dụ, để vẽ một cái máy tính, nó chắc chắn sẽ có một góc nhìn thẩm mỹ liên quan đén thời điểm trước chiến tranh."
54422	Nếu Tốt lạc hậu nằm trên một cột nửa mở, như trong trường hợp trên hình, bất lợi sẽ còn lớn hơn, khi mà quân Tốt sẽ dễ dàng bị tấn công bởi Xe hoặc Hậu đối phương trên cùng cột (cột c).
54423	Nếu trả lời đúng câu hỏi sở trường của mình sẽ nhận 2 điểm.
54424	Nếu trả lời đúng ít nhất 70 câu hỏi trong số 100 câu hỏi, họ sẽ được vào vòng phỏng vấn.
54425	Nếu trận đấu hòa sau 90 phút thì tiếp tục chơi hiệp phụ và kết quả trận đấu được tính sau hai hiệp phụ.
54426	Nếu trận đấu phải bước vào hiệp phụ thì không có lý gì một đội bóng lại sử dụng cầu thủ dự bị.
54427	Nếu trâu bò ăn phải cây cỏ, bèo và cây thủy sinh có kén sán, sẽ bị nhiễm bệnh sán lá gan.
54428	Nếu trên 80 tuổi đời và có 60 tuổi hạ, còn có thể được gọi là "
54429	Nếu trên tay người chơi còn 1 lá, và lá đó là A chủ, nó sẽ bị tính là "thối", và người chơi sẽ thua ván bài đó.
54430	Neutrino electron khi ấy được đơn giản gọi là neutrino, bởi vì các nhà vật lý hạt vẫn chưa biết neutrino có các vị khác nhau (hay các "thế hệ" khác nhau).
54431	Nếu trời quá lạnh, chúng tụ lại với nhau để tạo ra nhiệt cơ thể.
54432	Nếu trồng cây trên chậu thì cần chú ý thông gió, và phu thuốc diệt nấm nếu cần (các loại thuốc này khá phổ biến ở bất kỳ cửa hàng vật tư nông nghiệp hoặc phố bán cây cảnh).
54433	Nếu trong lĩnh vực đối nội, Ekaterina không hoàn toàn thực hiện được những mong muốn của mình, thì trong lĩnh vực đối ngoại bà đã làm được nhiều thành tích hơn.
54434	Nếu trong nước có hàm lượng oxy thấp, cá có khả năng lấy oxi từ không khí bằng cách nuốt một ngụm không khí trên mặt nước và đưa ra ruột sau.
54435	Nếu trong tông thất nhà Trần thời kỳ sau có những nhân tài như giai đoạn đầu thì dù Quý Ly có manh tâm cũng không thể tính chuyện cướp ngôi.
54436	Nếu trong vòng một tiếng vẫn không có tia phóng xạ nào phát ra, con mèo vẫn sẽ sống.
54437	Nếu tướng quân đem quân bộ kị ra đóng đồn gây thanh thế ở ngoài, còn Cung đem quân còn lại đóng giữ ở trong.
54438	Nếu tuyển thủ cho rằng bản thân có thể đánh bại anh ta thì chọn "Ta mạnh", ngược lại thì chọn "Ngươi mạnh" ở trên điện thoại.
54439	Nếu tỷ số này mang giá trị dương, là công ty làm ăn có lãi; nếu mang giá trị âm là công ty làm ăn thua lỗ.
54440	Nếu Ủy ban Ranh giới Hoa Kỳ không tự nguyện, Prevost được chỉ thị đề nghị "một số khoản bồi thường tương đương bằng cách thay đổi một chút Đường ranh giới trên Đại lục".
54441	Nếu vắng nguyên lý này, quyền pháp của Bạch Mi Quyền trông không khác gì các môn quyền truyền thống khác.
54442	Nếu và sau khi hoàn thành, sức chứa của sân Villa Park sẽ được nâng lên từ 42,640 lên 50,000.
54443	Nếu vậy, Yasuke đã từng bị bắt làm nô lệ trong thời thơ ấu của mình.
54444	Nếu vị chuyên gia đoán đúng, 78% số người tham gia sẽ sử dụng ý kiến của chuyên gia đó.
54445	Nếu việc nào cũng phải xuất thân làm lấy, thì sức lực mỏi mệt, tinh thần kém sút, mà không nên được việc gì.
54446	Nếu vì một lý do nào đó, chư huynh bị mất quyền ấn định học phí hoặc bị xúc phạm gây thiệt hại nặng, chư huynh được quyền ngưng các lớp học cho đến khi được đền bù cách xứng đáng.
54447	Nếu vi phạm cầu thủ thường sẽ bị phạt.
54448	Nếu voi nhà nuôi, tự nhiên ngà bị gãy ở giữa hoặc sát môi thì người ta cho là sắp có chuyện không may nên gia đình chủ voi phải cúng heo hoặc trâu thần mới cứu cho tai qua nạn khỏi.
54449	Nếu võ sĩ nào di chuyển ra vòng thứ 3 thì không được phép tấn công, mà chỉ được quyền phòng thủ.
54450	Nếu Vua Đen tiến đến g2 cố gắng đuổi Vua Trắng đi, Trắng sẽ di chuyển Tượng.
54451	Nếu vua hoặc hoàng tử của một người chơi đang bị chiếu và không có nước đi đúng luật nào của người chơi đó sẽ thoát khỏi việc bị chiếu, thì nước đi chiếu đó cũng là chiếu hết và chiến thắng trò chơi một cách hiệu quả.
54452	Nếu vùng cát nào đang bằng phẳng đột nhiên có chỗ nào bị lõm xuống thì có thể là sao biển này đang ở bên dưới.
54453	Nếu vụ việc nhỏ mà né tránh dân thì sẽ thành chuyện lớn.
54454	Nếu xếp vào trước khi nguội, bánh sẽ nhanh chóng mất đi độ giòn và bị dai.
54455	Nếu xét nghiệm âm tính thì sẽ không thấy có sự đóng cục của các hạt Gelatin này.
54456	Nếu xét nghiệm huyết học không được làm, liều có thể vẫn ướng lượng được với xét nghiệm máu trong vài ngày đầu.
54457	Nếu xét nghiệm này là bất thường, cortisol có thể được đo vào đêm khuya.
54458	Nếu xét nó trên quan điểm của trường phái hiệu dụng biên thì vẫn đạt được lý lẽ hoàn chỉnh.
54459	Nếu xét riêng quan hệ giữa lượng cung với giá cả sản phẩm, người ta gọi cụ thể là độ co giãn của cung theo giá cả.
54460	Nếu xét theo tính chất cho vay hoặc cho không, thì phần lớn viện trợ kinh tế của Hoa Kỳ cho VNCH là viện trợ cho không (không hoàn lại), viện trợ cho vay trong 20 năm từ 1955 đến 1975 chỉ chưa đến 200 triệu USD.
54461	Nếu xe va chạm mạnh thì với bộ khung mỏng manh đó, người lái rất dễ gặp nguy hiểm đến tính mạng.
54462	Nếu xuất hiện dấu hiệu bệnh do trực khuẩn gây ra, nên nhanh chóng cắt bỏ những lá mang bệnh đang tiêu hủy, tránh lây lan cho các lá khác.
54463	Nevada chỉnh lại độ nghiêng của con tàu bằng cách cho ngập các ngăn đối xứng và bắt đầu khởi hành lúc 8 giờ 40 phút, và đến lúc đó xạ thủ phòng không trên chiếc Nevada đã bắn rơi được bốn máy bay đối phương.
54464	Never Gone đã bán được 10 triệubản trên toàn thế giới.
54465	Neville, Anna và Ethan sau đó lái xe đến căn cứ của những người sống sót ở Vermont; khi ấy, Anna đưa ra bản tường thuật đầy sự hãi nhưng tràn đầy hy vọng, và rồi kết thúc bằng câu nói "Các bạn không đơn độc".
54466	Neville lấy ống tiêm chứ máu của Kẻ săn đêm nữ rồi đưa nó cho Anna, trước khi đề nghị cô và Ethan trốn trong chỗ an toàn.
54467	Neville miễn dịch với virus và anh tiến hành nghiên cứu để phát triển liều thuốc chữa virus trong khi phải tự bảo vệ mình khỏi những kẻ đột biến thù địch.
54468	Neville nhìn những bức ảnh của vô số đối tượng mà anh thử nghiệm, và bắt đầu suy nghĩ về bản thân mình.
54469	Newark bị ốm vào mùa thu năm 1509 và qua đời vào tuần thứ hai của tháng 11 năm đó, khoảng sáu tháng sau khi được bổ nhiệm làm Master of the Children đã được xác nhận lại khi gia nhập Vua Henry VIII.
54470	New Delhi là thành phố thương nghiệp lớn nhất tại miền bắc Ấn Độ.
54471	New được sinh ra ở Bangkok, Thái Lan.
54472	New Hampshire, New York, Virginia, North Carolina, South Carolina và Georgia là các thuộc địa vương miện.
54473	New Melones là một nơi gắn liền với cột mốc quan trọng trong lịch sử xây dựng đập của Mỹ.
54474	New Mexico Airlines được hãng Pacific Wings thành lập năm 2007 và bắt đầu hoạt động từ ngày 1.7.2007, dùng tên hiệu của công ty mẹ Pacific Wings.
54475	New Mexico và Idaho nhanh chóng ngừng hoạt động sau khi chiến tranh kết thúc, riêng Mississippi được cải biến thành tàu huấn luyện và tàu thử nghiệm vũ khí, tiếp tục phục vụ thêm một thập niên nữa.
54476	New Orleans, Louisiana, sau khi bị cơn bão Katrina tấn công.
54477	News, 27 tháng 2 năm 2007.
54478	New Scientist chỉ ra rằng trimethyl fentanyl không phải là khí mà giống một lớp sương.
54479	"New Slang " đã chứng tỏ là một "stealth hit", giúp Oh, Inverted World bán được hơn 100.000 bản trong vòng hai năm, được coi là đáng chú ý đối với một nhãn hiệu độc lập; Sub Pop đã hy vọng kỷ lục sẽ bán được 10.000 bản.
54480	News, ngày 28 tháng 1 năm 2013.
54481	New Straits Times, ngày 06 tháng 12 năm 1996.
54482	Newt cũng có khả năng điều khiển những con thú đặc biệt tương đối nguy hiểm như Swooping Evil (Sà quỷ) để giúp ông ta trong chiến đấu.
54483	Newton 1992, p. 376. Năm 1947, Tank rời Tây Đức qua ngả Đan Mạch.
54484	Newton đã chỉ ra rằng nếu lực tương tác giảm tỉ lệ nghịch với khoảng cách, người ta có thể tính toán chu kỳ quỹ đạo của Mặt trăng một cách thống nhất.
54485	Newtype USA 6 (12) 11. Tháng 12 năm 2007.
54486	New York-Bắc New Jersey-Long Island, NY-NJ-PA với dân số ước tính trong năm 2007 là 18.815.988 người.
54487	New York: Báo chí tự do, 1994, pg.
54488	New York: Macmillan, 1952.) History of land battles in North America. p. 362 Washington chỉ huy một cuộc tấn công bất ngờ vào đồn trú của Howe vào ngày 4 tháng 10, nhưng bị đẩy lùi.
54489	New York, New York: Basic Books. p. 27. Hiệp ước cấm thử nghiệm một phần chia rẽ giới thống trị ở nước Mỹ trong cả giới chính trị và quân sự.
54490	New York: Nhà xuất bản Harper & Row, năm 1981.
54491	New York: Oxford University Press, 1968. tr 237-9 Hội đồng xã thì do dân làng trực tiếp đề cử nhưng phải được quận trưởng thông qua.
54492	New York Sun còn đăng tới khi công chúng phát hiện ra đó là một trò đánh lừa, còn John Herschel thì không biết đến những vụ việc này.
54493	New Zealand cũng nói Campuchia Dân Chủ của Pol Pot có nhiều cái xấu, nhưng "việc xấu của một nước không biện minh cho sự xâm lăng lãnh thổ của một nước khác".
54494	New Zealand được quốc tế chú ý do các cải cách tại đây, đặc biệt là cách nhà nước quy định về các quan hệ lao động.
54495	New Zealand và Indomitable là những chiếc chậm nhất trong số các con tàu của Beatty, dần dần bị tụt lại phía sau các tàu chiến-tuần dương mới hơn và nhanh hơn; tuy nhiên New Zealand vẫn có thể khai hỏa nhắm vào Blücher lúc 09 giờ 35 phút.
54496	Nexrutin (Dịch chiết vỏ cây Phellodendron amurense) có thể có tiềm năng ngăn chặn sự phát triển các khối u tuyến tiền liệt.
54497	Nexttel bắt đầu thực hiện các kế hoạch ở Cameroon kể từ tháng 9 năm 2014, hai năm sau khi nhận được giấy phép khai thác thị trường điện thoại di động ở Cameroon.
54498	Ng (2009) Ngoài ra, dưới quyền thống đốc đặt chức vụ thủ hiến, do lãnh tụ của đảng chiếm đa số trong Hội nghị lập pháp đảm nhiệm, chia sẻ quyền lực với thống đốc.
54499	Nga bị chỉ trích vì gây áp lực lên YouTube để chấm dứt hàng trăm video.
54500	Ngạch phò tuy cũng có lương bổng, nhưng đều chưa đến 500 lượng bạc.
54501	Ngạc nhiên trước kết quả, Guadagnino cùng nghe chúng trên phim trường với các diễn viên và biên tập Walter Fasano.
54502	Nga đã mất 2 trong số 3 hạm đội của mình.
54503	Nga để một chiến ngại vật pháo binh tại Eylau, và Napoléon I - vốn dĩ chưa có chủ ý tiến công, liên tục bị đánh lui trong những bước tiến đầu tiên của ông.
54504	Ngã đích nữ nhi hòa tha thủ nhất dạng đích tự, nguyện Lâm Xuyên năng dũ tha tịnh kiên."
54505	Nga giữ lại Đồn Ross tại California cho đến năm 1841.
54506	Nga hiện đang là một trong số các nhà cung cấp động cơ tên lửa vũ trụ cho Hoa Kỳ.
54507	Nga: họ thường mô tả hàng loạt người dân, và các thông điệp chính trị của họ rất dễ giải mã.
54508	Ngài bảo vệ chúng Tăng khỏi những âm mưu chia rẽ, xây dựng cho đại chúng một môi trường hòa thuận như nước với sữa.
54509	Ngài cấm triệu tập một công đồng chung mà không có sự cho phép của Đức Giáo hoàng Rôma.
54510	Ngài chỉ dẫn chàng phải dựng một cái đền gần cái ao tại chỗ cây tuyết tùng dưới một đám mây màu tím.
54511	Ngài (chỉ Nguyễn Phúc Ánh) nghĩ Siêu là cựu thần, mật sai đòi, đến bây giờ lén vào Gia Định, bày mưu chước đánh Tây Sơn.
54512	Ngài chủ tịch đồng thời chỉ định các vụ việc cần xem xét cho các phòng ban đặc trách và thẩm phán chịu trách nhiệm báo cáo lại vụ việc (thường được biết đến dưới tên gọi "rapporteur", kể cả trong tiếng Anh).
54513	Ngài có hai tác phẩm lưu lại cho hậu thế là Bộ Kinh Lăng Nghiêm Tông Thông và Nhật Ký Tham Bái Ấn Độ, Tây Tạng.
54514	Ngài còn phán nếu ai tin Chúa Giêxu thì phải nghỉ vào ngày thứ bảy tức ngày Sabat, nhưng tính đến nay công giáo đều nghỉ vào ngày chủ nhật, thay thế hoàn toàn cho ngày thứ bảy.
54515	Ngài đã làm điều đó cũng với sự tự do như khi Ngài đề cao phẩm giá ơn gọi phụ nữ trong tất cả; cách cư xử của Ngài không theo những xu thế tập tục hay những truyền thống mà luật pháp thời ấy chuẩn nhận" (Mulieris Dignitatem,26).
54516	Ngài đặt vạc dầu ở trước điện, nuôi hổ trong vườn, dựng cột đồng nung đỏ để trừng trị những kẻ gian ác và phản bội.
54517	Ngài Đệ Tam đã quyết định trao lại ngôi Hokage cho chàng trai trẻ Minato.
54518	Ngài Huyền trang cũng kể những câu chuyện tương tự: Trong khu vườn xoài khoảng 5 hay 6 dặm về phía tây-nam của thành phố (Ayodhya), có một tu viện cũ nơi mà Bồ tát Asaṅga đã thọ lãnh giáo pháp và thuyết giảng quần chúng.
54519	Ngài không có nguyên nhân, là vĩnh cửu, và không thay đổi - và thế nhưng là vật chất và nguyên nhân của thế giới.
54520	Ngài không tự sửa mình, đến nỗi này, biết làm sao?”
54521	Ngài là một người thông minh, nhạy bén, và có tài ngoại giao xuất chúng.
54522	Ngài làm quan dưới triều Lê Sơ dự chức “Ngọc Kiềm vệ quản lĩnh” tại tỉnh Hải Dương ngày nay.
54523	Ngài là Trưởng ban Trị sự Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh; Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt nam, và là Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
54524	Ngài là vị đầu tiên trong Ngũ Thiền Bồ Tát, tương ứng với Ngũ Thiền Phật của Bắc Tông.
54525	Ngài Long thọ đã trao cho vị Dakini mặt sư tử phương pháp thực hành kinh luân, về sau vị này dạy lại cho Đức Liên-Hoa-Sanh, người đã truyền nó vào Tây Tạng.
54526	Ngài mặc áo hoàng bào, thêu rồng ẩn trong mây, lưng thắt đai nạm ngọc, đầu đội mũ xung thiên, có hai dải kim tuyến thả xuống trông rất oai nghiêm.
54527	Ngài nói: "Theo điển lệ phong thưởng, tướng sĩ Mông Cổ nên ở trước bọn họ."
54528	Ngài sinh ra tại hồ Tso Pema (hồ Liên Hoa) ở phía Bắc Ấn Độ, nơi Đức Liên Hoa Sinh từng hiện sinh vào thế kỷ VIII.
54529	Ngài vừa nói xong, thì tắt hơi."
54530	Nga không đe doạ các nước khác.
54531	Nga lần đầu tổ chức giải.
54532	Nga là nhà sản xuất lớn nhất với khoảng 55% tổng số thế giới, tiếp theo là Trung Quốc (20%), Brasil (15,6%) và Kazakhstan (10,8%).
54533	Nga là quốc gia không được lòng người nhất trên phạm vi toàn cầu trong số các quốc gia G-8.
54534	Nga lo là sẽ mất trắng Alaska nếu có xung đột quân sự với Anh.
54535	Ngắm hãm dương vật dẫn dễ bị chẩn đoán nhầm là bệnh nhân gặp vấn đề về tâm lý.
54536	Ngâm muối được sử dụng để bảo quản hoặc gia vị thực phẩm.
54537	Ngăn cách bởi sông Sa Lung (một nhánh của sông Bến Hải).
54538	Ngăn chặn truy cập vào các hồ là một đội tàu nhỏ của Mỹ, được chỉ huy bởi Trung úy Thomas ap Catesby Jones, bao gồm năm pháo hạm.
54539	Ngan con của một vài giống ngan thuần hóa có lông đầu sẫm màu và mắt xanh, những con khác có lông ở phần đầu màu nâu nhạt và các đốm sẫm màu trên gáy.
54540	Ngạn đã chăm lo cho Trà Long suốt mười mấy năm, từ lúc cô bé còn nhỏ cho đến khi trở thành thiếu nữ đi học trên thành phố Huế.
54541	Ngần đó đủ để chống bộ binh trong chiến hào, nhưng không thể bắn công sự kiên cố và càng không thể bắn mục tiêu xe cộ di động, hoàn toàn không có khả năng đấu tăng.
54542	Ngân Giang là chính là tác giả bài Đôi mắt người xưa đang thịnh hành.
54543	"ngang tài ngang sức", tuy nhiên khi tiến về khu vực đặt trống thì đội bạn nhanh hơn 2 giây và đã giành quyền vào chung kết.
54544	Ngắn hạn: "Công khai minh bạch, ví dụ công khai về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, công khai những quyết định hành chính sau chuyển đổi mục đích sử dụng đất thì hầu như việc thực hiện còn bất cập và hạn chế."
54545	Ngân hàng có khoảng 13.629 chi nhánh trong nước.
54546	Ngân hàng đầu tư này sau đó sáp nhập với Dresdner Bank và đổi tên thành Dresdner Kleinwort.
54547	Ngân hàng dự định bắt đầu cho mượn vào năm 2016 và cho phép các nước khác trở thành thành viên, tuy nhiên tiền vốn của các nước khối BRICS không được ít hơn 55 %.
54548	Ngân hàng hiện có chi nhánh và hội sở tại khắp các tỉnh thành trên toàn quốc với hơn 9.700 nhân viên (tính tới năm 2018).
54549	Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam ra đời trên cơ sở chuyển đổi từ Quỹ Tín dụng Nhân dân Trung ương (tên tiếng Anh là Central People's Credit Fund, viết tắt: CCF).
54550	Ngân hàng là người giám sát của M / F và ngoại trừ việc lưu ký quỹ cũng kiểm soát tính hợp pháp của tất cả các phong trào của công ty quản lý.
54551	Ngân hàng này thành lập ngày 1 tháng 12 năm 1948 trên cơ sở hợp nhất các ngân hàng Hoa Bắc, ngân hàng Bắc Hải và ngân hàng nông dân Tây Bắc.
54552	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định sự thay đổi nhân sự trên không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Ngân hàng Xây dựng Việt Nam, và mọi khoản tiền gửi của người dân đều được đảm bảo.
54553	Ngân hàng One Network có trụ sở tại thành phố Davao và là ngân hàng nông thôn lớn nhất tại Philippines xét theo tài sản cố định.
54554	Ngân hàng Phát triển châu Á ADB - Asian Development Bank.
54555	Ngân hàng Phát triển Việt Nam hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
54556	Ngân hàng quốc gia.
54557	Ngân hàng sẽ cung cấp các khoản vay không chỉ cho các doanh nghiệp mà còn cho cả sinh viên đại học.
54558	Ngân hàng Thế giới dự báo tăng trưởng 4,4% và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) dự báo tăng trưởng 4,5%.
54559	Ngành bán lẻ gặp phải một vấn đề gian lận và lạm dụng đáng kể, gây thất thoát 50 tỷ đô la mỗi năm.
54560	Ngành công an cần tập trung nhanh chóng xử lý các vụ án xâm hại trẻ em, đưa thành án điểm và thông tin rộng rãi trên thông tin đại chúng tên đối tượng xâm hại trẻ em, dù đó là bất kỳ ai.
54561	Ngành công nghiệp đa gia đình hiện có hai nhà cung cấp hệ thống quản lý lợi tức, Hệ thống quản lý doanh thu LRO (Cho thuê tùy chọn) từ Rainmaker và Hệ thống tối ưu hóa tài sản YieldStar từ RealPage.
54562	Ngành công nghiệp đánh bắt và nuôi trồng cá sấu ở Louisiana phát triển rất thuận lợi.
54563	Ngành công nghiệp gỗ đóng vai trò rất quan trọng đối với xã trong 70 năm đầu tiên hình thành.
54564	Ngành công nghiệp hạt nhân đang phát triển nhanh chóng này về sau đã giúp đẩy mạnh sự phát triển của ngành hóa học flo sau chiến tranh.
54565	Ngành công nghiệp pháp lý được coi là bảo thủ và truyền thống, với Law Technology Today lưu ý rằng "trong 50 năm, trải nghiệm của khách hàng tại hầu hết các công ty luật hầu như không thay đổi".
54566	Ngành công nghiệp săn bắn và buôn lậu ngà voi bất hợp pháp hiện có giá trị lên tới hơn 10 tỉ USD mỗi năm và nếu tình trạng săn bắt hiện nay tiếp tục, chỉ tầm 10 năm nữa loài voi châu Phi sẽ tuyệt chủng http://tuoitre.
54567	"Ngành công nghiệp thảm len thủ công cực kỳ tốn nhiều công sức và là một trong những người xuất khẩu lớn nhất cho Ấn Độ, Pakistan, Nepal và Morocco."
54568	Ngành công nghiệp thực phẩm sử dụng phần lớn gelatin được sản xuất.
54569	Ngành Công thự Tạo tác vẫn hoạt động riêng.
54570	Ngành du lịch miền Trung mang cả sự hiện đại và năng động, kết hợp trong đó là những nét văn hóa truyền thống dân gian, dân tộc.
54571	Ngành hàng không và hàng hải của Malaysia đã được đưa vào trạng báo động cao sau khi tầm nhìn bị sương khói bị giảm sút.
54572	Ngành kiến trúc cũng thay đổi sâu sắc.
54573	Ngành kiến trúc sử dụng chúng để trình diễn các tòa nhà và cảnh quan được đề xuất thay cho các mô hình kiến trúc vật lý truyền thống.
54574	Ngành kinh tế chính trên địa bàn là khai mỏ.
54575	Ngành kỹ thuật thể thao ra đời vào năm 1998 với trọng tâm chính không chỉ là thiết kế các loại vật liệu mà còn sử dụng công nghệ trong thể thao, từ môn khoa học phân tích tới các số liệu dành cho công nghệ wearable.
54576	Ngành này bị thu hẹp cho đến khi hồi sinh trong thập niên 1970.
54577	Ngành này cũng tập trung nhiều đến vấn đề trí thông minh, tính xã hội, sự đạo đức, nhân đạo của một người.
54578	Ngành này được chia thành ba lớp, tương ứng với sáu họ đó là Ancylistaceae, Basidiobolaceae, Completoriaceae, Entomophthoraceae, Meristacraceae, và Neozygitaceae.
54579	Ngành ngọc học có thể đào tạo ra những nhà Đá quý học cũng như những nhà thẩm định đá quý.
54580	Ngành vận tải phát triển nhanh vào những năm 1980, đạt kỷ lục 274.2 tỉ tấn-km trong năm 1990.
54581	Ngan loang nuôi rộng rãi khắp nơi.
54582	Ngan lớn cũng hay mổ ngan con nếu chúng ăn cùng chỗ.
54583	Ngạn lớn tiếng nói: “Bệ hạ biết ta, mà ngài không nghe tiếng sao?”
54584	Ngân nguyệt Ngũ thánh: Sư phụ của Cuồng Phong, Ngân Hà, Áo Vân nhưng ít cống hiến, hai người bị Cuồng Phong giết, ba người còn lại bị Lam Quốc hạ sát.
54585	Ngannou 2. Cô ấy đã giành chiến submission, khóa tay trong hiệp một.
54586	Ngân sách của AIT do các tổ chức và chính phủ trên thế giới (ban đầu là các nước trong khối SEATO) đóng góp.
54587	Ngân sách của mỗi cơ quan do Đại hội đồng cấp (Hội Quốc Liên nhận hỗ trợ tài chính từ các quốc gia thành viên).
54588	Ngân sách dự án là 400 triệu USD với hơn 2 km việc mở rộng của tàu điện ngầm Dubai.
54589	Ngân sách quốc phòng chính thức của Ấn Độ giai đoạn 2012-17 chiếm khoảng 2,5% GDP.
54590	Ngân sách tỉnh là 260.844 tỷ đồng trên cơ sở khai thác quỹ đất hai bên đường của dự án, nguồn khai thác các khu đất đấu giá trên địa bàn tỉnh Nghệ An và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác).
54591	Ngàn thuở trong nghèo giữ hiếu hiền.
54592	Ngắn và kiên cố nhưng không đủ ngắn để tạo ra cảm giác đầu nằm thẳng trên vai.
54593	Ngạ quỉ nầy vì kiếp trước là người si mê, ai rủ làm chi cũng làm theo.
54594	Nga Tamara Miansarova hát.
54595	Nga tạo thực dân và binh lính theo nhóm, điều này cho phép Nga tạo binh lính nhanh hơn và tốn ít tài nguyên hơn.
54596	Nga thắng trận đấu với tỉ số 5–0.
54597	Nga thành công, làn sóng cách mạng ngày càng dâng cao ở đế quốc Áo-Hung.
54598	Nga Thân túm lấy Lý Thọ, đấm ông ta ngã nhào, giật lấy thanh đao, cắt đầu Lý Thọ.
54599	Nga trở thành một đồng minh của Đế quốc Pháp, nhường lại các lãnh thổ Địa Trung Hải của Kotor và Quần đảo Ionia, và tham gia phong tỏa lục địa Anh.
54600	Ngã tư vào Bắc Macedonia được gọi là Novo Selo-Petrich, vì khu định cư đầu tiên xuyên biên giới là Novo Selo.
54601	Ngàu 6 tháng 11 năm 2018, Tòa Thánh loan báo Giáo hoàng chấp thuận đơn từ nhiệm vì lý do tuổi tác của Hồng y Quevedo.
54602	Ngẫu lực là sự quay tương đương của lực theo cùng cách mà vec tơ vị trí quay một góc tương đương, hoặc vec tơ vận tốc góc cho vận tốc và mô men động lượng cho động lượng.
54603	Ngẫu nhiên, không có nhiều tầm quan trọng về giống ở tiếng Shelta.
54604	Ngày 01/07/2014, Cảng Hải Phòng chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần.
54605	Ngày 01/10/2009, lãnh đạo Bộ Công an đã ký Quyết định số 3032/QĐ-BCA công nhận ngày 31/12/1951 là ngày truyền thống của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra.
54606	Ngày 01/11/2010 Tổng thống Medvedev đã đến thăm đảo Kunashir và nói rằng ông chỉ đi thăm "lãnh thổ Nga" và đây là"một khu vực quan trọng của đất nước chúng tôi.
54607	Ngày 01 tháng 1 năm 1972, khu vực không có người ở của Mannskarvik được chuyển từ Skjervøy qua Kvænanagen.
54608	Ngày 01 tháng 5 năm 2014.
54609	Ngày 02 tháng 12 năm 2011, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Nghị quyết quyết định đồng thuận trực tiếp phương án này.
54610	Ngày 02 Tháng 1, một nghị định được công bố trên đài phát thanh nhà nước đã thông báo rằng Tổng thống Bozize là sẽ đứng đầu Bộ Quốc phòng.
54611	Ngày 02 tháng sáu 2011, Romney tuyên bố rằng ông sẽ tìm kiếm sự đề cử của Đảng Cộng hòa bầu cử tổng thống năm 2012.
54612	Ngày 04 tháng 11 năm 2011: thành viên Kangho đã rời khỏi nhóm để tập trung vào sự nghiệp diễn xuất.
54613	Ngày 05/10/1959 trở thành ngày truyền thống của Bộ đội Tăng Thiết giáp.
54614	Ngày 05 Tháng 7 của Raw, tổng giám đốc yêu cầu Cena và Barrett với một cuộc thỏa thuận ngừng đánh.
54615	Ngày 06 tháng 03 năm 1984 theo Quyết định số 35-QĐ/HĐBT của Hội đồng bộ trưởng về việc phân vạch địa giới một số xã thuộc huyện Krông Ana, chia xã Quảng Điền thành 2 xã lấy tên là xã Quảng Điền và xã Bình Hòa.
54616	Ngày 06 tháng 2 năm 2007, bản chơi thử của trò chơi được tung ra trước khi phát hành.
54617	Ngày 07/07/2018, tại Quyết định số 827/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
54618	Ngày 07 tháng 05 năm 2020, theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình để giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.
54619	Ngày 07 tháng 08 năm 2015, cô hạ sinh bé gái đầu lòng tên là Thích Dư Hàm.
54620	Ngày 07 tháng 10 năm 1838 người đứng đầu hạm đội Pháp ở Rio de la Plata, Chuẩn Đô đốc Maurice Leblanc, người đã chặn các cảng của Buenos Aires, bị chặn Hạm đội Đông dưới sự chỉ huy của William Brown và buộc phải giải giáp.
54621	Ngày 07 Tháng 5, Gubarev và hai nhà hoạt động thân Nga khác được trả tự do để đổi lấy nhân viên SBU, bị lực lượng dân quân nhân dân Donbassbắt giữ trước đó.
54622	Ngày 07 tháng 9 năm 1820, San Martín đã đến vịnh Paracat.
54623	Ngày 07 Tháng Chín, Hyorin phát hành đĩa đơn "The Wall Destroyer" miễn phí bao gồm một trong những thành viên của Eluphant, Keebee.
54624	Ngày 08 tháng 08 năm 2008, công an địa phương ra công văn trục xuất 397 tu sinh khỏi tu viện vì họ không còn có sự bảo lãnh cư trú của tu viện.
54625	Ngày 08 tháng 12 năm 2019, BusMap trở thành nhà vô địch của cuộc thi Viet Startup Contest 2019 mùa thứ nhất tại Tokyo Nhật Bản.
54626	Ngày 09 tháng 8 năm 1906, cô đã được trao danh hiệu hoàng gia của Công chúa của Rattanakosin, dịch ở Thái như Krommaluang Si Rattanakosin ( ).
54627	Ngày 10/1/1918, Đại hội Xô viết toàn Nga lần thứ III đã khai mạc.
54628	Ngày 10/5/1948, Liên Tỉnh uỷ Lưỡng Hà được thành lập do Lê Quang Đạo làm Bí thư.
54629	Ngày 10/9/2019 Phương Mỹ Chi ra mini album "16 Xuân Trăng" để đánh dấu 16 tuổi của mình,Phương Mỹ Chi cho biết đây là album mình tự sản xuất về cả hình ảnh lẫn âm nhạc.
54630	Ngày 10 tháng 10 năm 1973, Phó Tổng thống Spiro Agnew từ chức —không liên quan đến Watergate— và bị kết án phạm tội hối lộ, trốn thuế, và rửa tiền trong nhiệm kỳ làm Thống đốc Maryland.
54631	Ngày 10 tháng 11, phương diện quân Bryansk bị Stavka ra lệnh "giải thể".
54632	Ngày 10 tháng 11, Tập đoàn quân số 4 tổ chức lực lượng của mình thành 3 cụm tác chiến chiến dịch ở các khu vực Đông, Bắc, Nam của Tikhvin, và ở giữa cụm Nam và Đông là một lực lượng khác do tướng A. A. Pavlovich chỉ huy.
54633	Ngày 10 tháng 1, một nhân viên nhà hàng tại Quảng Đông được xác nhận là ca nhiễm SARS có nguồn gốc tự nhiên thứ hai kể từ khi dịch được kiểm soát.
54634	Ngày 10 tháng 1 năm 1975, người phát ngôn Nhà Trắng tuyên bố: "Tổng thống Gerald Ford đã và đang theo dõi cuộc chiến ở Việt Nam Cộng hòa nhưng không có ý vi phạm sự cấm chỉ việc sử dụng lực lượng quân sự Hoa Kỳ tại Việt Nam".
54635	Ngày 10 tháng 1 năm 2019, Lệ Quyên chính thức phát hành CD nhạc trẻ vol.
54636	Ngày 10 tháng 2 năm 2020 trở thành thực tập sinh nước ngoài duy nhất tiến thẳng đến chung kết, nhờ đó mà anh cũng đã nhận được nhiều sự chú ý hơn kể cả trong và ngoài nước.
54637	Ngày 10 tháng 3, các lữ đoàn cơ giới 9 và 45 (Quân đoàn cơ giới cận vệ 5) đã có mặt ở Gaysin.
54638	Ngày 10 tháng 3 Khánh Ngân xuất sắc giành ngôi vị cao nhất tại đêm chung kết cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam - Miss Tourism Vietnam.
54639	Ngày 10 tháng 3, làm lễ phục lập Hoàng đích tử Dận Nhưng làm Thái tử.
54640	• Ngày 10 tháng 3: LG Electronics, một thành viên kỳ cựu của hiệp hội Blu-ray, gây bất ngờ khi tuyên bố đang phát triển một đầu đĩa HD DVD.
54641	Ngày 10 tháng 3 năm 1966, tướng Kỳ ra quyết định cách chức Tư lệnh Quân đoàn I của tướng Thi.
54642	Ngày 10 tháng 3 năm 1985, Bộ trưởng giao thông Tokuo Yamashita đã đào một hố mang tính biểu tượng xuyên hầm chính.
54643	Ngày 10 tháng 3 năm 1990, ông nghỉ hưu.
54644	Ngày 10 tháng 3 năm 2018, Musgraves thông báo về chuyến lưu diễn Oh, What a World Tour đễ hỗ trợ cho album trong khi trình diễn tại nhạc hội Country to Country ở London.
54645	Ngày 10 tháng 3, Tập đoàn quân 33 đánh chiếm Nikitinka.
54646	Ngày 10 tháng 4, cuộc đàm phán cuối cùng giữa Na Uy và Đức đã thất bại sau khi đoàn đại biểu Na Uy, theo chỉ đạo của vua Haakon VII, từ chối yêu sách của Đức về việc thừa nhận chính phủ mới của Quisling.
54647	Ngày 10 tháng 4, phục kích tiêu diệt đoàn xe tiếp tế trên đường Đông Khê - Phục Hoà.
54648	Ngày 10 tháng 5 năm 2000, Tòa Thánh công bố bổ nhiệm linh mục Phaolô Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh, hiện là Giám đốc Đại Chủng viện Xuân Bích, Huế làm Giám mục Phó Giáo phận Đà Nẵng.
54649	Ngày 10 tháng 6 năm 1945, Phương diện quân Belorussia 2 được giải thể theo chỉ thị của Stavka ngày 29 tháng 5 năm 1945.
54650	Ngày 10 tháng 7, Chu Thần Hào triệu tập toàn bộ các quan viên địa phương tại vương phủ.
54651	Ngày 10 tháng 7 năm 1985, Báo Pháp luật Việt Nam ra số báo đầu tiên.
54652	Ngày 10 tháng 7 năm 1990, Tòa Thánh chấp thuận đơn hồi hưu của ông, vì lý do tuổi tác, theo Giáo luật.
54653	Ngày 10 tháng 7, Nhĩ Chu Vinh được phong làm Trụ quốc đại tướng quân, kiêm Lục thượng thư sư, còn lại như cũ.
54654	Ngày 10 tháng 8 năm 2013, The Pirate Bay đã công bố việc phát hành PirateBrowser, một trình duyệt web miễn phí được sử dụng để phá vỡ sự kiểm duyệt internet.
54655	Ngày 1-10-2000: Thạc sĩ Đào Khánh Dư nhận chức Hiệu Trưởng thay Võ Hồng Thái nghỉ hưu.
54656	Ngày 11-04-1840, Đa Minh Trạch bị bắt ngay tại chỗ ở làng Ngưỡng Nhân rồi giải về phủ Xuân Trường giao cho quan phủ xử lý.
54657	Ngày 1/10, ở cánh chính, tiểu đoàn 166 trung đoàn 209 đánh chiếm Bản Tú.
54658	Ngày 1/11/2017, kênh iTV chính thức chuyển đổi hạ tầng phát sóng sang kênh SCTV20 của truyền hình cáp SCTV.
54659	Ngày 1/1/2020, bộ phim truyền hình "Thám Tử Phố Tàu 3" có sự tham gia của Trình Tiêu độc quyền phát sóng trên iQIYI.
54660	Ngày 11/2/1973, Đào Văn Tiến bắn tên lửa trúng buồng chứa đạn của chiếc xe tăng M41 khiến nó nổ tung và làm kích nổ cả chiếc xe bên cạnh, lập thành tích 1 quả đạn diệt 2 mục tiêu http://sknc.
54661	Ngày 11 tháng 01 năm 2011, CMC Telecom khai trương chi nhánh tại Đà Nẵng.
54662	Ngày 11 tháng 10 năm 1994, ông đã xuất bản cuối "Hồi ký bác sĩ riêng của Mao Trạch Đông" thông qua nhà xuất bản Random House tại Mỹ.
54663	Ngày 11 tháng 10 năm 2016 liên đoàn bóng đá Algeria họp và quyết định kết thúc hợp đồng với vị huấn luyện viên người Serbia này.
54664	Ngày 11 tháng 11 cùng năm, nguyên giám mục chính tòa Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật đóng vai trò chủ phong trong nghi thức truyền chức cho giám mục kế vị.
54665	Ngày 11 tháng 11, giáo sư Horibe Masao thuộc đại học Hitotsubashi tiếp tục nhấn mạnh "các bí mật được bảo mật theo Đạo luật Công vụ quốc gia phải đáp ứng không được công bố công khai và phải thuộc cấp độ xứng đáng bảo mật.
54666	Ngày 11 tháng 12 năm 1963, hoán chuyển nhiệm vụ với Trung tướng Đỗ Cao Trí giữ chức vụ Tư lệnh Quân đoàn I, ngược lại tướng Trí thay ông Tư lệnh Quân đoàn II.
54667	Ngày 11 tháng 12 năm 1986, ông mất tại Hà Nội vì bệnh ung thư phổi.
54668	Ngày 11 tháng 12 năm 1994, Nga đã tấn công Chechen từ nhiều phía.
54669	Ngày 11 tháng 1 năm 1858, Comonfort hòa giải Quốc hội và thả Juárez.
54670	Ngày 11 tháng 1 năm 2013, Jeff Nathanson kí hợp đồng thực hiện kịch bản cho phần năm.
54671	Ngày 11 tháng 1 năm 2016, Krimets được cho mượn đến Beijing Guoan một lần nữa với thời hạn 2 năm.
54672	Ngày 11 tháng 1 năm 2018, YouTube thông báo loại bỏ Logan Paul khỏi chương trình quảng cáo Google Preferred của công ty, và đến ngày 9 tháng 2, trang web chặn các quảng cáo trên kênh của anh suốt 18 ngày vì các hành động trước đây.
54673	Ngày 11 tháng 2 năm 1992, Tòa Thánh chọn linh mục Jesús Rubén Salazar Gómez làm Giám mục chính tòa Giáo phận Cúcuta.
54674	Ngày 11 tháng 2 năm 2009, tòa tuyên án cả ba bị cáo đều phạm tội.
54675	Ngày 11 tháng 3, cuộc biểu tình chính thức chấm dứt khi tiệm Hi-Tek bị gỡ bỏ.
54676	Ngày 11 tháng 4 năm 1946, Tòa Thánh loan báo tuyển chọn linh mục Gracias làm Giám mục Hiệu tòa Thennesus, Phụ tá Tổng giáo phận Bombay.
54677	Ngày 11 tháng 6 năm 2019, ca khúc Heart Sign với giọng hát của Ong Seong Wu được phát hành.
54678	Ngày 11 tháng 6, số rào chắn này bị dỡ bỏ, và một số biển hiệu được thu thập bởi nhân viên Bảo tàng Smithsonian từ Bảo tàng quốc gia về Lịch sử và Văn hóa người Mỹ gốc Phi.
54679	Ngày 11 tháng 7, Jebtsundamba Khutuktu cử hành nghi lễ nhậm chức quân chủ của Mông Cổ.
54680	Ngày 11 tháng 7 năm 2011, Tiouli ký bản hợp đồng 2 năm cùng với ES Sétif.
54681	Ngày 11 tháng 7 năm 2017, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa 17 đã chấp nhận cho Tăng Ngọc Tuấn thôi giữ nhiệm vụ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa 17 nhiệm kì 2016-2021.
54682	Ngày 11 tháng 7 năm 2020, HĐND TP.
54683	Ngày 11 tháng 7, Quân đoàn xe tăng 41 của tướng Georg-Hans Reinhardt bị chặn lại gần Luga bởi một hệ thống phòng thủ có chiều sâu của quân đội Liên Xô.
54684	Ngày 11 tháng 8 năm 2012, anh gia nhập Samsunspor theo dạng cho mượn dài hạn.
54685	Ngày 11 tháng 8 năm 2013, Götze có trận đấu đầu tiên cho Bayern München trong chiến thắng 4-1 tại trận đấu giao hữu với đội bóng Hungary Gyori ETO.
54686	Ngày 11 tháng 9, hai khẩu pháo chống tăng 45 mm cuối cùng bị quân Đức bắn hỏng, tiểu đoàn phải rút về đảo Hiiumaa.
54687	Ngày 11 tháng 9, trong một cuộc biểu tình tại sân vận động Viêng Chăn, Kong Le tuyên bố các mục tiêu của mình: kết thúc chiến tranh, chống tham nhũng tận gốc và thiết lập một chính sách hòa bình, trung lập.
54688	Ngày 12.1.1990 Mặt trận Nhân dân đã lập ra "Ủy ban bảo vệ quốc gia" có các văn phòng ở Baku và các chi nhánh ở các nhà máy để huy động nhân dân nhằm chiến đấu chống lại người Armenia.
54689	Ngày 12/11, Star Empire chính thức thông báo 9MUSES sẽ trở lại với mini album thứ 5 mang tên "Lost".
54690	Ngày 12/3, Tôn Trung Sơn qua đời.
54691	Ngày 12-7-2016, tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng chống tham nhũng.
54692	Ngày 12.9.1645, Innocente X ký một sắc lệnh cấm các thừa sai cho phép cũng như cấm giáo dân thi hành những lễ nghi thờ cúng Tổ tiên.
54693	Ngày 12 tháng 01, đường hoa Nguyễn Huệ chính thức mở cửa đón du khách trong và ngoài nước đến tham quan, thưởng lãm.
54694	Ngày 12 tháng 10, Bộ trưởng Cựu chiến binh, Mohamed-Chérif Abbas dẫn đầu đoàn đại biểu Algeria tham gia lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
54695	Ngày 12 tháng 10 năm 2014, Hariono kết hôn.
54696	Ngày 12 tháng 11 năm 1945, tướng Sudirman được chọn làm lãnh đạo của lực lượng vũ trang, trong khi Oerip vẫn là tổng tham mưu trưởng.
54697	Ngày 12 tháng 11 năm 2019, Tổng giám mục Gómez vượt qua 10 ứng viên và được bầu vào chức Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ với 176 phiếu, gấp đôi ứng viên về thứ hai.
54698	Ngày 12 tháng 12 năm 2000, tại Tòa Thị chính Rôma, Hiệp hội "Cùng nhau xây dựng hòa bình" đã trao tặng Huy chương vinh danh ông.
54699	Ngày 12 tháng 12 năm 2008, Innsbruck được tuyên bố giành quyền đăng cai Thế vận hội này.
54700	Ngày 12 tháng 12 năm 2008, "Rehab" cùng với phiên bản không lời được phát hành trên iTunes và 7digital tại 10 quốc gia, gồm Úc, Ý, New Zealand, Tây Ban Nha và Thụy Sĩ.
54701	Ngày 12 tháng 12 năm 2011, Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam có trụ sở tại bang California, Hoa Kỳ đã trao tặng giải Nhân quyền Việt Nam 2011, được tổ chức tại Úc, cho Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ và cô Đỗ Thị Minh Hạnh.
54702	Ngày 12 tháng 1 năm 2010, VSTV công bố tên thương hiệu mới cho dịch vụ truyền hình số vệ tinh - K+.
54703	Ngày 12 tháng 1 năm 2011, Tòa Thánh chấp thuận đơn xin từ nhiệm của ông, vì lý do tuổi tác theo giáo luật.
54704	Ngày 12 tháng 2 năm 1997, Chính phủ ban hành Nghị định số 11/NĐ-CP tái lập huyện Bình Giang sau 20 năm sáp nhập với huyện Cẩm Giàng thành huyện Cẩm Bình, huyện lỵ đặt tại thị trấn Kẻ Sặt như ngày nay.
54705	Ngày 12 tháng 2 năm 2006, nhân dịp tỉnh Lạng Sơn tổ chức "Lễ hội Văn hóa - du lịch năm 2006".
54706	Ngày 12 tháng 2 năm 2010, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 09/NQ-CP https://thuvienphapluat.
54707	Ngày 12 tháng 2 năm 2016, các nguồn tin xác nhận phim được đổi tên thành Xì Trum: Ngôi làng kỳ bí.
54708	Ngày 12 tháng 3, 252 đập nước đã được kiểm tra, trong đó phát hiện 6 đập lớn đã có vết nứt nông ở phía trên.
54709	Ngày 12 tháng 3 năm 2013.
54710	Ngày 12 tháng 3 năm 2019, Zidane trở lại dẫn dắt Real Madrid.
54711	Ngày 12 tháng 4 năm 1953 Quân đội nhân dân Việt Nam tiến quân sang Lào.
54712	Ngày 12 tháng 5, công ty quản lý của EXID thông báo nhóm sẽ tổ chức tour châu Á mang tên "EXID Asia Tour 2017" vào mùa hè.
54713	Ngày 12 tháng 6 năm 2013, ChoA thông báo rằng cô sẽ đóng vai nữ chính, Gabriella trong vở nhạc kịch High School Musical.
54714	Ngày 12 tháng 6 năm 2017, Kajzer ký bản hợp đồng 2 năm với câu lạc bộ Bulgaria Botev Plovdiv.
54715	Ngày 12 tháng 6, trong khi Không quân Đức tiếp tục ném bom bắn phá căn cứ cũ của NOVJ thì các lữ đoàn Đông Bosnia 6 và Majevička 15 đã bắt đầu đột phá qua sông Sutjeska tại làng Rataj.
54716	Ngày 12 tháng 7 năm 2016.
54717	Ngày 12 tháng 8 năm 1991, thị xã Sơn Tây lại trở về tỉnh Hà Tây.
54718	Ngày 12 tháng 8 năm 2017 Solji đã xuất hiện ở "EXID Asia Tour tại Seoul 2017".
54719	Ngày 12 tháng 9, Liên quân Liên Xô-Romania bẻ gãy sức kháng cự của 3 sư đoàn Hungary (trong đó có Sư đoàn xe tăng 3 Hungary) cùng với 2 sư đoàn Đức và Cụm tác chiến xe tăng Gradie.
54720	Ngày 12 tháng 9 năm 2017, Dyulgerov ra mắt cho U-19 Bulgaria trong trận giao hữu trước U-19 Bosnia và Herzegovina.
54721	Ngày 12 tháng 9, Trung đoàn bộ binh 162 thuộc Sư đoàn bộ binh 61 (Đức) đổ bộ lên đảo Muhu, một vị trí phòng thủ quan trọng sát phía Đông đảo Saaremaa.
54722	Ngày 1.3.1945, Richter được chuyển khỏi xà lim của mình và không bao giờ gặp lại Wallenberg nữa.
54723	Ngày 13-3-1979, giải thể xã Trung Tân để sáp nhập vào 2 xã Trung Hải và Gio Mỹ.
54724	Ngày 13/3/2017, cặp đôi uyên ương này đã cưới nhau trong một lễ cưới riêng tư.
54725	Ngày 13/3/2018, cơ quan Điều tra Công an quận Ba Đình (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Châu Việt Cường về tội "Vô ý làm chết người" vì liên quan đến cái chết của Trần Mỹ Huyền.
54726	Ngày 13/3/2020, VGPC thông báo hoãn cuộc đua lại vì diễn biến đại dịch COVID-19 tại Việt Nam, và 7 tháng sau đó, vào ngày 16/10/2020, VGPC thông báo giải đua chính thức bị hủy bỏ.
54727	Ngày 13 tháng 10 năm 2019, Trần Tú Lệ tham gia WeMovie với vòng bán kết của Star Search 2019 (Tài hoa hoành dật xuất tân tú 2019).
54728	Ngày 13 tháng 10, Obama tuyên bố sẽ quyết định "trong vài tuần tới" về chiến lược quân sự mới cũng như quân số cần thiết để thực hiện chiến lược này.
54729	Ngày 13 tháng 12 năm 1919, ông gia nhập Lực lượng Cảnh sát Bang Württemberg và được phân công vào trụ sở công an thành phố Esslingen.
54730	Ngày 13 tháng 2 bị giáng cấp xuống làm trainee vì scandal.
54731	Ngày 13 tháng 3 năm 2020.
54732	Ngày 13 tháng 5, 6 sư đoàn Đức và 2 sư đoàn Romania đã phá vỡ tuyến phòng thủ mỏng yếu của quân đội Liên Xô trên tuyến Lũy Thổ Nhĩ Kỳ và bắt đầu dồn các sư đoàn còn lại của Phương diện quân Krym về Mỏm Kerch.
54733	Ngày 13 tháng 6 năm 2018, Ông được bầu làm Phó Tổ trường thường trực của Tổ tư vấn Kinh tế - Xã hội của Tỉnh Nghệ An theo Quyết định 2385/QĐ-UBND do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường ký ngày 13/06/2018.
54734	Ngày 13 tháng 7 năm 2011, ca khúc được chứng nhận đĩa Vàng sau khi bán được hơn 500,000 bản.
54735	Ngày 14/03/2021, câu lạc bộ để thua 1-2 trước đội chủ nhà tại vòng 3 giai đoạn 1 LS V.League 1 - 2021.
54736	Ngày 14/1/2021 Trung Quốc ghi nhận ca tử vong đầu tiên sau 242 ngày không có tử vong kể từ hôm 17/4/2020.
54737	Ngày 14/4, nhà cầm quyền Thái Lan đưa ra trát bắt giam 13 người, kể cả ông Thaksin, về tội khuyến khích dân chúng phạm luật và làm rối loạn trật tự công cộng.
54738	Ngày 14, chiến dịch được mở màn hoàn toàn bất ngờ đối với Pháp.
54739	Ngày 14 năm 9 năm 1989, thành lập thị trấn Yên Cát - thị trấn huyện lị huyện Như Xuân trên cơ sở một phần diện tích và dân số của xã Yên Lễ.
54740	Ngày 14 tháng 09 năm 2018, bộ phim "Bao Giờ Hết Ế" do cô thủ vai chính được công chiếu.
54741	Ngày 14 tháng 10, Bộ Tổng tư lệnh tối cao Liên Xô chỉ đạo dừng chiến dịch vô thời hạn để đợi thời cơ thuận lợi hơn.
54742	Ngày 14 tháng 10 năm 1936, Quốc vương Leopold III trong một bài diễn văn đọc trước Hội đồng Bộ trưởng, đã cố gắng thuyết phục nhân dân (và cả chính phủ) rằng hệ thống phòng thủ cần phải được củng cố hơn nữa.
54743	Ngày 14 thang 10 năm 2005, La Chí Tường phátành album thứ ba "Hypnosis SHOW".
54744	Ngày 14 tháng 10 năm 2013, Keane mở tỷ số từ cú sút phạt của James Ward - Prowse phút thứ 21.
54745	Ngày 14 tháng 12 năm 1984, chia xã Thanh Kỳ thành 2 xã: Thanh Kỳ và Thanh Tân; chia xã Thanh Lâm thành 2 xã: Thanh Lâm và Thanh Xuân.
54746	Ngày 14 tháng 12 năm 2002, vệ tinh phóng thành công từ Trung tâm Vũ trụ Tanegashima trạm YLP-1, trên tàu H-IIA-202.
54747	Ngày 14 tháng 2, Hội nghị Nghị viên lâm thời bỏ phiếu lần đầu về vấn đề thủ đô, Bắc Kinh nhận được 20 phiếu trong khi Nam Kinh nhận được 5 phiếu, Vũ Xương được 2 phiếu và Thiên Tân được 1 phiếu.
54748	Ngày 14 tháng 2 năm 1880, Tchaikovsky bảo trợ Nadezhda von Meck đã đưa anh vào nhà cô và chăm sóc y tế.
54749	Ngày 14 tháng 2 năm 2007, lần đầu tiên kể từ năm 1993, Ý trở lại ngôi đầu bảng xếp hạng FIFA với 37 điểm cách biệt đội đứng thứ hai là Argentina.
54750	Ngày 14 tháng 4 năm 1988, tàu khu trục USS Samuel B. Roberts bị thuỷ lôi Iran gây thiệt hại nặng nề, với 10 người bị thương nhưng không có thiệt mạng.
54751	Ngày 14 tháng 4 năm 2007 ông qua đời tại Hà Nội.
54752	Ngày 14 tháng 4, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ra văn bản bác đơn khiếu nại của ông.
54753	Ngày 14 tháng 6 năm 2010, AMC thông báo Breaking Bad đã được gia hạn cho mùa thứ tư, gồm 13 tập.
54754	Ngày 14 tháng 6 năm 2015, Sony Pictures Animation xác nhận tên gốc của phim hoạt hình là Get Smurfy, kèm theo hình ảnh đầu tiên về phim.
54755	Ngày 14 tháng 6, quân Nhật tiến đến Đài Bắc, tuy có Cô Hiển Vinh hiệp trợ chỉ dẫn vào thành, song vẫn bị nhân dân kháng cự quyết liệt.
54756	Ngày 14 tháng 8 cùng năm, Thiên hoàng Hirohito ra tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, Thế chiến II kết thúc.
54757	Ngày 14 tháng 9 năm 2009, đơn kiện bị bác bỏ bởi Thẩm phán Liên Bang quận miền trung California.
54758	Ngày 14 tháng 9 năm 2015, Mymensingh chính thức trở thành một phân khu mới gồm có bốn huyện.
54759	Ngày 15-6-1999, thành lập thị trấn Thuận Nam - thị trấn huyện lị huyện Hàm Thuận Nam - trên cơ sở điều chỉnh 2.870,3 ha diện tích tự nhiên và 10.936 nhân khẩu của xã Tân Lập.
54760	Ngày 15.9.2015, Đảng ủy khối Dân chính đảng có công văn chỉ đạo việc xử lý, chấn chỉnh cán bộ, đảng viên lợi dụng việc sử dụng Facebook.
54761	Ngày 15 tháng 10 năm 1964, ông nhập ngũ đợt 3 biên chế vào Tiểu đội 1, Trung đội 2, Đại đội 2, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 101, Sư đoàn 325B.
54762	Ngày 15 tháng 11 năm 1988, ông gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam.
54763	Ngày 15 tháng 11 năm 2012, bản dùng thử 60 ngày được phát hành cho công chúng tải về.
54764	Ngày 15 tháng 11 năm 2013, Spike công bố định dạng mới cho lễ trao giải với tên gọi VGX, "thế hệ tiếp theo của VGAs".
54765	Ngày 15 tháng 11 năm 2019, VF áp dụng ưu đãi miễn phí lãi vay trong hai năm đầu tiên và được vay trong vòng 5 năm với lãi suất tối đa 10,5%/năm.
54766	Ngày 15 tháng 12, Baek A-yeon phát hành ca khúc nhạc phim đầu tiên của cô được gọi là "Daddy Long Legs" trong bộ phim truyền hình Cheongdam-dong Alice.
54767	Ngày 15 tháng 12 năm 1950, Không lực Viễn Đông Hoa Kỳ tổ chức chiến dịch tấn công vào hệ thống hậu cần của Trung Quốc và Triều Tiên khiến Trung Quốc không thể đủ lực tiếp tục tiến sâu hơn xuống phía nam.
54768	Ngày 15 tháng 12 năm 2017, Lee được gọi lên đội trẻ Valencia CF Mestalla.
54769	Ngày 15 tháng 1 năm 1965, Churchill một lần nữa bị tắc nghẽn mạch máu não và mê man.
54770	Ngày 15 tháng 1 năm 1996, ông được bổ nhiệm làm Tổng Tư lệnh Lữ đoàn Bộ binh 6 và giữ chức vụ này cho đến ngày 21 tháng 12 năm 1998 khi ông được bổ nhiệm làm Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Liban.
54771	Ngày 15 tháng 1 năm 2015, Varga được ký hợp đồng bởi câu lạc bộ Hungarian League Ferencváros.
54772	Ngày 15 tháng 2 năm 1943, con trai của họ là Marek đã chào đời.
54773	Ngày 15 tháng 2 năm 2007, Ivanov từ chức Bộ trưởng Quốc phòng Nga để làm Phó thủ tướng thứ nhất.
54774	Ngày 15 tháng 2 năm 2008, tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XV, ông được bầu làm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa với 97,82% số phiếu.
54775	Ngày 15 tháng 3 năm 1975, trong khi Chiến dịch Tây Nguyên đang thu được thắng lợi giòn giã.
54776	Ngày 15 tháng 3, Naty thông báo về đĩa đơn thứ năm của Coraje là "Siempre juntos (Feat. Herencia de Timbiqui)", nhưng tháng 7, Naty phát hành đĩa đơn thứ năm lại là "Rosa", thay thế cho "Siempre Juntos".
54777	Ngày 15 tháng 3, Tập đoàn quân 43 của tướng K. D. Golubev đã chiếm được một đầu cầu nhỏ phía Tây sông Ugra trên khu vực các làng Krasnaya Gorka (?
54778	Ngày 15 tháng 4 năm 1985, Đặng Tiểu Bình nhấn mạnh: “Nay chúng ta thực hiện việc mà Trung Quốc vài nghìn năm qua chưa từng làm.
54779	Ngày 15 tháng 5, cuộc chạm súng đầu tiên nổ ra ở phía bắc tại Cajnice và Foca trên hướng tấn công của Sư đoàn lê dương 369. Ở phía đông, Sư đoàn sơn chiến 1 (Đức) cũng mở các cuộc tấn công vào Brodarevo và Mojkovac.
54780	Ngày 15 tháng 5 năm 1992, tổ chức Học viện cụ thể gồmː Ban Giám đốc, 5 phòng, 3 ban, 18 khoa, 3 hệ học viên, tổng quân số là 555 người.
54781	Ngày 15 tháng 5 năm 2020, miHoYo có triển khai đợt chiêu mộ closed beta cuối cùng, nội dung thêm mới của đợt beta lần đấy gồm: bổ sung nền tảng PS4 bên cạnh 3 nền tảng iOS, Android và PC (Windows), cùng với thêm phần lồng tiếng Nhật mới.
54782	Ngày 15 tháng 7 năm 1999, tập đoàn SIM bắt đầu tiến trình tái cấu trúc toàn bộ các doanh nghiệp truyền thông Singapore, cũng như toàn bộ tập đoàn.
54783	Ngày 15 tháng 7 năm 2017, ông bị truất nhiệm chức vụ bí thư thành ủy Trùng Khánh với lý do vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng.
54784	Ngày 15 tháng 7, Rina phát hành style book đầu tiên “It’s me RINA”.
54785	Ngày 15 tháng 7, vụ chuyển nhượng của anh đến Bayern München đã chính thức hoàn tất với mức phí là 13,5 triệu euro và bản hợp đồng có thời hạn đến ngày 30 tháng 6 năm 2015.
54786	Ngày 15 tháng 7, xe tăng Đức đã cắt đứt con đường cao tốc Smolensk-Moskva.
54787	Ngày 15 tháng 8, Tập đoàn quân Xe tăng Cận vệ 6 chia làm 2 cánh lao về Trường Xuân và Thẩm Dương.
54788	Ngày 15 tháng 9 năm 2006, Giáo hoàng Biển Đức XVI chọn ông làm Ngoại trưởng Tòa Thánh.
54789	Ngày 16/01/2019 Bà được BCH Đảng bộ tỉnh khoá 18 bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang nhiệm kỳ 2015-2020.
54790	Ngày 16/4/2014, Phạm Văn Quyến bị triệu tập lên cơ quan điều tra để làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến nghi án bán độ của các cầu thủ Víssai Ninh Bình ở AFC cup 2014 và V-League 2014.
54791	"Ngày 16-8-2010, tôi kiểm tra giấy tờ thì phát hiện thấy mất 1 quyển sổ đỏ do Trương Hồ Phương Nga chiếm giữ để bán cho người khác.
54792	Ngày 16 tháng 01 năm 2018, ông được bầu làm Viện sĩ Viện Khoa học các nước đang phát triển.
54793	Ngày 16 tháng 10, Cố lên Nhật Bản!
54794	Ngày 16 tháng 11 năm 2000, Tòa Thánh bổ nhiệm linh mục Angelo Moreschi làm Phủ doãn Tông Tòa Hạt Phủ doãn Tông Tòa Gambella.
54795	Ngày 16 tháng 12 năm 2008 anh phát hành album đơn thứ hai "Maybe I'm Bad " gồm 10 bài hát hàng đầu của anh, "One Night Stand" hoặc "Keun Tee Neung".
54796	Ngày 16 tháng 12, Vương Tuấn Khải trở thành đại diện quốc dân của "Tuần phim học sinh Tiểu học và Trung học", tham gia lễ bế mạc “Tuần phim học sinh Tiểu học và Trung học toàn quốc” lần thứ hai.
54797	Ngày 16 tháng 3, cả hai cụm quân của sư đoàn 23 tại Phước An và Nông Trại cùng lúc bị tấn công.
54798	Ngày 16 tháng 3, động cơ Diesel của con tàu, đã có lịch sử về các hỏng hóc, chết máy ở giữa đại dương, làm cho con tàu trôi nổi giữa biển.
54799	Ngày 16 tháng 3 năm ấy, (cô) tự tử ở trong ngục, các đồng chí, nhờ đó được vô sự.
54800	Ngày 16 tháng 5 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ có văn bản chỉ đạo tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện công trình Tượng đài và hỗ trợ 50 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương.
54801	Ngày 16 tháng 5 năm 2017, Hamidi có màn ra mắt cho MC Oran khi vào sân ở hiệp hai từ ghế dự bị trước USM Alger.
54802	Ngày 16 tháng 5, nhóm phát hành đĩa đơn tiếng Nhật thứ ba mang tên "
54803	; Ngày 16 tháng 5, ông đến Tháp Luân Đôn thăm Anne và nghe cô xưng tội, hôm sau ông tuyên bố cuộc hôn nhân bị hủy bỏ.
54804	Ngày 16 tháng 6 năm 1949, Ngô Đình Diệm cho đăng một tuyên bố hoàn toàn phủ nhận Hiệp ước Elysée bằng cách đòi hỏi quyền tự trị lãnh thổ cho Việt Nam.
54805	Ngày 16 tháng 6 năm 1985, bà được Đại hội Đảng Giang Tây bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.
54806	Ngày 16 tháng 7 năm 1944, Konev đã chấp nhận mạo hiểm tung Tập đoàn quân xe tăng cận vệ 3 của Trung tướng Pavel Semjonovich Rybalko vào mũi tấn công phía Nam.
54807	Ngày 16 tháng 9 năm 1856, tàu chiến Catinat đưa phái viên Pháp cầm quốc thư đến Đà Nẵng, và cũng nhằm mục đích dò xét tình hình, nhưng triều đình Huế lo ngại không chịu tiếp.
54808	Ngày 16 tháng 9 năm 2011, bức tượng này được sách Kỷ lục Việt Nam xác nhận là "Pho tượng Phật bằng đá bán quý màu xanh ngọc của Việt Nam lớn nhất".
54809	Ngày 16 tháng 9, Tập đoàn quân 18 tiến vào Novorossiysk.
54810	Ngày 17–18 tháng 2 năm 1982, Bộ Chính trị họp để xem lại Quyết định số 25/CP.
54811	Ngày 1/7/1970, 4 vùng chiến thuật chuyển thành 4 Quân khu, thì bỏ cấp khu chiến thuật.
54812	Ngày 1/7/2015, Audition 2 chính thức đóng cửa tại Việt Nam do lượng người chơi ngày càng ít ỏi cũng như tạo hình của nhân vật bị đánh giá là không có cảm xúc.
54813	Ngày 1/7/2016, Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã bầu Đàm Văn Eng, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2016-2021, với 48/50 số phiếu bầu đồng ý.
54814	Ngày 17/4/2011, trong trận Arsenal gặp Liverpool trên sân Emirates, Marriner đã thổi hai quả phạt đền trong thời gian bù giờ (lên đến 12 phút) https://dantri.
54815	Ngày 17 tháng 11 năm 1996, anh ra mắt lần đầu trước công chúng trên sân khấu Nhà hát Kịch ở Legnica trong vở Madame Tutli-Putli của tác giả Stanisław Ignacy Witkiewicz do Wiesław Cichy đạo diễn.
54816	Ngày 17 tháng 11 năm 2017, Giám mục chính tòa Lý Kính Phong qua đời, ông chính thức kế vị Giám mục chính tòa Phượng Tường.
54817	Ngày 17 tháng 12 năm 2007, giải được tổ chức lần đầu tiên tại Bắc Kinh.
54818	Ngày 17 tháng 12 năm 2019.
54819	Ngày 17 tháng 2, cơ quan di trú Na Uy cấp giấy phép tị nạn cho Heydari và gia đình ông.
54820	Ngày 17 tháng 2, Hitler đích thân ra tìền tuyến.
54821	Ngày 17 tháng 2 năm 2010, TVXQ phát hành album tiếng Nhật, "
54822	Ngày 17 tháng 2 năm 2021, anh tham gia chương trình giải trí "
54823	Ngày 17 tháng 3 năm 1926, Quốc Dân quân của Phùng Ngọc Tường tại pháo đài Đại Cô gần Thiên Tân đọ súng với tàu chiến Nhật Bản chở quân Phụng hệ của Trương Tác Lâm.
54824	Ngày 17 tháng 5, cử hành nghi thức hạ màn biển hiệu.
54825	Ngày 17 tháng 5 năm 2017, anh ghi bàn quyết định chiến thắng 1–0 của Zlín trước Opava ở chung kết Cúp bóng đá Cộng hòa Séc, giúp đội bóng có danh hiệu lớn đầu tiên trong lịch sử.
54826	Ngày 17 tháng 6 năm 1964, bàn giao Sư đoàn 25 lại cho Đại tá Nguyễn Viết Đạm, chuyển ra Cao nguyên Trung phần, ông được cử giữ chức vụ Phụ tá Hành quân cho Tư lệnh Quân đoàn II.
54827	Ngày 17 tháng 6 năm 2012, họ phát hành sản phẩm thu âm đầu tay với Fueled by Ramen dưới hình thức 3 bài EP, lấy tên là Three Songs.
54828	Ngày 17 tháng 6 năm 2017, trong tổng tuyển cử lần thứ 9, Mayuyu đứng thứ 2 với 149,132 phiếu bầu.
54829	Ngày 17 tháng 6 năm 2019, nhóm của người chơi tiến vào bề mặt Sao Hỏa.
54830	Ngày 17 tháng 7 âm lịch năm 1786, hoàng đế Lê Hiển Tông chết ở điện Vạn Thọ, thọ 70 tuổi.
54831	Ngày 17 tháng 8-
54832	Ngày 17 tháng 8, ca khúc rời khỏi bảng xếp hạng.
54833	Ngày 17 tháng 8 năm 2014, Götze có bàn thắng đầu tiên trong mùa giải 2014-15 trong chiến thắng 4-1 trước SC Preußen Münster tại Cúp bóng đá Đức 2014-15.
54834	Ngày 17 tháng 9, Hạm đội Địa Trung Hải bắt đầu quấy phá các tuyến liên lạc của Ý, cảng Benghazi bị rải mìn, 1 tàu khu trục và 2 tàu buôn bị thủy lôi đánh đắm, 1 tàu khu trục khác trúng mìn ở Benghazi và chìm.
54835	Ngày 18/1/2013 các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã tạo ra một tấm che mặt riêng tư sử dụng ánh sáng gần dãi hồng ngoại làm cho bộ mặt bên dưới không thể nhận ra bởi phần mềm nhận dạng khuôn mặt.
54836	Ngày 18-2-1988, các tàu HQ-851 và HQ-614 nhận lệnh đến chốt giữ, bảo vệ đảo Châu Viên.
54837	Ngày 18-8-1956, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho đồng bào và cán bộ nhìn nhận sai lầm Cải cách ruộng đấtvà cho biết Trung ương đảng và chính phủ đã nghiêm khắc kiểm điểm các sai lầm.
54838	Ngày 18, chính quyền đặc khu Mẫu Đơn Giang bắt đầu quản lý về hành chính, đặt tại Mẫu Đơn Giang và trực thuộc Đông Bắc chính liên.
54839	Ngày 18, quan quân của Tăng Cách Lâm Thấm rơi vào ổ mai phục, chủ tướng Tăng Cách Lâm Thấm và nhiều tướng lĩnh cùng hơn 7000 quan quân bị tiêu diệt, quân Niệp Mới giành được thắng lợi vẻ vang nhất trong lịch sử đấu tranh của phong trào.
54840	Ngày 18 tháng 10 năm 1910, đông đảo sinh viên đã chào đón ông trở lại trường Đại học tổng hợp Moskva.
54841	Ngày 18 tháng 10 năm 2005, Tổng thư ký Ihsanoglu lên tiếng quan ngại về xung đột tiếp diễn tại miền Nam Thái Lan "cướp đi sinh mạng của người dân vô tội và buộc cư dân địa phương phải di cư khỏi quê hương của họ".
54842	Ngày 18 tháng 10 năm 2017, hãng ra mắt phần mềm CC 2018.
54843	Ngày 18 tháng 10, quân Norman đụng độ với quân đội Đông La Mã do đích thân hoàng đế Alexios I Komnenos chỉ huy ở bên ngoài thành phố.
54844	Ngày 18 tháng 11, Guderian dồn hết lực lượng tiến công Tula một lần cuối.
54845	Ngày 18 tháng 12, Mạc Đăng Dung sau khi dẹp phản loạn Giang Văn Dụ, đuổi khỏi kinh thành, đưa Cung Hoàng từ Hồng Thị về kinh sư.
54846	•Ngày 18 tháng 2: Curtis Durrell Straughter, 17 tuổi.
54847	Ngày 18 tháng 2 năm 1758, chính quyền Thành phố New York mua hòn đảo với giá £1.000 để sử dụng làm nơi chữa bệnh truyền nhiễm.
54848	Ngày 18 tháng 2 năm thứ 5 (1866), nghĩa quân đại phá quan quân ở Hoàng Cương, giết chết tổng binh Lương Hồng Thắng.
54849	Ngày 18 tháng 2, những người tham gia biểu tình đã kiểm soát được hầu hết thành phố lớn thứ hai của Lybya là Benghazi, với một số hỗ trợ từ cảnh sát và các đơn vị quân đội đào ngũ.
54850	Ngày 18 tháng 3 năm 2010, bản chơi thử (demo) đã được phát hành cho Xbox 360. Bản này gồm một cảnh tra khảo và một cảnh chơi trong đó người chơi có thể nắm bắt được toàn bộ các tính năng mới của phiên bản này.
54851	Ngày 18 tháng 4 năm 1978, quân Khmer Đỏ tràn vào Ba Chúc, thẳng tay chém giết những dân thường vô tội.
54852	Ngày 18 tháng 4 năm 2011, tiểu hành tinh được đặt mã số 274301.
54853	Ngày 18 tháng 4 năm 2020 show Uhadong (tiếp nối Uhame - Crazy Pretty Housemate) được phát hành, dài 4 tập thể hiện hình ảnh vui nhộn và đầy năng lượng của nhóm.
54854	Ngày 18 tháng 5 năm 2001, ông được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 6 bầu làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trong kì họp bất thường với 78/85 đại biểu có mặt.
54855	Ngày 18 tháng 5 năm 2020, FC Rubin Kazan đã xác nhận rằng cầu thủ của họ Konstantin Pliyev cũng đã thử nghiệm tích cực và tự cách ly.
54856	Ngày 18 tháng 6 cùng năm, Tân Tổng giám mục đã đến nhận nhiệm sở mới.
54857	Ngày 18 tháng 6, Jannabi tổ chức buổi hòa nhạc thứ 6 mang tên “MONKEY HOTEL” để chúc mừng album full-length đầu tiên MONKEY HOTEL.
54858	Ngày 18 tháng 6 năm 2019, audio phiên bản rap của "Đen Đá Không Đường" được tung ra.
54859	Ngày 18 tháng 7 năm 1944, một đợt tấn công mới của Phương diện quân Ukraina 1 ở hướng Lviv đã đột phá trận tuyến quân phát xít Đức tại đây.
54860	Ngày 18 tháng 7 năm 2011, Gervinho chính thức làm lễ ra mắt tại Arsenal.
54861	Ngày 18 tháng 7 năm 2015, ca khúc leo lên vị trí cuối cùng trong top 10, trở thành đĩa đơn top 10 đầu tiên của cô.
54862	Ngày 18 tháng 8 cùng năm, ông đã đến đây để nhận nhiệm sở mới.
54863	Ngày 18 tháng 9, Chelsea đón nhận thất bại đầu tiên của mùa giải, thua 3–1 trước Manchester United tại Old Trafford.
54864	Ngày 18 tháng 9 năm 1848, Quốc hội Pháp đã ban hành một nghị định về việc tạo ra Đại hải cẩu Pháp.
54865	Ngày 18 tháng 9 năm 2020, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1003/NQ-UBTVQH14 thành lập thành phố Hồng Ngự thuộc tỉnh Đồng Tháp trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Hồng Ngự.
54866	Ngày 19/04, một « Bản phản đối và yêu cầu » của 166 người hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu khoa học ở Việt Nam gởi Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã được phổ biến trên mạng.
54867	Ngày 19-11-1974, Quốc hội quyết định bổ nhiệm Võ Thúc Đồng giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Nông nghiệp Trung ương.
54868	Ngày 19/1/1992, bài đăng đầu tiên tới nhóm tin tức mới alt.
54869	Ngày 19/1, Mỹ buộc phải kết thúc và rút các lữ đoàn bộ binh thuộc Sư đoàn Anh cả đỏ xuống nam Củ Chi để lập căn cứ tại Đồng Dù.
54870	Ngày 19/2/2017, Lincoln City đã đánh bại Burnley 1-0 để trở thành đội bóng nghiệp dư đầu tiên sau 103 năm lọt vào tứ kết FA Cup, tuy nhiên họ đã bị loại bởi Arsenal ở tứ kết với tỉ số 0-5.
54871	Ngày 19/2/2019, James Cameron đã công bố tựa phim chính thức cho dự án Terminator (Kẻ Huỷ Diệt) sắp tới, hứa hẹn một điềm báo không lành đến nhân vật Sarah Connor của Linda Hamilton.
54872	Ngày 19/2, một giám thị trông thấy Hans và Sophie Scholl tung truyền đơn từ lan can của tòa nhà đại học, bèn báo cho Gestapo.
54873	Ngày 19/5/2013 khởi công xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.
54874	Ngày 19 tháng 06 năm 2016, ngay tháng đầu tiên, anh đã bị phạt một tháng lương vì lỗi sử dụng ngôn ngữ không phù hợp trong trận xếp hạng, bởi khó khăn của ngoại ngữ mới.
54875	Ngày 19 tháng 10, một clip kéo dài 50 giây của phim chưa từng được chiếu trước đây bất ngờ xuất hiện ở lễ trao giải Scream Awards 2010.
54876	Ngày 19, tháng 10 năm 1974, thổng thống Nixon yêu cầu Quốc hội hỗ trợ $2.2 tỷ nguồn cứu trự khẩn cấp đến Isarael, bao gồm cả $1.5 triệu ngay lập tức.
54877	Ngày 19 tháng 11 năm 2007, Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Mỹ RIAA đã chứng nhận album 3 đĩa bạch kim, tương ứng doanh số 3 triệu bản tiêu thụ được.
54878	Ngày 19 tháng 11 năm 2016, câu lạc bộ vô địch Cúp bóng đá Kazakhstan 2016 sau khi đánh bại Kairat 1–0.
54879	Ngày 19 tháng 12 năm 1994, Tòa Thánh chấp thuận đơn hồi hưu của ông, vì lý do tuổi tác, theo Giáo luật.
54880	Ngày 19 tháng 12, năm 2009, Cung Lê cùng so găng với Scott Smith, người được mệnh danh là "Thiết Thủ" ("Hands of Steel") trong chương trình thi đấu "Strikeforce: Evolution".
54881	Ngày 19 tháng 12 năm 2009 Jeffrén vào thay thay thế ở phút 82 cho Thierry Henry trong trận đấu chung kết 2009 FIFA Club World Cup với Estudiantes de La Plata.
54882	Ngày 19 tháng 12 năm 2014, Google thông báo qua bài đăng trên Google+ rằng họ đã đưa trở lại một trong những tính năng được yêu cầu nhiều nhất cho Hangouts trong Gmail.
54883	Ngày 19 tháng 12 năm 2019, công ty C9 Entertainment cho biết Geum Donghyun sẽ chính thức tham gia vào bộ phim Best Mistake 2 trong vai chàng trai Kang Ah-hoon 17 tuổi vui vẻ, đáng yêu.
54884	Ngày 19 tháng 1 năm 1829 thành phố đầu hàng.
54885	Ngày 19 tháng 2 năm 2005, Toà Thánh chính thức cho phép ông về hưu theo Giáo luật khi bổ nhiệm Tổng giám mục kế vị chính là giám mục giám quản Ngô Quang Kiệt.
54886	Ngày 19 tháng 3, một cuộc nổi dậy buộc Charles phải thoái vị nhường ngôi cho Ferdinand VII.
54887	Ngày 19 tháng 3, Nguyên soái A. M. Vasilevsky và đại tướng R. Ya.
54888	Ngày 19 tháng 4 năm 1969 con gái Lý Hương Ngưng (Shannon Lee) cất tiếng khóc chào đời.
54889	Ngày 19 tháng 4 năm 1975, Riordan đã bay trở lại Sài Gòn một mình.
54890	Ngày 19 tháng 4 năm 2017, series cũng đã được chọn tên chính thức và sẽ được trình chiếu vào mùa hè năm 2018.
54891	Ngày 19 tháng 4 năm 2018, anh thi đấu xuất sắc trong trận hòa 1-1 với Real Madrid tại La Liga.
54892	Ngày 19 tháng 5 năm 1942, Phương diện quân Krym bị giải thể.
54893	Ngày 19 tháng 6 năm Quý Tỵ, thuyền của quân Lý về đến cửa Tư Minh, có lẽ là Tư Dung.
54894	Ngày 19 tháng 6, Quân đoàn kỵ binh cận vệ 6 tấn công vào khu vực Jihlava Svratka, giải phóng hơn 10 điểm dân cư.
54895	Ngày 19 tháng 7, chính phủ Áo cuối cùng đã quyết định chiến tranh với Serbia.
54896	Ngày 19 tháng 8 năm 2014, cả hai công ty quản lý Amoeba Culture và SM Entertainment đều xác nhận Sulli và rapper Choiza của nhóm Dynamic Duo đang hẹn hò kể từ tháng 9 năm 2013.
54897	Ngày 1 tháng 10 năm 1984, hòn đảo trở thành Đặc khu Hải Nam (海南行政区) và hoàn toàn tách khỏi tỉnh Quảng Đông 4 năm sau đó.
54898	Ngày 1 tháng 10, Thủ tướng Nhật Konoe quyết định đẩy mạnh chiến tranh ở cả mặt trận Bắc Trung Quốc lẫn mặt trận Nam Trung Quốc và tiến hành một chiến dịch tấn công trong tháng 10 nhằm kết thúc chiến tranh.
54899	Ngày 1 tháng 11 năm 2007, đô thị cũ Utzberg đã được sáp nhập vào Nohra.
54900	Ngày 1 tháng 12 năm 1945, Bộ Tài chính ký sắc lệnh 76/TC chính thức phát hành các đồng hào nhôm từ vĩ tuyến 16 trở ra.
54901	Ngày 1 tháng 12, Triệu Tỗn lệnh cho tướng sĩ nhân đêm tối lẻn vào trong thành, Tiêu Mậu Đức đưa quân bỏ trốn.
54902	Ngày 1 tháng 12, tướng V. A. Yushkyevich tung lực lượng dự bị gồm Trung đoàn xe tăng 39 (30 xe tăng) và Lữ đoàn bộ binh 114 của đại tá A. F. Burda vào trận.
54903	Ngày 1 tháng 1, giới quân sự Nhật Bản đã cho thay đổi mã vô tuyến, vốn trước đó đã bị giải mã bởi tình báo Đồng Minh, để đánh lạc hướng về ý đồ và sự di chuyển của quân Nhật.
54904	Ngày 1 tháng 1 năm 1929, dân số Vancouver mở rộng là 228.193.
54905	Ngày 1 tháng 1 năm 1957, 3 tambon Khong Chiam, Huai Yang và Pho Klang được tách ra từ Khong Chiam để lập tiểu huyện Ban Dan (king amphoe).
54906	Ngày 1 tháng 1 năm 1962, The Beatles tới Decca thực hiện buổi thu âm đầu tiên.
54907	Ngày 1 tháng 1 năm 1964, Trường Dạy nghề Kỹ thuật được chuyển thành Trường Đại học Kỹ thuật.
54908	Ngày 1 tháng 1 năm 1984, Tuổi Trẻ Cười ra đời, là tờ báo trào phúng duy nhất của Việt Nam lúc đó.
54909	Ngày 1 tháng 1 năm 2005 Cugy sáp nhập thêm đô thị cũ trước đó độc lập Vesin.
54910	Ngày 1 tháng 1 năm 2009, tuổi được rời trường phổ thông tại Nam Úc tăng lên 17. Giáo dục là bắt buộc đối với mọi trẻ em cho đến năm 17 tuổi, trừ khi họ đang làm việc hoặc theo một chương trình đào tạo khác.
54911	Ngày 1 tháng 1 năm 2015, Trần Văn Sang được bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định nhiệm kì 5 năm (theo quyết định số 12 ngày 25.12.2014 của Viện trưởng Viện KSND tối cao).
54912	Ngày 1 tháng 2 năm 1985, thành lập thị trấn Chư Păh, thị trấn huyện lỵ huyện Chư Păh trên cơ sở tách làng Kép của xã Ia Pếch, làng Blang Yam và các hợp tác xã Thắng Trạch, Thắng Cường của xã Ia Hrung chuyển sang.
54913	Ngày 1 tháng 2 năm 2015, Kim chuyển đến Ulsan Hyundai với mức giá không tiết lộ.
54914	Ngày 1 tháng 2 năm 2016, anh được cho mượn đến Slivnishki Geroy tại South-West V AFG.
54915	Ngày 1 tháng 2 năm 2018.
54916	Ngày 1 tháng 3 năm 1973, Ngô Khánh Thụy được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng của Singapore, đồng thời vẫn giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng.
54917	Ngày 1 tháng 4 anh sẽ là trọng tài giữa trận đấu John Cena và The Rock tại trận đấu Wrestlemania 28 và anh PIN The Rock.
54918	Ngày 1 tháng 4 năm 1916, theo Nghị định của toàn quyền Đông Dương, tỉnh Sa Đéc được chia thành ba quận, trong đó có quận Lai Vung, quận lỵ đặt tại chợ Lai Vung thuộc làng Tân Lộc.
54919	Ngày 1 tháng 4 năm 1922, ông được bổ nhiệm làm chỉ huy một trung đoàn bộ binh và dần dần thăng lên chức Oberstleutnant thông qua nhiều vị trí chỉ huy trung đoàn bộ binh và kị binh khác nhau.
54920	Ngày 1 tháng 4 năm 1944, tuyến này được quốc hữu hóa bởi chính phủ hoàng gia và đặt tên là tuyến Nambu theo Công ty đường sắt chính phủ Nhật Bản.
54921	Ngày 1 tháng 4, Nam Tư đổi tên Bộ tư lệnh Xung kích thành Bộ tư lệnh Chetnik, sau khi các lực lượng du kích Serbia và Macedonia từ thời Chiến tranh thế giới thứ nhất chống đối lại chính quyền trung ương.
54922	Ngày 1 tháng 5 năm 2006, công ty đổi tên thành Libre Publishing và trở thành doanh nghiệp con của animate Ltd.
54923	Ngày 1 tháng 6 năm 2000, chính quyền Trung Quốc dùng sức ép tấn phong cho Tân giám mục bất hợp thức Cận.
54924	Ngày 1 tháng 6 năm 2012 album thứ ba của nhóm chính thức được phát hành và single đầu tiên Get The Devil Out of Me đã được phát hành vào ngày 13 tháng 4 trước đó.
54925	Ngày 1 tháng 6 năm 2013, Evans kết hôn với Helen McConnell, một phóng viên của MUTV, tại nhà thờ Clough Presbyterian.
54926	Ngày 1 tháng 6 năm 2013, Mây Trắng chính thức ngừng hoạt động sau 13 năm, tuy nhiên nhóm vẫn chưa tuyên bố tan rã.
54927	Ngày 1 tháng 7 năm 2009, Kevin đính hôn với Danielle Deleasa.
54928	Ngày 1 tháng 8 năm 1790 - cuộc điều tra dân số liên bang đầu tiên của dân số Hoa Kỳ, dẫn đến dân số 3,9 triệu người.
54929	Ngày 1 tháng 8 năm 1935, Hội đồng Vũ khí Trang bị Ba Lan chính thức đưa ra đề nghị cho ông, và đến tháng 10 cùng năm, khẩu súng được đem ra thử nghiệm laand đầu tiên.
54930	Ngày 1 tháng 8 năm 1998, TCS thành lập hãng phim truyền hình Raintree.
54931	Ngày 1 tháng 9 năm 2014, ông được bổ nhiệm chức vụ Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Tư pháp Việt Nam.
54932	Ngày 1 tháng 9, Quân đoàn bộ binh 1 và Quân đoàn bộ binh 28 (Đức) có Sư đoàn xe tăng 1 mở đường đã đánh bật Tập đoàn quân 54 (Liên Xô) khỏi tuyến phòng thủ Mga - Kirishi, đánh chiếm Kirishi và Gorodishche, uy hiếp thành phố Volkhov.
54933	Ngày 2010 Ogbi gia nhập đội tuyển quân sự quốc gia Algérie.
54934	Ngày 20/12/2010, trang tin tổng hợp của báo Bóng Đá được cấp phép hoạt động, chính thức trở thành báo điện tử Bóng Đá Plus.
54935	Ngày 20/6/1983, Bộ Công an đã quyết định Trạm Kiểm tra Biên phòng Bắc Kinh Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sẽ được sáp nhập vào Cục Công an thành phố Bắc Kinh.
54936	Ngày 20 tháng 02 năm 1968, Ủy ban Cách mạng tỉnh Quảng Đông được thành lập.
54937	Ngày 20 tháng 10 năm 1941, cụm quân bị bao vây ở vùng Trubchevsk đã ngừng hoạt động kháng chiến.
54938	Ngày 20 tháng 10 năm 2010 ông bị đưa về trại tạm giam Quận 3 và bị an ninh điều tra PA-24 điều tra về các hoạt động thành lập Câu lạc bộ Nhà Báo Tự do và tổ chức biểu tình ở TP.
54939	Ngày 20 tháng 10, quân Đức dồn tàn quân của Lữ đoàn bộ binh 3 (Liên Xô)về mỏm đất Takhkuna, phía Bắc đảo Hiiumaa.
54940	Ngày 20 tháng 12 năm 2009, Giám mục Lưu Tịnh Sơn từ nhiệm ở tuổi 95, ông chính thức kế nhiệm làm Giám mục chính tòa.
54941	Ngày 20 tháng 12 năm 2016, Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy đón con trai đầu lòng tại Đài Loan.
54942	Ngày 20 tháng 12 năm 2020, Google đã đổi doodle tượng trưng nhằm tôn vinh chú tê giác này.
54943	Ngày 20 tháng 1, cánh quân của Sư đoàn xe tăng 12 SS đã tiến ra sông Danube tại Dunapentele.
54944	Ngày 20 tháng 1, Jellyfish Entertainment thông báo rằng Gugudan đang chuẩn bị cho màn comback của nhóm vào tháng hai.
54945	Ngày 20 tháng 2 năm 2001, sửa đổi Hiến pháp thiết lập hệ thống lưỡng viện với Hội đồng Shura (111 ghế, do Tổng thống bổ nhiệm) và Hạ viện (301 ghế, phổ thông đầu phiếu).
54946	Ngày 20 tháng 2 năm 2018, lễ hội Miếu Tiên Công đã được chính thức công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia.
54947	Ngày 20 tháng 3, Kuanlin chính thức trở thành đại sứ thương hiệu cho bộ sưu tập mới của nhãn hàng Downy.
54948	Ngày 20 tháng 3 năm 1848, Ludwig I tình nguyện từ bỏ ngôi vua, giao quyền lại cho con trai cả Maximilian II.
54949	Ngày 20 tháng 4 năm 1959: AX-6, lần phóng thử nghiệm này đã thành công.
54950	Ngày 20 tháng 4 năm 2018, bộ phim chính thức được công chiếu.
54951	Ngày 20 tháng 6 năm 1763, quảng trường được khánh thành và chính thức gắn biển: Place Louis XV -
54952	Ngày 20 tháng 6 năm 1990, Lê Phong Thuận kế vị trở thành Giám mục chính tòa Giáo phận Cần Thơ sau cái chết của giám mục Nguyễn Ngọc Quang.
54953	Ngày 20 tháng 7, Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc thông qua Nghị quyết 598 được Mỹ hậu thuẫn, kêu gọi chấm dứt xung đột và quay trở lại các biên giới trước cuộc chiến.
54954	Ngày 20 tháng 7, hơn 1.000 sĩ quan và binh sĩ thoát vây và phải bỏ lại tất cả các vũ khí nặng.
54955	Ngày 20 tháng 7 năm 1369, quân Minh công chiếm Thượng Đô.
54956	Ngày 20 tháng 7 năm 1999, các nhân viên an ninh ở trên toàn Trung Quốc đã bắt giữ những người phụ trách Pháp Luân Công vào lúc nửa đêm, từ hàng trăm ngôi nhà họ bị đưa vào các nhà tù.
54957	Ngày 20 tháng 7 năm Tự Đức thứ 35 (1882) - Ban Sắc.
54958	Ngày 20 tháng 8, Tập đoàn quân 24 (Liên Xô) mở cuộc phản kích vào "mỏm" Yelnya cùng toàn bộ số máy bay và pháo của Phương diện quân Dự bị.
54959	Ngày 20 tháng 8, Tổng thống Sarkozy viếng thăm một nhà nguyện quân sự ở Kabul, nơi đặt thi hài của 10 binh sĩ Pháp bị thiệt mạng, trước khi được đưa về Pháp.
54960	Ngày 20 tháng 9 năm 2012, một đoạn băng thoại trong đó có giọng của Paris mỉa mai người đồng tính xuất hiện trên Internet.
54961	Ngày 2/11/1899, Bourgeois lập ra hạt đại lý khu vực Bản Đôn làm nơi thí điểm để bình định các dân tộc Edeh, M’nông (nhóm Kpă và Bih) vùng hạ lưu sông Krông Ana và sông Krông Nô.
54962	Ngày 21/2/1965, khi ông đang chuẩn bị tham dự hội nghị OAAU tại Audubon Ballroom, ai đó trong số 400 người tham gia hét lên, "Đồ bẩn thỉu!
54963	Ngày 2/12/1975, Chính phủ cách mạng Lào tuyên bố thành lập.
54964	Ngày 21-29 tháng 10 năm 1990, theo quyết định của Đại hội Công đoàn lần thứ XIX bãi bỏ Hội đồng Công đoàn Trung ương.
54965	Ngày 21-2, quân Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa đã chiếm toàn bộ tuyến Bôn Trì, Bôn Phổ, An Lưu, La Chữ, Quế Chữ, Cổ Bưu.
54966	Ngày 21/7, tại cuộc thi thứ tư của mùa giải Red Bull Cliff Diving World Series 2012 diễn ra ở ngọn núi đá Azores ở Bắc Đại Tây Dương, thuộc Bồ Đào Nha.
54967	Ngày 21/8/1945, khởi nghĩa giành chính quyền ở thành phố Vinh thắng lợi, Chu Văn Biên được bầu vào Uỷ ban cách mạng lâm thời tỉnh Nghệ An.
54968	Ngày 21 tháng 10, ông chính thức được phong Hằng Thân vương (恒亲王).
54969	Ngày 21 tháng 11 năm 2018, EXID trở lại với đĩa đơn "I Love You" với sự tham gia của cả năm thành viên.
54970	Ngày 21 tháng 1 năm 1950, Quốc trưởng Bảo Đại chỉ định Nguyễn Phan Long làm Thủ tướng kiêm Tổng trưởng Nội vụ của Quốc gia Việt Nam Sắc lệnh số SL.6/QT ngày 21 tháng 1 năm 1950.
54971	Ngày 21 tháng 1 năm 2019, tập đầu tiên của Idol Producer (Season2) được phát sóng.
54972	Ngày 21 tháng 2 năm 1970, ông qua đời, thọ 77 tuổi.
54973	Ngày 21 tháng 2 năm 2006, 1 CubeSat được phóng bằng tên lửa M-V-R của Nhật Bản, từ trạm Uchinoura Space Center, Nhật Bản.
54974	Ngày 21 tháng 2 năm 2018, Shapeways đã chỉ định Gregory Kress làm CEO, thay thế Tom Finn.
54975	Ngày 21 tháng 3 năm 1975 di tản khỏi Đà Lạt cùng với toàn thể cơ hữu và khóa sinh của trường Võ bị Đà Lạt di chuyển về trường Bộ binh Thủ Đức tại Long Thành.
54976	Ngày 21 tháng 4 năm 2015, trong khi chờ một cuộc điều tra của vụ việc, sáu viên cảnh sát Baltimore đã bị tạm thời đình chỉ có lương.
54977	Ngày 21 tháng 6, các phản lực cơ chiến đấu và trọng pháo liên tục bắn phá vị trí tình nghi ẩn náu của phiến quân tại hai thị trấn trong vùng Tây Bắc Pakistan, hạ sát 27 phiến quân, theo lời giới hữu trách.
54978	Ngày 21 tháng 7 năm 1977, Phòng Khu vực Thành phố được thành lập theo khởi xướng của các thành viên của Hội những người yêu thích Świętochłowice, với sự hỗ trợ của chính quyền thành phố.
54979	Ngày 21 tháng 7 năm 2012 và ngày 22 tháng 7 năm 2012, Đàm Vĩnh Hưng công diễn liveshow Số phận tại Sân khấu Lan Anh, Tp.
54980	Ngày 21 tháng 7, sau một thời gian dài hòa giải mà không đạt được thỏa thuận chung, vụ kiện giữa Ngô Diệc Phàm với công ty chủ quản SM đã chính thức kết thúc.
54981	Ngày 21 tháng 8 âm lịch năm 1300, hoàng tử thứ 4 là Trần Mạnh ra đời.
54982	Ngày 21 tháng 8 năm 1991, tỉnh Kon Tum được tái lập trên cơ sở chia tách tỉnh Gia Lai - Kon Tum thành hai tỉnh mới là Gia Lai và Kon Tum.
54983	Ngày 21 tháng 8, Sư đoàn xe tăng này đã tạm thời chặn được đòn đột kích của Tập đoàn quân xe tăng cận vệ 6 (Liên Xô), kìm chân tập đoàn quân này thêm một ngày một đêm ở chân dãy núi này.
54984	Ngày 21 Tháng Năm 1905, cô được trao danh hiệu hoàng gia từ cha cô là công chúa của Sawankhalok ( ).
54985	Ngày 22/10/2020, Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT lọt Top 10 Công ty uy tín năm thứ tư liên tiếp do Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) và báo điện tử Vietnamnet tổ chức.
54986	Ngày 22/2, Fave Entertainment cùng tất cả các công ty quản lí của từng thành viên đã có một cuộc họp về việc gia hạn hợp đồng đến cuối tháng 12/2018.
54987	Ngày 22/4/2005, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đến dự Lễ trao bằng tốt nghiệp khóa 6 ngành Xây dựng.
54988	Ngày 22 tháng 03 năm 2007, bà Lan đã nhượng lại toàn bộ số cổ phần của mình ở công ty cho bà Nguyễn Thị Toàn và bà Toàn nhận chức vụ Quyền Tổng Giám đốc từ ngày 02 tháng 04 năm 2007.
54989	Ngày 22 tháng 10, khoảng 1 tháng sau khi bức ảnh chụp, ông phát hiện ra rằng đó không thể là Comas Sola, bởi vì so với vị trí dự kiến, nó lệch khoảng 1,8 độ.
54990	Ngày 22 tháng 10 năm 2014, sau vài hình ảnh gợi ý được đăng tải trên trang Instagram chính thức của bộ phim, trang web www.thedivergentseries.com bắt đầu được đưa vào hoạt động.
54991	Ngày 22 tháng 10 năm 2020, Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.
54992	Ngày 22 tháng 11, Cục đã gửi công văn tới các đơn vị có liên quan trong nước, đề nghị không sử dụng dưới mọi hình thức các tiết mục của ca sĩ Bằng Kiều và các bài hát do anh sáng tác.
54993	Ngày 22 tháng 11 năm 2011, A Very Gaga Holiday chính thức ra mắt công chúng dưới dạng EP nhạc số.
54994	Ngày 22 tháng 12 năm 1907, Karsavina chỉ diễn "múa lửa Assyria" trong cùng buổi diễn mà Pavlovna ra mắt Thiên nga chết của Fokine.
54995	Ngày 22 tháng 1 năm 1979, Ya Ðuk được thăng cấp chuẩn tướng và cử làm phó thủ tướng thứ nhất đặc trách nội an và ngoại giao của Fulro.
54996	Ngày 22 tháng 2 năm 2014, khi trận đấu với Everton đang đi vào những phút bù giờ cuối cùng, từ quả đá phạt của Frank Lampard, Terry có pha băng vào đệm bóng giúp Chelsea giành thắng lợi 1-0.
54997	Ngày 22 tháng 3, các bác sĩ xác định anh bị chấn thương bắp đùi sau va chạm ở hiệp một trong trận derby với Juventus hai ngày trước đó, và anh sẽ phải ngồi ngoài một tháng.
54998	Ngày 22 tháng 3 năm 2018, Manchester United tuyên bố Ibrahimović đã đồng ý chấm dứt hợp đồng của mình.
54999	Ngày 22 tháng 4 năm 1806, sau khi viết lá thư gửi cho con gái hắn, hắn đã rút dao tự sát tại quán trọ nơi hắn sống.
55000	Ngày 22 tháng 4 năm 1896 một cuộc thi thiết kế được mở ra để tìm bản vẽ cho công trình mới, đây là cuộc thi chỉ dành cho kiến trúc sư người Pháp.
55001	Ngày 22 tháng 4 năm 2008, Hải Quân công bố thiết kế thắng cuộc là Northrop Grumman RQ-4N, đi kèm theo đó là một hợp đồng trị giá 1.16 tỷ USD.
55002	Ngày 22 tháng 4, Trung Quốc thông báo một người phụ nữ 53 tuổi đã tử vong vào ngày 19 tháng 4, ca tử vong do SARS đầu tiên kể từ tháng 6 năm ngoái.
55003	Ngày 22 tháng 5 năm 2019, nhân dịp kỷ niệm ngày Đa dạng sinh học quốc tế, Bộ môi trường, Bộ thủy hải sản Hàn Quốc và chính quyền tỉnh Gyeongsang Nam đã thả 40 con cò quăm mào đỏ về lại tự nhiên.
55004	Ngày 22 tháng 6, IZ*ONE được xác nhận một lần nữa phá kỷ lục doanh số album tuần đầu của nhóm nhạc nữ trên Hanteo lúc bấy giờ, nhóm bán được 389.334 bản trong vòng một tuần kể từ ngày phát hành.
55005	Ngày 22 tháng 8 năm 1966, lực lượng du kích SWAPO đã phát động một cuộc tấn công chống lại Lực lượng Phòng vệ Nam Phi tại Omugulugwombashe.
55006	Ngày 22 tháng 8 năm 2017, tờ báo ra tuyên bố họ sẽ ngừng xuất bản phiên bản in và chuyển đổi hoàn toàn sang phiên bản kĩ thuật số.
55007	Ngày 22 tháng 9 năm 1943, Nguyên soái A.M.Vasilevsky đề nghị chuyển toàn bộ các đơn vị của Phương diện quân Bắc Kavkaz về eo đất Perekop để tập trung binh lực từ phía Bắc đột kích vào Krym từ hai hướng Perekop và Chongar.
55008	Ngày 23/10/1959, hãng nước mắm Vạn Vân và Trạm hải sản Cát Hải sáp nhập thành Xí nghiệp Nước mắm Cát Hải.
55009	Ngày 23/3, Tiểu đoàn Mỹ ở Chư Ba tiến về phía tây bị Tiểu đoàn 101 QGP phục kích, khiến thiệt hại gần 2 đại đội.
55010	Ngày 23.6.1940, René Cassin lên tàu 'Ettrick của Anh ở Saint-Jean-de-Luz J.-L.
55011	Ngày 23/9/2014, trả lời một đơn khiếu nại, Tòa án Hiến pháp Liên bang Nga đã phán quyết Bộ luật cấm tuyên truyền đồng tính không vi phạm hiến pháp Nga và nó sẽ được thực thi http://newsru.
55012	Ngày 23 tháng 10 năm 1873, phái đoàn Garnier tới Cửa Cấm, rồi dùng ghe máy để đi tới Hải Dương, yêu cầu nhà chức trách ở đây cung cấp thuyền đi sông đế đoàn đi Hà Nội.
55013	Ngày 23 tháng 10 năm 2006, Phó Tổng giám đốc Aeroflot Igor Desyatnichenko nói: "Il-86 sẽ được rút khỏi hoạt động từ ngày 15 tháng 11 bởi nó quá tốn kém để duy trì qua mùa đông và chỉ để hoạt động trong hai hay ba tháng trong mùa hè."
55014	Ngày 23 tháng 11, anh lập cú đúp vào lưới đội bóng cũ West Ham tại Giải Ngoại hạng, trong đó có một quả phạt đền, giúp Chelsea giành chiến thắng 3-0.
55015	Ngày 23 tháng 11, Hồng quân mở đợt tổng công kích cuối cùng vào lực lượng Đức còn bám trụ trên mỏm đất Sõrve với hướng tấn công chính tại trục Ade-Genga.
55016	Ngày 23 tháng 11 năm 2013, công trình xây dựng Tòa nhà làm việc chính của Vườn ươm Công nghệ Công nghiệp Việt Nam được chính thức khởi công với sự tham gia của đại diện hai nước.
55017	Ngày 23 tháng 12, Bộ chỉ huy cụm tập đoàn quân Sông Đông (Đức) buộc phải chấm dứt tấn công và bắt đầu rút lui.
55018	Ngày 23 tháng 12 năm 2013, sau phiên sơ thẩm, Ngân hàng V không nhất trí với phán quyết của Tòa nên đã có đơn kháng cáo gửi Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.
55019	Ngày 23 tháng 1, các quân đoàn bộ binh 23, 27, 48 (Đức) từ khu vực Olenino tấn công sang phía đông, phối hợp với Quân đoàn xe tăng 46 (Đức) đột kích từ Osuga và Zubtsov sang phía tây.
55020	Ngày 23 tháng 1 năm 1971, Thant dứt khoát tuyên bố rằng dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào ông cũng không sẵn sàng cho một nhiệm kỳ tổng thư kỳ thứ ba.
55021	Ngày 23, tháng 1 năm 2012, mặc dù có các biến chứng về y tế, cô đã sinh đứa con gái thứ hai của mình.
55022	Ngày 23 tháng 1 năm 2021, cha của Trịnh Sảng, ông Trịnh Thành Hoa đã đích thân xin lỗi về sự cố qua video.
55023	Ngày 23 tháng 3 năm 2017, Le Drian xác nhận ứng cử viên của Emmanuel Macron cho Tổng thống.
55024	Ngày 23 tháng 4 năm 1968, lại lập thêm quận Phong Thuận.
55025	Ngày 23 tháng 5 năm 1995, sau 6 tháng bị tạm giam bà được trả tự do và đình chỉ điều tra do cơ quan điều tra không tìm được chứng cứ buộc tội bà.
55026	Ngày 23 tháng 5 năm 2017, trong thảo luận về Tờ trình về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2018, ông có nhấn mạnh cần quan tâm đến việc thực thi quy định pháp luật đất đai.
55027	Ngày 23 tháng 6, 1936, I-11 có chuyến bay thương mại đầu tiên.
55028	Ngày 23 tháng 6 năm 2006, toàn bộ 3.590 ha diện tích tự nhiên và 2.529 người của xã Kim Linh thuộc thị xã Hà Giang được chuyển về huyện Vị Xuyên quản lý mật độ dân cư đạt 70 người/km².
55029	Ngày 23 tháng 7 Minh Anh Tông đến Tuyên Phủ.
55030	Ngày 23 tháng 8 năm 1958 mãn khóa về nước, ông được cử làm Tư lệnh Sư đoàn 2 Dã chiến (tiền thân của Sư đoàn 2 bộ binh) thay thế Trung tá Lê Quang Trọng.
55031	Ngày 23 tháng 8 năm 2018, Phillip Picardi được đề bạt làm tổng biên tập mới của tạp chí.
55032	Ngày 23 tháng 8 tấn công mạnh sông Nhữ.
55033	Ngày 23 tháng 8, xe tăng Đức vượt sông Polist và bắt đầu đánh chiếm các bến vượt của quân đội Liên Xô trên tuyến sông Lovat.
55034	Ngày 23 tháng 9 năm 2010, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 34/NQ-CP https://thuvienphapluat.
55035	Ngày 23 tháng 9, Tập đoàn quân cận vệ 5 (Liên Xô) đã hoàn toàn làm chủ Poltava.
55036	Ngày 23 tháng 9, tướng N. P. Pukhov đưa trung đoàn bộ binh 76 tấn công vượt sông, chiếm giữ khu vực đầu cầu Novoshepelich - Chernobyl rộng 30 km, sâu 35 km tại chỗ hợp lưu giữa sông Pripyat và sông Dniepr.
55037	Ngày 23 và 24, Phương diện quân Tây tổ chức cuộc chiến mở vây cho Smolensk diễn ra trên các hướng vào thành phố.
55038	Ngày 24.1.2017, Tòa phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên toàn bộ bản án sơ thẩm ngày ngày 9 tháng 9 năm 2016 của TAND Thành phố Hồ Chí Minh.
55039	Ngày 24/2/2003 Ban quản lý khu Nam đã ký Văn bản số 71/CV-BQL chấp thuận địa điểm xây dựng Trường Đại học CSND với diện tích 18 ha ở khu đại học phía Đông (khu số 3) thuộc phường Tân Phong, quận 7, T/P Hồ Chí Minh.
55040	Ngày 24/3/2014, một bản kiến nghị quốc tế mới đã được đưa ra bởi AFUL trên nền tảng Avaaz, dịch ra nhiều thứ tiếng và được hỗ trợ bởi nhiều tổ chức trên toàn thế giới.
55041	Ngày 24/6/1976 kỳ họp đầu tiên Quốc hội khóa VI đã khai mạc tại Hà Nội, có 482/492 đại biểu tham dự.
55042	Ngày 24/7/2013, hệ thống hỗ trợ của Viber bị Syrian Electronic Army (Quân đội Điện tử Syrian) tấn công.
55043	Ngày 24 tháng 10, toàn bộ tả ngạn vùng hạ lưu sông Dniepr từ Zhaporozhe đến cửa sông Dniepr đã nằm trong tay Phương diện quân Nam (Liên Xô).
55044	Ngày 24 tháng 11 năm 1852, sau 9 năm từ chức Bộ trưởng Ngân khố Hoa Kỳ, Forward đã qua đời tại Pittsburgh, Pennsylvainia ở tuổi 66, và được chôn cất tại Nghĩa trang Allegheny.
55045	Ngày 24 tháng 11 năm 1960, Tòa Thánh thiết lập Hàng Giáo Phẩm Việt Nam, đồng thời nâng giáo phận tông tòa Hưng Hóa lên hàng giáo phận chính tòa.
55046	Ngày 24 tháng 11 năm 2003, ông trở thành thành viên Thánh Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích và Thánh Bộ Truyền giáo Tòa Thánh Vatican.
55047	Ngày 24 tháng 12 năm 1962, một số tù nhân được máy bay đưa về Miami, những người khác đi trên chiếc tàu African Pilot, cộng với khoảng 1,000 thành viên gia đình họ cũng được cho phép rời Cuba.
55048	Ngày 24 tháng 2, "Candy Pop" vượt quá 400,000 bản được giao đi.
55049	Ngày 24 tháng 2 năm 1918, Tuyên ngôn Độc lập đã được công bố ở Tallinn, theo sau là Đức chiếm đóng Hoàng gia và một cuộc chiến tranh độc lập với Nga.
55050	Ngày 24 tháng 3 năm 1803, tại bãi biển ở tỉnh Hitachi, một chiếc 'thuyền' kỳ lạ đã dạt vào bờ biển.
55051	Ngày 24 tháng 3 năm 2010, Microsoft ra mắt Game Room.
55052	Ngày 24 tháng 3 năm 2014, các thành viên Backstreet Boys đã ra tòa vì khiếu nại của họ với người quản lý cũ của họ là Lou Pearlman.
55053	Ngày 24 tháng 4 năm 2020, ông tiếp tục ban hành chỉ thị về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, đồng thời khởi động lại và tiếp tục phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh và ổn định xã hội.
55054	Ngày 24 tháng 7 năm 2012.
55055	Ngày 24 tháng 8, đại tá Henry Proctor tuyên bố tiếp tục duy trì chính quyền dân sự theo luật hiện hành với Proctor làm quyền thống đốc và thẩm phán trưởng Augustus B. Woodward làm quyền trưởng lãnh thổ vụ.
55056	Ngày 24 tháng 8 năm 1991"
55057	Ngày 24 tháng 9 năm 1943, các Tập đoàn quân 31, 5 và 68 đồng loạt công kích vào các vị trí phòng thủ lớp trong cùng của Tập đoàn quân 9 (Đức) ở phía Bắc, phía Đông và phía Nam Smolensk.
55058	Ngày 24 tháng 9 năm 2019, cái tên UEFA Europa Conference League chính thức được công bố cho giải đấu này.
55059	Ngày 2/4, trong cuộc họp báo thông báo chuyện kết hôn, Ayaka cho biết mình mắc phải chứng Bướu cường giáp và căn bệnh ngày càng nặng thêm.
55060	Ngày 25/05/2008, anh ra mắt cùng SHINee trên sân khấu 'Inkigayo' của đài SBS với ca khúc chủ đề "Noona is so pretty".
55061	Ngày 25/5/1989 Đại hội Đại biểu Nhân dân lần thứ I khai mạc và bầu Gorbachev làm Chủ tịch Xô viết Tối cao Liên Xô.
55062	Ngày 25 tháng 10 năm 1945, Pháp đánh chiếm Biên Hòa, Thủ Dầu Một.
55063	Ngày 25 tháng 10 năm 2016, các trang thông tin xác nhận Gary sẽ rời Running Man để tập trung vào các hoạt động âm nhạc.
55064	Ngày 25 tháng 10, tân Hồng y đã đến nhận nhà thờ hiệu tòa.
55065	Ngày 25 tháng 11 năm 1957, tin tức từ Tòa Thánh xác nhận thông tin bổ nhiệm Giám mục Khoraiche làm Giám mục chính tòa Sidon, nơi ông đang là Phụ tá.
55066	Ngày 25 tháng 11 năm 1977, Ủy ban Quân sự buộc tội Aquino cùng với hai đồng bị cáo của ông là các thủ lĩnh Quân đội Nhân dân Mới Bernabe Buscayno và Victor Corpuz, phạm phải mọi cáo buộc và tuyên án xử bắn.
55067	Ngày 25 tháng 1, anh chính thức trở thành cầu thủ của Manchester United với giá chuyển nhượng 37,1 triệu bảng Anh, phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng của câu lạc bộ này.
55068	Ngày 25 tháng 1 năm 2019, Đại sứ quán Ấn Độ phối hợp với Trung tâm Văn hóa Swami Vivekananda đã tổ chức buổi chiếu phim tại số 63 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
55069	Ngày 25 tháng 2 năm 1955, Tòa Thánh loan báo tin tức đã tuyển chọn linh mục Satowaki làm Giám mục chính tòa Giáo phận Kagoshima.
55070	Ngày 25 tháng 2 năm 2008 ông từ trần tại nơi định cư.
55071	Ngày 25 tháng 3 năm 2011, Tòa Thánh phê chuẩn đơn từ nhiệm của Giám mục Diên An là Phanxicô Đồng Huy.
55072	Ngày 25 tháng 3, trong buổi diễn tối của team B tại nhà hát, chính thức có thông báo về việc Kashiwagi Yuki ký hợp đồng với công ty Biscuit Entertainment (một công ty quản lý thần tượng trực thuộc Watanabe Productions).
55073	Ngày 25 tháng 4 năm 2018, Tòa Thánh công bố quyết định chọn linh mục Nguyễn Đức Cường làm Giám mục chính tòa Giáo phận Thanh Hóa.
55074	Ngày 25 tháng 4 năm 2021, Khởi My ra mắt MV ca khúc "Ra Là Mình Rất Cô Đơn" nhằm kỉ niệm nửa năm làm streamer của cô.
55075	Ngày 25 tháng 5 năm 2013, Fatin trở thành người chiến thắng trong mùa giải đầu tiên của X Factor Indonesia.
55076	Ngày 25 tháng 6 năm 1987, 12 đại biểu của UMNO đệ trình một bản chống án và cuộc bầu cử tháng 4 năm 1987 được tuyên bố là vô hiệu.
55077	Ngày 25 tháng 6 năm 2004, Minogue xuất hiện trên chương trình xếp hạng âm nhạc truyền hình Vương quốc Anh Top of the Pops để trình bày trực tiếp bài hát này.
55078	Ngày 25 tháng 7 năm 2016, Bonnes ký hợp đồng với câu lạc bộ Hàn Quốc Gwangju FC.
55079	Ngày 25 tháng 8 năm 1991, ông được bổ nhiệm lại vào chức vụ Tổng thư ký Quân đội cho đến ngày 10 tháng 6 năm 1993.
55080	Ngày 25 tháng 9 năm 1951, chiếc xe tặng bị bắt được Bộ Quân nhu chính thức chuyển giao cho Bảo tàng Tăng Bovington.
55081	Ngày 25 tháng 9, Suu Kyi chuẩn bị để cùng làm việc với các lãnh đạo quân sự Miến Điện hầu sự cấm vận kinh tế đang áp đặt ở quốc gia này được bãi bỏ.
55082	Ngày 26/1, cô đồng dẫn chương trình với nhà phân tích thể tham Boomer Esiason trong chương trình Greatest Super Bowl Commercials đặc biệt.
55083	Ngày 26/3/2018, Trận đấu thứ nhất tranh hạng 5 diễn ra vào lúc 14h30 giữa đội bóng Quân khu 4 và đội Vĩnh Long.
55084	Ngày 26/5, Quốc vương Bhumibol Adulyadej phê chuẩn Prayut Chan-ocha là người đứng đầu chính quyền quân sự mới.
55085	Ngày 26, bốn trong số những trung đội Bắc Phi khá nhất được lựa chọn tiến công vào những chiến hào ở phía tây bắc ldnhen 5 (Khu C).
55086	Ngày 26 tháng 10, Bảo Ðại gặp Ngô Đình Diệm ở Cannes để thăm dò lòng trung thành của ông này với Bảo Đại và khả năng bổ nhiệm ông vào chức thủ tướng.
55087	Ngày 26 tháng 10 cùng năm, ông cùng các thành viên Ban thường vụ Hội đồng Giám mục và một số giám mục khác đã đến thăm một số giáo dân Giáo phận Vinh nhằm mục đích hỗ trợ người dân là nạn nhân bão lũ.
55088	Ngày 26 tháng 10 năm 2017, Microsoft thông báo rằng bản Office tiếp theo cho máy tính Windows, Office 2019, đang trong giai đoạn phát triển và được lên kế hoạch để phát hành nửa cuối năm 2018, với bản xem thử bắt đầu từ giữa năm.
55089	Ngày 26 tháng 12, nhà cầm quyền Nam Tư tuyên bố các kế hoạch về một quốc gia nhỏ hơn, có thể bao gồm các lãnh thổ chiếm được từ Croatia, song kế hoạch bị Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc bác bỏ.
55090	Ngày 26 tháng 12, sau khi chặn đứng các đòn phản kích của các sư đoàn xe tăng 8 và sư đoàn bộ binh 10 (Đức), Tập đoàn quân xe tăng 3 (Liên Xô) đánh chiếm Brusilov.
55091	Ngày 26 tháng 2 năm 2012, đã có thêm những dòng chữ mới được tiết lộ trên website cùng với một đoạn video teaser mang tên "Art film".
55092	Ngày 26 tháng 2, Phương diện quân Bryansk sử dụng các tập đoàn quân 13 và 48 tấn công trên hướng Zmiev (?
55093	Ngày 26 tháng 3, các hệ thống khác đã hộ trợ cuộc tấn công, bắt đầu bằng bốn phút nã pháo để làm các pháo thủ địch mất tập trung.
55094	Ngày 26 tháng 3, để thuyết phục Lý Tự Thành làm lễ đăng quang, Lưu Tông Mẫn nói với đám quan lại rằng: "Ta và ngài ấy cùng chung hoạn nạn, sao mà không tôn thờ được?"
55095	Ngày 26 tháng 3 năm 1882, Henri Rivière trên hai thuyền chiến, rời Sài Gòn ra bắc cùng 230 lính, để tăng cường cho đồn binh đóng ở trên sông Hồng.
55096	Ngày 26 tháng 3 năm 2011 sử dụng Firefox 4 phần vượt quá, việc ngưng 10 năm Internet Explorer 6 tuổi lần đầu tiên.
55097	Ngày 26 tháng 4 năm 1955, Thủ tướng Diệm ra lệnh cách chức Tổng Giám đốc Cảnh sát Quốc gia của Lại Văn Sang và cử đại tá Nguyễn Ngọc Lễ vào thay thế nhưng Sang không tuân lệnh.
55098	Ngày 26 tháng 5, các chỉ huy Liên Xô yêu cầu tạm ngừng bắn để phụ nữ, trẻ em và người già ra hàng.
55099	Ngày 26 tháng 5, quân Đại Thuận tấn công Sơn Hải Quan dữ dội, Ngô Tam Quế liều chết chống lại thế nhưng quân ít khó mà địch lại số đông.
55100	Ngày 26 tháng 5, quân đội sẵn sàng vào lại Gwangju, các ủy viên Ủy ban Đàm phán Công dân nằm trên đường cố ngăn cản.
55101	Ngày 26 tháng 6, các quốc gia Phe Trục tương lai chính thức ngả về phe Quốc gia.
55102	Ngày 26 tháng 6 năm 2013, Sharp công bố LC-70UD1U đó là 70 in (180 cm) 4K Ultra HD TV.
55103	Ngày 26 tháng 6 năm 2019, ông qua đời.
55104	Ngày 26 tháng 8, album phòng thu đầu tiên tại Nhật của Apink đã được ra mắt với tên gọi "Pink Season"
55105	Ngày 26 tháng 8 năm 1908, Antony Klobukowski được bổ làm Toàn quyền Đông Dương và giữ chức vụ này tới đầu năm 1910.
55106	Ngày 26 tháng 8 năm 2005, Chính phủ ban hành Nghị định số 112/NĐ-CP https://thuvienphapluat.
55107	Ngày 26 tháng 9, cô tham gia với tư cách là ca sỹ khách mời của Tiểu Thẩm Dương trong trận chung kết của "
55108	Ngày 27/10/2016, Mini Album "Lose Control" của Lay được phát hành gồm 5 bài "Lose Control, What U Need, Tonight, Relax, MYM".
55109	Ngày 27/11/2012, CJ Entertainment đăng thông tin về phiên bản mở rộng của "Sói".
55110	Ngày 27/2/1947, đã được sửa đổi dựa theo Hiến pháp.
55111	Ngày 27/6/2000 Cảng Ninh Phúc chính thức đưa vào khai thác.
55112	Ngày 27/9/2018, Công an huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An phát hiện, bắt giữ ông Trần Văn Chinh, sinh năm 1977, trú tại xóm Khe Bai, xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn đi tuyên truyền Pháp luân công.
55113	Ngày 27 tháng 10, Cụm tác chiến sư đoàn Schill (Đức) đánh chiếm Banska Bystrica.
55114	Ngày 27 Tháng 11, 1924 khi tiệm bách hóa khai trương là một sự kiện nhộn nhịp đáng ghi nhớ của Sài Gòn được báo chí loan tin rộng rãi.
55115	Ngày 27 tháng 11 năm 1830, Catarina báo cáo rằng đã nhìn thấy Đức Trinh Nữ mặc một chiếc áo choàng sắc hồng của buổi bình minh, cổ cao, tay áo đơn giản.
55116	Ngày 27 tháng 11 năm 2012, Grey phát hành đĩa đơn "C'mon Let Me Ride", hợp tác với Eminem, trên các cửa hàng trực tuyến và trên đài phát thanh.
55117	Ngày 27 tháng 12, Angeliño được thông báo sẽ được cho Girona FC mượn từ ngày 01 tháng 01 đến cuối mùa giải.
55118	Ngày 27 tháng 1 năm 1285, Thoát Hoan xua quân tràn sang Đại Việt.
55119	Ngày 27 tháng 3 năm 1975, Quân Giải phóng liên tiếp nã pháo vào các căn cứ quân sự tại Đà Nẵng làm cho tinh thần của cả quân và dân trong thành phố thêm phần hoảng loạn.
55120	Ngày 27 tháng 4, Jaehwan đại diện ném bóng mở màn cho trận đấu bóng chày của đội Doosan Bears.
55121	Ngày 27 tháng 4 năm 1945, Bảo Đại ra đạo dụ số 11 cử Phan Kế Toại làm Khâm sai đại thần Bắc Bộ.
55122	Ngày 27 tháng 5 năm 1975, thị trấn được hợp nhất với Rybnik.
55123	Ngày 27 tháng 5 năm 2014, anh kết hôn với Dương Thị Ngọc Nguyệt, một y tá làm việc tại khoa sơ cứu vết thương, giải phẫu chỉnh hình của Bệnh viện 211 (
55124	Ngày 27 tháng 6 năm 2017, nhóm trở lại với mini-album thứ ba Stellar Into The World và thêm thành viên Im So-young vào đội hình.
55125	Ngày 27 tháng 6 năm đó, một cuộc bầu cử toàn lãnh thổ được tiến hành để hỏi xem người dân Hawaii có chấp nhận đạo luật gia nhập liên bang với tư cách tiểu bang hay không.
55126	Ngày 27 tháng 6, ở đầu phía Nam, bằng một hoạt động nghi binh làm như đánh vào trung tâm của phòng tuyến, lực lượng Đức và Romania cũng đã bất ngờ chọc thủng các tuyến phòng thủ của Hồng quân.
55127	Ngày 27 tháng 7, Tập đoàn quân 69 vượt sông Vistula đánh chiếm một đầu cầu khá lớn ở Pulawy.
55128	Ngày 27 tháng 8 năm 2008, Gaddafi bị chính phủ Liban kết tội vì sự mất tích của al-Sadr.
55129	Ngày 27 tháng 8, Quân đoàn bộ binh 5 Romania so tướng Vasiliu Reşcanu chỉ huy đã quay súng chống lại quân Đức và đến giúp công nhân dầu mỏ Romania phòng thủ thành phố.
55130	Ngày 27 tháng 9, anh lập 1 cú hat-trick trong trận thắng Granada 6-0.
55131	Ngày 27 tháng Ba, Andriy Parubiy, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraina cho biết hàng ngày có từ 500 đến 700 người Nga đã bị từ chối nhập cảnh.
55132	Ngày 28/11/12 Chính phủ Việt Nam ban hành http://baodientu.
55133	Ngày 28-11-1983, chia xã Hàm Thạnh thành hai xã lấy tên là xã Hàm Thạnh và xã Mương Mán; chia xã Hàm Kiệm thành hai xã lấy tên là xã Hàm Kiệm và xã Hàm Cường.
55134	Ngày 28, 30 quân Pháp cho lính sang thám thính liền bị quân ta bắn lui về.
55135	Ngày 28/3/1885, quân Thanh đánh quyết liệt vào Kỳ Lừa, quân Pháp chống đỡ không nổi và bị thiệt hại nhiều, trong đó Negrier bị trọng thương ở ngực.
55136	Ngày 28/4/1904, Toàn quyền Đông Dương lại ra quyết định sáp nhập tỉnh Bắc Quang và tỉnh Hà Giang thành Đạo quan binh Hà Giang.
55137	Ngày 28-4-1999, thành lập thị trấn Quán Hàu - thị trấn huyện lỵ huyện Quảng Ninh trên cơ sở 186 ha diện tích tự nhiên và 3.515 nhân khẩu của xã Lương Ninh; 138,4 ha diện tích tự nhiên và 1.011 nhân khẩu của xã Vĩnh Ninh.
55138	Ngày 28/6/2010, Chính phủ ban hành Nghị định số 02/2010/NĐ-CP về Khuyến nông thay Nghị định số 56/2005/NĐ-CP, cơ quan Khuyến nông trung ương chính thức là Trung tâm Khuyến nông Quốc gia thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT.
55139	Ngày 28 tháng 10 năm 1942, Tổng hành dinh NOAJ ra quyết định cải tổ Quân Giải phóng nhân dân Nam Tư thành Quân đội và du kích giải phóng nhân dân Nam Tư.
55140	Ngày 28 tháng 1 năm 2007, Kaku chỉ đạo sản xuất seri phim "2057" trên kênh Discovery Channel.
55141	Ngày 28 tháng 1 năm 2010, một mẩu tin được đăng tên trang mạng của Amon Tobin, ghi rằng "Amon đã được mời thu âm trong một đoạn nhạc cao trào cho phiên bản tiếp theo của dòng trò chơi Splinter Cell."
55142	Ngày 28 tháng 2 năm 28, 2017, Lee Dong-gun và bạn diễn trong phim truyền hình Laurel Tree Tailors, nữ diễn viên Jo Yoon-hee xác nhận hẹn hò.
55143	Ngày 28 tháng 3, Lưu Dụ tiến công núi Phúc Chu và nhanh chóng dùng hỏa công đánh bại quân phòng thủ của Hoàn Huyền.
55144	Ngày 28 Tháng 3 năm 2014, Starship Entertainment đã công bố trên tài khoản Twitter của họ rằng Hyorin quay trở lại cùng Mad Clown: "Without You".
55145	Ngày 28 tháng 4, nhóm chính thức trở lại với đội hình 6 người với EP The Key và đĩa đơn "BAZOOKA!"
55146	Ngày 28 tháng 4, WHO tuyên bố Việt Nam đã hết dịch sau khi không có ca nhiễm nào mới trong 20 ngày.
55147	Ngày 28 tháng 5 năm 1940, Bộ Tư lệnh Tối cao phát triển Quân đoàn Thiết giáp XIX thành Cụm Thiết giáp Guderian gồm 4 sư đoàn thiết giáp và 2 sư đoàn bộ binh mô tô.
55148	Ngày 28 tháng 5 năm 1999 Nhật Bản thông qua luật cho phép Lực lượng Phòng vệ tham gia “hậu phương” nếu Hoa Kì tiến hành chiến tranh liên hệ tới “vấn đề của khu vực.”
55149	Ngày 28 tháng 5 năm 2007, Chính phủ ban hành Nghị định số 89/NĐ-CP https://thuvienphapluat.
55150	Ngày 28 tháng 5 năm 2008, trang chủ Milan thông báo Gilardino chính thức chuyển tới Fiorentina với giá chuyển nhượng 15 triệu € cùng bản hợp đồng 5 năm.
55151	Ngày 28 tháng 6 năm 1973, Boudia bị giết tại Paris bởi một quả bom kích nổ do áp suất gói kèm rất nhiều đinh ốc bên dưới ghế xe của ông.
55152	Ngày 28 tháng 6 năm 2011, SM Entertainment khẳng định rằng, "
55153	Ngày 28 tháng 6 năm 2016, trong kì họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, ông tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIII nhiệm kì 2016-2021.
55154	Ngày 28 tháng 6, Sở chỉ huy Quân đoàn cơ giới 12 bị quân Đức tập kích.
55155	Ngày 28 tháng 7 năm 1846, Mariano Paredes rời ghế tổng thống để chỉ huy quân đội trong trận chiến với người Mỹ, và phó tổng thống Bravo lên nắm quyền.
55156	Ngày 28 tháng 7, thời hạn đánh chiếm thị xã Quảng Trị và thành cổ đã hết, tướng Ngô Quang Trưởng quyết định dừng cuộc tấn công của Sư đoàn dù, chuyển giao nhiệm vụ đánh chiếm thị xã Quảng Trị cho Sư đoàn thủy quân lục chiến.
55157	Ngày 28 tháng 9 năm 1941, tập đoàn quân xe tăng này đã đi vòng qua Novomoskovsk và tiến đánh Pavlograd, đẩy các tập đoàn quân 37 (tái lập) của tướng Lopatin và tập đoàn quân 12 (tái lập) của tướng Koroteev lùi về phía tuyến Izium - Stalino (Donetsk).
55158	Ngày 29/03, Vĩnh Thụy chính thức gửi đơn rút lui trước khi Ban tổ chức đưa ra hướng giải quyết.
55159	Ngày 29/05/2020, chính thức được xác nhận tham gia cast chính bản Trung của show thực tế "Little Forest" Hàn Quốc "Khu Rừng Nhỏ Kì Diệu" với chủ đề: Minh tinh và trẻ em.
55160	Ngày 29/11/1948 Quân giải phóng phát động tấn công Trương Gia Khẩu.
55161	Ngày 29.5.1971, Jones kết hôn với kỹ nghệ gia triệu phú kiêm nhà sưu tập nghệ thuật và cũng là nhà bác ái Norton Simon – người cũng từng đau khổ trải qua cuộc tự tử của con trai Robert, năm 1969.
55162	Ngày 29/7/2018 trước ngày Zimbabwe bầu tổng thống, quốc hội và bầu cử địa phương Có 23 ứng viên tranh chức tổng thống.
55163	Ngày 29/8/2014, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký quyết định Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Khu tưởng niệm đồng chí Lê Hữu Lập - người thanh niên cộng sản đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa.
55164	Ngày 29 tháng 08 năm 2017 Thích Nhất Hạnh trở lại Việt Nam.
55165	Ngày 29 tháng 10 năm 2016, DSP Media đã chính thức đưa ra thông báo xác nhận Hyunjoo rời khỏi April để tiếp tục học tập và theo đuổi diễn xuất.
55166	Ngày 29 tháng 1, - 17,2 °C.
55167	Ngày 29 tháng 11 năm 1986, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký quyết định 169/NH-QĐ quy định cơ cấu tổ chức, bộ máy của Trường Cao cấp Nghiệp vụ Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh.
55168	Ngày 29 tháng 11 năm 2010, Song chuyển đến Daegu FC trong một thương vụ hoán đổi, với việc Lee Seul-Ki đến Pohang.
55169	Ngày 29 tháng 12 năm 1952, chính quyền Quốc gia Việt Nam thân Pháp quyết định công nhận đô thị tỉnh lỵ Long Xuyên trở thành thị xã hỗn hợp (commune mixte) trực thuộc tỉnh Long Xuyên.
55170	Ngày 29 tháng 12, thêm 2.000 quân của Tập đoàn quân 51 đổ bộ lên các đầu cầu phía Bắc Kerch.
55171	Ngày 29 tháng 1 năm 1536, khi Anne sẩy thai một con trai, nhà vua suy nghĩ lại về sự cấm đoán theo Kinh Thánh đã ám ảnh ông suốt trong cuộc hôn nhân với Catherine Aragon.
55172	Ngày 29 tháng 1, vợ chồng Lang Lãng và Redlinger đã cùng nhau đón đứa con trai đầu lòng.
55173	Ngày 29 tháng 4, 1theK và MBK Entertainment ra mắt teaser quảng bá cho đĩa đơn sắp ra mắt.
55174	Ngày 29 tháng 4 năm 2019, Biden bày tỏ sự ủng hộ với việc cung cấp phương án bảo hiểm y tế công, đồng thời cấm các điều khoản bảo hiểm không hoàn thiện dành cho người lao động có thu nhập thấp.
55175	Ngày 29 tháng 6 năm 2009, OCA đưa ra thay đổi lớn trong danh sách các nội dung thi đấu ở năm đại hội chính, nhằm hạn chế môn thể thao chỉ thi đấu ở một sự kiện, mặc dù vậy vẫn có những ngoại lệ.
55176	Ngày 29 tháng 6 năm 258 ghi trong cuốn Martyrologium hieronimianm chưa chắc đã đúng.
55177	Ngày 29 tháng 6, T-ara công bố hình ảnh đầu tiên cho ca khúc mới.
55178	Ngày 29 tháng 8 năm 1952, ông được thăng cấp Biên tập viên hạng 4 và được cử làm Trưởng Phân cuộc Nhất thuộc Nha Công an Nam phần.
55179	Ngày 29 tháng 9, Karl dẫn 4 vạn quân Áo-Sachsen di chuyển qua vùng rừng Königreich.
55180	Ngày 29 tháng 9, quân Đức chiếm các làng Kanadl (?
55181	Ngày 2 tháng 10 năm 1928, Huỳnh Thúc Kháng đưa đơn từ chức viện trưởng.
55182	Ngày 2 tháng 10 năm 2006.
55183	Ngày 2 tháng 10 năm 2010, các cuộc biểu tình đã diễn ra tại 30 quận.
55184	Ngày 2 tháng 11, anh ghi được hai bàn thắng và có một đường chuyền thành bàn trong trận thắng 5-2 của Köln trước BATE Borisov tại UEFA Europa League.
55185	Ngày 2 tháng 11 năm 1992, Trump Plaza Hotel nộp hồ sơ nhận gói cứu trợ theo Điều 11 Luật Phá sản.
55186	Ngày 2 tháng 12 năm 1955, người đứng đầu Lục quân và Hải quân Hoa Kỳ đã tuyên bố dự án phát triển chung nhằm phát triển tên lửa MRBM phiên bản phóng từ trên bộ và trên biển.
55187	Ngày 2 tháng 12, quân Yên tập trung binh mã và bắt đầu nam tiến.
55188	Ngày 2 tháng 1 năm 1943, Tập đoàn quân xung kích 5 đã đánh chiếm Tormosin và các khu vực phụ cận.
55189	Ngày 2 tháng 1 nǎm 1978, sân bay chính thức mở cửa hoạt động và đón chuyến bay quốc tế đầu tiên hạ cánh.
55190	Ngày 2 tháng 1 năm 2011, anh ghi bàn nâng tỉ số lên 3-2 ở phút 82 trận đấu với Aston Villa tại Giải ngoại hạng nhưng chung cuộc hai đội hòa nhau 3-3.
55191	Ngày 2 tháng 2, Sư đoàn xe tăng 3 Đức phá được căn cứ đầu cầu của Tập đoàn quân 53 tại Tovmach.
55192	Ngày 2 tháng 3, nhiều ảnh chụp màn hình bị rò rỉ và xuất hiện chi tiết gameplay trên Game Informer.
55193	Ngày 2 tháng 4 năm 1925, Viện được đổi tên thành Viện Khảo cứu Nông-Lâm Đông Dương (Institut des Recherches Agronomiques et Forestìeres de L’Indochine).
55194	Ngày 2 tháng 4 năm 2019, Khá Bảnh đã bị Công an tỉnh Bắc Ninh bắt vì có dương tính với ma túy và tổ chức đánh bạc.
55195	Ngày 2 tháng 4, Quân đoàn cơ giới cận vệ 2 đánh chiếm Razdenaya, cắt đứt con đường sắt từ Odessa lên phía Bắc.
55196	Ngày 2 tháng 4, quân Versailles bắt đầu tấn công thành phố Paris.
55197	Ngày 2 tháng 5 năm 2000, Thống đốc South Carolina Jim Hodges ký một đạo luật để thành lập ngày lễ sinh nhật King trong tiểu bang.
55198	Ngày 2 tháng 5, quần thần vào hành cung khuyên ông tức vị, Chu Do Tung cho tìm Thái tử, Vĩnh vương, Định vương (các con của Tư Tông) đang không rõ tung tích, và Thụy vương, Huệ vương, Quế vương (các con của Thần Tông), chọn người hiền tài.
55199	Ngày 2 tháng 6, anh rời Dempo để đến Salgaocar.
55200	Ngày 2 tháng 6 năm 2010, The Creative Assembly phát hành một bản xem trước của Total War: Shogun 2, phần mới nhất của dòng game Total War cũng lấy bối cảnh Nhật Bản thời kỳ Chiến Quốc.
55201	Ngày 2 tháng 6 năm 2014, câu lạc bộ mới thành lập tại Giải bóng đá Nhà Nghề Mỹ (MLS) là New York City thông báo David Villa là cầu thủ đầu tiên gia nhập câu lạc bộ.
55202	Ngày 2 tháng 7 năm 2006, linh ảnh đã được đặt tại ban thờ chính của vương cung thánh đường.
55203	Ngày 2 tháng 8, đám cưới lần 2 (lễ quy ninh) được tổ chức tại khách sạn Palais de Chine Hotel (君品酒店台北) ở Đài Bắc.
55204	Ngày 2 tháng 8 năm 2004, Norton Ghost 9.0 được phát hành như người phiên bản tiêu dùng mới của Ghost được dựa trên PowerQuest′s Drive Image version 7, và được cung cấp ảnh trực tiếp của một hệ thống Windows.
55205	Ngày 2 tháng 8 năm 2007, Nguyễn Quốc Triệu được cử giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế khi vẫn đang giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
55206	Ngày 2 tháng 8 năm 2013, họ thông báo đính hôn khi đăng tải bức thư tay trên các trang web hâm mộ chính thức của mình.
55207	Ngày 2 tháng 9 năm 1944, Vua Bulgaria Simeon I ủy nhiệm cho Konstantin Muraviev, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và quản lý công sản Bulgaria (1932-1934) lập nội các mới và giữ chức thủ tướng.
55208	Ngày 2 và 3 năm 1861, quân Pháp tập trung để phá các đập chắn ngang kênh dùng để cản ngăn tàu.
55209	Ngày 30/4/1975, Sư đoàn 7 được Quân đoàn 2 bàn giao tiếp quản Dinh Độc Lập.
55210	Ngày 30/9/1945, Nguyễn Hải Thần dẫn đầu một phái đoàn tới gặp Tiêu Văn để thảo luận về việc loại bỏ Chính phủ Cách mạng lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và đàn áp Đảng Cộng sản Đông Dương.
55211	Ngày 30 tháng 11 năm 2011, nhóm phát hành đĩa đơn tiếng Nhật thứ hai tức phiên bản làm lại của ca khúc "Yayaya".
55212	Ngày 30 tháng 12 năm 1997, chia xã Sơn Lăng thành thị trấn Di Lăng và xã Sơn Trung; chia xã Sơn Thủy thành 2 xã: Sơn Thủy và Sơn Hải.
55213	Ngày 30 tháng 12, quân đội của ông rời lâu đài và tấn công thẳng vào quân Lancaster dù lực lượng phía York ít hơn.
55214	Ngày 30 tháng 1 năm 1402 quân Yên tiến đến Từ châu, một trung tâm vận lương quan trọng.
55215	Ngày 30 tháng 1 năm 1997, tạp chí này xếp Ryu ở vị trí 13 trong top 50 nhân vật năm 1996.
55216	Ngày 30 tháng 3, với sự hỗ trợ của công binh Phương diện quân, Tập đoàn quân 6 vượt sông Nam Bug trên cây cầu phao dài gần 1 km được bắc qua gần cây cầu cũ và cắt đứt đường bộ Nikolayev - Odessa.
55217	Ngày 30 tháng 4 năm 2013, chiếc F-15SA đầu tiên sản xuất cho quốc gia này đã được Boeing chính thức giới thiệu.
55218	Ngày 30 tháng 4 năm 2014, chủ sở hữu của Bloom.
55219	Ngày 30 tháng 5 năm 2019, Yoona phát hành album mở rộng A Walk to Remember, trở thành album bán chạy nhất trong 24 giờ đầu tiên của một nữ nghệ sĩ solo.
55220	Ngày 30 tháng 6, Infinite phát hành hình ảnh teaser cho việc phát hành mini album mới Reality.
55221	Ngày 30 tháng 6 năm 1949, Đảng Lao động Bắc Triều Tiên trở thành Đảng Lao động Triều Tiên và Kim trở thành Tổng Bí thư của đảng cho đến khi qua đời.
55222	Ngày 30 tháng 7 năm 2007 Barak kết hôn với Nili Priel trong một buổi lễ nhỏ tại ngôi nhà riêng của ông.
55223	Ngày 30 tháng 8 năm 1945, Hồ Chí Minh mời một số người đến góp ý cho bản Tuyên ngôn độc lập do ông soạn thảo.
55224	Ngày 30 tháng 9 năm 2005, Eisner từ chức giám đốc và cương vị như một thành viên của ban quản trị, kết thúc 21 năm gắn bó với Disney.
55225	Ngày 30 tháng 9 năm 2014, Bacca đã ký gia hạn hợp đồng với Sevilla, anh sẽ ở lại câu lạc bộ cho đến năm 2018.
55226	Ngày 31/12/2017 xã đã được công nhận là xã đoạt chuẩn Nông thông mới.
55227	Ngày 3.12.1989, số 1 của Lao động Chủ nhật phát hành.
55228	Ngày 31/8/2016, phiên bản cải tiến thứ tư của Hatsune Miku gọi là "Hatsune Miku V4X" đã được phát hành.
55229	Ngày 31 tháng 10 năm 2020, Bảo Hân phát hành một MV có tựa đề Breathe như một lời khẳng định rằng cô không thể bị bệnh Parkinson đánh bại.
55230	Ngày 31 tháng 12, bộ phim điện ảnh Tặng bạn một đóa hoa nhỏ màu đỏ chính thức được công chiếu.
55231	Ngày 31 tháng 12 năm 2013, anh được ký hợp đồng bởi Pelita Bandung Raya.
55232	Ngày 31 tháng 12 năm 2016, Tymoshchuk chính thức giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế sau 22 năm thi đấu chuyên nghiệp.
55233	Ngày 31 tháng 12, ông tham gia và có bài phát biểu tại cuộc họp mặt Ðồng hành cùng Mẹ của Liên đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo phận Long Xuyên tại Trung tâm Hành hương Ðài Ðức Mẹ Tân Hiệp.
55234	Ngày 31 tháng 1 năm 2015, Gomez đã tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn đài phát thanh rằng album của cô sẽ có 15 ca khúc và cô tìm thấy chúng "một cách rất thú vị".
55235	Ngày 31 tháng 1 năm 2019, Matuszczyk đầu quân cho Uerdingen 05 dưới dạng hợp đồng ngắn hạn.
55236	Ngày 31 tháng 2 năm 1778, trong một lần cố gắng khác, nó vướng cạn gần Hampton Roads và thuyền trưởng của nó phải lên bờ tại đó.
55237	Ngày 31 tháng 5 năm 2017, Kasabov ra mắt cho đội bóng trong trận hòa 2–2 sân khách trước Levski Sofia, vào sân từ ghế dự bị thay cho Valentin Yoskov.
55238	Ngày 31 tháng 7 năm 2004, ban nhạc lần đầu có buổi diễn tại Mỹ trong dịp sự kiện văn hóa anime Otakon được tổ chức hàng năm ở Maryland với sự tham dự của 12 nghìn khán giả.
55239	Ngày 31 tháng 7 năm 2015, Memović được giới thiệu là tân binh của câu lạc bộ Gandzasar Kapan ở Giải bóng đá ngoại hạng Armenia.
55240	Ngày 31 tháng 7 năm 2015 trong màn ra mắt cho Malavan, Afshin ghi bàn thắng duy nhất trong chiến thắng 1–0 trước Zob Ahan.
55241	Ngày 31 tháng 8,bản hợp đồng cho mượn bị hủy bỏ,thay vào đó là một bản hợp đồng chính thức có thời hạn 5 năm,với mức phí chuyển nhượng là 4,6 triệu €.
55242	Ngày 31 tháng 8 năm 1998, Triều Tiên bất ngờ phóng tên lửa Paektusan-1, mang theo vệ tinh thăm dò thời tiết Kwangmyongsong.
55243	Ngày 3 tháng 10, có thông báo rằng họ sẽ trở lại với mini-album thứ hai Blah Blah vào ngày 17 tháng 10.
55244	Ngày 3 tháng 10 cùng năm, các quy định về thiết kế thương thuyền kỳ và các hải quân kỳ khác được thông qua.
55245	Ngày 3 tháng 10 năm 1957, quận Châu Thành đổi tên thành quận Bình Phước.
55246	Ngày 3 tháng 10 năm 2006, Ủy ban giáo dục thành phố Yamatokooriyama đã công bố sự tồn tại xác thực của Đại lộ thứ 10 ở kinh thành Heijō.
55247	Ngày 3 tháng 12, các sư đoàn bộ binh cận vệ 9 và 21 (Liên Xô) được tăng cường Lữ đoàn bộ binh mô tô 47 (có 12 xe tăng hạng nhẹ T-60) đã tiêu diệt Cụm tác chiến "Meyer" tại Shiripino.
55248	Ngày 3 tháng 12 cuối năm, ông được cử làm Tổng thư ký thường trực Bộ Quốc phòng đầu tiên.
55249	Ngày 3 tháng 2 năm 2016, Hernandez gia hạn hợp đồng.
55250	Ngày 3 tháng 2, Tập đoàn quân 18 và Quân đoàn bộ binh Tiệp Khắc 1 bắt đầu tấn công sau 30 phút bắn pháo chuẩn bị.
55251	Ngày 3 tháng 3, Courtney Love cũng bay tới đây cùng chồng.
55252	Ngày 3 tháng 3 năm 1942, các máy bay của Nhật Bản oanh tạc Broome, có 88 người Úc thiệt mạng theo số liệu chính thức.
55253	Ngày 3 tháng 4 năm 1953, một âm mưu ám sát ông bị phát hiện.
55254	Ngày 3 tháng 4 năm 1988, công bình hoàn thành công trình trên đảo và bàn giao lực lượng hải quân đóng giữ đảo.
55255	Ngày 3 tháng 4 năm 1990, Edgar Savisaar thuộc Mặt trận Nhân Dân của Estonia được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (tương đương với Thủ tướng).
55256	Ngày 3 tháng 4 năm 2009, Funimation thông báo họ sẽ cho ra phụ đề Anh ngữ từng tập sau bốn ngày chúng được làm ở Nhật Bản.
55257	Ngày 3 tháng 5 âm lịch năm 1429, Lê Thái Tổ ban biển ngạch công thần cho 93 viên, Lê Sát được phong Huyện thượng hầu, công hàng thứ nhất.
55258	Ngày 3 tháng 5 năm 2018, Christina Aguilera cho ra mắt đĩa đơn quảng bá đầu tiên của album mang tên "Accelerate" có sự góp giọng của hai ca sĩ nhạc rap Ty Dolla Sign và 2 Chainz cùng với music video của ca khúc.
55259	Ngày 3 tháng 6, một quan chức Hàn Quốc giấu tên đã cho biết quá trình đóng cửa này sẽ có thể bắt đầu sau chuyến hàng chở dầu đầu tiên đến cuối tháng đó.
55260	Ngày 3 tháng 7, Nội các Israel thông qua phi vụ giải cứu, dưới sự chỉ huy của Thiếu tướng Yekutiel "Kuti" Adam cùng Matan Vilnai là Phó chỉ huy.
55261	Ngày 3 tháng 7 Sài Thiệu ở Tần Châu đánh bại Đột Quyết, chém chết một người thám báo Đột Quyết, bắt giữ ba người đại tướng, chém đầu hơn ngàn người.
55262	Ngày 3 tháng 7 việc đàm phán trực tiếp giữa Ủy ban quân sự và Lực lượng tự do thay đổi được nối lại sau khi Liên minh châu Phi và Ethiopia hòa giải.
55263	Ngày 3 tháng 8 anh ghi bàn thắng đầu tiên trong chiến thắng 3-1 trước S.L Benfica ở giải Emirates Cup, là cầu thủ xuất sắc nhất trận.
55264	Ngày 3 tháng 8, video ca nhạc cho đĩa đơn "Be Ma Girl" (Hàn Quốc : 나랑 사귈래) đã được phát hành, đánh dấu sự trở lại tiếp theo của Teen Top trên MBC 's Music Core.
55265	Ngày 3 tháng 9 năm 2014, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh tòa Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại TP.
55266	Ngày 3 tháng 9, quân Đức điều đến đây một tiểu đoàn xe tăng Pz-III và buộc quân khởi nghĩa phải rút lui.
55267	Ngày 4/11, Trương Bách Lân (張百麟) của đảng cách mạng ở Quý Châu đã lãnh đạo một cuộc nổi dậy cùng với các đơn vị Tân quân và học viên từ học viện quân sự.
55268	Ngày 4 tháng 10 năm 1929, thủ tướng Muhammad Mahmoud Pasha thoái chức, tòng nam tước Percy Lyham Loraine giữ chức toàn quyền (Governor General) Ai Cập trong 2 tháng, trước khi Ai Cập chọn được một thủ tướng khác.
55269	Ngày 4 tháng 10, Sư đoàn bộ binh 61 (Đức) chiếm trọn đảo Saaremaa.
55270	Ngày 4 tháng 12, Rô-ma quyết định số phận của Cranmer bằng cách tước bỏ chức vụ Tổng Giám mục của ông và cho phép giới chức thế tục thực thi bản án.
55271	Ngày 4 tháng 2 năm 1943, Tập đoàn quân 58 của Phương diện quân Bắc Kavkaz đã tiến đến bờ biển Azov, cắt rời tập đoàn quân xe tăng 1 (Đức) khỏi Tập đoàn quân 17 (Đức).
55272	Ngày 4 tháng 3 năm 1841, ông được tổng thống William Henry Harrison bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngân khố Hoa Kỳ và từ chức vào ngày 11 tháng 9 năm 1841, ông làm được 6 tháng 7 ngày.
55273	Ngày 4 tháng 3 năm 2016, RCA phát hành Piece by Piece Remixed, trong đó bao gồm các bản phối lại của 10 ca khúc trong album.
55274	Ngày 4 tháng 3 năm 2020.
55275	Ngày 4 tháng 5, Minhyun cùng JR tham gia ném bóng mở màn cho trận đấu bóng chày của đội Doosan Bears.
55276	Ngày 4 tháng 5 năm 2011, hai tình nguyện viên từ Fundación ProAves nhận diện một mẫu vật non ở khu dự trữ thiên nhiên El Dorado, Sierra Nevada de Santa Marta.
55277	Ngày 4 tháng 7 năm 2006, Triều Tiên phóng thử nghiệm 6 tên lửa, trong đó có một tên lửa tầm xa Taepo Dong-2.
55278	Ngày 4 tháng 7 năm 2012, Anh đã ký một hợp đồng 2 năm với câu lạc bộ.
55279	Ngày 5/4/1983, Tổng bộ Lực lượng Cảnh sát vũ trang nhân dân Trung Quốc được thành lập.
55280	Ngày 5 tháng 10, các sư đoàn bộ binh 167 và 276 có xe tăng dẫn đầu đột nhập thị trấn Starina.
55281	Ngày 5 tháng 10 thì Dận Đào chính thức quản lý Lễ bộ.
55282	Ngày 5 tháng 11 được tổ chức như "sinh nhật" của Android.
55283	Ngày 5 tháng 11 năm 2014, Mamamoo thông báo rằng album mới sẽ được phát hành sau đó trong tháng.
55284	Ngày 5 tháng 12, Bộ chính trị và Hội đồng Kiểm soát Trung ương nhất trí thông qua bản thảo cuối cùng của nhóm biến nó trở thành nghị quyết của họ.
55285	Ngày 5 tháng 12 năm 2013, WM thông báo về concert "THE CLASS".
55286	Ngày 5 tháng 12 năm 2014, Giám mục Viên cùng một số linh mục giáo phận Vinh đã thăm và tham dự lễ truyền chức linh mục tại Hạt Đại diện Tông tòa Savannakhet, Lào.
55287	Ngày 5 tháng 12 năm 2014, Innisfree khai trương cửa hàng đầu tiên tại Malaysia.
55288	Ngày 5 tháng 1 năm 2009, Tòa Thánh chấp nhận đơn xin hồi hưu của ông, vì lý do tuổi tác theo Giáo luật.
55289	Ngày 5 tháng 1 năm 2012, Bộ trưởng Ngoại giao Anh William Hague đã gặp bà Aung San Suu Kyi và đối tác Miến Điện của mình.
55290	Ngày 5 tháng 1, Trung Quốc xác nhận ca bệnh vào tháng 12 là ca nhiễm SARS có nguồn gốc tự nhiên.
55291	Ngày 5 tháng 4 năm 2014, Carter Bays thông báo trên Twitter rằng một cái kết khác, được dựa trên những thước phim đã quay, được nằm trong DVD của phần chín này.
55292	Ngày 5 tháng 5 năm 1935, Abdullah ký một hiệp ước khác với chính phủ Anh, theo đó Anh bảo hộ Qatar trước các đe doạ bên trong và bên ngoài.
55293	Ngày 5 tháng 7 năm 2002, ông từ trần tại nơi định cư.
55294	Ngày 5 tháng 8 năm 2014, Botched được công bố sản xuất tiếp mùa thứ hai, tập mở màn của mùa này ra mắt vào ngày 14 tháng 4 năm 2015.
55295	Ngày 5 tháng 9 năm 2002, Phạm Sỹ Chiến bị cách chức Phó viện trưởng VKSND Tối cao, cách chức kiểm sát viên cao cấp VKSND Tối cao.
55296	Ngày 5 tháng 9 năm 2005, Chính phủ ban hành Nghị định số 114/NĐ-CP http://thuvienphapluat.
55297	Ngày 5 tháng 9 năm 2017, Sarpei được cho mượn đến FK Senica đến hết mùa giải.
55298	Ngày 6-1-1983, chia xã Gia Ninh thành 2 xã lấy tên là xã Hải Ninh và xã Gia Ninh.
55299	Ngày 6-3, trong danh sách mới 74 người được công nhận đạt tiêu chuẩn giáo sư, 1.057 người phó giáo sư.
55300	Ngày 6/8/1963, Ủy ban Liên phái được mật báo về kế hoạch của chính quyền phân hóa và cô lập Phật giáo, bao vây kinh tế, tạo chứng cứ giả để truy tố lãnh đạo Phật giáo nhằm tiêu diệt phong trào Phật giáo, gọi là "kế hoạch nước lũ".
55301	Ngày 6 tháng 10 năm 1986, Nhà hát chính thức được mang tên Nhà hát múa rối Olsztyn.
55302	Ngày 6 tháng 11, anh mở tỉ số trong chiến thắng 2-0 trước Obolon Kyiv.
55303	Ngày 6 tháng 12 năm 1938, Pháp tuyên bố từ bỏ Hiệp ước tương trợ Pháp-Liên Xô để ký với Đức bản tuyên bố thừa nhận hiệu lực hoàn toàn của Hiệp định Munich 1938.
55304	Ngày 6 tháng 12 năm 2011, Hội đồng đã tiếp bà Clinton, tổ chức gặp gỡ bảy thành viên của SNC để bàn về quá trình xây dựng dân chủ tại Syria thời hậu Assad.
55305	Ngày 6 tháng 12 năm 2017, với bàn thắng vào lưới Dortmund ở lượt cuối vòng bảng, anh trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở cả sáu trận đấu vòng bảng UEFA Champions League, và bỏ túi 9 bàn trước vòng loại trực tiếp.
55306	Ngày 6 tháng 12 năm 2020 lúc 04:35 UTC, thiết bị nâng tách khỏi tổ hợp quay-nhận.
55307	Ngày 6 tháng 4 năm 1919, Cộng hòa Xô viết chính thức được tuyên bố.
55308	Ngày 6 tháng 4 năm 1938.
55309	Ngày 6 tháng 4 năm 1943, Phương diện quân Dự bị lại được tái thành lập theo chỉ thị số 46100 của Bộ Tổng tư lệnh tối cao.
55310	Ngày 6 tháng 4, tướng Karl von Le Suire ra lệnh rút lui toàn bộ Quân đoàn sơn chiến 49 (Đức) khỏi phía Nam sườn núi Slovashki Beskid.
55311	Ngày 6 tháng 6 cùng năm, Trinh Sảng thành lập Công ty Văn hóa và Điện ảnh Trịnh Sảng Cửu Giang (九江郑爽影视文化有限公司).
55312	Ngày 6 tháng 6, sau thất bại thảm hại tại Manila Major, Saahil "UNiVeRsE" Arora rời team chỉ sau 3 tháng và Kanishka "BuLba" Sosale là người thay thế.
55313	Ngày 6 tháng 6 Tổng tư lệnh Vatsetis ra lệnh cho Mặt trận phía Đông dừng tấn công để ông có thể điều bớt lực lượng về phía nam.
55314	Ngày 6 tháng 7 năm 2010, Koscielny đã đồng ý các điều khoản cá nhân với Arsenal.
55315	Ngày 6 tháng 7 năm 2015, Hi Lạp công bố đội hình chính thức.
55316	Ngày 6 tháng 7 năm 2019, Loftus-Cheek ký hợp đồng mới có thời hạn đến 2024 với Chelsea.
55317	Ngày 6 tháng 8, các phân đội phái đi trước của Sư đoàn bộ binh sơn chiến 2 (Đức) đã đánh chiếm đèo Klukhori nằm trên con đường chiến lược dẫn đến cảng Sukhumi trên bờ biển đen.
55318	Ngày 6 tháng 8 năm 2015, Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp (vụ 6), ra mắt.
55319	Ngày 6 tháng 9 năm 1688, công tước Áo Maximilian xứ Bavaria thôn tính Beograd.
55320	Ngày 7.12.1928, Fernandel lên Paris trình diễn ca nhạc và tạp kỹ ở phòng biểu diễn Bobino (số 20, phố Gaîté, quận 14).
55321	Ngày 7/12/2010, một nền tảng biên dịch mới mang tên Crankshaft được phát hành, với những cải tiến về tốc độ.
55322	Ngày 7/12/2017, MV "Day and Night" có trên tài khoản SM trên Youtube.
55323	Ngày 7.3.2018, Tổng Công tố viên Liên bang Đức Karlsruhe khởi tố Nguyễn Hải Long 47 tuổi.
55324	Ngày 7/9/1953, chiếc Hunter Mk 3duy nhất (mẫu thử thứ nhất sửa đổi, có số seri WB 188) do Neville Duke điều khiển đã phá vỡ kỷ lục vận tốc bay thế giới, chiếc Hunter đạt vận tốc 727,63 mph (1,171.01 km/h) trên bầu trời Littlehampton.
55325	Ngày 7 tháng 10, các sư đoàn bộ binh cận vệ 20, 83 và 242 phá vỡ tuyến phòng thủ phía ngoài ở Senaya Semenyuk (?
55326	Ngày 7 Tháng 10 Quốc hội thồng qua, chỉ có 5 phiếu chống.
55327	Ngày 7 tháng 11, các quân đoàn 20, 26, 27 thuộc Binh đoàn 9 quân Chí nguyện dưới quyền chỉ huy của Tư lệnh kiêm Chính uỷ Tống Thời Luân tiến vào Triều Tiên.
55328	Ngày 7 tháng 11, con tàu to lớn đã được nối lại dây.
55329	Ngày 7 tháng 2 năm 2011, Tòa Thánh ra quyết định thuyên chuyển Tổng giám mục Ortega vào vị trí Tổng giám mục Tổng giáo phận Guadalajara, Jalisco.
55330	Ngày 7 tháng 3 năm 1814, Napoléon tấn công quân tiền vệ Nga của Blücher tại Chemin des Dames.
55331	Ngày 7 tháng 4 năm 2013, Tân Hồng y đã đến nhận nhà thờ Hiệu tòa của mình.
55332	Ngày 7 tháng 5 năm 1954, Mỹ, Anh và Pháp bác bỏ đề nghị với lý do việc kết nạp Liên Xô là "không phù hợp với tôn chỉ phòng thủ và dân chủ" của khối.
55333	Ngày 7 tháng 5 năm 2011, bộ phim về cứu hộ vùng núi Gaku: Minna no Yama do Shun đóng vai chính Shimazaki Sanpo ra rạp và sau chỉ 1 tuần công chiếu, bộ phim nằm trong top 20 phim ăn khách nhất với doanh thu gần 9 triệu USD.
55334	Ngày 7 tháng 6 năm 2005, Chính phủ ban hành nghị định số 75/NĐ-CP http://thuvienphapluat.
55335	Ngày 7 tháng 6 năm 2008, Clinton rút lui khỏi cuộc đua đồng thời tuyên bố ủng hộ Obama.
55336	Ngày 7 tháng 8 năm 2018, ông từ trần tại nơi định cư.
55337	Ngày 7 tháng 8 năm 2019, Na Tra: Ma đồng giáng thế trở thành bộ phim hoạt hình đạt 400 triệu đô la tại một thị trường nhanh nhất (12 ngày), vượt qua Vua sư tử (14 ngày).
55338	Ngày 7 tháng 9, Hoa Kỳ hộ tống một đoàn tàu tiếp liệu của Trung Hoa Dân Quốc và Giải phóng quân Trung Quốc tự kiềm chế để không xảy bất cứ hành động khiêu khích nào nhắm vào Hoa Kỳ.
55339	Ngày 7 tháng 9 năm 2007, Yubin ra mắt chính thức với tư cách là một thành viên Wonder Girls.
55340	Ngày 7 tháng 9 năm 2016, Đan Mạch trở thành quốc gia đầu tiên mua lại dữ liệu về những công dân trốn thuế để điều tra 600 công dân nước này nghi trốn thuế.
55341	Ngày 8-9, Thượng Hội đồng Quốc gia được thành lập.
55342	Ngày 8 tháng 10 năm 2014, Ban Quản trị Giải vô địch quốc gia thông qua ngày thi đấu ở lượt về Vòng 16 đội.
55343	Ngày 8 tháng 11 năm 2014, anh tuyên bố từ giã sự nghiệp sân cỏ sau 17 năm gắn bó.
55344	Ngày 8 tháng 12 năm 1966 độ nghiêng đã được thay đổi thành 17,5 độ để cung cấp dữ liệu mới về trọng lực Mặt Trăng.
55345	Ngày 8 tháng 12 năm 2007 trên báo điện tử Vietnamnet có bài "Hacker tấn công website Trung Quốc để phản đối "Thành phố Tam Sa".
55346	Ngày 8 tháng 12, phát ngôn viên của Carr nói rằng Paxton đã "sai về cả hiến pháp, luật pháp, và sự thật về Georgia".
55347	Ngày 8 tháng 1 năm 2018.
55348	Ngày 8 tháng 2, Lennart Hyland và Sven Jerring đã đưa ra kết quả bốc thăm.
55349	Ngày 8 tháng 2, triều đình vội vã tuyên bố chuyển giao quyền lực cho chính phủ Minh Trị và công bố mở cửa nước Nhật.
55350	Ngày 8 tháng 3, Cranmer đưa ra lời tuyên bố sau cùng thể hiện một con người bị suy sụp với lời xưng tội đầy nước mắt.
55351	Ngày 8 tháng 3 năm 1928, Sibu lại bị cháy rụi, tuy nhiên Miếu Đại Bá Công vẫn còn nguyên, người dân địa phương cho đây là một kỳ tích.
55352	Ngày 8 tháng 3 năm 2013, hai người tổ chức một lễ cưới theo truyền thống ở thành phố Eket, bang Akwa Ibom.
55353	Ngày 8 tháng 4 năm 1974, trước tổng tuyển cử, Trần Tu Tín từ bỏ mọi chức vụ trong Đảng và chính phủ vì lý do sức khỏe.
55354	Ngày 8 tháng 4 năm 2010, Griezmann đã có bản hợp đồng thi đấu chuyên nghiệp đầu tiên trong sự nghiệp khi đồng ý ký một hợp đồng 5 năm với câu lạc bộ cho đến năm 2015 với một điều khoản lên tới 30 triệu Euro.
55355	Ngày 8 tháng 4 năm 2012, khi Philippines phát hiện một số tàu cá của Trung Quốc tại bãi cạn cách đảo lớn Luzon của Philippines khoảng 230 km về phía tây.
55356	Ngày 8 tháng 4 năm 2015, sau bốn năm hạn hán nghiêm trọng, Cục Khai hoang bắt đầu xả nước từ New Melones cho cá, phớt lờ sự phản đối của nông dân.
55357	Ngày 8 tháng 7 cùng năm, người phát ngôn của Vertoloty Rossii là Roman Kirillov thông báo rằng phiên bản Ka-52K dành riêng cho hải quân đã bắt đầu được sản xuất và chúng sẽ được triển khai trên tàu khu trục Mistral.
55358	Ngày 8 tháng 9 năm 1979, tu sĩ Arborelius được phong chức linh mục ở Malmö.
55359	Ngày 9/10/1899, Tổng thống Kruger ra tối hậu thư yêu cầu Anh rút quân khỏi các đường biên giới của người Boer và triệu hồi lực lượng tăng viện mới đến Nam Phi.
55360	Ngày 9.10.2007, linh mục Christian Von Wernich, người giải tội cá nhân cho viên trưởng ty cảnh sát trưởng Ramón Camps (người bắt Timerman), đã bị kết án vì có dính líu tới việc bắt cóc và tra tấn Timerman (cùng các người khác).
55361	Ngày 9-3, lực lượng chức năng quận Hải Châu (
55362	Ngày 9/6/2011, cô kí hợp đồng thu âm với hãng Columbia Records (thuộc Sony Music Entertainment) phối hợp với NBC cho phần âm nhạc của loạt phim Smash.
55363	Ngày 9/9, qua kiểm tra thực tế ngày 31/8 và quá trình đấu tranh với doanh nghiệp, lãnh đạo Công ty cổ phần bóng đèn, phích nước Rạng Đông mới thừa nhận toàn bộ 480.000 bóng đèn huỳnh quang bị cháy có sử dụng thuỷ ngân lỏng.
55364	Ngày 9, Dận Nhưng bắt đầu đọc sách tại Vô Dật Trai của Sướng Xuân Viên.
55365	Ngày 9 tháng 11, một ngày sau khi cơn bão quét qua Philippines, Hội Chữ Thập Đỏ ước tính thiệt hại nhân mạng có thể lên đến 1.200 người.
55366	Ngày 9 tháng 11 năm 1989 với tư cách là chỉ huy cổng Bornholmer Straße, ông đã ra lệnh mở cổng cho dân Đông Đức tràn sang Tây Berlin.
55367	Ngày 9 Tháng 11 năm 2013, các thành viên Team B được góp mặt trong M/V Ringa Linga của tiền bối cùng công ty -
55368	Ngày 9 tháng 11 năm 2016, EP được phát hành trên các kênh nhạc số, đồng thời phiên bản đĩa cứng cũng được phát hành.
55369	Ngày 9 tháng 11, Paul Rosenberg chia sẻ một video trên Instagram thể hiện mối liên hệ giữa viên thuốc "Revival" và "Walk on Water".
55370	Ngày 9 tháng 12 năm 2011, Công Vinh bị dính chấn thương sau pha va chạm với cầu thủ Danh Hoàng Tuấn trong một buổi tập của câu lạc bộ.
55371	Ngày 9 tháng 12 năm 2015, Tetris (Truffle Butter Mashup) được ra mắt, có thể tải miễn phí.
55372	Ngày 9 tháng 12 năm 2017, anh có bàn thắng đầu tiên cho West Ham và cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu với Chelsea.
55373	Ngày 9 tháng 12, Tập đoàn quân 20 (Liên Xô) tiếp tục các đợt công kích vô vọng vào Sychyovka với con số thương vong lên đến 7.000-8.000 người trong ngày hôm đó những vẫn không thể đánh chiếm được mục tiêu.
55374	Ngày 9 tháng 2, Khun Aung Ko Ko, một cảnh sát ở Naypyidaw, đã bước ra khỏi hàng ngũ cảnh sát và tham gia vào đám đông biểu tình.
55375	Ngày 9 tháng 2 năm 1963, Nguyễn Văn Trỗi lần đầu gặp gỡ chị Phan Thị Quyên (sinh năm 1944), qua sự mai mối của chị họ cùng làm công nhân tại hãng bông Bạch Tuyết.
55376	Ngày 9 tháng 3 năm 1998, Toà Thánh phê chuẩn đơn xin nghỉ hưu, ông qua đời lúc 0 giờ 45 ngày 2 tháng 9 năm 1998, sau 38 năm phục vụ giáo hội.
55377	Ngày 9 tháng 3 năm 2004, chỉ 3 tuần say trước khi họ định tổ chức chuyến lưu diễn thế giới, Brian McFadden đã tuyên bố rời nhóm để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và làm việc cho sự nghiệp.
55378	Ngày 9 tháng 4 năm 1371, Thân vương Ohito lên làm Thiên hoàng Bắc triều dưới sự ủng hộ của Hosokawa Yoriyuki và Mạc phủ thực tế không kiểm soát nhiều về triều đình Kyoto.
55379	Ngày 9 tháng 4 năm 1945, lính nhảy dù của Pháp đến và giải phóng Vientiane vào ngày 24 tháng 4 năm 1945.
55380	Ngày 9 tháng 5, 1915, trận Arras đã diễn ra gần thành phố, liên quan đến công ty "Xin chào" Tiệp Khắc tại Pháp.
55381	Ngày 9 tháng 6 năm 1944, các tín hữu phê chuẩn một phiên bản khác của chiếc phù hiệu được thiết kể bởi họa sĩ và nhà thiết kế người Canada Thoreau MacDonald.
55382	Ngày 9 tháng 6 năm 1986, Tòa Thánh chọn linh mục John Njue làm Giám mục chính tòa Giáo phận Embu.
55383	Ngày 9 tháng 6 năm 2003, ông qua đời, thọ 89 tuổi.
55384	Ngày 9 tháng 7 năm 2008, Tòa Thánh loan báo việc chọn Tổng giám mục Amato làm Tổng trưởng Thánh bộ Phong Thánh.
55385	Ngày 9 tháng 7, Tình báo Không quân Lục quân bắt đầu một nghiên cứu bí mật về những báo cáo đĩa tốt nhất, bao gồm cả vụ Arnold.
55386	; – ngày 9 tháng 8 năm 1516) là một họa sĩ giai đoạn Hà Lan sớm.
55387	Ngày 9 tháng 8 năm 2015 các cử tri đã lựa chọn Mauricio Macri là ứng cử viên đại diện cho Cambiemos trong cuộc bầu chọn tổng thống.
55388	Ngày 9 tháng 8, nhóm tổ chức showcase giới thiệu album mới, đăng tải MV cho ca khúc chủ đề chính và biểu diễn ca khúc ấy.
55389	Ngày 9 tháng 9 năm 1981, linh mục Laham được chọn làm Tổng giám mục Hiệu tòa Tarsus dei Greco-Melkiti.
55390	Ngày 9 tháng 9 năm 2016, Vasile ký hợp đồng với PS Kemi với bản hợp đồng đến hết mùa giải 2017.
55391	Ngày ấy mỗi tỉnh ở miền Bắc đăng tên kết nghĩa với một hoặc hai tỉnh ở miền Nam.
55392	Ngày ấy xóm Đá có 37 gia đình thì 33 gia đình có cán bộ đi lại, ăn ở và đặt cơ quan, lớp huấn luyện và hội họp, nhiều người bị Pháp bắt, tù đày, tra tấn dã man nhưng không hề có ai khai báo.
55393	Ngày bắt đầu vào lúc 6:00 giờ sáng, với nước cocoa, thể dục, nghỉ một lúc và cầu nguyện, kế tiếp là dùng điểm tâm lúc 8:00 giờ sáng.
55394	Ngay bên trong lối vào là Tấm đá xức dầu (The Stone of Anointing), mà truyền thuyết cho là nơi Joseph of Arimathea đã đặt xác chúa Giêsu lên để xức dầu chuẩn bị chôn.
55395	Ngày Bính Dần, Tùy Dượng Đế bắt đầu đi đến miền bắc.
55396	Ngày bính tuất (9/10), quân Nguyên đến Bảo Ứng quân.
55397	Ngày Bính Tý (13) cùng tháng (
55398	Ngay cả các giải đấu lớn cũng chỉ quy tụ rất ít tay vợt thi đấu, khiến cho giá trị của chúng khó có thể xếp ngang bằng với kỉ nguyên Mở rộng.
55399	Ngay cả các từ "nhân dân", "dân chủ", và "tính bằng" trong cuộc tranh luận công cộng làm phiền ông, vì những từ này là "các sự trừu tượng siêu hình hoặc vô nghĩa, hoặc không có ý nghĩa để con người thường hiểu được."
55400	Ngay cả cái tên ‘Pororo’ cũng được đặt dựa theo những bước đi chập chững đáng yêu của trẻ nhỏ.
55401	Ngay cả chức vụ Trưởng ban Không quân, kiêm Phụ tá Không quân cho Tổng tham mưu trưởng cũng là sĩ quan Pháp.
55402	Ngay cả điều này cũng không đủ thuyết phục Halsey gửi ngay lực lượng trợ giúp cho Kinkaid.
55403	Ngay cả đức Phật là bậc có vô lượng từ bi đối với Đề-Bà-Đạt-Đa (Devadatta), nhưng Ngài vẫn không cứu giúp được người đệ tử tăm tối nầy.
55404	Ngay cả khi ấu trùng được loại bỏ trước khi quá trình đan mạng nhện, con nhện vẫn tham gia vào việc đang mạng nhện không bình thường này.
55405	Ngay cả khi bị xúc phạm hoặc phải đối mặt với sự thù địch rõ ràng, Natsu hiếm khi thay đổi cảm xúc của mình, và thường bỏ qua hận thù trong lòng.
55406	Ngay cả khi Caesar đi một nước cờ khéo léo, cho các tàu chiến lên hàng phía trước, cũng không thể xoay chuyển được tình thế.
55407	Ngay cả khi được chăm với trọng lượng nặng hơn, nó vẫn tốt.
55408	Ngay cả khi kết quả rất tốt đẹp, lý thuyết này cũng hàm chứa sự tồn tại của trạng thái năng lượng âm, dẫn tới sự tồn tại của nguyên tử là không ổn định, chúng có thể lphân rã tới mức năng lượng thấp hơn bằng cách phát xạ.
55409	Ngay cả khi Lennon thường xuyên mỉa mai về giới tính của Epstein trước mặt bạn bè và người thân, rất ít người dám nói hay bình luận về vấn đề đó.
55410	Ngay cả khi li dị, ông vẫn hướng về giúp đỡ Jilly và góp tài chính trong công cuộc giải cứu Stephany gặp nạn.
55411	Ngay cả khi một số đến Bắc Mỹ, điều này có lẽ không phổ biến.
55412	Ngay cả khi một trò chơi có nhiều hơn một phân đoạn, khái niệm ‘’phân đoạn trò chơi hoàn hảo’’ không thể cắt ngang một khối thông tin, do đó một số cân bằng vô hiệu vẫn không bị loại bỏ.
55413	Ngay cả khi nhiễm trùng PID được chữa khỏi, ảnh hưởng của nhiễm trùng có thể là vĩnh viễn.
55414	Ngay cả khi nhiệt độ tăng 0,8-1° do mặc đồ lót chật hẹp, không có thay đổi về thông số tinh trùng, không làm giảm sinh tinh và không thay đổi chức năng tinh trùng Wang C, McDonald V, Leung A, Superlano L, Berman N, Hull L, et al.
55415	Ngay cả kinh thành Constantinopolis cũng suy giảm dân số từ 500.000 xuống còn 70.000 người, và nhiều khu vực trong đô thành bị bỏ hoang hoặc mục nát.
55416	Ngay cả lúc này cuộc nội chiến cũng không thể dừng lại, một vị vua khác của nhà Seleukos là Philipos II đã tranh giành quyền lực với Antiochos.
55417	Ngay cả một số tờ báo giàu truyền thống như báo Đoàn viên thanh niên cộng sản Mátxcơva cũng trở thành "
55418	Ngày càng có nhiều đơn vị vũ trang, nhiều cán bộ quân sự, chính trị, văn hóa, giáo dục, y tế được huấn luyện đưa vào chiến trường tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu, xây dựng vùng giải phóng.
55419	Ngày càng có thêm nhiều nguyên liệu, vật liệu như xa tanh, chỉ tơ, thuốc nhuộm nhiều màu, kỹ thuật tinh xảo và ra đời thêm hàng thêu trắng, hàng nổi kết hợp dua, ren.
55420	Ngày càng "dự báo dự đoán" đã chuyển từ sử dụng hạn chế sang trở thành thông lệ tốt nhất cho nhiều công ty hơn.
55421	Ngày càng nhiều người Iraq tới thăm mộ ông để tỏ lòng kính trọng ông, nhiều người đã coi ông là một chiến sĩ "Tử vì đạo"
55422	Ngày Canh Tý tháng 4 năm Quý Hợi (tức 14 tháng 5 năm 963), Tống Thái Tổ bổ nhiệm Trương Huy làm Phượng châu đoàn luyện sứ, kiêm Tây diện hành doanh tuần kiểm hào trại sứ, chuẩn bị cho việc phạt Thục.
55423	Ngay cả những con bò đang được nuôi trong các trang trại, những tên đạo chích này cũng không bỏ qua.
55424	Ngay cả những đối thủ của chế độ cũng thấy khó mà cưỡng lại được tâm trạng thắng lợi.
55425	Ngay cả những người có tư tưởng cổ vũ hợp pháp hóa mại dâm cũng không muốn lấy người bán dâm làm vợ/chồng; không muốn người trong gia đình mình làm nghề này.
55426	Ngay cả nước có thể là một chất gây ô nhiễm trong ý nghĩa này, vì nó làm loãng các tác nhân chống đóng băng cho đến khi nó không còn hiệu quả.
55427	Ngay cả phiên bản trực tuyến cũng có rất nhiều quảng cáo từ Đại lục và doanh thu quảng cáo của báo phần lớn đến từ Đại lục.
55428	Ngay cả phòng tuyến Hagen được tướng Walter Model thiết lập công phu phía trước Bryansk cũng không thể giúp các tập đoàn quân 2, 4, 9 và tập đoàn quân xe tăng 2 (Đức) trụ lại tại đây được quá một tháng.
55429	; Ngay cả sau sự sụp đổ của Đế chế Parthia, dòng dõi Arsaces vẫn tồn tại thông qua các vị vua Armenia.
55430	Ngay cả sơn tăng đây đến nơi ấy cũng trong tình thế tương tự: Ông ta không hiểu nổi.
55431	Ngay cả tại các nước phát triển thì cũng chỉ một số đối tượng được khuyến cáo sử dụng phương pháp này.
55432	Ngay cả tang lễ tổng thống cũng được sắp đặt cẩn thận với giá trị năng suất cao nhằm tạo ra một cảm xúc về "uy quyền đế vương".
55433	Ngay cả thâm hụt năng lượng cao như vậy có thể không đủ cho một loạt các phản ứng, nhưng vẫn có một giải pháp thay thế.
55434	Ngay cả trong các nước thắng trận, các hoàng gia đã dần dần bị tước bỏ quyền lực và đặc quyền, và càng nhiều hơn nhà nước là ở trong tay của các cơ quan được bầu lên và các đảng chiếm đa số nắm quyền hành pháp.
55435	Ngay cả trong đàn cũng thường xuyên xảy ra tranh chấp.
55436	Ngay cả trong thế kỷ 17, những ý tưởng của mình được bảo vệ bởi một số bác sĩ.
55437	Ngay cả trong thế kỷ 18, số lượng người Hán định cư đã bắt đầu di chuyển vào vùng thảo nguyên Nội Mông và thuê đất từ ​​các tu viện và hoàng tử trang trí làm chậm lại việc giảm diện tích chăn thả cho gia súc Mông Cổ.
55438	Ngay cả trước khi chết, tác phẩm thơ của Solomos được xác định theo khái niệm của tổ quốc; Vào năm 1849, tờ Aion viết: "Thơ của Solomos không phải là thơ của một người mà là thơ của cả một quốc gia ".
55439	Ngay cả Tưởng Giới Thạch cũng phải may mắn thoát thân bằng máy bay.
55440	Ngay cả việc tìm kiếm nguồn tài nguyên khác thay thế cho dầu cũng bị làm khó vì tỉ lệ lạm phát ngày một leo thang.
55441	Ngay cả với hệ thống turbo siêu tăng áp phức tạp của nó, nó vẫn chịu đựng được nhiều tổn hại, và tám khẩu súng máy của nó có thể gây hư hại đáng kể cho những mục tiêu có vỏ giáp yếu.
55442	Ngay cả với quá trình tinh chế kém hoàn hảo, những khác biệt nhỏ về màu sắc, mùi và vị của đường trắng sẽ bị mật đường che lấp.
55443	Ngay chính giữa vành được đính một viên ngọc bích hoặc bảo thạch gọi là mạo chuẩn (帽准) hay mạo chính (帽正), có tác dụng trang trí cũng như làm chuẩn phân biệt mặc trước và sau của mũ.
55444	Ngày cho ra mắt ở thị trường châu Á Thái Bình Dương chưa được công bố rõ ràng.
55445	Ngày của anh luôn bị hủy hoại bởi những con chuột; Vì vậy, anh luôn luôn có kế hoạch để có được trả thù vào chúng và hiếm khi thành công.
55446	Ngày của cuộc rút lui khỏi Cao Bằng sẽ do tư lệnh vùng Bắc Bộ quyết định theo tình hình chung và chậm nhất là vào ngày 15/10.
55447	Ngày đầu tiên đến trường ở Estonia là ngày 1 tháng 9 hoặc thứ hai sau nếu ngày 1 tháng 9 là thứ bảy hoặc chủ nhật.
55448	Ngày Davi Lucca đến với thế giới này, Neymar cảm thấy cuộc đời thật tươi đẹp biết bao.
55449	Ngày đến Nam Quan phải là ngày 29 tháng 3, thì mới kịp vào kinh.
55450	Ngày Đinh Hợi (24) tháng 8 năm Ất Tị (2 tháng 10 năm 945), Tiên phong kiều đạo sứ Vương Kiến Phong (王建封) leo lên thành, cuối cùng chiếm được Kiến châu, Vương Diên Chính đầu hàng.
55451	Ngày đinh mão (23/1), Bá Nhan sai Vạn hộ Dã Đích Ca, Tổng quản Hốt Đô Đãi quay về trình tấu chiến thắng của cuộc vượt sông.
55452	Ngày đinh tị, lấy Lữ Văn Đức làm Tứ Xuyên chế trí phó sứ.
55453	Ngày độc lập trên thực tế của Serbia được tính từ sự kiện này.
55454	Ngày đó đến vào ngày 10 tháng 5 năm 1980, khi Ojito và gia đình rời đảo trên một chiếc thuyền tên là Mañana, như một phần của chiếc thuyền buồm Mariel, và đến Key West vào ngày hôm sau.
55455	Ngày được chọn là sự kết nối giữa các số '1' đơn lẻ, cũng nhìn giống như những cây gậy.
55456	Ngày E. Hermitage đã viết "người bạn đồng hành liên tục của (Robert Gray's), kế toán viên không biết mệt mỏi, nhà thiết kế khéo léo của các nhà thờ, sự tươi sáng và người chăm lo cuộc sống gia đình của ông tại Bishopscourt."
55457	Ngày giải phóng dân tộc đã trở thành một ngày nhậu nhẹt ăn uống tiệc tùng vui sướng.
55458	Ngày hết hạn trên thuốc, được yêu cầu ở một số quốc gia, chỉ định ngày mà nhà sản xuất đảm bảo hiệu lực và độ an toàn của thuốc.
55459	Ngay hôm ấy, Trần Thúc Nhẫn gieo mình xuống biển tử tiết cùng với Lâm Hoành và các nghĩa sĩ khác" (tr. 893).
55460	Ngày hôm sau, 10.000 quân của tướng Lord Paul Methuen bị đánh tan tác khi tìm cách đột kích các cứ điểm của người Boer ở Magersfontein, cách Kimberley vài dặm về phía nam.
55461	Ngày hôm sau (25 tháng 12) bắt đầu với nghi lễ sáng sớm tiếp theo thuộc các nghi lễ ban ngày.
55462	Ngày hôm sau, Alexei đã tặng cho Alyona và Katya một bó hoa hồng cho ngày sinh nhật của mình.
55463	Ngày hôm sau, anh rời căn chòi và tiếp tục đi theo hướng nam để đến thị trấn Crested Butte, nhưng bị lạc trong rừng.
55464	Ngày hôm sau, Baba Yaga bảo cô phải quét sân, dọn nhà, giặt quần áo của mụ và nấu ăn.
55465	Ngày hôm sau, báo chí Đức đã bị cấm đăng tất cả các bài công kích Liên Xô.
55466	Ngày hôm sau, Bộ trưởng Lục quân Ryan D. McCarthy thông báo rằng một hàng rào sẽ được dựng lên xung quanh Điện Capitol, và giữ nguyên vị trí trong ít nhất 30 ngày; việc xây dựng hàng rào bắt đầu cùng ngày.
55467	Ngày hôm sau, các cô gái đã có một buổi quay video âm nhạc cho ca sĩ Joey Moe, Ready for me now.
55468	Ngày hôm sau, các cô gái đến gặp BGK, AJ và Jaeda xếp chót bảng, hội đồng giám khảo không thấy được niềm đam mê làm người mẫu của họ qua nhiều tập.
55469	Ngày hôm sau, cánh thứ nhất đến Tangumdae vào đầu buổi trưa, ở đây họ gặp một đơn vị kỵ binh Triều Tiên trong Trận Trung Châu.
55470	Ngày hôm sau cuộc cách mạng nổ ra, những sinh viên bắt đầu dựng chiến lũy trên những con phố hẹp ở Paris.
55471	Ngày hôm sau, đô đốc Raymond Spruance, chỉ huy hạm đội 5 Mỹ tin chắc rằng một trận chiến lớn đã chuẩn bị bắt đầu.
55472	Ngày hôm sau, đội đặc nhiệm thiết giáp hạm-tàu khu trục của Phó Đô Đốc Lee được cho tách ra khỏi lực lượng chính và tiến hành bắn pháo các vị trí trên bờ của đối phương tại Saipan và Tinian.
55473	Ngày hôm sau, đức vua bị giải ra trước quần chúng, bị tuyên bố có tội và bị kết án.
55474	Ngay hôm sau, Faucon dẫn thêm quân trở lại đánh với cường độ dữ dội hơn.
55475	Ngày hôm sau, Hoàng đế đặc xá Tống Liêm miễn tử tội, đem ông ta an trí đến Mậu Châu.
55476	Ngày hôm sau, họ đã có buổi chụp hình chân dung tiếp theo của mình, họ sẽ phải hóa thân thành một quý bà sang trọng cùng với những con vật như chim, bò sát hay với nhện.
55477	Ngày hôm sau, họ đã có buổi chụp hình đầu hình đầu tiên là ảnh thẻ đơn giản.
55478	Ngày hôm sau, họ đã có buổi chụp hình tiếp theo cho đôi bốt Ugg, trong khi họ phải tạo dáng trong áo tắm và bên trong một tòa lâu đài làm bằng băng.
55479	Ngày hôm sau, họ đã tham gia vào buổi trình diễn thời trang cuối cùng cho Djellaba.
55480	Ngày hôm sau, họ được đưa tới hoang mạc Mojave cho buổi chụp hình tiếp theo với những động vật bò sát.
55481	Ngày hôm sau, họ được đưa tới một khu nhà máy cho buổi chụp hình tiếp theo cho quần vớ Vogue, trong khi phải tạo dáng theo cặp và phải khiêu vũ với nhau.
55482	Ngày hôm sau, họ được đưa tới tiệm salon Franck Provost cho diện mạo mới của mình, nhưng họ không biết rằng là buổi thay đổi diện mạo mới này kiểm tra tính chuyên nghiệp của họ.
55483	Ngày hôm sau, Khánh gặp Taylor và nhà lãnh đạo Việt Nam đã đưa ra những cáo buộc xiên rằng Hoa Kỳ muốn có một đồng minh rối; ông cũng chỉ trích Taylor về cách thức của ông ngày hôm trước.
55484	Ngày hôm sau, khi đôi tình nhân thức dậy và thấy con chó của Jimmy bị xẻ thịt một cách rùng rợn và vứt trong căn hộ của họ.
55485	Ngày hôm sau, Khổng Tử rời nước Vệ.
55486	Ngày hôm sau, Lý Thuần đến điện Lân Đức nghe bách quan tấu sự.
55487	Ngày hôm sau, Martins gặp Lime.
55488	Ngày hôm sau, Mbete rút tên của mình khỏi danh sách nghị sĩ sắp tới của ANC.
55489	Ngày hôm sau, người chị ruột của ông (đã được báo tin từ chiều hôm trước) là bà Nguyễn Khoa Diệu Khâm (mẹ của Hải quân Trung tá Nguyễn Mạnh Trí) từ Sài Gòn xuống Cần thơ để dựng bia mộ cho ông.
55490	Ngày hôm sau Nguyễn Hải Long và ông cậu Đào Quốc Oai lại thuê mướn một chiếc xe thứ ba Mercedes Vito đến 27.07.
55491	Ngày hôm sau, những binh sĩ của Antonius không thể trốn thoát được đều quy phục hoặc bị truy đuổi tới tận Macedonia và buộc phải đầu hàng.
55492	Ngày hôm sau, PAGASA nâng hệ thống này thành một cơn bão nhiệt đới nghiêm trọng khi nó đến gần hơn Khu vực Bicol.
55493	Ngày hôm sau, Phương diện quân Pribaltic 3 bị giải thể.
55494	Ngày hôm sau, Pink chia sẻ ảnh bìa cho đĩa đơn tiếp theo của cô trên mạng xã hội, tiết lộ tên và ngày phát hành của nó.
55495	Ngày hôm sau, Sihanouk từ bỏ sáng kiến nắm trọn vẹn quyền điều hành.
55496	Ngày hôm sau, trước khi diễn ra cuộc đối đầu chính giữa hai lực lượng không quân tàu sân bay, Monaghan được cho tách ra để chuyển những thông điệp quan trọng, nhắm giúp cho lực lượng chính duy trì việc giữ im lặng vô tuyến.
55497	Ngày hôm sau, từng người một đã có một buổi nói chuyện với Vendela trước khi Vendela và ban giám khảo phải hội ý lần một về 3 cô gái còn lại.
55498	Ngày hôm sau, Xingwana rút lại nhận xét của mình và công khai xin lỗi "vô điều kiện".
55499	Ngày hôm trước gọi là nhóm họ.
55500	Ngày Julius bắt đầu vào giữa trưa vì vào thời Herschel đề xuất nó, các ngày trong thiên văn học đều bắt đầu vào giữa trưa.
55501	Ngày kết hôn của Offa và Cynethryth không được tiết lộ, nhưng mãi đến sau khi Ecgfrith ra đời, Cynethryth mới bắt đầu.
55502	Ngày khai trương chính thức được xác định đó là trong vòng 36 tháng kể từ ngày ban hành giấy phép xây dựng cuối cùng và được gia hạn thêm sáu tháng, công ty sẽ gửi thông báo hoàn thành cho khách hàng.
55503	Ngay khi ấy, Usagi và Chibi Usa chạy đến cùng lúc và hóa thân thành Siêu Thủy Thủ Mặt Trăng và Mặt Trăng Chibi, tiêu diệu gọn sạch Mắt Cá bằng tuyệt kỹ Moon Gorgeous Meditation.
55504	Ngay khi biết được góc có viên đạn bắn tới, một khẩu súng cỡ nòng lớn, ví dụ súng chống tăng, sẽ bắn về phía đó để tiêu diệt xạ thủ.
55505	Ngay khi đến được Cổng Đen (Black Gate), họ thấy cánh cổng đã bị đóng vào được bảo vệ bởi những tên Orc.
55506	Ngay khi đó, ba ngàn quân mà Trịnh Bưu đã mai phục sẵn trên bờ được lệnh bắn cung nỏ xuống tới tấp như mưa giết chết Lý Cổn ngay tại khe nước.
55507	Ngay khi Eli bắt đầu tiết lộ hy vọng về 1 hoạt động bí mật nào đó thì Alyx bước vào.
55508	Ngay khi họ chuẩn bị hôn nhau thì Emily tới và nhìn thấy hai người.
55509	Ngay khi kế vị, Henry VIII đã nghĩ hôn nhân giữa mình cùng Catherine nên diễn ra như đã dự định thay vì "Hiệp ước Windsor" vội vàng với nhà Habsburg dưới thời cha ông.
55510	Ngay khi mọi thứ bắt đầu, cô nhận được một cuộc điện thoại từ anh trai Alieu, để thông báo cho cô rằng anh đã đến Mỹ và anh đã được chẩn đoán do một khối u não.
55511	Ngay khi Pháp chiếm xứ Nam Kỳ (Cochinchine) người Pháp đã thiết lập trường học để giảng dạy tiếng pháp và tiếng An Nam, mở trường bổn quốc và trường nữ (trường nữ là Trường Marie Curie sau này).
55512	Ngay khi rẽ vào đường băng, tổ lái Pan Am phát hiện tầm nhìn bị giảm nhanh đáng kể.
55513	Ngay khi sinh ra, James đã nghiễm nhiên là người kế vị ngai vàng ở Scotland, và được phong là Công tước Rothesay.
55514	Ngay khi tới Hà Nội Hoàng Diệu đã chú tâm tới việc xây dựng thành lũy chuẩn bị lực lượng để chống Pháp.
55515	Ngay khi Ulrich von Jungingen biết được ý định của phía Ba Lan–Litva, ông ấy đã để lại 3.000 quân tại Schwetz (
55516	Ngay khi vừa trở lại tập luyện để chuẩn bị cho giai đoạn 2 của V-League thì anh đã gặp phải tai nạn giao thông.
55517	Ngay khi Will chết, Bootstrap đã moi tim anh và đặt vào Chiếc rương tử thần.
55518	Ngày không thay đổi một giây sau khi 23:59:59 đầu tiên xảy ra; cho tất cả các mục đích thực tế, nửa đêm không xảy ra cho đến sau 23:59:59 thứ hai.
55519	Ngày Kỉ Mão tháng 2 (20 tháng 3), quân Hậu Yên rời Long Thành.
55520	Ngày làm việc ở công sở bắt đầu từ 8 giờ sáng nhưng nó sẽ trở thành 8 giờ 30 hoặc muộn hơn nếu những người đi muộn không bị phản ứng.
55521	Ngay lần đầu tham dự, cô cùng đồng đội đã giành được Huy chương Đồng.
55522	Ngày Lao động đã trở thành biểu tượng như là "kết thúc mùa hè" không chính thức.
55523	Ngay lập tức, Alves có một vị trí quan trọng trong đội hình Barca và trở thành vị trí không thể thay thế ở vị trí hậu vệ phải.
55524	Ngay lập tức, anh đã chứng minh được tài năng của mình và được các huấn luyện viên tin tưởng thường xuyên đá ở đội trẻ của Milan giai đoạn 1977-1984.
55525	Ngay lập tức, anh lên đường trở về thị trấn quê nhà Shepherd's Glen (thị trấn này cũng nằm bên bờ hồ Toluca, rất gần Silent Hill).
55526	Ngay lập tức, Boas quyết định bỏ chạy khỏi hiện trường.
55527	Ngay lập tức chúng được các nhà sưu tầm chú ý, trở nên nổi tiếng và đắt giá.
55528	Ngay lập tức, Dân biểu John Floyd của Virginia cho rằng phải kiểm phiếu của Missouri.
55529	Ngay lập tức đội cận vệ Thụy Sĩ đã xả súng bắn chết Kohler và sau đó là Rocher.
55530	Ngay lập tức, Munny rút khẩu súng lục của mình ra và bình tĩnh giết chết một vài tên, trước khi ra lệnh cho những người ngoài cuộc rời khỏi quán rượu.
55531	Ngay lập tức, nhà sản xuất đã mời Abigail Breslin và Sofia Vassilieva thay thế.
55532	Ngay lập tức, những cử chỉ và hành động này của Việt Thái đã nhận về không ít những bình luận tiêu cực.
55533	Ngay lập tức, những người Tây Ban Nha khác vồ lấy bà, giết bà bằng lưỡi lê của họ, trong khi quân đội rơi vào tay lực lượng hoàng gia.
55534	Ngay lập tức Odin đáp trả bằng câu nhục mạ không kém: "Còn ngươi đã sống suốt tám mùa đông dưới lòng đất với thân phận một con đàn bà vắt sữa bò."
55535	Ngay lập tức Riful chiếm hữu cả hai và làm cả hai hoàn toàn thức tỉnh để ý đồ tiêu diệt Priscilla và Isley.
55536	Ngay lập tức sau khi nhậm chức, ông đã thiết lập quan hệ với Nhật Bản với hy vọng giành được một phần viện trợ nước ngoài của Nhật Bản.
55537	Ngay lập tức, Tan đã đưa ra hợp đồng với HummingBird, giúp cô trở thành ca sĩ chuyên nghiệp khi mới 16 tuổi.
55538	Ngay lập tức thần Tình yêu tỉnh dậy.
55539	Ngay lập tức The Kop đã mang về hậu vệ Tsimikas trong chưa đầy 48 tiếng khi bị từ chối.
55540	Ngay lập tức vùng chiếm đóng của Liên xô tại Berlin và vùng chiếm đóng của phương Tây tại Berlin có các cơ quan quản lý hoàn toàn riêng biệt.
55541	Ngày lễ Phục sinh rơi vào ngày 19 tháng 4 nhiều hơn bất cứ ngày nào khác.
55542	Ngay lúc đó, Paul Kennedy, quản đốc, chạy đến chỗ đặt tên lửa và nối một đường dây áp suất tới để hút hết lượng ô xy tích tụ trong bồn chứa.
55543	Ngay lúc đó, Terry bước lên đường và ngay lối đi của xe buýt.
55544	Ngay lúc này, mắt tâm Sư liền mở sáng.
55545	Ngày mai khoảng giữa giờ Thìn xin bệ hạ theo tôi định đất.
55546	Ngày mai, những không gian đó sẽ lại bị bỏ trống.
55547	Ngày Manuel II trở về Ioannes VII đã kính cẩn trao trả lại quyền lực cho ông và được phép về hưu ở Thessalonica đã được nhượng lại cho Đông La Mã gần đây.
55548	Ngày mặt trời (viết tắt sol) trên Sao Hỏa hơi dài hơn ngày Trái Đất và bằng: 24 giờ, 39 phút, và 35,244 giây.
55549	Ngày mẹ qua đời, Louise nhảy xuống sông Bièvre tự tử, nhưng được bố cứu thoát.
55550	Ngày mồng 5 tháng 12 năm đầu Niên hiệu Bảo Hựu, sư an nhiên thị tịch.
55551	Ngày mùng 1 tháng 1 năm 1400, quân Yên chiếm được Ngụy châu mà không gặp bất cứ sự phản kháng nào.
55552	Ngày mùng 8, Giám mục Guillaume Voulte-Giám mục thành Marseille, có bổn phận canh giữ phòng hội đồng, sợ hãi và muốn trấn an dân chúng, cũng xin các hồng y cố gắng kết thúc cuộc bầu cử.
55553	Ngày mùng năm tháng giêng, sư tắm gội xong từ biệt chúng rồi ngồi kết già an nhiên thị tịch, thọ 54 tuổi, 32 tuổi hạ.
55554	Ngay năm 1927, Mao Trạch Đông biết rằng cách mạng xuất phát từ nông thôn.
55555	Ngay năm sau, anh có được đĩa đơn thành công nhất sự nghiệp, "Back Off Boogaloo", với vị trí á quân tại Anh và vị trí số 9 tại Mỹ : quán quân tại Anh với "Back Off Boogaloo"; : quán quân tại Mỹ với "Back Off Boogaloo".
55556	Ngày nay, Adelaide được biết đến với nhiều lễ hội và sự kiện thể thao, thức ăn và rượu vang, những bãi biển dài và các khu vực sản xuất và quốc phòng lớn.
55557	Ngày nay Akranes có một đội tàu đánh cá, một xưởng sửa chữa tàu, nhiều xí nghiệp nhỏ chế biến cá cùng một Cảng hiện đại.
55558	Ngày nay ảnh hưởng của văn hóa và ẩm thực do người Hoa mang lại vẫn còn hiển hiện rõ ràng ở Phuket.
55559	Ngày nay, BASL vẫn được sử dụng bởi những người ký tên trong Nam mặc dù trường học bị xóa bỏ phân biệt chủng tộc một cách hợp pháp từ năm 1954.
55560	Ngày nay, BullMastiff là những chú chó bầu bạn và canh gác cho các gia đình.
55561	Ngày nay, các bộ lạc vẫn có nhiều người ở tiểu bang này.
55562	Ngày nay, các loại khác nhau của dẫn động cơ khí, dẫn động thủy lực và dẫn động điện cạnh tranh với nhau trong thị trường công nghiệp dẫn động.
55563	Ngày nay, các nghệ sĩ thường dùng tư thế đứng hoặc ngồi trên ghế để diễn tấu.
55564	Ngày nay, các nhà khoa học đã xác định đây là di cốt của thiền sư Chuyết Chuyết, đã viên tịch tại chùa Phật Tích.
55565	Ngày nay, các nhà phê bình vẫn chia rẽ về bộ phim: một số người coi nó như một ví dụ về sự suy giảm về mặt nghệ thuật của Kurosawa, trong khi những người khác lại nhìn nhận bộ phim nằm trong những tác phẩm hay nhất của ông.
55566	Ngày nay, các phong trào đòi quyền lợi cho lao động giúp việc ngày một nhiều và mạnh mẽ trên toàn thể giới.
55567	Ngày nay, các quốc gia Ả Rập có đặc điểm là những người cai trị chuyên quyền và thiếu kiểm soát dân chủ.
55568	Ngày nay các sản phẩm phục vụ cho con người ngoài những công năng và tính tiện ích của nó, còn có cả các yếu tố về tính nhân bản (các rô bốt, các linh kiện điện tử, các phương tiện đi lại.
55569	Ngày nay các sử gia chứng minh rằng, trái với những gì người ta vẫn nghĩ, Edward không phải là cậu bé yếu đuối và bệnh tật.
55570	Ngày nay, các tàn tích của nó vẫn còn được lưu giữ phục vụ cho du khách.
55571	Ngày nay, các xã hội Berneuchen bao gồm Berneuchener dienst, Evangelische Michaelsbruderschaft và Gemeinschaft Sankt Michael, trung tâm hiện tại của nó, Nhà Berneuchen (Berneuchener Haus) nằm trong tu viện Kirchberg.
55572	Ngày nay cái này được biết đến với thuật ngữ Hiệu ứng Faraday.
55573	Ngày nay câu cá và chèo thuyền là phổ biến hơn.
55574	Ngày nay, CG là một tập đoàn đa quốc gia với gần 80 công ty trải rộng khắp năm châu lục.
55575	Ngày nay chỉ còn lại 17 guồng đạp nước ban đầu và chúng hầu như ngày nay không được sử dụng mà chỉ phục vụ mục đích thẩm mỹ, và lịch sử.
55576	Ngày nay chỉ còn mỗi cấp bậc Maréchal de France còn tồn tại và mang ý nghĩa là cấp bậc cao nhất trong quân đội.
55577	Ngày nay, chỉ còn rừng thông xanh làm đường biên cho khu lăng, bởi quanh lăng không có la thành.
55578	Ngày nay, chip được đóng gói trong túi nhựa, với khí nitơ được thổi vào trước khi niêm phong để kéo dài thời hạn sử dụng và bảo vệ khoai không bị vỡ vụn.
55579	Ngày nay, chó Bun có những tính cách và đặc điểm tương đối khác xa so với tổ tiên của chúng.
55580	Ngày nay chổi rơm dần bị thay thế bởi chổi chít (quét nhà), chổi chà (quét sân), nghề làm chổi rơm bị mai một dần.
55581	Ngày nay, chúng chỉ còn lại với số lượng ít hơn 200 con.
55582	Ngày nay, có hơn 50.000 người Patagonia khai nhận có gốc gác Wales.
55583	Ngày nay, có khoảng 2500 lâu đài ở Tây Ban Nha tương ứng duy nhất với kiểu pháo đài.
55584	Ngày nay, có khoảng 500 cá thể cừu núi Sierra vẫn còn trong điều kiện hoang dã.
55585	Ngày nay, có một vài lãnh thổ của Hoa Kỳ còn sót lại mà có thể có tiềm năng trở thành các tiểu bang mới.
55586	Ngày nay, công ty kế nhiệm Ringnes AS sở hữu quyền sử dụng năm chiếc vòng đã được cấp giấy phép cho root beer của họ.
55587	Ngày nay có nhiều nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp như: sản xuất vật liệu xây dựng, gạch ngói, đá chẻ, đá hoa, đóng và sửa chữa tàu thuyền.
55588	Ngày nay, có những quan điểm khác nhau trong cộng đồng black metal về tính hợp pháp của những hành vi như vậy.
55589	Ngày nay con người đã phát minh ra loại lò sưởi điện với cấu trúc nhỏ gọn và tiện lợi hơn rất nhiều.
55590	Ngày nay cọp đã bị săn bắt hết, nên ma cũng mất theo.
55591	Ngày nay có rất nhiều lời bài hát hoặc thơ ca khen ngợi những người con gái hiền lành đảm đang được ví như "Cô Tấm Làng Mai".
55592	Ngày này cũng là Ngày Khoa học kỹ thuật thực phẩm.
55593	Ngày này cũng là ngày lễ kỉ niệm chính thức của một số bang trong nước Mỹ.
55594	Ngày này đã có nhiều hiệp hội khải huyền, vì đó là sự kết thúc của một chu kỳ (
55595	Ngày nay, dạng ngữ pháp này chỉ dùng cho sự phát triển của ngôn ngữ học đương thời, hoặc trong lĩnh vực ngữ pháp dịch đúng nguyên văn, ngữ pháp thực dụng hoặc là ngữ nghĩa học.
55596	Ngày nay, đa phần người nuôi chó thường nhập chó giống Cocker từ 2 nước này.
55597	Ngày nay, đây là một điểm hành hương quan trọng của các tín đồ Phật giáo.
55598	Ngày nay ĐCTL được sử dụng rộng rãi trong kỹ thuật vũ trụ, trong quân sự và cả trong dân dụng.
55599	Ngày nay để ghi nhớ công lao của Ông tại thành phố Vinh có đặt tên một con đường mang tên Ông - đường Đinh Văn Chất.
55600	Ngày nay đèn này đã lỗi thời.
55601	Ngày nay để tăng thêm tính an toàn cho loại kính này.
55602	Ngày nay, địa điểm này là một khu chung cư và cũng là nơi tưởng niệm các nạn nhân của trại.
55603	Ngày nay diện tích hồ bị thu nhỏ lại rất nhiều so với trước.
55604	Ngày nay, định nghĩa "khí tượng học" là phổ biến nhất, nhưng trong quá khứ thì định nghĩa "thiên văn" là phổ biến hơn và ngày nay thì một số người vẫn thích sử dụng nó.
55605	Ngày nay, đó là vị Giám mục Rôma đầu tiên mà người ta đã tìm lại được phần mộ.
55606	Ngày nay do môn phái không còn chức vị Chưởng Môn nên Đai trắng chỉ còn nằm trong lịch sử môn phái.
55607	Ngày nay, do việc bắt rùa biển quá mức dẫn đến sụt giảm số lượng loài rùa biển là nguyên nhân dẫn đến số lượng sứa dày đặc ở nhiều bãi biển và tình trạng con người bị sứa đốt khi tắm biển ngày càng tăng.
55608	Ngày nay, đường Piotrkowska là khu phố trung tâm của Łódź.
55609	Ngày nay, École Militaire là trụ sở của nhiều cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng Pháp.
55610	Ngày nay, Florida đáng chú ý với cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha lớn, tăng trưởng dân số cao, cũng như các mối quan tâm ngày càng tăng lên về môi trường.
55611	Ngày nay Furoshiki không chỉ được ưa chuộng sử dụng trong đời sống của người Nhật mà nó còn được sử dụng phổ biến ở nhiều nước.
55612	Ngày nay, giả thuyết này không còn được chấp nhận.
55613	Ngày nay, giống cừu này đang trong tình trạng bị đe dọa tuyệt chủng.
55614	Ngày nay, giống vịt Harlequin của xứ Wales là một giống vịt trọng lượng nhẹ ký được biết đến với bộ lông màu ca-rô sống động và khả năng đẻ trứng rất tốt.
55615	Ngày nay, gỗ của nó được sử dụng chủ yếu để làm đồ nội thất, do có chất lượng khắc gỗ tốt.
55616	Ngày nay hai chữ này được viết thành "ae" và "oe", mặc dù trong tiếng Anh Mỹ thì chữ e dài hầu như bị bỏ đi (chẳng hạn, tiếng Anh Mỹ viết encyclopedia thay cho encyclopaedia, fetus thay cho foetus).
55617	Ngày nay "Haru no umi" được biết đến như một khúc nhạc không thể thiếu trong ngày đầu năm ở Nhật.
55618	Ngày nay hậu duệ của triều đại Indrapura là dòng tộc họ Trà sống quanh tháp và các khu vực lân cận.
55619	Ngày nay hệ thống thiết kế và sản xuất hỗ trợ bằng máy tính (
55620	Ngày nay hệ thống trụ cứu hỏa sử dụng van thường được giữ dưới áp suất ổn định, và khi cần thiết có thể tăng thêm áp suất.
55621	Ngày nay, Học viện Công nghệ Georgia được tổ chức thành sáu trường co đẳng và có khoảng 31 cơ quan / đơn vị, tập trung vào khoa học và công nghệ.
55622	Ngày nay, họ thường thực hiện nghĩa vụ nghi lễ và xã hội trong cả United Kingdom và ở nước ngoài.
55623	Ngày nay in danh thiếp không chỉ cần thiết cho các công ty doanh nghiệp mà các cá nhân cũng có nhu cầu lớn không kém.
55624	Ngày nay Keflavík hợp nhất với Njarðvík và Hafnir tạo thành Thị xã Reykjanesbær với khoảng 14.000 dân (tháng 6/2008).
55625	Ngày nay khi nhắc đến Braille, mọi người đều nhớ đến hệ thống chữ viết nổi tiếng mang tên ông.
55626	Ngày nay, lâu đài Läckö là một di tích quốc gia và được quản lý bởi Ủy ban Tài sản Quốc gia từ năm 1993.
55627	Ngày nay Lễ cúng Tết bò đơn sơ và đơn giản hơn.
55628	Ngày nay, lễ này rơi vào ngày 15 tháng 2 (
55629	Ngày nay, mẫu truyện lịch sử này đã được liệt vào một trong những dạng chiến tranh gián điệp rất sớm của lịch sử Việt Nam.
55630	Ngày nay, MBH dần dần thâm nhập vào đời sống chứ không đơn thuần là trang bị của quân đội.
55631	Ngày nay một số người dùng miếng khảy thay thế cho các ngón tay lúc đánh đàn.
55632	Ngày nay, một vài trường phái cũng đã kết hợp các kĩ thuật cướp súng cầm tay.
55633	Ngày nay, ngoại thương thế giới có những đặc điểm mới: tốc độ tăng trưởng của ngoại thương thế giới tăng nhanh so với tốc độ tăng trưởng của tổng sản phẩm quốc dân.
55634	Ngày nay, ngôi mộ của anh vẫn thuộc quyền sở hữu cá nhân của dòng họ và người ngoài không thể tham quan.
55635	Ngày nay, người Campuchia gốc Hoa đang thống trị cộng đồng kinh doanh, chính trị và truyền thông của Campuchia.
55636	Ngày nay, người Hy Lạp vẫn luyện tập Pankration như một môn thể thao.
55637	Ngày nay người ta dùng từ thường là để bày tỏ, sự phát triển của lịch sử, không thể làm ngược trở lại được.
55638	Ngày nay người ta gọi ngành công nghiệp thép (không gọi là ngành công nghiệp sắt và thép), nhưng trong lịch sử, đó là 2 sản phẩm khác nhau.
55639	Ngày nay, người ta hầu như tin rằng con số tốc độ này là kết quả của các sai lầm về công cụ đo và có thể xem như không thực tế.
55640	Ngày nay người ta thống nhất gọi là interceptor.
55641	Ngày nay, người ta thường dùng nitro lỏng để làm đông thực phẩm, thực phẩm càng nhanh đông sẽ càng ít đóng tuyết Tressler, Evers, Evers.
55642	Ngày nay người ta xem xác ở trung ương đàn là của Kiyohira, bên hữu đàn là Motohira, tả đàn là Hidehira nên nếu điều này là đúng thì xác ở tả đàn và hữu đàn ngược lại với ghi chép của chùa.
55643	Ngày nay nhà tù, nhất là ở những nước phát triển, được xây dựng rất quy củ.
55644	Ngày nay, nhiều doanh nghiệp áp dụng các kỹ thuật mới và sáng tạo hơn khi kết hợp thực tế ảo vào các quy trình kinh doanh để làm cho các hoạt động hiệu quả hơn.
55645	Ngày nay, như 120 năm trước, một con dao CESA 1882 cần 38 bước sẵn sàng.
55646	Ngày nay, những mối nguy hiểm vẫn đang rình rập khắp nơi xung quanh thị trấn Centralia bao gồm các loại khí độc hại, đường phố nứt toác, sụp đổ https://www.
55647	Ngày nay những người được gọi là Ewiggestriger, vì họ không chịu từ bỏ, bám chặt lấy những quan điểm chính trị xưa cũ và không chịu công nhận sự tién bộ.
55648	Ngày nay, những người Mông Cổ tìm thấy ở ông như là người sáng lập ra và thống nhất Mông Cổ, là điều mà họ không thể có được trước khi có ông.
55649	Ngày nay, những tên đất, tên làng ở vùng đất Văn Lâm còn in đậm dấu ấn lịch sử thời ấy.
55650	Ngày nay, nó được sử dụng làm Tòa thị chính của đô thị.
55651	Ngày nay, nó là địa điểm hấp dẫn hàng triệu người du lịch mỗi năm, những người đã du lịch từ phía cuối Tây của Acropolis, qua Propylaea và lên đường Panathenaic tới Parthenon, nơi được bao vây bởi một hàng rào thấp để chống sự hư hại.
55652	Ngày nay, nó tiếp tục được sử dụng như là nơi diễn ra các sự kiện, hòa nhạc và thể thao.
55653	Ngày nay ở Ba Lan, trứng và pisanki được thần thánh hóa vào Thứ Bảy Phục Sinh cùng với giỏ Phục Sinh truyền thống.
55654	Ngày nay, phần mềm này quen thuộc với các kỹ sư xây dựng.
55655	Ngày nay PowerPC là một trong những họ VXL được sử dụng phổ biến trong xe hơi (một số xe có thể sử dụng trên 10 chip loại này).
55656	Ngày nay, Rhodes cùng Dodecanese là các địa điểm du lịch nổi tiếng.
55657	Ngày nay ryokan thường xây theo kiểu một căn nhà biệt lập, có vườn, có cổng, bên trong có khoảng 5 phòng cho khách trọ.
55658	Ngày nay, sản xuất đồ uống giải khát như rượu táo cũng khá tuyệt vời.
55659	Ngày nay, sau một thập kỷ suy ngẫm về những vấn đề này, chúng ta có thể tạo ra sự khác biệt như vậy có lẽ tất cả quá rõ ràng.
55660	Ngày nay, số lượng loài gấu Kermode này chỉ còn khoảng dưới 1000 và chỉ có một con duy nhất đang được nuôi dưỡng ở công viên British Columbia, Canada.
55661	Ngày nay, số người theo đạo Phật ngày càng tăng ở các nước Tây phương, Mỹ, Phật giáo Australia, New Zealand và vùng phụ cận.
55662	Ngày nay, tại cố đô Anurādhapura của Tích Lan (
55663	Ngày nay, tại đất nước Campuchia, chức Ốc nha không còn mang ý nghĩa chính trị như xưa.
55664	Ngày nay tại Vình Long trường Mầm non nằm cạnh Trường PTTH Lưu Văn Liệt, trên địa bàn Phường1, tp.
55665	Ngày nay tên và tên sân khấu của anh đều được biết đến rộng rãi.
55666	Ngày nay Thanh Phong in đậm văn hóa họ tộc với các dòng họ lớn như: Nguyễn Cảnh, Nguyễn Duy, Trần Duy, Nguyễn Đình, Trần Quốc, Trịnh Xuân, Trần Văn, Phan Văn, Nguyễn Trọng.
55667	Ngày nay thì cái tên Suối Tiên hay thác Dray H'Jie đều được dùng phổ biến như nhau khi nói về cảnh đẹp này.
55668	Ngày nay, thi hài của ông nằm trong một lăng mộ nằm ở Plaza Miserere, trên đại lộ được đặt theo tên ông.
55669	", ngày nay thường được gọi là "Mauléon-Soule".
55670	Ngày nay, tiếp thị truyền miệng bao gồm cả trực tuyến và tương tác trực tiếp.
55671	Ngày nay tòa nhà được sử dụng như một thính đường của trường học, hoặc cho các buổi lễ và sân khấu.
55672	Ngày nay, Trí Uẩn đã được thiết kế, lập trình trên điện thoại, máy tính cá nhân, máy tính bảng hoặc máy tính để bàn.
55673	Ngày nay, trong phần lớn các trường hợp, hai hoặc nhiều loại mạch nha được phối hợp để sản xuất bia.
55674	Ngày nay, trường có 14 khoa, 9 trường dạy nghề của giáo dục đại học và 11 học viện.
55675	Ngày nay, từ này chỉ tổ chức do vị hồng y linh mục niên trưởng Vương cung thánh đường Vatican làm chủ tịch, chuyên lo việc quản trị trần thế của Vương cung thánh đường này.
55676	Ngày nay, từ Pākehā ngày càng được sử dụng nhiều để chỉ toàn bộ người New Zealand không có huyết thống Polynesia.
55677	Ngày nay, tu viện vẫn thuộc quyền sở hữu của nhà nước, mở cửa cho du khách tham quan dưới hình thức bảo tàng lịch sử.
55678	Ngày nay, Utica không còn tồn tại, phế tích của thành phố cổ không nằm ở bên bờ biển nơi nó từng tọa lạc, nhưng sâu trong nội địa bởi vì nạn phá rừng và nông nghiệp thượng nguồn dẫn đến xói mòn lớn và sông Medjerda bồi lấp.
55679	Ngày nay vẫn có sự phân biệt giữa vùng Thượng và Hạ Bayern (xem Regierungsbezirke).
55680	Ngày nay vẫn lưu truyền nhiều câu chuyện, giai thoại về rắn.
55681	Ngày nay, việc chào cấp chỉ huy và mang quân hàm không được áp dụng trên chiến trường.
55682	Ngày nay, việc leo trèo trên Giewont bị nghiêm cấm.
55683	Ngày nay việc trộn vữa dễ dàng hơn với các máy trộn vữa giúp tiết kiệm thời gian và sức lực của người thợ.
55684	Ngày nay, với hơn nửa triệu người ở rải rác khắp nơi trên thế giới, Cộng đồng Công giáo Việt Nam ở hải ngoại có nhiều hình thức sinh hoạt khác nhau.
55685	Ngày nay với sự phát triển của internet, đặt khách sạn trở nên đơn giản hơn, khách hàng có thể truy cập trực tiếp vào website của khách sạn để đặt phòng hoặc thực hiện đặt phòng qua các đại lý đặt phòng trực tuyến.
55686	Ngày nay, với thành tựu y học hiện đại, một số nhà sản xuất đã thành công trong việc sử dụng phương pháp đông khô để tách nước khỏi giấm táo, tạo ra giấm táo dạng bột tinh chất.
55687	Ngày nay, với việc sử dụng liều cao các thuốc chống đào thải, thì yêu cầu này đã giảm nhiều.
55688	Ngày nay, xác ướp được coi là một trong những hóa thạch quan trọng nhất của AMNH.
55689	Ngày nay Yên Phong đang phát triển kinh tế với nhiều khu công nghiệp.
55690	Ngày nay ý nghĩa chê bai của danh từ này đã mất đi và không còn được sử dụng.
55691	Ngày ngày 21 tháng 9 năm 1949, Hội nghị toàn thể lần thứ nhất Hiệp thương Chính trị mới họp tại Bắc Kinh, tuyên bố Hội nghị Hiệp thương Chính trị mới chính thức thành lập, tham gia có 662 đại biểu thay mặt cho 46 đơn vị.
55692	Ngay ngày 23 tháng 12, Tòa Giám mục Vinh đã ra thông báo về bổ nhiệm này.
55693	Ngày ngày 30 tháng 8 năm 1918, các lực lượng Bạch Vệ đã tiến hành hoạt động ám sát Lenin nhưng thất bại.
55694	Ngay ngày gặp đầu tiên, Yuuki đã chăm sóc và dành cho Zero tình cảm đặc biệt.
55695	Ngay ngày hôm đó, chúa Trịnh đại xá cho riêng ông nhưng ông lên tiếng rằng ông và linh mục Gia phải chung bản án: cùng bị kết án hoặc cùng được thả.
55696	Ngay ngày hôm sau, Talbot lên đường hướng đi Hawaii, đến Trân Châu Cảng một tuần sau đó.
55697	Ngày Nhâm Thân (17) tháng 11 nhuận (2 tháng 1 năm 937), Lý Tùng Kha dừng lại sau khi tiến đến Hà Dương ở ngay phía bắc Lạc Dương, rồi lệnh cho Triệu Đức Quân và Phạm Diên Quang đem quân đến giải vây cho Tấn An.
55698	Ngày nhuận của năm được gọi là "Ngày Cách mạng" (jour de la Révolution) và được tổ chức như một ngày quốc lễ.
55699	Ngay những năm 1990-1991, nhìn trước được xu thế phát triển của Internet, ông và các đồng nghiệp như Trần Bá Thái bắt đầu nghiên cứu và thử nghiệm kết nối Internet tại Việt Nam.
55700	Ngày nọ, cảnh sát địa phương đem theo một người đàn ông đến tìm Northup.
55701	Ngay ở điểm bắt đầu, bên dưới dòng chảy của Hạ Elbe đã có đường hầm Elbe mới (Neuer Elbtunnel), cấu trúc đường bộ cuối cùng kết nối hai bờ sông trước khi nó đổ ra Biển Bắc.
55702	Ngày phát hành của phim được công bố kèm với trailer chính thức, được ra mắt vào ngày 7 tháng 10 năm 2019.
55703	Ngay phía đông của Thư viện Hương hoa cúc là khu nhà tên Sở Tây Bát (西八所), là túc xá cho các trợ lý và thư ký riêng của Mao Trạch Đông.
55704	Ngày Phục vụ Martin Luther King toàn quốc được cựu Thượng nghị sĩ từ Pennsylvania Harris Wofford và Dân biểu từ Atlanta John Lewis khởi xướng; hai người là đồng tác giả của Đạo luật Ngày lễ và Phục vụ King.
55705	Ngày ra hàng, Nguyễn Trung Trực ăn mặc chỉnh tề và đã được người Pháp tiếp đón với thái độ rất xem trọng.
55706	Ngày rằm năm Sùng trinh thứ 14 (1641) sư bảo thị giả dìu vào khám thờ viết kệ thị tịch.
55707	Ngay sau cái chết của cha mình, cặp đôi mới cưới đi từ Macedonia trở lại Epirus.
55708	Ngay sau cuộc bạo loạn, làn sóng bắt giữ—hơn 150 người—đã bị các nhóm nhân quyền chỉ trích, nêu bật những bất thường trong thủ tục và từ chối của chính quyền nhằm theo dõi các điều kiện giam giữ của họ.
55709	Ngay sau cuộc hải chiến năm 1974, Giang Thanh đã lợi dụng cơ hội để tuyên truyền chính trị với người dân trong nước, đồng thời đánh bóng tên tuổi mình.
55710	Ngay sau đó, ánh sáng tách thành sáu phần hình đĩa, màu cam sáng với phần trên màu đỏ.
55711	Ngay sau đó, bà đã di chuyển đến đất Phái quốc cùng con mình.
55712	Ngay sau đó, bà đã thực hiện sáng kiến "Nhà lánh nạn cộng đồng" như một mô hình đối phó với bạo lực gia đình.
55713	Ngay sau đó, bệnh dịch hạch đến lục địa Hoa Kỳ, bắt đầu bệnh dịch ở San Francisco vào năm 1900-1904.
55714	Ngay sau đó các công trình quy mô lớn bắt đầu.
55715	Ngay sau đó, các thí sinh nhí sẽ được thực hiện những thử thách vô cùng thú vị đến từ NTK Lê Hà - đại diện Thương hiệu Thời trang Canifa.
55716	Ngay sau đó ca khúc đã thu được nhiều phản hồi tích cực cũng như hơn 1 triệu lượt xem chỉ sau 24h ra mắt.
55717	Ngay sau đó, Captain America bị ám sát trong khi đang bị giam giữ, mọi nghi ngờ và trách nhiệm đều đổ hết lên đầu Tony Stark.
55718	Ngay sau đó, chiếc An-2 số hiệu 664 do Phan Như Cẩn đưa mục tiêu vào vòng ngắm phóng một loạt 32 quả đạn rocket.
55719	Ngay sau đó, chỉ huy quân Nga tại Sachsen là Nikolai Repnin-Volkonsky đã trao cho quân Phổ quyền kiểm soát chính quyền dân sự, tuyên bố sai sự thật rằng nó đã được Áo và Anh chấp thuận.
55720	Ngay sau đó, chương trình trở thành phổ biến.
55721	Ngay sau đó cô chạm trán với đội Starforce, trong cuộc chiến này, cô đã gặp mặt Supreme Intelligence và đã phá hủy thiết bị kìm hãm sức mạnh của mình.
55722	Ngay sau đó cơn bão liền tan biến.
55723	Ngay sau đó, cung điện được gọi là Palais Martin theo tên cháu trai của Lubomirski.
55724	Ngay sau đó, Đại Thiện lại suất quân đánh bại quân Minh ở Phỉ Phân sơn.
55725	Ngay sau đó, Fletcher tuyển mộ Ryan Connolly, tay trống chính ở lớp học cũ của Andrew.
55726	Ngay sau đó Henry lại tái hôn.
55727	Ngay sau đó hệ thống hai pha đã được thay thế bằng hệ thống ba pha.
55728	Ngay sau đó, họ dùng lựu đạn để xua đám lính Ba Lan thủ thành ra chỗ khác và phá hủy bức tường.
55729	Ngay sau đó, khi Lan Mục giành chiến thắng trước Lan Đê và Lan Gia Nan, Lan Hãn đã tổ chức một bữa tiệc cho binh lính, và ông ta cùng Lan Mục đều say rượu.
55730	Ngay sau đó là loạt cảnh cô dẫn đầu một "đôi quân nữ" của mình.
55731	Ngay sau đó lực lượng chức năng đã có mặt ở hiện trường để thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn.
55732	Ngay sau đó mọi người thấy rằng loại máy bay như vậy quá đắt và khó chế tạo, vì thế các tiêu chuẩn của nó được hạ thấp xuống (ở Mỹ, dự án XB-70 đã bị bãi bỏ).
55733	Ngay sau đó, một Alien xuyên qua cơ thể của người còn lại và giết chết anh.
55734	Ngay sau đó, một hiệp khách áo đen xuất hiện, hành hiệp trượng nghĩa.
55735	Ngay sau đó một tên lửa của S.H.I.E.L.D. phá hủy trại nhưng Rogers và Romanoff đã kịp chạy thoát.
55736	Ngay sau đó, người của Baek ập tới hộp đêm truy lùng Sun-woo, cuộc hỗn chiến giữa các phe bắt đầu và Sun-woo là người cuối cùng sống sót.
55737	Ngay sau đó, nhờ sự giúp đỡ của một cô bé đã giúp chàng (hay nàng, tùy thuộc vào sự lựa chọn của người chơi) rōnin lấy lại năng lượng.
55738	Ngay sau đó ông bắt đầu tỏ ra có dấu hiệu của bệnh ung thư gan, và qua đời vào ngày 04.8.
55739	Ngay sau đó, ông là một trong những thành viên sáng lập của Rainbow Company, một chương trình đào tạo nhà hát dành cho giới trẻ được tài trợ bởi thành phố Las Vegas.
55740	Ngay sau đó, quân Pháp ra sức bình định và thiết lập bộ máy cai trị ở đây.
55741	Ngay sau đó Robert và Sienna nhìn thấy Vayentha đỗ xe trước địa chỉ mà ông đã cho lãnh sự quán biết, khiến họ tin rằng chính phủ Mỹ đang tìm cách giết ông.
55742	Ngay sau đó, Screen Media Films có được quyền phân phối tại Hoa Kỳ cho bộ phim.
55743	Ngay sau đó Tera Patrick chuyển sang sống tại thành phố New York để làm người mẫu catalog.
55744	Ngay sau đó tổ chức này bị truy bức, nhiều thành viên phải xin rút, hoặc im lặng.
55745	Ngay sau đó, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad tuyên bố trong một cuộc mít tinh của hàng trăm nghìn người ở Tehran rằng, những người Hồi giáo trên khắp thế giới sẽ báo thù những quốc gia nào ủng hộ Israel chống lại người Palestine.
55746	Ngay sau đó, Trung đoàn phó là Trung tá Trương Văn Bưởi Trung tá Trương Văn Bưởi sinh năm 1931 tại Thừa Thiên, tốt nghiệp khóa 10 Võ bị Đà Lạt.
55747	Ngay sau đó, từ mong muốn của Hà Myo, Xẩm Hà Nội dựa trên lời dân gian đã được nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long soạn riêng cho cô.
55748	Ngay sau đó, Uwabe đã bị cảnh sát tóm cổ tại hiện trường.
55749	Ngay sau đó, Viên bắt đầu ban chức tước cho gia khuyến, họ hàng thân thuộc, bạn bè và cả những người mà Viên nghĩ rằng có thể mua chuộc họ bằng chức phẩm.
55750	Ngay sau đó, Youngil và Miyeon kết hôn và sống hạnh phục dù có khởi đầu không thuận lợi.
55751	Ngay sau giữa trưa, Godfrey đã đến nơi với một lực lượng khoảng 50 hiệp sĩ, họ đã xông qua đội hình của người Thổ Nhĩ Kỳ để tăng viện cho Bohemund.
55752	Ngay sau giữa trưa, nó di chuyển về phía Tây Bắc để nả pháo các vị trí kiên cố Nhật Bản tại Afetna Point, gần trung tâm khu vực đổ bộ.
55753	Ngay sau khi bắt đầu chiến sự, NKVD đã đình chỉ việc trả tự do cho các tù nhân bị kết án vì "phản quốc Tổ quốc, gián điệp, khủng bố, phá hoại, Trotskyite và cánh hữu, cướp và các tội nghiêm trọng khác chống lại nhà nước".
55754	Ngay sau khi các tín hiệu cấp cứu được gửi đi, thông tin liên tục được truyền từ tàu này tới tàu khác, từ Halifax tới New York, trên khắp đất nước.
55755	Ngay sau khi chiến thắng trong cuộc cách mạng Mỹ, có nhiều lời đề nghị xây đựng một tượng đài ghi công Washington.
55756	Ngay sau khi con hổ được phóng thích, nhiều người đã bị giết và ăn thịt bởi một con hổ sau đó bị bắn.
55757	Ngay sau khi có phản ánh, Ủy ban nhân dân thành phố đã tăng cường chỉ đạo, giúp di tích "thay đổi diện mạo", được người dân đánh giá tích cực.
55758	Ngay sau khi cô phát hành một đĩa đơn tiếp theo có tiêu đề "Just Like That".
55759	Ngay sau khi cuộc đàm phán cuối cùng thất bại, cuộc tiến công đã được lên kế hoạch sẵn được thực hiện ngay.
55760	Ngay sau khi đốt cháy một phong bì, Kit tiết lộ một bức điện tín có chứa lời thú tội của Victor và nhanh chóng đánh bại Victor trong trận đấu tay đôi.
55761	Ngay sau khi Eleanor quỵ xuống, một con voi cái khác, tên Grace, từ một nhóm khác trong đàn, đã chạy lại phía Elanor và tìm cách vực nó dậy bằng ngà của mình.
55762	Ngay sau khi Giản Văn Đế qua đời, Hoàn Ôn lập tức đưa quân muốn tiêu diệt ông và Vương Thản Chi, nhưng Tạ An không ngần ngại ra thành áp chế Hoàn Ôn, khiến Hoàn Ôn không dám làm gì.
55763	Ngay sau khi kết thúc UMF 2016, UMF 2017 đã được thông báo sẽ được tổ chức từ ngày 24-26 tháng 3 năm 2017.
55764	Ngay sau khi khởi động Windows 8, có một số cập nhật quan trọng gây ra sự cố cho một số cài đặt Windows 8 trên máy tính xách tay.
55765	Ngay sau khi ngôi làng thành lập, Hokage Đệ Nhất Làng Lá đã bán Vĩ Thú cho làng Sương mù như một dấu hiệu của tình bạn và để đảm bảo một sự cân bằng quyền lực giữa các làng mới thành lập.
55766	Ngay sau khi nhận được giấy phép của mình, cô đã tham gia vào Trung tâm dân sự tại trung tâm hàng không La Carlota.
55767	Ngay sau khi ông nhận được tin khẩn cấp báo về việc Rufinus đã bị binh sĩ dưới quyền giết chết.
55768	Ngay sau khi phát hành Duke Nukem 3D vào năm 1996, Id Software đã phát hành Quake rất được mong đợi.
55769	Ngay sau khi phát hành, "Number Nine" đạt vị trí số một trên nhiều bảng xếp hạng thời gian thực.
55770	Ngay sau khi sách được phát hành Frisch rốt ráo chọn quyết định sống ly thân và dọn về một căn hộ nhỏ của một nông gia tại Männedorf.
55771	Ngay sau khi thành lập, để thực nghiệm cách đánh của xe tăng trong điều kiện Việt Nam, Binh chủng TTG đã tổ chức nhiều cuộc diễn tập chiến thuật với bộ binh và các đơn vị khác trên các loại địa hình rừng núi, trung du, đồng bằng.
55772	Ngay sau khi thông báo, IAEA đã xác nhận rằng kho dự trữ uranium đã làm giàu của Iran vượt quá giới hạn của thỏa thuận.
55773	Ngay sau khi thông báo, Kimishima cho biết Nintendo có mục tiêu 20 triệu chiếc được bán trong năm thứ hai, cùng với việc phát hành trò chơi "cho phép những cách chơi mới" để tiếp tục đà bán hàng.
55774	Ngay sau khi thực hiện việc này, ông tuyên bố sẽ không sử dụng biển quảng cáo ít nhất là trong vòng đầu tiên, không dùng chúng khi tham gia vào bất kỳ cuộc tranh luận nào.
55775	Ngay sau khi tốt nghiệp, Maxwell đã đọc bài báo On the Transformation of Surfaces by Bending trước Hội Triết học Cambridge.
55776	Ngay sau khi Wehrmacht chiếm được vùng lãnh thổ mới, nhiệm vụ đầu tiên của các Bandenkampfverbände là tiếp quản cơ sở liên lạc, đường bộ, đường sắt, đường thủy.
55777	Ngay sau lần gặp gỡ đầu tiên, anh chàng khờ khạo đã tình nguyện làm fan số một của cô nàng hot girl trong công ty.
55778	Ngay sau lối ra 19, có ba lối ra để vào St.
55779	Ngay sau nửa đêm ngày 29 cuộc tấn công tổng lực bắt đầu.
55780	Ngay sau việc này, tộc Malgal tiếp tục xâm lăng năm 22, nhưng lại một lần nữa bị thất bại trước Onjo và đội quân của ông.
55781	Ngay sau vụ tai nạn, Foulkes đã được chọn làm đội trưởng của câu lạc bộ thay thế cho đồng đội Byrne, người đã bị mất trong vụ tai nạn.
55782	Ngày sinh của ông không rõ.
55783	Ngay sớm hôm sau khi cháy kho xăng Thị Nghè, Nguyễn Thanh Hùng là chiến sĩ của tiểu đội tôi, nhà ở Đa Kao, chạy về báo tin: Thằng Tám trong xóm nhà tui là người đốt kho xăng hồi hôm đó!”
55784	Ngày sôm sau, nhà vua bị hành hạ bởi những cơm đau tim liên tiếp, nhưng từ chối đi ngủ, bảo, "Không, Quả nhân sẽ không từ bỏ; Quả nhân sẽ tiến lên; Quả nhân sẽ cố gắng tới cùng."
55785	Ngay tại nơi đây, Blintz tự mình rào chắn cố thủ trong pháo đài của hắn buộc quân Green phải tràn vào tống cổ hắn ra ngoài.
55786	Ngay tại sân trung tâm này có những linh sư canh gác ở mỗi vị trí góc.
55787	Ngày, tên tệp và thông tin khác có thể được đặt trong phần đầu và chân trang với nhiều mã khác nhau bao gồm ký hiệu ('&') kèm theo một chữ cái.
55788	Ngày tháng cứ thế trôi qua, Tết đến, cả xóm trọ ai cũng về quê, chỉ còn Quỳnh một mình với Cảnh (Doãn Quốc Đam) trông coi khu trọ ngày Tết.
55789	; ngày thành lập của nó là không rõ.
55790	Ngày thứ 24, tùy giá đến Nhiệt Hà, sử sách ghi chép là "Thánh cung không vui".
55791	Ngày thứ 2 trên con tàu, bà chủ của dòng họ Yoshiro được phát hiện bị giết trong căn phòng của bà ta.
55792	Ngày thứ 3, Vương Khuông dốc quân đến đánh, Vũ lệnh cho trong quân không được vọng động, đợi đối phương đến gần, mới nổi trống cùng tiến lên, đại phá địch.
55793	Ngày thứ 6 trong hành trình, Hải quân Hoàng gia cảnh báo Haddock rằng bốn tàu ngầm U đang đuổi theo tàu ông và yêu cầu ông đi hướng bắc đến Glasgow thay vì tiếp tục thẳng tiến đến eo Manche.
55794	Ngày thu âm đầu tiên là ngày 1 tháng 6 năm 2015.
55795	Ngày thứ nhất, ở cách vị trí 700 mét, chị bắn 3 viên đạn diệt 2 lính Mỹ.
55796	Ngày thường, ước tính có hơn 50,000 người làm việc trong khu phức hợp và 140,000 khách tham quan.
55797	Ngày thứ sáu của bộ phim đã thu được gồm 27,6 triệu USD từ đêm thứ năm, bắt đầu từ 7 giờ tối, và doanh thu cao thứ 6 trong buổi xem trước ngày thứ năm và cao nhất trong số những bộ phim Marvel.
55798	Ngày tiếp theo, 15 tháng 10, quân Israel mở Chiến dịch Abiray-Lev ("Quả cảm" hay "Dũng sĩ") để phản công lại Ai Cập và vượt kênh Suez.
55799	Ngày tiếp theo, các cô gái tham dự các bài học tiếng Pháp mà không có nhiều nhiệt tình.
55800	Ngày tiếp theo, họ được đưa tới một bãi biển cho buổi chụp hình tiếp theo theo phong cách nam tính của những năm 1990.
55801	Ngày tiếp theo, Sergey Zverev cùng với đại diện nước ngoài của quản lý người mẫu Next Model Management đã đến gặp các cô gái.
55802	Ngay tối hôm đó, chi bộ quyết định lãnh đạo khởi nghĩa.
55803	Ngày Tống Duy Tân hy sinh, chép theo Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam'', tr.
55804	Ngay trên đường trốn chạy, Tào Tháo và Trần Cung được một người bác nuôi là Lã Bá Sa đối đãi rất hậu.
55805	Ngay trên yên ngựa, Figueredo viết lời của bài quốc ca và bài đó dài hơn bài chính thức ngày nay.
55806	Ngay trong bộ phim đầu tiên, cô đã được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc tại LHP Bách Hoa.
55807	Ngay trong đêm hôm đó, Gavrić đã lập công báo thù bằng cách chỉ điểm cho đơn vị của ông vị trí của lính Áo-Hung để tiến hành pháo kích (theo như lời kể của người con trai của ông là Branislav Gavrić trong một cuộc phỏng vấn).
55808	Ngay trong đợt 1, Quân Giải phóng đã đánh vào 4/6 thành phố lớn, 37/44 thị xã và hàng trăm thị trấn, quận lỵ ở miền Nam.
55809	Ngay trong một buổi phỏng vấn báo chí ngày 23 tháng 8 năm 1977, Thiên hoàng Chiêu Hòa đã bày tỏ mong muốn rằng người dân Nhật Bản không nên bỏ quên niềm tự hào về đất nước mình.
55810	Ngay trong năm 1960, vườn quốc gia đặt trong tình trạng bị những thay đổi nghiêm trọng.
55811	Ngay trong ngày đầu tiên ra đời, báo cho lưu thông tới 3.000 bản.
55812	Ngay trong ngày làm việc đầu tiên tại Việt Nam ngày 10/10, HLV Park Hang-seo có buổi phỏng vấn và sát hạch các ứng viên cho vị trí trợ lý ngôn ngữ của đội tuyển Việt Nam.
55813	Ngay trong những năm đầu sau khi hòa bình lập lại tại miền Bắc (
55814	Ngay trong trại tạm cư của di dân hay thời chiến, chết chóc bệnh tật khủng khiếp, khi bạn đến làm phóng sự vẫn có trẻ con tụ tập trước ống kính và cười.
55815	Ngay trong tuần, Bowen dự đoán rằng Trung Quốc cuối cùng sẽ ngừng xuất khẩu khẩu trang sang Hoa Kỳ, đây sẽ là một vấn đề lớn vì một nửa nguồn cung cấp cho bệnh viện của Hoa Kỳ là từ Trung Quốc.
55816	Ngay trong tuần đầu phát hành, đĩa đơn đã được tiêu thụ 74,248 bản.
55817	Ngay trước ngày 5 tháng 11, JTWC đã đưa ra Cảnh báo hình thành Bão nhiệt đới (TCFA), trong khi nằm trên đỉnh nước ấm với nhiệt độ khoảng 29 °C (84.2 °F).
55818	Ngay trước phiên tòa xét xử Terry Nichols năm 1997, The Guardian đã mô tả nó là "tuyên ngôn của phong trào dân quân".
55819	Ngay trước Wimbledon năm 1986, Cash đã có một phẫu thuật ruột thừa khẩn cấp.
55820	; ngày truyền thống là 496, được sửa trong nhiều ghi chép hiện đại thành 506. Trận chiến được kỷ niệm theo tên của Rue de Tolbiac và Tolbiac Métro ga ở Paris.
55821	Ngày truyền thống Thương Nghiệp được tổ chức vào mỗi mùa xuân bắt đầu từ năm 1931, và kể từ đó nó đã phát triển thành Tuần Kinh tế diễn ra vào mỗi mùa xuân tại trường.
55822	Ngay từ buổi trưa, họ đều phải chuyển sang tư thế tác chiến phòng ngự cứng rắn trước các cuộc phản đột kích của Sư đoàn xe tăng 25 (Đức) để giữ vững các vị trí đã chiếm được.
55823	Ngay từ cổng chùa, ngôi chùa mang kiến trúc đặc trưng của người Hoa tại Sa Đéc.
55824	Ngay từ đầu, BBC đã đầu tư một khoản lơn cho sự hiện diện của bộ phim.
55825	Ngay từ đầu buổi sáng, bộ tham mưu của Moltke đã chọn cho vua Wilhelm I một địa điểm thuận lợi phía trên Frenois để quan sát toàn cảnh trận đánh.
55826	Ngay từ đầu của quá trình phát triển, SpaceX đã lên kế hoạch sử dụng hệ thống thoát hiểm phóng tích hợp cho tàu vũ trụ Dragon.
55827	Ngay từ đầu, hai kiến trúc sư trẻ đã xác định hướng đi là thiết kế đa dạng thể loại công trình với cách tiếp cận chuyên nghiệp cho tổng thể cả dự án.
55828	Ngay từ đầu nó đã là một nỗi thất vọng, vì nó hóa ra lại không phải là thứ mà người ta đã kì vọng một cách hợp lý".
55829	Ngay từ đầu, tỉnh Satsuma nói chung đã ủng hộ việc mở cửa và hiện đại hóa Nhật Bản.
55830	Ngay từ học kỳ đầu tiên, Bush có tên trong danh sách danh dự.
55831	Ngay từ khi còn nhỏ, bà đã thích sản xuất các tác phẩm nghệ thuật, đầu tiên là sơn và sau đó là đất sét.
55832	Ngay từ khi hoàn thành, Nhà hát Lớn đã giữ vai trò một trong những trung tâm văn hóa quan trọng của thủ đô, nơi diễn ra thường xuyên các hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật.
55833	Ngay từ khi mới ra PKWN mới ra đời, Chính phủ Ba Lan lưu vong ở Anh đã tuyên bố đó là một chính phủ "con rối" của Moskva.
55834	Ngay từ khi mới xuất hiện, Quân đội Mỹ đã khai thác cách sử dụng súng trên xe bộ binh.
55835	Ngay từ khi vào năm thứ nhất của Đại học Văn khoa, Thanh Lan bắt đầu trở thành một ca sĩ nổi tiếng.
55836	Ngay từ lần đầu gặp, Hajime đã biết đây là người sẽ trở thành vợ mình.
55837	Ngay từ lúc công bố các tác phẩm đầu tiên của chủ nghĩa Marx đã xuất hiện nhiều phê bình trong gần như tất cả các lãnh vực của học thuyết.
55838	Ngay từ lúc còn nhỏ ở Úc, lên đến trung học, vào đại học, Thùy Dương luôn tham gia vào các hoạt động của hội sinh viên, của cộng đồng người Việt tại Úc.
55839	Ngay từ lúc khởi đầu, chính những chức sắc cao cấp của Hiệp Thiên Đài là những đồng tử chính yếu tiếp nhận thông tin từ cõi giới thiêng liêng.
55840	Ngay từ ngày 05/08, người Đức không chỉ bắt đầu bắn giết thường dân mà còn hành quyết có chủ ý các linh mục người Bỉ, những người mà Bộ Tuyên truyền Đức khẳng định là đã khuyến khích hoạt động bắn tỉa.
55841	Ngay từ nhỏ, Hoa Mộc Lan đã xinh đẹp, lại rất thông minh nên được cha yêu quý, vì vậy Mộc Lan được cha cho học cả thơ văn võ thuật.
55842	Ngay từ nhỏ, Mollo đã muốn chơi cho đội bóng đá quốc gia nữ Nam Phi, và cô đã ra sân trong màu áo của đội tuyển lần đầu tiên vào năm 2006 trong trận đấu với đội tuyển Senegal.
55843	Ngay từ nhỏ ông đã tỏ ra là một người có trí thông minh.
55844	Ngay từ nhỏ Pär Lagerkvist đã yêu thích văn chương và có ý định trở thành nhà văn.
55845	Ngay từ nhỏ, Thu Quỳnh đã bộc lộ những năng khiếu nghệ thuật, đặc biệt là diễn xuất.
55846	Ngay từ những ngày đầu tiên dịch bệnh bùng phát ở Mexico và sau đó xuất hiện ở nhiều nước khác, cụm từ mà báo chí sử dụng rộng rãi khi miêu tả căn bệnh này là "
55847	Ngay từ những phút đầu tiên, việc quan sát kỹ lưỡng từng thao tác thực hiện món ăn từ vị bếp trưởng Jack Lee đã giúp Thanh Hải tự tin bắt tay chế biến món ăn cho mình.
55848	Ngay từ số đầu tiên, mục Thương cổ luận đã tuyên chiến với quan niệm cũ bằng lời khẳng định: Sự đại thương là đệ nhứt cách giúp cho dân phú quốc cường.
55849	Ngay từ sớm, Cristiano đã phải vật lộn với sự cạnh tranh từ Ricardo Rocha, và trong những dịp, Cabral.
55850	Ngay từ thuở nhỏ, Cổ Long đã đọc và rất yêu thích các tác phẩm võ hiệp cổ điển của Trung Quốc.
55851	Ngay từ trước khi Sudan độc lập hai miền Nam Bắc Sudan đã có nhiều xung đột.
55852	Ngày uống 3 lần, mỗi lần 3 muỗng canh trước bữa ăn.
55853	Ngày và đêm, có hàng ngàn phụ nữ trẻ Trung Quốc xuất hiện trên camera để hát, nhảy, ưỡn ẹo, uống xì xụp, nhai nhóp nhép và ve vãn, khiêu khích lượng khán giả chủ yếu là nam giới.
55854	Ngày xưa, đình thường được dựng dọc theo đường để khách bộ hành nghỉ chân, dựng cạnh bờ sông hồ để câu cá hóng mát, hoặc dựng để bảo vệ bia đá (gọi là "bi đình").
55855	Ngày xưa hàng hóa được chuyên chở qua các khung hình vòm tầng trệt.
55856	Ngày xưa, họ mặc váy xòe giống phụ nữ H ' mông Hoa, khi mặc áo lồng vào phía trong cạp váy.
55857	Ngày xưa, loại đàn này do những người hát rong sử dụng.
55858	Ngày xưa ở vùng này có nhiều đồn điền, mỗi đồn điền chọn một màu cờ xanh, đỏ, vàng, trắng, đen … để cắm mốc địa giới của mình.
55859	Ngày xưa, rùa bò đầy suối, lổm ngổm trong rừng, trông như cái thuyền thúng úp ngược bò lên bãi cát ven biển đẻ trứng.
55860	Ngày xưa, trung tâm kinh tế lớn của một quốc gia hoặc khu vực thường cũng trở thành trung tâm chính trị, và trở thành thủ đô thông qua sự chinh phục hoặc hợp nhất.
55861	Ngày xưa vì dính phải căn bệnh tuơng tư nên từng trốn khỏi vương quốc một thời gian và sinh sống bên ngoài.
55862	Ngày yết bảng, Liễu Mộng Mai đỗ trạng nguyên, nhưng Đỗ Bảo cố chấp vẫn không chịu nhìn mặt cả con gái lẫn con rể.
55863	NGC 1277 là thiên hà sáng ở bên trái của trung tâm hình ảnh.
55864	NGC 1999 được chiếu sáng bởi sao V380 Orionis (ở tâm), một sao biến quang với khối lượng khoảng 3,5 lần khối lượng Mặt Trời.
55865	NGC 2798 và NGC 2799 được liệt kê trong Danh mục Arp là Arp 283 và được ghi chú là "cặp thiên hà tương tác".
55866	NGC 4278 được xem là một thành viên của một nhóm thiên hà tên là nhóm NGC 4274.
55867	NGC 6362 nằm cách Trái đất khoảng 25.000 năm ánh sáng trong chòm sao Ara (Bàn thờ).
55868	NGC 7184 có một hạt nhân nhỏ, sáng và một điểm phình thiên hà hình elip mà trục lớn của nó thì đồng chỉnh với trục lớn của cái đĩa thiên hà của nó.
55869	NGC 7424 là một thiên hà có tính chất trung gian, vừa có tính xoắn ốc (SA) và vừa có cấu trúc thanh chắn (SB).
55870	" (Nghệ An ký).
55871	Nghề cá liên bang được NOAA Fisheries và Hội đồng Quản lý Nghề cá New England quản lý.
55872	Nghe câu ấy, sư tỉnh ngộ.
55873	Nghe con bạn là Lê Quý Đôn còn trẻ mà đã hay chữ nên ông Trấn lấy đầu đề "Rắn đầu biếng học" để thử tài.
55874	Nghe có vẻ nghịch lý nhưng mối tình loạn luân anh chồng em dâu suốt 8 năm trời khiến gia đình Giggs điêu đứng, bố từ mặt con, anh em từ mặt nhau.
55875	Nghệ danh "J-Hope (제이홉)", xuất phát từ mong muốn đại diện cho niềm hy vọng của người hâm mộ, cũng như là "niềm hy vọng của BTS".
55876	Nghệ danh MIN sau này lúc cô hoạt động nghệ thuật cũng lấy ý tưởng từ chính tên bạn bè ở Đức hay gọi vì không phát âm được Nguyễn hay Hằng (chữ Minh đọc lơ lớ thành Min).
55877	Nghe danh Trương công (bạn của cha Phạm Kim), chàng đến ra mắt và được mời làm gia sư.
55878	Nghề đạo diễn các chương trình truyền hình bao gồm một chuyên môn khá đa dạng.
55879	Nghe Đào Khiêm cầu cứu, Khải lại sai Lưu Bị cầm quân đi cứu Từ châu trước.
55880	Nghệ được đổi làm Hoàng môn thị lang, phong Trung Sơn quận công.
55881	Nghe họ Đoàn gièm pha Trần Tự Khánh muốn phế lập, Huệ Tông tức giận hạ chiếu cho các đạo binh đánh Trần Tự Khánh, và giáng Trần Thị Dung xuống làm Ngự nữ (御女).
55882	Nghe kể về ông chủ Thời và cô Hai Sáng, Hai Miên rất tức giận.
55883	Nghệ là một chất nhuộm vải kém, vì nó không bền màu.
55884	Nghe lời gièm của Trần Viết Kiết và Hồ Công Diệu, vua Cảnh Thịnh viết mật thư, lệnh cho Võ Văn Dũng bắt Trần Quang Diệu giết đi.
55885	Nghe lời khuyên của Tổng lý quân vụ Rüdiger Starhemberg, vua Áo cử Eugène làm tổng tư lệnh quân đội Đế quốc La-Đức vào tháng 4 năm 1697.
55886	Nghe lời sư Đạo Viên và Trần Thủ Độ, Trần Thái Tông cùng bách quan trở về kinh đô, tiếp tục trị nước.
55887	Nghệ mảnh Phạm Hoàng Hộ, 1999.
55888	Nghê Mạn Thiên giết chết Đường Bảo, Hoa Thiên Cốt vô cùng phẫn nộ, liền hóa thành Yêu thần.
55889	Nghe máy hát đĩa của hàng xóm, bé Út ca theo và học thuộc nhiều bản vọng cổ khác.
55890	Nghề nghiệp chính của những người Kuna là săn bắn và đánh cá.
55891	Nghèo đói là vấn đề lớn nhất của Quận 12. Quận trưởng ở đây thường hay dễ dãi trong hành pháp, để phần nào chia sẻ khó khăn với người dân.
55892	Nghệ ở Trường An 3 năm, gặp lúc Ung Châu thứ sử Tiết Quý Sưởng tuyển chọn các viên lại nhằm tiến làm ngự sử; Quý Sưởng nghe tiếng của Nghệ, cất nhắc ông làm Giám sát ngự sử.
55893	Nghệ sĩ có lượt bình chọn cao nhất sẽ là người chiến thắng và nhận cúp lưu niệm của chương trình.
55894	Nghệ sĩ De Stijl hoạt động trong lĩnh vực hội họa, đồ nội thất, thiết kế nội thất và kiến trúc.
55895	Nghệ sĩ Frederik Christian Lund, người đã đi khắp Đan Mạch làm một người lính trong chiến tranh Schleswig thứ nhất, có sở thích phác họa con người trong các trang phục tại nhiều vùng trong nước.
55896	Nghệ sĩ Kim Cương có tên họ đầy đủ là Nguyễn Thị Kim Cương.
55897	Nghệ sĩ Kim Phương hóa người bà trong gia đình nhận nuôi Nguyệt Lam.
55898	Nghệ sĩ Lệ Liễu thấy anh còn nhỏ mà ca rất mùi bèn rủ hát cùng.
55899	Nghệ sĩ Lệ Thủy đã diễn rất thành công vai Thiên Kiều Công chúa trong vở Trắng hoa mai do Nhị Kiều chuyển thể từ kịch thơ thành cải lương.
55900	Nghệ sĩ Mahider Assefa được chọn là Người chiến thắng Nữ diễn viên xuất sắc nhất năm 2013 và Samson Tadesse được chọn là Người chiến thắng Nam diễn viên xuất sắc nhất năm 2013.
55901	Nghệ sĩ như Luca Pacioli, Leonardo da Vinci và Albrecht Dürer đều tận dụng và phát triển các ý tưởng toán học để theo đuổi công việc sáng tạo nghệ thuật của họ.
55902	Nghệ sĩ nổi bật trong thế kỷ XX là Henry Moore, ông được đánh giá là tiếng nói của điêu khắc Anh Quốc, và của chủ nghĩa hiện đại Anh Quốc nói chung.
55903	Nghệ sĩ nổi tiếng có Dorsey Burnette.
55904	Nghệ sĩ và nhà khảo cổ học Miguel Covarrubias (1957) trang 50, nói rằng các tượng Olmec là một trong những kiệt tác của thế giới.
55905	Nghe tấu trình, nhà vua chẳng những không đồng ý, lại còn sai ông giữ chức Chưởng dinh Tham Sự Chính Sự Bắc Thành.
55906	Nghe theo lời thách đố của Toán, Triệu rủ Thiện - em Đại - lên thành phố tìm nhà tiêu thụ.
55907	Nghe theo lời, Trung Thức dọn gia đình sang làng Thịnh Liệt, lúc đó chỉ là một khu đầm lầy với gia đình của Cao Lệnh Công đang ở. Sau khi dọn sang Thịnh Liệt, Trung Thức lấy con gái họ Cao là Cao Thục Tịnh.
55908	Nghề thêu ren có đặc điểm: nguyên liệu tiêu hao ít, nhưng lao động kết tinh trong sản phẩm nhiều vì thế giá trị sản phẩm lớn.
55909	Nghè thờ thành hoàng là các vị Cao Sơn, Quý Minh, Minh Giang và Đô Thống.
55910	Nghệ thuật Caribbean.
55911	Nghệ thuật của cô được bao gồm trong bộ sưu tập của Bảo tàng Quốc gia Ethiopia.
55912	Nghệ thuật của Holbein đôi khi được gọi là hiện thực vì ông đã vẽ với độ chính xác hiếm có.
55913	Nghệ thuật diễn thuyết trước công chúng, cũng như các bài diễn văn, đã có từ thời xa xưa.
55914	Nghệ thuật Hàn Quốc đã chịu ảnh hưởng rất lớn từ Phật giáo và Nho giáo, có thể thấy trong nhiều bức tranh truyền thống, tác phẩm điêu khắc, gốm sứ và nghệ thuật biểu diễn.
55915	Nghệ thuật này là cách thức làm cho người ta hiểu ngược lại, hay hiểu một điều khác với điều người ta hiểu bản văn theo mặt chữ.
55916	Nghệ thuật này tạo ra một khoảng trống để tác giả đưa một diễn từ, hay trình bày một cái gì đó một cách chi tiết hơn.
55917	Nghệ thuật như phe đối lập chiến tranh khá phổ biến trong những năm đầu của chiến tranh, nhưng nhanh chóng biến mất vì hoạt động chính trị trở thành cách phổ biến và dễ thấy nhất của cuộc chiến.
55918	Nghệ thuật phương Tây và nghệ thuật châu Á vừa đánh dấu sự gặp gỡ nhau trong phim này".
55919	"Nghệ thuật Sasanian truyền bá các dạng hình dáng và họa tiết của nó về phía đông vào Ấn Độ, Turkestan và Trung Hoa, về phía tây vào Syria, Tiểu Á, Constantinopolis, Balkan, Ai Cập và Tây Ban Nha.
55920	Nghệ thuật thời kỳ này được đánh giá là vươn mạnh tới sự tả thực gần gũi nhân tính.
55921	Nghệ thuật tôn giáo gần như không bị giới hạn, tuy nhiên, vẫn tồn tại những hạn chế nhất định trong nghệ thuật trang trí nhà thờ.
55922	Nghệ thuật tranh đá của thổ dân Úc là truyền thống mỹ thuật không bị gián đoạn cổ nhất và phong phú nhất thế giới, có niên đại đến 60.000 năm và lan truyền đến hàng trăm nghìn địa điểm.
55923	Nghệ thuật truyền thống và văn hóa của người Hà Lan bao gồm các loại hình âm nhạc truyền thống, múa, phong cách kiến trúc và quần áo, một số trong đó được công nhận trên toàn cầu.
55924	Nghệ thuật tượng mồ còn bắt nguồn từ bản thân sự sống động của mỗi bức tượng.
55925	Nghệ thuật và "chủ nghĩa dân tộc mới"
55926	Nghệ thuật và phong cách thời trang của họ thường tạo ra xu hướng và chính vì điều đó, các khía cạnh văn hóa của truyền thống oiran vẫn tiếp tục được lưu giữ cho đến ngày nay.
55927	Nghệ thuật và văn hóa Gandhara, ở giai đoạn bước ngoặt người Quý Sương nắm quyền bá chủ, là sự biểu hiện tốt nhất được biết đến của ảnh hưởng Quý Sương với người phương Tây.
55928	Nghê Thức nhà Đông Hán.
55929	Nghe tiếng kêu thảm thiết đó, dân làng bên ngoài cũng gào thét chia sẻ sự đau đớn đó trong khi Dani bắt đầu mỉm cười.
55930	Nghe tin cái chết của Osiris dưới tay ác thần Seth, bà rất đau buồn.
55931	Nghe tin cụ sắp mất, triều đình vô cùng thương tiếc, nhà vua xuống chỉ bãi chầu 3 ngày, và gửi về gia đình 500 lạng bạc, 10 tấm gấm hoa vàng để vào việc tang.
55932	Nghe tin hai tướng bị giết, quân Tân hoang mang.
55933	Nghe tin Hideyoshi đến tiếp viện, Sakuma ra lệnh cho quân của mình dừng cuộc công phá và chuẩn bị phòng ngự.
55934	Nghe tin Hood bị chìm, Electra vội vã đến ngay hiện trường, đến nơi khoảng hai giờ sau khi Hood chìm xuống nước.
55935	Nghệ Tĩnh, Vinh.
55936	Nghe tin Kinh thành Kiến Khang bị bao vây nhưng Tiêu Dịch không hề phái đại binh đến ứng cứu cha và anh mình.
55937	Nghe tin Loan Bố bị bắt, Bành Việt đến tâu với Lưu Bang, xin chuộc Loan Bố về và phong làm đại phu ở nước Lương.
55938	Nghe tin ông mất, triều đình cử quan đến lo việc tang, ban tên thuỵ cho ông là Trung Nghị, và phong làm phúc thần (Cung ý Anh liệt Nghĩa khái Đại vương).
55939	Nghe tin quân các Tiết độ sứ bại trận, kinh thành chấn động.
55940	Nghe tin Tề vương Quảng đã chết, Điền Hoành bèn tự xưng làm Tề vương, mang quân đi đánh Quán Anh.
55941	Nghe tin, vua Hùng cho là có ý tạo phản, vội xuất binh đi đánh.
55942	Nghe tráng đinh xưng danh Tuyết Hận, Ma Vạn Thắng có ý dung nạp làm thuộc tướng vì thấy chàng có võ nghệ cao cường.
55943	Nghề truyền thống đã làm ra các sản phẩm hết sức thiết dụng, độc đáo từ độ vận dụng trong gia đình hàng ngày tới các mặt hàng tinh xảo trong các lễ hội, chùa đình.
55944	Nghề văn thư thường không yêu cầu bằng đại học, mặc dù một số giáo dục đại học hoặc 1 đến 2 năm trong các chương trình dạy nghề là bằng cấp phổ biến.
55945	Nghe vậy Amaterasu càng động lòng hiếu kỳ, và lòng ghen tức nữa, bèn mở rộng cửa bước ra, thoạt nhận thấy bóng mình phản ánh rỡ ràng trong gương.
55946	Nghe xong chuyện, nhà văn Đoàn Minh Tuấn vội vã đến trường học để làm rõ chuyện.
55947	Nghĩa Chân cầm quyền trong triều, bổ dụng Diên Chi làm Tể tướng, Tuệ Lâm làm Tây Dự châu đô đốc.
55948	Nghĩa có tình cảm với Huệ, con gái trùm buôn lậu.
55949	Nghĩa Cung lo thuyền của nghĩa quân nhỏ bé, giao chiến ở trung lưu Trường Giang thì khó lòng địch nổi, bèn thuyết phục Thiệu cố thủ tại Thạch Đầu, dĩ dật đãi lao để đợi Lưu Tuấn; Thiệu nghe theo.
55950	Nghĩa hàm chỉ của các từ rất khác nhau giữa các nền văn hóa.
55951	Nghĩa hàm chỉ phụ thuộc vào các biến tố văn hóa, giúp chúng ta hiểu sâu sắc thái độ xã hội hơn là ý nghĩa khái niệm mang lại.
55952	Nghĩa Khang tính ưa việc văn thư, tra xét tư liệu, làm rõ đúng sai, không chỗ nào không tường tận.
55953	Nghĩa là "Cho đến lúc này, Thân vương Toneri đang biên soạn Nihongi theo thánh chỉ; ông đã hoàn thành, nộp 30 quyển sử và một quyển phả hệ ".
55954	Nghĩa là dựa trên tính năng cá nhân hóa tự động, các tùy chọn sẽ được đề xuất cho phù hợp với hồ sơ của người dùng đó, gọi là tính năng lọc tự động.
55955	Nghĩa là mặc dù nhũ ảnh kết luận không có bất thường gì trên tuyến vú thì vẫn có một tỉ lệ kết luận này là sai và có tổn thương ở vú mà nhũ ảnh không phát hiện được.
55956	Nghĩa là nếu thực hiện theo ba cách này thì người tín đồ sẽ được ghi nhận là có công trên cõi thiêng liêng.
55957	Nghĩa là ngựa bạch là con ngựa bệnh tương tự như con người bị bệnh bạch tạng.
55958	Nghĩa là người miền Bắc chuộng dùng đòn chân (Thoái pháp, Cước pháp) và người miền Nam thích đòn tay (Thủ pháp).
55959	Nghĩa là: Thành phố đè bẹp mọi kẻ thù).
55960	", nghĩa là "tình yêu thương rộng khắp đến mọi người".
55961	Nghĩa là tổng số là 3,3 cm chiều cao mỗi hình.
55962	Nghĩa là với mọi bài toán L trong co-NP, tồn tại một thuật toán chạy trong thời gian đa thức để biến đổi một trường hợp của L thành một trường hợp của C với cùng kết quả.
55963	Nghĩa là y thác vào Phật, Pháp, Tăng ba ngôi có thể bảo hộ che chở, cũng gọi là Quy y Tam Bảo.
55964	Nghĩa quân bị quan quân truy kích, liên tiếp thất bại.
55965	Nghĩa quân bị tướng nhà Tân là Nghiêm Vưu, Trần Mậu đánh bại, Thường cùng Đan, Ngang thu thập tàn quân chạy vào Lâu Khê, cướp bóc ở khoảng giữa Tam Chung Sơn của Tùy Châu và Thạch Long Sơn của An Châu, chấn hưng lực lượng.
55966	Nghĩa quân chạm trán với quân Pháp nhiều trận dữ dội.
55967	Nghĩa quân đánh hạ các quận, huyện gần đó.
55968	Nghĩa quân dưới quyền của Đổng Quế lấy vùng Bãi Sậy làm căn cứ, các thủ lĩnh chỉ huy vẫn đóng rải rác khắp các làng trong vùng.
55969	Nghĩa quân đuổi sáu ngày đêm mới ngừng, rồi tiến quân ra đóng trại Ba Lẫm ở Lỗi Giang.
55970	Nghĩa quân lại đắp núi đất, từ đấy bắn tên vào thành, rồi đào địa đạo tìm cách xâm nhập.
55971	Nghĩa quân mất hết nguồn cung ứng, nên tan rã.
55972	Nghĩa quân rút về Cái Bè, củng cố lực lượng, tiếp tục kháng chiến.
55973	Nghĩa quân Thanh Độc thất bại, quả nhiên nghĩa quân Vưu Lai sợ chạy về phía bắc, bị Tạ Cung chặn lại ở núi Long Lự.
55974	Nghĩa Thành công chúa trước đây được triều Tùy gả cho A Sử Na Đốt Cát Thế, Đậu Kiến Đức cho đưa Tiêu hoàng hậu và Dương Chính Đạo, cũng như thủ cấp của Vũ Văn Hóa Cập dâng cho công chúa.
55975	Nghĩa thứ nhì gây chế giễu là "Chúng ta đang nghiện methamphetamine."
55976	」 "Nghĩa thương" còn gọi là "xã thương", vốn là kho lương do dân gian sử dụng.
55977	Nghĩa trang Highgate được thành lập năm 1839 trong dự án xây dựng 7 nghĩa trang mới (Magnificent Seven) ở vùng ngoại ô của thành phố Luân Đôn nhằm giải quyết sự quá tải của các nghĩa trang nằm bên trong thành phố.
55978	Nghĩa trang Skogskyrkogården vào đêm.
55979	Nghĩa trang trên đảo Saddle gần đó nắm giữ phần còn lại của 140 tàu săn cá voi.
55980	Nghĩa từ tình báo, Từ điển Tiếng Việt, tratu.
55981	Nghĩa Tuyên chạy về phía tây, đến Giang Hạ, nghe tin Ba Lăng có quan quân chặn lối, bèn trở vào Kính Khẩu, lên bờ về Giang Lăng.
55982	Nghĩa Tuyên lại sai người báo cho Siêu Dân, ông ta gởi đến một cỗ xe cũ, chở Nghĩa Tuyên đến nhà ngục.
55983	Nghĩa Tuyên ở Kinh Châu đã 10 năm, thế lực sâu dày, không muốn dời đi.
55984	Nghĩa Tuyên sợ hãi, muốn bỏ châu trị Giang Lăng (ở bờ bắc Trường Giang) chạy xuống Thượng Minh (ở bờ nam Trường Giang).
55985	Nghĩa vụ dạy dỗ con cái được nêu trong đoạn đầu tiên của kinh cầu nguyện "Israel hãy lắng nghe" : "Hãy khắc ghi trong trái tim mọi mệnh lệnh mà Thiên Chúa truyền dạy cho các con hôm nay.
55986	Nghĩa vụ quân sự của Work bắt đầu trong khi ông là một sinh viên tại Đại học Illinois, nơi ông là một thành viên của Quân đoàn đào tạo sĩ quan dự bị Hải quân.
55987	Nghĩa vụ quân sự là một yếu tố nguy cơ phát triển hậu chấn tâm lý.
55988	Nghi can cũng là người từng phục vụ trong quân đội Mỹ.
55989	Nghịch đảo của căn bậc hai của 2 (căn bậc hai của ) là một hằng số thường dùng.
55990	• Nghịch lý chính xác: Các mô hình dự đoán với một mức độ chính xác nhất định có thể có khả năng dự báo lớn hơn các mô hình có độ chính xác cao hơn.
55991	• Nghịch lý của Tòa án: Một sinh viên luật đồng ý trả giáo viên của mình sau (và chỉ sau khi) thắng kiện đầu tiên của mình.
55992	Nghịch lý Jevons cho rằng các chương trình tiết kiệm năng lượng thường phản tác dụng, thậm chí làm tăng mức tiêu thụ năng lượng trong thời gian dài.
55993	Nghịch lý là con nợ càng cố trả nợ thì họ nợ càng nhiều.
55994	Nghịch lý thay, điều này có lẽ đã cải thiện khả năng phân biệt màu sắc trong ánh sáng mờ của thú có vú.
55995	Nghịch lý thay, ngay cả khẩu hiệu bán chính thức «Stalin là Lenin ngày nay» được đưa ra bởi không ai khác ngoài Kamenev.
55996	• Nghịch lý thợ cắt tóc: Một thợ cắt tóc (một người đàn ông) cạo râu tất cả và chỉ những người đàn ông không cạo râu mình.
55997	Nghịch lý xuất hiện khi chúng ta áp dụng quy tắc tương tự cho mệnh đề (2).
55998	Nghị cùng người Đồng Quan là Hoàng Trung được sung làm Tả - Hữu phó tướng quân, giúp Chinh nam tướng quân Hàn Quan trấn thủ Quảng Tây.
55999	Nghị định 30/2001/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Đắk Nông và huyện Đắk Mil để thành lập huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Lắk.
56000	Nghị định 69-CP năm 1996 về việc điều chỉnh địa giới hành chính thị xã Ninh Bình và huyện Hoa Lư, thành lập phường thuộc thị xã Ninh Bình; thành lập thị trấn huyện lỵ huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.
56001	Nghị định số 1514a thành lập Viện Đại học Đông Dương trên cơ sở một số cơ sở giáo dục đã có sẵn và có mở rộng.
56002	Nghị định số 28-CP năm 1994 của Chính phủ.
56003	Nghiêm Bạch Hổ biết chừng không địch nổi, bỏ thành chạy.
56004	Nghiêm cấm không sở hữu đồ ăn riêng cho cá nhân.
56005	Nghiêm Khả Quân, Toàn Hậu Hán văn, Liệt truyện, Quyển 94.
56006	Nghiêm Nhan nghe tin Trương Phi sắp đến lấy Ba Quận biết Trương Phi nóng tính nên ông đóng cửa thành tử thủ đợi quân Trương Phi sinh biến thì ra đánh.
56007	Nghiêm trọng nhất trong số này là phù bạch huyết tiến triển mạn tính.
56008	Nghiên cứu chỉ ra rằng có thể có một mối tương quan giữa suy dinh dưỡng và tăng nguy cơ mắc bệnh sốt rét.
56009	Nghiên cứu cho biết rằng Cơ quan Đầu tư Qatar (QIA) có tài sản 115 tỷ USD, xếp hạng 12 trong số các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới.
56010	Nghiên cứu cho thấy Brookings là viện nghiên cứu được giới truyền thông và chính trị gia Hoa Kỳ trích dẫn nhiều nhất.
56011	Nghiên cứu cho thấy rằng cơ chế này có thể đã hoạt động rất hiệu quả trong tyrannosaurids.
56012	Nghiên cứu cho thấy rằng trong khi phụ nữ đang theo học tại các trường đại học danh tiếng với tỷ lệ ngang bằng với nam giới thì tỷ lệ phụ nữ được gia nhập vào công tác giảng dạy là thấp hơn đáng kể.
56013	Nghiên cứu cho thấy, vỏ Trái Đất khu vực Tràng An –
56014	Nghiên cứu của bà phát triển các chiến lược công nghệ sinh học để sản xuất và cải tiến các loại cây củ nhiệt đới.
56015	Nghiên cứu của Haslam và Reicher tuy không sao chép trực tiếp từ thí nghiệm của Zimbardo, nhưng đã làm dấy lên nghi ngờ về tính tổng quát trong các kết luận của ông.
56016	Nghiên cứu của Kusche đã tiết lộ một số điều không chính xác và sự không nhất quán giữa những điều kể lại của Berlitz và những câu nói từ các nhân chứng, người trong cuộc và những người có liên quan đến những sự kiện biến mất.
56017	Nghiên cứu của Lee và Sagart lại được List (2009) nhìn nhận thêm.
56018	Nghiên cứu của nhà kinh tế học nổi tiếng Utsa Patnaik đã bác bỏ câu chuyện này.
56019	Nghiên cứu của Shapley vào năm 1953 về stochastic games (trò chơi ngẫu nhiên) bao gồm một trường hợp đặc biệt, phương pháp phép lặp giá trị cho các quá trình quyết định Markov, nhưng công trình này chỉ được công nhận sau này.
56020	Nghiên cứu của Tiến sĩ Chikwamba liên quan đến các nhà máy sản xuất dược phẩm và kỹ thuật trao đổi chất.
56021	Nghiên cứu cũng bao gồm công việc về video trong tương lai và mã hóa âm thanh lossless.
56022	Nghiên cứu cũng ngụ ý rằng thuật toán thống kê được Clowes sử dụng để xác định Huge-LQG, khi được sử dụng để tương quan với các chuẩn tinh khác trên bầu trời, tạo ra hơn một nghìn cụm giống hệt với Huge-LQG.
56023	Nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng những người nhạy cảm hơn với sự ghê tởm có xu hướng thấy nhóm của họ hấp dẫn hơn và có xu hướng có thái độ tiêu cực hơn đối với các nhóm khác.
56024	Nghiên cứu cũng tìm thấy một sự tương quan giữa di cư và HIV.
56025	Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng thông tin chính trị sai lệch có xu hướng lan truyền nhanh hơn 3 lần so với tin tức giả khác.
56026	Nghiên cứu đã tìm thấy mối tương quan giữa thời gian sống của trạng thái đơn lẻ và bộ ba và tỷ lệ ISC của các phức hợp texaphyrin diamag từ, Y (III), In (III) và Lu (III) và số nguyên tử của cation.
56027	Nghiên cứu đi đến kết luận này dựa trên phát hiện rằng 1,4-butanediol được dùng cùng với ethanol đã dẫn đến việc tạo ra một số tác động hành vi của ethanol.
56028	Nghiên cứu định tính nhằm mục đích thu thập một sự hiểu biết sâu sắc về hành vi con người và lý do ảnh hưởng đến hành vi này.
56029	Nghiên cứu được thực hiện bởi phòng thí nghiệm Techncolor vào năm 2016 đã phát hiện ra rằng một phiên cày phim làm tăng khả năng tiếp tục cày phim trong tương lai gần.
56030	Nghiên cứu được thực hiện sau đó đã chứng minh rằng việc tiêu thụ carbohydrate có đường huyết cao kết hợp với creatine làm tăng lượng dự trữ creatine trong cơ bắp.
56031	Nghiên cứu gần đây cho rằng kẽm pyrithion kháng khuẩn có thể gây phản ứng sốc nhiệt tiềm ẩn cảm ứng hơn có thể làm giảm tích toàn vẹn bộ gen với sự cảm ứng của PARP.
56032	Nghiên cứu gần đây của Douglas và Manos Douglas N. A. & Manos P. S., 2007.
56033	Nghiên cứu hiện giờ đang quan tâm các chaperone dược lý, hay các chaparone hóa học thúc đẩy quá trình chuyển protein thụ thể hormone giải phóng Gonadotropin (GnRHR) trưởng thành lên bề mặt tế bào, trở thành một protein chức năng.
56034	Nghiên cứu kết luận rằng 40% các vấn đề hoàn toàn không thể xảy ra trong một microkernel, đã được xác minh chính thức và chỉ 4% các vấn đề sẽ hoàn toàn không có vấn đề trong một hệ thống như vậy.
56035	Nghiên cứu khảo cổ học cho thấy khu vực này đã có người ở thời kỳ đồ đá mới, và trong thời đại đồ đồng và đồ sắt có một pháo đài trên khu vực của lâu đài ngày nay.
56036	Nghiên cứu khoa học cho thấy 10.000 cá thể hay 5% số con non có thể bị chết hàng năm do tiếp xúc với sơn chì.
56037	Nghiên cứu không chỉ xác định bệnh nhân mắc bệnh động mạch vành; nó cũng cung cấp thông tin tiên lượng tổng thể hoặc nguy cơ tổng thể của các biến cố tim bất lợi cho bệnh nhân.
56038	Nghiên cứu kỹ thuật số cũng sản xuất một hệ điều hành đa nhiệm nhiều người dùng tương thích với CP/M-86, MP/M-86, sau này phát triển thành CP/M-86 đồng thời.
56039	Nghiên cứu ký ức tuổi thơ tương đối mới khi so sánh với việc nghiên cứu các quá trình nhận thức khác làm cơ sở cho hành vi.
56040	Nghiên cứu mới nhất chỉ ra rằng Annales Cambriae được dựa trên một cuốn biên niên sử được bắt đầu ghi chép vào cuối thế kỷ thứ 8 ở Wales.
56041	Nghiên cứu này có thể được ngoại suy từ thực tế để hiểu các quá trình biến chất và các điều kiện kết tinh của các đá mácma.
56042	Nghiên cứu này cũng đã chứng minh sự thành công sinh sản của từng loài cá thể trong khu vực, chẳng hạn như loài cóc da mượt phía Tây (
56043	Nghiên cứu này được thực hiện với pyrithione kẽm ionophore, có chức năng rất giống với Hinokitiol.
56044	Nghiên cứu ngụ ý rằng một số khía cạnh chưa được đánh giá của học tập tại chỗ và học trực tuyến thách thức sự tương đương của giáo dục giữa hai phương thức.
56045	Nghiên cứu nội dung, hình thức, phương pháp và tổ chức sử dụng sách báo mang tính chất tập thể xã hội trong các chế độ xã hội khác nhau gắn liền với chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa của xã hội đó.
56046	Nghiên cứu phân loại (chỉ rõ và tuân theo trình tự bộ, họ và loài) và danh pháp (tên thường gọi và tên khoa học) của danh sách này là những danh sách nằm trong The Clements Checklist of Birds of the World, tái bản năm 2018.
56047	Nghiên cứu phục dựng lễ hội đèn Quảng Chiếu, nghiên cứu các nghi lễ trong cung đình xưa và các hoạt động văn hóa phi vật thể.
56048	Nghiên cứu quan trọng tiếp theo đã xuất hiện bởi Turner Whitted vào năm 1979.
56049	Nghiên cứu sau đó bị chỉ trích nặng nề vì những mẫu vật không ngẫu nhiên của nó và cách sử dụng các thông số cũng như sự thiếu nhất quán với chiêm tinh học.
56050	Nghiên cứu sâu hơn cho biết nó có vai trò nhất định trong quá trình kích hoạt AMPK, từ đó ảnh hưởng đến một số phản ứng sinh hóa cụ thể, chuyển hóa cơ bản và sức khỏe của người.
56051	Nghiên cứu thực nghiệm cho thấy, hàng hóa thường không co giãn theo giá cả trong ngắn hạn, bởi vì thói quên tiêu dùng của người ta không thể thay đổi dễ dàng.
56052	Nghiên cứu thực nghiệm cho thấy nhiều chiến lược và yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến việc giải quyết vấn đề hàng ngày.
56053	Nghiên cứu trong lĩnh vực này đã được nghiên cứu trên các nền tảng, ngoài các lĩnh vực cụ thể hơn như phụ nữ là trợ lý bác sĩ.
56054	Nghiên cứu trong những năm 1980 thường dựa vào dạng biểu diễn ngôn ngữ trung gian đa dạng bao gồm hình thái, ngữ pháp và ngữ nghĩa.
56055	Nghiên cứu vẫn được tiếp tục để tìm hiểu về thành phần hoạt tính hyperforin và làm sáng tỏ cơ chế hoạt động của chúng.
56056	Nghiên cứu về các loài cá rạn san hô sống tại biển Trường Sa của Nguyễn (1994) cho thấy có 326 loài cá rạn san hô thuộc 117 chi, đến từ 44 họ và 13 bộ.
56057	Nghiên cứu về những thiên hà này có thể cho ta sự hiệu biết sâu sắc về các loại thiên hà và tìm ra được những thông tin hữu ích về sự hình thành và tiến hóa của các thiên hà.
56058	Nghiên cứu về sự thay đổi của sinh lý theo bệnh tật gọi là (bệnh lý học).
56059	Nghiên cứu xét lại.
56060	Nghiêng mạnh người về phía trước, chiến binh ngẩng mặt và tự bảo vệ bằng cách giơ cao tấm khiên bên tay trái.
56061	Nghiện Internet (tiếng Anh: Internet addiction disorder, IAD) được định nghĩa là việc sử dụng Internet có vấn đề, mang tính lạm dụng, dẫn đến suy giảm đáng kể chức năng của một cá nhân trong các lĩnh vực cuộc sống khác nhau trong một thời gian dài.
56062	Nghiền lá là một quá trình mất nhiều thời gian vì đá dùng để xay không được quá nóng, kẻo mùi thơm của lá bị thay đổi.
56063	Nghiệp bóng của thiếu nữ 14 tuổi tưởng như bị “chặn đứng” ngay từ đầu khi cả nhà, đặc biệt bà nội kiên quyết phản đối.
56064	Nghi Lawrence là Jigsaw, Tapp đã bắt đầu theo dõi anh ta sau khi xuất viện.
56065	Nghi lễ được thực hiện mỗi ngày ba lần: vào lúc bình minh, vào buổi trưa vào buổi tối.
56066	Nghi lễ Hét Khoăn là tập quán lâu đời của người Nùng, không chỉ mang lại niềm vui cho người cao tuổi, mà còn là bài học đạo đức cho thế hệ trẻ về lòng hiếu thảo đối với ông bà, cha mẹ.
56067	Nghi Lộc theo Phi vài dặm, hối hận muốn về, Phi giết ông.
56068	Nghi ngờ bệnh mất trí nhớ làm lung lay phán đoán của Heller, ông giả chữ ký của Tổng thống và thề sẽ bảo vệ vợ mình, Audrey từ bất kỳ đau đớn nào liên quan đến Bauer.
56069	Nghi ngờ Leeds đang dùng câu lạc bộ Huntley để bán ma túy, Mitch và Matt đột nhập vào nhà bếp của câu lạc bộ.
56070	Nghi ngờ trong chùa chứa vũ khí, họ phóng hỏa đốt trụi ngọn tháp, chỉ còn sót lại bộ xương được làm từ gạch, có thể thấy trên nhiều bức họa Tây Hồ thời Minh.
56071	Nghi phạm sau đó được xác định là Micah Xavier Johnson, một cựu quân nhân dự bị Quân lực Hoa Kỳ với động cơ gây án do thù hằn sắc tộc.
56072	Nghị quyết 28/NQ-CP năm 2009 của Chính phủ.
56073	Nghị quyết 858/NQ-UBTVQH14 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
56074	Nghị quyết nói rằng giới chức Việt Nam tiếp tục bỏ tù, sách nhiễu, đe dọa các nhà hoạt động nhân quyền, nhà báo, bloggers và các luật sư nhân quyền, trong khi những người bảo vệ nhân quyền phải đối mặt với các án tù nhiều năm.
56075	Nghị quyết số 10/NQ-CP năm 2011 của Chính phủ.
56076	Nghị quyết số 140/NQ-CP năm 2013 của Chính phủ.
56077	Nghị quyết số 891/NQ-UBTVQH13 năm 2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
56078	Nghĩ rằng Alp Arslan đang còn ở xa, Romanos tiến về phía hồ Van, dự kiến sẽ nhanh chóng chiếm lại Manzikert, cũng như pháo đài Khliat gần đó nếu có thể.
56079	Nghĩ rằng bản thân sẽ có cơ hội tốt hơn nếu anh ấy có thêm kinh nghiệm diễn xuất và mài giũa kỹ xảo của mình trên sân khấu, anh đã chuyển hướng và gia nhập công ty Hakchon.
56080	Nghị sĩ bang California Ro Khanna, một thành viên của ủy ban Dân chủ Công bằng ("Justice Democrat") cùng với Ocasio-Cortez, ban đầu tuyên bố ủng hộ Crowley nhưng sau đó bất ngờ lên tiếng ủng hộ cả Ocasio-Cortez.
56081	Nghị sĩ chuyển giới đầu tiên là Vladimir Luxuria, người được bầu vào năm 2006 với tư cách là đại diện của Đảng Refoundation Cộng sản.
56082	Nghị sĩ có thể thành lập 1 Ủy ban điều tra, Ủy ban chịu trách nhiệm điều tra các vấn đề ảnh hưởng mang tính chất nghiêm trọng và ảnh hưởng sâu rộng tới công chúng.
56083	Nghị sĩ Đảng Nhân dân Pakistan (tiếng Anh: The Pakistan Peoples Party Parliamentarians (PPPP) là một đảng thành được PPP thành lập năm 2002 nhằm đảm bảo tuân thủ theo luật bầu cử của Pakistan đối với các chính đảng.
56084	Nghị sĩ LGBT được biết đến sớm nhất là Stewart McKinney, người bắt đầu nhiệm kỳ của mình tại Hạ viện vào năm 1971.
56085	Nghị sĩ thượng viện sẽ tham dự phiên họp của Hội đồng Liên bang.
56086	Nghi thức này được cho là được thực hành bởi Giăng Báp-tít (John the Baptist), theo đó người thụ lễ được ấn sâu vào trong nước.
56087	Nghi thức này trở thành thông lệ hằng năm, người hiểu biết cười họ làm trái lẽ, cho rằng việc gây tổn hại lễ giáo này bắt đầu từ Tấn vậy!
56088	Nghi thức tẫn liệm được cử hành một ngày sau đó.
56089	Nghị viện Anh Quốc làm trước tuyệt đại đa số nghị viện nước khác và tìm tòi kiến lập nên chế độ tuyển cử nghị sĩ loại mới, nhiều điểm trọng yếu trong đó được nghị viện các nước lần lượt dùng trích dẫn.
56090	Nghị viện mới được lập vào tháng 4, nơi các nam tước một lần nữa chỉ Gaveston, đòi lưu đày anh ta, lần này họ nhận được ủng hộ từ Isabella và quốc vương nước Pháp.
56091	Nghị viên phải có độ tuổi trên 30 so với 25 tuổi ở Hạ viện.
56092	Nghị viện tại Westminster tự coi mình là cơ quan lập pháp tối cao trong toàn bộ tài sản của Anh và do đó có quyền thu bất kỳ khoản thuế nào mà không cần sự chấp thuận của thực dân.
56093	Nghị viện tổ chức phiên họp chung bầu Tổng thống Cộng hòa (trong trường hợp này 58 đại biểu khu vực được bổ sung), 5 (1/3) đại biểu của Tòa án Hiến pháp (Corte Costituzionale) và 1/3 Hội đồng Tư pháp Tối cao.
56094	Nghị viện Ý ( ) là quốc hội của nước Cộng hòa Italia.
56095	Ngoài 2 ngày lễ chính ra thì những ngày lễ tết theo phong tục của Việt Nam như ngày lễ Thanh Minh, Rằm tháng 7, lễ Cơm mới…dòng họ đều có hương hoa lễ vật dâng lên tổ tiên.
56096	Ngoài 3 ty, tại Chính dinh còn đặt thêm 1 ty nữa là Nội lệnh sử kiêm coi các thứ thuế, gồm Tả lệnh sử và Hữu lệnh sử cùng nhau thu thuế thân ở QuảngNam và Thuận Hóa nộp cho chúa Nguyễn.
56097	Ngoại 50, chưa có con trai, vợ mang thai 3 tháng, lúc sắp mất dặn vợ cho con học Nguyễn Bỉnh Khiêm.
56098	Ngoài 5 thành viên thường trực, còn có các nước thành viên không thường trực (các thành viên này do các nước luân phiên nhau đảm nhiệm theo kết quả bầu cử tại đại hội đồng).
56099	Ngoài 6 điểm định âm thông dụng là do 1, sol 1, do 2, mi 2, sol 2 và do 3 còn có thể tạo âm thực bằng cách gảy dây buông và thường gảy gần ngựa đàn chứ không gảy vào các điểm định âm bồi.
56100	Ngoài 9 công ty có đặc quyền giao dịch trong sàn, khoảng 100 công ty khác cũng tham gia vào LME.
56101	Ngoài Accel World, ông còn được ASCII Media Works yêu cầu xuất bản tác phẩm trước, Sword Art Online.
56102	Ngoài âm nhạc, anh còn có sở thích đọc và đi du lịch.
56103	Ngoài ảnh hưởng của tuyên cáo, các thành viên của nhóm đã có những ảnh hưởng chính trị riêng của cá nhân hoặc dưới danh nghĩa đảng phái.
56104	Ngoài án tù, họ còn bị cấm đảm trách các công việc tại các cơ quan nhà nước, phải thanh toán án phí và bồi thường thiệt hại 50 triệu USD.
56105	Ngoài "Ấn tượng mặt trời mọc", Monet trình bày bốn bức tranh sơn dầu và bảy bức với tông pastels - dịu nhẹ, vừa mắt.
56106	Ngoài bà Đức, những cá nhân và tổ chức vào vòng chung kết năm nay được chọn từ 20 đề cử khắp thế giới.
56107	Ngoài bài hát chủ đề, nhóm cũng hát hai bài khác nữa trong phim.
56108	Ngoài biệt hiệu Hitokiri, bốn người còn được gọi là "4 tên đồ tể" hoặc "Sự báo thù của trời chống lại những kẻ thù của sự phục hồi Đế quốc".
56109	Ngoài bổ khí huyết, thịt gà còn giúp trừ phong.
56110	Ngoài bồn nhân vật kể trên, còn có chú Hỷ (chủ nhân hãng vận tải đường biển, có lẽ là Vĩnh Sanh Chung?
56111	Ngoài các binh sĩ Lục quân Lục địa chính quy, các đơn vị địa phương quân, được tuyển mộ và tài trợ bởi các tiểu bang/thuộc địa, đã tham chiến trong suốt thời gian chiến tranh.
56112	Ngoài các chất có lợi cho cơ thể được tìm thấy trong tinh dịch người ở Nam giới còn có: a xít lactic, urê, axit uric, nitơ…
56113	Ngoài các chính sách phe Cộng hòa, ông còn có sự nghiệp với nhiều hoạt động nổi bật trong lĩnh vực vụ án hình sự, chống chất kích thích, ma túy toàn quốc của Hoa Kỳ cũng như kiểm soát toàn diện tiểu bang Arkansas.
56114	Ngoài các chức danh chính thức do Tòa Thánh bổ nhiệm, ông còn kiêm thêm vị trí Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines từ năm 1970 đến năm 1974.
56115	Ngoài các chức danh do Tòa Thánh bổ nhiệm, Tổng giám mục Meada hiện đang kiêm nhiệm thêm vị trí Phó CHủ tịch Hội đồng Giám mục Nhật Bản, kể từ ngày được bầu chọn là 17 tháng 6 năm 2016.
56116	Ngoài các dạng ổn định này còn có 20 đồng vị không ổn định đang được nghiên cứu.
56117	Ngoài cách loài ong sử dụng, con người đã dùng sáp ong phổ biến và đa dạng.
56118	Ngoài các hố va chạm, núi và thung lũng thường gặp trên các hành tinh đất đá, Sao Kim cũng có những nét đặc trưng riêng.
56119	Ngoài các loại cá trắng lớn con như cá chẻm, cá mè hôi, vùng nước ngọt còn có cá éc, cá cóc, cá chài, cá ngựa.
56120	Ngoài các lớp học, còn có cơ sở vật chất công nghệ thông tin và phòng giáo viên.
56121	Ngoài các mô hình khá đơn giản mô tả trong phần trên, có những mẫu phức tạp và khó khăn hơn đã được xác định kể từ khi thành lập các phương pháp biểu đồ.
56122	Ngoài các ngày giỗ, tết thì các ngày mùng một, ngày rằm họ thắp hương như một hình thức thông báo với tổ tiên ông bà.
56123	Ngoài các ngôn trong nhánh Hán của ngữ hệ Hán-Tạng, một số ngôn ngữ hỗn hợp cũng tồn tại bao gồm các yếu tố của một hoặc nhiều phương ngữ Trung Quốc với các ngôn ngữ khác.
56124	Ngoài các nguyên âm trên, nguyên âm đôi căng hiện diện trong các từ mượn và tên riêng tiếng Lào.
56125	Ngoài các nhân vật có sẵn từ game, phim còn có một nhận vật riêng là Cole Young, do Lewis Tan thủ vai.
56126	Ngoài các nhiệm vụ do thám, đặt máy nghe trộm, và đánh giá thiệt hại do bom, các nhóm này còn tự tay lắp đặt các thiết bị cảm ứng cho chiến dịch Igloo White.
56127	Ngoài các nữ tu dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm đi sơ tán, các nữ tu còn lại gặp nhiều khó khăn.
56128	Ngoài các rác thải hạt nhân, vô số các chất ô nhiễm khác cũng đã được tìm thấy trong dòng sông.
56129	Ngoài các tác nhân từ bên trong như di truyền bẩm sinh, giống và tuổi, còn có các tác nhân nguy cơ từ bên ngoài cũng tồn tại, trong những nhân tố đó thì những nguyên nhân về mặt dinh dưỡng giữ một vai trò rất quan trọng.
56130	Ngoài các tác phẩm tự chọn, thí sinh phải trình diễn thuộc lòng tác phẩm bắt buộc do ban giám khảo quy định.
56131	Ngoài các tập đã thu thập, Viz cũng xuất bản bộ truyện trực tuyến trong tuyển tập manga Weekly Shonen Jump Alpha của họ (bây giờ được gọi đơn giản là Weekly Shonen Jump).
56132	Ngoài các tàu Hà Lan, Putmans còn chỉ huy một số lượng lớn tàu cướp biển Trung Quốc mà ông thuê cho chiến dịch này.
56133	Ngoài các trận đấu sân nhà của đội tuyển Jordan, sân vận động cũng đã tổ chức các giải đấu chính khác trong bóng đá Jordan, bao gồm Giải bóng đá vô địch quốc gia Jordan, Cúp FA Jordan, Jordan FA Shield và Siêu cúp bóng đá Jordan.
56134	Ngoài các trường hợp trên, Ketsuban cũng xuất hiện sẵn trong Pokémon Red và Blue, được ra mắt trên máy chơi game Nintendo 3DS vào tháng 2 năm 2016.
56135	Ngoài các tuần tiết trong năm, tại chùa Hồi Trung còn tổ chức các ngày lễ lớn như: Tết, Thượng Nguyên (Rằm tháng Giêng theo âm lịch), ngày lễ Phật Đản Rằm tháng Tư, ngày Rằm tháng Bảy là ngày lễ xá tội vong nhân.
56136	Ngoài các vai diễn trong điện ảnh và các phim truyền hình, Valance cũng xuất hiện trong các quảng cáo cho sản phẩm chăm sóc tóc Schwarzkopf và dịch vụ điện thoại 1800 Reverse.
56137	Ngoài các yêu cầu về thể chất, các ứng viên cũng phải vượt qua nhiều bài kiểm tra tâm lý.
56138	Ngoài các yếu tố cốt truyện, chiến dịch đóng vai trò là một hướng dẫn để chuẩn bị cho người chơi các kịch bản khắt khe hơn và các phần chơi liên tục.
56139	Ngoài ca hát, Trần Khánh còn sáng tác một số ca khúc như: Nắng ấm về trên Tổ quốc, Lời ru trên sóng, Tiếng sáo anh địa chất.
56140	Ngoài căn bản Nho học được truyền thụ từ cha, ông còn theo học bậc Tiểu học tại Thị xã Hà Tĩnh.
56141	Ngoài Cao Khải, các văn nhân rất nổi tiếng khác như Đới Lương, Trương Mạnh Kiêm cũng vì thơ văn phạm húy mà bị giết.
56142	Ngoài câu hỏi trên, cũng tồn tại các câu hỏi khác liên quan đến quá trình tiến hóa của khí quyển Sao Hỏa như "tại sao tỷ lệ thán khí cao?" hay "tại sao có mêtan?"
56143	Ngoài chiếc áo của James ra, trong truyện còn có đề cập một chiếc áo khác của Crouch Con (Barty Crouch Senior).
56144	Ngoài chiếc bờm oai vệ, sư tử đực còn là động vật có tiếng gầm vang nhất trong các loại mèo lớn.
56145	Ngoài Chúa và các môn đệ ra khách dự tiệc hôm đó toàn là dân sở thuế vì thế mà nhóm Pharisiêu và bè Biệt Phái hè nhau đánh phủ đầu, kết án là bạn của phường tội lỗi và gian ác (Mat 9,11-12).
56146	Ngoài chức năng trong việc xác định bạch cầu, các CD đều có một chức năng quan trọng.
56147	Ngoài công chiếu trên truyền hình thông thường, Goutobun no Hanayome còn được phát dưới dạng đĩa BD và DVD.
56148	Ngoài công cụ chính sách tiền tệ gián tiếp là cho vay trên nghiệp vụ thị trường mở, cho vay trực tiếp với lãi suất phạt.
56149	Ngoài công tác nghiên cứu, Daria Mishukova làm việc trong lĩnh vực tư vấn phát triển chiến lược, phát triển kinh doanh, quảng bá thương hiệu và marketing ở Việt Nam và Nga.
56150	Ngoài cùng là tam quan 3 gian 2 dĩ, 2 tầng, 8 mái với các đầu đao uốn cong.
56151	Ngoài cung thủ, thắng lợi vang dội này cũng được xem là nhờ có quân Bộ binh Anh.
56152	Ngoài cuốn sử thi "Hoa Lư thi tập" thì nội dung của tác phẩm đã được in thành 2 vạn bản sách, trong đó có 2.500 cuốn "
56153	Ngoài điểm chung là lo ngại sự thăng tiến của những kẻ ngoài cuộc nguy hiểm thì các thành viên của hội có rất ít điểm chung.
56154	Ngoài diễn xuất, Eddie còn sở hữu nhiều tài lẻ đáng ngưỡng mộ trong đó có âm nhạc.
56155	Ngoại độc tố có thể gây ảnh hưởng cục bộ hoặc tạo ra các hiệu ứng ảnh hưởng tới toàn hệ thống.
56156	Ngoài đời, Winter được tìm thấy ở Đầm phá Mosquito, phía nam bãi biển New Smyrna ―thuộc vùng Bờ biển quốc gia mũi Canaveral.
56157	Ngoài dòng Bạch Mi phái của Tăng Huệ Bác tại Sài gòn, còn có dòng Bạch Mi phái của Lai Quý Đình và Huỳnh Thiệu Long lưu truyền đến hơn 20 bộ quyền, các bài trường côn và đoản đao, đại đao.
56158	Ngoài đứa em yếu ớt không may đã chết, chú cùng các chị em đều lớn lên khoẻ mạnh dưới sự chăm sóc của ông và bà lão bạn ông.
56159	Ngoài du lịch, các ngành kinh tế khác của Hanga Roa gồm đánh bắt cá, nuôi trồng thủy sản, một số cơ quan chính phủ Chile trong đó có Hải quân Chile duy trì sự hiện diện tại đảo.
56160	Ngoài Freia, Snorri còn kể ra Öndurdis (dis giày tuyết), để chỉ tới Skadi.
56161	Ngoại giao ngân phiếu (tiếng Anh: Checkbook diplomacy) là thuật ngữ mô tả chính sách đối ngoại sử dụng những hỗ trợ kinh tế và đầu tư giữa các quốc gia nhằm mang đến sự ủng hộ về mặt ngoại giao.
56162	Ngoài giao tiếp bằng mắt, những tín hiệu phi ngôn ngữ về khía cạnh sinh lý có thể kể đến là nhịp tim cũng như mức độ đổ mồ hôi.
56163	Ngoại giao văn hóa cố gắng để quản lý môi trường quốc tế bằng cách sử dụng các nguồn và các thành tựu này, rồi làm cho chúng được biết đến ở nước ngoài.
56164	Ngoại giao văn hóa lấy được sự tin cậy không phải do sự gần gũi với các tổ chức chính phủ, mà từ sự gần gũi với các cơ quan văn hóa.
56165	Ngoài giá trị lịch sử, cuốn sách còn góp phần khơi gợi tinh thần yêu nước của dân tộc Việt.
56166	Ngoài hai người giúp việc trong nhà, không có một người ruột thịt nào có mặt bên cạnh bà trong giờ phút lâm chung.
56167	Ngoài hệ thống nhà lao, phía ngoài còn có nhà ăn, nhà bắt các tù nhân làm các đồ dùng thủ công.
56168	Ngoại hình của Break không thay đổi từ lần đầu gặp Oz đến 10 năm sau đó, vì anh là Legal Contractor của Mad Hatter.
56169	Ngoại hình của những con chim này rất đa dạng, nhưng chúng chủ yếu hót yếu và có tiếng kêu gay gắt.
56170	Ngoại hình của sói đỏ là điển hình của chi Canis, và thường có kích thước trung bình giữa sói đồng cỏ và sói xám, mặc dù một số mẫu vật có thể trùng kích thước với những con sói xám nhỏ.
56171	"Ngoại hình ưa nhìn của ông", nói theo cách của sử gia Neill Macaulay, "phụ thuộc nhiều về thái độ, nét kiêu hãnh và thẳng thừng ở độ tuổi vụng về, và sự chải chuốt của ông, thật hoạn hảo.
56172	Ngoại hình xinh đẹp, nóng bỏng của Black Widow khiến kẻ địch không hề nghi ngờ cô là sát thủ.
56173	Ngoài hoạt động chống càn quét, nghĩa quân còn tổ chức nhiều trận tập kích hiệu quả.
56174	Ngoài khả năng cắt bóng đều cả hai bên, cô còn có cú bạt thuận tay rất uy lực, cũng như khả năng giao bóng tấn công để ép đối phương vào thế bị động trước khi chọn thời cơ dứt điểm.
56175	Ngoài khả năng dùng gươm và những cảm nhận sắc bén, cậu cũng có thể trò chuyện với các loài động vật.
56176	Ngoài khả năng phòng ngự xuất sắc, ông còn được biết đến như một chuyên gia sút phạt đền của đội tuyển.
56177	Ngoài kịch bản cho Mulligans, David cũng đã xuất bản một tiểu thuyết hóa của bộ phim (2009, ), cũng như tiểu thuyết Boy Midflight (2009, ) và tuyển tập truyện ngắn Shadowlands (2010, ).
56178	Ngoài Kooper và Robertson được Dylan mang theo chuyến đi, Johnston tuyển thêm nhạc công harmonica Charlie McCoy, tay guitar Wayne Moss, tay bass Joe South, và tay trống Kenny Buttrey.
56179	Ngoài làm nhiệm vụ, ông bắt đầu tham gia hoạt động văn nghệ ở chiến trường.
56180	Ngoài lãnh đạo các giáo phận được bổ nhiệm, ông còn đám nhận nhiều vị trí quan trong tại Hội đồng giám mục quốc gia như: Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ (1989 – 1992), Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ (1992 – 1995).
56181	Ngoài lãnh đạo giáo phận được bổ nhiệm, ông còn đảm nhận nhiều vị trí quan trong tại Hội đồng giám mục quốc gia cũng như khu vực như chức Chủ tịch Hội đồng Giám mục Séc từ năm 1993 đến ngày 25 tháng 1 năm 2000.
56182	Ngoại lệ duy nhất là nhóm du lịch có tổ chức qua đại lý du lịch Ai Cập.
56183	Ngoại lệ, một số trường hợp, chỉ huy của một tàu ngầm có thể tấn công vào tàu đơn độc đó của đối phương.
56184	Ngoài lễ nghi thiết triều, hàng tháng, vào ngày lẻ vua ngự điện Cần Chánh nghe chính sự, hoặc ngày thường vua ngự điện riêng (như Văn Minh, Vũ Hiển) triệu các quan vào hỏi.
56185	Ngoài lịch sử, văn hóa và địa điểm danh lam thắng cảnh, thành phố còn nổi tiếng với cung điện thời Rajput của nó.
56186	Ngoài lợi thế về dạng biến hình và sức mạnh từ Trái Ác Quỷ, Chopper cũng thường xuyên sử dụng những chiêu thức khác như đô vật (ví dụ như đè chặt đối thủ xuống sàn, hoặc là đánh vật ngã đối thủ).
56187	Ngoài mắc dịch viêm phổi Corona, giám mục Chu Bảo Ngọc còn bị rối loạn nhịp tim và tràn dịch màng phổi.
56188	Ngoài Ma Nới, tại vùng rừng Phước Bình, huyện Bác Ái thỉnh thoảng cũng có bò tót xuất hiện.
56189	Ngoài màu lông trắng vằn đen, mắt của hổ trắng còn có màu xanh lơ, mồm màu hồng, móng chân màu trắng hồng.
56190	Ngoài Min Ji Hye, hai thành viên cũ của Rainbow là Lee Joobin và Jang Ji Soo.
56191	Ngoài một số thay đổi hệ thống và cấu trúc nhỏ, gồm cải tiến hệ thống ngắm của súng và điều hòa không khí, thì Mk.2 và Mk.4 giống hệt nhau.
56192	Ngoài mức lương cơ bản, các đô vật sekitori còn nhận thêm thu nhập tiền thưởng, được gọi là mochikyūkin, sáu lần một năm (một lần mỗi giải đấu, hoặc basho) dựa trên hiệu suất tích lũy trong sự nghiệp của họ cho đến thời điểm diễn ra giải đấu.
56193	Ngoài mực nhỏ thì cá Ikanago cũng là món ăn ưa thích của cá tráp biển.
56194	Ngoài này thiếp vẫn chờ mong chàng về"
56195	Ngoài nghề làm ruộng chính ra, nơi đây ngành nghề truyền thống rất phát triển như mộc, và ngành nhôm đúc đang là thế mạnh trong phát triển kinh tế của xã.
56196	Ngoài người Vân Kiều còn có người Pa cô cư trú ở phía Tây Nam của huyện ở các xã A Túc, A Bung, Tà Rụt.
56197	Ngoài nhiệm vụ hành chính và trách nhiễm nghi lễ, văn phòng còn trực tiếp hành động từ thiện thay mặt Quốc vương.
56198	Ngoài nhiệm vụ một nhà nghiên cứu, ông còn là một nhà thơ.
56199	Ngoái nhìn lại, Rick thấy Tyreese đang đào mộ cho xác của nhóm Gareth, anh liền đến và làm cùng Tyreese.
56200	Ngoài nhóm bạn của Ango, cô bé còn tham gia và là "chủ tịch" hội tròn vo.
56201	Ngoài những bài hát nổi tiếng của nhóm như "
56202	Ngoài những biểu hiện trên, còn có biểu hiện đầu trẻ bé hơn bình thường, trẻ rất hay giật mình thậm chíkhi nghe một tiếng động hoặc âm thanh rất nhỏ.
56203	Ngoài những cảnh quan quanh hồ và núi thì Di Hoà viên cũng bao gồm cả đền đài và danh thắng.
56204	Ngoài những chi tiết quan trọng này thì tính chuyên nghiệp trong việc đi biển của Cartier là không thể chối cãi.
56205	Ngoài những đĩa nhạc dance được bán ra, những dòng nhạc điện tử này còn xâm nhập vào các game chuyên về âm nhạc như RockStar, Pump It Up, và còn các MO như Audition, SDO hay là jam.
56206	Ngoài những lợi tức thu được từ rất nhiều cộng đồng, chuyến đi đăng quang hoàng đế của ông cũng không gây ra đổ máu.
56207	Ngoài những nhà làm phim Việt kiều, một số đạo diễn trong nước như Pham Nhuệ Giang, hay Bùi Thạc Chuyên cũng đem phim tới dự.
56208	Ngoài những phần gãy vỡ, mũi tàu hầu như còn nguyên vẹn, bởi nước bên trong đã cân bằng với áp lực nước bên ngoài.
56209	Ngoài những quy định trên, công chức lãnh đạo, quản lý còn được đánh giá theo các nội dung: Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý; Năng lực lãnh đạo, quản lý, năng lực tập hợp, đoàn kết công chức.
56210	Ngoài những sợi lông bạc, loài kiến này còn có những đôi chân dài hơn nhiều so với những loài kiến khác.
56211	Ngoài những sửa đổi được đề cập trong cuộc họp báo, ông Putin cũng đề xuất một số sửa đổi để cải thiện chính sách xã hội và hành chính công.
56212	Ngoài những sự kiện trưng bày và giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, có hai cuộc diễn hành, cuộc diễn hành lớn nhất là vào ngày Thứ bảy.
56213	Ngoài những thành công và thất bại tương đối khiêm tốn này, tình hình của Quân đoàn III đã ổn định vào lúc 17h.
56214	Ngoài những thành tựu của mình trong hóa học, Dulong đã được ca ngợi là một chuyên gia liên ngành.
56215	Ngoài những thiệt hại kể trên, cuộc rút quân trên Liên tỉnh lộ 2 coi như hoàn tất.
56216	Ngoài những trận đánh nhỏ, đội quân của Long Đức hoàng đế có những trận thắng địch đáng kể.
56217	Ngoài nơi này ra thì người ta cũng không thấy chúng ở bất kỳ nơi nào cho nên nó là loài địa phương của khu vực này.
56218	Ngoài nước mắm, Liên Thành Thương Quán còn kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ khách sạn, buôn bán thuốc bắc, vải vóc ở thời gian trước năm 1922.
56219	Ngoại ô của vùng đô thị Fayetteville bao gồm Hope Mills, Spring Lake, Raeford, Stedman, và Eastover.
56220	Ngoài ở người ra, bệnh cũng xảy ra ở một số động vật.
56221	Ngoài phạm vi trung tâm là khu vực dày đặc các cửa hiệu, nhà ở bằng gỗ.
56222	Ngoài phần kiến trúc, di tích có khuôn viên cây xanh bao quanh tạo cảnh quan và sự thanh tịnh nơi cửa thiền.
56223	Ngoài phòng mượn sách, nhiều phòng đọc, phòng máy tính, thư viện còn cung cấp các phòng họp nhóm, phòng hội thảo, phòng chiếu phim, studio chụp ảnh, thu âm, phòng nghe nhìn, cà phê sách và nhiều tiện ích khác.
56224	Ngoài quảng cáo, Nintendo đã lên kế hoạch cho nhiều người chơi thử trước khi phát hành thông qua các "sự kiện chơi thử" khác nhau.
56225	Ngoài ra, 30 người đã được giải cứu khỏi một chiếc xe buýt chở khách bị kẹt giữa các con suối.
56226	Ngoài ra, 5.165.200 đô la Úc cho hạng mục đôi, 480.000 đô la Úc cho hạng mục hỗn hợp đôi nam nữ và 605,330 đô la Úc cho các tay vợt cạnh tranh trong các hạng mục khác.
56227	Ngoài ra, 60 chiếc Hornet model D đã được cấu hình như phiên bản tấn công đêm F/A-18D (RC) với khả năng trinh sát.
56228	Ngoài ra, AHU cũng có thể được đặt bên ngoài phòng, chứa dàn ngưng và được phép hút không khí bên ngoài.
56229	Ngoài ra album còn phát hành một phiên bản giới hạn dành cho fanclub.
56230	Ngoài ra, ám ảnh có thể được phát triển khi rối loạn lo âu không được điều trị, tạo ra một khuynh hướng cực đoan với các ám ảnh khác.
56231	Ngoài ra, âm thanh piii-ừn-t thường vang lên khi loài chim này tìm kiếm thức ăn, hoặc khi các cá thể trống muốn bày tỏ thái độ thù nghịch lẫn nhau.
56232	Ngoài ra, AngularJs còn có các thành phần bổ sung cho Cordova, framework sử thường dùng để viết các ứng dụng di động.
56233	Ngoài ra, Anh chủ trương ủng hộ Pháp thương lượng trên thế mạnh.
56234	Ngoài ra, anh còn kinh doanh rất nhiều dự án như nhà hàng Cool House, đại lý thương hiệu xe, phòng tập thể hình với sụ tin tưởng góp vốn của nhiều bạn bè.
56235	Ngoài ra, anh có thể có tình cảm với Linh Nhi.
56236	Ngoài ra, anh cũng cho biết việc "người ta tò mò về mình cũng là điều thú vị".
56237	Ngoài ra, anh cũng tuyên bố rằng thích được tặng "những bộ quần áo của ông bà" và mua một bộ lông thú một cách bốc đồng chỉ vì trông có vẻ sắc sảo và "có giá 99 xu".
56238	Ngoài ra, anh đóng vai chính trong các MV "You From The Same Time" của Naul chính thức phát hành ngày 5/2/2015 và "I Don't Love You" của nhóm nhạc Urban Zakapa, phát hành ngày 26/5/2016.
56239	Ngoài ra, anh được cho mượn đến Richmond Kickers mùa giải 2001.
56240	Ngoài ra, Anomalisa (trong tiếng Nhật nghĩa là "Chúa ở trên thiên đàng") cũng là một cách chơi chữ trong tiếng Anh, về một hội chứng đổ vỡ, thất vọng về người mà ta vừa chinh phục được.
56241	Ngoài ra, An tần còn có tám người thúc bá khác, đều là con trai ruột của Lý Viễn Phương.
56242	Ngoài ra, Anthony Gonzalez còn lồng tiếng và cung cấp mô hình nhân vật và ghi lại chuyển động cho Diego.
56243	Ngoài ra, Argentina cũng có 6 di sản dự kiến để xét công nhận trong tương lai.
56244	Ngoài ra, bà còn có tên khác nữa là Cung Yêu Cơ (弓腰姬).
56245	Ngoài ra, bà còn là Trợ lý Giáo sư Luật Hiến pháp và Luật Chính trị tại một trường đại học tư ở El Salvador và đã viết về các vấn đề quốc tế và hội nhập khu vực.
56246	Ngoài ra bà còn sản xuất Jury of Small Gigantes và thậm chí tham gia chương trình như một giám khảo.
56247	Ngoài ra, bà còn xây trung tâm y tế quốc gia ở Izenyl Agbaja và một cây cầu bắt qua sông Ebonyi ở khu vực Ohaukwu LGA.
56248	Ngoài ra, bà đảm bảo rằng đứa con thứ hai, con trai hay con gái của họ sẽ được thừa hưởng công tước Bretagne, một điều khoản sẽ không được tôn trọng sau này.
56249	Ngoài ra, bài hát còn lọt vào top 10 các bảng xếp hạng ở Úc, Áo, Cộng hòa Séc, Thụy Điển, Thụy Sĩ và Hà Lan.
56250	Ngoài ra, bài hát còn xuất hiện trong nhiều album tuyển tập của nhóm, như Green Day (2012) và (2017).
56251	Ngoài ra, bài hát cũng xuất hiện trong nhiều album tuyển tập của Braxton, bao gồm Ultimate Toni Braxton (2003), (2005) và The Essential Toni Braxton (2007).
56252	Ngoài ra, bản án còn tuyên về án phí, lãi suất trả chậm và thời hạn kháng cáo.
56253	Ngoài ra, bản audio của ca khúc Số Nhọ cũng đạt được 2 triệu lượt nghe trên 1 trang nhạc online sau 4 ngày phát hành.
56254	Ngoài ra, bàn billiards còn phải đáp ứng một số tiêu chuẩn khác như bàn phải cao 75/80 cm, băng cao 3,6/3,7 cm, kích thước bàn lọt lòng 142x284cm, kích thước phủ bì 168x310cm.
56255	Ngoài ra, bản chất nghèo oxy của thảm thực vật làm cho các đám cháy than bùn cháy âm ỉ phía dưới bề mặt, gây ra sự cháy không hoàn toàn của vật chất hữu cơ và dẫn tới các sự kiện phát thải tột bậc.
56256	Ngoài ra, bản đồ hành trình của khách hàng cũng nên được điều chỉnh phù hợp bất cứ khi nào doanh nghiệp giới thiệu những thay đổi quan trọng cho sản phẩm / dịch vụ.
56257	Ngoài ra, bang Andhra Pradesh có 31 đô thị, trong đó có 16 municipal corporation và 14 municipality.
56258	Ngoài ra, băng còn tạo ra hai hòn đảo lớn không có người ở, Đảo Secretary và Resolution.
56259	Ngoài ra, ban nhạc đã tổ chức các phiên bản thứ mười và thứ mười một của hội nghị LPU, một hội nghị dành cho các thành viên Underground, trong suốt chu kỳ của album.
56260	Ngoài ra, bản thân Kim Bok-dong cũng giúp đỡ 'những người phụ nữ thoải mái' khác và tạo ra bức tranh như một hình thức hoạt động.
56261	Ngoài ra, báo cáo bán hàng được thực hiện để sử dụng nội bộ để quản lý hàng đầu.
56262	Ngoài ra Baresi có nhãn quan chiến thuật, tổ chức và phát động tấn công cực kỳ xuất sắc.
56263	Ngoài ra, bất kỳ sự gia tăng chi phí nào trong quá trình xây dựng cũng sẽ do công ty thực hiện.
56264	Ngoài ra, bà từng giữ chức chủ tịch hạ viện của bang Oyo và là nữ chủ tịch đầu tiên trong lịch sử của bang này.
56265	Ngoài ra Be và các hợp chất của nó cũng rất độc, hơn thế nữa giá thành của Be cũng rất đắt.
56266	Ngoài ra, Bieber cũng thể hiện với chất giọng khàn và sử dụng âm giọng thấp xuyên suốt bài hát.
56267	Ngoài ra bi sắt loại nhỏ cũng có thể dùng làm đinh quay và gọi là đinh bi.
56268	Ngoài ra, bộ lọc kim loại đầu tiên được phát triển và cấp bằng sáng chế bởi một nhà phát minh người Pháp.
56269	Ngoài ra, bột ớt được thêm vào để làm nabak kimchi và làm cho kimchi có màu hồng không giống như màu trắng của dongchimi.
56270	Ngoài ra, bơ và bột tỏi được sử dụng để nhồi vào bánh mì hoặc bánh mì được cắt thành lát mỏng riêng để trang trí.
56271	Ngoài ra, Bùi Kim Quy viết, biên tập kịch bản phim truyền hình chiếu trên các kênh truyền hình Việt Nam và giảng dạy tại Trường đại học sân khấu điện ảnh.
56272	Ngoài ra, bút lông còn được gọi là cọ.
56273	Ngoài ra, các bang miền Tây có các nhóm dân tộc khác, trong khi một vài người Bedouin của bang phía bắc Rizeigat.
56274	Ngoài ra, các báo cáo mà Shah có từ Trung Hoa chỉ ra rằng người Mông Cổ không giỏi trong việc vây thành, và thường gặp những vấn đề khi cố gắng bao vây một thành trì kiên cố nào đó.
56275	Ngoài ra, các công ty được phép khấu trừ nhất định duy nhất cho tình trạng của công ty.
56276	Ngoài ra, các cửa hàng và quân nhu nằm trong một pháo đài riêng biệt, cách doanh trại chính 300 mét.
56277	Ngoài ra các di tích đình miếu thuộc các làng cổ tại Quận Hải An, tp Hải Phòng đều thờ Đức Ngô Vương Thiên Tử làm thánh thành hoàng.
56278	Ngoài ra, các giáo và công cụ làm bằng gỗ được làm tại một khu vực nay bị than bùn bao phủ tại đông nam.
56279	Ngoài ra, các hoạt động và trò chơi trong bảo tàng được thiết kế cho mọi lứa tuổi, từ trẻ em đến người lớn.
56280	Ngoài ra, các khu vực còn lại của Île-de-France do CROUS Créteil và CROUS Versailles quản lý.
56281	Ngoài ra, các kiểu áo giáp kết hợp cũng xuất hiện, kết hợp các loại áo giáp khác nhau.
56282	Ngoài ra, các Kitô hữu di cư ra nước ngoài với số lượng lớn, và những người Hồi giáo cho rằng các Kitô hữu nắm giữ lượng quyền lực không cân xứng.
56283	Ngoài ra,các lữ đoàn hải quân đánh bộ cũng tổ chức nhiều cuộc tập trận mỗi năm ngay cả ở đảo xa nhằm trau dồi kinh nghiệm cũng như các kĩ năng chiến trường của các chiến sĩ.
56284	Ngoài ra, các nạn nhân được chọn ngẫu nhiên, mặc dù phần lớn các trường hợp liên quan đến nam giới trưởng thành.
56285	Ngoài ra, các ngôn ngữ lập trình hỗ trợ cho việc tạo ra các chương trình có giao diện đồ họa cũng có thể cung cấp thêm các thành tố điều khiển riêng biệt.
56286	Ngoài ra, các nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo có thể cung cấp các công nghệ và kích thước biểu ngữ không chuẩn khác, cũng như hỗ trợ các định dạng quảng cáo trực tuyến khác nhau (ví dụ: quảng cáo gốc).
56287	Ngoài ra các nhà ngoại cảm khác cũng được đưa ra kiểm tra thì phát hiện một số hài cốt mà các nhà ngoại cảm đó kiếm được là xương động vật.
56288	Ngoài ra các nhà thờ và tu viện khác cũng cho biết họ nhận được tiền ông dâng cúng.
56289	Ngoài ra, các phe phái mới đã xuất hiện.
56290	Ngoài ra, các phương tiện truyền thông chính thống có phạm vi bảo hiểm toàn diện của cộng đồng LGBT.
56291	Ngoài ra, các sao có thể được phân loại theo hiệu ứng độ trưng được tìm thấy trong các vạch phổ của chúng, nó tương ứng với kích cỡ của sao và xác định bởi hấp dẫn tại bề mặt.
56292	Ngoài ra, các tác phẩm chủ nghĩa Marx nói chung bị hạn chế với các đọc giả bình thường ở Triều Tiên.
56293	Ngoài ra, các tác phẩm của Wanasi còn mô tả cảm xúc của người phụ nữ khi họ khám phá ra các phong tục xã hội và con người.
56294	Ngoài ra, các tên thông dụng (ví dụ John, Smith, Steve,.
56295	Ngoài ra, các tính năng như hộp trò chuyện đã được thay đổi để cung cấp các nguồn cấp dữ liệu video, thay vì thay đổi kích thước.
56296	Ngoài ra, các toà nhà là những sản phẩm phức tạp, bao gồm vô số vật liệu và thành phần, mỗi thành phần cấu thành các biến thiết kế khác nhau được quyết định ở giai đoạn thiết kế.
56297	Ngoài ra, các trang web lớn được cắt ngắn, vì vậy mà các danh sách từ điển lớn có thể không được lập chỉ mục trên một trang web duy nhất.
56298	Ngoài ra, các võ sư ở Việt Nam còn nghiên cứu từ các loài vật trong tự nhiên, sáng tạo thành những bài hình tượng quyền như Ngũ cầm quyền (long, hổ, báo, xà, hạc), Mãnh hổ xuất sơn.
56299	Ngoài ra, cả hai phe ICP và GHOST đều có những ưu thế riêng biệt.
56300	Ngoài ra, ca khúc đã giành được vị trí đầu tiên trong sáu tuần liên tiếp.
56301	Ngoài ra, cầu còn được sơn lại màu xám trắng.
56302	Ngoài ra, cậu cũng có quan hệ với những dòng họ phù thủy thuần chủng lâu đời, nổi tiếng khác như Weasley, Black.
56303	Ngoài ra, cầu Penang Thứ hai nối liền khu lân cận với Seberang Perai- một nửa đất liền của bang Penang.
56304	Ngoài ra cá và các thực phẩm khác từ nước nhiễm vi trùng gây bệnh cũng có thể là nguồn gây bệnh do nấu ăn không kỹ hoặc ăn hải sản sống.
56305	Ngoài ra, Chatziioannou gọi giá trị sản xuất là thấp, nói rằng rõ ràng trò chơi này được thực hiện với kinh phí hạn chế.
56306	Ngoài ra, chế độ của Đạt Lai Lạt Ma còn lúng túng, và chính phủ của ông cho thấy sự sơ suất trong công việc, Quốc Dân Đảng sử dụng điều này để mở rộng chế độ Lhasa của Đức Đạt Lai Lạt Ma.
56307	Ngoài ra, chính phủ Brazil và CPqD đang thử nghiệm một phiên bản cụ thể của LTE ở băng tần 450 MHz cho thị trường nông thôn.
56308	Ngoài ra, chính phủ còn có những chương trình học bổng cho sinh viên.
56309	Ngoài ra chính phủ Malta hứa thưởng 1 triệu Euro cho ai hướng dẫn tìm ra thủ phạm.
56310	Ngoài ra, chính quyền Trung Quốc đã bắt giam 11 người bị xem là phải chịu trách nhiệm trong vụ này, theo tin của Tân Hoa Xã.
56311	Ngoài ra chị từng vô địch thanh niên châu Á (U20) hai lần vào các năm 2010 và 2013, vô địch khu vực 3.3 năm 2017.
56312	Ngoài ra Chloroflexi có một phương pháp quang dưỡng khác biệt so với vi khuẩn quang hợp thật sự.
56313	Ngoài ra, chợ còn có chức năng trung chuyển các loại hàng hóa khác nhau.
56314	Ngoài ra Chúa cỡi lừa hàm ý Chúa Giê-su là Vua Hòa Bình hay Vua Bình An.
56315	Ngoài ra, chúa Nguyễn Ánh cũng tập hợp được một số quân khoảng 3, 4 ngàn người Số quân Nguyễn ghi theo Danh tướng Việt Nam (tập 3), tr.
56316	Ngoài ra, chúng còn chi phối phần lớn lĩnh vực cờ bạc tại Nhật.
56317	Ngoài ra chúng còn có thể nói và phát âm khá rõ, một số con nói khá tốt như các loài vẹt Xám Châu Phi hay Amazon, tuy khả năng ghi nhớ về số lượng từ vựng không tốt bằng.
56318	Ngoài ra chúng còn được bố trí đến Mặt trận Trung Hoa-Miến Điện-Ấn Độ.
56319	Ngoài ra, chúng có thể tương tác trực tuyến bằng dịch vụ Nintendo Wi-Fi Connection đã ngừng hoạt động.
56320	Ngoài ra, chúng có xương ngoài cứng và cần lột xác theo chu kỳ để lớn lên.
56321	Ngoài ra, chúng cũng ăn thịt những loài rắn khác, bao gồm cả những con có kích thước lớn gần bằng chúng.
56322	Ngoài ra, chúng cũng là nguyên liệu phổ biến của suất ăn trưa.
56323	Ngoài ra, chúng rất nhanh chóng để bảo vệ con con của chúng khi đối mặt với nguy hiểm.
56324	Ngoài ra, chuồng trại có thể được sử dụng để lưu trữ thiết bị, như một nơi làm việc được bảo hiểm và cho các hoạt động như đập lúa.
56325	Ngoài ra chuyện còn xoay quanh các bạn của Tsukamoto là Sawachika Eri, Suou Mikoto, Takano Akira, Hanai Haruki và em gái của Tsukamoto là Tsukamoto Yakumo.
56326	Ngoài ra, có 10 loại thịt đặc biệt khác mà các vị Tỉ khưu không được sử dụng.
56327	Ngoài ra có 14 tổ chức hành chính tambon (TAO).
56328	Ngoài ra có 18 tổ chức hành chính tambon (TAO).
56329	Ngoài ra, có 2 công trình thuộc dự án FLC Sầm Sơn và 2 công trình thuộc dự án FLC Sầm Sơn Golf Links đã thi công hoàn thành nhưng thời điểm thanh tra chưa có giấy phép xây dựng.
56330	Ngoài ra, có 64% khán giả là nữ giới và 55% ở độ tuổi từ 25 trở lên.
56331	Ngoài ra cô ấy giữ kỷ lục cho hầu hết các giải thưởng chiến thắng trong hạng mục này.
56332	Ngoài ra có các con đường không rải nhựa nối Tribhuwannagar với Rukum Rolpa Piuthan và Salyan.
56333	Ngoài ra, có các hệ thống để xác định số quân chấp phù hợp để cung cấp cho người chơi dựa trên cấp bậc chính thức và/hoặc cấp độ kỹ năng.
56334	Ngoài ra, có các trò chơi casino nói trên và phương pháp đánh bạc, chẳng hạn như cá cược đua ngựa ảo.
56335	Ngoài ra, cơ cấu sinh viên tại LSE mang tính quốc tế cao nhất trong tất cả các trường đại học toàn cầu.
56336	Ngoài ra, cơ chế can thiệp RNA có thể lan giữa các tế bào và thậm chí được di truyền sang đời sau.
56337	Ngoài ra, cô còn chiến thắng giải thưởng phụ Hoa hậu Ảnh (Miss Photogenic).
56338	Ngoài ra, cô còn chỉ ra hàng loạt những cảnh phim gây khó chịu cho người xem trong bộ phim cùng phần diễn xuất "nổi hết gai ốc" của dàn diễn viên.
56339	Ngoài ra, cô còn đoạt giải thưởng phụ Video giới thiệu bản thân xuất sắc (giới thiệu bản thân với hình ảnh cà phê và bánh mì nhằm quảng bá hình ảnh Việt Nam).
56340	Ngoài ra, cô còn là cố vấn của Chương trình Liên hợp quốc vì sự phát triển (PNUD) và Bộ Kinh tế và Tài chính.
56341	Ngoài ra, cô cũng dạy cho họ một số mưu mẹo khi chiến đấu với kẻ địch.
56342	Ngoài ra cô cũng được tả đang cưỡi một con ngựa hoặc bò đực, mặc áo choàng, đeo vương miện hình trăng khuyết trên đầu và cầm theo một cây đuốc.
56343	Ngoài ra, cô cũng tham gia 7 chương trình truyền hình và 1 chương trình truyền hình thực tế với từng vai trò khác nhau như: người tham gia phỏng vấn, khách mời, hoặc có thể là đối thủ với những diễn viên khách mời khác.
56344	Ngoài ra, cô cũng tiếp tục phân tích sự khó khăn của 3 thí sinh khi xử lý bộ váy tắm, bộ áo choàng sao cho duyên dáng, tinh tế mà vẫn quyến rũ và cá tính.
56345	Ngoài ra cô gái này còn có thể tự sáng tác nhạc.
56346	Ngoài ra, có hàng ngàn tiện ích trả phí với giá cố định.
56347	Ngoài ra cô luôn là một giải pháp thay thế khi đội bóng thiếu người.
56348	Ngoài ra, có một số lượng đáng kể hài cốt của các loài động vật mà những người nguyên thủy này săn bắt và của những loài chung môi trường sống khác.
56349	Ngoài ra còn cách nhấn hơi, luyến hơi, vuốt hơi, âm bội và ngón vỗ.
56350	Ngoài ra còn có 1.000 căn hộ chung cư tại khu tái định cư Long Sơn, Long Bình, quận 9, đủ điều kiện đáp ứng nhu cầu tái định cư.
56351	Ngoài ra, còn có 1.191 máy bay tiêm kích hộ tống cho 3.081 cuộc oanh tạc vào Nhật Bản xuất phát từ Iwo Jima.
56352	Ngoài ra còn có 1 sân đậu trực thăng cũng là sân tennis lơ lửng trên không Nhiều nơi trong khách sạn được dát vàng lá, pha lê swarovski và đá cẩm thạch statuario với tổng diện tích 24.000 m².
56353	Ngoài ra còn có 29 đại chủng sinh và 67 nữ tu.
56354	Ngoài ra, còn có 2 cây chổi bay phù thủy hỗ trợ cho Harry khi cậu được chọn vào vị trí Tầm Thủ (Seeker).
56355	Ngoài ra, còn có 346 đội phòng không của dân quân, tự vệ với 1.428 khẩu pháo hoặc súng máy phòng không.
56356	Ngoài ra còn có 3 giá chứa các hệ thống phụ cho Columbus như máy bơm nước, máy trao đổi nhiệt và các thiết bị hàng không và 3 giá còn lại dùng làm kho chứa cho các thí nghiệm.
56357	Ngoài ra, còn có 6 sư đoàn quân Romania chiến đấu trong đội hình Tập đoàn quân 17 (Đức).
56358	Ngoài ra còn có 79 tấn muối, 15 tấn đường, 1,2 tấn sữa, 1,5 tấn bột trứng, 590 kg mì chính, chưa tính 350 tấn gạo, 400 tấn vũ khí Bộ Quốc phòng đã chuẩn y cho Trị - Thiên - Huế (qua Bộ Tư lệnh 559).
56359	Ngoài ra còn có 9 đĩa đơn do các nữ nhân vật chính và phụ trình bày phát hành vào ngày 27 tháng 4 và 18 tháng 5 năm 2005.
56360	Ngoài ra còn có bãi biển nhỏ hơn của nó, Karon Noi.
56361	Ngoài ra còn có bằng chứng cho thấy natri thêm vào đất sẽ cải thiện hương vị và chất lượng của rau.
56362	Ngoài ra, còn có các cộng đồng Cơ Đốc giáo, chủ yếu là tại các thành phố lớn.
56363	Ngoài ra còn có các công trình gần đây như nhà Tổ, nhà Mẫu và một số di vật có giá trị khác như đôi nghê, nhiều cuốn thư, y môn, cửa võng, hương án, khánh, chuông đồng và tấm bia đá.
56364	Ngoài ra còn có các đầu dò cho kháng isoniazid (katG và mabA-inhA ), nhưng chúng ít phổ biến hơn.
56365	Ngoài ra còn có các điểm, mỏ khoáng sản khác như vàng, titan, than bùn.
56366	Ngoài ra còn có các giải thưởng phụ như Người đẹp Tài năng, Người đẹp Biển, Người đẹp Áo dài, Người có mái tóc đẹp nhất, Người đẹp có khuôn mặt khả ái nhất.
56367	Ngoài ra còn có các khu vực mà đá bị nén ép, vỡ và thay đổi cấu trúc đá vĩnh viễn.
56368	Ngoài ra còn có các loại viện trợ kinh tế khác như viện trợ thương mại, viện trợ nông phẩm, viện trợ theo dự án, cho vay.
56369	Ngoài ra còn có các nghệ sĩ nổi tiếng thế giới được sinh ra ở Cabo Verde.
56370	Ngoài ra còn có các nhiệm vụ với các lượng phần thưởng khác nhau.
56371	Ngoài ra còn có các phòng ban thực hiện công tác phục vụ, vận hành trường như: phòng bảo vệ, phòng hành chính, phòng giáo vụ, Tổ nội trú, thư viện.
56372	Ngoài ra, còn có các sự kiện đơn và đôi quần vợt xe lăn cho nam, nữ và quad.
56373	Ngoài ra còn có các tổ chức phi lợi nhuận và phi chính phủ tìm cách làm cho quá trình chuyển đổi văn hóa xã hội trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn cho người tị nạn.
56374	Ngoài ra còn có các tuyến du lịch xã Quảng Thành, Quảng Minh, đồi chè xã Quảng Long; phố đi bộ thị trấn Quảng Hà; du lịch văn hóa cộng đồng ở bản Lý Quáng, xã Quảng Sơn.
56375	Ngoài ra còn có các ủy ban hỗn hợp bao gồm các đại biểu và thượng nghị sĩ cùng một lúc; các ủy ban này có thể tổ chức các cuộc họp và xác minh chính phủ, nhưng không sửa các dự luật.
56376	Ngoài ra còn có cá viên và xúc xích cá, cả hai thường được ăn kèm với nước xốt trắng.
56377	Ngoài ra còn có cây tre có nghĩa là một vụ mùa bội thu, và một quả cầu tượng trưng cho sức mạnh tâm linh.
56378	Ngoài ra còn có chế độ nhiều người chơi cho tối đa 32 người chơi trong mỗi máy chủ và người chơi sẽ chọn loại xe tăng nào họ có thể sử dụng.
56379	Ngoài ra, còn có Chính phủ Dudu thuộc văn phòng phó vương.
56380	Ngoài ra còn có chương trình toàn cầu "Mutantes sans Frotieres", đưa các dị nhân tình nguyện đến những nơi chưa có chính quyền.
56381	Ngoài ra còn có công viên quốc gia Central Balkan và đài tưởng niệm Shipka.
56382	Ngoài ra còn có dòng ngựa cổ điển, có thể lên đến 35 nước được công nhận bởi cơ quan đăng ký giống chó nhau.
56383	Ngoài ra còn có đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt do Quốc hội thành lập.
56384	Ngoài ra còn có hai hội đồng nữ tu quản lý một phòng ngủ bao gồm các nữ tu Augustinian.
56385	Ngoài ra còn có hai lỗ bên (lỗ Luschka), một bên phải và một bên trái cũng là nơi thông thương dịch não tủy.
56386	Ngoài ra còn có hai nhà hàng, một sở thú nhỏ và một khách sạn với một hồ bơi và các dịch vụ đầy đủ khác.
56387	Ngoài ra còn có hai trang thờ tả ban, bức hoành "chung linh lưu tú", hai cặp câu đối bằng thân cây dừa ở chánh điện đều là những tác phẩm nghệ thuật có giá trị.
56388	Ngoài ra còn có hàng ngàn ngôi nhà nhỏ được xây dựng tư nhân, chủ yếu bên ngoài trung tâm thành phố.
56389	Ngoài ra còn có không ít người mắc căn bệnh "cuồng địa vị".
56390	Ngoài ra, còn có một bức tượng tưởng nhớ nhà thơ Hungary nổi tiếng Attila József, được tạc bởi Imre Varga vào năm 1964.
56391	Ngoài ra còn có một camera 2-megapixel cho các cuộc gọi video, chụp ảnh selfie cũng như quay video nói chung, với độ phân giải tối đa 640x480 (
56392	Ngoài ra còn có một chi nhánh học viện khoa học.
56393	Ngoài ra còn có một cửa hàng sách âm nhạc và cửa hàng sách cổ.
56394	Ngoài ra còn có một dân số nhỏ hoang dã sống trong và xung quanh Gorge Cheddar ở Somerset.
56395	Ngoài ra còn có một dịch vụ mua vào hội đồng quản trị.
56396	Ngoài ra còn có một đợt công bố khác vào tháng 7 và tháng 8 khi các công ty hóa chất đáp trả.
56397	Ngoài ra còn có một giống có đặc điểm tóc ngắn của giống chó này, nhưng nó gần như tuyệt chủng.
56398	Ngoài ra còn có một loại nước áo độc đáo được kết hợp với cơ sở cung cấp gốm Bolesławiec để cho ra các sản phẩm màu nâu có bề mặt bóng.
56399	Ngoài ra còn có một loại thẻ ATM song hành gọi là thẻ phụ, thẻ này đứng tên chủ tài khoản như thẻ chính nhưng chủ tài khoản sẽ yêu cầu chuyển một số khoản tiền nhất định cho thẻ này.
56400	Ngoài ra còn có một máy phát sóng ngắn mạnh cho các chương trình phát sóng ở nước ngoài trong một số ngôn ngữ.
56401	Ngoài ra còn có một nghĩa trang của người Do Thái, có chứa một số di tích đáng chú ý bao gồm cả bia mộ của cha mẹ của Gustav Mahler.
56402	Ngoài ra, còn có một số đường băng hẻo lánh phục vụ các cộng đồng nông thôn trong bang.
56403	Ngoài ra còn có một số khu phố, hay khu ngoại ô nằm ngay bên ngoài trại chính của Saudi Aramco, như quận Doha, quận Dana và quận Aljamiah, tại đó Saudi Aramco cho nhân viên bản địa vay tiền để mua nhà.
56404	Ngoài ra còn có một số nhà máy nhỏ sản xuất thực phẩm, đồ nội thất và máy móc.
56405	Ngoài ra còn có một sự nhấn mạnh đáng kể trong lĩnh vực ứng dụng kiểm tra tính cách.
56406	Ngoài ra còn có một trại trú đông tại bờ biển Sorgfjorden trong cuộc thám hiểm Trắc đạc Kinh tuyến 1899–1900 của Thụy Điển-Nga để đo trắc đạc kinh tuyến.
56407	Ngoài ra còn có nghiên cứu để tìm và khám phá các đại lý dược phẩm mới.
56408	Ngoài ra, còn có nhà toán học Lưu Huy, tác giả của bộ Hải đảo toán kinh.
56409	Ngoài ra còn có những bộ phim khác như: Cuộc chiến dị nhân, Truy tìm báu vật,.
56410	Ngoài ra còn có những đoạn phim tài liệu chưa được ban nhạc công bố, nhiều cảnh quay Behind the scene thú vị.
56411	Ngoài ra còn có những kỹ thuật được trả tiền để tăng số lượng backlink đến một địa điểm mục tiêu.
56412	Ngoài ra còn có phiên bản đối-không dùng đạn cỡ 0.5 inch và cỡ nòng khác cho các phiên bản ngoài nước.
56413	Ngoài ra còn có rất nhiều chỉ trích về việc nghiên cứu nghệ thuật như là tâm lý học vì nó có thể được coi là một chuyên đề hơn là một đối tượng.
56414	Ngoài ra còn có sự không thống nhất trong các dữ liệu được sử dụng bởi các nhà nghiên cứu.
56415	Ngoài ra còn có tay guitar Chad I Ginsburg, đã mặc trang phục phỏng theo trang phục của Jackson trong các lần trình diễn.
56416	Ngoài ra còn có tên gọi Botel Tobago.
56417	Ngoài ra còn có tháp Jetavanarama được xây dựng vào thế kỷ III, và là tháp lớn nhất của Sri Lanka với đường kính 200m.
56418	Ngoài ra còn có thêm 6 pháo 20mm bắn liên thanh.
56419	Ngoài ra còn có thêm các bộ triển khai MPI nữa.
56420	Ngoài ra còn có Thomas K. Beale ở Virginia.
56421	Ngoài ra còn có: Tiền ai nấy tính, tình ai nấy tiến!
56422	Ngoài ra còn đại liên đồng trục PKT KT-7.62 7,62 ly và đại liên phòng không KT-12.7 12,7 ly dành cho T-80UD.
56423	Ngoài ra, còn đánh giá sự phù hợp của thiết kế hầm từ hoại trong điều kiện của vùng trong trạng thái đầy nước, hiệu quả xử lý, ứng xử của thiết kế.
56424	Ngoài ra còn dự đoán là khoảng 250.000 thanh thiếu niên và những người trưởng thành còn trẻ tuổi có nguy hiểm nghiện rượu hay đã nghiện rượu.
56425	Ngoài ra, công ty đạt được hiệu quả trong các trải nghiệm tương tác với khách hàng sẽ nâng cao nhận thức về thương hiệu, chất lượng sản phẩm, dịch vụ và lòng trung thành của khách hàng hơn.
56426	Ngoài ra, có nhiều khả năng là các viên sỏi bị lẫn vào trong quá trình con vật bị hóa thạch.
56427	Ngoài ra, có những ví dụ trái ngược, thậm chí từ các OFC lớn nhất, về quy định và giám sát kém.
56428	Ngoài ra còn một bệnh viện, một nhà dưỡng lão, một nơi thi đấu thể thao, ba nhà thờ, thư viện, cửa hàng và Đại học Y khoa Saba.
56429	Ngoài ra còn một số các website giúp cho người tìm việc tìm được những mẫu hồ sơ xin việc hay sơ yếu lý lịch mà họ chia sẻ.
56430	Ngoài ra còn một số tính năng khác như Thảo Luận,Hội nhóm,.
56431	Ngoài ra, còn một số vi khuẩn khác cũng phối hợp gây bệnh như xạ khuẩn nung mủ Actinomyces pyogenes, liên cầu khuẩn Streptococcus aberis, Streptococcus disgalactiae, vi khuẩn Escherichia coli.
56432	Ngoài ra còn nhiều bến phà khác như phà Ngũ Hiệp-Tam Bình, phà Long Quới, về hướng nam là phà Cây Dương, phà Thới Lộc, cù lao Ngũ Hiệp nối với cù lao Tân Phong bằng phà Tân Phong-Ngũ Hiệp.
56433	Ngoài ra còn nhiều giải phụ khác với trị giá 20 triệu đồng, và được cấp bằng khen, giấy chứng nhận.
56434	Ngoài ra, còn nhóm nước chư hầu phía bắc, đông bắc, và hai nhóm lớn phía tây (từ Sơn Tây, phía tây Lan Châu, và Tân Cương ngày nay).
56435	Ngoài ra còn tính năng kích thích đốt mỡ và tạo cơ nên còn được sử dụng để giảm cân.
56436	Ngoài ra, còn tổ chức tế lễ một ngày 16 tháng 10 (Ngày thánh hoá).
56437	Ngoài ra còn xuất hiện thêm command tặng tiền bạc cho người tình.
56438	Ngoài ra, có rất nhiều trường hợp khác đã bị bỏ qua.
56439	Ngoài ra, có tài liệu nói rằng dường như ông cũng có một người em tên là Cleôpha, nhưng không được chứng thực.
56440	Ngoài ra, có thể kể đến loạt truyện viết về Bond thời trẻ của Charlie Higson hay Kate Westbrook với bộ ba tiểu thuyết dựa trên cuốn nhật ký của Moneypenny, một nhân vật từng xuất hiện trong loạt truyện.
56441	Ngoài ra, có thông tin cho rằng nó từng thuộc về các thành viên khác của Vương Quốc Mặt Trăng trong quá khứ và truyền từ đời này sang đời khác.
56442	Ngoài ra cửa ra vào là quan trọng trong việc ngăn ngừa sự lây lan của đám cháy.
56443	Ngoài ra, Cục còn có hơn 50 văn phòng được gọi là ‘’tùy viên pháp lý’’ bên trong các lãnh sự Hoa Kỳ trên khắp thế giới.
56444	Ngoài ra cư dân bản địa ở các tỉnh thành thường không phải là công dân, dù nhiều người có quyền công dân Latinh.
56445	Ngoài ra, cũng có các loại sữa công thức hữu cơ trên thị trường, có thành phần tương tự sữa công thức bình thường nhưng sữa này được lấy từ những con bò không được dùng bất kỳ loại kháng sinh nào.
56446	Ngoài ra cũng có các vùng công viên tại Hymettus, Penteli và dãy núi Parnitha và phần phía nam của bán đảo.
56447	Ngoài ra, cũng có nhiều người Ả Rập không phải công dân Ả Rập Xê Út sống tại Dhahran, như người Ai Cập, Jordan, Liban, Palestine, Sudan và Syria.
56448	Ngoài ra, cũng có thể dùng nhang thơm trừ muỗi hoặc bộ máy xông đuổi muỗi để xua chúng ra khỏi nhà.
56449	Ngoài ra cuộc thi có thêm một số thí sinh khác cũng từng tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2008 nhưng không lọt vào chung kết là Athina James (
56450	Ngoài ra, cuối năm nay sẽ có một series phim riêng về nhân vật Snake Eyes được phát hành.
56451	Ngoài ra Đại Hóa còn có hai đường liên xã đi Tân Đức và Lam Cốt.
56452	Ngoài ra, dạng phóng xạ mới này được coi là một hiện tượng khoảng cách ngắn dường như đã chết trong vòng chưa đầy một dặm.
56453	Ngoài ra đau còn do dịch phù viêm gây sưng và chèn ép vào các tận cùng thần kinh.
56454	Ngoài ra, đây còn là nơi bảo tồn các di tích lịch sử gắn liền với các hoạt động khai thác.
56455	Ngoài ra, đây cũng là 'đất' để Hưng bộc lộ khả năng sáng tác theo tính nghệ thuật của cả Hưng và Quân.
56456	Ngoài ra đây cũng là những biện pháp được dùng bởi các thực dân hầu đập tan các cuộc đấu tranh giành lại Độc lập của nhiều dân tộc.
56457	Ngoài ra, dãy núi Nimba cũng là một vùng sinh thái nước ngọt đặc biệt với nhiều loài thủy sản đặc hữu.
56458	Ngoài ra, đèn điều chỉnh tùy thuộc vào điều kiện đường sá, ví dụ, tuyết tạo ra độ phản xạ nhiều hơn do đó cần giảm ánh sáng.
56459	Ngoài ra, Đệ nhị Luật 20: 10-12 yêu cầu người Israel phải đưa ra lời đề nghị hòa bình có điều kiện cho bên đối lập trước khi bao vây thành phố của họ.
56460	Ngoài ra, Đền thơ Nguyễn Hữu Thọ đã được xây dựng ở quê hương ông nằm giữa nhà văn hóa huyện và ngôi trường mang tên ông.
56461	Ngoài ra để phân biệt các Xì Trum với nhau, họ còn mang các phụ kiện khác nhau.
56462	Ngoài ra, để tạo điều kiện thuận lợi cho Campuchia, phía Việt Nam đã mời Thủ tướng Hunsen sang thăm chính thức Việt Nam vào ngày 13/12, hai ngày trước khi Hội nghị cấp cao lần thứ VI khai mạc, nhằm giúp Campuchia vận động và thuyết phục các nước.
56463	Ngoài ra, điểm đặc biệt nhất trong Battle Realms chính là hệ thống những viên ngọc Yin/Yang.
56464	Ngoài ra, diễn đàn là một không gian giúp đánh giá, phân tích tình hình thực tế trên cơ sở kinh nghiệm quốc gia và quốc tế liên quan đến vấn đề này.
56465	Ngoài ra, diện tích rừng lớn và điều kiện thổ nhưỡng thích hợp với nhiều loại cây công nghiệp như cà phê, tiêu, cao Su, điều,.
56466	Ngoài ra, do châu Mỹ không có ngựa, người Inca không biết cách đối phó với kỵ binh.
56467	Ngoài ra đối với dòng Lympho còn có thể xạ trị màng não, ngăn ngừa tế bào phát triển lên não.
56468	Ngoài ra, Dominic Monaghan thể hiện Beaumont Kin, một lính Kháng chiến và Shirley Henderson lồng tiếng cho Babu Frik bằng nhiều ngôn ngữ.
56469	Ngoài ra, động cơ xung có thể đốt cháy phân đoạn và có thể kích hoạt theo lệnh điều khiển.
56470	Ngoài ra, Donna-donna còn xuất hện nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng.
56471	Ngoài ra, đô thị này còn bao gồm phần phía bắc của Storsjøen, một khu vực núi ở phía đông Rendalen, và một phần nhỏ Østerdalen.
56472	Ngoài ra, đô thị này là một nhóm các đảo bị các eo biển chia ra và nhô ra Selbjørn Fjord.
56473	Ngoài ra, do từng bị nhốt trong lò luyện đan, nên nó cũng có khả năng gọi là "Hoả nhãn kim tinh", có thể nhìn thấu bản thể sinh vật đó, biết được yêu quái giả dạng.
56474	Ngoài ra, DSO có một mạng lưới đường hoàn chỉnh cho phép tiếp cận các xa lộ chính của Dubai.
56475	Ngoài ra, đuôi của chim trống thuộc nhiều loài là dài hơn, và về tổng thể thì chim trống to lớn hơn.
56476	Ngoài ra, Đường Mục Tông cũng lãng phí rất nhiều tiền của trong quốc khố cho việc phụng dưỡng Hoàng thái hậu, dùng cho việc chi dùng thường ngày hay tổ chức sinh thần, xây dựng cung điện của Hoàng thái hậu.
56477	Ngoài ra, El Niño còn làm cho một số hoang mạc khô cằn nhất thế giới như Antacama (Nam Mỹ) có những cơn mưa lớn giúp cho thực vật tại nơi đây phát triển đáng kinh ngạc.
56478	Ngoài ra Engineer được trang bị thêm mìn cá nhân Claymore (
56479	Ngoài ra, Friedrich Krupp Germaniawerft đã chế tạo tàu chiến và tàu ngầm Đức ở Kiel.
56480	Ngoài ra, Fyodor cũng được biết đến là người đàn ông tốt bụng và giản dị, ít quan tâm đến chính trị.
56481	Ngoài ra, Gaga cũng đã trình bày ca khúc trong các chuyến lưu diễn của cô, lần gần đây nhất là trong Joanne World Tour (2017–2018).
56482	Ngoài ra, gan cá ngừ vằn của đã được thử nghiệm trên toàn cầu cho kết quả là nhiễm tributyltin.
56483	Ngoài ra gần đây còn có hội thi thể dục đồng diễn toàn trường và nhiều hoạt động do Ban chấp hành Đoàn trường tổ chức, cụ thể là Mic Rubik (Cuộc thi người dẫn chương trình), Cầu Vồng Gia Định, Hội trại truyền thống chào mừng ngày 26/3.
56484	Ngoài ra, Garosu-gil là con đường thời trang nổi tiếng.
56485	Ngoài ra gà tikka có thể có màu đỏ tươi do cho nhiều bột ớt paprika hoặc màu vàng đậm khi cho nhiều bột nghệ.
56486	Ngoài ra, gây ra dung nạp miễn dịch trong môi trường vi mô cục bộ là một chiến lược sống còn phổ biến đối với một số khối u ngăn chặn sự loại bỏ của chúng bởi hệ miễn dịch chủ.
56487	Ngoài ra, ghế làm việc phải có độ cao thích hợp so với bàn làm việc và máy tính.
56488	Ngoài ra, gia đình còn mời một số gia sư riêng cho bà, dạy cả kiến thức, âm nhạc, hội họa phương Tây.
56489	Ngoài ra già làng Ama H’Rin còn hướng dẫn cho dân làng cách sống phải giữ gìn vệ sinh nơi ở, đường sá và giữ gìn văn hóa của dân tộc mình.
56490	Ngoài ra, Gia Long còn cho ban Lệ quân điền cũng về vấn đề ruộng công này, trong đó thời hạn chia ruộng đất được rút xuống ba năm và đối tượng chia ruộng trước hết nhằm ưu đãi quan lại và quân lính.
56491	Ngoài ra, Gia Long còn cho chế tạo nhiều loại vũ khí và trang bị theo mẫu đã mua của phương Tây, chính sách mà vua Minh Mạng cũng tiếp nối thực hiện.
56492	Ngoài ra, giao tranh giữa dân quân Armenia và MVD gần Sovetashen đã gây ra cái chết cho 26 người, vì thế lễ kỉ niệm bị hủy bỏ vô thời hạn.
56493	Ngoài ra, giả thuyết hấp phụ của Gilbert Ling, cho rằng điện thế màng và điện thế hoạt động của tế bào sống là do sự hấp phụ của ion di động lên các vị trí hấp phụ của tế bào.
56494	Ngoài ra, Giêrôbôam, vua vương quốc Israel miền Bắc, là người đã khởi đầu cuộc ly khai với vương quốc Giuđa miền Nam, đã trú ngụ bên Ai Cập.
56495	Ngoài ra, hai bên hông cầu ánh sáng bảy màu liên tục thay đổi và hệ thống phun nước hai bên hông cầu.
56496	Ngoài ra, hai ga nằm xa nhau, khiến cho hành khách phải đi bộ một khoảng để đổi chuyến.
56497	Ngoài ra, hai khẩu pháo đặt giữa tàu và phía sau hai bên mạn trái và mạn phải cũng bị tháo dỡ.
56498	Ngoài ra, hai trợ lý khác chủ trì - phó chủ tịch ủy ban toàn thể và phó chủ tịch ủy ban toàn thể.
56499	Ngoài ra hãng Boeing còn ghi nhận thêm một chiếc B-52 bị thương do MiG bắn (số hiệu 56-0083).
56500	Ngoài ra, Hanto còn là 1 người rất thích đùa.
56501	Ngoài ra, "Hello" cũng là bài hát thứ ba quán quân tất cả các bảng xếp hạng Hot 100, Digital Songs, Streaming Songs, On-Demand Songs và Radio Songs cùng một lúc trong lịch sử 3 năm cùng tồn tại của năm bảng xếp hạng này.
56502	Ngoài ra, hẻm núi có nhiều hệ thống hang động, một trong những đó là hang Boyden được mở cửa cho công chúng tham quan.
56503	Ngoài ra, hệ thống đập còn có một khoang âu thuyền dài 53 m, rộng 8 m.
56504	Ngoài ra, hệ thống đơn chip cũng có tính ổn định cao hơn.
56505	Ngoài ra, hệ thống ít bị hấp thụ lượng dinh dưỡng dư thừa, do đó, phần lớn các chất dinh dưỡng được đưa vào hệ thống bằng các nguồn phân được sử dụng cho sự phát triển của cây.
56506	Ngoài ra hệ thống kênh Thủ Thừa, kênh Bo Bo cũng là nguồn cung cấp nước quan trọng cho sản xuất và đời sống của người dân huyện Thủ Thừa.
56507	Ngoài ra, Hiến pháp Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa quy định Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc điều hành công việc hàng ngày của Đại hội.
56508	Ngoài ra họ còn dùng cả Yōrenshū, người kiểm soát ma quỷ.
56509	Ngoài ra họ còn là fan hâm mộ của Hannah Montana.
56510	Ngoài ra, họ có thể làm cho vé đắt hơn khi được mua vào phút cuối so với khi mua trước sáu tháng.
56511	Ngoài ra, họ có thể tương tác trực tuyến bằng dịch vụ Nintendo Wi-Fi Connection hiện không còn tồn tại.
56512	Ngoài ra, họ có thể tương tác với những người bên ngoài công ty, chẳng hạn như đối tác kinh doanh và nhà cung cấp.
56513	Ngoài ra họ có thể xin thị thực tại một trong những phái bộ ngoại giao Togo.
56514	Ngoài ra, họ có thể yêu cầu khấu trừ từng khoản cho số tiền thực tế phát sinh cho các loại chi phí phi kinh doanh cụ thể.
56515	Ngoài ra, họ cung cấp tùy chọn để báo cáo bất kỳ hồ sơ giả mạo và chặn chúng vĩnh viễn.
56516	Ngoài ra họ để thua ở vòng bốn Cúp FA 1980-81 2-1 trên sân của Everton.
56517	Ngoài ra, hội viên còn được chăm sóc sức khỏe và tham gia các hoạt động của phường.
56518	Ngoài ra, họ lập luận rằng việc thực hiện các công nghệ như vậy có thể dẫn đến sự "du nhập" hệ thống xã hội phân cấp hoặc tạo ra nơi đặt các phương tiện kiểm mới về kiểm soát trong tay của những kẻ độc tài toàn trị.
56519	Ngoài ra, hơn 100 trường tiểu học sẽ được sửa sang cùng với những chính sách để tạo việc làm, xây dựng cơ sở hạ tầng, chấm dứt tình trạng mất điện.
56520	Ngoài ra, hủ tiếu Mỹ Tho còn nấu chung với mì, hủ tiếu mì, hoặc nước lèo ăn bánh canh, bột sò, nui.
56521	Ngoài ra, Huyền thoại Ailen còn thuật lại rằng Banshee là linh hồn của một cô gái trẻ đã phải chịu đựng một cái chết cay đắng, và linh hồn cô ta bị lưu lạc để đi báo hiệu cái chết sắp xảy ra.
56522	Ngoài ra, Jogi bị buộc tội gian lận và giả mạo liên quan đến tuyên bố trong một bản khai thăm dò ý kiến do anh ta đệ trình trong cuộc bầu cử Quốc hội 2013.
56523	Ngoài ra Kagamine Len/ Rin còn được góp mặt trong những doujinshi (truyện tranh nghiệp dư) nhiều hơn những vocaloid khác vì sự dễ thương của mình.
56524	Ngoài ra, Kardashev cũng đã đặt một mức năng lượng bình quân cho mỗi bậc văn minh, và chia nhỏ mỗi bậc thành trăm phần để có một thước đo chi tiết hơn.
56525	Ngoài ra, Kasavin mô tả những cải tiến đồ họa mang về bởi các gói độ nét cao như "hữu ích", nhưng lưu ý rằng "họ vẫn không làm cho Half-Life trông giống như một trò chơi mới, cũng không phải là thay đổi rất đáng chú ý".
56526	Ngoài ra KCN Hoà Khánh đang được mở rộng.
56527	Ngoài ra, khá bất tiện nếu không thể truy cập Internet để đặt đồng hồ.
56528	Ngoài ra, khán giả có thể xem phim miễn phí trên website pops.vn và Ứng dụng POPS bắt đầu từ ngày 31/8/2020.
56529	Ngoài ra khâu hình ảnh của phim còn có sự tham gia của những người đã từng tham gia thực hiện các tác phẩm nổi tiếng như Ando Masashi (
56530	Ngoài ra, khi đi dọc bãi đá du khách sẽ bắt gặp một phiến đá đặc biệt, có bức phù điêu hình mặt người.
56531	Ngoài ra, khi hắt xì hơi, ho quá độ,thở mạnh hoặc xoa bóp mũi mạnh là một trong những yếu tố khó khống chế và gây tái phát chảy máu mũi.
56532	Ngoài ra khi người chơi bơm đầy máu chính đến mức tối đa, xung quanh nhân vật chính sẽ phát ra vầng hào quang màu xanh tím, cung cấp cho người chơi những cú đánh cực mạnh bù lại thời gian tồn tại rất ngắn.
56533	Ngoài ra, khi phù nề chi dưới, huyết khối tĩnh mạch cần được kiểm tra.
56534	Ngoài ra, khoang lái có các tấm giáp để bảo vệ tổ lái trong trường hợp vỏ giáp ngoài bị bắn thủng.
56535	Ngoài ra, không có gì đảm bảo mã nguồn phần mềm thu được thông qua các phương tiện như vậy phản ánh chính xác hệ thống phần mềm mà nó tuyên bố phản ánh.
56536	Ngoài ra, không hành kinh cũng không chứng minh rụng trứng đã không xảy ra, vì những bất thường về hormone ở phụ nữ không mang thai có thể ức chế hiện tượng chảy máu.
56537	Ngoài ra, kích thước nhỏ không có nghĩa là trọng lượng xe sẽ nhẹ hơn.
56538	Ngoài ra kinh công còn có ích lợi trong những tình huống hiểm nguy, dùng bộ pháp nhanh nhẹn thoát thân.
56539	Ngoài ra, Kouta còn có một người bà đã mất khi cậu còn bé, rất thương cậu, luôn động viên cậu khi cậu buồn, và cậu cũng rất thương bà mình.
56540	Ngoài ra là các danh hiệu hoặc giải thưởn: Anh hùng lao động xã hội chủ nghĩa (1954).
56541	Ngoài ra, lá có thể làm thành bột nhão và rán thành các miếng mỏng.
56542	Ngoài ra, lá đài của D. macrocalyx hình tam giác trong khi của D. trichophorum là hình trứng.
56543	Ngoài ra là một giám thị hành lang để giữ trong ngoài nghiêm ngặt không ai ra vào trong khi thi.
56544	Ngoài ra, lần đầu tiên anh được chứng kiến ​​sự biến đổi của Yusuke và bày tỏ sự ngưỡng mộ.
56545	Ngoài ra Lăng Thành còn có lễ rước và tế tổ của các dòng họ vào rằm tháng 2 hằng năm.
56546	Ngoài ra là rất nhiều các loài hoa ngoạn mục đua nở trong một khu vực khí hậu khắc nghiệt như ở Patagonia.
56547	Ngoài ra, LeTV luôn đi đầu trong hợp tác phim quốc tế.
56548	Ngoài ra, loại đàn ông này được phân loại theo sở hữu đất đai của riêng họ và có thu nhập đặc biệt hậu hĩnh.
56549	Ngoài ra Lữ đoàn 9 Thiết giáp Anh cũng theo đi hỗ trợ.
56550	Ngoài ra lượng vữa dùng để xây tường bằng gạch không nung và trát giảm tới 2,5 lần so với gạch đất nung.
56551	Ngoài ra Lưu Dụ cũng chú trọng đến việc chống tham nhũng hối lộ.
56552	Ngoài ra, lý do khác mà Quang Huy quyết định thành lập H.A.T là để đánh vào nhu cầu tìm kiếm đại sứ quảng cáo của các nhãn hàng khi thị trường kinh doanh album—mà anh đã từng thành công—bị bão hòa.
56553	Ngoài ra, mặc dù nguồn tin tình báo Ultra mà Freyberg nhận được rất là chi tiết, nhưng chúng bị tách ra khỏi ngữ cảnh và dẫn đến việc diễn giải sai lầm.
56554	Ngoài ra Mặt Trăng còn có núi cao phủ tuyết, sông ngòi, đô thành.
56555	Ngoài ra may so còn có tên khác như bạc Đức, bạch đồng (gốc tiếng Trung: 白銅, bính âm Paktong) hay bạc mới (gốc tiếng Đức Neusilber), Alpacca (thương hiệu từ nhà sản xuất Đức Berndorf).
56556	Ngoài ra, Media Factory đã xuất bản tuyển tập hai manga với truyện từ các họa sĩ khác nhau.
56557	Ngoài ra, Melvin còn kết bạn với Talis, một cô gái đang sống lưu vong cũng là một nửa Dreamer, một nửa Steamer y như anh.
56558	Ngoài ra, mới đây Saigon Co.op cũng công bố thông tin với 2 thương hiệu Co.opmart và Co.
56559	Ngoài ra mỗi máy giật dù còn có giá có khi đến cả 3000-4000 USD/chiếc.
56560	Ngoài ra, mọi người trong trại còn chuẩn bị sẵn sàng một balô đầy đủ lương thực, biđông nước để sẵn sàng cơ động.
56561	Ngoài ra, mỗi tổ ong ruồi chỉ cho khoảng 250ml, và người Việt Nam ưa chuộng mật ong rừng mật nên loại mật ong này khá hiếm trên thị trường và giá bán cũng cao hơn nhiều so với các loại mật ong khác.
56562	Ngoài ra, momen quay của F-84F thực tế khó khôi phục lại được và nó chỉ khôi phục lại được ở độ cao dưới 10.000 feet (3.000 m).
56563	Ngoài ra, một chi đội pháo binh Baden cũng nã đạn từ Kehl về phía thành trì được cho là nơi quân Pháp trú ẩn sau khi thị trấn bị phá hủy.
56564	Ngoài ra, một cô bé tên là Tora Goss hoạt động như là phiên bản Batman tương lai của Oracle.
56565	Ngoài ra, một đồng chủ quán còn là chủ trang web www.dlv.vn và cũng là người đã phát động phong trào in đồng phục DLV trong năm 2014.
56566	Ngoài ra, một loạt các điều ước quốc tế về quyền con người trong khu vực và quốc tế bảo đảm quyền quốc tịch, với sự bảo vệ đặc biệt cho một số nhóm, kể cả những người không quốc tịch.
56567	Ngoài ra một lý do nữa là bà ngoại ông mất khi còn trẻ nên mẹ ông phải gánh vác việc gia đình.
56568	Ngoài ra, một người mắc hội chứng sợ bị người khác nhìn thường có thể là đối tượng bị nhìn chằm chằm công khai, có thể do khuyết tật về thể chất.
56569	Ngoài ra, một số ấn phẩm khác như cuối tuần, hằng tháng cũng có số lượng phát hành tương đối lớn.
56570	Ngoài ra, một số bệnh nhân còn có biểu hiện chán ăn, buồn nôn, đau lưng, nhức đầu…
56571	Ngoài ra, một số chủ đề liveshow cũng sử dụng chủ đề nhạc anh.
56572	Ngoài ra, một số cơ quan được bảo quản có thể thấy rõ trên X quang.
56573	Ngoài ra, một số đài truyền hình khu vực có trụ sở tại thành phố.
56574	Ngoài ra, một số người khác vốn đang bất mãn Lưu Bá Ôn, cũng đua nhau nói xấu ông.
56575	Ngoài ra, một số người vẫn ở lại Trái Đất để xây dựng lại nền văn minh nhân loại (trong một số tập, Hesman và các bạn đã đến thăm những người cư trú trên Trái Đất).
56576	Ngoài ra, một số nhóm đã quan sát mối quan hệ ràng buộc khác type (tức là các type cadherin khác nhau liên kết với nhau) trong một số thử nghiệm.
56577	Ngoài ra, một số tác phẩm của bà đã được dịch sang tiếng Anh bởi Trung tâm dịch thuật thơ ở London.
56578	Ngoài ra, một số thuốc chống nôn như metoclopramide là thuốc làm tăng nhu động ruột và làm tăng cường tiêu hóa trong dạ dày, vì khi đau nửa đầu, tiêu hóa trong dạ dày bị giảm sút.
56579	Ngoài ra, một số ứng dụng bàn phím đa ngôn ngữ như Google Keyboard, SwiftKey, GO Keyboard và nhiều bàn phím mặc định của các nhà sản xuất điện thoại cũng hỗ trợ tiếng Việt.
56580	Ngoài ra, một số xupap phi kim loại được làm từ những vật liệu khác như Nylon, Polyamide-imide (Torlon), Polyetheretherketone (PEEK).
56581	Ngoài ra, một thư viện thiết bị userland dùng tốt là chìa khóa thành công để có các ứng dụng userland có thể hoạt động với tất cả các định dạng được hỗ trợ bởi các thiết bị đó.
56582	Ngoài ra một tờ báo thường trải qua nhiều khâu, từ nhà in, qua đường phố, đến tay bao người đọc và người thu gom.
56583	Ngoài ra, một vài dòng tế bào biệt hóa ở một số cơ quan nào đó (ví dụ: vi tế bào thần kinh đệm (microglia) trong não, tế bào Kuppfer ở gan) vốn có nguồn gốc từ đại thực bào cũng có khả năng hoạt động như các APC.
56584	Ngoài ra, năm 1993 hide còn tham gia một vai diễn xuất hiện 43 phút trong phim Seth et Holth (do Tạp chí Fool's Mate sản xuất) cùng j-rocker Tusk.
56585	Ngoài ra, nếu cố gắng tạo ra lịch chính xác hơn, thì độ chính xác của nó cũng bị sai theo thời gian do sự thay đổi của sự tự quay của Trái Đất.
56586	Ngoài ra, nếu một trường hợp thiếu dữ liệu đầy đủ, nó được đặt trong danh mục thông tin không đầy đủ, tách biệt với cả IFO và UFO.
56587	Ngoài ra, ngân hàng còn đảm bảo là số tiền đó sẽ không bị mất cắp trong khi nó đang ở trong tài khoản và sẽ được hoàn trả lại cho khách hàng khi họ cần.
56588	Ngoài ra, ngày 20/12, SHINee bất ngờ tiết lộ MV cho "Colorful" để cảm ơn người hâm mộ đã ủng hộ họ một thời gian dài.
56589	Ngoài ra, ngày 3 tháng 5 được tạo ra là Ngày Hiến pháp.
56590	Ngoài ra, người Ấn Độ còn khó chịu hơn khi tượng Ganesha được đặt dựa vào tường và chỉ để trang trí.
56591	Ngoài ra, người Pháp còn gọi nơi này là Les Hauts Plateaux du Sud (Cao nguyên miền Nam).
56592	Ngoài ra, người ta cũng có thể dùng từ trường ngoài khống chế các hạt nhân, đảm bảo chúng không va chạm vào thành bình chứa chúng, giữ cho phản ứng được thực hiện trong điều kiện ít tốn kém và hiệu suất cao.
56593	Ngoài ra người ta cũng đã chứng minh trong các quan hệ trong dòng một và dòng hai ở trên, tồn tại ít nhất một quan hệ tập hợp cha-con là chặt.
56594	Ngoài ra, người ta phát hiện pháo thủ sẽ là mục tiêu bị tấn công đầu tiên, vì thế các tấm giáp bảo vệ được đặt quanh vị trí này.
56595	Ngoài ra, người Trung Quốc là người đầu tiên sử dụng dầu mỏ làm nhiên liệu vào đầu thế kỷ thứ 4 trước Công nguyên.
56596	Ngoài ra, nhà gái có thể yêu cầu thêm: váy, áo, vòng tay, vòng cổ cho cô dâu, thậm chí còn thách cả bạc trắng để làm của hồi môn.
56597	Ngoài ra, nhà hóa sinh học Günther Hillmann đã được đưa vào dự án, được bổ nhiệm như là một chuyên gia về nghiên cứu protein của Viện Hoá học Kaiser Wilhelm dưới thời Adolf Butenandt.
56598	Ngoài ra, nhân dân còn đào 28 hầm bí mật để cất giấu thương binh và 2.469 hầm bí mật của dân quân du kích.
56599	Ngoài ra nhận xét Una grandissima ribalda cũng là từ Rodolfo Pio -
56600	Ngoài ra, Nhà thương Toptasi ở Istanbul cũng được xây dựng.
56601	Ngoài ra nhà vua còn cho xây 102 bệnh viện khắp trên vương quốc mà hiện nay vị trí của 32 bệnh viện này đã được xác định.
56602	Ngoài ra nhà vua sai Ninh Xuyên hầu Lê Đình Tú huy động các quân doanh thuộc Sơn Nam chốt giữ những nơi xung yếu như Bộc Độ, Ninh Giang và Nghĩa Lễ.
56603	Ngoài ra, nhiều khu vực đô thị lớn có các phòng khám cung cấp dịch vụ chăm sóc dành riêng cho thanh thiếu niên.
56604	Ngoài ra, nhiều nền tảng đã thực thi các quy tắc chặt chẽ hơn về nội dung có thể được đăng và cũng kết hợp phần mềm kiểm tra tính xác thực vào ứng dụng của họ.
56605	Ngoài ra, nhiều nghệ sĩ của UMG cũng sẽ tham gia Weverse, vốn đã là công ty của Gracie Abrams, New Hope Club và Alexander 23 — Yungblud là nghệ sĩ tiếp theo tham gia nền tảng này.
56606	Ngoài ra, nhiều tòa nhà chọc trời mới, các condos, lofts, và các căn hộ đã được xây dựng ở các khu vực lân cận bờ hồ và hai bên bờ sông để thu hút dân cư mới đến thành phố.
56607	Ngoài ra, nhóm còn nhận được rất nhiều lời khen ngợi và đạt một triệu lượt xem sau 14 giờ phát hành.
56608	Ngoài ra, nhóm của cô còn giành được nhiều giải thưởng trên các sân khấu âm nhạc hàng tuần, như: Music Bank, Inkigayo và M! Countdown.
56609	Ngoài ra, nhóm cũng phát hành một video khác cho bài hát và chỉ bao gồm những hình ảnh ban nhạc trình diễn nó trong một căn nhà.
56610	Ngoài ra, nhớ thương Hephaestion cũng có thể là một nguyên nhân chính khiến sức khỏe của ông suy sụp.
56611	Ngoài ra, những câu chuyện của bà đã đạt được sự tiếp cận to lớn trong giới văn học người Costa Rica.
56612	Ngoài ra, những con màu cam hiếm có, khó tìm giá cao gấp 3 lần màu thường, giá lên đến 5 triệu đồng/cặp http://news.
56613	Ngoài ra, những cuộc phỏng vấn này thường thể hiện tình bạn thân thiện giữa Iwata và các thành viên khác của Nintendo vì những trò đùa và tiếng cười được thể hiện là điều bình thường.
56614	Ngoài ra, những dạng Mammaliformes này vẫn còn một số xương tại hàm dưới tương tự như ở bò sát.
56615	Ngoài ra những hiện vật còn được trưng bày trong các triển lãm được tổ chức ở đây trong suốt cả năm.
56616	Ngoài ra, những kẻ cơ hội có thể có phẩm chất của loài gây giống theo mùa, đây cũng là điều khiến dễ nhầm lẫn giữa các loài này với nhau.
56617	Ngoài ra những người cộng sản cũng tiếp tục đánh phá cơ cấu hành chính của Việt Nam Cộng hòa.
56618	Ngoài ra, những vấn đề khác mà ông quan tâm là phong trào độc lập dân tộc, cùng với phong trào cộng sản tại các xứ thuộc địa và nửa thuộc địa.
56619	Ngoài ra những ý kiến bổ sung, giải thích của Engels sau khi Mác qua đời đối với một số luận điểm của ông trước đây cũng có ý nghĩa rất quan trọng trong việc phát triển học thuyết Mác.
56620	Ngoài ra nó còn có tên gọi là Saturn III (Sao Thổ III) hoặc là S III Tethys.
56621	Ngoài ra, nó còn có thể dùng để ám chỉ tiến hóa siêu hình học, tiến hóa tinh thần, hay bất kỳ quan điểm triết học tiến hóa nào.
56622	Ngoài ra nó còn có thể dùng để làm ra các món khác như mugitoro hay tamakake.
56623	Ngoài ra nó còn có tính năng zoom audio giống như 11 Pro.
56624	Ngoài ra nó còn hàm chứa vitamin F, mang theo những hoạt tính chống ung thư.
56625	Ngoài ra, nó còn là vật đại diện cho đội, nhằm khủng bố, uy hiếp tinh thần kẻ địch.
56626	Ngoài ra, nó cũng được dùng để bảo vệ các vùng đất phía dưới khỏi bị lũ lụt, sản xuất năng lượng điện và giải trí.
56627	Ngoài ra nó cũng được trao cho các tập thể như thành phố, trường học, các đơn vị của quân đội Pháp.
56628	Ngoài ra nó cũng là chiếc đầu tiên được trang bị một ban công sau.
56629	Ngoài ra, nó cũng làm việc với các sinh viên Đại học Houston và là thành viên tích cực của Faithful Paws, một tổ chức được tài trợ bởi Liên hiệp Giáo hội Methodist Bellaire với các đội thú cưng đến thăm 120 cơ sở trong và xung quanh Houston.
56630	Ngoài ra, nó cũng lọt vào top 10 trên các bảng xếp hạng ở Áo, Ý, Hà Lan, New Zealand, Na Uy và Vương quốc Anh.
56631	Ngoài ra nơi đây còn có những vườn cao su, đồi chè cà phê bạt ngàn.
56632	Ngoài ra, nội dung do người dùng tạo ra cũng đặt ra các vấn đề về quyền riêng tư, uy tín, văn minh và vấn đề bản quyền về văn hóa, trí tuệ và nghệ thuật.
56633	Ngoài ra, Nội vụ phủ còn giữ trách nhiệm quản lý và sản xuất các vật dụng cho vua và nội cung dùng.
56634	Ngoài ra, Novell đã ngừng phiên bản Personal, đổi tên phiên bản Professional thành "SUSE Linux", và sửa lại "SUSE Linux" thành giống như phiên bản Personal cũ.
56635	Ngoài ra, nước thốt nốt còn chế biến thành một loại rượu nhẹ như rượu vang rất đặc biệt còn có tên gọi là "tức-thốt-chu" (thốt nốt chua).
56636	Ngoài ra, ở đây còn có các bàn thờ Tả ban, Hữu ban, Thần Tài, Thổ Địa, Tiền Hiền, Hậu Hiền, và các anh hùng liệt sĩ.
56637	Ngoài ra, ở đây còn có thác Kuryong với 9 dòng đổ xuống chân núi.
56638	Ngoài ra, oleum ít ăn mòn kim loại hơn axit sulfuric, vì không có nước tự do để tấn công các bề mặt.
56639	Ngoài ra, Olga đã biểu diễn thính phòng hợp tác với các nghệ sĩ vĩ cầm Daniel Hope, Nils Mönkemeyer và Erik Schumann, nghệ sĩ Adrian Brendel, Alban Gerhardt và Jan Vogler.
56640	Ngoài ra, Ông chủ trương rằng những người Thư viện viên xứng đáng được nhận lương để sử dung sức lực của họ cho việc hoàn thành toàn bộ khối lượng của công việc Thư viện.
56641	Ngoài ra ông còn có bài "Thạch dược châm" (Bài châm về những lời can ngăn trung trực), sáng tác để răn dạy cho Thái tử Trần Mạnh.
56642	Ngoài ra ông còn có truyện ngắn đăng rải rác trên các báo, như: Lạc Bước, Chiếc đầu sư tử, Cây ca bến cũ, Nhịp cầu quân dân, Đóa vân côi (bút ký) Hai buổi chiếu - một buổi sáng,.
56643	Ngoài ra, ông còn đảm trách vai trò Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục các Quốc gia Tây Phi Sử dụng Pháp ngữ trong 4 năm, từ năm 1979 đến năm 1983.
56644	Ngoài ra ông còn đặt lời cho các ca khúc "
56645	Ngoài ra, ông còn dạy luật tại Đại học Thammasat và Chulalongkorn và hiệp hội luật sư Thái Lan.
56646	Ngoài ra, ông còn được mời và hợp tác với các ca sĩ Hồi giáo khác, bao gồm cả nghệ sĩ Canada - Dawud Wharnsby.
56647	Ngoài ra ông còn giành được 7 Grand Prix Super Series tiền thân của Master 1000 ngày nay.
56648	Ngoài ra, ông còn học võ với các võ sư: Đỗ Dư Ánh, Thanh Vân, Lê Văn Kiển.
56649	Ngoài ra ông còn khẳng định chính phủ của ông sẽ không bao giờ công nhận sự ly khai của Kosovo.
56650	Ngoài ra, ông còn là cây bút phê bình điện ảnh.
56651	Ngoài ra, ông còn là giảng viên tại Học viện Nhà hát ở Leipzig.
56652	Ngoài ra, ông còn là linh mục tuyên úy Hạt Đại diện Tông tòa về các hoạt động Hướng đạo sinh nam và Hướng đạo nữ.
56653	Ngoài ra, ông còn là một nhà văn khoa học viễn tưởng.
56654	Ngoài ra, ông còn lập ra "Huy chương Bayard" để bàn luận về việc quân sự với các bạn của mình.
56655	Ngoài ra, ông còn là vị giám mục gốc châu Á thứ hai tại Hoa Kỳ.
56656	Ngoài ra, ông còn thành lập nhà in “Trường An ấn quán” chuyên in sách báo tài liệu giáo lý của Hạt Đại diện Tông Tòa Huế.
56657	Ngoài ra, ông còn tỏ ra "lép vế" trước con dâu trưởng Park Hae-mi.
56658	Ngoài ra, ông còn viết văn, làm thơ và đã xuất bản những tác phẩm gây ấn tượng.
56659	Ngoài ra ông cũng chơi cho ban nhạc Gentle Soul của người bạn, Pamela Polland.
56660	Ngoài ra, ông cũng chủ toạ các cuộc Đại hội hành hương Đức Mẹ La Vang.
56661	Ngoài ra, ông cũng đã xuất bản một cuốn sách về cuộc thám hiểm có tên At the Severnaya Zemlya.
56662	Ngoài ra ông cũng là người đồng sáng lập và chủ tịch Ban cố vấn Khoa học của Chromocell Corporation.
56663	Ngoài ra, ông cũng lưu ý đến phần trình diễn giọng hát của Vernon, cho rằng anh "hát có kết cấu và đáng tin tưởng hơn bao giờ hết."
56664	Ngoài ra, ông cũng viết về mối quan hệ Ba Lan-Đức tại thị trấn nơi ông sinh sống trong hồi ký "Pamiętnik gapia.
56665	Ngoài ra, ông nói rằng không có bằng chứng cho thấy những người đàn ông có hành vi đồng tính luyến ái làm tốt hơn những người đàn ông khác trong việc thành lập liên minh hoặc thăng tiến địa vị.
56666	Ngoài ra ông soạn nhạc cho nhiều bộ phim màu lúc đó.
56667	Ngoài ra ông thường lấy việc bắn tên để tiêu khiển.
56668	Ngoài ra, ô nhiễm không khí có liên quan đến gia tăng tỷ lệ nhập viện và tử vong do hen suyễn và COPD.
56669	Ngoài ra, ở phần dưới, giữa 2 cửa ra vào chánh điện, còn an trí thêm tượng Phật A Di Đà.
56670	Ngoài ra, ở truyền thuyết về Bà Đanh ta còn thấy bóng dáng của tục thờ thần sông nước của nhân dân vùng ven sông Đáy.
56671	Ngoài ra Phạm Toàn cũng được giải thưởng truyện ngắn (2 bận hạng nhì năm 1959 và khuyến khích năm 1962).
56672	Ngoài ra phe này còn có loại kỵ binh cận vệ (Cavalry Guard) với tốc độ mua nhanh, sức sát thương cao thuộc lớp đơn vị thiết giáp kỵ binh.
56673	Ngoài ra, Phúc đức chính thần (Thổ Địa) và Bạch Mã Thái giám cũng được thờ ở miếu.
56674	Ngoài ra phụ nữ và trẻ em còn bị cạo trọc tại một khu vực ở phía bên kia chỗ của nam giới.
56675	Ngoài ra, phường Sài Đồng cũng có ao Sài Đồng, một hồ điều hòa nhỏ ở toạ lạc gần khu vực trung tâm.
56676	Ngoài ra, Probe cũng làm lao công của trường (trong mùa 2, thực chất là để theo dõi việc mà Boboiboy và những người bạn làm ở trường).
56677	Ngoài ra, quan hệ tình dục với người bán dâm chưa đủ tuổi (được định nghĩa dưới 14 tuổi) được phân loại lại là hiếp dâm, có thể dẫn đến án tử hình.
56678	Ngoài ra quận này còn quản lí 1 đơn vị tương đương cấp hương khác.
56679	Ngoài ra, quỹ đạo của LHS 1140 b khá kì lạ.
56680	Ngoài ra, quyền ưu tiên cho xe buýt cũng thường được áp dụng tại các giao cắt có đèn tín hiệu để giảm thời gian chờ bằng cách kéo dài thời gian đèn xanh hay giảm thời gian đèn đỏ ở hướng cần thiết so với thông thường.
56681	Ngoài ra, Quỳnh cũng được trao giải Ứng xử hay nhất trong cuộc thi này.
56682	Ngoài ra, Quỹ Tiền tệ Quốc tế sẽ bán một lượng vàng dự trữ để có thêm nhiều tỷ Mỹ kim giúp các nước nghèo.
56683	Ngoài ra, RK còn cho thấy giúp tăng ly giải mỡ trắng Morimoto C, Satoh Y, Hara M, Inoue S, Tsujita T, Okuda H. Anti-obese action of raspberry ketone.
56684	Ngoài ra Rubik 4x4x4 nói riêng và bậc chẵn nói chung còn có các bộ 24 hoán vị đồng nhất, điều không xảy ra ở bậc lẻ.
56685	Ngoài ra, rượu cũng ức chế hoạt động của các thụ thể N -methyl- D -aspartate (NMDAR).
56686	Ngoài ra Sappho còn có một vài mối tình với những người đàn ông khác.
56687	Ngoài ra sau đó ông trở thành một cố vấn thân thiết của ông này.
56688	Ngoài ra, sẽ có hai buổi chiếu phim tại Đại lễ đường Nhân dân vào các ngày 26 và 27.
56689	Ngoài ra, Shirane cũng là tàu khu trục đầu tiên của Nhật Bản được trang bị một radar định vị phát hiện mục tiêu trên không ba tọa độ.
56690	Ngoài ra, SOG còn có các cơ sở điều phối không lưu trong hoạt động đánh phá đường mòn, như ba Trung tâm chỉ huy phía Bắc CCN, phía Trung CCC và phía Nam CCS.
56691	Ngoài ra, số liệu từ năm 2012 cho thấy 34,7% dân số thường trú từ 15 tuổi trở lên tại Thụy Sĩ (tức khoảng 2,33 triệu người) có một xuất thân nhập cư.
56692	Ngoài ra sonic có thể biết đổi thành Werehog (nhím lai chó sói) trong bóng tối khi mặt trăng lên.
56693	Ngoài ra, ST còn cho phép người chơi oay bản đồ theo 4 góc và zoom hình ảnh ở 3 mức độ khác nhau.
56694	Ngoài ra, sự phong phú của các khoảng trống là một cách khả thi nhất để hạn chế phương trình năng lượng tối của trạng thái.
56695	Ngoài ra, Surah 2:102 có nhắc đến một cặp thiên thần sa ngã khác truyền dạy phép thuật cho con người.
56696	Ngoài ra, sự thiếu tiếp cận tới các biện pháp tránh thai an toàn và hiệu quả cũng dẫn tới con số phá thai không an toàn cao.
56697	Ngoài ra, tại Bỉ ngày nay còn có một số khu vực khác nói hoặc từng tiếng Đức song thuộc về Bỉ trước năm 1920, song chúng không được chính thức nhìn nhận là bộ phận của Cộng đồng nói tiếng Đức tại Bỉ: Bleiberg-
56698	Ngoài ra tại làng Serfaus trong Tirol còn có một tàu chạy trên đệm không khí, thỉnh thoảng cũng còn được gọi là tàu điện ngầm nhỏ nhất thế giới.
56699	Ngoài ra, tại Nhật Bản, đối với các sĩ quan cấp tướng giữ chức vụ Tham mưu trưởng Liên quân hoặc Tham mưu trưởng quân chủng, tuy danh xưng cấp bậc này vẫn gọi Shō nhưng sử dụng một cấp hiệu đặc biệt riêng.
56700	Ngoài ra, tấm bia đá tóm tắt nổi tiếng, mà có ghi lại tên của Khufu cùng người vợ ông là Henutsen, cũng có niên đại thuộc về giai đoạn này.
56701	Ngoài ra tầng hai còn bốn phòng họp: Brongniart rộng 68 m², Labarre 45m², Cavel 29 m² và Eiffel 44 m².
56702	Ngoài ra, tập đoàn News Corporation còn phải đối mặt với việc bồi thường cho những nạn nhân vụ nghe lén điện thoại.
56703	Ngoài ra, tập thể dục thường xuyên trong các hoạt động có tác động cao có thể gây ra chứng mất kiểm soát thể thao.
56704	Ngoài ra, tất cả các tay đua người Mỹ đã có sự tài trợ của Castrol trong CART World Series từ 1996 đến 1999.
56705	Ngoài ra tất cả còn phải được tập kỹ năng ném đá bằng dây (sling), vì nó tương đối dễ dàng nên việc huấn luyện không được thực hiện kỹ lưỡng lắm.
56706	Ngoài ra tàu có 2 pháo 40mm và 8 pháo 20mm, đều bắn liên thanh.
56707	Ngoài ra, tàu còn có hệ thống nhử mồi ngư lôi kiểu mảng kéo AN/SLQ-25 Nixie, SLQ-25 bao gồm một số mồi bẫy được kéo bằng dây phía sau tàu.
56708	Ngoài ra, teaser còn cung cấp ngày và địa điểm sẽ tổ chức sự kiện debut: là ngày 24 tháng 10 tại Yes24 Livehall.
56709	Ngoài ra, tên của hai mẹ con cũng xuất hiện trên một phù điêu tại kim tự tháp Meidum.
56710	Ngoài ra thành phố còn có các công trình lịch sử như cung điện Saarbrücken (Schloss Saarbrücken), Tòa thị chính cổ (Das Alte Rathaus), các cây cầu cổ (Alte Brücke) nối hai bờ sông Saar được xây dựng từ năm 1546–1547.
56711	Ngoài ra thành phố còn tổ chức Giải vô địch Ném điện thoại thế giới từ năm 2000.
56712	Ngoài ra thành phố cũng có nhiều hãng công nghiệp lớn.
56713	Ngoài ra thành phố này còn có 8 đơn vị ngang cấp hương khác.
56714	Ngoài ra, thành tích trong các kỳ Champions League trước đây cũng sẽ được cộng dồn thành tiền thưởng.
56715	Ngoài ra, thân máy bay còn được kéo dài để tăng độ cân bằng của máy bay.
56716	Ngoài ra thân phụ ông có người vợ kế là Đỗ Thị Huyền (1920-1998), chính là em ruột của Đỗ Thị Hảo, có với nhau 4 người con: Nguyễn Thị Băng Tâm, Nguyễn Thị Vân Khanh, Nguyễn Thị Sinh và Nguyễn Chí Bảo.
56717	Ngoài ra, tháp pháo mở cũng làm giảm khả năng bảo vệ cho kíp xe.
56718	Ngoài ra theo HLV đội tuyển bóng bàn Ðức Richard Prause (người dẫn dắt Timo Boll), Ma Long chính là cây vợt có lối giao banh hiểm hóc nhất so với các cây vợt khác của Trung Quốc hiện tại.
56719	Ngoài ra, theo Karl Maxr: " Một đơn vị hàng hóa có thể có nhiều giá trị sử dụng tùy thuộc vào người dùng hàng hóa đó "
56720	Ngoài ra, theo kênh đào Moskva, từ hồ chứa nước Ivankovskoe trên sông Volga mỗi năm nước chảy vào sông này khoảng 1,8 km³.
56721	Ngoài ra, thiên hà càng xa (càng tối đi so với chúng ta) thì dịch chuyển đỏ càng lớn, và do đó chúng dịch chuyển có vẻ nhanh hơn.
56722	Ngoài ra Thiên Sơn Đồng Lão còn có môn Sinh Tử Phù.
56723	Ngoài ra, thiên "Tự lục" chính là mục lục của Sử thông.
56724	Ngoài ra, thính giác đủ nhạy cảm để nghe con mồi di chuyển dưới lòng đất.
56725	Ngoài ra thì nội bộ của Kosovo cũng là vấn đề rất phức tạp.
56726	Ngoài ra thị trấn còn có 1 trường THCS, 3 trường Tiểu học, 1 trường Mẫu giáo –
56727	Ngoài ra, Thôi Thế An từng nhậm chức hiệu trưởng của học hiệu Kính Bình, hiệu trưởng trung tâm chuyên nghiệp tiên tiến Kính Bình.
56728	Ngoài ra, thông gió phục hồi nhiệt cũng bao gồm cả sự trao đổi ẩm.
56729	Ngoài ra, thuật ngữ này có một ý nghĩa khác: đó là việc những người bình thường cùng nhau tạo ra giá trị, cho dù mục đích cuối cùng có phục vụ cho hoạt động của một doanh nghiệp nào đó hay không.
56730	Ngoài ra, thuế công thương nghiệp là 210,4 tỷ đạt 91,48% kế hoạch tăng 31,17% so với cùng kỳ.
56731	Ngoài ra, thủ lợn (đầu heo) là một món sính vật quan trọng trong một mâm cúng ở những buổi lễ long trọng và lễ nghi của người dân Việt Nam.
56732	Ngoài ra, thu nhập trung bình hộ đã tăng lên $43.420 từ mức $38.894 năm 2005.
56733	Ngoài ra thư pháp cũng có những điều khác biệt với tiền Trung Hoa, như chữ viết đơn giản, bớt nét của trường hợp chữ Phong viết thảo; hoặc chữ viết như được vẽ đồ theo nét mẫu như chữ Phong viết chữ khải của tiền trên.
56734	Ngoài ra, thủ tục kiểm soát tài liệu còn là một trong 6 thủ tục bắt buộc theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000.
56735	Ngoài ra, Tiến sĩ Gadzikwa là: Thành viên của Viện Nghiên cứu Y khoa và Hội đồng khoa học lâm sàng Zimbabwe; Thành viên của Hiệp hội Marketing của Zimbabwe; và Viện Quản lý Khách hàng.
56736	Ngoài ra, tỉnh còn có các sông, suối đáng kể khác như Da Sa Mạch, rạch Rát, suối Lạch Bé, suối Ma Da, suối Ram, suối Trong, suối Tiên.
56737	Ngoài ra, tính dị hình lưỡng tính tồn tại trong một số chi ơt hình dạng mũi và hàm.
56738	Ngoài ra,tỉnh lỵ Liêu Ninh cũng nằm trong vành đai kinh tế Bột Hải, một trong ba vành đai kinh tế chủ yếu của bên Trung Quốc.
56739	Ngoài ra, tính sát trùng nhẹ của giấm được sử dụng trong việc tẩy rửa.
56740	Ngoài ra tình trạng công chức xuất thân là con ông, cháu cha (5C) do đặc thù tồn tại lịch sử của chế độ cộng sản Việt Nam khiến hiện nay, nhà nước rất khó khăn trong chính sách xử lý đối với những đối tượng này.
56741	Ngoài ra, Tòa án quân sự có thẩm quyền đặc biệt trong các vấn đề an ninh quốc gia.
56742	Ngoài ra toàn bộ các đường ở khu dân cư đã được bê tông, nhựa hóa và một số đường được đặt tên như Nguyễn Bảo Đức, Lý Văn Sâm, Dương Bạch Mai, Đặng Đức Thuật, Đoàn Văn Cự,.
56743	Ngoài ra, toàn bộ RATP được tổ chức thành các thành phần chuyên môn chính tại các lĩnh vực hoạt động lớn như: giao thông, nghiên cứu áp dụng kỹ thuật và các hoạt động hiệu quả hóa không gian giao thông.
56744	Ngoài ra, trái với chuẩn mực xã hội tại thời điểm đó, Tiffany chỉ chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt và không cho phép mua hàng bằng tín dụng.
56745	Ngoài ra, trận Shiloh cũng thắt chặt quan hệ giữa Tướng Grant và Sherman - người đã đóng góp không nhỏ cho thắng lợi của phe miền Bắc tại đây.
56746	Ngoài ra Trapattoni cũng là huấn luyện viên thành công nhất của Juventus khi giúp Bà Đầm Già giành được tổng cộng 14 danh hiệu.
56747	Ngoài ra, trên bờ các sông nhỏ như Tiligul, Bolshaya Kuyanik, Malyi Kuyanik, cũng được bố trí các cụm chốt phòng thủ.
56748	Ngoài ra trên các mạng xã hội, các thanh thiếu niên đôi khi cố tình viết sai chính tả để ký âm phương ngữ miền Nam hay miền Trung với mục đích vui vẻ.
56749	Ngoài ra, trên địa bàn huyện còn có nguồn cát, sỏi được phân bổ ở các xã ven đường quố lộ 1A là nguồn nguyên liệu để phát triển ngành sản xuất vật liệu xây dựng của huyên và tỉnh.
56750	Ngoài ra, trên một số bàn phím, nhấn nút sẽ chuyển đổi giữa katakana và hiragana.
56751	Ngoài ra, trẻ sơ sinh của phụ nữ được điều trị nên được theo dõi, bởi vì các trường hợp riêng biệt của tác dụng phụ ngoại tháp đã được báo cáo.
56752	Ngoài ra, triều đình còn trưng dụng những người thợ giỏi để phục vụ cho các công trình lớn.
56753	Ngoài ra, trong bản điều trần dâng lên chúa Nguyễn, sư đề nghị bốn điều, trong đó có điều thứ tư là mở trường để đào tạo nhân tài.
56754	Ngoài ra, trong các võ đường của hệ phái Chung Hon còn có 3 bài quyền không chính thức dùng để tập luyện.
56755	Ngoài ra trong Fairy Wars, ông cũng để cho Hirasaka Makoto lo phần đồ họa nhân vật.
56756	Ngoài ra, trong giai đoạn này, Chính phủ Nhật Bản đã hỗ trợ rất nhiều cho việc phát triển sợi carbon tại nhà và một số công ty Nhật Bản như Toray, Nippon Carbon, Toho Rayon và Mitsubishi đã bắt đầu phát triển và sản xuất.
56757	Ngoài ra trong khu du lịch còn có ngọn đồi Ra-đa cao 1.929 m, ngọn đồi này cũng là một địa điểm quen thuộc đối với du khách.
56758	Ngoài ra, trong khuôn viên còn có các cửa hàng thương mại bán đồ lưu niệm.
56759	Ngoài ra trong mai mực còn có các chất hữu cơ, chất keo, các muối của canxi như carbonat, phosphat, sulfat.
56760	Ngoài ra, trong mỗi mùa phát sóng luôn có một số lượng các nghệ sĩ nhất định tham gia bình luận với tư cách là khách mời bình luận.
56761	Ngoài ra, trong năm 2018 anh phát hành thêm 2 đĩa đơn thuộc album Voicenotes là "Done for me" hợp tác cùng Kehlani và "The Way I Am".
56762	Ngoài ra trong thế võ này thì ngựa cũng không phải là yếu tố bắt buộc.
56763	Ngoài ra, trung tâm chợ xã cách thị trấn Mỹ An (huyện Tháp Mười, Đồng Tháp) chỉ khoảng 12 km, cách thị xã Cai Lậy (Tỉnh Tiền Giang) khoảng hơn 30 km.
56764	Ngoài ra, trường còn chú ý hướng dẫn học sinh làm việc thiện và hiểu biết đời sống người nghèo.
56765	Ngoài ra, trường đại học sẽ giúp học sinh trong việc tổ chức các ngày lễ của họ tại các trung tâm du lịch, vui chơi giải trí và cắm trại, nằm trong một trong những nơi đẹp nhất ở trung tâm nước Nga.
56766	Ngoài ra, Trường đã xây dựng một số CTĐT đại học và sau đại học đạt trình độ quốc tế, nhờ liên kết với các đối tác là các trường đại học danh tiếng trên thế giới.
56767	Ngoài ra, tùy theo dòng họ mà người Dao ở một số nơi cũng có những quy ước riêng.
56768	Ngoài ra, tùy theo loại có thể có thêm phần chương trình bảo vệ (guard, protect), chương trình thông báo (report)…
56769	Ngoài ra, Tỳ Hưu còn có tác dụng hóa giải “Ngũ hoàng Đại sát” - một sát tinh trong phong thủy thường gây điều bất lợi cho các thành viên trong gia đình về sức khỏe và tài vận.
56770	Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân còn quản lý một số tổng công ty trên địa bàn thành phố.
56771	Ngoài ra vấn đề bệnh dịch mà dân tộc này mang tới và việc quá tải người tị nạn vốn trước đây từ Krym Natho, Kadir I. Circassian History.
56772	Ngoài ra, vào cuối tháng 4 năm 1834 ông đã làm quen với Felicité de (vùng) Lamennais.
56773	Ngoài ra vào ngày Giáng sinh, đón năm mới tiếng cồng chiêng cũng được vang lên.
56774	Ngoài ra, vật nuôi có thể có các trường hợp y tế khẩn cấp, cũng giống như chủ nhân của chúng.
56775	Ngoài ra, việc cấp giấy chứng nhận và đưa máy bay vào sản xuất hàng loạt cũng bị trì hoãn, giấy chứng nhận đầy đủ của Nga vẫn chưa được cung cấp.
56776	Ngoài ra, việc chăm sóc cừu mượt cũng dễ dàng hơn bởi chúng rất khoẻ và thuần tính.
56777	Ngoài ra, việc dời đô còn nằm trong chiến lược phòng thủ đối với nhà Minh.
56778	Ngoài ra, việc này cũng góp phần cho phát triển kinh tế của các địa phương.
56779	Ngoài ra, việc ổn định sản phẩm trong thời gian dài thường có nghĩa là các công ty sẽ sử dụng dầu thực vật hydro hóa một phần cho một số mặt hàng (điển hình là món tráng miệng).
56780	Ngoài ra, việc thiếu cholesterol góp phần làm tăng tính lưu động của màng tế bào và có thể gây ra sự tiết bất thường hạt.
56781	Ngoài ra, việc thiếu hụt nguồn cung sẽ ảnh hưởng đến các nước ASEAN.
56782	Ngoài ra, vodka cũng là một thức uống không thể thiếu trong mỗi đám cưới truyền thống của người Ba Lan.
56783	Ngoài ra, vua cũng đưa ra điều kiện: thái tử phải sinh được một người con trai thì mới được xuất gia.
56784	Ngoài ra, vùng bao gồm 14.000 km² solonchak (đất muối) và các khu vực cát rộng lớn.
56785	Ngoài ra, xã còn có di tích lịch sử Khuổi Sấn.
56786	Ngoài ra, xã còn có giáp với nhánh chính của suối Phượng Hoàng, tạo thành ranh giới tự nhiên với xã An Khánh và một phần xã Cù Vân (huyện Đại Từ).
56787	Ngoài ra, y được báo cáo đã đến thăm một số địa điểm yêu thích liên quan đến anime Sound!
56788	Ngoài ra, Y Jút Niê còn là người phụ trách biên soạn bộ giáo trình Rhade – Pháp(Rhade-Francios) loại bỏ giáo trình Pháp-Rhade (Francios-Rhade) dùng để giảng dạy trong nhà trường nghĩa là học sinh bản địa Êđê học chữ Êđê trước sau đó mới học chức Pháp.
56789	Ngoài ra, YouTube là trang web phổ biến thứ tám tại quốc gia này theo Alexa.
56790	Ngoài săn bắt khỉ đầu chó, tộc người này còn sử dụng thịt nhím, người ta nói rằng nó có vị không kém gì thịt nướng.
56791	Ngoài sáng tác nhạc, ông còn viết báo, tiểu thuyết, tiểu phẩm trào phúng và đặc biệt là phiếm luận về truyện kiếm hiệp Kim Dung (Kim Dung giữa đời tôi).
56792	Ngoài Sảnh Lầu Tây (西楼大厅), các tòa nhà khác trong Xóm Lầu Tây đều mang ký hiệu là A, B, C, D và F. Tòa nhà C và D ban đầu dự định là nơi ở cho thư ký đảng ủy tỉnh.
56793	Ngoài sông Áp Lục, huyện cũng có một số chi lưu của nó chảy qua.
56794	Ngoài tác dụng chống hôi miệng, hoàng bá còn có tác dụng trị sâu răng, viêm nha chu, viêm họng và viêm ruột.
56795	Ngoài tác phẩm văn học của mình, Díaz viết về tội ác, chính trị, tình dục, chủng tộc, âm nhạc và văn hóa, và đã được mô tả như một nhà văn xuôi thanh lịch.
56796	Ngoài ta, một nhà ga mới sẽ được xây dựng giữa Ga Wondang và Samsong, tên dự kiến của nó là "Ga Wonheung."
56797	Ngoài thành, ba phía có hào, dài cộng 324 trượng, sâu 3 thước 6 tấc, rộng 2 trượng 7 thước.
56798	Ngoại thất của phiên bản sản xuất dựa trên FT-EV III concept được trưng bày tại Tokyo Motor Show 2011.
56799	Ngoại thích Dương Tuấn (cha của Dương hoàng hậu) cậy quyền lũng đoạn triều chính.
56800	Ngoài thiết bị lái cơ khí, C - 130 còn được trang bị hệ thống lái điện tử (fly-by-wire).
56801	Ngoài thơ, ông còn viết văn xuôi, kịch bản sân khấu, phim và truyện cổ tích.
56802	Ngoài thơ và kịch bản phim, ông còn là tác giả của một số tác phẩm văn xuôi.
56803	Ngoài thuật toán ray casting ở trên, một số thuật toán khác cũng có thể được áp dụng để giải quyết bài toán này, ví dụ như thuật toán số uốn cong (winding number algorithm),.
56804	Ngoài thuế ruộng, còn nhiều loại thuế thủ công nghiệp và thương mại.
56805	Ngoại thương Đại Việt đã có những bước tiến vượt bậc.
56806	Ngoại thương phát triển nhảy vọt do nhu cầu nhập khẩu thiết bị.
56807	Ngoài tiếng Hàn, cô có thể nói lưu loát tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và biết một chút tiếng Trung.
56808	Ngoài tiếng Pháp, còn có 77 ngôn ngữ thiểu số bản địa tại Pháp, tám ngôn ngữ trong đó được nói tại Chính quốc Pháp, và 69 ngôn ngữ được nói tại các lãnh thổ hải ngoại.
56809	Ngoài tiền hối lộ, hai chị em còn nhận nhiều bất động sản, gia nô và tiền bạc trực tiếp từ Ekaterina.
56810	Ngoại tình với (
56811	Ngoài tôn giáo, Nikon còn quan tâm đến địa lý và chiêm tinh học, ông thúc đẩy ngành in ấn ở Nga và có một ngòi bút tài năng.
56812	Ngoài tờ nhật báo, công ty cũng cho xuất bản tuần báo Jugan Chosun, nguyệt san Wolgan San, cũng như một số báo và tạp chí khác.
56813	Ngoại tổ phụ Dương Đạt của Võ Mị là em trai của Quan vương.
56814	Ngoài trong đĩa đơn phiên bản gốc, bài Doraemon no Uta còn xuất hiện ở các album khác.
56815	Ngoại trừ các mô hình mang tính biểu tượng, như mô hình quy mô của Nhà thờ Winchester, hầu hết các mô hình là các khái niệm.
56816	Ngoại trừ Giải đấu Pokemon trẻ Thế giới mà anh ấy thắng, anh ấy thua trong vòng đầu tiên của mỗi cuộc thi.
56817	Ngoại trừ Jimmy Carter, các tổng thống còn lại đã qua đời.
56818	Ngoại trừ khe trượt, cơ cấu, băng đạn, khóa chặn, động cơ giật, thanh dẫn hướng, và bộ phận khóa khe trượt, tất cả các thành phần khác đều được hoán đổi cho nhau giữa các phiên bản 17 và 19.
56819	Ngoại trừ nghệ thuật vẽ chân dung, người ta không biết gì nhiều về nền hội họa trong triều Catherine de' Medici.
56820	Ngoại trưởng Dominic Raab sẽ đảm nhận nhiệm vụ của Johnson khi ông còn ở đó.
56821	Ngoại trưởng Kuwait nói rằng một tiền tệ sẽ được thực hiện mà không trì hoãn.
56822	Ngoại trưởng Sri Lanka Lakshman Kadirgamar, người Tamil, người đã được đánh giá cao bởi các nhà ngoại giao nước ngoài và người đã chỉ trích gay gắt LTTE, đã bị ám sát tại nhà riêng vào ngày 12 tháng 8 năm 2005 bởi một tay bắn tỉa LTTE.
56823	Ngoại trừ ở phía nam, nơi bóng đá rất phổ biến và ballgame thường dùng để nói đến môn bóng này.
56824	Ngoại trừ Skyburner, tất cả các kỷ lục lập được trên phiên bản máy bay sản xuất không cải tiến.
56825	Ngoại trừ tòa nhà do kiến trúc sư John Webb thiết kế chưa hoàn thành thì toàn bộ các tòa nhà còn lại cuối cùng của cung điện đều bị phá hủy vào năm 1694.
56826	Ngoại trừ trường hợp có một nhãn hiệu pháp lý riêng biệt xung quanh một thuật ngữ (đặc biệt là Ultrabook), hiếm khi có sự phân biệt cứng giữa các lớp này và việc sử dụng chúng đã thay đổi theo thời gian và giữa các nguồn khác nhau.
56827	Ngoài tự nhiên ba ba gai có thể bắt đầu sinh sản từ 4 - 6 tuổi.
56828	Ngoài tự nhiên, trùng cỏ hiện diện và tập trung nhiều ở ven bờ ao hồ, kênh rạch, cống rãnh và ruộng lúa, chúng thâm nhập vào cả các hòn non bộ và chậu cảnh qua nguồn thực vật thủy sinh hay thức ăn mang vào đó.
56829	Ngoài vai trò ca sĩ, Yunho còn biết sáng tác và viết rap.
56830	Ngoài vai trò đại diện, cô đã thực hiện ba sáng kiến: MUỐN hỗ trợ các bà mẹ và trẻ em, FLAXIS để cung cấp đào tạo và Quỹ Danké Koroma.
56831	Ngoài vai trò đảm trách giáo phận, Trần Thanh Chung còn đảm nhận chức danh Phó Tổng Thư ký phụ trách Giáo tỉnh Huế trong bốn nhiệm kỳ liên tiếp: 1986 – 1989; 1989 – 1992; 1992 – 1995 và 1995 – 1998.
56832	Ngoài việc bán DVD, Madman quản lý phát hành công chiếu một số phim trong các tác phẩm của họ, đa phần là phim của Studio Ghibli.
56833	Ngoài việc bị thẻ đỏ trực tiếp, anh còn bị cấm thi đấu đến hết năm 2021, nộp tiền phạt và phải đền bù chi phí chữa trị cho Hùng Dũng.
56834	Ngoài việc bơi khỏe và tránh lưới rất tốt, chúng còn là loài ăn tạp, có thể ăn lượng thức ăn lên đến 40% trọng lượng cơ thể.
56835	☃☃ Ngoài việc đào tạo chuyên môn, trường theo đuổi học tập chính trị qua những đợt chỉnh huấn, tham gia "học tập công nông".
56836	Ngoài việc đơn thuần là cầm vũ khí và chiến đấu thì người chơi còn phải tìm ra các manh mối, những câu giải đố để hoàn thành những mục tiêu cần làm.
56837	Ngoài việc giải quyết các vấn đề của toán học và tâm lý học, đây là giai đoạn mà Wittgenstein theo đuổi các câu hỏi nghiêm túc nhất, mà truyền thống gọi là nhận thức luận.
56838	Ngoài việc hợp thành đàn với đồng loại, A. coeruleus có thể bơi cùng với những loài khác.
56839	Ngoài việc huấn luyện các vận động viên, Bouraleh còn cung cấp thiết bị và hỗ trợ tài chính cho các vận động viên ở cả hai địa điểm đào tạo.
56840	Ngoài việc là Quân chủ của Úc, Quân chủ Úc còn là quân chủ của 16 vương quốc khác thuộc khối Thịnh vượng chung.
56841	Ngoài việc là trung tâm hành chính quốc gia, Podgorica còn là trung tâm kinh tế, văn hóa và giáo dục của Montenegro.
56842	Ngoài việc nuôi dưỡng, con cái cũng bảo vệ "phòng" chăm sóc và thu thập cỏ để làm tổ.
56843	Ngoài việc phân lũ, dự án cũng có thể mang lại những lợi ích như tưới tiêu và chăn nuôi trong thời gian bình thường, và khu vực phân lũ có thể được sử dụng cho canh tác nông nghiệp.
56844	Ngoài việc thành lập Viện Interdisciplinario de Estudios de Género (Viện đa ngành về Nghiên cứu Giới), bà còn thúc đẩy nghiên cứu và phối hợp tại các trung tâm học tập khác.
56845	Ngoài việc thu thập tác phẩm nghệ thuật, nhà sưu tập còn dành riêng cho việc "khôi phục các mảnh bị đánh cắp trong thời kỳ thuộc địa", một trong những nhiệm vụ được thực hiện với sự giúp đỡ của một nhóm quốc tế.
56846	Ngoài việc tiếp quản cơ cấu quan liêu đã thiết lập từ thời nhà Nguyên, hoàng đế nhà Minh còn đặt ra một chức vụ có vai trò như một tổng đốc lưu động.
56847	Ngoài việc trực tiếp hỗ trợ cho cuộc đổ bộ và trận chiến tiếp theo, các tàu sân bay còn tung ra các cuộc không kích xuống Buka và Rabaul.
56848	Ngoài việc truyền đạt các kỹ năng nghề nghiệp, Hoài Linh cũng giới thiệu cho Hoài Lâm tham gia một số chương trình hài kịch, ca nhạc.
56849	Ngoài việc xuất bản nhiều tài liệu thiết kế, chiến lược và huấn luyện, trước khi qua đời vào năm 1707 ông có cho ra luận văn kinh tế La Dîme royale, nhưng sau đó bị chính phủ Hoàng gia tiêu hủy.
56850	Ngoại viên dùng gạch đất xây tường, lại thiết lập hàng rào giới hạn mộ viên.
56851	Ngoài vụ bắn giết, lình Xô-Viết còn tham gia hôi của các căn nhà và hãm hiếp một số phụ nữ.
56852	Ngô Bá Chính, chiến đấu viên Cụm Biệt động 2 đánh Bộ Tổng tham mưu ngụy, nhớ lại: "Vì hỏa lực mình mạnh quá, B40 mà nện vô thì lô cốt chịu không nổi, mình chiếm được cổng.
56853	Ngọc Bảo nói rằng ông có ba người tình.
56854	Ngọc bèn rang 2 nồi thuốc, đổ vào chum, đợi nguội một chút, đặt bệnh nhân ngồi vào trong chum, lấy thuốc rưới lên, cho đến khi mồ hôi ra đầm đìa, lập tức khỏi hẳn.
56855	Ngọc berin (aquamarine) là viên ngọc gắn với tháng Ba.
56856	Ngọc Cẩn đến Trường An thì bị lừa vào Lạc Ngọc Phường, phường ca múa của Hồng Cô.
56857	Ngọc Dậu được đánh giá là có giọng hát cao, thanh mảnh nhưng vang xa, âm sắc trong trẻo, diễn xuất nhuần nhuyễn, giàu kinh nghiệm sân khấu.
56858	Ngô Chi Phố là Thủ trưởng Hà Nam đầu tiên, giữ chức Chủ tịch Chính phủ Nhân dân tỉnh Hà Nam (1949 - 1955) và Tỉnh trưởng Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam (1955 - 1962).
56859	Ngọc Hoàng rõ ràng là không vui mừng gì với giải pháp của Hậu Nghệ trong việc cứu mặt đất và các sinh linh trên đó: chín con trai của ông đã chết.
56860	Ngọc Lâm được sử cũ xếp vào nhóm quan viên giỏi xử án, từng nói: “Hình pháp đã định thì không thay đổi Thanh sử cảo, tlđd chép nguyên văn: "刑一成而不变/Hình nhất thành nhi bất biến."
56861	Ngọc Lan được cho là một trong những ca sĩ thành công và nổi tiếng nhất của nền âm nhạc Việt Nam sau năm 1975.
56862	Ngọc lục bảo, cũng được gọi là đá chim ưng, được xem như một vật chống lại độc dược và những hình ảnh chim ưng ở trên đồ nữ trang như là một vật bảo vệ chống lại rắn.
56863	Ngọc trai tự nhiên đang trở nên ngày càng hiếm hơn do người ta bắt trai và sò để nuôi.
56864	Ngô Cương và Phùng Mông là học trò của Hậu Nghệ.
56865	"Ngô Đình Cẩn cần được cấp quyền tị nạn nếu ông ta gặp nguy hiểm về mặt thể chất từ bất kỳ phía nào.
56866	Ngô Đình Nhu được gọi là "cố vấn", vì vai trò là người thân cận bên cạnh Tổng thống Ngô Đình Diệm và thường xuyên được ông này tham vấn.
56867	Ngộ độc chì chủ yếu từ đường thức ăn hoặc nước uống có nhiễm chì; nhưng cũng có thể xảy ra sau khi vô tình nuốt phải các loại đất hoặc bụi nhiễm chì hoặc sơn gốc chì.
56868	Ngộ độc ở người lớn và trẻ sơ sinh: việc phân lập và phát triển C. botulinum từ mẫu phân có tính chẩn đoán.
56869	Ngộ độc protein lần đầu tiên được ghi nhận là hậu quả của việc ăn thịt thỏ, do đó, thuật ngữ "đói thỏ".
56870	Ngộ độc strychnine có thể gây tử vong cho người và các động vật khác và có thể xảy ra do hít phải, nuốt hoặc hấp thụ qua mắt hoặc miệng.
56871	Ngô được đem luộc lên (nhiều nơi gọi là bung ngô), ngô được bung trong thời gian khá dài, khoảng 24h với lửa nhỏ, để sôi ậm ạch, khi nào các hạt ngô chớm bung và đều thì được vớt ra.
56872	Ngô Hoàng Giang, TS.
56873	Ngòi bút của ông khắc họa thị trấn Bydgoszcz (nơi gắn bó với thời niên thiếu) một cách sống động.
56874	Ngòi bút của ông phác thực, giản dị, lạc quan, chứ không nặng trĩu u hoài.
56875	Ngòi bút của ông thường khơi sâu vào thế giới bên trong của cái "tôi", với sự phân tích cảm giác tinh tế.
56876	Ngòi bút trẻ là giải thưởng báo chí dành cho các tác phẩm báo chí xuất sắc trong tuyên truyền các phong trào thanh thiếu niên; bài viết có tính phát hiện gương điển hình tiên tiến, có lối sống lành mạnh trong giới trẻ thành phố Hồ Chí Minh.
56877	Ngôi chùa được xây dựng trên ba chân cọc trên mặt nước, được nối với đất liền và với nhau bằng cầu phao.
56878	Ngôi chùa hiện đang tồn tại được xây dựng lại lần cuối vào năm 1926.
56879	Ngôi chùa Nam Thiếu Lâm thứ hai ở trên núi Đông Nhạc Sơn ngoại thành Toàn Châu thị hay Tuyền Châu thị là một thành phố trực thuộc tỉnh (địa cấp thị) của tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.
56880	Ngôi chùa này được xếp loại danh lam thắng cảnh và lịch sử số 1 của Hàn Quốc.
56881	Ngôi chùa về sau không còn nữa, nhưng vẫn còn một cây hương đá tạc vào năm Chính Hoà thứ 18 (1697), trong đó ghi công đức của Trạng nguyên Nguyễn Quan Quang với dân làng.
56882	Ngôi đại giáo đường mới được chuyển tòa tháp thành một tháp chuông và cuối cùng xây dựng nó cao hơn trong thời kỳ Phục hưng theo thiết kế của kiến trúc sư Hernán Ruiz, người được giao thiết kế toà tháp vào năm 1568.
56883	Ngôi đất đó được coi là phúc địa, thầy địa lý tiên đoán đó là thế đất nhất giá công hầu, nhất giá vương (nghĩa là: Một người lấy công hầu, một người lấy vua).
56884	Ngôi đền cũng cho thấy sự ảnh hưởng của phong cách Gupta, phản ánh ảnh hưởng của Ấn Độ trong khu vực, nhưng vẫn mang những nét đặc sắc Indonesia riêng biệt.
56885	Ngôi đền được trang trí bằng 2672 tấm phù điêu chạm khắc nổi và 504 pho tượng Phật.
56886	Ngôi đền được trùng tu lại vào năm 2011.
56887	Ngôi đền duy nhất có thể có trước ngôi đền mặt trời của Userkaf là ngôi đền đi kèm với tượng Nhân sư lớn ở Giza, mà có thể đã được dành riêng cho thần Ra và do đó có thể phục vụ các mục đích tương tự.
56888	Ngôi đền Mendut gần Borobudur mô tả các nhóm devatas, những vị thần bay trên thiên đường, trong đó có apsara.
56889	Ngôi đền mở cửa hằng ngày từ 9:00 giờ đến 18:00 giờ.
56890	Ngôi đền nằm cách khoảng 500 m về phía đông nam của các kim tự tháp.
56891	Ngôi đền nằm trên một nền móng hình vuông có chiều cao 23,07 mét tính từ chân đế đến đỉnh của đền.
56892	Ngôi đền này bị phá hủy về sau, những viên gạch của chúng được dùng để xây những công trình thời Trung cổ.
56893	Ngôi đền này được tái xây dựng vào năm 1773 với chi phí khoảng Rs.
56894	Ngôi đền này nằm về phía Đông Nam thành phố gần tuyến đường sắt từ Hualamphong.
56895	Ngôi đền rất linh thiêng và được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia.
56896	Ngồi gốc cây đa.
56897	Ngôi làng bao gồm toàn bộ đất được khai hoang từ hồ cũ Hachirōgata và kết quả là bằng phẳng, và hầu hết là dưới mực nước biển.
56898	Ngôi làng Bettant đã được đề cập lần đầu tiên trong thế kỷ mười bốn; xã được thành lập vào năm 1835.
56899	Ngôi làng có cao độ trên mực nước biển, có tầm quan sát chiến lược ra cả hai bên của đảo, và trước đây được củng cố với cả tường và tháp canh.
56900	Ngôi làng có dân số 163.
56901	Ngôi làng có dân số 200 người.
56902	Ngôi làng có dân số 346.
56903	Ngôi làng có dân số 620 người.
56904	Ngôi làng có dân số 730 người.
56905	Ngôi làng có dân số khoảng 2.000 người.
56906	Ngôi làng có dân số là 316 người.
56907	Ngôi làng của cầu Pateley tuyên bố có cửa hàng bánh kẹo lâu đời nhất ở Anh.
56908	Ngôi làng đã buộc phải trở thành một phần của Ba Lan sau chiến tranh và người dân bản địa Đức bị trục xuất và thay thế bởi người Ba Lan.
56909	Ngôi làng được báo cáo dưới sự kiểm soát của phiến quân.
56910	Ngôi làng được thành lập vào ngày 4 tháng 11 năm 1997.
56911	Ngôi làng duy nhất có hoạt động đánh bắt cá là ngành nghề công nghiệp chính là Monterosso.
56912	Ngôi làng lần đầu tiên được đề cập với tên gọi là Schklodien hoặc Sklodien, tên của nguồn gốc Phổ cũ, có lẽ đề cập đến chủ sở hữu ban đầu "Sklode", là một tên Phổ cũ.
56913	Ngôi làng này cách London 25 dặm và cách bờ biển khoảng 12 dặm.
56914	Ngôi làng tạo thành một phần của đô thị Püstəqasım.
56915	Ngôi làng thuộc vùng đất Melsztyn, nằm trong vùng Sądecki của tỉnh Kraków thuộc thế kỷ XVII của S castcz castellan, Zygmunt Tarło.
56916	Ngôi mộ có lẽ không bao giờ có một lớp đá vôi trắng mịn.
56917	Ngôi mộ được cho là có từ thế kỷ thứ 7, nhưng phải đến thế kỷ 9, người ta mới biết được vị trí chính xác của ngôi mộ ở Compostela.
56918	Ngôi mộ hình chữ nhật xây bằng ximăng, sơn màu xanh.
56919	Ngôi mộ hình kim tự tháp nằm ở trung tâm khu quần thể lăng mộ, các mặt bên là các giàn giáo bằng gỗ còn sót lại và các dòng chữ điêu khắc.
56920	Ngôi mộ hình mũi tàu trong nước này nằm ở ngay cổng chính của Nghĩa trang thành phố Rimini.
56921	Ngôi mộ ông nổi bật với một khối đá lớn (Golgotha) và một cây thánh giá Chính Thống giáo Nga đặt phía trên.
56922	Ngôi mộ to lớn, trồng hoa làm tường, bên cạnh có đình đặt bia.
56923	Ngôi mộ vốn đã được phát hiện vào năm 1881 nhưng vị trí của nó lại bị thất lạc, mãi đến năm 2001 mới được tìm thấy lại bởi các nhà nghiên cứu người Đức, trong đó có Daniel Polz, nằm dưới phó giám đốc Viện Khảo cổ học Đức.
56924	Ngòi này nhậy nhưng an toàn, không nổ trong nòng súng.
56925	Ngôi nhà chuẩn bị phá hủy.
56926	Ngôi nhà đã được các chiến binh sử dụng để sản xuất thuốc nổ và áo tự sát.
56927	"Ngôi nhà Dover" (tại Dover, Massachusetts) là ngôi nhà đầu tiên sử dụng một hệ thống sưởi ấm muối Glauber, vào năm 1948.
56928	Ngôi nhà Kun sống được thiết kế xung quanh một cái cây, tại đây Kun dành thời gian vui chơi với chú chó Yukko và bộ đồ chơi xe lửa của cậu.
56929	Ngôi nhà mà nguyên soái Krylov được sinh ra.
56930	Ngôi nhà nằm ở góc của Touro và Division Street.
56931	Ngôi nhà Nguyễn Ái Quốc thuê trọ có tầng dưới mở quán cà phê, tầng trên có 2 phòng cho thuê, Nguyễn thuê một phòng.
56932	Ngôi nhà vẫn nằm trong tay những người thừa kế của ông cho đến năm 1937.
56933	Ngòi ra cô còn tham gia nhảy bungee, đạp xe dưới nước, và lặn trong nước lạnh.
56934	Ngôi sao lùn PSR B1620−26 b ban đầu được phát hiện thông qua Doppler dịch chuyển quỹ đạo của nó tạo ra các tín hiệu từ ngôi sao mà nó quay quanh.
56935	Ngôi sao năm cánh theo học thuyết Pythagoras tượng trưng cho lý thuyết Pentemychos.
56936	Ngôi sao này có tuổi đời khoảng 254 triệu năm.
56937	Ngôi sao này già hơn nhiều so với Mặt trời, khoảng 6,7 tỷ năm tuổi.
56938	Ngôi sao này là một trong những nguồn sáng chính thắp sáng tinh vân cạnh nó và giúp định hình nên phức hợp nổi tiếng "Trụ hình thành".
56939	Ngôi sao này sẽ ở vị trí gần nhất trong khoảng 1000 năm, sau đó, thiên cực Bắc sẽ ở vị trí ở gần nhất với Alrai (Gamma Cephei).
56940	Ngôi sao nguyên soái nhỏ.
56941	Ngôi sao thứ hai được cho là thuộc lớp sao G5, chuỗi sáng màu vàng và có khối lượng gấp 0,92 lần khối lượng mặt trời.
56942	Ngôi tháp này sở dĩ còn tồn tại cho đến ngày nay là nhờ bộ rể của một cây bồ đề ôm trùm lên nó.
56943	Ngôi trường mà bà theo học khi còn nhỏ được điều hành bởi và dành cho những người gốc Armenia ở Cairo.
56944	Ngôi vua Mamluk đã được gián tiếp thiết lập tại Ai Cập như là kết quả của Cuộc Thập tự chinh Thứ bảy.
56945	Ngộ Không quyết chiến với Nakroth, Murad được lệnh bảo vệ Ngộ Không.
56946	Ngô Lan đổ thừa là Nhâm Quỳ không nghe lời cho nên mới thua như vậy.
56947	Ngô mẫn truyền tuyên rằng: “Lý Cương dùng binh thất lợi, bất đắc dĩ bãi ông ta, đợi người Kim lui lại một chút, thì lệnh trả chức.”
56948	Ngọ Môn có nghĩa đen là Cổng giữa trưa hay Cổng xoay về hướng Ngọ, là cổng lớn nhất trong 4 cổng chính của Hoàng thành Huế.
56949	Ngọ Môn - có nghĩa là "cổng tý ngọ" - hướng về phía nam, là cổng lớn nhất trong 4 cổng chính của Hoàng thành Huế.
56950	Ngõ này được đặt theo tên của thương gia và người Murgen Trotzig (1559-1617), người sinh tại Wittenberg, di cư đến Stockholm vào năm 1581, và mua bất động sản trong ngõ năm 1597 và 1599, cũng mở một cửa hàng ở đó.
56951	Ngõ này thường ký hiệu là E hay EN (enable) hay gate.
56952	Ngón bốn ngón, thẳng, xòe đều, vẩy đều.
56953	Ngọn đồi trở thành một điểm đến hành hương nổi tiếng, đặc biệt là sau khi được quyên góp một bức tượng gỗ của Thánh Anne vào năm 1560, có chứa các xá lợi của thánh, vẫn còn trong nhà thờ ngày nay.
56954	Ngọn đuốc được cho là có khả năng chống lại tốc độ gió 11 m/s, lượng mưa rơi 50mm/h, độ cao lên tới 4500m và mức nhiệt độ từ -15˚C tới 45˚C.
56955	Ngọn đuốc hiện đại được làm từ hessian thô cuộn vào một ống và ngâm trong sáp.
56956	Ngọn đuốc rơi xuống, Nguyễn chìm trong biển lửa ở nghĩa địa rượu trước nỗi đau xót, bất lực của Cam.
56957	"Ngỡ ngàng", "Lạnh lùng", "Tiễn bước sang ngang", đặc biệt bài "Ngàn thu áo tím" luôn được công chúng trước nay ưa thích.
56958	Ngỗng Boris cùng hai chú gấu bắc cực Muk và Luk đi theo giúp đỡ Balto.
56959	Ngỗng giò, chủ yếu thả trên bãi cỏ.
56960	Ngọn giáo sử dụng trong cận chiến sau loạt bắn tên đầu tiên.
56961	Ngón giữa - Xích Trói Buộc (Chain Jail): đầu xích có dạng móc, khả năng trói buộc và ép buộc đối phương rơi vào trạng thái Tuyệt.
56962	Ngọn hải đăng có bốn tầng với mười tám, mười bốn và mười bảy phòng trên tầng hai, ba và bốn tương ứng.
56963	Ngọn lửa đã khống chế được sau vài giờ chữa cháy.
56964	Ngọn lửa đèn được bảo vệ bằng thông phong bằng thủy tinh.
56965	Ngọn lửa sau đó lan sang một nhóm các tòa nhà đang được sử dụng để lưu trữ hóa chất, và nhanh chóng mở rộng sang các tòa nhà gần đó trong khu lịch sử dày đặc Chowk Bazaar ở Old Dhaka.
56966	Ngôn ngữ Beti là một ngôn ngữ thuộc ngôn ngữ Bulu, ngôn ngữ Eton, ngôn ngữ Ewondo và ngôn ngữ Fang vì mặc dù khác nhau nhưng các dân tộc trên vẫn có thể giao tiếp, truyền đạt lẫn nhau.
56967	Ngôn ngữ chính thức của Tây Bengal là tiếng Bengal và tiếng Anh.
56968	Ngôn ngữ chính thức ở đây là tiếng Castilla còn tiếng Basque là ngôn ngữ không chính thức.
56969	Ngôn ngữ được sử dụng cho các mục đích giáo dục và hỗ trợ một ngôn ngữ dựa trên phiên bản 1.2 của tài liệu Haskell.
56970	Ngôn ngữ không phải là một bộ "quy tắc và ngữ pháp".
56971	Ngôn ngữ Latinh sẽ nhanh chóng bị tầng lớp có học thức từ bỏ nhưng ngôn ngữ này vẫn sẽ tiếp tục được sử dụng, đôi khi ở trong một phần các nghi lễ văn hóa của đế quốc.
56972	Ngôn ngữ này chủ yếu dựa trên các dạng viết của hai phương ngữ có liên quan Attica và Ionia, cùng với ảnh hưởng của các phương ngữ khác.
56973	Ngôn ngữ này có trật tự từ SVO (chủ-động-tân).
56974	Ngôn ngữ này được thêm vào hệ điều hành Mac OS để cung cấp thêm lựa chọn cho lập trình viên ngoài AppleScript.
56975	Ngôn ngữ: Người Sán Dìu nói thổ ngữ Hán Quảng Ðông (ngữ hệ Hán - Tạng).
56976	Ngôn ngữ Proto-Bengal được phát triển dưới sự cai trị của Pala.
56977	Ngôn ngữ: Tiếng nói thuộc nhóm ngôn ngữ Hán (Ngữ hệ Hán - Tạng).
56978	"Ngôn ngữ tội phạm" thứ hai là Trung Quốc, chiếm 30%, tiếp theo là Brazil 14,2%, Nga đứng thứ 4 với 4,1%.
56979	Ngôn ngữ và hình ảnh thơ xuyên suốt thi phẩm khá dài này lại dung dị, gần gũi song vẫn có sức hút đặc biệt.
56980	Ngôn ngữ và tư duy của trẻ"(1923),"Mệnh đề và kết luận của trẻ"(1924),"Biểu tượng về thế giới của trẻ"(1926) v.v. Những nghiên cứu về lĩnh vực trên được ông tập hợp trong hai công trình nổi tiếng:"Tâm lý học trí tuệ"(1946) và"Tâm lý học trẻ em"(1966).
56981	Ngon nhất là Mang cá thiều.
56982	Ngọn núi cao nhất trong khu vực là Großer Arber ("Arber lớn", cao 1.456 m).
56983	Ngọn núi cao ở làng La Ngư Thượng, nơi chàng K’lang và nàng H'biang chết được đặt lên là Lang Biang - tên ghép của đôi trai gái, để tưởng nhớ hai người và tình yêu của họ.
56984	Ngọn núi được gọi tên là Bảy cột trụ thông thái có độ cao 1.734 m trên mực nước biển, do hình dạng của nó như bảy trụ cột.
56985	Ngọn núi lửa đã phun trào andesit chủ yếu, với một lượng nhỏ Dacit và andesit bazan.
56986	N. gonorrhoeae đã được phân lập từ ống dẫn trứng, các sinh vật gây bệnh và kỵ khí được phục hồi từ các mô nội mạc tử cung.
56987	Ngọn tháp bắt đầu từ độ cao ở 32 tầng và cao lên phía trên mái nhà.
56988	Ngón trỏ đặt dây, dùng đốt nhỏ của ngón trỏ nhẹ nhàng gảy về phía lòng bàn tay.
56989	Ngọn và lá non được dùng làm thực phẩm cho cả người và gia súc.
56990	Ngô Phù Sai được tôn lên ngôi đầu.
56991	Ngô Quyền là đời thứ sáu, sinh ra ở Đường Lâm, Sơn Tây.
56992	Ngô Tất Tố không chỉ là nhà văn mà còn là một nhà báo nổi tiếng.
56993	Ngô Thế Long và các cộng sự đã giám định văn bản này, đi đến kết luận rằng đây là quyển 20 và 21 của bộ Đại Việt sử ký toàn thư do nhóm Phạm Công Trứ biên soạn, đã khắc in ra vào năm Cảnh Trị thứ 3 (1665).
56994	Ngô Thị Anh Thủy, Ngô Anh Tuấn, Ngô Anh Tú, Ngô Thị Anh Thư, Ngô Anh Tài, Ngô Thị Anh Trang, Ngô Anh Thơ, Ngô Anh Thuận.
56995	Ngô Thị Chính (được đọc trại thành Chánh) (
56996	Ngô Thiếu Thành lo sợ bị liên can nên giết hết đám quân này và giả vờ như không biết gì về cuộc nổi dậy.
56997	Ngô Trí Hòa nhớ rất kỹ, bèn viết một mạch ra cả hai bài, một bài cho mình còn bài kia đưa qua lều ở giữa của Trịnh Cảnh Thụy, nhờ chuyển cho cha.
56998	Ngô Tuyền, Phi Long toàn truyện, hồi 50, Thiện Khuê phúc một Xà Bàn cốc, Hoài Đức bị khốn Thiết Lung nguyên.
56999	Ngô Văn Xuyết sinh năm 1913 ở Tân Lộ, một nơi gần Sài Gòn.
57000	Ngô Xương Văn đi đến nửa đường, dụ hai tướng quay lại lật đổ Dương Tam Kha.
57001	NGSD là một giống chó hoang, nhưng hiện nay đã được thuần hoá gần như hoàn toàn, và đã được xã hội hoá mạnh.
57002	Ngựa bạch là loài thuộc dạng quý hiếm.
57003	Ngựa bạch Tây Tạng có giá cả trăm triệu đồng một con.
57004	Ngựa Bali không được chọn lọc cho bất kỳ bộ đặc điểm cụ thể nào.
57005	Ngựa cái động dục tập trung từ tháng 2 đến tháng 6 trong năm, nhưng tập trung cao độ trong tháng 2 và tháng 3 (hai tháng này chiếm 40% số ngựa động dục trong năm).
57006	Ngựa cái mang thai 11 tháng 10 ngày, đẻ mỗi lứa một con.
57007	Ngựa cái và ngựa đực bắt buộc phải được đăng ký với cơ quan đăng ký thích hợp của giống ngựa của chúng, và những con ngựa là ngựa Ả Rập hoặc ngựa yên phải được đề cử và phê duyệt bởi ban giám đốc NSHR.
57008	Ngựa còn nhỏ thì chưa rụng lông cào.
57009	Ngựa cũng được giao dịch phổ biến trong việc chuyên chở chè từ các vùng phía Nam của tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc thậm chí muộn hơn vào năm 1950.
57010	Ngựa đã trải qua quá trình tiến hóa từ 45 đến 55 triệu năm để từ một dạng sinh vật nhỏ với chân nhiều ngón trở thành dạng động vật lớn với chân một ngón như ngày nay.
57011	Ngựa đua ở Bá Vân là giống ngựa lai ba máu thực sự có xuất xứ từ Việt Nam chứ không được dòng thuần chủng.
57012	Ngựa Giara có xương tốt, đặc trưng bởi một chu vi khớp chân dưới trung bình 14 cm (5,5 in), các khớp lớn, móng guốc nhỏ nhưng chắc chắn.
57013	Ngựa giống này đa số là những con ngựa năng động, giỏi chịu đựng, cứng rắn và thông minh cho phép chúng sống và phát triển mạnh trong điều kiện khắc nghiệt trên những vùng đầm lầy ở Lake District.
57014	Ngựa Hồng thủng thỉnh đi sau vạt chè.
57015	Ngựa Kalmyk trở thành giống ngựa đóng vai trò ngựa lớn cho kỵ binh Nga từ khoảng giữa những năm 1600 cho tới khoảng năm 1740.
57016	Ngựa là con vật được thuần hóa muộn nhất cuối thời kỳ đồ đá, bước sang thời kỳ đồ đồng trong khi các loại gia súc khác được thuần hóa vào đầu thời kỳ đồ đá.
57017	Ngựa lai có thể trọng cao hơn và nhiều ưu điểm hơn ngựa Việt Nam.
57018	Ngựa Lokai có đầu khá cân đối với khung xương thẳng hoặc hơi lồi, đặt trên một cần cổ dài, khung xương cổ vững chắc và dốc, vai cơ bắp.
57019	Ngựa M'Bayar là giống ngựa có số lượng lớn nhất trong số bốn giống ngựa của Sénégal.
57020	Ngựa Mông Cổ là giống rất chịu đựng và dai sức, tuy chỉ cao từ 130 đến 140 cm nhưng lại rất nhiều.
57021	Ngựa Mỹ Ấn thường có chiều cao từ 13 đến 16 hand (52 đến 64 inch, 132 đến 163 cm) và cân nặng trong khoảng từ 700 đến 1,000 pounds (320 đến 450 kg).
57022	Ngựa nhỏ màu đen từ khu vực Ariège đã được ghi nhận sớm nhất là vào thời gian của Julius Caesar, cũng như gắn liền với Charlemagne.
57023	Ngựa Noriker, còn được gọi là Norico-Pinzgauer và được biết đến với tên gọi là ngựa Pinzgauer, là giống ngựa bản địa nặng kiểu Áo.
57024	Ngựa Paso Fino rất linh hoạt và được sử dụng trong nhiều lĩnh vực cũng thường được sử dụng cho các cuộc thi cưỡi ngựa và thi kéo xe.
57025	Ngựa sắt, nón sắt và giáp sắt, đã rèn xong.
57026	Ngựa sống lâu đời nhất được ghi nhận là ngựa "Old Billy", ở thế kỷ 19 sống đến 62 tuổi.
57027	Ngựa trắng N'Tuki là truyền thuyết về chú ngựa trắng N'Tuki sau khi chết đi hóa thành những ngôi sao (Legend of The Spirited Horse).
57028	Ngũ cốc, sữa phẩm từ sữa và thịt là các nguyên liệu quan trọng trong ẩm thực Kärnten.
57029	Ngu Cơ và Hạng Vũ gặp nhau, trở thành phi thiếp của Tây Sở Bá Vương, do có nhan sắc, nên có danh xưng là Ngu mỹ nhân.
57030	Ngực rộng hoặc hẹp nhưng sâu, vươn tới hai khuỷu chân.
57031	Ngực rộng và sâu.
57032	Ngực sâu tới khuỷu chân trước, xương sườn rất sít, nhưng không cong theo kiểu thùng rượu.
57033	Ngực trước nhọn và nhô ra, xương sườn phẳng.
57034	Ngũ Đại Liên Trì có diện tích 9800 km², dân số 360.000 người (năm 2002).
57035	Ngư dân và tàu biển của ta bất đắc dĩ phải phản kich tự vệ.
57036	Nguema bị mồ côi một tuần sau đó khi mẹ ông tự tử, để lại cậu bé và 10 anh chị em tự bào chữa cho mình.
57037	Nguema là sinh viên năm 3, Cử nhân tại Viện Khoa học và Quản lý Quốc gia (INSG).
57038	Ngũ gia thất tông (zh. 五家七宗, ja.
57039	Ngũ Hành Thông bối quyền dựa trên cơ sở của Kỳ Thị Thông bối quyền.
57040	Ngửi thịt có mùi chua chua.
57041	Ngũ Lĩnh gồm 5 dãy núi nhỏ: Việt Thành Lĩnh (越城岭), Đô Bàng Lĩnh (都庞岭), Manh Chử Lĩnh (萌渚岭), Kỵ Điền Lĩnh (骑田岭) và Đại Dữu Lĩnh (大庾岭).
57042	Ngư lôi loại 93 được chỉnh sửa thành Kaiten.
57043	Ngưng "dự đoán"
57044	Ngư nghiệp cũng là thế mạnh của địa phương, tổng sản lượng khai thác hàng năm đạt khoảng 650 tấn/ha, góp phần ổn định thu nhập của hộ dân.
57045	Ngừng nicotine thường làm tăng ăn uống và cân nặng, giảm trí nhớ, giảm khả năng chú ý và tập trung vào các nhiệm vụ và giảm nhịp tim.
57046	Ngưng tụ hơi nước rất quan trọng đối với chu trình tuần hoàn nước bởi vì nó hình thành nên các đám mây.
57047	Ngung và Dĩnh mang quân vào kinh, ép Huệ Đế phế bỏ Dương hậu và thái tử, lập Dĩnh làm hoàng thái đệ.
57048	Ngược dòng lịch sử trở lại cuối thế kỉ thứ 19 đầu thế kỉ thứ 20, hàng triệu con bò rừng Bizon Bắc Mỹ bị giết chết bởi những kẻ đi săn lành nghề với những lý do khác nhau.
57049	Ngược lại, anh ta còn là một chàng trai lực lưỡng, dũng mãnh và đầy nam tính.
57050	Ngược lại, bài của anh Phúc phát sóng sau đó lại được đẩy reverb làm tôn giọng hát lên, chính vì vậy mà phần trình bày của anh Phúc nghe mượt mà".
57051	Ngược lại, Báo Quảng Ngãi lại cho rằng đây là tín hiệu đáng mừng trong hành trình tìm giải pháp để giải cứu nông sản Việt.
57052	Ngược lại, các lá cờ của các nước Cộng hòa Liên Xô trong đó lãnh thổ Bukhara được chia vào năm 1925, đặc trưng là Hammer và Sickle một mình, bỏ qua Lưỡi liềm.
57053	Ngược lại, các thành phố như Washington DC cho phép bất cứ ai vận hành một chiếc taxi miễn là họ có được giấy phép và hoạt động theo quy định.
57054	Ngược lại, có tồn tại mối quan tâm của khách hàng về tăng trưởng sử dụng hormone được liên kết đến một số vấn đề sức khỏe con người.
57055	Ngược lại, dãy núi Trường Châu có địa hình bằng phẳng, nhưng diện tích nhỏ cộng với việc thiếu nguồn nước khiến nơi đây khó mà canh tác nông nghiệp.
57056	Ngược lại, dây thanh âm sẽ đóng lại khi ta im lặng, giữ nguyên hơi thở.
57057	Ngược lại, Diệp Vấn là rất khiêm tốn, giống như nắm đấm của mình."
57058	Ngược lại, định luật thứ hai nói rằng khi lực không cân bằng tác dụng lên vật sẽ làm cho động lượng của vật thay đổi theo thời gian.
57059	Ngược lại, đoàn đại diện Tòa Tổng Giám mục Hà Nội đã không chấp nhận đề nghị trên và đề nghị chính quyền thu hồi quyết định phạt vi phạm hành chính mà Tòa giám mục Hà Nội cho là không có cơ sở pháp luật.
57060	Ngược lại, độc giả xem quảng cáo trên báo hoặc tạp chí không được khuyến khích rời khỏi định kỳ.
57061	Ngược lại, đội chơi cuối cùng có thể bị loại.
57062	Ngược lại, động vật đi bằng đầu ngón sẽ sử dụng xương đốt ngón chi (phalanx bone), cụ thể là đốt giữa và đốt xa.
57063	Ngược lại, Dorado vàng đã được đưa ra để đánh bắt cho một số con sông bên ngoài phạm vi tự nhiên của nó Là một loài ăn thịt lớn, nó là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với cá bản địa ở những con sông này.
57064	Ngược lại, do sự phối hợp không ăn ý, Sara đã bị đẩy xuống The bottom two cùng với Domonique.
57065	Ngược lại, Ezra Dreisbach, lập trình viên Lobotomy Software mô tả Saturn chậm hơn đáng kể so với PlayStation, trong khi Eno Kenji của WARP chỉ quan sát thấy sự khác biệt nhỏ.
57066	Ngược lại, hành vi không được coi là gây tổn hại nếu – loại trừ bị cưỡng ép hoặc lừa gạt – người bị ảnh hưởng chấp nhận rủi ro: nếu không có sự lừa dối, một người được phép giao công việc không an toàn cho người khác.
57067	Ngược lại, hormone buồng trứng cũng có những phản hồi lên trên não bộ - tuyến yên để các cơ quan này điều chỉnh sự sản xuất các hormone đáp ứng nhu cầu cơ thể.
57068	Ngược lại, loại bỏ một mục trên trang rủi ro là một dự đoán tiêu cực; một dự đoán về nơi nó sẽ không được.
57069	Ngược lại, lực lượng của Napoléon đã giảm xuống chỉ còn vài trăm ngàn.
57070	Ngược lại, mái của tượng đài được bao quanh bởi những chiếc bình trang trí.
57071	Ngược lại, màu trắng được cho là một màu mát nên thích hợp cho các tháng hè nóng.
57072	Ngược lại, mẹ của anh lại là một ngườI đàn bà có tham vọng, bà luôn muốn đòi lại ngôi vua cho anh và tìm mọI cách lật đổ Lee Shin.
57073	Ngược lại, một cuộc khảo sát của Liên đoàn Chống phỉ báng cho thấy 53% người Hàn Quốc thể hiện khuynh hướng chống Do Thái.
57074	Ngược lại, mùa đông có thời tiết khá mát mẻ, thậm chí se lạnh với nhiệt độ ban ngày trung bình 24 °C và ban đêm khoảng giảm còn khoảng 14 °C.
57075	Ngược lại, Nam-với ba phần tư dân số thế giới-chiếm một phần năm tổng thu nhậpcung cấp nguồn nguyên liệu, cho Bắc, "mong muốn có được cơ sở tài nguyên độc lập của riêng mình.
57076	Ngược lại, năng suất lúa mì trung bình ở các quốc gia như Pháp là hơn 8 tấn/ha.
57077	Ngược lại, nếu các chất khi trộn hợp không tạo thành pha đồng nhất, người ta coi các chất này là không thể trộn lẫn ở bất kỳ tỷ lệ nào.
57078	Ngược lại ngành da suy giảm do sự cạnh tranh của thành phố Nice.
57079	Ngược lại, nghiên cứu của y-DNA (thông qua dòng dõi của ngựa đực) cho thấy rằng có thể chỉ là một tổ tiên duy nhất của tất cả các giống thuần.
57080	Ngược lại, ngôn ngữ có kiểu yếu không quá khắt khe trong các quy tắc về kiểu hoặc cho phép một cơ chế tường minh để xử lý các vi phạm.
57081	Ngược lại, những ai ở phía bên phải (B và I), thì đang theo con đường đúng duy nhất để đạt tới sự giàu có thật sự.
57082	Ngược lại, những người phản đối hôn nhân đồng tính lại mô tả các cặp đồng tính nam đòi hỏi "quyền đặc biệt".
57083	Ngược lại, ở Hội chợ thương mại 2 một tuần trước, với phương pháp phân bổ kênh đơn, Hội chợ thương mại 2 mang lại kết quả rất kém.
57084	Ngược lại phần lớn các đại lộ khác của Paris, Opéra không trồng cây hai bên để giữ tầm nhìn về phía nhà hát Opéra Garnier.
57085	Ngược lại, quân Đức trở nên khó thể giữ được đất đai mà họ lấy được.
57086	Ngược lại quân phòng ngự có thể nhanh chóng tái lập phòng tuyến mới phía sau chiến tuyến của mình.
57087	Ngược lại, sự sụp đổ sao với khối lượng chỉ ở ngưỡng khối lượng lớn hơn 300 nghìn khối lượng Mặt Trời là điều dĩ nhiên.
57088	Ngược lại, Tham cho rằng Siny Van Tran và Pham là người nổ súng: “Cảnh tương đó rất dã man.
57089	Ngược lại thì dòng năng lượng đó sẽ lan truyền các loại bệnh tật, mất mát tài sản và vận rủi cho gia đình.
57090	Ngược lại, thiết kế của Jerry cơ bản vẫn giống nhau trong suốt thời gian của bộ truyện.
57091	Ngược lại, tính năng phân định cuộc gọi của khách hàng đến các nhân viên cho phép họ có thể đăng ký phản hồi theo nhóm nội dung thuộc chuyên môn của họ.
57092	Ngược lại, trẻ em đến từ khu vực ô nhiễm thấp đạt điểm như mong đợi trong các bài kiểm tra IQ, và không có dấu hiệu đáng kể nào về nguy cơ tổn thương não.
57093	Ngược lại, vào mùa đông, môi chất tuần hoàn theo chiều ngược lại, với giàn ống xoắn trong phòng lúc này là giàn ngưng tụ (tỏa nhiệt) giúp sưởi ấm phòng.
57094	Ngược lại, việc phủ nhận ý tưởng về một thứ luật tự nhiên có trước Nhà nước không có nghĩa là thiếu sự hạn chế quyền lực Nhà nước.
57095	Ngược lại với Edward, người mà Nữ vương Victoria cố tình loại ông ra khỏi những công việc nhà nước, George được phép tiếp cận rộng rãi các tài liệu quốc gia của cha ông.
57096	Ngược lại với metan là hợp chất được tạo ra với khối lượng lớn, các ankan mạch dài hơn ít được tạo ra để có một khối lượng đáng kể trong tự nhiên.
57097	Ngược lại với series trước đó, nhiều sáng chế của Tom Jr.
57098	Ngược lại với thống kê này là thống kê Fermi-Dirac, áp dụng cho các hạt spin bán nguyên và không phân biệt được, chúng tuân theo nguyên lý loại trừ Pauli.
57099	Ngược lại, vũ trụ học fractal lại cần có phân bố vật chất dị hướng ở những quy mô lớn nhất.
57100	Ngược lại, witherit phù hợp để sản xuất tía Hán.
57101	Ngược với khu vườn Pháp, đường đi trong khu vực này uốn lượn quanh co và các khu rừng không đều đặn đều được để nguyên.
57102	Người Achaean mời Cleomenes tới Lerna, nơi họ đã tổ chức Hội đồng.
57103	Người Á Đông có cả những kinh nghiệm truyền thống về việc dùng gỗ Kim giao để thử độc thực phẩm.
57104	Người Afghanistan tự hào về tôn giáo, quốc gia, tổ tiên, và trên tất cả là nền độc lập của họ.
57105	Người Ai Cập không mấy ấn tượng với những món quà mà vua Reza gửi đến Farouk để thuyết phục nhà vua của họ gả em gái mình cho thái tử Iran.
57106	Người Ai Cập tin rằng vị thần quan trọng này đã phát minh ra bia, một thứ đồ uống được xem là thiết yếu của cuộc sống; bia được ủ ngay tại nhà của người dân vào thời đó.
57107	Người Ai lao ở giữa vùng sông Nộ và sông Lan thương biết dệt một thứ vải bằng gai mịn như gấm.
57108	Người An Dương yêu mến Úc, lập sanh từ.
57109	Người Anh chiếm được Jerusalem trong tháng 12 năm 1917.
57110	Người Anh cũng bỏ qua cơ hội ở phía nam của con đường Albert-Bapaume, nơi mà học đã có những thành công đầu tiên.
57111	Người Anh cũng khám phá ra việc dùng nút bần, loại nút chai này đã từng được người La Mã sử dụng nhưng nó bị lãng quên trong nhiều thế kỷ sau khi đế chế La Ma sụp đổ.
57112	Người Anh đã chọn con trai của Sultan, Qaboos bin Said, người đã bị nhốt trong cung điện, bởi vì người cha hoang tưởng của ông sợ một cuộc đảo chính.
57113	Người Anh đánh bật Hà Lan ra khỏi Bắc Mỹ, chủ nghĩa tư bản Anh nổi lên cạnh tranh làm suy yếu Hà Lan.
57114	Người Anh gọi là Water buffalo hay water ox và gọi trâu là Indian buffalo.
57115	Người Anh nâng cấp Sherman với pháo chống tăng QF 17, kết quả trong Sherman Firefly; Fletcher (2008), pp.
57116	Người Anh phái bốn đội quân xâm lược đến.
57117	Người anh tại Cao Câu Ly đã được người này cứu thoát thành công, tuy nhiên, Đê Thượng đã bị bắt khi cố gắng cứu người anh còn lại ở Nụy Quốc.
57118	Người anh thứ hai là Thất quán vương Haneda Shukichi, được gia đình giàu có Haneda nhận nuôi.
57119	Người anh trai của anh, Rami Räikkönen, là một tay đua rally và là một nhà vô địch quốc gia hạng trẻ tuổi.
57120	Người Anh trở thành yếu tố chiếm ưu thế trong Lực lượng bảo vệ Varangian ưu tú, cho đến lúc đó một đơn vị chủ yếu là người Scandinavi, từ đó vệ sĩ của hoàng đế được rút ra.
57121	Người ấp Khuông ghét Dương Hổ định giết chết.
57122	Người Arem được coi là tộc người được phát hiện muộn nhất ở Việt Nam vào năm 1956, trong một chuyến tuần tra, bộ đội biên phòng phát hiện ra tộc người A Rem sống trong những hang đá giữa núi rừng Phong Nha-Kẻ Bàng.
57123	Người Athena bầu lên một thống soái khác để tiến hành chiến tranh trong thời gian Phokion vắng mặt.
57124	Người Athen có lẽ vẫn còn mơ tưởng được nhận lại Amphipolis và dường như đã không can thiệp (cũng có lẽ là không thể can thiệp).
57125	Người ấy có thể không bận tâm đến các vấn đề cực lạc, thiên đường, luân hồi, địa ngục.
57126	Người Ba'athists thành lập các hợp tác xã trang trại và chính phủ cũng tăng gấp đôi chi tiêu cho phát triển nông nghiệp trong giai đoạn 1974-1975.
57127	Người Bắc Ấn không định cư hoặc bán ít cố định khó kiểm soát khi họ có được sự di chuyển của con ngựa.
57128	Người Bajau Bờ Đông vẫn sống theo cách thức truyền thống, đánh cá là nguồn thu nhập chủ yếu của họ.
57129	Người Ba Lan, do Hoàng tử Lubomirsky lãnh đạo, đã cướp phá các quận của Bereg, Ung và Zemplén để trả thù, phá hủy các thành phố, bao gồm Munkács và Beregszász, nhưng không thể chiếm được lâu đài.
57130	Người Ba Lan thời Trung cổ không thích tóc dài: bộ râu của Henry khá kỳ lạ đến nỗi được gọi là "the Bearded".
57131	Người Bali thường dùng ngọn lửa từ xác cây dừa để nướng, điều này làm cho món sate lilit có mùi vị đặc trưng, ngon hơn so với cách nướng trên than củi bình thường.
57132	Người Ba Na tin rằng trong mỗi ống của chênh kial có những vị thần trẻ con reo vui khi gió thổi.
57133	Người bạn của ông, nhà phát hành của tờ nguyệt san Berlinischen Monatsschrift tại Berlin Johann Erich Biester, kiến nghị với nhà vua nhưng bị khước từ.
57134	Người bản địa Nam Mỹ tin rằng những bóng ma của người đã khuất mất nơi cư trú trong những con cá.
57135	Người bản địa Samoa chiếm 89% dân số tuy nhiên quần đảo này không muốn tách khỏi Hoa Kỳ bằng bất cứ hình thức nào.
57136	Người bản địa sống chủ yếu ở ven con sông chính Pansipit.
57137	Người bạn đời của ông, Matthew Barrett, là bác sĩ tại Bệnh biện Đại học Mater Misericordiae.
57138	Người Ba nổi tiếng với các bài hát và vũ điệu chiến tranh.
57139	Người bạn thân làm việc chung với Linh tên là Bích Trâm - một người đàn ông nhưng phải giả gái để tiếp cận Linh, vai trò của Trâm trong tòa soạn là nhà tạo mẫu.
57140	Người bạn thời thơ ấu của Bruce giờ làm trợ lý công tố viên thành phố Gotham, chống lại sự tha hóa biến chất của thành phố.
57141	Người bào chữa cho rằng gọi ai đó là gay không phải là nói xấu, nhưng lập luận này đã bị bác bỏ.
57142	Người bào chữa có vai trò quan trọng.
57143	Người bào chữa khi tham gia tố tụng để bào bị cáo có những quyền và phải thực hiện những nghĩa vụ mà pháp luật tố tụng hình sự đã quy định đối với người bào chữa.
57144	Người Ba Tư đã có khoảng 1.000 kỵ binh và 3.000 bộ binh thiệt mạng, chủ yếu đã tháo chạy toán loạn.
57145	Người Ba Tư (được gọi là "Media") cuối cùng đã bị đánh bại trong năm 490 trước Công Nguyên.
57146	Người Ba Tư kế tiếp người Elam vào giữa thiên niên kỷ thứ nhất TCN.
57147	Người Bedouin thường có chăn để ủ ấm cho chúng, chống lại cái lạnh của sa mạc vào ban đêm.
57148	Người bệnh cầm nắm đồ vật trong lòng bàn tay bị yếu, dễ rớt là vì thế.
57149	Người bệnh có mấy triệu chứng không đặc biệt như đau bụng ngâm ngầm, đi tiêu chảy, mất ký, buồn nôn.
57150	Người bệnh có tỳ vị hư hàn thì thận trọng khi sử dụng loại thuốc này.
57151	Người bệnh tương đối nhanh chóng, chân sẽ có khả năng chịu tải trong vòng 4 tuần.
57152	Người Berbers đã sống ở Algérie trước khi các bộ lạc Ả Rập tới đây trong thời đạo Hồi bành trướng ảnh hưởng ở thế kỷ thứ VII.
57153	Người bị dịch chuyển, một cách tương đối, lệch khỏi ghế.
57154	Người biểu lộ sự uy nghi thần thánh của mình ngay trong bụng Mẹ và cho thấy Người đã sinh ra bởi một trinh nữ và việc sinh hạ này không làm hại tới sự đồng trinh của ngài.
57155	Người biểu tình cũng chiếm đóng trong một thời gian ngắn trên các con đường và đường phố ở Hoàng Đại Tiên và Đồng La Loan.
57156	Người biểu tình cũng đã hát bài quốc ca nước Anh "
57157	Người biểu tình cũng được mô tả là "gián" sau khi cảnh sát bắt đầu sử dụng từ này để mô tả họ.
57158	Người biểu tình đã sử dụng các giấy ghi chú để tạo ra các ký tự và biểu đồ Trung Quốc.
57159	Người biểu tình diễu hành tại Quảng trường Imam Khomeini ở miền nam Tehran trong một dấu hiệu để tang cho Montazeri.
57160	Người biểu tình giữ những tấm bảng với cụm từ "Nói không với Chinazi" và hô khẩu hiệu như "Hãy đứng lên với Hồng Kông, đấu tranh cho tự do" và xé bỏ những dấu hiệu kỷ niệm 70 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
57161	Người biểu tình phàn nàn về việc thiếu số nhận dạng trên đồng phục của Đội chiến thuật đặc biệt (STS), người bị buộc tội vì sự tàn bạo của cảnh sát.
57162	Người biểu tình trút giận và thất vọng vào chính phủ vì đã không đáp ứng với bất kỳ yêu cầu nào của họ.
57163	Người bị mắc chứng này không thể trải nghiệm số lượng giấc ngủ sâu phục hồi mà những người khỏe mạnh trải qua - họ không "ngủ quá nhiều".
57164	Người bị nhiễm sán khi ăn thịt chưa nấu chín có chứa ấu trùng sán.
57165	Người Bồ Đào Nha thành lập hoặc xây dựng lại các thành thị tại châu Phi, và trước khi bước sang thế kỷ XX họ đã bắt đầu xây dựng đường ray đường sắt nhằm liên kết các khu vực ven biển với nội lục tại Angola và Mozambique.
57166	Người buôn hàng hoá đường thuỷ có thể mua vào vật phẩm bản quyền mà giá cả khá thấp từ một ít vùng đất nào đó rồi lại chuyên chở vào vùng đất khác mưu lợi bán ra.
57167	Người Buru hiện diện khắp hòn đảo, trừ vài phần ở bờ biển phía bắc hay vùng rừng núi trung tâm dân cư thưa thớt.
57168	Người Ca dong gọi là h'leng goong, người Rơ măm gọi là guông t'gạt, người Stră gọi là guông chiêng.
57169	Người Cái bước ra lạy linh thần rồi duyệt qua các cô đào thài (
57170	Người cai trị cuối cùng của nhà Mazyad là Yazid ibn Ahmad.
57171	Người Caledonia đã yêu cầu hòa bình, mà đổi lại Severus đòi hỏi điều kiện rằng họ phải từ bỏ quyền kiểm soát vùng đất thấp miền Trung Cassius Dio, Roman History: Epitome of Book LXXVII.13.
57172	Người cầm súng (
57173	Người cao thủ đó lại chính là ông Long, trước đây là bạn thân của ông Đạo và Ánh trong quân đội.
57174	Người Carthage đã ngừng cuộc hành trình của họ tại quần đảo Aegates, và khi họ khởi hành đi Lilybaeum vào một đêm trăng sáng, họ đã dự định rằng sẽ đến nơi đúng vào lúc bình minh.
57175	Người Carthage lúc này đã bị đánh đuổi khỏi Hispania, Marcus Silianus liền đem quân quay trở về chỗ Scipio và báo cáo rằng cuộc chiến tranh đã kết thúc.
57176	Người câu cá niêng phải ngâm mình dưới nước, cần câu phải nằm dọc theo mặt nước và liên tục co duỗi tay theo chiều nước chảy, người dân ở đây gọi là câu thụt.
57177	Người câu dùng cá linh cắt đôi làm mồi hoặc ốc bươu, ốc lác lớn cắt lát.
57178	Người Cebu trên đảo Cebu gọi nó là "Cebuano", người ở Bohol gọi nó là "
57179	Người Centra duy nhất còn sót lại.
57180	Người cha luôn mong muốn giữ nếp sống gia đình truyền thống của người Hà Nội nhưng những điều mới mẻ trong quan niệm về tiền bạc của những người con cứ đẩy ông ra rìa.
57181	Người Chăm đánh bại quân vua Duệ Tông nhưng khi vua Lê Thánh Tông thân chinh kéo vào cửa biển năm 1471 thì thành Thị Nại thất thủ.
57182	Người Chăm sống xen kẽ với người Khmer ở vùng đồng bằng trung tâm nhưng khác với người Khmer theo Phật giáo Nam tông, đại đa số người Chăm theo đạo Hồi.
57183	Người cha nghe thấy tiếng động liền vội chạy ra, thấy vợ đã chết liền lao vào ôm lấy người vợ và than khóc.
57184	Người chăn lợn huấn luyện những con lợn đến theo tiếng gọi của họ đến nơi ăn uống thông thường; thức ăn thường được đưa trực tiếp trên mặt đất hoặc ở bên đường.
57185	Người cha tên Hải và đứa con gái tuổi teen tên Châu sống chung với nhau nhưng hai người hoàn toàn không hiểu nhau, không thể sống hòa thuận.
57186	Người cha tin như vậy.
57187	Người cháu gọi Joseph là ông chú ruột tên Ben Mankiewicz, hiện làm ở kênh truyền hình TCM.
57188	Người chạy nhanh thứ hai trong đội bóng chày.
57189	Người chết đứng trước ngai tòa của Ngài.
57190	Người chiến thắng của mùa này là Shea Couleé, trong khi đó Jujubee và Miz Cracker là hai á quân.
57191	Người chiến thắng cuộc thi sẽ nhận được 2.000.000 ₫ (trước đây là một xe máy Sufat) trong khi hai người về nhì sẽ nhận được 1.000.000 ₫.
57192	Người chiến thắng sẽ quyết định thứ tự thi của các team trong thử thách nhóm cùng tập, một số phần thưởng và quyền lợi khác.
57193	Người chiến thắng trong MasterChef Junior mùa 4 là Addison Smith, một cô bé chín tuổi đến từ River Forest, Illinois.
57194	Người chỉ huy của quân đội Phổ trong trận này là Công tước xứ Bevern bị bắt.
57195	Người chị vẫn còn sống của cô được giải cứu và nói rằng cảm giác về chị cô đã biến mất và ta hiểu rằng Jess linh cảm được Sara đã chết.
57196	Người chơi bắt đầu đường chạy với một con zombie duy nhất.
57197	Người chơi bắt đầu với 6 khe trống, một để lưu trữ mỗi nhân vật, và 3 khe trống để có thể dành vương miện.
57198	Người chơi cần tìm ra các con số trên những tấm bảng tại những vị trí sao cho tạo được 1 hàng dọc chứa đúng giá của bộ giải thưởng.
57199	Người chơi cần xỏ một sợi chỉ qua các lỗ kim khâu (từ chiếc kim lớn nhất) trong thời gian quy định để giành chiến thắng.
57200	Người chơi có gần như toàn quyền kiểm soát hình thái của từng loại Mech của mình.
57201	Người chơi có hai lựa chọn là điều khiển đứa trẻ giết hoặc tha khi gặp một quái vật, tha được ưu tiên, vì lựa chọn này khiến quái vật làm bạn với người chơi.
57202	Người chơi có thể cầm, nắm hoặc ôm trọn người lính nhựa theo cách mà họ muốn.
57203	Người chơi có thể cất nhắc các vương gia, hoặc những quan chức lên tước hiệp sĩ.
57204	Người chơi có thể chiến đấu một mình (Solo), với một người chơi bổ sung (Duos) hoặc với một nhóm tối đa ba người khác (Biệt đội).
57205	Người chơi có thể chọn nhân vật nào sẽ ở vị trí tiền tuyến hoặc nhân vật nào sẽ ở hậu phương trong trận chiến.
57206	Người chơi có thể chọn việc khiến những người dân làng khác quay sang tôn thờ mình bằng cách ban phát ân huệ hoặc khiến họ sợ hãi với các thiên tai trúc xuống đầu.
57207	Người chơi có thể gian nhập các đảng phái, những nhóm NPC có tổ chức.
57208	Người chơi có thể kiếm điểm kinh nghiệm bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ và đánh bại kẻ thù, và những điểm kinh nghiệm này sau đó có thể được dành cho việc tăng hiệu suất và nâng cấp.
57209	Người chơi có thể lựa chọn ba cấp độ khó trong game.
57210	Người chơi có thể lựa chọn khám phá các khu vực rộng lớn.
57211	Người chơi có thể mở ra nội dung người lớn trong trò chơi ở phiên bản dành cho người lớn.
57212	Người chơi có thể phát triển các mối quan hệ tình cảm với các nhân vật không thể chơi được của cả hai giới tính, bất kể giới tính của nhân vật của họ là gì.
57213	Người chơi có thể sở hữu ngựa bằng cách ghé thăm trang trại gần đó và có thể cưỡi hoặc sử dụng như một thùng vận chuyển hàng di động.
57214	Người chơi có thể sử dụng các đơn vị quân sự cơ bản có sẵn (mặc dù tên gọi khác nhau) đều giống nhau, không phụ thuộc vào quốc gia mà người chơi có kiểm soát.
57215	Người chơi có thể thay đổi màu sắc và họa tiết của nội thất cũng như các đồ vật khác bằng công cụ Tạo phong cách (Create-a-Style).
57216	Người chơi có thể thay đổi màu sắc và họa tiết trên quần áo và phụ kiện bằng công cụ Tạo phong cách (Create a Style).
57217	Người chơi có thể tùy chỉnh các khu đất, thiết kế địa hình, đường sá, cây cối và những đặc điểm khác.
57218	Người chơi có thể xem cụ thể tên gọi, tiếng nổ, đặc điểm, tính năng của từng loại vũ khí mà Liên Xô và quân Đức đã sử dụng.
57219	Người chơi có thời gian không hạn chế để đưa ra đáp án, lập luận và trả lời bằng cách đọc lên nói trước, sau đó bấm nút để "chốt" phương án trả lời của mình.
57220	Người chơi có trò chơi Nintendo DS tương thích có thể kết nối với dịch vụ thông qua mạng Wi-Fi bằng cách sử dụng kết nối USB Wi-Fi của Nintendo hoặc bộ định tuyến không dây.
57221	Người chơi cũng có thể chơi ở Custom Matches có số lượng người chơi, bản đồ và quy định là quyết định của người làm máy chủ.
57222	Người chơi cũng có thể thu thập thẻ kinh doanh kỹ thuật số.
57223	Người chơi đảm nhiệm vai trò của các nhân vật khác nhau trong chiến dịch chơi đơn, thay đổi nhân vật trong suốt quá trình tiến triển của câu chuyện.
57224	Người chơi đầu tiên phải xếp từ theo hàng ngang hoặc dọc đi qua ô trung tâm của bàn (được đánh dấu sao), và từ đầu tiên phải dài ít nhất 2 chữ cái.
57225	Người chơi dùng quả mạ mằng đặc ruột ném hoặc hất sao cho chạm vào quả mạ mằng đặt ở điểm đích.
57226	Người chơi được chia 2 lá bài tẩy và 5 lá bài chung.
57227	Người chơi được coi là một "Triệu hồi sư" và giữ vai trò lâu dài trong suốt trò chơi.
57228	Người chơi hoàn toàn có thể điều chỉnh tư thế của mình theo sở thích cá nhân và thay đổi tư thế trong các trường hợp cụ thể.
57229	Người chơi không thể bắt gặp và sỡ hữu các Pokémon khởi đầu trong trò chơi ngoài tự nhiên trừ khi trao đổi với phiên bản game khác.
57230	Người chơi là các nhân vật nổi tiếng, tham gia dưới hình thức ghép cặp.
57231	Người chơi là một binh sĩ điều khiển xe tăng tấn công vào sân bay với nhiệm vụ tiêu diệt toàn bộ quân Đức trong tháp điều khiển.
57232	Người chơi mau chóng đặt chân đến thành phố với một nhóm nhỏ đồng minh, nhưng sớm nhận ra một cánh quân Darkspawn khác đang hướng tới Vigil's Keep.
57233	Người chơi nên chọn "kháng cự" khi nhắc nhở—một kết thúc được Ubisoft coi là kinh điển—trò chơi mô tả một loạt vụ nổ hạt nhân phá hủy nền văn minh.
57234	Người chơi nhận được các nhiệm vụ từ Lord British (bạn tri kỳ và biệt danh của Garriott từ thời trung học) để tiêu diệt liên tiếp mười quái vật ngày càng khó hơn.
57235	Người chơi phải căn thời gian để có một cú tấn công tốt nhất trong vùng xanh lá và tránh vùng màu đỏ.
57236	Người chơi phải có bản gốc Age of Empires III để cài đặt sử dụng các gói mở rộng này.
57237	Người chơi phải dùng chiếc ô chống lại zombie.
57238	Người chơi phải giữ các quả trứng thăng bằng trên khay và di chuyển chúng đến khu vực quy định để giành chiến thắng.
57239	Người chơi phải hoàn thành mới được mở khoá các ván khác.
57240	Người chơi phải ngậm mảnh hình tròn này trong miệng, làm sao phải giữ cho dây tơ căng và mặt trong của mảnh tròn này sát với 2 hàm răng.
57241	Người chơi phải xây dựng nông trại để cung cấp lương thực cho lực lượng của mình.
57242	Người chơi quay trở lại đỉnh núi Cổ họng Thế giới, nơi Paarthurnax và những con rồng khác đang chờ đợi.
57243	Người chơi sẽ bấm chuông (chỉ bấm sau khi MC đọc xong câu hỏi) để trả lời.
57244	Người chơi sẽ cần giải cứu trẻ em, bởi chúng thường di chuyển chậm chạp và dễ gặp nguy hiểm.
57245	Người chơi sẽ đóng vai một Grey Warden, thành viên của một tổ chức chiến binh tinh nhuệ có nhiệm vụ tiêu diệt Quỷ Vương (Archdemon) và cứu thế giới khỏi thảm họa hủy diệt gọi là Nhật thực (Blight).
57246	Người chơi sẽ được các Greybeard giúp đỡ để tổ chức một hội nghị giữa Đại tướng Tullius và Ulfric Stormcloak để tạm ngừng chiến sự nhằm giải quyết mối nguy hại trước mắt.
57247	Người chơi sẽ "nhận được phần thưởng" thu thập bằng chứng về tội ác của Cerberus.
57248	Người chơi sẽ vào vai Maia, Nữ hoàng xứ Halassar, nguyên là nữ thần Laharah tái sinh và có thể biến mình thành triệu hồi sư.
57249	Người chơi sẽ vào vai nhân vật chính tham gia vào trại hè cùng với các bạn học dưới dạng ôn lại các kỷ niệm và tùy vào lựa chọn trong việc lên kế hoạch hoạt động mà cốt truyện (kỷ niệm) sẽ diễn tiến khác nhau.
57250	Người chơi sẽ yêu cầu người chia bài xoay thẻ bài có giá trị cao và không xoay các thẻ bài có giá trị thấp.
57251	Người chơi sử dụng gậy làm bằng gỗ hoặc sợi thủy tinh để đánh một quả bóng hình tròn, cứng, giống cao su.
57252	Người chơi tham gia vào trận chiến bằng một đơn vị với khoảng cách nhất định với đối phương.
57253	Người chơi trình độ cao dễ bị chấn thương hơn do cường độ cao và nhịp độ thi đấu nhanh.
57254	Người chơi trong màn này sẽ sử dụng xe tăng để đến được mỏ, sau khi dọn dẹp sạch sẽ khu mỏ, người chơi sẽ dùng bom phá đường thông đến khu vực chính của lũ quái vật ngoài hành tinh.
57255	Người chơi tùy chọn tham gia.
57256	Người chơi và người tập luyện đều là những nông dân khỏe mạnh và cưỡi ngựa giỏi.
57257	Người chơi vào vai Daryl Dixon - người có thể vừa chạy trốn khỏi xác sống, vừa có khả năng đấu tranh.
57258	Người chơi vào vai hậu duệ cuối cùng của gia tộc cổ xưa Illiar, từng nắm quyền cai trị vương quốc Eden qua nhiều thời đại.
57259	Người chồng đã từng bước dìu cô quay lại cuộc sống bằng chính những lá thư anh viết khi còn sống.
57260	Người chồng đóng vai trò quan trọng trong nghi lễ này, giúp vợ rửa sạch thể xác lẫn tâm hồn.
57261	Người cho phép người ta thu phí trên con đường không đáng nên thu thì không phải cho miễn phí đâu.
57262	Người chưa thành niên (trẻ em từ 18 tuổi) đạt 16,32 phần trăm dân số so với số người hưởng trợ cấp 23,67 phần trăm.
57263	Người chủ của blog, Marilyn Roxie, đã thu thập dữ liệu cho một bài khảo sát về người đa dạng giới vào chính năm đó (từ ngày 15 tháng 9 cho tới ngày 15 tháng 10); 9 người đã chọn ô "bán nam", và 7 người chọn ô "bán nữ".
57264	Người chứng đàn phải là người có đạo đức, đạo hạnh cao.
57265	Người chủ vườn nho trong dụ ngôn đại diện cho Thiên Chúa.
57266	Người chuyển giới phải chịu sự quấy rối của cảnh sát và tấn công tình dục, và giới tính của họ không được nhà nước công nhận.
57267	Người chuyển giới trước khi can thiệp phẫu thuật phải sử dụng hormone trong một thời gian khá dài, khiến tâm lý bị đảo lộn, cơ thể của họ bị yếu đi trông thấy, dễ nhiễm bệnh.
57268	Người có da khô nên tránh dùng, vì chúng có xu hướng rất khô.
57269	Người cổ Đầu Rằm ở giai đoạn sớm nằm trong khung niên đại Phùng Nguyên muộn - Đồng Đậu sớm, khoảng 3.300 – 2.700 năm cách ngày nay.
57270	Người có điểm số cao nhất là người thắng cuộc.
57271	Người coi giữ báo lại, Nguyên Chương ghét lắm, ném ông xuống Chư Giang.
57272	Người có khả năng dùng Hoàn hồn dị thuật là Đại pháp sư Kim tộc đương thời.
57273	Người con cả Charles là cha của Lewis.
57274	Người con đầu (không xác định được danh tính) là một người trai được sinh ra lúc Uriah còn sống, tuy nhiên đã chết trước khi Solomon ra đời.
57275	Người con gái lấy chồng ở một làng kế cận.
57276	Người còn lại là một thiếu niên 17 tuổi, mua một khẩu súng trường và 157 viên đạn với giá 1150 Euro.
57277	Người còn lại phía sau chỉ có "cô con gái duy nhất", được nuôi nấng trong tiện nghi, có đồ nội thất tuyệt vời, một con ngựa đẹp, khỏe và một cậu người hầu trông giống cô và sẵn sàng làm bất cứ thứ gì cô muốn.
57278	Người con rể của Kertanegara, Raden Wijaya, đến Kediri, bị bắt bởi Arya Wiraraja và được Jayakatwang ân xá.
57279	Người con trai đầu chưa kịp đặt tên đã mất.
57280	Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án dân sự này là Nguyễn Thị Phượng và vợ chồng Nguyễn Đăng Duyên, Đỗ Thị Loan, tức hai bên đứng tên cho hai mảnh đất được thế chấp.
57281	Người có thể điều khiển yokai thông qua " Hữu nhân sổ ".
57282	Người có thể lựa chọn để giết Toriel hoặc thuyết phục bà kết thúc trận đấu, nhưng sẽ tác động đến trò chơi về sau.
57283	Người Cơ Tu trồng cây lương thực theo lối phát rừng làm rẫy, thu hái các lâm thổ sản.
57284	Người Crete Kitô giáo cũng phải chịu nhiều tổn thất, mất đến 21% dân số.
57285	Người Croat đã tới vùng đất là Croatia hiện nay từ đầu thế kỷ thứ VII.
57286	Người Cro-Magnon là những người đầu tiên (
57287	Người cùng quê là Nãi Thái Nguyên hỏi Lộ rằng: “Anh khi trước giúp Vương phủ quân bàn việc lạ, nói thư tá già là rắn, linh hạ già là quạ.
57288	Người cuối cùng của thoả thuận này là Larry Mestel, một cựu thành viên CEO của hãng Virgin Records và hiện tại là người đứng đầu Nhà xuất bản Primary Wave Music.
57289	Người cuối cùng phá vỡ nồi được trao vương miện cho Holi.
57290	Người đã, đang và sẽ tồn tại mãi mãi.
57291	Người đã khai sinh ra một quốc gia mới.
57292	Người dân Ai Cập cũng đã phát động chiến dịch trực tuyến lăng mạ chính phủ Qatar.
57293	Người dân Alexandria bắt đầu bình tĩnh trở lại để tìm cách giải quyết vấn đề trước mắt.
57294	Người dân Ấn Độ tin rằng con bò này mang lại may mắn cho bất cứ ai chạm vào cặp chân thừa trên cổ của nó.
57295	Người đàn bà đã từng là diễn viên, là nhà chính trị, ngôi sao nghệ thuật và là vợ Mao Trạch Đông đã chết ở tuổi 77. Thi thể của Giang Thanh nặng 47 kg, hao 1 kg so với ngày 15-3 khi vào bệnh viện.
57296	Người đàn bà độc ác đó sai đầu bếp xào xáo tim gan cho mụ ăn.
57297	Người đàn bà này tới gặp Lykourgos đề nghị sẽ giết bỏ đứa bé ngay trong bụng nếu Lykourgos đồng ý cưới và cho bà ta làm Hoàng hậu.
57298	Người dân bày hàng trăm chiếc lá đa lên các bàn trong chợ Sa Nam, rồi múc cháo lên đó, gọi là cháo búp (cháo đặc, múc đổ lên lá đa thì có ngọn).
57299	Người dân Buq'ata có thường trú tại Israel và nhận trợ cấp phúc lợi xã hội từ Israel.
57300	Người dân chỉ sử dụng hai loại dơi chính dơi sen và dơi quạ để chế biến món ăn.
57301	Người dân cho lợn ăn ngô, rau, sắn còn sẽ để chúng tự đi kếm rễ cây, rau cỏ để ăn.
57302	Người dẫn chương trình nói cương quyết: "Các câu hỏi của Ai là triệu phú phải chính xác và chỉ được phép có một câu trả lời đúng.
57303	Người dẫn chương trình truyền hình (
57304	Người dẫn chương trình và người đam mê ẩm thực Adam Richman đã thử Polish Boy, đặc trưng với nước sốt nóng đặc trưng của nhà hàng.
57305	Người dân chủ yếu làm nông nghiệp, rau màu, trồng dưa.
57306	Người dân chủ yếu là nghèo.
57307	Người dân đang ăn mừng tiệc sinh nhật Hoàng tử Siegfried.
57308	Người dân đến đặt vòng hoa trước tượng của ngài.
57309	Người dân địa phương có câu ca: Gà Tò ăn quẩn cối xay để ám chỉ tập quán ăn uống của gà Tò.
57310	Người dân địa phương đã nhanh chóng đáp trả, bằng cách đưa người bị thương đến các bệnh viện bằng xe hơi và xe tải và thậm chí lấy vũ khí để chiến đấu với những kẻ tấn công.
57311	Người đân địa phương đảo đã gọi chúng là caissara.
57312	Người dân địa phương được hưởng lợi từ những nguồn thu nhập thêm bởi các du khách, cũng như những khu vực mà cho thấy được sự thú vị đến khách du lịch cũng thường được bảo tồn.
57313	Người dân địa phương nổi tiếng có Jung Myung Seok.
57314	Người dân địa phương sử dụng các công cụ và cày bừa bằng đồng thau cũng như chăn thả nhiều loại gia súc, như trâu, bò, ngựa, cừu, dê, lợn và chó.
57315	Người dân địa phương trong tiếng Pháp gọi là Cabrespinois.
57316	Người dân địa phương trong tiếng Pháp gọi là Gueytidois.
57317	Người dân địa phương trong tiếng Pháp gọi là Mérinvillois.
57318	Người dân địa phương trong tiếng Pháp gọi là Montbrunois et Montbrunoises.
57319	Người dân địa phương trong tiếng Pháp gọi là Rieux-en-Valois.
57320	Người dân địa phương trong tiếng Pháp gọi là Tréziérois.
57321	Người dân dựng nhà tranh, tre.
57322	Người dẫn đường nói: ‘Đây là đại tướng Bạch Khởi của nước Tần, bị cầm tù ở nơi này, tội ác vẫn chưa hết’”.
57323	Người đang bệnh, nong xôi lại nặng, nhưng người thầy vẫn cố gắng đội một quãng đường dài lên doanh trại giặc.
57324	Người dân Giraavaru phát hiện ra tàu của ông từ xa và chào đón ông.
57325	Người đăng ký có thể trả tiền cho một máy tính AWS ảo, máy tính vật lý chuyên dụng hoặc cụm của một trong hai.
57326	Người đăng ký được cho phép khoảng một giờ phát trực tuyến cho mỗi đô la chi tiêu cho thuê bao hàng tháng (ví dụ, gói 16,99 đô la, cho phép người đăng ký sử dụng 17 giờ phương tiện truyền thông).
57327	Người dân Hungary là đặc biệt đam mê các món hầm, thịt hầm, thịt nướng, thịt lợn nướng, thịt bò, thịt gia cầm, thịt cừu và thịt thú săn.
57328	Người dân làm việc nặng nhọc và triền miên, nhưng sống rất kham khổ.
57329	Người dân làng đã không chấp nhận lời xin lỗi của các phóng viên và cương quyết yêu cầu họ phải làm một phóng sự khác để đính chính thông tin sai sự thật.
57330	Người dân lấy ngày 22 tháng 2 và 22 tháng 8 âm lịch làm ngày giỗ của ông.
57331	Người dân muốn đất của họ trở lại.
57332	Người dân New York đã chứng kiến máy bay đã bị đâm, nhưng rất ít video ghi lại được cảnh này.
57333	Người dân ở Beuzec-Cap-Sizun được gọi là Beuzecois.
57334	Người dân ở Briec được gọi là Briecois.
57335	Người dân ở Cavan được gọi là Cavanais.
57336	Người dân ở Châteauneuf-du-Faou được gọi là Châteauneuviens.
57337	Người dân ở Chevaigné được gọi là Chevainéens.
57338	Người dân ở Coatascorn được gọi là Coatascornais.
57339	Người dân ở Crèvecœur-en-Brie được gọi là Crépicordiens.
57340	Người dân ở đây được gọi là Altimonciens.
57341	Người dân ở đây được gọi là Arbonnais.
57342	Người dân ở đây được gọi là Bazochois.
57343	Người dân ở đây được gọi là Bourronnais-Marlottins.
57344	Người dân ở đây được gọi là Bransledais.
57345	Người dân ở đây được gọi là Cessonnais.
57346	Người dân ở đây được gọi là Combs-la-Villais.
57347	Người dân ở Dormelles được gọi là Dormellois.
57348	Người dân ở Hédé được gọi là Hédéens.
57349	Người dân ở La Martyre được gọi là Martyriens.
57350	Người dân ở Lanfains được gọi là Lanfinois.
57351	Người dân ở Lanvellec được gọi là Lanvellecois.
57352	Người dân ở Le Merzer được gọi là Merzeriens.
57353	Người dân ở Le Minihic-sur-Rance được gọi là Minihicois.
57354	Người dân ở Logonna-Daoulas được gọi là Logonnais.
57355	Người đàn ông ăn mọi thứ.
57356	Người đàn ông đó là Yang Zhen Yuan, cha của hai đứa trẻ mà Mạn Trinh dạy kèm.
57357	Người đàn ông nói với Diệp Vấn rằng "các chiêu thức của anh không phải quá xuất sắc".
57358	Người đàn ông thứ ba là bộ phim đen năm 1949 của Carol Reed làm đạo diễn, do Graham Greene viết kịch bản và có sự tham gia của Joseph Cotten, Alida Valli, Orson Welles và Trevor Howard.
57359	Người đàn ông trong hang Pinhole là một hình tượng người đàn ông thuộc thời kỳ đồ đá cũ muộn được khắc trên xương sườn của một con tê giác lông cừu, được tìm thấy tại Creswell Crags ở Anh.
57360	Người dân ở phía bắc Karnataka chuẩn bị thức ăn đặc biệt vào ngày này.
57361	Người dân ở Plédran được gọi là Plédranais.
57362	Người dân ở Pleumeur-Gautier được gọi là Pleumeuriens.
57363	Người dân ở Plouagat được gọi là Plouagatins.
57364	Người dân ở Ploudiry được gọi là Ploudiriens.
57365	Người dân ở Plourac'h được gọi là Plouracois.
57366	Người dân ở Sainte-Anne-sur-Vilaine được gọi là Saintanais.
57367	Người dân ở Saint-Germain-sur-Morin được gọi là Saint-Germinois.
57368	Người dân ở Saint-Marcan được gọi là Marcanais.
57369	Người dân ở Sivry-Courtry được gọi là Sivryens.
57370	Người dân ở Trédarzec được gọi là Trédarzécois.
57371	Người dân ở Treffiagat được gọi là Treffiagatistes.
57372	Người dân ở Tresbœuf được gọi là Tresbourgeois.
57373	Người dân ở Villenoy được gọi là Villenoyens.
57374	Người dân ở Villiers-sous-Grez được gọi là Villarons.
57375	Người dân ở Visseiche được gọi là Visseichais.
57376	Người dân ở vùng lân cận của miền nam nước Pháp (được biết đến ở Catalonia, giống Catalunya Nord và Pháp như Pays Catalan) được đưa vào định nghĩa này.
57377	Người dân Phù Hoá còn nghèo lắm và nghề cào chắt chắt như một "cứu cánh".
57378	Người dân quanh vùng như Đắk Đu, Đắk Măng… cũng kéo tới uống nước Liêng Nung.
57379	Người dân quốc gia này canh tác đất và có các thành phố và nhà cửa.
57380	Người dân Serbia và Montenegro bị thế lực ngoại xâm dày đạp ngay trên đất nước mình.
57381	Người dân Skypiea mang một sự sùng kính đối với đất, vì trên đó cây cối có thể sinh ra,còn mây đảo không thể sinh cây cối, và còn nhiều thứ chất liệu khác nữa đến từ dưới Biển Xanh.
57382	Người dân thường thờ phụng con hổ như một vị thần.
57383	Người dân trong tỉnh được hưởng một nền giáo dục ở mức cao.
57384	Người dân trong vùng này đã kết hợp cùng các tộc người Đê, Khương đứng lên nổi dậy chống lại chính sách của địa phương.
57385	Người dân xã Phong Thạnh Đông phần đông theo đạo Phật nên người dân lập 3 miếu thờ ở 3 ấp; ấp 9, ấp 11 và ấp 12. Chủ yếu là thờ cúng ông bà và tín ngưỡng dân gian.
57386	Người Dao dùng chữ Nho để ghi chép, khi đọc phát âm theo tiếng Dao.
57387	Người Da trắng Brasil có nguồn gốc từ những người định cư Bồ Đào Nha ban đầu.
57388	Người đầu tiên đến Sierra Nevada thuộc California ngày nay hơn 10.000 năm trước.
57389	Người đầu tiên đưa hình tượng này lên màn ảnh là Lý Tiểu Long.
57390	Người đầu tiên là Lurleen Wallace, vợ của George Wallace.
57391	Người đầu tiên làm như vậy là nhà biên kịch Dudley Nichols (cho giải Oscar dành cho Kịch bản gốc xuất sắc nhất năm 1935 của phim The Informer).
57392	Người đầu tiên trong số này là Vương tôn nữ Charlotte, người sinh ra và qua đời vào ngày 27 tháng 3 năm 1819, hai tháng trước khi Victoria chào đời.
57393	Người đẹp quá tất có điều bất thiện.
57394	Người đẹp và quái thú (
57395	Người đề xướng liên hoành là Trương Nghi.
57396	Người di cư đến Tây Nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam bộ lại từ rất nhiều vùng khác nhau mà không có vùng nào nổi trội.
57397	Người di cư khi đã vượt biên giới sang nước khác thì gọi là người tỵ nạn, họ được Tổ chức Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tỵ nạn bảo vệ và giúp đỡ.
57398	Người đi đăng ký khai sinh phải nộp Giấy chứng sinh do cơ sở y tế, nơi trẻ em sinh ra cấp và xuất trình Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em (nếu cha, mẹ của trẻ em có đăng ký kết hôn).
57399	Người điều khiển hệ thống truyền tải điện được tính với nhiệm vụ cân bằng, phù hợp với sản lượng điện của tất cả các máy phát điện cho các phụ tải của họ lưới điện.
57400	Người Digan thường lang thang đi khắp nơi, nhiều khi dân Digan đi thành đoàn qua biên giới các quốc gia mà chẳng có hộ chiếu hay giấy tờ gì cả.
57401	Người đi xa dẫu có hàng trăm năm về vẫn dễ dàng nhận ra.
57402	Người đọc biết đến Nagini đầu tiên khi con rắn lưu ý tới Frank Bryce, người làm vườn già đã làm cho gia đình Riddle sau này, và báo động cho Voldemort biết.
57403	Người đó có thể được bầu bất kỳ số lần nào, nhưng không quá hai lần liên tiếp.
57404	Người đọc sẽ phải tự mình đánh giá lại giá trị trong cuốn sách của Adamski."
57405	Người đó gọi là bị báo.
57406	Người đời cho rằng lời của Thực là đúng.
57407	Người dơi, mặc dù có thể sánh ngang với Thủ lĩnh về sức mạnh, nhưng lại rất yếu và hơi chậm do một thập kỷ không hoạt động khiến cho ông bị thương nặng.
57408	Người đời sau gọi kỳ tích này của ông bằng câu "dụng tâm thập ngũ niên, thủy công nhất vĩnh tự" (用心十五年始工一永字) với ý nghĩa "dụng tâm ròng rã 15 năm khởi đầu bằng một chữ vĩnh".
57409	Người đời sau thường lây việc này chê trách Túc Tông thân làm con mà lại dùng nhiều binh mã để trấn áp cha.
57410	Người đời thường so sánh thơ của Plath với loại "thơ xưng tội" (confessional poetry).
57411	Người đồng đội của Romao là hậu vệ Serge Akakpo bị trúng hai viên đạn và mất máu rất nhiều.
57412	Người đóng nó, Starodubtsev, đã trở về nhà với phần thưởng của chính quyền và về sau đã đóng thêm vài con thuyền khác.
57413	Người Do Thái, dân được Chúa chọn hoặc Người Do Thái, dân tuyển chọn của Chúa (
57414	Người Do Thái đội Mũ Sợ Chúa để nhắc nhở bản thân rằng có một đấng đang ở trên cao luôn luôn quan sát những hành động của họ.
57415	Người Do Thái Hoa Kỳ cũng có trung bình 14,7 năm học tập làm cho họ trở thành những người có trình độ học vấn cao nhất so với tất cả các nhóm tôn giáo lớn ở nước Mỹ.
57416	Người do thái nhận được quyền buôn bán lông thú vật từ các thuộc địa Hà Lan và Thụy Điển.
57417	Người Do Thái trang trí nội thất bên trong những túp lều tạm và treo đồ trang trí với Bốn Loại Cây.
57418	Người Đức đã học hỏi từ những khảo sát trên chiếc Seydlitz bị hư hại và đã áp dụng các biện pháp đảm bảo việc chuyển đạn được kín lửa; nhưng người Anh đã không biết được điểm yếu này, đưa đến điều bất hạnh lớn trong trận Jutland.
57419	Người Đức thường bị thu hút sang khu vực này bởi hoạt động của các vị vua khi tìm kiếm chuyên gia trong các ngành nghề khác nhau, chẳng hạn như thợ thủ công và thợ mỏ.
57420	Người du hành với trang bị sau lưng đi bộ đường dài vào trong miền quê hay rừng núi, rồi ở lại đó một hoặc hai đêm.
57421	Người dùng bây giờ có thể xoay và phóng to khi ở chế độ chuyển hướng.
57422	Người dùng cần có tài khoản Google để thực hiện cuộc gọi và giống như người dùng Google Workspace, và bất kỳ ai có tài khoản Google đều có thể bắt đầu cuộc gọi Meet từ trong Gmail.
57423	Người dùng Cocaine qua đường tiêm tĩnh mạch dễ dàng bị quá liều một cách vô tình, vì ranh giới phân biệt giữa cảm giác thăng hoa với quá liều là rất nhỏ.
57424	Người dùng có khả năng bật lại tính năng tham gia tên miền bằng cách chỉnh sửa registry của Windows registry.
57425	Người dùng có thể bắt đầu nhập tin nhắn trên một thiết bị và tiếp tục trên một thiết bị khác.
57426	Người dùng có thể chỉ định nhiều file và thư mục cần liệt kê, nó sẽ liệt kê tất cả những thư mục đó.
57427	Người dùng có thể chọn "ghim giữ" chương trình ở menu Start để chúng luôn có thể truy cập được khi cần.
57428	Người dùng có thể chuyển đổi ở bất kỳ bước nhập nào bằng cách nhấn phím cách hoặc nút henkan và trình chuyển đổi sẽ cố gắng đoán từ chính xác.
57429	Người dùng có thể hủy một số khởi động sẵn để giải phóng bộ xử lý nhằm tăng tốc độ mở máy.
57430	Người dùng có thể lưu, mở và sắp xếp tệp, bao gồm cả việc đặt tệp vào các thư mục có cấu trúc và các thư mục con.
57431	Người đứng đầu ADF từ chối bình luận về việc có nên bỏ các cáo buộc hay không.
57432	Người đứng đầu Bộ Nội vụ Ukraine Arsen Avakov cho biết chính quyền đã tịch thu số tài sản gồm tiền trong tài khoản và chứng khoán ở nước ngoài của ông Yanukovych đã bị tịch thu trị giá lên tới 2 tỷ USD.
57433	Người đứng đầu chính quyền địa phương cấp tỉnh là Chủ tịch Ủy ban nhân dân.
57434	Người đứng đầu cơ quan hành pháp Iran cho biết phiên xét xử phúc thẩm sẽ được tiến hành một cách nhanh chóng, công bằng và thận trọng.
57435	Người đứng đầu Đảng bộ đơn vị là Bí thư Đảng ủy đơn vị hành chính, gồm các vị trí tương đương là Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Bí thư Khu ủy (gọi chung là Bí thư Tỉnh ủy).
57436	Người đứng đầu được kết nối với cơ thể bằng một nét ngắn, tai mở rộng, và đo được giữa 10,5 và 13 cm.
57437	Người đứng đầu hội đồng làng do người đứng đầu hội đồng huyện bổ nhiệm.
57438	Người đứng đầu những tỉnh này là các pháp quan và các pháp quan của năm 197 TCN là Gaius Sempronius Tuditanus và Marcus Helvius đã được phái đến Hispania Citerior và Ulterior một cách tương ứng.
57439	Người đứng đầu ủy ban đám cưới, Dumiso Mulani, lưu ý rằng tổng thống đã chi khoảng 5 triệu kwacha tiền của chính mình.
57440	Người dùng đôi khi đã lưu ý đây là khởi động lại ngẫu nhiên thay vì lỗi dừng truyền thống và chỉ nhận thức được sự cố sau khi Windows khởi động lại và hiển thị thông báo rằng nó đã được khôi phục từ một lỗi nghiêm trọng.
57441	Người dùng giờ đã có thể thêm (chỉ) một tên người dùng bí danh chứa một ký tự dấu chấm (".") vào tài khoản đã có.
57442	Người dùng liều cao và kéo dài INH cũng dẫn đến hội chứng thiếu vitamin B6.
57443	Người dùng mới thường được định nghĩa là người dùng lần đầu tiên tương tác với sản phẩm.
57444	Người dùng nên tạo một account windows với quyền vừa đủ để xài các ứng dụng thông thường (đặc biệt không có quyền cài đặt các phần mềm) và account đó có thể được bảo vệ bởi mật mã hoặc để mở (cho người thân xài chung máy chẳng hạn).
57445	Người đứng ra tổ chức tiệc độc thân sẽ là một thành viên trụ cột trong nhóm bạn hoặc đồng nghiệp.
57446	Người đứng thứ nhất, nhì và ba sẽ lần lượt giành 60%, 30% và 10% tổng số xu được đưa ra.
57447	Người được chẩn đoán mắc bệnh có thể được kê toa để điều trị chứng lo âu do nỗi ám ảnh mang lại.
57448	Người được cho là chủ mưu vụ không tặc, không tham gia vào hoạt động thực tế, là Takaya Shiomi.
57449	Người được mời vào phản biện cũng là những chuyên gia trong các lĩnh vực.
57450	Người đương thời có câu "Cư kim hành cổ Nhâm Định Tổ" để ngợi khen về tiết tháo cao thượng của An.
57451	Người đương thời gọi 3 người Đinh Mật, Hà Yến, Đặng Dương là Tam cẩu (三狗), có câu "Đài trung hữu tam cẩu, nhị cẩu nhai sài bất khả đương, nhất cẩu bằng mặc tác thư nang."
57452	Người duy kiến thức có thể thuộc bất kỳ tầng lớp xã hội nào.
57453	Người Ê Đê có lòng trung thực, kiên nhẫn với sự khó khăn, chịu đựng nhọc nhằn trong lao động, Chăm chỉ, nhiệt tình trong công việc, nhưng dễ nổi loạn chống lại khi bị chèn ép và áp bức.
57454	Người em gái Nguyễn Thị Hoài Thanh là nhà thơ nổi tiếng, sinh năm 1936, đã mất năm 2020 tại Hải Phòng https://vanhaiphong.
57455	Người gầy không nên mặc loại này dễ làm cho dây áo bị tuột.
57456	Người giám sát hiệu ứng hình ảnh có thể được công ty sản xuất phim thuê trực tiếp hoặc làm việc cho một công ty hiệu ứng hình ảnh.
57457	"Người giàu và Lazarus sống hai cuộc đời khác biệt, nên phần của họ ở đời sau cũng khác biệt như vậy".
57458	Người giúp việc của Wataru.
57459	Người gốc Hoa có thể nói tiếng Mã Lai Kelantan lưu loát.
57460	Người gốc Hoa không còn kiểm soát nền kinh tế Việt Nam như trước nữa, và các phong tục, ngôn ngữ gốc Hoa của họ đã mất đi phần lớn.
57461	Người gốc làng Võ Thuận, Triệu Thuận, Triệu Phong, Quảng Trị.
57462	Người gốc Mỹ Latinh hoặc Iberia chiếm 5,5% tổng số cư dân.
57463	Người gửi thư phải trả tiền cho phần đường mà lá thư vượt qua.
57464	Người gửi tiền tại ngân hàng này đã đổ xô đến đòi rút tiền gây ra bank run và nguy cơ lây lan ra toàn hệ thống ngân hàng thành phố và cả nước.
57465	Người gửi tin nhắn sử dụng quá trình tự trình bày có chọn lọc, quá trình này đề cập đến khả năng quản lý hình ảnh trực tuyến của người dùng CMC.
57466	Người Hà Lan chiếm được Colombo năm 1656 sau một cuộc bao vây hoành tráng, vào cuối năm đó, chỉ có 93 người Bồ Đào Nha sống sót được đưa ra hành vi an toàn ra khỏi pháo đài.
57467	Người Hà Lan không có sự chuẩn bị để đối phó với một cuộc xâm lược như vậy.
57468	Người Hà Lan kiểm soát nửa phía tây của New Guinea, Đức kiểm soát phần đông bắc, và Anh kiểm soát phần đông nam.
57469	Người Hà Lan là dân tộc phương Tây duy nhất được buôn bán với người Nhật vào thời đó.
57470	Người Hà Lan uống trà không sữa và trà loãng hơn nhiều so với trà điển hiền của Anh và Ireland, loại mà thường được uống với sữa.
57471	Người hâm mô cô thường gọi cô là "Nữ hoàng nhạc Pop châu Phi" hay "Madonna of the Townships" hoặc đơn giản là The Black Madonna.
57472	Người hâm mộ của EXO khởi nguồn một video viral trên Internet gây trào lưu mang tên Ko Ko Bop Challenge nơi mọi người nhảy múa vũ đạo nối hông nhanh chóng của bài hát theo lời bài hát "Down down baby".
57473	Người hâm mộ đặc biệt chỉ trích tập phim do đoạn giới thiệu tập phim (trailer) gây hiểu lầm cho rằng Satoshi sẽ thắng trận chiến và cũng vì Satoshi đã thua tất cả các giải đấu Pokémon trong các mùa giải trước.
57474	Người hâm mộ ở các quốc gia mà Sony BMG ban hành các văn phòng chính thức đã được trao cơ hội để bỏ phiếu cho các bài hát từ một danh sách các hit của Jackson được đưa vào phiên bản album của đất nước họ.
57475	Người hành hung cũng là 1 nữ sinh, học lớp 12 cùng trường và 1 người họ hàng của người hành hung (23 tuổi, nữ giới, đã nghỉ học).
57476	Người Hàn Quốc hướng dẫn người khác có thể dẫn đến lỗi ngôn ngữ.
57477	Người Hittite nổi tiếng về khả năng điều khiển chiến xa.
57478	Người Hoa có khuynh hướng tập trung tại các khu vực đô thị, đặc biệt là phố Tàu La Habana.
57479	Người Hoa Indonesia tại Medan trở thành nạn nhân của các kẻ cướp địa phương, chúng đe dọa cộng đồng bằng bạo lực.
57480	Người Hoa làm chủ 42 trong tổng số 60 công ty có doanh số hàng năm trên 100 triệu đồng tiền cũ.
57481	Người hoàn thành thứ hai tăng 28%.
57482	Người họa sĩ có vẻ đã cố gắng mô tả chứng sụp mi của Edward, một đặc điểm của ông được di truyền từ phụ thân.
57483	Người Hồi giáo tin rằng Sharia là Thiên Chúa của pháp luật, nhưng chúng khác nhau như chính xác những gì đòi hỏi.
57484	Người Hy Lạp cổ coi những thời gian đó của mùa hè như những ngày Chó, khi chỉ có chó mới đủ điên để đi ra ngoài trong nhiệt độ đó, dẫn đến việc ngôi sao được biết tới là ngôi sao Chó.
57485	Người Ilergetes, một bộ lạc ở miền bắc Hispania Citerior, vốn là đồng minh của người La Mã đã bị tấn công.
57486	Người Inca không bao giờ sử dụng bánh xe.
57487	Người Inca sử dụng sợi tự nhiên là các loài thực vật địa phương để xây dựng cây cầu.
57488	Người Inuit gọi các chạm khắc lớn là kaioqlaq và các gợn sóng nhỏ là tumarinyiq.
57489	Người Iroquois đã được đưa vào vùng dành riêng, bao gồm Buffalo Creek.
57490	Người Israel cực kỳ ấn tượng với hệ thống này, nhưng một phi công F-16 của Mỹ lại chê bai hệ thống này dễ gây kẹt hỏng bản đồ hiển thị trên màn hình HUD.
57491	Người Israel được phép có gian hàng riêng của họ tại sự kiện và thậm chí đến thăm đất nước này sau đó.
57492	Người Ivatan cũng nói/hiểu rộng rãi tiếng Ilocano, tiếng Tagalog, tiếng Anh.
57493	Người Java đóng loại tàu vượt đại dương gọi là po từ khoảng thế kỷ I SCN.
57494	Người Kachin, bao gồm cả những người tham gia nhóm vũ trang Kachin đã cùng người Anh và Mỹ chống lại quân đội Nhật trong Thế chiến II.
57495	Người Kassites một thời gian ngắn đã giành lại quyền kiểm soát vùng Babylonia với vương triều thứ 5 (1025 TCN-1004 TCN), tuy nhiên họ đã bị lật đổ một lần nữa, lần này bởi một triều đại người Aramea.
57496	Người Kazakh thường cho đại bàng ăn thịt còn dính máu của các loài vật khác nhau để chũng có thể phân biệt được mùi vị.
57497	"), Người kế nhiệm Dial-O-Matic cho Veg-O-Matic (" Cắt lát cà chua mỏng đến mức chỉ có một mặt.
57498	Người kế nhiệm Karl von Auwers, Hans Meerwein, đã chấp nhận Wittig làm giảng viên, một phần vì ông đã ấn tượng bởi cuốn sách 400 trang về kỹ thuật lập thể mà Wittig đã viết.
57499	Người kế nhiệm ông là huấn luyện viên nước ngoài đầu tiên của đội tuyển quốc gia Marcel Loosveld người Hà Lan.
57500	Người kế nhiệm ông là Walter Douglas.
57501	Người kế nhiệm ông tiếp theo là Spartocus III (303 TCN - 283 TCN) và sau đó là Paerisades II.
57502	Người kế vị của ông Kurt Schuschnigg thừa nhận Áo là một "quốc gia Đức" và người Áo là "người Đức tốt hơn" nhưng mong muốn Áo vẫn độc lập.
57503	Người kế vị ông là Viện phụ Lê-ô Vũ Đức Chính chỉ giữ nhiệm trong 2 năm thì bị chính quyền Việt Nam đưa đi cải tạo.
57504	Người khách không biết lấy gì để tạ ơn bèn xin bà cho phép tìm một ngôi đất làm mả táng cho chồng bà là ông Nguyễn Văn Thân ở xứ Đống Bàng thuộc làng này rồi mới trở về Tàu.
57505	Người khác như con trai tin rằng Mossad đang lấy công cho hành vi không làm để dọa bất kỳ ai cố giúp chính quyền kẻ thù; có giả thuyết khác là Bull bị Cục Tình báo trung ương giết.
57506	Người khởi xướng thành lập bảo tàng là Stanisław Lisewski.
57507	Người khởi xướng việc xây dựng tháp Bismarck ở Okonek là "Hiệp hội các tiện ích công cộng ở Okonek" dưới sự lãnh đạo của Ernst Nitschke từ Szczecinek https://www.
57508	Người khổng lồ bóng rổ yêu màu tím, thích mộng mơ và lười một cách đơn giản này là tình yêu một thời của các fujoshi từng điêu đứng với Kuroko no Basket.
57509	Người khổng lồ tỉnh giấc đuổi theo anh trên cây đậu.
57510	Người không phải dân tộc Nhật Bản trong quá khứ, và ở một mức độ nào đó trong hiện tại, cũng sống với số lượng nhỏ trong quần đảo Nhật Bản.
57511	Ngươi không sống và chịu đựng trong vô vọng!
57512	Người Khương cũng có hệ thống cấm kỵ cứng nhắc liên quan tới sinh và tử.
57513	Người khuyết gặp khó khăn về nhiều mặt trong đó có học tập, việc làm, hôn nhân, kỳ thị.
57514	Người kia là học trò của ông, Thượng thư bộ Thương mại, Jacques Claude Marie Vincent de Gournay.
57515	Người K'iche thấy Tây Ban Nha động binh bèn chống cự lại nhưng thua to ở trận Quetzaltenango.
57516	Người Kim ngày càng tuyệt vọng, họ tuyển mộ hầu hết nam giới có thể chiến đấu trong đế quốc để phòng thủ Khai Phong và chiến đấu với quân Mông Cổ tại các tiền tuyến.
57517	Người Kindah và hầu hết các bộ lạc Ả Rập quay sang trung thành với người Lakhmid.
57518	Người lái ngồi dạng chân trên một khung gỗ được hỗ trợ bởi hai bánh xe và đẩy chiếc xe bằng hai chân của mình trong khi chỉnh hướng bằng bánh xe phía trước.
57519	Người lái xe phụ không còn có chỗ trên M48 và bố trí giáp được đưa vào từ xe tăng hạng nặng M103.
57520	Người La Mã chia lực lượng của họ thành ba đạo, một số bộ binh nhẹ được bố trí ở giữa các hàng đầu của quân đoàn, trong khi số còn lại được bố trí ở giữa những người phía sau, kỵ binh của họ đóng ở hai bên cánh.
57521	Người La Mã cũng thích cho muối vào rau xanh của họ, điều này dẫn đến từ Latinh cho muối được tích hợp lại trong từ salad (trong tiếng Latinh bản xứ thì salata có nghĩa là "ướp muối").
57522	Người La Mã đã chiếm được nhiều thành phố bao gồm cả Tunis, chỉ cách Carthage 16 km (10 mi).
57523	Người La Mã đã cố gắng để thiết lập một trại phòng thủ vào ban đêm.
57524	Người La Mã đã đàm phán một sự dàn xếp với người Astingi, nhờ đó mà họ đã đồng ý rời khỏi Dacia và đinh cư trong vùng đất của người Costoboci.
57525	Người La Mã giao chiến với các tàu Carthage khi họ ra khỏi sông, đâm và đánh chìm 4 tàu và chiếm được 2 tàu.
57526	Người La Mã hiểu rằng họ không thể đánh bại Hannibal.
57527	Người La Mã khai thác tình trạng lộn xộn của ngươì Ba Tư, và tướng Justinianus xâm chiếm sâu vào lãnh thổ Ba Tư và tập kích vào thành phố Atropatene.
57528	Người La Mã mặc áo dài (toga).
57529	Người La Mã sau đó phái nhiều quân đoàn và những vị tướng giỏi nhất của họ đến Lusitania nhằm trấn áp cuộc khởi nghĩa song không có hiệu quả, họ bèn chuyển sang mua chuộc các đồng minh của Viriato để sát hại ông.
57530	Người La Mã ủng hộ vai trò của Demetrius, và vai trò của Perseus trong vụ giết Demetrios đã khiến cho ông không được Roma quý mến khi ông lên ngôi.
57531	Người La Mã và người Trung Quốc cổ (thời Đường-Tống) là những dân tộc chế tạo rất thành công thứ nỏ này.
57532	Người làm hành động này có thể là nam hoặc nữ.
57533	Người làm thương mại dịch vụ chủ yếu lấy công làm lời nên việc tích tiểu thành đại, góp gió thành bão bao giờ cũng ưu tiên.
57534	Người làm từ thiện nên cân nhắc lựa chọn kĩ nơi gửi tiền – những tổ chức từ thiện xứng đáng hơn.
57535	Người lãnh đạo hiện nay của đảng là Rubén Berríos Martínez.
57536	Người Lào cố cầm cự nhưng kinh thành thất thủ; Viêng Chăn bị quân Xiêm tàn phá tiêu hủy gần như hoàn toàn.
57537	Người lao động ở các nước đang phát triển có lợi thế cạnh tranh chuyển thành cơ hội gia tăng và mức lương cao hơn.
57538	Người Lào Sủng chiếm 9% dân số ở Lào.
57539	Người lập biên bản cuộc họp của Bộ Nội vụ, ông Radovan Čulák, nói với họ: “ Kaliňák biết về việc này, đó là lợi ích của quốc gia“ và cho biết người Việt này bị say rượu và ngã xuống cầu thang.
57540	Người, Lenin, là một ngoại lệ.
57541	Người Lê ở Nhai Châu vì thù oán mà giết lẫn nhau, còn làm ra phản văn, nên triều đình muốn dùng binh; Bá Trinh bắt được tên đầu sỏ, vì vậy bãi binh.
57542	Người lính chuyên nghiệp tương đối trẻ này cho thấy mình có một tài năng chính trị, lãnh đạo, ngoại giao và có tầm nhìn, với khả năng vượt trội để thực hiện một dự án thế tục cho người La Mã.
57543	Người lính này được trả gấp 2 lần lương cơ bản.
57544	Người lính thứ ba tới căn nhà mà bà cụ kia đã mách, chủ nhà là bà nội của con quỷ.
57545	Người lợi căn thì quán chiếu vọng niệm “tự tánh không” là không tướng, phi tướng, phi ngã, phi nhân ngã.
57546	Người Lô Lô thờ tổ tiên là chính.
57547	Người lớn: liều tối đa 1 viên x 2 lần/ngày.
57548	Người mắc chứng bệnh này rất sợ ánh sáng mặt trời, đau bụng nhiều và có thể bị mê sảng.
57549	Người mắc hội chứng thường hoảng loạn, mất bình tĩnh và đầy lo lắng bất an mỗi khi đứng trước biển, những vùng nước lớn, hay tưởng tượng ra "kịch bản" đáng sợ về những thứ ẩn nấp dưới mặt nước.
57550	Người Mã Lai nói chung phản đối thiết lập Liên hiệp.
57551	Người Mã Lai thứ là dân tộc đầu tiên trên bán đảo sử dụng các công cụ bằng kim loại, là tổ tiên trực tiếp của người Mã Lai Malaysia hiện nay, họ mang theo các kỹ thuật canh tác tiến bộ.
57552	Người Malay Indonesia hay người Malay ở Indonesia (
57553	Người Mạ ở đây cùng lực lượng kiểm lâm đang ra sức tham gia công tác chống lâm tặc.
57554	Người Maratha cuối cùng đã giành chiến thắng.
57555	Người mất khả năng diễn đạt cảm xúc cũng bị giới hạn ở khả năng cảm nhận những cảm xúc tích cực, nên Krystal (1988) và Sifneos (1987) miêu tả những cá thể này là bị mất khoái cảm (anhedonia).
57556	Người mất vẫn được chôn cất theo đúng nghi lễ và nguyện vọng của gia đình.
57557	Người mẫu Melanie Scheriau quay trở lại cho mùa thứ hai.
57558	Người Maya đã hiểu nhiều hiện tượng thiên văn.
57559	Người Maya dùng lối đánh xung kích và phục kích hơn là chiến tranh quy mô lớn, sử dụng giáo, mũi tên và kiếm đá vỏ chai; Tộc Xinca ở đồng bằng ven biển phía nam tẩm độc lên mũi tên của họ.
57560	Người may mắn tìm được hạnh phúc.
57561	Người mẹ apolipoprotein E cũng có liên quan đến sự biến đổi cá nhân trong SLOS, mặc dù bản chất chính xác của mối quan hệ này chưa được biết.
57562	Người mẹ của Suu Kyi, Khin Kyi, trở nên nổi tiếng với vai trò một nhân vật chính trị trong chính phủ Miến Điện mới được thành lập.
57563	Người Mẹ, cùng với bạn cùng phòng Kelly (Ahna O'Reilly) (người đã đến nhầm quán MacLaren's) đang đợi Max, bạn trai của cô đến, cho đến khi cô nhận được cuộc gọi xác minh với cô rằng anh đã mất.
57564	Người mẹ nuôi nấng Giang Thanh trong sự thiếu quan tâm của gia đình chồng.
57565	Người mẹ - Tatiana Abayeva - và người cha - Boris Fedorov - đều là nhạc sĩ hòa nhạc, giảng viên âm nhạc.
57566	Người mẹ trên màn ảnh của anh trong Teen Wolf, nữ diễn viên Melissa Ponzio, nói: "Tôi rất vui được gặp mẹ và bố của anh ấy, và anh ấy là sự pha trộn hoàn hảo của cả hai."
57567	Người Mexico ở những khu vực thôn tính đó có quyền lựa chọn chuyển đến trong các ranh giới mới của Mexico hoặc nhận quốc tịch Mỹ với đầy đủ các quyền dân sự.
57568	Người miền Tây không lạ với loại chim rừng này, bởi nó được xem là món khoái khẩu của dân miệt vườn lẫn người thành thị.
57569	Người mới đứng bên vệ đường mang xách hành lý, cầm bảng to và được chuyến xe tới đón sau màn tự giới thiệu.
57570	Người mời gọi các vua thăng tiến việc canh tân, như Hoàng Đế Henricô III, vua Eđouarđô nước Anh, vua Ferđinanđô xứ Castilla.
57571	Người Mông Cổ bị cấm nói tiếng Trung hoặc thông hôn với người Hán.
57572	Người Mông Cổ đã huấn luyện 7 vạn thủy quân lục chiến nhưng việc tiếp tế lương thảo của quân Tống vẫn tiếp tục được duy trì cho đến năm 1271.
57573	Người Mông Cổ phân biệt Gobi khỏi sa mạc thực sự, dù sự khác biệt không phải luôn rõ ràng với những người bên ngoài không quen thuộc với cảnh vật Mông Cổ.
57574	Người Mông Cổ theo truyền thống của mình ủng hộ nhiều tôn giáo – không chỉ Phật giáo mà cả Hồi giáo, Đạo giáo và Thiên chúa giáo cùng được tôn thờ bởi những người Mông Cổ ở Trung Quốc.
57575	Người Mông Cổ uống máu ngựa làm cho họ đi xe trong thời gian dài mà không cần dừng lại để ăn.
57576	Người mua hàng có thể sử dụng phần mềm này để mua hàng trực tuyến thay cho việc vào website bằng trình duyệt.
57577	Người mua phải viết giấy "từ chối nhận hàng vi phạm" vì không đúng với luật xuất bản 2012.
57578	Người mua sau đó sẽ chiếm lấy tiền mặt, hàng hóa hoặc dịch vụ mua vào với séc, và sẽ hy vọng người nhận sẽ không hành động hoặc hành động một cách vô ích.
57579	Người Mughals bị người Bengal phản đối.
57580	Người mường thường tổ chức lại mặt sau cưới 3 ngày.
57581	Người Myanma đòi Ayutthaya giao nộp kẻ phản loạn, nhưng được trả lời là không hề che chở người này.
57582	Người Mỹ cho rằng dù chương trình bình định đã phá sản, nhưng quân lực Việt Nam Cộng hòa vẫn kiểm soát phần lớn các khu vực đông dân cư, thành phố, thị trấn, và các tuyến giao thông chiến lược.
57583	Người Mỹ cũng nhận thức được sự yếu kém của chính quyền Việt Nam Cộng hòa.
57584	Người Mỹ đặc biệt sáng tạo trong việc đưa ra các kỹ thuật chiến dịch mới liên kết dư luận với chính sách công thông qua đảng.
57585	Người Mỹ đề xuất một chiến dịch đánh bom ngắn hạn xuống các căn cứ của Quân giải phóng miền Nam ở Campuchia dưới sự hỗ trợ tình báo từ người của Sihanouk, nhưng chiến dịch này lại kéo dài tới 14 tháng và làm Campuchia mất ổn định.
57586	Người Mỹ gốc Bồ Đào Nha là nhóm dân tộc lớn thứ tư ở bang Hawaii, nhóm dân tộc lớn thứ năm ở Đảo Rhode và là nhóm dân tộc lớn thứ tám ở Massachusetts.
57587	Người Mỹ gốc các đảo Thái Bình Dương chiếm 9% (trong đó 8,6% không phải là Hispanic).
57588	Người Mỹ tiếp tục vượt qua trong trận tứ kết sau loạt luân lưu.
57589	Người Mỹ trầm lặng (tựa tiếng Anh: The Quiet American) là một bộ phim chiến tranh - tình cảm - tâm lý Mỹ của đạo diễn Phillip Noyce thực hiện.
57590	Người Mỹ ủng hộ mở một cuộc tấn công trực diện quy mô lớn nhằm vào Đức thông qua Pháp.
57591	Người nắm giữ cổ phiếu sở hữu một phần tài sản của công ty có quyền được chia lợi nhuận ròng từ công ty sau khi trừ chi phí, thuế và thanh toán cho chủ nợ (những người sở hữu công cụ nợ).
57592	Người nắm quyền thực thụ vẫn là Yên Thiếp Mộc Nhi.
57593	Người nắm tiền của ông trốn tới Rhodes, và bị bắt bởi một viên chức Macedonia, Philoxenos.
57594	Người nào biết bắn cung được gọi là "cung thủ"."
57595	Người Natchez đã sống cùng với những người Pháp trong hơn một thập kỷ trước khi vụ việc diễn ra, đã có trao đổi thương mại và lao động một cách hòa bình và thậm chí kết hôn với một số người Pháp thực dân.
57596	Người này dạy Chun Hyang cách dùng khí (Ki) trong chiến đấu, từ đó giúp cô tăng cường sức mạnh đáng kể.
57597	Người này được báo cáo đã nhiễm virus thông qua truyền bệnh cộng đồng, được cho là đã xảy ra khoảng một tuần trước khi chết.
57598	Người này kể cho anh nghe về phiên xét xử giữa người chú Judge và Bá tước Horeszko, về quyền sở hữu một lâu đài từng thuộc về Pantler Horeszko, một người họ hàng của Bá tước Horeszko, người từng bị giết nhiều năm trước đó.
57599	Người này trượt qua ngực tượng và rơi xuống cạnh bàn chân nữ thần.
57600	Người này từ chối việc nuôi Malinovsky và ông bị đẩy ra đường từ năm 13 tuổi.
57601	Người Nga cũng thiết lập hệ thống cho vay và mượn tiền ở ngân hàng.
57602	Người Nga, một khi đã bị khuất phục, cũng sẽ có số phận như 4 quốc gia nói tiếng Slavic."
57603	Người nghệ sĩ dương cầm và cello cũng có mặt trong video.
57604	Người Ngoại Bát Kỳ tham gia tuyển tú sẽ được gọi là "Tú nữ", được chọn sẽ có thân phận Nội đình chủ vị (tức là Hoàng hậu hoặc phi tần), đây là nguồn lực chủ yếu của hậu cung.
57605	Người ngoài cùng bên phải là Thượng sĩ Nhất Mike Vining.
57606	" Người ngoài hành tinh bẫy vai chính (Rick) trong một thực tế mô phỏng để lừa anh tiết lộ công thức của mình để tập trung vật chất tối.
57607	Người ngọc xa vời, nghĩ càng đau tuyệt.
57608	Người ngộ độc thấy đau bụng dữ dội, đi phân lỏng nhiều lần trong ngày, ít khi nôn mửa.
57609	Người Ngô Hưng là Thẩm Nghĩ nghe được thì than rằng: “Em chết vì hiếu, anh tuẫn vì nghĩa.
57610	Người Ngô Hưng là Thẩm Sung dấy binh hưởng ứng Đôn.
57611	Người Người Colombia gốc Phi đóng vai trò thúc đẩy sự phát triển các khía cạnh khác nhau của văn hóa Colombia.
57612	Người Nguyên cũng phái quân đến xung quanh thành, và thiết lập các doanh trại ở những yếu đạo nhằm ngăn việc tiếp tế của quân Tống bằng đường bộ.
57613	Người nguyên thủy chưa có tri thức để giải thích các hiện tượng tự nhiên xung quanh mình, đó là những nhận thức và lý giải chủ yếu bằng tưởng tượng, nhân cách hóa các hiện tượng tự nhiên.
57614	Người Nguyệt Chi được các nền văn minh phương Tây biết đến như là người Quý Sương, tuy nhiên, người Trung Quốc vẫn gọi họ là người Nguyệt Chi trong các văn kiện sử sách của họ trong một giai đoạn vài thế kỷ.
57615	Người nhận giải thưởng đầu tiên năm 1966, là Alan Perlis của viện Carnegie Institute of Technology.
57616	Người Nhật Bản lập ra Chính phủ Lâm thời Trung Hoa Dân Quốc bù nhìn tại miền Bắc Trung Quốc, đổi tên thành phố thành Bắc Kinh và đặt thủ đô của chính phủ này tại Bắc Kinh.
57617	Người Nhật chào nhau vài lần trong ngày, nhưng chỉ lần đầu thì phải chào thi lễ, những lần sau chỉ khẽ cúi chào.
57618	Người Nhật có động cơ riêng của họ khi cố tình truyền bá cách sử dụng thuật ngữ Mãn Châu.
57619	Người Nhật cuối cùng cũng đã nhượng bộ và thả gia đình ông ra.
57620	Người Nhật đã ám sát ông vào ngày 2 tháng 6 năm 1928, trong sự kiện được gọi là Sự kiện Hoàng Cô Truân.
57621	Người Nhật đã cố gắng hợp nhất các nhóm chống Mãn được lập ra từ người Hán để đánh bại nhà Thanh.
57622	Người Nhật không dùng đến các biện pháp mạnh nhằm kiềm chế người Hoa do người Hoa tại Sarawak nhìn chung là phi chính trị.
57623	Người Nhật không thể thiếu các thức ăn tráng miệng ngoài hoa quả, bánh kẹo ra.
57624	Người Nhật quả thực đã tôn trọng An toàn khu tới một mức độ nào đó; không một quả đạn pháo nào rơi vào khu vực này chỉ trừ vài viên đạn lạc.
57625	Người Nhật thuộc văn phái Tân hiện thực (shingenjitsushugi).
57626	Người Nhện buộc phải ngăn chặn ông tái tạo thành công thí nghiệm gây đe dọa phá hủy thành phố.
57627	Người nhện chặn đứng con tàu lại trước khi nó chạy lọt ra ngoài đường ray.
57628	Người như ngươi đáng để ta báo thù hay sao!
57629	Người như ông, GS Đặng Phong – tác giả của hàng chục ngàn trang sử kinh tế VN, còn ít hơn nữa.
57630	Người nói dùng những từ ngữ khác nhau, tùy theo vị thế xã hội của người nói đối với người nghe.
57631	Người nổi tiếng (30%) và chính trị gia (17%) xếp cuối cùng.
57632	Người nội trợ có ý thức mua đủ năm loại quả và trình bày sao cho đẹp mắt và có ý thể hiện vẻ sung túc của gia đình.
57633	Người nộp thuế trước bạ là người làm ra các giấy tờ nói trên.
57634	Người nước ngoài muốn ở lại Monaco lâu hơn 3 tháng cần có giấy phép cư trú.
57635	Người nước ngoài ở Berlin cũng nhận ra cách thức mà báo chí, dưới quyền chỉ đạo chuyên nghiệp của Göbbels, đang lừa dối người dân Đức cả tin.
57636	Người nước ngoài thường gọi là chùa Phật Ngọc.
57637	Người nuôi phối trộn nguyên liệu đảm bảo đủ hàm lượng dinh dưỡng rồi nấu chín.
57638	Người Parthia từng buộc người Armenia phải quy phục năm 37, nhưng đến năm 47, người La Mã lại nắm được quyền kiểm soát nó.
57639	Người Pháp bị buộc phải trả các chi phí cho đội quân 300,000 lính Đức, lên tới 20 triệu Reichmark mỗi ngày, tính theo tỷ suất 20 franc trên mỗi Mark.
57640	Người Pháp có chừng 6 vạn quân, tuy nhiên do bệnh tật, đau ốm nên số binh sĩ chiến đấu được chỉ còn 36 nghìn người.
57641	Người Pháp cũng không tin tưởng giao thực quyền cho Chính phủ này.
57642	Người Pháp đặt tên là Grand Lac (Hồ Lớn).
57643	Người Pháp gọi là Pagode des Dames.
57644	Người Pháp thấy rằng nguy cơ một người họ hàng của hoàng đế Thánh chế La Mã trên ngai vàng Anh (Mary) là bất lợi cho họ và tham gia vào các cuộc đàm phán bí mật với Northumberland, tỏ ý hỗ trợ ông ta Loach 1999, tr.
57645	Người Pháp thiết lập các trạm mậu dịch dọc theo bờ biển phía đông của đảo vào cuối thế kỷ XVII.
57646	Người Pháp tiến hành tấn công vào các vị trí then chốt ven biển của Anh, dẫn đến những tin đồn trên khắp nước Anh về một cuộc tổng xâm lược của quân Pháp.
57647	Người Pháp trì hoãn một cách có tính toán việc thi hành thoả hiệp Élysée với Quốc gia Việt Nam.
57648	Người Pháp trốn vào khách sạn Continental, nơi ở của các sĩ quan Đồng Minh được bảo vệ cẩn thận.
57649	Người Pháp xóa bỏ lệnh cấm thương mại đường thủy trên sông Scheldt do Hà Lan ban hành trước đây.
57650	Người phát ngôn của AEG Live từ chối bình luận về việc khiếu nại.
57651	Người phát ngôn của cảnh sát Kandahar nói với Reuters rằng đội Pakistan đã sử dụng cuộc tổng điều tra để che đậy cho "những hoạt động nguy hiểm và khiến dân làng chống lại chính phủ".
57652	Người phát ngôn của NASA nói móng của Đại Bàng nhìn quá "chiến tranh" và sau một vài cuộc thảo luận, nhành Olive được chuyển xuống móng Đại bàng.
57653	Người Philippine, ngược lại là đam mê chúng.
57654	Người Phoenician là người chuyên về buôn bán qua đường biển cách đây vài ngàn năm.
57655	Người Phù Nam đã có chữ viết, kiểu chữ viết có nguồn gốc Ấn Độ.
57656	Người phụ nữ có địa vị cao trong xã hội, điều này được phản ánh trong trang phục.
57657	Người phụ nữ kia đành đuổi hết người làm đi, để cho cô bé khốn khổ phải hầu hạ và phục tùng họ như người ở, họ bắt cô làm việc cả ngày lẫn đêm, hết việc này tới việc khác, không lúc nào ngơi tay.
57658	Người phụ nữ Samari liền nói: "Ông là người Do Thái, mà lại xin tôi, một phụ nữ Samari, cho ông nước uống sao?"
57659	Người phụ nữ sẽ được tặng một huân chương bằng đồng, biết đến với tên gọi Ehrenkreuz der Deutschen Mutter (Thập tự Danh dự của Người mẹ Đức), nếu sinh được bốn đứa con, bạc với sáu, và vàng nếu sinh được từ tám đứa con trở lên.
57660	Người phụ nữ song hành văn – võ: thời niên thiếu đi khắp nơi cùng gia đình, Thu Cẩn chăm chỉ học hỏi kiến thức, khám phá điều mới.
57661	Người phương Đông còn gọi lươn là thiện ngư (cá lành), trường ngư, hoàng đán, hoàng thiện, hải xà, đán ngư và đánh giá lươn là một trong “tứ đại hà tiên” (bốn món ngon dưới nước).
57662	Người phương Tây đặt tên cho các hành tinh xuất phát từ tên gọi thông dụng của người La Mã, hầu hết bắt nguồn từ cách gọi của người Hy Lạp và Babylon.
57663	Người phụ trách của cuộc triển lãm là Michael Levin và nhà thơ Nathan Alterman.
57664	Người phụ trách nội dung âm nhạc là Craig Conner, Stuart Ross, Paul Scargill, Colin Anderson, Bert Reid và Moving Shadow.
57665	Người phụ trách vận lương là Lý Nghiêm muốn trốn tránh trách nhiệm.
57666	Người quận Ngô là Tô Đại làm Thái thú Trường Sa (thay Tôn Kiên), Bối Vũ làm Hoa Dung Trưởng, đều phát quân làm loạn.
57667	Người quan sát có thể bị đánh giá quá cao giá trị của quan sát bởi sự hiện diện của một chất lượng làm tăng thêm ánh sáng trên toàn bộ như một vầng hào quang.
57668	Người quan sát Jamaica, ngày 8 tháng 12 năm 2001.
57669	Người quân tử là người chuyên tâm nắm vững cái gốc của tu thân.
57670	Người Rang Đê trong đoàn quân Champa trong cuộc viễn chinh giao tranh với Đế quốc Khmer năm 1117.
57671	Người Rơ Măm có tục "cà răng, căng tai".
57672	Người Rumani tin rằng, nếu có một cuộc sống đau đớn, tiếc nuối, bị mèo đi theo quan tài thì khi chết đi, người ta dễ trở thành Strigoi.
57673	Người Ruthe và Ukraina cùng là các dân tộc Đông Slav.
57674	Người sáng lập của nó là Raden Joko Kahiman mà sau này trở thành nhiếp chính đầu tiên được biết như Duke Mrapat.
57675	Người sáng lập của UBports, Marius Gripsgård tuyên bố tổ chức này sẽ tiếp tục phát triển Unity.
57676	Người sáng lập elementary OS Daniel Foré đã nói rằng dự án không được thiết kế để cạnh tranh với các dự án nguồn mở hiện tại mà là để mở rộng phạm vi của họ.
57677	"Người sáng lập giáo đường là anh hùng của một huyền thoại nổi tiếng xuất phát từ Thần thoại Nghìn lẻ một đêm.
57678	Người sản xuất, giả sử, luôn muốn tối đa hóa lợi nhuận, nghĩa là họ luôn nỗ lực sản xuất tại mức sản lượng đem lại cho họ lợi nhuận cao nhất.
57679	Người Sao Kim xuất hiện trong các tác phẩm viễn tưởng thường là chủng tộc huyền ảo, chứ không phải là những cư dân hợp lý trên hành tinh.
57680	Người Sarmatia vì thế không phải là người Scythia.
57681	Người Sasak là người dân bản địa của Lombok và chiếm phần lớn cư dân ở thành phố Mataram.
57682	Người Saskatchewan đến từ nhiều nền văn hoá dân tộc khác nhau, đó là lý do tại sao khẩu hiệu của tỉnh là Sức mạnh đến từ nhiều dân tộc.
57683	Người Scotland đã trả thù Cressingham béo phì bằng cách lột da ông này và chia những miếng da của ông ta cho binh lính của họ.
57684	Ngươi sẽ thèm muốn chồng ngươi và nó sẽ thống trị ngươi" (St 3,16) và với người nam: "ngươi sẽ phải đổ mồ hôi trán mới có bánh ăn, cho đến khi trở về với đất, vì từ đất, ngươi đã được lấy ra.
57685	Người Slav hiện nay là sự hòa trộn tương đối đồng nhất giữa tổ tiên Slav di cư từ xa xưa với người dân bản địa nơi họ di cư đến.
57686	Người sở hữu Hộ chiếu Đài Loan có thể xin thị thực tại cửa khẩu nhưng cần phải nộp đơn qua e-mail trước khi nhập cảnh.
57687	Người sở hữu hộ chiếu được cấp bởi các quốc gia sau có thể đến và ở lại Maroc lên đến 90 ngày.
57688	Người sở hữu hộ chiếu được cấp bởi các quốc gia sau mà có Thẻ Đi lại Doanh nhân APEC (ABTC) có mã "PER" ở mặt sau có thể đến Peru công tác không cần thị thực lên đến 90 ngày.
57689	Người sở hữu những vật này sẽ có sức mạnh.
57690	Người sói có khả năng biến một người thành người sói bằng cách cắn người đó.
57691	Người sông Ngự đã lạc cảm xúc rồi.
57692	Người sử dụng cần tuân thủ yêu cầu làm sạch nòng súng, không được bắn khi nòng bẩn.
57693	Người sử dụng có thể tạo chủ đề mới trong các diễn đàn này.
57694	Người sử dụng có thể tùy biến bố cục giao diện theo layout, theo block ở các khu vực khác nhau của website.
57695	Người sử dụng: Hatake Kakashi.
57696	Người sưu tập thường có xu hướng sưu tập theo chủ đề mình thích, thông thường chủ đề do người chơi tự chọn lấy riêng cho bản thân mình.
57697	Người ta bắt được chúng hàng tháng trừ tháng Tám và tháng Chín.
57698	Người ta biết rằng nhiều phần máu Ả Rập, phương Đông và Tây Ban Nha đã được thêm vào trong lịch sử của giống ngựa này.
57699	Người ta biết rất ít về sinh sản hữu tính ở những loài san hô này.
57700	Người ta biết rất ít về tập tính của chúng trong tự nhiên, nhưng giả thiết rằng chúng là những con thú sống chủ yếu trên cây và thích săn mồi theo cách chộp con mồi bằng cách nhảy từ trên cây xuống.
57701	Người ta biết rất ít về thời thơ ấu và những năm đầu khi trưởng thành.
57702	Người ta bủa một vòng lưới như thường lệ, phải bủa tới 3 vòng lưới nhỏ dần ở khu rừng, toàn bộ số người tham gia bắt hổ với đinh ba, giáo mác sẵn sàng trong tay, nằm in ở vòng ngoài cùng.
57703	Người ta cần tìm cách ném bom từ xa.
57704	Người ta chỉ cần lấy 1 chiếc lá cây, cắt phần cuống, gấp đôi theo sống lá để có 1 chiếc kèn đơn sơ.
57705	Người ta chỉ cố gắng viết đúng y dài i ngắn để phân biệt hai vần "ay" và "ai", trong các trường hợp khác người ta tùy tiện viết y dài i ngắn theo ý mình.
57706	Người ta chỉ có thể nhận diện từ loại dựa vào khả năng kết hợp và cương vị cú pháp.
57707	Người ta cho rằng các đơn vị của III và XXII đã được phái đến Judea.
57708	Người ta cho rằng cấu trúc xoắn ốc này cũng bị ảnh hưởng bởi sự tương tác giữa nó và thiên hà M51B.
57709	Người ta cho rằng điều này là do các thiên hà hình elip là sản phẩm cuối cùng của các vụ sáp nhập lớn sử dụng phần lớn khí trong quá trình sáp nhập, và do đó hình thành sao tiếp theo sau khi sáp nhập bị dập tắt.
57710	Người ta cho rằng hành tinh sẽ xuất hiện màu xanh đối với mắt người do sự tán xạ của nó.
57711	Người ta cho rằng họ thuốc này có một mức độ hành động giảm đau, mặc dù điều này là, so với tác dụng an thần, nhỏ.
57712	Người ta cho rằng ít nhất một lần Lincoln đã tham dự một buổi cầu đồng với Bà Lincoln tại Tòa Bạch Ốc.
57713	Người ta cho rằng, khi Phật tịch diệt, ngài đặt cái bát lên trên bộ quần áo, trao lại cho đệ tử, nên gọi là trao y bát, tức là truyền thừa cho người kế tục.
57714	Người ta cho rằng, ngoài một số lượng nhỏ các tòa nhà sau này, hệ thống the Rows đã đạt đến mức tối đa vào khoảng 1350.
57715	Người ta cho rằng, R’Nô-Đan chết đi và hóa thân thành cây Cầu Hôn này.
57716	Người ta cho rằng yêu quái Hitotsume-kozō xuất hiện cùng với yêu quái Mikari Baba từ trong núi vào những ngày này và người dân treo một chiếc giỏ tre trước hiên nhà để tránh chúng.
57717	Người ta chưa biết Verisign có sẽ tiếp tục bảo quản vùng sau khi NTIA ngừng tham gia.
57718	Người ta coi Ấn Độ là trung tâm cổ nhất trong ngành thủ công nghiệp nhuộm màu chàm của Cựu thế giới.
57719	Người ta còn cho chúng chạy trên máy tập, kéo lò xo, kéo lốp xe, cắn thịt sống… Để có hàm cứng cáp, nướu dẻo như cao su, cơ bắp săn chắc, có người đã xây dựng một hệ thống bài tập tổng hợp cực kỳ nghiêm ngặt.
57720	Người ta còn cho rằng ca khúc solo Passion of Love của anh lấy cảm hứng từ chính bức tranh này.
57721	Người ta còn có thể lái liên tiếp những cặp hai tiếng kèm theo phép đảo ngữ tạo thành những kiểu diễn đạt ba vế rất ấn tượng.
57722	Người ta còn đo đạc các số liệu về nhiệt độ, áp suất tâm bão, vận tốc gió bão bằng radar hoặc máy móc chuyên dụng mang đi bằng máy bay.
57723	Người ta còn lập luận rằng chính sách như vậy là cần thiết để đảm bảo sự kế vị của Sophia, vì người em trai Công giáo của Nữ hoàng đang ở gần London hơn so với Sophia.
57724	Người ta có thể hiểu một tác phẩm mà không cần đọc các tác phẩm còn lại.
57725	Người ta có thể hòa đồng bộ một máy phát điện với một máy khác, một máy phát điện với một lưới đang có điện, hoặc 2 lưới cùng đang có điện với nhau.
57726	Người ta có thể nói về sự điểm kỳ dị của một tích phân suy rộng, theo nghĩa là những điểm của đường số thực mở rộng mà tại đó các giới hạn được sử dụng.
57727	Người ta có thể viết một chương trình hoàn toàn theo kiểu lập trình thủ tục trong C++, cũng có thể viết chương trình hoàn toàn hướng đối tượng, hay viết chương trình có các phần tử của cả hai mẫu hình.
57728	Người ta cố trùng tu nó bằng những khung nẹp định hình bắng sắt và các vữa hồ xi măng khôi phục lại nhưng làm mất đi vẻ đẹp vốn có của nó.
57729	Người ta cũng có thể có những đường băng tiếp đón cho mỗi sự vận động bằng phút hoặc giờ.
57730	Người ta cũng quyết định rằng mỗi khán đài sẽ có tên riêng.
57731	Người ta đã biết đến các cá thể hai nhóm giao phối với nhau, mặc dù điều này là tương đối hiếm.
57732	Người ta đã cố tình làm xấu, làm biến dạng và làm mất đi cái hồn của thành nhà Mạc.
57733	Người ta đã lai tạo ra giống cừu Suffolk trắng.
57734	Người ta đã lập luận rằng Einstein đã tránh được những ý tưởng lý thuyết của riêng mình để giành được sự chấp thuận của cố vấn tiến sĩ của ông, Alfred Kleiner.
57735	Người ta đánh đòn Ngài rồi dẫn tới cửa La-tinh và dìm vào vạc dầu sôi.
57736	Người ta đánh giá cao văn phong không chút thừa thãi của ông, xem đó là một trong những phong cách văn học lý tưởng.
57737	Người ta đã phát hiện ra các statin có khả năng phòng ngừa bệnh tim mạch và giảm tỷ lệ tử vong ở những người có nguy cơ cao.
57738	Người ta đã suy đoán rằng những sang chấn giữa các cá nhân gây ra nhiều vấn đề hơn những sang chấn do cá nhân gây ra, nhưng điều này còn gây tranh cãi.
57739	Người ta đã thay thế bằng loại chất bôi trơn mới, cùng với một loạt các thay đổi đối với giá thử để duy trì khả năng kiểm soát nếu xảy ra những tình huống tương tự trong tương lai.
57740	Người ta đã tính toán rằng WR 102 sẽ phát nổ như một siêu tân tinh trong vòng 1.500 năm.
57741	Người ta dễ chịu ảnh hưởng bởi ngành báo chí và truyền thanh bị kiểm duyệt trong một nước chuyên chế.
57742	Người ta đếm được có khoảng 450 đến 475 xác binh lính Nhật tại khu vực Koli Point, và chiếm được hầu hết vũ khí nặng và tiếp liệu của Shōji.
57743	Người ta đề xuất rằng ở New South Wales, các trại chó chỉ trở nên hoang dã sau sự sụp đổ của xã hội thổ dân.
57744	Người ta định ban hành cảnh báo sóng thần, nhưng sau đó được hủy bỏ sau khi mối đe dọa này đã trôi qua.
57745	Người ta đồn rằng, sư phụ của U Maung Lay là một người xuất thân từ miền bắc bang Shan và chỉ nhận ba đệ tử.
57746	Người ta đưa ra nhiều giả thiết về nguồn gốc của "Wow!", bao gồm các yếu tố tự nhiên và nhân tạo, tuy nhiên tới nay vẫn chưa có lời giải đáp thỏa đáng.
57747	Người ta dự đoán Ngân Hà và LMC sẽ va chạm trong khoảng 2,4 tỷ năm nữa.
57748	Người ta dự đoán rằng sẽ có thêm đạn 7.62mm NATO được nhập khẩu để bù đắp sự thiếu hụt hiện có, nhưng một hành động phá hoại được thực hiện chống lại các kho dự trữ của Quân đội Rhodesia đã phủ nhận yếu tố này.
57749	Người ta dùng gạo nứt nếp xay nấu thành cơm trộn đều với men đem ủ vào trong ang hoặc vò sành từ 3 tháng trở lên mới đem ra uống.
57750	Người ta dùng tép riu làm mắm, gọi là mắm tép.
57751	Người ta dự tính chọn làm thủ đô mới của Libya, và phần lớn các tòa nhà chính phủ đã được xây.
57752	Người ta ghi nhận sự sút giảm mạnh số lượng các di chỉ, có thể là do dân cư văn hóa Srubna đã tham dự vào việc hình thành ra một loạt các văn hóa khác cuối thời kỳ đồ đồng.
57753	Người ta gọi những chính sách của Joseph II là "chủ nghĩa Joseph".
57754	Người ta hầu như không biết gì về thời gian trị vị của ông, ngoại trừ một lá thư từ công tước Armagnac tới Joan Arc trong đó Carrier cho biết nơi cư trú của Biển Đức XIV.
57755	Người ta hay vẽ quái vật biển đang tấn công tàu, thuyền.
57756	Người ta hiểu thế này, Max hiểu thế nọ (theo hướng tiêu cực).
57757	Người ta hy vọng rằng điều này "có thể xảy ra ở người" nhưng chưa được chứng minh.
57758	Người ta ít biết về hành vi sinh sản, dù người ta biết rằng nó làm tổ ở những cái hang đào hai bên sông và suối.
57759	Người ta ít khi tới nguồn để trực tiếp lấy nước, và trong nhiều trường hợp điều này là không khả thi do vướng mắc về quyền sở hữu thương mại đối với nguồn nước.
57760	Người ta ít nghiên cứu về loài này, phần lớn hành vi và thói quen của loài này ít được biết đến.
57761	Người ta kể lại rằng lúc đó nữ tu sĩ này đã rất ốm yếu.
57762	Người ta khó có thể đánh giá mức độ và nhu cầu tín ngưỡng của tín đồ Tin lành qua việc họ có đến nhà thờ tham dự các sinh hoạt tôn giáo hay không.
57763	Người ta không biết liệu Neferkare là ai vì có nhiều vị vua cùng mang cái tên đó trong thời kỳ chuyển tiếp đầu tiên.
57764	Người ta không biết nhiều về ca khúc này, và hầu như không thể tìm thấy nó.
57765	Người ta không biết rằng liệu sự phát triển quá mức có xảy ra ở tất cả những trẻ mắc chứng tự kỷ hay không.
57766	Người ta không thể tìm có một thế giới giác ngộ nào khác bên ngoài cuộc đời này.
57767	Người ta khuyên rằng hai người nên luân phiên đổi vai trò, khoảng nửa giờ một lần.
57768	Người Tamil cổ đại gọi bán đảo Mã Lai là Suvarnadvipa hay "bán đảo hoàng kim".
57769	Người ta mới chỉ phân tích và biệt lập được trên 30 trong số hàng trăm chất khác nhau.
57770	Người ta muốn quay về với sự thuần khiết, đơn giản và cổ xưa.
57771	Người ta nên dùng Whisky ngon để pha chế cocktail nhưng Single Malts thì gần như là quá phí.
57772	Người ta nghĩ rằng Multum Pascal, được hoàn thành vào mùa hè năm 1973, có thể đã được thực hiện 16-bit đầu tiên.
57773	Người tăng sĩ cạo bỏ râu tóc, xa lìa vợ con, bỏ tài sản.
57774	Người ta nói con thuyền này tích trữ nhu yếu phẩm uur dùng cho "bảy, tám tháng".
57775	Người ta nói: "Gà tức nhau tiếng gáy" là do đó mà ra.
57776	Người ta nói ông là vị Thiên hoàng đầu tiên trong "chính sử" Nhật Bản.
57777	Người ta nói rằng Collins đến buổi lễ bị muộn bảy phút, nên Fitzalan tỏ vẻ không hài lòng.
57778	Người ta nói rằng, do Kim Môn không trồng lúa gạo để ăn nên Lỗ vương Chu Dĩ Hải phải ăn khoai lang trong suốt thời gian ông ở đó.
57779	Người ta nói rằng Palestrina qua đời chỉ một ngày trước sinh nhật lần thứ 69 của mình.
57780	Người ta nuôi và thuần dưỡng loài chó này để bảo vệ hàng hóa, tuy nhiên sau đó chúng được sử dụng để mua vui cho con người trong những cuộc đấu đẫm máu, hay còn gọi là chọi chó.
57781	Người tạo ra cách nói trên không hiểu được quy chế vương triều Thanh, khi nói di chiếu "Truyền vị Thập tứ tử Dận Trinh" mà bị Ung Chính và Long Khoa Đa sửa chữ "thập" thành chữ "vu" như trên thành "Truyền vị vu (cho) Tứ tử Dận Chân".
57782	Người tập không phải trả bất cứ một khoản phí nào cho việc hướng dẫn và tập luyện của mình.
57783	Người tập luyện đạt được các mức an lạc khác nhau; nước cam lồ càng xuống luân xa thấp hơn, an lạc càng lớn và mạnh mẽ hơn.
57784	Người tập luyện tự quán mình như là Nữ thần Yoga kim cương (Vajra Yogini), thân hoàn toàn rỗng.
57785	Người ta suy đoán rằng chủ nhân của chiếc sọ này là người mắc chứng một mắt, ngất tỉnh trên đường đi rồi bị chó hoang ăn thịt.
57786	Người ta tạo một đĩa mềm có khả năng khởi động của DOS, thêm một số trình điều khiển từ OS/2, rồi tạo một hình ảnh đặc biệt.
57787	Người ta thống kê rằng có thời điểm các bộ phim Pháp chiếm tới 80% sản lượng điện ảnh toàn cầu.
57788	Người ta thường ăn cao lầu với giá trụng nước sôi nhưng không được quá mềm.
57789	Người ta thường cho rằng chúng là loài ăn thực vật, một niềm tin hiện được coi là đồng thuận khoa học phổ biến.
57790	Người ta thường coi umua, hài hước là cung bậc đầu tiên và châm biếm là cung bậc cuối cùng.
57791	Người ta thường gọi tên các đồng bằng ở ven biển miền Trung theo tên tỉnh, ví dụ đồng bằng Phú Yên bao gồm hai đồng bằng nhỏ là đồng bằng Tuy An và đồng bằng Tuy Hòa.
57792	Người ta thường không để gương vào trong quan tài vì một lý do gì đó.
57793	Người ta thường luộc Blóðmör lên rồi đem rán trên một chiếc chảo.
57794	Người ta thường phục vụ Capunti với xốt cà chua hoặc các loại xốt thịt.
57795	Người ta thường thuốc nổ để phá vỡ các lớp đất đá phía trên mỏ, sau đó xúc các lớp đất đá này đi.
57796	Người ta tìm cách tiêu diệt con thú dữ này nhưng đều thất bại cho đến khi có một con cọp trắng khác xuất hiện.
57797	Người ta tìm thấy ba xác người đã bị mất phần giữa.
57798	Người ta tìm thấy xác 16 con voi ở khu vực Lupande và 10 con khác ở Chakabvi phát hiện 14 bộ ngà voi bị bỏ lại.
57799	Người ta tin rằng có hơn 300 triệu người được hỗ trợ bởi đồng bằng sông Hằng, và khoảng 400 triệu người sống ở lưu vực sông Hằng, làm cho nó trở thành lưu vực sông đông dân nhất trên thế giới.
57800	Người ta tin rằng Hagelin là một nạn nhân bị nhận diện nhầm khi vào ngày 27 tháng 1 năm 1977, cô đã đến thăm một người bạn ở vùng ngoại ô của thủ đô Buenos Aires.
57801	Người ta tin rằng Harris-Moore đã học cách lái máy bay nhỏ bằng cách đọc các bản hướng dẫn máy bay, sách chỉ nam, xem đĩa DVD về "Cách lái một máy bay nhỏ", và chơi trò chơi điện tử "lái máy bay ảo".
57802	Người ta tin rằng, hiện tại, bà là thành viên lớn nhất trong gia đình Hoàng gia.
57803	Người ta tin rằng hoạt động gián điệp của Trung Quốc là nhằm bảo vệ an ninh quốc gia của Trung Quốc thông qua việc thu thập các bí mật thương mại, công nghệ và quân sự.
57804	Người ta tin rằng loài cây này đã từng phong phú quanh khu vực bây giờ được gọi là Jelutong.
57805	Người ta tin rằng LSD thường không được sản xuất với số lượng lớn, mà là một loạt các lô nhỏ.
57806	Người ta tin rằng tình trạng này làm cho dịch này trở nên trầm trọng.
57807	Người ta tránh những số này bởi nó khiến liên tưởng tới 死に (Shini – tử, chết) hay 死苦(Shiku – cái chết đau đớn) hoặc 轢く(Hiku – nghiến, chèn ngã).
57808	Người ta trồng niễng bằng cách gìn giữ những mầm chưa lớn, chưa bị nấm còn sống qua mùa đông, chứ không có hạt để gieo.
57809	Người ta từng cho rằng đồng tính luyến ái là kết quả của quá trình phát triển tâm lý sai lệch từ những trải nghiệm khi còn nhỏ và những mối quan hệ không lành mạnh, bao gồm cả bị lạm dụng tình dục thời thơ ấu.
57810	Người ta từng có kế hoạch đưa bộ phim vào nội dung chính thức của chương trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội và giao Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Việt Nam chịu trách nhiệm nội dung tư tưởng của phim.
57811	Người Tàu định luật nghiêm cho người làm thơ thực là muốn chữa lại, sửa lại tiếng kêu ấy cho nó hay hơn nhưng cũng nhân đó mà làm mất đi cái giọng tự nhiên vậy."
57812	Người ta ước lượng cụm sao này đang lùi ra xa với tốc độ 23,3 km/s.
57813	Người ta ước tính có khoảng 500 ngôi sao trong cụm sao này với khối lượng tổng cộng là 453 và nó được cho là có độ tuổi khoảng 251,2 triệu năm.
57814	Người ta ước tính quần thể hổ Đông Dương có khoảng 1.227-1.785 con, nhưng có lẽ nằm ở nửa dưới của khoảng này.
57815	Người ta ước tính rằng cấu trúc này mất 80.000 giờ để xây dựng.
57816	Người ta ước tính rằng chấn thương do sét đánh xảy ra 240.000 lần một năm với 24.000 người chết.
57817	Người ta ước tính rằng độ sáng tối đa của tân tinh có cấp +9,2, trên 5 lần sáng hơn so với ngôi sao 'thông thường' sáng nhất trong cụm sao.
57818	Người ta vẫn chưa quan sát thấy cụm hoa ở các cá thể mọc hoang dã còn các cây gieo trồng cũng ra ít hoa.
57819	Người ta vẫn chưa thể xác định là Repenomamus săn bắt những con khủng long còn sống một cách chủ động hay chỉ đơn thuần là ăn thịt khủng long đã chết.
57820	Người ta vẫn có thể sống sót trong khi cơ thể phá vỡ các mô mỡ (do đó mọi người lãng phí vì đói).
57821	Người ta xem tập truyện này là thứ khurafa (truyện không chắc có thực chỉ dành cho phụ nữ và trẻ em giải trí).
57822	Người Tây Ban Nha cho rằng vụ ám sát này là do Atahualpa; họ đã lấy cớ này để kết án Atahualpa và xử tử ông, vào tháng 8 năm 1533.
57823	Người Tây Ban Nha giao nộp đồn San Carlos de Barrancasin tại Pensacola và tại St.
57824	Người Tây Ban Nha và các đồng minh của họ đã đến bờ hồ sau một ngày hành quân vất vả, không gặp trở ngại nào.
57825	Người Tậy Sở lập bia mộ cho ông tại đó, mộ của ông vẫn còn giữ tới hôm nay.
57826	Người Tề hay thay đổi dối trá, túc hạ tuy phái đạo quân mấy chục vạn, nhưng chưa thể trong vòng một năm vài tháng mà phá được.
57827	Người Terra rời khỏi cơ thể vật lý của họ và giam linh hồn của họ ở Pandemonium để được theo dõi bởi Garland cho đến khi sự Dung hợp hoàn thành.
57828	"Người Tề vốn đa trá và lắm xảo thuật, bởi vậy tôi không ra lệnh truy sát ngay từ ban đầu.
57829	Người tham gia chủ yếu là các MSM, nhưng cũng có không ít người dân đến xem.
57830	Người tham gia có xu hướng kiềm chế sự tức giận và không xúc phạm đến trẻ em có AF cao hơn.
57831	Người thăm trâu sẽ vãi muối ra cỏ cho đàn trâu ăn, xoa đầu rồi “dặn dò” con đầu đàn phải ngoan ngoãn, hiền lành.
57832	Người thắng cuộc của từng cặp đấu được chọn dựa trên phiếu bình chọn trực tiếp tại trường quay của các khán giả và các giám khảo là người nổi tiếng.
57833	Người thắng cuộc sẽ nhận được ít nhất 6.000 shillings (57 USD) hoặc khoản tiền lớn tùy vào số bạn đặt cược.
57834	Người Thanh giáo tin rằng người vợ bình đẳng với chồng trong lãnh vực thuộc linh.
57835	Người thành lập Bảo tàng là Piotr Mankiewicz.
57836	Người thân và bạn bè thường gọi cô với cái tên Zoe Muse, cô cũng dùng cái tên này trong một khoảng thời gian dài trong nghề người mẫu.
57837	Người thầy có ảnh hưởng lớn nhất đối với Lý Thương Ẩn là người chú họ mà cậu đã gặp sau khi cùng mẹ quay về quê nhà Huỳnh Dương sinh sống.
57838	Người thay thế ông tại Mông Cổ là Trần Nghi, và Mông Cổ lại tuyên bố độc lập năm 1921.
57839	Người Thebes và Thessaly thỉnh cầu ông nắm quyền lãnh đạo của Hy Lạp và trừng phạt người Phocis; ngược lại, người Phocis thì lại được người Sparta và đoàn sứ thần Athen ủng hộ, họ đã cầu xin Philippos không tấn công Phocis.
57840	Người theo chủ nghĩa hình thức tương đối khoan dung và mời gọi các phương pháp tiếp cận logic, hệ thống số không chuẩn, lý thuyết tập hợp mới, v.v. Chúng ta càng học nhiều trò chơi thì càng tốt.
57841	Người theo chủ nghĩa tư bản vô chính phủ, thì ngược lại chống lại tất cả mọi hình thức đánh thuế, phản đối việc chính phủ độc quyền trong việc bảo vệ người dân là cần thiết.
57842	Người thi đỗ ngày càng nhiều, mà đại thần và người bên họ ngoại lại liên tục được đề bạt khiến cho hiện tượng quan lại vô dụng thùa mứa trong triều đình càng ngày càng nghiêm trọng.
57843	Người Thiên thần chỉ đến bên cạnh Mary, và không một ai có thể hiểu cô ấy.
57844	Người thiếp ông sủng ái là Trương quý nhân.
57845	Người thiết kế của chiếc váy cho biết nó thể hiện truyền thống và lịch sử của đất nước México.
57846	Người Thổ, cảm thấy thất vọng từ nỗ lực của người Hy Lạp nhằm bành trướng từ vùng Morea vào trung tâm Hy Lạp bắt đầu chuẩn bị binh mã xâm chiếm.
57847	Người thợ gốm bấy giờ còn biết dùng phương pháp tạo hình bằng cách đổ khuôn và nung trong lò kín chuyên dụng.
57848	Người thời ấy gọi là Đông triều đình, Tây triều đình.
57849	Người thời này dùng sữa, các sản phẩm sữa, ngũ cốc, trái cây và rau cải.
57850	Người thống lĩnh mỗi phương gọi là cừ soái.
57851	Người thống trị vùng đất nông thôn tiếp theo là Felipe.
57852	Người thợ săn địa phương thành lập một uỷ ban bảo vệ phối hợp với hai tổ chức khác ở địa phương gọi là Morkhur và Muhofiz.
57853	Người Thracia cuối cùng cũng hạ bệ hai kẻ này.
57854	Người thực hiện (thường là người sáng lập công ty) sẽ thuyết phục các nhân viên công ty và các cổ đông lớn khác đặt cổ phiếu lên thị trường trong trạng thái tự do giao dịch như một hoạt động quảng bá cổ phiếu.
57855	Người thứ hai là Gia-cơ, được ghi lại trong Mác 15:40.
57856	Người thứ hai là Vệ Vô Kỵ, là một đại tướng quân tài giỏi nhưng lạnh lùng và ngạo mạn, cháu của hoàng hậu.
57857	Người thường không được phép sử dụng trừ khi được ban tặng.
57858	Người thương thuyết được dành để tưởng nhớ diễn viên đóng vai Thanh tra Niebaum, J.T. Walsh, người đã mất nhiều tháng trước khi phim phát hành.
57859	Người thứ tư bước ra là Erick Rowan.
57860	Người Thủy ( ; Tên tự gọi: ai33 sui33 Diller, Anthony, Jerold A. Edmondson, and Yongxian Luo eds.
57861	Người tiêm insulin có thể được cho sử dụng thêm các loại thuốc uống hoặc sử dụng một mình.
57862	Người Tiệp sẽ không muốn nhượng lãnh thổ nào cho Đức."
57863	Người tiếp theo được bầu chọn làm Giáo hoàng đối lập kế nhiệm ông là Theodoric.
57864	Người tiếp theo là chủ quán Asahi bị gìm chết trong bể thủy sinh dưới biển và Sawaki nhưng anh ta may mắn thoát chết trước mũi tên trong hầm rượu.
57865	Người tiêu dùng chỉ nên mua thịt lợn ở nơi tin cậy, có đóng dấu kiểm dịch.
57866	Người tiêu dùng có thể xem vài giống cây nhất định là có chất lượng " khá cao cấp".
57867	Người tị nạn Palestine là những người mất cả nhà cửa và phương tiện sinh nhai do cuộc xung đột giữa Israel với các quốc gia Ả Rập năm 1948 và Chiến tranh Sáu ngày năm 1967.
57868	Người tình cờ bị mắc bệnh do ăn phải các loại gỏi cá sống hoặc cá, mực bị nhiễm ấu trùng giun chưa được nấu chín kỹ dưới mọi hình thức.
57869	Người tình của Rose, Crow Daddy, giết bố Dave và bắt cóc Abra, đánh thuốc mê cô để trấn áp khả năng đặc biệt của cô.
57870	Người tin phải trông cậy vào Chúa Thánh Linh để được thánh hóa, để tôn vinh Thượng đế, và yêu mến tha nhân."
57871	Người Tống lệnh quan chúc vào thành, thác là khao thưởng, từ vạn hộ trở lên 6, 700 người đều giết đi, trong quân cũng có người kháng cự giết chết kẻ địch.
57872	Người Tràng An là người kinh, sống trong lòng di sản chủ yếu bằng nghề trồng trọt và dịch vụ du lịch.
57873	Người trao áo là ông Vũ Văn Hiếu, nguyên là bí thư đầu tiên của đặc khu mỏ Hòn Gai (tháng 10/1930).
57874	Người trẻ và người già thường bị ảnh hưởng nhiều hơn.
57875	Người Trì có khoảng 300 người, địa bàn cư trú ở các bản Cờ Đỏ, Nồng Mới, Troi của xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch.
57876	Người trợ giúp cho nó là giáo sư Terence Parr của Đại học San Francisco.
57877	Người trong bang nhất nhất nói rằng chàng bị mất trí nhớ do tẩu hỏa nhập ma.
57878	Người trong nước lấy làm lạ, lập đền thờ tế, dùng trà bánh đồ chay mà cúng, nếu có cầu khấn việc gì đều được linh ứng.
57879	Người trồng trọt 'Đá quý Canberra' đã giành được Hiệp hội trồng trọt hoàng gia Giải thưởng bằng khen vườn.
57880	Người trung gian của Vương hậu đã đến gặp Vua Henry để thiết đặt hôn nhân, song Isabella tỏ ra thận trọng và từ chối Edwards,John.
57881	Người trung gian hòa giải Na Uy Erik Solheim nói với các phóng viên rằng LTTE nên chịu trách nhiệm trực tiếp cho sự sụp đổ của các cuộc đàm phán.
57882	Người Trung Hoa đời sau luôn lấy Nhạc Phi làm tấm gương, xem ông là vị anh hùng dân tộc vĩ đại, một bậc sĩ phu dũng liệt trung thần.
57883	Người trung niên và người cao tuổi có nhiều nguy cơ thể hiện nó.
57884	Người Trung Quốc còn có món bánh canh há cảo nhân thắng cố (
57885	Người Trung Quốc đánh giá Mahito là một sứ giả thông thái và lịch lãm, am hiểu tường tận điển tịch Trung Hoa, nhờ vậy mà ông được trao một chức vụ tạm thời trong triều đình của Nữ hoàng đế.
57886	Người Trung Quốc một lần nữa muốn chứng tỏ rằng họ tin rằng virus đã bị đánh bại - và ăn mừng một cách không kiềm chế, không đeo mặt nạ, không khoảng cách.
57887	Người Trung Quốc rất giận dữ trước việc tham chiến có giới hạn của Liên Xô vì họ cứ đinh ninh rằng họ đã được hứa cung ứng yểm trợ không quân toàn diện.
57888	Người trưởng thành có thể vẫn cảm nhận được các vị hỗn hợp như trong cà phê đường nhưng trong nhiều hỗn hợp khác thì không.
57889	Người Tsimane không hề hút thuốc lá hay uống rượu.
57890	Người tự do thường xem các rắc rối là do nhà nước gây ra đối với cá nhân hay tài sản của họ nằm ngoài phạm vi cần thiết để trừng phạt sự xâm phạm của người này đối với quyền của người khác, tức là vi phạm tự do.
57891	Người tu luyện càng loại bỏ tạp niệm thì tiến bộ càng nhanh, những người chân chất như Quách Tĩnh không có tạp niệm nên tiến bộ thấy rõ.
57892	Người tự nghĩ rằng Thiên Chúa có quyền khiến kẻ chết sống lại; cũng giống như từ trong kẻ chết mà người lại được con mình" (Hebrews 11: 17-19).
57893	Người từng là cố vấn của Tổng thống Vladimir Putin; Andrei Illarionov.
57894	Người Tuva là một trong những dân tộc thiểu số đông dân nhất tại Siberi và cùng với người Yakut tại Cộng hòa Sakha là hai vùng tự trị duy nhất tại Siberi mà người Nga chỉ là thiểu số.
57895	Người tuyết là một chủ đề phổ biến trong trang trí Giáng sinh, mùa đông và cả trên các phương tiện truyền thông dành cho trẻ em.
57896	Người Úc bản địa bắt đầu có quyền đại diện trong quốc hội Úc.
57897	Người ủng hộ James, Lord Mar, một quý tộc Scotland từng là bộ trưởng trong chính quyền, xúi giục người Scotland nổi dậy.
57898	Người uống rượu típ delta không thể kiêng rượu và đã nghiện rượu.
57899	Người ủy quyền của Franz là Hauptscharführer (Toán trưởng) Fritz Küttner, người đã duy trì một mạng lưới những mật thám Sonderkommando và trực tiếp nhúng tay vào những vụ giết người.
57900	Người Uzbek chiếm đa số dân (80%).
57901	Người Uzbek là nhóm dân tộc lớn nhất.
57902	Người Valdivia sống trong một cộng đồng những ngôi nhà được xây dựng theo hình tròn hoặc hình bầu dục xung quanh quảng trường trung tâm.
57903	Người vần bàn xoay đồng thời làm nhiệm vụ lăn đất thành đòn để chuốt (còn gọi là xe đòn).
57904	Người Venice cũng thành lập Công quốc của quần đảo ở biển Aegean.
57905	Người Việt có nghề dệt cửi làm vải, nổi tiếng là vải cát bá (vải bông) nhỏ sợi và rất mịn.
57906	Người Việt: Giai phẩm 2008 xuân Mậu Tý.
57907	Người Việt không có giấy phép không được lên vùng này.
57908	Người viết loại sách này cần có một văn phong lưu loát, trí nhớ chính xác, và một sự phong phú về sử liệu.
57909	Người Việt Nam đã được đào dọc theo ngọn đồi và đã đặt một bãi mìn để chống lại bất kỳ cuộc tấn công nào của Thái Lan.
57910	Người Việt Nam đã giết người Thượng bởi hàng trăm người theo những người ủng hộ Thượng ở Hoa Kỳ.
57911	Người Việt Nam gọi theo ngôn ngữ của mình là đàn hồ.
57912	Người Việt Nam không có tiếng nói, không đạt được mục tiêu sơ đẳng là độc lập, hòa bình, nói chi tới tự do và dân chủ.
57913	Người Việt Nam xem giáo dục cao hơn sự giàu có và thành công và là trụ cột của văn hóa.
57914	Người Việt thiếu khả năng sáng tạo.
57915	Người Việt vừa khai phá các đường giao thông đó nhằm mở rộng giao lưu kinh tế - văn hoá trong nước, vừa triệt để lợi dụng địa thế hiểm yếu để bịt kín các đường giao thông đó khi cần ngăn chặn kẻ thù từ bắc tiến vào.
57916	Người Viking tàn phá vùng cửa sông Duero (Tây Ban Nha) 9 tháng.
57917	Người vợ của ông có tên là Hunuro.
57918	Người vợ được tuyên bố là âm tính.
57919	Người vô hình (
57920	Người vợ liền tự khóa mình trên ngọn tháp cao nhất của lâu đài cùng với người chị gái của cô.
57921	Người vợ mới của Pyotr Đại đế có những tố chất hay đẹp mà ông không bao giờ tìm thấy ở những phụ nữ khác.
57922	Người vô thần, thần luận tự nhiên và không tôn giáo khác chiếm 16% dân số của Florida.
57923	Người vợ thoát chết là người duy nhất thừa kế gia tài to lớn của Râu Xanh.
57924	Người vợ thứ ba cũng không được nhắc đến nhiều, chỉ biết rằng ông 75 tuổi thì góa vợ.
57925	Người vợ thứ hai của Tasumi Masahisa là mẹ của Miyamoto Musashi.
57926	Người vợ thứ hai là người Ý, Laura Biancolini, cũng đổi sang đạo hồi giáo và đổi tên thành Lamia Khashoggi.
57927	Người xã Hoàng Chung, huyện Lập Thạch.
57928	Người xem bói có thể đưa ra các câu hỏi đối với người cầm con lắc, và sau một lát con lắc đung đưa chuyển động cả khối vô thức theo hướng câu trả lời.
57929	Người xem tại Mỹ cũng có những phản ứng tương tự.
57930	Người xem thỉnh thoảng được thấy cảnh hai đứa con của Ted ngồi trên ghế đi-văng và nghe Ted kể câu chuyện của mình.
57931	Người Xích Cân Mông Cổ bắt Lão Đích Hãn đem nộp cho Bân.
57932	Người Xinh Mun có tập quán ăn trầu, nhuộm răng đen, uống rượu cần, thích gia vị cay.
57933	Người Xô viết chắc chắn sẽ tuyên bố việc mình tìm thấy càng nhiều hố chôn càng tốt và sau đó buộc tội chúng ta."
57934	Người Xô Viết đòi hỏi các căn cứ quân sự.
57935	Người Xô Viết tiếp tục duy trì kế hoạch một cách bí mật, viết tay chi tiết kế hoạch của họ.
57936	Người xưa hình tượng hóa quan hệ tương khắc thành quan hệ Thắng – Thua: chẳng hạn Mộc (kẻ thắng) khắc Thổ (kẻ thua).
57937	Người xứ biển gọi loại cá này là cá cơm mờm.
57938	Người Yazidi tin vào thượng đế duy nhất gọi là Xwede.
57939	Người yêu của anh, tiểu thư Aloysia, trong thời gian ấy đã chuyển đi với gia đình tới thành Viên, nơi mà người ta muốn cô ấy kết hôn với một diễn viên kiêm họa sĩ tài tử, Joseph Lange.
57940	Người yêu nước đương thời biết chuyện "quả báo nhãn tiền" này thì đều vui mừng hả dạ.
57941	Người Zambia coi việc nấu nshima là một nghệ thuật với mục tiêu có được hình dạng và mùi vị đúng chuẩn.
57942	Nguồn âm thanh được tuồn qua môi phát âm nhờ vào đường ống mũi bên phải.
57943	Nguồn cảm hứng của cô cho bài hát này bắt nguồn từ việc tìm được một người có thể khiến bạn cảm thấy sẵn sàng và không ngần ngại tiến đến chung sống và kết hôn cùng họ.
57944	Nguồn cấp dữ liệu video sau đó bị cắt vì ngọn lửa đã lan ra khắp nhà hàng và giết chết tất cả những người bên trong.
57945	Nguồn chi trả cho người dùng AdSense đến từ chương trình AdWords.
57946	''Nguồn: Cơ quan Thống kê Canada'
57947	Nguồn cung cấp dầu của Đức, vốn rất quan trọng cho nỗ lực chiến tranh, phụ thuộc phần lớn vào việc nhập khẩu 1,5 triệu tấn dầu hàng năm, chủ yếu từ Romania.
57948	Nguồn cung cấp dầu cuối cùng được đảm bảo nhờ thỏa thuận đàm phán cùng Ba Tư qua Hiệp định Dầu mỏ Anh-Ba Tư.
57949	Nguồn cung cấp nước của nó là hỗn hợp, nhưng chủ yếu là do tuyết.
57950	Ngưỡng duy hâm cách, vĩnh tích hồng hi!
57951	Nguồn: Giáo trình Thẩm định giá -
57952	Ngưỡng Nguyên Phi (?
57953	Nguồn gốc chủ yếu của văn hóa Bột Hải là Cao Câu Ly.
57954	Nguồn gốc của Batchoy hiện vẫn còn mơ hồ.
57955	Nguồn gốc của chó Đốm đang tranh cãi.
57956	Nguồn gốc của chúng có liên quan đên núi Nổi hoang vu với rừng tre dày đặc bao quanh.
57957	Nguồn gốc của chủ nghĩa đế quốc Pháp ở Đông Á. Ithaca, N.Y.: Nhà xuất bản Đại học Cornell, 1967.
57958	Nguồn gốc của cư dân bản địa do vậy cũng không rõ ràng.
57959	Nguồn gốc của cuộc xung đột là những tranh chấp lãnh thổ giữa hai thực thể này.
57960	Nguồn gốc của độc tố trong các loài ốc chưa được xác định rõ ràng do chúng có tính chất khá phức tạp vì không phải tất cả các cá thể trong cùng một loài đều mang độc tố và độc tố cũng rất khác biệt trong từng cá thể.
57961	Nguồn gốc của đồng hồ cát không rõ ràng.
57962	Nguồn gốc của FreeCell có thể bắt đầu từ năm 1945 và một trò chơi Scandinavian có tên Napoleon ở St.
57963	Nguồn gốc của giống không được biết đến; các nghiên cứu được tiến hành vào những năm 1980 cho thấy giống này có ảnh hưởng từ các giống dê Alpino Comune, Garganica và Maltese.
57964	Nguồn gốc của hương vị này là do một loại tinh dầu được cây cối sản xuất, được hấp thụ bởi đất đá, sau đó được giải phóng trong không khí trong thời gian mưa.
57965	Nguồn gốc của nó là mơ hồ, nhưng có thể nó đã bắt đầu như là tiếng Miền được Hán hóa.
57966	Nguồn gốc của nó xuất phát từ những tư tưởng kinh tế của trường phái Freiburg trong thời kỳ giữa 2 đại thế chiến.
57967	Nguồn gốc của sách này xuất phát từ lời dạy của Mẫu và được Mẫu truyền xuống viết ra tại Tỉnh Thiểm Tây, phủ Hớn Trung.
57968	Nguồn gốc của tên gọi thành phố là không chắc chắn.
57969	Nguồn gốc của thuật ngữ "Hindu Kush" là điều gây tranh cãi.
57970	Nguồn gốc của thuật ngữ Hysteria bị quy cho Hippocrates, mặc dù thuật ngữ này không được sử dụng trong các sách của Hippocrates.
57971	Nguồn gốc của từ "rum" nói chung là không rõ ràng.
57972	Nguồn gốc đa dạng của văn hóa Malagasy được thể hiện rõ trong các biểu hiện hữu hình.
57973	Nguồn gốc địa lý đôi khi cũng dùng để nhận dạng thể loại nhạc, cho dù một thể loại địa lý đơn lẻ sẽ thường bao gồm nhiều thể loại con khác nhau.
57974	Nguồn gốc là dẫn chất từ khí mustard sử dụng trong chiến tranh, hiện nay có nhiều loại alkylating được sử dụng.
57975	Nguồn gốc tên gọi của khai cuộc là từ một ván đấu qua thư giữa hai đội ở hai thành phố London và Paris năm 1834 (mặc dù đã có những ván đấu diễn ra với khai cuộc này xuất hiện sớm hơn).
57976	Nguồn gốc tên gọi "Java" không rõ ràng.
57977	Nguồn gốc tên gọi theo nghĩa đen này có thể bắt nguồn từ phương pháp thu hoạch truyền thống.
57978	Nguồn gốc tên "Oregon" thì không ai biết.
57979	Nguồn gốc thực sự của giống chó Shih Tzu đến nay vẫn là một bí ẩn gây tranh cãi.
57980	Nguồn gốc về trò chơi này được biết đến với hai giả thuyết khác nhau.
57981	Ngưỡng Sơn lại sai thị giả hỏi: "Chưa biết có việc gì?"
57982	Nguồn lao động của Việt Nam dồi dào, trẻ, có trình độ học vấn nhưng thiếu kỹ năng và tay nghề.
57983	Nguồn lao động dồi dào nhưng chủ yếu là lao động phổ thông, lao động có trình độ kỹ thuật và tay nghề ít.
57984	Nguồn mở là một phương pháp phát triển phần mềm, còn phần mềm tự do là một phong trào xã hội.
57985	Nguồn năng lượng của máy tính tạo ra một xung ở điện áp logic cho mỗi nửa sóng hoặc mỗi điểm về không của nguồn điện xoay chiều.
57986	Nguồn năng lượng này đáp ứng được 10% nhu cầu trong nước.
57987	Nguồn nước chính ở đây là sôngLoei.
57988	Nguồn nước cũng đã là nguyên nhân gây ra một trong những cuộc chiến tranh ở Trung Cận Đông.
57989	Nguồn nước được các nhà địa chất học người Pháp phát hiện từ năm 1923.
57990	Nguồn nước hạn chế được khai thác nhờ bể chứa và hệ thống thủy lợi, giếng, cống thoát nước.
57991	Nguồn nước nóng này có thể được cung cấp nhờ máy bơm nhiệt công nghiệp, những máy bơm nhiệt thuận nghịch còn dùng để làm lạnh nước.
57992	Nguồn nước quan trọng ở đây là sông Tha Chin và Phasi Charoen canal.
57993	Nguồn nước sông trong lành suốt khu vực từ Cồn Linh cho đến xã Thới Bình, sông sâu mà không có sóng to gió lớn.
57994	Nguồn nước trong hồ chứa được sử dụng để điều tiết con sông và bù lại lượng nước được giữ lại ở cả ba đập, cùng với đó là cung cấp vào hệ thống nước uống và sản xuất thủy điện.
57995	Nguồn sông thường xuyên nhưng không phải lúc nào cũng ở hoặc gần rìa của lưu vực, hoặc phân chia lưu vực.
57996	Nguồn: "Tai bay vạ gió" trong ngoại giao?
57997	Nguồn tài chính cho xây dựng và hoạt động học viện được Liên Xô cung cấp.
57998	Nguồn tài nguyên do Dump Truck thu thập đều đưa về nhà chứa tài nguyên (Resource Depot).
57999	Nguồn thức ăn cho cừu là đồng cỏ tự nhiên.
58000	Nguồn thức ăn của chúng chủ yếu từ các loại cá, động vật giáp xác và động vật thân mềm có nguồn gốc từ đại dương.
58001	Nguồn thu nhập chính của người dân Giao An là từ sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản.
58002	Nguồn thu nhập thứ cấp trong các trò chơi là mua, chăm sóc và chăn nuôi gia súc, chúng có thể sản xuất các sản phẩm dùng để bán.
58003	Nguồn thương mại quan trọng nhất của berili và các hợp chất của nó là berin và bertrandit.
58004	Nguồn tin xác nhận rằng sân golf sẽ được đổi tên thành Trump International Golf Links, Ireland.
58005	Nguồn văn học quan trọng thứ ba là De Re Militari, một luận thuyết về thực tiễn của quân đội La Mã của Vegetius, được viết vào khoảng năm 400 CN.
58006	Nguồn vốn để thực hiện tôn tạo di tích từ đóng góp của các phật tử và sự hỗ trợ của ngân sách địa phương để người dân phát huy giá trị của di sản.
58007	Nguồn vốn liên bang và tiểu bang đáp ứng 80% chi phí 400 triệu USD cần thiết để sửa chữa và xây dựng các nhà ga dọc tuyến đường sắt.
58008	Ngũ Phúc tin lời, nhân dâng biểu xin cho Văn Nhạc làm tiền phong tướng quân, giữ chức hiệu trưởng Tây Sơn; Trịnh Sâm bằng lòng.
58009	Ngũ Quế Sơn được chia thành các đơn vị hành chính gồm 4 thôn và 1 xã khu.
58010	Ngự sử trung thừa Cao Nhược Nột bất bình với các tể tướng, nhân lúc có thiên tai liên miên, sàm tấu với Nhân Tông rằng thiên tai xảy ra là do tể tướng không biết điều hòa âm dương.
58011	Ngự sử trung thừa Mạnh Chú đàn hặc, ban đầu đế có ý bao che, cuối cùng phải giao cho Thượng thư tỉnh xét hỏi.
58012	"Ngự Thuyết là người học giỏi có tài, nay trốn sang đất Hào, ắt về sau sinh biến.
58013	Ngũ Tổ bảo: Tả cũng tả chẳng thành, vẽ cũng vẽ chẳng được.
58014	Ngưu Phụ phục vụ dưới trướng của Đổng Trác và được ông này gả con gái cho.
58015	Ngữ văn lớp 6 (tập 2).
58016	Ngự xưng thiếu thời của ông là Lễ Cung (礼宮; Aya-no-miya).
58017	Ngụy An Ly vương nghe theo, bèn sai quân đi đắp thành cho nhà Chu.
58018	Nguy cơ chảy máu trầm trọng là nhỏ nhưng rõ ràng (thường tỷ lệ hàng năm là 1-3%).
58019	Nguy cơ đó càng được khẳng định sau khi Ksenia Tsybutovich và Olesya Kurochkina thay nhau lập công giúp Nga vượt lên với tỉ số 2–0.
58020	Nguy cơ Khe Sanh bị tiêu diệt hoàn toàn như Điện Biên Phủ đã được tháo gỡ.
58021	Nguy cơ mắc bệnh tiểu đường khởi phát ở trẻ em thấp hơn có thể được áp dụng nhiều hơn cho trẻ sơ sinh được sinh ra từ các bà mẹ mắc bệnh tiểu đường.
58022	Nguyên âm ngắn và nguyên âm dài có cách phát âm giống nhau nhưng thời gian phát âm của nguyên âm dài dài hơn nguyên âm ngắn.
58023	Nguyên âm tiếng Thổ Nhĩ Kỳ.
58024	Nguyễn Ánh còn tuyên bố rằng Tây Sơn đã quật lăng mộ tám chúa Nguyễn và lấy hài cốt ném xuống sông (điều này vẫn còn là nghi vấn).
58025	Nguyễn Ánh cũng thường sai sứ đến quân yên ủi hỏi han Chất, và cho người thăm nom hỏi hạn gia quyến Chất ở Gia Định.
58026	Nguyên Anh may mắn thoát thân, hai cánh quân của thống quân Lưu Thần Phù, Công Tôn Chỉ trong đêm giành cầu chạy trốn, Dương Đại Nhãn không sao ngăn được, đành đốt bỏ doanh trại mà đi.
58027	Nguyễn Ánh trả lời là không nhường đất, nhưng chấp nhận đề nghị của vua Xiêm là hợp lực đánh Tây Sơn.
58028	Nguyễn Bá Lăng.
58029	Nguyên bản sách này do được in thô nhằm hạ giá thành xuống thấp nhất để học trò dễ mua, cho nên chứa rất nhiều lỗi chính tả.
58030	Nguyên bản truyện Caunterbury gồm những câu văn vần đôi chừng 84 âm tiết, nhưng qua thời gian chúng được diễn giảng thành văn xuôi cho tầng lớp thấp thấy dễ đọc hơn.
58031	Nguyên bản từ Trường Đại học Wisconsin - Madison.
58032	Nguyễn Bỉnh Khiêm đã từng ở nhờ nhà Nguyễn Thiến và làm thầy dạy cho Nguyễn Quyện trước khi đỗ Trạng nguyên năm Ất Hợi (1535).
58033	Nguyễn Bỉnh Khiêm là một nhà thơ lớn, không chỉ của thế kỷ XVI.
58034	Nguyễn Cẩm Lũy sinh ra trong một gia đình nông dân.
58035	Nguyễn Cao Đàm, TS.
58036	Nguyễn Cao Kỳ hứa hẹn: Việc phân phối vũ khí sẽ được ông ta cho làm ngay, mọi người nên ở lại Sài Gòn để chiến đấu.
58037	Nguyễn Cát, KS.
58038	Nguyễn Châu Hoan sinh ngày 09/6/1956 tại thành phố Nam Định.
58039	Nguyễn Công Nhàn chỉ bắt giao Lê Văn Chiểu, người bày mưu giúp dân Chăm Malay chạy sang Châu Đốc, cho Campuchia xử chém còn như dân Chăm Malay tị nạn thì Campcuhia tự bắt lấy.
58040	Nguyễn Công Trang (
58041	Nguyên Cung Tông, ông đã tự thành lập vương quốc Kara Del.
58042	Nguyễn Đăng Cảo (chữ Hán: 阮登鎬, 1619-?
58043	Nguyên dạng của cô là một con sóc.
58044	Nguyễn Đăng Đạo (
58045	Nguyên Đế rất cảm động sau khi nghe điều này, vì vậy ông càng tôn trọng bà hơn.
58046	Nguyên Đế thấy tranh Mao Diên Thọ vẽ sai với người thật, bèn sai bắt chém Thọ.
58047	"Nguyễn Đình Đầu - Hành trình của một tri thức dấn thân", bài "Cụ Hồ đã giải cứu tôi".
58048	Nguyễn Đình Khang (Xóm 6).
58049	Nguyễn Đình Sách (
58050	Nguyễn Đình Trụ mất năm 77 tuổi, vào năm 1703.
58051	Nguyễn Đình Tú là một nhà văn quân đội, hiện đang công tác tại Tạp chí Văn nghệ quân đội.
58052	Nguyễn Đỗ Cung vẫn giữ được trên tranh và trong tâm hồn tính dân tộc đó.
58053	Nguyên do là ông bị cạn kiệt nguyên liệu dầu đốt trong khi chữa trị cho các bệnh nhân chiến tranh, và đã sử dụng một phương pháp cũ mà người La Mã đã khám phá ra 1000 năm trước ông.
58054	Nguyên do là Thượng hoàng Akihito tuổi cao sức yếu nên từ năm 2016 đã tỏ ý muốn thoái vị nhường ngôi, và được Quốc hội thông qua luật cho phép Thượng hoàng thoái vị vào năm 2019 vào năm 2017.
58055	Nguyên do một phần là Lâm Bình Chi muốn sớm báo thù rửa hận nên lúc nào cũng hăng say luyện tập võ công, luôn luôn học hỏi nàng, không nghĩ ngợi chuyện gì khác.
58056	"Nguyên đơn cho rằng bị đơn đã tiếp thị dung lượng bộ nhớ của các sản phẩm của họ bằng cách giả sử rằng một megabyte bằng với một triệu byte và một gigabyte bằng với một tỷ byte."
58057	Nguyễn Đức Chiến, GVC.
58058	Nguyễn Đức Cường là một tên người Việt.
58059	Nguyễn Đức Hùng, KS.
58060	Nguyễn Đức Lượng (
58061	Nguyễn Đức Nhanh sinh năm 1952 tại xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây (nay là thành phố Hà Nội).
58062	Nguyễn Đức Thuận, Nguyễn Văn Nhữ, Ngô Mạnh Quân, Nguyễn Anh Trí.
58063	Nguyễn Đức Trinh (
58064	Nguyễn Đường bị bắt.
58065	Nguyễn Du về tác gia và tác phẩm, Nxb Giáo dục, 2002, trang 11-12.
58066	Nguyễn Duy Quý, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Tạp chí Cộng sản số 96, năm 2005.
58067	Nguyễn Duy Trinh đóng góp tích cực vào việc hoạch định và thực hiện chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ và đoàn kết quốc tế trong hoàn cảnh có sự bất đồng sâu sắc trong phe XHCN.
58068	Nguyên gốc là bắt đầu năm mới vào ngày 1 tháng 4, và được chuyển sang ngày 1 tháng 1 vào năm 1941, để ngày và tháng tương ứng chính xác với lịch Gregoria.
58069	Nguyên Hạo được quân nhà Lương đưa vào Lạc Dương, Nhĩ Chu Vinh e ngại lòng người ly tán, cho rằng Tử Như từng giữ Nghiệp Thành, sẵn có ân tín, bèn lệnh cho ông làm Hành Tương Châu sự.
58070	Nguyễn Hiến Lê, tr.
58071	Nguyên hình thành một hiệp ước với Ramirez trong thời Trung Cổ, Ankydon đấu Debo Wilson trước khi được sở hữu bởi các Zetsumate cho đến khi Amy thủ đoạn anh ta ra khỏi nó.
58072	Nguyên Hoàng Hậu (
58073	Nguyễn Hòa tuổi đã ngoài 60, vợ cũng quá 50 tuổi mà vẫn chưa có một mụn con nối dõi.
58074	Nguyên họ Mạc ở Hà Tiên có một thể thức đặt danh hiệu: dùng bảy chữ là "thiên, tử, công, hầu, bá, tử, nam" để làm tên đệm, sử cũ gọi đó là thất diệp phiên hàn.
58075	Nguyễn Hồng (1959).
58076	Nguyễn Hồng Trường tốt nghiệp cử nhân Luật Kinh doanh tại Đại học Luật Hà Nội, cử nhân Ngân hàng Tài chính tại Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.
58077	Nguyễn Huệ Chi, sách ở mục tham khảo, tr.
58078	Nguyễn Huệ đánh bại Mạc Thiên Tứ.
58079	Nguyễn Huệ đem các tướng vào lạy Lê Hiển Tông và dâng sổ quân sĩ, dân đinh để tỏ rõ cái nghĩa tôn phù nhất thống, nghĩa là tự đó về sau Nhà Lê có quyền tự chủ.
58080	Nguyễn Huệ ghé vai gánh giùm, nhún mình lên, đoạn tre gãy đôi.
58081	Nguyễn Huệ hạ lệnh tiến công.
58082	Nguyễn Hướng Đoàn, KS.
58083	Nguyên Hương Nguyễn Cúc, trang 248.
58084	Nguyễn Hữu Chỉnh tin là thật.
58085	Nguyễn Hữu Hào tiến quân đóng ở Bích Đôi, cho dựng lũy, sắp xếp quân thủy bộ.
58086	Nguyễn Hữu Mùi.
58087	Nguyễn Hữu Quang sinh ngày 1 tháng 5 năm 1962, người dân tộc Kinh, không theo tôn giáo nào.
58088	Nguyễn Hữu Thăng (chủ biên).
58089	Nguyên Ích Tông đã điều động quân đến đóng tại khu vực gần Ứng Xương và Hoà Lâm, cùng hợp tác với thủ lĩnh Nạp Cáp Xuất của bộ tộc Thát Đát và mở những chiến dịch quân sự đẩy lùi quân Minh về phía nam.
58090	Nguyễn Khắc Thuần, "Trường Hương Gia Định xưa", in trong Lần giở trước đèn.
58091	Nguyễn Khắc Thuần, Việt sử giai thoại (tập 8), Nhà xuất bản Giáo dục, 1998, tr.21.
58092	Nguyễn Kim đóng quân ở Lôi Dương, bị phục binh của Ngọc Trục hầu, tướng của Mạc Đăng Doanh đánh bại.
58093	; - :Nguyên là cảnh sát.
58094	Nguyên là Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai.
58095	Nguyên là con ruột của Trưởng Tôn Hoàng hậu, bị Minh Châu đánh tráo rồi mang khỏi cung.
58096	Nguyễn Lang, tr.
58097	Nguyễn Lang trong Việt Nam Phật giáo sử luận (Nhà xuất bản Lá Bối, 1985) đã đánh giá "các bản dịch của ông rất đặc sắc, đọc rất êm tai, nghĩa lý khá rõ ràng", nhất là văn trong Khóa Hư "là văn biền ngẫu rất khó dịch".
58098	Nguyễn Lệ bị khảo đả, nát hết da thịt mà vẫn không thay đổi lời khai.
58099	Nguyên Liên đoàn phó Liên đoàn Nhảy dù, xuất ngũ năm 1960.
58100	Nguyên liệu bánh tổ gốc Hoa gồm có gạo nếp, đậu đỏ và đường.
58101	Nguyên liệu chính của các mật mã di truyền, gây đột biến bên trong các tế bào….
58102	Nguyên liệu chính để sản xuất rượu trái giác là Trái giác, đường và rượu.
58103	Nguyên liệu được sử dụng là loại bò Prime cao cấp.
58104	Nguyên liệu làm bánh dẻo lạnh bao gồm nguyên liệu làm vỏ và nguyên liệu làm nhân.
58105	Nguyên liệu phổ biến sản xuất DDGS là ngô.
58106	Nguyên liệu và cách thức thực hiện không khó, nhưng để làm được hũ (chĩnh, lọ) cá thính ngon, thơm, chua dịu, miếng cá cứng nguyên dạng và "chín" đều lại khá khó khăn, phụ thuộc kinh nghiệm của người nội trợ.
58107	Nguyễn Linh Ngọc (
58108	Nguyễn Luận dịch bản đánh máy, Thư viện Hải Dương (phòng Địa chí).
58109	Nguyên lý của OOP là mọi và chỉ có các hàm là có thể truy cập được đến các giá trị nội tại của cùng lớp thì nên có tính đóng.
58110	Nguyên lý đo: đo thủ công (người đo trực tiếp).
58111	Nguyên lý Hasse cho phép giải nhiều bài toán trên số hữu tỉ bằng cách hợp các nghiệm từ các vị trí của chúng lại với nhau, một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của số nguyên tố trong lý thuyết số.
58112	Nguyên lý Le Chatelier áp dụng cho những thay đổi về nồng độ hoặc áp suất có thể được hiểu bằng cách K có giá trị không đổi.
58113	Nguyên mẫu đầu tiên bay vào ngày 28 tháng 10 năm 1974.
58114	Nguyên mẫu F90 được tái trang bị động cơ Garrett AiResearch TPE-331 để thử nghiệm khả năng của một Model G90, nhưng model này không được đưa vào sản xuất.
58115	Nguyên mẫu thứ hai được trình làng vào năm 2012, ban đầu được đặt tên là Venocara, nhưng về sau được đổi thành Hussarya.
58116	Nguyên một dãy các xe vận tải, chở xăng và tiếp vận nằm đầu nối đuôi bị Wittman bắn cháy, đạn dược và xăng trong xe thay phiên bốc cháy và nổ liên hoàn.
58117	Nguyễn Năng Tĩnh, Tựa Ức Trai di tập của Dương Bá Cung.
58118	Nguyễn Nghiêm (1903–1931) là một nhà cách mạng Việt Nam.
58119	Nguyễn Ngọc Diệm giữ nguyên 16 hàng cọc tròn nhưng các đầu trụ được vuốt nhọn như gợi nhớ lại chiến thắng quân Nam Hán của Ngô Quyền trên sông Bạch Đằng năm 938. Dầm ngang, dầm dọc, mặt và thành cầu đều làm bằng gỗ.
58120	Nguyễn Ngọc Thuận.
58121	Nguyễn Nguyên am hiểu nghiên cứu, tinh thông kinh học, đã biên soạn nhiều tác phẩm như Hoàng Thanh kinh giải (皇清经解), Thập tam kinh chú sơ (十三经注疏) và vô số sách thư của các địa phương ông từng đến.
58122	Nguyên nhân cái chết của ông vẫn chưa được sáng tỏ, nhiều người cho rằng do ông ngã ngựa, cộng với tuổi già và suy giảm thể lực hay bị hạ độc từ phía kẻ thù.
58123	Nguyên nhân cháy là do có người đốt pháo hoa bất hợp pháp gần khi xây dựng, mặc dầu người ta nghi ngờ có thể do từ pháo bông rớt xuống.
58124	Nguyên nhân chính có thể được quy cho việc đánh giá thấp thực lực của Quân đội Liên Xô.
58125	Nguyên nhân chính là: trong quá trình yêu nhau các cặp tình nhân không chịu tìm hiểu về con người thật của nhau.
58126	Nguyên nhân chính xác cái chết của ông đang được điều tra.
58127	Nguyên nhân chủ yếu là do sự sụt giảm số giờ làm việc trung bình tính theo đầu người.
58128	Nguyên nhân cơ bản của lũ lụt là vì địa hình Jakarta quá thấp.
58129	Nguyên nhân có thể là do một thành phần miễn dịch của bệnh ở những đứa trẻ vẫn còn kháng nguyên do mẹ truyền và hình thành phức hợp miễn dịch.
58130	Nguyên nhân có thể là sự phân ly bất thường của cặp XX (nữ) hay XY (nam).
58131	Nguyên nhân của các hư hỏng nghiêm trọng là do độ dẻo dai của vật liệu thép quá thấp, một vết nứt nhỏ trên một số bộ phận không mất nhiều thời gian để đạt kích thước không thể chấp nhận được.
58132	Nguyên nhân của diễn thế rừng theo Sucasov (1954, 1964) có thể là mối quan hệ tác động cạnh tranh lẫn nhau giữa các loài, loài nào cạnh tranh tốt thì sẽ chiếm ưu thế, Ví dụ như diễn thế rừng ngập mặn: Mắm → Giá, Vẹt.
58133	Nguyên nhân của tiến bộ này của Ottoman trong sản xuất vũ khí là một nhân vật đầy bí ẩn tên Orban, gốc Hungary (hoặc gốc Đức).
58134	Nguyên nhân của việc chậm trễ này là thiếu con dấu xác nhận của hoàng hậu Lurxemburg và hoàng tử Karl còn nhỏ tuổi.
58135	Nguyên nhân của vụ ẩu đả này bắt đầu từ 1 ROH show mà Hart đã thực hiện 3 đòn không có trong kế hoạch khiến nhiều đô vật khác có nguy cớ chấn thương.
58136	Nguyên nhân dẫn đến vụ việc vẫn chưa được biết và cả hai bên đưa ra các tuyên bố mâu thuẫn về hậu quả sau cuộc đụng độ này.
58137	Nguyên nhân đằng sau sự thay đổi này là theo mùa, Ishii giải thích rằng màu cam ấm áp hơn và giúp bù đắp cho các tháng đông lạnh.
58138	Nguyên nhân đầu tiên bắt đầu từ chiến lược bình định phương Bắc, chinh phục phương Nam của tập đoàn thống trị Tào Ngụy mà đứng đầu là Tào Tháo.
58139	Nguyên nhân do dưới những tác động của nhiều biến cố xã hội và sự thay đổi của thời tiết khắc nghiệt, điện Long An hiện đang bị xuống cấp trầm trọng.
58140	Nguyên nhân đơn giản của sự "đóng cửa" ôpêron này là chất ức chế đã chắn đường (như chiếc barie), không cho ARN pôlymeraza trượt dọc cụm gen ở ôpêron.
58141	Nguyên nhân gây ra sỏi mật là bệnh viêm túi mật mãn tính, ứ đọng mật và nhiễm trùng túi mật.
58142	Nguyên nhân kết thúc sớm sau đó theo như báo cáo là do các tiêu chuẩn cam kết thử nghiệm thận trọng trên hệ thống kiểm soát véc tơ lực đẩy, chỉ dành riêng cho thử nghiệm trên mặt đất chứ không phải cho chuyến bay.
58143	Nguyên nhân là do khoảng cách của nó.
58144	Nguyên nhân là do những áp lực của công việc và môi trường xung quanh.
58145	Nguyên nhân là do sắc tố đen ảnh hưởng trong quá trình di truyền.
58146	Nguyên nhân là do việc trì hoãn cải cách.
58147	Nguyên nhân là nhiều người vẫn coi ông như "con rối" của vị cựu Tổng thống, và những người ủng hộ Nasser trong Chính phủ vẫn nghĩ có thể dễ dàng điều khiển Al Sadat.
58148	Nguyên nhân là việc sử dụng một thẻ SIM mới có khuyến mãi thì sẽ tiết kiệm hơn là dùng SIM cũ, và khách hàng thuê bao không muốn bỏ đi số điện thoại cũ.
58149	Nguyên nhân này phải là Ishvara.
58150	Nguyên nhân sự cố thực sự vẫn chưa được xác định.
58151	Nguyên nhân thứ hai nhưng rát quan trọng, đó là mặc dù được trồng tại nhiều vùng có thổ nhưỡng và khí hậu khác nhau nhưng Cabernet Sauvignon vẫn giữ lại được một hương vị đặc trưng "Cab" không thể thay đổi.
58152	Nguyên Nhân Tông là vị Hoàng đế triều Nguyên đầu tiên tích cực ủng hộ việc áp dụng các nguyên tắc đạo đức vào hệ thống hành chính Mông Cổ.
58153	Nguyên nhân trực tiếp làm cháy rừng ở California năm 2018 là sự gia tăng nhiên liệu cây chết.
58154	Nguyễn Nhật sau khi được bổ nhiệm chức Cục trưởng cho biết sẽ đẩy mạnh công nghiệp đóng tàu và khai thác cảng.
58155	Nguyễn Như Đổ đỗ Hội nguyên khoa Nhâm Tuất (
58156	Nguyễn Nộn chiếm cứ Bắc Giang, Đoàn Thượng chiếm cứ Hồng Châu.
58157	Nguyễn Phan Quang (tr. 166) thì trong một trận chiến đấu ác liệt, nghĩa quân chém chết Phó quản cơ Nguyễn Hiền Điều (tức Phó Cơ Điều) ngay tại trận (cạnh giếng Cây Trâm) và chiếm được hai khẩu súng quá sơn.
58158	Nguyễn Phan Quang, trang 237.
58159	Nguyễn Phi Khanh dạy Thái, nhân gần gũi, đã làm thơ quốc ngữ khêu gợi Thái, có quan hệ nam nữ với Thái, Hán Anh cũng làm thơ quốc ngữ bắt chước Phi Khanh.
58160	Nguyên Phó trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị (BQLĐSĐT) TP, Bí thư Đảng ủy Hoàng Như Cương đi Mỹ từ nửa đầu tháng 12 năm 2018 khi chưa được cấp thẩm quyền cho phép theo quy định.
58161	Nguyễn Phúc Điển Nguyễn Phúc tộc thế phả ghi là Thiển.
58162	Nguyễn Phúc Hồng Bàng (
58163	Nguyễn Phúc Khoát (
58164	Nguyễn Phúc Miên Phú (
58165	Nguyễn Phúc Miên Tỉnh (hoặc Tĩnh) (
58166	Nguyễn Phúc Trinh Đức (
58167	·Nguyễn Phúc Ưng Dự (
58168	Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy (
58169	Nguyễn Phước Lộc (sinh ngày 31 tháng 1 năm 1970).
58170	Nguyễn Q. Thắng & nguyễn Bá Thế, Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam (Nhà xuất bản KHXH, 1992, tr.
58171	Nguyễn Quang Bích là học trò của Hoàng Giáp Tam Đăng Phạm Văn Nghị.
58172	Nguyễn Quang Hồng.
58173	Nguyễn Quốc Dũng là một chính khách, nhà ngoại giao chuyên nghiệp Việt Nam.
58174	Nguyễn Quyện bị bắt rồi bị giết, hai con tử trận.
58175	Nguyễn Quyện cùng kế, định chạy trốn, nhưng không còn đường nào, trong ngoài đều vị vây và cửa luỹ lại bị lấp.
58176	Nguyễn Sáng (1923-1988) là một họa sĩ của Việt Nam, có nhiều đóng góp tiêu biểu cho hội họa hiện đại Việt Nam.
58177	Nguyên soái S. K. Timoshenko bị triệu hồi về Đại bản doanh.
58178	Nguyên soái Zakharov qua đời vào ngày 31 tháng 1 năm 1972.
58179	Nguyên tắc chính của điều trị là đưa oxygen tới phần cơ tim đang bị tiêu hủy vì mạch nghẽn.
58180	Nguyên tắc chính của “sự hữu ích” không phải là khám phá của Bentham.
58181	Nguyên tắc cơ bản của Astrodynamics, Bate, Mueller và White.
58182	Nguyên tắc của OECD quy định rằng các quy định liên quan đến hàng hóa nên được áp dụng với các sửa đổi nhỏ và cân nhắc bổ sung.
58183	Nguyên tắc của Ut Uti possidetis Juris, đã được xác nhận, nhưng tài liệu cho phép những thay đổi nhỏ trong việc vượt qua biên giới theo điều kiện tự nhiên, đã mở đường cho việc giải quyết xung đột một cách hòa bình.
58184	Nguyên tắc đầu tiên trong sản xuất phim của Pixar là "Cốt truyện là vua".
58185	Nguyên tắc sinh thái động vật.
58186	Nguyên tắc thứ hai là mỗi công trình nên càng nhỏ càng tốt.
58187	" Nguyên tắc thứ năm cho rằng bản thân cấu trúc của vũ trụ, và các định luật, các lực, các hằng số của vũ trụ dường như đã được tinh chỉnh cho sự sống.
58188	Nguyên tắc xây dựng xanh có thể dễ dàng được áp dụng để trang bị thêm công việc cũng như xây dựng mới.
58189	Nguyên tắc xổ số ngày nay ít được chấp nhận hơn vì bằng chứng cho thấy sinh sản vô tính phổ biến hơn trong môi trường không ổn định, ngược lại với những gì nó dự đoán.
58190	Nguyên Tái chịu tội chết, bọn Lưu Yến cũng luận tội Tấn đáng chết.
58191	Nguyễn Tài Thư (chủ biên), Lịch sử Phật giáo Việt Nam, tr.
58192	Nguyễn Tấn Gi Trọng (
58193	Nguyễn Tấn Kỳ (
58194	Nguyễn Tấn, là một tên người Việt.
58195	Nguyên Tế đang ngủ, cười nói: "Bọn tù binh làm loạn đấy!
58196	Nguyễn Thạch Giang, Văn học thế kỷ 18 (tr. 887).
58197	Nguyễn Thái Hợp cho rằng, Nhà nước Việt Nam không cho phép và không tạo điều kiện nghiên cứu khoa học và Uỷ ban đang trong một tình trạng rất bất lợi.
58198	Nguyên Thái Tổ hỏi ông về phép tu luyện trường sinh bất tử, khen ông là thần tiên, phong là Đại Tông Sư, toàn quyền chưởng quản Đạo giáo trong thiên hạ, nhờ đó mà Toàn Chân Đạo trở nên cực thịnh.
58199	Nguyễn Thân đã mang quân đánh dẹp thành công các phong trào kháng chiến chống Pháp của người Việt, giúp thực dân Pháp cai trị Việt Nam yên ổn trong nhiều năm.
58200	Nguyên Thành Tông chấp thuận, và mở rộng những cuộc phản công đánh Hải Đô một năm sau đó.
58201	Nguyễn Thành Ý có hai người vợ.
58202	Nguyễn Thân sai người bắt được Nguyễn Hiệu, chạy cờ đỏ về báo tịệp, bỏ Nguyễn Hiệu vào củi giải về kinh.
58203	Nguyễn Thế Truyền từng làm Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thuộc địa năm 1925.
58204	Nguyên Thiện Kiến chỉ là ông vua bù nhìn do quyền lực thật sự nằm trong tay Cao Hoan.
58205	Nguyên Thiên Mục đến gặp Hiếu Trang Đế khuyên giải, Hiếu Trang Đế vẫn cương quyết không cho.
58206	Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.
58207	Nguyễn Thị Liên Hằng là giáo sư sử học ở viện Đại Học Columbia.
58208	Nguyễn Thị Ngọc Diễm (
58209	Nguyễn Thị Oanh (
58210	Nguyễn Thị Oanh chủ trì việc biên dịch).
58211	Nguyễn Thì Ung (1468-?).
58212	Nguyên Thống nguyên niên (
58213	Nguyên thủy thì đai ức và đai chậu, không chứa yếu tố biểu bì nào, không kết nối.
58214	Nguyễn Tiến Sâm sinh ngày 16 thang 5 năm 1946.
58215	Nguyên tố của vũ khí còn có thể ảnh hưởng đến sức tấn công của nó cho các đối thủ khác nhau.
58216	Nguyên tố magie được cho là yếu tố có lợi chính trong nước cứng.
58217	Nguyên tố (tattva) là lửa.
58218	Nguyễn Trãi có gửi thư cho Thái Phúc, gọi bằng hiền huynh Thái công, gửi 15 chiếc thuyền ra đón Phúc ra bắc.
58219	Nguyễn Trãi nhận mệnh vua, dâng biểu tạ ơn với sự hả hê thấy rõ.
58220	Nguyễn Trãi tuy biết việc này nhưng chỉ đành bấm bụng và Thị Lộ cũng không thể có thái độ nào khác là thụ động mối tình vương giả ấy.
58221	Nguyễn Triệu Vân, Nguyễn Quang Tùng, Nguyễn Anh Trí, Đỗ Trung Phấn.
58222	Nguyễn Trọng Tạo sáng tác bài thơ đầu tiên năm 14 tuổi, sáng tác bài hát đầu tiên năm 20 tuổi, xuất bản tập thơ đầu tiên (Tình yêu sáng sớm, in chung cùng Nguyễn Quốc Anh) năm 1974.
58223	Nguyễn Trung Ngạn là nhà chính trị, ngoại giao có tài, trải nhiều chức vụ từ chức Thông giám đến Tể tướng.
58224	Nguyễn Trường Tộ (
58225	Nguyên tử khối (khối lượng đồng vị tương đối) của một đồng vị hiếm có thể chênh lệch với khối lượng nguyên tử chuẩn hoặc khối lượng nguyên tử tương đối đến vài đơn vị khối lượng.
58226	Nguyễn Tử Kiến là người làng Trạch Lôi, huyện Thạch Thất (
58227	Nguyễn Tường Vân (
58228	Nguyễn Ư Dĩ mất năm Nhâm Dần 1602, năm sinh của ông chưa xác định.
58229	Nguyễn Văn Bảy quay lại đối đầu và bắn hạ một máy bay.
58230	Nguyễn Văn Bình tuyên bố Nga và Trung Quốc thừa nhận tự do tôn giáo phát triển tại miền Nam Việt Nam nhờ có sự can thiệp của Hoa Kỳ.
58231	Nguyễn Văn Khảm cùng đoàn giám mục Việt Nam đến thăm và hành hương Tòa Thánh trong khuôn khổ chuyến viếng thăm Ad Limina kéo dài từ ngày 2 đến ngày 11 tháng 3 năm 2018.
58232	Nguyên văn lời dụ năm ấy: Càn Long năm thứ mười.
58233	Nguyễn Văn Mười Hai bắt tay vào làm.
58234	Nguyễn Văn Mười Hai đi tìm hiểu về công nghệ ở nước ngoài, mở rộng quy mô sản xuất, phát triển thương hiệu của mình.
58235	Nguyễn Văn Nghị khai khi tới Bưu điện Cầu Voi đêm xảy ra án mạng đã thấy tình địch ngồi nói chuyện với Hồng từ lâu, Nguyễn Văn Nghị biết mặt nhưng không biết tên người này.
58236	Nguyễn Văn Quân, TS.
58237	Nguyễn Văn Tám.
58238	Nguyễn Văn Thiệu chấp thuận, nhưng cũng giống như Westmoreland, yêu cầu Thủy quân lục chiến Mỹ “được đưa vào bờ một cách kín đáo nhất có thể thực hiện được”.
58239	Nguyễn Văn Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ trong một cuộc họp báo diễn ra vào ngày 2 tháng 9 năm 1967.
58240	Nguyện vọng của tôi, tôi đã nói với chính quyền từ 10 năm nay rồi, còn bây giờ chả có gì để nói cả.
58241	Nguyện vọng thứ hai của ông được chấp thuận.
58242	Nguyễn vương đem quân vào thành, cho đổi tên là thành Bình Định, rồi giao cho Võ Tánh và Ngô Tùng Châu ở lại trấn giữ.
58243	Nguyễn Xuân Đồng, người từng làm việc với Parmentier, được bổ nhiệm làm giám đốc.
58244	Nguyên xưa, xã gồm các làng Vạn Thọ, Phúc Thọ, Kim Thịnh, Đông Tiến, Lập Thành, Đông Thượng, Mỹ Lộc, Sào Nam.
58245	Nguyên Xương cũng là con trai duy nhất của Tuyên Vũ Đế vào thời điểm đó.
58246	Nguyệt Hằng kể: "Từ nhỏ tôi đã được tiếp xúc với nghệ thuật khi theo chị đi rong các rạp, các sân khấu văn công.
58247	Nguyệt Nga tỉnh lại đuổi theo, lại không lay động được Quan Vũ, bèn rút kiếm tự sát để tác thành danh "trung nghĩa" của chồng.
58248	Nguyệt san Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp có tính cách giáo dục Đức tin Kitô giáo, Tuổi Hoa nhằm giáo dục trẻ em, thanh thiếu niên vào đời.
58249	Nguy hiểm hơn, gần thùng máy còn có 4 ngăn chứa đạn nhỏ có thể nổ tung khi bị trúng đạn.
58250	Nguy hiểm hơn khi các loại tội phạm này câu kết có hệ thống, móc nối xuyên quốc gia.
58251	Ngụy trang chưa được sử dụng rộng rãi trong những cuộc chiến xa xưa.
58252	Ngụy trang có thể là động vật hòa mình vào môi trường xung quanh.
58253	Ngụy trang là một ảnh hưởng mạnh mẽ trong một số lượng lớn động vật có vú, vì nó giúp che giấu các cá thể khỏi động vật ăn thịt hoặc con mồi.
58254	Ngụy Văn Thà, liệt sĩ Hoàng Sa.
58255	Nguỵ vương Cữu bại trận phải chạy vào thành cố thủ.
58256	Ngwenyama và Lee không đơn độc trong các bài phê bình về những hạn chế của MRT, đặc biệt là liên quan đến đặc điểm cá nhân và văn hóa.
58257	NH-90 có khả năng chở theo 20 binh lính hoặc 2 - 5 tấn hàng hóa bên trong khoang.
58258	Nhà Ấn học người Đức von Hinüber đề xuất rằng, dựa trên bản dịch chữ Hán cũng như một số khái niệm độc đáo trong văn kiện thì bản gốc của tác phẩm có lẽ đã được viết bằng tiếng Gandhari.
58259	Nhà Ayyubid bị chi phối bởi các lực lượng mamluk và chẳng mấy chốc đã kết nạp họ vào những hoạt động chính trị trên triều đình của vương quốc.
58260	Nhà bác học Albert Eintein (1879-1955) đã phê phán hạn chế của các quan điểm tôn giáo lấy sự mong muốn bất tử của cá nhân và sự hứa hẹn được ban thưởng ở kiếp sau làm động cơ đạo đức của cá nhân.
58261	Nhà Bắc Ngụy từ khi dựng nước đến khi thống nhất phương bắc luôn luôn gây ra chiến tranh cướp đoạt, chiếm giữ súc vật và người rồi ban chiến lợi phẩm ấy cho tôi thần làm tài sản và nô lệ.
58262	Nhà bái đường nằm ở phía trước thượng điện làm bằng cột gỗ vuông, mái lợp ngói mới hiện đại và trong nhà bái đường có đặt “ Hòn đá buộc voi của Đức Hầu - Nguyễn Tuấn Thiện”.
58263	Nhà bà Ja Ok chỉ còn lại In Na và Jung Eum.
58264	Nhà bán lẻ điện tử chính ở Ikebukuro là bic Camera.
58265	Nhà báo Börries Gallasch có vợ là bà Alice Kelley Gallasch.
58266	Nhà báo Dick Pountain đã thử lại các phê bình của Baker và thấy rằng nó được chứng minh là đúng.
58267	Nhà bảo tàng thứ ba là Danmarks mekaniske dukkemuseum, nay đã bị phá sập.
58268	Nhà báo thể thao Joe Saward đã thông báo rằng sau cuộc đua phân hạng "rất nhiều nhà báo Đức đã nói về 'tài năng lớn nhất từ thời Stefan Bellof'."
58269	Nhà báo Vincent Ostria của tờ L'Humanité nhận xét, bộ phim là một hỗn hợp phức tạp của những nghịch lý không thời gian và một câu chuyện trữ tình, nhưng cũng không thiếu sự hài hước; vừa quyến rũ nhưng cũng rất choáng ngợp.
58270	Nhà bếp Parkso: Là nơi chuẩn bị đồ ăn cho các bữa tiệc lớn nhỏ trong cung.
58271	Nhà bếp tại những nơi này sẽ được nhân viên y tế kiểm tra định kỳ, và nếu như không đạt yêu cầu vệ sinh thì bếp ăn và nhà bếp của những nơi này bắt buộc phải đóng cửa.
58272	Nhà bình luận cũng cho rằng Peeta Mellark là một nhân vật mang hình ảnh Chúa trong câu chuyện.
58273	Nhà búp bê của trẻ em trong thế kỷ 20 đã được làm bằng thiếc, nhựa và gỗ.
58274	Nhà cai trị Kara Del Engke Temur đã được triều đình nhà Minh ban tặng danh hiệu Zhongshunwang (nghĩa là hoàng tử tuân lệnh).
58275	Nhà cai trị Sri Lanka đầu tiên của Vương quốc Anuradhapura, Pandukabhaya, được ghi nhận vào thế kỷ thứ 4 TCN.
58276	Nhà cầm quyền Đức thời chiếm đóng coi người dân Vlaanderen là nhóm người bị áp bức và đã thực hiện một số chính sách thân-Vlaanderen, được biết đến với cái tên Flamenpolitik.
58277	Nhà cầm quyền Pakistan kết luận rằng họ đã ngăn chặn thành công Chiến dịch Gió mùa, một quan sát gần chính xác.
58278	Nhà câu lạc bộ bị phá hủy trong thập niên 1950 nhưng đã được khôi phục hoàn toàn năm 2002.
58279	Nhà cầu: là nơi hành lễ.
58280	Nhạc công piano cũ của ông là Giles Gambus tiếp tục chỉ huy dàn nhạc vào năm 2000 và có những chuyến lưu diễn thành công ở Nhật, Trung Quốc và Nga.
58281	Nhạc cụ chuyên nghiệp đầu tiên này đã nhanh chóng thay thế chiếc "đồ chơi" cũ của cậu.
58282	Nhạc cụ này còn tên khác là pí lao luông (sáo một lao loại lớn).
58283	Nhạc cụ này được sử dụng bởi ban nhạc Krautrock Harmonia trong những năm 1970.
58284	Nhạc đại chúng là một thuật ngữ chung về âm nhạc của mọi lứa tuổi hướng tới những thị hiếu phổ thông, đại chúng, Allen, Robert.
58285	Nhắc đến AKB48, nhiều người nghĩ rằng số lượng thành viên của nhóm là 48 người.
58286	Nhắc đến anh thì ai cũng nghĩ đến một đạo diễn khá kín tiếng và dị biệt của điện ảnh Việt.
58287	Nhạc Dương ăn thịt con xong thì đem quân diệt Trung Sơn.
58288	Nhạc Dương vốn họ Cơ, con cháu sau này lấy Nhạc làm họ.
58289	Nhạc Gian vẫn oán vua Yên, không về, chết ở đất Triệu.
58290	Nhạc hip-hop cũng đang trong giai đoạn hình thành ở Nigeria.
58291	Nhà chức trách biên giới Anh bất mãn bởi hoạt động này Letters & Papers Henry VIII, vol.
58292	Nhà chức trách đã khuếch tán âm mưu trước khi hành động lớn bắt đầu; họ đã xử tử bốn kẻ âm mưu và lưu đày một số người khác bị đày đến Bờ biển Đại Tây Dương.
58293	Nhà chức trách trên đảo và đặc biệt là ngài thống đốc Martinique thì lo lắng về cuộc bầu cử hơn là ngọn núi lửa đang hoạt động.
58294	Nhạc jazz Ba Lan có một lịch sử kéo dài, cả trong thời gian chấp nhận và đàn áp chính trị.
58295	Nhạc jazz chủ yếu sử dụng Giọng điệu, nhưng “Giọng điệu trong nhạc jazz có những đặc điểm khác so với nhạc ở thời kì 1600 – 1900.
58296	Nhạc kịch thường có hai màn; màn đầu thường dài hơn màn cuối; ở giữa hai màn có khoảng nghỉ ngắn.
58297	Nhạc nền của Last Order được phát hành kèm theo phần âm nhạc của Before Crisis, và các bài hát chọn lọc sau đó đã được remix cho Crisis Core.
58298	Nhạc nền của trò chơi được cung cấp bởi nhóm hip-hop D12, cũng đóng góp chân dung và giọng nói cho một số nhân vật quan trọng trong game.
58299	Nhạc nền của trò chơi được sáng tác bởi Mark Morgan, với sự bổ sung của Daniel Sadowski.
58300	Nhạc nền phim cho piano của Michael Nyman trở thành album nhạc phim bán chạy nhất, và Hunter đã tự chơi piano trong suốt bộ phim.
58301	Nhạc Nô vạch trần âm mưu bỏ trốn của Tâm Nhi, bị Linh Tố thủ tiêu để ép Tâm Nhi dắt mình theo.
58302	Nhà có diện tích 90 m2, kiến trúc 5 gian 2 trái, bên trên được lợp bằng ngói vẩy cá, nền được lát bằng gạch đỏ một loại gạch được làm thủ công, mang tính nghệ thuật cao.
58303	Nhà cổ Khánh Hòa là ngôi nhà duy nhất được giữ nguyên cấu trúc của nhà Đại khoa, có trên 100 năm tuổi.
58304	Nhạc phẩm còn tiêu thụ từ 1 triệu bản trở lên tại các nước Canada, Đức và Pháp.
58305	Nhạc phẩm này công diễn từ năm 1998, hiện trên Youtube có phiên bản được hơn 3,2 triệu lượt người truy cập.
58306	Nhạc phẩm này rất nổi tiếng trong giới âm nhạc vì giai điệu rất hấp dẫn và đòi hỏi trình độ biểu diễn điêu luyện.
58307	Nhạc phẩm "Nude", được biểu diễn trực tiếp lần đầu trong tour diễn quốc tế OK Computer, sau cùng cũng được phát hành trong In Rainbows với phần phối khí khác biệt.
58308	Nhạc Phi được tin Lưu Kĩ thắng trận cũng lập tức sai quân kinh lược Tây Kinh cùng các châu Nhữ, Trịnh, Dĩnh, Xương, Trần, Tào, Quang, Thái, chuẩn bị tiến tới khôi phục Trung Nguyên.
58309	Nhạc phim do Miklós Rózsa soạn, và Robert Surtees cùng William V. Skall quay phim.
58310	Nhạc phim được phát hành vào ngày 17 tháng 5 năm 2019.
58311	Nhạc phim, được sáng tác bởi Thomas Newman, đã được phát hành ở định dạng CD vào năm 2012.
58312	Nhạc phim là một trong những CD bán chạy nhất mọi thời đại.
58313	Nhạc phòng chờ, nhạc sảnh chờ, hay Lounge music, là một thể loại nhạc dễ nghe được ưa chuộng từ những năm 1950-1960, chỉ để gọi loại nhạc được chơi ở khách sạn (khu vực sảnh lounge và quầy bar), sòng bạc và các quán bar chơi piano.
58314	Nhạc sĩ Cao Minh (高明) đã sử dụng một phiên bản bài tiêu gọi là bài địch để chơi loại nhạc đời nhà Đường trong dàn nhạc của ông ở Tây An từ năm 1982.
58315	Nhạc sĩ Cory Rooney sáng tác bài "Hot Like Fire".
58316	Nhạc sĩ Nguyễn Văn Quỳ được gọi là "Beethoven Việt Nam", nhưng bản thân ông cho rằng dù "tôi rất tự hào khi có người gọi mình như vậy, nhưng để so sánh thì không thể, (.
58317	Nhạc sĩ nhạc đồng quê Steve Earle thì phát biểu vào năm 1989 rằng "Guns N' Roses là tất cả những gì mà mọi ban nhạc L.A. đều có tham vọng hướng tới".
58318	Nhạc sĩ Thanh Phương, người phối nhạc Ra ngõ tụng kinh, khẳng định "chưa hề nghe qua những đoạn nhạc kể trên".
58319	Nhạc sỹ Phạm Tuyên viết nên bài hát này trong không khí chiến tranh biên giới Việt - Trung nổ ra.
58320	Nhạc Thác lại tích cực trợ giúp Hoàng Thái Cực củng cố quyền lực tập quyền, đả kích, làm suy yếu thế lực của Tam đại Bối lặc.
58321	Nhạc Tiến được đặc cách trao thẩm quyền tự quyết trên đường đến cứu viện Hợp Phì.
58322	Nhạc Tiến vác giáo ra đâm Thống nhưng bị Cam Ninh bắn tên vào mặt.
58323	Nhà của bà ở cách biệt với những nhà dân ở vùng này, vì là làng quê nên mọi người ít có dịp giao thiệp với nhau.
58324	Nhà của Đại tá gần nơi ở của Elinor và Edward, và vì vậy nên hai chị em và chồng của họ có thể thường xuyên viếng thăm nhau.
58325	Nhà của họ tại Virginia tượng trưng cho sinh quán của Hoa Kỳ và miền Nam.
58326	Nhà của ông M.R. Kukrit đã xây dựng cho riêng mình tại Băng cốc đã được Sở Nghệ thuật đăng ký là "Nhà của một người quan trọng".
58327	Nhà cửa phần lớn làm sơ sài, đồ dùng trong nhà cũng ít ỏi.
58328	Nhà cửa thì tính theo thời giá.
58329	Nhà của Uwilingiyimana được bảo vệ thêm bởi năm quân đội Liên Hợp Quốc Ghana, những người đóng quân bên ngoài.
58330	Nhà cung cấp các dịch vụ tích hợp như vậy được gọi là nhà cung cấp quản lý chuỗi cung ứng bên thứ ba (3PSCM) hoặc là nhà cung cấp dịch vụ quản lý chuỗi cung ứng (SCMSP).
58331	Nhắc về thời kỳ này, giám mục Tuấn cho rằng mình đã có những kinh nghiệm quý giá.
58332	Nhà đại bái gồm 5 gian mới được thành phố tôn tạo trong dịp kỷ niệm 990 năm Thăng Long-Hà Nội, với kiểu dáng kiến trúc truyền thống.
58333	Nhà đạo diễn Đức, người gốc Nga, đã bỏ 5 năm ra để làm cuốn phim này, đã nói chuyện với hơn 70 nhân chứng, thu thập tài liệu phỏng vấn hơn 180 tiếng.
58334	Nhà đầu tư Alan Patricof yêu cầu Zur-Szpiro phải đích thân quản lý quán cà phê để Zur-Szpiro hiểu rõ hơn về công việc kinh doanh liên quan đến ý tưởng của chính ông.
58335	Nhà đầu tư chính là gia đình Al Fahim từ Abu Dhabi.
58336	Nhà đầu tư cuối cùng ở nơi cư trú là vào nửa sau của thế kỷ thứ XVIII bởi Giám mục Cajetan Sołtyk, thuê kiến trúc sư nổi tiếng, Jakuba Fontanę.
58337	Nhà địa lý học RS Holway đã viết về dòng sông Nga trong bài viết năm 1917 của mình "Dòng sông Nga: Dòng chảy đặc trưng của dãy bờ biển California".
58338	Nhà địa lý yêu cầu hoàng tử bé mô tả về tiểu tinh cầu của mình để ông ghi chép lại.
58339	Nhà động vật học Konstantin Georgievich Abramov được bổ nhiệm là Giám đốc đầu tiên của khu bảo tồn.
58340	Nhà Đường lấy Tôn Quỹ làm Chiêu Nghĩa tiết độ sứ, Khắc Dụng sai Lý Tồn Hiếu bắt được Quỹ ở Trường Tử, đẩy lui Tùng Chu, rồi sai Khang Quân Lập giữ Lộ Châu.
58341	Nhà Fujiwara được nhà sử học George B. Sansom gọi là "độc tài cha truyền con nối."
58342	Nhà ga 2 cũng có 3 khu vực, mỗi khu vực có 25 quầy làm thủ tục, 5 băng tải lấy hành lý và 7 cổng.
58343	Nhà ga A được xây dựng vào năm 2012 với công suất 3,5 triệu hành khách mỗi năm.
58344	Nhà ga Broad Green, Liverpool, 1962, khánh thành năm 1830, là nhà ga cổ nhất thế giới hiện vẫn được dùng làm ga hành khách.
58345	Nhà ga có công suất thiết kế 1 triệu lượt khách mỗi năm.
58346	Nhà ga đã được cải tạo hoàn toàn vào năm 2011.
58347	Nhà ga được mở cửa năm 1962 và đã được nâng cấp, mở rộng.
58348	Nhà ga được thiết kế với kiến trúc mô phỏng theo hình ảnh cánh chim Lạc trên mặt trống đồng Đông Sơn.
58349	Nhà ga mở cửa vào 1971.
58350	Nhà ga mở cửa vào 24 tháng 10 năm 2004.
58351	Nhà ga mới đã được đưa vào hoạt động ngày 5/5/2006 để dự bị cho lượng khách tăng trong tương lai.
58352	Nhà ga mới tại Sân bay Houari Boumediene thỏa mãn nhu cầu tăng lên của lượng hành khách quốc tế sử dụng sân bay này.
58353	Nhà ga này được mở cửa ngày 17 tháng 5 năm 1992 và có năng lực phục vụ 20 triệu lượt hành khách mỗi năm.
58354	Nhà ga này là ga cực Bắc ở Seoul.
58355	Nhà ga này là nơi ít sử dụng chuyển đổi trên tuyến 1 và tuyến 5, và có khoảng cách vận chuyển dài nhất trong hệ thống tàu điện ngầm Seoul.
58356	Nhà ga tạm thời đã được sử dụng trong khi vị trí tốt nhất cho vị trí của trạm đã được xác định, và công việc trên các bức tường biển và hình thành địa điểm trên đất lấn biển đã hoàn thành.
58357	Nhà ga Trung tâm Leipzig mở cửa từ năm 1915, nằm tịa nơi giao nhau của các tuyến đường sắt quan trọng theo hướng bắc-nam và tây-đông.
58358	Nhà ga xe lửa trung tâm mới của thành phố trở thành điểm trung chuyển kết nối giao thông lớn thứ hai tại Heidelberg.
58359	Nhà giải phẫu học người Anh Richard Owen là người đầu tiên nhận ra sự khác biệt căn bản giữa các vấn đề tương tự như vậy.
58360	Nhà hàng của ông luôn có 3 nhân viên bao gồm một đầu bếp béo phì chuyên chế biến món ăn, một người bồi bàn tóc vàng và hai nghệ sĩ violin biểu diễn thường trực để mua vui cho khách (một trong số họ thích Irma).
58361	Nhà Hán kế thừa loại tiền xu Bán Lưỡng từ thời Tần.
58362	Nhà Hán tồn tại 4 năm ngắn ngủi, tuy vậy Trần Hữu Lượng là con người xa xỉ, lại không được lòng dân nên thất bại.
58363	Nhà hát có sức chứa 2500 người.
58364	Nhà hát có thể được xây dựng vào thời điểm này, và Petra chắc hẳn phải có những đặc điểm của một thành phố Hellenistic.
58365	Nhà hát được khởi công xây dựng vào năm 1904 và đến năm 1912 thì hoàn thành.
58366	Nhà hát được khởi công xây dựng vào năm 1984.
58367	Nhà hát được xây dựng bằng các khối đá trên khu vực đất bằng phẳng và được bảo tồn đặc biệt tốt.
58368	Nhà hát được xây dựng theo phong cách "Napoléon III", giống với những gì Garnier đã nói với Hoàng hậu Eugenie.
58369	Nhà hát Gem hiện tại không có ai điều hành thường trực nhưng Quỹ Cộng đồng Garden Grove đã xin phép được nắm giữ nhà hát.
58370	Nhà hát thành phố do kiến trúc sư người Pháp thiết kế rất công phu kiểu cách theo nguyên mẫu nhà hát Pari, nguyên vật liệu xây dựng được mang từ Pháp sang.
58371	Nhà hát và Khu hòa nhạc Quốc gia tọa lạc tại Quảng trường Tự do của Đài Bắc và tổ chức các sự kiện của các nghệ sĩ nước ngoài và trong nước.
58372	Nhà hát Yard của Maxwell đã được mô tả là "một trong những thí nghiệm quan trọng nhất trong việc di chuyển hiệu suất nhà hát đến các địa điểm phù hợp văn hóa hơn.
58373	Nhà hiền triết đã bị mất thể diện vì những lời bình phẩm này.
58374	Nhà hoạch định chiến lược của Obama David Axelrod cho biết tỷ lệ ủng hộ cao của Biden vẫn quan trọng hơn những bình luận đó.
58375	Nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng Park Yeon-mi đã từng đào thoát qua Mông Cổ trước khi di chuyển sang Hàn Quốc.
58376	Nhà họ Sài còn được ban cho đơn thư thiết khoán có tác dụng miễn tử.
58377	Nhái cây Motokawai hay nhái cây Mô-tô-ka-wa (
58378	Nhà in Đại học Cambridge, Cambridge, 218 trang.
58379	Nhà in Đại học Columbia.
58380	Nhà khoa học đại tài Keitarō Shido bị tổ chức khủng bố Neo-Shocker bắt cóc với mục đích cung cấp kỹ nghệ rô bốt cho chúng.
58381	Nhà kim thạch học Vương Ý Vinh (王懿荣) và học trò là Triệu Quân (赵军) vô tình phát hiện ra trên những "long cốt" đó là một loại văn tự cổ.
58382	Nhà kinh tế học của Đại học New York Thomas Philippon cũng ủng hộ nhận định trên, ước tính rằng nước Mỹ đã chi thừa 300 tỷ đô la vào lĩnh vực tài chính hàng năm, và nó cần giảm 20%.
58383	Nhà kinh tế học Robert L. Bradley, Jr.
58384	Nhà lai tạo ngựa Gypsy đã thường gọi nó đơn giản là "Cob" và "màu Cob" với một mẫu đặc biệt tốt.
58385	Nhà làm phim người Úc Kim Mordount sản xuất The Rocket tại Lào với dàn diễn viên nói tiếng Lào, phim xuất hiện trong Liên hoan Phim quốc tế Melbourne 2013 và thắng ba giải tại Liên hoan Phim quốc tế Berlin.
58386	Nhà lao có tám phòng giam, sáu phòng dành cho tù nhân nam và hai phòng dành cho tù nhân nữ.
58387	Nhà Lê ngày càng suy vi, sắp đến ngày sụp đổ.
58388	Nhà Luxemburg đã trở thành gần như không thể công kích được.
58389	Nhà lý thuyết đầu tiên xây dựng và phổ biến ý tưởng về một cuộc tổng đình công nhằm cải cách chính trị là nhà viết sách cấp tiến William Benbow.
58390	Nhà Mạc ở vào tình thế "
58391	Nhà máy Ata, mở cửa vào năm 1934, đã trở thành một biểu tượng của ngành công nghiệp dệt may Israel.
58392	Nhà máy bia châu Á Thái Bình Dương được niêm yết trên Sở Giao dịch Singapore.
58393	Nhà máy bố trí công nhân làm việc 3 ca/ngày, trung bình 300 ngày/năm.
58394	Nhà máy chế biến Hoàng gia Greenland địa phương hấp thụ hải sản lên tới hơn 50 triệu DKK (7 triệu USD) mỗi năm, chủ yếu là tôm (80%) mà còn cả cá tuyết, cá lóc và cá bơn.
58395	Nhà máy Chisso Minamata bắt đầu sản xuất acetaldehyde vào năm 1932, với sản lượng 210 tấn hàng năm.
58396	Nhà máy có cấu trúc bên trong phức tạp và lối đi hẹp, cản trở công tác cứu hộ.
58397	Nhà máy của công ty có thể sản xuất lên tới 10 triệu liều mỗi tháng.
58398	Nhà máy đã được nâng cấp với chi phí KSh5 tỷ (55,5 triệu đô la Mỹ), được Adan Mohammed, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp hóa, khánh thành vào ngày 31 tháng 3 năm 2015.
58399	Nhà máy đầu tiên có bốn bộ đốt và bao gồm ba bộ tuabin.
58400	Nhà máy Diêm đã dẫn đến cuộc tổng bãi công của toàn thể công nhân khu công nghiệp Bến Thủy.
58401	Nhà máy điện đã đi vào hoạt động vào ngày 30 tháng 6 năm 2009, được xây dựng liền kề với hai nồi hơi cũ mà nó đã thay thế.
58402	Nhà máy điện hạt nhân Brokdorf tọa lạc ở Brokdorf.
58403	Nhà máy điện hạt nhân Fukushima II, nằm cách nhà máy này về phía nam, cũng do TEPCO quản lý và vận hành.
58404	Nhà máy điện Thủ Đức đã được đổi tên thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhiệt điện Thủ Đức với chức năng chính là phát điện lên lưới điện quốc gia.
58405	Nhà máy lọc dầu được sở hữu trực tiếp bởi Andrews, Clark & Company, bao gồm Clark & Rockefeller, nhà hóa học Samuel Andrews và hai anh em của M. B. Clark.
58406	Nhà máy năng lượng trung tâm của Công ty điện Brush với máy phát điện một chiều tạo ra điện một chiều đê cung cấp năng lượng cho đèn hồ quang để thắp sáng đèn công cộng tại New York.
58407	Nhà máy quân khí VKT phải tập trung hoàn toàn cho công tác sửa chữa vũ khí, do đó không đủ năng lực sản xuất.
58408	Nhà máy rượu Ba Lan hiệu quả là thế kỷ thứ mười bốn, trong đó nhiều nhà máy rượu hoạt động chủ yếu ở Silesia, Zielona Góra, Poznań, Toruń, Płock, Sandomierz, Lublin và Kraków.
58409	Nhà máy sản xuất giấy của linh mục Phạm Tần cung cấp giấy trong phạm vi toàn tỉnh.
58410	Nhà máy sản xuất máy bay đã trình bày cho việc cố định bánh máy bay sẽ dễ dàng hơn cho việc sản xuất và giảm bớt các tác hại cho việc huấn luyện.
58411	Nhà máy tinh chế của Công ty khai thác mỏ Teck Cominco ở Trail (
58412	Nhà máy Vsmart được đầu tư xây dựng tại Tổ hợp sản xuất ô tô VinFast ở khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải (Hải Phòng).
58413	Nhà máy xay xát và tàu, ghe tập trung trên kênh Nguyễn Văn Tiếp.
58414	Nhằm bảo đảm khả năng tương tác giữa các thiết bị thực thi các tiêu chuẩn AVB, AVnu Alliance đã phát triển các chứng nhận thiết bị cho ô tô, người tiêu dùng, và các thị trường audio và video chuyên nghiệp.
58415	Nhằm cho phép người chơi kiểm soát hiệu quả số lượng quân lớn như vậy, các nhóm quân riêng lẻ có thể được kết hợp thành "đơn vị meta" hoạt động theo cách gắn kết, theo đó các chiến lược phức tạp dễ phát triển hơn.
58416	"nhằm đảm bảo an ninh quốc gia".
58417	Nhằm đảm bảo cho sự an toàn của Tứ Xuyên, ông phái Bình đông, Hổ uy 2 tướng đi về phái bắc bình định khu vực Hán Nam.
58418	Nhằm đảm bảo sự thống nhất và liền lạc trong công tác chỉ huy, tất cả các công đoạn chuẩn bị và tiến hành đổ bộ đều được đặt dưới sự điều hành của Giang đoàn Danub do Phó đô đốc S. G. Gorshkov chỉ huy.
58419	Nhằm đạt thành tích này, del Toro đã phải làm việc từ 17 đến 18 tiếng mỗi ngày, và bảy ngày một tuần trong hầu hết thời gian quay.
58420	" nhắm đến khán giả nam giới; và "
58421	Nhằm đối phó, triều đình Thanh thông qua một chính sách khác biệt là Tân chính, theo đó kêu gọi Hán hóa Mông Cổ bằng những người Hán định cư, khai thác tài nguyên tự nhiên của Mông Cổ, huấn luyện quân sự, và giáo dục.
58422	Nhằm đối phó với Desmond, Vidic một mặt ra sức chửi rủa anh trên hệ thống loa phát thanh ở công ty; mặt khác cử Daniel Cross đi giết Desmond Miles nhưng khi đã dồn Desmond vào đường cùng thì bất ngờ Daniel cũng bị hiệu ứng Chảy Máu.
58423	Nhằm đúng lúc con ba ba khổng lồ mon men vào bờ, vừa ngóc đầu lên, thì bị chiếc cào sắt dùng để kéo cỏ bổ một cú thấu thịt vào đầu con ba ba, con ba ba đau quá, rúc vào bềnh cỏ.
58424	Nhằm giữ đúng tinh thần của bộ phim, nhiều nhạc cụ Hy Lạp được sử dụng trong phim, mà nổi bật có bouzouki.
58425	Nhằm khiến cho bố mẹ mình lo lắng, cậu bé Rüdiger đã biến mất mà không báo trước và chỉ được cảnh sát tìm thấy hai ngày sau đó.
58426	Nhằm kiểm chứng thông tin gây sốc này, nhiều người đã truy cập website Tổng giáo phận Sài Gòn, dẫn đến việc trang này nhanh chóng bị sập.
58427	Nhằm kiếm lợi trước tình hình này, tính đến năm 1700 có trên 963.000 nô lệ châu Phi được đưa qua Đại Tây Dương đến làm việc tại Brasil.
58428	Nhằm kỷ niệm 10 năm ra mắt, IU phát hành đĩa đơn cùng video âm nhạc mang tên "Bbibbi" vào ngày 10 tháng 10 năm 2018.
58429	Nhằm làm hài lòng những người thích layout trước đó, các trang chuyên mục cũ đã được bảo tồn dành cho những người dùng nhất định.
58430	Nhằm làm yên lòng dân, Hafizullah Amin cho công bố 18.000 người bị hành quyết, và đổ lỗi các vụ hành quyết cho Taraki.
58431	Nhằm ngăn chặn họ phát triển bất kỳ lợi ích hay ủng hộ địa phương mạnh mẽ nào, các chủ tịch bị giới hạn nhiệm kỳ chỉ trong vài tháng.
58432	Nhà mộ ở ngay sau nhà bia, hình mui rùa nhưng có chóp đỉnh và hình bốn mái.
58433	Nhằm phản bác giáo phái Donatus, Augustinô phát triển học thuyết về hội Thánh, phân biệt giữa "hội Thánh hữu hình" và "hội Thánh vô hình".
58434	Nhằm phản đối kế hoạch lập một phi đạo song song ở Phi trường Brisbane, Rudd tổ chức thành công một trong những cuộc tuần hành lớn nhất ở Brisbane, gây chú ý cho các phương tiện truyền thông.
58435	Nhằm phản ứng, triều đình ban hành các cải cách Bourbon, với một loạt các chiếu chỉ nhằm tăng thuế và phân chia Phó vương quốc.
58436	Nhằm phản ứng trước chủ nghĩa khủng bố trong nước, chính quyền của ông tiến hành một loạt hành động trấn áp, bao gồm tấn công, bắt giữ, tra khảo và hành hình.
58437	Nhằm phòng ngừa các thế lực quân sự địa phương, Hiếu Vũ Đế phân chia lại địa giới một số châu nhất là các châu Kinh, Dương, Giang.
58438	Nhằm quyết tâm tập trung càng nhiều quyền lực trong tay càng tốt, đích thân Theodora ngồi vào ghế chủ toạ trong Viện Nguyên lão và lắng nghe kháng cáo y như một vị thẩm phán tối cao trong các vụ án dân sự.
58439	Nhằm tăng thêm sức ép, quân đoàn xe tăng số 10 và Tập đoàn quân xe tăng số 1 của Liên Xô đã được tung vào mặt trận nhằm vào quân đoàn thiết giáp số 48 (Đức).
58440	Nhâm thìn, Nhạc Phi khiển thống chế Trương Hiến kích Kim tướng Hàn Thường vu Dĩnh Xương phủ, bại chi, phục Dĩnh Xương.
58441	Nhằm thúc đẩy album mới, Bareilles đã cho phát hành 1 loạt các video quảng cáo trên website, với các ca khúc được chọn từ album "Kaleidoscope Heart," bao gồm "
58442	Nhằm tránh biến Belle thành hiện thân của vẻ đẹp hoàn thiện, Woolverton nghĩ thêm "một khoảng tóc nhỏ xoã xuống khuôn mặt", một trong số ít thứ mà bà cho phép mình viết về dáng vẻ bề ngoài của Belle.
58443	Nhằm trêu chọc Gia Cát Khác, Tôn Quyền đã cho người dắt đến một con lừa, trên cổ đeo một cái biển viết: "Gia Cát Tử Du".
58444	Nhằm triệt để loại trừ thế lực Bắc Nguyên, Minh Thái Tổ vào tháng 5 năm 1388 lệnh cho Lam Ngọc suất lĩnh 15 vạn quân tiến hành Bắc phạt lần thứ sáu.
58445	Nhã Nam và Nhà xuất bản Hội nhà văn, 2012.
58446	Nhân bao gồm thịt lợn hoặc thịt gà băm và trứng luộc.
58447	Nhân cách có thể từ lười biếng và vui tươi đến năng động và nói nhiều.
58448	Nhãn chứa các nghệ sĩ bao gồm Cole, Omen, Bas, Cozz, Lute, Ari Lennox, JID, và bộ đôi EarthGang.
58449	Nhân chứng đã mô tả nó có đôi mắt to, trán thấp.
58450	Nhân Chứng Giê-hô-va hoạt động trong chức vụ trọn thời gian được gọi là báo cáo viên cho đến năm 1931.
58451	Nhân cơ hội, Hợp Tán bắt đầu thực hiện các cuộc thanh trừng nhắm vào Nawruz và những kẻ trung thành với ông ta vào tháng 5 năm 1297.
58452	Nhân cơ hội này, các tướng nhà Nguyễn nhanh chóng thu phục lại các tỉnh đã mất.
58453	Nhân cơ hội này, Gabriel giật lại khẩu súng từ thắt lưng Negan.
58454	Nhân cơ hội này, nhiều lãnh thổ của người Carthage tại châu Phi đã nổi dậy.
58455	Nhân dân địa phương chủ yếu sản xuất nông nghiệp với trên 86% số hộ, tổng sản lượng lương thực đạt trên 13 ngàn tấn.
58456	Nhân dân Hà Nội quẳng hoành phi, câu đối từ trong nhà ra ngoài đường phố để làm chướng ngại vật chặn quân Pháp.
58457	Nhân dân nơi đây chuyên sống về nghề đánh cá biển và nghề buôn bán thuyền mành vào Nam ra Bắc.
58458	Nhân dân xã Quy Đức chuyên nghề nông.
58459	Nhạn đầu (người đứng đầu Nhạn Môn quan, do Tiếu Ương đóng) ra lệnh cho quân sĩ bắn tên.
58460	Nhân đây, bà ba Hộ đã phát tâm cúng dường toàn bộ đất và ngôi nhà lớn tọa lạc trên đó cho nhà sư Trí Tịnh.
58461	Nhan đề này được ban cho tất cả các vị vua sau đó của Sukhothai, do đó tạo ra triều đại Thái Lan đầu tiên của Phra Ruang.
58462	Nhận định cũng cho rằng dựa vào việc bày tỏ sự xúc động cho hoàn cảnh của giáo hội Công giáo tại Việt Nam, có thể Giáo hoàng đã nghĩ đến Tổng giám mục Nguyễn Văn Bình của Sài Gòn đang bị quản thúc tại gia.
58463	Nhân dịp đó An muốn diệt Trữ để trả thù cho vua Tề.
58464	Nhân dịp này, báo Giáo sĩ Việt Nam gửi lời mời ông viết một bài đăng về cảm nhận của người bệnh nhằm đăng trên tờ báo này nhân dịp “Lễ Quốc tế Bệnh nhân” vào tháng 2 năm 2007.
58465	Nhân dịp này, "cửu bạch" gồm 3.500 con ngựa và 200 lạc đà Ts.
58466	Nhân dịp sinh nhật của Sulčič, một người bạn đã tặng anh một hộp sôcôla làm quà.
58467	Nhân dịp Sirik Matak sa thải Keo An, một học giả bất đồng chính kiến, Lon Non đã tổ chức một loạt các cuộc biểu tình của giới sinh viên, học sinh kêu gọi ông từ chức.
58468	Nhân đó miễn quan ông.
58469	Nhân đó thóa mạ mắng nhiếc vào mặt Đăng Dung, liền bị hãm hại.
58470	Nhân đó, Tư Mã Chiêu hỏi ông có còn nhớ đất Thục không.
58471	Nhân đức của ông cảm động cả trời đất.
58472	Nhân dừng việc thực hiện của tiến trình, sao chép các giá trị trong thanh ghi vào PCB và cập nhật thanh ghi với các giá trị của PCB của tiến trình mới.
58473	Nhận được áo, sủng phi đó liền khuyên vua Tần tha Mạnh Thường Quân về nước.
58474	Nhẫn được đeo ở ngón thứ 4 trên tay trái, bởi vì người Hy Lạp cổ tin rằng nó chứa một tĩnh mạch dẫn đến trái tim.
58475	Nhận được tin thuyên chuyển, Tân Tổng giám mục đã cử hành các nghi thức nhận chức vụ mới vào ngày 25 tháng 3 sau đó.
58476	Nhận được "tin" từ recC, hai tiểu đơn vị còn lại hoạt động, nhưng RecD nhanh hơn nên hình thành một vòng sợi đơn phía trước của RecB chậm hơn.
58477	Nhà nghèo nhưng Bảo Phúc vẫn được bố mẹ cho đi học nhạc.
58478	Nhà nghèo, Vũ Trọng Hối chỉ được học tới lớp ba là bắt đầu đời thợ.
58479	Nhà nghiên cứu Bùi Kỷ, khi hiệu đính Trê Cóc cũng cho là có nhiều chỗ phù hợp, nhưng vì còn thiếu những chứng cứ, nên ông vẫn xem đó như là một nghi án.
58480	Nhà nghiên cứu pháp luật Isabella Risini viết rằng bản báo cáo tỏ ra nạn nhân đã bị tra tấn và đối xử tồi tệ như thế nào.
58481	Nhà nghiên cứu và phê bình phim hàng đầu của Italy Giandomenico Curi nhận định: "Việt Nam không chỉ là tên của một cuộc chiến tranh, mà là tên của một dân tộc anh hùng và một đất nước yêu hòa bình."
58482	Nhà ngoại cảm không cho thân nhân trình bày và cung cấp thông tin về người mất hài cốt.
58483	Nhà ngục được chia thành nhiều tầng khác nhau, để lên xuống các tầng, nhân vật phải trèo lên và xuống.
58484	Nhà ngươi tính sao?
58485	Nhà Nguyễn bắt đầu cho dựng bia tiến sĩ tại Văn Thánh Miếu Huế từ khoa thi năm 1822.
58486	Nhà Nguyễn chín Chúa mười ba Vua.
58487	Nhà Nguyên chuẩn bị xâm lược lớn nên phải thực hiện lao dịch, bắt lính, tăng thuế má rất nhiều, khiến cho dân chúng nhiều nơi lâm vào cảnh khốn cùng.
58488	Nhà Nguyễn cũng cắt đặt một chức Tuần phủ, đặt dưới quyền Tổng đốc Định Yên (Nam Định - Hưng Yên).
58489	Nhà nguyện từng được trang trí bằng những bức phù điêu, mà trên đó vẫn còn giữ lại tên của Itakayt.
58490	Nhánh Anjou của gia tộc nhà Capet tiếp nối nhà Piast cai trị Ba Lan.
58491	Nhánh Celtiberia dùng tại miền bắc của Tây Ban Nha.
58492	Nhánh chứa Anthracotheriidae/hà mã dường như là nhánh chị-em với Cetacea và hỗ trợ các kết quả phân tích phân tử.
58493	Nhánh Ismaili của đạo Shia trở thành tầng lớp thống trị của quốc gia.
58494	Nhánh Nam chảy từ sườn phía nam của núi Thorofare.
58495	Nhan Hồi đáp: Đạo của thầy cao quá cho nên thiên hạ không ai theo được, nhưng thầy cứ theo đó mà làm.
58496	Nhánh tư pháp bao gồm Tòa án tối cao và bốn cấp tòa dưới: Tòa án cao đẳng, Tòa án địa phương, Tòa án gia đình và Tòa án giản dị.
58497	Nhánh xoắn ốc phía Nam thì trông mạnh hơn nhánh phía bắc.
58498	Nhân khi Alexandros đang bận dẫn quân chống lại các man tộc phương bắc, các thành bang Hy Lạp quyết định nổi dậy chống lại người Macedonia.
58499	Nhân loại ngày càng bước tới nền văn minh tổng hợp, vượt thoát biên giới quốc gia.
58500	Nhân lúc bọn chúng đang đi kiểm tra và sơ hở, Eugene lao tới cắn chặt vào giữa háng Dwight, khiến anh ta hét lên đau đớn.
58501	Nhân lúc đó chùa có 6 pho tượng lục tổ (6 vị trụ trì đầu tiên của chùa), nên đổi tên thành chùa Lục Tổ.
58502	Nhân lúc đó, Vương phi Trinh Thuần giờ đã là Thái Hoàng thái hậu bí mật xuất cung gặp lại tình nhân năm xưa.
58503	Nhân lúc nước sông Hán Thuỷ lên cao, Quan Vũ khơi nước sông đổ vào ngoài thành.
58504	Nhân lúc quân Sở không phòng bị, quân Ngô bèn tấn công hai nước phên giậu của Sở là nước Sào và nước Chung Ly, diệt hai nước này.
58505	Nhân lúc tình hình rối loạn, các quý tộc quân sự ở Anatolia đã đưa Romanos Diogenes, một người trong số họ lên ngôi hoàng đế.
58506	Nhấn mạnh vấn đề: ngôi vị thủ lĩnh là dân bầu mà ra, chứ không phải do một cá nhân nhường lại.
58507	Nhân nghe Bách Trượng trả lời một vị tăng "Bản tâm nếu tịnh không, mặt trời trí huệ tự chiếu" (tâm địa nhược không, huệ nhật tự chiếu 心地若空惠日自照) sư triệt ngộ.
58508	Nhân nghe thị giả Khoách của Nam Viện thuật lại, Sư ước mong đến đây đọ sức.
58509	Nhân nghĩ đến đức chính hóa của nhà đế vương, tất từ tề gia mà ra đến trị quốc, trật tự trong cung cũng nên định khác."
58510	Nhận những đồng tiền của Ah Ching đưa, Fai cũng thấy mình có lỗi với tình cảm của Ching, nhưng khi đem đến cho KS, anh cảm thấy thật vui vẻ.
58511	Nhấn phím P để dừng tạm thời trò chơi (trong phiên bản 1.5.1 beta), nếu nhấn P trước khi chơi sẽ tạm dừng trò chơi tại trạng thái bắt đầu.
58512	Nhân quyền tại Kuwait chịu các chỉ trích, đặc biệt là liên quan đến quyền lợi của công nhân ngoại quốc.
58513	Nhận ra âm mưu của Davis, Valerian bèn tương kế tựu kế khi trao lời đề nghị thoái vị giả đến Davis để đánh lạc hướng cô ta.
58514	Nhận ra kế hoạch của mình đã bị hư hỏng, Viktor quyết định giết tù nhân của băng đảng: Dmitry, Lena và cha cô.
58515	Nhận ra sai lầm của mình, Tony xin gia nhập lại Avengers.
58516	Nhận ra sức mạnh của cô đang khiến cô phát điên, K-Sha phá hủy viên crystal và cả ba đồng ý cố gắng trở thành bạn bè lần nữa.
58517	Nhận ra tài trí của Lý Điển, Tào Tháo đã bổ nhiệm ông làm Thái thú Ly Hồ (nay là Đông Minh, Sơn Đông), chủ yếu phụ trách các vấn đề nội bộ.
58518	Nhân sâm là một trong bốn loại thuốc quý (Sâm – Nhung - Quế - Phụ) của Đông Y từ hàng ngàn năm trước.
58519	Nhân sự được nó huấn luyện đã đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến với tàu ngầm đối phương do các đội tàu sân bay hộ tống tiến hành.
58520	Nhân sư không cánh phong cách rococo Queluz.
58521	Nhân sự kiện dịch bệnh hoành hành mùa màng cùng thời điểm, nhân dân thị trấn Tầm Vu mượn cơ hội làm trai đàn để xua đuổi côn trùng phá hoại mùa màng, vừa làm lễ trai đàn cho các chí sĩ yêu nước.
58522	Nhân sự là một quá trình sửa chữa chính xác và là con đường ưu tiên trong quá trình tăng trưởng.
58523	Nhận thấy bộ máy triều đình cồng kềnh, có quá nhiều người không cần thiết, ông kiến nghị giảm quan lại thừa, chỉ để lại người tốt.
58524	Nhận thấy cả mẹ mình, chồng mình lẫn người mình yêu đều yêu quý Lý Sư Sư, Nhâm Tuyết Y trong lòng oán hận Lý Sư Sư.
58525	Nhận thấy được sự phổ biến và phát triển của hình thức marketing qua mạng xã hội, các doanh nghiệp bắt đầu tìm kiếm nhiều loại kênh mạng xã hội khác nhau để triển khai chiến lược.
58526	Nhận thấy Hoàn Huyền không được lòng dân chúng, liền tách ra li khai, bắt đầu nổi dậy ở Trấn Giang (
58527	Nhận thấy Jaiko dần có tình cảm với Moteo, Jaian đã mượn bảo bối của Doraemon để Jaiko chủ động nói thích Moteo nhưng Jaiko cảm thấy xấu hổ với Moteo và giận dữ với Jaian, Jaiko đã vứt bản phác thảo truyện cô đang vẽ mặc gió cuốn đi.
58528	Nhận thấy Madara có thể đoán trước hành động của mình, Minato quyết định dùng Cửu vĩ như 1 biện pháp đối phó nhằm bảo vệ Konoha, chống lại Madara, nếu hắn muốn tấn công làng một lần nữa.
58529	Nhận thấy rằng nếu f khả tính thì g khả tính.
58530	Nhận thấy Raven đang bị bệnh nên Rogue muốn giúp cô ta.
58531	Nhận thấy sự non kém của mình, Munetoshi lập tức quỳ lạy và xin làm đệ tử của Nobutsuna.
58532	Nhận thấy sự thiếu hụt một mạng xã hội dành cho sinh viên Harvard, hai người đã làm việc cùng nhau để tạo ra Facebook.
58533	Nhận thấy tâm nguyện của mình có khả năng tiêu tan, Vương hậu Anne đã hết sức bất mãn với Lãnh chúa Rohan, và cật lực liên kết buộc tội ông ta về mưu phản trước Hội đồng nước Pháp.
58534	Nhận thấy tình hình trở nên căng thẳng khi mà người của cả hai bên đều đã giơ súng lên, Ezekiel bèn ra lệnh cho Richard ngừng việc ghì cổ tên Jared lại.
58535	Nhận thấy việc này gây tổn hại đến lợi ích giáo phận, ông viết đơn xin từ chức Giám mục.
58536	"Nhân" thể hiện tình yêu thương, "Nghĩa" giúp phân biệt đúng sai, "Lễ" thể hiện lòng kiên nhẫn và đúng mực, "Trí" thể hiện khả năng lĩnh hội, tư duy.
58537	Nhân thiên hà Andromeda được đặt tên là 2C 56 trong cuốn mục lục Cambridge thứ hai về các nguồn sóng vô tuyến (2C).
58538	Nhận thức được một cơ hội đánh lừa người Đức, và cũng để bảo vệ tinh thần của người Anh, Bộ Hải quân kiểm duyệt mọi tin tức có liên quan đến việc Barham bị đánh chìm và tổn thất 861 thủy thủ Anh.
58539	Nhận thức được sử dụng rộng rãi của loại hình này, chính phủ Philippines đã bắt đầu điều chỉnh việc sử dụng chúng https://philkotse.
58540	Nhận thức được tài nguyên của mình hạn chế, Nhật ra sức vơ vét tài nguyên từ các thuộc địa để tăng cường quân lực và làm hậu thuẫn cho việc tiếp tục mở rộng lãnh thổ đế quốc.
58541	Nhận thức này xuất phát từ sự nghi ngờ rằng khi những cô gái này trưởng thành, họ sẽ nhanh chóng từ bỏ lòng trung thành và cam kết với gia đình của mình khi được tiền bạc và lợi ích vật chất quyến rũ.
58542	Nhãn thực phẩm đóng gói cung cấp thông tin về thời gian sử dụng thực phẩm an toàn và cách bảo quản đúng.
58543	Nhận thức rõ yêu cầu cấp thiết đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An thông qua đề án chia tách một số đơn vị hành chính ở vùng miền núi và trung du của tỉnh.
58544	Nhân Tông bèn không cho Khiêm tham dự buổi chầu, lệnh cho ông chỉ làm việc tại cơ quan.
58545	Nhân Tông đọc biểu, mới mắng rằng: "Trẫm còn có con khác cũng có thể nối ngôi được.
58546	Nhân Tông lên ngôi đã 10 năm, Thần phi vẫn phải ở trong đám phi tần, mà Nhân Tông cũng không biết gì về mẹ ruột của mình.
58547	Nhân tố quan trọng hơn cả giúp các chúa Trịnh và chúa Nguyễn ngồi vững và giữ được cơ nghiệp là chính sách cai trị phù hợp.
58548	Nhãn trong GMPLS không như nhãn trong MPLS.
58549	Nhà nước bảo hộ quyền cạnh tranh hợp pháp trong kinh doanh.
58550	Nhà nước chỉ điều tiết những mặt hàng quan trọng những mặt hàng mang tính chất chiến lược.
58551	Nhà nước cũng đang tiến hành xây dựng đường 5b qua đây,tuy không có vai trò quá quan trọng vè giao thông đối với Xã nhưng cũng đã đặt nhiều hi vọng cho nhân dân khi các khu công nghiệp sẽ được xây dựng trong tương lai gần.
58552	Nhà nước Đại Cồ Việt là một quốc gia thống nhất, độc lập, có tổ chức quân đội riêng và làm chủ một giang sơn riêng.
58553	Nhà nước đóng một vai trò quan trọng trong hướng dẫn hoạt động kinh tế thông qua các dự án kinh tế vĩ mô, song vai trò này đang giảm xuống.
58554	Nhà nước Đức đã tư nhân hóa một số doanh nghiệp như Công ty đường sắt Đức, Công ty viễn thông Đức, Công ty bưu điện Đức; thúc đẩy tư nhân hóa các công ty khác tạo thêm cạnh tranh.
58555	Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant đã tuyên bố chủ quyền trên nhiều vùng lãnh thổ thuộc chủ quyền Iraq, Syria và Libya.
58556	Nhà nước Johor hiện đã phát triển các cảng gồm Pasir Gudang và Tanjong Pelapas.
58557	Nhà nước khôi phục và phát triển sản xuất; sửa chữa, khôi phục các tuyến đường giao thông.
58558	Nhà nước lại tặng Nguyễn Văn Bình xe Lada Niva và ông chỉ sử dụng khi đi dự họp hay thăm quan chức nhà nước.
58559	Nhà nước Legionary National như vậy kéo dài chưa đầy năm tháng, nhưng nó đã thành công bởi chế độ độc tài quân sự của Ion Antonescu, và quốc hội vẫn bị đình chỉ.
58560	Nhà nước tư sản cũng được tổ chức dưới nhiều hình thức khác nhau, nhưng nói chung, chỉ có hai hình thức cơ bản nhất là hình thức cộng hoà và hình thức quân chủ lập hiến.
58561	Nhà nước và nhà thờ ở Alodia gắn bó mật thiết với nhau, các vị vua Alodia có lẽ đã giữ vai trò là người bảo trợ cho nhà thờ.
58562	Nhà nước Việt Nam cũng phải chi trên 3 tỷ đồng cho việc điều trị, xét nghiệm và điều tra tìm nguyên nhân.
58563	Nhà nước Việt Nam đã có dự kiến chấm dứt hoạt động sản xuất chất phóng xạ tại nơi đây trong 10 năm tới, và sẽ xây một lò hạt nhân mới với công suất lớn hơn.
58564	Nhà nước Việt Nam đã dành một phần rất lớn ngân sách để đầu tư cho vùng dân tộc thiểu số, từ chăm sóc sức khỏe đến nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường giáo dục - đào tạo, hỗ trợ phát triển kinh tế.
58565	Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chính thức trở thành người đại diện hợp pháp của nhân dân Việt Nam từ Bắc chí Nam.
58566	Nhà nước Yamato.
58567	Nhãn "Use Zip code" cũng được dùng để khuyến khích việc sử dụng mã ZIP.
58568	Nhận và chấp nhận lời mời tham gia chương trình ShowMatch, trên đó cô đã trao giải nhất.
58569	Nhấn vào hình để xem chú dẫn.
58570	Nhân vật Chaplin đóng đã trở nên hiền lành và lãng mạn hơn; Maland (1989), trang 21–24.
58571	Nhân vật chính, April Ryan, là một sinh viên nghệ thuật 18 tuổi sống ở Stark, được nhận dạng là một 'Shifter' có khả năng di chuyển giữa hai thế giới này, và được giao nhiệm vụ khôi phục lại trạng thái Cân bằng thiết yếu của chúng.
58572	Nhân vật chính của anime là Nagisa, một nữ sinh mới chuyển trường đến học ở Miator.
58573	Nhân vật chính của bộ truyện, khi bắt đầu của truyện, Hikaru là một học sinh lớp sáu hiếu động, vô lo và khá ham chơi.
58574	Nhân vật chính của One Piece là cậu hải tặc trẻ tuổi tên Monkey D. Luffy với ước mơ tìm thấy kho báu huyền thoại "One Piece" và trở thành Vua Hải Tặc đời kế tiếp, kế nhiệm Vua Hải Tặc tiền nhiệm Gold Roger.
58575	Nhân vật chính của phần này là Josuke Higashikata,cậu là con ngoài giá thú của Joseph Joestar và là một học sinh trung học sống với mẹ và ông ngoại.
58576	Nhân vật chính của truyện, ban đầu là chiến binh yếu kém nhất của tổ chức (số hiệu 47 là số thấp nhất).
58577	Nhân vật chính của truyện Satoshi, một cậu bé muốn trở người thu phục các loại Pokémon ở khu vực Isshu.
58578	Nhân vật chính là Kenshiro, ban đầu được dự định là một thiếu niên bị kết án oan trong câu chuyện nguyên mẫu của Hara, trở nên già hơn và anh hùng khắc kỷ hơn với một quá khứ bi thảm.
58579	Nhân vật chính phải tìm cách lấy lại bảo vật và giải thoát Selune.
58580	Nhân vật chính The Mask trải qua nhiều lần bị thay đổi, và dự án cũng bị đình trệ vài lần.
58581	Nhân vật chính thường tích cực noi gương cha mình hoặc cố gắng hoàn thành mục tiêu mà cha anh hoặc cha cô chưa thể hoàn thành.
58582	Nhân vật chính trong vở opera, Arsilda, yêu một người phụ nữ tên Lisea, là một người phụ nữ giả trang đàn ông.
58583	Nhân vật chính xuất hiện trong những cuốn tiểu thuyết đó thường có nhiều điểm tương đồng với Alice ("lịch sự, nói năng rõ ràng và quyết đoán") bất kể giới tính như thế nào.
58584	Nhân vật của bà, Corinne, sau đó tách khỏi Denzil.
58585	Nhân vật của người chơi (được lồng tiếng bởi Brian T. Delaney hoặc Courtenay Taylor) trú ẩn trong Vault 111, rồi xuất hiện đúng 210 năm sau vào ngày 23 tháng 10 năm 2287 và tự xưng tên mình là "Sole Survivor" (Người sống sót duy nhất).
58586	Nhân vật cũng sở hữu đôi cánh dựa trên sự liên kết của mình: Trắng và vàng cho các nhân vật tốt, hoặc đen và đỏ cho các nhân vật ác.
58587	Nhân vật Cù Trọng Xoay từng do Đinh Tiến Dũng thủ vai.
58588	Nhân vật đã được tiếp nhận nhiều tích cực như một nhân vật phản diện phim cổ điển.
58589	Nhân vật được lồng tiếng bởi Richard Gross.
58590	Nhân vật Gerda ban đầu, sau này là Anna, là một trong ba thử thách lớn nhất trong kịch bản lúc bấy giờ, cùng với Nữ chúa Tuyết Elsa và Kristoff, dựa theo nhân vật Kay của truyện cổ tích.
58591	Nhân vật lí tưởng thường được các lực lượng thần kì thử thách về đạo đức và tài năng.
58592	Nhân vật Min Soo do anh thủ vai là một doanh nhân thành đạt và đào hoa.
58593	Nhân vật Momo được vẽ dựa vào chú mèo thật của nhân viên Google Doodles: Juliana Chen.
58594	Nhân vật My Phương nói: Thục chủ là người nhân đức, vả lại A Đẩu thái tử là cháu ngoại ta, hắn nghĩ đến tình thân thích, tất không nỡ hại.
58595	Nhân vật này còn xuất hiện trong Street Fighter Zero, Capcom vs.
58596	Nhân vật này được đóng bởi Andrea C. Robinson.
58597	Nhân vật này được tạo ra bởi Marv Wolfman và Geogre Perez.
58598	Nhân vật này được thiết kế là một nhân vật mạnh mẽ nhưng di chuyển chậm chạp.
58599	Nhân vật này và Vesper Lynd có quan hệ cá nhân.
58600	Nhân vật nữ chính của câu truyện từ bài hát Arirang có nguồn gốc từ một cô gái giúp việc của Miryang.
58601	Nhân vật nữ trong truyện tên là Anastasiya Smirnoff.
58602	Nhân vật ông Miyagi trong loạt phim Karate Kid, được viết bởi một võ sinh Goju Ryu của Toguchi - Kayo Ong, Robert Mark Kamen được truyền cảm hứng từ Chōjun Miyagi.
58603	Nhân vật Teresa Colvin của cô là nữ sĩ quan cảnh sát cao cấp đầu tiên ở thành phố Chicago.
58604	Nhân vật Thôi Huy trong trò chơi Tam Quốc Truyền Kỳ được thiết lập là con cháu Thôi Diệm.
58605	Nhân vật trong truyền thuyết thường có xu hướng lý tưởng hoá: nhân dân gửi vào đó ước mơ, khát vọng của mình.
58606	Nhân vật tướng chằn Kummaka là em trai của Krung Reap.
58607	Nhân vật Yandere có tinh thần không ổn định suy nghĩ trong lòng, tâm lý bất ổn, sử dụng bạo lực cực đoan hoặc tính hung hăng như một lối thoát cho những cảm xúc của họ.
58608	Nhân việc ấy, Trần công bị bắt giam, cả nhà bị truy nã.
58609	Nhân việc đỗ Cử nhân, nhân dân trong vùng gọi ông là Cử Trị.
58610	Nhân việc đó, Lý Lương nổi giận sai người đuổi theo giết người chị của Triệu Vương ở giữa đường.
58611	Nhân viên ATO quản lý các cơ sở không lưu bao gồm Tháp kiểm soát giao thông sân bay (ATCT) và Thiết bị kiểm soát tiếp cận radar thiết bị đầu cuối (
58612	Nhân viên CIA là Lucien Conein cũng chu cấp cho các tướng Quân lực Việt Nam Cộng hòa một khoản 40.000 đô kinh phí đảo chính cùng lời hứa rằng họ sẽ không bảo vệ Ngô Đình Diệm.
58613	Nhân viên đường sắt đã đe dọa sẽ đình công vào ngày 30 tháng 7, nhưng các công đoàn đường sắt đã không chính thức xác nhận tham gia vào các hành động đình công.
58614	Nhân viên không phải là quản trị viên có thể tạo ra người dùng một cách dễ dàng.
58615	Nhân viên kinh doanh đóng vai trò là người liên kết trực tiếp giữa công ty quảng cáo và khách hàng hiện tại, quản lý công việc hàng ngày và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.
58616	Nhân viên lễ tân Pepper hoạt động đầu tiên ở Anh được cung cấp bởi nhà phân phối của SoftBank và được lắp đặt tại London ở Brainlabs.
58617	Nhân viên xã hội đã bày tỏ mối quan tâm của họ đối với một số người biểu tình trẻ tuổi, có sức khỏe cảm xúc đã trở nên không ổn định.
58618	Nhân vô tình làm đổ bình hóa chất làm chậm khiến anh cử động chậm chạp không thể chạy thoát khỏi hai cương thi.
58619	Nhận xét cho Hardcore Gamer, Alexander Chatziioannou cũng sỉ vả phần đồ họa, so sánh chúng với đồ họa của PlayStation 2 như Rowen nói.
58620	Nhận xét về điểm số của Johnston và Roberts, Choi gọi đó là "dịu dàng", "ngọt ngào" và "hồn nhiên".
58621	Nhận xét về Hoàng Dũng, nghệ sĩ nhân dân Khắc Lợi nói: "Hoàng Dũng là một người biết trân trọng nghề nghiệp, làm việc rất nghiêm túc và sáng tạo".
58622	Nhận xét về vợ, Siffredi hóm hỉnh nói: "Cô ấy là người ngọt ngào và thông minh.
58623	Nhà ở đây không có các khu vực sàn gỗ để mở, nhưng tất cả các phòng đều được nối lại với nhau.
58624	Nhà ở là dạng nhà nửa chìm trong đất với mái bằng đất và các túp lều bằng gỗ tròn trên mặt đất.
58625	Nhà ông Phạm Tại bán cả căn nhà 3 gian 2 chái cột kèo bằng gỗ xoan ngâm, mái lợp rạ dầy khít được có 5 bơ gạo.
58626	Nhão từ củ cải đường cũng được sử dụng trong một phạm vi nhỏ.
58627	Nhà phân tích chính trị và ngôi sao của Daily Mail, Simon Heffer đã rời tờ báo đó vào tháng 10 năm 2005 để tham gia lại tờ Daily Telegraph, nơi ông trở thành phó tổng biên tập.
58628	Nhà phân tích đã kiện Trump vì bôi nhọ danh dự, đòi bồi thường 2 triệu USD.
58629	Nhà phát minh Anton Freissler đã phát triển các ý tưởng của von Siemens và xây dựng một doanh nghiệp thành công ở Áo-Hungary.
58630	"Nhà phát triển Crytek có một danh tiếng xứng đáng để đẩy phần cứng chơi game đến bờ vực, và công việc đầu tiên của nó trên PS3 là hạng nhất," tạp chí này cho biết.
58631	Nhà phê bình âm nhạc đầu tiên của tạp chí Rolling Stone, Jon Landau, là người Đức gốc Do Thái.
58632	Nhà phê bình âm nhạc Paul Du Noyer miêu tả "Imagine" là ca khúc được "kính trọng" nhất của Lennon thời hậu-Beatles.
58633	Nhà phê bình Lyz Reblin của Ain't it cool viết "Sức hút của bộ truyện đến nay chính là cô Drew, người không hiện diện mấy trong tập đầu tiên.
58634	Nhà phê bình Mark Deming viết: ""Heroin" tán dương việc sử dụng ma túy và cũng không thể hiện rõ ràng việc kết tội nó.
58635	Nhà phê bình nổi tiếng Roger Ebert viết đây là "bộ phim Batman mà tôi đang chờ đợi; đúng hơn thì đây là bộ phim tôi đã không nhận ra là tôi đang chờ đợi".
58636	Nhà phê bình phim Joe Leydon của Variety cũng nói rằng Belle được "Paige O’Hara lồng tiếng một cách thật ngọt ngào".
58637	Nhà phê bình phim Stratton David trên The Australian bình luận"cách giải quyết của đạo diễn Yamada Naoko là tinh tế và phần hoạt họa tuyệt đẹp", đồng thời cho bộ phim số điểm 3,5/5 sao.
58638	Nhà phê bình Vincent Canby từ The New York Times liệt bộ phim vào danh sách xuất sắc nhất của năm 1985.
58639	Nhập khẩu của Iceland năm 2006 đạt 5.189 tỉ USD, cao hơn nhiều so với xuất khẩu.
58640	Nhập ngũ tháng 8 năm 1973, khi 18 tuổi.
58641	Nhập viện từ ngày 26 tháng 8 năm 2013 do bị té gãy xương đùi, GS được phẫu thuật ngày 15 tháng 9 và sức khỏe ổn định.
58642	Nhà quản lý theo Thuyết X không tin tưởng bất kỳ ai.
58643	Nhà quản lý tin vào sự cải tổ chương trình giảng dạy dựa trên những vấn đề y học của MU.
58644	Nhà quan tài thường nằm bên trong tòa nhà cũ ở các khu đô thị.
58645	Nhà sản xuất âm nhạc Tây Ban Nha (
58646	Nhà sản xuất của Village Survival, the Eight Jung Chul-mi nhận xét Jennie: "Đối lập với những nét quyến rũ mà em ấy thể hiện trên sân khấu, Jennie là một cô bé nhút nhát, nữ tính và giống như một đứa trẻ.
58647	Nhà sản xuất Jira Maligool chia sẻ: "Tôi chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ quay phim trong toà tháp ma này, bởi vì nó đã bị niêm phong, không ai được phép vào cả.
58648	Nhà sản xuất may những bó sợi chịu lực (dệt) lên trên nền vải không dệt để tạo ra một sản phẩm có đủ các chức năng của vải dệt và không dệt.
58649	Nhà sản xuất Sebastián Borestein đã cho cô cơ hội làm việc tại Tiempo Final.
58650	Nhà sản xuất thiết bị Thụy Điển Electrolux đã tài trợ cho một cuộc thi gửi hàng năm có tên là “Designlab”, trong đó những người tham gia được yêu cầu gửi các thiết kế kỹ thuật và nguyên mẫu sản phẩm cho các thiết bị gia dụng tiên tiến.
58651	Nhà sản xuất và biên kịch Nunnally Johnson phát biểu đó là bộ phim đầu tiên mà khán giả "thích Marilyn vì chính bản thân cô cùng những lý lẽ sắc sảo của cô.
58652	Nhà Sassanid của Ba Tư chiếm Armenia trong năm 252. Tuy nhiên, trong năm 287, Tiridates III Đại đế được lập làm vua của Armenia bởi quân đội La Mã.
58653	Nhà sau là không gian sinh hoạt của cả gia đình, được ngăn buồng bằng các vách gỗ.
58654	Nhà sinh lý học người Anh Archibald Hill đã giới thiệu các khái niệm về sự hấp thụ oxy tối đa và nợ oxy vào năm 1922.
58655	Nhà Soho lúc đầu bị chiếm bởi những người thân của Boulton và sau đó bởi đối tác đầu tiên của ông, John Fothergill.
58656	Nhà sử học Đỗ Bang viết: Không thể dụ dỗ được, chúa Nguyễn buộc ông vào án tử, nhưng được ban ân chết theo lối "tam ban triều điển".
58657	Nhà sử học người Anh GM Trevelyan coi đó là điểm kết nối giữa lịch sử kinh tế và chính trị, phản ánh rằng, "Không có lịch sử xã hội, lịch sử kinh tế là cằn cỗi và lịch sử chính trị không thể hiểu được".
58658	Nhà sử học Steven Kent đã viết, “Wisdom Tree đã mang đến cho Nintendo một tình huống khó khăn.
58659	Nhà sử học Trung Đông Matti Moosa coi Marrash là người trí thức và nhà văn Ả Rập thời hiện đại đầu tiên thực sự có tầm quốc tế.
58660	Nhà sư Thành Nhạc cùng một số phật tử đến vùng đất ven sông Đồng Nai (nay là xã Bửu Hòa, TP.
58661	Nhà tài chợ chính của đội bóng là ''Đường sắt Nga.
58662	Nhà tài trợ đã thay đổi trong những năm qua và giải đấu cũng được gọi bằng nhiều tên gọi khác nhau.
58663	Nhà tắm đã đóng cửa vào tháng 1 năm 2007 để sửa chữa làm mới và tái mở cửa vào cuối tháng 7 năm 2010.
58664	Nhà tâm lý học Anthony Turner cho rằng có khả năng cả hai sự kiện đều dẫn đến cảm giác bất ổn và bất an giữa những người thuộc Thế hệ Z với môi trường họ được nuôi dưỡng.
58665	Nhà Tấn cử Vương Cơ sang làm thứ sử, bị Lương Thạc ngăn trở và giết các kiều dân người Hoa ở Giao châu.
58666	Nhà tăng đường còn gọi là nhà hậu đường vì nằm sau chính điện, có thể được xây tách rời hoặc liền sát với chính điện.
58667	Nhà Tần mất, Hán vương Lưu Bang và Sở Bá vương Hạng Vũ cùng tranh giành thiên hạ.
58668	Nhà Tây Liêu vẫn giữ nguyên hình thức quản lý đã áp dụng từ nước Liêu cũ trong đó gồm cả lý luận Nho giáo, lịch pháp Trung Quốc, chức danh quản lý hành chính, đơn vị tiền tệ, phong tục của người Khiết đan.
58669	Nhà Tây Sơn bị tiêu diệt, Gia Long chính thức thống nhất quốc gia.
58670	Nhà Tây Tấn mất.
58671	Nhật Bản - 2012 - "KONOSAKI NO MICHI"
58672	Nhật Bản bãi bỏ Hiệp ước Hải quân Washington, ngày 29 tháng 12 năm 1934.
58673	Nhật Bản bắt đầu thay đổi theo chiều hướng hướng nội hơn.
58674	Nhật Bản bắt đầu "thu thập trí tuệ từ khắp nơi trên thế giới" và bắt tay vào một chương trình đầy tham vọng về cải cách quân sự, xã hội, chính trị và kinh tế.
58675	Nhật Bản chiếm đóng từ tháng 2 năm 1943 đến tháng 9 năm 1945.
58676	Nhật Bản cũng có một xã hội phong kiến phức tạp với nền văn hóa cao và công nghệ tiền công nghiệp hùng mạnh.
58677	Nhật Bản đã áp dụng một chương trình lớn xây dựng các bức tường chắn sóng thần với chiều cao lên tới 4.5 m (13.5 ft) trước những vùng bờ biển nhiều dân cư sinh sống.
58678	Nhật Bản đã ngăn cấm việc sử dụng lực lượng quân sự để tiến hành chiến tranh với bất kỳ quốc gia nào khác.
58679	Nhật Bản đánh trúng phía trước tàu.
58680	Nhật Bản để ý đến bề ngoài trong việc sử dụng một đối tượng.
58681	Nhật Bản do Yoshinari Yoh tạo ra và Trigger sản xuất.
58682	Nhật Bản được sáng tác bởi tác giả Matsui Yūsei.
58683	Nhật Bản được viết bởi Dachima Inaka và minh họa bởi Pochi Iida.
58684	Nhật Bản dường như đã được kết nối với vùng đất châu Á trong Kỷ băng hà cuối cùng cho đến khoảng 20.000 TCN, cả hai do sự đóng băng của nước biển và đồng thời hạ thấp mực nước biển khoảng 80 đến 100 mét.
58685	Nhật Bản giành những tấm huy chương Olympic đầu tiên vào năm 1920, và lần đầu chinh phục thành công các tấm huy chương vàng vào năm 1928.
58686	Nhật Bản, Hàn Quốc, Sakhalin.
58687	Nhật Bản là quốc gia có tính đồng nhất về sắc dân và văn hóa.
58688	Nhật Bản muốn nghiên cứu phát triển ở trong nước, Mỹ lại muốn tiến hành ở Mỹ để tăng cường cơ hội việc làm.
58689	Nhật Bản rất cay cú với người Mĩ và cả với người Anh.
58690	Nhật Bản sau đó gây bất ngờ lớn khi đánh bại đương kim vô địch và đồng thời là chủ nhà, đội tuyển Đức với tỉ số 1–0 trong thời gianh hiệp phụ.
58691	Nhật Bản sau này thông qua các tác phẩm của Kikuchi Hideyuki, Yumemakura Baku và Takachiho Haruka.
58692	Nhật Bản sẽ trở nên vượt trội so với phụ nữ phương Tây.
58693	Nhật Bản tiến hành giáo dục ái quốc đối với người Đài Loan, song học sinh Đài Loan thực tế bị phân biệt đối xử hoặc kỳ thị.
58694	Nhật Bản tiến vào vòng tứ kết với tỉ số 206-199.
58695	Nhật Bản trong thời điểm đang bị suy thoái.
58696	Nhật Bản trú đóng trên đảo san hô vòng Mille đã bị cắt đứt liên lạc.
58697	Nhật báo Times của Anh đã đánh giá: Nobelprize.
58698	"Nhất chi mai" - tựa đề phim vốn là tên một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết 24 chương nổi tiếng của Trung Quốc "Hoan hỉ oan gia".
58699	Nhật đã giành quyền ảnh hưởng tại Đông Dương từ tay Pháp, Nhật Bản cần một chính phủ mới tại Việt Nam phụ thuộc, ủng hộ các quyền lợi của mình tại chiến lược bành trướng châu Á Thái Bình Dương.
58700	Nhất Đạo: tức toàn đảo Bắc Hải Đạo.
58701	Nhật đầu hàng (14/8) và Đồng minh bắt đầu chiếm đóng Nhật.
58702	Nhất định phải có chuyện gì đó đã xảy ra, nhưng cụ thể là chuyện gì thì không ai rõ.
58703	Nhà thám hiểm Tây Ban Nha đã phát hiện ra hòn đảo vào thế kỷ 16 đặt tên cho họ sau khi galápago Tây Ban Nha, có nghĩa là con rùa.
58704	Nhà Thanh của Trung Quốc đã biến Taipeh-fu trở thành thủ phủ lâm thời của hòn đảo vào năm 1887 khi được tuyên bố là một tỉnh (tỉnh Phúc Kiến-Đài Loan).
58705	Nhà Thanh một lần nữa phái binh chinh phạt.
58706	Nhà Thanh phong cho Chiêu Thống làm An Nam quốc vương.
58707	Nhà Thanh về sau xóa bỏ lệnh cấm, thiết lập tam tỉnh là Phụng Thiên (thời Dân Quốc đổi thành Liêu Ninh), Cát Lâm và Hắc Long Giang.
58708	Nhà thầu là Thiên Tân Jiarui Huixin Enterprise Management, một công ty đầu tư thuộc sở hữu của Sunac China.
58709	Nhà thầu tương tự cũng đã xây dựng các sân vận động với cấu hình sơ đồ cơ bản giống nhau ở Mongomo và ở Ebebiyin nhưng với ít hàng hơn.
58710	Nhà thiết kế thời trang Arianne Phillips được giao trách nhiệm thiết kế quần áo, cùng với các nhà tạo mẫu và thương hiệu khác.
58711	Nhà thiêu hương bày đồ nghi trượng, tiếp đến là hậu cung.
58712	Nhát hoa lớn hay nhát hoa (
58713	Nhà thờ Aqaba, một trong những nhà thờ Kitô giáo đầu tiên được xây dựng cho mục đích tôn giáo.
58714	Nhà thờ các vị thánh (
58715	Nhà thơ Canada Seymour Mayne xuất bản một vài tập thơ sonnet, và là một trong những nhà cải cách chính của hình thức thơ mới này.
58716	Nhà thờ chính tòa Köln đã là biểu tượng của thành phố.
58717	Nhà thờ Chúa Giáng sinh ở Bê-lem, một trong những nhà thờ lâu đời nhất trên thế giới và là sự pha trộn giữa nghệ thuật Kitô giáo phương Đông và phương Tây.
58718	Nhà thờ có bốn mặt tiền có chứa các cổng ra vào, hai bên là các cột và các bức tượng.
58719	Nhà thờ có diện tích 20.000 m², có 4 sân lớn, những mái vòm cùng hình trang trí vô cùng tinh xảo.
58720	Nhà thờ cổ John của Jerusalem bên ngoài Bức tường nằm ở góc đông nam của Rondo Sródka, ngay bên ngoài quận Sródka.
58721	Nhà thờ có mái vòm cao 42,30 mét và đỉnh tháp cao tới 112,70 mét.
58722	Nhà thờ địa phương St.
58723	Nhà thờ được bao quanh bởi một khu vườn với những nhà nguyện có những bức tường bao quanh.
58724	Nhà thờ được dựng lên với việc di rời tòa giám mục từ Zeitz vào năm 1028, bên cạnh một nhà thờ giáo xứ cũ.
58725	Nhà thờ được thiết kế bởi Alonso de Covarrubias và Juan Gómez de Mora, được bắt đầu xây dựng vào thế kỷ 16 và hoàn thành năm 1770.
58726	Nhà thờ được xây dựng trong 6 năm từ 1960-1968.
58727	Nhà thờ được xây lại năm 886 khi Bá tước Wilfred the Hairy tái định cư khu vực này.
58728	Nhà thờ được xếp hạng là một Di sản văn hóa vật thể.
58729	Nhà thờ Giáo xứ Như Tân và Nhà thờ Giáo xứ Tùng Thiện thuộc giáo phận Phát Diệm nằm trên địa bàn xã Kim Tân, Kim Sơn, Ninh Bình.
58730	Nhà thờ giáo xứ Saint.
58731	Nhà thờ Hagia Sophia với mái vòm hoành tráng ở Constantinople là một trong những thành tựu nổi bật nhất của kiến ​​trúc Byzantine, và được thiết kế bởi Anthheus thành Trales và Caesar xứ Militus.
58732	Nhà thờ Hồi giáo cũng biết nhà thờ Hồi giáo Mimarsinan.
58733	Nhà thờ Hồi giáo Sultan Ahmed (
58734	Nhà thời dưới chỉ có thể vào từ trong sân.
58735	Nhà thờ là một nhà thờ lớn được sơn màu trắng với một tháp chuông cao duy nhất nằm lệch về bên phải của lối vào chính.
58736	Nhà thờ là Nhà thờ Đức Mẹ Thiên thần ở Los Angeles, và tổng giám mục hiện tại của nó là Jose Horacio Gómez.
58737	Nhà thờ liên tục được sử dụng cho đến năm 1926, khi một nhà thờ mới được xây dựng ở Lønstrup gần đó đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.
58738	Nhà thờ lớn Tortosa, sau đó tự học tiếp.
58739	Nhà thờ Năng Gù chuẩn bị đón lễ Giáng sinh 2018.
58740	Nhà thờ này danh nghĩa dưới sự quản lý về mục vụ của giám mục Silvio Siripong Charatsri.
58741	Nhà thờ này vốn được sử dụng bởi bà trùm xã hội đen Yolanda và có tính chất hai mặt tráo trở.
58742	Nhà thơ người Iceland Sjón sáng tác nên "Bachelorette" và "Jóga", vì Björk muốn sử dụng ca từ mang tính sử thi.
58743	Nhà thờ ở Belpasso.
58744	Nhà thờ ở phía tây có một sàn khảm bằng các mẫu hình học nhiều màu, các hình chim, 1 giỏ trái cây và 5 lời cung hiến bằng tiếng Hy Lạp (sàn khảm không cho công chúng vào xem).
58745	Nhà thờ Purgatory.
58746	Nhà thờ Saddleback cũng đã khởi động một website phi lợi nhuận, PurposeDriven.
58747	Nhà thờ Saint-Michel-de-Cuxa nằm ở xã này.
58748	Nhà thờ San Pedro de los Francos (
58749	Nhà thờ Santísima Trinidad (thế kỷ 12).
58750	Nhà thờ Sens nhận được nhiều phản hồi và nhiều tòa kiến trúc khác cũng nhanh chóng hưởng ứng ví dụ này, như ở phía Bắc sông Loire chẳng hạn.
58751	Nhà thờ Thánh Anselmô ban đầu được xây dựng vào năm 1964 dưới dạng hội trường / nhà nguyện cho một nhà thờ mới sẽ thuộc Phái bộ Công giáo Pembury và Paddock Wood.
58752	Nhà thờ Thánh Phêrô nằm ở giao lộ của Union and High Streets ở Middletown.
58753	Nhà thơ thời Vãn Đường là Hứa Hồn (许浑) sáng tác bài Kinh Mã Trấn Tây trạch (经马镇西宅).
58754	Nhà thờ, trong đó có một gian giữa với bên nhà nguyện, không phải ở vị trí tương tự như nhà thờ hiện tại nhưng xa hơn ở phía sau của một quảng trường nhỏ hay Campo.
58755	Nhà thờ và văn hóa Anh thời Trung cổ coi phụ nữ là những người yếu đuối, phi lý trí và dễ bị cám dỗ, những người luôn cần được kiểm soát.
58756	Nhà thờ Villanova.
58757	Nhà thờ Wawel là nơi chôn cất chính của các vị vua Ba Lan từ thế kỷ 14. Như vậy, nó đã được mở rộng và thay đổi đáng kể theo thời gian khi các nhà cai trị đã xây thêm nhiều nhà nguyện để chôn cất.
58758	Nhà thổ xà phòng tập trung ở nhiều khu vực khác nhau.
58759	Nhà thờ Zenkov, một nhà thờ Chính thống Nga thế kỷ 19 nằm trong Công viên Panfilov, là tòa nhà gỗ cao thứ tư trên thế giới Ness, Immanuel.
58760	Nhà Thục Hán diệt vong.
58761	Nhà Thục Hán mất rồi, nhưng ta vẫn thấy rờ rờ có sinh khí hơn các triều đại khác.
58762	Nhà Thương còn tồn tại tới 6 năm sau bị diệt nốt.
58763	Nhà Tiền Tần suy yếu và tan rã nhanh chóng.
58764	Nhà tiên tri cũng cho Bayonetta thấy một quá khứ ám chỉ Witch Hunts 500 năm trước không thực sự do Balder gây ra.
58765	Nhật ký của Fletcher đã ghi rằng Fletcher đã kết luận rằng việc đổ bộ đã thành công và chẳng có mục tiêu quan trọng nào gần đó cần đến sự yểm trợ trên không.
58766	Nhạt màu hơn phân loài phổ thông.
58767	Nhà tổ chức cho biết 4.300 người đã tham dự flash-mob.
58768	Nhà triết học người Na Uy Erik Lundestad nói đến nhà triết học người Đan Mạch Fredrik Christian Sibbern.
58769	Nhà triết học Pháp Lucien Lévy-Bruhl (1857–1939) đương thời đã phản đối quan điểm thần thoại đối chiếu cổ điển và cho rằng suy nghĩ của người nguyên thủy cơ bản là khác biệt.
58770	Nhà trọ Qupqugiaq, một nhà trọ tại trung tâm Anchorage, đã được sơ tán vào ngày xảy ra vụ xả súng để phục vụ cho công tác điều tra nghi phạm.
58771	Nhà trường đã đào tạo hàng ngàn cử nhân luật cho cả nước.
58772	Nhà trường đã từng bước thực hiện lộ trình hiện đại hóa trường chuyên để trở thành trung tâm đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài chất lượng cao, phấn đấu xứng tầm với các trường chuyên trong cả nước và khu vực.
58773	Nhà trường sau đó đã quyết định dừng trang web của anh vì cho rằng nó không phù hợp.
58774	Nhà truyền thống tại Madagascar cũng tương tự như tại nam bộ Borneo về tính tượng trưng và xây dựng, có bố cục hình chữ nhật với một vòm mái có chóp nhọn và cột chống trung tâm.
58775	Nhật thắng với tổng tỉ số 4-2 và đoạt vé tới Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2003.
58776	Nhật, theo lời mời của chính quyền Tưởng Giới Thạch.
58777	Nhất thiết không vận chuyển nạn nhân khi đang có choáng nặng hoặc có nhiều nguy cơ đe dọa choáng.
58778	Nhật thực có thể là hình khuyên ở một vị trí nhưng lại là toàn phần ở một vị trí khác.
58779	Nhật tổn thất 650 người sau đợt phản công bất thành này.
58780	Nhà tù có một bệnh xá, khu vực dành cho bệnh nhân tâm thần, nhà nguyện, thư viện, trung tâm thể thao và cơ sở giáo dục cấp hai (sức chứa 90 tù nhân).
58781	Nhật, Úc, Trung Quốc và Hàn Quốc giành quyền tới World Cup.
58782	Nhà tù Mỹ-Nhật là một biện pháp cứng rắn hơn).
58783	Nhà tù này đã đóng cửa vào năm 1877.
58784	Nhà tưởng niệm cũng được đổi tên để cống hiến cho nền dân chủ.
58785	Nhà tù tiếp tục hoạt động, giam giữ các tù nhân đang chờ xét xử hoặc tuyên án, hoặc những người bị giam giữ dưới một năm.
58786	Nhà tư tưởng quân sự người Đức Carl von Clausewitz Bauer, Richard H. "Hans Delbrück (1848-1929)."
58787	Nhà Tùy đã từng gả công chúa An Nghĩa cho thủ lĩnh của Đông Đột Quyết và tạo được sự chi phối nhất định đối với Đông Đột Quyết.
58788	Nhậu tới bến thường xuyên có thể dẫn tới tổn thương não bộ.
58789	Nhà văn còn thừa nhận rằng trong khi sáng tác loạt truyện, ông đã tránh được những hồi tưởng về các siêu anh hùng mà tập trung vào loài người thực sự.
58790	Nhà văn cũng có xu hướng trở nên thông minh về họ, ví dụ như tên Edogawa Ranpo được tạo ra theo phát âm như "
58791	Nhà văn Dạ Ngân nhận xét Bích Lan là "một con người phi thường với ý nghĩa đẹp nhất của từ này xét về hoàn cảnh, nghị lực và sự cống hiến."
58792	Nhà văn Hữu Mai chuyển thể kịch bản kiêm Giám đốc sản xuất).
58793	Nhà văn Lê Bầu nhận định: "Thơ Văn có những bài thật xúc động và tôi thích cách làm thơ tài hoa của ông ấy.
58794	Nhà văn người Anh Brian Sibley thấy Travers vẫn còn ngại ngần từ sau những trải nghiệm của bà với Disney, khi nhà văn này được mời viết kịch bản cho phần tiếp theo của Mary Poppins vào thập niên 1980.
58795	Nhà văn tự do Terada Kenji viết kịch bản cho tác phẩm dựa trên câu chuyện của Sakaguchi.
58796	Nhà văn và cũng là nhà viết tiểu thuyết Joaquin Miller đã miêu tả một cách sinh động các cuộc tấn công như thế này trong quyển bán tự truyện của ông, Life Amongst the Modocs.
58797	Nhà văn Yūsuke Watanabe với nhà phê bình Tomohiro Machiyama sẽ viết kịch bản cho bộ phim cùng tác giả Isayama.
58798	Nhà vô địch Đức Jun.
58799	Nhà vô địch là Llanfairpwll.
58800	Nhà vô địch thế giới đầu tiên của IBF là Marvin Camel, một cựu vô địch cruiserweight thế giới của Hội đồng Quyền anh thế giới, người đã giành đai của IBF trong cùng hạng cân.
58801	Nhà vua ban chiếu trong thiên hạ tìm người thông minh tài trí, đức độ, anh hùng lập làm phò mã.
58802	Nhà vua ban khen, trao cho chức Đại tri châu và ban mũ áo.
58803	Nhà vua bèn sai quân lính tới bắt.
58804	Nhà vua có một thị trấn khác ở phía tây sông Niger, nơi ông cùng người của mình và những người trung thành với ông sinh sống.
58805	Nhà vua có quan hệ tốt với lãnh chúa Melbourne.
58806	Nhà vua cùng các quan ngửa mặt trông lên.
58807	Nhà vua cũng đã đề cập đến vấn đề sức khỏe đang diễn ra trong buổi tưởng niệm, với một thông điệp ấm áp và mạnh mẽ đã được ông khéo léo đưa vào bài diễn văn tưởng niệm những người ngã xuống trong cuộc chiến.
58808	Nhà vua cũng làm điều tương tự khi chiếm đóng Tây Phổ sau cuộc chia cắt Ba Lan lần thứ nhất (1772).
58809	Nhà vua cũng trao cho ông Đại Thập tự của Huân chương Đại bàng đỏ cùng với một thanh gươm do chiến thắng này.
58810	Nhà vua cứ tình thực mà kể, lại còn lấy viên ngọc cho nhà sư xem.
58811	Nhà vua đặc biệt ghét Russell, gọi ông là "một đảng viên Cấp tiến nhỏ bé và nguy hiểm."
58812	Nhà vua đại diện cho tính chính thống.
58813	Nhà vua đại phong công thần, Lam Ngọc được phong làm bá tước và ban cho đan thư thiết khoán miễn tử được 2 lần.
58814	Nhà vua gia hạn cho 6 tháng, phải mưu tính sao cho được yên ổn.
58815	Nhà vua hỏi ý kiến của Compton, thay vì Walpole cho bài phát biểu đầu tiên của ông trước quần chúng trên cương vị quốc vương, nhưng Compton lại đem việc này hỏi ý của Walpole.
58816	Nhà vua Kashmiri đã gả con gái của ông là Champak cho hoàng tử của Bhaktapur và ngôi đền là đặt theo tên của cô.
58817	Nhà vua lại bị bệnh không thể vâng theo chiếu".
58818	Nhà vua nổi cơn thịnh nộ, nhưng vẫn tha cho những phụ nữ và trẻ em trong thành, còn lại tất cả đều bỏ mạng sau một cuộc tắm máu tàn khốc của quân đội Anh.
58819	Nhà vua nước Phổ viết như vậy.
58820	Nhà vua Richard thường xuyên đến thăm bà ở Windsor, nơi ông đối xử với bà bằng sự tôn trọng và tiếp đãi bà và những Thị tùng bằng cuộc trò chuyện hài hước.
58821	Nhà vua sau đó đã đưa ông sang Nga làm nhà ngoại giao năm 1526.
58822	Nhà vua Sigismund tập hợp quân của Thụy Điển - Ba Lan đánh bại quân khởi nghĩa nhiều trận, nhưng bị thua bất ngờ ở trận Stångebro, trong đó quân đội 8.000 của ông đã bị đánh bại bởi 12.000 người do Công tước Karl chỉ huy.
58823	Nhà vua tiếp nhận họ một cách thân thiện và nói hai người về thuyết phục anh em của họ, Philip của Taranto và Louis của Durazzo, đem quân để tham gia cùng vua Lajos chống lại Nữ hoàng Naples.
58824	Nhà vua và những kẻ ủng hộ trong quân đội lùi bước, ít nhất là ở thời điểm đó.
58825	Nhà vua vô cùng vui mừng và phong cho ông danh hiệu "Đệ nhất hiển quý quan".
58826	Nhà xã hội học Erving Goffman cho rằng việc tránh xa những ánh nhìn bình thường trên đường phố vẫn là một trong những triệu chứng đặc trưng của rối loạn tâm thần ở nơi công cộng.
58827	Nhà xã hội học và khoa học nhận thức Dan Sperber, cùng với cộng sự của ông Hugo mô tả 1 ý tưởng rằng có thể đã có những nguồn sức mạnh to lớn điều khiển sự phát triển của Lý trí.
58828	Nhà xây tường gạch đá ong thì không khí trong nhà sẽ rất mát mẻ vào mùa hè, ấm áp vào mùa đông.
58829	Nhà xuất bản CAND, 2009.
58830	Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2010.
58831	Nhà xuất bản Công An Nhân dân.
58832	Nhà xuất bản Công an Nhân dân, 1995, tr.
58833	Nhà xuất bản Cửu Long, 1992.
58834	Nhà xuất bản Đại học California, 1969.
58835	Nhà xuất bản Đại học Cambridge, 2002.
58836	Nhà xuất bản Đại học Oxford, 2009.
58837	Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 1998.
58838	Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2001, trang 20.
58839	Nhà xuất bản Đại học sư phạm,, Hà Nội 2011.
58840	Nhà xuất bản Đại học Trung văn Hồng Kông.
58841	Nhà xuất bản Đại học vả Trung học chuyên nghiệp, 1980.
58842	Nhà xuất bản, được lựa chọn giữa việc giữ Hokusai hoặc Bakin lại trong dự án, đã chọn giữ lại Hokusai, nhấn mạnh tầm quan trọng của hình minh họa trong các tác phẩm in của thời kỳ này.
58843	Nhà xuất bản Fleetway ở Anh cũng đã bắt đầu cho xuất bản những quyển truyện tranh có mặt chú vịt.
58844	Nhà xuất bản Giáo dục, 1992.
58845	Nhà xuất bản Giáo dục, H., 1998, trang 129–134.
58846	Nhà xuất bản Giáo dục in năm 2006) thì Lý Phục Man và Phạm Tu là hai người khác nhau.
58847	Nhà xuất bản Giáo dục, năm 1995, trang 27–29.
58848	Nhà xuất bản Hoạt Hóa, Sài Gòn.
58849	Nhà xuất bản Khoa học; St.
58850	Nhà xuất bản khoa học, tập 1, 1961.
58851	Nhà xuất bản Khoa học và xã hội.
58852	Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 1991.
58853	Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2003.
58854	Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, 2003.
58855	Nhà xuất bản Khoa học xã hội in lại, 1989.
58856	Nhà xuất bản Kim Đồng, 2007.
58857	Nhà xuất bản London: Longman.
58858	Nhà xuất bản ngoại văn.
58859	Nhà xuất bản Ngoại văn (1966), trang 12 ".
58860	Nha xuất bản Người Việt.
58861	Nhà xuất bản Nông nghiệp Quốc gia, bản thứ nhất.
58862	Nhà xuất bản Page Addie Press of United Kingdom, Australia, 2014).
58863	Nhà xuất bản Şiirden Yayincilik, Thổ Nhĩ Kỳ, 2015).
58864	Nhà xuất bản Sự thật.
58865	Nhà xuất bản Tài chính, Hà Nội, 1998.
58866	Nhà xuất bản Thanh Niên, Hà Nội, 1998.
58867	Nhà xuất bản Thanh Niên tái bản năm 2002.
58868	Nhà xuất bản Thành phố HCM, 1987.
58869	Nhà xuất bản Thế giới, Hà Nội, trang 20-44 và trang 365-368.
58870	Nhà xuất bản Thế giới mới, 2004.
58871	Nhà Xuất Bản Thiện Tri Thức, 2005.
58872	Nhà xuất bản Thông tin lý luận - Hà Nội, 1996.
58873	Nhà xuất bản Thuận Hóa, sách đã dẫn.
58874	Nhà xuất bản Tiến Bộ, Moskva, 1984, trang 136. A. M. Vasilevsky mới nhậm chức Tổng tham mưu trưởng được một tuần (thay Nguyên soái B. M. Shaposnikov được điều về làm Giám đốc Học viện Bộ Tổng tham mưu vì lý do sức khoẻ) đã không dám cãi lại.
58875	Nhà xuất bản Trẻ, 1999, tr.291).
58876	Nhà xuất bản Tri Thức, Hà Nội 2008.
58877	Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc, 2002.
58878	Nhà xuất bản Văn hóa tái bản năm 1993, 1994.
58879	Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, 2000, tr.
58880	Nhà xuất bản Văn học, 1981, tr.
58881	Nhà xuất bản Văn học, 2006.
58882	Nhà xuất bản Văn học, 2012.
58883	Nhà xuất bản Văn học, Hà Nội 2004.
58884	Nhà xuất bản văn học nghệ thuật Trường Dương.
58885	Nhà Xuất bản: Văn Sử 1991.
58886	Nhảy choreography yosakoi thường được diễn ra ở các đội lớn hơn.
58887	Nhảy múa hát hò trên đường phố với cuộn Kinh Thánh Do Thái Torah trong cánh tay đã trở thành một phần của nghi lễ trong lễ hội của người Do Thái khác nhau ở Hoa Kỳ.
58888	NHC lần đầu tiên ghi nhận tiềm năng về sinh nhiệt đới từ một con sóng nhiệt đới băng qua Honduras và Nicaragua lúc 18:00 UTC vào ngày 24 tháng 6. Sự phát triển tiếp theo được mong đợi của hệ thống khi nó di chuyển về phía tây.
58889	Nhện cửa sập hiếm khi được nhìn thấy bởi vì chúng sống trong lòng đất bên dưới hang được bao phủ bởi nhiều cửa sập được xây dựng lên bằng cách sử dụng hỗn hợp đất hoặc nguyên liệu từ cây và tơ.
58890	Nhện tấn công trên lá và trái, chúng chích, cạp, hút nhựa của lá và trái.
58891	Nhện trưởng thành có 4 cặp chân, cơ thể không phân đốt rõ ràng.
58892	Nhị 1. Chỉ nhị ngắn và thanh mảnh, dài ~2mm.
58893	Nhị 5, bằng nhau, rời, gắn ở phần loe của ống tràng xen kẽ với các cánh hoa, chỉ nhị rất ngắn.
58894	Nhĩ Chu Triệu không được dự vào việc này, rất lấy làm căm giận, sắp đánh bọn Thế Long.
58895	Nhĩ Chu Vinh vì thế đặc biệt khen ngợi yêu mến, dùng làm nanh vuốt.
58896	Nhiễm độc đường tiêu hóa là tác dụng phụ giới hạn liều của tegafur.
58897	Nhiễm HIV thường được điều trị bằng việc kết hợp nhiều loại thuốc kháng virus, mỗi loại nhắm vào một giai đoạn khác nhau trong vòng đời.
58898	Nhiệm kì của nghị viên không dựa chức dài nhất 04 năm, sau khi hết nhiệm kì có thể được uỷ nhiệm một lần nữa.
58899	Nhiệm kì của thị trưởng là bốn năm và dân chúng đăng ký cư trú tại thành phố đó sẽ bầu ra họ.
58900	Nhiệm kỳ 2010-2015, cơ cấu kinh tế được chuyển dịch theo đúng hướng phát triển thương mại, kinh doanh dịch vụ.
58901	Nhiệm kỳ của Bandaranaike được đánh dấu bằng sự phát triển kinh tế không tương xứng giữa các vùng miền.
58902	Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang là 4 năm.
58903	Nhiệm kỳ của Hội đồng Nhà nước được tính từ khi Quốc hội bầu ra và kết thúc khi Quốc hội mới bầu ra Hội đồng mới.
58904	Nhiệm kỳ của ông sau đó được kéo dài với giai đoạn thứ hai kết thúc vào ngày 30 tháng 11 năm 2014.
58905	Nhiệm kỳ của Suleiman kết thúc ngày 24 tháng 5 năm 2014 mà không có thống nhất về người kế nhiệm, gây ra một cuộc khủng hoảng chính trị đến tận cuối năm 2016.
58906	Nhiệm kỳ của Tổng Tham mưu trưởng và các Tham mưu trưởng là 3 năm, nhưng chính phủ có thể bỏ phiếu để kéo dài thời gian phục vụ lên 4 năm (và trong một số trường hợp là 5 năm).
58907	Nhiệm kỳ cuối cùng của Hạ viện bắt đầu ngày 29 Tháng Tám năm 1971, đáng ra sẽ kết thúc vào Tháng Tám năm 1975.
58908	Nhiệm kỳ hiện tại của cô hết hạn vào năm 2021.
58909	Nhiệm kỳ thứ 15'''
58910	Nhiệm kỳ tổng thống Brasil là bốn năm.
58911	Nhiễm Mẫn ra lệnh tàn sát thẳng tay các dân tộc thiểu số.
58912	Nhiễm Mẫn xung trận một mình giết 300 quân Yên Thẩm Khởi Vĩ, sách đã dẫn, tr 191 nhưng sau cùng kiệt sức, ngã ngựa và quân Yên bắt sống.
58913	Nhiễm não mô cầu (còn được gọi là màng não cầu) là bệnh trên người, do khuẩn não mô cầu nhóm C (
58914	Nhiễm sắc thể Y được di truyền từ cha, vì vậy phân tích Y-STR có thể giúp xác định các nam giới có quan hệ cha con.
58915	Nhiệm sở bấy giờ chưa được cố định.
58916	Nhiệm sở chính thức được công bố vào ngày 10 tháng 2 năm 1926.
58917	Nhiễm trùng có thể bắt nguồn từ môi trường bên ngoài, một bệnh nhân bị nhiễm bệnh khác, nhân viên có thể bị nhiễm bệnh hoặc trong một số trường hợp, nguồn lây nhiễm không thể được xác định.
58918	Nhiễm trùng não mô cầu nguy hiểm đến tính mạng và gây tử vong đã xảy ra ở những người dùng eculizumab.
58919	Nhiễm trùng này thường được truyền qua nước hoặc thực phẩm bị ô nhiễm.
58920	Nhiễm trùng thường xảy ra sau 24 giờ đầu tiên và trong vòng mười ngày đầu sau khi sinh.
58921	Nhiệm vụ chính của ga Giáp Bát là đảm nhận việc giải thể/ lập tàu với >25 đôi tàu hàng chuyến tuyến, trong đó có 18 đôi tàu hàng Bắc-Nam / tuần, 3-8 chuyến vành đai/tuần.
58922	Nhiệm vụ chính dự kiến kéo dài 2 năm, với chi phí dự kiến sẽ kéo dài trong 4 năm.
58923	Nhiệm vụ chưa xong, thì ông đã mất ngày 2 tháng 7 năm Tự Đức thứ 32 (1879), hưởng dương 52 tuổi.
58924	Nhiệm vụ của anh ta bao gồm làm chậm bước tiến quân thù trong cuộc rút lui của các lực lượng chính của Hawk Gang và các hoạt động phá hoại khác nhau ở hậu phương của kẻ thù.
58925	Nhiệm vụ của chúng (các trang thiết bị điện tử) - phát hiện các mục tiêu bay thấp.
58926	Nhiệm vụ của cô là theo dõi quá trình phát hành sản phẩm mới, quyết định xem khi nào và cho sản phẩm nào của Google được phát hành.
58927	Nhiệm vụ của đoàn là cắt đường số 4 (
58928	Nhiệm vụ của Furious là nhữ cho một máy bay trinh sát Đức phát hiện các con tàu Anh và đánh điện báo cáo trước khi bắn hạ nó.
58929	Nhiệm vụ của họ đạt được, nên phái đoàn Aquillia đã về nhà vào mùa đông 90-89.
58930	Nhiệm vụ của họh là tắm quân đội kẻ thù trong mưa mũi tên, làm bị thương ngựa chiến, gây đảo lộn đội hình kết hợp và dẫn đến hỗn loạn.
58931	Nhiệm vụ của họ là bảo vệ cho cuộc đổ bộ lên phần phía Nam của bờ vịnh Salerno.
58932	Nhiệm vụ của Manstein là đánh lên từ phía tây-nam để giải cứu Tập đoàn quân VI tại Stalingrad.
58933	Nhiệm vụ của mặt trận là tổ chức phòng thủ trên các tuyến Staraya Russa - Ostashkov - Bely - Istomin - Yelnya - Bryansk (chiều dài tuyến khoảng 750 km).
58934	Nhiệm vụ của một vạn quân này là chuẩn bị sẵn chiến địa, dương cờ đại tướng, đánh trống khua chiêng để nhử quân Triệu chui ra khỏi thành.
58935	Nhiệm vụ của Phương diện quân Volkhov vẫn là nhanh chóng "giải quyết" Luga, với Tập đoàn quân số 59 và số 8 đánh từ hướng Đông, và Tập đoàn quân số 54 đánh từ hướng Đông Bắc.
58936	Nhiệm vụ của Thượng viện là thông qua luật pháp, sửa đổi hoặc từ chối các văn bản được đệ trình để xem xét.
58937	Nhiệm vụ của William là tìm cách tiêu diệt Aelita để cô không thể mã hóa tháp XANA đã kích hoạt.
58938	Nhiệm vụ cũng được phân biệt bởi sự phức tạp, từ thấp đến cao.
58939	Nhiệm vụ đầu tiên là bảo toàn quân đội.
58940	Nhiệm vụ được giao cho lực lượng Anh là vô hiệu hóa các sân bay tại Sakishima Gunto.
58941	Nhiệm vụ hoàn tất, nhóm Expendables trở về Mỹ, buổi tối hôm đó họ trổ tài phóng dao với nhau, Barney chấp nhận tha lỗi cho Jensen.
58942	Nhiệm vụ này có khả năng phát hiện các hành tinh chỉ với 3 lần khối lượng của Trái đất với khoảng cách quỹ đạo là 2 AU từ ngôi sao.
58943	Nhiệm vụ này được giao cho lực lượng kỵ binh cảnh sát.
58944	Nhiệm vụ này được thực hiện bởi Hạm đội Biển Đen và Tập đoàn quân độc lập Duyên hải trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 16 tháng 10 năm 1941.
58945	Nhiệm vụ này rơi vào vai Jesse.
58946	Nhiệm vụ này thật ra là cái bẫy của Ryuichi để trả thù cho cộng sự của hắn, người từng bị một sát thủ của Madam M giết chết.
58947	Nhiên liệu thu hồi từ chất thải không thể tái sử dụng hoặc tái chế từ các hoạt động xử lý cơ học và sinh học.
58948	Nhiếp ảnh gia và người hâm mộ bị cấm theo dõi nữ ca sĩ tại nơi này.
58949	Nhiếp chính được đóng gói vào tháng 7 năm 2016.
58950	Nhiếp Hoài Tang thời còn trẻ từng theo học ở Cô Tô Lam thị và là đồng môn với Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng.
58951	Nhiếp Xương đi đến Giang châu, bị quân dân trong thành giết chết; Cảnh Nam Trọng cũng bị truy đuổi liền cắt râu vứt áo chạy đến Tương châu.
58952	Nhiệt độ ban đêm vào mùa hè dao động từ dưới 14 °C ở vùng núi thuộc Tây Texas đến 27 °C trên đảo Galveston.
58953	Nhiệt độ bề mặt thay đổi tùy thuộc vào phương thức truyền nhiệt.
58954	Nhiệt độ biểu kiến là 878 ± 15K.
58955	Nhiệt độ cao hơn cũng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của nguồn nước theo những cách chưa được hiểu rõ.
58956	Nhiệt độ cao kỉ lục từng được ghi nhận ở Baghdad là khoảng 51 °C vào tháng 7 năm 2015.
58957	Nhiệt độ cao kỷ lục là 46,3 °C vào ngày 15 tháng 9 năm 2006, còn nhiệt độ thấp nhất là 11,8 °C vào ngày 7 tháng 2 năm 1993.
58958	Nhiệt độ cao kỷ lục nhất được văn phòng Cục Thời tiết Quốc gia Hoa Kỳ ghi nhận chính thức là vào ngày 17 tháng 7 năm 1988, và ngày 14 tháng 6 năm 2000.
58959	Nhiệt độ cao kỷ lục tại Dhahran là 51,1 °C.
58960	Nhiệt độ cao kỷ lục tại Ireland là vào năm 1887 tại Lâu đài Kilkenny thuộc Kilkenny, trong khi nhiệt độ thấp kỷ lục là tại Lâu đài Markree thuộc Sligo.
58961	Nhiệt độ cao nhất khoảng 34 °C- 36 °C, nhiệt độ thấp nhất trong khoảng 7 °C- 12 °C.
58962	Nhiệt độ cao thường cần thiết để duy trì quá trình ion hóa, đây là đặc điểm xác định của plasma.
58963	Nhiệt độ chạy lên đến 8,9 °C ở Tabriz, và 20 °C trong Maraqeh, vào mùa đông xuống đến -10-15 °C (tùy thuộc vào cách lạnh năm tổng thể).
58964	Nhiệt độ cơ thể của chúng không thay đổi trong suốt thời gian bay.
58965	Nhiệt độ cơ thể trở lại bình thường sau năm ngày, các chỉ khâu đã được gỡ bỏ 7 ngày sau khi phẫu thuật.
58966	Nhiệt độ của hành tinh ít nhất là 750 °C (1300 °F).
58967	Nhiệt độ của khớp là -54.
58968	Nhiệt độ dao động từ đến với lượng mưa hàng năm là khoảng 2.000 mm.
58969	Nhiệt độ đông đặc, và cân bằng giữa pha lỏng và pha rắn nhìn chung bị giảm so với dung môi tinh khiết do sự có mặt của chất tan.
58970	Nhiệt độ được xác định theo kinh nghiệm của APC cụ thể có thể phù hợp với cả mẫu Agari và Bruggeman đều cung cấp ước lượng về độ dẫn nhiệt tốt.
58971	Nhiệt độ gây chết cho cá là 11-12oC.
58972	Nhiệt đới gió mùa, nhiệt độ trung bình hằng năm là 21 °C.
58973	Nhiệt đới Nam Mỹ, tới Panama ở Trung Mỹ.
58974	Nhiệt độ khác nhau tối ưu hóa hoạt động của alpha hoặc beta amylase, dẫn đến hỗn hợp các loại đường lên men và không thể lên men khác nhau.
58975	Nhiệt độ không khí ảnh hưởng trực tiếp đến toàn bộ quá trình sinh trưởng và phát triển của cây.
58976	Nhiệt độ không khí bình quân năm là 19,8 °C; mùa lạnh thường kéo dài từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau.
58977	Nhiệt độ không khí cao trong mùa khô, có thể đạt mức trên 35 °C.
58978	Nhiệt độ không khí trung bình hàng năm bằng 10 °C (50 °F), tháng lạnh nhất là tháng 1,-4,7 °C (trung bình 24 °F) (trung bình), tháng ấm nhất (tháng 7) 23,8 °C (75 °F) (Trung bình).
58979	Nhiệt độ lạnh cũng có thể là một yếu tố rủi ro.
58980	Nhiệt độ nấu tối thiểu an toàn được Bộ Y tế & Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ khuyến nghị là 165° F (74° C) nhằm ngăn nguy cơ mắc bệnh do vi khuẩn và ký sinh trùng gây ra.
58981	Nhiệt độ nước thường xuyên đạt 24 °C suốt mùa hè.
58982	Nhiệt độ rất thấp (dưới 100 °C) cấu trúc fumarolic còn được gọi là solfataras.
58983	Nhiệt độ tăng làm cho tăng dung tích nước của các đại dương đồng thời làm cho băng tan từ các vùng cực Bắc và Nam cực, từ các khối băng tiềm tàng trên các núi cao.
58984	Nhiệt độ thấp hàng năm dưới −35,0 °C (−31,0 °F) không phải là hiếm.
58985	Nhiệt độ thấp làm chậm quá trình phân hủy, còn môi trường dung dịch có tác dụng chống lại sự thiếu máu lạnh.
58986	Nhiệt độ thấp nhất đo được trong khoảng lặng tầng đối lưu (tropopause) của Sao Thiên Vương là 49 K (−224 °C), hay nó là hành tinh lạnh nhất trong Hệ Mặt Trời.
58987	Nhiệt độ thấp nhất từng được ghi nhận là tại Castlederg, hạt Tyrone vào ngày 23 tháng 12 năm 2010.
58988	Nhiệt độ thay đổi làm cho cột độ chạy để mở rộng hoặc kéo tụt trong ống.
58989	Nhiệt độ thích hợp nhất cho cá phát triển từ 26-320C, cá cũng có thể chịu đựng nhiệt độ nước 15-410C, thậm chí chúng có thể chịu đựng đến độ muối 15‰.
58990	Nhiệt độ tối đa trong mùa nóng, kéo dài từ tháng 3 đến tháng 5, có thể đạt tới 43 ° C (109 ° F).
58991	Nhiệt độ trên phòng thí nghiệm cũng có thể được thay đổi từ 16 °C đến 30 °C.
58992	Nhiệt độ trong mùa đông có thể xuống dưới 40 °C/°F và làm việc ngoài trời trong thời tiết đó cần dự trữ rất nhiều năng lượng.
58993	Nhiệt độ trong tháng 1 nằm trung bình trong khoảng từ 3 °C (37 °F) ở phần cực nam tới -10 °C (14 °F) ở phía bắc Bắc Kinh.
58994	Nhiệt độ trong tháng hai và tháng ba trung bình từ 18 °C đến 19 °C, từ tháng 4 đến tháng 5 nhiệt độ tăng lên trên 31 °C.
58995	Nhiệt độ trung bình hàng năm của biển dao động trong khoảng từ 18,5 °C (65,3 °F) vào tháng Chín đến 23,7 °C (74,7 °F) vào tháng Hai.
58996	Nhiệt độ trung bình hàng năm là khoảng 8 °C, nhiệt độ lạnh nhất trong mùa đông (2006) lên đến -17 °C, nóng nhất trong mùa hè lên đến 35 °C.
58997	Nhiệt độ trung bình hàng năm ở thành phố là 26 °C (79 °F), cũng thường là nhiệt độ trung bình mỗi ngày ở Biak.
58998	Nhiệt độ trung bình năm của Unjon là 9,1 °C, trong đó trung bình tháng 1 là -7,3 °C và trung bình tháng 8 là 23,7 °C.
58999	Nhiệt độ trung bình năm là 7,6 °C, dao động từ -2,3 °C vào tháng 1 đến 16,3 °C vào tháng 7. Lượng mưa trung bình năm của quận là 467 mm.
59000	Nhiệt độ trung bình tăng dần từ tháng 01 và đạt cực đại lên tới 29,1°C vào tháng 5, 6, sau đó giảm chậm vào tháng 7, 8. Tháng 9, nhiệt độ bắt đầu giảm nhanh và đạt cực tiểu vào tháng 01 với giá trị 24,6°C.
59001	Nhiệt độ trung bình vào mùa đông dao động trong khoảng 5.9 °C (42.6 °F) tới 18.0 °C (64.4 °F).
59002	Nhiệt độ trung bình vào mùa hè chênh lệch là từ 20 đến 26 °C, lượng mưa hằng năm là 113 mm.
59003	Nhiệt độ tùy thuộc vào địa lý và cao dộ.
59004	Nhiệt độ vẫn tiếp tục tăng và bắt đầu ổn định.
59005	Nhiệt độ vào mùa đông là vào khoảng 16-2040 o C. Một đợt nắng nóng nhất thế giới chưa được khẳng định xảy ra ở đây với nhiệt độ lên tới 87 °C (189 °F).
59006	Nhiệt độ vùng nước trên bề mặt hồ là từ 20 tới 24 °С, còn ở các vịnh là 24–27 °С.
59007	Nhiệt hóa hơi tiềm ẩn của nó cũng thấp hơn đáng kể ở mức 0,026 kilojoules mỗi mol so với 0,0829 kilojoules mỗi mol heli-4.
59008	Nhiệt huyết và tràn đầy sự tươi mới, Por khiến cho Ja cảm nhận được tình yêu trong cô chưa bao giờ chết.
59009	Nhiều bậc tiền bối của võ phái Tân Khánh Bà Trà từng nổi danh với những đường roi, đường côn kỳ tuyệt đả bại nhiều cao thủ khắp lục tỉnh Nam Kỳ.
59010	Nhiều bài có vòng hòa âm như vậy lắm chứ không riêng hai bài này.
59011	Nhiều bài hát do cô viết đã lọt vào tốp 40 của Mỹ.
59012	Nhiều bài hát trong Body Language có nhắc đến những nhạc phẩm từ thập niên 1980 và có ca từ đề cập đến chủ đề hưởng thụ, ve vãn và tình dục.
59013	Nhiều bài tế cô hồn phóng tác dựa theo tác phẩm này với nội dung phù hợp với hoàn cảnh của địa phương nơi cúng.
59014	Nhiều bài thơ của các nhà thơ có tên tuổi (trong số đó có Kiến An thất tử) đã ghi lại đầu đủ sinh động những tai họa mà nhân dân đương thời phải gánh chịu.
59015	Nhiều bài trong số đó đã được dịch sang ngôn ngữ khác.
59016	Nhiều bài viết chứa thông tin về Azato, nhưng các phần có liên quan rõ ràng dựa trên mô tả của Gichin Funakoshi về vị võ sư này.
59017	Nhiều bằng chứng khoa học cho thấy rằng vi khuẩn Gr (-) và vi khuẩn Gr (+) cùng dùng chung một chiến lược để gây nhiễm khuẩn huyết.
59018	Nhiều bằng khen và phần thưởng cao quý khác.
59019	Nhiều báo cáo đã chỉ ra rằng B. pseudomallei đã được phân lập từ đất ở Bangladesh, nhưng điều này vẫn cần được xác minh một cách khoa học.
59020	Nhiều báo cáo truyền thông tại địa phương, khi trích lời các viên chức quân sự hàng đầu, cũng nói rằng năm con tin và hai tay súng đã bị giết chết tại trung tâm Do Thái.
59021	Nhiều bé cũng được mặc các trang phục trang trọng theo phong cách phương Tây.
59022	Nhiều bệnh không phát hiện được ngay lập tức sau khi tiếp xúc với mầm bệnh, mà chỉ có thể phát hiện bằng xét nghiệm sau một thời gian phơi nhiễm nhất định.
59023	Nhiều binh sĩ trong quân đội của Wellington còn khá thiếu kinh nghiệm.
59024	Nhiều bộ phận của lý thuyết định tính phương trình vi phân và hệ thống động học nghiên cứu về tính tiệm cận các lời giải và quỹ đạo, những gì xảy ra với hệ thống sau một thời gian dài.
59025	Nhiều bộ sưu tập ảnh về các xác chết phụ nữ và trẻ em Trung Quốc hiện cũng đang tồn tại.
59026	Nhiều bộ tộc Papuan tại các vùng xa xôi vẫn chỉ có tiếp xúc ban đầu với thế giới bên ngoài.
59027	Nhiều bức tranh hang động từ thời đồ đá cũ trên mô tả những con tê giác bằng lông cừu.
59028	Nhiều buổi cầu nguyện được tổ chức trên khắp thế giới để chia buồn với những người thiệt mạng trong vụ xả súng.
59029	Nhiều cách giải đã được phát triển trong bài toán tháp Hà Nội.
59030	Nhiều cách gọi như thế vì trước đây chỉ có mỗi thuốc nổ đen vừa làm thuốc nổ vừa làm thuốc súng và vừa làm thuốc cháy.
59031	Nhiều cách khác nhau để nâng vật nặng (xem bên dưới).
59032	Nhiều cách mà một đề xuất như vậy sẽ ảnh hưởng đến các nhân vật được miêu tả qua gần như mọi tập phim.
59033	Nhiều cài đặt trên cùng một thiết bị không được hỗ trợ.
59034	Nhiều cài đặt TWiki của các công ty có hàng trăm ngàn trang và hàng chục ngàn người sử dụng.
59035	Nhiều cái được người dân địa phương làm ngay được, số khác thì được các kỹ sư hàng hải xây dựng nên tại các nhà máy Putilov và Izhorskiy.
59036	Nhiều cái khác tồn tại, mặc dù không được sử dụng phổ biến, hoặc vẫn đang trong quá trình phát triển.
59037	Nhiều cải tiến về công nghệ thích nghi khác đã được mở ra từ ý tưởng phát triển ban đầu này.
59038	Nhiều cá nhân đã đưa ra những tuyên bố sở hữu một phần hay toàn bộ Mặt Trăng, dù không một tuyên bố nào trong số đó được coi là đáng tin cậy.
59039	Nhiều cá nhân làm nghề tự do có nhân viên làm việc cho họ như trong trường hợp các chủ doanh nghiệp nhỏ.
59040	Nhiều cánh quân khác cũng bị quân Cao Câu Ly tiêu diệt gần hết, chỉ còn cánh của Vệ Văn Thắng không bị thiệt hại.
59041	Nhiều cảnh trong phim được ghi hình tại Công viên trung tâm, địa điểm gắn liền với cốt truyện, nằm gần Hồ và sân trượt băng Wollman Rink.
59042	Nhiều căn nhà cũ vẫn mang đậm nét kiến trúc thời thuộc địa và thậm chí còn được xếp hạng di tích quốc gia.
59043	Nhiều câu chuyện được lưu truyền về việc chuyển giao này trong đó có đề cập đến chuyện Ricordi muốn lấy lại quyền chuyển soạn từ Franchetti để giao lại cho Puccini − lúc này đã nguôi giận và có ý muốn làm tiếp.
59044	Nhiều câu thơ của ông ở loại này đã trở thành danh ngôn, thành ngạn ngữ, có cuộc sống riêng, độc lập với chính người đã sinh ra nó.
59045	Nhiều câu thơ đã trở thành tục ngữ Thổ Nhĩ Kỳ, nổi tiếng nhất là Số phận của mỗi cá nhân vốn giống nhau, nhưng các phiên bản câu chuyển thì nhiều loại, đa dạng.
59046	Nhiều cây thông nhỏ nằm dọc lối đi lát đá của công viên.
59047	Nhiều cây trồng có giá trị kinh tế cao đã được đưa vào sản xuất như: mè, bắp (ngô),.
59048	Nhiều cha mẹ cho biết sự lựa chọn của họ "chịu ảnh hưởng lớn" từ các con lớn.
59049	Nhiều chất dinh dưỡng này đạt nồng độ cao nhất trong quả chín đỏ.
59050	Nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu có tính độc hại ở liều lượng lớn.
59051	Nhiều chất tương tự GABA với các ứng dụng dược phẩm có cấu trúc cứng hơn để kiểm soát liên kết tốt hơn.
59052	Nhiều chiếc đã được gửi đến Israel và được chuyển thành động cơ diesel.
59053	Nhiều chiếc được in tên của các cửa hàng và thương hiệu.
59054	Nhiều chiến sĩ Nga khi rút quân trên hồ Satschan đóng băng còn bị chết đuối khi quân Pháp bắn nã vào cái hồ này, các binh sĩ liên quân bị vây khốn.
59055	Nhiều chính phủ phát hành công trái điều chỉnh theo lạm phát để bảo vệ các nhà đầu tư trước rủi ro lạm phát.
59056	Nhiều chi tiết rất cảm đọng xoay quanh cô và Jun, nhưng cuối cùng đều dẫn đến kết thúc có hậu.
59057	Nhiều chồi chỉ ở dạng ngủ hay chỉ được đánh thức trong những hoàn cảnh khác thường, chẳng hạn sau khi cành hiện tại bị phá hủy.
59058	Nhiều chợ mới mọc lên và các toà nhà được thêm vào bao gồm: Floral Hall, chợ Charter, vào năm 1904 là chợ Jubilee.
59059	Nhiều chợ phải đóng cửa; những chợ khác, nếu có mở hàng thì giá cả lại tăng vọt gấp 5, gấp 7 lần ngày thường.
59060	Nhiều chủng xạ khuẩn có khả năng tổng hợp đồng thời 2 hay nhiều chất kháng sinh có cấu trúc hóa học và có tác dụng tương tự nhau.
59061	Nhiều chương trình và các bộ phim nổi tiếng bán cel với giá cao, có những tấm lên tới hàng nghìn đô-la.
59062	Nhiều chuyên gia và người có niềm đam mê với manga đã phân tích về nhân vật.
59063	Nhiều cơ hội phản kích gây thiệt hại cho quân Đức bị bỏ lỡ.
59064	Nhiều con dơi bất hợp tác đơn giản đã thả mình rơi như đá hoặc bay mất, dù quân đội Mỹ sử dụng tới 6.000 động vật có vú này trong các thí nghiệm của họ.
59065	Nhiều con đường mòn có thêm TTF (Tính năng đường mòn kỹ thuật) như cọc gỗ, khúc gỗ, vườn đá, skinnies, nhảy khoảng cách và leo tường.
59066	Nhiều công dân Tiểu vương quốc tại Abu Dhabi có nhà nghỉ trong thành phố làm cho nó trở thành một điểm đến cuối tuần phổ biến cho các gia đình từ thủ phủ.
59067	Nhiều cộng sự của Tô Hán Hành bị bắt giữ, khiến quân đội có cảm giác bị khủng bố.
59068	Nhiều công trình khoa học đã chứng minh, người hút thuốc lá thụ động cũng bị ảnh hưởng không khác gì những người hút thuốc lá.
59069	Nhiều công trình kiến trúc quan trọng trong đó có giáo đường Thánh Xôphia và tượng đài "Thiên niên kỷ Nga" bị hư hại nghiêm trọng.
59070	Nhiều công trình minh họa sách thời Romanesque và Gothic cũng hình thành tại đây.
59071	Nhiều công ty bảo hiểm vật nuôi đòi hỏi nhiều hơn cho các giống có nguy cơ mắc bệnh, như bệnh ung thư hoặc bệnh tim.
59072	Nhiều công ty khai thác dầu lửa nước ngoài đã tham gia, bất chấp là tình hình an ninh chưa ổn định.
59073	Nhiều công ty lớn thậm chí còn trực tiếp sử dụng Binh pháp Tôn Tử làm giáo trình huấn luyện dành cho các nhân viên quản lý bậc trung trở lên.
59074	Nhiều con sông bắt nguồn từ lưng đồi, trong đó nổi bật nhất là sông Grillagh.
59075	Nhiều con sông chảy qua nước Nga.
59076	Nhiều cơ quan truyền thông, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế có trụ sở khu vực tại thành phố; Liên đoàn Ả Rập đã có trụ sở chính ở Cairo trong phần lớn thời gian tồn tại của nó.
59077	Nhiều cơ sở biến thịt heo thành thịt đà điểu để kiếm lợi phi pháp, làm ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng và những doanh nghiệp kinh doanh.
59078	Nhiều cơ sở dữ liệu được tạo ra cho mục đích lập chỉ mục, sao chép dữ liệu để tăng tốc độ truy vấn.
59079	Nhiều cơ sở khác cũng được đặt sâu trong lòng đất như doanh trại, phòng họp, trung tâm thông tin và cả những quân y viện được trang bị đầy đủ trang thiết bị giải phẫu.
59080	Nhiều cư dân Okinawa do ảnh hưởng của bộ máy tuyên truyền Nhật Bản cũng đã tham gia chiến đấu cùng lính Nhật và phá hoại các cơ sở của quân Mỹ.
59081	Nhiều cư dân tại Lạc Dương đã bỏ trốn vì họ nghĩ rằng sẽ xảy ra chính biến, hoặc là Nhĩ Chu Vinh sẽ đoạt ngôi, hoặc là Hiếu Trang Đế sẽ có hành động chống lại Nhĩ Chu Vinh.
59082	Nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra trên tất cả các đường phố lớn của Sofia đòi chính phủ Muravyev phải từ chức.
59083	Nhiều cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra kéo dài sang tháng 7. Ngày 11/7/1963.
59084	Nhiều đặc điểm hành vi có thể chỉ tiếp cận với sự tối cưu, và có thể có những lời giải thích không được giải thích trong mô hình tối ưu cho sự phát triển của một số đặc điểm nhất định.
59085	Nhiều đại biểu phản đối, nhưng Douglass đứng lên trình bày cách thuyết phục quan điểm của ông ủng hộ Stanton, ông nói rằng không thể chấp nhận việc nam giới da đen được bầu phiếu nếu phụ nữ không được thụ hưởng quyền ấy.
59086	Nhiều đài phát thanh dừng việc phát các ca khúc của The Beatles, các sản phẩm của họ bị đốt, các buổi họp báo bị hủy bỏ và nhiều bài phân tích xuất hiện.
59087	Nhiều đại thần của Lưu Bang là người lục quốc Sơn Đông, họ chủ trương định đô tại Lạc Dương.
59088	Nhiều đại thần lên tiếng khuyên can Quang Tông cũng không theo.
59089	Nhiều dân bản địa và con cháu họ tiếp tục các phong tục truyền thống trong khi vẫn tiếp thu những nét văn hóa và công nghệ mới vào đời sống.
59090	Nhiều dạng đại từ ngôi thứ hai số nhiều có thể được sử dụng cho các cá nhân như một dấu hiệu của sự tôn trọng.
59091	Nhiều dân làng ở nông thôn của đất nước này cũng có mua tấm pin mặt trời và sử dụng chúng.
59092	Nhiều dân tộc bị di dời khỏi nơi cư trú truyền thống của mình, gây ra nhiều hậu quả lâu dài.
59093	Nhiều đạo cụ, nhạc cụ và trang phục dùng trong chuyến lưu diễn về sau được trưng bày tại một số bảo tàng âm nhạc, và trong chuỗi triển lãm với tựa đề "The Taylor Swift Experience".
59094	Nhiều đĩa đơn của cô được chính cô tạo dựng ý tưởng và biên đạo cho video clip.
59095	Nhiều di tích chưa hoàn thành của Shoshenq V được khai quật tại Leontopolis Kitchen, sđd, tr.
59096	Nhiều di tích nghệ thuật của vương quốc Champa còn tồn tại, ví dụ như một số đền thờ (tháp Chàm) và hình tượng bằng đá cát.
59097	Nhiều đoạn của nó đã không được tu sửa nữa và một số đoạn bị tắc nghẽn do bùn lầy.
59098	Nhiều doanh nghiệp bán hàng hóa mà họ đã mua hoặc sản xuất.
59099	Nhiều doanh nghiệp đã đầu tư nguồn lực marketing đáng kể vào SNS nơi khách hàng đang bày tỏ và truyền đạt ý tưởng, thị hiếu, sở thích, nỗi lo lắng, v.v. của họ.
59100	Nhiều đoàn thám hiểm khác đã nghiên cứu các tàn tích trong các thập kỷ sau đó.
59101	Nhiều đốm màu tím trên má và hai bên mõm.
59102	Nhiều đồng chí lãnh đạo của trung ương, địa phương cũng về dự.
59103	Nhiều đô thị với dân số trên 1 triệu người dần hình thành.
59104	Nhiều dự án bảo tồn ngắn hạn được vạch ra mà không đòi hỏi phải đóng cửa Bảo tàng.
59105	Nhiều dự án khác không tìm kiếm các tín hiệu mạch lạc, mà muốn sử dụng bức xạ điện từ để tìm bằng chứng khác về trí thông minh ngoài Trái Đất, chẳng hạn như các dự án khám phá thiên văn siêu cấp.
59106	Nhiều dự án nhà ở xã hội cũng có mặt trong vùng.
59107	Nhiều đức tin cho rằng, sự biện hộ cho việc đóng đinh vào thánh giá là tuyên bố của chính Giê-su về sứ mạng của mình.
59108	Nhiều đường mòn xe đạp khác cũng kết nối với vùng như tuyến Moonee Ponds Creek Trail ở phía tây và tuyến Capital City Trail ở phía nam vùng.
59109	Nhiều đường phố đã được xây dựng đặc biệt cho số lượng lớn công chức làm việc trong chính phủ của đất nước và cho những người Hà Lan đang nghỉ hưu từ chính quyền của Hà Lan Đông Ấn Độ.
59110	Nhiều đường phố tại Bắc Kinh được đổi tên theo các khẩu hiệu cách mạng.
59111	Nhiều fan từ cả Jakarta và Pakistan đã bày tỏ lòng cảm kích.
59112	Nhiều ghi chép của các cá nhân bị AS và ASD báo cáo các kỹ năng và trải nghiệm cảm giác và nhận thức bất thường khác.
59113	Nhiều gia đình đã hết sạch tất cả đồ ăn họ có.
59114	Nhiều gia đình đã tự đào mộ cho thành viên của họ.
59115	Nhiều gia đình liên quan đến việc tàn sát trâu, đều không có hậu, không chỉ thợ mổ trâu, mà lái trâu, buôn thịt trâu, xương trâu, cũng đều không khá giả hầu hết các gia đình liên quan đến việc tàn sát trâu đều có những chuyện không may.
59116	Nhiều gia đình quý tộc Lào bị lưu đày và bị buộc phải di cư sang đất Xiêm.
59117	Nhiều gia đình thường thích có con trai hơn con gái, và con gái là đối tượng của nạn giết trẻ gái.
59118	Nhiều giao lộ chính của Bangkok chạy qua đây với nhiều tuyến xe bus, ga Xe lửa trên cao Bangkok phía nam tượng đài.
59119	Nhiều gia tộc cầm quyền cổ đại của Ireland vinh danh tên gọi này bao gồm Triều O'Neill và gia tộc Ó Conchubhair Donn.
59120	Nhiều giấy phép đầu tư khác cũng đã được cấp trong thời gian từ năm 2000-2003, trong đó có 7 dự án đầu tư xây dựng và khai thác hệ thống viễn thông công cộng qua vệ tinh (satellites).
59121	Nhiều giống cây trồng đã được lựa chọn lai tạo cho ra nhiều trạng thái khác nhau về màu sắc (variegation) với sọc (stripe) vàng, bạc hoặc trắng ở mép (margin) lá.
59122	Nhiều giống lai được sử dụng làm cây cảnh ở các công viên và các khu vườn cũng như hoa cắt để trang trí.
59123	Nhiều giờ trước vụ ám sát, Arafat đã thảo luận với ông các cách thức để thống nhất các phe phái của họ và yêu cầu Orabi hỗ trợ cho Arafat chống lại các đối thủ của ông bên trong ban lãnh đạo Fatah.
59124	Nhiều hầm, hào, công sự sụp đổ.
59125	Nhiều hang động trong khu vực Lenggong đã tiết lộ bằng chứng về con người cổ đại đã sinh sống và săn bắn ở khu vực này.
59126	Nhiều hãng hàng không với chi phí thấp đã bắt đầu các tuyến đường khác nhau trong khu vực để cạnh tranh đầu vào với đầy đủ dịch vụ vận chuyển trên các đường bay tầm trung và trung xa.
59127	Nhiều hàng không mẫu hạm được triển khai khắp thế giới để cung cấp sự hiện diện quân sự, phản ứng nhanh với các cuộc khủng hoảng và tham dự vào các cuộc tập trận chung với các lực lượng đồng minh.
59128	Nhiều hậu duệ của Qasim đã trở thành những nhạc sĩ như ông.
59129	Nhiều hệ sinh thái đang, hoặc đã từng là nơi sinh sống hoặc bị ảnh hưởng bởi các hoạt động của con người vẫn có thể được coi là "hoang dã".
59130	Nhiều hiệp định đình chiến được ký kết, và đã bị vi phạm nhiều lần khi một trong các bên cảm thấy thuận lợi nghiêng về phía mình.
59131	Nhiều hiệp hội Ấn Độ giáo đã hủy bỏ lễ kỷ niệm Phagwa.
59132	Nhiều hiệp hội leo núi cao giúp bạn đi bộ khám phá dãy Cascades.
59133	Nhiều học bổng của các tổ chức, cá nhân cũng đã được trao cho các học sinh có thành tích xuất sắc.
59134	Nhiều học giả đã cố gắng trả lời câu hỏi của nhà vua, nhưng mỗi người lại có một câu trả lời khác nhau.
59135	Nhiều hồ chứa dầu chứa vi khuẩn sống.
59136	Nhiều học sinh hát hay, múa dẻo, diễn tốt thể hiện được chất chèo truyền thống".
59137	Nhiều hộ dân đã sử dụng chính nhà của mình để là kho chứa vũ khí và trạm dừng chân của bộ đội.
59138	Nhiều hơn thế nữa là họ thường bị đối xử bất công bởi các vị quan tòa.
59139	Nhiều hồ trong Áo là điểm du lịch mùa hè quan trọng, được biết đến nhiều nhất là các hồ như Wörthersee, Millstätter See, Ossiacher See và Weißensee.
59140	Nhiều hố va chạm lớn nhìn thấy được ở phía nam bán cầu.
59141	Nhiều iwan đồ sộ cũng được tìm thấy trong những ngôi đền cổ ở Hatra và có lẽ được làm theo phong cách Parthia.
59142	Nhiều kênh bao gồm quảng cáo nên kết hợp khoản thu nhập này với mức phí đăng ký thấp hơn cho người dùng.
59143	Nhiều khách du lịch bắt đầu hành trình của họ ở đây.
59144	Nhiều khách hàng tại các quán bar đồng tính nam là thương gia ở tuổi trung niên và sinh viên dưới 20 tuổi, và rất ít người ẻo lả như phụ nữ.
59145	Nhiều khái niệm thiết kế khung máy bay khác nhau đã được khảo sát (như ống đẩy vec-to 2D của XX-201, cánh tam giáp kép/cánh đuôi kép 401).
59146	Nhiều khán giả khen ngợi bản lĩnh sân khấu của cô.
59147	Nhiều khi những cử chỉ hỗn xược, những lời vô lễ của chúng lại được khen là tinh ranh, là ngây thơ.
59148	Nhiều kho tàng của Hậu Triệu bị đốt phá, việc phát động chiến tranh lớn của Thạch Hổ không thành.
59149	Nhiều khu dân cư của Brooklyn là những khu vực sắc tộc biệt lập.
59150	Nhiều khung máy bay TA-4J và A-4E cũng được giao trong chương trình A-4AR chủ yếu để sử dụng phụ tùng thay thế.
59151	Nhiều kích thích sinh lý và bệnh lý ảnh hưởng đến việc tổng hợp hormone tuyến giáp.
59152	Nhiều kim tự tháp hiện ở trong tình trạng xuống cấp hoặc bị cát sa mạc vùi lấp, nếu có thể nhìn thấy được thì cũng chỉ dưới dạng một đống gạch vụn.
59153	Nhiều ký hiệu không phải chữ và số giống như trên bàn phím tiếng Anh, nhưng một số ký hiệu đặt ở những vị trí khác.
59154	Nhiều kỹ thuật phòng thí nghiệm được triển khai để xác định liều lượng chữa trị của thuốc thường được sử dụng, các liều lượng an toàn nhưng công hiệu ở Viện nghiên cứu Rockland.
59155	Nhiều lãnh tụ đảng đã sẵn sàng để đánh đổ Truman, nhưng chưa có cơ hội.
59156	Nhiều lần như vậy, bà rất bất bình nên bỏ đi.
59157	Nhiều lâu đài còn có cả nhà thờ được thiết kế vô cùng tỉ mỉ và trang trí đắt tiền.
59158	Nhiều linh kiện, đạn dược của xe tăng được gùi cõng bằng những đôi chân trần của dân công, được đóng bè tre nứa vượt sông suối để bảo đảm bí mật, bất ngờ.
59159	Nhiều loài bị đe dọa, đặc biệt là bởi mất nơi sống.
59160	Nhiều loài cá trong chi này được ưa chuộng để nuôi làm cá cảnh, trong đó có loài cá hổ Congo, chúng cũng được ưa chuộng để làm các loài cá câu thể thao.
59161	Nhiều loài chim dạng quạ là những kẻ chiếm giữ lãnh thổ, chúng bảo vệ lãnh thổ trong suốt cả năm hoặc chỉ trong mùa sinh sản.
59162	Nhiều loài chim là loài cư trú vĩnh viễn, nhưng một số loài thực hiện các hoạt động di cư theo mùa để thích ứng với điều kiện của các vùng đất ngập nước.
59163	Nhiều loài chim lội kích thước nhỏ sống ở vùng ven biển.
59164	Nhiều loài có đến 10 tên đồng âm.
59165	Nhiều loài, đặc biệt là những loài có kính thước cơ thể nhỏ, là loài hoạt động ban đêm, hoặc là sống trên cây hoặc là sống dưới mặt đất và dựa vào ngụy trang và tập tính để tránh động vật ăn thịt.
59166	Nhiều loài động vật hoang dã còn mang lại niềm cảm hứng cho tác giả, nghệ sĩ và tất cả những ai quan tâm tới sự đa dạng của thế giới tự nhiên.
59167	Nhiều loài được gieo trồng rộng khắp để làm cây cảnh và lá, hoa và quả của chúng.
59168	Nhiều loại giấy phép du lịch tồn tại trên khắp thế giới.
59169	Nhiều loài mới, thường là đặc hữu, đã được phát hiện trong thời gian gần đây nhưng phần nhiều trong số chúng được coi là sắp nguy cấp hay nguy cấp.
59170	Nhiều loài nhện dùng tính chất dính của màng nhện để bẫy mồi, trong khi một số loài khác săn mồi bằng cách rình, và tấn công phục kích.
59171	Nhiều loại nhựa có chứa chất độn để cải thiện hiệu suất hoặc giảm chi phí sản xuất.
59172	Nhiều loài ở phía bắc hơn là chim di cư, sinh sản ở các vùng khí hậu ôn đới và trú đông ở vùng nhiệt đới; những loài khác là những loài di cư theo độ cao, di chuyển từ các ngọn núi xuống trong mùa đông.
59173	Nhiều loài phân bố ở Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, nhiều loài trong số chúng được tìm thấy ở vùng nước lợ và kể cả môi trường nước mặn.
59174	Nhiều loại phosphua khác nhau được biết đến, với các cấu trúc khác nhau.
59175	Nhiều loại rau, củ, quả được sử dụng để làm món luộc, xào, ăn sống và các món canh như rau muống, rau dền, rau rút, khoai sọ, khoai môn, quả đu đủ xanh.
59176	Nhiều loài sẽ không thể thích ứng với các vùng khí hậu phù hợp dưới tốc độ biến đổi khí hậu ở mức trung bình và cao trong thế kỷ 21. Tỷ lệ biến đổi khí hậu thấp đồng nghĩa với việc sẽ gây ra ít vấn đề hơn.
59177	Nhiều loại sinh vật phải chết để nuôi sống loại sinh vật khác.
59178	Nhiều loài tắc kè xả mùi hôi hoặc phân vào kẻ thù của chúng để tự vệ.
59179	Nhiều loại thực phẩm có thể gây ra dị ứng, ngứa ngáy trong thai kỳ.
59180	Nhiều loài thực vật trong họ Asteraceae thu hút côn trùng có ích.
59181	Nhiều loại thuốc kháng sinh, chất chống ung thư, thuốc giảm đau và thuốc chữa bệnh máu khó đông hiện nay có nguồn nguyên liệu là từ động vật hoang dã.
59182	Nhiều loài tôm vệ sinh cũng thuộc cận bộ này, thường chải trên mình các loài cá sống ở rạn san hô và ăn các ký sinh trùng và mô hoại tử trên da cá.
59183	Nhiều loài trong bộ này cũng được trồng làm cây cảnh vì có hoa sặc sỡ.
59184	Nhiều loài trong chi này được ưa chuộng để nuôi làm cá cảnh vì màu sắc và kích thước của chúng.
59185	Nhiều lời đồn đoán rằng Mary Boleyn trở thành tình nhân của Henry VIII, và bà từng sinh cho nhà vua hai đứa con dù điều này không được Henry công nhận.
59186	Nhiều lúc, hành động và tư tưởng của họ không khác kẻ cướp là mấy.
59187	Nhiều lý do tồn tại cho lý do tại sao một người tìm thấy kích thích đặc biệt gây phiền nhiễu.
59188	Nhiều mảng trắng quá mức không được ưa thích, và các dấu trên mặt hoặc trên đường giữa lưng là một lỗi không đạt tiêu chuẩn.
59189	Nhiều mẫu máy bay vẫn còn đang hoạt động vào năm 2012.
59190	Nhiều mẫu vật tốt nhất không chỉ có xương, vài trường hợp còn có những mảng da lớn.
59191	Nhiều máy bay đã hạ cánh và bị quân phòng thủ phá hủy hoặc bắn hỏng, làm chặn đứng các cuộc đổ quân tiếp theo.
59192	Nhiều máy truy tìm còn hỗ trợ thêm các từ khoá mặc định.
59193	Nhiều năm chiến tranh đã làm cho tiềm lực của cả hai suy giảm nghiêm trọng.
59194	Nhiều năm đã trải qua trong bóng tối của bóng đá Ý cho đến gần đây khi giải đấu giành chiến thắng trong mùa giải 2002-03.
59195	Nhiều năm gần đây, chính quyền địa phương các cấp cùng nhân dân Thủy Nguyên đã tập trung khôi phục và phát triển loại hình văn hóa này.
59196	Nhiều nam giới cố gắng tự điều trị xuất tinh sớm bằng cách cố gắng đánh lạc hướng bản thân, chẳng hạn như cố gắng tập trung sự chú ý của họ khỏi kích thích tình dục.
59197	Nhiều năm sau đó, "vật đổi sao dời" họ trở về chốn xưa mong tìm lại chút dư hương của một thời thầm yêu mãi nhớ.
59198	Nhiều năm sau, hai bà con gái sinh đôi trưởng thành của họ phải đối mặt với thông tin về sự sụp đổ của cuộc hôn nhân của cha mẹ họ.
59199	Nhiều năm sau, Hatake Kakashi lại làm thầy giáo cho con trai của Minato là Uzumaki Naruto.
59200	Nhiều năm sau, họ đồng tác giả một cuốn sách giáo khoa phổ biến có tiêu đề "A course in higher mathematics".
59201	Nhiều năm sau khi Thành Cát Tư Hãn qua đời, lăng mộ của ông được người Mông Cổ xây dựng lên nhằm tôn vinh những cống hiến của vị thống lĩnh đầu tiên.
59202	Nhiều năm sau, Kim Shin được sống lại và trở thành một dokkaebi (yêu tinh).
59203	Nhiều năm sau, ông cứu con của chị gái mình, Shogo và Sayo, sau khi cha mẹ chúng bị sát hại, sau đó dạy Hiten Mitsurugi-Ryu cho Shogo.
59204	Nhiều năm sau, sau khi vượt qua một buổi casting, cô tham gia đoàn phim Mil Oficios.
59205	Nhiều năm trước, John là kị sĩ cưỡi rồng táo bạo thân cận cho nữ hoàng Veldt nhưng anh trốn khỏi vương quốc để thoát khỏi số phận là người chồng thứ năm của một phụ nữ Veldt.
59206	Nhiều năm về trước, vì không muốn làm việc trong trang trại của gia đình, cha của Athit đã đánh cắp tiền của bà Daeng rồi bỏ trốn.
59207	Nhiều ngành nghề được lựa chọn hoặc kế thừa theo truyền thống cha ông.
59208	Nhiều nghệ sĩ ngâm thơ đã học tập phong cách ngâm này của bà.
59209	Nhiều nghiên cứu đã cho thấy chính sách kích cầu của Nhật Bản có phát huy tác dụng, nhưng mức độ hiệu quả lại thấp.
59210	Nhiều nghiên cứu đã xác nhận rằng phân tâm thực sự làm tăng sáng tạo nhận thức.
59211	Nhiều nghiên cứu điền dã sớm đã được thực hiện ở khu vực Aspero trên bờ biển, trước khi toàn bộ phạm vi và liên kết với nhau của một số khu vực của nền văn minh đã được thực hiện.
59212	Nhiều nghiên cứu khoa học đã được tiến hành để lập hồ sơ về các thay đổi thành phần loài trên đảo.
59213	Nhiều nghiên cứu về đám đông đã đưa ra những hiểu biết về cách đám đông phản ứng với các tình huống khác nhau.
59214	Nhiều ngôi nhà trong trung tâm thành phố đã có từ thế kỷ XVIII.
59215	Nhiều ngôn ngữ Omo khá phức tạp về thanh điệu.
59216	Nhiều người ăn cạnh tranh chuyên nghiệp trải qua đào tạo cá nhân nghiêm ngặt để tăng khả năng dạ dày và tốc độ ăn với các loại thực phẩm khác nhau.
59217	Nhiều người á tính thường thấy không hứng thú với tình dục, vậy nên họ có khá nhiều điểm tương đồng với nhóm vô tính".
59218	Nhiều người bệnh do ngứa họng nên hay khậm khạc, dặng hắng.
59219	Nhiều người bị choáng váng (cảm giác có thể sắp ngất), đôi khi nghiêm trọng hơn.
59220	Nhiều người bị nói lắp nhưng tập được khả năng chuyển cách phát câu thành một hình thức "phát biểu" hay "biểu diễn giọng" để cho câu trôi chảy.
59221	Nhiều người Campuchia đã giúp Khmer Đỏ chống lại chính phủ Lon Nol nghĩ rằng họ đang chiến đấu cho sự trở lại của Sihanouk.
59222	Nhiều người cho rằng anh chưa thật sự xứng đáng và ban tổ chức có vấn đề.
59223	Nhiều người cho rằng, điều này là do những người Thiên chúa giáo ở Hà Nội và Hải Phòng theo dân tộc chủ nghĩa, họ vui mừng trước sự thất bại của người Pháp.
59224	Nhiều người cho rằng Sách trắng Churchill năm 1922 là ví dụ sớm nhất về loại hình tài liệu này.
59225	Nhiều người cho rằng sự chứng thực của Clyburn là một lý do giúp Biden có nhiều chiến thắng, vì sự chứng thực của Clyburn là một yếu tố quyết định đối với nhiều cử tri người Mỹ gốc Phi ở Nam Carolina.
59226	Nhiều người cho rằng việc quá tải toán tử đã bị lạm dụng quá đáng, nhưng nhiều người khác nghĩ rằng đây là công cụ rất mạnh để tăng cường sự biểu thị (qua ký các hiệu toán tử).
59227	Nhiều người Công giáo thích gọi ngắn gọn là "Công giáo" thay vì "Công giáo Rôma".
59228	Nhiều người còn xem cuộc chiến này là Chiến tranh Quy ước dài nhất thế kỷ XX do có một cuốn sách do nhà sử học Dilip Hiro viết có cùng tựa như vậy, tuy nhiên điều này vẫn còn là vấn đề tranh cãi giữa các sử gia.
59229	"Nhiều người cứ nói rằng Xuân Hinh bậy nhưng bản thân tôi thấy cậu ấy có cái duyên riêng của mình.
59230	Nhiều người đã bị Wade giết chết khi muốn cứu cô.
59231	Nhiều người đã dịch danh từ Bardo là cõi chết, cõi trung giới, hay cảnh giới của Thân Trung Ấm, nhưng thật ra nó còn có một ý nghĩa rộng hơn là "sự chuyển tiếp" (transition).
59232	Nhiều người đã khóc khi nhìn thấy thành phố mà họ đã phải trải qua một cuộc hành trình rất dài để đến được.
59233	Nhiều người đã mua một trong những trò chơi trước đây của S2 Games cũng đã nhận được lời mời tham gia trò chơi thông qua email đã đăng ký của họ.
59234	Nhiều người đang cố gắng trốn khỏi lao động cưỡng bức trong quân đội hoặc cho một trong nhiều tập đoàn ma túy do nhà nước tài trợ.
59235	Nhiều người đã trải qua căng thẳng từ nhà vào môi trường làm việc của họ.
59236	Nhiều người da trắng bảo thủ đã chuyển sang Đảng Cộng hòa kể từ cuối thế kỷ 20.
59237	Nhiều người đến đây tham quan đã đem theo cả gà,vịt sống để làm thịt và nấu nướng tại chỗ.
59238	Nhiều người định cư xung quanh Bảo tháp Swayambhunath và Boudhanath.
59239	Nhiều người Do Thái còn lại của khu Ghetto Warszawa đã quyết định chiến đấu, và nhiều người trong số họ đã được những người Ba Lan hoạt động bí mật giúp đỡ.
59240	Nhiều người Do Thái nắm lấy cơ hội này và chuyển đến các thành phố lớn hơn, rời khỏi Zülz.
59241	Nhiều người được đề bạt vào chức vụ này là người thân tín của Chinh di Đại tướng quân, ví dụ như soba yōnin, Kyoto shoshidai, và Osaka jōdai.
59242	Nhiều người, gia đình đã là nạn nhân của các nhà báo non kém nghề hoặc thiếu chuyên nghiệp,đạo đức.
59243	Nhiều người gọi Bach là "Người viết Phúc âm thứ năm"; ông còn được miêu tả như là "Nhà thần học viết bằng những phím đàn".
59244	Nhiều người hâm mộ đã mang theo máy nghe băng cassette để ghi âm.
59245	Nhiều người Hồi giáo vẫn chưa quên rằng câu khẩu hiệu trong các cuộc biểu tình, "Bande Mataram," xuất hiện lần đầu trong tiểu thuyết Anand Math trong đó người Hindu đã chiến đấu chống lại những kẻ xâm lăng theo đạo Hồi.
59246	Nhiều người hy vọng Caetano sẽ làm cùn vài khía cạnh của chuyên chế Salazar và hiện đại hóa nền kinh tế đang phát triển.
59247	Nhiều người lầm tưởng là khói từ shisha ít nguy hiểm hơn nhiều so với khói thuốc lá.
59248	Nhiều người là thành viên của Hiệp hội Cựu học viên Quốc tế INSEAD, trong đó có 46 hiệp hội cựu sinh viên quốc gia.
59249	Nhiều người Libya lên án các vụ tấn công.
59250	Nhiều người luyện tập Aikido cảm thấy việc thiếu sót trong việc đào tạo các lĩnh vực này dẫn đến mất hiệu quả tổng thể.
59251	Nhiều người mắc hội chứng Marfan có chiều cao lớn khác thường.
59252	Nhiều người Môn bỏ chạy sang Ayutthaya cầu viện binh.
59253	Nhiều người mong muốn ông lại quay trở lại"
59254	Nhiều người mô tả phim nói về "ý nghĩa cuộc sống", "nhận dạng giới tính" hay "sự tồn tại rỗng tuếch của vùng ngoại ô Hoa Kỳ", bộ phim là một thách thức về mặt phân loại ngay cả với những nhà làm phim.
59255	Nhiều người Mỹ tin rằng thế nào thì các tỉnh của Canada dần dần rồi cũng sẽ gia nhập vào Hoa Kỳ, và rằng chiến tranh thì không cần thiết và phản tác dụng trong việc làm tròn vận mệnh.
59256	Nhiều người nói rằng cô chỉ nổi tiếng bởi vì cô "nổi tiếng", không có tài năng gì nổi trội nhưng lại được chú ý vì phong cách sống giàu có xa hoa của mình.
59257	Nhiều người nói rằng ông có thể sống trong nhiều thời kỳ mà không cần ăn.
59258	Nhiều người nổi tiếng đã được đào tạo qua các thời kỳ.
59259	Nhiều người nước Tấn trong đó có Triệu Thôi, mến mộ ông bèn bỏ nước Tấn chạy theo phò tá Trùng Nhĩ.
59260	Nhiều người phản bác những ước đoán, nghi ngờ bất kỳ thông tin nào từ trạng thái trước này có thể thu thập được.
59261	Nhiều người quản lý bán hàng luôn sẵn sàng di chuyển.
59262	Nhiều người quan sát nói rằng họ nhìn thấy các sao trong M41 xếp thành những đường cong.
59263	Nhiều người sống trong thời Phục Hưng dường như không xem nó là "
59264	Nhiều người Syria theo Thiên chúa giáo thuộc một tầng lớp kinh tế-xã hội cao.
59265	Nhiều người thổ dân thường xuyên ghé thăm để sử dụng các dịch vụ của thị trấn.
59266	Nhiều người thường cắn đứt đầu chim Auk, sau đó, hút nước bên trong của nó trước.
59267	Nhiều người tiêu dùng chi tiêu tổng số đô la nhiều hơn xảy ra trong các cửa hàng này, cho thấy lưu lượng truy cập nhiều hơn và/hoặc chi tiêu trung bình cho mỗi người tiêu dùng.
59268	Nhiều người tin rằng nếu các vách ngăn nước đảm bảo ngăn kín các khoang với nhau (chúng chỉ cao 10 feet trên mực nước), con tàu đã có thể nổi.
59269	Nhiều người tin rằng ông luôn bị lôi cuốn bởi những vấn đề của chính chủ nghĩa anh hùng hơn bất kì mục đích đặc biệt nào mà vấn đề được tạo ra.
59270	Nhiều người trong số các dân tộc thiểu số vẫn còn bảo lưu truyền thống rất tốt và họ vẫn sử dụng trang phục truyền thống như là trang phục mặc hàng ngày.
59271	Nhiều người trong số đó đã được đề cử các giải thưởng lớn như Oscar, Grammy hoặc trở thành các huyền thoại lớn trong lịch sử.
59272	Nhiều người Trung Quốc đã di cư tới Panama để xây dựng tuyến Đường sắt Panama.
59273	Nhiều người trước đây là lâm tặc nhưng hiện đã chuyển sang bảo vệ rừng trong vườn quốc gia này.
59274	Nhiều người uống cà phê nóng/cà phê sữa nóng mà không cần ăn sáng.
59275	Nhiều người vẫn đi dép cao su.
59276	Nhiều người xem đây là động thái trực tiếp nhắm vào hai cựu thủ tướng Benazir Bhutto và Nawaz Sharif.
59277	Nhiều người xem đó là thơm, nhưng có người cho đó là thối.
59278	Nhiều nguồn khác cho rằng nó được phát minh ở Nhật Bản vào đầu thế kỷ 20.
59279	Nhiều nguồn nhầm lẫn chức vụ ông là Giám mục phụ tá.
59280	Nhiều nguồn tin cũng cho biết do mức độ giao thiệp trong giới nghệ sĩ của Thu Minh không rộng rãi và sự kín tiếng của cô trong chuyện tình cảm nên việc báo chí không nắm được thông tin trên là điều dễ hiểu.
59281	Nhiều nhà báo âm nhạc, nhà lý luận phê bình và tác giả gọi Madonna là nữ nghệ sĩ thu âm có ảnh hưởng nhất mọi thời đại.
59282	Nhiều nhà báo cũng so sánh sự việc với các phong trào Chiếm lĩnh khác.
59283	Nhiều nhà bình luận cho rằng sự thành công vượt bực của bộ phim là nhờ đề tài xoay quanh một cô gái mập mạp và quá thời.
59284	Nhiều nhà chính trị thường đọc diễn văn ca ngợi các di sản và người dân của Hoa Kỳ.
59285	Nhiều nhà cung cấp an ninh khác cũng phát hiện và loại bỏ phần mềm Alexa.
59286	Nhiều nhà hàng đặc biệt hóa nhiều loại bít tết hamburg.
59287	Nhiều nhà hoạt động trở nên tích cự quan tâm về chính trị trong suốt phong trào bãi nô.
59288	Nhiều nhà khoa học từ nhiều trường đại học đã cùng tham gia vào việc mở đầu, thiết kế và tiến hành dự án.
59289	Nhiều nhà kinh tế và khoa học xã hội cho rằng điều này là kết quả trực tiếp từ các chính sách của chính quyền trung ương, như chính sách cân bằng vận chuyển hàng hóa, sự thiếu quan tâm của chính phủ, và sự thiếu vắng "tinh thần Bihar".
59290	Nhiều nhà lãnh đạo mà phương Tây gọi là những "nhà độc tài" đã bị lật đổ, để rồi nhiều nhóm quyền lực mới còn độc tài và cực đoan hơn đã nổi lên, sẵn sàng chém giết lẫn nhau để giành quyền lực.
59291	Nhiều nhà máy đã tăng cường sử dụng robot, thị trường robot đang tăng trưởng ổn định.
59292	Nhiều nhà máy xử lý lấy nước thô từ sông, hồ và hồ chứa để sản xuất nước uống công cộng sử dụng các công nghệ lọc thông thường.
59293	Nhiều nhà mới được dựng lên quanh pháo đài với thành lũy bao quanh.
59294	Nhiều nhà nghiên cứu quân sự cho rằng, nếu quân Phần Lan không ngừng tấn công và tiếp tục tiến về Leningrad, thì Tập đoàn quân 23 có lẽ đã phải rút về thành phố Leningrad.
59295	Nhiều nhánh suối có đắp đập tạo hồ giữ nước phục vụ nông lâm nghiệp.
59296	Nhiều nhân sĩ, trí thức và văn nghệ sĩ tùy theo tình hình và điều kiện khác nhau mà đều bị đưa vào tổ chức đặc vụ cụ thể.
59297	Nhiều nhân vật cấp cao, người nước ngoài và các chuyên gia điều cư trú tại huyện này với những ngôi nhà, biệt thự, nhà gỗ và nhà chung cư cao cấp được thiết kế rất sang trọng.
59298	Nhiều nhân vật trong đảng từ chối ủng hộ chính thức Trump, vì cho là ông không thích hợp với vai trò tổng thống.
59299	Nhiều nhân vật trong truyện được dựa trên chị em của Rodriguez.
59300	Nhiều nhà phân tích tin rằng việc xây dựng Đường sắt xuyên Siberia (được hoàn thành từ Moksva đến Vladivostok vào năm 1904) và các doanh nghiệp ở Mãn Châu và Hàn Quốc đã thất bại về kinh tế và dẫn đến cạn kiệt kho bạc công cộng.
59301	Nhiều nhà phát triển gặp khó khăn ban đầu với việc lập trình phần cứng.
59302	Nhiều nhà phê bình nhận thấy kết cấu nhẹ nhàng trong quá trình sản xuất, tạo khoảng trống cho giọng hát và chất trữ tình của Swift bừng sáng.
59303	Nhiều nhà phê bình tư bản đã chỉ ra rằng Marx cho rằng chủ sở hữu tư bản không đóng góp gì cho quá trình sản xuất.
59304	Nhiều nhà sản xuất cũng chỉ định công suất trong BTU/h, đặc biệt là khi chỉ định hiệu suất của thiết bị nhỏ hơn.
59305	Nhiều nhà thể thao, nhà bình luận và cầu thủ xem Brady là cầu thủ NFL vĩ đại nhất mọi thời đại.
59306	Nhiều nhà tự do tìm cách tăng cường sự tham gia của người dân vào quá trình dân chủ.
59307	Nhiều nhóm người nói một loạt các phương ngữ trên cả nước di cư về đây.
59308	Nhiều nhóm nhạc thần tượng mới đã xuất hiện trong những năm 2010 và tạo ra một tình huống cạnh tranh khốc liệt trong ngành công nghiệp âm nhạc, được gọi là "Idol Sengoku Jidai" (アイドル戦国時代; dịch nôm na là: Kỷ nguyên Thần Tượng Chiến Quốc).
59309	Nhiều nhóm và cá nhân khác nhau đã hoạt động tích cực trong việc theo đuổi các quyền của người bản địa từ những năm 1960.
59310	Nhiều nơi còn gọi là cá Hoàng Đế bởi cái vây lưng trên của chúng có trông như chiếc vương miện của một vị vua, những chiếc gai cứng nhô cao so với phần màng vây.
59311	Nhiều nơi, dây cung thường làm bằng ruột thú vật phơi khô và sao tẩm.
59312	Nhiều nơi ghi sai là Phan Thanh Tài.
59313	Nhiều nơi khác ở Ethiopia cũng trải qua nạn đói vì lý do tương tự, khiến hàng chục nghìn người khác thiệt mạng.
59314	Nhiều nơi khi chế biến có gia thêm các chất bảo quản để giữ được lâu hơn.
59315	Nhiều nơi lấp sông, lấp kênh ví dụ ở Hàn Quốc, nay phải bỏ ra hàng triệu đô la để trả lại dòng chảy như cũ.
59316	Nhiều nơi, nhất là trong các cơ quan nhà nước quá đặt nặng tiêu chuẩn bằng cấp trong việc xét tuyển dụng, tăng lương, thăng chức, nhưng lại thiếu biện pháp kiểm tra, đánh giá thực chất.
59317	Nhiều nơi xuất hiện những cơ sở làm bom, lựu đạn xi măng, súng thô sơ ở Móp Xanh (
59318	Nhiều nông dân bang Karnataka đã nổi giận vì chính quyền địa phương không đề ra được các biện pháp giữ an toàn.
59319	Nhiều nước cấm nổ ở sông biển để bảo vệ môi trường và thủy hải sản.
59320	Nhiều nước đã áp dụng phiên bản này như một môn học bắt buộc (Trong đó có cả Việt Nam nhưng chưa được phổ biến rộng rãi).
59321	Nhiều ô tô hiện nay được trang bị full blown 32bit real-time memory protected operating systems such as QNX.
59322	Nhiều phép đo thô có thể thực hiện bằng cách đo mức độ đỏ trên khuôn mặt của cá nhân sau khi uống rượu.
59323	Nhiều phim chuyển thể từ các tác phẩm văn học kinh điển không lọt danh sách.
59324	Nhiều phong trào Hướng đạo quốc gia cũng có các buổi lễ phụ trong các buổi lễ quốc tế.
59325	Nhiều phong trào quan trọng liên quan đến những vấn đề này đã được sinh ra hoặc tiến triển trong văn hoá phản kháng của những năm 1960.
59326	Nhiều phụ nữ mơn trớn hai bầu vú hay kích thích núm vú bằng tay kia.
59327	Nhiều phụ nữ nước này nhuộm tóc đỏ để được giống công chúa.
59328	Nhiều phương ngữ sử dụng me làm một từ sở hữu ("me car") và một số xem như us cũng vậy ("us cars") hoặc sử dụng wor thay thế ("wor cars").
59329	Nhiều protein có hình dạng xác định rõ ràng khi ở dạng nguyên thể (native), nhưng protein mất trật tự nội tại thì không, chuỗi polypeptide của chúng rất linh động và không có một hình dáng nhất định.
59330	Nhiều quân cờ có thể di chuyển bất kỳ số ô vuông trống nào dọc theo một đường thẳng ngang dọc hoặc đường chéo, chỉ bị giới hạn bởi cạnh của bàn cờ.
59331	Nhiều quốc gia có trữ lượng lớn nhân viên làm vũ khí để chuẩn bị cho việc sử dụng trong chiến tranh.
59332	Nhiều quốc gia cung cấp các hộ chiếu quan chức phi ngoại giao cho những người đó, và có thể có những lớp khác nhau của những giấy tờ đi lại đó như hộ chiếu chính thức, hộ chiếu phục vụ, và các loại khác.
59333	Nhiều quốc gia cũng quy định một độ tuổi rời trường học tối thiểu, trong khoảng từ 10 tới 18, ở độ tuổi đó một người được phép về pháp lý rời khỏi giáo dục phổ cập.
59334	Nhiều quốc gia đã lên án chính phủ của Gaddafi vì đã sử dụng bạo lực chống lại người biểu tình và giết chết hàng trăm người Libya.
59335	Nhiều quốc gia đã ra lệnh phong tỏa bắt buộc đối với việc di chuyển và đóng cửa các doanh nghiệp không thiết yếu.
59336	Nhiều quốc gia khác, gồm cả Hoa Kỳ cũng rời bỏ phòng họp theo Canada và chỉ chưa đầy một nửa các phái đoàn còn ở lại sau sự việc này.
59337	Nhiều quốc gia rơi vào tay của những kẻ độc tài.
59338	Nhiều quốc gia trên thế giới không đặt ra những hạn chế pháp lý đối với việc tiếp thị và trình diễn sản phẩm ngoài trời.
59339	Nhiều quốc lộ là đường phố chính của thành phố và thị trấn mà chúng đi qua.
59340	Nhiều sách và tạp chí được xuất bản bằng tiếng Kutch sử dụng chữ viết này, bao gồm cả Vadhod ("Điều tra").
59341	Nhiều sáng tác của anh là lựa chọn yêu thích của nhiều nghệ sĩ Việt Nam ("Ước một ngày", "Em ở đâu", "Để dành", "Vẽ em",.
59342	Nhiều sản phẩm hóa học có thể được dùng để làm sạch và đánh bóng giày, đặc biệt là chất làm trắng cho giày trắng và nhiều loại đồ xịt để làm sạch và chống thấm cho da lộn.
59343	Nhiều sản phẩm OCOP của tỉnh không những được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh biết đến mà còn được du khách nước ngoài quan tâm, biết đến, như: Đồ gốm sứ Quang Vinh, ngọc trai Hạ Long, ghẹ lột Móng Cái…
59344	Nhiều sản phẩm OVA hướng tới tầng lớp khán giả là nam giới say mê anime.
59345	Nhiều siêu anh hùng tuân thủ luật này, nhưng những người khác phản đối luật với lý do nó vi phạm quyền tự do dân sự.
59346	Nhiều sinh vật có thể sinh sản hữu tính cũng như vô tính.
59347	Nhiều sinh vật vô cơ dưỡng là sinh vật ái cực, nhưng điều này không phổ quát như vậy.
59348	Nhiều sĩ quan Quân đội dính líu vào âm mưu thà tự xử hơn là chịu ra trước Tòa án Nhân dân, như Tướng Henning von Tresckow.
59349	Nhiều sĩ quan quý tộc này chẳng những bất tài mà còn đố kỵ, không chịu hợp tác với những chỉ huy có năng lực cao hơn họ.
59350	Nhiều sĩ quan sau đó bị thủ tiêu hay xử tử.
59351	Nhiều sử gia cho rằng Đồ Thiếp Mộc Nhi đã cùng Yên Thiếp Mộc Nhi đầu độc ông 《Nguyên sử》, quyển 31, tr.
59352	Nhiều sử gia cho rằng Enver Pasha đã cố ý trỳ hoãn việc nâng hàm cho Mustafa Kemal, lúc này đã là đại tá.
59353	Nhiều tác giả, Gia Khánh trùng tu nhất thống chí, quyển 449-450, Cao Châu phủ.
59354	Nhiều tác gia hiện sinh có được nhắc đến ở trên coi trọng chủ đề về sự tồn tại đích thực(authentic existence).
59355	Nhiều tài liệu không công nhận Canis lupus laniger, tuy nhiên NCBI/GenBank cho danh sách Canis lupus laniger như sói Tây Tạng riêng rẽ là Canis lupus chanco giống như sói Mông Cổ.
59356	Nhiều tài liệu và bản thảo trong số này vẫn chưa được kiểm chứng về độ tin cậy.
59357	Nhiều tài sản bị định giá quá thấp gây thiệt hại cho bản thân các bị cáo.
59358	Nhiêu Tâm vì có chân trong nhiêu học (học trò giỏi, được hưởng học bổng của nhà nước phong kiến), nên được mọi người gọi bằng cái tên như thế.
59359	Nhiều tàu đã trả lời, gồm Mount Temple, Frankfurt và cả con tàu chị em với Titanic là Olympic, nhưng không chiếc tàu nào ở trong khoảng cách đủ gần để tới kịp thời.
59360	Nhiều tay vợt Anh Quốc bao gồm đương kim vô địch Wimbledon Eaves thi đấu tại giải vô địch Mỹ năm nay.
59361	Nhiều thái độ cư xử trong bộ Harry Potter gợi lại các chi tiết trong những tác phẩm của Austen.
59362	Nhiều tháng hoặc nhiều năm sau đó, có thể xảy ra các cơn đau khớp và sưng tấy lặp lại.
59363	Nhiều thành của Trịnh đã đầu hàng Đường, buộc Vương Thế Sung phải tìm kiếm cứu viện từ nước Hạ của Đậu Kiến Đức.
59364	Nhiều thành phố ở Kelantan mang những cái tên liên quan tới Chăm Pa (Chepa) như Pengkalan Chepa, Kampung Chepa.
59365	Nhiều thành viên cao cấp của Hải quân Pháp đã cho rằng Anh và Pháp có hiệu quả chiến tranh.
59366	Nhiều thành viên Nội các Kentucky được bổ nhiệm của ông là Đảng viên Cộng hòa.
59367	Nhiều thập niên qua, Madoff đã nổi tiếng trong giới đầu tư.
59368	Nhiều thay đổi đến câu chuyện của loạt phim diễn ra trong giai đoạn tuyển vai này.
59369	Nhiều thế kỷ trước, anh ta được sinh ra trong một hang động nơi mọi người đang chết vì bệnh dịch.
59370	Nhiều thiết kế bảng băm cũng cho phép chèn thêm và xóa bỏ tùy ý của cặp khóa-giá trị trong thời gian trung bình (hoặc trừ dần) không đổi cho mỗi thao tác.
59371	Nhiều thị trấn cổ hạn chế về diện tích đất với những giá trị lịch sử vẫn còn nguyên vẹn đến ngày nay.
59372	Nhiều thời tiết khác nhau có thể được tìm thấy dọc theo một frông hấp lưu, với những dông bão có thể xảy ra, nhưng thông thường tuyến đường của chúng liên kết với khối lượng không khí trở nên khô.
59373	Nhiều thủ hạ của Tôn Sách cho rằng ông sẽ bỏ trốn theo Hoàng Tổ ở Giang Hạ hoặc bày mưu cho Hoa Hâm chống lại Tôn Sách, nhưng Tôn Sách rất tin tưởng ông, cho rằng nhất định sẽ quay lại.
59374	Nhiều thử nghiệm cho thấy nam giới hút cần sa lâu ngày sẽ bị giảm lượng testosterone (nội tiết tố sinh dục nam) trong máu; khối lượng tinh hoàn, sự sinh tinh trùng và khả năng sinh dục cũng giảm.
59375	Nhiều thuốc khác và các yếu tố dinh dưỡng có thể tương tác với warfarin, hoặc tăng hoặc giảm hiệu quả của nó.
59376	Nhiều thương nhân người Hoa sang Giao châu sinh sống cũng đẩy mạnh việc buôn bán.
59377	Nhiều thủ phạm là các giáo sĩ quen thân với gia đình nạn nhân, điều này khiến cho nạn nhân khó có cơ hội tố cáo thủ phạm căn cứ trên việc gia đình rất tin tưởng những giáo sĩ loạn dâm này.
59378	Nhiều thứ trong số các tính năng phổ biến của thú nuôi ảo có mặt trong một số trò chơi tìm cách để đại diện cho một cái gì đó khác hơn là một con vật cưng.
59379	Nhiều tiền của đáng lẽ dùng trong bầu cử có thể bị dùng vào việc khác.
59380	Nhiều tiết, học sinh phải di chuyển sang trường Hồng Quang để học nhờ do cơ sở vật chất của trường còn quá khó khăn.
59381	Nhiều tiểu hành tinh đã được xếp vào các nhóm và các gia đình dựa trên tính chất quỹ đạo của chúng.
59382	Nhiều tiểu thuyết của bà là bán tiểu sử và những cuốn này thường được chứng minh là phổ biến.
59383	Nhiều tin đồn cho rằng Page, Jones và Jason Bonham đã lên kế hoạch đi tour và chuẩn bị cho dự án mới của Led Zeppelin.
59384	Nhiều tin đồn tiết lộ rằng Hitler vẫn còn sống, nhưng Stauffenberg cho rằng đó chỉ là lời tuyên truyền của quân SS.
59385	Nhiều tín đồ Thiên chúa giáo Triều Tiên, gồm toàn bộ làng Jeamri, đã bị đóng đinh hay bị thiêu sống tại các nhà thờ khi họ đấu tranh cho sự độc lập của Triều Tiên.
59386	Nhiều tỉnh thành tại Việt Nam, tên Nguyễn Hữu Huân (hay Thủ Khoa Huân) thường được dùng để đặt tên cho trường học, cho đường phố.
59387	Nhiều tòa nhà chung cư đông đúc nằm cạnh nhau đối diện với công viên và vườn cây xanh.
59388	Nhiều tòa nhà của nó chẳng hạn như Tu viện São Francisco là kết quả của văn hóa kiến trúc của người bản địa và những người định cư ở Cựu Thế giới.
59389	Nhiều tòa nhà ở Cairns bị thiệt hại nghiêm trọng về nước trong đó có Bệnh viện Cairns.
59390	Nhiều tòa nhà trong khu vực thành cổ được xếp hạng trong danh sách tài sản văn hóa quốc gia.
59391	Nhiều tờ báo đã so sánh họ với các anh hùng trước đây của Thụy Sĩ.
59392	Nhiều tổ chức đã gặp khó khăn trong việc thuyết phục người bán hàng nhập dữ liệu vào hệ thống.
59393	Nhiều tổ chức và đoàn thể khắp Canada đã đồng ý bảo lãnh các gia đình hay cá nhân.
59394	Nhiều tờ giấy trắng cũng lần lượt bay ra từ hành lý của phụ nữ bên trái, chúng bay tứ tung lên không trung và phân tán khắp cánh đồng.
59395	Nhiều trang trại bị bỏ lại trong đống đổ nát, và tác giả đã để lại xem xét lại mục tiêu sinh sản của chúng.
59396	Nhiều trang trại thường xuyên nhập thú hoang từ tự nhiên làm con giống, có những chủ trang trại thừa nhận con giống ban đầu có nguồn gốc từ tự nhiên, hoặc bao gồm cả nguồn giống từ tự nhiên và từ động vật gây nuôi có sinh sản.
59397	Nhiều trang web có uy tín sử dụng các bác sĩ riêng của họ để xem xét yêu cầu thuốc và viết đơn thuốc cho phù hợp.
59398	Nhiều tranh của Bùi Xuân Phái đã được giải thưởng trong các cuộc triển lãm toàn quốc và thủ đô.
59399	Nhiều trình biên dịch chuyển đổi các ngôn ngữ bậc cao thành hợp ngữ trước khi biên dịch thực sự, điều này cho phép kiểm tra mã phục vụ mục đích gỡ rối và tối ưu.
59400	Nhiều trò chơi dân gian kết hợp với nghi thức Shaman giáo và đã được lưu truyền nối tiếp qua nhiều thế hệ.
59401	Nhiều trống được tìm thấy dọc theo các con sông và đường thủy ở Đông Nam Á, do đây là hình thức giao thông chính của dân cư bản địa thời đó.
59402	Nhiều trong số các di vật độc đáo nhất nhất của Mary Rose để và đã cung cấp cái nhìn sâu vào chủ đề khác nhau, từ lịch sử của các cuộc hải chiến.
59403	Nhiều trong số các sai số này được phân loại ngẫu nhiên (dữ liệu thừa) hoặc hệ thống (độ sai lệch), nhưng các loại sai số khác (ví dụ: sai lệch, chẳng hạn như khi một báo cáo phân tích của các đơn vị không chính xác) cũng quan trọng.
59404	Nhiều trong số những cây trạng nguyên này được phát triển bởi doanh nghiệp gia đình Ecke, phục vụ một nửa thị trường trên toàn thế giới và 70% thị trường Hoa Kỳ.
59405	Nhiều trường Đại học cung cấp dịch vụ tư vấn thống kê cho nhà nghiên cứu và sinh viên trong trường và một số trường Đại học cung cấp dịch vụ tư vấn cho các cơ sở bên ngoài theo các thỏa thuận thương mại.
59406	Nhiều trường phái cổ cầm được gọi là "cầm bái" đã phát triển qua nhiều thế kỷ.
59407	Nhiều trường trong số này sử dụng phần lớn chương trình, giáo viên nước ngoài cũng như phương pháp giảng dạy của đối tác nước ngoài; hoặc chương trình do những tổ chức giáo dục được công nhận ở nhiều quốc gia trên thế giới kiểm định.
59408	Nhiều truyện Galpaguchchha được viết trong thời kỳ Sabuj Patra của Tagore từ 1914 đến 1917, cũng được đặt theo tên của một trong những tạp chí mà Tagore biên tập và đóng góp rất nhiều.
59409	Nhiều truyện ngắn của ông dường như không có cốt truyện, song vẫn có sức lôi cuốn riêng.
59410	Nhiều từ ngữ tiếng Anh được vay mượn để dùng trong giao tiếp hằng ngày, lâu dần đã trở nên phổ biến.
59411	Nhiều tướng lĩnh Tiền Tần li khai, các bộ lạc bị chinh phục cũng nổi dậy.
59412	Nhiều tướng sỹ nghiện thuốc phiện, thể chất và trí lực trở nên yếu ớt, bệnh hoạn, không còn sức chiến đấu khi ra trận.
59413	Nhiều từ trong kango được tạo trong hiện đại hóa của Nhật Bản để dịch ra khái niệm phương Tây và được mượn lại từ tiếng Trung Quốc.
59414	Nhiều ứng dụng kiểu này sẽ phải chạy nền trong các điện thoại khác, trong khi với tính năng push của BlackBerry giúp kéo dài thời lượng dùng pin hơn.
59415	Nhiều văn bản tôn giáo thời trung đại được viết bằng một dạng kết hợp giữa tiếng Phạn và tiếng Malayalam cổ, gọi là Manipravalam.
59416	Nhiều vấn đề khó khăn phát sinh từ chỗ một số bản nhạc không có chữ kí của Mozart.
59417	Nhiều vành đai núi lửa chứa các mỏ quặng có liên quan đến các tác dụng của núi lửa.
59418	Nhiều văn hóa xem đạo đức được đan xen với niềm tin tôn giáo.
59419	Nhiều văn phòng của các sở, ban, ngành của Hà Nam đóng tại đây, như Sở Công an, Bộ chỉ huy quân sự Tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nông nghiệp, Sở Thể dục thể thao với nhà thí đấu đa năng và sân vận động.
59420	Nhiều vật phẩm có thể sử dụng nhiều cách khác nhau, ví dụ như vũ khí bằng gỗ hoặc khiên bằng gỗ có thể bắt lửa hoặc có thể thu nhặt lấy cung tên từ kẻ địch, và khiên cũng có thể dùng làm ván lướt.
59421	Nhiều việc làm có ý nghĩa như xây dựng nhà tình nghĩa các công trình giao thông và dự kiến sẽ xây dựng lại cổng làng và sau đó là trùng tu lại ngôi chùa cổ và trồng lại cây xanh.
59422	Nhiều vở diễn mới xuất hiện, nội dung phong phú và đa dạng.
59423	Nhiều vùng đất ở phía tây bắc được sáp nhập vào lãnh thổ quốc gia.
59424	Nhiều vũng nước sâu và cửa sông có thể hình thành cảng lớn nhỏ phục vụ việc giao lưu trao đổi hàng hoá giữa các tỉnh trong vùng, với các vùng trong nước và quốc tế.
59425	Nhiều vương công và hàng nghìn người khác bị giết.
59426	Nhiều vương quốc Betsileo (Fandriana, Fisakana, Manandriana, Isandra,.
59427	Nhiều wiki, đặc biệt là các wiki xưa, sử dụng CamelCase để đánh dấu những từ nên được tự động tạo liên kết.
59428	Nhiều xác chết đã được tìm thấy trong cống rãnh của căn cứ, vừa là bộ chỉ huy và cũng là nơi ở của các sĩ quan và gia đình của họ.
59429	Nhiều xe tăng đã bị hỏng do nguyên nhân chiến sự và kể cả các nguyên nhân phi chiến sự.
59430	Nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến sự xuất hiện của Mặt trăng khi xảy ra nguyệt thực.
59431	Nhiều ý kiến khác nhận định đây là yếu tố liên quan đến hoạt động giao phối, hoặc giúp chúng tránh được mầm bệnh từ ruồi.
59432	Nhị hoa 2–6 mm, gồm 2 loại: nhị dài 3,5–6 mm, nhị ngắn 2,5-4,5 mm.
59433	Nhị hoa dài 12 mm; chỉ nhị dài 3-4 mm.
59434	Nhị lép bên thuôn dài, 9-11,5 × 1-3 mm, đỉnh tù, có nhú trên mặt gần trục, màu vàng nhật về phía đỉnh.
59435	Nhĩ Lương phi Vệ thị, đề cung uyển thuận, phú tính nhu gia, củ thế vô vi, duẫn biểu hành hoàng chi □, kính cung tự thỉ, khắc chương du địch chi hưu.
59436	Nhị màu vàng nhạt, gần dài bằng cánh môi.
59437	Nhím biển sống ăn cùng tôm và trứng cá hồi.
59438	Nhím chuột thường có hình dạng giống như chuột chù, với mõm dài và đuôi ngắn.
59439	Nhím có một tuyến hôi dạng vòng xoắn nằm quanh hậu môn.
59440	Nhím cũng có con.
59441	Nhím lùn châu Phi không có mối quan hệ họ hàng chặt chẽ với các loài có vú khác.
59442	Nhím thường sinh sản nhiều lần trong năm, mỗi lần sinh khoảng 3−6 con, tùy vào thời tiết.
59443	Nhím và Phước từng học nhạc tại Nha Trang và vào Sài Gòn xây dựng sự nghiệp.
59444	Nhìn bề ngoài, ốc hương có màu lốm đốm xanh trắng vàng rất sạch đẹp.
59445	Nhìn chung A-10 bị xem là có hình dáng xấu xí nhưng là loại phi cơ cực kỳ hiệu quả.
59446	Nhìn chung, album đã bán được 154.000 bản trong tuần đầu tiên trên toàn thế giới.
59447	Nhìn chung, các loài chim lớn và cánh dài hơn thì có nhiều lông này hơn.
59448	Nhìn chung các loạt đều có mặt trước giống nhau: bốn chữ Tự Đức thông bảo đọc chéo, có viền gờ mép và lỗ.
59449	Nhìn chung, Chataan đã gây thiệt hại tài sản lên đến 60 triệu đô la Mỹ trên đảo Guam và khiến 23 người bị thương nhẹ.
59450	Nhìn chung chính sách phát triển sản xuất nội địa để thay thế hàng nhập khẩu của Tổng thống Ngô Đình Diệm đã có tác dụng tích cực khiến nền kinh tế Việt Nam Cộng hòa ngày càng giảm phụ thuộc vào viện trợ Mỹ.
59451	Nhìn chung, có 86 nhà vô địch khác nhau.
59452	Nhìn chung con rắn trên thuộc loại rắn nước bình thường.
59453	Nhìn chung, côn trùng, sâu bọ ít được con người thờ cúng như các loài động vật khác.
59454	Nhìn chung, đây cũng là tranh cãi chung về việc có hay không sự đau đớn của động vật nói chung, trong đó nhiều quan điểm cho rằng động vật bậc thấp thì không có cảm giác đau đớn như các động vật bậc cao hơn.
59455	Nhìn chung, địa hình của xã là đồi núi nên không thuận lợi cho canh tác phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng và nhà ở của nhân dân.
59456	Nhìn chung, Duiker tác giả của hơn chục cuốn sách; và bài viết của ông cũng đã xuất hiện trong rất nhiều tạp chí.
59457	Nhìn chung, giáo lý hiện nay của các tôn giáo chính trên thế giới có các khác biệt về vấn đề khuynh hướng tính dục.
59458	Nhìn chung giống vịt này chưa được phổ biến rộng rãi và số lượng không lớn.
59459	Nhìn chung, hai chiếc Trấn Viễn và Định Viễn đem lại ưu thế rất lớn cho Trung Quốc trong trận hải chiến này.
59460	Nhìn chung hệ thống lưu thông, phân phối thuốc đã phát triển rộng khắp, đảm bảo đưa thuốc đến tận tay người dân.
59461	Nhìn chung khí hậu của Phú Thọ thuận lợi cho việc phát triển cây trồng, vật nuôi đa dạng.
59462	Nhìn chung, khí hậu Đồng Xoài nắng ấm quanh năm nhiệt độ trung bình khoảng 26,7 0 C, với nền nhiệt độ cao quanh năm, độ ẩm cao và nguồn ánh sáng dồi dào, rất thuận lợi cho phát triển cây công nghiệp ngắn và dài ngày.
59463	Nhìn chung, khoảng 60.000 đến 100.000 Ngỗng Thiên nga trưởng thành vẫn còn trong tự nhiên cho đến ngày nay.
59464	Nhìn chung, loài chó Ariegeois là một loài chó đánh tài năng, tình cảm và dịu dàng khi nuôi trong nhà.
59465	Nhìn chung, lối chép ngắn và tản mạn, nhưng bên cạnh đó còn tồn tại nhiều sai sót về thực sử và mốc thời gian.
59466	Nhìn chung, Melbourne, do bóng mưa của Otway Rangers, khô hơn so với đổ ẩm trung bình của bang Victoria.
59467	Nhìn chung, Mettavolution nhận được những đánh giá tích cực từ các nhà phê bình âm nhạc đương đại.
59468	Nhìn chung, mọi người công nhận rằng cần tránh các tình trạng không đạt được hiệu quả Pareto, vì thế hiệu quả Pareto là một tiêu chí quan trọng trong việc đánh giá các hệ thống kinh tế và các chính sách chính trị.
59469	Nhìn chung, những cách cải tiến kể trên không gặt hái thành công.
59470	Nhìn chung, phạm vi hoạt động cụ thể của Rhadamanthus có xu hướng là các đảo Aegean, ngoài chính đảo Crete, nơi Minos hoạt động.
59471	Nhìn chung, Pháp đã chế tạo 10 tàu chiến động cơ hơi nước bằng gỗ mới và chuyển đổi 28 chiếc tàu khác từ các đơn vị cũ, trong khi Anh đóng mới 18 chiếc và chuyển đổi 41 chiếc.
59472	Nhìn chung, phiên bản 3D của Titanic nhận được những ý kiến phản hồi tích cực từ truyền thông Việt Nam.
59473	Nhìn chung số lượng khán giả ở độ tuổi 18-49 là quan trọng hơn là tổng toàn bộ người xem.
59474	Nhìn chung, số lượng sản xuất Nishiki-e đã giảm đi rất nhiều so với thời kỳ Minh Trị.
59475	Nhìn chung, sở trường của Đinh Hùng là thơ tượng trưng.
59476	Nhìn chung thì bò cũng có hiện diện trong văn hóa Việt Nam nhưng ít phổ biến hơn so với trâu thậm chí trong ca dao dân ca thì bò có phần lép vế.
59477	Nhìn chung thì con cái to hơn con đực dù cùng lứa tuổi với nhau.
59478	Nhìn chung, thiệt hại của quân Pháp rất nặng trong ngày hôm đó.
59479	Nhìn chung, thơ Phan Văn Dật ít tả cảnh mà thiên về tình, cái tình hoài niệm ấy lại thường gửi gắm qua một câu chuyện tự sự.
59480	Nhìn chung, trong những năm 1920, Nhật Bản đã thay đổi đường hướng của mình đối với một hệ thống chính phủ dân chủ.
59481	Nhìn chung, việc mua lại rất hấp dẫn nếu có các công ty được thành lập tốt đang hoạt động hoặc các đối thủ cạnh tranh muốn vào khu vực.
59482	Nhìn danh sách tưởng không có nhưng lại có bài đó" - Mỹ Tâm chia sẻ việc chỉ để trong danh sách 12 ca khúc và giấu đi bài hát thứ 13 đều là có chủ ý từ trước.
59483	Nhìn định tính, bản đồ thể hiện sự sắp đặt của các dải dị thường, cho thấy hình thái cấu trúc vật lý - địa chất của vùng, từ đó luận giải ra các yếu tố kiến tạo.
59484	Nhìn hàm răng nó tợp khúc tre, nếu bộ hàm đó mà nghiền tay, chân, thì nát bét.
59485	Nhìn lại, Burke đã mô tả "In the Flesh" là "tiền thân của nhạc power ballad ".
59486	Nhìn lại lịch sử của trò chơi chiến lược thời gian thực thì Geryk đã chỉ ra "chiều sâu và sự độc đáo" của Sacrifice, nó chưa từng xuất hiện trong thể loại này và thường bị bỏ qua do đồ họa ấn tượng của chính nó.
59487	Nhịn, Liễu (hai em Mười Chức) bị thương nặng.
59488	Nhìn ngọn lửa tình yêu trong ánh mắt của Thư phi, và thấy bát thuốc kia của Mai tần.
59489	Nhìn nhận về giới thông qua lăng kính của phép phân tích diễn ngôn Foucault, giới tựa như phương tiện của sự phân chia quyền lực của xã hội.
59490	Nhìn thấy cô em gái còn sống và khoẻ mạnh họ vô cùng mừng rỡ.
59491	Nhìn thấy cơ hội thành công, cả người và sóc chuột đã thỏa thuận để họ hát các bài hát của anh ấy.
59492	Nhìn thấy người tình bị thiêu chết ngay trước mặt mình, Từ Chiêu Bội như phát điên.
59493	Nhìn thấy sự đoàn kết trong nhân dân, đó là hy vọng."
59494	Nhìn theo cách khác, nguyên lý vũ trụ học là sự mở rộng của Nguyên lý Copernicus về con người không ở một vị trí đặc biệt nào trong Vũ trụ.
59495	Nhìn thì đơn giản nhưng có rất nhiều pháp sư đã dành cả đời để nghiên cứu loại phép thuật này nhưng không có mấy người thành công.
59496	Nhìn Thiếu Đế Lưu Biện hạ điện, mặt bắc xưng thần, Thái hậu Hà thị nghẹn ngào rơi lệ, các đại thần đau khổ trong lòng nhịn đau, nhưng không có người dám nói chuyện.
59497	Nhìn tổng thể, thân hình chúng cân đối, lưng có hình hơi cong lên.
59498	Nhìn trên đại thể, hệ thống chợ, đường giao thông khá thuận lợi đã làm cho hoạt động kinh tế của Yên Định càng trở nên phát đạt và phồn thịnh hơn.
59499	Nhìn từ bên trên cấu trúc thượng tầng ra phía đuôi tàu trong khi tàu khu trục tháp tùng, một thủy phi cơ trinh sát Vought 03U Corsair trên máy phóng bên mạn phải của Indianapolis, và cờ hiệu của Tổng thống treo trên cột cờ chính.
59500	Nhìn từ chi tiết này, chúng ta liền có thể nhìn ra Nữu Hỗ Lộc thị từ khi tham gia tuyển tú đến khi đạt được thân phận liền không giống người thường.
59501	Nhìn từ ngoài vào trong ta sẽ thấy nem có màu đỏ hồng tươi, được gói trong lá chuối và dùng làm món ăn trong những buổi tiệc hoặc trong bữa cơm gia đình giản dị.
59502	Nhìn từ phía Hòn Chồng phía bên kia là núi Cô Tiên.
59503	Nhìn từ trên, gai của vây lưng thì không có răng cưa như các loài cùng chi, đuôi thì thẳng, thay vì tách ra làm đôi hoặc hình tròn.
59504	Nhìn từ xa đã thấy Đan Viện giống như đang nằm dựa lưng vào núi.
59505	Nhìn xuống từ Tượng Chúa Kitô Vua.
59506	Nhị oa bị giam chung với ông lão, sau đó con tê tê vào giúp hai người trốn thoát.
59507	Nhịp điệu của bài hát đã được giảm xuống so với những bài hát trước của The Chainsmokers.
59508	Nhị rời hoặc hợp sinh ít hay nhiều tại gốc.
59509	Nhị Thế nghe tin thắng trận, sai thêm trưởng sử Tư Mã Hân và Đô uý Đổng Ế giúp Chương Hàm.
59510	NHK cũng cung cấp dịch vụ phát thanh truyền hình quốc tế là NHK World-Japan.
59511	Nhờ ảnh hưởng ở vùng Thrace, Thucydides được cử đi làm tổng trấn Thasos vào năm 424 trước Công nguyên.
59512	Nhờ ân xá, Wilhelm Volght được phóng thích khỏi nhà tù vào ngày 16 tháng 08. Thông tin về việc phóng thích Volght gây nên sự ngạc nhiên trong công chúng và trở thành một sự kiện nóng hổi.
59513	Nhờ áp dụng chương trình kiểm soát lậu quốc gia từ giữa thập kỉ 70 tại Hoa Kỳ, tỉ lệ mắc bệnh xuống rõ từ 1975 đến 1997 sau đó tăng nhẹ vào năm 1998 và lại giảm xuống từ năm 1999.
59514	Nhờ A Phi chính truyện, Vương Gia Vệ đã có vị trí riêng trong nền điện ảnh Hồng Kông với những tác phẩm giàu chất suy tư và những nhân vật có tính cách đặc biệt.
59515	Nhờ bán đảo trải dài theo vĩ tuyến và địa thể hầu hết là núi non tại nội địa, nên khí hậu Ý đa dạng cao độ.
59516	Nhờ bàn thắng của Ronaldo, Real giành chiến thắng trước Basel ở Champions League, đánh dấu chiến thắng thứ 15 liên tiếp của họ ở tất cả các đấu trường.
59517	Nhỏ bé, linh hoạt, bà được đánh giá cao, nhất là về điệu ga – vốt, ri-gô-đông và tam-bua-rin.
59518	Nhờ biết quan sát khí sắc hay khả năng hoạt động của các giác quan thay đổi như thế nào mà một vị thầy Tây Tạng có thể hướng dẫn được cho người chết.
59519	Nhờ các ghi chú của Galileo, ông đã xây dựng thiết bị đo áp suất thủy ngân đầu tiên và đã viết một luận cứ thuyết phục rằng không gian ở trên cùng là chân không.
59520	Nhớ cách đây vài chục năm, thời tem phiếu, thỉnh thoảng gặp anh trên đường với chiếc xe đạp cà tàng sau giờ tan tầm, khi chở trên xe bao gạo, bó rau hay can dầu đun bếp.
59521	Nhờ các radar này mà Quân đội Nhật Bản có khả năng phát hiện sớm những đợt oanh kích của không quân Hoa Kỳ và báo về cho đất liền để không quân Nhật Bẩn có thời gian chuẩn bị đối phó.
59522	Nhờ cái tên khác thường của mình, anh đã đạt được danh tiếng quốc gia sau khi người dẫn chương trình của BBC Radio 2, Terry Wogan sử dụng tên của mình làm thang đo để so sánh với những cái tên thú vị khác.
59523	" nhờ ca khúc này.
59524	Nhờ cha là đại thần, Lưu Đình Chất được làm quan cho nhà Lê tới chức Cấp sự trung Lại khoa.
59525	Nhờ chu trình khép kín từ trồng đến thu hoạch nên tiết kiệm nước và dinh dưỡng cho cây, đồng thời có thể điều khiển tự động hóa được thời gian phun dinh dưỡng, cây sinh trưởng nhanh và cho năng suất cao, điều khiển được môi trường nuôi trồng.
59526	Nhớ chuyện thì chí một tâm đồng.
59527	Nhờ cóa lượng nước dồi dào cùng đất đai màu mỡ, ngành nông nghiệp ở hạ nguồn của sông khá phát triển.
59528	Nhờ có bạn, lần đầu tiên tôi đã hiểu được tác phẩm của chính mình".
59529	Nhờ có công đưa Cảnh Tông lên ngôi, các triều thần phái Thiếu luận gây bè kết cánh, lũng đoạn triều chính.
59530	Nhờ có khả năng đặc biệt khi ở trạng thái Vĩ Thú, cậu đã phát hiện được Kisame nhờ sát khí của hắn.
59531	Nhờ có Leo bao bọc, Vito không bị truy tố vì tội giết Brian và án tù được giảm xuống còn 6 năm.
59532	Nhờ có nét chữ tốt, ông được giao công việc chép thơ và bản thảo kịch bản cải lương.
59533	Nhờ công bình định Hoàn Huyền, được phong Tây Hoa huyện ngũ đẳng tử.
59534	Nhờ công được bái làm Đặc tiến, tước Triệu Quốc công, tăng ấp 1000 hộ.
59535	Nhờ công lớn trong cuộc kháng chiến đó, khi khao thưởng công thần vào năm Trùng Hưng thứ 5 (
59536	Nhờ công trạng đúng thời điểm này, Sherman được thăng thiếu tướng.
59537	Nhờ có những chính sách đúng đắn của Thiên hoàng Minh Trị, Nhật Bản trở thành một xã hội có nền giáo dục tốt, với ý muốn đầy tham vọng: "học tập phương Tây, đuổi kịp phương Tây, vượt phương Tây".
59538	Nhờ có quân công, ông được thăng thưởng tước Dĩnh Vũ hầu.
59539	Nhờ có sức đẩy hạt nhân mà loại tàu này không còn phụ thuộc vào không khí, do đó tàu ngầm không nhất thiết phải nổi lên mặt nước thường xuyên.
59540	Nhờ có sự giúp đỡ của Trung Quốc, trang bị vũ khí của quân đội được cải thiện đáng kể.
59541	Nhờ có sự phong phú về màu sắc mà từ thời cổ opal đã là biểu tượng của sự thất thường, tượng trưng cho số phận hay thay đổi, nó làm cho trực giác trở nên tinh nhạy và giúp tạo ra cảm hứng.
59542	Nhờ có Thơm thuyết phục, bà Mười đồng ý cho ông Tư ở lại nhà bà.
59543	Nhờ có vị trí trung tâm trong giới tinh hoa nước Mỹ, Harvard thường được chọn làm bối cảnh cho nhiều tác phẩm văn học, kịch nghệ, điện ảnh cũng như trong các lĩnh vực văn hóa khác.
59544	Nhờ có vợ chồng Thạch Thanh chỉ điểm, Thạch Phá Thiên đã có võ công thượng thừa với nội công thâm hậu đã trở thành cao thủ số một võ lâm, qua đó hóa giải hàng loạt ân oán giang hồ mà Thạch Trung Ngọc đã gây ra trước kia.
59545	Nhờ danh hiệu của mình, cô gái Tây Nguyên được đi khắp thế giới và thực hiện được ước mơ của bản thân.
59546	Nhờ dân số và vai trò là trung tâm hành chính của doanh nghiệp và chính phủ, Perth thống trị nền kinh tế Tây Úc, mặc dù các ngành công nghiệp khai thác mỏ, dầu mỏ và nông nghiệp chính nằm ở nơi khác trong tiểu bang.
59547	Nhờ doanh thu tải kĩ thuật số, phiên bản này xuất hiện tại vị trí thứ 70 trên bảng xếp hạng US Billboard Hot 100.
59548	Nhờ đó, công việc học hành của ông mới được tiếp tục.
59549	Nhờ đó đoạn mã có thể được phân tích cú pháp và thông dịch bằng máy.
59550	Nhờ đó, giữa hai người hình thành mối liên lạc bí mật.
59551	Nhờ đó, họ gây khó khăn lớn cho quân đội Phổ trong giai đoạn 1758 1762.
59552	Nhờ đó Lưu Bị cùng các thủ hạ chạy thoát.
59553	Nhờ đó mà phim sạch sẽ, gọn gàng, tình tiết vui nhộn nhẹ nhàng, đơn giản, không có câu thoại thừa, bậy bạ nhảm nhí.
59554	Nhờ đó Merlin thừa hưởng những năng lực siêu nhiên.
59555	Nhờ đồng minh của cô và Kaito Kid can thiệp, Haibara trốn thoát thành công và toàn bộ các thành viên trong tổ chức (trừ Vermouth) tin là Sherry đã chết.
59556	Nhờ đó nhà nước quản lý được số hộ toàn quốc, trực tiếp quản lý thuế đến từng hộ.
59557	Nhờ đó ông được đặt biệt danh là "Người kiến tạo hòa bình" (el Pacificador).
59558	Nhơ đó, Sihanoukville đã trở thành một trung tâm quốc gia hàng đầu về thương mại, thương mại, giao thông và sản xuất quy trình.
59559	Nhờ đó Tăng Duyệt mời biết Văn Giảng chính là Thông Đạt, tác giả của bài hát.
59560	Nhờ đó tấu chương của vị quan hạch tội bị sửa chữa, Doãn Đoan chỉ bị hạ chức làm Tả hiệu.
59561	Nhờ đó, trang bị của quân đội Việt Nam rất dồi dào và tương đối hiện đại.
59562	Nhờ đó, tướng Horace Smith-Dorrien đã kịp thời đưa các lực lượng Canada vào lỗ hổng.
59563	Nhờ giá dầu mỏ tăng cao, kinh tế Ecuador đã bắt đầu phục hồi trong năm 2000, với mức tăng trưởng GDP 1.9%.
59564	Nho giáo đã tạo nên những người thầy can trực, đạo đức, như thế mới có thể đào tạo nên những học trò hữu ích cho đất nước.
59565	Nhờ gia thế như trên, khi mới 13 tuổi, Yoritomo đã được phong một chức quan hàm tòng ngũ phẩm ’’Các chức quan ở Nhật lúc đó được chia làm tám phẩm, mỗi phẩm lại gồm một chánh và một tòng.’
59566	Nhờ Giới mà niệm không buông lơi.
59567	Nhỏ gọn và tinh tế trong cấu trúc, Morgan có đôi chân mạnh mẽ, một cái đầu biểu cảm và trán rộng; lớn, đôi mắt nổi bật, Lưng ngắn, và thân sau được cơ bắp mạnh mẽ, với một mông dài và nổi cơ bắp.
59568	Nhờ Haru, Ren dần thay đổi bản thân và biết chấp nhận cuộc sống hiện tại.
59569	Nhờ hệ thống đường sá được xây dựng và đường sông được khơi đào, việc lưu thông hàng hoá giữa các địa phương khá thuận lợi.
59570	Nhờ hệ thống tưới tiêu thuận lợi nên nhân dân làng Phùng Nguyên có thể tận dụng canh tác dễ dàng được hầu hết các diện tích đất đai tại các xứ đồng, một năm ba vụ, mang lại sự ấm no cho người dân.
59571	Nhờ hoạt động ăn thịt của nhóm loài không những độ đa dạng quần xã duy trì ổn định mà đôi khi được tăng lên, do đó quần xã trở nên ổn định, bền vững hơn.
59572	Nhờ học bổng Khối thịnh vượng chung Canada, cô đã có được bằng ThS.
59573	"nhỏ" (khoảng 10 -20 g tới 10 -22 g) đi qua Trái Đất gây nên.
59574	Nhờ lực bám dính giữa bê tông và cốt thép ứng suất trước, biến dạng này được chuyển hóa thành biến dạng vồng ngược của kết cấu bê tông so với phương biến dạng khi kết cấu bê tông chịu tải trọng.
59575	Nho Lý ni sư kim có hai con trai, song lời trăn trối của ông về người kế vị là người em rể (hoặc chú rể) Tích Thoát Giới.
59576	Nhóm 5: Bài hát "Anh mãi nhớ": Vưu Trường Tĩnh, Jeffrey, Tất Văn Quân, Châu Duệ, Hàn Mộc Bá, Dương Phi Đồng, Vương Tử Dị.
59577	Nhóm bao gồm cả ba thành viên của gia đình: Hikaru, Teruzane và Keiko.
59578	Nhóm Barbara J, dẫn đầu chiếc Houston, cũng đổ quân cách đó 35 km về phía đông tây tại Playa Larga (Bãi đỏ), dùng xuồng sợi thủy tinh nhỏ.
59579	Nhóm biệt động Bắc Triều Tiên đã tiếp cận đến thủ đô Seoul nhưng nhiệm vụ trở nên rất khó khăn trong bối cảnh bị lộ.
59580	Nhóm bốn chủng sinh này sau hai năm đầu chỉ còn hai.
59581	Nhóm Bugsquad theo dõi các lỗi đến.
59582	Nhóm các nhà nghiên cứu mà bà lãnh đạo được giao nhiệm vụ phát triển "các công nghệ khả thi về mặt thương mại" nhằm cải thiện cách thức chính phủ làm việc và phục vụ công dân của họ.
59583	Nhóm Charales hay luân tảo dường như là minh họa còn sinh tồn tốt nhất cho bước phát triển này.
59584	Nhóm chiến đấu gồm 3 người sẽ ngồi trên xe với chỗ ngồi chính giữa là chỉ huy.
59585	Nhóm chim này này đã tuyệt chủng cùng với khủng long 66 triệu năm trước.
59586	Nhóm chính thức ra mắt vào ngày 6 tháng 7 năm 2020 với video ca nhạc Monster.
59587	Nhóm chức sulfamide.
59588	Nhóm chuyên gia Hà Nội đã thuyết phục được tác giả cuốn "Không thể một lúc đi trên hai con đường".
59589	Nhóm con của tất cả các phép biến đổi Lorentz bảo toàn cả định hướng và hướng thời gian được gọi là nhóm Lorentz proper, trực giao hoặc nhóm Lorentz bị hạn chế và được ký hiệu là SO + (1, 3).
59590	Nhóm của anh đã bị đánh bại tại Survivor Series (2011) với Wade Barrett và Cody Rhodes là những người sống sót duy nhất.
59591	Nhóm của Ben bắt giữ Mac Hoggins, cộng sự của Cynthia trong INS, rồi tra tấn hắn để lấy thông tin.
59592	Nhóm của Ezekiel & Carol tiến tới sát tiền đồn kia của The Saviors và một lần nữa tiêu diệt sạch một nhóm kẻ địch đang chạy đi.
59593	Nhóm của Hemming làm chiếc áo choàng từ loại nylon làm dù có tĩnh điện.
59594	Nhóm của Ngô Kiến Huy, Emily và Hạnh Sino và Hằng Bingboong đồng hạng cuối trong đêm thứ 4. Nhưng Hằng Bingboong dừng cuộc chơi.
59595	Nhóm của Tiểu Phàm phá tan âm mưu của Trường Sinh Đường và Độc Công tử Tần Vô Viêm, bảo vệ được thành Du Đô, tìm được Vạn Bức Cổ Vật.
59596	Nhóm của Tinh bị quân Nhật bao vây, may mắn là đội đặc nhiệm Long Ngũ từ tương lai đến cứu họ kịp thời, tiêu diệt đồn lính Nhật.
59597	Nhóm cũng đã nhận được chứng nhận Platinum đầu tiên của Gaon với hơn 250.000 bản bán ra.
59598	Nhóm cũng tham gia các chương trình truyền hình và phát thanh để quảng bá album.
59599	Nhóm cũng thường được mời diễn trong các chương trình Popjam, CDTV và Music Fighter.
59600	Nhóm cũng tổ chức ký tặng cuốn sách trên khắp cả nước.
59601	Nhóm cuối cùng kết hợp với Tập đoàn Shane McMahon để thành lập The Corporate Ministry.
59602	Nhóm Cytomegalo Virus cũng thường gặp, thường khoảng tháng thứ 2-3 sau ghép tủy.
59603	Nhóm đã chọn ngôi làng ở Anh làm bối cảnh của trò chơi vì "tính nghiêm túc" ở đó sẽ là "phản đề của con ngỗng", theo nhà phát triển Nico Disseldorp.
59604	"Nhóm đã cố gắng hết sức trong việc thể hiện những phân đoạn đòi hỏi nội tâm.
59605	Nhóm đã có màn trình diễn comeback với người hâm mộ trong hai giờ đồng hồ sau khi phát hành, nhóm đã biểu diễn "Signal" và các bài hát khác trong các album trước của họ như "
59606	Nhóm đã đạt được hỗ trợ khi xuất bản.
59607	Nhóm đã góp phần tích cực trong việc vận động áp dụng bảng mã UNICODE tại Việt Nam thay cho các bảng mã TCVN3 và VNI cũ.
59608	Nhóm đảo Sverdrup nằm ở phía tây Ellesmere và phía bắc của vịnh Norwegian (vịnh Na Uy).
59609	Nhóm đã phát hành ca khúc kỳ nghỉ đầu tiên "Love At First Sight" vào ngày 23 tháng 12 năm 2021.
59610	Nhóm đã phát hành một đĩa đơn quảng cáo, "Red Sun", vào ngày 5 tháng 5 cho Lotte Department Store.
59611	Nhóm đã phát hành MV cho hai ca khúc cùng album là "Secret Garden" và "U You".
59612	Nhóm đã phát hành phần đầu tiên của album phòng thu đầu tiên của họ, Hội chứng Rainbow, vào ngày 13 tháng 2 năm 2013.
59613	Nhóm đã phát hiện ra những thiếu sót trong việc lựa chọn mẫu vật của nghiên cứu trước và những phát hiện rút ra từ các kỹ thuật khác nhau được sử dụng.
59614	Nhóm đã sử dụng các mô hình tương tự như của van den Bosch, nhưng với độ phân giải không gian cao hơn.
59615	Nhóm đã tập trung vào việc xây dựng cơ chế của Just Dance chỉ trong phạm vi Wii Remote, tránh các phụ kiện chuyên dụng như đệm nhảy, băng tay hoặc chân, cũng như tệp đính kèm Nunchuk.
59616	Nhóm đã tổ chức một triển lãm đặc biệt mang tên "17's Cut - The Shining Moments, From The 3 Years That Seventeen and Carat Spent Together" vào ngày 26/5, đồng thời cũng là ngày mà Seventeen debut để kỉ niệm 3 năm ngày thành lập nhóm.
59617	Nhóm đã trở thành nhóm nhạc nữ nước ngoài đầu tiên tổ chức lưu diễn tại Sân vận động Đài Bắc với 31,000 khán giả.
59618	Nhóm đã tuyên bố vào ngày 7 tháng 4 năm 2017 rằng họ đã bỏ tất cả vũ khí và chất nổ và sẽ chính thức trở thành một tổ chức giải giáp vào ngày hôm sau.
59619	Nhóm đất vàng đỏ trên núi: 11.300 ha, chiếm 2,5%.
59620	Nhóm đầu tiên được gọi là Ismailis và nhóm thứ hai, lớn hơn, được đặt tên là Ja'fari hoặc Twelver.
59621	"Nhóm D" gồm các họa sĩ mà đứng đầu là Abidin Dino, Cemal Tollu, Fikret Mualla, Fahrünnisa Zeid, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Adnan Çoker và Burhan Doğançay giới thiệu một số xu hướng đã tồn tại bên phương Tây trong hơn ba thập niên.
59622	Nhóm điều tra cũng phát hiện ra rằng em gái của Joseph là Marion Eliza bị mắc chứng viêm cột sống (myelitis) và qua đời ở tuổi 23 vì ngộ độc thực phẩm.
59623	Nhóm được công chúng biết đến với các bản hit nhạc bay lắc như "Dooh Dooh", "Flute" và "SMS", cũng như phát hành hai album phòng thu trước khi tan rã vào năm 2004.
59624	Nhóm được giới thiệu trên mạng webtoons trước khi chính thức ra mắt.
59625	Nhóm EDIG của các công ty đã ký hợp đồng dự án kỹ thuật với các tổ chức như Bộ Quốc phòng (Israel), El Al Israel Airlines, và cung cấp dịch vụ Y tế Quốc gia.
59626	Nhóm Eutykes chỉ phải ký nhận Kinh Tin Kính Nicea.
59627	Nhóm Expendables về Mỹ, Barney miễn cưỡng tách Jensen ra khỏi nhóm vì anh ta không nghe lời Barney.
59628	Nhóm gặp nhau mỗi tháng một lần để thảo luận xung quanh các chủ đề của in mộc bản.
59629	Nhóm gặp nhau tại nhà riêng để vẽ và thảo luận về ý tưởng, nhưng bị lên án là phóng túng và tan rã vào năm 1938.
59630	Nhóm gồm có 4 thành viên: Eseo, Taeryeong, Jian, Yuuri.
59631	Nhóm hoạn quan gồm Xu mật sứ Vương Thủ Trừng (王守澄), Trung úy Lương Thủ Khiêm (梁守謙), Ngụy Tòng Gián (魏從簡) nghe tin có biến động, bèn tập hợp binh lính tiến vào cung diệt tặc, đồng thời cho đón Giang vương Lý Ngang vào cung.
59632	Nhờ miễn dịch mà phương pháp kính hiển vi điện tử đã xác định một ít đặc trưng nào đó của RNA ribosome ở bên trong á đơn vị.
59633	Nhóm Kara đã chính thức tan rã vào ngày 15 tháng 1 năm 2016.
59634	Nhôm không thể phản ứng trong H2SO4 đặc, nguội và HNO3 đặc, nguội.
59635	Nhóm là một bộ ba bao gồm trưởng nhóm Narachan, rapper Roda, và giọng ca chính Bitsaeon.
59636	Nhóm mgười biểu tình sau đó lên tới 3-5.000 người, lực lượng này di chuyển về trung tâm Ala-Too Square, xuất hiện tiếng súng nổ và lựu đạn khói, những người phản kháng bỏ chạy.
59637	Nhóm Most Significant 10 bit được map vào một giá trị 10 bit nằm trong khoảng từ u+D800 đến u+DBFF.
59638	Nhóm này bao gồm cả một số người quan trọng nhất trong việc tạo ra liên kết cho nhóm sau.
59639	Nhóm này bao gồm nhiều loại ung thư phổ biến nhất và có chứa gần như tất cả các loại ung thư ở vú, tuyến tiền liệt, phổi, tuyến tụy và ruột kết.
59640	Nhóm này bao gồm Ostfriesen và Alt-Oldenburger ("Old-Oldenburger"), Groningen, và những con ngựa tương tự từ Silesia, Saxony-Thuringia và Bavaria.
59641	Nhóm này cho biết kế hoạch được lấy cảm hứng từ Phong trào Bình minh và những hoạt động của Ocasio-Cortez tại Mỹ.
59642	Nhóm này có 19 bản hit hàng đầu khác, bao gồm "
59643	Nhóm này đã khai mở lớp đào tạo Thần học cho giáo dân đầu tiên vào năm 2000, thành lập phòng khám từ thiện dành cho bệnh nhân HIV/AIDS mang tên Mai Khôi và khám bệnh lưu động cho các người nghèo ở các vùng cao, vùng sâu vùng xa.
59644	Nhóm này đã trở lên bờ thành công với cảnh video và các bức ảnh cá vây tay.
59645	Nhóm này được biết đến với bạo lực không chỉ đối với người dân vô tội, mà còn đối đầu với các nhóm đối thủ băng đảng khác.
59646	Nhóm này gồm các bộ lạc cuối cùng phát triển thành người Frank Salia.
59647	Nhóm này gồm các điều kiện FAS, FOB, CFR và CIF.
59648	Nhóm này gồm có những nhà văn khác như Jacques Bloem, Annie Salomons và François Pauwels.
59649	Nhóm này gồm những con bướm lớn với sải cánh lên đến 160 mm.
59650	Nhóm này không là chim di trú rõ nét và phần lớn các loài có cánh ngắn, thuôn tròn, bay yếu.
59651	Nhóm này thêm phần sau –EP vào tên chính thức trong hội nghị du kích thứ bảy của mình để thể hiện sự phát triển từ chiến tranh du kích sang các hoạt động quân sự quy ước.
59652	Nhóm này thường xuyên đối kháng với nhân vật chính Roxas, mặc dù Vivi rất thân thiện với anh ta.
59653	Nhóm này tuyên bố rằng việc suy giảm dân số con người sẽ ngăn chặn một số lượng đáng kể sự đau khổ của con người do con người tạo ra.
59654	Nhóm NDRF đã tìm kiếm khắp nhà máy để tìm bất kỳ nạn nhân bị mắc kẹt nào còn lại và họ quét khu vực bằng máy dò khí.
59655	Nhóm nghiên cứu gồm các nhà kinh tế học Marion Dosher, Ts.
59656	Nhóm nghiên cứu rất thích anh ta, vì vậy thật bất ngờ khi anh ta bị bắn chết trong một chiến dịch trở nên tồi tệ trong một cuộc tấn công trả thù.
59657	Nhóm nghiên cứu sử dụng động cơ rời cho hầu hết cuộc hành trình.
59658	Nhóm ngôn ngữ Polynesia hạt nhân và Tonga (ngôn ngữ của Tonga và Niue) là các phân nhánh chính của Polynesia theo phân tích này.
59659	Nhóm Ngũ hổ tướng tìm ra sào huyệt của Lãng Tử Phiêu Bồng rồi đánh gục hết bọn thuộc hạ, giải cứu Thu thành công.
59660	Nhóm người chiếm phần phía nam đảo được gọi tên là người Raritan.
59661	Nhóm nguy cơ 1 có mức rủi ro thấp nhất và nhóm nguy cơ 4 là cao nhất.
59662	Nhóm nhạc nhỏ này đại diện cho hình ảnh năm cô búp bê tạo nên Co-ed.
59663	Nhóm nhạc ra mắt với đĩa đơn Voic Mail năm 2000 và tan rã năm 2005.
59664	"Nhóm" nhạc tango đầu tiên khi đó gồm hai người Argentina gốc Phi, Casimiro Alcorta chơi vĩ cầm và Sinforoso chơi clarinet.
59665	Nhóm Nhân văn Trẻ, Hỏi đáp Lịch sử Việt nam, tr.
59666	Nhóm nhậu thông qua thảo luận nhóm để tìm địa điểm, thời gian, thống nhất lựa quán, chọn mồi, chuẩn bị bia rượu.
59667	Nhóm nông dân nổi dậy theo đường hầm Jacquou trốn thoát trước đây lọt được vào trong lâu đài (Château de l'Herm), ngày 14.6.1830.
59668	Nhôm ổn định hơn và có tích mật độ điện trở suất tốt hơn so với đồng.
59669	Nhờ một học bổng quốc tế, anh được tham dự các hội thảo sân khấu quốc tế ở Anh và Đức.
59670	Nhóm phản chiến trong Đảng Dân chủ chỉ trích Lincoln không chịu thỏa hiệp trong vấn đề nô lệ, trong khi nhóm cấp tiến trong Đảng Cộng hòa phê phán ông hành động quá chậm trong nỗ lực bãi nô.
59671	Nhóm phát hành đĩa đơn tiếng Nhật cuối cùng mang tên "
59672	Nhóm phát triển Amarok đã thông báo rằng họ sẽ không thêm hỗ trợ cho Ubuntu One Music Store cho trình phát đa phương tiện Amarok vào lúc này, không giống như cửa hàng truyền thông Magnatune, trả lại 10% doanh thu được sản xuất qua giao diện cho Amarok.
59673	Nhóm phát triển PHP cũng đã lên tới con số hàng nghìn người và nhiều nghìn người khác tham gia vào các dự án có liên quan đến PHP như PEAR, PECL và tài liệu kĩ thuật cho PHP.
59674	Nhóm phục hồi thiên nga ở Ontario bắt đầu một dự án bảo tồn vào năm 1982, sử dụng trứng thu thập trong tự nhiên.
59675	Nhóm ra mắt lần đầu vào buổi kết thúc cuộc thi JUNON SUPERBOYS lần thứ 17 chủ nhật, 18/12/2004.
59676	Nhôm rất khó khử vì thế tạp chất nhôm trong sắt không phải là một vấn đề.
59677	Nhóm sản xuất sau đó đã suy nghĩ và tìm cách giải quyết các vấn đề của bộ phim, viết nháp một số dị bản cho câu chuyện Bà Chúa Tuyết cho tới khi cốt truyện và các nhân vật nghe có vẻ liên quan tới nhau.
59678	Nhóm sinh viên Việt Nam tham quan Nhà máy điện hạt nhân Obninsk Nhà máy điện chào đón sự tham quan của rất nhiều học sinh và sinh viên, bao gồm cả các nhóm nước ngoài.
59679	Nhóm Splinter - Nhóm công nhân cộng sản (New Zealand) cũng tranh luận cho một quốc tế thứ năm của họ.
59680	Nhóm Strepsirrhines tách ra từ các động vật linh trưởng thuộc nhóm Haplorhine gần ban đầu của cách xác định phân tích bức xạ mẫu vật linh trưởng từ 55 đến 90 mya.
59681	Nhóm tan rã năm 2006.
59682	Nhóm tan rã vào tháng 3 năm 2002.
59683	Nhóm tham gia vào nhiều chiến dịch nữ quyền và các hành động trực tiếp.
59684	Nhóm thợ săn và cảnh sát bang đã có mặt khi nghe tiếng chuông báo động của ngôi trường vang lên.
59685	Nhóm thứ hai xem nguồn gốc tự sự là dùng ngôn từ nói hay viết mà kể chuyện, họ để lên hàng đầu vai trò của người trần thuật và lời trần thuật, mà xem sự kiện không mấy quan trọng.
59686	Nhóm thu hút sự chú ý khi biểu diễn trên sân khấu nhờ kỹ năng martial arts tricking.
59687	Nhóm uy quyền hoạt động được thường là dựa vào sự đóng góp của các thành viên dưới danh nghĩa bổn phận.
59688	Nhóm yếu nhất: hòa tan trong lipid kém và không thể xuyên qua lớp nhầy niêm mạc.
59689	Nhông hàng rào tương đối phổ biến và được tìm thấy trong một loạt các môi trường sống.
59690	Nhờ nhan sắc tự nhiên của mình, cô đã được giới truyền thông Nhật trao tặng các mỹ từ như "thần tượng Fukuoka siêu dễ thương", "thần tượng thiên thần" và "cô gái ngàn năm có một".
59691	Nhờ những nỗ lực bền bỉ của mình, ông đã nâng giải TdP lên một tầm cao mới, và hiện là sự kiện đã được UCI World Ranking công nhận.
59692	Nhờ những nỗ lực của các phi công hoạt động như chỉ huy phi đoàn 609 Roland Beamont, chiếc Typhoon tiếp tục được phát triển cho dù có những khiếm khuyết trong thiết kế.
59693	Nhờ những tấm bia này, mà ta được biết vào thời buổi ấy, nghề kim hoàn của người Việt và người Việt gốc Hoa đã có mặt ở nhiều nơi như: Tây Cống, Đề Ngạn Tây Cống, Đề Ngạn đều chỉ đất Sài Gòn, Chợ Lớn xưa.
59694	Nhờ những thành tích trong năm, Liêm là một trong 10 vận động viên tiêu biểu Việt Nam 2010.
59695	Nhờ những thay đổi đó mà năng suất lúa và hoa màu có sự gia tăng nhất định.
59696	Nhơn lấy nơi này làm nơi đóng quân chứa lương, khi xảy ra việc nguy cấp có thể ẩn trú được.
59697	Nhơn loại, là đẳng cấp cao nhứt của chúng sanh, được Thượng đế ban thêm cho một điểm nguyên hồn nữa để làm Linh hồn, lúc đó sự hiểu biết mới được hoàn toàn.
59698	Nhộn nhịp nhất là khoảng từ 21h đến 2h sáng.
59699	Nhờ ông mà nhạc flamenco được ưa chuộng và công nhận khắp nước Tây Ban Nha.
59700	Nhớ ơn thầy, những người học trò cũ đã dựng một ngôi nhà thờ ông trên khu đất vườn của ông, hiện tọa lạc tại xã Tùng Ảnh.
59701	Nhớ ơn Vua Hùng, nhân dân tôn Vua làm tổ nghề nông, thường gọi là Thần Nông.
59702	Nhờ "Psycho", Red Velvet trở thành nghệ sĩ nữ Hàn Quốc thứ hai trong lịch sử đạt được 3 cúp liên tiếp (triple crown) của 3 chương trình âm nhạc khác nhau (
59703	Nhờ quyết định này mà Babe Didrikson đã trở thành vận động viên nổi tiếng nhất tại thế vận hội Los Angeles 1932.
59704	Nhờ sáng dạ, ông nhanh chóng thành thạo các ngón đàn ca Ba Nam, Sáu Bắc và vọng cổ.
59705	Nhờ sự chân thành của Ringo mà cả ba cũng vượt qua được trở ngại và trở thành bạn tốt của nhau.
59706	Nhờ sử dụng vữa giúp các bức tường đồng nhất, được gia cố bằng vòm gạch, đá hoặc bê tông chứng minh sự khan hiếm gỗ trong khu vực.
59707	Nhờ sự giúp đỡ của Adler, họ đã hát phần bè "California Dreamin' " trong album This Precious Time của McGuire.
59708	Nhờ sự giúp đỡ của Talis mà Melvin mới trốn khỏi đống di tích đang sụp đổ và họ bay qua đại dương về phía mặt trời trở lại quê nhà thân thương của mình, kết thúc chuyến phiêu lưu nhớ đời.
59709	Nhờ sự thành công của Your Name tại Ý, nhà phát hành Nexo Anime còn quyết định cho công chiếu Bên kia đám mây, nơi ta hẹn ước lần đầu tiên tại nước này trong hai ngày 11 và 12 tháng 4 năm 2017.
59710	Nhờ sự tương trợ của bầy chó mà đứng đầu là Chief, Atari bắt đầu chuyến hành trình vòng quanh hòn đảo để tìm kiếm người bạn thân bốn chân.
59711	Nhờ thành công này, ông đã thành lập một nhà sản xuất bánh kẹo và đặt nền móng cho những thành tựu trong tương lai.
59712	Nhờ thành tích của mình, bà đã được trao giải thưởng Esso và nhận được đề cử danh dự về Prêmio Vladimir Herzog và Prêmio Lorenzo Natali.
59713	Nhờ thế mà trăn có khả năng nhịn ăn kéo dài http://baodatviet.
59714	Nhờ tổ chức mới của tướng William H. Tunner, người mà đã chịu trách nhiệm từ thành phố Wiesbaden cho cuộc không vận từ vài tuần sau khi nó bắt đầu, tới cuối tháng 7 năm 1948 mỗi ngày đã chuyên chở trên hơn 2.000 tấn.
59715	Nhờ vào bổng lộc của công việc cùng với hoa lợi của một bất động sản, Alberti bắt đầu tự chu cấp tài chính được cho bản thân.
59716	Nhờ vào cha vợ là Oxyartes, Alexandros đã có thể thu phục một lãnh chúa trong vùng tên là Sisimithres, người đồng ý cho những binh sĩ trẻ tuổi của mình gia nhập quân đội hoàng gia.
59717	Nhờ vào công nghệ của Torchwood Institute, Doctor đã tìm cách nhốt bọn Daleks và Cyberman về nơi của chúng, trong lúc Cyberman bị hút vào thế giới song song thì tình cờ Rose cũng bị cuốn vào và cánh cổng bị đóng lại mãi mãi.
59718	Nhờ vào sự ảnh hưởng của mình đối với nhà vua, Amenhotep đã đặt thị trấn Athribis, quê nhà của ông, dưới sự bảo trợ của vương quyền.
59719	Nhờ vậy, bộ Trần Thanh Mại toàn tập (gồm 3 cuốn, dày 2490 trang.
59720	Nhờ vậy, cá nhân hiểu được cái tôi của mình và có phản ứng tương ứng đối với những đánh giá (dù có chính xác hay không) bằng sự xấu hổ (khi nhận được những phản ứng tiêu cực) hoặc tự hào (khi nhận được những phản ứng tích cực).
59721	Nhờ vậy, chỉ khi biết khóa mới có thể giải mã được văn bản mã.
59722	Nhờ vậy mà album dần tăng hạng và lọt được trở lại vào top 20 trên bảng xếp hạng Billboard 200. Thấy được chiều hướng tốt, hãng đĩa Columbia quyết định tái bản album In This Skin với thêm một vài ca khúc mới.
59723	Nhờ vậy mà một mảnh có thể được lấy đi từ xác của một chiến binh để thông báo trong khi mảnh còn lại thì ở lại với cái xác khi điều kiện trận chiến không cho phép cái xác được lấy đi hoàn toàn.
59724	Nhờ vậy, người dân sẽ không phải trả nhiều tiền thuế.
59725	Nhờ vậy, Nhĩ Chu Đại Cần liên tiếp lập chiến công, lại là ngoại thích, nên được miễn thuế 100 năm, phong làm Lập Nghĩa tướng quân.
59726	Nhờ vậy, ông đã có thời gian tập trung trong công việc nghiên cứu và phát minh.
59727	Nhờ vậy Quan Vũ chủ động đối phó và đánh bại Biện Hỷ.
59728	Nhờ vậy trong thời gian này, nhiều chùa chiền được xây cất, nhiều tác phẩm ra đời.
59729	Nhờ vị trí chiến lược như vậy, Meiktila được bộ chỉ huy Không quân Myanmar chọn làm nơi đặt trụ sở và Căn cứ Không quân Meiktila.
59730	Nhờ vốn tài trợ từ phía Hà lan, đã hình thành một dự án hợp tác giữa Việt nam và Hà lan.
59731	Nhựa đường, có thể là các tấm đúc bằng nhựa đường hoặc bê tông kết hợp nhựa đường, thường được tái chế và sử dụng để lấp đầy nền vỉa hè trước khi lót gạch cho vỉa hè.
59732	Nhựa mềm cũng được tái chế như màng polyethylene và túi.
59733	Nhựa vỏ cây xoài: có màu đen không mùi, vị đắng hắc, để ra không khí đặc lại, hoà vào nước chanh dùng bôi trị ghẻ lở.
59734	Như bài Tải sam (Chu tụng) tả cảnh dân chúng lao động tập thể, đủ cả già trẻ trai gái cùng nhau làm cỏ, be bờ.
59735	Như ban đầu được cô lập, xeri thực ra ở dạng ôxít của nó, và được gọi là Xeria, một thuật ngữ hiện nay vẫn còn dùng.
59736	Như các giải trước, vòng chung kết của giải gồm 4 đội.
59737	Như các loài cá hoàng đế khác, cặp bố mẹ chăm con chúng rất kỹ.
59738	Như các ngôi tháp Chăm truyền thống khác, tháp Thủ Thiệm là một kiến trúc tháp tầng vuông gồm thân và ba tầng phía trên mô phỏng than tháp nhưng nhỏ hơn.
59739	Nhu cầu cần có một bộ chỉ huy quân sự thống nhất và tại chỗ để kịp thời chỉ đạo chỉ huy toàn thể các lực lượng vũ trang cách mạng tại chiến trường miền Nam đặt ra một cách khẩn bách.
59740	Nhu cầu cholesterol trong chế độ ăn uống được ester hóa để được hấp thụ từ ruột.
59741	Nhu cầu cơ bản về ăn mặc, ở, đi lại, sức khỏe, học tập, văn hóa, thông tin giao tiếp.
59742	Nhu cầu gia tăng nên nguồn cung natri sunfat cũng phải tăng lên tương ứng.
59743	Nhu cầu liên kết tự vệ và sự gia tăng sản phẩm nông nghiệp đã cho phép các cộng đồng người mở rộng thành các đơn vị ngày càng lớn hơn, càng được thúc đẩy hơn bởi sự phát triển của giao thông vận tải.
59744	Nhu cầu lớn nên lượng tiêu thụ lớn, trung bình một ngày hơn 25.000 kg lá Khát được bán ra tại chợ Adaway của Ethiopia.
59745	Nhu cầu về màu sắc vào đầu thế kỷ XVIII đã được đáp ứng với tan-e, loại tranh in được vẽ màu bằng tay với màu cam và đôi khi là màu xanh lá cây hoặc vàng.
59746	', nhu cầu về những người lao động sáng tạo, có trình độ học vấn cao và có tay nghề cao tiếp tục tăng, cũng như thu nhập của họ.
59747	" như chiếc mũi tàu mạnh mẽ, đẩy Love at First Sting từng bước leo lên các bảng xếp hạng và đạt hai đĩa bạch kim ở Mỹ chỉ vài tháng sau khi phát hành.
59748	Như chính bà chia sẻ, bà đã “làm mẹ” của 4 thế hệ nghệ sĩ khác nhau trên sân khấu.
59749	Như chúng tôi đã giải thích trước đó, cả hai bên phải trả một nửa số thuế này.
59750	Như Cơ muốn báo ơn công tử, chết cũng không từ chối, nhưng vẫn chưa có dịp đấy thôi.
59751	Như có thể thấy, một số giáo hoàng tự cho là được linh ứng làm Giáo hoàng quyết định lấy tông hiệu là Giáo hoàng Phêrô II, một cái tên có những ý nghĩa khôn ngoan với quan điểm "lời tiên tri của Thánh Malachy".
59752	Như cuộc bầu cử Quốc hội khoá XII được nhiều phương tiện truyền thông lớn trên thế giới đưa tin.
59753	Như đã biết, Fast-Scheduling là chức năng nổi bật nhất, nó tách biệt đối với RNC và khuynh hướng theo BS.
59754	Như đã đề cập ở trên, đại bộ phận quân số đại thực bào đồn trú tại các vị trí chiến lược nơi thường xảy ra sự đột nhập của các tác nhân gây bệnh cũng như bụi môi trường.
59755	Như đã đề cập ở trên, tên riêng của nữ thường kết thúc bằng chữ 子 (tử) đọc là "ko" (こ), hoặc chữ 美 (mỹ) đọc là "mi" (み).
59756	Như đã đề cử, các khu định cư là một nhóm duy nhất của các địa điểm khảo cổ giàu văn hóa đặc biệt được bảo tồn tốt, tạo thành một trong những nguồn quan trọng nhất cho việc nghiên cứu xã hội nông nghiệp sớm trong khu vực.
59757	Như đã mô tả hiện nay, chúng được tìm thấy trong các phần trên của lưu vực sông Mississippi của Bắc Mỹ.
59758	Như đã nêu trong bản xem trước IGN, "Rockstar đã bỏ Renderware để ưu tiên cho một công cụ nội bộ hoàn toàn mới để sử dụng tốt nhất độ phân giải, mật độ kết cấu và hiệu ứng hạt của PSP".
59759	Nhũ đá tại hang Doolin, Ireland dài 6,54 m (20 ft).
59760	Như để tỏ lòng cảm ơn, cô đưa cho anh một chiếc lông mê hoặc mà anh có thể sử dụng để triệu hồi cô ấy nếu anh ta đang rất cần thiết.
59761	Như Dick Grayson, Jason Todd là con trai của một diễn viên nhào lộn bị một tên tội phạm ám sát (trong thời gian này là kẻ thù của Batman, Killer Croc), và sau đó được nhận nuôi bởi Bruce Wayne.
59762	Như điển hình cho các loài khủng long chân thú, chúng có đặc trưng cạnh răng cưa mịn, mà trong mẫu có chứa một số 10 răng nhỏ mỗi 5 mm (0,20 in).
59763	Như đôi giong thuyền ra khơi về phía bắc, một số Người Anh đã đến trên ra Bridlington và Scarborough.
59764	Như được hiển thị dưới đây, hầu hết vi khuẩn này thuộc về Rhizobiales, nhưng một số rhizobia được phát hiện theo thứ tự vi khuẩn khác nhau của proteobacteria.
59765	Như được mô tả trong một cuộc phỏng vấn năm 2010 với Benabid trên tạp chí y khoa Lancet, kích thích điện đã được sử dụng trong quá trình phẫu thuật để xác định mục tiêu cắt bỏ và dự đoán các tác động tổn thương.
59766	Như hàm ý của tên gọi, kì dị này xuất hiện do sự lựa chọn các điều kiện hệ tọa độ.
59767	Như hạng cơ sở, 50 đội tuyển tham dự được phân chia theo khu vực địa lý để tiện sắp xếp thời gian thi đấu.
59768	Như hạ sĩ quan cấp cao (
59769	Như Hoa đề nghị anh đưa cô về nhà, một lúc sau, khi thấy Như Hoa khóc, anh đã đồng ý. Viên dẫn Như Hoa đi thăm thú khắp nơi, say sưa nghe Như Hoa kể về bối cảnh Thạch Đường Chuỷ thời quá khứ rồi đưa cô về nhà.
59770	Như IPTV cho phép ti vi và video theo yêu cầu được truyền qua mạng IP, phát sinh các vấn đề mới.
59771	Như Kamen Rider Ryuki, diễn viên phục trang của ông là Jun Watanabe (□□□,watanabe jun).
59772	Như kiểu tôi vừa lấy mấy dây kim loại từ hàng rào rồi đội lên đầu vậy".
59773	Như là kết quả của thảm họa, bấc phóng sét đã được lắp đặt trên tất cả các máy bay thương mại.
59774	" như là màn trình diễn thứ hai của họ trong tập phim "The Rhodes Not Taken".
59775	Như là một đối thủ cạnh tranh, Charles Louis, trước là vua Etruria, trở thành Công tước Lucca.
59776	Như là một truyền thống của các đội bóng đá Đức, đội thi đấu trận quốc tế đầu tiên gặp Thụy Sĩ ngày 22 tháng 11 năm 1950.
59777	Như Lan tái ngộ Võ Tòng, nhưng lại bị Trương đô giám gài bẫy.
59778	Như Lan vì cứu Võ Tòng, đứng ra vạch tội anh trai, giúp Võ Tòng được giảm án, chỉ bị đày đi Mạnh Châu.
59779	Như lời kể trong cuốn tự truyện của mình, Wexler, khi ấy là một sinh viên ngành văn hóa âm nhạc Mỹ-Phi, đã suy tư về một khái niệm gọi là "người đàn ông tự nhiên" khi anh lái xe cùng King trên những con phố ở New York.
59780	Như máu của rùa và các món ngẫu pín, lộc pín là một trong những "món ngon" (
59781	Như Mô hình Từ trường Thế giới cho thấy, cường độ có xu hướng giảm từ cực đến xích đạo.
59782	Như mọi loài rau dân dã, ngó lộc bình có thể xào giống như ngó sen.
59783	Như mọi phương ngữ tiếng Nhật, tiếng nói truyền thống của Kagoshima nay dần bị tiếng Nhật chuẩn thay thế do sự chuẩn hoá giáo dục cùng truyền thông đại chúng, nhất là ở giới trẻ.
59784	Như mọi tựa game bắn đạn thông thường, người chơi sẽ điều khiển nhân vật chính bắn đạn vào kẻ địch và đánh bại chúng.
59785	Như mô tả của Ủy ban Expedition thác Victoria, "những con lạc đà sẽ là tương đối vô dụng trừ khi kèm theo người điều khiển bản địa của chúng".
59786	Như một biện pháp phòng ngừa, chính phủ đã cấm tập hợp hơn 50 người và sự xâm nhập của người dân từ các quốc gia được coi là có nguy cơ cao.
59787	Như một hậu quả sau đó từ vụ việc, số tiền thưởng 30 triệu đô la của Tyson đã bị Ủy ban quyền anh bang Nevada trừ ngay 3 triệu đô la (số tiền lớn nhất có thể trừ từ tiền thưởng một cách hợp pháp vào thời điểm đó).
59788	" như Mother 2 và gặp khó khăn trong việc tìm ngày phát hành chính thức.
59789	Như một lẽ thường tình với Humble Bundle, người dùng cũng có thể quyên góp một khoản thanh toán cho tổ chức từ thiện mà họ lựa chọn.
59790	Như một nguyên lý Đạo đức trong bản tính con người, lòng nhân mang ý nghĩa khách quan.
59791	Như một nhà sử học nói, chính phủ Đan Mạch có thể bổ sung, cấu trúc thêm một hoặc nhiều bộ trưởng nội các để trở thành luật (Hiến pháp, III, 14).
59792	Như một phần thưởng, sử dụng Basara trong chế độ này sẽ biến nó thành Stylish Basara để tăng sức sát thương mạnh hơn.
59793	Như mục đích xây dựng ban đầu, cung điện Luxembourg có dáng vẻ của một dinh thự hơn là một công sở.
59794	Nhưng 1 tuần sau, Tew nhận được 1 email đe dọa thứ 2 với nội dung tương tự nhưng số tiền tăng lên là $50000.
59795	Nhưng Agrippina lại thoát chết nên Nero ra lệnh giết bà rồi dàn cảnh thành một vụ tự sát.
59796	Những ai bị giam vào ngục Hà Nam thì được Hà Nam doãn Nhạc Quảng lập tức phóng thích.
59797	Những ai có tên trong nửa trên của danh sách sẽ nhận bậc lương cao hơn cho dù tất cả các Chuẩn Đô đốc được xem là cùng cấp bậc.
59798	Những ai đã có các huân chương khác thì sẽ được sử dụng 2 chữ cái đầu CH vào trước tên.
59799	Những ai được đầu thai đều được giao cho thần Mạnh Bà đến Thù Vong Đài cho ăn cháo lú để quên hết những chuyện của kiếp trước.
59800	Những ai lần đầu gặp Sera đều cho rằng cô là con trai, trừ có James Black là biết ngay cô là con gái và còn cảm thấy Sera rất quen thuộc.
59801	Những ai lén lút lấy vật liệu từ những công trình công cộng buộc phải trả lại như cũ.
59802	Những ai lén trái lệnh, đến chiều nếu không bị mãnh thú ăn thịt, ắt cũng bị mất dây neo thuyền.
59803	Những ai liên quan đến cuộc đấu tranh của Phật giáo sẽ được phóng thích.
59804	Những ai muốn dùng cầu thang nằm trong bức tượng để lên đến phần mũ miện thì phải mua vé đặc biệt.
59805	Những ai, sau này tỏ ra xứng đáng với Tổ quốc sẽ được ngợi khen và thăng thưởng xứng đáng.
59806	Những ai vi phạm sẽ bị trừng phạt thích đáng : quần áo và vũ khí bị tiêu hủy, bị làm nhục trước cả bộ lạc, hoặc bị đuổi đi.
59807	Nhưng anh cảm thấy hình tượng này rất khó chịu, anh như bị gò ép vào khuôn khổ của nhân vật, của sản phẩm.
59808	Nhưng anh đã bị giết bởi Akatssuki và sau đó được hồi sinh trong Đại Chiến Thế giới Nhẫn Giả lần thứ tư.
59809	Nhưng anh đã rời nhóm vì không cùng định hướng chung trong âm nhạc.
59810	Những ảnh hưởng được quy định rõ ràng bao gồm nghệ thuật và lịch sử Trung Quốc, quần áo Hàn Quốc và những câu chuyện dân gian, anime Nhật Bản, Ấn Độ giáo, Đạo giáo, Phật giáo, và Yoga.
59811	Những ảnh hưởng lâu dài của cần sa không rõ ràng.
59812	Những ảnh hưởng này có thể làm tăng việc sử dụng thuốc, tăng khám bác sĩ hoặc phòng cấp cứu, nhập viện nhiều hơn và tử vong sớm.
59813	Nhưng anh lại là một bệnh nhân mắc chứng DID với hai nhân cách trái ngược trong người.
59814	Nhưng, anh thợ cạo đến để thi hành lệnh của A-xà-thế.
59815	Nhưng anh vẫn bị dằn vặt khi Kikyo – mối tình đầu của mình – quay lại và Kagome – người mà anh đã đặt cược cả trái tim của mình vào đó.
59816	Nhưng ăn “Kuoi Tiếu” (Phở) thì phải có nước mắm.
59817	Những Apsara duy nhất được đặt tên cụ thể là Urvashi.
59818	Nhưng Assyria thường thắng trận, và giữ quyền kiểm soát Babylonia.
59819	Những bậc kỳ lão địa phương thì cho rằng tên gốc là núi Một.
59820	Những bài báo đầu tiên của bà đề cập đến các bệnh do virus của thuốc lá và các loại cây trồng khác.
59821	Những bài chính luận của Chu Quang Tiềm mang phong cách nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy đủ lí lẽ xác đáng, lập luận chặt chẽ, dẫn chứng sinh động và có tính thuyết phục sâu sắc.
59822	Những bài giảng của ông tại đây được dân chúng hoan nghênh và tờ báo Địa phận mang tên Mémorial cho đăng các bài giảng này trong nhiều tháng liên tiếp.
59823	Những bài hát cận hiện đại cũng lấy cảm hứng hình ảnh từ Anne Boleyn.
59824	Những bài hát của ông được biết đến nhiều nhất là Cô hàng cà phê, Khúc ca mùa hè và Anh còn cây đàn.
59825	Những bài hát đã hết sức thành công trong giới enka-shi, và là một trong những bản thu âm lớn đầu tiên của Nhật Bản.
59826	Những bài hát này có lẽ đã ra đời trong thế kỷ thứ mười tám.
59827	Những bài thơ của bà đã được dịch sang nhiều ngôn ngữ, đặc biệt là tiếng Đức và tiếng Anh.
59828	Những bài thơ nổi tiếng nhất của Wilfred Owen là: "
59829	Những bài thơ và thư từ trẻ em lũ lượt đổ về, và các chiến dịch gây quỹ tự phát nổi lên khắp đất nước.
59830	Những bài viết của ông bị cấm ở Việt Nam, những liên lạc ra nước ngoài bị theo giõi, và ông ta bị mật vụ canh chừng.
59831	Những bài viết về Quyền Con người của Lưu Hiểu Ba đã nhận được sự công nhận rộng rãi từ quốc tế.
59832	Nhưng bạn biết rất rõ rằng chính Tổng thống đã bổ nhiệm thủ tướng và đó không phải là đặc quyền của những người truyền bá thông tin này.
59833	Những bản demo được bán khá đắt trong 1 cửa hàng thu âm tại Viên, tên là 'Why Not'.
59834	Những bằng chứng khảo cổ cho thấy, thời điểm thuần hóa ngựa bắt nguồn cách đây 5.500 năm thuộc nền văn hóa Botai, Kazackhstan.
59835	Những bằng chứng thu được từ cuộc điều tra vẫn được bảo quản tốt.
59836	Những bằng chứng xác thực hơn về thời điểm sớm nhất người Nabataea định cư ở đây có thể được tìm thấy qua các cuộc khảo sát các lăng mộ.
59837	Những bảng lớn hơn nguyên thủy được đặt trên kệ nhưng bị đổ xuống sàn khi cung điện bị phá hủy.
59838	Những bảng mạch in thời đầu được thiết kế ở dạng bản vẽ kỹ thuật với tỷ lệ lớn hơn cỡ thật, sau đó được thu về kích cỡ thật, đưa bản các lỗ lên máy khoan bảng mạch theo tọa độ, rồi in và gia công mạch.
59839	Những bản in được làm mới này được ông bán lại như những tranh in gốc.
59840	Những bản in quản bá được gửi đến fanzine có bài hát "Et hvitt lys over skogen" thay cho "Tomhet".
59841	Những bản mẫu tem này có thể xuất phát từ các quan chức cao cấp của Đức.
59842	Những bản phim không cắt chuyển ngữ tiếng Anh được tuyển tập thành 16 bộ box set DVD, bên trong mỗi box set chứa 12–15 tập, kèm theo đó là một số tập biến thể dựa trên các vòng cung cốt truyện.
59843	Những bản thánh ca và nhạc tâm lýnh được lặp đi lặp lại theo thể đối đáp.
59844	Những bản tình ca ông hát dường như không có tuổi, dù đã nghe bao nhiêu lần, nhưng những khán giả say mê giọng hát của Quang Lý vẫn muốn ông cất lên những lời bài ca cũ bằng chất giọng trầm ấm, trữ tình.
59845	Những bản xuyên tạc lời bài hát hoặc những màn biểu diễn phản cảm cũng có thể bị phạt dưới hình thức đình chỉ hoạt động lên tới 15 ngày.
59846	Những báo cáo đó nói rằng các ngôi mộ nằm trong rừng ở Goat Hill gần Katyn.
59847	Những báo cáo ghi nhận của loài này tại Socotra cần được xét lại.
59848	Những báo cáo này và các báo cáo khác được đưa ra cho công chúng biết đến nhiều hơn.
59849	Nhưng bao năm trải qua, cô vẫn trốn tránh xã hội, và càng ngày càng ít hoạt động hẳn đi.
59850	Những bát, âu, lọ, chân đèn gốm hoa lam của Bát Tràng thế kỉ 14–15 có nét chung dễ nhận là lối vẽ phóng bút, dù là vẽ phong cảnh, hoa dây lá hay vẽ rồng.
59851	Nhưng bất chấp tất cả những khó khăn trên con đường khó khăn, anh ấy đã chọn phấn đấu để để lại dấu ấn của mình trong lịch sử bằng cách cứu quê hương và toàn thế giới khỏi cái ác.
59852	Những bất động trong bộ chỉ huy quân Mỹ đã khiến cho Gates huyền chức Arnold.
59853	Những bất hợp lý trong một đoạn mô tả hành vi phạm tội cho thấy khả năng tội phạm được thực hiện theo một tư thế diễn biến cách thức khác, có thể ở một địa điểm khác.
59854	Nhưng bấy giờ hãy còn bận chinh chiến, việc cải tổ chưa thể dứt khoát (tr. 20).
59855	Những bê bối của cuộc đại ly giáo đã tạo nên một sự chống đối lại Giáo hoàng, và là mầm mống của phong trào kháng cách vào thế kỷ XVI.
59856	Những bề mặt phức tạp này đôi khi có thể được xâm nhập vào cơ thể của sinh vật.
59857	Những bè nhạc dành cho vĩ cầm tenor cũng được viết với khóa này (ví dụ Op.
59858	Nhưng bên trong vật liệu hay môi trường vật chất (xem H và B bên trong và ngoài vật liệu từ) chúng có tính chất khác nhau.
59859	Những biến động lớn trong giá trị của mỗi bitcoin đã tạo nên những lời chỉ trích về tính phù hợp kinh tế của Bitcoin như là một loại tiền tệ.
59860	Những biểu hiện cư xử rắc rối bao gồm gọi điện, gửi thư và quà, thăm hỏi mà không báo trước hoặc hành động bám đuổi dài hạn.
59861	Những binh lính Palmyra còn lại bị bắt sống mà từ chối đầu hàng đều bị Aurelianus ra lệnh xử tử.
59862	Những binh lính Pháp không chịu đầu hàng rút lui về phía tây, bỏ lại chừng 1000 người bị bắt làm tù binh, cùng tất cả số đạn dược.
59863	Nhưng Bismarck lo ngại về vận may của quân Phổ và khả năng Pháp đứng về phía Áo can thiệp vào cuộc chiến.
59864	Nhưng bộ ba tác phẩm này gặp phải phản ứng tiêu cực từ độc giả bởi những sai sót liên tục của Nancy, độ ngắn của truyện và thiếu tính hành động.
59865	Nhưng bố của Greg, Frank Heffley lại có nhìn nhận khác, và ông cho rằng đây chính là mùa của hoạt động ngoài trời cùng gia đình.
59866	Những bộ đồ này có thể được nâng cấp để có những vũ khí mạnh hơn và khả năng siêu phàm khác.
59867	Những bộ lọc này được sắp xếp từ tổ hợp đặc biệt của các bộ lọc bằng thủy tinh và các ống quang điện.
59868	Những bộ lông trong mùa hè là lớp lông ngắn và thô và thậm chí cả ở con đực trưởng thành là hơn màu đỏ màu da bò.
59869	Những bóng đèn hỏng được thay thế trong vòng 30-35 phút.
59870	Những bông hoa có màu hồng và đỏ và có thể được nhìn thấy từ tháng 1 đến tháng 4 hoặc tháng 8 đến tháng 11. Quả là gần như hình cầu.
59871	Những bông hoa được đắp lên các vết cắt và vết thương để ngăn chặn chảy máu, ngăn ngừa nhiễm trùng và mau lành.
59872	Những bông hoa màu hồng sặc sỡ được sử dụng trong trang trí sắp xếp, trong khi nụ hoa là một thành phần quan trọng trong món laksa Nonya.
59873	Nhưng bốn năm sau con số ấy đã lên hơn 500.000.
59874	Những bổn phận này đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ ý thức của tín đồ với cộng đồng Islam nói chung.
59875	Nhưng, bọn thuộc hạ của Snake đã bắn hạ Kimura.
59876	Những bộ phim ngắn này đã được phát hành vào năm 2015 trong bộ phim Tom and Jerry: The Gene Deitch Collection.
59877	Những bức ảnh của bà, thường là của trẻ em, mô tả "sự nhạy cảm độc nhất" đối với tình trạng của con người và phần lớn phản ánh màu sắc và thực tế của đường phố Lima.
59878	Những bức ảnh được rao bán bởi một người tự nhận là bạn của cặp đôi.
59879	Những bức tranh của cô thường có yếu tố tự truyện mạnh mẽ và hiện thực pha trộn với tưởng tượng.
59880	Những bức tranh lớn nhất được đóng trong các thùng chứa khổng lồ và chuyển bằng đường bộ.
59881	Những bức tranh này được đặc trưng bởi các định dạng lớn, tự do biểu cảm làm nhãn hiệu, hình trạng, huyền thoại và trí tưởng tượng.
59882	Những bức tranh theo chủ nghĩa thống nhất của ông đã truyền cảm hứng cho nhà soạn nhạc người Ba Lan Zygmunt Krauze sáng tác nhiều tác phẩm âm nhạc theo chủ nghĩa thống nhất.
59883	Những bức tranh về Kiya đều được khắc lại thành chân dung các thành viên khác trong hoàng tộc.
59884	Nhưng bù lại, bạn sẽ được các băng nhóm ngoài vòng pháp luật xem như "chiến hữu", và sẵn sàng chiêu mộ bạn vào những phi vụ của chúng.
59885	Những buổi diễn tại Nhật vào tháng 2 và 3 được thu âm thành album trực tiếp Bob Dylan at Budokan Sounes, trang 314–316.
59886	Những buổi lễ tôn giáo cũng được tổ chức trên khắp hòn đảo để tưởng niệm khoảng 31.000 người thiệt mạng năm năm về trước.
59887	Những buổi thuyết trình phổ biến nhất của ông là Sự sống trên Sao Hỏa và Tunguska.
59888	Nhưng các chi tiết khác được hiển thị bằng cách di chuột qua tên tệp.
59889	Nhưng các chuyên viên nói hình như nhiều nạn nhân đã kinh hoảng và chạy trốn vào thời điểm tệ hại nhất.
59890	Nhưng các cuộc chiến tranh của ông làm sức chiến đấu của quân đội hao mòn, tài chính khánh kiệt.
59891	Nhưng các đội quân Nga liên tiếp tập kích quân Pháp, khiến họ mệt mỏi và tan rã dần.
59892	Nhưng các giả thuyết này vẫn có vẻ tự mâu thuẫn với nhau, bởi nếu là khiếm khuyết thì nhiều chỗ của kim tự tháp sẽ bị ảnh hưởng chứ không chỉ có phần trung tâm các mặt.
59893	Nhưng cách dịch này tỏ ra không thuyết phục, bởi clique chỉ là tập con các đỉnh, trong khi khái nệm đồ thị con bao gồm tập đỉnh và tập cạnh.
59894	Những cách thông thường mà người Đàn ông dùng để có được sự tôn trọng thường là từ phía Gia đình và việc dẫn đầu trong các hoạt động thể chất.
59895	Nhưng các liên lạc viên không thể đi đến nơi.
59896	Nhưng các loại thuế sẽ giết chết công việc bằng những món tiền dơ bẩn ở ngoài khu vực kinh tế tư nhân.
59897	Nhưng các phi công đã được thông báo với một lời khuyên về thời tiết được ghi lại là 2 giờ, mặc dù thói quen ở sân bay là để ghi lại thông tin thời tiết hàng giờ.
59898	Nhưng các quan cựu thần nhà Lý vẫn tiếp tục mưu chống Trung Từ.
59899	Nhưng các quốc gia này phải có trách nhiệm tự quyết định, bảo đảm an ninh của mình.
59900	Nhưng, các tác nhân liên kết thường tiếp tục cứng lại, dẫn đến mất độ bền uốn theo thời gian.
59901	Nhưng các ý tưởng mới đã bị Từ Hy dập tắt, Quang Tự bị nhốt trong cung.
59902	Nhưng cả hai tác giả đều không cho biết đã căn cứ vào đâu.
59903	Những cải cách tiền tệ cho thấy là thương mại phát triển hơn so với thế kỷ trước.
59904	Những cái chết này là do nhiều nguyên nhân khác nhau ngoài bệnh tim và vẫn "không giải thích được".
59905	Những cái chết thương tâm này tạo thành tin tức trang bìa lan rộng khắp nước.
59906	Những cái lồng sắt thì thích hợp hơn cho việc thông hơi và giữ vệ sinh chuồng.
59907	Những cái nĩa tương tự cũng xuất hiện trên bếp trong những ngôi mộ Đông Hán khác.
59908	Những cải thiện về gen có thể là yếu tố tạo nên kích thước khổng lồ của loài này.
59909	Những cải tiến cho các động cơ như vậy để tăng hiệu quả và công suất đầu tiên của chúng trước hết là từ các cơ chế làm việc với các máy như vậy nhưng chỉ làm chậm tiến bộ.
59910	Những cải tiến hơn nữa về hiệu suất động cơ đã được thử ở các tỷ số nén cao hơn, nhưng những nỗ lực ban đầu đã bị chặn bởi vụ nổ nhiên liệu sớm, được gọi là kích nổ.
59911	Những cải tiến khác được thực hiện trong phần sau của triều đại nhà Minh do Xu Guangqi và Johann Adam Schall von Bell,người Đức và được ghi lại ở Chongzhen Lishu (Bài báo về lịch sử Chongzhen, 1628).
59912	Những cải tiến này sẽ tăng thêm cho thành phố 363,5 km đường bộ và đường sắt và thành phố cũng sẽ có thêm 93 ga đường sắt mới.
59913	Những cải tiến trong chiến tranh về tốc độ bắn cho phép pháo gần như thay thế hoàn toàn các khẩu súng máy.
59914	Những cải tiến về kết nối và giao thông được tạo điều kiện bởi một số dự án lớn, chẳng hạn như các công trình xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam, cầu Penang và cầu Penang thứ hai.
59915	Những ca khúc được cô chọn trình bày thường mang phong cách nhạc thính phòng và đòi hỏi một trình độ thanh nhạc nhất định để diễn tả thành công.
59916	Nhưng cá mập lại sở hữu một hệ thống đòn bẩy hiệu quả hơn.
59917	Những căng thẳng cuối cùng đã khiến chiến tranh nổ ra vào cuối năm 535, nhưng cuộc chiến chống lại những Ostrogoth kiên cường đã kéo dài hơn dự kiến.
59918	Những căng thẳng tương tự nảy sinh từ sự leo thang giá cả lương thực và các loại hàng hóa khác.
59919	Những cá nhân này làm việc theo kiểu "tiền lương theo giờ thay vì lương thường xuyên", và được gọi là "freeter".
59920	Những cánh buồm đã bị rách và không có ai lên tàu.
59921	Những cảnh đánh nhau tưởng như rất tai tiếng ngày nay lại rất hấp dẫn đối với một đứa trẻ.
59922	Những cảnh quay chính thực hiện trong 40 ngày.
59923	Những cân nhắc như vậy dường như đòi hỏi một định nghĩa riêng về "kiến thức" để bao quát các hệ thống sinh học.
59924	Những ca nương mù, được gọi là goze (瞽女), cũng đi khắp vùng đất từ thời trung cổ diễn tấu tỳ bà, hát kể đi kèm với chơi trống.
59925	Những cáo buộc như trên chỉ là giả định, ; : và công trình của Buchanan ngày nay đã bị mang tai tiếng vì "tưởng tượng gần như hoàn toàn".
59926	Những cấp bậc đoạn cho các võ sinh với một vài năm kinh nghiệm.
59927	Những cặp đôi Kinnari và Kinnara sống trong khu rừng thần Himaphan tọa lạc trên sườn núi Himalaya, nhưng họ thường xuyên bay xuống trần gian để hành thiện cứu người.
59928	Những cặp rằng này thường tập hợp hơn chục lưu manh đàn em để phục dịch cho họ.
59929	Những cậu bé nhà MacDonald chơi golf, thế kỷ 18.
59930	Những câu chuyện 'bằng chứng thực' như vậy cho người Athen ngắm mộ Euripides ngay cả khi họ không tin tưởng vào trí tuệ của anh ta, ít nhất là trong cuộc chiến kéo dài với Sparta.
59931	Những câu chuyện kể lại sau này miêu tả ông "cứng đầu, bướng bỉnh" với "một ham muốn được học tập mạnh mẽ".
59932	Những câu chuyện liên quan đều quái vật tại vùng đảo Canvey xảy ra từ năm 1954 và 1955.
59933	Những câu chuyện mang tính giai thoại.
59934	Những câu chuyện này có xu hướng tập trung vào một anh hùng vĩ đại, dõi theo hành trình của họ thông qua các thử thách hoặc những sự kiện quan trọng trong cuộc sống của họ.
59935	Những câu chuyện sai sự thật về "xe buýt Antifa" gây hoang mang ở những hạt nông thôn khắp nước Mỹ, dù không có bằng chứng nào cho thấy chúng tồn tại.
59936	Những câu chuyện sau đó được sáng tác để giải thích cuộc hôn nhân của Aphrodite với Hephaestus.
59937	Những câu chuyện tiền thân (Jātaka)-
59938	Những câu chuyện trong đó được kể bằng hình ảnh và có những chủ đề khôi hài, châm biếm, và lãng mạn gần với manga hiện đại.
59939	Những câu chuyện về Mikan là những câu chuyện ấm áp, cảm động về tình yêu thương giữa những con người, con vật với nhau.
59940	Những câu hỏi đã được đưa ra như một vận động viên không chuyên có thể được đài thọ chi phí cho chuyến đi thi đấu, được đền bù chi phí thời gian mất việc, được thuê để dạy các môn thể thao hay không.
59941	Những câu hỏi này đã phải đợi hơn 20 năm để tìm ra một phần các câu trả lời.
59942	Những câu lệnh này sẽ được sắp xếp lại và kết hợp thành các nhóm mà sau đó được thực hiện song song mà không thay đổi kết quả của chương trình.
59943	Những cầu thủ đầu tiên chơi ở cả sân vận động Wembley cũ và mới là Steve Guppy (cho Stevenage Borough) và Jeff Kenna (cho Kidderminster Harriers).
59944	Những cầu thủ ghi bàn cho Inter là Diego Milito, Maicon và Wesley Sneijder.
59945	Những cầu thủ hàng đầu, những cầu thủ xuất sắc.
59946	Những cầu thủ không đá sẽ không có trong danh sách.
59947	•••Những cầu thủ từng chơi cho hai câu lạc bộ•••
59948	Những cấu trúc này thường nằm trong ngực (liền kề với ruột trước).
59949	Những câu truyện của bà có sức thu hút với mọi lứa tuổi.
59950	Những câu truyện xoay quanh cuộc sống thường ngày của Takagi, Nishikata và những người bạn học cùng lớp.
59951	Những cây nêu gắn liền với các lễ hội như ngày tết, hội làng, lễ hội đâm trâu có hình thức cầu kỳ hơn.
59952	Nhưng cedric còn có thể xuất hiện dưới hình thù của con người.
59953	Nhưng Challcuchimac chặn đường tiến quân và bắt được Huáscar.
59954	Nhưng chân cấp nguồn thường không được đảo ngược lại.
59955	Nhưng chẳng may ông bị người Nữ Chân của Vạn Nô vương bắt được và bị đem làm nô lệ đi sửa lại Vương lăng, tức Vân Đỉnh Thiên cung trong truyện.
59956	Những chàng trai rất đơn giản và dễ dàng.
59957	Những chân này có thể là cơ cấu cơ khí hoặc bằng thủy lực (thường phụ thuộc vào kích cỡ và giá tiền của xe).
59958	Những chất này có thể được sử dụng trong sữa dưỡng chống lão hóa, cũng có thể được phân loại như mỹ phẩm trong nhiều trường hợp và có thể chứa hương thơm.
59959	Nhưng Châu Tinh Trì vẫn chưa thực sự ưng ý, anh cho rằng mình còn thua xa ngôi sao võ thuật Lý Tiểu Long.
59960	Nhưng chỉ có người chị Meen được một gia đình giàu có nhận nuôi còn người em Mind thì không.
59961	Những chiếc A321 ban đầu có cấu hình cửa thoát hiểm của A321ceo với bốn cặp cửa thoát hiểm.
59962	Những chiếc A-7D Không quân Hoa Kỳ đã thực hiện tổng cộng 12.928 phi vụ chiến đấu trong cuộc chiến, và chỉ thiệt hại sáu chiếc, tổn thất thấp nhất trong số các máy bay tiêm kích Mỹ tại chiến trường này.
59963	Những chiếc Buccaneer còn được sử dụng như những máy bay tiếp dầu, sử dụg các bầu tiếp nhiên liệu bạn bè, và như những máy bay trinh sát tầm xa với các bộ máy ảnh được gắn trong khoang chứa bom.
59964	Những chiếc C1 của Canada cấp cho nhân viên hải quân và quân đội cũng có khả năng bắn hoàn toàn tự động.
59965	Nhưng chiếc đồng hồ bằng vàng này ngoại trừ vỏ được mạ vàng, tất cả đều là bộ phận bên trong làm bằng vàng?"
59966	Những chiếc F-16 của Pakistan sẽ được trang bị AIM-120C5 AMRAAM, AIM-9M-8/9, JDAM, Harpoon Block II, Hệ thống tín hiệu tích hợp trên mũ bay, CFT và có thể cả IRIS-T.
59967	Những chiếc frigate đầu tiên thuộc lớp River (1941) về bản chất có hai bộ động cơ của corvette trong một lườn tàu lớn, được trang bị các vũ khí chống tàu ngầm mới nhất.
59968	Những chiếc khác được bổ sung radar Kiểu 286F hoặc Kiểu 290, kiểu thứ nhất có một ăn-ten cố định buộc con tàu phải đổi hướng để mở rộng góc quét dò tìm.
59969	Những chiếc khu trục hạm phế thải của Mỹ lúc này cũng bắt đầu tham gia tàu chiến của Anh và Canada trong các cuộc hộ tống.
59970	Những chiếc lá được chuyên biệt hóa của nó biến thành những chiếc bình (pitcher) bẫy con mồi.
59971	Những chiếc máy bay B-52 thực hiện nhiều hành trình tại nhiều địa điểm khác nhau trên thế giới.
59972	Những chiếc máy bay này được rút ra từ dự trữ của Kế hoạch Farm Gate, và được hoàn trả sau khi hoàn tất các nhiệm vụ.
59973	Những chiếc Ouragan còn lại hoạt động trong vài năm nữa, nhưng tất cả đều ngừng hoạt động sau khi chiến tranh kết thúc.
59974	Những chiếc Skyraider đã bắn trả và bắn hạ cả hai đối thủ, trong một sự kiện được gọi không chính thức là "Sự kiện Hải Nam".
59975	Những chiếc Su-24 ban đầu chỉ có hệ thống chống gây nhiễu điện tử yếu ớt, với nhiều chiếc thuộc phiên bản 'Fencer-A' và 'Fencer-B' bị hạn chế với radar cảnh báo đã cũ Sirena không có hệ thống phân tích.
59976	Những chiếc sừng này được chấm dứt bởi sắc nét.
59977	Những chiếc tàu chiến Xô Viết khác được hạ thủy và tháo dỡ sau chiến tranh.
59978	Những chiếc tàu này được thiết kế để kiểm soát bờ biển và chống tàu ngầm.
59979	Những chiếc tàu sân bay hoạt động như là những con mồi, và sau khi lực lượng yểm trợ đã được kéo ra xa, hai lực lượng tàu nổi khác sẽ hướng đến Leyte từ phía Tây.
59980	Những chiếc thùng đó sau đó được chất thành đống cao từ 5 đến 10 hàng trên xe vận chuyển đến lò mổ.
59981	Những chiếc thuộc lớp Boston có mớn nước sâu hơn khoảng 0,5 m (20 inch), và trọng lượng nặng hơn khoảng 500 tấn dài so với những tàu chị em trước đây.
59982	Những chiếc tiêm kích-bom Venom của RAF đã tham gia hoạt động tác chiến trong Cuộc khủng hoảng Malaya diễn ra từ năm 1948 đến 1960, chúng chỉ thực sự hoạt động vào giữa thập niên 1950 trong biên chế của các phi đoàn số 45 và 60 của RAF.
59983	Những chiếc trong lớp Mahan tiêu biểu thường có cột ăn-ten trước ba chân và cột ăn-ten chính dạng cột.
59984	Những chiếc trong lớp Sakura có trọng lượng rẽ nước chỉ bằng nữa so với lớp Umikaze trước đó, nhưng có cùng thiết kế lườn căn bản.
59985	Những chiếc xe ba bánh với tên gọi Ural từ lâu đã khẳng định đẳng cấp và sức sống mãnh liệt của một trong những dòng xe máy đặc biệt.
59986	Những chiếc xe được biết đến với vẻ đẹp thiết kế và cho nhiều chiến thắng cuộc đua của họ.
59987	Những chiếc xe đường trường hàng đầu của những nhà sản xuất này thường rất giống nhau cả về kỹ thuật và kiểu dáng với những chiếc xe đua.
59988	Những chiếc xe tải bao gồm Mercedes-Benz Actros (được biết đến với tên gọi Majestic), Renault Magnum (được gọi là Runner), Scania R-series (được gọi là Swift) và Volvo FH16 (được gọi là Valiant).
59989	Những chiếc xe tải đông lạnh cơ học thành công đầu tiên được đưa ra thị trường lần đầu do ngành công nghiệp kem vào khoảng năm 1925.
59990	Những chiếc xe tăng thuộc loại này thỉnh thoảng được gọi là xe tăng JS hay ИС.
59991	Những chiếc Yak-23 được rút ra khỏi biên chế vào cuối thập niên 1950.
59992	Những chiến binh của tự do (
59993	Những chiến dịch đó hiệu quả hơn đến 6.7 lần so với những người có lượt theo dõi lớn hơn đem lại.
59994	Những chiến dịch này gồm có những trận đánh nổi bật như Trenton, Princeton, Brandywine, Germantown, và Morristown.
59995	Những chiến thuật đã thay đổi khi phi công Xô viết biết cách sử dụng những sức mạnh của Il-2.
59996	Những chiêu thức hoặc đòn đánh thường sau đó sẽ giảm 1 giây hồi chiêu này (khoảng cách giữa 2 lần tung chiêu phải lớn hơn 0,5s).
59997	Nhưng chỉ một hai năm sau, nhiều ủy viên Bộ Chính trị, thậm chí ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị bị vô hiệu hóa, thậm chí bị giam cầm, bức hại.
59998	Nhưng chỉ một lúc sau đó, chiếc áo chỉ còn bị dính một nửa.
59999	Những chim trống trưởng thành có một dải màu đỏ sáng trên đuôi.
60000	Nhưng chính những cảnh quay và kỹ xảo đều là thật và hạn chế kỹ xảo vi tính nên kỹ xảo phiên bản năm 1995 rất thật.
60001	Nhưng chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ không thấy dễ chịu với tình hình thực tế, vì thế họ đã phản ứng và tìm kiếm sự can thiệp của Anh, vốn chưa bao giờ là cụ thể.
60002	Những chính sách kinh tế của đảng SED ủng hộ việc phát triển kỹ nghệ nặng trả giá bằng việc giảm sản xuất thực phẩm và hàng hóa thường dùng, đưa đến hậu quả là một cuộc khủng hoảng nặng nề trong việc cung cấp hàng hóa cho quần chúng.
60003	Nhưng chính trong đoạn cuối cuốn tiểu thuyết Anna Karenina một sự băn khoăn đã trở nên hiển hiện.
60004	Những chỉ thị này được tạo bởi những vùng toán tử, dài nhất là 6 bits.
60005	Nhưng chỉ vài tuần sau đó, nhóm nhạc đã tan rã.
60006	Nhưng cho đến hết năm 2009, sân bay Nà Sản vẫn chưa có vốn đầu tư để thực hiện việc nâng cấp.
60007	Nhưng chưa kịp kết hôn thì xảy ra chuyện có vụ cướp kim cương.
60008	Những chuẩn bị cho việc vị Thống chế rời khỏi Đức đến Trung Quốc đã dẫn đến nhiều bình luận châm biếm nhằm vào cái trở nên được biết đến như là Waldersee Rummel hay "những vở diễn Waldersee" mà ông ghét cay ghét đắng.
60009	Nhưng chưa tới nơi thì Hạng Vũ đã tự sát.
60010	Những chú chó con thường tích cực và vui tươi hơn.
60011	Những chú chó này không thích tuân theo chủ nhân và thích trêu đùa các động vật khác.
60012	Những chú chó Wheaten hòa đồng với trẻ nhỏ, dễ dàng sống ở bất cứ đâu, thành thị, nông thôn hay ngoại ô, chỉ cần chúng có đủ chỗ để chơi đùa và chạy nhảy.
60013	Những chủ đất người Californios (người định cư ở California trước khi vùng đất này thuộc quyền của Hoa Kỳ) mất quyền kiểm soát các vùng đất của mình.
60014	Những chủ đề văn hóa bao gồm âm nhạc, thần học và nghệ thuật.
60015	Những chú gà chiến binh được gọi là gallos (theo tiếng Tây Ban Nha nghĩa là gà trống).
60016	Những chữ khắc trong một văn bản thư pháp Thuluth táo bạo và khó hiểu cũng xuất hiện, phân biệt bằng các nét dày trên đỉnh tháp, so với các văn bản Kufic nằm ở dưới.
60017	Những chú mèo con được bao phủ tốt bằng lông và mặt dưới được đánh dấu bằng những đốm, chúng biến mất khi chúng già đi; màu lông dần thay đổi khi mèo con lớn lên.
60018	Nhưng chúng lại sống quay lại môi trường nước.
60019	Nhưng chung quy, những đánh giá về Viên Viên đều có cảm thông và quy tội Ngô Tam Quế đơn giản là vì bản thân tự chuốc lấy, Trần Viên Viên hoàn toàn vô tội.
60020	Nhưng chúng ta chưa hề trải nghiệm định luật đó, ta mới chỉ chứng kiến các vật rơi.
60021	Nhưng chúng ta đừng sử dụng máy quay đắt tiền.'
60022	"Nhưng chúng ta sẽ làm gì được cho kháng chiến?", Song Kim hỏi.
60023	Những chứng tích vật chất và các nguồn tài liệu ở Luy Lâu đã khẳng định Luy Lâu thực sự từng là trung tâm thương mại lớn - một đô thị cảng mang tính quốc tế của Việt Nam thời Bắc thuộc.
60024	Nhưng chúng tôi không xem đây là vấn đề "ăn cắp bản quyền" đối với bản thu âm này".
60025	Nhưng chúng tôi phải tôn trọng bản gốc và những thứ cổ điển mà mọi người nhớ đến từ Dynasty, giống như thời trang, các trận đấu và sự sang trọng, tất nhiên là sẽ xuất hiện trong chương trình của chúng tôi.
60026	Những chú ngựa Iceland nhỏ nhắn, xinh xắn và vô cùng thân thiện.
60027	Những chuỗi con với chiều dài W được BLAST gọi là một từ (word).
60028	Những chương trình ca nhạc được tổ chức bắt đầu từ tháng 2 năm 2005 trên các sân khấu, rạp hát dành cho trẻ em từ 5-9 tuổi.
60029	Những chương trình giảng dạy giáo lý cho các em bậc trung học tuổi từ 14-18 được gọi là những lớp giáo lý.
60030	Những chương trình hiện tại được chọn từ các ngành kỹ thuật mũi nhọn của Đức và được giảng hoàn toàn bằng tiếng Anh.
60031	Những chuyến bay quỹ đạo thử nghiệm đầu tiên là vào năm 1981, và chuyến bay nhiệm vụ hoạt động đầu tiên bắt đầu vào năm 1982.
60032	Nhưng chuyện này không xảy ra trong thực tế.
60033	Những chuyện này sau đó bị phơi bày vào tháng 5 năm 1992 khi cuốn sách của Andrew Morton, Diana: Her True Story được xuất bản rộng rãi.
60034	Những chuyến thăm hỏi này giúp gắn kết mọi người với nhau, xóa hết những khúc mắc của năm cũ, vui vẻ đón chào năm mới.
60035	Nhưng cô bé cũng là một người năng động, hoạt bát và có nhiều bạn bè.
60036	Nhưng cô còn có mẹ là trợ thủ đắc lực luôn bên cạnh lo lắng.
60037	Nhưng cô đã lầm to.
60038	Nhưng cô gái đã nhận ra nó vì cỏ dại mọc ở trong tóc anh ta.
60039	Nhưng cơ hội ấy không bao giờ đến.
60040	Nhưng cô không biết, nho "hỏng" thực sự là kết quả của quá trình lên men biến nho thành rượu nhờ nấm men.
60041	Nhưng cô không ngờ đó là một cuộc gặp gỡ định mệnh, một bước ngoặt lớn của cuộc đời mình.
60042	Nhưng có một điều bất ngờ xảy ra, Harry Potter đã được Chiếc cốc Lửa chọn làm vị quán quân thứ tư một cách bí ẩn vì cậu dưới tuổi quy định và thậm chí còn chưa hề bỏ tên vào chiếc cốc ấy.
60043	Nhưng có một nhược điểm.
60044	Những cờ này có thể được sử dụng để thay đổi cách ứng xử của chương trình, vì chúng thường chỉ ra kết quả của các toán tử khác nhau.
60045	Những cơn bão hình thành ở khu vực phía Đông đường đổi ngày quốc tế và phía Bắc xích đạo thuộc về Mùa bão Đông Bắc Thái Bình Dương 1991.
60046	Những cơn bão hình thành ở khu vực phía Đông đường đổi ngày quốc tế và phía Bắc xích đạo thuộc về Mùa bão Đông Bắc Thái Bình Dương 1995.
60047	Những cơn bão mạnh nhất được gọi là "nor'easter" (bão đông bắc) thường có đặc điểm là gió mạnh, mưa nhiều và đôi khi có tuyết.
60048	Những con bò cạp trưởng thành có thể đạt đến độ dài 18 cm và có thể tồn tại mà không cần bất kỳ loại thực phẩm nào trong vòng 12 tháng.
60049	Những con bò rừng Ấn Độ là đôi khi được coi là một loài riêng biệt.
60050	Những con bụng phẳng tỉ lệ giao phối thành công không cao, thời gian giao phối phải kéo dài khiến sức khỏe của rùa bị giảm sút.
60051	Những con cá hồi Bắc Cực thương phẩm thường nặng từ 2 đến 10 lb (1 và 4,5 kg).
60052	Những con cá mập thuộc chi này có kích thước trung bình, chiều dài lên đến 5 mét (thường là khoảng 2 mét).
60053	Những con cá mú trưởng thành có thể dài tới 2,5 m và nặng hơn 300 kg.
60054	Những con cá này dài 2.1 m (7 ft) và có thể nặng tới 11 kg (24 lb).
60055	Những con cá này không được coi là một loài tích cực trong điều kiện nuôi nhốt.
60056	Những con chim cốc được xích bằng dây, lặn xuống nước bắt cá và ngậm trong miệng.
60057	Những con chim này phân bố thưa thớt qua Đảo Nam và Đảo Stewart / Rakiura, mặc dù sự phân bố không liên tục.
60058	Những con chim và những con lợn có một bữa tiệc lớn để ăn mừng trong khi Red và Silver bắt đầu một mối quan hệ lãng mạn và Chuck đến để làm gián đoạn hai người.
60059	Những con chó ban đầu được sử dụng để săn những con sói và lợn rừng trong thế kỷ thứ mười bốn, và lớn hơn nhiều so với giống chó hiện đại.
60060	Những con chó mặt ngắn này có thể khó thở khi bị stress bởi thời tiết nóng hoặc lạnh và có thể quá nóng nếu chúng bị quá sức.
60061	Những con chó này được phân ngẫu nhiên vào các nhóm điều trị.
60062	Những con chó này nên được huấn luyện càng sớm càng tốt, hoặc bởi chủ sở hữu hoặc một huấn luyện viên.
60063	Những con chó này thường ấn tượng, không chỉ dựa vào việc mua chó trên những danh hiệu đạt được và dáng vẻ bên ngoài.
60064	Những con chó săn dù thể hình nhỏ gọn nhưng khả năng đi rừng, săn thú của chúng rất đáng khâm phục.
60065	Những con chuột bãi biển của Perdido Key là một con vật hoạt động về đêm (
60066	Những con đực được 1–2 năm tuổi sẽ bị mẹ xua đuổi khỏi bầy đàn trước khi chúng có khả năng sinh sản.
60067	Những con đực sẽ xây một cái tổ trong cát và quyến rũ rất nhiều con cái khác nhau.
60068	Những con đực và con cái còn trẻ thì cho đến mùa đông thứ hai của chúng trong đời thì chúng có màu vàng-nâu khác nhau với màu đỏ xám với một đường màu nâu sẫm giữa lưng kéo dài từ giữa vai đến gốc đuôi.
60069	Những con đường có thể chịu được lũ lụt và các mối đe dọa môi trường khác.
60070	Những con đường mòn thường xuyên được dùng nhất là Cristalino và Tatlong Tangke, trung bình là 9 và 5 giờ.
60071	Những con gà cứ thế run rẩy và cảm tưởng như đang chịu từng cơn đau gặm nhấm cho đến khi kiệt sức rồi chết đi.
60072	Nhưng con gái tôi cũng rất hiền và tình cảm."
60073	Những con gà trống vẹo lường, vẹo đuôi, bộ lông xơ xác dễ giòn dễ gãy, chân yếu lại có tật dị vòng kiềng dù dòng giống tốt đến đâu cũng phải bị loại bỏ.
60074	Nhưng công chúa người cá Ariel tội nghiệp đâu biết rằng đằng sau cam kết đó Ursula còn có một âm mưu to lớn hơn và cũng đen tối hơn liên quan đến vua Triton.
60075	Những công cụ mũi nhọn, công cụ nạo và kỹ thuật gia công lần thứ 2 giống như công cụ và kỹ thuật điển hình của văn hóa Mút-xchi-ê (Moustér), nền văn hóa tiêu biểu cho trung kỳ Thời đại đá cũ.
60076	Những công cụ này đến từ cộng đồng khoa học nơi thử nghiệm phức tạp đòi hỏi phần mềm nhanh, linh hoạt và thích ứng.
60077	Những công cụ như vậy thường cố gắng cân bằng sự chênh lệch giữa cung và cầu bằng cách cải thiện quy trình kinh doanh và sử dụng thuật toán và phân tích tiêu thụ để lên kế hoạch tốt hơn cho nhu cầu trong tương lai.
60078	Những cộng đồng người Hoa này được gọi là người Minh Hương.
60079	Nhưng Công giáo Rôma, Chính thống phương Đông và một bộ phận Anh giáo vẫn tin Maria đồng trinh suốt phần còn lại của mình vì bà chỉ sinh duy nhất Giêsu mà thôi.
60080	Những cống hiến của PGS-TS Nguyễn Trường Sơn cho nền y học nước nhà đã được Đảng, Nhà nước và các cấp, ban ngành ghi nhận.
60081	Những cơn gió Tây gây ra trở ngại và buộc họ phải quay về cảng vào ngày 10 và 21 tháng 12. Thủy thủ đoàn uống say vào Giáng sinh khiến họ mất thêm một ngày.
60082	Những công lao của Mao Trạch Đông được họ xem là lớn hơn nhiều so với những sai lầm của ông https://infonet.
60083	Những công ty nước ngoài không có hiện diện trong nước chỉ có thể dự trữ Tên miền Cấp cao nhất và Cấp 2 mở theo đó.
60084	Nhưng công việc bà thích hơn đó là làm nghề báo hay phỏng vấn và viết ký sự về các nhân vật "có lý tưởng".
60085	Những công việc như tự tay trông cây trái cũng nhưng chăm sóc thú vật.
60086	Những công viên được lên kế hoạch sẽ được gọi là "World of Discovery", sẽ được phát triển và điều hành bởi Busch Entertainment Corporation.
60087	Những con hải cẩu bị săn bắt để lấy thịt, da và dầu.
60088	Những con hổ con ở với mẹ của chúng trong khoảng hai năm, trước khi chúng trở nên tự lập và rời khỏi phạm vi nhà của mẹ chúng để tìm lãnh thổ riêng của mình.
60089	Nhưng có những kẻ phản bội trong thời bình - đó là các ông, Sakharov và Solzhenitsyn!
60090	Những con khỉ phải nhận tiền và giao cho người làm thí nghiệm để đổi lấy hàng hóa.
60091	Những con khủng long Theropoda cũng có lông vũ, do vậy chúng còn được gọi là loài khủng long có lông vũ.
60092	Những con kiến ​​ăn các chất dịch có đường của loài bọ này.
60093	Những con Kudu rất dễ bị virus bệnh dịch trâu bò.
60094	Những con lép vế phải chịu sự khiêu khích và tấn công của các con khác, và một số nạn nhân này lại trở thành kẻ khiêu khích, đẩy nhanh vòng xoáy bạo lực trong cộng đồng chuột.
60095	Những con lợn đã được ước tính trị giá 40-50 £ và chủ sở hữu của họ, Arnoldo DiJulio, một người quét đường nói rằng họ có quyền được chiếm lại.
60096	Những con lộ tách nhánh này ban đầu được biểu thị như sau, thí dụ US 40 North và US 40 South (lộ nhánh đi ngang phía bắc gắn thêm từ North và nhánh đi ngang phía nam có đuôi là South.
60097	Những con mèo này bình tĩnh, nhưng cũng có tính cách vui tươi, và một số thích ngồi trên đùi.
60098	Những con mực nhỏ bé này được tìm thấy trên bờ biển Nhật Bản trong mùa sinh sản vào mùa xuân, nhưng dành phần lớn cuộc sống của chúng ở vùng nước sâu hơn từ 200-400 mét.
60099	Những con nai bạch tạng này thường có thị lực rất kém, và rất nổi bật với bộ lông màu trắng và thậm chí cả đuôi cũng trắng.
60100	Những con ngựa chạy nhanh chân dài hơi mới là ngựa bền.
60101	Những con ngựa Clydesdale ban đầu được sử dụng cho nông nghiệp, vận chuyển than ở Lanarkshire và vận chuyển hàng hóa hạng nặng ở Glasgow.
60102	Những con ngựa giống này được dùng để vận chuyển trên các vùng núi cao, chúng được dùng để chạy đua, chúng được sử dụng trong trò chơi kokpar, và thường được sử dụng như một giống ngựa mang hàng.
60103	Những con ngựa hởi, ngựa kim có đặc điểm mắt đỏ ấy phối với ngựa bạch đực sẽ sinh ra ngựa bạch ngoài ra có thể cho ngựa bạch mẹ đem phối với ngựa đực thường cũng sinh ra ngựa bạch.
60104	Những con ngựa lớn Hà Lan (có thể là ngựa có nguồn gốc Brabant và Friesian) đã được William III nhập khẩu khi ông phát hiện ra rằng những con ngựa kéo trong thời đại của ông không đủ mạnh để thực hiện nhiệm vụ rút cạn đầm lầy Lincolnshire.
60105	Những con ngựa sa mạc Namib ban đầu được biết đến bởi người dân địa phương như là "ngựa ma", do chúng chủ yếu là tránh xa nơi ở của con người và hiếm khi được nhìn thấy.
60106	Những con nhện gớm ghiếc này có thể được chế biến thành nhiều món ăn khác nhau.
60107	Những con nhện hùm lớn nhất có thể dài đến 15 cm, nặng gần 1 lạng.
60108	Những con nhện khác có thể gây ra vết cắn đáng kể bao gồm: nhện mạng phễu Úc và nhện lang thang Nam Mỹ.
60109	Những con non kêu chít chít để thu hút sự chú ý, trong khi những con non lớn hơn thì phát ra những tiếng rên rỉ, the thé khi chúng bắt đầu tham gia vào các hoạt động của đàn.
60110	Những con non sẽ trở nên hoàn toàn trưởng thành trong khoảng sáu đến bảy năm.
60111	Những con non thường có màu lục với các mảng màu nâu, cũng có con toàn màu nâu.
60112	Những con rối hoạt hình được sử dụng cho các cảnh cận cảnh.
60113	Những con rùa biển có nếp “sinh hoạt” khá ổn định, sau một ngày đi kiếm ăn, chúng thường nằm đu người trên vách san hô, hoặc chui vào các kẽ đá để ngủ.
60114	Những con số cao này khiến các quan chức kêu gọi và thúc giục sự an toàn của các nhà báo không giống như trước đây.
60115	Những con sói có thể giết chết linh miêu bằng cách đẩy chúng xuống, hoặc giết chúng trước khi chúng có thể trốn thoát lên cây.
60116	Những con số này nhỏ hơn nhiều so với các trình soạn thảo như Atom, có hơn 7000 packages (về cơ bản là các plugin).
60117	Những con số này sẽ cần phải được ước tính, do đó làm giảm lợi ích của phương pháp xác định cụ thể là cực kỳ cụ thể.
60118	Những con sống trong điều kiện nuôi nhốt sẽ ăn cá tươi và cá đóng hộp, thức ăn cho chó đóng hộp, thịt bò sống, chuột, ếch và gà.
60119	Nhưng Constantine III đã chống lại Smbat I Hetumian, chiếm lấy ngai vàng cho chính mình, giam cầm Smbat I Hetumian và Hethum II nhân lúc lộn xộn đã trốn thoát khỏi nơi ngục tối.
60120	Những con sư tử thường chỉ tấn công người khi khan hiếm con mồi hoặc do chúng là những con sư tử đã già và không còn khả năng săn đuổi mồi, ngoài ra còn là do con người vô tình xâm phạm lãnh thổ của chúng.
60121	Những container này không bao gồm các khu vệ sinh nên các thủy thủ trong đội đột kích phải sử dụng những khu vệ sinh trong các buồn ngủ trên tàu.
60122	Những con tàu này cũng mắc phải cùng loại khiếm khuyết về cấu trúc và độ ổn định như của lớp K, nên cũng chỉ được sử dụng giới hạn trong những vùng biển nhà Bắc Hải và biển Baltic trong Thế Chiến II vì những lý do này.
60123	Những con tàu này được biết đến với cái tên Kurofune hay Những con tàu đen.
60124	Những con tàu này sử dụng Hệ thống điều khiển hỏa lực góc cao (HACS).
60125	Nhũng con tàu tích tụ mệt mỏi sau các phi vụ và có thể trở nên đuối sức; tàu mệt mỏi bị giảm thuộc tính trong khi tàu hưng phấn (có hiệu ứng lấp lánh) được tăng thuộc tính tạm thời.
60126	Những con tàu về sau có trọng tải lớn dần, tăng từ 600 khách lên đến 2.000 khách.
60127	Những con trưởng thành có phần lưng màu xám nâu và phần dưới bụng màu trắng với hai cánh nâu nhuốm màu.
60128	Những con tuần lộc và người Tsaatan luôn sống phụ thuộc vào nhau.
60129	Những con vật này tuy khỏe mạnh nhưng nói chung là không sinh đẻ được.
60130	Những con vẹt đuối hồng kỳ lạ cũng xuất hiện ở Hoa Kỳ, Nam Phi, Ai Cập (còn cư trú, sinh sản trên lãnh thổ Giza vào tháng Sáu), Israel (có nhiều ở Công viên Yarkon ở Bắc Tel Aviv), Lebanon, UAE và Oman.
60131	Những con voi sử dụng cả tiếp xúc thể xác và âm thanh cũng như các cử chỉ thoải mái, chạm vào cơ thể nhau và phát tiếng chiếp chiếp nhỏ.
60132	Những con zombie này sẽ cắn người dân và vào nhóm thây ma của mình.
60133	Những cơ sở dữ liệu này tạo nên một bản đồ điện tử để tìm vị trí điện thoại thông minh, cho phép chúng chạy các ứng dụng như Foursquare, Google Latitude, Facebook Places, và gửi những đoạn quảng cáo dựa trên vị trí.
60134	Nhưng cơ sở hạ tầng du lịch nhất là khách sạn còn ít hiện tại chỉ có 1 khách sạn 3 sao là khách sạn Bông Hồng cùng một số khách sạn 2 sao và 1 sao.
60135	Nhưng có sự giới hạn về mục đích, chúng chỉ tập trung vào việc dạy đọc viết và số học.
60136	Nhưng có thêm nhiều người đến muốn xem mặt Sa hoàng nước Nga.
60137	Nhưng cô và Li Lu đồng ý tuân thủ đấu tranh hòa bình và tịch thu đá, gậy và chai thủy tinh của sinh viên.
60138	Nhưng cô vẫn chấp nhận Yuuki.
60139	Những cửa hàng này được sở hữu bởi nhượng quyền hoặc trực tiếp từ công ty.
60140	Những cư dân của Kisilova đòi Kameralprovisor Frombald, cùng với các linh mục địa phương, nên hiện nay các thủ tục như một đại diện của chính quyền.
60141	Những cư dân nam trong lĩnh vực hiện đại Mexico mặc một cái khố vết thương của vải dệt thoi.
60142	Những cư dân Việt đến sinh sống ở vùng này đã tiếp nhận và cải biến những yếu tố của văn hóa Chăm Pa để hòa nhập vào văn hóa Việt.
60143	Nhưng cũng có một lý giải nguồn gốc địa danh khác về ông Quế.
60144	Nhưng cũng có những bản sao in amabiko giống như vượn, với văn bản đi kèm rất giống nhau, low được xem là chỉ có 3 chân, theo báo cáo của Bài báo của ngày 10 tháng 6 năm 1876.
60145	Nhưng cũng có thể Kakashi không muốn xây dựng gia đình bởi vì điều đó sẽ tạo ra điểm yếu của anh trước kẻ thù, anh không muốn đẩy những người anh yêu thương rơi vào nguy hiểm.
60146	Nhưng cũng có ý kiến phản đối ý tưởng về một nghị viện toàn cầu.
60147	Nhưng cũng như Singapore, tiếng Phổ Thông được xem như ngôn ngữ thứ 3 sau tiếng Thái và tiếng Anh.
60148	Nhưng cũng phải tới năm 1997 thì đội tuyển nữ Việt Nam mới có trận thi đấu đầu tiên.
60149	Nhưng cũng từ đấy, tính nết vợ Cuội tự nhiên thay đổi hẳn.
60150	Nhưng cũng vì vậy mà Harvey nhận không ít sự phản đối cũng như chế giễu của những nhà khoa học khác (những người ủng hộ học thuyết mang tính chất duy tâm của Aristotle, Galen).
60151	Nhưng cùng với đó, "Human Again" cũng làm người xem cảm thấy có vẻ như "có quá nhiều" ca khúc trong bộ phim cổ điển này, đặc biệt là khi nó xuất hiện chỉ một lúc sau "Something There."
60152	Nhưng cùng với thời gian, bốn rạp chiếu phim đã bị phá bỏ, thay thế bởi các khách sạn hoặc công trình khác.
60153	Những cuộc biểu tình Omani 2011 là một loạt những cuộc biểu tình trong những quốc gia Vịnh Ba tư gồm Oman mà đã xảy ra như một phần của làn sóng cách mạng được biết tới là Mùa xuân Arap.
60154	Nhưng cuộc chiến giữa PLANT với Blue Cosmos vẫn chưa dừng lại ở đó.
60155	Những cuộc đàm phán giữa hai bên không đi đến một nhận định chung, và vào ngày 09 tháng 05 la France insoumise tuyên bố họ sẽ tiếp tục trong cuộc bầu cử lập pháp mà không liên minh với PCF.
60156	Những cuộc đấu tranh chống lại Luật 10/59 được tổ chức khá chặt chẽ: phụ nữ tổ chức thành đội ra giáp mặt với địch; thiếu nhi, phụ lão ở nhà lo việc hậu cần và lo tang lễ cho gia đình người bị hại.
60157	Những cuộc điều tra cho thấy Rocard được ủng hộ hơn Mitterrand.
60158	Những cuộc đối thoại của Plato không chỉ là sự tưởng nhớ Socrates, mà còn là những ngày hạnh phúc hơn của chính gia đình ông."
60159	Những cuộc kháng cự xảy ra đều lộn xộn và vô tổ chức, làm cho cuộc xâm lược phần lớn không một chút kháng cự.
60160	Nhưng cuộc mặc cả ấy không thành.
60161	Những cuộc nghiên cứu theo chiều dọc dài hạn cho thấy trẻ em phải tiếp xúc với bạo lực cộng đồng, Guerra, N. G., Huesmann, L. R., & Spindler, A. (2003).
60162	Những cuộc nổi dậy này còn có sự tham gia của các những người Hán không theo Hồi giáo, cho thấy họ không phải đứng lên vì mục đích tôn giáo.
60163	Nhưng cuộc sống hạnh phúc kéo dài 10 năm thì vợ và hai con của ông lần lượt qua đời vì bệnh tật.
60164	Những cuộc tấn công đồng thời xung quanh vành đai Phnom Penh ghìm chặt các lực lượng cộng hòa, trong khi các đơn vị của CPK vượt qua và chiếm quyền kiểm soát vùng tiếp tế chiến lược là hạ lưu sông Cửu Long.
60165	Những cuộc tranh luận diễn ra về việc võ sư Meitoku Yagi được sắp đặt là võ sinh cao cấp duy nhất được phép mở võ đường goju-ryu ở Okinawa, nhưng nhiều võ sinh thấp hơn yêu cầu hay cố chọn ra người kế vị khi Miyagi không còn.
60166	Những cuộc tranh luận sôi nổi được tiến hành tại các viện đại học bàn đến các vấn đề như bản chất của giáo hội, nguồn gốc và giới hạn của thẩm quyền dành cho Giáo hoàng, các công đồng và các vương hầu.
60167	Những cuộc tuần tra chiến đấu trên không do những chiếc phản lực Douglas A4D-2N Skyhawk thuộc phi đội VA-34 hoạt động từ USS Essex thực hiện, với các dấu hiệu quốc tịch cùng các dấu hiệu khác đã bị xoá bỏ.
60168	Nhưng cuối cùng Cao Ly đã đẩy lui được cuộc tấn công của Khiết Đan và khiết đội quân này phải rút lui.
60169	Nhưng cuối cùng nàng đã dũng cảm quyết định hi sinh bản thân cho sự an toàn của mọi người và trở về quê hương, tìm lại chính mình, và tình yêu, một lần nữa.
60170	Nhưng cuối cùng ông lại theo học Học viện Nghệ thuật Kịch Mỹ tại New York, nhưng hầu như không có thành công với tư cách một diễn viên, dù có tài liệu ghi lại ông đã đảm nhiệm vai Dr.
60171	Nhưng cuối cùng thần may mắn cũng mỉm cười với Haydn, ông làm quen được với Johann Michael Spangler, người này đã cho ông ở chung căn phòng vốn đã đông đúc của gia đình mình chỉ vài tháng sau đó.
60172	Nhưng cuối cùng thì lòng nhiệt tình của tôi như lẽ thường cũng giảm dần.
60173	Nhưng cuối cùng, vị hồng y đã bị nhận diện, sau đó được dẫn đến một nơi khác và được cung cấp một băng ghế để quỳ xuống và cầu nguyện.
60174	Nhưng cuối cùng, Võ Tòng đã bị mụ Tư Mắm chỉ điểm rồi bị tên tướng bắn chết.
60175	Nhưng cuối đời, Liêu Vĩnh Chung bị Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương quy tội vượt quá chức phận, bị ban chết.
60176	Nhưng cuối năm, anh kiếm được nhiều điểm và kết thúc mùa giải tại vị trí 25.
60177	Những cuốn phim ấy về sau trở thành phim đầu tay của ông: “Những người dân quê tôi.”
60178	Những cuốn sách dành cho trẻ em của cô, bao gồm các tập truyện ngắn và tuyển tập thơ.
60179	Những cựu thần nhà Lê trên đất Đại Việt vì thế mất hết chỗ dựa để tiếp tục hoạt động chống lại nhà Tây Sơn.
60180	Những đặc diểm của Hannibal không giống với số đông những kẻ thái nhân cách và những tên tội phạm khác, những kẻ có IQ chỉ trên dưới trung bình.
60181	Những đặc điểm này cũng thường thỉnh thoảng được sử dụng cho nhân vật nam như vậy.
60182	Những đặc điểm nhận dạng khác nhau như da đen, chuyển giới hoặc nghèo có thể khiến một người có nhiều khả năng bị cảnh sát lập hồ sơ hình sự.
60183	Những đặc trưng của cái mỏ có màu vàng hoặc màu cam, nhưng chuyển sang màu xanh xám ở những con vịt già.
60184	Những đa giác này được tạo ra bằng cách vẽ các đường giữa các đồng hồ đo, sau đó tạo ra các đường phân giác vuông góc của những đường này tạo thành đa giác.
60185	Những đại gia thu mua quặng người nước ngoài bán lại coltan với lợi nhuận khổng lồ qua các thương vụ nhiều triệu cân với các nhà sản xuất điện thoại.
60186	Những đại từ này được sử dụng nhiều trong thơ ca dân tộc Tày Nùng.
60187	Những đại từ nghi vấn (qué, cuál, dónde, quién, v.v.) cũng có dấu sắc ở những câu hỏi gián tiếp hay trực tiếp, và một số đại từ chỉ định (ése, éste, aquél, v.v.) có thể có dấu khi được sử dụng như những đại từ.
60188	Những đám cháy rừng thường có hai nguồn gốc phát sinh từ tác động con người hoặc những điều kiện thời tiết trong thiên nhiên.
60189	Những đám khói lớn nhất trên Io đã được tạo ra khi khí lưu huỳnh và điôxít lưu huỳnh thoát ra khỏi macma đang phun trào tại các miệng núi lửa hay các hồ dung nham, thường kéo theo vật liệu silicat dung nham núi lửa với chúng.
60190	Nhưng dần dần, nhờ sự thông minh và đáng yêu của mình, Emily đã chứng minh cho họ thấy cô là một cô gái tài năng.
60191	Nhưng dần dần, tính năng của ngôn ngữ được mở rộng ra cho nhiều mục đích khác nhau bao gồm: quản trị hệ thống, thiết kế web, lập trình mạng, phát triển ứng dụng GUI,.
60192	Những dạng khác của A.bisporus là portabella và nấm mũ (crimini) cũng được trồng thương mại.
60193	Những dạng tổ lái như này đã xuất hiện lần đầu từ thập niên 1950.
60194	Những danh mục này rất nhiều, nhưng thường có xu hướng tập trung vào một nhóm các thiên tài được công nhận.
60195	Những danh vị này gồm:「Đại Đáp ứng; 大答應」, 「Tiểu Đáp ứng; 小答應」, 「Cách cách; 格格」 và 「Học sinh; 學生」.
60196	Nhưng dần theo thời gian, mối quan hệ của họ cũng được cải thiện rõ rệt.
60197	Những dân tộc này không được phân loại chính thức là người Mông Cổ mà được công nhận là các dân tộc riêng rẽ tại Trung Quốc.
60198	Những dân uỷ này chịu trách nhiệm đảm bảo lòng trung thành của các chuyên gia quân sự (hầu hết là các sĩ quan cũ của quân đội đế quốc) và cùng ra lệnh với họ.
60199	Nhưng Đào Trăn lại chạy luôn đến chỗ Tư Mã Duệ, Duệ vui vẻ cho Trăn làm tham quân, gia phong Đào Khản làm Phấn Uy tướng quân, ban cho 1 cỗ xe có lọng, 1 bộ nhạc Cổ Xuy, khiến cho Đào Khản tuyệt giao với Hoa Dật.
60200	Nhưng đã quá muộn, Moo Hyuk quyết định ra đi trong im lặng mà không hề cho mẹ ruột của mình biết.
60201	Nhưng đa số thành viên tìm cách thuyết phục Katip Sumat phải tiếp tục lãnh đạo phong trào.
60202	Nhưng đạt được điều kiện tối cao này không thể tách rời khỏi việc đạt được tất cả các đức tính của nhân vật chí đức, hay "các đức tính đạo đức".
60203	Nhưng Đạt Khải coi thường vương pháp, không biết đạo quân thần, dung túng nó tất sẽ hại đến quốc gia và cả nhà!", sau đó Ngạch Diệc Đô liền đến trước Nỗ Nhĩ Cáp Xích thỉnh tội.
60204	Những đầu bếp ở đây sẽ giữ nguyên mọi thứ từ lưỡi cho đến mắt để đáp ứng sở thích khác nhau của thực khách.
60205	Những dấu chấm là một phần không thể thiếu trong một chữ, dùng để phân biệt giữa các ký tự đại diện cho âm thanh khác nhau.
60206	Những đầu đạn nổ khó nhận biết hoặc những loại mìn nhỏ là một mối nguy hiểm rất lớn đối với trẻ em.
60207	Những dấu tích khảo cổ học phong phú của Albania đã được khảo sát trong gần hai thế kỷ.
60208	Những dấu tích thóc, gạo, những công cụ gặt hái tìm thấy ở các di chỉ thuộc văn hóa Đông Sơn.
60209	Những dấu tích về ngựa chiến có rất ít và không phổ biến, chỉ có những chiến binh giàu có nhất mới có thể đạt tới mức cao cấp đó.
60210	Nhưng dẫu vậy, Thượng Quan hoàng hậu vẫn không hề có con 《漢書·卷九十七上·外戚傳》：光欲皇后擅寵有子，帝時體不安，左右及醫皆阿意，言宜禁內，雖宮人使令皆為窮恊，多其帶，後宮莫有進者。
60211	Những dấu vết khẳng định hiện còn khoảng 8-10 con tê giác ở Việt Nam và nơi sinh sống cuối cùng của chúng là rừng Cát Lộc Lâm Đồng-Sông Bé.
60212	Nhưng đây không phải là loài thú mới duy nhất được tìm ra ở Vũ Quang.
60213	Nhưng đây là câu chuyện diễn ra trước Bảo Liên Đăng.
60214	Những dãy nhà tù chính được xây dựng từ 1910-1912, trong thời gian đó nó là một nhà tù quân sự Hoa Kỳ.
60215	Những dãy núi xung quanh thành phố cao đến 5 500 m (18.000 ft).
60216	Nhưng để có thể sử dụng trong trận đấu, người chơi cần phải thêm nó vào bộ bài.
60217	Nhưng đến 5 giờ tối giờ Việt Nam cùng ngày, linh mục Nam đã được nhà cầm quyền Hà Nội thả tự do sau hơn 4 giờ đồng hồ bị tạm giữ với lý do có tin ông “kích động biểu tình”.
60218	Nhưng đến khi bản danh sách được cập nhật lần thứ hai năm 2007, bộ phim được xếp thứ 17 trong danh sách.
60219	Nhưng đến khi phát sóng trên truyền hình, ca khúc chỉ mang giai điệu mà không có lời ca.
60220	Nhưng đến khoảng năm 1990 thì sự quan tâm của chính quyền tập trung vào sự phát triển của các đô thị, của các mặt hàng công nghiệp xuất khẩu, và quá trình toàn cầu hoá.
60221	Nhưng đến một buổi chiều nọ, Khổng Ất Kỷ lại trở về.
60222	Nhưng, đến năm 2008, các nhà địa chất đã phát hiện những mỏ vàng mới, làm gia tăng thêm đến 43.000 tấn vàng đưa số vàng dự trữ trong thiên nhiên lên 100 nghìn tấn.
60223	Nhưng đến ngày 11 tháng 7 năm 2001, pháp luật đã được sửa đổi bởi Quốc hội Nhà nước Hạ Sachsen và nhiều khu vực đã bị đưa ra khỏi phạm vi của vườn quốc gia để phát triển du lịch hoặc có quy hoạch thành mục tiêu thấp hơn.
60224	Nhưng đến ngày thứ năm họ đã phải quay trở lại vì thiếu lương thực và nước uống.
60225	Nhưng đến tháng 4/1387, Skirgiello được vua Ba Lan phong tặng vùng đất lớn gồm Polock và Trakai, điều này khiến Witold bất mãn.
60226	Những địa danh của Akihabara như trụ sở của đài phát thanh Kaikan đều xuất hiện trong game.
60227	Những đĩa phim có in bìa rất đẹp và bắt mắt, rất nhiều người đổ xô đi mua đĩa và đặc biệt đa số người mua lại là những bạn trẻ.
60228	Những di cốt đầu tiên của Leedsichthys được xác định vào thế kỷ XIX.
60229	Những di dân gốc vùng Đại Bình nguyên đã đem âm nhạc của họ tới những vùng đất mới.
60230	Nhưng điểm đặc biệt là ông không chỉ làm việc vào ban ngày như mọi người mà còn làm việc cả ban đêm vì ông mắc một căn bệnh kỳ lạ khiến ông không thể ngủ được.
60231	Những điểm khác cũng giống với những điểm khác đã nêu ở loại A. Loại B ít được sử dụng ở Nhật Bản.
60232	Nhưng điểm khuyết là sự chia rẽ, phân hóa, kỳ thị vùng miền, tôn giáo, thờ ơ với xu thế toàn cầu dù sống trên địa bàn thế giới.
60233	Nhưng điểm mấu chốt là nó giúp ích cho các bệnh nhân mà tôi đã nói chuyện."
60234	Những điểm này đưa ra một gợi ý cho các nhà đầu cơ, về việc giá sẽ đi về đâu trong ngày, nhắc nhở mỗi nhà đầu cơ nên tham gia giao dịch của mình và nơi để thoát.
60235	Những điểm số này sau đó được hiển thị ẩn danh để không xác định được điểm số là của cá nhân nào, và sau đó được tính trung bình để lấy điểm nhóm.
60236	Những điểm thua lỗ ở Trung Đông và Bắc Phi (MENA) đã gần như bị xóa sổ toàn bộ trong danh mục đầu tư của ông.
60237	Những diễn viên kabuki trẻ thường được đàn ông tìm đến, đặc biệt là những người thành thị đồng tính (shudo).
60238	Những điều cần biết về đất, biển, trời Việt Nam.
60239	Những điều còn lại xoáy vào sự bất bình đẳng, thiên vị của nhà Minh với các bộ tộc Diệp Hách mà chế áp các bộ tộc Kiến Châu ông.
60240	Nhưng điều đó giống như một lời nguyền dẫn đến những bi kịch gia đình.
60241	Nhưng điều đó không có nghĩa là họ không có cảm xúc hoặc không nhạy cảm.
60242	Nhưng điều đó lại rất khó nhận biết trong tình trạng của các nước phương Đông.
60243	Những điều hấp dẫn này biến thành một cuộc tình ngắn ngủi, mà sớm được chứng kiến ​​bởi vợ của Stace, Stacey và sau đó là Tyler.
60244	Những điều khác giải quyết các vấn đề trong giáo dục, phát triển nhà ở và đô thị, giao thông, bảo tồn môi trường và nhập cư.
60245	Những Điều khoản Liên hiệp là sơ đồ chính quyền của một liên minh lâu dài giữa các bang, nhưng không định rõ Hoa Kỳ là một quốc gia thật sự hay chỉ là một liên minh giữa các bang độc lập đang hợp tác với nhau.
60246	Những điều khoản này cũng ban hành các quy tắc chống trả thù cho phép người thổi còi có quyền được xét xử bồi thẩm đoàn nếu họ cảm thấy họ bị chấm dứt một cách sai lầm do bị thổi còi.
60247	…Nhưng điều mong muốn thứ ba của ông – sự hào phóng – là điều ông làm tốt nhất…"
60248	Nhưng điều này chưa được ai chứng thực.
60249	Những điều này có ảnh hưởng đáng kể đến tốc độ và tiến trình của sự xói mòn.
60250	Nhưng điều này cũng hoàn toàn phù hợp với sự đánh giá đầy đủ về tính ưu việt nội tại của thỏa mãn cao hơn.”
60251	」 Những điều này hình thành nên một chuẩn mực xã hội, khiến triều Tùy vào tiền kỳ trở nên giàu có khi mà của cải được tích lũy một cách nhanh chóng.
60252	Những điều này khác với Reichskommissariate được lãnh đạo bởi các quan chức Đảng Quốc xã.
60253	Những điều này khởi tạo một loạt tranh làm cho Ingres được coi là hoạ sĩ vẽ chân dung trứ danh nhất thế kỉ XIX.
60254	Nhưng điều này không quan trọng, vì người ta sử dụng đao đao để tạo nhịp điệu cho múa hơn là để thưởng thức âm thanh của nó.
60255	Những di vật khảo cổ đã tiết lộ rằng giống gà đặc biệt của gà Đan Mạch, đã được nuôi giữ làm gia cầm gia cầm trong khu vực mà chúng ta biết là Đan Mạch trong hơn 2.000 năm.
60256	Những đoàn du khách được tổ chức có thể trú ngụ tại các khu nhà ở tập thể tại Holiday Camps với sức chứa lên tới 60 người.
60257	Nhưng đoạn đường đê - tuyến giao thông và chống lũ lụt quan trọng, thường được quan tâm kỹ, có quan hộ đê phụ trách riêng, luôn huy động dân công đắp đê bằng công quỹ từ triều đình và đóng góp của địa phương.
60258	Những doanh nghiệp đó đóng góp rất nhiều vào sự phát triển kinh tế-xã hội đất nước.
60259	Những đoạn kinh văn cho thấy rằng nghe là không đủ cho việc có được những lợi ích tâm linh quan trọng, nhưng thú vật có được sự lợi ích thụ động theo một vài cách bằng việc thân cận Phật pháp.
60260	Nhưng do chúng có quan hệ họ hàng rất gần nên chúng có khả năng lai giống.
60261	Những đo đạc kim tự tháp chính xác đầu tiên được Sir Flinders Petrie tiến hành năm 1880–82 và xuất bản trong cuốn Các kim tự tháp và các đền Gizeh Birdsall, Ronald.
60262	Nhưng do dân địa phương phản đối kịch liệt, và Tân La bắc tiến, nên năm Hàm Hanh thứ nhất (
60263	Những đội bóng vô địch sẽ được trao tặng chiếc cúp mẫu thu nhỏ để làm kỷ niệm cùng với việc được giữ chiếc cúp chính thức trong thời gian giữa 2 giải vô địch bóng đá thế giới.
60264	Những đôi giày xăng-đan có đóng đinh to (caligae) vừa dễ di chuyển trên đất trơn trợt vừa là vũ khí hiệu quả để đạp kẻ thù đã ngã xuống.
60265	Nhưng đôi khi, những cuộc đảo chính với mục đích là đem đến nền "
60266	Nhưng đôi lúc sự thử nghiệm thất bại, và Brown sẽ không bao giờ trốn tránh giải quyết sự xung đột trong phong cách của Jekyll."
60267	Nhưng đối với bất cứ ai đã đi du lịch quốc tế thì họ đều biết rằng các tập quán về tiền boa như khi nào cần thiết, bao nhiêu, cho ai và tại sao là khác nhau tùy nơi.
60268	Những đội vượt qua vòng loại của bóng đá tại Thế Vận Hội Mùa Hè 2020.
60269	Nhưng do khó khăn trong việc tách biệt Sokrates ra khỏi Platon và khó khăn của việc diễn giải ngay cả những tác phẩm kịch liên quan đến Sokrates, nên đã có rất nhiều tranh cãi xung quanh việc Platon đã có những học thuyết và niềm tin riêng nào.
60270	Nhưng đó là điều tôi thích và tôi yêu Chúa Giêsu, tôi giữ các điều răn của Ngài.
60271	Nhưng đó là việc khác.
60272	Những đốm mờ dần khi sư tử đạt đến tuổi trưởng thành, mặc dù những đốm mờ vẫn thường thấy ở chân và phần dưới cơ thể.
60273	Nhưng đó mới chỉ là sự bắt đầu, vai chính đầu tiên của cô trong phim 1% of anything lôi kéo mọi sự chú ý của khán giả về cô.
60274	Những động cơ này là các đơn vị ba xi-lanh 120 PS (88 kW) và bốn xi-lanh 180 PS (132 kW) và được sử dụng cho tàu Nga.
60275	Những động cơ này thường có tới 24 xi-lanh và đi kèm với đầu ra công suất trong khu vực Megawatt một chữ số.
60276	Những dòng đầu tiên của tự truyện mang ý nghĩa sâu sắc về định nghĩa bản thân, cho thấy mong muốn khẳng định mình về mặt tâm lý của nhà thơ mạnh mẽ đến thế nào.
60277	Những đống đổ nát này tạo điều kiện lý tưởng cho chúng.
60278	Những đóng góp của bà cho các chính sách trong Quốc hội thành viên năm 1999 bao gồm quyền của phụ nữ nội trợ đối với an sinh xã hội, cũng như đại từ nữ được đưa vào Hiến pháp Venezuela.
60279	Những đóng góp của họ đối với nền kinh tế của Swaziland thông qua việc hồi hương tiền lương đã bị giảm bớt, bởi sự sụp đổ của thị trường vàng quốc tế và sa thải ở Nam Phi.
60280	Những đóng góp của Menger vào lý thuyết kinh tế sau đó được tiếp nối một cách chặt chẽ bởi Böhm-Bawerk và Friedrich von Wieser.
60281	Những đóng góp của người phản đối hoặc không trả lời bị ẩn (redacted) vào tháng 7 năm 2012.
60282	Nhưng đọng lại trong Jet là nỗi nhớ về hình ảnh một người con trai đầu tiên mà anh yêu.
60283	Những đồng nghiệp báo cáo rằng anh này đã im lặng trong suốt giai đoạn đầu của bữa tiệc và họ nhận thấy anh ta đã rời bữa tiệc đột ngột, để lại áo khoác, trước khi đám đông chụp một ảnh chung.
60284	Những dòng sông băng này cung cấp 25% lượng nước cho các dòng sông trong những tháng mùa hè.
60285	Nhưng đồng thời, cúng cô hồn cũng có thể là một hình thức "hối lộ" để khỏi bị các oan hồn quấy phá, hoặc để được họ "hỗ trợ".
60286	Những đồng tiền của Mithridates I thời sơ kỳ cũng thể hiện ông đang đội mũ mềm, trong khi những đồng tiền được đúc ở thời hậu kỳ lại miêu tả ông đeo một vòng đội đầu hoàng gia Hy Lạp.
60287	Những đồng tiền này đều có cùng một thiết kế cơ bản và trở thành có khả năng nhất để phát hành.
60288	Những dòng trên đây chỉ là lịch sử khái quát, còn những dòng tiếp theo đi sâu hơn vào lịch sử công chiếu phim hoạt hình tĩnh vật.
60289	Những đống vỏ linh sam đỏ gần khách sạn, còn lại từ mùa hè trước, đã giúp đốt lửa.
60290	Nhưng do nhu cầu mua ngà voi tăng vọt ở châu Á nên bọn săn trộm từ Congo tràn sang cả những vạt rừng trong vườn quốc gia Minkebe của Gabon để tìm voi.
60291	Những đòn tấn công vào các khu vực phía trên mớn nước kiểu này ít khi có khả năng làm chìm tàu cỡ lớn, bởi ít làm hư hại lườn tàu.
60292	Những đơn vị pháo binh giỏi được điều lên Điện Biên Phủ.
60293	"Nhưng do ông chưa từng cưới mẹ của Virginia, ông xem chính cô ấy không thể kết hôn.
60294	Nhưng do tác động của con người, rừng đã mất đi quá nhiều và thay thế chúng là rừng thứ sinh.
60295	Những đồ tạo tác có tầm mức lớn như vậy có thể thay đổi hoàn toàn quang phổ của một ngôi sao.
60296	Những đột biến được phát hiện mới đây gồm hai đột biến dịch khung, hai đột biến nhầm nghĩa và ba đột biến về vị trí ghép cặp (c.338-1G>C; c.2222-1G>A; c.2684+1G>A).
60297	Nhưng đột biến trên nhiều gene khác nhau cũng có thể gây ra polydactyly.
60298	Những đô thị và các khu vực khác trên khắp Nhật Bản đã chọn tỳ linh làm biểu tượng địa phương.
60299	Nhưng do tính thông dụng trong tiếng Việt nên từ súng lục cũng thường được dùng để chỉ các loại súng ngắn vì đó là loại súng ngắn phổ biến nhất thời thuộc địa của Việt Nam.
60300	Những dự án của các trung tâm nghiên cứu này nhận tài trợ từ Quỹ HEC.
60301	Những dự án số hóa đầu tiên bắt đầu bằng việc chuyển nội dung vật lý sang nội dung số.
60302	Nhưng dựa theo lời đọc trong đoạn quảng cáo trên truyền hình của bản remake, 新・暗黒竜と光の剣 được đọc là "Ankoku Ryū to Hikari no ken".
60303	Những đứa trẻ cũng bắt đầu bắt đầu đi học mẫu giáo ở tuổi này để bắt đầu cuộc sống xã hội.
60304	Những đứa trẻ cũng được mặc Kimono trong dịp này.
60305	Những đứa trẻ được mặc quần áo đẹp nhất, và mỗi đứa đều mang một chiếc ba lô màu xanh và một cuốn sách hoặc đồ chơi yêu thích.
60306	Những đứa trẻ lớn tuổi hơn trở thành nguồn cung cấp lao động rẻ mạt và nhiều khi sa vào tệ nạn xã hội như trộm cắp và du đãng.
60307	Những dự đoán này đã chứng minh là không chính xác.
60308	Những dự đoán trong bài "Thiêu Bính Ca" của Bá Ôn tiên liệu những việc xảy ra kể từ lúc Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương lập quốc cho tới khi Thanh triều tuyệt diệt.
60309	Những du khách có bằng chứng nhận hoặc từng lặn biển sẽ được đưa đến nơi có nhiều hang động, để khách len vào tham quan.
60310	Những du khách tới Paris và mang về các bộ quần áo rồi lại được những nhà may địa phương bắt chước.
60311	Nhưng dù làm bằng chất liệu gì, bài mạt chược vẫn phải đạt được một số yếu tố như vuông vức, đều đặn, không tì vết, phải bền chắc và tạo ra âm thanh vui tai khi va chạm với nhau.
60312	Những dữ liệu này không phù hợp với thông tin mà Guinea Xích đạo đệ trình lên CAF nhân dịp tham gia Giải vô địch nữ châu Phi năm 2012.
60313	Những dữ liệu thể hiện một số tính chất đã giảm theo thời gian.
60314	" nhưng dùng để chỉ văn hóa của ông chứ không phải gốc gác thực sự, và cái tên Maës là tên gốc Semit, Cary (1956), tr.
60315	Nhưng Dung kiên quyết từ chối.
60316	Nhưng đúng lúc đó thì một người khách tên Đức Minh sang chơi và đổi bộ bàn ghế gỗ lấy tranh.
60317	Nhưng dù nhà dài hay ngắn, đều cũng chỉ có hai cửa chính, một cửa chủ yếu dành cho nữ, còn một cửa chỉ dành cho nam và khách nam.
60318	Những đường nét lã lướt, uốn éo, cong cong, nghệch ngoạc.
60319	Nhưng, dường như nhiều người chỉ nhớ đến Vũ Anh Khanh với bài thơ "Tha La xóm đạo".
60320	Nhưng dù sao, lý do chắc chắn còn khó đỡ hơn cả việc Frieza chỉ muốn ước cao thêm vài cm chỉ vì không muốn ai chê lùn, cũng như nghi ngờ rằng hắn đã "chơi hack".
60321	Nhưng dù Tào Tháo hậu đãi bao nhiêu lần cũng vẫn không thuyết phục được ông từ bỏ Lưu Bị, dù Lưu Bị khi đó đang phải phiêu dạt khắp nơi và sự nghiệp rất mờ mịt.
60322	Những dự tính để thai nghén Contagion lại diễn ra trùng với lúc Burns hợp tác với Soderbergh trong The Informant!
60323	Nhưng Eminem đã vô tình biến bản thân thành đối tượng của trò đùa lớn nhất của mình.
60324	Nhưng gà Kabir có khả năng chống chịu bệnh tật và thay đổi ngoại cảnh không được tốt lắm.
60325	Những game dưới đây gồm luôn trong gói.
60326	Nhưng gần đây có nhiều kẻ thờ trần điều tự xưng cùng tông-phái với chúng ta, làm sái phép, sái với tôn-chỉ của Đức Phật, nên toàn-thể người trong Đạo đổi lại màu dà.
60327	Nhưng gần đây, tại Thành phố Hồ Chí Minh, trào lưu hoài cổ đang thịnh hành với mốt chơi Cub độ.
60328	Những ghi chép của ông trong những chuyến đi sau đó được hợp thành tác phẩm Itinéraire de Paris à Jérusalem (Itinerary from Paris to Jerusalem), xuất bản năm 1811.
60329	Những ghi chép được viết từ cuối thập niên 1980 và kéo dài đến khi Cobain mất.
60330	Những ghi chép khác, ví dụ như tiểu sử do Fernando Columbus viết, cho rằng cha ông là một người quý tộc Italia.
60331	Những ghi chú của ông lên bản thảo này đầy sự xúc phạm: pezzo d'asinaccio (một phần của sự ngu ngốc hoàn toàn), bufolaccio (anh hề), villan poltrone (tên ngốc xấu xa), balordone (tên ngốc vụng về).
60332	; nhưng ghi nhận William D. Porter bị hỏng nồi hơi số 3 khiến con tàu bị rơi lại phía sau đội hình, cho đến khi nồi hơi số 4 được đưa vào sử dụng.
60333	Những giác hút của bạch tuộc có những thụ quan rất nhạy.
60334	Những giả định của những giả thiết này được gọi là Máy Lọc Vĩ đại.
60335	Những gia đình người Do Thái phải dọn dẹp, họ phải lấy tất cả những ẩm thực đồ ăn thức uống lên men Chametz và đặt vào những chiếc thùng, hay những chiếc hộp để chứa đồ.
60336	Những giai đoạn này thường chồng chéo với nhau và thay đổi độ dài tùy thuộc vào thiết kế trò chơi.
60337	Những giai đoạn thảm họa đó hiện ra nhiều số liệu địa tầng hơn ta đang giả định ngày nay."
60338	Nhưng Giáo hoàng tỏ ra rất bi quan về việc giải quyết những xung đột.
60339	Những giả thuyết cho rằng không phải một núi băng mà là một lời nguyền đã gây ra thảm họa cũng thường xuất hiện trên báo chí và những cuốn sách.
60340	Nhưng giả thuyết của Slooten về nhà danh họa Van Gogh vẫn không nhận được sự tán thành của số đông.
60341	Những giả thuyết này mô tả mối quan hệ giữa công chúng và truyền thông.
60342	Những giá trị này được viết vào một ma trận m-nhân-n A và một vector b, với mỗi bộ tương ứng với một hàng của A, và y trở thành các phần tử tương ứng trong b.
60343	Những giây phút đầu tiên của cuộc gặp khi hai lãnh tụ bắt tay nhau từ hai phía của đường ranh giới đã được truyền hình trực tiếp.
60344	Những gì chúng ta quan tâm, các hoạt động của chúng ta, vị trí định vị của chúng ta, mong ước của chúng ta, tất cả những gì chúng ta tiết lộ cho người xung quanh, một cách vô tình hay hữu ý….
60345	Những gì chúng tôi làm không phải là để như vậy."
60346	Những gì có ý thức thì cao hơn những gì không có.
60347	Những gì đã trở thành cổ điển thì không bao giờ bị mất đi cả.
60348	Những gì được cho là một biện pháp khẩn cấp tạm thời đã kéo dài trong nửa thế kỷ.
60349	Những gì họ ghi nhận được trong năm 2001 trở thành bộ phim tài liệu được công bố vào năm 2002, 9/11.
60350	Nhũng gì mà ngươi đã đấu tranh!
60351	“Những gì mình không có thì không bao giờ được nhận.
60352	Những gì người ta phát hiện được chỉ là các vật liệu gốm và đá lửa dưới một hố chôn lấp.
60353	Những giới từ như vậy đôi khi được gọi là các giới từ đánh dấu cách hoặc các giới từ chức năng.
60354	Những giống chó này đã được chọn nuôi từ rất lâu tại các quốc gia thuộc vương quốc Anh trước khi nó được mang tới Mĩ phục vụ cho nhu cầu nuôi chủ yếu làm chó cảnh trong các gia đình.
60355	Những giống gia súc trên đây là giống riêng của vùng ôn đới, có đặc điểm to hơn và chịu được rét đến cả độ âm.
60356	Nhưng giờ thì chuyện ấy dường như đã là “cổ tích”, Cát Hải đã trở mình, nói một cách ví von, huyện đảo như chiếc thuyền rồng sải mái trên đường đua, cưỡi sóng lớn vươn ra đại dương với niềm tin và khát vọng tràn trề.
60357	Những giọt sương này xuất hiện khi các giọt nước từ sương bám vào gai hay lá của cây hoặc các vật khác, kết hợp lại thành các giọt lớn hơn và rơi xuống mặt đất.
60358	Những góc này có thể được đo theo thời gian (24 giờ đến một vòng tròn) hoặc theo độ (360 độ đến một vòng tròn) một hoặc khác, không phải cả hai.
60359	Những gốc rễ quen với di chuyển không khí một cách xuất sắc.
60360	Những gốc tự do thiếu hụt electron để tạo thành "bộ tám" (octet) theo cấu trúc của Lewis (Lewis Structure).
60361	Những gói này làm cho game dễ tiếp cận hơn với người chơi mới.
60362	Những gói này thường được dùng để chế biến các món chính như món thịt, ăn khi còn nóng sẽ ngon miệng hơn.
60363	Những gương cong khác cũng có thể tập trung ánh sáng được, nhưng với quang sai làm biến đổi hình dạng là cho tiêu điểm của gương bị nhòe ra.
60364	Nhưng hai người đều không nhận ra, chỉ thấy lồng ngực nhói đau.
60365	Nhưng hai vợ chồng chỉ hạnh phúc được một thời gian ngắn, và những đại sự của nhà vua khiến họ chẳng mấy khi gặp nhau.
60366	Nhưng hạm đội tàu ngầm là một lực lượng khá mạnh: 10 tàu ngầm lớn, 10 tàu ngầm phóng lôi, 78 tàu ngầm cỡ trung và 52 tàu ngầm nhỏ.
60367	Những hạn chế này khiến cho chỉ có 21 % số đàn ông trên 21 tuổi ở Thuỵ Điển đủ tư cách để tham gia bầu cử Hạ viện.
60368	Những hạn chế như vậy thường dẫn đến việc giảm xung đột, tăng tương tác kinh tế và từ đó tạo ra sự thịnh vượng.
60369	Nhưng hắn đã bị treo cổ sau đó vì tội lỗi của mình.
60370	Những hàng hóa công cộng mà sẵn có ở khắp mọi nơi đôi khi được gọi là hàng hóa công cộng toàn cầu.
60371	Những hàng này, mà bạn leo lên bằng cầu thang lên những lối đi hẹp, ban đầu được xây dựng để đảm bảo an ninh cho hàng hóa của các thương nhân chính chống lại người xứ Wales.
60372	Những hàng quan trọng nhất được nhập khẩu từ Punt là nhũ hương và gỗ mun, nhưng các đồ vật và các loại động vật khác cũng được dùng trong giao dịch.
60373	Những hành động của Tào Tháo với nhà Hán chính là việc làm báo oán kiếp trước của Hàn Tín.
60374	Những hành động Dương hậu và Khánh đã làm như sử chép (trao ngôi cho người ngoài, dẫn giặc về) cho thấy cả Dương hậu và Khánh đều có chung một ý tưởng: diệt nhà Đinh.
60375	Những hành động này chắc chắn dẫn tới sự hủy hoại nền tài chính quốc gia.
60376	Những hành động xoá bỏ hay cắt xén gây tranh cãi tại một số công trình công cộng của bà có thể là việc cần thiết để giảm bớt các thành tựu của Hatshepsut.
60377	Những hành vi ái kỷ như vậy thường khởi phát từ đầu độ tuổi trưởng thành và xuất hiện trong nhiều bối cảnh khác nhau.
60378	Những hành vi này có thể là không tốt, thậm chí liên quan đến việc tự gây thương tích hoặc giảm sức sinh sản, và trong động vật thí nghiệm có thể gây nhiễu loạn nghiên cứu hành vi.
60379	Những hành vi này làm lu mờ chủ nghĩa cưỡi ngựa đóng vai trò là màn hình trung tâm của các chương trình xiếc và đi vào ý thức cộng đồng vào đầu thế kỷ 20 với điện ảnh.
60380	Nhưng hắn thoát chết, cạo râu, hành nghề thầy bói tiếp tục hại người.
60381	Những hạt mưa đá thường rơi xuống cùng với mưa rào.
60382	Những hạt này được loại bỏ vì chúng có thể làm hỏng máy bơm và các thiết bị khác.
60383	Những hậu vệ dẫn bóng thiên về ghi điểm thường tìm cách ghi điểm trước, do đó tạo sự khó khăn cho đồng đội có cơ hội nhận bóng.
60384	Nhưng hãy nói rằng: thế thì tại sao ngài trừng phạt chúng ta vì cớ tội lỗi chúng ta?
60385	Những hệ lớn như vậy thường được giải bằng các phương pháp lặp lại (iterative method).
60386	Nhưng hết đợt này đến đợt khác, họ bị hỏa lực mạnh mẽ của quân Nhật đẩy lùi.
60387	Những hệ thống chứng nhận khác xác định tính bền vững của toà nhà BREEAM Anh (phương pháp đánh giá môi trường thiết lập nghiên cứu xây dựng) cho các toà nhà và sự phát triển quy mô lớn.
60388	Nhưng hệ thống tàu điện của thành phố Wien vẫn là một trong những hệ thống lớn nhất thế giới.
60389	Nhưng hiện chưa có sự ủng hộ của bất cứ chính phủ địa phương nào hoặc của bất cứ một cường lực nào bên ngoài nhằm thay đổi ranh giới vùng này.
60390	Nhưng hiện giờ điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được.
60391	Nhưng hiện nay, ở nhiều quốc gia và khu vực dần phải đối mặt với suy hướng suy giảm dân số, không chỉ ở các nước giàu đã phát triển mà suy hướng này hiện nay đang xuất hiện ở cả các nước thuộc nhóm trung bình.
60392	Nhưng hiện tại chỉ còn lại một chiếc duy nhất tại bảo tàng Kubinka.
60393	Nhưng Hiến Thành gặp được vua (sáng suốt) cho nên công danh, sự nghiệp được thấy ngay đương thời.
60394	Những hiện tượng này có thể phá hủy chức năng của bút máy.
60395	Những hiệu ứng này đã liên tục được thể hiện trong nghiên cứu về sự hài lòng của khách hàng ở cả cấp độ cá nhân và tổng hợp (Bolton và Drew 1991; Rego, Morgan và Fornell 2013; Verhoef và Van Doorn (2008).
60396	Nhưng Hiếu Văn vương lên ngôi được 3 ngày đã mất.
60397	Những hình ảnh ấy đã nằm sâu trong tâm trí cô, và cô tự nhủ: "Một ngày nào đó, mình sẽ giúp đỡ những đứa trẻ này khi mình trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng."
60398	Những hình ảnh này được dùng để minh họa bài viết trên các mạng xã hội, được bán như một sản phẩm của nghệ thuật số, được dùng như một phần của thiết kế giao diện website, phần mềm và video game.
60399	Những hình ảnh này được trình chiếu lên truyền hình vô hình trung đã khiến nhân dân Mỹ căm phẫn, làm quân đội Mỹ mất đi sự ủng hộ của công chúng, tác động tiêu cực tới chiến lược chiến tranh của họ.
60400	Những hình ảnh này phụ thuộc vào các hình ảnh khác được lưu trong tệp HEIF.
60401	Những hình dạng này được hình thành bởi các khối đá bazan được chạm khắc thô sơ.
60402	Những hình tái tạo hiện đại đôi khi được treo trong nhà, cơ sở kinh doanh, và các phương tiện giao thông công cộng.
60403	Những hình thức này ngày càng phổ biến trong các môi trường chuyên nghiệp, học thuật, công nghệ, quân sự và các định hướng quốc tế khác của Mỹ.
60404	Những hình thức nghệ thuật này đã được chuyển lên vải sau đó đúc thành quần áo.
60405	Những hình vẽ về thú vật đã xuất hiện vào khoảng 30000 tới 10000 năm trước Công nguyên trên trong các hang động miền Nam nước Pháp và Tây Ban Nha.
60406	Những hoạt động của nhà nước diễn ra ở đây.
60407	Những hoạt động kiểm soát hư hỏng có hiệu quả cùng với sự thành thạo của thủy thủ đoàn đã giữ cho nó tiếp tục nổi, và đi vào được cảng Tulagi bằng chính động lực của mình.
60408	Nhưng họ cần sự đảm bảo theo phương diện khác: liệu giả định của họ – là Anh và Pháp sẽ gây chiến với Đức nếu Đức tấn công Tiệp Khắc – có đúng hay không.
60409	Những học giả khác lại không ủng hộ giả thuyết về một mối quan hệ gần giữa Ch'ol và Q'anjobal–Chuj; cho rằng chúng là hai nhánh riêng biệt, phát triển trực tiếp từ Maya nguyên thủy.
60410	Những học sinh cũng như giáo viên của trường sẽ đi trên một cỗ xe ngựa xanh lơ có những bánh xe khổng lồ và bậc thang vàng, do những con thần mã mắt đỏ, to lớn có cánh kéo đi.
60411	Nhưng họ cùng chung một chí hướng.
60412	Nhưng họ hàng của mẹ vẫn bị loại ra khỏi hoàng tộc, mặc dù chị em gái của các nữ quân vương cũng có quyền thừa kế ngai vàng nhưng con cháu của họ có thể không có địa vị hoàng gia.
60413	Nhưng họ hầu hết đều là người tuân thủ.
60414	Nhưng Hokusai không bao giờ ngừng vẽ, và ông đã hoàn thành bức Đàn vịt dưới suối (Ducks in a Stream) ở tuổi 87.
60415	Những hố, mà có thể được rộng lên đến 4×7 m và sâu 2 m, có thể đã được ngụy trang với cành và lá.
60416	Những hòm đồ cũng sẽ rơi từ máy bay xuống trong suốt trận đấu, cung cấp các vật phẩm ngẫu nhiên có thể không tìm thấy trong bản đồ trò chơi.
60417	Nhưng hôm đó, Tổng thống Mỹ Nixon ra lệnh chấm dứt ném bom phía Bắc vĩ tuyến 20. Các đơn vị SAM-3 đã không có cơ hội đối đầu với B-52 của Không quân chiến lược Mỹ.
60418	Những hòn đảo được đặc trưng bởi những đụn cát lớn.
60419	Những hòn đảo này, không giống các hòn đảo khác ở phía Nam, nó có nguồn nước kém hơn, lâu dài khiến những nơi định cư ở đây dần bị sụp đổ.
60420	Những hồn ma luôn tìm đến Gong-sil để nhờ vả cô thực hiện ước nguyện cuối khiến cuộc sống của Gong-sil bị đảo lộn.
60421	Những hợp chất này có cấu trúc khác biệt hơn là với kháng sinh từ vi khuẩn, do đó chúng có thể có những cách thức hoạt động hoàn toàn mới.
60422	Nhưng họ vẫn thoát ra khỏi ngục và ngăn chặn âm mưu của Nekojara.
60423	Nhưng hủy bỏ các chuyến săn đêm thì các sĩ quan Mỹ không muốn, do hiệu quả cao của máy bay đối với các xe vận tải của đối phương.
60424	Nhưng Huy Tông lại nghe theo đề nghị của Hoàng Kinh Thành giáng chức của Cư Trung, lúc đó Sái Kinh có mặt nhưng không can thiệp gì.
60425	Nhưng Iago, do quá mệt mỏi vì bị chủ đối xử tồi tệ, đã ném chiếc đèn xuống một cái giếng gần đó và bay về kinh thành Agrabah.
60426	Nhưng Jet chẳng chú ý đến, anh coi như đây chỉ là một trò chơi qua đường, và chia tay KS, không bao giờ hẹn gặp lại.
60427	Nhưng Kamal Re'x xuất hiện với một lực lượng lớn quân đội, và Orlok gần như đánh bại hắn, nhưng Nufai xuất hiện và giúp Kamal tiêu diệt Orlok, tiết lộ rằng anh ta từng làm việc cho Kamal trong suốt thời gian qua.
60428	Những kẻ bắt cóc, mặc quần áo dân sự, được công nhận là thành viên của Hải quân Argentina.
60429	Những kẻ bất hiếu sẽ bị trừng trị tại đây.
60430	Những kẻ bị kết án giết người là 2 thành viên của một nhóm Tân Quốc xã cấp tiến theo chủ nghĩa dân tộc, đã bị bắt và thú nhận tội.
60431	Những kẻ cực đoan là nhóm quan trọng thứ hai và họ ủng hộ mức độ tự do lớn hơn từ Ngai vàng và muốn cải cách nhanh hơn chỉ dừng lại khi độc lập hoàn toàn.
60432	Những kẻ đột biến đã đuổi Hudson, con trai của ông ta và bảy người khác đi biệt tích; những người Huds và bạn đồng hành của họ không bao giờ được nhìn thấy nữa.
60433	Những kế hoạch đã được tiến hành một cách nghiêm túc.
60434	Những kẻ không tặc doạ giết họ nếu Israel không đáp ứng các yêu cầu của chúng.
60435	Những kẻ ma ở phương Nam dám nói ‘Trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật.’
60436	Những kẻ sĩ đi du thuyết không thể không xét đến chỗ nhà vua yêu và ghét cái gì, rồi sau đó mới thuyết phục.
60437	Những kẻ tấn công còn sống sót quay đầu bỏ chạy, và lực lượng đặc nhiệm sau đó không còn bị cản trở trên đường hướng về Philippines hỗ trợ cho cuộc đổ bộ lên Leyte.
60438	Những kẻ thống trị được quay tại 20 thành phố và 14 quốc gia khác nhau từ năm 2006 tới 2007.
60439	Những kẻ thù của Perdiccas đã tập hợp lại ở Triparadisos, chính nơi đây đế chế của Alexandros đã được phân chia (Hiệp ước ở Triparadisus 321 TCN).
60440	Những kết quả này có thể khá thay đổi; giá trị IU cuối cùng cho các mẫu của một IRP nhất định được xác định bằng sự đồng thuận.
60441	Những kết quả rất khả quan, nó có thể trình diễn bay tốc độ thấp, khoảng cách cất cánh và hạ cánh giảm xuống một nửa, và quan trọng là nó có thể mang được những vũ khí hạng nặng.
60442	Những kẻ trận tiền bị bắt, hoặc thế bách xin hàng, đáng lẽ phải thiết quân luật mà chém ở pháp trường.
60443	Những khác biệt này rất quan trọng đối với việc đánh giá và xử lý chính xác các trường hợp nứt gãy.
60444	Những khác biệt nhỏ trong cấu trúc protein có ảnh hưởng sâu rộng đến chức năng của chúng.
60445	Nhưng khả dụng nếu chia chuyển động thành nhiều bước nhỏ, đến mức lực có thể coi xấp xỉ là hằng số trong mỗi bước, và công tổng cộng sẽ là tổng công các bước.
60446	Những khai quật gần đây tại Fort Canning phát hiện được bằng chứng biểu thị rằng Singapore là một bến cảng quan trọng vào thế kỷ 14.
60447	Những khám phá của các nhà khảo cổ thiếu tâm huyết trong thập niên 1880 chỉ làm cho khu đền bị cướp phá thêm.
60448	Nhưng Khang Hi Đế vì việc phế Thái tử lần thứ hai và việc chọn người kế vị mà trong lòng buồn bực, thân thể ngày càng nhiều bệnh, đối với các lão thần như Lý Quang Địa luôn có phần luyến tiếc.
60449	Những khẩu đại bác thì bị phá hủy, còn đồ thờ tự cùng 85 đạo sắc thì được người dân đem về gửi tại đình làng Thiềng Đức.
60450	Những khẩu hiệu cũng được phun sơn lên tường bằng tiếng Trung và tiếng Anh như "Tiêu diệt Đảng Cộng sản Trung Quốc" và "Hồng Kông không phải là Trung Quốc".
60451	Những khẩu M60 vẫn tiếp tục được sử dụng và dần dần được thay thế bởi những khẩu M240 mới hơn.
60452	Những khẩu pháo 3 inch (76 mm) được trang bị tạm thời cho đến khi được thay thế hoàn toàn bằng pháo theo nguyên tắc một đổi một; và bộ điều khiển hỏa lực Mark XIX được trang bị cho pháo 5 inch (127 mm).
60453	Những khẩu súng trường thiện xạ mới hơn như Squad Designated Marksman Rifle (SDMR) và Special Purpose Rifle (SPR) đang được giới thiệu để thay thế M14 và hiện đang phục vụ cho Trung đoàn Hướng đạo của Quân đội.
60454	Những khía cạnh chung nàu có thể chuyển thành các lĩnh vực khác trong đời sống của một người.
60455	Những khi an nhàn, Hoàng hậu Kỳ thị cũng xây dựng cho mình một hình tượng Hoàng hậu ổn trọng, bà liền lấy Nữ Hiếu kinh, Sử thư, mô phỏng hành vi của các Hoàng hậu có tiếng hiền của triều trước trong lịch sử.
60456	Nhưng khi Cấm và Bá rời đi, chúng lại làm phản lần nữa và hợp quân với Trần Lan.
60457	Những khí cầu Aerostat có thể được sử dụng nhằm thám hiểm và cuối cùng dừng để nâng đỡ các thành phố nổi này.
60458	Nhưng khi có quá nhiều ánh sáng mặt trời sẽ làm phai màu của Koi, hoặc thậm chí cháy da.
60459	Nhưng khi đang đi thì họ vấp bờ đá suýt ngã, miếng táo từ miệng công chúa văng ra khiến nàng tỉnh dậy.
60460	Nhưng khi Đệ Nhị Đế chế được thành lập (1852) đã sử dụng lại chế độ lưỡng viện, thượng viện được tái lập.
60461	Nhưng khi đến Transilvania, người chơi phát hiện ra Yuri đã dùng hai Psychic Beacon để khống chế quân Đồng Minh và Xô Viết trong khu vực.
60462	Nhưng khi Đường Huyền Tông tự tìm thất bại thì Đại Yên cũng tự suy yếu bằng việc soán đoạt nội bộ của An Khánh Tự.
60463	Nhưng khi Ego thú nhận đã đặt khối u vào não Meredith chỉ để tập trung vào âm mưu của ông ta, Quill tỉnh ngộ và tức giận chống lại bố mình, nhưng sớm bị Ego khống chế.
60464	Những khiếm khuyết này có thể gặp trong cơ chế miễn dịch đặc hiệu hoặc không đặc hiệu.
60465	Nhưng khi hành hình, Soara đã chạy ra đỡ đòn cho ông.
60466	Nhưng khi hiểu lầm được giải quyết, Beelzebub trở nên thân thiết với gia đình Azusa hơn và gần như là một thành viên trong gia đình của phù thủy cao nguyên.
60467	Nhưng khi Kotaro cứu Hitomi, Maribaron được Jark khuyên nên lập một báo cáo sai lệch rằng công chúa đã bị giết bởi RX.
60468	Nhưng khi LP trên cũng không thu hút nhiều sự quan tâm, Mardin khuyến khích họ làm việc theo phong cách âm nhạc soul.
60469	Nhưng khi Nghệ Tông tin theo lời một đại thần họ ngoại mà giết tông thất, giết cháu ruột rồi giết cả con ruột thì lòng tin đã đến mức u mê.
60470	Nhưng khi Nguyễn Huệ xin cầu phong, nhà Thanh lại đưa ra những điều kiện này lý do khác.
60471	Nhưng khi những ham muốn thực sự của con trai Giuliana và Matteo không được khám phá, cuộc hôn nhân của Francesco và Janet tan vỡ, và Giuliana cũng tách khỏi Marco.
60472	Nhưng khi Ta-gon bắt đầu đe dọa vị trí thủ lĩnh của Liên minh Arthdal, San-ung đã đưa ra một quyết định khủng khiếp trong lòng.
60473	Nhưng khi tới mùa giải 89 – 90 anh mới thể hiện được mình bằng việc thi đấu cực hay tại Southampton trong 2 mùa giải liền (1889 – 1990, 1990 – 1991).
60474	Nhưng khi triển khai chỉ đạo này xuống dưới thì các địa phương chỉ phổ biến khả năng thắng lợi dứt điểm chứ không phổ biến các khả năng khác để khỏi ảnh hưởng đến quyết tâm của chiến sĩ.
60475	Nhưng khi Trư Bát Giới nổi tiếng, anh đã vào nghề hơn mười năm mà vẫn không được công ty coi trọng.
60476	Nhưng khi về với chồng, bà lại lấy oán trả ơn, vu cho Tống Giang tội câu kết với cường đạo núi Thanh Phong.
60477	Nhưng khi xảy ra hiện tượng nhật thực toàn phần, mắt có thể an toàn quan sát hiện tượng này trong lúc Mặt Trăng che khuất hoàn toàn Mặt Trời.
60478	Nhưng khi xem bộ phim đã hoàn thành, "tôi rất buồn vì những cảnh tôi diễn tả tính cách dũng cảm và mưu trí của trung tá An đã bị cắt rất nhiều.
60479	Nhưng khi xem lại MV, nhìn ánh mắt của chàng trai, Soobin cũng hơi giật mình vì không nghĩ anh lại diễn xuất tốt đến thế.
60480	Nhưng khoảng cách giữa các dây đàn của nhạc cụ này xa nhau, nên khó có thể chơi được các bản nhạc có tiết tấu nhanh.
60481	Những khoản tiền thưởng có thể khiến cho lực lượng của người chơi vô hình trước quân thù hoặc làm quân ta mạnh hơn và do vậy trở nên bất khả xâm phạm.
60482	Những khối nước có nhiệt độ cao hơn hoặc thấp hơn 3,98 độ C đều sẽ nhẹ hơn và bị nổi lên trên.
60483	Những khối thông tin đó được coi là ‘’nằm ngoài đường cân bằng’’ và có thể gán bất kì niềm tin nào cho các khối thông tin đó.
60484	Nhưng không có tuyến đường thương mại thông thường xung quanh Mũi Sừng và các tàu hiện đại chở hàng hóa hiếm khi được nhìn thấy.
60485	Nhưng không lâu, Đài Thành bị Hầu Cảnh đánh chiếm, đoàn thủy quân Hình Châu bị Hầu Cảnh bắt hết, chỉ còn Vương Tăng Biện cùng mấy tướng lĩnh chạy thoát về Giang Lăng.
60486	Nhưng không lâu sau đó, bốn chiếc D3A khác tách khỏi đội hình và tấn công chiếc tàu khu trục.
60487	Nhưng không lâu sau đó, Victoria bắt đầu lo lắng về công việc và quay trở lại với công việc.
60488	Nhưng không may, cái chết của bà và việc chính quyền Kitô giáo thất bại trong việc đem những kẻ sát nhân ra công lí đã hủy hoại hoàn toàn triển vọng này.
60489	Nhưng không may, khu vực sinh sống của lưỡng cư dạng giun ở đông bắc Ấn Độ rất đông người và họ thường đốt rừng để lấy đất sản xuất nông nghiệp.
60490	Nhưng không may, tháng 1/1392 sau khi đi thị sát Thiểm Tây trở về trên người Chu Tiêu mọc bướu dữ đau đớn vô cùng, và cuối cùng mất sớm.
60491	Nhưng không may, trò chơi đen trắng mèo vờn chuột của ông Moriya vẫn còn.
60492	Nhưng không may, trước khi bộ phim này hoàn tất, xưởng phim phải đóng cửa chi nhánh của nó ở Anh.
60493	Nhưng không muốn trở thành thuộc hạ của ông ta nên Philopoeman từ chối lời mời này.
60494	Nhưng không ngờ, con tàu bất ngờ chết máy khựng lại.
60495	Nhưng không ngờ phía sau bức màn của xã đoàn, sớm đã có một âm mưu kinh thiên động địa đang chờ đợi anh.
60496	Nhưng không nhiều của cải được dùng vào việc đầu tư cho phát triển kinh tế.
60497	Nhưng không rõ ranh giới cách tính cũ và mới ra sao: năm 220 TCN (sau năm 221 TCN) bắt đầu từ tháng 10 của năm cũ 221 TCN hay từ tháng 10 năm sau (tức là năm 221 TCN sẽ rất dài tới 21 tháng)?
60498	Những khu công nghiệp này được điều hành bởi Cơ quan Khu chế xuất Bangladesh.
60499	Những khu dân cư miền đông Đài Loan này được lấy tên theo những điển dân cư cũ ở miền Bắc, nơi người Kalavan xuất thân.
60500	Những khu hoang dã này được thiết lập theo Đạo luật Wilderness (Công luật Hoa Kỳ 88-577) vào năm 1964.
60501	Những khu rừng rêu thường phát triển trên những ngọn núi, nơi độ ẩm được đưa vào bởi những đám mây lắng đọng được giữ lại hiệu quả hơn.
60502	Những khu vực được phát trò chơi bao gồm tất cả, không hạn chế khu vực nào.
60503	Những khu vực Gaeltacht mạnh nhất, về mặt số lượng và yếu tố xã hội, là vùng Nam Connemara, tây bán đảo Dingle và tây bắc Donegal.
60504	Những khu vực sũng nước trong vườn quốc gia.
60505	Những kiến thợ có kích thước bằng một nửa kích thước của kiến lính.
60506	Những kiến ​​thức này đã được, đang được, và có thể tiếp tục được triển khai để ngăn chặn các sự xâm phạm quyền công dân của các chính sách nhà nước hoặc từ các công ty, tập đoàn.
60507	Những kinh nghiệm quý báu thu lượm từ ngành công nghiệp ôtô trong chiến tranh thế giới lần I giúp ông thuyết phục được toàn bộ giới công nghiệp ôtô tin vào những ưu điểm vượt bậc của khí động lực học.
60508	Những kinh nghiệm sống và bí quyết kinh doanh của ông được hé lộ qua cuốn hồi ký có tên "Made in America" được dịch qua tiếng Việt với tên "Cuộc đời kinh doanh tại Mỹ"
60509	Những kinh nghiệm và nghiên cứu của cô khiến cô suy ngẫm về việc sử dụng tiếng Pháp và tiếng Ả Rập ở Morocco.
60510	Những kinh nghiệm về sự cố liên quan đến việc giao hàng các động cơ đã khiến Bộ Hàng không yêu cầu sáu chiếc nguyên mẫu với các kiểu động cơ khác nhau, để khi có sự trì hoãn một kiểu động cơ này thì sẽ có kiểu thay thế.
60511	Những ký hiệu vàng là những điểm xảy ra chiến sự.
60512	Những kỷ niệm từ thời thơ ấu của tôi) (El Aleph, 2006).
60513	Nhưng Kyōjurō đã trả lời: "Già đi và chết đi mới là vẻ đẹp của sinh vật phù du mang tên con người.
60514	Những ký sự đó đã khắc họa chân dung của người lính mà thời ấy gọi là bộ đội Cụ Hồ trong đó ca ngợi những phẩm chất của họ như lòng yêu nước, thương nhà, tình đồng đội, tinh thần dũng cảm trong chiến đấu.
60515	Những kỹ thuật mới là quải tranh, trắc thân vấn thủ, thượng hạ sạn thủ, khuyên cát thủ, thượng hạ canh thủ và bộ pháp khấu bộ.
60516	Những kỹ thuật này có thể cho phép đo ngày lên tới 60.000 và trong một số trường hợp lên đến 75.000 năm trước hiện tại.
60517	Nhưng lại xấu hổ khi mời con gái hẹn hò với mình.
60518	Nhưng Lâm An Trạch do bị Hiếu Tông nghi ngờ có ăn hối lộ nên bị đày đến Quân châu không lâu sau đó.
60519	Những làn đường trên cao sẽ cho phép một loại phương tiện rất nhẹ được an toàn hơn.
60520	Những lăng mộ vua nhà Thương được khai quật cho thấy họ có những đội quân từ 3.000 đến 5.000 binh lính.
60521	Những lần gọi máy bay này sẽ kích hoạt hiệu ứng xóa đạn (loại bỏ tất cả đạn và ngư lôi trên màn hình).
60522	Nhưng lần nào Thủy Tinh cũng thua, đành rút quân về.
60523	Nhưng là rất nhanh thời đó nếu so với hầu hết các súng cùng loại vốn sẽ phải đổ thuốc đạn vào từng khe trống trong ổ đạn sau đó ấn đầu đạn vào cho chặt và cứ làm như thế cho đầy ổ đạn.
60524	Những lá thư thường bị trễ khá lâu và rất khó đọc do chế độ kiểm duyệt trong nhà tù.
60525	Những lễ đã có chương trình trước như Thêm sức ở các giáo xứ đều bị bãi bỏ.
60526	Những liên hoan khác trong năm 2009 bao gồm Liên hoan phim Quốc tế Đêm Nhân quyền, Liên hoan phim Quốc tế Seattle, cũng như Liên hoan phim Philadelphia.
60527	Nhưng, liên quân Anh - Pháp truy kích lề mề còn người Đức đã băng qua sông Aisne và thiết lập phòng tuyến ở đó.
60528	Những lĩnh vực được ưu tiên tái thiết gồm việc tái xây dựng hệ thống giáo dục, sức khoẻ, các cơ sở y tế, tăng cường năng lực quản lý hành chính, phát triển lĩnh vực nông nghiệp và tái thiết đường sá, năng lượng và viễn thông.
60529	Những loại bảo hiểm này được chi trả bằng sự phối hợp giữa sự đóng tiền của nhân viên, góp phần của hãng xưởng và sự phụ cấp của nhà nước.
60530	Những loại bột từ nông sản khô như tinh bột ngô màu, dưới những điều kiện nhất định, có thể phát cháy.
60531	Những loài cá trong phân bộ này được biết đến là nguyên liệu để sản xuất món trứng cá caviar.
60532	Những loài chim thường gặp: công đất (
60533	Những loài còn xuất hiện ngày này cũng có hóa thạch tìm được có niên đại tới 60-120 triệu năm và người ta gọi chúng là những loài thực vật cổ.
60534	Những loài cuốn chiếu khác, theo định nghĩa khắt khe, thuộc về nhóm Chilognatha.
60535	Những loài đom đóm không phát sáng sinh học này dùng pheromon làm tín hiệu hẹn hò.
60536	Những loài kiến kiếm ăn theo bầy, khi tìm được nguồn thức ăn những con kiến sẽ liên tục để lại dấu vết trên đường mang thức ăn về tổ giúp những cá thể khác lần theo đến chỗ có thức ăn.
60537	Những loại lịch như thế được gọi là dương lịch thiên văn.
60538	Những loại mì này được cho là giống với lamian, một loại mì Trung Quốc.
60539	Những loài này phân bố ở vùng đất thấp của Trung Mỹ, từ Honduras về phía nam đến Thái Bình Dương và vùng đất thấp nhiệt đới ẩm ướt Amazon của Nam Mỹ.
60540	Những loài như thế này có thể sống ở điều kiện nhiệt độ cao, và như vậy, đối với Borgonie, thực tế rằng động vật đầu tiên được phát hiện ở độ sâu này là một loài giun không phải là điều gì đáng ngạc nhiên.
60541	Những loại phim này thường là những bộ phim bạn thân, với các đối tác không phù hợp như trong Midnight Run, Rush Hour, 21 Jump Street, Bad Boys, Starsky và Hutch, và Hot Fuzz.
60542	Những loài sáo dạng yểng này có thể dài trên 30 cm (1 ft) và cân nặng trên 225 gam (8 oz).
60543	Những loại tên lửa khác, chẳng hạn như Tomahawk, là loại tên lửa đa mục tiêu.
60544	Những loại thức ăn khác tìm thấy trong dạ dày của chúng bao gồm cá wolffish, cá capelin, trứng cá skate và đôi khi có cả đá (vô tình nuốt vào bụng khi kiếm ăn ở đáy).
60545	Những loài thuộc chi Phyllorhinichthys là những loài có một cấu trúc có hình giống chiếc lá, nhiều thịt ở trên mõm.
60546	Những loạn quân rút lui đang cố trì hoãn cuộc tiến quân bằng cách đặt bẫy dưới các xác chết của các đồng ngũ của họ hoặc gài mìn trên các con đường thoát thân, quân đội nói.
60547	Những lời báng bổ đã được những người công nhân tiếp than khi con tàu dừng tại Cobh, Ireland nhìn thấy.
60548	Những lời bào chữa được đưa ra liên quan đến lý do tại sao khách hàng không thể xem xét thông tin bằng văn bản về khoản đầu tư.
60549	; những lời buộc tội đã lần lượt bị chỉ trích bởi những người quan sát bị cáo buộc và bên thứ ba.
60550	Những lời cáo buộc cho rằng Israel đã bị phân biệt đối xử trong tổ chức quốc tế này với cách đối xử chỉ trích một chiều độc nhất từ trước tới nay.
60551	Những lời chỉ trích ban đầu, được tuyên bố bởi Mill, cho rằng nếu ta dành thời gian để tính toán phương án hành động tốt nhất thì dường như cơ hội để thực hiện phương án tốt nhất đã trôi qua.
60552	Những lời chỉ trích cá nhân của Findley đối với các tác phẩm co-op tương tự là định nghĩa chung về co-op đã bị chìm xuống "để cho phép hai người chơi cùng chơi với nhau".
60553	Nhưng lối đá của tôi phù hợp với giải Ngoại hạng Anh, nơi mà bóng đá được chơi theo lối tấn công."
60554	Những lời giải thích "tầm thường nhất" theo David Fletcher rằng đó chỉ là một từ mã trong Vickers-Armstrong Ltd Elswick không có ý nghĩa khác.
60555	Những lời kêu gọi cải cách đạo luật súng đạn sau đó cũng đã được gia hạn khi một vụ xả súng hàng loạt khác ở Mỹ đã xảy ra sáu ngày sau đó.
60556	Những lời khai ban đầu cho rằng Trương là kẻ điên, tuy nhiên sau đó Trương đã thú nhận mình được thuê bởi 2 thái giám phục vụ Trịnh Quý phi.
60557	Những lời khuyên đó còn được lưu truyền trong tập Khuyến giới vương tụng (sa. suhṛllekha).
60558	Những lời nói của ông đã được các vị vua kế vị sau này tuân thủ chặt chẽ.
60559	Nhưng London lại lấy chiếc vương miện bởi vì cô không nhớ chuyện gì đã xảy ra vớ Bailey, và cuối cùng, London lại bị công chúa Xaria nhập vào.
60560	Những lo ngại về lạm phát khiến Ngân hàng Anh hai lần nâng tỷ lệ lãi suất ngoài dự kiến vào cuối năm 2006 và đầu 2007, kết quả là đồng bảng chạm mức tỷ giá so với Euro (€) cao nhất kể từ tháng 1 năm 2003.
60561	Những lông cánh thứ yếu lại được bao phủ bởi những lông mình.
60562	Những lựa chọn này có thể ảnh hưởng đến tiến trình của trò chơi, cũng như cuộc trò chuyện.
60563	Những lựa chọn về thể chế chính trị và kinh tế đã định hình xu hướng dân chủ hoặc độc tài trong nhiều thế kỷ sau đó.
60564	Những luận bàn xoay quanh vấn đề này cho phép công nhận ông chính là người đầu tiên đã đề ra lý thuyết lao động về giá trị.
60565	Nhưng Luân lại là kẻ gian hùng, sợ Thái tử Duật là người thông minh, sau khi được phục ngôi thì khó chế ngự.
60566	Những luật này phần lớn không có hiệu lực, vì những chủ đất và chủ nhà giàu có đã kiếm được lợi nhuận đáng kể từ việc buôn bán hàng hóa được sản xuất trên đất của họ.
60567	Nhưng luật pháp các nước quy định công ty phải đăng ký tổng số cổ phiếu của công ty và phải ghi trong điều lệ công ty và được gọi là cổ phiếu được phép phát hành' hay cổ phiếu đăng ký.
60568	Những lúc ấy, cô thể ông phồng to lên một cách khó tin (bằng kích cỡ một đứa trẻ con).
60569	Nhưng lúc đó Xuân Mai còn quá bé, chưa biết đọc, chưa biết viết.
60570	Những lúc khác thì các đơn vị an ninh cảng của Tuần duyên Hoa Kỳ được phái ra hải ngoại để giữ an ninh các quân cảng và cơ sở của Hoa Kỳ ở hải ngoại.
60571	Những lúc không ở bên cạnh Kagome và bạn bè, Inu Yasha cũng thường trò chuyện và đàm đạo với bà.
60572	Nhưng lực lượng chênh lệch rất lớn, lợi dụng đêm tối Thân Cảnh Phúc đã chỉ huy quân rút theo đường tắt, lui về phòng giữ căn cứ Động Giáp, chuyển sang đánh du kích phía sau lưng quân Tống.
60573	Những lực lượng chống đối nhà Mạc chính là những thế lực cũ thân nhà Lê.
60574	Nhưng lúc nào sử dụng “Thần”, lúc nào sử dụng “Nô tài”, ngoài bởi vì điều kiện sử dụng mà còn bởi vì thời kỳ khác nhau mà có sự khác nhau.
60575	Những lười họng nâu có hệ thống giao phối đa bội.
60576	Nhưng Lý Bảo kiêu ngạo không muốn khuất phục, nên Vũ giết đi.
60577	Những lý do này góp phần làm cho quá trình công nghiệp hóa tại Việt Nam không như mong muốn.
60578	Những lý luận nghèo nàn này bao gồm cả sự biện luận của các nhà chiêm tinh học ví dụ như Kepler trong bất kì sự liên quan nào tới các chủ đề hay lý do cụ thể nào cũng như các kết luận mơ hồ.
60579	Nhưng mà Aratos còn lâu mới trở thành một người bạn của Antigonos, ông ta chỉ coi ông là một kẻ đàn áp tự do đối với thành phố của mình.
60580	Những mái nhà sẽ giúp quản lý nước mặt, là nơi cư trú cho động vật hoang dã và thư giãn cho con người.
60581	Những mầm mống của cuộc chiến đó bắt nguồn từ cuộc chiến với Khwarezmia khi những người cha của họ tranh đoạt quyền lãnh đạo tối cao.
60582	Những mạng lưới khác còn chỉnh sửa khác với bản chỉnh sửa của Cartoon Network, ví dụ như Jetix đã nghiêm khắc hơn trong việc lược bỏ máu me, ngôn ngữ, hút thuốc lá hay tương tự.
60583	Những mạng lưới này không còn hoạt động nữa, bởi các mỏ than non mà chúng phục vụ đã cạn kiệt.
60584	Những mảng sáng tối, những chỗ chừa trắng, những nét bút phóng khoáng ở bờm và đuôi ngựa, và bố cục theo luật phối cảnh Tây Phương, tất cả những điều ấy đã giúp tranh có sinh khí và thần thái.
60585	Những mảnh vỡ khác của những chiếc lọ tán được tìm thấy ở khu vực nhà nguyện và tiền sảnh của ngôi mộ.
60586	Những mảnh vỡ nổi tiếng nhất của tấm bia đá này được gọi là bia đá Palermo và bia đá Cairo.
60587	Những màn trình diễn của bà đã được hoan nghênh, nhận được lời khen ngợi từ các nghệ sĩ như Isidor Philipp và Charles Widor.
60588	Những màn trình diễn nhạc kịch trong tập phim nhận được nhiều phản hồi tích cực từ đa số những nhà phê bình.
60589	Nhưng mặt khác, từ nỗi khiếp sợ, nó cũng được tôn thờ như một ác thú bởi sự phá hoại.
60590	Những mặt trái ngược nhau đó trong phép biện chứng duy vật gọi là mặt đối lập.
60591	Những mặt xấu gây tranh cãi của Yoon về nạn bao lực tâm lý và thể chất trong quân ngũ đã kích thích một cuộc đối thoại quốc gia về chủ đề này.
60592	Những màu sắc chính của nuôi các Shepherd da trắng.
60593	Những máy bay chưa lắp ráp bị vô hiệu bởi một nhân viên hải quan, khi anh phá hủy các thiết bị và cắt đứt mọi dây điện trong tầm tay.
60594	Những máy bay này cũng phải hạ cánh tại Tacloban khi họ không còn đủ nhiên liệu để quay trở về Petrof Bay.
60595	Những máy bay ném bom còn lại rút lui về Rabaul, và không có chiếc nào trong lực lượng của Lexington bị hư hại.
60596	Những máy bay tiêm kích ban đêm tồn tại như một lớp riêng biệt cho đến thập niên 1960.
60597	Nhưng mấy chục năm nay, kể từ Hiến pháp 1959, chúng ta chưa có một đạo luật về quyền biểu tình cho mọi công dân.
60598	Những máy chụp ảnh hạng khá và một số hạng bình dân thường dùng pin thông dụng.
60599	Những máy này liên quan đến việc cắt nhỏ và extrude vật liệu nhựa thành sợi filament.
60600	Những máy tính này dễ dàng tùy chỉnh và nâng cấp theo yêu cầu của người dùng.
60601	Nhưng McCorvey sống ở Texas, nơi phá thai là bất hợp pháp trừ khi cần thiết để cứu mạng người mẹ.
60602	Nhưng mẹ của cô là Mitsuko và bạn cô Alice đã giải thoát cô bé khỏi tập đoàn đó.
60603	Nhưng Menshov không chịu cắt.
60604	Nhưng mẹ tôi cũng sớm tìm ra nó.
60605	Những miếng bánh chuối vừa rán xong, dẻo thơm, ngọt ngào là món ăn nhẹ hoặc ăn chơi lý tưởng vào mùa lạnh.
60606	Những minigame này chứa đựng cái nhìn sâu sắc về cốt truyện của trò chơi.
60607	Nhung mọc được 2–3 cm thì bắt đầu phân nhánh thứ nhất.
60608	Những mốc trên biển (1957) dịch sang tiếng Việt 5 chương của phần đầu.
60609	Những mode điện từ khác nhau (minh họa ở đây) có thể coi như là những dao động lượng tử điều hòa.
60610	Những mối điều tra của nó là cộng đồng lưỡng tính cần "sự bao gồm có ý nghĩa lớn hơn trong các tổ chức 'LGBT' và" để xây dựng một cộng đồng lưỡng tính mạnh mẽ hơn ".
60611	Nhưng mọi hoạt động của không quân Mỹ cũng không cứu được tình thế Trung Hoa.
60612	Nhưng mọi việc, nhờ những người anh em của cậu, đã được giải quyết ổn thoả, và cuối cùng, kết cục tuy có buồn, nhưng vẫn để lại những kỉ niệm tốt đẹp trong lòng tất cả mọi người.
60613	Những món đồ này mang tên và phong hiệu trước khi lên ngôi của Shoshenq I, "Shoshenq, thủ lĩnh của Meshwesh".
60614	Nhưng một cơn bão làm phân tán hạm đội.
60615	Những mô-típ chính trong thơ bà là khóc cho tình yêu đã mất, hoài niệm về người tình cũ, sự khuất phục trước số phận, hy vọng về hạnh phúc và sự nhận thức cay đắng của kiếp phù du.
60616	Nhưng một khi đã chiến đấu với kẻ thù, Gunter tỏ ra rất lạnh lùng và nghiêm túc.
60617	Nhưng một khi Uryū tiết lộ Ginjo là kẻ chủ mưu thật sự và sức mạnh Shinigami của Ichigo được khôi phục lại, Tsukishima khiến Chad và Orihime rơi vào trạng thái hoang mang cho đến khi họ được giải cứu bởi Isshin và Urahara.
60618	Nhưng một ngày, cuộc đời anh hoàn toàn thay đổi vì Chae Won và Jae Sub.
60619	Nhưng một phiên bản StuG-IV do hãng Vomag lại có chế tạo khác.
60620	Nhưng một số cá thể sống đã được tìm thấy năm 2002.
60621	Nhưng một thời gian sau, do không nhận được sự quan tâm phát triển đúng hướng từ phía công ty quản lý, tên tuổi Tiết Chi Khiêm ngày càng mờ nhạt.
60622	Nhưng một trong những nhà sản xuất truyền hình của CNN tại hiện trường không thấy một đứa trẻ nào ở đó.
60623	Những mùa nắng, ve râm ran mở ra khúc hát mùa hè trong lá.
60624	Nhưng mục đích của báo chí không chỉ là cung cấp thông tin mà còn để làm ra tiền.
60625	Những mục tiêu lớn có thể bị truy dõi trong phạm vi 400 km.
60626	Những mùi hương ấy ở chốn cùng thôn tuyệt tái thì ngoài nàng ra không có ai thưởng thức chúng, cho nên đó cũng chỉ là những thứ hương bị quên lãng và bị nhốt chung một phận buồn như nàng”.
60627	Những muối này không kết tủa khi đun sôi nước do các ion clorua và sulfat không bị phân hủy do nhiệt như ion hidro cacbonat trong nước cứng tạm thời.
60628	Nhưng muốn đi đường nào thì cũng phải sống hướng thiện, học tập đạo lý, nỗ lực thực hành, chế ngự những ham muốn Ái Dục, có Ái Dục mà tu đắc đạo là chuyện không bao giờ có.
60629	Nhưng muốn rời khỏi giang hồ, Kyoko phải trả giá đắt: Bị đồng bọn đánh nhừ tử, đồng thời bị cả cha mẹ ruột từ mặt, lỡ mất kì thi tốt nghiệp cấp ba.
60630	Nhưng muốn thế cậu phải tăng cường nền thể lực nhiều hơn.
60631	Những năm 1880 đánh dấu sự ra hình thành của các hiệp hội, câu lạc sinh viên.
60632	Những năm 1960 và 70 chứng kiến sự thoái trào đáng kể của bóng đá Pháp khiến họ bị loại khỏi nhiều giải đấu quốc tế.
60633	Những năm 1980 ông làm công tác thư ký cho Ủy viên Bộ Chính trị Lê Đức Thọ.
60634	Những năm 1990, những bản thu âm của ông trở nên nhất quán hơn.
60635	Những năm 80 của thế kỷ XX, bộ tranh Phá Liêu quốc đồ lao vô công lấy trận đánh này làm bìa họa quyển.
60636	Những năm Canton đã chứng kiến ​​sự tiến triển của Quốc Dân Đảng vào một phong trào cách mạng với sự tập trung quân sự mạnh mẽ và cam kết về ý thức hệ, tạo ra âm điệu của ĐCSTQ của Trung Quốc vượt ra ngoài năm 1927.
60637	Những năm cuối cùng, nhà báo Vũ Thanh Hường đảm nhiệm vai trò người dẫn.
60638	Những năm cuối đời, Điền Quý An trở nên tàn nhẫn, hung bạo và khắc nghiệt.
60639	Những năm cuối đời, Nguyễn Hoàng bề ngoài tuy chưa chống đối họ Trịnh nhưng bên trong đã hết sức phòng bị.
60640	Những năm đầu đời của Louis được dành cho sự chăm sóc của mẹ.
60641	Những năm đầu sau chiến tranh Đảng Cộng sản Tiệp Khắc liên minh với những đảng khác thành Mặt trận Quốc gia, luôn tỏ ra sẵn sàng sinh hoạt theo pháp luật.
60642	Những năm đầu thập niên 2000, Lee cùng Johnny Echols hợp tác trong tour diễn mang tên “Love with Arthur Lee and Johnny Echols”.
60643	Những năm đầu thập niên 2000, Thanh Thảo -
60644	Những năm đầu thiên niên kỷ mới, anh thường xuyên tham gia các bộ phim hài lãng mạn, bao gồm The Wedding Planner và How to Lose a Guy in 10 Days, cả hai bộ phim này đều hết sức thành công về doanh thu.
60645	Những năm đầu tiên (1970—1975) với những sửa đổi cho các lỗi thiết kế trước đó, các gương trên mui được dỡ bỏ, đổi sang hệ thống treo leaf spring, bộ phận đánh lửa mới và các khóa ngăn hành lý.
60646	Những năm đầu tiên của giải, BTC chỉ trao bằng chứng nhận và quà lưu niệm.
60647	Những năm đầu tiên sau khi hoà bình lập lại trên đất Bắc, ông là người góp phần xây dựng nên đoàn Cải lương Nam Bộ.
60648	Những năm đầu triều Nguyên, phạm vi quản lý của hành tỉnh rất lớn, thay đổi tương đối thường xuyên, chủ yếu do quan viên cấp tể chấp thuộc Trung thư tỉnh tạm đến một khu vực phụ trách hành chính hoặc chinh phạt.
60649	Những năm gần đây, Chicha truyền thống ngày càng trở nên hiếm hoi.
60650	Những năm gần đây, một số bộ phận kinh tế thuộc làng Vĩnh Lộc chuyển dần sang buôn bán, chủ yếu thu mua từ địa phương đem lên các chợ Hà Nội bán.
60651	Những năm gần đây, nhờ có sự chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và thâm canh… nên nông nghiệp đã có bước tăng trưởng khá.
60652	Những năm gần đây, với sự ra đời của bóng Plastic, loại bóng không thể truyền quá nhiều xoáy, Boll phụ thuộc nhiều hơn vào kỹ thuật đối giật từ cả hai phía, thuận tay và trái tay.
60653	Những năm kế tiếp ông làm bạn với Gustave de Beaumont und Mary Motley (1826), mà ông đã làm lễ cưới hỏi vào năm 1835, tuy nhiên cả hai không có con.
60654	Những năm qua, Blois đã giúp Huế trên nhiều lĩnh vực, trong đó có việc tiếp nhận sinh viên sang học tập tại Trường đào tạo kỹ sư Val de la Loire.
60655	Những năm sau đây đều là trước công nguyên.
60656	Những năm sau đó, khu vực này được phát triển thành một khu công nghiệp.
60657	Những năm sau đó ông có một vài trách nhiệm trong đời sống mà lúc này phải đảm nhận, như trông nom một phụ nữ tên là Jutei cùng các con của nàng, chỉ vì hồi trẻ ông đã từng yêu Jutei.
60658	Những năm sau khi xây dựng tòa nhà đầu tiên này mang lại sự tăng trưởng chưa từng có, phát triển và thịnh vượng kinh tế cho khu định cư trẻ.
60659	Những năm sau này, bà nhận được lời khen ngợi vì công khai về những trải nghiệm của mình với sức khỏe tâm thần và nghiện ma túy.
60660	Những năm tháng nói về Thánh Patrick không thể xác định rõ được nhưng có nhiều phỏng đoán trên một số tài liệu đáng tinh cậy là ngày làm việc tích cực truyền giáo của ông là trong nửa sau thế kỷ thứ năm.
60661	Những năm tiếp theo, cuộc sống của George và Caroline khá lặng lẽ, họ không tham gia nhiều vào các hoạt động chính trị.
60662	Những năm tiếp theo đã mang lại cho các giảng viên và sinh viên tốt nghiệp nhiều thành công tại các triển lãm và cuộc thi nghệ thuật trong nước và quốc tế.
60663	Những năm tiếp theo, Descartes phục vụ các quân đội khác, nhưng ông đã bắt đầu tập trung vào toán học và triết học.
60664	Những năm tiếp theo, ông liên tiếp là cán bộ, Phó Giám đốc, Giám đốc của Xưởng Sản xuất lò sưởi mở, rồi Phó Trưởng nhóm chuẩn bị chuyển đổi của Nhà máy Luyện thép thứ hai Tương Đàm.
60665	Những năm về sau, mỗi khi năng lực của Jean bùng nổ, các đồng đội của cô lại e sợ một sự trở lại khác của Dark Phoenix, mặc dù Dark Phoenix thực sự chưa bao giờ là Jean.
60666	Những năm về sau, ông đã kết hôn với kiến trúc sư Aino Marsio.
60667	Những năm về sau, Trường mới có những khởi sắc và phát triển, công tác tập huấn, bồi dưỡng cho Thẩm phán bắt đầu được thực hiện cho Thẩm phán cấp tỉnh và cấp huyện toàn ngành.
60668	Nhưng nạn nhân lần này là các chính trị gia Jean-Baptiste Carrier, Fouquier-Tinville.
60669	Những nét chính của vòng này là: thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới (
60670	Những nét nổi bật của chúng là mắt phức và một cặp lông cứng mặt bụng.
60671	Nhưng nếu anh ấy muốn nó và anh ấy muốn làm điều đó, tôi phải hỗ trợ anh ấy.
60672	Nhưng nếu chiến thắng, phải noi gương thiên sứ Muhammad, tha thứ và đối xử nhân đạo với phần đông kẻ bại trận.
60673	Nhưng nếu có ai nghe thấy sự thật về Chúa mà lại ngoảnh mặt đi, thì tôi lại thấy khó chịu.
60674	Nhưng nếu có một đơn vị trái và một đơn vị phải thì chúng bằng nhau và chỉ có đúng một đơn vị hai phía.
60675	Nhưng nếu đặt nó vào thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ tại các vùng biển ít nguy cơ giao tranh thì nó lại quá lãng phí với mức giá 4 tỷ USD/chiếc.
60676	Nhưng nếu đổi lại là Phú Sát thị, bà không đem giấu ở nhà con trai ruột Mãng Cổ Nhĩ Thái lại đem đến nhà của A Tế Cách là một hành động không thể lý giải được.
60677	Nhưng nếu không hiểu việc binh để giữ lấy thì dù có thừa thóc trong kho, thừa vải trên khung cửi cũng bị kẻ địch lấy đi" Nhóm Trà Lĩnh, trang 506.
60678	Nhưng nếu kiểu hình gen cừu mẹ không sừng là PP’, đem lai với con đực không sừng kiểu hình gen pp, thế hệ con đực F2 có thể có ¾ không sừng và ¼ (pp) có sừng.
60679	Nhưng nếu mỗi ngã rẽ có 4 phương án lựa chọn khác nhau thì việc tìm đường đi đúng khi đi ngược lại chỉ có xác suất là 1/1024.
60680	Nhưng nếu neo được thả là một con số nào đó hợp lý, sự điều chỉnh sẽ không xuất hiện.
60681	Nhưng nếu nhấn chìm đĩa nhôm xuống dưới bề mặt nước thì nó sẽ chìm chứ không thể nổi lại lên trên bề mặt.
60682	Nhưng nếu nhiễm hội chứng ở mức nặng, nạn nhân có thể sợ cả những con rắn không độc và rắn nhỏ.
60683	Nhưng nếu ông quyết định gửi quá nhiều kỵ binh tăng viện cho họ, có thể ông sẽ làm suy yếu toàn bộ lực lượng còn lại của mình.
60684	Nhưng nếu quá tập trung vào các chiến dịch bao vây bộ phận, quân Đức sẽ có thêm thời gian để điều động các lực lượng tuyến sau ra tăng cường phòng thủ tuyến trước và chiến dịch chính sẽ kéo dài.
60685	Nhưng nếu trí tuệ của con người không bị tâm trí trấn áp, mà ngược lại trí tuệ kiểm soát được tâm trí thì trí tuệ sẽ giúp ta nhận biết điều gì là đúng, điều gì là sai.
60686	Nhưng ngay buổi sáng hôm sau, ông phát hiện ra cậu con trai Kyle Coxman (Micheál Richardson) chết vì dùng ma túy quá liều.
60687	Nhưng ngay khi những cây khác đạt đến cùng chiều cao, nó sẽ mất đi lợi thế đó.
60688	Những ngày lễ, ngày Tết (của cả Việt Nam và Mỹ), tù binh còn được cho ăn tươi đặc biệt hơn.
60689	Nhưng ngay lúc ấy, Cho đã lên tới tầng hai và bắt đầu xả súng vào sinh viên và giảng viên.
60690	Những ngày này là ngày lễ ở các giáo xứ.
60691	Nhưng ngày nay, theo quy định chính thức thì 1 chỉ bằng 3,75 gam.
60692	Nhưng ngay ở mùa bóng sau họ lại bị xuống hạng dù ghi nhiều bàn thắng hơn bất cứ đội nào trong giải đấu.
60693	Những ngày ở Úc, vừa chăm con, bà vừa may thuê kiếm tiền cho con chữa bệnh, suốt ba năm bà đều đi làm lúc trời chưa sáng, về nhà lúc đêm khuya, mỗi ngày kiếm được 6 USD.
60694	Những ngày phối giống không bắt ngựa làm việc.
60695	Những ngày quây quần kiếm sống trong xưởng vẽ gia đình, ông bảo con rằng: "Có thể chúng ta vẽ xấu vì phải làm từ một tờ giấy trắng với tất cả trí tưởng tượng có được".
60696	Nhưng ngay sau cô sinh, hành tinh của cô bị tấn công bởi một nhóm phù thủy kẻ tìm cách lấy Dragon Flame ở Domino.
60697	Những ngày sau đó, Diễu trải qua những ảo giác quái lạ.
60698	Nhưng ngay sau đó, Lolososo đã nhận được những lời đe dọa tử vong từ những người đàn ông địa phương vì lập trường của cô về quyền của phụ nữ ngay trước khi cô đến New York.
60699	Những ngày tháng đầu tiên từ thời trung cổ và bao gồm hai nồi đất nung đặt trong nhau.
60700	Nhưng ngay trong thang máy anh đã bị viên cảnh sát Barrigan, bạn cùng lớp của Sullivan, bắn chết với một viên đạn vào ngay đầu.
60701	Những nghiên cứu cải tiến bao gồm các đầu cánh nghiêng sau tương tự các đầu cánh được dùng trên 767-400ER và một vỏ động cơ răng cưa để giảm bớt tiếng ồn.
60702	Những nghiên cứu gần đây đưa ra những khác nhau nhỏ trong cách xử lý vài loại thông tin của người đồng tính và không đồng tính.
60703	Những nghiên cứu này chỉ ra rằng những yếu tố cá nhân và hoàn cảnh ảnh hưởng tới cách mà chúng ta cảm thấy gần gũi với một người hay không, bỏ qua yếu tố khoảng cách.
60704	Những nghiên cứu sử dụng chuột cũng cho thấy rằng EG và ES không tương tự nhau về hình dạng và chức năng.
60705	Những nghiên cứu về biểu diễn các số thành tổng của 4, 5, 6, 6, 8 bình phương đã được phát triển bởi Eisenstein và lý thuyết này đã được hoàn chỉnh bởi Smith.
60706	Nhưng ngoài những lời lẽ phô trương, tình hình vẫn yên tĩnh, mặc dù ít nhất ba hỏa tiễn tự chế được phóng vào Israel.
60707	Nhũng ngôi nhà giống như kén tằm đã trở thành một điểm thu hút du lịch nhỏ do một phần kiến trúc bất thường của chúng.
60708	Những ngôi nhà này thường được tô điểm bởi các chi tiết chạm khắc hoa văn và chim chóc trên cửa sổ.
60709	Những ngôi nhà ở Bassir được làm bằng đá núi lửa và đá Lava hiện đang được sử dụng để xây dựng những ngôi nhà mới của làng.
60710	Những ngôi nhà truyền thống của thị trấn được xây dựng từ đá và lợp bằng gỗ.
60711	Những ngôi sao khác là Butaman (Tetsu Array), Ishiya (Death Side), Ranko (The Continental Kids), Naoki (Lip Cream), Koh-Itoh (Fools).
60712	Những ngôi sao này cũng có thể được hình thành do các quầng vật chất tối hút một lượng khí khổng lồ thông qua trọng lực, trong vũ trụ sơ khai, có thể tạo ra những ngôi sao siêu lớn với hàng chục ngàn khối lượng mặt trời.
60713	Những ngôi sao nóng, thường là của quang phổ lớp B2 để B9, hiển thị dòng Balmer với sắc nét (s) lõi, kim loại sắc nhọn vạch hấp thụ, và tương phản rộng (mơ hồ, n) vạch hấp thụ helium trung tính.
60714	Những ngôn ngữ Lô Lô chưa phân loại khác là Gokhy (Gɔkhý), Lopi, A Xa.
60715	Những ngọn núi phía tây của Nga Mi được gọi là Đại Tương Lĩnh.
60716	Nhưng ngược lại, vào thời điểm trận Normandy, trung đoàn chống tăng Anh được trang bị những khẩu pháo chống tăng 17 pounder có sức huỷ diệt rất cao (thay thế cho pháo tự hành chống tăng M10).
60717	Những người âm mưu cả quân sự và dân sự thình lình hồi sức, thúc giục phương án thứ nhất.
60718	Những người anh em họ thứ ba của Tedder (Adam, Ashley, và Austin Clark) bao gồm ban nhạc Sons of Sylvia và trước đây là trong The Clark Family Experience.
60719	Những người bạn bắt đầu trình chiếu tại Anh Quốc vào năm 1994 trên Channel 4; dù vậy, năm 1996, Sky1 đã mua lại bản quyền loạt phim này.
60720	Những người bạn bị cắt ngang bởi Benolt, chủ nhà, tới để thu tiền thuê nhà.
60721	Những người bạn buông Ruhi nhưng mộ Aditya kích động bắn Vikrant.
60722	Những người bạn của anh cũng tham gia vào đại hội võ thuật lần này.
60723	Những người bạn khác cũng nói về sự thù địch của Ingrid với mẹ kế của cô.
60724	Những người bạn rất thân của ông nói rằng Vannsak có một mong muốn cuối cùng là được chôn cất "tro cốt" bên trong bảo tháp của mẫu thân ông ở Campuchia.
60725	Những người bảo vệ phong cách này cho rằng những câu chuyện được giải nén không bị kéo dài ra, nhưng giàu sự phát triển nhân vật và mô tả nội tâm nhân vật sâu sắc hơn là diễn biến cốt truyện.
60726	Những người Bedouin trước kia không đăng ký đất đai của họ, gần như không thể chăn thả dê chỉ trong khu vực cho phép, vào thập niên 1970 và 80, chỉ còn lại một thiểu số người Bedouin vẫn tiếp tục nghề chăn dê của cha ông họ.
60727	Những người bên ngoài đã thấy bà bị đẩy qua một cánh cửa ngách và có lẽ là đã bị hành quyết khi có ba tiếng nổ từ bên trong vọng ra, nhưng trên thực tế có tới năm viên đạn được bắn ra.
60728	Những người bên trong tòa nhà đã được sơ tán khỏi cửa sau, Geo News đưa tin.
60729	Những người bị ảnh hưởng dường như có tỷ lệ vẹo cột sống cao hơn.
60730	Những người bị bắt đã bị bắt giữ và phát hành.
60731	Những người bị bệnh nặng có thể cảm thấy lo lắng hoặc bị các cơn hoảng loạn.
60732	Những người bị cho là có khiếm khuyết (tâm thần, tàn tật.
60733	Những người bị đái tháo đường có nguy cơ mắc bệnh lao cao hơn, và họ có đáp ứng kém hơn trong điều trị, có thể do hấp thụ thuốc kém hơn.
60734	Những người bị dị ứng với penicillin thường được dùng cephalosporin C vì các nhóm chức năng của nó.
60735	Những người bị giam giữ tại Samcheong đã bị buộc phải chịu đựng lao động khắc nghiệt và huấn luyện quân sự nguy hiểm hoặc đối mặt với nguy cơ bị tấn công thể xác.
60736	Những người bị Horror chiếm xác không có cách nào để trở lại bình thường và bị coi như không còn tồn tại, các Ma Giới Kị Sĩ và Ma Giới Tu Sĩ có quyền lấy mạng người đó để diệt trừ Horror.
60737	Những người bình dân đã phải chơi trên một yatga 10 dây.
60738	Những người bị nhiễm bệnh trong rừng có thể mang vi rút đến các khu đô thị, nơi A. aegypti hoạt động như một vector.
60739	Những người bị thương đã được chuyển đến bệnh viện căn cứ quân sự ở Srinagar.
60740	Những người bị thương từ Liberty cần phải được chăm sóc tích cực và theo dõi trong hơn một tuần sau đó.
60741	Những người bị trói dùng mưu thoát được ra bèn đóng cửa thành không cho Hồ Triều về.
60742	Những người Bolshevik đã lập kế hoạch tổ chức một phiên tòa xét xử Hoàng đế Nikolai II vì những tội ác chống lại nhân dân Nga.
60743	Những người cách mạng nhanh chóng chiếm lấy các hội đồng.
60744	Những người cách mạng và binh lính nổi dậy đã có sự chủ động và bắt đầu chiếm các đồn cảnh sát và doanh trại quân đội, chia vũ khí cho quần chúng.
60745	Những người cai trị ban đầu của nước Quyền được ban tước hiệu "Quyền Giáp công" (权甲公 bính âm: Quán Jiǎ Gōng).
60746	Những người cai trị sau này từ Eóganachta thống trị phần lớn của Ireland là Cathal mac Finguine và Feidlimid mac Cremthanin.
60747	Những người chăm sóc người mắc bệnh nên đeo khẩu trang.
60748	Những người Chăm theo đạo Islam ở Việt Nam đa số thuộc dòng Sunni.
60749	Những người chăn gia súc và những người chăn gia súc di cư, kiếm thu nhập bình quân đầu người từ 1 đến 1,50 mỗi ngày và thường phải vỗ béo để bổ sung thu nhập của họ.
60750	Những người chiếm đóng Đức đã thành lập 15 ghettos tại các thị trấn của vùng Łomża.
60751	Những người chiến thắng cuối cùng sẽ ký hợp đồng 12 tháng theo MBK sau hợp đồng 5 tháng với MBC.
60752	Những người chiến thắng trong các trận đấu địa phương được mời tham gia các trận đấu lớn hoặc trận đấu tranh giải vô địch, trong đó các vận động viên trượt băng từ khắp vùng Fenlands sẽ cạnh tranh để giành giải thưởng tiền mặt trước hàng ngàn người.
60753	Những người chỉ trích cho rằng điều này thường xuyên tạo ra bế tắc và bất ổn chính trị kéo dài bất cứ khi nào tổng thống và đa số thành viên quốc hội không cùng chung đảng phái.
60754	Những người chỉ trích cho rằng lệnh cấm vận chỉ làm suy yếu sự chống đối của dân chúng đối với Hussein và trừng phạt người dân vô tội.
60755	Những người chỉ trích đã lập luận rằng chi phí sản xuất bị tăng thêm; yêu cầu để có chứng nhận chính thức cho thực phẩm halal thực chất dẫn đến người tiêu dùng phải trả thêm phụ cấp cho một niềm tin tôn giáo cụ thể.
60756	Những người chỉ trích đáp lại rằng nếu một ngành lập pháp thuộc tổng thống chế bị kiểm soát bởi đảng của tổng thống thì tình trạng tương tự hiện hữu.
60757	Những người chơi lần lượt bắn bi từ vạch xuất phát sao cho bi dừng lại ở trong tương và càng gần vạch đích càng tốt nhưng không vượt quá vạch.
60758	Những người chơi tiếp theo lần lượt xếp các từ mới theo hàng (cột) nhưng phải tiếp giáp với từ cũ theo hàng ngang/dọc, sao cho tất cả các từ trên bàn đều có nghĩa (theo quy tắc của ô chữ), và không được quyền xếp chữ theo hàng chéo.
60759	Những người chống độc lập cũng góp đá xây dựng nên Tháp đá Auld Acquaintance ở Gretna để ủng hộ việc duy trì Scotland trong liên hiệp Anh.
60760	Những người chuyển đổi sang đạo Do Thái giáo thì những người đó đạt được đẳng cấp ngang hàng với người Do Thái bị sinh ra trong dân tộc Do Thái.
60761	Những người có công làm binh biến được phong thưởng lớn có tới 3000 người.
60762	Những người có một khối u xâm lấn hơn nhưng không có nút tham gia (T3-4, N0, M0) có tỷ lệ sống sau năm năm trung bình khoảng 70%.
60763	Những người cộng sản Thiên chúa không đồng ý với quan điểm vô thần của chủ nghĩa Marx nhưng muốn tạo ra một xã hội cộng sản như chủ nghĩa Marx.
60764	Những người có nguy được khuyến nghị xét nghiệm.
60765	Những người còn lại hăm dọa giết Mẹ của Người khổng lồ, mặc cho Lọ Lem và Baker ra sức giải thích cho sự quẫn trí của Cô bé quàng khăn đỏ và Jack về đạo lý phức tạp của thù hận và báo thù.
60766	Những người còn lại, một số người trong số họ đã bị bất tỉnh hoặc bị thương được đưa đến Bệnh viện Rechts der Isar ở München, nơi ba người đã chết sau đó, khiến tổng cộng 23 trường hợp tử vong và 21 người sống sót.
60767	Những người còn lại trong gia đình của Eva Braun vẫn sống sót sau chiến tranh.
60768	Những người còn sống sót cần được cho rời tàu nhanh chóng để tránh tránh tổn thất nhân mạng không cần thiết.
60769	Những người có quyền truy cập nhiều nhất vào phương tiện truyền thông và có hiểu biết sâu sắc hơn về nội dung được truyền tải, sau đó họ giải thích và phổ biến nội dung cho người khác.
60770	Những người có tính nhạy cảm nhận thấp có thể phủ nhận rằng họ có nguy cơ bị mắc một căn bệnh đặc biệt.
60771	Những người có trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân quốc gia chỉ trích các quy định về việc ghi nhớ dữ liệu trong viễn thông và Internet này.
60772	Những người có vóc dáng nhỏ hơn có thể là cư dân sống quanh đó hoặc người hướng dẫn cho nhóm hành hương này.
60773	Những người dân chủ xã hội ủng hộ cho "
60774	Những người đánh bẫy lông thú bao gồm những người đàn ông miền núi nổi tiếng Jedediah Smith, William Henry Ashley và Ewing Young, những người đã khám phá khu vực này trong khoảng thời gian giữa năm 1825 và 1830.
60775	Những người đánh giá cũng bày tỏ sự quan tâm đến hỗ trợ Oculus Rift được đưa vào trò chơi từ giai đoạn alpha.
60776	Những người đánh giá nêu bật một loạt các chủ đề của phim, nhưng tập trung chủ yếu vào lòng nhân từ khi đối diện với cái chết và cách mà nó làm mạnh mẽ hơn những liên kết trong gia đình.
60777	Những người dân làng chạy đến đồn cảnh sát Changhyeon ở Beopwon-ri.
60778	Những người dân Latinh và Venice nhốn nháo chạy dến cảng biển Golden Horn, hy vọng có thể chạy trốn lên các tàu thuyền.
60779	Những người dân Mỹ hồi đó đã đi tới một quyết định rằng độc lập là thiết yếu.
60780	Những người đàn ông đều tụ tập xung quanh và ồn ào cố gắng để Muse hoặc Asad chọn họ.
60781	Những người đã theo học tại trường Utagawa sẽ có cơ hội nhận cái tên Utagawa nếu kỹ năng của họ được chấp thuận.
60782	Những người địa phương đã tìm cách bắt được một con cá da trơn khổng lồ có kích thước dài tới 3 mét với bề rộng đầu tới 1 mét.
60783	Những người đi công tác được miễn những yêu cầu này khi có thư gốc từ công ty của họ, chỉ rõ mục đích chuyến đi.
60784	Những người đi nghỉ mát đầu tiên dần dần đến.
60785	Những người đi xem phim đã trả thêm phí cho công viên bật lên.
60786	Những người độc thân khác trong album bao gồm "Boi Ha Yom" ("בואי היום", "Come Today"), "Sof", ("סוף", "End") và "Od Ya'ir Alay" ("עוד יאיר עלי", "Shine on Me").
60787	Những người đóng vai trò trọng tài đã cho rằng có đến 99% được xác định là đúng trong cách chứng minh của Hales, và giả thiết của Kepler được chấp nhận như một định lý.
60788	Những người Do Thái còn lại sau 1941 bị bắt giam trong Fort IX (một pháo đài của quân đội Phổ ở ngoại vi thành phố) và trong khu đất hội chợ Köln, sau đó họ bị chở đi đến các trại tập trung.
60789	Những người Do Thái có thể cầu nguyện hàng ngày với minyan việc tập họp 10 người đàn ông Do Thái, vd.
60790	Những người đưa lý do này ở mức chỉ kém đê hèn hơn bọn khủng bố một chút và đáng bị vạch trần.
60791	Những người đưa thư nói thêm rằng người Hungary đang muốn chiến đấu với Otto.
60792	Nhưng người dùng có quyền lựa chọn console sẽ làm gì khi có đĩa game trong khay.
60793	Những người dùng này bao gồm Loren Grey, Baby Ariel, Kristen Hancher, Zach King, Lisa và Lena, Jacob Sartorius, và nhiều người khác.
60794	Những người đứng trên chốt canh gác trên cao cạnh cổng chính cũng xả súng vào quân The Saviors bên ngoài.
60795	Những người được bầu năm 1989 đã đóng một vai trò quan trọng trong việc tiếp tục cải cách và dẫn tới việc sụp đổ Liên Xô sụp đổ hai năm sau đó.
60796	Những người được lợi nhất từ đạo luật này chính là các cầu thủ bởi vì họ được toàn quyền rời khỏi CLB khi hết hạn hợp đồng mà CLB không nhận được khoản tiền nào từ phí chuyển nhượng.
60797	Những người dự tiệc thấy Cố Ung giữ mình nghiêm cẩn cũng thấy ngại, không dám quá chén.
60798	Những người gần tiến đến danh hiệu này là Yasuharu Oyama (đã mất), đã chiến thắng 8 lần, và tiếp đến là Hifumi Katou với 7 lần.
60799	Những người giàu có thể mặc đồ tơ tằm.
60800	Những người góp công lớn trong việc nghiên cứu vành đại số và ideal là các nhà toán học Đức mà đại diện là: E. Kummer (1810-1893); R. Dedekin (1831-1936) và đặc biệt là nhà toán học nữ E. Noether (1882-1935).
60801	Những người ham mê vô tuyến nghiệp dư đã thực hiện nhiều kỹ thuật tiến bộ trong lĩnh vự vô tuyến, và họ có thể phát thông tin liên lạc khẩn cấp khi các kênh liên lạc thông thường bị cắt.
60802	Những người hâm mộ và các tín đồ của Vivekananda đã tổ chức tiếp đón trọng thể khi ông quay trở lại Ấn Độ.
60803	Những người hành hương thỉnh cầu Áo Thánh (Trier, tháng 4 năm 2012).
60804	Những người hành hương từ phương Tây tới Jerusalem trong thế kỷ 11 thấy phần lớn nơi Thánh thiêng vẫn còn đổ nát".
60805	Những người họ Thác Bạt xa thì đổi làm họ Trưởng Tôn, họ Ất Phiên đổi thành Thúc Tôn.
60806	Những người hộ tống của nhà vua đã đánh trả người đàn ông đó, nhưng không bắt giữ anh ta, và anh ta theo đám rước trong nửa giờ, lặp lại tiếng khóc của anh ta.
60807	Những người hưởng lợi được cung cấp chỗ ở và thực phẩm.
60808	Những người in khắc Nhật bản, đặc biệt trong thời kỳ Edo, mang tới một sức ảnh hưởng mạnh mẽ tới hội họa Pháp trong suốt thế kỷ XIX.
60809	Những người khác bác bỏ điều này như một huyền thoại và thông tin đáng tin cậy là khan hiếm.
60810	Những người khác cũng đã có những ổn định trong cuộc sống.
60811	Những người khác đã bắt gặp Percy và cho phép cậu vào nhóm khi cậu đã giúp họ tránh khỏi một cuộc phục kích.
60812	Những người khác đã bị trừng phạt vì giao tiếp với báo chí nước ngoài hoặc tổ chức các cuộc họp báo.
60813	Những người khách khác chỉ có bộ đồ ăn bằng vàng).
60814	Những người khác khóc hoặc dường như say rượu.
60815	Những người khác lại cho rằng một hóa thạch là không đủ để có thể kết luận như vậy do nó có thể làm đảo lộn các kết luận của trên 100 năm nghiên cứu của nhân loại học.
60816	Những người khác là Thomas Wilson (1887–89), William Harries (1891–93) và Tim Penny (1983–95).
60817	Những người khác như Roger Williams và Nathaniel Ward luôn tranh cãi quyết liệt việc tách rời giữa nhà thờ và nhà nước.
60818	Những người khác trả lời rằng họ nghĩ rằng mối quan hệ của các công cụ khác nhau (ống nghe và thiết bị kỹ thuật số) sẽ thay đổi nhưng sẽ rất lâu nữa ống nghe mới lỗi thời.
60819	Những người khác tuy vậy lại cho rằng việc tiếp tục giao chiến sẽ hợp pháp hóa việc Israel tiêu diệt quân đoàn số ba Ai Cập.
60820	Những người khởi nghĩa cố gắng chống chọi với quân Đức tấn công họ từ ba phía trong quân đội Liên Xô vẫn dang bị kẹt lại trên các con đèo ở sườn phía Bắc dãy Carpath.
60821	Những người không bị xử bắn thì trả về các làng xã, nhưng gia đình và thân nhân của họ thường bị người dân địa phương ác cảm và phân biệt đối xử.
60822	Những người không có đức độ, công lao rõ ràng đối với triều đại, thì không được xem như công thần và không được phong các tước đó.
60823	Những người không đi, chủ nhà lấy cho mỗi hộ một bầu cơm to và một ít thịt, cá gửi mang về làm quà để ai cũng được hưởng kết quả lao động.
60824	Những người không thành công hoặc từ chối khóa đào tạo này sẽ bị xử lý vì sự an toàn của tất cả mọi người.
60825	Những người lại gần sẽ bị căn nhà hút vào trong, kẹt trong lớp dính không thoát ra được.
60826	Những người lai giống hồng ở ngoại quốc đã gởi nhiều loại hoa hồng đến để thí nghiệm từ khắp nơi trên thế giới và vườn hồng trở thành một sự thành công ngay lập tức.
60827	Những người làm công đã thấy Theseus để tóc dài và vì khuôn mặt nữ tính của mình, chàng bị lầm tưởng là một cô gái.
60828	Những người làng Kênh không mang bánh đi bán rong mà họ chỉ ngồi cố định tại một quán bên đường hay một sạp hàng trong chợ.
60829	Những người lính bộ binh thông thường được trang bị cung tên và kiếm, những người lính bộ binh hạng nặng dùng kiếm, rìu và chùy và được bảo vệ bởi áo giáp, mũ giáp và khiên.
60830	Những người lính còn sót lại từ quân đội của Lentulus và Gellius đã bị Spartacus bắt phải chiến đấu với nhau cho đến chết.
60831	Những người lính đồ chơi, có lẽ là tiền thân của các nhân vật hành động hiện đại, đã là một món đồ chơi phổ biến trong nhiều thế kỷ.
60832	Những người lính giao lưu với nhau ở khu trung lập (chúng tôi không cho họ đến quá gần phòng tuyến), trao đổi thuốc lá rất thân thiện.
60833	Những người lính này đang trên đường từ trại huấn luyện bơi lội của quân đội trở về doanh trại ở Berlin.
60834	Những người lính ở Ấn Độ đã được cấp một khẩu phần rượu gin, và cách pha chế có vị ngọt này đã phát huy hiệu quả.
60835	Những người lính Pháp đang kiểm tra nhà máy của Krupp ở Essen đã bị các công nhân dồn vào một gara, nổ súng bằng súng máy và giết chết 13 người.
60836	Những người lớn tuổi hơn mà bị mất trí được coi như là chuyện thông thường, do tuổi cao làm "não bộ tê cứng".
60837	Những người mà phạm năm giới và mười nghiệp xấu ác thì sanh làm muông thú và đời sống như một con thú thì vô cùng khốn khổ do loài này phải làm mồi cho loài kia.
60838	Những người mới đến luôn phải chấp hành các quy định nghiêm ngặt: phải ký một bản thỏa thuận không được tiết lộ về địa điểm, trang thiết bị nghiên cứu hay bất kỳ hoạt động sản xuất nào trong thành phố.
60839	Những người Mông Cổ đã tránh được sự đổ máu khi đạt được thỏa hiệp: Bars Bolud Jinong sẽ thoái vị và Bodi Alagh Khan sẽ là Đại hãn mới của Mông Cổ, trong khi các con trai của ông cũng được đặt tên hãn khác nhau.
60840	Những người nắm giữ các chức vụ này đồng thời thường có các chức năng cao nhất trong bộ máy nhà nước của Đế quốc.
60841	Những người này bao gồm Sarabadak, nơi Mbah Atas Angin và những người theo ông được tổ chức để sinh sống, cũng như Kembar, Selirang và Sri Warna.
60842	Những người này chẳng có kinh nghiệm hay lòng can đảm.
60843	Những người này chủ yếu làm nghề đánh cá vào mùa mưa; đến mùa khô họ bỏ đi, đến những khu vực lân vận và làm việc trên những lô đất nhỏ.
60844	Những người này có sự tương đồng nhất định với người chủ trì ở vai trò dẫn dắt, chèo kéo hay mồi chài đám đông người xung quanh.
60845	Những người này đa số là luật sư hay môi giới chứng khoán có uy tín và có mối quan hệ gần với sếp.
60846	Những người này đều sống cùng thời với Nguyễn Trãi.
60847	Những người này được BAOR tập hợp lại thành một khu riêng của Khối thịnh vượng chung có cắm Thánh giá Hy sinh.
60848	Những người này, được gọi là văn hóa Laurentian, là những người săn bắn hái lượm bán du mục.
60849	Những người này dường như đã chia sẻ những hiểu biết sâu sắc về bản chất của UFO.
60850	Những người này phát hiện ra các nhà khoa học "trốn tránh" đang thực hiện các thí nghiệm vô đạo đức đối với con người.
60851	Những người Nga ở Trung Quốc rơi vào tình trạng không là công dân của nước nào (stateless).
60852	Những người nghiện thuốc lá, mỗi ngày còn được phát 3 điếu Tam Đảo bao bạc.
60853	Những người nhận tinh trùng không được phép biết danh tính người hiến.
60854	Những người như thế có xứng đáng được xướng danh cùng những người đã từng đóng dấu chân lý bằng huyết của mình?
60855	Những người nổi dậy đã bị giết, nhưng vết máu của họ đã cho thấy qua các bức tường thậm chí sau khi vẽ chúng, làm cho vị tổng đốc phải có bức tường sơn màu đỏ.
60856	Những người nổi dậy sau đó đã đưa ra tối hậu thư tuyên bố rằng nếu thị trưởng thành phố và cấp dưới của ông không tuyên thệ trung thành với Cộng hòa Nhân dân vào thứ Hai, họ sẽ "tiếp quản hội đồng thành phố".
60857	Những người nói không phải là người gốc Bắc Kinh có thể gặp khó khăn khi hiểu nhiều hoặc hầu hết những điều này.
60858	Những người nói tiếng Dravidian thường được tìm thấy ở Ấn Độ, Pakistan, Afghanistan, Nepal, Maldives và Sri Lanka.
60859	Những người nói tiếng Thái ở Campuchia chiếm chưa đến 0,01% dân số.
60860	Những người nông dân phản ứng tích cực; nhiều chủ sở hữu đất cũ đã trốn chạy về phía nam, nơi một số người trong số họ có được vị trí trong chính phủ Hàn Quốc về sau.
60861	Những người ở hành tinh này cố tìm cách dự đoán thời điểm xảy ra của những kỷ nguyên Hỗn loạn để có thể thích nghi tốt hơn.
60862	Những người ở khu vực Great Falls từng xem phim của Mariana đều ủng hộ tuyên bố của ông.
60863	Những người ở phía trước của đám rước được gọi là przodownicy (bắt nguồn từ przodować) - để lãnh đạo, thường là những người có vị trí nhất định trong cộng đồng nông thôn hoặc những người được khen thưởng vì đã làm việc chăm chỉ.
60864	Những người phản đối đã mang theo cả đống dù, phát không, ngủ dưới đó và viết khẩu hiệu lên nó.
60865	Những người phản đối dự luật bao gồm Nghị sĩ Willie Brown (người là tác giả của việc bãi bỏ luật pháp về luật pháp của California năm 1975) và Thượng nghị sĩ Milton Marks.
60866	Những người phá người Nga đã báo cáo về sự tổng hợp ra nguyên tố này của họ vào năm 2006.
60867	Những người phản kháng thuộc mọi phe phái (thậm chí gồm cả một số người Shiites) yêu cầu điều tra sự thực vụ ám sát và giành lại độc lập từ tay Syria.
60868	Những người phát triển ISO 3166 dự tính rằng vào một lúc đó nó sẽ thay thế tất cả các hệ thống mã hiện nay.
60869	Những người phê bình Marxist tự áp dụng học thuyết của Marx vào các hệ thống này để giải thích sự phát triển của chúng và sự thất bại trên thực tế của các mục đích xã hội được khẳng định trước đó.
60870	Những người Phrygians đã kế tục người Hittite khoảng năm 1000 trước Công Nguyên.
60871	Những người phúc âm, đặc biệt là ở miền Bắc Hoa Kỳ, là người ủng hộ mạnh mẽ sự cải cách.
60872	Những người phụ nữ được hướng dẫn bởi các chuyên gia về mối quan hệ là Damona Hoffman và Jack A.Daniels, những người đã giúp họ quay trở lại thời kỳ hẹn hò và tìm ra những cách tốt nhất để tìm kiếm người yêu của mình.
60873	Những người phụ nữ vừa giặt quần áo và nói chuyện phiếm về những món đó của xã hội hiện đại mà họ thấy nhớ nhất.
60874	Những người phu trạm chuyển công văn, những người lính lệ đi việc công cũng dùng ngựa.
60875	Những người quanh năm đi làm ăn xa cũng thường trở về vào dịp này (có thể sớm hơn một, hai ngày vì nhiều lý do khác nhau) để tảo mộ gia tiên và sum họp với gia đình.
60876	Những người quản tượng được trang bị giáo và búa để giết voi nếu chúng quay ngược trở lại về phía quân đội của mình.
60877	Những người quen biết Yuna từ trước khi Masashi xuất hiện cũng nhận xét rằng cô lanh lợi và mạnh dạn hơn em gái.
60878	Những người Quốc xã đề xuất khôi phục, đổi mới quốc gia và văn hóa dựa trên phong trào Völkisch.
60879	Những người sáng tạo ban đầu đã đặt tên cho nhân vật chính là Heather "Helen", nhưng nó mang tiếng là quá cổ hủ và kiểu cách.
60880	Những người Slovens bị trục xuất đã được đưa tới một vài khu trại tại vùng Saxony, nơi họ bị buộc phải làm việc trên các nông trường hay nhà máy của Đức, do các nhà công nghiệp Đức quản lý, trong thời kì từ năm 1941 đến năm 1945.
60881	Những người sở hữu Bạch Nhãn cũng có thể sử dụng Nhu quyền.
60882	Những người sống sót đóng lại hai con tàu mới đặt tên là Deliverance và Patience để tiếp tục hành trình đến Jamestown nhưng Công ty Virginia sắp đặt yêu cầu đến hòn đảo này.
60883	Những người sống sót được đưa về đất liền và hòn đảo một lần nữa bị bỏ hoang cho khủng long.
60884	Những người sống sót tiếp tục nỗ lực anh dũng để cứu Karin và thu thập tài liệu, cho đến khi đám cháy và các vụ nổ tiếp theo buộc họ phải bỏ tàu.
60885	Những người sống sót tường thuật rằng một tù nhân đã gây ra vụ hỏa hoạn.
60886	Những người sử dụng ngôn ngữ này được gọi là "người Karay-a"
60887	Những người Sumer là những nhân viên đầu tiên được đào tạo để lưu giữ bản lưu trữ của các tài liệu.
60888	Những người sùng bái ISKCON theo một dòng môn đệ của Gaudiya Bhagavata Vaishnavas và là nhánh lớn nhất của Gaudiya Vaishnavism.
60889	Nhưng người ta chỉ biết vậy thôi.
60890	Những người tấn công nói rằng họ hành động nhân danh tập thể lãnh đạo hợp pháp của đảng.
60891	Những người tẩy chay sẵn sàng làm mọi cách để tổn thương sức khỏe của nghệ sĩ mà mình ghét.
60892	Những người tekton thuộc về tầng lớp honestiores.
60893	Những người Telmarines nếu muốn cũng có thể quay lại thế giới bình thường.
60894	Những người tham dự có thể chia sẻ màn hình của họ, xem và làm việc trên mọi thứ cùng nhau.
60895	" Những người tham dự hầu hết đều chê bai nhận xét của họ, với một số người coi nó trên mạng xã hội là "điều Ailen nhất từ trước đến nay".
60896	Những người tham dự không có điểm, ban giám khảo đơn thuần chọn người chiến thắng và người về nhì.
60897	Những người tham gia đợt tuyển này, dù là Bát Kỳ tuyển tú hay Nội vụ phủ tuyển tú thì cũng đều được gọi chung là Tú nữ (秀女).
60898	Những người tham gia vào các hoạt động trí tuệ như đọc sách, chơi trò chơi hội đồng, hoàn thành câu đố ô chữ, chơi nhạc cụ, hoặc tương tác xã hội thường xuyên cho thấy giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer.
60899	Những người thành công vượt qua giai đoạn thử giọng này được ký hợp đồng dài hạn với công ty giải trí.
60900	Những người than khóc đã phản ứng một cách thách thức khi ra lệnh bằng loa không được hô vang, đột nhập vào tiếng hét của "Ya Hossein, Mir Hossein" để ủng hộ Mir Hossein Mousavi.
60901	Những người theo Chủ nghĩa bãi nô, theo ý kiến của Thoreau, hoàn toàn nên rút sự ủng hộ của mình cho chính phủ và dừng nộp thuế, thậm chí nếu điều này đồng nghĩa là bị bỏ tù.
60902	Những người theo chủ nghĩa dân tộc và cực hữu đã đưa ra một cuộc đảo chính quân sự ở Algérie vào năm 1958.
60903	Những người theo đạo Khổng tin vào tính thiện của con người và ủng hộ đức trị bằng luân lý cùng với khái niệm lễ.
60904	Những người theo học có thể chọn một trong ba khía cạnh chính để học là Tâm - Kỹ - Thể (còn gọi là Tam thuật).
60905	Những người theo học thuyết thủy thành và hỏa thành đưa ra những dữ liệu cần thiết để hoàn chỉnh cột địa tầng vào đầu thế kỷ XIX.
60906	Những người theo tôn giáo này nói rằng sau cuộc Cách mạng Hồi giáo ở Iran, áp lực lên cộng đồng Yarsan đã gia tăng và họ đã bị tước đoạt và phân biệt đối xử trong hơn 30 năm.
60907	Những người thực dụng coi "chân lý" là đầu ra của những tìm tòi khoa học, tức là những thứ không có tiềm năng quan sát được thì không phải là chân lý.
60908	Những người thực hành PR phải cung cấp thông tin liên lạc hiệu quả giữa tất cả các nền tảng, để thu hút công chúng thời trang trong một ngành được kết nối xã hội thông qua mua sắm trực tuyến.
60909	Những người thường mặc một biến thể khác gọi là paeraengi ( ) được dệt bằng tre nứa.
60910	Những người thương vong đầu tiên là các bộ trưởng của hoàng đế.
60911	Những người thường xuyên đến Đài Loan có thể nhận được thị thực cho phép nhập cảnh nhiều lần với hiệu lực từ hai đến năm năm.
60912	Những người Tích Lan được bổ nhiệm vào Hội đồng Cơ mật bao gồm D. S. Senanayake và Ngài John Kotelawala.
60913	Những người tiên phong thành lập một khu phố có tên là Tel Aviv (thành phố Tel Aviv đã không tồn tại) mặc dù khu vực này vẫn còn được biết đến với tên tiếng Ả Rập, Wadi Hunayn.
60914	Những người tiên phong trong Petticoats: Phụ nữ sớm của Yosemite, 1856-1900.
60915	Những người tiền sử này hiện được gọi là "người tiền-Euphrates" hay "người Ubaid", và được cho là đã phát triển từ văn hóa Samarra ở phía bắc Lưỡng Hà.
60916	Những người tìm kiếm tin rằng tắm ở những con sông này là một phương tiện để prāyaścitta (chuộc tội, đền tội) cho những sai lầm trong quá khứ, và nó sẽ gột rửa tội lỗi của họ.
60917	Nhưng Người tìm vàng không thể tìm thấy Georgia.
60918	Những người tị nạn đã giảm mức độ hạnh phúc và tỷ lệ đau khổ tinh thần cao do chấn thương trong quá khứ và hiện tại.
60919	Những người tình nguyện từ hiệp hội thuyền bè địa phương ở Hitoyoshi đã sử dụng bè của họ để giải cứu những người dân bị mắc kẹt trong thị trấn bị ngập lụt.
60920	Những người tin theo gọi bà là "Mẹ", tin rằng bà là hóa thân nữ của Chúa Giê-su ở Trái đất.
60921	Những người trồng rừng cần những cách an toàn và hiệu quả để vận chuyển đường từ đồn điền đến cảng, nhằm tối đa hóa lợi nhuận của họ.
60922	Những người trong trại Davis đã sẵn sàng cho mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra.
60923	Những người tự do chủ nghĩa đồng ý rằng tất cả các công dân cần được hưởng nền giáo dục và y tế chất lượng cao, nhưng quan điểm của họ khác nhau ở chỗ chính phủ nên cung cấp các lợi ích này ở mức độ nào.
60924	Những người từng bị xử tử trong thời Tôn Tuấn và Tôn Lâm phụ chính đều được phục hồi, trong đó có cả Tôn Lỗ Dự, người vừa là chị vừa là mẹ vợ của Tôn Hưu.
60925	Những người ủng hộ án tử hình cho rằng trừ khi các bác sĩ gây mê đã sai trong 40 năm qua, việc sử dụng pentothal và pancuronium là an toàn và hiệu quả.
60926	Những người ủng hộ chính sách tự chủ hơn đã bị khai trừ.
60927	Những người ủng hộ cho rằng MEMRI đã giúp khai sáng thế giới bên ngoài về những thông tin chưa được biết đến về Trung Đông.
60928	Những người ủng họ công cuộc bảo vệ thiên nhiên môi trường đang đấu tranh quyết liệt để tạo dự luật cấm sử dụng vi cá ở Mỹ.
60929	Những người ủng hộ của Diêu Hoằng hay tin và đã thuyết phục Diêu Hoằng không ra nghênh đón Diêu Hưng.
60930	Những người ủng hộ cũng chia sẻ mối quan hệ thân thiện hơn với Torquay United, một câu lạc bộ mà những người ủng hộ coi Exeter là đối thủ chính của họ.
60931	Những người ủng hộ thuyết QAnon bắt đầu xuất hiện tại các cuộc mít tinh của chiến dịch tái tranh cử của Trump vào tháng 8 năm 2018.
60932	Những người ủng hộ Tổ chức Dân tộc Mã Lai Thống nhất tập hợp tại nhà của Harun vào tối ngày 13 tháng 5, nơi cuộc tập hợp bắt đầu theo kế hoạch, nhiều người trong số họ khua dao và các vũ khí khác.
60933	Những người ủng hộ tuyên bố rằng Missouri đã đáp ứng các điều kiện của luật pháp và do đó là một tiểu bang; những người phản đối cho rằng một số điều khoản của Hiến pháp Missouri đã vi phạm Hiến pháp Hoa Kỳ.
60934	Những người viết nhanh không chú ý đến việc viết một chữ 'P' cho đúng cho nên tiện tay viết một dấu gạch nữa.
60935	Những người vô chính phủ và đại diện phong trào chủ nghĩa công đoàn khắp thế giới họp mặt tại đây để giải quyết các căng thẳng do khác biệt giữa hai ý thức hệ, nhưng không đạt được thỏa thuận mang tính quyết định nào.
60936	Những người xác định là người Tây Ban Nha, Tây Ban Nha hoặc Latinh có thể thuộc bất kỳ chủng tộc nào.
60937	Nhưng người Ý đã di chuyển Mussolini hết nơi này đến nơi khác để đánh lạc hướng những kẻ có ý định giải cứu.
60938	Những nguồn dự trữ dầu mỏ và khí gas lớn đã được khám phá trong thập niên 1960, dẫn tới sự bùng nổ kinh tế sau đó.
60939	Những nguồn tài nguyên này rất quan trọng đối với sự phát triển của quốc gia và việc khai thác chùng thường ưu tiên để khuyến khích tăng trưởng kinh tế.
60940	Nhưng Nguyễn Hữu Trí không đi nhận nhiệm vụ mới.
60941	Những nguyên nhân nói về việc Tư Mã Ý phục vụ dưới trướng Tào Tháo có khác biệt, nhưng ông đã chấp nhận chức vụ đầu tiên trong phe Tào Tháo ở tuổi ba mươi.
60942	Những nguyên tắc khác chỉ là những công cụ đơn giản để áp dụng phép tự kỷ ám thị.
60943	Những nguyên tắc này áp dụng cho thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ cũng như các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ.
60944	Những nhà biện giải học Tin Lành như John W. Haley trong cuốn Những sai lệch được dẫn ra trong Kinh Thánh và Norman Geisler trong cuốn Khi những kẻ chỉ trích hỏi đã đề xuất câu trả lời cho hàng trăm những mâu thuẫn được nêu ra.
60945	Những nhà bình luận khác cho rằng những con chim đại diện cho những người thuộc dân ngoại tìm kiếm nơi ẩn náu với dân Y-sơ-ra-ên hoặc "những kẻ tội lỗi" và những người thu thuế mà Chúa Giê-su bị chỉ trích vì đã tiếp xúc với họ.
60946	Những nhà cải cách tin rằng con người (như các thánh và giáo hoàng của Giáo hội Công giáo) và tổ chức (Giáo hội) không xứng đáng để nhận lấy sự tôn vinh ấy.
60947	Những nhà chức trách hi vọng những con tê giác trắng có thể sinh con, nhưng mọi nỗ lực cho đến nay đều không thành công.
60948	Nhưng nhắc nhiều nhất trong thần thoại Á Đông là những nhân vật đã tu luyện lâu năm, thoát trần tục, trẻ mãi không già, trường sinh bất tử, tính tình thanh thoát nhẹ nhàng, có tình yêu vô giới.
60949	Những nhạc phẩm được phát hành dưới danh nghĩa Animal Collective có thể chỉ có sự đóng góp từ một vài thành viên; đội hình nhóm không cố định, dù Portner và Lennox có mặt trên tất cả album tính tới nay.
60950	Những nhạc phẩm từ album, chẳng hạn như "
60951	Những nhà du hành vũ trụ bay với vận tốc thay đổi so với hệ quy chiếu Trái Đất nên họ phải chịu thêm một lực quán tính cân bằng với lực hấp dẫn.
60952	Những nhà giàn về sau được xây dựng trên 4 cọc thép chắc chắn cắm sâu xuống đáy biển, phía trên là tổ hợp sinh hoạt, công tác có diện tích sàn khoảng 100 m².
60953	Những nhà kế toán quản trị hoạt động như người ghi chép kết quả – là những nhà quan sát trung lập đứng bên ngoài đường biên, những người tách rời với hoạt động.
60954	Những nhà kế toán quản trị không còn phải lo lắng về việc phải phân bổ chi phí như thế nào (đây là lĩnh vực truyền thống của hạch toán chi phí) cho các mục tiêu của hoạt động báo cáo tài chính.
60955	Những nhà khoa học đã báo cáo rằng Lykova đã nói một ngôn ngữ bị bóp méo bởi một cuộc đời cô lập mà phát âm giống chậm, bị mờ.
60956	Những nhà máy chế tạo máy bay này nằm cạnh một sân bay được dùng để bay thử nghiệm; cả hai nhà máy hiện đã đóng cửa.
60957	Những nhận định trên của Graham vẫn còn nguyên giá trị thực tế cho đến ngày nay.
60958	Những nhân tố ảnh hưởng đến Chu kỳ lứa đẻ trên lợn có thể thấy là việc không cho nái ăn đầy đủ, nái ăn kém trong thời gian nuôi con.
60959	Những nhân tố này được xem là nguồn lực hỗ trợ trong ý thức hệ và trong thực tế cuộc sống.
60960	Những nhân vật khác nghi ngờ anh có được vị trí là một đội phó do ảnh hưởng của gia đình.
60961	Những nhân vật trong truyện cùng Yotsuba qua những câu chuyện hằng ngày trong cuộc sống, tuy đơn giản nhưng vui nhộn, đã làm cho truyện tranh Yotsuba trở nên cuốn hút và gần gũi với nhiều độc giả, nhất là với trẻ em.
60962	Những nhân viên dưới quyền rất ghét lối hành xử lạnh lùng của cô.
60963	Những nhà quản lý được tự do hành động trong một số tình huống sẽ ngăn cản quá trình tối đa hóa giá trị doanh nghiệp vì họ chiếm đoạt những giá trị đó cho bản thân mình.
60964	Những nhà sản xuất tham gia trong quá trình ghi âm album của West gồm Q-Tip, RZA, DJ Premier, Madlib, và Pete Rock.
60965	Những nhà sử học như C. Vann Woodward và David Brion Davis đều có công trong việc xây dựng nguồn sử gia miền Nam từ những thập niên 1960 và 1970.
60966	Những nhà thám hiểm này do chính tay Stefansson lựa chọn trên cơ sở kinh nghiệm trước đây cũng như các khả năng lý thuyết của họ.
60967	Những nhà văn đổi mới trong các thập niên tiếp theo đó là Maria Gripe, Gunnel Linde, Inge och Lasse Sandberg, Sven Nordqvist và nhiều người khác.
60968	Những nhà văn lớn có bản lĩnh, họ chịu đựng nổi, im lặng.
60969	Nhưng nhìn chung thì quan điểm văn hóa thứ nhất luôn thắng thế.
60970	Những nhóm doanh nghiệp lớn được chọn để hỗ trợ và đầu tư bởi chính phủ, theo cách đó mà thành lập mối quan hệ kinh tế và chính trị thân thiết.
60971	Những nhóm nhạc đầu tiên chơi thể loại black metal là Sabbat(vẫn còn hoạt động) và Bellzlleb(hoạt động cho đến những năm 1990) hay như nhóm nhạc Sign.
60972	Những nhóm quan tâm thương mại tìm cách vận động cho một Bộ Thương mại và Công nghiệp trong khi đó các nông dân cũng tìm cách vận động để đưa Bộ Nông nghiệp lên cấp nội các.
60973	Những nhóm vận động hành lang làm việc cho các tổ chức chính trị, các công ty, chính quyền bang, chính quyền nước ngoài và nhiều nhóm khác.
60974	Nhưng nhớ rằng được chọn là các vectơ cơ sở của không gian hàng của và vì vậy độc lập tuyến tính.
60975	Nhưng nhờ vào kích thích yếu diễn ra đồng thời, cả hai synap diễn ra quá trình điện thế dài hạn theo hiệu quả phối hợp.
60976	Nhưng nhờ vào kỹ năng hack của chính Shimada đã phá hỏng kế hoạch của Jun và anh bị bắt ngay sau đó.
60977	Nhưng, những ai đến với chúng ta với thanh kiếm trong tay thì sẽ bị tiêu diệt bởi thanh kiếm.
60978	Nhưng những bằng chứng đã có cho thấy rằng tổng số người bị xử tử thấp hơn nhiều so với những con số của các nhà phê bình chế độ sau này.
60979	Nhưng những bước chân đó thuộc về một thiểu số khá nhỏ những người đang tìm cách kiếm địa vị và sự giàu có hay cả hai thứ đó bằng những lối tắt gây hại cho tổng thể đông đảo.
60980	Nhưng những cái mà huấn luyện viên yêu cầu cho anh có thể đúng hoặc sai, có thể tạo ra vấn đề khó chịu cho cả đồng đội và cả huấn luyện viên.
60981	Nhưng những câu chuyện nhỏ này xứng đáng có chỗ đứng cho riêng mình ở một góc khuất nào đó trong tim người đọc, nơi có bình yên, có u sầu, một nơi nhỏ nhắn để cảm nhận những rung động cũng thật nhỏ nhắn.
60982	Nhưng những chiếc xe chở đạn này đều có thể lắp ghép lại như pháo tự hành bằng cách gắn pháo 15 cm vào.
60983	Nhưng những cố gắng ban đầu nhằm khuyến khích sử dụng đại trà phương thức mới này đã bị công chúng phản đối và vì thế ngày nay việc sử dụng mã ZIP+4 không bắt buộc.
60984	Nhưng những người sử dụng bản Steam than phiền là phải tải 9 GB cho bảng nâng cấp trong khi bản vá lỗi đĩa chỉ có 15 MB.
60985	Nhưng những người vận hành vẫn phải nắm rõ hàm lượng lưu huỳnh trong sắt do ít nhất phải tốn 5 lần khối lượng mangan để trung hòa lưu huỳnh.
60986	Nhưng những nhà máy điện thủy triều tại nhưng địa điểm này vẫn không thể trở thành hiện thực mặc dù chúng có tính khả thi cao.
60987	Nhưng những nhà phát triển không hài lòng về cơ cấu của Quỹ tài trợ Mambo.
60988	Nhưng những thành phần kinh tế tư nhân này còn rất manh mún.
60989	Nhưng những triết gia chân chính thì có thể sử dụng triết học để lập luận và mở ra chân lí bên dưới lớp màn của những ngôn từ đơn thuần.
60990	Nhưng những ưu thế của RPK chỉ được thể hiện khi các nhược điểm được súng máy đa chức năng PK bù đắp.
60991	Nhưng như những con vật, đã từ chối nỗ lực thể chất và tích trữ với nhau, để được béo hơn.
60992	Những nhược điểm của hệ thống này là có chi phí xây dựng ban đầu lớn, chi phí bảo trì cao, và các vấn đề sẽ xảy ra nếu có lá rụng hay tuyết rơi vào các khe này.
60993	Nhưng NICAP, Ủy ban Điều tra Quốc gia về Hiện tượng Không trung, đã báo cáo rằng không có hồ sơ nào về một chiếc máy bay đang bay vào thời điểm xảy ra các vụ chứng kiến.
60994	Nhưng nó có nhược điểm là phải luôn giữ nhiệt độ để hợp kim chì-bismuth (nhiệt độ nóng chảy của loại hợp kim này là 123,5°) không đông cứng lại trong lò phản ứng.
60995	Nhưng nó cũng đồng thời không cho phép người dùng được chọn bài hát có sẵn trên dịch vụ We7 và phải mở trình phát nhạc được đề xuất thay vì phát các bài hát và nghệ sĩ có liên quan.
60996	Nhưng nó đã không được thực hiện.
60997	Những nơi bị nhiễm bệnh có thể được làm sạch trước tiên bằng nước xà phòng sau đó khử trùng bằng dung dịch chứa chlor.
60998	Những nơi có người vượn Bắc Kinh sinh sống đã phát hiện được nhiều xương hóa thạch cùng các dụng cụ bằng đá, các nồi chảo đã có lửa đốt đun, chứng minh họ đã biết dùng lửa.
60999	Những nơi cư trú cho người vô gia cư, nói chung là những nơi cư trú vào ban đêm, buộc người vô gia cư phải rời đi vào buổi sáng và quay lại vào buổi chiều khi chúng được mở cửa trở lại để họ đi ngủ.
61000	Những nơi này hầu như không có khí và bụi và có thể mọi khí và bụi đã tham gia vào hình thành các hệ sao từ rất lâu về trước.
61001	Nhưng nó không làm gì cả, nó vẫn vô dụng.
61002	Những nỗ lực của ông nhằm thi hành luật tiểu bang trong phạm vi này đã bị ngăn cản khi Tối cao Pháp viện California đưa ra phán quyết vụ Nhân dân đối đầu Anderson.
61003	Những nỗ lực của ông trong việc hiện đại hóa và nâng cao năng suất lao động đã góp phần không nhỏ trong quá trình chuyển đổi nhiều doanh nghiệp Hoa Kỳ.
61004	Những nỗ lực đang được thực hiện để đưa Tulu vào Danh mục thứ 8 của Hiến pháp.
61005	Những nỗ lực gần đây để làm giảm mức độc hại rộng tới môi trường đã khiến các loại thuốc trừ sâu sinh học lại được đề cao.
61006	Những nỗ lực hiện đang được thực hiện để bảo tồn Jawi ở các vùng nông thôn của Malaysia và học sinh tham gia kỳ thi tiếng Mã Lai ở Malaysia có tùy chọn trả lời các câu hỏi bằng cách sử dụng Jawi.
61007	Những nỗ lực này đã làm suy yếu lòng tin của công chúng đối với khoa học khí hậu, và ảnh hưởng tới vận động hành lang về biến đổi khí hậu.
61008	Những nỗ lực này đã vấp phải sự phản đối từ phía đảng Lao động cầm quyền và quân đội Triều Tiên, rút cục khiến ông mất chức Thủ tướng.
61009	Những nỗ lực này không dừng được việc sụt lún nhưng chỉnh được các tháp nghiêng và đồng nhất được độ lún của toàn bộ công trình.
61010	Những nỗ lực này là mục tiêu của Đảng Cộng sản Đài Loan vào cuối những năm 1920.
61011	Những nỗ lực tái thiết lập vẫn được tiếp tục trong những năm sau đó, nhưng chợ lại bị cháy một lần nữa vào năm 1968 và 1975.
61012	Những nỗ lực trung gian hoà giải giữa hai bên hầu như thất bại, và Piłsudski nghi ngờ phe Hiệp Ước định tạo nên fait accompli như kiểu người Nga đã làm trước đó.
61013	Những nông dân trong vùng nhận thấy rõ được những thay đổi trong môi trường và thú nuôi.
61014	Những nông trại tư bị tịch thu, và các nông dân bị bắt buộc tham dự các nông trường tập thể.
61015	Nhưng nửa chừng thì Lã Bố đổi ý, đuổi theo cướp con lại rồi bắt Hàn Dận mang đến Hứa Xương nộp Tào Tháo.
61016	Những nụ cười ngắt trên môi.
61017	Nhưng Nữ Oa không thể cứ mãi mãi nặn hình con người như thế này, cần phải ban cho họ khả năng sinh sản để họ tự phát triển giống nòi.
61018	Những nước này cũng bao gồm trong danh sách.
61019	Nhưng nước ngươi không giữ lễ nước nhỏ thờ nước lớn, thì sứ thần đâu có thể khinh suất mà đi được?
61020	Những nút bên trong là những nút có 2 nút con.
61021	Nhưng, Nvidia không thể sử dụng cơ sở hạ tầng này vì nó sử dụng một phương tiện kỹ thuật để thực thi quy tắc rằng nó chỉ có thể được sử dụng bởi các LKM cũng là GPL.
61022	Nhưng ở bức tranh này, trong ba người cưỡi ngựa sau cùng cũng có một người phụ nữ mặc nam trang cái đó không dễ giải thích.
61023	Nhưng Odin lại không hề tán thành việc này nên đã làm đủ mọi cách để kéo Thor về lại với Asgard nhưng anh ấy từ chối.
61024	Nhưng ở đó, họ đã được học về cách phối đồ và một người mẫu nên có những gì trong hành lí của họ, trước khi họ được bắt cặp cho thử thách phối đồ một người qua những thứ họ mua tại khu chợ trời Barabashovo.
61025	Nhưng ở mặt trận Giang Hoài tình hình đã khởi sắc.
61026	Nhưng ở Nam bộ, đa số nhà võ ca đều đối diện với chánh điện, nên khi diễn hát bội, hoặc diễn trò người trình diễn đối mặt với thần, còn thần Thành hoàng cũng chỉ là một khán giả cùng ngồi xem với dân.
61027	Những ống carbon này thường chỉ rộng vài nanomet, nhưng chúng có thể có chiều dài từ dưới một micromet đến vài mm chiều dài.
61028	Nhưng ông chưa bao giờ hoàn toàn hài lòng với cách hiểu của chúng ta về những từ này.
61029	Nhưng ông cũng thường được xác định là chủ nhân của kim tự tháp miền Nam Mazghuna đã sụp đổ.
61030	Nhưng ông đã sai.
61031	Nhưng ông đi chưa đến nơi thì bị thủ hạ phản lại, giết chết.
61032	Nhưng ông giữ đội bóng chỉ có một mùa.
61033	Nhưng ông không tham dự 1 trận hải chiến nào nữa, nguyên nhân chủ yếu là do ông bị loét tá tràng, phải đi phẫu thuật vào tháng 11 năm 1917.
61034	Nhưng ông này chỉ giữ chức được chưa đầy 3 tháng vì ngày 2 tháng 12 năm 2008, Tòa án Hiến pháp Thái Lan phán quyết rằng Đảng Sức mạnh Nhân dân đã có hành vi gian lận trong bầu cử và phán quyết giải thể đảng này.
61035	Những ống này chịu trách nhiệm xử lý lượng tử (phần hồn của con người về cơ bản).
61036	Nhưng ông này từ chối và vẫn ra lệnh duy trì vị trí chung.
61037	Nhưng ông nhận ra rằng tổ chức và năng lực chiến đấu của quân đội Đế quốc La-Đức "tồi tệ đến mức không thể tả nổi".
61038	Nhưng ông nhìn nhận cuộc đời và dành tình cảm cho đời một cách rất giản đơn với không hề tham vọng, ông nói một cách thản nhiên về cuộc đời: Cái chết chẳng qua cũng chỉ là một sự đùa cợt sau cùng của cuộc sống.
61039	Nhưng ông nói rằng nếu các cuộc bầu cử tự do được tổ chức, ông sẽ "sẵn sàng" tranh cử.
61040	Nhưng ông từ chối không cho biết thêm chi tiết, nói rằng đã hứa với cảnh sát là không cho biết tin tức gì về cuộc giải cứu trong lúc còn đang được tiến hành.
61041	Nhưng ở nhân thực có nhiều loại enzim khác nhau cùng tham gia: mỗi loại ARN (mARN, tARN và rARN) khi phiên mã được xúc tác bởi một loại ARN-pôlymeraza riêng.
61042	Nhưng Opera 7.6 không bao giờ được phát hành như một phiên bản chính thức.
61043	Nhưng ở thời điểm đó, điều không mong đợi đã xảy ra: máy tính của Voyager 2 gặp một sự "mất thăng bằng" rôbốt.
61044	Nhưng Owens vẫn còn một cuộc thi nhảy xa nữa.
61045	Nhưng Persephone do cũng bị cưỡng đoạt nhận thấy liền biến Menthe thành cỏ dại có hương thơm ẩn giấu trong bụi râm để tránh ánh mắt của Hades.
61046	Nhưng phải đợi đến đổi mới (tháng 12/1986) mới có biến chuyển thực sự.
61047	Nhưng phải nhớ "ăn của anh Tư thì sau nầy có việc chớ khá so đo cùng anh Tư"!
61048	Những phẩm chất đạo đức này đều có liên hệ với nhau.
61049	Nhưng phần chính được viết vào năm 1822 và sang năm 1823 thì hoàn thành.
61050	Những phản hồi tiêu cực gia tăng khi West khẳng định toàn bộ album chủ yếu hát với Auto-Tune thay vì rap và tập trung vào chủ đề về tình yêu và đau khổ.
61051	Những phàn nàn khác cho rằng khoảng cách giữa khán giả và sân đấu quá xa, vì ngăn giữa khán đài và sân là đường chạy điền kinh.
61052	Những phần tiếp theo thực hiện cách tiếp cận khác; cốt truyện hoàn thành trước và trò chơi sẽ xây dựng xoay quanh nó.
61053	Những phân tử nước có thể kết hợp với nhau thành những giọt nước lớn hơn và đủ nặng để rơi thành mưa.
61054	Những phản ứng này tự đảo ngược khi pin không hoạt động, vì vậy nó chỉ tốt cho việc sử dụng liên tục.
61055	Những pháo đài phỏng thủ mới có tên gọi là "pháo đài ngôi sao", do hình dạng đặc trưng giống ngôi sao để tránh hướng bắn thẳng trực tiếp của pháo.
61056	Những pha qua người kỹ thuật kiểu đẩy bóng qua 2 chân đối phương đặc trưng,cùng những cú nã đại bác tầm xa từ ngoài vòng cấm và đặc biệt là những quả đá phạt uy lực đã làm nên tên tuổi của của Kolarov.
61057	Những phát hiện khoa học được công bố ngày càng nhiều xung quanh hiện tượng ấm lên toàn cầu đã dẫn đến những tranh luận về kinh tế và chính trị.
61058	Những phát triển về vũ khí laser tại Liên Xô bắt đầu từ năm 1964–1965.
61059	Những phép ẩn dụ của bà cũng giúp xây dựng và nhấn mạnh những suy nghĩ của bà, và sự hiểu biết về cánh cửa.
61060	Nhưng phía Pháp đã bác bỏ, chủ trương đàm phán với Việt Minh.
61061	Những phiên bản mở rộng này được dự định ban đầu là chỉ phát hành cho các phiên bản của hệ Xbox và máy tính.
61062	Những phiên bản Windows đầu tiên cũng đều phải khởi động từ dấu nhắc DOS.
61063	Những phim đầu là phim đen trắng, những phim sau là phim màu.
61064	Những phi vụ này có đề xuất gửi một tàu với khối lượng trên 1500 kg bằng tên lửa Atlas 521 với hành trình khoảng 12 năm.
61065	Nhưng phối hợp cùng nhau họ là một đội rất mạnh với những năng lực đặc biệt của cả ba người.
61066	Những phong cách này đem đến cho người đọc một thay đổi sảng khoái so với cách viết cường điệu lãng mạn đang thịnh hành thời bấy giờ.
61067	Những phương ngữ khác như Balau, Sebuyau, Ulu Ai và Rejang có thể hiểu được lẫn nhau trên khắp khu vực Sarawak.
61068	" (Những phù thủy xứ Waverly) và "
61069	Những piston còn lại có thanh truyền phụ nối với thanh truyền chính trong một bộ khớp nối ở giữa.
61070	Nhưng Planck biết rõ là thường số này có một giá trị chính xác khác 0. Ông nhắc lại như sau: "Tôi không hiểu được sự ngoan cố của Jeans.
61071	Nhưng Ptolemaios đã giết chết lính canh và trốn thoát, rồi bị bắt trở lại.
61072	Những quả chuối ngọt từ khách qua đường chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong việc hình thành vùng có nhiều hoa thơm trái ngọt của đàn khỉ ở núi Lớn.
61073	Những quả đỏ vào lỗ sẽ được ở lại đó, còn các bi màu sẽ được để lại chỗ cũ khi vẫn còn bi đỏ trên bàn.
61074	Những quán bar nằm trên lầu thường trình diễn sex show bất hợp pháp.
61075	Những quan chức bổ nhiệm theo các quy định mới sau thời ritsuryô (luật lệnh) này được gọi là ryôge no kan hay "quan ngoài lệnh".
61076	Những quan điểm tiêu cực này tồn tại một thời gian cho đến khi có những phản hồi tích cực từ các phi công bắt đầu đến được hãng Focke-Wulf và các cấp chỉ huy của Không quân Đức.
61077	Nhưng quân đội Nhật đã can thiệp, đưa xe tăng cùng binh lính bao vây quanh trại, đòi tước vũ khí của lực lượng cách mạng.
61078	Nhưng quân Đường triển khai chậm nên quân Yên có thời gian chỉnh đốn lại.
61079	Nhưng quân Hy Lạp nhanh chóng bao vây sư đoàn Julia và xoá sổ gần hết sư đoàn này, sau khi sư đoàn Julia đạt được một số thành công ban đầu.
61080	Những quan sát bằng Kính viễn vọng Không gian Spitzer hồng ngoại kết hợp với các quỹ đạo được thiết lập bằng Kính thiên văn Hubble cho phép ước tính mật độ, giả sử các thành phần của suất phản chiếu bằng nhau.
61081	Những quan sát từ mặt đất năm 2005 cho thấy hệ thống vành đai Sao Hải Vương bất ổn định hơn so với suy nghĩ trước đó.
61082	Nhưng quân Tống vẫn tiếp tục đánh Tào.
61083	Nhưng quan trọng hơn hết, Canada là một liên bang mà quyền lực không hoàn toàn tập trung trong tay của chính phủ liên bang.
61084	Nhưng quân Yên có số đông, sau hơn 1 tháng thì trong thành hết tên.
61085	Nhưng qua tài liệu văn học dân gian thì người Giáy vốn ở nhà sàn.
61086	Những quả trứng được đính vào trần hang hoặc bên dưới lá mục.
61087	Những quả trứng phát triển trong tuyến sinh dục của sứa cái, nằm bên trong lớp màng manubrium (dạ dày).
61088	Những quốc gia chạy đua sau đó sẽ phải tìm cách chuẩn bị cho những hoạt động còn lại, bắt đầu từ tháng 5 năm 2014, hạn chót.
61089	Những quốc gia đã bãi bỏ nhưng nay lại tái lập (chẳng hạn Liberia) sẽ không được tính.
61090	Những quốc gia khác phát sóng bản thu lại trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.
61091	Những quy định pháp lý làm tăng chi phí của các công ty khởi nghiệp và hiện tại lên đáng kể.
61092	Những quyền lợi này xung đột với quyền lợi của Nhật Bản.
61093	Những quyển sách của ông bán rất chạy và vẫn còn được xuất bản cho đến nay.
61094	Nhưng quyết định tối hậu đã được đưa ra là giữ nguyên nó trong chuẩn C++.
61095	Những quy tắc cơ bản của Kapu Kuialua là bẻ gãy xương và làm ảnh hưởng tới bất kỳ khớp xương nào dễ bị tổn thương.
61096	Những quý tộc bị tước hết quyền lợi, đối xử cay đắng căm hận ông.
61097	Nhưng rất ít người biết đó là sáng tác của ông, không chỉ dân không chuyên mà cả một số tác giả chuyên nghiệp cũng không biết.
61098	Nhưng Real chịu lỗ vẫn mua Ronaldo giúp Inter vượt qua khó khăn.
61099	Nhưng Reim không chấp nhận và đã bắn Lily, sau đó bị Lily tấn công ngược lại.
61100	Những retrovirus nội sinh này mất một vài gen cần thiết và không cho phép sản sinh virion những chúng vẫn còn các gen mã hóa cho các siêu kháng nguyên của chúng, được biểu hiện ở tế bào vật chủ.
61101	Nhưng rồi bị bão đánh chìm, Odysseus trôi dạt vào xứ Phê-a-xi.
61102	Nhưng rồi cậu phải về Hồng Kông khi mà chưa nhận được câu trả lời.
61103	Nhưng rồi học sinh năm thứ 2 cần phải qua một bài thi quan trọng là gọi cho được con Linh Thú (familiar) của mình.
61104	Nhưng rồi Lucifer sa ngã vào bóng tối và trở thành Đấng Tạo Hóa (Demiurge).
61105	Nhưng rồi ngọn gió của lịch sử sẽ thổi bạt tất cả những thứ rác rưởi đó đi."
61106	Nhưng rồi nó sẽ thực sự, thực sự hạnh phúc bởi điều đó đã chứng minh rằng tôi yêu nó như thế nào, rằng tôi lo cho nó và muốn nó làm gì đó với cuộc đời mình.
61107	Nhưng rồi sau đó, cổ động viên lại giành những lời chê bai cho Jeff và Matt vì Lita tham gia cặp Hardy Boyz.
61108	Nhưng rồi sự xuất hiện của Soo Hyun đã khiến anh thay đổi.
61109	Nhưng rồi Troy đã lên sân khấu hát song ca cùng Gabriella.
61110	Những rơle này sử dụng cuộn dây điện để kéo ống thép trong các bồn hàn kín.
61111	Nhưng rõ ràng rằng bệnh trầm cảm được liên hệ chặt chẽ với chức năng dẫn truyền thần kinh trước xynap và sau xynap.
61112	Nhưng rốt cuộc cho đến phút cuối vẫn cảm thấy đoạn kết cho album chưa trọn vẹn.
61113	Nhưng Sabita sẽ được lợi thế là 2 thí sinh sẽ phải chụp hình chung với 2 con cự đà vì giành chiến thắng thử thách ngày hôm qua, và kết quả là Aakriti và Eva đã bị chọn.
61114	Những sắc tố này hiện diện xuyên suốt cả năm, nhưng các sắc tố đỏ, anthocyanin, được tổng hợp một lần nữa một khi mà phân nửa lượng chlorophyll đã bị thoái hóa hẳn.
61115	Những sai lầm đó đã bị Giáo hoàng Anastasius và thánh Gieronimô bác bỏ.
61116	Những sản phẩm đa dạng bằng đồng đạt trình độ cao về kỹ thuật, mỹ thuật được lưu lại từ trước đến nay đã cho thấy sự tài hoa, khéo léo của người thợ thủ công.
61117	Những sản phẩm này trở thành bất hợp pháp trong hầu hết các quốc gia ngoài Nam Mỹ vào khoảng đầu thế kỷ 20, sau khi đặc tính gây nghiện của cocain được công nhận rộng rãi.
61118	Những sao lùn đỏ với khối lượng nhỏ hơn 0,4 lần khối lượng Mặt Trời thì sự đối lưu xảy ra trong toàn bộ ngôi sao và ngăn cản sự tích tụ thành một lõi heli.
61119	Nhưng sau cái chết của Henri IV vào năm 1610, việc xây dựng lại bị bỏ rơi một thời gian dài.
61120	Nhưng sau đó câu nói này đã được thay đổi thành "Shane đã dạy con làm việc đó" để làm rõ hơn mâu thuẫn giữa 2 cha con Rick vào thời điểm này.
61121	Nhưng sau đó CFA quyết định hoãn xuống hạng trong 2 năm.
61122	Nhưng sau đó cô đã nghỉ ngơi từ chính trị cho đến năm 2001.
61123	Nhưng sau đó, cô đã trốn về để tham gia buổi chụp ảnh.
61124	Nhưng sau đó cô theo đuổi sự nghiệp ca hát và gặt hái nhiều thành công.
61125	Nhưng sau đó do bị cạnh tranh khốc liệt với các nhà kinh doanh máy bay khác, cộng thêm Wilbur bị mắc bệnh và qua đời nên Orville đã bán hãng sản xuất máy bay Wright với giá ít ỏi.
61126	Nhưng sau đó động cơ liên tục tinh chế và sửa đổi.
61127	Nhưng sau đó, Eugène tung kỵ binh đánh thốc vào hai bên sườn đối phương, tạo thế bao vây, tiêu diệt quân đội Thổ Ottoman.
61128	Nhưng sau đó, hai thầy trò nhanh chóng mở rộng quy mô làm ăn khi điều chế thành công một loại ma túy đá có màu xanh lam, vô cùng tinh khiết và rất đắt hàng.
61129	Nhưng sau đó, HBO đã quyết định rằng nó không khả thi về mặt thương mại nên kênh Nam Á đã được ra mắt ở Ấn Độ và cả ở Bangladesh, Pakistan và Maldives.
61130	Nhưng sau đó nhận thấy để ghế dọc chở ít khách nên các hãng xe cải tiến thành ghế ngang chở được nhiều khách hơn, trung bình mỗi xe trở khoảng 30 khách.
61131	Nhưng sau đó nhóm này không thành vì Jae Joong và Yun Ho đã ra mắt với tư cách là thành viên của Dong Bang Shin Ki vào cuối năm 2003.
61132	Nhưng sau đó nó một lần nữa bị đổi tên bởi đối thủ là Công ty Vịnh Hudson là Thomas Douglas, Bá tước thứ năm của Selkirk.
61133	Nhưng sau đó ông bị đánh bại bởi liên minh Mông Ngột Quốc - Keraites.
61134	Nhưng sau đó ông lại bị xử tù chung thân vì nhận hối lộ 6,6 triệu nhân dân tệ.
61135	Nhưng sau đó, Paul O'Grady từ chối làm người dẫn nên chương trình phải tạm hoãn lại.
61136	Nhưng sau đó, phòng làm việc không giám sát theo dõi việc thực hiện quyên góp.
61137	Nhưng sau đó, quân đội Hesse đã phát động một cuộc tấn công nhằm vào quân đội đối phương.
61138	Nhưng sau đó Sae-Ha phát hiện ra người anh trai là nội gián hoạt động cho một tổ chức đối lập với nhóm của Sae-ha.
61139	Nhưng sau đó, Talph Hudgens ra tranh cử, thay đổi kế hoạch của ông.
61140	Nhưng sau đó Ziethen hạ lệnh cho khinh kỵ Phổ ngưng truy kích kỵ binh và dồn tâm trí vào việc tiếp sức bộ binh Phổ truy diệt bộ binh đối phương.
61141	Nhưng sau hắn lại nghĩ: nuôi thì ít tốn cơm, tiền công cũng không đáng là bao, nên đã đồng ý. Sọ Dừa chăn bò rất giỏi.
61142	Nhưng sau khi Cảnh công chết, công tử Đặc đã giết thế tử rồi soán ngôi, không nhắc gì đến nhân vật Tống Tử Khải trong giai đoạn này.
61143	Nhưng sau khi cánh quân do Trương Dung chỉ huy bị thất bại tại Kiều Áo, Văn đế từ bỏ chiến dịch.
61144	Nhưng sau khi cánh quân do Trương Dung chỉ huy bị thất bại tại Kiều Áo, Văn Đế từ bỏ chiến dịch.
61145	Nhưng sau khi cuộc cách mạng tại Áo bị đàn áp, triều đình Habsburg đã kích động người Croatia, Serbia và Romania chống lại chính phủ Hungary.
61146	Nhưng sau khi đục xong phiến đá ấy, người thợ bỗng nhiên mắc bệnh lạ và chết, rồi viên hào lý cũng lăn đùng ra chết không rõ nguyên nhân.
61147	Nhưng sau khi được thuyết phục, anh đồng ý vì cho rằng đem nhạc kịch đến với khán giả đại chúng cũng là "trách nhiệm của một diễn viên nhạc kịch, âu cũng là vì sự phát triển của nền nhạc kịch trong giai đoạn này".
61148	Nhưng sau khi uống vua Guy lại chuyển ly cho Reynald xứ Chatillon, người mà Saladin đã thề lấy mạng.
61149	Nhưng sau một thất bại, Raven bị Magneto bỏ rơi và từ đó cô ta hoạt động độc lập, chuyên gây hấn và trả thù các X-men.
61150	Nhưng sau này, ông đã chết sớm dưới tay các con trai của Borr.
61151	Nhưng sau những trận tra hỏi, không lấy được chứng cứ gì để trị tội, họ phải thả ra, anh em lại tiếp tục lên đường về Nam.
61152	Nhưng sau trận đấu với đội Doras, cậu đã sửa đổi và trở thành một người bạn của Kuroemon, giúp Kuro phá giải 2 cú ném WWW Ball và World Ball.
61153	Nhưng Schnittke đã viết bản giao hưởng n°0 (số không) và đã được công diễn, vì vậy tổng số của ông phải là mười.
61154	Nhưng sẽ đến một ngày, khi người chết sẽ thế chỗ cho người sống.
61155	Những show khác, tôi ngồi xong rồi về, không suy nghĩ gì nhiều.
61156	Nhưng Shraddha đã nói cho anh hết bí mật của Thapki làm anh vô cùng tức giận.
61157	Nhưng Shriv và Iden đã khởi động động cơ và bay đi kịp lúc.
61158	Nhưng Sibyl vì xao xuyến lời cầu hôn mà không còn thiết tha diễn xuất, làm xấu mặt Dorian khi anh mời hai người bạn Basil và Henry đến xem cô diễn.
61159	Những slogan kiểu "bỏ phiếu cho kẻ lừa gạt, không bỏ phiếu cho tên phát xít" hay "bỏ phiếu với một mảnh vải bịt mũi" xuất hiện, khi những cuộc tuần hành lớn trong giai đoạn giữa hai vòng bầu cử diễn ra trên khắp nước Pháp.
61160	Những sợi tơ này liên kết lại với nhau trên các lông cánh nhờ những chiếc móc tạo nên một mặt nhẵn.
61161	; nhưng số khác lại nghĩ rằng kho báu này thuộc riêng về một mình Twosret.
61162	Nhưng số phận cơ cực vẫn chưa buông tha họ.
61163	Những số phận hợp rồi tan theo tháng ngày, trong khi chờ đợi một hạnh phúc tưởng tượng ở một chân trời khác.
61164	Nhưng số phận run rủi khiến cô đứng trước cơ hội đổi đời bằng chính những tấm vé số mà cô hàng ngày vẫn đi rao bán cho thiên hạ.
61165	Nhưng so sánh giữa các nghiên cứu có thể yêu cầu xem xét cẩn thận các phương pháp luận sử dụng để thiết lập rằng nghiên cứu này được thực tế đo lường giống nhau.
61166	Những sở thích này được chia sẻ với Jamie Reid, một người bạn cũ của McLaren, người đã bắt đầu sản xuất công khai các sản phẩm cho Sex Pistols vào mùa xuân năm 1976.
61167	Nhưng số trời đã định Hoàng Phi Hổ phải có tên trên bảng Phong Thần, khi đại quân Tây Kỳ áp sát huyện Dẫn Trì, Hoàng Phi Hổ bại vong dưới tay Tổng trấn Trương Khuê.
61168	Nhưng so với họ thì những người có trách nhiệm duy trì truyền thống đạo lý của võ lâm mới ương ngạnh, mới ngoan cố, mới câu nệ làm sao!
61169	Nhưng Speilberg vẫn cứ làm."
61170	Những sự căng thẳng mạnh mẽ trong tất cả các tầng lớp xã hội, được thúc đẩy bởi một nền báo chí đầy ảnh hưởng và hầu như tự do viết lách và phân phối bất kỳ thông tin nào, kể cả mang tính xúc phạm hoặc vu khống.
61171	Nhưng sự chú ý của Trung Quốc vào một đội ngũ hàng hải to lớn và các tàu buôn đã bị che mờ bằng sự lo lắng về bảo vệ quân sự trên đất liền.
61172	Nhưng sức ngựa rất lớn, cuối cùng cũng nhảy được lên trên miệng hố, cứu chủ nhân thoát chết.
61173	Những sự cố này đã làm suy yếu lòng tự trọng của cô.
61174	Nhưng sự giải thoát này cũng không đem lại tự do cho Gregor.
61175	Những sự giống và khác nhau căn bản này cung cấp một bức tranh tổng thể, đôi khi cho phép các lý thuyết nghiên cứu được từ một loại tế bào có thể suy rộng ra cho các tế bào khác.
61176	Nhưng sự kiểm soát của Nhật Bản đã có tác động lâu dài đối với Đài Loan, nhất là văn hóa Đài Loan.
61177	Nhưng sự kiện Faqir Mohammed lên tiếng nhận quyền chỉ huy cho thấy sự chia rẽ trong hàng ngũ Taliban hiện trầm trọng hơn.
61178	Những sự kiện này đã dẫn đến xung đột ( Bruderzwist ) giữa hai anh em.
61179	Những sự kiện này phần lớn đã bị truyền thông bỏ qua.
61180	Những sự loài động vật đơn huyệt này hoàn toàn không có ở phần còn lại của thế giới.
61181	Nhưng sự nghiệp của ông chỉ bùng nổ ở Club Atlético Vélez Sarsfield khi ông khiến đội bóng này vô địch Clausura năm 2010.
61182	Những sự phân chia này chủ yếu hạn chế nguy cơ các bộ lạc ly khai hay không tuân lệnh.
61183	Những sự sùng bái Maximianus dưới triều Maxentius được tuyên bố là vô hiệu.
61184	Những sự thay đổi cũng diễn ra với cách thức tuyển quân và thành phần của quân đội.
61185	Nhưng sự thực đang thay đổi là những linh vật này đang là nạn nhân của làn sóng bắt trộm và giết thịt lén lút với mức độ ngày càng nghiêm trọng.
61186	Những sự việc này bề ngoài tuy có lợi cho Vương Thủ Trừng nhưng thực ra là để làm bớt đi sự đề phòng của ông ta.
61187	Những tác dụng phụ này sẽ được giảm bớt nếu vận động viên được phép sử dụng các chất được kiểm soát dưới sự giám sát y tế thích hợp.
61188	Những tác phẩm của các tác giả kể trên từ ảo mộng cho đến thực tế, đều xoay quanh những vấn đề như định hướng giới tính.
61189	Những tác phẩm của ông thể hiện rõ sự ảnh hưởng của trải nghiệm này.
61190	Những tác phẩm của ông tiêu biểu là bộ trường thiên tiểu thuyết Vòng tay lửa được đa số độc giả ở miền Nam rất thích.
61191	Những tác phẩm nghệ thuật quý giá nhất được chứa trong các toa bọc thép.
61192	Những tác phẩm như “Cái dũng của thánh nhân”, “Thuật xử thế của người xưa”… cũng là một cách để ông có thể hướng dẫn cách giữ sự bình tĩnh phi thường cho từng cá nhân tránh bị ảnh hưởng xô đẩy của mọi luồng tư tưởng hỗn loạn.
61193	Những tác phẩm theo trường phái hậu cổ điển (post-classical) của giai đoạn New Hollywood có cốt truyện phức tạp hơn, các nhân vật cũng có tính cách tốt xấu khó phân biệt và ranh giới giữa các nhân vật chính diện và phản diện cũng bị xóa nhòa.
61194	Nhưng tại đây, ông cũng có những kỷ niệm buồn khi người em trai ngay sau ông, người mà ông luôn ghen tị khi thấy em mình được dành nhiều sự quan tâm của bố mẹ hơn lúc mới ra đời, đã mất khi chỉ mới 7 tháng tuổi.
61195	Nhưng tại đây, tâm điểm của cuộc phục hưng là những buổi truyền giảng trong lều trại (camp meeting), thường kéo dài trong vài ngày, dành cho các nhóm cư dân, vì đòi hỏi của công việc, phải sống xa gia đình.
61196	Những tài liệu này được các công chứng viên viết bằng tiếng La tinh, và có giá trị hợp pháp trước các triều đình Genoa.
61197	Những tai ương này chỉ khiến sự bất mãn lan rộng trong dư luận, càng thêm trầm trọng hơn bởi đồng tiền bị mất giá, bởi vậy dân chúng mới gán cho hoàng đế cái biệt danh Parapinakēs, "trừ một phần tư".
61198	Nhưng tại World Cup 1950, hầu hết mọi người đều tin rằng phong cách ginga của chúng ta phải chịu trách nhiệm cho việc thua trận đấu, và quay lưng lại với bất cứ điều gì liên quan đến sản vật châu Phi của chúng ta.
61199	Nhưng Takumi biết người anh ấy yêu thật lòng là Hachi.
61200	Những tấm Huy chương bạc ở 2 kỳ SEA Games liên tiếp cũng không thể khiến người khác đánh giá thấp Phạm Thị Huệ, vì đối thủ của cô là Vận động viên Triyaningsih của Indonesia quá mạnh - huyền thoại trên đường chạy 10.000 m tại SEA Games.
61201	Những tấm vải dùng quấn ở bụng của cả thầy lẫn trò được cởi ra và luồn xuống khe thang.
61202	Những tàn dư của trung quân Đông La Mã, bao gồm cả hoàng đế và vệ binh Varangoi, đã bị người Seljuk bao vây hoàn toàn.
61203	Những tảng đá trầm tích Proterozoic trong vườn quốc gia Glacier được xem là bảo quản tốt nhất trên thế giới, và đã được chứng minh là các tài liệu hiệu quả của cuộc sống sớm nhất trên thế giới.
61204	Những tàn tích của ngôi mộ, đền thờ của Antiochos vẫn còn đang trong tình trạng tuyệt vời để chiêm ngưỡng ngay cả tới ngày hôm nay.
61205	Những tập ca khúc vừa kể đều được phát hành hợp pháp tại miền Nam trước 1975.
61206	Những tập phim sau đó đã chứa các thành phần fan service kèm theo phân cảnh mà các nhân vật đang chịu một số loại chấn thương cảm xúc.
61207	Những tập quán canh tác làm tàn phá đất đai đã làm cho ảnh hưởng của hạn hán càng trầm trọng thêm.
61208	Những tập tin này được hỗ trợ bởi Microsoft, và không chính thức gọi là "AVI 2,0".
61209	Những tập tin này được theo sau bởi cơ sở dữ liệu tự động phi thương mại.
61210	Nhưng tất cả các giả thuyết trên đều khó có khả năng xảy ra, vì ngay cả tác giả Isler cũng cho rằng “kim tự tháp đầu tiên như thế nào thì các kim tự tháp khác cũng tương tự.”
61211	Nhưng tất cả đồ đệ đều phải lập lời thề: Đời này nhất định phải chuyên tâm tu đạo, tuyệt không xuống núi.
61212	Những tàu này có thể đảm nhiệm vai trò trại binh, cơ xưởng, tháp chỉ huy… những vai trò mà một sân bay trên bộ phải đáp ứng bằng cách xây dựng các nhà xưởng.
61213	Những tàu thuộc lớp Batillus và Seawise Giant là những vật thể tự vận hành lớn nhất từng được xây dựng.
61214	Nhưng tay thợ săn Paul Serone người Paraguay đẩy tất cả vào cuộc săn bắt con trăn khổng lồ huyền thoại sinh sống ở vùng sông nước Amazon, mọi chuyện lại diễn tiến theo chiều hướng ngược lại, tức loài người trở thành mồi cho con trăn.
61215	Những tế bào này được sắp xếp để phản xạ lại ánh sáng xanh biển-xanh lá trong một tầm nhìn rộng.
61216	Những tên cướp biển đã chịu đựng quá nhiều thương vong (120 người Danes chết khi chống lại 62 người Frisian và Anh) khiến họ gặp khó khăn trong việc đi ra biển.
61217	Những tên địch khác đến để đưa đồng đội chúng đi, một tên địch ở lại để phá hủy con tàu.
61218	Những tên này được liệt kê ra đây cho tiện tham khảo.
61219	Những tên tỉnh cũ được xem xét chủ yếu về những mối quan tâm tới lịch sử.
61220	Những tên trộm đã không thể lấy tất cả các mảnh từ ba bộ trang sức; đồ trang sức đã được khâu vào bề mặt của tủ và một số trong những mảnh đó vẫn còn.
61221	Những thách thức được mô tả trong các cuốn sách hay trong bộ phim luôn được đáp trả bằng cách quăng đôi găng tay hoặc tát vào mặt đối thủ.
61222	Những thái ấp tiêu biểu thời Trần là Quắc Hương (
61223	Những tháng đầu tiên, anh phải xin tiền trợ cấp của cha mẹ vì thu nhập từ nghề diễn không đủ trang trải cuộc sống.
61224	Những thang máy đặc biệt giúp các công nhân có thể leo lên các ngôi sao để lau chùi mặt trong lẫn mặt ngoài.
61225	Những thành công bước đầu trên chiến trường Galicia 1914 tại Kraśnik và Komarów của Áo-Hung là kết quả của việc quân Nga chưa hoàn tất việc bố trí và không ngờ phải đối đầu với một quân số Áo-Hung đông đảo như vậy.
61226	Những thành công này đại diện cho hai trong chuỗi các tàu Venera; một số tàu vũ trụ Venera trước đó chỉ bay ngang qua và cố gắng hạ cánh.
61227	Những thành công trong các chiến dịch tiễu phỉ (cộng sản) dưới thời Tưởng Giới Thạch từ năm 1930 - 1934 đem lại cho ông biệt danh "Vệ Bách Thắng".
61228	Nhưng thành Hoa Lư độc đáo được xây dựng lại không theo một khuôn mẫu Trung Quốc của bất cứ thời nào.
61229	Những thành phần Miến Điện khác chẳng hạn như phong trào Thakin thì lại phản đối sự tham gia của Miến Điện trong cuộc chiến dưới bất kỳ trường hợp nào.
61230	Những thành phần này được đặt trên một xe kéo có bánh xe, tạo ra khả năng bán cơ động cho hệ thống.
61231	Những thành phần này được tích tụ lại và phát tán vào khí quyển của vệ tinh.
61232	Những thành phố đầu tiên của Đức có liên hệ tới thời đại La Mã.
61233	Những thành quả của vương triều Nguyễn trong việc xây dựng nhà nước quân chủ phong kiến tập quyền thống nhất trên toàn lãnh thổ cũng được ghi nhận từ việc quản lý đất nước.
61234	Những thành tích ấn tượng trên cho phép cô lọt vào "Top 10"
61235	Những thành tựu đó đã giúp cô có được bản hợp đồng với Avex Trax Đài Loan và bắt đầu sự nghiệp trong ngành giải trí.
61236	Những thành tựu khảo cổ học cho thấy vào thời đại đồng thau, lưu vực sông Mã, sông Chu đã trở thành trung tâm cư trú của người Việt cổ trên đất Thanh Hóa.
61237	Những thành tựu trong mảng này chỉ được trao dưới bóng của một loại giải gọi là Giải Oscar cho thành tựu đặc biệt.
61238	Những thành tựu trong phát triển kinh tế đã làm cho diện mạo quê hương Vụ Bản từng bước hướng tới văn minh, giàu đẹp, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần.
61239	Những thành viên còn lại của ban nhạc sẵn sàng thu âm cùng Mercury, mỗi lần khoảng 1–2 tiếng.
61240	Những thành viên của SA đã phát hiện ra hoạt động được đề xuất này và hàng ngàn người trong số họ đã xuống đường biểu tình bạo động vào đêm ngày 29 tháng 6 năm 1934.
61241	Những thành viên hiện tại là Michael Gibbons (guitar), John Gibbons (guitar), Isobel Sollenberger (sáo và hát), Clint Takeda (guitar bass) và Jason Kourkonis (trống).
61242	Những thành viên khác an toàn và không có thông báo nào về thương vong".
61243	Những thần thoại có cơ sở nghi lễ hoặc vốn là một phần của lễ thức có thể biến đổi thành truyện cổ tích, do sự đứt gãy những liên hệ trực tiếp của các thần thoại đó với sinh hoạt của bộ lạc.
61244	Những thất bại của Tập đoàn quân 1 (Đức) có nhiều nguyên nhân.
61245	Những thất bại này khiến các thành viên của nhóm đảo chính nản lòng.
61246	Nhưng thật không may mắn, tác phẩm Dafne đã bị thất lạc.
61247	Nhưng thật ra anh làm cứu hộ ở một bãi biển.
61248	Nhưng thật ra, những thực thể đó đều là do Beck và đồng bọn sử dụng công nghệ ảo ảnh để tạo ra nhằm lừa mọi người ngưỡng mộ hắn như là một anh hùng mới.
61249	Nhưng thật ra ông chưa chinh phạt hết cả châu Á trong lúc này.
61250	Những thấu kính này được thiết kế kỹ lưỡng để tăng cường ánh sáng.
61251	Những thay đổi được thực hiện để GCC 2.95 cho Haiku bao gồm ký tự hỗ trợ rộng rãi và backport của bản sửa lỗi từ GCC 3 và sau này.
61252	Những thay đổi khác bao gồm cải tiến thanh thông báo, có thể truy cập từ màn hình khóa và hiển thị trong ứng dụng như banner trên màn hình.
61253	Những thay đổi khác đến từ những nhà phát triển phần mềm chuyên nghiệp, những người được các công ty thuê để gửi mã cho kernel.
61254	Những thay đổi này có thể làm thay đổi vĩnh viễn cấu trúc và hóa học của não, dẫn đến các suy giảm và rối loạn khác nhau.
61255	Những thay đổi này đã đụng chạm đến những vấn đề cốt lõi của sở hữu.
61256	Những thay đổi tiếp theo được thực hiện bởi Công tước Barnim XI.
61257	Những thay đổi về cách phát âm trong lịch sử tiếng Nhật đã dẫn dắt đến các cách phát âm hiện đại của các kí tự đặc trung ở đây là nichi và hon.
61258	Nhưng thấy Viên Thế Khải có mưu đồ khôi phục nền đế chế, nên ông rút ra khỏi nội các, viết báo và lập đảng để chống lại (Nguyễn Hiến Lê, sách đã dẫn, tr.21.).
61259	Nhưng thay vì thế, mỗi hạt truyền qua thiết bị của Stern–Gerlach hoặc bị lệch lên hoặc bị lệch xuống bởi một lượng xác định.
61260	Những thể hiện lập trường của ông liên quan đến sự độc lập của các giáo hội đối với Rôma đem lại cho ông vài vụ cãi cọ với chính quyền Giáo hoàng, đến độ bị vạ tuyệt thông.
61261	Những thế kỷ sau, Gostiny Dvor tiếp tục được hoàn thiện thêm.
61262	Những thể màng chuyên chở nguyên liệu giữa ER và bộ Golgi, và giữa các phần khác nhau của bộ Golgi.
61263	Nhưng thêm lần nữa, Merlin nhìn thấy những điểm tối quanh số phận Arthur và cảnh báo rằng sau này chính Guinevere là nguyên nhân gây nên sự suy vong của vương quốc, cũng như thị rồi sẽ phản bội vua.
61264	Nhưng theo báo Công an TP.
61265	Nhưng theo lời kể sau này của Thiếu tá phi công F. Wantterhahn thì chiếc B-52 bị thủng thùng dầu bên trái, cháy nhưng dập được, một động cơ bị hỏng nặng, nó phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Nakhom- Phanom ở Đông Bắc Thái Lan.
61266	Nhưng theo suy nghĩ của tôi thì album này hay hơn nhiều so với album trước.
61267	Nhưng theo ý kiến của giới khoa học, tác động của biến đổi khí hậu có thể rất khủng khiếp và sự thay đổi không hề mang tính biên.
61268	Những thẻ trò chơi độc quyền của DSi này hoàn toàn tương thích với dòng Nintendo 3DS.
61269	Nhưng Thiên hoàng lại quay sang hỏi người con thứ của mình là Hoàng tử Osasagi, thì Osasagi cho rằng nên chọn con út lên kế vị, do con lớn đang trưởng thành lên nên không biết lo lắng.
61270	Những thiết bị đầu tiên như vậy hầu như không di động so với các thiết bị cầm tay nhỏ gọn ngày nay và việc sử dụng chúng rất vụng về.
61271	Những thiết kế đầu tiên của Nga (Gangut) và của Ý (Dante Alighieri) mang bốn tháp pháo trên trục giữa.
61272	Những thiết kế này hỗ trợ khả năng tạo ra điện ngay cả khi mặt trời không chiếu sáng.
61273	Nhưng thiết kế này không được phát triển tiếp lên giai đoạn mô hình.
61274	Những thiếu hụt nội bộ từ khiếm khuyết trong sản xuất hoặc thiệt hại về vật lý có thể dẫn đến sự phát nổ tự phát.
61275	Những thiếu sót về hành vi thường bao gồm việc trẻ nhỏ hiếu động và bốc đồng, trong những trường hợp hiếm gặp hơn bao gồm cả những hành vi giống như tự kỷ.
61276	Nhưng thí nghiệm này chỉ có tác dụng với những chú chó đã ở lâu trong phòng thí nghiệm.
61277	Những thí nghiệm này không thành công, nhưng sau khi được thả năm 1975, ông tiếp tục nghiên cứu hiện tượng này.
61278	Những thí sinh còn lại được di chuyển vào ngôi nhà chung của họ.
61279	Những thí sinh không được giám khảo chọn sẽ chuẩn bị tiếp một tiết mục khán và thuyết phục giám khảo sau như là một cơ hội thứ hai.
61280	Những thoả thuận giữa Pháp và Iraq loại trừ việc sử dụng vào mục đích quân sự.
61281	Nhưng thời gian ngồi sau song sắt giúp họ nhận ra một điều quan trọng.
61282	Nhưng thông dụng nhất là loại A và C, 2 chân, do đó các dây nối đất thường rất thiếu.
61283	Những thống kê khác chỉ ra rằng ở Mãn Châu Quốc dân số là 18.000.
61284	Nhưng thông thường chúng ta ít dùng đến tích phân này để tính hàm gốc mà dùng bảng "các hàm gốc – hàm ảnh tương ứng" đã có sẵn để tìm lại hàm gốc f(t).
61285	Nhưng thông thường đôi đi sau có phần ưu thế hơn.
61286	Những thông tin mơ hồ trong các tác phẩm cổ đại đã khiến cho các học giả ngày nay tranh luận về việc các vị tiên vương của Philippos II có thể đã đóng góp bao nhiêu cho những cải cách quân sự này.
61287	Những thông tin này đang làm tổn thương tới sự hy sinh của đồng đội tôi cũng như gia đình các anh.
61288	Những thớ thịt chín mềm, ửng hồng bên trong và một màu nâu vàng bao phủ bề mặt thơm ngon.
61289	Những thuật toán sử dụng phương trình Pell hiệu quả hơn các thuật toán dùng liên phân số rất nhiều; bởi vì hàm thời gian của các thuật toán dùng phương trình Pell không phải là các hàm đa thức.
61290	Những thứ cần tránh là nhựa benzoin, trầm hương, gỗ đàn hương, hương sản xuất từ nước ngoài vi phạm Luật Thiên đàng và vì vậy người ta phải cẩn thận để quan sát điều này.
61291	Những thực phẩm chứa nhiều fructose cũng đồng thời chứa lượng lớn đường glucose sẽ dễ hấp thu hơn và ít gây tiêu chảy hơn.
61292	Nhưng thực sự cái tên này chỉ có ý nghĩa: đây là một sản phẩm từ A đến Z do người Việt làm.
61293	Nhưng thực sự chiếc Aquitania ngắn hơn 50 feet so với cả Majestic và Vaterland.
61294	Nhưng thực tế chẳng có sự kiện nào như vậy diễn ra cả.
61295	Nhưng thực tế không phải như vậy, phim và game tuy có nội dung giống nhau nhưng cách thể hiện lại hoàn toàn khác.
61296	Nhưng thư của Toản gửi ra bị Viên Thiệu bắt được.
61297	Những thủ lĩnh Khiết Đan chắc rằng sẽ bàn giao quyền lực cho một người họ nội sau nhiệm kỳ ba năm.
61298	Những thứ này thì tương đối dễ khắc phục với công nghệ không dây ngày nay.
61299	Những thước phim ngắn như Thriller vẫn còn giữ nguyên tính độc đáo, trong khi vũ đạo trong "Beat It" thường xuyên được mô phỏng rộng rãi.
61300	Những thương gia người Malay, Ấn Độ và Ả Rập cũng từ những cảng lân cận khác kéo tới Singapore.
61301	Nhưng thượng lệnh không đến được Quân đoàn 22 - đơn vị đã lập một tuyến phòng thủ trước các làng Castres, Grugies và Gauchy trên tả ngạn sông Somme.
61302	Những thủ tục đấu thầu để đăng cai các giải vô địch bóng đá thế giới 2018 và 2022 đã bắt đầu vào tháng 1 năm 2009, và hạn chót để các liên đoàn bóng đá quốc gia làm thủ tục đăng ký là ngày 2 tháng 2 năm 2009.
61303	Nhưng thủy thủ đoàn của chiếc Ticonderoga không dễ dàng chịu buông xuôi; và sau khi tránh được các đợt tấn công khác, họ dập tắt hoàn toàn các đám cháy chỉ sau 14 giờ 00 không lâu; và con tàu sân bay bị thương được cho rút lui.
61304	Những thủy thủ trên tàu Beliesle đã chiến đấu anh dũng, và giữ được lá cờ.
61305	Những tia này, kết hợp cùng với bức xạ từ các sao khối lượng lớn ở gần, có thể giúp thổi bay đám mây bao quanh ngôi sao đã hình thành.
61306	Những tiến bộ công nghệ này là một trong những kết quả chính của ngành hàng không vũ trụ, với doanh thu 5,2 tỷ đô la được tạo ra bởi công nghệ spinoff, bao gồm cả máy tính và thiết bị di động.
61307	Những tiến bộ trong kĩ thuật làm lạnh và giam nguyên tử (
61308	Những tiến bộ trong ngành tâm lý học nhận thức được áp dụng rất rộng rãi trong những lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống.
61309	Những tiếng hú sói của Ame trong rừng vẫn văng vẳng từ xa.
61310	Những tiếng ồn này nhỏ dần sau 4 giây để dẫn tới tiếng guitar acoustic, theo đó là tiếng piano và bass.
61311	Những tiến triển tích cực ban đầu này đã bị đảo ngược.
61312	Những tiêu chí để tham gia tổ chức là phải vô danh, ít tên tuổi nhưng khả năng chiến đấu cao cường và trước hết là sự tàn nhẫn đến tàn bạo, nét đặc trưng của các thành viên trong tổ chức.
61313	Những tiêu chuẩn của IEC được sắp xếp theo dãy số từ 60000 đến 79999.
61314	Những tin đồn dai dẳng về vấn đề đồng tính luyến ái của ông lên đến đỉnh điểm trong một cuộc gọi điện thoại hỏi Johnston trên một chương trình trò chuyện trên đài phát thanh địa phương.
61315	Những tin đồn lan truyền khắp thành phố khẳng định rằng cái chết của Diocletianus chỉ đơn thuần được giữ bí mật cho đến khi Galerius có thể đến nơi để nắm lấy quyền lực.
61316	Những tính chất này có thể được đọc từ hành vi cổ điển của khí lý tưởng, trừ trong vùng mà PV'' trở nên nhỏ (nhiệt độ thấp), nơi hiệu ứng lượng tử trở nên quan trọng.
61317	Những tính năng bị giảm sút cho kỹ thuật tàng hình là động cơ mất 30% công suất, tỷ lệ bề mặt thấp, và phải có hình dáng góc lớn nhằm giảm diện tích phản hồi radar.
61318	Những tính năng này được thiết kế để làm cho nó dễ dàng bao quát, xử lý đa phương tiện và nội dung đồ họa trên web mà không cần phải dùng đến quyền sở hữu bổ sung và APIs.
61319	Những tính năng trên được mượn từ các thiết kế ngôn ngữ bậc cao nên đã đơn giản hóa những vấn đề trong lập trình và bảo trì mã nguồn cấp thấp.
61320	Những tính năng trên giúp pháo tự hành là một trong những binh chủng không thể bị thay thế.
61321	Những tính năng trong ngoặc chỉ có trên k810i và k850i.
61322	Những tình nhân, đối thủ của cô lần lượt bị đo ván trong các cuộc đấu tranh về sau này.
61323	Những tình tiết ly kỳ của cuộc phiêu lưu nơi đất lạ đã đem lại cho câu chuyện nhiều vẻ hấp dẫn.
61324	Những tín hữu Giám lý tiên khởi đề kháng thái độ vô cảm của Giáo hội Anh, trở thành những nhà thuyết giáo ngoài trời và bắt đầu thành lập các hội đoàn Giám lý bất cứ nơi nào họ đặt chân đến.
61325	Những tòa nhà được thiết kế hoặc được dự kiến nhằm phản ứng lại một cách chủ động tới những thay đổi bên trong và xung quanh chúng với những hệ thống sưởi, làm lạnh, thông thoáng, làm tươi khí hay chiếu sáng.
61326	Những toa xe được vận hành là nhờ vào bộ động cơ tuyến tính nằm trong đường ray hoặc phương tiện.
61327	Những tổ chức khác lựa chọn chiến lược bất hợp tác, yêu cầu quyền tự do về tự trị khỏi thuộc địa Đông Ấn Hà Lan.
61328	Những tổ chức quốc gia có tồn tại trong vùng thời kỳ thập niên 1920 và 1930.
61329	Những tổ chức tương đối nhỏ này không phải được dùng để sản xuất hàng loạt máy bay, tên lửa, hay các phương tiện hay thiết bị mà họ thiết kế.
61330	Những tộc Kra còn lại bị coi là người Tráng, Bố Y, Di, hay Hán.
61331	Những tờ giấy bạc này được xem như là những tờ giấy bạc tiên phong trong các loại giấy bạc đương thời.
61332	Nhưng tôi đã gửi anh ấy phần kịch bản và anh đã chấp nhận tham gia vào dự án."
61333	Nhưng tối đa không quá 5% số tiền bảo hiểm ghi trong giấy chứng nhận bảo hiểm hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ vật nuôi.
61334	; nhưng tới khi nhớ tới trận này, ông khóc Điển Vi nhiều hơn cả.
61335	Nhưng tôi không biết cách đọc về thẩm mỹ vì Trời và cha mẹ vốn sinh ra tôi quá xấu về ngoại hình cơ thể và nội lực tâm - trí.
61336	Nhưng tôi nói rằng nếu Nhà nước Israel đã được thành lập trước kia, Holocaust sẽ không xảy ra."
61337	Nhưng tôi vẫn luôn chơi nhạc."
61338	Nhưng tồn tại chẳng bao lâu, thì được thay bằng chữ "Marché de Phu Nhuan", tức Chợ Phú Nhuận hiện nay.
61339	Những tốp lính Nhật di chuyển từ các địa đạo đi tìm nước uống hầu như không trở về.
61340	Những trại còn lại được giao cho các cơ quan khác.
61341	Những trải nghiệm cuộc sống của riêng bà đã cung cấp nền tảng và cảm hứng cho các tác phẩm của bà.
61342	Những trải nghiệm hoặc đối tượng phức tạp có vẻ đơn giản; sự hoàn hảo được tìm thấy trong sự không hoàn hảo.
61343	Những trạm xăng dầu cũng được bố trí đều mỗi khu, giúp người chơi khỏi bị tắt máy giữa đường.
61344	Những trận đánh nổi tiếng Thế giới-Quỳnh Cư p.229 Mặc khác, Thượng tướng Ludendorff vẫn nghĩ rằng ông có thể đánh một đòn giáng sấm sét phá vỡ quân Anh.
61345	Những trận đánh tiếp theo tại Mặt trận Miến Điện, quân đội Nhật Bản tiếp tục thua lớn.
61346	Nhưng trận đấu quan trọng đầu tiên của năm lại không phải là trong khuôn khổ World Cup 82 mà đó là trận chung kết cúp C2 vào ngày 12 tháng 5 giữa đội chủ nhà và Standard Liège.
61347	Những trang có thảo luận thường đăng một bài ngắn từ thông tấn xã Trung Quốc, cho biết rất ít chi tiết những việc gì đã xảy ra ở đó.
61348	Những trang tin như vậy được xây dựng và bổ sung dựa trên động lực của cộng đồng.
61349	Những tranh chấp quyền lực giữa các lãnh tụ FULRO với nhau làm tổ chức Dega yếu hẳn đi.
61350	Nhưng trên thực tế, nó đã buộc cánh phải của mọi quân đoàn Pháp phải lệ thuộc hoàn toàn vào bước tiến của quân đoàn bên phải mình.
61351	Những triệu chứng đầu tiên là đau xương sống và chân.
61352	Những triệu chứng này có thể biến mất sau một buổi tối ngủ ngon, mặc dù không phải lúc nào cũng thế.
61353	Những triệu chứng say tàu xe này được gây ra bởi sự mất kết nối giữa những gì được nhìn thấy và những gì phần còn lại của cơ thể cảm nhận được.
61354	Những triệu chứng tiêu cực và kích động này có thể được tạo ra bởi cả ý nghĩ tạo và nhận cuộc gọi hoặc những hành động như vậy.
61355	Những trí thức trưởng thành giai đoạn này về sau là lực lượng lãnh đạo kinh tế-kỹ thuật của Việt Nam.
61356	Những trò chơi có chủ đề đại diện cho sở thích wargame, dù chúng chỉ hướng tới bớt đi tính hiện thực nhằm tăng tính dễ tiếp cận để có thêm những người chơi thông thường.
61357	Những trò khác được đặt tên dựa trên nền tảng lập trình được sử dụng để phát triển chúng, chẳng hạn game Java và game Flash.
61358	Những trợ lý của McCain nói chiến dịch tranh cử đang xem xét nhận tiền giúp đỡ công từ chính phủ, và sẽ tập trung nỗ lực vào những tiểu bang có bầu cử sơ bộ sớm.
61359	Nhưng trong lần Tố Vân cho biết Lập Phu đang bị nguy hiểm bởi mưu kế của em trai Tố Vân, Mạc Sầu đã vội chạy đến nơi thì gặp lại em trai Tố Vân.
61360	Nhưng trong lúc bị thương Gaara vẫn cố dùng số Charka cuối cùng trong người để di chuyển đống cát khổng lồ để nó khỏi đổ ập xuống làng Cát bên dưới.
61361	Nhưng trong môi trường thủy cung, nhiều con cá mập trắng nuôi nhốt thường từ chối ăn thịt chuẩn bị sẵn.
61362	Nhưng trong một bài phỏng vấn cô đã giải thích về việc dừng ra mắt nó: "Riêng quyết định làm đĩa than chưa phải trong thời gian này, có lẽ sẽ là một dự án khác của Quyên trong tương lai."
61363	Nhưng trong một bài viết vào năm 1972, tác giả Vũ Văn Tỉnh lại cho rằng phủ lỵ đặt tại Vàm Ba, tức nơi cửa sông Ba Xuyên, còn gọi là Vàm Tấn (Đại Ngãi).
61364	Nhưng trong một cuộc họp báo sau đó.
61365	Nhưng trong một quy mô thần thoại lớn (như ở Hy Lạp), thực tế là các ý tưởng triết học trừu tượng có thể được khoác bên ngoài chiếc áo thần thoại.
61366	Nhưng trong nền kinh tế Robinson Crusoe/Thứ Sáu, có một cách khác để trao đổi hàng hóa - sản xuất ít đi một loại mặt hàng này và sản xuất nhiều thêm một loại mặt hàng khác.
61367	Nhưng trong nhà có người già thì phần thưởng lại được treo thấp dù có giá trị cao, chắc tránh cho lân gặp phải nguy hiểm xem như gia chủ để phước.
61368	Nhưng trong quá trình sinh sống và phát triển thì có những khu vực mà nơi đó các loài động vật phát triển quá nhanh, làm cho số lượng thực vật giảm đi, để cho cân bằng sinh thái thì các loài động vật ăn thịt xuất hiện.
61369	Nhưng trong thời gian này, con rùa cũng đã chạy được một quãng đường ngắn, ví dụ 10 mét.
61370	Nhưng trong trung tâm thành phố, nhiều không gian xanh dần biến mất, nhường chỗ các công trình xây dựng.
61371	Nhưng trước đó Goku mong muốn được tái đấu và hi vọng gặp lại Hit, và Hit có vẻ đã hiểu ra điều gì đó.
61372	Nhưng trước đó, họ đã có một buổi diễn tập với Neeraj.
61373	Nhưng trước đó, việc bắt vòng Jacques Villeneuve đã khiến cho chiếc lốp trước bên phải của anh gặp trục trặc lớn.
61374	Nhưng trước tiên, ta là tôi tớ của chúa!"
61375	Những trường đại học hàng đầu đang xuất bản hàng triệu trang được sản xuất bởi hàng chục phòng ban và dịch vụ, hàng trăm nhóm nghiên cứu và hàng ngàn học giả.
61376	Những trường hợp cần thiết thì xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi quyết định.
61377	Những trường này chuyên về hỗ trợ đào tạo và quản lý công nhân viên chức trong ngành.
61378	Những trường thành viên thường thành lập cho họ những hội đoàn và các đội thể thao.
61379	Những tựa game mà Hironobu Sakaguchi từng tham gia sản xuất.
61380	Những tù binh Cabanatuan được giải thoát tại bệnh viện dã chiến ở Talavera.
61381	Nhưng Túc Tông yểu mệnh, trị vì chưa đầy 1 năm thì mất (17 tuổi).
61382	Nhưng từ đó, Hotaru mất hết cuộc sống của một-người-bình-thường.
61383	Những từ gõ sai sẽ được gạch dưới bằng màu đỏ, nhấp chuột phải lên chúng sẽ cho ra một menu thả xuống với các từ đề nghị.
61384	Những túi thừa ở 1/3 trên và 1/3 dưới thực quản thường do sự tăng áp lực trong lòng thực quản trong các bệnh thoát vị hoành, co thắt tâm vị, vòng thực quản.
61385	Nhưng từ khi tên Yểm được tha về, không thể tự lập được, cũng chỉ dựa vào ta cả, nếu không dùng đến đại binh thì không bao giờ xong việc, mà biền binh thì khó nhọc đã lâu, số người bị ốm đau mỗi ngày thêm nhiều.
61386	Những từ muốn nhấn mạnh trong câu đôi khi cũng được viết bằng katakana, giống như kiểu chữ nghiêng italic.
61387	Những từ này cũng có sở dụng khác nữa.
61388	Nhưng từ ngữ được giải thích cùng với lý lẽ của ngài chỉ nhằm mục đích bảo vệ, chống lại những người ngộ đạo, tính hợp thức của giáo lý được giảng dạy trong Giáo hội Rô-ma.
61389	Những tù nhân đang chế tạo các bộ phận máy bay tại nhà máy Siemens-Schuckert ở Bobrek.
61390	Những tước hiệu này bị thu hồi bởi Yang di-Pertuan Agong hoặc được trả lại bởi cá nhân.
61391	Những tưởng Aff Taksaorn sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc và viên mãn với người chồng điển trai tài giỏi, nhất là khi hai người còn có với nhau một cô con gái vô cùng dễ thương.
61392	Những tưởng đã tìm được môi ngôi nhà mới lý tưởng, việc hòa nhập vào môi trường sống tại đây có vẻ không hề dễ dàng với các thành viên trong nhóm.
61393	Những tương đồng với văn phong của thế kỷ 3 TCN và thế kỷ 4 TCN gợi ý rằng một phần của Tố vấn có thể đã được viết trong khoảng thời gian này.
61394	Những tưởng những dịu dàng chăm sóc, lòng nhiệt thành tận tâm, sự tốt bụng đáng mến và tình yêu vô điều kiện sẽ chinh phục được người kia nhưng không phải.
61395	Nhưng tướng quân Ngô Khuông kể tội Hà Miêu từng thông đồng với hoạn quan, có lỗi trong cái chết của Hà Tiến, nên cùng em Đổng Trác là Đổng Mân đang có mặt ở đó hợp binh tấn công giết chết Hà Miêu.
61396	Những tương tác trong hình này là nền tảng của Mô hình Chuẩn.
61397	Những tưởng tình hình sẽ yên, nào ngờ cậu út Clint đã cưới Cathy - người yêu anh cả Vance - vì tưởng các anh mình đã tử trận.
61398	Những tuyên bố của Đông La Mã rằng họ là kẻ thừa kế chính thống của Đế chế La Mã đã gây ra nhiều tranh cãi ở phương Tây vào thời của Hoàng hậu Đông La Mã Irene của Athena.
61399	" Những tuyên bố này được đưa ra trong một báo cáo, trong đó Przhevalsky khuyến nghị quân đội Nga chiếm tiểu vương quốc Kashgarian, nhưng chính phủ Nga không có hành động gì và Trung Quốc đã chiếm lại Kashgar.
61400	Những tuyến đường thủy chạy từ Bắc vào Nam trên toàn quận.
61401	Nhữ Ngu bảo Gia vương phải có mặt.
61402	Nhưng Ung Chính Đế khước từ và nói chúc mừng Hoàng hậu sách lập thì chỉ nên có Hoàng hậu được hưởng, Quý phi chỉ là tần phi, làm sao có thể hưởng thụ được.
61403	Những ứng dụng của khuếch đại biên độ thường dẫn đến sự tăng tốc bậc hai trên những thuật toán cổ điển tương ứng.
61404	Nhữ Ngu nghe tin liền ra Chiết Giang đình chờ tội.
61405	Như người Por thì có mối liên kết với Gấu thiêng bị cấm săn hoặc ăn thịt gấu, trừ trong những nghi lễ của họ.
61406	Như người ta tin rằng trong một thuộc địa của những người định cư tự do sẽ có ít tội phạm, không có điều khoản nào được thực hiện cho một thỏa thuận trong kế hoạch năm 1837 của Đại tá Light.
61407	Nhưng Ủy ban Giải đã đặt ngang bằng kẻ xâm lược và người bị xâm lược, giữa kẻ gây chiến tranh và người tạo (làm) hòa bình.
61408	Như nguyên tác, anh được giới thiệu là người bạn từ thời thơ ấu của Akane và đã đi vào Thế giới Vĩnh cửu.
61409	Những va chạm này sau đó tạo ra sự ngưng tụ của những đám mây này thành những ngôi sao mới.
61410	Những vai diễn xuất sắc của cô trong khoảng thời gian tiếp theo đó ở trong các phim như Reverso (2015), Malas costumbres (
61411	Những vai trò giới truyền thống bị ảnh hưởng bởi truyền thông, tôn giáo, giáo dục, hệ thống chính trị, hệ thống văn hóa và hệ thống xã hội.
61412	Nhưng vài tuần sau, họ phát hiện ra cô bé là người da màu nên đã trả lại cho chính quyền.
61413	Nhưng vẫn chưa rõ chính xác những tình huống săn động vật lấy chiến phẩm nào tạo ra lợi ích bảo tồn có giá trị.
61414	Nhưng vẫn còn nhiều người đã không ngần ngại trong việc mua nó.
61415	Những vấn đề chất lượng tăng trưởng và những kiến nghị chính sách hay cải thiện chính sách.
61416	Những vấn đề có liên quan?
61417	Những vấn đề kinh tế xã hội này có những nỗ lực bảo tồn phức tạp, mặc dù đảo Madagascar đã được IUCN / SSC công nhận là khu vực linh trưởng quan trọng trong hơn 20 năm.
61418	Những vấn đề mà hội đồng quyết định nói chung đã được soạn thảo và thảo luận bởi các ban và ủy ban khác nhau.
61419	Những vấn đề môi trường đã xấu đi do sự tăng trưởng dân số cao và công nghiệp hóa ở Sri Lanka ngày càng tăng kể từ những năm 1980.
61420	Những vấn đề này có thể được giải quyết sử dụng trường các số dựng được.
61421	Những vấn đề này có thể là sự tiếp nhận (liên quan đến khả năng hiểu ngôn ngữ bị suy giảm), biểu cảm (liên quan đến việc diễn đạt ngôn ngữ) hoặc kết hợp cả hai.
61422	Những vấn đề và những xung đột cuốn hút các nhân vật vào quỹ đạo của mình được tác giả mô tả một cách diễn cảm và xác thực về mặt tâm lý.
61423	Những vận động viên bóng chày nổi tiếng nhất của Puerto Rico là Roberto Clemente và Orlando Cepeda.
61424	Những váng bọt này khi bám trên quần áo sẽ khó tẩy sạch, đồng thời làm giảm độ bền quần áo và vải sợi.
61425	Những vằn sọc độc nhất của ngựa vằn khiến chúng trở thành một trong những loài động vật quen thuộc nhất đối với con người.
61426	Nhưng vào cuối năm 1990, thời gian học 11 năm đã được chính thức áp dụng.
61427	Nhưng vào ngày 29-7-1921, Gorky xin phép vợ của Blok để đi cùng ông, trước đấy sức khoẻ của Blok đã xấu đi nhiều.
61428	Nhưng vào phút chót, vì nhiều lý do, Chương Xuân Di đã không tham gia công việc này.
61429	Những vật liệu có tính từ mềm tốt, thậm chí có lực kháng từ rất nhỏ (tới cỡ 0,01 Oe).
61430	Những vệ binh người Turkoman đã ám sát Nader Shah một cách bí mật để những người Abdali khỏi cứu nguy cho nhà vua.
61431	Nhưng về công dụng của loài rùa quý này thì có đến hơn 90% người dân địa phương trả lời không biết, số còn lại thì cũng trả lời chung chung.
61432	Những vectơ này xác định lên đỉnh của hình vuông đơn vị sau phép biến đổi.
61433	Nhưng về đường khoa cử, Cao Xuân Dục lại khá lận đận, muộn mằn, mãi đến năm ông 34 tuổi (1876) mới đỗ Cử nhân, năm sau đi thi Hội lại bị trượt.
61434	Nhưng về sau Anne nhận ra rằng sự bất đồng với mẹ chỉ là do những hiểu lầm mà phần lỗi chia đều cho cả hai, cô cũng bắt đầu hiểu ra rằng không nên chất thêm gánh nặng trên vai mẹ.
61435	Nhưng về sau ông lại bị chính Nguyễn Ánh giết hại năm 1780.
61436	Những vết cắn không dẫn tới tử vong do rắn độc gây ra có thể vẫn dẫn tới hậu quả là phải cắt cụt một phần chân tay.
61437	Những vết này thường phẳng nhưng cũng có thể hơi nổi cộm.
61438	Những vết thương này, mặc dù không nhìn thấy được, cũng làm tăng nguy cơ lây nhiễm, vì lúc này mầm bệnh có thể lọt qua các tổn thương này.
61439	Những vết tích ghi nhận ngôn ngữ này chủ yếu chỉ có tên riêng, được đục trên đá bằng chữ ogham ở Ireland và mạn tây đảo Anh trong quãng thời gian từ thế kỷ IV đến VII-VIII.
61440	Nhưng vì Bảo Thoa da thịt nõn nà, mập mạp, tháo mãi không được.
61441	Nhưng vì đây là ngôi đình có quy mô lớn nhất lúc bấy giờ ở Phan Thiết nên mãi đến năm 1847 thì công việc xây dựng mới hoàn chỉnh, kể cả các công trình phụ.
61442	Nhưng vì địa vị xã hội khác nhau và sự thẹn thùng của bản thân mà cả hai đã không thể nói cho nhau biết được tình cảm của mình.
61443	Những ví dụ phổ biến cho những người yêu thích mới bắt đầu bao gồm các robot đơn giản, điều khiển nhiệt độ và phát hiện chuyển động.
61444	Những ví dụ trên đây dựa trên giả định về vòng tuần hoàn liên tục của các xuất bản phẩm: chúng không được dự định kết thúc sau một số lượng các kỳ đã xác định trước.
61445	Những việc ấy đều là việc bí mật ở trong triều, người ngoài khó mà biết được rõ ràng.
61446	Nhưng việc bị tách ra xếp chung với các đơn vị bộ binh đã làm giảm sự hiệu quả của họ trong việc đối đầu với Kỵ binh Pháp có số lượng lớn hơn.
61447	Nhưng việc cần phải chú trọng tuyệt đối chính là việc giữ vững niềm tin nơi Phật pháp.
61448	Nhưng việc đóng cửa mảnh quá lâu dễ gây nóng động cơ làm lái xe phải chạy chậm lại.
61449	Những việc làm của bà được ghi lại trong truyền thống truyền miệng và được đề cập một cách tình cờ trong các câu chuyện lịch sử khác nhau.
61450	Những việc làm đó khiến Túc Tông ngày càng xa lánh, lạnh nhạt với Trung điện.
61451	Nhưng việc một số giáo sĩ có gia đình Không phải là lý do chính mà chúng tôi có rất nhiều linh mục trẻ tuổi, ông nói thêm.
61452	Nhưng việc nghe chương trình vào sáng sơm khiến Mimi buồn ngủ vào buổi sáng.
61453	Nhưng việc nghiên cứu những đường cong này thực tế đã bắt đầu từ năm 1959 bởi nhà toán học Paul de Casteljau, ông sử dụng giải thuật De Casteljau để đánh giá các đường cong đó.
61454	Nhưng việc Trương Lỗ quá ưu ái Mã Siêu khiến một số cựu thần của ông bất mãn, ganh ghét.
61455	Nhưng việc xây dựng thành công một tôn giáo như vậy là rất khó nếu không muốn nói là bất khả thi.
61456	Những viên chức thuộc hàng cao cấp nước Pháp như đoàn thể cấp cao gồm Nghị viện, Hội đồng Tu sĩ và Hội đồng thành phố đã đến dự tang lễ của bà.
61457	Những viên màu đỏ vàng (màu Sherry) cho 3 màu: vàng mật ong, vàng đỏ, vàng hồng nhạt.
61458	Nhưng vì gặp sức kháng cự mãnh liệt của quân khởi nghĩa, nên đến ngày hôm sau quân Pháp mới chiếm lĩnh được mục tiêu.
61459	Nhưng vì hệ quả của xung đột Ả Rập-Israel đang diễn ra thì việc Tây hóa hoàn toàn sẽ là một quá trình chậm chạm ở Israel.
61460	Những vị Hoàng đế trường hợp này, được gọi là Tự tử (嗣子), tức "Con trai nhập Tự thừa kế", và phải gọi người mình nhận làm cha là Tự phụ (嗣父).
61461	Những vi khuẩn cổ quang dưỡng sử dụng ánh sáng để sản xuất năng lượng hóa học dưới dạng ATP.
61462	Nhưng vì nghi kỵ hắn không nghe, trở về cứu Nam Xương và bị quân của Vương Dương Minh bắt sống.
61463	Những virus này đã được nghiên cứu hầu hết từng chi tiết trong các loài ưa nhiệt, đặc biệt các bộ Sulfolobales và Thermoproteales.
61464	Nhưng vì sao có bài Tự tựa đề năm 1335, GS.
61465	Nhưng vì sợ bị xé ra thành từng mảnh nên Nero không dám đọc bài diễn văn trước công chúng.
61466	Nhưng vì sự phản kháng của thổ dân cuộc bình định Chile tiến hành chậm chạp.
61467	Nhưng vì thế lực suy yếu nên lui về giữ đất Bình Kiều.
61468	Những vị thủ lĩnh cai quản các vùng vẫn còn được tự trị một phần đã tổ chức các cuộc nổi dậy vào nhiều thời điểm.
61469	Những vị vua Armenia trước Tigranes không sử dụng đồng tiền kim loại và ông là người đầu tiên làm như vậy.
61470	Những vỏ đạn nhỏ phát ra khói độc được bắn ra.
61471	Nhưng với cơ hội đến trách nhiệm.
61472	Nhưng với Hiệp định này không còn kẻ nào dám đến xâm phạm lãnh thổ Brandenburg nữa.
61473	Nhưng với người dùng cuối thì việc ghi nhớ các câu lệnh là một công việc khó khăn.
61474	Nhưng với niềm đam mê sẵn có và sự động viên của gia đình và bạn bè, anh đã chọn lĩnh vực nghệ thuật.
61475	Nhưng với sự thiết lập các vùng tự trị, Castilla-La Mancha được tách ra do sự chênh lệch lớn về dân số giữa thủ đô và khu vực xung quanh.
61476	Nhưng với Ubuntu 12.04 ông cảm thấy rằng các mảnh ghép, mà cá nhân có thể đã bị áp đảo, đã kết hợp lại với nhau để tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh, rõ ràng.
61477	Những vở kịch này có thể được biểu diễn bởi các diễn viên và nhạc sĩ lưu động.
61478	Những vòng sườn được co giãn thật nhanh, làm rung màng mỏng, tạo sóng âm thanh.
61479	Nhưng vua nghĩ trước đã giết cha và anh, nay thương tình không giết, tha cho về và lại phong cho làm Quảng Nguyên mục.
61480	Những vụ án không tìm ra thủ phạm, những cái chết mà nguyên nhân vẫn còn là điều bí ẩn chồng chất lên nhau.
61481	Nhưng vua Pagan Anawratha đã thôn tính vương quốc người Môn này.
61482	Những vụ bê bối, mặc dù không làm tổn hại vĩnh viễn vị thế chính trị của ông, nhưng lại ảnh hưởng rất ít đến hình ảnh của ông.
61483	Những vụ hành hạ tiếp tục kéo dài cho tới khi Tiberius chết vào năm 37.
61484	Những vụ hành quyết tiếp tục cho đến khi ít nhất là ngày 24, tháng 4 năm 303, thêm sáu cá nhân khác, bao gồm cả các giám mục Anthimus, đã bị chặt đầu.
61485	Những vùng đất bị chinh phạt sẽ được cải tạo thành nơi định cư mới của dân tộc Đức hoặc người đã bị Đức hóa.
61486	Những vùng đất này, trước và sau những thời đại đó, có khi cũng được tính vào lịch sử Iran trong một số trường hợp.
61487	Những vùng được liệt kê bao gồm cả hành tinh, từng lục địa, các vùng, các quốc gia, các bang và vùng lãnh thổ.
61488	Những vùng H II điển hình khác trong Tam Giác bao gồm IC 132, IC 133 và IK 53.
61489	Những vùng nằm gần với nguồn nước nuôi cá, tôm cua, những hệ thống tự hoại bị hư hại có khả năng gây ô nhiễm ảnh hưởng đến năng suất thu hoạch.
61490	Những vùng này đã trải qua sự ấm lên mạnh với một tốc độ khoảng 0.26 độ C mỗi thập kỷ, trùng khớp với hiện tượng ấm lên toàn cầu do khí thải nhà kính từ các hoạt động của con người vào bầu khí quyển.
61491	Nhưng Vuorinen, được mô tả là đã tỏ ra bình tĩnh và "chấp nhận sự khác biệt" ("bite the bullet"), và vấn đề không bao giờ còn lặp lại nữa.
61492	Nhưng Vũ Phụng và Vũ Quyên rốt lại cũng chỉ là hai cô gái thân cô thế cô, không thể nào đấu nổi thế lực của họ Triển.
61493	Những xã hội ban sơ phần lớn bao gồm những người săn bắn và thu lượm hoa quả.
61494	Những xa lộ lớn hiện đại nối liền các thành phố tại các quốc gia phát triển và đông dân thường hợp nhất nhiều thứ chính yếu để tăng cường khả năng, hiệu quả và an toàn ở nhiều cấp độ khác nhau.
61495	Những xe BMP bánh lốp có thể tự di chuyển trên những quãng đường dài mà không cần đến các xe tải và tàu hỏa để chở giống như các xe BMP bánh xích.
61496	Những xe lai khác, cả hai kiểu song song và nối tiếp đã được chế tạo suốt khoảng thời gian từ 1899 đến 1914.
61497	Những xô lệch mạng xuất hiện khi tạo thành dung dịch rắn xen kẽ vượt quá những xô lệch mạng khi tạo thành dung dịch rắn thay thế, do vậy các tính chất cũng thay đổi mạnh hơn.
61498	Nhưng xuất sắc hơn cả là giải Belmont (1 dặm rưỡi, khoảng trên 2400m) bỏ xa ngựa về nhì tới 31 mình ngựa với tốc độ kinh người là 2'24".
61499	Những xu hướng khác nhau về bản chất và mục đích của lãnh thổ ủy trị thể nhìn thấy đã có trong các cuộc thảo luận liên quan đến tên của thực thể mới này.
61500	Những xung đột này – bao gồm nổi loạn, nội chiến và xâm lược – liên quan đến các tranh chấp về chính trị và tôn giáo.
61501	Những yêu cầu của tốc độ cao xử lý tín hiệu kỹ thuật số đã bị đẩy vào các hướng dẫn hướng-buộc ngược lại được thực hiện trong một cách đặc biệt.
61502	Những yếu tố này có thể dưới hình thức nghệ thuật, văn bản, hình ảnh, video clip cùng nhiều thứ khác.
61503	Những yếu tố này đã giúp tác phẩm gặt hái nhiều đề cử và giải thưởng ở các lễ trao giải lớn nhỏ.
61504	Những yếu tố này kết hợp để tạo ra một môi trường lý tưởng cho sự phát triển của vi khuẩn.
61505	Những yếu tố này là số liệu của từ tháng 1 năm 2000.
61506	Những yếu tố thuận lợi cho kế hoạch phòng ngự của Tập đoàn quân 8 trong trận El Alamein thứ nhất -trận tuyến ngắn và bảo đảm bên sườn- bây giờ trở thành có lợi cho quân phòng thủ phe Trục.
61507	Những yếu tố văn hóa có ảnh hưởng đến sức hấp dẫn của các khía cạnh tính dục; điều này thay đổi theo thời gian cùng với những yếu tố cá nhân.
61508	Những ý kiến cho thấy sự khác biệt chính là sự thiếu câu hỏi của động vật và cú pháp chính thức chỉ là một chi tiết hời hợt, tuy nhiên chú vẹt Alex đã được ghi nhận là đã hỏi một câu hỏi hiện sinh.
61509	Những ý niệm cơ bản về tôn giáo chia thế giới thành hai phần: thiêng liêng và trần tục.
61510	Những ý niệm này rất thầm lặng, nên hầu như hành giả không biết là mình đang còn ý niệm, cứ tưởng rằng mình đã hoàn toàn thanh tịnh.
61511	Những y tá này lại đào tạo các nữ y tá Trung Hoa, nên thương binh cũng được chăm sóc tốt hơn, giúp tăng cường tinh thần và khả năng chiến đấu của quân đội của Trương.
61512	Những ý tưởng tiên tiến, những nét cao quý và tinh tế, của văn hóa tinh tế, về lòng tốt bẩm sinh và một trái tim ấm áp.
61513	Nhưng Yuri khôn ngoan đã lén vượt ngục ra được, vợ của ông thì bị Tver bắt giam lỏng làm con tin.
61514	Như nhiều đồng nghiệp cùng thời, ông có các tổ chức hòa bình có khuynh hướng cộng sản.
61515	Như nhiều game chiến lược khác, StarCraft hỗ trợ chế độ thi đấu giữa các người chơi với nhau (multiplayer).
61516	Như nhiều người trong số các VP có nhân viên tối thiểu báo cáo cho họ, sự cần thiết của họ đã được đặt câu hỏi, với ví dụ Tạp chí Inc. tranh luận để san bằng hệ thống phân cấp của công ty.
61517	Như những đĩa đơn trước của album, "Don't Stop (Funkin' 4 Jamaica)" cũng là một sự thất vọng về thương mại.
61518	Như những dịp khác, tất cả đều nhầm lẫn.
61519	Như những ngôn ngữ Bahnar khác, nguyên âm căng hiện diện nhiều hơn hẳn nguyên âm lơi.
61520	Như những thông tin đã đưa từ trước, X1 sẽ cùng nhau quảng bá trong vòng 5 năm.
61521	Nhược bằng, có đồng ngửa, thì đó là đại sự của chúng ta có điều trắc trở.
61522	Nhược điểm của quét lũy tiến là nó đòi hỏi băng thông cao hơn video xen kẽ có cùng kích thước khung hình và tốc độ làm mới dọc.
61523	Nhược điểm khác là sự không thể chọn được người đứng đầu đất nước theo ý muốn của một dân tộc.
61524	Nhượng quyền thương mại mở rộng sang truyền hình vào năm 1992 với việc phát hành The Young Indiana Jones Chronicles, một bộ truyện kể về những cuộc phiêu lưu của nhân vật khi còn nhỏ trong đó ông đi du lịch vòng quanh thế giới cùng cha mình.
61525	Như rất nhiều tác phẩm sau này của ông, bức tranh cuối cùng của Titian, Pietà, là một cảnh gây xúc động được đặt trong bối cảnh đêm.
61526	Như tất cả các aminoglycoside, tobramycin cũng gây độc cho thận, nó có thể làm hỏng hoặc phá hủy các mô của thận.
61527	Như tên gọi của nó, cụm Westerlund 2 được phát hiện bởi Bengt Westerlund vào những năm 1960 nhưng nội dung của nó chỉ được đánh giá trong những năm sau đó.
61528	Như tên gọi của nó, Cừu sữa Istria chủ yếu là giống cừu cho sữa; tuy nhiên, nó cũng được nuôi với mục đích lấy thịt và len.
61529	Như tên gọi của phân họ này gợi ý, phần lớn (nhưng không phải tất cả) các loài trong phân họ này sinh sống tại các vùng biển (ngoài mùa sinh đẻ) nông ven bờ.
61530	Như tên gọi, hắn sở hũu giọng nói rất nhỏ và phải dùng cái nón nhọn của mình như một cái loa.
61531	Như tên gọi, loài được đặc trưng bởi một khuôn mặt màu xám đặc biệt và một cái má màu đen, cũng như nó lớn hơn các loài chuột chù voi khác.
61532	Như tên gọi, người bệnh luôn cảm thấy sợ hãi quá mức trong các tình huống mang tính xã hội như trong các buổi tiệc, nói chuyện trước đám đông, hay thậm chí chỉ là nói chuyện với người khác hoặc bị một ai đó nhìn.
61533	Như thế, cách lan truyền duy nhất là thông qua các thư dây chuyền.
61534	Như thế họ Lecythidaceae chỉ chứa 17 chi và 290 loài.
61535	Như thế Nash được chính danh đi Stockholm dự lễ trao giải.
61536	Như thế nhà Hán vừa có thể phòng bị Hung Nô, vừa có thể ngăn ngừa nguy cơ vùng Sơn Đông nổi loạn.
61537	Như thế nó là tầng thứ ba của hệ Ordovic.
61538	Như thế, tuy nhà nước tăng tiêu dùng của mình, nhưng lại làm giảm tiêu dùng cá nhân, nên hiệu quả của chính sách tài chính sẽ không cao như nhà nước mong đợi.
61539	Như TIMIT, kích thước nhỏ của nó cho phép nhiều cấu hình được kiểm tra.
61540	Như trong hình vẽ, tại điểm đo nằm trên dị thường (Anomaly), sẽ lần lượt thu được các xung phản xạ: Mặt đất, mặt trên dị thường, mặt dưới dị thường, và mặt đá gốc (Bedrock).
61541	Như trong sự cố trước đây, tỷ lệ UFO một lần nữa tăng lên với chất lượng trường hợp cho cả các tiểu thể loại quân sự và dân sự.
61542	Như trong Thế vận hội Olympic cổ đại, "người chiến thắng không phải người khỏe nhất hay người được tung hô, mà là những người dám thi đấu".
61543	Như trong ví dụ cổ điển đó, thuật ngữ này thường được sử dụng khi phạm vi giá trị của một đại lượng vật lý có thể có cả phần liên tục và phần rời rạc, cho dù cùng một lúc hoặc trong các tình huống khác nhau.
61544	Như Twylene Moyer đã chỉ ra, cảm hứng này là "một mestizaje thực sự, hoặc pha trộn các nền văn hóa".
61545	Như vậy 120 dặm đất hai châu Vị Xuyên và Thủy Vĩ bị thổ ty phủ Khai Hóa chiếm, thì nay người Thanh trả 80 dặm, còn 40 dặm nơi có xưởng đồng vẫn phụ thuộc Mãn Thanh.
61546	Như vậy, Bà Rịa Vũng Tàu và Trẻ Khatoco Khánh Hòa chính thức lên chơi tại hạng Nhất mùa giải tới.
61547	Như vậy chỉ cần 10 hecta (25 mẫu) trồng cần sa là đủ cung cấp cho thị trường nội địa.
61548	Như vậy, chiến thắng tại Guntramovice và Domašov là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến ở Morava năm đó.
61549	Như vậy, chứng sợ ánh sáng có thể là một rối loạn tàn nhẫn nhưng vô hình.
61550	Như vậy, cô đã không hoàn thành cuộc đua của mình.
61551	Như vậy có khác nào người leo thang, chẳng chịu rời bỏ những nấc ban đầu, làm thế nào tiến lên nấc khác cao hơn?
61552	Như vậy, có thể chia lịch sử tổ chức Tuổi Hồng Minh Khai thành 02 giai đoạn chính: Từ năm 1998 trở về trước (04 năm đầu) không có nghệ sĩ khách mời và từ năm 1999 trở về sau có sự góp mặt của nghệ sĩ khách mời.
61553	Như vậy, có thể nói Kierkegaard đã khai mở ra một loại triết thuyết mới, nó không bàn về những điều trừu tượng hay những thứ xa xôi mà tập trung vào chính con người.
61554	Như vậy, có thể quan sát biến đổi Fourier của các vật thể bằng thí nghiệm như sau.
61555	Như vậy, có thể thấy Yên Đồng là một vùng quê lâu đời có bề dày lịch sử.
61556	Như vậy, cũng đối xứng.
61557	Như vậy, cùng với 134 xã khuyến khích sắp xếp và 374 xã liền kề có liên quan đến sắp xếp, tổng số đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp trong giai đoạn này là 1.026.
61558	Như vậy đàn chim đã dùng trí tuệ, kiến thức và kinh nghiệm của cả đàn để nhanh chóng tìm ra nơi chứa thức ăn.
61559	Như vậy, dân sẽ có cơ hội lựa chọn cương lĩnh tranh cử và người đứng đầu cương lĩnh để trở thành cương lĩnh phát triển của đất nước và nguyên thủ quốc gia trong một nhiệm kỳ xác định.
61560	Như vậy, để hiểu một cách toàn vẹn bài thơ loại này, người đọc phải kết hợp nhiều yếu tố khác nhau, âm thanh của chữ, nhịp điệu của câu dòng và ý nghĩa trong tiến trình phân tích.
61561	Như vậy, đến cuối năm 2020 thì Trung Quốc chỉ còn 1 con đực đã già, còn Việt Nam chỉ còn 1 con cái đang ở tuổi sinh sản.
61562	Như vậy đối với 2 văn bản tương tự bất kỳ, 1 văn bản có chứa 1 từ, còn văn bản khác không chứa từ đó, thì văn bản không chứa từ đó sẽ có điểm cao hơn.
61563	Như vậy, do tính chất đồi núi, đường liên lạc quá xa, thiếu lương thực, thiếu đạn dược nên hoạt động diễn ra trong điều kiện khó khăn.
61564	Như vậy, đường cơ sở thẳng mà Trung Quốc thiết lập xung quanh quần đảo này hồi năm 1996 sẽ không còn giá trị nữa.
61565	Như vậy, dù số lượng xe tăng của 2 bên là ngang bằng nhau, thì Liên Xô vẫn có thể sẵn sàng tung vào trận đánh số xe tăng nhiều gấp đôi so với Đức.
61566	Như vậy đủ thấy sự ưu ái, tin cậy của hoàng gia nhà Thục Hán với gia đình Trương Phi lớn đến mức nào.
61567	Như vậy, giấc mộng nêu trên là thông điệp của chư thần báo cho Cyrus Đại Đế biết rằng ông sẽ chết trận trong chiến dịch phạt Scythia này và sau này chiếc vương trượng sẽ rơi vào tay Darius, con trưởng của Hystaspes.
61568	Như vậy, Hallelujah tạm dịch là "lời ngợi khen Thiên Chúa".
61569	Như vậy, huyện Kiến Đăng có 5 tổng: Lợi Trinh (11 thôn), Lợi Thuận (13 thôn), Lợi Mỹ (11 thôn), Lợi Trường (13 thôn), Lợi Thạnh (tan rã).
61570	Như vậy, huyện Tam Điệp không còn tồn tại.
61571	Như vậy, Kế hoạch Marshall chỉ là một trong số nhiều thành tố đằng sau sự phục hồi kinh tế Đức.
61572	Như vậy là AGM-48 tỏ ra vô dụng trong cả hai hình thức chiến tranh.
61573	Như vậy là chính Nữ Oa đã tạo ra Thiên Sơn.
61574	Như vậy là, Hồ Chí Minh đã đến với học thuyết cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin và lựa chọn con đường cách mạng vô sản.
61575	Như vậy là Napoléon bị áp đảo về mặt quân số.
61576	Như vậy là nhà vua đã hoàn thành cuộc hành quân hiển hách Roßbach - Leuthen, dài đến 165 dặm trên các đường nội tuyến của ông.
61577	Như vậy, lao động sống là nguồn gốc tạo ra giá trị thặng dư.
61578	Như vậy là sao đối với 1 đứa trẻ?"
61579	Như vậy, loài ưu thế trong quần xã có thể thay đổi theo từng giai đoạn phát triển của quần xã, đôi khi người ta xem loài ưu thế là đặc trưng cho giai đoạn phát triển của quần xã.
61580	Như vậy luật pháp của nước nào sẽ được dùng để xử lý di chúc này, đó là một trong rất nhiều lĩnh vực mà Luật tư quốc tế điều chỉnh.
61581	Như vậy, mất 18 lần thao tác ta mới lập được một quẻ bói.
61582	Như vậy, một switch có khả năng nối thẳng với các máy tính nguồn, đích hay các thiết bị nối-chuyển khác.
61583	Như vậy, mục tiêu của ông là tạo ra và ứng dụng từ trường cao.
61584	Như vậy, Navarre đã buộc phải phân tán khối cơ động ra ba nơi: đồng bằng Bắc Bộ, Tây Bắc và Trung Lào.
61585	Như vậy người Bỉ này thật sự đã chiến thắng tất cả những gì có thể chiến thắng được trong bộ môn thể thao xe đạp ngay từ lúc mới 24 tuổi.
61586	Như vậy, người chơi có thể di chuyển qua các loại vũ khí tầm xa mà không cần chuyển sang màn hình vật phẩm.
61587	Như vậy, người có tổng số điểm cao nhất sẽ thắng cử.
61588	Như vậy, người ta phải luôn luôn cố gắng để tìm ra cách khác để hoàn thành nhiệm vụ.
61589	Như vậy Nguyên Anh Tông ở ngôi ba năm, thọ 21 tuổi.
61590	; Như vậy, nhân loại sa ngã cần sự cứu rỗi chỉ có thể tìm thấy nơi Chúa Cơ Đốc.
61591	Như vậy, N Singapore đã mua L/C số 1801 cùng các chứng từ có liên quan một cách hợp pháp và trở thành người thụ hưởng trực tiếp toàn bộ và bất cứ khoản thanh toán nào của thư tín dụng này.
61592	Như vậy, Omni-channel không chỉ giúp tạo ra khách hàng mới mà còn giúp xây dựng được lòng trung thành của khách hàng với thương hiệu trong thời gian lâu dài.
61593	Như vậy P và Fe có dạng hình học phân tử tứ diện.
61594	Như vậy, quân Nga mặc dù bị mất một số khu vực nhưng vẫn giữ được vững đội hình chiến đấu.
61595	Như vậy rễ cây sẽ có những lúc không ngập trong nước để “thở” một cách tự nhiên, tránh bị ngập, úng.
61596	Như vậy rõ ràng là đã đếm quá nhiều, và cá nhân là hậu duệ của một số trong những tổ tiên thông qua hơn một dòng truyền, phả hệ cây nhị phân sụp đổ, phải thay bằng đồ thị phi chu trình.
61597	Như vậy sẽ tránh được nhiều sai sót.
61598	Như vậy, ta đã chuyển từ bài toán hai vật về bài toán một vật để đơn giản hóa lời giải.
61599	Như vậy, tập trung lực lượng phải cân nhắc lực lượng, địa điểm, thời gian và tình huống chiến thuật, trong đó cân nhắc các yếu tố bất ngờ để gây áp đảo bên cạnh yếu tố quân số đông.
61600	Như vậy, thái độ của người dân nói chung đang thay đổi.
61601	Như vậy, theo ITIS có thể kể họ Pangasiidae chứa 2 chi và chi Pangasius có 25 loài.
61602	Như vậy thì họ đều trực tiếp chỉ huy binh đoàn chiến trường cơ động địa phương của comitatenses chủ yếu gồm kỵ binh đóng vai trò như một lực lượng phản ứng nhanh.
61603	Như vậy thì làm sao có được những trực quan kinh nghiệm?
61604	Như vậy thì mỗi trung đoàn sẽ có 24 súng phòng không.
61605	Như vậy thì người ta không có cơ hội để vượt khỏi biển luân hồi bằng tự lực vì, theo họ, giải thoát không chịu ảnh hưởng về mặt chất lượng của nghiệp, của các hành động (sa. akriyavāda).
61606	Như vậy thời gian làm vua của cha con ông kéo dài khoảng 70 năm.
61607	Như vậy thông qua phiên mã và dịch mã, thông tin từ "ngôn ngữ" acid nucleic chuyển sang "ngôn ngữ" của acid amin.
61608	Như vậy, tính độc đáo và sự đa dạng của các chủng tộc trong loạt StarCraft đã được đón nhận bởi nhiều nhà phê bình của ngành công nghiệp.
61609	; như vậy toán học là một lĩnh vực tri thức.
61610	Như vậy, tôi đã làm theo lời dạy và noi theo tấm gương của Bác Hồ là “Dĩ công vi thượng”.
61611	Như Vậy, tổng số Đình nguyên thời Nguyễn là 42 người: 39 tiến sĩ Nho học, 3 tiến sĩ võ học.
61612	Như vậy, Trần Thì Kiến đã được sự tin cậy đặc biệt của cả nhà vua và triều đình.
61613	Như vậy, Triệu Đà thực sự muốn cải biến phong tục, tập quán của các bộ tộc Việt theo lối Trung Hoa chứ không hề muốn bảo tồn dân tộc Việt.
61614	Như vậy, trong 2 ngày mở đầu chiến dịch Nguyễn Huệ đợt 2 tại mặt trận Bình Long, ông bắn rơi 2 máy bay.
61615	Như vậy trong kết quả một lần kéo thước có chứa 1mm, sai số này được gọi là sai số hệ thống.
61616	Như vậy, trong khoảng 6 phút, hai phi đội bổ nhào đã làm cho ba tàu sân bay Nhật bốc cháy.
61617	Như vậy, trong năm 1989, các nhà phân loại học đã chuyển cá hồi cầu vồng, Oncorhynchus clarki và các loài cá hồi thuộc lưu vực Thái Bình Dương vào chi mang tên là Oncorhynchus.
61618	Như vậy trong tương lai chúng sẽ được tiến hành lặp lại thành thói quen, có hệ thống và chuẩn mực rõ ràng hình thành lên khuân mẫu xã hội, một hiện tượng.
61619	Như vây Trump tiếp tục cuộc chơi thay đổi về chính trị, được Tổng thống Ronald Reagan công bố năm 1984 cái gọi là "chính sách Mexico City", sau mỗi lễ nhậm chức của người kế nhiệm một chính sách đang có hiệu lực bị bãi bỏ hoặc ngược lại.
61620	Như vậy, tùy phương pháp mô phỏng mà ta có thể xác định được khối lượng đất công tác, theo đặc trưng của hình mô phỏng.
61621	Như vậy, vật cộng sinh nhiễm từ cá thể "vật chủ" này sang cá thể "vật chủ" khác thường là cùng thế hệ, nên gọi là "lây" theo chiều ngang.
61622	Như vậy, vị ấy sống quán thọ trên các nội thọ; hay sống quán thọ trên các ngoại thọ; hay sống quán thọ trên các nội thọ, ngoại thọ.
61623	Như vậy việc phát triển của TB là không còn cần thiết, không một chiếc TB nào ngoài 3 nguyên mẫu được chế tạo.
61624	Như vậy với luật bay này, máy bay có thể bay dài hơn.
61625	Như vậy Vũ Bình thời thuộc Nam Tề gồm các huyện Vũ Hưng, Căn Ninh, Vũ Định, Phong Khê, Bình Đại, Nam Di.
61626	Như vậy ý định tấn công Liên Xô đã được Hitler ấp ủ từ năm 1939.
61627	Như "vớ được phao", 5 thí sinh quyết định chọn khám phá chiếc hộp này.
61628	Như với AAS 17-kiềm khác, nó có thể có nguy cơ nhiễm độc gan.
61629	Như với hầu hết các loài tắc kè hoa, lưỡi của nó có chiều dài gấp đôi cơ thể và nó có thể bị bắn ra khỏi miệng bằng cách sử dụng một cơ đặc biệt trong hàm.
61630	Như với The Buzzer, tiếng bíp đôi khi bị gián đoạn khi truyền tin nhắn thoại được mã hóa.
61631	Nhuyễn thể là gì?
61632	Như Ý giống như cô mẫu của nàng, Cảnh Nhân cung Hoàng hậu, người luôn xem trọng hậu vị cũng như thanh danh của tộc Ô Lạp Na Lạp thị.
61633	Nhụy lép mỏng, rời tới đáy, dài 4,5 mm.
61634	Nhụy lép mỏng và nhọn, dài 4,5 mm.
61635	Nia giúp Simon vược qua cái chết của Kamina và cậu có vai trò như là nhà lãnh đạo Team Dai-Gurren, dẫn dắt họ đánh bại Lordgenome và quân đội Beastmen.
61636	Nibra là một thị trấn thống kê (
61637	Nicaragua vs United State (Merits)" Tháng 9 năm 1992, Nicaragua dưới thời của chính phủ Violeta Chamorro, rút đơn khiếu nại khỏi tòa, sau khi bãi bỏ đạo luật yêu cầu nước này phải đòi bồi thường.
61638	Nic Bullen nói bài hát được ảnh hưởng bởi bài hát "E!"
61639	Nic Fields, The Roman Army of the Principate 27 BC-AD 117, trang 47 Germanicus được Tiberius triệu hồi về kinh thành La Mã để giao nhiệm vụ mới, và nhằm tưởng thưởng cho đại công, hoàng đế sẽ tổ chức một lễ mừng chiến thắng cho ông.
61640	Nicholas định dụ con walker lại gần mình để Aiden trói nó lại nhưng không thành.
61641	Nicholas giết Robert và tất cả người hầu trong nhà de Rune.
61642	Nicholas, Lagos đến John Ejegi Sagay, ủy viên của Cơ quan Dân sự Liên bang, Nigeria và Felicia Omaghomi.
61643	Nicholas một lần nữa cảm nhận được sự sợ hãi của mình giống trước đây, nhưng lập tức tỉnh táo trở lại khi nghe thấy Glenn gọi tên mình.
61644	Nicholas từ tháng 12 năm 1887 và được xuất bản dưới dạng sách vào năm 1888.
61645	Nicholson nói tiếp: "có lẽ bản thảo của tôi tệ thật, vì vậy anh ta nói thẳng".
61646	Nichols so sánh dữ liệu sản phẩm hai đơn vị, và chỉ cho Lawrence thấy rằng cô gái điều hành viên trẻ "từ rừng rú" vượt trội những tiến sĩ của ông này.
61647	Nick coi Gatsby là một người đàn ông có nhiều khuyết điểm, không trung thực và thô tục.
61648	Nickelodeon Sonic là kênh hoạt hình tại Ấn Độ sở hữu bởi Viacom 18.
61649	Nick Miller thường được biết đến với nghệ danh Illenium (thường được cách điệu là ILLENIUM), là một nhạc sĩ, DJ, nhà sản xuất người Mỹ.
61650	Nickname của cô là Gaby và cô có bảy người anh em trai: Juan Carlos, Ricardo, Diego, Sandra, Mateo, Santiago và Alessandro.
61651	Nick Rivera Caminero (sinh ngày 17 tháng 3 năm 1981), được biết đến với nghệ danh Nicky Jam, là một ca sĩ người Mỹ.
61652	" Nick Tylwalk từ Gamezebo cũng ca ngợi đồ họa, nhưng viết rằng "hệ thống kế hoạch chi tiết có thể là một túi hỗn hợp và có những lúc bạn cảm thấy khó khăn, tiến bộ khôn ngoan."
61653	Nicky bị buộc phải giải một số câu đố để tìm cách thoát khỏi tài sản của người hàng xóm.
61654	Nicky đưa Max đến gặp bà của cô cũng như của Sandra, Helen Applewhite; họ lập ra kế hoạch để Nicky giả vờ làm Sandra và tiếp cận với Doug Hart (Campbell)-kẻ bị tình nghi là hung thủ giết chị cô.
61655	Nicocles utahensis được Banks miêu tả năm 1920.
61656	Nicodemus thưa rằng: Người đã già thì sanh lại làm sao được?
61657	Nicolas là nhị hoàng tử của Thais, em trai của Uthar.
61658	Nicole Jones của Vanity Fair gọi phần trình diễn này "quá thận trọng và tính toán."
61659	Nicolle, p. 19. Những người cai trị Abu Qubays, cụ thể là Iftikhar và gia đình ông, duy trì thu nhập cao và tầm vóc xã hội tương tự như các lãnh chúa từ gia đình Banu Munqidh của pháo đài Shaizar ở phía nam.
61660	Nicorandil và một số loại hóa trị liệu cũng được ghi nhận có liên quan với loét aphthous.
61661	Nicotinamide có thể gây độc cho gan ở liều vượt quá 3 g/ngày đối với người lớn.
61662	Nicotin chiếm 0,6 đến 3% trọng lượng cây thuốc lá khô, và có từ 2–7 µg/kg trong nhiều loài thực vật ăn được.
61663	Niederjosbach cũng có trạm xe lửa ở tuyến S2 và nằm trong hệ thống xe bus Wiesbaden.
61664	Niels Henrik Abel với chữ ký.
61665	Niềm đam mê âm nhạc của Neide đến từ rất sớm mặc dù khi đó cô đã là một nữ diễn viên 17 tuổi và có những danh tiếng ban đầu.
61666	Niềm đam mê của cô là kiến trúc, cô rất thích nghiên cứu những công trình kiến trúc nổi tiếng trên thế giới.
61667	Niềm hứng thú của Christopher Duffy về các pháo đài kiên cố trong chiến sử đã khiến ông viết nên vài công trình nghiên cứu đầy chi tiết, trong đó có " The Fortress in the Age of Vauban and Frederick the Great, 1660-1789".
61668	Niêm Một Hát đòi đích thân thượng hoàng phải ra gặp.
61669	Niềm ngao ngán ấy ta vốn đã gặp trong thơ xưa.
61670	Niềm say mê đầu tiên của Walker là với môn sinh vật học hải dương; anh tham gia Ban giám đốc Quỹ The Billfish vào năm 2006.
61671	Niềm tim vào bạn bè của cô rất sâu sắc, đến mức họ có những liên kết không tách rời.
61672	Niềm tin của bà rằng sự giải phóng xã hội phải mở rộng tới những người đàn ông và phụ nữ đồng tính hầu như chưa được ai nói tới ở thời đó, ngay cả trong số những người vô chính phủ.
61673	Niềm tin của ông bắt đầu được hồi sinh khi mà ông chỉnh đốn quân ngũ để chuẩn bị trận đánh quyết định sắp sửa xảy ra.
61674	Niềm tin này phổ biến đến mức ở thời Trung cổ, các khách bộ hành thậm chí hay mang theo một con gà trống để đề phòng gặp con quái vật này.
61675	Niềm tin thông thường rằng một hạt cát chui vào trong vỏ sẽ đóng vai trò của tác nhân kích thích tạo ngọc nhưng trên thực tế thì sự kích thích đó thường hiếm khi xảy ra.
61676	Niềm tin tôn giáo là tốt, nhưng tin mù quáng thì sẽ dẫn đến những thực hành, hành động không chuẩn xác.
61677	Niềm tin tôn giáo, tập quán và thói quen của người Tây Tạng sẽ được tôn trọng và những tu viện lama sẽ được bảo vệ.
61678	Niềm tin vào EU và các thể chế của nó đã giảm mạnh kể từ năm 2007.
61679	Niềm tin vào sự hiện hữu của một linh hồn (54%) và một kết nối giữa thế giới của sự sống và cái chết (64.9%) cũng thường tương tự như vậy.
61680	Niềm vui của Nhị Thiền thì đằm thắm hơn Sơ Thiền vì bớt đi cái tự hào và ý niệm.
61681	Niên đại chỉ có thể chỉ ra chính xác tuổi của khoáng vật nếu như đá đó không bị biến đổi sau này.
61682	Niên đại chính xác dành cho Dedumose chưa được biết rõ, nhưng theo bảng niên đại Ai Cập thường được công nhận thì triều đại của ông có lẽ đã kết thúc vào khoảng năm 1690 TCN.
61683	Niên đại khắc bia cũng là niên đại tạo dựng tháp Đăng Minh, năm Vĩnh Thịnh thứ 15 (1719).
61684	Niên giám năm 2003 xác định triều đại của ông bắt đầu vào ngày 11 tháng 4 năm 672 và kết thúc ngày 17 tháng 6 năm 676.
61685	Niên giám năm 2003 xác định triều đại của ông kéo dài từ năm 166 cho tới năm 175. Niên giám năm 2008 thì triều đại của Giáo hoàng Soterus bắt đầu vào năm 162 hoặc 168 và kết thúc vào năm 170 hoặc 177.
61686	Niên giám thống kê Tòa thánh năm 2003 thì triều đại của ông kéo dài từ năm 97 cho tới năm 105. Niên giám năm 2008 là từ năm 96 hoặc 99 cho tới năm 108.
61687	Niên giám tòa thánh năm 2003 xác định ông đắc cử Giáo hoàng ngày 12 tháng 7 năm 1730, ngày khai mạc chức vụ mục tử đoàn chiên chúa là ngày 16 tháng 7 và ngày kết thúc triều đại của ông là ngày 6 tháng 2 năm 1740.
61688	Niên giám tòa thánh năm 2003 xác định ông đắc cử Giáo hoàng ngày 29 tháng 5 năm 1724, ngày khai mạc chức vụ mục tử đoàn chiên chúa là ngày 4 tháng 6 năm và ngày kết thúc Triều đại của ông là ngày 21 tháng 2 năm 1730.
61689	Niên giám tòa thánh năm 2003 xác định triều đại của ông bắt đầu vào ngày 22 tháng 7 năm 259 và kết thúc vào ngày 26 tháng 12 năm 268.
61690	Niên giám tòa thánh năm 2003 xác định triều đại của ông kéo dài từ ngày 31 tháng 7 năm 1009 cho tới ngày 12 tháng 5 năm 1012.
61691	Niên giám tòa thánh năm 2003 xác định triều đại của ông kéo dài từ tháng 1 năm 1004 cho tới tháng 7 năm 1009.
61692	Niềng răng cũng có thể chỉnh răng thưa, móm, hô, v.v. Thời gian điều trị với niềng răng của một người thông thường từ 18-24 tháng, tuy vậy có thể lâu hơn tùy trường hợp.
61693	Niên hiệu Thái Hoà thứ tám, ngày rằm tháng hai, sư có chút bệnh bảo chúng: "Sao che đèn huyễn lâu vậy, chớ bảo ta có đi lại!"
61694	Niên khóa 1967-1968, trường đã phát triển lên 40 lớp từ Đệ Thất đến Đệ Nhất.
61695	Niên thị cũng được vinh dự nhận lễ từ các mệnh phụ vào triều bái.
61696	Niếp Nhĩ về Thượng Hải không bao lâu thì đi làm tại Công ty Điện ảnh Liên Hoa (联华影业公司).
61697	Nieves được trao cho vai trò của người quản lý nhà thổ khi bà được cho là cần thiết để sản xuất tango.
61698	Nièvre là một phần của vùng hiện tại của Bourgogne-Franche-Comté, mặc dù về lịch sử nó không phải là một phần của tỉnh Burgundy.
61699	Nièvre là một trong 83 tỉnh ban đầu được tạo ra trong cuộc Cách mạng Pháp ngày 4 tháng 3 năm 1790.
61700	Niffler thuộc vào loài sinh vật gặm nhấm, có cái mõm dài và lớp áo lông đen huyền mượt mà.
61701	Niger bắt đầu có những khoảng thu nhập đáng kể từ xuất khẩu và một tốc độ tăng trưởng nhanh chóng trong suốt thập niên 1960 và 1970 sau khi xúc tiến việc khai thác hai mỏ uranium lớn gần thị trấn miền bắc Arlit.
61702	Niger hiện đang được chia thành 8 vùng, gồm tổng cộng 36 tỉnh.
61703	Nigeria có một cảnh quan đa dạng.
61704	Nigeria là quốc gia đầu tiên tẩy chay Đại hội Thể thao Khối Thịnh vượng chung vào năm 1978 để phản đối New Zealand có tiếp xúc thể thao với Nam Phi.
61705	Nigeria và cựu thành viên của Hạ viện.
61706	Nihil được thu âm năm 1994 tại Seattle, Washington, với sự trở lại của cựu thành viên Raymond Watts và sự góp mặt lần đầu của tay trống Bill Rieflin.
61707	Nihon Sandai Jitsuroku đã ghi nhận trận động đất và sóng thần năm 869 ở tỉnh Mutsu.
61708	Niigata nổi tiếng vì gạo và rượu ngon, phụ nữ đẹp cũng như vì có nhiều chính trị gia xuất thân từ đây.
61709	NIIT cũng được đưa vào danh sách "500 Superbrands" (Nhãn hiệu mạnh) do Hội đồng Superbrands bình chọn từ năm 2003.
61710	Nijinsky ban đầu quan niệm Jeux là một sự tương tác tán tỉnh giữa ba người đàn ông, mặc dù Diaghilev khẳng định nó được nhảy bởi một nam và hai nữ.
61711	Nijmegen là thành phố cổ nhất Hà Lan.
61712	Niken(II) nitrat ngậm nước thường được sử dụng làm tiền chất cho các chất xúc tác niken.
61713	Nike quản lý hoạt động bán hàng của câu lạc bộ với một hợp đồng 13 năm quan hệ đối tác với giá trị £ 303 triệu bảng Anh bắt đầu vào năm 2002.
61714	Nikkei 225 tương lai được tính bởi Sở Giao dịch chứng khoán Osaka (OSE), Sở giao dịch hàng hoá Chicago (CME) và Sở giao dịch Singapore (SGX) đây là 3 nơi chuyên tính các chỉ số chúng khoán quốc tế tương lai.
61715	Nikkei Business Publications cũng công bố ở họp báo rằng những người mua DVD anime chủ yếu là người lớn từ 25 đến 40 tuổi.
61716	Nikki là khách mời trong chương trình truyền hình của chủ Paulo và quyến rũ anh, dù điều này làm Paulo không thoải mái.
61717	Nikki và Rob cuối cùng đã bị giam.
61718	Nikola Ašćerić đã từng chơi cho Tokushima Vortis.
61719	Nikolai viết trong nhật ký của mình: "Mơ ước của tôi là một ngày nào đó được cưới Alix H. Tôi đã yêu nàng từ lâu, nhưng càng sâu đậm và mạnh mẽ hơn từ năm 1889 khi nàng dành sáu tuần ở Peterburg.
61720	Nikolai viết trong thư gửi sa hậu, ".
61721	Nikolai Vladimirovich Ruzsky ( ), sinh ngày 6 tháng 3 năm 1854 mất ngày 18 tháng 10 năm 1918.
61722	Nikolai Zyzykin trình bày một đánh giá khác về các việc Nikon đã làm.
61723	"Nikolov'', Chủ nghĩa tập quyền và chủ nghĩa địa phương vào thời Sơ kì Trung cổ Bulgaria, p. 131. "G.
61724	Niles' Weekly Register, BALTIMORE, ngày 26 tháng 6 năm 1824; LAFAYETTE Kinh tế thành phố và giáo xứ tiếp tục dựa trên nền nông nghiệp vào đầu thế kỷ 20. Sau Nội chiến, hầu hết công việc này được thực hiện bởi những người tự do.
61725	Nimbochromis polystigma là một loài tương đối hiền lành khi những con cá khác sống chung với nó để lớn để chúng không được xem là con mồi.
61726	Nimetz đã làm việc về vấn đề này từ năm 1994.
61727	Nina tin tưởng Matthias, Percy và Alia rất nhiều đến nỗi Nina hy sinh ở lại một mình mà để họ trốn.
61728	Nine Muses công bố màu chính thức là màu Tím Bạc.
61729	Nine Percent như ý nghĩa 9 người cuối cùng thành công debut sẽ mang theo ước mơ của cả thảy 100 người lúc mới tham gia Idol Producer mà tiếp tục tiến bước.
61730	Ninh Chử nổi tiếng và được coi là một trong những bãi biển đẹp nhất ở Việt Nam vì có thắng cảnh đẹp và là một khu du lịch tiềm năng, thu hút khách thập phương đến tham quan, thưởng lãm và giải trí.
61731	Ninh Tĩnh Vương (
61732	Nini hứa rằng cô sẽ đào tạo nhiều hơn cho các Showcase và khởi hành.
61733	Ninja có thể hạ ngục đối thủ bằng mốt số kỹ năng trong vài giây.
61734	Ninja Melk, một bộ phim ngắn có độ dài 26 phút về ninja, được phát hành vào tháng 8 năm 2009.
61735	Ninja Rùa (tên gốc tiếng Anh: Teenage Mutant Ninja Turtles) là một bộ phim Mỹ được làm trong năm 2014.
61736	Ninja thuộc nhân vật máu yếu và phòng thủ yếu, sức tấn công không cao.
61737	Niño và tỉnh lị; tiếng Hiligaynon và Kiniray-a có vai trò chính trong truyền thông.
61738	Nintendo 3DS đã sử dụng khẩu hiệu "Take a look inside."
61739	Nintendo cũng trình bày một phụ kiện "Vitality sensor" có thể được sử dụng để đo nhịp tim của người chơi.
61740	Nintendo đã sản xuất các máy Famicom mới tại Nhật Bản cho đến ngày 25 tháng 9 năm 2003, và tiếp tục sửa chữa Famicom cho đến ngày 31 tháng 10 năm 2007, do không đủ linh kiện.
61741	Nintendo nhận thấy trong khi Wii đã mở rộng nhân khẩu học mà họ muốn, game thủ cốt lõi lại xa lánh Wii.
61742	Nintendo và Sega cũng ra mắt loạt 3D Classics, một lựa chọn các trò chơi retro nâng cao cho Nintendo 3DS có đồ họa lập thể được cập nhật.
61743	Nippon Columbia đã phát hành bộ CD gồm 6 đĩa chứa 13 chương trình này từ ngày 26 tháng 3 đến ngày 27 tháng 8 năm 2010.
61744	Nippononeta coreana được Kap Yong Paik miêu tả năm 1991.
61745	Nippononeta pentagona được Ryoji Oi miêu tả năm 1960.
61746	Nirogi và cộng sự.
61747	Nirvana được xem là "ban nhạc kỳ hạm của Thế hệ X," và Cobain miễn cưỡng chấp nhận được truyền thông mệnh danh là "người phát ngôn của thế hệ."
61748	Nissedal đã được lập thành một đô thị ngày 1 tháng 1 năm 1838 (xem:formannskapsdistrikt).
61749	Nitơ clathrate là một loạt các không khí hydrat.
61750	Nitta Yoshisue, con trai thứ tư của Yoshishige, định cư ở Tokugawa (tỉnh Kozuke) và lấy nơi này làm họ của mình.
61751	Nitting nằm trên độ cao trung bình là 280 mét trên mực nước biển, có điểm thấp nhất là 263 mét và điểm cao nhất là 340 mét.
61752	Niue cũng thử thu hút các nhà đầu tư nước ngoài vào ngành du lịch của mình bằng các đề nghị giảm thuế nhập khẩu và thuế doanh nghiệp.
61753	Niurka Melanie Marcos Calle (sinh ngày 25 tháng 11 năm 1967) là ca sĩ, vũ công, diễn viên và vedette người Cuba-México.
61754	Nizhnekamsk thành thành phố năm 1965.
61755	Njembot Mbodj đã sắp xếp cho mình một cuộc hôn nhân với thủ lĩnh của Trarza, Mohammed el-Habib, người đã thống nhất hai vương quốc và giúp họ dễ dàng chống lại lợi ích của thực dân Pháp.
61756	N là số ngày kể từ lúc nửa đêm (UT) khi ngày 1 tháng 1 bắt đầu (tức là số thứ tự ngày trong năm −1) và có thể bao gồm số thập phân để điều chỉnh với thời gian địa phương muộn hơn hoặc sớm hơn trong ngày.
61757	N. lecontei có nguồn gốc ở miền đông Bắc Mỹ.
61758	NLI là thành viên của Mạng lưới lãnh đạo toàn cầu Aspen.
61759	NMB48 (đọc là "N.
61760	N. N. Vashughin, ủy viên hội đồng quân sự Phương diện quân Tây Nam đã đến các quân đoàn cơ giới 8 và 15 để tham gia chỉ huy trận đánh.
61761	Noah và các bạn lên kế hoạch hủy diệt nhân Sao chổi Nemesis Comet mà gần đây đã được tìm thấy bởi Chúa Tể Bóng Tối.
61762	Nó ăn các động vật có xương sống và không xương sống nhỏ khác nhau, chủ yếu là côn trùng, và có thể săn các cá thể có cùng kích thước với chính nó.
61763	Nó ảnh hưởng đến 2-3% dân số nói chung và 10-15% ở các viện sức khỏe tâm thần nội trú và ngoại trú.
61764	Noãn trong một khoang 4 (2 trên mỗi thực giá noãn), lòng thòng, ngược, đơn vỏ.
61765	Nó báo cáo rằng chính phủ Trung Quốc đã chính thức hứa sẽ đầu tư và giúp đỡ thành lập khu liên hợp, bao gồm xây dựng một trường cao đẳng và các kho hàng phân phối cùng các công trình khác như phố Tàu cho người nước ngoài.
61766	Nó bảo đảm được quyền tự do tôn giáo của các nhóm thiểu số.
61767	Nó bao gồm 22 bài được sáng tác bởi Thomas J. Bergersen và Nick Phoenix.
61768	Nó bao gồm 56 vạn items dưới 10.257 mục từ sắp xếp bởi 106 vần.
61769	Nó bao gồm ba bước: Đặt câu hỏi, thu thập dữ liệu để trả lời cho câu hỏi, và trình bày câu trả lời cho câu hỏi đó.
61770	Nó bao gồm các bài hát nổi tiếng:"Konpa A Gogo" kết hợp với Kaysha,"Car Wash","Paradi Lanmou","S'abandonner" một bản song ca với Thierry Cham,"Hear Tam Tam"và" Camionette".
61771	Nó bao gồm các cao nguyên trên cao (cao nhất là Tarnohorod) bị chia cắt bởi các thung lũng của các dòng sông, như sông Tanew, sông Liubachivka, sông Shklo và sông Vyshnia.
61772	Nó bao gồm các khu rừng đất thấp trên các sườn dốc cao lên đến độ cao 600 mét.
61773	Nó bao gồm các phân chi như Metacamellia, Protocamellia, Thea.
61774	Nó bao gồm các phiên bản nâng cao về mặt đồ họa của cả Far Cry Instincts và Evolution.
61775	Nó bao gồm các sticky notes ảo mà ở đó người dùng có thể sử dụng bút để ghi note.
61776	Nó bao gồm chỉ có hai sơn phong cách Raven (1 màu xanh, 1 vàng), và chỉ được mở khóa nếu bạn giao Giáng moóc khoảng cách tương đối từ Praha, Cộng hòa Séc với Geographic Bắc Cực mà cuối cùng đi xuống 2.760 dặm (4.443 km).
61777	Nó bao gồm chủ yếu là các mặt hàng đồ thể thao như áo phông, áo hoodie và áo khoác thể thao.
61778	Nó bao gồm cộng đồng Fruitdale.
61779	Nó bao gồm Cung điện Terem trước đó, chín nhà thờ từ thế kỷ 14, 16 và 17, Holy Vestibule, và hơn 700 phòng.
61780	Nó bao gồm đề xuất về các trường hợp kinh doanh có liên quan đến tiếp cận và cách mà các tổ chức có thể cập nhật các chính sách của họ cũng như tiến trình sản xuất để có thể lồng tiếp cận vào việc kinh doanh thường ngày.
61781	Nó bao gồm hai giai đoạn: cấy cây và nhổ cỏ dại.
61782	Nó bao gồm hai tấm từ hai cây khác nhau.
61783	Nó bao gồm khoảng 160 bức ảnh đen trắng trải dài từ 1979 đến 2007.
61784	Nó bao gồm một bồn chứa làm bằng thép không gỉ hình trụ kích thước cao 41,4 m và đường kính 39,3 m bên trong chứa 50.000 tấn nước tinh khiết.
61785	Nó bao gồm một camera 8 MP phía sau, có khả năng quay video ở độ phân giải 1080p 30 fps và slow-motion ở 720p 120 fps.
61786	Nó bao gồm một giải đấu playoff liên lục địa liên quan đến 6 đội để quyết định hai bến Giải vô địch bóng đá thế giới cuối cùng.
61787	Nó bao gồm một hạt nhân nhiên liệu gồm UOX (đôi khi UC hoặc UCO) ở trung tâm, phủ một lớp bốn lớp của ba vật liệu đẳng hướng.
61788	Nó bao gồm một hồ nước và một khu vực đầm lầy với độ sâu trung bình là 0,91 m (3 ft).
61789	Nó bao gồm một miếng thịt lợn cắn cỡ nhỏ trong bột khoai tây, chiên giòn cho đến khi giòn.
61790	Nó bao gồm một ống dẫn nước và một tòa tháp, cùng với đó là hai bánh xe noria (na'ura).
61791	Nó bao gồm một thanh hình trụ chạy theo chiều dài của dãy xi lanh với một số thùy hình thuôn nhô ra từ nó, một cam mỗi van.
61792	Nó bao gồm Tòa án tối cao gồm 20 thẩm phán thường trực và một Chánh án, các tòa phúc thẩm, tòa án cấp thành phố và cấp quận, cùng với các hội đồng hòa giải.
61793	Nó bao gồm xi-rô mâm xôi được tiêm vào kem vani.
61794	Nó bảo vệ cho các lính biệt kích Ranger Thủy quân Lục chiến trong các cuộc đổ bộ ban đầu, bắn phá các vị trí trên bờ hỗ trợc cho cuộc đổ bộ chính, cũng như bảo vệ các đơn vị hạm đội ngoài khơi.
61795	Nó bắt đầu bằng tiếng của piano.
61796	Nó bắt đầu được tổ chức từ năm 1983, ngoại trừ các năm 1988–1990.
61797	Nó bắt đầu hăm dọa như là gầm gừ, hú hét và đập ngực.
61798	Nobel bắt đầu nghiên cứu thuốc nổ từ năm 17 tuổi.
61799	Nó bèn nghĩ kế lừa chú heo ra khỏi nhà bằng cách hẹn gặp chú ở nhiều nơi khác nhau, nhưng lần nào cũng thất bại.
61800	Nó bị bao quanh ở phía đông bởi Dãy núi Franconia gồm có Núi Lafayette ( ), Núi Lincoln ( ), và Núi Little Haystack ( ), và ở phía tây bởi Dãy núi Cannon cao và mặt dốc của vách núi Cannon.
61801	Nó bị chính phủ Ấn Độ thôn tính.
61802	Nó bị chỉ trích là quá nhỏ để thu hút người mua xe bán tải cỡ lớn truyền thống của Mỹ.
61803	Nó bị cô lập về mặt địa lý, có thể dẫn đến cận huyết và giảm đa dạng di truyền.
61804	Nó bị đe dọa bởi ô nhiễm và mất môi trường sống.
61805	Nó bị đe dọa bởi sự phá hủy môi trường sống.
61806	Nó bị đe doạ bởi sự phá hủy môi trường sống vì rừng đã được dọn dẹp để làm đường cho đất nông nghiệp, và IUCN đánh giá loài này là một loài nguy cấp.
61807	Nó bị đe dọa do mất môi trường sống; chỉ khoảng 20 cây được ghi nhận ở triền phía đông ngọn đồi Kalrayan.
61808	Nó bị đe dọa do săn bắt và mất môi trường sống.
61809	Nó bị dỡ bỏ mọi thiết bị bên trong và bên ngoài và hầu hết các thanh xoắn đã bị gãy, nhưng nó vẫn còn hộp số và động cơ.
61810	Nó bị giới hạn về phạm vi bao phủ mục tiêu phía sau (có lẽ là do mái che radar - giống như chỗ lồi lên phía trên và giữa các động cơ.
61811	Nó bị nghi ngờ là một ngôi sao bùng phát, mặc dù các phép đo có sẵn vào năm 2019 không cho thấy bất kỳ đốm sáng nào.
61812	Nó bị ôxi hóa nhanh khi lộ ra ngoài không khí.
61813	Nó bị ràng buộc chặt chẽ với Anh và được kiểm soát bởi Hải quân Hoàng gia và không có hội đồng nào có thể lên tiếng bất bình.
61814	Nó bị sét phá huỷ, có thể là vào khoảng năm 850, và các phần mộ gần như bị quên lãng.
61815	Nobita cùng Jaian, Suneo và Shizuka phát hiện ra cả hòn đảo nhân tạo này (thực chất là một chiếc tàu vũ trụ ngụy trang) và cả khách sạn đều là của cậu bé Sapio - cư dân hành tinh Chamocha.
61816	Nobita và Doraemon đợi ngoài bìa rừng chẳng thấy ai thoát khỏi lũ quỷ.
61817	Nobita và Doraemon sau khi về nhà liền tìm thấy bộ não bị thất lạc của Zanda Claus, biết được tin Binh đoàn robot đang thẳng tiến đến Trái Đất.
61818	Noboa thi đấu cho Ecuador năm 2015.
61819	Nobody Likes You được viết bởi Mike Dirnt và phần IV.
61820	Nó bổ sung thêm màn chơi mới, kẻ thù mới và nhiều hơn nữa.
61821	Nobuhiko bộc lộ việc hắn là Shadow Moon và Sayo dùng sức mạnh Viên đá Địa cầu tấn công Yuusuke, giải phóng sức mạnh mạnh nhất và nguy hiểm nhất của Kuuga.
61822	Nobuhiko và Sayo sau đó đến gặp Tsukasa, để lật đổ anh ta.
61823	Nobuhisa Furukawa đã từng chơi cho Kataller Toyama.
61824	Nobunaga chỉ còn nhận được sự ủng hộ của Hirate Masahide và cha vợ Saitō Dōsan, người ông chưa từng gặp.
61825	Nobunaga", mặc dù người ta nói rằng đó có thể là tái sinh của anh với Oda Nobunaga vì sự giống nhau của anh.
61826	Nó buộc người dùng kích hoạt trò chơi của họ trực tuyến một lần bằng cách gửi mã kích hoạt sau mỗi lần cài đặt trên một máy tính khác hoặc thay đổi phần cứng đáng kể.
61827	No byline (ngày 11 tháng 12 năm 2007).
61828	Nó cần sửa chữa khẩn cấp sau chuyến đi đầy kinh hoàng.
61829	Nó cao 20 cm và có hoa trắng vào giữa tháng 9 và tháng 11 ở phạm vi phân bố bản địa.
61830	Nó cao 40 đến 100 cm và có rễ dày, và nhựa trắng chảy ra khi thân cây bị cắt.
61831	Nó cao 50 cm và có hoa màu tía hoặc hồng, trắng, xanh da trời xám giữa tháng 8 và tháng 1 (cuối mùa đông đến giữa mùa hè) ở trong phạm vi phân bố của nó.
61832	Nó cao 51 m (trong đó có 26 m nổi trên mặt biển), diện tích 286 m², có khả năng chịu được sóng cao 21 m và chịu sức gió đến 40 m/s.
61833	Nó cao khoảng 3.489 foot (tương đương 1.063 m) và có đỉnh cao nhất trong tiểu bang, được ước tính chừng 1,5 dặm để đi được trong một giờ.
61834	Nó cấp máu cho nhĩ trái, phần lớn thất phải và thành dưới thất thất trái, 1/3 vách liên thất, nút xoang và nút nhĩ thất.
61835	Nọc độc trở thành vũ khí khiến chúng tự giết mình.
61836	Nó chạm đến những điều mà con người dễ bị tổn thương, niềm đam mê và sự an lạc."
61837	Nó chia một số thành phố sông thành hai phần -
61838	Nó chỉ ăn hên thôi.
61839	Nó chia sẻ nhiều yếu tố về lối chơi với The Age of Kings và được coi là một phiên bản phụ của loạt Age of Empires.
61840	Nó chỉ cần che giấu MBR đã bị sửa đổi.
61841	Nó chỉ chứa hai núm vú, vì vậy chuột chũi túi không thể sinh nhiều hơn hai con non một lần.
61842	Nó chỉ có một loài là Octogomphus specularis.
61843	Nó chỉ có thể chuyển đổi sang các định dạng tập tin PDF, không hỗ trợ chuyển đổi từ PDF sang các định dạng tài liệu khác được cung cấp.
61844	Nó chỉ đạo PRP, Quân giải phóng và Mặt trận dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam.
61845	Nó chỉ đạt tốc độ 15 km/h và trong phạm vi 16 km, không làm hài lòng những nhu cầu khách hàng.
61846	Nó chỉ đến cái mà một hiện hữu có sẵn như một "bản tính".
61847	Nó chỉ đơn thuần là một dạng áp lực.
61848	Nó chỉ dựa vào tôi thôi".
61849	Nó chỉ được bán tại Hoa Kỳ, nơi mà nó vẫn là vật nuôi biến đổi gen và chỉ được công bố công khai.
61850	Nó chỉ được khuyến cáo sử dụng trong trường hợp người bệnh bị ngộ độc xyanua nặng.
61851	Nó chỉ được mở vào đầu năm mới cho các thành viên trong Hoàng gia đến làm lễ tưởng niệm Thiên hoàng Nintoku.
61852	Nó chỉ được sử dụng cho các vật thể nhỏ hơn sao nằm ngoài Hệ Mặt Trời.
61853	Nó chỉ được tìm thấy ở Ethiopia.
61854	Nó chiếm 30% thành phần của vách tế bào và 25-35% trong nguyên liệu có nguồn gốc xenluloza gỗ (
61855	Nó chiếm 60% thể tích của toàn bộ con tàu và mang theo tất cả hàng hóa cung cấp cho trạm.
61856	Nó chiếm diện tích 1800 feet sàn.
61857	Nó chiếm toàn bộ phần tây bắc của Uzbekistan.
61858	Nó chỉ là một mặt của mô hình, vì nó không đưa ra các mức độ kháng chủ thể xứng đáng với sự gia tăng lực lượng tương ứng.
61859	Nó chỉ là một tuyệt phẩm, một công cụ để kể chuyện và giúp màn trình diễn của Beyoncé trở nên tuyệt vời."
61860	Nó chìm năm phút sau đó, mang theo 336 sĩ quan và thủy thủ, kể cả vị thuyền trưởng chỉ huy.
61861	Nó chìm ở về phía Đông Nam đảo Savo ở tọa độ tại độ sâu khoảng 700 m. Lườn tàu dường như bị phá hủy bởi một vụ nổ ngư lôi bên mạn phải ngay bên dưới cầu tàu, khiến con tàu bị gảy làm đôi và chìm xuống biển.
61862	Nó chỉ nặng 3,5 tấn.
61863	Nó chỉ ngắt quãng vai trò hỗ trợ của mình trong những chuyến đi ngắn đến Guam để được tiếp liệu.
61864	Nó chỉ ra rằng sớm nhất là bảy ngàn năm trước, tổ tiên của chúng ta đã bắt đầu trồng lúa.
61865	Nó chỉ sống ở những vùng nước sâu, nơi có nhiều bãi đá ngầm.
61866	Nó chỉ thích hợp cho nhu cầu sử dụng của các cư dân nước đang phát triển.
61867	Nó chỉ thực sự trở lại, thâm nhập vào nước Mỹ vào năm 1960 và được áp dụng tại hàng nghìn trường học ở quốc gia này.
61868	Nó chỉ trực tiếp quản lý một số hoạt động hạn chế nhất định theo danh sách đã được Đoàn Chủ tịch Xô Viết Tối cao phê chuẩn.
61869	Nó chịu lạnh khá tốt, có thể sống khi nhiệt độ xuống tới dưới -45 °C cũng như có gió mạnh.
61870	Nó cho biết vụ nổ súng nhằm đưa "động lực" cho người nhập cư gốc Tây Ban Nha trở về quê nhà thật sự của họ, mong muốn giải thể khối cử tri Tây Ban Nha tại Hoa Kỳ.
61871	Nó chọc các hộ gia đình bằng sừng của mình để truyền lại khả năng sinh sản.
61872	Nó cho độ cứng bề mặt 55-60 HRC.
61873	Nó cho phép người chơi chơi với bạn bè, trò chuyện và gửi vật phẩm cho nhau.
61874	Nó cho phép người sử dụng định vị chính xác trong phạm vi 10 m, đo tốc độ từ 200 cm/giây trở lên và cung cấp thông tin về thời gian với sai số chỉ là 2 phần trăm triệu giây.
61875	Nó cho phép nhà phát triển (developer) viết các ứng dụng theo một cách khá thống nhất bất kể cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin phía dưới là gì.
61876	Nó cho phép tội phạm giữ cho việc làm hoặc tiếp tục với việc đào tạo của họ, giảm nguy cơ tái phát.
61877	Nó cho rằng các tiểu bang Georgia, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin đã vi phạm luật liên bang khi thay đổi thủ tục bầu cử nhằm ngăn chặn đại dịch COVID-19 lây lan.
61878	Nó cho rằng con người mâu thuẫn với chính mình".
61879	Nó cho thấy BTS biểu diễn trong một nhà hát sang trọng.
61880	Nó cho thấy địa hình bề mặt và dưới nước của quần đảo Nhật Bản.
61881	Nó cho thấy Perry đang vật lộn để đưa chiếc dù của mình bay khi đi qua hẻm núi và nước.
61882	Nó cho thấy sự phân cực 6%.
61883	Nó cho thấy việc phân tích và tính toán một bài toán trở nên dễ dàng và các bảng tứ phương Gauss được trình bày trong đó có các tọa độ barycentric.
61884	Nó chưa bao giờ được sản xuất tổng hợp trên nền tảng thương mại.
61885	Nó chứa các khách sạn theo chủ đề, ba loại biệt thự (Villas de Firma, Nhà vườn và Nhà phố), các tòa nhà chung cư ven biển, bãi biển, bến du thuyền, nhà hàng, quán cà phê và một loạt các cửa hàng bán lẻ.
61886	Nó chứa các loài gừng thật sự, được gieo trồng rộng khắp thế giới vì các giá trị y học và ẩm thực.
61887	Nó chứa các siêu họ như Cyclodorippoidea với 3 họ Cyclodorippidae, Cymonomidae và Phyllotymolinidae.
61888	Nó chứa cả tế bào lấy từ phôi thai của một con cừu và một con dê, đây là động vật quái dị có đầu dê, nhưng lông lại là của một con cừu.
61889	Nó chứa đầy hyđro đã được làm bằng cách đổ gần một phần tư axit sulfuric vào nửa tấn phế liệu sắt.
61890	Nó chứa khoảng 780.000 đồ vật nghệ thuật, trải dài từ khảo cổ học đến nghệ thuật hiện đại, đặc biệt tập trung vào hội họa Ba Lan.
61891	Nó chứa phiên bản NetBSD và OpenBSD lần đầu tiên kể từ 1.0.10, dựa trên các cổng mới.
61892	Nó chứa tên của hơn 120.000 người và công ty.
61893	Nó chuyển đổi plasminogen thành plasmin, từ đó làm thoái hóa fibrin (cục máu đông) thành các sản phẩm tách fibrin.
61894	Nó chủ yếu ăn vào mùa hè và đặc sản địa phương của khu công nghiệp Kaesong, Bắc Triều Tiên.
61895	Nó chủ yếu dựa trên 1.200 trang nhật ký của anh tiết lộ rằng Esther sống một cuộc sống tự do đặc biệt cho một phụ nữ trong những năm 1920, kết hôn khá muộn.
61896	Nó chủ yếu dựa trên phần cứng của Galaxy S7, kế thừa bộ xử lý, camera và phục hồi khả năng chống nước IP68 và lưu trữ mở rộng.
61897	Nó chủ yếu được tìm thấy bên trong và bìa rừng nhiệt đới.
61898	Nó chủ yếu là dân cư, với một vài cửa hàng nhỏ và một Tesco lớn gần đó.
61899	Nó chủ yếu là sinh sống ở vùng đất thấp, và định cư quanh năm.
61900	Nó có 31 ghế và các thành viên của nó được bầu theo biểu quyết phổ biến trên cơ sở đại diện theo tỷ lệ để phục vụ nhiệm kỳ bốn năm.
61901	Nó có 3 núi lửa là Ililabalekan, Iliwerung và Lewotolo.
61902	Nó có 570 ngôi sao có thể là thành viên của cụm sao này nằm trong bán kính góc của cụm sao này và có 262 ngôi sao khác nằm trong vùng trung tâm của cụm này.
61903	Nó có ảnh hưởng lớn không chỉ đối với các game bắn súng tiếp theo mà còn nói chung về trò chơi video, và đã có mặt trên hầu hết mọi hệ thống chơi trò chơi video kể từ đó.
61904	Nó có băng thông bộ xử lý tối đa 96GB/s và băng thông bộ nhớ tối đa 34GB/s.
61905	Nó có ba tuyến với 60 trạm ở các khu vực khác nhau của thành phố.
61906	Nó có bề dài 5,5 m và đường kính 4 m, khối lượng 6.046 kg và thể tích 34 m³.
61907	Nó có biệt danh là thiên hà Wolfe hay đĩa Wolfe để vinh danh Arthur M. Wolfe, nhà vật lý thiên văn người Mỹ, một trong những người phát hiện ra hiệu ứng Sachs-Wolfe.
61908	Nó có bộ lông màu đen và màu xanh trên cơ thể và phía dưới màu xám và màu trắng.
61909	Nó có bộ xử lý Xeon E5 12 lõi, GPU AMD FirePro D kép, bộ nhớ flash dựa trên PCIe và cổng HDMI.
61910	Nó có các biến thể màu sắc.
61911	Nó có các dãy núi cao bao quanh cả bốn mặt.
61912	Nó có các đoạn riff, blast beat của death metal và breakdown của metalcore.
61913	Nó có cả chế độ chơi đơn và chơi mạng.
61914	Nó có cánh khá lớn hơn các loài khác trong chi.
61915	Nó có cấp sao biểu kiến 13,2.
61916	Nó có cấu trúc dạng lưới dù được gắn ở mặt trước xe trên nòng pháo chính và những tấm giáp dạng vảy rắn ở 2 bên hông xe.
61917	Nó có chiều dài cơ thể 71–79 cm (28–31 in) với sải cánh 1,5–1,7 m (5–5.7 ft) và cân nặng 1,3–2,3 kg (2.9–5 lb); các con đực cỡ lớn thậm chí còn có thể nặng hơn nữa.
61918	Nó có chiều dài đến 23 cm.
61919	Nó có chiều dài khoảng 360 mét (1.180 ft) và cao lên đến 100 mét (330 ft) trên mặt đất.
61920	Nó có chiều rộng 200 km từ đông sang tây và khoảng 250 km từ bắc xuống nam.
61921	Nó có công suất động cơ tăng lên, thân xe sửa đổi và hệ thống treo thấp hơn so với mẫu tiêu chuẩn.
61922	Nó có cổ phần polymer cải tiến PARA gấp bên, nòng ngắn hơn 279 mm (11 inch) hoặc 330 mm (13 inch) và cài đặt tự động hoàn toàn tùy chọn.
61923	Nó có cường độ biểu kiến là 9,9 và kích thước của nó là 1,0 phút cung.
61924	Nó có cường độ rõ ràng là 8,3.
61925	Nó có cường độ tuyệt đối 8,0.
61926	Nó có dân số 12.798 trong cuộc điều tra dân số năm 2004.
61927	Nó có đầy đủ đặc điểm của bò cạp giả hiện nay, chỉ ra rằng bọ cạp giả đã tiến hóa rất sớm trong lịch sử các động vật trên mặt đất.
61928	Nó có đến 50 phân loài.
61929	Nó có diện tích 332 hecta bao gồm 5817 thuộc tính của 500 tòa nhà di sản hầu hết được xây dựng từ thế kỷ 19. Các di tích bao gồm di tích tôn giáo, di tích quân sự, di tích công cộng và di tích dân sự.
61930	Nó có diện tích bằng bốn sân bóng đá chứa một lượng lớn vật dụng bị cướp bóc của người Do Thái.
61931	Nó có diện tích đất là 30.867 km² và dân số 871 (điều tra dân số năm 2011).
61932	Nó có diện tích khoảng 1.400 km² và hơn 680.000 cư dân.
61933	Nó có diện tích là vùng lõi của một khu bảo tồn rộng tới của hệ sinh thái khô cằn đầm lầy cạn kéo dài xuyên suốt biên giới Kenya - Tanzania.
61934	Nó có diện tích lưu vực bằng 7.431 km².
61935	Nó có độ dài 115,6m, rộng 15,6m; lại có trọng tải 6.700 tấn, được trang bị 15 khẩu đại bác, 17 khẩu pháo nhỏ tầm ngắn, chạy bằng động cơ hơi nước và có tốc độ đạt 17 hải lý/giờ.
61936	Nó có đôi cánh rộng và một cái đầu lớn với hai túm lông kiểu " tai ".
61937	Nó có đôi mắt nông.
61938	Nó có độ tin cậy cao và được sử dụng nhiều tại những vùng nông thôn, nơi có điều kiện đường băng kém.
61939	Nó có dụng ý rằng những người này chỉ là những kẻ lợi dụng thời cơ, không có ý định ở lại lâu dài, mà chỉ muốn bóc lột người bản xứ.
61940	Nó có hai tấm mui carbon cứng cáp có thể được xếp trong cốp giống như phiên bản roadster trước.
61941	Nó có hệ thống trích khí, làm mát bằng không khí, hộp nạp đạn rời, có khả năng chọn chế độ bắn và một báng súng gấp (đẩy vào, kéo ra).
61942	Nó có Hiến pháp, cờ và quốc ca riêng, và thực hiện chính sách đối ngoại của riêng mình.
61943	Nó có hình dạng chữ "U", với các dãy núi chiếm 29,2% diện tích nằm ở cả bốn hướng chính, một bồn địa ở trung tâm là bồn địa Lâm Phần ( ) chiếm 19,4% diện tích, và các ngọn đồi nằm xen giữa chiếm 51,4% diện tích.
61944	Nó có hỗ trợ xem trước bộ lọc thời gian thực.
61945	Nó có hương vị khác với công thức Milo ban đầu và được bán trên thị trường như một loại thực phẩm tốt cho sức khỏe của trẻ em.
61946	Nó coi tồn tại người cũng giống như tồn tại của các sự vật khác, nó đã đồng nhất tồn tại và hiện hữu với nhau.
61947	Nó có khả năng đa nhiệm, thực hiện các nhiệm vụ không đối đất, đối hải, bao gồm cả vai trò chống hạm.
61948	Nó có khả năng hạ đến 8° và nâng tối đa lên đến 60°.
61949	Nó có khả năng thay đổi hình dạng cơ thể theo ý thích và có thể xuyên qua những khe hở nhỏ nhất.
61950	Nó có kho tàng phong phú các bài hát và câu chuyện dân gian.
61951	Nó có kich thước 16,4 x 9,0 mét và là ngôi mộ nhỏ nhất trong tất cả các ngôi mộ hoàng gia ở khu vực này.
61952	Nó có lẽ là một loại lịch lai trong đó người ta thay thế một tuần thông thường với 7 ngày cho một phần tư tháng âm lịch trên thực tế, vì thế một tháng có chính xác 4 tuần, không phụ thuộc vào tuần trăng trên thực tế.
61953	Nó có lẽ là một trong những dự án xây dựng lớn nhất ở châu Phi.
61954	Nó có liên quan đến deoxyribose, được tìm thấy trong DNA.
61955	Nó có liên quan đến một quá trình bất thường là hai tế bào con được tạo ra ngay bên trong tế bào mẹ, và tế bào con sẽ "tiêu thụ" tế bào mẹ trước khi chúng tách ra.
61956	Nó có liên quan đến phát triển nguồn nhân lực, những vấn đề về an ninh quốc gia và chính sách di dân.
61957	Nó có lớp lông dài, mịn màng ở mặt sau, với độ dài 8 mm (0,31 in).
61958	Nó có lượng giãn nước toàn tải 1.590 tấn (bé hơn nhiều so với phân loại khu trục hạm ngày nay), dài 93m, rộng 11,15m, mớn nước 3,18m.
61959	Nó có màn hình 4,3 inch với độ phân giải WVGA 800 x 480 pixels và tỉ lệ màn hình 15:9.
61960	Nó có màu biến đổi từ vàng sang trắng, đỏ, và đôi khi không màu hoặc màu xanh.
61961	Nó có màu đen sáng bóng, con thợ dài khoảng 1 đến 2 mm và con chúa dài từ 4 đến 5 mm.
61962	Nó có màu đỏ nhạt.
61963	Nó có màu nâu khác nhau từ màu nâu đậm (gần như đen) đến màu xám xanh.
61964	Nó có màu xanh lá cây sống động màu (thường có màu ngọc lam trong điều kiện nuôi nhốt), màu nhẹ ở mặt dưới và có một sọc đen dày từ mỏ (thông qua mắt) đến gáy.
61965	Nó có máy ảnh trước 1,3 MP không flash và 3,15 MP máy ảnh chính.
61966	Nó có một Ban Chấp hành Quốc (CEN) mà các thành viên được dành riêng đầy đủ thời gian để tổ chức.
61967	Nó có một bục đặc biệt cho bồi thẩm đoàn.
61968	Nó có một cái sừng ngắn, hình móc câu trên mũi của nó, nó không có sừng trán, và cổ nó có một loạt các tấm sừng cong về phía trước khiến cho diềm xếp nếp giống như một cái vương miện.
61969	Nó có một chỏm lông đầu hình quạt, có màu đỏ ở chim trống và vàng cam ở chim mái.
61970	Nó có một lịch sử lâu đời và rất phổ biến trong rượu vang Romania và Bulgaria, nơi nó được gọi là Гъмза Gamza.
61971	Nó có một mặt tiền chính hai tầng và một sân lớn bao quanh bởi các ký túc xá, với bốn phòng trưng bày dọc theo các trục.
61972	Nó có một số Bradford (quay) từ 36s đến 44s, phổ biến nhất trên 40. Nói chung, càng chặt những lọn lông cừu, các khóa xoăn thường được bán như là vật liệu "Santa Claus Beard".
61973	Nó có một số sừng trên đỉnh đầu và một sừng trên mũi.
61974	Nó có mức giá phải chăng đối với hầu hết mọi người và giải quyết được một số vấn đề phổ biến về độ thích hợp mà người mua có thể gặp phải với hàng may mặc ngoài giá.
61975	Nó còn có 8 nhà hàng.
61976	Nó còn có một cửa hàng phần cứng cũ và cửa hàng dầu vừng từ năm 1970, cũng như các quán ăn và cà phê theo phong cách tương tự.
61977	Nó còn công bố một "kỳ nghỉ" dài hạn cho ngành đóng tàu khi không có thiết giáp hạm hay tàu chiến-tuần dương mới nào được đặt lườn trong hai mươi năm tiếp theo.
61978	Nó còn dùng trong một vài loại bột nổi thông thường.
61979	Nó còn dùng trong việc nghiên cứu sự lưu thông máu, sự tích tụ và sự tổn thương bên trong não, vì nó lưu thông trong mô sợi màng trạch (choroid plexus).
61980	Nó còn được gọi là asenơ clorua hoặc bơ asen.
61981	Nó còn được gọi là Psi10 Aurigae (ψ 10 Aur).
61982	Nó còn được sản xuất theo giấy phép ở Canada và Nhật Bản.
61983	Nó có nguồn gốc như một mô tả quân sự về một lối đi qua đó mà quân đội chỉ có thể diễu hành trong một cột hẹp hoặc với một mặt trận hẹp.
61984	Nó có nguồn gốc ở miền Nam California tại Hoa Kỳ, và phía bắc Baja California ở Đông Bắc Mexico.
61985	Nó có nguồn gốc từ đàn yết tranh Trung Hoa.
61986	Nó có nguồn gốc từ thế kỷ XIX từ các giống khác nhau của chó săn Spaniel lội nước và có vẻ đảm nhận nhiều hơn vai trò của chó săn lông xù Setter trong săn bắn hơn là của một giống chó Spaniel truyền thống.
61987	Nó có nhiều nguồn nước uống, một trong số đó là (cùng với Crkvenica) được sử dụng để cung cấp mạng lưới đường thủy nội địa.
61988	Nó còn nêu ra viễn cảnh những nhà máy điện, nhà máy hóa chất, đập và bể chứa xăng dầu sẽ bị hỏng.
61989	Nó còn phần chìm dưới sâu 80.000 do tuần so với bề mặt mặt nước bao quanh.
61990	Nó còn ra mắt tại hạng 24 trên Bảng xếp hạng Oricon.
61991	Nó còn tát chết thẳng cẳng con chó săn dám lao vào cứu chủ.
61992	Nó còn toát lên khẩu khí một con người tài ba, nỗ lực làm nên sự nghiệp trong tương lai.
61993	Nó còn tương đối nguyên vẹn và đã được phục hồi, sửa chữa và đưa vào hoạt động với tên gọi PE-301.
61994	Nó còn tượng trưng cho sự giao ước với thần linh thay lời hứa hôn của đôi trai gái theo tập quán cổ truyền của dân tộc?
61995	Nó còn tự quay quanh lõi của mình.
61996	Nó có phấn hoa tiềm rãnh tương tự như Idiospermum, có thể là dạng chung cho bộ Laurales, với phấn hoa 2 rãnh là đặc trưng chuyên biệt cho phần còn lại của họ Calycanthaceae và phấn hoa không lỗ hổng cho phần còn lại của bộ Laurales.
61997	Nó có quỹ đạo ngược và quỹ đạo không theo hình tròn.
61998	Nó có rất nhiều hình thái thực vật với các loài thực vật quý hiếm và đặc hữu khác nhau.
61999	Nó có sức mạnh khổng lồ đối với các tuần báo của người gốc Việt trong "làng báo", với số lượng lưu hành bắt đầu vào khoảng 17.500 lên tới 23.600 năm sau.
62000	Nó có tác dụng tăng co bóp dương tính trên cơ tim.
62001	Nó có tên gọi là PT-7 và PT-8.
62002	Nó có tên hiệu "Blitzen" bởi đội phát hiện sa nó được ấn định là một tên chính thức.
62003	Nó có thành phần dinh dưỡng cao hơn tính theo trọng lượng do ở đây có tương đối nhiều lá tính trên cùng một lượng cuống lá.
62004	Nó có thể bắn được cả băng đạn loại 45 hay 30 viên/băng.
62005	Nó có thể bao gồm thịt, cá.
62006	Nó có thể chỉ bao gồm một đường trục.
62007	Nó có thể chịu được băng giá hơn nhiều các loài khác của chi của nó.
62008	Nó có thể chứa 2.800 L (750 U.S. gallons) nhiên liệu, và có 6 giá treo gắn vũ khí bố trí thành 2 hàng.
62009	Nó có thể chuyển và nhận sóng vô tuyến, chuyển đổi các mã nhị phân 1 và 0 sang sóng vô tuyến và ngược lại.
62010	Nó có thể có được một chút lạ, tuy nhiên, khi bạn bè hoặc bạn gái viết một bài hát về họ.
62011	Nó có thể coi là ranh giới phía bắc của các phố có chữ "Hàng".
62012	Nó có thể có khả năng chống ăn mòn cao; thậm chí cao hơn Ir, là kim loại có độ chống ăn mòn cao nhất hiện nay.
62013	Nó có thể đã đạt đến vận tốc Mach 1.3 với 4 động cơ Kolesov RD36-41, công suất mỗi chiếc có thể đạt 16.000 kgf (35.300 lbf hoặc 157 kN) khi đốt nhiên liệu lần hai.
62014	Nó có thể do các nhà báo khoa học chuyên nghiệp hoặc chính các nhà khoa học viết nên.
62015	Nó có thể được ăn thường xuyên, vào mọi lúc trong năm.
62016	Nó có thể được đặt trước hoặc sau danh từ liên quan tới nó (nhưng với các danh cách khác gắn với nó).
62017	Nó có thể được sử dụng để điều trị nhiễm trùng tai, nhiễm trùng da và nhiễm trùng vi khuẩn khác.
62018	Nó có thể được sử dụng để tạo ra mùi thơm dễ ăn của hạnh nhân, vanilla, quế, mật ong, quả mọng, nước ngọt pha trộn, mùi thơm, vị cay, nho và hương vị anh đào.
62019	Nó có thể được sử dụng đơn lẻ hoặc cùng với chạy thận nhân tạo.
62020	Nó có thể được sử dụng hiệu quả với bầu trời u ám một phần và thường sẽ đạt đến nhiệt độ 90-150 °C.
62021	Nó có thể được sử dụng nếu olmesartan không đủ để kiểm soát huyết áp.
62022	Nó có thể được thực hiện trên một vị trí hay một cử chỉ quan tâm đặc biệt của con vật (ví dụ như nước tiểu hoặc phân) hoặc có thể được thực hiện bằng cái cổ kéo dài và phần đầu nhô cao trong không khí.
62023	Nó có thể được tìm thấy ở độ sâu từ bề mặt tới 97 mét (318 ft), mặc dù nó thường được tìm thấy từ 5 đến 80 mét (16–262 ft).
62024	Nó có thể được xem là giá trị xấp xỉ của một biến ngẫu nhiên dựa vào thông tin tích lũy được cho tới một thời điểm nhất định.
62025	Nó có thể giảm xuống, nhưng cũng có thể tăng lên.
62026	Nó có thể giúp người chơi leo lên những nơi cao ráo.
62027	Nó có thể hoặc là trò đùa hoặc với mục đích ác ý. Đôi khi các biên tập viên bí đề tài cũng viết ra tin giả.
62028	Nó có thể hỗ trợ cơ chế vật lý trong thế giới thực và cho phép di chuyển liên tục từ trong nhà với môi trường ngoài trời.
62029	Nó có thể hữu ích cho việc tìm nguồn gốc lỗi sai trong các hệ thống máy tính và đôi khi được dùng để đo năng suất làm việc của nhân viên văn phòng.
62030	Nó có thể là biểu hiện của niềm thương tiếc hoặc do chúng không hiểu con non thực sự đã chết.
62031	Nó có thể là dầu ô liu, đậu nành, dầu cải, hướng dương, mè.
62032	Nó có thể là màu xám đậm nếu không tinh khiết.
62033	Nó có thể là một sợi dây đan lại, hoặc được may thành dạng ống vải hẹp.
62034	Nó có thể là quá khứ, hiện tại hoặc tương lai.
62035	Nó có thể là tương đối lớn trong một khoảng thời gian này, và tương đối nhỏ trong khoảng thời gian khác.
62036	Nó có thể mang được tên lửa loại đường kính 240 mm trong hơn 12 ống phóng.
62037	Nó có thêm một giai đoạn áp cao và thêm khả năng tản nhiệt tốt hơn cho các cánh quạt tuốc bin áp cao.
62038	Nó có thể mọc lại sau những trận cháy rừng bằng cách đâm chồi từ gốc rễ dưới đất.
62039	Nó có thể mở rộng bằng cách thêm thiết bị đính kèm.
62040	Nó có thể nằm trong khoảng 61-71 inches (155–180 cm), mặc dù, bởi vì chúng được sử dụng như ngựa thể thao, Ngựa Selle Français thường đứng một độ cao tương đối cao 65-67 inches (165–170 cm).
62041	Nó có thể nhìn thấy bằng mắt thường trong vài tháng vào năm 1744 và thể hiện các hiệu ứng ấn tượng và bất thường trên bầu trời.
62042	Nó có thể nhìn thấy được bằng mắt thường như là một ngôi sao mờ, độ lớn thứ năm.
62043	Nó có thể phóng với tốc độ 600 đến 1,000 km/h trên độ cao 0,2 đến 11 km và có CEP khoảng 2 đến 3 m. Nó được gắn vào máy bay nhờ thiết bị treo AKU-58-1.
62044	Nó có thể tách ra và nhập lại theo ý muốn và có bắn reiatsu từ miệng của con rắn.
62045	Nó có thể tạo thành hexahydrat và hexacetonitril Libus, Wlodzimierz; Chachulski, Bogdan; Fraczyk, Leszek.
62046	Nó có thể thở khò khè, ngáy và bị trướng bụng.
62047	Nó có thể tiến triển thành viêm kết mạc cấp tính và có thể là mù lòa; tuy nhiên, đây cũng có thể là triệu chứng đầu tiên có thể nhìn thấy được của căn bệnh này.
62048	Nó có thể ức chế các giai đoạn sớm (ví dụ gắn, nhập bào qua trung gian thụ thể, mất bao, phiên mã), sự dich mã các ARN thông tin, và sự trưởng thành của virus bao gồm cả việc đâm chồi của virion trên màng tế bào.
62049	Nó có thiết kế và chủ đề thực tế dựa trên đội nhóm chống khủng bố, yêu cầu các nhiệm vụ phải được lên kế hoạch trước khi thực hiện và trong đó, một đòn duy nhất đôi khi đủ để giết chết một nhân vật.
62050	Nó có thương hiệu là Dynorm, Inhibace, Vascace và nhiều tên khác ở nhiều quốc gia khác nhau.
62051	Nó có tính năng cải thiện lối chơi, phần cài đặt và chất lượng nghe nhìn dựa trên phản hồi của cộng đồng.
62052	Nó có tốc độ bổ nhào nhanh hơn các máy bay tiêm kích Nhật, và được tận dụng trong chiến thuật được gọi là "boom-and-zoom" (bắn rồi dzọt).
62053	Nó có từ 4- 6 sừng nhô ra từ diền cổ trên đầu, 1 sừng nhỏ ở mỗi bên má và một sừng dài 60 cm (2 ft), rộng 15 cm (6 in) nhô ra từ mũi.
62054	Nó có vai trò quan trọng trong việc bố trí không gian sống, không gian sản xuất và thúc đẩy thị trường hàng hóa phát triển.
62055	Nó có vị trí vô cùng độc đáo khi nằm trên một hòn đảo chỉ cách đất liền gần 1 km khiến cho nó là một nơi dễ dàng được những người hành hương đến tu viện tiếp cận khi thủy triều xuống.
62056	Nó có vỏ màu xanh xám khác với dưa vàng ở Bắc Mỹ.
62057	Nó có vùng da trắng xung quanh mắt và tròng đen màu vàng.
62058	Nó có ý nghĩa truyền cảm hứng cho phụ nữ châu Phi để theo đuổi ước mơ của họ.
62059	Nó cũng bán được hơn 5 triệu bản trên toàn thế giới, tính đến tháng 1 năm 2015.
62060	Nó cũng bán thiết bị mạng cho các hãng này.
62061	Nó cũng bao gồm không có quyền đánh thuế nếu không có sự đồng ý của Nghị viện.
62062	Nó cũng bao gồm một ban cố vấn hỗ trợ trong các vấn đề chiến lược và pháp lý và giúp giải quyết xung đột.
62063	Nó cũng bao gồm một hòa ước ba năm.
62064	Nó cũng bao gồm một phòng tập thể dục, một thẩm mỹ viện và lớn hồ bơi tư nhân.
62065	Nó cũng bị bắn thủng một thùng nhiên liệu để lại vệt dầu loang.
62066	Nó cũng cải thiện sự truyền nhiệt giữa nồi cách thủy và thực phẩm mà không có đặc tính cách nhiệt của không khí bị kẹt trong túi.
62067	Nó cũng cấm các tàu từ cảng đi trực tiếp đến Qatar.
62068	Nó cung cấp 40,5% nguồn protein động vật và 17,6% tổng protein.
62069	Nó cung cấp bảo mật tăng cường như là một phản ứng phụ, hiệu quả tác động như một bức tường lửa giữa các máy tính và Internet.
62070	Nó cung cấp dầu hỏa bằng xe bồn chở nhiên liệu đến các thị trường địa phương, và toa chứa dầu sau đó được giao cho khách hàng bán lẻ, do đó bỏ qua mạng lưới bán buôn hiện có.
62071	Nó cung cấp một chương trình chi tiết và linh động cho tất cả Hướng đạo sinh chia sẻ khắp thế giới.
62072	Nó cung cấp một lượng thịt nạc với một tỷ lệ phần trăm thịt xẻ cao.
62073	Nó cung cấp nền tảng cho một món ăn và các thành phần khác được thêm vào sau khi món roux hoàn thành.
62074	Nó cung cấp RAM lưu trữ được hỗ trợ bằng pin để cho phép các trò chơi lưu lại điểm số cao, cấu hình dữ liệu và tiến trình trò chơi.
62075	Nó cũng châm ngòi cho hàng loạt buổi thuyết trình về chứng bạch biến – một căn bệnh mà rất ít người biết trước thời điểm cuộc phỏng vấn diễn ra.
62076	Nó cũng cho Kenji một sức bền vượt trội, khi mà cậu bị tấn công vào sau đầu bởi một chiếc đường ống dẫn nhưng không chịu bất kì tổn thương nào.
62077	Nó cũng cho rằng chính sách chuyển tiếp đã thành công trong việc cắt giảm các đường cung cấp của quân đội Trung Quốc tiến đến phía nam của đường McMahon.
62078	Nó cũng chú thích một số quốc gia có cấp thị thực điện tử cho một số quốc tịch nhất định.
62079	Nó cũng có 14–16 tia ở vây lưng và khoảng 75 vảy ở các hàng bên.
62080	Nó cũng có đuôi to khỏe, có thể có tác dụng như bánh lái.
62081	Nó cũng có hai dạng Tiến Hóa Mega, Mega Lizardon X và Y, có khả năng cả hai được thiết kế bởi Tomohiro Kitakaze, nhà thiết kế của Mega Lizardon X, không vĩnh viễn và luôn trở lại dạng Lizardon bình thường.
62082	Nó cũng có khả năng kháng bệnh.
62083	Nó cũng có khả năng tạo ra " đóng cửa nghề nghiệp", nghĩa là chặn nghề nghiệp không cho người ngoài, nghiệp dư và không đủ tiêu chuẩn tham gia.
62084	Nó cũng có liên quan đến tiếng Malta.
62085	Nó cũng có lợi thế là được hưởng lợi từ những tiến bộ trong quá trình sản xuất, ví dụ như 28 nm trên hầu hết S4 SoCs.
62086	Nó cũng có mõm và tai lớn, tròng đỏ với con ngươi khe dọc, đùi có hình dạng như quần short rộng thùng thình và bốn phần phụ nhỏ phía sau đầu được sử dụng để cảm nhận Aura.
62087	Nó cũng có một loạt các hiệu ứng sẵn có để lựa chọn hoặc tự tạo ra hiệu ứng của riêng bạn.
62088	Nó cũng có một radar ABM riêng biệt - radar mạng phase 9S19 HIGH SCREEN ở cấp độ khẩu đội.
62089	Nó cũng có một số tính chất thú vị, một trong số đó, hợp chất này tuy là chất rắn, nhưng rất dễ bay hơi.
62090	Nó cũng có một video âm nhạc.
62091	Nó cũng có nhiều hiệu ứng âm thanh khác nhau.
62092	Nó cũng có ở Sri Lanka.
62093	Nó cũng có râu ở gần miệng của nó, một cái đầu rộng, vây gai và không có vảy.
62094	Nó cũng có số phi kim nhiều nhất, cụ thể là năm, so với tất cả các chu kỳ.
62095	Nó củng cố sự gắn kết và xây dựng lòng trung thành và sự tham gia của khách hàng.
62096	Nó cũng có thể ảnh hưởng đến các cộng đồng sinh học và tài sản được xem là di sản.
62097	Nó cũng có thể bảo vệ cây chống lại sự biến động lớn của nhiệt độ lá.
62098	Nó cũng có thể cải thiện các nhóm chịu đựng các vấn đề về quy trình, chẳng hạn như thiếu làm rõ vai trò.
62099	Nó cũng có thể coi là màu của máu.
62100	Nó cũng có thể đại diện cho những Tengri như nước, mặt trời, những nguồn gốc của sự sống và năng lượng, là minh chứng cho sự giàu có và sung túc.
62101	Nó cũng có thể dẫn đến sự tham gia ít hơn của nhân viên trong tổ chức.
62102	Nó cũng có thể được gọi, với những hàm ý chủ quan khác nhau, là ngụy biện, lừa đảo, bí ẩn, mưu mẹo.
62103	Nó cũng có thể được nấu lại gọi là nurungji pap (누룽지밥) hoặc nureun pap (눌은밥), thường là một món ăn bữa ăn sáng.
62104	Nó cũng có thể được sử dụng để mô tả dòng chảy.
62105	Nó cũng có thể được sử dụng để tạo các truy vấn và các thủ tục lưu trữ trong T-SQL hoặc trong Managed code thông qua SQL CLR.
62106	Nó cũng có thể được tìm thấy trong các khu rừng trên mây, rừng ngập mặn và thảo nguyên.
62107	Nó cũng có thể gây sốt và ớn lạnh.
62108	Nó cũng có thể hấp thụ một phần tia sáng, dẫn tới kết quả làm giảm cường độ của các tia phản xạ hoặc/và khúc xạ.
62109	Nó cũng có thể in các đối tượng "từ dưới lên" bằng cách sử dụng một thùng với một đáy trong suốt và tập trung tia cực tím hoặc laser trùng hợp màu xanh đậm chiếu ngược lên từ đáy thùng.
62110	Nó cũng có thể là con mồi của đại bàng đuôi nhọn và trăn lớn.
62111	Nó cũng có thể là sắc trắng và hồng hoặc bất kỳ màu sắc rắn.
62112	Nó cũng có thể là từ tiếng La tin terra merita (đất có giá trị).
62113	Nó cũng có thể rút vào vỏ của nó và khép miệng vở bằng móng vuốt của mình.
62114	Nó cũng có thể thích hợp ở trẻ em dưới 5 tuổi, người già và những người có chức năng miễn dịch kém.
62115	Nó cũng có ưu điểm là ít độc hơn so với các loại thuốc khác được sử dụng để điều trị ung thư buồng trứng chịu lửa.
62116	Nó cũng cung cấp cho FEA cơ quan thực thi thu thập dữ liệu để thu thập dữ liệu từ các công ty sản xuất năng lượng và tiêu thụ lớn.
62117	Nó cũng cung cấp cho họ một mức độ tự chủ trong một xã hội truyền thống do nam giới thống trị và đã giúp nhiều người nhận thức rõ hơn về quyền của họ.
62118	Nó cũng cung cấp một giao diện quản lý chuẩn OMCI giữa OLT và ONU/ONT cho phép nhiều nhà cung cấp dịch vụ cùng hoạt động.
62119	Nó cũng đã bị những người cộng sản phá hủy gần như hoàn toàn.
62120	Nó cũng đã công nhận nhiều tác phẩm văn học và tác giả đã ủng hộ bình đẳng giới ở Philippines.
62121	Nó cũng đã được cấp bởi bốn sao bởi Tổng cục Du lịch Scotland.
62122	Nó cũng đã được chứng minh là hoạt động như một chất đối kháng thụ thể NMDA có ái lực thấp.
62123	Nó cũng đã được dịch ra nhiều thứ tiếng, như bản dịch tiếng Anh của Arthur Waley với tiêu đề Monkey (con khỉ).
62124	Nó cũng đã được gọi là "Christian Network" vì chương trình của nó theo hướng được đặt tên vào năm 1974.
62125	Nó cũng đã được nghiên cứu để điều trị cổ trướng.
62126	Nó cũng đã được sử dụng cho các hoạt động tẩy kim loại.
62127	Nó cũng đã được thông báo rằng có 8 amparos đang chờ xử lý khác.
62128	Nó cũng đã được trình diễn trực tiếp với đầy đủ 5 thành viên trong chuyến lưu diễn trở lại của họ, Return of the Spice Girls (2007).
62129	Nó cũng đạt đến vị trí số 1 tại bảng xếp hạng Úc và nằm ở đó suốt tám tuần.
62130	Nó cũng đặt giả thiết rằng sự phát triển không chỉ dừng lại ở mức độ này.
62131	Nó cũng đề cập rằng việc xây dựng từ trước đến nay đã gây ra nhiều thay đổi sinh thái và môi trường có thể nhìn thấy mà là một mối đe dọa cho tương lai.
62132	Nó cũng đi trước Bộ trưởng Ngoại giao Malian Abdoulaye Diop kêu gọi UNSC gửi một lực lượng triển khai nhanh chóng đến nước này tuyên bố rằng có sự gia tăng của những kẻ buôn bán ma túy và các chiến binh Hồi giáo.
62133	Nó cũng được biết đến là một đồng thụ thể của HIV-1.
62134	Nó cũng được cho là lời chia tay cuối cùng cho con trai bà Fernando, vợ ông, Mayra Rosales, và cháu trai của bà, Fernando, trước khi bà rời Nicaragua vào ngày hôm sau.
62135	Nó cũng được coi là nội chiến Trung Quốc của thế kỷ XIX.
62136	Nó cũng được dùng làm món cá dầm, thường được ăn như là một món gia vị cùng với cơm.
62137	Nó cũng được dùng như một loài chó phát hiện ma tuý tốt và là người tốt của gia đình.
62138	Nó cũng được dùng trong dosimetry bức xạ thermoluminescent (TLD) : Khi tiếp xúc với bức xạ, nó thu được những khuyết tật tinh thể do đó khi được nung nóng, chuyển thành phát ra ánh sáng thích hợp với liều nhậu được.
62139	Nó cũng được ghi nhận từ châu Phi, vùng Trung Đông, các vùng còn lại của châu Á nhiệt đới và một số khu vực của châu Á có khí hậu ôn hòa, các đảo trên Thái Bình Dương, châu Mỹ (Mexico, Hoa Kỳ), Australia.
62140	Nó cũng được giải thích là sự bực bội, lo lắng do suy nghĩ lộn xộn.
62141	Nó cũng được gọi là đèn diode nội xạ và được viết tắt là LD hay ILD.
62142	Nó cũng được gọi là điều khiển có thể điều chỉnh được.
62143	Nó cũng được mô tả ông đôi khi có tầm nhìn tiên đoán.
62144	Nó cũng được nuôi để làm chó bảo vệ, giữ nhà, bầu bạn trong gia đình.
62145	Nó cũng được sắp xếp để bao gồm cả những greatest hit sắp ra mắt, cùng với ca khúc "Without You" đã được công bố trước đó.
62146	Nó cũng được sử dụng cho thi nghệ thuật và chương trình nhảy, và các thành viên của giống này thi đấu trong các sự kiện quốc tế trong các môn thể thao.
62147	Nó cũng được sử dụng để cải thiện sức khỏe dinh dưỡng ở bệnh nhân cao tuổi.
62148	Nó cũng được sử dụng để sản xuất diesel sinh học thông qua phản ứng xuyên este hóa.
62149	Nó cũng được sử dụng để trả phí giao dịch và dịch vụ tính toán trên mạng Ethereum.
62150	Nó cũng được sử dụng ở Liên Xô và hiện đang thịnh hành ở hầu hết các nước hậu Xô Viết.
62151	Nó cũng được sử dụng trong một thời gian như một doanh trại quân đội.
62152	Nó cũng được sử dụng trong thú y.
62153	Nó cũng được sử dụng y tế như một thuốc nhuận tràng.
62154	Nó cũng được tìm thấy ở đồng bằng ven biển phía nam ở Israel.
62155	Nó cũng được tìm thấy ở phần phía đông của the Palearctic ecozone.
62156	Nó cũng gây bàn cãi về việc phân tích một số sự kiện lịch sử quan trọng được thực hiện bởi chính trị gia Tây Tạng và nhà sử học Tsepon W. D. Shakabpa.
62157	Nó cũng giành được giải thưởng lớn cho phim ngắn hay nhất trong Liên hoan phim quốc tế Rhode Island.
62158	Nó cũng giúp dễ dàng nạp đạn kể cả đối với nòng bị lỗi.
62159	Nó cũng hiểu được sự căng thẳng giữa sự kiềm chế về đạo đức và những đòi hỏi của một hành động chính trị thành công.
62160	Nó cũng hình thành một lớp niêm kín vết đứt, vì thế mà cây sẽ không bị mất nhựa.
62161	Nó cũng hoạt động tại Ả Rập Saudi.
62162	Nó cũng khống chế Pháp với một mạng lưới 30 ngàn điệp viên đã góp phần vào chiến thắng của Đức trong cuộc chiến tranh Pháp-Phổ 1870-1871.
62163	Nó cũng không nêu rõ sự phân biệt giữa các dân tộc - cũng như những gì tạo nên một con người.
62164	Nó cũng là chủ đề của các cuộc điều tra khảo cổ và là một di tích lịch sử California, Di tích Lịch sử Quốc gia và trên Sổ Địa danh Lịch sử Quốc gia.
62165	Nó cũng là con quỷ đầu tiên được liệt kê trong "Pseudomonarchia Daemonum" của Wierus.
62166	Nó cũng là đĩa đơn đầu tiên có sự tham gia của tay trống Matt Walker, người sau này đã thực hiện một số bản nhạc trong album Adore của nhóm và album solo của thành viên James Iha, Let It Come Down.
62167	Nó cũng làm giảm đau bụng do kinh nguyệt ở phụ nữ.
62168	Nó cũng là một món nhắm với rượu phổ biến thường thấy tại các quầy hàng ăn trên đường phố.
62169	Nó cũng là một người di cư không sinh sản hoặc mùa đông ở Nhật Bản, Philippines, Việt Nam, Thái Lan, Bán đảo Malaysia, Sarawak, Singapore, Indonesia và Brunei.
62170	Nó cũng là một sân bay đào tạo phổ biến.
62171	Nó cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới cuộc Nội chiến Nga (1917-1922) đẫm máu khiến hàng triệu người Nga thiệt mạng trong những năm sau đó.
62172	Nó cũng làm tăng độ sâu của làm cứng do tôi, nhưng cùng lúc đó làm giảm độ hòa tan của cacbon trong sắt ở nhiệt độ cao.
62173	Nó cũng là phần chứa đựng các quy phạm pháp luật trong hệ thống Anh.
62174	Nó cũng là quà sinh nhật của Roxie.
62175	Nó cũng là sách dành cho trẻ em bán chạy nhấy năm 2008 với hơn 6 triệu bản được bán ra.
62176	Nó cũng lọt vào top 10 ở nhiều quốc gia, bao gồm Vương quốc Anh, Pháp, Ý, và New Zealand.
62177	Nó cùng Lực lượng Đặc nhiệm 77 hoạt động ngoài khơi bờ Đông bán đảo Triều Tiên, chủ yếu làm nhiệm vụ hộ tống và canh phòng máy bay cho các tàu sân bay nhanh, thỉnh thoảng tham gia bắn phá bờ biển.
62178	Nó cũng mang một chiều kích văn hóa và là một thông điệp mà người Palestine gửi tới thế giới, rằng họ muốn có các quyền lợi chính đáng của mình."
62179	Nó cùng Matchless rời Malta hộ tống cho Lực lượng Y đi Gibraltar, vốn là hai tàu buôn duy nhất còn sống sót của Chiến dịch Harpoon.
62180	Nó cũng ngụ ý cho việc Alexandria đang phải “phục dịch” The Saviors.
62181	Nó cũng nổi tiếng với lễ hội âm nhạc hàng năm của nó, là một trong những sự kiện âm nhạc hàng năm phổ biến nhất trong nước cho đến năm 1995.
62182	Nó cũng nói về sự nhẫn nại đã cạn sạch và những thứ khác đang xảy ra, vốn bị phớt lờ nhưng để lại nhiều hậu quả lớn."
62183	Nó cũng phải từ bỏ kế hoạch hợp nhất với Đức vì nó không được phép thống nhất với Đức nếu không có sự chấp thuận của Liên minh.
62184	Nó cũng sẽ mở rộng tính đủ điều kiện của các séc này cho những người lớn phụ thuộc đã bị loại khỏi các đợt cứu trợ trước đó.
62185	Nó cũng sử dụng định giá thường xuyên để cân bằng lợi ích cạnh tranh.
62186	Nó cũng tận dụng theo nhu cầu hoặc mới kéo phương pháp tiếp cận dựa trên.
62187	Nó cũng tạo thành một hồ chứa lớn nhất tại châu Á với công suất tối đa là 743 km², bờ hồ dài 640 km.
62188	Nó cũng thể hiện khả năng khởi động lại đầu tiên trong khi bay của S-IVB.
62189	Nó cũng thường được chuẩn bị vào Chủ nhật hoặc cho các lễ hội với spätzle, khoai tây chiên, khoai tây nghiền, hoặc cơm.
62190	Nó cũng tổ chức cho tất cả thanh niên tham gia tích cực vào sản xuất, xây dựng và quân sự.
62191	Nó cũng trải qua một quá trình thay đổi về ý thức hệ liên tục.
62192	Nó cũng tránh việc sản xuất và mua túi đựng rác / thùng giấy vì nó được hưởng lợi từ tỷ lệ tái sử dụng cao khi được tái sử dụng cho mục đích này (77,7%).
62193	Nó cũng trả tiền cho một số thuế tài sản và tất cả các chi phí tiện ích.
62194	Nó cũng từng được nghiên cứu bởi Liên bang Xô viết, dưới văn phòng Biopreparat.
62195	Nó cũng ức chế một số protein vận chuyển và do đó về mặt lý thuyết có thể can thiệp vào việc vận chuyển các loại thuốc khác trong cơ thể.
62196	Nó cũng xác định liên bang chịu trách nhiệm về các sự vụ phòng thủ, mậu dịch và lập pháp.
62197	Nó cũng xuất hiện trên các tác phẩm điêu khắc Ấn Độ có niên đại khoảng 150TCN.
62198	Nó đã bị bác bỏ trong cuộc bỏ phiếu ngang phiếu, 23 phiếu thuận và 23 phiếu chống.
62199	Nó đã bị cấm ở Ấn Độ và Philippines vào năm 2011.
62200	Nó đã bị loại bỏ trong build 8432 và được nhìn thấy trong hai bản build sau build 8423.
62201	Nó đã bị phá hủy vào năm 1952.
62202	Nó đã chỉ đạo bảy sân bay quốc tế lớn thực hiện sàng lọc nhiệt độ của hành khách đến từ Trung Quốc.
62203	Nó đã chiến thắng một hạng mục tại giải Video âm nhạc của MTV năm 2012 cho Video Rock xuất sắc nhất.
62204	Nó đã chú ý đến sức khỏe hơn, và lấy cảm hứng từ cả Pháp và Ý cũng như các nền ẩm thực lạ khác.
62205	Nó đã có người ở khoảng 150 năm.
62206	Nó đã đạt đến đỉnh ở vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng.
62207	Nó đã để lại những cảm xúc khó tả và khó quên cho người xem.
62208	Nó đã đến cái giai đoạn mà khi anh ấy để lọt một bàn thua chúng tôi lại tự hỏi là tại sao anh ấy lại không cản phá nó."
62209	Nó đã dính vào cổ tay trái của Ben ngay từ tập đầu của series và rất khó để tháo rời một khi đã liên kết với vật chủ.
62210	Nó đã đóng cửa vào ngày 24 tháng 7 năm 2020 và tổng lãnh sự cuối cùng là Cai Wei ( ), đã giữ chức này từ năm 2019.
62211	Nó đã được bán trên thị trường như là một chế phẩm tiêm kết hợp với estradiol benzoate ở một số nước là tốt.
62212	Nó đã được báo cáo rằng chiến dịch cho Hội đồng Cổ phần hóa liên quan đến nhiều cuộc tấn công.
62213	Nó đã được báo cáo sống trong môi trường nuôi nhốt hơn 35 năm.
62214	Nó đã được cấp bằng sáng chế vào năm 1984 và được chấp thuận cho sử dụng y tế vào năm 1998.
62215	Nó đã được cấp bằng sáng chế vào năm 1987 và được chấp thuận cho sử dụng y tế vào năm 2003.
62216	Nó đã được cấp tình trạng hội đồng địa phương vào năm 1982.
62217	Nó đã được chọn làm tổng thống Santa Anna, nhưng với một Quốc hội quyết tâm thực thi pháp luật.
62218	Nó đã được chuyển cho Saha Airlines vào ngày 27 tháng 2 năm 2000 và được đăng ký lại EP-SHK.
62219	Nó đã được chuyển đến đất đai của Roscoe E. Glenn vào năm 1943.
62220	Nó đã được chuyển đến khu bảo tồn Charles Darwin ở đảo Santa Cruz,George bị nhốt cùng với 2 con rùa cái khác loài.
62221	Nó đã được công bố sau cuộc bầu cử rằng bà ấy sẽ là ứng cử viên của Liên minh Dân chủ cho vị trí Chủ tịch Quốc hội tỉnh.
62222	Nó đã được công bố vào ngày 19 tháng 8 năm 2009 và được phát hành vào ngày 13 tháng 8 năm 2010.
62223	Nó đã được công chiếu ở Cabo Verde, Brussels, Mozambique và Macau.
62224	Nó đã được đặt tên cho Serge Brunier, một nhà văn và nhà nhiếp ảnh nghiên cứu về vũ trụ.
62225	Nó đã được đề xuất rằng có được thông tin về các chức năng tiện ích của các bên liên quan có thể tạo ra chi phí vượt quá lợi ích.
62226	Nó đã được đưa ra đấu thầu vào tháng 9 năm 2013 và các nhà thầu vẫn đang được chọn cho một dự án thiết kế- xây dựng, với việc xây dựng bắt đầu vào khoảng năm 2016.
62227	Nó đã được đưa vào biên chế năm 1957 nhưng gặp vấn đề lớn trong việc ổn định nhiệt độ của lò phản ứng khiến nó trở nên quá nóng.
62228	Nó đã được gây mê thành công để kiểm tra sức khỏe, cho thấy con hổ bị mất máu và bị thương nặng bởi một cái bẫy săn trộm bị dính quanh cổ, với dây thép cắt sâu xuống đốt sống, cắt đứt cả khí quản và thực quản.
62229	Nó đã được giới thiệu vào 4 tháng 9 năm 2014 tại IFA Berlin.
62230	Nó đã được gọi là "Viên đá của Carl Diem".
62231	Nó đã được Health Canada phê duyệt vào ngày 14 tháng 12 năm 2011, để điều trị cho bệnh nhân ung thư vú di căn, người trước đây đã nhận được ít nhất hai chế độ hóa trị liệu để điều trị bệnh di căn.
62232	Nó đã được Hội đồng phê duyệt vào ngày 29 tháng 3, trong một cuộc bỏ phiếu 38–2.
62233	Nó đã được khai quật vào giữa những năm 1940 dưới sự chỉ đạo của Abdel Salam Hussein, và thông qua một nghiên cứu được Ahmed Batrawi tiến hành trên xác ướp này, chúng ta biết được rằng Djedkare đã qua đời trong khoảng từ 50-60 tuổi.
62234	Nó đã được khai thác như một kỹ thuật sinh học phân tử đáng chú ý để thay đổi cấu trúc di truyền của vi khuẩn, để xác định vị trí gen của vi khuẩn và cho nhiều thí nghiệm di truyền khác.
62235	Nó đã được liên tục vận hành bởi 52 thế hệ của cùng một dòng họ (bao gồm cả những người thừa kế được thừa nhận) trong hơn 1.300 năm.
62236	Nó đã được nêu tên là Anconas đã được phát triển ở Anh trong đầu thế kỷ 20, nhưng đã không có sẵn tại Hoa Kỳ cho đến năm 1984.
62237	Nó đã được phát hành lần dầu tiên vào ngày 26 tháng 2 năm 2008 cũng bởi King Records.
62238	Nó đã được phát hành trong Firefox 57.
62239	Nó đã được phát hiện ở vành đai rừng trên Haleakala.
62240	Nó đã được phát triển thành một địa điểm thu hút khách du lịch tại Singapore.
62241	Nó đã được phê duyệt để sử dụng ở Tây Ban Nha vào năm 2015 và được bán dưới tên thương mại Ebernet.
62242	Nó đã được phê duyệt để tiếp thị ở Pháp vào năm 1991.
62243	Nó đã được phê duyệt tại Nhật Bản (năm 2004) cho PDT của bệnh ung thư phổi và được bán trên thị trường với tên Laserphyrin.
62244	Nó đã được sản xuất trong 11 năm với khoảng 700.000 khẩu.
62245	Nó đã được sử dụng bởi những kẻ buôn lậu vận chuyển hàng hóa qua các dãy núi giữa Pháp và Tây Ban Nha, chủ yếu chở gỗ và khoáng chất, và được biết đến với khả năng chịu đựng và cảm giác hướng tốt của nó.
62246	Nó đã được sử dụng chủ yếu trong điều kiện vệ sinh y tế và phương tiện làm việc vô trùng.
62247	Nó đã được sử dụng như một giống chó bảo vệ nhà của những người giàu có.
62248	Nó đã được sử dụng ở Trung Quốc từ những năm 1970.
62249	Nó đã được sử dụng rộng rãi như là một cây trồng đường phố và cho các khu vực đất trồng trong đô thị Tây Úc.
62250	Nó đã được thành lập vào năm 1967 theo sáng kiến của ca sĩ kiêm nhạc sĩ Jan Pietrzak, và vẫn còn hoạt động (tính đến năm 2012).
62251	Nó đã được thay bằng tên chính xác hơn là "Wipha" vào năm 2002.
62252	Nó đã được thông báo rằng PPV sau đó Survivor Series của năm đó sẽ là WWF Vengeance có thể mang khẩu hiệu "One Undisputed Champion".
62253	Nó đã được thông qua đưa vào phục vụ trong quân đội năm 1975.
62254	Nó đã được tiết lộ vào tháng 7 năm 2009 rằng Alesha sẽ được Strictly Come Dancing đánh giá ở bảng xếp hạng trong tháng 9 năm 2009 và được đánh giá một lần nữa trong mùa giải thứ tám.
62255	Nó đã được tìm thấy ở tình trạng bị đập tan thành nhiều mảnh.
62256	Nó đã được tìm thấy rằng tiếp xúc có hệ thống tỷ lệ thuận với liều dùng.
62257	Nó đã được trích dẫn như là một nguồn cảm hứng cho nhiều xu hướng âm nhạc, và cho nhiều nghệ sĩ khác.
62258	Nó đã được xác nhận bởi danh sách chôn cất của xã, trong đó liệt kê 74 trường hợp tử vong năm đó so với chỉ 17 người chết trong những năm trước và kế tiếp.
62259	Nó đã duy trì quỹ đạo ngoài khơi và tan vào ngày 9 tháng 8 trên vùng biển phía Đông Nhật Bản.
62260	Nó đã gần như tuyệt chủng vào đầu những năm 1900.
62261	Nó đã gặp phải vấn đề tài chính và công tác chuẩn bị cho chuyến thám hiểm đã vội vã.
62262	Nó đã giành được bảy giải thưởng trong số mười bốn đề cử tại Festival de Gramado, bao gồm cả Đạo diễn xuất sắc nhất và Phim hay nhất.
62263	Nó đã giành giải thưởng VGX dành cho DLC Hay nhất.
62264	Nó đã hoạt động trở lại vào năm 2005.
62265	Nó dài 106–137 cm, nặng từ 2,75 đến 5,5 kg (6.1 Để 12 lb) và có sải cánh từ 1,83 đến 2,5 m. Trong hầu hết các phạm vi của nó, bồ nông nâu là một con chim không thể nhầm lẫn.
62266	Nó dài khoảng 304,5 mét, rộng 37 mét.
62267	Nó đã kết thúc ra mắt một chút so với ước tính với $ 4,6 triệu và hoàn thành thứ sáu tại phòng vé.
62268	Nó đã không được thảo luận nhiều cho đến những năm 1950 khi có sự gia tăng của du lịch hàng không thương mại cũng như sự phổ biến của phân tâm học.
62269	Nó đã làm tiêu tốn Chính phủ Đế quốc Đức 16.371.000 Mác.
62270	Nó đã lọt vào top 10 trên các bảng xếp hạng đĩa đơn tại Bỉ, Canada, Cộng hòa Séc, Phần Lan, Bồ Đào Nha, Scotland, Slovakia, Nam Phi, Thụy Sĩ và Vương quốc Anh.
62271	Nó đang bị đe dọa nghiêm trọng do tiến trình thay thế ngôn ngữ, có thể dẫn đến sự biến mất ngôn ngữ hoàn toàn.
62272	Nó đang được Merck & Co.
62273	Nó đang ở trong tình trạng đổ nát.
62274	Nó đã nhận được giấy phép hoạt động vào tháng 9 năm 1976.
62275	Nó đã nhận được một đề cử tại giải Video âm nhạc của MTV năm 2008 ở hạng mục Video Rock xuất sắc nhất.
62276	Nó đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ giới phê bình, và chiến thắng một Giải Video âm nhạc của MTV năm 2002 ở hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất.
62277	Nó đã nhận được sự đồng ý của hoàng gia trong Hội đồng Cơ mật vào ngày 16 tháng 11 và đã được đăng ký trong hồ sơ của hòn đảo vào ngày 5 tháng 12 năm 2011.
62278	Nó đánh dấu kết thúc của chạng vạng hàng hải (bắt đầu khi hoàng hôn dân dụng).
62279	Nó đánh dấu lần thứ hai Peru là nước chủ nhà tổ chức cho APEC, trước đây Peru cũng từng tổ chức vào năm 2008.
62280	Nó đánh dấu sự bắt đầu của chạng vạng thiên văn và kết thúc của chạng vạng hàng hải buổi chiều tối.
62281	Nó dao động từ 22% tại Vùng Đồng bằng sông Hồng, 26,1% tại Trung du và miền núi phía Bắc đến 32,6% tại Vùng Tây Nguyên.
62282	Nó đào những cái hố khổng lồ nuốt chửng 300 người đàn ông.
62283	Nó đã phát triển hình thành những cơn mưa và dần dần mạnh lên.
62284	Nó đã phát triển thành một trung tâm khu vực cho các dịch vụ kinh doanh và chính phủ.
62285	Nó đáp ứng một lĩnh vực rộng rãi các nghiên cứu và thí nghiệm đóng góp vào sức khỏe, sự an toàn và chất lượng cuộc sống cho con người trên toàn thế giới.
62286	Nó đã tạo ra vụ nổ trực tiếp theo phương thẳng ngang rõ ràng trước vụ phun trào năm 1980.
62287	Nó đặt căn cứ tại Sheerness và được phối thuộc cùng Chi hạm đội Khu trục 21, tăng cường các cuộc tuần tra nhằm đối phó các đợt xâm nhập rải mìn của xuồng phóng lôi E-boat và tàu ngầm đối phương.
62288	Nó đạt được gu vào năm 1963.
62289	Nó đạt được tốc độ cao bằng cách giảm đầu vào thành điện dung đầu ra.
62290	Nó đặt giả thiết rằng những vụ va chạm thiên thạch lớn và sao chổi trên bề mặt Trái Đất có thể khiến hàng triệu mảnh đá chứa đầy vi khuẩn bay lên thoát khỏi lực hút Trái Đất.
62291	Nó đã thích nghi tốt với các cánh đồng mía ở miền bắc Australia.
62292	Nó đã thiết lập một "kỳ nghỉ đóng thiết giáp hạm" kéo dài 10 năm.
62293	Nó đã thông qua hội vào tháng 12. Dự luật được tất cả các bên ủng hộ, mong đợi ACDP, Đảng Tự do Quốc gia và Đại hội Độc lập Châu Phi.
62294	Nó đã thực hiện thành công việc gặp gỡ và ghép nối tự động cũng như trao đổi phi hành gia trên quỹ đạo.
62295	Nó đã thu hút được hơn 756,000 người xem tại 107 quốc gia và vùng lãnh thổ, thiết lập kỷ lục cho buổi hòa nhạc trực tuyến trả phí có lượng khán giả theo dõi cao nhất.
62296	Nó đã thu hút nhiều sự tán dương từ giới phê bình, những người cảm thấy rằng những tác động tổng thể của nó là cởi mở.
62297	Nó đã thu về hơn 85 triệu đô la trên toàn thế giới sau khi phát hành sân khấu, so với ngân sách 12 triệu đô la.
62298	Nó đã tiếp tục bán được 7,5 triệu bản tại Hoa Kỳ vào tháng 11 năm 2012, trở thành trò chơi có doanh thu cao nhất trong tháng.
62299	Nó đã trải qua sự phục hồi hơn nữa giữa năm 2004-2008 và hiện tại, các phòng rộng rãi của nó đóng vai trò là gian hàng hội nghị và triển lãm.
62300	Nó đã trở nên có liên quan hơn với sự xuất hiện của triều đại Zirid, vào năm 1013, khi nó được bao quanh bởi tường phòng thủ.
62301	Nó đã trở thành một kênh riêng biệt vào năm 2007, và trình chiếu các chương trình HD đồng thời với mạng chính.
62302	Nó đã trở thành một nghi lễ cho nhiều gia đình Trung Quốc, bao gồm cả người Trung Quốc ở nước ngoài, theo dõi chương trình vào đêm giao thừa năm mới.
62303	Nó đã trở thành một trong những biểu tượng của thành phố Opole, và nó nằm ở vị trí nơi một khu định cư Slav sớm đã từng tồn tại.
62304	Nó đạt vị trí thứ 41 trên bảng xếp hạng Billboard Hot Dance Club Play.
62305	Nó đã và vẫn là một kiệt tác kỹ thuật.
62306	Nó đem lại nguồn nước và phù sa khá tốt cho 2 huyện Nghĩa Hưng và Trực Ninh.
62307	Nó đến thủ đô Ba Lan vào ngày 8 tháng 9. Vào lúc 17:00, các lực lượng của Sư đoàn Panzer số 4 do Sư đoàn 31 Bộ binh hỗ trợ đã cố gắng tấn công vào quận phía tây Ochota của Warsaw.
62308	Nó đều đặn tổ chức trên vùng biển ấm áp và chuyển thành áp thấp nhiệt đới 07E lúc 21:00 UTC June 30, 490 dặm (790 km) về phía tây nam của Acapulco, Mexico.
62309	Nó di chuyển các hoạt động, bao gồm cả những hoạt động có thể được coi là làm bài tập về nhà, vào trong giảng đường lớp học (trong giờ học).
62310	Nó di chuyển với tốc độ hơn 150 km/h với độ cao nhất khoảng 90m.
62311	Nó đi đến cứu giúp con tàu bị hư hại và thả một loạt mìn sâu vào kẻ tấn công, nhưng không mang lại kết quả.
62312	Nó định nghĩa áp lực nước lỗ rỗng là "tổng áp lực kết dính và khí nén".
62313	Nó đi sát Missoula và chạy qua Butte trước khi băng qua đường phân thủy lục địa ngay phía đông Butte.
62314	Nó đi vào phục vụ năm 1988 và chín chiếc đã được chuyển giao.
62315	Nó đo chỉ có 2 đến 3 km.
62316	Nó đòi hỏi nhà văn luôn luôn hướng ngòi bút của mình về phía đông đảo nhân dân và tiến bộ xã hội.
62317	Nó đổi tên lần nữa vào ngày 1 tháng 3 năm 1924 thành Viện khoa học thử nghiệm máy bay hàng hải và chuyển tới Felixstowe.
62318	Nodoka sau đó là người tiếp quản vị trí của Megumi.
62319	Nó dựa trên các thư viện Pango để vẽ font chữ và Poppler (Evince phiên bản 2.28.1 dùng poppler 0.12.0).
62320	Nó dựa trên tiểu thuyết của Ugo Facco De La Garda.
62321	Nó dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Jung Kyung-yoon được xuất bản lần đầu vào năm 2013, sau đó được KakaoPage chuyển thể thành truyện tranh vào năm 2015.
62322	Nó dựa trên tiểu thuyết đồ họa Xerxes của Frank Miller chưa được phát hành.
62323	Nó dựa trên trang web của Aniplex of America.
62324	Nó dùng để nhận biết chuyển động trong nước.
62325	Nó dùng để so sánh giữa các quốc gia hoặc giữa các thời điểm.
62326	Nó dùng thư viện riêng gỡ lỗi riêng của mình để kết nối với Microsoft.
62327	Nó được bài tiết chủ yếu qua nước tiểu.
62328	Nó được bán cho hãng National Metal and Steel Co.
62329	Nó được bán dưới tên thương hiệu Citrucel trong số những người khác.
62330	Nó được bàn giao cho người mua xác tàu, hãng Lipsett Inc.
62331	Nó được bán ra vào 9 tháng 3 năm 2014 với mức giá từ $649 ở thị trường Mỹ.
62332	Nó được bán trên thị trường dưới tên thương mại Neumega.
62333	Nó được bán trên thị trường như Serevent ở Mỹ.
62334	Nó được bao bọc bởi các thành phố Laguna Beach ở phía tây và tây nam, Laguna Hills ở phía đông, Laguna Niguel về phía đông nam, và Laguna Woods về phía bắc.
62335	Nó được báo cáo đầu tiên năm 1999.
62336	Nó được báo cáo là một loại thuốc ảo giác mạnh với liều hoạt động trong khoảng 15–40 mg và thời gian tác dụng từ 8–14 giờ, với các hiệu ứng hình ảnh tương đương với các loại thuốc liên quan như methallylescaline.
62337	Nó được bao phủ trong các điểm nhỏ, thụn thịt, và có một cành nhọn riêng biệt hướng về phía sau, cả mồng, tích, dái tai của giống gà nà đều có màu đỏ tươi sáng.
62338	Nó được bảo quản tốt nhất trong hai cấu trúc.
62339	Nó được bắt đầu chế tạo vào ngày 31 tháng 3 năm 1909 và hạ thuỷ ngày 31 tháng 5 năm 1911.
62340	Nó được bắt đầu vào năm 1933 khi Reichswehr giao cho Rheinmentall và Krupp bản hợp đồng sản xuất.
62341	Nó được bày bán trên khắp Ba Lan, và cũng bày bán với nhiều giấy phép hợp lệ ở Anh, do nhu cầu về bia từ dân số Ba Lan ở Anh.
62342	Nó được bay bởi quân đội Peru và cảnh sát quốc gia, và thường được ghi với dịch vụ, tên và số đơn vị bay nó.
62343	Nó được bay vào vũ trụ trên STS-103 bởi phi hành gia John M. Grunfeld.
62344	Nó được biết đến bởi các tên thương hiệu sau: Azepamid, Nobrium, Tranquirax (trộn với bevonium), Rudotel, Raporan, Ansilan và Mezapam.
62345	Nó được biết đến để đi theo chủ nhân của nó bất cứ nơi nào họ đi.
62346	Nó được biết đến như là nhà sản xuất của dòng máy bay đánh chặn/tấn công mặt đất Su-30.
62347	Nó được biết đến như là Tinh vân Con cú kể từ đó.
62348	Nó được biết đến ở Italia với tên Terremoto dell'Irpinia (động đất Irpinia).
62349	Nó được biết đến từ các mẫu hóa thạch xương và răng rời rạc.
62350	Nó được biết đến từ một tập hợp lớn của hóa thạch sọ và vài sau sọ.
62351	Nó được biết đến với bầu không khí độc đáo của quá khứ và hiện tại tồn tại song song, Hàn Quốc và nước ngoài.
62352	Nó được biết đến với những hồ nước, rừng cây sồi, thông cùng những đồng cỏ ngập nước.
62353	Nó được biết là có một hệ thống gồm hai hành tinh: các tuyên bố tới nay cho tối đa là bảy hành tinh, nhưng chúng có thể là lỗi do không tính được nhiễu tương quan trong dữ liệu vận tốc xuyên tâm.
62354	Nó được biết là vẫn hành động giống như con chó con lúc 10 tuổi và có thể duy trì các khía cạnh của sự trẻ trung trong suốt cuộc đời của nó.
62355	Nó được biểu diễn (tới năm 1978) nhiều hơn bất cứ giao hưởng nào khác tại Royal Festival Hall, London và được yêu cầu cực kì nhiều tại Nhật Bản.
62356	Nó được biểu hiện qua ngôn ngữ, ẩm thực, âm nhạc, nhảy múa và sân khấu.
62357	Nó được bố trí theo cách truyền thống vào ngày đó, với 1 động cơ cánh quạt đẩy được đặt ở giữa những thanh chống.
62358	Nó được các dân tộc Xibia sử dụng làm chất gây say và thuốc truyền cảm hứng, có ý nghĩa tôn giáo trong các nền văn hóa này.
62359	Nó được các kiến trúc sư Dmitry Chechulin và P. Shteller thiết kế.
62360	Nó được ca ngợi vì đã đưa đội bóng trở thành một câu lạc bộ nổi tiếng bằng cách gọi huấn luyện viên Bobby Valentine hai lần.
62361	Nó được cấp bằng sáng chế vào năm 1962 và được chấp thuận cho sử dụng y tế vào năm 1964.
62362	Nó được cấp bằng sáng chế vào năm 1980 và được chấp thuận cho sử dụng y tế vào năm 1987.
62363	Nó được cấp bằng sáng chế vào năm 1991 và được chấp thuận cho sử dụng y tế vào năm 1996.
62364	Nó được châm biếm coi rằng đó là "một vũ khí giết người hàng loạt nhân đạo", đảm bảo người chết thì được toàn thây, còn các công trình và của cải vật chất thì nguyên vẹn dành cho bên thắng cuộc.
62365	Nó được che chắn khỏi biển bởi quần đảo Bắc Frisia và các đảo Halligen.
62366	Nó được chế tạo bằng gỗ, với dây móc, và được phủ ngoài bằng vải lanh.
62367	Nó được chia thành 217 hạt, thủ phủ là thành phố Puebla.
62368	Nó được chia thành các hoạt động chuyển hóa, nó desfesoterodine, bởi plasma esteraza.
62369	Nó được chia thành Haute Marche và Basse Marche, các thuộc địa của những người trước đây tiếp tục cho đến thế kỷ 17. Từ năm 1470 cho tới cuộc Cách mạng, tỉnh này thuộc thẩm quyền của Paris.
62370	Nó được cho là đã được trực tiếp trải qua bởi gần 40 phần trăm dân số của nước Mỹ vào thời điểm đó.
62371	Nó được cho là hoạt động bằng cách ngăn chặn sự hình thành RNA.
62372	Nó được cho là nguồn gốc của một dòng sao được phát hiện vào năm 2006, được gọi là Luồng thủy triều 45 độ.
62373	Nó được chuyển đến St.
62374	Nó được chuyển giao cho Ấn Độ vào năm 1996 và được lắp đặt trên các tàu khu trục lớp Delhi.
62375	Nó được chuyển hóa chủ yếu bởi các este, và gần như hoàn toàn.
62376	Nó được chuyển hóa độc quyền bởi glucuronid hóa và không được chuyển hóa bởi hệ thống cytochrom P450.
62377	Nó được coi là một loại ám ảnh xã hội hoặc lo lắng xã hội.
62378	Nó được coi là một trong những làng đẹp nhất của hồ Como, được gọi là "nước rượu".
62379	Nó được coi là một trong những nghiên cứu quan trọng nhất và sớm nhất của thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại.
62380	Nó được coi là ngọn núi linh thiêng ở Mông Cổ, cũng là nơi thiêng liêng nhất về Thành Cát Tư Hãn.
62381	Nó được công bố vào tháng 1 năm 2014 và được phát hành vào tháng 3 năm 2014.
62382	Nó được công chiếu vào ngày 15 tháng 7 năm 2019.
62383	Nó được công nhận từ năm 1996 với bốn địa điểm ban đầu và hai địa điểm khác được thêm vào năm 2017.
62384	Nó được cung cấp cho quân đội Anh và Khối thịnh vượng chung trong chương trình cho vay - cho thuê (lend-lease) trước khi Mỹ tham chiến.
62385	Nó được đặc trưng bởi nhiều hơn ở phía tây nam, ít hơn ở phía đông bắc và trung tây, nhiều núi và thung lũng hơn, mưa đêm nhiều hơn và ít ban ngày hơn, mưa lớn cục bộ và mưa lớn.
62386	Nó được đặc trưng bởi việc có một phạm vi giao dịch nhỏ theo ý nghĩa độ dài phần thân nến - với giá mở cửa và giá đóng cửa hầu như bằng nhau.
62387	Nó được đảm bảo sẽ được kích hoạt nếu không có đủ bộ nhớ trống trên heap để cấp phát một đối tượng mới; điều này có thể khiến một chương trình bị dừng trong giây lát.
62388	Nó được đánh giá là loại xe tăng hiện đại và tốt nhất trên thế giới vào thời điểm hiện tại dù chưa có cơ hội thực chiến.
62389	Nó được đạo diễn bởi Dario Vetere, và nó có vũ đạo của Fabio Duarte và CK Calasans.
62390	Nó được đặt tên cho Urijan Poerink.
62391	Nó được đặt tên là "Sentiero di Leonardo" nhân dịp 500 năm của Leonardo.
62392	Nó được đặt tên "Mitchell" nhằm tôn vinh tướng Billy Mitchell, nhà hoạt động hàng không tiên phong trong thời kỳ đầu và chủ trương một lực lượng không quân độc lập.
62393	Nó được đặt tên sau khi nhà tự nhiên học người Tây Ban Nha Félix de Azara.
62394	Nó được đặt tên sau khi thị trường West Linton trong Peeblesshire, chuyên bán các con cừu Linton Scotland phía Tây Nguyên và canh tác vùng cao khác.
62395	Nó được đặt tên theo Cahaba, Alabama và sông Cahaba.
62396	Nó được đặt tên theo đảo Koro.
62397	Nó được đặt tên theo người Akha địa phương, những người đã giúp đỡ nghiên cứu thực địa của nhóm phát hiện ra loài này vào năm 2007.
62398	Nó được đặt tên theo nhân vật chính Atrahasis, có nghĩa là "Cực kỳ Thông thái".
62399	Nó được đặt tên theo núi Minh Nguyệt, một công viên rừng quốc gia gần Nghi Xuân.
62400	Nó được đặt tên theo Tiến sĩ Elisha David Standiford, một doanh nhân và chính trị gia địa phương, những người đã tích cực trong vấn đề giao thông vận tải và một phần thuộc sở hữu của đất.
62401	Nó được đặt tên trong danh dự của Hải vương tinh thần La Mã.
62402	Nó được đặt theo bí danh của người phát hiện ra nó Pepito.
62403	Nó được đặt theo tên Alex Levin.
62404	Nó được đặt theo tên Anartya Mandal, an American high school student whose biochemistry project won first place ở the 2009 Giải thưởng Khoa học và Kỹ thuật Intel.
62405	Nó được đặt theo tên Aniruddha Sandeep Deshmukh, a finalist ở Cuộc thi tìm kiếm Tài năng Khoa học trẻ Intel năm 2009.
62406	Nó được đặt theo tên Barthélemy de Lesseps, a French diplomat, writer, và scientific explorer of the 18th và 19th centuries.
62407	Nó được đặt theo tên bố của người phát hiện.
62408	Nó được đặt theo tên Bruno H. Bürgel, a German astronomical writer.
62409	Nó được đặt theo tên Caitlyn Elizabeth Koscielski, an American high school student whose chemistry team project won second place ở the 2009 Giải thưởng Khoa học và Kỹ thuật Intel.
62410	Nó được đặt theo tên Chai Haoxi, a Chinese high school student whose plant sciences team project won second place ở the 2009 Giải thưởng Khoa học và Kỹ thuật Intel.
62411	Nó được đặt theo tên của Harold James Reitsema, một nhà thiên văn học Hoa Kỳ.
62412	Nó được đặt theo tên của làng Rożnow.
62413	Nó được đặt theo tên của nhà thiên văn học người Đức là Gustav Spörer.
62414	Nó được đặt theo tên Daniel Karoly Bezdek.
62415	Nó được đặt theo tên Eileen Kao Jang, an American high school student whose environmental science project won second place ở the 2009 Giải thưởng Khoa học và Kỹ thuật Intel.
62416	Nó được đặt theo tên Eric Shyu, a finalist ở Cuộc thi tìm kiếm Tài năng Khoa học trẻ Intel năm 2009.
62417	Nó được đặt theo tên Esteban Manuel de Villegas, a Spanish poet of the 17th century.
62418	Nó được đặt theo tên Gloria Dubner, a researcher ở the Argentinian Institute of Radioastronomy và the Argentinian Institute of Astronomy và Physics.
62419	Nó được đặt theo tên Guillaume Cannat, a French scientific journalist và author.
62420	Nó được đặt theo tên Karolin Kleemann-Boeker và Andreas Boeker.
62421	Nó được đặt theo tên Larisa Zinov'evna Rodnyanskaya, a Ukrainian film director và producer.
62422	Nó được đặt theo tên Larry Kalinowski, một nhà thiên văn học nghiệp dư trong Hiệp hội Xã hội Warren.
62423	Nó được đặt theo tên Margaret Drabble, an English novelist, biographer, và critic.
62424	Nó được đặt theo tên Maxim Rabinovich, a finalist ở Cuộc thi tìm kiếm Tài năng Khoa học trẻ Intel năm 2009.
62425	Nó được đặt theo tên Mayumi Sato, wife of Naoto Sato.
62426	Nó được đặt theo tên Melisa Hincapie, a Colombian high school student whose energy và transportation project won second place ở the 2009 Giải thưởng Khoa học và Kỹ thuật Intel.
62427	Nó được đặt theo tên một nhà thiên văn học Hàn Quốc Kyong-Chol Chou.
62428	Nó được đặt theo tên Muchi Sachie.
62429	Nó được đặt theo tên Nevin Longenecker, an American educator ở South Bend, Indiana.
62430	Nó được đặt theo tên nhà thiên văn học Đức Hans Scholl.
62431	Nó được đặt theo tên Owakenoomi.
62432	Nó được đặt theo tên Patrick Roisen, who mentored a finalist ở the 2009 Intel Science Talent Search.
62433	Nó được đặt theo tên Preeti Singhal, an American high school student whose biochemistry project won second place ở the 2009 Giải thưởng Khoa học và Kỹ thuật Intel.
62434	Nó được đặt theo tên Priscilla Annette.
62435	Nó được đặt theo tên Shai Matthew Chester, an American high school student whose materials và bioengineering team project won first place ở the 2008 Giải thưởng Khoa học và Kỹ thuật Intel.
62436	Nó được đặt theo tên Siyabulela Lethuxolo Xuza.
62437	Nó được đặt theo tên Smita Mascharak as part of a 2nd place grand prize ở the Intel ISEF.
62438	Nó được đặt theo tên Sushant Sundaresh.
62439	Nó được đặt theo tên Takehiro Hayashi, một giáo sư ở Đại học Hiroshima.
62440	Nó được đặt theo tên the nhà thiên văn học Hoa Kỳ Tim Hunter.
62441	Nó được đặt theo tên the spa town thuộc Abastumani, Georgia.
62442	Nó được đặt theo tên Vedant Subramaniam Kumar, an American high school student whose computer science project won second place ở the 2009 Giải thưởng Khoa học và Kỹ thuật Intel.
62443	Nó được đặt theo tên Victor Negron, an electronics technician và transmitter operator ở Arecibo Observatory.
62444	Nó được đặt theo tên William H. Ryan, an astrophysicist ở Magdalena Ridge Observatory ở Socorro County, New Mexico.
62445	Nó được de Lima and de Barros mô tả năm 2007.
62446	Nó được điều chế bằng phản ứng của ampicillin với formaldehyd và được thủy phân trong dung dịch nước với sự hình thành của ampicillin.
62447	Nó được điều hành bởi Motivate, với Nike, Inc.
62448	Nó được điêu khắc từ đá vôi vào thế kỷ thứ 6 dưới sự cai trị của K'inich Tatb'u Skull II và ghi lại một loạt các chiến thắng bao gồm cả chiến thắng trên thành phố lớn Calakmul.
62449	Nó được điều khiển bởi một thuật toán cố định hơn là một bộ vi xử lý.
62450	Nó được điều khiển bởi một tín hiệu từ một hệ thống điều khiển hoặc điều khiển bằng tay.
62451	Nó được đo bằng đề-xi-ben (dB) trên một ngưỡng tham chiếu tiêu chuẩn.
62452	Nó được đỡ bởi một khung gỗ.
62453	Nó được đổi tên trở lại thành HMS Danae và di chuyển đến Falmouth.
62454	Nó được Dreyer mô tả là "mờ nhạt, khá nhỏ, tròn, sáng hơn ở giữa".
62455	Nó được Dreyer mô tả là "mờ nhạt, nhỏ, tròn không đều, đột nhiên sáng hơn ở giữa, ngôi sao cường độ thứ 14 20 arcsec về phía đông bắc."
62456	Nó được đưa lên quỹ đạo bởi tên lửa Energia được thiết kế đặc biệt.
62457	Nó được dựa trên LimeWire 5.6 BETA.
62458	Nó được dùng để chữa bệnh sốt rét.
62459	Nó được dùng làm thuốc tẩy, cả nguyên chất (mỹ phẩm cho tóc) và thành phần cho chất tẩy.
62460	Nó được dựng lên vào ngày 13 tháng 12 năm 1933 với tư cách là Giám mục Tông tòa Thượng Hải của Giáo hoàng Pius XI, và sau đó được nâng lên cấp bậc của một giáo phận vào ngày 11 tháng 4 năm 1946 bởi Giáo hoàng Pius XII.
62461	Nó được du nhập vào Hawaii, Fiji và New Zealand.
62462	Nó được duy trì trong tình trạng như vậy cho đến cuối năm.
62463	Nó được Edward Meyrick miêu tả năm 1912.
62464	Nó được Edward Meyrick miêu tả năm 1920.
62465	Nó được gắn những thiết bị mới cho vai trò tàu hộ tống phòng không cho tàu sân bay, nên chỉ có pháo 5,25 inch thay vì 6 inch hoặc 4 inch như thường lệ.
62466	Nó được gấp lại và mang vào quỹ đạo, cùng với thiết bị phóng và thổi lên, như một phần của tải trọng của Explorer 40. Hai thí nghiệm mật độ đã được thực hiện.
62467	Nó được gây ra bởi phản ứng tự miễn đối với liên cầu khuẩn nhóm A. Xơ hóa và sẹo hóa các lá van, sự dính và kéo căng dẫn đến bất thường có thể gây ra hẹp hoặc hở van.
62468	Nó được ghi hình vào ngày 8 tháng 5 năm 2014.
62469	Nó được giới hạn ở phía bắc và phía đông bởi sông Po và Tanaro.
62470	Nó được gọi bởi người Hy Lạp với tên Karduchia và bởi cả người Hy Lạp và La Mã với tên gọi Corduene.
62471	Nó được gọi là "cuộn mùa xuân" theo nghĩa đen và dần dần trở thành thực phẩm hàng ngày.
62472	Nó được gọi là "Daal-Cheeni" trong tiếng Hin-đi.
62473	Nó được gọi là "Fourth Book" của Serlio vì nó là thứ tư trong kế hoạch ban đầu Serlio của một lý luận trong bảy cuốn sách.
62474	Nó được gọi là "Qatni", "Qatnu" và "Qa-tu-un" cho người Assyria.
62475	Nó được gọi là Stare Miasto trong tiếng Ba Lan, mặc dù tên đó cũng có thể ám chỉ khu hành chính Stare Miasto rộng lớn hơn, kéo dài đến gần hết trung tâm thành phố và phía bắc của thành phố.
62476	Nó được gọi là 细瘦糯米条 (tế sấu nhu mễ điều).
62477	Nó được Guenée miêu tả năm 1857.
62478	Nó được Hashimoto & Hirowatari miêu tả năm 2009.
62479	Nó được Haxaire và Schmit miêu tả năm 2001.
62480	Nó được Heath miêu tả năm 1973.
62481	Nó được hình thành khi các luồng (kênh) dẫn bậc di chuyển từ trong các đám mây xuống mặt đất gặp luồng đi lên từ phía mặt đất lên.
62482	Nó được hình thành trong khoảng thời gian gây nhiều tranh cãi nhất trong sự nghiệp của Madonna, khi nhiều nhà phê bình cho rằng sự nghiệp của cô đang bị chững lại.
62483	Nó được hoàn thành vào năm 1812 và được tác giả dành tặng cho bá tước Moritz von Fries.
62484	Nó được hoàn thành vào những năm 1820, sau khi ông đã qua đời.
62485	Nó được James Dunlop phát hiện vào ngày 24 tháng 9 năm 1826.
62486	Nó được kết hợp từ thiên can Kỷ (Thổ âm) và địa chi Dậu (
62487	Nó được kết hợp từ thiên can Quý (Thủy âm) và địa chi Tỵ (
62488	Nó được kết hợp từ thiên can Tân (Kim âm) và địa chi Mùi (
62489	Nó được kết hợp từ thiên can Tân (Kim âm) và địa chi Tỵ (
62490	Nó được kết nối thông qua một đường truyền tới Trung Quốc.
62491	Nó được kết nối với mua sắm Eldorado bởi một lối đi bộ trên cao.
62492	Nó được kết nối với vịnh Venezuela bởi eo biển Tablazo (55 km) ở cuối phía bắc, và được cung cấp nước bởi nhiều con sông, lớn nhất là sông Catatumbo.
62493	Nó được loài người tôn thờ và không ai dám đụng đến.
62494	Nó được Marcos Siega đạo diễn, với nhiều hình ảnh chiếc đàn dương cầm luôn ở bên cô.
62495	Nó được mệnh danh là một và giúp tạo ra cho người sử dụng một màng chắn không thể xuyên thấu khi tấn công.
62496	Nó được miêu tả bởi Edward Meyrick năm 1908.
62497	Nó được miêu tả bởi Edward Meyrick năm 1924.
62498	Nó được miêu tả bởi Edward Meyrick năm 1932.
62499	Nó được miêu tả bởi Puplesis năm 1994.
62500	Nó được miêu tả bởi Scoble năm 1978.
62501	Nó được mô tả khoa học lần đầu năm 1794 bởi nhà tự nhiên học Thụy Điển Göran Wahlenberg.
62502	Nó được nấu trong sahan (một món ăn nông) với bơ hoặc dầu ô liu.
62503	Nó được người Mông Cổ gọi là Temür Urkhu (
62504	Nó được nhắc đến trong Cuốn sách của Cận thần của Baldassare Castiglione.
62505	Nó được nói bởi khoảng 18.000 người, khiến nó trở thành ngôn ngữ phổ biến thứ nhì tại Quần đảo Solomon sau tiếng Kwara'ae (cũng hiện diện tại Malaita).
62506	Nó được nuôi giữ bởi những người muốn một con vật cưng cũng như những người thích thể hiện.
62507	Nó được phân phối để hướng tới chuyên môn liên quan đến giáo dục.
62508	Nó được phát âm như là /nhō/ và có nghĩa là nô lệ, mặc dù rất có khả năng là nó chỉ có vai trò ngữ âm học trong cụm từ 匈奴.
62509	Nó được phát hành bởi Ngân hàng Trung ương Eswatin i (
62510	Nó được phát hành cả trên giấy và trên Internet.
62511	Nó được phát hành chính thức theo cách bình thường, gần như phát hành một phiên bản thử nghiệm mới.
62512	Nó được phát hành như là đĩa đơn đầu tay của nhóm cũng như là đĩa đơn đầu tiên trích từ album vào ngày 15 tháng 4 năm 1997 bởi Mercury Records.
62513	Nó được phát hành như là đĩa đơn thứ 3 trích từ album vào ngày 24 tháng 10 năm 1989 bởi Sire Records.
62514	Nó được phát hành như là đĩa đơn thứ hai trích từ album vào ngày 30 tháng 3 năm 1992 bởi Arista Records.
62515	Nó được phát hành như là đĩa đơn thứ tư trích từ album vào ngày 27 tháng 11 năm 1981 bởi Virgin Records, đồng thời là đĩa đơn đầu tiên của họ ở thị trường Hoa Kỳ.
62516	Nó được phát hành nó như một đĩa đơn tại Anh vào ngày 17 tháng 8 năm 2012.
62517	Nó được phát hành ở Australia ngày 14 tháng 3 năm 2019, bởi Icon Film Distribution.
62518	Nó được phát hành tại các rạp chiếu phim chọn lọc của Anh vào năm 2019.
62519	Nó được phát hành trong hai phiên bản: "Red Spine" rẻ hơn và "Blue Spine" đắt tiền hơn (được đặt tên theo màu sắc của hộp chứa).
62520	Nó được phát hành vào ngày 11 tháng 12 năm 2012 khi mà trước đó nhiều bài hát trong album đã bị rò rỉ.
62521	Nó được phát hành vào ngày 12 tháng 11 năm 1983 ở hầu hết các quốc gia và 23 tháng 1 năm 1984 tại Hoa Kỳ bởi Epic Records.
62522	Nó được phát hành vào ngày 15 tháng 3 năm 2013.
62523	Nó được phát hành vào ngày 19 tháng 6 năm 2012 như là đĩa đơn thứ hai trích từ album bởi A&M Octone Records.
62524	Nó được phát hành vào ngày 21 tháng 8 năm 2001 như là đĩa đơn đầu tiên trích từ album bởi Roadrunner Records.
62525	Nó được phát hành vào ngày 23, tháng 11, năm 2005 với nhãn hiệu PICCOLO TOWN và số Catalog PKCP-5058.
62526	Nó được phát hành vào ngày 26, tháng 5, năm 2004 với nhãn hiệu PICCOLO TOWN và số Catalog PKCP-5040.
62527	Nó được phát hành vào ngày 28 tháng 3 năm 2018 bởi SM Entertainment.
62528	Nó được phát hành vào ngày 2 tháng 5 năm 1987 như là đĩa đơn đầu tiên trích từ album bởi Arista Records.
62529	Nó được phát hành vào ngày 6 tháng 10 năm 1982 bởi Sire Records như là đĩa đơn đầu tay trong sự nghiệp của cô.
62530	Nó được phát hành vào ngày 8 tháng 12 năm 2011.
62531	Nó được phát hành vào ngày 9, tháng 7, năm 2008 với nhãn hiệu PICCOLO TOWN bằng 2 phiên bản.
62532	Nó được phát hành vào ngày 9 tháng 9 năm 2003 như là đĩa đơn đầu tiên trích từ album bởi LaFace Records và Arista Records.
62533	Nó được phát hành vào tháng 10 năm 2009.
62534	Nó được phát hành vào tháng 9 năm 2012.
62535	Nó được phát hiện bởi Akira Natori và Takeshi Urata ở Trạm quan sát JCPM Yakiimo ở Shimizu, Shizuoka, Nhật Bản, ngày 30 tháng 10 năm 1992.
62536	Nó được phát hiện bởi Albert Marth vào ngày 30 tháng 10 năm 1864.
62537	Nó được phát hiện bởi Atsushi Sugie ở Dynic Astronomical Observatory Nhật Bản, ngày 16 tháng 9 năm 1992.
62538	Nó được phát hiện bởi Atsushi Sugie ở Dynic Astronomical Observatory Nhật Bản, ngày 19 tháng 1 năm 1991.
62539	Nó được phát hiện bởi Atsushi Sugie ở Dynic Astronomical Observatory Nhật Bản, ngày 3 tháng 11 năm 1999.
62540	Nó được phát hiện bởi Atsushi Sugie ở Dynic Astronomical Observatory Nhật Bản, ngày 8 tháng 1 năm 1994.
62541	Nó được phát hiện bởi Eric Walter Elst ở Đài thiên văn Haute-Provence in France ngày 6 tháng 9 năm 1991.
62542	Nó được phát hiện bởi Evgenii Fedorovich Skvortsov ngày 3 tháng 8 năm 1930.
62543	Nó được phát hiện bởi George Van Biesbroeck ngày 2 tháng 12 năm 1923.
62544	Nó được phát hiện bởi James M. Roe ở Đài thiên văn Oaxaca ngày 20 tháng 5 năm 1999.
62545	Nó được phát hiện bởi Karl Wilhelm Reinmuth ngày 3 tháng 3 năm 1924.
62546	Nó được phát hiện bởi Karl Wilhelm Reinmuth ngày 7 tháng 3 năm 1924.
62547	Nó được phát hiện bởi Laurence G. Taff ở Lincoln Laboratory's Experimental Test Site ngày 22 tháng 9 năm 1982.
62548	Nó được phát hiện bởi Naoto Sato ở Đài thiên văn Chichibu ngày 9 tháng 1 năm 1997.
62549	Nó được phát hiện bởi nhà thiên văn học người Đức Albert Marth vào ngày 3 tháng 11 năm 1864.
62550	Nó được phát hiện bởi Nobuhiro Kawasato ở Uenohara Observatory ngày 22 tháng 11 năm 1989.
62551	Nó được phát hiện bởi Pelageya Fedorovna Shajn ngày 11 tháng 9 năm 1928 ở Simeis.
62552	Nó được phát hiện bởi Robert H. McNaught ở Đài thiên văn Siding Spring ở Coonabarabran, New South Wales, Australia, ngày 11 tháng 8 năm 1994.
62553	Nó được phát hiện bởi Robert H. McNaught ở Đài thiên văn Siding Spring ở Coonabarabran, New South Wales, Australia, ngày 12 tháng 10 năm 1991.
62554	Nó được phát hiện bởi Robert H. McNaught ở Đài thiên văn Siding Spring ở Coonabarabran, New South Wales, Australia, ngày 14 tháng 8 năm 1994.
62555	Nó được phát hiện bởi Robert H. McNaught ở Đài thiên văn Siding Spring ở Coonabarabran, New South Wales, Australia, ngày 20 tháng 11 năm 1990.
62556	Nó được phát hiện bởi Robert H. McNaught ở Đài thiên văn Siding Spring ở Coonabarabran, New South Wales, Australia, ngày 22 tháng 7 năm 1977.
62557	Nó được phát hiện bởi Robert H. McNaught ở Đài thiên văn Siding Spring ở Coonabarabran, New South Wales, Australia, ngày 24 tháng 2 năm 1995.
62558	Nó được phát hiện bởi Robert H. McNaught ở Đài thiên văn Siding Spring ở Coonabarabran, New South Wales, Australia, ngày 28 tháng 3 năm 1996.
62559	Nó được phát hiện bởi Robert H. McNaught ở Đài thiên văn Siding Spring ở Coonabarabran, New South Wales, Australia, ngày 3 tháng 9 năm 1991.
62560	Nó được phát hiện bởi Robert H. McNaught ở Đài thiên văn Siding Spring ở Coonabarabran, New South Wales, Australia, ngày 8 tháng 11 năm 1990.
62561	Nó được phát hiện bởi Shigeru Inoda và Takeshi Urata ở Karasuyama, Tochigi, Nhật Bản, ngày 18 tháng 1 năm 1991.
62562	Nó được phát hiện bởi Takao Kobayashi ở Ōizumi Observatory ở Ōizumi, Gunma Prefecture, Nhật Bản, ngày 30 tháng 1 năm 1997.
62563	Nó được phát hiện bởi Takeshi Urata ở Đài thiên văn Nihondaira ở Shimizu, Shizuoka, Nhật Bản, ngày 25 tháng 10 năm 1992.
62564	Nó được phát hiện bởi Yoshiaki Oshima ở Gekko Observatory ở Shizuoka Prefecture, Nhật Bản, ngày 2 tháng 12 năm 1989.
62565	Nó được phát hiện bởi Yoshisada Shimizu và Takeshi Urata ở Đài thiên văn Nachi-Katsuura ở Nachikatsuura, Wakayama, Nhật Bản, ngày 18 tháng 12 năm 1993.
62566	Nó được phát hiện bởi Yoshisada Shimizu và Takeshi Urata ở Đài thiên văn Nachi-Katsuura ở Nachikatsuura, Wakayama, Nhật Bản, ngày 29 tháng 8 năm 1994.
62567	Nó được phát hiện bởi Yoshisada Shimizu và Takeshi Urata ở Đài thiên văn Nachi-Katsuura ở Nachikatsuura, Wakayama, Nhật Bản, ngày 8 tháng 9 năm 1994.
62568	Nó được phát hiện bởi Yoshisada Shimizu và Takeshi Urata ở Đài thiên văn Nachi-Katsuura ở Nachikatsuura, Wakayama Prefecture, Nhật Bản, ngày 31 tháng 10 năm 1994.
62569	Nó được phát hiện là một chất chuyển hóa hoạt động của promegestone.
62570	Nó được phát hiện ngày 10 tháng 2 năm 1989.
62571	Nó được phát hiện ngày 10 tháng 9 năm 1997.
62572	Nó được phát hiện ngày 12 tháng 10 năm 1999.
62573	Nó được phát hiện ngày 12 tháng 12 năm 1999.
62574	Nó được phát hiện ngày 13 tháng 10 năm 1988.
62575	Nó được phát hiện ngày 13 tháng 2 năm 1988.
62576	Nó được phát hiện ngày 13 tháng 3 năm 1999.
62577	Nó được phát hiện ngày 18 tháng 12 năm 1976.
62578	Nó được phát hiện ngày 19 tháng 4 năm 1941.
62579	Nó được phát hiện ngày 19 tháng 9 năm 1979.
62580	Nó được phát hiện ngày 1 tháng 3 năm 1995.
62581	Nó được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1993.
62582	Nó được phát hiện ngày 21 tháng 2 năm 1993.
62583	Nó được phát hiện ngày 22 tháng 1 năm 1938.
62584	Nó được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1998.
62585	Nó được phát hiện ngày 25 tháng 1 năm 1989.
62586	Nó được phát hiện ngày 27 tháng 1 năm 1995.
62587	Nó được phát hiện ngày 27 tháng 9 năm 2000.
62588	Nó được phát hiện ngày 28 tháng 7 năm 1978.
62589	Nó được phát hiện ngày 28 tháng 8 năm 1995.
62590	Nó được phát hiện ngày 29 tháng 7 năm 1990.
62591	Nó được phát hiện ngày 2 tháng 2 năm 2000.
62592	Nó được phát hiện ngày 3 tháng 1 năm 2000 và đặt tên theo Philip Vidal Streich, the winner of the 2007 Intel International Science và Engineering Fair.
62593	Nó được phát hiện ngày 3 tháng 4 năm 1994.
62594	Nó được phát hiện ngày 5 tháng 4 năm 1994.
62595	Nó được phát hiện ngày 6 tháng 12 năm 1999.
62596	Nó được phát hiện ngày 6 tháng 6 năm 1975.
62597	Nó được phát hiện ngày 9 tháng 10 năm 1980.
62598	Nó được phát hiện ngày 9 tháng 4 năm 1991.
62599	Nó được phát hiện vào ngày 29 tháng 11 năm 1864 bởi Albert Marth.
62600	Nó được phát hiện vào ngày 2 tháng 9 năm 1826 bởi James Dunlop.
62601	Nó được phát hiện vào ngày 2 tháng 9 năm 1886 bởi Lewis Swift.
62602	Nó được phát minh bởi nhà triết học Đan Mạch Situationist Asger Jorn, là một sáng kiến kết hợp bóng đá và triết học.
62603	Nó được phát thanh trên đài rađiô quốc gia hằng ngày.
62604	Nó được phát triển bởi các kỹ sư may Singer, được sử dụng trong chi phí lao động của Ready Made (RMG), lập kế hoạch năng lực chuỗi cung ứng và quản lý chuyên nghiệp.
62605	Nó được phát triển bởi Rasmus Lerdorf, và những người khác.
62606	Nó được phát triển đầu tiên vào đầu những năm 1900, và tiêu chuẩn giống được thành lập vào những năm 1950.
62607	Nó được phát triển trên engine "Westwood 3D".
62608	Nó được phát triển tử ICBM RT-2PM Topol.
62609	Nó được phóng vào quỹ đạo Trái Đất thấp vào ngày 3 tháng 7 năm 1992, từ Căn cứ Không quân Vandenberg trên một tên lửa Scout G-1.
62610	Nó được Powell mô tả năm 1958.
62611	Nó được quản lý bởi Cục Đường sắt Thượng Hải và là một trong những trung tâm quan trọng nhất của mạng lưới đường sắt ở Trung Quốc.
62612	Nó được quản lý bởi Đại học Botswana.
62613	Nó được quản lý bởi Hội Tông đồ Công giáo Ba Lan và chi phí hàng năm ước đạt 1,5 triệu đôla Mỹ.
62614	Nó được ra mắt năm 1990 bởi nhóm nhạc Pochonbo Electronic Ensemble.
62615	Nó được ra mắt vào ngày 14 tháng 9 năm 1997, mang trên một tên lửa Proton.
62616	Nó được Rolán, Espinosa, và Fernández-Garcés, mô tả năm 2007.
62617	Nó được sáng tác bởi Mikhail Smirnov (Михаил Смирнов) và phổ nhạc bởi Valeriy Alyushkin (Валерий Алюшкин), đều vào năm 2001.
62618	Nó được sản xuất bởi Beyoncé cùng với Claude Dir và Olivier Gillotin đến từ công ty Givaudan.
62619	Nó được sản xuất bởi Tập đoàn máy bay Lockheed vào ngày 27 tháng 11 năm 1958.
62620	Nó được sản xuất tại Hà Lan.
62621	Nó được sản xuất theo công nghệ đồng trùng hợp khối etylen và vinyl axetat ở áp suất cao và được sử dụng làm keo dán nóng chảy và các ứng dụng khác.
62622	Nó được sản xuất từ cây ô liu mọc ở khắp vùng, và góp phần vào hương vị đặc trưng của đồ ăn Hy Lạp.
62623	Nó được S. Beljavskij phát hiện ngày 2.4.1916 ở Simeiz (
62624	Nó được sửa chữa lại vào năm 1975 và chuyển đến trưng bày ở bảo tàng RAF vào tháng 8 năm 1978.
62625	Nó được sử dụng cho các mục đích cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và sở thích cá nhân.
62626	Nó được sử dụng cho kênh lưu thông và phần BSSAP của chồng giao thức SS7 (SS7 stack).
62627	Nó được sử dụng cho những động cơ khác nhau bao gồm chữa lành bệnh tật/vết thương, yểm bùa, quyến rũ hoặc đầu độc một ai đó.
62628	Nó được sử dụng chủ yếu cho hoạt động nghiên cứu môi trường, sinh học và địa chất.
62629	Nó được sử dụng để điều trị rộng rãi trong nhiều điều kiện; tất cả mọi thứ từ mụn trứng cá đến bệnh thận và đặc biệt là điều trị sự lựa chọn cho bệnh giang mai.
62630	Nó được sử dụng để ghi nhãn các vật liệu sinh học mang một mối nguy về sức khỏe, bao gồm các mẫu virus và kim tiêm dưới da.
62631	Nó được sử dụng để phòng thủ cho thành cổ Bắc Kinh.
62632	Nó được sử dụng để thu hút và thanh tẩy toàn bộ yêu ma của một loài nào đó khi tất cả chúng trèo lên đến đỉnh.
62633	Nó được sử dụng để truy cập trang web về Nga mà không phải chuyển giữa 2 bàn phím Latin-Kirin như trước đây.
62634	Nó được sử dụng làm kho đạn dược từ năm 1902 đến năm 1938 bởi Quốc vương Abdulaziz trước khi ông chuyển triều đình của mình đến Cung điện Murabba mới được xây dựng.
62635	Nó được sử dụng, nghiền, trên le tourin, một loại súp tỏi từ Pháp được phục vụ trên bánh mì khô.
62636	Nó được sử dụng như một con ngựa để chuyên chở.
62637	Nó được sử dụng rộng rãi nhất chống co giật trên khắp thế giới, và là loại thuốc cũ nhất vẫn còn được sử dụng phổ biến.
62638	Nó được sử dụng trong các tàu bay (quân sự), tàu ngầm, tên lửa, tàu vũ trụ,.
62639	Nó được sử dụng trong thức ăn gia cầm.
62640	Nó được sử dụng vì việc bổ sung muối vào nước làm giảm nhiệt độ đóng băng của dung dịch và hiệu quả vận chuyển nhiệt có thể được tăng cường rất nhiều vì chi phí vật liệu tương đối thấp.
62641	Nó được tái định danh là HU-16 năm 1962.
62642	Nó được tái trang bị, rồi được điều động về Bộ chỉ huy Nore.
62643	Nó được tặng thưởng danh hiệu Đơn vị Tuyên dương Tổng thống và 17 Ngôi sao Chiến trận do phục vụ trong Thế Chiến II, nhiều hơn bất kỳ tàu khu trục nào trong chiến tranh.
62644	Nó được tạo ra bởi Reg Watson, người đề xuất ý tưởng thực hiện một chương trình tập trung vào những câu chuyện thực tế và đóng vai người lớn và thanh thiếu niên nói chuyện cởi mở và giải quyết vấn đề của họ với nhau.
62645	Nó được tạo ra như một tàu tàng hình và trải qua một thập kỷ giai đoạn thử nghiệm dài trước khi nó đi vào hoạt động với Hải quân Thụy Điển.
62646	Nó được tạo ra vào cuối thế kỷ 18 dưới thời nhiếp chính của Công tước Leopold III (1740-1817), khi ông trở về sau một hành trình du lịch đến Ý, Hà Lan, Anh, Pháp và Thụy Sĩ.
62647	Nó được tạo thành với 700 bức vẽ, mỗi bức trong số chúng được xuất hiện hai lần (tạo ra chuyển động "on twos"), dẫn đến việc thời lượng kéo dài tới gần hai phút.
62648	Nó được tập đoàn SINA ra mắt ngày 14 tháng 8 năm 2009 và có 503 triệu người dùng đăng ký tính đến tháng 12 năm 2012.
62649	Nó được thành lập bởi nhà sử học quá cố Eduardo Lemaitre và sau khi ông qua đời bởi Teresita Román de Zurek.
62650	Nó được thành lập vào năm 1908 bởi Alexander Cameron Rutherford, thủ tướng đầu tiên của Alberta và Henry Marshall Tory, hiệu trưởng đầu tiên của nó.
62651	Nó được thành lập vào năm 1985 và là Khu vực bảo vệ đặc biệt của Natura 2000 EU.
62652	Nó được thay thế bởi chiếc tàu tuần dương bọc thép Blücher, vốn bị đánh chìm trong trận chiến; một nhóm thủy thủ của Von der Tann đã được gửi sang Blücher và đã chìm theo con tàu.
62653	Nó được thể hiện nổi bật trong phần nhạc nền của ca khúc "In the Aeroplane Over the Sea".
62654	Nó được thể hiện trong quyền lực lãnh đạo và thiết lập luật pháp.
62655	Nó được thêm khoảng 5 năm sau khi nhà thờ Hồi giáo được xây dựng (từ 1576-1577) như là một mái vòm chiến thắng để kỷ niệm chiến dịch Gujarat thắng lợi.
62656	Nó được thiết kế bởi Hans Poelzig.
62657	Nó được thiết kế bởi kỹ sư nổi tiếng người Đức là Willy Messerschmitt.
62658	Nó được thiết kế bởi nhà thiết kế súng Phần Lan Aimo Lachti.
62659	Nó được thiết kế bởi Robert L. Couturier, luật sư và thị trưởng một thời của Lewiston, Maine, để có một cánh đồng màu xanh với một chiếc fleur-de-lis màu trắng trên một ngôi sao năm cánh màu trắng.
62660	Nó được thiết kế để bắn bằng súng trường Gewehr 98 cho nhiệm vụ chống tăng.
62661	Nó được thiết kế để hỗ trợ bộ binh tấn công trong nội thành (urban).
62662	Nó được thiết kế dựa trên A-8, nhưng có động cơ làm mát bằng nước bố trí kiểu tròn thay vì kiểu thẳng như của A-8 và một số thay đổi khác.
62663	Nó được thiết kế theo phong cách MMO thông thường dành cho trẻ em và thể hiện các tính năng được lấy cảm hứng từ Universals Toontown Online và Club Penguin, cũng như nhiều tài liệu tham khảo về chúng.
62664	Nó được thiết kế từ các mẫu tăng SU-85, SU-100 và tăng T-34.
62665	Nó được thiết kế với mục đích tăng số lượng liên lạc quốc tế và trao đổi thông tin giữa các quốc gia.
62666	Nó được thu âm giống như hầu hết các ca khúc của Keane tại Helioscentric Studios, Rye, East Sussex.
62667	Nó được thu âm vào tháng 9 năm 1992, nhưng không được phát hành cho tới tận 1994 bởi Misanthropy Records và hãng đĩa riêng của Vikernes, Cymophane Productions.
62668	Nó được thực hiện để cho phép các thủ tục y tế mà gây đau đớn cho bệnh nhân; hoặc vì bản chất của thủ tục ngăn cản bệnh nhân tỉnh táo.
62669	Nó được thu thập ở phía tây của Syncrude Base Mine gần Ft.
62670	Nó được thu thập trong một cuộc thám hiểm năm 1966 – 1967 nhưng không được đặt tên.
62671	Nó được thu thập từ King George Sound năm 1801 và được mô tả bởi Robert Brown năm 1810 là Dryandra floribunda, cái tên thông dụng trong nhiều năm.
62672	Nó được tích hợp bộ nhớ trong cực kỳ lớn vào thời điểm bấy giờ (2007).
62673	Nó được tiếp lửa bởi những học giả Byzantine chạy sang phía tây tìm nơi trú ẩn sau sự sụp đổ của thành Constantinopolis vào năm 1453.
62674	Nó được tìm thấy ở Guinea, Kenya, Mauritania, Sénégal, Tanzania và Uganda.
62675	Nó được tìm thấy ở Indo-Australian và Thái Bình Dương tropics to về phía đông đến đảo Henderson.
62676	Nó được tìm thấy ở những nơi râm mát thường ẩm ướt ở rìa các khu rừng ẩm ướt hoặc đồng cỏ, ở các khu vực ven sông, ở độ cao 50-1.000 m dọc theo sườn phía tây của Western Ghats.
62677	Nó được tìm thấy ở South East Asia.
62678	Nó được tìm thấy ở tropical và subtropical oases.
62679	Nó được tìm thấy tự nhiên trong nhiều loại thực vật của Úc và châu Phi bao gồm Evodia xanthoxyloides và Teclea gerrardii.
62680	Nó được tổ chức tại "Donaupark", một khu vực công viên rộng nằm cạnh sông Danube còn được gọi là "Donaulände" hoặc "Kulturmeile".
62681	Nó được trang bị 2 đại bác 37mm và 1 súng máy 7.92mm dành cho xạ thủ ngồi sau.
62682	Nó được trang bị bộ xử lý 1.5 GHz, 64-bit Octa-Core Qualcomm Snapdragon 615 cùng với bộ RAM 2GB.
62683	Nó được trang bị các máy bán tự động cho việc mua vé (thẻ di chuyển).
62684	Nó được trang bị cho các tàu sân bay của hải quân Đức.
62685	Nó được trang bị động cơ Snecma 9-K50 và trang bị một hệ thống vũ khí đơn giản.
62686	Nó được trang bị hệ thống truyền dữ liệu Lasur-SMA.
62687	Nó được trang bị lại và đòi hỏi người vận hành phải chạy phía sau.
62688	Nó được trang bị loại radar đặc biệt là RBP-3.
62689	Nó được trang bị một động cơ M-25 700 mã lực (515 kW).
62690	Nó được trang bị pin hóa học và tấm pin mặt trời.
62691	Nó được trình bày bản demo một cách công khai vào năm 1993 tại hội nghị Cairo/Win95 PDC.
62692	Nó được trình bày tại Baselworld 2004 ở Basel, Thụy Sĩ, trong một bộ ba đồng hồ bao gồm một trục đơn, một trục kép và một tourbillon ba trục.
62693	Nó được trồng lần đầu tiên tại Mission San Diego de Alcalá vào năm 1769 hoặc muộn hơn vào khoảng năm 1795.
62694	Nó được trồng ở những vùng khô hơn ở Colombia.
62695	Nó được ứng dụng trong việc nghiên cứu các quy tắc lũy thừa.
62696	Nó được ước tính ít nhất là 50 tuổi.
62697	Nó được uống bằng miệng, dưới dạng thuốc viên hoặc chất lỏng.
62698	Nó được vận hành bởi Adriaan de Groot và Allen Winter.
62699	Nó được viết kịch bản bởi Ardeth Bey và Robert Kirkman trong khi đó đạo diễn của tập phim là Gwyneth Horder-Payton và Ernest Dickerson.
62700	Nó được viết và sản xuất bởi Vada Nobles, Alisha Brooks, Carl Sturken và Evan Rogers.
62701	Nó được Weidenfeld & Nicolson in lần đầu tại Anh và Harmony Books in lần đầu tại Hoa Kỳ (với giá $42).
62702	Nó được xây dựng bằng gạch theo phong cách kiến trúc Gothic giữa năm 1355 và 1387 (ngày đầu tiên được đề cập).
62703	Nó được xây dựng bởi một Stanisław Rupniewski quý tộc, người đã có một thời gian bị giam cầm ở Thổ Nhĩ Kỳ và chuyển mình sang đạo Hồi.
62704	Nó được xây dựng lại thành Victoria để kỷ niệm Lễ kỷ niệm vàng của Nữ vương Victoria.
62705	Nó được xây dựng lại vào năm 1967, dựa trên những bức tranh của Bernardo Bellotto, và hiện tại nó là Tòa thị chính Warsaw.
62706	Nó được xây dựng như một cơ ngơi của gia đình Tęczyński đầy quyền lực.
62707	Nó được xây dựng Sokol, sau đó được chuyển đổi thành một rạp chiếu phim -đa.
62708	Nó được xây dựng trong 20 tháng và mở cửa vào ngày 26 tháng 10 năm 2010.
62709	Nó được xây dựng trong khoảng năm 1915-1920 và được thiết kế bởi E.Lindsay Thompson.
62710	Nó được xây dựng trong nhiều giai đoạn từ 1870-1886.
62711	Nó được xây dựng từ tháng 7 năm 1897 tới tháng 10 năm 1898 thì hoàn thành, với chi phí 18.904 bảng Anh lúc bấy giờ.
62712	Nó được xây dựng vào khoảng năm 1250 trước Công nguyên bởi vua Untash-Napirisha, nhằm tôn vinh thần Inshushinak, một trong những vị thần của Elamite, người bảo về Susa.
62713	Nó được xây dựng vào mùa đông năm 1536-1537 cho tổng tư lệnh của ông và thống đốc của Aleppo giữa hai chiến dịch quân đội.
62714	Nó được xây dựng vào năm 1977 bởi Công ty Xây dựng Mori, một công ty xây dựng của Nhật Bản.
62715	Nó được xây dựng vào năm 2002.
62716	Nó được xây dựng vào thế kỷ 17 và bị quân đội Miến Điện đốt cháy và cướp phá vào năm 1767.
62717	Nó được xây dựng vào thế kỷ XV và XVI.
62718	Nó được xem là an toàn và hiệu quả.
62719	Nó được xem là một loại phá hoại cho cây chanh và một số trái cây khác vì nó dùng vòi để dâm thủng trái chanh để hút nước ra.
62720	Nó được xem là một thể loại rock nặng, đặc trưng với giọng ca đầy nội lực, tiếng guitar điện, bass rè, bộ trống, thường kết hợp cùng piano và keyboard.
62721	Nó được xem như là một chất kháng Histamine tự nhiên, có nhiều lợi điểm nổi bật, bao gồm cả tính an toàn, và gần đây người ta còn phát hiện ra tính ức chế miễn dịch của Histamine.
62722	Nó được xem như một giải pháp cho các vấn đề nhà ở tại Đông St.
62723	Nó được xếp lại lớp như một tàu khu trục tên lửa điều khiển và mang ký hiệu lườn DDG-927.
62724	Nó được xếp loại thành phố vào năm 1901.
62725	Nó được xếp vào chi đơn loài Hypogramma.
62726	Nó được xếp vào kiểu C, tức bề mặt rất tối.
62727	Nó được xếp vào kim cương loại IIa - loại kim cương có chất lượng tốt và gần như không có tạp chất.
62728	Nó được xếp vào loại yêu quái lành tính, vì vậy nên thường được miêu tả trong các tranh vẽ với hình dạng dễ thương hoặc hài hước.
62729	Nó được xếp vào mục lục với một phân loài của Mycobacterium chelonae cho tới năm 1992.
62730	Nó được xuất bản bởi Autograph ABP vào năm 2006.
62731	Nó được xuất bản bởi Casa de la Cultura Chefforiana Núcleo del Guayas.
62732	Nó được xuất bản lần đầu tiên vào ngày 10 tháng 7 năm 1948.
62733	Nó được xuất bản vào năm 1886; kể về những gì đã xảy ra với những đứa trẻ ở Plumfield khi chúng lớn lên.
62734	Nó được xuất bản vào năm 1998 bởi Triangle Staff/SR-12W/Pioneer LDC.
62735	; nó dường như là tư liệu đầu tiên được xuất bản kể về những sinh vật ngoài Trái Đất rõ ràng đang cố gắng bắt cóc con người vào tàu vũ trụ của họ.
62736	Nó gấp 0,294 lần bán kính và khoảng 0,707 lần khối lượng Mặt trời với nhiệt độ 3342 K và tuổi chưa xác định.
62737	Nó ghét bị đưa tới bác sĩ, và thường trốn Jon khi được thông báo hoặc nếu nó cảm thấy "muốn bệnh".
62738	Nó giáp với Missouri và Tennessee (theo đường sông), do động đất New Madrid tạo ra.
62739	Nó giáp với quận Tháng Mười bởi dòng sông Uda.
62740	Nó giới thiệu hai chế độ hoạt động mới, chế độ 64 bit và chế độ tương thích, cùng với chế độ phân trang 4 cấp độ mới.
62741	Nó giới thiệu một số người dùng YouTube phổ biến khác cùng các diễn viên như Aki Aleong.
62742	Nó giống như là tại sao tôi không xử lý những thứ định hủy diệt tôi bất kì lần nào nữa?
62743	Nó giống với tên của chính ông đến nỗi Tezuka đã lấy "Osamushi" làm bút danh của mình.
62744	Nó giữ triển lãm thường trực lớn nhất của hội họa và điêu khắc Ba Lan thế kỷ 19, trong bốn phòng triển lãm lớn được sắp xếp theo giai đoạn lịch sử và chủ đề mở rộng thành toàn bộ thời đại nghệ thuật.
62745	Nó gồm các chương trình bản tin, văn hóa, âm nhạc, giải trí, cũng như các bài học Hàn Quốc.
62746	Nó gồm loại các máy đo có thể làm việc khi di chuyển, và loại phải dừng lại tại điểm đo để đo đạc Glenn F Knoll.
62747	Nó gồm tính năng lựa chọn các nhân vật và cốt truyện cho tới nhiệm vụ Chibi Alien.
62748	Nó gồm vỏ bánh tráng từ bột gạo hay bột mì và có nhân rau và thịt; cũng như tên gọi, khác nhau đáng kể trong khu vực rộng lớn này, tùy thuộc vào văn hóa của khu vực.
62749	Nó hài một cách ngu ngốc nhưng đôi lúc cũng đáng sợ bất chợt.
62750	Nó hầu như chẳng bao giờ là thức ăn cho gia súc.
62751	Nó hầu như không tham gia hoạt động tác chiến nào, và đã sống sót qua cuộc chiến.
62752	Nó hay được trồng để lấy bóng mát ven đường hoặc làm cây che bóng cho các loại cây trồng mục đích chính như ca cao hay va ni.
62753	Nó hiện có sẵn trên Telus Mobility của Canada, và sớm ở Rogers Mobility.
62754	Nó hiện đang nằm giữa các tuyến đường của đại lộ 62 "Solidarności" (địa chỉ cũ là 14 Bielańska).
62755	Nó hiện diện ở California, nhưng không được xem xét để được tính là phân bố ở đó.
62756	Nó hiện diện trong tất cả các thành phố hiện đại, nhưng nó là phổ biến hơn ở các thành phố có nắng, ấm áp, khí hậu khô và một số lượng lớn các loại xe cơ giới.
62757	Nó hiện không có sẵn trên thị trường ở Hoa Kỳ.
62758	Nó hiện là loài duy nhất trong chi, mặc dù một số loài và phân loài đã được mô tả trong quá khứ.
62759	Nó hóa lỏng ở nhiệt độ 77 K (-196 °C) trong điều kiện áp suất khí quyển và đóng băng ở 63 K (-210 °C) thành dạng thù hình có tinh thể lục phương đóng kín.
62760	Nó hoàn toàn là chủ quan và dựa vào sự thiên vị cá nhân.
62761	Nó hóa ra là một thành công thậm chí còn lớn hơn Câu chuyện đồ chơi ban đầu, thu về hơn 497 triệu đô la trên toàn thế giới.
62762	Nó hòa tan rất nhiều với tất cả các dung môi hữu cơ thông thường (
62763	Nó hòa tan trong nước nhưng có thể bị loại ra khỏi nước bằng cách cho thêm muối.
62764	Nó hoạt động được nhờ sức nước chuyển qua một máng dẫn.
62765	Nó hoạt động như một chất tương đương "P 3- ".
62766	Nó hoạt động thuận nghịch, nên có thể sử dụng như một bộ điều khiển nhiệt độ, hoặc làm nóng hoặc làm mát.
62767	Nó hoạt động tuần tra chung quanh các đảo Attu, Kiska và Amchitka.
62768	Nó hoạt động từ năm 1924 cho đến khi ngừng năm 1975.
62769	Nó hơi siêu thực, như ai đó đang chơi trò lố bịch vậy.
62770	Nó hớp hồn bạn, khiến bạn bằng mọi giá phải chạm tay đến, nhưng quả thực tôi không nghĩ đây là bộ phim mà người ta có thể dễ dàng chạm tay vào.
62771	Nó hỗ trợ chế độ bảo mật ở mức độ file, nén và kiểm định.
62772	Nó hỗ trợ nghiên cứu khoa học và tăng cường bảo tồn quần xã sinh vật Amazon thông qua giáo dục môi trường và du lịch bền vững, mở cửa đón khách du lịch quanh năm.
62773	Nó hỗ trợ trên không cho lực lượng tấn công bằng việc tuần tra chống tàu ngầm và tuần tra chiến đấu, cũng như tấn công các công sự Nhật Bản trên bờ.
62774	Nơi ẩn náu của bảo tàng kể từ đó đã được mở rộng để bao gồm tất cả các cuộc xung đột mà các lực lượng của Anh hoặc Khối thịnh vượng chung đã tham gia kể từ năm 1914.
62775	Nổi bật là bờ biển Na Uy, có dạng địa hình fio.
62776	Nổi bật nhất, bốn khẩu pháo Hispano M2 20 mm được bố trí lại từ phía ngoài cánh vào bên dưới bụng máy bay, gắn sát vào nhau ngay phía sau khoang bánh đáp mũi, giúp loại bỏ được nhược điểm cố hữu của phương pháp "vùng hội tụ".
62777	Nổi bật nhất là Bay Hill Club and Lodge, sân nhà của giải golf Arnold Palmer Invitational.
62778	Nổi bật nhất là những trận đánh cắt giao thông trên các mạng đường quốc lộ, tỉnh lộ ba tỉnh.
62779	Nổi bật như Avril Lavigne, Oasis, Green Day, Paramore, Ke$ha và Rihanna.
62780	Nổi bật trên nền câu chuyện, không chỉ là mối tình ngang trái của cặp đôi trẻ Angsumalin và Kobori, mà còn là nỗi đau mà chiến tranh mang lại.
62781	Nổi bật trong video âm nhạc "ナノ (nano) feat.
62782	Nơi bà viết những trang đầu tiên của bộ sách là ở một căn hộ mà bà thuê nằm trên một cửa hàng thể thao tại giao lộ Clapham (ở London, Anh).
62783	Nội các cũng thông báo rằng quân nổi dậy Maoist sẽ không còn được coi là một nhóm khủng bố nữa.
62784	Nội các đầu tiên của Bhutan bao gồm Hội đồng Cố vấn Hoàng gia cùng với Hội đồng Bộ trưởng (hiện nay là Lhengye Zhungtshog).
62785	Nói cách khác, ảo thuật ảnh hưởng đến 5 giác quan, tuy nhiên những ứng dụng khác của ảo thuật còn tồn tại.
62786	Nói cách khác, các nhu cầu cơ bản nhất của cá nhân phải được đáp ứng trước khi họ có động lực để đạt được nhu cầu cấp cao hơn.
62787	Nói cách khác đối với người hiểu biết, điều quan trọng hơn là sống với sách chứ không phải là đọc sách.
62788	Nói cách khác, gần như mọi từ đều kết thúc bằng nguyên âm, theo nhưng những gì đã biết, âm tiết đóng (CVC) không tồn tại trong hầu hết những ngôn ngữ Bantu đã ghi nhận.
62789	Nói cách khác, Henry A. Wallace lỡ cơ hội trở thành Tổng thống thứ 33 của Hoa Kỳ chỉ trong 82 ngày.
62790	Nói cách khác, khi một điểm là trung điểm của đoạn thẳng nối hai điểm kia thì hai điểm kia đối xứng với nhau qua điểm đó.
62791	Nói cách khác, sự đổi mới đột phá mà AM có thể cho phép có thể mở rộng một cách hợp lý trong toàn bộ doanh nghiệp và chuỗi cung ứng của nó, chứ không chỉ thay đổi cách bố trí trên sàn nhà máy.
62792	Nói cách khác thì lượng thông tin của 64 pixels tập trung chủ yếu ở một số hệ số ma trận theo biến đổi trên.
62793	Nói cách khác: trên một máy reel, tỷ lệ cược là ít bất lợi nếu con bạc chơi với số lượng cao nhất của đồng tiền có sẵn.
62794	Nói cách khác, trong các nhóm này có người nhiều quyền lực và những người ít quyền lực hơn.
62795	Nội các Israel đã cho phép hành hương với số lượng 1.000 người tham dự như một phần của một thỏa thuận với Bộ Dịch vụ Tôn giáo với yêu cầu người tham dự đã được chích ngừa COVID-19.
62796	Nội các liên bang cũng bổ nhiệm các thẩm phán cho các tòa cấp cao có quyền hạn cấp tỉnh và lãnh thổ.
62797	Nơi cầu đạo của Ngộ Không là ở Núi Linh Đài Phương Thốn, Động Tà Nguyệt Tam Tinh nơi này chính là chiết tự của chữ Tâm (心).
62798	Nơi chính phủ Irbid bị cách ly sau khi 26 ca nhiễm được xác nhận trong khu vực.
62799	Nói chung ảnh hưởng của sự thụ phấn rơi vào bầu nhụy và các phần khác của hoa cũng tham gia vào việc tạo quả, chẳng hạn đế hoa ở táo, dâu tây v.v. Đặc trưng của vỏ hạt có liên quan rõ ràng với đặc trưng của quả.
62800	Nói chung, các phân tích này thừa nhận rằng các cơ quan được đào tạo cá nhân, các ý tưởng hoặc kỹ năng có thể dạy được và ảnh hưởng xã hội hoặc sức mạnh thuyết phục là khác nhau.
62801	Nói chung, các sông là trở ngại đối với giao thông vận tải của Vân Nam.
62802	Nói chung, các thành phần laptop không có ý định thay thế hoặc nâng cấp, ngoại trừ các thành phần có thể tháo rời, chẳng hạn như pin hoặc ổ đĩa CD / CDR / DVD.
62803	Nói chung các thổ ngữ Na Uy có thể hiểu lẫn nhau, dù một số thổ ngữ có thể đòi hỏi một số cố gắng.
62804	Nói chung, các thuyết này đều dựa trên một đặc điểm chính: cây bông gòn.
62805	Nói chung, các tuyến đường nội đô liên kết các phần khác nhau của thành phố lại với nhau là những con đường do Ban Công chính của bang xây dựng và bảo trì.
62806	Nói chung chúng là các loài động vật nhút nhát.
62807	Nói chung chúng ta tìm xuất liệu của bộ mã hóa kết hợp hệ (system convolutional encoder), tức sự kết hợp của nhập liệu bit, đối chiếu với trạng thái của bộ mã hóa kết hợp (convolution encoder), hoặc trạng thái của các thanh biến (registers).
62808	Nói chung có 3 cỡ: tiêu chuẩn, cỡ trung, và cỡ lớn.
62809	Nói chung, đó là khả năng làm tốt một việc mà không có lãng phí.
62810	Nói chung, động từ tiếng Navajo chứa nhiều hình vị hơn danh từ (trung bình, 11 đối với động từ và 4–5 với danh từ), nhưng hình vị trong danh từ lại ít dễ nhận biết hơn.
62811	Nói chung, động vật chỉ được phép ăn nếu có một Masorah đã được truyền lại từ các thế hệ trước cho thấy rõ rằng những con vật này được chấp nhận.
62812	Nói chung giao thông vận tải ở Tân Cương gặp nhiều trở ngại do thời tiết khắc nghiệt, điều kiện hoang mạc ở vùng này.
62813	Nói chung họ bắt rắn với sự hỗ trợ của một cây sào.
62814	Nói chung, hổ Bengal không sống quá 26 năm.
62815	Nói chung khi đang ở nơi không an toàn thì cần phải để ý đến các dấu hiệu của dông như mây đen, không khí lạnh, gió.
62816	Nói chung, khoảng cách này không được rút ngắn.
62817	Nói chung là các luồng dữ liệu sẽ đi vào đi ra liên tục mang cho bạn những thông tin mới nhất, đáng giá nhất.
62818	Nói chung là chiến tranh là một thảm họa mà do con người gây ra chỉ vì những mục đính là cướp bóc, thống trị, thỏa mãn sự sung sướng của cuộc sống, sự độc tài.
62819	Nói chung là không độc hại, tuy nhiên, có thể phát ra khói độc khi bụi được thiết lập.
62820	Nói chung lịch nào cũng là Thụ thì rồi theo đúng giờ ở địa phương đó mà báo cho dân biết.
62821	Nói chung, một chất bất kỳ nào đó hoặc một đại lượng được bảo toàn và có tính chất ngoại diên đều có thể được bình lưu bởi một chất lưu mà có thể chứa hay chứa đựng đại lượng hay chất đó.
62822	Nói chung người dùng mạng hiểu biết nhiều về máy tính thì biết nhiều kỹ xảo vượt tường lửa.
62823	Nói chung người ta cho rằng nó thuộc về bộ Celastrales Peter F. Stevens (2001 trở đi).
62824	Nói chung nhà công vụ thường gắn liền với từng chức vụ được giao một thời gian dài và ổn định cho đến khi nguồn quỹ công sản thay đổi.
62825	Nói chung, nó được xem là con tàu lớn nhất từng được đóng, cũng như là một vật thể tự vận hành lớn nhất do con người tạo ra.
62826	Nói chung nó thường được tìm thấy trong các môi trường sống đồng rừng hơi thưa, bao gồm các vùng cây bụi, đồng rừng thuộc các giai đoạn thứ cấp từ kế tục sớm tới trưởng thành muộn, bìa rừng, các bụi rậm và các lùm tre trúc.
62827	Nói chung, nước sông Hoàng Hà hoặc là quá thấp hoặc dòng chảy là quá mạnh để có thể vượt ngang qua.
62828	Nói chung, phương pháp này linh hoạt hơn kỹ thuật lưu lượng chuyển tiếp chỉ dựa vào địa chỉ đích.
62829	Nói chung, quy trình PA tối ưu bao gồm sự kết hợp của nhiều phương thức đánh giá.
62830	Nói chung, retro ám chỉ những xu hướng lấy nguồn cảm hứng từ những thập niên trước.
62831	Nói chung, theo CSA hoặc CCA, mỗi thành viên tham gia phải được quyền sử dụng một số quyền phần được phát triển theo thỏa thuận mà không cần thanh toán thêm.
62832	Nói chung thì làng xóm Việt Nam nay không còn có hai cái cổng như xưa.
62833	Nói chung, thị lực của rắn tốt nhất ở các loài sống trên cây và kém nhất ở các loài đào bới.
62834	Nói chung thì ngày nay đại đa số các chính phủ và các nhà kinh tế không ủng hộ bản vị vàng, vì chế độ này thường cho thấy là không tạo đủ sự linh hoạt cho nguồn cung tiền tệ và chính sách tài khóa.
62835	Nói chung thì nó gồm một vài thấu kính, cái thì cố định, cái thì di chuyển dọc theo trục.
62836	Nói chung thì việc đề cử và thảo luận về các ứng cử viên sẽ được giữ kín trong vòng 50 năm, tuy vậy đôi khi các tác giả cũng được thông tin về việc mình được đề cử.
62837	Nói chung, tờ khai thuế của một cá nhân bao gồm năm dương lịch.
62838	Nói chung từ năm 1942, sự lãnh đạo quân sự của Hitler đã mang tính tiêu cực và càng ngày càng ảnh hưởng xấu đến kết quả chiến đấu trên chiến trường của quân đội Đức.
62839	Nói chung, vào thời Minh, khu vực nông nghiệp ở phía đông của Thanh Hải, chủ yếu là đồn điền quốc hữu cùng thổ địa thuộc sở hữu của lãnh chúa (hoặc địa chủ), còn lại là thổ địa tự canh tác của nông dân.
62840	Nơi có dòng thời lưu ý (xem phần sau) bên dưới các con số, bất kỳ dấu chấm được đặt phía dưới dòng.
62841	Nơi có nhiều người chết vì ung thư nhất là 139 người, đó là làng Thạch Khê, xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao (Phú Thọ).
62842	Nổi danh nhất với võ công này là Hắc Phong Song Sát (Đồng Thi Trần Huyền Phong và Thiết Thi Mai Siêu Phong, 2 trong 6 đệ tử ban đầu của Đông Tà Hoàng Dược Sư).
62843	Nội đan học của ông thấm nhuần tư tưởng tam giáo hợp nhất.
62844	Nơi dân ở phía bắc có chim, phượng, long, xà quần tụ.
62845	Nỗi đau dai dẳng làm giảm đi chức năng và chất lượng cuộc sống tổng thể, làm suy sụp tinh thần và suy nhược cơ thể cho người bệnh và cho những người nhà chăm sóc họ.
62846	Nỗi đau đột ngột, mất mát quá lớn đẩy chị tới giai đoạn khủng hoảng kéo dài, phải điều trị tâm lý suốt hai năm.
62847	Nỗi đau thương của đất nước nó vào thành vết thương đời mình”.
62848	Nơi đây ba mươi chiếc trực thăng đã được tiếp nhiên liệu đầy đủ và sẵn sàng bay.
62849	Nơi đây bảo vệ một loạt các động vật có vú lớn.
62850	Nơi đây chắc chắn sẽ làm hài lòng du khách.
62851	Nơi đây chuyên chế tạo những cổ vật để đem đi bán đấu giá, JC suy luận ra phòng giam ba con tin.
62852	Nơi đây có 3 ngọn núi trùng điệp xanh tươi, có nhiều cây cao bóng mát.
62853	Nơi đây có cảnh quan thiên nhiên rộng mở, thoáng đãng, bình yên đậm chất nông thôn Bắc Bộ.
62854	Nơi đây có di chỉ khảo cổ Vinh Quang nổi tiếng từ thời văn hóa Phùng Nguyên cách nay trên 3000 năm.
62855	Nơi đây có Đồi Mười là di tích lịch sử cấp quốc gia.
62856	Nơi đây, có dòng sông Hương chảy qua trước mặt làm yếu tố minh đường, xung quanh lại có các con sông Bạch Yến, sông Gia Hội bao bọc che chở bảo vệ cho Kinh thành.
62857	Nơi đây có dòng sông Măng Thít đi qua là con đường thủy quan trọng giữa Thành phố Hồ Chí Minh với vùng đbscl cùng với quốc lộ 54 giúp thuận lợi cho việc giao thông và trao đổi hàng hóa nhằm phát triển kinh tế địa phương.
62858	Nơi đây có làng nghề truyền thống Ninh Xá và La Xuyên chuyên chạm trổ điêu khắc trên gỗ, các sản phẩm như tủ chè,bàn ghế,giường, các loại bằng gỗ gụ,gỗ lim.
62859	Nơi đây có nền kinh tế trồng trọt và thủy sản phát triển.
62860	Nơi đây có nhà ở cho khoảng 20 người Hà Lan, kho hàng, và nhà ở cho các quan chức Nhật Bản.
62861	Nơi đây có sân bay Tambov Donskoye và cũng là nơi có căn cứ không quân Tambov, Tambov là một trung tâm công nghiệp lớn của Nga.
62862	Nơi đây cũng được nhắc đến bởi Evelina trong tập "The Fires of Pompeii" khi cô nhắc nhở với Doctor:"Danh tính của ngài được giấu kín.
62863	Nơi đây đã gây chú ý với một tấm bảng.
62864	Nơi đây diễn ra những cuộc họp lúc nửa đêm của các đồng chí đưa tin cách mạng từ Hà Nội đến với Bình Trị Thiên.
62865	Nơi đây được nhiều du khách đánh giá là thiên đường của nghỉ dưỡng và khám phá thiên nhiên (rừng và biển).
62866	Nơi đây hoạt động không giống bất kỳ một khách sạn nào khác: khách hàng của nó đều là những hồn ma vất vưởng và hoàn toàn miễn phí đối với ma.
62867	Nơi đây là khu đất Xã Chính cao, vuông vắn hình chữ “Viết”.
62868	Nơi đây là nhà của khoảng 117 loài chim sống dọc theo bờ hồ.
62869	Nơi đây như là một vườn ươm thực vật, một công viên xanh của thành phố.
62870	Nơi đây ông đã ở lại 73 ngày, bị cắt liên lạc với bè bạn, sống qua ngày với thức ăn tồi tệ và nhanh chóng mắc bệnh.
62871	Nơi đây Ōsuno đụng độ với Izumo Takeru thủ lĩnh phiến quân nổi loạn khác.
62872	Nơi đây thú dữ nhiều, sư bảo chúng: "Nếu ta có duyên nơi đây thì các ngươi đi chỗ khác, còn không duyên thì cứ ăn thịt ta đi."
62873	Nơi đây thu hút rất nhiều khách du lịch, và cũng là một khu chợ địa phương sôi động, hấp dẫn đối với người Thái bản địa.
62874	Nơi đây vốn được người Pháp xây làm kho chứa vật liệu, vũ khí.
62875	Nơi đây vốn là nhà của dòng họ Black mà chủ sở hữu cuối cùng của dòng họ này là Sirius Black.
62876	Nói đến bộ mặt của game thì không thể thiếu phần giao diện.
62877	Nói đến đường hướng mục vụ tại giáo phận, giám mục Long cho biết ông sẽ đi theo đường hướng của các vị tiền nhiệm, tuy vậy có cập nhật hóa cho hợp với thời điểm mới.
62878	Nói đến Hoàn Châu cách cách không thể không nhắc tới cặp đôi "Tiểu Yến Tử"
62879	Nói đến robot thì chúng ta đều biết nó sẽ hoạt động độc lập nhất có thể và hạn chế tối đa thao tác của con người.
62880	Nói đến vấn đề mục vụ giáo dân, vị giám mục Thanh Hóa cho biết mỗi hè ông đào tạo 1.000 - 1.500 giáo lý viên và chú ý đến ban mục vụ của các giáo xứ.
62881	Nội địa phía tây nam chứa tàn dư lớn duy nhất của khu rừng nguyên thủy của khu vực ẩm ướt.
62882	Nơi đó chính là nơi Zeus và Europa đã có một tình yêu đẹp.
62883	Nơi đó chúng sinh bị hành hình liên tục đời đời, không gián đoạn, tội nhân không thể chết, phải bỏ thân nầy thụ thân khác trả quả báo, mãi mãi không được siêu sinh đầu thai.
62884	Nơi đó sẽ dựng một bàn thờ ngoài trời.
62885	Nơi đó, trong ảo ảnh, ba vị thánh Maria đã hiện lên trước mắt cô đúng lúc cô trút hơi thở cuối cùng.
62886	No I.D. sớm trở thành cố vấn cho anh và chính từ anh, West đã học được cách tạo sample và program beats sau khi anh nhận được bản thu âm thử đầu tiên vào năm 15 tuổi.
62887	Nội dung album xoay quanh sự lạc quan yêu đời và mạnh mẽ trước cuộc sống.
62888	Nội dung bài hát chủ yếu xoay quanh những kí ức đau buồn của nhân vật nữ chính khi nghĩ về người tình cũ, vốn được ví như một căn bệnh ở trong bài hát.
62889	Nội dung bài hát là câu chuyện về một người thương binh vừa trở về từ chiến trường.
62890	Nội dung bài hát nói về những niềm vui trong thế giới vô thức.
62891	Nội dung các bài thơ ở đây trong giới Thi học vẫn chưa thống nhất, thậm chí còn nhiều bất đồng sâu sắc.
62892	Nội dung các video của 1977 Vlog lấy cảm hứng từ các tác phẩm văn học nổi tiếng của Việt Nam.
62893	Nội dung canoe vượt chướng ngại vật tại Sân vận động Whitewater Olympic; còn nơi diễn ra các nội dung nước rút là Lagoa Rodrigo de Freitas ở Copacabana.
62894	Nội dung chính của “Chị trợ lý của anh” xoay quanh câu chuyện giữa một cô gái thông minh giỏi việc Khả Doanh (do Mỹ Tâm thủ vai) và chàng doanh nhân trẻ tuổi Phúc Nam (Mai Tài Phến).
62895	Nội dung chính của Guardians of the Galaxy nói về nhân vật Peter Quill đang trên đường chạy trốn vì ăn cắp một tạo tác mạnh mẽ, đã tạo thành một liên minh phức tạp với một nhóm tội phạm ngoài Trái Đất.
62896	Nội dung chương III trách nhiệm xây dựng, phát triển và quản lý Thủ đô gồm trách nhiệm của các cơ quan của Nhà nước cấp trên với Thủ đô.
62897	Nội dung chương trình này bao gồm toàn bộ cốt truyện của tình huống, các cảnh quay hậu trường cùng với một số hoạt động tương tác khác.
62898	Nội dung của anime không hề liên quan đến game, nhưng vẫn xoay quanh nhân vật chính là Dante, thợ săn quỷ nổi tiếng, và là nửa người nửa quỷ.
62899	Nội dung của những chương trình truyền thông các loại thực sự đã đẩy con người đi tới gần đến mức giới hạn và điều này đã châm ngòi cho các cuộc tranh luận về mối tương quan giữa tự do ngôn luận và trách nhiệm của mỗi người.
62900	Nội dung cuộc chiến được tóm tắt như sau: Tù trưởng Đăm Săn đến nhà Mtao Mxây khiêu chiến.
62901	Nội dung đã nói về một nghề của vùng đất cổ này đó là nghề đúc, chế tác một kim loại quý đó chính là đồng.
62902	Nội dung đôi áp dụng cùng thể thức.
62903	Nội dung do người dùng tạo (bao gồm cả phong cảnh tùy chỉnh) đã có sẵn khi phát hành, cũng như hỗ trợ Steam Workshop.
62904	Nội dung do người dùng tạo là bất kỳ dạng nội dung nào, chẳng hạn như hình ảnh, video, văn bản và âm thanh, đã được người dùng đăng trên các nền tảng trực tuyến.
62905	Nội dung dự thảo không được mâu thuẫn với những quy định cơ bản của nhà nước pháp quyền dân chủ xã hội.
62906	Nội dung lời bài hát nói về sự phấn khích, nôn nóng của một đôi nam nữ chuẩn bị tới xem mặt.
62907	Nội dung nằm trong thẻ đánh dấu sẽ được điều chỉnh theo chức năng của thẻ đánh dấu.
62908	Nội dung phim đề cập đến vấn nạn buôn người trên thế giới hiện nay.
62909	Nội dung phim dựa trên quyển sách dành cho thiếu nhi của William Joyce mang tên The Leaf Men and the Brave Good Bugs.
62910	Nội dung phim kể lại kĩ hơn câu chuyện đã diễn ra trong anime tập 1, "
62911	Nội dung phim kể về tình bạn xuyên thời gian của Nobita và chú chó Ichi bắt nguồn từ việc Nobita đem những con chó mèo bị chủ bỏ rơi đem về thời cổ đại xây dựng một vương quốc riêng cho chúng.
62912	Nội dung phim là chuyến phiêu lưu kì thú của Nobita và Doraemon tại hành tinh Koyakoya bắt nguồn từ việc sàn căn phòng Nobita kết nối với một phi thuyền người ngoài hành tinh.
62913	Nội dung phim là sự đấu tranh giữa tình yêu, hạnh phúc, và sự theo đuổi thành công vật chất.
62914	Nội dung phim thường được bắn tại 24 khung hình / s có thể được chuyển đổi sang 30 khung hình / s qua telecine quá trình lặp khung khi cần thiết.
62915	Nội dung phim xoay quanh các nhân vật Đường Tam (
62916	Nội dung phim xoay quanh một người thợ làm rối phát hiện một cánh cổng dẫn vào trí óc của Malkovich.
62917	Nội dung sách ghi lại những thần tích, giai thoại thời Lý-Trần-Hồ, những giai đoạn gần nhất với sự am hiểu của tác giả.
62918	Nội dung sau đây là một bảng liệt kê các mục tiêu đã xuất hiện một cách nhất quán nhất trong các bản tuyên ngôn chính của chủ nghĩa tự do (ví dụ, Tuyên ngôn Oxford năm 1947).
62919	Nội dung Stanisław Świrko, W krainie Gryfitów.
62920	Nội dung thể hiện phong trào thi đua sôi nổi mạnh mẽ và rộng khắp của bộ đội Pháo binh toàn quân.
62921	Nội dung thi bao gồm 3 vòng thi: sơ tuyển, sơ khảo và chung kết.
62922	Nội dung và tình tiết của tác phẩm rất đồ sộ và dựa trên cơ sở truyền thuyết nên làm tăng thêm rất nhiều tình tiết mới, khiến cho nội dung thêm phong phú và toàn diện.
62923	Nơi được Unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới.
62924	Nổi giận trước cái chết của Nana, Thiên Chí và Kim Hổ đã cùng nhau xông vào dinh thự của băng đảng của Nhạn Quân.
62925	", nơi Govorkov hát Lensky.
62926	Nội hàm của khái niệm Tổ chức Tín dụng nhỏ hơn của khái niệm Định chế tài chính.
62927	Nồi hấp có tầm quan trọng đặc biệt ở các nước nghèo hơn do số lượng thiết bị được tái sử dụng nhiều hơn.
62928	Nội hầu là một chức vụ quan trọng trong triều Tây Sơn.
62929	Nơi học tập ở mỗi vương phủ đều được đặt ở Thư phòng hoặc Tiểu thư phòng trong phủ, trên giấy tờ thì gọi là "Gia thục".
62930	Nơi họp mặt không hạn chế chỉ nơi trung tâm mà mỗi Kha sinh có thể tổ chức họp cho cả nhóm tại nhà của mình.
62931	Nơi Kiều Công Thuận chờ thuyền động trưởng, dân làng Phú An dựng đình Nhạp (còn gọi là đình Lập hay đình thôn Liêm) để thờ vọng Kiều Công Thuận, cũng tại xóm Khuôn này.
62932	Nơi làm việc của Edelstein nằm ở Stanhope Mews West, Luân Đôn.
62933	Nói lắp hay cà lăm là một chứng tật về khả năng nói khá phổ thông.
62934	Nơi lấy mẫu chuẩn là đảo Okinawa.
62935	Nổi lên ý chính trong bộ phim là những nhân cách, những cá tính con người trong xã hội Khi biến cố xẩy ra những cá tính đó sẽ bộc lộ rõ ràng, bản chất người của con người sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết!
62936	Nơi loài này vắng mặt hay hiếm gặp bao gồm bắc-đông bắc Namibia, Botswana, nam Mozambique, vùng Lowveld, còn ở Zimbabwe, nó chỉ sống tại vùng cao địa trung và đông.
62937	Nói lời chúc là nét văn hóa, một truyền thống của hầu hết mọi nền văn hóa từ Đông sang Tây.
62938	Nỗi mất đi người vợ đã đè nặng lên tâm trí Bloch, người vợ qua đời để lại cho ông 8 người con đã gây nhiều khó khăn đối với ông.
62939	Nơi mộ phần của Franklin và phu nhân Eleanor trong vườn hồng tại ngôi nhà của họ ở thị trấn Hyde Park.
62940	Nói một cách đơn giản, bạn sẽ làm gì đối với các hoạt động đổ dồn được kết nối với vùng biển và vùng lãnh thổ'.
62941	Nói một cách đơn giản hơn, vì naloxone là chất đối kháng opioid, nó sẽ liên kết với các thụ thể opioid trong não và ngăn chặn tác dụng giảm đau của oxycodone.
62942	Nói một cách gián tiếp, nó nhấn mạnh rằng các lựa chọn của mục tiêu của một quá trình sản xuất cũng quan trọng như chất lượng của quá trình đó.
62943	Nơi này có thể bị lụt lớt vào những ngày bão to, mà từ đó tên thành phố được đặt ra.
62944	Nơi này đã bị ngập bởi một vụ phun trào nước vài năm trước.
62945	Nơi này được xây dựng thành một nơi ẩn náu cho người dân địa phương.
62946	Nơi này sau đó mang tên Lakhanpur (hay Lachhmanpur) vào thế kỷ 11, rồi sau nữa, Lucknow.
62947	Nơi này trong cuộc chiến đã cầm cự suốt hơn ba tháng cuộc vây hãm của quân Phổ.
62948	Nơi này vốn dĩ kế hoạch xây dựng theo Cảnh lăng Song Phi viên tẩm, nhưng về sau lại sửa lại xây dựng theo quy chế của Định lăng Phi viên tẩm.
62949	Nói như thế có nghĩa là tôi mong chiến tranh thật sự phải thuộc về quá khứ.
62950	Nói như vậy thật chẳng khác chi khi không dậy sóng, thịt da đang lành đem ra mổ mụt.
62951	Nơi nó được sử dụng rộng rãi nhất là bởi bộ binh.
62952	Nơi nông nhất là ở gần cực tây nam với độ sâu khoảng 11,4 m. Dưới đáy là cát san hô.
62953	Nơi ở của Tổng thống.
62954	Nơi ở mới của Hoàng gia Ý đặt tại cung điện Quirinal.
62955	Nơi ở: Quán trọ Kim Tiên Khê.
62956	Nơi phân bố nguyên thủy của loài kiến điên này vẫn chưa biết, nhưng có giả thuyết cho rằng chúng bắt nguồn từ Tây Phi.
62957	Nơi phát hiện ra thi thể là căn phòng ở số 13, Miller's Court, ngoài phố Dorset, Spitalfields.
62958	Nơi quan sát tốt nhất toàn cảnh hồ nước để chứng kiến loài hồng hạc chính là từ vách đá Babboon (vách khỉ đầu chó) nằm gần hồ.
62959	Nói rằng mình không tin thần thánh là chưa đủ.
62960	Nói riêng về trâu Langbiang và phong tục đâm trâu của người Lạch, già làng người Lạch có bài khóc trâu khi mở đầu buổi lễ “Từ lâu nay trâu sống cùng dân làng như cha mẹ, anh em.
62961	Nơi rộng nhất của bán đảo được đo từ mũi đất Kazan-Tip (phía bắc) đến mũi đất Chauda (phía nam), rộng 52 km.
62962	Nổi rõ phong cách với những hình khối, đường nét mập khỏe, tinh lọc giản dị, vững chãi mà không nặng nề, không tĩnh của cốt cách truyền thống.
62963	Nơi sinh sống của nó là các khu rừng ôn đới.
62964	Nơi sinh sống tự nhiên của chúng là sông hồ nhiệt đới và cận nhiệt đới.
62965	Nỗi sợ bị cọp bắt ở Chiến khu Đ từ đó mới hoàn toàn được giải tỏa, huyền thoại về Cọp Ba Móng miền Đông Nam Bộ từ đó cũng chấm dứt.
62966	Nỗi sợ hãi bất thường và dai dẳng khi sinh con được gọi là tokophobia.
62967	Nơi sống và thu hái: Cây ở vùng nhiệt đới châu Mỹ, truyền vào Việt Nam, được trồng (thường trồng làm hàng rào) và trở thành hoang dại cả ở đồng bằng và miền núi.
62968	Nội tại duy nhất: + 40% Xuyên giáp phép.
62969	Nội tạng nên được chế biến trong ngày.
62970	Nội thành gồm khu phố Hoàn Kiếm có 46 tiểu khu, khu phố Ba Đình có 34 tiểu khu, khu phố Đống Đa có 48 tiểu khu, khu phố Hai Bà Trưng có 51 tiểu khu.
62971	Nơi thấp nhất với độ cao 130m là Ober Erlenbach.
62972	Nội thất của Xiaoyu rất kỳ quặc, có rất nhiều cây và đá kỳ lạ, và anh ta có thể bắn ra những vũ khí ẩn giấu, khiến cho Đinh nghi ngờ.
62973	Nội thất Signature Interior xuất hiện trên những chiếc 767 mới, bao gồm chỗ để hành lý lớn, trần cong và hệ thống chiếu sáng gián tiếp.
62974	Nội thất trong máy bay dự tính được thiết kế lại bởi nhà thiết kế nội thất máy bay Leslie Jennings; tuy nhiên, một cuộc tranh luận mang tính pháp lý đã nổ ra và chủ cũ của chiếc máy bay đã phải cho hoãn việc nâng cấp nó.
62975	Nói thêm về vấn để Uỷ ban Đoàn kết Công giáo, thời gian ban đầu Nguyễn Văn Bình có phát biểu được đánh giá là ủng hộ và cho các linh mục tham gia.
62976	Nơi thôn Trữ La có con suối, gọi là "Hoán Sa khê" (浣纱溪), bên trong suối có "Hoán Sa thạch" (浣纱石), mỗi ngày Tây Thi đều cùng người trong thôn làm việc tại đây.
62977	Nơi thuyền Châu Ấn đi qua nhiều nhất chính là cảng Hội An.
62978	Nổi tiếng có Kindai shuka (Cận đại tú ca) của Fujiwara Teika (1162-1241).
62979	Nổi tiếng nhất là câu "朱鲔涉血於友于"
62980	Nổi tiếng nhất là sử thi Ibonia, về một anh hùng Malagasy cùng tên.
62981	Nối tiếp đó đĩa đơn "Strangers" của cô đã lọt vào top 10 Bảng xếp hạng đĩa đơn hay nhất ở Anh.
62982	Nối tiếp những thành công trong năm qua Hồ Ngọc Hà và nhóm nhạc V.Music chào sân năm mới bằng dự án âm nhạc mới mang tên I love you.
62983	Nói tóm lại, định kiến bao trùm tất cả ngoại trừ những pháp sư và phù thủy thuần huyết hay những ai ủng hộ quan điểm này.
62984	Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân.
62985	Nói tóm lại, Raffaello đã từ bỏ lối vẽ cứng nhắc khi bàn về vấn đề Tôn giáo mà thay vào đó là những nội dung tư tưởng phục hưng văn hoá cổ Hi Lạp, hình thành nên những cấu tứ độc đáo, mới lạ.
62986	Nơi trú ẩn thường được xây dựng gần những ngọn lá mà chúng ăn, chỉ để lại phần gân giữa để làm nơi trú ẩn.
62987	Nơi tưởng niệm Peter Fechter cùng vô số nạn nhân bị lính Đông Đức bắn chết (Fechter là cột gần nhất).
62988	Nơi va chạm lông của lá có thể bị đau kéo dài trong một hoặc hai giờ.
62989	Nói về điều này, có thể nhiều đặc điểm trong phong cách và con mắt thẩm mỹ của hide về thời trang và mẫu tóc đã được thừa hường từ bà anh.
62990	Nói về huy hiệu Giám mục của mình, ông cho biết lầy cảm hứng từ huy hiệu của dòng Tên, gồm ba chữ cái IHS ở giữa mặt trời toả sáng, trong đó IHS chính là 3 mẫu tự đầu của tên Giêsu trong tiếng Hy Lạp.
62991	Nói về khung cảnh sáng tác, anh cho biết sáng tác từ trước đó nửa năm, khi gặp lại những người bạn xa cách lâu năm và suy ngẫm về con đường âm nhạc của mình.
62992	Nói về ngày này trong một bức thư gửi tín hữu năm 2008, ông nhận định đây là ngày đại nạn của giáo phận Vĩnh Long.
62993	Nói về tác dụng trong làm đẹp của nó, có kể đến khả năng như dưỡng da, chăm sóc tóc, giảm cân hay tẩy trắng răng miệng, chống ung thư, tẩy trắng đồ, Bên cạnh đó dầu dừa còn được dùng làm nguyên liệu nấu ăn nguyên liệu mỹ phẩm.
62994	Nói về tài văn Lương Khải Siêu, GS.
62995	Nói về thần Inari-Daimyojin, người ta không đưa ra một khái niệm chính xác về giới tính của Ngài.
62996	Nói về việc viết sách ông nhận định rằng ông là một người thích quan sát, phân tích, tổng hợp.
62997	Nói xong, sư ngồi kiết già rồi tịch.
62998	Nói xong, Sư ngồi kiết già thị tịch, thọ tám mươi tuổi, sáu mươi tuổi hạ.
62999	Nội xung phim xoay quanh câu chuyện về một phụ nữ trẻ vừa tốt nghiệp trường kỹ thuật, nhận công việc tại một vùng quê xa xôi, với vai trò giám sát việc phá hủy một tòa nhà bí ẩn của một đại lý của công ty phá dỡ nhà.
63000	Nojpetén là đô thị Maya cuối cùng, sụp đổ năm 1697.
63001	Nó kể một câu chuyện về một cặp vợ chồng rơi vào vòng xoáy bế tắc khi tình yêu bị đáp trả bởi sự phản bội.
63002	Nó kéo dài trong khoảng một năm cho đến khi hoàn thành việc thành lập nền Cộng hòa.
63003	Nó kéo dài từ khoảng 268,0 ± 0,7 triệu năm trước (Ma) tới khoảng 265,8 ± 0,7 Ma.
63004	Nó kéo dài từ khoảng 284,4 ± 0,7 triệu năm trước (Ma) tới 275,6 ± 0,7 Ma, do A. P. Karpinsky đặt năm 1874.
63005	Nó kéo dài từ khoảng 407 ± 2,8 triệu năm trước (Ma) tới 397,5 ± 2,7 Ma.
63006	Nó kéo dài từ khoảng năm 1500 đến năm 500 trước công nguyên.
63007	Nó kết luận rằng rủi ro được hạn chế và đã giảm như kết quả trong đó có việc của các biên lớn hơn được yêu cầu của các ngân hàng đối tác, nhưng có thể thay đổi nhanh chóng theo điều kiện thị trường.
63008	Nó kết thúc với khúc dạo đầu của Chopin trong D Minor, Op.
63009	Nó khác mẫu "J" ở đuôi boom dạng trần và bình nhiên liệu giống dòng G. Phi cơ này được bán khắp châu Á, và một số được sử dụng ở Australia.
63010	Nó khác với bảng xếp hạng chính Ultratop, chỉ tính doanh số bán đĩa.
63011	Nó khác với C. cardunculus ở chỗ các thùy lá và các lá bắc bên trong của tổng bao ít gai hơn.
63012	Nó khá giống với hệ thống sử dụng ở ngư lôi Mark 23 trước đó.
63013	Nó khá hiếm ở Hoa Kỳ, mặc dù gần đây nó đã bắt đầu được bán xung quanh khu vực Chicago bởi các nhà bán lẻ khác nhau.
63014	Nó khiến cho những người đàn ông đi du lịch xuyên lục địa, những người có thể chưa bao giờ rời khỏi thuộc địa của họ, chiến đấu bên cạnh những người đàn ông từ những hoàn cảnh khác nhau, dù sao họ vẫn là người Mỹ.
63015	Nó không bao giờ có thể bị xóa sạch khỏi ký ức của mọi người.
63016	Nó không bao giờ thể hiện sự gây hấn hoặc bất kỳ hành vi tiêu cực nào khác.
63017	Nó không biến mất sau Chiến tranh thế giới thứ hai mà được sử dụng như một ý thức hệ chính thức của khối Xô Viết, với phương Tây "phát xít" là kẻ thù mới.
63018	Nó không cần một thủ ấn nào, thay vào đó hoàn toàn dựa vào khả năng điều khiển chakra của người dùng.
63019	Nó không chỉ là biểu tượng của sức mạnh mà còn mang quyền uy chi phối hung dữ của kẻ anh hùng.
63020	Nó không cho phép ánh sáng đi qua để hiện thị lên hình ảnh tại vị trí điểm ảnh đó.
63021	Nó không còn được quy định.
63022	Nó không có radar thay vào đó là một modul, với modul này huấn luyên viên có thể đưa ra các tình huống giả định trong trận đánh và các trường họp khẩn cấp.
63023	•Nó không có sắc tố và có khả năng loại nitơ từ NO3- giải phóng N2.
63024	Nó không có sẵn ở Vương quốc Anh.
63025	Nó không có vẻ gây hại cho thai nhi nhưng những rủi ro chưa được khám phá đầy đủ.
63026	Nó không cung cấp sẵn các giao tiếp mạng, drivers, hay hệ thống quản lý tệp (file system) như những hệ điều hành nhúng cao cấp khác.
63027	Nó không đề xuất hoặc thậm chí là gợi ý về một mô hình nào cho sự thay đổi xã hội.
63028	Nó không dùng để pha như loại "khô".
63029	Nó không được dùng để nói về chính mình hoặc nói về người nào đó trong công ty mình với một người ngoài do người cùng công ty với mình thuộc trong nhóm của người nói.
63030	"Nó không giống như nói, 'Tuyến giáp là gì?'
63031	Nó không hoạt hóa bổ thể, khả năng opsonise hóa cũng rất yếu.
63032	Nó không màu, mặc dù giống như nhiều sulfide, nó thường thu được trong các dạng màu không tinh khiết.
63033	Nó không phải là một từ ngữ tiêu cực hoặc tuyệt vọng, nó là một sự kết hợp của sự liên kết, nó có nghĩa là không có gì có thể tồn tại một mình, rằng tất cả mọi thứ gắn bó chặt chẽ với mọi thứ khác.
63034	Nó không phân chia giàu, nghèo, độ tuổi, giới tính,.
63035	Nó không phụ thuộc vào nhiễm sắc thể tương đồng thứ hai.
63036	Nó không tạo ra chất độc trong điều kiện giam cầm.
63037	Nó không thể biết khi nào nên rời bỏ đi và càng không thể dễ dàng dừng lại một khi nó bắt đầu.
63038	Nó không thể hoàn toàn giống với cơ cấu phát âm của con người bởi cá voi không cần phải thở ra để tạo âm thanh.
63039	Nó không thể phát hiện được ở các bước sóng thị giác do sự tuyệt chủng cực độ trong mặt phẳng thiên hà.
63040	Nokia Asha 303 có một microphone và một loa,mà là nằm ở mặt sau của thiết bị dưới nắp pin nhôm anodized.
63041	Nokia Music Store ra mắt tại Nam Phi vào ngày 24 tháng 4 năm 2009.
63042	Nokia N92 được tích hợp công nghệ DVB-H để cho người dùng có thể xem một số chương trình TV yêu thích của mình mà không phải trả cước phí.
63043	Nokia trở thành người đóng góp chính cho mã nguồn của Symbian, kể từ đó nó sở hữu các tài nguyên phát triển cho cả lõi hệ điều hành Symbian và giao diện người dùng.
63044	Nó là bản đầu tiên được phát hành cho hệ điều hành Windows và là bản đầu tiên của Team Shanghai Alice.
63045	Nó là bộ phận của Hội Hướng đạo Úc.
63046	Nó là căn nguyên của tất cả các sự vật trong vũ trụ.
63047	Nó là chất hút ẩm mạnh ở dạng khan.
63048	Nó là chất rắn có màu hơi trắng hay xám đậm đến đen, với điểm nóng chảy 1033 °C.
63049	Nó là chất rắn không màu và có mùi đặc trưng của H 2 S do bị thuỷ phân bởi hơi nước không khí.
63050	Nó là chất rắn màu vàng chanh.
63051	Nó là chất rắn màu xanh dương, không tan trong nước.
63052	Nó là chiếc tàu chiến chủ lực đốt than cuối cùng của Hải quân Hoàng gia.
63053	Nó là chiếc tàu chiến chủ lực duy nhất không bị đánh đắm thành công.
63054	Nó là chiếc tàu chiến đầu tiên của Hải quân Hoa Kỳ được đặt tên theo Trung úy Hải quân John Yarnall (1786-1815).
63055	Nó là chiếc tàu chiến đầu tiên của Hải quân Hoa Kỳ được đặt theo tên Thiếu tá Hải quân William M. Corry, Jr.
63056	Nó là chiếc tàu chiến duy nhất của Hải quân Mỹ được đặt theo tên Bác sĩ Hạm đội Lewis Heermann (1779–1833), người đã đặt nền tảng cho ngành Quân y của Hải quân Hoa Kỳ.
63057	Nó là chiếc tàu chiến duy nhất của Hải quân Mỹ được đặt theo tên Thomas Haggard, hạm trưởng chiếc Louisa từng tham gia cuộc Chiến tranh Quasi.
63058	Nó là chi khủng long có nhiều loài nhất.
63059	Nó là con cá sấu khổng lồ lai với rắn biển, tài liệu khác có nói Leviathan là con cá được tạo ra vào ngày thứ năm của buổi sơ khai.
63060	Nó là con đường đèo kiên cố cao nhất tại nước Áo.
63061	Nó là công cụ đồ họa chỉ có thể ghi tập tin RAR hiện đại (RAR Phiên bản 3).
63062	Nó là công cụ hóa học truyền các tín hiệu từ tế bào này đến tế bào khác.
63063	Nó là con tàu thứ tư được đặt tên để vinh danh Theodore Roosevelt, ba chiếc mang tên đầy đủ của ông và một chiếc thứ tư chỉ có họ của ông.
63064	Nó là đại diện duy nhất của chi Itapotihyla và không bị đe dọa tuyệt chủng.
63065	Nó là đại diện duy nhất của chi Schismaderma.
63066	Nó là đại diện duy nhất của chi Scotobleps.
63067	Nó là dạng dây leo thân thảo lâu năm, có thể mọc cao tới 4 m với thân cây to dạng thân gỗ.
63068	Nó là đĩa bán chạy nhất của ban nhạc kể từ album phát hành năm 1979, Dynasty.
63069	Nó là dòng xe tăng nặng nhất trong dòng E.Sau năm 1944, dự án sản xuất và thiết kế Maus đã bị hủy bỏ.
63070	Nó là đơn vị tiền tệ có giá trị cao thứ 9 trên thế giới và có giá trị cao nhất trong đơn vị đô la.
63071	Nó là đô thị lớn nhất của quận Michalovce (okres) ở khu vực Košice.
63072	Nó là đô thị quan trọng và vĩ đại nhất tại Mexico thời kỳ tiền Colombus.
63073	Nó là hiệp định thương mại song phương lớn nhất của EU cho đến nay và mang hình thức hiệp ước theo luật quốc tế.
63074	Nó là hoàn toàn sống dưới nước và dành toàn bộ cuộc sống của chúng dưới nước.
63075	Nó là hỗn hợp của một số loại khoáng vật khác nhau.
63076	Nó lại chuyển sang trực chiến khi màn hình radar xuất hiện những tiến hiệu máy bay đối phương, nhưng ba đợt tấn công đã không diễn ra.
63077	Nó lại gia nhập Lực lượng Đặc nhiệm 38 cho những đợt không kích sau cùng xuống chính quốc Nhật Bản.
63078	Nó là kim loại duy nhất duy trì được các đặc điểm cơ học tốt trong không khí ở nhiệt độ trên 1600 °C.
63079	Nó là kim loại rẻ tiền nhất tính theo khối lượng.
63080	Nó là lăng kính, qua đó chúng ta nhìn nhận mọi thứ, được định hình trong quá trình trưởng thành cũng những kinh nghiệm tích lũy theo năm tháng và những lựa chọn của chúng ta.
63081	Nó là loài ăn tạp và là loài tìm mồi cơ hội.
63082	Nó là loài cây chịu lạnh ngoài trời trong điều kiện khí hậu vùng trung du nước Anh, nhưng người ta khuyến cáo nen có lớp bổi che phủ trong mùa đông.
63083	Nó là loài cây mọc khỏe, nhanh ra hoa, với việc xén tỉa nhẹ giúp ra nhiều hoa hơn.
63084	Nó là loài chim kiêu hãnh và rất hung ác, từng nuốt Phật tổ Như Lai vào bụng.
63085	Nó là loài chim tự thiêu rồi lại tái sinh từ chính tro bụi.
63086	Nó là loài côn trùng thụ phấn bắt buộc cho R. purpurea.
63087	Nó là loài đặc hữu của bang vùng Rondônia, và phạm vi của nó giáp với Rio Mamore, Rio Madeira, Rio Ji-Paraná, Serra dos Pacaás Novos và có thể Bolivia.
63088	Nó là loài đặc hữu của Lake Kivu in East Africa.
63089	Nó là loại đàn guitar thùng có 6 dây (thường làm bằng nilon), âm thanh phát ra nghe êm dịu.
63090	Nó là loài đẻ trứng với con cái mang ít nhất bảy lứa con non, và phát triển phôi được duy trì thông qua một hình cầu nhau thai độc đáo.
63091	Nó là loài di trú mạnh và trú đông về phía nam của phạm vi phân bố của nó.
63092	Nó là loài duy nhất được phân loại thuộc chi Melursus.
63093	Nó là loài phổ biến và lan rộng nhất trong bốn loài Notonectidae tại Anh.
63094	Nó là loài săn mồi cơ hội và là loài săn mồi hàng đầu ở cộng đồng rạn san hô.
63095	Nó là mấu thử đạt yêu cầu đầu tiên, trong thực tế trở thành mẫu cho đợt sản xuất hàng loạt đầu tiên.
63096	Nó là máy bay chiến đấu đầu tiên có khả năng bay duy trì ở tốc độ Mach 2 (không chỉ thoáng qua trong chốc lát), tốc độ và khả năng lên cao vẫn còn rất ấn tượng so với các tiêu chuẩn hiện đại.
63097	Nó là máy bay chở khách đầu tiên có kiểu ba càng đáp và nhanh hơn bất kỳ máy bay quân sự nào vào thời điểm đó.
63098	Nó là máy bay Mỹ duy nhất có tầm bay xa đủ để bay đến châu Á từ các căn cứ tại Hoa Kỳ, và có kích thước đủ lớn để mang những máy ảnh độ phân giải cao cồng kềnh thời đó.
63099	Nó làm cho môi trường ngày càng có tính kiềm.
63100	Nó làm dấy lên phong trào "tiếp tục sử dụng điện hạt nhân hay không?"
63101	Nó làm giảm nguy cơ gây ô nhiễm và hạn chế tối đa các chất thải tồn đọng từ việc sinh hoạt và sản xuất của con người.
63102	Nó làm nhiệm vụ này cho đến khi chiến tranh kết thúc.
63103	Nó làm nhiệm vụ vận chuyển máy bay và nhân sự đến các đảo tại Thái Bình Dương.
63104	Nó là một bài hát mang hơi hướng piano là chính với nhịp 3/4.
63105	Nó là một bài thực hành mà họ đã mang trở về nhà sau khi chiến tranh kết thúc.
63106	Nó là một biến thể cải tiến của Igla, được đưa vào biên chế trong Quân đội Nga năm 2004.
63107	Nó là một chất ăn mòn mạnh thậm chí ngay cả khi bị pha loãng, nó ăn mòn nhiều kim loại chẳng hạn như sắt và nhôm.
63108	Nó là một chất độc do hóa hơi khi nung chảy.
63109	Nó là một chất lỏng dễ cháy không màu rõ ràng với nhiệt độ sôi 38,8 °C.
63110	Nó là một chất lỏng trong; tên của nó được lấy từ màu của những sọc được vẽ trên các thùng phuy dùng để vận chuyển nó.
63111	Nó là một chất rắn từ tính tổng hợp màu đen.
63112	Nó là một chất tạo màu mạnh, thông thường chỉ dùng ít hơn 1% là màu đã đủ đậm.
63113	Nó là một chất ức chế cực vận chuyển auxin (polar auxin transport) tự nhiên.
63114	Nó là một chất ức chế sao chép ngược tương tự nucleotide (ntRTI).
63115	Nó là một chất ức chế tyrosine-kinase Bcr-Abl cạnh tranh ATP với tác dụng ức chế bổ sung đối với kinase họ SRc (bao gồm Src, Lyn và Hck).
63116	Nó là một chi nhánh của Bảo tàng Độc lập.
63117	Nó là một chứng khoán lai với các tính năng giống như nợ và vốn chủ sở hữu.
63118	Nó là một con chim thường đơn độc nhút nhát, ít bị chú ý hơn so với hầu hết các chim bách thanh khác.
63119	Nó là một cộng đồng đảo nằm ở Boknafjorden, 13 hải lý (24 km) về phía bắc của Stavanger.
63120	Nó là một công nghệ tốn kém và do đó không thể cạnh tranh hiệu quả về kinh tế.
63121	; nó là một con hổ cái trưởng thành.
63122	Nó là một con thú mang những đặc điểm pha trộn khủng khiếp của con người và con dê giống như, có sừng, có móng vuốt với những đường nét dị dạng.
63123	Nó là một cụm sao bất thường bởi vì sự phân bố của các ngôi sao của nó giống như cụm sao hình cầu, nhưng không giống như cụm sao hình cầu của Dải Ngân hà, nó bao gồm các ngôi sao trẻ.
63124	Nó là một dẫn xuất của etioine opioid nổi tiếng hơn, được sử dụng như một loại thuốc giảm đau thú y và thuốc gây mê rất mạnh, chủ yếu để gây mê các động vật lớn như voi, hươu cao cổ và tê giác.
63125	Nó là một động vật ăn thịt bơi mạnh ăn cá xương, động vật giáp xác, và động vật thân mềm.
63126	Nó là một động vật có khả năng hạn chế sự phân tán.
63127	Nó là một đồng vị phóng xạ nhân tạo được sử dụng trong điều trị ung thư xương.
63128	Nó là một giống muộn trưởng thành với xương chắc khỏe, nổi tiếng với tính khí điềm tĩnh của mình.
63129	Nó là một hình trụ làm từ gạo hấp và dừa.
63130	Nó là một hố hình tròn với hình dạng chiếc cốc ở phần bên trong.
63131	Nó là một hợp chất -chloro- nitrosourea mù tạt nitơ được sử dụng như một tác nhân kiềm hóa.
63132	Nó là một hợp chất hữu cơ photpho, rõ ràng hơn một phosphonat.
63133	Nó là một hợp chất vô cơ phổ biến trong các thí nghiệm.
63134	Nó là một loài phổ biến ở Thổ Nhĩ Kỳ, Cyprus, Israel và Syria.
63135	Nó là một loài rất cổ mà dường như không thay đổi gì trong 100 triệu năm.
63136	Nó là một loại thịt rất khô và sáp, vì vậy nó cần được nấu chín kỹ để tránh làm khô nó ra và làm cho nó dễ ăn, thịt chúng rất bổ và có hàm lượng chất béo thấp.
63137	Nó là một mastaba chung thuộc về Ptahhotep Tjefi và Akhethetep.
63138	; nó là một ngôn ngữ Batanes.
63139	Nó là một nguồn giàu canxi phosphate.
63140	Nó là một phiên bản nâng cấp với các hệ thống điện tử phương Tây, gồm Máy tính Quản lý Bay, GPS, EGPWS, TCAS, và các hệ thống hiện đại khác.
63141	Nó là một polypeptide 60-
63142	Nó là một tập hợp các cải tiến để cải thiện trải nghiệm người dùng với Selenium Grid.
63143	Nó là một tàu vũ trụ nặng 325 kilôgam (717 lb), được xây dựng bởi Phòng thiết kế Yuzhnoye, và được sử dụng để tiến hành các thí nghiệm phát triển công nghệ phân loại cho các lực lượng vũ trang Liên Xô.
63144	Nó là một tàu vũ trụ Soyuz 7K-L1 với trọng lượng 5.390 kilôgam (11.880 lb), thứ hai trong số chín tàu vũ trụ được phóng.
63145	Nó là một thành phần của ắc quy kiềm kẽm-oxit bạc.
63146	Nó là một thành phần của rennet được sử dụng để đông sữa trong khi sản xuất pho mát.
63147	Nó là một thành phần của thuốc kết hợp tegafur/uracil.
63148	Nó là một thành viên của họ quinazolinone.
63149	Nó là một trong 2 cơn bão mà ảnh hưởng tới nước này trong vòng 2 tuần.
63150	Nó là một trong các loài côn trùng sống lâu nhất tấn công ngũ cốc và gây hại nhiều, và là loài có cơ thể lớn nhất dài đến 10 mm.
63151	Nó là một trong hai chiếc xe hybrid đầu tiên và là chiếc xe lai song song đầu tiên và không nghi ngờ rằng nó cũng là chiếc xe khởi động cơ điện đầu tiên.
63152	Nó là một trong những khẩu súng tiểu liên nổi tiếng nhất thế giới thời đại những năm 1940-1960 bởi vì nó có hình dáng nhỏ, gọn, nhẹ, dễ sử dụng khiến quân đội nào trên thế giới cũng yêu thích.
63153	Nó là một trong những kim loại đất hiếm hoạt động hóa học mạnh nhất.
63154	Nó là một trong những loài bố mẹ của loài lai Vanda 'Miss Joaquim', do Agnes Joaquim lai tạo.
63155	Nó là một trong những loài cá xương lớn nhất sống dưới độ sâu 2.000 mét, với chiều dài lên đến 127 cm.
63156	Nó làm tốt cả về việc tường thuật lại câu chuyện của người Mẹ trong vòng 7 năm qua, lẫn việc thêu dệt câu chuyện của cô trong những tập tiếp theo trong loạt phim.
63157	Nolan cho biết ông chọn Page bởi vì cô là "sự kết hợp hoàn hảo giữa sự tươi trẻ, khéo léo, và trưởng thành hơn tuổi".
63158	Nó lần đầu tiên được chụp bởi Chris Fallows và Rob Lawrence, người đã phát triển kỹ thuật kéo mồi con hải cẩu di chuyển chậm để lừa những con cá mập nhảy lên.
63159	Nó lần đầu tiên được đưa vào sử dụng trong quân đội Mỹ vào năm 1963.
63160	Nó là ngành nghiên cứu xem kích cỡ quần thể loài thay đổi theo không gian và thời gian như thế nào.
63161	Nó là ngôn ngữ đầu tiên của 9,5 triệu người hoặc 29% và là ngôn ngữ thứ hai của 2,07 triệu người hoặc 6% toàn bộ dân số Canada.
63162	Nó là những mô hình đơn giản nhất để sử dụng những lợi thế của cơ học để tăng độ lớn của lực sản sinh ra và giảm độ lớn của lực tác dụng lên.
63163	Nolan khoái trá hét lên vui sướng thì một mũi tên bắn từ đằng sau xuyên qua đầu anh.
63164	Nolan làm việc với nhà thiết kế sản xuất Nathan Crowley để tạo hình diện mạo thành phố Gotham.
63165	Nolan, người nổi tiếng trong việc giữ bí mật các phim của mình, cũng đang cố gắng để thông tin về Interstellar không bị tiết lộ.
63166	Nó là phần chất lỏng của máu mang các tế bào và protein đi khắp cơ thể và chiếm khoảng 55% tổng lượng máu của cơ thể.
63167	Nó là phiên bản cuối cùng ở dạng 16-bit.
63168	Nó là phim tiếp theo của phim hoạt hình năm 2001 -
63169	Nó lặp lại những hoạt động như trước đây: canh phòng máy bay cho tàu sân bay để cứu vớt những phi công bị rơi, tìm kiếm và cứu nạn, và bắn hải pháo hỗ trợ dọc bờ biển Việt Nam.
63170	Nó là quận lỵ của quận Montague và có một dân số ước tính 400 người thời điểm năm 2000, theo Sổ tay Texas.
63171	Nó là rất khỏe mạnh và thậm chí có thể đi bộ qua nước cao đến đầu gối.
63172	Nó là tàu JCG duy nhất được trang bị radar phòng không và hệ thống pháo hai nòng Oerlikon 35mm, giúp tăng đáng kể năng lực phòng không.
63173	Nó là tương tự thiobarbiturat của barbital.
63174	Nó là từ tiếng Ba Lan tương đương với chức danh "Cử nhân".
63175	Nó là vệ tinh thứ tư trong số series Feng Yun phóng vào năm 1999.
63176	Nó là vùng đất thấp, màu mỡ, do đó phần lớn diện tích được dùng để canh tác nông nghiệp.
63177	Nó là yếu tố thúc đẩy một hành động và thường liên quan đến thức ăn hoặc các mặt hàng khác cần thiết cho sự tồn tại của sinh vật.
63178	Nô lệ, da thú, sáp ong, long diên hương và gôm arabic đã được xuất khẩu.
63179	Nô lệ hấp dẫn hơn cho các công việc khó chịu, và ít hơn cho các công việc dễ chịu.
63180	Nô lệ là kẻ sống bằng giấc mộng của kẻ khác, mệnh lệnh của kẻ khác.
63181	Nó lên tới những tuyên bố của Pháp, Anh và thậm chí cả Hoa Kỳ, tất cả các thuộc địa mở rộng và cố gắng để thiết lập thế giới thực của họ trong khu vực đó.
63182	Nó liên quan đến thay đổi áp suất trong cơ thể và thường giúp tăng thời gian nín thở.
63183	Nó liệt kê sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu khí thiên nhiên cũng như tổng số và cũng được chia thành các quốc gia.
63184	Nolito đặt bút ký vào bản hợp đồng 3 năm và có giá trị 8 triệu bảng với Sevilla.
63185	Nó lớn hơn đáng kể so với P. andrewsi, có diềm xếp nếp khác biệt một chút và có các sừng gò má to khỏe hơn.
63186	Nó lớn hơn nhiều và khác biệt đáng kể so với các lớp tàu khu trục khác của Anh đến mức một số người đã đề nghị cho phục hồi tên lớp "corvette" để áp dụng cho chúng.
63187	Nó lớn hơn phiên bản Manga và được thiết kế, trang trí công phu hơn.
63188	Nỗ lực của Musashi để trở thành một chư hầu của lãnh chúa của Owari, giống như những nỗ lực khác, đã thất bại.
63189	Nỗ lực của Nhật Bản để thành lập công ty sản xuất máy bay thương mại nội địa đầu tiên thất bại, khi công ty chế tạo nó là Mitsubishi chỉ bán được 182 chiếc.
63190	Nỗ lực cuối của Nữ hoàng Bóng Đêm là hứa gả con gái cho tên Monostatos, nếu được hắn giúp phá đền thờ ("Nur stille, stille").
63191	Nỗ lực mất 2,5 năm và cuối cùng đã thành công trong năm 2003, khi nó được thêm vào trong phiên họp thứ 27 của Ủy ban Di sản Thế giới.
63192	Nỗ lực như thế đã được cử tri thành phố xác nhận qua lá phiếu.
63193	Nó luôn bày trò cướp đoạt những thứ của người khác như trong truyện "Cáo, thỏ và gà trống".
63194	Nó luôn trấn tĩnh tinh thần Miyako mỗi khi cô bé hoảng loạn và không ngừng động viên cho người đồng hành của mình phải mạnh mẽ dưới mọi tình huống.
63195	Nomaindia Mfeketo giữ chức vụ này cho đến khi DA giành lại quyền kiểm soát hội đồng vào năm 2006, sau đó Helen Zille nhậm chức.
63196	Nomalizo Leah Tutu đồng sáng lập Trung tâm Hòa bình Desmond Tutu năm 1988, và đã đến giảng bài tại nhiều nhà thờ và các nhóm phụ nữ.
63197	Nó mang được 2,8 tấn vũ khí bao gồm tên lửa hành trình, bom chính xác, vũ khí không đối không, vũ khí không đối hạm, nó có thể thay thế hoàn toàn máy bay có người lái trong các tình huống đặc biệt nguy hiểm.
63198	Nó mang lại cho họ nhiều cơ hội tiếp cận hơn, bao gồm cả việc xuất hiện trên các chương trình âm nhạc chính thống trên TV như Music Station.
63199	Nó mang mười khẩu pháo 305 mm (12 inch), có đại giáp dày 280 mm (11 inch), và là chiếc tàu lớn đầu tiên được trang bị động cơ turbine.
63200	Nó mang theo 60 viên đạn súng chính, và tự động đẩy ra các vỏ đạn đã qua sử dụng.
63201	Nó mang tính biểu tượng đặc trưng cho jenever.
63202	Nó mang trong mình một sức sống mới và phát triển rực rỡ hơn trước."
63203	Nó mất dần vị thế của một thủ đô vào thế kỷ 17, nhưng khu chợ của nó vẫn quan trọng như là một trung tâm thương mại và kinh tế.
63204	Nó mất đến 4 hoặc 5 ngày để hoàn thành.
63205	Nomfusi đi cùng mẹ của mình đến các nghi lễ sangoma hàng tuần ("Intlombe"), nơi Nomfusi phát triển khả năng âm nhạc của mình.
63206	Nomindra cocklebiddy được Norman I. Platnick & Barbara Baehr miêu tả năm 2006.
63207	Nomindra yeni được Norman I. Platnick & Barbara Baehr miêu tả năm 2006.
63208	Nó mọc trong điều kiện miền núi trong rừng cây rụng lá.
63209	Nó mở hết tốc độ và bẻ lái gắt sang mạn trái để né tránh; một quả ngư lôi sượt qua phía đuôi tàu và một quả khác băng ngang trước mũi, một quả thứ ba nổ tung phía sau đuôi tàu, khiến con tàu bị rung động mạnh.
63210	Nó mở ra cho những phát minh mới trong giáo dục đại học: phương pháp liên ngành, quan hệ giảng viên-sinh viên gần gũi hơn, chương trình du học, thực tập, và khuyến khích và giám sát các dự án nghiên cứu cá nhân của sinh viên.
63211	Nó mở ra tất cả các năm.
63212	Nó mở rộng xuống độ sâu bên dưới mực nước ở mớn nước thông thường.
63213	Nó mô tả mối quan hệ giữa chính quyền dân sự và quân sự.
63214	Nó nằm 534 mét so với mực nước biển, có diện tích 17,52 kilômét vuông, và là 42 km từ Madrid và 25 km từ Toledo.
63215	Nó nằm bên cạnh Đấu trường Quốc gia.
63216	Nó nằm cách khoảng 100 mét về phía tây Nhà thờ Thánh Phanxicô thành Assisi.
63217	Nó nằm dọc theo con đường El Camino Real lịch sử và đường cao tốc 101.
63218	Nó nằm dọc theo dải đất sa mạc được các nhà địa lý Ả rập thời trung cổ gọi tên là Sayhad, ngày nay nó có tên gọi là Ramlat al-Sab'atayn.
63219	Nó nằm giữa Çobanbey (al-Rai) và Jarabulus, ở bờ phía đông của hồ Sajur.
63220	Nó nằm giữa sông Silao và sông Guanajuato, một nhánh của sông Lerma, ở độ cao 1.724 m (5.656 ft) trên mực nước biển.
63221	Nó nằm giữa Wadi al-Uyun ở phía đông, al-Shaykh Badr ở phía tây.
63222	Nó nằm lân cận với dãy núi Šar.
63223	Nó nằm ngay cạnh bến tàu Rachini và ga tàu điện ngầm Sanam Chai.
63224	Nó nằm ở cửa sông Great Wicomico.
63225	Nó nằm ở độ cao 650 mét.
63226	Nó nằm ở độ cao 9 mét.
63227	Nó nằm ở giữa hội trường vải và Nhà thờ Thánh Adalbert.
63228	Nó nằm ở huyện Pak Kret, Tỉnh Nonthaburi.
63229	Nó nằm ở mũi Bán đảo Taymyr, phía nam của Quần đảo Severnaya Zemlya, ở Krasnoyarsk Krai, Nga.
63230	Nó nằm ở phường cùng tên.
63231	Nó nằm ở Thung lũng Unbyong phía tây Haeju.
63232	Nó nằm ở xích kinh 24 phút 2,8 giây, xích vĩ +16°29'11".
63233	Nó nằm trên Sườn chính của Tây Tatras giữa núi Ostrý Roháč và núi Deravá, đứng trên ba thung lũng: Chochołowską, Roháčska và Jamnícka.
63234	Nó nằm trong lớp biểu bì của da và được tạo thành từ 20 loại tế bào khác nhau, mỗi loại có chức năng riêng biệt.
63235	Nó nằm trong Mansiri Himal, một phần của dãy Himalaya Nepal, ở phía tây-trung bộ của Nepal.
63236	Nó nằm trong một tòa nhà tư nhân trên đường Aleja Marszałka Stalin.
63237	Nón đực dạng bông.
63238	Nong Bua Daeng ( ) là một huyện (‘‘
63239	Nóng chảy từng phần xảy ra khi chỉ một phần của một chất rắn tan.
63240	Nòng cốt của quân đoàn là những đội quân (
63241	Nông dân bị thủy tai, cực khổ trăm bề mà còn bị bức ép lao dịch, oán thán không ngớt.
63242	Nông dân được miêu tả là một tập thể, cá nhân không quan trọng; đó là lý do tại sao khuôn mặt của họ không được hiển thị hoặc được bao phủ bởi những chiếc mũ rơm rộng vành.
63243	Nông dân vẫn sử dụng ngựa nuôi để chăn cừu ở vùng cao nguyên của Iceland, nhưng hầu hết những con ngựa được dùng để cưỡi cạnh tranh và giải trí.
63244	Nồng độ cao sẽ gây sâu răng sâu trong vòng vài phút và sau đó tử vong trong vòng vài giờ.
63245	Nồng độ gây chết (LC) là một phép đo liều gây chết được sử dụng cho các chất khí hoặc hạt.
63246	Nồng độ ion canxi thấp trong dịch ngoại bào làm tăng tính thấm với ion natri của màng tế bào thần kinh dẫn đến sự khử cực từ đó gia tăng khả năng điện thế hoạt động.
63247	Nồng độ magiê thấp có thể gây tetany.
63248	Nong Don has township (thesaban tambon) và nằm trên 1.94 km² of tambon Nong Don.
63249	Nồng độ nitrat trong nước ngầm tăng cao có thể do vệ sinh tại chỗ, xử lý bùn thải và các hoạt động nông nghiệp.
63250	Nồng độ phosphate lớn hơn 1,46 mmol / l (4,5 mg / dl) là dấu hiệu của chứng tăng phosphate huyết, mặc dù các xét nghiệm tiếp theo có thể cần thiết để xác định nguyên nhân cơ bản của nồng độ phosphate tăng.
63251	Nồng độ PTH bình thường trong máu là vào khoảng dưới 50 pg/ml.
63252	Nòng giảm thanh SIONICS ban đầu dài 11,44 inch, đường kính tổng thể 2,13 inch và nặng 1,20 pound.
63253	Nông nghiệp chuyên sâu có nguồn đầu vào sản xuất lớn, bao gồm cả việc sử dụng hóa chất diệt sâu, diệt cỏ, phân bón, chọn lọc, lai tạo giống, nghiên cứu các giống mới và mức độ cơ giới hóa cao.
63254	Nông nghiệp đóng góp 3% vào GDP, giảm từ 35% vào năm 1952 và khu vực dịch vụ chiếm 73% nền kinh tế.
63255	Nông nghiệp được xếp hạng hàng đầu trong cơ cấu kinh tế của khu vực vì nó cung cấp thu nhập cho đa số người dân địa phương.
63256	Nông nghiệp là hoạt động kinh tế chủ yếu của bang.
63257	Nông nghiệp là ngành kinh tế chính trong huyện Medog.
63258	Nông nghiệp ở Yên Thành phát triển phần lớn do tác dụng của con sông Đào thời Pháp thuộc, con sông này lấy nước từ Sông Lam nhờ Bara Đô Lương.
63259	Nông nghiệp vẫn là ngành kinh tế chủ yếu tại đây.
63260	Nông nô tuy không phải là tài sản của phong kiến địa chủ, nhưng khi phong kiến, địa chủ bán ruộng đất thì bị bán theo, sản vật do nông nô làm ra bị phong kiến địa chủ chiếm hữu.
63261	Nó ngọt gấp 300-400 lần so với sucrose nhưng có cảm giác vị đắng hoặc vị kim loại sau khi dùng, đặc biệt là ở nồng độ cao.
63262	Nòng súng có cắt các khe để chống giật.
63263	Nòng súng dài 547 mm (21,5 in).
63264	Nòng súng được cố định bởi các mâm kim loại liền với nhau (gồm 3 đĩa nhỏ và 1 mâm có một trục giữa nối lại), các mâm này có 6 lỗ tròn đường kính 7, 96 mm bố trí đối xứng đều để xỏ xuyên các nòng súng qua.
63265	Nòng súng được thiết kế để có thể tháo lắp dễ dàng.
63266	Nó nhanh chóng trở nên chán nếu giữ trong nhà quá lâu và có thể trở nên phá hoại.
63267	Nó "nhanh chóng và dễ dàng biến thành từng mảnh vụn, trộn vào những mảnh vụn khác trong quảng trường.
63268	Nó nhận nhiều ánh sáng từ ngôi sao mẹ của nó gấp 296,5 lần Trái Đất.
63269	Nó nhận ra và ngăn chặn interleukin-5 (IL-5), một loại protein báo hiệu của hệ thống miễn dịch.
63270	Nó nhẹ hơn một chút so với N-019, ở mức 350 kg so với 385 kg.
63271	Nỗ Nhĩ Cáp Xích ban thưởng cho ông, ban hiệu "Thạc Ông Khoa La Ba Đồ Lỗ" (硕翁科罗巴图鲁, ).
63272	Nỗ Nhĩ Cáp Xích cực kỳ tức giận, cách đi tất cả chức vị của Chử Anh, chấm dứt chấp chính, 3 năm sau thì xử tử 《清史稿》卷二百十六 列传三太祖诸子：褚英屡有功，上委以政。
63273	Nón hình trứng, có kích thước: cao 5–9 cm, rộng 4–5 cm.
63274	Non ngồi xuống một chiếc ghế dài, mở hộp nhạc và chơi lại, tuy nhiên âm thanh phát ra lại bị chìm vào trong tiếng ồn từ đường phố bên ngoài.
63275	Nono được triệu tập thi đấu vì chấn thương của Saúl.
63276	Nó nổi tiếng vì sạch sẽ và những lôi cuốn thiên nhiên.
63277	Nó nói về tình cảm gia đình, tình bằng hữu, về tinh thần tự lập để tìm cho mình một chỗ đứng.
63278	Nó nổ ra do việc thực thi đặc quyền của Giáo hoàng.
63279	Non Sa-at ( ) là một huyện (
63280	Nón thường dùng để che nắng, mưa, làm quạt khi nóng.
63281	Nó ở cách Trái Đất khoảng 90 triệu năm ánh sáng.
63282	Nó phải được mô tả là hành vi đưa thông tin ra ngoài nhưng vì mục đích cá nhân, chứ không phải mục đích công ích » ….
63283	Nó phải được thực hiện bởi các đối tượng hỗ trợ việc kéo và thả, được sao chép vào hoặc dán từ clipboard hoặc được liên kết hoặc nhúng vào trong một tài liệu có chứa đối tượng.
63284	Nó phân bố rộng, mọc ở đất cát ven biển đến những vùng cao.
63285	Nó phát hiện ra rằng tiêu thụ nông nghiệp và thực phẩm là hai trong số những động lực quan trọng nhất của áp lực môi trường, đặc biệt là thay đổi môi trường sống, biến đổi khí hậu, sử dụng nước và khí thải độc hại.
63286	Nó phát triển mạnh về mùa xuân.
63287	Nó phát triển tương đối nhanh chóng (1 đến 2 tuần) và dễ dàng được công nhận là kết quả của khả năng quang hóa của nó.
63288	Nó phổ biến nhất ở thanh thiếu niên và thanh niên.
63289	; nó phục vụ cùng Hải quân Trung Hoa dân quốc như là chiếc ROCS Tai Ping (F-22) (Thái Bình).
63290	Nó phục vụ như là một bộ của chính phủ cũng như trụ sở hoạt động quân sự chung.
63291	Nó phục vụ như là nơi ở hoàng gia của các hoàng đế nhà Đường trong hơn 220 năm.
63292	Nó phục vụ theo dõi các thân quặng hay các đới đất đá có tính chất khác thường quanh công trình khoan đào.
63293	Nó phụ thuộc vào cấp độ nhiều hơn kĩ năng của anh ta.
63294	Nó phụ thuộc vào lịch sử chính trị, kinh tế, xã hội và văn hoá của khu vực.
63295	Nops farhati được Prosen miêu tả năm 1949.
63296	Nộp thuế là một cách khác để mọi người cộng tác với sự bất công.
63297	Nộp thuế là trách nhiệm và nếu không thực thi sẽ bị bắt.
63298	Nó qua Sông Elk hai lần — tại Frametown và Sutton - và không bao giờ chạy xa con sông từ 15 đến 20 dặm (25 đến 30 km).
63299	Nó quay một vòng quanh ngôi sao chủ của nó sau 3,5 ngày.
63300	Nó quay quanh ngôi sao, hoàn thành quỹ đạo sau 17 ngày.
63301	Nó quay quanh sao chủ cùng với một hành tinh khác, Kepler-70b.
63302	Nó quay xung quanh Mặt Trời ở khoảng cách 28,6 - 66,6 AU cứ sau 328 năm và 8 tháng (120.032 ngày).
63303	Nó ra đời trong luồng mozillaZine vào tháng 6 năm 2004.
63304	Nó ra mắt tại Irish Singles Chart ở vị trí 77 vào ngày 22 tháng 11 năm 2012, và sau đó tiến vào bảng xếp hạng này một lần nữa tại vị trí 78 vào ngày 6 tháng 6 năm 2013.
63305	Nó ràng buộc nhau và ảnh hưởng tới sự tồn vong cũng như phát triển của một CLB.
63306	Nó rất có khả năng là chấn thương do viên đạn gây ra, nặng nhất là gây ra cái chết, đau đớn, viêm khớp trái chân trước, rất dễ mắc phải ở các loài tê giác gây ra nhiều nguy hiểm, là yếu tố gây tử vong.
63307	Nó rất gần với Prievidza (4 km), chia sẻ hệ thống giao thông công cộng.
63308	Nó rất hiếm khi xuất hiện trong tự nhiên và đến nay chỉ được biết đến tại một vài địa nơi trên sa mạc Atacama.
63309	Nó rất hiệu quả, thay thế cho nhóm thợ lặn cần đến 21 ngày để thực hiện nhiệm vụ tương tự.
63310	Nó rất nhạy sáng nên phải được lưu trữ trong các thùng chứa tránh sáng.
63311	Nó rất phù hợp với khí hậu gió của bờ biển Đại Tây Dương của đồng cỏ, nơi chúng vẫn còn sống chủ yếu cho đến ngày nay.
63312	Nó rất quan trọng và thực tiễn, vì có thể giải thoát con người ra khỏi sự bám chặt vào các đối tượng (thuộc tâm thức cũng như ngoại cảnh).
63313	Nó rất rõ rệt khi lò sưởi được sử dụng nơi có kính một lớp vào mùa đông.
63314	Nordland là nơi có vô số các vịnh hẹp và nhánh vịnh hẹp.
63315	Nord-Pas-de-Calais giáp với Eo biển Anh (phía tây), Biển Bắc (tây bắc), Bỉ (phía bắc và phía đông) và Picardy (nam).
63316	"Norepinephrine" cũng là tên phi thương mại quốc tế được đặt cho thuốc norepinephrine dùng trong y tế.
63317	Noriega, giống như Torrijos, có nước da đen và tuyên bố đại diện cho đa số dân chúng những người nghèo khổ và có nguồn gốc Zambo (tổ tiên lai Phi và Amerindian).
63318	Norilsk Niken là nhà sản xuất niken và palladium lớn nhất thế giới.
63319	Norman Davies, Europe: a history, trang 554 năm 1626, 100000 quân Thụy Điển đánh gần 400000 quân Ba Lan trong chiến dịch Volchov.
63320	Norman Davies, Europe: a history, trang 725 Vào năm 1799, ông quay trở về từ Ai Cập và vào ngày 18 Brumaire (9 tháng 11) lật đổ chính phủ, thay thế nó bằng chế độ Tổng tài, trong đó ông là Đệ nhất Tổng tài.
63321	Norman được thăng chức trợ lý giáo sư sau khi hoàn thành bằng tiến sĩ.
63322	Norman Scott thực sự đã lên tiếng về đặc tính của chương trình về anh ấy và miêu tả cuộc sống của anh ấy.
63323	Norodom làm lễ đăng cơ ở Oudong vào ngày 3-06-
63324	Nó rộng khoảng 1 kilômét và dài khoảng 5,5 kilômét từ bắc tới nam.
63325	Nơron trung gian có mặt trong chất xám tuỷ sống.
63326	Nơ ron vận động, nằm ở rễ trước, dẫn truyền xung vận động đến cơ vân và các cơ quan thừa hành.
63327	Norrington, Stephen (Director) (ngày 16 tháng 12 năm 2003).
63328	Norrington từ chối cho đến khi Elizabeth, tuyệt vọng tìm cách cứu Will, tự nguyện chấp nhận lời cầu hôn của Norrington trước đó.
63329	Norris, khi đang được Copper cố gắng cứu chữa, đã biến hình và tiêu diệt Copper.
63330	North Harbour ngắn nhất, và nó thực sự là một vịnh lớn kéo dài đến Manly.
63331	Northrop C-19 Alpha là một chuỗi 3 máy bay được Quân đoàn Không quân Lục quân Hoa Kỳ mua của Northrop vào năm 1931.
63332	Northrop cho rằng McDonnell Douglas sẽ đưa F/A-18 ra cạnh tranh trực tiếp với F-18L.
63333	Northrop-Grumman chế tạo một phiên bản sao chép đúng kích cỡ của V3, kết hợp với một hỗn hợp keo dán giống như nguyên bản ở phần mũi.
63334	Norvinisterone là tên chung của thuốc và của nó.
63335	Nó san phẳng một tòa nhà và giết chết một người phụ nữ.
63336	Nó sẵn sàng tấn công tất cả những gì mà nó cảm thấy bị đe dọa, thèm khát những gì giúp nó gia tăng quyền lực.
63337	Nosavan nhận được sự hỗ trợ hậu cần trên không chỉ từ Không quân Hoàng gia Lào bị thu hẹp mà còn từ máy bay H-19 của Không quân Hoàng gia Thái Lan và bốn chiếc H-34 của Air American cũng như một chiếc Bird & Son C46.
63338	Nó sẽ bắt đầu ở Na Uy và mở rộng đến Bắc Ý. Bản thân tôi phải mang thứ này ra."
63339	Nó sẽ bị phản xạ toàn phần 1 lần ở mặt cạnh huyền và ló ra ở mặt cạnh góc vuông còn lại.
63340	Nó sẽ chết mà chẳng ai thèm thương xót.
63341	Nó sẽ chiếu biên dạng của một đối tượng để xây dựng một lớp duy nhất, đông cứng nhựa thành một hình dạng rắn.
63342	Nó sẽ chính xác hơn nếu khí thực nằm trong trạng thái gần với khí lý tưởng, như cho các khí đơn nguyên tử, ở nhiệt độ cao và áp suất thấp.
63343	Nó sẽ có các quán cà phê, nhà hàng, cửa hàng, phòng trưng bày, quảng trường, khu vui chơi dành cho trẻ em và các khu thể thao.
63344	Nó sẽ có một đội bay năm người cộng thêm các xạ thủ tháp súng và một nhân viên phi hành bổ sung.
63345	Nó sẽ có nhịp điệu nhanh hơn và sẽ công kích hơn".
63346	Nó sẽ được duy trì ở đó như sự bảo lưu chuyển tiếp trong vòng ít nhất năm năm, phòng ngừa người dùng vẫn vần tham khảo đến thành phần cũ hoặc những hệ thống chưa được cập nhật mã mới.
63347	Nó sẽ giúp bạn tận dụng mọi cơ hội chỉ trong khoảng thời gian ngắn.
63348	Nó sẽ hủy hoại bạn.) Cuối cùng, chính quyền thành phố quyết định mài tấm bia đi và sửa lại từ nói bậy thành "f---", nhưng người hâm mộ đã điền lại ngay.
63349	Nó sẽ không chìm.
63350	Nó sẽ không hiệu quả nếu dùng theo kiểu bôi.
63351	Nó sẽ là con đường dễ dàng nhất (điện trở thấp) cho sự trao đổi điện tích giữa các đám mây và mặt đất, nên luồng dẫn sẽ theo dây cước và đi xuống đất tạo thành sét CG.
63352	Nó sẽ luôn luôn có đôi cựa trên chân sau và một cựa ở chân trước.
63353	Nó sẽ mất vài năm để có thể có được một vị vua hùng mạnh xuất hiện từ một loạt các cuộc đảo chính, và nhà Sassanid sẽ không bao giờ có thời gian để hồi phục hoàn toàn.
63354	Nó sẽ nhảy lên lưng voi, xé những mảnh da lớn, và rồi nó sẽ chạy trở lại vào rừng tối.
63355	Nó sẽ nứt ra khi chịu áp lực mạnh bởi sức căng của mấu bên — các tế bào bất thụ nằm xen kẽ giữa các bào tử nang.
63356	Nó sẽ thiết lập một tiêu chuẩn cho độ phân giải trong tương lai mà mọi nhà sản xuất thiết bị và PC khác sẽ phải theo.
63357	Nó sẽ tính ra mức độ tiết kiệm năng lượng ròng hàng năm (tiết kiệm năng lượng làm mát trừ đi các chi phí sưởi ấm tăng lên) và do đó chỉ áp dụng cho các tòa nhà có hệ thống sưởi và/hoặc làm mát.
63358	Nosferattus occultus được Hipólito Ruiz López & Antonio D. Brescovit miêu tả năm 2005.
63359	Nó sinh sống chủ yếu ở khu vực rừng gỗ mở và thưa, dọc theo sông suối hay các rìa đồn điền và ở cả trong vườn tược.
63360	Nó sinh sống trên các tán lá của các khu rừng ẩm ướt với thức ăn là quả và đôi khi là động vật không xương sống.
63361	Nó sinh sống trong tầng dưới tán trong các khu rừng dầu (
63362	Nó sinh sống trong thời gian thuộc Trung Eocen, khoảng 45 triệu năm trước.
63363	Nó sinh sống từ đông nam Hoa Kỳ đến Tây West Indies và Argentina, di cư về phía bắc đến Ohio và Connecticut, và hiếm ở Ontario.
63364	Nó sống ở the hollows of dead treefern fronds.
63365	Nó sống ở vùng nước nông gần bờ, đặc biệt là trong đáy bùn xung quanh cửa sông.
63366	Nó sống tại nơi có độ sâu từ hai đến hai mươi mét.
63367	Nó sử dụng các hang hốc như nơi trú ẩn vào ban ngày, và đẻ trứng vào trong một cái tổ mà nở trong khoảng ba tháng.
63368	Nó sử dụng hỗn hợp đậu gram luộc và khoai tây nghiền ướp gia vị để làm nhân, đặc hơn và có vị ngọt trong khi nước có vị chua và cay.
63369	Nó sử dụng hộp tiếp đạn 30 viên.
63370	Nó sử dụng tiền tố cây vnd.
63371	Nó sụp đổ chỉ do một cú hích nhẹ.
63372	Nó suy yếu nhanh chóng trong nội địa và đổ bộ lần thứ hai trên Buzen, Quận Fukuoka vào khoảng 17:30 JST (08:30 UTC), với sức gió dài 10 phút 75 km/h và áp suất trung tâm 992 hPa (29,29 inHg).
63373	; nó tách khỏi đoàn tàu sau khi đi đến Solent và sáp nhập vào Đoàn tàu EWC1B.
63374	Nó ta là con trai của mèo Minnie, và để loan tin cái chết của Tibs, một số tờ báo đã đăng một cáo phó.
63375	; nó tấn công người và bò đực nhà để ve vãn bò cái nhà; nó tách bầy, thường xuyên về sống chung với đàn bò nhà của người dân và cho ra đời hơn 10 bê lai có thể trọng cao to, khác hẳn bò nhà.
63376	Nó tăng trưởng nhanh chóng với tốc độ 40% mỗi năm trong giai đoạn 1981 đến 1993, trong khi mức tăng trưởng GDP trung bình của toàn quốc chỉ là 9,8%.
63377	Nó tàn nhẫn như thế, còn treo con nó làm gì?"
63378	Nó tan trong nước và rất ít trong etanol.
63379	Nó tạo được bất ngờ, đánh ngay vào nơi quân Triệu đóng quân khi thời cơ tới, như mũi dao nhọn chọc vào đúng tim.
63380	Nó tạo ra một bầu không khí quái dị và đáng sợ.
63381	Nó tạo thành một hình trụ với nắp đậy ở hai đầu.
63382	Nó tập hợp các cá thể sinh sống trong một khoảng không gian xác định, giống nhau về các dấu hiệu hình thái, sinh học và sinh thái.
63383	Nó tập trung vào việc tăng cường sức dẻo dai của hệ tim mạch.
63384	Note 7 có sẵn trong các phiên bản tại nhiều khu vực khác nhau trên toàn cầu.
63385	Note: Phiếu bầu của các giám khảo đôi khi không được công bố và chỉ hiện số Boot.
63386	Notes, Renzhi (ngày 21 tháng 4 năm 2018).
63387	Nó thậm chí còn khó để quyết định liệu một hệ đại số cho trước có lời giải phức tạp hay không (xem Nullstellensatz của Hilbert).
63388	Nó tham dự những lễ hội nhân ngày Hải quân tại Bath, Maine.
63389	Nó tham gia cứu vớt những người sống sót từ những tàu buôn bị đánh chìm cũng như kháng cự các cuộc tấn công của tàu ngầm đối phương, đạt thành công trong một số trường hợp.
63390	Nọ Thanh Chương tiếp bước đứng lên.
63391	Nó thật tuyệt."
63392	Nó thể hiện khát vọng công bằng, tự do, khát vọng chinh phục tự nhiên.
63393	Nó thể hiện một mật độ cao bất thường của thủy ngân, gali, mangan và europi trong khí quyển của nó và mật độ thấp bất thường của các nguyên tố khác.
63394	Nó theo đuổi các chính sách thúc đẩy hoạt động kinh doanh của họ và tham gia vào các hợp đồng béo bở của chính phủ.
63395	Nó thích ẩm, nhưng không ẩm ướt, địa điểm bán râm với nhiệt độ và độ ẩm cao.
63396	Nó thích nghi tốt với môi trường vùng cao.
63397	Nó thích rừng cây lá kim và rụng lá hỗn hợp miền núi, đặc biệt là với những cây cổ thụ và những gốc tre rậm rạp.
63398	Nó thiết lập kết nối Keep-Alive với các máy chủ Apple.
63399	Nó thiếu cao thừa rộng, mặt thì yếu (hai bên hông), mặt thì mạnh (mặt tiền ngó ra sông Sài Gòn), nên quân của đối phương dễ leo vào, đánh xuyên hông, đánh bọc hậu.
63400	Nó thông thường có độ dài khoảng 80 km (50 dặm Anh) và rộng 50 km (31 dặm Anh) ở độ cao 905 m (2.970 ft) trên mực nước biển.
63401	Nó thúc đẩy quan điểm thân Nga trong quan hệ quốc tế, vào tháng 9 năm 2014 là kênh truyền hình duy nhất được phép đưa tin về cuộc họp của Sergey Naryshkin được tổ chức tại Đại sứ quán Paris của Nga.
63402	Nó thực hiện nhiều chuyến viếng thăm thiện chí, thực tập huấn luyện cho học viên sĩ quan, cùng những đợt thực hành chống tàu ngầm và tác xạ thường lệ hàng năm.
63403	Nó thực sự giống như một bàn blackjack, với không quá 7 đến 9 vị trí cho người chơi.
63404	Nó thực sự là một con quái vật với những chiếc răng nanh.
63405	Nó thuộc họ hóa chất piperazine.
63406	Nó thuộc nhóm tiểu hành tinh Cybele.
63407	Nó thuộc quốc gia Quần đảo Solomon, là một quốc gia-nhà nước chứ không phải là một quần đảo tiếp giáp.
63408	Nó thuộc sở hữu của nhóm Fader Media, bao gồm trang web của nó, thefader.
63409	Nó thuộc sở hữu của tập đoàn kinh doanh Ấn Độ Wadia Group.
63410	Nó thuộc về họ Mộc hương nam.
63411	Nó thuộc về khu vực Nam Karelia.
63412	Nó thường bao gồm Zampone hoặc Cotechino (một món ăn làm từ chân giò hoặc lòng lợn) và đậu lăng.
63413	Nó thường có màu trắng.
63414	Nó thường có một cổng USB có thể được sử dụng để kết nối với máy tính thông qua cáp USB, cho phép kết nối với các máy tính không có cổng Ethernet.
63415	Nó thường đi săn một mình.
63416	Nó thường được chia thành hai giai đoạn.
63417	Nó thường được cuộn vào khi người đang làm việc, trong các lĩnh vực hoặc hội thảo, và để lại mở thường như là một dấu hiệu của sự tôn trọng, nơi thờ phượng hoặc khi người xung quanh chức sắc.
63418	Nó thường được dịch là bầu trời phát sáng, có thể là một tham chiếu đến cảnh hoàng hôn hay cho hiện tượng nam cực quang trên đảo.
63419	Nó thường được dung nạp tốt.
63420	Nó thường được gọi bởi mã IATA của nó, được tích hợp trong logo của sân bay là "Fly XNA".
63421	Nó thường được gọi là tắc kè mèo vì thói quen uốn đuôi xung quanh chính nó khi nó ngủ, tương tự như một con mèo.
63422	Nó thường được gọi là "thành phố xanh".
63423	Nó thường được gọi là Usagi Jima (うさぎ島, "Đảo Thỏ"?) Vì nhiều con thỏ hoang lang thang khắp đảo; chúng khá dạn dĩ và tiếp xúc con người.
63424	Nó thường được kết nối trực tiếp với đầu nối chữ T trên máy trạm.
63425	Nó thường được sản xuất dưới dạng bột trắng, chảy tự do.
63426	Nó thường được sử dụng để xác định quyền sở hữu bản quyền của tín hiệu đó.
63427	Nó thường được sử dụng trong các bài sonnets, thể ottava rima, và trong nhiều thể thơ khác.
63428	Nó thường được sử dụng với methotrexate.
63429	Nó thường được thấy trong các buổi quảng bá tuyển mộ tân binh.
63430	Nó thường được thấy trong các tranh ảnh từ thời kỳ Edo và Minh Trị, nhưng ngày nay hầu như không được sử dụng.
63431	Nó thường được thêm vào thực phẩm kết hợp với disanyium guanylat; sự kết hợp này được gọi là ribonucleotides disodium 5'-.
63432	Nó thường được tìm thấy trên mặt đất.
63433	Nó thường được tìm thấy trong, nhưng không giới hạn, rừng núi và vườn.
63434	Nó thường được tìm thấy trong rừng rụng lá mở, rừng hỗn hợp và ven rừng.
63435	Nó thường được viết tắt là M. paratuberculosis hoặc M. avium ssp. paratuberculosis.
63436	Nó thường khá bền và có hình bánh rán hoặc dạng đĩa.
63437	Nó thường là biểu tượng của thành phố San Francisco vì vị trí đại chúng của nó đối với văn hóa đại chúng và phim ảnh.
63438	Nó thường là thành phần của đá diệp thạch lục.
63439	Nó thường sinh sống ở tầng dưới rừng rậm và các khu vực rừng gỗ khác.
63440	Nó thường sinh sống trong các khu vực nông có chất nền sỏi và đáy cát, ẩn náu trong thảm thực vật thủy sinh khi xuất hiện.
63441	Nó thường thất bại hoàn toàn đối với dữ liệu không chia tách được.
63442	Nô tì của vương hầu, công chúa phải thích chữ vào mặt, mang hiệu của chủ, nếu không sẽ bị coi là giặc cướp.
63443	Nó tiếp tục đối đầu với Blücher trong khi các chiếc nhanh hơn chuyển mục tiêu sang các tàu chiến-tuần dương Đức.
63444	Nó tiếp tục hoạt động tại khu vực Đà Nẵng trong những tuần lễ tiếp theo sau, nơi máy bay trực thăng của nó thực hiện những phi vụ hỗ trợ và binh lính Thủy quân Lục chiến chuẩn bị cho những hoạt động sắp đến.
63445	Nó tiếp tục hỗ trợ các hoạt động chiếm đóng tại Bắc Hải, cho đến khi được đề cử sang hoạt động tại Viễn Đông.
63446	Nó tiết lộ rằng ông đã từng làm điệp viên cho Bắc Triều Tiên nhưng sau đó đã đổi bên, dẫn ông tới việc bị được săn lùng bởi các đồng bọn cũ của mình, người sau đó giết đã giết ông.
63447	Notizblatt des Botanischen Gartens und Museums zu Berlin-Dahlem 8: 600. Năm 1982, Elizabeth Jill Cowley nâng cấp nó thành loài độc lập.
63448	Nó tổ chức các giải đấu vật quốc tế dưới nhiều hình thức, trong đó có cả dành cho nam và nữ.
63449	Notomatachia cantuaria được miêu tả năm 1970 bởi Raymond Robert Forster.
63450	Notomochtherus brevicauda được Londt miêu tả năm 2002.
63451	Nó tốn 1,2 tỷ đô la để xây dựng.
63452	Nó tồn tại ở một không gian khác, thời gian không thực sự tồn tại ở Abyss.
63453	Nó trái ngược với hệ thống kiểu cấu trúc, mà so sánh dựa trên cấu trúc của kiểu được đề cập mà không đòi hỏi khai báo rõ ràng.
63454	Nó trải qua ba tháng tiếp theo được đại tu tại Xưởng hải quân Mare Island.
63455	Nó trải qua những cuộc thử nghiệm nhà nước với kết quả thuyết phục (vận tốc tối đa đạt 1070 km/h), và nó được giới thiệu để đưa vào sản xuất.
63456	; nó trải qua sáu tuần lễ hoạt động tuần tra cùng Lực lượng Trung Đông.
63457	Notre Dame (có nghĩa là "
63458	Nó trở nên có sẵn để nghỉ hưu, tăng trưởng quỹ và đổi mới.
63459	Nó trở nên ít được sử dụng trong những năm 1960 đến 1980 bởi vì các phương tiện hòa tan trong nước hiện đại hơn cho hình ảnh dễ giải thích hơn.
63460	Nó trở nên yếu đi vì thiếu thức ăn và sẽ chết vì đói nhiều hơn là về bệnh tật.
63461	Nó trở thành một đơn vị của Đội khu trục 11 trực thuộc Hải đội Đại Tây Dương, một đơn vị nhỏ nhưng được giao phó nhiệm vụ nặng nề là giữ cho chiến tranh cách xa Tây Bán Cầu.
63462	Nó trở thành một giáo phận vào khoảng năm 1000, và khoảng thời gian đó, nó trở thành nơi trú ngụ cho các vị vua Ba Lan trong nhiều thế kỷ sau đó.
63463	Nó trở thành một phần của show truyền hình mới mang tên Toonami.
63464	Nó trở thành một phần của Vương quốc mới được tạo ra của Ý năm 1860.
63465	Nó trở thành thủ phủ của bang khi Queensland được tuyên bố là thuộc địa riêng biệt vào năm 1859.
63466	Nó trở thành thủ phủ của tỉnh châu Phi của La Mã, một trong những vựa lúa lớn của đế chế.
63467	Nó trở thành vườn quốc gia thứ 11 của Hoa Kỳ và là vườn quốc gia đầu tiên của Hawaii.
63468	Nó trực thuộc Bộ Đường sắt Bắc Triều Tiên.
63469	Nó trước đây có được sự giàu có từ thiếc và cao su và bây giờ từ du lịch.
63470	Nốt sần ở rễ cây đậu, mỗi nốt chứa hàng tỷ vi khuẩn Rhizobia.
63471	Nottingham là một thành viên của Nhóm các thành phố cốt lõi Anh.
63472	Nó từng được nghi vấn là một thiên thể thấu kính hấp dẫn, với độ sáng của nó được phóng đại.
63473	Nó từng được sử dụng rộng rãi trong gia đình, nhà trường và pháp luật.
63474	Nó từng là một ngọn đồi với một Gord cổ, được biến thành một hòn đảo vào năm 1942, sau khi thung lũng Dunajec đã bị ngập lụt.
63475	Nó tương tự với thể loại scat (nhạc jazz hát không thành lời).
63476	' Nourishing Serpent, do Hubert von Sonnenburg thuộc Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan phục hồi.
63477	Novaland hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản với mức vốn điều lệ ban đầu là 95.3 tỷ đồng.
63478	Nó vận chuyển ba thành viên của đoàn Expedition 43 đến trạm.
63479	Nó vẫn còn được miêu tả là một vương quốc Kitô giáo lớn với khoảng 400 nhà thờ.
63480	Nó vẫn còn hoạt động cho đến ngày nay.
63481	Nó vẫn còn hoạt động cho đến ngày nay và nhận tài trợ từ Hiệp hội Xổ số Quốc gia.
63482	Nó vẫn còn hoạt động ngày hôm nay, mặc dù những buổi cầu nguyện chính thức chỉ được tổ chức một vài lần trong năm.
63483	Nó vẫn giữ liên lạc cho đến ngày 12 tháng 5 năm 1967, khi liên lạc bị mất.
63484	Nó vẫn là hệ thống đánh số duy nhất và có những cái riêng của nó.
63485	Nó vẫn là thảm họa hàng hải dân sự lớn nhất trong lịch sử Anh Quốc.
63486	Nó vẫn mềm và dẻo tương tự nhưng có thể hòa tan một lượng đáng kể hơn cacbon (tới 2,03-2,14% theo khối lượng ở ).
63487	Nó vẫn xa xôi, với chỉ một con đường duy nhất để đi tới, nhưng đã lớn lên rất nhiều từ cuộc xâm lược.
63488	Novaranea queribunda được Eugen von Keyserling miêu tả năm 1887.
63489	Novartis cũng sở hữu 24,9% Dược phẩm Idenix trước khi bán cho Merck & Co, Inc.
63490	Novatian đã bỏ trốn trong suốt thời gian của cuộc bách hại, và có thể đã trở thành một người tử vì đạo.
63491	Nó vẽ ra một bức tranh rộng lớn về sự phát triển kinh tế và những ảnh hưởng của nó đối với thiên nhiên trong thời kỳ đó.
63492	Novgorodskaya Pervaya Letopis có niên đại cùng thời với trận chiến thì không đưa ra số liệu.
63493	Novosibirsk Oblast chủ yếu là đồng bằng, ở phía nam thảo nguyên chiếm ưu thế, ở những vùng phía bắc to lớn của rừng với số lượng lớn của đầm lầy phổ biến.
63494	Novotná đánh cặp với Natasha Zvereva nhưng thất bại ở bán kết trước Mariaan de Swardt và Elena Tatarkova.
63495	Nó vừa mọc dại vừa là cây trồng.
63496	Nowy Orzegów (New Orzegów) được phát triển xung quanh nhà thờ St.
63497	Nợ xấu gồm các khoản nợ quá hạn trả lãi và/hoặc gốc trên thường quá ba tháng căn cứ vào khả năng trả nợ của khách hàng để hạch toán các khoản vay vào các nhóm thích hợp.
63498	Nó xảy ra ở khoảng 1 trong 4.000 đến 1 trong 25.000 nam giới dưới 25 tuổi mỗi năm.
63499	Nó xếp hạng cao về chất lượng cuộc sống, được liệt kê trong 10 thành phố đáng sống nhất trên thế giới, trong số 140 thành phố trên toàn thế giới bởi "The Economist Intelligence Unit".
63500	Nó xuất hiện khoảng giữa thế kỷ XI và thế kỷ IX TCN.
63501	Nó xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1996.
63502	Nó xuất hiện như hai đỉnh liên tiếp của gần như cùng một giá trên một biểu đồ giá - thời gian của một thị trường.
63503	Nó xuất hiện ở các vùng có đá và giàu san hô trong các đầm nước và đạt đến kích thước 15 cm.
63504	Nó yêu cầu sự trợ giúp của một tàu bơm lúc 14 giờ 20 phút, nhưng đến 14 giờ 45 phút việc ngập nước được kiểm soát, và con tàu băng ngang hải đăng Outer Jade.
63505	N. Pedersen mô tả khoa học đầu tiên năm 2005.
63506	NPT có hiệu lực vào tháng 3 năm 1970.
63507	N. sororius trưởng thành dài khoảng 5 - 6 cm.
63508	NS, tlđd chỉ chép là "năm Quý dậu", tức là năm 1213.
63509	N. taeniurus trưởng thành dài khoảng 8 cm.
63510	Ntale đã có những bài hát nổi tiếng kể từ, như "Gyobera", "Thư tình" hợp tác với Bebe Cool, "Ở lại với tôi", "Nkubukinze" và "Olindaba".
63511	Ntale sinh ngày 30 tháng 1 năm 1989 với George William Ntale và vợ.
63512	Ntamabyariro đặc biệt bị buộc tội sắp xếp cho Jean-Baptiste Habyalimana bị giết.
63513	Ntando Duma (sinh ngày 29 tháng 8 năm 1995) là một nữ diễn viên và nhân vật truyền hình người Nam Phi nổi tiếng với vai trò là người dẫn chương trình cho chương trình giới trẻ của e.tv, Craz-e, nơi cô chủ yếu xuất hiện trên Craz-e World live.
63514	NTI là một tổ chức phi đảng phái tập trung việc giảm sự phụ thuộc toàn cầu và ngăn chặn sự gia tăng của hạt nhân, hóa học và vũ khí sinh học.
63515	N. trifasciatus nằm gần bề mặt nước vào ban đêm và ban ngày sinh sống giữa các lớp nước phía trên.
63516	NTSC đã công bố báo cáo cuối cùng về vụ tai nạn vào ngày 25 tháng 10 năm 2019.
63517	Nửa bên trên của chữ "cung" 㫒 và chữ "thăng" 昇 đều là bộ "nhật" 日 nhưng nửa bên dưới thì khác nhau.
63518	Nửa đầu mùa giải này của del Potro đã bị ảnh hưởng bởi chấn thương và việc thay đổi huấn luyện viên.
63519	Nửa đầu năm 1968, trong 40 trận không chiến, các phi công Việt Nam đã tiêu diệt 25 máy bay của đối phương.
63520	Nửa đầu tháng 9, trên khu vực tỉnh Smolensk, Tập đoàn quân không quân 6 (Đức) chỉ xuất kích được từ 500 đến 700 phi vụ nhưng đến nửa cuối tháng 9 đã tăng lên 1.200 phi vụ.
63521	Nửa đầu thế kỷ 19 đánh dấu thời kỳ phục hưng quốc gia của Séc, mà đi đầu trong phong trào này là Josef Dobrovský (hay Josef Jungmann) với mục đích làm sống lại ngôn ngữ tiếng Séc, nâng cao ý thức người dân về tinh thần dân tộc.
63522	Nửa đầu trên và vùng cơ thể còn lại có màu hồng đến đỏ tím.
63523	Nửa đêm, con yêu quái xuất hiện định làm hại đứa trẻ thì từ chiếc gối loé lên những tia vàng sáng rực, khiến nó khiếp vía bỏ chạy.
63524	Nửa đời cực kỳ dài là do tốc độ bài tiết chậm.
63525	""Nửa dường móc bạc nửa như cung trời""
63526	Nửa phía tây do Đại Thanh cại trị trở thành châu Tây Song Bản Nạp ngày nay.
63527	Nửa sau của thế kỷ XX chứng kiến ​​sự nổi lên của hoạt động ngân hàng Hồi giáo và tài chính cho vay không lãi, một phong trào cố gắng để áp dụng luật tôn giáo phát triển trong thời kỳ trung cổ với nền kinh tế hiện đại.
63528	Nửa sau mùa giải 2007-08, anh được cho mượn đến Istanbul BB, thi đấu 7 trận.
63529	Nửa thân trên có màu trắng còn nửa dưới có nhiều vạch trắng đen.
63530	Nứa thường được chọn giang bánh tẻ, non quá hay già quá đều không được.
63531	Nubia X, Nubia Z20 và Vivo NEX Dual Display đã giải quyết điều này khi kết hợp việc sử dụng camera chính và màn hình thứ hai nhỏ hơn phía sau, loại bỏ camera trước.
63532	Nữ biên kịch kiêm đạo diễn điện ảnh Kelly Fremon Craig gửi một bản sao kịch bản phim cho nhà sản xuất James L. Brooks với hi vọng rằng Brooks sẽ tham gia sản xuất cho The Edge of Seventeen.
63533	Nữ ca sĩ PJ Harvey là chủ nhân giải thưởng năm 2011 với nhạc phẩm Let England Shake.
63534	Nữ ca sĩ từng đăng tải hình ảnh mình chơi game và bàn phím chơi game trên mạng xã hội.
63535	Núc nác Sách Cây cỏ Việt Nam của Phạm Hoàng Hộ tại mục từ 8045, quyển 3 đưa ra danh pháp Oroxylon indicum (L.) Vent.
63536	Nữ cũng có thể giành được và mang trên đồng phục của mình các giải của các tổ chức ngoài đơn vị, thí dụ như các phù hiệu tôn giáo mà các tổ chức tôn giáo trao tặng hoặc Giải Phục vụ Thiện nguyện của Tổng thống.
63537	Nữ diễn viên chuyển giới Candis Cayne vào năm 2009 đã mô tả cộng đồng LGBT là "thiểu số tuyệt vời cuối cùng", và lưu ý rằng "Chúng ta vẫn có thể bị quấy rối một cách công khai" và "bị gọi tên trên truyền hình".
63538	Nữ diễn viên người Mỹ gốc Nhật Ai Yoshihara phát biểu với tờ The Hollywood Reporter rằng cô cảm thấy "những người da trắng đang biện hộ cho dàn diễn viên."
63539	Nueva Ecija là nơi nhập cư của hàng nghìn người vào thế kỷ trước.
63540	Nuevo León trở thành quốc gia México thứ 13 hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới.
63541	Nữ hoàng chỉ xuất hiện trong 2 tập là A Royal Makeover (trên) và Royal Bean.
63542	Nữ hoàng Clarisse cuối cùng đã nói với Mia rằng hành vi của cô với Nicholas cần phải dừng lại.
63543	Nữ hoàng Elizaveta của Đế quốc Nga, tranh bởi Carle Vanloo.
63544	Nữ hoàng Emma đã cố gắng duy trì sự kiểm soát của Anglo-Saxon ở London cho đến khi cuộc hôn nhân của bà với Cnut được sắp xếp.
63545	Nữ hoàng Maria de Molina đưa con trai, vua Fernando IV, ra trình diện nghị viện Valladolid năm 1295.
63546	Nữ hoàng Nam Sudan là đại diện đầu tiên của Nam Sudan cho Hoa hậu Thế giới và là người đầu tiên giành danh hiệu Hoa hậu Thế giới Châu Phi.
63547	"Nữ hoàng nhạc nhẹ - diva Thanh Lam.
63548	Nữ hoàng rất vui mừng vì cả nhóm đều bình an tuy có gặp vài sự cố và ban tước vị hiệp sĩ cho Saito.
63549	Nữ hoàng tổ chức và đồng ý trả tiền cho Thủ trưởng ngoại giao khi người này công tác ở nước ngoài.
63550	Nữ hoàng Tuyết giản hòa với Vua núi.
63551	Nữ Hướng đạo tại Vương quốc Anh có một sự liên hệ dài với Gia đình Hoàng gia Anh.
63552	Núi Apo có nhiều loài chim, 111 trong số đó là loài đặc hữu trong khu vực.
63553	Núi Athos cao có độ dốc lớn và dày đặc những cánh rừng.
63554	Núi Augustus là một inselberg hay monocline, không phải là một khối đá nguyên khối như thường được đề cập trong các văn bản du lịch.
63555	Núi Cấm có hệ thống hang động độc đáo: 5 hang nối liền nhau, tạo thành động liên hoàn, gọi là Ngũ Động sơn.
63556	Núi Cấm nơi du lịch nổi tiếng của tỉnh An Giang, vì núi có dáng vẻ hùng vĩ, khí hậu mát mẻ, phong cảnh đẹp và cây cối luôn xanh tươi.
63557	Núi chính trên địa bàn là núi Khuổi Tậu.
63558	Núi cũng được đưa vào danh sách "100 núi nổi tiếng Nhật Bản".
63559	Núi Emily là một địa điểm nổi bật được công nhận của Thung lũng Grande Ronde nằm về phía bắc của La Grande.
63560	Núi hình nón đối xứng,dốc đứng,nằm cách khoảng 100 km (60 dặm) từ biển Bering.
63561	Núi Hồng Lĩnh là một trong số ít các địa danh được khắc vào Bách khoa thư cửu đỉnh hiện đang đặt tại cố đô Huế (Năm Minh Mạng Thứ 7-1836).
63562	Núi khác của Arcadia Parnon ở phía đông nam và Lykaion ở phía tây.
63563	Núi lửa Piton des Neiges với độ cao 3.070m, là điểm cao nhất của Réunion, nằm về phía tây bắc của Piton de la Fournaise.
63564	Núi lửa tro tàn là về thể chất, xã hội và kinh tế phá hoại.
63565	Núi nằm gần biên giới Myanmar và Tây Tạng, cách điểm biên giới ba nước với Ấn Độ 15 km.
63566	Núi nằm sát biển, dưới chân núi là con đường ven biển với nhiều khách sạn, nhà hàng, quán cà phê.
63567	Núi Phú Sĩ vẫn điềm tĩnh và bất động, trái ngược với quang cảnh vội vã phía bên dưới.
63568	Núi Pisgah Arboretum ở về phía đông là một công viên đặc biệt và lớn và là nơi tổ chức lễ hội nấm (mushroom festival) hàng năm.
63569	Núi rừng xanh phủ kín, lại có nhiều sông suối chia cắt, nên giao thông ở Sốp Cộp khá khó khăn.
63570	Núi Salak là một địa điểm khảo sát địa nhiệt.
63571	Núi Šar của Kosovo là biên giới với Albania, với một trong những đỉnh cao nhất trong vùng, Djeravica (2656 m).
63572	Núi sông đất đai, chỗ nào được.
63573	Núi tên là Kỳ Lân vì có hình tượng đầu con lân nhìn về phía Bắc.
63574	Núm vú dài, đều và xếp đặt vuông vắn, tĩnh mạch vú nổi rõ, dài và khúc khuỷu.
63575	Nuñez đại diện cho lý tưởng nam tính can đảm và quyết đoán.
63576	Nung cảm ứng thường được thực hiện bởi các lò tần số.
63577	NuNuu đã đánh bại NOV.
63578	Nước ấm và có tính chua (
63579	Nước Áo, do tiếp tục liên kết với Hungary, nên không gia nhập Đế quốc, và như vậy giải pháp nước Đức nhỏ, tức là một liên minh Đế quốc Đức không bao gồm nước Áo hình thành.
63580	Nước bán nặng, HDO, tồn tại tại bất kỳ đâu trong nước với hiđrô-1 (hay proti) và đơteri tồn tại trong hỗn hợp.
63581	Nước biển chứa 1,94% clorua.
63582	Nước bị ô nhiễm là do sự phủ dưỡng xảy ra chủ yếu ở các khu vực nước ngọt và các vùng ven biển, vùng biển khép kín.
63583	Nước bọt là thứ ruồi lằn không bao giờ ăn.
63584	Nước cấp qua đường ống chảy qua một kênh hở chạy qua tòa nhà này giữ cho môi trường mát mẻ, như trong môi trường điều hòa không khí.
63585	Nước Champa bị diệt vong, di tích và sử ký không đủ để xác định tất cả các đời vua và các thông tin chi tiết về năm cai trị của tất cả các vua.
63586	Nước chấm Việt Nam thường có vị ngọt, chua, mặn, mặn và/hoặc cay.
63587	Nước chảy-Huê trôi.
63588	Nước chủ nhà có thể lựa chọn việc áp đặt các hạn chế trên những đồ thích hợp với tiêu chí sử dụng cá nhân (ví dụ, chỉ một số lượng nhất định thuốc lá mỗi ngày).
63589	Nước cộng hòa này chỉ tồn tại trong 55 ngày từ 22 tháng 11 năm 1933 đến 13 tháng 1 năm 1934.
63590	Nước cộng hòa này đã kết thúc sau khi Hội nghị Angostura năm 1819 quyết định liên minh Venezuela với Phó vương quốc Tân Granada, để thành lập nước cộng hòa Gran Colombia.
63591	Nước cộng hòa tồn tại được hơn hai năm, trong thời gian đó, nó đã dính vào nhiều cuộc xung đột vũ trang do tranh chấp lãnh thổ.
63592	Nước có số phi công cao nhất là Pháp với hơn 25 ngàn phi công.
63593	Nước có thể được làm ngọt với một lượng rất nhỏ mật ong.
63594	Nước cung cấp cho gà uống phải sạch không mang mầm bệnh.
63595	Nước Cử thấy nước Tấn không phân xử bèn mang quân đánh nước Lỗ.
63596	Nước đã tạo ra một vịnh hẹp và quanh co, thông ra biển cả bằng cái mà ngày nay là thung lũng Jezreel.
63597	Nước đầu tiên đưa 3G vào khai thác thương mại một cách rộng rãi là Nhật Bản.
63598	Nước Đức tuy đã tạm thời ký hòa ước nhưng vẫn muốn chiếm được thêm nhiều vùng đất của Nga.
63599	Nước được dẫn từ cửa nhận nước ở sườn núi, cách đập chính cỡ 2 km về phía nam.
63600	Nước được ướp hương hoa hoặc hương liệu thiên nhiên.
63601	Nước ép quả lê có thể dùng làm thạch hay mứt trái cây, thường được kết hợp với các loại trái quả khác.
63602	Nước Hạ vừa qua chiến tranh với Tây Tần, bị quân Ngụy diệt gọn.
63603	Nước hoa Coty vào thời điểm đó bao gồm Emeraude, Exclamation, L'Effleur, Preferred Stock, Sand & Sable, Tribe và Wild Musk.
63604	Nước khoáng của thị trấn được đóng chai và bán dưới nhãn "Dreikiche".
63605	Nước kiềm xử lý từ những thiết bị này được gọi là nước kiềm.
63606	Nước là cần thiết cho mọi sự sống trên Trái đất.
63607	Nước là nguồn năng lượng, tư liệu sản xuất và tài nguyên sinh hoạt, đã ảnh hưởng đến việc sáng tạo của cải xã hội và chất lượng đời sống.
63608	Nước lũ làm lật xe cộ trông chẳng khác những hộp diêm quẹt, dồn nén chúng lại thành những đống đồ phế liệu.
63609	Nước mẻ đặc sánh sôi lục bục thì nhúng thịt trâu vào cho chín tới.
63610	Nước nặng và nước nhẹ về tính chất vật lý và tính chất hóa học gần như không có gì khác nhau.
63611	Nước này có đặc trưng bởi những khu rừng nhiệt đới rộng lớn bị chia cắt bởi nhiều con sông, lạch và thác nước, nổi tiếng nhất là Thác Kaieteur trên Sông Potaro.
63612	Nước này có trữ lượng dầu lớn thứ sáu ở châu Phi.
63613	Nước này được cho chảy qua bộ trao đổi nhiệt để làm mát một dòng nước ngọt chảy tuần hoàn trong đường ống thứ hai kín.
63614	Nước này không có các ưu thế về địa lý như Tần, sức mạnh quân sự như Ngụy, lãnh thổ rộng lớn như Sở, sự giàu có và thịnh vượng như Tề.
63615	Nước Nga Kiev ngày xưa từng là một quốc gia hùng mạnh và rộng lớn, cái nôi của các quốc gia Ukraina, Nga và Belarus ngày nay.
63616	Nước Nga mất vô số nhân lực và tiền của, nước Pháp ngày càng lâm vào tình cảnh hấp hối trong khi Nữ hoàng Áo là Maria Theresia phải sa thải 20.000 binh sĩ vì họ đòi tiền.
63617	Nước ngầm tầng mặt của Thái Bình, về mùa khô chỉ đào sâu xuống 1-1,5m, mùa mưa chỉ đào sâu chưa đến 1m.
63618	Nước ngọt của cháo huyết do tiết tạo ra là chính chứ không dùng xương ninh.
63619	Nước ngọt và dầu cặn đã bắt đầu cạn mà không có nơi tiếp tế.
63620	Nước nở hoa thường có màu lục, nhưng cũng có thể có các màu khác như nâu vàng hoặc đỏ tùy thuộc vào loại tảo.
63621	Nước nóng sau đó được đưa vào phần trên của ống máng, làm những chất hoà tan trong cà phê bị khử và dung dịch thoát ra qua phần đáy ống máng.
63622	Nước ở vùng sâu thì lạnh hơn, chỉ từ 2 tới 2,5 °С trong mùa đông và từ 4 tới 6 °С trong mùa hè.
63623	Nước sạch đun đến sôi thì cho bánh vào luộc tiếp ở độ sôi vừa phải trong vòng 20 phút thì bánh sẽ chín.
63624	Nước sạch này còn được sát khuẩn do tác dụng của chất dầu cay trong hạt, nên có thể dùng ngay làm nước uống.
63625	Nước Sở là lực lượng đánh Tần mạnh nhất, giữa các tướng cũng có sự cạnh tranh.
63626	Nước ta không thể cứ đánh hết đạo quân Trung Hoa này đến đạo quân Trung Hoa khác, vì ta còn nhiều việc khác phải làm.
63627	Nước ta lại không có một ngày nào thoát khỏi ách nô lệ hay sao?
63628	Nước Tần không biết gì về các quy tắc, cách hành xử trong các mối quan hệ, đạo đức và nếu thấy có lợi, họ sẽ từ bỏ những mối quan hệ thân thiết như những con thú".
63629	Nước Tấn trong quá trình phát triển ngày một lớn mạnh, đất đai rộng mở, nhân lực dồi dào.
63630	Nước thải từ quá trình tẩy rửa và thụ động hóa bề mặt kim loại này rất độc hại do chứa các kim loại nặng, do vậy cần phải được xử lý theo quy trình riêng.
63631	Nước thường được kết hợp trong đội hình của các tinh thể từ các chất hòa tan.
63632	Nước tiểu chính được đổ vào bể thận qua ống dẫn nước tiểu xuống tích trữ ở bóng đái rồi được thải ra ngoài nhờ hoạt động của cơ vòng ống đái, cơ bóng đái và cơ bụng.
63633	Nước tinh khiết không dẫn điện.
63634	Nước tôi cùng nước Xiêm cách trở xa xôi, trâu và ngựa không đánh hơi nhau được, chẳng hay vương tử (chỉ Chiêu Tăng) đến chốn này làm gì.
63635	Nước Triệu phía Nam có sông Hà rộng, phía Bắc có đất Yên, đất Đại, thì nước Sở dù có thắng được nước Tần đi nữa cũng không dám khống chế nước Triệu.
63636	Nước uống là nước có đủ chất lượng để có thể tiêu thụ hoặc sử dụng mà không có nguy cơ gây hại trước mắt hoặc lâu dài.
63637	Nước Việt vào năm 473 tr.
63638	Nước Xiêm mang 3 vạn quân, 300 chiếc thuyền tiến sang Đại Việt.
63639	Nước Xiêm sai tướng là bọn Phi Mã Long Mang và Phi Nhã Na Trật đem trọng binh đến giúp.
63640	Nước Xi-rô làm từ rễ được gọi là (mật ong rễ hoa chuông) để làm (trà rễ hoa chuông).
63641	Nước xung quanh quần đảo vì thế là tương đối ấm trong những năm El Niño so với những năm thông thường.
63642	Nuôi 150 con gà lai broiler sau 12 tuần có lãi 2,5 triệu đồng.
63643	Nuôi cá bè cá lồng trên sông Thái Bình.
63644	Nuôi chăn thả trên đồng cỏ nghèo, khô hạn vẫn phát triển tốt.
63645	Nuôi chim bồ câu ta ban đầu khó nhưng khi nắm được kỹ thuật nuôi và tập tính của chúng thì đơn giản.
63646	Nuôi khéo, người nuôi có thể quay vòng chuồng nuôi tới 3 vụ gà mỗi năm, Chi phí xây chuồng trại hết không quá 80 triệu đồng/chuồng để nuôi gà trong nhiều năm http://ndh.
63647	Nuôi nghé hậu bị thì khi sau cai sữa, nghé hoàn toàn phụ thuộc vào thức ăn được cung cấp.
63648	Nuôi thỏ mang lại thu nhập cao vì thỏ là một loại động vật mắn đẻ, sinh sản nhanh.
63649	Nuôi thú cưng không chỉ còn là sở thích của nhiều người mà đang trở thành một ngành kinh doanh có lợi, những dịch vụ đi kèm cũng trở nên sôi động với thu nhập lên tới hàng tỷ USD mỗi năm.
63650	Nuôi thương phẩm lấy thịt, thời gian nuôi từ khi nở đến xuất bán là 55 - 60 ngày tuổi, nuôi tốt có thể xuất bán lúc 50 ngày tuổi, khối lượng lúc xuất bán 2,7 - 2,9 kg/con, tiêu tốn thức ăn 2,4 - 2,6 kg/kg tăng trọng.
63651	Nuôi trồng thủy sản đóng một vai trò nhỏ trong việc khai thác các sinh vật biển cho đến những năm 1970.
63652	Nướng là một phương pháp phổ biến để làm cho bánh mì trở nên ngon miệng hơn.
63653	Nuốt đồng xu 1 cent của Mỹ năm 1982 (97,5% kẽm) có thể làm hỏng niêm mạc dạ dày do khả năng hòa tan cao của các ion kẽm trong dịch vị.
63654	Nuốt phải một lượng nhỏ cadimi có thể phát sinh ngộ độc tức thì và tổn thương gan và thận.
63655	Nữ phóng viên dự báo thời tiết Pyo Na-ri (
63656	Nusa balraji được Joseph & Parui miêu tả năm 1999.
63657	Nữ sinh Quỳnh đang trên đường đi học thì thấy ba chàng trai đánh nhau giữa đường.
63658	Nữ sinh Trung học - Azumanga Daioh (
63659	Nữ sinh trung học, là người của tổ chức, tính tình kiêu ngạo.
63660	Nữ sinh trung học, là người hiến dâng mạng sống cho tổ chức, tính cách ngây thơ trong sáng.
63661	Nữ sĩ Trương Thị Trong mất năm nào không rõ.
63662	Nusret Gökçe ( ), biệt danh Salt Bae, là một đầu bếp và chủ nhà hàng người Thổ Nhĩ Kỳ, đã sở hữu Nusr-Et, một chuỗi nhà hàng bít tết.
63663	Nussbaum, "Utagawa-ryū" in Ông chính thức được nhận vào xưởng của Toyokuni vào năm 1811, và trở thành một trong những học trò chính của ông.
63664	Nút giao thông A1/A25/RN 356 từ khoảng cách 1300 m.
63665	Nữ thần, có huyền thoại bắt nguồn ngay trước sự trỗi dậy của chủ nghĩa thực dân, được cho là đồng thời mang lại sự giàu có bội thu và lấy đi mạng sống của những người tình của cô.
63666	Nữ thần núi hay Orestiad (
63667	Nữ thần Serqet thường xuất hiện dưới dạng một người phụ nữ đội vương miện bò cạp trên đầu.
63668	Nút khóa an toàn cũng là nút chọn chế độ bắn nằm phía bên trái của súng, nó có hai chế độ bắn là từng viên và tự động.
63669	Nu trở thành thủ tướng của Miến Điện độc lập, người này bổ nhiệm Thant làm giám đốc truyền thông vào năm 1948.
63670	Nút thích được áp dụng thêm cho các bình luận vào tháng 6 năm 2010.
63671	Nữu Hỗ Lộc thị nhận nuôi và dạy dỗ từ khi còn nhỏ.
63672	Nữ vương Yōko sau đó đã tích cực trong các hoạt động tình nguyện khác nhau, đặc biệt là với Hội Chữ thập đỏ Nhật Bản, trong thời gian từ tháng 12 năm 2006 đến tháng 11 năm 2012.
63673	Nụy khấu, Uy khấu hay Oa khấu (
63674	Nvidia dự định sẽ giải quyết việc tính toán các thuật toán liên quan đến việc học sâu với những thuật toán đó.
63675	NXB Văn học in lần thứ 12 năm 2010 trong bộ Tổng tập Văn học Việt Nam Thế kỷ XX.
63676	NYC.gov. Xuất bản 10 tháng 6 năm 2017.
63677	Nyetnops guarani được Norman I miêu tả năm 2007.
63678	Nyggthalo là người đã đề nghị Willem nên mau chóng đính hôn với Chtholly.
63679	Nyles tiết lộ rằng người đã bắn anh ta tên là Roy, một người đàn ông của gia đình ở Irvine.
63680	Nylon 6 hay polycaprolactam là loại polyme được phát triển bởi Paul Schlack và là một dạng polyamit bán kết tinh.
63681	Nymphopsis abstrusus được miêu tả khoa học năm 1922 bởi Loman.
63682	Nynetjer quyết định phân chia Ai Cập thành hai vương quốc riêng biệt, với hy vọng rằng bộ máy chính quyền của vương quốc có thể sẽ được cải thiện.
63683	Nyuserre dường như cũng đã nhận được sự ủng hộ từ những viên cận thần và quan lại đầy quyền lực, mà trước hết là Ptahshepses, người sẽ trở thành con rể của Nyuserre và là tể tướng của ông ta.
63684	Nzambi đã xuất bản cuốn sách đầu tiên của mình, Ngulsi, vào năm 2012.
63685	Nzié vẫn hoạt động trong năm thập kỷ tiếp theo và giúp phổ biến nhạc bikutsi trên khắp Cameroon, cũng như hát trong các lễ hội ở Algiers, Dakar và Lagos, và dạy hát với Dàn nhạc Quốc gia của Cameroon.
63686	O1, O2, M2 và Si nằm trên một mặt đối xứng, trong khi M1 nằm đối xứng qua tâm.
63687	Ở Aceh, món cà ri sử dụng daun salam koja hoặc daun kari (Murraya koenigii) mà được dịch là " lá cà ri ".
63688	Oak" thời còn đang tập thể hình, "Arnold Strong" và "Arnie" khi làm diễn viên, và gần đây nhất là "Governator" (một từ ghép giữa Governor (Thống đốc) và Terminator (Kẻ hủy diệt), một trong các vai diễn của ông).
63689	Ở Alice, sự thanh lịch, nhã nhặn toát ra từ y phục, cử chỉ, điệu bộ và phẩm chất của một nàng công chúa.
63690	Ở âm vực trầm, hautbois thô đặc, âm vực cao thì âm sắc chói, gần tiếng chim, lên quá cao tốn hơi, căng thẳng, không tự nhiên.
63691	Ở Ấn Độ đương đại, những người ăn xin thường bị kỳ thị và bị coi là không đáng để bố thí.
63692	Ở Ấn Độ, người ta tìm thấy tượng những con mèo khổ hận biểu thị cho phúc lạc của thế giới động vật.
63693	Ở Ấn Độ thời cổ đại và cổ điển, Bihar là một trung tâm chính trị, nghiên cứu, và văn hóa.
63694	" ở Anh, đều được phát triển trong cuộc cạnh tranh với các Kế hoạch 5 năm của Stalin Strong, Anna Louise.
63695	Ở Anh, ít hơn 500 người đàn ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dương vật mỗi năm.
63696	Ở Anh, nguồn cấp dữ liệu INEA idx (trao đổi dữ liệu thông tin) đang được nhiều phần mềm chấp nhận để nhận lại danh sách tài sản phụ (ml).
63697	Oanh Oanh vui mừng khôn xiết và mong ước tái ngộ.
63698	Ở Anh Quốc từ bohemians lần đầu tiên được sử dụng vào năm 1848 bởi William Makepeace Thackeray.
63699	Ở Anh, theo thông lệ, các thương nhân sẽ thu thập "Christmas-box" như tiền hoặc quà vào ngày đầu tuần sau Giáng sinh như lời cảm ơn vì đã phụ giúp trong suốt cả năm.
63700	Ở Anh xuất hiện thêm một chiếc xe buýt có 2 tầng.
63701	Ở anode (A), Clorua (Cl-) bị oxy hoá thành Clo.
63702	Ở ao hồ là không gian nước tĩnh, trong nhiều ao, hồ có cỏ dại và lau sậy phân bố rất nhiều, là môi trường lý tưởng cho nhiều loại thủy sản sinh sôi và phát triển.
63703	Ở Argentina, món ăn này được gọi là milanesa hoặc carne empanizada.
63704	Ở Argentina, một milanesa napolitana được phủ lên trên cùng với giăm bông, phô mai mozzarella tan chảy và lát cà chua hoặc sốt cà chua.
63705	OAS.org Accessed ngày 2 tháng 10 năm 2006.
63706	"Oath" được sáng tác bởi Cher Lloyd, Ammar Malik, Emily Wright, và nữ rapper Becky Gomez, người cũng góp giọng trong bài hát.
63707	Ở Atlanta 1996, Poul-Erik Hoyer-Larsen của Đan Mạch vô địch giải đơn nam, còn Bang Soo-Hyun của Nam Hàn đứng nhất đơn nữ.
63708	Ở Bắc Ấn Độ Dương và Vịnh Bengal, chẳng hạn như dọc theo Sri Lanka, Ấn Độ và Malaysia, những lần nhìn thấy và ghi chép cũ hơn về cá voi vây vẫn tồn tại.
63709	Ở Bắc Kinh, họ gặp Tiểu Yến Tử trong một dịp náo loạn.
63710	Ở Bắc Mỹ, hải đăng đẳng hướng dùng tần số 190–535 kHz.
63711	Ở Bắc Mỹ, người Anh thực hiện "chiến lược miền Nam" do Charles Cornwallis lãnh đạo, nơi đây có một cuộc nổi dậy của phe Trung quân ủng hộ Hoàng gia, nhưng chỉ một số ít người xung phong.
63712	Ở Bắc Mỹ,phiên bản Civic hatchback được ngừng sản xuất 2006.
63713	Ở Bắc Tyrolean việc lai tạo cũng đã có thể có được một số chất lượng cao Ngựa đực giống lớn tuổi hơn và có chất lượng thấp hơn Ngựa đực giống trẻ từ South Tyrol.
63714	Ở Baghdad, một chu kỳ bạo lực giáo phái tăng tốc trong đó quân nổi dậy Sunni liên kết với Al-Qaeda đã thực hiện các vụ đánh bom tự sát ở các quận Shia và dân quân Shia bị trả thù bằng các vụ giết người ở các quận Sunni.
63715	Ở bài thơ này, tác giả mượn cảnh đàn chim về núi mà ví với cảnh ngộ, với cảm tình của con người đối với gia hương tổ quốc.
63716	Ở Ba Lan nó còn có tên là Tôn vinh lòng dũng cảm.
63717	Obama đã nói, "Điều tuyệt vời nhất về Joe là ông thực sự khiến người khác phải suy nghĩ và bảo vệ quan điểm của mình, và nhìn nhận mọi thứ từ tất cả góc độ, và điều đó rất giá trị đối với tôi."
63718	Obama gặp Ôn Gia Bảo và các thành viên của phái đoàn Trung Quốc sau cuộc gặp song phương tại Liên Hợp Quốc ở thành phố New York.
63719	Obama sau đó tuyên bố rằng Jackson "sẽ đi vào lịch sử như một trong những nghệ sĩ vĩ đại nhất của chúng ta".
63720	Obama trả lời "Tại sao cháu không chạm vào nó và tự xem thử xem?", rồi cúi đầu xuống.
63721	Obama với Michelle cùng hai con gái, Sasha và Malia, trong Tòa Bạch Ốc (2011).
63722	Ở Bà Nà, tuyến tàu hỏa leo núi vận chuyển khách tham quan qua các thắng cảnh như: Chùa Linh Ứng, vườn hoa Le Jardin, khu biệt thự cổ.
63723	Ở bàn chân, thần kinh tận cùng bằng cách chia thành các nhánh thần kinh gan chân.
63724	Ở bản cũ, rõ ràng hơn, khi mẹ Jacquou được chôn cất, con cú cất tiếng, chi tiết này được xem là thành công.
63725	Ở bảng A, Đức chứng tỏ sức mạnh của đương kim vô địch khi thắng 2 trận hòa 1 trận, không để thủng lưới bàn nào và dẫn đầu bảng.
63726	Ở bán kết, anh thua chủ nhà Jeon Hyeok-jin và giành huy chương Đồng đơn nam.
63727	Ở Barbados, các khách du lịch tình dục là nữ thường được gọi là hội chứng thư ký người Canada.
63728	Ở bầu cũi lợn (bầu đầu tiên) nơi dành để đốt nhiên liệu, có nhiệt độ cao nên đôi khi người ta xếp các loại sản phẩm trong các bao ngoại cỡ.
63729	Ở bên dưới thì có một bộ phận giống như đuôi dùng để đào bới.
63730	Ở bệnh nhân bị TLN, có sự tách đôi cố định của tiếng T2.
63731	Ở bệnh nhân hạ kali máu và nhiễm ketoacid đái tháo đường, một phần kali huyết thanh nên được bù bằng với kali photphat.
63732	Ở bệnh viện, Evelyn chăm sóc rất nhiều người bị thương.
63733	Ở bệnh xá, Rosita và Tara nhìn thấy Glenn cùng Nicholas dìu nhau vào trong.
63734	Ở bên kia chiến tuyến, người Nữ Chân ném bom cháy từ tháp công thành của họ xuống các thành phố phía dưới.
63735	Ở bên ngoài, võ sĩ liền chém chết Nguyên Thiệu và Nguyên Tử Chính.
63736	Oberallgäu là huyện cực nam của Đức.
63737	Ở Bhutan, HIV/AIDS được phát hiện chủ yếu thông qua việc theo dõi liên lạc và kiểm tra y tế thông thường.
63738	Obi-Wan Kenobi còn là người đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc chiến vô tính (the Clone Wars) dưới tên gọi Tướng Kenobi (General Kenobi).
63739	Obi-Wan Kenobi đã đưa Luke, C-3PO và R2-D2 gặp một số người bạn là Han Solo (Chuck) và Chewbacca (Terence) và tất cả chấp nhận lên đường giải cứu công chúa Leia trên tàu Mighty Falcon (Millenium Falcon).
63740	Obi-Wan trực tiếp đánh Darth Vader và bị giết.
63741	Ở bờ biển phía đông có dãy núi Siera Madre Oriental dài 1350 km và vùng bờ biển phía nam có dãy Sierra Madre de Sur dài 1200 km.
63742	Ở bờ Đại Tây Dương và về phía tây nam, dãy núi thấp hẳn đi và chuyển thành dãy Tiểu Atlas.
63743	Ở Bồ Đào Nha “Đại quốc hội lập hiến đặc biệt” cho bỏ toà thẩm giáo vào năm 1821 sau cuộc Cách mạng Tự do năm 1820.
63744	Obou Kichisa với Denkichi - cha ruột của Oshou Kichisa có cuộc cãi vã xoay quanh con dao găm Koushinmaru - con dao danh tiếng, nhưng không chú ý túi tiền 100 ryou nên Obou đã chém chết Denkichi.
63745	Ở Brasil, có mối liên hệ chặt chẽ giữa hiện tượng bắt cóc và các truyền thống theo thuyết thông linh.
63746	Ở Brazil, nó đã được du nhập đến nhiều nơi ngoài phạm vi lịch sử của nó, như trong Công viên sinh thái Tietê ở São Paulo.
63747	O'Brien được tặng thưởng một Ngôi sao Chiến trận do thành tích phục vụ trong Thế Chiến II.
63748	Obsidian có hàm lượng nước thấp khi còn tươi (chưa bị phong hóa), ít hơn 1% nước theo khối lượng, nhưng chúng có thể bị hydrat hóa khi tiếp xúc với nước ngầm tạo thành perlit.
63749	OCác bài hát khác được thực hiện bởi Front Line Assembly, Fear Factory, Enemy, Pitbull Daycare và Psycho Pumps.
63750	Ở các bảng 3 đội thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt sân nhà và sân khách, chọn đội đầu bảng vào vòng chung kết.
63751	Ở các đầu cột đều có tượng vũ nữ Kẽn naarr dang đôi tay chống đỡ mái.
63752	Ở các khu vực chính yếu, mật độ pháo binh lên tới 60-70 khẩu/cây số.
63753	Ở các loài khác, các bộ phận đực và cái là tách biệt về hình thái, phát triển trên các hoa khác nhau.
63754	Ở các loài ký sinh trên không trung (Dendromyza, Dendrotrophe, Phacellaria), vỏ quả ngoài và vỏ quả giữa là dạng sợi, cả hai kết hợp để tạo thành cấu trúc gắn hạt.
63755	Ở các loài thuộc chi Allium, các phôi cũng đã được phát hiện là phát triển thành cùng một cá thể từ tế bào trứng, tế bào trứng không phát triển đầy đủ, tế bào đối cực và các tế bào của phôi tâm.
63756	Ở các lớp IV - VIII, dành cho trẻ em từ 10–15 tuổi, giáo dục được cung cấp như một phần của các môn học được giao cho các giáo viên - chuyên gia bộ môn.
63757	Ở các nước châu Á, Hindu, Ả Rập, Nhật Bản, người ta thường được hỏi về gia đình (ở Ả Rập, tuy nhiên không được hỏi về vợ).
63758	Ở các nước nông nghiệp, vua đã biết chăm lo đến nghề nông thật là nên thay.
63759	Ở các nước phát triển, nó ảnh hưởng đến khoảng 5,3% của những người từ 45 đến 50 tuổi và 18,6% của những người từ 85 đến 90 tuổi.
63760	Ở các nước, số bài công bố là thước đo đánh giá lên chức, về năng lực nghiên cứu của cá nhân và của cơ quan nghiên cứu, của trường đại học.
63761	Ở các quốc gia ảnh hưởng Trung Quốc như Việt Nam, Nhật Bản cùng Triều Tiên, quy tắc "Con kế thừa cha" vẫn thường là quy tắc chuẩn mực nhất, thế nhưng đôi khi tùy tình huống đặc biệt mà có biến động.
63762	Ở các quốc gia khác ngoài Thái Lan và Miến Điện như khối Mã Lai (
63763	Ở các sao cực siêu khổng lồ, các dao động này thường không đều và nhỏ, nhưng kết hợp với sự mất ổn định tổng thể của các lớp bên ngoài của ngôi sao, chúng có thể dẫn đến các vụ bùng nổ lớn hơn.
63764	Ở các tiểu bang còn lại, ứng viên tổng thống chiến thắng trong cuộc bầu cử tiểu bang sẽ lấy hết phiếu đại cử tri tại nơi đó.
63765	Ờ các trẻ đẻ non, ngay cả liều thấp của dopamine có thể ảnh hưởng đến huyết áp thông qua tăng hậu tải.
63766	Ở các virus RNA hay một số virus DNA, bộ gen thường được phân làm các phần riêng biệt, gọi là bị phân đoạn.
63767	Ở các vùng ít phát triển hơn, độ tuổi trung vị sẽ tăng từ 26 tuổi năm 2010 lên 35 tuổi năm 2050.
63768	Ở các vùng khác, đất đai ít thuận lợi hơn cho sản xuất nông nghiệp.
63769	Ở các vùng nhiệt đới, nếu trời nóng quá thì cho thêm lục bình để ba ba trú ẩn.
63770	Ở các vùng núi nó ngụ ý sự di chuyển giữa các đồng cỏ cao hơn vào mùa hè và các thung lũng thấp hơn vào mùa đông.
63771	Ở các vùng quê, bồn nước nhựa cỡ đại thường được tích trữ nước, hạn chế vấn đề hạn hán hoặc cúp nước.
63772	Ở cả hai chi thì 5 nhị hoa rời nhau.
63773	Ở cả hai giới gần như không khác biệt vẻ ngoài (đồng hình giới tính).
63774	Ở cả hai trạng thái, ký hiệu 1 bị bỏ qua bằng cách chuyển sang trạng thái hiện tại.
63775	Ở Cái Bè, Đỗ Hữu Công được thầy giáo Phan Lương Trực trực tiếp dạy dỗ.
63776	Ở cấm cung, Ngô Lư ỷ công thần làm nhiều điều càn quấy, thường qua lại bức dâm cung nữ.
63777	Ở Campuchia, khi già, một số loài heo rừng chọn Virachey thuộc Campuchia làm nơi an nghỉ.
63778	Ở Canada, La Presse nhà phê bình Marc-André Lussier đã cho nó ba ngôi sao rưỡi, thấy nó khác biệt với các tác phẩm trước đây của Dolan, hơn Hitchcockian, và ca ngợi André Turpin nhiếp ảnh và cách điểm số của Yared bổ sung cho câu chuyện.
63779	Ó cá non có thể được xác định bởi màu sắc phần lông trên lưng, dưới bụng, và các lông sọc trên đầu.
63780	Ở cấp câu lạc bộ, Preud'homme chơi cho Standard Liège, Mechelen và Benfica.
63781	Ở cấp địa phương, các bô lão ( ) đóng một vai trò quan trọng.
63782	Ở cấp độ châu lục, Đội tuyển nữ Việt Nam được cũng đánh giá chỉ kém hơn top 5 đội bóng mạnh vượt trội ở châu Á (
63783	Ở cấp độ nhóm, tiếp biến văn hóa thường dẫn đến những thay đổi về văn hóa, phong tục, và các tổ chức xã hội.
63784	Ở cấp độ quốc gia, cô là thành viên đội tuyển bóng đá nữ Ghana.
63785	Ở cấp độ thấp hơn trong giai tầng xã hội là các nô lệ, do-e-ro (nam) và do-e-ra (nữ) (δούλος / doúlos).
63786	Ở cấp liên bang, trong khi EPA giám sát các cuộc điều tra, các vụ truy tố thường được đưa ra bởi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, thông qua Bộ phận Tội phạm Môi trường và/hoặc thông qua một trong 94 Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ trên toàn quốc.
63787	Ở cấp quốc gia (liên bang) thì có hành pháp liên bang, lập pháp liên bang và tòa án liên bang, và ở cấp địa phương (tiểu bang) thì có hành pháp tiểu bang, lập pháp tiểu bang và tòa án tiểu bang riêng.
63788	Ở cá sụn màng cứng bằng sụn.
63789	Ô Cầu Dền nằm ngã tư lớn nối phố Huế, Bạch Mai, Trần Khát Chân, Đại Cồ Việt.
63790	Ở cá và động vật lưỡng cư, phản ứng trốn thoát dường như được gợi ra bởi các tế bào Mauthner, hai tế bào thần kinh khổng lồ nằm trong rhombomere 4 của vỏ sau.
63791	Ốc bắt về được ngâm với nước vo gạo khoảng sáu giờ để nhả hết chất bẩn.
63792	Ốc bí ẩn cũng sở hữu một ống siphon là một ống nhỏ giống như tính năng dùng để thở không khí.
63793	Óc động vật cũng chứa lượng cholesterol rất cao.
63794	Ở chap 821, Sera đã bất ngờ gặp Akai Shuichi (do Vermouth cải trang) và gọi anh là Shu-nii (anh Shu), cho thấy rằng Sera là em gái của Shuichi.
63795	Ở chapter 1, trang phục biểu diễn với tông màu sáng đã đem lại một hình ảnh tươi mới và rạng rỡ.
63796	Ở châu Phi, hai gã săn trộm Max và Thor lên kế hoạch bắt Ape vì chúng phát hiện ra Ape có thể nói chuyện.
63797	Ở chế độ ban đêm, 1K13-2 có hai chế độ: thụ động và chủ động, cả hai đều hoạt động với độ phóng đại 5,5x.
63798	Ở chế độ bay thấp, nó đạt tới độ cao 12.000 m (39,370 ft) trong giai đoạn hành trình, và hạ độ cao bay xuống dưới 500 m (1,640 ft) ở giai đoạn cuối với vận tốc đạt khoảng Mach 3,5.
63799	Ở Chile, bản thu âm bản nhạc Disco de Oro và sau đó đạt 4 giải bạch kim ở các quốc gia khác như Hoa Kỳ, Colombia, Peru, Ecuador, Bolivia, Puerto Rico, Costa Rica và Panama.
63800	Ở chỗ quan hệ khẩn thiết cần phải canh phong, đều căm chông sắt.
63801	Ở chương 78, Zero không cho phép Yuuki đụng vào Sara khi biết được tội lỗi của Kaname mặc dù người hầu của Hanadagi đã nói chính Sara mới là kẻ giết các thuần chủng (Ouri và Hanadagi).
63802	Ở chương cuối của manga, Lucy đã hát bài "Elfen Lied" trên ngọn hải đăng, vừa chống lại hoả lực của con người vừa cứu mạng Kouta.
63803	Ở chương thứ hai, ông dùng những lời tương tự để nói (tuyên sấm) rằng Giu-đa và Israel cũng sẽ bị trừng phạt.
63804	Ochyra & Szmajda mô tả khoa học đầu tiên năm 1978.
63805	Ốc len hay còn gọi là linh hoa (
63806	Ốc ngọc ne-ri là động vật trong họ tiến bộ nhất trong bộ Archaeogastropoda biểu hiện qua thận phải và mang lược phải (ctenidium) mất đi và đặc điểm sinh học cũng như cấu tạo của tuyến sinh dục không bình thường.
63807	Ốc núi Bà Đen hay còn gọi là ốc xu núi Bà hay còn được gọi là ốc Nàng Hai (
63808	Ở Colombia, việc săn kiến mông to được coi là một nghề chính thức và mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho những người dân nơi đây.
63809	Ở con đực, tinh hoàn bao gồm một số nang giữ khoang chứa tinh trùng khi chúng trưởng thành rồi tạo ra các tinh trùng thuôn dài.
63810	Ở công đoạn này cần chú ý nhỏ lửa.
63811	Ở công ty cuối cùng là nơi mà Kyungri làm trainee cùng với Lime (Hello Venus), Woohee (Dal Shabet), Soyumi (Kiss&Cry) và Hyoeun (Stellar).
63812	Ở con non thì gai có màu xanh dương.
63813	O'Connor lúc đó đang được bế trên tay của người quản lý nhà hát, ông Morris Sims.
63814	O’Connor nổi tiếng toàn thế giới năm 1990 với một bản phối mới của bài hát "
63815	O'Connor vẫn còn xuất hiện trước công chúng cho đến năm 2003.
63816	O'Connor, với khoảng 4.000 quân, đã giành được một điểm nổi bật rộng 5 dặm (8,0 km) sâu và 2 dặm (3,2 km).
63817	Ocrepeira herrera được Herbert Walter Levi miêu tả năm 1993.
63818	Ocrisiona leucocomis được Ludwig Carl Christian Koch miêu tả năm 1879.
63819	Ocrisiona parallelestriata được Ludwig Carl Christian Koch miêu tả năm 1879.
63820	Ốc sên còn là mối đe dọa với động vật và con người, vì chúng mang ký sinh gây viêm màng não.
63821	Octamer này có thể được coi là tetramer được dimer hóa.
63822	Octave Mirbeau đã viết cáo phó cho ông ở L'Écho de Paris vào ngày 13 tháng 2 năm 1894.
63823	Ở cực bắc của tuyến Pháp, một rãnh hỗ trợ đã được đào để họ có thể bắn phá các tàu của Anh trên sông.
63824	Ở cuộc thi đó, cô đứng thứ hai trong Giải thưởng Trang phục dân tộc đẹp nhất, chỉ sau hoa hậu Colombia - Claudia Vásquez Ángel.
63825	Ở cuối mùa giải 2017, Reis đồng ý chuyển đến Nakhon Pathom United mùa tiếp theo.
63826	Ở cuối mùa giải, hai đội đứng cuối cùng xuống hạng trong khi đội vô địch của Giải bóng đá hạng nhất quốc gia Bosna và Hercegovina và Giải bóng đá hạng nhất quốc gia Cộng hòa Srpska thăng hạng lên Giải bóng đá Ngoại hạng Bosna và Hercegovina.
63827	Odaiba, cùng với Minato Mirai 21 ở Yokohama, nằm trong số một vài vùng bờ biển nhân tạo ở Vịnh Tokyo có vùng nước có thể tiếp cận được mà không bị bất cứ khu công nghiệp hay cảng biển nào chặn lại.
63828	Ổ đạn được gắn với một lò xo xoắn để nó có thể kéo ổ đạn quay khi bắn vì thế nên sau khi bắn xong một ổ và nạp xong ổ đạn mới thì phải quay ổ đạn theo hướng ngược chiều kim đồng hồ để lên dây cót.
63829	Ở dạng hoang dã, C. australasica là họ hàng hoang dã chính của dạng trồng trọt của loài này, được sử dụng làm cây cảnh.
63830	Ở Đảo Nam, loài này phổ biến hơn ở phía tây dãy Alps phía Nam, xung quanh Marlborough và Southland.
63831	Ở đầu bên kia, các thương hiệu cực kì sang trọng cao cấp có thể có thể tạo ra các quảng cáo hoặc tài trợ cho các nhóm mà đưa ra được cảm giác chung hoặc tạo nên lợi thế thương mại.
63832	Ở đâu cũng thấy không vừa ý. Người có caractère, ở đâu cũng có ảnh hưởng đến anh em.
63833	Ở đầu thi phẩm có lời tiểu dẫn của tác giả, nhằm nói lên mục đích và ý nghĩa của bài thơ.
63834	Ở đây, anh biết được âm mưu khủng khiếp của nhà Armitage.
63835	Ở đây bà đã có nhiều sáng tạo trong hát, múa, đạo cụ, ghi đậm dấu ấn.
63836	"Ở đây, bạn sẽ có tất cả.
63837	Ở đây biểu thị liên hợp quaternion của z. Định nghĩa này tương đương với định nghĩa được đưa ra ở trên.
63838	Ở đây, các ngoại hành tinh sẽ chỉ nhận được một lượng bức xạ cực tím tương đối nhỏ, đặc biệt là hướng ra rìa ngoài.
63839	Ở đây cao nhất có tháp Ocean 91 tầng cao 367 mét.
63840	Ở đây câu ró, câu rạo không dính líu xa gần với chuyện đi câu.
63841	Ở đây, chỉ những con sông được hiển thị có lưu lượng hơn 2.000 mét khối mỗi giây (530.000 US gal/s; 440.000 impgal/s; 2.000.000 L/s).
63842	Ở đây chúng đã sinh sôi rất mạnh và cạnh tranh về thức ăn với cá, vì là loài giáp xác ăn thịt nhiều động vật thuỷ sinh nó làm tăng hiện tượng phì dưỡng.
63843	Ở đây chúng vẫn tồn tại cho đến khi chiến tranh bùng nổ vào năm 1914.
63844	Ở đây có 3 cửa hàng.
63845	Ở đây có các trường đại học: Đại học Khoa học Công nghệ bang Enugu (thành lập năm 1980), Học viện Quản lý và Công nghệ, cơ sở của Đại học Nigeria.
63846	Ở đây, có lẽ là cái tiếc trong nghĩa thứ hai, nhưng cũng chưa lấy đó làm chắc vì trong Yamato Monogatari, chương 84, có một câu thơ tương tự nhưng lại bao hàm ý nghĩa thứ nhất.
63847	Ở đây con cái đẻ một mẻ từ sáu đến mười quả trứng được con đực thụ tinh ngay trước khi cả hai con cá rơi xuống nước.
63848	Ở đây còn có các trạng thái trung gian.
63849	Ở đây còn có cái cô đơn vì nhà thơ cảm thấy chán nản trước mọi chuyện phức tạp của trường danh lợi; cho nên thơ ông có đôi chút băn khoăn, nhưng không đến mức bi phẫn.
63850	Ở đây, công ty đầu mối vẫn có mức độ kiểm soát thấp và có khả năng không chắc chắn cao vì sự phối hợp là giới hạn trong mạng lưới.
63851	Ở đây có nhiều bộ lạc khác biệt, và họ không có tên chung.
63852	Ở đây có thể câu cá lúc đêm hay ngày đều được, chỉ cần chờ nước lên cao vì ta chỉ có thể câu trên bãi cát, phía trước là vùng trũng, nước khá sâu.
63853	Ở đây có tòa lâu đài "De Cannenburgh", mở cửa cho du khách (phải đi theo tua có hướng dẫn).
63854	Ở đây cũng có một bảo tàng về lịch sử của khu vực này.
63855	Ở đây cũng có nhiều khu rừng đẹp và nhiều cảng cá cổ, phố nhỏ, ấm cúng nhà nào cũng trồng hoa.
63856	Ở đây cũng có viện bảo tàng về các dụng cụ của phù thủy.
63857	Ở đây cũng khai thác quặng sắt.
63858	Ở đây cũng tuyệt vời như giành được huy chương vàng.
63859	Ở đây đài huyễn được dùng để chỉ tam công, đăng đài hay đăng đài huyễn được dùng chỉ việc được thăng tiến vào hàng ngũ tam công, hoặc trở thành quan lại cao cấp.
63860	Ở đây đang nghĩ cách viết một bài hát thật giản dị cho họ có thể hát được.
63861	Ở đây đang nói về phản ứng, bình luận và chia sẻ.
63862	Ở đây độ dài véctơ thay đổi lần.
63863	Ở đây, giá trị lớn nhất của tập rỗng được lấy bằng 0. Tính dần các kết quả từ A(0) tới A(C), ta sẽ được lời giải.
63864	Ở đây, Jang Geu-rae đã gặp trưởng phòng Oh Sang-sik (
63865	Ở đây không yêu cầu giữa 2 bên phải có một kênh thông tin an toàn.
63866	Ở đây là nói tới màu đỏ sẫm của bẹ của cán hoa và của lá cũng như cuống lá và gân lá hay bề mặt phiến lá cũng có ánh nâu đỏ rỉ sắt.
63867	Ở đây là tập số siêu thực và là mở rộng tự nhiên của cho tập số thực không chính quy.
63868	Ở đây Linh hồn Thiên nhiên, nơi cung cấp dinh dưỡng, bắt đầu khóc lóc và thốt ra những lời: "Heu miser, quia, frequenter impeditus ero deinceps!: Khổ thân tôi, vì rằng phía trước sẽ thường xuyên gặp điều trở ngại!"
63869	Ở đây mỗi âm vị PIE chạy một nấc về bên phải để trở thành âm vị ngôn ngữ German nguyên thủy.
63870	Ở đây một loại nhỏ được hiển thị với đồng xu 1 euro để tiện so sánh.
63871	Ở đây, một nguyên nhân dẫn đến cái chết của Eumenes là việc quân đội và các tướng lãnh Macedonia luôn luôn ngờ vực ông.
63872	Ở đây người đọc tìm gặp những suy-tư của một tâm-thần suy nhược, đau đớn, dằn vật với chính mình, những hình ảnh chợt hiện lên, chợt tan biến, báo hiệu trước giờ hẹn với tử thần.
63873	Ở đây người ta đo hai vạch quang phổ khác nhau, một vạch nhạy với nhiệt độ và một vạch không.
63874	Ở đây, Oliver được học chữ được vui chơi.
63875	Ở đây, ông bị bắt lần thứ hai và bị chính quyền thực dân Pháp kết án 1 năm tù, 5 năm biệt xứ.
63876	Ở đây, ông đã thực hiện cách tân tờ báo toàn diện về cả hình thức lẫn nội dung.
63877	Ở đây, ông lãnh đạo khối bảo thủ.
63878	Ở đây, ông nghiêm chỉnh chấp hành nề nếp, kỷ cương của môi trường thiếu sinh quân, và học rất giỏi các môn ngoại ngữ hiện đại, toán, sử.
63879	Ở đây, ông phát triển chiến thuật sử dụng lực lượng xung kích mở cửa đột phá để tung kỵ binh qua cửa mở phát huy chiến quả.
63880	Ở đây, ông sống gần như một ẩn sĩ.
63881	Ở đây, p và q giữ vai trò rất quan trọng.
63882	Ở đây rất ít "đất" cho xe tăng hoạt động nhưng không có lực lượng công binh và vận tải đường sông mạnh thì khó có thể vượt sông Dniestr tấn công trong thời hạn quy định.
63883	Ở đây sơ đã nuôi rất nhiều trẻ em mồ côi và dạy nghề cho các em như dệt, thêu, vẽ tranh.
63884	Ở đây sử dụng Niên đại trung.
63885	Ở đây tập trung những nhà mẫu nổi tiếng, các buổi trình diễn thời trang quan trọng và những cửa hàng thời trang cao cấp.
63886	Ở đây, tên của cô có nghĩa là "bông hoa sen được che trở", phù hợp với quan điểm của cha mẹ cô về con gái mình như một bông hoa cần được bảo vệ.
63887	Ở đây thẩm phán đã có cách chơi chữ rất tinh tế kết hợp với truyền thống văn hóa từ đó đưa ra lập luận cho mình.
63888	Ở đây, theo nghiên cứu thống kê thì cây ra hoa cho quả quanh năm, sản lượng bình quân đạt 3 kg hạt khô trên một cây 5 năm tuổi.
63889	Ở dãy White, G. peckii phát triển trên các vùng núi tuyết cao, trảng cỏ và các bờ suối.
63890	Ở đây yếu tố hợp tác là được đề cao hơn yếu tố cạnh tranh.
63891	Ổ đĩa, cung cấp lưu trữ lớn, được kết nối với bo mạch chủ bằng một cáp và với nguồn điện thông qua cáp khác.
63892	Ổ đĩa quang có khả năng phát CD-ROM, đĩa compact (CD), DVD và trong một số trường hợp, Đĩa Blu-ray (BD), gần như phổ biến trên các mẫu có kích thước đầy đủ vào đầu những năm 2010.
63893	Ở Diên Cát có di tích sơn thành Thành Tử Sơn.
63894	Odin, cưỡi trên lưng con chiến mã Sleipnir, mình mặc bộ giáp vàng chói, tay vung ngọn giáo Gungnir xông thẳng vào giữa chiến trường, giết vô số kẻ thù.
63895	Ở đỉnh cao của chơi trực tuyến có rất nhiều nhóm người chơi.
63896	Ở đỉnh cao của sự nổi tiếng, cô từ bỏ công việc là một nữ diễn viên để theo đuổi sự nghiệp âm nhạc.
63897	Odoacer là người Arian Cơ Đốc giáo và thậm chí có tài liệu nói rằng ông là người mù chữ.
63898	Ở đoạn cuối phía Tây của khoảng sân hình chữ nhật này là một cột tháp khổng lồ, nó là một biểu tượng của thần mặt trời Ra.
63899	Ở đoạn DNA nơi các base đã bị tinh sửa về mặt hóa học bằng phương pháp metyl hóa có thể trải qua sự thay đổi lớn về hình dạng cấu hình và trở thành dạng Z-DNA.
63900	Ở đó, anh trở thành trợ lý cho August Wilhelm von Hofmann, cho phép ông tham dự Viện Hoàng gia, và tại một cuộc họp, Crookes đã gặp Michael Faraday, người đã thuyết phục ông chuyển sang ngành vật lý quang học.
63901	Ở đoạn kết của câu chuyện, phụ huynh của Julian đưa cậu ta ra khỏi Beecher, vì họ không nghĩ Beecher Prep là trường dành cho mọi học sinh bao gồm cả học sinh khiếm khuyết và họ nghĩ rằng Auggie không nên được nhận vào trường này.
63902	Ở đó, Aretha đã ghi âm bản nhạc "I Never Loved a Man (The Way I Love You)".
63903	Ở đó, Asteria biến thành hòn đảo Asteria (hòn đảo rơi từ thiên đàng như một vì sao) hay "hòn đảo chim cút" Ortygia.
63904	Ở đó, bạc được dùng để mua gia vị và trao đổi hàng hóa gom từ khắp Á Châu, bao gồm cả Nhật Bản (cho đến năm 1638).
63905	Ở đó, bà kết hôn lần nữa, với thiếu tá Rafael Tobias de Aguiar.
63906	Ở đó, bà sống một thời gian ngắn với bà ngoại và gia đình chị gái họ.
63907	Ở đó, bà thành lập và chỉ đạo tạp chí Soones en Acción (tiếng Anh: "Women in Action") cho việc tố cáo lạm dụng tình dục đối với phụ nữ, và cũng điều hành Quỹ CELAC, do cựu tổng thống Lusinchi tạo ra.
63908	Ở độ cao 2.844 mét so với mực nước biển, đây là đỉnh cao nhất của chuỗi ngăn cách các thung lũng của sông Seez và Tamina, và ngọn núi cao nhất nằm hoàn toàn trong bang St.
63909	Ở độ cao hơn 400 m và không có đồ bảo hộ, Petit bắt đầu màn đi dây giữa 2 công trình cao nhất thế giới bấy giờ chỉ với một cây sào dài 9.1 m nặng 25 kg.
63910	Ở đó cậu gặp Teio - hoàng tử của vương quốc - có nét mặt giống cậu y hệt.
63911	Ở đó, cô đã thu âm đĩa đơn đầu tiên "Every Time", được sản xuất bởi Henry K Deerwa và Deno.
63912	Ở đó, cô liên tiếp là một người amanuent, phó thủ thư (1915) và cuối cùng là một thủ thư (1920).
63913	Ở đó có một khu vực riêng biệt cho người mắc bệnh phong.
63914	Ở đó, cô nhận được bài học từ một huấn luyện viên thanh nhạc để giúp kiểm duyệt giọng của mình.
63915	Ở đó, cô xuất hiện cùng với Lecuona trong Hội trường Steinway cho đến khi Sigmund Romberg đưa cô theo hợp đồng để xuất hiện cùng dàn nhạc của anh tại Hội trường Carnegie.
63916	Ở đó, Dren phát triển xu hướng ăn thịt và có một đôi cánh có thể co rút lại.
63917	Ở đó, khoảng 50 con đường đã tạm thời bị đóng cửa.
63918	Ở đó, mọi người bị thẩm vấn, tra tấn và xử tử hàng ngày.
63919	Ở Đông Berlin vào năm 1984, đặc vụ Gerd Wiesler được giao nhiệm vụ theo dõi kịch gia Georg Dreyman theo lệnh của bộ trưởng văn hóa Bruno Hempf với lý do kiểm soát mối nguy cơ từ các tư tưởng cải cách của Dreyman.
63920	Ở Đông Phương, hầu hết các gia đình đều có bàn thờ gia tiên đặt ở nơi trang trọng nhất trong ngôi nhà của mình.
63921	Ở động vật có vú, ngực là một phần của cơ thể được hình thành bởi xương ức, những lồng ngực đốt sống và các xương sườn.
63922	Ở động vật không xương sống, dải bịt được thay thế bằng cấu trúc có chức năng tương đương, đó là những cái mộng (septate junction).
63923	O'Donoghue đã thực hiện một video thử vai cho The Rite tại xưởng phim nhỏ của bạn anh tại Drogheda và gửi nó tới Hoa Kỳ.
63924	O'Donoghue là một trong năm thành viên của ban nhạc Ireland có tên "The Enemies".
63925	Ô đơn vị của chalcopyrit.
63926	Ở đó, ông dạy học, bốc thuốc và làm thơ.
63927	Ở đó, ông khuyên Abu Ubaidah nên rút các binh sĩ trở về từ Palestine và từ miền Bắc và miền Trung Syria và sau đó tập trung toàn bộ quân đội nhà Rashidun ở một nơi.
63928	Ở đô thị này cũng có công viên giải trí xây năm 1968.
63929	Ở độ tuổi trung học, cô tham gia rất nhiều phong trào ca hát học đường và đoạt nhiều giải thưởng, đáng kể nhất là Huy chương vàng Tiếng hát học sinh - sinh viên năm 1989-1993.
63930	Ở đó, Vô Kỵ đã mổ bụng cứu con vượn già và đã học được toàn bộ nội công Cửu Dương Thần Công trong bộ sách này.
63931	Ở đó xác chết được tưới xăng trong một cái hố nhỏ.
63932	Ở Dubna, trong số các phòng thí nghiệm chủ yếu được đầu tư xây dựng, phòng thí nghiệm phản ứng hạt nhân mang tên Flerov (FLNR) có một vị trí đặc biệt.
63933	Ở Đức, hiến pháp của Cộng hòa Weimar đã nêu rõ điều này trong điều 61: Deutschösterreich erhält nach seinem Anschluß an das Deutsche Reich das Recht der Teilnahme am Reichsrat mit der seiner Bevölkerung entspmenzachehlnden.
63934	Ở Đức, người ta lo sợ rằng cái tên "Elimination Chamber" sẽ gợi nhớ đến buồng khí ga trong Holocaust.
63935	Ô được tô biểu thị ô vuông màu đen; trường rỗng - bằng các điểm.
63936	Ở dưới gác, người bố đã lặng đi rất lâu.
63937	Oedothorax globiceps được Konrad Thaler miêu tả năm 1987.
63938	Oelgeschlager, Gunn & Hain, Mass: 1981, p. 146. Cuối cùng, chính phủ nhượng bộ, các sinh viên được tiếp tục học tập và hiệu trưởng bị buộc phải từ chức.
63939	Oelsner coi mình là người nổi loạn; bà thích học tập, say mê với những thử thách và là một nhà nữ quyền vào thời điểm mà ít người khác làm.
63940	Oerip từ chức trong khoảng năm 1938 sau khi bất đồng với quan nhiếp chính Purworejo, nơi ông đóng quân.
63941	Oeuillet, J., Le business des vanités: enquête sur les arnaques à la noblesse", Ed. du Moment, ngày 16 tháng 4 năm 2015, pages 207, Vi quốc gia này được lấy cảm hứng từ Hạt Flanders thời trung cổ (Pagus Flandrensis).
63942	O'Farrell không ở lại phụ trách các vấn đề của đội lâu, đưa cựu tuyển thủ Scotland Bruce Rioch về làm huấn luyện viên kiêm cầu thủ.
63943	OFC cũng đã xem xét hai đề nghị.
63944	Office du Nigeria được thành lập vào năm 1926 với tư cách là tổ chức chính tạo điều kiện cho các dự án nông nghiệp được quy hoạch, tưới tiêu.
63945	OGame là một text game (dựa trên nền tảng chữ và số), quản lý tài nguyên và tham gia chiến tranh liên thiên hà với khoảng 2 triệu tài khoản khác.
63946	Ogawa Y, Calhoun WJ (tháng 10 năm 2006).
63947	Ở Gaza, có những cuộc giao hợp không tự nhiên, có bản chất tình dục, được hiểu là bao gồm các mối quan hệ đồng tính, là một hình phạt có thể bị phạt tới 10 năm tù.
63948	Ogg có nguồn gốc từ "ogging", biệt ngữ từ trò chơi máy tính Netrek, có nghĩa là làm một cái gì đó mạnh mẽ, có thể mà không xem xét đến việc tiêu tốn tài nguyên trong tương lai.
63949	Ogg là định dạng chứa miễn phí, mở được duy trì bởi Xiph.
63950	Ở giải đấu năm đó, Việt Nam đã giành chức vô địch sau khi thắng Trung Quốc 15-13 và trở thành nhà vô địch đầu tiên trong lịch sử các kỳ ABU Robocon.
63951	Ở giai đoạn cuối của sự phát triển, chúng có thể vẫn chứa nồng độ gây ngộ độc của xyanua.
63952	Ở giai đoạn thiết lập khu vực bầu cử, đã xảy ra sự vi phạm điều 17 Luật bầu cử Đại biểu Nhân dân, theo đó phải thiết lập các khu vực bầu cử với số lượng cử tri ngang nhau.
63953	Ở giáp xác, hội chứng bạch thể để lại những sinh vật có rất ít sắc tố trong vỏ của chúng ví dụ như những con tôm hùm vỏ trắng, thường có màu muối tiêu.
63954	Ogilvy đã được tập đoàn WPP mua lại năm 1989 với giá 864 triệu USD.
63955	Ogiso cũng giải thích rằng hybrid plug-in (hệ thống kế hợp xăng - điện với khả năng sạc từ nguồn điện bên ngoài) Prius thế hệ thứ tư, có tên là Prius Prime, sẽ được phát triển song song với mẫu Prius tiêu chuẩn.
63956	Ở giữa có trục "vũ trụ" là khúc trầm hương dưới dạng khúc khuỷu và vươn lên trong bát hương.
63957	Ở giữa gian giữa và lối đi lên phía Bắc là ba mái vòm lồi ra.
63958	Ở giữa lãnh thổ phiến loạn hoặc thờ ơ, không có cơ sở, không có các điểm kiểm soát mặt đất, tinh thần bắt đầu chịu và là kẻ thù nhưng tôi phải chiến đấu "
63959	Ở giữa mặt trận, ngày 16 tháng 3, Tập đoàn quân 18 (Liên Xô) đột phá qua Starokonstantinov về Proskurov.
63960	Ở giữa những năm 20 tuổi, Santino được đề bạt lên làm caporegime của gia đình Corleone.
63961	Ở giữa tháp môn thứ tư và năm, ông đã xây dựng một đại sảnh đường, với các cột làm bằng gỗ tuyết tùng.
63962	Ở góc tây bắc, địa hình chủ yếu là các đồng bằng núi cao bán khô hạn xen lẫn các hẻm và vực.
63963	Ở guitar 6 dây, mỗi dây cần ít nhất một cảm biến và mỗi bộ pickup gồm 6 cảm biến.
63964	Ở hai bên cạnh, mui và gầm của xe BMP có lớp giáp mỏng hơn.
63965	Ở hai bên eo đất của cổng, có hai căn phòng nhỏ từng được sử dụng làm kho chứa vũ khí và đạn dược.
63966	Ở hai đầu sân đối nhau là "ngục", thường đặt khoảng năm sải bước chân bên kia biên giới.
63967	Ở hai mùa bóng 2009 và 2010, anh tiếp tục thể hiện phong độ ghi bàn cao.
63968	Ở Hanford, ưu tiên cao nhất ban đầu dành cho việc thiết đặt khu vực 300. Khu vực này bao gồm các tòa nhà để kiểm tra vật liệu, chuẩn bị urani, và lắp ráp và hiệu chỉnh thiết bị.
63969	Ở Hàn Quốc, trước năm 1997, bất kỳ ai có cùng họ và tộc đều bị cấm kết hôn.
63970	O'Hara lớn lên ở Dublin trong một gia đình Kitô giáo và khao khát trở thành diễn viên từ khi còn rất nhỏ.
63971	O'Hare cũng có 60 tuyến quốc tế.
63972	Ở Hà Tĩnh còn được gọi là cây Lậy Cầy.
63973	Ở hầu hết các quốc gia, quyền bầu cử phổ thông (quyền bầu cử nhưng không nhất thiết là quyền ra tranh cử) là kết quả sau khi quyền bầu cử phổ thông này được áp dụng cho toàn bộ nam giới.
63974	Ở hầu hết mọi nơi trên Trái Đất, giờ địa phương ít nhiều đồng bộ với vị trí của Mặt trời trên bầu trời.
63975	Ở Havana, cô gặp ca sĩ phong cách son nổi tiếng tên là Yaquelín Castellanos, người rất thích tiềm năng ca hát của Haila.
63976	Ở hình dưới, để ý rằng tất cả các cạnh của hình lập phương đều thấy được và không có cạnh nào bị khuất.
63977	Oh kể rằng anh bắt đầu uống rượu vào đêm chạy trốn sau một cuộc cãi vã với bạn bè, và anh quyết định đi đến biên giới sau đó.
63978	Ohno bắt đầu sự nghiệp trong ngành giải trí khi gia nhập công ty tài năng Nhật Bản Johnny & Associates năm 1994 khi mới 13 tuổi.
63979	Ở Hoa Kỳ, cam quất chủ yếu được trồng ở các bang miền Nam như Florida và Alabama; tuy nhiên, chúng cũng được trồng ở California và các tiểu bang phương Tây khác.
63980	Ở Hoa Kỳ, cho đến khi Đạo luật Thực phẩm, Dược phẩm và Mỹ phẩm Liên bang (Đạo luật FD & C) năm 1938, các thiết bị y tế được quy định.
63981	Ở Hoa Kỳ và Canada, tiếng Hoa là ngôn ngữ phổ biến thứ ba.
63982	Ở họ Andrenidae, những loài như vậy xuất hiện chủ yếu trong phân họ Panurginae.
63983	Ở hồi 108, Tôn Hưu được giới thiệu là con trai thứ sáu của Tôn Quyền, không nhắc đến mẹ đẻ là ai.
63984	Ở Hồng Kông, nơi được cho phép trồng và phát hành bất kỳ loại đu đủ biến đổi gen nào, có 80% số lượng đu đủ được trồng hay nhập khẩu là đu đủ biến đổi gen.
63985	Ở Hồng Kông và Macao, có các quy tắc về quyền công dân, đặc biệt, cư dân của Hồng Kông và Macao có quyền có quốc tịch thứ hai.
63986	Ở họng súng, mép miệng có các đường gân nổi.
63987	Oho-Yama miễn cưỡng phải chấp thuận, Ninigi và Kono-hana nên vợ nên chồng.
63988	Ohta ngưỡng mộ những khả năng của Tanaka trong bất kỳ tình huống nào, nhưng cậu cũng cảm thấy tính cách của Tanaka khiến chính Tanaka bỏ lỡ nhiều thứ.
63989	Oh thi đấu 33 phút trước khi được thay bởi Hwang Ji-soo.
63990	Oh trả về đá vào anh ta mà quay ra để chứa hàng triệu phát triển Tra ấu trùng; thế hệ tiếp theo của Tra, tiết lộ rằng này thì ra cậu ấy là người cuối cùng của loại hình của mình.
63991	Ở Hungary vào năm 1900, có 49 trường cao đẳng thần học, 29 trường Công giáo, 5 trường Uniat Hy Lạp, 4 trường Chính thống giáo Hy Lạp, 10 trường Tin lành và một trường Do Thái.
63992	Ở hướng Bắc, Tập đoàn quân 46 bắt đầu lấn sâu vào vùng ngoại ô phía Bắc và dồn Sư đoàn bộ binh xung kích Führer về phía Tây.
63993	Ở hướng đi Ánh sáng, Sonya mất anh trai, mất chủ (Bozel) và bị ma tộc phản bội nên quyết tâm hồi sinh Chaos để hủy diệt thế giới đã không chấp nhận mình.
63994	Ở hướng đi Bóng tối, Riana và người em song sinh Rana bị Bozel tẩy não và theo Elwin.
63995	Ở hướng Nam, tấn công đối phương trên hướng chủ yếu ở khu vực đông và tây sông Sa Thày.
63996	Ở huyện Phú Bình, Thái Nguyên có Đình Kha Sơn Thượng thuộc xóm Tây Bắc, xã Kha Sơn là đình đã được xếp hạng di tích lịch sử.
63997	OIC lập ra Tuyên bố Cairo về Nhân quyền trong Hồi giáo.
63998	Ở Indonesia và Malaysia, cendol thường được các nhà cung cấp bán bên vỉa hè.
63999	Ơi quê ta bao yêu thương vang nước sông tiếng hát anh hùng ơi.
64000	Ở Ireland, phổ biến là để lại Guinness hoặc sữa, cùng với bánh pudding Giáng sinh hoặc bánh nướng thịt băm.
64001	Ôi, thương quá!
64002	OJSC Gazprom, ( ; tên dài: Открытое Aкционерное Oбщество Газпром; đôi khi còn được chuyển tự là Gasprom) Gazprom là cách viết rút gọn của 'Газовая промышленность' (Gazovaya Promyshlennost), có nghĩa là 'công nghiệp khí'.
64003	Ở Kalasatama, 1 tòa nhà cao 35 tầng (130 mét) và 1 tòa cao 32 tầng (122 mét) đang được xây dựng.
64004	Okamura có xu hướng khá hoài nghi, và mặc dù ông thường thể hiện có khá nhiều phiền toái với Mao, ông không bao giờ có vẻ mệt mỏi khi Mao đi với anh ta.
64005	Okano Tōya là trợ lý kịch bản.
64006	Okapi đã được biết là ăn hơn 100 loài thực vật, một số loài được biết là có độc đối với con người và các động vật khác.
64007	Okapi là một loài hươu cao cổ có kích thước trung bình, cao tới vai 1,5 m (4 ft 11 in).
64008	Ở Kayangel trên đảo Palau, sóng cao đã phá hủy nhiều ngôi nhà, còn gió mạnh làm đổ nhiều cây cối.
64009	OKB Sukhoi được tách ra từ cục khoa học Moscow và nó được chuyển vị trí tới Podmoskovye.
64010	Ở kết thúc câu truyện, quân đội nhà Tokugawa liên tục đầu hàng Mitsunari, nhưng ông không vui vẻ gì vì lo lắng cho bạn mình.
64011	Ở khía cạnh này, người Anh tỏ ra quá tệ trong việc thích ứng với chiến trường “trống trải” mở rộng vốn trở nên cần thiết nhờ hỏa lực hiện đại.
64012	Ở khoảng thời gian giữa giờ, hậu vệ Liverpool Mark Wright đã được thay thế bằng Steve Harkness vào hiệp hai.
64013	Ở khu công viên còn có các nhà bảo tàng lịch sử thiên nhiên, bảo tàng nghệ thuật cổ đại (
64014	Ở khu vực cực bắc Barkly Tableland, không có thỏ và cũng không có bất kỳ loài bản địa nào chiếm ưu thế trong chế độ ăn uống, ngoại trừ chuột lông dài tạo thành bệnh dịch 9 năm 1 lần.
64015	Oki Masao chia sẻ, lòng quả cảm và đức hi sinh của những nữ anh hùng trong thời chiến đã làm lay động tới trái tim ông.
64016	Ở Kim Tự Tháp Bent, còn được gọi là Kim tự tháp Rhomboidal (Kim Tự Tháp "hình thoi" - Kim Tự Tháp Cong), kỹ thuật xây dựng đạt đến bước tiến mới.
64017	Ở Kinh Bắc, Dương Trọng Tế liền cùng cháu là Dương Vân, học trò là Nguyễn Mậu Nễ, đắp đồn lũy ở huyện Gia Lâm để cố thủ.
64018	Okita Rintarou, cũng là một võ sĩ của dòng Thiên nhiên lý tâm, trở thành người đứng đầu Shinchougumi *Mori Makiko.
64019	Ōkubo Jun'ichi cho rằng giá cả trong khoảng tầm 20 tới dưới 40 thường có xu hướng phổ biến đối với các bản in chuẩn.
64020	Olabanke "Banke" Meshida Lawal là một chuyên gia trang điểm người Nigeria và là người sáng lập và CEO của BMPro Makeup Group, một công ty trang điểm và làm đẹp hàng đầu ở Nigeria.
64021	Olajumoke Adenowo là một kiến ​​trúc sư Nigeria từng đoạt nhiều giải thưởng và là nhà lãnh đạo tư tưởng, là một đối tượng yêu thích của giới trẻ châu Phi.
64022	Ở lần đầu tiên, thí sinh Phạm Đức Đạt - trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP Đà Nẵng, đã giành được vòng nguyệt quế của cuộc thi tuần đầu tiên, tháng 1, quý 3 năm thứ 5 nhờ thủ tục bốc thăm.
64023	Ở làng Bà Nga, gia quyến Kinh vương Lê Kiện chỉ sống cuộc đời ẩn dật, bảo toàn tính mạng, cùng chăm lo cho nhau.
64024	Ở làng Yên, đạo trung ương của Coronat bị đánh liên tục đến tối và không liên lạc được với 2 đạo quân kia.
64025	Ở Lào, ngày 23-8 nhân dân Lào nổi dậy thành lập chính quyền cách mạng ở nhiều nơi.
64026	Olave cũng mang về nuôi một số con vật đi lạc trong thời bà sống tại Val-de-Lievres.
64027	Old Bradwell United F.C. là một câu lạc bộ bóng đá Anh nằm ở Bradwell gần Milton Keynes.
64028	Oldman gặp vợ Oswald, Marina, và hai cô con gái để chuẩn bị cho vai diễn này.
64029	Old Man Hottabych được in lần đầu, dưới bút danh "Lazar Lagin" (lấy từ tên thật của tác giả: Lazar Ginzburg), trên tạp chí Pioneer và báo Pionerskaya Pravda.
64030	Ở Lebanon, rất hiếm khi là đồ uống được phục vụ mà không kèm theo thức ăn.
64031	Oleg Belaventsev được bổ nhiệm làm phái viên tổng thống.
64032	Ở Liên Xô, kandidat minimum bao gồm các môn chuyên ngành, môn ngoại ngữ tự chọn và môn Chủ nghĩa xã hội khoa học.
64033	Ở liều cao hơn, các tác dụng alpha-adrenergic phát triển và kết quả co mạch ngoại vi có thể bù lại các tác dụng beta-adrenergic mong muốn.
64034	Oligokyphus là những con vật nhỏ xíu và là động vật trên cạn.
64035	Ở Lima, bà tham gia nhiều tổ chức văn học và ấn phẩm khác nhau.
64036	Olimpik thắng 1–0 sau hai lượt trận.
64037	Olinda là một trong những thành phố thuộc địa được bảo tồn tốt nhất ở Brasil.
64038	Ở lĩnh vực hài, năm 1991, ông được xếp hàng thứ ba trong 10 danh hài được yêu thích nhất, do Báo Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức với hình thức trưng cầu ý kiến độc giả.
64039	Olios coenobitus được Jean-Louis Fage miêu tả năm 1926.
64040	Olios macroepigynus được Ilka Maria Fernandes Soares miêu tả năm 1944.
64041	Olios neocaledonicus được Lucien Berland miêu tả năm 1924.
64042	Olios princeps được Henry Roughton Hogg miêu tả năm 1914.
64043	Olios schonlandi được Mary Agard Pocock miêu tả năm 1900.
64044	Olios stictopus được Mary Agard Pocock miêu tả năm 1898.
64045	Oliver đứng ở xa nhìn thấy hết và cậu đã biết đó là công việc gì.
64046	Oliver vừa mới lẻn vào nhà thì những người ở của căn nhà ấy đã bắt được.
64047	Oliver Wonekha là một nữ chính trị gia và nhà ngoại giao Uganda, người phục vụ với tư cách là Cao ủy Uganda tại Cộng hòa Rwanda, kể từ năm 2017.
64048	Olivier là ghen tị và kết thúc trong tay của Comte diabolical de Passavant đầy hoài nghi, người đi với anh ta đến Địa Trung Hải.
64049	Olly bắt đầu khiến cho Maddy nhận ra rằng cô ấy không thực sự đang sống.
64050	Ở loài chích hút nhựa như bọ xít, trứng được đẻ trên cây chủ hoặc được phóng vào trong thân cây qua máng đẻ.
64051	Ở loại kiến trúc này, hệ thống thường có một đoạn mã ở mức thấp thực hiện việc chuyển đổi giữa các tác vụ khác nhau thông qua một bộ định thời.
64052	Ở loài sên biển Nembrotha Kubaryana, sắc tố tetrapyrrole số 13 được cho là một chất kháng khuẩn tiềm năng.
64053	Ở lối vào chính ở phía tây có những hang động nhỏ, nhà nguyện, chạm khắc và công trình trên sườn đồi.
64054	Ở Long Quang, tuyến phòng thủ đầu tiên của Quân Giải phóng, ngày 22 tháng 7, Quân lực Việt Nam Cộng hoà ồ ạt sử dụng xe tăng và pháo binh tấn công chính diện kết hợp máy bay ném bom để chọc thủng tuyến phòng thủ này.
64055	Olonisakin duy trì cách tiếp cận tiến bộ, đa dạng và biến đổi đối với cuộc sống.
64056	Ở lớp trên cùng được dán lên các lá vàng.
64057	Ở luân xa Đại lạc trên đỉnh đầu, cần quán chữ HAM Tây tạng có màu trắng và đang nhỏ giọt nước Cam lồ.
64058	Olympia năm 1975, các nhà làm phim George Butler và Robert Fiore đã thuyết phục Schwarzenegger tham gia, để quay phim quá trình tập luyện của ông cho bộ phim tài liệu tên gọi Pumping Iron.
64059	Olympus Mons còn là ngọn núi lửa trẻ nhất trong số các núi lửa lớn trên Sao Hỏa, hình thành vào thời kỳ Amazonia.
64060	Olyphant ra mắt năm 1995 tại sân khấu Off-Broadway chuyên nghiệp năm 1995 với vai Tim Hapgood trong vở The Monogamist của Playwrights Horizons, qua đó nhận giải Theatre World.
64061	Omaha.com. Truy cập ngày 26 tháng 1 năm 2015.
64062	Ô mai còn là tên gọi của những sản phẩm từ quả cây được chế biến như ô mai.
64063	O'Malley xác nhận là không có chi tiết nào của Scott Pilgrim's Finest Hour (Thời khắc tỏa sáng của Scott Pilgrim), tập thứu 6 trong bộ truyện về Scott Pilgrim sẽ xuất hiện trong phim, vì lúc anh viết truyện thì quá trình sản xuất đã bắt đầu rồi.
64064	Oman có ít hạn chế về truyền thông độc lập nếu so với các láng giềng Ả Rập Xê Út và Yemen.
64065	Oman lần thứ 2 đăng quang ngôi vô địch sau khi đánh bại UAE trên chấm luân lưu trong trận chung kết.
64066	Oman nằm giữa vĩ tuyến 16° và 28° Bắc, và nằm giữa kinh tuyến 52° và 60° Đông.
64067	Oman tham dự kì Fed Cup đầu tiên vào năm 2011.
64068	Omar Hassan al-Bashir với sự hậu thuẫn của đảng NIF cướp chính quyền.
64069	Omar lớn lên trở thành một nghệ sĩ và văn sĩ, và biết mình là con trai của Che vào năm 1989.
64070	Ở Masters 2011, McIlroy bước vào vòng đấu cuối cùng với vị trí dẫn đầu và cách biệt bốn gậy.
64071	Ở mặt khác, nó được xem có hiệu quả ở cao độ thấp và trong vai trò tấn công mặt đất.
64072	Ở mặt tích cực, chiếc P-47 chắc chắn và trang bị vũ khí tốt.
64073	Ở mặt tiêu cực, hầu hết các biến thể đều khó lái hơn những chiếc tiêm kích 1 động cơ tốt nhất, và ở những phiên bản ban đầu, phi công bị lạnh cóng ở thời tiết phía bắc.
64074	Ở mặt trước, hơi kín đáo một ít là một chuỗi ngắn bao gồm mẫu tự và số, là mã của bản in; chữ cái đầu tiên là ký hiệu của nhà in đã in tờ tiền giấy này.
64075	Ở máy tính xách tay PSU có dạng một hộp nhỏ có hai đầu dây, một đầu nối với nguồn điện dân dụng, một đầu cắm vào máy tính xách tay.
64076	Om Emil Boysons liv (tiếng Na Uy) (
64077	Omer, at Cottes, thế kỷ 15.
64078	Omer, thế kỷ 16.
64079	Ở miền bắc Australia, tất cả các bệnh Melioidosis với các trường hợp viêm não mô cầu đều tăng các tế bào trắng trong dịch não tủy (CSF), đo 30 đến 775 tế bào trên mỗi microlit, chủ yếu là các tế bào đơn nhân.
64080	Ở miền Bắc, các vùng ven sông, ven biển khẩn trương xây dựng các đội săn tàu Pháp, sẵn sàng đánh Pháp trên mặt trận sông nước.
64081	Ở miền bắc nước Pháp, chúng được gọi là trouvere.
64082	Ở miền Bắc, quân đội Trung Hoa Dân Quốc vẫn công nhận chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cho mưu đồ chính trị của họ.
64083	Ở miền Nam được gọi là Đẩu, miền Trung gọi là Tang GSTS.
64084	Ở miền nam Nam Bộ, bồn bồn là một loại rau sạch, có giá trị kinh tế cao, được nhiều nông dân trồng để phát triển kinh tế gia đình.
64085	Ở miền Nam, số người làm nghề bán buôn và dịch vụ tăng nhanh.
64086	Ở miền Nam Trung Quốc có khá nhiều phương ngữ khác nhau nên tiếng Mân Nam cũng vậy.
64087	Ommatius canus được Walker miêu tả năm 1856.
64088	Ommatius insularis được Wulp miêu tả năm 1872.
64089	Ommatius jamaicensis được Farr miêu tả năm 1965.
64090	Ommatius lividipes được Bigot miêu tả năm 1891.
64091	Ommatius norma được Curran miêu tả năm 1928.
64092	Ommatius tumulatus được Oldroyd miêu tả năm 1960.
64093	Ommatius vitreus được Bigot miêu tả năm 1875.
64094	;om một lúc rồi cho hành, tía tô, lá nốt.
64095	Omnibus là thuật ngữ về dự luật Quốc hội được đề cử với nhiều yếu tố phong phú kết hợp.
64096	Omni channel là mô hình ứng dụng hiệu quả để tăng doanh số và tối ưu hóa trải nghiệm của khách hàng.
64097	Ở mỗi cấp đều có bộ máy quản trị và bộ máy điều hành tác nghiệp.
64098	Ở mỗi cuộc thi bao gồm 8 đội: 5 đội đại diên cho các châu lục và 3 đội tuyển quốc gia.
64099	Ở mỗi Kỳ, thực dân Pháp tổ chức các chính quyền cai trị khác nhau.
64100	Ở món ăn này, phần khó nhất với Bảo Anh nằm ở chỗ bánh xèo bởi cô bé chưa từng làm bao giờ.
64101	OMON lớn hơn và nổi tiếng hơn SOBR, một chi nhánh cảnh sát đặc biệt khác của Bộ Quốc phòng Nga.
64102	Ở một chiếc còn được trang bị thêm một súng máy 7,62 ở phía trước tháp pháo, khẩu súng này có thể được sử dụng bởi xa trưởng hoặc xạ thủ.
64103	Ở một ít loài, con đực ôm đầu con cái, hoặc hoàn toàn thiếu vắng hiện tượng cõng ghép đôi.
64104	Ở một mức độ phát triển hơn là các nhà ở to hơn, với kích thước 20 tới 35 mét trên một chiều, tạo thành từ nhiều phòng và sân giữa.
64105	Ở một người bình thường, mức đường huyết được điều chỉnh (và thậm chí có thể được điều chỉnh quá mức) vào cuối thử nghiệm.
64106	Ở một người trưởng thành, luôn có ít nhất một lít không khí còn sót lại trong phổi sau khi thở ra tối đa.
64107	Ở một số loài có một khía hình chữ V hay "răng" ở hàm trên.
64108	Ở một số loài, kích thước có tương quan với sự thuận lợi ở con cái.
64109	Ở một số loài mang còn xuất hiện ở các chân bơi.
64110	Ở một số nơi, tính liên tục của the Rows đã bị chặn bởi bao vây hoặc bởi các tòa nhà mới, nhưng ở những nơi khác, các tòa nhà hiện đại đã giữ lại the Rows trong thiết kế của họ.
64111	Ở một số nơi trên thế giới, chúng vẫn được sử dụng cho các mục đích thực tế như cày cấy, thồ, chở, chăn thả gia súc.
64112	Ở một số nước, Giáo hội là nhà cung cấp giáo dục chính hoặc bổ sung đáng kể các hình thức giáo dục của chính phủ.
64113	Ở một số nước người ta tránh việc đặt tên trung tính vì một số lý do về mặt xã hội, ở một số nước khác thì tên trung tính lại rất phổ biến.
64114	Ở một số nước Whistleblower được hưởng sự bảo vệ pháp lý đặc biệt.
64115	Ở một số quốc gia, bánh quy Hello Panda có sẵn trong các túi nhôm nhỏ 21 và 35g, 50g cũng như hộp 260g và bao bì phiên bản giới hạn.
64116	Ở một số quốc gia, các ngân hàng có xu hướng thu một khoản phí nhỏ cho mỗi giao dịch thẻ ghi nợ.
64117	Ở một số quốc gia, "ngọn đuốc" trong cách sử dụng hiện đại là thuật ngữ cho đèn xách tay chạy bằng pin.
64118	Ở một số vùng của Nga, ít nhất một nửa lượng nhân lực làm việc tại các nhà máy quốc phòng.
64119	Ở một số vùng, lá cây mùa xuân và thảo mộc được sử dụng như nguồn của sắc tố xanh.
64120	Ở một số vùng nông thôn, việc kết hôn bị cấm trong cùng một cộng đồng địa phương chỉ được phép với những người ngoài cộng đồng, vì họ coi một làng nhỏ như anh chị em trong một gia đình lớn.
64121	Ở một thời điểm khác, ánh nắng từ một khung cửa sổ nhiều màu sắc đang phản chiếu lên mặt Rick.
64122	Ở một thời điểm nhất định (thường là khoảng trước hoặc sau khi sáp nhập) sẽ có một bồi thẩm đoàn được lập ra.
64123	Ở một thời điểm, tôi đã nghe cha mẹ mình nghe đài về Sabbath và tôi đã phá huỷ nó."
64124	Ở một xứ sở nọ có vị vương tử rất đỗi anh dũng và tuấn tú.
64125	Ở mùa 3, anh làm việc tại quán Scoops Ahoy ở Trung tâm thương mại Starcourt cùng với bạn học cũ Robin Buckley.
64126	Ở mùa 3, anh vô tình trở thành tay sai cho Mind Flayer.
64127	Ở mùa giải 1996–97, anh ogiành tiếp một chức vô địch Premier League nữa (thay số áo một lần nữa, lần này là số 18, số áo mà anh giữ trong 15 năm tiếp theo), nhưng chỉ ghi được 3 bàn thắng trong 16 trận.
64128	Ở mùa giải 2003–04, CLB vô địch Premier Division và Herts Senior Centenary Trophy.
64129	Ở mùa giải 2007-08, anh được chọn vào đội hình tiêu biểu của năm của PFA ở vị trí hậu vệ trái.
64130	Ở mùa giải 2008-09, anh luôn có mặt trong đội hình chính thức ở vị trí trung vệ.
64131	Ở mùa giải mới Dota Pro Circuit 2018-2019, Team Secret tiếp tục trải qua một sự thay đổi đội hình khác, trong đó Ace và Fata rời đi và thay thế họ là Michał "Nisha" Jankowski và Ludwig "zai" Wåhlberg.
64132	Ở mùa thứ hai, vòng thi có 11 vùng hiểu biết với chủ đề cụ thể và một ô bí mật với tất cả các chủ đề trong đó.
64133	Ở mức độ nhất định, chúng ta đã đạt được hiệu quả này, nhưng họ vẫn tiếp tục chiến đấu.
64134	Ở mức phức tạp cao thì hình ảnh có thể hiện ra với độ nét cao và màu sắc thay đổi.
64135	Ở Mỹ, băng tần thay thế là 1710–1755 MHz (uplink) và 2110–2155 MHz (downlink), do băng tần 1900 MHz đã dùng.
64136	Ở Mỹ, Chó sục Patterdale được công nhận bởi Câu lạc bộ đăng ký chó thuần chủng Liên bang (UKC) vào ngày 1 tháng 1 năm 1995, nhưng vẫn không được công nhận bởi Câu lạc bộ đăng ký chó thuần chủng Mỹ (AKC).
64137	Ở Mỹ, đây là cây bụi hoặc cây nhỏ có chiều cao 3 m, có gai trên cành cây, mặc dù nó có thể phát triển cao hơn ở vùng nhiệt đới.
64138	Ở Mỹ,do luật lệ khắt khe và có nhiều nhân viên bảo vệ canh chừng gần đó nên dân câu không thể quậy như ý muốn và không được câu quá số cá quy định.
64139	Ở Mỹ, Hiệp hội Kĩ sư Cơ khí Hoa Kì (ASME) được thành lập vào năm 1880, là hiệp hội kĩ thuật chuyên nghiệp thứ ba sau Hiệp hội kĩ sư Xây dựng Hoa Kì (1852) và Viện Kĩ sư mỏ Hoa Kì (1871).
64140	Ở Mỹ, New York là nơi đi đầu trong những nghiên cứu này.
64141	Ở Mỹ, sự thay đổi này đã đánh dấu thế hệ với sự phân chia mạnh mẽ về văn hóa giữa những người đề xuất thay đổi và những cá nhân bảo thủ hơn.
64142	Ở năm 1788, Sau khi chính thức lên ngôi Hoàng đế, ông vẫn chọn Phú Xuân là kinh đô của nhà Tây Sơn.
64143	Ở năm 2010, anh trai Dịch Đại Xuyên cùng cha vẫn không từ bỏ hy vọng tìm kiếm tung tích Tiểu Xuyên.
64144	Ở Nam Bán cầu, ta cần hướng số 12 của đồng hồ về phía Mặt Trời thì điểm chính giữa cung giữa kim giờ và hướng 12 giờ sẽ chỉ hướng bắc.
64145	Ở nam giới, tất cả những điều này đều cho thấy mức độ tương quan cao với các biện pháp tự báo cáo, bao gồm cả những người đàn ông tự báo cáo là "hầu hết thẳng" hoặc "hầu hết đồng tính".
64146	Onamihime xuất hiện trong loạt trò chơi video Nobunaga's Ambition.
64147	Ở Nam Ý, Giáo hoàng cùng với các vua của Napoli và Sicily dùng tước công như tước vị quý tộc hàng thứ hai, xếp sau thân vương: Công quốc Galliera, Công quốc Genoa và Công quốc Sora.
64148	Ổn định đâu đó xong xuôi lại tính đến việc nam xâm.
64149	Ôn được giữ chức Nghị lang, rồi Tuyển tào thị lang, lấy người cùng quận là Kỵ Diễm làm Tuyển tào lang, lại tiến cử Diễm cho Tôn Quyền.
64150	One (camera không dây) của Tập đoàn KBvision.
64151	"One" debut ở vị trí số 20 trên bảng xếp hạng này vào ngày 24 tháng 5 năm 2014.
64152	OneNote trước hết là một chương trình soạn thảo văn bản đơn giản: người dùng có thể nhập văn bản bằng bàn phím, tạo các bảng biểu và chèn các dữ liệu hình ảnh hay âm thanh.
64153	ONE quyết định tham gia chương trình hip-hop sống còn Show Me The Money 4 và đây có thể coi là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của cậu.
64154	Onew đảm nhận vai một anh chàng trẻ tuổi nhưng thất nghiệp sống cùng một người anh cũng cùng chung cảnh ngộ.
64155	Ở New York City vào tháng 11 năm 1930, Szilard thành công trong việc chế tạo lại nước trường sinh, nhưng lại bị đánh cắp bởi một tên côn đồ trẻ tuổi mang tên Dallas Genoard.
64156	Onfroy bị bắn trong một vụ cướp bên ngoài cửa hàng bán xe môtô thể thao "RIVA Motorsports".
64157	Ông âm thầm học tập và lặng lẽ trước tác.
64158	"ông ăn chả, bà ăn nem" khiến cho con cái họ không muốn nghĩ đến hôn nhân; ngược lại, coi hôn nhân như một sự ràng buộc, cùm kẹp, hoặc chỉ như cơ hội để người ta lợi dụng nhau.
64159	Ông ăn uống khó khăn nhưng không cần giải phẫu, theo bác sĩ của ông là Alberto Zangrillo.
64160	Ở Nga thời hậu Xô viết, từ "Spetsnaz" đã trở thành một thuật ngữ thông dụng khi các hoạt động đặc biệt (spetsoperatsiya), từ các cuộc tấn công của cảnh sát đến các hoạt động quân sự trong các xung đột nội bộ ngày càng trở nên phổ biến.
64161	Ông ấy cho rằng phong cách vẽ của mình đã thay đổi từ "phong cách manga cổ điển sang một thứ gì đó thực tế hơn."
64162	Ông ấy có một cái nhìn rất rõ ràng về cách phục để vụ câu chuyện."
64163	Ông ấy đang trên con đường trở nên xấu xa".
64164	Ông ấy đối xử với vợ mình rất tốt.
64165	Ông ấy không thể nói gì nữa.
64166	Ông ấy là một ngôi sao lớn ở Mali, nhưng ông ấy chỉ có duy nhất một đĩa nhạc tên Borey, nó rất vĩ đại với tôi và ảnh hưởng đến cách mà tôi thử nghiệm với các giai điệu."
64167	Ông ấy nên tiếp tục làm những gì mà ông ấy làm tốt nhất: khai trương mấy tấm chân dung hoa mỹ của mình để thổi phồng thêm cái tôi cá nhân vốn dĩ đã to tướng".
64168	Ông ấy nhìn tôi và bước đi.
64169	Ông bà có năm người con được đặt theo tên các loài hoa: Bích Hồng, Bích Liên, Bích Hà, Hướng Dương, Phượng Vỹ.
64170	Ông bà có năm người con nhưng ba bị mất khi còn nhỏ do bệnh nặng.
64171	Ông bà có với nhau 3 người con (một gái, hai trai).
64172	Ông bà Cường biết tin, vội đem tiền gạo đến công đức, thắp nhang làm lễ cầu xin đức Phật ban phúc quả.
64173	Ông bà đã từng mong muốn Hiểu Húc theo con đường nghệ thuật của cha mẹ.
64174	Ông ban đầu là Eugene Currier, một cậu bé đã kết bạn với nhà khoa học Soul Society là Rantao trước khi bị buộc phải rời khỏi nhà của mình khi Shinigami được phái đến để giết Bounts.
64175	Ông Bằng đã từng nói với Bác sĩ Hưng năm 1947: "Lúc này, Đảng, Nhà nước giao toàn quyền chăm sóc sức khỏe của Bác cho anh."
64176	Ông băng hà vào 15 phút sau đó.
64177	Ông băng hà vào năm 79, trước lúc nhắm mắt ông đã nói câu nói nổi tiếng, "Vae, puto deus fio" ("Argh, tôi phải trở thành một vị thần.
64178	Ông bà ngoại của bà là Sumaria và Seepersad đến từ Ấn Độ.
64179	Ông ban nhiều sắc lệnh buộc các giám mục trở lại với sứ mạng chủ chăn, chấm dứt việc ban phát, nhượng dữ tài sản Giáo hội.
64180	Ông bà nội của bà là Soomintra Gopaulsingh và Choranji Persad, và ông bà ngoại của bà là Rookmin và Ramprit.
64181	Ông bà nội của Maria Clotilde là Charles Albert của Sardinia và Maria Theresa của Tuscany.
64182	Ông báo cáo với Rome, dường như từ một nơi nào đó trên bờ biển phía tây Ấn Độ, rằng anh ta đã chôn cất Cơ đốc cho bốn tu sĩ tử.
64183	Ông bà Phạm Đình Phụng còn có một người con gái đầu lòng nữa, đó là chị của Thái Hằng nhưng người này đã mất vào năm 1946.
64184	Ông bất đắc dĩ nghe theo.
64185	Ông bắt đầu chiên gà ở đó, và nhận được giải thưởng cho việc tạo ra 'gà hầm sâm'.
64186	Ông bắt đầu chứng minh lý thuyết của mình bằng cách chụp bằng một chiếc máy ảnh được trang bị một ống kính cực tím và cuộn phim tốc độ cao.
64187	Ông bắt đầu hát về chiếc xe đầu tiên của mình về dòng xe năm 1963 qua ca khúc "Talkin' World War III Blues" khi ông miêu tả nó như "chiếc xe tuyệt hảo để rong ruổi sau chiến tranh".
64188	Ông bắt đầu học sáng tác với các thầy Malipiero và Maderna.
64189	Ông bắt đầu làm việc tại một nhà hàng địa phương từ bảy tuổi, trước khi chuyển đến Tokyo để học tập như một người học việc.
64190	Ông bắt đầu nghĩ rằng bí ẩn lớn hơn không phải ở chỗ UFO là gì, mà là "Chúng ta phải làm gì với toàn bộ tin đồn phức tạp trên toàn thế giới…chúng ta sẽ làm gì với tin đồn – huyền thoại UFO?"
64191	Ông bắt đầu sự nghiệp giảng dạy trong năm năm, tiếp tục với việc nghiên cứu tinh thể, cũng như thực hiện phép tính cơ học lượng tử về nguyên tử và phân tử.
64192	Ông bắt đầu sự nghiệp ở bóng đá non-league cùng với Grangetown St Mary's và Whitby United.
64193	Ông bắt đầu sự nghiệp quân sự của mình chống lại người Bồ Đào Nha trong Chiến tranh Angola của Độc lập và chiến đấu như là một thành viên của MPLA trong cuộc nội chiến Anola.
64194	Ông bắt đầu sự nghiệp tại Manchester City ở vị trí tiền vệ và sau đó rời để đến Bury FC.
64195	Ông bắt đầu thay thế các tuyến phòng thủ gỗ bằng chất liệu gạch và xây dựng một nơi ở theo phong cách La Mã.
64196	Ông bắt đầu tiếp thu các giáo lý Phật giáo từ thủa ấu thơ ngay trong gia đình.
64197	Ông bắt đầu tìm kiếm các yếu tố xã hội thúc đẩy làn sóng UFO và sự hoảng loạn xã hội.
64198	Ông bắt đầu vẽ từ năm 5 tuổi.
64199	Ông bắt đầu viết văn từ năm 14 tuổi, đến năm 18 tuổi Alphonse ra thi tập "Những Người Ðàn Bà Ðang Yêu" (Les Amoureuses, 1858) và được đón nhận ngay.
64200	Ông bắt đầu xây dựng lại lâu đài và xây dựng các công sự mới.
64201	Ông bắt tay vào luận án tiến sĩ về tự do thành lập công ty bảo hiểm, nhưng đã từ bỏ nó vào năm 1983.
64202	Ông bày tỏ hy vọng rằng "các thiết kế của cô, phản ánh bản sắc của người phụ nữ địa phương từ La Paz, tạo ra một xu hướng trong ngành thời trang toàn cầu."
64203	Ông bày tỏ sự bất mãn của mình với tốc độ cải cách chậm chạp trong xã hội và phe đối lập với ông từ Ligachev làm cho vị trí của mình không đứng vững, trước khi yêu cầu được từ chức từ Bộ Chính trị.
64204	Ông bèn chạy lên phía trước đoàn quân, lấy một khẩu súng trường chĩa về phía ngôi làng và tuyên bố hoặc là một mình ông sẽ tấn công đồi, hoặc là quân binh sẽ cùng ông chiến đấu.
64205	Ông bèn chủ động ngưng tiến đánh Warszawa và điều binh lên mạn tây bắc để cản phá mũi phản công của địch.
64206	Ông bèn tụ mấy vạn quân người Khương, Hồ đến đánh Diêm Hành.
64207	Ông Berlusconi đã phải lòng bà Lario từ năm 1980 sau khi xem bà biểu diễn trong một vở kịch.
64208	Ông bịa ra câu chuyện rằng Nyu là con của anh trai ông và giữ cô lại.
64209	Ông bị bắn vào trán bởi tướng Pavel Batitsky, người đã nhét một miếng giẻ vào miệng của Beria để im lặng.
64210	", ông bị bắt giữ tra hỏi.
64211	Ông bị bắt, kết án 2 năm tù, sau đó là quản chế ở quê hương.
64212	Ông bị bắt và bị bỏ tù lần nữa năm 1940.
64213	Ông bị bệnh thấp khớp do đó ông thường nghỉ ngơi và giao cửa hàng lại cho Ry quản lý.
64214	Ông bị bệnh và mất năm Khang Hi thứ 21 (
64215	Ông bị biệt giam tại Pleiku trong một thời gian, sau đó bị đưa về quản thúc tại Đà Lạt.
64216	Ông bị buộc phải tự vẫn.
64217	Ông bị cáo buộc giết chết 11 phụ nữ và tấn công ba người khác, những người sống sót.
64218	Ông bị chính quyền thực dân bắt bỏ tù 3 năm tại đồn Thanh Quả (huyện Thanh Chương).
64219	Ông bị chỉ trích vì không vượt qua được bài kiểm tra về câu hỏi "Bạn có thực sự đi trên tàu vũ trụ đến một hành tinh khác không?", là một trong những lập luận chính mà tác giả sử dụng để bảo lưu các tuyên bố của mình.
64220	Ông bị coi như kẻ phàn bội và bị tước hết mọi phẩm tước.
64221	Ông bị Điền Vinh giết chết để tự làm Tề vương.
64222	Ông bị đổ lỗi cho một bàn thua trong trận chung kết Cúp Scotland năm 1969 - trận đấu trong đó ông đã được chỉ định theo kèm đội trưởng của Celtic Billy McNeill.
64223	Ông biện luận rằng Anh và Pháp đã tuyên chiến với Đức, và nền hòa bình dựa trên sự dung hòa là điều không tưởng.
64224	Ông biết người Pháp không canh phòng phía sau kho đạn giáp kênh Thị Nghè nên dân quân có thể thâm nhập vào kho đạn từ phía này.
64225	Ông bị giằng xé giữa cảm giác tội lỗi đối với anh chị và sự khinh miệt của vọ với gia đình bên nội.
64226	Ông bị hành quyết bằng cách đóng cọc cho tới chết.
64227	Ông bị kết án mười năm tù giam, tuy nhiên ông đã bị ám sát trong tù bởi các tù nhân khác vào ngày 21 tháng 5 năm 1939.
64228	Ông bị Liên Xô giam giữ sau chiến tranh và mất khi đang trong tù vào năm 1946.
64229	Ông bị lực lượng chính phủ của tổng thống Venustiano Carranza phục kích và bắn chết tại Morelos.
64230	Ông bị mất cánh tay trái và đổ lỗi cho Superman.
64231	Ông bị mất trí nhớ và tấn công Cecil trước khi tỉnh lại.
64232	Ông bị Naruto gọi là "Tiên nhân háo sắc" (Ero sennin) vì ông rất mê gái, nhưng thực chất đó cũng là một cách thám thính tình hình của ông.
64233	Ông bình luận: "Với tôi, đó như kiểu một tia sáng dẫn đường.
64234	Ông bị sa thải vào tháng 6 năm 2001.
64235	Ông bị Tettuya Shiroo bắn chết lúc 20 giờ (giờ địa phương) Một trong hai quả đạn đã đi xuyên tim của ông.
64236	Ông bị Thần Tướng giết và hút nội lực cùng 6 vị tôn giả của 6 môn phái kia.
64237	Ông bị thôi việc và giành hơn một thập kỷ làm nhân viên của tổ chức thể thao Sportpropag (1971-84).
64238	Ông bị xử bắn vào năm 1939 với tội danh tham gia vào một âm mưu quân sự phát xít.
64239	Ông Bob Ewell thuận tay trái, trong khi Tom thì lại bị tật ở tay trái.
64240	Ông bỏ khỏi hàng ngũ Quốc Dân Đảng, gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 8 năm 1927.
64241	Ông bổ sung thêm vào lãnh đạo của ủy ban CPC vào tháng 2 năm 1971.
64242	Ông bỏ tiền chiêu dân, khuyến khích việc canh tác, phát triển nghề thủ công, đặc biệt là nghề mộc chạm.
64243	Ống Bourdon của đồng hồ cảm nhận áp lực và hiển thị lên trên mặt đồng hồ.
64244	Ông Brad Adams, giám đốc Á châu của Human Rights Watch cho biết: "Nhiều người trên thế giới không biết rằng người Việt Nam có thể bị bắt chỉ vì bày tỏ chính kiến của mình".
64245	Ông Bùi Công Ước dẫn tôi ra thăm chứng tích sân bay Dừa.
64246	Ông Bùi Thanh Phong – Giám đốc Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Làng bè Bình Thạnh phấn khởi cho biết, vào ngày 09/8 tới đây, Khu du lịch Làng bè Bình Thạnh sẽ chính thức khai trương và đưa vào hoạt động.
64247	Ông Bùi Văn Khánh từng giữ các chức vụ sau: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Bình, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình.
64248	Ông buộc phải từ chức chỉ sau 20 ngày và triều đại lần hai của ông kết thúc vào ngày 1 tháng 5 năm 1045.
64249	Ông buộc phải yêu cầu Narioki quyết định giữa Hisamitsu hay con trai của Hisamitsu là Tadayoshi kế vị ông làm daimyō.
64250	Ông Cả được phong làm Phổ hệ quả đoán đại vương, ông Hai là Phù vận tán trị đại vương.
64251	Ông cai trị lần đầu tiên ông là một chư hầu của Toungoo Miến Điện trước khi khôi phục lại cha ông vào năm 1568 làm vua có chủ quyền.
64252	Ông cầm binh khí ở trước trận, đi lại liều mạng chém giết, quân Tùy tử thương rất nhiều phải lui lại.
64253	Ông căm ghét đối với việc thực hiện các chuyến đi.
64254	Ông cầm gươm chém tới, Kỳ không đỡ kịp nên nhảy xuống sông lặn đi.
64255	Ông cầm quyền lớn và tỏ ý kiêu ngạo trước triều đình, nhiều người bị chèn ép không dám nói.
64256	Ông càng trở nên thận trọng hơn và làm mọi cách để chiều lòng Từ Hi Thái hậu để bảo toàn mạng sống của mình.
64257	Ông cảnh báo rằng tất cả các hình thức yoga, khi được người phương Tây sử dụng, có thể thành những nỗ lực để thống trị cơ thể và vô thức thông qua ý tưởng muốn đi lên các luân xa cao hơn.
64258	Ông cất cánh trong một Short S27 từ tàu chiến HMS Hibernia khi nó đang chạy với tốc độ 10,5 knots (19 km/h) trong cuộc Thao diễn hạm đội hoàng gia ở Weymouth.
64259	Ông chấm dứt Hiệp ước Westminster, cam kết hỗ trợ Tây Ban Nha chống Pháp vào tháng 11 năm 1511, và chuẩn bị cho cuộc chiến Liên minh Cambrai.
64260	Ông chấp nhận rủi ro ra lệnh cho các con tàu bật sáng đèn, còn Wadsworth và các tàu khu trục khác được lệnh tìm kiếm và vớt mọi phi công bị buộc phải hạ cánh trên biển.
64261	Ông chạy lại và cảnh báo Mills không được nghe lời nói của Doe, nhưng tên sát nhân nói rằng trong hộp có chứa đầu của Tracy.
64262	Ông chạy vội về nhà, nhưng tới gần một tiểu đảo ở Calf Sound, thuyền ông ta bị nạn và ông bị chết đuối.
64263	Ông chết năm 290 khi thế lực của các chư hầu, lãnh chúa lớn ở Trung Quốc vẫn có quân đội riêng.
64264	Ông chết vào năm 1032, và sau khi chết, Đức Minh được truy phong là Tây Hạ Thái Tông (太宗).
64265	Ông chia quân làm 3 nhóm: nhóm thứ nhất là bộ binh cơ giới hoá vượt sông chiếm đầu cầu, sau đó nhóm thứ hai là xe tăng băng qua cầu kéo sang dưới yểm trợ của nhóm thứ ba là toàn bộ pháo binh.
64266	Ông chia quân làm 4 cụm.
64267	Ông chỉ biết đến thệ nguyện thứ 18 của Phật A-di-đà và vì vậy có nhiều khác biệt với Tịnh độ tông và Pháp Nhiên.
64268	Ông chỉ chuẩn bị được một niêu cơm bé đem ra cho khách ăn và nói với khách rằng: May mắn được gặp ông, thế là nhà tôi có phúc.
64269	Ông chỉ có một chút thành công sau tai tiếng đó trước khi trở lại vào cuối những năm 60 với những ca khúc nhạc đồng quê như "Another Place, Another Time".
64270	Ông chỉ còn biết âm thầm chuẩn bị cho đám con chỉ quen với đồng ruộng của mình có đủ kiến thức để trở thành những thị dân bất đắc dĩ.
64271	Ông chỉ đạo các hoạt động khủng bố và tàn sát.
64272	Ông chỉ đưa cỏ hầm cho họ.
64273	Ông chỉ được biết đến vào năm 1982 khi R. C. Senior phát hiện ra một trong số những đồng tiền của ông tại kho báu Surana.
64274	Ông chỉ gào thét ở trong thơ mà thôi.
64275	Ông chỉ huy chuyến bay không gian Vostok 4 ( ) vào năm 1962, cùng với Andrian Nikolayev trên tàu Vostok 3, là lần đầu tiên có hơn một tàu vũ trụ có người lái ở cùng một quỹ đạo.
64276	Ông chỉ huy trong suốt cuộc đổ bộ ở vịnh Anzac, và nhiều trận đánh quan trọng khác như trận đồi Scimitar, trận Chanuk Bair, trận Sari Bair.
64277	Ông chỉ muốn giản lược là "Tướng Minh" và không muốn nhắc đến chức vị Tổng thống mới tiếp nhận được hai ngày.
64278	Ông Chỉnh là người gần gũi nhất với Tùng, và được mọi người kính trọng vì phẩm chất người lính.
64279	Ông chính thức lên nhậm chức tổng thống sau Shick.
64280	Ông chính thức nhận giáo phận này vào ngày 26 tháng 10 cùng năm.
64281	Ông chính thức Titsingh, p. 317. lên ngôi Thiên hoàng thứ 100 của nước Nhật Bản thống nhất, trị vì với niên hiệu Meitoku nguyên niên (1393-1394).
64282	Ông chi phí tốn kém cho binh cách, vì nhận thấy tầm quan trọng của một Quân đội hùng mạnh đối với đất nước.
64283	Ông chi phối mọi công việc triều chính, vị Hoàng đế mới lập trên thực tế không có quyền hành thực sự và phần lớn các quyết sách đều qua tay Nhĩ Chu Vinh.
64284	Ông chỉ ra cách đầu tiên ra khỏi những mâu thuẫn và cho thấy trong "Principia Mathematica" của 1910-1913 cũng là một phần hiệu quả của Type theory ứng dụng.
64285	Ông chỉ tay lên trời nói "đạo tại trời".
64286	Ông chỉ tuyên bố rằng ông sẽ giúp đỡ Karl VII đối đầu với quân Áo và bảo vệ ngôi Hoàng đế của Karl VII.
64287	Ông chỉ vẽ những người thân trong gia đình và tĩnh vật.
64288	Ông chờ bà cụ từ chiều hôm trước đến tận sáng hôm sau mà vẫn không thấy bà đến chợ.
64289	Ông cho biết hợp đồng sẽ đưa Washington đến một cấp bậc công nghiệp mới và là một bước ngoặt cho việc làm của Washington.
64290	Ông cho biết mình đã hỗ trợ tái định cư cho nhiều gia đình làng chài và với tư cách cá nhân, đã thương thuyết với Đại học Tulane nhằm đảm bảo trẻ em Việt Nam có cơ hội được học tập.
64291	Ông cho biết: "Nhiều lần đã làm nhưng chưa thành công.
64292	Ông cho biết rằng ông sẽ từ chối khai mạc Quốc hội trừ phi tuyên bố được sửa đổi.
64293	Ông cho đào hào, dựng lũy để giữ, quân Hồi cũng đắp lũy giằng co.
64294	Ông cho khảm Đền Thánh Gioan Lateran và Santa Maria Maggiore.
64295	Ông cho là, đánh giá chung hệ thống loa phường hoạt động rất có hiệu quả và Sở sẽ tham mưu không bỏ mà chỉ điều chỉnh hệ thống truyền thanh này.
64296	Ông cho lắp ráp lại các bậc thang của "Toà giảng" được gọi là "Cầu thang thánh".
64297	Ông cho một số quân đội Ba Lan mượn, có khả năng là một cam kết được thực hiện cho Knud và Harald vào mùa đông để đưa mẹ của họ trở lại triều đình Đan Mạch.
64298	Ông chọn các tên neoytterbi (ytterbi mới) và luteci cho cho nguyên tố mới nhưng tên neoytterbi cuối cùng đã được đổi lại cho nguyên tố ytterbi và năm 1949 nguyên tố thứ 71 được đổi thành luteti.
64299	Ông chọn khẩu hiệu giám mục cho mình là "Xin cho con say mê Thánh Giá".
64300	Ông chọn một vị trí thích hợp rồi bắn chết Tanner bằng khẩu súng trường của thành viên đội vũ trang.
64301	Ông cho phép sử dụng hai sư đoàn thiết giáp ở Normandie.
64302	Ông cho rằng "Cách lý giải "chỉ lấy cảm hứng" hay tuyên bố "Chàng trai năm ấy không phải là phim về Wanbi Tuấn Anh", theo tôi là lời bào chữa vô cùng thông minh của đạo diễn Quang Huy, nhưng lại thiếu trách nhiệm, thiếu tôn trọng Wanbi".
64303	Ông cho rằng CETA không nên được xác nhận bởi quốc hội quốc gia vì "nó làm xói mòn EU".
64304	Ông cho rằng chính sức hủy diệt của vũ khí mới này sẽ đập tan suy nghĩ rằng chiến tranh có thể đem lại lợi ích.
64305	Ông cho rằng điều này nhắc nhở tôi phải cố gắng yêu thương thật chứ không giả dối.
64306	Ông cho rằng giá cả có liên quan đến số lượng tiền tệ và việc giữ vàng và ban hành tiền giấy sẽ chỉ dẫn đến lạm phát.
64307	Ông cho rằng Hoa Kỳ hoan nghênh tin này và đang đợi sự kiểm tra của đội thanh sát IAEA.
64308	Ông cho rằng lao động chân tay là một cách biến đổi các linh mục và vai trò của họ trong xã hội.
64309	Ông cho rằng Liên Xô có vị thế trên trường quốc tế sau chiến tranh và có thể ra yêu sách về điều kiện viện trợ.
64310	Ông cho rằng luật tự nhiên được mọi người ủng hộ do tính hợp lý của nó.
64311	Ông cho rằng, lý do chính là những chiến thắng nhanh chóng và to lớn của quân đội Liên Xô ở Mãn Châu.
64312	Ông cho rằng những lời chỉ trích "Hội Lập Ngập" là một sự xúc phạm, khi mà mục tiêu của Hội đồng hướng về phía đoàn kết Ma Cao, phát triển Ma Cao.
64313	Ông cho rằng sự hoài nghi là một yếu tố của đức tin, và sẽ là điều bất khả để đạt được niềm xác tín khách quan về các lẽ đạo như sự hiện hữu của Thiên Chúa hoặc cuộc đời của Chúa Cơ Đốc.
64314	Ông cho rằng Tập đoàn quân 33 đã bị mất lợi thế bất ngờ ngay từ đầu buổi sáng 12 tháng 10 và đề nghị tốt hơn hết là nên giữ vững các bàn đạp mới chiếm được bằng chiến thuật phòng ngự tích cực.
64315	Ông cho rằng thậm chí khi một cuộc thí nghiệm khoa học được tiến hành nhiều lần trong một môi trường có kiểm soát thì những hiện tượng và những sự việc xảy ra bất ngờ vẫn không giải thích được.
64316	Ông cho rằng Thần lực thức tỉnh sẽ cán mốc 1 tỉ USD "không một chớp mắt" và có thể cũng sẽ cán mốc 2 tỉ USD.
64317	Ông cho rằng trong ấn bản thứ hai của An Adventure, Moberly không hề nhắc tới người phụ nữ trong bức tranh phác họa trong quãng thời gian 3 tháng kể từ chuyến đi Versailles, và cùng lúc đó Jourdain không nhớ tới bất cứ điều gì.
64318	Ông cho rằng việc bán phép giải tội (tiếng Anh: indulgence) của Giáo hội chẳng có ích lợi gì cho việc cứu rỗi linh hồn ngoài mục đích làm đầy túi các chức sắc của Giáo hội.
64319	Ông cho rằng, Việt Nam là một đất nước ưa dùng đòn roi.
64320	Ông cho triệu tập một cuộc họp của các cố vấn của ông tại nhà thờ và xem xét kỹ lưỡng tình hình.
64321	Ông chưa bao giờ đặt tên cho lối đánh của mình và chỉ gọi nó là "karate".
64322	Ông chưa biết Lã Bố phản mình nên gọi Lã Bố đến cứu thì Lã Bố chạy thẳng tới đâm chết ông.
64323	Ông chủ nhà trọ không lấy tiền nhà, vì luật sư đã trả và trao cho mẹ con Jacquou một số tiền luật sư giúp đỡ.
64324	Ông chủ trì Lực lượng đặc nhiệm trường học an toàn tỉnh (2003) và đưa ra Đạo luật trường học an toàn (2005) để chống bắt nạt trong hệ thống trường học dựa trên phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính và chứng đồng tính.
64325	Ông chủ trì Phái đoàn về quan hệ với Belarus.
64326	Ông chú ý đến cô thư ký 16 tuổi Mary Stilwell (1855–1884) dịu dàng, thanh mảnh làm việc trong công ty, một hôm, ông đến gặp nàng và nói: "Thưa cô, tôi không muốn phí thì giờ nói những câu vô ích.
64327	Ông chuyển đến London vào tuổi thiếu niên và theo học trường Hurtwood House.
64328	Ông chuyển hướng lên phía Bắc sau một báo cáo sai lầm từ một khí cầu zeppelin về một đơn vị Anh trong khu vực.
64329	Ông chuyển sang công tác huấn luyện năm 1999 với Strømsgodset và sau đó là với Moss, Follo, Lillestrøm và Strømmen.
64330	Ông chuyển sang làm việc ở tỉnh đội, là Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư ban cán sự, Chính trị viên tỉnh đội Quảng Trị.
64331	Ông chuyển triều đình từ Thành Masmak đến Cung điện Murabba vào năm 1938 và cung điện này vẫn là dinh thự và trụ sở chính quyền của ông cho đến khi ông mất vào năm 1953.
64332	Ông chủ yếu nghiên cứu những người không có nhịp tim và không có hoạt động não có thể phát hiện được trong một khoảng thời gian và tin rằng ngừng tim là mô hình tối ưu giúp hiểu được trải nghiệm của con người về cái chết.
64333	Ông có 11 con trai và con gái Nguyễn Trãi, Băng Hồ di sự lục.
64334	Ông có 2 con là Nguyễn Đức Hạnh (1995) và Nguyễn Đức Minh Hiền (1999).
64335	Ông có 2 đời vợ.
64336	Ông có ảnh hưởng rất nhiều đến văn học Mỹ Latinh trong thời kỳ "bùng nổ" nổi tiếng.
64337	Ông có anh lớn là Thân vương Koretaka (惟喬親王) (844-897).
64338	Ông có ba đầu: cóc, người và mèo.
64339	Ông có bằng Cử nhân Kinh tế, Kĩ sư xây dựng, Thạc sĩ Quản lý hành chính công.
64340	Ông có bằng cử nhân về Khoa học Chính trị tại Empire State College và bằng thạc sĩ về Nghiên cứu Đô thị tại Queens College, City University of New York.
64341	Ông có bằng Kỹ sư cầu đường.
64342	Ông có bằng tiến sĩ chuyên ngành khai thác Mỏ từ Trường Đại học Mỏ Matxcơva, Liên Xô năm 1989.
64343	Ông có ba người em gái là Nguyễn Thị Tần, Nguyễn Bích Hạnh và Nguyễn Bích Thảo.
64344	Ông có bí danh là Thượng Vũ, Trung Nam, anh Tư Kỉnh.
64345	Ông có biệt danh là "Đầu máy của Séc".
64346	Ông có công đánh giặc Chiêm thành,sau được Nhà Vua giao cho vùng đất ven biển xứ Thanh (nay là Quảng Thái, Quảng Xương, Thanh Hóa) để sinh sống, an dân.
64347	Ông có công tái lập an ninh trật tự, lập các đồn hương vệ, kiểm soát được các đường giao thông trong quận.
64348	Ông cố của bà là Roberto Sacasa Sarria, cựu Tổng thống Nicaragua.
64349	Ông có đánh trả nhưng bị ăn spears lần 3 cùng đòn Jackhammer và vẫn chỉ pin 2. Cuối cùng, Goldberg định tung Jackhammer nhưng ông thoát được, tung Chokeslam kết thúc trận đấu.
64350	Ông có đôi mắt đen sắc sảo.
64351	Ông cò được ái mộ với lá thư gửi cho con mình khuyên răn về lẽ sống.
64352	Ông có được vũ khí mà ông tích trữ ở Yên Kinh cũng như số lượng ngựa lên tới 56 vạn con.
64353	Ông cố gắng bài trừ nạn săn bắt nô lệ ở Sudan, nhưng không thành công.
64354	Ông cố gắng tìm Gilda đồng thời cũng giả vờ không thèm quan tâm, vì ông lo lắng cô rơi vào tay công tước.
64355	Ông có hai chủ đề yêu thích: bàn tay và hoa.
64356	Ông có hai con trai, trong đó có Cáp Phong A (哈丰阿), tập nguyên tước vị Tam đẳng Khinh xa Đô úy từ cha, vị này chính là thân phụ của Thứ phi.
64357	Ông có hình dạng không xác định, có thể hóa thành ba dạng khác nhau - Clockwork trẻ, thanh niên và già.
64358	Ông có hơn 70 người con trai, làm họ Điền nhanh chóng cường thịnh.
64359	Ông coi bộ phim là sự truyền cảm hứng lớn lao cho việc "trở thành người mà bạn muốn trở thành và tự tìm ra bản chất thật của mình trong cách người khác nhìn nhận sự khác biệt."
64360	Ông coi "quy hoạch đô thị là chìa khoá" để giải quyết mọi vấn đề kiến trúc xây dựng.
64361	Ông coi trọng lễ nghi, luôn dặn dò các em không được gắp thức ăn trước người lớn trong bữa cơm, không được chống hai tay trên bàn khi có bề trên.
64362	Ông coi vật chất là một tập hợp vô tận các nguyên tố sơ khai bất tử, ám chỉ tới tất cả sự sinh ra và biến mất cho tới sự pha trộn và tách ly.
64363	Ông có khuôn mặt nhợt nhạt, trắng trẻo.
64364	Ông có màn ra mắt cho Newcastle United mùa giải 1971–72.
64365	Ông có màn ra mắt trên sân Athletic Ground vào ngày 20 tháng 2 năm 1897, trong chiến thắng 8-0 trước Grantham Rovers ở Midland League.
64366	Ông có mối quan hệ chặt chẽ với các chính trị gia đối lập.
64367	Ông có một anh trai William, và chị gái Agnes nhưng chết non.
64368	Ông có một cách tiếp cận thận trọng đối với vấn đề, nói rõ: "Chúng tôi không tiêu cực đối với ý tưởng trực tuyến.
64369	Ông có một con trai, David (sinh năm 1931), với người vợ thứ nhất Marion Hill Beadle.
64370	Ông có một lần ra sân vào tháng 4 trước khi gia nhập danh sách cầu thủ chấn thương.
64371	Ông có một người chị gái, Jenny, và một người em trai Harald.
64372	Ông có mười anh chị em, tất cả đều chết từ khi còn nhỏ.
64373	Ông có mười anh chị em và bốn người vợ, tất cả đều đã qua đời, trong đó người cuối cùng qua đời vào năm 1988.
64374	Ông có năm con trai, đều là những vị tướng giỏi trong triều đình Hậu Lê.
64375	Ông còn cho rằng "xếp hạng tham nhũng của TI xa rời thực tế" và "các nước phương Tây được đánh giá cao cũng chỉ vì tiền mà thôi"
64376	Ông còn cho xây dựng trường đại học đầu tiên của Afghanistan và phát triển các mối quan hệ thương mại và giáo dục với phương Tây.
64377	Ông còn có bút danh khác là Xuân Khai.
64378	Ông còn có bút danh là Tràng Thiên.
64379	Ông còn có các bút danh khác là Kẻ Sỹ, Cư sỹ Nam Hà, Cư Sỹ Sông Ngọc và ngoài thơ cũng sáng tác văn xuôi.
64380	Ông còn có hiệu là Trúc Khê tiên sinh.
64381	Ông còn có một người bạn khác, Keyserling, theo một nhà ngoại giao người Pháp, nhà vua chung sống với Keyserling trong vòng nhiều tiếng đồng hồ, và không cho Keyserling ra ngoài đường, vì "sợ thiên hạ dị nghị về ông ta".
64382	Ông còn đạo diễn cho bộ phim hài - kinh dị vào năm 1988 là Lucky Stiff.
64383	Ông còn đề cập rằng các bức tượng sùng bái cổ xưa nhất của Aphrodite ở Sparta và Cythera mô tả bà cầm vũ khí.
64384	Ông còn để quên ví tiền và hộ chiếu trước khi lên chuyến tàu tiếp theo và bị người xét vé đuổi xuống vì không có vé.
64385	Ông còn đề xuất binh sĩ sau khi khai khẩn tạo được thành tích có thể cho di dân từ nội địa đến để thay thế và làm tiếp.
64386	Ông còn được biết với tên Katō Kōmei.
64387	Ông còn được gọi là Rudravarman III.
64388	Ông còn được gọi là Thế Tổ Huệ Trang đại vương (世祖惠莊大王), hay Triều Tiên Huệ Trang quốc vương (朝鮮惠莊國王), là một trong những vị quốc vương nổi tiếng nhất của Triều Tiên.
64389	Ông còn được nhắc tới do các nỗ lực đáng kể về enzym học và giúp cho sự phát triển nền tảng của hóa sinh công nghiệp ở Liên Xô.
64390	Ông còn được phong làm giám mục Myra.
64391	Ông cố ngoại của ông, Edward Francis Blewitt, có bố mẹ là người nhập cư Ireland từ Rappagh, Ballina, County Mayo và từng là Nghị sĩ Thượng viện bang Pennsylvania.
64392	Ông cộng tác cho nhiều tờ báo có uy tín bấy giờ, như Văn học tạp chí, Dân quyền, Công luận, Mai, Hà Nội báo.
64393	Ông công tác chủ yếu trong lĩnh vực báo chí, từng làm Tổng biên tập báo Độc lập (1945 – 1949), Chủ bút báo Cứu quốc, nhiều năm làm Phó Tổng biên tập báo Nhân dân,Tổng biên tập báo Giải phóng Tổng thư ký Hội Nhà báo http://daidoanket.
64394	Ông công tác ở vai trò phụ tá, hoạt động trợ giúp cho lãnh đạo hành pháp những năm cuối nhiệm kỳ, những năm 1996 – 1997.
64395	Ông công tác ở Xí nghiệp Giao thông vận tải huyện Hữu Lũng rồi trở thành Giám đốc Xí nghiệp Giao thông vận tải huyện Hữu Lũng.
64396	Ông có người con trai tên là Mai Bích, tự là Lương Ngọc.
64397	Ông có người em ruột là Đoàn Thế Hối (sinh 1932) cũng là nhà văn với bút hiệu Lê Vĩnh Hoà.
64398	Ông có nhận một người con gái nuôi tên là Thạch Ích Dương.
64399	Ông có nhiều học trò, bao gồm Oswald Balzer, Wiktor Czermak, Ludwik Finkel, Stanisław Lukas, Saturnin Kwiatkowski, Antoni Prochaska, Adam Szelągowski.
64400	Ông có nhiều mưu sĩ, tướng lĩnh và binh lương, có nhiều ưu thế trong cuộc tranh hùng cuối thời Đông Hán.
64401	Ông có nhiều tác phẩm để lại thắm đẫm nổi sầu bi, lụy khổ.
64402	Ông có nhiều vai diễn để đời ở TVB như Nam Mộ Dung trong "Thiên long bát bộ" (đến nay vẫn chưa ai qua mặt ông trong vai này), Đông Phương Bạch trong "Lục chỉ cầm ma", Giang Thượng Phong trong "Dương môn nữ tướng",.
64403	Ông có nhiều vợ và con, nhưng tên tuổi của phần lớn trong số họ đã bị quên lãng cùng năm tháng.
64404	Ông còn hòa âm thành công nhiều sáng tác của mình trong album của Lam Trường và rất nhiều ca sĩ khác.
64405	Ông có những thói quen cực kỳ xấu là tính hay tò mò, thói háu ăn, "bàn tay nhám" và nhất là cái tật thích chọc phá người khác, đặc biệt là Yusaku và Kyoko.
64406	Ông còn kêu gọi: "Người dân Libya nên bảo vệ bản sắc, những thành tựu, lịch sử và hình ảnh danh dự về tổ tiên và những người anh hùng của mình.
64407	Ông còn là diễn giả yêu nước vĩ đại.
64408	Ông còn là người tập hợp các bài hát dân ca, viết chúng ra hoặc ghi âm lại.
64409	Ông còn là tác giả của một số sách chuyên môn về kinh tế và tài chính, xuất bản ở Hà Nội và Sài Gòn.
64410	Ông còn một bút danh khác là Thiên Kim nhưng độc giả thường nhớ đến ông với tên Kim Khánh.
64411	Ông còn nổi danh qua chương trình truyền hình Siskel & Ebert, nơi ông là người đồng dẫn dắt chương trình cùng Gene Siskel trong thời gian 23 năm.
64412	Ông còn nói rằng "bài hát kể về một người nông dân nghèo Nam Mỹ, suốt ngày làm việc chăm chỉ, sau đó ngồi đưới gốc cây và mơ ước trở thành một con chim bồ câu trắng tự do."
64413	Ông còn nói thêm: "Vì bản thân Trẫm là công cụ của Thượng đế, Trẫm làm theo ý mình."
64414	Ông còn phát minh ra bộ phận ly tâm điều chỉnh tốc độ, thông qua đó máy hơi nước có thể tự động khống chế.
64415	Ông còn phụ trách nhạc cho các bộ phim ngoài nước như của Hàn Quốc và Trung Quốc.
64416	Ông còn sát hại một thương nhân để chiếm đoạt thê của người này, song người phụ nữ này tự sát chứ không chịu nhục.
64417	Ông còn tham gia loạt phim truyền hình The Waltons vào những năm 1970.
64418	Ông còn tham gia và nhóm hát "Hill city Quartet".
64419	Ông còn thêm lời an ủi các linh mục trong tông thư đó.
64420	Ông còn tỏ ra tức giận khi biết con gái của mình đang ở Berlin mặc đồ đen vì người mẹ quá cố.
64421	Ông còn tuyên bố thêm rằng tảng băng cực bắc đã tan chảy trên Sao Hỏa và điều này khiến con cháu của Adam và Eva di chuyển đến Trái Đất.
64422	Ông còn viết nhạc cho phim và viết phần âm nhạc cho khoảng 60 vở kịch nói, tuồng, chèo.
64423	Ông có phong tư tiêu sái, mình dài 7 thước 3 tấc, dung mạo đẹp đẽ.
64424	Ông có quan hệ rộng rãi với các tác gia thời kỳ đó.
64425	Ông có quê quán ở xã Nhạo Sơn, huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc.
64426	Ông có tài hùng biện.
64427	Ông có tài tổ chức, tinh thông về cả chiến thuật lẫn chiến lược, luôn tin tưởng vào tầm quan trọng của việc tiến hành một trận đánh quy ước, cũng như vào khả năng biết chọn đúng thời cơ tấn công quân địch của bản thân.
64428	Ông có tài võ nghệ, lần lần được thăng đến Phủ quân tham quân, Ngụy Quận thái thú.
64429	Ông có tên trong Đại sảnh Danh vọng các nhà thiết kế từ năm 1987.
64430	Ông có thẻ bắn trúng mục tiêu ở cự ly 600m một cách nhanh chóng và chính xác mà không cần bất kỳ thiết bị ngắm nào.
64431	Ông có thời gian dài công tác bên ngành ngoại giao, từng giữ chức Tùy viên Đại sứ quán Việt nam tại Thụy Điển, Phó vụ trưởng Vụ văn hóa UNESCO, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan.
64432	Ông có thụy hiệu là Nghĩa Trung.
64433	Ông có tình cảm sâu nặng với người vợ Vương Thị của mình.
64434	Ông có tình cảm với thần Ookuninushi nhưng không được đáp trả vì ông ấy chỉ thích những người phụ nữ thật sự.
64435	Ông có trình độ cử nhân quản lí giáo dục và cao cấp lí luận chính trị.
64436	Ông có trình độ học vấn là Cử nhân Sư phạm Toán.
64437	Ông có trong tay 5 Sư đoàn cùng với các khẩu trọng pháo và siêu pháo.
64438	Ông cổ vũ các dòng hành khất nhưng lên án giáo phát Tông đồ là giáo phái, ở Parma ca tụng sự khó nghèo Phúc âm.
64439	ONGC tham gia thăm dò và khai thác dầu khí ở 26 bồn địa trầm tích của Ấn Độ, sở hữu và điều hành trên 11.000 km đường ống dẫn dầu khí trong nước.
64440	Ông cử hành nghi thức nhận giáo phận vào ngày 20 tháng 8 cùng năm.
64441	Ông cụ là Hoài Nam Tĩnh vương Thác Bạt Tha.
64442	Ông cũng ấn định con số các hồng y là 70.
64443	Ông cũng bán đi công ty hàng không làm ăn kém hiệu quả Trump Shuttle và du thuyền dài 85m Trump Princess của mình.
64444	Ông cũng ban phong hiệu cho 7 Công chúa là chị em, con gái hoặc nữ giới thân tộc, xác lập chế định thứ bậc Công chúa của triều đại nhà Thanh.
64445	Ông cũng bắt đầu dồn.
64446	Ông cũng bắt đầu hợp tác với các vườn động vật khác từ Ba Lan và nước ngoài.
64447	Ông cũng bày tỏ niềm vui khi được tiếp tục vai diễn của mình, nói: "Có lẽ mọi thứ sẽ rất khác so với ban đầu đấy, nhưng tôi luôn sẵn sàng cho những thử nghiệm mới."
64448	Ông cũng bị bom vùi lấp hàng chục lần, nhiều lần bị sức ép bom nổ gần làm huỷ hoại sức khoẻ và thân thể.
64449	" Ông cũng bị cáo buộc khi nói rằng phong trào bảo vệ quyền động vật không muốn "cải tổ" thuật giải phẫu sinh thể mà chỉ "quét sạch chúng khỏi bộ mặt của Trái Đất".
64450	Ông cũng bị chỉ trích bởi tuyên bố phủ nhận sự thay đổi khí hậu, bởi nó trái với quan điểm của cộng đồng khoa học.
64451	Ông cũng biết đấy, dân nhạc tài hoa thường anh nào trong đời chẳng có ba bốn cô xinh đẹp vây quanh.
64452	Ông cũng bổ sung thêm rằng IAU đã không vô tư khi đề cập đến thiên thể này và thậm chí ủy ban cần phải chịu trách nhiệm như thế nào trước việc phê chuẩn tên gọi của nó.
64453	Ông cùng các quan lại địa phương triển khai các hoạt động kinh tế, xây dựng lực lượng phòng thủ để sẵn sàng đối phó với quân của Nguyễn Ánh từ trong Nam tiến ra.
64454	Ông cũng cảnh giác với Trung Quốc liên quan đến an ninh quốc gia và nhân quyền, cũng như muốn tăng cường sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ ở khu vực đó nhưng hy vọng tăng trưởng kinh tế lớn hơn do giao dịch với quốc gia đó.
64455	Ông cũng chính thức trở thành Tổng Thư kí Thánh bộ Công giáo Đông Phương hai ngày sau đó, vào ngày 24 tháng 3. Bất ngờ, ngày 29 tháng 7 năm 1962, tân Hồng y Courssa qua đời, hưởng thọ 65 tuổi.
64456	Ông cũng cho biết nét chữ trong bức thư rất giống với chữ trong một bức thư mà một người quen biết gửi cho ông, nhưng tên và địa chỉ của người này đã bị tẩy bỏ trước khi sao chép.
64457	Ông cũng cho các vị Bộ trưởng hay về việc đánh chiếm các chùa và bắt giữ "bọn tăng ni làm loạn".
64458	Ông cũng cho rằng album "vô hướng" nhưng cuối cùng kết luận "những khoảnh khắc tuyệt đỉnh của Supernatural tới từ thứ âm nhạc xuất sắc của những năm 90 bởi Santana – một sự trở lại thành công."
64459	Ông cũng cho rằng chế độ đa đảng sẽ thất bại và làm suy yếu Bồ Đào Nha.
64460	Ông cũng cho thực thi các hình phạt tàn ác và thường xuyên xử tử.
64461	Ông cũng cho xây dựng rất nhiều mộ quý tộc, và các ngôi mộ này được xây dựng khéo léo hơn trước.
64462	Ông cũng chứng minh các kết quả tương tự cho 6 hay 8 bình phương.
64463	Ông cũng chủ trương tránh gây thù chuốc oán đồng thời nhấn mạnh việc ly gián, phân hóa quân địch để tiến tới bẻ đũa từng chiếc.
64464	Ông cũng có 3 lần ra sân ở giải Cúp cho đội một Ipswich, cũng như hơn 200 trận cho đội dự bị.
64465	Ông cũng có mối quan hệ tình bạn với văn sĩ Geraldine Jewsbury, bắt đầu từ năm 1840.
64466	Ông cũng có một thời gian ngắn quy thuận triều Liêu.
64467	Ông cũng còn có một biệt danh khác là ( ), có nghĩa là "người quên sách vở" bởi vì ông không thể nhớ tất cả những cuốn sách mà mình đã viết.
64468	Ông cũng có những khoản đóng góp cá nhân cho các bệnh viện, trường học và các tổ chức từ thiện như Quỹ Lương hưu của hội nhạc sĩ Leipzig.
64469	Ông cũng có quan hệ cá nhân chặt chẽ với Hoa Kỳ từ năm 1878 thông qua cuộc hôn nhân của ông với một công dân Mỹ - Charlotte Garrigue – và tình bạn với Charles Crane, một kỹ nghệ gia người Chicago.
64470	Ông củng cố quyền lực, với sự giúp đỡ của SAS Anh, và giành lại quyền kiểm soát nội địa của bộ lạc, tập hợp lại thành phố Muscat và Oman.
64471	Ông cũng có thể chỉ đơn thuần là tiếp tục các chính sách tiến công quân sự từ vị vua tiền triều, Seqenenre, người dường như đã ngã xuống trong trận chiến chống lại người Hyksos.
64472	Ông củng cố vương quyền, tập trung quyền lực để thi hành những cải cách một cách thuận lợi.
64473	Ông cũng củng cố giới tinh hoa cầm quyền của nước cộng hòa, hiện gần như hoàn toàn là người Azerbaijan, do đó làm đảo ngược việc nối lại tình hữu nghị trước đó.
64474	Ông cũng đã có một vai diễn nhỏ trong đề cử giải thưởng Oscar và Quả cầu vàng, phim Alejandro González Iñárritu của Babel.
64475	Ông cũng đã có quan hệ tình một đêm với Alex vào đêm giao thừa năm mới.
64476	Ông cũng đã cùng Bob và Jerry Robinson tạo thêm một số nhân vật truyện tranh phản diện khác.
64477	Ông cũng đã đi đầu trong việc quảng bá cờ vua tại các trường học ở Nga và nước ngoài.
64478	Ông cũng đã được chỉ định phục vụ trong một lực lượng đặc nhiệm nội bộ có nhiệm vụ khám phá lời khai từ xa cho các phiên điều trần của ủy ban tại Hạ viện."
64479	Ông cũng đã giúp thiết kế tàu con thoi Buran và Tu-2000, đã bị đình chỉ vì thiếu vốn.
64480	Ông cũng đã gửi Báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
64481	Ông cũng đã hát trong các buổi biểu diễn cabaret tại Café de Paris và Café Royal.
64482	Ông cũng đã hoàn thành bằng thạc sĩ về luật công và sau đó làm việc trong các công ty luật chuyên về công nghệ cao, sáp nhập và mua lại.
64483	Ông cũng đã hứa sẽ trở lại nơi đây dịp kỉ niệm 100 năm xây dựng Thánh đường vào năm 2017.
64484	Ông cũng đã kiếm "bộ năm tiền đạo nổi tiếng" khi mua họ về trong cùng một thời điểm:Jimmy Delaney,Stan Pearson,Jack Rowley, Charlie Mitten và Johnny Morris.
64485	Ông cũng dành nhiều thời gian làm tình nguyện cho các cuộc vận động chính trị của cha mình.
64486	Ông cũng đã phát hiện được 1 sao chổi (6P/d''Arrest), một tiểu hành tinh (76 Freia).
64487	Ông cũng đã phát triển các nhân vật của mình đến một mức độ lớn hơn các vở kịch trước đó của Aeschylus.
64488	Ông cũng đã phổ biến ý tưởng "chi phí của chất lượng thấp",tức là,chỉ ra chính xác chi phí của một việc làm kém chất lượng.
64489	Ông cũng đã sử dụng rất nhiều các bản phác thảo dầu như các nghiên cứu chuẩn bị.
64490	Ông cũng đã trình bày bài giảng IPhO 2012 tại Olympic Vật lý Quốc tế tổ chức tại Estonia.
64491	Ông cũng đã từng bị lưu đày đến Trà Vinh, tại một hòn đảo ở đồng bằng sông Cửu Long.
64492	Ông cũng đã viết một số bài thơ và một cuốn tiểu thuyết, The Christening, vào năm 1975.
64493	Ông cũng dạy học cho con trai của John Cockburn ở Ormiston.
64494	Ông cũng đề cập đến tính quý hiếm của hàng hóa và cho rằng đó cũng là một yếu tố định giá.
64495	Ông cũng đi đến Paris, nơi ông nghe các bài giảng của Jean-Martin Charcot, nhà thần kinh học nổi tiếng.
64496	Ông cũng đính hôn với con gái của Barezzi là Margherita vào năm 1831.
64497	Ông cũng đồng thời là vua của Napoli và là con của Charles III của Napoli.
64498	Ông cũng đưa ra hướng dẫn là lá thư đó chỉ có thể được mở ra trong sự hiện diện của các trưởng lão của Cái Bang nếu ông chết trong những hoàn cảnh đáng ngờ.
64499	Ông cũng dựng lên một pháo đài quân sự tại Daphne (
64500	Ông cũng được bầu là đại biểu Quốc hội liên tục từ khoá I đến khoá VI.
64501	Ông cũng được bầu làm Chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học Pháp năm 1946 và là thành viên nước ngoài của Hiệp hội Hoàng gia năm sau đó năm 1947.
64502	Ông cũng được biết đến khi nhiều lúc đứng yên và riêng rẽ trong khi trình diễn, mặc quần áo màu đen và kính râm để tạo nên một cung cách bí ẩn cho tính cách của mình.
64503	Ông cũng được biết đến với tên Sheikh Haron, Mohammad Hassan Manteghi, và Ayatollah Manteghi Boroujerdi.
64504	Ông cũng được ghi nhận rằng hiếm khi thất bại trong một trận đấu mà ông khởi xướng.
64505	Ông cũng được ghi nhớ bởi cách sống giản dị của mình.
64506	Ông cũng được giải thoát khỏi tất cả các vị trí theo lệnh của hoàng gia.
64507	Ông cũng được Huân chương của Úc (the Order of Australia) và chiếc Chìa khóa thành phố Sydney.
64508	Ông cũng được liệt kê là người giàu nhất Canada.
64509	Ông cũng được phong chức giáo sư dạy về Kinh Thánh (Lectura in Biblia) và đã giữ ghế này suốt cuộc đời mình.
64510	Ông cũng được trao tặng nhiều huân chương và phần thưởng.
64511	Ông cùng em trai chống trả quyết liệt cho đến khi cả hai cùng tử thương.
64512	Ông cũng giáng Lý Quang thành Lâm Cung hầu, Lý Quảng đã tự sát.
64513	Ông cũng giành được một huy chương bạc đồng đội tại Giải Vô địch Bóng bàn Thế giới vào năm 1965.
64514	Ông cũng giả thiết rằng nếu một đường thẳng được mở rộng tới vô cực nó sẽ gặp chính nó tại một điểm tại vô cực duy nhất, và do đó có những tính chất của một đường tròn bán kính vô cùng lớn.
64515	Ông cũng giới thiệu cho Docomomo International, một tổ chức phi lợi nhuận về cải tạo kiến trúc hiện đại vào năm 1999 cùng phối hợp để cải tạo tổng thể, bắt đầu vào năm 2000.
64516	Ông cũng góp phần làm cho các Thư viện cho phép người ngoài Thư viện mượn sách.
64517	Ông cũng góp phần vẽ nên một số bức tranh toàn cảnh nổi tiếng.
64518	Ông cũng hết ảo tưởng với phụ hoàng sau khi bị phụ hoàng phạt đánh công khai trong một dịp sau khi ông phạm một số lỗi.
64519	Ông cùng Hoàng Đạo, Nguyễn Tường Bách cho ra tờ Ngày Nay Kỷ Nguyên Mới.
64520	Ông cũng hoạt động trong chính trị của Đảng Dân chủ với tư cách là thủ quỹ của Đảng Dân chủ Colorado và đồng đội trưởng cho Colorado House Quận 2A.
64521	Ông cũng học luật tại Paris năm 1860.
64522	Ông cùng hợp mưu với Lê Sát, sai Trần Lựu giả thua để nhử Liễu Thăng ở Chi Lăng rồi tung quân mai phục ra đánh úp.
64523	Ông cũng hưởng ngày càng nhiều sự ghi nhận dành cho công trình của mình.
64524	Ông cũng kết hợp đôi phần tính cách của Sakura vào Sarada và trang phục của hai nhân vật được ảnh hưởng từ nhau.
64525	Ông cũng kêu gọi tinh thần ca ngợi văn hóa truyền thống quốc gia và sự thành lập của văn hóa Đảng cộng sản Trung Quốc.
64526	Ông cũng không muốn ngắt quãng dòng cảm xúc buồn của khán giả sau cảnh chìm tàu Titanic với chi tiết đó.
64527	Ông cũng không tin vào những điều dị đoan.
64528	Ông cũng không vì Vương Liên nêu ý kiến phản đối mình mà xa lánh ông ta, trái lại ca ngợi sự khuyên can chân tình của Vương Liên.
64529	Ông cũng là bưu điện trưởng đầu tiên khu vực này.
64530	Ông cũng là chủ nhân của Nhà hát Music Box ở Broadway.
64531	Ông cũng là chủ sở hữu của Biệt thự Bahjí mà sau này Bahá'í cũng có được.
64532	Ông cũng là cố vấn cho Avatar Reality.
64533	Ông cũng là cựu phó chánh văn phòng đầu tiên của Tổng thống Nga.
64534	Ông cũng làm giảng viên tại Warszawa và Poznań.
64535	Ông cũng là một lạc hầu.
64536	Ông cũng là một người cha, đã có một đứa con thông qua việc mang thai hộ với người bạn đời của mình.
64537	Ông cũng là một người đồng tính, và bạn đời của ông tên là William P. "Bill" Lauch.
64538	Ông cũng là một người tổ chức quan trọng của các cuộc triển lãm công nghiệp được tổ chức vào năm 1801 và các năm tiếp theo tại Paris.
64539	Ông cũng là một người viết về mỹ thuật, phê bình nghệ thuật trên báo chí.
64540	Ông cũng là một nhà báo và tác gia.
64541	Ông cũng là một nhà hoạt động nhân quyền quốc tế.
64542	Ông cũng là một nhà soạn nhạc sáng tạo với thể loại âm nhạc sử dụng nhạc cụ.
64543	Ông cũng là một thành viên của bộ phận thanh niên của Đảng Cộng sản Liên Xô.
64544	Ông cũng là một trong những người con trai được Mộ Dung Thùy yêu mến.
64545	Ông cũng là một trong số ít Giám mục còn lại ở miền Bắc sau năm 1955.
64546	Ông cũng lầm tưởng rằng các hợp chất đơn giản giữa hai nguyên tố luôn luôn là một nguyên tử của mỗi bên (do đó ông cho rằng nước là HO, không phải là H 2 O).
64547	Ông cũng là người bí mật chụp bức ảnh quy mô đám cháy ở Treblinka II trong cuộc nổi dậy vào tháng 8 năm 1943.
64548	Ông cũng là người đầu tiên đem quân tấn công thành Tương Dương nhưng do Thành Cát Tư Hãn đột nhiên ốm nặng nên đành rút quân về.
64549	Ông cũng là người đầu tiên được chôn cất tại Thanh Đông lăng.
64550	Ông cũng là người đầu tiên quay phim Trái Đất bằng máy quay phim Konvas-Avtomat chất lượng chuyên nghiệp, mà ông đã sử dụng trong mười phút.
64551	Ông cũng là người gợi ý bà sử dụng cái tên Phùng Há làm nghệ danh.
64552	Ông cũng là người sáng lập và biên tập viên chính của tập san Journal of UFO History, hiện không còn tồn tại, bao gồm các bài viết về lịch sử và sự phát triển của hiện tượng UFO tại nước Mỹ.
64553	Ông cũng là người tham gia đặt tên cho sự kiện "
64554	Ông cũng là nhà biên kịch, nhà sản xuất và đạo diễn.
64555	Ông cũng là nhân tố giúp Thụy Điển 7 lần vào chung kết Davis Cup vào thập niên 80.
64556	Ông cũng là nhiếp ảnh gia đầu tiên ở Ba Lan chụp ảnh về những người nghiện ma túy.
64557	Ông cũng là phó chủ tịch của Alianza Popular và hiện đang là thành viên của Ban chấp hành của Partido Popular.
64558	Ông cũng là Phó chủ tịch Hội Nam tước và là một Hiệp sĩ của "the Order of St.
64559	Ông cũng lập luận rằng chuyển động và nghỉ ngơi đều "là", chống lại những người theo Parmenides, những người nói rằng nghỉ ngơi là có nhưng chuyển động thì không có.
64560	Ông cũng là tác giả của cuốn sách có tính chất suy niệm "Từ Thánh Thể đến Chúa Ba Ngôi."
64561	Ông cũng là thành viên của dự án Varela.
64562	Ông cũng là trợ lý biên tập của Co-operative Commonwealth, một tờ báo tháng.
64563	Ông cũng là vị thần bảo trợ của những thợ thủ công và kiến trúc sư, những người làm công việc liên quan đến nghệ thuật và sự sáng tạo: họa sĩ, nhà điêu khắc và thợ mộc.
64564	Ông cũng lưu ý "những ngôi nhà hình gò" của ngôi làng, sau đó là một đặc điểm chung của các địa phương phía bắc Syria.
64565	Ông cũng mang theo cháu gái Eleanor của Bretagne, với mục đích thiết lập cô là Nữ công tước xứ Bretagne.
64566	Ông cũng miễn thuế cho giới tăng lữ và người nghèo.
64567	Ông cũng muốn làm rõ sự khác biệt giữa quang cảnh bên ngoài và không gian riêng tư bên trong nhà.
64568	Ông cũng nghiên cứu, đóng góp ở lĩnh vực quang phổ cộng hưởng từ hạt nhân, đặc biệt là sự hiểu biết về hạt nhân khớp nối quay spin và điện tử quay quang phổ cộng hưởng.
64569	Ông cũng nhận dạy nhạc lý cho một trường tư thục trong đô thành và rèn luyện cho một vài ca sĩ.
64570	Ông cũng nhận được các đề cử giải thưởng tương tự cho vai diễn trong phim Magic và The Remains of the Day cho vai diễn phụ xuất sắc nhất (Best Supporting Actor) trong phim The Lion in Winter.
64571	Ông cùng những người có liên quan đều bị xử tử.
64572	Ông cùng những người cùng cánh bị xử tử.
64573	Ông cũng nói, các cuộc biểu tình giải phóng động vật sẽ tiếp tục leo thang.
64574	Ông cũng nói rằng khi đang thiết lập máy ảnh, có thể những đám mây đã lọt vào tầm ngắm.
64575	Ông cũng nói rằng người Pháp có nhiều lính bắn nỏ và bắn cung nhưng lại không cho họ bắn vì không đủ chỗ đứng trên địa hình chật hẹp này (để dành chỗ cho các kỵ sĩ và bộ binh).
64576	Ông cũng nói rằng những thay đổi sẽ cho phép Tổng thống Putin trở thành "
64577	Ông cũng nói thêm rằng bộ phim vẫn giữ nguyên tên gọi ban đầu, Nữ Chúa Tuyết ở một số quốc gia: "bởi ở một số nước tiêu đề ấy gây được ấn tượng mạnh và hấp dẫn hơn.
64578	Ông cũng nổi tiếng về việc khám phá ra ketene và về phản ứng Staudinger.
64579	Ông cũng phác thảo các đơn vị và phép đo kích thước tiêu chuẩn của tất cả thành phần công trình được mô tả và minh họa trong tác phẩm của mình.
64580	Ông cũng phong vương tước cho một số anh em của mình.
64581	Ông cũng phục vụ trong Hội đồng quản trị của Hội đồng chính sách South Carolina phi lợi nhuận từ năm 1991 đến năm 2003, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị từ năm 1992 đến năm 1993.
64582	Ông cũng quan tâm và viết nhiều tiểu luận về nghệ thuật, lịch sử, âm nhạc và thời sự.
64583	Ông cũng sáng lập hệ thống giáo dục "trung học" nâng cao, tiền thân của hệ thống các trường Grammar School ngày nay ở Đức, đào tạo những học sinh giỏi tương lai cho các trường đại học.
64584	Ông cũng sáng tác thơ, có “Minh thịnh tập” (鳴盛集) và “Kinh Dư trai thi sao” (經畬齋詩鈔).
64585	Ông cũng sẽ tự mình khám nghiệm tử thi khi cần thiết cho cuộc điều tra của mình.
64586	Ông cũng sử dụng sức mạnh quân đội để mở rộng cương vực lãnh thổ.
64587	Ông cũng tái lập Napoli hiện tại vào năm 2004.
64588	Ông cũng tập trung vào ngăn chặn nạn tham nhũng trong chính phủ, và tương tác với người dân.
64589	Ông cũng tham dự hai buổi diễn thuyết của cụ Phan là "Đạo đức và luân lý Đông Tây" (
64590	Ông cũng tham gia các phong trào đòi hòa bình, tự do, dân chủ, thống nhất đất nước, đòi thi hành Hiệp định Genève.
64591	Ông cũng tham gia nhiều hội thảo, tọa đàm trong đó có một số hội thảo quốc tế, với các tham luận và báo cáo khoa học của mình.
64592	Ông cũng tham gia vào các hội nghị khác, bao gồm Đại hội Di truyền học Quốc tế, và là biên tập viên của nhiều tạp chí di truyền học, bao gồm Đánh giá thường niên về Di truyền học và Di truyền học.
64593	Ông cũng thành lập việc tôn thờ bà như một nữ thần.
64594	Ông cũng thiết lập một biểu thức cho bức xạ của vật đen mà chỉ đúng trong giới hạn photon-gas.
64595	Ông cũng thiết lập một cơ cấu chính quyền giống như triều đình Hậu Lương, song với các chức quan thấp hơn.
64596	Ông cũng thừa kế các bá quốc Besalú và Sardinia, dần hình thành một lãnh thổ rất tương đồng với Catalunya cổ.
64597	Ông cũng thừa nhận rằng mình tham gia một kế hoạch ám sát nhằm vào Mátyás Rákosi và Ernő Gerő.
64598	Ông cũng thúc đẩy thảo luận ngoại giao hòa bình với các nước láng giềng.
64599	Ông cũng thực hiện các nghiên cứu tự nhiên, đặc biệt là sách về côn trùng.
64600	Ông cũng thực hiện xuất sắc bùa mở rộng không gian không thể phát hiện trong chiếc vali của mình, tạo ra đủ không gian, và bản sao của môi trường sống bản địa để giữ nhiều sinh vật huyền bí.
64601	Ông cũng tiến hành khủng bố người dân của phái Paulicia.
64602	Ông cũng tin rằng điều quan trọng là giáo viên phải tính đến các điểm mạnh của từng học sinh và cả nhu cầu của lớp học khi giảng dạy và tạo ra một môi trường học tập tốt.
64603	Ông cũng tổ chức một hệ thống hành chính địa phương, dựa trên hệ thống tỉnh-hạt-thành phố đến này vẫn được sử dụng tại Nhật Bản.
64604	Ông cùng Trần Chân từ làng Dư Dụ huyện Thanh Đàm đem quân đón đánh tướng của Trần Cảo là Phan Ất từ làng Bảo Đà huyện Thanh Oai tiến đến.
64605	Ông cũng trợ giúp những kitô hữu ở xa Rôma.
64606	Ông cũng trở thành lãnh đạo của Tòa án tối cao (tiếp theo Miguel Domínguez) trong thời gian làm tổng thống của Vicente Guerrero.
64607	Ông cũng từng có thời gian làm cầu thủ-huấn luyện viên tại Boston United và Gainsborough Trinity.
64608	Ông cũng từng đảm nhiệm chức vụ giám đốc các công ty dầu khí chung Mỹ-Nga Exxon Neftegas.
64609	Ông cũng từng được xếp hạng 6 trong danh sách những người giàu nhất Trung Quốc năm 2010, và thứ 9 trong năm 2011.
64610	Ông cũng từng gặp gỡ linh mục Hermann Schmuck, một trong tám thành viên của Hội đồng chung tại Rome của Dòng Anh Em Hèn Mọn, trong chuyến thăm của ông này tại Việt Nam trong năm 1990.
64611	Ông cũng từng là đồng chủ tịch của Thanh niên Dân chủ Mới Ontario vào đầu những năm 1990.
64612	Ông cũng từng làm công việc biên kịch, ví dụ, ông là nhà biên kịch (cùng với Tarmo Jüristo) cho bộ phim truyền hình Pank.
64613	Ông cũng từng là Phó Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch từ năm 1998 đến 1999.
64614	Ông cũng từng là phó đại diện của Quốc hội Na Uy từ Oslo trong nhiệm kỳ 2005 2009.
64615	Ông cũng từng là Phó Tư lệnh Tối cao của Lực lượng Phòng vệ Bahrain.
64616	Ông cũng từng phẫu thuật hông tại London vào năm 1976.
64617	Ông cũng từng thi đấu bóng đá non-league cho Bishop Auckland.
64618	Ông cũng tuyên bố rằng ông sẽ "hoàn toàn" chấp nhận kết quả bầu cử "nếu tôi giành chiến thắng."
64619	Ông cư ngụ ở L'Aquila một thời gian và mất ở đây.
64620	Ông cũng vận động tranh cử ở một số bang thường bầu cho Đảng Cộng hòa, cũng như các khu vực có nhiều dân cư theo Công giáo.
64621	Ông cũng vận động ủng hộ cho Tây Tạng khi chính phủ Trung Quốc có các hành động cản trở.
64622	; ông cũng viết một bài thơ nhan đề "Tango" trong đó miêu tả nhạc tango như là "tình yêu mê đắm của một bạo chúa, ghen tuông bảo vệ quyền thống trị của ngài đối với những người phụ nữ quy phục như những con thú biết vâng lời."
64623	Ông cũng viết nhạc thính phòng trở lại và các tác phẩm nhạc giao hưởng.
64624	Ông cùng vợ đã tạo ra nước Nhật.
64625	Ông cùng với Esaias Tegnér là những người đại diện cho trường phái lãng mạn quốc gia trong Thời kỳ Lãng mạn.
64626	Ông cùng với Iglesias bàn về nội dung của video clip cho đĩa đơn mới nhất của anh.
64627	Ông cùng với một vài sĩ quan Đức cảm thấy cảm thông cho tất cả các dân tộc bị chiếm đóng ở Ba Lan, cảm thấy xấu hổ về những việc làm của một số đồng hương, họ đã ra tay giúp đỡ bất cứ ai có thể.
64628	Ông cũng với những cựu binh của cuộc nổi dậy Jacobite (Anh) là Bá tước George Keith và em là James Francis Edward Keith về triều làm quan tướng.
64629	Ông cùng với vũ sư Trinh Toàn và vũ sư Lưu Hồng đã có nhiều công trình hợp tác nghiên cứu và sáng tạo các điệu múa dân tộc: Vũ múa trống, Vũ lên đồng, Vũ múa nón, Múa xòe, Múa Koho.
64630	Ông cũng xác nhận rằng trò chơi sẽ không có bất kỳ tính năng tình cảm lãng mạn hay hôn nhân nào, khác với loạt Story of Seasons cổ điển.
64631	Ông cũng xem việc cải tổ lại quân đội như một trong những cách để trục xuất người Qizilbash.
64632	Ông cũng xuất phát từ định luật động học chính xác cho khoảng cách đã được đi qua trong một gia tốc đồng nhất bắt đầu từ sự nghỉ, có nghĩa nó tỷ lệ với bình phương của thời gian ( d ∝ t 2 ).
64633	Ông cũng yêu cầu tướng Ye.
64634	Ông cụ nhận ra tiềm năng thu hút công chúng nơi người con dâu.
64635	Ông cư trú tại huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh.
64636	Ông đã ân xá cho vua Shah Rukh và tái thiết lại xứ Khurasan của ông ta, nhưng buộc xứ này phải triều cống cho triều đình Durrani.
64637	Ông đã bắt đầu các hoạt động hành thiền, yoga, và tâm linh; đọc về các tôn giáo khác, và trở thành một người ăn chay.
64638	Ông đã bắt đầu hành động như một đứa trẻ trong một lớp năm sản xuất của Các Nỉ Thỏ.
64639	Ông đã bị bắt giữ nhiều lần trong thập niên 1930 và đang bị giam tù khi Nhật Bản chiếm đóng quần đảo vào năm 1942.
64640	Ông đã bị bỏ tù trước khi xét xử chỉ một đêm.
64641	Ông đã bị cấm bởi Franz Haller của Hungary.
64642	Ông đã bị cầm tù ở Eritrea từ năm 2001 mà không đưa ra tòa án xét xử.
64643	Ông đã bị đánh bại trong cuộc bầu cử Quebec 2014 bởi ứng cử viên tự do Guy Hardy.
64644	Ông đã biểu diễn bài hát tại buổi lễ đánh dấu thời gian đúng một năm cách ngày khai mạc Thế vận hội dành cho người khuyết tật Mùa hè 2008.
64645	Ông đã bị giết năm 1977, khi bà vẫn còn là một đứa trẻ.
64646	Ông đã bị kết án và bỏ tù ở Ấn Độ từ năm 1976 đến 1997, nhưng đã xoay xở để sống một cuộc sống vui chơi giải trí ngay cả trong nhà tù.
64647	Ông đã bị kết án vào ngày 24 tháng 3 năm 2016 và bị phạt tù sáu tháng về tội bạo lực với vũ khí.
64648	Ông đã bị khiển trách vì dành quá nhiều thời gian cho các nhiệm vụ chiến đấu thay vì chỉ huy người Tây Ban Nha với tư cách là Tư lệnh Phòng không Madrid.
64649	Ông đã bí mật lập ra liên minh miền Bắc gồm Nga, Thụy Điển và Phổ.
64650	Ông đã bị một trong những cận vệ của mình bắn chết vào ngày 12 tháng 7 năm 2011.
64651	Ông đã bị tra tấn đến chết trong vòng 11 ngày.
64652	Ông đã buộc hoàng tẩu Trọng Hoa rời khỏi Tĩnh Đức cung.
64653	Ông đã cải tạo và mở rộng tòa nhà thành một nơi cư trú lớn.
64654	Ông đã cải thiện sự an toàn trong phó vương quốc với những công sự, cầu và Armada del Mar del Sur (Đội tàu phương Nam) để chống lại bọn hải tặc.
64655	Ông đã cẩn thận để giảm thiểu những liên tưởng đến một cuộc nội chiến, vì người La Mã đã trải qua nhiều năm nội chiến và Octavianus có thể có nguy cơ đánh mất sự hỗ trợ từ người dân nếu ông tuyên chiến với một công dân khác".
64656	Ông đặc biệt thành công với những tác phẩm về chân dung thiếu nữ (Phố Phái, gái Liên).
64657	Ông đắc cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV và trở thành người trúng cử với số phiếu được bầu chọn cao nhất tại Hậu Giang.
64658	Ông đã chỉ đạo hai bộ phim có thời lượng trung bình: donde (Where) và La cikish perdida (Thành phố đã mất).
64659	Ông đã chiếm vị trí trên bờ trái của Siris, hy vọng rằng những người La Mã sẽ gặp khó khăn khi vượt sông, mà sẽ cho phép ông có thêm thời gian để chuẩn bị cuộc tấn công của mình.
64660	Ông đã chinh phục người Mardi, một bộ tộc miền núi ở Elburz.
64661	Ông đã chỉ trích Chính quyền Raimondo về việc triển khai vắc xin COVID-19 chậm chạp.
64662	Ông đã cho lập một ủy ban, nhưng công việc của ủy ban này đã không thoả mãn ông, mà cũng không thoả mãn các tu sĩ Dòng Tên.
64663	Ông đã cho người tổng hợp nên loại virus đó, dẫn đến việc tạo ra Nyx-88, loại vũ khí sinh học mà Bộ có thể sử dụng để chống lại những người có năng lực đặc biệt.
64664	Ông đã chọn Trường Kinh doanh Kelley của Indiana mà không cần đến thăm trường vì "nó có học phí rẻ nhất trong tất cả các trường kinh doanh trong danh sách top 10".
64665	Ông đã chuyển đến làm việc tại Lò graphit X-10 tại Oak Ridge, Tennessee và đưa nó vào hoạt động năm 1943, cũng như lò B tại Khu Hanford đi vào hoạt động năm 1944.
64666	Ông đã cố gắng phong ấn Chakra khổng lồ của nó trong cơ thể của chính mình, trở thành Jinchuuriki đầu tiên, sử dụng chakra của chính mình để điều khiển Thập Vĩ.
64667	Ông đã có lực cờ mạnh hơn trước nhiều, giành những kết quả tốt trước những đối thủ có trình độ tương đương Philip Stamma và Abraham Janssen.
64668	Ông đã có những chiếc máy bay "cừu trụi lông" (sheep dipped) loại bỏ tất cả các dấu hiệu xác định sở hữu và gửi đến Long Chẹng.
64669	Ông đã cử con trai là Gleb thay Iziaslav I cai quản Kiev khi ông nay vắng mặt Franklin, Simon; Shepard, Jonathan (1996), The Emergence of Rus 750–1200, Longman.
64670	Ông đã cùng các hội viên tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá các lợi ích, ý nghĩa to lớn của sưu tầm tem tới với các cơ quan, tổ chức và mọi tầng lớp nhân dân.
64671	Ông đã cưới người mẫu Emma Heming tại Turks và Caisos và ngày 21 tháng 3 năm 2009; khác mời có cả ba người con gái của ông, Demi Moore và Ashton Kutcher.
64672	Ông đã đảm nhiệm nhiều chức vụ cao tại nơi đây trước khi quay trở về Tân La.
64673	Ông đã dành quãng thời gian 14 năm trong sự nghiệp chơi cho các câu lạc bộ tại Pháp, Italia và Anh và giành được các danh hiệu tại hai trong số ba quốc gia kể trên.
64674	Ông đã đạt được chứng nhận từ Viện quốc gia des viandes vào năm 1973 và sau đó điều hành một thị trường thực phẩm ở Bécancour.
64675	Ông đã đặt tên cho hiện tượng này trong một bài viết vào năm 1920,"Một lỗi liên tục trong xếp hạng tâm lý".
64676	Ông đã đặt tên cho vùng đất này là Venezuola, trong tiếng Italia có nghĩa là "Venice nhỏ".
64677	Ông đã để lại cho đời sau chút gì khó quên, khó xóa nhòa, gọi là tâm linh, phóng khoáng, thơ mộng.
64678	Ông đã đem quân đội của ông từ Melanthias tới Adrianople, nơi ông đã tụ họp với lực lượng của Sebastian.
64679	Ông đã đề ra một phương thức hành chính, cùng lúc mang áp dụng phương thức này vào việc cải cách trong quân đội.
64680	Ông đã dịch cuốn sách trong vòng hơn 30 năm với sự trợ giúp và tài trợ của chính phủ Italia.
64681	Ông đã đi đến Ấn Độ và Trung Quốc và tham dự các hội nghị khoa học để thu thập thêm dữ liệu.
64682	Ông đã đi du lịch khắp Campuchia, nghiên cứu lịch sử và phong tục tập quán dưới sự bao trùm của tôn giáo.
64683	Ông đã đổi mới việc quản lý các tài sản này, và cho lắp đặt các thiết bị chưng cất Schwartz.
64684	Ông đã đóng góp cho loạt phim của Albert Barillé, Ngày xửa ngày xưa.
64685	Ông đã đưa cho chúng tôi bốn trang in kể lại tiểu sử và những chiến công của mình; tuy vậy những gì chúng tôi thấy về thành tựu ông đã làm chỉ là sinh ra trong một gia đình maharajah.
64686	Ông đã đứng chủ tọa nhiều cuộc thi và trình diễn.
64687	Ông đã được bầu làm Chủ tịch Quốc dân đảng năm 2005.
64688	Ông đã được bầu lần đầu tiên tại tổng tuyển cử vào tháng 5 năm 2015, MP Lao động đương nhiệm và Bộ trưởng Trợ cấp Bóng tối, Gregg McClymont.
64689	Ông đã được ca tụng như một vị anh hùng dân tộc từ nhiều thế kỷ tới nay.
64690	Ông đã được đẩy lên khán đài và Varane gặp rắc rối sau đó.
64691	Ông đã được đề cử phong tước hiệp sĩ vào năm 1997 và 1998, nhưng những đề cử này được cho là đã bị Donald Dewar phủ quyết do quan điểm chính trị của Connery.
64692	Ông đã được Jagger trả 10.000 đô la cho tác phẩm nghệ thuật, nhưng nói rằng ông đã yêu cầu Jagger nhiều lần để trao cho ông quyền đối với nghệ thuật đã đăng ký nhãn hiệu.
64693	Ông đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (1973) do những đóng góp và cống hiến trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc.
64694	Ông đã được nhận vào quán Bar của New Hampshire vào năm 1812 và bắt đầu thực hành nghề luật ở quê nhà.
64695	Ông đã được những người bạn Ba Lan và các những người mến mộ đề nghị một cơ hội trốn thoát khỏi lệnh trục xuất nhưng thay vào đó, ông đã chọn chia sẻ số phận với nhân dân mình.
64696	Ông đã được ơn hoán cải và hơn thế nữa, được ủy thác nhiệm vụ củng cố anh em mình "Và Thầy đã cầu nguyện để con khỏi mất đức tin.
64697	Ông đã được tặng thưởng danh hiệu sinh viên xuất sắc Carroll năm 1983.
64698	Ông đã được tặng thưởng: Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Chiến thắng hạng Nhất; Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, nhiều huân, huy chương, kỷ niệm chương khác.
64699	Ông đã được thưởng và nhận huân huy chương vì thành tích của mình, trong đó có Chữ thập Công trạng hạng đồng (năm 1978), và vàng (năm 1988), cũng như các kỷ niệm chương do Văn phòng Trùng tu Di tích trao tặng.
64700	Ông đã được trao giải Turner năm 2003.
64701	Ông đã được trao tăng danh hiệu Anh hùng Liên Xô và Huân chương Đế chế Anh vì những thành tích của mình trong các trận không chiến bảo vệ tuyến vận tải trên biển Bắc.
64702	Ông đã được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ danh dự CHXHCN Xô viết Liên bang Nga và Nghệ sĩ nhân dân Liên bang Nga.
64703	Ông đã gắn kết định mệnh của mình với Hitler, người duy nhất đã đưa ông lên đài danh vọng.
64704	Ông đã gặp bộ trưởng bộ văn hóa Hoàng Chấn đề nghị xem xét hồ sơ cũng như tác phẩm của mình và được chấp thuận.
64705	Ông đã gặp một thiên thần khi cô ngồi dưới một gốc cây và giúp cô khi cô ấy vấp ngã.
64706	Ông đã gặp tướng Schmidt tại cầu và bày tỏ sự bất bình về việc một sĩ quan cao cấp Đức lại vi phạm lời hứa.
64707	Ông đã gây dựng và biến nơi đây thành "Lầu Cát Đằng có tiếng, lâu đài chót vót sinh khí lành".
64708	Ông đã ghi 1 bàn trong 26 trận trong mùa giải thi đấu chuyên nghiệp cuối cùng.
64709	Ông đã gia nhập Alpha Chi Sigma Hội ái hữu sinh viên và các nhà hóa học thành lập ngày 11.12.1902 ở Đại học Wisconsin-Madison, hiện có 59.300 hội viên nam nữ trên khắp nước Mỹ khi ở Đại học Illinois năm 1930.
64710	Ông đã gia nhập đảng Bảo thủ trẻ ở tuổi 14 vào năm 1961 và là chủ tịch của Hiệp hội bảo thủ Đại học York từ năm 1967 đến 1969.
64711	Ông đã giành chiến thắng ba trong bốn kỳ bầu cử, để thua trong kỳ bầu cử Thống đốc 2016.
64712	Ông đã giành được sự ủng hộ của Thị trưởng lúc đó là John Sewell, một động thái góp phần vào sự thất bại của Sewell.
64713	Ông đã giành vị trí thống trị sau chiến thắng tại Trận St Albans lần thứ nhất năm 1455, nơi mà đối thủ chính của ông là Edmund Beaufort, Công tước xứ Somerset, bị giết.
64714	Ông đã giết chết Peter trong một cuộc đấu tay đôi, nhưng không có nhân chứng.
64715	Ông đã gọi điện thoại để hỏi kỹ thêm về việc này.
64716	Ông đã gửi một đoàn sứ thần sang Triều Tiên để thông báo việc mình kế vị, và tới Trung Hoa để tìm kiếm sự tấn phong chính thức của nhà Minh đối với cương vị người cai trị toàn Okinawa.
64717	Ông đã hài lòng về các cầu thủ quốc tế của đội bóng, những người đã tham dự World Cup, đã chiến đấu với tính cạnh tranh của cuộc đối đầu.
64718	Ông đã hiện đại hóa doanh nghiệp và mở rộng, xây thêm một nhà máy làm mạch nha vào năm 1875.
64719	Ông đã hoàn thành bằng cử nhân Triết học, Chính trị, và Kinh tế (PPE) từ Trường Cao đẳng Hoàng tử, Đại học Oxford.
64720	Ông đã hoàn thành khóa học của mình và sau đó ông được hỏi nếu ở lại và tiếp tụp sự nghiệp Toán học của mình.
64721	Ông đã hoàn thành Phần Một của Kỳ Thi Trung Cấp tại nhà tù Khami và vượt qua vị trí đầu tiên.
64722	Ông đã hợp tác với Jagat Seth để đánh bại thống đốc và đảm bảo vị trí thống đốc từ người cai trị Mughal thông qua hối lộ.
64723	Ông đã hỗ trợ Wakata Kōichi trong lúc Wakata được đào tạo và thực hiện nhiệm vụ trên STS-72.
64724	Ông đại diện cho Đảng Tiến bộ Quốc gia.
64725	Ông đại diện cho một công ty dược phẩm ở Cận Đông và là Đại tướng trực tiếp của Madaus France.
64726	Ông đại diện cho Quận 19 từ 1989 đến 1993, và Quận 17 từ năm 1993 đến năm 2013.
64727	Ông đã kế nhiệm bởi Andreas E. Eidsaa.
64728	Ông đã kết hôn.
64729	Ông đã kết hôn với chín bà vợ, nhưng tất cả đều dần mất đi.
64730	Ông đã kết hôn với ngôi sao điện ảnh Rita Macedo và họ đã sống với nhau từ năm 1959 đến năm 1973, họ đã ly hôn khi Fuentes chạy theo một ký dã đang mang thai và không nổi tiếng vào thời điểm đó, đó là Silvia Lemus.
64731	Ông đã kết hợp phong cách này với nhịp kiểu discant trong đó sử dụng nhịp điều để tạo ra cao trào của một tác phẩm organum.
64732	Ông đã kết thúc sự nghiệp vào năm 1965 vì bị chấn thương đầu gối.
64733	Ông đã khám phá các kỹ thuật khác nhau trong thiết kế, kích thích thảo luận về những gì được xác định là "trang phục".
64734	Ông đã khám phá ra các tế bào có khả năng điều chỉnh phản ứng miễn dịch.
64735	Ông đã không có được những đức tính cần thiết của một nhà ngoại giao.
64736	Ông đã không công khai nói rằng, quyết định đó là một cử chỉ chính trị.
64737	Ông đã kiếm được cánh bay phi công của mình vào ngày 19 tháng 4 năm 1951 tại Corpus Christi, Texas.
64738	Ông đã là chủ đề gây tranh cãi, trong khi nhận được nhiều lời khen ngợi.
64739	Ông đã lái nó chở Ngoại trưởng Kissinger trong chuyến thăm năm 1972.
64740	Ông đã làm chủ bút cho đến lúc mà sau lúc đó không lâu, ông qua đời.
64741	Ông đã làm được việc này bằng cách uốn người, nhào lộn và mặc dù ông rõ ràng là người tàn tật nhưng ông vẫn có gia đình.
64742	Ông đã làm tới cấp bậc cao nhất là Thượng tướng Bộ binh (General der Infanterie).
64743	Ông đã làm việc ở Colombia từ cuối những năm 70 của thế kỷ 20.
64744	Ông đã làm việc trên các lĩnh vực chức năng và giới thiệu Goss zeta function.
64745	Ông đã làm việc với các mẫu vật của mình và viết mô tả về cuộc hành trình cùng với Martius.
64746	Ông đã là người đứng đầu chiến dịch tranh cử cho Likud trong cuộc bầu cử này, và sau đó là người lãnh đạo cuộc đàm phán cho một thoả thuận liên minh.
64747	Ông đã lãnh đạo bộ phận châu Phi cho đến năm 1991 khi ông được bổ nhiệm làm Đại sứ tại Mali; ông đã phục vụ trong bài sau từ 1992 đến 1993.
64748	Ông đã lãnh đạo Đảng Cộng hòa Thượng viện từ năm 1985 từ chức năm 1996, và giữ chức Thủ lĩnh đa số Thượng viện từ năm 1985 đến 1987 và từ năm 1995 đến năm 1996.
64749	Ông đã lãnh đạo một số chiến dịch quân sự thành công.
64750	Ông đã lãnh đạo quân đội của mình đánh vùng Yamayura, giết hết những người dân ở đó khiến Hakuoro phải tuyên chiến với Kuccha Keccha.
64751	Ông đã lập bản đồ sông Amur trong cuốn Phác họa dòng Amur.
64752	Ông đã lập hat-trick trong trận gặp Iran, còn trong trận gặp Scotland ông đã ghi bàn thắng thứ 1000 ở các kỳ World Cup.
64753	Ông đã lập ra triều đại Saxon kéo dài đến năm 1024.
64754	Ông đã lên làm chủ tịch công việc kinh doanh của gia đình mình. sau cái chết của cha mình vào tháng 2 năm 1914 và anh trai William vào tháng 7 năm 1916.
64755	Ông đã lĩnh hội cảm hứng từ các nguồn lịch sử và các bức tranh siêu thực của Bernardo Bellotto về đường phố trong thế kỷ 18 để mang đến cho nơi đây một diện mạo vừa cũ vừa hiện đại.
64756	Ông đã mang thi thể Nguyễn Văn Tường về Huế.
64757	Ông đảm nhận vị trí quản lý tại các công ty nhà nước khác nhau.
64758	Ông đảm nhiệm các chức vụ Bộ trưởng ở Phần Lan trong 2 nhiệm kỳ.
64759	Ông đảm nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương trong khoảng thời gian từ năm 1954 đến năm 1975.
64760	Ông đảm nhiệm cương vị Giám đốc Đại chủng viện này Năm 1974, Tòa Thánh mời giám mục Khuê dự Thượng hội đồng Giám mục Thế giới với chủ đề "Evangelization in the Modern World" (Loan báo Tin Mừng trong thế giới hiện đại) tại Roma.
64761	Ông đã mô tả các kinh nghiệm của mình trong quyển tư truyện Radiant Science, Dark Politics.
64762	Ông đã mô tả mối quan hệ giữa họ là một mối tình lãng mạn nồng nàn, và vẫn giữ một vị trí trên bàn cho vợ của mình.
64763	Ông đã mô tả nó là một tinh vân sáng có hình dáng bất thường mà khi phân tích thì nó trở thành một cụm sao có nhiều ngôi sao thành viên với mật độ các ngôi sao dày đặc ở chính giữa.
64764	Ông đảm trách xây dựng các dự án tại Sepphoris và Betharamphtha, và quan trọng hơn đối với việc xây dựng thủ đô Tiberias của ông trên bờ phía tây của Biển hồ Galilee.
64765	Ông đã mua "Khách sạn Con tàu Vàng" và lắp đặt một rạp chiếu phim, "Bio-Kinematograph".
64766	Ông đã mua mảnh đất đó từ địa chủ ở đế quốc Ottoman, hiện nay nó nằm tại Israel.
64767	Ống đạn có thể chứa được 4 viên và viên thứ 5 có thể nạp sẵn trong nòng.
64768	Ông dẫn dắt Newell tới vài chiến thắng trong đầu thập niên 1990.
64769	Ông dẫn đầu cuộc chơi trong suốt 71 hố và chỉ cần một cú par ở hố cuối để trở thành nhà vô địch lớn tuổi nhất tại một giải major.
64770	Ông dẫn đầu một cuộc tập hợp của 100.000 người kháng nghị quyết định của Liên minh Hồi giáo.
64771	Ông dẫn đầu một dự án tích hợp với vốn chủ sở hữu của FirstRand Group ở George, một thành phố loại hai ở Western Cape, Nam Phi.
64772	Ông đã nghỉ hưu và rời chức tổng giám mục Hồng Kông vào ngày 15 tháng 4 năm 2009.
64773	Ông đang là Bí thư Thị ủy Tân Uyên.
64774	Ông đang làm việc ở Bệnh viện Trung ương Huế.
64775	Ông đang làm việc ở Hội Luật gia thành phố Hồ Chí Minh.
64776	Ông đang làm việc ở Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp.
64777	Ông đang phải chiến đấu trên đất địch.
64778	Ông đang từ Kiến Xương đi Ninh Giang, ở Trường Sa nhận chiếu, lập tức soái quân "Cần vương" Hồ Nam cứu viện, được nửa đường thì đô thành bị hãm, Bắc Tống diệt vong.
64779	Ông đã nhận được bằng tiến sĩ danh dự từ Đại học St.
64780	Ông đã nhận được giải thưởng xuất sắc trong trận chiến chống lại quân Pháp tại Friedland vào ngày 2 tháng 6 năm 1807.
64781	Ông đã nhận được nhiều sự giúp đỡ từ giới võ thuật nhờ điều này.
64782	Ông đã nhận giải thưởng Nhà nước cho các tác phẩm: Đứa con nuôi, Mẹ vắng nhà, Bọn trẻ.
64783	Ông đánh đuổi Kính Cung chạy lên Lạng Sơn.
64784	Ông đã nhiều lần cầm quân đánh bại các kẻ thù cũng như đánh dẹp các cuộc bạo loạn.
64785	Ông đã nhiều lần khiến các sòng bạc phải kinh ngạc vì những khoản tiền cược rất lớn trong các ván bạc.
64786	Ông đã nhiều lần từ chối người Anh khi họ đến xin được mua bán, ngay cả người Pháp khi đến mua bán cũng không được thuận lợi mấy.
64787	Ông đã nhìn thấy vận mệnh đó giáng xuống đầu nhiều thành viên của the Horde cũ.
64788	Ông đánh lâu không thắng được Mã Siêu, nổi nóng cởi bỏ áo giáp, lưng trần ra trận.
64789	Ông đành phải chấp nhận để về nước.
64790	Ông dành sự tôn trọng cho chủ nghĩa cộng hòa của những nhà lập quốc gần như là niềm tin tôn giáo.
64791	Ông dành thời gian cho du hí, xuất theo các tùy tùng.
64792	Ông dành thời gian của mình viết cuốn sách "Giá trị của thí nghiệm", và ghi lại các ký ức của ông, tất cả nằm trong 800 trang sách.
64793	Ông dành thời gian rảnh rỗi để chơi bài với những người đàn ông địa phương trên đường phố.
64794	Ống dẫn nhựa là tổ chức dẫn truyền chất tiết xuất ở một số loài thực vật, được liên kết với nhau thành một hệ thống hoàn chỉnh trong thân cây.
64795	Ông đã nuôi Thiết Mộc Chân khôn lớn.
64796	Ông đào hào trồng chuối bầy quân nghiêm chỉnh ngồi giữa công đường thề cùng Phủ Thành sống chết với Giặc.
64797	Ông đã ở Pháp suốt những năm tháng trưởng thành.
64798	Ông đáp: "Đúng!"
64799	Ông đã phải lãnh đạo chính phủ trải qua một số trường hợp khó khăn như cái gọi là nghị quyết đúp –
64800	Ông đã phải ở lại sống lưu vong tại đây hơn hai mươi năm.
64801	Ông đã phát triển mô hình thử nghiệm nghiêm ngặt và cũng hệ thống đầy đủ dữ liệu, thống kê phụ thuộc, phân biệt tuyến tính của Fisher và thông tin Fisher.
64802	Ông đã phát triển thị xã thành thủ đô của các tỉnh cực nam của Lusitania (Santarém và Braga là các thủ đô khác của conventi).
64803	Ông đã phỏng vấn hai trong số người còn sống sót, và xây dựng một mô hình chi tiết về chiếc bè.
64804	Ông đã phục vụ như một giám mục ở Gniezno trước khi được bổ nhiệm làm tổng giám mục mặc dù ngay trước đó đã bị bắt.
64805	Ông đã qua đời vào năm 1376 và tước hiệu với đất đai trở về lãnh địa hoàng gia.
64806	Ông đã quốc hữu hóa ngành công nghiệp và tập thể hóa các trang trại để hình thành Sovkhoz lấy cảm hứng từ mô hình Liên Xô.
64807	Ông đã rất chịu ảnh hưởng của Horace.
64808	Ông đã rất thành công với việc tìm kiếm xương và vào ngày 1 tháng 9 đã tìm thấy một bộ xương gần hoàn chỉnh với những mảnh xương vẫn còn ở nguyên trạng thái.
64809	Ông đã rút khỏi Ernst & Young ShinNihon LLC (trước đây là Tập đoàn Kiểm toán Shin-Nihon) vào tháng 6 năm 2008.
64810	Ông đã sáng tác âm nhạc cho hàng trăm vở chèo với đề tài từ cổ điển, dã sử, lịch sử, đến hiện đại với nhiều lần đưa những ý tưởng cách tân của mình lên sân khấu biểu diễn và đã đạt được những thành công đáng kể.
64811	Ông đã sáng tạo ra bài Hùng kê quyền vừa phù hợp với sở học của bản thân, vừa phù hợp với thể chất người Việt nói chung, vừa thích ứng với nhu cầu cấp thiết của nghĩa quân Tây Sơn giai đoạn đó.
64812	Ông đã soạn ra cuốn “Bách thế thông kỉ thư” trong đó ghi chép các nhật nguyệt thực và chuyển động của 5 hành tinh (
64813	Ông đã sớm trở thành một người tham dự chính trong các tranh luận trí thức về kiến trúc ở Pháp: ông đã đồng sáng lập ra phong trào Mars 1976 năm 1976 và một năm sau là tổ chức Syndicat de l'Architecture.
64814	Ông đã sống gần hai trăm tuổi và sẽ còn tiếp tục thọ hơn nữa.
64815	Ông đã sửa lại giá trị tỷ số của mình bằng 1/169 282 trong lần xuất bản thứ ba của cuốn Principia.
64816	Ông đã sử dụng chính hình tượng của Phạm Ngọc Thảo để xây dựng nhân vật Nguyễn Thành Luân trong tiểu thuyết của mình.
64817	Ông đã sử dụng kiến thức giải phẫu của mình trong tác phẩm nghệ thuật, thực hiện nhiều bản phác thảo về cấu trúc xương, cơ, các cơ quan của người và động vật có xương sống khác mà ông phẫu tích.
64818	Ông đã sử dụng mô típ của "
64819	Ông đã suýt thua vua Muwatalli II (Muwatallis) có đến 40 nghìn quân đang mai phục chờ đợi.
64820	Ông đã tái tạo lại dòng này bằng cách sử dụng các phương pháp tương tự đã được Harry Lamon sử dụng để tạo ra bản gốc.
64821	Ông đã tài trợ cho Dự luật B để yêu cầu Muni và các bộ phận khác trong thành phố phát triển các kế hoạch dịch vụ khách hàng chi tiết.
64822	Ông đã tạo ra một khái niệm mới với tiêu đề làm việc của Metro Mice.
64823	Ông đã tập hợp các họa sĩ bị các triển lãm chính thức từ chối lập nên phòng tranh của các họa sĩ độc lập (Salon des Indépendants).
64824	Ông đặt câu hỏi: " Nếu bí thư ngồi vào ghế chủ tịch huyện/xã rồi, thì cần gì bầu bán chủ tịch trong phiên họp đầu, kỳ họp đầu mỗi khóa Hội đồng Nhân Dân?
64825	Ông đặt dấu chấm hết cho cái gọi là princeps (nguyên thủ) và giới thiệu danh hiệu mới là dominate (chúa tể) để tạo ấn tượng về quyền uy tối thượng.
64826	Ông đạt được ba Giải thưởng manga Kodansha cho các tác phẩm Actor (năm 1987), The Silent Service (năm 1990), và Zipang (năm 2002).
64827	Ông đã tham dự khóa họp của Hội đồng diễn ra từ ngày 9 đến 13 tháng 11 năm 1992 tại Rôma.
64828	Ông đã tham gia vào những vụ mua bán vũ khí và thành lập các liên minh chiến lược có vai trò quan trọng với Nhà nước Israel.
64829	Ông đã thắng Batista bằng đòn Tombstone Piledriver, mặc dù trước đó Batista đã chơi xấu ông.
64830	Ông đã thành công ảnh hưởng đến kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Brasil năm 1934, và lập một chế độ độc tài nghiệp đoàn năm 1937 được gọi là Novo Estado ("Nhà nước mới"), kéo dài thời gian giữ quyền lực của mình.
64831	Ông đã thành công trong việc phát triển các bộ khuếch đại phản hồi âm bền vững vào những năm 1930.
64832	Ông đã thành công trong việc tối đa hóa nguồn cung lao động của Anh, cho cả dịch vụ vũ trang và sản xuất công nghiệp trong nước, với ít nhất là đình công và gián đoạn.
64833	Ông đã thành lập Housing Enterprise for the Less Privileged (HELP) (Công ty Nhà ở cho những người kém đặc quyền) năm 1986 và rời hãng luật để làm toàn thời gian cho HELP vào năm 1988.
64834	Ông đã thành lập Ingrid Jonker Trust.
64835	Ông đã thành lập Tập đoàn Thép Hoa Kỳ với số vốn hàng tỷ USD; bảo trợ tài chính cho International Harvester, AT&T, General Electric; là cha đẻ của dự án xây dựng hệ thống đường ray của Mỹ.
64836	Ông đã thay thế một sự phụ thuộc vào nước hoa và bột tóc bằng khái niệm việc tắm hàng ngày.
64837	Ông đã thể hiện tài năng của mình ở một trận đấu ghi tới 11 bàn thắng.
64838	Ông đã theo dõi Mộ Dung Bác và Tiêu Viễn Sơn từ lúc 2 người vào xem trộm kinh thư trong Tàng Kinh Các mà 2 người không ai hay biết.
64839	Ông đã thiết kế công trình đầu tiên của mình là nhà cho cha cố ở Genestrerio vào năm 16 tuổi tuy nhiên không rõ là công trình có được xây dựng hay không.
64840	Ông đã thiết kế nhiều bối cảnh cho sân khấu và thiết kế nội thất cách điệu.
64841	Ông đã thiết lập một sự tin tưởng cho Pamushana dự trữ tư nhân, hoạt động của Singita nhóm của Nam Phi, dự trữ khoảng 300 dặm về phía đông nam Harare, gần biên giới Mozambique ở Zimbabwe.
64842	Ông đã thống nhất các vùng đất cốt lõi bằng cách sống lâu hơn những người còn lại của gia tộc mình.
64843	Ông đã thua trong cuộc chạy đua đến tuyến phòng thủ tiếp theo của Lee ở phía nam sông Bắc Anna, nhưng Lee không được rõ về ý định của Grant nên ban đầu tiến hành chuẩn bị những công sự phòng thủ không đáng kể.
64844	Ông đã thuê Ansel Adams chụp ảnh và các tài liệu tài liệu, một phần lớn dẫn đến việc thông qua dự luật tháng 3 năm 1940.
64845	Ông đã thưởng công lớn cho Thôi Hạo, và từ thời điểm này thì các lời khuyên của Thôi Hạo luôn được ông chấp thuận.
64846	Ông đã thuyết giảng trong 30 năm và đạt được Moksha (sự cứu rỗi) vào thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên, chi tiết cụ thể vào các năm khác nhau tùy theo giáo phái.
64847	Ông đặt nghệ danh là Clark Gable.
64848	Ông đã tổ chức các cuộc tìm kiếm tại các ngôi mộ cổ.
64849	Ông đã tổ chức cuộc đột kích vào hội nghị đầu tiên của Liên đoàn kiểm soát sinh sản Hoa Kỳ và sau đó gọi các thành viên của tổ chức này là "tiên tri của sự suy đồi".
64850	Ông đã tổ chức lễ kỉ niệm 40 năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật ngay tại Wollongong và đưa danh tiếng thành phố này ngày một lên cao và vững chắc.
64851	Ông đã tổ chức nhiều cuộc họp báo trong quá trình hoạt động và được công chúng biết đến thông qua các cuộc phỏng vấn và bình luận.
64852	Ông đã tốt nghiệp đại học vào năm 1989.
64853	Ông đã tốt nghiệp trường trung học Warszawa, được đặt tên sau theo tướng Paweł Chrzanowski.
64854	Ông đã tốt nghiệp tương đương tú tài được, tương đương với cử nhân vào năm 1962 từ trường đại học Zaytuna.
64855	Ông đã trải qua năm học 1983-1984 tại Đại học Duke với Robert Webster.
64856	Ông đã trải qua sáu năm trong một tu viện Augustin; ông ấy là một người châm biếm sâu cay; và trở nên nổi tiếng nhất trong cuốn sách luật pháp về chiến tranh và hòa bình (1625).
64857	Ông đã trả lời rằng: "Khi tôi gặp Thiên Chúa, tôi sẽ hỏi ông ấy hai câu hỏi: Tại sao lại có tính tương đối?
64858	Ông đã trấn áp một cuộc nổi dậy ở Vương quốc Sukhothai (1371-78) và chinh phục các cường quốc chủ yếu ở miền bắc như Phitsanuloke.
64859	Ông đã trở thành meijin trẻ nhất trong lịch sử khi mới 21 tuổi.
64860	Ông đã trực tiếp lãnh đạo và tổ chức nhiều cuộc biểu tình quy mô lớn với sự tham gia của hàng vạn công nhân, nông dân và giới trí thức.
64861	Ông đã trúng cử đại biểu quốc hội năm 2016 ở đơn vị bầu cử số 1, tỉnh Đắk Lắk gồm có thành phố Buôn Ma Thuột và các huyện: Buôn Đôn, Ea Súp, Cư M`Gar, được 354.651 phiếu, đạt tỷ lệ 76,02% số phiếu hợp lệ.
64862	Ông đã trúng cử đại biểu quốc hội năm 2016 ở đơn vị bầu cử số 1, tỉnh Hà Tĩnh (gồm thành phố Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh và các huyện: Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Hương Khê) được 304.269 phiếu, đạt tỷ lệ 85,11% số phiếu hợp lệ.
64863	Ông đã trúng cử đại biểu Quốc hội năm 2016 ở đơn vị bầu cử số 1, tỉnh Lào Cai gồm có thành phố Lào Cai và các huyện: Bát Xát, Sa Pa, Văn Bàn.
64864	Ông đã trúng cử đại biểu quốc hội năm 2016 ở đơn vị bầu cử số 1, tỉnh Thái Nguyên (gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương) được 195.489 phiếu, đạt tỷ lệ 69,20% số phiếu hợp lệ.
64865	Ông đã trúng cử đại biểu Quốc hội năm 2016 ở đơn vị bầu cử số 2, tỉnh Long An gồm có thành phố Tân An và các huyện: Châu Thành, Tân Trụ, Cần Đước, Cần Giuộc.
64866	Ông đã trúng cử đại biểu quốc hội năm 2016 ở đơn vị bầu cử số 3, tỉnh Cà Mau (gồm các huyện: Đầm Dơi, Năm Căn và Ngọc Hiển) được 173.365 phiếu, đạt tỷ lệ 76,87% số phiếu hợp lệ.
64867	Ông đã trúng cử đại biểu quốc hội năm 2016 ở đơn vị bầu cử số 4, tỉnh Nghệ An (gồm thành phố Vinh và các huyện: Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên) với được 463.363 phiếu, đạt tỷ lệ 81,14% số phiếu hợp lệ.
64868	Ông đặt tất cả lễ vật lên trên bàn thờ.
64869	Ông đặt tên khủng long sau khi kiếm thấy một loạt tổ có vỏ trứng và xương của khủng long mới nở.
64870	Ông đặt tên "Saavedra" khi đã trưởng thành.
64871	Ông đã từ bỏ các chức vụ trong quân đội vào ngày 16 tháng 7 năm 1891, và từ bỏ tư cách thành viên trong Hiệp hội Địa lý.
64872	Ông đã từ chối và không nhận vì cho rằng người mất sẽ lo lắng lắm, lúc này vua cho biết rằng chỉ thử lòng và trao cho ông phần thường vì lòng chính trực.
64873	Ông đã từ chức Bộ trưởng Thương mại tháng 7 năm 2006 và làm cố vấn Tổng thống.
64874	Ông đã từ chức Học viện Phật giáo vào năm 1950 và làm việc tại Bộ Siksathikacheat (ក្រសួងសិក្សាធិការជាតិ).
64875	Ông đã từ chức thành viên Knesset cùng trong ngày hôm ấy, nơi ông đã là một thành viên từ năm 1959 (ngoại trừ trong một giai đoạn ba tháng đầu năm 2006), thời gian phục vụ lâu nhất trong lịch sử chính trị Israel.
64876	Ông đã từ chức từ đó trong tháng 4 năm 2009 để đứng như một ứng cử viên Tháng 7 năm 2009 cuộc bầu cử tổng thống và đắc cử.
64877	Ông đã từng đến Chiết Giang để nghiên cứu và kiểm soát việc trị hà, và sau đó xử lý rất tốt trong việc đối phó với các vấn đề về trị hà.
64878	Ông đã từng gây quỹ cho việc giáo dục toán học.
64879	Ông đã từng là giám đốc khu vực của tổ chức từ thiện của Hội đồng tị nạn Na Uy và từng là giám đốc của công ty dầu khí Soma Oil and Gas của Anh.
64880	Ông đã từng là sinh viên của Đại học Tsukuba.
64881	Ông đau buồn, bắt đầu hút thuốc phiện, thị lực yếu đi rất nhiều, chỉ thấy mọi vật lờ mờ.
64882	Ông đã vẽ chân dung của các hoàng thân, hay Doges, những hồng y giáo chủ hay các thầy tu, và những nghệ sĩ hay các tác gia.
64883	Ông đã viết bình luận toàn diện về Aristotle, và trân trọng gọi Aristotle đơn giản là "Nhà triết học".
64884	Ông đã viết chương có tiêu đề "Sự Độc tài của Chủ nghĩa tự do".
64885	Ông đã viết hai cuốn sách Những câu chuyện từ Ngôi trường góc phố Mercier Press năm 1979 và Bữa tối tràn trề của bạn vào năm 1981.
64886	Ông đã viết hồi ký tường thuật chi tiết về sự nghiệp chiến đấu của mình trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, nhưng chưa hề được xuất bản khi ông còn sống.
64887	Ông đã viết khoảng 200 bài được công bố bằng giáo trình hay tham luận khoa học.
64888	Ông đã viết một nhật ký về hành trình của mình bằng tiếng Trung Wang ocheonchukguk jeon hay "Thuật lại chuyến du lịch đến năm vương quốc Ấn Độ".
64889	Ông đã viết rất nhiều sách về giải tích điều hoà, những sách này thường được sử dụng và trích dẫn trong các hội nghị chuyên ngành.
64890	Ông đã xây dựng hơn 27.000 căn hộ và nhà ở cho người thu nhập thấp ở khu vực New York.
64891	Ông đã xóa bỏ lễ ngoại giáo cuối cùng còn tồn tại, lễ thần Điền Địa và Gia súc (Lupercales) và thay thế bằng lễ nến Kytô giáo.
64892	Ông đã xuất bản 28 cuốn sách và các tác phẩm của ông đã được dịch sang 37 thứ tiếng.
64893	Ông đã xuất hiện trong nhiều bộ phim tài liệu, dẫn chương trình truyền hình, tường thuật hai phần đầu tiên của chương trình truyền hình dành cho trẻ em Thomas & Friends và đóng vai "Mr.
64894	Ông dạy võ và đức cho Thượng Quan Kiếm Nam, về sau giao lại chức bang chủ cho đệ tử của mình.
64895	Ông dễ dàng tái đắc cử trong năm 2007 cho một nhiệm kỳ thứ hai và cuối cùng.
64896	Ông đẹ dọa công tước ở Mantua khiến ông này tuyên bố không bảo đảm an ninh cho các nghị phụ.
64897	Ông để lại cho đời gần 100 tác phẩm trong đó có rất nhiều tác phẩm có giá trị lớn.
64898	Ông để lại một lời ghi chú nói rằng cái chết của ông không liên quan đến vụ tự tử của Seberg vào năm trước.
64899	Ông để lại tài sản thừa kế lớn cho con gái Angela Lina Balzan (1892 1956), người bị một căn bệnh mà thời đó không thể chữa lành.
64900	Ông đề nghị xây dựng một pháo đài "mạnh mẽ và bất khả xâm phạm" có thể dễ dàng bảo vệ Lisboa và tháp Belém "cần được củng cố, sửa chữa và hoàn thiện thêm" và rằng "nó có chi phí rất cao để hoàn thành".
64901	Ông đến Guam, rồi Pendleton, tu nghiệp ở Oklahoma và hành nghề bác sĩ 11 năm tại Baptist Hospital, Union City, tiểu bang Tennessee.
64902	Ông đến làm việc tại UC Irvine faculty năm 1990, và là đồng chủ tích khoa khoa học từ năm 2002 đến 2005.
64903	Ông đến nhận ngai tòa Hồng y vào ngày 15 tháng 6 năm 2013.
64904	Ông đến thăm vùng lũ lụt ở Hà Nội, với một bộ quần áo giản dị và đôi dép lê, một cây gậy tre cầm tay và cùng xắn quần móng lợn lội nước bẩn thăm những nạn nhân.
64905	Ông đến tuổi trưởng thành vào năm 1617 và đổi tên thành Tokugawa Iemitsu.
64906	Ông đều giành chiến thắng.
64907	; ông di cư qua San Francisco năm 1849 sau khi nhận $40.000 từ di sản của bố.
64908	Ông đi đến buổi họp của đảng này chỉ vì được phái đến, và sau khi đã ngồi nghe suốt một buổi chán ngắt với khoảng 25 người tham dự, ông không có ấn tượng tốt.
64909	Ông đi đến kết luận rằng đống ống nhựa này có thể đã được lưu trữ trong quá trình phát quang và chịu trách nhiệm cho những dấu vết trên mặt đất.
64910	Ông đi đến Odessa vào năm 1882 và gặp Reuben Lehrer, một người Do Thái Nga với lý tưởng chủ nghĩa phục quốc Do Thái, người sở hữu đất nông nghiệp có.
64911	Ông đi du lịch nhiều nơi trên thế giới, và là tác giả của hai cuốn sách viết về thuyết phi hành gia cổ đại, God Drives a Flying Saucer (Chúa lái một chiếc đĩa bay) và một cuốn sách sau đó là Is God Super-Natural?
64912	Ông Diệm là người phân biệt cá nhân theo vùng miền.
64913	Ông diễn tả Ðức Bà Guadalupe là người Mẹ và là người Thầy Ðức Tin của tất cả người dân châu Mỹ.
64914	Ông điều hành "Phong trào Cải cách Beirut" cùng với Salim Ali Salam.
64915	Ông điều khiển một chính phủ yếu, nhận được ít hợp tác từ chính phủ thuộc địa cũng như các chính đảng địa phương khác.
64916	Ông Đinh La Thăng bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành TƯ Đảng xem xét, thi hành kỷ luật với tư cách nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN).
64917	Ông đoàn tụ với bố mẹ và em trai mình vào năm 1938.
64918	Ông đọc bài diễn văn đầu tiên tại Viện Quý tộc ngày 16 tháng 5 năm 2012.
64919	Ông đọc bài diễn văn kể lại sự kinh hoàng của cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ nhất vẫn còn làm cho ông khiếp vía, và thể hiện lòng quyết tâm né tránh một cuộc chiến tranh mới.
64920	Ông đôi khi được gọi là "cha đẻ của thiệp Giáng Sinh Mỹ".
64921	Ông dời khỏi Byzantium trong suốt triều đại của mình và hỗ trợ quân nổi loạn Lombard của Melus xứ Bari.
64922	Ông đóng cửa không vào triều.
64923	Ông đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp hồi sinh nghệ thuật ở Campuchia sau nhiều thập kỷ chiến tranh và diệt chủng.
64924	Ông đồng thời cũng là người tạo ra Ba Điều Luật cũng như robot Sonny.
64925	Ông đưa hàng chục xe tăng và hàng trăm binh lính vào Sinai, tiến sát đến biên giới với Israel.
64926	Ông đưa ra miêu tả dựa trên một bộ quai hàm và đặt tên khoa học cho nó là Hypoprion signatus.
64927	Ông đưa ra một số hướng dẫn cho Phàn Khoái và trở về chỗ ngồi của mình.
64928	Ông dự định sẽ quay trở lại vào mùa đông năm 1300–1301 để tấn công Ai Cập.
64929	Ông dự định xin quốc tịch Ukraine, sau tái xuất trong nhà tù Israel chỉ ba tuần sau sự kiện.
64930	Ông dùng chữ "Tiểu Nga" 27 lần, "Ukraina" - 3 lần, "người Ukraina" - 0 lần và "Côdắc" - 7 lần.
64931	Ông đứng đầu CommerceTrust Limited, một công ty được thành lập bởi Tiến sĩ Toh See Kiat, cựu thành viên của quốc hội Singapore.
64932	Ông dùng hình dạng này để chiến đấu với Bambietta Basterbine, một Quincy mang ký tự "E".
64933	Ông dùng tiếng Ba Lan để sáng tác thơ.
64934	Ông được anh em Hướng đạo quý mến như là bậc đàn anh đạo đức, gương mẫu và có tài hùng biện, xứng đáng với truyền thống của tổ chức nầy.
64935	Ông được anh trai là Suketsugu nhận làm con nuôi.
64936	Ông được an táng ở Quảng Nam.
64937	Ông được ban tặng một nữ nô lệ tên là Marina thành thạo tiếng Maya lẫn tiếng Nahualt bởi một cacique (thủ lĩnh) bản địa.
64938	Ông được ban thưởng một con ngựa tốt : 二年, 略明边, 隳锦州, 杏山, 高桥三城.
64939	Ông được bầu là chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội hai nhiệm kỳ (2000-2005 và 2005-2010).
64940	Ông được bầu làm Chủ tịch của Ủy ban Olympic Belarus vào năm 1997.
64941	Ông được bầu làm cộng tác viên nước ngoài của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ (2001), là thành viên của Học viện Khoa học Tự nhiên Đức Leopoldina (2003), và cũng là thành viên của Học viện Nhật Bản (2005).
64942	Ông được bầu làm người đứng đầu của phe đối lập trong quốc hội Chechnya, với chủ trương giành độc lập cho Chechnya.
64943	Ông được bầu là thành viên danh dự quốc tế của American Academy of Arts and Sciences trong năm 1878.
64944	Ông được bầu vào Quốc hội Quebec với tư cách là ứng cử viên Parti Québécois trong việc tranh cử Saint-Jacques (hiện là một phần của Sainte-Marie–Saint-Jacques) và được tái đắc cử vào năm 1973, 1976 và 1981.
64945	Ông được biết đến nhiều ở Vương quốc Anh nhờ bộ phim Black on Black của ông trên kênh Channel 4; chương trình yêu thích hiện tại của ông, Devil's Advocate; và công việc của ông với Tariq Ali trong Bandung File.
64946	Ông được biết đến nhiều qua các bộ phim truyền hình "Mụ Lẫm", "Con Vá", "Nước mắt của biển" (12 tập), "Chuyện tình đảo Cát" (12 tập), " Con mắt bão" (Phần I-15 tập, phần II-30 tập).
64947	Ông được biết đến nhiều qua các ca khúc Tôi yêu, Lối về xóm nhỏ, Lúa mùa duyên thắm.
64948	Ông được biết đến như là người sáng lập Viện Hàng không và Vũ trụ Indonesia vào năm 1963.
64949	Ông được biết đến với những lời tiên tri của ông về vinh quang của công dân, sự hủy diệt của nghệ thuật và văn hóa thế tục, và các nỗ lực kêu gọi đổi mới tôn giáo.
64950	Ông được biét đến với tài văn chương, song các quan Tấn phần lớn coi thường ông do đã để mất nước và bị Tiền Tần bắt.
64951	Ông được biết đến với việc đào tạo ra nhiều học sinh xuất sắc.
64952	Ông được biết tới với hai ca khúc Tiếng hát từ thành phố mang tên Người và Cung đàn mùa xuân.
64953	Ông được biết tới với những công trình nghiên cứu bệnh về mắt và là người tiên phong nghiên cứu về thuật soi đáy mắt.
64954	Ông được biết với biệt danh "Người tốt bụng".
64955	Ông được bổ nhiệm làm Bề trên Đại Chủng viện giữa năm 1918.
64956	Ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng vào năm 2011.
64957	Ông được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng Bóng tối về Môi trường, Thực phẩm và Các vấn đề nông thôn vào tháng 1 năm 2020.
64958	Ông được bổ nhiệm làm Thư ký cấp Phó Xứ thứ tư thuộc Sảnh Văn phòng Chính phủ tỉnh rồi Phó Xứ chuyên trách của Xứ thứ tư vào những năm 1993, 1994.
64959	Ông được bổ nhiệm OBE trong danh hiệu Năm mới 1970 cho nghĩa vụ quân sự của mình.
64960	Ông được các thuộc cấp và đồng đội xem là "chiến binh của Chúa", còn kẻ thù thì hoảng sợ bỏ chạy khi hay tin ông đến.
64961	Ông được cấp một lãnh địa công tước cũ, trong thời Trung cổ đã được phân phong cho nhiều nhân vật trong hoàng gia Đan Mạch và Thụy Điển, chẳng hạn như Benedict, Công tước xứ Halland.
64962	Ông được cậu chọn làm thư ký riêng để ghi chép, chỉnh lý các vở tuồng.
64963	Ông đượcc chôn cất tại Nghĩa trang Łyczakowski.
64964	Ông được cha cho làm tướng lĩnh trong quân đội, phong tước Yên Lăng hầu.
64965	Ông được chỉ định qua làm "giữ vườn đào".
64966	Ông được cho là đã mất bố mẹ từ lúc khoảng 20 tuổi và phải đảm nhận việc chu cấp cho cô bác, anh chị em cùng người vợ mà ông đã cưới từ khi còn rất trẻ.
64967	Ông được cho là một trong những nhà triết học có ảnh hưởng nhất từ trước đến nay.
64968	Ông được cho là sống phần lớn thời gian ở hải ngoại.
64969	Ông được chôn cất tại Cần Kiệm (Thạch Thất).
64970	Ông được chôn cất tại Nghĩa trang Bogoslovskoe của thành phố, với một bức tượng được đặt lên trên mộ của ông.
64971	Ông được chôn cất tại nghĩa trang trung tâm Vienna ở Vienna, Áo.
64972	Ông được chôn cất tại Vương cung thánh đường Thánh Denis.
64973	Ông được chôn cất trong nghĩa địa của Nhà thờ St.
64974	Ông được chọn làm Viện sĩ Viện Hàn lâm Anh Quốc vào năm 1906.
64975	Ông được chôn ở thị trấn kế bên, Cold Spring Harbor, trong nghĩa trang của Nhà thờ St.
64976	Ông được chuyển sang chức vụ Bí thư Đảng tổ, Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển thành phố Hạ Môn vào tháng 12 năm 2005.
64977	Ông được coi là họa sĩ người Ba Lan nổi tiếng nhất, thậm chí được tôn lên là "họa sĩ dân tộc" Ba Lan.
64978	Ông được coi là một nhân vật vĩ đại có nhiều cống hiến kiệt xuất trong lịch sử gốm sứ Trung Quốc.
64979	Ông được công nhận chức danh phó giáo sư.
64980	Ông được công nhận là một trong những tượng đài vĩ đại nhất của câu lạc bộ Milan cũng như của nền bóng đá Thụy Điển, ngoài ra cũng là một trong những cầu thủ lớn nhất thời kỳ hậu chiến.
64981	Ông được cứu sống vào lúc sáu tuổi khi tư thất mục sư bị hoả hoạn.
64982	Ông được đại diện bởi Triloki Nath Pandey, một lãnh đạo cấp cao của VHP, người được coi là người bạn 'con người' tiếp theo của Ram Lalla.
64983	Ông được đào tạo ở Kenya.
64984	Ông được đào tạo tại trường The Hotchkiss và Đại học New York.
64985	Ông được đặt theo tên của nhà báo NBC, Irving R. Levine.
64986	Ông được dạy dỗ theo Công giáo.
64987	Ông được đưa tin trên các báo vào khoảng năm 1827 do phải chịu trách nhiệm về một đợt bùng phát thảo khấu trên đường giữa Sydney và Windsor.
64988	Ông được đưa tới cấp cứu tại UCLA Medical Center và qua đời vào tối cùng ngày.
64989	Ông được Đường Trang Tông (
64990	Ông được ghi nhận là một trong những nhà khoa học đầu tiên đóng góp vào việc xây dựng nền tảng công nghệ thông tin và tin học cho Việt Nam.
64991	Ông được ghi nhận như là một trong những cá nhân phát triển các chính sách dẫn đến độ giải pháp cho cuộc chiến tranh Bosnia.
64992	Ông được giao cho một nhà máy bông của nhà nước ở Thiên Tân với tư cách là một kỹ thuật viên từ 1953 đến 1958.
64993	Ông được giáo dục trong cung.
64994	Ông được giao nhiệm vụ tối ưu hóa sản xuất trong một ngành công nghiệp gỗ dán.
64995	Ông được giao nhiệm vụ vượt qua đầm lầy Goldbach tại Tellnitz, và theo đó sẽ chuyển sang phải và sắp hàng cùng với đội hình thứ hai.
64996	Ông được gọi là "
64997	Ông được gọi là "Bệnh nhân Luân Đôn", người sau này tự nhận mình tên là Adam Castillejo.
64998	Ông được gọi là đức Tả quân vì ông chỉ huy đạo quân đó.
64999	Ông được gọi là "Ruslan B." từ năm 2003 đến năm 2010 và dưới cái tên này, ông đã được chuyển đến Moscow.
65000	Ông được gọi lên đội tuyển quốc gia khi mới 18 tuổi và nổi tiếng là một tiền vệ dẫn dắt lối chơi thông minh với phong cách bóng đá hiện đại.
65001	Ông được gửi đến một đền thờ khi còn là một cậu bé và được đổi tên là Baigaku Shōhō.
65002	Ông được Hoài Linh mời ăn tân gia trong một ngôi nhà ba tầng đồ sộ, ông mới hiểu tại sao các nhạc sĩ trong Nam đua nhau sáng tác nhạc Vàng.
65003	Ông được học với James Elphinston, một nhà giáo dục và là nhà ngôn ngữ học lỗi lạc.
65004	Ông được hồi sinh bởi Đế chế Badan trong Kamen Rider Spirits vol.
65005	Ông được huấn luyện quân sự ở Hermanice năm 1935.
65006	Ông được kế nhiệm bởi Hosokawa Tadatoshi (1586-1641), người có mặt tại cuộc vây hãm Shimabara (1637-1638).
65007	Ông được lệnh cầm quân đi đánh nước Tần, chiếm được năm thành.
65008	Ông được mai táng tại Goslar (Hannover), nơi ông đã từng đóng quân cùng Tiểu đoàn Biệt kích 10 trong những năm đầu binh nghiệp của mình.
65009	Ông được mệnh danh là một trong Bát đại gia Đường Tống.
65010	Ông được miêu tả là người có một vẻ bình tĩnh, khó đoán và ít nói, có sức thu hút quần chúng.
65011	Ông được mô tả là con trai của Cush, cháu trai của Cham và cháu chắt của Nô-ê; và như "anh hùng đầu tiên trên mặt đất" và "một thợ săn hùng mạnh trước mặt Chúa".
65012	Ông được mô tả là người "
65013	Ông được mô tả là vị Giáo hoàng của lòng bác ái.
65014	Ông được mô tả như là đại diện của cánh Ukraina cực hữu.
65015	Ông được người đi cùng tới võ đài bởi Percival "Percy" Pringle III, người sau đó sẽ phục vụ như là quản lí của ông tại WWF (chính là Paul Bearer).
65016	Ông được người trong nước và ngoài nước đánh giá cao.
65017	Ông được nhận học hàm Giáo sư và danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân (1993).
65018	Ông được nhận vào xưởng vẽ của François-Edouard Picot, nơi ông học vẽ theo phong cách Kinh viện.
65019	Ông được nhiều giáo hội tôn vinh là thánh.
65020	Ông được nhiều người biết đến với lối ăn mặc, một mũ lưỡi trai cao, cà vạt trắng, bít tất dài xám, quần ống túm đầu gối nâu xám và áo đuôi tôm nâu.
65021	Ông được những tiến bộ đáng kể trong khoa học về vật lý nói chung, và quang học đặc biệt.
65022	Ông được phân công giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chính Hà Nội cho đến ngày nghỉ hưu.
65023	Ông được phân vào Tương Hồng kỳ, thuộc Hữu dực cận chi Tương Hồng kỳ Đệ nhất tộc.
65024	Ông được phê chuẩn chức danh Chánh án Tối cao tại kỳ họp thứ nhất.
65025	Ông được phong cấp Thượng tướng Bộ binh Đức năm 1915 và Nguyên soái Thổ Nhĩ Kỳ năm 1917.
65026	Ông được phong đại tá trong quân đội Jordan ngay trước khi tốt nghiệp Đại học Hoa Kỳ ở Beirut.
65027	Ông được phong hàm Giáo sư năm 1991.
65028	Ông được phong làm Hữu tướng quân (chức vụ cao thứ 2 trong quân đội nhà Thục Hán, chỉ sau Quan Vũ).
65029	Ông được phong làm Kinh Triệu doãn, chiêu tập dân li tán, dựng lại thôn ấp.
65030	Ông được phong làm Sứ trì tiết, Trấn Bắc tướng quân, ban cho một bộ nhạc Cổ Xuy, tăng thực ấp lên 2000 hộ.
65031	Ông được phong làm Tiền tướng quân, anh ông là Trương Phiếm và con ông cũng được phong tước hầu.
65032	Ông được phong phó giáo sư năm 1996 và trở thành giáo sư năm 2003.
65033	Ông được phong quân hàm chuẩn đô đốc vào ngày 7 tháng 5 năm 1966, nhưng qua đời vì đột quỵ vào năm sau đó tại Leningrad.
65034	Ông được phong quân hàm Nguyên soái Pháo binh ngày 18 tháng 1 năm 1943, chỉ 2 ngày sau khi cấp bậc này được thành lập.
65035	Ông được phong thánh (gọi tôn kính là Giám mục Nestor Nhà chép sử).
65036	Ông được rửa tội tại Roma – nơi mà sau đó ông trở thánh phó trợ tế (archdeacon) dưới thời Giáo hoàng Anastasius II.
65037	Ông được sách Thập Đại Tùng Thư - 10 Đại tướng Soái Thế giới Cố Vân Thâm (chủ biên), Thập đại tùng thư - 10 Đại tướng Soái thế giới, Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, 2003 (người dịch: Phong Đảo).
65038	Ông được tái bổ nhiệm vào năm 1963 và 1942 mà không nhận bất kỳ sự phản đối nào.
65039	Ông được tái đắc cử vào quốc hội vào năm 2008 và năm 2012.
65040	Ông được tái sinh bởi máu của thuần chủng Kaname, gây ra những mối nguy hiểm cho khối ban ngày.
65041	Ông được tặng thưởng nhiều bằng khen và giải thưởng lớn của Hội đồng văn học chiến tranh cách mạng; Giải thưởng Văn học Bộ Quốc phòng; Giải thưởng Bông Sen Vàng và Cánh Diều Vàng;.
65042	Ông được tấn phong giám mục vào ngày 16 tháng 4 năm 1990.
65043	Ông được tấn phong tháng 6 cùng năm và được bổ nhiệm quản lý vùng phía Tây Tổng giáo phận.
65044	Ông được thăng chức đảng viên chính thức trong Bộ Chính trị vào tháng 1 năm 1926, vị trí mà ông đã tại vị cho đến khi qua đời vào năm 1946.
65045	Ông được thăng Đẳng Hồng y Linh mục Nhà thờ S. Lorenzo in Piscibus vào ngày 19 tháng 5 năm 2018.
65046	Ông được thăng lên làm thuyền trưởng năm 1938.
65047	Ông được thay thế bởi Colin Lee, người đã cải thiện kết quả và cho câu lạc bộ cơ hội tồn tại.
65048	Ông được thay thế Hugh Longbourne Callendar, người giữ ghế của Giáo sư vật lý Macdonald và sẽ đến Cambridge.
65049	Ông được tôn vinh là "Ông tổ nghề thêu, lọng" của Việt Nam.
65050	Ông được trang bị móng vuốt cho bàn tay phải gọi là Dead Hand và có thể sử dụng chiếc bờm của mình như một chiếc boomerang.
65051	Ông được trả tự do vào ngày 16 tháng 3 năm 1973, thêm 10 ngày nữa thì đủ chín năm giam cầm.
65052	Ông được Triều đình Huế gửi sang học tại trường Thuộc địa Paris vào năm 1889.
65053	Ông được triều đình Huế tặng thưởng huy chương Long Bội Tinh và vinh tặng chức Hàn lâm viện Đãi chiếu.
65054	Ông được truy tặng chức Văn Xương hữu thừa, tước Văn Huệ công.
65055	Ông được truy tặng tên thụy là Thiên hoàng Okanomiyagyou (岡宮御宇 Okanomiyagyou Tenno).
65056	Ông được vinh danh trong Đại sảnh Danh vọng Rock and Roll cùng Double Trouble năm 2015.
65057	Ông được vua Theoderic Đại đế gửi thư nhờ tới hòa giải giữa hai vị vua người rợ là Alaric II và Clovis.
65058	Ông được xem là một quan chức cấp tiến cổ võ cho sự cải cách, đồng thời là một học giả bảo thủ chống lại chính thể đại nghị.
65059	Ông được xem là một trong những nhà văn chuyên thể loại truyện ngắn vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại.
65060	Ông được xem là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất mọi thời đại với thành tích 276 bàn trong một sự nghiệp bị kết thúc khá ngắn ngủi do chấn thương mắt cá.
65061	Ông được xem là người rất yêu âm nhạc, thời trẻ từng tìm cách xin một cân đàn đại phong cầm chiến lợi phẩm về để tập đệm đàn.
65062	Ông được yêu cầu trở về hoàng cung và qua đời khoảng 2 giờ sáng trong đêm 20 tháng 5 năm 1648.
65063	Ông dường như đã bị Eucratides, vị vua nắm quyền kiểm soát lãnh thổ Hy Lạp-Bactria, tấn công và sát hại.
65064	Ông dường như đã ngay lập tức tiến hành bao vây Pydna sau khi vừa chiếm được Amphipolis.
65065	Ông dường như đã thiết lập một tấm bia đá khi ông vượt qua sông Euphrates, mặc dù vậy nó vẫn chưa được tìm thấy cho tới ngày nay.
65066	Ông Fox là một nghệ nhân và phục vụ như một người đánh bóng trang sức, trong khi vợ Mary phục vụ nhân viên nhà riêng và sau đó tại một nhà sản xuất bóng golf.
65067	Ông Frank cho rằng mình đã thúc giục Peter ở lại cùng ông thay vì tham gia vào "cuộc diễu hành tử thần" ra khỏi Auschwitz, nhưng Peter tin rằng mình sẽ có cơ hội sống sót cao hơn nếu tham gia vào chuyến đi đó.
65068	Ông Fujisawa đã viết "tuyên bố" đầy nhiệt huyết và thách thức này để thể hiện cái tầm của ông Honda và cũng dựa vào nhận thức cạnh: "Cạnh tranh về sản phẩm tuy chưa đủ sức nhưng có khả năng thi đấu trong vòng đua ô tô thế giới".
65069	Ông Fujiwara thứ hai này kết đảng với Minamoto no Yoshitomo và mâu thuẫn với nhau gay gắt, cho đến khi Thiên hoàng thoái vị vẫn chưa xong.
65070	Ông gắn bó với dòng nhạc quê hương mang tính đại chúng.
65071	Ông gắng sức đánh bại họ.
65072	Ông gặp Sessomaru, hai người đã có một cuộc nói chuyện ngắn.
65073	Ông Gates cũng nói rằng ông sẽ yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ giải quyết một số than phiền của người thiểu số Kurd và chuyển từ biện pháp quân sự sang các biện pháp kinh tế và chính trị để giải quyết vấn đề hiện nay.
65074	Ông gây dựng lực lượng riêng gồm những người tâm phúc như Vương Thuấn, Vương Ấp, Chân Phong, Chân Hàm, Bình Yến, Lưu Hâm, Tôn Kiện.
65075	Ông ghi bàn cho Albion ởl lượt về trận chung kết League Cup 1966 trước West Ham.
65076	Ông ghi danh học ở Cao đẳng Carroll, nay có tên gọi là Đại học Carroll, tại Waukesha, Wisconsin là một thành viên của lớp tốt nghiệp thập niên 1930.
65077	Ông ghi tổng cộng 71 bàn thắng đồng thời giành được hai danh hiệu vua phá lưới giải vô địch Pháp trong thời gian này.
65078	Ông giải thích cho giả thuyết này rằng Khafra đã xây một con đường đắp cao cho phù hợp với một công trình có từ trước mà, dựa trên vị trí của nó, chỉ có thể là tượng Nhân sư.
65079	Ông giải thích sự sa ngã của Anakin Skywalker và giúp Luke nhận ra rằng Leia là em gái của mình.
65080	Ông giảm mức "thuế Jazia" đánh vào những người không theo đạo Hồi.
65081	Ông giám sát việc xuất bản ở London của cuốn sách Ramchundra của chuyên luận về vấn đề của Maxima và Minima năm 1859.
65082	Ông giành 9 ván thắng, 4 ván hòa, và 4 ván thua (64.7%).
65083	Ông gia nhập Bộ Ngoại vụ châu Á vào năm 1996.
65084	Ông gia nhập công ty để thành nhân viên chính thức sau khi tốt nghiệp năm 1982, trở thành nhân viên thứ năm và là lập trình viên duy nhất của công ty.
65085	Ông gia nhập Cơ quan Ngoại giao Tây Ban Nha năm 1966.
65086	Ông gia nhập Đảng Bảo tồn vào năm 1981, và cuối cùng đã thành công William Hague là lãnh đạo Bảo thủ năm 2001; ông đã thắng cuộc bầu cử lãnh đạo một phần do sự ủng hộ của Margaret Thatcher vì niềm tin của ông về Eurosceptic.
65087	Ông gia nhập Đảng Cộng sản năm 1926.
65088	Ông gia nhập Hibernian khi đội bóng này vật lộn ở nhóm nguy hiểm tại giải ngoại hạng Scotland; thời điểm đó Alex McLeish được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng.
65089	Ông gia nhập Parti Québécois vào năm 1970 và sau đó làm việc cho hội đồng trường Chambly.
65090	Ông giành được 49 phiếu trong vòng bầu cuối cùng, giúp ông có đa số phiếu cần thiết.
65091	Ông giành được một huy chương bạc tại Paralympic Mùa hè 2014 và một huy chương đồng tại Paralympic Mùa hè 2012.
65092	Ông giành được nhiều huy chương tại Exposition Universelle vào năm 1889 và tại Triển lãm quốc tế mùa đông California vào năm 1894.
65093	Ông giành Giải Nobel Hóa học năm 1990 nhờ những đóng góp trong lĩnh vực tổng hợp toàn phần, đặc biệt là tổng hợp ngược.
65094	Ông giã từ sự nghiệp sau chức vô địch năm 66, và chính thức trở thành nhà vô địch toàn thời gian của cuộc thi này.
65095	Ông giữ chức giáo sư ở Viện này cho tới khi nghỉ hưu làm giáo sư danh dự năm 1950.
65096	Ông giữ chức Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc cho đến ngày 11 tháng 3 năm 2013.
65097	Ông giữ chức quyền Thủ tướng cho đến khi từ chức vào ngày 23 tháng 7 do Quốc hội không xác nhận bổ nhiệm.
65098	Ông giữ chức Tham tán Bộ trưởng tại Phái bộ thường trực của Myanmar tại Liên Hiệp Quốc từ tháng 4 năm 2012 đến tháng 3 năm 2015.
65099	Ông giữ chức tổng thư ký của công ty này từ năm 1991-1997 trong thời gian ông làm thị trưởng TP Las Palmas (Tây Ban Nha).
65100	Ông giữ chức vị này cho đến ngày 21 tháng 6 năm 2017, thì được quyết địnhb thuyên chuyển làm Đại diện Thượng phụ Thăm viếng Australia.
65101	Ông giữ chức vụ Bộ trưởng Tư pháp Estonia từ năm 2015.
65102	Ông giữ chức vụ này cho đến khi qua đời.
65103	Ông giữ chức vụ này cho đến năm 1996, khi Đảng Dân chủ đối lập đánh bại MPRP trong cuộc bầu cử nghị viện vào năm đó.
65104	Ông giữ chức vụ này cho đến tháng 2 năm 2005 khi ông được thuê làm cố vấn trưởng cho Tiểu ban về Hiến pháp, Quyền Công dân và Quyền sở hữu.
65105	Ông giữ chức vụ này đến ngày 19 tháng 1 năm 1787 rồi trở thành Giáo sư Thiên văn học.
65106	Ông giữ chức vụ này từ tháng 10 năm 2011 cho đến ngày 13 tháng 12 năm 2016.
65107	Ông giữ chức vụ ủy viên đường sắt và giao thông cho đến tháng 10 năm 1918.
65108	Ông giữ vai trò quan trọng trong việc ngăn cản Đức tiếp tục giữ độc quyền khai khoáng ở Sơn Đông.
65109	Ông gọi bộ phim "một trong những phim hay nhất năm".
65110	Ông gọi đây là "điện động vật".
65111	Ông gọi điện cho Docter và nói "Tôi nghĩ chúng ta đã tìm thấy Sadness."
65112	Ông gọi Grace là "Christian hoang dã" liên quan đến chủ nghĩa Anh giáo sùng đạo của bà.
65113	Ông gọi khoáng vật này là lupi spuma năm 1546, nghĩa Latin là "nước bọt sói".
65114	; ông gọi quinoline leukol ("dầu trắng" trong tiếng Hy Lạp).
65115	Ông gợi ý rằng nó "có lẽ là một loài khác biệt" với A. longicervia.
65116	Ông gửi chú chó robot K-9 Mark III cho cô.
65117	Ông gửi đầu Lỗ Sảng cho Lưu Nghĩa Tuyên, khiến cho Nghĩa Tuyên – Tang Chất kinh hãi không thôi.
65118	Ông Hà chủ yếu làm công tác hành chính và chưa từng kinh qua chức vụ nào về quản lý, điều hành doanh nghiệp.
65119	Ông Hải cũng có khuyết điểm trong việc ký công văn trả lời Tỉnh ủy Hậu Giang về thực hiện quy trình nhân sự tăng thêm một cấp ủy viên nhiệm kỳ 2015-2020 đối với Trịnh Xuân Thanh.
65120	Ông Hải lấy bằng tiến sĩ năm 1996.
65121	Ống hãm thanh này có thể tháo ra dễ dàng để bảo dưỡng và cất giữ nhưng không nên bắn VSS khi không có ống hãm thanh này.
65122	Ông hăng say theo đuổi các giáo sĩ phạm những lỗi khác nhau, đặc biệt là Privatô, một Giám mục Phi châu.
65123	Ônghào hứng nói với các đồng nghiệp về khám phá của mình.
65124	Ông hiệm đảm nhận chức vị Giám mục chính tòa Giáo phận Ninh Hạ.
65125	Ông hiện có 31 bằng phát minh.
65126	Ông hiện cư trú ở Khu phố 2, phường An Xuân, Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
65127	Ông hiện cư trú ở Nhà Công vụ Quốc hội, số 2 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
65128	Ông hiện cư trú ở Phòng 502, Nhà Công vụ Quốc hội, số 2 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
65129	Ông hiện cư trú ở P.Trần Đăng Ninh, TP Nam Định, tỉnh Nam Định.
65130	Ông hiện cư trú ở Số 29A, Nguyễn Đức Cảnh, tổ 3, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
65131	Ông hiện cư trú ở Số 2 Hoàng Cầu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
65132	Ông hiện cư trú ở Thi ̣trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.
65133	Ông hiện cư trú ở Tổ 6, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
65134	Ông hiện đảm nhận trọng trách Chủ tịch Thánh Bộ Phát triển Con người Toàn Diện.
65135	Ông hiện đảm nhận vai trò Hồng y Đẳng Linh mục Nhà thờ S. Angela Merici.
65136	Ông hiện đang bị cảnh sát giam giữ tại Luân Đôn sau khi bị Sở Cảnh sát Metropolitan bắt giữ vào ngày 11 tháng 4 năm 2019 vì vi phạm các điều kiện bảo lãnh của ông vào tháng 12 năm 2010.
65137	Ông hiện đang là Giám đốc của Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt (Viet Nature), một tổ chức khoa học thuộc Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA).
65138	Ông hiện kết hôn với Diane Dowling và có hai con riêng, Lydia Rodin và Erinn Torres, và chín đứa cháu.
65139	Ông hiện là Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban thường vụ Nhân Đại, Nhân Đại: Đại hội Đại biểu Nhân dân các cấp.
65140	Ông hiện là chủ tịch của "Hiệp hội hợp tác ngang qua eo biển Đài Loan" (ARATS).
65141	Ông hiện là Giám mục chính tòa Giáo phận Pathein.
65142	Ông hiện là Giám mục chính tòa Giáo phận Simdega.
65143	Ông hiện là một phần của Crooking Media và tổ chức một podcast, Pod Save the People.
65144	Ông hiện là Phó Ban Công tác Đại biểu của Quốc hội.
65145	Ông hiện là Phó Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Quốc Thắng, tỉnh Bình Định.
65146	Ông hiện là thành viên Hội đồng Kinh tế Tòa Thánh và Đại diện Giáo hoàng Tổng quản Thánh Đường Thánh Phanxicô và Thánh Mary Thiên Thần tại Assisi.
65147	Ông hiện là Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, Ủy viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.
65148	Ông Hiệp đã rất ngạc nhiên khi nhận thấy rằng cô bé 9 tuổi đã phát hiện được hầu hết các nước đi yếu của ông.
65149	Ông hiểu được cảm giác các nhân viên của mình phải trải qua và xin lỗi các nhân viên của mình.
65150	Ông hiểu rằng để khu định cư có thể tồn tại như một sự thể đã rồi (fait accompli), các bên phải cùng nhau hợp tác.
65151	Ông hi vọng có thể tham gia phát triển vùng Tây Bắc và kiểm soát một vùng lãnh thổ riêng tại đó.
65152	Ông Hoan chỉ khuyên người dân đừng về quê ở những nơi đang là tâm điểm dịch.
65153	Ông Hoan cho rằng đây không chỉ là mong muốn cá nhân ông mà còn là yêu cầu cấp thiết của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thành phố.
65154	Ông hoàn tất chương trình học tại đây năm 1968.
65155	Ông hoàn thành cuốn sách Đường Hy Vọng trong thời gian tại Cây Vông, bằng việc biên soạn vào các đêm tháng 10 và tháng 11 năm 1975, trên những tờ lịch cũ được một bé trai hỗ trợ.
65156	Ông hoàn toàn thỏa mãn với sức lực của con chó này, và hoàn toàn bị chinh phục bởi sự thông minh và trung thành của nó, nên ngay lập tức ông hỏi mua nó.
65157	Ông hoạt động trong Đội Tuyên truyền Xung Phong cùng các đồng chí : Giang Đức Cường, Lê Đình Tuyển, Trường Chinh.
65158	Ông học giỏi, đàn giỏi và giỏi cả nghề thuốc.
65159	Ông học kịch nghệ tại Đại học Manchester 1986-1989, và tại L'École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq ở Paris 1989-1991.
65160	Ông học luật tại Đại học Warsaw, nhưng cắt giảm các nghiên cứu ngắn để di cư sang Palestine bắt buộc sau đó là Shamir đã từng tuyên bố rằng "mọi người Pole đã hút thuốc chống Do Thái bằng sữa mẹ của mình".
65161	Ông học ở trường trung học cấp II Schotten, một trường danh tiếng ở Wien.
65162	Ông học tại Học viện Vilna, nhưng ít ai biết về chương trình giảng dạy của ông.
65163	Ông học tại trường Lyon Park ở Alperton và trường trung học Harrow.
65164	Ông học trường trung học ở Linköping và tốt nghiệp ngày 23.5.
65165	Ông hồi hưu vì lý do tuổi tác năm 2006, theo quy định của Giáo hội Công giáo.
65166	Ông hỏi Lewenhaupt: "Bây giờ chúng ta phải làm gì?"
65167	Ông hỏi rằng thanh gươm của Napoléon là của riêng ông ta hay của nước Pháp; vì, nếu là của nước Pháp, thì mọi thứ sẽ thay đổi ngay lập tức: không chỉ quân đội Pháp mà Nhà nước Pháp sẽ đầu hàng.
65168	Ông hỏi ý kiến của Tứ Nhạc, và họ đã đề nghị là Thuấn.
65169	Ông hợp tác với các lãnh sự Mỹ Latinh và Đặc phái viên của Cộng hòa Ba Lan tại Bern.
65170	Ông họp vài lần với thủ lĩnh Kim Dal-sam của SKLP song hai bên đều không nhất trí về các điều khoản.
65171	Ông James Blinn là người đã cho phát hành một bài viết đối với vấn đề trên.
65172	Ông kể "Chúng tôi tìm kiếm, và mắt tôi sáng lên khi lướt qua tên Henry.
65173	Ông kế nhiệm ông Nguyễn Trọng Tỉnh giữ cương vị Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản trong thời gian 1974 – 1976.
65174	Ông kể những chuyện xưa, tuy không phải luôn đúng, nhưng cũng có chỗ hay, người nghe đều thán phục.
65175	Ông kết hôn lần đầu tiên với Susie Virginia Porter; họ ly dị vào tháng 4 năm 1974 (California, Liệt kê Ly hôn, 1966-1984; Los Angeles tháng 4 năm 1974).
65176	Ông kết hôn, nhưng không có con.
65177	Ông kết hôn tới ba lần: Rose Harvey vào năm 1906, Dorothy Kantrowitz vào năm 1921, và Mary Hancher vào năm 1951.
65178	Ông kết hôn với bà Therese Hardegg (Therese Countess zu Hardegg auf Glatz und im Machlande) và họ có ba người con, mà đều sống ở Áo.
65179	Ông kết hôn với bà Trương Vĩnh Thành trong khoảng thời gian này.
65180	Ông kết hôn với Kushinadahime.
65181	Ông kết hôn với Lekha Kunadilok (Goone-Tilleke), con gái của Tích Lan sinh ra luật sư William Alfred Goone-Tilleke, người sáng lập của pháp luật firm Tilleke & Gibbins.
65182	Ông kết hôn với Marguerite Guest, và họ có hai con, Kenneth và Marguerite.
65183	Ông kết hôn với người vợ hiện tại của mình, Truus, vào năm 2008.
65184	Ông kết hôn với thẩm phán Ichraf Chebil, người mà anh ta gặp tại Khoa Luật Sousse.
65185	Ông kết hôn với vợ của Husayn là Saray Mulk Khanum, hậu duệ của Thành Cát Tư Hãn, cho phép ông trở thành người cai trị đế quốc của bộ tộc Sát Hợp Đài.
65186	Ông kết hôn với Yelena Petrovna Susaykova, có một con trai, Yuri, và hai con gái, Lilia và Nelly.
65187	Ông kế thừa quyền thừa kế ngai vàng Vương quốc Anh sau khi mẹ của ông qua đời vào năm 1714.
65188	Ông kết luận, "Bộ phim sẽ rất trong sáng khi người ta đi xem nó.
65189	Ông kết luận rằng "CRS đại diện cho một phản ứng toàn thân của cơ thể đối với toàn bộ phơi nhiễm cơ thể mãn tính ở con người."
65190	Ông kết luận: Thứ của tôi chỉ có thể thực sự là của tôi nếu có một quyền lực mạnh nhất rõ ràng trong vương quốc và quyền lực đó coi nó như của tôi và bảo vệ vị thế của nó như vậy.
65191	Ông kết thúc môn bóng đá tại Thế vận hội với 3 bàn thắng.
65192	Ông kế tục Tất đạt đa Cồ đàm quản lý tăng chúng cho đến năm 525 TCN thì truyền lại cho A-nan.
65193	Ông kêu gọi giáo dân Công giáo đấu tranh cho các nạn nhân nô lệ tình dục và kêu gọi họ cũng ký vào kiến nghị như ông.
65194	Ông kêu gọi khối Ả rập công nhận lãnh thổ Do Thái để đổi lấy những phần đất bị Do Thái chiếm đóng.
65195	Ông kêu gọi sự hy sinh trong hiện tại, để biện minh cho tầm nhìn của mình về một tương lai ngoạn mục.
65196	Ông kế vị anh trai khi vua anh mất năm 1343.
65197	Ông kế vị chức Thượng phụ ngày 21 tháng 6 năm 2008.
65198	Ông khẳng định trên truyền hình việc thiết quân luật là do bạo lực leo thang từ hai phía và nhằm cho phép quân đội khôi phục và gìn giữ hòa bình.
65199	Ông khẳng khái nói: "Đất vua không ai trả thì đất riêng của tôi có sá gì", rồi khước từ mọi hứa hẹn giúp đỡ của chính quyền thực dân.
65200	Ông khao khát hiểu biết và tìm kiếm kiến thức khắp nơi để xây dựng đất nước.
65201	Ông khát khao trau dồi kiến thức, yêu thích triết học và là một người ham đọc sách.
65202	Ông khéo tổ chức Minh tân khách sạn tại Mỹ Tho để tập hợp người đồng chí hướng và chọn Sài Gòn làm nơi tranh đấu công khai.
65203	Ống khói của con tàu được bố trí bên mạn phải và được dẫn ngang ra phía ngoài giúp cho sàn máy bay được thông thoáng.
65204	Ống khói đứng phía sau được thay đổi cho giống với ống khói phía trước và gộp chung vào một vỏ bọc.
65205	Ống khói được bảo vệ bằng thép nickel dày 1,5 inch được đặt ngang các hầm đạn và phòng đạn pháo.
65206	Ống khói được bảo vệ bằng thép nickel dày 1,5 inch ở mặt hông và 1 inch ở hai đầu.
65207	Ông không áp dụng chế độ tể tướng, mà thay vào đó là chế độ 6 đại thần do 6 người trong hoàng gia nắm giữ.
65208	Ông không cho người nhà biết, cũng không để lại lời nào cả, ngay cả tro cốt cũng không biết ở đâu.
65209	Ông không cho phép có sự đối xử phân biệt nào giữa ông và họ, và nhất quyết không nhận câu xưng hô theo tước hiệu nào.
65210	Ông không có chi tiết nào khác.
65211	Ông không có con trai kế ngôi, nên sau khi ông qua đời triều đình đã chọn một người thuộc bộ tộc Dừa ở miền Bắc lên kế vị.
65212	Ông không có mặt ở kinh đô khi thành phố rơi vào tay người Nữ Chân.
65213	Ông không còn là một ayatollah lớn và phó của Imam, người đại diện cho Imam ẩn thân, mà đơn giản là 'Imam'."
65214	Ông không có thăm dò ý kiến của ai.
65215	Ông không có thì giờ để buồn chán vì mình, vì không nghĩ về mình thì không buồn về mình, ông buồn cho những kiếp người nhỏ nhoi đói rét xung quanh.”
65216	Ông không có vợ con.
65217	Ông không có ý định trả số nợ này và đã sử dụng số tiền đó để tài trợ cho các hoạt động chống lại chủ nghĩa tư bản.
65218	Ông không lo nghĩ đến sản nghiệp, không câu nệ chuyện nhỏ nhặt.
65219	Ông không nắm giữ một nhà nước to lớn, và chỉ có một hoặc hai tùy trùng hộ tống lúc ông ra ngoài.
65220	Ông không nghe.
65221	Ông không nhận được thư trong hơn sáu tháng.
65222	Ông không ở lâu mà thỉnh thoảng quay lại để thăm nom Yaiba.
65223	Ông không phải là một người cha tốt và thậm chí không phải một người đàn ông trung thực, ông là một người đầu cơ và là người mà Leonardo khinh rẻ.
65224	Ông không phô trương quyền thế.
65225	Ông không thích những người chỉ chú ý đến vẻ bề ngoài hay chỉ muốn những mặt hàng sang trọng và ông coi sự đơn giản như là một đức tính tốt.
65226	Ông không thực hiện trách nhiệm của hoàng đế điều khiển triều đình, thay vào đó là giao đại quyền vào tay hoạn quan, những kẻ tự xây dựng thế lực riêng của mình.
65227	Ông không thường chăm chỉ lắm, nhưng vẫn đạt được những thành quả dễ dàng.
65228	Ông không tin rằng Singapore sẽ được hưởng lợi từ tình trạng bất ổn và nếu Hồng Kông bất hòa với Trung Quốc, đó là một vấn đề cho tất cả mọi người.
65229	Ông không tin tưởng sâu sắc vào các cơ quan dân chủ, và ông đã giành phần còn lại của đời mình để xây dựng và bảo vệ quyền lực, đặc biệt là quyền lực chính trị, của quân đội.
65230	Ông Kim cho rằng nguyên nhân khiến chất lượng Từ điển bách khoa Việt Nam không tốt là do "Việc biên soạn chẳng có ai đôn đốc, mạnh ai nấy làm, làm xong gần như chẳng có người đọc lại".
65231	Ống kính này sử dụng hood EW-78B II dạng cánh hoa tulip.
65232	Ông K'Tul có vẻ quan tâm cho Nguyên và Kăply nhưng ông lại chính là tay sai của trùm Bastu.
65233	Ông là anh trai ruột của GS.
65234	Ông là bác sĩ phẫu thuật thiên tài duy nhất ở Hàn Quốc đạt được ba chứng chỉ trong phẫu thuật nói chung, phẫu thuật tim và phẫu thuật thần kinh.
65235	Ông là biên tập viên của Annals of Mathematics từ năm 1928 đến năm 1958.
65236	Ông là biên tập viên của tờ Reforma có trụ sở tại Krakow, vào năm 1884, ông cũng được chọn vào hội đồng thành phố của Krakow.
65237	Ông là cấp tướng và là tiến sĩ luật thứ hai của bộ CA lại vi phạm luật đến mức khởi tố sau ông Bùi Quốc Huy, làm cho dân có quyền đặt câu hỏi về các tiến sĩ luật nói riêng và các tiến sĩ khác của bộ CA.
65238	Ông là cha của 3 vị pharaon Ramesses IV, VI và VIII.
65239	Ông là cha của Chung Eui-sun –
65240	Ông là cha của đạo diễn điện ảnh Bùi Trung Hải.
65241	Ông là cháu nội của Tiến sĩ Tống Sư Lộ.
65242	Ông là Chủ tịch Công đảng của Ireland cho đến khi ông từ chức khỏi đảng sau cuộc bầu cử tổng thống.
65243	Ông là chủ tịch của Hiệp hội Aristoteles từ năm 1956 đến 1957.
65244	Ông là Chủ tịch đầu tiên của Hội đồng học hàm Liên ngành Khoa học Trái đất và Mỏ.
65245	Ông là Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021.
65246	Ông là con cả trong gia đình gồm ba người con và hai em ông là Jean và Maite.
65247	Ông là con của Bác sĩ Trần Hữu Nghiệp (với người vợ đầu), một nhà giáo trí thức Cách mạng lão thành của Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
65248	Ông là con của Kay Qobād và là cha của hoàng tử Seyāvash.
65249	Ông là con của Marco Ottoboni, chưởng ấn của cộng hòa Venise và thuộc một gia đình quý tộc của thành phố này.
65250	Ông là con của vua Mahmud II đồng thời là anh của vua Abdul Aziz.
65251	Ông là con của y sĩ Juliaxo Rebelo và Teresa Gil.
65252	Ông là con Ngô Thì Sĩ, và là em cùng cha khác mẹ với Ngô Thì Nhậm.
65253	Ông là con thứ 3 trong một gia đình khá giả, mẹ là một tiểu thương, cha ông là người học hành đỗ đạt xuất sắc.
65254	Ông là con thứ trong một gia đình nhiều đời là nông dân.
65255	Ông là con thứ tư trong gia đình năm người con; ông có một chị gái tên là Lesley (sinh 1945) và ba anh em - người anh Barry (sinh 1946), người anh sinh đôi Robin (1949-2012), và cậu em Andrew (1958-1988).
65256	Ông là con trai cả của Hoàng đế Go-Suzaku.
65257	Ông là con trai cả của Phó Vua Pinklao và công chúa Aim, và do đó cháu trai của Vua Mongkut (Rama IV).
65258	Ông là con trai cả trong một gia đình có ba người con, sinh sống tại vùng Piemonte Drive, Gentilly.
65259	Ông là con trai của cựu Thượng tá Ernst Wilhelm Heinrich Ferdinand von Leszczynski (
65260	Ông là con trai của Dropides-người có thể thuộc về giới quý tộc Macedonia và có thể thuộc về phe giúp Philippos trở thành vua trong những tuần đầu tiên của năm 360 TCN-và là em trai bảo mẫu của Alexandros, Lanike.
65261	Ông là con trai của Huayna Cápac, vua Inca thứ 11. Trước khi chết, Huayna Cápac quyết định chia vương quốc ra làm hai cho hai người con trai.
65262	Ông là con trai cựu Tổng thống Chehnya Akhmad Kadyrov, người bị ám sát tháng 5 năm 2004.
65263	Ông là con trai lớn nhất của Thiếu tá David Smith và bà Harriet.
65264	Ông là con trai thứ 13 trong số bốn mươi ba người con đời thứ bảy của Quận công Hoàng Đắc Lộc.
65265	Ông là con trai thứ hai trong gia đình, trước ông, cha mẹ ông sinh một người con trai nhưng sớm qua đời.
65266	Ông là con trai trưởng của cụ Bạch Quốc Bính.
65267	Ông là con trai trưởng của Nhàn tản Tông thất Phổ Di (溥颐), mẹ ông là Đích thê Đông Giai thị (佟佳氏).
65268	Ông là con trai trưởng của vua Gia Long, khi đó còn xưng là Nguyễn vương ở thành Gia Định.
65269	Ông là con trưởng Ngô Thì Ức, cũng nổi tiếng hay chữ.
65270	Ông là con trưởng trong một gia đình quan lại mấy đời nổi tiếng về cựu học.
65271	Ông là con út và có các anh chị là: Tôn Thất Viên, Tôn Nữ Hường An, Tôn Thất Bật, Tôn Thất Văn.
65272	Ông là con út và cũng là con trai độc nhất của một gia đình buôn bán vải.
65273	Ông là cựu tổng thống đầu tiên bị truy tố và bị kết án.
65274	Ông là cựu trưởng Ban tài nguyên biển của Palau.
65275	Ông là Đại sứ Hoa Kỳ đầu tiên công khai nói chuyện với người dân Iceland bằng ngôn ngữ của họ.
65276	Ông là đại thần tận trung với sự ủy thác vua kế nghiệp của Hiến công.
65277	Ông là diễn viên tham gia nhiều phim truyện nhựa, video nhất Việt Nam (tính đến năm 2015) với hơn 200 phim.
65278	Ông là Doge đầu tiên của Venice trong lịch sử.
65279	Ông là đồng sáng lập và chủ tịch một hiệp hội tổ chức các hội nghị và ấn phẩm về đạo đức y khoa.
65280	Ông là đồng tác giả, với Joshua Wolfe, cuốn Climate Change: Picturing the Science (2009), có lời tựa của Jeffrey D. Sachs.
65281	Ông là được coi là một người cai trị tàn bạo và thất thường, các hành động bất thường của ông cùng với hoàng hậu Phù Huấn Anh đã hủy hoại nước Hậu Yên.
65282	Ông là em trai của Cassius Clay (
65283	Ông là gầy gò và yếu đuối.
65284	Ông là Giám đốc của Cty Hi Chef - Chuyên tư vấn & phát triển mảng ẩm thực cho các nhà hàng ở Hà Nội, TP.
65285	Ông là giám đốc của Cục Tiêu chuẩn Quốc gia (nay là NIST) từ năm 1945 đến năm 1951.
65286	Ông là Giám mục của Chester từ năm 1668 cho đến khi qua đời.
65287	Ông là giám mục thứ tư quản lý giáo phận này.
65288	Ông là Giáo hoàng thứ ba không được phong thánh.
65289	Ông là hậu duệ cuối cùng được tập tước Lão Cung Thân vương, tuy nhiên không rõ ông qua đời khi nào.
65290	Ông là huấn luyện viên duy nhất ở cấp độ AAA AAA là cấp bậc phân loại cao nhất của một huấn luyện viên thể thao cho vận động viên thanh thiếu niên ở tiểu bang West Virginia cùng nhiều tiểu bang khác.
65291	Ông lại được mời ra làm quan, thăng chức Thái tử tả thứ tử kiêm Sùng văn quán đại học sĩ, tước Ngân thanh quang lộc đại phu.
65292	Ông lại được vua sai dẫn 1.000 quân Ngũ phủ, cùng quân hai ti Thân Quân, Điện Tiền và hai ti Hiệu úy đi đánh.
65293	Ông lại khiêm nhường và yếu mến kẻ sĩ.
65294	Ông lại sai đục mấy mươi hang ở thành, ban đêm tung trâu ra, năm ngàn tráng sĩ tiếp theo sau.
65295	Ông là kế toán trưởng châu Phi đầu tiên tại ngân hàng.
65296	Ông là kỹ sư trưởng của Corps of Bridges, Waters and Forests, ngoài ra là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Trường Kinh tế Toulouse và Giáo sư thỉnh giảng tại MIT và École des Hautes Études en khoa học sociales.
65297	Ông là lãnh đạo cấp quốc gia của PRD trong giai đoạn 1996 - 1999.
65298	Ông lâm bệnh ung thư gan và mất ngày 19 tháng 10 năm 2002.
65299	Ông làm chủ bút trong thời gian bốn năm, viết nhiều bài báo và bài xã luận bằng 20 quyển sách.
65300	Ông làm chủ nhiệm khoa Sáng tác - Lý luận - chỉ huy từ năm 1965 đến 1994.
65301	Ông làm chủ tướng và tử trận trong cuộc chiến Tần-Việt.
65302	Ông làm điều này để theo đuổi sự canh tranh phát triển của công ty.
65303	Ông làm nghề giữ ngựa ở quán trọ con la tại Barracks Benton.
65304	Ông là một đại diện địa phương trong Hội đồng Lập pháp và trong hai dịp khác nhau là nghị sĩ của Hạ viện liên bang.
65305	Ông là một đại tướng La Mã đáng kính đã về hưu.
65306	Ông là một đối thủ của cựu thống đốc Illinois Rod Blagojevich.
65307	Ông là một họa sĩ lớn trong thế hệ của mình.
65308	Ông là một Nghị viên của Tư Chính viện (资政院).
65309	Ông là một người bạn lâu năm của Macao Conbolt, ông đóng vai trò cố vấn của trong nhiệm kỳ của Macao khi ông là chủ hội Thứ tư của Fairy Tail.
65310	Ông là một người học thức có xu hướng xa hoa.
65311	Ông là một người rất khẳng khái, bộc trực và rất nóng nảy.
65312	Ông là một người rất sùng đạo và có học thức, không bao giờ thiếu những lời cầu nguyện của mình với A Di Đà Phật.
65313	Ông là một người ủng hộ dân chủ và dân quyền.
65314	Ông là một người ủng hộ mạnh mẽ việc chỉ sử dụng nho Pinot noir để làm rượu, vì ông tin rằng giống nho này có hương vị tốt nhất và chất lượng tiềm năng.
65315	Ông là một người ủng hộ Nhân văn Vương quốc Anh.
65316	Ông là một nhà lãnh đạo của thiên nhiên.
65317	Ông là một nhà nghiên cứu tại Oxford từ năm 1898 đến 1900.
65318	Ông là một nhân vật đại biểu của huyền học.
65319	Ông là một nhà quý tộc quá chân chính để có thể giống với giới trí thức nửa tự do này.
65320	Ông là một nhỏ, màu xanh sừng sinh vật ma quỷ giống như với một giọng sỏi sâu và, trước sự ngạc nhiên rất nhiều nhân vật, là chất rất mạnh mẽ.
65321	Ông là một quan chức triều đình, nhà thơ và là nhà thư pháp nổi tiếng đương thời.
65322	Ông là một sĩ quan hải quân giải ngũ, đã dạy câu môn số học, tiếng mẹ đẻ (ngôn ngữ Ý) và lịch sử Rome cổ đại.
65323	Ông là một tâm hồn lãng mạn,biến tâm hồn mình thành những vân thơ với những sự bất ngờ và độc đáo của nó.
65324	Ông là một tên khai sinh "Boontheng Kaewseenuan" Ông sinh ngày 30 tháng 4 năm 1964 tại tỉnh Mukdahan.
65325	Ông là một thanh niên tuấn tú và người Thái vui mừng khi lại có một vị Quốc vương trong nước.
65326	Ông là một thành viên của Hiệp hội kinh tế lượng vào năm 1986 và một lý thuyết kinh tế viên của Society for the Advancement of Economic Theory trong năm 2011.
65327	Ông là một thành viên của Vương triều Severus.
65328	Ông là một thành viên lãnh đạo của Đảng châu Phi vì độc lập của Guinea và Cabo Verde (PAIGC).
65329	Ông là một trong Bát Đại Nguyên lão của chính trị Trung Quốc thập niên 1980-1990, một trong số ít người được Đặng Tiểu Bình kính nể.
65330	Ông là một trong bốn chủng sinh được truyền chức linh mục, xuất thân từ một khóa đào tạo linh mục gồm có 90 chủng sinh.
65331	Ông là một trong những diễn viên kịch thành công nhất của Ba Lan.
65332	Ông là một trong những người hầu cận trung thành nhất của Ieyasu.
65333	Ông là một trong những người nhận trẻ nhất nhận huân chương này.
65334	Ông là một trong những người sáng lập Gazeta Wyborcza và là chủ tịch đầu tiên của Cơ quan Thông tin Ba Lan (1991–1992).
65335	Ông là một trong những người sáng lập Tập đoàn Helsinki của Ukraine năm 1976 và được bầu làm lãnh đạo của Tập đoàn Helsinki Ukraine hồi sinh, Hiệp hội Helsinki Ukraine, năm 1988.
65336	Ông là một trong những nhà khoa học nổi tiếng nhất và xuất sắc nhất trong thời đại của mình.
65337	Ông là một trong những nhà lãnh đạo sinh viên phản đối trong phong trào xã hội to lớn năm 2005 chống lại luật CPE.
65338	Ông là một trong những nhân vật đầu tiên mang ngụ ý rằng những suy nghĩ về phù thủy thuần chủng hay máu lai là một quan niệm lạc hậu.
65339	Ông là một trong những nhân vật quan trọng trong cuộc trưng cầu dân ý năm 1969 dẫn tới sự ra đi của de Gaulle.
65340	Ông là một trong những nhà văn nói tiếng Ba Lan đầu tiên được biết đến bằng tên, và là người thú vị nhất trong số những người đầu tiên.
65341	Ông là một trong những thành viên ban giám khảo tại Liên hoan phim quốc tế Moscow lần thứ 8, 12 và 14 diễn ra lần lượt vào các năm 1973, 1981 và 1985.
65342	Ông là một trong những thành viên sáng lập khoa Kỹ thuật In của Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM.
65343	Ông là một trong những thầy giáo nổi tiếng đất Thăng Long.
65344	Ông là một trong những trí thức có công lớn trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và Mặt trận dân tộc thống nhất.
65345	Ông là một ứng cử viên tổng thống trong cuộc bầu cử tháng 10 năm 2008, trong đó ông đánh bại vị tổng thống tại vị trong thời gian dài Maumoon Abdul Gayoom ở vòng thứ hai.
65346	Ông làm quan 30 năm dưới 4 triều vua, một lòng vì nước vì dân.
65347	Ông làm quan Tả Thị lang Bộ Lễ.
65348	Ông làm quen với một cuộc sống giản dị nhất, mà ông cố của ông là Marcus Porcius Cato Già nổi tiếng vì đã thực hiện.
65349	Ông làm thơ sớm, năm 16 tuổi, đã có truyện thơ Lạc loài đăng nhiều kỳ trên báo.
65350	Ông làm thừa biện bộ Lễ từ 1902 đến 1909.
65351	Ông làm việc cho thông tấn xã Nowi Den.
65352	Ông làm việc liên tục cho đến cuối đời: 242 bài báo cuối cùng của ông được xuất bản vào năm 1961 khi ông ở tuổi 91.
65353	Ông làm việc như là một ký giả truyền thanh và truyền hình từ năm 1995 và cho đài BBC từ năm 1998.
65354	Ông làm việc ở Chùa Prey Chóp, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.
65355	Ông làm việc ở đó từ năm 1988 đến 1990.
65356	Ông làm việc tại Ministry of Truth (Bộ Sự thật) và nhiêm vụ của ông là sửa lại các bài báo cũ để các dữ liệu lịch sử luôn phục vụ đường lối hiện tại của Đảng.
65357	Ông làm việc trong lĩnh vực thực thi pháp luật từ năm 1995.
65358	Ông làm việc trong một cơ quan nhà nước, nhưng bị sa thải vào cuối thập niên 1980 vì bị cho là sai lầm về hệ tư tưởng.
65359	Ông làm vua được 55 năm.
65360	Ông làm vua được 6 năm, làm Thái thượng hoàng được 19 năm ở điện Càn Thọ.
65361	Ông làm vua tất cả 59 năm.
65362	Ông là nạn nhân của vô số cuộc đánh đập thể xác bởi các nhân viên an ninh và bởi các tù nhân tàn bạo.
65363	Ông là nạn nhân một âm mưu, đứng đầu là Boleslav em trai của ông.
65364	Ông lặng lẽ đi gấp ra Bắc và lập tức trừ khử Vũ Văn Nhậm.
65365	Ông là người bảo trợ của Nhà Přemyslid và tên ông được đặt cho bốn nhà cai trị Séc khác.
65366	Ông là người chân thực, hào phóng, trọng nghĩa khinh tài, hay giúp đỡ mọi người nên ông rất được Hương chức và dân làng quý mến.
65367	Ông là người con thứ tư của bà Quý nhân.
65368	Ông là người con trai thứ 4 trong gia đình có 5 anh em, vì vậy ông có tên gọi trong gia đình là Năm Chung.
65369	Ông là người con út của bà Quý nhân.
65370	Ông là người cùng thôn với Chu Nguyên Chương, vốn xuất thân là người coi gia súc.
65371	Ông là người dẫn trong các buổi tranh luận tổng thống năm 2016, và đã từng phỏng vấn Tổng thống Donald Trump vào năm 2017, mà theo đồng nghiệp nói thì các câu hỏi của ông hóc búa nhưng hoàn toàn phù hợp.
65372	Ông là người đa tài: vừa là nhà toán học, vừa là thiên văn học, vừa là nhà chiêm tinh học.
65373	Ông là người đã truyền đạt và mang những kĩ thuật biểu diễn của mình đi khắp các trường học ở Mỹ.
65374	Ông là người đầu tiên trong đội ngũ trí thức không Marxist có ảnh hưởng, đã viết một bài báo trong loạt bài "Tại sao tôi không phải là một người cộng sản".
65375	Ông là người duy nhất trong lực lượng công an nhân dân được phong giáo sư chuyên ngành này trong năm 2010.
65376	Ông là người hiền từ và rất mực trung thành với hoàng thượng, nhưng lại vô cùng nghiêm khắc với học trò.
65377	Ông là người kể chuyện chính của bộ phim A Hero's Journey/Where the Sun Rises, một bộ phim tài liệu năm 2006 về ông và Đông Timor.
65378	Ông là người kế nhiệm Giáo hoàng Clêmentê XIV.
65379	Ông là người không bao giờ hút thuốc hay uống rượu.
65380	Ông là người mà Lili mong mỏi được kết hôn cùng và có con.
65381	Ông là người nhận MacArthur Foundation Fellowship năm 1987, Huân chương Dirac năm 1988 và Giải Harvey năm 2000.
65382	Ông là người phát minh ra planh (thể loại bài hát Provençal) cũng như tenso (một thể loại tranh luận bằng giai điệu mà hai nhà thơ viết mỗi đoạn stanza và có lẽ la cả serventes.
65383	Ông là người sáng lập ra ngành Nghiên cứu/Lý luận văn hóa (Cultural Studies), ứng dụng rộng cho truyền thông, nghệ thuật và cả chính trị.
65384	Ông là người theo chủ nghĩa vô thần.
65385	Ông là người thông minh tuyệt đỉnh, trí tuệ siêu phàm.
65386	Ông là người tỉnh Phúc Kiến và được bổ nhiệm sau khi Bộ ngoại giao Trung Quốc quyết định tăng số buổi họp báo thường kỳ từ 2 lần/tuần lên 5 lần/tuần.
65387	Ông là người tính tình luôn thay đổi một cách kỳ dị thể hiện qua các trang viết của ông: vừa vui đã buồn, vừa cười đã khóc.
65388	Ông là người tỏ ra lịch sự đối với Muggle, những người bình thường không có phép thuật như Mary Lou Barebone và Jacob Kowalski – thậm chí trở thành bạn thân của ông.
65389	Ông là người trang Hồ Liên (
65390	Ông là người Việt Nam đầu tiên sở hữu máy bay tư nhân và sân bay tư nhân.
65391	Ông là nguyên soái quân đội duy nhất còn sống của Triều Tiên cho đến thời điểm hiện tại (2019).
65392	Ông là nhân vật được chèo kéo của nhiều cơ quan tình báo, kể cả CIA.
65393	Ông là nhà soạn nhạc nằm trong sự chuyển giao giữa âm nhạc Lãng mạn và Hiện đại.
65394	Ông là nhà sưu tập sách cổ Việt Nam học từ hơn 50 năm nay (khi còn là sinh viên Đại học Khoa học Văn Khoa - Luật Khoa Sài Gòn từ 1963 - 1968).
65395	Ông lãnh đạo Đảng Dân chủ Xã hội Montenegro (DPS CG), kế vị của Liên minh Những người Cộng sản Nam Tư Montenegro, từ 1989-98.
65396	Ông lão đáp rằng: "Ta được thần Thương Hiệt phái đến giúp, sau này nếu anh giàu sang phú quý, chớ có quên thần đó".
65397	Ông lão và Vegetable lái xe đi tìm Linda, Varla và Kirk cũng đi tìm.
65398	Ông lão vốn sống một mình ở quê vì không thích chốn đô thị, nên thấy cô đơn và muốn giữ chú lại.
65399	Ông lập Địch vương hậu bị Tương vương phế truất làm vương hậu và cùng nhau về sống ở ấp Ôn.
65400	Ông lập gia đình với bà Lê Thị Kim Hoàn.
65401	Ông là Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước kiêm Tổng Thư ký năm 1981-1982.
65402	Ông là phó của Phòng Đại diện Mexico tại Durango và là thành viên của Quyền lực Tối cao sau sự sụp đổ của Đế chế Mexico đầu tiên.
65403	Ông là Phó Giáo sư, Tiến sỹ Luật.
65404	Ông là Phó Tổng thống đầu tiên của Brasil đã kế nhiệm vị đương kim Tổng thống giữa nhiệm kỳ.
65405	Ông lập ra một bộ tổng tham mưu để phục vụ dưới quyền của ông.
65406	Ông lập Vi thị làm Hoàng hậu, truy tôn Vi Huyền Trinh đã chết làm Thượng Lạc vương.
65407	Ông là sĩ quan cao cấp có tên trên danh sách của Quân đội Philippines ngày nay—ông cũng là sĩ quan quân sự Mỹ duy nhất giữ cấp bậc thống tướng trong Quân đội Philippines.
65408	Ông là sĩ quan cấp tướng của hai quân đội khác nhau.
65409	Ông là tác giả của Iudicium Pronosticon Anni 1483 Currentis (tạm dịch: Cuộc thử nghiệm chạy Pronosticon năm 1483).
65410	Ông là tác giả của loạt phim hoạt hình SpongeBob SquarePants (1999), mà ông cũng đạo diễn, sản xuất và viết.
65411	Ông là tác giả của nhiều ca khúc được yêu thích, trong đó nổi tiếng nhất là bài Sầu đông.
65412	Ông là tác giả của Sammlung Europäischer Schmetterlinge (1796–1805), một công trình sáng lập của côn trùng học.
65413	Ông là tác giả của tác phẩm "Kẻ ích kỉ lãng mạn".
65414	Ông là tác giả cuốn hồi ký chính trị Gọng kìm lịch sử.
65415	Ông là tác giả một cuốn sách viết chi tiết về chủ đề này.
65416	Ông là tác giả một số ca khúc như Ba tháng quân trường, Chín tháng quân trường, Tình bạn Quang Trung.
65417	Ông là tấm gương và là thầy dạy của những nghệ sĩ trova lớn sau này.
65418	Ông là thành viên của Giáo hội Tin lành ở Hà Lan.
65419	Ông là thành viên của hội đồng quản trị của một số tổ chức hoạt động chống lại chứng sợ đồng tính và bạo lực đối với đàn ông cũng như phụ nữ.
65420	Ông là thành viên của Hội Năng lượng Mặt trời Hoa Kỳ và từng giữ chức chủ tịch (1967–1972).
65421	Ông là thành viên của Hội nghị Olivaint, một trong những hội sinh viên lâu đời nhất và tư nhân trong lịch sử Pháp.
65422	Ông là thành viên của Phi Delta Phi.
65423	Ông là thành viên của Phòng Thương mại (MP) từ năm 2013.
65424	Ông là Thành viên của Quốc hội (MP) cho Bognor Regis and Littlehampton từ năm 1997.
65425	Ông là thành viên của ủy ban phác thảo Đạo luật cơ bản Hồng Kông.
65426	Ông là thành viên của Viện Hàn lâm Athens.
65427	Ông là thành viên của Viện Hàn lâm Mỹ thuật và Khoa học và Hội Kinh tế lượng, và nhận được Huy chương Frisch trong năm 2010 và giải thưởng Acer Bernacer năm 2012.
65428	Ông là thành viên Đảng Tự do của Hội đồng Lập pháp Ontario từ năm 1985 đến năm 1992, người đại diện cho tranh đua của St.
65429	Ông là thể hiện được các thành viên vô tội nhất và ích kỷ nhất của noobs mặc dù ông có thể là thành viên tránh khỏi thất bại và cả tin nhất là tốt.
65430	Ông là thi sĩ cuối cùng của phong trào Thơ Mới qua đời.
65431	Ông là Thống đốc Pennsylvania đầu tiên thắng cử hai lần trong khi thua cả hai lần tại quận quê hương tức quận York.
65432	Ông là trợ lý của nhà giải phẫu học Johannes Peter Müller và sau đó trở thành người quản lý của Bảo tàng Sinh học Berlin.
65433	Ông là trưởng nhóm kiêm guitar trong ban nhạc Who Dat?
65434	Ông là trưởng văn phòng Reuters ở Baghdad 2003-2005 trong lúc cuộc nổi dậy bạo lực lan tràn ở Iraq, và đã là quản lý biên tập cho Reuters ở Trung Đông từ năm 2006 đến năm 2008.
65435	Ông là tuyển thủ quốc gia Việt Nam lớn tuổi nhất tại giải đấu này.
65436	Ông là ứng cử viên duy nhất trong cuộc bầu cử Trưởng Đặc khu hành chính và được tuyên bố là thắng cử ngày 16 tháng 6 năm 2005.
65437	Ông là ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa VIII cho tới khi mất (1956-1963).
65438	Ông là Ủy viên dự khuyết Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIV và Ủy viên Ban Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XV, XVI.
65439	Ông là ví dụ hiếm hoi của những nhà hoạt động châu Phi gây quỹ từ những nhà từ thiện nước ngoài.
65440	Ông là viên chức cấp tiểu bang đầu tiên tại khu vực "Cực Nam" (Deep South) công khai bày tỏ quan điểm này.
65441	Ông là viên quân sư được Tào Tháo tin dùng.
65442	Ông là vị hiệu trưởng đầu tiên của trường (1956-1977) đồng thời cũng giảng dạy các môn Lý thuyết âm nhạc, Ký xướng âm.
65443	Ông là vị thần cai quản trong nhà (thường bàn thờ tổ tiên ở giữa, bàn thờ Thổ Công ở bên trái).
65444	Ông là vua Tân la đầu tiên có miếu hiệu.
65445	Ông lấy cớ có bệnh không ra, đến khi cởi tang phục (sau 100 ngày) mới bắt đầu trông coi công việc.
65446	Ông lấy được hai chứng chỉ Certified Manufacturing Technologist (Kỹ thuật viên Chế tạo cao cấp) and Certified EMC Engineer (Kỹ sư Điện từ Tương thích Cao cấp) lần lượt năm 1984 và năm 1990.
65447	Ông lấy móng tay cậy vào lưng Phật thì thấy bật ra một mảng con, lấy tay bóp vụn ra được như bột.
65448	Ông lấy niên hiệu Anna của anh mình, lập thành niên hiệu Anna nguyên niên (11/969 - 3/970).
65449	Ông Lê Nam Trà sinh năm 1961.
65450	Ông lén đổ chì vào bầu đàn rồi nhân dịp vua Tần ngồi cạnh, ông muốn đánh Tần Thủy Hoàng nhưng vì mắt mù nên đánh không trúng.
65451	Ông lên ngôi sau khi cha là Gulichi băng hà, hiệu Bắc Nguyên Thành Tông (1403 - 1412).
65452	Ông liền dùng kiếm tự vẫn, đánh dấu sự kháng cự cuối cùng của nhà Thục Hán.
65453	Ông liên kết với một đồng hoàng đế (Augustus) - người sẽ phải kiếm một đồng sự trẻ tuổi mà phong làm Caesar, để cùng nhau trị vì và sau này kế tục vị cộng sự cao cấp hơn (ở đây chỉ Diocletianus).
65454	Ông liền mượn xe của Fuchs và lái đến Albuquerque nơi ông ngồi cạnh cô trong hàng giờ cho đến khi cô qua đời vào ngày 16 tháng 6 năm 1945.
65455	Ông liên tục ép buộc con trai phải khổ luyện để trở nên mạnh mẽ hơn khi cậu bắt đầu lên 5 tuổi, và thậm chí đã tống vợ mình vào viện tâm thần sau khi bà làm Shoto bị thương, điều này làm Shoto rất ghét ông.
65456	Ông lớn lên ở Gamaleya, gần Nhà thờ Hồi giáo al-Azhar, trong một phần tư nơi người Hồi giáo, người Do Thái và Kitô hữu cư ngụ.
65457	Ông lớn lên ở quận Giesing, nơi người dân thuộc tầng lớp lao động.
65458	Ông lớn lên ở Spokane, Washington trong khi mẹ ông học trường luật.
65459	Ông lớn lên tại Washington, Bắc Carolina.
65460	Ông lo sợ rằng bệnh tật là một lời nguyền từ những linh hồn báo thù của Hoàng tử Sawara và Hoàng tử Iyo, nên ông đã chọn cách thoái vị để ngăn chặn hậu họa.
65461	Ông Lundy hẹn gặp Daniel ở nhà hàng Bridges để bàn về việc tạo nên một chương trình thu hút thiếu nhi.
65462	Ông luôn bận rộn với công việc dạy tiếng Hoa cho giới quý tộc Anh, cũng như khơi động sự quan tâm và thiện cảm dành cho Trung Hoa.
65463	Ông luôn chơi bóng khi đi giày với tất ngắn hoặc tất dài nhưng gập xuống và không có nệm ống chân.
65464	Ông luôn đặt ra các tiêu chuẩn cao và kỳ vọng ở những người mà ông đã từng làm việc cùng.
65465	Ông luôn là trung tâm của sự chú ý trong đời sống thường nhật tại Cộng hoà Nhân dân Triều Tiên.
65466	Ông luôn luôn kiên trì với con đường riêng trong suốt 50 năm đời văn: châm biếm những thói tật tràn lan trong xã hội, không phân biệt tầng lớp, địa vị, ngành nghề, vùng đất.
65467	Ông luôn thích thú khi được thi đấu với máy tính và thường xuyên đạt kết quả tốt.
65468	Ông Lưu Vĩnh Châu có con gái tên là Trần Ngọc Điệp.
65469	Ông lưu ý rằng thủy triều thay đổi theo thời gian và cường độ ở các khu vực khác nhau trên thế giới.
65470	Ông ly dị vợ năm 1992.
65471	Ông mắc chứng quẹo chân bẩm sinh; vào thời đó tật này bị xem là một phán xét từ Thượng đế cho những tội lỗi thầm kín của cha mẹ.
65472	Ông mặc đồ đỏ, thông thạo về trận hỏa công, khi ra trận thường lấy đồ lửa làm vũ khí nên có tên hiệu Thần hoả tướng quân (Tướng thần lửa).
65473	Ông mang một áo vest chứa mìn giả. khi ông cởi áo và la "Allahu Akbar" (Chúa là vĩ đại), cảnh sát đã bắn ông chết.
65474	Ông mang tất cả của cải có được chở lên thuyền to.
65475	Ông mất một cách bình lặng tại nhà riêng năm 2005.
65476	Ông mất năm 1921 tại Bebenhausen.
65477	Ông mất năm 1987 tại Trnava.
65478	Ông mất ngày 10 tháng 9 năm 1884.
65479	Ông mất ngày 14/11 năm Mậu Ngọ (tức ngày 7/12/1858), thọ 80 tuổi tại quê nhà làng Uy Viễn, huyện Nghi Xuân.
65480	Ông mất ngày 18 tháng 12 năm 2003 do bệnh tim.
65481	Ông mất ngày 1 tháng 1 âm lịch năm 1306 ở tuổi 42.
65482	Ông mất ngày 21 tháng 7 năm 2009.
65483	Ông mất ngày 24 tháng 4 âm lịch.
65484	Ông mất ngày 3/3/2016 trên đường bay từ Washington DC đến thủ đô Manila của Philippines để tham dự một hội thảo về tranh chấp Biển Đông.
65485	Ông mất ngày 7 tháng 3 năm 1976.
65486	Ông mất ngày 9 tháng 8 năm 2002 sau một thời gian dài lâm bệnh nặng, tuổi cao, sức yếu.
65487	Ông mất ngày mùng 1 tháng 7 năm Mậu Thìn (1508), thọ 74 tuổi.
65488	Ông mất ở quê hương ngày 31 tháng 1 năm 1844 và được an táng tại Cung Invalides, nơi cũng đặt thi hài vị Hoàng đế của ông.
65489	Ông mất vào đêm 15 tháng 1 năm 2018.
65490	Ông mất vào năm 798 qua một mũi tên của một thích khách.
65491	; ông miêu tả Kanon như đang "dội bom" vào tác phẩm này.
65492	Ông miêu tả loài này là "fol. ovatis subtus tomentosis", để biểu thị rằng loài cây này được đặt tên từ tomentum, hay lông măng, trên mặt dưới của phiến lá.
65493	Ông mới 10 khi trở thành emir, những người thân bên họ ngoại Al Sabhan của ông cai trị với vai trò là nhiếp chính.
65494	Ông mở mang và khai phá một vùng đất mới nay là thôn Đại Vy xã Đại Đồng huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh.
65495	Ông mong muốn mở rộng theo bề ngang và không muốn giới hạn đời mình trong ngành giải trí.
65496	Ông mô tả trải nghiệm của các nạn nhân là mãnh liệt và y hệt như một cơn ác mộng.
65497	Ông một mình dẫn binh qua sông trong đêm, tấn công bất ngờ, bắt được số lượng lớn tù nhân.
65498	Ông một ngựa chạy về phía đông đi Giang Thừa, bị quan quân chém chết.
65499	Ông mở trường dạy học cho trẻ em tại thị xã Tân An.
65500	Ông muốn rằng mỗi Hướng Đạo Sinh phải sẵn sàng từ tinh thần cho đến thể chất trong bất cứ cuộc chiến nào, và có được một trái tim mạnh mẽ khi đứng trước bất kỳ thử thách nào của cuộc sống.
65501	Ông Mwai Kibaki đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống, ông Raila Odinga được chỉ định làm Thủ tướng Kenya và một số thành viên của Phong trào Dân chủ màu Da cam (
65502	Ông nắm giữ chức vụ này từ ngày 2 tháng 3 năm 2017 dưới sự bổ nhiệm của Tổng thống Donald Trump.
65503	Ông nắm giữ rất ít quyền lực hoặc ảnh hưởng ngoài việc nhận được thư ngoại giao từ nước ngoài.
65504	Ông này có một ngôi mộ tại el-Lisht.
65505	Ông này cũng cho biết Ribbentrop, và sau đó là Hess đã nhận một bản sao của bản sao và cố gắng để đọc nó.
65506	Ông này đã phá vỡ hiệp ước bằng cách bao vây Pérouse (749), nhưng Zacharius đã mạnh mẽ phản đối Rachis với mưu toan thôn tính cả nước Ý. Zacharius đã đến tận nơi gặp Rachis và làm cho ông giải bỏ vòng vây.
65507	Ông này đã tiết lộ tờ mật biểu trước khi mất vì bạo bệnh.
65508	Ông này đợi thêm hai năm nữa để phục hồi lại được sức mạnh của mình.
65509	Ông này được tôn lên làm vua bởi con trai là Ziselmius, kẻ cũng bệnh hoạn không kém.
65510	Ông này gây ấn tượng lớn cho Rasputin.
65511	Ông này là cha của Ninh công.
65512	Ông này là một nhà quân sự thiên tài.
65513	Ông này vốn người hay làm phúc, hễ nhà nào có trẻ bị lạc thì ông đi tìm bằng được, nên được gọi là ông Phúc Hậu.
65514	Ống ngắm (scope) có thể được tìm thấy cung cấp cho người chơi cái nhìn rộng hơn về môi trường xung quanh gồm 1x, 2x, 4x, 8x, 15x (có thể thay đổi).
65515	Ông ngâm vịnh ở Hiện Sơn, đều dùng thi phú do mình tự sáng tác, đáng tiếc không rõ tại sao lại không được lưu truyền.
65516	Ông ngay thẳng và liêm khiết khiến các quận thú và huyện lệnh hay tham nhũng thường e sợ và từ quan.
65517	Ống nghe đã đạt được phạm vi phủ sóng truyền thông rộng rãi trong mùa hè năm 2015.
65518	Ông nghiêm cấm gia đình và người trong họ lấy tiền công quỹ chi tiêu riêng.
65519	Ông nghỉ hưu năm 2016.
65520	Ông nghỉ hưu vào năm 1997.
65521	Ông nghĩ mãi mà không biết ai đã bắn chết Dĩnh Khảo Thúc, bèn truyền bọn tướng sĩ làm lễ tế long trọng cho Dĩnh Khảo Thúc rồi đồng thời đọc văn tế nguyền rủa kẻ đã bắn chết ông.
65522	Ông nghĩ rằng các ngôn ngữ cổ điển sẽ xứng đáng hơn tiếng Anh.
65523	Ông nghĩ rằng chúng có lẽ là loài ăn xác chứ không phải là một kẻ săn mồi, và nếu nó thực sự giết mồi, chúng sẽ thực hiện đièu đó với đôi tay của chúng chứ không phải là hàm.
65524	Ông nghĩ rằng đây là hai vệ tinh của Sao Thổ ở hai phía hành tinh.
65525	Ông nghĩ rằng tất cả các loại khí đều là dạng không khí.
65526	Ông ngoại kế của ông là phát thanh viên Wayne Howell.
65527	Ông ngoại Trương Xương Thiệu là học giả dược lý nổi tiếng.
65528	Ông ngưng ngay chuyện trò vào trong khoang, lấy bao diêm ra đốt lửa để coi thư và đây đúng là thư của cô Tuyết, từ thành Nam gửi lên cho ông.
65529	Ông Nguyễn Cẩm Lũy đã thành lập Công ty TNHH Xây dựng cầu đường và thủy lợi Cẩm Lũy tại quận Bình Tân, TP.
65530	Ông nguyên là Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.
65531	Ông nguyên là Giám mục chính tòa Giáo phận Tarlac trước khi hồi hưu.
65532	Ông nguyên là Tổng giám mục chính tòa Tổng giáo phận Guwahati.
65533	Ông nguyên là Tổng giám mục Danh dự chính tòa Giáo phận Tanjore trước khi từ nhiệm.
65534	Ông nguyên là Viện trưởng Viện Tai - Mũi - Họng Trung ương; Chủ tịch Hội Tai Mũi Họng Việt Nam (
65535	Ông Nguyễn Văn Chi và bà Trần Thị Thủy có ba con trai là Nguyễn Xuân Anh, Nguyễn Xuân Ánh và Nguyễn Xuân Ảnh.
65536	Ông nhắc lũ trẻ phải thông cảm với người khác trước khi phán xét họ.
65537	Ông nhắc nhở, "Vậy tôi nói với những kẻ chưa cưới gả và kẻ góa bụa rằng ở được như tôi thì hơn.
65538	Ông nhậm chức vào ngày 12 tháng 1 năm 2011.
65539	Ông nhận bằng cử nhân và thạc sĩ tại Đại học Toronto vào năm 1909 và 1910.
65540	Ông nhận bằng Đại học Giáo hoàng Gregorian năm 1986, và tiến sĩ năm 1989.
65541	Ông nhận bằng Thạc sĩ năm 1956, sau đó ông nhập ngũ trong hai năm, trở về vào tháng 2 năm 1959.
65542	Ông nhận chức linh mục bởi Giám mục Tông Tòa Hà Nội Trịnh Như Khuê năm 1951, sau đó đi du học nhiều nơi, tốt nghiệp văn bằng Tiến sĩ Giáo luật.
65543	Ông nhận chức vụ quyền tổng thống ngày 10 tháng 4 năm 2010 sau cái chết của Tổng thống Lech Kaczyński.
65544	Ông nhận định rằng người bạn này là những người tin vào lịch sử của giai cấp công nhân, phê bình tôn giáo vì thái độ họ đánh giá là ru ngủ khí thế cách mạng.
65545	Ông nhân đó soạn dâng Chúa bản "Quân thần luận" mong góp phần chấn chỉnh kỷ cương đất nước và yên dân.
65546	Ông nhận được biệt danh "Người điều phối Đứt gãy Nhanh", ám chỉ tới sự lan truyền của một phản ứng dây chuyền neutron nhanh trong một quả bom nguyên tử.
65547	Ông nhận được Huân chương Danh dự Hoa Kỳ.
65548	Ông nhận được sự hoan hô rộng rãi cho vai diễn này, và bao gồm cả Giải Oscar và giải Quả cầu vàng hạng mục nam phụ xuất sắc nhất.
65549	Ông nhận được sự tôn kính của những Interisti (người hâm mộ Inter) và rất được kính trọng bởi một trong những sân vận động nổi tiếng nhất trên thế giới mang tên ông.
65550	Ông nhận giải Fields năm 1966 và giải Wolf năm 2007.
65551	Ông nhận giải thưởng Viktor Ambartsumian năm 2010.
65552	Ông nhanh chóng chính thức trở thành Đại Thống lĩnh Dòng Hiệp sĩ Mộ Thánh Gierusalem ngày 22 tháng 12 cùng năm.
65553	Ông nhanh chóng chuyển sang chú tâm viết tiểu thuyết trinh thám,và xuất bản dưới bút danh của mình.
65554	Ông nhanh chóng được nổi tiếng như là một nghệ sĩ guitar điêu luyện.
65555	Ông nhanh chóng kế vị trở thành Tổng giám mục chính tòa sau đó vào ngày 22 tháng 4 năm 1995.
65556	Ông nhanh chóng ổn định lại tình hình.
65557	Ông nhận lời, nhờ các sư đi cầu mưa, lần nào sử cũng chép là "ứng nghiệm".
65558	Ông nhấn mạnh rằng trách nhiệm của mỗi người là bảo vệ an ninh quốc gia, và việc áp dụng luật an ninh "chỉ là tự nhiên".
65559	Ông nhấn mạnh: Tư tưởng triết học phong phú, tinh thần nhân văn, giá trị đạo đức của Văn hóa truyền thống Trung Quốc là gợi ý hữu ích cho việc trị quốc.
65560	Ông nhận nuôi và chăm sóc cho Rei như con ruột, đồng thời dạy cậu shogi.
65561	Ông nhận thấy chính hệ thống đẳng cấp đã ngăn cản sự phát triển vị trí xã hội của các nhóm thị dân.
65562	Ông nhận tước "
65563	Ông nhập ngũ ngày 28 tháng 3 năm 1959, được kết nạp vào Đảng ngày 23 tháng 8 năm 1964 (chính thức ngày 23 tháng 5 năm 1965).
65564	Ông nhiều khả năng đã cai trị vào thế kỷ thứ 3 TCN.
65565	Ông nhiều lần kiến nghị để quân ở lại bố phòng, khi không được chuẩn y ông đã đích thân về Lâm An kiến nghị lên Cao Tông.
65566	Ông nhiều năm làm Viện phó, rồi Viện trưởng Viện Khoa học kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
65567	Ông nhìn thấy một gia đình bị cưỡng bức đi lên vùng kinh tế mới và thắc mắc tại sao người ta lại không muốn đi.
65568	Ông nói biên giới Chaman sẽ vẫn đóng cửa cho đến khi "Afghanistan thay đổi hành vi của họ."
65569	Ông nói các địa điểm đã bị đánh bom bao gồm các văn phòng của bộ phận đường bộ và Nhà máy điện Nepal và một tháp viễn thông.
65570	Ông nói các hành động của Trung Quốc "làm cho các quốc gia trong khu vực sẽ phải gánh chịu số nợ khổng lồ."
65571	Ông nội của anh là Eduard Dubov (1938-2018), một trọng tài cờ vua quốc tế và là nhà toán học.
65572	Ông nội của ông di cư tới Mỹ theo chương trình dọn dẹp hậu quả của trận động đất 1906 tại San Francisco.
65573	Ông nội của ông, Nga hoàng Pyotr I (còn gọi là Pyotr Đại Đế), nói chung không thừa nhận đứa cháu trai này.
65574	Ông nội là Vương Trụ, được làm đến Hiệp luật lang.
65575	Ông nội Lưu Do là Lưu Sủng làm thái úy nhà Đông Hán, cha ông là Lưu Dư làm thái thú quận Sơn Dương, anh ông là Lưu Đại làm Thứ sử Duyện châu.
65576	Ông nói: "Mẹ tôi đỡ đẻ cho sản phụ, còn tôi đỡ đẻ cho những bộ óc"
65577	Ông nói mục tiêu đó đã ảnh hưởng tới thiết kế của ông về Yahiko với diện mạo của Kenshin cũng như tính cách của Sanosuke.
65578	Ong nội năng suất mật rất thấp, tuy vậy đàn ong nội địa rất chăm chỉ, có thể tận dụng hết thức ăn ở gần.
65579	Ông nói: nghiên cứu Nho giáo chính là là để hiểu đặc tính dân tộc của người Trung Quốc, cần hấp thu sức mạnh truyền thống, việc quản trị quốc gia thời hiện đại càng cần có sự nâng đỡ của văn hóa truyền thống.
65580	Ông nội Nguyễn Gia Thiều là Nguyễn Gia Châu, một võ quan nhưng thông kinh sử được phong tước Siêu Quận công.
65581	Ông nội ông là Roberto – người sáng lập nên Hội Nông thôn Argentina, một tổ chức quyền lực của những đại địa chủ.
65582	Ông nói rằng Cuba sẵn sàng tăng cường trao đổi với quân đội Trung Quốc và tăng cường hợp tác song phương trong đào tạo nhân viên và các lĩnh vực khác.
65583	Ông nói rằng đó là biểu tượng của Bảo bối tử thần, ba đồ vật huyền thoại có thể chế ngự cái chết: Cây đũa phép Cơm nguội, Hòn đá Phục sinh và chiếc Áo khoác Tàng hình.
65584	Ông nói rằng không cần thanh toán các lực lượng địch chốt tại đèo Chu Pao mất thời giờ, phải mở Quốc lộ 14bis vòng quanh sau lưng địch để đi.
65585	Ông nói rằng "Không có tiếng ồn, chỉ có âm thanh."
65586	Ông nói, rằng không thể chấp nhận khi TED, một tổ chức phi lợi nhuận, thu phí 6.000 USD nhưng không có khả năng chi trả bất cứ khoản phí nào cho các diễn giả của họ.
65587	Ông nói rằng Nữ hoàng Reendi Khadeeja có một dinh thự ở Malé, mà từ các đặc điểm của nó có thể hình dung được các cung điện của những người cai trị sultan sau này ở trung tâm của hòn đảo.
65588	Ông nói rằng: "Rất đáng tiếc vì phần lớn các quốc gia ở phương Tây được đánh giá cao.
65589	Ông nói rằng trật tự phải được bảo tồn, rằng chủ nghĩa xã hội là sự thay thế duy nhất cho Tiệp Khắc, và chỉ trích các nhóm biểu tình.
65590	Ông nói thế là để cho Keitel nghe được.
65591	Ông nói thêm ‘’phim kết thúc và để lại sự tò mò thu hút người xem.
65592	Ông nói thêm rằng, "Người phương Tây có thể có một cái nhìn thoáng qua về phương Đông và người phương Đông, có một số hiểu biết về phương Tây.
65593	Ông nói thêm rằng "những pha độc tấu sẽ đến từ một người đã từng phát biểu trong quá khứ rằng mình căm ghét chúng.
65594	Ông nói thêm rằng sự thu hút của ông trong việc sáng tác nhạc là "mối quan tâm thực sự đầu tiên" khi ông lớn lên, ngoài việc giúp ông giải phóng "sự thất vọng" lúc còn trẻ của mình."
65595	Ông nói thêm rằng tuy chiến dịch chống tham nhũng của Đảng Cộng sản đang gia tăng với các quan chức ngày càng cao cấp hơn bị truy tố, song nạn tham nhũng là do “cơ chế” sinh ra và không thể bị đẩy lùi.
65596	Ông nói thêm tham gia xếp hạng với các trường đại học trên thế giới là điều tốt nhưng đòi hỏi nhiều thời gian và nguồn lực.
65597	Ông nổi tiếng bởi sự tàn bạo của mình và rất có duyên với giải thưởng.
65598	Ông nổi tiếng trong văn hóa Đông Á qua điển tích Thái Công điếu ngư (太公釣魚; Thái Công câu cá) hay còn gọi là Lã Vọng câu cá.
65599	Ông nổi tiếng vì đã phá vỡ 32 kỷ lục thế giới và giành năm huy chương Thế vận hội trong thập niên 1920.
65600	Ông nổi tiếng vì đã tổng hợp được axít acetylsalicylic (ASA) ngày 10.8.
65601	Ông nổi tiếng vì dùng giọng hát mình như một nhạc cụ.
65602	Ông nổi tiếng với sự trào lộng, hài hước tạo nên nhiều giai thoại lấy cốt lõi từ cuộc đời ông rồi hư cấu thêm gọi là truyện Trạng và dân gian gọi ông là Trạng Quỳnh mặc dù ông chỉ đỗ hương cống.
65603	Ông nổi tiếng với việc tập trung vào kinh nghiệm và giải thích các tác phẩm nghệ thuật và cách chúng cung cấp cái nhìn sâu sắc vào cuộc sống con người.
65604	Ông nội Tristan là người Việt Nam, chuyển sang Thái Lan sống khi còn nhỏ.
65605	Ông nói "Unity, mặc dù cách xa desktop truyền thống một bước, có một số tính năng khiến nó hấp dẫn, chẳng hạn như giảm việc di chuyển chuột.
65606	Ông nói về sự cần thiết của Bộ Cựu chiến binh và Bộ Quốc phòng làm việc cùng nhau để đảm bảo rằng những người đàn ông và phụ nữ phục vụ trở về không rơi vào những rạn nứt khi họ chuyển sang cuộc sống dân sự.
65607	Ông nói với cậu rằng một thiên thần sẽ tới theo tiếng chuông rung của cậu.
65608	Ông nói với cô rằng họ sẽ tới nhà bà dì Elinor - con người có một tình yêu lớn đối với những cuốn sách.
65609	Ông nói với Spielberg, "Có lẽ anh sẽ cần một nhà soạn nhạc giỏi hơn tôi cho bộ phim này."
65610	Ông nói với Tổng thống Clinton rằng, "nhà lãnh đạo Ả Rập người nhượng lại Jerusalem vẫn còn chưa sinh".
65611	Ông nói với Vũ Đế rằng trong cung có cổ khí, Vũ Đế tin theo cho điều tra, kết quả Giang Sung thừa cơ hội đó ra sức vu cáo hoàng thất kể cả những người không có hiềm khích gì với ông để tỏ quyền uy.
65612	Ở ngoài đời thật, Cao Minh Đạt là người kiệm lời, hiền lành và có phần trong sáng, thật thà đến khó tin.
65613	Ở ngoài sân Lều Bí ẩn, mọi người ngồi quây quần bên nhau bên đống lửa.
65614	Ông ở lại Thụy Điển sau khi giải nghệ.
65615	Ông ở ngôi 33 năm.
65616	Ông ở ngôi 42 năm, không rõ bao nhiêu tuổi.
65617	Ông ở ngôi 56 năm.
65618	Ông ở ngôi 7 năm.
65619	Ông ở ngôi được 10 năm.
65620	Ông ở ngôi được 17 năm.
65621	Ông ở ngôi được 20 năm.
65622	Ông ở ngôi được 55 năm.
65623	Ông ở ngôi tất cả 19 năm.
65624	Ông ở ngôi từ ngày 10 tháng 3 năm 1846 tới ngày 30 tháng 1 năm 1867.
65625	Ông Osamai Hitomi, một doanh nhân Nhật Bản đã bị lừa đến Johannesburg (Nam Phi) trong một vụ lừa 419 và bị bắt cóc ngày 26 tháng 9 năm 2008.
65626	Ông ở tại nhà của dì Isabella trong thời gian học ở đây.
65627	Ông ở trong tù một phần ba của án, và bốn yêu cầu tạm dung (parole) bị thất bại trước khi được tạm dung bắt đầu từ tháng 12 năm 1972.
65628	Ông Park bất ngờ khi biết Doo-ri chính là bà Mal-soon trẻ lại, ông giữ bí mật này không kể cho ai nghe.
65629	Ông phải chấp nhận về hình thức quyết định của Thủ tướng.
65630	Ông phải chứng kiến sự kiện bạn bè đồng nghiệp bị trục xuất khỏi văn phòng làm việc, bị hạ nhục và chứng kiến việc hàng trăm nhà nghiên cứu phải ra khỏi nước Đức.
65631	Ông phải đặt chiến thuật tinh vi rút lui để bảo toàn lực lượng tàn quân.
65632	Ông phải đích thân đứng ra đẩy bật tảng đá chắn đường mình đi, nếu không thì mạng vận của ông sẽ bị tảng đá này đè nát."
65633	Ông phải đối mặt với cáo buộc đạo văn năm 2009 khi “I Don't Care” của 2NE1 bị buộc tội bắt chước “Just Go” của ca sĩ Lionel Richie.
65634	Ông phải đương đầu với Henry V, trong khi ông này truất phế cha mình là Henri IV.
65635	Ông phải giải nghệ sớm vì một chấn thương tái phát.
65636	Ông phải mất hai tháng để bình phục hoàn toàn và trở lại làm việc.
65637	Ông phải trải qua một bi kịch cá nhân năm 1947 khi người con trai út, Haruki, qua đời ở tuổi lên bảy, ngay sau khi họ trở về Nhật Bản.
65638	Ông phái Trương Pháp Thuận sang liên kết với Lưu Lao Chi tính kế đánh Kinh châu.
65639	Ông phản bội họ và gọi sự hỗ trợ của Danzo và Root (Cội Rễ) - Một nhánh của ANBU.
65640	Ông phân cấp các thị trấn và làng xã theo số thuế thu được ở đó.
65641	Ông phản đối thoả thuận ngừng bắn Israel–Hamas năm 2008, giống như những người khác trong phái đối lập trong Knesset.
65642	Ông phân tích: "Để trở thành nữ doanh nhân giàu nhất nhì Việt Nam, chắc chắn bà ấy phải có những va chạm."
65643	Ông phân tích: Năm 2003, Đảng đưa ra Luật Doanh nghiệp Nhà nước, trong đó giao quyền lập tập đoàn và doanh nghiệp mới cho Thủ tướng, Bộ trưởng, Chủ tịch tỉnh thuộc TW.
65644	Ông phân tích: "Phe Cộng hòa muốn chính phủ nhỏ hơn và chi tiêu ít hơn và do đó chống đối Obamacare.
65645	Ông phát biểu rằng: "Tôi nghĩ là thái độ chung của những người leo lên đỉnh Everest ngày càng tệ hại.
65646	Ông phát hiện thấy một nghĩa địa tại đây.
65647	Ông phạt Lee vì cố sử dụng một thuật cấm trước khi có một cảnh ôm cậu rất thắm thiết, nhiều đến ghê tởm với Nhóm 7. Ông xuất hiện trở lại trong trận đấu sơ bộ để xem sinh viên của mình.
65648	Ông phát triển một mối quan hệ đặc biệt với cả Tổng thống Syria Hafez Assad và Tổng thống Ai Cập Hosni Mobarak trong thời gian mình trị vì.
65649	Ông phê chuẩn Dòng Chiến Sĩ Tối cao (Dòng Hiệp Sĩ Malta).
65650	Ông phê phán kiểu xây dựng hỗn loạn vô chính phủ hiện tại, muốn thực hiện một cách xây dựng có quy luật, có trật tự, chủ trương xây dựng hàng loạt, xây dựng công nghiệp hoá.
65651	Ống phóng lựu và tay cầm đóng vai trò như hệ thống bù trọng lượng để ổn định trọng tâm cho súng.
65652	Ông Phúc nhận thấy ông khéo léo đặc biệt và một đầu óc mẫn cảm với hương vị, với các món ăn.
65653	Ông phục vụ nhà Ngô và được phong làm thứ sử Phong châu Ngô Thì Sĩ.
65654	Ông phục vụ ở Quân chủng này đến cuối tháng 4 năm 1975.
65655	Ông phục vụ trong các ủy ban về Lao động, Lão hóa và một số đối tượng khác.
65656	Ông phục vụ trong chức vụ đó cho đến ngày 4 tháng 3 năm 2003.
65657	Ông phục vụ trong Hội đồng Quận Surrey cho Barnes (1903–1919) và là Công lý Hòa bình.
65658	Ông phụng sự trong Văn phòng khu vực và sở cảnh sát Kuala Lumpur.
65659	Ông phủ nhận thứ chủ nghĩa "nghị viện tối cao" dưới nền Cộng hòa Đệ tam.
65660	Ông Putin gọi đây là một "bi kịch khủng khiếp".
65661	Ông qua đời còn cha Chul-woong bị hôn mê.
65662	Ông qua đời lúc 13 giờ 04 ngày 9 tháng 11 năm 2007 tại bệnh viện Nguyễn Trãi.
65663	Ông qua đời năm 1809, trước khi tầng đầu tiên của pháo đài được hoàn thành.
65664	Ông qua đời năm 721, thọ 61 tuổi.
65665	Ông qua đời ngày 13 tháng 10 năm 2008, thọ 83 tuổi.
65666	Ông qua đời ngày 1 tháng 2 năm 2007, thọ 86 tuổi.
65667	Ông qua đời ngày 21 tháng 2 năm 2001, thọ 82 tuổi.
65668	Ông qua đời ngày 23 tháng 2 năm 1447.
65669	Ông qua đời ngày 27 tháng 6 năm 1967, ở tuổi 74. Ông đã được phục hồi về mặt chính trị sau khi kết thúc Cách mạng Văn hóa.
65670	Ông qua đời ngày 29 tháng 1 năm 1968, thọ 88 tuổi.
65671	Ông qua đời ngay 2 tháng 3 năm 2007 ở tuổi 95.
65672	Ông qua đời ngày 2 tháng 4 năm 2021.
65673	Ông qua đời ngày 30 tháng 9 năm 1943 tại thành phố New York, nơi ông đại diện cho đất nước của ông.
65674	Ông qua đời ngày 6 tháng 4 năm 2003, thọ 91 tuổi.
65675	Ông qua đời tại nhà riêng ở 232 Mapleton Drive trên Holmby Hills, California, gần Hollywood.
65676	Ông qua đời tại Nhà Soho vào ngày 17 tháng 8 năm 1809.
65677	Ông qua đời tháng 2 năm 2017, thọ 86 tuổi.
65678	Ông qua đời vào đêm 3 - 4 tháng 5 năm 1985 tại Bệnh viện lâm sàng ở Krákow (nay là Bệnh viện Đại học ở Krakow), nơi ông phải chạy thận nhân tạo.
65679	Ông qua đời vào ngày 2 tháng 4 năm 1984 tại Quảng Hương Già Lam.
65680	Ông qua đời vì bệnh lao ở tuổi 39 vào ngày 24 tháng 11 năm 1945, tại Tokyo, Nhật Bản.
65681	Ông quan niệm Thiên Chúa dạy chúng ta yêu thương nhau và đối thoại trong yêu thương.
65682	Ông quan sát thấy rằng sự tách cấu trúc siêu tinh tế luôn luôn sai khác với giá trị của Dirac một lượng đáng kể.
65683	Ông quay lại nhiệm sở sau khi Viên hủy bỏ đế chế.
65684	Ông quay trở lại Gallia vào mùa hè năm 296 sau khi nhận được thông báo về kế hoạch xâm lược.
65685	Ông quay trở lại Libya ngay sau đó, đưa ra một sáng kiến bảo vệ môi trường để dạy trẻ em cách làm sạch các vùng tại Libya.
65686	Ông quê ở thị xã Phú Thọ - Phú Thọ.
65687	Ông quê xã Thanh Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, trong một gia đình nhà nho nghèo yêu nước, năm 20 tuổi ông đã tham gia cách mạng.
65688	Ông quyết định chuyển hướng sang nghề đạo diễn.
65689	Ông quyết định dàn mỏng quân trên chiến tuyến, đem nhiều đơn vị về củng cố lực lượng đi sau để chuẩn bị mở cuộc tấn công tiếp theo mạnh hơn.
65690	Ông quyết định tiến đánh từ lãnh thổ Hạ Lusatia thuộc Sachsen.
65691	Ông quyết tâm thành lập một chính phủ mới với "tư tưởng Napoléon", ông đã hình dung để giải quyết các vấn đề trên: hoàng đế và những người được chọn là đại diện của nền dân chủ.
65692	Ông quyết tâm tìm con gái và người thừa kế của Đại úy, mặc dù không biết cô bé đang ở đâu và nghĩ rằng cô bé đang theo học tại Pháp.
65693	Ông ra đi không để lại cho gia đình một gia sản giá trị nào, nhưng lại để lại cho nhân loại một gia sản âm nhạc hiếm có và độc đáo.
65694	Ông ra lệnh "Chuyển hướng Đông Bắc" lúc 11 giờ 02 phút để đưa các con tàu quay lại đuổi theo Hipper.
65695	Ông ra lệnh thay đổi tên gọi các địa phương theo ý thích, bất kể thói quen nhiều đời và điều kiện vật chất ở các nơi đó.
65696	Ông ra mắt công chúng với tư cách là một họa sĩ vẽ tranh vào năm 1987 khi tạp chí Weekly Manga Action bắt đầu đăng tải series truyện tranh Darakuya Store Monogatari của ông.
65697	Ông ra một bờ sông gần Macondo và người ta thấy ông chết trên sông đó.
65698	Ông rành kỹ thuật như thợ chính và giỏi việc buôn bán.
65699	Ông ra sức tìm cách để tống khứ dân Do Thái ra khỏi Đức và các lãnh thổ thuộc Đức.
65700	Ông rất chịu khó học tập, nên mới 8 tuổi (
65701	Ông rất coi trọng nho sỹ, coi đó là đại diện văn hiến nước nhà, nên cho ăn yến, áo xấp, tước phẩm.
65702	Ông rất ghét Tào Hống và luôn chống đối ông ta trong triều.
65703	Ông rất nổi tiếng về định lý tính chu kỳ Bott (Bott periodicity theorem), các hàm Morse–Bott mà ông sử dụng trong các lãnh vực này, và định lý Borel–Bott–Weil.
65704	Ông rất thành công với tư cách là một nghệ sĩ biểu diễn pha trộn các thể loại âm nhạc, đưa âm nhạc cổ điển đứng đầu các bảng xếp hạng nhạc pop quốc tế.
65705	Ông rất thích những người nước ngoài đến từ Bỉ, Anh, Pháp, Nhật Bản, Ý và Serbia.
65706	Ông rất yêu thích các tượng thần đủ mọi tư thế, muốn được ở trong đội ngũ đó.
65707	Ông rèn luyện hết sức chăm chỉ và nhanh chóng trở thành một chiến binh xuất sắc, dũng cảm và mưu lược.
65708	Ông rời bà vợ Emilie của mình năm 1957 và trở về Đức vào năm 1958, nơi ông đã có một loạt các việc kinh doanh mạo hiểm không thành công.
65709	Ông rơi lệ, và nói với mọi người về sự yếu kém, nhu cầu nghỉ ngơi cũng như ý nguyện cáo từ của ông.
65710	Ông rơi nước mắt, quỳ xuống hỏi kế an thân.
65711	Ông rời xưởng Nam Hưng về Long Châu, gây dựng cơ sở ở Lũng Nghìu làm nơi liên lạc với những người cách mạng ở Việt Nam.
65712	Ông rót đầy một cốc mật hoa (rượu thần) đưa cho Psyche uống để nàng trở thành tiên như chồng của mình.
65713	Ông run rẩy đứng lên, bước về hướng Kỳ Viên Tịnh Xá, để về xin Phật tha lỗi.
65714	Ông rút kiếm ra và mỉm cười đắc thắng.
65715	Ông sai giết Đỗ Thế Quy ở chợ Đông, trước hết sai chặt hai chân Thế Quy, thứ đến là mổ ngực thấu đến tận xương sống và chặt tay, nhưng thần sắc của Đỗ Thế Quy vẫn tự nhiên.
65716	Ông sai người bói một quẻ về việc chiến tranh, nhưng nhận lấy quẻ xấu.
65717	Ông sai người chia đường truy kích, tới Cẩm Châu, Tùng Sơn, trảm hoạch nhân số không cách nào tính toán được.
65718	Ông sai quân lên mỏm núi, ném đá và lửa xuống thuyền địch.
65719	Ông sai sứ đến Phụng Thiên yết kiến vua Đường, bày tỏ lòng trung.
65720	Ông sai thái thú Thiên Thủy Vương Kì dẫn quân đuổi đánh cánh quân của Khương Duy.
65721	Ông sai thuộc hạ lấy rơm củi chất dưới lầu Bát Giác, đổ thuốc súng vào, rồi châm ngòi tự vẫn.
65722	Ông sáng tác nhiều thể loại nhạc như: nhạc trẻ, nhạc trữ tình, nhạc vàng.
65723	Ông sắp xếp tìm một vai trong The Asphalt Jungle.
65724	Ông sau đó đã chuyển sang chủ đề về những nữ công nhân nhà máy thời chiến trong Điều tươi đẹp nhất, bộ phim tuyên truyền mà ông đã quay theo một phong cách bán-tài liệu vào đầu năm 1944.
65725	Ông sẽ chờ và xem.
65726	Ông sẽ hạnh phúc hơn nếu câu trả lời là suy nghĩ riêng của người đó thậm chí nếu đó là sai.
65727	Ông sẽ lên thay Thủ tướng mà không cần quốc hội thông qua trong trường hợp này.
65728	Ông sẽ thường xuyên sử dụng Chowder, và nếu buộc, sẽ hợp tác với anh ấy trong trò chơi.
65729	Ông sinh khoảng năm 1920, nhiều thông tin như Encyclopædia Britannica, Encarta và Columbia Encyclopedia cho rằng Amin sinh ra ở Koboko hay Kampala khoảng năm 1925, và cho rằng ngày sinh của ông không rõ.
65730	Ông sinh năm 1901 trong một gia đình khoa bảng, cố nội đã từng đậu cử nhân, ông nội lại là thầy đồ dạy học ở làng, bố đã từng đậu tú tài và làm thừa phái.
65731	Ông sinh năm 1923 (có tài liệu nói ông sinh năm 1926), mất ngày 2/10/2011.
65732	Ông sinh năm 1957.
65733	Ông sinh ngày 10 tháng 1 năm 1952, quê quán ở Xã Thủy Liễu, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang.
65734	Ông sinh ngày 16 tháng 4 năm 1927 trong một gia đình điền chủ khá giả tại Long Toàn, Cầu Ngang, Trà Vinh, miền tây Nam phần Việt Nam.
65735	Ông sinh ngày 19 tháng 10 năm 1949, quê tại xã Quỳnh Tiến, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, nhập ngũ ngày 30 tháng 11 năm 1967, vào Đảng ngày 30 tháng 11 năm 1969 (chính thức 30.11.
65736	Ông sinh ngày 20 tháng 10 năm 1935 tại Đà Nẵng trong một gia đình khá giả.
65737	Ông sinh ngày ngày 6 tháng 10 năm 1932 trong một gia đình gia giáo khá giả tại Phú Vang, Thừa Thiên, miền Trung Việt Nam.
65738	Ông sinh ra ở Amble, Northumberland.
65739	Ông sinh ra ở Hamsavatī.
65740	Ông sinh ra tại Abruzzes.
65741	Ông sinh ra tại Don Talad, là con trai út của H.H. Brhat Chao Buarabarna Rajadhaniya, hoàng thân Champasak và người vợ thứ 4, công chúa Sudhisaramuni.
65742	Ông sinh ra tại Sceaux, Pháp.
65743	Ông sinh ra trong một gia đình Do Thái.
65744	Ông sinh ra và lớn lên ở Riverton, Connecticut, năm 1960.
65745	Ông sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống cách mạng.
65746	Ông sinh trong một gia đình nghèo ở Isneria, Abruzzi, nước Ý và là con thứ mười một trong mười hai người con.
65747	Ông sinh trong một gia đình võ sĩ (samurai), trong một thời kì Nhật bắt đầu tiếp xúc với nền văn hoá Tây phương.
65748	Ông sinh vào năm Minh Vạn Lịch thứ 8 (
65749	Ông sơ mày thì tao không biết giàu đến cỡ nào, nhưng mà tao dám quả quyết với mày rằng, tao không phải thuộc hạng giàu mới, tao giàu sẵn.
65750	Ông sớm làm đẹp lòng các cấp trên của mình.
65751	Ông sống ở Crisis City tại quê nhà của Empire.
65752	Ông Steven Schwartzman có ghi lại: "Vì từ hexadecimal là một từ tương đối dài, nên nhiều khi nó được viết tắt là hex".
65753	Ông sử dụng lại niên hiệu của cha, lập thành niên hiệu Ōei nguyên niên (1/1415 – 4/1428) Nussbaum, Louis-Frédéric.
65754	Ông ta bị buộc tội để lộ bí mật của cộng đồng pháp thuật.
65755	Ông ta cho công binh Đức khoan từ 10 đến 20 lỗ xuyên qua các tầng đá vào các căn hầm ngầm và luồn những ống xả hơi ngạt qua đó.
65756	Ông ta có cách rèn binh hơn hẳn người khác".
65757	Ông ta có sự ủng hộ mạnh mẽ từ các thành viên Trung-Hữu và một vài người cánh tả có tư tưởng ôn hòa, có thể nhà vậy mà ông ta kiểm soát được tới khoảng 250 đại biểu trong Quốc hội Frankfurt.
65758	Ông ta cũng được yêu cầu mặc áo giáp nhưng đã từ chối.
65759	Ông ta cũng nói đến cây trung sinh (ưa độ ẩm vừa phải) (mesophyte) và cây ưa mặn (halophyte).
65760	Ông ta cũng nói rằng, dù tình tiết đã được giảm nhẹ đi, đây vẫn là vụ án ấu dâm lớn nhất mà ông từng tham gia bào chữa.
65761	Ông ta cũng sử dụng những khách sạn được Pan Am ưu đãi, trả các hóa đơn với séc giả và sau đó mua sắm bằng cuộn séc trả cho nhân viên với cái tên của Pan Am.
65762	Ông ta đã chiếm được một số thành phố, nhưng trong khi đang vây hãm thành Sidon, ông ta đã nhận được những tin tức giả mạo về một chiến thắng của nhà Antigonos, và được nói cho biết rằng Antigonos đang tiến quân về phía nam hướng đến Syria.
65763	Ông ta đã củng cố quyền lực của mình và đặt kinh đô tại Qerri, nằm ngay phía bắc nơi giao nhau của hai con sông Niles.
65764	Ông ta đã lãnh đạo nhiều lực lượng chống lại họ, bao gồm Brotherhood of Mutants và Acolytes.
65765	Ông ta đang trong cảnh gần như khốn cùng.
65766	Ông ta đã nhiều lần nói chuyện với Megamind và một lần Minion đã giả làm ông ta rồi giải cứu cho Megamind.
65767	Ông ta đã sấn tới và ôm ấp Jasmine, nhưng cô đã đánh lại ông ta và nghỉ việc.
65768	Ông ta đã tạo ra một hệ thống thu sét giống như của Franklin và đã chạy về nhà khi nghe tiếng sấm lúc đang giảng bài tại học viện khoa học.
65769	Ông ta đến để giết nhà vua nhưng các cận vệ của vua đã làm bị thương ông.
65770	Ông ta đề nghị dùng một đoàn xe tăng để phá các phong tỏa.
65771	Ông ta gầy, lùn, mặt mũi đen đúa xấu xí nhưng vô cùng tinh ranh.
65772	Ông ta ghi chú rằng khi được trả lại thì lá cờ ở trong tình trạng tồi tệ.
65773	Ông ta gián tiếp truyền các câu ca dao đến gần Nghiệp thành, và chúng nhanh chóng trở nên phổ biến.
65774	Ông ta gọi hàng xóm của ông đến và giúp một tay lấp giếng.
65775	Ông tái đắc cử dân biểu Hạ viện Texas năm 2010.
65776	Ông tái đắc cử năm 1984.
65777	Ông tại nhiệm cho đến khi qua đời ngày 8 tháng 11 năm 2007, thọ 78 tuổi.
65778	Ông tại vị bốn mươi năm, năm 1466 mất, thụy hiệu Tĩnh (靖), hai năm sau con trai là Chu Kỳ Anh (朱祁锳) tự vị.
65779	Ông ta không đóng cửa các sân bay cho phía bên kia nên giúp các đơn vị Đức đầu tiên tới vào ngày 9 tháng 11, báo cáo về 40 máy bay Đức đến Tunis vào 10 tháng 11,ra đa do thám thì cho thấy có đến 100 chiếc.
65780	"Ông ta là một nhân vật vĩ đại trong lịch sử, mà sẽ được tưởng nhớ trong nhiều thế hệ như là người cha của một nước Singapore tân tiến và là một chiến lược gia tài giỏi về quan hệ Á Châu".
65781	Ông ta lấy một lọ thuốc đấp lên vết thương và cứu sống cô gái.
65782	Ông Tám bắt đầu kể cho lũ trẻ nghe những câu truyện thần tiên, mà ở đó, cái thiện luôn đắc thắng và cái ác bị trừng phạt.
65783	Ông Tâm được quân Pháp cứu ra trong một trận tảo thanh do đại tá Massu chỉ huy vào tháng 9 năm 1945.
65784	Ông ta muốn con mình là người đầu tiên thử thuốc, nhưng Angel từ chối và bỏ đến học viện.
65785	Ông tặng một khu nhà cho Collegium romanum (học viện Rôma) do các tu sĩ Dòng tên điều khiển.
65786	Ông tăng thêm lập luận này bằng cách tuyên bố rằng tác phẩm văn học là hoàn toàn phụ thuộc vào bối cảnh như là một 'phương pháp tạo hình ảnh thứ hai' (8).
65787	Ông ta nói rằng cuộc tấn công được thực hiện bởi vì "chúng tôi là một dân tộc tự do không chịu chấp nhận bất công, và chúng tôi muốn giành lại tự do cho dân tộc chúng tôi".
65788	Ông tấn phong Trần Thiến làm Lâm Xuyên vương.
65789	Ông tạo cảm hứng cho những người đồng đội của mình bằng lối chơi phòng thủ chắc chắn.
65790	Ông tạo ra ý nghĩa căn bản và mới mẻ cho tôn giáo bằng cách chỉ rõ một cách sống vượt khỏi tất cả những tôn giáo có tổ chức.
65791	Ông ta phong Lý Thủ Trinh chức Tư Đồ cũng như tiếp tục cho làm tiết độ sứ Thiên Bình, sai Lý và Đỗ đi theo đánh Hậu Tấn.
65792	Ông tập hợp được vài nghìn người theo mình song sau đó họ đã bỏ đi do đói.
65793	Ông ta quay trở về Anatolia cùng với viện binh từ Ai Cập nhưng bị đánh bại, bị bắt sống và bị áp giải về Tabriz và bị hỏa hình vào ngày 27 tháng 9 năm 1299.
65794	Ông ta sau đó đã bổ nhiệm Peucestas là phó vương của Ba Tư.
65795	Ông ta trở lại biên giới Gruzia qua Azerbaijan bằng taxi.
65796	Ông ta từ chối đóng vai trò làm con tin, vì ông ta đã từng là một tù nhân của người Goths ở Dibaltum và đã trốn thoát, và bây giờ sợ trả thù.
65797	Ông tên thật là Nguyễn Văn Huôi, sinh năm 1940, tại xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân.
65798	Ông tên thật là Roderic Llançol, sau này là Roderic de Borja i Borja (
65799	Ông Thaksin phải lưu vong từ năm 2008 và bị tuyên án khiếm diện tội vi phạm luật chống tham nhũng của Thái Lan.
65800	Ông thậm chí còn phóng thích các tù binh sau khi điều trị thương tích của họ, cho phép họ đi bất cứ nơi nào mà họ muốn.
65801	Ông thậm chí còn thiết kế một chiếc áo khoác mặc bởi Madonna hồng wigged cho một buổi biểu diễn của bài hát " Like a Virgin " cho điệu nhảy truyền hình chương trình Vàng rắn.
65802	Ông thậm chí đã đưa ra đạo luật nói đến việc khoan dung tôn giáo.
65803	Ông tham chính và được chỉ định vào chức vụ Thứ trưởng Đặc trách Định cư tại Phủ Quốc vụ khanh.
65804	Ông tham gia bày mưu hiến kế, cùng các tướng sĩ đánh diệt giặc Mạc ở xứ Hải Dương, Thanh Hóa.
65805	Ông tham gia cách mạng tháng 3 năm 1945, vào Đảng tháng 2 năm 1946.
65806	Ông tham gia cả hai mặt trận là phía Đông và phía Tây trong thế chiến thứ hai.
65807	Ông tham gia Chiến dịch giải phóng vũ khí hạt nhân Đông Bắc.
65808	Ông tham gia dạy học ở trường tiểu học ở vùng nông thôn Thiểm Tây và làm thư ký cho các lãnh đạo đảng địa phương.
65809	Ông tham gia Tỉnh ủy Thái Bình từ khóa 12 đến 17.
65810	Ông tham gia trong cuộc đảo chính Algérie năm 1961 (Putsch d'Alger ) và sau đó thành lập Organisation de l'armée secrète (Tổ chức quân đội mật).
65811	Ông tham gia vào các trận chiến chống Ba Lan, các sắc tộc Thổ, Tatar và Bashkir.
65812	Ông tham gia vào sứ mệnh Nam Bắc Bộ, nhưng gặp phải sự đàn áp.
65813	Ông tham gia vào việc bình luận và đánh giá các tài liệu của Tổng cục Tình báo (Tổng cục 2, trực thuộc Bộ Quốc phòng).
65814	Ông tham gia vào vở kịch "Annie Get Your Gun" tại Toronto trong vai Frank Butler.
65815	Ông thắng 22 trận liên tiếp trong cuộc thi "Trò chơi của anh ta" (Своей игре) và năm 2004 được chọn là người chơi xuất sắc nhất thập kỷ.
65816	Ông thắng cử năm 1899, nhậm chức được bốn ngày đầu năm 1900 thì bị ám sát.
65817	Ông thắng cử với 52% phiếu bầu, cách biệt 3% điểm so với đối thủ Đảng Cộng hòa, Rob McKenna.
65818	Ông Thánh Amrôxiô.
65819	Ông thành công trong việc trấn áp hoàn toàn cuộc khởi nghĩa và ân xá cho phiến quân được gia nhập phe của mình, cũng như cho họ giữ chức vụ hành chính song bị hạn chế quyền lực.
65820	Ông thành lập Hội từ thiện Công giáo của tổng giáo phận vào năm 1920 và vì vậy được gọi là "Hồng y Từ thiện".
65821	Ông thành lập phái Dương Minh tâm học hay còn gọi là Diêu giang phái.
65822	Ông thành lập Quỹ David Lynch để hưởng ứng cho chương trình dạy Thiền học tại nhiều trường học; viết hai quyển sách—Images (1994) và Catching the Big Fish (2006); và đạo diễn nhiều video âm nhạc cùng quảng cáo.
65823	Ông thành lập trường ca hát chủ nhật thường xuyên của những phụ nữ phục vụ mà ông đã dành rất nhiều công việc của mình.
65824	Ông thanh trừng những trường học có giáo viên ngoại quốc, và giáo dục trở nên mang khuynh hướng tôn giáo cũng như bảo thủ chính trị nhiều hơn.
65825	Ông thấy được nỗi nhục mất nước và cần phải tìm ra một con đường cứu nước, kể cả phải sang Pháp.
65826	Ông thấy rằng nó đã từng nằm trên một bãi biển Thái Bình Dương khi đất bị chìm, chôn chúng trong cát sau đó bị nén thành đá, rồi dần dần được nâng lên với lục địa tới độ cao 7.000 ft (2.100 m) trên núi.
65827	Ông thấy rất nhiều thuyền vận lương đang được đóng, khi tạm biệt, Hoàn Nhan Lượng nói rằng: "Ta sắp đi ngắm hoa ở Lạc Dương."
65828	Ông thấy từng toa xe tiếp nối chở đầy binh sĩ Đức và pháo trên đường ray đối diện.
65829	Ông thể hiện chúng bằng tranh.
65830	Ông theo đường nhỏ tập kích lũy giặc, bắt giết hàng vạn tên, nhờ công được tiến Chính nghị đại phu, Lĩnh Nam hành quân tổng quản.
65831	Ông theo học các khóa cao cấp của Học viện quân sự cao cấp Voroshilov từ tháng 3 năm 1947 đến tháng 4 năm 1948.
65832	Ông theo học một trường cao đẳng kỹ thuật ở thủ đô và sau đó tới Paris năm 1949 để học điện tử radio (các nguồn khác nói rằng ông đã theo học một trường cho thợ in và thợ sắp chữ và cũng học kỹ thuật dân dụng).
65833	Ông theo học tại 2 trường đại học là Dakota Wesleyan và Northwestern.
65834	Ông theo học tại Học viện San Juan de Letran song không hoàn thành khóa học do bệnh tả.
65835	Ông theo học tại Newman College và Đại học Y khoa Tây Úc, nơi ông nhận bằng Cử nhân Y khoa, Cử nhân Phẫu thuật (MBBS) vào năm 1974.
65836	Ông theo học trường Trung học số 85 ở Tây An.
65837	Ông theo học Trường Warwick cho nam sinh, ngôi trường lâu đời thứ ba ở Anh, nhưng không quá hào hứng về việc học.
65838	Ông thích làm như vậy để đánh lạc hướng độc giả, để họ tưởng rằng Naruto- Sakura sẽ về với nhau.
65839	Ông thi đạt kì thi tư pháp quốc gia và đã làm thẩm phán khu vực sau đó là thẩm phán tại tòa án tối cao.
65840	Ông thi đấu 1 trận ở Football League Third Division North cho Nelson ở mùa giải 1921–22.
65841	Ông thi đấu cho Bridlington Town và Scarborough.
65842	Ông thi đấu cho các đội non-league Stafford Rangers và Macclesfield Town.
65843	Ông thi đấu một trận cho đội một với chiến thắng 4–0 trước Stafford Rangers trong mùa giải 1910–11 trước khi trở lại bóng đá nghiệp dư với Rocester.
65844	Ông thi đỗ vào trường École Normale Supérieure năm 1971.
65845	Ông Thì Nhậm nhờ công ấy được thăng làm Công bộ thị lang.
65846	Ông thị sát hoạt động của chiếc thiết giáp hạm khi nó bắn phá Wonsan lần thứ ba, phá hủy một kho đạn lớn.
65847	Ông thi tú tài năm 1891.
65848	Ông thông thạo tiếng Pháp, tiếng Trung quốc.
65849	Ống thông thường được gắn vào bệnh nhân bằng cách móc ống quanh tai bệnh nhân hoặc bằng dây chằng đầu.
65850	Ong thợ thu thập phấn hoa vào các giỏ phấn trên hai chân sau và mang nó trở lại tổ ong nơi nó được sử dụng làm thức ăn cho ong non đang phát triển.
65851	Ông thừa nhận, "tôi đã không điều tra-vì tôi không muốn biết chuyện gì đã xảy ra ở đó."
65852	Ông thực hiện điều này chỉ 13 năm sau khi đế quốc Gallia của Postumus người Batavii cáo chung năm 273. Ông tại vị 7 năm, trước khi bị ám sát bởi bộ trưởng kinh tế Allectus.
65853	Ông thu dụng các nhân sĩ người Hán, dùng Trương Tân làm mưu sĩ.
65854	Ông thuê tầng hai của một ngôi chùa ở khu vực bây giờ là Roppongi làm nhà xưởng phát triển thành công ty đầu tiên của mình — Tanaka Seisakusho (Tanaka Engineering Works), nhà sản xuất thiết bị điện báo đầu tiên ở Nhật Bản.
65855	Ông thuộc đời thứ 9 dòng họ Lê.
65856	Ông thường chơi giai điệu chậm nhịp, tạo nên nhiều hiệu ứng và góp phần xây dựng nên thương hiệu riêng của U2.
65857	Ông thường cùng Lý Bạch được gọi là Lý Đỗ (李杜).
65858	Ông thường đặt người Sarmatia và người Scythia thành cặp đôi trong tham chiếu tới một loạt các tên gọi sắc tộc, nhưng không nói rõ ai là ai, mặc dù từ Sarmatia hay Scythia có thể áp dụng tương đương tới các sắc tộc này một cách tổng thể.
65859	Ông thường đề cử Khắc Gia làm thừa tướng duy nhất, đế không cho.
65860	Ông thường được gọi là A Đạt La ni sư kim, ni sư kim (isageum) là một tước hiệu lãnh đạo trong thời kỳ đầu của Tân La.
65861	Ông thường được miêu tả là một ông vua xa xỉ, có nhiều chuyến công du tốn kém, ông còn dành nhiều tiền của để sắm tàu thuyền riêng của phương Tây cho bản thân mình.
65862	Ông thường được mọi người gọi với nhiều tên trìu mến như "linh mục Gaucho" hay "linh mục cao bồi".
65863	Ông thường hát nghêu ngao mỗi khi vẽ tranh.
65864	Ông thường sáng tác nhạc trẻ, nhạc nhẹ, hợp xướng, giao hưởng, nhạc thiếu nhi, sinh viên học sinh.
65865	Ông thường trình diễn nhạc phẩm này tại những vũ trường ở Hà Nội.
65866	Ông thường xuyên cãi nhau với vợ, mặc dù họ có mối quan hệ rất tốt.
65867	Ông thường xuyên đại diện cho cha mẹ trong các hoạt động tại nước ngoài.
65868	Ông thường xuyên đi du lịch ở nước ngoài, đang có được "danh tiếng lớn trong cộng đồng doanh nghiệp quốc tế".
65869	Ông thường xuyên đưa cả gia đình đi hát cùng.
65870	Ông thường xuyên nhắc nhở cấp dưới nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân.
65871	Ông thường xuyên uống rượu và ít khi tỉnh táo, song các phản ứng của ông là nhanh chóng.
65872	Ông thường xuyên viết các bài bình luận thời sự được đăng tải trên báo chí trong và ngoài nước.
65873	Ông thường xuyên xuất hiện tại những điểm nóng khi dịch bệnh bùng phát tại Việt Nam, là tổ trưởng thường trực của Bộ Y tế hỗ trợ dập dịch tại các địa bàn phức tạp như Đà Nẵng, TPHCM, Hải Dương.
65874	Ông thu vài đồng Mác Đức để cậy đăng thông cáo đại hội trên một tờ báo.
65875	Ông Tiên Cảnh và bà Mai Nhỏ Nhẹ là hai vợ chồng nghèo sống bằng nghề lượm ve chai, họ luôn mơ ước có một mụn con.
65876	Ông tiến hành tu sửa thành quách, xây dựng công sự, tổ chức doanh điền, tích trữ lương thảo, khiến cho Hoằng Nông bắt đầu có được hệ thống phòng ngự.
65877	Ông tiến quân nhanh đến nỗi Đức không có thời giờ phá hủy những công trình cảng tại Antwerp.
65878	Ông tiếp tục con đường học vấn tại Học viện Quân sự Hoàng gia Sandhurst.
65879	Ông tiếp tục công việc phục hồi luân lý và vì mục đích này ông phái Hồng y Hildebrand đến Đức.
65880	Ông tiếp tục được liệt kê ở vị trí thứ 52 trong một cuộc khảo sát quốc gia Nhật Bản năm 2007 về 100 anh hùng có ảnh hưởng nhất.
65881	Ông tiếp tục giảng dạy nhưng có ít thời gian nghiên cứu hơn.
65882	Ông tiếp tục giữ nhiều chức vụ: Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1977), Chủ tịch danh dự Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1983), Đại biểu Quốc hội từ khóa V-VIII.
65883	Ông tiếp tục hoạt động vì hoà bình thế giới cho đến hết những ngày còn lại của đời mình.
65884	Ông tiếp tục học hỏi Salieri, người đã đào tạo Schubert các kỹ thuật thực tế hơn bất kỳ các giáo viên khác của ông, trước khi họ chia tay năm 1817.
65885	Ông tiếp tục làm giảng viên trong biên chế của trường Đại học Sư phạm (từ năm 1957 đổi thành Đại học Tổng hợp) ở Saransk, dạy văn học nước ngoài.
65886	Ông tiếp tục làm việc live events không thường xuyên với vai "Diesel" cho tới tháng 4, khi mà WWF bắt đầu giới thiệu nhân vật Kane.
65887	Ông tiếp tục nói rằng sẽ không xin lỗi về bất cứ điều gì ông đã từng làm, điều này khiến các nhà phê bình cáo buộc rằng Biden đã gửi đi một thông điệp không rõ ràng.
65888	Ông tiếp tục sáng tác nhạc quê hương (Giăng câu 1, 2,.
65889	Ông tiếp tục sửa sang việc Châu, được thêm chức Xa kỵ tướng quân, còn được làm U, Bình, Doanh, An 4 châu hành đài.
65890	Ông tiếp tục thâm nhập sâu hơn nữa thế giới giải trí khi góp phần sản xuất phim.
65891	Ông tiếp tục theo học tại Đại học Munich, nhưng ngay sau khi chuyển sang học luật ở Heidelberg và Berlin, lấy Staatsexamen vào năm 1900, tiếp theo là tiến sĩ năm sau.
65892	Ông tiếp tục theo học tại đây cho đến khi lấy được bằng Thạc sĩ và trở về hành nghề luật tại Hà Nội.
65893	Ông tiếp tục viết cho các báo tiếng Việt ở hải ngoại.
65894	Ông tiếp tục xác nhận rằng, sau khi hoàng hôn xuống, ba "người vũ trụ thân thiện" cùng với một con chó lớn, đến thăm ông và dành thời gian nói chuyện với ông.
65895	Ông tiếp tục xem xét, kiểm tra một cách kĩ lưỡng và thấy được một hình ảnh mờ nhạt của sao chổi Comas Sola tại vị trí dự kiến của nó trên tấm ảnh, do đó ông đã chứng minh rằng các sao chổi này là khác nhau.
65896	Ông tiết lộ rằng ông là đấng tối cao trong vũ trụ và đồng thời là ở trong cơ thể một con người bình thường.
65897	Ông tiết lộ rằng Valentine Morgenstern (Jonathan Rhys Meyers), một Thợ săn Bóng tối đã phản bội Nephilim, đang tìm kiếm chiếc Chén Thánh để điều khiển toàn bộ Thợ săn Bóng tối và quỷ dữ.
65898	Ông tính tình xa xỉ, ưa thích tửu sắc, thường bày tiệc múa hát, các vương đều không theo kịp.
65899	Ông tin rằng các hoạt động trong thế giới của người làm khâm liệm tỏ ra xa vời với trải nghiệm của những khán giả người Nhật hơn là với những khán giả nước ngoài.
65900	Ông tin rằng các tên lửa này sẽ không có ảnh hưởng đến cán cân chiến lược gì cả.
65901	Ông tin rằng việc mở rộng lãnh thổ Hoa Kỳ sẽ xảy ra mà không cần đến sự hướng dẫn của chính phủ Hoa Kỳ hoặc sự can thiệp quân sự.
65902	Ông tin tưởng bổ nhiệm một số cận thần nắm giữ những chức vụ quan trong: Hephaistion được phong làm Thiên tổng (Chiliarch), đứng dưới một người trên vạn người; Harpalos được phong làm quan tài vụ trông coi tài chính của đế quốc.
65903	Ông tin vào giải trí lành mạnh và đã nỗ lực khám phá các diễn viên mới và phát triển họ thành những ngôi sao lớn.
65904	Ông tin vào thuyết sáng tạo Trái đất trẻ.
65905	Ông tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân xác nhận liên minh với Đức vào tháng 4 năm 1938.
65906	Ông tỏ ra ít có khả năng điều khiển Giáo hội mình đối diện với những cuộc xung đột lớn về giáo lý.
65907	Ông tốt nghiệp bằng Cử nhân Khoa học về Kỹ thuật Địa chất vào năm 1989 và trở về quê hương Belitung rồi thành lập một công ty chuyên về các hợp đồng khai thác mỏ.
65908	Ông tốt nghiệp bằng Cử nhân Ngữ văn.
65909	Ông tốt nghiệp Cử nhân ngành Khoa học Quản lí, Đại học Quốc gia Chiao Tung và Thạc sĩ Khoa học xã hội, Đại học Tunghai.
65910	Ông tốt nghiệp Dược Sĩ Hạng Nhất (pharmacien de 1ère classe) vào cuối năm 1939.
65911	Ông tốt nghiệp Hanover College ở Hanover, Indiana, năm 1841, cùng lớp với Albert G. Porter, cũng là thống đốc tương lai của Indiana.
65912	Ông tốt nghiệp Nhạc viện Novosibirsk.
65913	Ông tốt nghiệp trung học năm 1982, sau đó bắt đầu tại Đại học Oregon năm 1984, nhưng không hoàn thành.
65914	Ông tốt nghiệp trường dòng và giúp cha mình phụ việc cho những người hàng xóm giàu có.
65915	Ông tốt nghiệp Trường Giáo hội Rizarios tại Athena và có bằng từ ngành Thần học của Đại học Aristotle Thessaloniki.
65916	Ông trải qua tổng cộng hơn 10 năm từ thời niên thiếu cho đến khi trưởng thành công tác thanh niên ở nơi sinh ra và lớn lên.
65917	Ông trả lời rằng không có nhân vật quan trọng nào hiện diện; Sa hoàng chưa đến.
65918	Ông trả lời, "Tôi không sợ mọi người gọi tôi là "Mãn thành oát"".
65919	Ống tràng hoa dài ~21 mm; các thùy tràng hoa 7–8 × ~3 mm, gần hình tam giác khi dẹt, đỉnh nhọn, mép cong vào.
65920	Ống tràng hoa dài bằng đài hoa; các thùy màu vàng, thùy trung tâm hình giùi ở đỉnh.
65921	Ống tràng hoa với các thùy dày thuôn dài tù, rộng 1,9 cm (0,75 inch), mặt lưng có mui che rộng.
65922	Ông Trần Hãn còn là người giỏi thơ văn và võ nghệ.
65923	Ông tranh luận với ý kiến rằng triết học đã không phát triển bởi vì nó né tránh các vấn đề thực tại của xã hội.
65924	Ông tránh thói kiêu căng, hợm hĩnh và tự mãn.
65925	Ông trích dẫn là sự hối tiếc lớn nhất của mình khi không thể vượt qua dự luật C-490 của thành viên tư nhân, nhằm cải thiện khả năng tiếp cận của người cao niên với các khoản bổ sung thu nhập được đảm bảo.
65926	Ông trích dẫn nhật thực ngày 21 tháng 8 năm 2017 như một điềm báo.
65927	Ông Trịnh Khắc Phục sinh 8 người con trai là Trịnh Bá Nhai, Trịnh Trọng Ngạn, Trịnh Trọng Phong, Trịnh Thúc Thông, Trịnh Thúc Tùng,Trịnh Đại Hưng, Trịnh Như Sơn và Trịnh Quý Nham.
65928	Ông trị quân nghiêm chỉnh và công chính, vì thế các tướng sĩ vẫn giữ lòng trung thành.
65929	Ông trị vì hai thời kỳ, lần đầu 1572 - 1575 và lần thứ hai 1580 - 1582.
65930	Ông trị vì trong 4 năm (951 - 954) với niên hiệu là: Quảng Thuận (951-953) và Hiển Đức (954).
65931	Ông trở lại Edo bằng đường bộ và trở lại làm việc cho shōgun.
65932	Ông trở lại vào năm 1824 và thiết lập một khu định cư tại nơi mà nay là Redcliffe.
65933	Ông trở nên được biết đến nhiều nhất vì cuộc bại trận tại Großbeeren.
65934	Ông trong bối cảnh của lễ kỷ niệm Thập kỷ SmackDown vào ngày 2 tháng 10.
65935	Ông trông coi việc xử kiện không để oan khuất, thiên hạ ngợi ca là đời thái bình thịnh trị.
65936	Ông trở thành Bộ trưởng Bộ Giáo dục trong chính phủ tiền độc lập giai đoạn 1960-1961.
65937	Ông trở thành công chứng viên của Middelburg (thủ phủ của tỉnh Zeeland, nơi ông sinh ra) vào ngày 30/3/1683.
65938	Ông trở thành huấn luyện viên nhưng sự nghiệp huấn luyện của ông không được suôn sẻ, khi ông chưa bao giờ truyền đạt được những phẩm chất của mình cho các cầu thủ.
65939	Ông trở thành một người yêu nước Lào, ban đầu phản đối bất kỳ sự can thiệp nào của nước ngoài vào Lào.
65940	Ông trở thành một thanh tra tài chính tại Tổng cục Thanh tra Tài chính Pháp (IGF) trước khi trở thành một chuyên viên ngân hàng đầu tư tại Ngân hàng Rothschild & Cie Banque.
65941	Ông trở thành một thương nhân thành công trong thời gian sau chiến tranh.
65942	Ông trở thành người đứng đầu Tổng cục Tác chiến vào năm 1953 và Tham mưu trưởng Hải quân vào năm 1964, phục vụ 13 năm (lâu hơn bất kỳ ai khác) trong chức vụ đó.
65943	Ông trở thành nhà lãnh đạo nổi bật của phe cánh tả trong Quốc hội Ấn Độ vào những năm 1920, và cuối cùng là toàn bộ quốc hội, với sự chấp thuận ngầm của người thầy mình, Gandhi.
65944	Ông trở thành Tổng Bí thư SLFP vào năm 1978.
65945	Ông trở thành tổng giám đốc điều hành từ năm 1995.
65946	Ông trở thành Tổng Tư lệnh của Cụm binh đoàn Liên Xô tại Đức năm 1965.
65947	Ông trở thành ứng cử viên được công bố đầu tiên của cuộc đua.
65948	Ông trở thành viên chức chính quyền thuộc địa tại Nam Kỳ với chức vụ tỉnh trưởng.
65949	Ông trở về Campuchia năm 2003 và gặp lại Duch trước đây, người đang chờ phiên tòa xét xử tội ác chống lại loài người, trong khoảng một tiếng rưỡi (vài phút cuộc gặp gỡ được đưa lên phim).
65950	Ông trở về làng Thanh Lương, chiêu mộ dân quân quanh vùng đến chân núi Thất Giới (xã Liễu Cốc, huyện Hương Trà) khai khẩn lập ra ấp Thanh Khê, rồi ở luôn tại đó.
65951	Ông trở về nước năm 1986 để chuẩn bị cho Laputa, phản ánh lại những trải nghiệm ở Wales của ông: " Tôi ở Wales ngay sau cuộc tấn công.
65952	Ông trở về từ thời lưu đày Babylon và giới thiệu lại Torah ở Jerusalem ( and ).
65953	Ông trùm Chợ Cũ là Bố Già (
65954	Ông trúng cử với tỷ lệ phiếu là 60,98 phần trăm.
65955	Ông Trung giữ chức vụ này cho đến tận năm 1975.
65956	Ông trước sau đánh bại viện binh từ Hạnh Sơn, Tùng Sơn, lại đốc quân hạ hai thành Tháp Sơn và Hạnh Sơn, được tiến phong Nhất đẳng Mai lặc Chương kinh.
65957	Ông truyền cho đệ tử là Nagpopa tác phẩm căn bản, được gọi là "Kim cương kệ."
65958	Ông Tuấn từng là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần truyền thông VietNamNet, thành lập năm 2009, là công ty cổ phần chuyên về thực hiện các hợp đồng truyền thông cho VietnamNet.
65959	Ông từ bỏ niềm tin của mình vào đạo Phật và dâng hiến bản thân mình cho sự hủy diệt hoàn toàn của chính quyền đương thời, và sẵn sàng sát cánh cùng ác quỷ để thực hiện được điều đó.
65960	Ông tức giận chuẩn bị luận tội, Thừa Dụ vì sợ hãi mà chết.
65961	Ông từ chối bình luận về việc liệu ông có lặp lại hành động này trong tương lai hay không.
65962	Ông từ chối không ăn cho đến chết hoặc cho đến khi những yêu cầu của ông được thực hiện.
65963	Ông từ chối không nhận và còn từ chối không tiếp sứ giả.
65964	Ông từ chức Thủ tướng để phản đối tham vọng đế chế của Viên cuối năm 1915.
65965	Ông từ chức vào năm sau.
65966	Ông tục huyền với bà Cao Thị Trân (1898-1981) là con thứ tư của Cụ Cao Xuân Tiếu - Nguyễn Thị Vịnh, cháu nội của Đại thần Cao Xuân Dục.
65967	Ông tự học đàn piano và bắt đầu chơi nhạc từ năm 5 tuổi.
65968	Ông tự học, với sự khuyến khích của cha.
65969	Ông từng có lời nhận xét: "Chẳng có gì cụ thể hơn lịch sử, chẳng có gì ít dính dáng đến học thuyết hay ý tưởng trừu tượng.
65970	Ông từng đảm nhận vai trò Hồng y Đẳng Linh mục Nhà thờ S. Sofia a Via Boccea, từ năm 2001 đến năm 2017.
65971	Ông từng đảm nhận vị trí Tổng giám mục Tổng giáo phận Ranchi trong suốt 33 năm, từ năm 1985 đến năm 2018.
65972	Ông từng dạy học ở trường Dũng Lạc (
65973	Ông từng giữ các chức vụ, Đảng ủy viên, Đại tá, Cục trưởng Cục X24, Tổng biên tập Tạp chí Công an nhân dân; Thiếu tướng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Phó giám đốc Học viện cảnh sát nhân dân.
65974	Ông từng giữ các chức vụ Phó Chủ tịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phù Yên, Bí thư Huyện ủy huyện Phù Yên.
65975	Ông từng giữ các chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Ninh Thuận, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Ninh Thuận.
65976	Ông từng giữ các chức vụ: Tông Thư kí Liên Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latinh (1972–1979), Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latinh (1979–1983), Chủ tịch Hội đồng Giám mục Colombia (1987–1990).
65977	Ông từng giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Tân Bình, Bí thư Tỉnh ủy Gia Định và Tư lệnh kiêm Chính ủy Quân khu Sài Gòn - Gia Định.
65978	Ông từng giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
65979	Ông từng giữ nhiều chức vụ cao cấp trong chính trường Thái Lan như Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Lao động và Lãnh đạo phe đối lập.
65980	Ông từng học cấp 3 ở Trường Trung học phổ thông Đồng Hới.
65981	Ông từng kết hôn hai lần.
65982	Ông từng là Bộ trưởng Bộ Lao động và Việc làm (1981–1982) và Bộ trưởng Truyền thông (1981–1982) trong Chính phủ Fraser.
65983	Ông từng là cán bộ ngân hàng nhà nước tỉnh Hòa Bình, cán bộ kho bạc tỉnh Hòa Bình.
65984	Ông từng là Chủ tịch thứ 13 của Hội nhà văn Trinh thám Nhật Bản từ năm 2009 tới năm 2013.
65985	Ông từng là Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011.
65986	Ông từng là Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa 14, khóa 15.
65987	Ông từng là Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.
65988	Ông từng là Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 12 chuyên trách trung ương, Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa 12.
65989	Ông từng là Đại sứ tại Đan Mạch từ 2013-2017.
65990	Ông từng là diễn viên Đoàn Ca múa kịch Hà Bắc, Phó trưởng đoàn Kịch nói Hà Bắc, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật tỉnh Bắc Giang và Phó Trưởng đoàn Nghệ thuật Chèo tỉnh Bắc Giang.
65991	Ông từng là Giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) và là phó chủ tịch Hội âm nhạc Hà Nội.
65992	Ông từng là giám mục cao niên nhất được cả hai phía: chính quyền Trung Quốc và Tòa Thánh Rôma xác nhận là còn sống.
65993	Ông từng là một nhà ngoại giao Mỹ kể từ năm 1994.
65994	Ông từng là phó hiệu trưởng về các vấn đề học thuật tại hệ thống Đại học Maryland, hiệu trưởng và phó chủ tịch về các vấn đề học thuật tại Đại học bang Bowling Green, và trưởng khoa khoa học và nghệ thuật tại Đại học Colorado tại Boulder.
65995	Ông từng là Thành viên của Quốc hội nước này đại diện cho khu vực bầu cử Trung ương Mandera và là thượng nghị sĩ đầu tiên của quận Mandera từ 2013 - 2017.
65996	Ông từng là ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa 12, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa.
65997	Ông từng phải quay trở lại Nga để lao động xuất khẩu, làm phiên dịch nhưng sau cùng ông vẫn chọn về nước.
65998	Ông từng tốt nghiệp tại trường Eton School ở Hồng Kông.
65999	Ông từng trải qua hai đời vợ.
66000	Ông từng trải qua nhiều cương vị như phó chánh văn phòng Bộ Tài chính - trợ lý Bộ trưởng Bộ Tài chính, vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính.
66001	Ông từng vào vai Ernest P. Worrell, một nhân vật hư cấu được sử dụng trong nhiều quảng cáo ti vi, phim ảnh.
66002	Ông Tượng là biểu tượng cho truyền thống đấu tranh cách mạng của nhân dân Hiệp Hòa được xây dựng vào năm 1970.
66003	Ông từ trần hồi 5 giờ 25 phút ngày ngày 13 tháng 6 năm 2008 tại Bệnh viện Hữu nghị Hà Nội.
66004	Ông từ trần ngày 19 tháng 8 năm 1662 tại Paris.
66005	Ông Từ và ông Tiền bắn hai tia lửa vào nhau, ông Tiền bị chết cháy, còn ông Từ bị rơi từ trên tháp cao xuống đất chết.
66006	Ông tự xưng là Chiêu Thánh hoàng đế (昭聖皇帝), đặt quốc hiệu là Trường Sinh quốc (長生國), lập vợ là A Nùng làm Minh Đức hoàng hậu, con lớn là Nùng Trí Thông làm Nam Nha vương.
66007	Ông tuyên bố, Chúa trời dự định cho người Mông Cổ mở rộng điều răn dạy của mình dưới dạng bộ luật vĩ đại của Thành Cát Tư Hãn.
66008	Ông tuyên bố không can thiệp công việc giáo hội sau khi chọn người kế nhiệm; chỉ yêu cầu giữ cho mình ba tu viện cùng toàn bộ các phân viện.
66009	Ông tuyên bố rằng album sẽ không bao gồm các đĩa đơn chính và có ít quảng bá, nhưng được hỗ trợ bởi bốn đĩa đơn quảng cáo; " Rõ ràng ", " Wet Dreamz ", " Không có vai trò Modelz " và " Yêu Yourz ".
66010	Ông tuyên bố rằng Castro sẽ sống đến 140 tuổi.
66011	Ông tuyên bố rằng không nên có lao động cưỡng bức, chuyên chế hay áp bức và Afghanistan nên tự do, độc lập và không còn bị ràng buộc bởi Hiệp ước Gandamak.
66012	Ông tuyên bố rằng: Thuật ngữ Chủ nghĩa thực tế bị động được giới thiệu bởi R.N.Smart trong một tiêu đề của một bức thư ông trả lời Popper.
66013	Ông tuyên bố ý định rời Ecommerce Gateway để tập trung vào Danh mục đầu tư Quảng Đông, Ấn Độ Dương, và Nam Phi vào cuối năm 2009.
66014	Ông tuyển nhân viên giao dịch rất đông, nhiều hơn đến 30% so với các ngân hàng khác.
66015	Ông tuyệt đối ngăn cấm và sẽ nổi giận nếu bất cứ ai dưới quyền mình rời khỏi địa phủ hoặc trộm lấy linh hồn từ địa phủ.
66016	Ở người cao tuổi, nitrazepam có liên quan đến việc tăng nguy cơ té ngã và gãy xương hông do suy giảm cân bằng cơ thể.
66017	Ở người lớn, giãn tĩnh mạch thừng tinh thường được phát hiện khi bệnh nhân khám vô sinh.
66018	Ở người lớn, u quái tinh hoàn nói chung là ung thư.
66019	Ở người, rất nhiều chất gia dụng có trong hầu hết tất cả các sản phẩm chăm sóc cá nhân và chất tẩy rửa thông thường có thể gây nhiều bệnh không di truyền hoặc gây đột biến.
66020	Ở người trưởng thành, các tế bào ở khu vực này thường không được thay thế và trở nên cực kỳ dày.
66021	Ông và ba quân im lặng một hồi, cho đến khi một viên Sĩ quan Tham mưu hô lên mãnh liệt: "Một tên du thủ du thực mới làm thế!
66022	Ông và bà vợ đầu tiên có một con trai tên Zachary.
66023	Ông và các đồng nghiệp đã xuất bản nhiều công trình khoa học liên quan đến bài toán này.
66024	Ông và gia đình thân thiết của ông đã bị buộc tội và hiện đang bị điều tra vì tham nhũng.
66025	Ông và Madara bất đồng quan điểm về cách tạo dựng hòa bình cho làng nên hai người đã đấu một trận long trời lở đất và cuối cùng ông đã đánh bại Madara.
66026	Ông vẫn âm thầm sáng tác thường xuyên, có dự định phát hành album mới.
66027	Ông vẫn độc thân sau đó.
66028	Ông vẫn là người được ủy thác của Quỹ Tín thác cho đến khi qua đời vào năm 1991.
66029	Ông vẫn mơ ước tập hợp được các vua chúa Kitô giáo để chống lại quân Thổ, nhưng đã qua đời khi nghe thành phố Canđia (Hy Lạp) thất thủ, giữa lúc vua Louis XIV tiếp kiến vị đại sứ của vua Thổ một cách long trọng.
66030	Ông vẫn ở lại 3DO làm chủ tịch và "quản lý có tầm nhìn xa trông rộng" cho đến năm 2003 khi 3DO đệ đơn xin phá sản và loại bỏ bộ phận New World Computing.
66031	Ông vẫn ở vị trí này cho đến khi qua đời vào năm 1991.
66032	Ông vẫn tiếp tục ở lại phụ chính vua Chu.
66033	Ông vào giảng dạy trong Lễ Lăng Lục Giang Thư viện.
66034	Ông vào học ở Học Tập Viện (Gakushuin) và Học viện Quân sự Hoàng gia ở Tokyo.
66035	Ông vào làm việc trong phòng thí nghiệm của giáo sư Guy Ourisson, nghiên cứu để thi lấy bằng tiến sĩ.
66036	Ông và Pedrocchi sau đó còn kết hợp với nhau trong tập truyện Capitan l'Audace của tạp chí L'Audace, Maschera Bianca,.
66037	Ông và Selick quyết tâm sản xuất một bộ phim dài chiếu rạp trong đó Selick sẽ làm đạo diễn.
66038	Ông vẽ bản đồ cho một thị trấn nhỏ mà sau đó được biết như là "Thị trấn Independence của Thorp" hay "Thị trấn ban đầu Independence" và bây giờ được biết như là "Old Town" (Phố củ).
66039	Ông về thẳng miền Tây để chuẩn bị cho việc thành lập sư đoàn này và đảm nhiệm chức vụ Chính ủy sư đoàn, nhưng vì nhiều lý do khách quan nên sư đoàn này không thành lập được.
66040	Ông vì điều này mà thường tỏ ra buồn khổ.
66041	Ông viết bài hát này để bày tỏ nỗi nhớ qua hương Việt Nam.
66042	Ông viết rằng điều này đều là thủ đoạn của Trần Nghị, và thỉnh cầu triệu hồi Trần Nghị.
66043	Ông viết rằng ông đã được kể lại khi ánh sáng mặt trời xuất hiện lần đầu tiên trên đất liền, những người khổng lồ xuất hiện và lên đường tìm kiếm mặt trời.
66044	Ông viết sách gây nhiều tranh cãi về việc Mỹ từ chối công nhận Đài Loan, trong đó, ông là chứng nhân đầu tiên.
66045	Ông viết thư cho Tòng Tân rằng, "Tôi chỉ là một trấn nhỏ, làm sao mà dám kháng lại đại quốc?
66046	Ông viết trong hồi ký: “Sau nhiều năm sống tự do tôi có cảm tưởng từ nay bước vào nơi giam cầm…” Bao Dai, Le Dragon dAnnam (Con rồng An Nam), Nhà xuất bản Plon.
66047	Ông viết về công việc này: "Nó chẳng hề có tương lai".
66048	Ông Vjerran Simunic cũng nói rất thật: "Tôi chẳng dám hứa hẹn điều gì nhiều cả nhưng tôi có thể đảm bảo rằng ở mùa bóng năm nay đội bóng của chúng tôi sẽ chơi khác hẳn.
66049	Ông vô cùng đau khổ và thất vọng.
66050	Ông vốn là con nhà nông, khi còn trẻ được mẹ cho xuất gia làm tăng ở Nam Tuyền Sơn, Viên Châu, nên được gọi là Bành hòa thượng.
66051	Ông vốn là một vị tăng, vũ khí là bao cà sa Phật dùng để bắt nhốt người.
66052	Ông vừa đi lên núi vừa khóc.
66053	Ông vừa khẳng định đất là khởi nguồn của thế giới (đó là một "thế giới vĩnh hằng.
66054	Ông vừa là một nhạc sĩ, họa sĩ, nhà thơ và tác giả.
66055	Ông vừa là nhạc sĩ sáng tác ca khúc quần chúng, vừa là ca sĩ.
66056	Ông Vũ Quốc Hùng, nguyên Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TƯ Đảng.
66057	Ông Vũ Tú cho biết rằng các cháu nội ông Vũ Xuân xét tới nay có đầy đủ các vị thủ khoa từ Nho học đến hiện đại.
66058	Ông Vũ Viết Tính đã xông vào đánh bọn lý lý dịch, địa chủ vì chúng dìm công gặt quá thấp.
66059	Ông xác định 20% tiền tác quyền sẽ thuộc về Contursi và đối tác kinh doanh của Contursi là Enrique P. Maroni.
66060	Ông xây dựng Lang Chánh trở thành căn cứ vững chắc trong 7 năm (1742 – 1749).
66061	Ông xây dựng ngôi đền Brihadisvara lộng lẫy ở Thanjavur và từ đây ông phân chia của cải cho các bề tôi của mình.
66062	Ông xây dựng sự nghiệp bằng những tấm hình bình dị về con người, xã hội và cá tính thời trang hàng ngày, nhiều bức trong số đó đã tạo dựng nên tên tuổi của ông.
66063	Ông xem việc lên ngôi vua của Harold như một lời tuyên bố chiến tranh.
66064	Ông xem xét bản chất của cả từ trường và điện trường trong bài báo hai phần On Physical Lines of Force, công bố năm 1861.
66065	Ông xin nhà thi đấu, trang thiết bị cho ngành thể thao địa phương và xin xây sân Cao Lãnh.
66066	Ông xoá bỏ Uỷ ban Cố vấn Trung ương, một cơ quan cố vấn gồm các vị lãnh đạo cách mạng già cả nhằm tập trung quyền lực.
66067	Ông xuất thân trong một gia đình nghèo, cha, chú từng bị chính quyền thực dân Pháp bắt tù.
66068	Ông xuất thân từ trường Hạ sĩ quan của Quân đội Viễn chinh Pháp.
66069	Ông xuất thân từ trường Sĩ quan Võ bị do Chính quyền Thuộc địa Pháp mở ra ở Nam phần Việt Nam.
66070	Ông xuống chiếu giảm thuế hai năm đối với xứ Pomerania và Neumark, rồi giảm thuế sáu năm đối với xứ Silesia.
66071	Ông xử tử nhiều quan lại và anh chị em của mình, không quan tâm đến việc nước, tiếp tục cho xây dựng cung điện, mở rộng quân đội, tăng thuế, bắt giữ và sát hại những sứ giả mang đến cho anh ta tin xấu.
66072	Ông Xuyền nhận xét, quá trình xử lý nạn khai thác cát lậu vừa qua thấy rõ sự lúng túng, tắc trách và có phần chồng chéo, đùn đẩy trách nhiệm của các cấp quản lý.
66073	Ông yêu cầu các quân nhân dưới quyền phải thực hiện đúng phương châm: "Căm thù chủ nghĩa phát xít nhưng phải tôn trọng nhân dân Đức".
66074	Ông yêu cầu Phó Tổng thống Lyndon Johnson đưa ra khuyến nghị về một nỗ lực khoa học sẽ chứng minh sự lãnh đạo của thế giới Hoa Kỳ.
66075	Ông yêu cầu rằng ảnh hưởng của lực hấp dẫn của một hành tinh nhỏ hoặc vòng các tiểu hành tinh trong quỹ đạo của Sao Thủy sẽ giải thích cho sự sai lệch.
66076	Ở nhà, Bạch Thu Hà bị gia đình bắt phải lấy một tên vô lại - bạn của anh trai Bạch Xuân Phương tên là Trần Xuân.
66077	Ở nhà của gia đình McKenzie, Kurt bất ngờ tặng vợ một món quà nhân dịp kỷ niệm ngày cưới của họ.
66078	Ở nhà Geisel nói tiếng Đức cũng như tiếng Bồ Đào Nha vì cha ông, người đã nói tiếng Bồ Đào Nha rất tốt nên ông trở thành giáo viên của ngôn ngữ này, không muốn con ông nói tiếng Bồ Đào Nha với giọng nước ngoài.
66079	Ở nhà, ông nghe các đĩa nhạc của cha mình được trình bày bởi các ban nhạc tango Carlos Gardel và Julio de Caro, và đã tiếp xúc với nhạc jazz và nhạc cổ điển, kể cả Bach, từ khi còn nhỏ.
66080	Ở Nhật Bản, bộ phim đứng tại vị trí thứ ba trên phòng vé tại đây, thu về 948 triệu yên (8.6 triệu USD) vào cuối tuần công chiếu.
66081	Ở Nhật Bản hầu hết các cửa hàng tiện dụng (convenience store) đều có bán onigiri với nhiều loại thành phần.
66082	Ở Nhật Bản, môi trường làm tổ thích hợp vẫn còn rất ít và quần thể sinh sản địa phương đã gần đến điểm bão hòa.
66083	Ở Nhật Bản, nó có tên gọi là oikawa オイカワ.
66084	Ở Nhật Bản, từ shōjo có rất nhiều cách áp dụng không chính thống.
66085	Ở Nhật Bản, vào năm 1981, người ta đã tìm bắt được 5 cá thể cò quăm còn sống trong tự nhiên để gây giống tăng số lượng tại trung tâm bảo tồn cò quăm ở Sado.
66086	Ô Nhĩ Cung A sinh vào giờ Mẹo, ngày 17 tháng 6 (âm lịch) năm Càn Long thứ 43 (
66087	Ô nhiễm không khí đô thị ngoài khơi ước tính gây ra 1, 3 triệu trường hợp tử vong trên toàn thế giới mỗi năm.
66088	Ô nhiễm khu vực này tăng rất cao trong các năm gần đây.
66089	Ô nhiễm môi trường chưa gây ảnh hưởng đáng kể trên phạm vi rộng và đe doạ trực tiếp đến sức khoẻ của cộng đồng.
66090	Ô nhiễm sông Nhuệ và sông Đáy đã ảnh hưởng nhiều đến tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và gây ô nhiễm môi trường của xã.
66091	Ở nhiệt độ cao hơn, CO2 có độ hòa tan kém trong nước, có nghĩa là có ít CO2 cho quá trình quang hợp.
66092	Ở nhiều danh từ, liaison trở thành một phần của chính danh từ đó.
66093	Ở nhiều khu vực, rừng đã bị đốn hạ để lấy chỗ cho trồng trọt.
66094	Ở nhiều nền văn hóa cũng thường có bánh sinh nhật.
66095	Ở nhiều nước đang phát triển, tuy nhiên, số phụ nữ bị bỏng lại gấp đôi nam giới.
66096	Ở nhiều nước, mỗi công trình được trùng tu đều được công khai chi tiết phương án để trưng cầu dân ý; nhưng ở Việt Nam, chúng ta chưa làm được điều này.
66097	Ở nhiều nước trên thế giới, người ta không thể trả nổi tiền điều trị chống siêu vi vì họ hoặc không có bảo hiểm hoặc bảo hiểm của họ không chi trả tiền điều trị chống siêu vi.
66098	Ở nhiều thành phố khác, như Fort Wayne ở Indiana và Richmond ở Virginia, tỷ lệ người Mỹ gốc Đức vượt quá 30%.
66099	Ở nhiều thị trấn khác, các cửa hàng mở cửa vào Chủ nhật đầu tiên của tháng (koopzondag).
66100	Ôn hỏi: ”Trời có họ không?”
66101	Ở những bệnh nhân dùng peginterferon alfa-2a và ribavirin trong một năm, việc bổ sung telaprevir trong 24 tuần đạt được SVR là 53% so với 14% ở những bệnh nhân không dùng telaprevir.
66102	Ở những bệnh nhân này, tình trạng nhiễm virus cấp tính đã qua và thường đã có tình trạng bệnh cơ tim giãn.
66103	Ở những giá trị pH thấp hơn 3,5 sự ôxi hóa hóa học là một tiến trình chậm.
66104	Ở những khu vực mà cá hồi bị buộc phải nhảy thác, những con gấu xám tập trung tại chân thác để kiếm ăn và bắt cá.
66105	Ở những khu vực rừng rậm, một loại xe cứu hỏa đặc biệt là brush truck hay xe chữa cháy cứu hộ cứu nạn rừng được sử dụng.
66106	Ở những meta đời đầu, Sát Thủ thường lên 5 trang bị sát thương, nhưng meta hiện nay các Sát Thủ thường trang bị kết hợp giữa công và thủ (ví dụ: Butterfly, Nakroth, Murad, Kriknak,.
66107	Ở những người sử dụng crack, thường có các triệu chứng hô hấp cấp tính, đôi khi được gọi là "phổi crack".
66108	Ở những nhiệt độ này, silicon và các nguyên tố khác có thể phát quang, phát ra một hạt proton hoặc hạt alpha.
66109	Ở những nơi có số lượng dân Trung Quốc nhập cư theo dòng lịch sử, phong cách thực phẩm đã phát triển và thích nghi với khẩu vị và nguyên liệu địa phương, và được sửa đổi bởi ẩm thực địa phương, đến mức độ lớn hơn hoặc ít hơn.
66110	Ở những nơi khác, lính Áo-Hung thành công trong việc đẩy lui Tập đoàn quân số 3 của Serbia, buộc tập đoàn quân này phải điều động một sư đoàn bảo vệ con đường đến thị trấn Valjevo bị Sư đoàn Sơn cước 42 Áo-Hung uy hiếp.
66111	Ở những nơi khô cằn nhưng không có thỏ, các loài gặm nhấm bản địa trở thành vật thế thân.
66112	Ở những nơi mát hơn, chúng có thể được trồng trong nhà kính.
66113	Ở những nơi này, những người đàn ông vẫn đập xuống đất trong sự ghê tởm trong khi những người phụ nữ đổ sữa để thể hiện lòng tôn kính.
66114	Ở những nơi ruộng đất không thích hợp cho việc trồng dâu thì lại cấp cho nông dân một số lượng ruộng đất thích hợp để trồng cây gai gọi là ma điền, cũng giống như tang điền; nô tỳ cũng được cấp ruộng đất giống như người bình dân.
66115	Ở những tập cuối của phim, gia đình ông Baram bị con người nghi ngờ về thân phận nhà phép thuật của mình.
66116	Ở những vùng có tiến hành tiêm chủng mở rộng thì tỉ lệ bệnh giảm đến 90%.
66117	Ở Ninh Bình, ông cùng Phạm Đăng Giảng (con trai cả của Pham Văn Nghị) tổ chức khai khẩn đất hoang ở Nho Quan, lập ra tổng Tam Đồng (ghép Tam Đằng và Thượng Đồng).
66118	On June 27, Bestie, cùng với AOA của Jimin, Choa, Chanmi và Hyejeong, và Girls Day, phủ một màn trình diễn đặc biệt của "Mr.
66119	Ôn không thèm phản ứng, bị Siêu trách cứ.
66120	Ôn Lương là một trong 5 xã nằm trong dự án xây dựng vùng sản xuất lúa nếp vải đặc sản của UBND huyện Phú Lương.
66121	Onna nằm ở trung phần của đảo Okinawa, và nằm kéo dài dọc theo bờ biến phía tây của đảo.
66122	Onocolus granulosus được Cândido Firmino de Mello-Leitão miêu tả năm 1929.
66123	Onocolus perditus được Cândido Firmino de Mello-Leitão miêu tả năm 1929.
66124	Ono được chú ý đến bởi những người đương thời và các đồng nghiệp như nghệ nhân sushi vĩ đại nhất còn sống và được đề cập đến với những phương pháp đổi mới được sử dụng trong quá trình chuẩn bị sushi theo phong cách hiện đại.
66125	Ở nơi chúng sinh sống, người dân bản địa đã đặt tên cho một số ao mang tên là ao cá cóc vì có rất nhiều loài cá cóc này sinh sống.
66126	Ở nơi hành hình ông quỳ xuống, giang hai tay ra, và lớn tiếng cầu nguyện.
66127	Ono Jiro phục vụ một thực đơn với lượng nhỏ, gồm khoảng 20 món với giá là 30.000 yên (khoảng sáu triệu đồng).
66128	Ở nồng độ cao, glycozid tim làm tăng tính tự động cơ tim do gây quá tải canxi nội bào.
66129	Ở nồng độ thấp, nó có sử dụng cho sức khoẻ cộng đồng.
66130	Ở nông thôn, chúng là một phần đặc biệt với cây trồng và cây vườn.
66131	Ở nông thôn Việt Nam ngày nay, ta vẫn có thể thấy ba hay bốn thế hệ sống dưới một mái nhà.
66132	Ono sau đó đã đến khu nghỉ mát trên núi Karuizawa cùng với các thành viên trong gia đình cô.
66133	Onos đã được đề cử cho một số giải thưởng kể từ khi bà ấy bước chân vào ngành công nghiệp âm nhạc.
66134	Onos đã kết hôn với Kunmi Ariyo và họ có hai con.
66135	Ono trở về Nhật Bản từ nhiệm vụ đi sứ lần thứ hai vào năm 609 và sự kiện còn lại phần lớn đều biến mất khỏi trong sử liệu.
66136	Ono về sau được phái đi sứ sang nhà Tùy lần thứ hai vào mùa thu năm 608 và tháp tùng Bùi Thế Thanh trong chuyến đi sứ trở về Trung Quốc.
66137	Onslow bị pháo hạng hai của Lützow bắn trúng ba lần và bị buộc phải rút lui.
66138	Ontario có nền kinh tế lớn nhất ở Canada.
66139	Ở nửa cuối thế kỷ XX, asenat methyl mononatri (MSMA), một dạng hợp chất hữu cơ ít độc hại hơn của asen đã thay thế cho vai trò của asenat hiđrô chì trong nông nghiệp.
66140	Ở nửa sau mùa hai, nhân vật của Morris được khai thác rộng hơn cùng cốt truyện đồng tính nữ gữa cô và nhân vật Rivera.
66141	Ở nước Anh, Davies hỏi những người trong quán rượu về những cựu thành viên SAS.
66142	Ở nước ta, chúng tôi cũng khuyến khích nên nuôi loài giun này.
66143	"Ơn vua ban không đều".
66144	Onyango tự xa lìa gia đình sau khi tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống Obama vì bà không muốn là lý do để các đối thủ chính trị của ông tấn công.
66145	Onyekwere không chỉ là Quán quân của quận nhiều lần mà bà còn là người giữ kỷ lục quận 2 lần trong loạt bắn.
66146	OOCL cũng tuân thủ Mã Bảo mật Tàu Quốc tế và Cảng (International Ship and Port Facility Security Code - ISPS Code).
66147	OODA Technologies, một công ty thu thập và phân tích dữ liệu, rất quan tâm đến việc sử dụng các UUV dọc theo bờ biển của Canada.
66148	Ở Olympic, nó lần đầu được giới thiệu vào kỳ Olympiad thứ 33, năm 648 TCN.
66149	Oonops mitchelli được Willis J. Gertsch miêu tả năm 1977.
66150	Oonops reddelli được Willis J. Gertsch miêu tả năm 1977.
66151	Oonops viridans được miêu tả năm 1942 bởi Bryant.
66152	Oonops zeteki được Arthur M. Chickering miêu tả năm 1951.
66153	OP32 trong các thành viên của hệ Haumea.
66154	Oparanozie bắt đầu sự nghiệp của mình tại Bayelsa Queens trong Giải vô địch nữ Nigeria và chuyển đến Delta Queens vào năm 2010.
66155	Ở Paris, ông làm biên tập của báo Дни và báo Возрождение.
66156	OPA' và OPB' thu được hai góc POA và POB bằng nhau.
66157	OPEC cố gắng giữ giá của giỏ Opec giữa các giới hạn trên và dưới, bằng cách tăng hoặc giảm sản xuất.
66158	OPEC sẽ không giảm sản lượng ngay cả khi giá dầu đang ở mức 60 USD/thùng, thậm chí xuống đến 40 USD/thùng.
66159	Open Air Festival đầu tiên tổ chức tại Tor Stegny ở Warszawa vào năm 2002, nhóm The Chemical Brothers biểu diễn trên sân khấu chính.
66160	Open Beta bắt đầu vào ngày 5 tháng 5 năm 2014.
66161	OpenRISC là một ISA nguồn mở dựa trên DLX, với các thiết kế RISC liên quan.
66162	OpenWrt Buildroot là một tập hợp các bản vá lỗi và Makefile Đó Tự động hóa Quy trình xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh dựa trên Linux OpenWrt cho một thiết bị nhúng, bởi Xây dựng và sử dụng một Cross-compilation toolchain thích hợp.
66163	Opera chiếm vị trí trung tâm cho các sáng tác của ông.
66164	Opera Mini là trình duyệt cho điện thoại được sử dụng phổ biến nhất trong tháng 5 năm 2012 và đã được chọn làm trình duyệt tích hợp sẵn trong một số dòng điện thoại.
66165	Ở Peru, cô theo đuổi nghề người mẫu.
66166	Ở Peru, loài này thường được gọi là rắn san hô Peru, rắn san hô Amazon hay Naca Naca.
66167	Opgenort giới thiệu việc phục dựng các âm vị thanh hầu hoá trước; Opgenort, Jean-Robert.
66168	Opgevraagd op ngày 19 tháng 12 năm 2011.
66169	Ở pha cuối, tên lửa có thể sử dụng radar chủ động để tìm kiếm mục tiêu hoặc sử dụng cảm biến hình ảnh theo công nghệ so sánh hình ảnh tương phản về khu vực mục tiêu được lưu trong bộ nhớ của tên lửa.
66170	Ở phạm vi giới hạn trên của khối lượng, vụ nổ siêu tân tinh có độ sáng cực kỳ cao và kéo dài rất lâu do bởi lượng 56 Ni giải phóng lên tới vài lần khối lượng Mặt Trời.
66171	Ở phần 4, Nabu hy sinh thân mình bảo vệ vương quốc của mẹ Roxy, dẫn đến việc làm sai trái của Layla.
66172	Ở phần Boruto, Sasuke được thể hiện là một nhẫn giả lang bạt, đi khắp thế giới để thu thập tin tức, anh được coi là Hokage bóng tối của làng Lá.
66173	Ở phần cuối là một danh sách riêng biệt các lực lượng không quân của các quốc gia không còn tồn tại.
66174	Ở phần đầu phim, bà được giới thiệu là một người yếu đuối, dễ xúc động mạnh.
66175	Ở phần điệp khúc cuối cùng của "Paparazzi", Gaga tiếp cận con quái vật và kết liễu nó bằng những tràng tia lửa điện phóng ra từ áo ngực.
66176	Ở Phần Lan, những người muốn thay đổi giới tính hợp pháp của họ phải được khử trùng hoặc "vì một số lý do khác gây vô sinh".
66177	Ở phần lời hai, Aguilera đã thay đồ xong nhưng cô vẫn ở trong phòng và nghe nhạc bằng một chiếc máy quay đĩa hát cũ kĩ với bộ tai nghe sang trọng.
66178	Ở phần lớn các loài cá, tim bao gồm bốn phần: tĩnh mạch xoang, tâm nhĩ, tâm thất và động mạch bụng.
66179	Ở phần lớn các loài có chuyên biệt hóa giới tính, các sinh vật là đực (chỉ tạo ra giao tử đực) hoặc cái (chỉ tạo ra giao tử cái) được gọi là hệ thống dioecy.
66180	Ở phần photoshoot, do không tự tin với khẩu hình miệng khi cười, Tuti hoàn toàn mất đi sự mạnh mẽ vốn có trước đây để bị nỗi sợ lấn át.
66181	Ở phần thi Khởi động, Nhật Minh đã giành được 110 điểm.
66182	Ở phần thờ là nơi đặt các đồ thờ, thường không thay đổi, dịch chuyển (trừ khi cần làm sạch, vệ sinh).
66183	Ở phần thượng du, sông được gọi là Likwa (
66184	Ở phần tiếp giáp của bẹ và phiến lá cũng có các lưỡi bẹ nhỏ, dài 1–2 mm.
66185	Ở phần tổng kết ông ấy chia sẻ: "Tôi từng nghĩ UE Super.fi 5 Pro sẽ là tai nghe mà tôi thích nhất nhưng Logitech UE đã có cú bức phá hơn với UE 900s."
66186	Ở Pháp, hệ thống trường chuyên, lớp chọn có tên "Classes préparatoires aux Grandes Ecoles" (CPGE), dịch là "Lớp dự bị vào Trường Lớn".
66187	Ở Pháp lần này, ông quan hệ với nhiều nhà yêu nước thuộc nhiều chính kiến.
66188	Ophelia được tiết lộ là một điệp viên người Nga và được cấp trên của mình ra lệnh thủ tiêu English nhưng cô đã không thể hoàn thành nhiệm vụ này khi English vô tình uống nhầm viên thuốc khiến ông trở nên tăng động.
66189	Ở phía bắc của đất nước (
66190	Ở phía Bắc, đế chế Mông Cổ cũng bắt đầu tan vỡ.
66191	Ở phía bên kia của ngôi đền là tác phẩm điêu khắc của một con bò của thần Shiva.
66192	Ở phía đông bắc của sân là một hàng cột đá có khắc tên của Djedefre.
66193	Ở phía đông của quảng trường là GUM, và bên cạnh nó là nhà thờ Kazan đã phục chế.
66194	Ở phía đông, kinh đô là Sirmium và Nicomedia.
66195	Ở phía đông là khu vực đất đai được sử dụng bởi các mục vụ.
66196	Ở phía đông nam, quần đảo Caicos và quần đảo Turks, và ba dãy ngầm khác là Dãy Mouchoir, Dãy Silver, và Dãy Navidad, về mặt địa lý là sự tiếp tục của Bahamas, nhưng không phải là một phần của nước này Bahamas.
66197	Ở phía Đông, Paragoay cố gắng để chiếm ưu thế trong khu vực nhưng liên minh giữa Argentina, Brasil và Urugoay đã dập tắt tham vọng đó của Paragoay.
66198	Ở phía Đông, Quân đoàn bộ binh 45 (Tập đoàn quân 68) tiếp tục tấn công dọc theo đường sắt Vyazma - Yartsevo và chỉ còn cách thành phố vài km.
66199	Ở phía đông TQ đã lấy lại 20 km kể từ đường ranh giới McMahon mà họ cho rằng bất hợp pháp,ở phía tây TQ sẽ thu hồi 20 km kể từ đường kiểm soát ranh giới như thực tại.
66200	Ở phía Nam, các tập đoàn quân cận vệ 3, 8 đang dừng lại trước các cụm cứ điểm Bekkerovka (?
66201	Ở phía nam là bang Valais.
66202	Ở phía ngoài phủ thành Ba Xuyên, một trận đánh quyết liệt đã diễn ra, làm thủ lĩnh Sơn Tốt chết ngay tại trận.
66203	Ở phía sau lối vào có 1 ngôi nhà nguy nga, thay vì căn hộ trong phim được dựng từ xưởng phim.
66204	Ở phía tây của Dębina là khu dân cư của Dębiec, và phía tây của Dębiec là Świerczewo.
66205	Ở phía tây của phòng trưng bày là các địa điểm chôn cất tiếp theo được sắp xếp cho phụ nữ với con gái của vị vua.
66206	Ở phía tây của Wallonie, tại tỉnh Hainaut, có thang nâng tàu Strépy-Thieu, cho phép tàu trên 1350 tấn theo tiêu chuẩn mới có thể đi quan giữa các đường sông Meuse và Scheldt.
66207	Ở phía Tây, lực lượng Gestapo tiến hành trục xuất người Do Thái trong khi Einsatzgruppen tiến hành thảm sát trên diện rộng ở phía đông.
66208	Ở phía tây nam, Appennini chấm dứt tại Reggio di Calabria, một thành phố ven biển nằm ở cuối bán đảo.
66209	Ở phía tây nằm dưới Roháčske Ponds.
66210	Ở phía tây Vlamertinge, dọc theo đường tới Poperinge, là ấp Brandhoek.
66211	Ở phía trên thể hiện sự thu hẹp quy mô của hồ từ năm 1973 đến năm 1997.
66212	Ở phía trước Nhà Quốc vụ Viện là sân lớn truyền thống dẫn vào Phòng họp số Bốn, được dùng để gặp gỡ các lãnh tụ xã hội dân sự trong nước.
66213	Ở phòng đánh giá, Tahnee có màn thể hiện tốt nhất còn Lola là thí sinh tiếp theo phải dừng cuộc thi.
66214	Ở phụ nữ, 70 OHPC uống / ngày có hiệu lực nội mạc tử cung tương tự như 70 mg/ngày uống OHPA và 2,5 mg/ngày medroxyprogesterone axetat, chỉ ra rằng OHPC và OHPA đường uống có hiệu lực thấp hơn gần 30 lần so với medroxyprogesterone acetate qua đường uống.
66215	Ở phương Đông, chính quyền không bị sụp đổ như ở phương Tây, vì vậy các Giám mục không có nhiều cơ may để thu đoạt quyền lực thế tục như xảy ra ở phương Tây.
66216	Ở phương Tây, món lòng bò (tripe) còn gọi là lá sách (sách bò), tổ ong, khăn lông được phân loại phổ biến nhất dựa trên buồng dạ dày mà nó tìm thấy, mỗi loại có một hương vị, kết cấu và hình dạng riêng biệt.
66217	Ở phương Tây, những vụ giết người và những cuộc thanh trừng này ở Indonesia lại được miêu tả như là một "chiến thắng to lớn" đối với phong trào cộng sản ở đỉnh cao của Chiến tranh Lạnh.
66218	Opisthoncus delectabilis được William Joseph Rainbow miêu tả năm 1920.
66219	Opisthoncus grassator được Eugen von Keyserling miêu tả năm 1883.
66220	Opopaea santschii được miêu tả năm 1974 bởi Brignoli.
66221	Opopaea sedata được miêu tả năm 1940 bởi Gertsch & Mulaik.
66222	Opopaea spinosa được miêu tả năm 2006 bởi Michael Saaristo & van Harten.
66223	Optimists được đặc cách tham dự vòng chung kết toàn cầu cuộc thi Lập trình sinh viên quốc tế ACM-ICPC tổ chức tại St.
66224	Ở Queensland, có 4 trường chuyên công lập ở khối Trung học phổ thông.
66225	Ở quê nhà, cô gái giữ gìn tiết hạnh chờ ngày người yêu trở về.
66226	Ở quê nhà Connecticut, trưởng nhóm và tay viết nhạc Rivers Cuomo bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu cho album tiếp theo của Weezer với một máy thu 8-track.
66227	Orane rất lo sợ sẽ mất đi người yêu nên nhất định không đồng ý.
66228	Orbetello là một đô thị (
66229	Orchamoplatus calophylli được Russell miêu tả khoa học đầu tiên năm 1958.
66230	Orchamoplatus louiserussellae được Martin miêu tả khoa học đầu tiên năm 1999.
66231	Orchamoplatus perdentatus được Dumbleton miêu tả khoa học đầu tiên năm 1961.
66232	Orchestina arabica được miêu tả năm 1916 bởi Dalmas.
66233	Orchestina thoracica được Xing Xu miêu tả năm 1987.
66234	Ordgarius sexspinosus được Tord Tamerlan Teodor Thorell miêu tả năm 1894.
66235	Ordoñez, một luật sư bảo thủ, có một hồ sơ theo dõi về việc sử dụng các lý do hợp pháp để cấm các chính trị gia tiến bộ ra tranh cử, và sử dụng các phương pháp tương tự chống lại thị trưởng của Bogotá, Gustavo Petro.
66236	O'Rear cho rằng sự kết hợp giữa máy ảnh và phim là điều làm nên thành công cho bức ảnh.
66237	Oregon trở thành Lãnh thổ Hoa Kỳ năm 1848.
66238	Oreodonta không phải là lợn, mà có quan hệ họ hàng gần gũi hơn với lạc đà.
66239	Oreoneta brunnea được James Henry Emerton miêu tả năm 1882.
66240	Oreoneta logunovi được Michael Ilmari Saaristo & Yuri M. Marusik miêu tả năm 2004.
66241	Oreoneta uralensis được Michael Ilmari Saaristo & Yuri M. Marusik miêu tả năm 2004.
66242	Orestes, quận trưởng La Mã của Alexandria, cũng là bạn thân của Hypatia và là một người cải đạo gần đây theo Cơ đốc giáo, đã bị xúc phạm bởi hành động của Cyril và gửi tấu chương hạch tội ông tới Hoàng đế.
66243	Oretopsis vohilava, Viette 1954, là một loài nổi tiếng thuộc chi này.
66244	Ở rìa phía bắc của nó là Gomul Catena và các hố va chạm Egdir và Mimir.
66245	Ở rìa phía bắc của phạm vi của nó, nó cũng có thể được tìm thấy ở vùng biển ôn đới.
66246	Oriental Empires được phát hành trong chương trình Early Access của Steam vào tháng 9 năm 2016.
66247	Oriflame tham gia niêm yết trên sàn giao dịch chức khoán NASDAQ OMX Stockholm kể từ năm 2004.
66248	Origes chloroticus được Cândido Firmino de Mello-Leitão miêu tả năm 1945.
66249	Original Film là một hãng sản xuất phim Mỹ do Neal H. Moritz thành lập vào năm 1997.
66250	Ở Río Muni (ở lục địa châu Phi) với 80% dân số sinh sống, cây lương thực là hoạt động kinh tế chủ đạo, và canh tác hoa màu chỉ là thứ yếu.
66251	Orkan hiện vẫn đang phục vụ.
66252	Ornithoctonus aureotibialis được miêu tả năm 2005 bởi von Wirth & Striffler.
66253	Orochimaru, khi nhận ra khả năng tiềm tàng của Sasuke, đã khắc dấu ấn chú lên cậu như một món quà, vừa trao sức mạnh to lớn cho cậu, vừa dùng nó để kích động cậu sau này đến với hắn.
66254	Orosius, Historiarum libri septem 7,37 (ông đóng vai trò như là dux Hunnorum, hay thủ lĩnh người Hung).
66255	Orsolobus chilensis được Raymond Robert Forster & Norman I. Platnick miêu tả năm 1985.
66256	Orsonwelles bellum được Gustavo Hormiga miêu tả năm 2002.
66257	ORS trên đảo Kerrera và các địa phương cô lập ở xung quanh Oban được biết đến nhờ các hóa thạch của chúng, đặc biệt là cá.
66258	Orthogonis liturifera được Walker miêu tả năm 1861.
66259	Orton là người Canada đầu tiên giành huy chương, về đích hạng nhất trong giải vượt chướng ngại vật 2500 mét.
66260	Orton sau đó tấn công McIntyre trong hậu trường với ba đòn Punt bật Drew ra ngoài.
66261	Osaka sẽ tổ chức Expo 2025.
66262	Ở sân golf, sẽ có rất nhiều loại thuốc trừ sâu, thuốc trừ nấm, thuốc trừ cây cỏ dại và phải rải rất nhiều phân bón hóa học.
66263	Ở San Jose, nhiều bảng hướng dẫn tại các trạm dừng được ghi bằng ba ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt.
66264	Ở Scandinavia có phát hiện ra một loại tranh khắc trên đá (chữ tượng hình trên đá) gọi là Skålgropar, vào thời cổ đại nó được gọi älvkvarnar (hố bát của elf) vì người xưa tin rằng elf đã sử dụng nơi này.
66265	Oscar Bidegain trong nhiệm kỳ ngắn gọn 1973-74 của ông.
66266	Oscar đã trở thành một nguồn động viên rất lớn, kể cả về mặt tài chính lẫn tình cảm, cho Gloria.
66267	Oscar trốn thoát trong một chiếc khinh khí cầu, nhưng bị hút vào cơn lốc xoáy và cơn lốc ấy đã đưa anh ta tới vùng đất Oz.
66268	Oscar von Busse, người đã gây cho Gerhart Hauptmanns phiền toái khi tác giả trẻ tuổi sinh sống ở Erkner, là nguyên mẫu của nhân vật Nam tước Wehrhahn trong vở kịch Der Biberpelz của Hauptmanns.
66269	Oscarypek cần được làm từ ít nhất 60% sữa cừu và phải nặng từ 60 đến 80g và có kích thước từ 17 đến 23 cm.
66270	Ở Season R, khi các chiến binh gặp kẻ thù mới, Vương miện Mặt Trăng không còn đủ khả năng để tiêu diệt các Cardian.
66271	Osho đã nhận được nhiều lời khen ngợi ở quê hương ông kể từ khi ông chết hơn là khi còn sống.
66272	"Osho trọn đời" (永世王将,Eisei Ōshō) là danh hiệu dành cho kỳ thủ thắng giải Osho 10 lần.
66273	Ở siêu tân tinh loại IIn được đặc trưng bởi có thêm các vạch quang phổ phát xạ hẹp tạo từ lớp vỏ đậm đặc của vật chất liên sao bao quanh sao gốc.
66274	Ở Singapore, từ khi Lý Quang Diệu có ý tưởng đưa tiếng Anh thành "ngôn ngữ thứ 2", phải mất gần 40 năm sau đất nước này mới đạt được mức độ trung bình trong việc sử dụng tiếng Anh".
66275	Ở sinh vật còn có trường hợp thay đổi ngoại hình để nó trở nên lẫn vào môi trường xung quanh gọi là ngụy trang.
66276	Ở Sipuncula có cả sinh sản vô tính và hữu tính (dù sinh sản vô tính ít gặp hơn).
66277	Osiris được miêu tả là có nước da màu xanh, mang bộ râu của pharaoh và xuất hiện dưới dạng xác ướp.
66278	Ở Sirsi, Karnataka, Holi được tổ chức với một điệu nhảy dân gian độc đáo gọi là "Bedara Vesha", được biểu diễn trong suốt năm đêm đầu trước ngày lễ hội chính thức.
66279	Oskar luôn rất thân thiết với cô em gái, Elfriede.
66280	Ošljak ( ) là một đảo của Croatia trên biển Andriatic.
66281	Oslob được chia thành các đơn vị hành chính gồm 21 khu dân cư (khu phố) (
66282	Oslo là một trong những thành phố đắt nhất trên thế giới.
66283	Osment còn thu âm "Hero in Me" cho bộ phim "Dadnapped."
66284	Osmia avosetta là loài sống đơn độc, những con cái nhận lấy trách nhiệm xây tổ và bảo vệ ấu trùng bằng cách tạo ra những chiếc tổ từ cánh hoa.
66285	Ở số ít được sử dụng trong từơng hợp có chỉ định.
66286	Ở sơ loại, Full Louis ở bảng A, xếp thứ hai với thành tích 3 – 1, vào sợ loại trực tiếp, thua SAJ 0 – 3, xuống nhánh thua và thắng 3 – 0 XGame, giành được vé dự GPL 2014 Spring chính thức.
66287	" Ospemifene tạo ra nhiều thay đổi trong mô âm đạo và giảm các triệu chứng khó thở nhiều hơn so với giả dược.
66288	Ospriocerus tinkhami được Bromley miêu tả năm 1951.
66289	Ở Squamata thì các phổi được thông khí gần như là chỉ bằng hệ thống cơ quanh trục.
66290	Ở SRI, ông nhận được tới hơn một tá bằng phát minh.
66291	Ossenberg, Nancy (xem tài liệu tham khảo) có bằng chứng tốt nhất về mối quan hệ này với Jōmon.
66292	OST đạt vị trí số 1 trên Bảng xếp hạng Billboard China V trong 3 tuần liên tiếp.
66293	ÖstgötaTrafiken có hợp đồng 10 năm với DB Regio Sverige để điều hành các xe lửa địa phương từ 12 tháng 12 năm 2010.
66294	Ostrogozhsk - Rossosh - Alekseyevka, quân đội Liên Xô đã đẩy quân đội Đức ra xa Voronezh thêm hơn 100 km về phía Tây Nam, tạo một bàn đạp thuận lợi có thể uy hiếp Belgorod - Kharkov (về phía Tây) và Kursk (về phía Tây Bắc).
66295	Ostschwaben từ đó mất đi vị thế chính trị quan trọng vì đã bị tàn phá hầu như hoàn toàn.
66296	Ở sườn trái, Tập đoàn quân 44 được tăng cường quân đoàn kỵ binh cận vệ 4 tiến đánh vây bọc thành phố từ phía bắc và tây bắc.
66297	Otaku còn có vài tác động đến những người gia nhập ngành công nghiệp trong thời gian này.
66298	Ở tầm chiến thuật, cuối Thế chiến 1, Quân đội Đức đã thử nghiệm thành công biện pháp tấn công phòng tuyến đối phương.
66299	Ở tập 5, Thủy thủ Mặt Trăng còn sử dụng chiếc Vương miện để cứu các nạn nhân bị Iguara biến thành yêu quái trở lại thành người.
66300	Ở tập phim này, các cô gái có 2 buổi chụp ảnh.
66301	Ota, sau khi Sanosuke lại bỏ nhà ra đi, cuối cùng theo lời khuyên của anh trai vào luyện tập ở đạo tràng Kamiya Kasshin-Ryu để trở nên mạnh mẽ hơn.
66302	Ở tất cả các nước thành viên, việc buôn bán các loài này chỉ được phép với giấy phép xuất khẩu tương ứng và chứng nhận nguồn gốc từ quốc gia thành viên đã liệt kê các loài này.
66303	Ở tất cả các thực vật đất liền khác (Polysporangiophyta) thì thể bào tử phân nhánh và mang nhiều túi bào tử.
66304	Ở Tây Ban Nha, có một món ăn tương tự với tên gọi "Conejo a la cazadora" cũng rất được ưa chuộng, hay như món "Lapin a la cocotte" (Rabbit casserole) nổi tiếng làm từ thịt thỏ của Pháp.
66305	Ở Tây Ban Nha, ông đã xuất bản cuốn sách thơ đầu tiên "Al Pie de la Alhambra", dành riêng cho người phụ nữ cuối cùng trở thành vợ của ông, Carmen Rivero.
66306	Ở Tây Địa Trung Hải cổ đại, đồ đất nung được tô vẽ công phu đã đạt đến trình độ nghệ thuật rất cao trong thế giới Hy Lạp; với một lượng lớn đồ đất nung còn sót lại từ các mộ hầm.
66307	Ở Thái Bình Dương, phạm vi của nó kéo dài về phía bắc Đài Loan và Nhật Bản, và phía đông để một số nhóm đảo nhỏ, trong đó có Tonga, Samoa và New Caledonia.
66308	Ở Thái Lan vùng núi cao Đông Bắc có tộc người Karen.
66309	Ở thành của Oda, Nobunaga cho cắm nhiều cờ và lấy rơm làm lính giả để đánh lừa quân Imagawa, trong khi đó quân Oda nhanh chóng đi vòng ra phía sau quân Imagawa.
66310	Ở thành phố Long Xuyên còn mấy mẫu đất tại khu trung tâm vốn là của gia đình ông nhưng bị chiếm dụng, nên bạn bè thường gọi ông là tỉ phú không tiền.
66311	Ở thập niên 1970, NME trở thành ấn phẩm nhạc bán chạy nhất tại Anh.
66312	Ở thế giới của Paul, Riana dùng một số kĩ năng của mình để giúp đỡ một người bạn mới quen.
66313	Ở thế kỷ XVII, thể văn học không tưởng được tiếp tục phát triển bởi những tác phẩm chính như Thành phố mặt trời của Tommaso Campanella, Tân Atlantic của Francis Bacon,…
66314	Ở Thiên Chúa, không có cái gọi là ý tưởng phổ biến mà chỉ có cá vật.
66315	Ở thị trấn Anda ở Pangasinan, "90 phần trăm" các ngôi nhà bị thổi bay mái nhà, với những cây xoài bị nhổ bỏ và nuôi cá bị cuốn trôi ra biển.
66316	Othman đã được đánh giá là một người trung tin và chính trực.
66317	Otho đã từng nói để lấy lòng binh sĩ là ông đã từng là bạn của Nero và cũng có tính khí giống ông.
66318	Ở thời của mình, Bouguereau được xem là một trong số những họa sĩ vĩ đại nhất của thế giới nghệ thuật Kinh viện, đồng thời ông cũng nhận được nhiều lời chê bai từ phía những nghệ sĩ cấp tiến (avant-garde).
66319	Ở Thời đại của chúng ta, chúng ta đều ước muốn tham gia vào một chế độ hôn nhân một vợ một chồng và thấy rằng những quy định của pháp luật có vẻ như không cần thiết.
66320	Ở thời điểm đó đây là một khoản tiền lớn, 100 bảng tương đương 57 500 bảng với thời giá năm 2007 Conversion based on average incomes, which are the most appropriate measure for a few weeks' hard work.
66321	Ở thời đó,phụ nữ thường bị coi là vật sở hữu và chỉ đóng vai trò người nội trợ, Pythagoras đã cho phép phụ nữ có những hoạt động ngang quyền với nam giới trong tổ chức của ông.
66322	Ở thời gian thịnh hành nhất, giống ngựa này có thể đạt tới số lượng một triệu con, nhưng ngày nay gần như đã tuyệt chủng.
66323	Ở thời Hatshepsut, con gái các vị vua thường hoạt động trong vai trò Vợ Thần (tượng hình:ḥmt nṯr), đó là một vai trò thần thánh thường được đảm nhiệm bởi những Phụ Nữ vương gia ở Vương triều thứ mười tám.
66324	Ở thời hiện tại, anh được tái sinh tại đảo Eohwa với sự giúp đỡ của ân nhân bí ẩn và Lee Rang.
66325	Ở thời kỳ thập kỷ 1970 trở đi, ở mỗi thành phố lớn đều có một con đường mang tên Tukhachevsky.
66326	Ở thời ông, một con ngựa có thể đắt gấp 10 lần một nô lệ.
66327	Otho, người chồng bị cắm sừng của Poppaea Sabina và là thống đốc Lusitania (Bồ Đào Nha ngày nay) liên kết với Galba sau đó.
66328	Ở Thụy Điển, Haparanda giáp các đô thị Övertorneå về phía bắc và Kalix về phía tây.
66329	Ở Thụy Sĩ, quà tặng khách mời là những chiếc khăn đỏ.
66330	Otocinclus Affinis là một loài loricariidae lùn hiền lành và tương đối nhút nhát.
66331	Ô tô có thể lên đến chân Cổng Tam Quan của Thiền Viện.
66332	Otonashi đã lấy lại được những ký ức của mình, nhưng anh quyết định vẫn tiếp tục ở lại đây với các đồng đội.
66333	Ōtori cũng tham gia vào nỗ lực bảo tồn lịch sử.
66334	Ở Torneo de Estepona 2010, anh cùng Alevin A vượt qua Real Madrid trong trận chung kết.
66335	Ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng, Scotland cần giành chiến thắng để có đi tiếp, trận này đội bóng của Gunn đối đầu với đội chủ nhà, Mexico.
66336	Ở trạng thái bình thường, tinh dịch đậm đặc và có màu trắng hoặc màu vàng nhạt.
66337	Ở trạng thái khan và trạng thái dung dịch, hidroxianua chỉ bền khi có mặt một lượng nhỏ axit vô cơ làm chất ổn định.
66338	Ở trạng thái "ngất ngây" này, con người mất khả năng điều khiển lý trí và tình cảm; chỉ còn lại khả năng tự vận động theo bản năng.
66339	Ở trạng thái sau, các thiết bị an toàn đã được thực hiện để ngăn chặn người dân vượt qua những dòng nước chảy xiết.
66340	Ở trận lượt đi, tỉ số chung cuộc là: Đội A (Nhà) 1–0 Đội B (Khách).
66341	Ở trận tứ kết thứ hai Pháp và Hà Lan hòa nhau trong 120 phút thi đấu khiến hai đội phải giải quyết thắng thua bằng loạt luân lưu.
66342	Ở trẻ em ho kéo dài hơn 10 ngày trong 35-40% các trường hợp và tiếp tục trong 25 ngày với 10% các trường hợp.
66343	Ở trẻ mới sinh, nồng độ đường huyết dước 2.2 mmol/L (40 mg/dL) hoặc thấp hơn 3.3 mmol/L (60 mg/dL) nếu có triệu chứng xuất hiện được chẩn đoán hạ đường huyết.
66344	Ở trên bờ con người có sức mạnh, sự nhanh nhẹn, nhưng môi trường nước lại ủng hộ loài cá này.
66345	Ở trẻ nhỏ (dưới 5 tuổi), khi sốt cao không được hạ sốt kịp thời, trẻ dễ bị co giật.
66346	Ở trên không, máy bay lên thẳng, máy bay phản lực quần lượn nhưng không có cách nào cứu nguy được cho đồng lính Mỹ phía dưới vì lực lượng Quân Giải phóng áp sát, đánh gần.
66347	Ở triều Minh, nơi này gồm có Đoan Kính Điện (端敬殿) và Đoan Bản Cung (端本宫) là nơi ở của Hoàng thái tử.
66348	Ở triều ông được nhà vua bổ nhiệm giữ chức quan giám sát ngự sử tại triều.
66349	Ở trong ao ương cá con và nuôi cá thịt tác hại của cá tạp rất rõ rệt, do vậy thường đặt yêu cầu xử lý ở mức độ tiêu diệt và về khả năng có thể chủ động thực hiện được.
66350	Ở trong điều kiện thiếu sáng, ban đầu đồng tử sẽ không thay đổi gì nhiều, nhưng càng về sau đồng tử sẽ đạt đến kích thước cực đại của nó.
66351	Ở trong xe, họ nhìn thấy một tờ giấy có dòng chữ được viết bằng máu: "Đây là bẫy.
66352	Ở Trung Quốc, Lover trở thành album quốc tế đầu tiên có doanh số vượt trên 1 triệu bản (kết hợp doanh số nghe, tải nhạc và doanh số đĩa thuần) trong tuần đầu ra mắt.
66353	Ở Trung quốc,Phủ doãn hàm Chính tam phẩm Văn giai.
66354	Ở Trung Quốc và Ấn Độ, một số công ty bắt đầu việc sản sinh khí nhà kính nhân tạo với mục đích tái sử dụng và nhận được tín dụng cacbon.
66355	Ở trung tâm của vùng bờ biển phía đông là các trung tâm dân cư chính, thị trấn Chios và các khu vực Vrontados và Kambos.
66356	Ở trung tâm là một chiếc trâm hình trái tim màu hồng, đính hai chiếc cánh bạc ở hai bên, tương tự như thiết kế của Crisis Moon Compact.
66357	Ở trường, bà học luật.
66358	Ở trường học, Phạm Duy Khiêm là một người thầy khắt khe.
66359	Ở trường hợp sau, kết quả là thành âm giữa mở giữa hai nguyên âm đó (không được thể hiện trên biểu đồ).
66360	Ở trường trung học, Baldwin tham gia vào đội đấu vật varsity, cùng với William.
66361	Ở trường trung học, Tiyan từng vận hành một cửa hàng cupcake có tên là Tea Time Cupcakes.
66362	Ở trụ sở mới, Bảo tàng mở cửa đón khách tham quan từ ngày 2 tháng 5 năm 2013.
66363	Ottange nằm trên độ cao trung bình là 315 mét trên mực nước biển, có điểm thấp nhất là 295 mét và điểm cao nhất là 428 mét.
66364	OTT không thể bỏ qua hoặc lắp đặt ứng dụng gỡ bỏ quảng cáo.
66365	Otto ban cho các giám mục và tu viện trưởng trong vương quốc của mình nhiều món quà như các đặc quyền về đất đai và tước hiệu hoàng gia cũng như quyền đánh thuế và có đội quân riêng.
66366	Otto có một người anh trai cùng cha khác mẹ là Thankmar, người con từ cuộc hôn nhân đầu của Heinrich I. Những người em của Otto là Gerberga, Hadwig, Heinrich và Brun.
66367	Otto Koller (1926) đã mô tả một loài mới, Pseudotropichthys multiradiatus.
66368	Otto Maenchen-Helfen đã coi cái tên này có gốc gác Đông German.
66369	Otto Stolz và Ernesto Cesàro, người đầu tiên phát biểu và chứng minh định lý này.
66370	Otto Wallach đã đi đến trường trung học ở Potsdam, nơi ông đã học về văn học và lịch sử nghệ thuật, hai đối tượng đã quan tâm đến toàn bộ cuộc sống của mình.
66371	Ở tuần thi tuyển khu vực miền Bắc, Huyền Trang lần đầu xuất hiện và trở thành trò cười cho ban giám khảo và toàn bộ khán giả xem truyền hình khi cô xuất hiện với bộ dạng ngô nghê và trình bày một bài hát tiếng Hoa.
66372	Ở tứ kết, tay vợt Nhật Bản Sho Sasaki suýt chút nữa đã loại được anh.
66373	Ở tuổi 11, anh đã biểu diễn như một trưởng nhóm.
66374	Ở tuổi 14, anh đã vào tù ra khám vài lần.
66375	Ở tuổi 16, ông bắt đầu đi trình diễn jazz trên đàn piano tại các buổi tiệc, khu nghỉ dưỡng và nhiều địa điểm khác.
66376	Ở tuổi 20, Tamar được coi là trường hợp mang thai có độ nguy hiểm cao, vì voi thường bắt đầu thụ thai trong độ tuổi từ 12 đến 15, và đây là lần mang thai đầu tiên của Tamar.
66377	Ở tuổi 22 khi bị hành quyết, cô là cai ngục trại tập trung Đức Quốc xã trẻ tuổi nhất bị hành quyết vì tội ác chống nhân loại.
66378	Ở tuổi 24, cô tiếp tục gặp phải một đợt khủng hoảng tinh thần và đưa vào bệnh viện tâm thần của UCLA Medical Center trong 72 giờ đồng hồ.
66379	Ở tuổi 37, khi đang ở đỉnh cao danh vọng, ông đột ngột ngừng sáng tác các tác phẩm quy mô lớn.
66380	Ở tuổi 81, Parks bị cướp và hành hung tại nhà của bà ở trung tâm Detroit vào ngày 30 tháng 8 năm 1994.
66381	Ở tuổi 90, Pattison thích chơi piano, organ và kèn.
66382	Ở tuổi thứ 50, tức vào năm 1988, bà lại bị đưa tới Trung tâm Betty Ford ở Palm Springs, California để cai nghiện.
66383	Ở tuổi trưởng thành, ông mới bắt đầu học vỡ lòng bằng cách đọc sách của em trai mình.
66384	Ở Úc, amiăng đã được sử dụng rộng rãi trong xây dựng và các ngành công nghiệp khác từ năm 1946 đến năm 1980.
66385	Ở Úc, công ty điện thoại Telstra sở hữu phần lớn cơ sở hạ tầng điện thoại cố định (Optus-một công ty con của Viễn thông Singapore sở hữu phần còn lại), tạo điều kiện để công ty này cung cấp công nghệ DSLAM phục vụ cho ADSL.
66386	Ở Úc, loài cây này xuất hiện từ sông Manning ở New South Wales đến gần Herberton ở vùng nhiệt đới Queensland.
66387	Ở Úc, The 100 dự kiến ban đầu chiếu trên kênh Go!, nhưng sau đó lại được chiếu trên Fox8 vào ngày 04 tháng 9 năm 2014.
66388	Oudinot được bầu làm nghị sĩ nhưng lại không có nhiều thời gian để làm chính trị.
66389	Ở Ukraine, thảm họa Chernobyl là một biểu tượng của phong trào dân tộc chủ nghĩa, biểu tượng của tất cả những gì đã sai với Liên Xô, và phúc lợi trở thành một nền tảng quan trọng để giành được độc lập.
66390	Oulu đã được thành lập năm 1375 với ban đầu là một pháo đài của người Thụy Điển để chống lại người Nga.
66391	Oun Kham lưu vong ở Siam, sau đó trở về.
66392	OUP cũng đóng góp tài chính vào công ty mẹ, cũng như cho các mục đích khác của trường đại học như trao các học bổng, chương trình nghiên cứu và giáo dục thông qua các hoạt động của công ty.
66393	"Our Heroine" kể về mối tình giữa cô y tá hải quân Nellie Forbush, từ vùng nông thôn Arkansas, và một ông chủ đồn điền giàu có và tinh vi người Pháp tên là Emile De Becque.
66394	Ở Uruguay, vào năm 2012, cô làm việc dưới sự chỉ đạo của Sebastián Barrios.
66395	Ở vài quốc gia khác, bộ truyện có tên là Cooking Master Boy.
66396	Ở ván thứ hai anh hòa và trở thành nhà vô địch FIDE mới.
66397	Ở về phía thành phố của lâu đài chính cạnh bên tháp ở là nhà thờ nhỏ gothic St.
66398	Oversampling gặp lỗi nếu quan sát tín hiệu DC hoặc biến đổi quá chậm, ví dụ tín hiệu DC vào ở mức (L + 0,7) ∆V, kết quả số hóa sẽ luôn là L+1, và Oversampling không tăng được cái gì cả.
66399	Ở vĩ độ của Na Uy (khoảng 60° độ vĩ Bắc), nơi có độ cao đóng băng thấp hơn, 50% sét là CG.
66400	Ở Viện VMI, ông từng là Chủ tịch Tòa án danh dự của VMI và nhận bằng Cử nhân Nghệ thuật chuyên ngành Sinh học.
66401	"Ở Việt Nam, cách viết của Phạm Thị Hoài khiến đọc giả và những nhà phê bình hết lời ca ngợi và cũng lắm kẻ chê bai.
66402	Ở Việt Nam, cá mè bành trướng ở Bắc Bộ và bắc Trung Bộ.
66403	Ở Việt Nam, cá tráp vây vàng phân bố nhiều tại các đầm phá cửa sông ven biển.
66404	Ở Việt Nam, chúng có mặt tại Phú Yên, Khánh Hòa.
66405	Ở Việt Nam chúng ta mới biết có hai chiếc giếng đá kiểu này, một chiếc nữa ở chùa Báo Thiên đã được khai quật lên hiện đang đặt trước hang đá bên trong khuôn viên nhà thờ chính tòa Hà Nội.
66406	Ở Việt Nam có khoảng 106 loài mối.
66407	Ở Việt Nam có nhiều loại vịt nhưng hai loại vịt thường nuôi để lấy trứng là vịt cỏ và vịt chạy Ấn Độ (Coureur Indien).
66408	Ở Việt Nam cũng có thành ngữ "tu hú đẻ nhờ".
66409	Ở Việt Nam cũng dùng giống này là nguyên liệu để lai giống với thỏ địa phương (thỏ ta).
66410	Ở Việt Nam đã có dạo rộ lên dưới tên gọi "Hội chứng giao hưởng số 9".
66411	Ở Việt Nam đã xuất hiện mưa axit ở bán đảo Cà Mau năm 1998.
66412	Ở Việt Nam, hạt trương nở có nhiều loại, nhưng phổ biến nhất là hạt trương nở khô nhỏ li ti như hạt cườm, hạt trương nở hình thú vật, hạt trương nở ướt tròn như hòn bi ve kích cỡ bằng ngón tay.
66413	Ở Việt Nam, hình tượng Tiêu Đồ mới chỉ gặp trên những chiếc tay nắm cửa bằng đồng từ thế kỷ I-III.
66414	Ở Việt Nam người ta cũng phân hai loại pa tê theo cách chế biến là patê hấp và pa tê nướng.
66415	Ở Việt Nam, Nhện gié là một trong những dịch hại phổ biến trên lúa trong những năm gần đây và có khuynh hướng lan rộng ra một số vùng trồng lúa ở nước, đặc biệt là khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
66416	Ở Việt Nam, phim được mua bản quyền và phát sóng trực truyến trên Ứng dụng DANET.
66417	Ở vị trí này, cô đã giúp dẫn dắt một cuộc triển lãm về Ethiopia tại "Alte Burg" ở Đức.
66418	Ở vị trí này, Malik đã tiến hành chiến dịch đòi Chính phủ thuộc địa Hà Lan trao trả độc lập cho Indonesia.
66419	Ở vị trí này, nó là an toàn từ hầu như tất cả các động vật ăn thịt.
66420	", ở vị trí số 56.
66421	Ở vòng 4, Manchester United phải gặp Chelsea; đây là lần thứ 6 cả hai đội gặp nhau ở đấu trường này.
66422	Ở vòng ba, cô lật ngược thế cờ sau khi thua một set trước Marina Erakovic để tiến vào vòng 4 nơi cô bị đánh bại bởi Kaia Kanepi.
66423	Ở vòng chung kết, Bốn đội bóng sẽ thi đấu 2 trận.
66424	Ở vòng đấu loại trực tiếp, hiệp phụ và sút phạt luân lưu được sử dụng để quyết định đội chiến thắng nếu cần thiết (tranh hạng ba thì hiệp phụ không được sử dụng).
66425	Ở vòng đầu tiên, hai thí sinh đối đầu với nhau sẽ cùng hát một bài hát, còn vòng hai và vòng ba mỗi thí sinh sẽ hát solo.
66426	Ở vòng loại trực tiếp, loạt sút luân lưu được sử dụng để xác định đội chiến thắng nếu cần thiết (hiệp phụ không được sử dụng).
66427	Ở vòng loại trực tiếp, việc phân cặp theo thứ tự vòng bảng: 1-8 và 4-5 chung nhánh bán kết, 2-7 và 3-6 nhánh còn lại.
66428	Ở vòng này có sự tham gia của 4 đội từ Giải hạng nhất, 8 đội từ Giải hạng nhì và các đội vào chung kết của Cúp bóng đá nghiệp dư Ukraina.
66429	Ở vòng này giám khảo nào đã tìm đủ 16 bài hát sẽ không còn bị che nữa mà có thể thoải mái thưởng thức màn trình diễn của thí sinh, đương nhiên điều này đồng nghĩa với việc họ không được gạt cần để lựa chọn nữa.
66430	Ở vòng sơ loại, 18 đội tuyển có thứ hạng thấp nhất được phân cặp.
66431	Ở vòng tứ kết, 4 đội khu vực Tây được xếp vào hai cặp đấu, và 4 đội khu vực Đông được xếp vào hai cặp đấu, với thứ tự thi đấu được xác định bởi bốc thăm, và không có đội hạt giống.
66432	Ở vùng đầm lầy ở phía nam, một nền văn hóa ngư nghiệp phức tạp đã tồn tại từ thời tiền sử, cũng đóng góp vào sự đa dạng văn hóa.
66433	Ở vùng đất quanh năm băng giá này, người dân không trồng trọt được gì.
66434	Ở vùng Đông Nam Bộ của Mỹ, và đặc biệt là các bang lưu vực, việc nuôi tôm giống là một ngành công nghiệp quan trọng.
66435	Ở vùng khí hậu lạnh, sói xám có thể làm giảm lưu lượng máu gần da để bảo tồn nhiệt độ cơ thể.
66436	Ở vùng mặt thì mũi có màu đen hoặc nâu.
66437	Ở vùng này, ngọn cỏ quá thơm trên môi những con ngựa truyền thống, nào ngựa vua, ngựa quan, ngựa tướng, ngựa binh, ngựa thồ, ngựa trạm.
66438	Ở vùng ôn đới, số ca lây nhiễm đậu mùa đạt cao nhất vào mùa đông và mùa xuân.
66439	Ở vùng tây nam nước Mỹ, những người dân vùng Pueblo cũng dùng bánh bột mì để cuộn thịt, đậu giống như như burrito ngày nay.
66440	Ở Vương quốc Anh, 4vol đã được phát hành thành DVD từ 15 tháng 7 năm 2013.
66441	Ở Vương quốc Anh, đây là loại thuốc chịu trách nhiệm cho số lượng quá liều lớn nhất.
66442	Ở Vương quốc Anh, Virgin Books là đơn vị phát hành tác phẩm và ở Canada là HarperCollins.
66443	Ở Vương quốc Croatia và Slavonia, các thể chế tự trị của nó có k. (kraljevski) ("Hoàng gia") theo Thỏa thuận Croatia-Hungary, ngôn ngữ chính thức duy nhất ở Croatia và Slavonia là tiếng Croatia và những thể chế đó "chỉ" là tiếng Croatia.
66444	Owen đã đổ bộ gần Kowanyama vào đầu ngày 15 tháng 12 như một cơn bão nhiệt đới dữ dội cấp 3 cấp thấp và dần dần suy yếu ở đó sau đó do tương tác đất liền.
66445	Owen đã đổ bộ gần Kowanyama vào đầu ngày 15 tháng 12 như một cơn bão nhiệt đới nghiêm trọng cấp 3 cấp thấp và dần dần suy yếu ở đó sau đó do tương tác đất liền.
66446	Owens giống như người tiền nhiệm cũng rất tận tâm với nghiên cứu khoa học và cứng đầu, nhưng ông có lòng thương cảm nhiều hơn với người dân Hawkins.
66447	Ở Whakapapa, nhiệt độ có thể hạ xuống dưới mức đóng băng quanh năm.
66448	Oxandrolone đã được nghiên cứu và quy định như là một điều trị cho một loạt các điều kiện.
66449	Oxford English Dictionary: "British Isles: một thuật ngữ địa lý để chỉ quần đảo bao gồm Đảo Anh và Ireland cùng các đảo ngoài khơi bao gồm Đảo Man và Quần đảo Eo Biển."
66450	Oxford: Nhà xuất bản Đại học Oxford.
66451	Oxford: Oxford University Press, các trang 108-110.
66452	Oxford University Press, 2018. p. 104-105 Các kỹ sư âm thanh đã phát triển "âm trầm nặng (bass-heavy)" cho hệ thống tăng cường âm thanh.
66453	Ôxít thori làm cho thủy tinh có hệ số chiết suất rất cao và nó được sử dụng để sản xuất các lăng kính chất lượng cao.
66454	Ở xứ sở thần tiên, cậu ta mặc một chiếc áo màu đỏ ruby với cổ áo trắng và thắt lưng màu đỏ sẫm với khóa vàng, quần đen và giày maroon màu tối.
66455	Ở xứ sở thần tiên, cô mặc một chiếc váy tương tự nhưng màu xanh đậm và một chiếc bùa hình trăng lưỡi liềm màu cam sẫm treo trên cổ.
66456	Oxycodone/aspirin (tên thương mại Percodan) là một loại thuốc kết hợp được bán bởi Endo Dược phẩm.
66457	Oxycyte, một loại sản phẩm như vậy, đã trải qua các giai đoạn thử nghiệm lâm sàng ban đầu.
66458	Oxyopes affinis được Roger de Lessert miêu tả năm 1915.
66459	Oxyopes chapini được Roger de Lessert miêu tả năm 1927.
66460	Oxyopes cochinchinensis được Charles Athanase Walckenaer mô tả năm 1837.
66461	Oxyopes flavus được Richard C. Banks miêu tả năm 1898.
66462	Oxyopes longinquus được Tord Tamerlan Teodor Thorell miêu tả năm 1891.
66463	Oxyopes oranicola được Embrik Strand miêu tả năm 1906.
66464	Oxyopes sushilae được Benoy Krishna Tikader miêu tả năm 1965.
66465	Oxyopes tibialis được Frederick Octavius Pickard-Cambridge miêu tả năm 1902.
66466	Oxyopes tiengianensis được Alberto Barrion & James A. Litsinger miêu tả năm 1995.
66467	Oxyopes ubensis được Embrik Strand miêu tả năm 1906.
66468	Ōyama mất năm 1916, hưởng thọ 75 tuổi.
66469	Øye dành một bài năm sau sống ở Berlin và làm việc đơn lẻ, cho ra đời âm nhạc dưới sê-ri DJ Kicks cũng như một album đơn có tên Unrest.
66470	Oyedepo đã viết hơn 300 vở trong suốt sự nghiệp của mình; trong số này, chỉ có khoảng 30 tác phẩm của cô đã được xuất bản.
66471	Ở Ý, Mighty Morphin, Zeo, Dino Thunder và S.P.D đã xuất hiện với trong toàn bộ tập.
66472	Ozawa đưa các chiến đấu cơ của mình lên ngăn chặn nhưng đều bị bắn rơi.
66473	Ozawa tỏ ra không lo lắng trước các thiệt hại và tiếp tục tung ra thêm hai đợt máy bay tấn công khác.
66474	Özil là người Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ thế hệ thứ ba.
66475	Ozon oxy hóa natri tạo ra natri peoxit.
66476	Ozyptila maratha được Benoy Krishna Tikader miêu tả năm 1971.
66477	P. 186 có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp Ρωσία, từ đó bắt nguồn từ Ῥῶς, một tên Hy Lạp đầu tiên của người dân Rus'.
66478	P.411 Nguyên nhân chủ yếu là sự yếu kém của binh lính Iraq, việc bị không kích dữ dội và các mẫu T-72M của Iraq là phiên bản xuất khẩu đã bị cắt giảm rất nhiều tính năng so với T-72 dành cho quân đội Liên Xô.
66479	P-51D thuộc Dixie Wing của Không quân Canada.
66480	P6 được lắp đặt tạm thời lên trên giàn Z1 và được đặt lại vào vị trí lâu dài của mình cạnh P5 trong STS-120.
66481	P. 745 Tình trạng hiến pháp của ba lãnh thổ không bị tác động, dù các đạo luật nhất định áp dụng cho Liên bang với tư cách là bộ phận lãnh địa và một thuộc địa của Nữ vương Anh.
66482	PABA tìm thấy sử dụng chủ yếu trong lĩnh vực y sinh.
66483	Pablo Picasso làm bức tranh lập thể đầu tiên của ông dựa trên ý tưởng của Cézanne rằng tất cả miêu tả thiên nhiên có thể được tối giản thành ba loại hình khối: khối lập phương, hình cầu và hình nón.
66484	Paccius elevatus được Norman I. Platnick miêu tả năm 2000.
66485	Pacelli tham dự cơ mật viện tháng 8 năm 1903.
66486	Pachino là một đô thị (
66487	Pachygnatha kiwuana được Embrik Strand miêu tả năm 1913.
66488	Pachygnatha ruanda được Embrik Strand miêu tả năm 1913.
66489	Padalecki là anh lớn trong gia đình gồm 3 người con gồm có anh, Jeff và cô em gái Megan.
66490	Padang bị rung lắc trong một phút.
66491	Padilla graminicola được Ledoux miêu tả năm 2007.
66492	Padilla vẫn hoạt động trong các vấn đề công cộng địa phương, tiểu bang và quốc gia.
66493	Paes đóng vai chính trong nhiều chiến dịch thương mại, chẳng hạn như của Colorama và Hope's.
66494	Pagan giáo đương đại đôi khi được liên kết với phong trào Thời đại mới, với các học giả nêu bật cả những điểm tương đồng và khác biệt của họ.
66495	Paganini có khả năng chơi 3 quãng tám trên 4 dây trong khoảng 1 gang tay, cho đến nay vẫn còn xem như là bất khả thi.
66496	PAGASA đã theo dõi cơn bão từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 11, và họ đặt tên nó là Pining.
66497	PAGASA lo ngại những cơn sóng cao hơn 3 mét có thể ập vào các làng ven biển.
66498	Page 15. Số liệu năm 2008 của USGS ước tính có khoảng 90 tỷ thùng dầu và 47 ngàn tỉ m3 khí thiên nhiên, chiếm 13% lượng dầu chưa được khám phá trên thế giới và 50% lượng khí đốt chưa được phát hiện.
66499	Page 32 Từ 1972, Roberts sống tại Smyrna, Georgia, nơi cô theo học trường Tiểu học Fitzhugh Lee, trường Trung học Griffin và trường Trung học Campbell.
66500	Page 425 of Congressional Directory,89th Congress, Second Session, January 1966 Cậu học Trường công lập Atlanta, tốt nghiệp từ Trường trung học Henry W. Grady năm 1925, và trải qua hai năm làm việc cho một luật sư Atlanta trước khi làm ở Davidson College.
66501	Pagida pseudorchestes được Tord Tamerlan Teodor Thorell miêu tả năm 1890.
66502	Pagoclone là một tác nhân giải lo âu thuộc họ cyclopyrrolone, liên quan đến các loại thuốc được biết đến nhiều hơn như thuốc ngủ zopiclone.
66503	Pagu đã xuất bản tiểu thuyết Industrial Park (ấn bản của tác giả, 1933), với bút danh là Ma vương Lobo, được coi là tiểu thuyết vô sản đầu tiên của Brazil và A Famosa Revista (Tạp chí nổi tiếng) (Americ-Edit, 1945), hợp tác với Geraldo Ferraz.
66504	Pahanga diyaluma được Lehtinen miêu tả năm 1981.
66505	Paikiniana bella được Kap Yong Paik miêu tả năm 1978.
66506	Pakham ( ) là một huyện (‘‘
66507	Pakistan ban đầu bác bỏ yêu cầu, họ cũng đóng cửa các dịch vụ không lưu, do đó làm mù hữu hiệu toàn bộ không phận Pakistan đối với chuyến bay của Indian Airlines và tắt toàn bộ đèn tại Sân bay Lahore.
66508	Palaeontology of New York, in New York National Survey Số 3, phần 1, 533 tr.
66509	Palaiargia micropsitta được Lieftinck miêu tả khoa học năm 1957.
66510	Palandöken lấy tên từ núi Palandöken, nằm ở phía nam của thành phố.
66511	Palavakkam là một thị trấn thống kê (
66512	P. albiaxillaris trưởng thành dài khoảng 7 cm.
66513	Palestine được đặt tên đội hình của họ vào ngày 31 tháng 12 năm 2017.
66514	Pallegney nằm trên độ cao trung bình là 325 mét trên mực nước biển, có điểm thấp nhất là 297 mét và điểm cao nhất là 350 mét.
66515	Palliduphantes arenicola được J. Denis miêu tả năm 1964.
66516	Palma được bầu làm Tổng thống đầu tiên của Đảng Cộng hòa, mặc dù ông chỉ trở lại Cuba 4 tháng sau cuộc bầu cử.
66517	Palmas nằm tại trung tâm địa lý của bang.
66518	Palmdale có Phi trường Vùng L.A. / Palmdale.
66519	Palm Jumeirah Monorail là một đường ray đơn dài 5,4 km nối khách sạn Atlantis với tháp Gateway ở cuối đảo.
66520	Palmyra nằm trong Thái Bình Dương nơi mà hai dòng nước nam và bắc gặp nhau nên bờ biển của nó có nhiều rác và các vật vụn khác.
66521	Palpelius discedens được Wladislaus Kulczynski miêu tả năm 1910.
66522	Paludiscala caramba là loài duy nhất thuộc chi Paludiscala.
66523	Paluel nằm trên độ cao trung bình là 9 mét trên mực nước biển, có điểm thấp nhất là 0 mét và điểm cao nhất là 96 mét.
66524	Palystes ansiedippenaarae được miêu tả năm 1996 bởi Croeser.
66525	Palystes ellioti được Mary Agard Pocock miêu tả năm 1896.
66526	Palystes martinfilmeri được miêu tả năm 1996 bởi Croeser.
66527	Palystes stilleri được miêu tả năm 1996 bởi Croeser.
66528	Pamaquine có hiệu quả chống lại các hypnozoites của malarias tái phát (
66529	Pam được Hiệp hội từ thiện hợp nhất Trung Quốc vinh danh là một trong bốn người nước ngoài xuất sắc năm 2004.
66530	Pamela McClintock (ngày 8 tháng 9 năm 2015).
66531	Pamola thường được mô tả có phần đầu như 1 con nai sừng tấm, thân hình của một người đàn ông lực lưỡng, phần chân và cánh của loài đại bàng.
66532	Pamponerus choremii được Smart & Taylor & Hull miêu tả năm 2007.
66533	Pan Am cũng là nhà tài trợ chính cho các sự kiện thể thao lớn như FIFA World Cup (lần cuối vào năm 1990) và Đại hội Olympic (lần cuối vào năm 1988).
66534	Pan American World Airlines bắt đầu dịch vụ 707 thường xuyên vào ngày 26 tháng 10 năm 1958.
66535	Pan Am là khách hàng đầu tiên của chiếc máy bay lớn này.
66536	Panasonic mới đây phát triển một hệ thống quang hợp nhân tạo, chuyển đổi dioxit carbon (CO2) thành các chất hữu cơ bằng cách chiếu sáng dưới ánh mặt trời, đạt hiệu suất 0,2% - hiệu suất cao hàng đầu thế giới hiện nay.
66537	Panavia Tornado hiện phục vụ trong Không quân hoàng gia, Đức, Ý và Arab Saudi.
66538	Pancorius animosus được Elizabeth Maria Gifford Peckham & George William Peckham miêu tả năm 1907.
66539	Pandercetes isopus được Tord Tamerlan Teodor Thorell miêu tả năm 1881.
66540	Pandercetes niger được Anna Maria Sibylla Merian miêu tả năm 1911.
66541	Pandisus parvulus được Fred R. Wanless miêu tả năm 1980.
66542	Pandora TV Winter Champions League of Legends 2013 to 2014: Người đi đường giữa có KDA tốt nhất.
66543	Pangaea vỡ ra khoảng 200 triệu năm trước.
66544	Pangeran Muda Hashim ký một hiệp ước vào năm 1841 theo đó trao Sarawak cho Brooke.
66545	Pang Ta Wai, Hin Dat and Pho Thong từ Khlong Khlung and created Tiểu huyện (
66546	Pang trở thành lớp trưởng Lớp Gifted sau kỳ thi giữa kỳ và được Hiệu trưởng Chueamanee thay thế Wave.
66547	P. angustifolia mọc cao khoảng 3 - 6 mét, tán rộng 4 - 6 mét, rất nhiều cành nhánh.
66548	Panhard 178 vũ trang tương đối tốt.
66549	Panipt Taraf Makhdum Zadgan là một thị trấn thống kê (
66550	Pani puri có nghĩa đen là "bánh mì nước".
66551	Panis trong một số bài thánh ca đề cập đến các thương gia, những người keo kiệt người đã giấu tài sản của họ và không thực hiện các lễ hiến tế Vệ Đà.
66552	Pa-nô có thể được gia công tại cửa hàng hoặc khu chuyên môn hóa.
66553	PanSa là đội vô địch của "Official Championship" của Samoa thuộc Mỹ sau khi 14 đội phản đối ASFA và thành lập một "giải bóng đá ly khai" của họ.
66554	PanSa, Utulei Youth và Konica Airbase đều xếp thứ 3 trong mùa giải chiến đấu cam go.
66555	Pansy Tlakula đã được bổ nhiệm vào năm 2005 với tư cách là thành viên của Ủy ban Nhân quyền và Nhân dân Châu Phi (ACmHPR).
66556	Panther được sử dụng bởi một vài lực lượng quân đội khác, trước và sau năm 1945.
66557	Panulirus interruptus có hai râu lớn nhưng không có càng.
66558	Panusaya rõ ràng có một tính cách khá hướng nội và lớn lên là một người khá nhút nhát.
66559	Paola Turbay Gómez (sinh ngày 29 tháng 11 năm 1970) là một nữ diễn viên, người mẫu, nữ hoàng sắc đẹp và người dẫn chương trình truyền hình người Mỹ gốc Colombia.
66560	Paolini nói rằng Eragon "được truyền cảm hứng đặc biệt" bởi Jeremy Thatcher, Dragon Hatcher của Bruce Coville.
66561	Papaverine cũng đang được nghiên cứu như là một yếu tố tăng trưởng tại chỗ trong việc mở rộng mô với một số thành công.
66562	Paper được các biên tập viên Kim Hastreiter và David Hershkovitsra (cùng Lucy Sisman và Richard Weigand) phát hành lần đầu vào năm 1984 dưới dạng một ấn bản đen trắng 16 trang.
66563	Paper Towns là một bộ phim hài kịch lãng mạn bí ẩn của Mỹ năm 2015, do Jake Schreier đạo diễn, dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên năm 2008 của John Green.
66564	Paprika Steen kết hôn với nhà sản xuất phim Mikael Rieks.
66565	Papua New Guinea Post-Courier, ngày 28 tháng 3 năm 2002.
66566	Papua New Guinea Post-Courier, ngày 5 tháng 5 năm 2003.
66567	Paquin và Moyer cư ngụ ở Venice, Los Angeles.
66568	Parabemisia myricae được Kuwana miêu tả khoa học đầu tiên năm 1927.
66569	Paradecta gratiosa được Elizabeth Bangs Bryant miêu tả năm 1950.
66570	Paradecta valida được Elizabeth Bangs Bryant miêu tả năm 1950.
66571	Paralarinia bartelsi được Roger de Lessert miêu tả năm 1933.
66572	Paramecium aurelia, có nhiều hơn hai "giới tính", được gọi là syngens.
66573	Paramentos de Agosto de 2018 Andrea và Canal Caracol TV tuyên bố rằng các cuộc gọi được mở cho La Agencia, một định dạng kênh mới mà Andrea là chủ nhà.
66574	Paramore sau đó chỉ còn 3 thành viên là Hayley, Taylor và Jeremy hoạt động.
66575	Paranymphon magnidigitatum được miêu tả khoa học năm 1987 bởi Hong & Kim.
66576	Parapelecopsis mediocris được Wladislaus Kulczynski miêu tả năm 1899.
66577	Paraplatoides christopheri được Marek Żabka miêu tả năm 1992.
66578	Paraterpogon punctatus được Hull miêu tả năm 1962.
66579	Paratrachelas maculatus được Tord Tamerlan Teodor Thorell miêu tả năm 1875.
66580	Paratrechalea azul được miêu tả năm 2005 bởi Carico.
66581	Paraty được IPHAN liệt kê là Di tích lịch sử quốc gia.
66582	Parawixia nesophila được Ralph Vary Chamberlin & Wilton Ivie miêu tả năm 1936.
66583	Parawixia undulata được Eugen von Keyserling miêu tả năm 1892.
66584	Pardee Hall, tòa nhà học lớn nhất khuôn viên trường, đã từng bị cháy 2 lần trong thập niên 80. Vụ cháy đầu tiên do 1 thí nghiệm bất cẩn gây ra.
66585	Pardosa donabila được Carl Friedrich Roewer miêu tả năm 1955.
66586	Pardosa haupti được Da-xiang Song miêu tả năm 1995.
66587	Pardosa injucunda được Octavius Pickard-Cambridge miêu tả năm 1876.
66588	Pardosa masurae được Esyunin & Efimik miêu tả năm 1998.
66589	Pardosa pahalanga được Alberto Barrion & James A. Litsinger miêu tả năm 1995.
66590	Pardosa petrunkevitchi được Willis J. Gertsch miêu tả năm 1934.
66591	Pardosa pseudomixta được Yuri M. Marusik & Fritzén miêu tả năm 2009.
66592	Pardosa ranjani được Pawan U. Gajbe miêu tả năm 2004.
66593	Pardosa tesquorumoides được Da-xiang Song & Yu miêu tả năm 1990.
66594	Pardosella massaiensis được Carl Friedrich Roewer miêu tả năm 1959.
66595	Paricutín chỉ là núi lửa trẻ nhất trong số hơn 1.400 lỗ dung nham tồn tại trong Vành đai núi lửa xuyên Mexico.
66596	Parinya Kiatbusaba (hoặc Nong Tum) có liên quan trong bộ phim Beautiful Boxer năm 2003, được đạo diễn bởi Ekachai Uekorngtham.
66597	& Paris mô tả khoa học đầu tiên năm 1908.
66598	Paris: Nguyễn Bá Lăng, 2001.
66599	Paris Rive Gauche vốn một khu vực dành cho công nghiệp cũ với một số nhà máy không còn hoạt động, một vài chung cư và các xưởng nghệ thuật.
66600	Paris Saint-Germain dừng sử dụng áo màu trắng như áo đấu chính từ năm 1993.
66601	Paris vốn đã phải gánh vác một phần lớn khoản tiền chiến phí phải trả cho Phổ, nên dân chúng Paris hết sức phẫn nộ với chính phủ Versailles.
66602	Park Avenue giới thiệu như cắt / tùy chọn gói trên Electra 225 Limited.
66603	Parker và Stone phát triển phim từ phim ngắn The Spirit of Christmas, bao gồm hai video ngắn khác nhau.
66604	Park Han-byul, hay còn gọi là Park Han-byeol, (sinh ngày 17 tháng 11 năm 1984) là một nữ diễn viên, người mẫu, người Hàn Quốc.
66605	Park Hyo Joo là một diễn viên Hàn Quốc.
66606	Park Ji Yoon sinh ra và lớn lên tại thành phố Masan, tỉnh Gyeongsang Nam, Hàn Quốc.
66607	Parks đã được điều trị tại Bệnh viện Tiếp nhận Detroit vì vết thương ở mặt và sưng ở bên phải của khuôn mặt.
66608	Parks được coi là nguyên đơn lý tưởng cho một trường hợp kiểm tra chống lại luật phân biệt thành phố và tiểu bang, vì cô được coi là một phụ nữ trưởng thành, có trách nhiệm và có danh tiếng tốt.
66609	Parks nói, “Người lái xe muốn chúng tôi đứng dậy, bốn người chúng tôi.
66610	Parrado đi bộ đằng trước, nhiều khi phải ngừng lại để cho hai người kia theo kịp.
66611	Part Deux (1993), tham gia vai phụ trong phim 36 Quai des Orfèvres khá nổi tiếng của Pháp năm 2004.
66612	Partizan giành chiến thắng 6–4 chung cuộc.
66613	Parton là một trong những nữ ca sĩ nhạc đồng quê nhận được nhiều giải thưởng nhất.
66614	PartyNextDoor trong khi khâu sản xuất được chính tay DJ Khaled thực hiện.
66615	Parvati là nguồn cung cấp năng lượng.
66616	Parysatis cũng có ý định giết cả Stateira.
66617	Pasai là quốc gia Hồi giáo đầu tiên.
66618	Pascal xem ngụy lý là cách sử dụng những lập luận phức tạp nhằm biện minh cho sự băng hoại đạo đức và mọi thứ tội lỗi.
66619	Pascan Aviation được Mr.
66620	Pasig được công nhận là thành phố từ năm 1995.
66621	Pasillo cuối cùng, và gần đây nhất, diễn ra vào ngày 7 tháng 5 năm 2008, và lần này Real Madrid đã giành chức vô địch.
66622	PASO chịu trách nhiệm lựa chọn thành phố đăng cai, giám sát lập kế hoạch cho Đại hội, cập nhật và phê duyệt chương trình thể thao, đàm phán về quyền tài trợ và quyền phát sóng.
66623	PASOK đã kết thúc chiến thắng trong cuộc bầu cử.
66624	Passenger đã thu âm Whispers II cùng lúc với thu âm Whispers, phát hành dưới dạng phần mở rộng đầu tiên.
66625	Pass thứ hai hiển thị dòng thứ hai và tất cả được đánh số chẵn, điền vào các khoảng trống trong lần quét đầu tiên.
66626	Pastaza có nhiều chi lưu, cả phía trên và dưới đập thủy điện.
66627	Pasteur hoàn toàn tự hào về những tranh luận ganh tị trong những khám phá bằng cách xuất bản những phương pháp vắc-xin của ông trên Pouilly-le-Fort vào ngày 5 tháng 5 năm 1881.
66628	Patel cũng nói thêm rằng Cơ quan Thực thi Di trú đang làm việc với Cảnh sát Essex.
66629	Pathio ( ) là một huyện (‘‘
66630	Pátkai được mua bởi Győri ETO FC năm 2012.
66631	Pat McCarran, vốn nổi tiếng nhờ các cuộc điều tra cẩn thận và sâu rộng.
66632	Pat nhanh chóng nhận ra rằng người vợ cũ Nikki (Brea Bee) đã rời đi và cha của anh (
66633	Patra cũng đã thu âm ca khúc nhạc phim năm 1995 của Panther với bài hát " Freedom (Theme from Panther) ", một sự hợp tác giữa các giọng ca nữ urban hàng đầu của ngành công nghiệp âm nhạc Mỹ.
66634	Patricia Akello, tên khác: Tricia Akello, là một người mẫu chuyên nghiệp người Uganda, hiện đang ký hợp đồng với công ty quản lý người mẫu Muse ở thành phố New York.
66635	Patricia Apolot là một nữ võ sĩ chuyên nghiệp người Uganda.
66636	Patricia Lewis là một ca sĩ, diễn viên và nhân vật truyền hình người Nam Phi.
66637	Patricia Skinner (1995), Family Power in Southern Italy: The Duchy of Gaeta and its Neighbours, 850-1139 (Cambridge: Cambridge University Press), 2 3. Họ cho xây dựng một cung điện lớn và làm tăng uy tín và sự giàu có của thành phố lên rất nhiều.
66638	Patrick, Drumcondra và Đại học, Dublin.
66639	Patterson đã khen Atlus vì đã làm trò chơi "Hết sức thú vị" cũng như nói về việc "Cuộc sống bình thường của một học sinh trung học điển hình Nhật Bản" nên như thế.
66640	Patulin không phải là độc tố mạnh, nhưng một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng patulin có độc tính gen, do đó có thể gây ung thư, tuy nhiên những nghiên cứu này mới chỉ được thực hiện trên động vật.
66641	Paula tiếp theo vào ngày 21 tháng 1 năm 1896.
66642	Paul có trận ra mắt cho United trong mùa giải 1994-95.
66643	Paul đã đồng ý.
66644	Paul đánh dấu vị trí nơi được cho là xảy ra cuộc gặp của Thánh Antôn và Thánh Phaolô.
66645	Paul dọn đến ở trong căn hộ của Charley, khu vực này là nơi băng đảng tội phạm của Manny đang chiếm giữ làm địa bàn.
66646	Paul Doumer tiến hành tìm hiểu về tổ tiên của mình vào năm 1877 và đặt giả thiết Jean Doumerg mới là cha mình.
66647	Paul được công nhận là một công dân danh dự ở Tây Ban Nha.
66648	Paul mời Kathryn đi ăn tối.
66649	Paul Nguyễn Công Anh được sinh ra ở Việt Nam, bấy giờ vẫn còn là một thuộc địa của Pháp.
66650	Paul, nơi chính thức cử hành thánh lễ.
66651	Paul nói rằng anh nghe nói Jim có một tài năng đặc biệt.
66652	Paul of Antiorch chấp nhận Muhammed là một nhà tiên tri, nhưng không phải nhiệm vụ của ông là phổ quát.
66653	Paul Romer Là con trai của Roy Romer và Bea Romer.
66654	Paul Thomas Francis O'Grady (14 tháng 7 năm 1960 18 tháng 1 năm 2015) là một chính trị gia Úc.
66655	P. auriventris trưởng thành dài khoảng 6 cm.
66656	; PAUSE: Dừng thực hiện chương trình và hiển thị thông báo yêu cầu người dùng nhấn bất kỳ phím nào để tiếp tục.
66657	Pavle gia nhập Metalac Gornji Milanovac đầu năm 2015, và ở đó đến hết mùa giải 2014–15.
66658	Paxton cũng nhận một vai trong "The Secrect Life of Water" - tập đầu của series phim "Planet H2O" được chiếu vào tháng 4 năm 2006 trên tivi.
66659	Paxton cùng với tám đại sứ khác cũng nhận được giải Quả cầu pha lê khi họ tham gia lễ trao giải và ủng hộ quyền trẻ em.
66660	Payne được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng trong Chính phủ Turnbull từ 21 Tháng 9 năm 2015.
66661	PBAN thường được lưu hóa với việc thêm epoxy, mất vài ngày để lưu hóa ở nhiệt độ cao.
66662	PbCl 2 tìm thấy trong tự nhiên dưới dạng cotunnit khoáng.
66663	P. biserialis có chiều dài cơ thể tối đa được ghi nhận là 17,2 cm.
66664	PBS là đoàn thể tư nhân và bất vụ lợi, các đài thành viên làm chủ.
66665	PCB và cyclodienes có liên quan đến độc tính gan.
66666	PC DOS khá giống với MS-DOS, trong khi DR DOS thì khác.
66667	PCIe 2.0 nâng gấp đôi dung lượng hay băng thông từ 2.5Gbps tới 5Gbps.
66668	PCOS là một rối loạn chức năng trao đổi chất gây ra sự gián đoạn nội tiết tố và tăng DHEA, một loại hormone tiền thân của các hormone sinh sản khác như testosterone.
66669	PDC chứa nhiều bản sao của ba enzyme và nằm trong ti thể của các tế bào nhân chuẩn và trong bào tương của sinh vật nhân sơ.
66670	& P. de la Varde mô tả khoa học đầu tiên năm 1945.
66671	PdO thường thu được như là một hợp chất chỉ được tạo ra cho các ứng dụng là làm một chất xúc tác.
66672	Pealius cinnamomi được David & Sundararaj miêu tả khoa học đầu tiên năm 1991.
66673	Pearl là một hòn đảo nhân tạo được kết nối với đất liền bằng một cây cầu.
66674	Pearl Mackie trong vai Billy Potts, bạn đồng hành của Doctor thứ mười hai.
66675	Pearlman đã có các quy tắc cho các ban nhạc nam của mình: "Không để tóc, không có bạn gái, và không uống rượu ở nơi công cộng."
66676	Pearl và Hermes được đánh giá là rạn san hô vòng lớn thứ hai quần đảo Tây Bắc Hawaii.
66677	Peary đã thực hiện cuộc thám hiểm đầu tiên của mình tới Bắc Cực vào năm 1886, có ý định vượt qua Greenland bằng xe chó kéo, lấy con đường đầu tiên của mình đề xuất.
66678	Pebe, một người mẹ độc thân, phải bương trải rất nhiều để lo cho bản thân cô, Kesha, và anh trai của cô Lagan; họ sống dựa vào tiền trợ cấp và phiếu thực phẩm.
66679	Pecher đã nộp bằng sáng chế vào tháng 5 năm 1941 để tổng hợp strontium-89 và yttri-86 bằng cách sử dụng cyclotron và mô tả việc sử dụng strontium cho mục đích điều trị.
66680	Pechersky thì còn có Leon Feldhendler.
66681	Pectin được phân lập và mô tả vào năm 1825 bởi Henri Braconnot, qua hoạt động của pectin để làm mứt và mứt cam đã được biết đến từ lâu trước đó.
66682	"pédérastie"), người đồng tính luyến ái nữ thường được gọi là "người đồng tính nữ" hoặc "lét" /lɛt/ (bắt nguồn từ từ tiếng Anh "lesbian" /ˈlezbiən/, thường được viết phỏng theo tiếng Anh là "les" dù phát âm khác với tiếng Anh).
66683	Pedro chỉ vào chiếc áo len Yale của David và hỏi xem có nhiều "người" (phụ nữ) ở đó không, sau đó hỏi David có bạn gái không.
66684	Pedro I cùng một tỷ lệ đáng kể nghị viên tranh luận ủng hộ về hệ thống tư pháp độc lập, một nghị viện tuyển cử đại chúng và một chính phủ do hoàng đế lãnh đạo, hoàng đế nắm giữ các quyền hành chính tổng thể và đặc quyền.
66685	PEEK đang tìm cách sử dụng tăng lên trong các thiết bị tổng hợp cột sống và các thanh cốt thép.
66686	PEEK được coi là một polymer hiệu suất cao, có nghĩa là, giá cao của nó hạn chế sử dụng nó cho các ứng dụng đòi hỏi khắt khe nhất.
66687	Peers, 2015, p. 109 Henthorn, 1963, p. 6, 14 Cao Ly đã hỗ trợ và chấp nhận địa vị triều cống cho Đế quốc Mông Cổ và Đông Hạ.
66688	Pegasus bây giờ là khu vực không có người ở, và chỉ được truy cập bằng thuyền hay thông qua các hòn đảo khác.
66689	Pegesimallus angusticornis được Ricardo miêu tả năm 1925.
66690	Peggy Michell và Phoebe Watson bảo vệ danh hiệu thành công khi đánh bại Phyllis Covell và Dorothy Shepherd-Barron trong trận chung kết, 6–4, 8–6 để giành chức vô địch Đôi nữ tại Giải quần vợt Wimbledon 1929.
66691	Pegylated interferon alfa-2b thuộc họ thuốc interferon alpha.
66692	Pelecopsis varians được Herman Theodor Holm miêu tả năm 1962.
66693	Pelé đã chúc mừng anh trên mạng xã hội và nói rằng "chào mừng đến với câu lạc bộ".
66694	Pelé phải đi khập khiễng trên sân trong thời gian còn lại của cả trận đấu, vì việc thay thế cầu thủ không được phép vào lúc đó.
66695	Pellegrini đã thi đấu cho đội trẻ tuyển Ý trong nhiều năm.
66696	Pell sở hữu hệ Zoan và có khả năng biến thành chó rừng.
66697	Pemex cho biết khoảng 3.500 người đã được sơ tán khỏi tòa nhà.
66698	Peñarol có số lần tham dự Copa Libertadores nhiều nhất (40), và tham dự nhiều trận chung kết (10, với tỉ số 5 thắng - 5 thua).
66699	Peñarol đã giành chức vô địch chuyên nghiệp đầu tiên của Uruguay với 40 điểm, nhiều hơn năm điểm so với Rampla Junenson.
66700	Pendragon đau buốn ngồi cạnh Loor mà khóc bỗng dưng Loor tỉnh dậy và hồi phục hoàn toàn.
66701	Penelope đã đưa ra thử thách sẽ lấy người nào giương được cây cung của Odysseus và bắn tên xuyên qua khe của 12 chiếc rìu.
66702	Penestin có nhiều bãi biển đẹp, trong đó nổi bật nhất là La Mine d'Or và Loscolo.
66703	P. engelhardi trưởng thành có kích thước khoảng 10 cm.
66704	Penicillin sát trùng bằng cách giết vi khuẩn và hạn chế sự sinh trưởng của chúng.
66705	Penne cũng thuật lại các cuộc tấn công quân sự mang tính trừng phạt xa hơn về phía nam, mà từ đó ông ta tuyên bố là đã mang chiến lợi phẩm về cho vị pharaon.
66706	Pennsylvania đã thu hồi điều lệ của Liên minh và các mức giá không ưu đãi đã được khôi phục trong thời gian này.
66707	Pennsylvania xếp hàng thủy thủ đoàn trên boong tàu và bắn 21 phát đại bác để chào mừng.
66708	Penn thừa hưởng đôi mắt xanh dương từ cha và mái tóc xoăn đỏ từ mẹ.
66709	Penn và Teller, trong một đoạn của chương trình "Bullshit!"
66710	Penny, 204 Nhờ sự điệu bộ kiểu cách của những người kế vị Philip, chúng sau này chủ yếu đã được cho đi như những món quà tặng và chỉ hai bức còn ở lại Prado.
66711	Penny, 249-50 Bức tranh khác rõ ràng vẫn còn ở xưởng khi ông mất, và ít nổi tiếng cho tới những thập kỷ gần đây, là bức tranh mạnh mẽ, thậm chí có ý "khước từ", Flaying of Marsyas (
66712	Penny chế nhạo Sherman như một con chó khiến cậu ta cắn vào tay Penny.
66713	Penny và Luke là hai người con của Ted, chúng đều thuộc lứa tuổi thiếu niên ở năm 2030 khi Ted kể câu chuyện khi anh gặp mẹ chúng.
66714	Pentation là một phép toán hai ngôi được xác định với hai số a và b, trong đó a được tetration cho chính nó với b-1 lần.
66715	Pentium II có bộ nhớ đệm L1 32KB, L2 512KB, tích hợp công nghệ MMX được cải tiến giúp việc xử lý dữ liệu video, audio và đồ họa hiệu quả hơn.
66716	Pentium III (năm 1999) bổ sung 70 lệnh mới (Streaming SIMD Extensions - SSE) giúp tăng hiệu suất hoạt động của BXL trong các tác vụ xử lý hình ảnh, audio, video và nhận dạng giọng nói.
66717	Peoxit cung cấp I sp thấp hơn một chút so với oxy lỏng, nhưng là một chất dễ bảo quản, không cần làm lạnh và đậm đặc hơn và nó có thể sử dụng để chạy các tuốc bin khí nhằm tạo ra áp suất cao.
66718	Pepe là cầu thủ dễ nổi nóng, sẵn sàng gây gổ hay gây gổ thậm chí là gây sự với cầu thủ đối phương hoặc trọng tài khi họ gây bất lợi cho mình.
66719	Pepper đạt vị trí cao nhất là thứ 6. Năm 2007, Sgt.
66720	Pepper được lên kế hoạch ra mắt thị trường vào tháng 12 năm 2015 tại cửa hàng Pepper được bán vào tháng 6 năm 2015 với lô hàng đầu tiên là 1.000 chiếc được bán hết chỉ sau 60 giây.
66721	Pepper vẫn có được vị trí thứ 47 tại Anh.
66722	PepsiCo cho biết quyết định của mình là một trong những thương mại - đáp ứng sở thích của người tiêu dùng.
66723	PepsiCo có các nỗ lực nhằm đưa suy nghĩ Pepsi là thức uống dành cho giới trẻ, và ngược lại Coca-Cola dành cho người già.
66724	Pepsi cũng không chịu kém cạnh, tăng chi phí lobby từ 1,2 triệu USD năm 2008 lên đúng bằng 9,4 triệu USD năm 2009.
66725	Pepsi đã là nhà tài trợ chính của NFL trong nhiều năm, gần đây nhất là gia hạn hợp đồng tài trợ vào năm 2011.
66726	Pepsin có thể bị ức chế bởi độ pH cao (xem "hoạt động" và "ổn định" ở trên) hoặc bởi các hợp chất ức chế.
66727	Pepsinogen với sự có mặt của HCl sẽ phân chia protein thành các polypeptid và làm đông sữa.
66728	Perdikkas giận Ptolemaios đoạt linh cữu, đem binh thủy bộ đánh Ai Cập năm 321 TCN.
66729	Perdomo đã nhận được "đôi cánh" của mình vào ngày 7 tháng 1 năm 1944.
66730	Perestroika giảm bớt hệ thống sản xuất theo hạn ngạch, cho phép sự sở hữu tư nhân với các doanh nghiệp và mở đường cho đầu tư nước ngoài.
66731	Peres trước đó đã thông báo ý định không tham gia cuộc bầu cử tháng 3. Sau thắng lợi của Kadima trong cuộc bầu cử này, Peres được trao vai trò Phó thủ tướng và Bộ trưởng Phát triển Negev, Galilee và Kinh tế Vùng.
66732	"Perfection" đã có các phiên bản tiếng Quan Thoại, tiếng Hàn, và tiếng Nhật trong khi "Destiny" cũng có các phiên bản tiếng Quan Thoại và tiếng Nhật.
66733	Peridinin không thể tìm thấy trong một nhóm lục lạp nào khác.
66734	Peripatric: ly tâm.
66735	Permaculture thiết kế để phát triển theo thời gian bằng cách cân nhắc mối quan hệ giữa các yếu tố và có thể phát triển thanh một hệ thống cực kỳ phức tạp.
66736	Pernambuco: Fundação de Cultura Cidade do Recife khỏi nhà tù diễn ra dưới sự cai trị của Muhammad II al-Mahdi.
66737	Pernoud and Clin, trang 10. Không ai tin tưởng thành phố có thể kháng cự trong một thời gian dài được.
66738	Perregeux có lẽ cho đến năm 1867.
66739	Perrett (1999), p. 6; Caballero & Molina (2006), p. 6 Các tấm giáp nghiên đã được tăng cường để có độ dày tối đa 30 mm (1,18 in), và súng máy gắn trên thân tăng đã được thay thế.
66740	Perrin p.19-20 Sự thất bại tại Nagashino của kị binh Takeda danh tiếng đã mang lại những thay đổi lâu dài trong chiến thuật thời bấy giờ.
66741	Perry bắt đầu học hát từ năm 9 tuổi, sau đó bắt đầu sáp nhập vào đoàn mục sư của cha mẹ cô và tham gia hát tại các nhà thờ cho đến lúc 16 tuổi.
66742	Perry là nghệ sĩ được tìm nhiều thứ 7 trên Ticketmaster vào năm 2014.
66743	Perry nói với Women Wear Daily rằng "Killer Queen đã có trong vốn từ vựng của tôi từ khi tôi 15 tuổi, vì bài hát "Killer Queen" của Queen.
66744	Perry sau đó nhanh chóng thoát ra khỏi bẫy, bắt đầu đánh nhau với tiến sĩ, tình cờ làm cho máy chứa tất cả các thần lùn bị trục trặc.
66745	Persephone muốn giữ Adonis, dẫn đến một cuộc chiến giành quyền nuôi con giữa hai nữ thần.
66746	Perspectives on Sexual and Reproductive Health (2004);36(1):6 – 10. Ở Mỹ thì cứ một trong bốn cô gái tuổi teen có bị bệnh lây qua đường tình dục.
66747	Persson đã đổi tên công ty thành Mojang AB vào năm 2010 với Jakob Porsér và Carl Manneh.
66748	Persson là một trong ba vận động viên bóng bàn đã thi đấu tại bảy kỳ Thế vận hội.
66749	Perth là trụ sở của Giáo phận Anh giáo Perth và Tổng giáo phận Công giáo La Mã ở Perth.
66750	Peru đã bị lạm phát nghiêm trọng trong những năm 1980, và đồng tiền gốc, Sol, mất giá.
66751	Perun cũng là tên của ngọn đồi ở Podstrana bên cạnh Split, Croatia.
66752	Pescara được trở lại sau 19 năm vắng mắt, Torino là 3 năm và Sampdoria là một năm.
66753	Pestana rút lui sau Paralympics 2012.
66754	Petar I là một giám mục khôn ngoan và là một chỉ huy quân sự vĩ đại đã giành được nhiều chiến thắng quan trọng chống lại người Ottoman, bao gồm Martinići và Krusi năm 1796.
66755	Pete chửi bới hai người và trêu chọc Natalie, điều này đã kích động Matt lao vào đánh Pete.
66756	Pete Docter cũng là đạo diễn của phim.
66757	Pete lập tức bị Michonne và Abraham khống chế và tước vũ khí.
66758	Peterbald là giống mèo có kích thước trung bình, nhỏ hơn so với Oriental Shorthair nhưng lại nặng hơn nhiều.
66759	Peter Berdowski, Giám đốc điều hành của Royal Boskalis Westminster tuyên bố rằng hoạt động cứu hộ "có thể mất vài ngày đến vài tuần".
66760	Peter Clayton, Chronicle of the pharaon s, Thames & Hudson Ltd, 2006 paperback p.25 Ngôi mộ này đã được các nhà khảo cổ học người Đức khai quật vào năm 1993 và bao gồm 26 ngôi mộ phụ khác.
66761	Peter David Lax (1926 -) là nhà toán học Hoa Kỳ gốc Hungary.
66762	Peter đột nhập lên thuyền chụp lại được cảnh hai bên giao hàng.
66763	Peter Gleick ước tính nhu cầu nước sinh hoạt cơ bản vào khoảng 50 lít mỗi người mỗi ngày, không bao gồm nước tưới vườn.
66764	Pete Ricketts và ba người em của ông chiếm bốn trong số năm ghế của Ban giám đốc Chicago Cubs.
66765	Peter Makovicky và cộng sự chỉ ra rằng nếu Deinocheirus là Ornithomimosauria, nó sẽ là một chi khá nguyên thủy vì thiếu một vài đặc điểm thường thấy của Ornithomimosauria.
66766	Peter Mandelson sinh tại Hampstead Garden Suburb, Middlesex, http://tria.
66767	Peter nhớ những lời bác đã nói, quyết định đem sức mạnh người nhện cứu giúp mọi người.
66768	Peter Norfolk đã là đương kim vô địch, nhưng đã bị đánh bại bởi David Wagner của Hoa Kỳ.
66769	Peter Reyn-Bardt, một người đàn ông 57 tuổi ở địa phương, đã bị nghi ngờ giết người vợ ngoại tình của mình, Malika de Fernandez, và dìm xác bà xuống đầm lầy.
66770	Petersburg đến tàu để hàn kín các vết nứt thân tàu ở Khoang 1 và che đầu đạn hạt nhân, và tuyên bố thành công vào cuối cuộc lặn tiếp theo vào tháng 7 năm 1996.
66771	Petersburg được bảo vệ bởi tuyến công sự phòng thủ với cái tên phòng tuyến Dimmock, một hệ thống chiến hào dài 16 km nằm về phía đông thành phố, với 55 khẩu đội pháo binh, có một đầu áp vào sông Appomattox.
66772	Petersburg được lệnh theo dõi học sinh của họ.
66773	Petersburg Ladies Trophy và chung kết tại giải Dubai Tennis Championships, hai giải Premier.
66774	Petersburg ngày 15 tháng 7 năm 2013 trong trận đấu với FC Tosno.
66775	Petersburg Open, với việc thua nhà vô địch cuối cùng Ernests Gulbis, ngăn tay vợt Tây Ban Nha cuối cùng tiến xa hơn trong giải đấu.
66776	Petersburg và là bạn của Bazarov.
66777	Peter Shilton nổi tiếng với khả năng bắt bóng, chọn vị trí, bình tĩnh, tập trung và kiên định cũng như khả năng lãnh đạo và giao tiếp với đồng đội, tổ chức phòng ngự.
66778	Peter's là nơi anh bắt đầu tự gọi mình là "Freddie", và vào tháng 2 năm 1963 anh chuyển về Zanzibar, nơi anh ở cùng bố mẹ tại căn hộ chung.
66779	Peterson, Lucy (tháng 9 năm 2005).
66780	Peterson, người là sinh viên đầu tiên của Đại học Dorpat ở Đức, đã thừa nhận nguồn gốc tiếng Estonia của mình, thường được coi là người báo cáo về văn học quốc gia của Estonia và là người sáng lập nên thơ Estonian hiện đại.
66781	Peterson và nhóm của ông phát hiện ra rằng hộp sọ của Jane cho thấy vết thương đâm thủng đã lành ở hàm trên và mõm mà họ tin rằng được gây ra từ một con Tyrannosaurus vị thành niên khác.
66782	PET, như monoitrat xenluloza, ít bị kéo dài hơn các loại nhựa có sẵn khác.
66783	Petra Maueröder của PC Games đã viết rằng Đức "bị ảnh hưởng bởi cơn sốt Anno 1602" trong nửa năm sau khi phát hành, trong khi Max Falkenstern ví nó là một "
66784	Petrarca yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
66785	Petr cho biết dù phần lớn du khách đều háo hức vào tham quan nhà thờ, khoảng 2-3 người khách từng đến nhưng không đủ can đảm bước vào.
66786	Petrichus luteus được Hercule Nicolet miêu tả năm 1849.
66787	Petro Oleksiyovych Poroshenko ( ; sinh ngày 26 tháng 9 năm 1965) là một doanh nhân giàu có và cũng là một chính trị gia của Ukraina, thỉnh thoảng được nhắc tới như là một trong những người có thế lực nhất về chính trị tại Ukraina.
66788	Petros và Aster có bốn đứa con.
66789	Petrović bắt đầu chơi bóng là ở NK Darda (đội bóng thành lập năm 1952, hiện tại đang thi đấu tại Croatia), sau đó ông chuyển tới NK Osijek và thi đấu tại đây 12 năm từ 1967-1979, ghi được 149 bàn thắng.
66790	Petrov là thượng tướng G. F. Zakharov, một viên tướng có kinh nghiệm chỉ huy thành công tại Tập đoàn quân cận vệ 2 ở mặt trận Krym.
66791	Petrovs bị giam 10 năm trong một trại cải tạo.
66792	Pet Sounds đã gây ảnh hưởng mạnh mẽ tới The Beatles không chỉ với Sgt.
66793	Petzold học nhạc và tiếng Đức.
66794	Peun là một cô nhi lớn lên cùng với anh trai Mek (Ice).
66795	PE vẫn đang liên tục "thống trị" trên bảng thống kê những virus lây nhiễm nhiều nhất.
66796	Peyton Randolph của Virginia là chủ tịch.
66797	Pfau đã đi đến các khu vực xa xôi của Pakistan, những nơi không có cơ sở y tế cho bệnh nhân phong.
66798	PGP thực hiện việc phân phối khóa thông qua chứng thực số được tạo nên bởi những kỹ thuật mật mã sáo cho việc sửa đổi (không hợp pháp) có thể dễ dàng bị phát hiện.
66799	PGS TS Chu Đình Thuý làm Tổng Thư ký.
66800	P. guamensis là một loài không di cư; chúng bơi thành đàn và kiếm ăn trên những rạn san hô.
66801	Phác đồ này có thể có lợi ở những phụ nữ được cho là những người phản ứng quá mức, và có thể những người được cho là những người phản ứng kém với quá kích buồng trứng.
66802	; phà chuyên chở toa xe lửa trên tuyến đường sắt chính giữa Palermo và Napoli.
66803	Phá còn có thể là các kho nước biển nằm trong lòng các vành đảo san hô (atoll).
66804	Phác thảo thiết kế ban đầu cho thấy Ichigo đeo kính và có mái tóc và đôi mắt đen.
66805	Phadet vì vậy trở nên tò mò về Chaiyabun.
66806	Pha đi xuống của đường này có thể trong cùng khoảng thời gian với pha đi lên của đường khác.
66807	Phá dỡ quy mô lớn và xây dựng lại bắt đầu vào những năm 1920, và Tehran đã là một điểm đến cho di cư hàng loạt từ khắp nơi trên lãnh thổ Iran từ thế kỷ 20.
66808	Phaeacius alabangensis được Wijesinghe miêu tả năm 1991.
66809	Phái bảo có quan điểm ủng hộ các giải pháp thị trường tự do, với việc hạn chế sự can thiệp, giới hạn của chính phủ vào khu vực kinh tế tư nhân.
66810	Phái bảo thủ thường có đề xuất chính sách nhằm giảm lạm phát.
66811	Phải biết rõ lai lịch, nguồn gốc, tình trạng bệnh dịch của vật nuôi mới nhập; trước khi nhập vật nuôi phải nuôi cách ly theo quy định.
66812	Phái bộ Nga được đón tiếp theo nghi lễ hoàng gia, được cấp bốn thuyền buồm lớn và nhiều cỗ xe ngựa để tùy tiện sử dụng.
66813	Phái bộ Sứ thần Thessalian đã thỉnh cầu Philippos II lên lãnh đạo hội đồng Amphictyonic trong cuộc chiến, qua đó ông sẽ có được cái cơ để mang binh đi đánh Hy Lạp; tuy nhiên, xem ra Philippos II vẫn thẳng tiến theo chiến dịch của mình.
66814	“Phải có gan mới làm được như vậy” - Negan nói.
66815	Phải coi chừng hai sợi dây sau khi thắt nằm cùng phía với nhau; bằng không thì chúng ta có một nút thợ dệt tay trái - là nút có độ chắc bị giảm sút rất nhiều.
66816	Phải đăng ký ở cấp 3 dưới vài tên miền cấp 2 (.
66817	Phải đáp ứng với điều trị bằng cấy ghép đờm lặp đi lặp lại (hàng tháng nếu có thể).
66818	Phải đến năm 17 tuổi ông mới hoàn chỉnh bản nhạc đó thành ca khúc đầu tay Em đã thấy mùa xuân chưa.
66819	Phải đến năm 1935, nền kinh tế mới được cải thiện và Barbour mới bắt đầu kinh doanh có lãi trở lại.
66820	Phải đến năm 2001 thì nhóm mới được giới khán giả đại chúng biết tới với đĩa đơn "Ice Queen" trích từ album thứ 2 mang tên Mother Earth; ca khúc này đã giành ngôi á quân trên bảng xếp hạng âm nhạc của Hà Lan.
66821	Phải đến nửa đầu thế kỷ 15, Sunni Sulayman Dama mới có thể giành độc lập người Mali.
66822	Phái đoàn gặp Viên Thế Khải vào ngày 10 tháng 2 năm 1916.
66823	" phải dừng lại.
66824	Phải giữ cho kín.
66825	Phái “hiện thực tấn công”
66826	Phải khi sang Tục biên thì mới ghi chép, nhưng đó là dụ chỉ ban hành bổng lộc mới triều Thành Thái, nên về cơ bản trước đó không rõ bổng lộc của bậc này là bao nhiêu.
66827	Phái kiếm Kogan-ryū do Iwamoto Kogan thành lập với tông chỉ thực dụng là không dùng lực mạnh để tránh làm gãy kiếm, không chém vô ích mà chỉ dùng một nhát chém nhẹ để kết liễu đối phương.
66828	Phải làm cho việc mượn băng tại cửa tiệm thì rẻ hơn và dễ dàng hơn là tải về máy các phim mướn trên Internet, đặt cọc mua nó qua catalog, hay mướn ở nơi khác.
66829	Phailin bị thiệt hại trên 500.000 ha đất nông nghiệp trên toàn tiểu bang.
66830	Phải mất 10 ngày để loại bỏ tất cả những xác chết và đống đổ nát ra khỏi trục.
66831	Phải mất ít nhất 2-3 năm mới huấn luyện được chú ngựa hay: Cho ngựa dần làm quen rồi chinh phục tất cả các địa hình như sông suối, đèo dốc, những trảng bằng, sườn núi gồ ghề, hiểm trở… để có nhiều kiểu bước chân khác nhau.
66832	Phải mất khoảng 1,5 tháng để instar cuối cùng của sâu bướm.
66833	Phải mất một tiếng đồng hồ để các đạo binh của Bose mở đường tiến ra ngoài Rừng Hạ.
66834	Phải mất nhiều thời gian dài, thành phố mới hồi phục.
66835	Phái nam chiếm 99% tổng số dân và phái nữ chiếm 1%.
66836	Phái nam có thu nhập trung bình 29.641 USD so với 20.693 USD của phái nữ.
66837	Phái nam có thu nhập trung bình 30.366 USD so với 21.109 USD của phái nữ.
66838	Phái nam có thu nhập trung bình 41.527 USD so với 30.534 USD của phái nữ.
66839	Phái nầy có đến, và có hứa sẻ hiệp nhau lại đi phát biểu.
66840	Phái này có tên là Trung quán là vì nó chỉ ra con đường ở giữa chủ nghĩa hằng cửu (mọi vật tồn tại vĩnh viễn) và chủ nghĩa hư vô (không có gì tồn tại).
66841	Phải nên hành trì Trí huệ Bát-nhã-ba-la-mật-đa thâm diệu như cách ông nói.
66842	Phải: nhìn từ dưới lên, lỗ thứ năm.
66843	Phái "Phiếm Lam" là gọi chung các đoàn thể chủ trương ủng hộ "phản đối Đài Loan độc lập, ủng hộ Trung Hoa Dân Quốc, nhấn mạnh kế thừa văn hóa Trung Hoa".
66844	Phải tiến hành công khai danh sách học sinh, sinh viên của mình tốt nghiệp phổ thông, thạc sĩ, tiến sĩ trên phương tiện đại chúng.
66845	Phải tòng quyền.
66846	Phải từ thời Trịnh Tùng trở đi, họ Trịnh mới nhận tước vương khi còn tại vị, được gọi là chúa và lập thế tử, nên ông được xem là vị chúa Trịnh chính thức đầu tiên.
66847	Phái ủng hộ Quang Hải Quân lập tức sang cầu cứu Hoàng Thái Cực.
66848	Phái Vân là bạn thuở nhỏ của Đàm Hoa Liên, từng hứa nếu Phái Vân đánh thắng nàng sẽ được lấy làm chồng.
66849	Phái Võ Đang thuộc phái thanh tu, coi trọng tu luyện nội đan, đối lập với "ngoại đan".
66850	Phải vượt qua giai đoạn nhận thức lý trí và đạt được trạng thái cao siêu hơn.
66851	Pha Lê không hoàn thành phần vượt rào của mình và phải chịu hình phạt 4 giờ, tuy nhiên họ đã từ bỏ cuộc chơi.
66852	Phá lửa là loài thân thảo, sống nhiều năm, cao 60 – 80 cm.
66853	Phạm Bá Hoa, Nhớ Ngày Quân Lực 19/6.
66854	Phạm Bỉnh Di đánh bại Phạm Du.
66855	Phàm các em và con cháu, chớ nên coi khinh, lấy thân để thử pháp luật.
66856	Phạm Cát Xạ và Trung Hàng Di phải cố thủ ở Triều Ca (kinh đô nhà Thương cũ).
66857	Phẩm chất văn chương, sự thiếu nổi danh của những người dịch, những bình luận về các bực thầy giả hiệu, và sự ưa chuộng trong những người "hợp nhất tam giáo" là nguyên nhân của nhiều sự cáo buộc kinh là ngụy tác.
66858	Phạm Đình Chương được nhiều người chỉ dẫn nhạc lý nhưng phần lớn vẫn là tự học.
66859	Phạm Đình Trọng khóc lóc tố cáo với Trịnh Doanh, thề quyết chí giết Hữu Cầu (quyển 40).
66860	Phạm Đốc cho quân ra nhử quân Mạc vào sâu rồi lệnh các đạo quân mai phục đổ ra đánh.
66861	Phạm Đỗ Chí là một kinh tế gia.
66862	Phàm đồ vật gì mà người khác thích thì mình nhường cho họ, chứ không cần phải tranh giành, gọi là: "Tranh chi bất túc, nhượng chi hữu dư," nghĩa là tranh thì không đủ, nhường thì có dư.
66863	Phạm Dương Mại sai Phạm Côn Sa Đạt đem quân ứng cứu, nhưng bị hạ tướng của Hoà Chi là Tông Xác phục kích chém chết.
66864	Phạm Duy Cường (
66865	Phạm Duy Tốn đã trở thành một trong những người tiên phong mở lối cho giai đoạn thành tựu rực rỡ của nền văn học Việt Nam cách tân giai đoạn sau này.
66866	Phạm Gia Đức - Phạm Quang Định.
66867	Phạm Hoàng Hộ, Cây cỏ Việt Nam, Quyển 1, trang 629, Nhà xuất bản Trẻ, 1999.
66868	Phạm Hồ Đạt (Fan Houta) được nhiều sử gia cho là vua Dharmamaharaja, hiệu Bhadravarman I (Bạt Đà La Bạc Ma I), người sáng lập vương triều Gangaraja.
66869	Phạm Hồng Thám, Liên tỉnh ủy Hậu Giang quyết định chấp thuận thành lập Quận ủy Cà Mau và tổ chức trong thời gian hợp lý.
66870	Phạm Huy Đĩnh vào thẳng nội điện, đòi nhà vua giao Thái tử ra.
66871	Phạm Lãi dẫn một ngàn binh tiến vào Quán Oa cung của Ngô vương.
66872	Phạm Lực phục vụ trong quân đội Bắc Việt với tư cách là một họa sĩ.
66873	Phạm Mang đưa Tấn Bình công chạy sang Cố cung.
66874	Phàm nghe và đếm được bao nhiêu tiếng cũng làm như cách trên.
66875	Phạm Nhật Vũ sinh năm 1972, quê tại Hà Tây (nay là Hà Nội).
66876	Phạm Ni Sa (do Đàm Lị Na đóng) của Linh Na lại xuất hiện và phải lòng Sài Cách.
66877	Phạm Quang Khải từng là Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
66878	Phạm Tăng không biết làm thế nào, bèn ra lệnh cho quân gác ở lối vào Quan Trung không cho Tín đến hàng Hán, Hàn Tín gặp một nhóm mấy người bèn giết sạch rồi đi tiếp.
66879	Phạm Tần từ nhỏ có chí hướng tu tập, năm 13 tuổi được gia đình cho theo con đường tu trì.
66880	Phạm Thái là một nhân vật tài hoa và ngang tàng.
66881	Phạm Thư bèn gièm với vua Tần rằng ông muốn chống lệnh không đi.
66882	Phạm Thư khuyên nhà vua thu hồi lại quyền lực để tránh hậu hoạn.
66883	Phạm Thư nghe tin, cải trang làm người nghèo khổ xin được yết kiến Tu Giả.
66884	Phạm Trọng Yêm (范仲淹) là một nhân vật trong Viên bản Thủy hử, xuất hiện tại hồi 1. Văn Ngạn Bác là Tham tri Chính sự thời Tống Nhân Tông.
66885	Phạm trù đồng luân các không gian tô-pô không phải là một phạm trù cụ thể.
66886	Phạm Tử Nghi đành phải hẹn ngày hòa ước; đúng hẹn, ông đến nơi thì bị quân Minh mai phục; ông bị chặt đầu bêu chợ, đốt xác ra tro cho gió thổi bay.
66887	Phạm Tử Nghi là người có sức khoẻ phi thường, được dân làng gọi là Thiên lôi.
66888	Phạm Tử Nghi vốn có tên là Thành.
66889	Phạm Vấn cùng các tướng ra quân cố sức đánh lui được Hựu và Chính.
66890	Phạm Văn Sơn, Việt Sử Toàn Thư, trang 148. Ngày 18 tháng 1 năm 1076, đạo quân của Lý Thường Kiệt cũng tới thành Ung Châu.
66891	Phạm Văn Tham ở Hổ-châu, tức là bãi này."
66892	Phạm Văn Trình không đi tranh biện với ông, chỉ nói qua với ông một số chuyện cổ kim cũng như chuyện sống chết, được mất.
66893	Phạm vi bán kính của chúng từ 38,000 km như vành đai 1986U2R/ζ tới khoảng 98,000 km như vành đai μ. Các dải bụi mờ và các vòng cung không hoàn toàn có thể tồn tại giữa các vành đai chính.
66894	Phạm vi cao độ của loài này được ước tính từ các dữ liệu bản đồ là nằm trong khoảng 300 đến 800 m. Nó ra hoa và tạo quả vào tháng 7-10.
66895	Phạm vi chuyển động của nó lớn hơn nhiều lần chiều dài mở rộng của các thành phần chấp hành của nó.
66896	Phạm vi của nó kéo dài từ Biển Đỏ và Đông Phi ở phía đông đến quần đảo Tuamotu ở Polynesia thuộc Pháp ở phía tây, và từ miền nam Nhật Bản ở phía Bắc tới miền bắc Australia và New Caledonia.
66897	Phạm vi đường kính của chúng từ 472 km như Miranda tới 1578 km như Titania.
66898	Phạm vi hoạt động của các chất dẫn truyền thần kinh diễn ra bên ngoài synap được gọi là quá trình truyền dẫn ngoại dịch.
66899	Phạm vi hoạt động của PSC Tupolev gồm phát triển, chế tạo và sửa chữa các sản phẩm hàng không dân dụng và quân sự như máy bay và các hệ thống vũ khí.
66900	Phạm vi hoạt động IL-78 là 7300 km trong khi đối thủ có phạm vi hoạt động hơn gấp đôi, tới 14.800 km.
66901	Phạm vi hoạt động nghiên cứu của LIRMM là khá lớn, từ thiết kế mạch, mô hình hóa các hệ thống địa lý phức tạp, nghiên cứu thuật toán, sinh học máy tính, giao diện người-máy tính, và robot.
66902	Phạm vi không bao gồm vùng núi hay đồng cỏ ôn đới.
66903	; phạm vi không dây là 30 đến 100 feet; nhiều người dùng có thể chơi một số trò chơi nhiều người chơi nhất định với một thẻ DS bằng DS Download Play.
66904	Phạm vi kích thước của con trưởng thành có chiều dài từ 1–5 mm (0,04–0,2 in).
66905	Phạm vi lịch sử của tuần lộc rừng phương bắc bao phủ hơn một nửa số rừng ngày nay của Canada, trải dài từ Alaska đến Newfoundland và Labrador và xa hơn nữa về phía nam cũng như New England, Idaho, và Washington.
66906	Phạm vi miêu tả trực tiếp trong tác phẩm rất đa dạng, có thể là chuyện con người, thú vật, cây cỏ, chim muông, đồ vật, thần tiên, ma quái, chuyện quá khứ và chuyện viễn tưởng v.v.
66907	Phạm vi nghiên cứu khoa học được thực hiện bởi trường đại học trong việc giải quyết các vấn đề của nghiên cứu y học và lâm sàng cơ bản.
66908	Phạm vi nội thất của nhà thờ 112,5 x 41 mét.
66909	Phạm vi phân bố bản địa là vùng núi giữa khoảng 2000 m đến 3750 m của đại lục New Guinea trên khắp cả khu Indonesia và phần Papua New Guinea của hòn đảo.
66910	Phạm vi phân chia hành tính của tỉnh Phúc Kiến Đài Loan năm 1894, màu đen là vùng dất thổ dân chưa khống chế, màu xám là phạm vi được tuyên bố của châu trực thuộc Đài Đông.
66911	Phạm vi sinh sản của các chủng chính.
66912	Phạm vi tiếp cận (reach) có thể là một phép đo chính xác hơn so với số lượng người theo dõi, vì không phải tất cả những người theo dõi của bạn sẽ nhìn thấy tất cả nội dung của bạn.
66913	Phạm vi trinh sát tối đa 150 km, radar này có khả năng phát hiện mục tiêu bay ở độ cao dưới 100m từ khoảng cách tới 55 km.
66914	Phạm Yến Vân tuy yêu Dịch Liên Khải nhưng lại kết hôn với anh trai của Khải là Dịch Liên Thận.
66915	Phần 1 của Đạo luật Cộng hòa 7908, cho phép các hoạt động phát sóng của ABS-CBN Covergence, tuyên bố rằng: Từ đó, nó được cấp nhượng quyền để xây dựng, vận hành và bảo trì, cho mục đích thương mại.
66916	Phần 1 của phim kể về câu chuyện của Cao Thanh Lâm, con trai của Thứ trưởng Cao Đức Cẩm.
66917	Phần 1 được phát sóng từ ngày 16 tháng 10 năm 2000 đến ngày 13 tháng 9 năm 2004.
66918	Phần 2, do bị Shinou điều khiển, Wolf đã phá hỏng buổi lễ phong ấn Soushu và bị Shinou lấy đi trái tim, nhờ Yuuri cậu đã sống lại.
66919	Phần 2 kể về đàn chó con của Balto và Jenna, nhân vật chính là Aleu với hành trình khám phá dòng máu sói trong huyết quản cô bé.
66920	Phần 2 là những sáng tác mới như Linh hồn và thể xác, Con ma, Nhắm mắt, Cậu ấm.
66921	Phần 3 của phim cũng đã được lên kế hoạch sản xuất.
66922	Phần 3 gồm 23 tập, bắt đầu từ 04/10/2006 ở Mỹ và Canada.
66923	Phần 3 "Wings of Change" (Đôi cánh của sự đổi thay) phát hành năm 2004.
66924	Phần 50 m (160 ft) trên đỉnh của sông băng khá cứng vì chúng chịu áp suất thấp.
66925	Phần 5 kết thúc.
66926	Phần 7 nó đã bị đốt dưới tay của bọn Tử thần thực tử.
66927	Phần âm nhạc được sáng tác và phối bởi Solar Fields.
66928	Phần âm nhạc trong "Let It Go" được mix với bản acapella "Addicted to You" (Avicii by Avicii).
66929	Phần ảnh bìa là hình chụp tay bass Paul Simonon đang đập chiếc Fender Precision Bass trên sân khấu The Palladium ở New York ngày 21 tháng 9 năm 1979 trong tour diễn tại Mỹ lần thứ năm của The Clash Green 2003, pp.
66930	Phản ảnh mức độ tác động giữa các cá thể trong lâm phần.
66931	Phản ánh ước mơ về một cuộc sống đủ ăn, đủ mặc, xua đi cái nghèo cái đói.
66932	Phần ba của tác phẩm vẫn chưa được công bố cho đến năm 1967.
66933	Phần bài hát này mang tính thời cuộc cao.
66934	Phần bầu nhụy, nơi tạo ra thể giao tử cái sau đó sẽ phát triển thành quả và bao lấy hạt.
66935	Phần bẹ lá phát triển xung quanh và bảo vệ nó.
66936	Phần bia mộ của bà khắc dòng chữ Nguyễn Thị Rịa tiên nương.
66937	Phần bìa thiết kế tối giản của Album trắng hoàn toàn đối lập với sự phức tạp và đa dạng của phần nội dung âm nhạc, điển hình là ca khúc "
66938	Phản biện chính được nâng cao hòng cứu vãn ETH là những chiếc đĩa bay đã được nhìn thấy trước khi câu chuyện của Kenneth Arnold xuất hiện trêng trang nhất các báo và chuyện này không thể được định hình bởi tin đồn.
66939	Phân biệt đối xử dựa trên xu hướng tính dục và bản dạng giới bị cấm ở San Marino.
66940	Phân biệt trần thuật nghệ thuật và trần thuật phi văn học là một vấn đề lớn trong lí luận văn học.
66941	Phân bố các ngôn ngữ Papua, màu đỏ.
66942	Phân bố chủ yếu tập trung các xã: A Lù, A Mú Sung, Trịnh Tường, Nậm Chạc.
66943	Phân bò còn được sử dụng làm nhiên liệu đốt.
66944	Phân bổ còn lại có thể dựa trên biên độ thị trường bên ngoài hoặc ước tính dựa trên chi phí vốn hóa.
66945	Phân bổ của cộng đồng người sử dụng ngôn ngữ Slav ở Florina và Aridaia (1993).
66946	Phân bố độ tuổi của cư dân sinh sống trong huyện là 29,80% dưới độ tuổi 18, 10,70% từ 18 đến 24, 34,10% từ 25 đến 44, 17,60% từ 45 đến 64, và 7,70% người có độ tuổi 65 tuổi hay già hơn.
66947	Phân bổ ghế theo khu vực bầu cửSau ngày 26 tháng 3 năm 2018, Bộ Nội vụ và Đô thị đã thông báo 77 danh sách với 583 ứng cử viên, được đăng ký.
66948	Phan Bội Châu tìm vào bản doanh Yên Thế vào tháng 8 năm Quý Mão (1903).
66949	Phần bồi thường do Tòa án quy định có thể gồm cả tiền lẫn hiện vật không phải là tiền.
66950	Phân bố khá tập trung ở các xã: Hòa Phú, Vĩnh Công, Hiệp Thạnh, Dương Xuân Hội, Long Trì, An Lục Long và thị trấn Tầm Vu.
66951	Phân bố khối lượng so với thời kỳ quỹ đạo cho các hành tinh có khối lượng đo được.
66952	Phân bố: Khu vực Kimberley, miền tây Australia.
66953	Phân bố kính VLBA.
66954	Phấn bố lông cơ thể ở nam và nữ (ngoại trừ nách và đầu).
66955	Phân bố: Miền bắc Thái Lan.
66956	Phân bố ở vùng có địa hình cao thuộc xã Trung Thành, thị trấn Vũng Liêm và một phần ít ở Trung Ngãi.
66957	Phân bố: Quảng Tây (Trung Quốc).
66958	Phân bộ quân không trực thuộc một Tập đoàn quân, do đó nó nên được hiểu như là một tập đoàn quân nhỏ.
66959	Phân bố: Quý Châu, Hồ Bắc, Hồ Nam, Tứ Xuyên (Trung Quốc).
66960	Phân bộ Suina (lợn, lợn cỏ pêcari và hà mã?) vẫn duy trì 4 ngón, có các răng hàm đơn giản hơn, chân ngắn và các răng nanh thường là to lớn và có hình dáng giống như ngà voi.
66961	Phân bố tại đông bắc Tanzania.
66962	Phân bố tại đông nam Brasil, Paraguay, Argentina, đông Bolivia.
66963	Phân bố tại khu vực liên Kavkaz, Syria, Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ (Tiểu Á), Iran, Afghanistan, miền tây Himalaya và các dãy núi Pamir-Alai và Thiên Sơn, trong quá khứ có lẽ cũng có ở Israel.
66964	Phân bố tại khu vực nhiệt đới Nam Mỹ, từ Colombia và Venezuela tới Argentina.
66965	Phân bố tại tây và nam Trung Quốc, Myanma, Thái Lan, Malaya, Việt Nam, Philippines, các đảo thuộc Đại và Tiểu Sunda xa tới đảo Flores.
66966	Phân bố tại vùng nhiệt đới châu Mỹ, và từ New Guinea tới New Caledonia.
66967	Phân bố: Tây Ấn Độ.
66968	Phấn bột có thể trong suốt hoặc có màu và thường được đóng gói trong hũ.
66969	Phân bố: Thái Lan, Malaysia.
66970	Phân bố trên địa hình trung bình ở phường Lợi Bình Nhơn, xã Hướng Thọ Phú và dọc sông Vàm Cỏ Tây.
66971	Phân bổ trên facebook.
66972	Phân bố: Tứ Xuyên (Trung Quốc).
66973	Phân bố và môi trường sống: Loài khỉ này có nguồn gốc ở tây bắc Nam Mỹ, phân bố của nó bao gồm vùng Amazon tây của Brazil, và một phần phía đông của Amazon của Peru, và có lẽ phía bắc Bolivia.
66974	Phần bức tường gạch bao quang chùa đã đổ nát nhưng đã được trùng tu, các bức tượng Phật trải dài thẳng tắp và được khoác lên những mảnh áo vàng khiến cho chùa thêm phần linh thiêng.
66975	Phần B và C cấm thành lập lực lượng dân quân ngoài khuôn khổ lực lượng vũ trang và cấm nhân viên lực lượng vũ trang đứng ra làm văn phòng chính trị hoặc vận động tranh cử cho các ứng cử viên chính trị.
66976	Phần cánh gần với thân của nó nhất có màu đen hẳn.
66977	Phân cảnh này sử dụng hiệu ứng 3D Mapping để tạo nên hình ảnh chân thực nhất trên mặt hồ cũng chính là sân khấu của vở diễn.
66978	Phân cành ngang.
66979	Phân cảnh sau Shriv đi cùng với Lando đến nơi giam giữ cả hai và anh ta nghi rằng cô ta là gián điệp của Đế Chế, và Iden nói rằng cô đã kể hết mọi thông tin mà Phiến quân cần.
66980	Phần cấu trúc cao chót vót ở bên trái là khung giàn giáo được dựng lên trên một giếng đào.
66981	Phan Châu Trinh cuối cùng nhận thấy thực dân Pháp không chấp nhận bất cứ một sự cải cách nào có lợi cho nhân dân Việt Nam, tư tưởng của ông có sự thay đổi.
66982	Phân chia dưới đây lấy theo kết quả của Gentian Research Network.
66983	Phân chia này liên quan đến thảm thực vật đặc trưng cho khu vực và các yếu tố địa lý, lịch sử hình thành nên nó.
66984	Phần chiều dài của váy có thể được ném qua vai trái và được sử dụng như một chiếc áo choàng hoặc được buộc chặt vào thắt lưng.
66985	Phân chi này được Wells & Wellington miêu tả năm 1985 (như một chi mới) nhưng đã không được công nhận cho tới gần đây khi người ta chỉ ra rằng tên gọi này là hợp lệ.
66986	Phần chính của công trình là nhà nguyện được lấy theo mặt bằng nhà dài của người Êđê, các khu vực khác như nhà khách, quản lý, nhà ở và sinh hoạt được đấu nối về 2 bên của nhà nguyện.
66987	Phần chính của vịnh Kvarner nằm giữa đất liền của Croatia, đảo Cres và đảo Krk.
66988	Phần chỉnh quả là tốt, song có vẻ James còn chưa làm hết sức.
66989	Phần chơi chiến dịch kể lại lịch sử các cuộc tranh chấp, xung đột giữa các phe kể trên tại miền Viễn Tây.
66990	Phần chơi mạng của game là điểm mạnh, game hỗ trợ mục chơi mạng thông qua phương thức kết nối IPX, TCP/IP, Modem hoặc kết nối cáp Serial.
66991	Phần chơi này được dùng Northern Light Blade.
66992	Phần Chướng ngại vật yêu cầu 1 thành viên trong đội đi lên đỉnh dốc và đu dây xuống tới địa điểm chứa chỉ dẫn tiếp theo.
66993	Phần chủ yếu của nó là sa mạc Taklamakan, với diện tích chứa toàn cát là trên 270.000 km² (105.000 dặm vuông Anh).
66994	Phàn Cơ chủ động khuyên can, nhưng Trang vương vẫn chứng nào tật nấy, và Phàn Cơ quyết định cự tuyệt không ăn thịt thú rừng.
66995	Phân có hàm lượng K2O: 20 – 30%; MgO: 5 – 7%; S: 16 – 22%.
66996	Phấn côn được dùng để che đôi mắt, cả đàn ông lẫn phụ nữ đều tin rằng chúng sẽ xua đuổi ma quỷ và bảo vệ linh hồn.
66997	Phần còn lại của câu chuyện đi theo những cuộc phiêu lưu của những nhân vật chính trên chiếc tàu đó - chiếc tàu ngầm, chiếc Nautilus - được xây dựng bí mật và giờ đây đi lang thang khắp vùng biển không có bất kỳ chính phủ nào.
66998	Phần còn lại của chương trình đã được thực hiện sau đó trong tập sau với ba thí sinh còn lại.
66999	Phần còn lại của ghế đã được Đảng Cộng sản Bulgaria, đảng chính trị lớn thứ hai của nước này và là người duy nhất có ý nghĩa quan trọng (có hàng tá đảng nhỏ, nhưng họ không đại diện Quốc hội hay bất kỳ ý nghĩa thực sự nào).
67000	Phần còn lại của nó đã được tìm thấy ở Úc và Bắc Mỹ, đặc biệt là ở Utah.
67001	Phần còn lại của nó nằm trên mũi đất, bao quanh ba mặt của biển.
67002	Phần còn lại của Samarra thời tiền sử được khai quật lần đầu tiên từ năm 1911 đến 1914 bởi nhà khảo cổ học người Đức Ernst Herzfeld, và nó được xếp loại vào Văn hóa Samarra.
67003	Phần còn lại của sơn hệ này chứa nhiều dãy núi nhỏ, bao gồm Koh-e Baba, Salang, Koh-e Paghman, Spin Ghar (còn gọi là Đông Safid Koh), dãy núi Suleiman, Siah Koh, Koh-e Khwaja Mohammad và Selseleh-e Band-e Turkestan.
67004	Phần còn lại của thực vật hai lá mầm (
67005	Phần còn lại của video là những cảnh cũ chiếu xen kẽ một cách ngẫu nhiên.
67006	Phần còn lại của xã Tân Hòa được sáp nhập vào xã Tân Thuận thành một xã lấy tên là xã Tân Hòa.
67007	Phần còn lại để cho hậu thế viết thêm."
67008	Phần còn lại là biển Andaman bao quanh.
67009	Phần còn lại lấy từ tiền tiết kiệm $3.300 của cô.
67010	Phần còn lại phía lưng, cánh và đuôi xám đen nhạt có vằn trắng ở ngực có dải đen đôi khi lẫm màu hung.
67011	Phần có thể chơi đầu tiên của phiên bản PlayStation diễn ra tại Stronghold sau khi Drake bị loài Shambler có thứ hạng thấp hơn cả undead bắt giữ.
67012	Phần cốt truyện và nhân vật được thay đổi rất nhiều trong quá trình chuẩn bị.
67013	Phần của hai quốc kỳ được nối thành một để cho rằng Hawaii không sẽ bị tiếp quản.
67014	Phần cuối của tinh nang được gấp nếp bất thường, không nhẵn như hầu các các loài oryzomyines khác.
67015	Phần cuối cùng của giai đoạn này của dự án đến ngã ba Puławska đã được mở vào cuối tháng 9 năm 2013.
67016	Phần đăng nhập đặt ở phía trên bên phải của trang chủ Facebook, đối với ai chưa có tài khoản sẽ trông thấy trực tiếp mẫu đăng ký bên dưới.
67017	Phần đất đai thuộc địa ban đầu mà người Beti là một trong số đó là thuộc địa Kamerun của Đức vào năm 1884.
67018	Phần đất này thực tế là đất tranh chấp.
67019	Phần đất ngoài đường vành đai 4 của xã Sông Trầu sẽ phát triển kinh tế chăn nuôi, công nghiệp nhẹ, nông nghiệp cung cấp cho các khu đô thị.
67020	Phần đầu đạn mới ra khỏi nòng của APDS-FS, thanh xuyên KE đang bỏ guốc Sabot.
67021	Phấn đấu GDP bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 12.000 USD.
67022	Phần đầu là đủ cho nhiều áp dụng.
67023	Phần đầu Nội thiên gồm 2 thiên "Lục gia" và "Nhị thể" tổng kết lịch sử cổ đại Trung Quốc theo những sử liệu và thể loại thư tịch lịch sử trước thời Đường.
67024	Phần đầu tiên của dự án, ra mắt vào năm 2016, đã đặt một nghiên cứu khí và vệ tinh truyền thông theo dõi quỹ đạo sao Hỏa và phát hành một tàu khu vực thử nghiệm cố định (bị rơi).
67025	Phần đầu tiên là PE, mã ISO 3166-1 alpha-2 của Peru.
67026	Phần đầu tiên liên quan đến một chiến dịch tiếp thị nhằm thách thức Nintendo và nhấn mạnh trải nghiệm trò chơi điện tử chân thật hơn trên Genesis, tóm tắt bằng các khẩu hiệu bao gồm "Genesis làm những gì Nintendo không làm".
67027	Phần đầu tiên mô tả câu chuyện của thái tử Lee Chang (
67028	Phần đầu và một nửa phía trước của cơ thể có màu vàng, mờ dần đến olive xám ở phía sau.
67029	Phần diềm mái (frieze) này được phân chia thành các tấm giữa (metoph) và các tấm khắc 3 nét (triglyph).
67030	Phần diện tích này có ý nghĩa là thước đo cho khả năng phận biệt (discrimination) tốt hay xấu.
67031	Phan Đình Tân là tác giả của nhiều công trình và khoảng trên 30 bài báo chuyên đề.
67032	Phân định với sự lưu tâm tới vài họ và phân họ khác đã được đề xuất đòi hỏi sự nghiên cứu kỹ lưỡng.
67033	Phán Doãn Hán Thành phủ, Tả Doãn, Hữu Doãn và Lưu thủ tứ đô trực thuộc Đông ban.
67034	Phần độc tấu violin thường được biểu diễn bởi nhạc trưởng tại sân khấu opera, hoặc bởi nghệ sĩ độc tấu đứng trước dàn nhạc trong sân khấu hòa nhạc.
67035	Phản đối quan điểm Chính phủ kiến lập liên hệ chính trị với chủ nghĩa dân tộc, Đảng Bảo thủ và ngược lại.
67036	Phần đông dân chúng thích viếng thăm Cung lại không thể làm vậy vì ngày duy nhất mà họ có thể rảnh khỏi công việc làm là ngày Chủ nhật nhưng Chủ nhật lại là ngày Cung đóng cửa.
67037	Phần đông ngựa của ông nuôi đều chọn giống rất kỹ lưỡng và nuôi dưỡng rất công phu nên được hào kiệt các nơi tìm đến để mua.
67038	Phần dùng chung có thể là Phòng họp, lễ tân, khu tiếp khách.
67039	Phần dưới 3 bệ tượng Hộ pháp, Thượng phẩm, Thượng sanh là 5 bậc thềm hình bán nguyệt, gọi là Ngũ Lôi Đài, dành cho Thập nhị Thời Quân Hiệp Thiên Đài đứng chầu lễ Đức Chí Tôn.
67040	Phần đuôi con tàu cũng chịu đựng nhiều cú bắn trúng, làm nặng thêm những hư hại do trúng ngư lôi.
67041	Phần dưới của cột được bao quanh bởi bốn tấm đồng thau đúc với danh sách 43 trận đánh quan trọng nhất trong lịch sử của kỵ binh Ba Lan.
67042	Phần dưới của tượng là cột cầu, có thang bắc xuống bờ sông.
67043	Phần dưới cùng của tay cầm đại diện cho thị tộc cụ thể và được trang trí với đá và vỏ sò.
67044	Phần đuôi xe cũng được thiết kế lại với cụm đèn hậu dẹt và bè sang hai bên.
67045	Phần duy nhất còn lại của huy hiệu ban đầu là thanh kiếm và khiên.
67046	Phần finally là không bắt buộc.
67047	Phần giới thiệu hai nhân vật mới là Harmony và Sugar nhận được khen ngợi từ giới phê bình.
67048	Phần giống như quả, trong đó các loài nấm đất là thông thường nhất, trên thực tế chỉ là các cấu trúc sinh sản của nấm.
67049	Phang Khon là một thị trấn (thesaban tambon) nằm trên một phần của tambon Phang Khon.
67050	Phango mất năm 1998, 69 tuổi, ở London.
67051	Phần haiden hầu như không bị hư hại đã được sử dụng cho việc luyện tập aikido trong khi dojo không thể sử dụng.
67052	Phần hạ lưu của thung lũng Awash là ngôi nhà truyền thống của Người Afar.
67053	Phân hạm đội tàu ngầm số 2 do hạm trưởng Imaizumi Kijiro chỉ huy gồm tàu ngầm I-10 thuộc lớp Kiểu A, các tàu ngầm I-21 và I-23 thuộc phân lớp I-15, Kiểu B1.
67054	Phân hiệu trực thuộc Ban Tổ chức của Chính phủ, đặt tại địa điểm Học viện Quốc gia Hành chính của nguỵ quyền Sài Gòn cũ, số 10 đường 3-2, quận 10, TP.
67055	Phần hiệu ứng hình ảnh do mười nghệ sĩ phát triển, nhằm mở rộng hoặc bổ sung thêm các cảnh cháy nổ, máu me và súng đạn.
67056	Phần hình ảnh và phát triển nhân vật của phim nhận được nhiều lời khen ngợi, tuy nhiên những chi tiết quá giống với các loạt phim Gundam đi trước cũng làm dấy lên nhiều so sánh và chỉ trích trong cộng đồng người hâm mộ.
67057	Phần hòa âm những bài hát là chiếc áo vừa vặn, và là "lò xo" tung hứng đến từng nhịp, từng chữ mà Vũ Cát Tường đã hát.
67058	Phấn hoa được sản xuất dồi dào và sự phân bố của nó đã được hiểu rõ.
67059	Phan Hoàng Nhiễu mở mang lập ấp đầu tiên ở làng Nhân Lý.
67060	Phần hoạt họa được thực hiện bởi Lerche và do Egg Firm sản xuất.
67061	Phân họ Corydoradinae gồm hơn 90% số loài của Callichthyidae, với chừng 170 loài.
67062	Phần hội chủ yếu là bơi thuyền.
67063	Phần hội còn có phần thi hát ca trù, loại hình dân ca liên quan nhiều đến Nguyễn Công Trứ.
67064	Phân hội Trại Hợp bạn hỗ trợ các trại họp bạn quốc gia và trại họp bạn thế giới.
67065	Phản hồi từ những nhà phê bình khá khả quan; dù giọng hát yếu ớt của Duff bị lưu ý, nhưng album được khen ngợi về phần sáng tác và hướng âm nhạc mới của cô.
67066	Phân họ Thủy vu (
67067	Phân họ Vịt biển (
67068	Phanh tái sinh tạo ngược lại dòng điện lên mạng lưới để có thể dùng được vào mục đích khác.
67069	” Phan Huy Lê (chủ biên).
67070	Phanias flavostriatus được Frederick Octavius Pickard-Cambridge miêu tả năm 1901.
67071	Phần III: Tia lửa hy vọng.
67072	Phần III (古劍幽靈; "dịch: Cổ Kiếm U linh") được chuyển thể từ câu chuyện Kim Sinh Sắc (金生色).
67073	Phần I: Phía Tây.
67074	Phần IV: Cuộc chiến chống Liên Xô.
67075	Phần IV (狐仙報恩; dịch.
67076	Phần Kanune Rayah, hay "Luật Rayah" của ông đã điều chỉnh lại các khoản thuế đánh lên các rayah đồng thời cải thiện địa vị xã hội của họ.
67077	Phần kết mới của bộ phim đã được thay đổi một cách đáng ngạc nhiên.
67078	Phần khác được chuyển thành nhiệt và bị mất.
67079	Phản kháng, hàng ngàn giáo dân phá đổ bức tường và rước tượng thánh giá vào khu đất.
67080	Phan Khoang bắt đầu và kết thúc sớm hơn một ngày (Trung Quốc sử lược, tr.428).
67081	Phần khung trên thân súng có thể gắn thêm ống ngắm hay hệ thống nhì trong đêm.
67082	Phan Kích Nam phải làm theo lệnh của Trần Tấn Nghĩa.
67083	Phần lamen của nấm phân bố đều, có màu trắng và theo thời gian dần chuyển thành màu nâu (do sự hình thành bào tử nấm màu nâu).
67084	Phan ( ) là một huyện (‘‘
67085	Phần lãnh thổ phía Bắc của Sudan thuộc Vương quốc Nubia cổ xưa.
67086	Phần lead này có sự xuất hiện của tiếng guitar, thông thường chơi dựa theo một nốt duy nhất hoặc đánh hai nốt cùng một lúc.
67087	Phần liệt kê tác phẩm, căn cứ theo quyển Hàn Mặc Tử- Hương thơm và mật đắng, do Trần Thị Huyền Trang biên soạn.
67088	Phân loại ảnh hưởng đến chi phí vì nó thúc đẩy quyết định hàng tồn kho.
67089	Phân loại an toàn chất làm lạnh ASHRAE có thể được sử dụng như là một chỉ số về mức độ nguy hiểm của chất lỏng.
67090	Phân loại bên dưới là phân loại của Krishnamurti.
67091	Phân loại chỉ định (A. baerii baerii) chiếm 80% của tất cả cá tầm Siberi và sống ở sông Ob và các chi lưu của nó.
67092	Phân loài chỉ định có phần bụng thứ 3 và thứ 4 màu đỏ tươi.
67093	Phân loài cristatus là khác biệt nhất.
67094	Phân loài đầu được Gould mô tả năm 1867 và phân loài sau được Matthews mô tả vào năm 1912.
67095	Phân loài M. d. decemlineata sống ở rừng khô rụng lá, trong khi M. d. lineata được cho là sinh sống ở rừng gai phía nam khu vực phân bố của chúng.
67096	Phân loài này cũng được tìm thấy ở Idaho, Utah và Nevada.
67097	Phân loại thay đổi theo sự phát sinh loài được tác giả ưa thích và cho dù họ sử dụng một gốc dựa trên phân loại hoặc dựa trên chia nút.
67098	Phân loại và thuật ngữ.
67099	Phần lời bài hát được sáng tác bởi tác giả của bộ truyện The Hunger Games, Suzanne Collins và được chính thức xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết Húng nhại.
67100	Phần lời của dân ca Cao Lan thường là những bài thơ theo thể thất ngôn tứ tuyệt (bốn câu thành một bài, mỗi câu 7 chữ).
67101	Phần lõi của kim tự tháp được làm từ gạch bùn.
67102	Phần lõi được bao phủ bởi một lớp vỏ ngoài bằng đá vôi Tura mịn, ngày nay đã mất.
67103	Phần lớn bài hát đều nhận được những lời khen rất tích cực Hollywood Reporter.
67104	Phần lớn bị cướp khi một đoàn tàu Anh trên đường đến Halifax bị chìm ngoài khơi Prospect do bị bão.
67105	Phần lớn bộ phim bắt đầu được lên lịch quay từ năm 1999.
67106	Phần lớn bộ phim tập trung vào các cảnh thảm họa zombie bùng nổ và các cuộc tấn công diễn ra tại bệnh viện ở Colorado.
67107	Phần lớn bò sát thiếu vòm miệng thứ cấp, nghĩa là chúng phải nín thở khi nuốt thức ăn.
67108	Phần lớn các bài viết của Lokko chứa các chủ đề về bản sắc văn hóa và chủng tộc.
67109	Phần lớn các ca khúc được thực hiện bởi ban nhạc Subdigitals, hai ca khúc cuối là "Break Away" và "A World Without Danger" được thực hiện bởi Debra Reynolds và Noam Kaniel.
67110	Phần lớn các cảnh được quay ở tốc độ cao, từ 50 tới 150 khung hình/giây (tốc độ bình thường là 24 khung hình/giây).
67111	Phần lớn các chất thơm tổng hợp trên thế giới được tạo ra bởi một số rất ít công ty.
67112	Phần lớn các chiêu thức đặc trưng cũng ở trong bài quyền này.
67113	Phần lớn các chi tiết và tổ hợp của xe tăng được sản xuất tại Hàn Quốc theo giấy phép của các công ty Mỹ, Đức, Pháp, Canada.
67114	Phần lớn các con sông thuộc lưu vực sông Ob, nhiều sông trong số đó trong số họ rơi vào các hồ chết.
67115	Phần lớn các cực quang có màu vàng ánh lục nhưng đôi khi các tia cao sẽ có màu đỏ ở đỉnh và dọc theo gờ thấp của chúng.
67116	Phần lớn các cuộc chiến lớn nhỏ đều có sự tham gia của quân Tây Sơn.
67117	Phần lớn các dự đoán về suy giảm sự đa dạng sinh học được dựa trên các mẫu nơi sinh sống của các loài, với giả thuyết cho rằng rừng suy giảm cũng sẽ dẫn đến suy giảm sự đa dạng của hệ sinh thái.
67118	Phần lớn các game đều đưa ra các khó khăn cần phải vượt qua, do vậy các thể loại game có thể định nghĩa bằng việc hoàn tất các trở ngại thông qua các cách cơ bản tương tự.
67119	Phần lớn các gò mộ hoàng tộc có niên đại từ thế kỷ 4 TCN trở đi.
67120	Phần lớn các loài cá da phiến là động vật săn mồi, trong đó nhiều loài sống ở hay gần đáy.
67121	Phần lớn các loài có bộ lông ánh xanh lục hay ánh nâu ở phần lưng và màu trắng nhạt hay hơi vàng ở phần bụng.
67122	Phần lớn các loài có tập tính chiếm lĩnh lãnh thổ quanh năm.
67123	Phần lớn các loài đều có kích thước nhỏ từ 4 đến 15 cm.
67124	Phần lớn các loài là đơn bào, và được chia ra thành 2 ngăn tách biệt nối với nhau bằng một cầu nối hẹp.
67125	Phần lớn các loài săn mồi phía trên các vùng nông thôn thưa thớt cây cối/dân cư hay gần mặt nước.
67126	Phần lớn các loài Stapeliads thụ phấn nhờ côn trùng là ruồi nhặng, do chúng bị thu hút bởi mùi giống như phân hay thịt thối tỏa ra từ các bông hoa.
67127	Phần lớn các loài tôm di cư theo chiều đứng hàng ngày, do đó cung cấp thực phẩm cho những con vật săn mồi gần mặt nước về đêm và ở vùng nước sâu hơn vào ban ngày.
67128	Phần lớn các mỏ dầu khí nằm ngoài khơi gần Bintulu và Miri tại bồn Balingian, bồn Baram, và quanh cụm bãi cạn Luconia.
67129	Phần lớn các món ăn tạo nên ẩm thực H'Mông không thực sự độc đáo cho cộng đồng người H'Mông mà là pha trộn các món ăn được tìm thấy trong các quốc gia mà người Hmong lưu trú.
67130	Phần lớn các nhà hàng ở Windhoek, Walvis Bay và Swakopmund đều có món này.
67131	Phần lớn các nhà máy này là vừa và nhỏ sản xuất hàng trang trí nhà cửa và vật liệu xây dựng.
67132	Phần lớn các rạn san hô hiện đại được hình thành từ các loài scleractinia.
67133	Phần lớn các sư đoàn chỉ còn lại không quá 50% quân số theo biên chế thời chiến.
67134	Phần lớn các tác dụng phụ ở đường tiêu hóa xảy ra sớm trong quá trình điều trị và giảm dần theo thời gian khi tiếp tục dùng thuốc.
67135	Phần lớn các tác phẩm của bà chưa được phát hành chính thức bằng tiếng Anh.
67136	Phần lớn các tài liệu và ở đền Vua Đinh -
67137	Phần lớn các thị trưởng và các hội đồng thành phố được bầu ra với hầu như tất cả các ghế đều thuộc đảng của Tổng thống.
67138	Phần lớn các toà nhà hiện tại của Amber được bắt đầu hoặc mở rộng dưới thời trị vì của Raja Man Singh I vào những năm 1600.
67139	Phần lớn các trường hợp tích cực ở các khu vực khác truy nguyên từ hai cụm này.
67140	Phần lớn các trường phổ thông toàn diện ở Hồng Kông thuộc trong ba dạng sau: trường công (ít), trường được trợ cấp và trường tư.
67141	Phần lớn các tư tưởng chính trị, tư tưởng nghệ thuật, khoa học và văn học đều xuất phát từ xã hội cổ đại.
67142	Phần lớn các vùng đất được cai quản bởi các vị phó vương đố kị và không đáng tin cậy và là nơi sinh sống của các đối tượng bất mãn và nổi loạn, như Khabash tại Ai Cập.
67143	Phần lớn các xưởng chế súng đạn, như Xưởng Đại bác Hoàng gia Phổ, đã bị quân Liên minh phá đi.
67144	Phần lớn cảnh quan của vườn quốc gia do các sông băng hình thành nên.
67145	Phần lớn cao nguyên là đá sa thạch.
67146	Phần lớn cấu trúc của trung tâm lịch sử là các tòa nhà có từ thế kỷ 17 và được sử dụng các kỹ thuật xây dựng truyền thống.
67147	Phần lớn cây được buôn bán hiện nay được sản xuất ra bằng gieo trồng, với B. filifolia và B. liniflora là phổ biến nhất.
67148	Phần lớn chúng thường mang trang phục của quân đội Mỹ những năm từ 1941 đến 1960 với màu đại diện chủ yếu là màu xanh lá cây như phe Anh.
67149	Phần lớn công trình nghiên cứu của ông đều công bố trên tạp chí Nam Phong trước khi in thành sách.
67150	Phần lớn công việc của anh được thực hiện với sự hợp tác của chị dâu (dì của Dorothy Bleek, Lucy Lloyd).
67151	Phần lớn công việc lý thuyết trong vũ trụ học hiện nay bao gồm các phần mở rộng và cải tiến cho mô hình Big Bang cơ bản.
67152	Phần lớn cơ sở hạ tầng của thành phố đã bị phá hủy khi bà vắng mặt, bao gồm một số tòa nhà trường học nơi bà đã dạy, và cái chết quy mô lớn đã khiến vô số trẻ mồ côi.
67153	Phần lớn cuộc đời đầu tiên của cô được dành cho món đồ ăn của cha mẹ cô, nơi cô chơi với các chị em của mình và giả vờ xây nhà với những chiếc thùng Coca-Cola.
67154	Phần lớn cử tri được phát thẻ và ứng viên là hương lý đương chức và viên chức nhà nước.
67155	Phần lớn dân số di dời sống ở các khu vực Ciudad Bolívar, Kennedy, Usme và Bosa.
67156	Phần lớn dân số sống tại các trung tâm hành chính Berkåk và trong các làng Innset, Stamnan, Voll và Nerskogen.
67157	Phần lớn dãy này nằm trên địa bàn huyện Mae Sai, kéo dài về phía tây và phía tây nam của Pong Pha.
67158	Phần lớn diện tích Brasil nằm trong khoảng từ xích đạo cho đến đường chí tuyến nam.
67159	Phần lớn động lực sáng tác của bà đến từ nhu cầu kiếm sống của bản thân để giúp mẹ, một người cháu gái và hai con còn sống của mình.
67160	Phần lớn đông nam bộ (bao gồm Tasmania) có khí hậu ôn hòa.
67161	Phần lớn được thiết kế bởi kiến trúc sư George Basevi phát triển vào những năm 1820.
67162	Phần lớn giới phê bình đánh giá tốt về Mafia II.
67163	Phần lông trên cổ và vai trong như bờm.
67164	Phần lông trên đầu có thể dựng đứng thành một chỏm cao hình mào.
67165	Phần lớn hoạt động của sân bay này là hàng không tổng hợp.
67166	Phần lớn hòn đảo mở cho công chúng và bao gồm các vùng đất rừng và bãi cây cỏ thấp với nhiều chủng loại hoang dã cùng với quang cảnh đỉnh vách đá phía bên kia Bến cảng Poole và Hòn Purbeck.
67167	Phần lớn họ xuất thân từ tầng lớp quan lại quý tộc đang bị sa sút, không muốn nhìn thấy sự đổi thay của thời thế mà hoài vọng vị thế trước đây của gia đình, dòng tộc - Viện Sử học, sách đã dẫn.
67168	Phần lớn lãnh thổ đã lấy được trong năm 1718 (trừ Banat) đã bị chiếm lại.
67169	Phần lớn lãnh thổ ở phía bắc của Brasil là những vùng đất thấp được che phủ bởi rừng Amazon.
67170	Phần lớn lịch sử liên quan đến lý do tại sao người Mỹ nổi dậy vào những năm 1770 và đã ly khai thành công.
67171	Phần lớn lực lượng phòng thủ của Áo bị kẹt lại trong thị trấn, và đều bị quân Phổ vây bắt.
67172	Phần lớn muối tinh được sử dụng cho các mục đích công nghiệp, từ sản xuất bột giấy và giấy tới việc hãm màu trong công nghệ nhuộm vải hay trong sản xuất xà phòng và chất tẩy rửa và nó có một giá trị thương mại lớn.
67173	Phần lớn năng lượng vụ nổ giải phóng dưới bước sóng tia gamma, mặc dù các GRB cũng có độ sáng quang học cực kỳ lớn.
67174	Phần lớn ngành nông nghiệp là trồng cỏ nuôi gia súc, với số lượng hơn 25.000 con vào năm 2000.
67175	Phần lớn người Ambon đến từ bộ lạc Ambon, bộ lạc địa phương.
67176	Phần lớn người dân Đức ở đây sau năm 1945 đều đã di cư hoặc đã bị trục xuất.
67177	Phần lớn người Na Uy di chuyển đến Copenhagen để tìm việc làm, học đại học, hoặc tham gia Lực lượng Hoàng Gia.
67178	Phần lớn, như Seni, đã nhìn thấy đất nước của họ như là một nạn nhân của sự xâm lược của Nhật Bản.
67179	Phần lớn nơi trú ẩn đã tạm thời được lấy làm khu vực thi công đường vòng Trung Hoàn – Loan Tể (một phần của Tuyến đường 4) và một con đường dưới lòng đất.
67180	Phần lớn phố cổ ít người ở, dân cư tập trung ở vành đai phố mới bao quanh phố cổ.
67181	Phần lớn quân đoàn của Early trở lại nhập vào quân của tướng Lee đanh đánh ở Petersburg trong tháng 12. Early tiếp tục được chỉ huy một lực lượng nòng cốt.
67182	Phần lớn quân số của cụm quân đã bị đánh tan tại các cánh rừng trong khu vực Glusk.
67183	Phần lớn quỹ tương hỗ là "mở", có nghĩa là các nhà đầu tư có thể mua hoặc bán cổ phần quỹ tại thời điểm bất kỳ.
67184	Phần lớn sách giáo khoa và trang thiết bị dụng cụ học tập do Trung tâm Học liệu của Bộ Giáo dục sản xuất và cung cấp với sự giúp đỡ của một số cơ quan nước ngoài.
67185	Phần lớn số máy bay mang theo bị phá hủy.
67186	Phần lớn tác phẩm của bà được lấy cảm hứng từ văn học Fang nổi tiếng.
67187	Phần lớn tài sản của ông được để lại cho Quỹ Conrad N. Hilton được ông lập ra năm 1944.
67188	Phần lớn than của Ấn Độ đến từ Jharia.
67189	Phần lớn thành phố dưới mực nước biển ở độ cao -20 mét (mực nước sông Volga khoảng -26 mét, mùa lũ dâng lên đến -23 mét).
67190	Phần lớn thành phố Rôma đã bị kiểm soát bởi quân đội của theo Count Hugh Vermandois, anh trai của Vua Pháp.
67191	Phần lớn thời gian bà chỉ nằm trên giường, trên ghế dài trong khuê phòng hoặc ngoài hiên, tránh né những sự kiện xã hội mà bà chán ghét.
67192	Phần lớn thời gian bay của tên lửa đạn đạo diễn ra trong pha giữa.
67193	Phần lớn thời giờ trong game được dùng để huấn luyện nhân vật của người chơi và chiến đấu trong các đấu trường.
67194	Phần lớn thuyền trải bằng gỗ vàng tâm, mấy trải bằng gỗ dổi gỗ găng, tất cả đều sơn đen mài bóng cả hai mặt ngoài và trong thuyền, viền son tươi mạn thuyền.
67195	Phần lớn thủy tinh màu đỏ hiện đại được sản xuất dùng đồng, ít tốn kém hơn so với vàng và làm cho kính sáng hơn, màu đỏ có sắc thái đỏ son hơn.
67196	Phần lớn thủy tinh như thế này được sản xuất hàng loạt bằng các công nghệ khác nhau, nhưng đa phần các phòng thí nghiệm lớn cần rất nhiều các loại đồ thủy tinh khác nhau vì thế họ vẫn giữ ống thổi thủy tinh trong văn phòng.
67197	Phần lớn tội phạm kinh tế là những tư bản trốn thuế, lấy trộm tài sản công cộng và tham gia vào hối lộ.
67198	Phần lớn trắc vi kế có dạng thước cặp, tức là hai đầu đối diện được nối vào nhau bởi một khung.
67199	Phần lớn trong tổng số 12.000 cư dân Nevis là người gốc Phi.
67200	Phần lớn truyền thông quốc tế hoài nghi về viễn cảnh cho sự tồn tại của Singapore.
67201	Phần lớn việc khai quật và trùng tu các ngôi đền tại đây là do những nỗ lực của nhà khảo cổ học Domenico Lo Faso Pietrasanta (1783-1863) là công tước của Serradifalco từ năm 1809 đến 1812.
67202	Phần lót giày làm từ chất liệu tổng hợp.
67203	Phần lưng ở đốt ngực côn trùng gọi là notum.
67204	Phần lượng nước này trao đổi lẫn nhau cực kì chậm chạp, mỗi chu kì cần hàng chục năm thậm chí hàng ngàn năm trở lên.
67205	Phấn má bột nén đạt đến nhiều loại hoàn thiện, bao gồm mờ xỉn, lung linh và mịn bóng.
67206	Phần mái của một bệnh viện tạm được dùng để thay thế cho một bệnh viện cũ đã bị xé nát, yêu cầu bệnh nhân phải sơ tán ở đó.
67207	Phần mảnh vụn là các hạt có nhiều kích thước khác nhau, và thành phần khác nhau; còn xi măng là các hạt có kích thước nhỏ hơn cỡ hạt sét như xi măng sét, xi măng vôi hoặc xi măng silic.
67208	Phần máy khởi động được tô màu da cam.
67209	Phần mềm Bitcoin nguyên thủy với tên gọi là Bitcoin Core đã có nhiều phiên bản cạnh tranh (fork) để đề xuất giải quyết các vấn đề quản trị khác nhau và gây tranh cãi.
67210	Phần mềm độc lập cũng có thể được tải xuống thông qua PlayStation.
67211	Phần mềm dưới dạng ký quỹ dữ liệu dịch vụ là quá trình lưu giữ một bản sao dữ liệu ứng dụng phần mềm quan trọng với một bên thứ ba độc lập.
67212	Phần mềm Greeen Hill Intergrity -178B RTOS đã đạt được chứng chỉ loại này.
67213	Phần mềm mới cho phép Segway tự động chạy chậm và dừng khi năng lượng của pin nhiên liệu bắt đầu cạn.
67214	Phần mềm nằm trong hệ điều hành có thể tạo ra những vùng địa chỉ ảo nằm mở rộng khả năng lưu trữ vật lý của bộ nhớ và từ đó chương trình sẽ có nhiều bộ nhớ hơn thực tế máy tính có.
67215	Phần mềm nhận dạng khuôn mặt trước kia thường phải dựa trên một hình ảnh 2D với người cần nhận dạng gần như phải trực tiếp đối mặt với máy ảnh.
67216	Phần mềm thì không thể thấy được.
67217	Phần mềm trên sever quyết định những tài liệu học tập nào để phân phối, thu lượm kết quả và hiện thị quá trinh đến nhiệm vụ dạy học.
67218	Phần mềm vật lý cho Vita được phân phối trên một thẻ nhớ flash độc quyền có tên "Thẻ trò chơi PlayStation Vita".
67219	Phần mềm và trang web đã được Cunningham phát triển vào năm 1994 nhằm giúp việc trao đổi ý tưởng giữa các lập trình viên trở nên dễ dàng hơn.
67220	Phần mềm xử lý ngắt đếm chu kỳ, giây, v.v. Bằng cách này, nó có thể cung cấp toàn bộ đồng hồ và lịch.
67221	Phần mộ của bà và các đồng sự được thờ phụng tại chùa Pháp Vân ở quận Tân Phú của Thành phố Hồ Chí Minh.
67222	Phần mộ Lincoln trong Nghĩa trang Oak Ridge ở Springfield, Illinois, là nơi chôn cất Lincoln, vợ ông Mary cùng ba trong số bốn con trai của ông, Edward, William, và Thomas.
67223	Phần mõm ngắn và nhọn, có màu nâu.
67224	Phần mở rộng lớn gần đây nhất của S3 là 82.0 km đường về phía nam của Szczecin đến Gorzów Wlkp.
67225	Phần mở rộng này yêu cầu các tướng lĩnh chỉ huy ở các cấp cao, do vậy người ta đã nhanh chóng bổ nhiệm các chức vụ mà không quan tâm đến khả năng và năng lực của sĩ quan.
67226	Phần một của anime khá trung thành với nguyên tác, ngoại trừ việc thêm vào nhân vật Inouva cùng một số câu chuyện phụ khác.
67227	Phần Một: Phải làm gì trong Sprint này?
67228	Phần mũi tàu nằm trên bãi cát trắng ở độ sâu ; phần đuôi tàu đã bị loại bỏ tại vùng biển sâu khi được kéo đi từ cảng Grand đến cảng Marsamxett.
67229	Phần nào con ngựa cũng biểu trưng cho chu kỳ chuyển động của mặt trời, tức sự chiếu sáng, nguồn ánh sáng mang lại sự sống cho vạn vật, tiêu trừ những tai chứng, bệnh dịch.
67230	Phần này bao gồm 100 câu hỏi.
67231	Phân này bón thích hợp trên đất chua phèn.
67232	Phân này có mùi nước tiểu (mùi amôniac), vị mặn và hơi chua.
67233	Phần này còn được gọi là "Quantitative Reasoning".
67234	Phần này cũng nói về tình cảm của Miyazaki Nodoka đối với Negi, cũng như tình cảm tương tự của Asaye Yue, người bạn thân của Nodoka, với Negi.
67235	Phân này được sử dụng có hiệu quả trên đất cát nghèo, đất bạc màu.
67236	Phần này giới thiệu nhạc đề chính mà sẽ sử dụng ở các phần khác trong cả tập thơ.
67237	Phần này lấy hình ảnh của núi để nói về sự chờ đợi của Mẹ, chờ đợi chồng về, chờ đợi một cái gì đó tốt đẹp sẽ quay trở lại sau cơn binh lửa dằng dai.
67238	Phần này nằm ở giữa tàu và không thể nhìn thấy được từ bên ngoài.
67239	Phần này sẽ liên kết với reductase HMG-CoA khiến nó không có sẵn cho HMG-CoA.
67240	Phần này tập trung vào nhân vật Thích Thiên Võ và các cường nhân, mà sau này họ phát hiện ra mình chính là kiếp sau của các Võ Thần thời đại Bạch Võ Nam.
67241	Phan Ngọc Hiển viết nhiều bài kêu gọi đấu tranh thực thi công việc khai hoá dân trí.
67242	Phần người con trai út tên Trần Văn Khuê (hoặc Quê), khi quan quân đến bắt, chỉ mới 8 tuổi, nhưng nhờ dân làng đem ẩn giấu nên cũng thoát chết.
67243	Phần nhạc đệm và điệp khúc là dãy nốt F♯/B-C♯-A♯M7-Bmaj9, trong khi đó phần hát của Perry là dãy nốt D♯M7-C♯-F♯7-Bmaj9.
67244	Phần nhạc giao hưởng do David Hodges và David Campbell sắp xếp.
67245	Phần nhạc giúp cho ca từ truyền tải cảm giác tự do với tiếng guitar nặng kết hợp với cảm xúc chân thực, cùng với đó là âm lượng ngày càng lớn dần nhờ sự hỗ trợ từ tiếng trống của Sean Moore.
67246	Phần nhạc xướng hoàn toàn được soạn bởi Austin Wintory.
67247	Phân nhánh của các gia đình thương nhân giàu có ở vùng Bermuda chiếm ưu thế trong thương mại tại các cảng của khu vực.
67248	Phân nhánh Horikawa bắt nguồn từ những giáo lý của Horikawa Kōdō, người được coi là một nhà sáng tạo tài năng trong môn võ thuật.
67249	Phan Nhân là cháu của Phan Thủ Lĩnh, Nghệ An trại chủ thời Trần.
67250	Phan Nhân Tường rất coi trọng nhân tài, biết động viên khuyến khích mọi người, mọi giới đồng lòng dốc sức đánh giặc.
67251	Phần nhận xét, lược theo Lê Chí Dũng trong Từ điển Văn học (bộ mới), tr.
67252	Phần nhiều trong đó đến từ doanh số bán đĩa ở Hoa Kỳ.
67253	Phân nhịp của Mercury khá tinh tế, nhạy cảm và ngọt ngào, năng động và giật.
67254	Phân nhóm đầu gồm những cá hoàng đế sống ngoài khơi và trong cát mà những con trống phô ra màu sắc rực rỡ còn những con cái khoe màu sắc bạc đôi khi có các sọc đen không bình thường hoặc các dấu khác.
67255	Phân nhóm Miến biến các âm tắc tiền thanh môn hoá vô thanh thành các âm bật hơi vô thanh còn các âm vang tiền thanh môn hoá hữu thanh thành các âm vang vô thanh.
67256	Phần nửa dưới của kilt, tập hợp thành các nếp gấp, thắt ở thắt lưng và dài ngay trên đầu gối.
67257	Phần ở giữa bức tranh mô tả các hoạt động, nhà cửa ở bên ngoài đại môn Biện Kinh.
67258	Phanom Thuan ( ) là một huyện (‘‘
67259	Phần ống ở giữa làm cho bột bánh nổi lên cao hơn bằng cách 'bám' vào tất cả các mặt của chảo.
67260	Phanotea cavata được Charles E. Griswold miêu tả năm 1994.
67261	Phần phía bắc trở lại Đan Mạch là (Bắc Slesvig).
67262	Phần phía đông của Bactria đã bị người Pashtun xâm chiếm.
67263	Phần phía đông (vương quốc Hungary), các cơ sở, cơ quan và bộ phận được phân biệt bằng từ m. k. ( ) và k. u. hay kgl. ung.
67264	Phần phía nam của cao nguyên Sơn La có nhiều rừng cây gỗ.
67265	Phần phía nam của vườn quốc gia ít đồi hơn phần còn lại.
67266	Phần phía nam đất nước giáp với dãy Hạ Kavkaz.
67267	Phần phía nam được gọi đơn giản là Yuzhny Sakhalin (Южный Сахалин, "Nam Sakhalin").
67268	Phần phía nam gọi là Ganub Sina trong tiếng A Rập, nghĩa là "Nam Sinai"; phần bắc gọi là Shamal Sina, tức "Bắc Sinai".
67269	Phần phía nam và phía bắc của thành phố tách biệt nhau bởi một ngọn đồi.
67270	Phần phía tây chiếm một phần ba diện tích có những vùng đồi núi cao thuộc dãy núi Rocky và thung lũng rộng là cảnh quan tiêu biểu của Montana.
67271	Phần phía Tây nhà thờ có kích thước vào loại lớn nhất nước Pháp (hơn 40 mét) với 5 cửa đúp, tương ứng với 5 gian giữa với những tác phẩm điêu khắc rất tinh vi.
67272	Phần phim này được bắt đầu công chiếu từ ngày 24 tháng 9 năm 2012 và kết thúc vào ngày 13 tháng 5 năm 2013.
67273	Phần phim tiếp nối dự kiến ra mắt ngày 7 tháng 10 năm 2022, và một tác phẩm ngoại truyện cũng đang trong quá trình phát triển.
67274	Phân phối các thiên thể bên ngoài sao Hải Vương.
67275	Phân phối là một tiến trình mà cung cấp sản phẩm, dịch vụ đến tay người tiêu dùng hoặc người sử dụng cuối cùng thông qua các phối thức phân phối trung gian.
67276	Phân phối vật chất trong một không gian hình khối của vũ trụ.
67277	Phần phụ liên kết khó thấy.
67278	Phản quân có nhiều ngựa, liên quân phần lớn là thủy quân, nên Đào Khản không vội tấn công.
67279	Phần quận Ketchikan Gateway xung quanh là ngoại ô của thành phố, nằm dọc cao tốc Tongass, trải ra về phía bắc và nam; ngoài ra có những điểm dân cư nông thôn khác (mà đường thuỷ là con đường kết nối chính).
67280	Phần quan trọng nhất trong game là chỉ huy các đơn vị quân đội, nhưng người chơi cũng kiểm soát việc nghiên cứu về công nghệ và quan hệ ngoại giao.
67281	Phán quyết của các cơ quan giải quyết tranh chấp nêu trên sẽ được thông qua bởi Hội đồng Giải quyết Tranh chấp.
67282	Phán quyết đã bị Hội đồng phản đối, trong đó nhất trí thông qua một kiến ​​nghị bày tỏ sự không đồng tình với phán quyết và tuyên bố quyết định của chính phủ.
67283	Phán quyết là một người duy lý khi xem quảng cáo sẽ nhận ra rằng Pepsi thực tế không tặng máy bay phản lực Harrier cho người có đủ điểm Pepsi.
67284	Phán quyết ​​nhất trí của Tòa án cho rằng Đạo luật thuế quan năm 1883 đã sử dụng nghĩa thông thường của các từ "trái cây" và "rau", thay vì nghĩa kỹ thuật về thực vật.
67285	Phân rã 238 U đóng góp 6 electron chống neutrino mỗi phân rã (1 phân rã beta), dẫn đến tín hiệu geoneutrino lớn có thể phát hiện được khi phân rã xảy ra trong Trái Đất.
67286	Phân rã beta làm tăng hoặc giảm số nguyên tử của hạt nhân 1 đơn vị.
67287	Phân rã chỉ có thể xảy ra bên trong hạt nhân khi mà trị số năng lượng liên kết của các hạt nhân mẹ nhỏ hơn năng lượng liên kết của hạt nhân con.
67288	Phan Rang (787)" Champa thời đó nổi lên là một thế lực thương mại hàng hải với đội thủy thủ tài ba và kỹ thuật đóng tàu ưu tú, rõ ràng là mối đe dọa với quyền thống trị thương mại hàng hải của Srivijaya trong khu vực.
67289	Phân rã nhìn chung thường gặp ở những hạt nhân giàu neutron.
67290	Phần sau sẽ miêu tả về luật lệ của trò chơi, nhưng sự thu hút của bóng chày là ở sự tinh tế của nó: tình huống phòng thủ, vị trí ném bóng, thứ tự ném, thống kê, sân chơi, lịch sử, và cá tính của cầu thủ.
67291	Phần soạn lại có thêm vào một ca khúc của nhóm nhạc Three Dog Night.
67292	Phần solo theremin cũng được thể hiện trong phiên bản live của ca khúc "Whole Lotta Love",một hit của band nhạc Rock nước Anh là Led Zeppelin, theremin được chơi bởi tay guitar của band là Jimmy Page.
67293	Phần sóng giao nhau ở phía dưới tạo ra các vân giao thoa.
67294	Phân sở Petit Lycée lấy lại tên cũ là Lycée Paul Bert.
67295	Phần soundtrack được sáng tác bởi Philippe Vachey.
67296	Phần Speech được tạo ra với sự trợ giúp của phương pháp HTS, phương pháp này nổi tiếng trong cơ sở người hâm mộ VOCALOID vì phương pháp này tạo ra các bộ tổng hợp trực tuyến Sinsy, Open J-Talk, Renoid Player, và nhiều hơn nữa.
67297	Phàn Sùng và các tướng chưa có phong ấp, lại thấy quân đội của mình có dấu hiệu tan rã, bèn bỏ trốn về doanh trại, đưa nghĩa quân vào Dĩnh Xuyên.
67298	Phần sườn non này là ngon nhất, dùng để chế biến các món như nướng, sườn rim, sườn rang sả ớt, sườn chua ngọt.
67299	Phân tách phổ biến nhất là dùng bể hoặc hố trọng lực, tách API dầu-nước, xử lý hóa học qua DAFs, máy ly tâm, dụng cụ lọc và hydrocyclones.
67300	Phần thân có thể có lốm đốm màu xám Kozloff, E. N. (1996).
67301	Phần thắng dành cho Shkëndija 79.
67302	Phan Thanh Giản soạn bài minh này vào ngày 28 tháng 3 năm Đinh Mão (1867), tức trước khi ông tuẫn tiết có mấy tháng.
67303	Phan Thành Mai (nguyên Tổng giám đốc VNCB) đã giúp Phạm Công Danh rút hơn 6.000 tỉ đồng của VNCB gửi vào 3 ngân hàng TPBank, BIDV và Sacombank để đảm bảo cho 29 lượt công ty của Danh vay số tiển trên.
67304	Phần thân nằm liền kề với vây lưng và vây hậu môn có màu vàng cam; vây đuôi cũng có một dải màu tương tự.
67305	Phần thân trước sau đó uốn cong tạo thành một điểm tựa, và phần thân sau được duỗi thẳng ra và được kéo về phía trước.
67306	Phần thế tục của đám cưới, tuy vậy, thường lại gần giống như đám cưới của người theo đạo Phật.
67307	Phần thi được tổ chức ngày 19 tháng 11 tại khách sạn ở Taguig City.
67308	Phần thi được tổ chức ở Grand Ballroom of Crimson Hotel Filinvest City.
67309	Phần thi Siêu mẫu đã diễn ra tại Marriott Country Hall, Luân Đôn vào ngày 29 tháng 10 năm 2011 cùng với phần thi Hoa hậu Bãi biển.
67310	Phan Thong là thị trấn (thesaban tambon) và nằm trên một phần lãnh thổ của tambon Phan Thong.
67311	Phần thu âm bao gồm nhiều đoạn phách mạnh được nhấn mạnh bởi tiếng trống, theo kèm là những nhạc cụ định âm khác như conga hay maracas.
67312	Phần Thuấn đem đại đội rút về phi trường Tây Lộc, tại đây xảy ra một trận tử thủ kinh hoàng.
67313	Phần thứ ba này thường đặt trong ngoặc đơn.
67314	Phần thực hiện được lấy từ sách ảnh của album When the Sun Goes Down.
67315	Phần thứ hai của anime lấy bối cảnh tại một game VRMMORPG khác, ALfheim Online (ALO), kể về hành trình giải cứu Asuna và những người chơi còn chưa tỉnh lại sau sự kiện SAO của Kirito cùng những người bạn mới.
67316	Phần thứ hai đã được chơi như bản nhạc cuối cùng ở tất cả các buổi biểu diễn của X từ năm 2010.
67317	Phần thứ mười đã nhận được khoản tín dụng thuế ước tính là 48 triệu đô la theo sáng kiến "Chương trình 2.0" của Hiệp hội Điện ảnh California.
67318	Phan Thu Ngân từng tham gia hoạt động thời trang ở sân khấu Hoa Học Đường rồi thân thiết và có tình cảm với người mẫu Phan Tuấn Đạt.
67319	Phần thuộc Kenya, các sông ảnh hưởng chính gồm sông Sio, Nzoia, Yala, Nyando, Sondu Miriu, Mogusi và Migori.
67320	Phần thưởng của trò chơi là một tính năng đặc biệt, khi một biểu tượng xuất hiện trong chiến thắng, nó sẽ được kích hoạt.
67321	Phần thượng tầng của tàu cao hơn và cột buồm hơi nghiêng ra phía sau hơn so với tàu Takanami.
67322	Phần tia cứng phát triển kém hơn phần tia mềm.
67323	Phân tích biến thể RFLP trong bộ gen là một công cụ quan trọng trong việc lập bản đồ gen và phân tích bệnh di truyền.
67324	Phân tích bộ gen học so sánh đã trau chuốt lại phân loại của lớp Chloroflexi, chia bộ Chloroflexales thành phân bộ Chloroflexineae bao gồm họ Oscillachloridaceae và họ Chloroflexaceae, và phân bộ Roseiflexineae chứa họ Roseiflexaceae.
67325	Phân tích chiến lược bán lẻ thường bao gồm các yếu tố sau: Lambda, A.J., The Art Of Retailing, McGraw-Hill, (2003), 2008, pp.
67326	Phân tích của họ bao gồm tất cả bốn loài, với M. auratus và M. raddei hình thành một subclade và M. brandti và M. newtoni khác.
67327	Phân tích gần đây có xu hướng cho rằng hệ tư tưởng là một "hệ thống ý tưởng mạch lạc" dựa trên một vài giả định cơ bản về thực tế có thể có hoặc không có bất kỳ cơ sở thực tế nào.
67328	Phân tích lợi ích chi phí của ổ Wonderworld Overpass ở San Marcos, Texas.
67329	Phân tích lưu lượng trước đây chỉ có sẵn cho các đối tác nhà xuất bản trả tiền thông qua iAds.
67330	Phân tích miêu tả nhánh của Malécot & ctv.
67331	Phân tích này đã cho thấy ba phân nhóm thay đổi theo lục địa gốc.
67332	Phân tích nha khoa cho thấy rằng con bê khoảng bảy tháng tuổi vào thời điểm nó chết.
67333	Phân tích thành phần chính cho thấy chân của Manidens giống với chân của các loài chim đậu trên cây.
67334	Phân tích tỷ lệ tích cực-tiêu cực của nhóm cho thấy tỷ lệ phản ứng tích cực đạt mốc 63,55%.
67335	Phân tích về văn bản tiếng Babylon cổ đã được sử dụng để tái hiện các hình thức có thể có trước đây của Sử thi Gilgamesh.
67336	Phân tích vì sao có khá nhiều phụ nữ tìm mua sách mình, ông bình luận: "Tôi thích viết về phụ nữ, những người giỏi giang, có tài, tuy nhiên điều quan trọng nhất là họ vẫn giữ được nữ tính".
67337	Phân tích vị trí trang web phải được đo lường liên tục và thường xuyên để theo dõi vị trí trang web đang tăng hay đang giảm.
67338	Phân tích xong, ông dùng dòng đất ta có chất lượng tương đương để trồng thủy tiên.
67339	Phần tiếng Đức.
67340	Phần tiếp của câu chuyện kể về các hiểm nguy mà thầy trò Đường Tam Tạng phải đối đầu, trong đó nhiều yêu quái là đồ đệ của các vị Tiên, Phật.
67341	Phần tiếp theo của loạt tiểu thuyết này là Kamisama Kazoku Z đã bắt đầu phát hành từ ngày 25 tháng 1 năm 2008.
67342	Phần tiếp theo là được xuất bản từ 2005 đến 2006.
67343	Phần tiếp xúc của người với mặt đất phải là ít nhất.
67344	Phần tiểu sử từ ngôi mộ của Ahmose Pen-Nekhebet nói rằng ông ta cũng đã chiến đấu trong một chiến dịch ở Kush, Breasted, p. 18. Tuy nhiên có vẻ như nó cũng đề cập đến chiến dịch tương tự như từ Ahmose, con trai của Ebana.
67345	Phantom có một giọng hát tuyệt vời và truyền dạy cho Christine, cô ca sĩ trẻ chuyên diễn vai phụ.
67346	Phần tóm tắt của câu chuyện là phần đầu của truyện ngắn Chuyện cổ tích dành cho người lớn (cùng tên với truyện).
67347	Phantom thề sẽ trả thù ("All I Ask of You (Reprise)").
67348	Phần trăm methemoglobin có thể là một chỉ số tốt hơn để đánh giá mức độ nghiêm trọng của bệnh.
67349	Phần trăm thể tích thể tích hay % (v/v) biểu thị thể tích của chất tan theo mL trong 100 mL dung dịch kết quả.
67350	Phần trần nhà phía trên Tu Di đàn chính giữa, bên tả và bên hữu có treo lộng (Tengai) bằng gỗ đẽo khoét, nhưng đây cũng là bản phục nguyên khi tháo dở, còn lộng nguyên bản đã được bảo quản ở nơi khác.
67351	Phần trên cổ có một vệt lông đen từ đầu đến thân, ở dưới có một yếm da thừa.
67352	Phần trên cơ thể (phần lưng) của nhàn mào có màu xám, phần dưới (phần bụng) có màu trắng, mỏ vàng và cái mào bờm xờm màu đen (cụp ra phía sau vào mùa đông).
67353	Phần trên của nhà hát được trang trí bằng những cây cột đá granite màu đỏ theo phong cách Corinthian.
67354	Phần trên của những đôi giày Parley được làm từ rác thải nhựa tái chế do Parley thu gom còn phần đế giày được làm từ cao su tái chế.
67355	Phần trên của ống được giữ ở mức 444 °C.
67356	Phần trên cùng của một bình nước hoặc habb.
67357	Phần trong thân xe được lắp đặt tấm lót bằng nhựa thấm chì nhằm bảo vệ trong trường hợp xe trúng đạn.
67358	Phần trung tâm của tòa nhà được che phủ bởi mái vòm cong.
67359	Phần trung tâm thành phố cháy tan hoang.
67360	Phần trước của đầu không có vảy bẹ, vây đuôi chia thùy nông, vảy trên đỉnh đầu bắt đầu từ ngay sau mắt.
67361	Phan Tuấn một mình một ngựa đi đến chân núi gọi hàng.
67362	Phân tử bám dính tế bào 3 (
67363	Phần tử đơn vị cũng có thể viết là 0, đặc biệt nếu phép toán nhóm được ký hiệu là +, và trong trường hợp này nhóm gọi là nhóm cộng tính.
67364	Phân tử hình kim tự tháp này là asen bromua nhị phân duy nhất được biết đến.
67365	Phần tử không được lớn hơn đơn vị, công thức sẽ không nhỏ hơn 0,25 GT và giá trị cuối cùng của NT sẽ không được dưới 0,30 GT.
67366	Phần tử này được Apple giới thiệu lần đầu năm 2004 trong Mac OS X Webkit, dùng xây dựng các ứng dụng tiện ích trên Dashboard và trình duyệt safari.
67367	Phần tử ở trung tâm đại diện cho một con người.
67368	Phần từ vựng kéo dài trong 30 phút và bao gồm 30 câu hỏi chọn từ đồng nghĩa và 30 câu chọn mối tương quan đúng giữa các từ.
67369	Phản ứng ban đầu của người tiêu dùng đối với Wii dường như khá tích cực, với các nhà bình luận đánh giá việc ra mắt là hoàn toàn thành công.
67370	Phản ứng bất lợi như vậy thường có thể được kiểm soát bằng cách làm chậm tốc độ truyền.
67371	Phản ứng chính được thể hiện bởi cyanamide liên quan đến việc bổ sung các hợp chất có chứa một proton có tính axit.
67372	Phản ứng có thể được tạo điều kiện thuận lợi hơn bằng carbon dioxide (CO 2 ) và sulfur dioxide (SO 2 ), làm giảm độ pH của màng nước muối làm tăng nồng độ của các ion hydro oxy hóa (H + ).
67373	Phản ứng của Campuchia sau khi Tòa ra phán quyết không khác gì trước đó, vẫn là không ra tuyên bố ủng hộ, nhưng cũng không có tuyên bố chính thức phản đối.
67374	Phản ứng của chính phủ, tuy nhiên, đã hỗ trợ cho các nỗ lực của công nhân và thúc đẩy đình công được xem như là công cụ hữu hiệu mà công nhân dùng để yêu cầu cải thiện điều kiện làm việc.
67375	Phản ứng của người Do Thái (ném đá Chúa Giê-xu,.
67376	Phản ứng của nguyên tử clo trong các nguồn chứa này thông thường chậm nhưng được gia tăng khi có các đám mây tầng bình lưu ở địa cực, xuất hiện trong mùa Đông ở Nam Cực, dẫn đến chu kỳ tạo thành lỗ thủng ozon theo mùa.
67377	Phản ứng của Paul cho thấy sự ngờ vực ngày càng tăng đối với Will.
67378	Phản ứng của quốc tế đối với động thái này là đa chiều.
67379	Phản ứng của tế bào T-CD8 + tốt sẽ làm tiến triển bệnh chậm hơn và việc dự đoán bệnh tốt hơn, mặc dù nó không thể loại trừ được virus.
67380	Phản ứng dị ứng sẽ không xảy ra trong lần đầu tiếp xúc với một chất.
67381	Phản ứng dị ứng thường có thể được chia thành hai thành phần; phản ứng giai đoạn sớm và phản ứng giai đoạn muộn.
67382	Phản ứng dị ứng xảy ra khi người bệnh ăn thực phẩm có chứa lúa mì, hít phải bột mì hoặc tiếp xúc ngoài da với bột mì.
67383	Phản ứng gần như không thay đổi ở 1365 °C là do cân bằng 3 pha giữa gamma ferrit, delta ferrit và dung dịch nóng chảy.
67384	Phản ứng giữa các muối đicloroisocyanurat (
67385	Phản ứng kiểu này được gọi là phản ứng trung hòa.
67386	Phản ứng mở vòng tạo thành aminoaxit: ε-aminocaproic.
67387	Phản ứng này có thể được phản ứng nghịch để tạo ra những màng tinh thể kim loại titan rất tinh khiết.
67388	Phản ứng này đi kèm với việc lưu lượng tế bào T-CD4 + bị giảm đáng kể.
67389	Phản ứng này dùng một phân tử nước và sản phẩm phụ là một phân tử succinate.
67390	Phản ứng này là một phản ứng tỏa ra rất nhiều nhiệt, do đó không cần thiết phải làm nóng toàn bộ khối lượng của hỗn hợp Nhôm sunfua này; (ngoại trừ có thể cho một lượng rất nhỏ các chất phản ứng).
67391	Phản ứng này phải được thực hiện ở nhiệt độ thấp hơn 150 °C để đảm bảo rằng sản phẩm tách (etilen) không phải là sản phẩm chính, vì ở nhiệt độ cao hơn, ethanol sẽ tách nước để tạo thành etilen.
67392	Phản ứng này tiến hành thông qua chất trung gian là thionyl florua, thường không can thiệp vào việc sử dụng SF 4 làm chất phản ứng.
67393	Phản ứng như vậy thường có hiệu quả tốt nhất khi bạc oxit được điều chế tại chỗ từ bạc nitrat và kiềm hydroxit.
67394	Phản ứng phải được thực hiện ở sấp xỉ nhiệt độ phòng, vì quá trình oxy hóa sẽ xảy ra ở nhiệt độ cao hơn dẫn đến sự hình thành chlorat.
67395	Phản ứng trước hành động này, ông tập hợp lại bộ thuộc cũ, kéo quân về chiếm lĩnh vùng Núi Bà ra tới cửa Hòa Viện Tức cửa số 1 của Tòa Thánh Tây Ninh.
67396	Phản ứng xảy ra nhanh nhất tại điểm sôi của amoniac -33 °C.
67397	Phan Văn Tường từng là Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 12, khóa 13 tỉnh Thái Nguyên.
67398	Phản xạ ít ánh sáng hơn, các phân tử nhỏ hơn này tạo ra "hiệu ứng làm trắng".
67399	Phản xạ khuếch tán thường thấy khi ta chiếu một tia sáng vào tờ giấy trắng, trên tờ giấy xuất hiện một vệt sáng.
67400	Phản xạ này thường được sử dụng để kiểm tra chức năng của các sợi thần kinh ở cánh tay.
67401	Phần xây dựng dở vẫn còn có thể được nhìn thấy; cư dân địa phương gọi đó là một "lỗ đen của Sài Gòn".
67402	Phan Xuân Hiếu, TS.
67403	Phần Yo-kai Watch 3 dự kiến sẽ ra mắt vào mùa hè 2016.
67404	Pháo 5,5 inch được điều khiển tập trung từ một bảng điều khiển hỏa lực Dreyer bố trí ở sàn dưới; trong khi pháo 4 inch có các máy tính cơ khí bên cạnh những bộ dẫn hướng của chúng.
67405	Pháo binh các loại gồm có: 20 khẩu pháo chống tăng T-12 100mm, 10 pháo kéo xe D-74 122mm (Trung Quốc), 20 pháo M-30 122mm (Liên Xô), 100 pháo 2A18 D-30 122mm (Liên Xô), 30 pháo M-46 130mm, 100 pháo Type-59-1 (Trung Quốc sao chép M-46) 130mm (Trung Quốc).
67406	Pháo binh Đồng minh tiến hành mưa đại pháo và tiêu diệt được 31 xe tăng, chặn đứng cuộc tiếp quân của quân Đức.
67407	Pháo binh Đức từ quân đoàn và từ sư đoàn pháo binh số 18 bắt đầu oanh kích ồ ạt khu vực chỗ lồi hẹp này và bắn phá dữ dội tại "hành lang Koltiv".
67408	Pháo binh hùng mạnh của Phổ đã vài lần buộc các khẩu đội địch phải thay đổi vị trí và loại một số cỗ pháo của Pháp ra khỏi vòng chiến.
67409	Pháo binh Pháp dồn dập giội bom đạn vào sở chỉ huy tiểu đoàn, Tiểu đoàn phó Nguyễn Hùng, Bí thư khu bộ Việt Minh Ngô Lê Động chết ngay tại chỗ.
67410	Pháo binh tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc bắn xa hỗ trợ bộ binh tác chiến.
67411	Pháo bờ biển Liên Xô - Lịch sử phát triển và hoạt động 1921-1945.
67412	Phao câu là món ăn rất được ưa chuộng tại quốc gia này vì độ ngọt và béo ngậy.
67413	Pháo chỉ được dùng như vũ khí trên biển khi tốc độ nạp đạn cải thiện đủ để tái sử dụng trong một trận đánh.
67414	Pháo chiến đã diễn ra giữa pháo binh của Tập đoàn quân số 2 với 5 khẩu đội pháo của địch trên các cao điểm về phía đông nam Horenowes.
67415	Pháo chính của Jagdiger chỉ có thể nâng được khoảng 10 độ.
67416	Pháo "chủ thể" đã được xuất sang Iran hồi những năm 1980 và tham chiến trong cuộc chiến tranh Iran – Iraq.
67417	Pháo đài cũng chứa một số doanh trại quân đội và trường cao đẳng quân sự cho hạ sĩ quan NCOs, bao gồm Trung tâm đào tạo kỹ sư và Trường sĩ quan quân đội bọc thép.
67418	Pháo đài Jaisalmer ngày nay phải đối mặt với những nguy cơ khác nhau là kết quả của sự gia tăng về dân số.
67419	Pháo đài, thành phố được gọi là Bender cho hầu hết các phần của thời gian đã được một rayah tay đế chế Ottoman (1538-1812), và trong hầu hết thời gian họ thuộc về Đế quốc Nga (1828-1917).
67420	Pháo đài thể hiện những truyền thống phong phú của kiến trúc Mogul.
67421	Pháo hạng hai QF 12-pounder trên tháp pháo "X", lưu ý vòm quan sát trên nóc tháp pháo.
67422	Phao kéo thường diễn ra ở những vùng nước lớn như là sông hoặc hồ.
67423	Pháo lớn hơn được đặt trên các xe tải lớn hơn, nhưng cần phải có chân trợ lực cho xe tải khi pháo bắn.
67424	Phaolô thuật lại kinh nghiệm của mình:"Sau khi bị đau đớn và sỉ nhục tại thành Philippi, như anh em đã biết, thì chúng tôi trông cậy Thiên Chúa, cứ rao truyền Phúc âm của Thiên Chúa cách dạn dĩ giữa cơn đại chiến".
67425	Phaolô viết thư này nhờ ông Tikhicô (
67426	Pháo M61 20 mm bị bỏ đi, thay vào đó là hệ thống điện tử cho tên lửa, biến thể tiêm kích-bom vẫn giữ lại pháo.
67427	Pháo nòng trơn 125 ly 2A46M1 trưng bày tại bảo tàng nhà máy xe tăng Motovilikha.
67428	Pháo phản lực Msta-S được Quân đội Nga sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công bằng pháo chống lại quân ly khai Chechen trong Chiến tranh Chechen lần thứ hai.
67429	Pháo phòng không Liên Xô với mật độ thưa thớt (chỉ có 12 khẩu/km chính diện) đã không thể ngăn chặn cuộc tấn công này.
67430	Pháo phòng thủ duyên hải đối phương đã bắn trúng Sikh và nó bắt đầu chìm.
67431	Pháo thủ phòng không lúc đầu định bắn từ 2000m, sau đó quyết định bắn từ 700m để chắc chắn, họ đã tiếp cận bằng cách nấp sau các xác xe tải đã cháy.
67432	Pháo tự hành Mark I là thí nghiệm đầu tiên về pháo tự hành hiện đại, được đưa vào hoạt động năm 1917(
67433	PHÁP CHÁNH TRUYỀN: Buộc chúng nó lo lắng cho các con như anh ruột lo cho em.
67434	Pháp Chính thấy Gia Cát Lượng chấp pháp quá nghiêm, nhiều người bất mãn, có ý khuyên Gia Cát Lượng giảm bớt hình phạt.
67435	Pháp chú ý, coi là kẻ cầm đầu những cuộc đấu tranh bãi khóa ở trường, nên đuổi học.
67436	Pháp cố gắng điều chỉnh việc buôn thuốc phiện cũng dẫn tới nổi loạn ở một số vùng.
67437	Pháp cũng bị trọng thương.
67438	Pháp cũng tuyên bố tương tự.
67439	Pháp đã tạo ra mẫu súng máy Châtellerault M1924 (FM 24/29) với băng đạn 150 viên và có bộ phận làm mát bằng chất lỏng.
67440	Pháp đề xuất vĩ tuyến 18 để ép Việt Nam phải từ bỏ vùng kháng chiến ở khu vực miền Trung gồm các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, những địa bàn có lực lượng Việt Minh rất mạnh cả về chính trị lẫn quân sự.
67441	Pháp điển Dân sự (Corpus Juris Civilis) hay còn gọi là Bộ luật Justinianus là tên gọi hiện đại Tên gọi "Corpus Juris Civilis" xuất hiện đầu tiên năm 1583 trong một ấn bản đầy đủ ở phương Tây.
67442	Pháp duy trì là một điểm đến chính đối với người nhập cư, nước này tiếp nhận khoảng hai trăm nghìn người nhập cư hợp pháp mỗi năm.
67443	Pháp giành độc quyền buôn bán nhiều mặt hàng quan trọng.
67444	Pháp Khánh lấy Lý Quy Bá làm Thập trụ bồ tát, Bình Ma quân tư, Định hán vương.
67445	Pháp là có một cơ sở có tính chất liên vùng và xuyên quốc gia (
67446	Pháp Loa giao phó thiền sư Bảo Sát, thị giả của Nhân Tông Điều ngự lúc sinh thời trông coi việc này.
67447	Pháp luân đặt trên đình Hương Nguyện quay khi gió thổi).
67448	Pháp luật cho phép các cộng đồng tại Alaska được hợp nhất một cách hợp pháp thành thành phố từ năm 1900, và chế độ địa phương cho các thành phố hết sức hạn chế hoặc không có cho đến khi Alaska trở thành bang vào năm 1959.
67449	Pháp luật cho phép công nhận hôn nhân đồng giới ở Bắc Ireland đã được tranh luận trong Hội đồng Bắc Ireland năm lần kể từ năm 2012.
67450	Pháp luật hiện hành đã quy định công dân có quyền bầu cử, có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân.
67451	Pháp luật một số nơi yêu cầu chủ sở hữu cơ sở phải tịch thu ngay các vật phẩm được kiểm soát như súng cầm tay nếu chúng ở trong tầm nhìn đơn giản trong một gian kho quá hạn.
67452	Pháp luật quốc gia và pháp luật quốc tế có mối quan hệ phụ thuộc, ảnh hưởng, bổ sung cho nhau: Nhà nước ban hành pháp luật quốc gia, đồng thời Nhà nước cùng với các quốc gia khác tham gia vào quá trình ban hành pháp luật quốc tế.
67453	"Pháp luật quốc tế" – các hiệp ước quốc tế và đạo luật của các tổ chức liên chính phủ quốc tế điều chỉnh các quan hệ trong thương mại quốc tế.
67454	Pháp luật về thuế liên bang cung cấp các lợi ích về thuế cho các tổ chức phi lợi nhuận được công nhận như miễn thuế thu nhập liên bang theo mục 501 (c) (3) của Bộ Luật Thuế Vụ (IRC).
67455	Pháp luật Việt Nam hiện hành quy định điều tra là thẩm quyền của cơ quan Nhà nước.
67456	Pháp nắm quyền quản lý Algeri từ năm 1830 và bắt đầu tái thiết đế quốc toàn cầu của mình một cách nghiêm chỉnh kể từ sau năm 1850, tập trung chủ yếu ở Bắc Phi, Tây Phi, Đông Nam Á và Nam Thái Bình Dương.
67457	Pháp ngược lại tiếp tục phát triển mạnh hơn và hải quân Pháp thì ngày càng lớn hơn hải quân Anh vào năm 1630.
67458	Pháp phải rút khỏi thị xã Tuyên Quang, Chợ Chu.
67459	Pháp sợ dư luận phản đối, nên chúng đưa Võ Thị Sáu ra Côn Đảo để hành quyết.
67460	Pháp sư cuối cùng của người Oroqen, Chuonnasuan (Meng Jin Fu), đã qua đời vào năm 73 tuổi vào ngày 9 tháng 10 năm 2000.
67461	Pháp tại Paris khiến cho 132 người chết.
67462	Pháp tấn công Thị chính dữ dội bằng trọng pháo, súng từ Nhà thờ Lớn bắn ra.
67463	Pháp, Tây Ban Nha, Saxony-Poland, Bavaria và Phổ sau đó bội ước.
67464	Pháp thế kỷ XVIII, và của các thành viên trong gia đình Fragonard.
67465	Pháp thiết lập laïcité khi thông qua đạo luật năm 1905 về tách biệt nhà thờ và nhà nước.
67466	Pháp trở lại đảo, Út chớp cơ hội trả thù để lấy lại chức cặp rằn.
67467	Pháp và Anh Quốc.
67468	Pháp và Bỉ chiếm đóng Ruhr và thiết lập thiết quân luật.
67469	Pháp và Hi Lạp có cùng truyền thống tặng hạnh nhân bọc đường.
67470	Pháp với các cáo buộc liên quan đến đạo đức giới trẻ.
67471	Pháp, với nhận thức mới, ông đã thay thế câu kết bằng hai chữ Tự Do.
67472	Pháp xung phong như vũ bão.
67473	Pharsanzes qua đời năm 254 và ông đã được Synges, người em trai thứ hai, kế vị vào năm 258.
67474	Pha Shochu với nước trà, chanh, dâu và các loại nước trái cây khác sẽ tạo cảm giác sảng khoái dễ chịu hơn cho người uống.
67475	Phật A-Di-Đà giờ đây đang cư ngụ tại thế giới đã tịnh hoá, gọi là Sukhāvatī (
67476	Phát âm bh (cổ ḃ) chỉ ra rằng phụ âm thứ hai được mềm hóa thành âm 'v'.
67477	Phát bắn trúng cũng tạm thời làm hỏng bánh lái của con tàu, và kết hợp với việc chạy zig-zag của Von der Tann đã khiến nó rời ra khỏi hàng sang mạn trái.
67478	Phát biểu khi nhận giải, Adele xúc động nói, cô cảm thấy rất vinh dự khi được đứng chung hạng mục với "Lemonade" của Beyonce.
67479	Phát biểu tại buổi lễ trao giải, anh cho biết:"Đây là một phần thưởng đầy bất ngờ đối với tôi.
67480	Phát biểu thay mặt cho thân chủ mình, Bobby Heenan cáo buộc Hogan chỉ là bạn của Roussimoff để anh ta không phải bảo vệ danh hiệu của mình trước ông.
67481	Phát biểu trên tờ Indiewire, Iñárritu nói: Giải thưởng của Viện hàn lâm đang yêu cầu các nhạc sĩ trẻ phải có cách tiếp cận hẹp trong việc làm nhạc cho phim.
67482	Phát biểu với tư cách là nhân viên bán hàng trong công ty luật của anh trai Elwin, Augustin học luật trong ba năm.
67483	Phát đầu tiên đã trúng đích.
67484	Phật giáo đến Việt Nam không những làm mất địa vị độc tôn của Nho giáo văn minh Trung Hoa, mà còn thu hút hầu hết thiện cảm của người Việt nhờ tính chất nhu hòa của tôn giáo này.
67485	Phật giáo là quốc giáo của Tây Hạ, người Đảng Hạng trước khi kiến quốc từng sáu lần xin đổi lấy kinh Phật của Tống, triều đình Tống ban cho "
67486	Phật giáo thời Đường mạt và Ngũ Đại hình thành cục diện "ngũ tông thất phái", tức Quy Ngưỡng tông, Lâm Tế tông, Vân Môn tông, Pháp Nhãn tông, Tào Động tông; cộng thêm môn hạ của Lâm Tế phân xuất thành hai phái Hoàng Long và Dương Kỳ.
67487	Phật giáo ví dụ về sự cộng sinh của con người với những động vật khác và những cách sống thân thiện với môi trường.
67488	Phát hành có kiểm soát Anagrelide (GALE-401) trong các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III của Galena Biopharma để điều trị chứng tăng tiểu cầu thiết yếu.
67489	Phát hành ngày 3 tháng 10 năm 2009.
67490	Phát hành tại Bắc Mỹ vào ngày 15 tháng 9 năm 1999, các nhà phê bình và khán giả khen ngợi Vẻ đẹp Mỹ; đây là phim Hoa Kỳ được đánh giá cao nhất năm và thu về 350 triệu đô-la Mỹ trên toàn cầu.
67491	Phát hành thêm trái phiếu chính phủ thì giá trái phiếu chính phủ giảm, thể hiện qua việc chính phủ phải nâng lãi suất trái phiếu thì mới huy động được người mua.
67492	Phát hiện có sao băng bay ngang, Lori liền ước cho Ted sống lại và sau đó Ted sống lại thật sự.
67493	Phát hiện được dầu mỏ tại Kuwait từ năm 1938.
67494	Phát hiện gần đây về các mộ đá trên đảo (có niên đại từ nửa sau thiên niên kỷ 3 TCN) dường như cung cấp những hiểu biết mới về văn hoá Sicilia nguyên thuỷ.
67495	Phát hiện này đã mở ra thời kỳ mới của thiên văn sóng hấp dẫn.
67496	Phát huy thắng lợi, Sư đoàn Thiết giáp 7 thọc sâu tới Morville - cách sông Meuse 14 km về phía tây - và đánh thủng tuyến phòng thủ thứ hai (mà cũng là cuối cùng) của địch.
67497	"Phát lại" các bài hát với lời bài hát được xác định trước bằng bàn phím MIDI cũng được hỗ trợ.
67498	Phát lại loạt phim đầu tiên bắt đầu vào tháng 4 năm 2009.
67499	“Phật” là từ gốc Hán, bắt nguồn từ cách phát âm trong tiếng Hán ở các thời kỳ khác nhau của một từ được viết bằng chữ Hán là “佛”.
67500	Phát minh của Gutenberg là một thiết bị đơn giản, nhưng nó đã khởi động một cuộc cách mạng được đánh dấu bởi những tiến bộ liên tục trong công nghệ và kết quả là phổ biến những lý tưởng về tự do và tự do trao đổi thông tin.
67501	Phát minh này cũng làm thay đổi cách thế giới tiếp nhận tài liệu in, mặc dù sách vẫn quá đắt để được gọi là phương tiện đại chúng trong ít nhất một thế kỷ sau đó.
67502	Phát minh thực sự mang tính thời đại của ông là sự kết hợp các yếu tố này thành một hệ thống thực tế cho phép sản xuất hàng loạt sách in và có hiệu quả kinh tế cho các nhà in và độc giả.
67503	Phật Ngọc Cho Hòa Bình Thế giới (gọi tắt là Phật Ngọc), là một pho tượng Phật làm bằng ngọc có nguồn gốc Canada và được các nghệ nhân người Thái Lan hoàn thiện.
67504	Phát ngôn thù hận là một tuyên bố nhằm hạ thấp và đối xử hung bạo người khác, hoặc sử dụng ngôn ngữ hoặc cử chỉ độc ác và xúc phạm trên cơ sở thành viên thực sự hoặc bị cáo buộc trong một nhóm xã hội.
67505	Phát ngôn viên của Jackson, Raymone Bain, cho biết "căng thẳng góp phần khiến vấn đề tái phát."
67506	Phát ngư lôi đánh trúng đuôi tàu gây hư hại nghiêm trọng, và gây ra một vụ nổ thứ phát làm phá hủy cầu tàu, làm thiệt mạng hạm trưởng và một sĩ quan khác cùng 14 thủy thủ.
67507	Phật nói rằng kẻ làm nghề này rất độc ác, dùng thế lực, tiền bạc bắt ép những người bất hạnh phải bán thân làm nô lệ, làm gái mại dâm, khiến cho bao gia đình khổ đau và tan nát.
67508	Phát sinh chủng loài ở cấp độ phân chi lấy theo Horn et al.
67509	Phát sinh chủng loài trong phạm vi bộ Cúc lấy theo Tank & Donoghue (2010) Tank D. C., Donoghue M. J. 2010.
67510	Phát sóng kỹ thuật số vệ tinh trong gói chương trình của VivaTV (
67511	Phát thải Isopren dường như là một cơ chế mà cây sử dụng để chống lại stress phi sinh học.
67512	Phát thanh có tầm tiếp cận lớn hơn nhiều, với 13 đài phát thanh tư nhân.
67513	Phát thanh viên trên TV nói rằng các hoạt động của Mimic đã ngừng sau một đợt tăng năng lượng bí ẩn ở Paris.
67514	Phát triển ban đầu từ M-84, M-84AS đã trở nên hơn là một bản nâng cấp nhanh chóng để đưa nó lên đến tiêu chuẩn.
67515	Phát triển bền vững vườn nhà và trang trại trên nền tảng Đa dạng Sinh học.
67516	Phát triển các kỹ năng hội thoại trong một ngôn ngữ mới thường là trọng tâm của việc dạy và học ngôn ngữ.
67517	Phát triển cộng đồng cũng như phát triển thương mại có thể tải lên thông tin về các phần mở rộng của họ đến Visual Studio.
67518	Phát triển công nghiệp trên cơ sở áp dụng công nghệ cao, phát triển các sản phẩm có hàm lượng trí thức cao.
67519	Phát triển cơ sở hạ tầng của Trung Quốc tại khu vực Suối nước nóng chủ yếu ở trong và xung quanh thành phố Gogra.
67520	Phát triển dần dần sau đó và một áp thấp nhiệt đới hình thành lúc 9:00 UTC ngày 26 tháng 8. Vào lúc 15:00 UTC cùng ngày, trầm cảm đã trở nên mạnh hơn vào một cơn bão nhiệt đới, nơi nó được đặt tên là Miriam.
67521	Phát triển du lịch một cách bền vững, bảo vệ tài nguyên môi trường vẫn còn là vấn đề gây nhiều bàn cãi.
67522	Phát triển là sự đấu tranh của các mặt đối lập: Sự phát triển của sự vật, hiện tượng gắn liền với quá trình hình thành, phát triển và giải quyết mâu thuẫn.
67523	Phát triển tấn công ở phía đông bắc, sư đoàn xe tăng 19 đã chiếm được cơ sở hậu cần của tập đoàn quân và ngày hôm sau, tiếp tục uy hiếp Nevel.
67524	Phật tử mang quân đánh úp Việt Vương.
67525	Phật Tử mang quân đánh úp Việt Vương.
67526	Phát xít Đức có lẽ sẽ chiếm ưu thế trên toàn thế giới.
67527	Phát xít Nhật đem quân tràn vào Đông Dương.
67528	Phẫu diện đất là bề mặt cắt thẳng đứng từ trên mặt đất xuống đến tấng đất mẹ.
67529	Phẫu diện núi Black Knob bao gồm khoảng 50 m đá phiến màu đen, giàu bút thạch, bị che phủ bên trên là 145 m đá phiến silic Bigfork, tiếp theo là đá phiến lạch Polk.
67530	Phẫu thuật chỉ áp dụng cho một số ít bệnh nhân.
67531	Phẫu thuật miệng và hàm mặt được công nhận rộng rãi là một trong những chuyên ngành của nha khoa.
67532	Phẫu thuật vá lại thì màng trinh giả không thể giống thật 100%, và vẫn có những di tích phẫu thuật để lại nên vẫn có thể bị phát hiện bởi người có kinh nghiệm tình dục hoặc bác sĩ chuyên môn.
67533	Phà Van tiến vào cầu cảng Van.
67534	Pha với tỉ lệ 6 phần rượu Shochu thường có 25 độ cồn với 4 phần nước nóng ta sẽ có được loại thức uống có 15 độ cồn.
67535	Phayu ( ) là một huyện (
67536	Phe bảo hoàng tôn quân lấy điều đó làm bất bình nên khơi ra phong trào lật đổ Mạc Phủ, trao lại quyền bính cho triều đình Thiên hoàng.
67537	Phê bình nghệ thuật là “gây hại”, vì nó làm rối loạn những con người giá trị trong sự thưởng thức của họ đối với tác phẩm của Martin Tupper, ….
67538	Phe Braschi lúc bấy giờ nhiều lần thay đổi ứng viên, nhưng không thành công.
67539	Phế đế lấy con gái Thái làm Hoàng hậu.
67540	Phe đối lập Hmong và Lào ủng hộ người Thượng vì liên minh của Việt Nam với chính phủ Lào.
67541	Phe đối lập với nó là Đảng Xã hội Ba Lan - Phe Cách mạng (còn được gọi là Phe cũ - Starzy) muốn khôi phục lại Ba Lan độc lập, được hình dung như một nền dân chủ đại diện.
67542	Phe đồng minh chiếm đóng đã đưa ra các cải cách dân chủ sâu rộng cùng các nỗ lực nhằm xóa bỏ triệt để chủ nghĩa quân phiệt.
67543	Phê duyệt chính thức của đặc tả đến tháng 3 năm 2003.
67544	Pheidole eowilsoni là một loài kiến được Longino, J. T. phát hiện và mô tả vào năm 2009.
67545	Phelps là con út trong ba người con và mẹ anh, bà Deborah Sue "Debbie" Phelps, là một hiệu trưởng trường trung học.
67546	Phe Nổi dậy có Bothan Spy và the Wookiee; Phe Đế chế có Officer và The Dark Trooper; Phe Cộng Hòa có Commander và the Jet Trooper; và cho phe CIS, có Magnaguard và the Droideka.
67547	Phenol lần đầu tiên được chiết xuất từ ​​nhựa than đá, nhưng ngày nay được sản xuất trên quy mô lớn (khoảng 7 tỷ kg/năm) từ các nguyên liệu có nguồn gốc từ dầu mỏ.
67548	Phenolphtalein được sử dụng như là một chất chỉ thị axit hoặc bazơ khi nó tiếp xúc hoặc sự hiện diện của axit nó sẽ chuyển sang không màu và với bazơ, nó sẽ biến thành một màu tím hồng nhạt.
67549	Phèn xanh trong ao tôm được tạo ra từ đồng(II) sunfat pentahydrat đóng vai trò quan trọng trong quá trình lột xác và sinh sản.
67550	Pheochromocytoma được xem như hình cầu tối ở trung tâm của cơ thể (nó nằm ở tuyến thượng thận trái).
67551	Phép biến đổi Galileo là cách xác định các đại lượng cơ học liên quan đến một vật thể trong một hệ quy chiếu chuyển động đều so với một hệ quy chiếu lấy mốc, khi các đại lượng này đã được biết ở trong hệ quy chiếu gốc.
67552	Phe phái của Jefferson ủng hộ Pháp và mạnh mẽ công kích hiệp định này.
67553	Phép lai bắt đầu được thực hiện giữa ngựa Ả Rập và Ngựa Wales ở Sussex, Anh đầu những năm 1900, bởi Lady Wentworth của Trại ngựa giống Crabbet Arabian.
67554	Phép lai giữa hai dòng quả tròn thuần chủng (P) sinh ra F 1 toàn bí dẹt.
67555	Phép lai tạo này có thể là từ ngựa đực giống Thuần Chủng với ngựa nái Ả rập hoặc ngược lại.
67556	Phép lai theo sơ đồ cổ điển là F 1 : AaBb × AaBb → F 2 : 9 đen (A-B-) + 3 vàng (A-bb) + 4 nâu (aa- -).
67557	Phép này gọi là "hài thanh" hoặc "hình thanh" (形聲) để cấu tạo chữ mới.
67558	Phép phân loại Trumpler cho thấy nó là loại III 1r và nó là "một cụm sao nhiều ngôi sao với các ngôi sao có độ sáng tương đương và vùng trung tâm hầu như là chỉ có bóng tối".
67559	Phép thử cho ra 6 khả năng đầu ra, là các số từ 1 đến 6 tùy vào số nút trên con xúc xắc nằm ở trên.
67560	Phép tính cộng trừ trong hệ đơn phân rất đơn giản, tương tự như phép nối chuỗi.
67561	Phế quản được chia thành các phân khu nhỏ hơn (osiedles).
67562	Pherapont, là những người đã tích cực tham gia vào các hoạt động trong nước.
67563	Phêrô hiểu rằng điều đó có ý nói mình cũng sẽ chết giống như Chúa.
67564	Phe tham chiến không xâm lược lãnh thổ trung lập, Hague Convention, §5 Art.1 và sự tự vệ trước những âm mưu xâm lược không bị xem là xâm phạm tính trung lập của quốc gia đó.
67565	Phết hỗn hợp nước đường vào bụng mắm, lưng mắm cho đều.
67566	Phe thủ cựu lại được trọng dụng, kết thúc thời kì biến pháp.
67567	Phế tích của Ngọc Môn Quan.
67568	Phế tích của thành phố cũ bị bỏ hoang có tên là "León Viejo" và đã được khai quật năm 1960.
67569	Phế tích cung Greisenegg và lâu đài Obervoitsberg vẫn còn.
67570	Phía Ai Cập cũng khóa chặt cửa biên giới với vùng Gaza.
67571	Phía Anh Quốc càng ngày càng bày tỏ lo ngại phía Mỹ không cho phép tiếp cận các kỹ thuật cho phép họ duy trì và nâng cấp những chiếc F-35 mà không có sự can thiệp của Mỹ.
67572	Phía Azerbaijan phản ứng mãnh liệt với cuộc thảm sát.
67573	Phía bắc Carroll County được là miền núi.
67574	Phía bắc Đại Danh, Hà Bắc Quân Kim dưới quyền chỉ huy của ông chiến đấu hăng hái hạ được phủ này.
67575	Phía bắc giáp xã Bình Minh, phía đông giáp xã Nam Lợi, phía nam giáp xã Nam Hải, Nam Thái, phía Tây giáp xã Đồng Sơn.
67576	Phía bắc giáp xã Liên Hà, nam giáp xã Cổ Loa (sát chân thành Cổ Loa), đông giáp xã Dục Tú, tây giáp xã Uy Nỗ và thị trấn Đông Anh.
67577	Phía Bắc Gomel 20 km, Tập đoàn quân 63 cũng triển khai tấn công để đánh chiếm bàn đạp phía Nam Chechersk nhưng trong ba ngày tiếp theo, mọi cố gắng của quân đội Liên Xô để mở rộng bàn đạp này đều không thành công.
67578	Phía bắc huyện còn có hệ thống các sông Ea Rsai, Ea Mlah, Ea Kà Lúi.
67579	Phía Bắc thành có Chùa Thập Tháp Di Đà (được xây trên nền của mười tháp Chăm cổ); phía Nam thành có chùa Nhạn Tháp, đều là những ngôi chùa cổ.
67580	Phía bắc thành phố có những cung điện rất rộng lớn và ngày nay vẫn còn những di tích.
67581	Phía bảo tàng cho biết những vụ trộm tương tự xảy ra từ một đến hai lần mỗi năm.
67582	Phía bên kia chính là phe khác của điệp viên Martin hai mặt này, nên nhận ra đó là một vi phạm an ninh nghiêm trọng và thay đổi toàn bộ giao thức liên lạc.
67583	Phía bên kia Nhà hát thành phố là một khu chợ nghệ thuật đông người khác, họp vào dịp cuối tuần.
67584	Phía bên trái điện thờ có treo tấm bảng ghi lại "
67585	Phía bên trái thờ Horus và bên phải thờ Sobek.
67586	Phía bên trên là đài tưởng niệm ghi danh 53 chiến sĩ đã ngã xuống để giành lấy con đường huyết mạch này.
67587	Phía chính phủ thu hồi được bảy xác phiến quân, nhưng các cuộc lục soát vẫn tiếp diễn.
67588	Phía đông bắc xã tiếp giáp chợ Bình Thạnh thuộc huyện lỵ Bình Phú.
67589	Phía đông cao nguyên Deccan có cao độ thấp và kéo dài về phía bờ biển đông nam Ấn Độ.
67590	Phía đông của bờ đê đã trở thành bến tàu lớn, hiện tại nó là một vịnh tự do.
67591	Phía Đông của thành phố là Sosnogorsk, và về phía nam tây Yarega.
67592	Phía đông của tiểu bang chịu ảnh hưởng của gió mùa Arizona nhiều hơn nên cây cối khá xanh tốt.
67593	Phía Đông của xã có con đường nối thông từ đường ruột huyện sang cống Trà Linh.
67594	Phía Đông giáp xã Vũ Xá, Tây giáp xã Ngũ Lão, Nam giáp thị trấn Lương Bằng, Bắc giáp xã Nhân La và xã Ngũ Lão, có vị trí quan trọng cả về kinh tế lẫn quân sự, là khu vực màu mỡ của đồng bằng Bắc Bộ.
67595	Phía đông Kattegat là tuyến đường hàng hải chính từ Bắc Hải vào Biển Baltic với các cảng Göteborg (Thụy Điển) và Copenhagen (Đan Mạch).
67596	Phía đông nút giao cắt, I-287 được gọi là cao tốc Cross-Westchester.
67597	; phía đông quân Ngụy tiến vào Thanh Châu, Đông Dương.
67598	Phía đông Sikkim là Vương quốc Phật giáo cổ đại của Bhutan.
67599	Phía đông Sơn Tịnh có sông Diêm Điền (ở Tịnh Hòa), sông Kinh (ở Tịnh Khê).
67600	Phía đông và bắc là rừng.
67601	Phía Đức không đưa ra con số thiệt hại tổng quát nhưng thừa nhận trận tấn công đã hoàn toàn thất bại.
67602	Phía du khách đến với Patpong vì tò mò hay có nhu cầu thì có khi phải chi trả khoản tiền không nhỏ khi xem các dịch vụ ở đây hay được các kathoey phục vụ hay chụp hình chung cùng họ.
67603	Phía đuôi có một cửa cho phép các nhân viên có thể kiểm tra kết cấu chú vịt.
67604	Phía dưới, hai bên đứng thành hàng đối diện nhau, cùng giơ cao cung tên và súng.
67605	Phía dưới là năm vòng tròn của lá cờ Olympic, biểu tượng của phong trào Olympic, và chữ Beijing 2008 (Bắc Kinh 2008) được viết cách điệu theo thư pháp Trung Hoa.
67606	Phía đuôi tàu có thể chở theo hai xuồng đổ bộ Toku Daihatsu, có khả năng cho đổ bộ 250 thủy quân lục chiến.
67607	Phía Elkie sẽ sử dụng biên pháp pháp lý nếu CUBE từ chối.
67608	Phía eo biển Tây Ban Nha được bảo vệ dưới Công viên Tự nhiên El Estrecho.
67609	Phía Hoa Kỳ chỉ ghi nhận có 11 chiếc bị rơi, trong đó có 6 chiếc rơi tại chỗ, 5 chiếc rơi ngoài lãnh thổ Việt Nam, 6 chiếc bị thương, trong đó có 1 chiếc bị thương nặng (chiếc "Lilac 03", số hiệu 56-0678).
67610	Phía Hoa Kỳ cũng chịu tổn thất.
67611	Phía Hoa Kỳ thừa nhận mất chiếc này (số đuôi 58-0198, mật danh "Olive 01").
67612	Phía Hồi Giáo khủng bố nói với truyền thông Mauritania là quân đội Algerie bắn từ trực thăng xuống.
67613	Phía Liên Xô do không muốn đẩy cao căng thẳng với Trung Quốc, đồng thời đang trong quá trình đàm phán với Hoa Kỳ về vấn đề hạn chế vũ khí hạt nhân chiến lược giai đoạn 1 (SALT I).
67614	Phía Mặt trận Dân tộc Giải phóng vẫn gọi theo tên xã có từ thời kháng chiến chống Pháp.
67615	Phia Muồn là một di chỉ cư trú và là khu mộ táng của cư dân thuộc nhiều giai đoạn tiền sử khác nhau.
67616	Phía Mỹ đã chiếm được một cây cầu chủ chốt.
67617	Phía nam của các đồi là sông Main chảy qua huyện từ đông sang tây.
67618	Phía nam của sông Sêrêpôk là một khu vực bằng phẳng với các khu rừng lá rụng nhiệt đới.
67619	Phía Nam, Đông Nam và Tây Nam tiếp giáp với Hải Phòng được ngăn cách bởi dòng sông Luộc.
67620	Phía nam là vườn quốc gia thung lũng Altmühl.
67621	Phía nam Xibia ở gần khu vực không khí áp suất cao, nhờ đó mà vào mùa đông, gió không mạnh.
67622	Phía ngoài của cấu trúc thường được rửa sạch để loại bỏ rêu.
67623	Phía Nhà nước Việt Nam muốn tránh tình trạng báo chí bị các nhóm lợi ích chi phối như Hoa Kỳ và các nước phương Tây, hậu quả là lợi ích của cộng đồng bị phương hại.
67624	Phía Phật giáo cũng từ chối lời mời và không cử đại diện tham gia.
67625	Phía sau chúng là các viên nang hình trụ hoặc hình thoi.
67626	Phía sau cổng vào có niên đại từ cuối thế kỷ 15, một con mương được bảo vệ bởi bốn tòa tháp để ngăn lối vào giữa các phần trên và dưới của lâu đài.
67627	Phía sau đầu của Bổn Tôn Tara là ánh sáng của trăng tròn, là biểu tượng của áng sáng soi sáng trái đất.
67628	Phía sau đầu là một khoảng màu trắng băng qua gốc vây ngực.
67629	Phía sau đầu màu đen có một khoảng màu vàng tươi.
67630	Phía sau điện thờ chính là bàn thờ Hậu Tổ.
67631	Phía sau ngôi đền là vách núi, trên đó những người thợ tài hoa xưa đã tạc những bức tượng lớn nhỏ rất sống động.
67632	Phía sau nó là một ngăn chứa ngư lôi nạp thêm với hệ thống nạp nhanh bằng cơ khí cho ba quả ngư lôi dự phòng bên trong.
67633	Phía sau Royal Sovereign là tàu Beliesle.
67634	Phía sau vùng đất cao Litva và Latvia có đặc điểm của địa hình đầm hồ.
67635	Phía sau xe có biểu tượng một bàn tay đang giơ ngón tay giữa lên, cho thấy The Saviors chính là những kẻ gây ra chuyện này.
67636	Phía sau xe của Abraham, Glenn đã tỉnh dậy và nhìn thấy Tara bên cạnh.
67637	Phía sau xe là một khoang động cơ với hai khoang khác ở bên cạnh, mỗi khoang này có bình nhiên liệu, hệ thống tản nhiệt, và các quạt gió.
67638	Phía Syria đến thời điểm đó cũng đã mất khoảng 400-500 xe tăng.
67639	Phía tây của đô thị này có một phần rừng bao phủ, một phần là hoang và phần còn lại được sử dụng chăn nuôi gia súc.
67640	Phía Tây của vườn quốc gia, trong lưu vực Thái Bình Dương, có một khí hậu ôn hòa và ẩm ướt hơn.
67641	Phía Tây của Xã là Sông Đào (Dòng sông chia lũ cho sông Hồng được người dân địa phương Đào vào thế kỷ 13 14 - Nhà Trần)dài khoảng 7 km rất thuận lợi cho việc giao thông đường thủy.
67642	Phía tây được mở rộng bởi Count Kaspar von Hohenems (1613-1640).
67643	Phía tây nước này là khu vực cao nguyên Samogitia còn phía đông nam là cao nguyên Baltic.
67644	Phía Tây nước Tần lúc này là vùng đất do các bộ lạc Nhung Địch nắm giữ.
67645	Phía tây thôn Ông Đang là thôn Hà Biên Trại của hương Giả Mễ.
67646	Phía Thổ Nhĩ Kỳ có năm binh sĩ tử thương trong các cuộc giao tranh này.
67647	Phía Tòa Thánh tái xác nhận ý định này của họ vào ngày 6 tháng 7 cùng năm.
67648	Phía Tôn Quyền, tướng Tôn Du đã rút quân về Giang Đông chưa lâu thì nghe tin Lưu Bị mang quân lên đường tiến vào Tây Xuyên.
67649	Phía trên Bình điều áp gồm một cửa nắp để bảo dưỡng kỹ thuật, carbin dưới các ống dẫn để phun chất tải nhiệt, để thu hơi nước vào Thùng sôi và gồm các máy đo thông số trong bình.
67650	Phía trên các hốc này được che phủ bằng các kết cấu che đậy bằng đất riêng rẽ, hoặc là bằng các mái giả vòm từ các khối đất sét nện.
67651	Phía trên gốc vây ngực có đốm màu xanh đen; một đốm đen khác ở phía sau của vây lưng.
67652	Phía trên khung hình vuông là tháp chuông hình bát giác với một mái nhọn hình bát giác.
67653	Phía trên mái có gắn "Lưỡng long chầu nguyệt" và "song phụng chầu".
67654	Phía trên Safford, nó được nối bởi Sông San Francisco và sông San Simon không liên tục.
67655	Phía trên và phía dưới cạnh của vành đai đã được giảm dần, bề mặt bên ngoài câu cá trong từ rìa một dày của 45 mm.
67656	Phía Trịnh Tông cũng có lực lượng hậu thuẫn.
67657	Phía trong khảm là bài vị hoặc thùng gỗ dán giấy đỏ ở xung quanh, phía trong dán bài vị, cũng được viết trên giấy đỏ.
67658	Phía trong là một lớp thành đất cao 3m, chân rộng 8 đến 10m.
67659	Phía trong ngôi sao hồng là tên của người được vinh danh được dát bằng đồng, dưới đó là biểu tượng tròn bằng đồng biểu thị danh mục ngành nghề của người được tặng.
67660	Phía trong toàn điện này được sơn vàng.
67661	Phía trước có 3 chữ Thái Bình lâu và hai bên là hai bài văn do vua Khải Định ngự chế.
67662	Phía trước cửa chùa là hồ nước lớn, ba phía còn lại là đồi núi bao bọc.
67663	Phia trước, đài phun nước Varsovie, tại vườn Trocadéro, được xây dựng từ 1937 gồm 20 vòi phun xếp thành 8 bậc nối nhau.
67664	Phía trước đường hầm dẫn vào ngôi làng nhỏ thuộc vùng Tamasato, Yuuto vẽ bức tranh về một nàng tiên cá phía biển sâu, nơi ánh sáng không thể chạm tới.
67665	Phía trước là hiên nhà và ban công dựng trên hai cột.
67666	Phía Việt Nam phản ứng thận trọng.
67667	Phi cơ chính phủ tấn công 'trung tâm bom tự sát'
67668	Phi cơ còn có thể lượn, còn tàu ngầm thì sẽ chìm thẳng.
67669	Phi cơ cũng được gọi đến để oanh tạc một số vị trí phiến quân.
67670	Phi công Ấn Độ, sử dụng tất cả những tính năng kỹ thuật của radar N001, đã dành chiến thắng khi quyết định phóng các tên lửa tầm trung trong chế độ dẫn đường tấn công nhiều mục tiêu cùng một lúc.
67671	Phi công bắt đầu các cuộc tập trận khởi động lại 4 động cơ, mặc dù nằm ngoài phạm vi tối đa của động cơ khởi động trong chuyến bay là 28.000 feet (8.500 m).
67672	Phi công chuyển sáng EF-18 tập trung trong Phi đội 153 (Ala 15).
67673	Phi công có sử dụng radar của máy bay hay không thì hệ thống IRST vẫn có thể cho phép máy bay tấn công mục tiêu một cách bất ngờ.
67674	Phi công của chiếc MiG-21 số 803 của Triều Tiên, Hyon Ki-su, đã bắn hạ kẻ địch bằng hai tên lửa R-3C.
67675	Phi công của Kaga tự nhận đã bắn rơi 10 máy bay đối phương trong những cuộc giao chiến này mà không bị thiệt hại.
67676	Phi công gọi nó là "F-2 Charmer" (người bỏ bùa), họ ví nó như người dụ rắn.
67677	Phi công Nguyễn Văn Bảy và Võ Huy Mẫn đuổi theo hạ hai chiếc này.
67678	Phi công và 6 người khác chết, 50 người bị thương.
67679	Phi cơ thám thính của Không quân Hoa Kỳ được sử dụng để theo dõi hoạt động của quân địch, ban đầu chúng không có trang bị vũ khí.
67680	Phidippus comatus được Elizabeth Maria Gifford Peckham & George William Peckham miêu tả năm 1901.
67681	Phidippus tirapensis được Biswamoy Biswas & Biswamoy Biswas miêu tả năm 2006.
67682	Phi đội này tiếp tục gặp bão cát nên chiếc số 5 phải quay trở lại vì hỏng hóc.
67683	Phiên bản 12,9-inch được nối tiếp với các phiên bản 9,7-inch nhỏ hơn, được công bố vào ngày 21 tháng 3 năm 2016, và được đưa ra thị trường vào ngày 31 tháng 3 năm 2016.
67684	Phiên bản 3.0 này còn có tên gọi khác là WinFX, nó bao gồm nhiều sự thay đổi nhằm hỗ trợ việc phát triển và chuyển đổi (porting) các ứng dụng trên Windows Vista.
67685	Phiên bản 3.0 NukeViet đã được thiết kế mới dựa trên những chuẩn công nghệ mới nhất.
67686	Phiên bản acoustic của "
67687	Phiên bản ban đầu của Windows 2000 được bán kèm công cụ này, tuy nhiên Windows 95 và Windows NT 4.0 không được hỗ trợ.
67688	Phiên bản báng thép gập mang tên LMG-F.
67689	Phiên bản bắn tỉa M1903A4 Springfield với ống nhắm M84.
67690	Phiên bản bìa cứng được ra mắt tại sự kiện truyền thông được tổ chức tại Bộ Quốc phòng, cùng với nhà nghiên cứu UFO đồng nghiệp Nick Pope.
67691	Phiên bản chiếc Bf 109 được sản xuất hàng loạt đầu tiên, kiểu Bf 109B "Bruno", được trang bị động cơ Jumo 210D công suất 660 mã lực (493 kW) dẫn động một bộ cánh quạt hai cánh có bước góc cánh cố định.
67692	Phiên bản chính của lớp Akizuki.
67693	Phiên bản chính đi kèm với hơn 40 kiểu tóc cho cả Sims nam và nữ.
67694	Phiên bản của Azalea bao gồm hoàn toàn là lời rap, mặc dù giai điệu nhạc nền được giữ nguyên, nói về mối tình buồn của cô.
67695	Phiên bản của Goulding cũng đã xuất hiện trong tập ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Haven, titled "Love Machine".
67696	Phiên bản của Jackson phát hành dưới dạng đĩa đơn tại Hoa Kỳ để quảng bá The Original Soul of Michael Jackson.
67697	Phiên bản cũ của Perry thao túng thị trường một cách tinh vi và phiên bản trẻ hơn của chính cô ấy để giúp cô ấy tìm ra phong cách của mình.
67698	Phiên bản cử động này cần đến năm kĩ sư thợ máy cho cánh tay để dựng nó nên trên một khớp nối Cardan nhằm mô phỏng các chuyển động vật lí.
67699	Phiên bản cuối cùng của văn bản giấy phép đã được xuất bản vào ngày 29/6/2007.
67700	Phiên bản cuối cùng là 3.0.
67701	Phiên bản cuối cùng này đáng ra chỉ là một bản tạm thời.
67702	Phiên bản đặc biệt của anime dưới dạng DVD xếp hạng ba ngay trong tuần đầu tiên phát hành.
67703	Phiên bản đặc biệt này sẽ không nhận bất cứ bản cập nhật nào và cho phép các công ty nhiều quyền kiểm soát quá trình cập nhật hơn.
67704	Phiên bản đã có 16.034 thành viên đã đăng ký, với 15 thành viên tích cực.
67705	Phiên bản đầu tiên có 26 tập.
67706	Phiên bản đầu tiên của nó được tổ chức vào năm 2018 và thu hút 30.000 lượt khách.
67707	Phiên bản đầu tiên được công bố ngày 11/1/2005 và phát hành một tháng sau đó.
67708	Phiên bản đầu tiên được phát hành cho Windows Insiders vào ngày 7 tháng 4 năm 2017.
67709	Phiên bản đầu tiên này của bà Marple là một người ngồi lê đôi mách và không đặc biệt tử tế.
67710	Phiên bản Deluxe dành cho PlayStation 2 và PSP, phiên bản này đã bổ sung thêm một chiến dịch mới cho phe Đồng Minh, nhân vật mới và thực hiện một vài điều chỉnh về lối chơi và hình ảnh.
67711	Phiên bản địa phương cũng thực hiện các cuộc gọi tuyển chọn mở ở nhiều địa điểm khác nhau trên khắp Hoa Kỳ để tìm kiếm các thí sinh tiềm năng.
67712	Phiên bản di động của trang chính Wikipedia tiếng Anh từ ngày 3 tháng 8 năm 2019.
67713	Phiên bản điện ảnh của Đường về hạnh phúc được phát hành vào mùa thu năm 2015.
67714	Phiên bản đơn giản nhất của màn hình xanh xuất hiện trong Windows CE (ngoại trừ Pocket PC 2000 và Pocket PC 2002).
67715	Phiên bản Downloader là phiên bản giản lược, mà trong quá trình cài đặt, chương trình sẽ tự kết nối với kho dữ liệu của Magento để download các tính năng chính của Magento.
67716	Phiên bản DVD có một bài bình luận từ Lucas, Ben Burtt, Dennis Muren, và Carrie Fisher.
67717	Phiên bản DVD của bộ phum được phát hành ở Hoa Kỳ vào ngày 2 tháng 4 năm 2013 bởi Viz Media và ở Anh vào ngày 30 tháng 9 năm 2013 bởi Universal.
67718	Phiên bản DVD đã nhận được những lời chỉ trích mạnh mẽ, do cả nửa phần biểu diễn lúc đầu không có trong phiên bản này.
67719	Phiên bản "E" chứa màu sáng, các thành viên BTS ngồi trong bong bóng chứa đầy các yếu tố thiên nhiên kỳ ảo.
67720	Phiên bản EK 1939 là đen/trắng/đỏ/trắng/đen.
67721	Phiên bản F có lớp giáp trước dày 35 mm và lớp giáp sườn dày 20 mm.
67722	Phiên bản Full Thrust được sử dụng từ tháng 12 năm 2015 đã trải qua nhiều thay đổi và cải tiến.
67723	Phiên bản Fw 190 F được bắt đầu như là kiểu Fw 190 A-0/U4.
67724	Phiên bản giới hạn của phần game tặng kèm theo một tập OVA.
67725	Phiên bản Hoa Kỳ được đóng gói khác với phiên bản Anh, đi kèm trong một chai tối màu với nhãn màu be và được gói bằng giấy.
67726	Phiên bản hoạt hình mang màu sắc tối tăm hơn mà cũng hiện đại hơn phiên bản cổ tích trước đây của Disney.
67727	Phiên bản "L" và "F" sáng hơn, với các thành viên BTS mặc kết hợp giữa trang phục dạo phố retro gồm áo cộc tay.
67728	Phiên bản Mark II của lựu đạn Garland thường được sử dụng cùng với súng cối tầm ngắn Garland (hoặc "lựu pháo"), mặc dù chúng cũng có thể được ném bằng tay.
67729	Phiên bản màu này được phát sóng trên truyền hình và phát hành dưới dạng băng VHS tuy nhiên chúng không được người xem đón nhận.
67730	Phiên bản máy định hướng IMP dùng trên Soyuz có thế độ điều chỉnh độ nghiêng của quỹ đạo bằng tay.
67731	Phiên bản Metro của IE 11 cũng bổ sung các tính năng như đồng bộ các thẻ, cho phép mở vô số các thẻ và tích hợp Reading List.
67732	Phiên bản Minecraft: Java Edition là phiên bản đầu tiên được phát hành của trò chơi được phát hành vào ngày 17 tháng 5 năm 2009.
67733	Phiên bản mở rộng bao gồm nhiều tính năng và nội dung mới.
67734	Phiên bản mở rộng có tên đã phát hành vào ngày 15 tháng 2 năm 2007.
67735	Phiên bản mở rộng độc lập có tựa Venedig đã phát hành vào ngày 10 tháng 10 năm 2008, thêm vào thành phố Venice cùng một số chi tiết khác.
67736	Phiên bản mở rộng Hearts of Iron III: For the Motherland cho Mac OS X được Virtual Programming chuyển thể vào ngày 28 tháng 9 năm 2011.
67737	Phiên bản Musicals của Makoto có tính cách tương tự như các phiên bản khác: Bên ngoài với vẻ mạnh mẽ nhưng bên trong là một trái tim dịu dàng và lòng trung thành vững chắc đối với Sailor Moon.
67738	Phiên bản năm 1749 của cuốn “Fanny Hill” do John Cleland viết có một phân đoạn liên quan đến đồng tính, nhưng đã bị cắt bỏ ở phiên bản năm 1750.
67739	Phiên bản này biến mất ngay sau Thế chiến II nhưng được tái tạo vào năm 1970.
67740	Phiên bản này còn gồm những màn chơi, chiến dịch và các đơn vị quân mới, một chế độ chơi mới, và nhiều điều chỉnh trong lối chơi và tính cân bằng giữa các phe.
67741	Phiên bản này có sự tham gia của Pat Smear chơi ghi ta thứ hai và Lori Goldston chơi cello.
67742	Phiên bản này của DSM có 494 trang và liệt kê 265 thể loại chẩn đoán.
67743	Phiên bản này của trò chơi cũng đã được phát hành cho PlayStation Portable vào ngày 17 tháng 9 năm 2009.
67744	Phiên bản này cũng giới thiệu mực kỹ thuật số và hỗ trợ nhận dạng chữ viết tay.
67745	Phiên bản này đã được công bố tại Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu 2016 diễn ra vào ngày 13 tháng 6 năm 2016 (14 tháng 6 theo giờ Việt Nam).
67746	Phiên bản này khi được bán tại Target thì có kèm theo năm ca khúc mới nhưng không được tiếp thị với nhãn cao cấp.
67747	Phiên bản này mang lại hiệu ứng tích hợp DSP với ghi và phát lại âm thanh 8 rãnh chỉ sử dụng phần cứng gốc.
67748	Phiên bản này sẽ góp mặt trong bộ phim kinh dị The Retaliators dự kiến ra mắt năm 2020.
67749	Phiên bản này xếp thứ 7 trong danh sách Top 10 game Mega CD mọi thời đại.
67750	Phiên bản nhập cảnh cấp 5150 chỉ có 16 KB bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (RAM) để chạy Cassette BASIC.
67751	Phiên bản ở Anh, với phong cách minh họa bìa hoàn toàn mới.
67752	Phiên bản ổn định đầu tiên của elementary OS là Jupiter, được xuất bản vào ngày 31 tháng 3 năm 2011 và dựa trên Ubuntu 10.10.
67753	; phiên bản PC nhận được xếp hạng 78/100 dựa trên 43 đánh giá.
67754	Phiên bản Pháp sử dụng sân khấu theo thiết kế của hãng Studios40 từ năm 2014 đến nay.
67755	Phiên bản PlayStation 3 của trò chơi cũng có sẵn miễn phí như một phần của PS Plus với các trò chơi hàng tháng cung cấp vào tháng 11 năm 2016.
67756	Phiên bản PS3 và PSP đã bán được 33.784 bản trong 4 ngày đầu tiên bán hàng.
67757	Phiên bản RTM của Windows Fundamentals for Legacy PCs đã được ra mắt vào ngày 8 tháng 7 năm 2006.
67758	Phiên bản sản xuất ban đầu là Aero Commander 520. Các phiên bản động cơ piston được sản xuất sau năm 1967 được biết đến với cái tên Shrike Commander.
67759	Phiên bản sản xuất của kiểu radar SCR-720A gắn bộ thu quét và phát sóng radio trước mũi máy bay; ở chế độ đánh chặn trên không, nó có tầm xa gần năm dặm.
67760	Phiên bản Super Famicom được bán ra vào ngày 30 tháng 06 năm 1995 với tên gọi Der Langrisser (デア ラングリッサー).
67761	Phiên bản T-34 sử dụng pháo 76mm cuối cùng mang tên T-34 Model 1943 dù nó được đưa vào sản xuất từ giữa năm 1942.
67762	Phiên bản T-72B khi được gắn Kontakt-5 sẽ đạt độ dày bảo vệ tương đương 780 - 800mm thép cán tiêu chuẩn ở mặt trước tháp pháo khi chống đạn APFSDS hoặc đạt gần 1.200mm thép khi chống đạn nổ lõm.
67763	Phiên bản T-72B tiếp tục được tăng cường thêm vỏ giáp so với T-72A (hai bên má tháp pháo được tăng cường thêm vật liệu composite, giáp trước thân xe được hàn thêm tấm thép dày 20mm nghiêng 68 độ).
67764	Phiên bản tái phối khi của nhiều nghệ sĩ xuất hiện trong album Sacrilege.
67765	Phiên bản thứ 3 và cũng là mới nhất: EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM, ra mắt tháng 2-2016.
67766	Phiên bản tiêm kích một chỗ, 19 chiếc được chế tạo (và một chiếc để thử nghiệm tĩnh), giao hàng năm 1960.
67767	Phiên bản tiếng Anh.
67768	Phiên bản tiếng Anh của bộ truyện được mua bản quyền tại Bắc Mĩ và Anh bởi Tokyopop, và được phát hành trong 13 tập vào tháng 12 năm 2009.
67769	Phiên bản tiếng Anh của manga Mahō Sensei Negima!
67770	Phiên bản tiếng Trung của Kinh Đại Bàn Niết Bàn (大般涅槃經, Mahayana Mahaparinirvana Sutra cũng có nhắc tới lục bác, một bằng chứng cho thấy có khả năng trò chơi này đã được truyền tới Ấn Độ.
67771	Phiên bản tiếp theo của trò chơi là Dungeon Siege II phát hành vào ngày 16 tháng 6 năm 2005 và sau đó là phiên bản mở rộng của nó là phát hành vào ngày 01 tháng 8 năm 2006.
67772	Phiên bản trưởng thành của Groot rất cường tráng và mạnh mẽ, khiến các cơ quan tạo ra âm thanh trở nên khô và cứng.
67773	Phiên bản tương tác trực tuyến đầu tiên, phiên bản 2, được đưa ra năm 1981.
67774	Phiên bản ứng dụng iOS được tối ưu hóa cho iPad đã được phát hành vào tháng 7 năm 2014.
67775	Phiên bản xem trước tiếp theo là Consumer Preview, đôi khi được gọi là Windows 8 Beta trong các bản dựng trước đó.
67776	Phiên bản xuất khẩu Iskander-E có tầm phóng tối đa 280 km, tối thiểu 50 km và mang đầu đạn 480 kg; phiên bản Iskander-M dùng trong nước có tầm bắn xa ít nhất 500 km và mang đầu đạn nặng 700 kg.
67777	Phiên bản Y-8 ban đầu được thừa hưởng pháo tháp pháo hai ly của An-12, nhưng loại này đã được loại bỏ bằng các biến thể tiếp theo.
67778	Phiên đấu giá phá sản đầu tiên, vào ngày 18 tháng 4 năm 2014, đã bị tuyên bố bỏ hoang do thiếu một giá thầu đáp ứng tất cả các tiêu chí.
67779	Phiên được hình thành dựa trên cơ sở hiệu quả của chính quyền trong thời đại Tokugawa ở Nhật Bản.
67780	Phiên họp của ban chấp hành Trung ương Đoàn được gọi là Hội nghị ban chấp hành Trung ương Đoàn.
67781	Phiên họp đầu tiên được chủ trì bởi thành viên lớn tuổi nhất tổ chức cuộc bầu cử tổng thống trong số các đại biểu.
67782	Phiên Ids, còn được gọi là mã thông báo phiên, là một cơ chế có thể được sử dụng để giúp tránh các cuộc tấn công phát lại.
67783	Phiến lá hình bầu dục, đầu tròn và thuôn dần ở gốc thành cuống không rõ.
67784	Phiến loạn tràn vào Segovia đầy hỗn loạn, Isabella một mình cưỡi ngựa lãnh đạo quân đội bình định, vì chồng bà là Ferdinand lúc này đang ở ngoài chiến đấu với quân Bồ Đào Nha.
67785	Phiền não không sinh gọi Đại Niết-bàn."
67786	Phiến quân của Mặt trận Levant được cho là có thể giành lại quyền kiểm soát ngôi làng trong cùng một ngày.
67787	Phiên tòa của T.I được lên kế hoạch vào ngày 3/1/2008,tuy nhiên quan tòa Alan J. Baverman đã dời nó lại vào 19/2/2008.
67788	Phiên tòa đã thỏa thuận rằng Ismail Ayob phải trả số tiền này, tổng cộng hơn 700.000 rand, cho quỹ ủy thác vì lẽ Ayob đã chưa được sự đồng ý của hai ủy thác viên khác trước khi dùng tiền.
67789	Phiên tòa kéo dài từ khi bồi thẩm đoàn thực hiện lời thề ngày 9 tháng 9 năm 1994, đến khi bắt đầu tranh tụng ngày 24 tháng 1 năm 1995, với một phán quyết vào tháng 3 năm 1995, với kết quả Simpson đã được tuyên trắng án.
67790	Phiên tòa xét xử bắt đầu ngày 22/01/2007, dự kiến kéo dài hàng năm trời.
67791	Phiên tòa xử Tom Robinson bắt đầu, và khi anh bị nhốt trong nhà lao, một đám đông định xúm vào đánh chết anh.
67792	Phiếu bầu đầu tiên được thực hiện trong mỗi phái đoàn của bang.
67793	Phi hành đoàn bao gồm 20 người lớn và 25 trẻ em, bọn trẻ có độ tuổi từ khoảng 5 đến 15.
67794	Phi hành đoàn đã bị PLA bắt giữ sau khi phá hủy tất cả các tài liệu được phân loại liên quan đến hoạt động của máy bay.
67795	Phi Hồng, Từ Phương và Đan Đan được phái đi điều tra một âm mưu tạo phản ở một hạm đội Hải Quân.
67796	Philaeus jugatus được Ludwig Carl Christian Koch miêu tả năm 1856.
67797	Philaeus ruber được Elizabeth Maria Gifford Peckham & George William Peckham miêu tả năm 1885.
67798	Philatô thấy Giêsu không có tội, nhưng đã miễn cưỡng trao Người cho họ đem đi đóng đinh vào thập gíá.
67799	Phil Cowdell đã từng là người đứng đầu khu vực Bắc Mỹ từ năm 2009.
67800	Phi lê gà với nấm mồng gà.
67801	Phil Griffin là chủ tịch và giám đốc hoạt động hàng ngày của MSNBC.
67802	Phí liên thành viên sau đó nên được thực hiện để mỗi thành viên chỉ chịu phần của chi phí được phân bổ đó.
67803	Philip B. Meggs, A History of Graphic Design (1998) pp 130–133 Chẳng bao lâu, báo chí này đã được điều chỉnh để in trên cả hai mặt của một trang cùng một lúc.
67804	Philip Craven, chủ tịch Ủy ban Paralympic Quốc tế, tại Paralympic Bắc Kinh 2008.
67805	Philip de Brito e Nicote định nấu chảy quả chuông đó để đúc đại bác.
67806	Philippe des Pallières và Hervé Marly có thể chơi với 8 đến 47 người chơi.
67807	Philippe được gọi là "le Hardi" (tạm dịch là Gan dạ) vì có thể chiến đấu trên lưng ngựa mà không phải vì cá tính của Philippe.
67808	Philippe Lenoir, (1785-1867), họa sĩ Pháp, trong quân phục Vệ binh quốc gia.
67809	Philippos đã đánh bại quân của Aeacides trong 2 trận đánh cùng năm đó; và trong trận thứ 2 Aeacides đã thiệt mạng.
67810	Philippos đã không tiến hành chiến dịch vào năm 344 hoặc 343 TCN, điều này có thể là do ảnh hưởng của vết thương nặng ở trên.
67811	Philippos lúc này đã tập trung toàn bộ các kẻ thù của Pherae ở Thessaly mà ông có thể có được, và theo Diodoros thì đạo quân cuối cùng của ông có quân số 20,000 bộ binh và 3000 kỵ binh.
67812	Philipp Rösler không cảm thấy phải tìm kiếm nguồn gốc của mình và tự xem mình là một người Đức Công giáo.
67813	Philip Ruddock tới Java.
67814	Philipsburg được thành lập năm 1763 bởi John Philips, một thuyền trưởng người Scotland trong lực lượng hải quân Hà Lan, và nhanh chóng trở thành một trung tâm thương mại quốc tế nhộn nhịp.
67815	Philips cho thấy một nguyên mẫu rollable display có màn hình có thể giữ lại một hình ảnh trong vài tháng mà không có điện.
67816	Philip Toone sinh ra ở Ottawa năm 1965.
67817	Philip V đã mất năm 1322, Joan trở thành góa phụ một cách nhanh chóng.
67818	Phillips bị bọn cướp biển giam giữ trong thuyền cứu sinh trong năm ngày.
67819	Philodamia pingxiang được miêu tả năm 2007 bởi Zhu & Ono.
67820	Philodicus chinensis được Schiner miêu tả năm 1868.
67821	Philodicus flavipes được Blasdale miêu tả năm 1957.
67822	Philodromus bonneti được miêu tả năm 1968 bởi Karol.
67823	Philodromus cinerascens được Octavius Pickard-Cambridge miêu tả năm 1885.
67824	Philodromus fuscomarginatus được Charles De Geer miêu tả năm 1778.
67825	Philodromus hierroensis được Jörg Wunderlich miêu tả năm 1992.
67826	Philodromus josemitensis được Willis J. Gertsch miêu tả năm 1934.
67827	Philodromus kalliaensis được Gershom Levy miêu tả năm 1977.
67828	Philolaus cho rằng, Trái Đất quay quanh trục của mình.
67829	Philo mô tả bảy tháng đầu tiên của triều đại Caligula là hoàn toàn hạnh phúc.
67830	Philonicus ghilarovi được Lehr miêu tả năm 1988.
67831	Philopoemen được nắm quyền chỉ huy toàn bộ quân đội Achaea.
67832	Phil sống sót và cuối cùng kết hôn.
67833	Phim 45 phút chiếu trên NHK General network mỗi Chủ nhật lúc 20:00, chiếu lại vào chiều thứ Bảy lúc 13:05.
67834	Phim anime có bài hát chủ đầ là bài hát kết thúc có tên FIXED STAR do Kawada Mami trình bày, đĩa đơn chứa bài hát đã phát hành vào ngày 20 tháng 2 năm 2013 cùng album chứa các bài hát phụ dùng trong phim.
67835	Phím bấm của máy được thiết kế chìm, liền nhau theo hình ngang chia làm 4 dãy phím, khá thuận tiện khi sửa dụng.
67836	Phim bắt đầu được bấm máy vào ngày 19 tháng 2 năm 2009 và kết thúc vào ngày 12 tháng 6 năm 2010.
67837	Phim bắt đầu khi Joon Suh còn là một cậu bé, vì háo hức muốn xem em gái mới sinh của mình nên đã lẻn vào phòng hộ sinh, tình cờ đánh rơi bảng tên của em và bé gái bên cạnh.
67838	Phim bắt đầu tại thời điểm mà bộ anime trước dừng lại khi Allen rời khỏi tổ chức.
67839	Phim chiếu bản DVD Bottoms Up được phát hành vào cuối năm 2006.
67840	Phim chiếu ở Mỷ vào ngày 14 tháng 6 năm 1996.
67841	Phim chú trọng đến các màn giao đấu võ thuật và bảo vệ môn phái, tính cách của Trần Chân không được thể hiện nhiều.
67842	Phim có 3 phần, 26 tập, từng chiếu trên sóng VTV cuối những năm 1980.
67843	Phim có bài hát chủ đề là hát kết thúc mang tựa Calling được soạn và trình bày bởi Himuro Kyosuke cựu ca sĩ của nhóm Boøwy, bài hát này đã phát hành chung với album chứa các bản nhạc của phim.
67844	Phim còn chiếu tại các quốc gia châu Á khác.
67845	Phim còn có sự tham gia của Matthew McConaughey, James Woods, Tom Skerritt, William Fichtner, John Hurt, Angela Bassett, Rob Lowe, Jake Busey và David Morse.
67846	Phim công chiếu tại Malaysia từ ngày 8 tháng 12 năm 2016 và nhanh chóng chiếm vị trí thứ 6 trong tuần đầu tiên trên bảng xếp hạng của quốc gia này, trước khi tụt xuống vị trí thứ 9 trong tuần tiếp theo.
67847	Phim có sự tham gia của Cameron Deane Stewart, Justin Deeley, Meaghan Martin, Allie Gonino, Nikki Blonsky, Andrew Caldwell, Marin Hinkle, Ana Gasteyer, và Scott Bakula.
67848	Phim có sự tham gia diễn xuất của Lưu Diệc Phi trong vai nữ chính, bên cạnh Chân Tử Đan, Jason Scott Lee, Yoson An, Củng Lợi và Lý Liên Kiệt.
67849	Phim có sự tham gia diễn xuất của Takenaka Naoto, Fukaumi Rie, Hida Yasuhito và Yu Tokui.
67850	Phim của đạo diễn Mitsuka Masato và sản xuất bởi Sakurada Hiroyuki.
67851	Phim của Gabriel Axel dựa vào bữa tiệc Babette của Karen Blixen được trao giải Oscar năm 1987.
67852	Phim cũng được công chiếu tại sự kiện Opening Night Gala thuộc Liên hoan phim London.
67853	Phim cũng lập kỷ lục doanh thu dịp cuối tuần ra mắt cao nhất tại Brazil (12,9 triệu USD), Mexico (20,4 triệu USD) và Philippines (7,7 triệu USD), và cao thứ nhì tại Hồng Kông (6,9 triệu USD) và Thái Lan (9,4 triệu USD).
67854	Phim cuối cùng của bà trước khi về hưu và sau đó từ trần là phim Regina Roma (1982).
67855	Phim đã có buổi chiếu trung tâm tại Liên hoan phim quốc tế AFI Dallas lần thứ 3, nơi đạo diễn Kathryn Bigelow nhận giải Ngôi sao Dallas.
67856	Phim đã công chiếu vào ngày 29 tháng 7 năm 2006 và trong hai ngày đầu công chiếu đã có khoảng 670.000 người đến xem, bộ phim đã thu về khoảng 900 triệu Yên (khoảng 7,7 triệu USD).
67857	Phim đã được công chiếu ở 122 quốc gia bằng ba mươi lăm thứ tiếng, với tổng lượng người xem là 10 triệu người và xếp hạng trung bình là 2,0 ở hầu hết các thị trường truyền hình được đo lường.
67858	Phim đã được công chúng đón nhận và hưởng ứng nhiệt liệt bởi những thước phim và cảnh thoại mạnh mẽ.
67859	Phim đã được phát hành vào ngày 14 tháng 9 năm 2007 tại Anh và Mỹ và ngày 20 tháng 9 năm 2007 tại Úc và nhận được các đánh giá trái chiều và đã thất bại tại phòng vé.
67860	Phim đã mang về $24 triệu trong tuần đầu ra mắt.
67861	Phim dẫn đầu mọi bảng xếp hạng doanh thu phòng vé trừ Nhật Bản.
67862	Phim đã sử dụng âm nhạc với phong cách khác nhau nằm trong album của Scott từ bộ phim Gladiator và nhiều phim lịch sử sau này.
67863	Phim đạt doanh thu 2 triệu đô la Mỹ (46 tỉ đồng) sau 1 tuần công chiếu.
67864	Phim để lại những suy ngẫm về mối quan hệ thầy và trò, gia đình và nhà trường trong thời đại ngày nay.
67865	Phim do Camille Delamarre đạo diễn và Luc Besson, Robert Mark Kamen và Bibi Naceri viết kịch bản.
67866	Phim do Hãng phim Thiên Ngân sản xuất.
67867	Phim do Studio 4°C sản xuất, Julian Frost viết kịch bản và đạo diễn, ông cũng người sáng tác loạt phim hoạt hình nổi tiếng Dumb Ways to Die.
67868	Phim do Tom Shadyac làm đạo diễn, ông cũng đồng viết kịch bản với Jack Bernstein và Jim Carrey.
67869	Phim đưa diễn viên Tamara Syomina đoạt giải nữ diễn viên xuất sắc nhất của FIPRESCI tại Liên hoan phim quốc tế Locarno năm 1962.
67870	Phim dựa trên câu chuyện có thật về nữ sát thủ Pauline Dubuisson - người giết chết vị hôn phu cũ của mình là Félix Bailly.
67871	Phim dựa vào tài liệu do những nhân viên cảnh sát chìm đã về hưu của sở cảnh sát cung cấp.
67872	Phim dự kiến được phát hành tại Hoa Kỳ vào ngày 24/11/2021.
67873	Phim đứng vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng phòng vé và đạt doanh thu $7,075,924.
67874	Phim được chiếu lại vào Tết năm 1998 và 2000.
67875	Phim được chiếu ra mắt vào 1984.
67876	Phim được chiếu tại Đài Loan vào ngày 31 tháng 12 năm 2015, New Zealand và Vương quốc Anh vào ngày 15 tháng 1 năm 2016 và một tuần sau ở Úc.
67877	Phim được chiếu trên DirecTV Cinema vào ngày 26 tháng 5 năm 2016, trước khi được phát hành giới hạn vào ngày 15 tháng 7 năm 2016.
67878	Phim được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của tác giả Shiraiwa Gen.
67879	Phim được công chiếu giới hạn tại Mỹ vào ngày 25 tháng 12 năm 2016 trước khi được khởi chiếu rộng rãi vào ngày 13 tháng 1 năm 2017.
67880	Phim được công chiếu ở 361 cụm rạp trên toàn nước Nhật.
67881	Phim được công chiếu ở các rạp Nhật Bản vào ngày 28 tháng 7 năm 2012.
67882	Phim được công chiếu tại các rạp ở Úc vào ngày 5 tháng 11 năm 2015 và được phát sóng ở Canada trên Teletoon vào ngày 14 tháng 11 năm 2015.
67883	Phim được công chiếu vào ngày 27 tháng 9 năm 2013.
67884	Phim được công chiếu vào ngày 7 tháng 5 năm 2010 và là một thành công lớn về doanh thu, kèm theo nhiều lời khen ngợi từ các nhà phê bình.
67885	Phim được đánh giá sở hữu nội dung hấp dẫn, kịch tính, dàn diễn viên diễn xuất chắc tay.
67886	Phim được đạo diễn bởi Paul Greengrass, chuyển thể kịch bản bởi Tony Gilroy và Brian Helgeland, sản xuất bởi Doug Liman và Frank Marshall.
67887	Phim được đặt giới hạn độ tuổi 15+ do chứa cảnh bạo lực mạnh và những màn tra tấn cơ thể.
67888	Phim được giới phê bình khen ngợi và là một thành công lớn về mặt doanh thu.
67889	Phim được Hoa Sách ảnh thị và Now TV Hong Kong hợp tác sản xuất.
67890	Phim được khen ngợi cả về chỉ đạo đạo diễn lẫn diễn xuất của các diễn viên.
67891	Phim được mua bản quyền và lần đầu chiếu tại Việt Nam trên kênh TodayTV.
67892	Phim được phát hành tại Nhật Bản vào ngày 10 tháng 7 năm 2010.
67893	Phim được phát hành tháng 11 năm 2017 tại Hoa Kỳ và được giới phê bình đánh giá cao.
67894	Phim được phát sóng trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 hoặc kênh thiếu nhi Sao TV.
67895	Phim được quay chủ yếu ở Úc và New Zealand.
67896	Phim được sản xuất bởi Chorokbaem Media như một dự án đặc biệt kỷ niệm 47 năm thành lập cho đài MBC với kinh phí khoảng 25 tỉ won, được phát sóng từ ngày 25 tháng 8 năm 2008 đến ngày 10 tháng 3 năm 2009.
67897	Phim được sản xuất bởi Paws, Inc.
67898	Phim được trình chiếu trên 100 quốc gia như Brazil, Venezuela, Hoa Kỳ, Mexico, Colombia và Việt Nam.
67899	Phim Giai Thoại Về Hong Gil Dong kể về cuộc đời của Hong Gil Dong, người khai sáng ra thời đại Joseon, Hàn Quốc, là những câu chuyện, những giai thoại, điển tích về ông.
67900	Phim hài của Eldar Ryazanov và Leonid Gaidai ra đời trong thời kỳ này cực kỳ phổ biến, nhiều câu cửa miệng xuất hiện trong những phim này vẫn còn dùng ngày nay.
67901	Phim hoạt hình Mezon Ikkoku được trình chiếu lần đầu trên kênh Fuji TV từ ngày 26 tháng 3 năm 1986 đến ngày 2 tháng 3 năm 1988.
67902	Phim hoạt hình nói về Om Nom đang ở trong thế giới thật, trừ tập 11, Om Nom đã lên cỗ máy thời gian và quay về tổ tiên của nó.
67903	Phim kể câu chuyện về một sĩ quan tình báo Nga được gửi đến để liên lạc với một đặc vụ CIA và điệp viên hai mang có thể tồn tại.
67904	Phim kết thúc khi Đậu, trong cơn đau đớn tột cùng đã phóng hỏa đốt cháy xưởng nhuộm, không rõ nàng có tự thiêu không và số phận của con trai mình là Bạch ra sao.
67905	Phim kết thúc với một cảnh động ngay khi Reynolds đang chuẩn bị nhận giải thưởng Thành tựu trọn đời của Nghiệp đoàn Diễn viên Màn ảnh 2015 do chính con gái bà Fisher trao tặng."
67906	Phim kể về cô gái "bán hoa" tên là Vivian Ward được Edward Lewis, một doanh nhân giàu có, thuê để góp mặt trong nhiều dịp làm ăn và gặp gỡ đối tác, không lâu sau cả hai nảy sinh tình cảm.
67907	Phim khắc họa rất thành công người con gái Việt Nam, một câu chuyện cổ tích không xa vời.
67908	Phim khởi chiếu tại Việt Nam ngày 30 tháng 1 năm 2015.
67909	Phim khởi chiếu tại Việt Nam ngày 7 tháng 3 năm 2014.
67910	Phim là một thất bại lớn về doanh thu.
67911	Phim Live 2nd Stage được thông báo vào tháng 3 năm 2020 và hiện đang lên kế hoạch.
67912	Phim mở đầu bằng mối tình kéo dài 7 năm giữa anh chàng sửa xe Trọng Thoại (
67913	Phim này còn được tiếp tục nhận giải nhất hạng mục Điện Ảnh vào ngày 19 tháng 4 năm 2019.
67914	Phim này có tên là "Operation Babylift, the lost children of Vietnam."
67915	Phím này đôi khi được gọi là phím "xóa tiến".
67916	Phim này thành công về mặt tài chính nhưng không được giới phê bình hoan nghênh.
67917	Phim ngắn "Sự sống" (Alive) nói về cuộc đối đầu giữa Tracer và Widowmaker trong phi vụ Widowmaker ám sát Tekhartha Mondatta, một nhà sư Omnic với tư tưởng bình đẳng giữa con người và máy móc và được loài người kính nể.
67918	Phim nhận được nhiều đánh giá tích cực từ giới chuyên môn và đã thu về 458 triệu USD so với kinh phí làm phim chỉ vào 40 triệu USD.
67919	Phim nhận được nhiều đánh giá từ hỗn tạp cho tới tích cực từ giới chuyên môn.
67920	Phim nhận được những phê bình tích cực.
67921	Phim nhận những lời tán thưởng áp đảo, phần lớn dành cho Spacey, Mendes và Ball.
67922	Phim nói về 3 câu truyện của những người trẻ thiệt thòi tranh đấu để sống còn tại đường sá khu Cabramatta, một ngoại ô nam tây của Sydney, được biết tới như là một khu có số tội phạm cao và đông người Úc gốc Việt.
67923	Phim nói về một nhóm học sinh lớp 10 có tên là "nhóm Bát Quái" rất tinh nghịch nhưng cũng không kém phần thông minh.
67924	Phím nóng tận dụng các giá trị kết quả để tạo ra bản tóm tắt kết quả chỉnh sửa.
67925	Phim phải quay lại các cảnh có vai diễn Kiều Nguyệt Nga và hoàn tất vào năm 2004.
67926	Phim phát sóng kể từ ngày 9 tháng 4 năn 2020 trên tuyền hình Nhật Bản.
67927	Phim phát sóng trên TV Tokyo từ 4 Tháng 10 2003 đến ngày 25 tháng 9 năm 2004, với tổng số 51 tập x 30 phút.
67928	Phim phát sóng từ 9 tháng 1 năm 2009 đến 31 tháng 12 năm 2009.
67929	Phim phóng sự siêu nhiên với tựa đề "Ác mộng Roanoke", câu chuyện của một cặp vợ chồng được tái hiện bằng diễn xuất.
67930	Phim, song, nhận được nhiều lời khen từ báo chí.
67931	Phim sử dụng phong cách kể chuyện giả tài liệu với phần lớn câu chuyện được trình bày như thể đó là phim tài liệu của Kobayashi, được tạo thành từ các cảnh quay do máy quay phim của Kobayashi ghi lại.
67932	Phim tái bản trên VHS ngày 28 tháng 10 năm 1994.
67933	Phim tái hiện những câu chuyện của cuộc sống thường ngày với cốt truyện tiếp nối qua các mùa.
67934	Phim thể hiện Cách mạng Hungary qua nhãn quan của một vận động viên trong đội tuyển bóng nước và một nữ thanh niên từng là một thủ lĩnh sinh viên.
67935	Phim theo sát nội dung của truyện.
67936	Phim thực hiện trong 4 năm, từ cuối 1986 đến 1990, trong đó hơn 2 năm đầu chỉ làm công việc tiền trạm và thiết kế.
67937	Phim thu về 12,6 triệu USD trong ngày đầu tiên công chiếu, bao gồm 3,5 triệu USD thu về từ suất chiếu sớm đêm thứ Năm.
67938	Phim thu về 3.4 triệu đô la Mỹ từ buổi chiếu thử ngày thứ Năm, vượt qua con số 3.3 triệu đô la Mỹ từ phần 1, và 16.4 triệu đô la Mỹ ngay ngày đầu công chiếu.
67939	Phim thu về 47.351.251 đô-la Mỹ doanh thu toần cầu, với 25.568.251 đô-la Mỹ tại khu vực Bắc Mỹ và 21.783.000 đô-la Mỹ tại thị trường quốc tế.
67940	Phim tiếp theo của Suzuki, June Bride (Jyun Bride) trình chiếu ngày 27 tháng 5 năm 2006.
67941	Phim tiếp tục giành giải Independent Spirit Award cho "Phim nước ngoài xuất sắc nhất".
67942	Phim tiết lộ rằng cô đã có thai và do căng thẳng, đã tự sát bằng cách cắt cổ cô bằng con dao của Wei.
67943	Phím trên bị nhấn sẽ đẩy miếng gỗ A bật lên.
67944	Phim truyền hình chỉ quanh quẩn các chủ đề như ngoại tình, trả thù, bí mật về thân thế hay danh tính của nhân vật, khiến cho việc gây chú ý với khán giả ngày càng khó khăn hơn.
67945	Phim truyền hình Đài Loan cũng được biết đến rộng rãi trong cộng đồng những người gốc Á tại hải ngoại.
67946	Phim truyền hình nhiều tập của Anh Upstairs, Downstairs bối cảnh được đặt tại gia đình của Richard Bellamy tại 165 Eaton Place, Belgravia.
67947	Phim truyền hình Philippines (
67948	Phim truyện và hoạt hình Nhật Bản năm 2013, và phát sóng trên truyền hình SAM - BTV11 tại Việt Nam ngày 29 tháng 5 năm 2016.
67949	Phim Variola Vera năm 1982 dựa trên sự kiện này.
67950	Phim Về nhà đi con cũng đoạt giải Mai Vàng 2019 ở hạng mục Bộ phim được yêu thích nhất, và WeChoice Awards 2019 ở hạng mục Bộ phim truyền hình được yêu thích nhất.
67951	"Phim về thí nghiệm của phụ nữ."
67952	Phim xoay quanh những biến cố lớn của một gia đình truyền thống và những giá trị của nó, những rắc rối và sự sai lệch về cuộc sống hoàn mỹ của gia tộc họ Ha.
67953	Phim xoay quanh Oh Dal-nim (
67954	Phim xoay quanh sự phối hợp điều tra phá 5 vụ trọng án của trinh sát hình sự Vũ Linh (Phạm Hồng Minh) với bạn đồng nghiệp của anh Lê Quang (Quốc Khánh) dưới sự chỉ đạo của thủ trưởng Trần Đảm (Bình Xuyên).
67955	Phí này được gọi là phí 12b-1, sau khi quy định của SEC cho phép nó.
67956	Phineas đặc biệt rất yêu thương và luôn quan tâm đến thú cưng của cậu bé là thủ mỏ vịt Perry, chỉ cần Perry không xuất hiện trước mặt trong một thời gian ngắn cũng khiến cậu trở nên lo lắng.
67957	Phineas và Ferb tìm được nhóm Candace.
67958	Phineus đã kể những nỗi thống khổ của mình đến các thủy thủ trên tàu và nói rằng, hai anh em Boreads, Zetes và Calais là những người đã được trời định để giải thoát ông ta.
67959	Phi Nhã Tân bèn đánh chết.
67960	Phintella planiceps được Berry, Joseph A miêu tả năm 1996.
67961	Phi ở lại phụng thờ Quốc mẫu, chưa biết sau này sẽ gặp nhau ở đâu và lúc nào, Phi cất vàng này làm của tin".
67962	Phi thuyền bay liên sao phải dùng tường hay từ trường nhân tạo để bảo vệ con người bên trong.
67963	Phi thuyền chở nhóm thợ khoan sẽ tiếp cận thiên thạch từ phía sau rồi thả họ xuống.
67964	Phí tổn ban đầu sẽ cao hơn và chi phí cải biến sẽ thấp hơn trên những con tàu đã hoàn tất được nhiều.
67965	Phi trường này được người Pháp cho xây dựng và đưa vào hoạt động vào năm 1933, khi đó chỉ có một đường băng bằng đất nện cứng dài 700 mét.
67966	Phi trường tiểu bang tại Condon được đặt tên là Phi trường Pauling.
67967	Phí US$30 cũng áp dụng kể cả với thị thực xin từ trước tại đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Bolivia.
67968	Phí Y tư chất thông minh, nhìn sơ qua là hiểu ngay, lại có trí nhớ tốt, cho nên công vụ chỉ từ sáng đến trưa là làm xong, buổi chiều có thể tiếp khách, vui chơi, chơi cờ.
67969	Phloroglucinolysis là một kỹ thuật phân tích để nghiên cứu các tannin cô đặc bằng phương pháp khử polyme.
67970	Phnôm Pênh còn có nghĩa là "vùng đất của Bà Pênh".
67971	Phổ biến hỗ trợ và phản đối tiếp tục trong Bechuanaland.
67972	Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh.
67973	Phocas trả lời, "Vậy ngươi sẽ cai trị tốt hơn sao?"
67974	Phó chánh tòa hiến pháp Nam Dương là thẩm phán cao cấp thứ hai của tòa, là thẩm phán do chín thành viên bầu như Chánh tòa.
67975	Phố chạy dọc cắt tạo ngã ba với ngõ Thanh Miến, phố Nguyễn Khuyến, phố Ngô Tất Tố.
67976	Phố có hai trường học nằm trong con ngõ nhỏ, nhiều nhà được thuê làm chỗ dạy thêm của giáo viên, bao gồm từ trường mầm non đến trường tiểu học.
67977	Phổ cũng giành thắng lợi lớn trước pháo binh Bayern về phía tây nam.
67978	Phổ đã đánh bại quân Pháp, và đạn pháo của Đức đã buộc lính Zouaves ở nông trang Trivaux phải chạy dài về Paris.
67979	Phó Đại Sĩ-Thiện Huệ (zh: 傅翕) (497-569) hay còn gọi là Phó Hấp hay Ngư hành đại sĩ, Phó đại sĩ, Song lâm đại sĩ, Đông dương đại sĩ, Ô thương cư sĩ.
67980	Phố được đặt tên theo Hồ Đắc Di.
67981	Phoebe May Short chuyển nhà đến một căn hộ nhỏ ở Medford và làm công việc kế toán để nuôi cả nhà.
67982	Phoebus thoát ra được khỏi cũi, kêu gọi người dân Paris chống lại Frollo.
67983	Phoenicagrion paulsoni được miêu tả khoa học năm 2008 bởi von Ellenrieder.
67984	Phó Giới Tử nhờ tòng quân mà được quan chức.
67985	Phố Hàng Vải xưa là đất thôn Đông Thành, Tân Khai, tổng Tiền Túc, huyện Thọ Xương cũ.
67986	Phổ HAT-P-32 được thu thập bằng cách sử dụng đồng hồ tốc độ kỹ thuật số trên Đài quan sát Fred Lawrence Whoop (FLWO) của Arizona.
67987	Phó hiệu trưởng phụ trách giáo dục: GS.
67988	Phó Hiệu Trưởng Trường Đại học Cần Thơ.
67989	Phối hợp các hoạt động quân sự với hoat động kinh tế quân đội.
67990	Phối hợp với Perry trong sáng tác và sản xuất, P!nk đã nhận được khá nhiều sự khen ngợi cho album này.
67991	Phơi nhiễm với tiếng ồn mãn tính có mối liên quan đến rối loạn giấc ngủ và tăng tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường.
67992	Phó lại tham chiến bên phe Diêm trong Đại chiến Trung Nguyên 1929-1930, khi Diêm mưu lập ra một chính phủ trung ương do Diêm làm Tổng thống.
67993	Pho lạnh bắt đầu từ ngày 16 đến ngày 28 khi vịt nở sẽ quyết định tất cả, vịt nở ra tỉ lệ có cao không, có khỏe mạnh không.
67994	Phố Mai Xuân Thưởng dài 80m.
67995	Phổ mất nhiều lãnh thổ Ba Lan của mình, cũng như tất cả các lãnh thổ phía tây sông Elbe, và có để tài trợ một khoản bồi thường lớn và phải trả tiền cho quân đội Pháp để chiếm ưu điểm quan trọng trong vương quốc.
67996	PhoneNews cũng đánh giá đây là "một thiết bị cầm tay đầy tính năng với phần mềm tuyệt vời".
67997	Phong bế đám rối, hạch giao cảm cạnh sống.
67998	Phong cách âm nhạc của cô riêng biệt, độc lập và mạnh mẽ, tự tại.
67999	Phong cách các bản in ở Kamigata ít có sự phân biệt so với các bản in ở Edo cho tới cuối thế kỷ XVIII, một phần vì các nghệ sĩ thường di chuyển qua lại giữa cả hai khu vực này.
68000	Phong cách chiến đấu của anh ấy cần tiến bộ hơn một chút.
68001	Phong cách chiến đấu của cô là phong cách chiến đấu đặc trưng của gia tộc mình: Nhu Quyền Pháp.
68002	Phong cách chiến đấu và thói cầu kỳ kiểu cách của anh ta giống với một siêu anh hùng điển hình.
68003	Phong cách chơi ghi ta bằng tay trái của Hendrix đã mang lại cho những khán giả thuận tay phải và các nghệ sĩ tự do khác sự quan tâm tích cực.
68004	Phong cách của ông có ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhiều nhà soạn nhạc thế hệ sau.
68005	!”, phong cách của ông được ảnh hưởng mạnh bởi Togashi) tháng 8, 1997.
68006	Phong cách dân sự nhấn mạnh tính cách và bắt chước và hành vi của sư tử, trong khi phong cách võ thuật tập trung vào các màn nhào lộn và các động tác mạnh mẽ.
68007	Phong cách di chuyển của Lara rất đa dạng, bao gồm chạy nhảy, đu dây, đu mép tường, leo lên các khu vực cao bằng cuốc chim.
68008	Phong cách hòa âm của ông cũng mới mẻ, cụ thể ông đặt hợp âm này lên hợp âm khác.
68009	Phong cách hùng biện và kỹ năng trò chuyện nổi tiếng của ông đã làm say đắm khán giả của ông trong khoảng bốn giờ.
68010	Phong cách kiến trúc Đông Dương đặc trưng bởi sự tích hợp một cách sáng tạo và nhuần nhiễn các vật liệu xây dựng và chi tiết kiến trúc của các nước bản địa (các nước Đông Dương) vào kiến trúc thuộc địa Pháp thời kỳ đó.
68011	Phong cách này ngày càng gia tăng mức độ phổ biến kể từ đó.
68012	Phong cách này tồn tại tới thời kỳ Edo và bắt đầu được gọi là karusan-bakama.
68013	Phong cách này xuất hiện đầu tiên vào cuối thời kỳ Heian.
68014	Phong cách ngoại hình và biểu diễn của cô trong từng album cũng rất khác, do đó một biệt hiệu nữa của cô đó là "Nữ hoàng của Sự đổi mới" ("Queen of Reinvention").
68015	Phong cách thi đấu của anh cũng khó dự đoán trước và thường tạo ra mối đe dọa cho bất kì kì thủ nào, tuy nhiên thỉnh thoảng đưa đến thất bại nhanh chóng.
68016	Phong cách thi đấu này khiến anh nhận được nhiều sự tán thưởng nhưng đồng thời cũng khiến anh bị chỉ trích.
68017	Phong cách Tughluquid của Thánh đường Babri tích hợp các thành phần thiết kế và kỹ thuật, chẳng hạn các hệ thống làm mát được cải trang như các yếu tố kiến trúc Hồi giáo, như vòm.
68018	Phong cách viết sử của Anna Komnene hơi khác thường là do giới tính của bà.
68019	Phòng chính có các bục tôn cao có thể đã được sử dụng cho một loạt các hoạt động gia đình.
68020	Phông chữ được thiết kế riêng cho màn hình máy tính và không in được gọi là phông chữ màn hình.
68021	Phóng điện cục bộ trong thời gian dài có thể dẫn đến hao mòn cách điện chắc và cuối cùng gây ra hiện tượng chạm chập bê trong cách điện.
68022	Phỏng đoán quân Tần đã đóng gần thị xã Ưng Đàm (Yingtan) ngày nay, tại đây có xa lộ băng qua Vũ Di Sơn tới Nam Bình (Nanping) và Phúc Châu (Fuzhou) tỉnh Phúc Kiến (Mân Việt thời Tần).
68023	Phong độ của anh tại Euro 2012 và trong màu áo Real Madrid đã giúp anh tiếp tục được người hâm mộ Đức bình chọn là Cầu thủ Đức xuất sắc nhất năm 2012.
68024	Phổ Nghi nói dối hoàng hậu rằng đứa bé đã được nuôi bởi một vú em thuê bởi anh trai bà.
68025	Phòng hòa nhạc hiện đại sở hữu hệ thống âm thanh độc đáo nhờ được ốp gỗ.
68026	Phòng học nếu bố trí ở nơi yên tĩnh thì sẽ giảm bớt phiền nhiễu để tập trung vào việc học tập của người học.
68027	Phòng họp của Hội đồng Nghị viện.
68028	Phòng khám phá giúp trẻ em có cơ hội phát triển các kỹ năng sáng tạo, nghiên cứu, trao đổi, thuyết trình, đọc và viết thông qua nhiều hoạt động: Học sinh có thể học các làm nón truyền thống, thử trang phục truyền thống của các dân tộc.
68029	Phòng lễ hội được dùng làm nơi công bố giải Nobel Hòa bình vào tháng 10 và dùng làm nơi họp báo của người đoạt giải vào ngày 9 tháng 12 hàng năm, ngày trước khi trao giải tại Tòa thị chính Oslo.
68030	Phóng lên năm 1977, Voyager 2 bay gần Sao Thiên Vương nhất vào ngày 24 tháng 1 năm 1986, cách những đám mây trên cao của hành tinh ở khoảng 81.500 kilômét, trước khi tiếp tục bay lướt qua Sao Hải Vương.
68031	Phòng máy vi tính, phòng học Nghe - Nói do chính phủ Nhật Bản hỗ trợ.
68032	Phòng này là phòng lớn nhất, nhưng hoàn toàn chưa hoàn thành, chỉ mới được đục thô vào đá.
68033	Phòng Nghiên cứu Khoa học được thành lập ngày 26 tháng 8 năm 1978 theo quyết định số: 1004 BYT/QĐ của Hiệu trưởng trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh.
68034	Phòng ngừa "được cài đặt"
68035	Phòng ngừa là bằng cách điều trị các triệu chứng cai nghiện.
68036	Phòng nhạc giao hưởng có chỗ ngồi cho 2150 người, được cho là một trong 10 phòng nhạc giao hưởng tốt nhất trên thế giới nhất là về âm thanh.
68037	Phong ông Kế Bá Tử làm Tả Đô đốc.
68038	Phòng sang trọng từ 70 m² trở lên, dành cho tối đa 3 người, nhìn ra đại lộ Montaigne hoặc xuống vườn.
68039	Phong tặng Vân Kỵ Úy (云骑尉).
68040	Phòng Thành Cảng (
68041	Phong Thần Nộ, chiêu đao này do Vô Danh truyền thụ để đối phó với Kiếm Ngục.
68042	Phòng thiết kế KB-60M quyết định tiếp tục nghiên cứu, kết quả là cho ra đời Obyekt 430U với pháo 120 ly và giáp 160 ly, mục đích xây dựng một xe tăng kiểu mới đủ sức mạnh đảm đượng trọng trách của xe tăng hạng nặng T-10 trước đây.
68043	Phòng thí nghiệm ban đầu do chính phủ Vương quốc Anh điều hành, với các thành viên là các công chức chính phủ.
68044	Phòng thí nghiệm bị phá huỷ.
68045	Phòng thí nghiệm được đánh giá hai lần bởi AERES: vào các năm 2008 và 2013.
68046	Phong thỏ Thái Bình Dương phía Đông đảo Hokkaido đã tạo nên khí hậu của Kushiro.
68047	Phòng thu ban đầu và tất cả các VCR U-Matic di động có cơ chế kiểu ngăn kéo yêu cầu phải chèn băng, sau đó là đóng ngăn kéo bằng tay (cơ chế "tải hàng đầu").
68048	Phòng thứ hai trưng bày các nông cụ và các công cụ để đánh bắt thủy sản.
68049	Phòng Thương binh thuộc Chính trị Cục là cơ quan chỉ đạo công tác thương binh, liệt sĩ, công tác chính sách đầu tiên trong quân đội.
68050	Phòng Thương mại Đan Mạch đang ủng hộ động thái này.
68051	Phòng tiệc (tầng 1, phía bắc) có thể tổ chức tiệc đứng cho 800–1000 khách, có thể chia làm 3 phòng riêng biệt.
68052	Phong tỏa là chỉ một bên người chơi sử dụng quân của mình hạn chế sự hoạt động của quân đối phương.
68053	Phòng tranh cũng chính là nơi ông giới thiệu và công bố các tác phẩm của mình ra khắp thế giới.
68054	Phong trào bất đồng và tái lập quốc gia Gruzia bắt đầu phát sinh trong dân chúng trong thập niên 1960.
68055	Phong trào cấp tiến nổi lên trong những năm 1890 và bao gồm cải cách trí tuệ đặc trưng bởi nhà xã hội học Lester Frank Ward và kinh tế học Richard T. Ely.
68056	Phong trào đã chiếm giữ được nhiều vùng rộng lớn, hình thành nhiều căn cứ cộng sản.
68057	Phong trào đã thu hút nhiều người ủng hộ và chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Á, và ở các nơi khác trên Thế giới.
68058	Phong trào Devish của Hassan có đặc điểm nhấn mạnh vào quân sự, và nhà nước Dervish được lấy theo mô hình của một tình anh em Salihiya.
68059	Phong trào du kích chống lại sự chiếm đóng của phát xít Đức đã bùng lên tại Pháp, Ba Lan, Tiệp Khắc, Nam Tư, Na Uy, Bulgaria, Romania và ngay tại nước Ý, đồng minh thân cận của nước Đức Quốc xã.
68060	Phong trào du kích phát triển khắp nông thôn, thành thị, nhưng Việt Minh gặp khó khăn do chưa có chiến thuật hữu hiệu và loại vũ khí có đủ sức công phá tường dày của tháp canh.
68061	Phong trào Hướng đạo chủ đạo (mainstream Scout movement) hiện thời được hai tổ chức quốc tế vừa nói ở trên phục vụ và hai tổ chức quốc tế này chỉ công nhận một tổ chức Hướng đạo cho mỗi quốc gia.
68062	Phong trào kiến trúc quốc gia thứ nhất vào đầu thế kỷ XX tìm cách tạo một kiến trúc mới, dựa trên các motif từ kiến trúc Seljuk và Ottoman.
68063	Phong trào ly khai nhanh chóng chấm dứt.
68064	Phong trào này đã bị Nhật đàn áp dã man và hàng ngàn người đã bị Nhật giết hại.
68065	Phong trào này khác thể hiện trong văn học và âm nhạc, cũng như trong hội họa, điêu khắc, nghệ thuật trang trí và kiến trúc.
68066	Phong trào này liên quan đến việc đổi mới giá cả phải chăng, phù hợp với túi tiền và liên quan đến cả những dự án khác nhau thể hiện tầm nhìn xã hội và môi trường của những năm 1960 và đầu năm 1970.
68067	Phong trào nuôi chó cảnh đã xuất hiện ở Việt Nam từ khá lâu.
68068	Phong trào Phục hồi Quê hương Quần đảo Amami, bắt đầu ngay từ khi bị chia tách đã phát triển mạnh hơn.
68069	Phong trào truy điệu và để tang cụ Phan từ Sài Gòn đã lan ra toàn quốc.
68070	Phong trào Ustaše có ít hơn 12.000 thành viên khi chiến tranh bắt đầu.
68071	Phong trào văn học của Đài Loan hiện đại có thể được đơn giản hóa bởi hai xu hướng chính; văn học Trung Quốc hồi sinh và văn học hiện đại bằng tiếng Nhật.
68072	Phòng trà và vũ trường là hai điểm trình diễn phổ biến của Sài Gòn giai đoạn đó.
68073	Phòng trưng bày Thể thao Tyska được thành lập vào ngày 29 tháng 7 năm 2016 với tư cách là một chi nhánh của Bảo tàng Thành phố.
68074	Phong tục mùa Giáng sinh bao gồm hát đồng ca thánh ca, tặng quà, chiêm nghiệm Giáng sinh, tham dự các dịch vụ nhà thờ và giáo hội, và ăn thức ăn đặc biệt, chẳng hạn như bánh Giáng sinh.
68075	Phong tục người dân nhân hậu chất phác, chủ yếu nghề ruộng.
68076	Phong Tư, Hầu Lãm, Tào Tiết và Kiển Thạc mặc dù có thật nhưng không được liệt kê là Thập Thường Thị.
68077	Phòng tuyến Liên bang được hỗ trợ bởi Pin Missouri của Wade, Pin Missouri của Landis và Pin Missouri của Guibor.
68078	Phòng tuyến sông Naktong được giữ vững và Vành đai Pusan được củng cố.
68079	Phỏng vấn Neil Young trên tạp chí Time, 28 tháng 9 năm 2005.
68080	Phong vẫn tiếp tục sự nghiệp ca hát sau khi bố qua đời và ước mơ làm một liveshow của riêng mình, nhưng ước mơ đó bị quản lý Lâm ngăn cản và Lâm ép Phong làm diễn viên.
68081	Phỏng vấn tướng lĩnh Việt Nam (Phan Hoàng), Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.
68082	Phóng viên của báo cũng đã gọi điện nhắn tin dọa sẽ đăng thêm nhiều bài nữa nếu bà "không có ý kiến gì cả".
68083	Phóng viên người Mỹ F. Tillman Durdin tường thuật tại hiện trường trận chiến có chứng kiến thấy một tốp lính Trung Quốc dựng chướng ngại vật, kết chúng thành hình bán nguyệt trang nghiêm và hứa với nhau rằng họ sẽ cùng hi sinh tại nơi họ đứng.
68084	Phonicocleptes longipes được Macquart miêu tả năm 1838.
68085	Phố Ô Quan Chưởng thời thuộc Pháp có tên là Rue des Nattes en Joncs - Phố Hàng Chiếu Cói, là nơi tập trung buôn bán chiếu cói, sản phẩm của những vùng ven biển Ninh Bình, Thái Bình, Nam Định, chở lên bằng thuyền.
68086	Phó quản đạo Hà Tĩnh.
68087	Phố Quán Thánh là một trong những tuyến giao thông huyết mạch của thành phố, song song với Phan Đình Phùng, nối phía Đông sang phía Tây, phía Đông Bắc với phía Tây Nam của thành phố.
68088	Phormictopus atrichomatus được Joachim Schmidt miêu tả năm 1991.
68089	Phoroncidia moyobamba được Herbert Walter Levi miêu tả năm 1964.
68090	Phoroncidia nicoleti được Carl Friedrich Roewer miêu tả năm 1942.
68091	Phoroncidia scutellata được Władysław Taczanowski miêu tả năm 1879.
68092	Phó Sĩ Nhân mang ngay ấn thụ theo Ngu Phiên lại Kinh Châu xin hàng.
68093	Phospholipase A2 thường làm cho phospholipid màng giải phóng axit arachidonic, do đó gây ra một loạt các phản ứng dẫn đến viêm da.
68094	Phó Thái hậu rất vui mừng về điều này.
68095	Phó thị bị tước bỏ thụy hiệu "Hiếu Nguyên hoàng hậu", giáng vị thành Định Đào Cung vương mẫu (定陶恭王母) 《汉书·卷九十七下·外戚传六十七下》：哀帝崩，王莽秉政，使有司举奏丁、傅罪恶。
68096	Phổ Tĩnh nói rằng bần tăng cũng khó lòng ở đây được nữa, sẽ thu xếp đồ đạc đi nơi khác, chúng ta sẽ có ngày gặp nhau.
68097	Phó tổng thống đảm đương chức vị tổng thống trong các trường hợp người này vắng mặt, chết, bãi chức hoặc đau ốm.
68098	Phốtpho monoclinic, hay phốtpho tím, còn được gọi là phốt pho kim loại của Hittorf.
68099	Phó trung thành cũng được đổi tên, và trên danh nghĩa nó trở thành Các tỉnh thống nhất của Río de la Plata.
68100	Phổ truy đuổi đến chiến tuyến sông Bitritz.
68101	Pho tượng cao gần một mét, ngồi trên bệ, dáng vẻ oai phong vừa mang dáng dấp của “Lão tiên giáng trần”, nhưng giản dị, phúc hậu, gần gủi như một lão nông Việt Nam.
68102	Phó tướng có tả hữu thừa, tham chính.
68103	Phổ về sự quyết đoán của họ.
68104	Phó Viện trưởng: PGS.
68105	Phố vốn thuộc đất Tiền Dinh góc Tây Nam thành cổ thời Nguyễn.
68106	Phra Lak và Phra Ram là mẫu mực của sự lãnh đạo đạo đức, đạo đức, vị tha và sống đúng với giáo pháp.
68107	Phra Samut Chedi được xây.
68108	Phraubosotwatrachativas là một ngôi đền làm bằng đá cẩm thạch, nhưng phong cách của tòa nhà này kết hợp phương Tây và phong cách Thái.
68109	Phrurolithus aemulatus được Willis J. Gertsch miêu tả năm 1941.
68110	Phrurolithus florentinus được Lodovico di Caporiacco miêu tả năm 1923.
68111	Phrurolithus nemoralis được Elizabeth Bangs Bryant miêu tả năm 1940.
68112	Phrurolithus parcus được Nicholas Marcellus Hentz miêu tả năm 1847.
68113	Phrurolithus pygmaeus được Tord Tamerlan Teodor Thorell miêu tả năm 1875.
68114	Phrynarachne melloleitaoi được Roger de Lessert miêu tả năm 1933.
68115	Phù bạch huyết là sưng gây ra bởi sự tích tụ của bạch huyết, xảy ra khi hệ thống bạch huyết tổn thương hoặc có dị tật.
68116	Phúc âm Matthew 7: 21 Bão lũ được xem là biểu trưng cho ngày phán xét, cũng là những thử thách trong ngày sau rốt, hoặc những khó khăn, cám dỗ, xảy ra trong cuộc sống thường nhật.
68117	Phức CuCO 3 ·4NH 3 ổn định hơn, có màu xanh dương.
68118	Phục dựng của Karlgren có phần bất hợp lý, do nhiều âm trong đó có phân bố hết sức không đồng đều.
68119	Phụ chính đại thần là những người chấp chính ở triều đình An Nam khi vua còn nhỏ, thời vua Thành Thái, có 3 vị phụ chính đại thần.
68120	Phức hợp thực vật Lu lu đực còn gọi là Solanum L. section Solanum là nhóm loài đặc trưng bởi hoa màu trắng, quả hình cầu màu xanh lá cây hoặc đen được sắp xếp thành chùm, thân cành không có gai, biểu bì hoặc lông hình sao.
68121	Phức hợp tiền khởi đầu phiên mã PIC.
68122	Phúc Khang An cũng viết cho Quang Trung một bức thư cố thuyết phục nhà vua cùng với Phúc đi Yên Kinh triều cận.
68123	Phục Kiền cho rằng khởi binh ở đất Bồ, là lầm vậy.
68124	Phúc Kiến nằm ở vùng ven biển phía đông nam Trung Quốc.
68125	Phúc Lâm dĩ trùng linh tiễn tộ, điện định trung nguyên, chinh phục hoa hạ, kỳ sở dĩ năng thành đại nghiệp giả, giai quần thần tương tán chi lực dã.
68126	Phụ của Vũ, trong khi Thuấn là hậu duệ đời thứ sáu của Cùng Thiền còn Cổ Tẩu với Hạ Vũ quan hệ họ hàng "chút chú chút bác".
68127	Phục vụ cộng đồng cũng được nhiều chi nhánh Châu Tráng sinh (Branch Rover Councils) ở mỗi tiểu bang và lãnh thổ đánh giá cao và tặng thưởng hàng năm đến các Tráng đoàn đã phục vụ vượt bậc cho cộng đồng và cho Hướng đạo.
68128	Phụ dâng sớ can ngăn, vua tự tay làm chiếu vỗ về.
68129	Phụ đề G cung cấp cho SEC ban hành các quy tắc và quy định bao gồm yêu cầu cho phép cổ đông sử dụng tài liệu chào mời ủy quyền của công ty để đề cử các cá nhân làm thành viên trong hội đồng quản trị.
68130	Phụ đề "Rogue Trader" đã bị loại bỏ trong các lần xuất bản tiếp theo.
68131	Phù điêu của Sahure từ Wadi Maghareh.
68132	Phủ định sẽ là "~p: trời không đang mưa."
68133	Phù Dung đã cố gắng ổn định lại quân lính, song đột nhiên con ngựa của ông bị ngã, và ông ta bị quân Tấn giết chết, dẫn tới sự sụp đổ hoàn toàn của quân Tiền Tần.
68134	"Phụ hành đệ tứ" một chương trong sách "Nữ giới" giải thích về Tứ đức trong "Lễ ký".
68135	Phù hiệu binh chủng được thêu trên tiết cổ áo.
68136	Phù hiệu Vương hậu của Magaret tại Scotland.
68137	Phù hợp với tư tưởng Mác-Lênin của chính phủ, Hiến pháp cũng trao các quyền kinh tế và xã hội không được hiến pháp cung cấp ở một số nước tư bản.
68138	Phụ kiện chính thức của Samsung cho S4 là S-View Cover, sử dụng cảm biến trên điện thoại sẽ tắt màn hình mỗi khi đóng nắp lại và màn hình hiển thị thời lượng pin, thời gian, và tình trạng mạng trên cửa sổ trong suốt của cover.
68139	;Phụ kiện: Fisher đi một đôi ủng cao bằng da thú, tóc đuôi ngựa của cô được vắt bên vai phải, 2 vòng tay và vòng cổ tay.
68140	Phù Kiên ra đốc chiến bị trúng tên, mãnh tướng Dương Định tử trận.
68141	Phù Kiên trọng dụng ông không chỉ do ông có tài năng cai trị đất nước có lợi cho vua, mà còn vì Vương Mãnh là người dân tộc Hán.
68142	Phủ Kyoto được thành lập vào năm 1871 trên cơ sở sáp nhập khu vực cố đô Kyoto với một số địa phương xung quanh.
68143	Phù Lăng, Vạn Huyện và Kiềm Giang tách khỏi Tứ Xuyên để hình thành nên thành phố Trùng Khánh trực thuộc Trung ương.
68144	Phụ lão viết: “Bất nhiên, Quách quân thiện thiện nhi bất năng dụng, ác ác nhi bất năng khứ, sở dĩ vong dã.”
68145	Phủ lỵ dời ra phía Bắc thành Đồ Bàn, đóng tại thôn Châu Thành (nay là phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn).
68146	Phú Mậu cũng là vựa hoa của thành phố Huế, chuyên cung ứng vào các dịp lễ tết trong năm.
68147	Phu Mông Linh Sát trọng dụng.
68148	Phủ này đến năm Đồng Trị thứ 8 (
68149	Phù nề: do điều kiện sống.
68150	Phùng An đem quân đầu hàng.
68151	Phùng Bạt đã xử tử cả ba người và thăng chức cho Tôn Hộ để làm yên lòng ông ta, song Tôn Hộ đã trở nên phiền muộn đến nỗi Phùng Bạt đã phải hạ độc giết chết người này.
68152	Phùng Hanh không biết võ công nhưng lại có một trí nhớ siêu việt.
68153	Phùng Hoằng vẫn xem Cao Câu Ly là một nước chư hầu và thường ra vẻ với người dân của nước này, ông thường coi người dân của mình vẫn là một nước độc lập, phớt lờ luật pháp Cao Câu Ly và các lệnh của Trường Thọ Vương.
68154	Phùng Hoan xin ông cho mình thay mặt đòi.
68155	Phùng Hưng bất ngờ xông tới nhảy lên mình hổ, ghì chặt con mãnh thú, sau một hồi người hổ vật nhau, hổ đuối sức, Phùng Hưng giáng một cú đập vỡ sọ hổ.
68156	Phùng Khắc Khoan vô cùng khâm phục cô gái.
68157	Phụng tên tự là Xương Dị, người huyện Hầu Quan, Phúc Châu.
68158	Phùng Tích Phạm sư phụ Trịnh Khắc Sảng xuất hiện, theo hướng A Kha chỉ, đi cứu được y về.
68159	Phu nhân Aoi no Ue bị oan hồn sống của Rokujō ám ảnh nên đã mời các vị tăng vào trong cung, đọc "Bát Nhã tâm kinh" (Hannya Shingyō) để trừ tà.
68160	Phu nhân của GS Hải là Đại tá, PGS.
68161	Phu nhân dung nhan đoan chính, tính tình kín đáo, mừng giận không lộ ra nét mặt; dùng người thì khiến họ vui mà ở lại, chẳng cần roi vọt bức bách.
68162	Phu nhân Marie de Rohan bị xử tử, và Richelieu thay các thị nữ của Anne bằng người của mình để giám sát Vương hậu.
68163	“Phu nhân, nàng quyết tâm đoạn tuyệt nghĩa tình phu thê với ta phải không?”, “Nàng thực sự muốn vậy?
68164	Phun trào phreatic được chụp tại miệng núi lửa chính của núi lửa Taal.
68165	Phụ nữ bị đem ra làm vật mua vui cho binh lính say xỉn.
68166	Phụ nữ chiếm đa số dân số ở Encinitas với mức 50,5% tính đến tháng 4 năm 2010.
68167	Phụ nữ có thể được bầu chọn vào chức vụ này.
68168	Phụ nữ cũng bị thu hút bởi các game trực tuyến nhiều người chơi nơi mà có nhiều trải nghiệm xã hội.
68169	Phụ nữ đặc biệt có thể bị ảnh hưởng.
68170	Phụ nữ đã tham gia vào Hướng đạo từ những ngày đầu tiên của phong trào.
68171	Phụ nữ để tóc dài búi sau gáy.
68172	Phụ nữ được đề nghị tham gia các khóa học về nuôi con, may vá, nấu ăn.
68173	Phụ nữ được tạo kiểu xoăn vĩnh viễn, đàn ông có thể để tóc dài hơn một chút, kể cả nhảy nơi công cộng cũng được cho phép.
68174	Phụ nữ được yêu cầu phải mặc abayas ở Saudi Arabia.
68175	Phụ nữ hy vọng rằng sớm hay muộn cũng sẽ có một người đàn ông như vậy.
68176	Phụ nữ La Chí thường quen đeo địu qua trán, dù địu làm bằng vải hay đan bằng giang cũng vậy.
68177	Phụ nữ ở Úc đề cập đến sự hiện diện văn hóa và nhân khẩu học của phụ nữ ở Úc.
68178	Phụ nữ phải ở trong ngôi nhà này cho đến hết kỳ kinh.
68179	Phụ nữ thì không cần phải chùm chador kín mít từ đầu đến chân nữa.
68180	Phụ nữ trong những cố gắng chống đối trong trường hợp này dễ bị giết đe dọa.
68181	Phụ nữ trung lưu huy động thành công để ngăn chặn mại dâm, đặc biệt là trong Chiến tranh thế giới thứ nhất.
68182	Phụ nữ và trẻ em bị đâm chém cách lạnh lùng.
68183	Phước cũng là một tay chơi nổi tiếng khi đó, da trắng nên được gọi Bạch công tử để phân biệt với Ba Huy.
68184	Phước đức đó không thể tưởng tượng được.
68185	Phước Du và Cư Trinh tâu xin dời dinh Long Hồ đến xứ Tầm Bào (nay là thôn Long Hồ, tức là tỉnh lỵ Vĩnh Long).
68186	Phước Hòa có 18.815,4 ha diện tích tự nhiên và 2.076 người.
68187	Phước Hội Tự, tục gọi chùa Bà Lê, là di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia.
68188	Phước Huệ, Phước Thông và 7 người đồng mưu đều bị giết.
68189	Phước Long và các xã lân cận tạo thành tiểu vùng 4 của huyện, Phước Long là trung tâm của tiểu vùng.
68190	Phước Tuy, Việt Cộng kiểm soát 80%; Bình Dương 90%; Hậu Nghĩa 90%; Long An 90%; Định Tường 90%; Kiến Hoà 90%; An Xuyên (Cà Mau) 85%.
68191	Phướn đất huyệt hung được tìm thấy trong các khu rừng nguyên sinh ẩm ướt từ miền nam Nicaragua, qua Costa Rica và Panama, ở phía tây bắc Colombia.
68192	Phường 10 có diện tích 0,23 km², dân số năm 1999 là 12.420 người, mật độ dân số đạt 54.000 người/km².
68193	Phường 14 có diện tích 0,55 km², dân số năm 1999 là 20.672 người, mật độ dân số đạt 37.585 người/km².
68194	Phường 1 có diện tích 0,77 km², dân số 20.567 người, mật độ dân số đạt 7.568 người/km².
68195	Phường 1 có diện tích 11,87 km², dân số năm 2019 là 18.243 người, mật độ dân số đạt 1.546 người/km².
68196	Phường 2 có diện tích 0,24 km², dân số năm 1999 là 11.329 người, mật độ dân số đạt 47.204 người/km².
68197	Phường 3 có diện tích 0,19 km², dân số năm 1999 là 8.637 người, mật độ dân số đạt 45.458 người/km².
68198	Phường 4 có diện tích 0,17 km², dân số năm 1999 là 11.576 người, mật độ dân số đạt 68.094 người/km².
68199	Phường 7 có diện tích 0,97 km², dân số năm 1999 là 17.229 người, mật độ dân số đạt 17.762 người/km².
68200	Phường 8 có diện tích 3,11 km², dân số năm 2002 là 7.373 người, mật độ dân số đạt 2.370 người/km².
68201	Phường 9 có diện tích 1,39 km², dân số năm 1999 là 18.588 người, mật độ dân số đạt 13.373 người/km².
68202	Phương án đánh B52 lần này là dùng mìn nổ chậm, nếu bị lộ thì chuyển sang đánh nổ ngay.
68203	Phường An Sinh có 5,41 km 2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 5.821 người.
68204	Phương án thứ nhất: Tấn công khi đối phương chưa điều toàn bộ sư đoàn 23 và các đơn vị tăng cường khác về phòng thủ Buôn Ma Thuột.
68205	Phường Bạch Sam được chia thành 5 khu dân cư: Bến, Đọ, Ngo, Phan, Lường.
68206	Phường Bạch Thượng có 6,24 km 2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 11.960 người.
68207	Phương Bắc là một trong những khu vực của lục địa Westeros, và trước đây là một quốc gia có chủ quyền được gọi là Vương quốc Phương Bắc trước khi nó bị nhà Targaryen chinh phục.
68208	Phương bắc là thị xã Oss.
68209	Phường Bùi Hữu Nghĩa có 637,12 ha diện tích tự nhiên và 11.185 nhân khẩu.
68210	Phường Cẩm Bình đang trở thành một trung tâm kinh tế mới quan trọng hàng đầu của thành phố Cẩm Phả.
68211	Phường Cam Linh có diện tích 1,11 km², dân số năm 2000 là 11.078 người, mật độ dân số đạt 9.980 người/km².
68212	Phương châm của nó là: Hứa hẹn thật nhiều, thực hành rất ít hay thực hành trái với lời hứa.
68213	Phương châm sống của Han Se-gyeong là: "L'effort est ma force."
68214	Phường Châu Khê có 497,58ha diện tích tự nhiên và 17.905 nhân khẩu.
68215	Phường Châu Sơn trước đây vốn là phường Lương Châu và xã Vinh Sơn cũ.
68216	Phường chèo đỏ (
68217	Phường Chiềng Cơi được thành lập vào ngày 7 tháng 1 năm 2010 trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Chiềng Cơi.
68218	Phường có diện tích 1,30 km², dân số năm 2019 là 10.153 người, mật độ dân số đạt 7.810 người/km².
68219	Phường có diện tích 1,56 km², dân số năm 1999 là 6.337 người, mật độ dân số đạt 4.062 người/km².
68220	Phường có diện tích 16,77 km², dân số năm 1999 là 14.410 người, mật độ dân số đạt 864 người/km².
68221	Phường có diện tích 2,19 km², dân số năm 2019 là 19.377 người, mật độ dân số đạt 8.848 người/km².
68222	Phường có diện tích 2,38 km², dân số năm 2005 là 3.027 người, mật độ dân số đạt 1.272 người/km².
68223	Phường có diện tích 2,41 km², dân số năm 2019 là 12.263 người, mật độ dân số đạt 4.887 người/km².
68224	Phường có diện tích 25,44 km², dân số năm 1999 là 18.004 người, mật độ dân số đạt 708 người/km².
68225	Phường có diện tích 6,81 km², dân số năm 1999 là 21.890 người, mật độ dân số đạt 3.210 người/km².
68226	Phường Cửa Đại được chia thành 3 khối dân phố: Phước Hải, Phước Tân, Phước Trạch.
68227	Phương diện quân (
68228	Phương diện quân Kalinin chiếm được thành phố nhỏ Molodoy Tud và hành lang Luchesha, rất có lợi cho các cuộc tấn công tiếp theo.
68229	Phương diện quân này phòng ngự tại hướng nam và tây nam Stalingrad.
68230	Phương diện quân Ukraina 3 (
68231	Phương diện quân Ukraina cũng được thành lập trên cơ sở Quân khu đặc biệt Kiev, chuẩn bị tiến quân theo hướng Tây vào Ba Lan để chiếm vùng lãnh thổ của Tây Ukraina.
68232	Phường Đồng Văn có 5,59 km 2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 11.327 người.
68233	Phường Đông Vĩnh có diện tích 3,93 km², dân số năm 1999 là 9.763 người, mật độ dân số đạt 2.484 người/km².
68234	Phường Đức Ninh Đông có 313,69 ha diện tích tự nhiên và 5.037 nhân khẩu.
68235	Phường Esquilino nằm bên cạnh nhà ga trung tâm Termini phát triển thành một khu phố nhập cư cỡ lớn, được ví là phố Tàu của Roma.
68236	Phương Gia gặp nạn, mọi thứ xảy ra làm cho Phương Thế Ngọc nhìn rõ sự hiểm ác của con đường làm quan, kể cả bạn thân Tống Thiết Trụ cũng bán đứng anh ta.
68237	Phường Hải Đình có diện tích 1,37 km², dân số là 3.454 người, mật độ dân số đạt 2.521 người/km².
68238	Phường Hòa Hiệp Bắc có 14,28 km 2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 9.772 người.
68239	Phường Hoà Phát có diện tích 5,38 km², dân số năm 2005 là 9261 người, mật độ dân số đạt 1721 người/km².
68240	Phương Hoa thay Cảnh Yên lo việc chôn cất chu đáo, rồi xin cha mẹ được lên kinh đô bán hàng, nhưng sự thật là để tìm cách cứu Cảnh Yên.
68241	Phường Hòa Vinh có diện tích 9,43 km², dân số năm 2019 là 14.700 người, mật độ dân số đạt 1.559 người/km².
68242	Phường Hưng Long có diện tích 0,89 km², dân số năm 1999 là 12.584 người, mật độ dân số đạt 14.139 người/km².
68243	Phường IV có diện tích 5,62 km², dân số năm 1999 là 10.791 người, mật độ dân số đạt 1.920 người/km².
68244	Phường Kênh Dương có diện tích 1,62 km², dân số năm 2007 là 8930 người, mật độ dân số đạt 5512 người/km².
68245	Phường Kỳ Phương có 3.548,33 ha diện tích tự nhiên và 8.255 nhân khẩu.
68246	Phường là đơn vị hành chính cơ sở ở nội thành, nội thị (Quyết định 94-HĐBT ngày 26/9/1981).
68247	Phương Loan - vợ Chí Tài - muốn đưa chồng về Mỹ để an táng.
68248	Phường Lộc Vượng có diện tích 4,2 km², dân số năm 2004 là 7962 người, mật độ dân số đạt 1896 người/km².
68249	Phường Máy Tơ có diện tích 1,51 km², dân số năm 1999 là 13187 người, mật độ dân số đạt 8733 người/km².
68250	Phường Nam Sơn có diện tích 336,91 ha và 8.141 người.
68251	Phường Ngọc Hải có diện tích 3,50 km², dân số là 8.053 người, mật độ dân số đạt 2.301 người/km².
68252	Phương ngữ Bhojpur chuẩn phía Nam phổ biến ở Shahabad (
68253	Phương ngữ Boholano ở phía tây của Bohol hầu như không thể phân biệt được với các phương ngữ gần thành phố Cebu.
68254	Phương ngữ Chăm Tây được nói bởi 220.000 người ở Campuchia và 25.000 người ở Việt Nam; phương ngữ Chăm Đông (Chăm Phan Rang), có khoảng 73.000 người nói ở Việt Nam Cham.
68255	Phương ngữ của họ được gọi là 'Yeoungnam'.
68256	Phương ngữ Mã Tổ (
68257	Phương ngữ miền Bắc gọi là lợn trong khi miền Trung và miền Nam gọi là heo.
68258	Phường Phả Lại thuộc thành phố Chí Linh như hiện nay.
68259	Phường Phạm Hồng Thái có diện tích 0,14 km², dân số là 2.515 người, mật độ dân số đạt 17.964 người/km².
68260	Phường Phan Chu Trinh có diện tích 0,42 km², dân số năm 1999 là 7.168 người, mật độ dân số đạt 17.067 người/km².
68261	Phường Phan Đình Phùng có các xí nghiệp của thành phố Thái Nguyên như: Nhà máy dệt may TNG, bia Vicoba,.
68262	Phương pháp bói bằng cỏ thi được ghi trong "Hệ từ truyện" (chương IX và chương XI, thiên thượng).
68263	Phương pháp cắt thịt hay lọc thịt do nhiều người thực hiện cũng làm ảnh hưởng đến tỷ lệ thịt xẻ và gia súc không nuôi vỗ béo có tỷ lệ thịt xẻ thấp hơn gia súc nuôi vỗ béo.
68264	Phương pháp chakravala của Bhaskara dùng để tìm nghiệm phương trình Pell đơn giản hơn nhiều so với phương pháp mà Lagrange sử dụng 600 năm sau đó.
68265	Phương pháp cơ bản để kiểm soát viêm kết mạc bao gồm vệ sinh và chăm sóc đúng cách cho mắt bị ảnh hưởng.
68266	Phương pháp của công nghệ này là dùng thiết bị tạo lỗ lấy đất lên khỏi lỗ.
68267	Phương pháp cuối cùng là làm khô bằng chất hút ẩm (desiccant).
68268	Phương pháp đào tạo của Mancini bị một vài cầu thủ của chính City chỉ trích và đặc biệt là huấn luyện viên thể lực Raymond Verheijen - huấn luyện viên thể lực riêng cho Craig Bellamy.
68269	Phương pháp dạy học tiếp tục được đổi mới theo hướng tích cực hóa, phát huy khả năng sáng tạo, hứng thú học tập, tạo điều kiện để mọi học sinh bộc lộ khả năng và năng lực của bản thân.
68270	Phương pháp điều trị có sẵn cho các cơn động kinh, bệnh chàm, hen suyễn, nhiễm trùng và một số bệnh cơ thể.
68271	Phương pháp định giá đơn giản nhất là định giá cộng chi phí (hay định giá cộng lời vào chi phí - markup pricing) - cộng thêm một khoản lợi nhuận chuẩn vào chi phí sản xuất.
68272	Phương pháp đó cũng có một số biến thể, với biến thể được sử dụng phổ biến nhất là BasicMOST và các biến thể khác là MiniMOST, MaxiMOST và AdminMOST.
68273	Phương pháp đó đã trở thành tiêu chuẩn trong lĩnh vực này.
68274	Phương pháp Frasch vẫn được sử dụng để xử lý lưu huỳnh lắng đọng ở Mexico và Ba Lan.
68275	Phương pháp ghép một phần của Alliance Pharmaceuticals từng được thử nghiệm lâm sàng nhưng đã bị chấm dứt vì hiệu quả không tốt hơn so với các liệu pháp thông thường.
68276	Phương pháp giết mổ động vật này bao gồm sử dụng một con dao được mài sắc để tạo ra một vết mổ nhanh, sâu cắt phía trước cổ họng, động mạch cảnh, khí quản và tĩnh mạch cổ.
68277	Phương pháp kế toán có thể khác nhau cho mục đích báo cáo tài chính và thuế.
68278	Phương pháp khử Gauss-Jordan dùng cách khử dần các ẩn để đưa hệ phương trình đã cho về một dạng ma trận đường chéo rồi giải hệ phương trình này, không phải tính một định thức nào.
68279	Phương pháp này bao gồm việc kiểm đếm các con dấu của Yakbim Sekhaenre, Ya'ammu Nubwoserre, Qareh Khawoserre và 'Ammu Ahotepre cùng với những cái của Sheshi.
68280	Phương pháp này cách ly tốt đối với môi trường và tiết kiệm nước nhưng lại cần chi phí lớn.
68281	Phương pháp này cho phép thu hồi các chất và đạt được mức độ làm sạch cao.
68282	Phương pháp này chứng minh một phát biểu bằng cách cho thấy rằng kịch bản ngược lại sẽ dẫn đến một điều vô lý hoặc một sự mâu thuẫn.
68283	Phương pháp này cũng được sử dụng để viết các bản dịch tiếng Trung trong từ vựng tiếng Ả Rập đã học trong madrasas.
68284	Phương pháp này đã lỗi thời và thiếu chính xác (lỗi lên đến 22 dynes/cm), và phụ thuộc vào kinh nghiệm và khả năng của người sử dụng.
68285	Phương pháp này dùng để nâng cao hệ số công suất.
68286	Phương pháp này được mô tả lần đầu tiên trong ARM34, và sau đó được tinh chế bởi Internal Revenue Service's Revenue Ruling 68-609 của Hoa Kỳ.
68287	Phương pháp này giúp bảo vệ số lượng chim yến và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống của chim yến, vì chim non đã rời tổ có thể tiếp tục nhân giống, còn chim bố mẹ vào mùa sinh sản sau sẽ xây lại tổ mới.
68288	Phương pháp này, gọi là phát sinh chủng loại (phylogenetics), là phương pháp chính được sử dụng cho đến ngày nay.
68289	Phương pháp này rất nhạy với các tính chất tinh thể học ở bề mặt mẫu.
68290	Phương pháp này tận dụng mong muốn chốt thỏa thuận của bên kia bằng cách thêm "chỉ một điều nữa".
68291	Phương pháp này tạo ra phần vật liệu sau khi được tạo hình.
68292	Phương pháp này, thường phổ biến áp dụng cho các dự án mà các công việc nằm trong dự án có thời lượng (thời gian công việc) xác định (các công việc đều có định mức sử dụng tài nguyên thông thường và thời gian, được xác định sẵn).
68293	Phương pháp này tránh được phản ứng ngược tiêu cực có thể được nhận thấy với giá được hạ xuống và sau đó tăng lên.
68294	Phương pháp này vì thế đòi hỏi một mô hình vận tốc, trong khi tạo một mô hình vận tốc địa chất là một quá trình dài và lặp đi lặp lại.
68295	Phương pháp sàng lọc trước sinh cổ điển đã có vai trò nhất định trong việc giảm tỷ lệ sinh ra các trẻ bị dị tật bẩm sinh.
68296	Phương pháp san lấp bằng cách ủi chất thải vào một vùng đất trũng tạo nên những thung lũng dốc hẹp là nơi sinh sống quan trọng của nhưng loài động thực vật quý hiếm.
68297	Phương pháp sinh nở này có thể làm cho việc bình phục diễn ra lâu hơn.
68298	Phương pháp tấn công chính của Shantae là quất vào kẻ địch bằng tóc của mình, và cô ấy còn có thể thu nhận các bùa chú ma pháp cho phép cô ấy sử dụng nhiều loại đòn tấn công tầm xa.
68299	Phương pháp thăm dò nguyên tử (atom probe) có độ phân giải dưới nanômét và thu được ảnh 3-D cũng như xác định được đặc tính hóa học của từng nguyên tử thông qua phổ khối thời gian truyền.
68300	Phương pháp thông gió của Reid cũng đã được áp dụng đầy đủ hơn tại đại sảnh St George, Liverpool, nơi mà kiến trúc sư Harvey Lonsdale Elmes đã yêu cầu Reid nên tham gia vào thiết kế hệ thống thông gió.
68301	Phương pháp tiếp cận mô nhỏ có những mảnh nhỏ, sản xuất và sắp xếp chúng thành khung lớn hơn.
68302	Phương pháp tiếp cận này dựa trên cơ sở rằng cần một mức chi tiêu tối thiểu để đảm bảo duy trì cuộc sống.
68303	"Phương pháp tiếp cận truy cập" (liên hệ với bất kỳ chuyên gia nào cũng yêu cầu mối quan hệ hiện có hoặc sự can thiệp của liên hệ với họ) nhằm tạo niềm tin giữa những người dùng dịch vụ.
68304	Phương pháp tiếp thị bằng cơ sở dữ liệu vì vậy nở rộ trong các ngành có thể tạo ra một khối lượng dữ liệu giao dịch khổng lồ từ hàng triệu khách hàng, như tài chính ngân hàng, viễn thông, buôn bán.
68305	Phương pháp tính bằng ngón tay là một ví dụ của hệ đơn phân.
68306	Phương pháp trực quan này là một biện pháp kiểm soát chất lượng.
68307	Phường Phổ Minh có diện tích 9,33 km², dân số năm 2019 là 5.281 người, mật độ dân số đạt 566 người/km².
68308	Phường Phong Khê được chia thành 4 Khu: Dương Ổ, Đào Xá, Châm Khê và Ngô Khê.
68309	Phường Phú Hòa có diện tích 5,69 km², dân số năm 2003 là 12.774 người, mật độ dân số đạt 2.245 người/km².
68310	Phường Phú Thạnh có 949,29 ha diện tích tự nhiên và 9.858 nhân khẩu.
68311	Phương Quang Thêm đầu hàng theo Ngô Tam Quế làm ngụy tướng, Phương Hiếu Tiêu cũng từng làm sứ giả (thật ra là bị bắt giam) cho Ngô Tam Quế.
68312	Phường Quảng Thuận có 771,08 ha diện tích tự nhiên và 8.628 nhân khẩu.
68313	Phường Tân Định có diện tích 16,62 km², dân số năm 2013 là 26.354 người, mật độ dân số đạt 1.586 người/km².
68314	Phường Tân Thiện có diện tích 3,78 km², dân số năm 2005 là 9.710 người.
68315	Phương Tây cho rằng đây là nhược điểm, bởi xe tăng sẽ không tận dụng được chiến thuật "Hull-Down" (nấp thân xe sau mô đất dốc, chỉ để hở một phần tháp pháo) khi phòng thủ.
68316	Phường Thạch Quý có 358,03 ha diện tích tự nhiên.
68317	Phường Thanh Lương có diện tích 1,62 km², dân số năm 1999 là 18.797 người, mật độ dân số đạt 11.603 người/km².
68318	Phường Thanh Nhàn có diện tích 0,73 km², dân số năm 1999 là 19.090 người, mật độ dân số đạt 26.151 người/km².
68319	Phường Thành Nhất nằm ở phía tây Thành phố Buôn Ma Thuột, với diện tích 1.040 ha.
68320	Phương Thế Ngọc sau khi từ Thiếu Lâm Tự chở về Dương Châu đã được những người thân và mẹ cậu là Miêu Thuý Hoa (con gái của Miêu Hiển) báo tin cha cậu tự tử nên đã quyết định làm trong sáng vụ việc.
68321	Phường Thống Nhất có 1.785 hadiện tích tự nhiên và 12.815 nhân khẩu.
68322	Phương thức nhốt vào từng chuồng cầm cột tại chuồng.
68323	Phương thức truyền dẫn và phát sóng như: truyền hình số cáp (
68324	Phương tiện lọc có thể được làm sạch bằng cách rửa bằng dung môi hoặc chất tẩy rửa.
68325	Phường Trần Hưng Đạo có 590 ha diện tích tự nhiên và 5.857 nhân khẩu.
68326	Phương trình chuyển động có thể sử dụng để tìm ra phương trình quỹ đạo.
68327	Phương trình được viết giữa hai điểm a và b bất kì trong một hệ thống chỉ tồn tại 1 chất lỏng.
68328	Phương trình hóa học cho biết tỉ lệ số nguyên tử, phân tử giữa các chất trong một phản ứng.
68329	Phương trình minh họa được thể hiện bên dưới.
68330	Phương trình Navier - Stokes là một phương trình tính liên tục đặc biệt.
68331	Phương trình này được bổ sung bởi Gilbert từ phương trình Landau-Lifshitz nguyên bản.
68332	Phương trình sau đây cho biết số ngày (thực tế là ngày) mà lịch Gregory đi trước lịch Julius, được gọi là sự khác biệt thế tục giữa hai lịch.
68333	Phường Trưng Vương có 15,46 km 2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 10.020 người.
68334	Phường Tuần Châu có 405,4 ha diện tích tự nhiên và 4.002 nhân khẩu.
68335	Phường Vân Giang có diện tích là 0,35 km², dân số năm 2019 là 5.121 người, mật độ dân số 14.631 người/km².
68336	Phường Vĩnh Tân có diện tích 32,41 km², dân số năm 2019 là 22.212 người, mật độ dân số đạt 685 người/km².
68337	Phường Yên Bình được thành lập vào năm 2015 trên cơ sở toàn bộ 459,8 ha diện tích tự nhiên và 7.486 người của xã Yên Bình.
68338	Phủ Phước Tuy của nhà Nguyễn bấy giờ được mang tên là sở tham biện Bà Rịa.
68339	Phu quân của Ngọc Hồ hóa ra không phải một người yếu đuối, bệnh sắp chết; còn phu quân của Băng Nhạn hóa ra cũng không phải tên vũ phu vô nhân tính, hành hạ vợ mình đến chết như lời đồn.
68340	Phụ quay: Đào Trọng Phương.
68341	Phụ Quốc và thục phi bèn ra tay trước, vu cáo cho Kiến Ninh vương mưu hại trưởng huynh là Quảng Bình vương.
68342	Phù Sai biết chuyện cho rằng Ngũ Viên phản Ngô bèn đưa kiếm bắt Ngũ Viên tự sát.
68343	Phù Sai phải mang nhiều của cải sai sứ sang giảng hòa với nước Việt.
68344	Phụ san của Báo mang tên "ITALIA 90", dày 26 trang, khổ nhỏ 20cmx28cm, in nhiều màu với nội dung mới lạ, phong phú.
68345	Phú Sát thị vì bạo bệnh nên băng thệ.
68346	Phù Sinh gần như ngay lập tức đã lộ ra tính chất bạo lực và tàn bạo của mình.
68347	Phù Sinh giết tướng nhà Tấn là Ứng Đình, Lưu Hoằng, khiến quân Tấn tổn thất nặng.
68348	Phù Sinh sinh ra đã chỉ có 1 mắt, tỏ ra hung tợn từ bé.
68349	Phù Sinh thích thú với việc đối xử tàn nhẫn với động vật, bao gồm cả ném chúng vào nước sôi hay lột da khi chúng vẫn còn sống, đôi khi ông cũng cho lột da cả người.
68350	Phủ sở đóng tại Thượng Lộc.
68351	Phủ sóng tỉnh Hậu Giang, một phần thành phố Cần Thơ và các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang…
68352	Phụ thân của bà là Chử Bầu, một quý tộc giàu có.
68353	Phù thiểu niệu do suy tim, suy thận: hàn the 30g, lá mã đề 30g, cam thảo đất 30g.
68354	Phụ thuộc vào khu vực, nó có thể là cây một năm hay cây lâu năm, dạng cây bụi cao tới 2–3 m với thân cây mọc thẳng và đôi khi hóa gỗ.
68355	Phụ trách công việc bầu cử ở khu vực bỏ phiếu là tổ bầu cử.
68356	Phủ Tràng Định do sách Đồng Khánh Sắc chế ngự lãm ghi: Phủ hạt kiêm lý huyện Thất Khê, thống hạt huyện Văn Quan, châu Văn Uyên và châu Thoát Lãng, 29 tổng, 153 xã, thôn, phố, quán.
68357	Phủ vội vã chiêu mộ mấy ngàn người, đều là du côn ở chợ búa, nhưng trang phục, vũ khí thì chưa được cấp.
68358	Phú Yên thực hiện lối đánh "tiêu hao sinh lực địch", chiếm chính quyền dần dần ở nhiều nơi trong tỉnh.
68359	Phyllorhinichthys là một chi thuộc họ Oneirodidae của cá vây chân.
68360	Physcon đã trả thù đối với các trí thức của Alexandria những người đã phản đối ông, tiến hành hàng loạt cuộc thanh trừng và trục xuất bao gồm Aristarchos của Samothrace và Apollodoros, để lại một thành phố Alexandria thay đổi.
68361	Piak nói với Sathit rằng Jee là kẻ thứ ba xen giữa cô và Chaiyan và họ sắp phải li dị.
68362	PICA đóng vai trò quan trọng giúp tàu Stardust hoàn thành nhiệm vụ khi trở về Trái đất vào năm 2006.
68363	Pickles như một con quái vật dù ông ấy hiểu rằng ông và Mr.
68364	Picture-in-Picture được hỗ trợ bởi tất cả các iPad có hỗ trợ Slide Over.
68365	Pierre kết hôn lần đầu với Agnes I của Nevers.
68366	Pierre Montet đã tìm ra ngôi mộ NRT I bị cướp phá của Osorkon II tại Tanis vào ngày 27 tháng 2 năm 1939.
68367	Pierre Samuel du Pont de Nemours, một nhân vật lớn của trường phái trọng nông, di cư sang Mỹ và con trai ông đã thành lập hãng DuPont, hãng hóa chất lớn thứ hai thế giới.
68368	Pierre trở về Moskva giả dạng thành thường dân để ám sát Napoléon.
68369	Pier Solar là trò chơi dựa trên hộp băng duy nhất có thể tùy chọn sử dụng đĩa Sega CD để phát nhạc nền và đĩa có hiệu ứng âm thanh nâng cao.
68370	Pietermaritzburg được phục vụ bởi hai trường đại học công lập, Đại học KwaZulu-Natal và Đại học Công nghệ Durban.
68371	Pietro Rainalducci lên làm giáo hoàng lấy hiệu là Nicholas V. Nicholas bị lật đổ sau khi Ludwig rời khỏi Roma vào năm 1329.
68372	Pikachu cố gắng hồi sinh Satoshi bằng chiêu điện của nó nhưng không thành công.
68373	Pillara griswoldi được M.R. Gray & H. M. Smith miêu tả năm 2004.
68374	Pilz đã nhiều lần tuyên bố quan tâm đến việc chạy danh sách của riêng mình trong cuộc bầu cử.
68375	Pimlott, p. 251 Các chiến dịch tấn công cuối năm 1943 của quân đội Liên Xô trên hữu ngạn sông Dniepr đã "để lại" vài "chỗ lồi" trên ở trung lưu sông Dnepr.
68376	Pimus desiccatus được miêu tả năm 1972 bởi Leech.
68377	Pimus hesperellus được Ralph Vary Chamberlin miêu tả năm 1947.
68378	Pin AA bao gồm một pin điện hóa đơn có thể là pin chính (dùng một lần) hoặc pin có thể sạc lại nhiều lần.
68379	Pin dòng ôxy hóa khử kẽm-xêri cũng dựa trên một nửa tế bào âm kẽm.
68380	Pin được sạc theo vế phải của phương trình này và xả theo vế trái.
68381	Pine 1930 Máy bay huấn luyện phi hành đoàn.
68382	Pinguin về phía Nam Maldives.
68383	Pi nhớ lại các sự kiện thời thơ ấu của mình và kể với nhà văn câu chuyện cuộc đời mình.
68384	Pin mặt trời bắt đầu được quan tâm đặc biệt khi kết hợp với vệ tinh Vanguard I năm 1958.
68385	Pin NiMH có tỷ lệ tự xả cao hơn pin NiCd.
68386	Pinto, tuy nhiên, đã không thể tiến vào bán kết, khi cô đứng thứ tám mươi hai trong bảng xếp hạng tổng thể.
68387	Pioneer 10 quả thực là “người tiên phong” theo đúng nghĩa của nó.
68388	Pion và kaon dương phân rã chủ yếu thành và tạo thành một chùm neutrino muon, trong khi pion và kaon âm phân rã chủ yếu vào và tạo thành một chùm phản-neutrino muon.
68389	Piotr Błaszczyk và những người khác chỉ ra sự hữu dụng của liên tục vi mô trong việc xây dựng một định nghĩa rõ ràng cho tính liên tục đều, và đánh giá chỉ trích của Hrbacek là "lời than vãn mơ hồ".
68390	Piô VII được tiếp tại khắp các miền đất Pháp.
68391	Pi phương không có bài bản riêng, người thổi dùng nó để chơi những giai điệu của các bài hát phù hợp với cách thể hiện của nó.
68392	Pí Phu Thái là ống nứa tép dài từ 20 đến 60 cm, đường kính từ 1,5 đến 2 cm.
68393	Pippuhana unicolor được Eugen von Keyserling miêu tả năm 1891.
68394	Pirata iriomotensis được Hozumi Tanaka miêu tả năm 1989.
68395	Pirata subannulipes được Embrik Strand miêu tả năm 1906.
68396	Piratosa bicoloripes được Carl Friedrich Roewer miêu tả năm 1960.
68397	Pireneitega armeniaca được Paolo Marcello Brignoli miêu tả năm 1978.
68398	Pires chơi trong một trận đấu từ thiện vào tháng 3 năm 2014.
68399	Pisaura novicia được Ludwig Carl Christian Koch miêu tả năm 1878.
68400	Pisaura quadrilineata được Hippolyte Lucas miêu tả năm 1838.
68401	Piskunov và các cộng sự.
68402	Pistius gangulyi được miêu tả năm 1965 bởi Basu.
68403	Piston chuyển động lên trên cylinder, đẩy khí xả ra ngoài thông qua van xả.
68404	Pisut (Pope) và Kang gặp gỡ vài lần tình cờ và với tính cách mạnh mẽ, Kang đã theo đuổi anh.
68405	Pitbull cũng xuất hiện với tư cách là nghệ sĩ khách mời cho chương trình Conan vào ngày 1 tháng 8 năm 2011.
68406	Piter Ustinov, một chuyên gia lịch sử đã nhận xét: "Có lẽ không thể có một ai khác ngoài Stalin có thể làm được những việc như thế trong Chiến tranh: quyết liệt, mềm dẻo, nhất quán, như yêu cầu đánh thắng trong những kích cỡ phi thường như thế…".
68407	Pitogo, về mặt hành chính, được chia thành 15 khu phố (
68408	Pit Stop là một bộ phim truyền hình Mỹ, được công chiếu tại Liên hoan phim Sundance 2013.
68409	Pityohyphantes cristatus coloradensis được Ralph Vary Chamberlin & Wilton Ivie miêu tả năm 1942.
68410	Pius IV là người đã thiết lập sở lưu trữ trung ương Vatican.
68411	Pixar vinh danh "bùa may mắn" của họ trong phần credit cuối phim "Vương quốc xe hơi" với một đoạn hài giữa 3 nhân vật từng được Ratzenberger lồng tiếng.
68412	Pix có các tính năng khác so với Windows Camera hay iOS Camera.
68413	Pixie của cô là Chatta, pixie tán phét.
68414	Pixies được mô tả khác nhau trong các văn hóa dân gian và tiểu thuyết.
68415	Piye được chôn cất tại kim tự tháp Ku.17 ở tại el-Kurru, gần Gebel Barkal.
68416	PK dựa trên sinh lý ( PBPK) các mô hình thường được chấp nhận là trung tâm của phép ngoại suy.
68417	P. kermadecensis trưởng thành dài khoảng 22 cm.
68418	Planes là một spin-off của loạt phim Cars, sản xuất bởi DisneyToon Studios và John Lasseter tham gia với vai trò đồng biên kịch và giám sát sản xuất.
68419	"Plank mở rộng" thêm khó khăn đáng kể cho bài tập plank tiêu chuẩn.
68420	Plank tăng cường sức mạnh cho bụng, lưng và vai.
68421	Plasmodium vivax được tìm thấy chủ yếu ở Châu Á, Châu Mỹ Latinh và ở một số vùng của Châu Phi.
68422	Platnickina nigropunctata được Hippolyte Lucas miêu tả năm 1846.
68423	Plato coi vẻ đẹp là Ý tưởng (Hình thức) trên tất cả các Ý tưởng khác.
68424	Platon Zubov cử em trai mình là Valerian đến Gatchina để mời Đại công tước Pavel.
68425	Platops và Pomphractus là các danh pháp đồng nghĩa.
68426	Platsidus biết rằng mình không thể lên tới đỉnh núi dốc với lực lượng của mình, nên vì thế ông gọi quân nổi dậy đi xuống núi.
68427	Platten cho biết chương trình này đã giúp cho ca khúc của cô đến gần hơn với khán giả.
68428	Platygonus đã tuyệt chủng.
68429	Plautius đã dừng lại và báo tin cho Claudius tham gia truy đuổi đến cùng với ông ta.
68430	Playfair, p. 61. Chủ Nhật 1 tháng 11 Rommel tấn công quân Úc lần nữa nhưng sau một cuộc chiến đấu tàn khốc và đẫm máu, cả hai bên thiệt hại nặng nề nhưng không tạo được thay đổi gì cho chiến lược của mặt trận.
68431	Playing with Dolls: Bloodlust là một bộ phim American Slasher năm 2016 do Rene Perez viết kịch bản và đạo diễn.
68432	Plectania được mô tả bởi nhà tự nhiên học người Đức Karl Wilhelm Gottlieb Leopold Fuckel năm 1870.
68433	Pledis Entertainment lần lượt tung teaser của các thành viên JR, Aron, Minhyun, Baekho và Ren.
68434	Plehve bố trí Quân đoàn XXV chếch về phía tây so với các quân đoàn còn lại.
68435	Plen hy sinh (tập 57).
68436	Plesiomma angustum được Macquart miêu tả năm 1848.
68437	Plesiomma caedens được Wiedemann miêu tả năm 1828.
68438	Plesiomma macra được Loew miêu tả năm 1861.
68439	Plexippoides cornutus được Xie & Peng miêu tả năm 1993.
68440	Plexippus coccinatus được Tord Tamerlan Teodor Thorell miêu tả năm 1895.
68441	Plexippus niccensis được Embrik Strand miêu tả năm 1906.
68442	Plowden, p. 175 Bà cần một đồng minh có thế lực để giúp bà đối chọi với quyền hạn ngày càng lớn của George trong việc ngăn bà gặp con gái.
68443	Pluak Daeng ( ) là một huyện (
68444	Plutarchus ca ngợi Demosthenes vì không phải là người hoạt đầu chính trị.
68445	Plutarchus, Những Anh Hùng Hy Lạp Cổ Đại, Nhà xuất bản Trẻ (2003), trang 59-60.
68446	PMI chỉ chấp nhận cho thi trên giấy khi thí sinh ở cách 300 km so với địa điểm thi hoặc theo hình thức một công ty tổ chức cho nhân viên thi và chỉ có nhân viên của công ty đó được thi.
68447	PMID 17980020 ngoài ra còn có trường hợp bạch tạng với bề ngoài bình thường nhưng lại bị những tổn thương thị giác (bạch tạng tại mắt, ocular albinism, OA).
68448	PMID 19753605 (Review) Nước táo đục tự nhiên có hiệu quả hơn là nước táo trong.
68449	P. n. pauliani có thể được tìm thấy ở độ cao từ 1.620 và 1.650 m (5.310 và 5.410 ft) trên mực nước biển trung bình.
68450	PNR đặt ra các mục tiêu và hướng dẫn về quản lý cư trú của con người, phát triển kinh tế bền vững và bảo vệ môi trường tự nhiên dựa trên cảnh quan và di sản độc đáo của mỗi công viên.
68451	Pocock đề cập thêm rằng thị trấn có nhà của một thống đốc, một nhà thờ Hồi giáo, một khan ("đoàn lữ hành") với ba ngôi nhà được bao quanh trong các bức tường của nó và một vài ngôi nhà khác được xây dựng xung quanh nó.
68452	Poecilipta venusta được William Joseph Rainbow miêu tả năm 1904.
68453	Poggio có diện tích là 11,8 km2, dân số năm 2008 là 3241 người.
68454	Pogonioefferia basini được Wilcox miêu tả năm 1966.
68455	Pogonioefferia bicaudata được Hine miêu tả năm 1919.
68456	Pogonioefferia nemoralis được Hine miêu tả năm 1911.
68457	Pogonioefferia staminea được Williston miêu tả năm 1885.
68458	Pogonioefferia yermo được Wilcox miêu tả năm 1966.
68459	Pogost được xây dựng trên phần đất dài và hẹp cao 4 mét so với hồ Onega ở phía nam của đảo Kizhi.
68460	Pohpei là một trong những hòn đảo ẩm ướt nhất trên Trái Đất với lượng mưa trung bình hàng năm vượt quá 7600 mm ở những nơi đồi núi trên đảo.
68461	Poison Ivy bị ám ảnh bởi thực vật và môi trường, và có một mối liên kết đặc biệt với chúng.
68462	"Pokémon of the Day Chick" đã gọi Lizardon là "chắc chắn là phổ biến nhất và có lẽ là cân bằng nhất trong số các Pokemon khởi hiện tại".
68463	Pokémon Red và Blue cho phép người chơi trao đổi Pokémon giữa Red và Blue bằng Game Link Cable.
68464	"Poker Face" đã nhận được rất nhiều lời khen và những phản ứng tích cực từ các nhà phê bình.
68465	Pô Klonchanh về trước rồi đem cơm ra cho bạn.
68466	POL/AE Maroni bỏ giải sau vòng đấu thứ 14 vì lý do tài chính.
68467	Polak qua đời vào ngày 11 tháng 8 năm 2014, ở tuổi 75, do những nguyên nhân không được tiết lộ.
68468	Polaroid Corporation hay gọi tắt là Polaroid là hãng sản xuất máy ảnh và máy quay phim kỹ thuật số, thành lập năm 1937 tại Mỹ.
68469	Polemon I qua đời trong năm 8 trước Công nguyên và Pythodorida đã trở thành nữ hoàng duy nhất của Pontos cho đến khi bà qua đời.
68470	Polhem sinh ra trên đảo Gotland.
68471	& Polhill mô tả khoa học đầu tiên năm 1998.
68472	Polichalur là một thị trấn thống kê (
68473	Politifact trích lời các chuyên gia nhập cư nói rằng dưới thời chính quyền Obama, các gia đình đã bị giam giữ và thả ra cùng với nhau và việc chia cách hiếm khi nào xảy ra.
68474	Polly vì bảo kê cho vay nên bị xã hội đen đòi nợ.
68475	Pol Pot là kẻ đối lập lại với thuyết chính thống Xô viết.
68476	Polska Roma là những người du mục cho đến thế kỷ XX.
68477	Poltavka thường có một rãnh tròn bao quanh, với một mộ duy nhất với các gờ.
68478	Poluha, R. (2007): Ứng dụng mô hình SCOR trong quản lý chuỗi cung ứng, Youngstown, New York 2007.
68479	Polybetes punctulatus được Cândido Firmino de Mello-Leitão miêu tả năm 1944.
68480	Polyboea zonaformis được Jia-Fu Wang miêu tả năm 1993.
68481	Polycacbonat là một loại nhựa tổng hợp trong đó các đơn vị polymer được liên kết thông qua các nhóm cacbonat, chất liệu này có thể được phủ lên một số bởi một số chất liệu khác.
68482	Polydipsia tâm sinh lý có thể dẫn đến đa niệu.
68483	Poly là một trang web được tạo bởi Google để người dùng duyệt, phân phối và tải xuống các đối tượng 3D.
68484	Polyme có thể kéo dài thành sợi nhỏ và mảnh.
68485	Polyme tổng hợp được sản xuất nhân tạo và thường được gọi là polyme công nghiệp.
68486	Polymixia nobilis là một loài cá râu.
68487	Polynya nhiệt tiềm ẩn là vùng nước mở giữa bờ biển và băng trôi.
68488	Polyperchon bị buộc phải chạy trốn đến Ipiros cùng với Roxana và Alexandros trẻ tuổi.
68489	Polyphemus hỏi tên của Odysseus, và Odysseus trả lời rằng tên của ông là "Utis" (ουτις), có nghĩa là "Không có người" hay "Không có thân xác".
68490	Polystiren được biết đến năm 1845 khi đốt nóng styren trong ống thuỷ tinh ở nhiệt độ 200 °C, tổng hợp được nhờ nhiệt phân các hydro cacbon thì loại nhựa này mới được tập trung nghiên cứu.
68491	Polyvinyl clorua được quan sát thấy lần đầu tiên vào năm 1872 bởi Baumann khi phơi ống nghiệm chứa vinylclorua dưới ánh sáng mặt trời, sản phẩm tạo ra có dạng bột màu trắng và bản chất hóa học của nó chưa được xác định.
68492	Poma tạm dịch là "vỏ bọc", ám chỉ nắp mang của cá.
68493	Pommern tiếp tục được bố trí cùng Hải đội Thiết giáp II, lúc này được đặt dưới quyền chỉ huy của Chuẩn Đô đốc Franz Mauve, và được bố trí ở phía cuối của hàng chiến trận Đức.
68494	Pompeianus đã phải rút lui khỏi đời sống chính trị.
68495	Pompeii là một nơi sống động, và có nhiều bằng chứng về văn học và các chi tiết nhỏ nhất của cuộc sống hàng ngày.
68496	PON bao gồm một thiết bị đầu cuối dây quang (OLT - Optical Line Terminal) tại văn phòng trung tâm của nhà cung cấp dịch vụ và các thiết bị mạng quang học (ONUs - Optical Network Units) nơi gần người dùng cuối.
68497	Ponce de León xâm nhập nội địa cho đến khi ông tìm thấy một khu vực phù hợp cách vịnh khoảng hai dặm.
68498	Pongpol chưa có kinh nghiệm diễn xuất và khác sự hình dung nhân vật của Naruebet, nhưng diễn xuất của anh đã gây ấn tượng đối với Naruebet và anh đã giành được vai.
68499	Pontedera ở thung lũng Arno tại hợp lưu của sông Era và sông Arno.
68500	Pontianak còn được gọi là matianak hoặc kuntilanak hoặc gọi ngắn gọn là kunti.
68501	Pontianak là một cảng hàng đầu và là một trung tâm thương mại ở phía tây Borneo, xuất khẩu cao su, dầu cọ.
68502	Pontso ngay sau khi rời vị trí chủ tịch Liên đoàn Phụ nữ của Đảng Dân chủ.
68503	Poohtan sau đó phẫn nộ, hóa hoàn toàn thành quái vật khổng lồ và tàn phá thành phố, thậm chí không nhận ra Ako.
68504	Pop 100 vẫn tiếp tục được phát hành sau đó, nhưng không trong báo in mà trên billboard.
68505	Popalzai, Masoud; Brumfield, Ben; Almasy, Steve and Jason Hanna (ngày 3 tháng 10 năm 2015).
68506	Pope đã hẹn hò với Rian Dawson, tay trống của All Time Low.
68507	Popeil được độc giả của Tạp chí Self bình chọn là một trong 25 người đã thay đổi cách chúng ta ăn, uống và suy nghĩ về thực phẩm.
68508	POPOV.pdf http://www.demoscope.ru/weekly/2004/0173/analit06.php Đến năm 1948, với việc nông nghiệp đã được khôi phục sau chiến tranh, nạn đói đã kết thúc.
68509	Popper đã viết lại cuốn sách của mình bằng tiếng Anh và tái xuất bản năm 1959.
68510	Popper di chuyển và thực hiện các động tác nhanh hơn bình thường, để tạo ra cảm giác như đang ở trong đoạn video được tua nhanh.
68511	Poppy nằm trong số những quỷ lùn ẩn nấp được, nhưng thấy rằng không ai trong số các quỷ lùn còn lại dám đến thị trấn của Bergen để giải cứu các bạn bè mình.
68512	POPS liên tục tìm kiếm các bạn trẻ tài năng mới ở đa lĩnh vực, đào tạo, xây dựng danh tiếng và đưa tên tuổi của các tài năng trẻ đến gần với khán giả toàn cầu.
68513	Poramin rất đau lòng nhưng vẫn phải cố quên đi tất cả để làm lại từ đầu.
68514	Porco ngày càng trở nên thất vọng và sau đó chuyển thành nghề săn tiền thưởng bảo vệ các con tàu khỏi bọn cướp biển với các máy bay của chúng tại vùng biển Adriatic.
68515	Por được khá nhiều khán giả Việt yêu mến và đón nhận.
68516	Por mang lại cho cô những cảm xúc diệu kỳ, sự lãng mạn và hồi hộp mà chính trái tim cô cũng không giải thích nổi.
68517	Porrhomma boreale được Richard C. Banks miêu tả năm 1899.
68518	Porrhomma microps được Carl Friedrich Roewer miêu tả năm 1931.
68519	Porter, 1858, p. 550. Nhà truyền giáo người Ailen William Wright đã đến thăm nó và lưu ý rằng thị trấn này nổi tiếng ở địa phương với "bảy nhà thờ lộng lẫy", mặc dù hầu hết trong số họ vẫn còn trống.
68520	Porter, p. 331 Đến cuối năm 1554, Giáo hoàng phê chuẩn thỏa thuận, và Đạo luật Dị giáo được phục hồi.
68521	Porterville nằm trên sông Tule tại chân đồi phía tây của dãy núi Sierra Nevada và phần phía đông nhất của thung lũng miền Trung của California.
68522	Portia zhaoi được Peng, Li & Jun Chen miêu tả năm 2003.
68523	Port Lincoln có lẽ là trung tâm nông nghiệp và đánh kết hợp đánh bắt thủy sản lớn nhất của quốc gia.
68524	Port of Seattle bắt tay vào thực hiện một kế hoạch mở rộng quy mô lớn trong giai đoạn 1967-1973, thêm một đường băng thứ hai, một nhà để xe đậu xe, một nhà ga vệ tinh, và nâng cấp các hạng mục khác cho sân bay này.
68525	Posen tham gia nhiều cuộc thực tập huấn luyện cùng với phần còn lại của hạm đội trước khi chiến tranh nổ ra.
68526	Posey có hai anh em, Derek và Jesse.
68527	Positronium cũng có thể tạo thành một xyanua và có thể hình thành liên kết với các halogen hoặc lithium.
68528	Postcrossing là một dự án trực tuyến cho phép các thành viên của mình gửi và nhận bưu thiếp từ khắp nơi trên thế giới.
68529	Poster và trailer bộ phim bạn yêu thích được trình chiếu ở khắp nơi: từ sảnh đến hành lang, hay dọc lối đi và sảnh chờ.
68530	Poster với truyền thuyết "Ushuaia, ngày tận thế".
68531	Postumus sau đó thiết lập kinh đô của mình tại Cologne.
68532	Potrang Marpo (Hồng cung) đã được thêm vào giữa năm 1690 và 1694.
68533	Poujol-Oriol học tại École Normale Supérieure ở Port-au-Prince và sau đó tại Viện Thương mại và Quản trị Kinh doanh London ở Jamaica.
68534	"Pour It Up" là một bài hát dùng trong các câu lạc bộ, với giai điệu hiphop chậm.
68535	Pournoy-la-Grasse nằm trên độ cao trung bình là 225 mét trên mực nước biển, có điểm thấp nhất là 172 mét và điểm cao nhất là 246 mét.
68536	POV-Ray đã trưởng thành một cách căn bản kể từ khi nó được tạo ra.
68537	Powell rời câu lạc bộ vào tháng 1 năm 2010, đến với kình địch Township Rollers.
68538	Power Macintosh đã thay thế Quadra trong dòng sản phẩm của Apple và ban đầu được bán trong cùng một vỏ máy.
68539	Powertag là các tham số làm việc mà bộ điều khiển theo dõi giá trị của nó bằng việc nối ghép với quá trình và thiết bị mà nó điều khiển hoặc giám sát.
68540	P. piscilineatus trưởng thành có kích thước khoảng 5,6 cm.
68541	P. poliocephalus là loài đặc hữu ở những cánh rừng đông nam Úc.
68542	P. polylepis trưởng thành dài khoảng 22 cm.
68543	P. porphyrea có thể được nhìn thấy dưới màu xanh tím khi ánh mặt trời rọi vào chúng.
68544	Praha lần đầu tiên được đề cập trong chữ viết vào thế kỷ 10, các khu vực chung quanh thành phố, tuy nhiên, đã có dân cư đông đúc từ thời tiền sử.
68545	& Prain mô tả khoa học đầu tiên năm 1896.
68546	Prang bắt đầu xuất bản sách về kiến trúc và làm đồ da ở Mỹ nhưng hai công việc này không thành công lắm.
68547	Pranin đã thu thập hàng trăm giờ phim và video được ghi lại, một phần trong số đó đã được biên tập và xuất bản.
68548	Praoo vô tình chứng kiến một án mạng và trở thành nhân chứng bất đắc dĩ vì vậy cô bị bọn sát nhân truy đuổi.
68549	Praseodymi(III) cacbonat có thể thu được bằng cách thủy phân praseodymi(III) tricloroacetat ở khoảng 70 ℃: 冯天泽.
68550	Prashant Gupta là CEO hiện tại của công ty.
68551	Prata di Principato Ultra có diện tích 10,78 km2, dân số là 3011 người (thời điểm năm 2001).
68552	PR càng cao thể hiện trang có chất lượng cao, phù hợp và đáng tin cậy.
68553	Preben Elkjær (sinh ngày 11 tháng 9 năm 1957) là cựu danh thủ bóng đá chuyên nghiệp người Đan Mạch chơi ở vị trí tiền đạo.
68554	Prelude (Đức: Präludium; Pháp: Prélude; Ý: Preludio) là một đoạn nhạc ngắn có hình thức thay đổi theo từng phần.
68555	Premier Division, với việc đội Buckland Athletic thăng hạng sau khi giành chức Á quân năm 2012.
68556	Presence được ra mắt vào tháng 3 năm 1976, đánh dấu việc âm thanh của Led Zeppelin mang tính trực diện hơn, nhiều guitar ngẫu hứng, với nhiều phần chơi acoustic và hòa âm phức tạp hơn so với các album trước.
68557	Presley O'Bannon (1784–1850), người anh hùng trong trận Derna của cuộc Chiến tranh Barbary thứ nhất.
68558	Presley trở nên thân thiết với cả cha lẫn mẹ và dần hình thành một mối quan hệ đặc biệt thân thiết với mẹ của mình.
68559	Preston, ở khu vực Halifax, là cộng đồng có tỷ lệ người da đen cao nhất, với 69,4%; đó là một khu định cư nơi Vương miện cung cấp đất cho những người trung thành với người da đen sau Cách mạng Mỹ.
68560	Pretoria William M. Slattery thực hiện.
68561	Prevc được bầu chọn là vận động viên thể thao trong năm của Slovenia cho bốn năm liên tiếp từ năm 2013 và năm 2016.
68562	Price (1953), among others, sometimes uses such Latin terms Chủ nghĩa hiện thực Platonic là quan điểm cho rằng vũ trụ là những thực thể thực sự và chúng tồn tại độc lập với các chi tiết.
68563	Price 1980, trg 27. Thực tế cuộc chiến đã chứng minh rằng những nghi ngờ đó là vô căn cứ và đóng góp của WAAF đã trở thành cần thiết đối với RAF trong hệ thống kiểm soát và liên lạc, cũng như nhiều công việc khác.
68564	Price nói rằng cô đã nói dối cảnh sát về việc McKinney đã bị Shepard khiêu khích vì một cuộc tiến công tình dục không mong muốn, nói với nhà báo truyền hình Elizabeth Vargas, "Tôi không nghĩ đó là một tội ác thù ghét gì."
68565	Price, p. 119 Lasseter cảm thấy ông có thể làm việc với Disney và hai công ty bắt đầu việc đàm phán.
68566	Price và Pavelich có một cái nhìn hoàn toàn khác về Internet so với các nhà xuất bản nhật báo miễn phí.
68567	Pridi tiếp tục nắm giữ quyền lực đằng sau hậu trường như ông đã làm trong chính phủ Khuang.
68568	PrimeRevenue, 2013 Một bài báo nghiên cứu toàn diện gần đây ước tính rằng hiện tại có 200 chương trình GSCF có quy mô.
68569	Primitive Technology là một kênh YouTube của John Plant.
68570	Princess Alice, Công tước phu nhân xứ Gloucester (
68571	Princess Vitarah là một rapper, ca sĩ, nhạc sĩ người Mỹ gốc Nigeria.
68572	Princip bị đám đông vây bắt và đánh đập dã man (sau này phải cắt cụt tay).
68573	Printrbot giải thích mã G được xuất bởi một chương trình máy tính được gọi là slicer, chuyển lệnh thành đầu ra cho bốn động cơ bước, đầu gia nhiệt và đùn, và một cổng quạt làm mát.
68574	Prior và Commendator của Holyrood Abbey.
68575	Priscilla còn dành thêm giải Hoa hậu Ảnh trong cuộc thi trên.
68576	Priscus Attalus đã đọc bài diễn văn, một bài epithalamium cổ điển, gửi tặng đôi uyên ương này.
68577	Pristidia viridissima được Christa L. Deeleman-Reinhold miêu tả năm 2001.
68578	Priti Patel đã chỉ đạo "một cuộc xem xét bài học kinh nghiệm trong việc kiểm soát sự kiện" sẽ được tiến hành bởi HMICFRS - một cơ quan giám sát cảnh sát.
68579	Privat khẳng định với họ rằng Quân đoàn IX đã đánh vào trung quân chứ chưa hề tấn công ngang sườn quân Pháp.
68580	Pro 3 X có khung làm bằng hợp kim nhôm, có thiết kế dạng thỏi đứng, khá dày dạn.
68581	Proagonistes athletes được Speiser miêu tả năm 1907.
68582	Probono định nghĩa là "vì lợi ích chung."
68583	Procol Harum đã diễn một chuỗi các buổi hòa nhạc tại Mỹ (và Toronto) vào tháng 6 năm 2010, chủ yếu mở màn cho Jethro Tull.
68584	Procopius affinis được Roger de Lessert miêu tả năm 1946.
68585	Prodromou vẫy tay với F16 rất nhanh, nhưng ngay khi anh bước vào buồng lái, động cơ bên trái đã ngừng hoạt động do cạn kiệt nhiên liệu và chiếc máy bay bắt đầu hạ xuống.
68586	Production I.G và Ishikawa đã giúp giám sát và sản xuất các sản phẩm đầu tiên như PoPoLoCrois Monogatari, Wild Arms: Twilight Venom và Arc the Lad.
68587	Product Owner (Chủ sản phẩm) chịu trách nhiệm tối đa hóa giá trị của sản phẩm và công việc của Nhóm Phát triển.
68588	Product Owner là người chịu trách nhiệm về Product Backlog, nội dung của nó, sự hiện diện và thứ tự các hạng mục trong đó.
68589	Professor X, Jubilee, Banshee và Forge lập thành nhóm X-Men ngoài vòng chiến; Banshee và Forge sau đó không lâu đã ra đi vì những lý do khác nhau.
68590	Progesterone được hydroxyl hóa tương tự ở vị trí C21, thành 11-deoxycorticosterone (21-hydroxyprogesterone).
68591	Project 877EKM, Sinduratra là tàu ngầm lớp Kilo thứ hai của Ấn Độ sẽ được trang bị thêm 4 tên lửa ZM-54EI, một phần của tồ hợp tên lửa chống tàu Club-S mới nhất, tầm bắn 300 km.
68592	Project Excalibur là dự án thiết kế vũ khí đánh chặn pha khởi tốc dành cho sáng kiến phòng thủ chủ động chiến lược.
68593	Project, và cũng là Single đầu tiên của họ trong năm 2005.
68594	Prolatiforceps fenestella được Martin miêu tả năm 1975.
68595	Prolepsis fax được Lynch & Arribálzaga miêu tả năm 1881.
68596	Prolepsis martini được Lamas miêu tả năm 1973.
68597	Proligestone được bán trên thị trường dưới tên thương hiệu Covinan và Delvosteron.
68598	Promachus absterrens được Oldroyd miêu tả năm 1960.
68599	Promachus apivorus được Walker miêu tả năm 1860.
68600	Promachus calanus được Walker miêu tả năm 1851.
68601	Promachus desmopygus được Meijere miêu tả năm 1914.
68602	Promachus fulvipes được Macquart miêu tả năm 1838.
68603	Promachus magnus được Bellardi miêu tả năm 1861.
68604	Promachus noscibilis được Austen miêu tả năm 1915.
68605	Promachus rondanii được Oldroyd miêu tả năm 1975.
68606	Promachus testaceipes được Macquart miêu tả năm 1855.
68607	Promachus texanus được Bromley miêu tả năm 1934.
68608	Pronous peje được Herbert Walter Levi miêu tả năm 1995.
68609	Propionate hoặc ion propanate có công thức là C 2 H 5 COO.
68610	Proserpine đã bị mắc kẹt trong băng ở xấu đi thời tiết.
68611	Protein cơ bản myelin (MBP) cấu thành ~ 23% protein myelin, glycoprotein oligodendrocyte myelin, và protein proteolipid (PLP, tạo nên ~ 50% protein myelin ).
68612	Protein do gen này mã hóa là một thụ thể của các chemokine loại C-C.
68613	Protein giống yếu tố ribosyl hóa ADP 8A (
68614	Protein luôn luôn sinh tổng hợp theo chiều từ đầu N (N-terminus, đầu có nhóm NH 2 ) đến đầu C (C-terminus, đầu có nhóm COOH). van Holde and Mathews, pp.
68615	Protein niệu: sự tăng tính thấm thành mạch, tổn thương màng lọc làm mất tính tích điện âm và làm rộng lỗ lọc đẫn đến tăng sự khuếch tán protein qua màng.
68616	Protein NS5A phục vụ nhiều chức năng ở các giai đoạn khác nhau của vòng đời virus, bao gồm cả sự nhân lên của virus.
68617	Protomalt bao gồm carbohydrate có nguồn gốc từ lúa mạch và sắn.
68618	Prowse là khách đầu tiên xuất hiện trong một tập của The Muppet Show.
68619	Prull và đồng nghiệp, 2000, tr.
68620	P. sacrimontis có một đốm đen ở rìa nắp mang.
68621	"P-Selectin Tủy xương là nơi bao gồm phong phú các tế bào gốc trưởng thành Narasipura SD, Wojciechowski JC, Charles N, Liesveld JL, King MR (2008).
68622	Pseudagrion dispar được miêu tả khoa học năm 1951 bởi Schmidt.
68623	Pseudagrion inopinatum được Balinsky miêu tả khoa học năm 1971.
68624	Pseudagrion jedda được miêu tả khoa học năm 1991 bởi Theischinger & Watson.
68625	Pseudicius kulczynskii được Josef Nosek miêu tả năm 1905.
68626	Pseudomicrargus acuitegulatus được Ryoji Oi miêu tả năm 1960.
68627	Pseudopoda martinae được Peter Jäger miêu tả năm 2001.
68628	Pseudopoda rivicola được miêu tả năm 2007 bởi Peter Jäger & Vedel.
68629	Pseudorus hermanni được Carrera miêu tả năm 1949.
68630	Pseudotyphistes ludibundus được Eugen von Keyserling miêu tả năm 1886.
68631	Pseudozaphanera splendida được Martin miêu tả khoa học đầu tiên năm 1999.
68632	PsH được chế tạo từ một proton, hai electron và một positron.
68633	P. sheni có chiều dài cơ thể lớn nhất được ghi nhận là 10,5 cm.
68634	PsH là một hợp chất kỳ lạ đơn giản.
68635	& P. Singh mô tả khoa học đầu tiên năm 1995.
68636	& P. Singh) Váňa & D.G. Long mô tả khoa học lần đầu tiên năm 2009.
68637	PT boat đồng thời hộ tống cho chiếc SS Pomona đi đến Espiritu Santo.
68638	Pteridophytes khác với rêu và cây hạt ở cả hai thế hệ là độc lập và sống tự do, mặc dù bào tử nói chung lớn hơn nhiều và dễ thấy hơn.
68639	PT Makro Indonesia điều hành 19 cửa hàng ở Indonesia.
68640	Ptocasius variegatus được Dmitri Viktorovich Logunov miêu tả năm 1995.
68641	Ptocasius yunnanensis được Da-xiang Song miêu tả năm 1991.
68642	Ptolemaios Keraunos đã phản bội lại Lysimachos và sau này là Seleukos.
68643	Ptolemaios, Lysimachos, Kassandros và Seleukos cũng noi theo ít lâu sau đó.
68644	Ptyas herminae được tìm thấy ở quần đảo Ryukyu của Nhật Bản.
68645	Published at 12:00am on ngày 9 tháng 10 năm 2013.
68646	Published online on ngày 24 tháng 4 năm 2018.
68647	Publisher sẽ không cần phải chờ khi khách hàng nhận được hàng & thanh toán mới được tính hoa hồng.
68648	Publishers Weekly gọi đây là "a tail-wagging three hanky boo-hooer" và "thú vị".
68649	Pueblo và hộ tống một đoàn tàu buôn vận tải.
68650	Puerto Rico có dân số nói tiếng Tây Ban Nha là đa số.
68651	Puglisi khích lệ họ tránh sự sợ hãi, thụ động và im lặng trước mọi áp bức bất công của chính quyền cũng như tội lỗi của tổ chức Mafia.
68652	Pukekura là trung tâm của nhiều lễ hội trong thành phố.
68653	Pulau Tikus là một vùng ngoại ô phía tây bắc của George Town ở Penang, Malaysia.
68654	Pulse.ng. ngày 29 tháng 8 năm 2014.
68655	Punk ban đầu được pin The Rock bảo vệ thành công chiếc đai sau khi The Shield đẩy The Rock vào chiếc bàn, trong khi đó trường quay đã bị tắt đèn.
68656	Punk làm cho Ryback tap out, đây là lần đầu tiên Ryback để thua bằng submission.
68657	Puntarenas là một trong những vùng du lịch quan trọng của Costa Rica với bờ biển có nhiều đảo và vịnh, các bãi biển, hoạt động du lịch của thành phố này mang lại 2,111 tỷ USD ngoại hối trong năm 2010.
68658	Pupienus và Balbinus sau đó được Viện nguyên lão chỉ định làm đồng hoàng đế.
68659	Purble Pairs là một trò chơi rèn luyện trí nhớ giống như trò lật hình giống nhau.
68660	Purcell được chọn ba ngày trước khi bộ phim bắt đầu sản xuất và vì thế, anh là diễn viên tham gia đoàn làm phim muộn nhất.
68661	Pushkin có công rất lớn trong sự phát triển của văn học Nga.
68662	Pushpa Kamal Dahal thuộc Đảng Cộng sản Nepal (Maoist-Trung dung) là thủ tướng trong giai đoạn 2008-2009 và 2016-2017.
68663	Putnam và Fodor xem xét các trạng thái tinh thần theo quan niệm của lý thuyết tính toán tinh thần thực nghiệm Block, Ned.
68664	Pwll Du và thung lũng Bishopton tạo nên một khu bảo tồn thiên nhiên địa phương.
68665	PWS-26 là một loại máy bay huấn luyện nâng cao của Ba Lan, trang bị cho Không quân Ba Lan từ năm 1937, do hãng PWS (Podlaska Wytwórnia Samolotów – Nhà máy chế tạo máy bay Podlasie) chế tạo.
68666	Pycnomerinx cogani được Oldroyd miêu tả năm 1974.
68667	Pygommatius dasypogon được Oldroyd miêu tả năm 1939.
68668	Pygommatius hypnus được Oldroyd miêu tả năm 1972.
68669	Pyotr Đại đế đã có một quyết định nguy hiểm.
68670	Pyotr đã từ bỏ chiến lược thận trọng thường thấy lúc trước đã được áp dụng thành công đối với Karl.
68671	Pyotr I và quân Nga trả thù trong Trận Narva (1704).
68672	Pyotr là hai bên cùng tấn công Đế quốc Thụy Điển, vì thấy vua Karl XI của Thụy Điển đã chết, để lại ngai vàng cho con trai còn trẻ.
68673	Pyotr Petrovich Sobennikov ( ; 1894 - 1960) là một tướng lĩnh quân đội Liên Xô, hàm Trung tướng.
68674	Pyotr thấm thía sự mất mát lớn như thế nào.
68675	Pyrénées-Atlantiques là một phần của vùng Nouvelle-Aquitaine của Tây Nam nước Pháp.
68676	Pyrophotphat loại α có thể thúc đẩy quá trình khử axit isobutyric.
68677	Pyrros đã đánh bại quân La Mã trong hai trận lớn, nhưng bị thiệt hại rất nặng nề.
68678	Pyrros phớt lờ ý kiến này.
68679	Pythagoras cho rằng tất cả mọi thứ đều là số, và vũ trụ bắt nguồn từ các nguyên tắc số.
68680	;Q2M1 "Taiyo": Phiên bản hải quân dựa trên kiểu Ki-67 I, được thiết kế đặc biệt cho chiến tranh chống tàu ngầm.
68681	Qala i Naw có một khí hậu lạnh bán khô hạn (
68682	Qalawun yêu cầu họ phải trả một khoản tiền đền bù bất thường.
68683	Qatar Airways sẽ bắt đầu nhận 22 chiếc Boeing 777 mà hãng đã đặt tháng 11 năm 2007 với sự giao hàng kéo dài đến giữa năm 2010.
68684	Qatar đã không khai thác được sự giàu có mới từ những nhượng bộ dầu lửa, và các khu ổ chuột đã nhanh chóng bị phá hủy để thay thế bằng các tòa nhà hiện đại hơn.
68685	Qatar dự kiến ​​sẽ là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trong năm 2009 - hy vọng là nền kinh tế của quốc gia này sẽ đủ mạnh để giữ cho ngành công nghiệp đi đúng theo quỹ đạo với chiều hướng lên trên.
68686	Qatar gần đây đã ký kết các thoả ước phòng thủ với Hoa Kỳ và Anh Quốc, trước đó từng ký kết với Pháp vào năm 1994.
68687	QC Entertainment đã mua bản quyền chuyển thể của cuốn sách vào năm 2015.
68688	QĐNDVN ra chỉ thị: "Tăng cường sẵn sàng chiến đấu, kiên quyết bảo vệ miền Bắc và làm tốt nhiệm vụ chi viện tiền tuyến trong tình hình mới".
68689	QĐNDVN suốt ngày đuổi theo đánh bọc hậu làm thiệt hại nhiều, nay vẫn bám sát và ẩn nấp trên những ngọn núi xung quanh.
68690	QLTHĐBB là một quá trình động và liên tục, nhờ đó các quyết định được đưa ra nhằm sử dụng, phát triển bền vững và bảo vệ môi trường, tài nguyên bờ và biển Biliana Cicin-Sain, 1993.
68691	QLVNCH cho rằng "kế hoạch này phối trí tốt đẹp lúc đầu".
68692	Qoser khiển trách Hà Quân Nghiêu bằng cách chỉ ra rằng cuộc tấn công đầu tiên ở Nguyên Lãng đêm đó xảy ra lúc 9:50 tối, trước khi Lâm xuất hiện lần đầu bên trong Trạm Nguyên Lãng lúc 10:50 tối.
68693	"Q-tips" dần phổ biến, ở Mỹ và Canada, người ta dùng luôn tên này để gọi tăm bông.
68694	Qua 2 tập tuyển đội vừa lên sóng, 12 thí sinh và 4 giám khảo - Huấn luyện viên đã phần nào truyền tải được tinh thần sôi nổi của mùa thi mới năm nay.
68695	Qua 3 mùa phát sóng, chương trình đã phát hiện ra những sai sót về kiến thức sau.
68696	Qua 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp với muôn vàn khó khăn gian khổ và hy sinh nhưng vô cùng oanh liệt, quân và dân Tống Văn, Tống Vũ, Lạc Chính đã nêu cao tinh thần chiến đấu kiên cường và chiến thắng vẻ vang.
68697	Quả ăn được và có vị hấp dẫn.
68698	Qua bà Fairfax, cô biết rằng người vợ của Rochester đã phóng hỏa cả tòa lâu đài và nhảy từ trên mái xuống, chết.
68699	Qua bài này, ta thấy thí sinh phải là người có lòng yêu dân thương nước cao, có chí ngang tàng, có lòng cương trực thì mới viết được như thế.
68700	Quá bất ngờ và không kịp chuẩn bị lực lượng, thiếu kinh nghiệm tác chiến, đội quân 40.000 người của Nga - đông gấp 4 lần so với Thụy Điển - thất bại thảm hại.
68701	Quả bầu chứa loại trà này được gọi là mate hoặc guampa.
68702	Quả bầu chứa thuốc tiên là biểu tượng phổ biến nhất của ông mà các thầy phù thủy chuyên nghiệp thích sử dụng.
68703	Quả bầu có vị ngọt, tính lạnh, có tác dụng giải nhiệt, giải độc, thông tiểu, tiêu thủng, trừ ngứa.
68704	Quả bom thứ ba và là cuối cùng rơi trúng chiếc Enterprise gây thiệt hại nhẹ do phi công Kazumi Horie thả xuống, người cũng đã chết trong cuộc tấn công này.
68705	Qua buổi ghi hình về học thiền tại Đền Voi Phục – Kim Mã – Hà Nội.
68706	Qua các thời đại phụ nữ đã sử dụng các hình thức khác nhau để thấm hút máu trong kỳ kinh nguyệt.
68707	Quá cảnh không cần thị thực với công dân các nước cần xin thị thực đã được hủy bỏ từ ngày 1 tháng 12 năm 2014, và được thay thế bởi Luật Quá cảnh Anh Quốc.
68708	Quả cầu lửa màu xanh lá cây gần đây đã được quan sát thấy nhiều hơn ở Nhật Bản và Úc.
68709	Quách Gia thường được xem là một trong những mưu sĩ giỏi nhất của Tào Tháo nói riêng và thời Tam Quốc nói chung.
68710	Quách hậu thường nói với Quách Biếu cùng Mạnh Vũ rằng:"Gia tộc của các Hoàng hậu nhà Hán, phần nhiều không thể bảo toàn, tất cả là do kiêu ngạo thái quá, không thể không cẩn thận!"
68711	Quách Hoài được đưa về trại nhưng máu chảy không cầm và qua đời.
68712	Quách Hoài khen kế ấy, dẫn ba quân đến Thao Thuỷ.
68713	Quách Hoài tính rằng Gia Cát Lượng tất tranh chiếm Bắc Nguyên, nên định đóng quân đó trước.
68714	Quách Hoài, Tôn Lễ đến ra mắt.
68715	Quách Hoài vốn là bè đảng của Ý, lại thường bất hòa với Bá.
68716	Quả chín ăn được, có tác dụng an thần, điều kinh, chữa ho, phù thũng, suy nhược thần kinh.
68717	Quả chín vào giai đoạn từ tháng 6 (ở các vùng gần xích đạo) đến tháng 10 (ở các vùng xa xích đạo), khoảng 100 ngày sau khi cây ra hoa.
68718	Quách Lạc La thị vì tro cốt đã bị ném bỏ, không thể hợp táng được nữa.
68719	Quách Mặc sợ, đột vây ra ngoài, để quân đội ở lại giữ lũy.
68720	Quách Thái hậu rất thích đi du ngoạn, từng đi qua Ly Sơn du lãm.
68721	Quách Thái (郭泰) viếng tang thì trông thấy, nói rằng: “Anh là bậc tuấn tài trong nước, bốn phương trông vào, sao đang chịu tang, lại trùm áo gấm.
68722	Quách thị, chính thất của Đường Hiến Tông, người mà trước kia bà từng phụng hầu với tư cách Thị nữ.
68723	Quách Tử Nghi mắc mưu đuổi theo, hai tướng Yên dàn 9.000 quân thành hình con rắn dài đón đánh.
68724	Quách Tương dung mạo xinh đẹp.
68725	Quả chứa 1 hạt.
68726	Quả chứa protein, lipit và các cacbohyđrat, làm cho nó trở thành một loại quả có giá trị.
68727	Quả chuối ngự dài 10-12,5 cm, bằng ngón tay cái, màu vàng nhạt.
68728	Quả chuối thường có nhiều sợi (gọi là bó libe) nằm giữa vỏ và thịt.
68729	Quả chuông ác mộng đã nhận được những lời đánh giá tích cực.
68730	Quả chuông khổng lồ St.
68731	Quả chuông này được coi là một trong những biểu tượng quốc gia của Ba Lan.
68732	Qua chương trình, thế giới bên ngoài có thể tìm hiểu tình hình ở Trung Quốc.
68733	Quách Xuân Kỳ thường xuyên viết nhật ký, mô tả lại quá trình hoạt động cách mạng, chiến đấu cũng như tình yêu đời, yêu người.
68734	Quả có chứa các alkaloid gây độc, có thể gây ra các triệu chứng như nôn mửa, chóng mặt.
68735	Quả có màu đỏ tía, vỏ quả lựu có hai phần: lớp vỏ cứng bên ngoài và lớp trung bì xốp, bên trong ("albedo" màu trắng), bao gồm thành bên trong quả nơi hạt quả liên kết.
68736	Quả có màu xanh rất đậm, gần như đen, đường kính khoảng 7mm.
68737	Quả có thể phơi khô để dành làm thực phẩm dự trữ cho mùa đông của những tộc người bản địa Carl Ortwin Sauer (1975).
68738	Quả có vị ngọt, ăn được.
68739	Quả của cây tròn, nhỏ, màu vàng, khi chín có màu đỏ.
68740	Quả của chi Platystemon là dạng quả nẻ.
68741	Quả của nó ăn được cho là có vị chua ngọt.
68742	Quả của nó chín sau 3 tháng và toàn bộ cây, bao gồm cả rễ, được thu hái thủ công.
68743	Quả của R. pubescens là nguồn thức ăn của các loài vật có vú, chim chóc, kể cả các thổ dân Bắc Mỹ.
68744	Qua cuộc hôn nhân của mình với Margaret xứ Anjou, ông trở thành Bá tước của Anjou và Maine.
68745	Quà cưới thường trang trọng, được bọc giấy điều, tiền có thể được bỏ vào bì thư đỏ.
68746	Quả dài 4 cm hình cầu, màu vàng.
68747	Quả dạng quả táo màu vàng, hình cầu hay elipxoit, đường kính 2–3 cm, có lông tơ khi non; lá đài bền, ra hoa khoảng tháng 2 - 3, kết quả tháng 8-9.
68748	Quả đào dần khô quắt lại và bị mốc meo bao phủ.
68749	Quá đau đớn với cái chết của người mình yêu, Snape quyết định trở thành gián điệp cho cụ Dumbledore, sử dụng tài năng của mình trong lĩnh vực Bế quan bí thuật mà qua mặt Voldemort, chống lại hắn.
68750	Quả đậu kiếm được dùng làm thực phẩm ở châu Phi và châu Á Grubben, G.J.H. & Denton, O.A. (2004) Plant Resources of Tropical Africa 2. Vegetables.
68751	Qua đấu tranh, một số người trong nhóm "Nhân Văn-Giai Phẩm" đã tự kiểm điểm, tự phê bình và nhận những sai lầm của họ.
68752	Qua đi hai năm 1836 và 1837, đến năm 1838.
68753	Qua đó anh được bầu làm cầu thủ xuất sắc nhất trận.
68754	Qua đó, cô bé hạt tiêu khép lại một năm 2018 thành công ngoài mong đợi.
68755	Qua đó, cô đã nhận ra niềm đam mê diễn xuất của mình.
68756	Qua đó có thể nạp cả một thế giới với chỉ một lần bật chứ không phải đợi để nạp cảnh mới khi qua khu vực khác.
68757	Qua đó có thể thấy Quả Càn Khôn biểu thị rõ rệt Triết lý về Vũ Trụ Quan của Đạo Cao Đài.
68758	Qua đó giúp nâng cao ý thức của người tham gia giao thông.
68759	Qua đó hai người cũng nhận ra tình cảm dành cho đối phương.
68760	Qua đó, Hàn Quốc trở thành một trong 4 "con rồng" kinh tế châu Á đầu thập niên 1990.
68761	Qua đó họ cho thấy cánh bánh Breze dày hơn của Brezel.
68762	Qua đối chiếu, nhóm dịch sách (bản dịch đã được nhà xuất bản Khoa học xã hội ấn hành năm 1997) nhận thấy bản ký hiệu A. 263 là bản còn tương đối đầy đủ hơn cả.
68763	Qua đời khi chưa kịp lập gia thất.
68764	Qua đời năm Chí Đức tại kinh thành.
68765	Qua đời trước khi Lương Vũ Đế đăng cơ, được truy phong là Đức hoàng hậu (德皇后).
68766	Qua đó lần thứ 5 lọt vào trận chung kết Grand Slam trong năm.
68767	Qua đó nâng cao ý thức của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, góp phần bảo vệ môi trường, giải tỏa bức xúc của người dân trong các vụ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
68768	Quả đu đủ to tròn, dài, khi chín mềm, hạt màu nâu hoặc đen tùy từng loại giống, có nhiều hạt.
68769	Quả Duncan thường đạt đến độ chín vào tháng Bảy ở Florida.
68770	Quá đúng để là tốt đẹp lấy cảm hứng từ Lawrence.
68771	"Quả đúng là "huyền thoại" khi tập truyện ngắn Trinh tiết xóm Chùa của Đoàn Lê được dịch ra tiếng Anh và giới thiệu với bạn đọc Mỹ.
68772	Quả đúng như dự đoán Mộc Tinh đã xuất hiện dưới hình dạng một con hổ trắng.
68773	Quả gần tròn hoặc thuôn dài, hơi ép lại giữa các hạt, nhẵn nhụi, dài 3-3,5 cm, đường kính 2-2,5 cm; cuống dài 1-1,3 cm.
68774	Qua Gateway, các máy tính trong các mạng sử dụng các giao thức khác nhau có thể dễ dàng “nói chuyện” được với nhau.
68775	Quả giống như một quả có hình dạng quả lê, có vỏ dày và không ngon ngọt.
68776	Quaglia và Orozco có hai cô con gái, Lucrecia (sinh ngày 11 tháng 6 năm 2004 tại Bogotá, Colombia) và Mia (b. Tháng 10 năm 2009 tại Buenos Aires, Argentina).
68777	Quả hạch gần hình cầu, đường kính 4 – 8 mm, có 3 - 5 cạnh, khi chín màu đen, chứa 3 - 5 hạt.
68778	Qua hai cuộc chiến tranh, Sư đoàn đã tham gia 16 chiến dịch lớn.
68779	" qua hãng phát hành ARK Music Factory.
68780	Quả hình cầu có đài màu vàng.
68781	Quả hình cầu, đường kính 6–7 mm, có cuống to, dài 2,5–3 cm.
68782	Quả hình trụ, dài với đường kính chia thành 3 đến 5 ngăn.
68783	Quả hình trứng hoặc bầu dục tự nứt.
68784	Qua hơn 3 tháng đầu năm 1944, Tập đoàn quân 17 (Đức) lần lượt để mất các vị trí quan trọng ở hạ lưu tả ngạn sông Dniepr và cuối cùng, bị Phương diện quân Ukraina 4 (Liên Xô) dồn trở lại Krym.
68785	Qua Huấn Trung Hầu, ông biết được chỗ ở của chúa Nguyễn.
68786	Qua Hudson, hai xa lộ kết hợp là US 6 và I-76 quay lên hướng đông một ít để đi vào Keenesburg.
68787	Quai cài có miếng giữ cằm để cố định mũ.
68788	Quái vật có hình thể to lớn, không e ngại bất cứ sinh vật nào.
68789	"Quái vật" dẫn cảnh sát vào một cuộc điều tra chưa từng thấy và đã trở thành một trong những tội ác chưa được giải quyết khó hiểu nhất trong lịch sử Nhật Bản.
68790	Quái vật hồ Loch Ness, thường còn được gọi là "Nessie" hay "Ness" (
68791	Qua khảo sát địa chất có than và sắt nhưng chưa đến tuổi khai thác.
68792	Qua khỏi sân chầu với các hàng tượng đá uy nghiêm và 7 cấp sân tế là Bửu Thành ở đỉnh đồi.
68793	Quá khứ chưa hoàn thành về cơ bản diễn tả hành động hoặc trạng thái là một bối cảnh và do đó theo kiểu mô tả.
68794	Quả là dạng quả nang dày cùi thịt hay khô 3 mảnh vỏ, thỉnh thoảng không nứt.
68795	Quả là loại quả nang năm thùy khô, chứa vài hạt trong mỗi thùy, được giải phóng khi quả nang tách ra khi chín.
68796	Qua lời tâm sự của anh thì người giải thích những bài hát anh chuẩn bị thu âm và hướng dẫn anh trong việc phát âm tiếng Việt đó là cô bạn gái có tên Anh Thư.
68797	Qua Loklak, người ta có thể thu thập, tìm kiếm, tải xuống, và mô phỏng hoá các tin nhắn từ một mạng lưới các mạng xã hội.
68798	Quả lựu đạn vừa ném đi chưa xa thì phát nổ khiến ông mất một mắt, nhưng đồng đội Nguyễn Bá thì thoát chết (ông Bá sau này hi sinh trong một trận đánh khác).
68799	Quả màu đen, có 5 sống dọc.
68800	Qua mấy hôm sau, Dalrye lại tới rủ Josin đi trốn cùng mình để hưởng lạc, Josin bèn nghe theo.
68801	Quả mọng hình gần tròn, đường kính 3–5 cm, thường chỉ chứa một hạt.
68802	Quả mọng tiết ra chất nhựa màu đỏ đậm, được gọi là "máu rồng".
68803	Quận 10 chuyên về chăn nuôi.
68804	Quân 5 nước vây đất Đông Môn nước Trịnh một thời gian rồi gặt lúa lấy mang về nước.
68805	Quận 7 Thánh Gioan - Cinecittà (
68806	Quận 8 là một quận giàu có của Paris, cũng là nơi làm việc của rất nhiều các cơ quan nhất so với các quận khác.
68807	Quân Ai CẬp được dàn trải khắp trên đường hành quân, và chỉ có khoảng 27.000 quân là thường trực có mặt ở Konya.
68808	Quân Ai Cập rút chạy quá vội vã và vô tổ chức, nên họ vứt bỏ lại sau lưng vô số xe cộ và vũ khí trên bán đảo Sinai.
68809	Quân Ai Cập tạo quân rất nhanh chóng, mỗi đội gồm 16 người.
68810	Quận Alameda thuộc quản lý của một Ban Giám sát được bầu cử.
68811	Quân Alemanni đóng cứ ở các sườn núi.
68812	Quả nam việt quất, tuy nhiên, nhạy cảm với sương giá, và nên được bảo quản ở nhiệt độ 3 °C.
68813	Quân Ấn Độ bắt đầu rút lui khi nhận thấy tình hình trở nên vô vọng.
68814	Quả nang 2–4 hạt, hóa gỗ, hình elipxoit, bóng, không cuống, dẹp ở mặt lưng bụng và tròn ở đỉnh.
68815	Quả nang, chứa nhiều hạt rất nhỏ, màu vàng ngà.
68816	Quả nang, đôi khi là quả mọng.
68817	Quả nang hình trứng, 3-4,5 cm, có lông tuyến dính rậm; vỏ quả ngoài khoảng 1 mm; đài bền có các thùy phẳng.
68818	Quả nang nứt kiểu chẻ vách ngăn theo khe nứt dọc.
68819	Quân Anh bố trí như thường lệ là cung thủ ở hai bên cánh, hiệp sĩ và kỵ binh ở giữa.
68820	Quân Anh chiếm giữ vị trí cao đã dễ dàng hạ quân Genoa.
68821	Quần áo cổ điển hiện đại được phân phối rộng rãi hơn các dòng khác, có phạm vi sản phẩm rộng nhất.
68822	Quân Áo-Đức ráo riết truy đuổi.
68823	Quần áo kiểu cách và nước da sữa của cô không hề được chú ý giữa những phụ nữ trong thị trấn.
68824	Quân Áo lâm vào thảm cảnh hết sức nặng nề.
68825	Quân Áo tan chạy, trận đánh khép lại lúc 9h với thắng lợi ngoạn mục cho Phổ: họ chỉ hao tổn gần 5 nghìn người nhưng đã gây thiệt hại gấp gần 3 lần cho cho liên quân Áo-Sachsen.
68826	Quân Áo xâm chiếm CH Bayern với đội quân gồm 70.000 người do tướng Karl Mack chỉ huy.
68827	Quận Bắc gồm các khu phố: Suối Hòa, Suối Vĩnh, Suối Hải, Suối Cam; quận Nam gồm các khu phố: Cam Phúc, Cam Bình, Cam Ranh, Cam Phú, Cam Lộc, Cam Sơn, Cam Thịnh.
68828	Quân Bắc Ngụy biết đối phương không dám đánh, bèn đặt ra bài ca giễu cợt Tiêu, Lữ hai người rằng: "Không sợ nàng Tiêu, mụ Lữ.
68829	Quân Bắc Ngụy cướp phá các vùng xung quanh Thống Vạn rồi lui quân.
68830	Quân Bắc Việt Nam đã xây dựng từ trước một hệ thống hỏa lực với các tuyến bắn phối hợp tinh vi.
68831	Quân Bát kỳ đóng giữ hơn 70 nơi trên toàn lãnh thổ Trung Quốc, đều là những thành trấn quan trọng hoặc những nơi thủy bộ trọng yếu.
68832	Quân binh thì cơ, đội, thuyền, thủy bộ tinh binh và thuộc binh để hộ vệ.
68833	Quận Cam Tỉnh Tử có mã số bưu chính 116033, quận lỵ tại số 1 quảng trường Đại Liên.
68834	Quân cánh trái chiến đấu từ xa, chủ yếu tấn công kẻ thù bằng cung tên.
68835	Quán Cao biết tin bèn sai người ở huyện Bách Nhân, nấp trong tường nhà xí muốn để rình giết.
68836	Quân Cao Câu Ly chiếm được Liêu Đông và Huyền Thổ, bắt giữ được 10.000 tù binh.
68837	Quân Chí nguyện của Trung Quốc đã bỏ xa đường tiếp vận của họ nên gặp khó khăn khi tiến ra xa khỏi Seoul vì họ đang ở cuối đường vận chuyển tiếp liệu.
68838	Quận chúa Ayako qua đời vào ngày 3 tháng 9 năm 2003.
68839	Quan chức Nga mô tả đó là vụ tấn công khủng bố chết chóc và tinh vi nhất ở Nga trong vòng 6 năm.
68840	Quan chức triều đình có nhận xét là việc nước vẫn trôi chảy dù cho Menshikov không hiện diện.
68841	Quan chức Trung thư Tỉnh hầu hết bị phế bỏ, chỉ giữ lại chức Trung thư xá nhân.
68842	Quan chủ khảo được bổ dụng phải là những quan viên được triều đình trọng vọng về tài năng và đức độ, mỗi lời nói phải thể hiện ân uy triều đình cũng như tư cách quan chức chuyên việc giáo hóa.
68843	Quân chủ lực nhà Trần gồm cấm quân và quân các lộ.
68844	Quân chủng gồm bộ binh, thiết giáp và máy bay, không có hải quân.
68845	Quân chủng Hải quân Nhân dân Việt Nam đã thành lập Sở chỉ huy tiền phương của chiến dịch đặt tại Cam Ranh.
68846	Quân chủ Ngũ Đại thường bị thay thế, cuối cùng hình thành loạn thế 9 họ 15 vua.
68847	Quan chưởng ấn Jan Zamoyski đã khẳng định lại học thuyết này khi ông nói rằng: Rex regnat et non gubernat ( nhà vua ngự trị nhưng không cai trị).
68848	Quân Cờ đen cắt đầu Rivière và những lính Pháp bị giết, bêu trên cọc đem khoe ở các làng xung quanh.
68849	Quân Cờ Đen tự tiện thu thuế, khai khoáng, cướp bóc khắp nơi, quan quân nhà Nguyễn cũng không ngăn cản được.
68850	Quận có địa hình bằng phẳng và có một số diện tích đất ngập nước với tài nguyên động thực vật phong phú.
68851	Quận có diện tích 31,5090 km2, dân số thời điểm tháng 4 năm 2011 là 260.791 người.
68852	Quận có diện tích 9,2855 km², dân số vòa tháng 8 năm 2011 là 73.853 người, mật độ đạt 7953,6 người/km².
68853	Quận có diện tích km2, dân số ngày 1 tháng 2 năm 2011 là 65.622 người, mật độ dân số 4040 người/km².
68854	Quản cơ Hoàng Văn Quang dỡ lấy đồn của giặc, sửa thêm đồn lũy, vừa thấy bọn giặc ngầm lẩn nấp, Quang tức thì đem quân đuổi theo.
68855	Quận có mật độ dân cư cao là do mật độ xây dựng hộ được xây dựng cho người dân cho các cơ quan chính quyền.
68856	Quận có ranh giới với Manatuto ở phái đông, Aileu ở phía nam, và Liquiçá ở phía tây.
68857	Quân của Đặng Dung thua chạy.
68858	Quân của Lưu Hưu Phạm sau đó tiến đến và tấn công trực diện vào vị trí trấn thủ của Tiêu.
68859	Quân của Lý Thế Dân tiến vào cung, Đường Cao Tổ đứng trước sự đã rồi buộc phải lập Lý Thế Dân làm thái tử, hai tháng sau thì nhường ngôi.
68860	Quân của Manteuffel chỉ chiếm lại được Servigny.
68861	Quân của Nguyễn Ánh dùng mưu đánh bại thủy binh Tây Sơn tại Thị Nại.
68862	Quân của ông đã chọc thủng phòng tuyến của Ayutthaya vào ngày 7 tháng 4 năm 1767, và đã cướp phá toàn bộ kinh thành này.
68863	Quân của Phùng Cơ đóng ở hồ Vạn Xuân, đội quân Tứ thị thủy dàn thuyền ở sông Thúy Ái.
68864	Quân của Radziwiłł vẫn ở Mogilev và đóng đại bản doanh ở đây.
68865	Quân của Thặng Vĩnh thất trận và quân Yên chiếm được Hồ Di.
68866	Quân của Thượng tan vỡ, các tướng dưới quyền chạy sang hàng Tào.
68867	Quân của Tiêu sau đó bao vây Thạch Đầu, giết chết Viên Xán và Lưu Bỉnh.
68868	Quân của Trương Ung nghe vậy đã bỏ rơi ông ta, và Trương Ung sau đã tự sát.
68869	Quân của Từ Đạt đã tiến vào Transbaikalia (
68870	Quân cứu viện từ Tiền Tần (được Tiền Yên yêu cầu) sau đó đã đến, và hai đội quân đã đánh bại Hoàn Ôn trong một trận đánh lớn khác, chấm dứt tham vọng tiêu diệt Tiền Yên của Hoàn Ôn.
68871	Quân Đại Việt thua to, mười phần chết đến bảy phần.
68872	Quân Đặng Dung tan chạy, ẩn nấp trong hang núi, không còn sức đánh lớn.
68873	Quan dân sợ hãi, không biết phải làm gì.
68874	Quần đảo Andaman, Borneo và Malaysia bán đảo.
68875	Quần đảo Chim Cánh Cụt trên một bản đồ năm 1897.
68876	Quần đảo chưa bị nhiều tác động của con người nên các đảo và vùng nước xung quanh có hệ động thực vật rất đa dạng, thu hút những người yêu thích lặn biển đến tham quan.
68877	Quán Đào công chúa thường khen ngợi Lưu Triệt trước mặt Cảnh Đế, khiến Cảnh Đế càng thêm thương yêu Lưu Triệt 司马迁《史记·外戚世家》：“长公主日誉王夫人男之美，景帝亦贤之，又有曩者所梦日符，计未有所定。”
68878	Quần đảo Cook bao gồm 15 hòn đảo và hai rạn san hô.
68879	Quần đảo Falkland cũng đóng một vai trò nhỏ trong hai thế chiến khi là một căn cứ quân sự trợ giúp kiểm soát Nam Đại Tây Dương.
68880	Quần đảo Gilbert ( ; Reilly Ridgell.
68881	Quần đảo Hawaii.
68882	Quần đảo này bao gồm 90 đảo nhỏ với tổng diện tích 141 km².
68883	Quần đảo này là đỉnh của một ngọn núi lửa ngầm.
68884	Quần đảo Solomon -
68885	Quần đảo Trung Line đôi khi được nhóm lại với quần đảo Nam Line.
68886	Quần đảo Trường Sa (
68887	Quân đi bắt không sao mở được, (Tống Phúc) Đạm sai đập cửa ra, người giữ cửa sợ quá, đành phải mở, tên đầy tớ bị bắt, viên Tham tướng đến thú tội với (Tống Phúc) Đạm.
68888	Quan điểm chính thức từ chính phủ Thụy Điển và Phần Lan cho rằng nó quá đắt.
68889	Quan điểm chung của giới phê bình mặc dù là bộ phim là một bữa đại tiệc về hình ảnh, nhưng Burton đã đánh mất sự chặt chẽ, mạch lạc và gần như mọi cảm xúc của tác phẩm nguyên bản.
68890	Quan điểm của tác phẩm rất khác biệt và chủ quan bắt độc giả phải đối mặt với chúng, và sự thành công hay sống sót của một nhân vật không bao giờ được bảo đảm.
68891	Quan điểm "dân vi quý" (dân là quý nhất) mà người xưa từng nêu, đặt dân trên cả xã tắc, vua… xem ra phù hợp với những tình huống mang tầm "thảm họa quốc gia", mà câu chuyện Sông Tranh 2 chỉ là thí dụ mang tính thời sự.
68892	Quan điểm động lực của Lorentz và Poincaré được thay thế bằng quan điểm động học của Einstein.
68893	Quan điểm Mác xít về chủ nghĩa dân tộc hiện đại có chủ nghĩa dân tộc tư sản (cực đoan, sô vanh) và chủ nghĩa dân tộc vô sản cũng chính là chủ nghĩa quốc tế vô sản.
68894	Quan điểm này bị các nhà Ai cập học hiện đại nghi ngờ, bởi vì đã tồn tại một giáo phái thờ cúng thần Apis ngay từ triều đại thứ nhất, nếu không thì phải là từ trước đó.
68895	Quan điểm này cũng được gọi là thuyết công cụ hóa công nghệ.
68896	Quan điểm này làm nảy sinh ba vấn đề.
68897	Quan điểm này thống trị lịch sử thuộc địa vào những năm 1940, và họ nhấn mạnh và thường ca ngợi sự chú ý mà London dành cho tất cả các thuộc địa.
68898	Quan điểm như vậy nên người ta cho rằng họ là Tiểu thừa, chẳng biết tiếp thu học hỏi giáo lý khác.
68899	Quan điểm toàn diện là một quan điểm mang tính phương pháp luận khoa học trong nhận thức thế giới.
68900	Quan điểm và thái độ của thẩm phán đối với vấn đề pháp lý mới nảy sinh trong vụ án sẽ được chấp nhận khi thẩm phán có những lập luận đưa ra trong một án lệ phải hợp lý và có lô-gic pháp luật.
68901	Quan điểm về đặc tính của nhà nước Văn Lang rất đa dạng.
68902	"Quân điền chế" và "tô điều chế" của Bắc Tề có nhiều hạn chế so với Bắc Ngụy, đồng thời làm gia tăng thuế tô của nô tì.
68903	Quân đoàn 15 cũng đánh chiếm thành phố Berchtesgaden, nơi được Hitler chọn làm sở chỉ huy dự bị của mình trong trường hợp Berlin thất thủ.
68904	Quân đoàn 2 và các sư đoàn của Quân khu 9 sau khi chiếm được vùng duyên hải cũng tiến dọc theo quốc lộ 4 về hướng Bắc.
68905	Quân đoàn Bạch vệ Sông Đông của Pyotr Krasnov bị tiêu diệt.
68906	Quân đoàn bộ binh 35 và Sư đoàn xe tăng 2 (Đức) đóng ở phía Đông Trubchevsk rơi vào nguy cơ bị bao vây, buộc phải lùi về cố thủ tại Trubchevsk.
68907	Quân đoàn bộ binh 47 được rút về lực lượng dự bị, được tổ chức lại thành Quân đoàn xe tăng 47 và bố trí ở Normandy (Bắc Pháp).
68908	Quân đoàn bộ binh 56 giữ hướng Voronovo - Yekimovichi.
68909	Quân đoàn bộ binh 8 và Quân đoàn xe tăng 14 (Đức) nhiều lần tấn công nhưng vẫn không nhổ được hai "cái gai" đang cắm vào hai bên sườn Tập đoàn quân 6 (Đức) trong thành phố.
68910	Quân đoàn bộ binh cận vệ 2 (Liên Xô) bị chặn lại trước cửa ngõ Yezeritse (?
68911	Quân đoàn của Caesar trở về Anh và cố gắng để đánh bại Cassivellaunus, các tù trưởng người Anh, trong khi tranh với ba bộ lạc người Anh khác: các Atrebates, các Cantiacum và Trinovantes.
68912	Quân đoàn do thái tử chỉ huy băng qua dãy núi Tây Yoma tiến về Arakan.
68913	Quân đoàn Hải quân Bỉ đã được tái lập năm 1939.
68914	Quan doanh do bộ Công chủ quản là một bộ rất quan trọng của triều đình, trực tiếp quản lý các cơ cấu "Thiếu phủ giám" (少府監), "Tương tác giám" (將作監), "Quân khí giám (軍器監).
68915	Quân đoàn không quân ném bom tầm xa 50 của tướng F. A. Naumenko cũng tổ chức oanh tạc Georgiyevsk và Mineralnye-Vody.
68916	Quân đoàn này xây dựng một trại tại Satala.
68917	Quân đoàn trong thời gian phục vụ của mình tại Syria đã phát triển tục lệ chào mặt trời mọc, và khi bình minh lên tại Bedriacum họ quay về phía đông để làm như vậy.
68918	Quân đoàn xe tăng 16 và các quân đoàn bộ binh 73 và 78 cũng vượt sông đánh chiếm Soroki (Soroca) và tiến nhanh đến Bălţi.
68919	Quân đoàn xe tăng cận vệ số 4 mất 18 chiếc SU-100 từ ngày 16 đến 22 tháng 4 (bao gồm 6 chiếc hỏng nặng tới mức không thể sửa chữa).
68920	Quân đội Ấn Độ.
68921	Quân đội Anh đã tạo ra lực lượng viễn chinh Địa Trung Hải ở Ai Cập và gửi nó tới Gallipoli trong một nỗ lực không thành công để nắm bắt Constantinople và đảm bảo một tuyến đường biển đến Nga.
68922	Quân đội Anh rút về từ Crécy để tiến hành bao vây Calais;một thị trấn "tỏ ra bướng bỉnh", nhưng người Anh đã xác định đượcvà họ dễ dàng bao vây.
68923	Quân đội Anh tiến hành đàn áp nước cộng hòa vào tháng 12 năm 1814 và sau đó đã sơ tán ra khỏi thành phố, để rồi bị Sardegna sáp nhập vào ngày 3 tháng 1 năm 1815.
68924	Quân đội Áo-Hung không đủ thời gian hồi phục khi Serbia lại tấn công vào sáng hôm sau nên đêm hôm đó đã buộc phải rút chạy.
68925	Quân đội Argentina được trang bị Colt 9mm SMG.
68926	Quân đội Bulgarya hoàn toàn có khả năng chiến đấu và chỉ cần thêm hai tuần nữa để thống nhất vấn dề hợp đồng tác chiến với quân đội Liên Xô là có thể tham chiến với sức chiến đấu cao hơn.
68927	Quân đội của Alexandros Đại đế đã mô phỏng việc sử dụng của người Ba Tư và mang về Hy Lạp phương pháp tắm với saffron.
68928	Quân đội của Napoléon, do thiếu thốn lương thực, thực phẩm và giá lạnh đã phải rút lui.
68929	Quân đội của người chơi chủ yếu sẽ là những chiếc tàu ngầm, từ loại tàu ngầm xây dựng đến chiến đấu và những loại tàu ngầm chuyên dụng.
68930	Quân đội của tướng Morden, lực lượng đối địch chủ yếu với người chơi trong cả dòng game.
68931	Quân đội đã bị thu hẹp từ một sư đoàn thành một trung đoàn.
68932	Quân đội Đài Loan có một máy bay C-130 cùng một khu trục hạm và hai tàu cảnh sát biển.
68933	Quân đội đã thả rơi các xác chết khai quật được tại các vùng nước mở hoặc các địa điểm trên núi ở xa.
68934	Quân đội Đức đã cố gắng hạ chiếc máy bay này nhưng không thành công, trái lại nó lại bị lực lượng phòng không Liên Xô làm hư hỏng nặng khi quay về khu vực do Hồng quân kiểm soát.
68935	Quân đội Đức gồm các Sư đoàn Panzer số 1, 2, và 10 10xâm chiếm lúc 04:35.
68936	Quân đội Đức Quốc xã cũng mất 4.200 người chết, 5.000 người bị thương, 300 người bị bắt.
68937	Quân đội Đức Quốc xã tại Krym gồm toàn bộ Tập đoàn quân 17. Từ sau khi bị cô lập ở Krym tháng 11 năm 1943, đơn vị này được đặt thuộc Cụm tác chiến Azov thuộc Cụm tập đoàn quân Nam (Đức) từ tháng 10 năm 1943.
68938	Quân đội Đức sau đó đã tận dụng được hai cây cầu bắc qua kênh để đi vòng qua một số vị trí phòng thủ của quân Bỉ và tiến vào Bỉ để tiếp sức cho cuộc tấn công nước này.
68939	Quân đội được triệu tập cũng trở về nơi đóng quân do hoàng đế và Binh bộ quản lý, chấm dứt tình trạng tập kết quy mô lớn.
68940	Quân đội Gruzia đã bao vây Tskhinvali.
68941	Quân đội Hoa Kỳ cũng có chương trình năng lượng hạt nhân bắt đầu từ năm 1954.
68942	Quân đội Hoa Kỳ đã sử dụng những chiếc King Air 90 trong nhiều vai trò, chủ yếu là chở VIP và liên lạc, với các tên định danh gồm VC-6A, T-44 Pegasus, vàU-21 Ute.
68943	Quân đội Hoàng gia Iran trước năm 1979 đã nhận được 6 chiếc RH-53D.
68944	Quân đội Hussite xuất thân từ những người nông dân và bình dân của địa phương, họ không có huấn luyện quân sự như các hiệp sĩ, và cũng không có truyền thống quân sự như các vùng Thụy Sĩ.
68945	Quân đội Iran liên tiếp thất bại trên chiến trường.
68946	Quân đội Israel tiến hành một nghiên cứu và tuyên bố có 150 xe tăng của họ bị phá hủy bởi tên lửa 9M14.
68947	Quân đội Liban (
68948	Quân đội liên hợp sau đó đã áp đảo quân đội dân quân Tirol và cho đến năm 1814, Innsbruck là một phần của Bayern.
68949	Quân đội Liên Xô bắt giữ hơn 30 lính Đức mang theo các bình xăng và lựu đạn đi đốt phá các khu phố.
68950	Quân đội Liên Xô bị thiệt hại nặng nề cả về bộ binh, xe tăng, không quân, phải rút khỏi lãnh thổ các nước cộng hòa Xô Viết Litva, Latvia và phần lớn lãnh thổ Estonia.
68951	Quân đội Liên Xô còn thu giữ được 154 xe tăng, 8 xe bọc thép, 244 khẩu pháo còn nguyên vẹn và nhiều vũ khí, khí tài khác.
68952	Quân đội Liên Xô không đơn độc khi tấn công vào thành phố Viên.
68953	Quân đội Liên Xô không những đã đứng vững trước các đòn tập kích rất mạnh bằng xe tăng của quân đội Đức Quốc xã mà còn phản công thu hồi thêm hơn 70.000 km vuông lãnh thổ.
68954	Quân đội Liên Xô phải điều đến đây các đơn vị SHMERS (lực lượng phản gián tiền phương) và các trung đoàn NKVD để bảo vệ hậu phương mặt trận.
68955	Quân đội Liên Xô vừa mới hồi phục sau những thất bại nặng nề hồi hè-thu 1941 và việc nó đứng vững và đánh bật quân Đức khỏi chân thành Moskva đã là một điều ngoài sức tưởng tượng của đối thủ của nó.
68956	Quân đội Mông Cổ tiến về phía tây dưới sự chỉ huy của Hãn Bạt Đô.
68957	Quân đội Mỹ bưng bít vụ việc, nhưng rồi sau đó vụ việc cũng bị lộ ra do có quá nhiều người ở bến cảng đã chứng kiến vụ chìm tàu.
68958	Quân đội Mỹ cố gắng phá cửa tràn vào.
68959	Quân đội Mỹ đã sử dụng 727 làm máy bay vận chuyển quân sự.
68960	Quân đội Nga chiếm được thị trấn Chelmno vào ngày 17, năm 1945.
68961	Quân đội Nga đã nhận 14 chiếc Mi-24PN năm 2004 và có kế hoạch nâng cấp toàn bộ Mi-24 của họ.
68962	Quân đội Nhân dân Việt Nam chuyển sang nghiên cứu sử dụng và sao chép, cải tiến các súng nhập khẩu.
68963	Quân đội Nhân dân Việt Nam đang hành quân trên đường Trường Sơn qua Lào để vào miền Nam Việt Nam.
68964	Quân đội Nhà Nguyên cũng bao gồm lính đánh thuê bị bắt, trước đây phục vụ cho quân đội nhà Tống.
68965	Quân đội Nhật Bản sẽ không khoan dung với những kẻ phản kháng, trừng phạt chúng nghiêm khắc nhất, nhưng sẽ không gây hại tới những thường dân vô tội cũng như những binh sĩ trong quân đội Trung Quốc những người không kháng cự.
68966	Quân đội Nigeria bao gồm lục quân, hải quân và lực lượng không quân.
68967	Quân đội Nobunaga đi vào thị trấn Inoguchi, một thị trấn nằm ngay bên dưới lâu đài Inabayama, ngay sau đó.
68968	Quân đội Peru gồm có lực lượng lục quân, hải quân và không quân; nhiệm vụ chính của quân đội Peru là bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia.
68969	Quân đội Phần Lan.
68970	Quân đội Philippines đã công bố những hình ảnh của bốn nghi phạm liên quan đến các vụ tấn công được chụp bởi các hình ảnh CCTV.
68971	Quân đội Phổ chỉ tổn thất 3.000 binh sĩ.
68972	Quân đội Punic và hạm đội của họ tiến quân về phía bắc kề sát nhau và hạ trại ở cửa sông Ebro.
68973	Quân đội quốc gia Azerbaijan gồm khoảng 30 ngàn quân, cộng với khoảng 10 ngàn quân đặc nhiệm OMON bán vũ trang, vài ngàn quân tình nguyện thuộc Mặt trận Bình dân.
68974	Quân đội Quốc gia nhưng vẫn chỉ huy Lực lượng bản bộ.
68975	Quân đội Quốc gia Việt Nam dần thay thế chiến thuật và vũ khí của Pháp bằng của Mỹ.
68976	Quân đội quyết định kỷ luật Yoo Si-jin vì làm trái lệnh chỉ huy, điều anh trở về Hàn Quốc.
68977	Quân đội Satsuma và Chōshū sau đó tiến đến Kyoto, ép triều đình ra chỉ dụ dẹp bỏ Mạc phủ.
68978	Quân đội Serbia và Hy Lạp thất bại trong việc đẩy lùi cuộc tấn công của Bungaria.
68979	Quân đội Sô Viết vì vậy đã nổ súng.
68980	Quân đội Sudan đã giải tán nội các và Cơ quan lập pháp quốc gia, và tuyên bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 3 tháng, sau đó là giai đoạn chuyển tiếp 2 năm.
68981	Quân đội tập hợp tại các giao lộ quan trọng và tuần tra các đường phố chính, song dù có thông báo về lệnh giới nghiêm song các nam thanh niên tại các khu vực như Kampung Baru và Pudu phớt lờ lệnh này.
68982	Quân đội Tây Ban Nha đã nhiều lần bị đánh bại và bị đẩy ra ngoại vi, nhưng họ lại tập hợp lại và không ngừng săn lùng quân Pháp.
68983	Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ mất khoảng 25 ngàn người, cùng ít nhất 3.500 bị bắt làm tù binh.
68984	Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ Ottoman đã chiếm được Fakhr-al-Din và ông đã bị xử tử tại Istanbul năm 1635.
68985	Quân đội Thụy Điển bị mất 31 sĩ quan và 646 binh sĩ, 1.205 bị thương.
68986	Quân đội Thụy Điển đánh thắng quân Ba Lan trong trận chiến Klissow (1702).
68987	Quân đội triều đình đứng về phía các thành viên Nghĩa Hòa Đoàn tiêu diệt khoảng 2,000 binh lính và hàng trăm dân thường ngoại quốc.
68988	Quân đội từ Gettysburg phải kéo về giữ an ninh.
68989	Quân đội và Bộ Quốc phòng đang chuẩn bị cho các hành động chống lại phe đối lập.
68990	Quân đội Việt Nam Cộng hòa, không có ai đáng giá cả, kể từ ông Nguyễn Văn Thiệu – Tổng thống kiêm Tổng tư lệnh – trở xuống.
68991	Quân đội Việt Nam đã thiết lập các ụ súng nặng gần lối giao thông hào qua các hầm chỉ huy.
68992	Quân đội Xô Viết trong Chiến tranh thế giới thứ 2. Nhà xuất bản Medison.
68993	Quân Đông La Mã còn hứng chịu thêm một tổn thất lớn nữa trong trận đánh ở Arcadiopolis năm 1194.
68994	Quận Đỗ Tập nằm ở phía đông của Hoài Bắc, có diện tích 240 km2, dân số 320.000 người.
68995	Quân do thám biết chuyện về báo cho Trí Cao biết.
68996	Quận Douglas là khu vực có dân định cư thường trú đầu tiên tại Nevada.
68997	Quân Đức bắt được gần 20.000 tù binh Liên Xô trong các trận đánh.
68998	Quân Đức bị thiệt hại rất nặng nề, riêng Sư đoàn Thiết giáp số 6 đã mất quá nửa số xe tăng của mình trong các trận giao chiến.
68999	Quân Đức bỏ lại trên bãi chiến trường hơn 100 xác xe tăng và pháo tự hành bị phá hủy và hàng nghìn xác lính bộ binh.
69000	Quân Đức buộc phải dừng cuộc phản công và căn cứ đầu cầu Tunskirkha vẫn nằm trong tay quân đội Liên Xô.
69001	Quân Đức chiếm được quân cảng Libava nhưng nó gần như rỗng không.
69002	Quân Đức chiếm ưu thế trên không với tỷ lệ 1,7:1.
69003	Quân Đức còn thu giữ được 10 xe tải lương thực và nhiên liệu, giúp cho các đơn vị xung kích có thể tiếp tục tiến quân mà không cần ngừng nghỉ.
69004	Quân Đức cũng có đủ thời gian để điều động 4 sư đoàn, trong đó có 1 sư đoàn xe tăng đến tăng cường cho mặt trận Tây Carpath.
69005	Quân Đức đã thiết lập một trại Do Thái ở đó cho khoảng 1.500 đàn ông và phụ nữ bị buộc phải xây dựng trang trại cho "thực dân" Đức.
69006	Quân Đức đã tiếp quản những vùng lãnh thổ chiếm đóng của Ý tại Balkans sau khi phát xít Ý đầu hàng tháng 9 năm 1943.
69007	Quân Đức không giữ được vị trí trọng yếu, tạm không tham gia.
69008	Quân Đức không thể chấp nhận ngay lời kêu gọi của tướng Vinzenz Müller và chống trả trong tâm trạng tuyệt vọng.
69009	Quân Đức ở đây chỉ cố chống cự được thêm ba ngày.
69010	Quân Đức phản kích đánh vào Anzio.
69011	Quân Đức phòng thủ điểm cao Seelow rất rắn chắc dưới sự chỉ huy rất kinh nghiệm và bản lĩnh của tư lệnh Heinrici, Hồng quân thương vong rất lớn nhưng không thể xuyên phá tuyến phòng thủ Đức theo đúng kế hoạch và có nguy cơ bế tắc.
69012	Quân Đức sau đó tấn công lần nữa, từng người lính Đồng minh hi sinh.
69013	Quân Đức sợ hãi bỏ chạy, Upham chạy ra bắn chết Steamboat Willie để trả thù cho Miller.
69014	Quân Đức tại mặt trận Wisla tăng cường quân dự bị, phản công mãnh liệt để thủ tiêu bàn đạp quyết hất Hồng quân xuống sông.
69015	Quân Đức tấn công tòa nhà nhiều lần trong ngày nhằm xuyên thủng vị trí phòng thủ lợi hại này.
69016	Quân Đức tăng cường thêm lực lượng pháo cao xạ và các đèn pha cỡ lớn để bảo vệ Berlin.
69017	Quân Đức thiệt mất 16 xe tăng và một số súng lớn nhưng chạy thoát khỏi vòng vây và kéo về Mersa Matruh.
69018	Quận được chia thành 3 phường Sangkat và 11 khu phố Krom.
69019	Quận được đặt tên của Sông Umatilla.
69020	Quận được đặt tên theo Edward Burleson, một tướng và chính khách của cuộc Cách mạng Texas.
69021	Quận được đặt tên theo tướng John Pershing.
69022	Quận được lập năm 1852, là một trong 9 quận ban đầu.
69023	Quận được lập năm 1860 từ một số khu vực của các quận Henderson, Hopkins, và Union.
69024	Quận được thành lập ngày 12 tháng 12 tháng năm 1823 từ vùng đất mới mua Delaware.
69025	Quận được thành lập ngày 1 tháng 1 năm 1991.
69026	Quân Đường đánh bại được quân Nam Chiếu, hơn 8-9 vạn binh Nam Chiếu và Thổ Phiên lại bị chết do đói rét ở đất Thục.
69027	Quân Frank chiếm thị trấn nhưng al-Malik ath-Tháhir (Qala’un) đã đoạt lại, bỏ mặc khu đổ nát đó và xây thị trấn mới như hiện nay.
69028	Quãng 1938 đến 1945, số phận Solomon lênh đênh giữa nhiều làn đạn và dưới nhiều vỏ bọc khác nhau.
69029	Quãng 22 giờ, người tùy phái đem những bài đập thử về, phóng viên trực đêm bảo bác cai nhà chữ, bóc những đoạn bài đó đi và đặt vào đấy dòng chữ "kiểm duyệt bỏ" to tướng.
69030	Quãng 3 thứ 12-TET(300 cents) là rất gần với quãng 3 thứ đúng, 297.5 cent) chênh lệch khoảng 2 cents.
69031	Quãng 3 trưởng và thứ cũng không đúng chuẩn, những vào lúc hệ thống được sử dụng một cách rộng rãi, quãng 3 được xem như không thể hòa âm, vì vậy điều này không được quan tâm.
69032	Quãng belt thuận lợi của cô nằm ở C4 tới G4, thấp hơn các giọng nữ khác khá nhiều.
69033	Quảng Bình quan, mặt sau.
69034	Quặng bôxít là Al 2 O 3 không tinh khiết có chứa các ôxít sắt (III) (Fe 2 O 3 ) và ôxít silíc (SiO 2 ).
69035	Quang cảnh bên ngoài Đại sứ quán Hoa Kỳ khi bị biệt động quân Giải phóng miền Nam đột kích vào Tết năm 1968.
69036	Quang cảnh của làng Hanok Jeonju.
69037	Quang cảnh hai bên đường Trần Phú vẫn còn là những cánh rừng rậm rạp.
69038	Quang cảnh núi Shuksan từ Hồ Picture.
69039	Quang cảnh Ski Bowl nhìn từ Timberline.
69040	Quảng cáo chiêu hàng có thể được điều chỉnh như trước đây, nhưng giờ đây cũng có thể chỉnh sửa âm thanh nổi, cùng với thời gian rung và rung cũng có thể chỉnh sửa được.
69041	Quảng cáo cho Grand Theft Auto IV ở thành phố New York năm 2009.
69042	Quảng cáo có thể có hiệu quả không chỉ để tiếp thị sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn, mà còn để tiếp thị thương hiệu của bạn.
69043	Quảng cáo miêu tả một người đàn ông da đen có nguồn gốc châu Phi mặc quần áo 'preppy' kiểu Mỹ, với mái tóc ngắn và khuôn mặt sạch sẽ, dường như giữ đầu được cắt tỉa có kiểu tóc xoăn rậm rối bù và tóc trên mặt không chải.
69044	Quảng cáo thường là chi phí bên ngoài lớn nhất trong việc niêm yết một doanh nghiệp.
69045	Quảng cáo thương mại, cùng với "Wake Me Up", bắt đầu phát sóng trên toàn Nhật Bản vào ngày 5 tháng 4. Phiên bản đầy đủ của bài hát được phát lần đầu trên chương trình School of Lock!
69046	Quảng cáo thương mại đầu tiên của cô là cho một hãng sữa chua khi cô được tám tuổi.
69047	Quảng cáo tìm kiếm thường tập trung thúc đẩy mọi người hành động, chẳng hạn như nhấp vào quảng cáo hoặc gọi điện cho doanh nghiệp.
69048	Quảng cáo video trực tuyến trên kết quả tìm kiếm Google có thể trụ vững tại đó trong thời gian lâu dài và không dễ dàng bị gỡ bỏ.
69049	Quảng Châu – Hán Khẩu.
69050	Quảng Chu được chia thành 10 bản: Đén, Nhuần, Con Kiến, Nà Lằng, Nà Choọng, Đèo Vai, Làng Chẽ, Cửa Khe, Làng Điền, Đồng Luông.
69051	Quang đại phá quân Chu, chém hơn ngàn thủ cấp, được phong Trung Sơn quận công, tăng thực ấp 1000 hộ.
69052	Quãng đường đi bộ có thể dài từ 3000 mét tới 100 kilômét.
69053	Quãng đường di chuyển luôn luôn lớn hơn hoặc bằng độ dời.
69054	Quang hợp C4 diễn ra ở một vài thành viên trong nhánh này, có lẽ đặc biệt là ở nhóm Sesuvioideae Sage R. F., Li M., & Monson R. K. 1999.
69055	Quang hợp của cây mía tỉ lệ thuận với cường độ và độ dài chiếu sáng.
69056	Quân giặc Xiêm vì không biết đường nên đi lầm vào sông cụt, bị đại binh đuổi kịp chém đầu được hơn 300 tên.
69057	Quân Giải phóng miền Nam bỏ tham vọng đánh tiêu diệt các đơn vị Mỹ cấp trung đoàn, họ tránh đánh những trận dàn quân đối đầu trực tiếp mà chỉ áp dụng chiến thuật đánh tập kích.
69058	Quân Giải phóng phát huy thắng lợi, tiếp tục truy quét tàn quân Quốc dân đảng còn tản mác, thống nhất tất cả những vùng lãnh thổ còn lại, đồng thời truy quét các lực lượng thổ phỉ và phản cách mạng khác.
69059	Quân Giải phóng trên thực tế chỉ độc lập tương đối với Quân đội nhân dân Việt Nam về mặt pháp lý, còn về bản chất thì cả hai lực lượng chỉ là một.
69060	Quân Giang Đông đuổi đến gần.
69061	Quang Linh thành công với các ca khúc: Chim sáo ngày xưa, Ai ra xứ Huế, Chân quê, Thương quá Việt Nam, Tóc em đuôi gà, Ca dao em và tôi, Bạn tôi.
69062	Quang nhờ thế thụ phong tước Quan trung hầu (關中侯).
69063	Quảng Ninh cũng là địa danh nổi tiếng có nhiều đầm lầy, cát trắng ven biển.
69064	Quả ngọt nhưng hơi chát, đường kính 5–12 mm (ít khi tới 25 mm), màu đỏ tươi, chín vào đầu mùa hè.
69065	Quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh những năm 2000 có đường mang tên Trương Minh Giảng chạy từ ngã năm Nguyễn Oanh-Phan Văn Trị kéo dài tới Dương Quảng Hàm.
69066	Quang phổ hồng ngoại đo sự rung động của các phân tử, bao gồm các chuyển động kéo dài, uốn cong hoặc xoắn.
69067	Quang Phục có diện tích 157,1100 km², dân số vào tháng 8 năm 2011 là 13.878 người thuộc 5.030 hộ gia đình, mật độ cư trú đạt 88,3 người/km².
69068	Quang Phục đem quân nấp ở đầm Nhất Dạ Trạch trong truyền thuyết.
69069	Quảng Phú là một xã nằm ở phía Bắc của vùng Roòn.
69070	Quang thấy Chính là người thẳng thắn, không nói chuyện tùy tiện, bèn nói: Ta thích nói thẳng, không lòng vòng, mỗi lần chỉ trích thẳng thắn, đều bị kẻ khác hoặc chế nhạo hoặc chán ghét.
69071	Quang Trung nằm ở phía tây nam của huyện.
69072	Quảng trường có quy mô lớn, có đường duyệt binh, vườn hoa, lễ đài, là nơi tổ chức các lễ hội, các lễ kỷ niệm trọng đại của nhân dân trong tỉnh.
69073	Quảng trường Odeon nằm về phía Bắc của trung tâm thành phố, ngay trước Cung điện München, có Hội trường tướng quân (Feldherrnhalle –
69074	Quảng trường Römerberg là quảng trường trung tâm của khu phố cổ với tòa nhà đô chính (
69075	Quảng trường Stanislas (
69076	Quảng trường Sukhbaatar nằm tại khu hành chính ở trung tâm Ulaanbaatar.
69077	Quảng trường Thánh Phêrô nối liền với Via della Conciliazione (nghĩa là "Con đường Hòa giải"), con đường này chạy thẳng đến bờ sông Tiber.
69078	Quảng trường Thiên An Môn (
69079	Quảng trường trung tâm Amsterdam, bao phủ một diện tích nguyên thủy của một đập có tuổi 800 năm, vẫn còn mang tên Dam Square hay the Dam.
69080	Quảng trường Vendôme, vốn tập trung các dinh thự từ khi mới được xây dựng nên có nhiều người nổi tiếng từng sống ở đây.
69081	Quảng trường vua Karl (Karlsplatz) và sông Neckar với cầu Cũ (Old Bridge) vắt qua sông.
69082	Quang Tự lâm bệnh, cô âm mưu giết vua, hỗn loạn triều đình, song chưa kịp ra tay thì Quang Tự băng hà.
69083	Quang từ nhỏ trung hậu, được người trong làng yêu mến.
69084	Quặng vàng là quặng mà vàng đã đạt độ tinh khiết từ 75 đến 95%.
69085	Quặng vàng thường có hai loại chính là quặng vàng và quặng kim loại vàng.
69086	Quảng Vũ quân nói: "Tôi nghe kẻ khôn nghĩ ngàn việc, ắt có một việc sai; kẻ ngu nghĩ ngàn việc, ắt có một việc đúng.
69087	Quân hai bên đều bị tổn thất nặng nề trong trận này, trong khi quân La Mã thua trận không hề bị tiêu diệt.
69088	Quân hai bên gặp nhau, bên nào cũng chia quân thủy, quân bộ để cầm cự với nhau.
69089	Quận Hải Châu là nơi tập trung chủ yếu các cơ quan ban ngành và là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị và giáo dục của thành phố Đà Nẵng.
69090	Quân Hà Lan đóng trong những ngôi nhà gần đó đã buộc phải rút lui trước hỏa lực súng cối liên tục và chuẩn xác của đối phương.
69091	Quân hàm cao nhất của chính ủy, chính trị viên tương đương chỉ huy cùng cấp.
69092	Quân hàm của Cảnh viên Cao cấp (SPC), Trung sĩ và Thượng sĩ chuyển vị trí từ tay áo lên cầu vai.
69093	Quân Hán kéo đến vây các nước, bức bách 4 chư hầu vương tự sát.
69094	Quận hạt này tỏ ra là một nơi khó ứng cử, tại vì nó có hàng chục thị trường báo chí riêng và thiếu thành phố lớn hay nhân tố để thống nhất vùng này.
69095	Quán hay Quan (
69096	Quanh chân của nhện nước có hàng nghìn sợ lông tí hon, mỗi sợi dài khoảng 50 micromet.
69097	Quan hệ của bà với Granz còn được củng cố hơn nữa khi ông trở thành người quản lý của bà.
69098	Quan hệ của họ trở nên căng thẳng, dù không dẫn đến rạn nứt trong nội bộ Trực hệ.
69099	Quan hệ của Yuuko với Clow Reed và Fei Wong Reed vẫn còn là điều bí ẩn.
69100	Quan hệ đối tác dân sự cho các cặp đồng giới đã hợp pháp kể từ năm 200.
69101	Quan hệ đồng tính giữa nữ là hợp pháp ở Kuwait, Turkmenistan và Uzbekistan, nhưng hành vi đồng tính giữa nam là bất hợp pháp.
69102	Quan hệ giữa các quốc gia thành viên được nói đến trong Rigsfællesskabet Skou, Kaare R. (2005) Dansk politik A-Å (in Danish).
69103	Quan hệ Nga - Anh bắt đầu rạn nứt từ năm 1800, khi đại sứ Anh tại thủ đô St.
69104	Quan hệ sau đó xấu đi và người vợ trở về Scotland.
69105	Quan hệ tài chính giữa Sơn Tây và chính phủ trung ương vẫn phức tạp.
69106	Quan hệ tình dục ở lề: Di cư, thị trường lao động và ngành cứu hộ.
69107	Quan hệ tình dục trước hôn nhân khiến tình dục mất hết giá trị thiêng liêng, trở thành một "thú chơi" mang tính bản năng, và sau những cuộc chơi đó chỉ cho thấy sự trống rỗng, vô nghĩa của cuộc đời mình.
69108	Quan hệ với Lithuania có từ cuối thời Wladyslaw I đang tiến triển, thậm chí cố quốc vương Ba Lan trước khi qua đời cũng đã tính đến việc thành lập liên minh Ba Lan - Lithuania.
69109	Quan hệ với Trung Quốc gần đây đã được mở rộng, đặc biệt là liên quan đến nền kinh tế.
69110	Quan hệ xã hội (
69111	Quả nhiên sau đó Cát Hoài Mẫn thua trận, toàn quân bị diệt.
69112	Quân hiệu gọi:"Ông lái ơi, có lệnh vua triệu".
69113	Qua nhiều hình thức bỏ phiếu kín và bình chọn qua mạng, Yoo Jaesuk chiến thắng với 29% ở lần một nhưng lại thua Noh Hong-chul với 44% vào lần hai.
69114	Quanh làng có cứ điểm của một long kỵ sĩ Makedonia đồi bại đang bắt giữ gia đình tư tế Frost làm con tin…
69115	Quân Hoa Kỳ tiếp tục tiến về sông Elbe.
69116	Quan họ cũng được hình thành ở vùng văn hóa Kinh Bắc này.
69117	Quân họ Đoàn mạnh mẽ, mấy lần đánh bại Thạch Lặc.
69118	Quan họ được lưu truyền trong dân gian từ đời này sang đời khác qua phương thức truyền khẩu.
69119	Quả nhỏ, vỏ sần, chín màu đỏ, hạt rất nhỏ màu đen tuyền hoặc không hạt, cùi trắng dày ăn rất ngọt, hương vị thơm đặc biệt.
69120	Quân Hungara tiến đến đâu đều không cướp bóc gì của nhân dân và hành động này được các thị dân hoan nghênh.
69121	Qua những bức thư, có thể thấy cô đã thầm yêu Toru, thậm chí còn muốn bị Toru cưỡng hiếp và mong được một lần trở thành Bà Chim vặn dây cót (tức là thay Kumiko làm vợ Toru).
69122	Qua những nhận xét này, Kierkegaard đả kích chủ trương hội nhập vào trào lưu chung, cũng như sự đồng hóa mỗi cá nhân vào một cộng đồng nhất thể, mà ông gọi là "đám đông".
69123	Quan Hưng thấy Mã Trung chính là người hại cha mình, cũng xông vào.
69124	Quân Hữu Chỉnh rối loạn, tự tan vỡ.
69125	Quan huyện bắt dân ra đón rước.
69126	Quan huyện: tên quan dâm ô, lợi dụng xử án cho chị Dậu định cưỡng bức chị.
69127	Quân Ipiros bị đẩy lùi với tổn thất lớn.
69128	Quân Iraq tiến hành mũi công kích chính vào phía tây cửa sông Shatt – al – Arab với mục đích giải tỏa đường thủy tới bến cảng Basra.
69129	Quân Israel chỉ phần nào thành công khi tìm cách chặn đánh quân Ai Cập, vì họ chỉ chiếm được đèo Gidi trước khi quân Ai Cập chạy qua, còn tại các con đèo khác, quân Ai Cập đều chạy đến trước và băng qua kênh Suez an toàn.
69130	Quân Israel phản kích, và cũng giống như các cuộc tấn công mà họ tiến hành trong ngày 8 tháng 10, với tổn thất nặng nề.
69131	Quân kháng chiến Nam Tư dựa vào lực lượng hỗ trợ mở cuộc tổng tấn công quân phát xít tại nhiều nơi và nhanh chóng giải phóng Nam Tư.
69132	Quân Khmer Đỏ tiến vào Phnom Penh mà không gặp quá nhiều kháng cự khi lực lượng quân đồn trú ở đây đã rút đi từ nhiều ngày trước, kể từ khi bắt đầu bị bao vây.
69133	Quân khởi nghĩa của Công Chất ngoài người Kinh còn có cả người thiểu số.
69134	Quân Khuếch vị kì chúng viết: “Lý Viện tác nghịch ngộ nhân, hà hốt tòng chi, tự thủ đồ thán?”
69135	Quân khu Thành Đô (
69136	Quận Kiến An có 9 phường: Bắc Sơn, Đồng Hòa, Nam Sơn, Ngọc Sơn, Phù Liễn, Quán Trữ, Trần Thành Ngọ, Tràng Minh, Văn Đẩu.
69137	Quân Kim bắt được 3 vạn bộ giáp, còn binh khí, xe cộ thì rất nhiều.
69138	Quân Kim kéo vào Kiến Khang, các tướng giữ thành là bọn Trần Bang Quang, Lý Chuyết mở cửa thành cho giặc tiến vào, Kiến Khang rơi vào tay người Kim.
69139	Quân Kim nhân đó truy kích theo, quân Tống thảm bại.
69140	Quận kinh doanh trung tâm của Johannesburg nhì từ đài quan sát của Trung tâm Carlton.
69141	Quân Kinh Nguyên tiến vào kinh thành.
69142	Quan lại bất kỳ lớn bé đều được đem ý kiến của mình mà trình bày.
69143	Quan lại đứng đầu các trấn là Trấn thủ, Cai bạ và Ký lục.
69144	Quan lại nhà Hán muốn giải tán quân viễn chinh Lý Quảng Lợi để tập trung nguồn lực đánh Hung Nô.
69145	Quân La Mã dưới quyền Lucius Mummius đánh thắng quân Achaea trong trận Corinth, san bằng vùng Corinth và giải thể liên minh.
69146	Quân Lam Sơn dùng kế phục kích, nhử quân Minh đến sông Độ Gia phá tan.
69147	Quận lấy tên theo hồ Clear.
69148	Quận Lệ Thành có 2 nhai đạo, 4 trấn.
69149	Quân Lê thế yếu, chỉ đắp luỹ cao, đào hào sâu, giữ chỗ hiểm để chờ thời.
69150	Quân lính không biết, nhưng người tố cáo nhận ra và nói: "Đạo trưởng đấy".
69151	Quân lính không dám đến gần, lại vào kho vải, lấy vải vứt đầy trước mặt Trịnh Tùng, rồi đặt ông lên võng đưa ra ngoài cửa phủ.
69152	Quân lính lùng tìm Liêm Tăng không được, ngờ là Duy Cận chủ mưu.
69153	Quan lớn nghe thế thì bằng lòng quá, ông già này xem ra rất biết điều.
69154	Quân lực Việt Nam Cộng hòa là một quân đội hiện đại, tốn kém, đòi hỏi kinh phí hoạt động gần 3 tỷ USD Mỹ mỗi năm.
69155	Quân lực Việt Nam Cộng hòa quyết tâm cố thủ thị xã và đưa quân lên ứng cứu.
69156	Quân Lương châu tới vây lầu.
69157	Quân Lương Sơn có Công Tôn Thắng có pháp thuật, lập nhiều chiến công trong cuộc chiến.
69158	Quản lý các huyện Hợp Phì, Thư Thành, Lư Giang; các châu Vô Vi (quản lý huyện Lĩnh Sào), Lục An (quản lý các huyện An Sơn Hoắc Sơn).
69159	Quản lý chất lượng toàn bộ", "Quản lý chất lượng đồng bộ hay Quản lý chất lượng toàn diện hoặc quản lý chất lượng tổng thể, tức TQM (Total Quality Management) trước hết là một triết lý về quản trị.
69160	Quận lỵ Chợ Gạo đặt tại làng Bình Phan (tổng Hòa Hảo), vốn cũng là nơi đặt ngôi chợ có tên là Chợ Gạo.
69161	Quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu có thể bị ảnh hưởng bởi một số chủ thể áp đặt các chính sách điều chỉnh các khía cạnh nhất định của chuỗi cung ứng.
69162	Quận lỵ của nó là Accomac.
69163	Quản lý của Yoho Mall, một trung tâm mua sắm bên cạnh nhà ga Nguyên Lãng, cũng đã cố gắng gọi cảnh sát nhưng họ không thể liên lạc với họ.
69164	Quản lý đất đai có vai trò rất quan trọng trong thời Ai Cập cổ đại bởi vì số thuế được dựa trên số lượng đất mà một người sở hữu.
69165	; quận lỵ đặt tại xã Tân Phú.
69166	Quận lỵ đóng ở Buckingham.
69167	Quận lỵ đóng ở Lafayette.
69168	Quận lỵ đóng ở Rockford.
69169	Quận lỵ đóng ở Stevenson.
69170	Quận lỵ đóng ở Sullivan.
69171	Quận lỵ đóng ở Superior.
69172	Quận lỵ đóng ở thành phố Del Rio.
69173	Quản lý động vật hoang dã là rất quan trọng để số bị tiêu hao không vượt số được sinh ra.
69174	Quận lỵ quận Kiến Thiện đặt tại Ngan Dừa, về mặt hành chánh lúc bấy giờ ấp Ngan Dừa thuộc xã Vĩnh Lộc.
69175	Quản lý rủi ro đề cập đến những rủi ro phát sinh từ việc quản lý các quỹ.
69176	Quản lý sân vận động cũng có kế hoạch sau đó sẽ lắp đặt ghế ở tầng trên của sân vận động.
69177	Quản lý trong kinh doanh hay quản lý trong các tổ chức nhân sự nói chung là hành động đưa các cá nhân trong tổ chức làm việc cùng nhau để thực hiện, hoàn thành mục tiêu chung.
69178	Quản lý và Quản lý Y tế vào tháng 10 năm 1997.
69179	Quân Mạc đem nhau đầu hàng, Nguyễn Hoàng cho những binh lính đầu hàng ở đất Cồn Tiên, đặt làm 36 phường.
69180	Quân Man đuổi đánh đến giáp đường Tam Giang mới rút về.
69181	Quán mì gồm có ông Ichiraku và cô con gái dễ thương Ayane là chủ tiệm mì (đây là 2 nhân vật phụ trong phim và truyện "Naruto" ở phần 1).
69182	Quân Minh chọn chỗ cao đóng trại, nhưng không tìm được nguồn nước.
69183	Quân Minh cũng điều động 20.000 thủy quân tại Trung Quốc sẵn sàng sang tiếp chiến.
69184	Quân Minh dò biết, dùng thủy quân đánh cửa Hàm Tử, quân của Dung tan vỡ.
69185	Quân Minh phải đắp thêm tường lũy, liều chết cố thủ, để đợi viện binh.
69186	Quân Minh rút giáo ra không thấy gì nhưng chó vẫn sủa.
69187	Quân Minh tập trung lực lượng vây đánh đội nghĩa binh dũng cảm đó và bắt được Lê Lai.
69188	Quân Minh thất bại nặng nề, tổn thất nhân sự rất lớn trong sự biến Thổ Mộc bảo.
69189	Quân Minh thừa thắng đuổi đến Trư Nhi Dục, Nạp Cáp Xuất một mình chạy thoát.
69190	Quân Minh truy kích Lê Lợi không được, sai người đào mộ Lê Khoáng là cha của Lê Lợi, lấy hài cốt mang về.
69191	Quân Mông bị gọng kìm hai mặt.
69192	Quân Mông Cổ đánh chiếm được Thông Châu, áp sát Trung Đô.
69193	Quân Mông Cổ dưới sự chỉ huy của Xước Nhi Mã Hãn ở Ba Tư đã liên kết cuộc xâm lược Ngoại Kavkaz của mình với cuộc xâm lược của Bạt Đô và Tốc Bất Đài, và ép các quý tộc người Gruzia và người Armenia cũng phải đầu hàng.
69194	Quân Mông Cổ nổi tiếng với sức mạnh quân sự trên bộ, họ hiếm khi sử dụng sức mạnh hải quân và chỉ có một vài ngoại lệ.
69195	Quân Mujahideen thường nghiên cứu kỹ các mục tiêu tấn công bởi họ luôn có mặt gần các làng bên trong tầm bắn của pháo binh Liên Xô.
69196	Quân Mỹ cũng thiệt hại nặng: 5 lính chết tại chỗ, 17 chết tại quân y viện và 124 bị thương.
69197	Quân Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa có hơn 4.400 thương vong, còn Quân Giải phóng mất khoảng 3.000 tới 4.000 người (trong đó có 1.042 người tử trận).
69198	Quân Nam Hán thua chạy, còn Lưu Hoằng Tháo bỏ mạng với hơn một nửa quân sĩ.
69199	Quận này có dân số 400.000 người, diện tích 253 km², mã số bưu chính 363000.
69200	Quận này có diện tích 1654 km2, dân số 830.000 người, mã số bưu chính 237005, quận lỵ tại đường Nhân dân.
69201	Quận này có diện tích 20,11 km2, dân số 416.405 người, nằm ở tây nam của Seoul.
69202	Quận này có diện tích 2577 km2, dân số năm 2002 là 650.000 người.
69203	Quận này có diện tích 3556 km², trong đó diện tích đô thị là 16 km².
69204	Quận này có diện tích 3569 km2, dân số 570.000 người, mã bưu chính 164700, mã vùng điện thoại 0452.
69205	Quận này có diện tích 398,48 km2, dân số 478.500 người.
69206	Quận này có diện tích 558 km2.
69207	Quận này có diện tích 770 km2, dân số năm 2002 là 570.000 người, mã số bưu chính 463000, huyện lỵ đóng tại đường Phú Cường.
69208	Quận này được chia ra thành 1 phó quận (kwaeng).
69209	Quận này được chia thành 6 phó quận (kwaeng).
69210	Quận này được đặt tên theo John Sedgwick.
69211	Quận này được đặt tên theo Lucius Frederick Hubbard, thống đốc Minnesota từ năm 1882 đến 1887.
69212	Quận này được đặt tên theo sông Costilla.
69213	Quận này được đặt tên theo Sông Eagle.
69214	Quận này được đặt tên theo William Rufus King.
69215	Quận này được tổ chức vào năm 1833 và được đặt tên theo nhà cách mạng Hoa Kỳ Tổng Nathanael Greene.
69216	Quận này không có thành phố này.
69217	Quận này trùng với vùng thống kê dân số đô thị Burlington, Bắc Carolina.
69218	Quân Nga chiến đấu dũng cảm theo lời kêu gọi của tướng Likhatrov: "Anh em ơi, phía sau là Mát-xcơ-va."
69219	Quân Nga được rút về nước, nhưng cũng không phát động chiến tranh với Phổ.
69220	Quân Nga mở chiến dịch tấn công trong mùa đông, gây bất ngờ cho quân Thổ và giành chiến thắng tại Trận Erzurum và buộc quân Ottoman phải rút lui.
69221	Quân Nga thất bại thảm hại, Sa hoàng Nga Nikolai I buồn phiền.
69222	Quân nghe Xuyên nói, có ý muốn hàng, Xuyên báo ngay cho Trương đem quân tiếp tiến, giặc mở cửa đồn ra đón quan quân, Đẩu sợ chạy, Xuyên bèn lấy được đồn ấy, tiến vây thành Quy Nhơn.
69223	Quân Ngô phát hiện ra Công Tôn Uyên đã bị tiêu diệt, đất Liêu Đông sát nhập vào nước Ngụy.
69224	Quân ngự lâm liền bắt Lương Ký.
69225	Quân Ngụy Bác bao vây quân Thiên Bình trong nửa năm vẫn không thể chiếm được thành.
69226	Quân Nguyên bắn loạn xạ, Lê Tần lấy ván thuyền che cho vua Trần khỏi trúng tên giặc.
69227	Quân Nguyên cử Lưu Thế Anh dẫn quân ra đối phó, nhưng đại bại.
69228	Quân Nguyên thua chạy, nhưng Hà Đặc tử trận.
69229	Quân Ngụy sai Đồ Đầu công đưa xe cộ chở khí tài đến Bố Khâu, Tả quân tướng quân Tôn Văn Hiển đuổi theo phá được, đốt sạch xe cộ.
69230	Quân Ngụy thua trận, Hàn Tống cùng Hoàn Gia bị giết.
69231	Quân Ngụy tiếp tục tiến đến Hoạt Đài.
69232	Quân nhà Hồ rút lui, giữ cửa biển Đại An.
69233	Quân nhà Nguyễn do Nguyễn Văn Chương (Tri Phương), Doãn Uẩn, Tôn Thất Nghị đang ngược theo đường sông Tonlé Sap tiến về phía bến Vĩnh Long truy kích quân Xiêm-Lạp.
69234	Quân nhân ở vị trí này thường mang một cây gậy gỗ dài gọi là hastile.
69235	Quân Nhật buộc phải ngừng tấn công vì thương vong quá nhiều và hết đạn pháo, và lâm vào thế "tiến thoái lưỡng nan".
69236	Quân Nhật đã tự sát bằng các vũ khí có được và cả thực hiện tấn công tự sát.
69237	Quân Nhật ở Trung Quốc chính thức đầu hàng vào ngày 9 Tháng 9 năm 1945.
69238	Quân Nhật rút khỏi tỉnh Maritime thuộc Viễn Đông năm 1922 ở phía bắc Sakhalin cho đến năm 1925 khi Hồng quân buộc toàn bộ quân Nhật phải rút khỏi lãnh thổ Nga.
69239	Quan Nhiếp chính Perdiccas nhận thấy rằng phái chống Perdiccas đã được củng cố và giờ đây trở nên rất hùng mạnh.
69240	Quan niệm Hữu là nhìn thấy các hiện tượng là do duyên khởi, trong khi quan niệm Vô là nhìn các hiện tượng vốn xưa nay không có tự tính (bản lai vô tự tính 本來無自性).
69241	Quân Nổi Dậy không ngờ rằng, thực chất Iden được giao nhiệm vụ xóa thông tin mật của Đế Chế mà họ có.
69242	Quân nổi dậy liền vây luôn cả cung và đòi vua Cảnh Thịnh phải đưa Thái sư Tuyên ra.
69243	Quân nổi dậy ở các châu 3 Tần, Hà, Vị, Qua, Lương, Thiện đều đến xin cống nạp.
69244	Quân nổi dậy Štefan Bočkaj tạm thời chiếm giữ lâu đài vào năm 1605.
69245	Quân nổi loạn sau đó tự giải tán khi một số thành viên hàng đầu được chính quyền ân xá, bao gồm cả Cade (nhưng sau này Cade vẫn bị xử tử).
69246	Quận nội thị là đơn vị hành chính duy nhất nằm dưới cấp xã tại Cộng hòa Pháp nhưng chỉ tồn tại trong ba thị xã vừa kể.
69247	Quân Pháp bắn phá hơn 2 tiếng vào toàn khu và chợ.
69248	Quân Pháp chiếm được một số lớn của cải mà triều đình chưa kịp chuyển đi, gồm 2,6 tấn vàng và 30 tấn bạc, trong số này chỉ có một phần rất nhỏ sau này được hoàn lại cho triều đình Huế.
69249	Quân Pháp đóng ở Lạng Sơn bấy giờ có 35.000 người.
69250	Quân Pháp hoàn toàn có đủ khả năng để tiêu diệt quân Phổ và rút lui về Meuse giáng một đòn chí mạng vào Tập đoàn quân số hai của Phổ.
69251	Quân Pháp lúc này bị bắn chết và bị thương rất nhiều.
69252	Quân Pháp phải tìm cách mà đánh dẹp cho yên.
69253	Quân Pháp tiến được vào thành, họ hạ cờ triều đình Huế xuống, treo cờ tam tài lên kỳ đài.
69254	Quân Pháp tiếp tục càn quét tàn quân của cuộc khởi nghĩa tới Tháng Ba thì xong, với một chiến thuật mà họ sử dụng rất hiệu quả là bắt giữ thân nhân của quân khởi nghĩa để buộc họ phải ra hàng.
69255	Quân Pháp tiếp tục giam chân quân Nga ở khu trung tâm cho đến khi quân Phổ xuất hiện sau lưng họ.
69256	Quân Pháp tổn thất lớn và phải rút khỏi Việt Trì, kết thúc cuộc hành quân Lorraine khi chưa đạt được mục đích.
69257	Quân Pháp và quân Nga giành giật nhau các khu vực trận địa, quân đội Nga đã liên tiếp đánh lui các đợt tấn công ác liệt của quân Pháp, khi không còn đạn súng hỏa mai, hai bên lao vào dùng gươm và lưỡi lê đánh giáp lá cà.
69258	Quân Pháp xung phong 3 lần với khí thế hết sức dũng mãnh, khẳng định tinh thần furia francese (cơn giận Pháp) vẫn chưa chết đi hẳn sau hàng loạt thất bại trong cuộc chiến.
69259	Quân Phổ di chuyển theo một tuyến song song với đường hành quân của Neipperg.
69260	Quân Phổ hành quân đến cuối buổi sáng thì bắt gặp một số đơn vị kỵ binh và bộ binh Áo trong rừng Dommitscher.
69261	Quân Phổ khinh địch, bị thất bại nặng, có đến khoảng 19000 chết, tàn phế và bị bắt.
69262	Quân Phổ mất nhiều sĩ quan đến mức mà một tiểu đoàn phải được đặt dưới sự chỉ huy của một học viên sĩ quan.
69263	Quân phòng ngự Trung Quốc mạnh, nhưng do thiếu chuẩn bị và huấn luyện sơ sài, cuối cùng gặp rối loạn bởi một đợt tấn công bất ngờ vào cánh, quân Trung Quốc chịu thiệt hại nặng so với quân Nhật.
69264	Quận Phong Thuận khi đó gồm 5 xã: Đông Phú, Phú Hữu, Xuân Hòa, An Lạc Thôn, Phong Nẫm.
69265	Quân phòng thủ Đông La Mã đã đẩy lùi cuộc tiến công và bảo vệ thành phố vững chắc, khiến quân Thổ phải rút lui ngay sau đó.
69266	Quân Phổ trên 2 cánh sườn của Dohna đã chặn được các mũi tấn công của Nga, nhưng quân trung tâm của Dohna bị đánh tan nát phải bỏ về Wilkersdorf.
69267	Quân Phổ và quân Pháp giao chiến đến tối, khi quân Pháp rút lui chậm chạp theo đường Metz.
69268	Quân Pôn Pốt bắn xối xả, tung lựu đạn giết chết tại chỗ hơn 80 người.
69269	Quân quận Hẻo thua chạy.
69270	Quan quân kéo đến nhà Bạch Thắng lục soát, đào được số vàng bạc dưới gầm giường.
69271	Quán quân mùa 8, Loiza Lamers đã tạo nên lịch sử khi cô là quán quân chuyển giới đầu tiên của phiên bản thế giới.
69272	Quán rượu đã được cho là đặt theo tên của Black Stump Run và Black Stump Creek gần đó, quán là trạm dừng chân quan trọng trên đường đến tây bắc New South Wales và đã là một điểm đánh dấu trong các hành trình.
69273	Quận Samphanthawong có diện tích km², dân số là người.
69274	Quan sát của Finlay vào ngày 7 tháng 9 lúc 16h GMT cũng là một khám phá độc lập, và ông đã báo cáo rằng sao chổi có độ sáng biểu kiến vào khoảng +3, và một cái đuôi dài khoảng một độ cung.
69275	Quan sát đỉnh rễ dưới kính hiển vi với độ phóng đại 10x.
69276	Quan sát electron từ xa đòi hỏi việc đo được năng lượng bức xạ của chúng.
69277	Quan sát phía bên ngoài căn cứ địch qua ống ngắm của súng, Sasha trông thấy Eugene đứng gần hàng rào và đang ra chỉ thị cho những tù nhân.
69278	Quan sát thuận lợi hơn nếu đâu đó có nguồn gây rung động mạnh như đóng cọc, xe cộ đi lại,.
69279	Quan sát trắc quang cho thấy bề mặt của nó được làm bằng nước đá.
69280	Quân Serbia đáp trả bằng các hành động trừng phạt lên dân thường.
69281	Quân sĩ trông thấy xác chết của quân nhà trong trận đánh trước đó với quân Ngõa Thích, đều hoảng sợ.
69282	Quần skinny jeans có nguồn gốc từ quần chẽn (quần ống bó) thịnh hành vào thế kỷ 17 tại các nước phương tây.
69283	Quân số của A Cổ Bách lên tới 45.360 người được người Thổ Nhĩ Kỳ huấn luyện.
69284	Quân số của A Cổ Bá lên tới 45.360 người, được sĩ quan Ottoman huấn luyện.
69285	Quân số của lữ đoàn lên đến trên 2.000 người trong vòng vài tháng, bao gồm người Nga, người Tiệp, người Ba Lan, người Hungary và cả người Pháp.
69286	Quân Sở đang vây đất Ung Thị nước Hàn.
69287	Quân Sở mới ra tiền tuyến giành được thắng lợi đầu tiên và đứng vững chân tại Giang Tây.
69288	Quân Sở tấn công nước Trần.
69289	Quân Sở thua chạy.
69290	Quân ta chống cự liên tục từ sáng sớm, bắn pháo đốt lũy tre nhưng không ngăn được giặc.
69291	Quan tài được làm bằng cây gỗ bổ đôi khoét rỗng.
69292	Quân ta lại đánh bảo Dê Phụ, bắt được đô đốc giặc là Đào Văn Hổ, các tướng hiệu đều hàng.
69293	Quan tâm của Anh trong phát triển của Bahrain bắt nguồn từ lo ngại về tham vọng của Ả Rập Xê Út và Iran trong khu vực.
69294	Quan tâm đến biểu diễn âm nhạc lãng mạn nói chung bắt đầu suy yếu.
69295	Quân Tấn có quân Nhung giúp.
69296	Quân Tấn có quân Tề, Trần, Tống trợ chiến, đại thắng quân Sở.
69297	Quân Tấn cùng các nước chư hầu đuổi theo vây thành Lâm Tri, đốt phá nhà cửa ở ngoại thành rồi rút đi.
69298	Quân Tấn đánh chiếm đất Tân Thành của nước Tần.
69299	Quân Tần không chống nổi phải đầu hàng.
69300	Quân Tần nhờ đó mà giành thắng lợi.
69301	Quân ta nói tiếng phương bắc, lại tản mạn tự đên, người Tống trông xa thì sợ hãi tan vỡ, chém được rất nhiều.
69302	Quân Tào thua chạy.
69303	Quân Tào vây đánh 1 tháng không hạ được, bắt đầu mệt mỏi.
69304	Quân ta tiến đến cánh đồng Bình Thịnh.
69305	Quận Tây An có diện tích 325 km², dân số 210.000 người.
69306	Quân Tây Ngụy đến Bạch Mã, giao chiến với Dương Kiền Vận, phá được, bắt và chém vài ngàn người.
69307	Quân Tây Sơn kéo đến sát thành Phú Xuân.
69308	Quân Tây Sơn phần nhiều là người Thuận Hóa, nghe tin chúa cũ trở về, đều lần lượt ra hàng.
69309	Quân Tây Sơn sử dụng ngựa thồ và huấn luyện chúng thành ngựa chiến.
69310	Quân Tây Yên sau đó đã bỏ Trường An và tiến về phía đông, hướng về đất tổ và trong hành trình này họ đã có tới hơn năm người lãnh đạo nối tiếp nhau (
69311	Quan thái bốc khuyên nên trai giới.
69312	Quần thần dâng tôn hiệu là Đại Thắng Minh Hoàng đế.
69313	Quần thần đều sợ Thái hậu không ai dám can.
69314	Quần thần do lâu ngày không bằng lòng sự hiển hách của Thái úy, nên bàn mưu lật đổ.
69315	Quần thần dưới triều nữ hoàng Elizabeth cũng sáng chế ra loại kẻ viền môi đầu tiên bằng cách trộn thạch cao Paris với sắc tố đỏ và sau đó cuộn thành hình dạng cây bút chì rồi phơi khô dưới ánh nắng mặt trời.
69316	Quân Thanh chiến đấu quyết liệt, chặn đứng nhiều cuộc vượt sông của quân Nga vào pháo đài Robert H. Felsing (1979).
69317	Quân Thanh đại bại.
69318	Quân Thanh đã phá đê sông Hoàng Hà cho nước tràn ngập quân khởi nghĩa, làm lực lượng quân khởi nghĩa bị tổn thất nặng.
69319	Quần thần tôn ông làm Tiết chế Thủy bộ Chư dinh kiêm Tổng Nội ngoại Bình chương Quân quốc Trọng sự Thái bảo Dương Quận công (勇郡公).
69320	Quần thể cho ăn táo gai hiện tại thường không ăn táo.
69321	Quần thể di cư lớn nhất của người Hồng Kông được tìm thấy ở các quốc gia nói tiếng Anh, nhưng có nhiều người Hồng Kông ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
69322	Quần thể di tích đền thờ trạng Trình đã được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt theo Quyết định 2367/QĐ-TTg năm 2015 ngày 23/12/2015.
69323	Quần thể Florida Keys đôi khi được phân loại là một loài khác, chuột gạo bạc (Oryzomys argentatus).
69324	Quần thể hiện đại Pampulha (
69325	Quần thể hoang dã hiện nay có ít hơn 10.000 các thể trong 29 tiểu quần thể riêng biệt.
69326	Quần thể là một trong những đền đài lớn nhất tại Trung Quốc.
69327	Quần thể này bao gồm gần 100 nhà thờ chủ yếu là nhà thờ Chính thống và số ít Nhà thờ Công giáo Hy Lạp Rumani với các giải pháp kiến trúc khác nhau từ các thời kỳ và tại khu vực khác nhau.
69328	Quần thể trạng nguyên hoang dã bị chia cắt mạnh, vì môi trường sống của chúng đang bị phá rừng phần lớn không được kiểm soát.
69329	Quận Thị Bắc có diện tích 29 km2, dân số 468.200 người.
69330	Quân thổ phỉ địa phương đã 2 lần đào trộm và phá lăng mộ.
69331	Quân Thổ Phiên rất sợ Lý Thịnh, Hồn Giam và Mã Toại, khi xâm phạm biên giới lại gặp các tướng ấy nên phải xin hòa, Mã Toại chấp nhận nhưng triều đình không chịu.
69332	Quân Thổ sau đó cũng đặt mìn vị trí quân Đồng Minh.
69333	Quân Thục gần như chết sạch vì quân Ngụy có sử dụng thuốc nổ, Đặng Chi và Hàn Đức cũng chết trong trận đánh này.
69334	Quân Thục thấy vậy, tất phải đi theo con đường mé tây.
69335	Quận Thư viện Công cộng Sanibel là một quận độc lập đặc biệt do Cơ quan Lập pháp Florida xây dựng nên và là cơ quan chính phủ theo Luật Florida.
69336	Quân tiên phong Pháp nhanh chóng tan vỡ và tháo chạy tứ tung.
69337	Quân Tiền Thục hoảng loạn và định bỏ Hưng Nguyên, song Đường Đạo Tập từ chối làm vậy.
69338	Quan tỉnh Quảng Tây đem việc ấy tâu lên, vua Tống từ chối.
69339	Quân Tống bắn ra những bình sắt chứa đầy thuốc nổ (thiết quan trang hoả dược) gọi là "chân thiên lôi " (sấm đông) phá vây, đẩy lùi quân Kim.
69340	Quân Tống bị đại bác bắn phá ác liệt, bị rối loạn và thảm bại.
69341	Quan Tổng đốc (văn) vừa cai trị tỉnh vừa chỉ huy quân lính của tỉnh nhà.
69342	Quân Tống được tăng cường dọc theo chiến tuyến Trường Giang.
69343	Quân Tống thừa cơ chiếm lấy những nơi hiểm yếu, người Man tan rã chạy trốn.
69344	Quân Tống thừa cơ truy đuổi đến trại Mã Đặng, thu hết quân dụng, lương thảo rồi đốt trại.
69345	Quân Tống uy hiếp phía tây dữ dội.
69346	Quân Tống vượt Trường Giang, chia binh giữ Kim Lăng, Trấn Giang, rồi chia làm 2 đạo, một sang Đông tăng viện cho Tú Châu, một sang phía Tây tiếp viện cho Hấp Châu.
69347	Quận Trà Cú gồm có 3 tổng: Ngãi Hòa Thượng với 4 làng, Ngãi Hòa Trung với 5 làng, Thành Hóa Thượng với 4 làng; quận lỵ đặt tại làng Ngãi Xuyên.
69348	Quân Trần chống cự không nổi.
69349	Quân Trần (Lê Phụ Trần) chống cự mãnh liệt nhưng không chế ngự được kị binh trên địa hình trống trải nên phải rút về Phù Lỗ, phá cầu và bố trí ở nam sông chặn địch.
69350	Quân Trần thế yếu phải rút lui vào khu vực hiểm yếu cố thủ.
69351	Quản trị công ty cũng giải thích rõ quy tắc và thủ tục để ra các quyết định liên quan tới vận hành công ty.
69352	Quân triều đình đuổi theo đến bờ sông nhưng không qua được vì không có thuyền.
69353	Quân triều đình là người phía nam nên không chịu được cái lạnh phía bắc.
69354	Quân triều đình nhanh chóng đại bại, Phong Mỹ cố gắng hộ vệ Đồng Quán rút lui, một mình phá vây, liên hệ được với quân của Chu Tín, hợp quân lại để tháo chạy.
69355	Quân triều đình nhiều lần đánh đuổi nhưng không dẹp yên được.
69356	Quân triều phản công, Lý Hiền và Vương Cao thừa cơ hội bỏ trốn, nhưng Đô ngự sử Khấu Thâm cùng Ngô Cẩn bị phản quân giết chết.
69357	Quân trong đồn thức giấc, khiếp đảm, chỉ lo tìm đường tẩu thoát.
69358	Quan trọng hơn cả, Frank biết thông tin về một chế độ đặc cách dành cho một nhân viên hàng không.
69359	Quan trọng hơn, hai MV này sẽ được chọn để phát sóng trên kênh MTV châu Á, đưa hình ảnh và âm nhạc Việt Nam gần gũi hơn với các nước trong khu vực.
69360	Quan trọng hơn, ông tái lập hệ thống kiểm tra dân sự cho triều đại nhà Nguyên.
69361	Quản Trọng Hùng gia nhập Thể Công năm 1973.
69362	Quan trọng nhất, các nhà cung cấp bán nhiều dịch vụ hơn cho khách hàng ít có khả năng bị thay thế bởi một đối thủ cạnh tranh.
69363	Quan trọng nhất là những viên kim cương tại gian chính điện đã bị cậy đi mất.
69364	Quản trò sẽ đưa 6 lá bài Con bò cho họ.
69365	Quân trung nghe được kéo đến cướp phá nhà Hạo, lấy cả y phục của gia thần khiến họ lỏa lồ.
69366	Quân Trung Quốc bố trí khoảng 300 quân phòng ngự ở đây.
69367	Quân Trung Quốc buộc phải chuyển một bộ phận quân từ trung tâm thành phố ra bờ biển chặn địch.
69368	Quân Trung Quốc không còn cách nào khác ngoài việc rút khỏi thành phố Thượng Hải.
69369	Quân Trung Quốc thì không ngừng củng cố đội hình sau mỗi trận bắn phá của quân Nhật để có thể ngăn chặn quân Nhật.
69370	Quan trường khen ông là người tài, rồi tâu lên chúa Trịnh Tráng.
69371	Quân tuần tra Anh đi khắp lên phía bắc đến con đường ven biển nằm giữa Bardia và Tobruk, phía tây tới Bir el Gubi và phía nam đến Giarabub.
69372	Quán từ nhỏ ham đọc sách, hiểu biết thiên văn.
69373	Quân Tượng bên yếu cần phải duy trì một sự tấn công lên quân Tốt nằm tại ô cùng màu với nó, để không cho phép Vua đối phương di chuyển.
69374	Quân Tưởng đổi tiền với tỷ giá vô lý, gây nhiều bất bình cho người dân.
69375	Quân Umayyads chờ đợi cho đến khi họ có toàn bộ lực lượng, điều mà họ đã có được (khi các toán quân trong các vùng phụ cận kéo tới), nhưng họ vẫn rất lo lắng.
69376	Quân ủy Trung ương đã quy hoạch hệ thống doanh nghiệp trong Quân đội với các tiêu chí.
69377	Quan văn võ Chánh nhị phẩm trở lên đi đường gặp các Hoàng thân tước Công cũng đều tránh xe sang bên tả đường.
69378	Quân Varden tấn công Urû'baen trong khi Eragon, Saphira, Arya, Elva, và 11 thần tiên dẫn đầu bởi tiên ông Blödhgarm đột nhập vào thành trì của Galbatorix.
69379	Quan viên biến ra linh thú muốn giết Vu Đạt, Vu Đạt không nản chí mà lần lượt đả bại các linh thú, thoát khỏi gian nguy.
69380	Quân viễn chinh chỉ có thể trả một số tiền là 51.000 đồng Mark bạc và chừng đó đã đủ làm cho họ chở nên đói nghèo đến cùng cực.
69381	Quân Việt vây núi ba ngày, quân Chiêm nhiều người bị chết đói.
69382	Quận VIII từ đó cũng bị giải thể và hòa vào huyện Gia Lâm.
69383	Quan Vũ bèn sai mang Bàng Đức ra chém, còn Vu Cấm thì giải về giam ở hậu phương Giang Lăng.
69384	Quan Vũ cầm long đao, giục ngựa tiến thẳng vào đánh Khổng Tú.
69385	Quan Vũ cho đoàn xe My phu nhân và Cam phu nhân đi trước rồi ở lại chặn Tào Tháo.
69386	Quan Vũ đành dẫn quân giáp mặt Từ Hoảng.
69387	Quan Vũ dùng lời lẽ thuyết phục nhưng Bàng Đức nhất định không chịu hàng.
69388	Quan Vũ không những cuối cùng không hạ được Tương Dương và Phàn Thành mà còn bị thua nặng ở mặt trận phía bắc, thiệt hại rất nhiều binh sĩ.
69389	Quan Vũ mang vợ Lã Bố đến cho Tào Tháo, Tào ưng ý và giữ lại chỗ mình, Lê Đông Phương, Vương Tử Kim, sách đã dẫn, tr 377 nhưng vẫn vây đánh thành.
69390	Quan Vũ tạm hàng Tào Tháo.
69391	Quần xã vi sinh vật và quá trình quay vòng chất dinh dưỡng bị đảo lộn do di chuyển, tổn trữ và tái phân bố đất.
69392	Quân yên thua chạy vào thành Trường An.
69393	Quân Ý hoảng loạn tháo chạy và bị quân của Lữ đoàn Dalmatia 1 và Lữ đoàn Kraijna 3 truy kích về Mostar.
69394	Quân y viện của chúng tôi bị đánh phá.
69395	Quả penalty ở phút thứ hai được thực hiện thành công bởi Mohamed Salah, giúp cho Liverpool dẫn trước 1–0 và Salah trở thành người ghi bàn nhanh thứ hai trong một trận chung kết Champions League.
69396	Quá phẫn nộ, Takeshi chạy ra ngoài trong cơn cuồng loạn và bị cảnh sát bắn chết.
69397	Quả phạt tự do được trao khi lỗi diễn ra ở ngoài vòng tròn sút bóng.
69398	Qua quá trình biến đổi, từ Giáp cốt văn hình thành nên Thạch cổ văn, Kim văn.
69399	Qua quá trình phấn đấu, đội tuyển bóng đá tỉnh đã nhận được sự quan tâm, ưu ái của các cấp lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các cơ quan ban ngành trong tỉnh.
69400	Quaritch đã thoát khỏi con tàu chỉ huy trước khi nó nổ tung và khoác vào người bộ giáp robot AMP.
69401	Quartzit được sử dụng để xây trụ cầu, chế tạo tấm ốp, làm đá dăm, đá hộc cho cầu đường, làm nguyên liệu sản xuất vật liệu chịu lửa.
69402	Qua sàng lọc tự nhiên và các cải tiến đã dẫn đến loại chó này mang tính thực tế cao.
69403	Quasimodo đưa Esméralda về trú trong nhà thờ Đức Bà - nơi Clopin và những người khác tạm chiếm.
69404	Quá sốc, Bani trở thành người vô cảm và muốn tự tử mặc dù biết mình đã mang thai cùng Jai.
69405	Qua so sánh, thấy khác so với thứ tự các phần Phong, Tiểu Nhã, Đại Nhã và Tụng trong bản Thi hiện hành.
69406	Qua sự công khai đó mới có sự chia sẻ, đóng góp ý kiến của công chúng.
69407	Qua sự phân bố, quy mô, hình thức, chức năng của các công trình kiến trúc, có thể thấy sự chuyển đổi của Hội An trong giai đoạn này.
69408	Quà tặng đám cưới (
69409	Qua tết, ra giêng năm mới từ mùng 1 đến rằm tháng giêng các nhà thờ họ đều linh đình tổ chức lễ đầu năm.
69410	Qua thập niên 1990, hoạt động du lịch tăng lên và thị trấn đã phát triển một nền kinh tế độc lập với Store Norske và khai mỏ.
69411	Quả thật, nàng rất xứng đáng."
69412	Quả thật, từ ngày 14 đến ngày 16, trong khi chiến cục vẫn còn giằng co ở ngoài trận địa, 4 tập đoàn quân Liên Xô đã lặng lẽ tập hợp tại các vị trí xuất phát nằm ngay tại cạnh sườn và sau lưng của quân Đức.
69413	Qua thời gian cậu đã kết bạn với những học sinh co các hoàn cảnh khác cũng như tình cảm bắt đầu hình thành giữa mọi người.
69414	Qua thời gian, Cộng hòa trở thành một trong những tác phẩm có ảnh hưởng nhất trong lịch sử triết học và triết học chính trị.
69415	Qua thời gian, đua ghe đã có nhiều thay đổi để phù hợp hơn với cuộc sống.
69416	Qua thời gian kế hoạch này thất bại và thành phố vẫn còn là một ổ chống đối lớn với Chính quyền Lâm thời Iraq vì lý do rằng phần lớn người trong chính quyền đều do Hoa Kỳ bầu ra.
69417	Qua thời gian, những tác động sinh học đã giúp cây Dó tạo trầm hương hoặc kỳ nam.
69418	Qua thời gian, tiếng nói của Kōga trở nên mờ nhạt hơn với Muramasa, cho đến khi Ginrei và Yamamoto đối mặt và niêm phong Kōga, Muramasa không bao giờ xuất hiện khi ông không còn có thể nghe thấy giọng nói của chủ nhân.
69419	Qua thơ văn, Trần Văn Gia phản đối chủ trương chủ hòa của triều đình nhà Nguyễn, bộc lộ nỗi đau buồn của ông trước cơn dâu bể của đất nước, và sự căm giận của ông đối với những ai làm tay sai cho đối phương.
69420	Quả thực vậy, các vụ tai nạn giữa hai xe và giữa xe và người đi bộ giảm đáng kể, và số vụ đòi bảo hiểm xe giảm xuống 40%.
69421	Quá thường xuyên khán giả cảm thấy như một tình huống là vô vọng; chuỗi động lực của Monroe nhấn mạnh đến hành động mà khán giả có thể thực hiện.
69422	Quả tim co bóp theo nhịp được điều khiển của một hệ thống dẫn truyền trong cơ tim.
69423	Quá trình bầu cử bắt đầu khi Tổng thống, hành động theo lời khuyên của Nội các, đưa ra một văn bản bầu cử gửi cho nhân viên bầu cử.
69424	Quá trình bệnh sinh của tổn thương tổ chức rất phức tạp và không thể quy cho một tác nhân đơn độc nào.
69425	Quá trình biên dịch của tất cả các trò chơi C&C là cách dễ nhất để cài đặt ngay cả những bản gốc Command & Conquer khi Windows 95 vẫn còn được phổ biến.
69426	Quá trình bơm hơi diễn ra trong chưa đầy 90 giây.
69427	Quá trình chặn thông lượng nhiệt bằng việc tạo ra lớp biên này được gọi là sự tắc nghẽn.
69428	Quá trình chạy marathon bắt đầu ở công viên Hwangseong và kết thúc trên đường chạy của Sân vận động công cộng Gyeongju trong công viên.
69429	Quá trình chồng xếp sử dụng một số bản đồ để sinh ra thông tin mới và các đối tượng mới.
69430	Quá trình chuẩn bị kể trên thường được bếp chính (bếp trưởng hay bếp phó) quyết định trong lúc lập thực đơn, và các đầu bếp được phân công nhiệm vụ cần phải hoàn tất yêu cầu trong ca làm việc của họ.
69431	Quá trình chuyển đổi glycolate thành glycerate mà không cần sử dụng tuyến BASS6 và PLGG1 thông thường.
69432	Quá trình chuyển động làm mờ ngôi sao; hiệu ứng mờ định kỳ này sau đó được ghi nhận bởi Kepler.
69433	Quá trình công nghiệp hóa miền nam Wales cũng gây ra nhiều chuyển đổi hơn nữa với những người như Rhydwen Williams, ông sử dụng chất thơ và luật vần thôn dã Wales xưa cũ song trong bối cảnh công nghiệp.
69434	Quá trình đẻ trứng bắt đầu vào khoảng năm tuần sau khi trứng được đưa vào hệ tiêu hóa của vật chủ.
69435	Quá trình định giá có thể gặp nhiều khó khăn vì có những mặt hàng không có giá cả trên thị trường.
69436	Quá trình đồng hóa ngữ nghĩa cũng diễn ra tương tự như ngữ âm.
69437	Quá trình ghi âm cho nó được diễn ra tại Hit Factory ở thành phố New York vào tháng 10 năm 1994 và Flyte Tyme Studios ở Edina, Minnesota vào tháng 12 năm 1994.
69438	Quá trình ghi chính bắt đầu từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2017 tại phòng thu của Warner Bros.
69439	Quá trình ghi hình hoàn thành ngay trước khi Việt Nam giãn cách toàn xã hội vào tháng 4 năm 2020 do Covid-19.
69440	Quá trình giải mã của người nhận mật mã được thực hiện ngược lại, với thao tác dịch sang phải 3 vị trí.
69441	Quá trình hadron hóa này xuất hiện trước khi quark hình thành trong một va chạm năng lượng cao có thể tương tác được với các hạt khác theo một cách bất kì nào đó.
69442	Quá trình hiện đại hóa quân đội bao gồm các mảng đổi mới phương thức huấn luyện, tăng cường quản lý chặt chẽ, mua sắm và chế tạo các loại vũ khí trang bị mới.
69443	Quá trình hình thành giao tử đực thường gọi chung là sự tạo tinh (spermatogenesis), còn quá trình hình thành giao tử cái thường gọi chung là sự tạo noãn (oogenesis).
69444	Quá trình làm sô cô la phết bắt đầu với việc khai thác các bột ca cao từ hạt ca cao.
69445	Quá trình lên men là chờ đợi vi sinh vật sử dụng môi trường để trao đổi chất.
69446	Quá trình mô hình hóa mặt đất dẫn đến một mô hình chi tiết của mặt tiền tòa nhà.
69447	Quá trình nấu tốn hơn 2 tiếng nhưng khâu chuẩn bị cũng quan trọng và tốn công.
69448	Quá trình này bắt đầu bằng cách chia các chữ số bên trái nhất của số bị chia cho số chia.
69449	Quá trình này chỉ khả thi đối với quặng thô có phân bố cỡ hạt hẹp vì các mắt sàng có thể cho phép các hạt nhỏ đi qua.
69450	Quá trình này có lẽ đã không tính đến số liệu kinh phí ban đầu là tính theo đồng Reichsmarks chứ không phải Deutsche Marks, do đó phải chia nó cho 10 để có số liệu theo đồng Deutsche Mark.
69451	Quá trình này có nhược điểm là chi phí đầu tư cao và tiêu tốn rất nhiều năng lượng.
69452	Quá trình này cứ tiếp tục và sản phẩm cuối cùng hoặc là bụi hoặc là cát.
69453	Quá trình này đặc biệt quan trọng vì nó mang lại khả năng giải thích hợp lý tại sao lại có những lỗ đen khổng lồ, mà chúng hình thành từ việc sáp nhập nhiều lỗ đen nhỏ hơn.
69454	Quá trình này được Bộ Quốc phòng Anh cấp bằng sáng chế, sau đó được Tập đoàn Phát triển Nghiên cứu Quốc gia Anh cấp phép cho ba công ty: Rolls-Royce, người đã sản xuất sợi carbon; Morganit; và Courtaulds.
69455	Quá trình này được gọi là "cài đặt" và được thực hiện bởi các nhà thính học.
69456	Quá trình này được gọi là chần, và được sử dụng như một phương pháp để phá hủy các enzym trong thực phẩm có thể gây ra các biến đổi hóa học ảnh hưởng tiêu cực đến hương vị và màu sắc tổng thể của trái cây và rau quả.
69457	Quá trình này được gọi là "nguyên phân mở", chúng xảy ra ở một số sinh vật đa bào.
69458	Quá trình này được gọi là quá trình oxy hóa sinh học.
69459	Quá trình này được gọi là ra thép.
69460	Quá trình này được thực hiện thông qua làm nổi bật khác biệt giữa người Hoa và pribumi bản địa, thay vì tìm kiếm tương đồng.
69461	Quá trình này được tiếp tục bằng việc thông qua một cuộc vận động toàn thể tại hội nghị của CAP vào năm 2003.
69462	Quá trình này gọi là biến thiên nội năng.
69463	Quá trình này làm cho các vật liệu thạt thô hơn chủ yếu là cuội-sỏi với các hạt đá lớn hơn, còn sót lại, tạo thành một vùng đất bằng được phủ bởi các hòn đá tròn cạnh.
69464	Quá trình này mang lại một chồng tự tổ chức các cảm biến, cũng như điều chỉnh để hoạt động môi trường của họ.
69465	Quá trình này sử dụng bốn tấm màu sắc theo các ribbon màu CMYK.
69466	Quá trình này tạo ra các kênh chảy nhanh trong băng - đó là các dòng băng.
69467	Quá trình này thường xảy ra ở các khu vực cửa sông thấp và hầu như luôn luôn liên quan đến việc ngập lụt đất đai đã bị khai thác ở một số điểm trong quá khứ.
69468	Quá trình này tiếp tục cho đến khi việc chế tạo vật thể hoàn thành.
69469	Quá trình nhộng hóa diễn ra trong đất.
69470	Quá trình nitrat hóa là rất quan trọng để tách sản xuất tái chế khỏi sản xuất dẫn đến xuất.
69471	Quá trình ở lại đây trong hai tháng đã khiến nhóm được xuất hiện thường xuyên ở nhiều chương trình để quảng bá, và do đó cũng ảnh hưởng đến doanh số album.
69472	Quá trình ORC cũng giúp khắc phục lượng nhiên liệu đầu vào tương đối nhỏ ở nhiều khu vực vì một nhà máy điện ORC hiệu quả có thể sử dụng cho các nhà máy có kích thước nhỏ hơn.
69473	Quá trình oxy hóa tiếp tục đưa disulfide thành axit methanesulfonic, không mùi.
69474	; quá trình phát triển của trò chơi bắt đầu ngay sau khi StarCraft được phát hành.
69475	Quá trình phê chuẩn hiệp ước này đầy khó khăn trong 3 nước thành viên.
69476	Quá trình phụ thuộc chủ yếu vào thành phần của khí xung quanh và nhiệt độ lò nung.
69477	Quá trình quay chỉ diễn ra trong hai ngày rưỡi và việc biên tập thực hiện vào tuần sau đó trên chính máy tính của Anderson.
69478	Quá trình quay chính bắt đầu tại Luân Đôn vào tháng 9 năm 2017 với Singer là đạo diễn.
69479	Quá trình quay phim bắt đầu từ ngày 8/7/2012 và kết thuc vào ngày 12/8/2012.
69480	Quá trình rang đã tiết lộ 200–600 microgram / kg acrylamide trong mugicha.
69481	Quá trình sáng tác nhạc của ông ấy bao gồm đọc cốt truyện của trò chơi, để có được sự hiểu biết đầy đủ nhất có thể về bối cảnh và tính cách nhân vật.
69482	Quá trình sản xuất album phòng thu thứ sáu của ban nhạc bắt đầu sau một loạt các sự kiện, trong đó Shinoda quyết định loại bỏ âm hưởng electronic và thử nghiệm của hai album phòng thu trước đó của ban nhạc.
69483	Quá trình sản xuất này không đủ để đáp ứng yêu cầu hiện nay đối với axít fomic, và một số lượng axít này phải được sản xuất cho mục đích riêng.
69484	Quá trình sinh sôi của vi sinh vật trong cơ thể được gọi là quá trình thối rữa, kéo theo sự bắt đầu của giai đoạn thứ hai trong quá trình phân hủy, đó là trương phình.
69485	Quá trình sinh tổng hợp PHB nói chung ở vi khuẩn.
69486	Quá trình tái phát triển được dự kiến hoàn thiện vào đúng sự kiện "Triển lãm Đô thị Quốc tế" được lên kế hoạch diễn ra vào mùa xuân năm 1996.
69487	Quá trình tan chảy của sông băng được làm chậm bởi lớp bảo vệ của đá vụn.
69488	Quá trình tản nhiệt chỉ đạt mục đích khi lượng nhiệt sinh ra tại linh kiện phát nhiệt cân bằng với nhiệt lượng thoát ra môi trường ở một nhiệt độ nhất định của linh kiện phát nhiệt.
69489	Quá trình "tạo" một sản phẩm nghệ thuật ở đây không chỉ là một hành động sáng tạo đơn thuần, mà hơn nữa, được xem như một tiến trình tu tập, là biểu thị của tâm thức nỗ lực tiến đến giác ngộ "lập tức".
69490	Quá trình tạo nên một thực đơn ăn kiêng thường yêu cầu tìm ra một nguyên liệu chứa hàm lượng calo ít trong mức độ cho phép thay vì một vài nguyên liệu có chứa hàm lượng calo cao.
69491	Quá trình thẩm định, cho phá bỏ chùa (điều chỉ có Hoàng đế triều đình nhà Nguyễn có thẩm quyền quyết định vì chùa Báo Thiên là quốc tự) diễn ra hết sức chủ quan, cố ý phá chùa để xây công trình khác.
69492	Quá trình thanh trùng giúp làm giảm lượng vi sinh vật trong các sản phẩm như bia, nước ngọt, các loại đồ uống, và từ đó sẽ làm kéo dài thời gian bảo quản của thực phẩm.
69493	Quá trình thứ hai của pháo hoa vẫn tiếp tục vì ngòi nổ vẫn chưa tắt hoàn toàn.
69494	Quá trình thủy phân protein (màu đỏ).
69495	Quá trình tiến hành đã khiến ông đối mặt những "nguy hiểm chẳng kém gì với những người trực tiếp ám sát" (nhận định của Remy) trong vòng vây của bộ máy Quốc xã.
69496	Quá trình tiếp diễn theo tắt dần của dòng xoáy, đến khi mức trường từ mới được thiết lập.
69497	Quá trình tiết kiệm, phân tách, rửa, làm khô và đóng gói nhựa dẫn đến sự phản ánh của người tiêu dùng / người làm sinh thái How to Ecobrick https://www.
69498	Quá trình tổng hợp này có thể được tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa bằng cách đưa hợp kim Na-
69499	Quá trình truyền nhiệt của môi chất lạnh được thực hiện nhờ quá trình cơ học, được gọi là làm lạnh nén hơi (vapor compression refrigeration).
69500	Quá trình tự xác định là đồng tính hoặc song tính là một quá trình phức tạp và thường là khó khăn.
69501	Quá trình viêm diễn ra ở ống thận có thể ảnh hưởng đến tổ chức liên kết thận và ngược lại.
69502	Quá trình xác định các đặc tính của thuốc không dừng lại khi NCE bắt đầu thử nghiệm lâm sàng ở người.
69503	Quá trình xây dựng hoàn tất vào tháng 10 năm 1963 và chính thức đưa vào hoạt động vào ngày 14 tháng 5 năm 1964.
69504	Quá trình xây dựng này trùng với khoảng thời gian Đô đốc Nelson cai quản xưởng đóng tàu từ năm 1784 đến 1787.
69505	Quá trình xây dựng tuyến đường sắt này gắn liền với quá trình hình thành Đà Lạt.
69506	Quá trình xây dựng vô cùng chậm chạp vì vào năm 1619, chỉ có phần thân của nhà thờ được hoàn thành, với mặt tiền thiếu hoàn thành vào năm 1631.
69507	Quá trình xét nhận được tiến hành cho tới khi trường cần đủ chỉ tiêu cho năm học.
69508	Quả trứng là thế giới.
69509	Quả trứng thứ 2 lại là vỏ của quả đang tồn tại.
69510	; quả tụ với bầu nhụy tụ, hoặc quả tụ với đầu nhụy tự do; thượng.
69511	Quát 括 - Bó lại, buộc lại.
69512	Qua vạ tuyệt thông, Heinrich không mất ngay lập tức quyền lực, nhưng bị tước đoạt từng chút một như là kết quả của tình trạng bất ổn trong nước.
69513	Qua vậy, khoảng 15 phút sau, Hoàng đế Napoléon ra lệnh tấn công: "Bây giờ, đây là chính là khoảng khắc".
69514	Qua việc chơi dây hụi này, bà A mượn được nguồn vốn gấp 10 lần bà góp để dùng vào việc riêng.
69515	Qua việc gộp chung tiền trợ cấp thất nghiệp và tiền trợ cấp xã hội của phương án này, con số người thất nghiệp chính thức vượt quá ngưỡng 5 triệu vào đầu năm.
69516	Quá vui mừng, Marshall đồng ý việc sang Italy cùng Lily và bỏ công việc tại toà án.
69517	Qua vụ sát hại thanh niên đồng tính Larry King năm 2008, cô thông báo đến hiệp hội GLSEN phản ánh tội ác thù ghét.
69518	"Quay" kẹo bông.
69519	Quay lại thời điểm T-800 trở về năm 1984, sau khi hạ cánh hắn đã chạm mặt với Kẻ hủy diệt, người bảo vệ Sarah Conner- lúc này đã già.
69520	Quay lại trận chiến trên đất Tống, Dĩnh Khảo Thúc và Công Tôn Át đã phá được Cáo thành và Phòng thành.
69521	Quay lại trường, anh dần học được nhiều điều về cách dạy dỗ học trò của cô Hà Diệu Tuyết (
69522	Quay lại trường, Snape vẫn tiếp tục công việc của ông, dạy Độc dược và đàn áp Harry bất cứ khi nào có cơ hội.
69523	Quay lại với hai người bạn ở trong nhà Jason, sau một hồi tìm kiếm họ đã lôi ra được một cái đầu người chết.
69524	Quay nội cảnh tại Pensione Accademia Villa Maravegie''
69525	Quay phim chính kéo dài từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2018 tại Vancouver, British Columbia.
69526	Quay phim cho phần 2 bắt đầu vào ngày 26 tháng 9 năm 2019.
69527	Quay tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy.
69528	Quay trở lại các công trình của Walzer thì có một vấn đề đáng chú ý, đó là phương pháp hay còn có thể coi là nhân sinh quan của ông trong nghiên cứu xã hội, có thể áp dụng rộng.
69529	Quay trở lại hiện tại, vào lúc này nữ hoàng Beryl đã bắt cóc hoàng tử Endymion và dùng bùa phép của mình mê hoặc chàng, dùng chàng làm tay sai cho mình.
69530	Quay trở lại nhà của Nobita, mẹ của Nobita gọi anh ta và Doraemon xuống ăn tối, và người ta có thể thấy chiếc giày của Kibo bên cạnh chiếc giày của Nobita.
69531	Quay trở lại rừng, khi gặp một xác sống, Enid liền núp sau một thân cây, vặn dây cót của một chiếc đồng hồ rồi ném về một hướng khác để đánh lạc hướng con walker.
69532	Quay trở lại Trạm Yankee, Waller gia nhập cùng tàu sân bay để làm nhiệm vụ hộ tống cho đến khi Intrepid rút lui.
69533	Quay trở lại với Vito, bây giờ đã bắt đầu có thế lực, anh quay trở lại Sicilia và được giới thiệu với Don Ciccio, bây giờ đã già, như một doanh nhân sẽ nhập khẩu dầu ô liu vào Mỹ và muốn được Ciccio ban phúc.
69534	Quay trở về sau nhiệm vụ này, nó trở thành một tàu trại lính tại Gotenhafen.
69535	Quay vào mùa Giáng sinh, phim là câu chuyện tình yêu của một nhân viên hiệu sách (
69536	Quay về ngôi nhà chung, các cô gái đã có buổi nói chuyện với Marvy Rieder từ Modelmaster The Agency.
69537	Quay về ngôi nhà chung, Fernanda đã đến thăm các cô gái để nói chuyện với họ.
69538	Quay về ngôi nhà chung, Rebecca nhận được một bất ngờ khi bạn trai cô đến thăm cô.
69539	Queen cũng đã được giới thiệu nhiều lần trong thương hiệu Rock Band: gói track gồm 10 bài hát tương thích với Rock Band, Rock Band 2 và Rock Band 3 (ba trong số đó cũng tương thích với Lego Rock Band).
69540	Queen Ifrica, bắt đầu sự nghiệp vào năm 1995 sau khi tỏa sáng tại một cuộc thi tài năng địa phương ở quê nhà Vịnh Montego, Jamaica.
69541	Queen's Park, câu lạc bộ lâu đời nhất của bóng đá Scotland, đã thi đấu tại một địa điểm có tên là Hampden Park kể từ tháng 10 năm 1873.
69542	Queen's Park đã mua thêm đất vào năm 1923 để nâng tổng số lên 33 mẫu Anh.
69543	Quê nhà có ai tranh tụng, không đến quan phủ, mà đến gặp Thành xin phán xử.
69544	Quentin, viên chỉ huy Quân đoàn 23 không thể nhận được thượng lệnh cho đến khi ông ta gần như bị vây kín trong thị trấn.
69545	Quê quán xã Hồng Long, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, có trình độ chuyên môn là cử nhân quân sự, trình độ chính trị cao cấp.
69546	Quét não theo chế độ ăn Địa Trung Hải (trái) cho thấy tác động của chế độ ăn dựa trên rau đối với tâm thất, chất trắng và khối lượng của não so với quét não bình thường (phải).
69547	Quẻ trên vừa lập ra là Quẻ Chủ.
69548	Quét xen kẽ đề cập đến một trong hai phương pháp phổ biến để "vẽ" hình ảnh video trên màn hình hiển thị điện tử (phương pháp khác là quét lũy tiến) bằng cách quét hoặc hiển thị từng dòng hoặc hàng pixel.
69549	& Quezada miêu tả khoa học đầu tiên năm 1974.
69550	Quibdó chỉ có 1.276 giờ nắng hàng năm, làm cho một trong những thành phố ô nhiễm nhất trên thế giới, với tháng nắng nhất là tháng 7, với 135 giờ nắng.
69551	Qui-Gon Jinn cùng với đệ tử của mình, Obi-wan Kenobi đã giải cứu Nữ hoàng và những người thân cận của Nữ hoàng và họ quyết định đến hành tinh Coruscant để yêu cầu sự giúp đỡ từ Thượng Nghĩ Sỹ Palpatine.
69552	Quintanilla III cho biết các phiên bản mới của bài hát sẽ mang đến cho người hâm mộ "một điều gì đó mới mẻ" và cho rằng đây là một ý tưởng "sáng suốt".
69553	Quinto bắt đầu hẹn hò với nam người mẫu kiêm họa sĩ Miles McMillan vào mùa hè năm 2013.
69554	Quintus có một con chó địa ngục làm thú nuôi mang tên Mrs.
69555	Quispe được trao vương miện Virreina Miss World Bolivia 2018.
69556	Quispe Sisa là con gái của Huayna Cápac và, theo một số nguồn, công chúa Paccha Duchicela, Shiri thứ XVI của Vương quốc Quito còn theo một số nguồn khác Sisa là con gái bà Contarguacho, con gái của Pomapacha, quý tộc trưởng vùng Andahuaylas.
69557	Qui ước: Độ dài trục lớn (trục thực) bằng giá trị không đổi 2a.
69558	Quốc ca Afghanistan (
69559	Quốc ca hiện tại của Nga dùng phần nhạc của quốc ca Liên Xô nhưng thay lời mới (nhiều người Nga lớn tuổi không thuộc lời mới và chỉ hát lời cũ).
69560	Quốc ca Karachay-Cherkessia (
69561	Quốc ca Khu tự trị Nenets (
69562	Quốc ca Vương quốc Ả Rập Xê Út ( ) lần đầu tiên được chính thức thông qua vào năm 1950 ở phiên bản không lời và vào năm 1984 ở phiên bản có lời.
69563	Quốc Cường chọn mắm tôm cho Tú Oanh, Đăng Vũ, Thanh Cường, Bích Hạnh; mắm cá linh cho Phan Anh, Quang Đạt, Quốc Việt, Quang Huy và mắm ruốc cho Ngọc Anh, Hồng Nhung, Phạm Tuyết, Kim Oanh.
69564	Quốc dân Cách mạng quân cũng được đổi tên thành Trung Hoa Dân quốc Quốc dân, chính thức trở thành quân đội quốc gia của Trung Hoa Dân quốc.
69565	"Quốc gia khởi nghiệp".
69566	Quốc gia nằm gần như giữa 35°00′ và 42°00′ độ vĩ Bắc và từ 19°00′ đến 28°30′ độ kinh Đông.
69567	Quốc gia này cũng là nhà sản xuất khí hóa lỏng lớn thứ 4 thế giới.
69568	Quốc gia này phải thường xuyên triều cống cho triều đình Khanbaliq hàng năm.
69569	Quốc gia này phụ thuộc nhiều vào công nhân ngoại quốc, khoảng 80% người lao động trong khu vực tư nhân không phải là công dân Ả Rập Xê Út.
69570	Quốc gia ngày một thịnh vượng cho phép Hồi quốc này thôn tính các nhà nước Turk khác ở Đông Anatolia nhờ vào các cuộc chiến tranh ở Manzikert, Danishmends, Mengücek, Saltukids, và Artuqids.
69571	Quốc gia trở thành một trong các trung tâm về nghệ thuật và văn học, chúng phát triển mạnh mẽ với sự bảo trợ của triều đình.
69572	Quốc gia xếp hạng thấp nhất về PPP là chính quyền Palestinian và Bờ Tây ($1.
69573	Quốc hội bị giải tán và bầu cử Hạ viện ngày 24/7/1988.
69574	Quốc hội Chile ( ) là cơ quan lập pháp của Chile.
69575	Quốc hội còn có thẩm quyền thành lập Tòa án gồm nghị sĩ 2 Viện để xét xử các vị Thẩm phán.
69576	Quốc hội cũng bày tỏ tín nhiệm Ban Thường trực Quốc hội cũ và bổ sung thêm 3 ủy viên mới là đại biểu miền Nam.
69577	Quốc hội đã được đặt ở Drogheda trong nhiều thế kỷ nhưng đã được dời vĩnh viễn đến Dublin sau khi Henry VII xâm chiếm Hạt Kildare năm 1504.
69578	Quốc hội đã thay thế Các tỉnh của Pháp với tám mươi ba phân khu (département), được điều hành giống như nhau và giống nhau về quy mô và dân số.
69579	Quốc hội dự định sẽ bàn luận về việc này vào tháng 10 năm 2013.
69580	Quốc hội Hoa Kỳ đã chỉ thị cho chính quyền địa phương tổ chức đại hội hiến pháp để viết ra Hiến pháp Puerto Rico năm 1951.
69581	Quốc hội Hoa Kỳ tạo nên NED như là một tổ chức bán chính phủ của chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ.
69582	Quốc hội khóa V là kỳ quốc hội ngắn nhất, vì đã rút ngắn nhiệm kỳ để tiến hành cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung của đất nước thống nhất.
69583	Quốc hội khóa XIV (2012) có 577 đại biểu, được bầu trong cuộc bầu cử Lập pháp năm 2012, bầu cử phổ thông đầu phiếu theo hệ thống 2 vòng với nhiệm kỳ 5 năm.
69584	Quốc hội lưỡng viện là hình thức lập pháp trong đó các nhà lập pháp phân ra thành hai hội đồng, như thượng viện hay hạ viện phân biệt nhau nhau.
69585	Quốc hội nhiệm kỳ 44 khai mạc ngày 12 tháng 11 năm 2013 và mãn nhiệm vào ngày 11 tháng 11 năm 2016.
69586	Quốc hội Pháp ngày nay bao gồm 577 nghị sĩ.
69587	Quốc hội (Sapha Heng Xat) có 115 thành viên, được bầu với nhiệm kỳ năm năm.
69588	Quốc hội sau cải cách năm 1907 ( Reichsrat ) được bầu theo đường lối quốc gia với chỉ các đảng Cơ đốc giáo-Xã hội và Dân chủ Xã hội chủ yếu là người Đức.
69589	Quốc hội sau đó họp lại lúc 8 giờ tối và các chính trị gia của cả hai đảng đã đều lên án Trump và cuộc nổi dậy thất bại của những kẻ bạo loạn.
69590	Quốc hội thay đổi Ngày đình chiến thành Ngày cựu chiến binh vào ngày 1 tháng 6 năm 1954.
69591	Quốc hội thông qua Tu chính án 19 năm 1919, and women could vote in 1920.
69592	Quốc hội thực thi thẩm quyền lập pháp tại Cộng hòa Bangladesh, đưa ra mọi quyết định theo đa số đơn giản.
69593	Quốc hội và CIA đều tiến hành điều tra Blue Book, với các nhà phê bình—đáng chú ý nhất là nhóm UFO dân sự NICAP khẳng định rằng cái mà Blue Book thiếu chính là một nghiên cứu mang tính khoa học.
69594	Quốc hội xem nhiệm vụ của La Fayette chỉ mang tính danh dự, trong khi ông tự coi mình như một chỉ huy thực thụ, người có thể ra lệnh cho một sư đoàn.
69595	Quốc huy Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Litva vẫn được sử dụng cho đến khi nền độc lập của Litva được Liên Xô công nhận vào ngày 6 tháng 9 năm 1991.
69596	Quốc huy đã được thông qua, và huy hiệu, được gỡ bỏ khỏi cờ và được thay thế bằng các ngôi sao.
69597	Quốc huy hiện tại ra đời từ những đau thương của lịch sử hiện đại.
69598	Quốc huy România đã được thông qua bởi Nghị viện România vào ngày 10 tháng 9 năm 1992 như một biểu tượng đại diện cho Romania.
69599	Quốc kỳ của Ethiopia đã được thông qua vào ngày 31 tháng 10 năm 1996.
69600	Quốc kỳ được thiết kế bởi Emlain Kabua, một trong những đệ nhất phu nhân của nước này.
69601	Quốc kỳ không được trưng bày ngược trong bất kỳ trường hợp nào, thậm chí là để biểu thị một hoàn cảnh hiểm nguy.
69602	Quốc kỳ Liên hiệp Vương thất cũng là bộ phận trong tỉnh kỳ Ontario và tỉnh kỳ Manitoba, chiếm một góc trong các tỉnh kỳ này; một phiên bản cách điệu hóa được sử dụng trong tỉnh kỳ British Columbia và tỉnh kỳ Newfoundland và Labrador.
69603	Quốc kỳ România (
69604	Quốc kỳ sẽ thượng trước và hạ sau khu kỳ.
69605	Quốc kỳ trên cung điện bị bắn rơi và ngừng bắn từ 09:40.
69606	Quốc Liên Mai, Văn Lưu Nguyễn, Hoài Anh, Minh Đức Hà (2004).
69607	Quốc lộ 19 đã trở thành một nguồn cung cấp động mạch quan trọng để các cơ sở và Việt Cộng và quân đội nhân dân Việt Nam (PAVN) đã tiến hành phục kích thường xuyên dọc đường.
69608	Quốc lộ 1D chạy dọc sát biển.
69609	Quốc lộ 25 hôm nay, vốn là con đường nổi tiếng trong lịch sử với cái tên Đường 7 – Sông Bờ.
69610	Quốc lộ 51A (8 làn xe) chạy qua tỉnh dài gần 50 km.
69611	Quốc lộ 91 dài 91,3Km, nối với quốc lộ 02 của Cam-pu-chia, Lào, Thái Lan thông qua hai cửa khẩu Tịnh Biên và Vĩnh Xương.
69612	Quốc lộ Hoa Kỳ 29 tạch khỏi I-85 và nhập vào I-185 đi về phố chính Greenville.
69613	Quốc Ngữ La Mã Tự (GR) là duy nhất trong các hệ thống Latin hóa để chỉ 4 các thanh điệu tiếng Quan Thoại bằng cách thay đổi cách viết các âm tiết.
69614	Quốc sử di biên.
69615	Quốc Sử Lê (1998).
69616	Quốc sử quán triều Nguyễn (1998), Khâm định Việt sử Thông giám Cương mục, Nhà Xuất bản Giáo dục, Hà Nội, trang 504.
69617	Quốc sử quán triều Nguyễn, Sđd, quyển 34, tr.
69618	Quốc sư Vương Quốc Chính bị bắt và sau đó bị chém chết (1898).
69619	Quốc tịch của ERE Mercer không rõ.
69620	Quốc tiết lộ rằng anh và Ngọc là đồng đội của nhau, họ đã dàn dựng một số việc để qua mặt quân Nhật.
69621	Quốc Trung là thừa tướng, lại là anh Dương Quý Phi, cũng rất có thế lực trong triều.
69622	Quốc trưởng Bảo Đại thấy không điều khiển được Ngô Đình Diệm cũng tán thành theo người Pháp, gây áp lực đòi Mỹ rút lại mọi ủng hộ cho chính phủ Ngô Đình Diệm và gây sức ép buộc ông này từ chức.
69623	Quốc vương Abdulaziz không đi được nên cử Hoàng tử Faisal khi ấy 14 tuổi làm đại diện, Faisal do vậy là thành viên đầu tiên của Nhà Saud đến thăm Anh.
69624	Quốc vương Alexander III mất vào tháng 3 năm 1286, cháu ngoại của ông là Công chúa Margaret của Na Uy kế vị song chết yểu, phá vỡ dòng kế vị nhiều thế kỷ của các quốc vương Scotland và làm tiêu tan 200 năm hoàng kim.
69625	Quốc vương độc lập tiếp theo của Bồ Đào Nha là João IV, người đã giành lại ngai vàng Bồ Đào Nha, kết thúc 60 năm nằm dưới sự cai trị của Tây Ban Nha.
69626	Quốc vương không bị thương trong vụ tấn công này.
69627	Quốc vương nhập viện tại Bệnh viện New York-Presbyterian sau khi một cục máu đông làm phức tạp thêm căn bệnh thoát vị đĩa đệm, và trải qua ca phẫu thuật lưng thành công.
69628	Quốc vương Yusef theo yêu cầu của người Pháp đã chuyển nơi ở về Rabat.
69629	Qutb Minar được xây dựng đồng thời nhưng dường như là cấu trúc độc lập, được xây dựng dưới dạng "
69630	Quỹ Aikikai gửi những người hướng dẫn tới khắp Nhật Bản trên cơ sở liên tục.
69631	Quý bà U ám khi còn sống có tên là Helena Ravenclaw, con gái của Rowena Ravenclaw - một trong những nhà sáng lập trường Hogwarts.
69632	Quỳ bèn sắp đặt chư tướng, thủy lục cùng tiến, đi hơn 200 dặm, bắt sống kẻ địch, được kể rằng Hưu thất bại, quân Ngô đã chẹn Giáp Thạch.
69633	Quy cách đó trên thực tế đã đem lại hiệu quả tốt.
69634	Quỹ Call Of Duty (The Call Of Duty Endowment-CODE) là một tổ chức phi lợi nhuận được sáng lập bởi Activision Blizzard nhằm tìm kiếm công việc cho những cựu quân nhân Hoa Kỳ.
69635	Quỹ Carnagie cho Phát triển Giảng dạy xếp loại UCF là "một trường lớn có thời gian học 4 năm với đa số sinh viên không định cư tại trường" cùng một "chương trình đào tạo sau đại học toàn diện" với "mức độ nghiên cứu cao nhất".
69636	Quỹ Carnegie vì hòa bình quốc tế (
69637	Quý Châu cũng gặp phải những vấn đề nghiêm trọng về môi trường, chẳng hạn như sa mạc hóa và tình trạng thiếu nước kéo dài.
69638	Quỳ Châu được nâng từ cấp châu lên thành phủ - (phủ Quỳ Châu), quản lĩnh 2 huyện: Trung Sơn và Thúy Vân.
69639	Quý cuối cùng năm 2008, vào 31/12, tổng kết hãng đã mất 641 triệu USD.
69640	Quỹ đạo của hệ thống nhị phân không được biết chính xác, ngoài thời kỳ.
69641	Quỹ đạo của nó có độ lệch tâm 0,47 và độ nghiêng 100 ° so với đường hoàng đạo.
69642	Quỹ đạo của nó có độ lệch tâm là 0,38 và độ nghiêng là 163 ° so với đường hoàng đạo.
69643	Quỹ đạo của nó có tỷ lệ 2:1 với hành tinh b.
69644	Quỹ đạo Molniya có thể là một sự thay thế trong những trường hợp đó.
69645	Quỹ đạo Newton (đỏ) và Einstein (xanh) của hành tinh quay quanh ngôi sao.
69646	Quỹ đạo sơ cấp và thứ cấp lẫn nhau ở khoảng cách rất gần về mặt sao, với chu kỳ quỹ đạo là 13,1 ngày.
69647	Quy định có hiệu lực vào ngày 12 tháng 6 năm 2020.
69648	Quy định này không áp dụng với Việt Nam Dân chủ Cộng hòa).
69649	Quy định này là không rõ ràng về việc, trong các trường hợp được liệt kê, phó tổng thống có trở thành tổng thống hay chỉ đơn thuần đảm nhận "quyền hạn và nhiệm vụ" của tổng thống.
69650	Quy định này làm cho Hội đồng Bộ trưởng thiếu tính độc lập tương đối trong lĩnh vực hoạt động hành chính Nhà nước như: cơ chế lãnh đạo tập thể có nhiều nhược điểm như không nhanh nhạy, không linh hoạt và khó khăn trong việc đối ngoại.
69651	Quy định như vậy quyền lợi của người phụ nữ đã được bảo đảm và quan trọng hơn nó cũng trở thành cơ sở để người chồng phải thực hiện tốt nghĩa vụ của mình đối với vợ, với gia đình.
69652	Quy định về Bản quyền và các Quyền liên quan năm 2003 hợp pháp hóa các hình thức bảo vệ DRM đối với mục đích tương tác nhưng không vi phạm bản quyền.
69653	Quy định về chức vụ và cấp hiệu của tướng lĩnh cũng được ghi chi tiết trong Sắc lệnh này.
69654	Quý Dương, tên thật là Phạm Quý Dương (
69655	Quỹ dự trữ ngoại hối có thể bằng ngoại tệ hoặc các phương tiện thanh toán quốc tế phát hành bằng ngoại tệ (chẳng hạn chứng khoán phát hành bằng ngoại tệ) hay vàng.
69656	Quye62nn lợi của hội viên có thẻ vàng và bạc là được sử dụng phòng chờ hạng thương gia cũng như được ưu tiên giữ chỗ.
69657	'', quyển 135. Kim chủ Ung sau đó đem quân đánh chiếm Yên Kinh, kể ra 16 tội lớn của Kim chủ Lượng, phế ông làm Hải Lăng vương.
69658	Quyển 14, (6/2004), trang 41-47, 5 hình, 1 bảng.
69659	Quyển 46, Ngô thư 1, Tôn Phá lỗ Thảo nghịch truyện: Quyền xưng tôn hiệu, truy thụy Sách là Trường Sa Hoàn vương, phong con (của Sách) là Thiệu làm Ngô hầu, sau đổi Thượng Ngu hầu.
69660	Quyền Anh là môn thể thao thành công nhất của Ireland ở cấp độ Thế vận hội, nằm dưới quyền quản lý của Hiệp hội quyền Anh nghiệp dư Ireland trên cơ sở toàn đảo Ireland.
69661	Quyền An Vinh (xã Tây Vinh, huyện Tây Sơn): "Quyền An Vinh" có từ lâu, nhưng cũng chỉ biết từ đời ông Hương Mục Ngạc.
69662	Quyền cai trị độc nhất ở Công quốc Áo cuối cùng đã trở lại khi con trai của Otto là Rudolf IV kế vị vào năm 1358.
69663	Quyển chỉ nam Thể dục bậc Tiểu học.
69664	Quyên cho rằng, phần nhờ mạng lưới sóng mà cô có sự kết nối khi sản xuất đĩa.
69665	Quyền có việc làm, quyền được hưởng trợ giúp xã hội không phải là những ý tưởng dễ được chấp nhận.
69666	Quyền của các Giám mục càng thắng trên quyền của các vua thì các Giám mục sẽ càng phải trả lời cho tòa án của Thiên chúa về mọi người, kể cả các vua.
69667	Quyền của Nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng.
69668	Quyền Cục trưởng đầu tiên là Trần Thùy.
69669	Quyển đầu tiên, Một lý thuyết về công bằng, tập trung vào việc phân phối công lý và cố gắng giải quyết những mâu thuẫn giữa tự do và bình đẳng.
69670	Quyền đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính và chuyển giới ở Eswatini bị hạn chế.
69671	Quyền hài lòng, đồng ý liên minh.
69672	Quyền hạn của các tòa án Shariah bị giới hạn trong cộng đồng người Hồi giáo trong các vấn đề như kết hôn, thừa kế, ly dị, bội giáo, cải đạo.
69673	Quyền hạn của một quan chức không bị giới hạn cứng nhắc bởi một chức vị cụ thể.
69674	Quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ được quy định trong Hiến pháp hiện hành của Campuchia, được thông qua ngày 24 tháng 9 năm 1993 và sửa đổi vào ngày 4 tháng 3 năm 1999.
69675	Quyền hành chính Tổng thống chia sẻ cùng Nội các mà Quốc hội phải tín nhiệm Nội các.
69676	Quyền hành pháp do chính phủ thi hành, còn quyền lập pháp được trao cho chính phủ và Quốc hội Palau.
69677	Quyền hạn thuộc địa và các Nhà truyền giáo Kitô giáo ở Li Băng chịu trách nhiệm giới thiệu báo in.
69678	Quyền hạn trách nhiệm và đãi ngộ của Tổng thống được quy định tại Chương V Hiến pháp Nam Phi, luật được Quốc hội Nam Phi thông qua.
69679	Quyển III, mục từ 9454, trang 439. Nhà xuất bản Trẻ.
69680	Quyển III, mục từ 9536, trang 458. Nhà xuất bản Trẻ.
69681	Quyền kiểm soát lãnh thổ này lại chuyển sang cho dòng họ Grimaldi năm 1297.
69682	Quyền lập pháp nằm trong tay Lập Pháp Lưỡng viện Quần đảo Bắc Mariana.
69683	Quyền lợi chính trị của nữ giới Bahrain gia tăng khi họ giành được quyền bỏ phiếu và tranh cử trong bầu cử cấp quốc gia lần đầu tiên vào năm 2002.
69684	Quyền lực đang thay đổi, quan hệ sở hữu đang thay đổi và các liên minh đang thay đổi.
69685	Quyền lực gia tộc Soga còn lớn hơn trước.
69686	Quyền lực lập pháp được trao cho Fono, cơ cấu này gồm hai viện: Chúng nghị viện với 21 thành viên, được bầu cho một nhiệm kỳ hai năm, có 20 khu vực bầu cử và một ghế thuộc về hội nghị cộng đồng tại đảo Swain.
69687	Quyền lực thống trị phương Đông là sự kết hợp bởi vương quyền và thần quyền.
69688	Quyền này cũng không vi phạm Điều 15 của Công ước trong thời bình.
69689	Quyền này đã được cấp năm trước trong một đạo luật của Quốc hội Nam Úc.
69690	Quyền phân phối sau đó đã được bán cho hơn 20 quốc gia.
69691	Quyên Quyên là một thiếu nữ 18 tuổi đến từ Nghi Lan.
69692	Quyền quyết định bật đèn xanh một dự án thường được trao cho những người giữ vai trò quản lý dự án hoặc quản lý tài chính trong tổ chức, công ty đó.
69693	Quyển sách cũng chứa đựng nhiều yếu tố văn học giống như quyển tiếp theo, như là những thông đồng của các cộng đồng bí mật, khung thời gian theo từng ngày, và Giáo hội Công giáo.
69694	Quyển sách cũng có một truyện ngắn trong đó xuất hiện lần đầu tiên Ba điều luật của robot rất nổi tiếng của Asimov.
69695	Quyển sách giới thiệu về phim, đăng các bài phỏng vấn đạo diễn cùng nhóm làm phim và cũng chứa các hình ảnh của phim.
69696	Quyển sách khác mang tên Les Impatients cũng được xuất bản vào một năm sau đó.
69697	Quyển sách mang tới người hâm mộ những hình ảnh hậu trường của cô ca sĩ, bao gồm những cảnh phim và những đoạn phỏng vấn chưa từng được công bố.
69698	Quyển sách này cũng ghi tất cả thông tin đầy đủ của các nhân vật cùng nhiều hình ảnh khác.
69699	Quyển sách này, lúc đầu là một tuyển tập các bài tiểu luận, được viết từ năm 1904 đến 1905.
69700	Quyền thị trấn trao cho nơi đây từ năm 1954 đến năm 1975, khi Strzemyzyce Wielkie trở thành một quận của Dąbrowa Górnicza.
69701	Quyền Thống đốc Arnold Palacios bắt đầu đưa ra các tín hiệu "rõ ràng" dựa trên thông tin từ Dịch vụ thời tiết quốc gia và Trung tâm điều hành khẩn cấp CNMI.
69702	Quyền thừa kế này được đánh đổi bằng các lãnh địa ở Argyll, Roxburghshire và Lothians.
69703	Quyền thừa kế và cấp dưỡng được dựa trên huyết thống, cho dù thông qua một mối quan hệ được coi là hợp pháp bởi Giáo hội hay không.
69704	Quyền Thủ tướng.
69705	Quyển tiểu thuyết của Wynne Jones đã cho phép Miyaki kết hợp hình tượng một cô gái trẻ gan dạ và một bà lão thành một cá tính duy nhất của nhân vật nữ chính của phim, Sophie.
69706	Quyển tiểu thuyết này, với vài chiều hướng tự truyện là một tiểu thuyết loại bildungsroman (viết về việc phát triển của nhân vật chính).
69707	Quyền tự do cư trú của công dân còn được thể hiện bằng việc công dân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cho họ.
69708	Quyền Tư lệnh Quốc quân Trung Hoa Dân Quốc ở miền Bắc Việt Nam Chu Phúc Thành không chấp nhận việc quân Pháp tiến vào miền Bắc Việt Nam, đồng thời đe dọa nếu quân Pháp đổ bộ thì quân Trung Hoa sẽ nổi súng.
69709	Quyền tự quyết đối với hạ viện Reichstag dần dần được mở rộng cho đến năm 1907, khi quyền bầu cử bình đẳng cho tất cả các công dân nam được áp dụng.
69710	Quyết định 08-HĐBT, ngày ngày 12 tháng 1 năm 1984.
69711	Quyết định cách ly toàn thành phố gồm 13 phường, 8 xã với hơn 500.000 dân, yêu cầu "gia đình cách ly với gia đình, tổ dân phố cách ly với tổ dân phố, phường xã cách ly với phường xã".
69712	Quyết định có cụ thể và có nét riêng hay không?
69713	Quyết định cuối cùng đã được thông qua vào tháng 6 năm 2011.
69714	Quyết định đạt được trong khi một chiến dịch quân sự quyết liệt diễn ra tại Yemen.
69715	Quyết định được cho công bố vào ngày 25 tháng 7 năm 1970.
69716	Quyết định giải pháp duy nhất là giết Dren, họ quay lại nông trại và thấy Dren đã chết.
69717	Quyết định hủy bỏ được đa số thông qua chỉ trong một cuộc bỏ phiếu.
69718	Quyết định luận mềm, như danh từ đã nêu, là một cái nhìn thụ động hơn về cách thức công nghệ tương tác với tình hình chính trị-xã hội.
69719	Quyết định luận truyền thông, là một hình thái của quyết định luận công nghệ, một vị trí triết học và xã hội học thừa nhận sức mạnh của các phương tiện truyền thông có tác động đến xã hội.
69720	Quyết định luận xã hội tin rằng hoàn cảnh xã hội chỉ riêng chọn công nghệ được chấp nhận, với kết quả là không có công nghệ nào có thể được coi riêng là 'tất yếu' vào sự xứng đáng của nó.
69721	Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2019.
69722	Quyết định này gây ra sự phản đối từ một số giáo sĩ cấp cao hơn.
69723	Quyết định này phải duy trì cho tất cả mọi người con của cặp vợ chồng đó.
69724	Quyết định này trên cơ sở đề nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình và Vụ Tổ chức Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao.
69725	Quyết định quay phim ở Vương quốc Jordan của nữ đạo diễn đã vấp phải chỉ trích.
69726	Quyết định số 06 ngày 13.4.
69727	Quyết định số 107-HĐBT năm 1989 của Hội đồng Bộ trưởng.
69728	Quyết định số 137-HĐBT năm 1982 của Hội đồng Bộ trưởng.
69729	Quyết định số 228-TTg năm 1959 của Thủ tướng Chính phủ.
69730	Quyết định số 22-BT năm 1978 của Bộ trưởng Phủ thủ tướng.
69731	Quyết định số 24-HĐBT năm 1983 của Hội đồng Bộ trưởng.
69732	Quyết định số 33-NV năm 1959 của Bộ Nội vụ.
69733	Quyết định số 70-HĐBT năm 1988 của Hội đồng Bộ trưởng.
69734	Quyết định số 78-HĐBT năm 1983 của Hội đồng Bộ trưởng.
69735	Quyết định số 79-HĐBT năm 1983 của Hội đồng Bộ trưởng.
69736	Quyết định số 83a/QĐ-TCCP ngày 22 tháng 2 năm 1991 của Ban tổ chức Chính phủ.
69737	Quyết định số 91-HĐBT năm 1985 của Hội đồng Bộ trưởng.
69738	Quyết định sử dụng loại nhiên liệu kém chất lượng và dễ bay hơi này đã để lại những hậu quả xấu trong trận đánh về sau.
69739	Quyết định tạo ra Victoria II bị ảnh hưởng bởi cuộc bầu chọn trên các diễn đàn Paradox Interactive và tranh luận trong công ty.
69740	Quyết định thuê một con tàu, Altaïr đến Cyprus cùng Maria còn vì một nguyên nhân khác: đó là nơi cất giữ một quả táo địa đàng khác và thứ đó không thể để lọt vào tay Templar.
69741	Quyết định tìm kiếm tình trạng giống chính thức cho những con gà này được thực hiện tại thời điểm đó.
69742	Quyết định trên được cho công bố rộng rãi vào ngày 16 tháng 2 nămm 2015.
69743	Quyết đoàn Bắc Bình phải làm nhiệm vụ chặn hậu.
69744	Quyết sách chính trị kém cũng dẫn đến các vấn đề kinh tế.
69745	Quyết tâm của Bộ tư lệnh hướng Tây Bắc là rất cao, song binh lực của quân đội Liên Xô trên hướng này khá hạn chế.
69746	Quyết tâm trả thù cho cái chết của các nhà khoa học, anh trở về Nhật Bản và được đào tạo bởi một chuyên gia võ thuật, Master Genkai.
69747	Quyết tâm trở thành một vũ công bất chấp sự phản đối của gia đình trung lưu bảo thủ của mình, Ashton đã được chấp nhận làm học trò của Léonide Massine và sau đó làm học trò của Marie Rambert.
69748	Quy hoạch cho rừng phòng hộ: 14.567 ha, rừng sản xuất: 4.907 ha.
69749	Quy hoạch Thánh địa được tổ chức chặt chẽ, khoa học, kiến hợp giữa kiến trúc nhân tạo cũng như cảnh quan tự nhiên, tạo nên nét thoáng đãng, thích hợp cho những ai tìm kiếm sự bình thản tâm hồn.
69750	Quy hoạch tổng thể của Jumeirah Garden City đề cập đến việc tái phát triển diện tích đất 9.000.000 mét vuông.
69751	Quỹ học bổng Alexander von Humboldt đã xây dựng được một mạng lưới gồm khoảng 26.000 nhà khoa học từ 130 quốc gia trên thế giới.
69752	Quỳ Hợp còn có nhiều núi đá (đá hoa cương, đá granít).
69753	Quy luật chung của linh kiện tích cực là làm cho biên độ của tín hiệu đầu vào trở thành một tín hiệu hữu ích có biên độ lớn hơn ở đầu ra.
69754	Quý Ly lên làm phụ chính sai người giết Thuận Tông, tự xưng làm Quốc Tổ Chương Hoàng (國祖章皇).
69755	Quy mô: 600 – 900 học sinh.
69756	Quy mô của thế giới bắt nguồn từ mong muốn của Takahashi để thể hiện sự quan trọng của yếu tố trải nghiệm.
69757	Quy mô dân số của loài này được ước tính vào khoảng 2.650 đến 3.540 cá thể.
69758	Quy mô đào tạo là 1.500 học viên.
69759	Quy mô hộ trung bình là 1,92 và quy mô gia đình trung bình là 2,38.
69760	Quy mô hộ trung bình là 2,26 và quy mô gia đình trung bình là 3,17.
69761	Quy mô hộ trung bình là 2,56 và quy mô gia đình trung bình là 3,09.
69762	Quy mô hộ trung bình là 2,65 và quy mô gia đình trung bình là 3,10.
69763	Quy mô hộ trung bình là 2,89 và quy mô gia đình trung bình là 3,31.
69764	Quy mô mỗi lớp học tối đa là khoảng 30 trẻ em, mỗi lớp thường được chăm sóc bởi một giáo viên có trình độ và một trợ lý.
69765	Quy mô sản xuất của thế giới của hợp chất này đã được ước tính vài trăm nghìn tấn trong năm 2004.
69766	Quy mô và mức độ thực sự của mạng lưới đường bộ Inca vẫn chưa hoàn toàn được biết tới, kể từ khi những người Tây Ban Nha chinh phục Inca, một số phần của mạng lưới đường bộ đã trở thành những đống đổ nát.
69767	; "quy nguyên" nghĩa là trở lại nguồn gốc ban đầu.
69768	Quỳ nhận chức thứ sử, dâng lời rằng: "Thần giữ thiên môn, ra vào 6 năm, thiên môn mới mở, mà thần phải ra ngoài.
69769	Quý nhập bọn 50 người đi trá hàng Duyệt, được Duyệt tin.
69770	Quỳnh Hợp phổ thành ca khúc Lính đảo đợi mưa.
69771	Quỳnh Trang đã bị chấn thương vào đêm diễn trước đấy & rơi vào top các vũ công nguy hiểm.
69772	Quỹ phòng hộ mở tiếp tục phát hành cổ phần cho các nhà đầu tư mới và cho phép rút tiền định kỳ tại giá trị tài sản ròng ("NAV") cho mỗi cổ phần.
69773	Quý quốc sẽ nguy vậy.
69774	Quy tắc cơ bản là tránh thức ăn nổi trên mặt nước do mắt chúng ở hai hướng nên sẽ khó khăn khi tìm thức ăn.
69775	Quy tắc dài của họ đánh dấu thời kỳ hoàng kim của nơi này.
69776	Quy tắc hải chiến thời đó quy định không bắn vào người lái thuyền, chỉ bắn chết võ sĩ samurai, tức là thành viên chiến đấu.
69777	Quy tắc kiểm tra giá dịch vụ có thể khác một chút so với quy tắc kiểm tra giá tính phí đối với hàng hóa do sự khác biệt vốn có giữa hoạt động cung cấp dịch vụ và bán hàng hóa.
69778	Quy tắc sử dụng quốc kỳ (một tập hợp các quy tắc mà chủ của quốc kỳ phải tuân theo) được chính phủ ban hành.
69779	Quy tắc và kiểm soát bị chỉ trích vì không nhạy cảm với sự khác biệt về địa lý và công nghệ, và do đó không hiệu quả.; Bryner, Gary C. Blue Skies, Green Politics: the Clean Air Act of 1990.
69780	Quỹ tài chính được xây dựng vào năm 1921 cho đài tưởng niệm Union và sân vận động Memorial được xây dựng tại trường.
69781	Quỷ Tasmania nổi tiếng với sự hung dữ của mình cũng như là tốc độ và độ bền đáng ngạc nhiên khi đi săn.
69782	Quý tộc Đại Uyển khiếp sợ, bèn giết chết quốc vương Vô Quả, xin dâng đầu của Vô Quả và bảo mã để cầu hòa.
69783	Quý tộc nhà Ngô, các tướng nhà Ngô cùng các thủ lĩnh địa phương đều nổi dậy chiếm cứ một vùng.
69784	Quy trình LD giảm thời gian chế biến và chi phí vốn trên mỗi tấn thép, góp phần vào ưu thế cạnh tranh của thép Áo.
69785	Quy trình này bao gồm đề cử đại chúng và biểu quyết cho các tên gọi mới.
69786	Quy trình này được gọi là cupen hóa.
69787	Quy trình này gọi là neo giá thị trường (marking to the market).
69788	Quy trình này lặp lại sau khi mùa 2016 kết thúc, WSL 1 và 2 sẽ cùng có 10 đội ở mùa 2017-18.
69789	Quy trình nhuộm H & E thường được thực hiện nhanh chóng, ít tốn kém, không phụ thuộc quá nhiều vào các hóa chất khác cần sử dụng để cố định mẫu.
69790	Quy trình sàng lọc này có thể là mô hình chấm điểm nhà cung cấp hoặc các cuộc thảo luận nội bộ trong tổ chức người mua.
69791	Quy trình ủ chượp tiêu chuẩn ở Phú Quốc là 12 tháng, cá biệt tới 15 tháng.
69792	Quy trình xét duyệt theo cấp hội đồng, bắt đầu từ Hội đồng cấp tỉnh.
69793	QV51 bao gồm một hành lang kéo dài từ lối vào đến sảnh chính với 2 dãy phòng chôn cất.
69794	Q vượt qua giới hạn kích thước của khay miniDVD của GameCube ban đầu bằng cách thêm một khay đĩa DVD có kích thước bình thường trong số các bản sửa đổi phần cứng khác.
69795	R145 là hệ thống nhị phân phổ kép hai mặt với chu kỳ quỹ đạo là 159 ngày.
69796	R-16 là loại tên lửa đạn đạo liên lục địa đầu tiên được Liên Xô triển khai thành công.
69797	R52: Gây hại với thủy sinh vật.
69798	R6: Nổ khi có hoặc không có tiếp xúc với không khí.
69799	Raba có nguồn gốc ở đèo núi Sieniawa, ở độ cao 750 mét so với mực nước biển.
69800	Rabbi Abadi sinh ra ở Venezuela và cùng với cha mẹ của Rabbi Abadi di chuyển đến Tiberias, Israel vào năm 2 tuổi.
69801	Rab Butler, về sau là Huân tước Butler của Saffron Walden; cũng về họ ngoại, Sir Montagu Butler là cha của Lord Butler và Iris Butler, Iris là bà ngoại của Welby.
69802	Rabotnički thắng 4–2 sau 2 lượt trận.
69803	Racemic epinephrine kích thích cả hai receptor alpha- và beta-adrenergic.
69804	Rách cơ một phần gây bởi đau và to gân bất thường.
69805	Rachias caudatus được miêu tả năm 1939 bởi Piza.
69806	Rachias conspersus được miêu tả năm 1837 bởi Walckenaer.
69807	Rachias dispar được miêu tả năm 1891 bởi Simon.
69808	Rachias dolichosternus được miêu tả năm 1938 bởi Mello-Leitão.
69809	Rạch Ông Chưởng, còn được gọi là sông Ông Chưởng, Lòng Ông Chưởng Còn được gọi tắt là Lòng Ông, Địa chí An Giang (Tập 2) giải thích lòng là một trong những danh từ chỉ sông.
69810	Racked gọi cô ấy là "ngọt ngào, nhưng kỳ dị".
69811	Rác thải biển là chất thải do con người tạo ra đã cố ý hoặc vô tình được thải ra biển hoặc đại dương.
69812	Radar của Mi-28NM cho phép theo dõi 4 mục tiêu cùng lúc (so với 2 mục tiêu của Mi-28N), nó đồng thời triển khai được một số vũ khí mới và tác chiến được trong mọi điều kiện thời tiết.
69813	Radar OPY-1 của Asahi được thiết kế dựa trên hệ thống radar AESA OPS-50 của tàu Akizuki nhưng sử dụng công nghệ vật liệu gallium-nitride để cải thiện khả năng tác chiến.
69814	Ra đến mặt trận, Wimpffen nhìn thấy quân đội Pháp đang rút lui trong hỗn loạn trên đoạn đường giữa Sedan và Carignan.
69815	Radev sinh ngày 18 tháng 6 năm 1963 tại Dimitrovgrad, Bulgaria.
69816	Radhey Shyam Chaurasia, History of Europe, các trang 265-274.
69817	Radiational cooling xuất hiện do sự phát xạ các bức xạ hồng ngoại, hoặc từ không khí hoặc từ bề mặt bên dưới.
69818	Radio đã đứng vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng iTunes Pop Top Song Chart, vượt qua các tên tuổi như Justin Bieber và Taylor Swift.
69819	Radio-Electronics, 1966, №2 trong năm 1966.
69820	Radioscanner.ru xác định chủ sở hữu của trạm này là một trung tâm liên lạc của quân khu Bắc Caucasian với tên gọi "Akacia" (trung tâm liên lạc cũ 72, tiếng Nga "72 узел связи штаба СКВО").
69821	; radio thì nước Mỹ có NPR, American Public Media, và PRI.
69822	Radio trên biến thể này hỗ trợ UMTS băng tần I (2100 MHz), II (1900 MHz), IV (1700 MHz) và V (850 MHz).
69823	Ra đời trong quá trình dài như thế, lăng Ðồng Khánh mang dấu ấn hai trường phái kiến trúc của hai thời điểm lịch sử khác nhau.
69824	Ra đời vào năm 1956, trải qua nhiều lần tách nhập với các tên gọi khác nhau như Khoa Xã hội, Khoa Văn-Sử, Khoa Ngữ văn, cho đến nay, Khoa Văn học đã đi qua một chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển.
69825	Radulphius bicolor được Eugen von Keyserling miêu tả năm 1891.
69826	Rafael kết hôn với Syusk Amorim Berger và có một người con trai, Rafael Júnior.
69827	RAF cuối cùng xuống hạng ma cà rồng đến vai trò huấn luyện cao cấp vào giữa những năm 1950 và loại thường ra khỏi không quân Hoàng gia vào cuối thập kỷ.
69828	Rafe nhận ra ngay lập tức mối quan hệ của Evelyn và Danny.
69829	Rafenomanjato từng là chủ tịch danh dự của Hội Nhà văn Ấn Độ Dương.
69830	" Rage To Love", đạt Top 20 tại Anh năm 1985.
69831	Raghudebbati là một thị trấn thống kê (
69832	Ragunda có tòa nhà tưởng nhớ vua Chulalongkorn nằm ở làng Utanede.
69833	Rahim (2012) lưu ý rằng có sự đồng thuận giữa các học giả quản lý rằng không có cách tiếp cận tốt nhất nào để đưa ra quyết định, lãnh đạo hoặc quản lý xung đột.
69834	Ra hoa thán 4, tạo quả tháng 7-8.
69835	Ra hoa tháng 3 - 5; Ra quả tháng 8 - 12.
69836	Ra hoa tháng 4-6, tạo quả tháng 7-10.
69837	Ra hoa tháng 4-6, tạo quả tháng 8-10.
69838	Ra hoa tháng 4-6, tạo quả tháng 9-12.
69839	Ra hoa tháng 4-7.
69840	Ra hoa tháng 4-7, tạo quả tháng 6-9.
69841	Ra hoa tháng 5-6.
69842	Ra hoa tháng 5-7.
69843	Rái cá lớn là một trong những loài có vú đang bị đe dọa nghiêm trọng nhất ở vùng Trung và Nam Mỹ.
69844	Rái cá sông châu Á phải ăn 1 kg cá mỗi ngày.
69845	Raiden đến kịp lúc trước khi bom nổ, họ phải nương nhờ khu Vườn Lửa Shirai Ryu.
69846	Räikkönen thẳng tiến về đích, và leo lên đầu bảng xếp hạng với chỉ 1 điểm hơn Hamilton và Alonso.
69847	Rainbow Six Siege Năm thứ 3 Mùa 4 đã được công bố vào ngày 18 tháng 11 tại Chung kết giải Pro League ở Rio de Janeiro và sẽ lấy bối cảnh ở Morocco.
69848	Rải rác trên khắp lục địa Mất tích và Lãng quên là những tàn tích cổ xưa.
69849	Raito đã gợi ý cho Mikami, người đang thay cậu sở hữu cuốn Death Note lúc đó hãy chọn Takada làm người phát ngôn của Kira, qua đó có thể liên lạc gián tiếp với Mikami.
69850	Rajagopalachari sau đó thành lập Đảng tự do Swatantra.
69851	& Rajan miêu tả khoa học đầu tiên năm 1982.
69852	& Rajan mô tả khoa học đầu tiên năm 1985.
69853	Raketen là loại đại bác phóng đạn rocket với sức công phá rất cao, có thể bắn nổ ngay tại chỗ bất kì loại tăng nào trên chiến trường thời bấy giờ.
69854	Rake và Ovi phải tìm nơi ẩn náu.
69855	Ra khỏi cửa, không có lối qua hào mà phải men đường chân thành đi tới tận góc Bắc mới có một chỗ không đào hào để làm lối qua.
69856	Ra khỏi khu vực lân cận vào ngày 3 tháng 3, tàu tiếp tục làm việc để hỗ trợ "Chiến dịch End Sweep".
69857	Ra khỏi xe, Aaron chỉ cho Rick thấy một thứ gì đó ở xa và nói: “Chúng ta không nhìn thấy cái đó vào tối qua”.
69858	Raki Kiseki là một học sinh đã chuyển đến học viện Star Harmony để thực hiện ước mơ của mình, trở thành một idol và thiết kế cho mình bộ Premium Rare Dress.
69859	Ra là cậu ấy cũng từng có ý tưởng viết tất cả các bài hát theo một giai điệu lớn duy nhất."
69860	Ra lệnh cho chế cấp ấn quan phòng bằng bạc cho Ngũ quân Đô thống phủ, mỗi phủ một cái."
69861	Ralph C. Smith chiếm đóng Makin, trút hàng ngàn tấn bom đạn nhằm phá hủy các công sự, vị trí pháo và căn cứ trên hòn đảo bị bao vây.
69862	Ralph không thể làm chệch hướng đạn (dù anh ta cũng có thể né tránh và lăn mình) hoặc cận chiến y như Gojiro, nhưng lại được trang bị một khẩu súng bắn tầm xa.
69863	Ralph rơi xuống phá vỡ miệng núi, có ý định hi sinh bản thân để cứu trò chơi.
69864	Ralph & Russo đã chọn Ben Abdesslem để đóng bộ sưu tập Thu / Đông 2014-15 của họ.
69865	Ralph sau đó vô tình nhìn thấy hình ảnh của Vanellope bên ngoài thùng máy của Sugar Rush và nhận ra cô ấy là một phần của trò chơi.
69866	Ralph sẽ đến đó để, chìm đắm trong tâm tư của mình, và sẽ tìm được hạnh phúc bằng cách đạt được nút "Like It" để có thể được chấp nhận ở nơi này.
69867	Ramachandran đã nhận được nhiều danh hiệu học thuật và danh dự khác.
69868	Ramachandran đã từng là nhà tư vấn trong các lĩnh vực như tâm lý học pháp y và khoa học thần kinh về giảm cân.
69869	Ra mắt ở vị trí thứ 4 trên Billboard 200 và số 1 trong Album R & B / Hip-Hop hàng đầu, nó bao gồm đĩa đơn "Groupie Luv".
69870	Ra mắt tại các rạp phim Nhật Bản từ 16 tháng 4 năm 2016.
69871	Ra mắt thương hiệu VinMart và VinMart+.
69872	Ramat Trump là một cộng đồng được lên kế hoạch nằm gần Kela Alon.
69873	Ra mắt vào năm 2002.
69874	Ra mắt vào ngày 18 tháng 5 năm 1969, đó là nhiệm vụ cấp F: một "buổi diễn tập" cho chuyến hạ cánh Trăng đầu tiên, kiểm tra tất cả các thành phần và thủ tục, chỉ thiếu có việc thực sự hạ cánh.
69875	Ra mắt vào tháng 2 năm 2019 và bắt đầu phân phối bán đi vào tháng 3 năm 2019.
69876	RamaYana, với tổng diện tích hơn 18 ha (45 mẫu Anh / 102 Rai), là một trong những công viên nước lớn nhất châu Á, được khai trương vào tháng 5 năm 2016.
69877	Ram được phân thành ba loại: Ram thấp, Ram trung bình và Ram cao.
69878	Ramos cho rằng cách mà Lynch cẩn thận lựa chọn đạo cụ màu đỏ "cung cấp manh mối mạnh mẽ hơn", giúp người xem hiểu cách thức mà vị đạo diễn "tình dục hóa" màu sắc đó.
69879	Rắn cái chỉ đẻ 1 trứng rất lớn (khi so với kích thước của nó) mỗi lần.
69880	Ran cho cả hai những lời khuyên chân thành.
69881	Rắn có rất nhiều chủng loại nhưng chỉ một số loài được nuôi và khai thác cho giá trị kinh tế.
69882	Randazzo ( ) là một đô thị và cộng đồng (
69883	RAND được thành lập như một tổ chức phi lợi nhuận nhằm "thúc đẩy các mục đích khoa học, giáo dục và từ thiện, tất cả vì phúc lợi và an ninh cộng đồng của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ".
69884	Rắn độc thường chỉ tấn công con người khi bị quấy rầy.
69885	Randolph Lycett và Max Woosnam là đương kim vô địch, tuy nhiên Woosnam không tham gia.
69886	Randy Graff (23 tháng 5 năm 1955) là một nữ diễn viên và ca sĩ người Mỹ, người chiến thắng của giải thưởng Tony.
69887	Randy Thom của Skywalker Sound đã thể hiện lại vai trò là nhà thiết kế âm thanh, đã từng làm việc trước đó trong Ghost in the Shell 2: Innocence.
69888	Răng bên phía trước của vỏ phải nhô cao, răng trên phía trước vỏ trái thô.
69889	Rạng đông, quan quân đuổi theo, hai bên bờ súng ra, quân Vành chết gần hết.
69890	Rặng duối cổ ở thôn Cam Lâm thuộc Đường Lâm.
69891	Rangers đã vô địch quốc gia 54 lần, nhiều hơn bất cứ đội bóng nào trên thế giới.
69892	Rắn giận dữ hiếm khi phô bày ra, do đó cây kẹp thường được đặt sang một bên.
69893	Răn giới cho quân sĩ không được mảy may xâm phạm.
69894	Răng khôn trong tiếng Hàn còn được gọi là "Răng Yêu", vì răng khôn bắt đầu mọc vào tuổi trưởng thành, khi con người bắt đầu có tình cảm yêu đương.
69895	Răng mọc thành nhiều hàng; hàm trên không hợp nhất với hộp sọ, còn hàm dưới có khớp với hàm trên.
69896	Răng nhọn, hơi cong vào trong miệng, ở hàm trên răng mọc thành đai rộng, hàm dưới thành đai hẹp, ở trên xương lá mía, xương khẩu cái và lưỡi có răng nhỏ.
69897	Ra ngoài chàng vớ được quả bầu đựng nước, chàng tháo dây buộc vào quả bầu và dốc nghiêng cho nước chảy như người đang tiểu rồi chạy mất.
69898	Rang: Rang giúp tạo ra một lớp vỏ giòn ở bên ngoài trong khi vẫn giữ được độ ẩm cho thịt.
69899	Rạng sáng 2/10/2008, Mr Đàm đã tự thiết lập hai kỷ lục cho liveshow Việt Nam bằng một Dạ tiệc trắng: Liveshow có thời gian dài nhất và số khách tham dự mặc trang phục trắng đông nhất.
69900	Rangsit là một thành phố đô thị hỗ trợ việc mở rộng Bangkok ở phía bắc.
69901	Rãnh biển Hispaniola và Rãnh biển Puerto Rico là hai rãnh biển lớn gần vùng biển Caribe.
69902	Ranh giới giữa máy chụp ảnh số xem ngay và máy quay phim kết hợp không rõ rệt.
69903	Ranh giới giữa nhiều quận không chỉ rất phức tạp, mà còn không trùng khớp với danh sách các quận đó thuộc các tỉnh.
69904	Rắn hổ mang Ả Rập có phạm vi từ phía tây và nam Ả Rập Saudi, Yemen và Oman.
69905	Rãnh thoát nước, phân, nước tiểu: được bố trí chạy dài, dọc theo chuồng phía sau chỗ trâu đứng.
69906	Rãnh xoắn này trong nòng súng được gọi là khương tuyến; khi bắn, viên đạn ép chặt vào thành nòng và miết vào khương tuyến này, biến dạng đồng thời tự xoay quanh trục nòng súng để tạo ra đường đạn ngoài sau khi bắn.
69907	Rắn không có nọc độc mà có nanh trước: Trăn nước (
69908	Ran không hề tức giận mà còn khuyên Kazuha hãy dũng cảm yêu Heiji.
69909	Rắn King ratsnake còn được gọi là rắn bốc mùi hay nữ thần hôi thối.
69910	Rắn mamba non nhạt màu hơn rắn trưởng thành và tối màu dần theo tuổi tác.
69911	Rắn ráo sống trong rừng, trảng cỏ, bụi ven đường ven nương rẫy và cả trong nhà của con người.
69912	Rạn san hô Ailuk gần đó cũng hứng chịu sức gió và tổn thất mùa màng tương tự, tuy nhiên nhà cửa ở đây chỉ bị hư hại nhẹ.
69913	Rantala từng nắm giữ nhiều vị trí tại Nokia từ năm 1994 cho đến năm 2011.
69914	Rantanplan xem chiếc xích là sự ràng buộc thương yêu và xem Joe là người chủ thân thương của mình.
69915	Rắn thường rất điềm tĩnh, thậm chí khi cầm lên, hiếm khi cắn hoặc rít, không giống như hầu hết rắn hổ lục.
69916	Rắn thường thể hiện hình ảnh khác nhau như thần hiền, thần ác, điều tốt, điều xấu, sự hủy diệt, tái sinh, tình mẫu tử.
69917	Rắn trong công viên - Một người đóng vai nhà sinh vật học cảnh báo người đi đường rằng có một con rắn độc ở khu vực này, người đi đường tiếp tục đi và thình lình con rắn rơi từ trên xuống.
69918	Rắn trong phân họ Sibynophiinae có chiều dài tổng cộng 30-100 cm khi trưởng thành, tùy theo loài.
69919	Ranveer biết rằng mẹ anh là lý do cho sự thất bại của vụ án.
69920	Ranveer được đính hôn với em gái của Nirbhay, Naina để trả thù Ishaani.
69921	Rào cản trong việc tiếp thu các kỹ năng kỹ thuật và kiến thức về máy tính đặt ra giới hạn cho các cá nhân khi tham gia vào thế giới kỹ thuật số.
69922	Rào cản tự động sẽ khiến đội bị phạt phải trở lại làm thêm 1 thử thách còn lại của Lựa chọn Kép ngay khi họ hoàn thành 1 thử thách của Lựa chọn Kép.
69923	Rào chắn xung quanh hiện trường được lắp đặt sơ sài, trong khi người dân tập trung áp sát rào chắn vì hiếu kỳ.
69924	Rạp chiếu phim chiếu những bộ phim 2D và 3D mới nhất.
69925	Rạp chiếu phim của Apartheid - Chủng tộc và đẳng cấp trong phim Nam Phi.
69926	Rạp được xây dựng với 3 tầng khán phòng với tổng số ghế cho khán giả là 1.200 ghế, chưa kể ghế súp đặt dọc theo đường đi khi gánh hát bán hết vé chính thức.
69927	Rapid bị bắn trúng một quả đạn pháo 6 inch của khẩu đội pháo bờ biển sau khi tiến vào cảng, và nó bị bất động không thể di chuyển.
69928	Raquel Forner và là ba người phụ nữ chủ chốt trong cảnh nghệ thuật thị giác của Argentina.
69929	Ra quyết định thông báo về kết quả điều tra.
69930	Rasmus đã quyết định công bố mã nguồn của PHP/FI cho mọi người xem, sử dụng cũng như sửa các lỗi có trong nó đồng thời cải tiến mã nguồn.
69931	Rasputin chết đuối, cũng như hai anh chị của ông đã chết khi xưa.
69932	& Rassulova miêu tả khoa học đầu tiên.
69933	Ratanakiri có các khu rừng xum xuê; vào năm 1997, 70–80% diện tích tỉnh có rừng che phủ, hoặc là rừng trồng lâu năm hoặc là rừng thứ sinh sau hoạt động du canh.
69934	Ratanakiri có một số trong số các hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới đất thấp và rừng sơn địa đa dạng sinh học nhất tại Đông Nam Á lục địa.
69935	Ratchnevsky 1993: 112 Mặc dù triều đình Kim suy yếu do một cuộc chính biến, song thành Trung Đô lại rất vững khắc với ba lớp hào và 900 tháp canh.
69936	Rất có thể có nhiều chiếc Heron được sử dụng cùng lúc để có thể tiêu diệt toàn bộ đoàn công voa như vậy.
69937	Rất có thể là 2 loài này sẽ tách ra thành 2 họ biệt lập trong tương lai.
69938	Rất có thể nhiễm trùng huyết đã làm cho tế bào trong cơ thể trở về trạng thái ít hoạt động nhất mặc dù tổn thương thực thể không quá nặng.
69939	Rất có thể nước đi này đã cứu mạng Göring, Bormann đã ra lệnh tử hình ông một khi Berlin sụp đổ.
69940	Rất dễ hiểu bấy giờ lực lượng không quân Việt Nam quá hiếm hoi và việc một phi công Việt Nam đột ngột hạ cánh xuống một địa phương hẻo lánh là một điều gần như không thể xảy ra.
69941	Rất đông khán giả đã đến rạp, thậm chí nhiều người còn không có ghế ngồi nhưng vẫn xem từ đầu đến cuối.
69942	Rất hài lòng vì kết quả đã đạt được, ngài bèn bẻ gãy cây gậy thành những mẫu nhỏ và làm phù phép.
69943	Rất hiếm gặp màu nâu chocolate hoặc vẩy màu xanh.
69944	Rất hiếm khi, một trận đấu có thể kéo dài trong vài phút.
69945	Rất ít công trình đồ sộ bằng đá nào được xây dựng trong thời kì giữa các giáo đường kiểu Constantine thế kỉ 4 tới thế kỉ 8, mặc dù ở thế kỉ 6-7 khá nhiều giáo đường cỡ nhỏ xuất hiện.
69946	Rất ít đứa con của các quan chức cao cấp trước đây (được gọi là "
69947	Rất ít người Ấn Độ bên ngoài các thành phố được hưởng đầy đủ kiến thức của Tây Ban Nha để bù đắp cho sự thiếu sách kiến thức thế tục, và những số đã có được suốt thời gian phục vụ trong các giáo xứ.
69948	Rất ít người có cơ hội đi ra ngoài ngôi làng của chính họ.
69949	Rất ít người quay trở lại được quê hương.
69950	Rất ít quyền lực thuộc về chế độ hành chính truyền thống, và việc triều chính nằm cả trong tay gia tộc Fujiwara.
69951	Rất ít thợ mỏ thực sự thuộc về công đoàn hoặc tham gia cuộc gọi đình công, nhưng phần lớn đã vinh danh nó.
69952	Rất ít thông tin được làm rõ trong cuộc xung đột nhỏ này và các báo cáo của cả hai phía đều rất sơ sài, thiếu chi tiết.
69953	Rất ít trường hợp li dị.
69954	Rất khó để phân biệt sói đỏ với sói đỏ × sói lai.
69955	Rất khó nói là có bao nhiêu Reinóis sống ở Brasil vào năm 1822, kể từ khi tất cả các đối tượng đều là người da trắng của Bồ Đào Nha.
69956	Rất khó xác định chính xác từ khi nào nghiên cứu của Kahneman bắt đầu tập trung vào khoái cảm học, dù có lẽ những nghiên cứu này xuất phát từ công trình của ông về khái niệm kinh tế "
69957	Rất lâu sau đó, cô đã biểu diễn trong "De pies a cabeza" (Từ chân đến đầu) và "Cojunto Cerrado" (Bộ kín).
69958	Rất may là không có chuyện đáng tiếc xảy ra và câu chuyện kết thúc trong một hoàn cách khó xử.
69959	Rất ngoan và rất thương anh.
69960	Rất nhanh chóng thuật ngữ này được sử dụng để nói đến các trận đấu bóng đá.
69961	Rất nhanh nhẹn và thích săn đuổi.
69962	Rất nhiều bức ảnh quảng cáo thời kỳ đầu của Martin được chụp bởi Trumbo.
69963	Rất nhiều các đòn đánh này các của nhân vật thường rất ấn tượng và mạnh mẽ nhưng đôi khi cũng khá phi lý về mặt vật lý.
69964	Rất nhiều cầu thủ Bờ Biển Ngà đang phát triển sự nghiệp ở nước ngoài trong những đội bóng danh giá nhất thế giới.
69965	Rất nhiều chi tiết của đám mây tinh vân cùng toàn bộ đám sao mở sáng có thể nhìn rõ với kính viễn vọng có độ mở 200 mm, cho thấy có khoảng 10 ngôi sao sáng nằm chắn trước tinh vân Đại Bàng.
69966	Rất nhiều cộng đồng bản xứ có phong cách giáo dục này, và trẻ em với người lớn làm việc sát cánh như những đồng nghiệp.
69967	Rất nhiều địa danh được lấy tên từ âm hưởng của rắn Naga.
69968	Rất nhiều điều bi thương và thảm kịch xảy ra trong đó.
69969	Rất nhiều động vật bị tàn sát để lấy thức ăn và chúng không nên bị giết hại để phục vụ cho những chiêu trò như thế này."
69970	; rất nhiều giống nho và kỹ thuật canh tác đã được phát hiện và thùng đựng rượu đã được phát triển để cất và vận chuyển rượu vang.
69971	Rất nhiều hệ điều hành bắt đầu cho thêm khả năng thao tác phần cứng trong bộ phận trung tâm của mình (kernel).
69972	Rất nhiều hộ nuôi cá xen kẽ với mùa vụ lúa.
69973	Rất nhiều kẻ trong số đó đã trở thành Tử Thần Thực Tử.
69974	Rất nhiều khoa và trường trực thuộc của Durham cũng có thư viện tra cứu riêng.
69975	Rất nhiều kị sĩ bấy giờ đã phải đổ gục trước vẻ đẹp sắc nước hương trời của nàng.
69976	Rất nhiều lỗi thông thường do con người lầm đường lạc lối lỡ gây ra lỗi lầm, chứ không phải là kết quả của sự phán xét hay liều lĩnh.
69977	Rất nhiều môn sinh Việt Võ Đạo đã chiến đấu dũng cảm và đã có rất nhiều người hy sinh vẻ vang dưới ngọn cờ độc lập dân tộc.
69978	Rất nhiều nạn nhân đã không thoả mãn với cách làm việc của chính quyền và yêu cầu sự thay đổi trong các công tác hành chính đó.
69979	Rất nhiều người dân và tiểu thương chợ đã rất bức xúc, phản đối việc UBND thành phố Hà Nội lên kế hoạch triển khai thực hiện các dự án trên trên bằng việc đóng cửa hàng và không kinh doanh buôn bán.
69980	Rất nhiều người gia nhập nhóm với khao khát được trở thành samurai và được tham dự vào các sự kiện chính trị.
69981	Rất nhiều người hâm mộ model này nói rằng không model nào có thể thay thế được SL45i (ngoại trừ bản gốc, hoặc SL42/45 với firmware của SL45i).
69982	Rất nhiều người phản đối về việc quyền lực nghiêng về gia đình Tư Mã quá nhiều; nổi tiếng nhất là Trúc Lâm Thất Hiền.
69983	Rất nhiều nguồn bức xạ liên quan mật thiết đến vùng hình thành sao H II.
69984	Rất nhiều nhân chứng bị gọi ra, nhưng bọn khai lung tung.
69985	Rất nhiều nhân vật nữ trong One Piece như Nami, Robin, Makino, Porche, Shakky và Vivi nói rằng Chopper rất dễ thương.
69986	Rất nhiều nhân vật trong One Piece nghĩ Chopper là tanuki (gấu trúc) khi cậu ở dạng Brain Point.
69987	Rất nhiều nước đang phát triển dùng nó.
69988	Rất nhiều nước trên thế giới đã áp dụng công nghệ này.
69989	Rất nhiều tao nhân mặt khách cũng đã đến thưởng ngoạn phong cảnh và đã để lại rất nhiều bút tích ở đây.
69990	Rất nhiều tên gọi các chòm sao và ngôi sao sử dụng ngày nay được bắt nguồn từ thiên văn của người Hy Lạp.
69991	Rất nhiều thời gian bạn không sản xuất những gì bạn muốn.
69992	Rất nhiều thủy thủ và ngư dân đã phải bỏ mạng ngoài khơi do hệ thống trang thiết bị của ngư dân còn yếu kém, va chạm tàu thuyền mạnh nên không thể thoát khỏi quỹ đạo di chuyển của cơn bão.
69993	Rất nhiều tổ chức thú nhận rằng chỉ có sử dụng giao thức BitTorrent mới có thể phân phối tệp của họ cho người dùng với chi phí phần cứng mạng và băng thông tối tiểu.
69994	Rất nhiều trường đua chó được tổ chức ở khắp nơi tại Mỹ và sau này mở rộng ra khắp thế giới.
69995	Rất nhiều trường hợp những trắc nghiệm này đã bị lừa đảo một cách thành công, làm cho trắc nghiệm trở nên vô hiệu.
69996	Rất nhiều tướng tài của Shingen, trong đó có em trai ông Takeda Nobushige và bác ông là Murozumi Torasada tử trận.
69997	Ratonhnhaké:ton là nhân vật chính trong bản III và được lồng tiếng bởi Noah Watts.
69998	Rất phấn khởi về chủ đề này, Van Gogh đã hoàn thành gần một bức tranh mỗi một ngày.
69999	Ra trường, gia nhập Binh chủng Nhảy dù và đã phục vụ một thời gian ngắn.
70000	Ra trường ông được bổ nhiệm vào một trung đoàn, đến năm hai mươi ba tuổi, ông quyết định từ chức để khám phá Ma-rốc.
70001	Ra trường, ông được chọn đi phục vụ tại Tiểu đoàn Khinh binh Việt Nam với chức vụ Trung đội trưởng.
70002	Ra trường, ông tình nguyện gia nhập vào đơn vị Nhảy dù.
70003	Ra trường phục vụ trong đơn vị Bộ binh được 6 tháng.
70004	Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời.
70005	Rất tiếc là tập “Tùng Đường di thảo” tập hợp nhiều sáng tác của ông lại chưa được phổ biến lắm ở đời.
70006	Rất tiếc vào thời đại chúng ta hiếm người biết đến nhân vật lịch sử Hùng Linh Công, người có công lớn với dân tộc.
70007	Rất tiếc vì Đại bản doanh Liên Xô không đủ lực lượng dự bị cho kế hoạch ấy và thiếu các phương tiện tác chiến đường thủy ý đồ một cuộc hợp vây đẹp từ hướng Kovel đánh ngược vào phía Tây Minsk không thể thực hiện được.
70008	Rất tức giận về những hành động phản loại ở Florentia, Gregorius XI áp đặt ngay cho họ một hình phạt cực kỳ nặng nề: ông đặt Florentia dưới sự cấm chỉ, phạt vạ tuyệt thông tất cả những cư dân ở đó, kể cả đàn bà và trẻ con.
70009	Ra tù (năm 1972), Cúc liền gia nhập lực lượng du kích xã và đến năm sau bà đã hy sinh trong một chuyến công tác vào địa bàn của chế độ VNCH kiểm soát.
70010	Rau củ được áp chảo trước khi thịt được thêm nước.
70011	Rau diếp ngồng là giống cây trồng cho thân cây và cả lá làm thực phẩm.
70012	Rau dớn là loài dương xỉ có thân rễ nghiêng, hướng lên cao tới 15 cm, thường bao phủ nhiều vẩy ngắn hình mũi mác hẹp, mỏng, có khía răng cưa ở mép, màu hung, kích thước khoảng 10 × 1 mm.
70013	Rau dừa bò (danh pháp khoa học:Ludwigia prostrata) http://cangio.
70014	Râu mép: Một đôi nằm hai bên mép.
70015	Raunch thì khẳng định rằng năm 1530 đã được coi là sự chấm hết của thời kỳ Phục Hưng đỉnh cao.
70016	Rau xanh cung cấp các yếu tố vi lượng cũng như các chất bảo vệ, giúp cơ thể phát triển khỏe mạnh, tăng cường sức đề kháng.
70017	"Raven and Roberts" Người ta đã cải tiến các nắp đệm của trục chân vịt cùng đưa ra cơ cấu khóa trục chân vịt.
70018	Raven bị đánh thức khỏi giấc ngủ mê hoặc của cô khi cha cô tham gia vào trận chiến vũ trụ với Mister Mxyzptlk, kẻ đe dọa nhấn chìm tất cả.
70019	Raveniola concolor được miêu tả năm 2000 bởi Zonstein.
70020	Ravina, 61 Saigo và Ōkubo đã áp dụng nhiều quan điểm của Nariakira, mà sau này trở thành nền tảng của chính phủ Minh Trị mới.
70021	Raw 11 tháng 6, Elias thua Jordan trong được trận sử dụng ghitar.
70022	RAW không thuộc vào các hiệu chỉnh ánh sáng, màu sắc trên máy.
70023	Raw, SmackDown và NXT đều có chức vô địch hàng đầu và chức vô địch thứ nhì cho đô vật nam, chức vô địch đơn cho các đô vật nữ và một chức vô địch đồng đội cho các đô vật nam.
70024	Ray cũng đã thực hiện những thử nghiệm chính thức đáng kể trong thời kỳ này.
70025	Ray đã giới thiệu hai diễn viên yêu thích của mình, Soumitra Chatterjee và Sharmila Tagore, trong bộ phim này.
70026	Ray Dolby rất say mê, luôn tò mò khám phá nguyên lý tạo ra âm thanh mỗi khi chơi đàn.
70027	Raymond Chow ra về và nói sẽ gặp lại họ sau.
70028	Raymond Dalio (sinh tháng 1 năm 1949) là một nhà đầu tư, quản lý quỹ, và nhà từ thiện người Mỹ.
70029	Raymond, p. 31. Các cảnh dàn dựng đồ sộ có thể nhìn thấy từ ngoại ô thành phố Roma, và hãng MGM ước tính có hơn 5.000 người đã tới xem các cảnh dàn dựng này.
70030	Raymond tìm thấy Will, nhưng Sylvia đã bắn gã cảnh sát bị thương.
70031	Rayna đã biết tên của các đặc vụ tại căn cứ CIA, trong đó có cả Rick Ford và Karen Walker.
70032	Raynero bố cô luận án như La Concepción de la historia en la historiografía Venezolana del Siglo XIX, 1830-1865 ( ).
70033	Ray, Vy Phúc Vinh (Phương Trung Tín) và những người bạn thân thời thơ ấu của anh ấy, Trần Bính Cơ (Tiền Gia Lạc) và La Gia Huy (Tưởng Chí Quang) trải qua những mối quan hệ khác nhau trong bộ phim này.
70034	Razzak nói "Tôi không trả một xu nào cho Zardari".
70035	Rb 2 O tồn tại dưới dạng một chất rắn màu vàng.
70036	RC2 còn được gọi là ARC2 (“RC” là viết tắt của “Ron’s Code” hoặc “Rivest Cipher”) là thuật toán mã khối được thiết kế vào năm 1987 bởi Ron Rivest của hãng bảo mật dữ liệu RSA Data Security.
70037	R. canadensis là cây bụi thân rễ, cao khoảng 2 - 3 mét; khoảng 2 tháng thì nó đã cao tới 1 mét.
70038	RCN Televisión quyết định hoãn buổi chiếu ra mắt vào năm 2017.
70039	R. deliciosus là một cây bụi rụng lá, cao khoảng 1,5 - 3 mét với tốc độ trung bình.
70040	ReactOS sử dụng mã nguồn Wine đáng kể, nhưng do sự khác biệt về kiến trúc, mã ReactOS (như DLL được viết riêng cho nó, như ntdll, user32, kernel32, gdi32 và advapi) thường không được sử dụng lại trong Wine.
70041	Reagan có dính líu vào một số vụ xung đột lớn với các phong trào biểu tình của thời đại.
70042	Reagan có trải qua đôi lần lảng trí tuy nhiên chỉ là với những cái tên.
70043	Reagan cũng có điều trần trước ủy ban Hạ viện đặc trách theo dõi các hoạt động không thuộc Mỹ về đề tài này.
70044	"Real Face" ngay lập tức đứng đầu bảng xếp hạng single hàng tuần Oricon, bán được 754.234 bản ngay trong tuần đầu tiên.
70045	"Real Friends" ra mắt và đạt top 100 trên các bảng xếp hạng âm nhạc của một số quốc gia, bao gồm Canada, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Brazil, Bỉ, Tây Ban Nha và Ireland.
70046	Rearwin Sportster là một loại máy bay thông dụng hai chỗ của Hoa Kỳ trong thập niên 1930, do hãng Rearwin Aircraft & Engines thiết kế chế tạo.
70047	Rebecca Ndolo Muambo (sinh ngày 16 tháng 7 năm 1985) là một đô vật tự do người Cameroon.
70048	Rebello Mendes và tám người đàn ông đã làm bài kiểm tra trong hai tuần và bà ấy đứng đầu.
70049	Rễ cây bồ công anh có chứa axít kynurenic, một amino axít giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa, điều trị bệnh viêm khớp dạng thấp.
70050	Reconquista là một quá trình phức tạp khi hai phe Công giáo và Hồi giáo giằng co với nhau trong hàng thế kỷ.
70051	Recorded as food plants are mosses, nhưng chúng cũng bị nghi ngờ ăn Grabe (1942) gỗ mục.
70052	Record và Mercer chia tay với cả nhóm, gọi là "một quyết định thẩm mỹ".
70053	Rễ của cây liên kết đất với nhau và đan xen với các rễ khác, tạo thành một khối vững chắc hơn, ít bị tác động của nước và xói mòn do gió.
70054	Rễ của loài này rất khoẻ và cứng, có khả năng bám trên đá hay luồn lách sâu vào các khe nứt của núi đá vôi.
70055	Red Alert 3: Uprising cho biết tiểu sử của Yuriko: hành vi của cô trên chiến trường đã được định hình bởi những kinh nghiệm đau thương của cô và của các chất ức chế dựa trên sức mạnh của cô.
70056	Red Bull tin rằng những thay đổi sẽ tiêu tốn của họ khoảng nửa giây mỗi vòng.
70057	Redesigning the Translation experience: An overview, Wikimedia Foundation blog, ngày 25 tháng 3 năm 2013.
70058	Red Hat Enterprise Linux 5 và 6 chia sẻ vòng đời nhiều chu kỳ hỗ trợ 13 năm, trong khi đó phiên bản 3 và 4 chia sẻ vòng đời 10 năm.
70059	Red Light là nơi để bắt đầu vòng thi thử thách, trong thời gian này các thí sinh phải tham gia hoạt động trình diễn trang phục của một số nhà thiết kế, đồng thời giúp họ bán những mẫu trang phục với mức giá hời nhất.
70060	Red Star Belgrade thắng với tổng tỉ số 5-0.
70061	& Reese-Krug miêu tả khoa học đầu tiên năm 1996.
70062	& Reese mô tả khoa học đầu tiên năm 1943.
70063	Referenced ngày 10 tháng 2 năm 2008.
70064	Regensburg 2014, S. 11–26, hier: S. 13. Trong tháng 2 năm 1327 lại có sự đổ vỡ với Friedrich.
70065	Regina Silveira sinh năm 1939 tại Porto Alegre, Brazil, nhưng cô đã dành phần lớn cuộc sống của mình ở thành phố São Paulo.
70066	Regina và Rick chạy trốn vào cơ sở và tìm chìa khóa cho chiếc tàu thủy, nhưng tìm thấy một cơn lốc xoáy trong quá trình tiếp cận nó.
70067	Regionalliga bao gồm năm hạng đấu.
70068	Rễ gồm các chùm củ hình trụ với các chỗ thắt đây đó, màu trắng.
70069	Regression nhận được đánh giá tiêu cực từ các nhà phê bình, chủ yếu tập trung vào hành động thứ ba của bộ phim.
70070	Reiben chứng kiến cái chết của hai đồng đội nên anh ta cảm thấy khó chịu và có ý định đào ngũ, Horvath đã cản Reiben lại, Reiben miễn cưỡng ở lại đội.
70071	Reign in Blood được tiếp nhận tích cực từ các nhà phê bình.
70072	Reigns và Bryan đều thực hiện những miếng đánh sở trường, bao gồm Apron Dropkick của Reigns và Surfboard Submission của Bryan.
70073	Reigomys primigenus không được biết đến từ các địa phương khác và được coi là tuyệt chủng.
70074	Reiko xuất hiện tại thời điểm đó và xác nhận sự thật đằng sau vụ việc.
70075	Reilly bị quân lính xử bắn tại một khu rừng ở Moskva, ngày 5 tháng 11 năm 1925.
70076	Reimu xuất hiện lần đầu trong trò chơi đầu tiên, Highly Responsive to Prayers, và Marisa trong trò chơi thứ hai, Story in Eastern Wonderland.
70077	Rein là một phần của phong trào sân khấu độc lập.
70078	Rei sống với ông nội của cô, các linh mục của đền Hikawa.
70079	Rèm cửa thì không bao giờ được mở ra nên cung điện không bao giờ được sáng sủa.
70080	Remey được tặng thưởng mười Ngôi sao Chiến trận do thành tích phục vụ trong Thế Chiến II.
70081	Remi vào thế kỷ 5. Đối với hầu hết lịch sử ban đầu của vùng, rượu vang từ vùng này chưa được gọi là "Champagne" hay thậm chí vin de Champagne.
70082	Rena là em gái của Kanna, cô không có sức mạnh cơ bắp như Kanna nhưng bù lại Rena rất nhanh nhẹn và giỏi "võ công".
70083	Renate Luise Brümmer (sinh ngày 4 tháng 5 năm 1955) là một nhà khí tượng học và cựu phi hành gia người Đức gốc Thụy Sĩ.
70084	Rễ này thường hình thành nhiều trong mùa mưa, ẩm.
70085	& Rendle miêu tả khoa học đầu tiên năm 1896.
70086	Rengar là tướng thường sử dụng để đi rừng, thi thoảng đi đường trên, với hệ các kỹ năng ẩn nấp, tàng hình, tốc độ, trói, sức sát thương vật lý cực cao hệ thú săn mồi.
70087	Renly Baratheon là Lãnh chúa của Storm's End, người trẻ nhất trong số anh em nhà Baratheon.
70088	Rentaishi trong tiếng Nhật hiện đại rất ít và không giống như những từ khác, chúng bị giới hạn trong các danh từ bổ nghĩa trực tiếp.
70089	Replay là single đầu tiên của nhóm được phát hành vào ngày 23/5/2008.
70090	Rệp non đẫy sức của trưởng thành có cánh trên ngực có mầm cánh.
70091	RepRap là viết tắt của replicating rapid prototyper.
70092	Réseaux IP Européens (RIPE) Mặc dù các giao thức mạng khác như UUCP đã tiếp cận toàn cầu trước thời điểm này, nhưng điều này đánh dấu sự khởi đầu của Internet như một mạng lưới liên lục địa.
70093	Rễ sinh trưởng phát triển ngay dưới bề mặt đất và tạo ra các mầm sinh trưởng mới mà sẽ trở thành các bộ phận trên không của mùa sau.
70094	Rễ sống thần kinh phụ có thể bị tổn thương ở tam giác cổ sau do khối u hoặc phẫu thuật.
70095	Rễ sọ sáp nhập vào rễ sống trên một phần tương đối ngắn trên đường đi của thần kinh phụ.
70096	Respawn tiếp tục hỗ trợ trò chơi sau khi phát hành, cung cấp một số bản cập nhật và các bản mở rộng (DLC) miễn phí.
70097	Ressa được cha dượng nhận nuôi và lấy họ của anh ta.
70098	Restrepo đặt hầu hết các tiểu thuyết của mình ở Colombia trong thời gian đấu tranh chính trị, mặc dù cuốn tiểu thuyết Hot Sur gần đây năm 2012 của bà được đặt ở Hoa Kỳ, mặc dù nhân vật chính của nó là một phụ nữ Colombia.
70099	Rết cái đẻ từ 50 đến 80 quả trứng mà nó cảnh giác bảo vệ cho đến khi chúng nở và rết con lột xác một lần.
70100	Rết có nhiều mắt đơn trên phần đầu và đôi khi chúng tập trung thành từng cụm để trở thành mắt kép.
70101	Retrieved 29 July 2015 với tông giọng như đang thở và chuyển âm một cách cảm xúc.
70102	Retrieved 29 tháng 12 năm 2012 và sau đó nằm trong đội hình chính thứcc.
70103	Retrieved Dec, 2012 Tuy nhiên, định nghĩa về ung thư thời thơ ấu đôi khi bao gồm thanh thiếu niên từ 15-19 tuổi.
70104	Retrieved: ngày 14 tháng 5 năm 2013.
70105	Retrieved: ngày 1 tháng 7 năm 2010.
70106	Retrieved ngày 27 tháng 2 năm 2019.
70107	Retrieved ngày 8 tháng 4 năm 2007.
70108	Retrieved on ngày 24 tháng 4 năm 2013.
70109	Retrieved on ngày 9 tháng 10 năm 2014.
70110	RETScreen cũng được sử dụng như một công cụ giảng dạy và nghiên cứu của hơn 1.100 trường đại học và cao đẳng trên toàn thế giới và thường được trích dẫn trong các tài liệu học thuật.
70111	RETScreen Expert được phát hành ra công chúng vào ngày 19 tháng 9 năm 2016.
70112	Reuben Fine quyết định không thi đấu vì lý do không rõ ràng.
70113	Rễ và chồi đều ăn được, và nó có mủ trắng đục.
70114	Revy xem hắn là một kẻ lắm việc.
70115	Rex Cornwall chỉ có lớp lông tơ, lông lót này.
70116	Rex và cộng sự của mình cùng với phần còn lại của đội đặc nhiệm Kriminalpolizei tại Vienna chuyên điều tra các vụ án giết người đáng chú ý, họ làm việc cùng nhau và truy tìm ra hung thủ.
70117	Rex vắng mặt trong buổi diễn và gã lang thang bị ông chủ bắt ra biểu diễn đi trên dây thay thế Rex.
70118	Reyes cảnh báo rằng họ bị coi là nguy hiểm và không nên rời đi cho đến khi tất cả đã làm chủ được khả năng siêu phàm của mình.
70119	Reynolds (1982), trang 139 Hơn 400 máy bay Nhật Bản đã bị mất trong trận này, cùng với ba tàu sân bay bị đánh chìm bởi tàu ngầm và do không kích.
70120	Reynolds (1982), trang 166 Trong khi đi ngang qua eo biển Bungo, Yamato và các tàu hộ tống bị các tàu ngầm Mỹ Threadfin và Hackleback phát hiện, cả hai đã thông báo cho Lực lượng Đặc nhiệm TF 58 về vị trí và hướng đi của Yamato.
70121	Rezai thi đấu cho Afghanistan ở Vòng loại Cúp Challenge AFC 2012.
70122	RFP trình bày các yêu cầu sơ bộ đối với hàng hóa hoặc dịch vụ và có thể quy định các mức độ khác nhau về cấu trúc và định dạng chính xác của phản hồi của nhà cung cấp.
70123	R. Gallatin mười chín tuổi sau này nhớ lại: "Nhiều người đã bị chìm xuống đáy biển theo chiếc USS Princeton, đã không ai biết đến chuyện đó.
70124	Rhabdogaster lindneri được Londt miêu tả năm 2006.
70125	Rhabdogaster oldroydi được Lindner miêu tả năm 1973.
70126	Rhachisphora kallarensis được Jesudasan & David miêu tả khoa học đầu tiên năm 1991.
70127	Rhachisphora selangorensis được Corbett miêu tả khoa học đầu tiên năm 1933.
70128	Rhachisphora taiwana được Ko in Ko, Hsu & Wu miêu tả khoa học đầu tiên năm 1992.
70129	Rhadinus laurae được Bezzi miêu tả năm 1922.
70130	Rhapis excelsa và một số loài khác có thể chịu được lạnh vừa phải và có thể trồng ngoài vườn trong các khu vực có khí hậu cận nhiệt đới hoặc ôn đới ấm.
70131	Rheinische Gasmotorenfabrik Mannheim" (Nhà máy động cơ khí Rhein Mannheim Benz & Co.).
70132	Rhema được rửa tội vào ngày 18 tháng 10 năm 2009 sau khi nhận Chúa làm thánh bổn mạng.
70133	Rhene digitata được Peng & Li miêu tả năm 2008.
70134	Rhene indica được Benoy Krishna Tikader miêu tả năm 1973.
70135	Rhene myunghwani được Joo-Pil Kim miêu tả năm 1996.
70136	Rhett bằng bản tính hài hước, hay trêu chọc Scarlett và cố làm cho nàng vui.
70137	Rhett bỏ di liên miên.
70138	Rhett đồng sáng tác và đồng sản xuất toàn bộ 16 bài hát trong album, đồng thời chia sẻ trách nhiệm sản xuất với Dann Huff, Jesse Frasure, Julian Bunetta, The Stereotypes và Cleve Wilson.
70139	Rhett hiểu thấu bản chất con người, những điều mà Scarlett không bao giờ hiểu nổi, và cũng biết rõ phụ nữ cả về thể chất và tâm lý hơn là họ biết về chính họ.
70140	Rhett sau đó tiết lộ ảnh bìa và danh sách bài hát của album vào ngày 29 tháng 3, đồng thời chia sẻ thêm bài hát "That Old Truck".
70141	Rhett trở về cùng với Bonnie và Scarlett vui sướng được gặp lại anh, nhưng anh cự tuyệt nỗ lực hoà giải của cô.
70142	Rhine đã mô tả ba thí nghiệm: thí nghiệm Pearce-Pratt, thí nghiệm Pratt-Woodruff và seri Ownbey-Zirkle mà ông tin là chứng minh cho ESP.
70143	Rhitymna bicolana được Alberto Barrion & James A. Litsinger miêu tả năm 1995.
70144	Rhitymna verruca được Jia-Fu Wang miêu tả năm 1991.
70145	Rhizotron này về cơ bản là một phòng triển lãm đơn, có một bộ các tác phẩm trừu tượng đúc bằng đồng, có gắn các màn hình LCD, trình chiếu những thông tin về đời sống thực vật.
70146	Rhoda Schnur, Jean-Louis Charlet, Acta Conventus Neo-Latini Cantabrigiensis, trang 135 Ông, cũng như vua con Karl XI, là một trong những vị vua có bản lĩnh anh hùng nhất của Vương quốc Thụy Điển.
70147	Rhodes trở về hiện tại cùng Viên đá Sức mạnh (Power Stone), nhưng Nebula bị mất kiểm soát do xung đột ý thức với chính mình trong quá khứ (2014) và kẹt lại ở Morag.
70148	Rhoicinus lugato được miêu tả năm 1994 bởi Höfer & Antonio D. Brescovit.
70149	Rhoicinus urucu được miêu tả năm 1994 bởi Antonio D. Brescovit & Oliveira.
70150	Rhomphaea angulipalpis được Tord Tamerlan Teodor Thorell miêu tả năm 1877.
70151	Rhomphaea palmarensis được miêu tả năm 1996 bởi José Valentín Herrera González & Carmen.
70152	Rhomphaea sjostedti được Albert Tullgren miêu tả năm 1910.
70153	Rhosus là một tàu chở hàng một boong với chiều dài 86,6 m, sườn ngang dài 12 m, mớn nước là 4,9 m.
70154	Rhyboflaven tự hào với bí quyết nhập khẩu và bẫy du khách này, hoạt động bởi một dân địa phương Buford, là tất cả bằng chứng ta cần.
70155	Rhyncholaelia, viết tắt Rl.
70156	Rìa cánh trước và cánh sau có hàng lông dài, mịn, màu đen.
70157	Rìa đông của Albligen là sông Sense.
70158	Rìa trên của cuống đuôi có vệt đen.
70159	Rìa vây lưng và vây đuôi có màu trắng.
70160	Ricci sống tại Trung Quốc cho tới khi ông qua đời ngày 11 tháng 5 năm 1610 tại Bắc Kinh.
70161	Rice nói rằng những sáng kiến này là cần thiết để thích ứng với thời kỳ hết sức đặc biệt hiện nay.
70162	Richard Arkwright được sinh ra vào ngày 23 tháng 12 năm 1732 ở Preston, người con út trong gia đình có 13 đứa con.
70163	Richard đã được giảm xuống một con số với sức mạnh nhỏ.
70164	Richardene Kloppers là một giáo viên Namibia.
70165	Richard Freidman của Showbiz411's gọi đóng góp của R. Kelly là "một bài hoàn hảo, với tiêu đề tuyệt đẹp".
70166	Richard H. Ranger nhân viên đài Radio Corporation of America sáng chế máy gửi hồ sơ bằng sóng radio trong lòng biển.
70167	Richard là con cháu của dòng họ Edward, dòng họ cai trị nước Anh trước thời Lancaster và tỏ ra là một lãnh đạo có tài, nắm giữ nhiều trọng trách trong nước.
70168	Richard L. Jenkins (bị giết trong chiến đấu).
70169	Richard Nixon ở trong bệnh viện khi diễn ra bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 1974, vụ Watergate và lệnh ân xá góp phần khiến Đảng Cộng hòa mất 43 ghế trong Hạ viện và 3 ghế trong Thượng viện.
70170	Richard Nixon (thứ hai từ phải sang) được lên báo lần đầu tiên vào năm 1916, đóng góp cho một quỹ dành cho những cô nhi chiến tranh.
70171	Richardson, Jim (tháng 2 năm 2007).
70172	Richmond bao gồm hàu hết các đảo thuộc đồng bằng châu thổ sông Fraser, đảo lớn nhất và đông dân nhất là đảo Lulu.
70173	Rich nhận được thông tin từ bệnh viện Berlin báo rằng Julia đã chết cùng với bố cô bé.
70174	Richtersius coronifer là một loài gấu nước trong họ Macrobiotidae.
70175	Richthofen thực hiện động tác né tránh rồi tiếp tục truy đuổi May.
70176	Rick cùng mọi người trong nhóm cùng bàn cách phải làm gì tiếp theo, anh muốn tấn công nhóm của Gareth trước khi chúng kịp làm điều ngược lại.
70177	Rick đến kiểm tra tình hình của Jessie.
70178	Rick được trông thấy như thể đã thiệt mạng khi anh phá hủy cây cầu để ngăn chặn sự tấn công của một bầy thây ma.
70179	Rick liền nói với Aaron rằng những thực phẩm đó giờ đây đã là của nhóm anh dù cho nhóm anh có theo Aaron đi đến cộng đồng của anh ta hay không.
70180	Rick nói rằng họ có thể xử lý được "một tá" đó.
70181	Rick tiết lộ nội dung bức thư mà Carl gửi hắn rằng cậu muốn cả hai bên chấm dứt chiến tranh và tạo dựng hòa bình.
70182	Rick trèo theo anh ta lên một chiếc thang và đến được nơi an toàn.
70183	Rick và Aaron cuối cùng cũng lên được chiếc thuyền kia để thu thập “chiến lợi phẩm”.
70184	Ricoh cho biết lý do của sự hợp nhất này dựa trên thực tế là cả "Gestetner và Lanier là 2 nhãn hiệu đã được tiếp thị sản phẩm giống hệt nhau trong nhiều năm."
70185	Rider là một người nhìn xa trông rộng, đã làm là không hối tiếc.
70186	Rides a Bike, và một số cuốn sách của Tiến sĩ Seuss.
70187	Rido cũng biết được rằng hôn thê của ông ta, Shizuka Hiou, đã bị Kaname giết và tỏ ra vui mừng khi biết điều đó.
70188	& Ridsdale mô tả khoa học đầu tiên năm 2004.
70189	Riel đã nhận được sự chú ý nhiều hơn về mặt học thuật so với thực tế bất kỳ nhân vật nào khác trong lịch sử Canada.
70190	Riêng 6 tiểu đoàn kia vẫn còn đang cố chiếm cho được tiền đồn thứ ba và thứ tư trong số 4 tiền đồn nằm thẳng góc.
70191	Riêng các đơn vị tác chiến được tập hợp để hình thành một đơn vị độc lập với bộ chỉ huy riêng.
70192	Riêng Cairo và Alexandria thì chia thành các quận.
70193	Riêng cấu tạo đàn sắt gồm 25-50 ngựa đàn mắc với 25-50 dây.
70194	Riêng chúa Trịnh Cán, được Quận Diễm bế đi lánh nạn.
70195	Riêng chữ Chỉ (趾 hoặc 阯) không được chép và lý giải thống nhất.
70196	Riêng dân số vùng này đã lớn hơn dân số của bất kỳ một nước Nam Mỹ nào khác.
70197	Riêng điện Ngưng Hy cùng Tả Hữu Tùng Viện; Tả Hữu Tùng Tự tiếp tục được tu sửa cho đến năm 1923.
70198	Riêng diện tích của cụm kiến trúc chùa Hộ Pháp là là 1.885m2, trong đó diện tích xây dựng chùa là 220m2 (ngang 11m, dài 20m).
70199	Riêng điều này thì tôi phải cảm ơn ba, bởi ba đã giúp tôi có được nguồn vi lượng lớn từ âm nhạc".
70200	Riêng Đội Phấn, được họ đặt hiệu là Càn Thái, để biểu dương tấm lòng yêu nước và dũng cảm của ông.
70201	Riêng đối vơi thoát vị đĩa đệm là trường hợp đĩa đệm bị thoái hóa và vỡ ra còn trong trường hợp thoát vị đĩa đệm do mất nước là tình trạng của đĩa đệm thoái hóa.
70202	Riêng Đồn Bụng sau này đã bị quân Minh tàn phá nên đổi tên gọi là Vườn Bụng ở giữa ngõ Ngoài và ngõ Giữa.
70203	Riêng Doraemon, tìm đến tận sào huyệt của Poseidon nhưng không đủ sức nên đã gục ngã.
70204	Riêng đứa con trai út tên là Hoàng Văn Vi (còn được gọi là Phồn), sinh tại đại bản doanh Phồn Xương, bị quân Pháp bắt khi lên 7 tuổi, tức sau khi cha ông chết khoảng 2 năm (1915).
70205	Riêng gà đặt cúng trên ban thờ, quan niệm chung thường là đặt gà quay đầu vào trong bát hương với tư thế há miệng, chân quỳ, cánh duỗi tự nhiên.
70206	Riêng gene mã hóa cho chuỗi β 2 -microglobulin của MHC lớp I nằm trên nhiễm sắc thể 15 (15q21-q22.2) và không có tính đa dạng kiểu hình (gene này không được xem là thuộc hệ HLA).
70207	Riêng hai nhóm tôm, cua (giáp xác lớn) có 59 loài thì có tới 7 giống và 33 loài (55,9% tổng số loài) lần đầu tiên được mô tả.
70208	Riêng hai xã: Long Kiểng và Phước Lộc Thôn của tổng này nhập vào tổng Bình Trị Hạ, quận Nhà Bè.
70209	Riêng khu dành cho các ladyboy thì hình thức phục vụ tình dục miệng (oral sex) và phục vụ ngoài khá phổ biến.
70210	Riêng kỵ binh Áo-Hung chỉ bắt đầu sử dụng quân phục mới từ cuối năm 1915 và trong năm 1914 họ vẫn có quân phục riêng đặc biệt như mũ sắt, mũ shako hay mũ czapka và quần áo nhiều màu sắc.
70211	Riêng Lâm Tắc Từ, Ðặng Ðình Trinh bị cách chức nghị xử.
70212	Riêng làng Mưng, đền thờ Tam Xung Tá Quốc, người con trai thứ tư của Lê Ngọc có nhiều công tích được coi là đền lớn nhất, liệt vào hàng “Quốc tế” suốt thời phong kiến.
70213	Riêng miền đồi trung du chiếm một diện tích hẹp và bị xé lẻ, không liên tục, không rõ nét như ở Bắc Bộ.
70214	Riêng mùa đông năm 2010 thợ săn đã săn 500.000 con, gấp 10 lấn so với 30 năm trước mặc dù mức độ săn bắn ngày càng tăng nhanh, nhưng đàn lợn cũng sinh sản nhanh đến mức mà thợ săn đã kêu gọi một cuộc chiến với lợn rừng.
70215	Riêng năm 2012 nó đã chuyên chở 76,6 triệu hành khách, khoảng 58% tuyến đường xa của Deutsche Bahn.
70216	Riêng năm học 2019-2020 tuyển sinh được được 42 SV của 04 ngành đào tạo đại học Sư phạm chất lượng cao.
70217	Riêng những khu vực còn bị bỏ trống từ năm 2003 sẽ được tái phát triển nhưng không cho thuê.
70218	Riêng Nữ hoàng sẽ được mang danh hiệu Her Majesty.
70219	Riêng ở một số vùng, những người theo chủ nghĩa khoả thân tự giác xây dựng các khu vui chơi, nhà ở, hồ bơi, bãi biển mà ở đó, họ tha hồ làm việc và vui vẻ trong tình trạng không quần áo.
70220	Riêng ông Gẫm vì tự nhận là người tổ chức chuyến đi nên bị biệt giam ở Sài Gòn.
70221	Riêng ở vị trí phía dưới, khắc nổi hình rồng.
70222	Riêng tại Đông Berlin có những cuộc đụng độ đổ máu giữa người biểu tình và cảnh sát.
70223	Riêng tại mặt trận Đăk Tô - Tân Cảnh, lực lượng gồm các đơn vị: Trung đoàn 28, Trung đoàn 66, Trung đoàn 95, Trung đoàn 24B (Sư đoàn 10 sau này) phối hợp với bộ đội địa phương tỉnh Kon Tum.
70224	Riêng thí sinh chọn từ hàng ngang trả lời đúng hàng ngang đó nhận được 15 điểm.
70225	Riêng thịt trâu Ấn Độ nhập dưới dạng đông lạnh.
70226	Riêng thủ môn sẽ được hệ thống điều khiển tự động.
70227	Riêng tiểu đoàn thiết giáp 226 được trang bị 16 xe tăng hạng nặng KV-1.
70228	Riêng tình mẹ qua bao thử thách vẫn tròn đầy, viên mãn như vầng trăng.
70229	Riêng tối 15/4 (ngày bà mất), các đào, kép, các gánh hát phải về lễ, lễ xong thì hát, diễn.
70230	Riêng trên địa đoạn đột phá của Tập đoàn quân xung kích 5 và Tập đoàn quân cận vệ 2 ở phía trước Kubyshevo đã tập trung trên 2.000 khẩu với mật độ khoảng 200 khẩu trên 1 km chính diện đột phá.
70231	Riêng trong cuộc giáp lá cà, 5 nghìn bộ binh Thụy Điển mệt mỏi vì đói kém và bệnh tật, không có pháo, giao chiến với 24 nghìn quân tinh nhuệ Nga có 70 khẩu pháo.
70232	Riêng trong năm 1998, cô còn là phát ngôn viên cho hãng mỹ phẩm son môi I Nuovi ở Singapore.
70233	Riêng trong quý 4-2020 có khoảng 1,2 triệu người thất nghiệp, tăng 136.800 người so với cùng kỳ năm trước.
70234	Riêng trung vệ Phan Lưu Thế Sơn do dính chấn thương và phải rời sân từ sớm nên được tuyên trắng án vì không tham gia trực tiếp vào vụ việc.
70235	Riêng truyện ngắn "Lòng trần" được chọn in trong tập Những truyện ngắn hay nhất trên quê hương chúng ta do nhà xuất bản Sóng in năm 1973, có tiếng là sâu sắc dựa và duy thức học Phật giáo.
70236	Riêng tượng chùa Hương Trai được trang trí cầu kỳ thành những băng hoa văn ở phần ngực và các dải áo phủ bên ngoài tương tự như áo của các vũ nữ thiên thần.
70237	Riêng việc cá cược thì chưa ai nhờ Quốc Vượng đánh hộ nhưng cũng không ai từ chối.
70238	Riêng việc nặn, nung, sửa gốm.
70239	Riêng Vĩ Văn bỏ vai diễn nửa chừng khi phim trình chiếu được 9 tập vì cách làm việc cẩu thả và thiếu chuyên nghiệp của nhà sản xuất làm giảm chất lượng phim, còn các diễn viên bị khán giả chỉ trích rất nhiều.
70240	Riêng Ward, ban đầu viết giai điệu Materna cho bài thánh ca thế kỷ 19 có tên là O Mother dear, Jerusalem vào năm 1882.
70241	Riêng Yamagata công khai chỉ trích chế độ Tokugawa trong một cuốn sách được xuất bản.
70242	Riesberg bao gồm bản demo beta nguyên gốc.
70243	Rifleman được trang bị khả năng tiếp đạn cho đồng đội và bản thân.
70244	Riggs, đầu tiên bị McAllister bắt, đã tự giải thoát mình và sau đó cứu cả Murtaugh và Rianne.
70245	Rihanna biểu diễn "Cockiness (Love It)" lần đầu tiên trong chương trình Radio 1's Hackney Weekend vào ngày 24 tháng 5 năm 2012, là bài hát thứ tư trong danh sách các bài hát biểu diễn.
70246	Riise giành chức vô địch cúp quốc gia Na Uy với Setskog-Høland vào năm 1992.
70247	Riise sau đó trờ lại Na Uy chơi cho Setskog-Høland.
70248	Riley-Smith lại chỉ ra rằng lý do không phải luôn luôn là như vậy.
70249	Rimuru có thể trao quyền điều khiển cơ thể cậu cho cô.
70250	Rina—hóa ra còn một người chị sinh đôi đã mất tích bấy lâu nay với dung mạo giống mình như lột tên là Kurimi Yuna—vui mừng khôn xiết ôm chầm lấy Masashi do nhận nhầm anh với chị gái.
70251	Rinaldi sinh ra ở São Paulo, Brazil.
70252	Rin đã phải che giấu thân phận thật sự của mình, không chỉ đối với nhà trường mà còn đối với gia đình và gia đình của Rin không thích nghề trang điểm.
70253	"Ring" có nghĩa là nhẫn.
70254	Ringgold và Dashiell cuối cùng được các tàu khu trục và thay phiên; họ làm nhiệm vụ bắn hỏa lực hỗ trợ theo yêu cầu, trong khi máy bay từ tàu sân bay ném bom và bắn phá các vị trí đối phương hầu như liên tục cho đến tối.
70255	Ringo và John, George và Paul, họ vẫn sống và còn sống rất tốt.
70256	Rio đã cung cấp mẫu nước tiểu của mình hai ngày sau đó nhưng kết quả không được chấp nhận.
70257	Río Muni hiện có 300.000 cư dân, chủ yếu là các bộ lạc Fang.
70258	Rio vào ngày 11 tháng 6 năm 1992, và trở thành một bên của công ước vào ngày 21 tháng 8 năm 1996.
70259	Ripley 2010, p. 417. Ngày 15 tháng 12 năm 2004, một chiếc Sokol bị tổn thất do tai nạn gần Karbala, giết chết ba người trên máy bay và làm bị thương ba người khác.
70260	RISC sử dụng kĩ thuật thanh ghi cửa sổ để cải thiện hiệu năng của tác vụ rất phổ dụng, nhưng giới hạn tối đa mức nhảy.
70261	RiSe tham gia Hoa hậu Hàn Quốc 2009 với tư cách là đại diện của Nhật Bản, và giành được Giải thưởng Người nước ngoài của Hàn Quốc.
70262	Rishikesh được bao quanh bởi ba huyện khác như Tehri Garhwal, Pauri Garhwa và Haridwar.
70263	Risky được hậu thuẫn nhờ tổ hải tặc của mình, chúng gồm những sinh vật hình người bé nhỏ được gọi là các Tinkerbat.
70264	Ritik sớm biết được sự thật về Yamini là người độc ác và cùng với Shivanya bảo vệ viên ngọc rắn.
70265	Rìu hai lưỡi và rìu một lưỡi.
70266	Rivera và mẹ chồng cũ của bà ấy đã duy trì mối quan hệ bền chặt và nuôi dưỡng con trai của Rivera với nhau.
70267	Riverrun, thành trì của các lãnh chúa nhà Tully, những người cai trị tối cao của Riverlands, nằm nhánh Red Fork của dòng Trident.
70268	Riverton đã phát triển nhanh chóng trong vài năm qua, biến nó từ một thị trấn nông nghiệp nông thôn thành một thành phố ngoại ô. Các doanh nghiệp, nhà ở và đường giao thông đã thay thế nhiều của các trang trại gia súc.
70269	Rivet (from 1920), Kaufman (1994) và Pozzobon (1997) xếp tiếng Puinave vào hệ Nadahup.
70270	Rizzoli chia sẻ với Gazzetta dello Sport, "Tôi nghĩ là mình đã thể hiện tốt, nhưng vẫn phải chờ sự nhận xét của Collina.
70271	R. mooseri là tác nhân gây bệnh sốt phát ban chuột còn gọi là sốt phát ban địa phương.
70272	RNA cũng có thể có tác động điều hòa thông qua tương tác lai với những phân tử RNA khác (ví dụ microRNA).
70273	RNA được phiên mã chỉ ở bốn base (adenine, cytosine, guanine và uracil), nhưng các base này và nhóm đường gắn cùng có thể được chỉnh sửa theo nhiều cách khi RNA trưởng thành.
70274	RNA ribosome màu hoàng thổ, protein màu lam.
70275	;Ro.37 – Máy bay trinh sát hai tầng cánh.
70276	Roadster đã được bán với giá (không bao gồm thuế).
70277	Roald Hoffmann (sinh ngày 18 tháng 7 năm 1937) Hoffmann's birth name was Roald Safran.
70278	Robbie có kĩ năng chơi guitar, một khả năng mà Wendy thấy hấp dẫn.
70279	Robbie Fowler được mọi người biết đến như một tay săn bàn bẩm sinh.
70280	Robb, John, Punk Rock, p. 182. Ngày 11 tháng 5, Sex Pistols bắt đầu đợt diễn bốn tuần liên tiếp vào các tối thứ ba tại 100 Club.
70281	Roberta Shore được chọn thủ vai chính Nancy Drew, với Tim Considine vai Ned Nickerson và Frankie Thomas, Jr. vai Carson Drew.
70282	Robert Baden-Powell đã viếng thăm Không Hướng đạo sinh cùng với Hướng đạo trưởng Hungary là Pál Teleki và László Almásy (được biết qua phim The English Patient) là một huynh trưởng của Không Hướng đạo Hungary.
70283	Robert "Banana Bob" Banana (lồng tiếng bởi Mic Graves) là một quả chuối sống, là bố của Banana Joe và là vợ của Banana Barbara, lần đầu xuất hiện trong tập "The Responsible".
70284	Robert Cowley, Geoffrey Parker, The Reader's Companion to Military History, trang 237 Thậm chí nhân dân Pháp còn tôn vinh ông là "Cha Joffre" (Papa Joffre) sau thắng lợi vẻ vang này.
70285	Robert De Niro nổi tiếng là người đầu tư kỹ lưỡng cho vai diễn.
70286	Robert de Ros đã bị trói bằng xích xắt và bỏ tù tại Dumbarton Castle.
70287	Robert Devereux vì tội phản quốc.
70288	Robert D. Mowry, người phụ trách nghệ thuật Trung Quốc tại Bảo tàng Arthur M. Sackler, đã mô tả ông là "vị Hoàng đế duy nhất của nhà Minh đã thể hiện tài năng và sở thích nghệ thuật đích thực."
70289	Robert Edwards, The Winter War: Russia's Invasion of Finland, 1939-1940, các trang 11-15.
70290	Robert E. Sherwood sau đó vẫn tiếp tục là bạn thân của Bogart.
70291	Robert F. Thomas, bác sĩ của bà.
70292	Robert Gellately, Social Outsiders in Nazi Germany, (2001), p. 216 Tỷ lệ cử tri trong cuộc bầu cử chính thức là 99,5%, với 98,9% phiếu bầu "có".
70293	Robert Gherghe thi đấu 3 trận cho U-19 România.
70294	Robert Gill đang làm việc ở vận tải Nottingham.
70295	Robert James Brown (sinh ngày 27 tháng 12 năm 1944) là một cựu chính khách, bác sĩ y khoa và nhà môi trường người Úc.
70296	Robert Langdon và Vittoria Vetra phải chạy đua với thời gian nhằm ngăn chặn Kẻ giết người hành quyết 4 vị Hồng y và ngăn chặn quả bom phản vật chất phát nổ.
70297	Robert Malcolm Errington, Philopoemen, trang 190 Từ Megalopolis ông triệu tập binh mã, bao gồm những quý tộc lớn nhất của thành phố, nhưng chủ yếu là những nam thanh niên luôn hãnh diện vì được nhập ngũ dưới ngọn cờ của vị Tướng quân mà họ yêu mến.
70298	Roberto Agramonte thuộc đảng Chính thống luôn dẫn đầu trong các cuộc thăm dò ý kiến, tiếp theo là tiến sĩ Aurelio Hevia thuộc đảng Auténtico, và ở một khoảng cách khá xa phía sau là Batista, người đang tìm cách quay lại phủ tổng thống.
70299	Roberts đã được đưa lên một thuyền cứu sinh trong khi Lady Marjorie đã chìm cùng con tàu.
70300	Roberts là một nhà phê bình thẳng thắn về bạo lực gia đình và là người ủng hộ mạnh mẽ cho các gia đình và trẻ em.
70301	Roberts lần đầu xuất hiện trên truyền hình trong loạt phim chính kịch Crime Story năm 1987.
70302	Robertson bắt đầu con đường diễn xuất với các vai diễn khác nhau trên sân khấu địa phương Greenville Little Theater.
70303	Robertson lớn lên tại Greenville, South Carolina.
70304	Roberts sau đó tiếp tục trở thành một vị giám mục trong Giáo phận Pretoria.
70305	Roberts và người phối ngẫu của ông là thành viên tích cực của Hiệp hội phụ huynh nuôi con nuôi Hạt Bắc San Diego và bạn bè của Thư viện Bãi biển Solana.
70306	Robert Todd Lincoln sinh năm 1843, kế đó là Edward (Eddie) trong năm 1846.
70307	Robertus saitoi được Hajime Yoshida miêu tả năm 1995.
70308	Robertus sibiricus được Kirill Yuryevich Eskov miêu tả năm 1987.
70309	Robert Změlík với 7897 điểm.
70310	Robin có ý định trốn ra ngoài cửa sổ, như Ted và Victoria từng thực hiện trong đám cưới của cô một năm về trước.
70311	Robinson cũng phát hành "Angel Voice", một bản remix của Ghost Voices, vào ngày 20 tháng 7 năm 2018.
70312	Robins, p. 313 Vài tiếng trước khi qua đời, bà nói với một thị nữ thân cận: "Các bác sĩ không hiểu được bệnh tình của ta, nó ở ngay đây, (bà đặt tay lên ngực trái) nhưng ta sẽ giữ kín.
70313	Rob mua một chiếc xe Aston Martin Vanquish, Left Ear mua một căn nhà ở miền Nam Tây Ban Nha, Napster mua một thiết bị có khả năng thổi bay quần áo phụ nữ.
70314	Robot bằng tay lấy lá ở kho, đem gắn ở các chồi (Sprout) tại bán cầu Nam bên phần sân của đội mình; Robot bằng tay sẽ gắn 3 lá ở vùng bán cầu Nam.
70315	Robson khởi động mùa giải 2017 với giải WTA International ở Auckland, nhưng chịu thất bại ở vòng loại một trước Tereza Martincová.
70316	Robson là tay vợt nữ của Anh đầu tiên vào tới vòng 4 một giải Grand Slam kể từ khi Samantha Smith vào tới vòng 4 của Wimbledon 14 năm trước.
70317	Robson vào tới chung kết nội dung đôi giải đấu này cùng Erin Routliffe.
70318	Rochechouart nằm trên độ cao trung bình là 265 mét trên mực nước biển, có điểm thấp nhất là 159 mét và điểm cao nhất là 313 mét.
70319	Rock Band là trò chơi dành cho máy chơi game console có số nội dung tải về lớn nhất từ trước đến nay khi các bài hát mới được bổ sung hàng tuần từ năm 2007 đến năm 2013.
70320	Rock Songs có được vị trí quán quân ngay tuần đầu tiên.
70321	Rocky và Alex cố tránh Nordstrom, chạy xuống tầng hầm tìm lối thoát thì bắt gặp một cô gái bị còng tay, bịt miệng, cho thấy mình là Cindy Roberts.
70322	Rod có ý định cho Historia biến thành một Titan và ăn thịt Eren để giành lại sức mạnh Thủy tổ, tuy nhiên Historia đã từ chối và giúp Quân Trinh Sát giải cứu Eren và lật đổ chế độ quân chủ.
70323	Roderick đã viết thư cho người dẫn truyện, một người bạn thời thơ ấu của anh, để kể về bệnh tình mà anh mắc phải.
70324	Roderick Usher là người anh sinh đôi của Madeline Usher và là một trong những người còn sót lại của dòng họ Usher.
70325	Rodin sản xuất phiên bản thạch cao nhỏ đầu tiên vào khoảng năm 1881.
70326	Rod Morris and Alison Ballance (2008), "Rare Wildlife of New Zealand", Random House, page 113 Loài này sinh sản lúc 2-3 năm tuổi.
70327	Rodríguez đảm nhận vị trí này cho đến năm 1999, và đã trở thành thành viên của Tổ chức Đánh giá và Điều phối Thảm họa của Liên Hợp Quốc (UNDAC) vào tháng 4 năm đó.
70328	Rodríguez kết hôn với Abel Pacheco, Tổng thống Costa Rica trong tương lai, vào ngày 20 tháng 11 năm 1975.
70329	Rodríguez là Đệ nhất phu nhân Costa Rica từ năm 2002 đến năm 2006.
70330	Rodríguez là một trong những nhà văn nổi tiếng nhất những năm 1920 và 1930, bà đã xuất bản nhiều tiểu thuyết, truyện, vở kịch và nhiều bài báo trên tạp chí.
70331	Rodríguez trở lại Costa Rica và bắt đầu giảng dạy tại Escuela de Aplicación de Heredia, do Omar Dengo đạo diễn và sau đó tại Trường học bình thường, Liceo de Costa Rica, và là giám đốc của Trường học dành cho phụ nữ trẻ.
70332	Roger Ailes với tư cách Giám đốc điều hành sáng lập - tạo ra.
70333	Roger phát hiện ra di chúc của Acme chính là bức thư tình cậu viết cho Jessica, trong di chúc nói rằng Acme muốn để lại Thị trấn Hoạt hình cho các nhân vật hoạt hình.
70334	Roget's định nghĩa thể thao là một "hoạt động được người ta tham gia để thư giãn và vui vẻ" với các từ đồng nghĩa bao gồm "diversion" và "recreation" (đều mang nghĩa giải trí).
70335	Rogue không muốn nhận Raven làm mẹ nữa và gọi cô là con quỷ dù Raven đã cố giải thích.
70336	Rogue là thành viên X-men, trở thành vợ và có với Magneto một con trai tên Charles.
70337	Rồi anh Cứ trong một lần đi chở vôi cho hợp tác xã về đến Hói Động bị lật thuyền và tử nạn.
70338	Rồi anh tìm thấy tài liệu cho biết Steiner đang ở căn cứ tại đảo Rebirth.
70339	Rồi bà gào khóc, không chịu vào cung.
70340	Rồi bà Tăng mất đi, bà dặn dò Mộc Lan là chủ gia đình.
70341	Rồi bà tự vẫn chết, Cung Hoàng cũng tự vẫn, năm đó ông 21 tuổi.
70342	Roi cá đuối thường quấn lấy thân nạn nhân, rồi giật ra, làm da thịt bị đứt theo.
70343	Rồi chém sứ giả, báo cho Trương Tuấn chuẩn bị tiến quân.
70344	Rồi cho bắt lấy người ấy, phạt roi.
70345	Rồi cô can dự sâu vào những vấn đề quốc gia hệ trọng.
70346	Rồi có lần, nhờ người giới thiệu, ông Trực đến Tà Niên tìm gặp Lâm Quang Ky.
70347	Rồi cố sức giữ thành.
70348	Rồi cùng lũ vệ sĩ chịu lui.
70349	; rồi đến lượt và bị đâm trúng hư hại vào ngày hôm sau.
70350	; rồi đi đến khu vực thực hành Virginia Capes tiếp nối các cuộc thực tập và huấn luyện.
70351	Rồi Fellgiebel phải cô lập tổng hành dinh Lãnh tụ bằng cách đóng mọi đường điện thoại, điện tín và thu phát sóng.
70352	Rồi Giao tử cải thành "Tiền dẫn", thành "Hội tử", thành "Giao sao"….
70353	Rồi họ đề nghị Chris Wolstenholme - người chơi trống khi ấy chuyển sang học chơi guitar bass cho ban nhạc.
70354	Rồi Jennifer sinh một đứa con trai, tên Joshua, vô cùng thông minh, đĩnh ngộ.
70355	Rời khỏi Serie C2 vào năm 1994, câu lạc bộ đã nhanh chóng trở lại hạng đấu chuyên nghiệp để lấp chỗ trống giải đấu nhưng câu lạc bộ tuyên bố phá sản chỉ một năm sau đó.
70356	Rồi lập tức hướng vào tờ chiếu mà lạy.
70357	ROI là thước đo tính khả lợi của đầu tư, không phải là thước đo quy mô đầu tư.
70358	Rối loạn ám ảnh cưỡng chế là một rối loạn của não bộ có nguyên nhân từ sự bất thường trong xử lý thông tin do vậy căn bệnh không phải là lỗi của người mắc hoặc biểu hiện của nhân cách không ổn định, yếu đuối.
70359	Rối loạn không viêm của các mạch máu ngoại vi võng mạc với xuất huyết pha lê thể và võng mạc làm giảm thị lực đột ngột.
70360	Rối loạn lưỡng cực là một bệnh lý kéo dài suốt đời với những giai đoạn hồi phục một phần hoặc hoàn toàn giữa các lần tái phát.
70361	Rối loạn thông khí chính là những rối loạn dẫn tới giảm sự trao đổi đó.
70362	Rời Nga, Peter lại gia nhập X-men.
70363	Rồi Ngu Cơ tự vẫn.
70364	Rời Nhật Bản, Trần Mẫn Chi trở lại HongKong phát triển.
70365	; rồi nó rời khu vực này một tuần sau đó hộ tống các tàu buôn đi Oran.
70366	Rồi ông hạ lệnh đẵn cây liễu làm thành, rồi nhân mùa đông trời rét, ông cho dẫn nước vào hào cho đóng băng lại.
70367	Rồi ông nghĩ: "Có lẽ chỉ có sữa chim."
70368	Rồi sai Binh bộ Thượng thư Liễu Thuật (柳述) và Hoàng môn thị lang Nhan Nghiêm (元巖) vào nghị sự, chuẩn bị triệu hồi Phế Thái tử Dương Dũng, là ngầm ý muốn phế bỏ vị trí Thái tử của Dương Quảng.
70369	Rồi sau cơn bão sẽ xuất hiện, rất nhiều nhà từ thiện đứng lên hô hào quyên góp tiền, ủng hộ đồng bào miền trung!
70370	Rồi sau đó là các hãng dĩa Asia, Việt Nam, Continental.
70371	Rồi sau khi đã cưỡng hiếp những cô gái này chán chê, lực lượng SS cắt tóc của họ và đưa họ thẳng vào các lò thiêu xác.
70372	Rồi sau một cuộc nổi dậy của nhân dân, Ephesus được cai trị bởi một hội đồng gọi là Kuretes.
70373	Rồi thưởng cho quan đại phu Tức Mặc vạn hộ.
70374	Rồi tiếp theo nắm tay (chính là nụ hoa trong tên trò chơi) sẽ lần lượt biến thành hoa (chính là 2 bàn tay dang rộng hết cỡ rồi xếp sao cho cho ngón út/ngón trỏ của bàn tay này phải chạm với ngón út/ngón trỏ của bàn tay kia.
70375	Rồi từ đó, Lân bị con ma vật chất nuốt chửng.
70376	Rồi từng ngày trôi qua cô lớn lên càng xinh đẹp hơn, đến mức mà vẻ đẹp của cô khó có thể vẽ lại được và khó có thể diễn tả bằng lời, nhưng đúng là một điều kỳ diệu thật sự và thật vui mừng khi được chiêm ngưỡng.
70377	Rồi vâng lệnh anh, vượt Cù Mông vào Phú Yên.
70378	Roldugin nói với tờ báo the New York Times vào tháng 9 năm 2014, ông không phải là một trong những người đó.
70379	Rolf Krauss cũng đã đi đến kết luận tương tự một cách độc lập.
70380	RollerCoaster Tycoon World được hãng Nvizzio Creations phát triển cho Atari và phát hành vào ngày 16 tháng 11 năm 2016.
70381	Rolling Stone cho biết ban nhạc đã "vắt kiệt sự sống cuối cùng còn lại ra khỏi công thức gần như tuyệt chủng này".
70382	Rollins thắng bằng luật phạm quy, và bị The Fiend can thiệp, và Raw được chọn đầu tiên; The Fiend được chuyển sang SmackDown.
70383	Roma cho biết mức giá là 20 triệu Euro.
70384	Roma mô tả Cleo, nhân vật bản địa chính, đến một mức độ chi tiết rằng không có chỗ cho các miêu tả khuôn mẫu.
70385	Roman (đồng sáng tác với 10 nhà văn khác).
70386	Romania bước vào cuộc chiến - Một lý do lỗi thời về địa chính trị.
70387	Romanos liền thanh trừng đám cận thần của cha mình và đưa bạn bè vào giữ những chức vụ trọng yếu.
70388	Romanus, lấy thế mạnh quân đông áp đảo địch.
70389	Romanus vốn là một Nguyên lão nghị viên La Mã và thuộc giới quý tộc Patricii Mathisen, Anthemius; Jones, pg.
70390	Roma thua 0-1 và thất bại trong việc giành danh hiệu Coppa Italia thứ 10 trong lịch sử.
70391	Rome có một hệ thống đẳng cấp xã hội, với những phụ nữ "không có sự độc lập về mặt pháp lý và không có tài sản độc lập".
70392	Romeldale là một giống cừu bản địa trong nước đến Hoa Kỳ.
70393	Rommel có một anh trai chế́t sớm tên Manfred, hai em trai Karl và Gerhard, và người chị gái mà ông đặc biệt yêu quý là Helene.
70394	Rommel sau đó còn chỉ trích Bộ Chỉ huy Tối cao quân Ý là đã không thể cung cấp cho ông sơ đờ bố phòng của cảng (cảng này do người Ý xây dựng trước cuộc chiến).
70395	Rommel vẫn chưa từ bỏ quyết tâm đẩy lui quân Anh ra khỏi khúc lồi ở phía bắc.
70396	Romulus sau đó đã tiếp tục xây dựng thành Roma cùng với các thể chế, chính quyền, quân đội và các truyền thống tôn giáo của nó.
70397	Ronaldo cũng đã giành được danh hiệu Chiếc giày vàng khi là cầu thủ ghi bàn hàng đầu của giải đấu năm đó với 8 bàn thắng.
70398	Ronaldo không phải là mẫu cầu thủ hy sinh vì đội bóng, anh thường thi đấu độc lập, đa số là nhận những sự hỗ trợ từ các đồng đội.
70399	Ron Atkinson(1981-1986) xuất hiện như một nhà quả lý hoàn hảo của những con quỷ đỏ.
70400	Ron bị tác động nhiều bởi tà thuật của chiếc vòng cổ hơn Harry và Hermione.
70401	Roncal được hưởng trạng thái Tên Gọi Xuất Xứ Được Bảo Hộ (PDO).
70402	Ron DeSantis (hay Ronald Dion DeSantis, sinh ngày 14 tháng 09 năm 1978) là một luật gia, chính trị gia người Mỹ.
70403	Rộng hơn, nó cũng chỉ tới những quan điểm sử dụng lý tính như là một nguồn tri thức hay một cách biện minh.
70404	Rồng là biểu tượng vật linh trong tín ngưỡng văn hoá dân gian.
70405	Roni bắt đầu sự nghiệp bóng đá với PS Kwarta Deli Serdang sau đó chuyển đến Gresik United and năm 2016 anh gia nhập PSMS Medan.
70406	Ron Mancini, Adding Hysteresis to comparators, EDN, ngày 3 tháng 5 năm 2001.
70407	Rønne ở Đan Mạch.
70408	Ron Yeats là đội trưởng của Liverpool từ 1961 tới 1970.
70409	Rookie, Tequila, và Katya sau đó được nhìn thấy trong các buồng ngủ trên con tàu của mình, trong khi nó đang đi với tàu tuần dương cá nhân của Weyland, còn phi công thì tải lên nội dung của datapad đến máy tính của tàu tuần dương.
70410	Rooney thường ghi rất nhiều bàn thắng đẹp từ ngoài vòng cấm nhờ khả năng dứt điểm căng, tinh tế, chuẩn xác.
70411	Roosevelt ký lệnh tuyên chiến chống Nhật Bản ngày 8 tháng 12 năm 1941.
70412	Roper được tặng thưởng bốn Ngôi sao Chiến trận do thành tích phục vụ trong Thế Chiến II.
70413	"Rõ ràng, bị đơn tin rằng anh ta có thể kiện một công ty trứng vì gian lận khi ghi nhãn hộp 12 trứng là "một tá", vì vài thợ bán bánh sẽ xem một "tá" bao gồm đến 13 cái."
70414	Rõ ràng các cuộc bạo động trên đã làm liên lụy ít nhiều đến phái Lâm Tế ở Đàng Trong.
70415	Rõ ràng, Chung đã có quá trình tìm tòi và đầu tư cho ca khúc này.
70416	Rõ ràng, đây là một nơi cất giấu hết sức an toàn và suốt 250 năm Khuyển Dạ Xoa và Sát Sinh Hoàn không hề biết được vị trí thanh Thiết Toái nha ở đâu.
70417	Rõ ràng điều này không có khác biệt gì nhiều về mặt hoạt động so với cách mắc trước.
70418	Rõ ràng, điều này sẽ là không thể nếu họ thường xuyên sử dụng súng trong các cuộc đột kích.
70419	Rõ ràng là bức tượng nhỏ của vua Pepy chỉ được thêm vào sau này, bởi vì chúng nằm tách riêng và nằm cách vị thần một khoảng.
70420	Rõ ràng là chuẩn mực đạo đức của một người có ý nghĩa đối với văn hóa của người đó.
70421	Rõ ràng là đang làm nhiệm vụ quan trọng nên chúng bỏ qua chiếc tàu khu trục.
70422	Rõ ràng là giai điệu không phải là trung tâm của ca hát trong kịch Nō.
70423	Rõ ràng là người Pháp bị thua kém về mặt chiến thuật.
70424	Rõ ràng là như vậy.
70425	Rõ ràng là tư duy của ông đã chuyển từ Thời đại Hoàng kim và Bạc sang tiếng Latinh Hoàng kim và Bạc, cũng bao gồm cả Latinitas, mà vào thời điểm này phải được hiểu là tiếng Latinh cổ điển.
70426	Rõ ràng, nhà tạo lập thị trường này sẽ đặt lệnh bán cổ phiếu ở một mức giá cao hơn giá mà nhà tạo lập thị trường đó đặt mua.
70427	Rõ ràng nhất là Captain Jack Harkness, một nhân vật chính có xu hướng tính dục toàn tính là nhân vật chính và sau theo đó mới là một anh hùng với năng lực khoa học viễn tưởng.
70428	Rõ ràng, Shewhart đã dự định Hành động dựa trên các kết luận của đánh giá.
70429	Rõ ràng, tất cả những việc này khiến Kagura, một phân thân có ý thức cao về cá nhân mình và là một cơn gió mạnh mẽ luôn khao khát với bầu trời tự do, không thể nào chấp nhận được.
70430	Rõ ràng thua ở trận Vạn Tường quân Mỹ không thể đổ lỗi cho sự bị động.
70431	Rõ ràng từ các định nghĩa ở trên rằng các hóa đơn bán hàng chủ yếu là hai loại: Hóa đơn bán hàng tuyệt đối và hóa đơn bán hàng có điều kiện.
70432	Rõ ràng, việc phát các video âm nhạc đã không còn gì mới lạ nữa.
70433	Rõ ràng, viên phi công Na Uy đã tiếp cận ngày càng gần vào chiếc Tupolev trước khi bị cuốn vào dòng khí của cánh quạt khiến một mấu cánh chiếc F-16 bị xé rách.
70434	Rò rỉ là từ một ống linh hoạt trong hệ thống thủy lực trung tâm, dẫn đến mất tất cả chất lỏng trong hệ thống đó.
70435	Rosa (Jaclyn Jose) kết hôn với Nestor (Julio Diaz) và có bốn đứa con.
70436	Rosax không mở những thùng gỗ đó ra vì ông đã biết mình tìm ra cái gì.
70437	Rose, 1897 : Venezuela, Colombia và Mexico.
70438	Roseau trong 56 năm.
70439	Roseburg cũng được biết đến vì tốc độ gió rất là chậm.
70440	Rose by Ann Elizabeth Pfau Tương tự cũng có những lời đồn xoay quanh các tên lóng Lord Haw-Haw và Axis Sally.
70441	Rose đã nhận thấy rằng các triệu chứng lo lắng, kiệt sức, chóng mặt xảy ra nhiều hoặc ít hơn khi cơ thể bị thiếu hụt một loại axit amin thiết yếu nhất định.
70442	Rosé được đào tạo tại YG Entertainment trong bốn năm trước khi trở thành thành viên của Blackpink vào tháng 6 năm 2016 Cô là thành viên cuối cùng được tiết lộ.
70443	Rose là một người nữ tính với mái tóc vàng dài, gợn sóng và mặc áo sơ mi.
70444	& Rose) Mathias & Constance miêu tả khoa học đầu tiên năm 1941.
70445	Rosenborg thắng 5-0 chung cuộc.
70446	Rose phát hiện ra rằng mình chính là con gái của hiệu trưởng Lọ Lem.
70447	Rose Rayhaan by Rotana là một trong những thương hiệu khách sạn lớn đầu tiên mở tại Dubai.
70448	Rosewall giành được các giải vô địch thế giới chuyên nghiệp vào năm 1963, 1964 và các danh hiệu WCT trong năm 1971 và 1972.
70449	Rosita phớt lờ lời Spencer nói và rời khỏi cùng Eugene.
70450	Ross 128 b là một hành tinh quay gần, với một năm (chu kỳ quay) của nó kéo dài 9,9 ngày.
70451	Ross bỏ học cấp ba vào năm lớp 9 để làm thợ mộc cùng cha khi ông bị mất một phần ngón tay trỏ trái.
70452	Ross đã sử dụng kỹ thuật sơn dầu wet-on-wet, trong đó họa sĩ tiếp tục thêm sơn lên trên lớp sơn còn ướt thay vì chờ một khoảng thời gian dài để mỗi lớp sơn khô.
70453	Ross, David (ngày 11 tháng 8 năm 2010) "New tidal turbine creates waves".
70454	Rossi là thủ môn cao lớn, mạnh mẽ và mạnh về thể lực, thi đấu tập trung, tự tin và luôn là người chỉ huy đồng đội trong việc theo kèm mục tiêu và hướng phòng ngự.
70455	Rostec được biết đến Rostekhnologii trước tháng 12 năm 2012.
70456	Rostec tập hợp một số doanh nghiệp quan trọng nhất của ngành công nghiệp Nga.
70457	RoTable biến mất khỏi mắt công chúng và đi khắp thế giới trong 15 năm, với "mèo, máy tính xách tay và ba lô".
70458	Rotaru bắt đầu con đường biểu diễn chuyên nghiệp từ năm 1971.
70459	Rốt cục nó cũng được trả lại cho Nam Tư sau chiến tranh và được hoàn tất với cái tên ban đầu của mình.
70460	Rốt cuộc, Biện Học Đạo bị Vĩnh Thế cầm chày đánh chết.
70461	Rốt cuộc ông cùng với viên thư ký Roustikios đã soạn thảo một bức thư theo ý muốn của Attila được chuyển đến hoàng đế.
70462	Rốt cuộc, thành viên chính của Wings được người hâm mộ thừa nhận chỉ bao gồm bộ ba McCartney, vợ anh và Laine – cựu guitar của nhóm Moody Blues.
70463	Roth (ảnh) viết bản nháp đầu tiên của Divergent trong kỳ nghỉ đông của Đại học Northwestern.
70464	Roth kháng án nhưng qua đời năm 1978, một năm trước khi vụ án được đưa ra xét xử.
70465	Roth sáng tác Divergent trong khi đang học viết lách sáng tạo tại Đại học Northwestern, và cuốn sách đã nhanh chóng được mua quyền xuất bản cùng với những cuốn tiếp theo trong loạt truyện (hoàn thành vào tháng 10 năm 2013).
70466	Rotsidis Mammari giành danh hiệu đầu tiên.
70467	Rotten Tomatoes đánh giá 94% của 53 nhà phê bình, với điểm trung bình là 7,6 trên 10. Tại Metacritic, The Fugitive nhận được số điểm 86% tích cực dựa trên 49 đánh giá.
70468	Rotten Tomatoes được sáng lập vào ngày 12 tháng 8 năm 1998, trong một dự án thực hiện vào lúc rảnh rỗi của Senh Duong.
70469	Roubaix là thành phố rất đa dạng về chủng tộc.
70470	Rouen đã chơi các trận đấu trên sân nhà tại Stade Robert Diochon; được đặt theo tên của Robert Diochon, một cầu thủ lịch sử có ảnh hưởng trong thời kỳ đầu của câu lạc bộ.
70471	Rousseau đã kêu gọi đưa loài người trở về với tự nhiên, bị Voltaire bỉ bác.
70472	Rowan từng đua với nhiều chiếc xe khác, trong đó có hai lần đua cho giải Renault Clio Cup cùng với chiếc Renault 5 GT Turbo.
70473	Rowena Ravenclaw là một phù thủy được nhắc đến bởi trí thông minh và sáng tạo.
70474	Rowland bị bắt giam.
70475	Rowling lúc đầu nghĩ rõ ràng ông là người là được nhận giải Legion of Honour (
70476	Roxb.) và sa nhân (
70477	Roxy sử dụng khinh khí cầu tầm cao để phá hủy một trong số các vệ tinh Valentine và phá vỡ mạng lưới, nhưng Valentine nhanh chóng đảm bảo một người thay thế từ một cá nhân ngụ ý là Elon Musk.
70478	Royal Rumble là một sự kiện quảng cáo trả tiền theo lượt hàng năm, được diễn ra vào mỗi tháng một mỗi năm bởi WWE kể từ 1988.
70479	Royalty phơi bày một dáng đi mạnh như hạy.
70480	Roy đã biết trước sự việc nên đã sẵn sàng để đối đầu với Claire.
70481	Rozario to Banpaia) đã phát sóng trên Onsen từ ngày 27 tháng 12 năm 2007 đến ngày 27 tháng 3 năm 2008.
70482	;RP-40: Một số chiếc P-40 Hoa Kỳ được cải biến thành máy bay trinh sát hình ảnh.
70483	RPK-8: Bản nâng cấp của RBU-6000 có khả năng bắn loại tên lửa 90R dò tìm mục tiêu chủ động trong nước.
70484	R. Sano mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.
70485	RSC có nhiều quỹ tài trợ cho các hoạt động khoa học đại chúng giành cho các trường phổ thông và các trung tâm cộng đồng.
70486	RSDLP là bất hợp pháp đối với hầu hết sự tồn tại của nó khi kết thúc Đại hội Đảng 1 vào tháng 3 năm 1898, tất cả chín đại biểu đã bị bắt bởi Cảnh sát Hoàng gia Nga.
70487	RSHA bao gồm SiPo (Sicherheitspolizei; lực lượng kết hợp của Gestapo và Kripo) cùng với SD (Sicherheitsdienst, Dịch vụ bảo mật).
70488	R.S. Nelson, người được phóng lên từ hàng không mẫu hạm USS Enterprise mới tìm thấy hạm đội Nhật và gửi báo cáo.
70489	R. spectabilis là một cây bụi lâu năm, rụng lá theo mùa, thân gỗ, cao đến 1 – 4 m, dày 3 – 15 mm, khoác trên thân các gai nhọn; cây con mọc từ thân rễ cây mẹ.
70490	RSS Resilience (82) là tàu tuần tra lớp Fearless thuộc biên chế của Hải quân Singapore.
70491	RST: Hoặc là tín hiệu reset cung cấp từ máy đọc hoặc dùng tổ hợp với mạch điều khiển reset bên trong (tùy theo loại thẻ).
70492	RTC thường có một nguồn năng lượng thay thế nên nó có thể tiếp tục giữ thời gian trong khi nguồn năng lượng chính bị ngắt hoặc không có.
70493	RTF dùng mã hóa 8-
70494	RT Mỹ (từ năm 2010), và RT Anh (từ năm 2014) cung cấp một số nội dung tại địa phương cho các nước đó.
70495	RTOM sẽ hình thành các tiêu chuẩn khu vực để thực hiện giữa các khu vực.
70496	RTX tận dụng DXR, OptiX và Vulkan của Microsoft để truy cập vào raytracin.
70497	Rùa da đực không bao giờ rời biển từ khi chúng xuống biển, còn rùa da cái lên bờ đẻ trứng.
70498	Rùa da là loài lặn sâu nhất thế giới.
70499	Rùa Galápagos vẫn là loài rùa lớn nhất còn sống.
70500	Rùa Nigrita là một con rùa khổng lồ Galapagos 80 tuổi, được ấp thành công tại vườn thú Zurich, Đức, cho ra đời chín con rùa non.
70501	Ruanova biểu diễn trong buổi hòa nhạc hàng đầu thế giới năm 1942 của Mozart, được biên đạo bởi George Balanchine, tại Teatro Colón.
70502	Rùa núi vàng là một loài động vật đang bị săn bắt rất nhiều.
70503	Rùa núi vàng là rùa cạn do đó người ta hay cho ăn chay.
70504	Rùa thường đẻ 2 trứng vào mùa hè, trứng có hình ô van, kích thước 27 đến 50mm.
70505	Rúben Miguel Carvalho Marques (sinh ngày 17 tháng 10 năm 1994 ở Camarate -
70506	Rubin, nổi tiếng vì phong cách sản xuất kì quái, giúp Adele thoát khỏi sự cầu toàn, và mặc dù vậy, Adele miêu tả việc được làm việc cùng ông thật gây nản chí.
70507	Rubtsova giành chiến thắng tại Moscow năm 1956, một nửa điểm trước Bykova, người đã kết thúc với năm điểm nhiều hơn Rudenko.
70508	Ruby Rumié mang đến hình ảnh của một người đã từng bị từ chối và phớt lờ khi làm điều này, bà thách thức các quy tắc xã hội và các vấn đề như bạo lực giới, hiền lành, rào cản xã hội và phân biệt đối xử.
70509	Ruda Śląska là một trong những thành phố trong khu vực đô thị Katowice (dân số 2.700.000 người) và trong vòng một khu vực đô thị lớn hơn Silesia (dân số 5.294.000 người), dân số của thành phố là 143.583 (Tháng 6 năm 2009).
70510	Rudel sinh tại Konradswaldau (
70511	Rudolf I đã dành vài năm để thiết lập quyền lực của mình ở Áo khi nhận thấy một số khó khăn trong việc để các thành viên trong gia tộc làm người cai trị các tỉnh.
70512	Rudyard Kipling nổi tiếng với khả năng quan sát, trí tưởng tượng rực rỡ, độ chín muồi tư tưởng và tài năng thuật truyện xuất sắc.
70513	Rudy qua đời năm 2004, để lại vợ là cư dân duy nhất còn lại.
70514	RUF tuân thủ tiến trình giải trừ quân bị một cách chậm chạp và không tương xứng, và vào tháng 5 năm 2000, quân nổi dậy tiến hành phiêu lưu một lần nữa với Freetown.
70515	Rugwabiza kết hôn với John Paulin Sendanyoye.
70516	Rủi ro bị bắt giữ, anh ta tháo mặt nạ của mình để đọc tuyên bố, sau đó nói rằng "Người Hồng Kông không còn gì để mất.
70517	Rủi ro săn mồi tổng thể là một hàm số của sự phong phú, hoạt động và khả năng phát hiện ra kẻ săn mồi, cũng như khả năng kẻ săn mồi có thể thoát khỏi kẻ săn mồi nếu nó không cảnh giác.
70518	"Rủi ro tồn tại" là những rủi ro đe dọa toàn bộ tương lai của loài người, cho dù bằng cách gây ra sự tuyệt chủng của con người hay bằng cách làm tê liệt tiến trình của con người vĩnh viễn.
70519	Ruiz & Pavon (bao gồm cả Piperanthera): Càng cua, tiêu màng.
70520	Ruka có Alice là quyến rũ động vật (Animal Pheromone) và thuộc về hệ thể chất.
70521	Rukawa Kaede là giấc mộng của nhiều fangirl.
70522	Rumié lấy 50 người trông nhà và hợp tác với chủ nhân của họ, bà mặc tất cả chúng trong áo phông trắng và chụp ảnh chúng.
70523	"Runaway Baby" ngoài ra cũng được chọn làm ca khúc mở đầu cho bộ phim Friends with Benefits.
70524	Runcinioides argenteus được Cândido Firmino de Mello-Leitão miêu tả năm 1929.
70525	"Run Devil Run" được sáng tác bởi Alex James, Busbee và Kalle Engström.
70526	Rung âm của tay trái phải đều đặn, giá trị thời gian phải chuẩn xác.
70527	Ru, ngày 12 tháng 4 năm 2008.
70528	Ru, ngày 24 tháng 10 năm 2002 Trong đó có ít nhất 105 con tin đã tử vong.
70529	Rừng bạch dương chiếm ưu thế chủ yếu tại các khu vực cao.
70530	; rừng Báng – Đình Bảng –
70531	Rừng chiếm khoảng 2/3 lãnh thổ của tỉnh, chủ yếu là thông.
70532	Rừng cũng là một chủ đề quan trọng của nhiều bài hát dân ca Nga.
70533	Rung động là chuyển động tương đối của hạt nhân nguyên tử và được nghiên cứu bằng cả phổ hồng ngoại và phổ Raman.
70534	Rừng Mikea, nơi duy nhất nó vẫn được biết có loài này hiện diện, đang bị đe dọa bởi sự phát triển của con người.
70535	Rừng ngập mặn phát triển tốt nhất nơi nước ngập có độ mặn từ 15-25‰, nhưng nơi có độ mặn dưới 4‰ sẽ không còn rừng ngập mặn tự nhiên, nhưng nới có độ mặn 40-80‰ rừng ngập mặn sẽ có tổ thành loài nghèo nàn.
70536	Rừng ngập nước thường có một tầng, đôi thì có thêm tầng cây bụi, cây cỏ quyết và có thể xuất hiện dây leo, cây ký sinh thuộc nhóm thực vật ngoại tầng.
70537	Rừng ở Rungwe rất xuống cấp, và phân mảnh của rừng còn lại đe dọa sẽ chia dân số thành ba quần thể nhỏ hơn.
70538	Rừng rậm tập trung ở tây nam.
70539	Rừng trong các hỏm núi có suối, ở cao độ 2.000-2.400 m.
70540	Runshaw College cũng đã mở rộng sang địa điểm quản trị cũ của ROF Chorley và đang sử dụng, trong số những người khác, tòa nhà hành chính chính.
70541	Ruồi bay từng đàn như mây đen đến bu quanh các xác chết, hố xí, và làm phiền các vết thương của binh sĩ.
70542	Ruồi cá (theo tên tiếng Anh: fishfly) là những con côn trùng thành viên trong phân họ Chauliodinae.
70543	Rươi còn được gọi là rồng đất trong dân gian.
70544	Rươi còn là một nguyên liệu để chế biến những món đặc biệt thơm ngon.
70545	Ruồi nhà sinh sản khá nhanh và mạnh, nên quần thể ruồi nhà có thể bùng phát số lượng trong vòng vài tuần.
70546	Ruồi trưởng thành: Màu vàng nhạt, mắt màu đỏ.
70547	Ruộng bậc thang Banaue là địa điểm du lịch kỳ thú của tỉnh.
70548	Ruộng bậc thang gồm các xã phía nam của huyện như Ngũ Lão, Nguyễn Huệ, Trưng Vương, Hồng Nam, Bạch Đằng.
70549	Ruộng còn lại để chia cho dân đinh không được bao nhiêu.
70550	Ruộng đất chỉ được trưng dụng một phần để ban cấp cho các thổ quan người Việt thay cho lương.
70551	Rượu đã từng phá hỏng cuộc đời và sự nghiệp của không ít cầu thủ kiệt xuất trong bóng đá thế giới như Garrincha, George Best và với Gerd Muller cũng không phải là ngoại lệ.
70552	Rượu đế còn dùng để ngâm thuốc gồm nhiều loại động, thực vật để tăng lực hoặc chữa bệnh"
70553	Rượu được sử dụng là rượu vodka hoặc rượu mạnh.
70554	Rượu là một trong những loại thuốc nguy hiểm nhất gây ra triệu chứng cai nghiện này.
70555	Rượu Phú Lễ là một loại rượu nổi tiếng của tỉnh Bến Tre.
70556	Rượu rum thường được dùng trong các đồ uống hỗn hợp rất được ưa chộng gồm cả flip (bia trộn rượu pha đường hâm nóng).
70557	Rượu Thiệu Hưng phải để ít nhất là ba năm mới cho vào bình, thường hâm lên trước khi uống.
70558	Rượu trong nhiều nền văn hóa là một chất gây nghiện được xã hội công nhận, có thể dễ dàng kiếm được và rẻ tiền và ngay trong một số trường hợp việc uống rượu được dự kiến trước.
70559	Rượu và chửi thề bị nghiêm cấm tại nhà Svenssons.
70560	Rượu vang và Sâm Panh của hãng chủ yếu được lựa chọn trong khoảng thời gian từ 2005-2010 từ các vùng thuộc Pháp.
70561	Rượu vang Vranac trẻ có màu tím sáng và hương vị đầy quả mọng đỏ và mứt trái cây.
70562	Rupert học tiểu học tại trường St Josephs Primary School ở Hertford, một trường dòng.
70563	Rupiah mất giá làm suy yếu bảng cân đối tài sản của các công ty Indonesia, đặc biệt là làm cho món nợ ngân hàng nước ngoài của các công ty tăng lên.
70564	Ruppelt muốn các chuyên gia của viện hỗ trợ họ làm cho nghiên cứu UFO của Không quân trở nên khoa học hơn.
70565	Rusev phản công cú Leg drop thành quả Power bomb, thực hiện đòn khóa Accolade đặc quyền, nhưng Cena phá được.
70566	Russell coi Carl như người cha, trong khi Dug - nay có địa vị cao nhất trong bầy chó của Muntz - coi Carl như chủ nhân mới.
70567	Russell đã đưa ra các lý thuyết bổ sung để giải quyết nghịch lý này.
70568	Russell là nữ quản gia làm việc lâu năm nhất cho ông Ackroyd.
70569	Russell-Myers tiếp tục biểu diễn tại Reggae SunStation, biến cô trở thành nữ nghệ sĩ đầu tiên từng biểu diễn Ở đó, và cô cũng là nữ deejay người Jamaica đầu tiên đi lưu diễn quốc tế.
70570	Russet Burbank ban đầu không phổ biến, chỉ chiếm 4% khoai tây ở Mỹ vào năm 1930.
70571	; Rustichello có thể đặt bút viết nên phiên bản bằng thứ tiếng Pháp-Ý đầu tiên của mình từ các ghi chú của Marco.
70572	Rút kiếm cùng lúc với tung chiêu tấn công.
70573	Rutskoy đã tuyệt vọng kêu gọi các phi công Nga ném bom điện Kremlin trên đài phát thanh Moskva nhưng không có hồi âm.
70574	Ruzaburō có giọng nói the thé và cao, khiến anh rất xấu hổ, nhưng Rurichiyō thì rất thích.
70575	Rwanda ngày nay đang phải chiến đấu để hồi phục và tái thiết, nhưng đã có những dấu hiệu về một sự phát triển khá nhanh chóng.
70576	Ryan đánh cặp với Helen Wills, and đánh bại Bobbie Heine và Irene Peacock trong trận chung kết, 6–3, 6–2 để giành chức vô địch Đôi nữ tại Giải quần vợt Wimbledon 1927.
70577	Ryanggang được chia thành 1 thành phố ("Si") và 11 huyện ("Kun").
70578	Ryan giải thích hiện tượng này bằng lý thuyết đa vũ trụ, cho rằng Tree có thể đang ở một chiều không gian khác.
70579	Ryan Roslansky, phó chủ tịch cấp cao mảng sản phẩm hiện tại, sẽ trở thành CEO vào ngày 1 tháng 6 năm 2020.
70580	Ryan tuyên bố mặc dù việc loại bỏ chức năng trực tuyến sẽ khiến một số trò chơi không thể chơi, nhưng hầu hết các trò chơi trên Wii vẫn có thể chơi mà không cần máy.
70581	Ryan Wayne White (6/12/1971 – 08/4/1990) là một thiếu niên người Mỹ quê ở Kokomo, Indiana người đã trở thành một ca nổi tiếng về HIV/AIDS ở trẻ em tại Hoa Kỳ, sau khi bị đuổi học vì em đã nhiễm bệnh này.
70582	Ryazanov đọc kịch bản và hoảng sợ với sự tràn ngập của các màn ảo thuật, ông thốt lên "Tội nghiệp thay cho đạo diễn phải quay bộ phim này".
70583	Rydet không muốn trẻ em trong mắt mọi người chỉ bị đóng khuôn với hình ảnh vô tư mà trẻ em là một con người thật sự.
70584	Ryo có một bản danh sách dài các công việc mà anh đã làm cho Saeko và cô phải trả nợ cho anh, có điều Saeko luôn trốn điều đó.
70585	Ryoo Seung-wan và công ty sản xuất Filmmaker R & K đã xác nhận rằng họ đã đồng ý thực hiện một phần tiếp theo, có khả năng sẽ vào các rạp trong vòng hai đến ba năm.
70586	Ryōtarō là một điểm kỳ dị của thời gian, nên Hana chọn anh làm Kamen Rider Den-o để chống lại các Imagin.
70587	Ryuk thích quan sát cái cách mà Raito vượt qua những thách thức và luôn chờ đợi cho đến khi điều tồi tệ nhất sắp xảy ra thì mới tiết lộ một điều gì đó mới về Death Note rồi phá ra cười.
70588	R.Y và Super Junior-T, vào ngày 2 tháng 10, 2007, S.M. Entertainment thông báo một nhóm nhỏ nữa của Super Junior sắp ra đời và sẽ hoạt động tại Trung Quốc từ năm 2008.
70589	RZTV đã chiếu trên truyền hình về hậu trường và phỏng vấn các thành viên, nhưng phải mất một khoảng thời gian sau khi single phát hành.
70590	S10 series được cài sẵn Android 9.0 Pie.
70591	S-155 có máy bơm tuốc-bin dùng chất oxi hóa riêng là nước ôxy già (
70592	S-300F Fort (tiếng Nga C-300Ф Форт, hậu tố F cho Flot, tiếng Nga có nghĩa hạm đội) được giới thiệu năm 1984 như phiên bản đầu tiên trang bị trên tàu thuỷ (
70593	S-300FM ''Fort-M (tiếng Nga C-300ФМ) là phiên bản hải quân khác của hệ thống, chỉ được lắp đặt trên tàu tuần tiễu lớp Kirov RFS Pyotr Velikiy, và sử dụng loại tên lửa 48N6 mới.
70594	S-300 sử dụng tên lửa do phòng thiết kế MKB "Fakel" (một công ty riêng của chính phủ, viết tắt "OKB-2") phát triển.
70595	S. 43. Bohemia ngoài sáp và ngựa có thể cung cấp nô lệ.
70596	S4 có sẵn vào cuối tháng 4 năm 2013 trên 327 nhà mạng ở 155 quốc gia.
70597	S-5 có nhiều kiểu khác nhau, hình dạng và cấu tạo của các loại rốc két này phụ thuộc vào mục đích sử dụng của chúng.
70598	;Saab 35XS: Phiên bản tiêm kích cho Không quân Phần Lan, do Saab chế tạo và Valmet lắp ráp ở Phần Lan.
70599	Saad Al-Harthi đã ghi bàn thắng duy nhất cho Al-Hilal.
70600	Saakashvili và nhóm của ông được coi là thân Mỹ, trong khi Abashidze và đảng của ông được coi là thân Nga.
70601	Saaristoa ebinoensis được Ryoji Oi miêu tả năm 1979.
70602	Saavn được thành lập vào năm 2006 với tên BODVOD Network.
70603	Sabah có nhu cầu khí đốt tự nhiên 350 mmscfd vào năm 2013, tăng lên 523 mmscfd vào năm 2015.
70604	Sabah là bang duy nhất tại Malaysia tuyên bố Kaamatan là một ngày nghỉ công cộng.
70605	Sabah ('صباح') cũng là một từ trong tiếng Ả Rập, có nghĩa là bình minh.
70606	Sabalenka cũng giành được một danh hiệu $25K vào tuần cuối cùng của năm.
70607	Sabun đã tài trợ cho các đoàn lữ hành hoàng gia để tận dụng lợi thế của nó.
70608	Sắc chỉ cho phép 72 nơi phụng thờ.
70609	Sắc chỉ không đề cập đến Bồ Đào Nha, do vậy họ không thể lấy những vùng đất mới được phát hiện ở phía đông của đường.
70610	Sắc chỉ này hiện được gọi là chōkyū-shōen-seiri-rei (長久荘園整理令, Trường Cửu trang viên chỉnh lý lệnh, "lệnh điều chỉnh trang viên thời Chōkyū").
70611	Sắc cho đình thần phải hai ba lần xét lại cho rõ ràng, rồi cho lại chức tước đúng như nguyên hàm mà thờ tự.
70612	Sách báo người Hoa hải ngoại thường gọi là Nội chiến Quốc - Cộng.
70613	Sách bắt đầu bằng cách kể về sự phán xét của Thiên Chúa đối với Vương quốc Giuđa.
70614	Sách bìa thường, 2012.
70615	Sách Công vụ ký thuật cuộc đời của Phaolô cho tới khi ông đến La Mã, lúc ấy ước chừng 61 tuổi.
70616	Sách của Job gồm một đoạn mở đầu bằng văn xuôi và đoạn đối-độc thoại đậm chất thơ trình bày trong khung tường thuật như lời bạt.
70617	Sách cũng đồng thời ghi lại danh tự của 16 vị La hán này.
70618	Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép: "Theo quy chế nhà Trần, các vương hầu đều ở phủ đệ nơi hương ấp của mình, khi chầu hầu thì đến kinh đô, xong việc lại về phủ đệ.
70619	Sách Đại Việt sử ký toàn thư phần chép về chiến thắng Đông Bộ Đầu năm 1258 như sau: "Ngày 24, vua và Thái tử ngự lâu thuyền, tiến quân đến Đông Bộ Đầu, đón đánh, cả phá được quân giặc.
70620	Sách đã thuộc phạm vi công cộng từ năm 2011, http://www.scouts.org.uk/aboutus/pdfs/copyright.pdf 70 năm sau khi tác giả qua đời vào ngày 8 tháng 1 năm 1941.
70621	Sách đen của chủ nghĩa cộng sản ước tính rằng 15.000–17.000 người đã bị hành quyết.
70622	Sách dịch của Lý Trạch Hậu, dịch chung, Nhà xuất bản.
70623	Sách đỏ IUCN như một công cụ quốc tế để xác định mức độ quan tâm bảo tồn khi cung cấp về sự đa dạng của chúng trên Thế giới.
70624	Sách đỏ Việt Nam xếp Hươu xạ bậc E, tuy nhiên nhìn chung biện pháp bảo vệ còn kém hiệu lực.
70625	Sách được liệt kê theo số liệu kinh doanh dựa trên những nguồn tin cậy và độc lập.
70626	Sách được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1928.
70627	Sách giáo khoa hiện đại đề cập đến dạng tự nhiên là axit (2R,3R)-tartaric (axit L -(+)-tartaric), và đồng phân đối cực của nó là (axit 2S,3S)-tartaric (axit D-(-)-tartaric).
70628	Sách giáo khoa lịch sử của Nga biên soạn năm 2006 đã viết: "Stalin là nhà lãnh đạo thành công nhất của Liên Xô".
70629	Sách giáo khoa y tế chính thức phân loại đồng tính luyến ái theo "lệch lạc và rối loạn tình dục" đã được lưu hành và sử dụng rộng rãi.
70630	Sách Giáo lý Hội Thánh công giáo viết: "Việc Đức Trinh Nữ được lên Trời Hồn Xác là sự thông phần cá biệt vào cuộc phục sinh của Con Mẹ, và tiên báo cuộc phục sinh của các tín hữu"(số 966).
70631	Sách gồm bảy chương.
70632	Sách Hậu Hán Thư có chép là Nước Lật Dặc (
70633	Sách Lam Sơn thực lục chép rằng: Lam Sơn thực lục, Nhà Xuất bản Tân Việt, 1956, dịch giả Bảo Thần, trang 29.
70634	Sách Lexington, 2006, tr.
70635	Sách Mishnah dùng tên này để chỉ đến con người không văn minh: "Người không văn minh có bảy đặc tính và người có học thức có bảy," tạm dịch từ tiếng Do Thái trong Pirkei Avos 5:9.
70636	Sách mới in tập 5 (tập cuối, nhan đề Những chặng đường lịch sử của B2 thành đồng) thì bị thu hồi do quan điểm bị coi là không chính thống, nên các tập khác không được xuất bản.
70637	Sách này cũng cho biết thêm bà là con gái của Lạc tướng Mê Linh và có chồng là con trai của Lạc tướng Chu Diên.
70638	Sách Ocean Yearbook 10 (Chicago 1993) cho biết có tới 4.000 binh sĩ Hải quân và Thủy quân Lục chiến trong vùng biển Hoàng Sa.
70639	Sách Quốc triều Chính biên Toát yếu - Quyển V chép lời Tự Đức nói về cha con ông "Cha con Trần Tuyên đều có danh thơm tiết nghĩa, rực rỡ sử biên, thực là khó đặng lắm thay".
70640	Sách Quốc triều sử toát yếu, phần Chánh biên, chép: "Tháng 2, lại đào sông Vĩnh Tế.
70641	Sách sử chép rằng vì Hình phu nhân có bản tính hay đố kỵ nên mới dẫn tới họa này.
70642	Sách Suryasiddhanta chép rằng núi Tu-di nằm ở 'trung tâm trái đất' ("bhurva-madhya") trong vùng đất Jambunad (Jambudvip).
70643	Sách tham khảo dành cho giáo viên" do Filipov chủ biên cho rằng: "Sự nghiệp chính của Gorbachev là đạt được dân chủ hóa sâu rộng đất nước.
70644	Sách Thánh Vũ Ký của Ngụy Nguyên (
70645	Sách tổng quát về giống lợn này đã được viết vào năm 2001 và được lưu giữ bởi Associazione Nazionale Allevatori Suini, hiệp hội chăn nuôi lợn quốc gia Ý. Vào cuối năm 2012 đã có 3.642 con lợn giống này được đăng ký.
70646	Sách trắng Nhân quyền 2018 mang tựa đề “Bảo vệ và thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam”, Bộ Ngoại giao, tr.
70647	Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2016 có 71 công trình, giải pháp tương ứng với 71 năm thành lập Nước ; Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2017 có 72 công trình, giải pháp.
70648	Sách vở nhà trường không giúp chàng hiểu được cội nguồn của vạn vật và những mối quan hệ bên trong của chúng.
70649	Sách vừa in ra thì có lệnh cấm ngay.
70650	Sắc ký Matrex Gel Blue A tinh chế thêm 3,3 lần.
70651	Sắc luật số 48 ban hành ngày 21 Tháng Tám 1956 ấn định ai sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam với một trong hai cha mẹ cũng sinh ra tại Việt Nam thì sẽ mang quốc tịch Việt.
70652	Sắc mặt của ông vẫn thản nhiên.
70653	Sắc mặt họ hơi đen.
70654	Sắc tím là màu có bước sóng ngắn nhất có thể nhìn thấy.
70655	Sắc uống ngày 1 thang.
70656	Sadako nghỉ học 2 năm trước khi tốt nghiệp trường nữ sinh quý tộc, lại từng có một đời chồng, nên cha Naoya không chấp nhận cuộc hôn nhân này và mâu thuẫn giữa hai cha con càng thêm sâu sắc.
70657	Sadat công nhận quyền tồn tại của Israel và tạo ra những nền tảng cho các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Ai Cập và Israel.
70658	Sadayoshi Shirai đã từng chơi cho Montedio Yamagata.
70659	Sa dây rốn xảy ra ở khoảng 1 trong 500 ca mang thai.
70660	Saddam đã thông qua một thoả thuận cho phép các công ty dầu mỏ Pháp một số ưu tiên cộng với 23% khoản chia từ dầu mỏ Iraq.
70661	Saddam đã triệu tập một cuộc họp của các nhà lãnh đạo đảng Ba'ath vào ngày 22 tháng 7 năm 1979.
70662	Saddam được tường thuật là đã bảo đảm sự hỗ trợ của Ả-rập Xê-út cho nỗ lực chiến tranh của Iraq trong chuyến viếng thăm hồi tháng 8 năm 1980 của ông ta tới Ả-rập Xê-út.
70663	Saddam Hussein có thể sai, nhưng không phải Mỹ mới là người sửa đổi ông ta.
70664	Saddam khởi xướng dự án làm giàu hạt nhân của Iraq vào những năm 1980, với sự trợ giúp của Pháp.
70665	Saddle Pony khi đứng cao tới 125–148 cm và có thể là bất kỳ màu nào.
70666	Sa Đéc vốn đã rất nổi tiếng về sự hưng thịnh của mình từ khi mới thành lập.
70667	Sae-Bom vô tình đọc bức thư và biết về mối tình đầu của mẹ cô, điều mà trước đây bà chưa từng nhắc đến.
70668	Safari 2.0 được phát hành vào ngày 29 /4/2005 nhưng chỉ có trong Mac OS X v10.4.
70669	Safi Landmark đã trở thành một trong những khách sạn nổi tiếng nhất ở Kabul đối với du khách và người nước ngoài.
70670	Safrol hay safrole là một chất lỏng dạng dầu không màu hay có màu vàng nhạt.
70671	Sagara ra lệnh cho tất cả các con trai đi khắp nơi trên Trái Đất để tìm kiếm con ngựa.
70672	Sahagún kết hôn với Fox vào năm 2001.
70673	Sa (hay còn gọi là the) là loại tơ tằm dệt thưa, có thể nhìn xuyên qua được.
70674	Sahelanthropus tchadensis có thể đã đi bộ trên hai chân.
70675	Sahin trở về Dortmund, nơi anh đóng một vai trò quan trọng trong mùa giải 2009-10, khi ra sân 33 trong 34 trận.
70676	Sai bắt đầu học cách làm quen với mọi người trong làng.
70677	Sai biệt nằm trong khoảng Delta f cho phép.
70678	Sai Buri ( ) là một huyện (
70679	Sải cánh dài từ 165 đến 185 cm (65-73).
70680	Sải cánh từ 24–28 mm.
70681	Saige Martin là một nghệ sĩ người Mỹ, giám đốc quỹ, và chính khách.
70682	Saigon 300 năm cũ.
70683	Sài Gòn Flamenco gồm nhiều thành viên ở nhiều ngành nghề khác nhau: giáo viên dạy nhạc, kinh doanh, sinh viên… Có vài thành viên từng tham gia nhiều chương trình văn nghệ; event, bar – café và các chương trình nghệ thuật âm nhạc.
70684	Sài Gòn năm xưa.
70685	Sài Gòn: Nhà xuất bản Tôn Giáo, 2010, tr.
70686	Sài Gòn ơi tôi xin hứa rằng tôi trở về.
70687	Sài Gòn: Sài Gòn ấn quán, 1974.
70688	''Sài-gòn trong mắt tôi.
70689	Sài Kê Đản đã từng cho biết rằng, giữa tháng 5 năm 2016 sẽ bắt đầu ghi hình cho phần hai của Thượng Ẩn.
70690	Sai khác trong các kết quả khác phần nhiều do sử dụng kết quả quý.
70691	Sái Kinh được đất mới lại phá hủy thêm hàng trăm nhà dân đang ở để mở rộng vườn nhà mình.
70692	Sai lầm xảy ra khi Albus gửi thư cú mời Delphini đến tham gia việc này.
70693	Sailor Moon, Tuxedo Mask và những Senshi bị giữ trong một trận chiến đầy tuyệt vọng.
70694	"Sài Ngạn" (được phát âm như là "Xây-cóon" hay "Xi-cóon") có lẽ do phát âm trại thành "Sài Gòn".
70695	Saint-Julien-lès-Metz có điểm thấp nhất là 162 mét và điểm cao nhất là 275 mét.
70696	Saint-Tropez cũng hay được gọi tắt là St-Trop ( ).
70697	Sai rút binh Gia Định về.
70698	Sai số còn có thể xảy ra nếu một mã tự đã giải không đồng bộ với mã tự gốc (a decoded codeword doesn't match the original codeword).
70699	Sái Tập huy động 3 vạn quân đẩy lui được Nam Chiếu.
70700	Sakai đã phải chịu thương tích khủng khiếp bởi hỏa lực của oanh tạc cơ Mỹ: mắt phải của ông bị mù hẳn và toàn thân bên trái bị tê liệt, hậu quả của đạn súng máy găm vào đầu.
70701	Sakaiya Taichi, Mười hai người lập ra nước Nhật, Chương I: Thái tử Shotoku, Đặng Lương Mô biên dịch, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2004.
70702	Sakhalin có lượng mưa lớn, do có gió mạnh về đất liền vào mùa hè và các cơn bão tại Bắc Thái Bình Dương ảnh hưởng đến đảo với tần suất cao vào mùa thu.
70703	Sakura gặp Rinne Rokudo, người đã vắng mặt trong suốt tháng đầu tiên của năm học.
70704	Sakurajima là một lỗ thông hơi hoạt động hiện đại của cùng một hõm chảo núi lửa khổng lồ.
70705	Sakura luôn mong muốn đưa Sasuke trở về và đội 7 lại trở về như xưa.
70706	Sakura, nơi họ đều khác biệt, đùm bọc và đồng cảm trước xã hội tàn khốc.
70707	Sala cũng đã bị Thượng nghị sĩ Gerardo Morales đệ trình các cáo buộc về đe dọa giết và phá hủy tài sản.
70708	Saladin đảm bảo việc bảo việc bảo vệ các đoàn lữ khách trên các tuyến đường nối đến các vùng đất xa xôi.
70709	Saladin lúc đó mới tuổi 26, đã đi cùng với đoàn quân chinh phạt.
70710	Saladin thấy rằng để có được Syria, ông cần một lời mời từ như-Salih hoặc cảnh báo cho ông kia về tiềm năng của tình trạng hỗn loạn và nguy hiểm khi mà quân Thập tự chinh nổi được lên.
70711	Saladin từ chối phá vỡ hiệp ước nhưng vẫn còn tới hơn 15.000 người mắc kẹt khi thời hạn chết đến.
70712	Salapu cho biết rằng anh đã tận hưởng trận đấu này: "Tôi không thấy xấu hổ vì tất cả chúng tôi đều đã học được gì đó sau trận đấu.
70713	Salem có một cô con gái ở phần 4 và đã kết hôn.
70714	Salesforce sẽ chuyển trụ sở khu vực Trung Tây đến Indianapolis vào năm 2017.
70715	Sales và Schultz vào năm 2017 đã phát hiện ra rằng lỗ mũi của Irritator trên thực tế nằm gần hơn về phía trước hàm, như ở Baryonyx và Suchomimus; vị trí lỗ mũi phía trước này thường được coi là đặc trưng của các baryonychine.
70716	Salisbury, p. 562 Đại tướng L. A. Govorov, tư lệnh phương diện quân Leningrad, liệt kê các mục tiêu của ông.
70717	Salle Pleyel là nơi tổ chức nhiều buổi nhạc giao hưởng, Salle Gaveau dành cho nhạc thính phòng, Maison de Radio France có nhiều buổi hòa nhạc lớn mang nhiều phong cách khác.
70718	Salmonella được phân loại dựa vào sự khác nhau về cấu trúc kháng nguyên.
70719	Salmonellosis là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất của tiêu chảy trên toàn cầu.
70720	Salou Djibo trở thành lãnh đạo mới của Niger.
70721	Salsa được nhảy với nhạc Salsa.
70722	Salticus afghanicus được Dmitri Viktorovich Logunov & Zamanpoore miêu tả năm 2005.
70723	Saluki khi đứng cao khoảng 23 tới 28 inches (58 tới 71 cm), nặng khoảng 40 tới 50 cân anh (18-22,5 kg), có thể đạt vận tốc tối đa tới 50 dặm một giờ (80 km/h).
70724	Salvador tìm thấy nỗi ám ảnh của Federico hơn là anh ta chuẩn bị xử lý, và cuối cùng rời khỏi Paris.
70725	Salvador và chính trị gia FMLN, người mà bà có một con trai, Gabriel.
70726	Salvini đã đề nghị giáo sư Paolo Savona làm bộ trưởng bộ Kinh tế và tài chính Ý, but Mattarella phản đối chỉ định này, cho là Savona quá chống EU và Đức.
70727	Salzburg có hai mươi bốn quận nội thành và ba quận ngoại thành.
70728	Sa mạc gió mùa cũng tương tự.
70729	Sa mạc Libya bao phủ hầu như toàn bộ vùng đông Libya, là một trong những địa điểm khô cằn nhất trên thế giới.
70730	Samaras cũng đã từng là Bộ trưởng Bộ Tài chính vào năm 1989, sau đó Bộ trưởng Bộ Ngoại giao 1989-1990 và một lần nữa từ năm 1990 đến 1992.
70731	Sam "Brody" Jenner (sinh ngày 21 tháng 8 năm 1983) là một nhân vật truyền hình, xã hội và người mẫu truyền hình Mỹ.
70732	Sâm đổi nét mặt, bước ra về, nói với người ngoài rằng: "Ta với Duy Vĩ hai người, phải một chết một sống, quyết không song song cùng đứng với nhau được".
70733	Samgyeopsal mang ý nghĩa là "ba lớp thịt" (Sam: ba; gyŏp: lớp; sal: thịt) ám chỉ trên miếng thịt ba chỉ có thể thấy rõ ba lớp.
70734	Samia Temtamy và John Rogers vào năm 1976.
70735	Sam Irving sau đó có pha dốc bóng bên phía cánh phải, nhưng hậu vệ Andy Kennedy của Arsenal đã kịp thời ngăn cản.
70736	Sampy, người từng ghi được hai bàn thắng trong giải đấu, chấp nhận từ bỏ vị trí để ủng hộ Tommy Boyle, nhằm cung cấp thêm sức mạnh thể chất cho tuyến đầu của đội bóng.
70737	Samsung cuối cùng đã bỏ thương hiệu Yepp ở Hàn Quốc cho đến năm 2011.
70738	Samsung đặt thương hiệu cho thiết bị là Note 7 thay vì Note 6 để đồng bộ hóa thương hiệu của mình với dòng Samsung Galaxy S7 hàng đầu.
70739	Samsung Galaxy A7 ra mắt lần đầu tiên vào tháng 1 năm 2015.
70740	Samsung Omnia 7 hỗ trợ Windows Phone 7.8.
70741	Sa Mục Cáp thỉnh cầu Khang Hi Đế hạ chỉ cho ghi chép lại việc này trong hồ sơ, nhưng Khang Hi Đế lại hạ lệnh cách chức Sa Mục Cáp.
70742	Samuel Beckett là con út trong một gia đình doanh nghiệp.
70743	Samuel P. Hays, A History of Environmental Politics since 1945 (2000) Các cuộc tranh luận đã không rơi gọn vào một chiều hướng Tả-Hữu, bởi vì tất cả mọi người bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với các vấn đề môi trường.
70744	Samuelson mất vào ngày 13 tháng 12 năm 2009, ở tuổi 94.
70745	Samurai Champloo nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình, với nhiều nhà phê bình và học giả ca ngợi sự pha trộn độc đáo giữa các thể loại và ảnh hưởng của âm nhạc trong loạt phim.
70746	Sam Walczak (Mischa Barton thủ vai) là một cô gái xinh đẹp của một dòng họ giàu có trong một quận.
70747	Samy và Sandra thường xuyên xuất hiện tại Las Fiestas del Rey Momo.
70748	Sanae cũng là một người mẹ bình thường như bao người mẹ khác, cũng có nhiều khuyết điểm.
70749	Sanae là cháu gái của bà chủ nhà trọ nơi mà Iroha và Hanzō ở (sau này có thêm Kōshi và Momoko).
70750	Sanam Chai Khet ( ) là một huyện (‘‘
70751	San Andreas sẽ được phát hành vào kỹ thuật số HD và Blu-ray/DVD vào 13 tháng 10 năm 2015.
70752	Săn bắn loài linh dương này đều là hành vi bị nghiêm cấm.
70753	Săn bắt, với nhiều tác động gián tiếp như làm xáo trộn, tăng khoảng cách trốn chạy và kết quả làm giảm không gian sống hiệu quả, là những yếu tố quan trọng nhất đe dọa sự sống còn của Sơn dương núi Pakistan.
70754	Sân bay An Khánh đã được xây dựng trên cơ sở các sân bay quân sự tại thành phố An Khánh, trên các phương tiện của chính quyền thành phố Anking.
70755	Sân bay Asturias nằm ở in Ranón, đô thị Castrillon, cách Aviles 15 km, cách Gijon 40 km và cách Oviedo 47 km.
70756	Sân bay Beauvais-Tillé (
70757	Sân bay Cần Thơ được xây dựng vào những năm 1960 có đường hạ cất cánh 1800m x 30m.
70758	Sân bay Chennai giữ vai trò là trụ sở khu vực miền nam của Cục Cảng hàng không Ấn Độ gồm các bang Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu và Telangana cùng các lãnh thổ liên bang Puducherry and Lakshadweep.
70759	Sân bay chính của hãng là Sân bay quốc tế Pease ở Porstmouth.
70760	Sân bay chính của Tây Tạng là Sân bay Lhasa Gonggar, Sân bay Qamdo Bangda và Sân bay Nuingchi.
70761	Sân bay có 3 nhà ga và 4 hành lang.
70762	Sân bay có diện tích 471 ha.
70763	Sân bay có nhà ga rộng 60.200 mét vuông với 45 quầy thủ tục, 11 điểm kiểm tra an ninh và hiện có 565 người đang làm việc ở đây.
70764	Sân bay có tốc độ tăng trưởng khoảng 8-10%.
70765	Sân bay cũng có kế hoạch thiết lập các biển chỉ dẫn hành khách tới Mexico, khuyến cáo họ dùng khẩu trang, rửa tay và dùng nước súc miệng.
70766	Sân bay cũng phục vụ nhu cầu đi lại bằng đường hàng không của các khu vực khác tại tỉnh Nam Sumatra.
70767	Sân bay được đặt tên theo anh hùng độc lập Sam Ratulangi.
70768	Sân bay được đặt tên theo tướng José María Yáñez người chỉ huy chống lại đội quân có 400 người gồm: ngưới Pháp, người Đức và người Chile vào thế kỷ 19. Đơn vị vận hành là Aeropuertos y Servicios Auxiliares, một tổ chức thuộc chính phủ Mexico.
70769	Sân bay được đặt theo tên của Gopinath Bordoloi.
70770	Sân bay được xây vào thập niên 1970 để thay thế Sân bay quốc tế Ilopango chuyển qua dùng quân sự và bay thuê chuyến.
70771	Sân bay El Dorado đã phục vụ 12.763.979 lượt khách năm 2007.
70772	Sân bay Győr-Pér ( ) là một sân bay nằm bên quốc lộ 81, có cự ly khoảng 15 km so với trung tâm thành phố Györ.
70773	Sân bay hiện không có các chuyến bay quốc tế thường lệ, do dân số nhỏ ở các khu vực xung quanh và thực tế là nhu cầu thăm viếng thành phố Panama chủ yếu là khu vực và/hoặc quốc gia.
70774	Sân bay là đôi khi được gọi là KCIA, nhưng đây không phải là định danh sân bay.
70775	Sân bay London Stansted (
70776	Sân bay này bắt đầu giai đoạn vận hành mới từ năm 1997 với nhà ga và đường băng mới thay thế công trình cũ.
70777	Sân bay này cách trung tâm thành phố 10 km về phía nam.
70778	Sân bay này cách Twist khoảng 90 km, rất dễ để lái xe tới đó bằng cách sử dụng cao tốc 31 rồi chuyển sang cao tốc 30.
70779	Sân bay này có 4 cổng lên máy bay.
70780	Sân bay này có đường băng 2501 x 60 m.
70781	Sân bay này có một viện bảo tàng.
70782	Sân bay này có thể được tiếp cận bằng các phương tiện giao thông công cộng từ trung tâm bởi tuyến Metro số 3 và sau đó là xe buýt sân bay số 200E.
70783	Sân bay này cũng có tên Sân bay Lannion hay Sân bay Lannion-Servel.
70784	Sân bay này đã phục vụ 210.000 lượt khách năm 2006.
70785	Sân bay này được coi là được bảo vệ ở cấp độ cao nhất ở Thái Lan.
70786	Sân bay này được đặt tên theo họa sĩ Venezuela nổi tiếng Arturo Michelena (
70787	Sân bay này được khai trương ngày 15 tháng 10 năm 1934 để làm nơi sản xuất máy bay Henschel.
70788	Sân bay này được khai trương ngày 26 tháng 12 năm 2002.
70789	Sân bay này được phát triển từ tiền của chính phủ Mỹ và đã được khai trương năm 1965 với tên Sân bay quốc tế Francois Duvalier, đặt tên theo tổng thống Haiti Francois "Papa Doc" Duvalier (1957-1971).
70790	Sân bay này được xây dựng năm 1913, là một trong những sân bay sớm nhất Ba Lan.
70791	Sân bay này được xây dựng trong thập niên 1940 làm căn cứ quân sự (F 11 Nyköping) và được chuyển thành sân bay dân sự năm 1984.
70792	Sân bay này được xây năm 1945.
70793	Sân bay này kết nối giao thông hàng không với thành phố La Paz.
70794	Sân bay này nằm ở đô thị Barumbu.
70795	Sân bay này nằm ở đô thị Storuman (
70796	Sân bay này nằm ở thị xã ở Memanbetsu cho đến năm 2006, khi Memanbetsu và làng Higashimokoto được sáp nhập vào thị xã Ōzora.
70797	Sân bay này phục vụ khoảng 17,7 triệu lượt hành khách trong năm 2009.
70798	Sân bay này thuộc hạng quốc tế, được xây dựng để đáp ứng lượng du khách ngày càng tăng lên đến với khu vực.
70799	Sân bay này thuộc sở hữu của quận Clark và vận hành bởi Phòng hàng không quận Clark.
70800	Sân bay này thuộc sở hữu và điều hành bởi Cơ quan Hàng không Jacksonville.
70801	Sân bay này toạ lạc cách thành phố 30 km về phía Nam.
70802	Sân bay này từng là sân bay quốc tế nhưng hiện tại chỉ tiếp nhận các chuyến bay nội địa, và là sân bay hạng hai phục vụ vùng Nagoya.
70803	Sân bay Newcastle (
70804	Sân bay nội địa Bacolod cách trung tâm thành phố 4 km và mất khoảng 45 phút đến Manila, bay đến Cebu mất 30 phút.
70805	Sân bay ở Vologda bay tới Moskva, Velikii Ustjug, Kichmenskii Gorodok, Vưtegra).
70806	Sân bay quốc tế Al Ain (
70807	Sân bay quốc tế Brunei (
70808	Sân bay quốc tế Chu Thủy Tử nằm ở quận này.
70809	Sân bay quốc tế Dhahran được xây dựng giữa Dhahran và Khobar nhằm liên kết khu vực với các nơi khác trong nước và với thế giới.
70810	Sân bay quốc tế Fresno Yosemite (
70811	Sân bay quốc tế Leeds Bradford (
70812	Sân bay quốc tế Lic. y Gen.
70813	Sân bay quốc tế nhỏ này được khai trương vào năm 1995, thay thế một trong những lâu đời hơn.
70814	Sân bay quốc tế Palm Beach (
70815	Sân bay Quốc tế Tinian là một sân bay nhỏ thuộc sở hữu của Giới chức Cửa khẩu Thịnh vượng chung.
70816	Sân bay Rørvik, Ryum (
70817	Sân bay Sangley Point được khánh thành vào ngày 15 tháng 2 năm 2020 bởi Tổng thống Rodrigo Roa Duterte.
70818	Sân bay sau đó được khánh thành vào ngày 15 tháng 12 năm 2011, khi tất cả các chuyến bay dân sự đã được chuyển từ sân bay cũ, còn sân bay Sán Đầu vẫn được sử dụng như một căn cứ không quân.
70819	Sân bay Tekirdağ Çorlu (IATA: TEQ, ICAO: LTBU) (
70820	Sân bay thu hút hành khách từ một phần lớn Arkansas cũng như số lượng của các bang xung quanh.
70821	Sân bay tọa lạc khoảng 2 dặm Anh về phía nam trung tâm thành phố.
70822	Sân bay trước đây có tên gọi là Tablada Aerodrome, một sân bay quân sự.
70823	Sân bay Vân Đồn nằm ở xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, cách TP Hạ Long 60 km, TP Cẩm Phả 20 km, TP Móng Cái 90 km, cạnh thị trấn Cái Rồng và cao tốc Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái.
70824	San Carlos và María Inmaculada trong 15 năm.
70825	Sanchez đại diện cho phe đối lập với Tổng giám đốc Arlene Ackerman khi đó.
70826	Sanchez đã thua cuộc bầu cử năm 2008 cho Hội đồng giám sát San Francisco ở Quận 9. Ông lại được bầu vào Hội đồng giáo dục San Francisco năm 2016.
70827	Sanchez Muñoz qua đời vào ngày 28 tháng 12 năm 1446.
70828	Sancho đóng vai trò là cận vệ cho Don Quijote và cung cấp các lời khuyên trong suốt cuốn tiểu thuyết, được gọi là sanchismos, đó là sự kết hợp của hài hước rộng rãi, mỉa mai tục ngữ Tây Ban Nha, và dí dỏm trần thế.
70829	Sân có hai khán đài, một khán đài được lắp mái che, có thể chứa 10.000 khán giả.
70830	Sân có hệ thống phun nước và hệ thống sưởi dưới đất với công suất 750 kW nằm sâu 25 đến 30 cm (9,8 đến 11,8 in) dưới bề mặt.
70831	Sân có khán đài ngồi ở một bên sân và nhà câu lạc bộ với một số chỗ ngồi có mái che phía sau khung thành.
70832	Sân có kích thước 105 x 68 mét (115 yd × 74 yd) và diện tích bên trong khán đài là 122 x 82 mét (133 yd × 90 yd), trong đó cỏ có diện tích 112 x 78 mét (122 yd × 85 yd).
70833	Sân có sức chứa 56.057 chỗ ngồi cho bóng bầu dục tính đến năm 2019.
70834	Sân có sức chứa 59.283 chỗ ngồi, khiến sân trở thành sân vận động lớn nhất ở Ecuador.
70835	Sân có sức chứa 65.094 chỗ ngồi và nằm trên khu đất có diện tích 350.000 mét vuông.
70836	Sân có sức chứa khoảng 2.500 khán giả.
70837	San có thể được sử dụng kết hợp với các danh từ chỉ nơi làm việc, chẳng hạn, một người bán sách có thể được gọi là honya-san ("hiệu sách" + san), và một người bán hoa được gọi là hanaya-san ("cửa hàng hoa" + san).
70838	Sàn của hố không được bằng phẳng và hơi nhấp nhô.
70839	Sân cũng có 104 hộp bầu trời được thiết kế sang trọng.
70840	Sân cũng đã tổ chức Đại hội Thể thao Trẻ Liên tỉnh Quaid-e-Azam vào năm 2016 và 2017.
70841	Sân cũng được sử dụng cho lễ bế mạc của đại hội.
70842	Sandaaru không đặt lòng trung thành vào Tau Zanto mà muốn chiếm vật đó cho riêng mình.
70843	Sân đã lập kỷ lục về số lượng khán giả đông nhất đến tham dự một trận đấu NFL theo mùa thông thường với 103.467 người, nhưng kỷ lục này sẽ bị phá vỡ vào năm 2009.
70844	Sàn đáp của nó có kích thước 150 x 23 mét và được trang bị hai thang nâng.
70845	Sàn đáp phía trước của chiếc Saratoga bị hư hại, mạn phải tàu bị thủng hai lỗ và đám cháy bùng phát trong kho chứa máy bay, 123 thủy thủ đoàn thiệt mạng hay mất tích.
70846	Sàn đáp và nhà chứa phía đuôi tàu có thể tiếp nhận một máy bay trực thăng săn ngầm cỡ trung NH-90 ASW.
70847	Sandara Park được cho là một trong những nhân vật hàng đầu trong Làn sóng Hallyu.
70848	Sân đã tổ chức trận đấu đầu tiên trong List A vào năm 2009, khi Bermuda đấu với Uganda trong một loạt ba trận đấu.
70849	Sandeul là giọng ca chính của nhóm B1A4.
70850	Sandgren, người được đặt tên là Tennys theo tên ông cố người Thụy Điển, được học tại nhà và được mẹ huấn luyện.
70851	Sân di tản đang sắp xếp khán giả tăng 23 sao giữa các tầng II và I. Tầng II, giống như sân thượng sơ tán, đại diện cho một yếu tố của hệ thống bàn điều khiển không thể chia cắt.
70852	Sandmountainherbs.com. Truy cập ngày 6 tháng 4 năm 2013.
70853	Sân đỗ bao gồm 10 cầu hành khách.
70854	Sân đỗ máy bay rộng 110.000 mét vuông, có sức chứa hơn 30 máy bay.
70855	Sandra bắt đầu hoạt động âm nhạc một cách chuyên nghiệp vào năm 2014 khi cô biểu diễn tại Liên hoan nghệ thuật Bayimba, sau khi cô hợp tác với Sylvester Kabombo trong một bài hát hip hop, "Fumbiro".
70856	Sands ra lệnh cho Mariachi giết tổng thống nhưng anh từ chối vì biết tổng thống là người tốt đồng thời cùng 2 chiến hữu là Lorenzo và Fideo hộ tống tổng thống an toàn.
70857	Sân được khánh thành vào năm 1962.
70858	Sân được khánh thành vào ngày 19 tháng 9 sau 1 năm khởi công, và mở màn là 1 trận Derby Milano, trận đấu đã kết thúc với tỷ số 6-3 nghiêng về Milan.
70859	Sân được xây dựng bởi United Engineers Malaysia, Bhd và được thiết kế bởi Arkitek FAA.
70860	Sân được xây dựng vào năm 1974 cho Đại hội Thể thao Trung Mỹ và Caribe XII.
70861	Sandy Bridge là người kế nhiệm kiến trúc Nehalem.
70862	Sandy, Chris, Doug, và Rex, các bạn đã truyền cảm hứng cho tất cả chúng tôi để liều lĩnh sống trong giấc mơ-để biết rằng ta đủ thông minh và đủ mạnh mẽ để đạt được điều này.
70863	Sandy Martin và Giacomo Gianniotti cũng lần lượt được công bố vào ngày 28 tháng 4 sau khi đoạn giới thiệu và áp phích chính thức của phim được phát hành.
70864	San Francisco là thành phố lớn nhất của Mỹ vẫn còn đi lại chủ yếu bằng tàu phà.
70865	San Francisco (Mỹ) có một lịch sử lâu dài về tờ rơi.
70866	Sáng 11 tháng 6, sư đoàn tiếp tục tấn công Long Khốt lần 2. Chỉ huy chi khu Măng Đa QLVNCH điều 4 đại đội thám báo và 1 chi đoàn thiết giáp tập kích vào sau lưng.
70867	Sáng 19 tháng 5, quân Ustaše phản công lấy lại trạm phát sóng này và hô hào người Croatia đứng lên chiến đấu.
70868	Sáng 22 tháng 8, Quân đoàn cơ giới cận vệ 4 có 135 xe tăng và 56 pháo tự hành được điều đến khu vực để chặn kích.
70869	Sáng 23/8/1945, Hải Phòng giành chính quyền thắng lợi trọn vẹn.
70870	Sáng 29 tháng 10 năm 2014 ông qua đời, hưởng thọ 79 tuổi.
70871	Sân ga Keikyu nằm ở hướng Tây của nhà ga ở tầng cao hơn sân ga JR.
70872	Sân ga mới nằm ở độ sâu 35m dưới đường hầm U5, kéo dài từ phía đông của đường Weißenburger Straße qua Orleansplatz tới tòa nhà chính của nhà ga Ostbahnhof.
70873	Sang chấn tâm lý hiểu để chữa lành.
70874	Săng đá hay sao tía (
70875	Sang đến thập niên 1990, bắt đầu có những sự thay đổi trong cách vẽ các manga yuri.
70876	Sang giữa năm 2021 vẫn chưa có tín hiệu nào cho thấy dự án này có thực hiện.
70877	Sang hiệp hai, cầu thủ vào sân thay người phút 58 mang áo số 11 Humam Tariq Faraj Naoush đã nhanh chóng ghi bàn gỡ hòa 2-2 sau 2 phút thi đấu sau pha đánh đầu cận thành của số 6 Ali Adnan Kadhim Al-Tameemi.
70878	Sang hồi 99 thì Vương Lăng được mô tả như trong lịch sử trong trận Hàm Đan, thua trận và bị Vương Hột thay thế.
70879	Sáng hôm sau, bắt đầu từ 08 giờ 03 phút, Tennessee cùng với Idaho và Nevada tiến sát bờ khoảng 2.700 m (3.000 yard) và bắt đầu khai hỏa.
70880	Sáng hôm sau, các cai ngục bắt bạn tù đưa xác ông ra chôn tại bãi cát Cẩm Hà (Hội An).
70881	Sáng hôm sau, cô đưa Hubert đến nơi làm việc của mẹ Antonin để giúp nhỏ giọt những bức tường bằng sơn.
70882	Sáng hôm sau, cụ Mết, Dít tiễn Tnú lên đường.
70883	Sáng hôm sau, điều mà phía Nga chờ đợi cuối cùng đã đến: gió ngừng thổi, biển lặng, và trên mặt nước phẳng lì như gương là một phân đội chiến hạm Thụy Điển dưới quyền của Đô đốc Ehrenskjold.
70884	Sáng hôm sau, Enid cùng Carl tiếp tục đi bộ tới Hilltop.
70885	Sáng hôm sau, Ezekiel đưa ra câu trả lời cho nhóm Rick.
70886	Sáng hôm sau, Harlan được người quản gia Fran tìm thấy trong tình trạng đã tử vong với một nhát cắt ngang cổ họng.
70887	Sáng hôm sau, khi căn nhà bị phá bởi đội thi công, Tom chạy ra khỏi nhà nhưng nhớ tới Jerry còn đang bị nhốt liền quay trở lại cứu Jerry.
70888	Sáng hôm sau khi quay về, thương gia này đếm số tiền và phát hiện ra thừa một đồng.
70889	Sáng hôm sau, Linh thấy mẹ bị bệnh nặng phải nhập viện, cô gọi Trung Hà dẫn về nhà ra mắt mẹ gã.
70890	Sáng hôm sau Mạnh Đức và Min Ji dẫn Thanh Nga, ông Bé và nhóm của Tùng đi tắm hồ bơi.
70891	Sáng hôm sau, máy bay Mỹ bị hỏa lực phòng không kháng cự và hai tàu ngầm Pháp bị phát hiện đang rời khỏi cảng; rồi đến 7 giờ 03 phút khẩu đội pháo phòng thủ duyên hải tại El Hank đã bắn vào Massachusetts.
70892	Sáng hôm sau, Nathan về nhà ăn sáng và cha anh bắt anh ta, la mắng anh ta không chạy khỏi anh ta, nhưng mẹ của Nathan ngắt lời và anh ta chạy đến xe buýt của trường.
70893	Sáng hôm sau người dân đi làm sớm phát hiện thấy xác cháu tại mương nước ngoài đồng.
70894	Sáng hôm sau, Pensacola bị bắn trúng sáu phát từ các khẩu đội pháo bờ biển đối phương trong khi các khẩu pháo của nó đang hỗ trợ các hoạt động quét mìn gần bờ.
70895	Sáng hôm sau, Sean kể Jimmy nghe rằng chính John và Silent Ray đã thú nhận giết Katie vì lỡ đùa nghịch súng.
70896	Sáng hôm sau, Streltsov, Ogonkov và Tatushin đều bị bắt và buộc tội cưỡng hiếp cô.
70897	Sáng hôm sau, trận đánh chính bắt đầu khi quân của Hideyoshi tập hợp ở bờ kia Enmyōji-gawa, và một bộ phận quân của Mitsuhide vượt sông và tìm cách đánh lên đồi Tennōzan.
70898	Sáng hôm sau, Tử Phản tâu với Sở Trang vương.
70899	Sáng hôm sau, vị sư phát hiện, vớt xác bà lên, ông dở tấm khăn che mặt của người phụ nữ ra để nhìn mặt người phụ nữ ấy (cảnh phim không quay cận cảnh chi tiết này lên người xem không thấy được mặt người phụ nữ).
70900	Sangkhla Buri là một huyện (‘‘
70901	Sáng kiến đặc trưng của bà ấy đã được đặt ra ở thành phố Ciudad, được thành lập vào năm 2011.
70902	Sang mùa hè năm đó, Hoắc Khứ Bệnh lại vượt sa mạc và giao tranh với quân Hung Nô trên núi.
70903	Sang năm 15 tuổi, anh cho xuất bản bài luận văn đầu tiên của mình.
70904	Sang năm 1690, trú địa Khoa Bố Đa của Cát Nhĩ Đan chịu hạn hán nặng nề, Cát Nhĩ Đan bức bách phải suất binh Đông chinh.
70905	Sang năm 2004, OdiakeS tham gia sáng tác nhạc cho một loạt các trò chơi của nhiều công ty, đó là Hana Maru!
70906	Sang năm 214 TCN, cuộc chiến ở Hispania tiếp tục diễn ra với nhiều thành công khác nhau cho người La Mã.
70907	Sang năm 767, Thổ Phiên vẫn quấy nhiễu biên giới nhà Đường.
70908	Sang năm Nguyên Diên (12 -
70909	Sang năm sau, Thang lại bỏ cống nạp.
70910	Sang năm sau, Trinh Quán nguyên niên (
70911	Sang năm sau vua Sở lại mang quân đánh Trần, qua nước Đốn vốn là một nước rất nhỏ.
70912	Sang năm thứ 6 (
70913	Sáng ngày 10-3-1908, đoàn "xin sưu" từ đình làng Hoằng Phước qua đò ngang sông Con.
70914	Sáng ngày 12 là chương trình khai mạc lễ hội, gồm có đón tiếp đại biểu và phát biểu của đại diện lãnh đạo địa phương, người Hợp Thanh xa quê hương về dự hội và các phần giao lưu văn hóa thể thao.
70915	Sáng ngày 12 tháng 7, 27.000 quân Đức tấn công pháo đài Souville, tuy nhiên chỉ có hai đại đội của Trung đoàn Bộ binh 147 là có khả năng tấn công.
70916	Sáng ngày 14 tháng 4, sư đoàn 3 Sao Vàng bắt đầu đột phá tuyến phòng thủ tại hẻm Du Long do Trung đoàn 5 (sư đoàn 2) và Liên đoàn 31 biệt động quân QLVNCH trấn giữ.
70917	Sáng ngày 17 tháng 3 năm 2020, Bộ tư lệnh Quân khu tổ chức Hội nghị bàn giao nhiệm vụ giữa Thiếu tướng Phan Văn Tường, Phó tư lệnh Quân khu và Thiếu tướng Lê Anh Tuấn, Phó tư lệnh Quân khu.
70918	Sáng ngày 19, chiến sự diễn ra dữ dội trên đảo Hồng Kông, lực lượng Liên quân di chuyển đến bán đảo Stanley và cố mở cuộc phản công nhưng do thiếu pháo binh yểm trợ nên đã buộc phải rút lui.
70919	Sang ngày 21/1, những cơn mưa lớn sẽ lan đến Đông Visayas, Bicol và Quần đảo Dinagat.
70920	Sang ngày 27, JTWC cũng phân loại hệ thống là áp thấp nhiệt đới, và họ chỉ định cho nó ký hiệu 04W.
70921	Sang ngày 31, Maysak tiếp tục mạnh thêm, trở thành siêu bão cấp 5 trong thang SSHWS, với vận tốc gió duy trì một phút 260 km/giờ (160 dặm/giờ).
70922	Sáng ngày 7 tháng 12, trong lễ từ biệt và chia tay cộng đoàn Tổng giáo phận.
70923	Sáng ngày 7 tháng 2, Ngô Thanh Vân đã trực tiếp đến làm việc và sẽ bị xử phạt hành chính từ 10 đến 15 triệu đồng.
70924	Sáng ngày 8/2/2014, tại kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân TP.
70925	Sang ngày 8, quân Đức đã bị quét sạch khỏi phần lớn Saaremaa và rút về phòng thủ tại bán đảo Sõrve nằm ở mỏm Tây Nam của Saaremaa.
70926	Sang ngày tiếp theo, cả JMA lẫn PAGASA đều phân loại hệ thống là một áp thấp nhiệt đới, và PAGASA đã đặt cho nó cái tên "Caloy".
70927	Sang những năm tiếp theo, Ngụy chủ Khuê thay đổi tâm tính, trở nên khắc nghiệp, tàn độc và hiếu sát.
70928	"Sango" có nghĩa là "san hô" (coral) trong tiếng Nhật.
70929	Sang phần re: thì Touka và Kosaka dù đã cắt đứt liên lạc nhiều năm nhưng tình bạn giữa hai người vẫn như thủa nào.
70930	Sáng sớm hôm đó, người dân nghe thấy tiếng súng và pháo binh ở vùng ngoại ô phía Bắc của Harare, nơi mà nhiều quan chức chính phủ, trong đó có tổng thống, có nhà ở của họ.
70931	Sáng sớm hôm sau, QGP đã phản công, buộc đội tấn công phải rút.
70932	Sáng sớm ngày hôm sau khi cuộc đổ bộ bắt đầu, chiếc tàu khu trục được phân công phá hủy các đèn pha bờ biển đối phương và bắn pháo hỗ trợ cho Trận đổ bộ Gela.
70933	Sáng sớm ngày hôm sau, nó nả pháo vào căn cứ trên bờ và tàu bè tại Kavieng, vô hiệu hóa một khẩu đội pháo bờ biển cỡ lớn đối phương cùng nhiều khẩu đội khác, đánh chìm một tàu và bắn cháy hai tàu khác.
70934	Sáng tác bởi trưởng nhóm Mark Foster, ca khúc được chọn làm đĩa đơn thứ tư của album và được phát hành vào 10 tháng 1 năm 2012.
70935	Sáng tạo của Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam, PGS.
70936	"Sáng tạo, hình ảnh tuyệt đẹp, có sức lay động mạnh mẽ, Inside Out là một bộ phim tuyệt vời tiếp theo trong danh sách các bộ phim hoạt hình kinh điển hiện đại của Pixar".
70937	Sang tháng 4, Khiết Đan đưa quân đến Tân Thành, Mễ Tín được sự trợ giúp của Thôi Ngạn Tiến, Đỗ Ngạn Khuê đánh lui quân Liêu.
70938	Sang thế kỷ 14 và 15, trong không khí đổi mới của thời kỳ Phục hưng, nhiều thanh niên Ba Lan được cử đi du học.
70939	Sang thời Chiến Quốc, thiên tử nhà Chu suy yếu, chư hầu cát cứ nhiều nơi, loạn lạc bốn phương, ông muốn noi gương Khổng Tử đi chu du các nước chư hầu để đem cái đạo của Thánh nhân ra ứng dụng.
70940	Sang thời Đông Tấn, tách ba huyện Thạch Thủ, Tùng Tư, Nhược sang các quận khác, chuyển huyện thuộc quận Tương Dương về quận Nam.
70941	Sang thời Trần có thêm quân của các vương hầu nhưng số lượng không đáng kể.
70942	Sáng thứ hai, Lộc lên cơ quan ứng mấy cân gạo, Lê Trung Quang cho biết nhà cũng đói ăn – lúa hết và mới phải nộp sản.
70943	Sangweni là nữ giám đốc da đen đầu tiên và đầu tiên của Tòa án Hiến pháp Nam Phi.
70944	Sảnh E trang bị 38 quầy làm thủ tục cho khách và có hệ thống an ninh kiểm soát.
70945	San hô lâu đời nhất là một loài san hô của Porites, có tên gọi là san hô tảng lăn, chỉ khoảng 1.000 năm tuổi (nó mọc dài khoảng 1 cm/1năm).
70946	San hô Montipora có đá san hô nhỏ nhất của bất kỳ loài san hô nào.
70947	San hô nước sâu sử dụng nang trâm trên các xúc tu để làm choáng con mồi.
70948	Sanji cũng thú nhận sức nóng và uy lực của ngọn lửa, điều này cũng thú vị vì anh là đầu bếp nên đã quen tiếp xúc với lửa.
70949	Sankara bị giết trong một cuộc đảo chính vào ngày 15 tháng 10 năm 1987 và Blaise Compaoré lên nắm quyền.
70950	Sankhaburi ( ) là một huyện (
70951	Sân khấu này tìm cách giải phóng quá trình sân khấu với những gì ông cho là "hệ thống giáo dục tư sản nói chung", bằng cách khuyến khích tính tự phát và đối tượng tham gia trong các buổi biểu diễn.
70952	Sân khấu (Nhà hát Truyền thông Mở rộng) năm 1995.
70953	Sân khấu trong cung trình diễn có rộng khoảng 1500 mét vuông.
70954	Sán khởi sự, bọn Hậu Bá cưỡi thuyền đến Thạch Đầu, chỉ có Đàm Quán đi trước vào được, bọn Hậu Bá đến thì Sán đã bị dẹp.
70955	Sản lượng công nghiệp về trang bị vũ khí quân sự giảm mạnh khi Liên Xô sụp đổ, nhưng nó cũng là động lực để nền kinh tế phát triển sang lĩnh vực mới như các dịch vụ tài chính và tiếp tục tạo tăng trưởng cho Kiev.
70956	Sản lượng đạt: 1 677,6 tấn.
70957	Sản lượng dầu tăng lên đáng kể vào những năm 1930 cùng với sự phát triển của thêm nhiều mỏ dầu.
70958	Sản lượng điện từ mặt trời chiểm khoảng 0,5% vào năm 2020, khoảng 1,6% vào năm 2025 và khoảng 3,3% vào năm 2030.
70959	Sản lượng hàng năm là hơn 120.000 tấn trong năm 2010.
70960	Sản lượng khai thác cá biển hằng năm hiện nay khoảng 1,2- 1,3 triệu tấn.
70961	Sản lượng lá thuốc tăng từ 40% giữa năm 1971, từ 4,2 triệu tấn, và năm 1997 khoảng 5,9 triệu tấn.
70962	Sản lượng mỳ "Mivina" là 1 triệu gói trong năm 1996.
70963	Sản lượng sữa sản xuất trên toàn thế giới tăng bình quân hàng năm là 1,4%, riêng các nước đang phát triển ở châu Á là 6,6%.
70964	Sản lượng thuốc phiện thu hoạch 53.883 kg, cần sa 10.470 kg.
70965	Sản lượng trứng 10 tháng đẻ 180 quả/mái.
70966	Sản lượng trứng 110 - 130 quả/mái/năm.
70967	Sản lượng trứng 60 tuần tuổi 119 quả.
70968	Sản lượng trứng đạt 170 quả/mái/năm.
70969	Sản lượng từ các vùng mỏ than tiếp tục tăng lên, thung lũng Rhondda ghi nhận đỉnh cao là 9,6 triệu tấn than khai thác vào năm 1913.
70970	Sản lượng và giá thiếc thế giới.
70971	Sản lượng và tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch làm tăng các mối quan tâm về môi trường.
70972	San Martino Valle Caudina có diện tích 22 km2, dân số là 4710 người (thời điểm ngày 1 tháng 5 năm 2009).
70973	Sân nằm ở Harare, chỉ cách Heroes Acre vài mét.
70974	Sân nhà của câu lạc bộ là Sân vận động thể thao Berekum.
70975	Sân nhà của đội bóng là sân Ibrox với sức chứa 50,817 chỗ ngồi ở tây nam Glasgow.
70976	Sân nhà của đội bóng là Stade Municipal.
70977	Sân nhà của họ là Prince Louis Rwagasore Stadium với sức chứa 22.000 chỗ ngồi.
70978	Sân nhà của họ là Sân vận động Serpugerdi.
70979	Sản phẩm ban đầu được phát hành dưới dạng thử nghiệm, là một hệ máy phụ cho dòng Game Boy Advance lúc bấy giờ, Nintendo DS đã sớm soán ngôi và trở thành dòng thiết bị cầm tay hàng đầu của Nintendo.
70980	Sản phẩm Bơ trồng tại Nghĩa Đàn có chất lượng không thua kém bơ Daklak và hiện nay đã xây dựng nhãn hiệu tập thể "Bơ Nghĩa Đàn" và thương hiệu "Bơ Phủ Quỳ"
70981	Sản phẩm càng có giá trị so với chi phí vận chuyển sản phẩm, thị trường càng rộng lớn và ngược lại chi phí vận chuyển càng lớn so với giá trị hàng hóa thì thị trường càng hẹp.
70982	Sản phẩm chính của nó là đầu DVD.
70983	Sản phẩm của lực của công ty là một nền mảng mã nguồn mở thế hệ tiếp theo, nền tảng đó được gọi là Discourse.
70984	Sản phẩm cuối cùng sau đó được thu lại.
70985	Sản phẩm đặc trưng của nó gồm có vải len đen bóng và nó là trung tâm y khoa đặc biệt là khoa mắt.
70986	Sản phẩm đã tăng lên tốc độ 15.000 vòng/phút vào năm 2000 khi phát hành Cheetah 15X.
70987	Sản phẩm đầu tay của Black Infinity là Mini CD mang tên Sorrow burned, trong đó Hưng đảm nhiệm vai trò Vocal/Keyboard/Bass.
70988	Sản phẩm, dịch vụ đó có mức tăng trưởng thị phần tốt, chiếm thị phần nhiều, song việc nó kiếm được nhiều tiền hay không vẫn còn có nhiều ẩn số bởi còn phải đợi xem hiệu số giữa doanh thu và chi phí.
70989	Sản phẩm được đặt với tên là "Kho báu Vàng".
70990	Sản phẩm Key finder thế hệ thứ 3 mới nhất không cần đến cơ sở kết hợp, chúng đều có những chức năng giống nhau và dựa trên hệ thống peer-to-peer.
70991	Sản phẩm mới hiện đang được giới thiệu độc quyền trên Boeing 757-200 trên các tuyến từ Nur-Sultan đến London, Frankfurt và Paris và từ Almaty đến Hồng Kông.
70992	Sản phẩm này được giới thiệu đúng hai tuần trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng phố Wall 1929.
70993	Sản phẩm này không tan trong nước, góp phần tạo nên sự bền màu của loại mực này.
70994	Sản phẩm nhạc cụ dân tộc được bán ra khắp Việt Nam.
70995	Sản phẩm những người thợ này làm ra để phục vụ triều đình chứ không phải sản phẩm tiêu thụ trên thị trường.
70996	Sản phẩm ở mỗi tiệm sẽ được bày bán khác nhau để tăng lượt khách hàng đến mua sắm một cách liên tục.
70997	Sản phẩm quan trọng nhất của Lufthansa Technik cho bảo trì, sửa chữa lớn máy bay là Tổng Hỗ trợ kỹ thuật TTS.
70998	Sản phẩm sẽ có mặt tại các cửa hàng trong tháng 6 năm 2017.
70999	Sản phẩm thuốc là một loại bột vô trùng, trắng đến trắng, đông khô dành cho tiêm tĩnh mạch sau khi pha với chất pha loãng.
71000	Sản phẩm trở nên nổi tiếng đến nỗi nó đã được bán hết bốn ngày sau khi phát hành trên trang web mua sắm nổi tiếng của Trung Quốc, 11th Street, thuộc sở hữu của công ty mẹ Hàn Quốc, SK Planet.
71001	Sản phẩm vệ sinh phụ nữ có tác dụng ngăn kinh nguyệt không chảy tự do ra môi trường bên ngoài, tránh làm hỏng, làm bẩn quần áo.
71002	Sân pitch được đánh dấu vàng, người đánh bóng đứng trong phạm vi15 thước Anh (13,7 m) có màu hồ trăn.
71003	San Sai ( ) là một huyện (‘‘
71004	Sẵn sàng mua có nghĩa là người mua sẽ thực sự sẵn sàng trả tiền cho số lượng cầu nếu nó là có sẵn.
71005	Sân sàn ở phía cửa chính được gọi là sân khách.
71006	Sanseverino trở về sau thời lưu đày sau khi khôi phục nền dân chủ vào giữa những năm 1980.
71007	Sản sinh Mỹ nữ (
71008	Santa Claus được gọi là de Kerstman trong tiếng Hà Lan ("người đàn ông Giáng sinh") và Père Noël ("Cha Giáng sinh") trong tiếng Pháp.
71009	Santa Llogaia d'Àlguema là một đô thị trong ‘‘comarca’’
71010	Santa Maria di Sala là một đô thị và cộng đồng (
71011	"Santa Maria" và "Hyakki Yakō" là lần đầu tiên Yonezu làm việc trực tiếp với một ban nhạc.
71012	Santa Monica được đặt tên theo Thánh Monica của Hippo, bởi vì các khu vực thành phố ngày nay ​​lần đầu tiên được viếng thăm bởi người Tây Ban Nha vào ngày lễ của bà.
71013	Santana (Rivera, trái) và Brittany (Morris, phải) đã được đề cử cho hạng mục "Favorite Fictional Lesbian Couple" tại lễ trao giải AfterEllen.com Visibility Awards 2011.
71014	Sàn tàu chính bị cong, và khoảng nước đã tràn vào trong con tàu.
71015	Sàn tàu ngang bằng và dàn pháo chính được phân phối đồng đều cho phía trước và phía sau, chúng trông đẹp mắt và được bố trí cân bằng.
71016	Santee được sửa chữa những hư hại trong chiến đấu và đại tu tại khu vực bờ Tây.
71017	Sân thi đấu Robocon 2007.
71018	Santiago "Santi" Vila i Vicente (sinh ngày 15 tháng 3 năm 1973) là một nhà sử học và chính khách người Catalan đến từ Granollers, Tây Ban Nha.
71019	Sant Miquel de Fluvià là một đô thị trong ‘‘comarca’’
71020	Sant sống trong nhà Nid, giúp cô làm việc nhà, dọn dẹp và sửa lại nhà cho cô.
71021	Sân vận động ban đầu được xây dựng bởi Công ty Hoa Phi (UAC) vào năm 1957 và khánh thành như một sân bóng đá được chỉ định vào năm 1959.
71022	Sân vận động BBVA ( ), biệt danh "El Gigante de Acero" https://www.
71023	Sân vận động có hai màn hình video.
71024	Sân vận động có sức chứa 12,500 người và là một trong những sân vận động quần vợt có sức chứa lớn nhất thế giới.
71025	Sân vận động có sức chứa 4.000 người.
71026	Sân vận động có thể chứa 16.400 người và được xây dựng vào năm 1932.
71027	Sân vận động của CLB là Byfield Road và có rất nhiều bãi tập gần đó nên chúng được tận dụng làm bãi đỗ xe mỗi khi trận đấu có đông người đến xem.
71028	Sân vận động cũng sẽ có phòng thay đồ và phòng tắm mới và thay thế một số chỗ ngồi.
71029	Sân vận động đã chứng kiến hơn 100.000 khán giả 284 lần.
71030	Sân vận động đã được bàn giao cho Chính phủ và nhân dân Saint Lucia, với sự đại diện của Thủ tướng Danh dự Dr.
71031	Sân vận động đang được xây dựng, ngày 14 tháng 11 năm 2005.
71032	Sân vận động đang được xây dựng, tháng 4 năm 1962.
71033	Sân vận động đã trải qua một cuộc cải tạo trị giá 24,4 triệu đô la (9,2 triệu BHD) vào năm 2008, kết hợp cỏ tự nhiên trên sân bóng đá chính và xây dựng một khán đài chính mới có thể chứa 3.600 khán giả.
71034	Sân vận động được bao phủ bởi mái che ETFE cố định, có thể che phủ thích hợp sân vận động, quảng trường dành cho người đi bộ liền kề và địa điểm biểu diễn kèm theo.
71035	Sân vận động được Hiệp hội bóng đá Palau sử dụng làm địa điểm tổ chức các trận đấu bóng đá trong các giải đấu được hiệp hội giám sát.
71036	Sân vận động được phục vụ bởi ga tàu MetroLink của Trung tâm Hội nghị.
71037	Sân vận động hiện nay đạt sức chứa khoảng 100.000 người, do đó sân vận động được gọi là Sân vận động dei Centomila, cho đến khi được đổi tên cho Thế vận hội năm 1960.
71038	Sân vận động Hồng Kông cũng đã tổ chức Giải vô địch rugby sevens thế giới hai lần, vào năm 1997 và 2005.
71039	Sân vận động là địa điểm tổ chức Science Picnic, một hội chợ giáo dục khoa học hàng năm, kể từ năm 2013.
71040	Sân vận động là một cấu trúc mở, có nghĩa là không có mặt tiền khép kín, do đó nhiệt độ bên trong tương tự như nhiệt độ môi trường, mặc dù xây dựng mái che kín.
71041	Sân vận động là một sân hình vàng móng ngựa điển hình với chỗ ngồi được bố trí thêm ở vùng không gian mở cuối sân.
71042	Sân vận động là nơi tổ chức các trận đấu của đội một của Atlético Madrid.
71043	Sân vận động MetLife là một trong hai sân vận động NFL duy nhất được chia sẻ bởi hai câu lạc bộ.
71044	Sân vận động mới được xây dựng ở cùng địa điểm với sân vận động cũ.
71045	Sân vận động nằm ở trung tâm thành phố thủ đô Tirana.
71046	Sân vận động nằm trên ul.
71047	Sân vận động nằm trong khu phố Marconi của thủ đô Montevideo.
71048	Sân vận động này có sức chứa 10.000 người, nhưng sức chứa đã được tăng gấp đôi cho World Cup 2007 nhờ các chỗ ngồi tạm thời.
71049	Sân vận động này có sức chứa 35.000 khán giả.
71050	Sân vận động này có sức chứa 90,000 khán giả, và mỗi đội được cấp 31,750 chiếc vé.
71051	Sân vận động này cũng là nơi tổ chức các môn thi đấu điền kinh của các trường trung học địa phương, cũng như các giải đấu và là nơi tập luyện của đội tuyển quốc gia.
71052	Sân vận động này được đặt tên theo Peter Mokaba, một cựu lãnh đạo của Liên đoàn Thanh niên ANC.
71053	Sân vận động này nằm ở độ cao 2.782 mét (9.127 ft).
71054	Sân vận động này vẫn là địa điểm duy nhất của CFL với mặt cỏ tự nhiên trong một thời gian dài, cho đến khi FieldTurf Duraspine Pro được lắp đặt vào năm 2010.
71055	Sân vận động sẽ được trang bị hệ thống cửa vào hiện đại,hệ thống an ninh và sơ tán đạt chuẩn quốc tế.
71056	Sân vận động sẽ mở rộng với tổng số 53.840 chỗ ngồi vào mùa hè năm 2021, bắt đầu từ tháng 11 năm 2018, khi công trình xây dựng sẽ bắt đầu.
71057	Sân vận động Shah Alam, bao gồm sáu không gian bán kín khổng lồ, là sân vận động lớn nhất ở bang Selangor.
71058	Sân vận động Sher-e-Bangla Mirpur.
71059	Sân vận động thứ hai có sức chứa 10.000 chỗ ngồi.
71060	Sân vận động toàn bộ chỗ ngồi sẽ có sức chứa 15.315 người.
71061	Sân vận động từng bị đóng cửa năm 2000, nhưng được tái phát triển và mở cửa trở lại.
71062	Sân vận động với sức chứa 25.000 khán giả với 15.000 ghế ngồi.
71063	Sản xuất âm nhạc: Trần Côn (
71064	Sản xuất bắt đầu vào tháng 1 năm 2014 tại Los Angeles.
71065	Sản xuất bởi Brock Williams thông qua Boxcar Films và Jason Wehling thông qua Arts + Labour.
71066	Sản xuất bồi đắp là các quá trình trong đó các bộ phận được xây dựng bằng cách liên tục thêm vật liệu thay vì cắt hoặc mài như trong gia công thông thường.
71067	Sản xuất cầm chừng, nên nhập khẩu hàng tiêu dùng tăng lên.
71068	Sản xuất đại trà là thâm dụng vốn và tốn nhiều năng lượng, vì nó sử dụng tỉ lệ cao của máy móc và năng lượng liên quan đến công nhân.
71069	Sản xuất đã ngừng hoạt động vào tháng 8 năm 2011.
71070	Sản xuất dao là một ngành công nghiệp truyền thống ở Kauhava, và Phần Lan công nhận tên của thị trấn nhỏ sản xuất dao tại đây.
71071	Sản xuất hàng loạt các mặt hàng thời trang tiêu dùng với giá rẻ hơn và có sức phủ sóng toàn cầu ngày càng tăng, khiến cho sự bền vững đã trở thành một vấn đề cấp bách giữa các chính trị gia, nhãn hiệu và người tiêu dùng.
71072	Sản xuất lương thực bị ảnh hưởng nặng nề, dẫn đến nạn đói, suy giảm kinh tế mạnh mẽ và các lệnh trừng phạt quốc tế.
71073	Sản xuất lương thực gia tăng gấp bốn lần và việc sản xuất đường đã gia tăng gấp 15 lần từ năm 1895 đến 1925 và Đài Loan đã trở thành một vùng lương thực chính phục vụ cho nền kinh tế công nghiệp của Nhật Bản.
71074	Sản xuất mở rộng sang Đài Loan khi các cơ sở mới được thành lập vào tháng 12 năm 1969 với tên gọi Công ty TNHH Mabuchi Đài Loan.
71075	Sản xuất nhanh chóng là một phương pháp sản xuất mới và nhiều quy trình của nó vẫn chưa được chứng minh.
71076	Sản xuất nông nghiệp bao gồm gạo, đậu phộng, thuốc lá, trầu và rau.
71077	Sản xuất ở gan chiếm ưu thế trong giai đoạn thai nhi và mới sinh vài tuần; sản xuất thận lại chiếm ưu thế ở tuổi trưởng thành.
71078	Sản xuất phân ủ tại chỗ sẽ tận dụng được nguồn nguyên vật liệu rẻ tiền của địa phương, giảm được chi phí trong sản xuất nông nghiệp.
71079	Sản xuất, phát hành được bốn cuốn, ông đổi tên thành Trung tâm Dạ Lan.
71080	; sản xuất rượu vang, kim loại, máy móc, hóa chất và dẹt sợi.
71081	Sản xuất sữa tươi tiệt trùng hay thanh trùng phải qua quy trình chặt chẽ.
71082	Sản xuất thịt cũng góp phần tạo ra lợi nhuận khi nuôi giống bò này.
71083	Sản xuất thương mại được bắt đầu vào năm 1984.
71084	Sản xuất tinh gọn hay sản xuất tiết kiệm (
71085	Sanza thực ra là người rất trách nhiệm, máu lửa, đáng tin cậy vào những lúc khó khăn.
71086	Sao biển khác là những loài lưỡng tính tuần tự.
71087	São Carlos cũng là trung tâm hành chính của tiểu vùng cùng tên với dân số 265 miệu dân và 49 thành phố.
71088	Sao chổi có thể mất đi nhưng không được coi là bị mất, mặc dù chúng có thể không được dự kiến ​​sẽ trở lại cho hàng trăm hoặc thậm chí hàng ngàn năm.
71089	Sao chổi cũng có thể chạy ra khỏi các chất bay hơi.
71090	Sao chổi được phát hiện khi các nhà thiên văn học đang phơi bày các tấm ảnh để tìm kiếm các hành tinh nhỏ cho một cuộc khảo sát hành tinh nhỏ, vào ngày 2 tháng 5 năm 1930.
71091	Sao chổi này từ từ sáng lên đều đặn khi nó đi dần đến điểm cận nhật.
71092	Sao Deneb có màu trắng xanh.
71093	Sáo đổ chậm, dài tiếng, ngân vang thì được coi là sáo hay.
71094	Sao đôi đồng hành của nó, Delta Serpentis B, cũng là một sao phân nhóm loại F, hơi mờ hơn, với cường độ +5,2.
71095	Sao Hải Vương cũng có sáu vệ tinh bên trong có hình dạng thông thường và sáu vệ tinh bên ngoài có hình dạng không đều.
71096	Sao Hải Vương (vòng đỏ) hoàn thành một chu kỳ quỹ đạo quanh Mặt Trời hết 164,79 vòng quỹ đạo Trái Đất.
71097	Sáo H'Mông hay sáo Mèo hoặc Miêu tộc địch ( ), (
71098	Sao Hỏa đã được các nhà địa cầu học và nhà khí hậu học nghiên cứu.
71099	Sao Hỏa đã trở thành một sân khấu cho những vở kịch thần thoại mà ở đó chúng ta chiếu lên những hi vọng và sợ hãi của chúng ta trên Trái Đất.
71100	Sao Hỏa hay Hỏa tinh (
71101	Saoirse Ronan chính là tâm điểm của bộ phim.
71102	Sao khổng lồ xanh không phải là một thuật ngữ được xác định nghiêm ngặt và nó được áp dụng cho nhiều loại sao khác nhau.
71103	Sao lại phải lo lắng rằng Đại vương không thể giải vây cho Trịnh?
71104	Saomai chịu trách nhiệm cho ít nhất 458 ca tử vong, chủ yếu ở Trung Quốc, và thiệt hại 2,5 tỷ đô la (2006 USD).
71105	Sao này, cùng với γ Cet (Kaffaljidhma), δ Cet, λ Cet (tên khác là Menkar), μ Cet, ξ 1 Cet và ξ 2 Cet là Al Kaff al Jidhmah, "một phần của bàn tay".
71106	Sáo ống có hình dạng như khèn của các dân tộc Đông Nam Á, gồm nhiều ống ghép lại với nhau.
71107	Sao ông không suy nghĩ về điều đó.
71108	São Paulo là thành phố có GDP cao nhất của Brazil và là lớn thứ 10 trên thế giới, sử dụng tính chẵn lẻ về sức mua.
71109	Sao Paulo sẽ nhận được 4 triệu euro từ phí chuyển nhượng.
71110	Sao Thiên Vương rõ ràng là hành tinh lớn thứ ba (Sao Hải Vương có khối lượng lớn hơn, nhưng thể tích nhỏ hơn) trong Hệ mặt trời.
71111	Sáo trúc, nứa hoặc gỗ thường chế tạo thủ công nên độ chuẩn xác đòi hỏi rất nhiều ở vật liệu và tay nghề của người chế tạo.
71112	SAP HANA cấp giấy phép chia thành hai loại chủ yếu.
71113	Sapir ủng hộ quan điểm này, cho rằng các chính sách của Stalin đã phát triển và động viên nền kinh tế, với sức ép giữa việc đưa ra quyết định giữa trung ương và địa phương.
71114	Sáp nhập 1/3 ấp ông Muộng của xã Lý Văn Lâm (thị xã Cà Mau) vào xã Thạnh Phú của huyện Cái Nước.
71115	Sáp nhập huyện Kiến Lăng vào huyện Hải Lăng, huyện Như Cao vào huyện Ninh Hải, huyện Lâm Trạch vào huyện Cao Bưu.
71116	Sáp nhập toàn bộ thị trấn nông trường Sông Lô (Yên Sơn) vào các xã An Tường, Nhữ Khê, Đội Bình, An Khang, Thắng Quân, Thái Long, Lưỡng Vượng, Hoàng Khai, Đội Cấn và thị trấn Tân Bình.
71117	Sáp nhập toàn bộ xã Cao Minh vào xã Hòa Quang và thị trấn Cát Bà.
71118	Sáp nhập toàn bộ xã Liệp Muội vào xã Chiềng Bằng và xã Nậm Ét.
71119	Sáp nhập với FC Mito (thành lập năm 1994) và mang tên mới là Mito Hollyhock trước khi bắt đầu mùa giải 1997 khi mà Prima Ham đã quyết định ngừng tài trợ cho câu lạc bộ.
71120	Sáp nhập với MGUPI và IPAIKE (2014).
71121	Sáp nhập xóm Chanh Trên với xóm Đoàn Kết và đặt tên là: Xóm Đoàn Kết.
71122	Sắp tới, nhiều khả năng sẽ có thêm một số "nhà sách online" gia nhập cuộc đua tranh giành thị trường khách hàng mua sách, bất chấp việc một số người dân vẫn ưa thích việc ra nhà sách thực thụ hơn là lựa chọn qua website.
71123	Sắp và sắp tới các công ty khởi nghiệp mua sắm xã hội khuyến khích các cuộc trò chuyện về việc mua hàng với bạn bè hoặc người quen của người dùng.
71124	Sắp về vinh qui, ông vào lạy tạ quan trường.
71125	Sắp xếp câu hỏi trong mỗi phần thường dựa theo mức độ khó của câu hỏi tuy nhiên, College Board không tiết độ cách sắp xếp và nhận định này chủ yếu là qua những người đã thi qua.
71126	Sắp xếp chúng lại như cũ khiến cho các chữ cái đánh vần từ "CERCA TROVA".
71127	Sắp xếp như một họ độc lập là lấy theo Jønsson et al.
71128	Sắp xếp phòng nhỏ yên tĩnh, chẳng hạn như phòng vệ sinh, tách biệt với thành viên gia đình và những con vật nuôi khác.
71129	Sắp xếp vun đống chạy trong thời gian O(n log n).
71130	Saqafi, người phần lớn ở ngoài tầm nhìn của công chúng Iran, đã được mô tả là một người ủng hộ mạnh mẽ đối với sự phản đối của chồng bà đối với Shah của Iran.
71131	Sara Errani và Roberta Vinci đánh bại Babos and Mladenovic trong trận chung kết, 6–1, 6–3 giành chức vô địch tại Giải quần vợt Wimbledon 2014.
71132	Sarah, công nương Marlborough, không ngừng thuyết phuc Nữ vương bổ nhiệm nhiều thành viên đăng Whigs và giảm bớt thế lực của Đảng Tory, mà bà coi là có nhiều người thuộc phe Jacobites, và Nữ vương ngày càng bất mãn với cô ấy Gregg, tr.
71133	Sarah du hành cùng 3rd Doctor một thời gian, tới khi ông tái sinh trong "Planet of the Spiders".
71134	Sarah sau đó nói với Dani rằng cô cần phải sẵn sàng, và cả hai lái xe đi và đối mặt với cơn bão đang đến, đó là Đế chế Legion.
71135	Sarah Ssentongo Kisawuzi (cũng là Kisauzi) là một nữ diễn viên người Uganda được biết đến nhiều nhất với vai Nalweyiso, mẹ chồng, trong bộ phim truyền hình NTV 2013 Deception.
71136	Sarah Wayne Callies là một nghệ sĩ Mỹ.
71137	Saraidhela là một thị trấn thống kê (
71138	Saraina rubrofasciata được Fred R miêu tả năm 1975.
71139	Saraucae hoặc Sakarauloi chỉ một cách rõ ràng tới Saka chính xác từ hồ Issyk-kul.
71140	Sarawak có quyền kiểm soát nhập cảnh và cư trú của những người không phải cư dân Sarawak hay Sabah.
71141	Sardar Khan, một viên chức cảnh sát địa phương, nói rằng hai đợt oanh tạc phá hủy khoảng 40 căn nhà tại một số làng mạc.
71142	Sardegna cũng có nhiều loại bánh mì đặc biệt, được làm khô, nên để được lâu hơn các loại bánh ẩm.
71143	Sardinia và Libya thì bị hai tướng Marcellinus và Heraclius chiếm được, khi Basiliscus bỏ neo ngoài khơi Promontorium Mercurii tại Cap Bon đối diện Sicilia, cách Carthago khoảng bốn mươi km.
71144	Sarinda chacoensis được María Elena Galiano miêu tả năm 1996.
71145	Sarkozy kích hoạt các cuộc tranh luận khi tuyên bố muốn cải cách các quy định nhập cư, thiết lập định mức dành cho di dân có tay nghề mà nền kinh tế Pháp đang cần.
71146	Sarnath được nhắc tới như là một trong những điểm đến linh thiêng của các Phật tử mộ đạo.
71147	Saropogon complacitus được Wulp miêu tả năm 1872.
71148	Saropogon flavofacialis được Hull miêu tả năm 1956.
71149	Saropogon kenyensis được Londt miêu tả năm 1997.
71150	Saropogon luctuosus được Wiedemann miêu tả năm 1820.
71151	Saropogon subauratus được Walker miêu tả năm 1854.
71152	Saropogon viduus được Walker miêu tả năm 1849.
71153	Sarpsborg 08 thắng với tổng tỉ số 4–3.
71154	Sarraj được chỉ định làm người đứng đấu Liên minh Quốc gia ở Syria, và đến mùa xuân năm 1960 thì lên thay Amer để giữ chức trong Hội đồng Hành pháp Syria.
71155	Sarrin là trung tâm hành chính của Nahiya Sarrin của quận Ayn al-Arab.
71156	Sasha bèn đáp rằng họ cần giấu bí mật về kế hoạch đánh trả Negan để giữ an toàn cho Maggie và đứa bé, bởi nếu biết được chắc chắn Maggie sẽ muốn tham gia.
71157	Sasha cũng nhanh chóng chuẩn bị xong đồ và cùng Rosita rời khỏi qua một đường hầm mà cô đào sẵn bên dưới bức tường của cộng đồng.
71158	Sasha đang ở trong một không gian tối và hẹp.
71159	Sasha nghĩ rằng Glenn có lẽ đã chết, và họ nên dừng lại ở thị trấn nào đó đầu tiên mà họ đi qua để sống ở đó.
71160	Sasha và Abraham lái một chiếc ô tô đến địa điểm đã được đánh dấu trước đó bởi chùm bóng bay màu đỏ.
71161	Saskanascentrs.lv. Truy cập ngày 19 tháng 9 năm 2011.
71162	Sasori đã tự biến mình thành con rối có ý thức, được trang bị đầy đủ vũ khí trong một không gian cân đối.
71163	Sasuke có được Mangekyou Sharingan sau cái chết của anh trai Uchiha Itachi.
71164	Sasuke có một danh sách dài những fan girl cuồng nhiệt, và Karin cũng nằm trong số đó.
71165	Sasuke dường như cũng đã lấy lại bản năng bảo vệ đồng đội của ngày trước; cậu đã cứu Naruto nhiều lần trên mặt trận và đã tức tốc đến phòng vệ cho đội 7 khi Tsukuyomi Vĩnh cửu bắt đầu.
71166	Satan cất bước lên đường, vượt qua vực thẳm ngăn cách Địa ngục và Trời, còn Hỗn mang – chúa tể của vực thẳm sẽ chỉ đường cho nó đến thế giới mới.
71167	Satan vượt qua Limbus, Cổng trời và hạ xuống Mặt trời.
71168	Sát Hãn lệnh cho quân Nguyên đặt doanh trại ở vài mươi chỗ, sửa chữa công cụ, trăm đường cùng tiến.
71169	Sắt(III) florua cũng đã được chứng minh là chất xúc tác cho việc bổ sung hóa chất của xyanua vào aldehyde để tạo ra các cyanohydrin.
71170	Satin đã được mô tả là "đầy màu sắc" John Hagan, Northern Passage: American Vietnam War Resisters in Canada, Harvard University Press, 2001, pp.
71171	Sắt là một trong những nguyên tố phổ biến nhất trên Trái Đất, chiếm khoảng 5% khối lượng vỏ Trái Đất.
71172	Sato đồng ý để Langdon, Katherine và một nhân viên CIA khác lái xe tới nhà Mal'alk để gặp Peter còn CIA tổ chức giăng bẫy bắt Mal'akh tại điểm hẹn.
71173	Satoru Okada và Yokoi cùng thiết kế nhưng không có sự đồng thuận.
71174	Satoshi, Hoopa và Pikachu cưỡi trên Latias và Latios, trong khi Rayquaza giúp chống lại cái bóng của Hoopa.
71175	Satoshi kết thúc việc tham gia Giải Liên Minh Sinnoh với thứ hạng mới đầy ấn tượng.
71176	Satoshi sau đó mạo hiểm đến khu vực Kalos để thách đấu Liên minh Kalos, cũng như tìm hiểu thêm về Tiến Hóa Mega, một sự biến đổi có thể đưa một số Pokémon tiến hóa hoàn toàn thành một hình thức tạm thời mạnh mẽ hơn.
71177	Sắt rèn cũng từng được sử dụng để làm ra những đồ vật trang trí trong nhà, như các loại giá để đồ đạc, để rượu vang, để nồi niêu xoong chảo, bàn, ghế, cổng, giường, chân nến, thanh treo rèm.
71178	Sắt sắt tây phong Nhị thuỷ lưu.
71179	Satsuma biwa là loại đàn dùng trong hát nói, người kể chuyện chỉ đàn khi họ nghỉ hát để lấy hơi.
71180	Satterlee được tặng thưởng hai Ngôi sao Chiến trận do thành tích phục vụ trong Thế Chiến II.
71181	Sát thủ cố mở cửa phòng, bắn hai phát súng, một trúng bục giảng, một ra cửa sổ.
71182	; "Saturday Night", được viết và thể hiện bởi Schoolly D và "Bust a Move", được viết bởi Matt Dike, Luther Rabb, James Walters và Marvin Young và thể hiện bởi Young MC.
71183	Sau 10 năm làm giám mục, ông qua đời vào năm 1976.
71184	Sau 10 năm trong một mối quan hệ, họ đã tổ chức một buổi lễ công đoàn vào tháng 1 năm 2009.
71185	Sau 10 thế hệ, các phép đo được thực hiện lại để so sánh giữa các quần thể cá bảy màu của ao và.
71186	Sau 11 năm, các lỗi trong các bản khắc đã được ghi nhận và sửa chữa cho các ngày của các trận chiến Obertyn, Orsza và Beresteczko.
71187	Sau 11 năm nó kết nối với một đường sắt ở phía nam Taranaki và hành khách có thể đi cả đường đến thủ đô Wellington ở phía nam của đảo bắc New Zealand.
71188	Sau 11 tháng bấm máy và sau khi trải qua giai đoạn hậu kỳ, phim được họp báo ra mắt ngày 14 tháng 3 năm 2017 tại Hà Nội.
71189	Sau 12 năm cai quản giáo phận, ông nộp đơn xin từ nhiệm và được Tòa Thánh chấp thuận ngày 31 tháng 10 năm 1996.
71190	Sau 14 mùa giải ở Football League, ông xuống bóng đá non-league thi đấu cho Telford United.
71191	Sau 17 năm thi hành các công việc mục vụ với thẩm quyền và cương vị của một linh mục, ngày 21 tháng 8 năm 1995, linh mục Kuch Koch được bầu chọn làm Giám mục chính tòa Giáo phận Basel.
71192	Sau 1954, ông được bầu làm đại biểu của Đại Hội Đại biểu Nhân Dân Toàn Quốc (Trung Quốc), ủy viên Hội Ủy viên Dân tộc Đại Hội Đại biểu Nhân Dân Toàn Quốc, và ủy viên Bộ Liên Lạc Đối Ngoại Trung ương.
71193	Sau 1975, ông Thiết không có ấn bản 1974 nên tự dịch lại phần bổ sung.
71194	Sau 1 hồi đấu súng, chưa kịp rút cùng đồng đội thì 4 quả mìn phát nổ, Bùi Thế Sách và Lê Đức Mục hy sinh.
71195	Sau 1 phút suy nghĩ Kiều Khanh đã duyêndáng:" Em yêu hòa bình nhất và ghét nhiều cái nhưng là phụ nữ em ghét nhất là sự phản bội".
71196	Sau 20 năm ca hát, thời điểm hiện tại Quang Hà luôn là gương mặt được các bầu show săn đón.
71197	Sau 20 ngày tấn công, quân Đức đã tiến được hàng chục km, có nơi chỉ cách Moskva 20 km.
71198	Sau 217 ngày trấn thủ, cuối cùng thì Mafeking được giải vây.
71199	Sau 25 năm trau dồi kiến thức, thêm độ chín của tuổi đời 38, Chu Tiêu hoàn toàn đủ bản lĩnh nối ngôi cha.
71200	Sau 265 năm, thời kỳ Tokugawa yên bình kết thúc.
71201	Sau 29 ngày, ông quyết định dừng dự án và ra Hà Nội đưa dự án cho Linh Dung và Lan Hương.
71202	Sau 2 lần trả lời sai, đội đối phương sẽ hội ý để thống nhất 1 đáp án.
71203	Sau 2 ngày kịch chiến với cao trào dùng cảm tử quân chống xe tăng, hai Sư đoàn 126 và 135 Nhật Bản bị đánh bật về Hoàng Đạo Hà.
71204	Sau 2 tháng xung đột và đàm phán đoàn đại biểu chính quyền Tiệp Khắc đã rời khỏi Khust vào ngày 1 tháng 2 năm 1945, để lại Carpathia Ukraina dưới quyền kiểm soát của Liên Xô.
71205	Sau 3 lần thui rơm, lợn đã vàng óng, và lên đường lên các chợ bán lợn mán ở Thủ đô http://www.24h.
71206	Sau 3 năm trong sứ mệnh 5 năm của mình, tàu USS Enterprise đến được trạm Starbase Yorktown, một trạm không gian quốc tế khổng lồ, tại đây phi hành đoàn được tiếp tế và nghỉ ngơi một thời gian.
71207	Sau 3 ngày chiến đấu, quân Pháp bị thất lợi, phải triệt thoái xuống phía nam.
71208	Sau 3 ngày kể từ hôm mai táng, gia đình có tang làm lễ "mở cửa mả".
71209	Sau 3 ngày nghỉ phép, đoàn quân của họ lại tiếp tục có 1 cuộc tiến quân vào khu vực biên giới Campuchia nơi mà quân lính Việt Nam đã tràn qua.
71210	Sau 3 tuần công chiếu cuối năm 2014 tại khu vực Đông Nam Á, phim dẫn đầu doanh thu phòng vé, đánh bại các đối thủ nặng ký khác của Mỹ cùng ra rạp thời điểm đó.
71211	Sau 3 tuần sinh con, nữ giám khảo đã quay trở lại vị trí của mình với tinh thần rất thoải mái, sẵn sàng và một vóc dáng gọn gàng đầy bất ngờ.
71212	Sau 4-2-4, bóng đá hiện đại bắt đầu chuyển sang chiến thuật "4-3-3" rồi "4-4-2".
71213	Sau 4 giờ, nó đã mạnh lên cấp 2 với sức gió tối đa đạt 85 knot tức là 155 km/h (Category 2).
71214	Sau 4 năm ở hệ thống trẻ Club Atlas, anh được gửi cho mượn đến First Division Puebla F.C. vào ngày 9 tháng 6 năm 2011.
71215	Sau 50 năm sống trong tội lỗi và ham muốn, nay ông đã được bình yên, dù cho Oyō mà ông yêu thương đã chết một cách vô ích.
71216	Sau 5 năm giam giữ, ông được trả tự do và đến năm 1799 quay trở về Pháp.
71217	Sau 5 năm kể từ ngày phát hành, vào năm 1996, Unison giành vị trí là 55 tại Vương quốc Anh.
71218	Sau 5 ngày phản công, Tập đoàn quân 11 (Liên Xô) không còn lực lượng dự bị để tiếp viện cho hướng Soltsy và phải dừng lại.
71219	Sau 5 ngày tiến công, Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam không hoàn thành được các mục tiêu đề ra.
71220	Sau 6 năm hoạt động, ông đã phải đóng cửa xưởng của mình vì không có lãi do thuế quan đối với gang thép là quá cao.
71221	Sau 6 năm học tiểu chủng viện, chủng sinh Khuyết tốt nghiệp năm 1921 và đến hỗ trợ công việc mục vụ cho linh mục Corbel (Vạn) ở xứ Phong Y, Thanh Hóa.
71222	Sau 6 năm khá thành công, nhóm nhạc tuyên bố giải tán vào tháng 11/2005, và Hoon thông báo sẽ theo đuổi sự nghiệp diễn xuất.
71223	Sau 6 năm làm người mẫu, Hồng Diễm kết thúc sự nghiệp của mình trên sàn diễn vào năm 2007 và chính thức chuyển hướng sang vai trò diễn viên.
71224	Sau 6 phi vụ thì Leonid đào ngũ sang phía Đức.
71225	Sau 6 tháng, kích thước của nó đã đạt 1 cm, nó sẽ bắt đầu ăn san hồ.
71226	Sau 6 tháng với Forfar, Hill ký hợp đồng cho đội bóng tại SJFA East Superleague Linlithgow Rose.
71227	Sau 6 trận chơi cho U21 Đức, bất chấp những lời tán dương liên tục từ giới chuyên môn, HLV Dieter Eilts tuyên bố lạnh lùng sẽ không bao giờ triệu tập Kevin-Prince Boateng nữa.
71228	Sau 7 năm chung sống cùng nhau, Beth muốn tổ chức đám cưới, nhưng Neil không đồng ý vì anh là người không tin vào hôn nhân.
71229	Sau 7 năm ngồi tù ở Thái Lan, Lý Tống được ra tù.
71230	Sau 85 ngày kể từ ngày phát hành đầu tiên, Samsung tuyên bố lô hàng toàn cầu của Galaxy S II là 5 triệu chiếc và 10 triệu chiếc sau 5 tháng.
71231	Sau 8 năm vắng bóng không được tổ chức vì nhiều lý do, giải đã bắt đầu lại vào năm 1975 và chính thức được gọi tên là Copa América.
71232	Sau 8 năm yêu nhau, Phạm Cao Sơn kết hôn với một nữ VĐV bắn súng bằng bài thơ tựa đề Trăng và Núi (vợ anh tên là Hằng).
71233	Sau album "Going For A Walk - 2000), Lâm Chí Dĩnh tập trung vào lĩnh vực truyền hình.
71234	Sau Anh Tông tức vị, phong làm An phi (安妃).
71235	Sau áp lực của Hoa Kỳ, Hà Lan đã chuyển nó sang Indonesia theo Thỏa thuận New York năm 1962.
71236	Sáu bác sĩ phẫu thuật được triệu đến, đo nhịp tim của ông và đưa ra chẩn đoán.
71237	Sau bài thơ này có một hình ảnh tuyệt diệu mà trong đó tôi nhìn thấy những điều bắt buộc tôi quyết định không nói về con người cao thượng, cho đến khi tôi chưa thể tường thuật lại một cách xứng đáng hơn.
71238	Sau ba năm có mối quan hệ hẹn hò với nhau, cặp vợ chồng đã tuyên bố sự đính hôn của họ vào tháng 6 năm 2012.
71239	Sau ba năm hạn chế xuất khẩu tự nguyện, bảy công ty Nhật Bản đã thành lập nhà máy tại Hoa Kỳ vào năm 1980.
71240	Sau ba năm hẹn hò, họ chính thức thông báo với mọi người bước tới ngưỡng cửa hôn nhân.
71241	Sau ba năm làm Tổng giám mục, ngày 30 tháng 10 năm 1985, Tòa Thánh mời gọi ông về giáo triều, làm Tổng Thư kí Thánh bộ Phúc âm hóa cho các dân tộc.
71242	Sau ba năm và hai mươi lăm lần phẫu thuật, chân của cô đã cắt cụt bên dưới đầu gối.
71243	Sau bàn bạc căng thẳng phái đối kháng giành kiểm soát.
71244	Sau ba ngày chiến đấu, ước tính Hoa Kỳ đã giành được khoảng 25% thành phố, cho dù có ý kiến cho rằng phe nổi dậy đã mất một số địa điểm phòng thủ chính yếu.
71245	Sau ba ngày cuối tuần ra mắt, tác phẩm thu về 35,4 triệu USD, đứng quán quân về doanh thu phòng vé tuần công chiếu và trở thành phim hoạt hình phát hành trong tháng 12 có doanh thu ra mắt cao nhất mọi thời đại.
71246	Sau ba ngày giao chiến, chỉ riêng Tập đoàn quân 37 đã bắt được 1.600 tù binh Đức.
71247	Sau ba ngày tấn công và giành giật từng đường phố, các quân đoàn bộ binh cận vệ 35 và 104 đã đánh chiếm cứ điểm Lučenec do các Sư đoàn bộ binh 15 và 76 của Quân đoàn bộ binh 29 (Đức) đóng giữ.
71248	Sau bao nhiêu ngày làm vất vả, ngày hội là ngày mọi người dân, các dòng họ mang những mâm lễ vật thành kính dâng lên đình chùa tổ tiên, cầu chúc cho một năm gặt hái được nhiều thành công tốt đẹp, cuộc sống ấm no và hạnh phúc.
71249	Sau bà về cộng tác với Nhà hát Trần Hữu Trang, chuyển hẳn sang hát hài, trở thành nữ danh hài cho đến ngày nay.
71250	Sau biết bao nhiêu thăng trầm và biến cố, Urara cuối cùng đã trở thành vợ của Hikaru, và cả hai cùng nhau sống hạnh phúc ở Vương quốc Ma thuật.
71251	Sau bị phế thành thứ dân.
71252	Sau bị thua trận, và bị Ngộ Không giết chết.
71253	Sau bị tộc người nguyên thủy Sika bắt làm vật hy sinh.
71254	Sauboh cũng lén lút thuyết phục bộ ba Đội Hỏa Tiễn làm vệ sĩ trong Thiên đường Aether, nhưng nghiêm khắc ra lệnh cho họ bất cứ khi nào thủ lĩnh của họ có khách như Satoshi và nhóm của cậu.
71255	Sau bốn lần tung đầu tiên trong ví dụ này, kết quả không còn là ẩn số, vì vậy xác suất của chúng tại thời điểm đó bằng 1 (100%).
71256	Sau bốn năm trung học, ông trở thành một nhà hoạt động ngầm nổi bật và người diễn thuyết ở Nizhny Novgorod.
71257	Sau bốn ngày, SEAL Thái Hải được gia nhập bởi một nhóm 30 nhân viên của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ và các chuyên gia cứu hộ hang động của Anh Richard Stanton MBE, John Volanthen và Robert Harper.
71258	Sau bốn tuần, chúng sẽ rời khỏi hang và sẽ được cai sữa sau tám tuần.
71259	Sau bộ phim này, Woodlee đã đưa cô đến nhảy ở những chương trình khác, nơi anh đảm nhiệm việc biên đạo, trong đó gồm một tập phim của Eli Stone, Swingtown, bộ phim điện ảnh Bedtime Stories, và Glee.
71260	Sâu bọ sống nhờ trong tổ kiến, tổ mối hay kền kền ăn thịt thừa của thú săn mồi.
71261	Sau bữa ăn, rửa sạch bát đĩa và cất giấu thức ăn thừa cẩn thận.
71262	Sau bữa tiệc, Akaky về nhà, muộn hơn thường ngày rất nhiều.
71263	Sau buổi ăn trưa, có một buổi ngũ trưa nghiêm ngặt (không được nói chuyện), theo sau là hoạt động trưa dựa vào đề tài của ngày.
71264	Sau buổi biểu diễn của mình với nhóm Faces, Saldana đã xuất hiện trên màn ảnh trong một tập phim của Law & Order (1999).
71265	Sau buổi chiếu đầu tiên, có một cảnh cho thấy hình dạng thật của Mitsuki, và đạo diễn nhớ lại rằng mọi người đều bị nó khuấy động.
71266	Sau buổi chụp hình, Dionne (Wholahay) được tiết lộ là người giành chiến thắng thử thách, cô chọn Jaslene và Whitney chung vui với mình, họ được xuất hiện trên tạp chí Seventeen để quảng cao cho giày Keds.
71267	Sau buổi chụp hình, top 2 thí sinh được gặp Dean và Dan - 2 NTK chính của hãng DSquared cho buổi fashion show chung kết này.
71268	Sau buổi diễn, Ejima mời Ikushima và những diễn viên khác đến một buổi tiệc trà 新井政義（編集者）『日本史事典』。
71269	Sau buổi lễ, Lãnh đạo hai tỉnh sẽ thống nhất chỉ đạo các ngành xúc tiến các chương trình cụ thể về hợp tác, liên kết trên các lĩnh vực; các huyện, thành phố sẽ chủ động xây dựng kế hoạch giao lưu, kết nghĩa giữa các địa phương.
71270	Sau buổi vũ hội, Raoul chất vấn Madame Giry để khai thác thông tin về Phantom.
71271	Sau các buổi cầu nguyện bắt buộc hàng ngày cuối cùng (những buổi cầu nguyện ʿIshāʾ đặc biệt, Tarāwīḥ tùy chọn sẽ có trong các nhà thờ Hồi giáo lớn hơn.
71272	Sau các chiến dịch do tướng Mông Điềm chỉ huy, khu vực này đã bị chinh phục vào năm 215 trước Công nguyên và nền nông nghiệp được thiết lập; những người nông dân bất bình sau đó nổi dậy.
71273	Sau các cuộc biểu tình quần chúng vào mùa đông 1990, Cộng hòa Nhân dân Mông Cổ bắt đầu nới lỏng kiểm soát hệ thống chính trị.
71274	Sau các cuộc thử nghiệm thành công trên mặt đất, mẫu máy bay mới do Mitsubishi chế tạo theo đơn đặt hàng của JASDF được đặt tên là XT-2.
71275	Sau các cuộc tranh luận vào tháng 5 năm đó, với hình ảnh và hồ sơ của bà được cải thiện, bà đã được bầu làm Chủ tịch Tổng cục Tự do Quốc gia (người đứng đầu đảng tự do Colombia).
71276	Sau các đàm phán trong tháng 7 năm 1963, một thỏa thuận đạt được là Malaysia sẽ ra đời vào ngày 31 tháng 8 năm 1963, gồm cả Singapore, Sabah và Sarawak.
71277	Sau Cách mạng, năm 1955, đổi tên là xã Chi Lăng, huyện Tiên Hưng, tỉnh Thái Bình.
71278	Sau Cách mạng tháng 8 sân Bảo Long đổi thành SVÐ Tự Do.
71279	Sau Cách mạng Tháng Tám, Hà Nội trở về với vai trò là Thủ đô.
71280	Sau các lần tu chính Hiến pháp, Đại hội Toàn quốc có quyền lực được mở rộng.
71281	Sau các nghiên cứu ban đầu và thử nghiệm đường ống gió tại Trung tâm Vũ khí Hàng không và Trung tâm Phát triển Kỹ thuật Arnold, một thiết kế hoàn toàn khác thường đã xuất hiện với một khung máy bay dạng hình trụ, hình nêm.
71282	Sau các sự kiện diễn ra ở phần bốn, tổ chức IMF (Impossible Missions Force) phải ra điều trần trước chính phủ.
71283	Sau các tin đồn, cuối cùng thiết bị này đã được chính thức công bố vào tháng 10 năm 2010.
71284	Sau các vòng tranh tài, Dế Choắt trở thành quán quân đầu tiên của chương trình sau khi đánh bại GDucky ở trận chung kết.
71285	Sau các vụ kiện, các cặp đồng giới được hưởng một số lợi ích vợ chồng (1994–1996) và quyền của các đối tác đồng giới của nhân viên phục vụ dân sự đối với các lợi ích còn sống (1998).
71286	Sau cải cách giải đấu năm 2014, hai bộ phận trước đó của Lega Pro Prima Divisione và Lega Pro Seconda Divisione cuối cùng đã được sáp nhập thành một giải đấu mới; Lega Pro Divisione Unica hoặc tên gọi chính thức hơn là Lega Pro.
71287	Sau cải cách mở cửa, lĩnh vực công nghiệp của tỉnh An Huy đã có các tiến bộ, hình thành được một hệ thống công nghiệp tương đối hoàn chỉnh, bao gồm cả ngành năng lượng và luyện kim.
71288	Sau cải cách - mở cửa, phong trào nghiên cứu Hồng lâu mộng vẫn tiếp tục phát triển với sự ra đời của Sở nghiên cứu Hồng lâu mộng và hai tập san Hồng lâu mộng học san và Hồng lâu mộng nghiên cứu tập san.
71289	Sau cải cách năm 1998, số này bắt đầu bằng số có ba chữ số, dấu gạch nối và số có bốn chữ số, ví dụ 123-4567.
71290	Sau cái chết của Alanson, người bác đã dùng uy thế của mình để đưa Thaddeus Jr.
71291	Sau cái chết của Alexandros năm 323 TCN, ông được chỉ định cai trị Thrace như một Strategos.
71292	Sau cái chết của cha mình, anh trở thành CEO của công ty.
71293	Sau cái chết của cha mình; Archelaos, mẹ và em trai của ông vẫn ở Cappadocia.
71294	Sau cái chết của cha mình, Austin đã trở thành thủ quỹ của Đại học Amherst vào năm 1873 cho đến khi ông qua đời.
71295	Sau cái chết của chồng, bà trở thành nhiếp chính từ 811- 806 TCN cho con trai mình, Adad-nirari III.
71296	Sau cái chết của Clovis vào năm 511, bà rút về ẩn cư tại Tu viện St.
71297	Sau cái chết của cô con gái, Gall đôi khi mới chỉ xuất hiện trước công chúng.
71298	Sau cái chết của Công tước Luynes, Lousi XIII chuyển qua triệt để tin dùng Hồng y Richelieu.
71299	Sau cái chết của con trai Tiberius là Julius Caesar Drusus vào năm 23, Tiberius đau buồn và bắt đầu lơ là việc cai trị.
71300	Sau cái chết của de Haro năm 1661, con rể của Olivares, Công tước xứ Medina de las Torres, trở thành người yêu thích của hoàng gia ở vị trí của ông.
71301	Sau cái chết của Eduardo, bà tái hôn với bác sĩ Edgardo Buitrago Buitrago vào ngày 26 tháng 3 năm 1967.
71302	Sau cái chết của Emilie Schindler vào ngày 9 tháng 10 năm 2001, Erika Rosenberg được bổ nhiệm làm một trong những người thừa kế của Schindler, vì các tác phẩm chung của 2 người dẫn đến một tình bạn tuyệt vời.
71303	Sau cái chết của Hoàng đế Franz II vào năm 1835, người kế vị của ông là Hoàng đế Ferdinand I không thể thực hiện quyền cai trị một cách đúng nghĩa vì ông bị thiểu năng.
71304	Sau cái chết của hoàng Đế Ivan Alexander trong 1371 Bulgaria được chia thành ba nước và trong thập kỷ sau rơi vào sự thống trị của Ottoman.
71305	Sau cái chết của Hoàng đế Valentianus, người Hun xâm lược Pannonia và quân đội chiếm đóng của Attila Savaria giữa 441 và 445. Thành phố đã bị phá hủy bởi một trận động đất vào năm 456.
71306	Sau cái chết của Houteff, và theo mong muốn của anh ta, góa phụ Florence của anh ta bắt đầu bán hết các lô đất, khi thành phố lân cận Waco bắt đầu mở rộng ra rìa của Cộng đồng Mount Carmel.
71307	Sau cái chết của Marcel, cô đã chết trong nhà tù cũng vì ung thư buồng trứng và cô đã nói rằng cô sẽ gặp Marcel trên thiên đường trước khi chết.
71308	Sau cái chết của Marley, cô đã thu âm một vài album dưới tên của mình với một số thành công ở Anh.
71309	Sau cái chết của mẹ và em gái, từ một bé gái luôn tươi cười, Alix đã trở nên dè dặt và khép kín.
71310	Sau cái chết của người anh vào năm 1931, Russell trở thành Bá tước Russell III.
71311	Sau cái chết của Ngụy Diên, ông lại được Tam Quốc diễn nghĩa nhắc tới với tên gọi Vương Bình.
71312	Sau cái chết của ông, lãnh thổ Áo lại bị chia tách 3 vùng Thượng và Hạ Áo, Tyrol.
71313	Sau cái chết của ông vào năm 1996, sân vận động mà Novara chơi được dành riêng cho tên của ông.
71314	Sau cái chết của Roxy, Catherine thể hiện nỗi buồn sâu sắc và Nick bắt đầu tin cô vô tội.
71315	Sau cái chết và chôn cất Roi Mata trên đảo Artok, việc giải quyết Mangaas bị bỏ hoang và không bao giờ tái định cư.
71316	Sâu càng cố gắng hô hấp, lượng vôi bột xâm nhập vào các lỗ này càng nhiều.
71317	Sáu câu thoại trong phim Casablanca đã xuất hiện trong danh sách này.
71318	Saucedo nói với sĩ quan cảnh sát A.J. Fowler, đang trực đêm tại đồn cảnh sát, rằng họ đã lái xe bốn dặm (6 km) về phía tây Levelland thì nhìn thấy một ánh đèn flash màu xanh gần đường.
71319	Sau chặng downhill, Thomas Dreßen là người dẫn đầu, Aksel Lund Svindal thứ 2 và Matthias Mayer thứ ba.
71320	Sau chế độ độc tài, bà bắt đầu làm việc trong nhiều sản phẩm đại học và các công ty độc lập.
71321	Sáu chiếc được sử dụng vào các nhiệm vụ hộ tống và bắn phá bờ biển tại Triều Tiên, trong khi bốn chiếc kia tăng cường cho các hạm đội tại các khu vực khác trên thế giới.
71322	Sau chiến dịch Đại Lăng Hà kết thúc, các bối lặc đề nghị xử tội Mãng Cỗ Nhĩ Thái, cách chức đại bối lặc, tước 5 ngưu lộc, phạt tiền 1 vạn lượng bạc.
71323	Sau chiến dịch Đông Xuyên, Đường Hy Tông rời Thành Đô vào mùa xuân năm 885 và quay trở lại Thành Đô.
71324	Sau chiến dịch Hồ Chí Minh, F5 tổ chức lại khung cũ gồm E4, E5.
71325	Sau chiến dịch này, nó được tháo dỡ sáu khẩu pháo 5,9 cm để trang bị cho tàu tuần dương Pinguin.
71326	Sau chiến dịch, Quân đội Liên Xô cũng có sự điều chỉnh đội hình để các tư lệnh Phương diện quân Ukraina 1 và 4 có thể tập trung vào hai hướng chiến lược tương đối xa nhau là Berlin và Praha.
71327	Sau chiến thắng chung cuộc 3-0 trước Hartlepool United, Quakers bỏ lỡ rất nhiều cơ hội và một lần nữa bị gỡ lại bởi một bàn thắng duy nhất, lần này là của Andy Clarke.
71328	Sau chiến thắng của Đảng Cộng sản, ông được mời tham gia Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và trở thành Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Quốc gia và Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chính miền Hoa Nam.
71329	Sau chiến thắng Hàn Lăng, Cao Ngao Tào đóng quân ở Ký Châu, dược gia phong Thị trung, Khai phủ, tiến tước làm hầu, thực ấp 700 hộ.
71330	Sau chiến thắng Ninh Viễn lần thứ nhất, Viên Sùng Hoán bị nhiều đồng liêu dèm pha vì việc ông chủ động hòa hoãn với Hậu Kim.
71331	Sau chiến thắng tại Plassey, người Anh đã biến Bengal thành trung tâm của thuộc địa Ấn Độ đang phát triển của họ.
71332	Sau chiến thắng trước MYM tại giải Farm4Fame, BFB nhận được nhiều sự chú ý và được Blight tài trợ.
71333	Sau chiến thắng vang dội của hải quân tại Svensksund (tháng 7 năm 1790), Gustav chấm dứt cuộc chiến bằng một hoà ước được ký kết vào tháng 8 năm đó.
71334	Sau chiến tranh Bendlerstraßeđược đổi tên thành Stauffenbergstraße (Phố Stauffenberg), còn tòa nhà tổng hành dinh được biến cải thành nhà lưu niệm phong trào chống Hitler.
71335	Sau chiến tranh, biệt thự đã được Hiệp hội các trường đại học công nhân tiếp quản.
71336	Sau chiến tranh, Bohr kêu gọi quốc tế hợp tác trong vấn đề năng lượng hạt nhân.
71337	Sau chiến tranh, Đảo Howland không có người ở. Vào đảo cần có giấy phép sử dụng đặc biệt từ Cục Bảo vệ Cá và Hoang dã Hoa Kỳ và chỉ dành riêng cho các khoa học gia và các nhà giáo dục mà thôi.
71338	Sau chiến tranh, Hoa Kỳ kiểm soát Đông Florida trên thực tế.
71339	Sau chiến tranh Keres có bốn lần đạt vị trí á quân ở các giải Candidates.
71340	Sau chiến tranh khả năng chọn chế độ bắn mới được thêm vào cho hai phiên bản M2 và M3.
71341	Sau chiến tranh, nhiều quân nhân trở về từ ngoại quốc và các thường dân trước kia đến đây tìm việc làm đã quyết định ở lại đây.
71342	Sau chiến tranh, nó đã vận chuyển người di cư đến Canada trước khi Ủy ban Thương mại thấy nó không phù hợp với dịch vụ thương mại.
71343	Sau chiến tranh nó được hoàn trả cho Hải quân Hoa Kỳ dưới tên gọi Archer trước khi được bán cho tư nhân và được cải tạo thành một tàu biển chở hành khách, Anna Salén.
71344	Sau chiến tranh, ổng tiếp tục ở lại Naval Reserve, và được phong làm thiếu tướng Hải quân Hoa Kỳ.
71345	Sau chiến tranh, Pekkala gia nhập Liên minh Dân chủ Nhân dân Phần Lan (SKDL), một liên minh với những người cộng sản, xã hội chủ nghĩa và dân chủ xã hội.
71346	Sau chiến tranh, Petrov chỉ huy Quân khu Turkestan và là tổng thanh tra của lực lượng trên bộ.
71347	Sau chiến tranh, pháo đài đã bị bỏ hoang một lần nữa và bức tường của nó được sử dụng bởi người dân địa phương như là một nguồn để lấy đá.
71348	Sau chiến tranh, tại hai trại này, người ta phát hiện được 45 hố chôn tập thể có kích thước 4 x 100 m, trong đó có từ 70.000 đến 80.000 xác người không xác định được danh tính.
71349	Sau Chiến tranh Thế giới II, những chiếc phản lực được chế tạo sau được bổ sung thêm một số các cải tiến lấy từ ý tưởng được dùng trong các mẫu phản lực đầu tiên.
71350	Sau chiến tranh thế giới I, thị trấn trở thành một phần của Litva, khi mua lại khu vực Klaipeda vào năm 1923.
71351	Sau chiến tranh thế giới thứ hai, sự phổ biến của bộ âu phục trong số những người trung niên sử dụng tăng vọt.
71352	Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, ông học tiếp và đỗ Tiến sĩ luật khoa, mở văn phòng Luật sư tại Paris.
71353	Sau chiến tranh, Tổ chức máy bay hoàng gia (RAE) Anh tại thời điểm đó là một trong những cơ quan hàng đầu nghiên cứu các công trình tốc độ cao, đã kiểm tra lại Me 262 để giúp cho người Anh vượt qua được hàng rào âm thanh.
71354	Sau chiến tranh, Traudl Junge làm thư ký của Bayerischer Landesverein für Heimatpflege - một tổ chức dịch vụ chăm sóc tại nhà, Tổng biên tập Tạp chí Quick và nhà báo tự do.
71355	Sau chiến tranh, tư duy chuyển sang tầm quan trọng của tranh ukiyo-e và kết nối trực tiếp với các bức tranh Yamato-e từ thế kỷ XVII; quan điểm này xem xét Matabei như là người khởi xướng thể loại, và đặc biệt được ưa thích ở Nhật Bản.
71356	Sau chín giờ, Roussimoff đã uống 116 loại bia.
71357	Sau chức vô địch U-21 quốc gia 2013, Nguyễn Quang Hải mới 16 tuổi lập tức được HLV Phan Thanh Hùng điền vào danh sách của đội bóng Thủ đô tham dự V-League 2014.
71358	Sáu chương trình đặc biệt đã được phát sóng.
71359	Sau chương trình, khán giả yêu quý gọi Hòa Minzy với cái tên "
71360	Sau chương trình thực tế, Díaz đã tham gia trong một vài tuần trong một phần của chương trình buổi sáng của Canal 13 Viva la Mañana với tư cách là bình luận viên của La Granja VIP.
71361	Sau chuyến bay Vostok 6, một câu chuyện đùa được truyền bá là bà sẽ kết hôn với Andrian Grigoryevich Nikolayev do ông là phi hành gia duy nhất độc thân ở thời điểm đó.
71362	Sau chuyến đi thăm và quay trở lại gặp Kiều, Thúc sinh không ngờ rằng Hoạn thư đã sai gia nhân đi tắt đường biển để bắt Thuý Kiều về tra hỏi.
71363	Sau chuyện ở nhà Tín Đô lệnh, Cơ muốn theo Lộ học kinh Dịch.
71364	Sau có Công được phong hầu lại vì tội sợ Hung Nô bị xử trảm, chuộc làm thường dân đi theo Vệ Thanh.
71365	Sau cơn bão năm 2004, cái tên Ivan đã bị khai tử và được thay thế bằng Igor.
71366	Sau cơn binh lửa, văn vật tan tác, Anh sưu tầm sách vở, đọc kỳ hết, đã đọc thì không quên, rồi tìm hiểu ý nghĩa của chúng, nên việc xưa nay được mất đều nắm rõ như lòng bàn tay.
71367	Sau Công đồng thì bắt đầu nhấn mạnh cải thiện quan hệ giữa Do Thái giáo và Công giáo.
71368	Sáu công ty đã ký kết thỏa thuận hợp tác với PHISGOC trong buổi lễ ký kết tài trợ vào ngày 13 tháng 2 năm 2019.
71369	Sau cú hích truyền thông gà cười nhanh chóng được phổ biến cho mọi tầng lớp người chơi chứ không chỉ giới hạn ở những tầng lớp giàu có hay có địa vị xã hội cao nữa.
71370	Sau cùng, cô quyết định trở thành một vũ công, đặc biệt là làm một vũ nữ múa cột.
71371	Sau cùng, hoàng đế bị chính vợ mình bỏ rơi, và do hậu quả từ một mưu toan soán vị do bà chủ mưu với đứa cháu và là tình nhân tên là Ioannes Tzimiskes, mà Nikephoros II đã bị ám sát ngay tại phòng ngủ của mình.
71372	Sau cùng là Đại tá Tham mưu phó trong Bộ Tư lệnh Không quân.
71373	Sau cùng là Đại tá Tham mưu trưởng Sư đoàn Nhảy dù), chỉ huy từ 10/7/1968 đến 4/10/1971.
71374	Sau cùng là Đại tá tùng sự tại Bộ chỉ huy Thiết giáp Trung ương.
71375	Sau cùng mang cấp Đại tá).
71376	Sau cùng mọi người giải quyết hết hiểu lầm và Nguyệt trở về nhà sống cùng mọi người.
71377	Sau cùng, nhờ câu trả lời được Ban cố vấn chấp thuận này mà Ngọc Oanh vô địch.
71378	Sau cùng, Salazar chiếm được tàu của Barbossa.
71379	Sau cùng, sư chỉ bị xử tội xây chùa trái phép, ông bị buộc hoàn tục lưu đày đến Lôi Châu (thuộc biên giới tỉnh Quảng Châu) vào tháng 11 năm 1596.
71380	Sau cùng, thành bang Ardanon (nay là Ardano ở Đông Bắc Sicillia) cử sứ giả đến cầu viện Timoleon, nguyên do là thành phố này đang xảy ra nội chiến và một trong hai phe đã cầu cứu Iketas.
71381	Sau cùng, thiết kế phi cơ trải qua các bài kiểm tra toán học và trong đường hầm gió.
71382	Sau cùng, trong một bài phát biểu với các bộ trưởng và cuối cùng là Hạ nghị viện, ông được ủng hộ và khắp nghị ven reo hò vỗ tay.
71383	Sau cùng về Bộ Tổng tham mưu, đảm trách một Phòng chuyên trách Kế hoạch Hành quân.
71384	Sau cùng, Võ Đông Sơ - Bạch Thu Hà lại được trùng phùng nhưng không lâu sau, biên ải có giặc xâm phạm, vua ban chiếu cử Võ Đông Sơ cầm binh lên Lạng Sơn đánh đuổi giặc xâm phạm bờ cõi.
71385	Sau cuộc bắn phá của pháo binh kéo dài 36 tiếng đồng hồ với gần 8.000 viên đạn các loại, các lực lượng binh chủng hợp thành gồm bộ binh, xe tăng xuất phát tiến công.
71386	Sau cuộc bầu cử 2009 và tình trạng bất ổn dân sự, bầu không khí chính trị ở Moldova trở nên rất phân cực.
71387	Sau cuộc bầu cử, bà được cho là đang cạnh tranh cho ghế Chủ tịch Thượng viện.
71388	Sau cuộc bầu cử liên bang Úc năm 2001 ông lên làm Bộ trưởng về Giáo dục, Khoa học và Huấn luyện.
71389	Sau cuộc bầu cử năm 2012, kết quả kiểm phần lớn số phiếu cho thấy, đảng này đã giành được 152 ghế trong tổng số 300 ghế của Quốc hội Hàn Quốc.
71390	Sau cuộc bầu cử tháng 12 năm 1997, số ghế đã tăng lên đến 99, một cấu trúc mới đã được công bố và Samane Vignaket được bầu làm Chủ tịch Quốc hội.
71391	Sau cuộc bầu cử tháng 5 năm 2014, Steyn được lãnh đạo Nghị viện DA Mmusi Maimane giữ lại trong bài viết của mình.
71392	Sau cuộc bầu cử, Tống Sở Du thành lập Thân Dân Đảng (親民黨, People First Party).
71393	Sau cuộc bầu cử, Trump phủ nhận những phân tích của CIA.
71394	Sau cuộc cách mạng năm 1848 của Áo, một bộ phận thành phố hiện đại đã được xây dựng tại Silesia.
71395	Sau cuộc cải cách quân đội Nga vào năm 2008, năm 2010 các lực lượng đặc nhiệm GRU sẽ nằm dưới sự kiểm soát của Lục quân Nga, "trực tiếp phụ thuộc vào sự chỉ huy của các chỉ huy chiến lược kết hợp".
71396	Sau cuộc can thiệp của Liên Xô, quốc kỳ được thay đổi với 3 màu sắc đặc trưng đen, đỏ, lục.
71397	Sau cuộc chiến quyết định với Near, Raito đã thất bại và đề nghị Ryuk giúp đỡ.
71398	Sau cuộc chiến, Tả tướng quân Tuân Trệ bị giam giữ rồi bị xử tử do tự ý cầm tù tướng lĩnh.
71399	Sau cuộc đảo chính ở Brazil năm 1964, việc mở một cuộc điều tra của Cảnh sát quân sự đã bắt đầu một thời kỳ đàn áp chính trị đối với các sinh viên của FNFi.
71400	Sau cuộc đảo chính quân sự chống lại chủ tịch xã hội chủ nghĩa Salvador Allende năm 1973, Mónica Echeverría và chồng đi du lịch tới Anh, nơi bà dạy văn học và ngữ pháp tại Trường Kỹ thuật, và trở về Chile năm 1978.
71401	Sau cuộc di cư 1954, số tín hữu tại miền Nam nhiều hơn miền Bắc.
71402	Sau cuộc điều tra dân số năm 1990, thị trưởng của Monowi Elsie Eiler đã liên lạc với đài phát thanh Paul Harvey, người đã đề cập đến một cuộc điều tra dân số cho Monowi trên một chương trình phát sóng.
71403	Sau cuộc gặp quan trọng trong sự nghiệp âm nhạc đó, Grieg hạnh phúc nhận trợ cấp suốt đời giúp ông thoát những âu lo mưu sinh.
71404	Sau cuộc hiện đại hóa năm 1977, chiếc 24-01 được thay thế bằng GAZ-24-07, cũng có các thiết bị cho taxi.
71405	Sau cuộc hội thề Giáp Cốc trở về thì được tin Án Anh ốm chết.
71406	Sau cuộc họp, các vị khách đã bị NKVD bắt giữ và buộc phải hợp tác trong funkspiel.
71407	Sau cuộc khủng hoảng nợ năm 1982, Mexico đã tiến hành một loạt cải cách giúp khôi phục được nền kinh tế.
71408	Sau cuộc nội chiến Cộng hòa Nghị viện được thành lập kéo dài đến 1924-1925.
71409	Sau cuộc nói chuyện với hai người họ, cậu biết mình là một gigalomaniac và gigalomaniac có thể biến ảo tưởng thành hiện thực, khả năng đặc biệt này được gọi là "real-boot".
71410	Sau cuộc nổi dậy của Thomas người Slav, quân Ả Rập đã quay trở lại và đánh chiếm đảo Crete.
71411	Sau cuộc nổi dậy dân chủ chống lại chế độ độc tài quân sự năm 1973, Thanin là thành viên của hội đồng lập pháp chuyển tiếp do vua bổ nhiệm.
71412	Sau cuộc phiêu lưu của cô ở Vùng Isshu, cô đã trở lại với chính mình, hài hước.
71413	Sau cuộc tái tổ chức, cái tên viết tắt GSIGN được chuyển thành GIGN, dẫn đến việc cái tên GIGN không bao giờ được sử dụng để chỉ nhóm đặc nhiệm nhỏ ban đầu nữa.
71414	Sau cuộc tấn công ban đầu vào Đại Đồng, Dã Tiên giả vờ rút lui vào thảo nguyên Mông Cổ.
71415	Sau cuộc thanh trừng, mâu thuẫn nội bộ Quốc dân Đảng tạm thời được dàn xếp khi vào tháng 7, Uông Tinh Vệ tuyên bố quy phục chính phủ của Tưởng tại Nam Kinh.
71416	Sau cuộc thi, mặc dù không ký hợp đồng ngay với công ty giải trí nào, họ đã tham gia trình bày và sáng tác một số bài hát.
71417	Sau cuộc tổng tuyển cử năm 2006, ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Môi trường trong nội các trung tâm mới.
71418	Sau cuộc tranh luận, anh đồng ý. Ngày hôm sau, Freeze nói với Shaun rằng anh muốn ra khỏi cuộc chơi.
71419	Sau cuộc Triển lãm Vườn Liên bang, nó trở thành một khu vực giải trí cho công chúng, một công viên lớn thứ 3 ở thành phố München.
71420	Sau cuộc vây hãm Aornus, Nearchos đã được cử là người chỉ huy một nhiệm vụ trinh sát- đặc biệt là để tìm hiểu về loài voi (A 4.30.
71421	Sau cuộc xâm lăng, nhiều cư dân của thành phố đã trốn sang Tehran gần đó.
71422	Sau cuộc xâm lược của người Norman, những vùng đất xung quanh hồ thuộc sở hữu của MacCarthy và O'Donoghue.
71423	Sau cuộc xâm lược và chiếm đóng lãnh thổ miền bắc của Thổ Nhĩ Kỳ, Cộng hoà Síp thông báo toàn bộ cảng vào ở miền bắc bị đóng cửa, bởi thực tế chúngkhông nằm trong quyền quản lý của họ.
71424	Sau cướp ngôi nhà Đường lên ngôi Hoàng đế, lập ra nhà Võ Chu.
71425	Sâu Cyphonia clavata có điểm đặc biệt là có thêm một phần thừa hình con kiến trên lưng.
71426	Sau Đại chiến với Frieza, biểu tượng không còn xuất hiện và trang phục của Goku chỉ thuần một màu cam.
71427	Sau đại dịch, nước Anh bắt đầu dần hồi phục về kinh tế cho phép họ tiếp tục cuộc chiến.
71428	Sau đại thắng, Philippos II tỏ ra hoan hỉ.
71429	Sau đám tang cha, Scarlett đã mời Ashley trở lại Atlanta giúp nàng điều hành xưởng cưa và ngăn chàng lên miền bắc kiếm việc làm.
71430	Sau đám tang danh dự theo đúng nghi thức cảnh sát của Costigan, Sullivan trở về nhà và bị Dignam bắn chết ngay khi bước vào cửa.
71431	Sau đặt lại thành "Đồng hồ báo thức".
71432	Sau dãy đồi là những vạt rừng bằng phẳng chạy từ Pom Loi đến Long Bua, sau đó là đồi núi, rừng rậm liên tiếp tiện cho cơ động tiếp cận.
71433	Sau đây là 5 đội tuyển được tham gia cuộc thi đấu.
71434	Sau đây là các thời điểm chính trong lịch sử nghiên cứu tính đến năm 2004.
71435	Sau đây là danh sách các soái hạm của Hạm đội Liên hợp xếp theo thứ tự cũ trước mới sau.
71436	Sau đây là danh sách các trận đánh hải quân của Hạm đội Liên hợp, chỉ xét các trận có sự tham gia của soái hạm.
71437	Sau đây là danh sách các vụ cháy đã đốt cháy hơn 1.000 mẫu Anh, hoặc tạo ra thiệt hại cấu trúc đáng kể hoặc mất mạng.
71438	Sau đây là danh sách những cặp đôi giành được số điểm hoàn hảo từ Ban giám khảo và số số điểm đó họ giành được.
71439	Sau đây là lịch thi đấu chính thức tại Thế vận hội Mùa hè 2008.
71440	Sau đây là liệt kê một số hệ thống điện và điện tử trên ô tô.
71441	Sau đây là một số kỷ lục của giải Grammy.
71442	Sau đây là một số phương pháp cộng nhiều hơn 1 bit nhị phân.
71443	Sau đây là những gì đã xảy ra với công ty BlendTech khi phát hành video cho thấy máy xay sinh tố có thể pha trộn mọi thứ và khuyến khích người dùng chia sẻ video.
71444	Sau đấy Thái Bà lại sinh một bào thai 4 thai nhi vào rằm tháng 8 âm lịch.
71445	Sau đấy xét thấy nếu mình bỏ đi Hàn thực tập thì mẹ sẽ phải ở lại một mình, không ai chăm sóc.
71446	Saud bãi bỏ chức thủ tướng bằng một chiếu chỉ, do đó có địa vị là quốc vương cũng như thủ tướng trên danh nghĩa.
71447	Saʿud bị giết bởi một người thân bên ngoại của Saʿud bin ʿAbd al-ʿAziz, emir thứ 10.
71448	Sau đêm chung kết mùa 3, phát sóng ngày 27 tháng 9 năm 2015, HTV và Đông Tây Promotion thông báo ngừng sản xuất chương trình Tôi là người chiến thắng do khó khăn về kinh phí.
71449	Sau đền là dãy núi đá Cấm Sơn.
71450	Sau đến trụ trì tại chùa Sùng Tiên(núi Cao Đình), rồi dời qua Am Nghinh Chiếu.
71451	Sáu đĩa đơn thương mại đã được phát hành từ reputation, trong đó đĩa đơn đầu tiên "
71452	Sáu đĩa đơn từ album đã được chính thức phát hành.
71453	Sau đó, 11 cô gái chung cuộc đã được di chuyển vào căn hộ của mình.
71454	Sau đó 1,3 bisphosphoglycerate nhận thêm 1 đôi electron từ NADPH (được tổng hợp từ pha sáng ) biến thành glyceraldehide-3-aldehide (G3P) còn NADPH trở thành NADP+ sẽ được quay trở về pha sáng tái tạo lại NADPH tại cuối chuỗi chuyền electron.
71455	Sau đó 2.897 người còn sống đã bị giết cùng lúc trong phòng hơi ngạt.
71456	Sau đó 5 năm, ông chính thức kế vị trở thành Tổng giám mục đô thành Quito vào ngày 1 tháng 6 năm 1985.
71457	Sau đó, 7 khu ở Bắc Bộ được sắp xếp lại thành 3 liên khu.
71458	Sau đó, Aldrin xuống thang để tham gia cùng Armstrong.
71459	Sau đó anh bắn rời được một bên cánh của chiếc máy bay khiến nó lật qua và trượt khỏi con tàu.
71460	Sau đó anh còn tham gia phim Xóm ven sông khá đình đám lúc bấy giờ, bộ phim về đề tài trẻ em nghiện ngập ma túy, đi trong con đường tội lỗi.
71461	Sau đó anh có trận ra mắt giải vô địch quốc gia vào mùa 2002–03 và trong mùa bóng kế tiếp dần chiếm được suất đá chính.
71462	Sau đó anh đá ba trận cho Patizan ở những trận cuối cùng trong mùa giải.
71463	"Sau đó, anh đã biết cách làm việc với lòng nhiệt tình, và, Thiên Chúa muốn, sự thành công của nền văn minh của một người có thể suy ra từ nhiều công cụ của nó.
71464	Sau đó, anh đã bị vướng vào một vụ tai nạn giao thông khác và đã quyết định thay đổi nghề nghiệp.
71465	Sau đó anh đã hợp tác với các nhà sản xuất Tungevaag, Mangoo và Alan Walker để tạo ra bản làm lại của "Eurodancer" của Mangoo, ban đầu được phát hành vào năm 2000.
71466	Sau đó, anh đã quay trở lại với âm nhạc vào năm 1972 khi trở thành tay trống cho New Riders of the Purple Sage.
71467	Sau đó anh đã thắng Vidit 2-0 trong trận play-off, trở thành một trong những kì thủ trẻ nhất giành được chức vô địch trong một siêu giải.
71468	Sau đó, anh đi diễn tại nhà hát địa phương.
71469	Sau đó, anh đi học các lớp diễn xuất tư ở vùng Manhattan và trở thành một diễn viên sân khấu off-Broadway.
71470	Sau đó, anh đóng vai nam chính thứ hai trong loạt phim hài lãng mạn truyền hình cáp High School King of Savvy và Valid Love (cả hai từ TVN).
71471	Sau đó anh gặp một thanh niên, Choi Chan Gyu (
71472	Sau đó, anh ký hợp đồng với đài Channel 7 (CH7) - đây là đài truyền hình lớn nhất Thái Lan, trực thuộc chính phủ Thái Lan, có độ phủ sóng mạnh nhất và có tỷ suất người xem đài cao nhất cả nước.
71473	Sau đó, anh lại để mất vị trí số 1 vào tuần sau khi Nadal giành chức vô địch tại giải Ý mở rộng.
71474	Sau đó, anh là nhân tố thường xuyên có mặt trong đội một của câu lạc bộ.
71475	Sau đó anh rời khỏi sân với lý do cần phải sử dụng nhà vệ sinh, tuy nhiên thực tế anh vào đó để đập hai cây vợt lên sàn.
71476	Sau đó anh ta bắt đầu đón những phụ nữ trẻ.
71477	Sau đó anh ta chuyển về Pháp để ở với vợ mình, và do đó trường dạy làm bánh ngọt đóng cửa.
71478	Sau đó anh ta được đưa trở về Malaya và lớn lên ở Seremban và Selangor.
71479	Sau đó, anh tấn công thị trường Trung Quốc và Singapore.
71480	Sau đó, anh ta sẽ gia nhập the New Avengers, người tiếp tục hoạt động ngầm mà không cần đăng ký.
71481	Sau đó, anh tham gia bộ phim Aquaman cũng trong vai nhân vật đó, phim phát hành vào cuối năm 2018.
71482	Sau đó anh tham gia Gloria Bistriţa, ra mắt giải hạng nhất trong chiến thắng 1-0 sân khách trước Unirea Urziceni vào ngày 23 Tháng Năm 2007.
71483	Sau đó anh theo học tại trường trung học Cherrybrook Technology High School và học viện Western Australian Academy of Performing Arts.
71484	Sau đó, anh tiếp tục đến Trường Luật Stanford, và nhận tiến sĩ luật vào năm 1992.
71485	Sau đó, anh tiếp tục giành giải vô địch Anh năm 2011, nơi anh đã đánh bại Mark Allen 10-8 trong trận chung kết.
71486	Sau đó, anh tiếp tục trở thành thủ môn trẻ nhất bắt chính cho đội tuyển Ý (18 tuổi và 31 ngày).
71487	Sau đó, anh trai hoàng đế Thế Tông là Gia Luật Loguo đã nổi loạn chống lại ông.
71488	Sau đó anh và Mason đi cắm trại ở công viên Pedernales Falls và rất vui vẻ bàn luận về âm nhạc của Wilco và Star Wars, và cả về những tình cảm chớm nở của Mason dành cho phụ nữ.
71489	Sau đó, APC di chuyển tới một hạch bạch huyết, nơi nó trình bày các chất gây dị ứng được hiển thị cho tế bào T CD4, hoặc tế bào T-helper.
71490	Sau đó áp thấp nhiệt đới được PAGASA đặt tên là Nimfa.
71491	Sau đó Bạch Hòa luyện thần đan, uống nửa tễ thì trường sinh bất tử.»
71492	Sau đó bà chuyển sang học Luật.
71493	Sau đó, Bắc Ngụy và Nhu Nhiên thường phát sinh xung đột.
71494	Sau đó, bác sĩ Steven bảo Beth đi kiểm tra người đàn ông tên Gavin Trevitt và tiêm cho anh ta 75 mg thuốc Clozapine.
71495	Sau đó bà đã biểu diễn trên truyền thanh trong vở kịch xà phòng The Story Of Ruby Valentine trên National Negro Network.
71496	Sau đó, bà đã chứng kiến một sự kiện tan vỡ; một đứa bé da đen bị bắn và chết trong vòng tay mẹ.
71497	Sau đó, bà đã có được bằng cử nhân tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha tại Đại học West Indies, Mona, sau đó là Văn bằng về Nghiên cứu Quản lý và Truyền thông đại chúng.
71498	Sau đó, bà đã điều tra vụ có những người vị thành niên được chỉ định làm con nuôi một cách bất thường, tương tự như vụ việc đã khiến cho thẩm phán đồng nghiệp Gustavo Mitchell phải từ chức vào tháng 11 năm 2011.
71499	Sau đó bà đã hoàn thành bằng thạc sĩ về giáo dục từ khuôn viên Moquegua của Đại học Cesar Vallejo.
71500	Sau đó, bà đã lên được chức vụ Chuyên gia về Luật Hình sự từ Đại học Externado de Colombia.
71501	Sau đó bà đã mong muốn trở thành giáo viên, nhưng nghệ sĩ Christian Forsell đã dạy bà vẽ chân dung.
71502	Sau đó, bà đã nhận được bằng tốt nghiệp giáo dục từ trường đại học giáo viên quốc gia, Kabale, ở thị trấn Kabale.
71503	Sau đó bà dần trở thành bác sĩ điều trị trực tiếp rồi giữ nhiệm vụ Chủ nhiệm khoa Mắt.
71504	Sau đó bà dạy môn Luật Hiến pháp ở Đại học Adam Mickiewicz.
71505	Sau đó, bà di cùng gia đình đến Brasília và bà đã sống tại đây 16 năm.
71506	Sau đó, bà đưa chiếu thư mà mình soạn cùng Thái Bình công chúa cho Lưu U Cầu (劉幽求) xem, chứng minh mình cùng phe với tôn thất Lý Đường.
71507	Sau đó, bà học tại trường Cao đẳng Sư phạm Bundibugyo, tốt nghiệp với Chứng chỉ Giáo viên Tiểu học Cấp II, năm 2002.
71508	Sau đó, bà làm việc tại Câu lạc bộ Tropicana.
71509	Sau đó, bà là Phó hiệu trưởng nghiên cứu học thuật và kỹ thuật tại Edna Manley College.
71510	Sau đó, bà lặp lại quá trình này với các bài hát khác.
71511	Sau đó, bà lấy bằng thạc sĩ Kinh tế Phát triển Định lượng tại Đại học Warwick, dưới sự hỗ trợ của Học bổng Chevening.
71512	Sau đó, bà nhận công việc thư ký điều hành tại một công ty.
71513	Sau đó, bánh mì được nhúng vào nước thịt và sau đó được sử dụng để tập hợp hoặc xúc thịt và rau giữa ngón trỏ, ngón giữa và ngón cái, và thưởng thức.
71514	Sau đó, ban nhạc ngưng hoạt động tập trung vào điện ảnh trong vài năm, nhưng đến năm 2005 thì "tái xuất giang hồ" và mở ra nhiều buổi lưu diễn khá thành công.
71515	Sau đó, bà nói "Tôi đã không chạy trốn, vì tôi nghĩ điều đó thật xấu xa, nhưng tôi đã bỏ đi, tin rằng điều đó là ổn."
71516	Sau đó, bão di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.
71517	Sau đó bà phải bỏ học cấp ba do định kiến xã hội thời bấy giờ.
71518	Sau đó Barsine gặp Memnon nói rằng: "kẻ tiếp theo tới kênh đào này chắc chắn không phải là một triết gia."
71519	Sau đó bà ta dập tắt hết tất cả lửa trong nhà ngoại trừ một miếng gỗ cháy ở góc nhà nơi ba chị em làm việc rồi đi ngủ.
71520	Sau đó, bà tái đắc cử thêm một lần nữa.
71521	Sau đó bắt đầu nhận những vai mà bà có hứng thú hơn vào giữa những năm 1950, khởi đầu bằng phim truyền hình sử thi Giant (1956) cùng vai chính trong một vài phim thành công về mặt thương mại trong những năm tiếp theo.
71522	Sau đó, ba trăm ngày cuối cùng của thực dân Pháp ở An Lão là ba trăm ngày giằng co quyết liệt giữa quân và dân ta với bọn thực dân phong kiến, kết thúc 9 năm kháng chiến, chấm dứt sự thống trị gần 100 năm của Pháp.
71523	Sau đó bà trở về Bắc Ninh xây dựng chính quyền nhân dân.
71524	Sau đó, bà tuyên bố sẽ rút lui khỏi ngành thu âm để tập trung cho các dự án khác của mình.
71525	Sau đó, bà và Shu kết hôn với nhau.
71526	Sau đó, Bello trở về Hoa Kỳ và lấy bằng thạc sĩ về Truyền thông, chuyên ngành Đạo diễn Phim, tại Đại học Regent ở Virginia.
71527	Sau đó Big Hit mới đây đã phát hành một tuyên bố chính thức về vấn đề này.
71528	Sau đó, Bình vương lại lấy mĩ nhân họ Nhâm, phong làm vương hậu.
71529	Sau đó Bob đi xuống dưới lầu để lấy một ly bia cho Lynda, Bob bị đâm bởi con dao bếp của Michael, xác anh bị treo lên tường nhà.
71530	Sau đó Bokuden lên đường phiêu du khắp nơi để trau dồi võ nghệ (Musha shugyō), mài dũa kiếm pháp của riêng mình.
71531	Sau đó Burapa bị kết án năm năm tù và đổ lỗi cho anh trai của mình.
71532	Sau đó, cả ba kênh VTV1, VTV2, VTV3 đồng loạt tách sóng và tắt sóng lúc 00:45, còn VTV4 tách sóng và vẫn tiếp tục phát sóng cho đến 04:00 (
71533	Sau đó, cấc biến thể của BTR-60 cũng bắt đầu được quân đội Liên Xô chấp nhận như BTR-60PA năm 1963, PA-1 và PAI năm 1965, BTR-60PB năm 1966, BTR-60PZ năm 1972 và BTR-60PK năm 1975.
71534	Sau đó,các binh sĩ của Titus tung hô ông là hoàng đế để ca ngợi chiến thắng.
71535	Sau đó, các chi di cư tới khu vực hiện tại của chúng ngày nay trên đại lục.
71536	Sau đó, các cô gái đã có buổi chụp hình tiếp theo theo phong cách diva với ba người mẫu nam khỏa thân phần trên.
71537	Sau đó, các cô gái đã phải đi catwalk và đã có buổi phỏng vấn trước mặt ban giám khảo và Jari Leskinena từ Paprazzi Model Management.
71538	Sau đó, các cô gái được đến một cửa hàng thời trang và được mua sắm miễn phí.
71539	Sau đó, các cô gái sẽ quay video cùng với mặt mộc với nhúng nhảy theo nhạc (thực chất các thí sinh có thể trang điểm nhẹ).
71540	Sau đó, các cuộc không kích ảnh hưởng đến yêu cầu của chiến trường miền Nam đã bị cắt giảm hoặc hủy bỏ.
71541	Sau đó các đề thi được sao chép, sai người chạy trạm mang đến cho các trường.
71542	Sau đó, các hợp chất kết tủa CaCO 3 và Mg(OH) 2 vừa tạo kết tụ tạo thành bông cặn, sau đó được tách ra khỏi nước bằng các biện pháp kết bông, lắng, lọc.
71543	Sau đó, các nạn nhân nhận thấy một dư ảnh làm suy yếu tầm nhắm của họ.
71544	Sau đó, các nhà sản xuất lại thông báo rằng không phải chương trình tạm dừng, mà là kết thúc hẳn phần một với 13 tập.
71545	Sau đó các phiến quân gồm 500 đại biểu từ các thành phần khác nhau đã thống nhất đưa con trai 11 tuổi Ahmad của Mohammad Ali lên ngai vàng.
71546	Sau đó, các phòng được thuê cho studio ảnh Ignacy Mażka và Napoleon Gross.
71547	Sau đó các quan dẫn dắt các vệ sĩ ra chống cự.
71548	Sau đó, các thí sinh được di chuyển tới khách sạn của mình.
71549	Sau đó, các tín hiệu giao thông chỉ có hai màu chính và mạch trong trao đổi tín hiệu được chia thành hai giai đoạn: đỏ và xanh lục.
71550	Sau đó các trận đấu được dự định thi đấu ngày 21 tháng 12 và 28 tháng 12 nhưng cả hai ngày đều lại phải hoãn do điều kiện thời tiết.
71551	Sau đó, cả Elizabeth và Margaret đã tham gia vào đám đông bên ngoài cung điện, một ẩn danh, hô vang, "Chúng tôi muốn Nhà vua, chúng tôi muốn Hoàng hậu!"
71552	Sau đó, cả hai thành viên phải thực hiện thử thách này.
71553	Sau đó cả hai tìm được đường thoát ra ngoài theo mưu kế mới nảy sinh của Guy dưới sự động viên của Grug.
71554	Sau đó Cái Gia Vận đánh thành La Tư, bắt sống Hắc Tính Khả Hãn Nhĩ Vi, bắt hơn 10.000 người đem về.
71555	Sau đó ca khúc lại lọt vào bảng xếp hạng Billboard Hot 100 tại vị trí 77.
71556	Sau đó, cá nhân lý giải phản ứng đó về những hành vi của mình.
71557	Sau đó Cảnh được thăng làm Cấp sự trung.
71558	Sau đó, cả nhóm bắt được linh vật chuột Warechu; một kẻ trộm từ AffimaX và console cũ, người được thẩm vấn thông tin về AffimaX.
71559	Sau đó cả nhóm tìm ra ngôi làng nhỏ của thổ dân, họ lấy gỗ để đóng bè vượt sông.
71560	Sau đó, Càn Long Đế thấy Phó Hằng thúc quân nghiêm minh, kỉ luật chặt chẽ, ngầm sai quan viên dâng tấu thỉnh gia thêm Thái tử Thái phó (太子太傅), Phó Hằng biết được bèn chối từ, nhưng Càn Long Đế kiên quyết trao cho 民国·赵尔巽等，《清史稿》（卷301）:“傅恆既行，上日降手詔褒勉。
71561	Sau đó, Cao Đế nhận thấy Kiến Khang có khả năng phòng thủ tương đối kém (trong suốt thời Đông Tấn và Lưu Tống, chưa từng có một bức tường nào được xây quanh Kiến Khang), ông bắt đầu kế hoạch xây dựng một tuyến tường bao quanh kinh thành.
71562	Sau đó Cao Hành Chu một mình đến gặp Hoài Lượng nhận con, Cao Hoài Lượng liền hàng Chu.
71563	Sau đó Cao Quýnh lại tham gia bình định quân phản loạn ở Thấp Châu.
71564	Sau đó, cặp đôi đã vay 100 triệu KSh (khoảng. 1 triệu đô la Mỹ), để xây dựng một cơ sở điều trị nội trú tại một địa điểm thứ hai ở Nairobi.
71565	Sau đó, Carausius nhanh chóng loại bỏ số ít những người vẫn còn trung thành với Maximianus trong quân đội của mình và tự xưng là Augustus.
71566	Sau đó, cắt sửa lông ở mép túi, rồi bảo quản bằng nhiều lớp vải mềm, đặt trong lớp kín.
71567	Sau đó cậu bị bao vây bởi những con yêu tinh và trong lúc cuống cuồng tìm lối thoát, cậu bước vào một căn phòng để rồi bị con Rùa Cạn phục kích.
71568	Sau đó cậu cũng hiểu ra chính Quirrell là kẻ đã ngầm đọc thần chú để hại cậu trong trận Quidditch và cũng là người thả bọn quỷ khổng lồ vào trường.
71569	Sau đó, cậu quyết định hợp sức cùng Tim để truy tìm nguyên nhân cái chết của Harry.
71570	Sau đó cậu ta gặp một con bù nhìn, và cậu ta chế giễu nó vì nó không thể làm cậu ta sợ.
71571	Sau đó, cậu thuyết phục gia đình và xin vào học tại tu viện Santo Domingo Ocana của tỉnh dòng Đa Minh Rất Thánh Mân Côi, đặc trách truyền giáo ở Viễn Đông.
71572	Sau đó, cấu trúc của Kammuri bắt đầu bị ảnh hưởng, với độ đứt gió rất mạnh ở phía tây khiến nó suy yếu rất nhanh và thành một cơn bão nhiệt đới khi trôi dạt trên Biển Đông.
71573	Sau đó, cây bồ đề lại tiếp tục được trồng lại.
71574	Sau đó, cha mẹ anh quyết định ly dị vì tốt cho cả hai.
71575	Sau đó, Chân Triết cho quân đắp đồn lũy ở bờ sông Kiên Giang và đóng cọc ở lòng sông này, ngăn quân triều từ Xà Tón (Tri Tôn) qua cứu viện.
71576	Sau đó, Charles đến Béni-Abbès, đi cùng với những người lính chào đón ông trong niềm vui vì ông là một người đồng đội của họ trong quá khứ.
71577	Sau đó Charles sa thải những người chú của mình và mang lại quyền lực cho những cố vấn cũ của mình.
71578	Sau đó, Charlie, Karen và Laura sẽ phải tham gia vào buổi học phát triển cá nhân.
71579	Sau đó chất lỏng được chiết ra thành rượu Ratafia.
71580	Sau đó chạy về đội quân Varden.
71581	Sau đó, chỉ có thể nếu có vi phạm rõ ràng với luật hiện hành, và trong trường hợp này, nước cộng hòa phải thông báo ngay cho SNK của Liên minh và ủy ban liên quan (17).
71582	Sau đó Chí được thăng làm Tiền tướng quân, Thái Thường khanh.
71583	Sau đó Chí được trưng bái làm Hoàng môn thị lang, ít lâu được thăng làm Lại bộ thị lang, rồi ra làm Ninh sóc tướng quân, Đông Dương thái thú.
71584	Sau đó, Chiếc nón Phân loại được đội vào đầu các học sinh năm thứ nhất mới nhập học để phân loại học sinh vào từng nhà.
71585	Sau đó, Chiêu Nghĩa tiết độ sứ Đinh Hội đầu hàng Lý Khắc Dụng, Chu Toàn Trung buộc phải từ bỏ chiến dịch chống lại Lưu Nhân Cung.
71586	Sau đó, cho xương vào đáy nồi, xếp quanh đáy lên hình vành khăn.
71587	Sau đó, chùa được mở rộng, trở thành một trong những chùa có quy mô lớn ở Thăng Long.
71588	Sau đó, chúng được đưa tới những vùng xích đạo hoặc bán xích đạo qua đường thủy (trên các thùng hàng.
71589	Sau đó chúng được nhập khẩu vào Anh và Mỹ vào những năm 60 và trở nên phổ biến.
71590	Sau đó chúng được thả về các công sông, thường trong một nỗ lực để làm gia tăng số lượng cá hồi.
71591	Sau đó, chủng sinh Khôi tiếp tục con đường tu trì bằng việc học Triết và Thần học tại Giáo hoàng Học viện Thánh Piô X, Đà Lạt từ tháng 8 năm 1970 đến năm 1977.
71592	Sau đó, chương trình chuyển sang MyNetworkTV vào tháng 10 năm 2008.
71593	Sau đó, chủ tịch IOC tuyên bố kết thúc thế vận hội và ngọn đuốc Olympic được tắt.
71594	Sau đó, Chủ tịch Jiří Horák trao giao ông một chức vụ điều hành.
71595	Sau đó, Chu Trấn nghi ngờ rằng Lưu Tầm cố ý không đánh bại Chu Hữu Khiêm (do Tầm và Hữu Khiêm là thông gia), nên đã hạ độc giết Lưu Tầm.
71596	Sau đó chuyển làm Vệ tướng quân, Khai phủ nghi đồng tam tư, Giang Châu đô đốc.
71597	Sau đó có báo cáo rằng Fryberg đã từng có một cô bạn gái tại thời điểm xả súng, người mà cậu đã gửi đi hình ảnh của mình với khẩu súng trong nhà ăn của trường ngay trước khi nổ súng.
71598	Sau đó, cô bắt đầu có hứng thú với điện ảnh, khiến cô nhận được bằng tốt nghiệp làm phim từ Đại học Paris 8 Vincennes-Saint-Denis và sau đó, bằng thạc sĩ khác tại Đại học Paris 3 tại Censier Daubenton.
71599	Sau đó, cô biểu diễn cùng Juan Formell, hát bài hát "Tal vez" của Formell, một bài hát cô đã thu âm sau đó với Maria Bethania.
71600	Sau đó cô bước vào một căn nhà, hát và múa cùng các nam vũ công và các đồ vật biết nhảy múa.
71601	Sau đó, cô chuyển đến Sankt-Peterburg để tiếp tục học ở trường Đại học Bộ Nội vụ Nga (Russian Misitry of Internal Affairs University) và làm nhân viên điều tra nghiên cứu.
71602	Sau đó, cô chuyển đến sống cùng với một chị gái, Elfinesh Marefia, và hai người thích đi chơi và hòa nhạc.
71603	Sau đó, cô chuyển đến trường trung học Colegio Nariño và sau đó đến Nuestra Señora del Carmen.
71604	Sau đó cô chuyển sang làm một nghệ sĩ giải trí.
71605	Sau đó, cô đã đi trước để lấy bằng thạc sĩ về các vấn đề quốc tế của Đại học Ghana từ năm 1988 đến 1989.
71606	Sau đó, cô đã hoàn thành khóa đào tạo này ở Canada với bằng MBA.
71607	Sau đó, cô đã ký hợp đồng với Nuke Recordings, nơi cô phát hành mixtape Consume đầu tiên của mình.
71608	Sau đó cô đã tái hôn, chuyển đi nơi khác và có một cậu con trai.
71609	Sau đó cô đến tự thú với cảnh sát, ra tòa lãnh án tù, từ chối nhận bào chữa cũng như bảo lãnh tại ngoại.
71610	Sau đó cô đóng vai chính trong bộ phim tâm lý năm 2003, One Night Chồng.
71611	Sau đó, cô được chỉ định là Hoa hậu Trái Đất Campuchia 2019.
71612	Sau đó cô được đào tạo tại JYP Entertainment cho đến khi cô ra mắt trong Wonder Girls năm 2007.
71613	Sau đó, cô được nhận một số học hàm tiến sĩ danh dự, trong số đó có Đại học Harvard.
71614	Sau đó cô ghi 6-0, 6-0 trước Aliaksandra Sasnovich, chiến thắng tuyệt vời nhất của cô.
71615	Sau đó, cô gọi cho anh và nói rằng gia đình là cuộc sống thật sự của cô và anh đơn giản chỉ là một phút vui vẻ.
71616	Sau đó cô học trường Đại học Dongguk - Khoa Sân khấu điện ảnh.
71617	Sau đó, cô hợp tác với cuộc thi Hoa hậu Châu Phi Hoa Kỳ cho chiến dịch và nhạc nền của Phụ nữ Châu Phi Thay đổi.
71618	Sau đó, cô kể một câu chuyện về một cô gái thích những cô gái khác và bị bắt nạt vì điều đó.
71619	Sau đó, cô kết hôn với người đồng nghiệp từng giành huy chương đồng Giải vô địch bóng chuyền bãi biển thế giới 2013 Liliane Maestrini.
71620	Sau đó, cô lại cải trang thành một nhà sư Thiếu Lâm để ăn cắp bí kíp võ công của phái này cho Mộ Dung Phục, nhưng sau đó bị phát hiện và bị Huyền Từ phương trượng đánh bị thương nặng.
71621	Sau đó cô lại phải được điều trị tại bệnh viện một lần nữa vào tháng 6 năm 2010.
71622	Sau đó, cô lọt vào danh sách 10 thí sinh đẹp nhất.
71623	Sau đó, Công tước Leopold VI của Áo (mất năm 1230) cũng đã từng cư trú tại đây trong suốt thời gian trị vì của mình.
71624	Sau đó công ty được Gremlin Interactive mua lại.
71625	Sau đó, công ty này đổi tên là YKK và trở thành nhà sản xuất phéc-mơ-tuya và khóa cài lớn nhất thế giới.
71626	Sau đó, có nguồn tin là cô đã ăn cắp thẻ tín dụng, sau đó tiêu xài cá nhân lên tới 6000$ và cô đã bị án treo hai năm.
71627	Sau đó, cô nhận được đặt hàng của nhà cung đình Chakri, và trở thành Vương hậu.
71628	Sau đó, cô nhận được sự công nhận Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại Grand Bell Awards và Blue Dragon Film Awards cho diễn xuất của mình.
71629	Sau đó cơn ho trở thành mạn tính và người bệnh thường ho nhiều vào buổi sáng sớm.
71630	Sau đó, có những lần nhìn thấy chưa được xác nhận về Webb, hoặc những người đàn ông giống anh ta, ở Massachusetts, Washington, Canada và Costa Rica.
71631	Sau đó, cô phải ngồi tù trong Trại cải tạo nữ, bị người yêu bỏ rơi và phản bội.
71632	Sau đó cơ quan bảo tồn ước tính chỉ còn 3-8 con tê giác và có thể không có con đực nào sống sót Foose T. J.; van Strien N.; Rookmaaker K. (chủ biên).
71633	Sau đó cô rời trường năm lớp 12 và gởi các bản demo đến các công ty thu âm dưới cái tên Sarah Grey.
71634	Sau đó, Cortana phiên bản Android được phát hành chính thức cùng với phiên bản iOS vào tháng 12 năm 2015.
71635	Sau đó cô sang Đại Lục để đóng phim và không còn nhiều hoạt động diễn xuất tại Hồng Kông như trước đây nữa.
71636	Sau đó, cô sử dụng sắt thép và sau đó là đồng.
71637	Sau đó cô tham gia vào nhiều nhóm nhạc khác nhau.
71638	Sau đó có thể đến Nalanda bằng đường tàu hoả.
71639	Sau đó, cô tiếp tục mở thẩm mỹ viện BB Beauté - BB Thanh Mai.
71640	Sau đó, cô tiếp tục tham gia phim The Hot Chick trong cùng năm, nói về một cô nữ sinh bị tráo đổi thân thể với một người đàn ông.
71641	Sau đó, cô tiếp tục theo học trường trung học Wanale View, ở Mbale cho chương trình giáo dục bậc A-level, từ năm 2002 đến 2003.
71642	Sau đó cô tìm được một việc làm, cô làm việc tại Bay Minnor là một tờ báo đô thị lớn ở San Francisco, là nơi bắt đầu sự nghiệp của mình như là một người đưa ra lời khuyên trong chuyên mục của bài báo.
71643	Sau đó, cô xuất hiện với tư cách là nhân vật chính trong một số phim truyền hình, đặc biệt là được tiếp xúc quốc tế với vai nữ chính trong Besos Robados được phát sóng quốc tế.
71644	Sau đó, Cromwell trở về nhà ở Huntingdon và trở thành trụ cột của gia đình gồm mẹ và bảy cô chị em gái vẫn chưa lấy chồng.
71645	Sau đó cùng với Hirose Shun, cả hai đã xuất bản Rengoku no Karma trên tạp chí Weekly Shōnen 2014.
71646	Sau đó, cùng với Taiyō Kea, Fatu giành được đai AJPW Unified World Tag Team Championship.
71647	Sau đó, Cy-An 6000 bị hai sát thủ Cy-An 3000 truy lùng và tìm cách tiêu diệt.
71648	Sau đó, đại diện phía FPT Online từ chối trả lời cụ thể về vấn đề này, tuy nhiên hãng không phủ nhận tin đồn.
71649	Sau đó đã làm các mẫu thử với nhiều hình dạng và thử nghiệm cho kết quả tốt.
71650	Sau đó dân làng rước bài vị thần ra đình tế lễ.
71651	Sau đó đầu của Cromwell trở thành vật sở hữu của nhiều người khác nhau và được mang ra triển lãm vài lần, bao gồm việc bán cho Josiah Henry Wilkinson năm 1814, Staff.
71652	Sau đó David Koresh đã có một cuộc cạnh tranh quyền lực tại Giáo phái Branch Davidian.
71653	Sau đó đem ngâm nước muối cho mềm.
71654	Sau đó, đến năm 1996, Hatoyama cùng Kan Naoto rút khỏi Shinto Sakigake để thành lập Đảng Dân chủ.
71655	Sau đó, đến năm lớp 8 thì cô thiếu nữ ở sân bóng làng Nghiêm Xá đã được nhận vào đội trẻ của câu lạc bộ nữ Hà Tây.
71656	Sau đó, đĩa đơn tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng đĩa đơn hàng tuần của Oricon với gần 66.000 bản trong tuần đầu tiên.
71657	Sau đó, diễn ra các nỗ lực quy mô lớn nhằm khôi phục kinh tế và tái thiết cơ sở hạ tầng quốc gia.
71658	Sau đó điều này được ghi lại bởi Hatshepsut rằng Thutmose muốn giao lại vương quyền cho cả Thutmose II và Hatshepsut.
71659	Sau đó đi học huyền thuật (
71660	Sau đó đoàn diễn đi tour khắp Bắc Mỹ trong 11 năm, từ tháng 8 năm 2001 đến tháng 6 năm 2012.
71661	Sau đó do biến động của lịch sử, ngôi đền đó không còn, sau này mới được dựng lại.
71662	Sau đó, do được phu nhân của Mộ Dung Thịnh cùng mẹ của bà đã cầu xin nên Lan Hãn đã tha chết cho ông, bất chấp việc Lan Đê (蘭堤) và Lan Gia Nan nhiều lần yêu cầu giết chết Mộ Dung Thịnh.
71663	Sau đó, đội chơi dùng số liệu này để tính một bài toán phức tạp về sản lượng cà phê thu hoạch và sản xuất.
71664	Sau đó, đội chơi phải vác 2 bó cỏ di chuyển theo con đường quy định 2 km đến địa điểm giao lại cho người giám sát.
71665	Sau đó dời sang làm Triệu quận công, Vị, Tần 2 Châu thứ sử.
71666	Sau đó, đức Pius VII đã làm cho ông trở thành một phòng hộ Giáo hoàng bí mật.
71667	Sau đó du khách quay về trại nghỉ, ăn uống rồi tiếp tục xuống núi, về đến Trạm Tôn vào khoảng 7h tối, lên ôtô về Sapa.
71668	Sau đó, Duncan McDonald và Newton Morton, hai nhà di truyền học người Mỹ công tác tại Ủy ban thảm hoạ bom nguyên tử, đang công tác tại Nhật Bản cũng chú ý đến thành tựu của Kimura.
71669	Sau đó được đưa ra Ủy ban biên tập sửa chữa cho chính xác ngôn từ và hiến định.
71670	Sau đó được giữ chức vụ Tham mưu phó Việt binh đoàn.
71671	Sau đó được nhập với Kraayenhof thành Klynveld Kraayenhof & Co.
71672	Sau đó được tuyển sang Quân chủng Hải quân và xuất thân từ khóa Sĩ quan đầu tiên tại trường Hải quân Việt Nam được Chính phủ Quốc gia tiếp quản từ cơ sở Hải quân Pháp ở Duyên hải Trung phần.
71673	Sau đó, đuôi phát triển và tách khỏi cơ thể (ô 24 h).
71674	Sau đó, đường mòn chạm biên giới phía trên của Śnieżne Kotły, hai thung lũng hậu băng hà.
71675	Sau đó, Dương trả lại tiền cho Lục và rời đi.
71676	Sau đó Elbegdorj dành thời gian nghiên cứu chuyên sâu tại Đại học Harvard và đã tốt nghiệp Trường Lãnh đạo John F. Kennedy của Đại học này với một tấm bằng Thạc sĩ Hành chính công (MPA) năm 2002.
71677	Sau đó, Elio và Oliver bắt đầu dành nhiều thời gian bên nhau, và sự thu hút lẫn nhau giữa họ xuất hiện: bơi cùng nhau, đi dạo trong thị trấn, cùng nhau đi tìm hiểu về khảo cổ với cha của Elio.
71678	Sau đó, Entente liền đưa ra tối hậu thư bắt phải chuyển giao những vị trí quan trọng nhất trong chính phủ cho quân đồng minh nắm giữ.
71679	Sau đó Eragon được nhận lệnh tham gia bầu vua lùn mới sau cái chết của vua Hrothgar.
71680	Sau đó, Film Comment bắt đầu xuất bản trên cơ sở hai tháng một lần kể từ số tháng 11/ tháng 12 năm 1972.
71681	Sau đó, Gaga tiếp tục biểu diễn một phiên bản acoustic bằng đàn piano của bài hát tại buổi hòa nhạc Capital Radio 95.8 FM vào ngày 1 tháng 5 năm 2009.
71682	Sau đó Garcia đăng kí vào một trường cấp 3 nhưng bị đuổi học vì đánh nhau và xúi giục bạo lực.
71683	Sau đó gà Romagnola từ chối công nhận và gần như tuyệt chủng khi chính quyền tỉnh Parma và khoa y học thú y của Đại học Parma bắt đầu chương trình hồi phục.
71684	Sau đó, George Robinson Thorne, anh rể tương lai của ông, đã cùng ông tham gia vào công việc kinh doanh của mình.
71685	Sau đó Gia Cát Cẩn lại làm sứ giả sang Giang Lăng gặp Quan Vũ đề nghị làm thông gia với Tôn Quyền, cùng liên minh chống Tào.
71686	Sau đó, Giả hậu sai Tư Mã Đạm đưa Tư Mã Duật, Vương Huệ Phong và ba con ông ra an trí ở thành Kim Dung.
71687	Sau đó giải đấu được tổ chức vào năm 2017 và định kỳ tổ chức 2 năm để tránh sự trùng lặp giữa World Cup và các giải đấu khu vực.
71688	Sau đó, "Giải thích tương tác trong các bảng dự phòng" đã được xuất bản năm 1951 trên Tạp chí của Hiệp hội Thống kê Hoàng gia.
71689	Sau đó Gibbard quyết định thành lập một ban nhạc với tên là Death Cab for Cutie.
71690	Sau đó, Giê-su đến xứ Galilee và hiện ra với vài môn đồ bên bờ hồ.
71691	Sau đó, Giêsu nói với người môn đệ của mình rằng "Hãy theo Thầy".
71692	Sau đó, giới luật sư, nghiệp đoàn và thủ lĩnh doanh nghiệp tổ chức các buổi họp và các buổi tụ tập để yêu cầu Arroyo chấm dứt chính sách kinh tế lễ hội mà họ cho là "lợi bất cập hại".
71693	Sau đó, góa phụ của Chu Thành đem ba người con trai của bà đến sinh sống tại nhà của Lưu Sùng ở Tiêu huyện, Từ châu.
71694	Sau đó, Gon gặp Kite và biết được cha cậu còn sống.
71695	Sau đó, Grisha đã tiêm vào Eren chất dịch tủy của Titan, khiến cậu biến thành một Titan và ăn thịt cha mình, kế thừa Titan Tiến Công và Titan Thủy Tổ.
71696	Sau đó Guam tới Jinsen, Hàn Quốc, vào ngày 8 tháng 9 năm 1945 để đảm bảo rằng chiếm đóng và giải phóng đất nước.
71697	Sau đó, Guy Fernau, người sáng lập Hiệp hội Haemochromatosis ở Anh, liên quan đến việc, trước khi có thể chuẩn bị tài liệu của mình, anh ta chỉ cần quét tờ rơi Canada và thay đổi chính tả.
71698	Sau đó hai mùa giải, CLB tiếp tục vô địch Division 1A khi giải đấu đang ở giai đoạn chuyển tiếp và trở thành nhà vô địch chung của giải đấu.
71699	Sau đó hai ngày, ông đã cử hành các nghi thức nhận nhà thờ hiệu tòa của mình.
71700	Sau đó, hai người hát song ca chính thức với nhau, với bài hát đầu tiên là ca khúc Give me your love tonight.
71701	Sau đó, hai người rời khỏi cung thiên văn, Yumemi cứ khăng khăng muốn đi cùng nhân vật nam chính ra xe của ông ở ngoài các bức tường bao quanh thành phố.
71702	Sau đó, hai người thường xuyên chơi cờ tại hội quán của cha Akira và trở nên thân thiết.
71703	Sau đó,hải quân Việt Nam đã đặt tên cho hai tàu Gepard 3.9 nhập từ nga là Lý Thái Tổ và Đinh Tiên Hoàng.
71704	Sau đó, hai thầy trò được mời vào cung gặp Hoàng đế để trình bày cặn kẽ chủ trương và cách thức tiến hành.
71705	Sau đó, hai vợ chồng của Hồ Thanh Ngưu bị Kim Hoa bà bà sát hại sau khi bà bà phát hiện 2 mộ giả của họ.
71706	Sau đó, Hải Yến tiếp tục tham gia những phim nghệ thuật được chào đón ở các liên hoan phim và giành được nhiều giải thưởng trong và ngoài nước như Chuyện Của Pao (2007), Chơi Vơi (2008), Cánh Đồng Bất Tận (2010).
71707	Sau đó, Halévy được trao Giải thưởng Rome.
71708	Sau đó Hàm được thăng Ký Châu thứ sử, làm việc vừa ý Vương Phượng, nên được trưng làm Gián đại phu.
71709	Sau đó Hán bắc tiến đánh nghĩa quân Trường Trực ở Thanh Hà và Ngũ Lý ở Bình Nguyên, đều phá được.
71710	Sau đó, hắn đến đám tang, đột ngột bước vào không thèm chào hỏi ai và đến trước mặt bà mẹ góa kêu ầm lên là mất tờ một trăm rúp hắn để trên bàn vào lúc Sonya tới nhà hắn.
71711	Sau đó hãng Jive tiếp tục để Britney làm việc với nhà sản xuất Eric Foster White.
71712	Sau đó, Hanka rơi vào cơn say xỉn đáng xấu hổ.
71713	Sau đó hắn kích hoạt hàng trăm robot để quét sạch quân đội và Goliath trong khi Dola và những tên cướp trốn những con robot bên trong phần còn lại của Tiger Moth.
71714	Sau đó hắn xuất hiện như một nhân viên của Amagi Development, một công ty muốn mua lại Amagi Brilliant Park.
71715	Sau đó Harry đến khu rừng Cấm sẵn sàng để Voldemort giết.
71716	Sau đó hãy điều chỉnh lời giải để giảm các khía cạnh yếu kém trên.
71717	Sau đó, Hazel vượt qua bao thử thách để tìm bạn của mình.
71718	Sau đó, Henrietta Maria khăng khăng các bác sĩ Pháp đã trị bệnh cho con gái mình không đúng cách Beatty, 2003, pp.
71719	Sau đó, Hiến đưa vài mươi kỵ binh trong đêm rời đi, theo đường nhỏ tìm gặp Quang Vũ đế để xin hàng.
71720	Sau đó, Hiếu Hiền Thuần Hoàng hậu cùng Hoàng đế Nam tuần, thế nhưng Hoàng đế lại tham hoa tươi diệp liễu, cải trang lên thành tìm gái ca kỹ, Hiếu Hiền Thuần Hoàng hậu không nhịn được nữa mà nhảy sông tự sát.
71721	Sau đó, Hinata và Sakura đều chứng kiến cảnh thuật "Ngoại Đạo Luân Hồi Thiên Chánh" của Nagato hồi sinh Cóc Cụ Đại Nhân Fukasaku cùng những người dân làng bị chết trong cuộc xâm lược của Pain.
71722	Sau đó,Hitomi và Sato tình cờ gặp lại nhau ở ngoài đường.
71723	Sau đó, Hoa Kỳ tiếp tục mở rộng lãnh thổ ra Thái Bình Dương.
71724	Sau đó, họ bắt đầu có những sân khấu lớn và được mời làm vũ công nền với các ca sĩ nổi tiếng nhất ở Ethiopia như Dawit melesse, Tibebu Workiye, và nhiều người khác.
71725	Sau đó, họ cấm âm nhạc từ nước ngoài.
71726	Sau đó họ chuyển đến Haslum.
71727	Sau đó họ có 5 lần liên tiếp giành danh hiệu từ 1997–98 đến 2001–02.
71728	Sau đó họ cùng làm việc tại The High.
71729	Sau đó họ cùng nhau tìm nhiều cách chống trả lại Karmarayant (Bihadi).
71730	Sau đó, họ đã có buổi chụp hình tiếp theo tại một nhà thờ, trong khi họ hóa thân thành những kiểu cô dâu trong lễ cưới.
71731	Sau đó, họ đã có một bữa tối cùng với Caroline & Jacqueline.
71732	Sau đó, họ đã có một bữa tối trong nhà hàng với Yfke, Dominique và Michelle Lee.
71733	Sau đó, họ đã có một buổi học catwalk với stylish Eli van Poeyer và một buổi học bóng rổ.
71734	Sau đó, họ đã có một buổi phỏng vấn với ban giám khảo và kết quả cuối cùng là 10 thí sinh chung cuộc đã được chọn vào cuộc thi.
71735	Sau đó, họ đã có một buổi phỏng vấn với Tina Kandelaki và đã có buổi gặp gỡ với Soso Pavliashvili.
71736	Sau đó, họ đã được gặp ban giám khảo và đã có một buổi phỏng vấn với họ.
71737	Sau đó, họ đã gặp Sergiy và đã có thử thách trình diễn thời trang tiếp theo hóa thân thành bộ tộc, trong khi họ sẽ phải đi trên một cây cầu treo không cố định.
71738	Sau đó, họ di cư qua phần còn lại của Tanzania từ 2.300 đến 1.700 năm trước.
71739	Sau đó, họ được đưa tới thị trấn đá Uplistsikhe cho buổi chụp hình tiếp theo và lần này, họ phải cố gắng tỏ ra biểu cảm trên gương mặt của mình.
71740	Sau đó họ được đưa vào nhóm nhạc dự án Super Junior cùng với mười học viên khác.
71741	Sau đó, họ được gặp Aude Dunoyer tại một studio chụp ảnh cho một bất ngờ lớn là một trong những nhiếp ảnh gia thời trang chuyên nghiệp nhất sẽ chụp hình của họ.
71742	Sau đó họ được gia tinh Dobby cứu thoát, dù Dobby sau đó đã bị chết bởi tay Bellatrix Lestrange.
71743	Sau đó, họ được giới thiệu với các đối tác là các đứa trẻ sẽ làm việc cùng họ.
71744	Sau đó, họ gặp một cặp tình nhân trẻ, Tommy và Linda.
71745	Sau đó họ gặp ShinkenGreen sau đó ShikenRed bị bắt đi, do có hiểu lầm với Goseiger các Shinkenger bỏ đi, tuy nhiên Alata vẫn muốn tìm các Shinkenger còn lại.
71746	Sau đó họ lại có trận đấu với Usos và bị cắt ngang không rõ lý do của The Shield.
71747	Sau đó họ mua được căn nhà, cho đến khi biết được khu nhà họ mua nằm gần nơi xử lý nước thải và sàn nhà của họ bị nghiêng.
71748	Sau đó họ nói với tôi về nhân vật Hawkeye, và tôi thích cách anh ta không thực sự là một siêu anh hùng, anh ta chỉ là một người với khả năng bắn cung giỏi.
71749	Sau đó, họ phải cắt nó thành từng mảnh và đóng hộp chúng trước khi nhà sản xuất kẹo sẽ cung cấp cho họ chỉ dẫn tiếp theo.
71750	Sau đó, họ phải lật lốp cho đến khi trở về điểm xuất phát để nhận được mật thư tiếp theo.
71751	Sau đó, họ sẽ lấy phần mẫu thử để kiểm tra hoạt tính kháng khuẩn của một loại thuốc hoặc protein cụ thể (peptide kháng khuẩn).
71752	Sau đó, họ suy đoán rằng viên đá có đường kính 10x15 cm mà Britton mang về từ Iran có thể là hung khí.
71753	Sau đó họ tập trung vào các hoạt động ở nước ngoài, bao gồm cả việc ra mắt tại Trung Quốc.
71754	Sau đó, họ tiếp tục dựng nên những công sự dọc theo bờ đông và đặt tên là Thành Đài Loan (nay nằm trên đường Diên Bình) và Thành Phổ La Dân Già (nay nằm trên đại lộ Dân Quyền).
71755	Sau đó, Huawei nhận được các hợp đồng xây dựng trung tâm dữ liệu, xây dựng mạng viễn thông 4G.
71756	Sau đó huyện này thuộc địa cấp thị Nam Ninh.
71757	Sau đó, IBM đã phát triển các phiên bản OS/2 có thể sử dụng bất kỳ phiên bản Windows nào mà người dùng đã cài đặt trước đó, vá nó ngay lập tức và tiết kiệm chi phí cho một giấy phép chạy Windows bổ sung.
71758	Sau đổi hiệu đế cơ, tái phong An Đức.
71759	Sau đó, Ipupa đã đóng góp cho một bài hát trong album của Kanam mang tên Noir et Blanc.
71760	Sau đó ít lâu, nhà sản xuất quyết định đổi tên cho nó.
71761	Sau đó ít ngày lại có ngựa chạy trạm mang quà của Càn long đến: Năm tấm đoạn ngoài, năm tấm đoạn trong, bốn tấm gấm, bốn tấm đoạn bóng, bốn tấm đoạn vây, một đôi hà bao lớn, hai đôi hà bao nhỏ và nhiều vóc đoạn khác.
71762	Sau đó, Itō đã đệ đơn khiếu nại lên Ủy ban Điều tra Truy tố, nhưng phán quyết tháng 9 năm 2017 đã không buộc tội Yamaguchi vì "không có cơ sở pháp luật chung để lật ngược vụ việc."
71763	Sáu đội tuyển được chia thành hai bảng đấu vòng tròn 1 lượt.
71764	Sau đó, Jack Kirkland, 1 giám đốc, cảnh cáo Clough và Taylor là sẽ không có bất kì cuộc chuyển nhượng lớn như Nish cho Derby nữa.
71765	Sau đó Jami phu nhân lại sai Kim Xương Kiếm đem thư gửi Lý Sư Đạo lần nữa.
71766	Sau đó Jared tìm đến nhà và bắt Loren.
71767	Sau đó, Johann Baptista Pilati (1724-1756) sống trong cung điện.
71768	Sau đó, Jonetta kết hôn với Terry Patton, nhưng rồi lại ly hôn vì buộc phải hy sinh cho sự nghiệp của Usher.
71769	Sau đó, Jules Mazarin xây dựng lại cùng sự giúp đỡ của thủ thư François de La Poterie.
71770	Sau đó, Karl không còn phải đối mặt với đe dọa trực tiếp đối với ngai vàng của mình.
71771	Sau đó, Kazumasa Iwao, người chịu trách nhiệm cho các hệ thống chiến đấu trong Sun và Moon, được tuyển dụng làm đạo diễn cho Ultra Sun và Ultra Moon.
71772	Sau đó, kêu gọi thêm một số thủy quân lục chiến Thái Lan bay qua Sài Gòn để giải phóng số vàng, mang nó đi.
71773	Sau đó, khi chu trình thay thế thành mắt bão hoàn tất, mắt của Usagi trở nên bị che mờ bởi mây, dù cho điều kiện môi trường vẫn duy trì thuận lợi với dòng thổi ra tỏa tròn hoàn hảo và độ đứt gió theo chiều thẳng đứng thấp.
71774	Sau đó, khi Đường Hy Tông qua Phượng Tường trên đường trở lại Trường An, cấm binh và binh sĩ của Lý Xương Phù xảy ra mâu thuẫn nên giao chiến với nhau.
71775	Sau đó, khi lòng trung thành bị dao động và trở nên địa phương hóa hơn, Đế quốc đã bắt đầu giao phó vào những vùng lãnh thổ nhỏ hơn và lòng trung thành cá nhân gần gũi hơn.
71776	Sau đó, khi một số lính Nga vi phạm quân lệnh và tấn công một cô gái Đức, cô này được phép chỉ ra ai đã làm việc đó trong hàng quân.
71777	Sau đó, khi Nunnally, UFN và Hiệp sĩ Đen học được sau đó, giai đoạn cuối cùng của Zero Requiem diễn ra với Lelouch bị Suzaku giết trong vỏ bọc của Zero.
71778	Sau đó, khi tới tầng khí dưới cùng, nó trải qua một quá trình gọi là "siêu làm lạnh".
71779	Sau đó, khi trên mạng liên tục xuất hiện các bài nói xấu chính quyền địa phương, điển hình là một vụ chỉ trích cách ứng xử của cảnh sát trong một vụ tai nạn giao thông.
71780	Sau đó khi về đến Hà Nội, đoàn Anh Vũ dần giải tán, nhiều thành viên tham gia lập các đoàn mới như Hoa Lan và Đông Phương.
71781	Sau đó, khoảng từ năm 800 đến 1000, một số khu định cư của người Viking đã xuất hiện ở ngoại vi.
71782	Sau đó không rõ kết cục của bà và Thiếu Đế.
71783	Sau đó (không rõ năm nào), Lưu Phước Tường được cử làm Trấn thủ Vĩnh Thanh.
71784	Sau đó Kiến được ra làm U Châu thứ sử, tước Giả Tần Quận công.
71785	Sau đó Kim Dương lệnh Yeom Jang phong toả hoàng cung không cho vua Tân La Văn Thánh Vương gặp mặt các đại thần nữa.
71786	Sau đó Kính Khoan sai người dâng biểu về triều xin quy thuận.
71787	Sau đó, Kirito gặp lại cô gái đội mũ trùm đầu lúc trước và cô lại tiếp tục chỉ tay về phia xa.
71788	Sau đó Knighton chọn anh làm đội trưởng đội bóng.
71789	Sau đó Kota nhận một Ichigo Lockseed khác từ Mitch.
71790	Sau đó, ky binh sẽ di chuyển tách sang một bên, đánh một vòng tròn về phía sau của đội kỵ binh, kỵ binh tiếp theo sẽ di chuyển lên phóng lao rồi di chuyển về phía sau của đội hình chiến đấu.
71791	Sau đó là các thủ tục cúng bái truyền thống gần giống ở các dân tộc khác.
71792	Sau đó là cảnh họ đang trên một chiếc thuyền hát và giả vờ để hợp với những cảnh hoạt hình chuyển động của mặt nước được thêm vào.
71793	Sau đó Lady Gaga đến và chúng tôi bắt đầu hợp tác.
71794	Sau đó lại lấy thêm nữa.
71795	Sau đó lại nhân Tự chết, Tự Khánh dụ hàng tướng của Tự là Nguyễn Cuộc, kiêm tính vùng Quốc Oai.
71796	Sau đó, lại phiên dịch những lời chú giải ra Anh ngữ để giúp các độc giả Tây phương tiện việc nghiên cứu học hỏi.
71797	Sau đó lại thưởng thêm sa, đoạn cho họ, tùy theo thứ bậc để thưởng nhiều hay ít.
71798	Sau đó là Lam Diệc Nông (1972 – 1973), Lỗ Thụy Lâm (1973 – 1977), Mã Lực (1977 – 1979).
71799	Sau đó là lễ cúng tổ tiên gồm 05 ché rượu và 01 con heo.
71800	Sau đó Lăng Ba chính thức giải nghệ và di cư cùng gia đình (chồng và ba con) đến Toronto, Ontario, Canada năm 1989.
71801	Sau đó Lăng Ba lưu diễn rộng rãi vở kịch dưới hình thức sân khấu tại các nước Malaysia, Singapore, Đài Loan và Hoa Kỳ.
71802	Sau đó, lãnh chúa rủ Takeru đi săn nhưng thực tế cho người đốt khu rừng mục đích giết hại Takeru.
71803	Sau đó, lãnh thổ của Lavo dần dần bị các triều đại của người Thái xâm chiếm hết.
71804	Sau đó, lãnh thổ trở thành một trong các thành viên sáng lập Liên bang Malaysia vào ngày 16 tháng 9 năm 1963.
71805	Sau đó là những thầy tu ở các đền thờ, kiến trúc sư, quản lý, binh lính.
71806	Sau đó, Laurie một mình trên đường đến buổi tiệc, Laurie bị tấn công bởi một người hóa trang thành ma cà rồng.
71807	Sau đó lấy Anar và sinh ra Jord.
71808	Sau đó, lệnh cấm người mẫu dưới 16 tuổi được ban hành.
71809	Sau đó lệnh đã được ban xuống quân đội cấp tốc cử ngay lực lượng đặc biệt lập tức đi cứu con tin và phải bắt cho bằng được chủ mưu.
71810	Sau đó, liên quân đánh Đổng Trác tan rã, Đôn và Uyên giúp Tào Tháo tăng cường lực lượng và mở rộng lãnh thổ.
71811	Sau đó, Lily quay lại New York sau khi nhận ra mình không thể làm một nghệ sĩ như mong muốn.
71812	Sau đó, Lôi Áo nhận Sát Ám Thiên và Khắc Hổ Nhẫn làm đồ đệ, truyền dạy tu la đạo cho Sát Ám Thiên.
71813	Sau đó, Lopez đã hỏi một người chỉnh nhạc (người lấy hình đại diện là một con mắt) rằng hãy chơi bài hát mà cô yêu thích (tương như lời bài hát).
71814	Sau đó Lưu Chương nghe theo và sai Dương Hoài, Cao Bái giữ vững lấy cửa ải.
71815	Sau đó, Lưu Vũ Chu rời đô từ Mã Ấp đến Thái Nguyên.
71816	Sau đó Lý Cương lại dâng lên chín kế sách giữ nước, Cao Tông phê chuẩn tất cả.
71817	Sau đó, Lý Uyên chia quân đội thành chín lộ, Lý Kiến Thành và Lý Thế Dân mỗi người nắm ba lộ.
71818	Sau đó, Machado và Kellner đã đưa ra giả thuyết vào năm 2005 rằng spinosaurine sau đó đã tiến sang Nam Mỹ từ Châu Phi.
71819	Sau đó, Maggie kể rằng chính cô đã bắn sập trần đường hầm để cản trở đám xác sống, giúp họ vượt qua được đầu bên kia.
71820	Sau đó, Mahidevran đến thăm Hürrem trong ngục tối, Hoàng phi nói rằng, nếu Hürrem muốn được tha tội, thì cô phải hôn lên váy của mình, và cầu xin sự tha thứ.
71821	Sau đó, mạng TBC và KBS được sáp nhập thành một, và tên chương trình được đổi từ TBC Broadcast Musician Awards thành KBS Musician Awards.
71822	Sau đó, Marcion cùng những người ủng hộ mình ở Roma, bắt đầu tổ chức các cộng đoàn tách biệt với giáo hội La Mã, và đã rất thành công.
71823	Sau đó, Marcius được phái đi chinh phạt các bộ lạc vẫn còn chưa chịu khuất phục.
71824	Sau đó, Marcus bước lên một cánh cửa và bỗng nhiên nó rơi vào bên trong silo, kéo theo cả cậu.
71825	Sau đó, Mbayo làm tại Công ty thương mại Uganda Limited với tư cách là một kế toán viên, từ tháng 4 năm 2006 đến tháng 8 năm 2007.
71826	Sau đó, Meretskov trở thành Tổng tham mưu trưởng và sau đó là Phó ủy viên nhân dân phụ trách Quốc phòng (tương đương Thứ trưởng Bộ Quốc phòng).
71827	Sau đó, Mike Parson đã bổ nhiệm Lynn Parman, Jay Wasson và Christopher Waters vào Hội đồng trường Đại học Bang Missouri.
71828	Sau đó, Mikhail quay sang tuyên chiến với Ba Lan bắt đầu từ năm 1609, nhưng bất phân thắng bại.
71829	Sau đó mở đường từ Xuân Lộc đến Long Thành, làm ngầm, bắc cầu đảm bảo vượt sông Đồng Nai, khắc phục vật cản trên đường tiến quân bảo đảm cho Sư đoàn 7 tiến công vu hồi vào Bàu Cá - Biên Hòa.
71830	Sau đó, mỗi năm ngựa phải được đo lại.
71831	Sau đó, mọi người có một bữa ăn tối thân mật cùng nhau với sự xuất hiện của em trai Rose, Jeremy.
71832	Sau đó mọi người lại khuyên Thành vương nối ngôi, để an lòng người.
71833	Sau đó mới xây nhà, chọn những cành lá xanh non, hoa lam, hoa vàng, quả mọng màu lam và lông chim vẹt để trang trí.
71834	; sau đó mở một loạt chiến dịch tổng phản công mùa Đông 1942-1943 và đến hết tháng 3 năm 1943, phải rút lui trên hướng Kharkov - Belgorod.
71835	Sau đó Montes Claros đang chơi ở giải Mineiro ký hợp đồng 5 năm.
71836	Sau đó, một cuộc điều tra được tiến hành, nhiều sự việc bị che đậy trong cuộc thảm sát được phanh phui.
71837	Sau đó một đoàn ca nô đến và họ biết rằng một trong những người bản địa là Jemmy Button, đã mất hết tài sản và giờ đang sống theo cách bản địa và lấy vợ.
71838	Sau đó, một gene V cùng với đoạn L tương ứng của nó được gắn vào đoạn DJ kể trên (tái tổ hợp VDJ).
71839	Sau đó, một học sở được thành lập tại Madrid vào năm 1988 và tại Turin, Ý vào năm 2004.
71840	Sau đó, một loạt vấn đề về sức khỏe khiến cô phải nghỉ thi đấu trong phần lớn thời gian còn lại của năm.
71841	Sau đó, một mạng lưới đường sắt dày đặc xúc tiến công nghiệp và thương nghiệp của khu vực.
71842	Sau đó một người dùng búa tạ đập cực mạnh lên các đá tảng ấy cho vỡ nát mà các siêu đất ở dưới thân mình ông không bị sứt mẻ gì.
71843	Sau đó, một người phụ nữ tên là Pimiko thu hút dân chúng bằng các loại hình ma thuật.
71844	Sau đó một nhóm, dưới sự lãnh đạo của kỹ sư trưởng Joe Smith, đã phát triển các phiên bản mạnh mẽ và tiềm năng hơn giúp cho chiếc Spitfire luôn là kiểu máy bay hàng đầu.
71845	Sau đó, một phòng chứa khác bao gồm 153 xác ướp của các thầy tu cũng được tìm thấy trong một ngôi mộ tại địa điểm này.
71846	Sau đó, một số chuyên ngành đại học và tất cả các chuyên ngành của trụ sở chính của trường đã chuyển đến cơ sở Thatched Cottage, nơi thành lập ba khoa: quản trị kinh doanh, công nghệ kỹ thuật, du lịch và thiết kế mỹ thuật.
71847	Sau đó, một số con tê giác khác đã được đưa trở lại đất nước này.
71848	Sau đó, một số đại thần khác ủng hộ chủ trương của ông, Chu Thế Tông liền quyết định thân chinh.
71849	Sau đó, một số đô thị đã được họ thành lập như Masinloc (1607), Iba (1611), và Santa Cruz (1612).
71850	Sau đó một tháng, ông được cử đi du học khóa cao cấp Thiết giáp Kỵ binh tại trường Saumur, Pháp đến trung tuần tháng 8 năm 1955 mãn khóa.
71851	Sau đó một trận bão lớn xảy ra.
71852	Sau đó, một trận đấu được lên lịch lại giữa anh và Sérgio Moraes cuối cùng đã diễn ra vào ngày 16 tháng 09 năm 2017, tại UFC Fight Night 116. Kamaru đã thắng KO ngay trong hiệp một bằng một cú đấm trực tiếp.
71853	Sau đó, mụ ra trường và đã làm nghề nhân viên kế toán.
71854	Sau đó Musa Keita được nhà vua phong làm thái tử.
71855	Sau đó, Nadal tiếp tục giành danh hiệu Mexico Open thứ ba, anh đánh bại Taylor Fritz trong trận chung kết.
71856	Sau đó, năm 1907, công trình lại mang tên Kingaroy như cũ.
71857	Sau đó, năm 1993 ông được bổ nhiệm làm thống đốc của Banque de France.
71858	Sau đó năm 2013 bà kết hôn với nhà văn Wojciech Kuczok nhưng họ ly hôn năm 2014.
71859	Sau đó, nam du học sinh này đã bị tuyên án 5 năm tù giam.
71860	Sau đó, nàng tìm đến khu đồi thông bên bờ hồ Sương Mai (sau tình sử này được gọi là hồ Than Thở), nơi hai người xưa kia từng hò hẹn, tự vẫn chết vào ngày 15 tháng 3 năm 1956.
71861	Sau đó, Napoleon III đã kiêu hãnh đội vương miện bằng nhôm thay cho vàng bạc châu báu.
71862	Sau đó, Nature Conservancy và National Park Service bắt đầu giết hoặc loại bỏ tất cả các con cừu còn lại để ngăn chặn sự phá hoại quá mức của thảm thực vật của hòn đảo.
71863	Sau đó, Negan đưa Rick quay trở về chỗ cũ nơi những người khác đang đợi.
71864	Sau đó ngài đã thọ cơm sữa ngọt, vào ngày rằm tháng Visākha do Rucinandā dâng cúng.
71865	Sau đó, ngài đến vùng mà ngày nay là thôn Đơn Quế thuộc xã Hải Quế, qui dân lập làng.
71866	Sau đó, ngày 22 tháng 10 năm 1963, BAC One-Eleven của Anh, có kiểu thiết kế tương tự, tai nạn khiến toàn bộ tổ lái thiệt mạng.
71867	Sau đó, ngày 23 tháng 12, dự thảo đã được đưa lên và đề xuất một lần nữa bởi Malaysia, New Zealand, Senegal và Venezuela.
71868	Sau động cơ, máy bơm ly tâm được cho là các máy phổ biến nhất.
71869	Sau Đông Tây, Hoàng Tích Chu sang làm cho tờ Thời báo (của Phùng Văn Long) tiếp tục tinh thần của tờ Đông Tây, được gần hai chục số thì lại bị cấm.
71870	Sau đó người chơi chỉ việc mua các đơn vị quân đội (hải lục không quân) và tấn công, tiêu diệt quân đội và căn cứ của đối phương để giành chiến thắng.
71871	Sau đó, người chơi sẽ được chọn 1 trong 2 lựa chọn: Trục vớt nó hoặc vứt nó đi.
71872	Sau đó người Dương Châu là bọn Mao Trí Thắng 5 người bí mật đưa linh cữu của Lâm về Nghiệp đô.
71873	Sau đó người La Mã tuyên truyền rằng nơi này cũng phong phú hơn nửa còn lại, nhưng sự thật nó ít cả dân cư và phát triển.
71874	Sau đó, người Mỹ bản địa đã chấp nhận nó là "chawder", sau đó bị biến thành "chowder" bởi Yankees.
71875	Sau đó, người nghệ sĩ độc tấu dần cho ta thấy chủ đề chính của chương nhạc với những giai điệu da diết, lãng mạn.
71876	Sau đó, người ta cũng phát hiện ra các mỏ dầu khác thuộc Đông Texas và Tây Texas, và bên dưới vịnh México.
71877	Sau đó người ta đọc vài lời tiên đoán và giải đoán theo nhiều cách khác nhau cho nhà vua nghe.
71878	Sau đó, người ta dùng máy ép khuôn đĩa nhựa này thành hình bán cầu rồi ghép hai bán cầu lại với nhau thành quả cầu hoàn chỉnh.
71879	Sau đó, người ta nói: 'Có một số thứ mà bạn có thể tìm kiếm trên toàn thế giới, chỉ để tìm thấy chúng trong chính ngôi nhà của bạn.
71880	Sau đó, người thanh niên phản bội con nai, báo tin về chỗ ở của con nai nên con nai bị bắt, nhà vua biết chuyện này và phán để cho con nai đi nhưng muốn giết người thanh niên.
71881	Sau đo người từ Bo Phloi cũng đến khu vực nay.
71882	Sau đó, Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Thị Thanh Thúy ghi lại danh tính của 9 người theo các cô là khách quen mua dâm.
71883	Sau đó, nhà Abbas chiếm lại được các đất ở châu Á, nhưng nhà Fatimid vẫn giữ được Ai Cập và Bắc Phi.
71884	Sau đó, Nhạc Bất Quần vì chán nản việc Lệnh Hồ Xung thường xuyên kết giao với người lạ và những kẻ thấp hèn trong võ lâm nên đã bỏ rơi anh.
71885	Sau đó, nhân vật phát ngôn của nhóm đảo chính xác nhận trên truyền hình rằng Hiến pháp Niger và tất cả các tổ chức Nhà nước Niger đã cáo chung.
71886	Sau đó, nhà vua mở hội định công phong thưởng cho các tướng sĩ.
71887	Sau đó, nhà vua phải điều thêm 1000 lính đế phối hợp mới đánh đuổi được.
71888	Sau đó, nhà vua tạc tượng tỳ hưu bằng ngọc phỉ thúy và đặt trên lầu cao của khu “Tài môn”, từ đó mà nhà Minh ngày càng mở rộng địa giới và trở thành triều đại giàu có.
71889	Sau đó, nhiều cuộc biểu tình diễn ra khắp Bangkok, cùng một số thành phố thuộc tỉnh.
71890	Sau đó, nhiều lần người dân đã thông báo là nhìn thấy những con sói Ezo còn sống sót, nhưng chưa có bằng chứng nào khẳng định những thông báo đó.
71891	Sau đó, nhiều người, bao gồm các chuyên gia y tế đã bày tỏ sự hoài nghi về tác dụng của loại thuốc này.
71892	Sau đó nhiều người sẽ tham dự những sự kiện bên ngoài, ví dụ như các câu lạc bộ đêm.
71893	Sau đó nhóm này đã bị giải tán, vì vậy họ buộc phải trốn ra nước ngoài.
71894	Sau đó, những bài thi này đều đồng loạt được nâng điểm một cách khó hiểu.
71895	Sau đó, những con cá được mua được xếp lên xe tải để vận chuyển tới những điểm đến tiếp theo, hoặc trên xe nhỏ và di chuyển đến nhiều cửa hàng trong khu chợ.
71896	Sau đó, những người hành nghề cảm ơn vì đã đối xử và họ đi đến nhà bên cạnh.
71897	Sau đó, những người nam duệ trên của họ Ngô còn được gia Khai phủ Nghi đồng tam tư (开府仪同三司), Ngô Tự về sau làm đến Hữu Đại tướng quân của Kim Ngô vệ (金吾卫), Ngô Thấu giữ tiếp chức Tả Đại tướng quân, sau đến Kinh Triệu doãn.
71898	Sau đó nó chạy lên trên, đi men bên trong nền sọ và sang bên để tới lỗ tĩnh mạch cảnh.
71899	Sau đó nó đã bắt đầu quá trình lột xác và trở thành một nữ hoàng mới.
71900	Sau đó, nó đã được giới thiệu trên toàn thế giới dưới một loạt các tên thương hiệu khác, bao gồm cả tên thương hiệu nổi tiếng nhất Sexovid.
71901	Sau đó nó đã được mở cửa trở lại vào ngày 9 tháng 1 năm 2006.
71902	Sau đó, nó đã được phát hành trên kênh đăng ký của Toei, bộ phim có sự góp mặt của bộ phim kỷ niệm 40 năm Kamen Rider vào tháng 7 năm 2011.
71903	Sau đó, nó đã giành được sự cạnh tranh từ QVC, người cuối cùng sẽ có được HSN vào năm 2017.
71904	Sau đó, nó đã hình thành vĩnh viễn Bảo tàng Quốc gia.
71905	Sau đó, nó đã rơi vào Quốc hội của Costa Rica để lập pháp cho hôn nhân đồng giới.
71906	Sau đó nó được điều trở lại Đội Đặc nhiệm 58.3 rồi lên đường hướng đến Nhật Bản không lâu sau đó.
71907	Sau đó nó được phân loại lại thành sao chổi.
71908	Sau đó nó được sửa lại thành loại A1 IV.
71909	Sau đó nó được sử dụng chủ yếu như tàu sân bay huấn luyện hạ cánh.
71910	Sau đó nó được sử dụng như là trụ sở của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Cuba.
71911	Sau đó nó hỗ trợ các hoạt động quét mìn chuẩn bị cho Chiến dịch Corkscrew, cuộc bắn phá và đổ bộ lên đảo Pantellaria trong eo biển Sicily.
71912	Sau đó, nội các liên bang sửa đổi luật để cho phép sử dụng hạn chế.
71913	Sau đó, nó lại được phần lớn người dân xem như là một bước tiến mới Nigeria, Military Faces Daunting Challenges, AP Press International, ngày 3 tháng 3 năm 1984.
71914	Sau đó nó ngừng hoạt động trong nhiều năm để thực hiện việc nâng cấp và thay thế các thiết bị dò có độ nhạy cao hơn của giai đoạn "LIGO Tiên tiến" (Advance LIGO).
71915	Sau đó nó quay lại khu vực Virginia Capes để thao dượt tại Khu vực Huấn luyện Phía Nam.
71916	Sau đó nó sẽ được nâng cấp lên khả năng phóng 105 mêtric tấn và tiếp đến là 130 mêtric tấn.
71917	Sau đó nó tiến hành một đợt săn tìm tàu ngầm trong 24 giờ nhưng không mang lại kết quả.
71918	Sau đó nó tiếp tục chảy qua Thị xã An Nhơn và gặp một nhánh khác từ hồ Núi Một (Vân Canh) chảy xuống.
71919	Sau đó, nữ ca sĩ đã chủ động tiếp cận và thuyết phục chủ tịch hãng đĩa L.A. Reid lần đầu tiên trong sự nghiệp để phát hành nó làm đĩa đơn tiếp theo cho Good Girl Gone Bad: Reloaded.
71920	Sau đó, nữ diễn viên trở về quê hương của mình để tiếp tục công việc của mình trong nhà hát, và cuối cùng đã đóng một vai trò nhỏ trong năm 1999 với miniseries Mulher.
71921	Sau đó nước chủ nhà sẽ có những màn biểu diễn nghệ thuật về âm nhạc, ca hát, khiêu vũ và phần trình bày tiêu biểu mang tính đại diện cho nền văn hóa của quốc gia.
71922	Sau đó, nước Tống kiến nghị nước Tấn và nước Sở kết Nhị binh chi minh (弭兵之盟), cục diện tranh bá trở nên hòa hoãn.
71923	Sau đó, Octavius đã thổ lộ nguyện ước quan hệ với Demetrius nhưng anh đã từ chối.
71924	Sau đó, Olmert và nội các đã được tái xác nhận trọng một thông báo rằng cuộc bầu cử ngày 28 tháng 3 sẽ được tổ chức theo đúng dự định.
71925	Sau đó ông bắt cậu quỳ ở góc lớp hết ngày này sang ngày khác, đến nỗi cậu bé đau đầu gối hết chịu nổi.
71926	Sau đó, ông bất ngờ xuất hiện trên ring nhưng lại biến mất ngay sau đấy.
71927	Sau đó ông bị chết đuối trên con sông này.
71928	Sau đó ông bị mắc bệnh "sợ hãi suốt ngày" nên chưa tới nửa năm đã phát bệnh mà chết, vào tháng 2 âm lịch năm 1057, hưởng dương 49 năm, thụy Võ Tương.
71929	Sau đó, ông cho đón người cháu Justinianus đến Constantinopolis và nhận nó làm con nuôi.
71930	Sau đó ông cho lính xây điện Phượng Hoàng tại làng Kính Kỵ và điện Ngũ Long ở Hoà Yên làm nơi cư ngụ cho bà Bạch Ngọc và công chúa Huy Chân.
71931	Sau đó, ông chú Judge đã cố hối lộ Đại úy Ryków để giữ im lặng.
71932	Sau đó, ông chuyển đến Lưu vực Dąbrowa.
71933	Sau đó, ông còn có một người con trai với nữ ca sĩ Bambou (Caroline von Paulus) là nhạc sĩ Lucien "Lulu" Gainsbourg Cf.
71934	Sau đó ông còn đi lại với nhiều người phụ nữ khác mặc dù đã có vợ và con.
71935	Sau đó, ông còn tập hợp được 2,5 vạn quân binh của địa phương sở tại, đánh chiếm được cứ điểm Xích Khảm lầu của quân Hà Lan.
71936	Sau đó ông còn thông báo về việc phát hiện ra thêm bốn vệ tinh khác, mặc dù sau đó chúng được xác nhận là giả.
71937	Sau đó, ông có ý tưởng để đa dạng hóa các quả cầu.
71938	Sau đó ông cùng một người thứ phi là Ba Cơ mang chôn giấu trong thái miếu và truyền lệnh cho 5 người con trai lần lượt vào làm lễ, bắt đầu từ người nhiều tuổi nhất.
71939	Sau đó ông đã cho đồng nghiệp Eduard Kucera xem, và cùng nhau, họ bắt đầu công ty ALWIL Software, và phát hành phiên bản Avast!
71940	Sau đó, ông đã đánh bại Sue Minter, ứng cử viên của Đảng Dân chủ trong cuộc tổng tuyển cử tháng 11 với cách biệt 8,7%.
71941	Sau đó, ông đã đến gặp ông chủ của mình, chủ tịch hội đồng quản trị của Century Cable và thấy ông chủ của mình chấp nhận.
71942	Sau đó ông đã dùng 10 ngón tay cùng lúc để gắn tóc cho khuôn mặt đó.
71943	Sau đó, ông đã phục vụ ba nhiệm kỳ trong Ban Điều hành thị trấn Greenwich và làm Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Đầu tư tiểu bang, nơi giám sát các khoản đầu tư vào quỹ hưu trí của tiểu bang Connecticut.
71944	Sau đó, ông đã thuê họa sĩ để dạy kèm cho con gái mình.
71945	Sau đó ông đã xây dựng sak nuk naah dịch ra có nghĩa là "Nhà da trắng", còn được gọi là tòa nhà E, nó là tòa nhà duy nhất trong cung điện được sơn màu trắng chứ không phải màu đỏ.
71946	Sau đó, ông định cư tại sản nghiệp của gia đình ở Liczkowce.
71947	Sau đó, ông đi theo hướng đông bắc dọc theo Chile, trước khi tiến về London từ phía tây bắc, chiến đấu với các lực lượng tiếp theo chống lại các lực lượng từ thành phố.
71948	Sau đó ông được bổ nhiệm làm Chủ tịch Liên hiệp của tổ chức UMP vào tháng 11 năm 2012.
71949	Sau đó, ông được bổ nhiệm làm Tri huyện Bình Khê ngày 1.7.1909.
71950	Sau đó, ông được chôn cất tại Bodaiji của nhà Matsuoka tại Nghĩa trang Yanaka ở Ueno.
71951	Sau đó ông được chọn để đào tạo và phục vụ trong chương trình Động cơ đẩy hạt nhân của Hải quân, và đảm nhiệm chức vụ Trợ lý trưởng ngành điện ở Carl Vinson.
71952	Sau đó, ông được chúa Nguyễn phong chức Phó Vệ úy, tước Tuyển Phong hầu.
71953	Sau đó ông được cử làm Đại đoàn trưởng Đại đoàn 320.
71954	Sau đó ông được điều động giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang (2008).
71955	Sau đó ông được điều động về Binh chủng Tăng Thiết giáp (1994-1997).
71956	Sau đó, ông được đưa đến làm việc tại khu trục hạm Kashi.
71957	Sau đó ông được làm Bình nam tướng quân, thị trung, đổi phong Tuy Việt quận công.
71958	Sau đó, ông được phân công giữ chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quân quản Sài Gòn - Gia Định, phụ trách an ninh, nội chính, trực tiếp phụ trách đoàn cán bộ tiếp quản các cơ quan chính quyền của Việt Nam Cộng hòa.
71959	Sau đó, ông được phong làm Hữu Võ Hậu đại tướng quân.
71960	Sau đó ông được phong làm Phá Lỗ Tướng Quân (破虜將軍).
71961	Sau đó, ông được theo học khóa Nhảy dù cấp tốc tại Bến phà Đen (gần Bệnh viện Đồn Thuỷ), Hà Nội.
71962	Sau đó, ông được thụ phong linh mục.
71963	Sau đó, ông được Tôn Quyền phong làm Trưởng sử rồi chuyển làm Trung tư mã.
71964	Sau đó ông được tuyển dụng làm công chức tại Hà Đông một thời gian đến khi gia nhập quân đội.
71965	Sau đó, ông giải thích rằng những đánh giá về lời bài hát đã bị diễn giải sai ngữ cảnh thực sự của nó, nhưng ông vẫn quyết định thu âm lại bài hát với phần lời được thay đổi cho những phiên bản tái phát hành của HIStory.
71966	Sau đó, ông giữ các công việc như một người thu thuế, một người tải, một trợ lý kỹ sư và tiếp tục với nhiều loại công việc khác.
71967	Sau đó ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Cựu binh.
71968	Sau đó ông giữ chức Thủ tướng vài tháng.
71969	Sau đó, ông giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng VNCB.
71970	Sau đó, ông gửi Black Cerberus đến để dẫn Koyomi đi tìm viên đá ma thuật xanh dương.
71971	Sau đó, ông hành quân tơi Gaza,đề nghị đình chiến với Ptolemaois để chôn cất những xác chết.
71972	Sau đó, Ông kể mọi chuyện và để tìm hiểu thực hư câu chuyện Doraemon dùng cả nhóm về 600 năm trước tìm hiểu.
71973	Sau đó, ông kết hôn với Hứa Kỳ Thiến, thành viên ngầm của Đảng Cộng sản năm 1950.
71974	Sau đó ông khích lệ quân sĩ, đem quân đánh vào lực lượng của quân Tần tại Lễ Tuyền và đánh bại quân giặc.
71975	Sau đó ông kích bại Yuki Satoshi, nhà vô địch giải JAL năm trước.
71976	Sau đó, ông kiêm chức phó xứ nhà thờ chính tòa và phó giám đốc trường Trung học Dũng Lạc.
71977	Sau đó, ông là Bộ trưởng Bộ Văn hóa trong năm 2009.
71978	Sau đó, ông là chỉ huy dàn nhạc ở Cremona.
71979	Sau đó ông là giáo sư tại Viên Hóa Lý, Đại học Ludwig Maximilians (1973-1986).
71980	Sau đó ông lại bị thua trận phải rút khỏi Hóc Môn, nhưng bị quân Tây Sơn phong tỏa nên ông cùng đường buộc phải mang tàn quân chạy về Ba Giòng - căn cứ quân Đông Sơn của Đỗ Thanh Nhân.
71981	Sau đó, ông lại tái đắc cử vào ngày 21 tháng 5 năm 2014.
71982	Sau đó, ông làm công việc nhập khẩu và bán buôn thực phẩm.
71983	Sau đó ông làm hiệu trưởng năm 1962.
71984	Sau đó ông làm Phó TBT phụ trách báo Lao động Xã hội, rồi 1997, về làm TBT báo Xây dựng cho bộ Xây dựng.
71985	Sau đó, ông làm quyền linh mục chính xứ trong ba tháng.
71986	Sau đó, ông làm trưởng đoàn kiêm chỉ đạo nghệ thuật của Đoàn Nghệ thuật không quân, chủ nhiệm của Nhà văn hóa Quân chủng Không quân.
71987	Sau đó, ông làm việc cho nhiều tạp chí văn học.
71988	Sau đó ông làm việc tại các nhà máy ở Đức và Hà Lan trước khi đến Anh để làm việc tại nhà máy của John Hutchinson & Co ở Widnes năm 1862.
71989	Sau đó, ông làm việc trong một loạt vai trò hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và thương mại trong chính phủ khu tự trị.
71990	Sau đó, ông lãnh đạo các cuộc đàm phán liên minh với đảng Xanh, kết thúc thành công vào ngày 1 tháng 1 năm 2020.
71991	Sau đó ông lần lượt cộng tác với các tờ báo: Ðông Dương tạp chí, Lục tỉnh tân văn, Trung Bắc tân văn.
71992	Sau đó ông lần lượt hạ 9 đài của Cẩm Châu, 2 đài của Tiểu Lăng Hà.
71993	Sau đó ông lấy hai người vợ nữa là Trọng Cơ và Nhung Cơ.
71994	Sau đó, ông lấy nhận dạng danh tính của một người chết - Lieb Lurije để tránh bị phát hiện.
71995	Sau đó, ông Lê Nguyễn Minh Quang, nguyên trưởng ban BQLĐSĐT TP, đã nộp đơn xin thôi việc vì lý do cá nhân.
71996	Sau đó ông liên tiếp giữ các chức Tri huyện Ðường Hào, Hải Dương (1823), Tư nghiệp Quốc Tử Giám (1824), Phủ Thừa phủ Thừa Thiên (1825), tham tán quân vụ, rồi thăng Thị lang Bộ Hình (1826).
71997	Sau đó ông nằm trong sự thành công của George Burley tại đội bóng Scotland Hearts, với vị trí trợ lý huấn luyện viên và giám đốc tuyển trạch.
71998	Sau đó ông này phải dùng đến mưu kế.
71999	Sau đó, ông nói rằng không có cách nào để ông có thể biết được điều gì đã xảy ra với người do Thái.
72000	Sau đó, ông nói thêm, "Tỷ lệ này cơ hội rất tốt cho Nhật Bản - nó là một hiệp ước để hạn chế các bên khác."
72001	Sau đó, ông phục vụ cho Ủy ban ngầm Bolshevik Armenia.
72002	Sau đó, ông phục vụ trong khả năng này cho hai vị vua cuối cùng của Okinawa là Shō Iku và Shō Tai.
72003	Sau đó ông qua đời do nhiễm phóng xạ.
72004	Sau đó, ông quyết định đến sa mạc Sahara.
72005	Sau đó ông rút được hai vật lạ bằng kim loại nhỏ từ cô, và cũng từ một bệnh nhân thứ hai.
72006	Sau đó ông sang Đức, nhận được học vị Tiến sĩ Luật tại Đại học Würzburg.
72007	Sau đó ông sống lưu vong tại Paris, Pháp.
72008	Sau đó ông ta chọn rút lui để thoát khỏi nhũng vấn đề về hậu cần.
72009	Sau đó ông ta đã trục xuất bộ lạc Sudan cầm quyền và đã lắp đặt các bộ lạc Al-Maadeed và Al-Kuwari ở các vị trí quyền lực.
72010	Sau đó, ông tạm thời ít tiếp xúc với giới báo chí, và từ đó, các phương tiện truyền thông bắt đầu thêu dệt nên những câu chuyện riêng của họ về đời tư của ông.
72011	Sau đó Ông tham gia tập kết ra Bắc để vợ và con trai thơ dại (Đặng Hữu Trí-sinh 1953) ở lại quê nhà.
72012	Sau đó, ông tham gia vào việc thành lập Komsomol ở Belorussia.
72013	Sau đó, ông thành lập nhóm ái hữu quân sự-tôn giáo Ikhwan với sự phê chuẩn của ulema Salafi địa phương, nhóm này giúp đỡ các cuộc chinh phục sau này của ông.
72014	Sau đó, Ông theo học ngành sư phạm và được cử về dạy học tại trường Tiểu học tổng Kim Khê (nay là huyện Đông Sơn), tỉnh Thanh Hóa.
72015	Sau đó, ông thiết kế một hệ thống quản lý tài chính sơ bộ cho trường.
72016	Sau đó, ông thoát khỏi máy bay bằng dù.
72017	Sau đó ông thông báo rằng đã đến giờ ăn trưa.
72018	Sau đó ông tiếp tục nhập học tại trường Charterhouse.
72019	Sau đó, ông tiếp tục theo học khóa căn bản Binh chủng tại Trung tâm Huấn luyện Pháo binh Phú Lợi, Bình Dương.
72020	Sau đó, ông tiếp tục theo học lĩnh vực địa chất tại trường, theo học cao học Thạc sĩ Địa chất.
72021	Sau đó, ông tiếp tục theo học và tốt nghiệp danh dự khóa 26 của trường Cao đẳng Tham mưu Lục quân năm 1914.
72022	Sau đó, ông tốt nghiệp Học viện Raffles vào năm 1939 với bằng Diploma in Arts hạng II với biểu hiện đặc biệt về kinh tế học.
72023	Sau đó, ông trong đêm tối kêu gọi tướng sĩ, tập hợp bọn họ, rồi dẫn đường đưa mọi người và Trần Thiến đến doanh trại của Chu Văn Dục.
72024	Sau đó ông trở thành công dân Hoa Kỳ năm 1946.
72025	Sau đó, ông trở thành một giáo sư trợ lý nghiên cứu, và phó giám đốc của IVPP.
72026	Sau đó, ông trở thành Tư lễ giám của các quần thần, và được biết đến vì nhận hối lộ từ các quan chức cấp cao.
72027	Sau đó, ông từ bỏ chức vụ chủ tịch đảng, chủ tịch mới tạm thời là Catherine Barbaroux.
72028	Sau đó, ông tự ứng cử với Tòa Thánh để trở về quê hương Thanh Hóa làm giám mục cai quản giáo phận cùng tên.
72029	Sau đó ông vào làm việc ở Viện Vật lý chất rắn của Trung tâm nghiên cứu Jülich, nơi ông trở thành nhà nghiên cứu hàng đầu về màng mỏng và đa lớp từ cho đến khi ông nghỉ hưu năm 2004.
72030	Sau đó, ông về công tác tại Trường Đại học Quy Nhơn.
72031	Sau đó ông về đi học lại tại trường Phan Chu Trinh.
72032	Sau đó ông viết tiếp bài "Trái mộng tầm tay" nhưng không thành công.
72033	Sau đó, ông xin thôi việc quan.
72034	Sau đó, Ophelia suy yếu, theo dõi khắp nước Anh, và quay về hướng đông.
72035	Sau đó ở trận lượt về trên đất Tây Ban Nha, Bayern Munich đã xuất sắc đánh bại Real Madrid với tỉ số 2-1 trong 90 phút thi đấu chính thức, và kéo trận đấu đến hiệp phụ.
72036	Sau đó ở Westin Hill, Freddy nhập hồn vào Freeburg, đổ hết số thuốc Hypnocil xuống cống.
72037	Sau đó, Palmer quyết định dành nhiều thời gian tiếp chuyện với Katherine để Danny có thể chơi với bọn trẻ.
72038	Sau đó, Pendragon phát hiện bà Kree chính là tên Saint và hắn nói ngươi cảm thấy sao khi lãnh địa đầu tiên thuộc về ta, tiếng nói lạnh như nước đá làm cho Pendragon gun rẩy.
72039	Sau đó phái Thiếu lâm xuống núi thì bị quân Mông Cổ của Triệu Mẫn bắt lại, đem giam ở chùa Vạn An thuộc Đại Đô (nay là Bắc Kinh, Trung Quốc).
72040	Sau đó, Pháp đã cho phá hủy thành Gia Định.
72041	Sau đó, phe đồng minh nắm quyền kiểm soát toàn bộ tình hình chính trị Hy Lạp.
72042	Sau đó, phiên bản cao 135 feet phải chở 36 khẩu 24 pao, 24 khẩu 12-pao, 8 bom mortar 48-pao, và 10 khẩu nhỏ hơn.
72043	Sau đó, Phil Stubbins, là huấn luyện viên của Ayutthaya thời điểm đó, thuyết phục anh để gia nhập Ayutthaya năm 2013.
72044	Sau đó, phim tiếp tục được chiếu tại 161 rạp vào cuối tuần và đạt doanh thu $329 097, tổng doanh thu 4 ngày đạt $1,5 triệu.
72045	Sau đó, phơi nắng tôm vài ngày tùy kỹ thuật gia truyền từng nhà.
72046	Sau đó, pho mát được ủ trong thời gian ít nhất là ba tuần.
72047	Sau đó phù thủy sai một cậu bé bám vào sợi dây để leo lên trời.
72048	Sau đó Po và nhóm bạn bị con sói đầu đàn phát hiện, họ đuổi bắt con sói này để ngăn chặn nó báo tin cho Shen, nhưng sau đó cả nhóm đã bị bắt giữ.
72049	Sau đó, quân của Eichhorn tiếp tục tiến về phía đông.
72050	Sau đó quân đội Lào vượt sông Mê Kông, với tham vọng giải phóng cao nguyên Khōrāt là nơi các dân tộc nói tiếng Lào sinh sống và tuyên bố độc lập khỏi nước Xiêm.
72051	Sau đó, quân đội trích dẫn từ thông tin liên lạc LTTE, rằng phiến quân đang chuẩn bị tự sát tập thể.
72052	Sau đó, quân Ngụy đóng trại, Toàn Tự, Toàn Đoan thừa cơ tập kích, đánh lui Vương Lăng.
72053	Sau đó quân Nguyên tiếp tục tiến quân, vây khốn Trì châu, tướng Triệu Mão tuẫn tiết.
72054	Sau đó, quân Thanh phục binh ngoài doanh trại quân Trịnh chuẩn bị tấn công.
72055	Sau đó quân Việt Nam Cộng hòa rút quân khỏi đồn này, vì vị trí quá xa và hẻo lánh.
72056	Sau đó quesadilla được nấu chín trên chảo tròn (comal) cho đến khi pho mát đã hoàn toàn tan chảy.
72057	Sau đó, Quốc vương Henry VIII yêu cầu hủy hôn với Anne, nhưng Cromwell nói như vậy sẽ làm tổn hại đến liên minh với người Đức.
72058	Sau đó, Quốc vương yêu cầu chính phủ vừa từ chức tiếp tục với tư cách là một chính phủ tạm quyền cho đến khi một chính phủ mới được thành lập.
72059	Sau đó Ran đến Vespania cùng với Conan, Zenigata, Mouri Kogoro, Lupin và Fujiko một cách bị ép buộc.
72060	Sau đó Remilia tự mình ra ngoài để giải quyết vụ việc, với Sakuya theo sau.
72061	Sau đó Riedle đã quyết định chuyển sang thi đấu cho đội bóng hạng nhất Fulham vào tháng 9 năm 1999.
72062	Sau đó, Rikka trốn đi bắt chuyến xe trở về nhà và Yuuta đã đuổi theo kịp.
72063	Sau đó, Roman Polanski sang Mỹ định cư.
72064	Sau đó, Roy nói với họ rằng họ sẽ đi cắm trại với Burke và Randy vào cuối tuần đó.
72065	Sau đó Rumsfeld được bổ nhiệm chỉ huy không quân tại căn cứ chống tàu ngầm 731 vào ngày 1 tháng 10 năm 1960, tại sân bay Grosse Ile, Michigan.
72066	Sau đó, Salvatore yêu cầu Claude phá huỷ một chiếc xe chứa đầy bằng chứng giết người.
72067	Sau đó Sam tấn công Kreeg một lần nữa, cậu đâm ông bằng 1 cây kẹo bí ngô lớn bị cắn 1 nửa làm cho nó trở nên sắc bén nhưng Sam đã đâm trúng cây kẹo sôcôla rơi trên bụng ông Kreeg, Sam lấy thanh sôcôla và bỏ đi.
72068	Sau đó, Sam và Hoa đi đến chỗ để xem nhưng ở vài giây cuối cùng, họ quyết định rằng điều đó không quan trọng với họ và cả hai đều rời đi.
72069	Sau đó sang đầu năm 1932 do nhu cầu công tác, Võ Văn Ngân lại được điều qua làm bí thư Tỉnh ủy Chợ Lớn thay cho Võ Văn Tần.
72070	Sau đó sang định cư tại Houston, Tiểu bang Texas, Hoa Kỳ.
72071	Sau đó, sản phẩm được đánh giấy giáp 02 lượt (một lần đánh giấy giáp ướt, một lần đánh giấy giáp khô.
72072	Sau đó sẽ hiện ra ảnh và thông tin sơ lược về mục tiêu của Gantz, và lệnh cho mọi người tiêu diệt nó.
72073	Sau đó Sekiro tàn sát gần như toàn bộ dân số của Ashina, và nhiều năm sau, những câu chuyện về một con quỷ ẩn nấp trong vùng vẫn còn là điều chắc chắn.
72074	Sau đó, Selendis chỉ huy việc phòng thủ kho lưu trữ của Dark Templar trên Ehlna bị tấn công bởi Zerg và Ulrezaj, kết quả là sự thất bại của Ulrezaj.
72075	Sau đó sẽ tiếp tục tấn công dọc theo hai bên bờ song Disna.
72076	Sau đó, Snow, nay đang bị bắt giữ chờ hành quyết, cho Katniss biết rằng chính Coin, người lãnh đạo của Quận 13, mới là người đứng sau vụ đánh bom này.
72077	Sau đó, số đội ở nhóm còn lại được xếp cặp với nhau, với thứ tự lượt thi đấu được xác định bởi lễ bốc thăm.
72078	Sau đó, Sophocles nổi lên nhờ các chiến thắng trong các cuộc thi kịch tính tại 18 lễ hội Dionysia và 6 lễ hội Lenaia.
72079	Sau đó, Stachiewicz định cư tại Kraków.
72080	Sau đó, Sting tham gia vào nhóm Four Horsemen với anh em nhà Arndersons, (Arn và Ole).
72081	Sau đó, sự biến dạng này được tách ra khỏi màng bên trong của tế bào và tạo ra một túi để chứa đựng các chất bị bao bọc.
72082	Sau đó, sự khác biệt hóa xảy ra và một cá thể có thể biến đổi trở thành đực hoặc cái, và điều này thường tương quan với kích thước (20,0–22,5 cm) mà không theo tuổi của chúng.
72083	Sau đó, sự thật được phanh phui: Death Gun do ba người chơi tạo ra, hai trong số đó là thành viên cũ của một guild đỏ trong SAO - "Tiếu quan tài".
72084	Sau đó, sư xuống núi và lang thang phiêu bạt khắp nơi, tích cực phát triển tinh thần nhập thế và phổ biến Phật pháp đến quần chúng, dân thường.
72085	Sau đó, tác phẩm này được chuyển thể thành phim hoạt hình dài vào năm 2006, do Michael Arias đạo diễn và Studio 4°C phát triển.
72086	Sau đó, Tào Chân cùng với Tư Mã Ý đem quân đến truy kích quân Thục rút lui.
72087	Sau đó Tào Tháo chạy về phía đông tới huyện Trung Mâu.
72088	Sau đó Tào Tháo cho Quỳ được phục nguyên chức.
72089	Sau đó Tào Tháo cho triệu Trần Kiểu làm Tư không duyện thuộc, phong cho làm Tương lệnh, Chinh nam Trưởng sử, xuống Kinh châu trợ giúp Tào Nhân giữ Giang Lăng.
72090	Sau đó tạp chí khoa học hàng tháng của Anh, Science Journal, xuất bản năm 1965–71, đã sáp nhập với New Scientist và cho ra New Scientist and Science Journal.
72091	Sau đó, tập đoàn quân này được Bộ tư lệnh Cụm tập đoàn quân Nam (Đức) sử dụng để mở cuộc phản công tại khu vực Nyíregyháza.
72092	Sau đó, Tàu lại được thuyền trưởng Forbes mua lại một lần nữa, sau khi kết thúc chiến tranh vào năm 1865.
72093	Sau đó, tên chi đổi là Adalia.
72094	Sau đó, Terra được giới thiệu với một tổ chức được gọi là "The Returners", tổ chức mà cô đồng ý giúp đỡ trong cuộc cách mạng chống lại Đế quốc.
72095	Sau đó, Thái tử Dạ Hoa ra đời.
72096	Sau đó Thẩm Bích Quân tình cờ biết được Liên Thành Bích có ý định giết Tiêu Thập Nhất lang, cô đã giúp anh thoát khỏi nguy hiểm.
72097	Sau đó, tháng 6 năm 1996, ông tái đắc cử chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng.
72098	Sau đó, thành phố này sẽ được dùng làm bàn đạp để đánh chiếm Liptovský Mikuláš và Ružomberok.
72099	Sau đó, thầy cúng cầm chiếc rìu, sẽ dùng để chặt cây làm cọc, dâng lên trước mâm lễ và khấn, rồi cầm rìu ra chặt vào các cây đã để sẵn cạnh đó.
72100	Sau đó thì chính Lecter đã cứu Starling, đem cô đến căn nhà của mình để chữa trị.
72101	Sau đó thì Đài đã xóa video nói trên.
72102	Sau đó Thiem thành không để chơi ở Apia International Sydney, là hạt giống số 1 giải đó.
72103	Sau đó thì làm theo thao tác như sau.
72104	Sau đó thì lôi hết dạ dày, gan và ruột ra.
72105	Sau đó, thỉnh thoảng Betsie Verwoerd thực hiện một số nhiệm vụ chính thức như mở đập Hendrik Verwoerd (sau đổi tên thành đập Gariep) vào năm 1972.
72106	Sau đó thị trấn thuộc sở hữu của tu viện Milano của Thánh Ambrose.
72107	Sau đó thống đốc Edmund Andros ra lệnh rằng tất cả các hòn đảo nào trong vịnh mà tàu có thể chạy vòng quanh trong 24 giờ đồng hồ là thuộc tiểu bang New York.
72108	Sau đó, Thu Ngọc, Ngọc Châu, Anh Thuý kết nạp thêm 2 cô bạn thân là Yến Trang, Thu Thủy và thành lập nên nhóm nhạc nữ Mây Trắng với động lực duy nhất chỉ là niềm đam mê ca hát.
72109	Sau đó Thương muốn bỏ trốn, nên bị giết.
72110	Sau đó, thử thách tiếp theo của 5 cô gái đã được trình chiếu là buổi chụp hình cuối cùng của họ và lần này họ sẽ tạo dáng với những con manơcanh xung quanh mình trong khi bị khỏa thân.
72111	Sau đó Thủ tướng tuyển chọn bộ trưởng để lãnh đạo các bộ ngành của chính phủ.
72112	Sau đó thuyền chở gạo đi Trường An của thương đoàn Tiết Bình đi kênh Đại Vận Hà trúng đá ngầm chìm thuyền.
72113	Sau đó tiếp tục bộ hành trên con đường đá dài 500m ven chân núi Tướng để tới cửa động.
72114	Sau đó tiếp tục nạp thêm 3 giờ nữa rồi kiểm tra lại.
72115	Sau đó tìm được một học trò để dạy mà kiếm tiền tiêu, ngoài giờ dạy nhạc ông lại sáng tác.
72116	Sau đó tình cờ Dương Quá phát hiện ra lối ra bí mật khỏi Cổ Mộ dưới một con suối ngầm đằng sau khe núi, nên đã cùng với Tiểu Long Nữ lặn theo dòng suối thoát ra ngoài.
72117	Sau đó tỉnh này được chuyển sang thuộc Thụy Điển.
72118	Sau đó tòa án tại Istanbul đã ra lệnh tạm dừng việc đốn hạ cây trong viên.
72119	Sau đó, Todd rời Nam Phi và định cư tại Anh vào năm 2007.
72120	Sau đó, Tống Giang gả Hỗ Tam Nương cho Vương Anh.
72121	Sau đó, Tổng thống PVervisovski đã đưa ra quyết định về sự tham gia của Quân đội tại các khu vực bị ảnh hưởng ở Debar và Centar Župa.
72122	Sau đó, Ton Roosendaal sáng lập Not a Number Technologies (NaN) vào tháng 6 năm 1998 để tiếp tục phát triển và phát hành chương trình này.
72123	Sau đó, Tôn Trung Sơn sớm bị ép buộc rời Maucao đến Thạch Kì, để phát triển sự nghiệp y tế của mình, và Dương đã bán một tòa nhà ở Rua Central để ủng hộ Sơn.
72124	Sau đó Tô Trung Từ cũng bị giết trong cuộc tranh chấp quyền lực.
72125	Sau đó Touru gặp gỡ Kyo Sohma, một cậu thanh niên trạc tuổi Touru, thành viên không được thừa nhận trong dòng họ, cũng là đối thủ của Yuki.
72126	Sau đó, triều đình ra lệnh khắc bản Đại tạng kinh, nhưng công việc bị hoãn lại khi Nhân Tông Điều ngự viên tịch năm 1308.
72127	Sau đó, Triệu mời Hoan, ông ta đã lên ngựa, nhưng bọn trưởng sử Tôn Đằng níu áo giữ lại.
72128	Sau đó trộn đều cho thịt thấm gia vị rồi vo thành từng viên.
72129	Sau đó trong chính cái đĩa bồi tụ đó có những vụ nổ mạnh mẽ làm cho các vật chất bị phóng ra bên ngoài tạo thành hai luồn vật chất hình chữ S kia.
72130	Sau đó, trong chuyến xe đi đến buổi trình diễn thời trang, Miranda giải thích cho Andy đã biết trước kế hoạch xóa sổ và phải để mất Nigel chỉ để giữ công việc này lại cho bà.
72131	Sau đó trong loạt bài, cô nhận được một lời đề nghị cho một học bổng ở Úc.
72132	Sau đó, trong một bữa tiệc, có một vũ công nhảy múa điên cuồng nhằm quyến rũ Samar.
72133	Sau đó trong nửa thứ hai của câu chuyện, cô và Ngưu Ma vương xuất hiện ở lâu đài của mình sau thất bại của Vua Piccolo.
72134	Sau đó Trong thời gian này ông nhanh chóng tiếp xúc và nắm bắt được những dòng tư tưởng về việc sử dụng không quân trong nghệ thuật quân sự (dù các dòng tư tưởng ấy vẫn còn là thiểu số).
72135	Sau đó trộn hỗn hợp (280g) bột mì, 1/2 muỗng baking soda, 1/2 muỗng bột quế vào chung một tô để riêng.
72136	Sau đó trở thành Cao đẳng Hải quân Hoàng gia vào năm 1873, và tiếp tục là nơi đào tạo quân sự cho đến năm 1998 khi thuộc quản lý của Greenwich Foundation.
72137	Sau đó, Trung Quốc đóng hoàn toàn thị trường ngà voi hợp pháp trong đó, công xưởng thuộc sở hữu nhà nước này là một trong những xưởng chế tác ngà voi lớn nhất Trung Quốc.
72138	Sau đó, Trung tâm Adorno được xây dựng để chuẩn bị cho các ứng viên cho chức tư tế và tu sĩ.
72139	Sau đó, Trung Tông sai Dương Tư Úc thuyết phục tướng của Đa Tộ là Thiên Kỵ.
72140	Sau đó, Trương đã đồng ý giao dịch số tiền với chúng bằng số tiền và hàng hóa cướp được từ những tên thực dân.
72141	Sau đó trường được đổi tên thành Y khoa Đông Dương.
72142	Sau đó Trương Phi cùng Gia Cát Lượng tiếp tục đi theo đường phía bắc, theo lối Bồi Giang lên phía tây bắc qua Hợp Xuyên, Toại Ninh, Tam Đài.
72143	Sau đợt sắp xếp này, toàn thành phố có 16 quận, 1 thành phố và 5 huyện với 249 phường, 58 xã và 5 thị trấn.
72144	Sau đó, Tuấn đã giới thiệu hai người làm quen với nhau và tình cảm của họ thời điểm đó bị giới truyền thông săm soi rất nhiều.
72145	Sau đó Túc làm việc ở tông miếu mắc sai lầm, chịu miễn quan, rồi lại được làm Quang lộc huân.
72146	Sau đó, từ năm 1936 đến năm 1938, nhà hàng lại được trùng tu một lần nữa.
72147	Sau đó Tương công sai lực sĩ Bành Sinh đưa Lỗ Hoàn công ra xe và dặn giết Hoàn công.
72148	Sau đó, Từ Ôn khiển Chư đạo phó đô thống Chu Cẩn (朱瑾) đem binh từ Nhuận châu đến tiếp viện.
72149	Sau đó, tu sĩ này khấn trọn tại Bruges, Bỉ vào năm 1977.
72150	Sau đó Tử Trực được trừ chức Thái úy phủ Thủy tào hành tham quân, gia hiệu Minh uy tướng quân.
72151	Sau đó, Tùy Văn Đế qua đời, Dương Quảng kế vị, tức Tùy Dạng Đế, còn Dương Dũng bị Dương Quảng giết chết.
72152	Sau đó tùy vào ý định canh tác mà có thể để khô hoặc dẫn nước từ những đỉnh núi cao hơn về.
72153	Sau đó, Tý đã bị cấm chỉ bởi vì thầy giáo ghi trong sổ liên lạc.
72154	Sau đó vài năm, được sự ủng hộ của nhiều người, người em Agustin, cùng với bạn bè đã đi tìm lại những con Dogo còn sót lai trong vùng để tiếp tục hoàn tất chương trình lai tạo Dogo của người anh.
72155	Sau đó, Vamco đã giảm xuống dưới cường độ bão trong đất liền.
72156	Sau đó, Văn phòng Lao động trở thành một bộ độc lập có tên Bộ Lao động nhưng thiếu thực quyền hành chính.
72157	Sau đó, Văn San cũng tái giá, Văn Tú theo học một họa gia cung đình nghề vẽ tranh, với tính cách thông minh cũng như có năng khiếu, Văn Tú cũng dần chuyên tâm với nghề.
72158	Sau đó, vào giữa những năm 2.613 và 2.494 TCN.
72159	Sau đó vào học trường trung học New Method College, bạn cùng trường với đạo diễn nổi tiếng Đường Quý Lễ (唐季禮).
72160	Sau đó, vào mùa hè 2009, Lovato thực hiện tour diễn đầu tiên và tiếp tục ra album thứ hai, Here We Go Again, xếp thứ nhất trong bảng xếp hạng Billboard 200.
72161	Sau đó vào năm 1948, ông đã thiết kế một thủ tục để khắc phục chứng hẹp cơ bắp ngoại biên thường liên quan đến Tetralogy của Fallot.
72162	Sau đó vào năm 1964, phi đoàn 897 của tàu HMS Centaur đến đóng quân ngoài khơi Indonesia, đã ngăn chặn sự leo thang của cuộc đối đầu Indonesia–Malaysia của tổng thống Sukarno.
72163	Sau đó, vào năm 1983, ông đã xuất bản một bài báo ngắn mở rộng phạm vi của giả thuyết Langlands.
72164	Sau đó, vào năm 1990, Pubisterio ra đời, được mở đầu bởi Jose-Christian Páez, với một lời tựa của Jorge Teillier và được minh họa bằng các bản khắc của Mario González Sepúlveda.
72165	Sau đó vào năm 1999, Disney Channel Asia bắt đầu sử dụng "Circles" gói trình bày cho đến cuối năm 2003, khi logo của Mỹ (và gói thiết kế bởi CA Square) đã trở thành định dạng trình bày trên sóng của kênh.
72166	Sau đó vào năm 2011, Heerman đã tham gia Dàn nhạc giao hưởng Durban Philharmonic cho Lễ hội Giáng sinh tại Vườn Bách thảo Durban.
72167	Sau đó vào năm 2014, cô tái hợp với nhóm Diva để phát hành single cuối cùng của họ "Discovery" và cuối cùng đã tan rã.
72168	Sau đó vào năm 2017, cảnh quay trong bộ phim Last Days in the Desert (đóng vai chính là McGregor), được chỉnh sửa thành một đoạn trailer fan chế cho bộ phim Obi-Wan.
72169	Sau đó, vào ngày 25 tháng 9 năm 2015, một bức ảnh đã được chụp cho thấy Harington có mặt tại phim trường ở Belfast trong một bộ trang phục mới hoàn toàn so với bộ trang phục của hội Tuần đêm anh mặc khi bị chết.
72170	Sau đó, vào tháng 5, pin nickel-cadmium được giới thiệu trên thị trường, và Mabuchi đã đáp ứng bằng cách sản xuất bộ sạc pin hoạt động nhanh để sử dụng tại nhà như một nguồn năng lượng điện năng lượng thấp.
72171	Sau đó vào tháng 8 năm 1989, Tom Palmieri đến từ MTM Enterprises để trở thành chủ tịch Saban.
72172	Sau đó, vào tháng 9 năm 2019, anh cũng đã biểu diễn bài Vale Vale tại Free Fire World Series 2019 tổ chức tại quê nhà của anh, Brazil.
72173	Sau đó, vào thế kỷ 13, người Mông Cổ đến và nô dịch hóa các bộ lạc Buryat quanh hồ Baikal.
72174	Sau đó vì đam mê công việc nên cô đã không còn thời gian học tập, cuối cùng cô đã nộp đơn xin bảo lưu một năm vào hè năm hai.
72175	Sau đó, video thể hiện Lorde ở nhiều ảnh quay và ở những địa điểm khác nhau: trong phòng bếp, trên đường cao tốc, trong một nhà chứa máy bay và trong một bữa tiệc cocktail mang phong cách thập niên 1920.
72176	Sau đó, việc sử dụng giảm khi các tác động môi trường có hại đã được nhận ra.
72177	Sau đó viên kim cương được bán cho nhà xã hội Washington Evalyn Walsh McLean thường đeo viên kim cương lên người.
72178	Sau đó Viên Thừa Chí gặp được Hạ Thanh Thanh, con gái ruột của Hạ Tuyết Nghi và Ôn Nghi.
72179	Sau đó, vì lý do chính trị, cha của Angsumalin - người lãnh đạo cuộc kháng chiến của người Thái Tự do, nhất quyết yêu cầu cô kết hôn với Kobori.
72180	Sau đó, vì muốn thám hiểm ngôi mộ của Ignotus Peverell (người em út trong 3 anh em nhà Peverell và là người đầu tiên sở hữu Áo khoác tàng hình), hắn đến thung lũng Godric và gặp Albus Dumbledore - một người cũng tài hoa lỗi lạc như hắn.
72181	Sau đó, với sự ra đời của Diễn đàn Dân sự, sự độc lập thực sự có thể được nhìn thấy trên đường chân trời.
72182	Sau đó, với tư cách là một nữ diễn viên, bà đã thành lập công ty Merri Melodys, tham gia sản xuất nhiều tác phẩm sân khấu và giành chiến thắng trong cuộc thi của Centro Chileno-Norteamericano de Cultura với tư cách là nữ diễn viên xuất sắc nhất.
72183	Sau đó, Vương Thế Sung được Tùy Dạng Đế cho thống soái tướng sĩ đi đánh Lưu Nguyên Tiến, kết quả đã đánh bại và giết chết được Lưu.
72184	Sau đó Vương Thừa Nguyên vâng mệnh rời trấn, chư tướng cố giữ lại nhưng không được đành phải chấp nhận.
72185	Sau đó, Wolverine quyết định rời khỏi Utopia để trở về Westchester, mở cửa lại học viện Xavier và đổi tên nó thành học viện Jean Grey.
72186	Sau đó xin giải ngũ và xin phép sang Tây Đức thăm gia đình rồi ở luôn.
72187	Sau đó, Yakovlev được thông báo thiết kế thêm một máy bay ném bom, chính là BB-22.
72188	Sau đó, Yên cho xây dựng "Yên Bắc Trường Thành".
72189	Sau đó, Yfke đã đưa các cô gái đi mua sắm và sau đó thì Dominique đã chỉ cho họ cách trang điểm trong khi Daisy, Sanne & Sylvia được đi làm tóc cho một buổi tối giải trí trong quán bar.
72190	Sau đó, Ỷ Lan đã ra lệnh giam Dương Thái hậu cùng 72 cung nhân khác vào lãnh cung, đến khi phát tang chôn cất Thánh Tông, Thái hậu cùng các cung nhân bị buộc phải chôn theo vào năm 1073.
72191	Sau đó Yugi và các bạn đến kịp, nói cho Yami Yugi tên của cậu là Atem.
72192	Sau đó, Zinoviev và những kẻ ủng hộ (gọi chung là «phái hữu khuynh») cũng bị chỉ trích vì những lí do tương tự.
72193	Sau được nhận làm con nuôi và được cho ăn học.
72194	Sau được truy thụy phong Tương Dương Cung Mục quận vương (襄陽恭穆郡王).
72195	Sáu DVD đã được phát hành từ ngày 22 tháng 10 năm 2008 đến ngày 25 tháng 3 năm 2009.
72196	Sau gần 30 năm mục vụ trong sứ vụ linh mục, ngày 3 tháng 3 năm 1944, Toà Thánh ra thông báo chọn linh mục József Mindszenty, 51 tuổi, làm Giám mục chính tòa Giáo phận Veszprém.
72197	Sau gần một năm tù, ông bị đánh đến chết trong khi bị giam giữ.
72198	Sau gần một tuần từ ngày album được phát hành, nữ rapper quyết định thêm "Fefe" vào danh sách ca khúc của nó.
72199	Sau giải đấu này, anh chính thức chia tay đội tuyển quốc gia sau 7 năm gắn bó, tổng cộng anh đã thi đấu 57 trận và ghi được 22 bàn thắng.
72200	Sau giải đấu này, cô đã không tham dự giải đấu nào cho đến cuối tháng 8, khi cô giành danh hiệu Hạng 1 đầu tiên tại giải International Hard Court Championship ở Hoa Kỳ.
72201	Sau giải đấu, Satoshi và những người bạn của mình đã gặp Băng Ánh Lửa, tổ chức tà ác địa phương, đang dùng thí nghiệm của mình để chiếm lấy Kalos.
72202	Sau giai đoạn mặn nồng, chàng trai ngoại tình, lừa gạt người yêu.
72203	Sau giai đoạn phát triển kéo dài 18 tháng, Samsung ra mắt chiếc S III vào ngày 3 Tháng 5 năm 2012.
72204	Sau Giải Liên Minh Kalos, anh ta giúp đỡ chống lại Băng Ánh Lửa và giúp đỡ những người sống sót rời khỏi Thành phố Miare.
72205	Sau Giant, tài tử Hollywood có một vài vai diễn được cân nhắc, bao gồm trong phim Somebody Up There Likes Me.
72206	Sau giờ học, Rachel dẫn Jamie đi mua kem và trang phục Halloween.
72207	Sau Gordon Brown từ chức, David Cameron được bổ nhiệm làm Thủ tướng với mục đích hình thành một liên minh với Đảng Tự do Dân chủ.
72208	Sau hai chuyến đi lại giữa Boston và Casco Bay, Maine, Sterett gia nhập cùng Wasp trong thành phần hộ tống cho nó để làm nhiệm vụ cùng Hạm đội Nhà Anh Quốc.
72209	Sau hai cuộc vây hãm Constantinopolis không thành của người Ả Rập vào các năm 674-677 và 717, đế quốc Byzantine bị giằng xé trong phong trào phá hoại thánh tượng và những cuộc đấu đá nội bộ.
72210	Sau Hail to the Thief, Radiohead tạm thời gián đoạn để dành thời gian cho gia đình.
72211	Sau hai mùa giải được hoan nghênh ở London, cô tuyên bố nghỉ hưu từ nhạc kịch ở tuổi 29.
72212	Sau hai mươi năm trên cương vị này, ngày 24 tháng 5 năm 2003, Tổng giám mục Fernandez từ nhiệm khỏi chức vị tại Kualar Lumpur, tuy chỉ mới 71 tuổi, nhưng vẫn được phía Tòa Thánh cho phép.
72213	Sau hai năm án mạng xảy ra và xâu chuỗi lại các dữ kiện, cha Laure nhận ra con gái mình, thiếu nữ đẹp nhất thành phố và đã đến tuổi dậy thì, nhiều khả năng sẽ là nạn nhân tiếp theo.
72214	Sau hai năm, khi mọi thứ đã vào guồng, Yersin xin từ nhiệm, và trở về Nha Trang.
72215	Sau hai năm rưỡi, ông bị sa thải vào ngày 18 tháng 12 năm 2018.
72216	Sau hai tháng bị bao vây mà không có sự trợ giúp và không thể chống cự được nữa, quân đội Rennes đã thất bại.
72217	Sau hai tháng làm mưa làm gió với "Lucifer", SHINee tiếp tục phát hành album "Hello" – phiên bản repackaged của album "Lucifer" – vào ngày 4/10.
72218	Sau, Hán Chương Đế qua nơi đây, chỉ hỏi vườn rau, Đậu Hiến bị tội, Chương Đế khi ấy cực kỳ giận dữ.
72219	Sau hàng loạt các thất bại của Nhật Bản năm 1938, Khổng đã phát biểu trên đài phát thanh trong đó có câu: "Chúa trời đang giúp Trung Quốc".
72220	Sau hàng loạt những tranh cãi liên quan đến kết quả của cuộc chiến, Cavour xin thôi không nắm quyền và nhà vua phải tìm những cố vấn khác để thay thế.
72221	Sau hàng ngàn giờ làm việc, đôi giày là bản sao của Nike MAG 1989 được Marty McFly mang.
72222	Sau hậu chiến,United đã có những thành công rực sáng vào thập niên 1950.
72223	Sau hậu quả của cuộc nổi dậy, các tuyến phòng thủ bổ sung được xây dựng xung quanh tuyến đường xuống biển.
72224	Sau hiệp định đình chiến, các cơ quan ra công khai, nên dân chúng biết ông Ba Hương là trưởng ty Công an tỉnh.
72225	Sau Hiệp ước Munster năm 1648 cho phép sáp nhập Verdun vào Pháp.
72226	Sau hòa nghị năm 1862, ông được triều đình cho về quê.
72227	Sau Hội nghị Trung ương Đảng tháng 6 năm 1957, bãi bỏ vài chục Bộ toàn Liên bang cồng kềnh, chức năng được chuyển giao cho các Ủy ban trực thuộc Ủy ban Nhà nước Hội đồng Bộ trưởng.
72228	Sau hơn 10 năm rèn sách chuyên cần, Lý Bí trở thành người học rộng, hiểu sâu.
72229	Sau hơn 20 năm trên cương vị người lãnh đạo tinh thần cho Giáo phận Butuan, Giám mục Pueblos qua đời ngày 21 tháng 10 năm 2017 tại Trung tâm Y tế Hồng y Santos, thành phố San Juan, thuộc Tổng giáo phận Manila, thọ 74 tuổi.
72230	Sau hơn 50 năm luôn phải tìm cách tồn tại trong chốn vàng son nhưng đẫm máu ấy, theo lời kể, thì Thái hậu Ngọc Vạn đã theo Nặc Ông Nộn về Sài Côn, rồi lui về sống ở Bà Rịa.
72231	Sau hơn 7 thập kỷ độc lập, Việt Nam vẫn đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước.
72232	Sau hơn mười ngày diễn ra hoạt động tìm kiếm cứu nạn, tất cả những nạn nhân còn mất tích trên toàn hòn đảo được tuyên bố là đã chết một cách hợp pháp.
72233	Sáu họ thượng khanh cũng nhận quà biếu của Tam Hoàn, không ra sức đánh nước Lỗ.
72234	Sau kết thúc đầy tai họa trong Chiến tranh Trăm năm, bị suy yếu và khủng hoảng bởi thất bại này, người Anh không bao giờ dám tấn công Pháp mà không có sự hậu thuẫn của một liên minh mạnh mẽ.
72235	Sau khi 03 người bị bắt thì Câu lạc bộ Nhà báo tự do tạm ngưng hoạt động.
72236	Sau khi 1 quả Phết đã có người giành được thì quả tiếp theo lại mới được đưa ra.
72237	Sau khi Adrian rời khỏi căn hộ, đặc vụ kéo tới giết Saturday trong khi cô kể cho những người còn lại biết rằng chính Monday đang hẹn hò với Adrian.
72238	Sau khi Agrippa qua đời vào năm 12 TCN, Augustus lệnh cho Tiberius phải ly dị Vipsania và cưới Julia Cả, con gái của Augustus và vợ cũ của Agrippa trong năm 11 TCN Sự kiện này dường như đã mở ra giai đoạn buồn phiền cho Tiberius;.
72239	Sau khi Aji Tae cho nổ tung hoàng cung Jushin, dẫn đến sự lụi tàn của cả vương quốc, Munsu quyết định trở thành quan ám hành ngự sử để báo thù cho Hae Mosu, Kye Wol Hyang.
72240	Sau khi album phát hành, phiên bản của riêng Keys với ca khúc "
72241	Sau khi album và video âm nhạc của "
72242	Sau khi anh em Tào Sảng bị bãi quan lập tức trở lại phủ đệ.
72243	Sau khi An Trọng Hối mất, Vương thục phi và Mạnh Hán Quỳnh củng cố thêm địa vị trong triều.
72244	Sau khi Argo Navis được tách ra, thì các tên ký hiệu Bayer (Bayer designation) cũng được phân chia.
72245	Sau khi Australia bị đánh chìm, những tàu chiến mạnh nhất của Hải quân Hoàng gia Australia là bốn chiếc tàu tuần dương hạng nhẹ cũ.
72246	Sau khi bác sĩ chẩn đoán là cậu sẽ vỡ khủyu tay nếu tiếp tục chơi bóng, Hiro chuyển đến học tại trường cấp 3 Senkawa, nơi không có câu lạc bộ bóng chày để có thể từ bỏ giấc mơ Koshien.
72247	Sau khi bà của bà qua đời vào năm 2001, Choumali than thở về việc mất một phần lịch sử gia đình và nghi ngờ thân phận của bà là một người châu Phi.
72248	Sau khi bãi miễn Chủ hòa phái, Hàm Phong Đế sau đó liền đưa người của mình vào Quân cơ Đại thần.
72249	Sau khi Bakili Muluzi trở thành Tổng thống năm 1994, bà sống trong một dinh thự tổng thống gần Zomba.
72250	Sau khi bà mất, nhân dân thờ ở đền Đại Cại.
72251	Sau khi bán công ty cho Kahala, Kahala là một thương hiệu, công ty con của MTY Food Group chuyên về nhà hàng.
72252	Sau khi bằng hữu Tây Môn Quân Nghi (西門君儀) bị giết trong giao chiến, ông cũng bị bắt giữ.
72253	Sau khi ban giám khảo trao cho Barton Fink ba giải quan trọng tại Liên hoan phim Cannes 1991, luật trao giải đã được sửa đổi sao cho một bộ phim không thể được nhận quá nhiều giải, trừ giải diễn xuất thì có thể kèm theo một giải khác.
72254	Sau khi bắn hạ một con lợn rừng, họ thường vác lên vai hoặc chụp ảnh "
72255	Sau khi bán khuôn viên ở Bronx, khối Trường Đại học sáp nhập với Trường Quảng trường Washington.
72256	Sau khi ban nhạc học sinh này tan rã, Shiina tiếp tục kiên trì thực hiện các bản thu thử với hi vọng có thể bước vào giới âm nhạc chuyên nghiệp.
72257	Sau khi bán Skype, năm 2007 Zennström và Friis tiếp tục tung ra Joost, một dịch vụ phân phối video trực tuyến (Zennström là đồng chủ tịch).
72258	Sau khi bà Pamela chết thì cô gái kia chạy thoát khỏi khu hồ Crystal, Jason đi ra thấy xác mẹ mình chết liền cầm dao rựa lên và thề là sẽ trả thù cho mẹ.
72259	Sau khi bà qua đời, các hậu bối được bà dẫn dắt là Nancy Axelrad và Lilo Wuenn, cùng ba con của bà kế nhiệm việc giám sát loạt truyện Nancy Drew và các bộ khác của Stratemeyer Syndicate.
72260	Sau khi bà qua đời, tương truyền những tác phẩm của Chu Thục Chân đã bị cha mẹ bà đem đi đốt hết.
72261	Sau khi bắt đầu mùa giải, sự xuất hiện của Bryan Hughes vào tháng 10 đã thay đổi vận may của câu lạc bộ.
72262	Sau khi bắt được, các bé trai thường hay nhốt chúng vào các hộp nhỏ.
72263	Sau khi bắt được tất cả những con cá lớn hơn, người câu sẽ bắt đầu đánh bắt những con nhỏ hơn, điều này dẫn đến việc đánh bắt nhiều cá hơn để theo kịp nhu cầu.
72264	Sau khi bắt liên lạc được với đồng chí Nguyễn Tài Khóa, Ngô Duy Đông, đồng chí Bùi Thọ Ty và Bùi Thọ Tư đã lựa chọn một số người hăng hái giác ngộ để thành lập tổ Việt Minh Phù Lưu gồm 6 đồng chí.
72265	Sau khi Bauhaus ở Weimar đóng cửa, các tòa nhà đã được sử dụng bởi một số tổ chức giáo dục liên quan đến nghệ thuật.
72266	Sau khi bay được 15 phút, những kẻ không tặc đã làm ít nhất 3 người bị thương (có thể khiến một người thiệt mạng), dùng sức mạnh chọc thủng buồng lái sau đó tấn công cơ trưởng và cơ phó.
72267	Sau khi bị buộc tội đầu độc vua Ilkhanid Öljaitü, ông bị xử tử vào năm 1318.
72268	Sau khi bị chấn thương gân achilles trong kỳ nghỉ quốc tế tháng Mười, Koscielny đã vắng mặt trong đội hình Arsenal trong bảy tuần.
72269	Sau khi bị chiếu từ 6 - 15 giờ, bệnh nhân có những rối loạn thị giác như giảm thị lực, nhìn thấy quầng bao quanh các nguồn sáng.
72270	Sau khi bị đánh bại bởi Edo Phoenix, Yuki Judai có được một bộ bài mới với các Neo-Spacian và Elemental Hero Neos.
72271	Sau khi bị đình chỉ vào năm 1974, tạp chí này bắt đầu được xuất bản một lần nữa, vào năm 1975 nó đã được đổi tên thành tiêu đề tạp chí hiện hành.
72272	Sau khi bị đội quân của Trần Thủ Độ phục kích và bị chém gần đứt đầu nhưng Đoàn Thượng không chết mà vẫn giục ngựa chạy về mạn Hồng Châu (ngày nay là Hưng Yên ) thì gặp một bà bán nước ngồi dưới gốc đa.
72273	Sau khi bị đột quỵ, ông mất năng lực vào năm 1820, nổi loạn diễn ra và ông vua này đã tự sát bằng súng.
72274	Sau khi biến mất và được cho là đã chết một thời gian, Bellamy quay trở lại nhưng chuyển đổi thành chính nghĩa Đệ tử.
72275	Sau khi biên tập, độ dài phim còn lại 130 phút (119 không kể phần giới thiệu đoàn làm phim), giúp Người Sắt 3 trở thành phim dài nhất trong 3 phần của series.
72276	Sau khi biến thân, Gregor cảm thấy lạc lõng trong căn phòng mình và thế giới xung quanh.
72277	Sau khi biết được điều này Poison Ivy đã rất giận Harley Quinn nhưng sau đó vẫn tha thứ cho cô.
72278	Sau khi biết mình bị người vợ phản bội.
72279	Sau khi bị Gia Cát Lượng thuyết phục, Mã Siêu thẹn quá đuổi những đao phủ này ra khỏi doanh trường.
72280	Sau khi bị gia đình Pakenham từ chối không gả con gái, Arthur Wellesley đã nghiêm túc hơn với sự nghiệp quân sự của mình.
72281	Sau khi bị giam, Thái hậu có tình nhân trẻ là Ngụy Sửu Phu.
72282	Sau khi bị Hắc Thủy Huyền Xà tấn công, nàng lạc mất U Cơ và đệ tử ma giáo đi cùng nhưng cứu được Trương Tiểu Phàm và cùng hắn bị nhốt vào một động nhỏ không lối thoát, không ngờ động này lại dẫn đến Tích Huyết Động.
72283	Sau khi bị hạ gục, Inui thề sẽ lần sau sẽ lấy mạng Sano và Sano nói luôn sẵn lòng tiếp đón hắn nhưng cũng cảnh báo hắn rằng hắn sẽ không bao giờ chiến thắng chừng nào hắn còn đeo đôi tekko để che giấu điểm yếu của mình.
72284	Sau khi bị khởi tố điều tra, ông Đinh La Thăng khai lại.
72285	Sau khi bị mất hết nội công thì Tiểu Điệp buộc phải ẩn nấp cùng Triệu Kỳ Anh và Dương Vân Dực trước sự truy sát của Thiết Y Vệ.
72286	Sau khi bị ngăn bởi đập Ralco, chảy men theo đoạn tây nam của núi lửa Callaqui rồi đổ xuống hồ chứa nước Pangue.
72287	Sau khi bị quân Prea Sot quấy nhiễu, triều đình Phú Xuân mới thấy rằng ở nơi biên khổn cần phải có một cơ quan chỉ đạo chung, nên chúa Nguyễn Phúc Chú thuận đặt ra chức Điều khiển, và lập dinh Điều Khiển ở phía Nam dinh Phiên Trấn.
72288	Sau khi bị ràng buộc, toàn bộ phức hợp độc tố được tiêu hóa bởi tế bào và chuỗi Độc tố tả A1 (CTA1) được giải phóng bằng cách giảm cầu nối disulfide.
72289	Sau khi bị Ryouko thuyết phục về sứ mệnh của các Sazer, Jin bắt đầu thực sự chiến đấu để bảo vệ hành tinh này.
72290	Sau khi Bismarck quay trở lại hướng đi cũ, các con tàu của Wake-Walker tiếp tục dõi theo phía sau bên mạn trái.
72291	Sau khi bị thất bại trong mấy trận đầu, Trách Dung lui vào phòng ngự và từ chối giao đấu trên chiến trường.
72292	Sau khi bị thất nghiệp một thời gian tại Mỹ, Robin biết được mình sẽ bị trục xuất nếu không có việc làm.
72293	Sau khi bị thương ở chân, anh ta bị bắt bởi đơn vị chống khủng bố.
72294	Sau khi bị trì hoãn trong một tháng do bão tố, hầu hết tất cả các tàu được cử đi đã không đến được đích.
72295	Sau khi bị trục xuất khỏi tu viện vì từ chối một số giáo lý tôn giáo, ông trở thành một người chăn gia súc.
72296	Sau khi bị xuống hạng, câu lạc bộ đã mang đến một vị chủ tịch mới - Turbot.
72297	Sau khi bộc phá nổ, bộ binh sẽ xung phong.
72298	Sau khi bỏ lỡ sáu cuộc đua, anh quay trở lại tại đường đua Malaysia vừa được khai trương, giành pole với cách biệt lên tới gần một giây.
72299	Sau khi bố mẹ chia tay, Marin được nuôi dưỡng bởi một cặp đồng tính nữ.
72300	Sau khi bỏ mùa giải 1977-78, CLB tái hợp lại với tên gọi The Green Man và bắt đầu chơi ở Sunday Football League.
72301	Sau khi bộ phim đạt được thành công lớn cả về nghệ thuật và doanh thu, các nhà sản xuất đã lập tức dự định về một phần tiếp theo của Casablanca.
72302	Sau khi bộ phim được phát hành, bà đã viết và xuất bản cuốn truyện của riêng mình, The Girl in the Red Coat: Hồi ký (bản dịch năm 2002).
72303	Sau khi bỏ qua hai mùa giải 1966 và 1967, đội trở lại mùa giải 1968 với sự phản đối về địa điểm thi đấu ở Båstad do đó phải di chuyển đến một địa điểm trung lập ở miền Nam nước Pháp.
72304	Sau khi Borissowski chết vào năm 1972, ông tiếp tục học với Fjodor Druschinin.
72305	Sau khi bổ sung thêm 40 mL nước cất, dung dịch này được khuấy cho đến khi HgO được hòa tan hoàn toàn.
72306	Sau khi Bruce trở về, anh trở lại với vai trò của mình là The Dark Knight trên quy mô toàn cầu, do đó cho phép Dick và Damian tiếp tục là Gotham Dynamic Duo.
72307	Sau khi BTS phát hành "
72308	Sau khi bức tường được xây dựng, các Đồng minh phương Tây coi ý định của Đông Đức kiểm soát các cuộc tuần tra của họ, khi vào và ra khỏi Đông Berlin, là một hành động không thể chấp nhận.
72309	Sau khi bước sang thời kỳ Ngũ Đại Thập Quốc, xuất hiện một số quốc gia ngoại tộc, như người Sa Đà kiến lập Hậu Đường, Hậu Tấn và Hậu Chu.
72310	Sau khi bước vào ghế sau của một chiếc xe khác, Minogue tìm thấy một chiếc váy đỏ và mặc nó khi nhiều người nhìn cô từ bên ngoài xe.
72311	Sau khi các đồn điền được thành lập ở Sao Tome và Principe vào đầu thế kỷ 16, số lượng nô lệ xuất khẩu từ Congo đã tăng lên đáng kể.
72312	Sau khi cách mạng Lucifenia thành công, cô bị Kyle truy lùng.
72313	Sau khi các mỏ than đóng cửa, dân số thành phố giảm.
72314	Sau khi các nhà lãnh đạo và các thành viên của nó bị báo chí chính thống phỉ báng, sự ủng hộ của công chúng đối với đảng đã suy yếu, và nhóm trở nên cô lập hơn.
72315	Sau khi các tướng vây thành Đông Quan là Đinh Lễ, Lý Triện tử trận và Nguyễn Xí cùng Đỗ Bí bị bắt khi quân Minh đánh úp từ trong ra, Lê Lợi điều ông về vây mặt nam thành này.
72316	Sau khi các yêu cầu rằng "nó phải được tăng lên", các giám đốc điều hành "có một chút sợ hãi".
72317	Sau khi cá được làm sạch, nó sẽ được cắt thành những lát có chiều dài 5 cm.
72318	Sau khi cải cách và mở cửa, trao đổi nước ngoài của Trung Quốc đã trở nên ngày càng thường xuyên.
72319	Sau khi "cái chết" của Stephanie, nhân vật Tim Drake giành lại vai trò cũ của mình như là Robin, Boy Wonder.
72320	Sau khi cài đặt, các máy ảo có thể được khởi động như thể nó là một máy tính độc lập.
72321	Sau khi cái hang đã được đào xong, con vật chui xuống đáy, chống đít xuống dưới đất, đầu ngửng lên trời và chôn thân mình ngập trong lòng cát, chỉ chừa cái hàm sắc nhon lên trên.
72322	Sau khi cánh quân Đỗ Tùng bị tiêu diệt thì Bắc lộ quân do Mã Lâm chỉ huy cũng vừa kéo đến hẻm núi Thượng Giám Nhai, cách bến Tát Nhĩ Hử khoảng 30 dặm về phía đông bắc.
72323	Sau khi cân nhắc những điều này, săn động vật lấy chiến phẩm được xem là tội phạm môi trường.
72324	Sau khi Cao Biền được thuyên chuyển đến Hoài Nam vào năm 879, có lẽ Tất Sư Đạc theo Cao Biền.
72325	Sau khi Cao đã chết, thừa tướng sẽ làm ngay việc Điền Hằng đã làm đấy."
72326	Sau khi Carter lên làm tổng thống, ông cũng chỉ thị gỡ bỏ hết máy bán Pepsi trong dinh tổng thống và thay bằng Coca.
72327	Sau khi cất cánh từ Douala, máy bay đã rơi.
72328	Sau khi cất cánh và lấy độ cao bay tập luyện thì bất ngờ xảy ra sự cố mất công suất động cơ.
72329	Sau khi cầu nguyện, ông nói ông ta có một cốc nước thánh.
72330	Sau khi Chabrias qua đời, gia đình của Chabrias được Phokion chăm lo.
72331	Sau khi cha chết, bà được mẹ, có khuynh hướng dân chủ xã hội, dạy dỗ theo tinh thần tự do.
72332	Sau khi cha mất, Bá Ngự tiếp tục tập hợp lực lượng chống lại Lỗ Ý công.
72333	Sau khi cha mẹ qua đời, cô bé Anna Eleanor được nuôi dưỡng bởi bà ngoại, một phụ nữ tính khí lạnh lùng, trong một ngôi nhà theo nề nếp nghiêm nhặt ở Đại lộ Newbridge (nay là Đại lộ East Meadow) ở East Meadow, New York.
72334	Sau khi chán ghét thế giới quý tộc, chàng ra trận, chứng kiến tinh thần đánh giặc sục sôi và những hy sinh oanh liệt của nhân dân Nga trong trận Borodino, chàng đã dần nhận ra nhiều điều mới mẻ và sáng tỏ.
72335	Sau khi chào đời, mỗi con khỉ con thường có một con khỉ đực đảm nhận việc chăm sóc.
72336	Sau khi chào đời, Wyatt sử dụng quyền lực này khi anh muốn được mọi người chú ý bằng rung các chuông báo động về cuộc tấn công.
72337	Sau khi chấp thuận hợp đồng của Auxerre, anh trở thành cầu thủ Hàn Quốc thứ ba thi đấu tại Ligue 1. Ngày 3 tháng 1 năm 2010, Jung ký bản hợp đồng 2,5 năm.
72338	Sau khi chế ngự được con thần mã của biển khơi và đàn con của nó, bốn mươi mốt anh em, theo lời gợi ý của Zamorýshek, đã tới chỗ Baba Yaga để xin bà "mai mối" cho họ.
72339	Sau khi chết, cô đã gặp Tướng Joaquín Crespo.
72340	Sau khi chết, giới tính của Big Madam đã được tiết lộ là nam và bà được Juzo gọi là "Cha".
72341	Sau khi chết, Mary Alice trở thành người dẫn chuyện và cuộc sống của các bà nội trợ kia được phản ánh qua cái nhìn của cô.
72342	Sau khi chia tay với tận 6 thí sinh ở 2 tập liên tục, cuộc sống ở ngôi nhà chung trở nên trầm lắng hơn.
72343	Sau khi chiếm đóng miền Đông Bắc Trung Quốc (
72344	Sau khi chiếm được vùng mỏ giàu có, ở Mông Dương, thực dân Pháp chủ yếu tiến hành khai thác than lộ thiên.
72345	Sau khi chiếm lại được Armenia vào năm 60 và sau đó mất nó năm 62, người La mã đã gửi quân đoàn lê dương XV Apollinaris từ Pannonia tới chỗ Gnaeus Domitius Corbulo, legatus của Syria.
72346	Sau khi chiếm lĩnh Yên Vân thập lục châu, lại kế thừa thể chế hành chính thời Hậu Đường để tiện thống trị người Hán tại địa phương.
72347	Sau khi chiếm nhà ga, Liên Xô đưa lính, vũ khí, xe tăng lên tàu để tiến đến Pankow.
72348	Sau khi chiến dịch hoàn tất, những chiếc Avenger được phóng bỏ xuống biển do đã nhiễm phóng xạ nặng.
72349	Sau khi chiến dịch Hồ Chí Minh thắng lợi, Vũ Văn Hiền được điều động về công tác tại Ty Nông nghiệp Hải Dương.
72350	Sau khi chiến thắng cuộc thi, bà đã sử dụng 500 đô la Mỹ mà bà kiếm được để mua một chiếc xe hơi.
72351	Sau khi chiến thắng cuộc thi tuyển chọn vào ngày 18 tháng 02, ca khúc "
72352	Sau khi chiến thắng trong cuộc thi hoa hậu Ấn Độ, cô đã tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới và đăng quang.
72353	Sau khi chiến tranh kết thúc, Beecham lại quay trở lại với công việc của mình tại Convent Garden.
72354	Sau khi chiến tranh kết thúc, Daun trở thành Thống soái của toàn quân đội nước Áo và như vậy, Laudon buộc phải rút vào hậu trường.
72355	Sau khi chiến tranh kết thúc, Fuji được tái trang bị với cấu trúc thượng tầng và nồi hơi mới.
72356	Sau khi chiến tranh kết thúc, New York thực hiện một chuyến đi đến bờ Tây nhằm hồi hương các cựu chiến binh và đưa đến lực lượng thay thế.
72357	Sau khi Chiến tranh Mexico-Mỹ kết thúc năm 1848, sự bất đồng về việc mở rộng chế độ nô lệ đã làm cho việc sáp nhập lãnh thổ càng thêm chia rẽ đến nổi việc sáp nhập lãnh thổ không trở thành là chính sách chính thức của chính phủ.
72358	Sau khi chiến tranh nổ ra, các binh lính bị thương ngày càng nhiều.
72359	Sau khi chiến tranh nổ ra, Moskva đã được sơ tán, trong đó có bản sao thứ hai của nguyên bản tiếng Đức.
72360	Sau khi chiến tranh Virolainen chuyển đến Lohja, nhưng ông vẫn là một trong những người lãnh đạo của người Karelia sơ tán, và không bao giờ từ bỏ hy vọng rằng Liên Xô và sau đó Nga sẽ trả lại Phần Lan Karelia cho Phần Lan.
72361	Sau khi chỉ huy quân đội Anh là William Caine trở thành Chánh án đầu tiên tại đây vào ngày 30 tháng 4 năm 1841, ông đã cho dựng một khu để giam cầm những tên tội phạm bị bắt ở góc đường Bailey và Stanton.
72362	Sau khi chính thức chọn Đường danh, Trữ quân đó sẽ đến Ngự điện của Trung thành để sống, do đó dân gian cũng có gọi là Trung Thành ngự điện (中城御殿), ngoài ra còn có tôn xưng Ngự Thái tử (御太子; グティシ Gu tishi ).
72363	Sau khi chờ đợi hơn một giờ, các nhà hoạt động dân chủ đã rời đi vào khoảng 11 giờ tối và tuần hành trở lại Trung tâm Đô đốc.
72364	Sau khi chồng bà bị ám sát vào ngày 21 tháng 8 năm 1983, Aquino, trước đó chưa có kinh nghiệm chính trị, trở thành một tâm điểm và sức mạnh đoàn kết trong phong trào chống Marcos.
72365	Sau khi chồng bà qua đời, Ekaterina được di chiếu kế vị, trở thành Nữ hoàng đầu tiên của Đế quốc Nga.
72366	Sau khi chồng trở thành Tham mưu trưởng Quân đội năm 1983, Maryam Babangida trở thành Chủ tịch Hiệp hội Vợ của Sĩ quan Quân đội Nigeria (NAOWA).
72367	Sau khi chọn nhà thờ chính, giám mục Bình triển khai xây dựng Tiểu chủng viện Á Thánh Quý.
72368	Sau khi Chúa Giêsu trả lời "Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh ra bởi ơn trên" (Ga 3, 3) thì ông Nicôđêmô tiếp tục với câu hỏi: "Một người đã già rồi, làm sao có thể sinh ra được?
72369	Sau khi Chu Dĩ Hải qua đời thì tập tước trong thời gian ngắn.
72370	Sau khi chúng đến, chúng thay đổi hành vi và lặn ngắn khoảng 300 m (980 ft) trong tối đa mười phút.
72371	Sau khi chuyển đến Trường trung học Moreno, cô thường mặc áo quần màu đen và bắt đầu chơi dao lúc ở cùng bạn trai.
72372	Sau khi có Ban Chấp hành TW lập trong nước, thì Ban Chỉ huy hải ngoại có nhiệm vụ riêng, và thành viên hai tổ chức khác nhau.
72373	Sau khi cô chạy trốn khỏi Brakebills, cô gia nhập một nhóm pháp sư do Richard dẫn đầu và kết bạn với Julia.
72374	Sau khi có họa tiết trừu tượng rực rỡ trên áo sơ mi vào những năm 1992-93, các bộ quần áo của Shrewsbury vẫn chủ yếu là màu xanh lam, với (các) sọc màu hổ phách của một số mô tả rõ ràng kể từ năm 1999.
72375	Sau khi có kết quả bình chọn từ các video clip của các thí sinh gửi dự thi "Tấm vé cuối cùng", BTC đã thống kê và chọn ra 12 thí sinh (nhóm thí sinh) có điểm bình chọn cao nhất để tham gia liveshow "Tấm vé cuối cùng".
72376	Sau khi công chiếu, bộ phim được đề cử hạng mục Phim truyện xuất sắc nhất tại Cánh Diều Vàng 2015 và lọt vào top doanh thu lớn nhất năm 2015.
72377	Sau khi công chiếu Radius-TWC giành được quyền phân phối phim.
72378	Sau khi cộng hai đầu điểm (của giám khảo và của khán giả bình chọn), cặp đôi nào ít điểm nhất sẽ bị loại.
72379	Sau khi cộng hòa La Mã chinh phạt Pontos, họ lại càng đe dọa đến sự ổn định của Syria dưới sự cai trị của nhà Seleukos.
72380	Sau khi con trai thứ của Hưng Tuyên Đại Viện Quân lên ngôi trở thành vua Cao Tông, bà trở thành Đại phi nhiếp chính cho ông.
72381	Sau khi có quyền truy cập vào Quần đảo Sevii, một khu vực hoàn toàn mới, người chơi phát hiện ra Lorelei trong nhà cô và thuyết phục cô quay lại với anh ta.
72382	Sau khi cô ta giác ngộ ra được chân lý của võ thuật, cô ta đã không trả mối thù giết cha năm xưa nữa.
72383	Sau khi có thêm viện binh, người La Mã đã khiến cho người Carthage phải rút chạy.
72384	Sau khi cover "
72385	Sau khi cuộc đàm phán tại Hàn Quốc kết thúc và cơ bản thống nhất được mọi thứ, trang Twitter tin tức bóng đá Hàn Quốc loan tin "Cựu HLV trưởng CLB Gyeongnam và Jeonnam- Park Hang Seo sẽ là tân HLV trưởng của đội tuyển Việt Nam".
72386	Sau khi cuộc kháng chiến chống Nhật kết thúc vào năm 1945, Quốc dân Đảng đã từ chối thành lập chính phủ liên hiệp với Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng thời mở cuộc tấn công Đảng Cộng sản Trung Quốc.
72387	Sau khi cuộc tấn công của quân Áo bị mất đà, quân Phổ với tinh thần kỷ cương cao thừa thắng đã thọc sâu và thị trấn, trên từng nẻo đường, đẩy bật quân Áo qua sông Iser.
72388	Sau khi cưới, bà chuyển đến Tây Ban Nha để biểu diễn âm nhạc, bà cũng thực hiện các tour diễn tại Bồ Đào Nha, Ý và Pháp.
72389	Sau khi cuối cùng hình thành, lớp dưới bề mặt làm mát, trong khi nội thất của Umbriel nhiệt do phân rã của các nguyên tố phóng xạ có trong đất đá của nó.
72390	Sau khi cưới Sazae, anh chuyển đến ở rể.
72391	Sau khi cứu hai set point ở set đầu tiên, Kyrgios giành chức vô địch grand slam trẻ đầu tiên và duy nhất của anh trong sự nghiệp.
72392	Sau khi đã bình định Lâm Tri, Hàn Tín đi về hướng Đông, đuổi Quảng đến phía Tây đất Cao Mật.
72393	Sau khi đã chiếm được Ai Cập, Selim I này cử Khayer Pasha làm tỉnh trưởng Ai Cập.
72394	Sau khi đã định hình được một phong cách báo chí cho riêng mình, cái tên cúng cơm Samuel Clemens được đổi thành Mark Twain.
72395	Sau khi đã đoạt được thoả thuân đình chiến ở Pylos bằng cách giao lại toàn bộ tàu thuyền của hạm đội Peloponnesian, Sparta đã gửi một sứ thần tới Athens nhằm thương lượng một hiệp ước hoà bình.
72396	Sau khi đã giết hết được chúng, họ nhận ra rằng một trong những viên đạn của Eugene đã làm thủng thùng xăng xe, khiến chiếc xe trở nên vô dụng.
72397	Sau khi đã giữ được cọp lại, các thợ săn tiếp tục chặt mây và cây rừng buộc thành những tấm hàng rào chắc chắn cao đến bốn, năm thước.
72398	Sau khi Đại hội kết thúc, ông từ Macau đi Long Châu về Cao Bằng, sau đó tìm đường về Nghệ An.
72399	Sau khi đảm nhiệm ở nhiều vị trí địa phương khác nhau, ông đã thắng cử tại Cơ quan lập pháp bang New York.
72400	Sau khi đàm phán, Escuillié đồng ý cho hóa thạch được trả lại cho chính quyền Mông Cổ.
72401	Sau khi đăng tải, bài toán lập tức nhận được sự quan tâm chưa từng có của bạn đọc cả trong và ngoài nước.
72402	Sau khi đánh bại Beast, Bạch Ma Pháp Sư bắt cóc Yuzuru khi cậu từ chối trở thành một pháp sư.
72403	Sau khi đánh bại Braintree Town 2-0 trong trận bán kết, đội đã được thăng hạng lên Conference South sau chiến thắng 2-1 trước Leyton trong trận chung kết.
72404	Sau khi đánh bại đội quân của những người bị lưu đày, Vitelli tấn công pháo đài, nơi Strozzi và vài đồng đội lã lui về cố thủ.
72405	Sau khi đánh bại được vua Anh Edmund Sắt Đá.
72406	Sau khi đánh bại Hành Tuần, Dị dâng thư thông báo tình hình, không hề khoe khoang.
72407	Sau khi danh sách đầy đủ các bài hát được công bố, "Arcade" nhận được tỷ lệ yêu thích cao hơn hẳn và giành chiến thắng trong cuộc thi.
72408	Sau khi đánh thắng quân Minh, Lê Lợi lên làm vua, Bùi Quốc Hưng được phong Nhập nội thiếu uý, được ban hiển ngạch công thần “Hương Thượng hầu” (hàng thứ ba trong 8 ngạch).
72409	Sau khi Đạo Huyền chân nhân phát cuồng đã đến nhà thờ tổ và Lâm Kinh Vũ nhìn thấy sau khi ông đi thì trên linh vị vô danh được khắc ba chữ Vạn Kiếm Nhất.
72410	Sau khi đào tẩu, Hạ đã phát động một cuộc tấn công vào Thượng Hải do Tôn kiểm soát, nhưng gần như ngay lập tức buộc phải rút về Chiết Giang; do Tôn đã phát hiện ra kế hoạch của Hạ trước đó nên bố trí đề phòng.
72411	Sau khi đạt 2 dan vào năm 1999, Lee Se Dol đạt đến đỉnh cao phong độ và anh đã đạt được giải thưởng kỳ thủ xuất sắc nhất Hàn Quốc vào năm 2000 với thành tích 32 trận thắng liên tiếp.
72412	Sau khi đã tấn công, những đợt sóng theo sau đi chuyển xuống phía dưới, tàn phá các thị trấn từ Đông xuống Nam.
72413	Sau khi đạt đạo, chúng thỉnh sư đến trụ trì tại Vô Minh Tự (無明寺) và bắt đầu công cuộc hoằng hóa.
72414	Sau khi đạt được chút tên tuổi ở Puerto Rico trong việc quảng cáo truyền hình, Martin trở thành một thành viên của ban nhạc Pop Menudo vào năm 1984.
72415	Sau khi đạt được năng lượng này bởi gia tốc của nó, vật sẽ duy trì động năng này trừ khi tốc độ của nó thay đổi.
72416	Sau khi đạt giải cao tại cuộc thi, anh đã trì hoãn việc theo học tại đại học Edinburgh Napier.
72417	Sau khi đất nước thống nhất ông bị quản chế tại gia trong 3 năm vì tranh đấu cho nhân quyền, tự do ngôn luận.
72418	Sau khi đạt tới độ tuổi trưởng thành thì tốc độ lớn của chúng dường như là chậm lại rất nhiều, mặc dù vẫn còn tiếp tục trong vài năm.
72419	Sau khi Đậu Thao ở Lưu Sa, chàng ta lại lấy một người sủng thiếp khác là Triệu nương, một người con gái xinh đẹp và có tài ca múa.
72420	Sau khi đã vào được khu vực trung tâm, biệt đội Delta đã gài đặt bom Lightmass nhằm mục đích tiêu diệt toàn bộ lực lượng Locust ở đây.
72421	Sau khi đẻ bò cái bắt đầu tiết sữa, nhu cầu canxi tăng mạnh đặc biệt là ở những con cao sản.
72422	Sau khi đế chế được bảo đảm, bao gồm việc kết hôn với một công chúa Media, ông dành hết tâm huyết để phát triển Babylon và thực hiện nhiều dự án xây dựng ấn tượng.
72423	Sau khi dễ dàng đánh bại cả Kurokage và Gridon, Kamen Rider Bravo bắt đầu nhắm vào những Armored Rider khác.
72424	Sau khi đếm hết phiếu, có 86.000 lá phiếu bị loại bỏ vì bị cho là "phiếu hỏng" vì không được đóng dấu đúng.
72425	Sau khi đến Anh, Rainier đã tham dự Học viện Le Rosey ở Rolle và Gstaad, Thụy Sĩ từ năm 1939, trước khi tiếp tục vào Đại học Montpellier ở Pháp, nơi ông lấy bằng Cử nhân Nghệ thuật vào năm 1943.
72426	Sau khi đến Denduron, Penragon nhìn lên bầu trời, cậu tưởng chừng mình hoa mắt nhưng thật sự ở đây có ba mặt trời.
72427	Sau khi đến nơi, Scipio thực hiện một cuộc diễu binh và phát biểu một bài diễn văn để động viên tinh thần binh sĩ.
72428	Sau khi đến thăm trại mồ côi cùng Pitt vào tháng 11 năm 2006, Jolie nộp đơn thỉnh cầu nhận nuôi với vai trò người mẹ vì quy định của pháp luật Việt Nam không chấp nhận việc nhận con nuôi của các cặp chưa cưới.
72429	Sau khi đến Trường An, họ yêu cầu Đường Chiêu Tông ra lệnh hành quyết Lý Hề và Vi Chiêu Độ.
72430	Sau khi dẹp xong Lưu Chẩn, Vũ Tông ra lệnh cho Trương Trọng Vũ truy đuổi theo tàn đảng Khiết Đan.
72431	Sau khi dẹp yên mặt Sachsen, Friedrich vội đem 13000 quân tiến về Schlesien trong 15 ngày, đến nơi họp với quân địa phương, nâng tổng quân số lên 4 vạn người.
72432	Sau khi đẻ trứng phải mất khoảng 21 ngày cho gà con để phát triển và nở.
72433	Sau khi đẻ trứng, sam cái bò đi nơi khác, để lại cái tổ nông không được chăm sóc.
72434	Sau khi Diane tự bắn mình, chiếc giường ngập tràn trong màn khói.
72435	Sau khi di chuyển đến San Pedro để sửa chữa quạt gió, nó trình diện để phục vụ cùng Đệ Ngũ hạm đội.
72436	Sau khi di chuyển, mỗi đơn vị có thể tấn công bất kỳ đơn vị đối phương nào trong phạm vi và tầm bắn của bất kỳ loại vũ khí và sức mạnh tâm linh mà đơn vị đó sỡ hữu.
72437	Sau khi di cư đến Cuba vào những năm 20 tuổi, sau này, Santiago mơ về Quần đảo Canary và pha trộn từ vựng tiếng Tây Ban Nha Cuba và Bán đảo.
72438	Sau khi Diễn chết, con là Đặng Khang (鄧康) tập tước 《后汉书·卷十下·皇后纪第十下》：桓帝邓皇后讳猛女，和熹皇后从兄子邓香之女也。
72439	Sau khi Điền Hổ bị phá, Diệp Thanh, Quỳnh Anh cùng Trương Thanh tiến hành áp giải anh em Điền Hổ về Biện Kinh tử hình.
72440	Sau khi Điền Văn chết, Công Thúc làm tể tướng, lấy Ngụy công chúa, ganh ghét ông và muốn làm hại ông.
72441	Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, huyện Dương Minh Châu còn lại 43.451 ha diện tích tự nhiên và 100.047 nhân khẩu, gồm 1 thị trấn và 10 xã.
72442	Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, phường Việt Hòa có 652,40 ha diện tích tự nhiên và 12.361 người.
72443	Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, phường Xuân Hòa còn lại 339,76 ha diện tích tự nhiên và 14.217 người.
72444	Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, thành phố Huế có 10 phường và 23 xã.
72445	Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, thị trấn Long Hải còn lại 1.051,67 ha diện tích tự nhiên và 35.167 người.
72446	Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, xã Châu Hưng còn lại 2.883,57 ha diện tích tự nhiên và 6.211 người.
72447	Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, xã Kỳ Phương còn lại 3.542 ha diện tích tự nhiên và 3.393 người.
72448	Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, xã Mường Phăng còn lại 3.456,29 ha diện tích tự nhiên và 4.708 người.
72449	Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, xã Nậm Manh còn lại 15.584,21 ha diện tích tự nhiên và 1.908 người.
72450	Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, xã Tân Vĩnh Hiệp còn lại 935,23 ha diện tích tự nhiên, dân số là 10.118 người.
72451	Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, xã Vĩnh Trị còn lại 11.875,40 ha diện tích tự nhiên và 5.296 người.
72452	Sau khi điều chỉnh, thị trấn Trà My còn lại 2.035 ha diện tích tự nhiên và 7.628 người.
72453	Sau khi điều chỉnh, xã Thạch Hóa có diện tích 52,09 km², dân số là 5.659 người, mật độ dân số đạt 109 người/km².
72454	Sau khi điều chỉnh, xã Vần Dính có diện tích 20,56 km², dân số là 2.016 người, mật độ dân số đạt 98 người/km².
72455	Sau khi điều trị bằng một số phương pháp trong một thời gian dài, một số người dị ứng sẽ không có phản ứng sau đó nữa.
72456	Sau khi đi học tiểu học và trung học ở Manisa, Balıkesir và Istanbul, ông theo học trường trung học quân sự tại Maltepe, Ankara.
72457	Sau khi Đinh quý tần qua đời, mối quan hệ giữa Thái tử Tiêu Thống và Lương Vũ Đế đã trở nên xấu đi.
72458	Sau khi đi tour dày đặc ở các câu lạc bộ đêm tại Los Angeles, nhóm đã ký kết hợp dồng với hãng đĩa Geffen Records vào tháng 3 năm 1986.
72459	Sau khi đoạt được hoàng quyền, An Đế lập tức truy phong cha ông là Thanh Hà Hiếu vương Lưu Khánh làm Hiếu Đức hoàng (孝德皇), mẹ là Tả Tiểu Nga làm Hiếu Đức hoàng hậu (孝德皇后).
72460	Sau khi độc lập khỏi nước Nga, hiến pháp của Estonia năm 1992 quy định chỉ có người định cư ở Estonia trước khi Liên Xô xâm lược (1940) mới được coi là người Estonia.
72461	Sau khi độc quyền về rượu của nhà nước bị bãi bỏ vào năm 81 TCN, thuế tài sản 2 xu cho mỗi 0,2 lít (0,05 US gal) đánh vào các thương nhân rượu.
72462	Sau khi đọc xong kinh thánh phần Megillah, mỗi thành viên trong hội đường đọc phần kinh này như sau.
72463	Sau khi đổi lấy, công ty tiến hành xây dựng khách sạn Mường Thanh năm 1997.
72464	Sau khi đổi tên mới, người con trai đó sẽ trở thành người lớn, là thành viên chính thức của cộng đồng, được tham gia mọi công việc của gia đình và cộng đồng.
72465	Sau khi đội tuần tra đổ bộ, binh nhì Lane nhận ra rằng họ đang bị vấn đề về liên lạc và điện đàm.
72466	Sau khi đội tuyển Việt Nam bị loại ngay từ vòng bảng ở SEA Games 29, Phí Minh Long là cái tên bị báo chí và cộng đồng người hâm mộ chỉ trích nhiều nhất vì những sai lầm của mình.
72467	Sau khi đón 2 cô chị lên thăm, nhìn thấy cô em gái còn sống và khoẻ mạnh họ vô cùng mừng rỡ.
72468	Sau khi đóng cửa trường học München, Bayern mua các khu đất kế cận khu thể thao Dodds mà trước đây tổ chức bóng đá và sân bóng chày.
72469	Sau khi đóng máy, phim sẽ bước vào giai đoạn hậu kỳ và dự kiến ra mắt khán giả vào tháng 11 năm 2014.
72470	Sau khi đồng Renminbi (
72471	Sau khi Độ Nguyên hoàn tục đã lấy tục danh cũ là Lâm Viễn Đồ, lập ra Phúc Oai tiêu cục, đồng thời tiến hành tập luyện các bí kíp mà mình đã học được từ bộ sách Quỳ Hoa ở Hoa Sơn.
72472	Sau khi Đức đầu hàng kết thúc cuộc xung đột, Princess Royal cùng với Hải đội Tàu chiến-Tuần dương 1 tham gia lực lượng canh gác Hạm đội Biển khơi Đức bị lưu giữ tại Scapa Flow.
72473	Sau khi Đức đầu hàng vào tháng 11 năm 1918, hầu hết tàu chiến của Hạm đội Biển khơi, kể cả Kaiserin, bị lưu giữ tại căn cứ hải quân Anh tại Scapa Flow, dưới quyền chỉ huy của Chuẩn Đô đốc Ludwig von Reuter.
72474	Sau khi Đức xâm lược Liên Xô, một số MS-1 được nâng lên pháo 45 mm và đưa vào phục vụ với tên gọi T-18M.
72475	Sau khi dùng đèn pin soi tầng ba không tìm thấy gì, Luyện xuống tầng 2. Suy tính vàng và nữ trang giấu ở tầng 2 nên Luyện ngắt cầu dao và camera.
72476	Sau khi dùng điểm tâm cùng nhau như chưa có gì xảy ra trước đây, họ đến Santa Barbara ngay trước khi đám cưới của Katie được bắt đầu.
72477	Sau khi dừng hơn hai năm, chương trình trở lại vào ngày 3 tháng 10 năm 2010 với một diện mạo hoàn toàn mới và Vanja Rupena làm host mới của chương trình.
72478	Sau khi được bằng cử nhân luật, Djilas bị bỏ tù vì chống lại chế độ quân chủ độc tài Nam Tư và bị bỏ tù 3 năm cho tới 1936.
72479	Sau khi được bầu làm Giáo hoàng, John đã dành một năm ở Bologna và sau đó gia nhập lực lượng cùng với Louis II Anjou chống lại Ladislaus.
72480	Sau khi được bổ nhiệm làm chỉ huy trưởng của dàn nhạc Leipzig Gewandhaus vào năm 1835, Mendelssohn đã cho người bạn thuở thơ ấu của mình là Ferdinand David làm concertmaster của dàn nhạc.
72481	Sau khi được chuyển giao, nó được đặt tên mới là Midilli theo tên một hòn đảo của đế quốc Ottoman thời bấy giờ.
72482	Sau khi được công bố, một buổi họp mặt kỷ niệm đã được tổ chức bởi Bộ Thanh niên và Văn hóa, nơi Adams được ca ngợi vì cơ quan văn học của bà ấy đã bảo tồn các truyền thống văn hóa của Anguilla.
72483	Sau khi được công chúng đón nhận với tư cách một nữ diễn viên hài kịch, Doris dần đảm nhận những vai diễn ấn tượng hơn để mở rộng phạm vi ảnh hưởng.
72484	Sau khi được đôn lên đội U-19 Dortmund, anh tiếp tục có thêm 4 bàn thắng và 3 pha kiến tạo.
72485	Sau khi được đưa vào Bảo Định Phủ không lâu thì được thăng chức Ngự Sử.
72486	Sau khi được đưa vào hoạt động, Yorck phục vụ cùng Hải đội Tuần dương.
72487	Sau khi được giải thoát khỏi phong ấn của tiến sĩ Gero, cô nàng Android 18 đã chán ngấy cuộc sống giết chóc hay phá hủy mọi thứ như lập trình.
72488	Sau khi được gọi, người chơi được triệu tập phải rời khỏi hiện trường vụ án ngay lập tức và đến phòng thẩm vấn.
72489	Sau khi được gửi đến Canada để học tại một trường nội trú, bà đã gia nhập gia đình sau khi cha bà bị phế truất quyền lực vào tháng 6 năm 1954.
72490	Sau khi được hồi sinh, Edward liều mình để đem em trai trở về bằng việc trao đổi chính bản thân.
72491	Sau khi được kêu gọi vào sân tiếp tục thi đấu nhưng các cầu thủ Long An đã phớt lờ.
72492	Sau khi được loại khỏi lực lượng tăng chiến đấu thường trực, nó được đưa vào phục vụ trong quá trình đào tạo huấn luyện của lực lượng tăng thiết giáp Liên Xô cho đến những năm 1970.
72493	Sau khi được nhập vào Chính phủ Cộng hòa Indonesia ngày 28 tháng 12 năm 1962, tên của thành phố được Bộ Hành chính công và Tự trị Khu vực đổi lại thành Banda Aceh vào ngày 9 tháng 5 năm 1963.
72494	Sau khi được phong cấp Mã đi như Tướng vàng.
72495	Sau khi được phong tước Tần vương, Lý Mậu Trinh qua đời, Lý Kế Nghiệm kế vị cai quản Phượng Tường, được Hậu Đường Trang Tông bổ nhiệm là Phượng Tường tiết độ sứ.
72496	Sau khi được rút khỏi hoạt động thường trực, nhiều chiếc được sử dụng làm mục tiêu không người lái để huấn luyện chiến đấu đặt tên là F9F-6K, hoặc là máy bay điều khiển mục tiêu giả đặt tên là F9F-6D.
72497	Sau khi được sửa chữa những hư hỏng nhẹ, Aaron Ward lên đường quay trở lại khu vực Okinawa để tuần tra tại khu vực phụ cận Kerama Retto, thường xuyên chịu đựng các cuộc không kích.
72498	Sau khi được sự chấp thuận của ban giám đốc công ty trong một cuộc họp ngày 20 tháng 12, công ty được gọi là Kakao M Corporation ( ) kể từ ngày 23 tháng 3 năm 2018.
72499	Sau khi được tái thiết kỹ lưỡng, công trình này bắt đầu mở cửa cho công chúng tham quan từ năm 2011.
72500	Sau khi được tấn phong, giám mục Khuất Văn Tạo không được chính quyền địa phương cấp giấy di chuyển.
72501	Sau khi được thả, các nhà hoạt động tiếp tục phản đối sự bất hợp pháp của cảnh sát, bất chấp các nhà hoạt động có quyền giải cứu công khai theo luật hình sự California 597E, Doctrine of necessity (Học thuyết cần thiết).
72502	Sau khi được thả, ông thất nghiệp trong một khoảng thời gian và sau đó làm việc trong ngành xây dựng.
72503	Sau khi được thả ra khỏi nhà tù, cô đã chui xuống đất và trở thành chỉ huy của Umkhonto we Sizwe.
72504	Sau khi được thả ra, ông mở phòng hành nghề luật sư vào năm 1982.
72505	Sau khi được thả ra, Tristan và người cha vợ đã giết chết những ai gây ra cái chết cho Isabel II, viên cảnh sát và một trong hai anh em nhà O’Bannion.
72506	Sau khi được thả, Tề và chị gái của mình, Tề Dự, thường hát cùng nhau tại nhà, nhưng cha ông bắt ông phải chịu quản thúc tại nhà trong vòng một năm.
72507	Sau khi được thuần hóa, nó được sử dụng thường xuyên trong lễ hội Mysore Dasara vào giai đoạn thập niên 1990.
72508	Sau khi được tiếp liệu tại Ulithi và đổi tên thành Đội đặc nhiệm 38.4, đơn vị quay trở lại Okinawa trước cuối tháng đó.
72509	Sau khi được trao trả, cuối năm 1973, ông được đưa về Phòng tình báo quân sự để làm công tác xác minh.
72510	Sau khi được trao vương miện bởi Patriarch Heraclius xứ Jerusalem (người không được đề cập đến tận cuối phim), cô đã chọn Guy là phe liên hiệp.
72511	Sau khi được trả tự do, ông tiếp tục hoạt động mục vụ tại Thiên Tân.
72512	Sau khi được trả tự do vào cuối thập niên 1960, ông vẫn bị quản thúc ở Nội Mông thêm 20 năm nữa.
72513	Sau khi được tự do, Mordant trở về Pháp.
72514	Sau khi được tuyên thệ nhậm chức, Vizcarra tuyên bố liên quan đến tham nhũng, "chúng tôi đã có đủ", hứa hẹn sẽ dẫn chống lại thực hành như vậy trong quốc gia Andes.
72515	Sau khi được xử lý bởi Hệ Điều Hành Trung ương sẻ được gửi kết quả công việc của nó đến Thiết Bị Xuất.
72516	Sau khi đuổi chủ tịch Hạ viện, William Lenthall, khỏi cái ghế của ông ta, nhà vua yêu cầu ông ta nói nơi các nghị sĩ đã bỏ trốn.
72517	Sau khi Đường Hy Tông trở về Trường An vào năm 898, Tư trị thông giám, quyển 261. Từ Ngạn Nhược được trao chức Thái bảo, Môn hạ thị lang.
72518	Sau khi Dương Kiên thay ngôi nhà Bắc Chu, kiến lập nhà Tùy, được lập làm Vệ Vương.
72519	Sau khi dường như đã giết anh ta, Claire gặp lại Annette, người đã tìm cách cứu chữa cho Sherry trước khi chết vì nội thương.
72520	Sau khi dưỡng phụ của Bình Quỳ là Lĩnh nghị chánh Triệu Dần Vĩnh (趙寅永) qua đời, Kim Tả Căn ngay lập tức đoạt lấy chức Lãnh nghị chánh, độc bá triều cương, khiến Phong Nhưỡng Triệu thị và bá tính ác cảm ra mặt.
72521	Sau khi đương sự gặp phải gánh nặng sản xuất, họ có gánh nặng thuyết phục: rằng đủ bằng chứng đã được đưa ra để thuyết phục bộ ba thực tế rằng phía họ là chính xác.
72522	Sau khi Dương thị được lập làm hoàng hậu, Vũ Đế cất nhắc cha Dương hậu là Dương Tuấn làm đại thần.
72523	Sau khi Eisenhower rời chức vụ tổng thống, thanh danh của ông xuống thấp và người ta nhận thấy ở ông, một vị tổng thống "không có làm gì cả".
72524	Sau khi Eren Yeager bị quân đội giam giữ, cô cùng Floch Forster và vài tân binh khác của Quân Trinh Sát giúp lộ thông tin về hoàn cảnh hiện tại của cậu với công chúng.
72525	Sau khiếu nại từ Ucraina, UEFA và liên đoàn bóng đá Nga đi đến thỏa thuận xây dựng giải vô địch Crimea, giải tạm thời nằm dưới sự quản lý trực tiếp của UEFA và liên đoàn bóng đá Nga.
72526	Sau khi Froese qua đời vào năm 2015, vị trí trưởng nhóm được đảm nhận bởi Thorsten Quaeschning, người được Froese chọn để kế nhiệm mình, và cũng là thành viên lâu năm nhất khi đã gia nhập nhóm từ năm 2005.
72527	Sau khi Fury được cho là đã chết trong cuộc phẫu thuật và được Hill đưa đi, Pierce triệu tập Rogers về Triskelion.
72528	Sau khi gặp Đức Hộ pháp xong, đích thân Hồ Tấn Khoa đưa Dương Minh Châu về mật khu.
72529	Sau khi gặp mặt, Nãi Nhan bày tiệc, tính kế bắt sống Bá Nhan, bị ông phát giác.
72530	Sau khi gặp người quản lý kỷ luật Cai ngục Samuel Norton và trưởng gác ngục Đội trưởng Byron Hadley, những tù nhân mới được tẩy rận và đưa vào phòng giam.
72531	Sau khi Gaston bị tiêu diệt, Quái thú lại biến hình thành Hoàng tử.
72532	Sau khi gây án, những kẻ này muốn quay lại Triều Tiên, nhưng khi vừa đặt chân đến bến cảng nước này, một trong số họ đã bị cảnh sát địa phương nghi ngờ và bắt giữ.
72533	Sau khi gây quỹ và chọn địa điểm, dự án đã được trao cho kiến trúc sư và nhà thiết kế đồ họa Jerzy Staniszkis.
72534	Sau khi gây ra loạn lạc tại Đà Nẵng, chúng lại gây chia rẽ và hành hạ dân tình ở Gia Định, đúng một năm nay.
72535	Sau khi ghép đôi, con cái trở ra ngoài để đẻ trứng, trừ khi nó tìm thấy một góc tối yên tĩnh trong nhà như những bức tường hoặc gờ đá cũ.
72536	Sau khi ghi được 13 điểm và 8 rebound trong trận playoff EuroLeague 2017 trước Darüşşafaka vào ngày 26 tháng 4, anh đã được nhận danh hiệu MVP của Vòng cùng với hai cầu thủ khác.
72537	Sau khi ghi được 2 bàn trong năm 2011 ở giải Milk Cup, mùa giải đó đội trẻ Manchester United đứng thứ nhì, Wilson bị vỡ mắt cá chân trong trận đấu thứ hai của mùa giải 2011-12 khiến anh phải rời xa sân cỏ gần 5 tháng.
72538	Sau khi ghi nhận Philippines độc lập năm 1946 của Mỹ, cựu quốc gia khối thinh vượng chung bây giờ trở thành quốc gia cộng hòa với Hiến pháp 1935 cho tới khi Marcos tuyên bố thiết quân luật với năm 1972.
72539	Sau khi giải cứu Garnet, Freya rời khỏi nhóm để chặn địch.
72540	Sau khi giải hết tù binh về Đức, các tiểu đoàn vệ binh quốc gia này sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ quản thúc tù binh chứ không trở lại tham chiến ở Pháp.
72541	Sau khi giải hòa với nhau, họ cố gắng tìm đường về nhưng đã bị kẹt lại bởi ở bên kia cánh cửa cô Dean đã yêu cầu khóa lại chờ tới khi nhà chức trách đến.
72542	Sau khi giải nghệ, Greaves trở thành huấn luyện viên và dẫn dắt Witham Town.
72543	Sau khi giải nghệ, Howe vẫn là một người thi đấu thể thao khi chơi golf và darts.
72544	Sau khi giải nghệ, Montero bắt tay vào làm công việc huấn luyện, bắt đầu ở quê hương Uruguay của mình, lần lượt là các câu lạc bộ Peñarol và Boca Unidos, sau đó là tại Argentina với Colón de Santa Fe và Rosario Central.
72545	Sau khi giải ngũ vào tháng 10 năm 1972, Pranin quay trở lại Đại học California, Berkeley như một sinh viên cao học.
72546	Sau khi giải thể Liên minh Iberia năm 1640, Bồ Đào Nha thiết lập quyền lực tại các lãnh thổ đã mất của đế quốc.
72547	Sau khi giải thích tình hình của mình cho Tae-joo, Tae nhận định rằng bất cứ ai truy đuổi Kyung-chul nhất định phải là thân nhân của một trong những người mà hắn ta đã sát hại.
72548	Sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, Bongo ban đầu giữ Gondjout làm Bộ trưởng Bộ Truyền thông, nhưng sau đó, ông chuyển bà sang vị trí Tổng thư ký của Tổng thống vào ngày 14 tháng 1 năm 2011.
72549	Sau khi giành được chiến thắng, họ tuyên bố độc lập.
72550	Sau khi giành được độc lập, nền kinh tế Hy Lạp đã phát triển nhanh chóng, những cải cách chính trị được thực hiện.
72551	Sau khi giành được độc lập vào năm 1947, Jaipur đã trở thành thủ phủ của bang Rajasthan mới được thành lập.
72552	Sau khi giành thắng lợi, Caesar tự lập bản thân làm độc tài trọn đời.
72553	Sau khi Giáo hoàng Clement V qua đời, Tòa thánh trống ngôi hơn 2 năm, vì các hồng y chia làm ba phe.
72554	Sau khi Giáo hoàng Jules III qua đời, hồng y Cervini được bầu lên kế vị.
72555	Sau khi giàu sang, Vũ mua đến 400 khoảnh ruộng, đều là nơi được nước sông Kinh, Vị tưới mát, vô cùng màu mỡ và đáng giá.
72556	Sau khi giết chết ông giám đốc, Leatherface lấy chiếc máy cưa cũ kỹ trên bàn làm việc của ông ta rồi đi về nhà.
72557	Sau khi giết Hàn vương Thành, Hạng Vũ cho người thân tín của mình là Trịnh Xương làm Hàn vương.
72558	Sau khi giết người lần thứ sáu, con sư tử này đi vênh váo vào giữa phố, mang theo túi giặt ủi của nạn nhân, thách thức bất kỳ ai dám đối mặt với nó.
72559	Sau khi Gillian Tans từ chức năm 2019, Glenn Fogel tiếp quản vị trí CEO.
72560	Sau khi giới thiệu đa vũ trụ của DC Comics trong những năm 1960, DC lập luận rằng những câu chuyện của Batman trong Thời đại Vàng là của nhân vật đến từ thế giới song song Earth-Two.
72561	Sau khi giúp những người bạn cũ của mình và cứu hành tinh, Rydia quyết định xây dựng lại làng Sương mù với sự hợp tác của Cecil và những người khác, đồng thời trở thành mẹ nuôi của đứa trẻ Maenad Cuore.
72562	Sau khi Gizarof chết, Emily được bổ nhiệm làm tướng quân thay cho Landford.
72563	Sau khi gửi lại tài liệu cùng đĩa mềm PhotoShop tại nhiều công ty, chờ thẩm định và nhận được nhiều lời từ chối, cuối cùng John cũng đạt được ý nguyện.
72564	Sau khi Gunshine hoàn thành, Accel Partners cũng đầu tư 8 triệu euro vào công ty vào tháng 5 năm 2011, và cổ đông Kevin Comolli trở thành thành viên hội đồng quản trị của Supercell.
72565	Sau khi hai bên cùng thề nguyền gắn bó (lời thề viết trên hai tờ giáy hoa tiên, nhân thế đặt tên cho truyện), tưởng là duyên phận không còn trắc trở gì nữa.
72566	Sau khi hai cậu bé được gởi đến cộng đồng nông thôn để được chăm sóc, Enrico được gởi về gia đình ở Rome khi ông 2 tuổi rưỡi.
72567	Sau khi hai con đã biết quấn cái khố thì một hôm nàng H’Dệt xuống thác tắm và từ đấy không quay về nữa.
72568	Sau khi hai đồng minh của mình bị giết, Gadoru là thành viên cuối cùng của Grongi chơi.
72569	Sau khi hầm đạn được sơ tán, Thiếu tá Hải quân F. C. Darley leo xuống thang nâng và thành công trong việc tháo kíp nổ.
72570	Sau khi hành sự, quỷ hầu nhảy nhanh vào rừng trước sự sợ hãi của mọi người.
72571	Sau khi Hans dời đi, Elsa trốn khỏi phòng giam, đồng thời gây nên một trận bão tuyết lớn do quá sợ hãi.
72572	Sau khi Hậu Phế Đế đăng cơ, triều đình về mặt chính danh nằm trong tay hai đại thần cấp cao mà Minh Đế đã ủy thác là Trữ Uyên (褚淵) và Viên Xán (袁粲).
72573	Sau khi Heinrich VI chết năm 1197 do dịch bệnh, hai người Staufer Philipp xứ Schwab và Otto IV nhà Welf đều được chọn.
72574	Sau khi hết nhiệm kỳ chấp chính, vào những năm cuối đời, Dio quyết định trở về quê hương của mình và sống tại đây cho tới khi mất.
72575	Sau khi Hideyoshi qua đời, bà nhận pháp hiệu Đại Quảng viện (大廣院), sau đổi thành Đại Ngu viện (大虞院).
72576	Sau khi Hiếu Định Cảnh Hoàng hậu băng thệ, bà nuôi dạy Phổ Nghi, khi đó vẫn còn là 1 đứa trẻ, mong muốn được làm Hoàng thái hậu với lý do Phổ Nghi là con nuôi của bà.
72577	Sau khi High Speed 1 (tên chính thức CTRL) nối với London được hoàn thành trong hai giai đoạn năm 2003 và 2007, khối lượng vận tải đã tăng lên.
72578	Sau khi hòa bình, hầu như AC-130 đều được nghỉ hưu cất kho vì không có phụ tùng thay thế.
72579	Sau khi Hoa Kỳ tham dự vào cuộc chiến, Hải quân Hoa Kỳ phát triển cực kỳ nhanh chóng vì phải đối mặt với một cuộc chiến gồm hai mặt trận trên biển.
72580	Sau khi hoàng tử Al Mutamid chết (1095) Hamdis đến Algeria dưới sự bảo trợ của hoàng tử Al Mansur.
72581	Sau khi Hoàn Huyền chấp chính, tạm để Lư Tuần làm Vĩnh Gia thái thú.
72582	Sau khi hoàn tất chạy thử máy và huấn luyện, Myngs gia nhập Chi hạm đội Khu trục 2 trong thành phần Hạm đội Nhà.
72583	Sau khi hoàn tất hoạt động không kích Saipan-Tinian-Guam, The Sullivans cùng Đội đặc nhiệm 58.2 quay trở về Eniwetok để bảo trì.
72584	Sau khi hoàn tất những sửa chữa và thay đổi, nó ghé qua Norfolk rồi tiến hành huấn luyện ôn tập tại khu vực vịnh Guantánamo, Cuba.
72585	Sau khi hoàn tất, nó quay trở lại Key West tiếp tục các hoạt động thử nghiệm.
72586	Sau khi hoàn tất việc thử nghiệm, Asahi được đưa về lực lượng dự bị.
72587	Sau khi hoàn thành bản thảo Casino Royale, Fleming đưa nó cho bạn mình (và sau này là biên tập viên) William Plomer đọc thử.
72588	Sau khi hoàn thành mục tiêu, Sư đoàn 3 sẽ bắt đầu yểm trợ và cùng tiến về phía đông bắc đảo.
72589	Sau khi hoàn thành nghiên cứu của mình tại Pretoria Technikon, Maswanganyi đã hát vai Maria trong một màn trình diễn của West Side Story cho công ty Spier Opera ở Cape Town.
72590	Sau khi hoàn thành phần thi, những thành viên của đội vui mừng khi nghe tin cô Haruko đã sinh được một em bé khỏe mạnh.
72591	Sau khi hoàn thành thành công EDSAC, hội đồng quản trị của Lyons đã đồng ý bắt đầu xây dựng cỗ máy của riêng họ, mở rộng trên thiết kế EDSAC.
72592	Sau khi hoàn thành toàn bộ khu vực phát triển sẽ bao gồm bốn khu vực riêng biệt, còn được gọi là Quarters.
72593	Sau khi hoàn thành tuyến đường thứ ba vào năm 2000 và lần thứ tư vào năm 2007, tuyến này đã trở thành tuyến đầu tiên ở Trung Quốc chạy dịch vụ vận tải hành khách và vận tải hàng hóa tốc độ cao trên các tuyến đường riêng biệt.
72594	Sau khi hoàn thành việc học, Tadeusz Popiel đi du lịch khắp nơi trong suốt thập niên 1890.
72595	Sau khi hoạt động phục hồi, một cần cẩu đường sắt bị trật bánh.
72596	Sau khi học nhảy được một năm, Henry bắt đầu tham gia các cuộc thi và các chương trình về nhảy (popping).
72597	Sau khi học tại Cranleigh, Hardy được trao học bổng học tại Đại học Winchester cho thành quả toán học của ông.
72598	Sau khi học tại Thụy Sĩ và Vương quốc Anh, cô đã lấy được bằng sau đại học về luật dầu khí và trở về Nigeria để theo đuổi sở thích thời trang của mình.
72599	Sau khi học trung học, Kissinger đăng ký vào trường Cao đẳng Thành phố New York ngành kế toán.
72600	Sau khi họ đã an toàn, Daryl nghĩ ra một cách để triệt hạ đám xác sống mà không cần phải dụ chúng đi khỏi.
72601	Sau khi hồi phục, đĩa đơn phát hành tiếp theo của cô " Crazy " cũng sẽ trở thành một hit lớn.
72602	Sau khi hồi phục, Katharine thêm vào ca khúc "Think" cho set trình diễn của mình.
72603	Sau khi hồi phục, ông lấy đối tác 43 tuổi, Maike Richter, ngày 8 tháng 5 năm 2008.
72604	Sau khi hồi phục, Sampa theo học tại trường trung học Munali, nơi cung cấp giáo dục cho người khiếm thị, và học chữ nổi tại Thư viện Zambia cho người khiếm thị.
72605	Sau khi hồi phục sức khỏe và trở lại Paris, ông lập tức ra lệnh cho Hầu tước Marigny xây dựng một nhà thờ đặt trên nền của tu viện Sainte-Geneviève khi đó đang xuống cấp.
72606	Sau khi họ kể rằng người em út đang ở quê nhà với cha, tể tướng Giuse yêu cầu họ đem đứa em đó đến Ai Cập để chứng minh.
72607	Sau khi hơn 20 bảng chỉ đường, có ghi về kỷ lục con đường hẹp nhất, bị đánh cắp, bảng này bây giờ được gắn với các dấu ấn đặc biệt thay vì các con ốc đơn giản như trước.
72608	Sau khi họ nhà Mạc bị lật đổ, con cháu nhà Mạc bị phong trào phù Lê diệt Mạc bức hại, khiến rất nhiều người bị giết.
72609	Sau khi hợp nhất, Icelandair là công ty chủ cho cả hai hãng.
72610	Sau khi hợp tác xã ra đời, các thửa đất nhỏ của hộ gia đình đã được dồn thành những cánh đồng lớn thuận lợi cho việc sử dụng máy móc cơ khí nông nghiệp.
72611	Sau khi hổ Shere Khan chạy mất, các sói còn lại thấy mình đã sai khẩn xin Akela ở lại, nhưng Akela từ chối làm bầy trưởng và quyết định đi săn một mình.
72612	Sau khi họ thoát khỏi sự xuống dốc của mùa giải trước, nhiều nhà nghiên cứu đã dự đoán rằng họ sẽ bị xuống hạng và các nhà chơi cược với tỷ lệ 5000-1 cho họ giành danh hiệu.
72613	Sau khi Husserl nghỉ hưu năm 1928, Heidegger nhận chức Trưởng khoa triết học ở Đại học Freiburg, bất chấp lời phản đối từ Đại học Marburg.
72614	Sau khi Huyền chấp chính, dâng biểu nói lý cho ông, truy tặng Thị trung, Thái bảo, thụy là Trung Giản.
72615	Sau khi huyện Vị Thanh được chia tách từ huyện Long Mỹ, xã Vị Thủy thuộc huyện Vị Thanh.
72616	Sau khi Ieyasu qua đời năm 1616, Okaji trở thành một nữ tu với pháp danh là Eishō-in (Anh Thắng Viện) (英勝院).
72617	Sau khi Insta-Burger King gặp khó khăn về tài chính vào năm 1954, hai thương hiệu nhượng quyền có trụ sở tại Miami là David Edgerton và James McLamore đã mua công ty và đổi tên thành "Burger King".
72618	Sau khi Isaac Newton công bố quyển Principia, ngành hàng hải đã bắt đầu có những chuyển biến.
72619	Sau khi Jack trở về và lễ Giáng sinh đã qua đi, Ông già Noel mang tuyết tới cho thị trấn Halloween như một sự giảng hoà giữa ông và jack.
72620	Sau khi Janke tiết lộ việc mang nửa dòng máu Do Thái trong mình, Goebbels phát biểu "sự lôi cuốn đã tiêu tan".
72621	Sau khi Jan Rubens bị cầm tù vì vụ ngoại tình trên, Peter Paul Rubens sinh ra năm 1577.
72622	Sau khi Joel trở nên nổi tiếng với album tiếp theo The Stranger (1977), ca khúc đã quay trở lại thành một bản hit lớn.
72623	Sau khi Kaneie chết năm 990, con trai của ông ta là Fujiwara no Michitaka (chú của Thiên hoàng Ichijō) được bổ nhiệm làm Nhiếp chính quan bạch.
72624	Sau khi kế hoạch thành công, Beth mang thuốc tới phòng bệnh của Carol và tiêm cho cô.
72625	Sau khi Kenshin ra đi, Kaoru trở nên u sầu triền miên và không chịu rời khỏi giường, khiến cho những người bạn của cô đều lo lắng.
72626	Sau khi kết hôn, bà lấy họ của chồng là Remba.
72627	Sau khi kết hôn, bà tiếp tục sử dụng tên thời con gái của mình là Naki, kết hợp với tên kết hôn của bà là Dossou.
72628	Sau khi kết hôn, Carcelén trở thành Đệ nhất phu nhân đầu tiên của Bolivia, một vị trí mà bà sẽ giữ trong 8 ngày cho đến khi Sucre từ chức vào ngày 28 tháng 4 năm 1828.
72629	Sau khi kết hôn, họ lập kỷ lục với album Storia di due innamorati.
72630	Sau khi kết hôn, Phoebe vẫn tiếp tục đưa ra lời khuyên của cô qua cột lời khuyên trong Bay Minnor để tất cả những ai cần nó, giúp người đọc tìm thấy tình yêu của mình.
72631	Sau khi kết hôn, vợ chồng ông bà chuyển tới Thủ đô Đài Bắc rồi sinh ra 2 anh em Lâm Chí Hồng ( ) và Lâm Chí Linh.
72632	Sau khi kết hôn với Cecil, Rosa có một con trai tên là Ceodore.
72633	Sau khi kết hôn với nam diễn viên kiêm ca sĩ người Úc David Gilchrist, họ định cư tại Úc vào năm 1973.
72634	Sau khi kết quả được công bố, ông Mir-Hossein Mousavi đã nêu nghi vấn là cuộc bầu cử bị gian lận.
72635	Sau khi kết thúc chiến tranh, các bộ sưu tập của Bảo tàng đã dần được xây dựng lại.
72636	Sau khi kết thúc chiến tranh lạnh, xe tăng vẫn có chỗ đứng quan trọng nhất trong các binh chủng đột kích của lục quân.
72637	Sau khi kết thúc chuyển lưu diễn, G-Dragon trở lại phòng thu để hoàn tất album thứ hai của mình.
72638	Sau khi kết thúc cuộc tuần hành lúc 7:30 tối, khoảng 300 người biểu tình rời khỏi nhà ga và đi đến đường Canton một lần nữa.
72639	Sau khi kết thúc đại chiến vào năm 1945, toàn quốc có ước tính có 30.190 km, gồm cả các đoạn được xây dựng trên lãnh thổ từng bị Nhật chiếm đóng.
72640	Sau khi kết thúc điều tra, cơ quan điều tra nộp báo cáo theo Điều 173 của Luật Tố tụng hình sự Ấn Độ 1973 chống bốn cá nhân bị cáo buộc vào ngày 14 tháng 5 năm 2002.
72641	Sau khi kết thúc giáo dục bắt buộc, học sinh tham gia kỳ thi GCSE.
72642	Sau khi kết thúc ở vị trí thứ ba từ dưới lên của Premier Division mùa giải 2017-18, câu lạc bộ đã bị xuống hạng trở lại Division One.
72643	Sau khi kết thúc tài trợ từ FSF, Dự án Debian đã thành lập tổ chức phi lợi nhuận Software in the Public Interest nhằm huy động hỗ trợ cho Dự án Debian và một số dự án mã nguồn mở.
72644	Sau khi kết thúc thời gian thi đấu chính thức nếu hai đội có tỉ số hòa nhau sẽ chính thức bước vào loạt sút luân lưu 11m để phân định thắng thua.
72645	Sau khi kết thúc với vị trí á quân mùa giải 2003-04 và 2004-05 và vô địch League Cup lần thứ ba mùa giải 2005-06, đội lại vô địch mùa giải 2006-07, qua đó thăng hạng Division Two của Northern League.
72646	Sau khi kết thúc với vị trí á quân tại Salisbury & District League Premier Division 1997-98, Amesbury gia nhập Division Three của Hampshire League.
72647	Sau khi khách ra về, Violetta băn khoăn không biết Alfredo có phải người yêu định mệnh của cô (Violetta: Ah, fors'è lui).
72648	Sau khi khai nhãn được Mangekyou Sharingan (mặc dù vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau trận chiến với Itachi), Sasuke có thể đối kháng với Killer B, một jinchuuriki và một ninja cực mạnh đến từ làng Mây.
72649	Sau khi khảo sát các trại giam, các nhà quan sát quốc tế nhận định buồng giam sạch sẽ và đủ ánh sáng.
72650	Sau khi khỏi bệnh, Tchecola trở lại với công việc là một y tá phòng cấp cứu tại Bệnh viện Donka, nhưng những rắc rối của cô vẫn chưa kết thúc.
72651	Sau khi khởi nghĩa Lê Ngọc thất bại, nhân dân vùng Đông Sơn lập đền thờ, tôn ba con trai của Lê Ngọc là Chàng Cả đại vương, Chàng Hai đại vương và Chàng Út đại vương.
72652	Sau khi không thấy tín hiệu từ Tara, nhóm Rick bắt đầu châm những ngòi thuốc nổ bên ngoài bức tường của Oceanside.
72653	Sau khi không thể thuyết phục cả nhóm cho Chōji chơi, Shikamaru liền bỏ đi ngắm mây tại chỗ ưa thích và tình cờ thấy Chōji cũng đang ngồi ở đó.
72654	Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, thẩm vấn và thậm chí thực hiện một cuộc hành quyết giả, tình báo Đức đã tin tưởng Heine.
72655	Sau khi Kiến Khang thất thủ và Lương Vũ Đế qua đời vào năm 549, Tiêu Kỉ đã hành động vào mùa xuân năm 550 khi phái thế tử Tiêu Viên Chiêu (蕭圓照) dẫn theo 3 vạn quân đi cứu viện.
72656	Sau khi Kính Cung bị bắt, Mạc Kính Khoan chạy vào lẩn trốn trong vùng người dân tộc Dao, tiếp tục tập hợp lực lượng.
72657	Sau khi kinh đô thất thủ và quốc vương từ trần, Xiêm bị phân thành sáu phần, trong đó Sin kiểm soát vùng duyên hải phía đông.
72658	Sau khi ký kết hiệp ước, vào ngày 20 tháng 7 năm 1936, Thổ Nhĩ Kỳ được phép tái vũ trang và điều chỉnh các eo biển.
72659	Sau khi ký kết hiệp ước với Guthrum, vua Alfred đã tránh được nhiều cuộc xung đột quy mô lớn trong một thời gian.
72660	Sau khi Lala chết, Skadei đau khổ tới mức không muốn nhìn thấy đứa con gái Lila mới sinh của mình.
72661	Sau khi làm Giám mục San Carlos được 14 năm, Giám mục Nicolas Mollenedo Mondejar xin từ nhiệm, và được phía Tòa Thánh chấp thuận vào ngày 25 tháng 7 năm 2001.
72662	Sau khi làm việc cho một năm tại Barcelona, ông định cư tại London, nơi ông chỉ đạo và giải thưởng hoạt hình quảng cáo cho truyền hình và điện ảnh.
72663	Sau khi làm việc ở một số bộ phận như Bộ Tổng Tham mưu Lục quân Đế quốc Nhật Bản, trường pháo binh và Tổng Thanh tra đào tạo quân sự, Sumiyoshi được bổ nhiệm làm tham mưu trưởng Sư đoàn 3 IJA.
72664	Sau khi lãnh chức linh mục, tháng 9 năm 1955, tân linh mục Chung được chọn làm giáo sư kiêm quản lý Tiểu Chủng viện Thừa sai Kon Tum.
72665	Sau khi lãnh đạo trường tiếp tục từ chối, họ tổ chức một cuộc thi âm nhạc với các sinh viên âm nhạc cổ điển phương Tây.
72666	Sau khi lắp đặt hoàn thành, quả bom phát nổ, phá hủy trí óc trung tâm và tất cả mọi thứ xung quanh nó.
72667	Sau khi lập gia đình, cả hai có cho mình những cậu con trai riêng là Tom, con trai của Roz và Ian, con trai của Lil.
72668	Sau khi lắp ráp chiếc máy bay của mình, chú mời Minnie tham dự chuyến bay đầu tiên mà trong chuyến bay đó, chú muốn hôn cô nhiều lần mà không được.
72669	Sau khi lâu pháo đài bị bãi bỏ, thì cư dân sống bằng nghề đánh bắt cá.
72670	Sau khi lấy bằng cử nhân văn học tại Học viện Alice Block ở Bogotá năm 1937, bà đăng ký các khóa học pháp lý tại Đại học Externado de Colombia.
72671	Sau khi lấy được bằng, Jackman hoàn thành khóa học 1 năm "The Journey" ở Trung tâm diễn xuất tại Sydney.
72672	Sau khi lấy được chìa khóa, đội chơi sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
72673	Sau khi lấy được manh mối ở đáy bể thoát, các đội phải tìm kiếm công viên nước cho Bãi biển vịnh Cá heo nằm gần một đầm phá, đó là điểm dừng chân thứ sáu trong cuộc đua.
72674	Sau khi lấy mẫu thể cực, các phép phân tích tiếp theo có thể được sử dụng để dự đoán khả năng sống sót và cơ hội mang thai của tế bào trứng, cũng như sức khỏe tương lai của một người mang thai như vậy.
72675	Sau khi lấy tú tài I tại đây, năm 1959 ông trở về học tại trường Chasseloup Laubat, lúc bấy giờ đã đổi tên thành trường Jean Jacques Rousseau (bây giờ là trường Lê Quý Đôn), để lấy tú tài II ban Triết.
72676	Sau khi lên men, một số bột có thể được giữ làm nuôi cấy cho mẻ tiếp theo.
72677	Sau khi lên nắm quyền, chính phủ Thiệu–Kỳ tiếp tục phải đối mặt với những thách thức đã tạo nên sự bất ổn chính trị ở miền Nam Việt Nam trong những năm trước đó.
72678	Sau khi lên nắm quyền, ông Hugo Chavez đã lãnh đạo đất nước Venezuela theo đường lối cánh tả và giúp nền kinh tế phát triển.
72679	Sau khi lên ngôi, ông liền sai các quan tướng gồm 14 người cùng soạn và dâng biểu trần tình với nhà Minh về tình hình ở Đại Việt.
72680	Sau khi lên ngôi, Tarquinius làm đủ mọi chuyện ác gây phẫn nộ trong dân chúng.
72681	Sau khi lên ngôi vua, Thành Thái liền cho xây lăng mộ của vua cha đàng hoàng và đặt tên là An Lăng.
72682	Sau khi lên nối ngôi năm 1740, ông không cho phép Elisabeth đến cung vua tại thành phố Potsdam, bà chỉ được phép sống ở cung điện Schönhausen và những căn phòng tại Berliner Stadtschloss.
72683	Sau khi Leonov trở lại ghế của mình, Belyayev đã kích hoạt các bulong nổ để tách bỏ khoang Volga.
72684	Sau khi lễ trên nghè xong ai về nhà nấy và tổ chức giỗ tại nhà, có gia đình còn mời cả thầy cúng đến nhà làm lễ.
72685	Sau khi Lê Văn Một tập kết ra Bắc, bà cùng hai con ở lại miền Nam.
72686	Sau khi Liên bang Xô viết sụp đổ, việc trao Huy chương Kurchatov đã bị đình trệ cho tới năm 1998.
72687	Sau khi liên hệ với Yeong-bae để đi đến Panama bằng đường buôn lậu, anh ở khách sạn do kẻ môi giới buôn lậu gợi ý. Trong khi đó, Ray đeo lựu đạn khắp người đến gặp Lan, Lan sau đó quyết định hợp tác với Ray.
72688	Sau khi Liên Xô tan rã và dự án bị dừng lại năm 1992, Nga tìm cách thu hồi tài liệu kỹ thuật từ phía Ukraine để tiếp tục phát triển Object 477 nhưng Ucraina từ chối hợp tác.
72689	Sau khi Liên Xô tan rã vào năm 1991, kinh tế Cuba lâm vào tình cảnh khó khăn do không có thị trường xuất khẩu đường trong khi mất nguồn cung cấp dầu mỏ giá thấp.
72690	Sau khi Linh nói lời cuối, Dzũng sinh chán nản và chìm vào men rượu.
72691	Sau khi Long Đĩnh lên ngôi, Long Đinh cùng Long Cân, Long Kính vẫn không phục, tiếp tục chống lại.
72692	Sau khi lò nguội, sản phẩm ra lò được đánh giá phân loại và sửa chữa lại các khuyết tật (nếu có thể được) trước khi đem ra phân phối sử dụng.
72693	Sau khi lớn lên, gia đình ông đi xây dựng khu kinh tế mới ở huyện Thường Xuân.
72694	Sau khi Lữ Gia mất, dân làng Hải Lựu thờ làm thành hoàng làng và lễ hội chọi trâu cũng bắt đầu có từ đó.
72695	Sau khi Lượng chủ động thưa chuyện với Lưu Bị thì Bị mới nhận ra tài năng, và trọng dụng Lượng.
72696	Sau khi luyện thành công Bích Châm Thanh Chưởng, Tạ Yên Khách đã một mình đánh tan tổng đà bang Trường Lạc và đả thương Bối Hải Thạch.
72697	Sau khi ly hôn, cha của Bennington giành được quyền nuôi con.
72698	Sau khi ly hôn, danh hiệu của bà bị xoá bỏ; tuy nhiên, tước hiệu của bà vẫn được giữ nguyên.
72699	Sau khi Lý Khắc Dụng đánh bại Lý Mậu Trinh và Vương Hành Du, Thôi Chiêu Vĩ mất đi đồng minh, và sau khi Đường Chiêu Tông trở về Trường An, Thôi Chiêu Vĩ bị giáng làm Hữu bộc xạ.
72700	Sau khi Lý Tùng Hậu trở thành hoàng đế, Chu Hoằng Chiêu và Phùng Vân nắm giữ triều chính.
72701	Sau khi Lý Tự Nguyên quay sang chống lại Hậu Đường Trang Tông Lý Tồn Úc, anh cả của Lý Tòng Vinh là Lý Tùng Cảnh (李從璟), nguyên danh Lý Tùng Thẩm (李從審) bị tướng của Trang Tông là Lý Thiệu Vinh giết.
72702	Sau khi mắc bệnh 6-7 ngày, gà kiệt sức và chết với tỷ lệ chết 20 - 30%.
72703	Sau khi mãn hạn tù John Donne cùng Anne More về thăm quê ngoại và viết tác phẩm Ignatius his Conclave mong cải thiện điều kiện khó khăn về tài chính.
72704	Sau khi Mark Regnerus công bố nghiên cứu của mình trên một tạp chí, hơn 200 nhà khoa học đã cùng ký tên và gửi một bức thư cho tạp chí này bày tỏ "những mối lo ngại đáng kể về giá trị của bài báo này".
72705	Sau khi mất Ấn Độ, nhà vua chú tâm nhiều hơn đến việc duy trì quan hệ với nước tự trị Nam Phi.
72706	Sau khi mất, An Sinh vương được truy phong làm "Khâm Minh Đại vương" (欽明大王).
72707	Sau khi mất, bà được an táng tại huyện Hương Thủy, trên mộ bia đề dòng chữ "Lăng tẩm của Thiện phi triều trước" (tiên triều Thiện phi chi tẩm).
72708	Sau khi mất cô em gái, Andrea cố gắng học cách bắn súng và trở thành một tay súng cừ khôi.
72709	Sau khi mất dấu kẻ bí ẩn, Mike đành phải tìm đường trở lại khu nhà chính.
72710	Sau khi mất được tặng chức Tự khanh tước bá.
72711	Sau khi mất lực lượng không quân bảo vệ, lực lượng xâm lược cảng Moresby đã từ bỏ nhiệm vụ của mình và rút lui về phía bắc.
72712	Sau khi mất người chồng thứ hai, Agrippina trở thành một góa phụ rất giàu có.
72713	Sau khi máy bay đã được chấp nhận để đáp ở đường băng số 05L, chế độ lái tự động đã được tắt và phi công đã cố gắng tự thực hiện việc tiếp đất.
72714	Sau khi McWilliam chia tay câu lạc bộ, họ ngay lập tức xuống hạng mùa giải 1927-28.
72715	Sau khi mẹ chết, Nandini và Shivam bị vào trại trẻ mồ côi ở Jaipur, nhưng Shivam giết người ở trại trẻ vì sàm sỡ em gái mình nên phải bỏ trốn.
72716	Sau khi mềm đủ độ, người làm dùng con dao thật sắc để thái mỏng miếng da dầy đó.
72717	Sau khi MGM bật đèn xanh cho Hanna và Barbera tiếp tục, hãng phim đã bắt đầu sản xuất trên The Midnight Snack (1941).
72718	Sau khi Mithridates rút quân tới Armenia, Appian ước tính lực lượng xâm lược của Lucullus chỉ có hai quân đoàn và 500 kỵ binh, Appian.
72719	Sau khi mở ANC vào năm 1990, Maite Nkoana-Mashabane đã phục vụ bữa tiệc ở nhiều cơ cấu khác nhau, bao gồm Liên đoàn Phụ nữ ANCWL (ANCWL) và tích cực tham gia vào việc khởi động lại ANCWL ở nước này.
72720	Sau khi mọi người thân quen hoặc chết hoặc đã rời khỏi vùng này, thì chính Huw cũng rời bỏ quê hương đi tìm nơi sinh sống khác.
72721	Sau khi mở rộng, hai tòa nhà của bệnh viện sẽ được xây dựng với chiều cao 21 tầng, và dự kiến ​​sẽ cung cấp 800 giường.
72722	Sau khi một loạt video La Loca de Mierda hài hước trên YouTube được hàng triệu người xem, MTV Latin America đã thuê Pichot để phát video của mình trên trang web của mình.
72723	Sau khi một thanh nhiên liệu hoàn tất một chu trình nhiên liệu và được lấy ra khỏi lõi, nó được xem là chất thải cấp cao.
72724	Sau khi mua vé tham quan, khách được yêu cầu phải kiểm tra an ninh (vốn được thêm vào sau sự kiện đánh bom Trung tâm Thương mại Thế giới năm 1993).
72725	Sau khi Muhammad từ trần, các cộng đồng Hồi giáo mới ở phía nam vịnh Ba Tư có nguy cơ tan rã do có các cuộc khởi nghĩa chống các thủ lĩnh Hồi giáo.
72726	Sau khi mười ba phim ngắn được hoàn thành, Joe Vogel, người đứng đầu bộ phận sản xuất, đã bị MGM sa thải.
72727	Sau khi nắm được tình hình Sách Hỏi đáp cuộc khởi nghĩa Nguyễn Trung Trực (tr. 56) và Việt sử tân biên (quyển 5, tập thương, tr.
72728	Sau khi nắm giữ các vị trí khác nhau trong Bộ Chính trị 1925-1928, Bazhanov đào thoát từ Liên Xô, và là trợ lý duy nhất của thư ký của Stalin đã làm như vậy.
72729	Sau khi nấu, hạt diêm mạch chứa 72% nước, 21% cacbohydrat, 4% protein và 2% chất béo và thành phần dinh dưỡng trong diêm mạch cũng bị giảm đi đáng kể (bảng dinh dưỡng dưới).
72730	Sau khi nếm trải thất bại đầu tiên trong kinh doanh nghệ thuật, năm 2002, Nguyễn Quang Huy thành lập công ty Giải trí thế giới Wepro với số vốn ban đầu vẻn vẹn 17 triệu đồng.
72731	Sau khi ngắm vườn chim, thăm vườn nhãn cổ, xem cây xoài 300 tuổi, một điểm không thể bỏ qua là khu Quán âm Phật đài được xây dựng gần cửa biển Nhà Mát - một công trình kiến trúc, văn hóa, tâm linh ở Bạc Liêu.
72732	Sau khi Nga thắng Ottoman năm 1878, Otto von Bismarck hỗ trợ việc đàm phán dẫn tới Hội nghị Berlin.
72733	Sau khi ngã vào một thùng dầu mỡ, Vaughan cảm thấy mệt mỏi và quyết định bỏ việc để cống hiến cuộc đời mình cho sự nghiệp âm nhạc.
72734	Sau khi nghe Kiều Tam Nguyên, Bí thư Đảng ủy Trung đoàn quán triệt mục đích, yêu cầu của đợt hoạt động, hội nghị dành nhiều thời gian thảo luận chọn một trong các phương án tác chiến do Trung đoàn trưởng Ma Vĩnh Lan trình bày.
72735	Sau khi nghe một bài diễn thuyết của Schwarzenegger tưởng nhớ Martin Luther King năm 2006, Jr.
72736	Sau khi nghe những lời tận đáy lòng nàng, Mộng Long bèn chạy lại đỡ lấy và lộ thân phận.
72737	Sau khi nghe phán quyết, Paris đã hét lớn và đòi gặp mẹ của mình.
72738	Sau khi nghe tiếng động cơ, Ghinsberg quay trở lại con sông gần đó và gặp Gale cùng với những người bản địa đã tổ chức một cuộc tìm kiếm và cứu hộ do Abelardo 'Tico' Tudela dẫn đầu.
72739	Sau khi nghe về cái chết của Louis và quân Thập tự chinh đã rút khỏi Tunis, Sultan Baibars của Ai Cập hủy bỏ kế hoạch gửi quân Ai Cập của ông để chống lại Louis ở Tunis.
72740	Sau khi nghe xong, Aguilera bước lên giường cùng các bạn và tiếng nhạc bắt đầu nổi lên.
72741	Sau khi nghe xong, Cát Cánh quyết định tới hòn đảo để tiêu diệt những yêu quái trên đó.
72742	Sau khi nghiên cứu lịch sử, quan hệ quốc tế và kịch, anh bắt đầu làm trợ lý đạo diễn ở Pháp và Hungary về ngắn và phim truyện.
72743	Sau khi nghiên cứu mẫu gene của 16 dân tộc ở châu Á, chương trình nghiên cứu gene của ĐH Leicester (Anh) tin rằng, có tới 16 triệu hậu duệ của Thành Cát Tư Hãn còn sống tới ngày nay.
72744	Sau khi nghiên cứu sâu rộng về tài liệu của Tymoteusz Wróblewski và Zbigniew Rubinowski, các nhà địa chất tại chi nhánh Świętokrzyskie của Viện Địa chất Ba Lan, nó đã được mở cửa cho công chúng vào năm 1972.
72745	Sau khi nghỉ hưu khỏi quân đội, bà trở thành một trong những nữ cơ trưởng hãng hàng không thương mại gốc Tây Ban Nha đầu tiên.
72746	Sau khi nghỉ hưu năm 1999, Gretzky ngay lập tức được giới thiệu vào Đại sảnh Danh vọng khúc côn cầu, khiến ông trở thành cầu thủ gần đây nhất được đưa vào Đại sảnh khi vẫn còn chờ nghỉ hưu.
72747	Sau khi nghỉ hưu, năm 2000, ông làm chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ Thụy Sĩ tới năm 2003.
72748	Sau khi nghỉ hưu, ông còn tham gia ban lãnh đạo một số hội như Hội Người cao tuổi, Hội Sinh vật cảnh.
72749	Sau khi nghỉ hưu, ông làm Hội trưởng một tổ chức phi chính phủ "Hiệp hội Liên Hiệp Quốc Trung Quốc".
72750	Sau khi nghỉ hưu, ông sống ở viện điều dưỡng cán bộ Thanh Đảo.
72751	Sau khi nghỉ hưu, ông thành lập Công ty Sy Bun Huong (tên theo tiếng Lào) tại bản Kè, huyện Pakse, tỉnh Champasak, Lào.
72752	Sau khi ngôi sao lớn tiến hóa thành sao lùn trắng, ngôi sao thứ hai tiến hóa sang giai đoạn sao khổng lồ đỏ và bắt đầu xảy ra sự bồi tụ vật chất cho sao lùn trắng.
72753	Sau khi ngừng điều trị, có tới 30% người bị tái phát.
72754	Sau khi người Ba Hy dời đi thì những người mới đến định cư ở đây (còn gọi là người Bru nghĩa là nhũng người sống ở trên cao).
72755	Sau khi người Nhật chiếm đóng Việt Nam, dù bị hạn chế trong đi lại, những nhà truyền giáo vẫn được hưởng sự tự do tương đối, Trường Kinh Thánh và Nhà in Tin Lành vẫn tiếp tục hoạt động.
72756	Sau khi người Tạng bị mất thêm rất nhiều lãnh thổ vào tay hai quân phiệt này, Richardson, Hugh E. (1984).
72757	Sau khi người Tây Ban Nha xâm chiếm Peru (1532-1537), "Audiencia" đầu tiên được lập ra.
72758	Sau khi người Thổ Nhĩ Kỳ bị trục xuất khỏi Levant vào cuối Thế chiến I, Quốc hội Syria ở Damascus tuyên bố độc lập và chủ quyền đối với một khu vực cũng bao gồm Lebanon vào năm 1920.
72759	Sau khi nhà Minh bị sụp đổ và thay thế bởi nhà Thanh vào năm 1644, Thịnh Kinh dần mất vị thế của một kinh đô và dần trở thành một cung điện khu vực.
72760	Sau khi nhận chức, bà ta ngay lập tức định giết chết bộ ba.
72761	Sau khi nhận được bằng tiến sĩ năm 1923, ông được Hiệp hội Người Mỹ gốc Scandinavia trao học bổng cho Học viện Niels Bohr ở Copenhagen.
72762	Sau khi nhận được bảo hộ theo Đạo luật hiệp ước chim di cư, phạm vi phân bố của chúng mở rộng về phía Bắc để tái chiếm lĩnh môi trường sống lịch sử ở New England.
72763	Sau khi nhận được mật báo từ cảnh sát Úc, cơ quan tội phạm quốc gia Anh đã tiến hành bắt giữ Huckle.
72764	Sau khi nhận được tấm séc, người chơi có quyền nhận lấy hoặc bỏ qua để đến với các tấm séc kế tiếp (khi đó người chơi sẽ không được nhận phần thưởng từ tấm séc trước nữa).
72765	Sau khi nhận ra bản thân “crush” Sasuke, Sakura bắt đầu để tóc dài mong nhận được sự chú ý từ Sasuke.
72766	Sau khi nhận ra sai lầm của mình, một trong các phi công đã gửi lời xin lỗi đến vị thuyền trưởng của Sheffield.
72767	Sau khi nhân vật chính rời khỏi Dreamertown và đi đến Steamertown trên chặng đường ngàn dặm tìm kiếm người cha bị thất lạc lâu năm.
72768	Sau khi nhập quốc tịch Pháp, Marie Skłodowska – Curie đã sử dụng cả hai họ.
72769	Sau khi Nhật Bản đầu hàng, Hirota đã bị bắt giữ như là một tội phạm chiến tranh loại A và bị đưa ra Toà án quân sự quốc tế Viễn Đông.
72770	Sau khi nhà Thanh cai trị Đài Loan, mậu dịch giữa Đại lục và Đài Loan trở nên hưng thịnh hơn.
72771	Sau khi nhà vua qua đời, con ông (Spaladagames) phái sứ thần dâng lễ vật đến Triều đình Tây Hán.
72772	Sau khi nhiệm vụ Luga hoàn thành, ngày 13 tháng 1 năm 1944 Đại bản doanh ra Chỉ thị số 220023 có nội dung yêu cầu giải tán Phương diện quân Volkhov.
72773	Sau khi nhiệm vụ thành công, Odysseus đã trao cho anh bộ áo giáp của Achilles.
72774	Sau khi nhiều người phàn nàn rằng USB bị lỗi do lớp phủ màu đỏ của nó bị bong ra, YG đã tung ra những bức ảnh mô tả quá trình sản xuất, cho thấy USB được tô màu bằng tay để có được vẻ ngoài mà G-Dragon mong muốn.
72775	Sau khi nhiều thuộc tính của giống táo McIntosh được phát hiện, các nhà lai tạo thực vật bắt đầu lai nó với các giống khác để tăng cường các đặc điểm của nó.
72776	Sau khi nhóm Luffy tiêu diệt toàn bộ băng Arlong, phá huỷ Arlong Park, cả hòn đảo được giải phóng và sống trong tự do, hoà bình.
72777	Sau khi những bài hát đầu tiên được thu âm trong phòng thu của Peter Tägtgren, The Abyss, Sabaton đã được một vài hãng thu âm liên hệ.
72778	Sau khi những quân cờ này được đặt lên bàn cờ, quân trắng bắt đầu nước đi đầu tiên.
72779	Sau khi nó ảnh hưởng đến Nhật Bản, JTWC đã đưa ra lời khuyên cuối cùng về hệ thống này, vì nó đã theo dõi không thường xuyên và cực kỳ bị ảnh hưởng bởi một cơn gió mạnh dọc.
72780	Sau khi nội dung đó kết thúc, Fallout 4 đã bước vào quy trình sản xuất toàn diện từ giữa năm 2013 đến giữa năm 2015.
72781	Sau khi nói với chào buổi sáng tốt lành với họ, anh ấy nằm xuống bên cạnh Roz.
72782	Sau khi nước Pháp tham dự cuộc chiến, người Mỹ chờ đợi phản ứng từ phía Anh.
72783	Sau khi nước sôi được khoảng 5 phút, vặn nhỏ gas hết cỡ, để trong vòng 5 phút nữa rồi tắt và đậy vung kín chừng 20 phút.
72784	Sau khi nuốt xong con mồi, rắn sẽ tìm nơi kín đáo ẩn nấp nằm chờ tiêu hóa con mồi, có khi nó nằm tới cả tuần.
72785	Sau khi ổn định Kinh châu, Lưu Biểu không có ý định mở rộng ra ngoài để tranh hùng với các sứ quân trung nguyên nữa.
72786	Sau khi ổn định tại ngôi nhà của họ, Stacy và Kevin đến trường quay truyền hình nơi cuộc thi sẽ được tổ chức.
72787	Sau khi ông chết, Giải Cừu (Hae Gu), thuộc gia tộc Giải (Hae), đã lãnh đạo một cuộc khởi nghĩa đẫm máu.
72788	Sau khi ông chết, kinh thành hỗn loạn.
72789	Sau khi ông chết, số tài sản kếch sù đều bị con cháu nhanh chóng bán tiêu xài hết.
72790	Sau khi ông đánh chiếm Stralsund, chúa Brandenburg đã khai phá vùng Pomerania thuộc Thụy Điển vào cuối năm 1678.
72791	Sau khi ông mất (1896), các bản thảo của giao hưởng số 9 được chuyển trực tiếp cho Ferdinand Löwe (một học trò của Anton Bruckner) cùng với một số người khác, trong đó có Siegmund von Hausegger.
72792	Sau khi ông mất con cháu tiếp tục nối nghiệp làm tướng trong triều Hậu Lê.
72793	Sau khi ông mất, dân làng xây tháp để giữ gìn hài cốt và tôn gọi là Đức Thánh Bối.
72794	Sau khi ông mất, quyền lực rợi vào tay của Konrad xứ Francoine và đế chế Frank chính thức tan rã hoàn toàn.
72795	Sau khi ông qua đời, các hậu duệ của ông được thừa hưởng chức gian thiết Goeku.
72796	Sau khi ông qua đời năm 1868, nhiều người tưởng nhớ ông khẳng định ông là một luật sư tài ba.
72797	Sau khi ông qua đời năm 2004, cô trở lại với tango, lưu diễn ở Pháp, Anh, Trung Quốc và Brazil.
72798	Sau khi ông qua đời, người dân xã Thụy Lâm và nhiều vùng quê xứ Kinh Bắc đã dựng đền thờ, hàng năm tổ chức hội vật để tưởng nhớ ông.
72799	Sau khi ông tới Dublin ngày 15 tháng 8 năm 1649, Cromwell thiết lập các cơ sở hậu cần cho quân Anh ở những cảng biển Drogheda và Wexford.
72800	Sau khi ông tuẫn tiết, triều đình phong thưởng hàm Quang Lộc tự khanh và sai quan đạo Quảng Trị lập đền thờ Cha ông cũng được triều đình cho phép lập đền thờ.
72801	Sau khi Oswaldo López Arellano, tổng thống trước kia của Honduras, cho rằng nền kinh tế yếu kém của nước này có nguyên nhân từ số lượng người nhập cư quá đông đảo từ El Salvador, giữa hai nước luôn có sự căng thẳng.
72802	Sau khi Pavelić ký thỏa thuận, các chính trị gia Croatia khác đã khiển trách ông.
72803	Sau khi phá đảo Đảo Tham Lam, Gon và Killua chia tay Biscuit.
72804	Sau khi phải trải qua cơn địa chấn này, Zu den Nachwirkungen des Aufstands siehe Gene A. Brucker: The Ciompi Revolution.
72805	Sau khi Phạm Ngọc Thảo bị giết hại, Báo Xây dựng của cha Lãm đã đăng loạt bài điều tra 40 kỳ về cái chết của ông.
72806	Sau khi phân chia và tiếp theo là thành lập quốc gia Pakistan, Liên đoàn Hồi giáo tiếp tục là một đảng nhỏ tại Ấn Độ, nơi nó thường là một phần của chính phủ.
72807	Sau khi phân quyền từ chính phủ liên bang sang chính phủ bang cũng như cải thiện giáo dục trong bang, xuất hiện mục tiêu đạt 9% giáo viên là người Sabah.
72808	Sau khi phân tích di truyền và hình thái học, Dumbacher đã nhận thấy rằng hai phân loài là khác nhau đáng kể, và ông ta đề xuất nâng cao đến cấp bậc của loài.
72809	Sau khi phản ứng nitrat hóa glycerin diễn ra, nitroglycerin nổi lên trên, phương pháp này điều chế được chất tinh khiết.
72810	Sau khi pháo dứt, không quân Đức-Ý ào ạt đánh phá trận địa, chặt nát các hàng dây kẽm ngai và tiêu hủy các bãi mìn của quân đội Đồng Minh.
72811	Sau khi phát hành, album ngay lập tức được xếp hạng số 1 trên bảng xếp hạng album hàng ngày của Nhật Bản, bán được hơn 45.000 bản.
72812	Sau khi phát hành album Only by The Night năm 2008, album cũng đạt thành công vang dội trên BXH Hoa Kỳ.
72813	Sau khi phát hành, ca khúc dẫn đầu lượt nghe nhạc trực tuyến ở Hàn Quốc và duy trì vị trí này trong vài ngày.
72814	Sau khi phát hành, "Can't Fight the Moonlight" nhận được những phản ứng tích cực từ các nhà phê bình âm nhạc, trong đó họ đánh giá cao giai điệu bắt tai cũng như quá trình sản xuất của nó.
72815	Sau khi phát hành, "Closer" nhận được những phản ứng đa phần là tích cực từ các nhà phê bình âm nhạc, trong đó họ đánh giá cao giai điệu bắt tai cũng như quá trình sản xuất của nó.
72816	Sau khi phát hành, con trai của nhiếp ảnh gia người Pháp Guy Bourdin đã đệ đơn kiện Madonna vì cho rằng cô đã sử dụng ít nhiều những tác phẩm của cha mình, thực hiện những năm 1980.
72817	Sau khi phát hành của mình, ông đã chiến đấu Orlin Norris on ngày 23 tháng 10 năm 1999.
72818	Sau khi phát hành, "Dancing Queen" đã trở thành một bản hit toàn cầu.
72819	Sau khi phát hành đĩa maxi đầu tiên của mình dưới tên gốc, Füreder quyết định bắt đầu sự nghiệp của riêng mình vào năm 2003 và thành lập hãng đĩa Etage Noir Recordings.
72820	Sau khi phát hành, Honeymoon nhận được nhiều khen ngợi từ giới phê bình và xuất hiện trong nhiều danh sách album hay nhất 2015.
72821	Sau khi phát hành, I'm Your Baby Tonight nhận được những phản ứng đa phần là tích cực từ các nhà phê bình âm nhạc, trong đó họ đánh giá cao quá trình sản xuất của nó và sự thay đổi trong phong cách âm nhạc của Houston.
72822	Sau khi phát hành, "It Wasn't Me" nhận được những phản ứng tích cực từ các nhà phê bình âm nhạc, trong đó họ đánh giá cao giai điệu bắt tai cũng như quá trình sản xuất của nó.
72823	Sau khi phát hành, nhà phát triển đã xác nhận rằng sẽ có một số bản mở rộng, cũng như cập nhật miễn phí để sửa lỗi và giới thiệu các tính năng mới trong lối chơi.
72824	Sau khi phát hành, những track từ EP không được bao gồm trong danh sách ra mắt đã được gộp lại trong một EP mới Hard to Imagine.
72825	Sau khi phát hành, nó đã nhận được những phản ứng tích cực từ các nhà phê bình âm nhạc, trong đó họ nhận định "Material Girl" và đĩa đơn trước "
72826	Sau khi phát hành nội dung phim với những điệp viên nằm vùng của cả hai phía, diễn biến dồn dập và bố cục chặt chẽ cũng nhận được rất nhiều lời khen từ giới chuyên môn.
72827	Sau khi phát hành, phim này trở nên thành công vừa phải, nhưng Kaif được nhà phê bình phim nổi tiếng Taran Adarsh khen là một "khám phá mới hoàn toàn".
72828	Sau khi phát hành, "Roar" nhận được nhiều đánh giá tích cực từ các nhà phê bình âm nhạc.
72829	Sau khi phát hành,"Starships"nhận được những phản ứng tích cực từ các nhà phê bình âm nhạc, trong đó họ đánh giá cao giai điệu bắt tai và quá trình sản xuất nó, đồng thời so sánh với bài hát năm 2010 của Minaj"
72830	Sau khi phát hành tại Nhật Bản, trò chơi nhận được nhiều bài đánh giá trái chiều.
72831	Sau khi phát hành, "The Hills" nhận được những phản ứng tích cực từ các nhà phê bình âm nhạc, trong đó họ đánh giá cao sự trở lại với những giai điệu R&B của The Weeknd sau bản nhạc mang hơi hướng pop "
72832	Sau khi phát hành Unity 5, Unity Technologies bị chỉ trích rằng khổi lượng lớn các game phát hành trên Steam là của các nhà phát triển thiếu kinh nghiệm.
72833	Sau khi phát hành, Waking Up the Neighbours nhận được những phản ứng tích cực từ các nhà phê bình âm nhạc, và nhận được hai đề cử giải thưởng Juno cho Album của năm và Album quốc tế của năm, và chiến thắng giải sau.
72834	Sau khi phát hành, "Wrecking Ball" nhận được những phản ứng tích cực từ các nhà phê bình âm nhạc, trong đó họ đánh giá cao nội dung lời bài hát cũng như quá trình sản xuất nó, đồng thời gọi đây là một điểm nhấn nổi bật từ Bangerz.
72835	Sau khi phát hành, "You'll See" nhận được những phản ứng tích cực từ các nhà phê bình âm nhạc, trong đó họ đánh giá cao chất giọng của Madonna thể hiện trong bài hát.
72836	Sau khi phẫu thuật, Hepburn bắt đầu hóa trị.
72837	Sau khi phá vỡ thời gian bị bỏ qua và thoát ra khỏi cửa trước của ký túc xá với Chìa khóa cuối cùng, Metis, Aigis và phần còn lại của SEES được triệu hồi đến Velvet Room, gây ngạc nhiên (thú vị) cho Igor.
72838	Sau khi phê duyệt quy hoạch đã được cấp, cư dân địa phương đã thuê luật sư để xem xét kháng cáo chống lại quyết định.
72839	Sau khi phía Việt Nam kiểm soát lại hoàn toàn thị xã Lạng Sơn, đã đánh dấu vị trí Takano ngã xuống bằng một mô đá nhỏ, trên đó cắm một tấm bảng gỗ đề "Đồng chí Isaô Takano bị bọn xâm lược Trung Quốc giết ngày 7-3-1979".
72840	Sau khi phi công Reese (Doug) Loftin và Fred Jones nói với anh rằng họ không thể cất cánh cho đến khi khối bánh xe được gỡ bỏ, anh ta bắn cả hai và túm lấy một hành khách gần đó, yêu cầu cô "lái máy bay".
72841	Sau khi phiên bản Chemistry được phát hành, album quay trở lại vị trí đầu bảng thêm một tuần nữa.
72842	Sau khi Phụng tần bị phế, Thế Tông năm thứ 19 (
72843	Sau khi qua cửa hút gió, không khí đi vào hệ thống nén.
72844	Sau khi qua đời được truy thụy Dự Hậu Thân vương (豫厚親王).
72845	Sau khi qua đời được truy thụy "Khác Hậu" (悫厚), tức Phụng ân Phụ quốc Khác Hậu công.
72846	Sau khi qua đời được truy thụy Khang Điệu Thân vương (康悼親王).
72847	Sau khi qua đời được truy thụy Quả Mẫn Bối lặc (果敏貝勒).
72848	Sau khi qua đời được truy thụy "Văn Đạt" (文达).
72849	Sau khi qua đời, được truy thụy "Văn Thuận" (文慎).
72850	Sau khi quân Anh – Pháp gây hấn, Dương Văn Dương thống nhất Bộ đội Ba Dương và một số các lực lượng quân sự tự phát lại thành bộ đội Bình Xuyên.
72851	Sau khi quân đoàn XXI bại trận trong năm 92, XIV Gemina đã được phái đến Pannonia để thay thế nó, và đóng quân tại Vindobona (
72852	Sau khi quân đội Đồng minh tái chiếm Đông Dương vào cuối năm 1945, người Pháp trở lại Campuchia, Sihanouk hợp tác trở lại với người Pháp, do đó người Pháp cho phép chính quyền Sihanouk tổ chức bầu cử Quốc hội năm 1946.
72853	Sau khi quân Nguyễn Cừ bị đánh bại, Công Chất tụ tập lực lượng riêng tiếp tục hoạt động ở Sơn Nam.
72854	Sau khi quân Ottoman chiếm Constantinopolis, tất nhiên là nhiều thánh đường Thiên Chúa giáo bị phá bỏ hoặc đổi thành thánh đường Hồi giáo (ví dụ đại thánh đường St.
72855	Sau khi quán sát một số trận đấu giữa Sư Khinh chiến 5 với Lữ Thiết giáp 7, Rommel nhận định thời cơ đã đến để bao vây, chia cắt và tiêu diệt chủ lực quân địch.
72856	Sau khi quay lại khu vực Solomons, Southard tiếp nối nhiệm vụ thường lệ tuần tra và hộ tống tàu tiếp liệu.
72857	Sau khi quay trở lại Tokyo, cô và Ruka tình cờ gặp lại nhau khi cô đang mua sắm một ít đồ nội thất chuẩn bị cho cuộc sống với Sosuke.
72858	Sau khi quyết định thì thỏ chồng muốn 1 trong 4 đứa con của mình sẽ bầu bạn với Hằng Nga ở trên cung trăng.
72859	Sau khi quỳ xuống hôn đất quê hương, ông đã lên kêu gọi những người đang bị bắt bớ ở Ba Lan: "Cha kêu gọi những người bị đày đọa hãy đến đây với cha.
72860	Sau khi ra hoa một lần thì cỏ dại chết đi.
72861	Sau khi Rajiv Gandhi bị ám sát, đảng Quốc Đại được đặt dưới quyền lãnh đạo của thủ tướng P.V. Narasimha Rao.
72862	Sau khi ra mắt, Kế hoạch đào tẩu 2: Địa ngục trở thành một thất bại kể cả về mặt thương mại lẫn chuyên môn.
72863	Sau khi ra mắt ở AfroSoul, Thandeka xuất hiện trong một bộ phim Kwaito Church Service 2 (2013) cũng đóng vai Pearl trong loạt phim truyền hình etv The girl is mine.
72864	Sau khi ra mắt, phim nhận được nhiều ý kiến tích cực từ khán giả và giới chuyên môn nhưng lại không có thành công lớn về mặt doanh thu.
72865	Sau khi ra mắt sản phẩm trên thị trường và khảo sát ở các vùng chăn nuôi trọng điểm, các giống heo GF-PIC đã được đánh giá rất cao và rất ưa chuộng.
72866	Sau khi ra mắt thành công với "Face", ngày 11 tháng 7, NU'EST trở lại với mini-album đầu tay Action và trở thành đại sứ cho "Hiệp hội Hướng đạo Hàn Quốc".
72867	Sau khi ra mắt trang web BBC News vào năm 1997, lần đầu tiên thể thao đã được đưa vào tin tức trực tuyến của BBC.
72868	Sau khi ra trường, với mong muốn viết tiếp sở thích, hai anh em đã tạo kênh YouTube và quay, diễn những clip hài tự sản xuất.
72869	Sau khi ra về, McBride nhận được cuộc gọi từ Tổng chưởng lý Delaware Beau Biden, nói rằng: "Sarah, tôi chỉ muốn cô biết rằng, tôi rất tự hào về cô.
72870	Sau khi Reed rời nhóm, anh còn hát lại rất nhiều ca khúc của mình trong album này (như "Stephanie Says", "Ocean", "I Can’t Stand It", "Lisa Says", "She’s My Best Friend").
72871	Sau khi review game chỉ vài tháng sau khi nó ra mắt trên các thiết bị iOS, Willington khen ngợi trò chơi vì đã yêu cầu người chơi phải có chiến lược hợp lý.
72872	Sau khi rời câu lạc bộ thoát y, cả nhóm bị hai tên giang hồ người Nga tấn công, chúng lấy lại con khỉ và bắn vào tay của Phil.
72873	Sau khi rời chủng viện, Stalin từng làm công việc thư lại bán thời gian ở một văn phòng khí tượng, nhưng sau một đợt đàn áp của chính quyền, ông rút vào hoạt động ngầm.
72874	Sau khi rời CLB đầu tiên trong sự nghiệp huấn luyện là Sion, Gattuso nhanh chóng quay lại Italia và trở thành HLV CLB Palermo tại Serie B,.
72875	Sau khi rời khỏi bệnh viện, Rick, Glenn, Daryl và Sasha đi tìm kiếm nhu yếu phẩm.
72876	Sau khi rời khỏi khu vực hành tinh của Hệ Mặt trời, 2012 DR30 sẽ có một câu cách ngôn hai năm 2049 AU với chu kỳ quỹ đạo là 33100 năm.
72877	Sau khi rời khỏi một sòng bài kín và thoả thuận giúp đỡ một khách hàng giàu có (
72878	Sau khi rời khỏi Quỷ Đen, ông thành lập Quân đội Delza.
72879	Sau khi rơi khỏi vách đá, những xác trâu được xử lý tại một trại gần đó.
72880	Sau khi rời khỏi vai trò Giám mục chính tòa Hải Phòng, Ban Kiến thiết Xây dựng Đền thánh Hải Dương công bố thông tin các khoản quyên góp được Giám mục Vũ Văn Thiên đi vận động trong các năm từ 2006 đến năm 2018.
72881	Sau khi rời khu chợ, Sapper thấy Ella và mẹ mình bị nhóm côn đồ mà anh lờ đi trước đó quấy rối.
72882	Sau khi rời ngôi vị, Tsuchimikado trở thành Thượng hoàng và sống một cuộc đời khép kín trong các ngôi chùa và cung đình.
72883	Sau khi rời Puerto Cabello, Wickes và các con tàu cùng đội viếng thăm St.
72884	Sau khi rời Quốc hội Na Uy, Dahl đã đảm nhận vị trí giám đốc tài khoản tại công ty tư vấn lớn nhất Na Uy, Gambit Hill + Knowlton.
72885	Sau khi rời quốc hội, ông làm việc như một nhà môi giới chứng khoán.
72886	Sau khi rời Tây Liêu, Thoát Lý quyết định gia nhập thế lực của Thành Cát Tư Hãn.
72887	Sau khi rời trường học, cô theo học một trường đại học khoa học trong nước ở Leicester, mà cô không thích.
72888	Sau khi rời Utah vào năm 2011, Scott trở lại thành phố New York để hành nghề luật sư tại Cleary Gottlieb một lần nữa từ năm 2011 đến 2014.
72889	Sau khi roskino công bố 100 phim hay nhất (thực ra là 102 phim), trang nnm.ru và liveinternet.ru (ít có trọng lượng) cũng công bố 100 phim hay nhất dựa theo danh sách của roskino, nhưng sửa lại.
72890	Sau khi rút lui khỏi RCA năm 1977, Dr.
72891	Sau khi rút quân khỏi Grozny vốn bị tàn phá sau trận chiến, Maskhadov trở lại cuộc sống như một nhà lãnh đạo du kích.
72892	Sau khi sắc tộc của mình bị tiết lộ, bà từng nhận sự quấy rối phiền nhiễu.
72893	Sau khi Sân bay Geilo, Dagali đóng cửa, lượng khách đến sân bay này, đặc biệt là khách quốc tế bay thuê bao đến sân bay này đã tăng.
72894	Sau khi sản xuất dòng xe ba bánh, Daihatsu đã chế tạo dòng xe bốn bánh đầu tiên vào năm 1958.
72895	Sau khi sáp nhập của Attachmate Group với Micro Focus năm, SUSE đã tái khẳng định cam kết của họ đối với openSUSE.
72896	Sau khi sáp nhập, thị trấn Đức Thọ có diện tích tự nhiên 312,03 ha với 6.164 người.
72897	Sau khi sáp nhập, xã Gio Mai có diện tích 20,79 km², dân số là 5.343 người.
72898	Sau khi sắp xếp, huyện giảm 3 xã.
72899	Sau khi sắp xếp, tỉnh Hà Giang có 193 ĐVHC (175 xã, 13 thị trấn và 5 phường), giảm 2 đơn vị hành chính cấp xã.
72900	Sau khi sắp xếp, tỉnh Lâm Đồng có 142 ĐVHC (111 xã, 18 phường và 13 thị trấn) giảm 5 đơn vị.
72901	Sau khi sắp xếp, tỉnh Lào Cai có 152 ĐVHC (128 xã, 16 phường và 8 thị trấn) giảm 10 đơn vị.
72902	Sau khi sắp xếp, tỉnh Quảng Ninh có 13 đơn vị hành chính cấp huyện, giảm 1 đơn vị; 177 ĐVHC cấp xã (98 xã, 72 phường và 7 thị trấn), giảm 9 đơn vị.
72903	Sau khi Sasha đã đi, Tyreese dùng dao đâm vào đầu Bob.
72904	Sau khi Scott Wiener rời khỏi Hội đồng Giám sát San Francisco do cuộc bầu cử vào Thượng viện Bang California vào năm 2016, Sheehy được Thị trưởng San Francisco Ed Lee bổ nhiệm điền vào phần còn lại của nhiệm kỳ.
72905	Sau khi sinh con ở tuổi 19, Emmons đã được truyền cảm hứng và cảm thấy thoải mái về tinh thần khi nghe các bài giảng trên đài phát thanh của Preston Bradley, một nhà thuyết giáo nổi tiếng ở Chicago.
72906	Sau khi So-hee tự tử, Gun-woo cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm cho việc này nhưng khi anh gặp Eun-jae (khi cứu sống cô) thì anh đã nhận ra tình yêu đích thực của mình.
72907	Sau khi Stalin qua đời, các ủy ban thường vụ lần lượt bị bãi bỏ.
72908	Sau khi Stripling xuống chức trong vai trò trưởng học khu tạm thời, Abelardo Saavedra trở thành trưởng học khu vào ngày 9 tháng 12 năm 2004.
72909	Sau khi sửa chữa, CHK Điện Biên đã hoạt động trở lại và máy bay là loại ATR72.
72910	Sau khi sự cố này, Diva trở nên ngày càng quan tâm đến Riku, cuối cùng xâm nhập trụ sở chính của Red Shield với Karl để tìm Riku.
72911	Sau khi sự kiện mà hắn gọi là "hội tụ" thì hắn sẽ trở thành vua của Halla.
72912	Sau khi sự nổi tiếng không còn nữa tại Philipines thì cô cũng không còn 1 dự án nào.
72913	Sau khi suy ngẫm, Stimson nói câu trả lời còn tùy thuộc vào ý nghĩa của cụm từ "tốt nhất".
72914	Sau khi suýt bị chôn sống trong hang động, một người già cả tên là Jim Peyton được cháu gái Diana tìm thấy.
72915	Sau khi tách tỉnh năm 1997, một con đường liên xã được mở ra, đem theo điện về.
72916	Sau khi tài khoản được tạo, nhân viên ngân hàng sẽ cung cấp cho cô ấy bán chéo đăng ký vào ứng dụng ngân hàng internet của họ, cho phép cô ấy truy cập vào chi tiết tài khoản của mình và thanh toán tài khoản trực tuyến.
72917	Sau khi tái thành lập với tên Comic Takaoka, cửa hàng đã trở thành một trong những cửa hàng sách truyện tranh chuyên biệt đầu tiên ở Nhật Bản.
72918	Sau khi Taliban lên giành quyền hành ở đất nước này, phụ nữ bị bắt buộc phải mặc chadri ở những nơi công cộng.
72919	Sau khi tẩm liệm, người chết được phủ trên mình một tấm khăn lớn có thêu những đoạn Kinh Coran và được đưa vào thánh đường để làm lễ cầu nguyện trước khi đem chôn.
72920	Sau khi tàn phá Apulia mà không khiến Fabius tham gia vào cuộc chiến, Hannibal quyết định hành quân qua Samnium để tới Campania, một trong những tỉnh giàu nhất và màu mỡ nhất của Ý, với hy vọng rằng sự tàn phá sẽ lôi kéo Fabius vào trận chiến.
72921	Sau khi tập 12 (phát sóng ngày 17 tháng 10 năm 2020) lên sóng, khán giả nhận thấy tên các thí sinh góp mặt trong bảng B và C hoàn toàn trùng khớp với danh sách bị rò rỉ trên.
72922	Sau khi Tập 5 được phát sóng, thực tập sinh Ha Min-ho (The Vibe Label) rời chương trình sau những cáo buộc quấy rối tình dục.
72923	Sau khi tập xong, hai thành viên thay thế vị trí của 2 người trong nhóm nhảy và biểu diễn lại đoạn popping đó.
72924	Sau khi tất cả các bức ảnh đã được đánh giá, các thí sinh rời khỏi phòng khi các giám khảo cân nhắc.
72925	Sau khi tất cả đã phỏng vấn xong, ban giám khảo đã quyết định sẽ chia tay 3 cô gái ra khỏi cuộc thi.
72926	Sau khi tàu dừng ở Nhà ga Daejeon, những hành khách còn sống sót phát hiện nơi này cũng tràn ngập thây ma, họ vội vã trở về tàu, tách ra thành nhiều nhóm trong hỗn loạn.
72927	Sau khi Tây Hạ đánh diệt Quy Nghĩa quân vào năm 1036, họ chiếm lĩnh Qua châu và Sa châu, kiểm soát hang Mạc Cao.
72928	Sau khi tế lễ xong, Chủ tế được ban lộc 2 chén rượu và phải quỳ trên chiếu này uống rượu lộc.
72929	Sau khi tệp torrent được tạo, một đường dẫn để tải tệp về từ máy bạn được đặt lên trang web, và tệp torrent được đăng ký với máy theo dõi (tiếng Anh: tracker).
72930	Sau khi Thạch Kính Đường (Tấn Cao Tổ) lên ngôi thì đất đai bị thu hẹp, số thuế thu được giảm đi mà lại phải nộp cống nhiều cho người Khiết Đan.
72931	Sau khi thăm dò ý kiến ​​độc giả, The Sun năm 1997 đã đưa ra chính sách chỉ giới thiệu những người mẫu có bộ ngực tự nhiên.
72932	Sau khi tham gia Olympic Athens, anh vẫn trong giai đoạn nghĩa vụ quân sự, chuyển lên hạng 62 kg, vô địch giải quốc gia.
72933	Sau khi tham khảo ý kiến của Thủ tướng, chủ tịch 2 viện, Tổng thống có quyền giải tán Quốc hội, nhưng không được giải tán Quốc hội một lần nữa trong năm tiếp sau tổng tuyển cử.
72934	Sau khi thân chính, Hạ Nghị Tông kết hôn với Lương thị- người hiệp trợ cùng ông trừ khử Một Tạng Ngoa Bàng, bổ nhiệm những người như Lương Ất Mai, Cảnh Tuân.
72935	Sau khi thành công đổ tội cho Oh Yoon-hee, Cheon Seo-jin và Joo Dan-tae đã quyết định kết hôn.
72936	Sau khi thành công rực rỡ tại Hàn Quốc, Big Bang nhắm đến thị trường ngoài nước, cụ thể là Nhật Bản.
72937	Sau khi thành công với Pioneer 4, NASA đã chuyển sang sử dụng tên lửa đẩy Atlas-Able lớn hơn cho các sứ mệnh Mặt trăng và sử dụng tên lửa đẩy Juno II cho các nhiệm vụ đưa vệ tinh lên quỹ đạo quanh Trái đất.
72938	Sau khi thành đạo, các vị Phật đều tương đương nhau về tuệ giác, oai lực.
72939	Sau khi thành lập các thị xã với chức năng "tỉnh lỵ", nó chiếm một phần diện tích của "châu thành", phần diện tích còn lại vẫn giữ tên cũ là quận Châu Thành và sau này là huyện Châu Thành.
72940	Sau khi thành lập, huyện Ngã Năm có 24.196,81 ha diện tích tự nhiên và 77.056 người với 8 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 1 thị trấn và 7 xã.
72941	Sau khi thành lập lại Combination S. Heaton trở thành chủ tịch câu lạc bộ, Charlie Holgate là thư ký, và T.J. "Dod" Gaskell thủ quỹ.
72942	Sau khi thành lập Liên bang Đông Dương, Pháp bãi bỏ chức Tổng Trú sứ Trung - Bắc Kì.
72943	Sau khi thành lập, phường có 1.395,07 ha diện tích tự nhiên, dân số là 9.333 người.
72944	Sau khi thành lập, phường có diện tích 3,56 km², dân số là 8.520 người, mật độ dân số đạt 2.393 người/km².
72945	Sau khi thành lập, phường Định Hòa có 1.427,49 ha diện tích tự nhiên và 12.347 người.
72946	Sau khi thành lập, thị trấn Nếnh có 560,55 ha diện tích tự nhiên và 7.132 người.
72947	Sau khi thành lập, thị trấn Trại Cau trực thuộc thành phố Thái Nguyên.
72948	Sau khi thành lập, xã Hiệp Phú có 235,7 ha diện tích tự nhiên và 9.442 người.
72949	Sau khi thành lập, xã Tân Thành có 6.580 hécta diện tích tự nhiên, dân số là 4.247 người.
72950	Sau khi thành lập, xã Tân Thuận Đông có 663 ha diện tích tự nhiên và 9.478 người.
72951	Sau khi thành lập xã Thạnh Bình, xã Thạnh Hòa còn lại 2.508,07 ha diện tích tự nhiên và 7.953 nhân khẩu.
72952	Sau khi thành lập, xã Thọ Điền có diện tích 198,29 km², dân số là 3.279 người.
72953	Sau khi thành lập, xã Thống Nhất có diện tích 33,94 km², dân số là 7.229 người.
72954	Sau khi thành phố bị sa thải, Arpad (Tell Rifaat hiện đại) trở thành thủ đô của vương quốc Bet-Gus.
72955	Sau khi thành phố cổ Dvin bị chiếm đóng bởi những người Ả Rập, và các cuộc chiến tranh khốc liệt giữa Đông La Mã với Ả Rập ở biên giới phía đông,Nerses đã chuyển dinh của những người Công giáo từ Dvin sang Zvartnots.
72956	Sau khi thành phố trở lại hoạt động bình thường, bộ phim tiếp tục quay tại đây và kết thúc những cảnh quay cuối tại New York.
72957	Sau khi thành thục mới tiến hành luyện tập tăng tốc.
72958	Sau khi tháo khuôn bánh đã có thể sử dụng được ngay không cần bất cứ biện pháp chế biến nào khác.
72959	Sau khi thảo luận, Kim Dong Yun đã về với nhóm "Monday to Sunday".
72960	Sau khi thất bại trong hợp đồng với hải quân Mỹ, Grumman đã tiếp thị Super Tiger cho các khách hàng nước ngoài.
72961	Sau khi thất bại trong việc thuyết phục Ichigo chống lại Soul Society, Ginjou buộc phải kích hoạt Bankai của mình để chống lại Ichigo.
72962	Sau khi thầy cúng khấn vái xong liền cầm con dao găm vạch ra mấy vạch ở chỗ sẽ chôn cọc, tựa như thần linh đã mách bảo chỗ phải đặt bàn địa.
72963	Sau khi thể hiện tốc độ ấn tượng trong suốt quá trình thử nghiệm trước mùa giải ở Barcelona, ​​Vettel và đồng đội mới Charles Leclerc của anh ấy đã đến Úc với nhiều chuyên gia tin rằng họ có chiếc xe để đánh bại cho mùa giải 2019.
72964	Sau khi The Saviors đã ra về, Rick liền hỏi Aaron và Tobin về chuyện đã xảy đến với kho đồ.
72965	Sau khi thi đấu 5 trận theo hợp đồng cho mượn 1 tháng, Johnson trở lại Middlesbrough sau khi Leeds quyết định không gia hạn hợp đồng mượn.
72966	Sau khi Thiên Y mới sinh, với sự phát triển của bản thân và Vocaloid Trung Quốc, cô được nhiều người ở Trung Quốc và các nước khác biết đến.
72967	Sau khi thiết lập liên minh với lực lượng Cộng sản, Diêm Tích Sơn bãi bỏ lệnh cấm các hoạt động Cộng sản tại Sơn Tây.
72968	Sau khi thị trấn bị bỏ rơi trong những năm sau đó, Anjar được tái định cư vào năm 1939 với hàng ngàn người tị nạn Armenia từ khu vực Musa Dagh.
72969	Sau khi thoát khỏi nhà tù phát xít, ông trở về địa phương tham gia giành chính quyền, là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trực Chính, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.
72970	Sau khi thoát khỏi vòng vây, Đồng Quán thấy bên người chỉ còn mỗi Tất Thắng, hổ thẹn không dám về gặp Trương Thúc Dạ, thu thập tàn quân rút thẳng về Đông Kinh.
72971	Sau khi Thomas Sharp mất, quyền lãnh đạo của hội đồng quản trị được giao cho John Sharp (con trai của Thomas Sharp), người đã tân trang lại tòa tháp phòng thủ, các phòng xử án và thành lập một bệnh viện tại đây.
72972	Sau khi thông báo với những người còn lại việc ông được cứu thoát, ông đã ra đi đến một nơi khác.
72973	Sau khi thống nhất đất nước, Mentuhotep II đã được các thần dân của mình ca tụng là một vị thần hoặc bán thần.
72974	Sau khi thực hiện gần 10,000 thí nghiệm, Coover đã kết luận rằng "việc xem xét dữ liệu thống kê đã thất bại trong việc phát hiện bất cứ nguyên nhân nào khác ngoài sự tình cờ may rủi."
72975	Sau khi thực hiện một buổi hòa nhạc trong Paradise Coords, SoLaMi Dressing hồi sinh Falulu (người hiện có thái độ giống con người hơn).
72976	"Sau khi thực hiện ra một chú hề để châm biếm và chỉ trích công việc của chính quyền làng.
72977	Sau khi thu được muối thô, người ta sẽ tiến hành các công nghệ làm tinh để nâng cao độ tinh khiết cũng như các đặc tính để dễ dàng vận chuyển, lưu giữ.
72978	Sau khi thủ lĩnh bộ lạc Hữu Thai qua đời, Hậu Tắc được cử làm thủ lĩnh bộ lạc.
72979	Sau khi thử nghiệm, động cơ Conqueror đã bị tháo ra và máy bay chuyển đổi thành một chiếc PW-9D.
72980	Sau khi thử nghiệm gặt hái nhiều thành quả, triều đình chính thức tài trợ cho dự án và khuyến khích nông dân áp dụng nó.
72981	Sau khi thử nghiệm phần mềm được cung ứng cho người tiêu dùng.
72982	Sau khi thử nghiệm thêm, sinh vật phân lập cho thấy tương đồng cao tới 100% so với Mycobacterium elephantis.
72983	Sau khi thử tìm cách lắp đặt một radar và thiết bị lên một chiếc Tu-95 và một chiếc Tu-116, cuối cùng họ quyết định dùng Tu-114 thay thế.
72984	Sau khi thuyết phục cựu đồng minh của Otakar là Công tước Heinrich XIII của vùng Hạ Bayern đổi phe, Rudolf đã buộc vua Bohemia nhượng bốn tỉnh cho triều đình kiểm soát vào tháng 11 năm 1276.
72985	Sau khi tích lũy đủ carbon, các phản ứng dưới đây diễn ra, tất cả chỉ tiêu thụ heli và sản phẩm của phản ứng trước đó.
72986	Sau khi tích tụ thêm một chút chakra, nó lại biến đổi.
72987	Sau khi tiến vào Panduranga, Bố Trì tự lập làm vua của xứ này, xưng hiệu là Sri Suryavarman.
72988	Sau khi tiếp nhận việc bảo trì các tiêu chuẩn từ IBM, phiên bản 3.1.1 với những thay đổi nhỏ đã được phát hành thành tiêu chuẩn OASIS vào ngày 29 tháng 10 năm 2014.
72989	Sau khi tiếp quản câu lạc bộ vào tháng 10 năm 2006, chủ tịch Chris Roberts đã lập hồ sơ nói rõ mong muốn chuyển câu lạc bộ đến một sân vận động đa năng mới phục vụ cho bóng đá, bóng bầu dục và điền kinh.
72990	Sau khi tiêu diệt được ba khẩu pháo, nhiều khẩu đội súng máy, hai đường hầm cùng nhiều hào giao thông và khẩu đội súng cối, Toledo rút lui qua đêm lúc 15 giờ 25 phút.
72991	Sau khi tiêu diệt một đàn lợn, họ cố tình để một con lợn cái sống sót và gắn một vòng lên cổ nó.
72992	Sau khi Tiểu vương Hamad Al Khalifa kế vị cha là Isa Al Khalifa vào năm 1999, ông cho tiến hành các cải cách rộng lớn và nhân quyền được cải thiện đáng kể.
72993	Sau khi tính hết kế, cuối cùng ông thấy chỉ còn cách hy sinh thân mình mới mong giết được con thuồng luồng này.
72994	Sau khi tính khối lượng đất cần công tác bên trong mặt bằng quy hoạch xong, thì cần phải xác định từng phần khối lượng của đất đào hoặc đắp của các mái ta-luy nằm xung quanh bên rìa mặt bằng san.
72995	Sau khi tính toán các yếu tố này, Đức mới là bên chiếm ưu thế về lực lượng lao động (năm 1942, Liên Xô có 7,2 triệu công nhân, trong khi Đức có 16,2 triệu công nhân), và ưu thế này duy trì cho tới cuối năm 1944.
72996	Sau khi tin tức về cái chết của Onfroy được loan truyền, Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Broward đã treo thưởng 3.000 đô la cho ai bắt được nghi phạm.
72997	Sau khi Tito qua đời, nền tảng liên hiệp của Nam Tư từ từ tan rã.
72998	Sau khi tỏa sáng với câu lạc bộ mới, anh có lời mời từ Foolad http://khuzestansport.
72999	Sau khi tổ chức chèo bơi, với mục đích là khai việc đầu năm, Ban tổ chức lại cho diễn tích trò đi kheo.
73000	Sau khi tổ mẫu Chương Huệ trưởng công chúa qua đời, Cảnh Sùng để tang đúnh lễ nghĩa, nên được các đại thần triều đình khen ngợi.
73001	Sau khi Tôn Thừa Tông thay thế Vương Tại Tấn trấn thủ Sơn Hải quan, đã chấp nhận đề xuất này và giao cho Viên Sùng Hoán thực hiện.
73002	Sau khi tốt nghiệp, anh xin làm tại một số nhà hàng, khách sạn trên địa bàn Hà Nội.
73003	Sau khi tốt nghiệp, cô sang Hồng Kông để phát triển.
73004	Sau khi tốt nghiệp cô thực hành y khoa tại Departamento Nacional de Higiene (1907–1918) và tại Consejo Nacional de Educación (1919–1934).
73005	Sau khi tốt nghiệp cử nhân vào năm 1940 Frisch được Dunkel thâu nhận vào làm việc tại Văn phòng kiến trúc của ông ta, từ đó Frisch bắt đầu cuộc sống tự lập.
73006	Sau khi tốt nghiệp đại học, anh ký hợp đồng với Albirex Niigata FC (Singapore) từ S.League năm 2013.
73007	Sau khi tốt nghiệp đại học Fribourg, ông ở lại Thụ Sĩ và học ngành chính trị kinh doanh tại Đại học Genève, Thụy Sĩ trong thời gian ngắn từ năm 1978 đến năm 1979.
73008	Sau khi tốt nghiệp đại học, Jan cùng anh trai là Marek Sobieski rời đất nước đi du lịch.
73009	Sau khi tốt nghiệp đại học, ông bắt đầu giảng dạy.
73010	Sau khi tốt nghiệp đại học, ông công tác tại Tổng công ty Vật tư Nông nghiệp chuyên kinh doanh phân đạm trước khi thành lập công ty tư nhân.
73011	Sau khi tốt nghiệp khóa học, các học viên xuất sắc có thể được hãng phim tuyển dụng ngay sau khi họ được kiểm tra thêm.
73012	Sau khi tốt nghiệp kỹ sư canh nông, ông được bổ nhiệm làm Thanh tra Canh nông - Sở Canh nông Bắc Kỳ thời Pháp thuộc.
73013	Sau khi tốt nghiệp, Marilène trở thành nhân viên bán lẻ và marketing của công ty Albert Haijn ở Zaandam.
73014	Sau khi tốt nghiệp, Motsamai bắt đầu giảng dạy tại trường trung học St.
73015	Sau khi tốt nghiệp năm 1857, ông đến Chủng viện Thần học Rochester để nghiên cứu thần học.
73016	Sau khi tốt nghiệp năm 1940, ông tình nguyện nhập ngũ phục vụ trong binh chủng pháo binh phòng không của Quân đội Đức.
73017	Sau khi tốt nghiệp, ông đầu quân vào làm việc tại Công ty Quản lý Nhà với công việc thiết kế thi công một số công trình nhà ở tư nhân.
73018	Sau khi tốt nghiệp, ông làm Giám đốc Truyền thông cho Hội đồng Công nghệ cao Massachusetts.
73019	Sau khi tốt nghiệp, ông làm việc cho hãng phim hoạt hình Telecom Animation Film.
73020	Sau khi tốt nghiệp, ông lên Paris, theo học Khoa y tại trường Đại học Tổng hợp Paris.
73021	Sau khi tốt nghiệp, ông nhận nhiệm vụ truyền đạo lưu hành cho C&MA tại Canada.
73022	Sau khi tốt nghiệp tại Mountview, Dallas gia nhập Công ty Royal Shakespeare, và sau đó tham gia với Nhà hát Quốc gia Hoàng gia, Nhà hát Opera Quốc gia Anh, Công ty New Shakespeare và The Young Vic.
73023	Sau khi tốt nghiệp, tiến sĩ trở về Nam Phi, hành nghề y học và sở hữu một mỏ vàng nhỏ, không mang lại hiệu quả cao.
73024	Sau khi tốt nghiệp trung học, anh chuyển tới Thượng Hải làm sinh viên dự thính tại Học viện Hý Kịch Thượng Hải.
73025	Sau khi tốt nghiệp trung học, Caruso gia nhập Texas A amp;M Aggies.
73026	Sau khi tốt nghiệp trung học, ông tiếp tục theo học tại Pháp.
73027	Sau khi tốt nghiệp Trung tâm Phát triển Luật năm 1994, cô đã dành một năm tại PricewaterhouseCoopers, tại các văn phòng ở Kambala.
73028	Sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Kiểm sát Hà Nội, bà được điều động về quê công tác tại Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng.
73029	Sau khi tốt nghiệp trường cấp ba Yorktown, McCaffrey, Scott (ngày 15 tháng 5 năm 2008).
73030	Sau khi tốt nghiệp trường DePaul, Keery đã đi đến hơn một trăm buổi thử giọng.
73031	Sau khi tốt nghiệp từ "Don Andres Bello High School" ở Carupano, cô chuyển đến Anh và tham gia một khóa học tại Shrewsbury College.
73032	Sau khi tốt nghiệp từ trường Lausanne Collegiate năm 1996, Goodwin đang ký học tại Hanover College (chuyên ngành sân khấu) trong vòng một năm cô chuyển đến Boston University's College of Fine Arts.
73033	Sau khi tốt nghiệp từ trường phổ thông Independence năm 1901, Truman đã vào học trường cao đẳng thương nghiệp của Spalding, một trường kinh tế thành phố Kansas; ông đã học kế toán, tốc ký, và đánh máy chữ, nhưng đã rời đi sau một năm học.
73034	Sau khi trải qua 10 trận mà không có được bàn thắng nào, anh đã ghi bàn trở lại trong lần tiếp đón đội bóng cũ Arsenal, với cú đánh đầu cân bằng tỷ số 1-1 vào ngày 13 tháng 12 năm 2008.
73035	Sau khi trải qua 2 mùa giải ở câu lạc bộ Tripoli, anh trở lại đội bóng cũ Monastir.
73036	Sau khi trải qua một đêm với Nash, Dominika thức dậy thấy anh đang bị tra tấn bởi Đặc vụ Sergei Matorin để lấy danh tính của Marble.
73037	Sau khi trại quân đầu hàng, lâu đài đầu tiên đã bị bỏ rơi.
73038	Sau khi trẫm chết, quan gia nếu giúp được thì giúp, nếu hèn kém ngu muội thì khanh cứ tự nhận lấy ngôi vua.
73039	Sau khi trấn áp Phật giáo, chính quyền hỗ trợ thành lập Ủy ban Liên Hiệp Phật giáo Thuần Túy do hòa thượng Nhật Minh đứng đầu với mục đích tạo ra hình ảnh Phật giáo không chống đối chính quyền.
73040	Sau khi trận đánh kết thúc, 27 quân nhân Mỹ đã được phong tặng "
73041	Sau khi trao cho bạn trai một nụ hôn, Aaron để lại một khẩu súng và rời khỏi.
73042	Sau khi trao nhẫn cho ứng viên, người chơi không được phép xem các sự kiện của các ứng viên khác.
73043	Sau khi trẻ đủ 18 tuổi, trẻ phải xác nhận quốc tịch của mình với Chính phủ.
73044	Sau khi triều Tùy diệt vong, triều Đường đổi quận thành châu, đồng thời trên cấp châu đặt giám sát khu cấp đạo, lập ra chế độ hai cấp châu và huyện.
73045	Sau khi trình bày các mô tả công việc và được sự chấp thuận của Bộ Y tế và Bộ Dịch vụ công cộng, các nữ hộ sinh đã được cấp lương riêng.
73046	Sau khi trình bày lệnh của họ cho nhà đăng ký tại Boca del Río, đám cưới đã được lên kế hoạch vào ngày 6 tháng 12 năm 2014.
73047	Sau khi trói Tên đồ tể vào cái ghế, Millie giải thích mọi chuyện cho Booker nghe và đọc bài thơ tình mà cô viết tặng cậu nhiều tuần trước, có được lòng tin của cậu.
73048	Sau khi trở lại Cục Phúc lợi Xã hội, ông được bổ nhiệm làm trợ lý bí thư cho Phòng Nghiên cứu.
73049	Sau khi trở lại Norway Magnus dẫn đầu các chiến dịch vào Dalsland và Västergötland ở Thụy Điển, tuyên bố một biên giới cổ với đất nước.
73050	Sau khi trốn thoát, người chơi đến thị trấn Riverwood và được nhờ đi cầu cứu sự giúp đỡ của Whiterun.
73051	Sau khi trở về được thăng Công tào, cử Hiếu liêm; được châu vời làm Chủ bộ, dần thăng đến Biệt giá.
73052	Sau khi trở về Hetu Ala, Nurhaci đã ăn mừng với đoàn quân chiến thắng.
73053	Sau khi trở về kinh thành của Hậu Lương, vị sứ giả này đã thông báo sự việc cho Hậu Lương Thái Tổ và trình bày nghi ngờ của mình rằng Vương Dung và Vương Xử Trực bí mật liên kết với Tấn.
73054	Sau khi trở về PLANT, anh biết được rằng cha anh đã sắp xếp một cuộc hôn ước giữa anh với một Pop Idol của PLANT, Lacus Clyne.
73055	Sau khi trở về Ý, ông bị một khối u trong mắt phải.
73056	Sau khi Trung Quốc hứa thi hành hòa ước, quân Anh sẽ rút ra khỏi sông Trường Giang.
73057	Sau khi trứng rụng, siêu âm và xét nghiệm máu sẽ được tiến hành.
73058	Sau khi truyền gói tin, nó vẫn tiếp tục lắng nghe để xem có máy nào định truyền tin hay không.
73059	Sau khi Tu chính án Hiến pháp Hoa Kỳ thứ 19 được thông qua, Catt đã rút khỏi "Hiệp hội quốc gia quyền bầu cử của Phụ nữ Hoa Kỳ".
73060	Sau khi từ chức, Webb làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, với tư cách tác giả và nhà làm phim.
73061	Sau khi Túc Tông qua đời, Duệ Tông kế vị phụ vương sau khi.
73062	Sau khi tuyên bố phá sản năm 1875, ông Pavel quyết định đưa cả gia đình tới Moskva để ông tìm việc mới, trong lúc đó Chekhov vẫn ở lại Taranrog cho đến khi tốt nghiệp.
73063	Sau khi tuyên bố phá sản năm 2006, Lam Khiết Anh sống nhờ trợ cấp của thành phố với mức HK$3,700 một tháng.
73064	Sau khi tuyết rơi kéo dài gần một tuần, một diện tích lớn cỡ bang Wisconsin đã hoàn toàn bị chôn vùi dưới tuyết.
73065	Sau khi Umakai giúp Momen tìm ra mục đích của cô trong cuộc sống là bảo vệ những người thân yêu xung quanh mình Momen đã triệu tập được linh hồn mạnh hơn sử dụng một thanh kiếm dài như một samurai.
73066	Sau khi Ung Chính Đế lên ngôi, ông được Ung Chính Đế bổ nhiệm vào nhiều chức vụ khác nhau trong bộ máy cầm quyền ở địa phương nhằm thực thi nhiệm vụ quản lý các tỉnh miền Nam của Đế quốc Thanh.
73067	Sau khi ước nguyện thất bại, các nhà lãnh đạo của giới già thành lập Liên đoàn Dân chủ Xã hội năm 1936 và hỗ trợ vô tình Franklin D. Roosevelt.
73068	Sau khi uống, abiraterone acetate, dạng tiền dược trong chế phẩm thương mại, được chuyển thành dạng hoạt động, abiraterone.
73069	Sau khi uống, Enrofloxacin phân bố chủ yếu ở gan, thận và phổi và thấp nhất là ở não.
73070	Sau khi Václav đánh bại ông ta, ông vẫn cho ông ấy tiếp tục giữ chức tước của mình, và hài lòng khi ông ta bày tỏ sự thần phục.
73071	Sau khi vào bên trong căn hộ, Yuzuki phát hiện bộ hài cốt của một đứa trẻ đang ôm vật một con vật.
73072	Sau khi vào đại học, Rowan Atkinson cùng Angus Deayton cùng diễn cặp trong một vở kịch dạo mà sau này đã được dựng thành phim trong một chương trình truyền hình.
73073	Sau khi vào Quận Garrett, tiếp tục chạy qua các vùng nông thôn, băng qua phần phía bắc của quận này.
73074	Sau khi vào quỹ đạo của Diêm Vương Tinh, New Horizons sẽ tiến hành khảo sát các thiên thể xung quanh Diêm Vương Tinh.
73075	Sau khi về hưu, ông ₫ã vận ₫ộng triều ₫ình ₫ể lập lên trường tiểu học cho nhân dân trong huyện.
73076	Sau khi về nước, ông không tiếp tục làm việc trong ngành ngoại giao mà trở thành Chuyên viên nghiên cứu Viện Văn học, giảng dạy trong các khóa Đại học Hán học.
73077	Sau khi việc săn bắn nó đã được coi là bất hợp pháp, nhiều động vật có vú thủy hợp đã trở thành đối tượng bị săn trộm.
73078	Sau khi việc thông qua các luật các loài nguy cấp, vào năm 1978 những con hươu này đã được liên bang công nhận như loài bị đe doạ.
73079	Sau khi viêm gan C được xác định vào năm 1989, các ngân hàng máu bắt đầu sàng lọc tất cả những người hiến máu để phát hiện virus trong máu của họ.
73080	Sau khi Viên Minh viên hoàn thành, các đời Hoàng đế thường xuyên ở lại đây vài tháng, vì vậy trên thực tế, Viên Minh viên là một tòa Hoàng cung thứ hai.
73081	Sau khi Việt Nam rút khỏi Campuchia vào năm 1991, quan hệ Việt Nam –
73082	Sau khi Việt Nam thống nhất năm 1975, các lực lượng hải quân của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã tiếp quản quần đảo cho đến nay.
73083	Sau khi vi phạm bảo mật vào tháng 7 năm 2013, Canonical đã đặt Ubuntu Forums dưới thương hiệu, nghĩa là người dùng Diễn đàn hiện đăng nhập bằng Ubuntu One, thay vì hệ thống mật khẩu tên người dùng trước đó.
73084	Sau khi vị sứ thần Mông Cổ đi khỏi, một lão ngư đã than thở với Nevsky về sự hoành hành của giặc ngoại xâm và thể hiện mong muốn giết giặc cứu nước.
73085	Sau khi vợ chồng Giang Phong chết vẫn còn hai đứa nhỏ Lân Tinh cung chủ liền nghĩ ra một độc kế để trả thù.
73086	Sau khi Võ Tắc Thiên qua đời, các sử gia thời Thịnh Đường, Trung Đường và Vãn Đường đều không chỉ trích nặng nề những việc làm của Võ Tắc Thiên, bởi vì những vị Hoàng đế nhà Đường sau này đều là con cháu trực hệ của bà.
73087	Sau khi vớt lên bờ, người ta đặt thi thể cô tại nhà xác Paris.
73088	Sau khi Võ Trứ bị Pháp bắt, nghĩa quân người Kinh và người Thượng tiếp tục chiến đấu.
73089	Sau khi vua Ludwig II bị tước quyền vào ngày 9 tháng 6 năm 1886, Luitpold lên nắm quyền vào ngày 10 tháng 6 tại vương quốc Bayern với tư cách là nhiếp chính vương.
73090	Sau khi vua Pháp làm hòa với vua William III vào năm 1697, ông ta ít giúp đỡ James hơn hẳn.
73091	Sau khi Vũ mất, con cháu đời đời làm quan, họ Đặng ở Nam Dương cùng họ Đậu ở Phù Phong, họ Dương ở Hoằng Nông và họ Viên ở Nhữ Nam là 4 thế gia đại tộc hiển hách nhất trong thời kỳ Đông Hán.
73092	Sau khi vượt quãng đường hơn một km, khi tới đích chỉ còn 7 người sống sót, cõng 5 can nước.
73093	Sau khi vượt sông, sư đoàn xe tăng 6 tiếp tục công kích hai sư đoàn kỵ binh và một lữ đoàn xe tăng Liên Xô đóng giữ.
73094	Sau khi Vũ Tông băng, Vương tài nhân tự sát, truy phong Hiền phi.
73095	Sau khi vụ việc đã được giải quyết các chi tiết được giữ kín.
73096	Sau khi vụ việc xảy ra phía ông Linh và gia đình bé gái đã có buổi nói chuyện.
73097	Sau khi Wessel chết, ông được công nhận chính thức là đã có công viết ra cả phần nhạc, cũng như là phần lời chính, cho Horst-Wessel-Lied.
73098	Sau khi WikiLeaks thông báo rằng họ sẽ phát hành các email, tổ chức này đã bị "tấn công liên tục" trong hơn 24 giờ.
73099	Sau khi xây dựng xong cung điện này, Thạch Hổ ra lệnh tuyển hàng ngàn mỹ nữ vào trong cung để mình hưởng lạc.
73100	Sau khi xe an toàn rời đi, Massa một lần nữa vượt lên trước Robert Kubica, nhưng anh chạy vào một con đường thoát và mất vị trí dẫn đầu.
73101	"sau khi xem bộ phim tại các rạp chiếu phim, tôi đã mua phim từ năm 1969 và tôi thấy nó tốt hơn".
73102	Sau khi xem xét, chỉnh sửa, gia cố tuồng cải lương Người vợ không bao giờ cưới được ký tên Phúc Nguyên – Kiên Giang.
73103	Sau khi xem xét họ làm như thế nào, tôi sẽ trở về giúp đồng bào chúng ta.
73104	Sau khi xem xét hồ sơ vụ án, biết rằng có rất nhiều người bị oan nhưng Lưu Trang vẫn phê chuẩn.
73105	Sau khi xem xét và thảo luận, uỷ ban sẽ bỏ phiếu quyết định xem có nên trình dự luật trước toàn viện hay không.
73106	Sau khi xem xong tập cuối mùa phim này, Laura Prudom của tạp chí Variety đã không ngần ngại kết luận rằng Phần 5 chính là phần hay nhất của The Walking Dead tính đến thời điểm hiện tại.
73107	Sau khi xếp thứ 13 tại cuộc thi Ms Olympia năm 1995, Mahabir đã giải nghệ từ môn thể hình cạnh tranh.
73108	Sau khi xét, hai con gái của Thường Tích đều bị lược bài tử, còn lại 4 người đều tiếp tục.
73109	Sau khi xẻ thịt, nếu ngay lập tức làm lạnh đến 15 °C thì sẽ xảy ra một hiện tượng gọi là "co ngắn lạnh", tức là các cơ trong tảng thịt sẽ co rút đến độ dài chỉ bằng 1/3 so với ban đầu.
73110	Sau khi xin ý kiến trung ương về âm mưu thâm độc này, đồng chí Trường Chinh, Tổng Bí thư đảng ta lúc bấy giờ đã cho ý kiến chỉ đạo phải tập trung trấn áp bọn phản cách mạng, nhưng phải có đủ chứng cứ."
73111	Sau khi Xi Vưu bại trận, người trong bộ tộc Cửu Lê lưu tán, một bộ phận quy phục Hoàng Đế, một bộ phận di cư đến nơi khác.
73112	Sau khi xuất bản vào năm 1890 về chủ đề này, See: Rydberg quay trở lại nghiên cứu không có kết quả của mình về bảng tuần hoàn.
73113	Sau khi xuất hiện ở vị trí số 3 trên Bảng xếp hạng Top 20 Đĩa đơn Na Uy, ca khúc leo lên vị trí đầu bảng và giữ nguyên vị trí dẫn đầu trong 5 tuần liên tiếp.
73114	Sau khi xuất hiện và biểu diễn trực tiếp tại chương trình Much Music, khi đang đi diễn ở Canada.
73115	Sau khi xuất trình giấy tờ cho thấy bản thân là một sĩ quan, người này lên tiếng: "Có thể che giấu luôn được sao?
73116	Sau khi xung đột leo thang, vào ngày 9 tháng 4 năm 1989, quân Liên Xô đã nổ súng những người biểu tình; khoảng 20 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương.
73117	Sau khi xuống cửa sập, Harry, Ron và Hermione gặp phải một loạt chướng ngại vật, mỗi thử thách đòi hỏi kĩ năng của một trong ba người.
73118	Sau khi Yamato bị mất cùng với Yahagi và bốn tàu khu trục khác, Sakawa được bố trí trở lại Hạm đội Liên hợp.
73119	Sau khi ý định này thất bại, họ tìm đến một chuyên gia nhờ tư vấn.
73120	Sau khi Yên hầu Chỉ mất, Yên hầu Vũ nối ngôi.
73121	Sau khi Y Trĩ Tà thiền vu lên ngôi, đến mùa hè có hàng vạn kị binh đột kích Đại quận và bắt giữ tới 1.000 người; vào mùa thu cũng xâm lấn và bắt giữ trên 1.000 người nữa.
73122	Sau khi Zach quyết định cuối cùng tiến lên với sự nghiệp nghệ thuật của mình, anh đến gặp Shaun và thú nhận rằng anh đã được nhận vào trường trong quá khứ, nhưng đã bỏ nó để chăm sóc gia đình sau khi mẹ anh qua đời.
73123	Sau khóa học, Soust nhận được một phần học bổng để học vẽ tranh tường với Rufino Tamayo.
73124	Sau khoảng 10 năm hậu chiến, Nhật Bản đã đạt được các kỳ tích về kinh tế và đời sống của nhân dân được nâng cao.
73125	Sau khoảng thời gian đầu thời kỳ linh mục tại Xuân Hòa, năm 1991, ông được thuyên chuyển làm Giáo sư Đại chủng viện Thánh Quý.
73126	Sau khoảng thời gian ngắn ở Bengaluru FC, Bernard gia nhập đội bóng mới thành lập tại Bengaluru ở I-League 2nd division, Ozone FC.
73127	Sau khoảng thời gian tu học, ông được thụ phong linh mục ngày 4 tháng 7 năm 1959.
73128	Sau khủng hoảng, nhà nhân loại học Donald Thomson được chính phủ phái đi sống cùng người Yolngu.
73129	Sau khu vực dịch vụ ở Verdun-Saint-Nicolas và đi xuống khỏi các bờ của sông Meuse, A4 cắt gần như ở trung tâm của khu vực đồng bằng Woëvre.
73130	Sau kỷ lục lục địa của mình, cô vẫn giữ được danh hiệu búa của mình tại Giải vô địch châu Phi năm 2012 về điền kinh.
73131	Sau kỳ thi này, họ sẽ bắt đầu làm việc toàn thời gian cho luận án.
73132	Sau kỳ thi này, ông được triều đình vua Lê và chúa Trịnh Tùng phong chức “Tả thị lang bộ lại", rồi thăng lên “Thượng thư Bộ lại, đặc tiến kim tử vinh lộc đại phu”, tương đương Bộ trưởng Bộ nội vụ ngày nay.
73133	Saul (2005) cho rằng những ngôn ngữ "Naga" sau, nói trong và quanh Leshi, Myanmar, thuộc về nhóm Ao ("Ao-Yimchungrü").
73134	Sau lại sửa lại án mà được tha, phục chức Hàn Lâm Viện biên soạn.
73135	; sau làm phụ giảng tại trường thương mại rồi chuyển sang cục quản lý đường sắt.
73136	Sau lần sử dụng thứ 44 vào năm 1999, quả bóng thứ ba đã được thay thế và được trưng bày tại trụ sở Atlanta của Jamestown Group, chủ sở hữu của One Times Square.
73137	Sau lễ cưới một ngày gia đình nhà gái tổ chức cho vợ chồng đi bắt cá.
73138	Sau Lega Pro Seconda Divisione 2009-10, câu lạc bộ đã bị giải thể vì vấn đề tài chính.
73139	Sau lễ khai đạo ông trọn phế đời hành đạo đem cả gia đình về Tây Ninh chuyên tâm lo việc tôn giáo.
73140	Sau lễ nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ của Reagan, Hagel đã được bổ nhiệm làm Phó cục trưởng Cục cựu chiến binh.
73141	Sau lễ, nhiều đoàn thể, cá nhân đã đến gặp tân Tổng giám mục để chúc mừng.
73142	Sáu loại tài nguyên thông thường có thể giao dịch được với các nước khác, tuy chúng rất dễ bị quân đối phương đánh phá nếu các tuyến đường đến các nước khác bị chiếm đóng.
73143	Sau loạt truyện hạn chế đang chéo 12 số là Crisis on Infinite Earths, DC Comics kết nối lại lịch sử của một số nhân vật chính trong một nỗ lực nhằm cập nhật họ cho khán giả đương đại.
73144	Sau lối ra 3, I-91 đi lên hướng bắc qua các thị trấn Dummerston, Putney, Westminster, Rockingham, Springfield, Weathersfield, Windsor, Hartland, và Hartford.
73145	Sau Loya Jirga toàn quốc năm 2002, Karzai đã được các đại biểu chọn lựa làm Tổng thống tạm quyền của Afghanistan.
73146	Sau lưng có hai nút ngang qua cột quần tây.
73147	Sau Made in India, Alisha đã tạo ra Om - the inner voice và Dil Ki Rani (Queen of Hearts).
73148	Sau màn ăn mừng cùng gia đình dưới những ánh mắt khó hiểu của đám đông, Pat tiến lại Nikki và nói thầm vào tai cô.
73149	Sau màn đêm tối đen như mực bỗng biến thành bình minh rực rỡ và sau cái chết của Godo, số thương vong đều được tái sinh.
73150	Sau màn ra mắt, Kasraoui tiếp tục xuất hiện trong 5 trận đấu còn lại của mùa giải.
73151	Sau màn trình diễn của mình, HLV Jurgen Klopp đã ca ngợi anh ấy và tuyên bố rằng anh ấy là một "sự lựa chọn trung vệ mới."
73152	Sau mỗi hành trình kéo thép, cốt thép lại được buông ra khỏi máy kéo, lúc đó cốt thép có xu hướng co lại vì tính đàn hồi.
73153	Sau mỗi live show, hai thành viên mỗi nhóm hát bị loại.
73154	Sau mỗi môn thi đấu cá nhân tại thế vận hội, các huy chương được tặng thưởng có 3 giải: nhất, nhì và ba cho 3 người có thành tích cao nhất.
73155	Sau mỗi vòng, người hỗ trợ cung cấp một bản tóm tắt bất kỳ các dự đoán của các chuyên gia từ vòng trước cũng như lý do tại sao họ đưa ra để hỗ trợ cho lựa chọn của mình.
73156	Sau một chuỗi các buổi biểu diễn thành công ở London, Mendelssohn tham gia vào một chuyến du lịch đi bộ với bạn đồng hành Karl Klingermann.
73157	Sau một chuỗi thử nghiệm, đạn DS mới đã được chấp nhận.
73158	Sau một chuyến đi đến Cuba, bà đã tìm thấy cảnh sát chính trị của Colombia trong căn hộ của mình, người đã buộc tội bà đã buôn lậu vũ khí cho các đảng phái thông qua xưởng vẽ của bà.
73159	Sau một cơn viêm phổi, ông đã cố gắng để trở về quê hương mình để chết, nhưng đã bị chính phủ từ chối.
73160	Sau một cuộc chia tay đầy nước mắt, Theo bay đi và được chấp nhận bởi gia đình của mình khi đến nơi tại Hoa Kỳ; Mamere vẫn ở Kenya và làm việc tại bệnh viện của trại.
73161	Sau một cuộc giao tranh ngắn, Batman bị đánh bật ra và phải lái Batmobile.
73162	Sau một cuộc không kích của quân Đức khi tàu đang ở Orsha, việc chi viện trên đường sắt đã bị hủy bỏ.
73163	Sau một "cuộc ly giáo" trong câu lạc bộ vào năm 1974-75, một đội bisaccese mới được thành lập, Vis Acies Bisaccia.
73164	Sau một cuộc rượt đuổi bằng môtô, Ben hạ gục cả hai tên xã hội đen.
73165	Sau một cuộc tấn công ném bom bổ nhào của I/KG 30, đoàn tàu đã bị tiếp cận bởi các máy bay ném ngư lôi I/KG 26, trong một đội hình gồm 42 máy bay.
73166	Sau một đêm, Huệ biết mình đang bị cảnh sát truy nã bèn đồng ý cùng Long điều tra.
73167	Sau một đoạn thời gian tìm hiểu, họ phát hiện ra đây chính là một cỗ máy thời gian.
73168	Sau một đợt đại tu ngắn tại Xưởng hải quân Boston, đến cuối tháng, nó hoạt động huấn luyện và tuần tra dọc theo bờ biển Đông Bắc Hoa Kỳ.
73169	Sau một đợt diễn tập ngắn tại quần đảo, nó gia nhập Đội Đặc nhiệm TG 32.5 dưới quyền chỉ huy của Chuẩn Đô đốc Jesse B. Oldendorf, là lực lượng hỗ trợ hỏa lực hướng Tây tiến đến quần đảo Palau.
73170	Sau một giai đoạn nghỉ ngơi, McConaughey trở lại với công việc diễn xuất.
73171	Sau một hồi đắn đo, anh quyết định lấy chiếc vali rồi trở về nhà.
73172	Sau một hồi gặp gỡ, Tôn Sách bắt đầu mên phục Lã Mông, bèn xá tội cho làm tùy tùng bên cạnh mình.
73173	Sau một hồi tranh luận, họ quyết định chọn Trường Trung học St.
73174	Sau một hồi vật lộn, Dru cuối cùng cũng vớ được cây đàn được vũ khí hoá của Bratt và dùng nó đánh bại hắn ta.
73175	Sau một hồi vật lộn, Dương phải buông tay nhảy khỏi xe.
73176	Sau một khi lập nên chính phủ bù nhìn do Alaa Hussein Ali lãnh đạo một thời gian ngắn, Iraq sáp nhập Kuwait.
73177	Sau một khoảng thời gian chưa đến hai tuần trứng sẽ nở ra và con non sẽ bò vào túi của con mẹ, như các loài thú có túi.
73178	Sau một khoảng thời gian đào mà không có kết quả, mọi người, trừ John, bắt đầu nản chí, và Ratcliffe tự đánh lừa mình rằng người da đỏ, do nắm vững địa hình nơi đây nên có vàng.
73179	Sau một khoảng thời gian, nếu người chơi không bị phát hiện hay bị nhìn thấy bởi cảnh sát, giai đoạn "Cooldown" sẽ trôi qua và cảnh sát sẽ từ bỏ đồng thời cuộc truy đuổi chính thức kết thúc.
73180	Sau một khoảng thời gian, thường khoảng 5 - 20 phút (đôi khi lâu hơn), các mô cương cứng xẹp xuống, cho phép hai con vật tách nhau ra.
73181	Sau một khoảng thời gian, Trần phi chính thức được phong làm Văn Đức Phu nhân (文德夫人).
73182	Sau một khởi đầu chậm chạp tại các rạp chiếu, bộ phim dần dần ăn khách, có doanh thu hơn $ 205,000,000 tại các phòng vé trên toàn cầu.
73183	Sau một lần cứu Madeleine khỏi chết đuối, Scottie yêu cô say đắm.
73184	Sau một lần gặp mặt ông Lập cũng như bị vợ Đạt từ chối tình cảm, Kìm không muốn len trâu nữa nên quay về nhà bà Hai và phát hiện bà đã mất, anh sống cùng ông Hai đến khi ông mất.
73185	Sau một lần yêu cầu đấu thầu các nhiệm vụ vào tháng 7 năm 2010, ESA đã chọn vào tháng 2 năm 2011 bốn ứng cử viên cho một nhiệm vụ hạng trung (nhiệm vụ M3) cho một cơ hội ra mắt vào năm 2024.
73186	Sau một loạt biến cố, năm 1211, nhiều đại thần nhà Lý và cả Trung Từ bị giết.
73187	Sau một loạt các sự mở rộng ranh giới, vườn quốc gia và bảo tồn hiện tại được thành lập vào năm 1980 theo Đạo luật Bảo tồn Đất đai Alaska năm 1980.
73188	Sau một loạt các trận đánh Tập đoàn quân phương Bắc của Đức bị chia cắt hoàn toàn khỏi các cánh quân khác của Đức.
73189	Sau một lúc, cha mẹ cô trở về, cô liền mang sữa ngựa đến cho Hốt Tất Liệt.
73190	Sau một lúc, Compton thốt lên câu đột phá của mình: "Tôi chưa bao giờ nghĩ về nó theo cách đó."
73191	Sau một mùa giải thuyết phục, anh được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất của mùa giải tại Bundesliga năm 2011.
73192	Sau một mùa với 10 trận được thi đấu, Pepe được đưa lên đội hình chính ở mùa giải 2002/03.
73193	Sau một năm, được đưa đến São Paulo, nơi Mauritius, đứa con đầu lòng của cặp vợ chồng, chết vì bệnh bạch cầu vào ngày 14 tháng 2 năm 1961.
73194	Sau một năm giao chiến, một thỏa thuận đình chiến được công bố và biên giới tạm thời gọi là Giới tuyến Xanh được lập ra.
73195	Sau một năm hoạt động trong ngành công nghiệp âm nhạc, cô đã phát hành album đầu tay Twinkle vào tháng 8 năm 2010.
73196	Sau một năm ở đó, ông đã trải qua 6 tháng huấn luyện tại Trường Preflight của St.
73197	Sau một năm, ông được điều sang Không quân (
73198	Sau một năm tại Jablonec, Lafata được chuyển đến câu lạc bộ FK Austria Vienna của Áo vào tháng 1 năm 2007 rồi lại quay về Jablonec vào mùa xuân năm 2008.
73199	Sau một năm thi hành nghĩa vụ quân sự ông sang học tại đại học Dagestan nơi mà ông tốt nghiệp về ngành Tài chánh và Kinh tế vào năm 1989.
73200	Sau một năm vây hãm cơ sở đã sụp đổ.
73201	Sau một năm xung quanh cây mẹ lại xuất hiện nhiều cây con.
73202	Sau một phán quyết của Tòa án Tôi cao Canada ngày 17 tháng 10 năm 1997 (xem Libman vs.
73203	Sau một số đụng độ, vụ việc được đưa ra toà án trọng tài quốc tế vào thời Saud cai trị.
73204	Sau một số sự kiện chính trị, Đảng Thống nhất vì Dân chủ của Temaru lại đưa ra đề nghị bất tín nhiệm đối với Tong Sang vào ngày 29 tháng 8 năm 2007.
73205	Sau một số vai diễn truyền hình nhỏ, cô đã đóng vai chính đầu tay trong Much Ado About Nothing (1993).
73206	Sau một tháng chiến đấu trong tình trạng tựa lưng vào sông, các quân đoàn bộ binh và 4 tiểu đoàn dù bị tổn thất nặng.
73207	Sau một tháng, chúng sẽ chui ra trong hình dạng phát triển đầy đủ.
73208	Sau một tháng giao tranh, Diêu Thiệu bại trận và chết trong giận dữ.
73209	Sau một thời gian bị gián đoạn, lễ hội được khôi phục từ năm 1991, đến năm 2000 thì được công nhận là lễ hội cấp quốc gia và hiện là một trong 15 lễ hội lớn nhất cả nước.
73210	Sau một thời gian chăm sóc và cô thấy rằng loài cây này không nở hoa cho đến khi sau một cơn mưa đầu mùa của mùa thu.
73211	Sau một thời gian, cỏ nến có vai trò tích cực trong việc làm khô đầm lầy.
73212	Sau một thời gian dài thì Wrestlemania28 cũng đến.
73213	Sau một thời gian dài vắng bóng, cô đã phát hành album Béza Ba Dzo vào năm 1999.
73214	Sau một thời gian đi đày, ông trốn thoát khỏi nơi giam cầm và đi tỵ nạn chính trị.
73215	Sau một thời gian điều tra Frank đã bắt được ông khi ông đang bị thương phải nhập viện trong 1 lần truy đuổi 1 nhóm cướp.
73216	Sau một thời gian, do được điều trị hay không điều trị, hạch có thể tự liền sẹo nhưng sẹo này xấu xí, dúm dó, thỉnh thoảng lại có đợt rò mủ.
73217	Sau một thời gian huấn luyện và phụng sự, những người hầu này được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những chiến hữu và tùy tùng cá nhân của nhà vua.
73218	Sau một thời gian, Kerouac và Carr cố gắng chạy trốn và tham gia tàu buôn với nhau, hy vọng sẽ đến Paris.
73219	Sau một thời gian không có gì xảy ra sau Space Empires V, Hall muốn làm một trò chơi khác và cố gắng giành lại quyền đối với nhượng quyền cũ của mình, nhưng phải đối mặt với mức giá mua lại gần nửa triệu đô la.
73220	Sau một thời gian làm luật sư quận Russell, ông đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào Hạ viện năm 1960.
73221	Sau một thời gian làm thuê, ông Đức tích góp được một khoản tiền đủ để mở một xưởng nhỏ chuyên đóng bàn ghế cho học sinh tại quê nhà.
73222	Sau một thời gian làm việc tại Cục Chính trị-Quân sự, ông được bổ nhiệm làm Phó tham tán chính trị kiêm Trưởng phòng quan sát Đông Dương tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Bangkok, Thái Lan từ năm 1977 đến năm 1980.
73223	Sau một thời gian, mối liên kết giữa những chiếc vảy của con cá của Kisa bắt đầu phát ra ánh sáng sặc sỡ.
73224	Sau một thời gian ngắn bỏ học năm lớp 10, Leto quyết định quay lại và tập trung vào việc học của mình tại trường dân lập dự bị Emerson ở Washington DC, nhưng Leto tốt nghiệp trường Flint Hill School ở Oakton, Virginia.
73225	Sau một thời gian ngắn (khoảng 20 phút), vật thể – với số nhân chứng hiện đã lên đến hơn 200 người – sau đó vọt lên với tốc độ cao và khởi hành về phía tây bắc.
73226	Sau một thời gian nghiên cứu tại Đức (trường đại học Stuttgart và trường đại học Karlsruhe), ông trở thành Phó Giáo sư tại Innsbruck vào năm 1976.
73227	Sau một thời gian nhậm chức, với biệt danh Le Chinois (
73228	Sau một thời gian, vào năm 1933, Cha Sopoćko yêu cầu đánh giá tâm thần toàn diện về Faustina thực hiện bởi Helena Maciejewska, một bác sĩ tâm thần và là bác sĩ có liên quan đến tu viện.
73229	Sau một thời kỳ đả phá một chiều văn hóa truyền thống, xã hội Trung Quốc đang bị khủng hoảng đức tin, đời sống tinh thần và tâm linh trống rỗng, chịu ảnh hưởng nặng của tư tưởng sùng bái vật chất.
73230	Sau một thời kỳ tái trang bị và huấn luyện quân đội tại Nashville, Rosecrans hành quân đi đánh Bragg tại Murfreesboro ngay sau lễ Giáng sinh.
73231	Sau một trận chiến khốc liệt, Enkidu thừa nhận sức mạnh vượt trội của Gilgamesh và họ trở thành bạn bè.
73232	Sau một trận chiến lâu dài và cam go, cuối cùng Wilhelm đã giết được Cá voi trắng, do đó trả thù cho cái chết của vợ mình.
73233	Sau một trận hỏa hoạn lớn, tàn phá lâu đài vào năm 1624, Công tước cuối cùng của Nhà Pomerania, Bogusław XIV, đã xây dựng lại lâu đài.
73234	Sau một vài chuyến bay được thực hiện vào năm 1950, động cơ rocket đã bị nổ trong một cuộc thử nghiệm và dù đã được sửa chữa, nhưng khung máy bay đã bị tháo dỡ.
73235	Sau một vài năm đào tạo, cô trở về Nhật Bản sau khi được giao nhiệm vụ thành lập một chi nhánh của trường ở đó, dẫn đến việc thành lập một lớp hướng dẫn thể dục gọi là"Superhuman Fitness".
73236	Sau một vài năm, khi người ta tin rằng mọi nỗ lực cuối cùng đã kết thúc vào mùa thu, không ai dám gạ gẫm tình yêu của Kunegunda.
73237	Sau một vài ngày đàm phán căng thẳng, ngày 19 tháng 10 cuối cùng Liên Xô đồng ý các yêu cầu cải cách của Gomułka.
73238	Sau một vài ngày đến 3 tuần, hầu hết các cơ bắp không có chức năng trở thành chức năng một lần nữa hoặc chết một lần khác.
73239	Sau một vụ giết người ở Sharon Hill, Pennsylvania, hội đồng thành phố cũng đã thông qua dự luật bảo mật ATM.
73240	Sau một vụ hỏa hoạn trong những năm 1470, pháo đài được mở rộng bởi giám mục Brynolf Gerlachsson.
73241	Sau mùa giải 2015–16, Lalthathanga đạt danh hiệu tiền vệ xuất sắc nhất giải đấu.
73242	Sau mùa giải 2018-19, Fuham bị rớt hạng tại Premier League và Schürrle cũng rời đội bóng với chỉ 6 bàn thắng sau 25 trận đấu.
73243	Sau mùa giải thành công đó, anh không gặp may và chỉ ghi 9 bàn trong 31 trận còn sự nghiệp bị đe doạ bởi chấn thương.
73244	Sau mùa thứ sáu của Dancing with the Stars, Van Amstel được yêu cầu dàn dựng và biên đạo một chương trình có tên Ballroom With A Twist, trong đó có một dàn vũ công luân phiên.
73245	Sau mười ba năm gián đoạn việc tu trì, năm 1991, chủng sinh Huỳnh Văn Hai trở về chủng viện, tiếp tục việc học tại Chủng viện Vĩnh Long đến ngày 13 tháng 9 thì trở thành ứng viên Phó tế.
73246	Sau mười năm lãnh đạo tinh thần cho Tổng giáo phận San Fernando, ngày 24 tháng 10 năm 1988, ông từ nhiệm vị trí Tổng giám mục, ở tuổi 54.
73247	Sau năm 1386 Liên minh Krevo, một liên minh các triều đại giữa Ba Lan và Litva, hầu hết lãnh thổ Ukraina bị giới quý tộc Litva địa phương ngày càng Ruthenia hoá cai trị như một phần của Lãnh địa Đại công tước Litva.
73248	Sau năm 1772, phân biệt giữa những người Cơ Đốc cũ và mới bị bãi bỏ theo sắc lệnh.
73249	Sau năm 1934, Eicke được chỉ định là chỉ huy của SS-Totenkopfverbände (SS-TV), đội hình SS phụ trách điều hành các trại tập trung do SS và Himmler quản lý.
73250	Sau năm 1945, Kim Anh thuộc các tỉnh Phúc Yên, Vĩnh Phúc (1950-1968), Vĩnh Phú (1968-1977).
73251	Sau năm 1945, một số người đọc được First Draft of a Report on the EDVAC (bản nháp đầu tiên bản báo cáo về EDVAC) của John von Neumann, và ngay lập tức bắt tay hiện thực hệ thống của chính họ.
73252	Sau năm 1945, thuộc xã Lê Viêm, huyện Quảng Xương.
73253	Sau năm 1945, xã Cao Thượng hợp nhất với các xã Đạm Phong và Mục Sơn thành xã Cương Lập.
73254	Sau năm 1946, cấp bậc nguyên soái không còn trong quân đội Philippines.
73255	Sau năm 1949, Giang Thanh làm việc tại Bộ Văn hóa của Trung Quốc.
73256	Sau năm 1954, ông chuyển dần từ công tác tuyên huấn sang làm công tác nghiên cứu.
73257	Sau năm 1970, đội đã vật lộn ở cấp độ nghiệp dư cho đến khi sụp đổ vào năm 1995.
73258	Sau năm 1975, Bình Long là một xã thuộc huyện Võ Nhai.
73259	Sau năm 1975, Bình Thành là một xã thuộc huyện Định Hóa.
73260	Sau năm 1975, địa bàn phường Bửu Long hiện nay là hai xã Bửu Long và Tân Thành thuộc thành phố Biên Hòa.
73261	Sau năm 1975, Điềm Mặc là một xã thuộc huyện Định Hóa.
73262	Sau năm 1975, Gia Sàng là một xã thuộc thành phố Thái Nguyên.
73263	Sau năm 1975, Hưng Lộc là một xã thuộc huyện Thống Nhất.
73264	Sau năm 1975, Huy Giáp là một xã thuộc huyện Bảo Lạc.
73265	Sau năm 1975, ông hoạt động phê bình văn học tại hải ngoại.
73266	Sau năm 1975, ông vẫn tiếp tục cai quản giáo phận của mình.
73267	Sau năm 1975, quận Thới Bình đổi thành huyện Thới Bình.
73268	Sau năm 1975, Tân Long là một xã thuộc huyện Võ Nhai.
73269	Sau năm 1975 với chính sách tập trung kinh tế, cấm tiểu thương, Thương xá TAX bị giải thể.
73270	Sau năm 1975, vùng đất phía nam quận Thuần Mẫn được cắt sang tỉnh Đắk Lắk.
73271	Sau năm 1975, xã An Phú thuộc huyện Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
73272	Sau năm 1996, với việc ký kết bản quyền phát hành Đôrêmon ở Việt Nam, truyện được tái in ấn trở thành tập thứ năm trong loạt Truyện dài Đôrêmon tương ứng với loạt Daichōhen Doraemon ở Nhật Bản.
73273	Sau năm 2000, axit clohiđric hầu hết được sản xuất bằng cách hấp thụ khí hiđro clorua từ việc sản xuất các hợp chất hữu cơ công nghiệp.
73274	Sau năm 2003, Iran đã thực hiện một số khám phá quan trọng dẫn đến việc bổ sung thêm dầu vào trữ lượng có thể phục hồi của Iran.
73275	Sau năm 2010, quân hàm Chuẩn úy bị bãi bỏ.
73276	Sau năm 217 TCN, ông cũng tới Iberia.
73277	Sau năm 955, người Hungary hoàn toàn chấm dứt tất cả các chiến dịch về phía tây.
73278	Sau năm đó, tay bass Tommy Shannon ghé thăm một hộp đêm ở Dallas và nghe Vaughan chơi guitar.
73279	Sáu năm sau, Westinghouse mua bằng sáng chế của Tesla với khoản thanh toán một lần là $ 216.000 như một phần của thỏa thuận chia sẻ bằng sáng chế đã ký với General Electric (một công ty được tạo ra từ vụ sáp nhập Edison và Thomson-Houston năm 1892).
73280	Sáu năng lực là: tích hợp khách hàng, tích hợp nội bộ, tích hợp nhà cung cấp vật liệu / dịch vụ, tích hợp công nghệ và lập kế hoạch, tích hợp đo lường và tích hợp mối quan hệ.
73281	Sau nàu nhà máy được kiểm soát bởi Công ty công nghiệp hóa nổ châu Phi (AECI).
73282	Sau này Abramovich được phán xét vô tội.
73283	Sau này, Akane kết hôn với Kotaro.
73284	Sau này Autodesk mua lại bản quyền, được Studio Kinetix (là một bộ phận nằm trong tập đoàn truyền thông và giải trí Autodesk) tiếp tục phát triển.
73285	Sau này bà cho rằng thành công của việc tạo thích ứng cho loài khỉ đột đến từ những kinh nghiệm của mình với trẻ bị tự kỷ khi còn là chuyên gia phục hồi chức năng.
73286	Sau này, bà tiết lộ với Mary rằng bà cảm thấy nhẹ nhõm khi Donald được gửi đến trường quân đội, vì ông ta đã trở nên hung hăn và không vâng lời bà.
73287	Sau này bị Đỗ Vạn Ưng lừa mất hết mọi thứ.
73288	Sau này biết chuyện giữa Tô Như và Điền Bất Dịch, tuy rằng thương tâm nhưng vẫn chúc phúc hai người.
73289	" sau này Black, Johnny.
73290	Sau này bộ đôi Chu Đồng và Lôi Hoành lập được nhiều công lao to lớn.
73291	Sau này, các nhà viết lịch sử sinh học gọi quan niệm này là lý thuyết di truyền tính tập nhiễm.
73292	Sau này, các samurai bị ô nhục được phép tự mổ bụng thay vì bị hành quyết theo cách thông thường.
73293	Sau này các thiết kế tính luôn loại Mark 24 "Fido" đã trở thành các ngư lôi tìm tiếng động hay loại SUBROC là loại depth charge có trang bị đầu đạn hạt nhân.
73294	Sau này các triều đại nhà Trần, nhà Tây Sơn đều xây dựng phòng tuyến ở vùng đất này để làm nên những chiến công vang dội.
73295	Sau này cả hai sự nghiệp đều thuận lợi nhưng Dương Minh và Trần Mẫn Chi lại giống nhau khá lận đận.
73296	Sau này Cao Hoan biết được, lập tức phong Cao Quý Thức làm Tế Châu thứ sử.
73297	Sau này cậu có tình cảm với Eleven.
73298	Sau này, chỉ còn cậu Minh tiếp tục và hoàn thành con đường tu trì.
73299	Sau này Chi Lăng đổi tên thành Xuân Dương và tiếp tục phát triển kinh tế xã hội cho đến nay.
73300	Sau này chúng đã thành công trong cả hai vai trò thiết kế của mình, tất công trực tiếp chống xe thiết giáp địch và hỗ trợ gần trên không cho quân đội.
73301	Sau này chúng được thêm vào để cân bằng tàu vì nếu không tàu sẽ quay vòng vòng dưới nước.
73302	Sau này cô còn được biết thêm là nhiều hành khách trên máy bay đã dũng cảm ngăn chặn bọn khủng bố.
73303	Sau này cô đã học và biết cách thi triển được Thiên thần ma pháp nên cô là Thiên thần pháp sư.
73304	Sau nay, cô kết hôn với hoàng tử Juda và là một cặp vợ chồng hạnh phúc.
73305	Sau này có mấy chục người trong số đó ra làm quan.
73306	Sau này có một số trong các Power Animal đó được Gaoranger phát hiện và đưa về Thiên Đảo.
73307	Sau này còn có nhiều cầu thủ nữ của các quốc gia khác lặp lại thành tích này cũng như 4 cầu thủ Mỹ gồm: Kate Markgraf, Abby Wambach, Heather O'Reilly và Carli Lloyd.
73308	Sau này, con trai Sử Cung nghênh thú con gái của Tế Bắc Thành vương Lưu Hồ (劉胡).
73309	Sau này cô trở thành một công nhân trẻ.
73310	Sau này Dexter khám phá ra là Sylvie lén lút cặp bồ với Calum, nên họ đã li dị.
73311	Sau này, Doctor Ulshade nghĩ hưu và trao lại sức mạnh cho cháu gái.
73312	Sau này được mô tả trong Vishnu Purana là con trai và người kế nhiệm của triều đình Suyashas (con trai của A Dục vương).
73313	Sau này được truy phong làm Duệ Thân vương (睿親王).
73314	Sau này Fonda đã nhiều lần thừa nhận sai lầm và xin lỗi các cựu chiến binh Mỹ về bức hình chụp bà ngồi trên nòng súng phòng không của quân đội Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong chuyến thăm Hà Nội đầy tranh cãi của bà.
73315	Sau này, Frederic Whitehurst trở lại Việt Nam, trả lại quyển nhật ký cho gia đình liệt sĩ và sám hối trước mộ nữ quân y.
73316	Sau này Hán Minh Đế cải phong nước Quảng Lăng, tước "Quảng Lăng vương" (廣陵王), phái đến ở đấy nhưng Lưu Kinh vẫn chống đối tạo phản, việc bị lộ, cho tự sát.
73317	Sau này, hầu hết thời gian tại ngũ ông chuyên về lĩnh vực Tham mưu và Quân huấn.
73318	Sau này, Hậu Tấn Cao Tổ còn xưng là "nhi hoàng đế" trong thư gửi đến hoàng đế Khiết Đan.
73319	Sau này, hoàng đế Tây Liêu chọn áp dụng chính sách khoan dụng, phục đãi Hồi giáo, khiến Hồi giáo tiếp tục phát triển tại Tây Vực.
73320	Sau này, họ đã hẹn hò và kết hôn vào năm 1999.
73321	Sau này họ gặp lại nhau ở Paris.
73322	Sau này Jericho quyết định nghỉ thi đấu một thời gian để theo ngành diễn viên và âm nhạc.
73323	Sau này, khi bị gãy tay và không thể tiếp tục sự nghiệp nhạc rock được nữa, cậu được Shima Mamoru - người đứng đầu tổ chức Aozora thu nhận và luyện tập trở thành một thợ săn Fangire, cũng từ đó cậu biến mất một khoảng thời gian.
73324	Sau này, khi nhà Nguyên thất bại trong việc xâm chiếm Đại Việt, ông và những người đầu hàng quân Nguyên phải sống lưu vong ở Trung Quốc.
73325	Sau này, khi thay đổi cấu trúc của các hợp chất tự nhiên nói trên, người ta thu được các thuốc bán tổng hợp như: Amikacin, Netilmicin, Dibekacin,.
73326	Sau này khi vợ chết dưới tay Lý Mạc Sầu, Võ Tam Thông chấn động, trở lại bình thường, tuy nhiên lại bị lừa đi tìm thuốc nên lạc mất hai con.
73327	Sau này khối lượng rượu mạnh tiêu thụ giảm, nhưng khối lượng bia đã tăng phổ biến.
73328	Sau này, long nha thảo từng được kê đơn điều trị nấm bàn chân.
73329	Sau này lớn lên, do có lòng đam mê nghệ thuật nên anh quyết định làm diễn viên hài lẫn diễn viên kịch, cách diễn xuất của Thái Hòa khiến không ít khán giả yêu quý.
73330	Sau này Lý Lệ Hà sang Pháp, sống tại một làng ngoại thành Paris trong một khu quân nhân và ở tuổi 81 vẫn đam mê chuyện tranh cử.
73331	Sau này Ly lên ngôi lại đổi lại thành họ Hồ vì thế Hồ Quý Ly cũng là Lê Quý Ly.
73332	Sau này, mẹ Hiro sinh thêm một đứa con gái, đặt tên là Hinata.
73333	Sau này, Milgram là một trong những tác giả đã làm thực nghiệm chứng minh hiện tượng tâm lý đàn cừu, theo ông, ta không biết chắc điều gì diễn ra thì tốt hơn hết là bắt chước những gì người khác đang làm.
73334	Sau này Miranda quyết định thuê Daniel làm người trông trẻ mới, cho phép anh gặp các con hằng ngày sau giờ học của chúng.
73335	Sau này Moon Stick được thay thế bởi Cutie Moon Rod (Quyền Trượng Mặt Trăng), The Spiral Heart Moon Rod (Trượng Mặt Trăng Trái Tim Xoắn Ốc), The Kaleidomoon Scope (Kính Vạn Hoa Mặt Trăng) và The Eternal Tiare (Quyền Trượng Vĩnh Cửu).
73336	Sau này năm 1991 Blake nói rằng cuộc gặp gỡ với Curiel, người lớn hơn ông một thập kỷ và là người theo chủ nghĩa Marx, đã định hình quan điểm của ông trong cuộc sống về sau.
73337	Sau này, người dân Hải Lộc phát triển nghề nuôi ngao, đóng góp nhiều vào phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
73338	Sau này người phát ngôn của ông nói lời bình luận đó chỉ là một trò đùa.
73339	Sau này ngươi ra trụ trì thì cũng chỉ thành tông đồ của hàng tri giải."
73340	Sau này nhiều cuốn sách bí truyền về cuộc sống và dự đoán của Vanga được viết rất nhiều.
73341	Sau này, nhiều phần của Rus bị sáp nhập vào Đại Lãnh địa Công tước Litva.
73342	Sau này những nhà sản xuất Hoa Kỳ giới thiệu những mẫu hàng nội bộ thay thế trong nước (
73343	Sau này những võ công này được Bảo Quân kết hợp sử dụng rất hiệu quả, dần trở thành một cao thủ võ lâm.
73344	Sau này nó được đổi thành B-2 Spirit.
73345	Sau này nó trở thành liên đoàn Nhân công Nông trại Mỹ Thống nhất (UFW).
73346	Sau này nước Cộng hoà đã cố định lượng tài sản được thay bằng quân trang như cơ sở của sự phân chia giai cấp.
73347	Sau này ông còn phát hiện ra mình có một đứa cháu ngoại thứ hai.
73348	Sau này ông được bổ nhiệm làm trấn thủ tỉnh Mutsu, và ra đi trong thời gian trấn thủ ở đây.
73349	Sau này, ông được Tòa Thánh Tây Ninh phong phẩm Lễ Sanh Thánh danh là Ngọc Cao Thanh và được cử làm Đầu Tộc Đạo Đà Lạt, cai quản Tộc Đạo Đà Lạt.
73350	Sau này, ông khiêm nhường chấp nhận vai trò mới của ông là Tổng thống mới.
73351	Sau này ông lại dàn dựng cho 2 vở kịch múa Bà mẹ miền Nam và Bả Khó, sau này đều trở thành những vở vũ kịch kinh điển của Việt Nam.
73352	Sau này ông nói rằng "khi người Anh đến, họ ăn hết đồ ăn, uống hết rượu, mà tôi đã làm sẵn cho buổi liên hoan của tổng thống."
73353	Sau này Phan Bá Vành chọn Trà Lũ (Nam Định) làm căn cứ chính.
73354	Sau này Pháp cho xây một bót tên Poste Petitte (Bót Bê Tí) để kiểm soát về mặt quân sự.
73355	Sau này, Phìa Kumantha, người tạo lập Wat Phou tiếp tục duy trì tập tục bằng việc đích thân mình hạ sát một đôi nam nữ trinh trắng để hiến tế Thần.
73356	Sau này Quỳ Ngao chết, con là Quỳ Thuần lên thay.
73357	Sau này Reed bị lộ là một thành viên của The Covenant và là người yêu của Julian Sark.
73358	Sau này, Ritsu trở thành một cặp với Mitsuru, biên tập viên của Shigure.
73359	Sau này,ROKR bị chỉ trích quá nhiều vì có nhiều điểm tương đồng với E398.
73360	Sau này Rooney nói hào hứng về việc trình diễn trên giường của Gardner, tuy nhiên khi nghe điều đó Gardner đã trả đũa "Vâng, anh yêu, anh ta có thể hưởng thụ tình dục, nhưng có trời biết đấy là em không thể."
73361	Sau này, sách đã được Hội Khoa học lịch sử Hải Phòng dịch ra Quốc ngữ và được Nhà xuất bản Thông tấn xã Việt Nam phát hành.
73362	Sau này, Sato và Takagi đã kết hôn với nhau.
73363	Sau này, Tả Đô đốc Hán Quận công Thân Công Tài lên nhậm chức ở Lạng Sơn hiểu rõ sự tình, đã dâng sớ minh oan cho ông.
73364	Sau này, thành phố được đổi tên thành Siemianowice Sląskie.
73365	Sau này Thành Vương xem được sắc thư của ông trong chiếc rương quý mới hiểu rõ lòng trung thành và nhiệt tình của ông, rất hối hận và sai người đi đón ông về.
73366	Sau này, thân phận nữ nhi của Ki Seung Nyang bị lộ, Ta Hwan có tình cảm với cô, đồng thời Wang Yoo cũng đem lòng yêu cô.
73367	Sau này, The Free Ones tan rã khi nhạc sĩ Phạm Duy đánh điện bắt các con trở về Sài Gòn.
73368	Sau này thì ông là kiến trúc sư thầu khoán xây cất Chủng viện: một ngôi nhà sàn lớn hai tầng có mặt tiền dài 100 mét.
73369	Sau này Thu bị mẹ bắt sang bên Anh du học.
73370	Sau này Thư và Việt An yêu nhau, cặp đôi oan gia Hải gầy và Hồng Hoa cũng yêu nhau.
73371	Sau này, tiền đạo người Anh đã chia sẻ: "Tôi từng yêu Newcastle, cho đến khi Gorden Lee đến".
73372	Sau này trong sự nghiệp, cô đã thay đổi phong cách và vẽ nhiều phong cảnh hơn.
73373	Sau này, trong thập niên 1990, đã có nhiều nhóm kinh doanh thuyên chuyển doanh nghiệp của họ đến Dubai.
73374	Sau này trở thành Đội trưởng đội thị vệ để bảo vệ cho Hoàng đế.
73375	Sau này, truyền thống của Hội được tiếp tục bởi Hội Khoa học Warsaw.
73376	Sau này, Vanessa giận Johnny và làm quen với Monty Monogram, con trai của Thiếu tá Francis Monogram (đứng đầu tổ chức O.W.C.A).
73377	Sau này, vào đầu tháng 12, nhóm tiếp tục phát hành bản bẻ khóa cho Dragon Age: Inquisition, một game của Electronic Arts cũng sử dụng hệ thống Denuvo để bảo vệ truy cập trực tuyến DRM Origin.
73378	Sau này Viện Đại học Cần Thơ có mở thêm phân khoa Canh nông.
73379	Saunda là một thị trấn thống kê (
73380	Saunders and Harkins, 29. Tổng kinh phí sau đó đã tăng trên 500.000 đô la.
73381	Sau Ngạc Cáp có cháu tên Hàng Dịch Mộc (吭斁木) chính là ông nội của Thứ phi.
73382	Sau ngày 08/8/1979, nhân dân trở lại tiếp tục khôi phục sản xuất và không có tranh chấp tài sản, ruộng đất gay gắt như ở một số nơi.
73383	Sau ngày 30-4-1975, ông bị đưa đi tập trung cải tạo trong hơn ba năm rồi được sử dụng làm chuyên viên dưới chế độ mới cho đến khi được đi Pháp do sự can thiệp của chính phủ Pháp năm 1982.
73384	Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông bị chính quyền mới bắt đi cải tạo đến năm 1987.
73385	Sau ngày 30 tháng 4, ông trở về nhà và đến ngày 3 tháng 5 ông ra trình diện Chính quyền mới.
73386	Sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời,trong phiên họp ngày 29-11-1969, Bộ Chính trị quyết định giữ gìn lâu dài thi hài Bác Hồ và xây dựng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
73387	Sau ngày giải phóng miền Nam, đứa trẻ ấy mới đủ lớn để đi tìm Cẩm Nhung.
73388	Sáu ngày sau, Hindenburg thay phiên cho Seydlitz trong vai trò soái hạm của Đội Tuần tiễu 1. Seydlitz đã tiếp tục vai trò soái hạm của hải đội sau khi chiếc Lützow bị mất trong trận Jutland.
73389	Sau ngày Tôn Thất Thuyết mất dòng họ lấy Phủ này làm nơi thờ ông.
73390	Sau nghỉ hưu Doctor Ulshade của, Yayoi trở thành đối tác mới của Plezuon.
73391	Sáu ngôi sao trên bản đồ đại diện cho đất liền của đất nước và năm hòn đảo.
73392	Sáu người chơi chia ra làm hai tổ lần lượt tìm manh mối tại hiện trường, mỗi tổ có thời hạn 10 phút, mỗi người được chụp mười bức ảnh chứa manh mối.
73393	Sáu người phụ nữ đã giữ văn phòng của Đệ nhất phu nhân kể từ Sierra Leone, văn phòng được thành lập vào năm 1971.
73394	Sau nhiều chuyện xảy ra, bà phát hiện ra Dong Hyuk nhiều lần gặp riêng Mi Ryung.
73395	Sau nhiều kế hoạch nhập cư do các Rajah khởi xướng, dân số tăng lên 150.000 vào năm 1848, 300.000 vào năm 1893, 475.000 vào năm 1933, và 600.000 vào năm 1945.
73396	Sau nhiều lần chia tách, hạt đại diện tông tòa Đông Xiêm được đổi tên thành Hạt Đại diện Tông Tòa Bangkok vào ngày 3 tháng 12 năm 1924.
73397	Sau nhiều lần đổi mới, nó được Watt sử dụng trong động cơ hơi nước của mình.
73398	Sau nhiều lần được nghe bản nhạc đó trên đài, Tăng Duyệt gặp Văn Giảng và hỏi ở trong giới nhạc, Văn Giảng có biết Thông Đạt, tác giả bài Ai về sông Tương là ai không.
73399	Sau nhiều lần thuyết phục không được, Vân Tường giở thủ đoạn, nửa đêm dẫn tay chân đến đốt nhà, Tiêu lão vì cứu đứa con út mà chết trong biển lửa.
73400	Sau nhiều lần xuất hiện trên các tạp chí khác, cô đã nhanh chóng giành được cương vị "
73401	Sau nhiều năm chiến tranh, một thỏa thận hòa bình được ký kết giữa Lucis và Niflheim.
73402	Sau nhiều năm liên tiếp bị trì hoãn vì thời tiết khắc nghiệt, sân đã được bổ sung mái che di động vào năm 2016.
73403	Sau nhiều năm phát triển, những nhà lai tạo Nhật Bản này đã cố gắng tạo ra một tiêu chuẩn cho những con chó nhỏ, trắng mà bây giờ biết và yêu thích.
73404	Sau nhiều năm xung đột, chính phủ trung ương nhượng bộ và trao địa vị chính thức cho tiếng Bengal vào năm 1956.
73405	Sau nhiều ngày lênh đênh trên biển cả, phái đoàn Mạc Cửu đổ bộ lên một vùng đất hoang trong vịnh Thái Lan.
73406	Sau nhiều người ưa chuộng thành quen, và các sự tích về cây thuốc lào dần được dân gian ca sự.
73407	Sau nhiều tháng chỉnh sửa hậu kỳ, phim ra mắt vào ngày 9 tháng 10 năm 2019 với tựa mới là Thất sơn tâm linh.
73408	Sau nhiều thăng trầm Pendragon dần có tình cảm với Loor, cậu đã bộc lộ tư tình của mình nhưng cô từ chối vì sợ chuyện tình cảm sẽ ảnh hưởng tới công việc cứu Halla của họ.
73409	Sau nhiều thập kỷ tiêu thụ ở Bắc Mỹ, người tiêu dùng và nhà chế biến coi đó là khoai tây tiêu chuẩn mà người khác đánh giá.
73410	Sau nhiều thế kỷ của sự hủy diệt và xây dựng lại, khoảng ⅔ của bức tường vẫn còn, cũng như sáu trong tám cửa ban đầu.
73411	Sau nhiều trận chiến, Hoắc Khứ Bệnh đã bắt giữ được nhiều tù nhân và tượng thần bằng vàng dùng để hiến tế trời.
73412	Sau những cuộc biểu tình từ những nạn nhân sống sót và người đồng minh, khu vực trở thành đài tưởng niệm.
73413	Sau những do dự nhất định, thuật ngữ «tàu hộ tống» cuối cùng đã được chọn cho loại tàu chiến mới này, thay vì «torpilleur» hay «contre-torpilleur».
73414	Sau những khó khăn ban đầu, hai nhà lãnh đạo ký kết Thỏa hiệp Shimla, ràng buộc hai quốc gia này phải giải quyết tranh chấp Kashmir bằng thương thảo và các biện pháp hòa bình.
73415	Sau những lần đối mặt với mọi thế lực đen tối, Oscar, Kate, Martin đã tìm thấy nhà thông thái cuối cùng đang theo dõi họ từ khi Oscar đọc một vài trang giấy da đó.
73416	Sau những lời khẩn nài hơn nữa vẫn không thành công, cuộc xâm lăng đầu tiên của người Mông Cổ diễn ra năm 1274.
73417	Sau những lo ngại ban đầu về nghịch lý năng suất CNTT, bằng chứng cho thấy các công nghệ kỹ thuật số đã tăng đáng kể năng suất và hiệu suất của các doanh nghiệp.
73418	Sau những nhiệm vụ này, rõ ràng là sao Kim có một bề mặt rất nóng và một bầu không khí thậm chí dày đặc hơn dự kiến.
73419	Sau những thất bại liên tiếp buổi đầu, thì bước ngoặt đã đến khi Lê Lợi chuyển hướng tấn công ra phía Bắc.
73420	Sau những trận đánh ác liệt trong các ngày 15 và 18 tháng 8, Göring đã có cuộc gặp với chỉ huy các đơn vị.
73421	Sau những trận thắng liên tiếp, danh tiếng quân Lục Lâm lên rất cao, người đến xin theo rất nhiều, nên lực lượng có 10 vạn người.
73422	Sau những xung đột này, ngày 4 và 5 tháng 3, có nhiều mệnh lệnh được ban bố để tái lập trật tự.
73423	Sau nữa, Tôn Quyền thấy vùng Kiến Xương có nhiều giặc cướp nên dời ông sang ấy làm giáo úy, chỉ một tháng sau loạn tặc bị bình định, nhân dân kéo nhau trở về lập nghiệp.
73424	Sau nút giao thông lập thể khổng lồ này, người lái xe dùng Đường hầm Thomas P. O'Neill Jr.
73425	Sau, ông còn mở hãng xà bông Con Rồng và làm dầu măng.
73426	Sau ông lại về Ma Cao.
73427	Sau phần 1, người chơi lại được tận mắt chứng kiến phần 2 đầy thú vị qua đồ hoạ 3D.
73428	Sau phần 2, John Wick bị treo thưởng với hợp đồng mở 14 triệu đô la (tăng lên 15 triệu đô la sau này) vì đã phá vỡ quy tắc ngầm: giết người trong khách sạn Continental.
73429	Sau phần biểu diễn trực tiếp của Pink tại lễ trao giải American Music Awards 2012, thì bài hát đã vươn từ vị trí 50 lên vị trí 18 tại Hot 100. Bài hát đạt thứ hạng cao nhất là vị trí 9 trong tuần lễ thứ 15 của nó.
73430	Sau phần hướng dẫn, hoặc nếu người chơi chọn bỏ qua phần này, người chơi sẽ được đưa vượt thời gian tới thế giới khác nhau với những cột mốc thời gian khác nhau.
73431	Sau Pháp, Hoa Kỳ là quốc gia có lượng khách thăm Louvre đông nhất.
73432	Sau phim “Trò đời” của đạo diễn Vũ Châu, Minh Hòa bị coi là một người đàn bà… độc ác, ghê gớm, lắm thủ đoạn, mưu mô.
73433	Sau phi vụ “Đại úy Köpecnick”, tòa thị chính thành phố này bỗng nhiên được nhiều người lưu tâm.
73434	Sáu phút sau khi trận chiến bắt đầu, Murasame vỡ làm đôi sau một vụ nổ dữ dội, hậu quả của trúng ngư lôi và hải pháo từ Waller và các tàu đồng đội.
73435	Sau, quân Đại Việt bắt dân Tống, sai lấy túi đất đắp vào chân thành để leo lên đánh.
73436	Sau quảng cáo, người dẫn chương trình đưa ra và đọc câu đố.
73437	Sau quá tình tu học dài hạn tại các sở chủng viện theo quy định của Giáo luật, ngày 22 tháng 12 năm 1956, Phó tế Rozario, 30 tuổi, tiến đến việc được truyền chức linh mục.
73438	Sau quá trình di dân, hiện nay, khuôn viên còn lại khá chật hẹp.
73439	Sau quá trình kéo đất bằng tay và bằng sành tới mức cần thiết người thợ sẽ dùng sành dan để định hình sản phẩm.
73440	Sau quá trình tu học dài dạn tại các cơ sở chủng viện theo quy định của Giáo luật Công giáo.
73441	Sau quá trình tu học dài hạn tại các chủng viện theo quy định của Giáo luật, ngày 7 tháng 3 năm 1982, Phó tế Hgyi, 29 tuổi, tiến đến việc được truyền chức linh mục.
73442	Sau quá trình tu học dài hạn tại các cơ sở chủng viện theo quy định của Giáo luật Công giáo, Phó tế Chennoth tiến đến việc được truyền chức linh mục vào ngày 4 tháng 5 năm 1969.
73443	Sau quá trình tu học dài hạn tại các cơ sở chủng viện theo quy định của Giáo luật, năm 1819, Phó tế Asmar khi 30 tuổi, tiến đến việc được truyền chức linh mục.
73444	Sau quá trình tu học dài hạn tại các cơ sở chủng viện theo quy định của Giáo luật, ngày 13 tháng 11 năm 1960, Phó tế Trujillo, 25 tuổi, tiến đến việc được truyền chức linh mục.
73445	Sau quá trình tu học dài hạn tại các cơ sở chủng viện theo quy định của Giáo luật, ngày 15 tháng 6 năm 1957, Phó tế Simonis, 26 tuổi, tiến đến việc được truyền chức linh mục.
73446	Sau quá trình tu học dài hạn tại các cơ sở chủng viện theo quy định của Giáo luật, ngày 17 tháng 3 năm 1945, Phó tế Villahermosa, 27 tuổi, tiến đến việc được truyền chức linh mục.
73447	Sau quá trình tu học dài hạn tại các cơ sở chủng viện theo quy định của Giáo luật, ngày 17 tháng 8 năm 1957, Phó tế Danneels, 24 tuổi, tiến đến việc được truyền chức linh mục.
73448	Sau quá trình tu học dài hạn tại các cơ sở chủng viện theo quy định của Giáo luật, ngày 21 tháng 9 năm 1956, Phó tế Toruño, 26 tuổi, tiến đến việc được truyền chức linh mục.
73449	Sau quá trình tu học dài hạn tại các cơ sở chủng viện theo quy định của Giáo luật, ngày 22 tháng 6 năm 1941, Phó tế Daly, 24 tuổi, tiến đến việc được truyền chức linh mục.
73450	Sau quá trình tu học dài hạn tại các cơ sở chủng viện theo quy định của Giáo luật, ngày 24 tháng 6 năm 1964, Phó tế Salas tiến đến việc được truyền chức linh mục.
73451	Sau quá trình tu học dài hạn tại các cơ sở chủng viện theo quy định của Giáo luật, ngày 26 tháng 1 năm 1975, Phó tế Vithavong, 33 tuổi, tiến đến việc được truyền chức linh mục.
73452	Sau quá trình tu học dài hạn tại các cơ sở chủng viện theo quy định của Giáo luật, ngày 2 tháng 1 năm 1949, Phó tế Coppa, 24 tuổi, tiến đến việc được truyền chức linh mục.
73453	Sau quá trình tu học dài hạn tại các cơ sở chủng viện theo quy định của Giáo luật, ngày 8 tháng 12 năm 1954, Phó tế Taofinu'u, 21 tuổi, tiến đến việc được truyền chức linh mục.
73454	Sau quá trình tu học dài hạn tại các cơ sở chủng viện theo quy định, ngày 19 tháng 12 năm 1964, Phó tế Mureşan, 33 tuổi, tiến đến việc được truyền chức linh mục.
73455	Sau quá trình tu học dài hạn theo quy định của Giáo luật, ngày 8 tháng 4 năm 1956, Phó tế Felix, 23 tuổi, tiến đến việc được truyền chức linh mục.
73456	Sau quá trình tu học, ngày 27 tháng 12 năm 1970, ông được thụ phong linh mục bởi Hồng y Franz König, Tổng giám mục Tổng giáo phận Wien chủ phong.
73457	Sau quá trình tu học như bao chủng sinh khác, khi mãn khóa Chủng viện, ông được thụ phong chức linh mục ngày 20 tháng 2 năm 1983.
73458	Sau quá trình tu học, ông được thụ phong linh mục năm 1960 và gia nhập Tu hội Xuân Bích năm 1961.
73459	Saurian là một trò chơi mô phỏng sinh tồn trong môi trường thế giới mở nơi người chơi điều khiển một trong sáu loài khủng long (
73460	Sầu riêng trồng tại thành phố cũng là một mặt hàng xuất khẩu nổi tiếng, song chuối là sản phẩm quả xuất khẩu lớn nhất.
73461	Sau sáu mươi năm chiến tranh với người Phổ, họ đã dựng nên một quốc gia độc lập mà về sau nắm luôn quyền điều khiển Phổ.
73462	Sau sáu tuần bán ra, Acitision tuyên bố rằng Black Ops thu về 1 tỷ đô-la.
73463	Sau sáu tuần sửa chữa tại Xưởng hải quân Mare Island, Stringham quay trở lại khu vực Nam Thái Bình Dương, chỉ để hoạt động trong một thời gian ngắn.
73464	Sau sự bùng nổ của cuộc chiến tranh Trung-Nhật lần thứ hai vào năm 1937, anh đã tị nạn tại Trùng Khánh, nơi ông học thiết kế súng tại Học viện Công nghệ Quốc gia, Bộ Quân Quản.
73465	Sau sự căng thẳng giành lấy ngôi vua của Vương Quốc Asura, Ariel và các người bảo vệ của cô nhập học ở trường Đại học Phép thuật Ronoa Magic.
73466	Sau sự cố 5 ngày, trợ lí của Vũ Cát Tường đã cập nhật hình ảnh tình trạng của cô sau chấn thương, cô bị bầm tím và sưng ở phần đầu gối nhưng không quá nghiêm trọng.
73467	Sau, Sư đến yết kiến Thiền sư Tánh Không ở núi Đại Từ.
73468	Sau sự giới thiệu của nhân vật, một số nhà phê bình đã chê nhân vật là phiền phức và đoán rằng nhân vật sẽ chết trước khi chương trình The Clone Wars kết thúc.
73469	Sau sự hủy diệt của Bishium, Baraom đã luyện tập để trả thù cho bà và thậm chí còn nhờ Whale Mutant giúp ông.
73470	Sau sự kiện đó, Houki ghét chị cô vì cô phải rời xa Ichika mà cô yêu và bỏ mặc gia đình.
73471	Sau sự kiện này, khối quân Đức phía Bắc khu công nhân bị cắt rời khỏi lực lượng chính.
73472	Sau sự kiện này, SnagFilms đã liền cho bộ phim được miễn phí trong vòng sáu ngày đối với người xem ở Hoa Kỳ.
73473	Sau sự kiện này, tuy Trung Quốc phải rút lực lượng quân sự của mình khỏi Thượng Hải, song họ đã xây dựng một lực lượng cảnh sát vũ trang gọi là lực lượng bảo an được huấn luyện các kỹ năng chiến đấu trong điều kiện chiến tranh.
73474	Sau sự kiện này, Vương Vũ Tuấn phong cho Vương Sĩ Chân làm Tư không, Chân Định phủ lưu thủ (Chân Định là trị sở Hằng Châu) và lĩnh chức Nguyên soái.
73475	Sau sự kiện ngày 12 tháng 6, sự chú ý của các cuộc biểu tình đã chuyển sang các cuộc đối đầu giữa lực lượng cảnh sát và người biểu tình.
73476	Sau sự kiện ở phần 1, quyền hành của ông Chatchai bị thu lại hoàn toàn nên ông không còn khả năng chu cấp cho Wimala.
73477	Sau sự kiện Pain phá hủy làng Lá, Danzo đã ép Lãnh Chúa Hỏa Quốc phong mình làm Hokage Đệ Lục.
73478	Sau sự kiện tháng 7/1885, khắp miền Bắc và Trung Kỳ, nhân dân nổi dậy liên tục và nhiều đồn binh của Pháp bị bao vây.
73479	Sau sự ra đi của Turunen, Hietala đóng vai trò quan trọng hơn với việc là nhà sản xuất của Dark Passion Play, được phát hành vào tháng 9 năm 2007.
73480	Sau sự sụp đổ của chính phủ Liên minh De la Rúa, Bullrich và các đồng nghiệp của bà chính thức ra mắt UPT với tư cách là một đảng chính trị, vào ngày 6 tháng 3 năm 2002.
73481	Sau sự sụp đổ của Đông Đức, thi thể của 12.500 nạn nhân được tìm thấy ở trại, chủ yếu là "trẻ em, thanh niên và người già".
73482	Sau sự sụp đổ của Puebla, quân đội Pháp đã đến thành phố México.
73483	Sau sự việc này, Tiêu trở nên sợ hãi và đã ban đầu thảo luận với Viên và Trữ về khả năng phế truất Hậu Phế Đế, song không thể lôi kéo được họ tham gia vào kế hoạch của mình.
73484	Sau tai họa khủng khiếp này, thành phố đã tổ chức nhiều buổi cầu nguyện.
73485	Sau tám năm chống đối, bà lãnh đạo Trung tâm Đảng của Phần Lan giành chiến thắng hẹp trước đảng lớn nhất trước đây, Đảng Dân chủ Xã hội Phần Lan, trong cuộc bầu cử quốc hội năm 2003.
73486	Sau tám trận đầu tiên được ra sân trong đội hình chính của mùa giải, Jokić được cho ra đội hình dự bị vào ngày 12 tháng 11. Anh vẫn vào sân từ băng ghế dự bị trong 14 trận tiếp theo.
73487	Sau thảm bại này, ông cùng hai vua đem liêu thuộc theo đường biển chạy vào Thanh Hóa.
73488	Sau thảm họa Brusilov, Tham mưu trưởng Conrad phải dời hai Sư đoàn từ Mặt trận Ý về tăng viện cho Mặt trận phía Đông.
73489	Sau thảm họa này, thành phố được xây dựng lại với tất cả các ngôi nhà bằng đá sa thạch theo phong cách Trung Cổ tương tự.
73490	Sáu tháng đầu năm 2012, thu ngân sách toàn huyện Thuận Thành ước đạt 51,483 tỷ đồng.
73491	Sáu tháng đầu ông phục vụ trên tàu "Dvina".
73492	Sau tháng đầu tiên được hợp pháp hóa vào tháng 01 năm 2020, việc bán cần sa đã tạo ra doanh thu thuế khoảng 10,4 triệu USD cho tiểu bang.
73493	Sau thắng lợi quân sự của mình hồi tháng 7 năm 1994, Mặt trận yêu nước Rwanda đã tổ chức một chính phủ liên minh lỏng lẻo dựa trên thỏa thuận Arusha năm 1993.
73494	Sau thắng lợi trong vụ kiện kể trên ít lâu, ngày 26.1.2011 David Kato đã bị ít nhất một kẻ lạ mặt xông vào giết chết tại nhà của anh bằng 2 nhát búa giáng vào đầu.
73495	Sáu tháng sau, phu nhân cùng các con của ông được Chính phủ Hoa Kỳ bảo lãnh xuất cảnh theo diện H.O sang định cư tại miền bắc Tiểu bang California.
73496	Sau thăng Tổng đốc Sơn-Hưng-Tuyên ba tỉnh.
73497	Sau thành công của album đầu, tháng 4/2000, Thái Y Lâm phát hành album vol.2 "Don't Stop" https://www.
73498	Sau thành công của bộ phim Tình người duyên ma, thì cô kết thúc hợp đồng đài Ch7 để chuyển sang diễn viên tự do.
73499	Sau thành công của cuốn tiểu thuyết này, ông rời MI6 để có nhiều thời giờ trong sự nghiệp văn chương.
73500	Sau thành công này, chiếc tàu khu trục quay trở về Gibraltar cùng các con tàu khác của hạm đội.
73501	Sau thành công ở Nhật Bản, Idemitsu đã mở rộng kinh doanh sang Mãn Châu (Trung Quốc) năm 1914.
73502	Sau thành công trên, Charles quyết định chuyển sang nghề dạy học cho người khiếm thính, đồng thời phát triển ngôn ngữ riêng cho họ.
73503	Sau thành công vang dội của bản hát lại "
73504	Sau thành công với đội U-19, Benítez thay thế García Remón khi bắt đầu mùa giải 1993-94.
73505	Sáu thành phố lớn nhất của Hàn Quốc -
73506	Sau Than Quảng Ninh với thành công mang tên sân Cẩm Phả, V.League tiếp tục chứng kiến những thay đổi mang tính bước ngoặt đến từ những sân vận động.
73507	Sau thập niên 1250, Toropets không được đề cập trong biên niên sử, mặc dù vào năm 1285, dựa trên hình thái các cuộc tấn công của Litva, cho thấy rằng Toropets vẫn thuộc về Litva.
73508	Sau thất bại ấy, quân Ottoman phải triệt binh khỏi các công quốc vùng Danube và quân Áo đã tiến chiếm xứ Românească.
73509	Sau thất bại của SPD trong cuộc bầu cử liên bang năm 2009, Franz Müntefering từ chức Chủ tịch Đảng Dân chủ Xã hội.
73510	Sau thất bại lần đó, Kuranyi đã nỗ lực tập luyện rất nhiều và cải thiện phong độ của mình trong mùa giải Bundesliga 2006-2007.
73511	Sau thất bại này, bộ lạc Ai Lao suy yếu.
73512	Sau thất bại này, Đại Nguyên soái Aleksandr Vasilyevich Suvorov phải kéo các chiến binh Nga rút về do tình hình trở nên nghiêm trọng, kết thúc một trong những chiến dịch hiển hách nhất của ông.
73513	Sau thất bại này, người Việt đã tiến chiếm địa khu Vijaya và Amaravati của Chăm Pa, sáp nhập hai địa khu thành thành Thừa tuyên Quảng Nam là thừa tuyên thứ 13 nằm ở cực nam của Đại Việt.
73514	Sau thất bại này, nhà Mạc đành phải để cho họ Vũ cát cứ vùng này.
73515	Sau thất bại này, Pháp cho dựng pháo đài Louisbourg kiên cường trên đảo Cape Breton.
73516	Sau thất bại tại mặt trận Stalingrad, quân đội Đức quốc xã và các đồng minh của nó đã phải chuyển sang thế phòng ngự chiến lược trên toàn bộ mặt trận Xô-Đức.
73517	Sau Thế chiến II, cả Hoa Kỳ và Liên bang Xô viết đã phát triển phương tiện vũ trang phòng bệnh dịch hạch.
73518	Sau thế chiến II, huyện được đổi tên lại thành Landkreis Nordhausen, và năm 1950 thì thành phố Nordhausen lại thuộc huyện.
73519	Sau Thế chiến I và sự tan rã của USFSA, Rouen bắt đầu chơi ở Normandie Division d'Honneur.
73520	Sau Thế chiến thứ I, CLB gia nhập Mid-Herts Football League.
73521	Sau Thế vận hội Mùa đông 2010, BC Place đã đóng cửa trong 16 tháng như một phần của quá trình cải tạo mở rộng, trung tâm của hoạt động này là thay thế mái che hơi bằng mái che có thể thu vào được hỗ trợ bởi dây cáp.
73522	Sau Thế vận hội Mùa hè 2004, Gebrselassie ít tham gia đường chạy điền kinh hơn, thay vào đó là các cuộc đua ngoài trời.
73523	Sau thoả thuận này, Liên Xô bình thường hoá quan hệ với phát xít Đức và nối lại thương mại giữa hai nước Ericson Edward E. Feeding the German Eagle: Soviet Economic Aid to Nazi Germany, 1933-1941.
73524	Sau thời điểm này Banda-kun góp phần biên tập trong mỗi cuối tập truyện manga.
73525	Sau thời điểm tối hậu thư được đưa ra vào những giờ đầu ngày 2 tháng 5 trôi qua, vào lúc 05:00 giời quân đội Anh bắt đầu ném bom quân đội Iraq đang đe dọa căn cứ.
73526	Sau thời gian 8 năm đồng quản lý giáo phận, vì lý do sức khỏe, ông từ nhiệm chức Tổng giám mục phó năm 1983.
73527	Sau thời gian đó, hai người đàn ông sẽ trao đổi vai trò.
73528	Sau thời gian huấn luyện, Lê Đình Chinh được biên chế vào đại đội 6, tiểu đoàn 2, trung đoàn 12, Bộ tư lệnh Công an nhân dân vũ trang (nay là Bộ đội biên phòng).
73529	Sau thời kỳ kháng Nhật, Đoàn Nhi đồng Cộng sản đổi tên thành Đoàn Nhi đồng Kháng Nhật, và từ năm 1946 là Đoàn Nhi đồng.
73530	Sau thời Ung Chính, đến năm Càn Long thứ 2 1737 tiến hành mở rộng và đến năm 1744 thì cơ bản hoàn thành, hình thành nên Viên Minh Viên thập tứ cảnh (圆明园四十景).
73531	Sau Thục đế xét thấy Mã Đại có công giết giặc, được thăng quan tước của Ngụy Diên.
73532	Sau thu hoạch đỗ cần phơi nắng đều thật khô, sàng sẩy hết rác, bụi, hạt lép, phân loại hạt rồi đóng vào hũ, lọ bằng sành là tốt nhất.
73533	; sau thủ thuật này, estradiol tiếp tục được sử dụng ở liều thấp hơn để duy trì nồng độ estradiol trong phạm vi nữ tiền mãn kinh bình thường.
73534	Sau tình huống này, anh không hề có hành động xin lỗi.
73535	Sau tổn thương hay cắt đoạn các đường hướng tâm ngoại vi, các neurone ở sừng sau tủy sống hay trên tủy có thể trở nên tăng nhạy cảm do những cơ chế còn chưa biết rõ.
73536	Sau trải nghiệm tình dục đầu tiên không thỏa mãn với Rob, Sam được Kent an ủi và nhớ lại tình bạn trước đó của họ.
73537	Sáu trăm quan lại theo Hán vương cũng bị tử hình và 2.200 người khác bị lưu đày.
73538	Sau trận chiến 7 ngày (20-26 tháng 11, 1946), lực lượng Việt Nam bị đánh bật ra khỏi nội thành Hải Phòng.
73539	Sau trận chiến cuối, anh lại phải làm quen với cuộc sống hiện đại.
73540	Sau trận chiến là hành động thảm sát 300 tù binh Đồng Minh.
73541	Sau trận chiến, Musashi đã biến mất trong một thời gian.
73542	Sau trận chiến này, có sự thay đổi đáng kể về lãnh thổ biên giới quyền lực của triều Đình Trung ương nhà Hán được mở rộng.
73543	Sau trận chiến này, một thỏa thuận mới đã được thực hiện giữa các thành viên của chế độ tam hùng lần thứ hai: trong khi Octavianus trở về Roma, Antonus nắm quyền cai quản các tỉnh phía đông.
73544	Sau trận đánh cuối cùng, Emily và Landford kết hôn với nhau.
73545	Sau trận đánh này, trong ngoài, từ nhà Minh đến các nước như Triều Tiên, Mông Cổ không ai không biết đến đại danh của Nỗ Nhĩ Cáp Xích.
73546	Sau trận đánh, Phokion thả hết số tù binh Hy Lạp vì sợ người Athena giận dữ có thể tàn sát họ, sau đó kéo quân đánh chiếm Zareta, một pháo đài nằm ở nơi hẹp nhất của hòn đảo (nay là làng Zarakes thuộc quận Dystos ở Euboea).
73547	Sau trận đánh Phương Lạp,dọc đường ông ốm nặng qua đời.
73548	Sau trận đánh tại Trận Fish Creek, và Trận Batoche, những người lính Canada bị thương được chữa trị và bình phục tại Khu nhà Marr, ngày nay là một di tích lịch sử.
73549	Sau trận đấu đó, huấn luyện viên Blackpool Ian Holloway đề nghị mức giá 750.000 bảng cho anh nhưng bị Fleetwood từ chối, giữ chặt 1 triệu bảng và một khoản vay trở lại câu lạc bộ.
73550	Sau trận đấu, Hoffman tiếp cận Bruce và họ dạy cho nhau.
73551	Sau trận đấu, The Undisputed Era (NXT Champion Adam Cole, NXT Tag Team Champion Bobby Fish và Kyle O'Reilly và NXT North American Champion Roderick Strong) tấn công Imperium.
73552	Sau trận đầu tiên hòa 2-2, Queen's Park thắng trận đá lại với tỉ số 4-1.
73553	Sau trận đấu, tức điên lên vì thua, Poseidon đã gửi một lũ quái vật bay đến để trừng phạt người dân Athens vì đã không chọn ông.
73554	Sau trận đấu, Tyson tuyên bố rằng ông muốn làm thịt các con của nhà vô địch thế giới Lennox Lewis, dẫn đến việc nhiều người chỉ trích ông.
73555	Sau trận phản công của quân Liên Xô vào ngày 9 tháng 7, quân Nhật ở mũi tiến công độc lập này do Yasuoka chỉ huy bị xóa sổ.
73556	Sau trận pháo kích ngắn, bộ binh Việt Minh xông vào giữa cụm quân Pháp và dùng hỏa lực bắn vào lính Pháp đang chạy hỗn loạn sau khi giật mình tỉnh ngủ.
73557	Sau trận thắng 2–1 Paços de Ferreira ngày 27 tháng một, đội xếp thứ ba kém 3 điểm so với đội dẫn đầu và xếp trên 2 ông lớn Porto và Benfica với cách biệt 1 điểm.
73558	Sau trận thắng này, quân Uesugi bắt đầu lập kế hoạch tiến về Kyoto.
73559	Sau trận thất bại này Quách Quỳ mất hẳn khả năng tấn công, phải ra lệnh ai bàn đánh sẽ bị chém Lịch sử Hà Bắc.
73560	Sau triều đình truy xét lại việc để thành Nam Định bị thất thủ, ông bị tước đoạt hết mọi chức tước, bổng lộc.
73561	Sáu trong số những người đàn ông này đã chết vì bệnh liên quan đến AIDS.
73562	Sau trung học anh ta đã vào college để trở thành kỹ sư, nhưng đã bỏ học để theo đuổi môn đấu võ MMA.
73563	Sau trung học, bà theo học Đại học West Virginia, nơi bà học môn Sinh học.
73564	Sau truy tặng Trang Hiếu Minh Ý đại trưởng đế cơ (庄孝明懿大長帝姬).
73565	Sau tuần đầu tiên công chiếu, bộ phim đã thu về hơn 250 triệu Yên cùng với đó là 170.000 vé được bán ra.
73566	Sáu tuần sau khi được phát hành, Rockstar đã giao gần 29 triệu bản đến các cửa hàng bán lẻ, vượt tổng lượng tiêu thụ của Grand Theft Auto IV.
73567	Sau tuyên ngôn năm 1924, thuật ngữ này được sử dụng rộng rãi trong văn học và nghệ thuật.
73568	Sau vài cuộc kháng cự với một số trận chiến trong năm 1957, Mũi Juby đã thuộc về Maroc năm 1958.
73569	Sau vai diễn thành công trong bộ phim Tantei Gakuen Q, Yamada thu hút được sự chú ý lớn và bắt đầu trở thành thần tượng tuổi trẻ vào năm 2007.
73570	Sau vài giây họ đã lấy lại quyền kiểm soát.
73571	Sau vài lần trốn thoát, ông bị bắt giữ nhưng không bị tù mà chỉ bị quản thúc ở kinh thành Thăng Long.
73572	Sau vài năm, bãi bỏ đồn điền công, đem cấp hết cho dân, khi ấy xét theo nhân khẩu mà giao ruộng, đo đạc đất đai để tính thuế, dựa theo chế độ Tỉnh điền, định ra phép tắc, thi hành khắp 4 phương, chẳng qua như vậy thôi.”
73573	Sau vài năm lặng lẽ học tập, năm 1529, Calvin đến Đại học Bourges.
73574	Sau vài ngày nghỉ ngơi, Jackson đuổi theo Banks đến tận Harpers Ferry, và giao chiến với quân đồn trú miền Bắc tại đó.
73575	Sau vài ngày, người ta kiểm tra đĩa bằng kính hiển vi và nhận dạng các nang Naegleria qua hình thái của chúng.
73576	Sau vài phút tiếp xúc với ánh sáng, tiền lục lạp bắt đầu chuyển hóa thành lục lạp và ngưng lại trạng thái vô sắc lạp.
73577	Sau vài tập cập nhật tiếp sau đó, với việc Tòa án Tối cao Hoa Kỳ nhận đơn kháng án của Flowers, APM phát sóng thêm 7 tập mới từ ngày 19 tháng 3 năm 2019.
73578	Sau vài tháng chiếm đóng ở Pháp, vào cuối tháng 11, Sư đoàn 4 đã được rút về Wurzburg, nơi nó được tổ chức lại và củng cố.
73579	Sau vài tháng, cô trở lại với bộ phim truyền hình You Will Love Me.
73580	Sau vài tháng nghỉ ngơi, ngày 16 tháng 12 năm 1995, Tòa Thánh bổ nhiệm ông giữ vai trò Chủ tịch Uỷ ban Giáo hoàng “Ecclesia Dei”.
73581	Sau vài thập kỷ tại FSLN, Baltodano đã gặp vấn đề với những gì bà mô tả là một phong cách lãnh đạo độc đoán, theo chiều dọc đầy rẫy tham nhũng.
73582	Sau vài tuần quay phim đã bị bỏ rơi vì Yuen Wah không thể nói tiếng Anh tốt.
73583	Sau việc này, Nobunaga đã chém đầu người em của mình và tha cho Shibata và Hayashi.
73584	Sau viên gạch đầu tiên này, The Wall dần được xây lên.
73585	Sau vì vợ cả là Hoàng Thị Quỳnh không ưa, nên hai mẹ con ông về làng Thanh Lương.
73586	Sau vòng bảng, 4 kỳ thủ dẫn đầu vào thi đấu bán kết và chung kết.
73587	Sau vòng bảng, Guinness International Champions Cup 2014 sẽ chỉ có 1 trận chung kết dành cho hai đội đứng đầu mỗi bảng.
73588	Sau vòng Đối đầu, mỗi đội còn lại 6 thí sinh.
73589	Sau vụ bắt giữ này, bộ máy gián điệp và phá hoại ngầm của quân Đức ở Bulgaria lần lượt bị bóc gỡ.
73590	Sau vụ cưỡng chế bất thành ngày 5 tháng 1, quyết định thu hồi đất bị tạm hoãn, 4 người thuộc ngành công an và 2 thuộc ngành quân đội nhân dân bị thương.
73591	Sau vụ đánh bom ở London ngày 7 tháng 7 năm 2005 và vụ cháy kho dầu Buncefield, đội đã được thành lập thường trực và được mở rộng, phản ánh sự xuất hiện của các nhà báo công dân.
73592	Sau vụ hỏa hoạn năm 1768, công trình ngày càng rơi vào tình trạng hư hỏng.
73593	Sau vụ lộn xộn này quân Pháp rút lui và đánh giá ngôi làng này là "rất gan lỳ".
73594	Sau vụ phun trào, Thượng nghị sĩ Grace Poe đã thúc đẩy việc thành lập Cục Quản lý khẩn cấp và ứng phó thảm họa, một bộ phận điều hành chịu trách nhiệm quản lý khẩn cấp.
73595	Sau vụ tai nạn, dư luận Mỹ và các nhà phân tích quân sự đặt câu hỏi, tại sao một tàu chiến hiện đại như vậy lại không thể phát hiện ra mối nguy hiểm đe dọa (dẫu chỉ là mối đe dọa thông thường).
73596	Sau vụ tai nạn, họ ngỡ là mình đã lừa gạt được thần chết.
73597	Sau vụ thảm sát của người Latinh, các thương gia Venezia đã bị trục xuất ở thời cầm quyền của triều đại Angelos với sự ủng hộ của người dân Byzantine.
73598	Sau vụ va chạm, bình gas của xe hơi tư nhân phát nổ.
73599	Sau xét xử phúc thẩm, Nguyễn Văn Tám khiếu nại Bản án dân sự phúc thẩm nêu trên, tiếp tục đẩy vụ án lên một giai đoạn tiếp theo.
73600	Savage, Jon, England's Dreaming, p. 308. Matlock gần như ngay lập tức thành lập ban nhạc của chính mình, Rich Kids, cùng với Midge Ure, Steve New, và Rusty Egan.
73601	Savage nói thêm: "Khi chúng tôi lần đầu tiên ngồi xuống với Shapiros để nói về việc khởi động lại chương trình, họ nói rất nhiều về gia đình.
73602	Savage Theories sẽ được xuất bản bằng bản dịch tiếng Anh của Soho Press.
73603	Savant đã rời loạt phim sau năm mùa và một năm sau đó, nhân vật của ông đã bị giết chết trong một vụ tai nạn xe hơi.
73604	Saverdun nằm trên độ cao trung bình là 235 mét trên mực nước biển, có điểm thấp nhất là 209 mét và điểm cao nhất là 374 mét.
73605	Saverin là công dân có 2 quyền công dân kép Brazil/Hoa Kỳ.
73606	Savignia kartalensis được Rudy Jocqué miêu tả năm 1985.
73607	Savona là một thành phố và cộng đồng (
73608	Sawangduean cũng từng bị bắt dùng ma túy và tống vào tù do tàng trữ chất gây nghiện.
73609	Sawsan Gabra Ayoub Khalil sinh ra trong một gia đình Chính thống giáo Coplic năm 1963 tại Alexandria, Ai Cập.
73610	Saya miễn cưỡng đồng ý cho một số máu của cô cho Irène, nhưng nó kết thúc với việc giết chết Irène.
73611	"Say My Name" đã trở thành đĩa đơn quán quân có số lượng đĩa bán ra thành công nhất của nhóm từ trước đến nay.
73612	SBU chó thường được coi là bẫy tiền mặt bởi vì các doanh nghiệp có tiền bị trói buộc trong chúng, mặc dù chúng mang lại một số lợi ích nhưng không bù lại gì.
73613	Scamander rất giống với từ salamander, vốn là một loại động vật lưỡng cư trong thế giới thực.
73614	Scandi có 1 điện tử ở lớp d và 2 điện tử ở lớp s ngoài cùng.
73615	Scarlett không yêu Rhett nhưng khá cảm mến hắn và cả tài sản kếch sù của hắn nên đồng ý. Rhett biết tình yêu của vợ dành cho Ashley vẫn nồng nàn nhưng y vẫn âm thầm hy vọng ngày mà nàng hồi tâm chuyển ý.
73616	S. carolinense được tìm thấy ở khắp các trảng cỏ, bìa rừng, những khu vực bị bỏ hoang, ven đường, bãi rác, thậm chí ngay cả trong sân vườn và các cánh đồng.
73617	ScCl 3 có thể được chuyển đổi thành muối dodecyl sunfat.
73618	SCF kiểm soát pha G 1 /S cho tới giai đoạn chuyển tiếp G 2 /M.
73619	Schacht đã không gặp Brauchitsch!
73620	Schacht là nhà tiên tri đại tài vì đã đoán đúng cả hai việc: Hitler làm thủ tướng và ông bị Hitler tống giam.
73621	Schala vận chuyển phần còn lại của nhóm trở lại mặt đất trước khi Lavos phá hủy cung điện Đại dương và Vương quốc Zeal, gây ra một trận lụt tàn khốc nhấn chìm hầu hết thế giới.
73622	Schenck được tặng thưởng một Ngôi sao Chiến trận do thành tích phục vụ trong Thế Chiến II.
73623	Schick lãnh đạo việc thành lập một tổ chức phi chính phủ mới được gọi là "Bürgerbewegung Finanzwende" (Finance Watch Deutschland).
73624	Schildia alphus được Martin miêu tả năm 1975.
73625	Schiller gọi khoảng thời gian đó là "biến cố trọng đại nhất" trong đời mình.
73626	Schindler và Stern lập ra "Bản danh sách của Schindler" đề tên những người sẽ được chuyển tới Brinnlitz, tức sẽ thoát khỏi Auschwitz.
73627	Schizocosa incerta được Elizabeth Bangs Bryant miêu tả năm 1934.
73628	Schklair cũng xác nhận rằng trong quá trình quay phim Wiseau đã yêu cầu ông "đạo diễn cho bộ phim của mình", nhưng lại từ chối để ghi danh ông dưới vai trò "đạo diễn".
73629	Schleswig-Holstein là bang duy nhất ở Tây Đức không có đội bóng nào đại diện trong Giải bóng đá hạng nhất Füßball-Bundesliga.
73630	Schleswig-Holstein nằm trong số tàu chiến được giữ lại cùng với các tàu chị em cùng lớp Hannover và Schlesien cùng nhiều chiếc lớp Braunschweig.
73631	Schleswig-Holstein tiến hành cải cách khu vực hành chính vào các năm 1970/1974.
73632	Schleyer đã đề xuất các kiểu thay thế cho nguyên âm umlaut (biến âm) nhưng chúng đã không được sử dụng.
73633	Schliersee nằm ở bờ Đông Bắc hồ Schliersee, là một nơi nghỉ mát có tiếng tại vùng núi bayerischer Alpen.
73634	Schljakov mô tả khoa học đầu tiên năm 1979.
73635	Schlossbergbahn, một tuyến đường sắt leo núi và thang máy Schlossberg, một thang máy thẳng đứng kết nối trung tâm thành phố với Schlossberg.
73636	& Schmale mô tả khoa học đầu tiên năm 1937.
73637	Schmidt là Nhà Truyền thông Khoa học EarthSky của Năm vào năm 2011.
73638	Schmutzli mang theo một cây chổi bằng cành cây để đánh những đứa trẻ nghịch ngợm.
73639	Schnitzel này còn được gọi là Paprikaschnitzel (schnitzel ớt chuông), Schnitzel Balkan-Art (schnitzel kiểu Balkan) hoặc Schnitzel Budapester Art (schnitzel kiểu Budapest).
73640	Schnitzel, Schnipo, Wienerschnitzel và Rahmschnitzel đều là những món ăn phổ biến ở Thụy Sĩ.
73641	Scholes cũng xuất sắc trong môn cricket.
73642	Schoppert (1997), p. 32 Kiến trúc đầu tiên sử dụng mặt nạ ma quỷ Java và các quái vật biển hiện diện tại các hốc tường và ô cửa của phần kiến trúc còn lại.
73643	Schuhmann nâng tạ bằng với số điểm cho huy chương đồng, nhưng hình thức nâng tạ được sử dụng như là cách giải quyết một trận đấu hòa trong cuộc thi.
73644	Schuler kinh doanh khách sạn ở Peru.
73645	& Schult.) Kuntze miêu tả khoa học đầu tiên năm 1891.
73646	& Schult.) Lundell miêu tả khoa học đầu tiên năm 1971.
73647	Schultz cũng đưa ra ý tưởng về vốn giáo dục, một nhánh của khái niệm về nguồn nhân lực, đặc biệt liên quan đến đầu tư vào giáo dục.
73648	Schumacher, với những chiếc lốp của Bridgestone, giành chiến thắng hai chặng tiếp sau.
73649	Schuster là một phần quan trọng của đội FC Barcelona trong những năm 1980, dẫn dắt trận đấu từ hàng tiền vệ và ghi được nhiều bàn thắng.
73650	& Schwartz mô tả khoa học đầu tiên năm 1939.
73651	Schwarz-Bart, cùng với chồng, cam kết sâu sắc với các vấn đề chính trị, và các vấn đề mà mọi người, đặc biệt là phụ nữ phải đối mặt.
73652	Schwegler được biết đến với những cú ném biên dài.
73653	Schwerer Gustav (tiếng Anh: Heavy Gustaf hoặc Great Gustaf) và Dora là tên của hai loại pháo lớn được dùng trong thế chiến 2 và là loại pháo được chuyên chở trên xe lửa to nhất và nặng nhất.
73654	Schwerin sở hữu cung điện này.
73655	Science, ngày 6 tháng 2 năm 2004.
73656	Scientists On Gaia, Nhà in MIT, Cambridge MA, Hoa Kỳ, tr.
73657	Scipio đã giao cho Marcius một vài đội bộ binh nhẹ và Laelius là 8 tàu chiến để thực hiện chiến dịch.
73658	Scipio đã ngạc nhiên bởi vẻ đẹp của bà, nhưng phát hiện ra rằng người phụ nữ đã đính ước với một thủ lĩnh người Celtiberia tên là Allucius.
73659	SCM bao gồm các nhiệm vụ kiểm soát quản lý rộng lớn.
73660	Scoloderus ackerlyi được miêu tả năm 1996 bởi Traw.
73661	Scooter là anh bạn trai cũ của Lily hồi học trung học.
73662	Scooter sau cùng đã lấy cô nàng vũ công thoát y giống hệt Lily, Jasmine.
73663	Scorch ưu thích nấu chảy mọi thứ dù bản thân anh làm từ nhựa.
73664	Scoria được sử dụng ở các giếng dầu để hạn chế vấn đề về bùn với lưu lượng xe tải nặng.
73665	Scorpia của Computer Gaming World, một người hâm mộ của Ultima, đã đồng ý vào năm 1991 và 1993: "Nói thẳng ra, đó không hẳn là tuyệt vời".
73666	Scorpiurus thuộc họ Dolichopodidae.
73667	Scotland cũng được tham gia Cúp Thế giới, nhưng theo thỏa thuận, theo đó, quốc gia có thứ hạng cao nhất được đề cử để tranh tài cho các mục đích của vòng loại Thế vận hội, thành tích của họ đã không được tính đến.
73668	Scott đã bị thu hút về thể loại phim có các cảnh quay thời La Mã cổ đại.
73669	Scott Green coi quyển The Otaku Encyclopedia không phải là "những lời chỉ trích dùng một lần".
73670	Scott từng cố gắng chuyển thể cuốn sách lên màn ảnh kể từ khi ông mua bản quyền kịch bản từ người vợ góa của Walter Tevis vào năm 1992.
73671	Scotty phát hành đĩa đơn "
73672	Scotus có ảnh hưởng đáng kể cả đối với tư tưởng Công giáo lẫn thế tục.
73673	Scream đánh dấu một sự thay đổi trong thể loại và thành công trong diễn viên đã giúp bộ phim tìm thấy một đối tượng rộng hơn, bao gồm lượng phụ nữ xem đáng kể.
73674	"Scream & Shout" là một trong những đĩa đơn bán chạy nhất trong năm 2012 và 2013 với 8.1 triệu bản được bán ra trên toàn thế giới.
73675	Scum cũng xuất hiện trong quyển 1001 Albums You Must Hear Before You Die của Robert Dimery.
73676	Scylaticus danus được Londt miêu tả năm 1992.
73677	Scylaticus suranganiensis được Parui & Kaur & Kapoor miêu tả năm 1994.
73678	Scytl đã không có bất kỳ văn phòng nào hoạt động tại Đức kể từ tháng 9 năm 2019.
73679	Scytodes atlacamani được miêu tả năm 2007 bởi Rheims, Antonio D. Brescovit & Durán-Barrón.
73680	Scytodes longipes được Hippolyte Lucas miêu tả năm 1844.
73681	Scytodes maquine được miêu tả năm 2009 bởi Rheims & Antonio D. Brescovit.
73682	Scytodes paarmanni được miêu tả năm 1999 bởi Antonio D. Brescovit & Höfer.
73683	Scytodes piroca được miêu tả năm 2000 bởi Rheims & Antonio D. Brescovit.
73684	Scytodes tinkuan được miêu tả năm 2004 bởi Rheims & Antonio D. Brescovit.
73685	SD là kiểu mô hình nhỏ gọn và được thiết kế phần đầu to hơn phần thân với kiểu dáng dễ thương, giản lược nhiều chi tiết và cường điệu hóa các chi tiết nổi bật.
73686	SDP "là một loạt các bước bạn đã xác định khi bạn hướng dẫn khách hàng tiềm năng từ lần liên hệ đầu tiên đến mua hàng."
73687	;SDW-1: 3 chiếc DT-2 định danh lại, do công ty Dayton-Wright cải tiến.
73688	Seagate Technology Prospectus, Sept 24, 1891 David Mosley là CEO hiện tại cùng với Stephen J. Luczo là chủ tịch Hội đồng quản trị.
73689	SEAL Đội 2 dành ra 2 trung đội đảm nhiệm công tác chống khủng bố, gọi là Mobility 6. Tháng 10/1980, SEAL Đội 6 được thành lập và Mobility 6 bị giải tán.
73690	Sẽ an toàn hơn khi thừa nhận rằng các nước thành viên nói chung chưa thấy cần phải cân nhắc về một Hội đồng Nghị viện vào lúc này."
73691	Search conducted ngày 22 tháng 5 năm 2010.
73692	Search retargeting là kỹ thuật quảng cáo hiển thị dựa trên từ khóa người dùng đã tìm kiếm trên Google hoặc một công cụ tìm kiếm nhưng chưa truy cập trang.
73693	Seattle: Trường báo Chí Washington.
73694	Seawolf có 8 ống phóng ngư lôi 660mm để phóng ngư lôi và tên lửa.
73695	Sebastian dắt Mia đến Lighthouse coffe (một quán cafe jazz), giải thích về niềm đam mê mãnh liệt của chàng dành cho jazz và ước muốn làm chủ một hộp đêm của riêng mình, rồi động viên nàng trở thành một diễn viên ("City of Stars").
73696	Sebastian được biết là người kêu gọi hai người khác trở thành Thánh tử đạo, Mark và Marcellian, gia đình họ đã khóc lóc, van xin kêu họ bỏ chúa.
73697	Sebastián Jácome, một người gốc Ecuador ở Los Angeles, phụ trách sản xuất bài hát này.
73698	Sebastian (Mannheim)), giữa hai căn nhà là một tháp chuông.
73699	Seboko có nhiều chỉ trích vì bà là phụ nữ.
73700	Secchan (セッちゃん, Setchan) là một con chim cơ khí do bố mẹ Kaito tạo ra cho anh ta.
73701	SEC được tạo ra bởi Phần 4 của Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934 (hiện được mã hóa thành và thường được gọi là Đạo luật Trao đổi hoặc Đạo luật 1934).
73702	Sẽ có 1 câu hỏi liệt kê liên quan với chủ đề người chơi đã chọn.
73703	Sẽ có một cổng chính trung ương để xuống trạm xe và các tầng trong tòa nhà.
73704	Sẽ có một mạng truy nhập tại mỗi node cho phép các WTs kết nối với mạng lưới trong lớp mạng.
73705	Sẽ có sự khác nhau giữa các tay trống.
73706	Section23 phát hành phần một anime trên đĩa BD và DVD bắt đầu từ ngày 11 tháng 11 năm 2013.
73707	SEC tuyên bố rằng Cuban đã ra lệnh bán cổ phần của mình tại Mamma.com sau khi ông được công ty tự tin tiếp cận để tham gia vào một giao dịch có khả năng làm loãng cổ phiếu của các cổ đông hiện tại.
73708	Securin có năm địa điểm photpharyl hóa đã biến là mục tiêu của Cdk1.
73709	Sedang là tên gọi của"
73710	Sẽ đi lang thang, đi khắp đất nước, sẽ vừa đi vừa hát, vừa đi vừa sáng tác.
73711	Sẽ được phục chế trong tương lai nhưng các bộ phận hiện tại đã bị mất hoặc tái chế.
73712	" sẽ được ra mắt cùng thời điểm với album.
73713	See, for example, Berserker (Saberhagen), The Heechee Saga (Pohl), Revelation Space (Reynolds) và văn chương khoa học.
73714	"See You Again" được đồng viết lời bởi hai nghệ sĩ với Andrew Cedar và DJ Frank E, những người cũng đồng thời chịu trách nhiệm sản xuất nó với Puth.
73715	Segal có mong muốn trở thành một nam diễn viên chuyên nghiệp từ lúc còn ở Đại học.
73716	Segel hẹn hò với đồng nghiệp trong bộ phim Freaks and Geeks -
73717	Segestria danzantica được Ralph Vary Chamberlin miêu tả năm 1924.
73718	Seiyūkai giữ phần lớn ghế trong Hạ viện, nhưng liên minh bảo thủ của Yamagata có ảnh hưởng lớn nhất trong Thượng viện, buộc Ito phải tìm kiếm sự can thiệp của Thiên hoàng.
73719	Sẽ không ai chia rẽ được chúng tôi, và khoảnh khắc này chỉ là giữa tôi và Ian.
73720	Sẽ không bao gồm việc hun khói từ từ miếng thịt, hay cắt lìa các phần mô liên kết trước khi chế biến, các mô này lại không có nhiều trong thịt thăn ngoại.
73721	Se Kyung sau đó lên kế hoạch kết hôn với người đàn ông giàu có ở phố Cheongdam-dong để đổi đời.
73722	Sẽ là khôn ngoan để tránh thuốc này nếu có mối lo ngại về suy tim sung huyết hoặc bệnh thận.
73723	Sẽ là một cái kết để ngỏ nhiều dư âm hay một kết thúc bi thương cho tình yêu của Bua và Chat?
73724	Selassie Ibrahim là Giám đốc ngoại lệ của Jabneel Impact, một tổ chức phi chính phủ tìm kiếm phúc lợi cho những người ít đặc quyền, trẻ mồ côi và góa phụ trong xã hội.
73725	Selena Gomez cũng tiết lộ trong một buổi phỏng vấn rằng đĩa đơn thứ 2 trong album sẽ là "
73726	Selenocosmia stirlingi được Henry Roughton Hogg miêu tả năm 1901.
73727	Selenops huetocatl được Sarah C. Crews miêu tả năm 2011.
73728	Selenops levii được J. A. Corronca miêu tả năm 1997.
73729	Selenops occultus được Cândido Firmino de Mello-Leitão miêu tả năm 1918.
73730	Selenops secretus được miêu tả năm 1911 bởi Hirst.
73731	Selenops submaculosus được Elizabeth Bangs Bryant miêu tả năm 1940.
73732	Selenops tomsici được J. A. Corronca miêu tả năm 1996.
73733	Seleukos sinh ra tại Europos, nằm ở phía Bắc của Macedonia.
73734	Selexipag (tên thương hiệu Uptravi) là một loại thuốc được Actelion phát triển để điều trị tăng áp lực động mạch phổi (PAH).
73735	Selle Français và tay đua của chúng đã giành được nhiều huy chương tại Thế vận hội mùa hè và World Equestrian Games.
73736	Selma sau đó học sân khấu với đạo diễn Seki Sano.
73737	Semljicola simplex được Wladislaus Kulczynski miêu tả năm 1908.
73738	Semra Kebede sinh ngày 18 tháng 6 năm 1987 tại Addis Ababa, Ethiopia.
73739	Semyonov đe dọa về một cuộc xâm chiếm nhằm buộc người Khalkha phải tham gia, mối đe dọa này kích động các thân vương, họ nhận thấy đang có một cơ hội lớn hơn: chấm dứt cai trị thần quyền.
73740	Señaris sinh năm 1965.
73741	Sendo và em gái Shikiba chuẩn bị cho Supra JZA80 Turbo.
73742	Sen được cư dân trồng với mục đích thu hoạch hạt và ngó.
73743	Senkawa là đội bóng chày chỉ mới được thành lập.
73744	Sennacherib được tiếp nối bởi con trai ông Esarhaddon (Assur-aha-iddina), người đã làm thống đốc của Babylon, và đang tiến hành chiến dịch ở Urartu tại thời điểm người cha bị ám sát, nơi ông đã giành một chiến thắng tại Malatia (Milid).
73745	Senobasis bromleyana được Carrera miêu tả năm 1949.
73746	Sensaciones phát hành năm 2002.
73747	Sentai Filmworks giữ bản quyền phát hành phiên bản tiếng Anh của bộ anime này còn Muse Communication thì đăng ký tại Đài Loan.
73748	Sen và rin cuối cùng đã được đưa ra khỏi lưu thông vào cuối năm 1953.
73749	Seomyeon được xem là ngã tư đường của Busan.
73750	Seongnam FC có bảy lần vô địch, giữ kỷ lục về số lần.
73751	Seo-yeon sinh ngày 22 tháng 1 năm 2000 tại Hàn Quốc.
73752	Sếp của Rebecca là Luke Brandon (Hugh Dancy) một anh chàng điển trai, nhưng là người của những con số.
73753	Sephiroth cố gắng mang Jenova ("mẹ" của anh) và bản thân mình đến "Promised Land".
73754	Sephiroth quay trở lại cơ thể của Jenova, nhưng không nhận ra Cloud đang lại gần hắn.
73755	Seram đã ở trong tình trạng hòa bình trong nhiều năm song các đô thị như Masohi trên thực tế vẫn phân chia thành các khu Hồi giáo và Ki-tô giáo.
73756	Seratrodast không nên được sử dụng ở những người bị bệnh gan.
73757	Serbinów giáp với các khu nhà ở: Bogdanówka, Dzików, Piastów, Centrum, Mokrzyszów.
73758	& Serebryanyi mô tả khoa học đầu tiên năm 2006.
73759	Serena lần đầu tiên có thứ hạng số 1 thế giới sau khi vô địch giải đấu.
73760	Sergey tuy yêu nghề và yêu gia đình, nhưng sự nghiệp phất lên quá nhanh khiến anh mù quáng, ngày càng tỏ ra tự phụ và cộc cằn với vợ con.
73761	Sergey Yesenin bắt đầu sáng tác từ năm 9 tuổi.
73762	Sê-ri 18 Wheels of Steel chủ yếu tập trung vào Bắc Mỹ.
73763	Seri Bombardier Challenger 600 là một dòng máy bay thương mại phản lực.
73764	Serie A được coi là một trong những giải đấu bóng đá hay nhất trên thế giới và thường được mô tả như một giải đấu vô địch quốc gia mang tính chiến thuật nhất.
73765	Serie A sau khi FPT chính thức có được bản quyền phát sóng tại Việt Nam kể từ mùa giải 2018–19.
73766	Serie C1 / B. Một mùa giải 2005 không thành công đã kết thúc bằng một trận thua trong trận playoff xuống hạng trước Albinoleffe (0-2, 3-2).
73767	Series đã được đề cử hạng mục Chương trình tin tức và thời sự xuất sắc nhất tại lễ trao giải Streamy thường niên lần thứ 4 nhưng đã thua trước SourceFed.
73768	Series được công bố lần đầu tiên vào tháng 5 năm 2020.
73769	Series này được sản xuất bởi Casey Neistat, Van Neistat, Mason Daugherty và Tom Scott.
73770	"Series R911" Đây là điểm định cư đầu tiên của người Anh trên đảo, được thiết lập vào năm 1888.
73771	Sêri gốc của tác giả Hamayumiba Sō bắt đầu sêri hóa trong tạp chí Manga Time Kirara Forward của Houbunsha từ tháng 6 năm 2011.
73772	Sê-ri này ra mắt vào đầu năm 2007 và được thay thế bởi một đội bị chính phủ khác trừng phạt trong sê-ri Dark Avengers, được tung ra vào cuối năm 2008.
73773	Sê-ri thứ hai của MasterChef Australia được công chiếu vào ngày 19 tháng 4 năm 2010, với lời kêu gọi ban đầu dành cho các thí sinh được tổ chức vào giữa năm 2009.
73774	Serizawa tin rằng hai sinh vật sẽ gặp nhau để sinh sản.
73775	Serket biết được điều này, thông qua những con bò cạp của bà, tức giận vì sự xúc phạm đối với Isis, đã ra lệnh cho Tefen trừng phạt người phụ nữ kia.
73776	SERMs, có ít hoặc không có tác dụng phụ nữ tính, đã được tìm thấy là có hiệu quả trong điều trị bổ trợ bệnh tâm thần phân liệt ở nam giới tương tự như ở phụ nữ và có thể hữu ích hơn estrogen ở giới tính này.
73777	Şero đã trở thành một linh vật dễ nhận biết trong chính trị Thổ Nhĩ Kỳ.
73778	Serpentin amiăng nên được giữ trong các thùng chứa kín trong suốt, khi trưng bày một mẫu vật hấp dẫn.
73779	Serrano đã có những thành công đầu tiên của mình tại Wintergarten và Nhà hát Metropol nơi bà biểu diễn các bài hát dân gian Chile.
73780	Server đã hoạt động trở lại ngày 8 tháng 9. Trong tháng 9 năm 2010 Server đã ngưng hoạt động một lần nữa và đã không thể hoạt động lại.
73781	Servetus có hai anh em: Juan là một linh mục Công giáo, và một người khác là Pedro, công chứng viên.
73782	Servius Sulpicius Galba (pháp quan năm 54 TCN) --
73783	S. erythrognathus được miêu tả năm 1903 bởi William Frederick Purcell.
73784	Sesshomaru là một Đại Khuyển yêu, là yêu quái mạnh nhất thời Chiến quốc còn Kagura sinh ra là phân thân của Nakaru, bị giam cầm về thể xác lẫn tâm hồn nhưng cô luôn khao khát sự tự do, giải thoát cho bản thân mình.
73785	Sesshoumaru có vài lần "Giúp đỡ" InuYasha và nhóm của anh.
73786	Sesshoumaru đã được khẳng định là Đại yêu quái mạnh nhất thời Chiến Quốc.
73787	Setaleyrodes takahashia được Singh miêu tả khoa học đầu tiên năm 1933.
73788	Seta Sojiro là dựa trên chính Okita trong tiểu thuyết Shinsengumi Keppuroku và bởi vậy, xấu xa và giống một tên tội phạm hơn so với Okita thật sự.
73789	Sét gạch ngói có trong phù sa cổ, trầm tích biển, trầm tích sông, trầm tích đầm lầy, phân bố rộng khắp trên địa bàn tỉnh với trữ lượng lớn.
73790	Seth cũng sanh được một con trai (?
73791	Sethe cảm thấy yêu đời hôn, Denver tuy ban đầu cảm thấy khó chịu và gã người lạ này nhưng dần cũng cảm thấy quen thuộc với ông.
73792	Sẻ thông vàng (
73793	Seti còn được nhắc đến qua 2 cuộn giấy cói quan trọng.
73794	Seti I và Ramesses II là hai vị vua có các công trình xây dựng đồ sộ nhất, phần lớn để khắc in mạnh mẽ niềm tin đó vào tâm khảm người dân Ai Cập và do vậy tạo dựng một quyền uy bất khả xâm phạm".
73795	Seton mang nước và thịt ra cho nó, nhưng Lobo không màng đụng đến.
73796	Sẽ tốt hơn nếu công ty tiếp tục sản xuất.
73797	SetPenSize n Thiết lập độ dày, mỏng của nét vẽ.
73798	Seungri chỉ thừa nhận mua phí dịch vụ tình dục.
73799	Severus đã vây hãm Byzantium, vượt qua đèo Gülek, và đánh bại Nigeria trong trận Issus.
73800	Severus sau đó xây dựng lực lượng cận vệ mới bao gồm 50.000 binh sĩ trung thành chủ yếu là đóng tại Albanum, gần Rome.
73801	Severus, sau một thời gian ngắn ở Rome, liền tiến quân về phía bắc để đối đầu với ông ta.
73802	Sevilla đã xuất hiện trong trận chung kết thứ năm và thứ ba liên tiếp.
73803	Sevilla qua đời vào ngày 1 tháng 1 năm 2015 ở tuổi 85.
73804	Sevilla thắng nhờ bàn thắng sân khách.
73805	Sex Pistols sớm chơi ở các địa điểm quan trọng khác, với màn ra mắt tại 100 Club ở Oxford Street vào ngày 30 tháng 3. Robb, John, Punk Rock, p. 153. Vào ngày 3 tháng 4, họ đã lần đầu tiên chơi tại Nashville, hỗ trợ cho the 101ers.
73806	S. exspectata được miêu tả năm 2001 bởi Peter Jäger & Ono.
73807	SF-911 có bảy chi nhánh với 14 tiểu đoàn được đặt dưới sự kiểm soát của họ.
73808	SFA cũng bao gồm hệ thống theo dõi khách hàng tiềm năng, trong đó liệt kê khách hàng tiềm năng thông qua danh sách điện thoại trả tiền hoặc khách hàng của các sản phẩm có liên quan.
73809	S.F.Blake, 1923 : Từ Costa Rica tới Ecuador.
73810	SGML chính nó không chỉ định bất kỳ,đặc biệt là định dạng mà nó quy định cụ thể các quy tắc cho các yếu tố gắn thẻ.
73811	Shackleford, ngựa thường có các nhóm lớn hơn, với trung bình 8,1 và 12,3 ngựa mỗi nhóm tương ứng.
73812	Shadow of the Tomb Raider đã phát hành một vài chương nội dung dưới dạng có thể tải xuống để mở rộng câu chuyện của trò chơi.
73813	Shahapur là một thị trấn thống kê (
73814	Shah Jahan lên nối ngôi năm 1627.
73815	Shah Muhammad cố gắng giải vây thành phố 2 lần, nhưng đều bị đẩy lui.
73816	Shajar al-Durr có nguồn gốc từ Turk See note 3 and 5. Ahmed, Nazeer.
73817	Shakira bắt tay vào việc viết ra album phòng thu thứ mười một của cô vào đầu năm 2016.
73818	Shakira dành phần lớn tuổi trẻ của mình ở Barranquilla, một thành phố nằm trong vùng biển Caribe ở phía bắc của Colombia, và viết ra bài thơ đầu tay, có tựa đề "La Rosa De Cristal/Bông Hồng Pha Lê", khi cô chỉ mới bốn tuổi.
73819	Shakopee (/ ˈʃɑːkəpiː / SHAH-kə-pee) là một thành phố ở và quận lỵ quận Scott, Minnesota.
73820	Shalamov trở nên nổi tiếng khắp thế giới sau khi tác phẩm của ông được xuất bản ở nước ngoài.
73821	Shamash giúp Gilgamesh đánh bại Humbaba (tên tiếng Đông Semit cho Huwawa).
73822	Shams-ud-din Ilyas Shah lấy danh hiệu "Shah-e-Bangalah" và lần đầu tiên thống nhất cả khu vực dưới một chính phủ.
73823	Shanelle Nyasiase là một người mẫu thời trang Nam Sudan gốc Ethiopia.
73824	Shane nói rằng ông muốn kiểm soát lại RAW để gìn giữ cho các thế hệ tương lai của dòng họ McMahon.
73825	Shane sau đó khống chế được anh ta, khi đã bớt căng thẳng, Jim bắt đầu khóc rồi nhớ lại về cái chết của vợ và những đứa con.
73826	Shankly thẳng thắn thừa nhận, "Chúng tôi chơi không tốt và để thua hai bàn ngớ ngẩn."
73827	Shaqiri ghi bàn thắng thứ hai cho câu lạc bộ trong hiệp hai để giành chiến thắng 2–0 và tạm thời trở lại ngôi đầu bảng.
73828	Share Of Voice (SOV) là thuật ngữ được sử dụng từ rất lâu trong Offline Advertising.
73829	Sharingan lúc đó mới là dạng một dấu phẩy tomoe mỗi bên mắt nhưng Sasuke lại không hề có kí ức về việc này do quá đau buồn sau tấn thảm kịch.
73830	Sharma là người phụ nữ Nepal đầu tiên được ghi nhận lái xe kéo tự động.
73831	Sharon nói tuy nhiên ông có ra lệnh cho lục quân chuẩn bị một kế hoạch phòng ngừa bất trắc để tiến công trên xa lộ Beirut-Damascus trong trường hợp bị Syria tấn công trước.
73832	Sharp Point Press đã đăng ký bản quyền loạt tiểu thuyết này để phát hành tại Đài Loan và Hồng Kông.
73833	Sha Tau Kok Railway dùng khổ trong hầu hết thời gian tồn tại của nó.
73834	Shaun Kingsley Malarney phân tích "Các công chức bị người dân cáo buộc tham nhũng, ngạo mạn và chuyên quyền hoặc phớt lờ khiếu nại của người dân.
73835	Shaw phát hiện Chủ tịch của Weyland cũng đã ngủ động trong một thời gian dài trên tàu Prometheus.
73836	Shaw's Textbook of Gynaecology, 15e. p. 205. ) có bất thường về xét nghiệm nhiễm sắc thể đồ (karyotype), so với tỷ lệ <1% lượng nam gặp bất thường (trong số không mắc vô sinh).
73837	Shchi không phân biệt tầng lớp xã hội, và kể cả nếu người giàu có các nguyên liệu đắt hơn và người nghèo chỉ nấu với bắp cải và hành tây, tất cả các phiên bản "nghèo" và "giàu" này đều được nấu theo cách truyền thống giống nhau.
73838	Sheboygan được thành lập vào năm 1846.
73839	Sheena có ái lực băng, còn Allen có sét.
73840	Sheeran nói rằng bài hát được "lấy cảm hứng từ cả bộ phim, muốn đưa tới cảm xúc buồn, nhưng vẫn đầy phấn khích và một chút nào đó xoa dịu tinh thần mọi người."
73841	Sheeran trình diễn trực tiếp bài hát với dàn diễn viên của People Just Do Nothing trong đợt telethon của Comic Relief 2017.
73842	Sheffield là trung tâm dân cư lớn thứ nhì và là một trung tâm sản xuất quy mô lớn.
73843	Sheherazade đã kể cho nhà vua Shahryar nhiều câu chuyện nhỏ đan xen, móc xích vào nhau.
73844	Sheikh Issa là người đầu tiên trong gia tộc Al Khalifa cai trị mà không có quan hệ với Ba Tư.
73845	Sheikh Jaber đã được trao các danh hiệu và giải thưởng.
73846	Sheikh Mohammed, thường là chương trình đầu tiên trong ngày.
73847	Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ( ;, sinh ngày 3 tháng 6 năm 1980) là vị vua thứ tám và hiện tại của Qatar.
73848	Sheldon cũng không dùng chất gây nghiện, thậm chí là loại hợp pháp như caffeine, do một lời hứa với mẹ mình, và trở nên quá nhạy cảm khi anh vô tình tiêu thụ chúng.
73849	Shepard có thể chấp nhận anh lên tàu hoặc tư vấn cho anh ở lại phía sau để trở thành War Asset.
73850	Shepard sau đó có thể kiểm tra Kaidan khi anh phục hồi trong lúc bất tỉnh, nhưng một khi Shepard hoàn thành một nhiệm vụ, Alenko gửi tin nhắn đến Normandy nói rằng mình đã tỉnh và sẽ chào đón một chuyến thăm.
73851	Sheridan trở lại từ vùng Thung lũng và được giao nhiệm vụ bọc sườn quân miền Nam, khiến Lee phải điều quân của thiếu tướng George Pickett và thiếu tướng Fitzhugh Lee đến bảo vệ sườn.
73852	Sherman đã giới thiệu hoặc đồng tài trợ cho hơn 20 dự luật trong Đại hội 111 và 112 mà theo ông, "ban hành các lệnh trừng phạt cứng rắn hơn để cô lập Iran về kinh tế và ngoại giao".
73853	Sherman đã thừa nhận là "một ông chủ khó tính" nhưng "phủ nhận rằng phong cách quản lý của ông đã góp phần vào sự im lặng về hành vi của Dababneh."
73854	Sherman đến được sông Yazoo sát phía bắc thành phố Vicksburg, nhưng do không có sự hỗ trợ của Grant, ông đã bị đánh lui sau trận chiến đẫm máu ở Chickasaw Bayou cuối tháng 12. Foote, quyển 2, trg 70-71, 75-77.
73855	Sherman thận trọng tránh tấn công trực diện vào hầu hết các vị trí của Johnston; thay vào đó ông tiến quân bọc sườn tuyến phòng thủ của đối phương.
73856	Sherry thừa hưởng danh sách này từ những nghiên cứu trước đó trong tổ chức, tuy nhiên có những nạn nhân trước đó bị sát hại bằng loại thuốc tiền thân của APTX 4869.
73857	Sherwood nằm trong vòng 20 dặm Anh của cả hai khu vực đô thị này.
73858	Shevchenko là một họ (tên) của người Ukraina.
73859	Sheyene Gerardi là người sáng lập của hai nền tảng triết học.
73860	Shiba có xu hướng thể hiện tính tự lập và đôi khi còn hung hăng.
73861	Shiba Tatsuya và Shiba Miyuki hoàn thành năm đầu tiên của trường trung học ban đầu kỳ diệu và kỳ nghỉ xuân của họ.
73862	& Shibkova mô tả khoa học đầu tiên năm 1968.
73863	Shichika là con trai của một anh hùng chiến tranh lưu vong và là trưởng môn đời thứ bảy của môn phái Kyotouryuu sống trên đảo Fushou bị cô lập với chị gái Nanami.
73864	Shidara bèn bắt cóc Yui đem về chỗ ở riêng của mình với ý định "dạy dỗ" lại cô từ đầu.
73865	Shidou đã tìm ra cách là thay vì làm cho cô ấy yêu Shidou ngoài thực tế thì hãy làm cho cô yêu nhân vật Shidou trong manga, cả nhóm Shidou đã bắt tay vào việc làm một cuốn doujinshi với nhân vật là Shidou.
73866	Shidzuki Tadao cũng ra công dịch một quyển sách của một y sĩ người Đức làm việc tại Thương quán Hà-Lan ở Nagasaki tên là Engelbert Kaempfer (1651-1716), người chỉ sống hai năm (1690-92) nhưng hiểu sâu biết rộng về Nhật.
73867	Shigure đến từ Aizu, và chiến đấu trong thời Bakumatsu, như tổ chức Shinsengumi, trung thành với Shogun.
73868	Shigure là một bậc thầy vũ khí 23 tuổi, người mặc một bộ kimono nhỏ màu hồng; bên dưới cô ấy đeo băng trước ngực và một chiếc quỹ.
73869	Shih Tzu là giống chó hiền lành, tình cảm và rất gần gũi với chủ, tuy nhiên khá khó gần với người lạ do hơi nhút nhát.
73870	Shikamaru là người con độc nhất của Nara Shikaku và Yoshino.
73871	Shiki 44 được sản xuất liên tục cho đến năm 1942: có khoảng 91.900 Shiki 44 đã được sản xuất bởi Nhật Bản trong những năm này.
73872	Shiller được xếp hạng trong số 100 nhà kinh tế có ảnh hưởng nhất trên thế giới.
73873	Shimbun Akahata (Tiếng Việt: Báo Cờ Đỏ) là cơ quan nhật báo của đảng một tờ báo quốc gia, gốc ở vài tờ báo khác trong quá khứ, bao gồm Daini Musansha Shinbun (Tiếng Việt: Báo Vô Sản Đệ Nhị) sát nhập thành Cờ Đỏ năm 1932.
73874	Shimla được người Anh định cư ngay sau chiến tranh Anglo-Nepalese.
73875	Shin - Cậu bé bút chì: Rất ngon miệng!
73876	SHINee ghi tên mình trở thành nhóm nhạc nam Hàn Quốc đầu tiên làm được điều này.
73877	Shingo cũng theo học cùng trường giống như Kiyoshi.
73878	Shinkai Makoto cũng thừa nhận rằng cảnh Mitsuha làm thánh tửu chứa đựng yếu tố gợi dục ẩn mà ông cố ý sử dụng, tương tự như cảnh chạm vào bàn chân xuất hiện trong Vườn ngôn từ.
73879	Shinobu Tagashira, (đạo diễn của Diabolik Lovers) sẽ là đạo diễn kiêm thiết kế nhân vật cho bộ phim.
73880	Shinoda đã đóng góp phần âm nhạc cho loạt phim truyền hình tài liệu gốc của CNN, This Is Life with Lisa Ling.
73881	Shinoda hợp tác với cựu đồng nghiệp ban nhạc Mark Wakefield để thu âm và phát hành một đĩa đơn, "Barack Your World", vào tháng 10 năm 2008.
73882	Shinohara trong câu thứ hai chỉ một cánh đồng hara.
73883	Shintaro Hirai đã từng chơi cho SP Kyoto FC, Blaublitz Akita và Tochigi Uva FC.
73884	Shinvi thuộc quản lý của Cid.
73885	Shin Won-seon của Metro International nhận xét "đạo diễn đã biết sử dụng nhiều màu sắc để xoa dịu tâm trí của Shoya như màu vàng và xanh dương hoặc tím lục ngay khi gặp lại các yếu tố phủ nhận nếu như chúng xuất hiện".
73886	Shin xinh xắn, chăm chỉ và tử tế.
73887	Shinzou được biết đến nhờ khả năng khóc rất to, có thể khiến mọi người bị ngất.
73888	Shioka, sau đó chấp nhận việc cho Aya uống thuốc nhưng yêu cầu kết quả MRI để có thể làm các chẩn đoán xa hơn về căn bệnh.
73889	Shiraiwa cho biết vẻ ngoài già dặn hơn này đã giúp Mega Drive hướng đến mọi lứa tuổi, không giống như Famicom, chủ yếu nhắm vào trẻ em.
73890	Shirakawa-gō (白川郷, "bạch xuyên hương", nghĩa là "làng của con sông trắng") nằm tại Shirakawa thuộc tỉnh Gifu.
73891	Shirayuki Kanna nhận xét rằng người môi giới này ít khi thông báo kỹ lưỡng thông tin hợp đồng mua bán cho những người bán sinh mạng của mình.
73892	Shirer 1976, trang 726. Trong thực tế, tướng Franz Halder đã bỡn cợt ý kiến tấn công Paris ngay lập tức nhằm loại Pháp ra khỏi cuộc chiến chỉ bằng một đòn.
73893	Shirer sống và làm việc ở Pháp trong vài năm bắt đầu từ năm 1925.
73894	Shiro bảo vệ mình chống lại Lancer bằng sử dụng áp phích mà anh biến đổi sang kim loại với ma thuật, nhưng sớm bị đánh bại bởi Lancer, và bị đáng bay vào nhà kho.
73895	Shishapangma có đỉnh phụ cao hơn 8000 m: Đỉnh trung tâm ở 8008 m.
73896	Shit có thể thoải mái đứng về các điều khoản xấu và bất cứ điều gì trong nhiều trường hợp (Dinner was good, but the movie was shit.
73897	Shivangi nỗ lực tự tử, nhưng cô sống sót và trở thành một người rắn, cô thề bảo vệ viên ngọc rắn và báo thù cho mẹ mình.
73898	Shizuka căm ghét gia đình mình vì đã đối xử bất công với Ikki và cũng không thích mang tên của dòng họ.
73899	Shizuku là trợ lý chăm chỉ của Koura trong hiệu thuốc Quy Dược Đường ở Linh giới.
73900	Shmuel tiết lộ với Bruno rằng cậu là một người Do Thái, được đưa đến trại này với cha mẹ mình.
73901	Shō Boku đã có cống hiến nhất định trong việc kiến thiết pháp chế của Lưu Cầu.
73902	Shock Force miêu tả các trận đánh hư cấu vào năm 2008 giữa quân đội Syria và Lữ đoàn Stryker của Mỹ.
73903	Shockwave là năng lượng mới nhất, có từ phiên bản 4.0.0 để kỷ niệm ngày phát hành episode mới.
73904	Shohan, Naomi (25 tháng 2 năm 2000).
73905	Shortland là một nhóm các hòn đảo thuộc tỉnh Western (Tây), quốc đảo Solomon (
73906	Shotgun tạo ra hỏa lực lớn hơn nhắm mục tiêu vào kẻ thù.
73907	Showbiz thì liệt phim ở vị trí số 48 trong danh sách 100 phim điện ảnh hay nhất mọi thời đại của ấn phẩm này.
73908	Showcase được truyền hình trực tiếp thông qua ứng dụng di động V và đã lập kỉ lục về lượng người xem trên ứng dụng này.
73909	Show RAW 28/3/2016 The Undertaker mở màn RAW, Undertaker nói rằng " Wrestlemania năm nay sẽ không phải là trận đấu cuối cùng của ông ".
73910	Shōya gặp Shōko trên hành lang, cậu gọi với theo và xin được kết bạn với cô bé.
73911	Shraddha sau khi biết chuyện đã giúp đỡ Thapki lên kế hoạch chống lại Drhuv vì muốn giành anh ta về lại bên mình.
73912	Shraddha tráo con của mình với Aditi.
73913	Shriya sinh ra ở Nirupama và Colonel Sanjay Kishore.
73914	Shuichi giấu việc cậu sắp chết vì chứng loạn thần kinh chức năng, nhưng Mizuki đã biết được điều đó.
73915	Shuichi trở nên ẩn dật sau khi cả hai cha mẹ anh đều chết vì chịu ảnh hưởng to lớn đến tâm lý và thể chất khủng khiếp của lời nguyền.
73916	Shukaletuda là một người làm vườn kém cỏi và chột mắt, đã làm chết tất cả cây trong vườn, ngoại trừ một cây dương.
73917	Shum tham gia TV show series Shadowhunters với vai diễn Magnus, 1 warlock.
73918	Shun là một con sói cô độc và luôn tập trung vào trận chiến.
73919	Shuya ghé thăm trường đại học mà mẹ cậu công tác với hi vọng được đoàn tụ với mẹ, nhưng rồi phát hiện ra cô đã tái hôn.
73920	Shylock từ chối nhận 6.000 ducat của Bassanio, gấp đôi khoản vay ban đầu.
73921	Sia đã làm giám đốc điều hành sản xuất ra đĩa mở rộng (
73922	Sibongile Ndashe là một luật sư và nhà hoạt động nhân quyền người Nam Phi.
73923	Sid gặp một người hàng xóm mới, Tara (Dimple Kapadia), một người phụ nữ lớn tuổi đã chuyển đến một ngôi nhà ở cuối phố.
73924	Sidi Mohammed đòi trao trả độc lập cho Maroc.
73925	Sid sau khi nghe Manny bảo cậu đang ở trong danh sách trẻ hư của Ông già Noel, đã cùng với Crash, Eddie và Peaches tới Bắc Cực để xin được vào lại danh sách trẻ ngoan.
73926	Sid the Science Kid đã trở thành một bộ phim thường xuyên vào năm 2008.
73927	Sidusa tarsalis được Richard C. Banks miêu tả năm 1909.
73928	Sidymella hirsuta được Ludwig Carl Christian Koch miêu tả năm 1874.
73929	Siegbahn đoạt giải này vì đã triển khai phương pháp Phổ học điện tử để phân tích Hóa học (ESCA), nay thường được mô tả như Phổ học quang điện tử bằng tia X (X-ray photoelectron spectroscopy, viết tắt là XPS).
73930	Siegel chỉ ra, "Chánh án Burger nhấn mạnh rằng quá trình lựa chọn bồi thẩm viên đã được coi là một sự kiện công cộng theo truyền thống và rằng sự rộng mở có một chức năng quan trọng trong xã hội ".
73931	Siegenburg có diện tích 25,63 km2, dân số cuối năm 1006 là 3291 người.
73932	Siegmeister tin rằng Brasil có lối vào các đường hầm dẫn đến Trái Đất rỗng.
73933	Sienna được quảng cáo có mức tiết kiệm nhiên liệu tốt nhất trong phân khúc, tiêu thụ trong thành phố 16 mpg (14.7L/100 km) và đường cao tốc 22 mpg (10.7L/100 km).
73934	Sierra Gorda được đánh dấu bằng khu vực có địa hình chắc chắn với những hẻm núi dốc dựng đứng.
73935	Siết chặt hàng ngũ đặng chiến đấu thật sự - chiến đấu để giải phóng cả một dân tộc bị nô lệ từ tám chục năm qua, chiến đấu để tạo ra một xã hội mới, kiến thiết một quốc gia độc lập.
73936	Siêu âm vùng chậu và âm đạo rất hữu ích trong chẩn đoán bệnh viêm phổi.
73937	Siêu cúp bóng đá Tây Ban Nha 1982 diễn ra với hai lượt trận đấu được tổ chức vào ngày 13 tháng 10 năm 1982 và 28 tháng 12 năm 1982.
73938	Siêu cúp bóng đá Tây Ban Nha ( ) là giải đấu siêu cúp ở bóng đá Tây Ban Nha.
73939	Siêu cúp bóng đá Ukraina (
73940	Siêu đại chiến được phát hành dưới định dạng 4K UHD Blu-Ray vào ngày 4 tháng 10 năm 2016.
73941	Siêu dẫn hơn vạn quân bộ kỵ, xông tới chỗ quân của Thái tổ, tên bay như mưa.
73942	Siêu đối xứng đòi hỏi trường graviton phải có siêu đối tác.
73943	Siêu đô thị Lombard đặc biệt nổi tiếng về các cửa hiệu thời trang (như những cửa hiệu dọc theo Via Monte Napoleone) và Galleria Vittorio Emanuele ở Piazza Duomo (nổi tiếng là siêu thị cổ nhất thế giới).
73944	Siêu không có con, triều đình lấy con trai của em họ Kiệm Chi là Tăng Thi kế tự.
73945	Siêu quần thể là thuật ngữ trong sinh học dùng để chỉ một nhóm các quần thể cùng loài, tồn tại riêng biệt về không gian nhưng có tương tác chặt chẽ với nhau qua di cư và nhập cư thường xuyên.
73946	Siêu tân tinh loại I không có vạch phổ rõ ràng này được phân thành loại Ib và Ic, với loại Ib có các vạch phổ mạnh của nguyên tử heli trung hòa và loại Ic không có các vạch này.
73947	Siêu Thạch theo đại quân đến Tương Dương, được lĩnh quan Tân Dã thái thú, đuổi theo Tông Chi đến Nam Dương mới về.
73948	Siêu tránh ngay được, đâm luôn một giáo vào giữa rốn Chử.
73949	Siêu trí tuệ cũng có thể hiểu là có trí tuệ vượt xa một thực thể cho trước.
73950	Siêu vi khuẩn này cũng được sao chép đến các mô cơ quan lớn (gan và lá lách), và các cơ quan có thể có liên quan đến lây truyền virus (phổi, ruột, cơ quan sinh sản, tuyến nước bọt, thận, bàng quang và tuyến vú).
73951	Siêu vũ khí này nạp nhanh hơn so với Nuclear Missile của Trung Quốc hoặc Scud Storm của GLA.
73952	Sigmar Gabriel tham dự trường học ở Goslar, và phục vụ như một người lính trong Không quân từ 1979 đến 1981.
73953	Sigrid bắt đầu sự nghiệp của cô vào năm 2013 khi ra mắt đĩa đầu tay, "Sun".
73954	Sĩ Hội khi đó căn dặn Sĩ Tiếp rằng: Tiếp à! Ta thường nghe, chọc giận người khác lấy làm vui, người không làm thì ít, kẻ vi phạm rất nhiều.
73955	Sĩ Hội lên đường.
73956	S III đã giúp Samsung củng cố thị phần tại một số nước như Ấn Độ, nơi mà Samsung dự kiến ​​sẽ nắm bắt được 60% của thị trường điện thoại thông minh nước này, cải thiện hơn so với 46% như trước đó.
73957	S III là chiếc điện thoại Android đầu tiên có giá khởi điểm cao hơn so với iPhone 4S tính từ lúc sản phẩm của Apple được phát hành vào năm 2011.
73958	Sĩ khí xuống rất thấp, và thiếu chiến thuật, quân đội Satsuma chỉ còn biết đợi bị chôn vùi trong các đợt tấn công tiếp theo của Lục quân Đế quốc.
73959	"Silane" dùng để chỉ nhiều hợp chất với bốn nhóm thế trên silic, bao gồm hợp chất organosilicon.
73960	Silent Hill 4: The Room nhận được khá nhiều phê bình là đã đánh mất những gì làm nên thành công trong ba phiên bản trước như làn sương mù, các màn chơi giải đố và đấu trùm.
73961	Silent Hill đã trở thành một thành phố ma thực sự khi gần như không còn một bóng người ở nơi đây, với màn sương mù huyền ảo luôn bao trùm lên cả thành phố.
73962	Silica đòi hỏi nhiệt rất cao để trở thành nóng chảy, một điều mà không phải nhà máy thủy tinh nào cũng có thể đạt được.
73963	Silic và ôxy chiếm khoảng 75% vỏ Trái Đất, mà chúng chủ yếu nằm trong các cấu trúc của các khoáng vật silicat.
73964	Silla coi trọng ngôi tháp này, tháp được xây dựng bằng đá và gỗ.
73965	Sĩ Lương lo sợ, nên đồng ý cho Văn Tông cùng các tể tướng có thể quyết định một số việc lớn trong triều.
73966	Silvia đã 18 tuổi và gần đây đã kết thúc mối quan hệ được 4 năm.
73967	Silvia Roederer được chú ý nhiều sau khi đoạt giải thưởng của cuộc thi dương cầm quốc tế mang tên Joanna Hodges năm 1981, sau đó là đoạt giải thưởng của cuộc thi dương cầm lần thứ năm ở Jacksonville, Florida và năm 1994.
73968	SimCity 4 bao gồm cảnh ngày và đêm, và các hiệu ứng khác đã có từ các phiên bản đầu tiên của loạt game này.
73969	Simcox, quản gia tại Pendersleigh, nghi ngờ bản chất thực sự của mối quan hệ trong quá khứ của Maurice và Clive, đã ám chỉ Scudder về bản chất của Maurice.
73970	Simmonds học ASL từ bé và dạy ngôn ngữ này cho những bạn diễn của cô.
73971	Simon, 1914 — Tây Ban Nha, Pháp, Balearic is.
73972	Simon đã lên tàu điện và chạy về nhà.
73973	Simone Veil nhận định.
73974	Simon Marius cũng độc lập phát hiện lại thiên hà Andromeda vào năm 1612.
73975	Simon Miraudo của Quickflix đánh giá bộ phim này 3/5 điểm, khi cho rằng "The Fault in Our Stars rõ ràng đưa ta lên tới đỉnh cao và sau đó khiến ta ngậm ngùi".
73976	Simonov cũng tham gia phát triển T-50, máy bay chiến đấu thế hệ 5 của Nga.
73977	Simon sử dụng Core Drill của mình để kích hoạt Gunmen nhỏ hơn, được Kamina đặt tên là Lagann và sử dụng nó để tiêu diệt Gunmen lớn hơn và vượt lên thế giới mặt đất.
73978	Simonyan gợi ý rằng mối quan hệ tình dục đồng thuận có thể đã bị biến thành một cáo buộc cưỡng hiếp "có hệ thống", mà ông nói rằng mục tiêu là nhắm đến các tiền đạo Torpedo.
73979	Simoun ám ảnh chính mình vào xã hội cao cấp Manila và ảnh hưởng đến mọi quyết định của Đại úy Tổng thống để quản lý công việc của đất nước để cuộc cách mạng nổ ra.
73980	Simphiwe sinh năm 1980 tại Gcuwa, Transkei, ở Đông Cape, Nam Phi.
73981	Simple trở thành MV đầu tiên của một nhóm nhạc nam Hàn Quốc vượt qua con số 40 triệu lượt xem trên Youtube và hiện nay đã đạt đến khoảng gần 50 triệu lượt xem.
73982	Sinan đã bác bỏ giải pháp này trong các nhà thờ Hồi giáo tiếp theo của mình.
73983	Since Sidgwick đưa ra một câu hỏi nó đã được xem xét một cách chi tiết và các triết gia đã tranh luận rằng việc ứng dụng hạnh phúc tổng thể hay hạnh phúc trung bình có thể dẫn tới một kết quả gây tranh cãi.
73984	Sinclair tức giận yêu cầu Kimbrough trở lại Mỹ và để 3 nhà làm phim Xô Viết hoàn thành phần còn lại của bộ phim.
73985	Sindel đánh bại Cetrion và cả nhóm cướp được vương miện Vạn Hồn.
73986	Singa ammophila được Gershom Levy miêu tả năm 2007.
73987	Singafrotypa mandela được miêu tả năm 2002 bởi Kuntner & Gustavo Hormiga.
73988	Singapore có một nền kinh tế thị trường phát triển cao, dựa trên lịch sử về thương mại cảng vận tải mở rộng.
73989	Singapore đang thực hiện kế hoạch đến năm 2018 sẽ biến Singapore thành một thành phố hàng đầu thế giới, một đầu mối của mạng lưới mới trong nền kinh tế toàn cầu và châu Á và một nền kinh tế đa dạng nhạy cảm kinh doanh.
73990	Singapore Department of Statistics, 2000 Chính phủ Singapore cũng tích cực thúc đẩy tiếng Anh là ngôn ngữ chung của xã hội, do đó người Hoa trẻ ở Singapore nói tiếng Quan Thoại và tiếng Anh.
73991	Singapore kết hợp các khoản tiết kiệm từ việc khấu trừ tiền lương của người dân để trợ cấp cho chương trình bảo hiểm y tế quốc gia có tên là Medisave.
73992	Singapore và đài phát thanh Power98FM.
73993	Singer, 2002, p. 120. Trong phần lớn thời kỳ đế quốc Ottoman cai trị, Jericho chỉ là một làng nhỏ của nông dân, dễ bị những người Bedouin (du mục) tấn công.
73994	Singh (2008) p. 130 Thông thường, điều này đi kèm với mong muốn về một nền văn minh đã mất từ một thời đại đã qua mà đáng lẽ ra sẽ có công bằng, hòa bình và sự khôn ngoan.
73995	Singh đã từng nói: "Tôi sẽ không ngừng chạy cho đến khi tôi chết.
73996	Singhdwar (lối vào chính) của khu bảo tồn tôn nghiêm đã được đặt ở đây.
73997	Singhiella citrifolii được Morgan miêu tả khoa học đầu tiên năm 1893.
73998	Singh & Panigrahi mô tả khoa học đầu tiên năm 2005.
73999	Singh từng xuất hiện làm vũ công phụ họa trong bộ phim Speedy Singhs và Thank You vào năm 2011.
74000	Single "Amazing" cũng đạt vị trí No 1 tại Romania, video được quay tại Bồ Đào Nha.
74001	Single này đã được phát hành lại trên toàn thế giới vào năm 1986, sau khi phát hành album Who Made Who.
74002	Single ra mắt của cô cùng nhóm là "Mr.
74003	Singlet C2 cũng sẽ phản ứng với anken.
74004	Single thứ 3, cũng là single thành công nhất của Sarah: "
74005	Sinh đôi có di truyền tương tự và đôi khi giống hệt nhau.
74006	Sinh đôi không có báo cáo nào.
74007	Sinh đồ thì hàng xã đón.
74008	Sinh hoạt chính của người Malayo - Polynesia là trồng lúa nước và buôn bán.
74009	Sinh hoạt cộng đồng có tính chất sống còn trong điều kiện sa mạc, do người dân cần hỗ trợ chống lại môi trường và cách thức sinh hoạt khắc nghiệt.
74010	"Sinh học 12 - nâng cao" -
74011	Sinh học các nguồn ô nhiễm không khí cũng được tìm thấy trong nhà, như khí và các hạt bụi trong không khí.
74012	"Sinh học" Campbell -
74013	"Sinh học" Campbell - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2010.
74014	Sinh học phát triển tiến hóa là lĩnh vực sinh học so sánh quá trình phát triển của các sinh vật khác nhau để xác định mối quan hệ tổ tiên giữa các loài.
74015	Sinh hữu tài danh tử hữu linh.
74016	Sĩ Nhiếp Phan Văn Các (chủ biên), Hồ Hoàng Biên, Phó Thị Mai, Đỗ Thị Minh, Chu Quý, Lê Văn Tầm, Chu Quang Thắng, Ngô Văn Tuyển, Từ điển Hán-Việt, Nhà xuất bản TP.
74017	Sinh khối phản ứng trong hỗn hợp dung môi của nước, axit sunfuric loãng và gamma-valerolactone, có nguồn gốc từ sinh khối.
74018	Sinh lý và Y khoa vào năm 1946 cho việc khám phá ra cách tạo đột biến bằng phương pháp chiếu xạ.
74019	Sinh năm Thiệu Thánh thứ 4, sơ phong Ý Ninh công chúa (懿寧公主).
74020	Sinh ngày 10 tháng 12 năm 1922.
74021	Sinh ngày 18 tháng 7 năm 1929 tại Địa điểm hàng đầu là Adelaide Frances Tshukudu, bà được trìu mến gọi là Mama Tambo ở Nam Phi.
74022	Sinh ngày 22/01/1984, ngay từ khi 10 tuổi, cô bé gầy nhẳng với mái tóc đen dài, làn da màu olive đã biết rằng mình sẽ trở thành một người mẫu.
74023	Sinh ngày 2 tháng 10 năm 1887, gần Bahía Blanca, Argentina, Violet Constance Jessop là con gái lớn nhất của người nhập cư Ailen William và Kinda Jessop.
74024	Sinh ngày: 9 tháng 10 năm 1960 tại thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây (nay là Quận Hà Đông, Hà Nội).
74025	Sinh nhật cậu là 6/11.
74026	Sinh nhật thứ 75 của ông, ngày 11 tháng 12 năm 2017, tin từ Tòa Thánh loan báo đã chấp thuận đơn xin về hưu của Giám mục Tăng.
74027	Sinh ra ở Anh trong gia đình của một người cha bang Edo là một nhà ngoại giao và mẹ của bang Anambra, Tonye có phần lớn thời gian đầu sống ở Nigeria, Paris và Hoa Kỳ.
74028	Sinh ra ở Austin, Texas, Kirk là con út trong bốn đứa con; cha anh ta là một công nhân bưu điện của Hoa Kỳ và gia đình hoạt động chính trị.
74029	Sinh ra ở Penafiel, Guedes dành hầu hết sự nghiệp thi đấu ở câu lạc bộ quê nhà F.C. Penafiel, tại Segunda Liga.
74030	Sinh ra ở Podbišće, một làng gần Mojkovac thuộc Montenegro, là con thứ 4 trong một gia đình có 11 người con, cha là cảnh sát.
74031	Sinh ra ở Pontnewynydd, xứ Wales.
74032	Sinh ra ở Southend-on-Sea, Essex, Brokenshire đã học luật tại Đại học Exeter trước khi bắt đầu làm việc với một công ty luật quốc tế lớn.
74033	Sinh ra ở Thái Nguyên; lớn lên ở Biên Hòa.
74034	Sinh ra ở Walkerton, Indiana, Urey nghiên cứu động lực học theo Gilbert N. Lewis tại Đại học California.
74035	Sinh ra tại Bologna, Ý vào năm 1890, trong suốt sự nghiệp của mình, Morandi tập trung gần như độc quyền trên vẫn còn sống và cảnh quan, ngoại trừ một vài bức tự họa chân dung.
74036	Sinh ra tại Songea ở Ruvuma Region, Migiro bắt đầu học ở trường tiểu học Mnazi Mmoja vào năm 1963.
74037	Sinh ra trong gia đình 3 anh chị em, Yoo Jung được biết đến qua cuộc thi Mimi mà chị gái tham gia với Jung múa phụ họa.
74038	Sinh ra trong gia đình giàu có, cha ông làm việc ở một đại lý, và ông sở hữu một khối bất động sản lớn.
74039	Sinh ra trong một gia đình gốc Đức, Galvão là một phụ nữ "tiên tiến" về các tiêu chuẩn đạo đức và xã hội thời bấy giờ.
74040	Sinh ra trong một gia đình khoa bảng, có tư chất thông minh, được giảng dạy chu đáo, nên 15 tuổi ông đã làu thông kinh sử và nổi tiếng về tài năng văn chương.
74041	Sinh ra và lớn lên ở Brantford, Ontario, Canada, Gretzky đã mài giũa kỹ năng của mình tại một sân sau và thường xuyên chơi khúc côn cầu giải nhỏ ở cấp độ vượt xa các bạn cùng lứa.
74042	Sinh sản có thể diễn ra thành mùa hoặc quanh năm và thay đổi theo khu vực địa lý.
74043	Sinh sản hữu tính ở sinh vật nhân chuẩn có thể đã tiến hóa từ sự biến nạp vi khuẩn.
74044	Sinh sống tại châu Phi, Madagascar, Mascarenes, và từ khu vực Himalaya tới Nhật Bản, Australia, New Zealand.
74045	Sinh sống tại miền nam châu Phi, đặc biệt là vùng duyên hải phía tây Succulent Karoo.
74046	Sinh sống trong khu vực Madagascar, Réunion, Mauritius, Seychelles, Anjuan và quần đảo Comoro.
74047	Sinh sống trong vùng đồi cát.
74048	Sinh thái phân bổ ở rừng có độ cao trên 1.000m.
74049	Sinh thời, Calvin luôn cảnh báo chống lại mọi nỗ lực miêu tả ông như là một "thần tượng" và Geneva là một "Jerusalem mới".
74050	Sinh thời đã có lần Thanh Tâm Tài Nhân thảo tờ biểu "Dâng hươu trắng" cho vua nên trở thành nổi tiếng.
74051	Sinh thời, nhà thơ sáng tác dường như chỉ để tiêu sầu hoặc mua vui, thơ làm đọc lên cho vợ con, bạn bè nghe, rồi tùy ý truyền khẩu.
74052	Sinh thời, ông có sáng tác văn chương.
74053	Sinh thời, ông là một vị vương có nhiều uy tín bởi đạo đức cao, tri thức rộng.
74054	Sinh thời, ông sáng tác nhiều bài thơ và sau này được in trong tập thơ "Shunkashū" (tập thơ sương mùa xuân).
74055	Sinh trưởng của các mô và cơ quan trong cơ thể đa bào nhờ chủ yếu vào sự tăng số lượng tế bào qua quá trình nguyên phân.
74056	Sinh trưởng trong gia đình có truyền thống võ nghệ, ông được ông nội và cha khai tâm võ học lúc 10 tuổi.
74057	Sinh vật bí hiểm này được miêu tả là một sinh vật khổng lồ có phần thân trên và đầu là sói nhưng phía dưới lại cấu tạo hệt con người.
74058	Sinh vật có xu hướng tích lũy loài hóa học thường có thể tích lũy số lượng đáng kể vật liệu từ nồng độ rất thấp trong môi trường.
74059	Sinh vật ngoại lai xâm hại trước hết là những loài không có nguồn gốc bản địa.
74060	Sinh viên các ngành sinh học và khoa học xã hội cũng thu được nhiều lợi ích từ việc học tâm lý học so sánh.
74061	Sinh viên có thể nộp tiền dự thi, cập nhật thời gian, địa điểm thi, kết quả học tập trực tiếp trên ứng dụng điện thoại.
74062	Sinh viên được đào tạo ở Ba Lan và nước ngoài.
74063	Sinh viên được nghỉ tết âm lịch hai tuần và nghỉ hè từ 4 đến 6 tuần.
74064	Sinh viên người Bulgaria Vladimir Tsvetkov học tại Đại học Kỹ thuật Dresden mong muốn ý tưởng của anh về việc để phụ nữ chơi bóng một cách chính thức trong câu lạc bộ BSG Empor Dresden-Mitte (giờ là Dresdner SC) được hiện thực hóa.
74065	Sinh viên Nigeria phản đối chương trình trong lúc các tình nguyện viên Mỹ tự cô lập mình và sau đó thì bắt đầu tuyệt thực.
74066	Sinh viên thường mặc đồng phục khi tham gia các bữa tiệc và hoạt động ngoài trời để tạo cảm giác đoàn kết.
74067	Sinh viên tốt nghiệp sẽ nắm vững kiến thức chuyên môn và khả năng thực hành nghề nghiệp.
74068	Sinh viên Trường Đại học Y khoa Sài Gòn có ra một tờ báo định kỳ mang tên Tình Thương, xuất bản từ năm 1964 đến năm 1967 thì phải đình bản.
74069	Sinh viên từ Trung Quốc chiếm tỷ lệ đông nhất với 6000 sinh viên.
74070	Sin-Muballit là người đầu tiên trong số những vị vua Amorite này chính thức được công nhận là vua của Babylon, nhưng chỉ được nhắc đến một phiến đất sét duy nhất.
74071	Sinner bắt đầu trượt tuyết và chơi quần vợt năm 3 tuổi.
74072	SIPML5 có thể làm việc tốt trên tất cả các trình duyệt có hỗ trợ WebRTC như Google Chrome hoặc Firefox Nightly.
74073	Sĩ quan Cấp phó Cảnh sát Tòa án Hoa Kỳ được chỉ định tham gia Chương trình Bảo vệ Nhân chứng sẽ được nâng cấp là Thanh tra.
74074	Sĩ quan của Bộ Tư lệnh Không quân Nga nói: "Quân đội nhiều nước, trong đó có Quân đội Gruzia có các tổ hợp phòng không hiện đại.
74075	Sĩ quan hải quân Giang Đức Phúc là trọng trách nặng nề đối với hiệu trưởng của nhóm.
74076	Sĩ quan Hoa Kỳ trên, yêu cầu được miễn nêu tên, nói tiếp: "Chính vì vậy chúng tôi đã phải tự lo đảm trách mà thôi", sau khi nhìn nhận cuộc tấn công qua biên giới này, chắc chắn sẽ gây nên các phản ứng chính trị dữ dội.
74077	Sĩ quan tác xạ của Johnston, Đại úy Hải quân Robert C. Hagen, sau này kể lại: "Chúng tôi có cảm giác giống như David không có cả cái ná".
74078	Sĩ quan tình báo Dasha Fedorovich là một sĩ quan tình báo Xô viết, người có cùng chức năng trong trò chơi với Trung ý Eva của Đồng Minh và Suki Toyama của Empire.
74079	Sir Arthur Grimble viết về khoảng thời gian làm việc của ông ở thuộc địa Anh ở Kiribati (sau là Quần đảo Gilbert) từ năm 1914 đến 1932 trong hai cuốn sách A Pattern of Islands (1952) và Return to the Islands (1957).
74080	Sir Charles Jessel - Phó Chủ tịch BNBC.
74081	Sir David Beatty, nó bị bắn trúng nhiều phát ngay những phút đầu tiên của đợt "Chạy về phía Nam", giai đoạn mở đầu của trận chiến.
74082	Sir Georg Solti (21 tháng 10 năm 1912 - 5 tháng 9 năm 1997) là một nhạc trưởng dàn nhạc và opera nổi tiếng.
74083	Siriano bắt đầu nhận được sự chú ý của văn hóa nhạc pop trong suốt thời gian của mình trên Project Runway, chủ yếu cho mái tóc lộng lẫy không đối xứng của anh và thái độ rực rỡ của anh.
74084	Sirikit được bổ nhiệm làm vương hậu nhiếp chính năm 1956.
74085	Sirin phái Mei, Theresa, và các lực lượng chống Entropy và lôi kéo Fu Hua tham gia chiến đấu, đánh cắp sức mạnh của Herrscher thứ 3 trong quá trình này.
74086	;Sirius 8C: Phiên bản 4 chỗ ngồi với một cabin kèm chứa 2 hành khách được đặt giữa động cơ và buồng lái của phi công; chỉ 1 chiếc được sản xuất.
74087	Sirius A, một ngôi sao theo trình tự chính loại A, lớn hơn cả hai.
74088	Sir John cũng thành lập một câu lạc bộ để thúc đẩy việc cải thiện giống gà của mình.
74089	Sir Joshua Reynolds, chủ tịch của học viện này giai đoạn đó, là người chủ tọa ban hội thẩm nhận ông vào trường.
74090	Sir Laurence Kerr Olivier, Nam tước Olivier, OM ( ) sinh ngày 22 tháng 5 năm 1907 – 11 tháng 7 năm 1989) là một nam diễn viên, đạo diễn người Anh.
74091	Siro và nhạc sĩ trẻ Linh VND, Mini album này được thực hiện trong vòng 3 tháng, gồm 6 ca khúc nhiều thể loại.
74092	Sir Roger chuyên về mỹ học trong suốt sự nghiệp của mình.
74093	Sisley qua đời tại Moret-sur-Loing lúc 59 tuổi, chỉ một vài tháng sau cái chết của vợ ông.
74094	Sisu SA-110 là một nguyên mẫu một loại xe tải chạy địa hình hai trục hạng nhẹ sản xuất bởi hãng sản xuất xe tải hạng nặng Phần Lan Oy Sisu-Auto Ab vào năm 1986.
74095	Sisyrnodytes erebus được Oldroyd miêu tả năm 1957.
74096	Sĩ tộc và sĩ tộc Hán dựa theo dòng dõi và đẳng cấp mà gả con cái cho nhau.
74097	Sitticus diductus được Octavius Pickard-Cambridge miêu tả năm 1885.
74098	Sitticus karakumensis được Dmitri Viktorovich Logunov miêu tả năm 1992.
74099	Sitticus saganus được Dönitz & Embrik Strand miêu tả năm 1906.
74100	Sittou Raghadat Mohamed sinh ngày 6 tháng 7 năm 1952 tại Ouani, Anjouan, Comoros.
74101	Situs inversus xuất hiện ở chừng 0,01% http://www.healthline.com/health/situs-inversus dân số, tức 1 người trên 10.000 người.
74102	Siu đồng thời giữ chức tiến sĩ danh dự của nhiều trường đại học và là thành viên của nhiều viện khoa học nổi tiếng.
74103	Sivakumaran tự sát vào ngày 5 tháng 6 năm 1974, để trốn tránh sự truy bắt của Cảnh sát.
74104	Sivry-Rance có dân số 4.597 người.
74105	"Sixteen" là đĩa đơn quảng bá thứ nhất từ album và được phát hành vào ngày 11 tháng 8 năm 2017.
74106	Size chữ nhỏ nhất của một ký tự trong văn bản là 9 pt (Nhỏ hơn không thể nhìn thấy được).
74107	Skála cũng có một đội bóng ở giải đấu nữ cao nhất, ở đây đang thi đấu với FC Suðuroy.
74108	Skarsgård mô tả nhân vật của mình là một anh hùng bất đắc dĩ, "không phải là alpha, kẻ xấu" và "bị ném vào tình huống rất nguy hiểm này và chắc chắn không được trang bị cho tình huống này".
74109	Skelaxin có sẵn trong 800 viên thuốc ghi điểm.
74110	Skinner đã phát triển phân tích hành vi, triết lý của khoa học mà ông gọi là chủ nghĩa hành vi cấp tiến, B. F. Skinner, About Behaviorism và thành lập một trường phái tâm lý học nghiên cứu thực nghiệm, phân tích thử nghiệm hành vi.
74111	Skinner theo học West Virginia Wesleyan College trước khi theo học Cao đẳng Luật Đại học West Virginia.
74112	Skipper gia nhập lại lực lượng hải quân với Dusty như trợ thủ của mình và họ có một chuyến bay với nhau, kết thúc câu chuyện.
74113	Skrillex cũng đã gọi Marshmello là "Chris" trong một cuộc phỏng vấn.
74114	SK Telecom có vùng phủ sóng HSPA+ tốt nhất tại Hàn Quốc.
74115	Skua (chim cướp biển) là tên một loài chim biển.
74116	Skull & Bones hiện có khoảng 800 thành viên còn sống.
74117	Škvorecký và Salivarová bắt đầu bằng việc xuất bản cả bản gốc tiếng Séc và bản dịch tiếng Anh cho sách của Škvorecký.
74118	SkyWay được phát triển để vận tải hành khách và hàng hóa.
74119	Slashdot có khoảng 5,5 triệu người truy cập mỗi tháng và khuyến khích độc giả đọc những bài viết được liên kết.
74120	Slattern, Kaiju lớn nhất, thì dễ được nhận ra hơn do có một chiếc cổ siêu dài và cái đầu "nửa sừng, nửa vương miện" mà del Toro cho là vừa quỷ quái vừa lẫm liệt.
74121	Sleeper hit này là phim hài có doanh thu cao nhất năm 1998 cũng như phim có doanh thu cao thứ tư trong năm.
74122	Śleszyński 2003a, p. 84 Theo dữ liệu không đầy đủ từ các nguồn của Liên Xô, ít nhất 10.000 người đã bị giam trong nhà tù.
74123	Sleumer ) và quả có vỏ quả trong mỏng dạng vảy cứng.
74124	Sloga Jugomagnat thắng 2–1 sau 2 lượt trận.
74125	Slovakia đến từ Makov.
74126	Slovakia lọt vào vòng Playoff A-B.
74127	Slovenia đến từ Dobrovo.
74128	Slovenia đến từ Korte.
74129	Slovenia thi đấu ở làng Ižakovci.
74130	Slovenia, thi đấu ở thị trấn Šmarje.
74131	Sloviansk được thành lập năm 1676.
74132	Slovo của 2004 công việc Ice Road đã lọt vào danh sách cho giải Orange dành cho tiểu thuyết.
74133	Słupsk tham gia vào dự án "DEAR", dự án hỗ trợ chính quyền địa phương cố gắng hồi sinh các sân bay của mình.
74134	Sm 151 có chu kỳ bán rã 90 năm, và Sm 145 có chu kỳ bán rã 340 ngày.
74135	SmackDown ngày 15 tháng 11, Curtis Axel cũng tuyên bố rằng anh không còn là thành viên của nhóm.
74136	SmackDown ngày 18 tháng 12, Street Profits bảo toàn đai trước Robert Roode và Dolph Ziggler.
74137	Small, 1913 : Nghĩ cam tảo.
74138	Smalltalk được thiết kế nhằm bảo vệ tối đa các đặc điểm ngắn gọn và trong sáng của nó và không hướng đến tính khả dụng (usability) hay tính hiệu năng (performance).
74139	Šmarješke Toplice có diện tích km2, dân số là người (năm).
74140	Sm.) Bernardi miêu tả khoa học đầu tiên năm 1967.
74141	Smith cũng có vai trò trong vụ giết người: Cuộc sống trên đường phố, Luật pháp & Trật tự: Đơn vị nạn nhân đặc biệt, Luật & Lệnh: Ý định tội phạm, Luật & Trật tự, Tâm lý tội phạm và Kẻ đói.
74142	Smith đã tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử năm 2003 cho Quận 5 với tư cách là ứng cử viên của Đảng Quần đảo Virgin, nhưng đã bị Delores Christopher đánh bại với tỷ lệ ba phiếu.
74143	Smith, Harvey H. tr 215 Sang thời Đệ Nhị Cộng hòa thì việc điều hành ở cấp xã trả lại cho địa phương.
74144	Smith nhận thấy rằng nhân vật này cần thiết để trở thành một người ít nói và sống nội tâm chứ không phải những người hay thể hiện mình ra ở tất cả các trường hợp có thể.
74145	Smith theo học Trường Trung học Spanish River ở Boca Raton, FL, nơi ông tốt nghiệp năm 1999.
74146	Smith thề sẽ tiếp tục cho đến khi mọi người tin anh, nhưng lập tức ngất xỉu ngay sau đó.
74147	Smith và đồng nghiệp (1979).
74148	Smolajny kể từ đó vẫn là một phần của Ba Lan.
74149	Smyslov về nhì với 11 điểm, xếp trên Keres và Reshevsky 10½ điểm.
74150	Smyth, David (ngày 23 tháng 4 năm 2004).
74151	Smythe 1997, p. 241. Thật vậy, theo ghi chép của Anna Komnene trong Alexiad, lúc sinh ra bà đã hiện diện với "một cái vương miện và vương vị của đế quốc."
74152	Snapdragon 810 là SoC 8-lõi đầu tiên của Qualcomm, tuy nhiên vướng phải lỗi quá nhiệt.
74153	S. News & World Report (ngày 17 tháng 3 năm 2003), 134(8): pp.
74154	Snider mô tả khoa học đầu tiên năm 1975.
74155	Snowden nói những tiết lộ này là một nỗ lực nhằm "thông báo cho người dân biết rằng những gì đã được thực hiện trên chính cái tên của họ và những gì đã được thực hiện để chống lại họ."
74156	Snow là mẫu nhân vật nhiệt tình, lạc quan, tuy nhiên lại có lắm hành động không suy tính trước sau nên thường khiến Lightning khó chịu.
74157	Số "0" không được gọi từ bên ngoài Trung Quốc đại lục.
74158	Số 12 dành cho cổ động viên Jeonbuk Hyundai Motors, 'Mad Green Boys'.
74159	Số 29, phố Hanbury.
74160	SO 2 thường được mô tả là "mùi hôi của lưu huỳnh bị đốt cháy".
74161	Số 64146 được xem như dự án P187 ở McCook.
74162	Số 7 là đại diện của sự hoàn hảo, may mắn và khả năng vô hạn trên sân khấu.
74163	Số áo cũ của anh là 66.
74164	Số bài còn lại không đề tên, nên không rõ của ai hay do hai ông cùng hợp soạn.
74165	;Số bàn thắng ghi được nhiều nhất ở một kỳ Euro:4 -
74166	Sobasina cutleri được Berry, Joseph A miêu tả năm 1998.
74167	Sobasina magna được Berry, Joseph A miêu tả năm 1998.
74168	Sở Cảng vụ, Chính quyền Đô thị Tokyo cung cấp biểu đồ biểu diễn khu vực gốc.
74169	Số ca nhập viện do vi rut rota ở các bé trai nhiều gấp đôi so với các bé gái.
74170	Số cánh cụt hoàng đế giảm 50% trong khu Terre Adélie do tỉ lệ tử vong của con lớn tăng lên, đặc biệt là con trống, trong một thời gian dài thời tiết ở đây ấm áp bất thường cuối năm 1970, khiến cho những biển băng bị tan.
74171	Số ca nhiễm mới thêm 3.815 ca, tổng cộng 97.689 ca nhiễm, với 10.779 trường hợp tử vong.
74172	Số cảnh mà Ai dùng thuyền để đưa nạn nhân xuống địa ngục cũng được giảm bớt.
74173	Sở cảnh sát thành phố New York đã xóa một gói hàng được tìm thấy ở Tribeca tại một văn phòng được De Niro sử dụng.
74174	Sở Cảnh sát Thành phố New York (NYPD) cũng mất 23 sĩ quan.
74175	Sở Cảnh sát Thủ đô đã giao 450 thám tử lùng sục những người nổi loạn và cướp bóc.
74176	Soca Ragga Hop sau đó đã được phát hành trên EMI / Nhật Bản vào năm 2005.
74177	Số cá thể của các loài là không đổi ở các cấp thông lượng khác nhau, với các loài mới xuất hiện và các loài khác bị xóa bỏ trên cơ sở liên tục.
74178	Số cá thể của loài này đang bị đe dọa từ việc hút nước khỏi các hang động gây ra sự hạt thấp mực nước.
74179	Số cầy non sinh ra trong mỗi lứa thường là hai nhưng cũng có thể đến sáu.
74180	SoC đầu tiên, BCM4390, được tích hợp một bộ thu phát sóng Wi-Fi 802.11 b/g/n hiệu suất cao để có thể dùng với các vi điều khiển 8 hoặc 16-bit.
74181	SoC được xếp chồng lên nhau dưới chip RAM, vì vậy ta chỉ thấy được cạnh của nó.
74182	Sở Chiêu vương phải bỏ chạy.
74183	Sở chỉ huy Lữ đoàn đóng tại BTL hải quân VNCH.
74184	Sở chỉ huy sư đoàn 23 phải rời về Nam thị xã, sở chỉ huy trung đoàn 44 phải lui về trận địa của tiểu đoàn pháo 43.
74185	Số chính xác không được biết đến.
74186	Sóc non được sinh ra và lớn lên trong tổ này.
74187	Số còn hoạt động nhiều người bị mất tinh thần, giảm liên hệ với quần chúng, giảm hoạt động tuyên truyền.
74188	Số còn lại bị giam giữ.
74189	Số còn lại đang trong thời kỳ bảo dưỡng và sửa chữa tại các xưởng và trạm.
74190	Số còn lại là các pháo thủ trên tàu biển, không có kinh nghiệm chiến đấu trên bộ.
74191	Số còn lại thì cảm thấy hài lòng khi dùng ngôn ngữ hay danh xưng có giới.
74192	Số con sơ sinh/lứa từ 7 - tám con.
74193	Socrates bị kết án tử hình vào năm 399 với tội danh đầu độc tâm trí những người trẻ và báng bổ thánh thần.
74194	Sở cũng đang thử nghiệm hai loại là Chevrolet Impala và Chevrolet Caprice PPV 2011 trong đội xe của họ.
74195	Sở Cung vương sợ quân Tấn thừa cơ tập kích nên quyết định rút lui, và sai quân đưa Tử Phản về.
74196	Số dặm sông bắt đầu từ 0 và tăng thêm về phía thượng nguồn.
74197	Số Danh mục của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ 70-119512.
74198	Số đạn mang theo mỗi khẩu pháo là 150 quả đạn pháo.
74199	Số dân này tổ chức thành từng đội có quan hiệp quản cầm đầu.
74200	Số đầu ra ngày 2 tháng 5 năm 1923.
74201	Sở dĩ chỉ có bốn kênh là vì dịch vụ truyền hình số mặt đất chưa có mặt tại đây.
74202	Sở dĩ công việc bất thành vì thiếu nòng cốt chỉ huy có khoa học.
74203	Sở dĩ có nhiều tử vong là vì dịch cúm lần này rất mạnh.
74204	Số điện thoại ở Canada tuân theo định dạng Hệ thống chuông có độ dài cố định, bao gồm mã quốc gia +1, theo sau là mã vùng gồm ba chữ số, mã văn phòng trung tâm ba chữ số (hoặc mã trao đổi) và mã trạm bốn chữ số.
74205	Sở dĩ món ăn này tên Sukiyaki là bởi nó được nấu chín trong một nồi sắt hay bằng các dụng cụ được chế tạo từ kim loại.
74206	Sở dĩ người Serb đại thắng là vì biết tận dụng lợi thế chiến thuật tại các ngọn đồi, vậy nên quân đội của Vlastimír mới có thể đánh đuổi quân xâm lược ra khỏi bờ cõi.
74207	Sở dĩ như vậy là vì các hướng dẫn viên cứ mỗi năm lại phải tìm và duy trì một đường mòn mới băng qua khu vực này do điều kiện ở đây thay đổi thường xuyên.
74208	Số đỉnh và cạnh vẫn như cũ, nhưng số lượng các mặt đã được giảm 1. Do đó, chứng minh công thức Euler cho đa diện giảm để chứng minh cho này bị biến dạng, đối tượng phẳng.
74209	Sở dĩ quần đảo có tên Mangareva là do người ta gọi chung theo tên của đảo chính Mangareva (còn gọi là đảo Peard).
74210	Sơ đồ các bước tạo tinh trùng từ SSC.
74211	Sơ đồ cấu trúc Nội cung.
74212	Sơ đồ chiếc Nevada sau khi được sửa chữa và hiện đại hóa năm 1942, hình của Cục tình báo Hải quân Mỹ.
74213	Sơ đồ chiến thuật 4-3-3 đã phát huy tác dụng, giúp lối chơi của các cầu thủ Tổng cục Đường sắt trở nên hiệu quả và thanh thoát hơn.
74214	Sơ đồ gương Mangin.
74215	Sơ đồ hiển thị các điểm Lagrangian của hệ thống Mặt Trăng-Trái Đất.
74216	Số đội tham dự giải là 47. Vòng chung kết gồm 16 đội: đội chủ nhà và 15 đội bóng vượt qua vòng loại.
74217	Số đội tham gia giảm xuống còn 4 vì ÍBV không thi đấu.
74218	Sơ đồ khối chức năng của ESP32.
74219	Sơ đồ minh hoạ sự tạo thành gen giả "TheoP1" từ gen thực "Theo".
74220	Sợ Đột Quyết tấn công, Tây Ngụy bèn giao Thiền vu và thuộc hạ cho Đột Quyết - tất cả đều bị xử tử.
74221	Sơ đồ trên: Tập hợp các ribôxôm cùng ở một mARN.
74222	Sơ đồ Tử Cấm thành.
74223	Số dư tài khoản bao gồm tiền lãi đã ghi có trước đây vào tài khoản.
74224	Soeung Samnang cùng với bốn Phó tư lệnh dưới quyền ông.
74225	Sofia hiểu ý nghĩa của việc này: bất kỳ ai cũng có thể bị giết, kể cả cô.
74226	Sofia không phải là Latina và không bao giờ có ý định trở thành công chúa Latina đầu tiên.
74227	Sofia là một trong số những người rất đặc biệt.
74228	Sofiane Bouterbiat ký hợp đồng với MC Oran vào mùa hè năm 2012, gia nhập theo dạng chuyển nhượng tự do từ ES Sétif, now he plays for FC Schalke.
74229	Sofitel Metropole được bình chọn là Khách sạn tốt nhất Việt Nam và là một trong hai khách sạn Việt Nam duy nhất lọt vào danh sách “Các khách sạn tốt nhất Thế giới” của tạp chí Condé Nast Traveler (2007).
74230	Số Flakpanzer I này được lắp ráp vào năm 1941 và được chuyển đến đóng quân tại Romania cùng năm.
74231	SOF (lực lượng tác chiến đặc biệt) có kiểu khung riêng vì thường tác chiến ở nhiều môi trường khác nhau (trên không, trên bộ, trên biển và dưới mặt biển) trong một nhiệm vụ.
74232	SofM sử dụng các tướng sở trường như Graves, Lee Sin, với phong độ cao cùng đồng đội Bin đường trên, Chen "Bin" Ze Bin (tiếng Trung: 陈泽彬, Hán Việt: Trần Trạch Bân.
74233	SofM với vị trí đi rừng, cùng Full Louis tham gia giải đấu với các trận: thắng 1 – 0 Bangkok Titans (BKT.
74234	SoftBank Creative đã xuất bản 14 cuốn tiểu thuyết kể từ tháng 2 năm 2011.
74235	S. ogatai được miêu tả năm 2002 bởi Peter Jäger & Ono.
74236	Số giảng viên theo đạo ít hơn 25% và sinh viên Công giáo chỉ chiếm tỷ lệ khoảng 30%.
74237	Sở Giản vương (
74238	Số giờ lao động bình quân mỗi ngày giảm từ tám giờ xuống thành bảy giờ trong khi lương vẫn giữ nguyên.
74239	Số giờ nắng rất cao, trung bình hàng năm khoảng 2.400 giờ.
74240	Sợ hãi trước số phận định sẵn của mình, nhưng để tránh gây kích động Thần Zeus vì tội giết đứa con của Thần và con gái ruột của mình, vua Acrisius đã nhốt cả hai mẹ con vào chiếc quan tài gỗ thả trôi xuống biển.
74241	Sohee bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình khi mới 14 tuổi với một vai nhỏ trong một bộ phim ngắn The Synesthesia For Overtone Construction của đạo diễn Yu Dae-eol vào năm 2004.
74242	Số hiệu xuất bản là khóa chính của cuốn sách, và nó được dùng làm khóa ngoài trong bức thư điện tử.
74243	Sở Hoài Vương thấy lợi nên đã quyết định chọn tuyệt giao với Tề, bất chấp sự phản đối kịch liệt của một số triều thần tỉ như Trần Chẫn.
74244	Số hộ nghèo là 309 hộ, chiếm 12,52%.
74245	SOHR cũng tuyên bố rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã đánh bom nhà máy nước chính của thành phố Afrin, nơi cung cấp nước cho hơn 100.000 thường dân.
74246	Sở hữu cách trong tiếng Thái được thể hiện bằng các thêm từ "khong" trước danh từ hay đại từ, nhưng nó thường bị bỏ qua.
74247	Sở hữu giọng hát rất hay, nhưng Tomoyo đặc biệt thể hiện tài năng ở lĩnh vực thiết kế thời trang, và "người mẫu" thường xuyên nhất của cô là Sakura với các trang phục chiến đấu vô cùng phong phú.
74248	Sở hữu riêng máy tính hay điện thoại di động cần phải có một giấy phép đặc biệt của chính phủ cho đến năm 2008.
74249	Sở hữu sức mạnh của Trái Đất, Rồng 7 say mê trong trận động đất gây ra, thành phố xem mùa thu trước khi quyền lực của mình.
74250	Số huyện trong tỉnh tăng lên 12 huyện.
74251	Sỏi cholesterol: Thường đi đôi với tình trạng cholesterol cao trong máu.
74252	"sôi", có tác dụng chữa lành nhanh hơn dầu hạt lanh dạng thô.
74253	Sỏi dạ dày thường được tìm thấy cùng với Plesiosauria.
74254	Sợi DNA này được gọi là cDNA.
74255	Sói Himalaya thích bắt những con mồi sinh sống hoang dã hơn con mồi được chăn nuôi.
74256	Sói Mackenzie thường có chiều cao từ 32-34 inch (80–85 cm) tính tới vai và nặng khoảng 100 và 170 pounds (45–70 kg) đối với con đực.
74257	Sợi mắc là sợi dọc, sợi mành là sợi ngang.
74258	Sói sợ quá bỏ chạy.
74259	Sojin nói rằng ảnh hưởng lớn nhất của cô trong cuộc sống là Uhm Jung-hwa.
74260	Số khác tập trung khai thác những giây phút quan trọng trong lịch sử nước Nga.
74261	Sở Khảo Liệt vương cao tuổi mà không có con nối nghiệp.
74262	Sơ kính tân trang kể về cuộc tình duyên trắc trở giữa chàng Phạm Kim với Trương Quỳnh Thư.
74263	Số lạc đà này có xu hướng tăng gấp đôi mỗi chu kỳ tám năm và chúng sẽ cạnh tranh với các bầy đàn gia súc tại các trang trại.
74264	Số lần quan sát của EHT sẽ tăng lên đáng kể, và các kính thiên văn vô tuyến sẽ bao phủ trên phạm vi rộng giữa bắc bán cầu và nam bán cầu cùng đội ngũ các nhà nghiên cứu được cử tới mỗi trạm quan sát.
74265	SolarCity phát triển trong vài năm gần đây để đáp ứng sự phát triển nhanh chóng của các hệ thống quang điện tại Mỹ.
74266	Sola scriptura đôi khi được gọi là nguyên lý hình thái của cuộc cải cách bởi vì nó giúp củng cố tín lý sola fide (duy đức tin).
74267	Solea là một chi cá bơn.
74268	Soleimani đã giúp thành lập Lực lượng phòng vệ quốc tế (National Defence Forces, viết tắt: NDF) trong năm 2013 tổ chức sẽ chính thức hóa liên minh của những nhóm ủng hộ Assad.
74269	Solenopsis fugax cũng được phân cách bằng màu nhẹ hơn.
74270	Số level cũng như số bonus level tương tự phần trước.
74271	" ("Solidarność") đối lập, và tổ chức này dần trở thành một lực lượng đối lập chính trị.
74272	Số liệu của Pháp ghi nhận là tính đến năm 1887 có 1200 người Việt ở Chân Bôn.
74273	Số liệu cuối cùng được ghi nhận vào ngày 16 là 96, 103 và 96 chiếc.
74274	Số liệu dân số theo Viện thống kê quốc gia Italia.
74275	Số liệu này có thể tiết lộ nhiều hơn về nhân viên bán hàng so với tổng doanh số của họ.
74276	Số liệu này không tính các chuyến bay trung chuyển trực tiếp.
74277	Số liệu quảng cáo phổ biến cho việc tạo khách hàng tiềm năng là chi phí cho mỗi khách hàng tiềm năng.
74278	Số liệu quan trắc cho thấy các thông số môi trường chưa vượt chuẩn quy định"
74279	Số liệu tính đến ngày 1 tháng 9 năm 2014.
74280	Số liệu trước đây ước tính 30% dân số Đức đã thiệt mạng trong cuộc chiến đang được xem xét lại.
74281	Số liệu về doanh số bị mất thường giả định rằng người tiêu dùng sử dụng nội dung vi phạm bản quyền sẽ luôn chọn mua sản phẩm theo giá thị trường, nếu nguồn không hợp pháp không có sẵn.
74282	Số liệu về quỹ đạo của nó được lấy vào năm 2000.
74283	Solih học xong trung học tại trường Majeedhiyya, Male.
74284	Số linh mục là: 95 linh mục (trong đó có 2 linh mục dòng), số tu sĩ là: 56 nữ tu sĩ.
74285	Số lính Mỹ bị giết là 2.403 người.
74286	Solman đã bị giết bởi người Cossacks, và vào năm 1869, chính phủ Nga đã trừng phạt Modliborzyce bằng cách giảm tư cách của nó thành của một ngôi làng.
74287	Solomon là chủ đề của nhiều tài liệu và huyền thoại, đáng chú ý nhất là Cựu ước Solomon được viết vào thế kỷ thứ nhất.
74288	Solomos giải thích với Trikoupis rằng Hy Lạp của ông không thông thạo, và Trikoupis đã giúp ông trong việc nghiên cứu các bài thơ của Christopoulos.
74289	Sołtan đã bắt đầu giảng dạy ở đây từ năm 1959 cho đến khi nghỉ hưu vào năm 1979.
74290	Số lượng anh chị em của Mendeleev là chủ đề của một số cuộc tranh cãi lịch sử.
74291	Số lượng bạch cầu tăng có thể xuất hiện trong những trường hợp nặng.
74292	Số lượng các hàng năm, bay giờ tất nhiên là rất quan trọng trong ước tính cá nhân kỹ năng và kinh nghiệm của các phi công của không lực: nhiều năm, bay giờ thấy được đào tạo tốt hơn phi công.
74293	Số lượng các hệ phái Tin lành vào truyền giáo cũng nhiều hơn trước, năm 1975 có hơn 10 tổ chức, hệ phái; hiện nay có đến gần 50 tổ chức, hệ phái.
74294	Số lượng các nguồn tài nguyên thiên nhiên trong hoàn cảnh này không cần thiết phải ấn định, và sự phân bố của chúng cũng không cần phải là một zero-sum game.
74295	Số lượng các nhà kinh doanh Đài Loan sống ở Đại lục và hải ngoại trở về Đại lục làm đại biểu Đại hội ngày càng tăng.
74296	Số lượng chất phụ gia từ 0% đối với các polymer dùng trong thực phẩm đến hơn 50% dùng trong các ứng dụng điện tử.
74297	Số lượng chim hồng hạc đã giảm trong những năm gần đây, có lẽ do tình trạng khai thác du lịch quá mức, ô nhiễm nước thải công nghiệp và cả do những thay đổi về chất lượng nước.
74298	Số lượng chính xác của nhập cư là không rõ.
74299	Số lượng chính xác những người bị bắt cóc là không chắc chắn.
74300	Số lượng chúng ở Pháp là khoảng 250.000 con cừu.
74301	Số lượng của E. daemelii đã bị suy giảm nghiêm trọng kể từ đầu thế kỷ 20. Bằng chứng là từ thập niên 1950 đến thập niên 1970 đã bị đánh bắt quá mức, vì những cá thể lớn sau đó hiếm khi được nhìn thấy ở New South Wales.
74302	Số lượng của giống ngựa Shan được báo cáo lần cuối với DAD-IS vào năm 1991, khi đó có 9 000 con ngựa đực và 13 000 con cái đang sinh sản.
74303	Số lượng cư dân có thể tăng lên bằng cách chờ đợi những cư dân mới đến từ vùng đất hoang hoặc bằng cách ghép đôi một người đàn ông và một người đàn bà trong khu nhà ở để họ sinh con đẻ cái.
74304	Số lượng dân tộc thiểu số rất ít.
74305	Số lượng đã tăng qua nuôi sinh sản và, bắt đầu vào năm 1991, nó đã được đưa trở lại vào tự nhiên.
74306	Số lượng địa điểm để quảng cáo thông qua OTT đang ngày càng phát triển.
74307	Số lượng điểm lướt đạn khi người chơi lướt qua đạn mạc của đối thủ.
74308	Số lượng Giáo sư: 03; Phó Giáo sư: 06; tiến sĩ khoa học: 02; tiến sĩ: 17; Thạc sỹ: 04.
74309	Số lượng giáo viên cũng tăng liên tục từ 323 giáo viên (2010) lên 755 giáo viên (2017).
74310	Số lượng giống ngựa này đã giảm đi, tuy nhiên, chủ yếu là do xuất khẩu và ngày nay số lượng ngựa hiện rất thấp.
74311	Số lượng hổ hoang dã của Việt Nam đã suy giảm đến mức độ nghiêm trọng.
74312	Số lượng huy chương Canada giành được tại Thế vận hội Mùa hè từ 1900 tới 2012.
74313	Số lượng huyện trong mỗi tỉnh khác nhau.
74314	Số lượng kết quả sẽ nhỏ hơn đáng kể và người dùng không cần duyệt nhiều trang kết quả như hình thức tìm kiếm thông thường.
74315	Số lượng kinh văn do Lokakṣema dịch không được sử liệu ghi chép nhất trí.
74316	Số lượng loài và chi Phong lan hiện không ngừng tăng lên theo thời gian, đặc biệt là các loài lai làm cho họ Orchidaceae trở thành một trong những họ thực vật lớn nhất thế giới với khoảng 28.000 loài tự nhiên và 100.000 lai ghép.
74317	Số lượng lớn mẫu vật ở Schwaben đã khiến nhà cổ sinh vật học Friedrich August von Quenstedt đặt biệt danh cho chi này là Schwäbischer Lindwurm (con rồng xứ Schwaben).
74318	Số lượng màn chơi sẽ bao gồm 28 màn, ứng với 28 "bộ ba" cho sẵn.
74319	Số lượng môn và nội dung thi đấu có thể khác nhau ở mỗi kỳ Thế vận hội.
74320	Số lượng nai được liệt kê trong Sách Đỏ chỉ có 14 cá thể trong năm 1975.
74321	Số lượng ngày càng tăng của các trò chơi đa nền tảng cũng dẫn đến việc phát hành các bản mở rộng nhiều hơn trên các hệ máy console, đặc biệt là bản mở rộng độc lập (như mô tả ở trên).
74322	Số lượng ngựa đang được phát triển dần.
74323	Số lượng ngựa Fleuve không được báo cáo.
74324	Số lượng người nói, mặc dù đang thu hẹp, ước tính là 8 - 13 triệu, làm cho nó trở thành một trong những ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi nhất trong cả nước.
74325	Số lượng người Qatar được giáo dục ở nước ngoài, trong đó có nhiều người được giáo dục ở Mỹ, đang trở về nước để đảm nhận các vị trí chủ chốt trước đây mà người nước ngoài thường đảm nhận tại các công ty khai thác dầu mỏ.
74326	Số lượng người từ 65 tuổi trở lên ở nước này là 35,88 triệu người, chiếm tới 28,4% dân số.
74327	Số lượng nhỏ cư dân và số lượng nhỏ các thị trấn theo tường trình của cuộc điều tra cho thấy lãnh thổ rộng lớn của Brasil có cư dân thưa thớt.
74328	Số lượng nhỏ giống ở Tây Ban Nha.
74329	Số lượng nhỏ từ 25 đến ~ 150 nguyên liệu (chất gây dị ứng) trong các khoang nhựa hình vuông hoặc vòng nhôm riêng được áp dụng lên phần trên lưng.
74330	Số lượng nước tiêu thụ theo ngành(2016).
74331	Số lượng pháo SK L/45 mà mỗi con tàu mang theo thay đổi theo những cấu hình khác nhau.
74332	Số lượng phát hành của báo này đứng thứ 4 ở Mỹ vào năm 2019.
74333	Số lượng phát trực tuyến theo yêu cầu trong ngày đầu tiên cho Folklore đạt 72 triệu lượt ở Mỹ, vượt qua kỷ lục của Thank U, Next (55.9 triệu lượt).
74334	Số lượng phụ nữ tham gia ứng cử là một kỷ lục.
74335	Số lượng quần thể chỉ tăng lên thông qua việc du nhập lại (tái du nhập).
74336	Số lượng quốc gia trải qua khủng hoảng tài chính mỗi năm kể từ năm 1800.
74337	Số lượng răng ở hàm dưới thường được dùng để phân biệt các loài, ở Synodontis caudovittatus thì hàm dưới có từ 20 đến 26 cái răng.
74338	Số lượng sách cũng tăng lên như họ Nguỵ ở Bắc Giang đã có một tủ sách hơn 600 đầu, họ Vũ ở xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương có hơn 1.200 đầu sách.
74339	Số lượng sao bên trong thiên hà này là khoảng 100 nghìn tỉ.
74340	Số lượng sau đó giảm nhiều vì tình hình an ninh.
74341	Số lượng sinh viên học các trường khoa học, kỹ thuật công nghệ gia tăng theo thời gian.
74342	Số lượng thân giữa sản xuất bởi TAI sẽ được xác định căn cứ vào số lượng F-35 Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đặt mua cũng như số lượng F-35 bán được toàn thế giới.
74343	Số lượng tín đồ nhanh chóng phát triển lên hàng trăm người.
74344	Số lượng tóc ăn có thể tích tụ trong ruột bệnh nhân (phụ thuộc vào triệu chứng) gây ra khó tiêu và đau bụng.
74345	Số lượng tử vong vì căn bệnh này giảm 73%.
74346	Số lượng và tổ chức của operon được nghiên cứu kỹ lưỡng nhất ở E. coli.
74347	Số lượng vật phẩm của Warface rất đa dạng, từ vũ khí cho đến nhưng trang bị bảo hộ.
74348	Số lượng vệ tinh này không bao gồm hàng trăm tiểu vệ tinh ("moonlet") bên trong vành đai.
74349	Số lượng việc làm đã tăng lên trong vòng 20 năm qua.
74350	Số lượng voi đã bắt đầu tăng trở lại.
74351	Số lượt tải trang không phải thể hiện số người truy cập vào website.
74352	Sở Lưu Hương cũng đại diện cho hình tượng hiệp đạo lịch lãm cao nhã.
74353	Sở mật thám Trung Kỳ dùng mọi thủ đoạn tra tấn dã man, nhưng vẫn không lay chuyển được ý chí của Đặng Thái Thuyến.
74354	Somdet ( ) là một huyện (‘‘
74355	Somerset không thể kiềm chế Mills khi anh ấy bắn liên tục vào Doe, trở thành hiện thân của "Sự phẫn nộ".
74356	"Something" xuất hiện trong bảng xếp hạng vào ngày 8 tháng 11, đạt vị trí cao nhất là số 4 trước khi rời khỏi đó 3 tháng sau ngày phát hành.
74357	Sớm hôm 19 tháng 9, xe ủi vào san mặt bằng khu Tòa Khâm sứ cũ ở 42 Nhà Chung để làm công viên và chuyển toà nhà cũ thành thư viện, dù vấp phải sự phản đối của Tòa Tổng giám mục và các giáo dân.
74358	Somoza cho rằng các công ty độc quyền trong lĩnh vực công nghiệp là điều cần có để tái thiết quốc gia, nhưng không cho phép các thành viên khác trong tầng lớp thượng lưu chia sẻ lợi nhuận từ hoạt động tăng trưởng kinh tế.
74359	Sonadanda miêu tả ngoại hình ông là "đẹp trai, ưa nhìn, cùng với một làn da rất đẹp.
74360	Số nạn nhân có thể lên tới hàng ngàn người.
74361	Số nạn nhân theo ước tính của Nghị viện Ấn Độ vào hơn 1.500, xấp xỉ hơn 1,600 người chết.
74362	Sonar quét sườn khác với sonar định hướng, là có hai đầu phát hướng về hai phía của tàu chạy, đồng thời phát ra xung, gọi là pings, nhắm vào rẻ quạt vuông ở hai bên.
74363	Sơn Bá không chịu nổi chấn động, bệnh cũ tái phát và càng nặng hơn, rồi qua đời.
74364	Son Bá Mười nằm trên đỉnh của dãy Pha Chiến, chạy song song với mạch núi Pù Luông -
74365	Sơn ca mỏ hồng được tìm thấy ở Botswana, Lesotho, Namibia, Nam Phi, và Zambia.
74366	Sơn chủ yếu là sống (nhựa của cây sơn), từ sơn sống chế thành sơn phủ, sơn điều và sơn thí.
74367	Sơn cư tạp thuật có 3 quyển, gồm 184 thiên (truyện).
74368	Sondra bifurcata được Fred R. Wanless miêu tả năm 1988.
74369	Sondra samambrayi được Marek Żabka miêu tả năm 2002.
74370	Sơn được miêu tả là một đứa du côn, suốt ngày phá làng phá xóm và có những cử chỉ và lời nói khiếm nhã, thô tục.
74371	Sơn dương dành khoảng 8-12 giờ hàng ngày để gặm thức ăn.
74372	Son Ga-in, được biết đến với nghệ danh Gain, (
74373	" sởn gai ốc khi xem tập này.
74374	Sông Aller chảy qua thị xã, là một trong những con sông dài nhất ở Đức (dài 263 km).
74375	Song âm chủ yếu là ngón trỏ và ngón cái cùng tạo thành nhóm nhỏ, khi diễn tấu cần chính xác ngón trỏ và ngón cái, chứ không phải đồng thời dùng lực bốc dây và lướt dây.
74376	Sóng âm của sấm cũng thường bị phản xạ nhiều lần khi chạm tới mặt đất, làm cho sấm rền vang.
74377	Sông Anglin bắt nguồn ở thị trấn.
74378	Số ngạnh ở vây lưng: 9; Số vây tia mềm ở vây lưng: 10; Số ngạnh ở vây hậu môn: 3; Số vây tia mềm ở vây hậu môn: 9; Số vây tia mềm ở vây ngực: 13.
74379	Sóng ánh sáng phản xạ từ đỉnh của màng và sóng ánh sáng phản xạ từ đáy màng lúc này lệch pha nhau 180°, làm cho giao thoa triệt tiêu.
74380	Sông Arn, một sông nhánh của sông Thoré, tạo thành ranh giới phía bắc.
74381	Sòng bạc đầu tiên được xây dựng trên Xa lộ 91 là Pair-o-Dice Club năm 1931, nhưng cái đầu tiên được xây dựng trên dải đất mà ngày nay gọi là Dải Las Vegas là El Rancho Vegas, mở cửa vào ngày 3 tháng 4 năm 1941, có 63 phòng.
74382	Sòng bạc hoàng gia ra mắt tại Odeon Leicester Square vào ngày 14 tháng 11 năm 2006, đồng thời khởi chiếu tại Việt Nam vào ngày 29 tháng 12 năm 2006.
74383	Sông Bandama tạo thành biên giới phía tây của vườn quốc gia.
74384	Sông băng không tan hết vào hè.
74385	Sông băng Nam Inylchek/Enylchek ở Kyrgyzstan dài 62 km.
74386	Song bản thân các tổ chức này không mang một tên thống nhất mà có khá nhiều tên gọi khác nhau Theo Trần Văn Giàu sách đã dẫn, tr.
74387	Sóng bão tiến vào bờ rất nhanh và được gọi là sóng phá hủy vì chúng mang vật liệu ra khỏi bãi biển.
74388	Sông Barguelonnette chảy theo hướng tây nam vào thị trấn.
74389	Sóng bị ảnh hưởng bởi phân tán có hình dạng di chuyển khác nhau.
74390	Sông Bièvre phía nam, ngày nay ngầm hoàn toàn dưới đất.
74391	Sông Breg bắt đầu chảy ở độ cao 1.078 m so với mực nước biển cách thành phố Furtwangen 6 km về phía Tây Bắc.
74392	Song các mục tiêu là mở rộng khu lương thực và phát động chiến tranh du kích còn ở mức thấp, thế trận, kế hoạch củng cố của Pháp trên thực tế còn chưa bị phá vỡ, đảo lộn.
74393	Sông Cả hay còn gọi là sông Mỹ Cát hay sông La Tinh chảy qua vùng An Mỹ -
74394	Sông Cái là ranh giới tự nhiên giữa xã Lương Nghĩa với các xã thuộc huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu.
74395	Sông Caledon đánh dấu biên giới tây bắc với Nam Phi.
74396	Song, Catherine vui mừng khi thấy đồng minh của mình bị sát hại, bà nói với đại sứ Venezia: "Nếu Monsieur de Guise chết sớm hơn, hòa bình cũng đã đến sớm hơn" Knecht, Catherine de' Medici, 91–92.
74397	Sông Céou chảy theo hướng tây qua phía nam thị trấn.
74398	Sông Châu Giang (
74399	Sông chính ở đây là Tumen.
74400	Song, chú chó khiến người xem phải khâm phục bởi đức tính kiên nhẫn.
74401	Sông Cổ Chiên chia thành các cửa Co-khien, Cong-hau.
74402	Sông có chiều dài 23 km và diện tích lưu vực là 52 km².
74403	Sông có chiều dài 75 km và diện tích lưu vực là 306 km².
74404	Sống cố định, dùng chân tơ bám vào bờ đá hay các rạn san hô dưới triều.
74405	Sông còn có các tên như Lam Giang, Thanh Long Giang, Lam Thủy.
74406	Sông cũng đáng chú ý về lịch sử tự nhiên và nhân tạo của nó.
74407	Song cũng không ai không nhận thấy rằng đó là lập trường và kiến nghị về giải pháp của hai đại diện của nhân dân Việt Nam có vị trí khác nhau.
74408	Song cũng thi đấu ở Giải vô địch các câu lạc bộ thế giới và Giải vô địch bóng đá các câu lạc bộ châu Á 2009 và 2010.
74409	Sông Đắk Ki Na chảy qua các tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk.
74410	Sông Đắk Tu chảy qua các tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk.
74411	Song dần dần, Hội đồng này bất lực nên trở nên mất lòng dân.
74412	Sóng đất có thể truyền với bán kính truyền lên tới 2000 km.
74413	Song, đầu đạn tên lửa đạn đạo vốn được thiết kế để sống sót trước một vụ nổ hạt nhân như vậy, sẽ làm giảm phạm vi ảnh hưởng của vũ khí phòng thủ xuống chỉ còn vài trăm yard.
74414	Song đến thời con cháu ông, Nga lại tiếp tục mở rộng đế chế.
74415	Song đến thời vua kế tiếp, Ava lại được chọn làm kinh đô từ năm 1823.
74416	Sống đẹp'', Nguyễn Hiến Lê dịch, Nhà xuất bản Văn hóa, 1993, tr.
74417	Sống độc thân là điều được khuyến khích, và giết hại thú vật bị cấm.
74418	Song đó là những kiểu bơi cần ít hoặc nhiều sự học hỏi, luyện tập về kỹ thuật.
74419	Song, do Nữ vương Isabella qua đời năm 1504, rồi những vấn đề nảy sinh từ việc kế vị vương quốc Castile, đã làm thay đổi vị thế của Catherine.
74420	Sông do Peixe chảy qua Santo Expedito.
74421	Song do số lượng lợn tăng trưởng nhanh chóng, trong khi đó, diện tích đất để chôn chúng lại có hạn.
74422	Song Duk-ki là võ sư Hàn Quốc duy nhất được công nhận danh hiệu này.
74423	Sông được biết đến như là một nơi tốt để câu cá.
74424	Song Dương nằm ở phía đông nam của Trường Xuân.
74425	Sông Eisenbach chảy qua thị xã từ phía bắc xuống phía nam.
74426	Sông Giềng chảy qua các tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận.
74427	Song giới học giả hiện đại tỏ ra không đồng ý với quan điểm trên.
74428	Sông Guiroue, một nhánh của sông Osse, chảy theo hướng bắc qua giữa thị trấn.
74429	Sông Hàn (bên trái là cầu Trần Thị Lý).
74430	Sóng hấp dẫn này phát ra từ hệ hai hố đen khối lượng lần lượt bằng xấp xỉ 14 và 8 lần khối lượng Mặt Trời, với khoảng cách đến nguồn xấp xỉ 1,4 tỷ năm ánh sáng.
74431	Song, Incoterms không nói gì tới mức giá phải trả hay phương thức thanh toán.
74432	Song khi ra trường, Scott nhận ra ước mơ thực sự và muốn trở thành một tay trống cho một ban nhạc.
74433	Sống không dối trá (hay Không sống bằng lời dối trá) (
74434	Songkick đã được thành lập năm 2007 bởi Ian Hogarth, Michelle You và Pete Smith như một phần của chương trình Y Combinator 2007.
74435	Song kiếm hợp bích chỉ cần hai thanh kiếm nên được sử dụng phổ biến trong hầu hết các phần, tuy nhiên sức công phá không mạnh lắm.
74436	Sông Kushiro dài 154 km (96 dặm) bắt nguồn từ hồ Kussharo có những đoạn uốn khúc qua vườn quốc gia.
74437	Sóng lan truyền theo mọi hướng, trừ khi được kiểm soát.
74438	Sóng lan truyền trong ống dẫn sóng, có thể coi là do bị phản xạ qua lại giữa các thành ống (
74439	Song Lưu Ca không nghe theo và vẫn quy thuận Thành Cát Tư Hãn, Thành Cát Tư Hãn phong cho Lưu Ca là Liêu Vương.
74440	Sông Mackenzie dài hơn và sông St.
74441	Sông mang theo đất núi lửa phì nhiều xuống hạ lưu, bổ sung dinh dưỡng cho đất đai.
74442	Sóng mặt lan truyền chậm hơn sóng P và sóng S, và dao động của hạt môi trường có dạng phức tạp, nhưng biên độ giảm dần theo độ sâu.
74443	Sống một cuộc đời hưu trí yên bình, Yoshinobu có nhiều thú vui, bao gồm tranh sơn dầu, bắn cung, săn bắn, nhiếp ảnh, và thậm chí cả đạp xe.
74444	Sông này chảy song song với sông Hồng, tạo thành địa giới tự nhiên phía Đông của tỉnh Hưng Yên, làm cho Hưng Yên có ba mặt đều là sông.
74445	Sông này có thể thả bè gỗ trôi theo dòng và phục vụ cho du lịch thủy.
74446	Sóng này lưu giữ những ký ức, hình ảnh của một người và nếu não người bắt được những sóng này sẽ cho phép các nhà ngoại cảm thấy được ít nhiều những ký ức đó.
74447	Sóng ngang (sóng S) không thể di chuyển trong lõi ngoài lỏng (outer core) nên không thể được xác định ở mặt bên kia của Trái Đất.
74448	Sông ngòi ở khu vực này nhìn chung đều bị đóng băng về mùa đông.
74449	Song nhân dân Việt Nam kiên quyết cự tuyệt những người Pháp quân phiệt.
74450	Sóng nhiệt đã giết chết hàng ngàn động vật khi hệ thống thông gió trong chuồng bị tràn ngập và khiến một chiếc xe cứu hỏa tham dự đám cháy phát nổ.
74451	Song nhìn chung, toàn bộ tập truyện vẫn thấm nhuần một tinh thần nhân đạo chủ nghĩa của văn học dân gian.
74452	Song những phát hiện mới cho thấy Amazon thực tế là cái nôi của một nền văn minh lớn, đã là tiền đề cho văn minh Inca và người ta đã xây dựng được một xã hội phức tạp phi thường, tạo nên những công trình vĩ đại".
74453	Sông Nộn hay Nộn Giang ( ) (
74454	Sông núi đất nước ơn người anh hùng đã chết cho đời sau.
74455	Sông Obi bị đóng băng trong một thời gian dài về mùa đông.
74456	Song ở đây, bút pháp của tác giả vẫn là trữ tình và họa cảnh chứ không phải tả thực.
74457	Sông ở phía bên New Jersey bao gồm các sông Salem, sông Cohansey, và sông Maurice.
74458	Sông Ornain tạo thành phần lớn ranh giới phía nam.
74459	Sống ở tầng dưới, cùng nhà với Tý.
74460	Sông Otra chảy qua Setesdalen và đổ ra biển.
74461	Sống ở vùng dưới triều đáy mềm, ven các rạn san hô, có khi xuống sâu 20 - 30m.
74462	Sóng P (sóng sơ cấp) là một loại của sóng đàn hồi và là một trong hai loại sóng khối (
74463	Sộng Reka chui vào các hang.
74464	Sông Rhein đã mang lại cho thành phố thịnh vượng và chất lượng cao cho cuộc sống nhiều như thế nào thì người ta cũng sợ lụt của nó nhiều như thế.
74465	Sông Rhine hay Sông Rhein (
74466	Sông Rupt de Mad chảy theo hướng đông bắc qua thị trấn.
74467	Song sai lầm lớn nhất lại xuất phát từ tâm lý "say sưa trước chiến thắng" của các cấp chỉ huy, kể cả đối với F. I. Golikov, tư lệnh Phương diện quân Voronezh.
74468	Sông Sắt nối liền sông Châu với sông Đáy.
74469	Sông sau đó chảy vào quận cũ Bilaspur và tại đây nó nhận nước từ chi lưu chính đầu tiên là Seonath.
74470	Sông Shimanto là nơi nuôi trồng thủy sản lớn ở Kōchi.
74471	Sông Sihl gặp Limmat tại điểm cuối của Platzspitz, biên giới với Bảo tàng Quốc gia Thụy Sĩ (Landesmuseum).
74472	Song song đó, Bảo tàng còn từng bước bổ sung tư liệu về phong trào nhân dân thế giới ủng hộ nhân dân Việt Nam chống chiến tranh xâm lược, bảo vệ hòa bình,…
74473	Song song đó, mối quan tâm ngày càng tăng về thiệt hại môi trường từ các nhà máy điện đốt hóa thạch đã dẫn đến một mong muốn sử dụng một lượng lớn năng lượng tái tạo.
74474	Song song đó, sườn Nam của mũi chủ công cần được bảo vệ bằng một mũi hộ công vào đoạn phòng ngự của Pháp từ giữa sông Meuse đến sông Oise.
74475	Song song với bài thơ Đức từ Scandinavia được tìm thấy đặc biệt là trong các vị anh hùng của Thơ ca Edda và trong Völsunga saga.
74476	Song song với các Mạn-đà-la dưới dạng hình cuốn (xem thêm Thăng-ca) và tranh treo tường, một dạng đặc biệt khác cũng được phát triển, đó là Mạn-đà-la cát.
74477	Song song với chức vụ đó, ông còn kiêm chức Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Châu Phi và Madagasca, và giữ chức danh này trong hai khoảng thời gian khác nhau: từ năm 1970 đến năm 1979 và từ năm 1981 đến năm 1984.
74478	Song song với hai đợt chuyển tiển trên, Mặt trận Giải phóng nhận lần lượt 392 và 5.600 đô la; phía Sài Gòn nhận được 2.240.
74479	Song song với lịch sử phát triển và văn hóa của thành phố Silent Hill, cần nhắc tới giáo hội The Order, một giáo hội bệnh hoạn ở Silent Hill tin vào ngày tận thế.
74480	Song song với quá trình đưa lục quân Mỹ vào miền Nam, Mỹ dùng không quân, hải quân mở cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc trên quy mô lớn với cường độ ngày càng dữ dội.
74481	Song song với sự nghiệp diễn xuất, Ha Jung-woo đồng thời là một họa sĩ.
74482	Song song với việc xử lý các tập phim ở Hàn Quốc, nhóm sản xuất ở Mĩ làm việc với phần chỉnh sửa (retake), nhạc nền, và âm thanh.
74483	Song số phận của Thám Xuân không chỉ gắn với hình ảnh chim phượng, mà còn cả cái diều nữa.
74484	Sống sót sau vụ nổ ở bệnh viện Haddonfield vào năm 1978, Loomis đã về sống ở căn nhà này suốt quãng đời còn lại.
74485	Sông Spree chảy từ hướng Đông sang Tây và đổ vào sông Havel ở tận cùng phía tây của quận Spandau.
74486	Song sự tương tác của môi trường không có những tác động mạnh mẽ như thế, nói cách khác là không đủ mạnh để làm thay đổi trạng thái Tôpô của hệ quỹ đạo các anyon.
74487	Sống tại Hà Nội nhiều năm và lấy một người vợ Việt Nam, Philippe Papin đã viết nhiều cuốn sách và bài báo về Hà Nội.
74488	Sông Tamsa trong khi đang chảy qua cao nguyên Rewa và chảy về phía bắc đã tạo thành một thác thẳng đứng cao 70m gọi là thác Purwa.
74489	Song Ted đã không bao giờ có mặt ở kỳ Prom năm đó vì một tai nạn hi hữu và buồn cười.
74490	Sông Thames là nguồn cung cấp nước chính cho London.
74491	Sóng thần khiến các nhà địa chất bất ngờ.
74492	Song thân ông là cụ ông Lương Sỹ Cầu và cụ bà Nguyễn Thị Chương, đều là người Hà Tĩnh.
74493	Song thân ông là ông Trần Văn Đa và bà Tô Thị Còn, đều thuộc gia đình điền chủ giàu có.
74494	Song thật đáng tiếc là do lỗi lầm ngớ ngẩn của một pháp sư, hoàng tử đã bị chuyển đến một nơi hoàn toàn xa lạ.
74495	Sống theo bầy đàn giúp các loài thú tự bảo vệ trước kẻ thù hay thú ăn thịt cũng dễ dàng tìm bắt và tiêu diệt được nhiều con mồi hơn.
74496	Song thương vong như trên trong một trận đối với các lực lượng đặc nhiệm và biệt kích của Hoa Kỳ được xem là nặng nề.
74497	Sông Tiranë và suối Lanë chảy qua thành phố.
74498	Sông Todd được đặt tên theo Sir Charles.
74499	Sóng tới (màu đỏ) đập vào bờ tường và tạo ra sóng phản xạ (màu xanh), kết quả giao thoa của hai loại sóng trên tạo ra sóng bập bềnh (màu đen).
74500	Song, trận chiến đã chấm dứt sau khi cả hai bên đều nhận được tin về hiệp định đình chiến giữa hai nước.
74501	" sống trong các ngôi làng.
74502	Sống trong môi trường tự nhiên phong phú, hoạt động săn bắt hái lượm được sử dụng và coi đó như một phương thức kiếm sống tự nhiên để thích ứng trong nhũng trường hợp thiếu đói.
74503	Sống trong tình thương của ông, ước muốn biết nói để có thể trò chuyện tâm tình cùng ông trong chú ngày càng mãnh liệt, cho đến một ngày chú cất tiếng gọi "Ông ơi!"
74504	Sóng trung bình (còn gọi là sóng tần số trung bình (MF)), nó là băng tần phát sóng AM thường được sử dụng nhất.
74505	Sông Tùng Hoa bị đóng băng từ cuối tháng 11 cho đến tháng 3 năm sau.
74506	Số ngựa ấy phần nhiều ở Củng Sơn, hoặc ở Phước Long.
74507	Số người Bengal di cư tăng lên đáng kể sau khi Ấn Độ phân chia, khiến các bộ lạc trở thành thiểu số.
74508	Số người bị giam trong đó đã được gia tăng thêm bởi người Do Thái bị trục xuất khỏi vùng Reich.
74509	Số người bỏ phiếu thông qua các sáng kiến ​​với 93,3% ủng hộ thành lập đơn vị hợp nhất.
74510	Số người chết đã tăng 90 lên 33.392 người vào thứ Bảy.
74511	Số người có quốc tịch nước ngoài là 5 516 người hoặc 4,7% của tổng dân số.
74512	Số người đi bầu là 75%.
74513	Số người đi học và biết chữ ngày càng tăng.
74514	Số người được giới thiệu ứng cử: 6.052 (cấp tỉnh), 36.281 (cấp huyện), 441.856 (cấp xã).
74515	Số người mất tích đã tăng từ 287 vào ngày 26 lên tới 305 vào đêm 27. Theo chính phủ Minas Gerais, có 365 người đã được giải cứu, 221 nhân viên của Vale và 145 người thuê ngoài.
74516	Số người Pháp thì có khoảng 3.000 người ghi danh đi bầu.
74517	Số người tới trường đạt ở mức cao trên 90%.
74518	Sông Uruguay có bốn cây cầu quốc tế bắc ngang.
74519	Sông Vègre chảy theo hướng tây nam qua phía đông thị.
74520	Song việc khôi phục là rất khó khăn vì thiếu vốn, anh dự định mở một doanh nghiệp gốm.
74521	Sông Vienne tạo thành phần lớn ranh giới phía đông thị trấn.
74522	Song với đó, Hokusai còn liên tục thay đổi về địa chỉ với hơn 90 nơi cư trú khác nhau và kèm theo nhiều lần thay đổi tên, chúng là những yếu tố quan trọng việc hình thành nên tính cách của người nghệ sĩ.
74523	Sống với nhau được một năm, dù thuận hoà, êm ấm, Từ Thức chợt nhớ nhà, xin được về thăm.
74524	Song xét trong mục dạy an sao thì có 93 sao.
74525	Sóng xung kích được tạo ra bằng cách kích nổ có thể gây ra áp lực cao hơn nhiều so với các bộ phận động cơ được thiết kế và có thể gây ra âm thanh "gõ" hoặc "ping".
74526	Sóng xung kích mạnh đnế nỗi có thể xô ngã một người đàn ông; một trưởng tổ bay ở bên trong chiếc C-47 đậu bên cạnh không thể làm gì trong 30 phút khi chiếc XF-84H chạy dưới đất.
74527	Sóng xung thể hiện biên độ tức thời (độ mạnh hoặc dòng điện) thay đổi theo thời gian như thế nào.
74528	Sonja Herholdt là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Nam Phi và là nữ diễn viên người Afrikan.
74529	Sơn lộc gồm 13 xóm từ xóm 1 đến xóm 13 phía Đông nam giáp xã Thạch ngọc, phía bắc giáp xã Mỹ lộc, phía Tây giáp Hương khê, phía Bắc giáp với xã Xuyên việt.
74530	Sonmi-451 được giới thiệu cho thủ lĩnh của quân kháng chiến, từ đó cô phát hiện sự thật về "Thiên đường" của người nhân bản như cô không đẹp như người khác nói.
74531	Sonmi-451 nhận ra rằng hệ thống xã hội hiện tại là một kiểu thể chế độ nô lệ trá hình được hậu thuẫn bởi chính phủ.
74532	Sơn Nam, Đi & ghi nhớ, Tạp chí Xưa & Nay – Nhà xuất bản Văn hóa Sài Gòn, 2008, tr.
74533	Sơn phủ, cách nhiệt đường ống và bảng cách nhiệt amiăng (AIB) được cho là nguy hiểm nhất do hàm lượng amiăng cao và tính chất dễ vụn của chúng.
74534	Sơn Tây được xem là một trong những phát địa của dân tộc Trung Hoa, có lịch sử thành văn trong ba nghìn năm.
74535	Sơn Thiểm Tổng đốc Lư Sùng Tuấn tâu lên, Tư Khắc được gia Hữu Đô đốc.
74536	Sơn thường được lưu trữ, bán và sơn dưới dạng chất lỏng, nhưng hầu hết các loại sơn đều khô thành rắn.
74537	Sontinh Camp là khu cắm trại dã ngoại có kết hợp tổ chức các hoạt động Team building đầu tiên tại Hà Nội.
74538	Sơn Trà là nơi giao lưu giữa hai hệ động vật và thực vật tiêu biểu của hai miền Nam - Bắc.
74539	Sơn Tùng M-TP đã hợp tác với VinFast để diễu hành một đoàn xe gồm một ô tô có dán áp phích và đoàn xe máy điện đằng sau quanh Thành phố Hồ Chí Minh nhằm quảng bá cho bài hát.
74540	Sơn Vương cho đăng thiên phóng sự "Sơn Vương - Người tù thế kỷ" trên một số báo, gây xôn xao dư luận một thời gian.
74541	Sơn Vương rủ Năm Đường dùng chiếc xe đi "hát" (tiếng lóng: cướp).
74542	Sony BMG México cũng ra một thông báo chính thức rằng đó không là lỗi của Alizée.
74543	Sony đã phản ứng lại bằng cách liên tục nâng cấp phần mềm.
74544	Sony đã phát thông báo tìm kiếm một diễn viên trẻ hơn Garfield để diễn xuất vai Spider-Man, trong đó có triển vọng nhất là Logan Lerman và Dylan O' Brien.
74545	Sony Interactive Entertainment xử lý việc nghiên cứu và phát triển, sản xuất và bán cả phần cứng và phần mềm cho các hệ thống trò chơi video PlayStation.
74546	Sony Music đã chi ra 25 triệu đô la để quảng bá Invincible.
74547	Soobin Hoàng Sơn không phủ nhận ballad là con đường đang tập trung theo đuổi mạnh mẽ thời gian tới.
74548	Số ô phụ thuộc vào số loại giao tử và bằng tích của số loại giao tử đực với số loại giao tử cái.
74549	Soos nói với các tay sai phải bàn giao Ford, nếu không họ sẽ chiến đấu nhưng đám tay sai không đồng ý và giao đấu, Shacktron thắng cuộc.
74550	Số phận của Beagle 2 vẫn là một bí ẩn cho đến tháng 1 năm 2015 khi nó được định vị nguyên vẹn trên bề mặt của sao Hỏa trong một loạt các hình ảnh từ máy quay HiRISE của Mars Reconnaissance Orbiter của NASA.
74551	Số phận của Kamui Shirou được định đoạt khi anh trở về Tokyo để đối mặt với sự thay đổi cuối cùng của mình.
74552	Số phận của một vài Time Lord khác vẫn chưa xác định.
74553	Số phận của Thám Xuân vậy là chắc chắn.
74554	Số phận của Yusaku khá là long đong: anh là một cậu học trò nghèo và lận đận trong việc thi cử, cụ thể là anh đã thi rớt đại học và hiện đang ôn luyện để chuẩn bị thi lại vào năm tới.
74555	Số phận thủy thủ đoàn của con tàu đã và đang là chủ đề của nhiều cuộc bàn luận.
74556	Số phát sóng sự trở lại của MC Tùng Chi sau 2 năm vắng bóng.
74557	Số phép lặp trung bình được thực hiện bởi thuật toán tùy thuộc vào xác suất mỗi phần tử được thực hiện tìm kiếm.
74558	Sophie Habibis trình bày lại bài hát này theo phong cách của Birdy trên chương trình trong mùa thứ 8 của The X Factor.
74559	Sophie: Là một nhân vật phụ trong Cry of Fear, một cô gái tuổi chừng 20, là người được Simon yêu thầm, cũng ở trong tình trạng tương tự như Simon.
74560	Số phiên bản nội bộ của Visual Studio 2005 là 8.0, và số phiên bản định của dạng tệp 9.0.
74561	Số phiên bản nội bộ của Visual Studio 2008 là 9.0, số phiên bản định dạng tệp là 10.0.
74562	Sophie Stroll bị hành hạ nặng nề trong quá trình Gestapo điều tra đến nỗi cô xuất hiện trước tòa với một chân bị gãy.
74563	Số phiếu biểu quyết của một cổ phần ưu đãi biểu quyết do Điều lệ công ty quy định.
74564	So Phim đã tự sát sau khi bị quân lính khu Tây Nam của Ta Mok bao vây.
74565	Sơ phong Tam đẳng Trấn quốc Tướng quân (三等鎭国将军).
74566	Số quân Rumani đóng tại Akkerman khoảng chừng 4.000 người với 100 đại bác.
74567	Sò quéo có hình dáng hơi xù xì, gần giống như con vẹm xanh nhưng lớn hơn, nướng mỡ hành với phần thịt dai mềm ăn rất hấp dẫn.
74568	Sora là người cứng đầu nhưng rất chu đáo, đặt mục tiêu cho bản thân là thực hiện một bộ phim của riêng mình.
74569	Số ra ngày 25 tháng 10 năm 2005.
74570	Soraya Miré được sinh ra tại Beledweyne.
74571	Sorrento biết được danh tính ngoài đời thực của Parzival thông qua lính đánh thuê OASIS i-R0k và cố gắng mời Wade tham gia IOI, nhưng anh lại từ chối.
74572	Sổ sách kế toán hoặc hồ sơ kế toán của công ty thường không phản ánh giá trị thị trường của tài sản và nợ phải trả, và thị trường hoặc giá trị thương mại của cổ phiếu của công ty có thể thay đổi.
74573	So sánh các bài hát ở Cape Lopez và Abrolhos Archipelagochỉ ra rằng sự giao thoa xuyên Đại Tây Dương giữa các nhóm dân cư phía tây và đông nam xảy ra.
74574	So sánh chiều rộng của tất cả các đồng hồ đo.
74575	So sánh chúng, chủng SM124 và SM127, các dẫn xuất của các dòng SM101 và SM102 tương ứng, chứa 10 và 6 nucleotide polymorphisms (SNPs) so với các dòng mẹ.
74576	So sánh giữa đoạn băng gốc và đoạn mới phục hồi của Apollo 11 cho thấy Neil Armstrong đang dọc tấm biển của Apollo 11 được làm riêng cho phi vụ.
74577	So sánh hạt móc trắng lấp lánh như ngọc trang sức là sử dụng thủ pháp mitate.
74578	So sánh hộp sọ giữa các chi Ceratopsidae.
74579	So sánh kích cỡ của Trái Đất và Sao Hỏa.
74580	So sánh kích thước loài P. mongoliensis với con người.
74581	So sánh ví dụ Sol Indiges.
74582	So sánh với các nước khác, nợ hộ gia đình là 126% GDP ở Úc, 99% ở Hàn Quốc và 75% ở Hoa Kỳ, theo Ngân hàng Mỹ (Bank of America).
74583	So sánh với lối học đại học thông thường, nó đặt nặng về phần thực tập ở hãng hơn.
74584	So sánh với những loại khí cầu khác khí cầu khung cứng của Zeppelin thành công lớn đến nỗi ngày nay khái niệm Zeppelin thường được dùng đồng nghĩa cho khí cầu khung cứng hay cho tất cả các loại khí cầu nói chung.
74585	So sánh với phiên bản trước (Windows Fax and Picture Viewer), phiên bản này đã có một vài thay đổi.
74586	So sánh với việc dựng lại cái tên 卑彌呼 vào thời cổ đại hay trung đại của Trung Quốc (Bernhard Karlgren, Li Fanggui, and William H. Baxter), "đầu trung đại" (Edwin G. Pulleyblank), và, gần nhất với lịch sử, "Hậu Hán" (Axel Schuessler).
74587	'sos' được cho là một tên miền con của 'state.
74588	Số serial được tạo ra thường rất dài, khó đoán để cho người dùng không thể mò ra được.
74589	Số sống sót còn lại về tới Tây Ban Nha và được viên phó chủ giáo thành phố đem bán, những nô lệ “vẫn trần truồng như lúc mới sinh ra” và dường như “chẳng cảm thấy xấu hổ như loài vật”.
74590	Số StuG-III có biệt danh là Sturmi.
74591	Số tập theo như kế hoạch ban đầu dự định là bốn, nhưng vào ngày 2 tháng 5 năm 2014, Higashide đã xác nhận rằng câu chuyện cuối cùng cũng được mở rộng thành năm tập.
74592	Sốt do nhiễm vi rút Lassa gây sốt xuất huyết thường xuyên xuất hiện bởi ức chế miễn dịch.
74593	Số thành viên của Hội đồng quản trị tối đa là năm người, làm việc theo chế độ chuyên trách.
74594	Sở Thành vương giận Đắc Thần, chỉ cấp cho ít quân.
74595	Sớ thất trảm ấy bị thất truyền, không rõ nội dung như thế nào; ngay đương thời cũng ít người được biết ông đã xin chém những ai.
74596	Sở thích của họ có nghĩa là sự phẫn nộ từ những người đàn ông ưu tú sinh ra ở Mỹ và gia đình của họ, những người bị loại khỏi chức vụ.
74597	Sở thích của họ là trò chuyện trực tiếp trái ngược với nhắn tin hoặc sử dụng những dịch vụ nhắn tin tức thời.
74598	Sở thích của Olive là xem đi xem lại đoạn công bố kết quả của cuộc thi hoa hậu và tập luyện phần thi tài năng với ông nội Edwin.
74599	Sở thích là làm tên lửa phóng bằng nước.
74600	Số thuế này chia ra làm 10 phần, 6 phần nộp kho còn lại dành cho các quan lại và binh lính của Ty Thương chính.
74601	Số thường của những đường xe ban ngày chạy trong thời gian thừ 5 đến 0 giờ 30 phút.
74602	Số thương vong của phía Somali là rất lớn tuy không có số liệu chính xác nhưng tối thiểu là 133 binh sĩ chết và nhiều người khác bị thương.
74603	Số thương vong của quân đội Áo-Hung sau đợt tấn công này là 1,5 triệu quân, khiến cho họ không còn khả năng gượng dậy sau đó.
74604	Số thứ tự: N2265 - N2302.
74605	Số tiền cần có là 1.000 đô la New Zealand mỗi người mỗi tháng hoặc 400 đô la New Zealand nếu nơi ở đã được trả trước.
74606	Số tiền đã được chuyển vào nhiều tài khoản khác nhau ở Philippines, chuyển tiền đến ba sòng bạc lớn, để rửa tiền ở đó và cuối cùng chuyển một phần ra nước ngoài.
74607	Số tiền đó bao gồm, 110$00 là tiền bán 900 quyển " Nguyễn Trường Tộ" của ông, còn 23p là tiền của những người bạn ông góp vào.
74608	Số tiền này không bao gồm doanh thu từ tất cả các công ty con của Samsung có trụ sở ở bên ngoài Hàn Quốc.
74609	Số tiền này trở thành gánh nặng đối với không ít người dân.
74610	Số tiền phí nghiệp vụ chứng khoán được chi trả bởi một quỹ thường tỷ lệ thuận với khối lượng trao đổi hoặc "doanh thu" của nó.
74611	Số tiền thua cuộc của khách sẽ được chuyển vào quỹ từ thiện.
74612	Số tiền thu được của "Father and Son" đã được tặng cho tổ chức từ thiện Band Aid.
74613	Sotillo đã không kết hôn trong suốt cuộc đời của mình, và như vậy không bao giờ có con.
74614	Sơ tốc đạn là vận tốc của một đầu đạn khi vừa ra khỏi nòng hoặc vận tốc đầu của một vật thể nào đó có mũi nhọn (chủ yếu là đạn).
74615	Số tôn thất bị giết dưới thời Minh Đế cũng lên đến hàng chục người.
74616	Sở Trang vương giao hẹn nếu thả 2 tướng thì ông lui quân, nhưng nước Tiêu không nghe, giết chết 2 tướng Sở.
74617	Sở Trang vương hứa thưởng công.
74618	Sở trường của ngũ sư huynh là cú đá "Đại lực kim cương thối".
74619	Số trường tiểu học tăng từ 19.016 trường năm 1900 lên 24.713 trường năm 1913; số học giả từ 3.490.000 năm 1900 lên 4.630.000 vào năm 1913.
74620	Số trường trung học cơ sở năm 1902 là 243 trường với 4705 giáo viên, 71.788 học sinh; năm 1880, con số của họ là 185, với 40.747 học sinh theo học.
74621	Sở trường về kiếm pháp, kiếm thuật tinh kỳ danh vang thiên hạ, nổi tiếng xuất kiếm cực nhanh chẳng khác nào có bảy tám cánh tay.
74622	Sốt thịt nướng kiểu St.
74623	Số tử vong phe Trục từ phong trào kháng chiến có AK là phần chủ chốt, ước tính lên đến 150,000 người.
74624	Sốt, viêm đường tiết niệu: hàn the 40g, lá tre 40g, thân cây sậy 40g.
74625	Sốt xuất huyết chỉ lây qua muỗi Aedes (muỗi vằn) đốt hút máu người mắc bệnh hoặc người nhiễm vi rút Dengue không triệu chứng, sau đó lại đốt người khỏe mạnh thì sẽ truyền virus cho người lành qua vết đốt.
74626	Sou có chất giọng được đánh giá là điềm tĩnh, tươi sáng, mát mẻ (thường được gọi miêu tả bằng thuật ngữ refreshingly), chứa đựng nhiều cảm xúc và phù hợp với nhiều thể loại nhạc.
74627	Soueif viết chủ yếu bằng tiếng Anh, nhưng những độc giả nói tiếng Ả Rập của bà nói rằng họ có thể nghe được tiếng Ả Rập thông qua tiếng Anh.
74628	Soueina được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao vào tháng 1 năm 2015.
74629	Sousa trả lại Lisbon một năm sau đó để trở thành thống đốc Ấn Độ và không bao giờ quay lại Brasil.
74630	South Central Division đến Enfield Town của Premier Division, vào tháng 1 năm 2019.
74631	South Coast được đổi tên thành Thị trấn Gold Coast.
74632	South Dakota là bang duy nhất từ chối hỗ trợ.
74633	South Shields chuyển đến Gateshead năm 1930 và đổi tên thành Gateshead F.C., nơi Barkas thi đấu 19 trận ở giải vô địch, ghi 7 bàn.
74634	Số vé còn lại được phân bổ cho các ban tổ chức địa phương, UEFA và Hiệp hội các quốc gia, các đối tác thương mại và các đài truyền hình.
74635	S. oviceps trưởng thành dài khoảng 35 cm; có thân hình bầu dục thuôn dài; mõm tròn.
74636	So với các bản cho Linux, trong đó có phiên bản ổn định, các phiên bản cho Mac OS X được xem là có chất lượng beta, và cho Windows là chất lượng alpha.
74637	So với các cửa hàng mỹ phẩm khác, Kiehl's cũng nổi tiếng vì thu hút đặc biệt lớn khách hàng nam giới, đại diện cho 30 đến 40 phần trăm trong tổng số phần trăm khách hàng của công ty.
74638	So với các giống gà thông thường khác, gà Re có giá cao.
74639	So với các giống lợn khác, lợn Hương thành thục sớm hơn, lợn đực mới từ 40 - 50 ngày tuổi đã có những biểu hiện động dục, lợn cái 3 - 4 tháng tuổi mới có biểu hiện động dục lần đầu.
74640	So với các loại anh đào khác, quả của cây anh đào Marasca có kích thước nhỏ, với anthocyanin chiếm màu tối, gần như là màu đen.
74641	So với các loại khác của phát triển ký ức, ký ức trong tương lai dựa trên thời gian đòi hỏi kỹ năng vận hành cao hơn và do đó được làm chủ ở tuổi lớn như mạng lưới thần kinh trở nên tinh vi hơn.
74642	So với các nguồn carbon thấp khác, tuabin gió có một số tiềm năng nóng lên toàn cầu thấp nhất trên mỗi đơn vị năng lượng điện được tạo ra.
74643	So với các thành phố lớn khác của Úc, Hobart có số giờ nắng trung bình hàng ngày thấp nhất (5,9 giờ/ngày).
74644	So với cá nạng hải, chúng có xu hướng được tìm thấy trong môi trường sống nông, ven biển hơn.
74645	So với cả nước, tỷ lệ người biết đọc của Aiho cao hơn (66% so với 59,5%), trong đó có 59% nam giới và 41% nữ giới.
74646	So với Chương trình 327 vốn được coi là tiền thân của Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng thì dự án này tuy có nhiều tồn tại, khuyết điểm nhưng được đánh giá là có những thành tích đáng ghi nhận.
74647	So với con đực thì con cái lớn hơn.
74648	So với đào tạo Thạc sĩ ở Việt Nam, đào tạo Thạc sĩ ở nước ngoài ít mang tính lý thuyết hơn.
74649	So với khẩu 12,7 cm loại 89, Loại 98 được thiết kế với nòng 10 cm nhưng sử dụng cùng cơ chế và quy trình nạp đạn với pháo tiền nhiệm.
74650	So với mặt bằng chung của các sân bóng ở Việt Nam hiện tại, sân Bà Rịa nằm trong top các sân hiện đại và chuyên nghiệp.
74651	So với nhà Hậu Lê, nhà Mạc có tư duy kinh tế cởi mở hơn, trên nhiều lĩnh vực kinh tế.
74652	So với những bản được làm gần đây, ngoại cảnh của Lộc Đỉnh ký 1984 là một sự thua thiệt.
74653	So với những con chim tiền sử là tiền nhiệm khác, chim Willaru dường như chuyên về lối sống trên mặt đất hơn, dựa trên hình thái gót chân tarsometatarsal của nó.
74654	So với những người xung quanh, Yami Yugi khá ít nói, không biết đùa và hay che giấu cảm xúc của riêng mình.
74655	So với những nhân vật đương thời, ông là một vị Nga hoàng yếu kém và thiếu quyết đoán: lúc thì là một ông hoàng Duy Tân, lúc thì là một kẻ bảo thủ chống những người có tư tưởng cải cách.
74656	So với những phiên bản tiền nhiệm của nó, nó có màn hình 4 inch (lớn hơn so với 3,5 inch của các bản trước), và một cổng kết nối 8-pin nhỏ hơn, nhẹ hơn, mỏng hơn, và nhanh hơn.
74657	So với phiên bản gốc có 3 modunle đầu dò, KR-1 có 1 đầu dò K-112E phát hiện mục tiêu trong dải sóng D, F và S; và cụ thể là các radar của Đài Loan.
74658	So với P. o. blatteus, phân loài này nhỏ hơn.
74659	So với Sapsan-E, M400 còn trang bị thêm các thiết bị khác nhau như: camera TV/IR, camera quang học và radar quét ngang.
74660	So với SLM và DMLS, EBM có tốc độ xây dựng mô hình cao hơn vì mật độ năng lượng và phương pháp quét cao hơn.
74661	So với số bộ lạc được chính phủ công nhận (550 bộ lạc) thì hơn phân nửa bộ lạc không có đất cấp riêng.
74662	So với Thông bối quyền, số bài quyền (sáo lộ) của Phách quải quyền ít hơn, lưu truyền sớm nhất có bốn bài: Nhất lộ Phách quải, Nhị lộ Thanh Long, Tam lộ Phi Hổ, Tứ lộ Thái phục.
74663	So với tiền xu, vàng thỏi hoặc đồng xu vàng có thể được mua và giao dịch ở mức thấp hơn và giá giao dịch gần với giá trị của kim loại quý làm ra chúng.
74664	So với tính cách của Sui là rụt rè, trầm tính và nhút nhát thì ngược lại với Souta là tàn bạo, máu lạnh và bộc trực.
74665	So với vùng lân cận phía đông nam, Gozo có nhiều vùng nông thôn và nổi tiếng với những ngọn đồi đẹp, được đưa vào quốc huy của quốc gia này.
74666	So với xe tăng phương Tây thì giá của T-80 vẫn khá rẻ.
74667	Số vòng phát triển của cặp sừng hàng năm của cá thể đực có thể xác định được.
74668	Số vòng quay của cú nhảy được biểu diễn trong không trung theo thứ tự là một vòng (single), hai vòng (double), ba vòng (triple), bốn vòng (quadruple hay quad).
74669	Số vòng quay tại công suất cực đại thường tăng khi thời gian hoạt động tăng với chi phí hiệu suất vòng / phút thấp hơn (mô-men xoắn).
74670	Số vụ gia súc bị sói tấn công tăng dần.
74671	Số vụ giết người tăng nhanh, từ 14.300 vụ (năm 1990) tăng lên 29.800 vụ vào năm 2001.
74672	Sở Xây dựng Hà nội khẳng định, tuyến đường Nguyễn Chí Thanh được trồng cây vàng tâm, đây là cây có giá trị, nằm trong Sách Đỏ, cần phải bảo tồn và phát triển.
74673	Số xuất bản 26 tháng 2 năm 2006.
74674	Soyapango có một trung tâm thương mại, nó là một trung tâm hiện đại mới được gọi là Plaza Mundo.
74675	Soyeon đã mô tả album I Am là “một album chứa đựng sáu tính cách khác nhau.
74676	Space Assault cho phép người chơi sử dụng đến phi thuyền để chiến đấu với các tàu khác hoặc cơ sở ở trên tàu.
74677	Space+ seating (hạng phổ thông+) được đặt ở phần trước của máy bay A320-200, Boeing 737-300 và Boeing 767-300ER với khoảng cách giữa các ghế rộng hơn hạng phổ thông.
74678	Spacey ngạc nhiên; cho rằng, "Tôi thường hóa thân thành các nhân vật nhanh nhạy, lôi cuốn và thông minh.
74679	Spalding được vinh danh có sức ảnh hưởng trong các tác phẩm của những nhân vật Thời đại Mới như JZ Knight, Paul Baumann của giáo phái Methernitha và Father Divine.
74680	Spartaeus abramovi được Dmitri Viktorovich Logunov & Azarkina miêu tả năm 2008.
74681	Spartan được triển khai như la một phần của hệ thống Safeguard từ tháng 10 năm 1975 đến đầu năm 1976.
74682	Spartounda và Fyta cách một vài dặm từ Kambia.
74683	"Speak Now" là một bài hát thể loại pop đồng quê với độ dài 4 phút 2 giây.
74684	Special Đội Việt Nam và Đội Quốc tế là cuộc giao lưu giữa các chiến binh ninja Việt Nam và thế giới, diễn ra ngay khi Stage 1 kết thúc.
74685	Spencer cho rằng có thể vận dụng các nguyên lý và khái niệm của sinh vật học về cơ cấu và chức năng để nghiên cứu "cơ thể xã hội" - Đây cũng là quan điểm của Comte.
74686	Spencer C. Tucker (biên tập), A Global Chronology of Conflict: From the Ancient World to the Modern Middle East: From the Ancient World to the Modern Middle East, trang 1068 Tuy nhiên, Karl không còn ý chí tiếp tục cuộc chiến nữa.
74687	Spencer là con thứ hai của ông John Edward Tracy, một người bán xe tải và bà Caroline Brown.
74688	Spencer Tucker, World War I: A - D., Tập 1, các trang 653-654.
74689	S. perrico thường bơi thành những đàn nhỏ.
74690	•SPG-9N có kính ngắm đêm PGN-9.
74691	Sphere level cho phép người chơi di chuyển xung quanh Sphere Grid, một bảng kỹ năng được thiết kế sẵn có các điểm nút nối liền nhau chứa nhiều loại thông số và kỹ năng khác nhau.
74692	Spiderland là đĩa nhạc đầu tiên của Slint được ra mắt nhờ Touch and Go, và là album duy nhất cùng tay bass Todd Brashear.
74693	Spider Mutants chịu trách nhiệm giết Soichiro Akizuki.
74694	Spielberg đã chọn Freeman sau khi đánh giá diễn xuất của anh trong Death of a Princess.
74695	Spielberg quay bộ phim dưới định dạng đen trắng và coi đó là một bộ phim tài liệu.
74696	Spigno Saturnia là một đô thị và cộng đồng (
74697	Spike Cohen được đề cử làm phó chủ tịch của Jorgensen; Cohen là một nhân vật hầu như không được biết đến trong chính trị chính thống.
74698	Spinepeira schlingeri được Herbert Walter Levi miêu tả năm 1995.
74699	Spínola đã trở thành cộng tác viên với tờ báo La Noticia và tạp chí El Gráfico de Guatemala và cuộc sống rơi vào một khuôn mẫu hữu ích với việc bà viết nhiều giờ mỗi ngày.
74700	Spirembolus chilkatensis được Ralph Vary Chamberlin & Wilton Ivie miêu tả năm 1947.
74701	Spiricoelotes zonatus được miêu tả năm 1997 bởi Peng & Jia-Fu Wang.
74702	Spirit bị những người lính bắt đi một lần nữa.
74703	Spiroctenus exilis được miêu tả năm 1938 bởi Lawrence.
74704	Spiroctenus latus được miêu tả năm 1904 bởi Purcell.
74705	Spirou ban đầu là nhân viên điều khiển thang máy và người trực tại khách sản giả tưởng Moustique.
74706	Split decision: quyết định bất đồng thuận thuận, tức thắng dựa trên số lượng quyết định của hội đồng giám sát, không đồng thuận thuận - unanimous decision.
74707	SportsPro đã xếp hạng McIlroy là vận động viên xuất sắc thứ nhì trên thế giới còn tạp chí Hiệp hội các nhà quản lý câu lạc bộ golf xếp hạng anh là người có quyền lực thứ nhì ở môn golf Anh.
74708	Spotify là một nền tảng phát nhạc trực tuyến trên website và trên thiết bị di động (streaming service).
74709	& Sprague miêu tả khoa học đầu tiên năm 1908.
74710	Spring AOP module cung cấp các dịch vụ quản lý giao dịch cho các đối tượng trong bất kỳ ứng dụng nào sử dụng Spring.
74711	Springer, 1996, Niokolo-Koba sau đó được tuyên bố là một vườn quốc gia vào ngày 1 tháng 1 năm 1954.
74712	Sprite của SNES phân giải thấp hơn vài pixel nhưng có bảng màu lớn hơn và nhiều khung hoạt hình hơn: 11 màu và 40 khung hình.
74713	S-Pulse mở đội Thiếu niên và Nhi đồng như một phần của học viện để nuôi dưỡng những tài năng địa phương.
74714	S. pumilio trưởng thành đạt kích thước khoảng 8 – 9 cm.
74715	S. punctatus sinh sản theo cặp, trứng được bảo vệ bởi cá đực.
74716	SQS-23 gắn trước mũi.
74717	Squalius alburnoides là loài cá lai giữa hai loài khác nhau, một trong số đó hiện đã tuyệt chủng, có một con là bản sao gene của cá bố.
74718	Square Enix là hãng game rất thân thiện với cộng đồng LGBT.
74719	Squash là một môn thể thao nổi bật khác của người Pakistan, với các vận động viên đẳng cấp thế giới như Jahangir Khan và Jansher Khan nhiều lần giành giải World Open trong sự nghiệp của họ.
74720	Sretsirisuvarna được chỉ định là Hoa hậu Trái Đất Thái Lan 2019 bởi Giám đốc quốc gia của Tổ chức Hoa hậu Trái Đất ở đây.
74721	Sri Lanka đã phát sóng hình ảnh của một nam giới mà cảnh sát xác định là nghi phạm "ma nhớt" với khuôn mặt phủ đầy phấn mỡ.
74722	Sri Lanka đã sản sinh ra nhiều huyền thoại thể thao như Roy Dias, Arjuna Ranatunga, Aravinda de Silva, Sanath Jayasuriya, Roshan Mahanama, Marvan Attapatu, Muttiah Muralitharan, and Chaminda Vaas.
74723	"Srilanka phóng thích 73 thành viên cũ LTTE", IBN Live, 22/1/2012.
74724	SRT quản lý toàn bộ các tuyến đường sắt ở Thái Lan.
74725	SsangYong New Zealand đã ra mắt một loạt Actyon Racing vào năm 2014.
74726	SSC là tế bào lưỡng bội, nên trong tương lai, ghép tế bào gốc tinh trùng (SSC transplantation) có thể có ứng dụng thực tế quan trọng.
74727	SSI được các tổ chức tài chính sử dụng để tạo điều kiện thanh toán xuyên biên giới nhanh chóng và chính xác.
74728	SSIM khai thác sự phụ thuộc phi tuyến của tốc độ phát quang của phân tử vào cường độ laser kích.
74729	SS Leviathan, ban đầu được đóng là Vaterland (có nghĩa là "Tổ quốc" trong tiếng Đức), là một tàu biển thường xuyên đi qua Bắc Đại Tây Dương từ 1914 đến 1934.
74730	SSRC cũng xuất bản các ấn phẩm theo chủ đề nhất định, phát hành không định kỳ.
74731	S. stellatops được miêu tả năm 2002 bởi Peter Jäger & Ono.
74732	SS trở thành một đội quân ưu tú độc lập của Đảng Quốc xã, chỉ tuân theo mệnh lệnh của Hitler.
74733	SS-TV ban đầu được thành lập vào năm 1933, khi đó độc lập với SS và có hệ thống quân hàm và cơ cấu chỉ huy riêng.
74734	S. suffuscus được miêu tả năm 1916 bởi J. Hewitt.
74735	Stackelberginia tsharykulievi được Lehr miêu tả năm 1964.
74736	Stadelmann và Jonosi tin rằng đó là một kim tự tháp sùng bái.
74737	Staff (ngày 23 tháng 1 năm 2011).
74738	"Stairway" không còn có thành công như vậy cho tới ngày nay.
74739	Stalagtia monospina được miêu tả năm 1933 bởi Absolon & Kratochvíl.
74740	Stalin của Liên Xô.
74741	Stalin đã loại trừ tất cả những đối thủ chính trị vào cuối năm 1934 và trở thành một lãnh tụ tuyệt đối trong đảng và chính quyền.
74742	Stalingrad được phong Anh hùng năm 1945.
74743	Stalin không nghi ngại gì khi cho rằng Hitler là đối thủ ít nguy hiểm hơn cho Liên Xô sau nhiều năm chiến tranh chống lại các thế lực phương Tây.
74744	Stalin làm suy yếu quyền lực của Trung ương Đảng bằng cách pha trộn sự đàn áp và tái cấu trúc tổ chức.
74745	Stalling bỏ việc không lâu sau đó vì nghĩ rằng nếu không có Iwerks thì Xưởng phim Disney sẽ đóng cửa.
74746	Stambolov từ chức và bị ám sát vào tháng năm 1895.
74747	Stamford Raffles phát hiện một khu định cư nhỏ của người Mã Lai, với dân số vài trăm, tại cửa sông Singapore, thủ lĩnh là Temenggong Abdu'r Rahman.
74748	Stam Van Baer (sinh năm 1942) đến từ Hà Lan, là người thứ 2 giữ danh hiệu Hoa hậu Quốc tế.
74749	Stan cũng được ghi danh tại top 500 Bài hát của Đại lộ Danh Vọng Rock and Roll.
74750	Stan không muốn cứu Ford, ông vẫn buồn vì Ford không bao giờ cảm ơn ông.
74751	Stanley Fisher, một thợ giặt khô địa phương, lặn xuống nước tìm Lester, bị cá mập cắn đùi phải mất xấp xỉ 10 lb da và thịt.
74752	Stanley kết hôn với Marian Staples năm 1929.
74753	Stanleyville đã trở thành thành phố năm 1898 và đã được đổi tên thành Kisangani năm 1966.
74754	Stan Smith với các họa tiết được người dùng tự vẽ và tô điểm.
74755	Stanton đã làm việc nghiêm túc dưới thời Dewey, thậm chí phải trả giá bằng sức khoẻ của mình, và kiếm được nhiều lời khen ngợi từ các luật sư đồng nghiệp.
74756	"star-crossed lovers" là bất kỳ người yêu có tình cảm dành cho nhau là cam chịu kết thúc trong bi kịch.) Sự tiết lộ này khiến Katniss ngạc nhiên, người đang che giấu cảm xúc với Gale Hawthorne, bạn của cô ấy và người đồng hành săn bắn.
74757	Starfighter Pilot (1997), và hai album phòng thu Songs for Polarbears (1998) và When It's All Over We Still Have to Clear Up (2001) thất bại về mặt doanh thu và được phát bởi các hãng đĩa độc lập như Electric Honey và Jeepster.
74758	Stark đã lái tên lửa hạt nhân vào cánh cổng, tới chỗ tàu mẹ của bọn Chitauri.
74759	Stark giúp ổn định Extremis trong cơ thể Potts Pepper.
74760	Stasies Tussen đã được dịch sang tiếng Đức và năm 2015 đã được xuất bản bằng tiếng Anh bởi nhà xuất bản Hoa Kỳ Harper Collins với tựa đề The Girl from the Train.
74761	Stateira II thì kết hôn với Alexandros, còn Drypteis thì lấy Hephaestion, vị tướng thân cận nhất của ông này.
74762	Statik phát hành "Don't Fall" làm đĩa đơn quảng bá vào ngày 1 tháng 1 năm 1983.
74763	Statistical Science 4, 409 435. nên cung cấp cho tối đa các hiệu ứng với tối thiểu các điểm tính toán.
74764	Statius Silvae 5.1; Dio Cassius 68.17.1.; Arrian Parthica frs 37/40 Các quân đoàn La Mã lại sẵn sàng xung trận.
74765	St Aubyn, tr 151 Mẹ của Victoria đã bị đuổi ra khỏi cung điện đến Nhà Ingestre tại Quảng trường Belgrave.
74766	Stauffenberg không thể hiểu được tại sao, và sử gia khi cố gắng chắp nối các sự kiện với nhau cũng không hiểu nổi.
74767	& Stauffer mô tả khoa học đầu tiên năm 1957.
74768	Staunton xuất hiện lần đầu tiên trong màu áo Liverpool trong trận hoà 1-1 trước Tottenham tại sân Anfield vào năm 1988.
74769	Stavros có nhiều cảm xúc hơn Esling, như là quê hương Hy Lạp của ông là một trong những nước bị tấn công đầu tiên trong Red Alert.
74770	"Stay", hợp tác cùng với Maty Noyes, là đĩa đơn thứ tư được phát hành ngày 4 tháng 12 năm 2015.
74771	ST có chế độ Tutorial (hướng dẫn) cùng phần Help (trợ giúp) rất đầy đủ và dễ hiểu, giúp người chơi nắm được hết những nguyên tắc và chiến thuật chơi phù hợp nhất.
74772	St Croix cừu là cả vật ăn cỏ và có thể bứt lá.
74773	Steampunk thường có những chi tiết máy móc đi kèm với trang phục quý tộc thế kỷ 19.Màu sắc thường là vàng,đỏ hay hung đỏ.
74774	Steatite là một hòn đá được chạm khắc mềm mại một cách dễ dàng mà trở nên cứng sau khi nung nóng.
74775	Steatoda ancorata được miêu tả năm 1876 bởi Holmberg.
74776	Steatoda morsitans được Octavius Pickard-Cambridge miêu tả năm 1885.
74777	Steatoda ngipina được Alberto Barrion & James A. Litsinger miêu tả năm 1995.
74778	Steatoda quaesita được Octavius Pickard-Cambridge miêu tả năm 1896.
74779	Steatoda sordidata được Octavius Pickard-Cambridge miêu tả năm 1885.
74780	Steaua București chung cuộc thắng 5–1.
74781	Stefani biểu diễn ca khúc "
74782	Stefán Karl Stefánsson ( ; ; 10 tháng 7 năm 1975 – 21 tháng 8 năm 2018) là một diễn viên và ca sĩ người Iceland, được biết đến với vai diễn nhân vật phản diện Robbie Rotten trên show truyền hình thiếu nhi mang tên LazyTown.
74783	Stegastes nigricans là một loài cá trong họ cá thia.
74784	Stein đã kết hôn với Richard Rohrer, người cũng là một bác sĩ.
74785	S-Telecom, bắt đầu cung cấp dịch vụ từ 01/07/2003 và là nhà cung cấp dịch vụ thoại qua CDMA duy nhất tại Việt Nam hiện nay.
74786	Stella Abebe bắt đầu sự nghiệp của mình tại Trường Tiểu học Đức Mẹ Tông Đồ.
74787	Stella Obasanjo đến từ Iruekpen, Esan West, bang Edo.
74788	Stenberg còn chỉ trích các lớp nhân vật quá chuyên biệt, thiết kế xe cộ và phần lồng tiếng trong game.
74789	Stengs có trận đấu ra mắt U–21 Hà Lan vào ngày 24 tháng 3 năm 2019 trong trận giao hữu gặp Hoa Kỳ.
74790	Stenmark được biết đến như một nhà vô địch trầm lặng, với những câu trả lời ngắn gọn nhưng lịch sự trước các câu hỏi của giới truyền thông.
74791	Stenoonops dimotus được Arthur M. Chickering miêu tả năm 1969.
74792	Stenopelix (nghĩa là "
74793	Stenopogon ambryon được Walker miêu tả năm 1849.
74794	Stenopogon manipurensisi được Joseph & Parui miêu tả năm 1997.
74795	Stenopogon mysorensis được Joseph & Parui miêu tả năm 1997.
74796	Stenopogon ortegai được Martin miêu tả năm 1968.
74797	Stenopogon porcus được Loew miêu tả năm 1871.
74798	Stenopogon povolnyi được Hradský miêu tả năm 1985.
74799	Steno vốn được nuôi dưỡng theo đức tin Luther.
74800	Stephane Dujarric cho biết Liên Hiệp Quốc sẵn sàng làm trung gian để giải quyết căng thẳng giữa Việt Nam với Trung Quốc.
74801	Stephanie đã vắng bóng khỏi nền âm nhạc Kpop kể từ khi cô bị đau lưng trong khi đang quảng bá album thứ nhất mang tên Graceful 4 tại Nhật Bản.
74802	Stéphanie Đỗ tham gia vào việc tái lập quan hệ nghị viện giữa Pháp và Đông Nam Á. Việc giữ chức chủ tịch nhóm hữu nghị Pháp-Việt tại Quốc hội cho phép cô đóng vai trò củng cố mối quan hệ song phương giữa Pháp và Việt Nam.
74803	Stéphanie sau đó kết thúc sự nghiệp âm nhạc của mình sau khi thu âm "In the Closet" với Michael Jackson cho album Dangerous.
74804	Stephanopis bicornis được Ludwig Carl Christian Koch miêu tả năm 1874.
74805	Stephanopis exigua được Hercule Nicolet miêu tả năm 1849.
74806	Stephanopis monulfi được Pater Chrysanthus miêu tả năm 1964.
74807	Stephanopis quimiliensis được Cândido Firmino de Mello-Leitão miêu tả năm 1942.
74808	Stephen đã chết từ trước đó.
74809	Stephen, Delhi vào năm 2001.
74810	Stephen Fry, trong loạt podcast "Podgrams" của mình, phát âm nó là wuh wuh wuh.
74811	Stephen gia nhập Boyzone năm 1993.
74812	Stephen Hart đưa tên anh vào đội hình 21 người.
74813	Stephenie Meyer cũng tiết lộ một 'Trích đoạn trong ngày' từ Hừng Đông khoảng ba tuần trước khi ra mắt ngày 2 tháng 8 năm 2008.
74814	Stephen Jay Gould khẳng định điều luật hạn chế nhập cư thông qua trong thập niên 1920 được thúc đẩy bởi các mục tiêu của thuyết ưu sinh.
74815	Stephen Richards Covey qua đời vào ngày 16 tháng 7 năm 2012.
74816	Stephenson cho biết thêm "Phần lớn những cây sequoia lớn nhất là những cây ở tuổi "trung niên", nhưng tốc độ phát triển của chúng không kém gì thời kỳ trưởng thành: rất nhanh và mãnh liệt".
74817	Stephen Toulmin, Phê bình The Sleepwalkers trong The Journal of Philosophy, tập 59, 18 (1962), tr.
74818	Stern tin rằng mình là bố của cô bé, trong khi có một vài người đàn ông khác tự nhận mình mới là bố của đứa trẻ.
74819	Steroids, ví dụ, là dẫn xuất của các squalene triterpene.
74820	Stertinius niger được Anna Maria Sibylla Merian miêu tả năm 1911.
74821	Steven có thể chơi harmonica.
74822	Steven nói rằng đó chính là câu trả lời của anh.
74823	Steven phản bác lại, cho rằng không ai là thuộc sở hữu riêng của người nào cả, và Joan cũng không phải là của anh ta.
74824	Stevens học văn chương Anh tại Emmanuel College, Cambridge.
74825	Stevens, p.11 Hektor được cho phối giống lẫn với những chó con khác của Horand và sinh ra Beowulf, chú chó sau này cho ra đời tổng cộng 84 chó con, phần lớn qua phối giống với những con cháu khác của Hektor.
74826	Steven trả lời cho Beth tên thuốc và liều lượng của nó, tuy nhiên anh cũng không quên cảnh báo rằng nếu Dawn đưa cho Beth chìa khóa tủ thuốc thì cũng chưa chắc đó là hành động thành tâm của Dawn.
74827	Steven Universe là một serie phim hoạt hình của Mỹ được sáng tạo bởi Rebecca Sugar và được phân phối bởi Warner Bros.
74828	Steve phản bội Michael và Dave, đồng thời đẩy họ vào một cuộc đọ súng với FIB, IAA và Merryweather.
74829	Steve Scott, chủ tịch công ty Third World Media, một công ty nhập khẩu những bộ phim AV Nhật Bản vào Mỹ, ước tính một ngôi sao AV thuộc hàng top có thể được trả tới gần 36 triệu ¥ cho một hợp đồng 8 tấm ảnh.
74830	Steve tiến về phía trước với lời cầu hôn của mình.
74831	Steve từ đó đã bắt đầu nhận ra nét đẹp của Mary, theo một cách rất riêng biệt.
74832	Steve Woodmore có thể nhanh chóng phát âm với tốc độ 637 từ mỗi phút.
74833	Stevie như một chiếc găng tay vừa vặn trên bàn tay vậy.”
74834	Stewart bắt đầu: "Việc màu hóa phim trắng đen thực sự có vấn đề.
74835	Stewart Granger và Robert Taylor được cho là có cơ hội giành được vai chính.
74836	Stichopogon beckeri được Bezzi miêu tả năm 1910.
74837	Stichopogon pritchardi được Bromley miêu tả năm 1951.
74838	STI đã bị giải tán vào năm 1996 do những thay đổi trong cách quản lý tại Sega of America.
74839	Stig Høgset nhận thấy rằng chân dung của Nausicaä là quá hoàn hảo đến mức không thật.
74840	S. tinca là loài có chiều dài cơ thể lớn nhất trong số các loài Symphodus, với chiều dài tối đa được ghi nhận là 44 cm.
74841	Stine (1974), pp 2–3 Buổi thử vai thứ hai của Davis là cho phim A House Divided (1931).
74842	Sting đòi rematch ở Genesis trong một trận tag team.
74843	Sting sau đó thù với Nikita Koloff vào mùa hè năm 1991.
74844	Sting thật đã xuất hiện và đánh bại Vicious để bảo vệ đai.
74845	Stinney được tuyên bố là đã chết trong vòng bốn phút sau lần giật điện đầu tiên.
74846	Stiphropus sigillatus được Octavius Pickard-Cambridge miêu tả năm 1883.
74847	Stish tốt nghiệp trường trung học Hazleton năm 1972, nơi cô tham gia Hiệp hội Y tá Tương lai, Hội Văn học, câu lạc bộ quần vợt và trượt tuyết và Câu lạc bộ Diggers, một tổ chức dịch vụ tình nguyện.
74848	Stockholm: LT:s förlag Tuy nhiên, trong cuộc nổi dậy tiếp theo chống lại người Đan Mạch vào năm 1501, ông lại nhậm chức làm nhiếp chính, lãnh đạo cuộc đấu tranh giành độc lập của Thụy Điển cho đến khi qua đời.
74849	Stockley đã đóng góp cho một số nhạc phim, trong đó có Chúa tể của những chiếc nhẫn: The Fellowship of the Ring, One Night Stand và The 10th Kingdom.
74850	Stone đã lồng tiếng cho một con chó chăn cừu Úc trong Marmaduke (2010), một bộ phim hài của đạo diễn Tom Dey, dựa trên bộ truyện tranh dài tập của Brad Anderson có cùng tên.
74851	Stonehenge nên được hiểu là có chức năng như một nơi để hoả táng vào thời kì này, nơi được biết đến hoả táng sớm nhất trong các quần đảo ở Anh.
74852	Stone là đạo diễn và người dẫn chuyện của mười tập phát sóng thường lệ và hai tập mở đầu.
74853	Stonie có một người em trai tên là Morgan Stonie, người thường xuyên tham gia vào việc sản xuất các thử thách của mình được tải lên kênh YouTube của mình.
74854	Storena scita được Rudy Jocqué & Barbara C. Baehr miêu tả năm 1992.
74855	Storenomorpha hainanensis được Jin & Jun Chen miêu tả năm 2009.
74856	Storenomorpha joyaus được Benoy Krishna Tikader miêu tả năm 1970.
74857	Stoyanov là một phần của đội bóng nghiệp dư Đông Nam Bulgaria.
74858	Strabo nhân cơ hội này mà hiệu lệnh dân chúng ở Thrace đồng loạt nổi dậy để trả thù cho họ hàng của mình nhưng bị hai viên tướng Đông La Mã là Zeno và Basiliscus đánh bại, cả hai về sau đều làm hoàng đế.
74859	Stralis và Trakker, từ 19 tấn đến 72 tấn, tạo nên phạm vi xe hạng nặng trong các phiên bản hai, ba hoặc bốn trục với hệ dẫn động bốn bánh hoặc hai bánh.
74860	Strand 1993: 223-224 Một năm sau, Trương Tác Lâm cho quân tiến vào Sứ quán Liên Xô và bắt giữ Lý Đại Chiêu.
74861	Strange còn có thể dùng ma thuật làm lành nhanh chóng các vết thương.
74862	Strange Fruits: A Garden's Chronicle, ngày 30 tháng 9 năm 2011.
74863	Strangelove lại được Stanley Kubrick dựng thành một tác phẩm bi hài kịch (black humor) xuất sắc về hiểm họa hạt nhân.
74864	Strangio mô tả viện trợ của Trung Quốc cho Campuchia là số lượng khoản vay và đô la đầu tư khổng lồ không bị ràng buộc bởi quyền con người hoặc quản trị tốt liên quan đến quyền lực.
74865	S Trần Văn Thi, Trường ĐH Tài chính Marketing.
74866	Strasbourg được chia thành nhiều khu phố, trong đó có Esplanade, Robertsau, Cronenbourg, Koenigshoffen, Hautepierre, Elsau, Krutenau, Neudorf, Meinau và Neuhof.
74867	Strassman sinh ra ở Los Angeles, California vào ngày 8 tháng 2 năm 1952.
74868	Strato (III) Soter Philopator, người đã đồng trị vì theo như trên một số tiền xu của ông và cũng đã ban hành tiền xu riêng của ông ta.
74869	Stratos Group viết rằng Empires có rất ít bản đồ chỉ duy nhất trên đất liền không giống như Rise of Nations có đầy đủ chủng loại trong phạm vi này".
74870	STrD sống lâu nhất trong lịch sử đã được quan sát thấy từ năm 1901 cho đến năm 1939, lần đầu tiên được Percy B. Molesworth nhìn thấy vào ngày 28 tháng 2 năm 1901.
74871	Street là người đồng tính công khai.
74872	Streets Rhythm với 9 ca khúc mới được "đo ni đóng giày" cho giọng hát Hà Anh Tuấn – yếu tố hấp dẫn khán giả nhiều năm ở anh.
74873	Strega cũng có khả năng triệu hồi Persona và họ là người dùng Persona nhân tạo (có thể triệu hồi Persona mà không cần dùng Evokers), và cưỡng chế Persona (thuốc).
74874	Strelnikov, chồng của Lara lúc bấy giờ đang chạy trốn vì bị chính phủ cách mạng truy lùng.
74875	Streptomycin có khả năng có thể được sử dụng để kiểm soát vi khuẩn cyanobacteria trong ao cá cảnh và hồ.
74876	Strickland đã trở thành một thành viên của Hội Quang học (sau đó gọi là Hội Quang học Mỹ) vào năm 2008.
74877	Strickland ứng cử lần nữa trong quận hạt 6 năm 1992, chống McEwen lần nưa.
74878	& Strid mô tả khoa học đầu tiên năm 1977.
74879	Strigeus bắt đầu thiết kế phần mềm dựa trên sự gợi ý này, vào thời gian đó bản thiết kế trình khách BitTorrent của Strigeus chưa bao gồm nhiều tính năng.
74880	Strohmeyer đã tìm thấy nguyên tố mới trong tạp chất của cacbonat kẽm (calamin) và trong khoảng 100 năm sau đó thì Đức là nước sản xuất lớn duy nhất của kim loại này.
74881	Strombocodia elegans được Hermann miêu tả năm 1912.
74882	Struthiomimus có cấu trúc xương và thân hình điển hình của ornithomimids, khác với các chi có liên quan chặt chẽ như Ornithomimus và Gallimimus theo tỷ lệ và chi tiết giải phẫu.
74883	Stryker tấn công X-Mansion, tẩy não và bắt Xavier định vị tất cả người đột biến để giết họ.
74884	STS-88 đã được công bố rộng rãi đây là "vật thể ngoài hành tinh".
74885	STT là số thứ tự, tức chỉ Cúp NHK lần thứ.
74886	Stuart có tên khai sinh là Gloria Stewart, Ancestry.
74887	Stuart thường được coi là một trong những thị trấn nhỏ tốt nhất để thăm viếng ở Hoa Kỳ, phần lớn là do gần sông St Lucie và đầm phá sông Anh Điêng.
74888	Stuart vẫn còn hiệu quả trong chiến đấu tại Mặt trận Thái Bình Dương, xe tăng Nhật Bản đều nhẹ hơn trong bọc giáp so với các xe tăng hạng nhẹ của Đồng Minh.
74889	StudioCanal cũng tham gia phân phối bộ phim này tại Pháp, Đức, Úc và New Zealand.
74890	Studio của ông, The Factory, là nơi tụ tập nổi tiếng quy tụ trí thức có tiếng, trai giả gái, nhà viết kịch, người sống theo phong cách Bohemian, người nổi tiếng Hollywood, và các nhân vật giàu có.
74891	Stuka rất dễ nhận biết vì các đặc điểm như cánh vểnh ngược lên, hai bánh xe lớn để lộ phía dưới.
74892	Stupid Dope đã đưa ra đánh giá tích cực về bài hát, nói rằng "Ca khúc chứa đầy năng lượng đỉnh chóp, các nhạc tố du dương nặng nề và tất nhiên, âm thanh mang thương hiệu của Linkin Park, được họ kết hợp một cách tuyệt vời với Mr.
74893	Stu quyết định hoãn lại lễ cưới và sinh sống ở Bangkok cũng như nói rằng Teddy đã chết.
74894	Sturmpanzer IV bắn loại đạn công phá tăng 15 cm sIG 33. Kho của nó chứa được khoảng 38 viên đạn(được thay bằng chất nổ công phá).
74895	Styles đã thực hiện một cú Phenomenal Forearm và 1 cú Styles Clash trên Nakamura lên các bậc thép, người đứng ở trọng tài đếm được mức chín.
74896	SU-152 được biên chế vào các Trung đoàn Pháo tự hành hạng nặng độc lập (Otdel'niy Tyazheliy Samokhodno-Artilleriyskiy Polk, chữ Kirin Отдельный Тяжелый Самоходно-Артиллерийский Полк).
74897	Su-30MK có 12 giá treo vũ khí: 2 giá treo ở đầu cánh 3 giá treo dưới mỗi cánh, dưới mỗi động cơ có 1, và 2 giá treo tại điểm tiếp giáp giữa động cơ và cánh.
74898	Su-30MKI là một máy bay tiêm kích tấn công, chiếm ưu thế trên không, đa năng, hoạt động tầm xa và tiêm kích hạng nặng.
74899	SU-76M là chiếc xe duy nhất của Liên Xô có thể hoạt động trong đầm lầy với sự hỗ trợ tối thiểu từ các kỹ sư.
74900	Sữa bò có chứa khoảng 6 % chất béo và 4,2 % protein.
74901	Sữa bò có crème màu vàng lợt và mỡ vàng sậm, sữa trâu thì trắng hơn sữa bò một cách thật rõ rệt.
74902	Sữa chua đông lạnh có thể được làm trong tủ đông mềm giống như cách làm kem mềm.
74903	Sửa chữa được hoàn thành vào ngày 24 tháng 10; tuy nhiên hai ngày sau cô lại bị đánh bom và chìm.
74904	Sữa có 4,1% chất béo, 3,0% protein và 4,8% lactose Nó được sử dụng để làm pho mát Caprino di Montefalcone del Sannio sữa dê, được liệt kê trong Ark of Taste, và Formaggio di Pietracatella và Pecorino di Capracotta, có trạng thái PAT.
74905	Sữa dê cũng được coi là kháng sinh tự nhiên chữa lành các vết thương dạng nhẹ và các triệu chứng viêm loét ruột.
74906	Sữa dê giúp ngăn ngừa các bệnh thiếu máu và khử khoáng xương.
74907	Sửa đổi di truyền là đặc trưng của một sự thay đổi vị trí trong các kiểu gen của một sinh vật, trái ngược với sự ngẫu nhiên, hay đặc trưng của tự nhiên và nhân tạo đột biến theo quy trình.
74908	Sửa đổi hiến pháp thứ mười chín thực hiện các hạn chế về quyền hạn của chức vụ tổng thống bằng cách loại bỏ nhiều thay đổi được thực hiện bởi sửa đổi hiến pháp thứ mười tám.
74909	Sửa đổi này cho phép các bang ban hành tiêu chuẩn khí thải ô tô.
74910	Sửa đổi này cũng có thể được sử dụng để điều chế isoquinolines thay thế.
74911	Sữa hữu cơ, ngũ cốc và thịt lợn tạo ra phát thỉ khí nhà kính cao hơn môi sản phẩm cùng loại thông thường.
74912	Sứa là một hải sản đặc trưng của các vùng biển, từ những con sứa này ta có thể chế biến ra rất nhiều các món ăn khác nhau, trong đó có món nộm sứa và sứa muối.
74913	Sứa là một loài không có não, tim và xương.
74914	Sứa lược là loài động vật lưỡng tính, có 2 tuyến sinh dục đực và cái xếp đối xứng trong từng ống vị dọc và đối xứng qua mặt phẳng dạ dày.
74915	Sữa mất đi nhanh chóng những đặc tính của sữa bình thường: hình thành các hạt lổn nhổn, tiết chất lỏng màu vàng nhạt, có các vết mủ và máu.
74916	Sự anh hùng của những người bay trong Cuộc giải cứu Cheliuskin đã thúc đẩy chính phủ phong tặng danh hiệu Anh hùng Liên Xô.
74917	Sự ảnh hưởng của việc đặc biệt này có thể mở rộng ra cho những người khác.
74918	Sự an toàn và hiệu quả của MDX ở thanh thiếu niên và người trưởng thành mắc bệnh FXS đã được đánh giá trong một nghiên cứu pha II, được hoàn thành vào năm 2015.
74919	Suarezia là một chi động vật chân đều trong họ Scleropactidae.
74920	Suất này được chuyển cho Jamaica.
74921	Sữa trâu có vẻ sệt hơn sữa bò, Sữa trâu chứa ít cholesterol (0,65 mg/g) nghĩa là ít hơn sữa bò có tới 3,14 mg/g cholesterol.
74922	Sự bạch tạng Corydoras aeneus đã được phát triển cho thị trường cá cảnh, với một cơ thể mà hồng nhạt hay màu cam với mắt đỏ.
74923	Subah Bengal đã được mô tả là "Thiên đường của các quốc gia" hoặc "Thời kỳ hoàng kim của Bengal" do mức sống của cư dân và mức lương thực tế thuộc hàng cao nhất trên thế giới.
74924	Sự "bần cùng hóa" giai cấp lao động phải được hiểu mang tính tương đối chứ không phải tuyệt đối, tức là khoảng cách giàu-nghèo giữa tư bản với vô sản sẽ tăng lên, chứ không phải mức sống của người lao động sẽ tụt đi.
74925	Sự bằng nhau này giữa một tổng và một tích (do Euler tìm ra) được gọi là tích Euler.
74926	Sự bành trướng lãnh thổ rộng lớn và dòng chảy của bạc từ Nam Mỹ đến Castilla đã gây nên ảnh hưởng lâu dài sâu sắc đến Tây Ban Nha.
74927	Sự ban thưởng, trừng phạt chỉ chứng tỏ sự bất lực.
74928	Sự báo thù thật là ghê gớm tất cả con cháu họ Đèo khi đã sa vào nanh vuốt hổ, người nào cũng bị móc mất một mắt và cắn xé mất hạ bộ.
74929	Subash Chandara Bose là một nhà đấu tranh vì tự do khác đã thành lập các lực lượng có vũ trang để chống lại nhà cầm quyền Anh.
74930	Sự bất bình đẳng trong thu nhập ở Hoa Kỳ là cao hơn hầu hết các nước phát triển khác trừ Thụy Sĩ và Đan Mạch.
74931	Sự bắt chước nổi tiếng nhất của cô là giọng hát của Ahlam khi hát bài hát của Myriam Fares.
74932	Sự bất mãn hình thành vì chi phí chiến tranh tốn kém, và người ta coi nhà cai trị Vienna; Francis của Lorraine, chồng Maria Theresa, là một điệp viên của người Pháp tại thành Vienna.
74933	Sự bất ổn về chính thể đã xảy ra trong thời gian từ năm 1970 đến năm 1980.
74934	Sự bất thường thể hiện ở cả thời điểm, cường độ, phạm vi và hậu quả của mưa lũ" và "Theo quy luật, thường đến giữa tháng 10 là kết thúc mùa mưa lũ ở miền Bắc.
74935	Sự bất thường trong sàng lọc CMB hiện đang được giải thích tiềm năng thông qua sự tồn tại của các khoảng trống lớn nằm dưới đường ngắm các điểm lạnh.
74936	Subbekasha flabellifera được Alfred Frank Millidge miêu tả năm 1984.
74937	Sử bèn đề nghị mút trước xong hãy thiến.
74938	Sự biến dạng cũng được sử dụng như một hiệu ứng âm nhạc, đặc biệt là với guitar điện Thomas Görne: Tontechnik.
74939	Sự biến đổi chiều dài alen VNTR ở 6 cá thể.
74940	Sự biến đổi khí hậu địa phương cũng đã được đưa ra để thảo luận về việc thay đổi điều kiện môi trường trong các hồ nước.
74941	Sư biến đổi số lượng nhiễm sắc thể có thể xảy ra ở một hay một cặp nhiễm sắc thể tạo nên thể dị bội hay xảy ra trên toàn bộ các cặp nhiễm sắc thể hình thành thể đa bội.
74942	Sự biến đổi toàn cầu làm cho số lượng tảo đang dần bám vào mặt băng nhiều hơn.
74943	Sự biến động di truyền (genetic drift) cũng có thể diễn ra, khi những sự kiện bất chợt làm biến đổi ngẫu nhiên tần số allele Griffiths et al.
74944	Sự biến mất của các công nghệ khác cũng được quy cho cuộc cách mạng kỹ thuật số.
74945	Sự biện minh cho tiền đề đầu tiên là tranh cãi nhất.
74946	Sự biến thiên trong các đặc trưng lá (kết cấu, lớp lông, sự chia đoạn, tình trạng gai góc) là cơ sở để xác định các thứ/chủng kế đồng.
74947	Sự biến tính nhiệt có thể phá hủy cấu trúc bậc hai và bậc ba của protein màng, để lộ các mặt mới hơn cho lipid màng và do đó làm tăng số lượng phân tử lipid trong lớp vòng/vỏ.
74948	Sự biểu hiện quá nhiều con quỷ giống ma cà rồng trong xuyên suốt lịch sử, cũng như sự ám ảnh không dứt của chúng ta đối với lũ hút máu này, chứng tỏ rằng đó là một phản ứng tổng thể đối với thân phận con người.
74949	Sự bình thản len lỏi trong từng câu hát nhưng vẫn nồng nàn, sự bình thản trong ca từ làm bài hát tự nhiên không sáo."
74950	Sự bình yên đã trở lại vào 3 giờ sáng.
74951	Sư bịt tai và tiếp tục đi.
74952	Sự bồi tụ trong buổi đầu lịch sử hình thành Sao Hỏa cũng là một khả năng khác nhưng lý thuyết này lại không giải thích được thành phần cấu tạo của 2 vệ tinh giống với các tiểu hành tinh hơn là giống với thành phần của Hỏa Tinh.
74953	Sự bổ sung quan trọng nhất là khả năng nhập và hiển thị chữ thường.
74954	Sự bực dọc, hung bạo và giết chóc.
74955	Sự bùng nổ tại nước Cộng hòa Dân chủ Congo là không liên quan đến một trong đó bắt đầu ở Guinea.
74956	Sự bùng phát coronavirus COVID-19 dẫn đến mua giấy vệ sinh hoảng loạn, dẫn đến các kệ trống như được thấy ở đây vào ngày 4 tháng 3 năm 2020 tại vùng ngoại ô Paralowie của thành phố Adelaide.
74957	Sự buôn bán lông thú với thổ dân châu Mỹ đầu tiên đã thu hút những nhà thám hiểm Pháp đến khu vực mà ngày nay là Des Moines.
74958	Sự cải sang đạo Hồi đã dẫn đến sự phát triển vững vàng của đất nước.
74959	Sự cải tiến mang tính cách mạng nhất đối với đàn tranh nên là sự phát triển thành công của đàn tranh, đây là một bước đột phá lớn khác trong lịch sử của đàn tranh.
74960	Sự cải tiến sau này giúp lái con tàu một cách hiệu quả mà không ảnh hưởng đến hoạt động không quân.
74961	Sự cai trị của Justinian tạo nên một kỷ nguyên khác biệt trong lịch sử đế quốc La Mã thời hậu kỳ.
74962	Sự cai trị của ông đã không được lòng dân, và sau đó bị cáo buộc rằng ông đã ngược đãi viện nguyên lão và quyến rũ vợ của tướng lĩnh dưới quyền mình Barnes, Constantine and Eusebius, 5; Williams, 37–38.
74963	Sự cân bằng ổn định không bền vững của mái đất hay thành vách hố đào sâu.
74964	Sự căng thẳng giữa lưỡi cha (canon nam Euro-Christian trắng) và tiếng mẹ đẻ (nữ da đen châu Phi) luôn luôn hiện hữu.
74965	Sự căng thẳng luôn việc tấn phong Giám mục tại Hoa lục, đây là những khó khăn quan trọng giữa Tòa Thánh và Bắc Kinh.
74966	Sự căng thẳng ngày càng tăng đã dẫn đến hội nghị London từ tháng 3 đến tháng 5 năm 1867, trong đó Anh đóng vai trò trung gian giữa hai bên.
74967	Sự căng thẳng sắc tộc tăng rất nhanh chỉ trong vòng một năm.
74968	Sự cạnh tranh giữa hai câu lạc bộ đã trở thành một mối quan hệ cạnh tranh cao vì đây là hai câu lạc bộ duy nhất thay nhau vô địch Thai League 1 kể từ mùa giải 2009.
74969	Sự cạnh tranh từ đối thủ lâu năm Sega và đối thủ mới xuất hiện là Sony, nhấn mạnh Nintendo cần phải phát triển một sản phẩm kế nhiệm cho SNES, nếu không sẽ có nguy cơ mất vị thế thống trị thị trường vào tay đối thủ.
74970	Sự can thiệp của Ấn Độ cũng không được lòng đa số người Sinhala.
74971	Sức bay yếu nên sự phân bố thường có tính khu vực.
74972	Sức căng bề mặt hầu như không có tác dụng đối với viên đá.
74973	Sức chứa của các sân dao động từ 20.000 tới 30.000; tổng sức chứa của 9 sân là 330.000.
74974	Sức chứa của sân là 5,000, gồm 500 chỗ ngồi, và 500 chỗ có mái che.
74975	Sức đề kháng cao của nó với dòng điện giúp cho sứ trở thành một chất cách điện rất tốt.
74976	Sức gió được đánh giá bởi Hội đồng Đánh giá WMO, người nhận thấy rằng máy đo gió sử dụng âm thanh cơ học và các cơn gió giật trong hệ xác suất thống kê và phê chuẩn phép đo này vào năm 2010.
74977	Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60–75 km/giờ), giật cấp 10.
74978	Sư chẳng luận huyền luận diệu, luận cơ luận cảnh cùng người, chỉ giúp người bằng cách chỉ họ bản phận sự.
74979	Sự chấp nhận như một nguồn thức ăn thay đổi ở những nơi khác nhau trên thế giới.
74980	Sự chấp thuận của nó ở Hàn Quốc đã bị thu hồi sau những phát hiện này.
74981	Sự che khuất được tính chính xác đến vài phần mười giây và được đo đạc bằng các phương pháp khoa học khác nhau, kết quả quan sát giúp ích nhiều đặc biệt trong kiến thức về địa hình của Mặt Trăng.
74982	Sự chênh lệch về độ cao giữa các vùng trong xã rất lớn: Nơi cao nhất là đỉnh Phượng Hoàng có độ cao 549m, nơi thấp nhất là ven suối To, nơi giáp giới giữa xã Nhân Mục, độ cao chỉ từ 50 - 55m so với mực nước biển.
74983	Sự chia cắt của Triều Tiên sau hơn một thiên niên kỷ thống nhất, được xem là tình trạng đang tranh cãi và tạm thời bởi cả hai chính quyền.
74984	Sự chia rẽ giữa các tướng lĩnh bộc lộ rõ nét trong cuộc họp Hội đồng Quân sự Cách mạng.
74985	Sự chia rẽ này phản chiếu những ngày cuối cùng của chính trị Chiến tranh Lạnh thời bấy giờ cũng như sự tan rã gần đây của Liên Xô.
74986	Sự chiếm đóng bắt đầu bằng việc thành lập một khu vực tập hợp cho quân đội, đặc biệt là trong các trường học của thành phố, đã trưng dụng.
74987	Sự chiếm đóng kéo dài đến năm 1924 và sự phản đối của Gómez đối với nó là sự kích thích gây ra sự nổi lên của phong trào nữ quyền ở Cộng hòa Dominican.
74988	Sự chiếm đóng này đã kích hoạt sự trở lại của người Tây Ban Nha với Valdivia và việc xây dựng một trong những tổ hợp phòng thủ lớn nhất của nước Mỹ thuộc địa.
74989	Sự chiếm đóng - Sự thật và huyền thoại.
74990	Sự chọn lọc này không bị cấm bởi tính nhân quả và mạnh nhất trên các bước di chuyển quy mô lớn nhất trong hệ thống phân cấp đột biến.
74991	Sư chùa Thiên Mụ có tên Nguyễn Văn Huấn vì ghen nên giết người.
74992	Sự chu chuyển của hàng hóa thông qua các kênh phân phối (trực tiếp hoặc gián tiếp) đến tay người tiêu dùng.
74993	Sự chu đáo của bà về mọi đề tài là quá tập trung".
74994	Sự chuyển đổi này hoạt động dưới hiệu ứng quang điện dẫn đến sự phát xạ của các electron.
74995	Sự chuyển đổi nhân vật của ông thành một người luôn đi xe máy tới võ đài vào đầu những năm 2000, trước khi quay trở lại phiên bản thần chết với mánh lới quảng cáo vào năm 2004.
74996	Sự chuyển đổi tập trung từ chiến thắng của nhà thơ sang chiến thắng của tình yêu đối với con người là điều đầu tiên của thể loại thơ này.
74997	Sự chuyển động của cồn cát Nili Patera có thể được sử dụng để dự đoán tốc độ xói mòn đá do cát làm nổ tung các tảng đá.
74998	Sự chuyển động nhanh chóng của các dịch sẽ làm khắc nên kênh rạch giữa các mô mềm.
74999	Sự chuyển hóa vào loài súc sinh do hai kiểu gồm do sự tiến hóa lần lần theo nấc thang của vạn vật.
75000	Sự chuyển tiếp G 1 /S là một bước hạn chế bởi tỉ lệ trong chu kỳ tế bào và cũng được biết đến với cái tên điểm giới hạn (trong tế bào động vật) hay điểm bắt đầu (trong nấm men).
75001	Sức khỏe của Báthory đã giảm trong nhiều năm.
75002	Sức khỏe của mẹ anh sau đó liên tục chuyển biến xấu.
75003	Sức khỏe của nam giới đề cập đến trạng thái hoàn toàn khỏe mạnh về thể chất, tinh thần và xã hội, như nam giới có thể cảm nhận, và không chỉ đơn thuần là không có bệnh tật hoặc đau đớn.
75004	Sức khỏe của Ruth Graham đã rất yếu kể từ khi bị viêm tuỷ sống vào năm 1995.
75005	Sức mạnh áp đảo của lực lượng khởi nghĩa đã khiến cho bọn lính cơ cùng nho lại, viên chức trong huyện đường phải nộp súng đầu hàng.
75006	Sức mạnh bộ đội của đơn vị đồn trú Hồng Kông là khoảng 6.000 người.
75007	Sức mạnh của cậu chỉ có tác dụng khi sợ (mùa 1).
75008	Sức mạnh của cây đại thụ World Trê cũng được giới thiệu trong phần này.
75009	Sức mạnh của chi trước sẽ giúp chúng bay lên một cách dễ dàng.
75010	Sức mạnh của cô do Karin phát hiện ra và đánh thức, tuy nhiên sau một thời gian cô bắt đầu nghi ngờ bà ta và về phe của Hỏa Tộc.
75011	Sức mạnh của cô được giải phóng cùng lúc, khiến cho Arendelle bị chìm vào một mùa đông vĩnh cửu.
75012	Sức mạnh của Katyusha không chỉ ở khả năng sát thương lớn mà còn gây ra một sức ép tâm lý cực lớn với âm thanh rất ghê gớm của mình.
75013	Sức mạnh của không quân Đức chính là yếu tố quyết định cho trận đánh này.
75014	Sức mạnh của ông ta nằm ở sự kết hợp giữa tính khôn ngoan đột xuất, tham vọng cháy bỏng, và lòng trung thành như nô lệ đối với Hitler."
75015	Sức mạnh của ông thậm chí theo lời đồn còn vượt cả Taira no Kiyomori.
75016	Sức mạnh của quan điểm Mahan ảnh hưởng quan trọng đến cuộc chạy đua vũ trang đóng thiết giáp hạm cũng như sự thỏa thuận giữa các cường quốc trong việc hạn chế số lượng thiết giáp hạm trong những năm giữa hai cuộc thế chiến.
75017	Sức mạnh của trái này đã được Chopper sử dụng dưới nhiều hình thức khác nhau.
75018	Sức mạnh cứng (kinh tế và quân sự) rất quan trọng, nhưng sức mạnh mềm như văn hóa, đạo đức, tín ngưỡng, tinh thần, giá trị quan… cũng quan trọng không kém với một đất nước.
75019	Sức mạnh quá lớn của các viên đá cũng đã cướp đi mạng sống của Stark.
75020	Sức ngựa voi mà còn chịu không nổi phải chết dọc đường huống hồ sức người.
75021	Sức nước: tài nguyên năng lượng nước mà các nước châu Á khai phá được ước tính hằng năm có thể phát lượng điện đến 2,6 nghìn tỉ kilôoát giờ, chiếm 27% lượng tài nguyên năng lượng nước khai phá được của thế giới.
75022	Sự co bóp bắt đầu từ mút sừng tử cung đến thân, cổ tử cung và kết thúc ở âm đạo.
75023	Sư có đệ tử ngoại quốc hiệu là Vô Nhiễm đã có công sáng lập phái Thánh Trụ Sơn trong hệ thống Cửu Sơn Thiền ở Hàn Quốc.
75024	Sự cố định này đã dẫn đến việc phát sinh một số vấn đề, một trong số đó là thương nhân đã bắt đầu rời khỏi Sàn Giao dịch Hoàng gia, tự nguyện hoặc bị trục xuất và bắt đầu giao dịch trên đường phố London.
75025	Sự cố gắng này bao gồm các kiến thức về các chức năng của các lớp vỏ vi sinh học của đất và khai thác các tiềm năng để cô lập cacbon trong khí quyển thành các chất hữu cơ trong đất.
75026	Sự cô lập này đã dẫn đến sự phát triển của một loạt loài động vật đặc hữu độc đáo.
75027	Sự có mặt của ấu trùng sống phù du và sự có mặt của con non phản ánh chu kỳ khép kín của một vòng đời các loài hải sản.
75028	Sự có mặt của những vùng năng lượng này cho phép các electron trong kim loại hành xử như chúng được tự do hoặc gọi là các electron phi định xứ (delocalized electrons).
75029	Sự có mặt đáng kể của Haplogroup O-M50 và O-MSY2.2 (xM50) được tìm thấy trong quần thể người nói tiếng Bantu của vùng Comoros,trong khi O-M50 và O-M95 (xM88) thì xuất hiện ở người Malagasy của Madagascar.
75030	Sự có mặt và quân số của quân Anh-Pháp tại Salonika cũng được Bulgaria thông qua các tin tình báo nắm được và Đức đã đồng ý cho Bulgaria chiếm Doiran và Gevgeli, khu vực gần biên giới Hy Lạp để chuẩn bị cho mối đe dọa từ Salonika.
75031	Sự cố này khiến phải mãi tới năm 1889 mới có một trận đấu quốc tế được công nhận giữa Canada và chủ nhà Anh.
75032	Sự cộng hưởng này khiến 1 "ngày" trên Sao Thủy bằng chính xác hai "năm" của Sao Thủy, hay 176 ngày Trái Đất.
75033	Sự công kích thiết yếu của anh ấy ở chỗ đây là một chủ đề đáng để nghiên cứu khoa học chưa được nghiên cứu một cách khoa học, và chúng ta nên tìm hiểu câu trả lời là gì.
75034	Sự cộng tác (hợp tác) có thể diễn ra theo nhiều cách khác nhau: Một số nhà soạn nhạc và nhà viết lời bài hát làm việc chặt chẽ cùng nhau trong một bài hát, mỗi người viết và đưa vào một phần, lời và giai điệu.
75035	Sự cố ô nhiễm Cadimi do công ty khai thác mỏ Diên Hà (沿河 兩岸 工廠) gây ra.
75036	Sự cố tấn công nhầm lẫn này đã dẫn đến thương vong và thiệt hại cho tàu.
75037	Sự co thắt thanh quản hiếm khi xảy ra.
75038	Sucralose là một chất làm ngọt nhân tạo và chất thay thế đường.
75039	Sức sinh sản của cá thông thường tỷ lệ thuận với trọng lượng và chiều dài thân cá, cá càng lớn sức sinh sản càng cao.
75040	Sức tải của nó cho phép trực thăng này chuyên chở nhiều loại vũ khí nặng tỉ như xe bọc thép bánh hơi LAV-25, lựu pháo 155 ly M198 cùng với toàn bộ đạn dược và pháo thủ, và kể cả trực thăng vận tải CH-47 Chinook.
75041	Sức thu hút to lớn nhất đối với việc định cư là được làm chủ đất mà không tốn tiền mua.
75042	Sử cũ chép Nhung được Tần Phong gả con gái, nhưng không nói rõ là trước hay sau khi ông đi cứu Lê Khâu.
75043	Sử cũ chỉ chép rằng trong trận chống Tống ở vùng sông Như Nguyệt, một đêm quân sĩ nghe tiếng ngâm bài thơ đó trong đền thờ Trương Hống, Trương Hát.
75044	Sử cũ chỉ xác nhận tác phẩm duy nhất của Lý Lăng là bài ca theo thể Cổ phong vào lúc từ biệt Tô Vũ, được đời sau gọi là Biệt ca (別歌).
75045	Sử cũ đánh giá các thành viên họ Nhĩ Chu chuyên quyền, hoành hành, chia rẽ đất nước, cát cứ một phương.
75046	Sử cũ ghi chép chuyện đánh lẫn nhau rồi bên yếu cầu ngoại viện.
75047	Sử cũ ghi nhận Sưởng có ít nhất 5 con trai.
75048	Sử cũ ghi rất vắn tắt và không thật rõ ràng về sự kiện này.
75049	Sử cũ không chép thân thế của Sài Vũ, nhưng vì mộ của ông ở Loan Thành, nên được xem là một trong những danh nhân ở đây.
75050	Sử cũ không ghi chép về xuất thân của Từ Đạo Phúc.
75051	Sự cùng phụ thuộc tiến hóa của côn trùng và thực vật có hạt, đặc trưng cho một thế giới hiện đại có thể nhận ra được, đã có nguồn gốc từ cuối kỷ Devon.
75052	Sự cuồng nhiệt của người hâm mộ thể thao đôi khi dẫn tới bạo lực.
75053	Súc vật có thể bao gồm gia súc, gia cầm, thú cưng hoặc vật nuôi khác.
75054	Sức xuyên giáp của pháo 152 mm còn có thể mạnh hơn nữa khi các loại đạn mới được chế tạo.
75055	Sự đa dạng của đời sống sinh vật biển ám tiêu khiến câu cá là một hoạt động phổ biến đối với du khách thăm đảo, cùng với hoạt động lặn biển.
75056	Sự đa dạng hóa ban đầu thành các họ diễn ra khoảng 48-82 triệu năm trước (Vinnersten và Bremer, 2001).
75057	Sự đa dạng màu xanh là phiên bản gốc.
75058	Sự đa dạng sinh vật của các quần xã là một yếu tố chủ yếu cấu thành 2 hệ sinh thái này.
75059	Sự đa dạng trong CAM liên quan đến sự đa dạng trong chức năng sinh học.
75060	Sự đa dạng trong những ứng dụng còn có trong việc tổng hợp và khai khoáng.
75061	Sư đã đào tạo hơn 1000 môn đệ và trong số đó có hơn 70 nhân vật xuất chúng.
75062	Sự đại diện về tội phạm quá mức của thổ dân cũng được quy cho một phần người thổ dân di chuyển vào Alice Springs từ nhiều cộng đồng hẻo lánh hơn ở bên ngoài.
75063	"Sudal" có nghĩa là con rái cá.
75064	Sự đam mê nhảy đầm vào thời hậu chiến thế giới thứ nhất không chỉ giới hạn bởi những điệu nhảy như Foxtrott và Tango, 1920 thêm điệu Shimmy và 1922 điệu Twostep; đến năm 1925 được ưa chuộng tại các sàn nhảy là điệu Charleston.
75065	Sự đam mê toán học đã hồi sinh cuộc đời ông.
75066	Sự đăng quang của cô đã lần đầu tiên bộc lộ cho nhiều người trên thế giới biết được vẻ đẹp của người phụ nữ Thái.
75067	Sự đánh bắt cá và săn bắn quá mức đã làm sụt giảm mạnh số lượng nhiều loài.
75068	Sự đan xen giữa các yếu tố hành động, trinh tham, tình cảm, hài hước, cũng khá khéo léo, không khiến người xem bị giật cục ngơ ngác.
75069	Sự đảo ngược định hướng của đường cong sẽ làm thay đổi dấu của tích phân đường.
75070	Sư đáp: Chớ làm điều ác, nên làm các điều lành.
75071	Sư đáp: Nói tức không lời, e rằng chỉ trên bút giấy.
75072	Sư đáp: Thái thú còn nguy hiểm hơn nhiều.
75073	Sự đau đớn này có thể xảy ra liên tục.
75074	Sự đấu tranh về tôn giáo giữa vì vua trước và vì vua sau đã khiền cho hầu hết các công trình xây dựng thời Angkor đã không còn nguyên vẹn.
75075	Sự đe dọa của sự hiện diện của quân đội Pháp, theo báo cáo, đã được cảm nhận trong các triều đình cao quý.
75076	Sự dịch chuyển đã đưa tất cả các sự kiện vào vị trí chính xác, xây dựng lại được hình ảnh nếp uốn lõm.
75077	Sự di cư vĩnh viễn giữa nhà tù và một vài khu dân cư nhất định có thể dự đoán được không chỉ tốn kém mà còn gây bất ổn cho cuộc sống cộng đồng.
75078	Sự di dời này của các dân tộc đã dẫn đến cả việc vi phạm nhân quyền cũng như sự bóc lột các nhóm dân tộc thiểu số dưới tay của nhóm người Bamar thống trị.
75079	Sự điều hành Hiệp Thiên Đài, do Hiến pháp Hiệp Thiên Đài quy định.
75080	Sử Di Viễn được phong Đồng tri Xu mật viện sự kiêm Thái tử tân khách, tiến phong tước bá.
75081	Sử Di Viễn gọi triệu tông thất Quý Thành vào cung, giả mạo chiếu chỉ lập Quý Thành làm hoàng tử, đổi tên là Quân, phong Vũ Thái quân tiết độ sứ, tước Thành quốc công.
75082	Sư đoàn 22 QLVNCH tổ chức Chiến đoàn 40 gồm Trung đoàn 40 và 2 chi đoàn thiết giáp tiến về giải toả ngã ba Tân Thành.
75083	Sư đoàn 3 Bộ binh ban đầu đặt Bộ Tư lệnh tại Căn cứ Ái Tử, Quảng Trị.
75084	Sư đoàn 3 Sao Vàng chia quân vừa tổng công kích Hòn Bồ, vừa phục kích QLVNCH đang trên đường rút lui, Chiến đoàn 40 bị thiệt hại đáng kể, hơn 400 binh sĩ chết, thêm 17 xe thiết giáp bị bắn cháy.
75085	Sư đoàn 968 dự bị của mặt trận B3 (QGP) của Tướng Đồng Sĩ Nguyên còn chưa xuất quân.
75086	Sư đoàn 9 Úc phải dồn hết sức đập vụn lực lượng Đức-Ý trong vòng một đêm.
75087	Sư đoàn 9 Úc ước tính có ít nhất 2.000 quân Trục bị giết và hơn 3.700 bị bắt làm tù binh.
75088	Sư đoàn bộ binh 11 (Đức) mặc dù đã chiếm Olomna và vượt qua phía Bắc khu vực Glazhevo nhưng không thể chiếm được Prusynya, cứ điểm cuối cùng của Sư đoàn bộ binh 311 ở phía Tây Volkhov.
75089	Sư đoàn bộ binh 198 (Đức) hoàn toàn bị bất ngờ, phải vừa đánh vừa lùi khỏi Ladyzhin.
75090	Sư đoàn bộ binh 21 (Đức) chiếm giữ đầu cầu ở bờ phải sông Volkhov và bắt đầu chia cắt sư đoàn bộ binh 292 khỏi đội hình chính của Tập đoàn quân 54 (Liên Xô).
75091	Sư đoàn bộ binh 67 (chỉ còn lại trung đoàn 144) đã quá suy yếu không thể cản được cuộc tấn công của ba sư đoàn bộ binh Đức.
75092	Sư đoàn bộ binh 6 (Romania) thay Trung đoàn bộ binh 290 phòng thủ Feodosiya.
75093	Sư đoàn bộ binh của Vasilevsky sau khi vượt qua dãy núi Opstina Mare và Opstina Fredeu đã chiếm Chernopsui và tiến về Transinvany.
75094	Sư đoàn của Durutte lúc này phải tháo chạy, và quân đoàn I Phổ tiến chiếm tuyền đường Brussels, cũng là đường rút lui duy nhất của Pháp.
75095	"Sư đoàn của Jackson" bao gồm các lữ đoàn của chuẩn tướng Charles S. Winder, đại tá John A. Campbell (sau bị thương và được thay bằng đại tá John M. Patton, Jr.
75096	Sư đoàn Hỗn hợp số 1 tấn công làng Trojan và Parlog trước khi tiến vào thị trấn nhỏ Kosanin Grad.
75097	Sư đoàn Khinh binh 90 tấn công tái chiếm cứ điểm Point 29, trong khi Sư đoàn 21 Panzer tấn công vùng Snipe.
75098	Sư đoàn kỵ binh Chongar số 6 nổi tiếng, được biết đến nhiều với ông kể từ thời Nội chiến, lúc đó ông đang đóng quân tại Quân khu Belarus.
75099	Sư đoàn số 529 bị máy bay ném bom ngày 30/6/1942 khiến cho hơn 16 chiếc Panzerjäger I bị hư hỏng nặng và cùng tháng sư đoàn này bị giải tán.
75100	Sư đoàn trưởng đầu tiên là đại tá Hoàng Cầm, cùng chính ủy Lê văn Tưởng.
75101	Sứ đoàn vốn chỉ có vài chục người, bị bắt giữ hơn ba mươi người, cống phẩm nhiều nước đều bị cướp mất.
75102	Sư đoàn Vô Sản 2 lại được điều ngược trở lại phía nam, phối hợp với Sư đoàn Banjiska 7 và Lữ đoàn 9 chiếm lại Jablanica.
75103	Sự độc đáo của bộ kinh đặc biệt này đã thu hút hàng nghìn khách thập phương về đây tham quan, tế lễ mỗi năm.
75104	Sự độc đáo mang tính đặc trưng riêng này càng thu hút sự chú ý của người dân xung quanh khi đi ngang buổi diễn.
75105	Sự độc hại của chất lỏng làm tan băng là mối quan tâm khác về môi trường, và các nghiên cứu đang được tiến hành để tìm ra những lựa chọn thay thế ít độc hại (tức là không phải là glycol).
75106	Sự độc lập của những poleis được bảo vệ rất mãnh liệt, thống nhất đất nước là một cái gì đó hiếm khi có trong dự tính của người Hy Lạp cổ đại.
75107	Sự độc lập này cũng được công nhận trong Công ước Luân Đôn năm 1884.
75108	Sự đối lập về nguyên tắc giữa hai đế quốc và hai hệ thống đã được tạm bỏ qua.
75109	Sự đối lưu này có nghĩa là Heli được sinh ra từ phản úng nhiệt hạch của Hidro sẽ không tập trung tại nhân, mà nó được tuần hoàn trong ngôi sao.
75110	Sự đổi mới mạnh mẽ trong phong cách này đã nhanh chóng được được các sinh viên của Shunshou tại trường Katsukawa và nhiều nghệ sĩ ukiyo-e cùng thời theo đuổi.
75111	Sự đổi mới trong thiết kế lần này đã đón nhận thêm được một lượng khách khổng lồ.
75112	Sự đổi tên hiệu, không chỉ đánh dấu cuộc cách mạng độc tôn Aten của Amenhotep IV, mà còn chính thức xác nhận quyền lực và ảnh hưởng ngang bằng, thậm chí vượt trội của Nefertiti đối với chồng mình.
75113	Sự đố kỵ giữa thầy và trò khiến Egon liên tục bỏ lớp.
75114	Sự đóng băng về thiết kế vào năm 1943 có nghĩa là thiết kế máy tính sẽ thiếu một số cải tiến đã sớm trở nên phát triển tốt, đặc biệt là khả năng lưu trữ chương trình.
75115	Sự đóng góp độ sáng của các thành phần là 62% cho phần hình elip thuần túy, 22% cho quầng sáng và độ sáng còn lại đến từ phần đĩa.
75116	Sự đông lạnh và giãn nở của nước cũng giúp hình thành hẻm núi.
75117	Sự đồng thuận quan trọng của trang web có nội dung: "Thú vị, giải trí và gây ảnh hưởng về mặt cảm xúc, Avengers: Hồi kết làm bất cứ điều gì cần thiết để mang đến một trận chung kết Infinity Saga tuyệt vời của Marvel."
75118	Sự đồng thuận trên trang web ghi rõ, "Cargo có một cách tiếp cận mới mẻ theo chiều hướng nhân vật đối với thể loại zombie, được phân biệt rõ hơn bởi bối cảnh ở Úc và màn trình diễn xuất sắc của Martin Freeman."
75119	Sự đón nhận của giới phê bình đối với Devil May Cry 4 là tích cực.
75120	Sự đón nhận quan trọng dành cho Anno 2070 đã rất tích cực kể từ khi phát hành game, với phần lớn giới phê bình coi đây là một bước tiến lớn trong dòng Anno.
75121	Sự đột phá của cô ấy trong đĩa đơn 'Cách chúng tôi làm điều đó' https://www.
75122	Sự đột phá và chiến thắng này ở Wimbledon 2003 vẫn luôn được coi là 1 trong những chiến thắng đặc biệt nhất của Federer, cùng với chiến thắng ở Roland Garros 2009 và Úc mở rộng 2017.
75123	Sử dụng 2 bộ bài tẩy trên kết hợp với 5 lá bài chung để tạo ra kết hợp của 5 lá mạnh nhất.
75124	Sử dụng bảng tuần hoàn này, ông đã dự đoán các tính chất của các nguyên tố còn chưa được phát hiện.
75125	Sử dụng bao cao su để ngăn ngừa lây bệnh cũng khác nhau.
75126	Sử dụng Bat Lost Bottle và Transteam Gun để biến hình thành Night Rouge.
75127	Sử dụng các diode phát sáng thể bền vững yêu cầu nó phải đạt được độ sáng với tọa độ CIE tốt (dùng cho phát ra ánh sáng trắng).
75128	Sử dụng các loại búa, bing bing, chìa mở gấu tìm mua ở siêu thị theo thời gian hoạt động để mở lấy những món quà hấp dẫn như đạo cụ vô số, trang trí, bơm nước sặc sỡ và nhiệm màu.
75129	Sử dụng các loại kháng sinh khác trong lớp này có vẻ không ảnh hưởng nhiều trong giai đoạn cho con bú; tuy nhiên, mức độ an toàn của levofloxacin vẫn chưa rõ ràng.
75130	Sử dụng các tên kg, gram, kg lực, hoặc gram-lực (hoặc biểu tượng của họ) như một đơn vị của lực lượng cấm trong SI, đơn vị của lực lượng trong SI là niutơn (N).
75131	Sử dụng chan với tên của một người được kính trọng được xem là sự hạ cố và thô lỗ.
75132	Sử dụng chất phụ gia trong xúc xích quá liều có thể gây ra hiện tượng thiếu máu, chóng mặt, buồn nôn, thậm chí còn có thể là tác nhân gây ra ung thư.
75133	Sử dụng có hiệu quả cao đối với cây có dầu, rau cải, thuốc lá, chè, cà phê.
75134	Sử dụng công thức tổng quát.
75135	Sử dụng để trích xuất các giá trị thô từ SPARQL endpoint, các kết quả được trả về trong một định dạng bảng.
75136	Sử dụng đồng hồ đo điện áp tại 3 cực của transistor, ta nhận thấy rằng UB gần bằng UE.
75137	Sử dụng đồng thời sẽ làm giảm nồng độ trong máu của Harvestoni và do đó, làm giảm tác dụng điều trị.
75138	Sử dụng gỗ đàn hương là một phần không thể thiếu trong các hoạt động hàng ngày của đạo Jain.
75139	Sử dụng hệ thống CAPS, các mảng hình có bờ bao và các đường kẻ viền có thể được tô màu dễ dàng trong môi trường máy tính điện tử với những bảng màu không giới hạn.
75140	Sử dụng hệ thống này giúp giảm số lượng bản in mà bản in đang đề cập cần được so sánh với.
75141	Sử dụng hộp đạn rời 5 viên.
75142	Sử dụng khái niệm 'Tây' để chỉ hướng 'thoát ra' (thực tế 'thoát ra' → 'Tây' → 'mặt trời lặn' → 'xuống', nghĩa là 'thoát khỏi tầm nhìn') có thể dường như là một sáng chế không thật sự cần thiết.
75143	Sử dụng kiến thức về máy bay của mình, Maclaren đã thiết kế một chiếc xe đẩy với khung nhôm và tạo ra chiếc xe đẩy dù đầu tiên.
75144	Sử dụng kính thủy tinh cho một cấu trúc lâu dài là cần thiết.
75145	Sử dụng lâu dài dạng thuốc viên có thể gây suy thượng thận.
75146	Sử dụng launcher ở phía bên trái quay trở lại.
75147	Sử dụng liệu lặp lại kéo dài thể hiện tốt hơn liều ngắn.
75148	Sử dụng loại đạn cận âm 9x39mm.
75149	Sử dụng máy đo độ cao bằng laser trên không, Haala, Brenner và Anders đã kết hợp dữ liệu chiều cao với các sơ đồ mặt đất hiện có của các tòa nhà.
75150	Sử dụng miconazole trong thai kỳ được cho là an toàn cho em bé.
75151	Sử dụng một bảng màu đất của đồn điền, Norris được tạo ra gần 1.000 trang phục cho bộ phim.
75152	Sử dụng một bóng đèn 60 watt trong một giờ sẽ tiêu thụ 0,06 kilowatt giờ điện.
75153	Sử dụng một chuyển động trung bình cho một chuyển động hết sức phức tạp trong chuyển động của Mặt Trăng có lẽ đã là một điều mới.
75154	Sử dụng một loại độc dược được pha chế bởi Metis, Zeus đã buộc Cronos phải nôn ra trở lại các anh chị.
75155	Sử dụng một trong nhiều cách phân loại nước ngầm dựa trên tổng lượng chất rắn hòa tan (TDS), nước muối cô đặc là nước có chứa hơn 100.000 mg / L TDS.
75156	Sử dụng nhang muỗi đã dẫn đến nhiều vụ hỏa hoạn bất ngờ.
75157	Sử dụng oxit thiếc sẽ có màu trắng mềm hơn sử dụng chất mờ đục với ziricon (rất thông dụng và rẻ hơn oxit thiếc nhiều).
75158	Sử dụng phấn phủ cũng xuất hiện trong tác phẩm của các nhà văn Hy Lạp cổ đại.
75159	Sử dụng phương pháp của nhóm Holley, các nhà khoa học khác đã xác định cấu trúc của các tRNA còn lại.
75160	Sử dụng quá nhiều cần sa có thể gây hại cho sự phát triển này.
75161	Sử dụng quyền hạn chi tiêu của mình, chính phủ liên bang có thể bắt đầu các chính sách quốc gia tại các tỉnh, như Đạo luật Y tế Canada; các tỉnh có thể chọn ở ngoài chúng, song hiếm khi làm vậy trên thực tế.
75162	Sử dụng sai nhiệt độ trong giai đoạn này dẫn đến việc đoạn mồi không gắn hoàn toàn vào DNA mẫu, hay gắn một cách tùy tiện.
75163	Sử dụng sắt hàng ngày trước khi sinh giúp cải thiện đáng kể cân nặng em bé khi sinh, có khả năng làm giảm nguy cơ sinh thiếu ký.
75164	Sử dụng tài nguyên là tập thể, và máy bay không người lái có trật tự, nhưng nhấn mạnh các cá nhân mạnh mẽ (nếu bình đẳng).
75165	Sử dụng thuốc chống co thắt bắt buộc phải theo chỉ định của bác sĩ, trường hợp tự ý sử dụng có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho trẻ.
75166	Sử dụng thuốc trong hoặc vào những tháng trước khi mang thai có thể gây hại cho em bé.
75167	Sử dụng tiền, anh trả hết yakuza và đưa một ít cho góa phụ của Tanaka.
75168	Sử dụng trạm cấp nước ngầm.
75169	Sử dụng từ "vùng khởi động"
75170	Sử dụng ý tưởng của Alan làm nền tảng, Understanding Inc.
75171	Sư được Nhà nước Việt Nam tặng thưởng Huân chương Ðộc lập hạng nhất; Huân chương Ðộc lập hạng nhì; Huân chương Ðại đoàn kết dân tộc và nhiều phần thưởng cao quý khác; và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng Bằng tuyên dương công đức.
75172	Sư được xem là một tấm gương sáng, là một vị Thiền sư sống với quần chúng, sống vì quần chúng ngoài tăng đoàn.
75173	Suetonius cũng ghi lại cả câu nói nổi tiếng của Caesar, "Veni, Vidi, Vici" (Ta đến, ta thấy, ta chinh phục).
75174	Suetonius, Nero 18, 39–40 Sau khi Julius Classicianus thay thế Decianus làm kiểm sát trưởng, Classicianus khuyên Nero là nên thay thế thống đốc Paulinus vì ông quá tàn bạo với dân địa phương ở Anh mặc dù cuộc nổi dậy đã chấm dứt.
75175	Suetonius tin rằng có một số điềm báo tiên đoán về vụ ám sát.
75176	Suffasia mahasumana được Benjamin & Rudy Jocqué miêu tả năm 2000.
75177	Suffer, Survive trở thành album đầu tiên không phải của Linkin Park và album không chia sẻ được phát hành bởi hãng đĩa.
75178	Sự gắn bó lâu dài với Câu lạc bộ, dẫn đến một kỷ lục trớ trêu cho ông: Cầu thủ già nhất V-League.
75179	Sự gần gũi của nó với Trái Đất đã dẫn đến đề cập đến nó trong một số tác phẩm hư cấu.
75180	Sự gắn kết này sau đó được gia cố bởi một protein có tên là yếu tố von Willebrand (vWF), với vai trò tạo các liên kết giữa glycoprotein Ib/IX/V tiểu cầu với các sợi collagen.
75181	Sugawara tỏ ra lo ngại khi thấy sự căng thẳng trong công việc của các họa sĩ vì phải chạy đua với thời gian để theo kịp lịch phát hành hàng tuần của Tsubasa: Reservoir Chronicle song song với XXXHOLiC, nhưng cuối cùng ông đã ủng hộ họ hết mình.
75182	Sử gia Adrian Sherwin-White đặt kích thước của quân Lucullus khoảng 12.000 lính lê dương dày dạn kinh nghiệm (bao gồm ba quân đoàn), và 4.000 kỵ binh tỉnh và bộ binh hạng nhẹ Sherwin-White.
75183	Sử gia Charles Whiting cho rằng kế sách này của Patton là không cần thiết trong tình cảnh Đức bỏ chạy.
75184	Sứ giả của Kim đến, trên danh nghĩa là ban chiếu dụ, Trương Tuấn dâng sớ tranh luận.
75185	Sử gia Do Thái sống vào thế kỷ thứ nhất, Josephus, đã mô tả James Người Công chính là "em của Giê-su, được gọi là Chúa Cơ Đốc".
75186	Sứ giả Hung Nô là Cú Lâm vương đưa mấy ngàn kỵ binh đến đón, đưa ông cùng anh trai Cầm, em trai Trình cùng vào Hung Nô.
75187	Sự giảm điện hóa của nó được tạo điều kiện bởi axit, chất điện phân và các chất trung gian redox.
75188	Sự giảm số lượng thành phần độc lập có thể giải thích một cách đơn giản.
75189	Sự giản dị của những tác phẩm xa xưa này đã đưa Holst ra khỏi tầm ảnh hưởng của nhà soạn nhạc người Đức, một người luôn tạo cho mình một phong cách hoành tráng.
75190	Sự gián đoạn này đã làm dấy lên mối lo ngại về tình trạng của những học sinh dự thi vào cuối năm, đặc biệt là trong sự gián đoạn liên quan đến cuộc biểu tình xảy ra vào năm 2019.
75191	Sự gián đoạn này là một cái hố mà chúng ta không thể vượt qua.
75192	Sứ giả ngoại quốc gọi người Tây Đột Quyết là người Trung Quốc và cho rằng lãnh thổ phía tây của Tây Đột Quyết là cương vực Tây bộ của Trung Quốc.
75193	Sử gia Norman Franks khẳng định hai chiếc Hawker Typhoon này, thuộc Phi đoàn 438, đều chưa kịp cất cánh và hai viên phi công lái chúng là Pete Wilson và Ross Keller đều tử trận.
75194	Sự giáo dục của Pollard trong một cộng đồng nông thôn đã có ảnh hưởng mạnh mẽ đến văn bản của cô.
75195	Sự gia tăng hormone kích thích nang trứng (FSH) trong những ngày đầu tiên của chu kỳ làm kích thích một số nang trứng.
75196	Sự gia tăng này chủ yếu do những người từ 18 đến 24 tuổi, sử dụng các phần mềm hẹn hò trực tuyến gần như tăng gấp ba, và những người ở độ tuổi 55 đến 64 gấp đôi.
75197	Sự gia tăng uy tín của Liên bang gây sợ hãi cho chính quyền Buenos Aires và Bồ Đào Nha, và trong tháng 8 năm 1816, Bồ Đào Nha xâm chiếm các tỉnh miền Đông, với ý định đập tan cuộc cách mạng của Artigas.
75198	Sự gia tăng về tốc độ, vỏ giáp và cỡ nòng pháo đã khiến kích thước tăng thêm 70% so với lớp Indefatigable, làm cho chúng trở thành những tàu chiến lớn nhất thế giới vào lúc đó.
75199	Sự gia tăng về tốc độ, vỏ giáp và vũ khí đã khiến kích cỡ của chúng tăng hơn 70% so với lớp Indefatigable, khiến cho chúng trở thành những tàu chiến lớn nhất thế giới vào lúc đó.
75200	Sử gia thế kỷ 19 Jacob Abbott kết luận, Pyrros "đã không làm nên điều gì", vì ông "không có kế hoạch, không có đường lối, không có mục tiêu, nhưng dễ cuốn theo những cám dỗ nhất thời.
75201	Sư giật mình tỉnh dậy kinh hãi, nghe trong núi có tiếng hò hét, lòng rất lấy làm ghét.
75202	Sử gia Zosimus đề cập nó một cách mơ hồ, ông cho rằng đó là một cây cầu gỗ trong khi các nguồn khác chỉ ra đó là một cầu phao.
75203	Sugimori và Hironobu Yoshida dẫn dắt nhóm và thống nhất các thiết kế cuối cùng.
75204	Sự giỏi giang và sức mạnh của Gekko khi có thanh Mao-Ken trong tay đã buộc Yaiba và Onimaru phải hợp lực để chống lại hắn.
75205	Sự giới thiệu cầu máy bay đã làm cho điểm này trở nên lỗi thời.
75206	Sự giúp đỡ của Yeeo đã khiến cho Namrin rung động.
75207	Sugiyama Yasuo đảm nhận việc biên soạn các bản nhạc dùng trong bộ phim hoạt hình.
75208	Sử gọi đây là "
75209	Suhair Ramzi (sinh ngày 3 tháng 3 năm 1950) là một nữ diễn viên người Ai Cập.
75210	Sự ham muốn sở hữu bàn tay thần trong ông quá lớn.
75211	Sự hấp thu chênh lệch của ba đồng vị carbon dẫn đến tỷ lệ ( )/( ) và ( )/( ) ở thực vật khác với tỷ lệ trong khí quyển.
75212	Sự hấp thu của izoniazid phối hợp với piperine cũng nhanh và hoàn toàn hơn.
75213	Suharto tiến hành các dự án công trình xã hội khác nhau nhằm chuyển biến xã hội Indonesia thành một "quần chúng nổi" phi chính trị hóa hỗ trợ nhiệm vụ quốc gia về "phát triển", một khái niệm tương tự như chủ nghĩa nghiệp đoàn.
75214	Sự hiện diện của các đập cùng với việc đánh bắt cá quá nhiều đã đóng vai trò chính trong việc giảm lượng cá hồi.
75215	Sự hiện diện của các đường đắp cao này là tác động rất đáng kể việc tuần hoàn của nước trong Vịnh.
75216	"Sự hiện diện của Colombia ở Arecibo".
75217	Sự hiện diện của đặc điểm này trong Ceratosaurus đã gây tranh cãi vào năm 1890, khi Georg Baur suy đoán rằng sự hợp nhất trong mẫu gốc là kết quả của một vết nứt được chữa lành.
75218	Sự hiện diện của hai pha là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy 3 He là một siêu chất lỏng (chất siêu dẫn) độc đáo, vì sự có mặt của hai pha đòi hỏi một sự đối xứng bổ sung, ngoài đối xứng đo, bị phá vỡ.
75219	Sự hiện diện của Leadbeater đã giúp gia tăng sự quan tâm của công chúng đến Thông thiên học ở Úc và New Zealand và Sydney có thể được so sánh với Adyar như một trung tâm hoạt động của Thông thiên học.
75220	Sự hiện diện của Legionella trong những nguồn cấp nước tại những tòa nhà thương mại thường bị báo cáo sai lệch khá cao, vì với những người khỏe mạnh thì phải có sự tiếp xúc nhiều mới bị lây nhiễm.
75221	Sự hiện diện và ảnh hưởng của người La Mã ở Massilia đã nhanh chóng phát triển, do các thành phố xung quanh của người La Mã bị tấn công bởi người Liguria, Allobroges và Arverni.
75222	Sự hiện diện và đóng góp của Helen cho ban hợp xướng và âm nhạc tại Trung tâm Cơ đốc giáo Quốc tế Kingsway, (KICC) đã đến vào thời điểm quan trọng khi nhà thờ đang trở thành hội đồng phát triển nhanh nhất trên toàn Vương quốc Anh.
75223	Sự hiện hữu của con tàu sân bay mới được giữ bí mật cao.
75224	Sự hiểu biết của Baha'i về tình dục là sự trong trắng nên được cả hai giới thực hiện trước khi kết hôn vì nó đáng khen về mặt đạo đức và nó dẫn đến một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và thành công.
75225	Sự hiểu biết nâng cao về tự nhiên có thể chí ít là thúc đẩy tất cả các lý thuyết của chúng ta, nếu không cũng đòi hỏi một nền văn hóa và có lẽ là một bộ não không thể tiếp cận với các nhà khoa học Trái Đất.
75226	Sự hiểu biết về công nghệ thông tin là yếu tố cần thiết để người dùng có thể sử dụng và hưởng lợi từ các ứng dụng của chính phủ điện tử.
75227	Sự hiểu biết về tình bạn ở trẻ em có xu hướng tập trung nhiều hơn vào các lĩnh vực như hoạt động chung, gần gũi về địa lý và kỳ vọng chung.
75228	Sự hiểu lầm này bắt nguồn từ quan điểm chung của hai tôn giáo này; cả hai đều hướng đến giải thoát.
75229	Sự hình thành của bất kỳ sắc tố nào đều cần phải có sự tồn tại đồng thời của procyanidin và oxidase.
75230	Sự hình thành của các nguyên tố có nhiều hơn bảy nucleon cần phản ứng hợp hạch giữa ba nguyên tử He-4 trong quá trình ba alpha, bỏ qua liti, berili và bo để tạo ra cacbon.
75231	Sự hình thành của ống núi lửa là kết quả của bạo phát núi lửa nguyên thuỷ tầng sâu.
75232	Sự hình thành đất liền từ những vật liệu này được gọi là talus deposits (sự bồi đắp Talus).
75233	Sự hoài nghi đến từ bên ngoài không thể ảnh hưởng đến nó, vì nó sẽ xúc phạm chính nó khi nói ra ngoài.
75234	Sự hoảng loạn của chúng có thể gây ra tổn thất nặng nề cho cả hai bên.
75235	Sự hoang tưởng là chủ đề thường xuyên của Jackson, được sử dụng trong album trước đây của anh.
75236	Sự hoàn thiện của bốn khe nhạc được cho là cống hiến của Guido d’ Arezzo (1000-1050 sau công nguyên), một trong những nhà lý luận âm nhạc quan trọng nhất thời kỳ Trung cổ.
75237	Sự hoạt động của súng hoàn toàn tự động, có thể được điều khiển từ xa bởi một hệ thống kiểm soát hỏa lực trên tháp chỉ huy của tàu chiến hoặc điều khiển bằng tay bởi 1 tầm nhắm có sẵn trên súng.
75238	Sư họ Hoàng, ban đầu chuyên học Nho giáo, Năm 19 tuổi, sư lên núi Linh Thạch xuất gia và thụ giới cụ túc.
75239	Sư hỏi: Làm sao mà hiểu?
75240	Sư hỏi: "Nên ẩn nơi đâu?", Tổ nói: "Gặp Hoài thì dừng, gặp Hội thì ẩn".
75241	Sự hồi sinh hiện đại có thể có từ dịp Hội chợ Thế giới 1933 tại Chicago khi Max Factor, Sr.
75242	Sự hồi sinh tôn giáo liên quan đến những vụ chứng kiến này có thể được tạo ra bởi những căng thẳng của sự thay đổi xã hội nhanh chóng, chưa từng có.
75243	Sư hỏi tăng: Từ đâu lại?
75244	Sư hỏi: Trong ấy Phật pháp thế nào?
75245	Sự hội tụ của Internet và TV thông thường đã trở nên phổ biến trong những năm 2010, thông qua Smart TV, đôi khi còn được gọi là "TV được kết nối" hoặc "TV lai", (không bị nhầm lẫn với IPTV, Internet TV hoặc với TV TV).
75246	Sư họ Lý, người Thấp Châu, Sơn Tây, Trung Quốc.
75247	Su-hong trốn thoát, nhưng khi phát hiện Gang-lim đang chứng kiến Dong-yeon treo cổ tự sát, Su-hong đã cầu xin Gang-lim cho phép được nói những lời cuối cùng trước khi từ biệt Dương thế.
75248	Sư họ Nhiễm, quê ở Chư Kị, Việt Châu.
75249	Sự hỗn hợp Hindu-Phật giáo hình thành nên hình tượng Quán thế âm.
75250	Sự hỗn hợp ở mức độ tường thuật đã sinh ra hỗn hợp phong cách"
75251	Sự hợp nhất các bộ tộc và nhóm Buryat hiện đại đã diễn ra dưới tình trạng là một phần của nước Nga.
75252	Sự hợp tác chặt chẽ và sáng tạo về mặt kỹ thuật giữa Eisenstein và Prokofiev trong quá trình làm phim đã khiến phần hình và nhạc của phim ăn khớp với nhau một cách hoàn hảo, trở thành chuẩn mực cho các nhà làm phim sau đó.
75253	Sự hợp tác của các chương trình khách hàng thường xuyên topbonus và Etihad Guest đã được công bố vào tháng 3 năm 2012.
75254	Sự hợp tác cũng có thể thuận lợi bằng cách dẫn đến sự chấp nhận của nhân viên và sự hài lòng về kết quả thẩm định.
75255	Sự hợp tác được nhắc đến trong phong cách giáo dục "Học hỏi bằng quan sát và cùng hợp tác".
75256	Sự hợp tác giữa người Litva với Ba Lan là một câu hỏi cũng khó trả lời, do yếu tố quá khứ.
75257	Sự hợp tác lại dẫn tới khả năng thực hiện các nhiệm vụ tập thể lớn hơn tăng khả năng tồn tại của mỗi cá nhân trong nhóm.
75258	Sự hợp tác, phối hợp trong việc tìm kiếm phát hiện thức ăn, hợp tác và học tập xã hội cũng được coi là đồng lợi ích của việc sống theo nhóm.
75259	Sư Hựu chỉ kịp chạy thoát lấy một mình.
75260	Sự hủy diệt từ cơ sở hạ tầng, bệnh viện, hệ thống phân phát thực phẩm, nhà dân, cũng đã làm mọi thứ thêm khủng khiếp và tồi tệ cho người dân Yemen.
75261	Sư huynh của Kiên đã chết trong cuộc giao chiến này.
75262	Sự hy sinh to lớn của các thế hệ người Hồng Tiến cho độc lập tự do của Tổ quốc không sao tả hết được.
75263	Suirenji Ruka là nhân vật xuất hiện từ manga season 2. Cô là một ca sĩ trẻ rất nổi tiếng với hơn 1 triệu fan hâm mộ.
75264	Sukacev sinh ra ở Thụy Sĩ và có gốc Serbia.
75265	Suka kollus sản xuất được sản lượng lương thực cực kỳ ấn tượng.
75266	Sukaphaa, thủ lĩnh của nhóm Tai và 9000 tín đồ của ông đã thành lập vương quốc Ahom (1228 - 1826), nơi họ kiểm soát phần lớn thung lũng Bramhaputra cho đến năm 1826.
75267	Sukarno cuối cùng đã lên nắm quyền vào cuối những năm 1940 sau vài năm chiến đấu với người Hà Lan.
75268	Sự kết hợp các yêu cầu này làm cho cầu vồng Mặt Trăng hiếm hơn nhiều so với cầu vồng do ánh sáng Mặt Trời tạo ra.
75269	Sự kết hợp của axit với một liên kết ngang dựa trên tia cực tím dựa trên tia UV đã được đánh giá bởi Viện Y khoa Wake Forest và được xác định là một vật liệu sinh học phù hợp.
75270	Sự kết hợp của những từ Do Thái: נע ונד, "kẻ trốn chạy" và "kẻ lang thang", là sự độc nhất trong Kinh thánh Hebrew.
75271	Sự kết hợp giữa nhựa ở bên trong và sáp bên ngoài đã bảo vệ pho mát bằng cách tạo sự ngưng tụ pho mát được loại đi trong khi ngăn chặn sự suy giảm độ ẩm từ bên trong pho mát.
75272	Sự kết hợp giữa trình thông dịch và trình biên dịch sẽ biên dịch câu lệnh thành mã máy và thực thi điều đó; mã máy sau đó sẽ bị loại bỏ, sẽ được giải thích lại nếu dòng được thực thi lại.
75273	Sự kết hợp này được biết đến bằng tiếng Yiddish là keleichomos.
75274	Sự kế thừa họ nội là những hệ thống mà trong đó, phụ nữ không được phép kế thừa ngai vàng và cũng không được phép để những người con trai của họ kế thừa ngai vàng.
75275	Sự kết nối giữa các cổ vật dựa trên sự hiểu biết và giải thích của các nhà khảo cổ và không nhất thiết liên quan đến các nhóm người thực sự trong quá khứ.
75276	Sự kết thúc đã đến khi Black thực hiện đòn Black Mass lên Murphy để giành chiến thắng.
75277	Sự khác biệt của môi trường ở các mùa chửa khác nhau vì thế có thể đã ảnh hưởng đến sinh trưởng của bào thai lúc chửa ở các mùa vụ khác nhau.
75278	Sự khác biệt giữa dòng Inspiron và Vostro là dòng Vostro rẻ hơn nhưng được hỗ trợ kỹ thuật hạn chế hơn.
75279	Sự khác biệt là người Ba Lan Những người chứng kiến, những nhân chứng tự vệ sống trong sự sợ hãi liên tục cho cuộc sống của họ và cuộc sống của gia đình họ.
75280	Sự khác biệt là trong nhập khẩu năng lượng.
75281	Sự khác biệt này có thể là do sự gián đoạn va chạm trong quá khứ của Proteus.
75282	Sự khác biệt này gây ra “dịch cô đơn”, nạn buôn người (từ những nơi khác ở châu Á, như Campuchia và Việt Nam), và mại dâm, trong số các vấn đề xã hội khác.
75283	Sự khác biệt này không phải là không có liên quan với nhau.
75284	Sự khác biệt nhỏ về vật lý của vị trí anten thay thế có thể tạo ra sự khác nhau ở các đường vị trí LOP từ những ăng ten trực tiếp này.
75285	Sự khác biệt quan trọng giữa nhóm này là hóa hữu cơ dưỡng chỉ oxi hóa riêng các hợp chất hữu cơ trong khi hóa vô cơ dưỡng lại sử dụng các hợp chất vô cơ như một nguồn năng lượng.
75286	Sự khác biệt về cá tính, cách làm việc, khả năng nhìn nhận vấn đề sẽ dẫn đến những mâu thuẫn, thậm chí là xung đột giữa các thành viên, làm gia tăng nguy cơ đổ vỡ nhóm làm việc.
75287	Sự khác biệt về độ cao của các dãy núi không chỉ là kết quả của các lực kiến tạo, chẳng hạn như sự nâng lên của đá, mà còn là sự biến đổi khí hậu cục bộ.
75288	Sự khác biệt về hệ tư tưởng giữa Wilhelm với song thân đã gây cho quan hệ giữa họ luôn căng thẳng trong suốt cuộc đời họ.
75289	Sự khác biệt về mức nước được điều chỉnh bởi 6 âu tàu.
75290	Sự khác biệt với broadcast là các nội dung khi broadcast được phân phối, với máy nhận thích hợp ai cũng có thể xem, trong khi với multicast việc đăng ký trước với máy phát là cần thiết.
75291	Sự khác nhau của các đồng vị Lưu huỳnh được sử dụng tương tự như vậy.
75292	Sự khác nhau của mỗi chiếc quần nằm kĩ thuật nhuộm của từng hãng khác nhau.
75293	Sự khác nhau giữa các vật liệu Zr(III) và Ti (III) được cho là do bán kính của các kim loại này.
75294	Sự khác nhau này có thể khiến Cas12a tốt hơn Cas9 ở một số mặt.
75295	Sự khác nhau ở hai dự án đó là bước sóng quan sát của GMVA là 3 mm, trong khi của EHT là 1.3 mm.
75296	Sự kháng cự duy nhất mà họ gặp phải là của một vài cảnh sát Hà Lan.
75297	Sự kháng cự quyết liệt của Mỹ đã xác nhận suy đoán của phía Nhật rằng họ đang phải đương đầu với một hạm đội chủ lực chứ không phải là những tàu sân bay hộ tống và tàu khu trục.
75298	Sự khiêm tốn đến mức nhún mình này còn được Nguyễn Bỉnh Khiêm thể hiện nhiều lần trong thơ văn của ông.
75299	Sự khởi đầu của nền văn hoá thời kỳ đồ đá mới được xem là ở Levant (Jericho, Bờ Tây ngày nay) khoảng 10.200 – 8.800 TCN.
75300	Sự khởi đầu của sự kết thúc của thời gian Phraya Phahon của Thủ tướng bắt đầu vào năm 1937 khi một vụ bê bối nổ ra liên quan đến bán bất động sản vương miện cho các quan chức cấp cao cho giá thấp hơn giá thị trường.
75301	Sự khởi phát của bệnh có thể là dần dần hoặc đột ngột.
75302	Sukhoi Superjet 100 (PK-ECL) của hãng hàng không Sky Aviation (Indonesia) bắt đầu hoạt động vào ngày 23 tháng 3 năm 2013 nhưng hiện nay hãng đã phá sản.
75303	Sukhomlynsky sinh ra trong một gia đình nông dân ở làng Omelnyk, Vasyliv volost của Oleksandria uyezd (ngày nay Onufriyiv Raion của Kirovohrad Oblast tại Ukraina).
75304	Sử không chép rõ niên đại trấn trị của từng chúa Bầu.
75305	Sự không hành động của lực lượng cảnh sát khi người biểu tình xông vào Tổ hợp Hội đồng Lập pháp được coi là một chiến thuật gây chia rẽ.
75306	Sự không hoàn hảo là hoàn hảo trong công nghệ, theo nghĩa là sự bất thường là hữu ích.
75307	Sư không ngờ phải tiếp nhận một đòn tấn công như thế.
75308	Sự không ổn định của NI 3 và NI 3 ·NH 3 có thể được quy cho sự căng thẳng steric do ba nguyên tử iốt lớn được giữ trong khoảng cách giữa các nguyên tử nitơ tương đối nhỏ.
75309	Sự không phù hợp, giữa một phương thức sản xuất, giữa các lực lượng xã hội và quyền sở hữu xã hội của sản xuất, là nguồn gốc của cuộc cách mạng.
75310	Sự không phù hợp với người lao động (tiềm năng) trong các công việc có nhu cầu cao bao gồm uy tín xã hội thấp, mức lương thấp và môi trường làm việc căng thẳng.
75311	Sự không thoả thuận được của hai đòi hỏi trên đã dẫn đến cuộc nổi dậy ở Schleswig-Holstein, những người Schleswig-Holstein đặc tính Đức đã uổng công tìm cách kết thúc sự thống trị của Đan Mạch.
75312	Sự khuếch tán trên quan điểm vi mô và vĩ mô.
75313	Sukhumala Marasri ( ; ; 10 tháng 5 năm 1861 - ngày 09 Tháng 7 1927) là con gái của vua Mongkut (Rama IV) và vợ lẽ của ông, Samli (เจ้าคุณจอมมารดาสำลี).
75314	Sự kiểm duyệt này cũng được thực hiện một cách thiếu minh bạch và thiếu trách nhiệm.
75315	Sự kiềm hóa anion thu được bằng cách xử lý nếu 3 với 1-chloro-2-dimethylaminopropane (4) gắn hợp chất chống trầm cảm propizepine (5).
75316	Sự kiểm soát của công nhân đã được thực hiện ở Ba Lan trong cuộc Cách mạng năm 1905, khi các công nhân phản đối việc thiếu tự do chính trị và điều kiện làm việc tồi tệ.
75317	Sự kiểm tra và lời giải thích cho vụ tai nạn nghiêm trọng vào ngày 2 tháng 6 năm 1994.
75318	Sự kiện bắt giữ và cái chết của Adhikari sau này được gọi là "Makai Parva" (Sự kiện Bắp ngô).
75319	Sự kiện chính đã đến.
75320	Sự kiện chính: pocket TV mới nhất và TV thể thao mạch tích hợp.
75321	Sự kiện có 296.000 lượt mua pay-per-view, giảm so với 350.000 lượt mua của năm trước.
75322	Sự kiện cũng đánh dấu trận đồng đội nữ Bàn, Thang và Ghế đầu tiên.
75323	Sự kiện Đại lễ nghị nổ ra, Tuấn cùng nhóm thượng thư Kiều Vũ, Mao Trừng ra sức phản đối hoàng đế.
75324	Sự kiện đầu hàng cắt đất của Mạc Đăng Dung cũng là sự kiện duy nhất xảy ra trong vấn đề biên giới phía bắc giữa nhà Mạc và nhà Minh trong suốt 65 năm tồn tại của nhà Mạc.
75325	Sự kiện đầu tiên như vậy là kỷ niệm một trăm năm lễ nhậm chức đầu tiên của George Washington vào năm 1789.
75326	Sự kiện diễn ra mà không có bất kỳ thương tích nghiêm trọng.
75327	Sự kiên định và lòng trung thành của anh ta trong nhiệm vụ đã góp phần rất lớn vào sự thành công của lực lượng chúng ta và gìn giữ truyền thống cao nhất của lực lượng Hải quân Hoa Kỳ.
75328	; sự kiện gồm khách mời Baumgardt Birte (lồng tiếng Ueno Naoka), Schulz Jill (lồng tiếng Nishimiya Shoko), Conradi Sabine (một thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu).
75329	Sự kiện hàng đầu để cải thiện của Rubinstein bắt đầu ở Paris vào những năm đầu thế kỷ 20. Ở đó, tại kinh đô thời trang thế giới, mascara đã nhanh chóng được phổ biến và sử dụng rộng rãi.
75330	Sự kiện hình thành loài có thể quan sát được này thông qua lai tạo tiếp tục thúc đẩy bằng chứng cho sự tồn tại tổ tiên chung của các sinh vật và khung thời gian mà các loài mới phát sinh trong môi trường mới của nó.
75331	Sự kiện kéo dài ba ngày được tổ chức từ ngày 7 đến 10 tháng 11 tại Altice Arena, địa điểm diễn ra Expo '98, đã thu hút 53.056 người tham dự từ hơn 150 quốc gia và hơn 1.500 công ty khởi nghiệp trải dài trên 21 địa điểm.
75332	Sự kiện không rõ ràng, nhưng chắc chắn rằng Caracalla đã bị sát hại tại một số điểm trong chuyến đi (có thể vụ việc xảy ra vào ngày 8 tháng 4).
75333	Sự kiện không thể che giấu đó là vợ chồng thái tử li hôn.
75334	Sự kiện này cho thấy người Vortigaunts có khả năng xâm nhập bóng đêm vô tận của G-Man.
75335	Sự kiện này có sự tham gia của 100 thí sinh, được tổ chức thành 17 đội.
75336	Sự kiện này có thể đã diễn ra trong lần xuất dương thứ hai của nhà chí sĩ họ Phan.
75337	Sự kiện này cũng đặt đấu chấm hết cho tham vọng trở thành tổng thống của thượng nghị sĩ Sedgewick Sexton mặc dù sau đó tổng thống Zachary Herney cũng phải công bố cho thế giới biết sai lầm của NASA.
75338	Sự kiện này đã khiến PSOE đệ trình bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Rajoy và Cs rút lại sự ủng hộ từ chính phủ và yêu cầu kêu gọi ngay lập tức bầu cử sớm.
75339	Sự kiện này đánh dấu khoản vốn đầu tư lớn nhất vào một công ty truyền thông Internet ở Canada tính từ năm 2007.
75340	Sự kiện này đánh dấu sự chấm dứt mặt trận thống nhất chống Nhật.
75341	Sự kiên này đủ để chặn trước bước tiến của người Đức.
75342	Sự kiện này được biết đến như là "Sự phản bội đối với người Cossack" hay "Sự phản bội bí mật".
75343	Sự kiện này được gọi là "thành công lớn nhất" của Bell, vì nó đã chứng minh việc sử dụng điện thoại thành công đầu tiên.
75344	Sự kiện này được nhắc đến trong tác phẩm Anh hùng xạ điêu của cố nhà văn Kim Dung.
75345	Sự kiện này được nối tiếp bởi một cấu trúc độ phân giải cao hơn của cùng một thụ thể ( ).
75346	Sự kiện này được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2000 (khi chỉ có 50 người tham dự) và doanh thu đã tăng lên hàng năm kể từ đó.
75347	Sự kiện này gây nhiều phản ứng mạnh mẽ trong cộng đồng người Việt tỵ nạn vốn không có cảm tình với chính quyền Việt Nam hiện hữu.
75348	Sự kiện này góp phần làm nổi lên những nhóm bảo thủ Tea Party khắp nước, một nhóm bỏ phiếu quan trọng trong nội bộ đảng Cộng hòa.
75349	Sự kiện này khiến Cung Tổng đoạn tuyệt với Thần Địa và chọn Diệu Yến làm Cung Tôn.
75350	Sự kiện này khiến Hoàn Tổng chính thức đoạn tuyệt với Thần Địa và trợ giúp Hàn Bảo Quân.
75351	Sự kiện này khiến toàn bộ quân đội Hậu Đường lâm vào rối loạn, Sau đó Đường Trang Tông còn giết một vị tướng khác là Lý Kế Lân khiến tình hình thêm căng thẳng.
75352	Sự kiện này sau đó được gọi là thảm kịch Armero - thảm kịch chết chóc nhất trong lịch sử được ghi lại.
75353	Sự kiện này sẽ chào đón tất cả mọi người không phân biệt chủng tộc, giới tính và tín ngưỡng.
75354	Sự kiện này tiếp tục suy yếu vị thế của Liên Xô trên bình diện quốc tế và trong nước.
75355	Sự kiện nguyệt thực tháng 12 năm 2010 là hiện tượng nguyệt thực toàn phần đầu tiên trong gần 3 năm, kể từ nguyệt thực tháng 2 năm 2008.
75356	Sự kiện Nhà Saud tái chiếm thành Riyadh đánh dấu khởi đầu Nhà nước Saud thứ ba.
75357	Sự kiện núi lửa Thera phun trào vào giai đoạn LM IA.
75358	Sự kiện ô nhiễm có thể ảnh hưởng các loài cá và các nhóm tuổi cá theo những cách khác nhau.
75359	Sự kiện ra mắt của Dự án Nao vào năm 2004 đánh dấu sự phát triển của robot NO.
75360	Sự kiến sẽ hoàn thành vào 2012.
75361	Sự kiện Singapore thất thủ là cuộc đầu hàng lớn nhất của lực lượng do Anh Quốc lãnh đạo trong lịch sử.
75362	Sự kiện song song dành cho các đội tuyển nữ, Giải bóng rổ nữ vô địch thế giới, cũng được tổ chức theo chu kỳ 4 năm; từ 1986 tới 2014, được tổ chức cùng năm với sự kiện dành cho nam nhưng ở một quốc gia khác.
75363	Sự kiện thảm sát cũng đã từng xảy ra và thị trấn quê hương của ông cũng có thời thịnh vượng rồi suy tàn như Macondo.
75364	Sự kiện thứ ba đã mở ra:“Kìa!
75365	Sự kiện tuyệt chủng kỉ Permi-Triassic thảm khốc vào khoảng hơn 250 triệu năm trước đã loại bỏ khoảng 70% các loài động vật có xương sống và phần lớn các loài thực vật trên cạn.
75366	Sự kiện và ý tứ trong lưu bút của ông dẫn đến suy diễn về việc "ông là hậu duệ của họ Phan Huy.
75367	Sự "kiêu ngạo" của CHND Trung Hoa phần nào cũng do sự thiếu hụt vũ khí hạt nhân của Nhật Bản.
75368	Sư kinh hãi thức dậy, nghe trong núi có tiếng kêu la ầm ĩ, lòng rất lấy làm lạ.
75369	Suku đã nhồi hàng vạn cuốn sách vào đầu.
75370	Sukumar qua đời khi Satyajit mới lên ba, và gia đình sống sót nhờ thu nhập ít ỏi của Suprabha Ray.
75371	Sử ký không ghi rõ những hành trạng của ông và các sự kiện liên quan đến nước Tần trong thời gian ông ở ngôi.
75372	Sự lạc quan và nhịp điệu mê hoặc được tìm thấy trong Bossa Nova đã làm say đắm và làm ảnh hưởng đến nhiều ca sĩ và nhà soạn nhạc trên toàn thế giới.
75373	Sự lại tổ xảy ra do các gen quy định các đặc điểm kiểu hình hiện có trước đây vẫn thường được bảo tồn trong ADN, mặc dù các gen không được biểu hiện ở một số hoặc hầu hết các sinh vật sở hữu chúng.
75374	Sự lạm dụng hiệu ứng blur, các chuyển động hết sức giả tạo, những động tác chặt chém không mang lại cảm giác về sức mạnh, tư thế chạy buồn cười.
75375	Sự lắng đọng của thành hệ Kayenta kết thúc ở một cánh đồng cồn lấn chiếm mà đã trở thành sa thạch Navajo.
75376	Sự lãnh đạo của bà thuộc loại trao quyền cho các công nhân khác, đặc biệt là phụ nữ và bà khuyến khích mạnh mẽ phụ nữ giữ vai trò lãnh đạo trong các tổ chức công đoàn.
75377	Sự lãnh đạo của cô trong chính sách và an ninh toàn cầu đã được được trường luật Havard ghi nhận với danh hiệu là Người phụ nữ gây cảm hứng thay đổi trẻ nhất 2017.
75378	Sự lan rộng của vi nhung mao giúp tế bào hấp thu chất.
75379	Sự lan truyền của các sóng trong thí nghiệm khe Young.
75380	Sư lễ bái xong đứng dậy.
75381	Suleiman từng tham gia vào một trận chiến có tên là "Hải Chiến Dias" và trở thành tội phạm chiến tranh.
75382	Sulfadiazine có sẵn dưới dạng thuốc generic.
75383	Sulfat trong nước có thể bị vi sinh vật chuyển hóa tạo ra sulfit và axit sulfuric có thể gây ăn mòn đường ống và bê tông.
75384	Sự liên hệ với kiến thức "giả tạo" này không ảnh hưởng đến sự hoàn hảo của Ishvara, trong cùng cách thức một ảo thuật gia không bị ảnh hưởng bởi trò ảo thuật của anh ta.
75385	Sự liên kết hydro xảy ra vì ion dương, hydro, bị thu hút bởi các ion tích điện âm, trong trường hợp này là tứ diện silicon.
75386	Sự liên quan lâm sàng của hiệu ứng này chưa được nghiên cứu.
75387	Sự liên tục của dòng dõi hoàng tộc là ít rõ ràng hơn tại cả hai Tiểu Scythia của Krym và Thracia so với Scythia trước đây.
75388	Sử liệu địa phương nói rằng Ekkathat đã hết sức cố gắng để chống lại Miến điện.
75389	Sử liệu không cho ai biết hai người họ nói gì với nhau.
75390	Sử liệu về thời Lý - Trần còn lại quá ít ỏi nên chưa thể hiểu đầy đủ về quá trình biến đổi của đất Hải Đông.
75391	Su Lin được ra mắt công chúng vào tháng 12 năm 2005,và được cai sữa vào đầu năm 2007.
75392	Suliteanu được bổ nhiệm vị trí CEO cho thương hiệu Kendo - đến từ tập đoàn LVMH.
75393	Sự lo ngại về khả năng của Hasan và quan điểm tôn giáo của ông được chia sẻ với các giới chức quân đội khác khi bàn việc bổ nhiệm nơi làm việc sau khi ông hoàn tất chương trình huấn luyện.
75394	Sulpice, thế kỷ 15.
75395	Sulpicius Blitho ghi chép là năm 181 TCN.
75396	Sultan Abdul Hamid II sống một cuộc sống tự do trước hôn nhân.
75397	Sultan Abu Bakar của Johor (1864–1895) bổ sung một hiến pháp quốc gia, phát triển một chính quyền kiểu Anh và cho xây dựng dinh thự chính thức của Sltan mang tên Istana Besar.
75398	Sultan đã hoài nghi lúc đầu, nhưng cuối cùng đã từ bỏ cuộc bao vây và tập hợp lực lượng chuẩn bj cho trận chiến.
75399	Sultan được trao toàn quyền trong các vấn đề tôn giáo và phong tục Mã Lai.
75400	Sultan Hashim Jalilul Alam Aqamaddin thỉnh cầu người Anh giúp ngăn chặn nhà Brooke xâm lấn hơn nữa.
75401	Sultan Iskandar từ trần vào ngày 22 tháng 1 năm 2010 tại Bệnh viện Chuyên khoa Puteri sau khi nhập viện trong ngày.
75402	Sultan Muhammad Ibrahim Shafi ud-din II của Sambas bị hành quyết vào năm 1944.
75403	Sự lựa chọn nghề nghiệp của Kiến trúc sư của Tosin chủ yếu được thông báo bởi các khuynh hướng được chỉ ra ở giai đoạn đầu đời.
75404	Sự luận giải Kinh Thánh phụ thuộc vào cộng đồng, không phải cá nhân.
75405	Sư lúc này đã nổi danh là biện luận lanh lẹ, là pháp khí Đại thừa.
75406	Sulu là tỉnh duy nhất bỏ phiếu chống trưng cầu dân ý, với kết quả từ 163526 (54,3%) đến 137 630 (45,7%).
75407	Sự lưỡng phần càng cao, thì AMP càng có cơ hội để sở hữu hoạt tính kép kháng khuẩn và kháng nấm.
75408	Sự mất giá đã tàn phá xã hội Pháp cuối thế kỉ XIII.
75409	Sự mâu thuẫn trong tư tưởng như vậy kích thích chiến tranh giữa Nga và Đế quốc Ottoman, vào thế kỷ 18 và 19 quân đội Nga đã tiếp cận gần sát Constantinople.
75410	Sự mâu thuẫn và hỗn loạn trong các cuộc nội chiến kéo dài đã tác động lớn hơn đến hình ảnh hiện tại của thành phố.
75411	Sum có diện tích khoảng 3.600 km².
75412	Sum có một trường học, bệnh viện, bảo tàng, nhà nghỉ và khu dịch vụ.
75413	Sứ mệnh được tuyên bố của đoàn là "bảo vệ, phát huy, và phát triển sức khỏe và an toàn cho quốc gia".
75414	Sứ mệnh môi trường thuộc dân sự luôn bảo đảm các dự án của đoàn công binh, các cơ sở phương tiện và vùng đất có liên quan phải hội đủ tiêu chuẩn môi trường.
75415	Sứ mệnh này đã mở ra một chương mới trong hành trình khám phá vũ trụ, với việc phi hành gia Alexei Leonov trở thành người đầu tiên rời tàu vũ trụ để đi bộ trong không gian trong khoảng thời gian là 12 phút.
75416	Sự miễn cưỡng của ông trong việc tiết lộ chi tiết cụ thể đã dẫn đến nhiều suy đoán trong giới học giả.
75417	Sự miễn trừ đầu tiên đối với các tổ chức lao động từ thuế thu nhập doanh nghiệp đã được ban hành như một phần của Đạo luật thuế quan Payne hay Aldrich năm 1909.
75418	Sum Khashaat được chia thành 5 bag (
75419	Summarised in Gould (1990), các trang 107–121.
75420	Sự mơ hồ này rõ ràng đã trở thành một điểm yếu của chế độ mới.
75421	Sự mong chờ của người hâm mộ cũng như khán giả được minh chứng thông qua việc lượt xem công chiếu lên đến hơn 677.000, chạm đến top 2 trending YouRube và teaser phim trước đó chạm mốc 4 triệu lượt xem chỉ sau 4 ngày.
75422	Sự mòn mỏi chờ đợi một chiến thắng để có thể công bố bản Tuyên ngôn Giải phóng Nô lệ có lẽ là giai đoạn nhạy cảm nhất trong nhiệm kỳ tổng thống của Lincoln.
75423	Sự mở rộng các biên giới thuộc địa dẫn tới một cuộc Cách mạng thương mại.
75424	Sự mở rộng về mặt không gian và về văn hóa, đã đưa đến một khái niệm toàn diện và nhanh chóng thông dụng hơn đó là văn minh Ấn Độ.
75425	Sun Air of Scandinavia do Niels Sundberg làm chủ và hiện có 175 nhân viên.
75426	Sunda Kelapa được người Hồi giáo đổi tên thành Jayakarta hay Jakarta.
75427	Sunday Roast bắt nguồn từ Anh như một bữa ăn sau khi đi lễ nhà thờ vào Chủ nhật.
75428	Sunde được xem như là một phát ngôn viên cho trang này.
75429	Sunfua hóa cũng liên quan đến ăn mòn và biến đổi bề mặt.
75430	Sư ngay từ nhỏ đã tỏ ra thông minh khác thường.
75431	Súng bắn tỉa thường có xu hướng nòng dài từ 600 mm trở lên, cho phép sức mạnh của thuốc súng được sử dụng triệt để giúp tăng sơ tốc đạn lên tối đa để bay được xa.
75432	Sung chuyển đến Shenyang Dongjin vào tháng 1 năm 2011.
75433	Súng có biệt danh Minigun vì cỡ đạn quá nhỏ so với khối lượng súng.
75434	Súng có hai ống đạn nằm ở phía trên song song với nòng, mỗi ống có thể chứa 7 viên và có khe nạp đạn riêng.
75435	Súng có hình dạng tương tự như AK-74, có thể gắn thêm một súng phóng lựu cỡ nhỏ (GP-30) phía dưới nòng chính.
75436	Súng có ốp lót tay dạng tấm kim loại đục lỗ mới, nòng dài hơn với khả năng phóng lựu đạn súng trường cỡ 22 mm.
75437	Súng có thể sử dụng hầu hết các loại đạn 9 mm hiện có của Nga và NATO kể cả loại đạn xuyên giáp 7N21.
75438	Súng có thiết kế tương đối đơn giản, với hầu hết các vùng có mặt cắt ngang một vòng.
75439	Súng cũng được dùng để xuất khẩu cho các nước khác.
75440	Sủng cùng thân tín bàn bạc, mọi người đều oán Phù, cũng khuyên như vậy.
75441	Sùng Đức nguyên niên (
75442	Súng được dự định được đổi tên để tăng doanh số bán.
75443	Súng được Simonov thiết kế nhằm đảm bảo hỏa lực về việc chống lại xe tăng hạng nhẹ hoặc xe cơ giới của quân Đức trong Thế chiến thứ II.
75444	Súng được thiết kế nhẹ, thùng chứa có 3 xi lanh đứng và có giá 2 chân ở đầu nòng phun, nòng phun có 3 lỗ phóng.
75445	• Sự nghịch lý của Ross: Sự giới thiệu rời rạc đặt ra một vấn đề cho suy luận bắt buộc bằng cách dường như cho phép các mệnh lệnh tùy ý được suy ra.
75446	Sự nghiêm nghị của ông khiến Tôn Quyền e ngại.
75447	Sự nghiệp cả cuộc đời.
75448	Sự nghiệp của bà tiếp tục đạt đến một tầm cao mới từ năm 1957 đến 1958 với dàn nhạc Rock-A-Mambo, nơi bà đóng góp cho các bản hit như Brigitte, Mabe na yo moko, Dit moninga, Nasepeli mingi và Zozo moke.
75449	Sự nghiệp của cô đã dẫn cô đến chơi tại Trường Trung học Kỹ thuật trong hai năm ở Cameroon.
75450	Sự nghiệp của Erian trên sân khấu Opera kéo dài nửa thế kỷ.
75451	Sự nghiệp của Grace chủ yếu chỉ là khắc họa "phiên bản thời thơ ấu" của các nhân vật lớn tuổi.
75452	Sự nghiệp hài độc thoại của bà mở đầu từ đầu thập niên 1980, nở rộ từ lần đầu xuất hiện trên The Tonight Show Starring Johnny Carson năm 1986.
75453	Sự nghiệp ngoại giao của ông kéo dài đến tận năm 1798.
75454	Sự nghiệp sân khấu của cô bắt đầu khi cô 14 tuổi và bộ phim đầu tay của cô bắt đầu vào năm 24 tuổi với một vai diễn trong bộ phim En el viejo.
75455	Sự nghiệp và cuộc đời của ông ngắn ngủi vì bệnh lao.
75456	Sự nghiệp văn học đích thực của John Galsworthy bắt đầu từ năm 1904 với tiểu thuyết The Island Pharisees (Đảo của những kẻ đạo đức giả), phê phán những tầng lớp giàu có trong xã hội; với tác phẩm này Galsworthy đã ký tên thật của mình.
75457	Sự nghiệp văn thơ của ông có gần 200 bài thơ, chủ yếu là thơ chữ Nôm, một số bài đã được in trong tập thơ "Thạch Thất thi tập" (Hội Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh, 2004).
75458	Súng hỏa mai mồi cò là một tiến bộ quan trọng, nó cho phép xạ thủ điểm hỏa chính xác khi đạt được đường bắn.
75459	Súng lục có thể được nâng cấp thành súng máy tự động, shotgun nạp đạn kiểu bơm và cuối cùng là súng ngắn tự động.
75460	Sung mãn: Tung chiêu thức hoặc đòn đánh thường trúng tướng địch sẽ được hồi 8% năng lượng đã mất.
75461	Súng máy hạng trung khi này được dùng như hạng nặng nếu được gắn với bệ chống ba chân hay hạng nhẹ nếu được gắn với chân chống.
75462	Súng máy phóng lựu MK 19 được sử dụng chính yếu trong các đơn vị cơ giới.
75463	Súng ngắn đã được cải thiện trong thế kỷ XIX và súng săn chim trở nên phổ biến hơn.
75464	Sừng phía trước là lớn hơn so với sừng khác, trung bình 60 cm (24 in) chiều dài và có thể đạt tới 150 cm (59 in).
75465	Súng sử dụng cơ chế nạp đạn bằng phản lực bắn.
75466	Súng sử dụng hộp đạn rời chứa 5 viên mỗi hộp.
75467	Súng sử dụng năm loại đạn phóng lựu gồm đạn lựu phá mảnh F-1N diệt bộ binh, đạn huấn luyện KGN, đạn chống tăng PGN-60 (khả năng xuyên 200 mm thép đồng nhất (RHA)), đạn khói DGN, đạn huấn luyện pháo binh CGN.
75468	Súng tiểu liên ban đầu có kích thước bằng súng carbine.
75469	Sùng Trinh cũng chính là vị vua cuối cùng một triều đại duy nhất được thờ tại Đế Vương miếu, vì những nỗ lực trong việc bảo vệ, khôi phục triều đại của ông.
75470	Sùng Trinh đế ban đầu nghe tin Thừa Trù đã chết, cho xây từ ở ngoài Bắc Kinh, thờ chung với Khâu Dân Ngưỡng, đến khi biết rõ ông đã hàng, bèn đình chỉ.
75471	Súng trở nên nổi tiếng với các đội cảnh sát cưỡi ngựa vì thiết kế của chúng giúp họ cảm thấy dễ dàng hơn khi chiến đấu.
75472	Súng trường FN FAL được sản xuất tại Bỉ đã được Quân đội Hy Lạp thông qua trước khi sử dụng súng trường HK G3A3 được sản xuất theo giấy phép của Hellenic Arms Industry ().
75473	」, Sùng tức giận nói: 「"Lục Châu là người của ta, tuyệt đối không được"」, sứ giả đáp: 「"Quân hầu thông kim bác cổ, cần nên suy nghĩ cân nhắc!"
75474	Sự ngược lại mô tả các mặt hàng truyền thống có giá trị khác.
75475	Sử nhà Đường và sử Triều Tiên ghi rằng người của ông đã không cho thực hiện lễ tang cho nhà vua bị sát hại.
75476	Sự nhân giống của chúng được thực hiện nhờ các cành giâm vào mùa hè hay bằng hạt về mùa thu hay mùa xuân.
75477	Sự nhấn mạnh chính là nhằm vào mặt cắt thiết diện đất.
75478	Sự nhận thức như trên vũ trụ từ lâu đã là một chủ đề bình luận, và tiền thân của phiên bản hiện đại của luật Murphy không khó để tìm thấy.
75479	Sự nhảy vọt bình thường sẽ nâng những hạt nào mà kích cỡ không quá một cm lên khỏi mặt đất, và đưa đi với tốc độ bằng ½ hay 1/3 của gió.
75480	Sự nhiệt tình của Cukor đã thuyết phục được Gloria Swanson Swanson, Gloria: Swanson on Swanson, The Making of a Hollywood Legend.
75481	Sunita Gupta, 2004 Người theo đạo cũng không cần nghi thức rườm rà, và khi gặp nhau phải gọi to tên của Akbar để chào nhau.
75482	Sun Luyi Phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Thượng Hải, cũng bị cáo buộc đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng và đang bị điều tra vì bị tình nghi có dính líu tới vụ sử dụng sai quỹ lương hưu của thành phố.
75483	Sư nói: Ai đem sanh tử trao cho ông vậy?
75484	Sư nói: Đánh thì mặc Hòa thượng đánh, nhưng không có ý Tổ sư.
75485	Sự nổi lên của các Dalai Lama có liên hệ mật thiết tới sức mạnh quân sự của các bộ lạc Mông Cổ.
75486	Sự nổi lên của một vị vua có mối liên hệ với thần Seth có lẽ không phải là một điều quá bất ngờ.
75487	Sư nói: Mưa biết bao lâu rồi mà sao nước hồ chưa đầy vậy cà?
75488	Sư nói:- Ngọc quí của quân vương ai dám trả giá.
75489	Sư nối Pháp Thiền sư Oánh Sơn Thiệu Cẩn.
75490	Sự nổi tiếng của bài hát Kalinka đã được bắt đầu từ dàn hợp xướng Slavyanskiy.
75491	Sư nói: "Trời xanh!"
75492	Suntory được báo cáo là đã bán 10.000 bông hồng xanh tại Nhật Bản vào năm 2010.
75493	Suối Kienbach chảy qua làng Erling.
75494	Suối Mỏ Gà nhiều thác ghềnh dài khoảng 10–15 m, dòng nước chảy tại những ghềnh thác này được ví như những dải lụa.
75495	Suối nước nóng Đạ Long.
75496	Suối Papiererbach bây giờ không được dùng nữa, nên vòng cung nằm phía Tây bị xây bịt lại.
75497	Suối Tiên được bình chọn Top 12 công viên được yêu thích nhất thế giới do trang The Traveler zone bình chọn.
75498	Sự ổn định của một máy tính ngoài các thiết bị chính (bo mạch chủ, bộ xử lý, bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên, ổ cứng.
75499	Sự ổn định nhiệt độ được tối đa hóa khi sử dụng hỗn hợp 1: 1, nhưng ngay cả ở nồng độ thấp hơn 3–10% PDLA, vẫn còn một sự cải thiện đáng kể.
75500	Sương mù trên đảo Afognak vào nửa đêm, tháng 7, 2009.
75501	Sự ô nhiễm này là do dòng chảy nông trại vào một giếng nước liền kề dễ bị ô nhiễm nước ngầm.
75502	Sự ô nhiễm với carbon hiện đại làm cho một mẫu dường như trẻ hơn so với thực tế: hiệu quả lớn hơn đối với các mẫu cũ hơn.
75503	Sườn nướng có thể nướng với nhiều gia vị khác như mật ong hay sả.
75504	Sườn phía đông của núi có một trạm quan trắc núi lửa do Đại học Tokyo điều hành.
75505	Suốt 10 năm ròng (1792 – 1802), bất chấp những biến động triền miên ở phía Nam, vùng đất Bắc hà dưới sự cai quản của Tiết chế Nguyễn Quang Thuỳ, có sự giúp rập của Trương Đăng Đồ, vẫn luôn giữ được ổn định.
75506	Suốt 20 phút chờ đợi nhau, quân Hoa Kỳ bị quân Somali từ khắp nơi trong thành phố đổ ra bắn.
75507	Suốt chặng đường, thân thế của các nhân vật dần dần được hé lộ, khiến cho mối quan hệ cũng trở nên rắc rối hơn.
75508	" Suốt gần một năm, chuyên mục của Báo thu hút sự quan tâm và tham gia góp ý kiến từ nhiều góc độ, nhiều lĩnh vực khác nhau của đông đảo cán bộ, nhân dân trong và ngoài thành phố.
75509	Suốt gần một thế kỷ trôi qua, người dân ở hai huyện miền núi Tịnh Biên và Tri Tôn đã gắn bó thân thiết với con bò kéo xe.
75510	Suốt hai ngày 16 và 17 tháng 5, nhiều trận đánh diễn ra liên tiếp trong khu vực đồi 903, 916 và phía nam A Bia.
75511	Suốt hơn 100 năm, chỉ có vài vị vua Ngũ Hồ được giới sử học đánh giá cao, như Lưu Uyên nước Hán Triệu, Thạch Lặc nước Hậu Triệu, Lý Hùng nước Thành Hán, Phù Kiên nước Tiền Tần và Mộ Dung Thùy nước Hậu Yên.
75512	Suốt mấy chục năm sống và làm việc tại thủ đô nước Pháp, ông chủ yếu vẽ bằng ký ức về đề tài các cô thiếu nữ, các trẻ em Việt Nam, khung cảnh Việt Nam, những mái lá hay đền đài.
75513	Suốt ngày 17 tháng 7 Hồng quân tấn công mạnh vào tuyến Prinz-Eugen-Stellung và đánh chiếm một phần của khu vực đó.
75514	Suốt ngày bầy Lợn ở trong rừng kiếm thức ăn từ cây cỏ trong rừng.
75515	Suốt ngày cho chí tối, công việc dồn dập thật vất vả”.
75516	Suốt ngày hôm đó và cho đến hết tháng, San Francisco đã giúp hỗ trợ lực lượng Hoa Kỳ tại khu vực này.
75517	Suốt nhiều thế kỷ, họ luôn truy tìm cách để kết thúc cuộc sống này, tuy bất tử nhưng đầy hỗn tạp và lo lắng.
75518	Suốt những năm 1990 và 2000, đã có một số nhóm nhạc mang tên Animals mà thành viên trong đó là những cựu viên của The Animals.
75519	Suốt phần hai của phim, có thể thấy Touya rất yêu và quan tâm đến Yukito.
75520	Suốt phần lớn thập niên 2000 ông có được một vị trí "triển vọng thực" mạnh mẽ.
75521	Suốt sự nghiệp kéo dài xuyên 6 thập kỷ, Brown là người có ảnh hưởng tới rất nhiều thể loại âm nhạc khác nhau Wiegand, D. (ngày 26 tháng 12 năm 2006).
75522	Suốt thời gian đó, bà đã đứng lên chống lại chính sách phân biệt chủng tộc của chính phủ thời bấy giờ.
75523	Suốt thời tại vị, Hoàng hậu Phú Sát thị được biết đến là người thục đức có uy tín và luôn hoàn thành tốt cương vị Hoàng hậu của mình.
75524	Suốt thời thơ ấu sau khi mẹ mất, ba chị em và người em trai Patrick Branwell Brontë sáng tạo ra những vùng đất tưởng tượng, các địa điểm này được dùng trong tác phẩm của họ về sau.
75525	Suốt thời trẻ, Đồng Khánh ở trong một dinh thất đặc biệt gọi là Chánh Mông đường, vùi đầu vào viêc học tập (để đạt đến) cái danh vọng của xứ An Nam.
75526	Suốt trong năm 1862, không có ngày nào trôi qua mà không có một bài diễn thuyết kêu gọi tổng thống chấp nhận những quyết sách táo bạo nhằm chống lại nạn nô lệ và Tướng McClellan, nhưng Lincoln vẫn bất động.
75527	Suốt trong thập niên 1990, Cambridge mở thêm nhiều phòng thí nghiệm đặc biệt phục vụ nghiên cứu tại một số địa điểm của viện đại học rải rác khắp thành phố, số lượng những phòng thí nghiệm hiện vẫn tiếp tục gia tăng.
75528	Suốt trong thời gian làm việc tại Quốc hội, Gore đã đứng ra đồng tổ chức các phiên điều trần về chất thải độc hại trong năm 1978-1979, cũng như về tình trạng nóng ấm toàn cầu trong thập niên 1980.
75529	Suốt tuổi trẻ của mình, Thoại Mỹ chưa từng biết đến cảm giác được đi xe đạp là như thế nào, bởi gia đình còn nghèo thì chiếc xe đạp vẫn còn là một vật xa tầm với.
75530	Supe lân có thể dùng để ủ với phân chuồng.
75531	Super Dino Mode của Trent mạnh nhất trong số cả năm với gai lớn hơn và 2 gai đầu tay mọc dài hơn nửa mét.
75532	Superlens đầu tiên với chiết suất âm cho độ phân giải gấp ba lần so với giới hạn nhiễu xạ và đã được chứng minh ở tần số vi-ba tại Trường Đại học Toronto bởi A. Grbic và GV Eleftheriades.
75533	Super Mystère hoạt động trong Không quân Pháp (Armee de l'Air) cho đến năm 1977.
75534	Sự phá hủy cây cũng có thể xảy ra, đặc biệt nếu có thành phần tro bụi thô trong tro tàn.
75535	Sự phá hủy thành Troia VI đầu tiên và sau đó là Troy VIIa xảy ra trong khoảng thời gian này, mặc dù Troy VI được cho là đã bị phá hủy bởi một trận động đất.
75536	Sự phân biệt đối xử và không tán thành cộng đồng LGBT, cùng với sự kỳ thị xã hội liên quan, chủ yếu xuất phát từ niềm tin tôn giáo và gây khó khăn cho những người LGBT có mối quan hệ ổn định.
75537	Sự phân bố bất đồng nhất các mômen từ sẽ dẫn đến việc xuất hiện các từ tích bề mặt và tạo ra hai dạng trường: nội trường (trường khử từ) và ngoại trường (trường phân tán bên ngoài vật).
75538	Sự phân bố cá thể là sự chiếm cứ không gian của các cá thể trong sinh cảnh, phụ thuộc vào điều kiện môi trường và tập tính của loài.
75539	Sự phân bố của loài này được giới hạn ở cả Hồng Kông và Trung Quốc đại lục.
75540	Sự phân chia kéo dài cho đến năm 350, khi Constans đã bị ám sát bởi lực lượng trung thành với kẻ cướp ngôi Magnentius.
75541	Sự phân chia trong phạm vi họ Phasianidae vẫn còn gây nhiều vấn đề.
75542	Sự phản đối của dân chúng được bày tỏ bởi người chú của Theodote là Plato xứ Sakkoudion, thậm chí còn cắt đứt mối giao thiệp với Tarasios vì lập trường thụ động của mình.
75543	Sự phân hủy dioxin đòi hỏi phải tiếp xúc với vòng phân tử với nhiệt độ cao đủ để gây ra sự phân hủy nhiệt của các liên kết phân tử mạnh gắn chặt với nhau.
75544	Sự phân hủy nhiệt của thủy ngân(II) fulminat có thể bắt đầu ở nhiệt độ thấp đến 100 °C, mặc dù nó tiến hành ở một tỷ lệ cao hơn nhiều với nhiệt độ ngày càng tăng.
75545	Sự phân kỳ của Nuralagus từ tổ tiên của nó tương ứng với sự gia tăng chung trong sự đa dạng được tìm thấy trong Pliocene.
75546	Sự phân loại và mở rộng các khái niệm của khoa học đất cũng làm nảy sinh sự nhấn mạnh tăng lên trên các bản đồ đất đai chi tiết.
75547	Sự phân mảnh ADN thay thế trong quá trình phát triển NST nano có thể xảy ra, bất kể việc sắp xếp lại, tạo ra các NST đồng phân dài hơn (2a) và ngắn hơn (2b).
75548	Sự phân tích hành vi cần kết hợp nhiều nguồn, nhiều chỉ số, nhiều dữ liệu, nhiều thể loại thì mới có thể tạo ra các insight chính xác.
75549	Sự phát hiện không được coi là quan trọng, bởi không ai nghĩ ngôi mộ đó lại chứa nhiều nạn nhân đến vậy.
75550	Sự phát nổ của nitroglycerin tạo ra các khí sẽ chiếm hơn 1.200 lần thể tích ban đầu ở nhiệt độ và áp suất phòng thông thường.
75551	Sự phát sinh văn hóa-tín ngưỡng của các biểu tượng này cũng là một nghiên cứu đáng chú ý, và sự ổn định tương đối của chúng trong hàng thiên niên kỷ là một điều đáng ngạc nhiên.
75552	Sự phát triển các nhà máy điện hạt nhân kể từ thời gian đó đã có những đóng góp từ các công ty Nhật Bản và các viện nghiên cứu ở cấp độ tương tự như những đơn vị sử dụng lớn điện hạt nhân.
75553	Sự phát triển có ý nghĩa của Ochojec bắt đầu sau Thế chiến thứ nhất.
75554	Sự phát triển của bộ phim quay trở lại trước 2 năm ra mắt.
75555	Sự phát triển của các cấu trúc sinh sản trong Cryptothallus không được kiểm soát bởi photoperiod, nhưng yêu cầu nhiệt độ ít nhất là sau một khoảng thời gian ở nhiệt độ thấp.
75556	Sự phát triển của các khu dân cư ở Gelugor bắt đầu vào những năm 1960, ban đầu là để phục vụ công chức.
75557	Sự phát triển của cấu trúc gluten và mạng lưới giữa gluten và tinh bột trong quá trình nhào là rất quan trọng đối với tính đàn hồi và tính liên tục của bột nhào.
75558	Sự phát triển của C. botulinum là một rủi ro trong thực phẩm có tính axit thấp được xác định là có độ pH trên 4,6 mặc dù sự phát triển chậm lại đáng kể đối với độ pH dưới 4,9.
75559	Sự phát triển của chuỗi giá trị thì thường bị hạn chế bởi tham nhung, cả hai tại cấp độ cao và mảng khối đường sá phổ biến tại một số nước, như là châu Phi.
75560	Sự phát triển của cộng đồng người Hoa tại Nha Trang đã nảy sinh nhu cầu cần có một cơ sở giáo dục cho con em Hoa kiều để bảo tồn và gìn giữ văn hóa Trung Hoa.
75561	Sự phát triển của công nghệ thông tin đã góp phần hỗ trợ trong việc điều hành giao thông, giảm bớt ùn tắc.
75562	Sự phát triển của giống này bắt đầu vào năm 1947 với sự lai tạo của lợn nái Berkshire với lợn đực Lợn Landrace Đan Mạch và tổ tiên giống lợn Trắng Chester.
75563	Sự phát triển của lý thuyết điện từ học trong thế kỷ 19 đã dẫn tới khám phá ra rằng ánh sáng có bản chất là một loại bức xạ điện từ.
75564	Sự phát triển của mật mã học luôn luôn đi kèm với sự phát triển của các kỹ thuật phá mã (hay thám mã).
75565	Sự phát triển của một động cơ máy in cỡ lớn năm 1985 đã dẫn đến việc Mabuchi tham gia vào thị trường thiết bị văn phòng.
75566	Sự phát triển của nông nghiệp và quá trình tập trung quyền lực vào chính quyền trung ương đã góp phần vào sự thành công của vương quốc trong 800 năm tiếp theo.
75567	Sự phát triển của phong trào du kích ở Nam Tư đã tạo ra ảnh hưởng rất có lợi cho địa vị của Nam Tư trên trường quốc tế.
75568	Sự phát triển của phong trào Thời đại Mới trong những năm 1970 dẫn đến sự quan tâm trở lại đối với Spalding, và một số nhân vật của Thời đại Mới đã khẳng định mối quan hệ không mấy dễ dàng với ông sau khi ông qua đời.
75569	Sự phát triển của phù du thường sẽ bị giới hạn bởi sự có mặt nitrat và phốt phát vốn có thể được gia tăng do thất thoát từ các hoạt động nông nghiệp cũng như trong khu vực xuất hiện hiện tượng nước trồi.
75570	Sự phát triển của ReactOS Community Edition sẽ lấy cộng đồng làm trung tâm, với việc người dùng ReactOS có thể biểu quyết và đóng góp để quyết định các phần mềm và trình điều khiển sẽ được dự án hướng đến.
75571	Sự phát triển của thị hiếu thẩm mỹ được quyết định bởi chiều sâu của sự chiếm lĩnh các giá trị thẩm mỹ, bởi năng lực nắm bắt những ý nghĩa phong phú của các giá trị đó.
75572	Sự phát triển của tiếp thị kỹ thuật số không thể tách rời với sự phát triển công nghệ.
75573	Sự phát triển của viện bản thời Kim đặt cơ sở cho tạp kịch Nguyên khúc về sau này.
75574	Sự phát triển của xã hội biểu hiện ở mức độ phân hóa, đa dạng hóa và chuyên môn hóa chức năng, cũng như mức độ liên kết giữa các tiểu cơ cấu xã hội.
75575	"Sự phát triển hoà bình của Trung Quốc", hoạch định giới hạn mới lại phạm vi lợi ích cốt lõi Trung Quốc.
75576	Sự phát triển khiến các tầng lớp thấp cũng có tài sản và bắt đầu có ảnh hưởng lớn hơn trong chính phủ, dẫn tới một cuộc nội chiến giữa tầng lớp cai trị thiểu số (đầu sỏ chính trị) và đa số dân cư.
75577	Sự phát triển kinh tế ngày càng tăng và duy trì chất lượng môi trường là hai thách thức chính để đạt được sự phát triển bền vững trong các khu vực duyên hải của biển này.
75578	Sự phát triển này được tăng cường bởi một thực tế là có rất nhiều buổi biểu diễn và nhiều tổ chức giúp thúc đẩy dòng nhạc này.
75579	Sự phát triển nhanh chóng của Bangkok trong quá trình phát triển và quy hoạch đô thị đã dẫn đến một cảnh quan đô thị không đồng nhất và các hệ thống cơ sở hạ tầng không đầy đủ.
75580	Sự phát triển nhanh chóng của Internet khiến các trang mạng trở nên thông minh so với phiên bản của chúng lúc trước.
75581	Sự phát triển phụ thuộc vào một mức độ lớn là nhà phố và các familoks từ đầu thế kỷ XIX và thế kỷ XX, cũng như các tòa nhà và dịch vụ dân cư được tạo ra sau Thế chiến II.
75582	Sự phát triển sớm của cộng đồng tu viện được ghi chép đầy đủ trong tài liệu trong cuộc sống đương đại của Sergius và các đệ tử của ông.
75583	Sự phát triển tiếp theo của PPD-40 đã dẫn tới PPSh-41 được đơn giản hoá và sản xuất hàng loạt.
75584	Sự phát triển văn minh của con người đó là các quyền đó càng ngày phải càng được đảm bảo.
75585	Sự phát triển và tập trung của nhà nước Xiêm cũng có nghĩa là các cơ quan chính phủ khác nhau đã phát triển về kích thước và cuối cùng đã được chuyển ra khỏi Đại Hoàng Cung đến các trụ sở.
75586	Sự phổ biến áp đảo của nó chủ yếu là quán tính: nó đã được sử dụng rộng rãi và được nghiên cứu rộng rãi, và do đó nó được sử dụng nhiều hơn.
75587	Sự phổ biến của giống gà này và tổng số cá thể của giống này đã giảm qua nhiều năm.
75588	Sự phổ biến của series chuột Mickey cho phép Disney lên kế hoạch sản xuất các bộ phim hoạt hình dài (animated feature films) đầu tiên của mình.
75589	Sự phổ biến của SVG trên mạng mới ở giai đoạn bắt đầu.
75590	Sự phối hợp có thể hoặc là một kính trụ phân kỳ và một kính cầu hội tụ, hoặc ngược lại.
75591	Sự phối hợp của những dong không khí này khiến cho thời tiết của New York diễn biến rất phức tạp và khó dự đoán.
75592	Sự phối trộn gia vị tạo chua và nguyên liệu chính có thể linh động, thường dựa trên kinh nghiệm ẩm thực của người nội trợ.
75593	Sự phong phú, thành phần và bảo quản của các thành phần khác nhau, cùng với sự thay đổi nhiệt độ của các chất hữu cơ được xem xét.
75594	Sự phong tỏa các giả lập gây ra bởi opioid đã được chứng minh trong một mô hình răng nanh.
75595	Sự phục hồi lại bức tượng Nhân Sư và ghi chép trên tấm bia đá Giấc Mộng sau đó sẽ là một phần trong chiến dịch tuyên của Thutmose, nhằm biện minh cho vương quyền bất ngờ của ông.
75596	Sự phù hợp của hệ thống Cử tri đoàn là một vấn đề đang được tranh luận.
75597	Sự phù hợp giữa cấu hình và năng lượng tiềm tàng là những yếu tố dẫn dắt các tiếp xúc hóa học.
75598	Sự phun ra khí từ tâm đang chết của ngôi sao cho thấy những mô hình đối xứng không giống các mô hình hỗn loạn hay các vụ nổ thông thường.
75599	Sự phun trào đặc biệt là một trong những đặc tính quan trọng của các mạch nước phun.
75600	Sự phụ thuộc của các kết quả khảo sát vào cách diễn đạt được thể hiện bởi các kết quả từ một cuộc khảo sát gần đây.
75601	Sự phụ thuộc lẫn nhau qua lại kết hợp hai yếu tố trước dẫn đến mối quan hệ trực tiếp, bền chặt.
75602	Sự phụ thuộc vào dầu được phản ảnh khi xuất khẩu các sản phẩm chế tạo chỉ chiếm 3,1% GDP của Syria.
75603	Suppiluliuma cũng cướp vùng đất phía tây của thung lũng Euphrate và Amurru, Nuhashshe từ Mitanni.
75604	Suprunyuk đề nghị giải quyết nỗi sợ hãi bằng cách tra tấn những con chó đi lạc.
75605	Sư qua đời, Tư Mã Chiêu một mình nắm quyền.
75606	Sự quan tâm, chăm lo được ghi nhận bằng kết quả năm 2012 xã Minh Hợp được UBND tỉnh Nghệ An công nhận là xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế giai đoạn 2010 - 2020.
75607	Sự quan tâm của Siriano đối với thiết kế trang phục đã truyền cảm hứng cho ông theo đuổi nghề nghiệp thời trang.
75608	Sự quan tâm này ban đầu được dựa trên một ái lực tự nhiên về tôn giáo để hỗ trợ cho Israel trong cộng đồng Do Thái.
75609	Sự quan tâm ngày càng cao đối với geisha và ngoại hình đặc biệt của họ đã khơi lên nhiều hiện tượng văn hóa đại chúng ở cả Nhật Bản và phương Tây.
75610	Sự quan tâm về mặt kỹ thuật lẫn tiếp thị thường được xem xét một cách cân bằng bởi giám đốc dự án.
75611	Sứ quán Việt Nam rộng 1,7ha, rộng thứ ba trong khối ngoại giao.
75612	Sự quay ngoắt 180 độ của Quân sẽ làm nhiều người vốn thích pop của anh trước đó nghi ngại nhưng họ sẽ hài lòng nếu chịu khó nghe lại album này từ lần thứ hai trở đi."
75613	Sự quen biết rộng rãi của gia đình và vẻ ngoài đẹp trai đã cho ông cơ hội tiếp cận giới thượng lưu của Saint Petersburg.
75614	Sự ra đời của âm thanh đã đặt ra một vấn đề khác cho điện ảnh Thái Lan: ngôn ngữ của những bộ phim nói.
75615	Sự ra đời của các chính quyền lãnh thổ này đã phục vụ một số mục đích.
75616	Sự ra đời của cơ chế sức khỏe cho phép người chơi có quyền mắc sai lầm và cho phép các nhà phát triển trò chơi tác động đến độ khó của trò chơi bằng cách điều chỉnh thiệt hại mà nhân vật kẻ thù gây ra.
75617	Sự ra đời của ebook cũng như việc tự xuất bản trong thời đại kỹ thuật số đã đem lại cơ hội mới cho ngành xuất bản.
75618	"Sự ra đời của" Sát thủ quỷ: Kimetsu no Yaiba "".
75619	Sự ra đời của Trường Đại học Hồng Đức là niềm tự hào của nhân dân các dân tộc trong Tỉnh.
75620	Surat sợ cảnh sát điều tra ra hắn là chủ mưu của những vụ giết người vừa qua nên lên kế hoạch giết Joe, Kong và Aom để bịt đầu mối.
75621	Surigae đã mạnh lên thành bão cuồng phong vào ngày 16 tháng 4, khiến nó trở thành cơn bão cuồng phong đầu tiên của năm 2021.
75622	Surimi để sản xuất thịt cua nhân tạo và các sản phẩm khác.
75623	Suriya hiện là một trong những người lãnh đạo của Phalang Pracharat, đảng ủng hộ nổi bật nhất.
75624	Suriyavong liền tuyển mộ binh sĩ và tiến đánh Luangprabang; càng tiến, quân của ông càng lớn mạnh.
75625	Surly thậm chí còn xin sự trợ giúp từ băng đảng chuột đường phố do Mr.
75626	Sự rối loạn vận động này là do teo cơ trơn ở thành ống tiêu hóa.
75627	Sự rơi xuống của giáng thủy từ mây này về mùa hè, xuyên qua phần nóng của khí quyển, bị bay hơi và không phải lúc nào cũng xuống tới mặt đất.
75628	Sự rộng lớn và đa dạng về địa lý, kinh tế, văn hóa tại Texas cản trở việc phân loại toàn bộ tiểu bang vào một vùng được công nhận tại Hoa Kỳ.
75629	Sự rụng lá và sự loại bỏ có liên quan đến các tín hiệu và sự thay đổi sinh lý phức tạp của cây.
75630	Survivors trở về căn cứ dưới lòng đất, đánh giá lại chiến lược của mình và cố gắng xác định lý do tại sao họ gần như bị xóa sổ bởi những "quái thú" này.
75631	Sử sách chép rằng mỗi năm nhà vua thu được có 302.200 quan tiền thuế nha phiến.
75632	Sử sách ghi chép rất ít về những hành trạng của ông trong thời gian lãnh đạo họ Triệu.
75633	Sử sách không chép rõ cách thức bầu xã trưởng.
75634	Sử sách không chép rõ về quê quán của ông.
75635	Sử sách không ghi rõ những hành trạng của ông trong thời gian ở ngôi cũng như những sự việc xảy ra tại nước Yên dưới thời của ông.
75636	Sử sách Trung Quốc còn ghi chép lại việc hãn quốc Đột Quyết thường vào Quan nội để cướp bóc.
75637	Sử sách Việt Nam và Trung Quốc ghi chép rất khác nhau về người kế tục Trà Toàn.
75638	Sự sai lệch về ngoại hình có ảnh hưởng đến sức khỏe và khả năng làm việc của con chó, cũng như thiếu các đặc điểm dự kiến về màu sắc, cấu trúc và kích thước.
75639	Susana Trimarco cũng là chủ đề của một bộ phim tài liệu năm 2009 "Fragmentos de una Búsqueda" (Những mảnh vụn của một cuộc tìm kiếm), của đạo diễn Pablo Milstein và Norberto Ludín.
75640	Susan Lynch (sinh ngày 5 tháng 6 năm 1971) là một nữ diễn viên người Bắc Ireland.
75641	Susanna Lundström, (tháng 4 năm 2002).
75642	Susan tình nguyện xin được đi theo dõi Rayna, vì Rayna chưa từng biết tới cô.
75643	Sự sáp nhập của Đài Loan vào Đế quốc Nhật Bản có thể được xem như là bước đầu tiên của Nhật Bản trong việc thực hiện "Học thuyết Mở rộng phía Nam" vào cuối thế kỷ 19. Đài Loan là thuộc địa đầu tiên của Nhật Bản.
75644	Sự sáp nhập của tất cả các nhóm đa dạng vào Ấn Độ thuộc Anh đã làm sâu sắc thêm sự phân cực tôn giáo tại đây.
75645	Sự sắp xếp cánh hoa trong chồi hoa thường là vặn ở clusioids cũng như ở Ochnaceae.
75646	Sự sắp xếp này có thể cảm nhận được bất kỳ vật thể mờ có kích thước bằng đầu ngón tay gần với màn hình.
75647	Sự sắp xếp này đã có Enron thực hiện các hàng rào với chính nó.
75648	SUS Cầu thủ bị loại khỏi đội hình.
75649	SuSE: tháng 12 năm 2000, khách hàng doanh nghiệp đầu tiên (Telia) đã được công khai.
75650	SUSE tiếp tục hoạt động như một đơn vị kinh doanh độc lập.
75651	Sushma Swaraj (sinh ngày 14 tháng 2 năm 1952) là một chính trị gia Ấn Độ và là đương kim bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ.
75652	Sử sinh lại chỉ vào Lý Đại Sư nói: "Tài ba của ngài mặc dù không kém Triệu Nguyên Thúc, chỉ e vận mệnh cũng giống như hắn."
75653	Sử sinh nói: "Bùi Tịch cùng anh em họ Lý đều y theo tư lịch mà được dùng, nhưng sau này Bùi Tịch sẽ làm quan đến vị trí tam công tể phụ.
75654	Sự sôi rất nhanh này có thể cực kỳ nguy hiểm và gây ra các chất phản ứng để châm ngòi, có thể gây ra các vết bỏng nặng, làm hỏng các thí nghiệm và các thiết bị.
75655	Sự sống còn của những người du cư (hay Bedouin) cũng một phần dựa vào các vụ tập kích các đoàn buôn hay ốc đảo, do đó họ cho rằng đây không phải hành vi phạm tội.
75656	Sự sửa đổi này được biết đến như "SUD" (stretched upper deck - tầng trên kéo dài).
75657	Sự sửa đổi này" nhằm chống lạm sát súc vật, khuyến khích việc chăn nuôi đạt trọng lượng lớn.
75658	Sự sửa đổi sâu rộng nhất dẫn đến một biến thể tuần tra hàng hải chuyên dụng, Hawker Siddeley Nimrod, vẫn phục vụ trong Không quân Hoàng gia cho đến năm 2011, hơn 60 năm sau chuyến bay đầu tiên của Comet.
75659	Sư Sư liền mắng rằng: Ta chỉ là một kỹ nữ hèn kém, nhưng đã chịu ơn vua yêu mến, thì thà chết chứ không có lòng khác.
75660	Sự sụp đổ của Larsen B đã cho thấy một hệ sinh thái hóa học phát triển mạnh 800 m (nửa dặm) dưới đáy biển.
75661	Sự sụp đổ của Ngân hàng Nhà nước năm 1992 đã dẫn đến nợ công nhà nước lớn (khoảng 4 tỷ đô la).
75662	Sự sụp đổ của tộc Lotus và sự trở lại của Kenji (Người đảm nhận vai trò lãnh đạo của tộc Serpent) khiến Nightvol hóa thành một Ninja bí ẩn đánh cắp Serpent's Orb và đưa cho Grayback.
75663	Sự sụp đổ của vương quốc phía nam 17 năm tuổi, ngay sau đó vào tháng 5 năm 1757 khi kinh đô của nó Pegu đã bị thất thủ.
75664	Sự sụp đổ đã được quay trực tiếp trên truyền hình nhà nước Press TV của Iran khi quay những nỗ lực chữa cháy.
75665	Sự sụt giảm này có liên quan đến tỷ lệ sinh giảm xuống một trong những nước Mỹ Latinh thấp nhất ở mức 1,83 trẻ em trên một phụ nữ, thấp hơn mức thay thế.
75666	Sự sụt giảm nghiêm trọng các quần thể động vật có vú trên khắp Everglades có thể liên quan đến sự gia tăng của loài trăn này.
75667	Sự sụt giảm vào năm 1966 là do đây là năm "hinoe uma" được xem là một điềm xấu của Hoàng đạo Nhật Bản.
75668	Sự suy giảm dân số tự nhiên tiếp tục chậm lại trong năm 20082012 do tỷ lệ tử vong giảm và tỷ lệ sinh tăng.
75669	Sự suy giảm mạnh mẽ quần thể của rùa trong vòng 200 năm qua có sự tác động rất lớn của con người.
75670	Sự suy giảm tạm thời của quần thể tế bào T tại thời điểm cấy ghép cũng có nguy cơ bị từ chối cấp tính chậm, có thể bị bỏ sót và gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho mảnh ghép.
75671	Sự suy kiệt hay sự giàu thêm của europi khi so sánh với các nguyên tố đất hiếm khác có trong các khoáng vật được biết đến như là dị thường europi.
75672	Sự suy sụp lõi ở một số ngôi sao khối lượng lớn có thể không hình thành siêu tân tinh trong bước sóng khả kiến.
75673	Sự suy sụp này làm tăng áp suất tại lõi, giúp cho quá trình phản ứng tổng hợp hạt nhân diễn ra nhanh hơn.
75674	Sự suy thoái kinh tế năm 1929 đã làm tiêu tan ý tưởng của ông và công ty đã phá sản.
75675	Sự tác động của ý thức đối với vật chất phải thông qua hoạt động thực tiễn của con người.
75676	Sự tách biệt nam nữ này được duy trì ở tất cả các quốc gia đồng văn, gồm cả Việt Nam, Nhật Bản và Hàn Quốc.
75677	Sự tắc nghẽn của dịch vụ MTR nhận được phản hồi trái chiều từ những người đi lại khác.
75678	Sự tắc nghẽn này có thể một phần (cho phép một lượng không khí được đi vào phổi) hoặc hoàn toàn (không có không khí đi vào phổi).
75679	Sự tái sinh của các loài đã tuyệt chủng có thể có tác động tiêu cực đến các loài còn tồn tại và hệ sinh thái của chúng.
75680	Sự tái tổ hợp chéo thấp trong quá trình meiosis có thể hạn chế sự chuyển đổi từ dị hợp tử sang đồng hợp tử qua các thế hệ kế tiếp.
75681	Sự tài trợ nên nhận dạng được.
75682	Sự tan chảy của băng giá vĩnh cửu trong khu vực nói trên ở thang độ hàng chục năm hay hàng thế kỷ có thể thay đổi nhanh chóng số lượng các loài có thể sinh sống tại nơi đây.
75683	Sự tăng cường hoạt động của các tàu ngầm Anh đã buộc phía Đức phải phân bổ thêm tàu khu trục hộ tống để bảo vệ cho các tàu chiến chủ lực.
75684	Sự tăng trưởng được mô hình như sau: giai đoạn tăng trưởng ban đầu được xấp xỉ hàm mũ; và khi quá trình bão hòa bắt đầu, sự phát triển sẽ chậm lại, và tới giai đoạn trưởng thành thì dừng hẳn.
75685	Sự tăng trưởng mạnh nhất trong giai đoạn này là tương đối vào những năm 1890 khi nó tăng gấp đôi dân số.
75686	Sự tăng trưởng mới xuất hiện vào mùa xuân và mùa hè.
75687	Sự tăng trưởng tiếp tục ở một tốc độ khiêm tốn và cá chỉ có màu sắc trưởng thành hoàn toàn sau khoảng thời gian khoảng 8 đến 12 tuần, tùy thuộc vào chất lượng thức ăn và nước hồ cá.
75688	Sự tập trung của các trường quốc tế tại Tanjung Bungah phản ánh số lượng người nước ngoài đáng kể ở ngoại ô; những trường này cung cấp chương trình học Anh hoặc Mỹ cho tới bằng trung học.
75689	Sự tập trung của daptomycin làm thay đổi độ cong của màng tạo ra lỗ gây rò rỉ ion.
75690	Sự tập trung di dân ở Sydney, so với phần còn lại của Australia (ngoại trừ Melbourne), làm cho nó là ngoại lệ chứ không phải là tiêu chuẩn về việc có một dân số cao ở nước ngoài như vậy.
75691	Sự tập trung tài năng độc đáo này đã đẩy nhanh quá trình chuyển đổi từ Cách mạng thương mại sang Cách mạng công nghiệp.
75692	Sự thảm bại mà Áo-Hung phải gánh chịu trong mùa thu năm 1914 trước Nga đã loại quân đội nước này ra khỏi vai trò chủ yếu trên mặt trận này.
75693	Sự tham dự của 11.600 người vẫn là một kỷ lục của sân.
75694	Sự tham dự đông đảo đã được ghi nhận tại The Fatorda.
75695	Sự tham gia của cô vào ngành công nghiệp truyền thông Kenya đã trở thành một nhân vật phát thanh trên 98,4 Capital FM từ 2009-2013, nơi cô tổ chức và sản xuất chương trình giới trẻ vô cùng nổi tiếng Hits Not Homework.
75696	Sự tham gia này đã được Michael Bar-Zohar nghiên cứu sâu rộng trong cuốn sách của ông, Bitter Scent.
75697	Sự thăng giáng này làm cho trong chân không luôn sinh ra, thường là trong những khoảng thời gian rất ngắn, các cặp hạt-
75698	Sự thăng trầm của Phật giáo Việt Nam thời kì này phụ thuộc vào thái độ rất khác nhau của các mỗi vị vua triều Nguyễn.
75699	Sự thành công của chuỗi cung ứng được tính bằng thặng dư tổng thể của nó chứ không phải bằng lợi nhuận ở mỗi phần của các giai đoạn.
75700	Sự thành công của nó khiến nó nhanh chóng trở nên nổi tiếng và được một vài quốc gia khác lấy mẫu để thiết kế các pháo của chính mình.
75701	Sự thành công rực rỡ của Bee Gees lên và xuống cùng với bong bóng disco.
75702	Sự thành lập của những trường tư thục cũng bắt đầu nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng, và kì thi tham dự vào đại học được tổ chức theo mức chuẩn phổ biến trên toàn quốc (kì thi quốc gia).
75703	Sự thành lập của những vương quốc mới cũng tạo ra sự phát triển ở những thị trấn được chọn làm thủ đô.
75704	Sự thành lập của quốc gia này thông qua các cuộc hòa đàm đầu tiên trong hiệp định không thành văn giữa Miloš Obrenović, lãnh đạo của Nổi dậy Serbia lần hai và đại diện Ottoman Marashli Pasha.
75705	Sự thành lập đầu tiên bắt đầu với việc giới thiệu dự luật về quyền.
75706	Sự thất bại trong việc gầy dựng các công ty đa quốc gia lớn trong thập kỷ vừa rồi cũng đặt ra câu hỏi về khả năng tuyển mộ một lượng lớn nhân sự trong các lĩnh vực kinh tế cao cấp.
75707	Sự thật Đoàn viên.
75708	Sự thật là một vòng chuyển âm đã được dùng để tạo ra những âm sắc điện tử.
75709	Sự thật là William được nhìn thấy lần cuối gần nhà hàng xóm vào khoảng 11 giờ 45 phút.
75710	Sự thật về căn phòng 302 và thân phận của kẻ đã nhốt Henry trong phòng dần dần được mở ra.
75711	Sự thất vọng của công chúng gia tăng do kinh tế suy thoái và do thái độ thờ ơ của chính phủ.
75712	Sự thay đổi của thiết kế ngược không ảnh hưởng đến tất cả tiền xu 1-, 2-, 3- và 5-kopecks ngay lập tức, vì một số vấn đề năm 1935 mang thiết kế "Công nhân của thế giới" trong khi một số mang thiết kế "CCCP" mới.
75713	Sự thay đổi gần đây nhất về ranh giới các mukim là vào cuối thập niên 1990 khi mukim Kumbang Pasang được hợp nhất vào mukim Kianggeh và mukim Berakas được chia ra thành mukim Berakas A và mukim Berakas B. Số lượng các mukim vẫn không thay đổi.
75714	Sự thay đổi hiến pháp (điều 22 và 23) để phù hợp với việc chuyển giao đã được thực hiện vài ngày sau khi nghị định của Chủ tịch Liên Xô tối cao ban hành.
75715	Sự thay đổi là một phần của quá trình theo đó quy mô của Hội đồng được tăng từ 11 lên 15 thành viên.
75716	Sự thay đổi này diễn ra sau khi cửa hàng ngừng các lối đi đồ chơi mã hóa màu với màu hồng và xanh lam tương ứng cho "bé gái" hoặc "bé trai".
75717	Sự thay đổi ôxy được xem là phù hợp với các số liệu đo đạc lượng sinh khối tảo và năng suất cao hơn.
75718	Sự thay đổi rõ ràng nhất là ở váy của Sailor Moon.
75719	Sự thay đổi trong khoảng thời gian giữa các chu kỳ thường dưới 21 ngày.
75720	Sự thay đổi trong phổ quang học và hồng ngoại gần.
75721	Sự thay đổi về cốt truyện này nhằm đem lại một "kết thúc" thật sự cho series anime đầu tiên này, cụ thể sự thay đổi bắt đầu từ tập 22 của series anime cho đến khi kết thúc series này.
75722	Sự thay đổi về giờ và khoảng thời gian trong mùa thu thì có ý nghĩa nhiều hơn trong mùa xuân.
75723	Sự thay thế này được phản ánh trong các dự án phần mềm ngày càng nhiều, nhưng phần lớn các chương trình quản lý tập tin vẫn biểu thị kích thước bằng "megabyte" ("MB").
75724	Sư Thiện Chiếu (
75725	Sử Thiên Trạch dẫn quân chặn đường, ngăn cản Vũ Tiên đến cứu Bành Nghĩa Bân.
75726	Sự thiếu hụt cơ sở vật chất cũng là lý do mà họ không thể tham gia vào các giải đấu nào do F.A. tổ chức.
75727	Sự thiếu năng lực của người kế nhiệm Hlávka, Feliks Ksiezarski, tiếp tục trì hoãn tiến độ.
75728	Sự thịnh vượng sau đó nhanh chóng đã trở lại với Ani với nhiều công sự phòng thủ và nhà thờ mới được xây dựng.
75729	Sự thỏa thuận giữa Liên Xô và Đức từ các khía cạnh của luật pháp quốc tế.
75730	Sự thờ cúng các vị vua cũng được đẩy mạnh trong thời gian này, và chính quyền trung ương dần trở lại sự ổn định và tập trung nhiều quyền lực hơn.
75731	Sử thông chia cách làm sử trước thời Đường làm hai loại: chính sử và tạp sử.
75732	Sự thống trị hà khắc và những thiếu thốn trong chiến tranh làm cho người Miến quay lại chống đối Nhật Bản.
75733	Sự thờ ơ của công chúng chỉ khiến Stain rơi sâu hơn vào bóng tối.
75734	Sự thuần thục về tính ở Sylvilagus palustris hefneri bắt đầu vào khoảng chín tháng tuổi.
75735	Sự thù địch giữa hai đế quốc đã trở nên thường xuyên hơn Nhà Sassanid, cũng giống như Đế chế La Mã, là một quốc gia liên tục có xung đột với các vương quốc láng giềng và những dân tộc du mục.
75736	Sự thụ tinh diễn ra trong vùng nước nông vào lúc sáng sớm.
75737	Sư tịch năm 1309, thọ 91 tuổi.
75738	Sư tịch tại chùa Kiến Trường, được ban hiệu là Đại Giác Thiền sư.
75739	Sự tích về việc bà sinh ra Lưu Bang cũng được thêu dệt nhiều.
75740	Sự tiếm quyền này xúc phạm đến tín ngưỡng của người Chăm vì Lưu Kỳ Tông không xuất thân từ vương tộc hay đẳng cấp tôn giáo nào, và là một đe dọa cho cộng đồng người Hoa địa phương.
75741	Sự tiếm vị bị coi là một tội nặng.
75742	Sự tiến hóa của Koromon đã mở ra lỗ hổng không gian ở trên bầu trời Tokyo hút Taichi và Agumon quay lại thế giới số mặc cho Hikari cố níu tay cậu lại nhưng không được.
75743	Sự tiến hóa của miền ngoài Hệ Mặt Trời dường như cũng chịu ảnh hưởng của thời tiết không gian từ gió Mặt Trời, các vi thiên thạch, và các thành phần trung hòa trong môi trường liên sao.
75744	Sự tiến hóa của vũ trụ de Sitter (màu xanh đậm, đường cong trên cùng) so với các mô hình khác.
75745	Sự tiêu thụ natri nitrit còn liên quan đến chứng đau nửa đầu của những người trải qua bệnh này.
75746	Sự tinh tế của Chó chăn cừu McNab tiếp tục được phổ biến và những con chó bổ sung được nhập khẩu từ Scotland cho mục đích sinh sản và chăn nuôi.
75747	Sự tổ hợp lại thành khung hình chỉ được thực hiện sau khi giải mã các đối tượng này.
75748	Sự tổng hợp cổ điển năm 1964 bắt đầu bằng việc chuyển đổi 2-cyclopentenone thành 2-bromo cyclopentadienone: Eaton, Philip E.; Cole, Thomas W. (1964).
75749	Sự tổng hợp dứt khoát, bao gồm điều trị cơ sở codein khan bằng anhydrid nicotinic ở 130 °C, được xuất bản bởi Pongratz và Zirm trên Monatshefte für Chemie vào năm 1957, https://books.
75750	Sự tổn hại của việc bão hoà ôxy quá mức (hyperoxygenation) là nguy cơ rửa trôi nitơ xảy ra và có thể dẫn đến chứng xẹp phổi.
75751	Sự tồn tại của lực lượng thân binh thách thức quan điểm cơ bản của quân đội nhà Minh vì nó trái với tư tưởng quân đội phải trung thành tuyệt đối với hoàng đế và triều đình.
75752	Sự tồn tại của một số lượng nhỏ các trường hợp sống thực vật được chẩn đoán cuối cùng đã dẫn đến cải thiện khiến việc xác định phục hồi là "không thể" đặc biệt khó khăn theo nghĩa pháp lý.
75753	Sự tồn tại của nhiều con đường tới một sự bùng nổ trí thông minh khiến một kỳ dị càng dễ xảy ra hơn; nếu một kỳ dị không xảy ra tất cả các biện pháp đó đều thất bại.
75754	Sự tồn tại về chính trị của các quốc gia độc lập với sự công nhận của các quốc gia khác.
75755	Sự tổn thương mà nó gây ra cho các nạn nhân được coi là một trong những vết thương nghiêm trọng nhất.
75756	Sự tốt đẹp nhân văn là một mục tiêu thực tế, đối lập với lập luận của Plato về sự tốt đẹp là một mục tiêu về chính nó.
75757	Sư tốt nghiệp đại cương cử nhân Anh văn (Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 1994).
75758	Sự tranh giành thức ăn giữa những loài ăn cỏ được cho đã làm giảm đáng kể nhiều vụ mùa ứ đọng của thức ăn gia súc tại dãy núi Himalaya-Karkoram-Hindukush.
75759	Sự trao đổi thương mại có thể sẽ được diễn ra trong nền kinh tế này nếu có thêm sự xuất hiện của một người nữa, và đó là bạn của Robinson Crusoe, Thứ Sáu (Man Friday).
75760	Sự trùng hợp này khiến nhiều dân mạng nghi ngờ Trấn Thành "nhắc bài" cho người chơi.
75761	Sự trung lập hóa Biển Đen đã khiến cho vùng biển tại biên giới phía nam của nước Nga không được phòng vệ, thế là sự phát triển của miền Nam Nga và phá vỡ sự mở rộng của việc ngoại thương.
75762	Sư trụ trì của ngôi chùa nơi Tiểu Tỵ đang tu hành.
75763	Sư trụ trì ở Chùa Cổ Sơn, làng Thừ, quận Ải.
75764	Sư trụ trì tại chùa Thanh Tước (sau đổi tên là chùa Sùng Tự), được coi như Quốc Tự thời đó.
75765	Sư tử Bắc Mỹ đã từng được cho là phân loài sư tử lớn nhất.
75766	Sư tử biển California có kiểu sinh sản đa thê.
75767	Sự từ bỏ của Laputa, theo Sheeta và/hoặc bác Pom, có thể do một sự bất hòa của những người dân Laputa với Trái Đất, quên mất rẳng họ có mối liên hệ mật thiết với Trái Đất và dựa vào công nghệ để giải quyết các vấn đề.
75768	Sư tức giận – cho rằng Pháp Diễn nói lời bừa bãi xoay chuyển người – bèn bỏ đi.
75769	Sư tử đã giết chết hổ, theo Kailash Sankhala (1978).
75770	Sư tử được đưa đến Trung Quốc hoặc là loại da sống hay vật sống dùng để cống tiến, biếu tặng cùng với những tích truyện về sư tử được các Tăng sĩ Phật giáo và những nhà du hành kể lại.
75771	Sự tự đứt đuôi ở rắn là hiếm thấy và là liên đốt sống, không giống như ở thằn lằn là cơ chế nội đốt sống nghĩa là sự ngắt đuôi xảy ra dọc theo một mặt phẳng đứt gãy được xác định trước và có sẵn trên đốt sống.
75772	Sư tử là thành viên duy nhất của gia đình mèo hiển thị hình thái lưỡng cực tình dục rõ ràng.
75773	Sử Tư Minh bèn trở dậy đi ra nhà tiêu, vừa lúc Sử Triều Nghĩa sai người hành thích.
75774	Sử Tư Minh huy động hơn 10 vạn quân tấn công Biện châu, Trịnh châu và tiến tới Lạc Dương.
75775	Sư tử này chỉ được biết đến từ hai chiếc răng được tìm thấy trong quặng tại Kuruwita.
75776	Sự tương đồng với cấu trúc nội mô đã làm dấy lên các thí nghiệm so sánh cả hai nhóm và chứng minh hoạt động liên quan của chúng trong các đối tượng được thử nghiệm.
75777	Sự tương phản giữa phần cao nguyên sáng và biển tối tạo nên những mô hình được các nền văn hóa khác nhau coi là những người trên Mặt Trăng, thỏ và trâu, cùng nhiều hình tượng khác.
75778	Sự tự quay của Trái Đất so với hình dạng này gây ra chu kỳ thủy triều hàng ngày.
75779	Sư tử thường chủ động đột nhập vào những ngôi làng gần rừng cả ngày lẫn đêm để săn con người.
75780	Sư tử thường gây thương tích nghiêm trọng cho các thành viên của những đàn khác mà chúng gặp phải trong các cuộc tranh chấp lãnh thổ hoặc xung đột giữa các thành viên bầy đàn khi chiến đấu trong lúc tranh giành con mồi.
75781	Sự tự ti của cô bắt đầu biến mất khi cô nhận thấy rằng nhiều đàn ông bị thu hút bởi vóc dáng của cô.
75782	Sự tự túc hiệu quả của Internet dự đoán tích cực nhận thấy rằng nó khá dễ sử dụng.
75783	Sư tùy cơ dạy chúng đơn giản, sư có làm trên 200 bài kệ ứng đối đơn giản không theo quy luật, các nơi truyền bá rất thịnh.
75784	Sự ưa thích chưa đủ để thúc đẩy ta trở thành người mua hàng.
75785	Suu Kyi vẫn tiếp tục có tiếng nói trên thời sự quốc tế.
75786	Sự ủng hộ của Hoàng đế đối với phiến quân Ba Lan đã làm tha hóa giới lãnh đạo Nga.
75787	Sự ủng hộ đó được thể hiện cụ thể qua các khoản viện trợ, cho vay, qua việc mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế, văn hoá, giao lưu.
75788	Sửu Nô tin là thật, thả cho nghĩa quân vừa cày cấy vừa phòng thủ, không ngờ quan quân ngầm cắt đứt tất cả đường lối, cản trở nghĩa quân tụ họp, rồi bất ngờ tập kích.
75789	Sưu tầm, tuyển chọn.
75790	Sự ưu ái của các hoàng đế nhà Thanh đối với Công giáo chấm dứt, những nỗ lực phát triển truyền giáo thích nghi với truyền thống Trung Hoa của các giáo sĩ dòng Tên cuối cùng đã đổ sông đổ bể.
75791	Suvadhana chết tại Bệnh viện Siriraj trên 10 Tháng 10 năm 1985 ở tuổi 79, tang lễ của cô được chủ trì bởi vua Bhumibol Adulyadej (Rama IX hoặc) và Hoàng hậu Sirikit.
75792	Sự vận động của giá cả của các hàng hóa trên thị trường sẽ lên, xuống xoay quanh giá trị.
75793	Sự vắng mặt của những người mẹ và thói ngược đãi của những người cha là một chủ đề khác của quyển tiểu thuyết.
75794	Sự vắng mặt của quần thể ăn thịt hươu tự nhiên đang tiếp tục gia tăng, đe dọa đa dạng sinh học và gây tai nạn giao thông và phá hoại mùa màng.
75795	Sự vật hóa tình dục có ảnh hưởng lớn lên sức khỏe tâm lý của nữ giới.
75796	Sự việc bại lộ khiến Trương Tùng bị giết, Lưu Bị hoàn toàn trở mặt với Lưu Chương, xua quân tấn công Thành Đô.
75797	Sự việc các tàu chiến cướp tàu buôn Đức chỉ là tưởng tượng và các "tàu tuần dương Đại Tây Dương" không bao giờ được chế tạo.
75798	Sự việc lại chuyển đến khu rừng Am-la-vệ tại thành Quảng Nghiêm.
75799	Sự việc này cũng gần giống như thiện long, ác long được lưu truyền trong dân gian sau này.
75800	Sự việc này được ghi lại trong Thực lục, cũng ghi chép vào điển lễ của Thanh triều 嘉庆九年。
75801	Sự việc này gây rất nhiều ồn ào tranh cãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng và diễn đàn khiến cô gặp phải khá nhiều lời chỉ trích và trách móc.
75802	Sự việc phức tạp hơn bởi Pfalz là một thành bang nằm trên sông Rhine mà Tây Ban Nha đang muốn đánh chiếm.
75803	Sự việc sau đó cho thấy có vẻ Ed và Lorraine đã xử lý xong vụ Annabelle và niêm phong con búp bê này trong căn phòng chứa những đồ vật ma ám mà họ đã xử lý trước đây.
75804	Sự việc Tru Tiên kiếm bị gãy chỉ có một số ít môn đồ Tiểu Trúc Phong và Đại Trúc Phong chứng kiến, tạm thời không truyền ra ngoài.
75805	Sự việc xảy ra theo thứ tự đảo ngược.
75806	Sử Việt hay gọi là Chiêu Phi Nhã.
75807	Sư vừa đặt chân lên đất Nhật (
75808	Sự vươn lên thống trị của Walmart đã được quy cho các chiến lược quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu đã được sử dụng.
75809	Sự vượt trên pháp luật vừa diễn ra bằng quy trình tố tụng vừa bằng sự lựa chọn luật tố tụng, và bằng sự vắng mặt hay sự đình chỉ tố tụng bởi một điều luật mâu thuẫn.
75810	Suwannee tiếp tục bị bỏ không tại Boston trong 12 năm tiếp theo.
75811	Sự xâm chiếm của thực vật trên Surtsey đã được nghiên cứu kỹ, đặc biệt là các thực vật có mạch, vì chúng có vai trò quan trọng hơn rêu, địa y và nấm trong quá trình phát triển thảm thực vật.
75812	Sự xâm nhập của giun tròn khổng lồ Crassicauda boopis có thể gây viêm động mạch thận và suy thận tiềm ẩn, trong khi loài C. crassicauda nhỏ hơn lại lây nhiễm qua đường tiết niệu dưới.
75813	Sư xiển dương thiền, đồ chúng đến học rất đông.
75814	Sự xuất hiện của cậu trong DiamondDust Rebellion đã được khen ngợi bởi Active Anime's Holly Ellingwood.
75815	Sự xuất hiện của chiếc Stonewall tại Mỹ gây lo lắng cho phe Liên Minh buộc họ phái hai tàu USS Kearsarge và USS Sacramento đi để đánh chặn nó lại nhưng không thành công.
75816	Sự xuất hiện của cô vào ngành công nghiệp âm nhạc châu Phi đã mang lại cho cô một số đề cử, với đĩa đơn của cô nhận được rất nhiều màn trình diễn trên khắp châu Phi.
75817	Sự xuất hiện của một hàng loạt nhân tài khiến Gia Tĩnh thay đổi thái độ với Nghiêm Tung.
75818	Sự xuất hiện của một vật thể không xác định trên Helsinki đã gây ra một sự bức xạ nặng nề trên lãnh thổ Liên Xô.
75819	Sự xuất hiện của nhóm đảo Tanga là kết quả của quá trình sụp đổ của một núi lửa dạng tầng.
75820	Sự xuất hiện của ô tô cho phép tầng lớp thượng lưu Atlantans sống ở ngoại ô xa hơn về phía bắc từ nơi làm việc ở trung tâm thành phố, chẳng hạn như Morningside và bây giờ được coi là Buckhead.
75821	Sự xuất hiện của tầng lớp tư sản Việt Nam khiến văn hóa Hà Nội cũng thay đổi.
75822	Sự xuất hiện của tàu ngầm Hoa Kỳ Tambor bắt buộc các tuần dương hạm trong đội hình phải nhanh chóng tách ra.
75823	Sự xuất hiện của tuyết rơi trên toàn cầu.
75824	Sự xuất hiện của "Viral Marketing", với vai trò như một cách tiếp cận quảng cáo, gắn liền với sự phổ biến của quan niệm cho rằng các ý kiến có thể lan truyền nhanh như virus.
75825	Sự xuất hiện cùng lúc của đường sắt từ tiểu bang California và từ miền đông Hoa Kỳ vào năm 1869 bị người theo phái Mormons đang cai trị lãnh thổ xem là không mang lợi ích đặc biệt gì.
75826	Sự xuất hiện đầu tiên của anh trong phần hai là trong tập phim thứ hai, có tựa đề "Bạn đã ghét thư", đọc một email đầy thù hận do Daffy Duck gửi.
75827	Sự xuất hiện đầu tiên của cô trên màn ảnh là một vai phụ y tá trong một tập phim của phim opera xà phòng General Hospital.
75828	Sự xuất hiện lần đầu tiên trong chương trình tạp kỹ Jia You Hao Nan Er.
75829	Sự xuất hiện và lớn mạnh của Liên Xô đã khiến Hoa Kỳ có một đối thủ tương xứng để đối đầu.
75830	Sự xui xẻo đã liên tiếp xảy ra với người Nhật trong trận đánh.
75831	Sự yên lạc bên trong khiến không khí trở nên thiêng liêng.
75832	Sự yên tĩnh này chỉ bị phá vỡ bởi những cuộc chạm trán bất ngờ của quân tuần tra và những trận không chiến lẻ tẻ khi cả hai bên thăm dò ý định của bên kia.
75833	Suy giảm miễn dịch thứ phát thường gặp hơn suy giảm miễn dịch tiên phát và thường xảy ra ở bệnh nhân nằm viện.
75834	Suy luận rằng Morlocks đã lấy cỗ máy thời gian của mình, ông khám phá các đường hầm của Morlock, khám phá ra vì thiếu thức ăn,họ ăn các Eloi.
75835	Suy nghĩ của Paullus là hoàn toàn chính xác vì quân đội Hannibal vốn nổi tiếng về sức mạnh và số lượng của đội kỵ binh - vốn có lợi thế khi chiến đấu trên chiến trường bằng phẳng.
75836	Suy ra là dãy tăng.
75837	Suy rộng ra, mọi yếu tố làm tăng phân cực catot đều cho lớp mạ có tinh thể nhỏ mịn, và ngược lại.
75838	Suzano có lượng mưa trung bình năm 1300 mm.
75839	Suzuki Vitara cũng được bán dưới cái tên Mazda Proceed.
75840	Suzume là một người vợ luôn phải sống một mình khi chồng cô đi nước ngoài làm việc.
75841	Suzu, một trong những người vợ nội trợ thuộc hội Tonarigumi giữ nhiệm vụ phân phát lương thực luân phiên và tham gia vào lực lượng chống lại những cuộc không kích.
75842	Sven trở về báo cho Kristoff, Anna và Elsa rằng Olaf đang gặp nguy hiểm.
75843	Sverre dùng một con đại bàng vàng và đỏ.
75844	Sveta sau đó được đưa tới một tiệm salon để nhận diện mạo mới của mình do cô đã phải đi phẫu thuật phần môi của cô ngày hôm đó.
75845	Svetlana Khorkina cũng từng 3 lần vô địch thế giới, nhưng không liên tiếp vào các năm 1997, 2001 và 2003 và từng không có huy chương vào năm 1999.
75846	Svetozar Vukmanović-Tempo, nhà sáng lập viện Hy lạp và nghiên cứu tôn giáo Athanasios Angelopoulos, nhà khoa học Miomir Vukobratović và nhà triết học Miroslav Marcovich.
75847	S. viridifucatus trưởng thành dài khoảng 45 cm; có thân hình bầu dục thuôn dài; mõm tròn; đuôi bằng.
75848	Svitolina được huấn luyện bởi Sébastien Mathieu từ năm 2013 đến năm 2014.
75849	SVU còn được thiết kế loại chân chống có thể điều chỉnh và bộ phận chống chớp sáng, có thể gắn lưỡi lê hay đèn pin.
75850	SW1 Joke Custome: Tóc chẻ giữa và buộc tóc cao theo phong cách thời đó.
75851	Swagger sau đó phải thi đấu 1 trận I Quit match tại sự kiện xem-trả-tiền(pay-per-view) vào ngày 19 tháng 5 với Del Rio cho vị trí ứng cử viên số 1 vì Ziggler dính chấn thương.
75852	Swank đã chỉ kiếm được 75$ mỗi ngày khi đóng phim Boys Don't Cry, với số tiền tổng cộng là 3.000$.
75853	Swarovski Tirol chung cuộc thắng 7–1.
75854	Sweeney Todd: Thợ cạo ma quỷ của Fleet Street được ra mắt ở Mỹ vào ngày 21 tháng 12 năm 2007, và ở Anh vào ngày 25 tháng 1 năm 2008.
75855	Swfdec đã được chọn làm trình chơi Flash cho Fedora, và được chuyển hệ sang DirectFB để nhúng vào X11 và GTK+.
75856	Swift bắt đầu viết "White Horse" gần một năm trước khi Fearless phát hành, một tuần sau khi nữ ca sĩ hoàn tất đĩa đơn đầu tiên của album "Love Story", hai bài hát có nội dung hoàn toàn trái ngược nhau.
75857	Swift còn có một người em trai tên là Austin.
75858	Swift đã biểu diễn bài hát tại nhiều sự kiện và chương trình khác nhau, cũng như khi cô trình diễn mở màn trong những chuyến lưu diễn của những nghệ sĩ đồng quê khác.
75859	Swiftpage phục vụ khách hàng trên toàn thế giới.
75860	Swift trình diễn trực tiếp "Shake It Off" lần đầu tiên tại Lễ trao giải MTV Video Music Awards 2014 vào ngày 24 tháng 8 năm 2014.
75861	Swift trở lại sân khấu trên một cây đàn piano trong bộ trang phục bodysuit xuyên thấu kiểu áo liền quần kết hợp với chiếc váy dài và trình bày liên khúc "Enchanted" và "
75862	Swift trở lại sân vận động vào ngày 2 tháng 11 năm 2018 trong khuôn khổ chuyến lưu diễn Reputation Stadium Tour của cô, một lần nữa biểu diễn trước một đám đông đã bán hết vé.
75863	Syagrius vì không còn nơi nào nương tựa đành phải trốn đến chỗ vua Alaric II của Visigoth nhưng người Frank đe dọa chiến tranh nếu Syagrius không chịu ra hàng.
75864	Sybota compagnuccii được Cristian J. Grismado miêu tả năm 2007.
75865	Sydney Irwin Pollack (1 tháng 7 năm 1934 – 26 tháng 5 năm 2008) là một đạo diễn phim, nhà sản xuất phim và diễn viên người Mỹ.
75866	Sylvanian Families (シルバニアファミリー Shirubania famirī?) là một loại đồ chơi do hãng Epoch (Nhật Bản) sản xuất có hình con thú.
75867	Sylvester I là một trong những Giáo hoàng không chết vì đạo.
75868	Symantec đã phân loại thanh công cụ là "trackware" trong năm 2007.
75869	Symbian Belle đánh dấu sự ra đời của tiếng Kazakhstan, trong khi tiếng Hàn không còn được hỗ trợ.
75870	Synageles nigriculus được Danilov miêu tả năm 1997.
75871	Syndrome không tin Bob và thách anh giết Mirage, tuy nhiên Bob đành tha mạng cho Mirage vì anh không phải loại người nhẫn tâm.
75872	Synema bipunctatum được Władysław Taczanowski miêu tả năm 1872.
75873	Synema flavipes được Maria Dahl miêu tả năm 1907.
75874	Synema imitator được miêu tả năm 1883 bởi Pavesi.
75875	Synema palliatum được Octavius Pickard-Cambridge miêu tả năm 1891.
75876	Synema valentinieri được Maria Dahl miêu tả năm 1907.
75877	Synemosyna invemar được Cutler & Müller miêu tả năm 1991.
75878	Synolcus amnoni được Londt miêu tả năm 1990.
75879	Synroc chứa pyrochlore và khoáng chất dạng cryptomelane.
75880	Syphax còn phái sứ giả đến Hispania để xin sự chấp thuận từ các vị tướng La Mã và thuyết phục những người Numidia trong quân đội Carthage đào ngũ về phe người La Mã.
75881	Syria không có hồ sơ nhân quyền tốt.
75882	Syria là quốc gia có thu nhập trung bình, với một nền kinh tế dựa trên nông nghiệp, dầu mỏ, công nghiệp và du lịch.
75883	Syria tuyên bố 2 máy bay Israel bị bắn hạ và có thể 15 máy bay khác của Israel cũng đã bị hạ.
75884	Systellogaster fascipennis được Schiner miêu tả năm 1867.
75885	Systole tim là sự co thắt của cơ tim để đáp ứng với một kích thích điện hóa cho các tế bào của tim (cardiomyocytes).
75886	Száraz ra mắt chuyên nghiệp cho FC DAC 1904 Dunajská Streda trước MFK Ružomberok ngày 27 tháng 5 năm 2017.
75887	;T-27: Máy bay huấn luyện cơ bản hai chỗ cho Không quân Brazil.
75888	T2K là thí nghiệm đầu tiên trong đó khái niệm chùm neutrino ngoài trục đã được hiện thực hóa.
75889	T-55 không hoàn toàn kín không khí nên tổ lái có thể bị ảnh hưởng bởi vũ khí hóa học hay phóng xạ.
75890	T90 Ascente - đã trở thành trái bóng được sử dụng chính thức trong tất cả các trận đấu.
75891	T-95 là mẫu xe tăng Nga còn trong giai đoạn thử nghiệm.
75892	Tạ An khi kế tục Hoàn Ôn cũng lập lại chính sách của Vương Đạo.
75893	Tạ An không đổi sắc mặt mà đáp: Nhà Tấn còn hay mất là ở chuyến đi này Nguyên văn: Tấn tộ tồn vong, tại thử nhất hành rồi đến gặp Hoàn Ôn.
75894	Tạ An Khương (?
75895	Tabasco nằm ở Đông Nam Mexico, trên nửa phía bắc của eo đất Tehuantepec.
75896	Tables généalogiques et chronologiques, Rome,‎ 1990, p. 122. Smbat VI Bagratuni được thả ra vào năm 697, hoàng đế Tiberius III đã bổ nhiệm ông làm người đăng quang lần thứ hai, Smbat VI Bagratuni chỉ huy Armenia thay mặt Byzantium.
75897	Tabuina baiteta được Maddison miêu tả năm 2009.
75898	Ta cần dùng tính giao hoán của H để chứng tỏ h + k là một đồng cấu nhóm.
75899	Tác chiến cùng khí tài.
75900	Tác động bệnh lý làm trở ngại tới hoạt động của hệ thần kinh trung ương, thần kinh thực vật rồi làm trở ngại sự hoạt động của tiền vị làm cho cơ dạ cỏ giảm nhu động và dẫn đến liệt.
75901	"Tác động của các vụ nổ quá lớn.
75902	Tác động của sự kiện biến đổi khí hậu này đối với khu vực Lưỡng Hà nói chung, và đặc biệt là đối với Đế chế Akkad nói riêng, vẫn đang tiếp tục được tranh luận một cách gay gắt.
75903	Tác động làm cứng là đúng với bất kỳ hàm lượng nào của photpho.
75904	Tác động phụ thuộc vào độ dày của tro, cho dù nó là ướt hoặc khô, mái nhà và thiết kế xây dựng và bao nhiêu ash được bên trong một tòa nhà.
75905	Tác động tích cực của lửa bao gồm kích thích sinh trưởng và duy trì các hệ sinh thái khác nhau.
75906	Tác dụng: Báo vị trí mũi Ba Làng An.
75907	Tác dụng của các phương pháp trị liệu tự nhiên có thể được kết nối với hai lý thuyết, được gọi là Lý thuyết giảm căng thẳng (SRT) và Lý thuyết phục hồi chú ý (ART).
75908	Tác dụng của cuộc điều trị này mất hơn hai năm.
75909	Tác dụng của GHB đối với việc giải phóng dopamine là hai pha.
75910	Tác dụng của Viagra trên những bệnh này chưa được nghiên cứu đầy đủ.
75911	Tác dụng giảm đau xuất hiện nhanh nửa giờ sau khi uống.
75912	Tác dụng phụ là tác dụng phụ của những thuốc thành phần.
75913	Tác dụng phụ nhỏ có thể xảy ra tại chỗ tiêm.
75914	Tác dụng phụ phổ biến của nó bao gồm khô miệng, đau bụng, chóng mặt, nhức đầu, mất ngủ, khó chịu, buồn nôn, tiêu chảy và đôi khi táo bón.
75915	Tác dụng phụ rất hiếm; có thể bao gồm rối loạn tiêu hóa, vú to, giảm ham muốn tình dục, và phát ban.
75916	Tác dụng phụ sang một bên, triptorelin và Lupron đều làm giảm PSA (kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt) và testosterone.
75917	Tác dụng phụ thường gặp bao gồm buồn ngủ và khô miệng.
75918	Tác dụng phụ thường gặp bao gồm khô miệng, sổ mũi, nhiễm trùng đường hô hấp trên, khó thở và đau đầu.
75919	Tác dụng phụ thường gặp là chảy máu.
75920	Tác dụng phụ thường gặp là táo bón và buồn nôn, nhưng tỷ lệ ngừng thuốc do táo bón thấp đối với cả eluxadoline và giả dược.
75921	Tác giả cho biết chỉ có những thay đổi nhỏ được thực hiện và họ không bao giờ có bất đồng.
75922	Tác giả của bộ truyện nổi tiếng Bleach cũng là người được ông động viên để có những thành công ngày nay.
75923	Tác giả cũng đã hợp tác với Kurusu Tatsuya để viết một số doujinshi khác là Lisbeth Edition, Silica Edition và Pina Edition.
75924	Tác giả đã mô tả đa chiều về các dòng tư tưởng đa dạng của chủ nghĩa Marx nhưng đồng thời cũng đã cho rằng "Chủ nghĩa Marx đã từng là một giấc mộng hão huyền vĩ đại nhất thế kỉ của chúng ta (XX)".
75925	Tác giả Halbwachs viết trong cuốn sách của mình như sau: "Trong ngôi làng Meare mang tính tập thể chỉ mở cửa cho các thành viên trong làng.
75926	Tác giả Kakoma sau đó đã kiện chính phủ vào năm 2008, tuyên bố rằng ông chưa từng được trả thù lao xứng đáng với công sức bỏ ra, do đó ông có quyền được nhận khoản thanh toán tiền bản quyền trong hơn bốn thập kỷ.
75927	Tác giả khen ngợi In-N-Out vì đã dùng nguyên liệu tự nhiên và tươi, sự sạch sẽ, và việc đối xử tử tế đối với nhân viên.
75928	Tác giả kịch bản Thạch Tuyền thì "khôn khéo" lựa chọn phần mở đầu và cho một kết thúc không dễ bị bắt bẻ.
75929	Tác giả là Trần Vũ, sinh năm 1982.
75930	Tác giả Louise Brown nhận định: Mặt trận dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam được điều khiển bởi Đảng ở Miền Nam, nó được thành lập là Đảng Nhân dân cách mạng (PRP) tháng 1 năm 1962.
75931	Tác giả luôn trình bày những nhân vật là một phần của cuộc đấu tranh mà phụ nữ đã có trong xã hội.
75932	Tác giả mượn lời người quả phụ khóc chồng để gởi gắm nỗi đau mất nước.
75933	Tác giả người Nam Phi Eric Rosenthal đã ghi chép lại cuộc phiêu lưu của anh em Stoltenhoff vào năm 1952.
75934	Tác giả, nhà văn JM Coetzee nói về ông như sau:" Hơn ai hết, ông đã cải tổ ngôn ngữ văn chương hư cấu và do đó mở đường cho một thế hệ đáng chú ý gồm các tiểu thuyết gia người Mỹ gốc Tây Ban Nha".
75935	Tác giả Shelby Foote ghi nhận rằng phe Liên bang miền Bắc đã mất đi một người được thừa nhận rộng rãi là "vị tướng xuất sắc nhất trong quân đội."
75936	Tác giả thành công xây dựng hình tượng em bé tuổi thiếu niên làm công tác liên lạc trong chiến tranh.
75937	Tác giả Vương Hồng Sển cho rằng ở thời hiện đại, còn có nhiều việc "ngu hơn" bốn việc kể trên.
75938	Tả chánh ngôn Trâu Hạo dâng sớ nói Lưu thị tranh giành với Mạnh hậu thì không nên cho làm hoàng hậu, Triết Tông bảo:"Tổ tông trước cũng đã từng có lệ bà Minh Túc, đâu phải tự trẫm đặt ra đâu".
75939	Tạ Chí Đại Trường đánh giá "Gia Long là một Nguyễn Ánh được tập thành trong biến cố.
75940	Táchira có diện tích 10.812 km² và dân số hơn 1,1 triệu người.
75941	Tác hợp cho hai cấp dưới hay tìm cách chia rẽ họ?
75942	Tách ra từ Fagraea (mô tả mới).
75943	Tách ra từ M. franklinii.
75944	Tách uống rượu thường có chân cao gắn trên đế hình đĩa.
75945	Tachygyna coosi được Alfred Frank Millidge miêu tả năm 1984.
75946	Tacitus, Annales XIII.36 Đó là một điềm rủi khởi đầu cho một chiến dịch, và Corbulo đã nghiêm trị những người sống sót cùng viên chỉ huy của họ.
75947	Tacitus, Annales XV.10 Tuy nhiên, trong khi làm như vậy, ông ta lại tiếp tục phân tán lực lượng của mình, mà sau đó đã bị người Parthia đánh bại một cách tường tận.
75948	Tacitus, Annales XV.6 Ở một mức nào, một thỏa thuận đình chiến đã được dàn xếp và một sứ thần Parthia cũng đã được phái đến Roma.
75949	Tacitus Germania 29.1 and Historiae II.28 Cả bộ binh và kỵ binh người Batavi đều sở hữu khả năng bơi vượt sông với đầy đủ vũ khí trang bị trên người.
75950	Tác nhân quan trọng nhất có tính tẩy rửa là các phụ gia có chứa kim loại, chúng bao gồm: sunphonat, phenolat, salixylat.
75951	Ta có biểu thức (1) với mọi số tự nhiên n.
75952	Ta có hạn chế sự bóc lột của họ bằng cách thực hiện giảm tô, giảm tức.
75953	Ta có thể định nghĩa trường bằng bốn phép toán hai ngôi (cộng, trừ, nhân, chia) và những tính chất của chúng.
75954	Ta có thể nhận biết được pha dài hạn diễn ra chính là nhờ vào một vài protein đặc trưng được tổng hợp nên.
75955	Ta có thể nhìn thấy chuỗi α với màu đỏ và β với màu xanh, đó là các cấu trúc bậc ba tạo nên hemoglobin này.
75956	Ta có thể thấy anh mặc chiếc áo có logo của đội trên ảnh bìa mixtape Hellboy.
75957	Ta có thể thấy, trong hình này, Mẫu theo mặt cắt ngang không có cấu trúc.
75958	Tác phẩm ái quốc sớm nhất là The Bold Canadian (người Canada Dũng cảm), được viết vào năm 1812.
75959	Tác phẩm Ariel (1900) của ông đặt vấn đề gìn giữ các giá trị tâm linh trong khi theo đuổi vật chất và tiến bộ kĩ thuật.
75960	Tác phẩm chính của Diophantos là Arithmetica, trong đó chỉ có một phần còn lại đến ngày nay.
75961	Tác phẩm chính trong số văn tự giả mạo này là một số phiên bản chỉnh sửa lại tác phẩm Moralia của Plutarchus.
75962	Tác phẩm có bốn thuật ngữ trên mỗi trang, được sắp xếp theo thứ tự tiếng Mãn, Tạng, Mông Cổ, Sát Hợp Đài và Hán.
75963	Tác phẩm có một số bản dịch tiếng Việt.
75964	Tác phẩm còn diễn tả ba mối tình cảm động và đẹp đẽ.
75965	Tác phẩm có tên After Microsoft này được trưng bày lần đầu tại triển lãm "Paris was Yesterday" ở phòng trưng bày tranh La Vitrine vào tháng 4 năm 2007.
75966	Tác phẩm có tên "Hàn Thu Vọng Nguyệt" của tác giả Hoàng Điệp được đánh giá là xuất sắc nhất mà Thuận Thiên Kiếm không xứng đáng có.
75967	Tác phẩm của Arles góp phần đáng kể cho oeurve của ông: những tác phẩm mà ông cho là quan trọng nhất từ ​​lúc đó là Người gieo hạt, Quán cà phê đêm, Kí ức vườn ở Etten (Memory of the Garden in Etten) và Đêm đầy sao.
75968	Tác phẩm của bà có trong nhiều bộ sưu tập công cộng và tư nhân.
75969	Tác phẩm của bà đã được xuất bản ở Chile cũng như ở Tây Ban Nha, Argentina và Hoa Kỳ.
75970	Tác phẩm của bà được coi là một phần của phong trào nghệ thuật nữ quyền ở Hoa Kỳ.
75971	Tác phẩm của bà được trưng bày tại Nhà bảo tàng Fragonard ở Grasse, Nhà bảo tàng Saint-Maur và Nhà bảo tàng Sceaux.
75972	Tác phẩm của bà lấy các yếu tố vẽ ra cáng và vào không gian, tiếp cận vấn đề chồng chất, xếp lớp trong một bức tranh tạo thành quan điểm của chính vật liệu - sự hỗ trợ của bức tranh, vải, vải hoặc kết cấu.
75973	Tác phẩm của bà thường xuyên được xuất bản trên Seychelles Nation and The People, và bà là biên tập viên của Saha, tạp chí văn học Seychellois duy nhất.
75974	Tác phẩm của cô, "After Cardenio" đã mở tại Cape Town vào tháng 8 năm 2011.
75975	Tác phẩm của cô bao gồm phong cảnh và hình người bằng nhiều kỹ thuật: màu nước, phấn, mực, sơn arcylics, than, vẽ đơn bản, than củi, đất sét, đồng và nhựa.
75976	Tác phẩm của Frida Kahlo (vợ của Rivera) thường được đặc trưng bởi việc mô tả rõ rệt trong đau đớn.
75977	Tác phẩm của Froude vấp phải sự công kích kịch liệt từ phía gia đình Carlyle, đặc biệt cháu trai của Carlyle, Alexander Carlyle Carlyle, Alexander & Sir James Crichton-Browne (1903).
75978	Tác phẩm của Hàn Ốc có Hàn lâm tập và Hương liễm tập.
75979	Tác phẩm của Lý Thuần Phủ có "Trung dung tập giải", "Minh đạo tập giải", tư tưởng trước tiên là từ Nho giáo chuyển hướng Đạo giáo, cuối cùng chuyển hướng Phật giáo.
75980	Tác phẩm của Munro đề cập tới "tình yêu, công việc, và nhược điểm của cả hai thứ nêu trên.
75981	Tác phẩm của Olowu làm bằng đồng, một loại vật liệu truyền thống của dân tộc mình (xem Benin Bronzes), và được biết đến như là nhà điêu khắc đồng nữ đầu tiên ở Nigeria.
75982	Tác phẩm của Túy đến ngày nay chỉ còn lại bản tấu tố cáo Khổng Dung cùng với bức thư gửi Tào Tháo về chuyện Khổng Dung, được tập hợp trong Toàn Hậu Hán văn của Nghiêm Khả Quân.
75983	Tác phẩm cũng được dịch sang 30 ngôn ngữ và bán ở nhiều quốc gia.
75984	Tác phẩm cũng thành công ở rạp chiếu khi thu về 309,2 triệu USD trên toàn thế giới so với ngân sách 40 triệu USD.
75985	Tác phẩm "Cuộc đời của Giêsu" mở đầu cho một giai đoạn mới trong việc nghiên cứu và đánh giá về sự hình thành và phát triển của Kitô giáo.
75986	Tác phẩm cuối cùng đã được công diễn vào năm 1961, sau cái chết của Stalin và đúng 25 năm sau ngày dự định ban đầu.
75987	Tác phẩm đã đưa ông lên đỉnh cao danh vọng khi ông được vua Anh phong hàm Nam Tước và trở thành Sir Walter Scott.
75988	Tác phẩm đã được ông sửa chữa 5 lần trong cảnh cùng khốn, ốm đau không tiền mua thuốc, con chết.
75989	Tác phẩm đã được xuất bản ở Việt Nam bởi NXB Đồng Nai và NXB Tổng hợp Sông Bé http://www.atabook.com/mua-ban-sach-cu/duoi-day-xa-hoi vào năm 1986.
75990	Tác phẩm điêu khắc mô tả một con chó để tang tại ngôi mộ của chủ nhân trẻ tuổi.
75991	Tác phẩm đôi khi ngụ ý rằng cô đã phải lòng giáo viên dạy nhạc Yamanaka Sawako.
75992	Tác phẩm do Thiền Sư Minh Nam, huynh đệ của Thiền Sư Thanh Đàm, kiểm duyệt và viết bài tựa.
75993	Tác phẩm đưa Coster-Waldau đến với công chúng tại quê nhà là vai diễn trong phim Nightwatch (1994).
75994	Tác phẩm được đăng trên Tuần báo Văn Nghệ vào ngày 7 tháng 12 năm 1987.
75995	Tác phẩm được dịch ra nhiều ngôn ngữ, kể cả tiếng Việt.
75996	Tác phẩm được viết lời bởi Joseph Gregor.
75997	Tâc phẩm được xây dựng lấy cảm hứng từ phim Double Indemnity (1944).
75998	Tác phẩm duy nhất được biết đến của ông là một bài thơ, tựa đề Bàn về tự nhiên, hiện chỉ còn một phần bài thơ tồn tại cho đến ngày nay.
75999	Tác phẩm gần đây của Gitaa là một tiểu thuyết giả tưởng tội phạm Hila, The Shark Attack!
76000	Tác phẩm gồm những câu chuyện nhỏ xoay xung quanh 4 đứa trẻ trong cùng một khu xóm là con Tủn, con Tí sún, thằng Hải cò và thằng cu Mùi.
76001	Tác phẩm hiện nay đã thất truyền nhưng một số phần nội dung của nó vẫn còn nằm rải rác trong một số tài liệu sau này.
76002	Tác phẩm kiếm được 404.874 USD vào cuối tuần công chiếu đầu tiên, trung bình mỗi rạp là 101.219 USD.
76003	Tác phẩm là một trong những sáng tác thành công nhất của ông và nhận được Giải thưởng Văn học ASEAN của năm 2010.
76004	Tác phẩm một lần thứ hai trong cùng một chương trình là buổi ra mắt của La tierra de Venus, nơi Rita hát " Siboney ", vẫn là một tiêu chuẩn Latin.
76005	Tác phẩm này được Cao Hành Kiện viết với ý định ban đầu là bày tỏ nỗi cô đơn nội tâm và để viết riêng cho ông chứ không hy vọng tác phẩm sẽ được xuất bản.
76006	Tác phẩm này được Trần Hoàng Cương dịch ra tiếng Việt với tựa đề Hãy kể giấc mơ của em.
76007	Tác phẩm này hiện đã thất truyền.
76008	Tác phẩm này không nghiêng về tính chất trọng thương.
76009	Tác phẩm này là khảo cứu quan trọng thứ hai của Weber về xã hội học tôn giáo.
76010	Tác phẩm này là một tiếp cận ít lý thuyết và nhiều thực tế hơn, giúp cho nhiều người hiểu rõ chủ nghĩa hiện sinh.
76011	Tác phẩm này lập tức thành công vang dội.
76012	Tác phẩm này là sự hợp tác của trên 800 tác giả, là những người hợp tác với nhau trên Internet.
76013	Tác phẩm này vẫn là tác phẩm duy nhất được xuất bản bằng tiếng Anh của một người sống ở khu ổ chuột Brasil từ thời kỳ đó.
76014	Tác phẩm nổi bật của ông trong giai đoạn trong giai đoạn này là 2 truyện dài: Đời tươi thắm và Bạc áo hào hoa.
76015	Tác phẩm nổi tiếng nhất của Józef Simmler là "Sự qua đời của Barbara Radziwillowna" ("Śmierć Barbary Radziwiłłówny").
76016	Tác phẩm nổi tiếng nhất của Lê Cảnh Tuân là Vạn Ngôn thư, nhưng nay đã thất lạc.
76017	Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông Đạo đức học chỉ được xuất bản sau khi ông qua đời.
76018	Tác phẩm nổi tiếng nhất của Ricardo là Principles of Political Economy and Taxation (Những nguyên lý của kinh tế chính trị và thuế khóa).
76019	Tác phẩm nổi tiếng nhất là Điệp luyến hoa (蝶戀花) và Cung sầu (供愁).
76020	Tác phẩm ông dành cả đời để sáng tác này khởi xướng một truyền thống cho các tiểu thuyết vĩ đại Nga: đi theo một vài nhân vật trọng tâm nhưng đa dạng về tông và trọng điểm.
76021	Tác phẩm "Pierre Menard, tác giả Don Kihote" (1938) được chính Borges xác định như một thể loại ở giữa tiểu phẩm và "truyện ngắn đích thực".
76022	Tác phẩm quan trọng nhất của ông là Lịch sử và ý thức giai cấp Stammen, Theo; Riescher, Gisela; Hofmann, Wilhelm: Hauptwerke der politischen Theorie.
76023	Tác phẩm sáng tác vào tháng 5 năm 1944 tại Ý, trong Trận Monte Cassino, vào đêm trước khi quân đội Ba Lan chiếm được thành trì của quân Đức.
76024	Tác phẩm sau khi phát hành đã được chuyển thể sang nhiều loại hình truyền thông khác.
76025	Tác phẩm tango kinh điển "La cumparsita" được ông soạn năm 1916, nguyên thủy là một bản hành khúc dành cho carnaval.
76026	Tác phẩm tập trung vào nhân vật trung tâm Rodion Romanovich Raskolnikov, một sinh viên trường luật ở Saint Petersburg.
76027	Tác phẩm thoạt nhìn rất vô nghĩa và ám ảnh nếu ta không phân tích kỹ.
76028	Tác phẩm thứ ba của Francisco Goya có tên là Ngày nghỉ của các phù thủy trong đó con quỷ có bề ngoài là con dê đang thuyết giảng cho đám phù thủy mặc áo nhà tu.
76029	Tác phẩm thu về 599.045.960 USD trên toàn cầu.
76030	Tác phẩm văn học kinh điển của Gruzia, "Vepkhistqaosani" ( ), được sáng tác bởi Shota Rustaveli vào thế kỷ XII.
76031	Tác rời vào năm 1957 khi họ vào khoảng 6 tuổi.
76032	Tactics Ogre và phiên bản làm lại trên Game Boy Advance của Kunio-kun và Double Dragon cho Million (một công ty bao gồm các cựu nhân viên Technōs Nhật Bản).
76033	Tacuna vaga được Elizabeth Maria Gifford Peckham & George William Peckham miêu tả năm 1895.
76034	Tạ Cửu được phong làm Tài Nhân.
76035	Ta đã có kinh nghiệm về việc cho rằng ta đã thử thành công rằng mình đang thức trong khi thực ra ta lại đang mơ.
76036	Tadakatsu luôn cầm một cây giáo lớn khi ra trận.
76037	Taecyeon ban đầu thử giọng cho JYP Entertainment ở thành phố New York, Mỹ và đã được chọn.
76038	Tae-sik buộc phải lao vào nguy hiểm để giải cứu So-mi – người thân thiết nhất với anh trên thế giới này, đối mặt với cả băng đảng khét tiếng lẫn lực lượng cảnh sát, cùng với quá khứ bí ẩn của chính mình.
76039	Tae Yang (thành viên nhóm nhạc Big Bang), bài cũng nằm trong đĩa đơn cùng tên phát hành ngày 27 tháng 1 năm 2010.
76040	Tagaýew bắt đầu sự nghiệp tại Aşgabat trước khi thử việc với Khazar Lankaran đầu năm 2012.
76041	Tag hay thẻ là một từ khóa không có thứ tự hay một thuật ngữ nhằm chỉ một mẫu thông tin (như một bookmark trên internet, hình ảnh kỹ thuật số, hoặc một tệp tin máy tính).
76042	Tahar Ben Jelloun (một nhà văn, nhà thờ, họa sĩ người Ma Rốc) cũng nói rằng: Hôn nhân là một họp đồng xã hội thường không phù hợp với các tình yêu lớn.
76043	Taheri, Spirit (1985), các trang 182–3.
76044	Tahir Khan và Mr.
76045	Tạ Huyền nhận lệnh xong bèn chiêu mộ binh sĩ, tổ chức thành "
76046	Tạ Huyền thừa thắng đuổi theo quân Tần đến tận huyện Thọ, thu được chiếc xe vân mẫu của Phù Kiên cùng rất nhiều khí giới và 10 vạn con trâu, bò, ngựa; sau đó lấy lại thành Thọ Xuân.
76047	Tại 2010 AOPA Avation Summit, Cessna đã thông báo họ có phiên bản động turbine của mustang đang sản xuất.
76048	Tại 205 Live, Oney Lorcan đã có trận tái đấu với Drew Gulak cho đai vô địch bán nặng nhưng để thua.
76049	Tại Abhayapuri, 10% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76050	Tại Alanthurai, 11% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76051	Tại Amlai, 15% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76052	Tại Ấn Độ, con tem 20 rupi có hình hoa muồng hoàng yến.
76053	Tại Andorra hiện nay tuy không đánh thuế lợi tức và thuế thu nhập thường niên nhưng một khi nền kinh tế gặp trì trệ, hai sắc thuế ấy sẽ được áp dụng tức thời theo Bộ luật Tài chính.
76054	Tại Angola, Botswana, Lesotho, Namibia, Nam Phi, Zimbabwe.
76055	Tại Anh, "Asian F" trên kênh Sky1 thu hút 1.10 triệu người xem, tăng 10% so với tập phim trước là "I Am Unicorn".
76056	Tại Anh, bánh mì này được gọi là soldiers.
76057	Tại Anh, công ty bút Miles Martin đã sản xuất bút bi thành công thương mại đầu tiên vào cuối năm 1945.
76058	Tại Anh, phim thu về 4.1 triệu Bảng Anh (6.4 triệu đô la Mỹ) từ các buổi chiếu thử vào thứ Hai.
76059	Tại Anh Quốc vương gửi tối hậu thư: để đòi lại quyền lực của mình, tính hợp pháp của Đảng Nhân dân và yêu cầu tu chính Hiến pháp.
76060	Tại Antah, 17% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76061	Tại áo, anh ghi một bàn tại chung kết cúp nội địa.
76062	Tại Aomori, quê hương của táo Fuji, là khu vực phát triển táo nổi tiếng nhất của Nhật Bản.
76063	Tại ASIAD 2018,2 Vận động viên chủ lực Trần Thị Thanh Thúy và Bùi Thị Ngà chính là 2 vận động viên ghi nhiều điểm nhất cho đội tuyển Việt Nam sau 6 lượt trận.
76064	Tại Assiria thì những chú chó đã từng được nuôi như những chiến binh là những bức tường bê tông bảo vệ.
76065	Tại Atrauli, 17% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76066	Tại Bạc Liêu, ba món năn đặc sản đồng quê, gọi là "đọt năn ba món" gồm năn xào thịt trâu, năn ăn sống chấm mắm kho và năn muối dưa chua.
76067	Tại Bắc Luzon, mưa lớn do bão Nok-ten gây ra làm ngập lụt trên diện rộng trong khu vực.
76068	Tại Bắc Phi, Algeria và Libya là các quốc gia xuất khẩu dầu khí quan trọng.
76069	Tại Bắc Triều Tiên, tờ The Pyongyang Times được đặt ở trong hành lang của khách sạn, các chuyến bay vào nước này và những nơi khác mà người nước ngoài thường lui tới.
76070	Tại Bade Bacheli, 13% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76071	Tại Badgam, 6% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76072	Tại Badod, 18% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76073	Tại Bairabi, 19% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76074	Tại Banat, 19% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76075	Tại bang New South Wales, nó mọc nhiều ở thành phố Sydney và các vùng Duyên hải miền Trung của bang.
76076	Tại bán kết Liverpool gặp câu lạc bộ đến từ Tây Ban Nha, Villarreal.
76077	Tái bản lần thứ 8, số tù nhân trên 100.000 dân.
76078	Tại Banswara, 13% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76079	Tái bản xong cháy hàng lần hai.
76080	Tại Bảo Tiền vẫn còn đền thờ Gia Long và cây cổ thụ mấy trăm tuổi.
76081	Tại Bashohli, 12% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76082	Tại bất kỳ thời điểm nào, một số có khả năng nằm giữa biên giới giữa Ấn Độ (Assam và Tây Bengal) và Bangladesh, mặc dù biên giới này không được chỉ định đầy đủ.
76083	Tại Beerwah, 16% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76084	Tại Behea, 17% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76085	Tại Beirut, báo chí Kitô giáo bày tỏ thái độ thù địch với các quyết định của Quốc hội Syria.
76086	Tại Bellampalle, 11% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76087	Tại Benghazi, súng phóng rocket và vũ khí hạng nhẹ đã bắn vào lãnh sự quán Hoa Kỳ và làm bùng nên một ngọn lửa giết chết Đại sứ Hoa Kỳ ở Libya Christopher Stevens, Vụ trưởng quản lý thông tin đối ngoại Sean Smith.
76088	Tại bệnh viện, các bác sĩ phải mất tới 10 giờ phẫu thuật để bảo vệ mạng sống cho cậu bé.
76089	Tại Berasia, 18% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76090	Tại Berlin, Stauffenberg và bạn hữu của ông đã hoàn tất một phương án có tên "Walküre."
76091	Tại Bhalariya, 10% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76092	Tại Bhawani Mandi, 14% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76093	Tại Bhutan, nó hiện diện chủ yếu ở miền Nam, sử dụng bởi 265.000 người Lhotshampa (2006).
76094	Tại Bilpahari, 15% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76095	Tại Bilpura, 13% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76096	Tại Bilram, 18% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76097	Tại Bilsanda, 16% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76098	Tại Bishna, 11% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76099	Tại Biswan, 16% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76100	Tại bờ Bắc sông Danube chảy qua Bratislava còn có một tấm bia tưởng niệm những người lính Xô Viết đã ngã xuống tại đây.
76101	Tại Brazil, tất cả các cá thể dường như là con đực và sinh sản vô tính suốt năm.
76102	Tại bước này các thông tin về tiêu đề (header) của thư được gửi từ phía gửi sang phía nhận.
76103	Tại buổi bắn trình diễn, một tiểu đoàn với 12 bệ phóng, mỗi bệ kèm theo 12 rốc-két, chỉ trong vòng 15 phút đã bắn 144 quả rocket, tiêu diệt mục tiêu là căn cứ mô phỏng của địch ở cự ly 8 km.
76104	Tại buổi chia tay, giám mục Hùng cho biết ông rất xúc động khi phải rời Tổng giáo phận sau hơn 50 năm gắn bó.
76105	Tại buổi chụp hình các thí sinh được mặc chính quốc phục quê huơng mình và tạo dáng cùng với lá cờ quê huơng.
76106	Tại buổi chụp hình với quốc phục truyền thống của mỗi quốc gia trong Châu Á và các thí sinh đã làm khá tốt, nhưng người có bức ảnh đẹp nhất tuần đầu tiên là Tia.
76107	Tại buổi công chiếu của Avengers, Feige phát biểu rằng họ có một quyền chọn cho Wheldon để đạo diễn Avengers 2 khi thời khắc đến.
76108	Tại buổi ra mắt ở Carnegie Hall, mỗi chương nhạc kết thúc với những tràng pháo tay vang dội khiến Dvořák cảm thấy cần đứng lên và cúi chào.
76109	Tại CAAIC, bà chuyển sự chú ý của mình từ sản xuất sang làm phim với một sự quan tâm đặc biệt đến docudrama.
76110	Tại các buổi điểm danh, bà ta đi qua các dãy phụ nữ xếp hàng, đích thân quật roi vào họ.
76111	Tại các chỗ trũng của lãnh nguyên Taymyr là rêu che phủ, và khi mùa hè tới thì xuất hiện các loài thực vật có hoa, thỉnh thoảng thấy xuất hiện các rặng liễu Bắc cực (Salix arctica).
76112	Tại các đảo đang do Trung Quốc chiếm giữ đã có xây dựng cơ sở hạ tầng.
76113	Tại các giải chuyên nghiệp, nếu có tỉ số hòa ở vị trí dẫn đầu sau tất cả các hố, tất cả các tay golf bằng điểm sẽ thi đấu một trận playoff.
76114	Tại các hội nghị cấp cao và hội nghị bộ trưởng kinh tế của ASEAN+3, đã có 48 hiệp định trong 17 lĩnh vực được ký kết.
76115	Tại các khu ký túc xá của các trường thành viên đều có bố trí các phòng tự học, phòng máy tính, câu lạc bộ, phòng tập, sân tập thể dục thể thao, nhà ăn, quầy giải khát.
76116	Tại các khu vực khác, nó được xem như một con cá phiền toái.
76117	Tại các khu vực núi nó được tìm thấy ở độ cao 1.800 mét trên mực nước biển.
76118	Tại các nhóm nhạc hiện đại và dàn nhạc, mặt trống được đặt trên phần trên trống, được dùng niềng giữ chặt vào sườn trống, với một số vít điều chỉnh sức căng đặt đồng đều xung quanh mặt tròn của trống.
76119	Tại các thành phố được cầm đồ, các dịch vụ Công giáo bị cấm trong khoảng thời gian từ năm 1569 đến năm 1674.
76120	Tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, mỗi năm có 7-10 đợt không mưa 5 ngày, 4-6 đợt không mưa 7 ngày.
76121	Tại các trận chung kết nội dung (ký hiệu là EF), tám vận động viên có số điểm cao nhất ở mỗi nội dung dự tranh huy chương cho nội dung đó.
76122	Tại các trường Đại học lớn trong cả nước như Đại học Sư phạm TP.
76123	Tại các vành đai trắng Pháp tăng cường kiểm soát dân chúng để họ không thể tiếp tế cho Việt Minh.
76124	Tại Canacona, 10% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76125	Tại Canada, pizza được phục vụ với nhiều loại vỏ bánh khác nhau, bao gồm một lớp vỏ giòn truyền thống, một lớp vỏ mỏng, lớp vỏ nhiều hạt, lớp vỏ nguyên hạt và lớp vỏ không chứa gluten.
76126	Tại câu lạc bộ, anh đã vươn lên vị trí thứ hai vào cuối mùa giải 2018.
76127	Tại Chakan, 15% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76128	Tại Chak Enayetnagar, 17% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76129	Tại Chak Imam Ali, 9% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76130	Tại Chandkheda, 11% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76131	Tại chánh cung, thờ vị chánh thần là Thiên Hậu Thánh Mẫu, tượng có áo mão nghiêm trang và thường được thay mới.
76132	Tại châu Phi, Ấn Độ và Myanmar (khu vực không bán đảo) nó sinh sống trên đá núi lửa và đất.
76133	Tái chế chất dẻo là khó khăn hơn, vì hầu hết các chương trình tái chế không thể đạt đến mức chất lượng cần thiết.
76134	Tài chính kiệt quệ do bởi nhiều năm chiến loạn, cung đình tiêu xài nhiều, chẩn tế cho các thiên tai, nhu cầu bởi chính sách đổi mới, và quan trọng nhất là tiền bồi thường cho nước ngoài.
76135	Tài chính thực nghiệm áp dụng phương pháp thực nghiệm, ví dụ, tạo ra một thị trường nhân tạo bởi một số phần mềm mô phỏng để nghiên cứu quá trình ra quyết định và hành vi trong các thị trường tài chính của người dân.
76136	Tại Chinnasekkadu, 12% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76137	Tại Chirakkal, 11% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76138	Tại Chirawa, 15% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76139	Tại Chirmiri, 14% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76140	Tại Chithode, 8% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76141	Taichi trở về nhà chăm sóc Hikari rồi nghỉ ngơi.
76142	Tại Chùa Ounalom có số lượng sách, kinh sưu tập hơn 30.000 quyển.
76143	Tại Chunar, 16% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76144	Tái cơ cấu vốn thừa hưởng được sử dụng bởi các công ty tư nhân như một phương tiện để tái cấp vốn, nói chung để cung cấp tiền mặt cho các cổ đông trong khi không cần một tổng số bán của công ty.
76145	Tai cộc không được chấp nhận.
76146	Tại Colonelganj, 17% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76147	Tại cổng các trường Đại học Y, Luật, Bách khoa Hà Nội… các quán cà phê Internet cũng xuất hiện ngày càng nhiều.
76148	Tại công đồng Cartagô, Giáo hoàng Zosimô đã quay lại với quá khứ và kết án Pelagius và Celestius.
76149	Tại Cộng hoà Ireland, Kilkenny từng là trị sở của gia tộc Butler, dù không còn là thành phố trong mục đích hành chính, song theo luật vẫn được sở dụng nó để mô tả.
76150	Tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tên của bác sĩ riêng Lý Chí Thỏa đã bị xóa bỏ khỏi các sách lịch sử chính thức và phương tiện truyền thông chính thống.
76151	Tại công trường Sendlinger-Tor có trạm xe lửa đường ngầm (U-Bahnhof Sendlinger Tor) với 4 tuyến đường.
76152	Tại Công viên quốc gia rừng hóa đá (Petrified Forest National Park) ở đông bắc Arizona có một chuỗi duy nhất các trầm tích trên đất liền thời kỳ cuối Carnia-đầu Noria.
76153	Tại Connecticut Open, cô đã được xếp hạt giống thứ hai, cô nhận bye vào vòng thứ hai, cô phải đối mặt với Makarova một lần nữa, và cô đã đánh bại dễ dàng trong 2 set thẳng.
76154	Tại Coral Coast Track & Field Carnival ở Cairns, cô đã giành được huy chương bạc trong 100 mét.
76155	Tại Cranbrook, de Amaral gặp Jim Amaral và họ trở thành bạn thân.
76156	Tại Cruzeiro, anh có biệt danh là "Queniano Azul", hay "Người Kenya xanh".
76157	Tại CSBN, kết quả của cuộc bỏ phiếu đã rất gần, cuối cùng được quyết định bởi một phiếu bầu duy nhất.
76158	Tai của dế Weta nằm ngay trên đầu gối của nó, ở dưới khớp gối trên chân trước.
76159	Tại cửa sông tại Ilha Tupinambaranas, một vùng đầm lấy rộng lớn được tạo nên từ các phân lưu của Madeira.
76160	Tại cực âm: có tác dụng kích thích, làm tăng trương lực cơ.
76161	Tại cuộc bầu cử năm 1995, đảng đã giành được 19 ghế trong Riigikogu, khiến cho đảng này là đảng lớn thứ hai trong Quốc hội.
76162	Tại cuộc bầu cử Quốc hội khoá XII, ông được bầu làm Đại biểu Quốc hội Tỉnh Thanh Hóa.
76163	Tại cuộc đấu giá "Thế kỷ 20 và nghệ thuật đương đại" ngày 29 tháng 5 năm 2019 của Nhà đấu giá Christie's International tại Hồng Kông, bức tranh Chơi cờ (tiếng Pháp: Le Jeu des Cases Gagnantes đã được bán với giá 440.000 Mỹ kim.
76164	Tại cuộc diễu binh Daphne cũng có một trung đoàn quân tinh nhuệ, được biết đến là Epilektoi, kị binh, với quân số 1000 người.
76165	Tại cuộc điều tra dân số năm 2004, nó có dân số 1.218.
76166	Tại cuộc điều tra dân số năm 2004, nó có dân số 800.
76167	Tại cuộc họp ngày 30 tháng 8 năm 2019, ông Hoan cho biết: Bên cạnh việc khẩn trương để sớm triển khai dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm, Thành phố cũng sẽ sớm triển khai cải tạo tuyến kênh Tham Lương - Bến Cát.
76168	Tại cuộc họp sáng lập của PKK tại Lice ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng 9 hoặc tháng 11 năm 1978 (với 22 người tham dự), cô đã đại diện cho Elâzığ, trung tâm hành chính của tỉnh Elosik.
76169	Tại cuộc họp, Trương Bảo Cao quyết định điều tra việc vua băng hà.
76170	Tại cuộc họp, UEFA xác nhận tất cả 12 thành phố chủ nhà ban đầu sẽ được giữ nguyên để tổ chức giải đấu vào năm 2021.
76171	Tại cuộc thi này Mai Thị Hậu đã chinh phục được đông đảo khán thính giả khi cô trình bày rất xuất sắc hai ca khúc mang âm hưởng dân ca Khúc hát người đi khai hoang (Lư Nhất Vũ - Lê Giang) và Đau xót Lý chim quyên (
76172	Tại cuộc tổng tuyển cử của Ireland năm 2011, Varadkar được bầu lại cho Dáil Éireann với 8.335 phiếu ưu tiên đầu tiên (chiếm 19,7% phiếu bầu trong bầu cử 4 người).
76173	Tại Dabhoi, 10% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76174	Tại Đại học Stanford, ông đã giúp thành lập Phòng thí nghiệm AI của Stanford, trong nhiều năm là đối thủ thiện chí của Project MAC.
76175	Tại Đại học Y Lodz, sinh viên nhận được sự hướng dẫn từ 250 Khoa Khoa học và Y học lâm sàng cơ bản, bao gồm các bác sĩ, giáo viên và nhà nghiên cứu.
76176	Tại Đại hội 7 Đảng Cộng sản Việt Nam, những người bảo thủ trong Đảng đã khởi xướng một chiến dịch do Đào Duy Tùng, khi đó là tổng biên tập Tạp chí Cộng sản đứng đầu.
76177	Tại Đại hội các Xô viết lần thứ nhất vào tháng 6, ông được bầu làm một thành viên của Uỷ ban Hành pháp Trung ương Toàn Nga ("VTsIK") thứ nhất từ phái Mezhraiontsy.
76178	Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
76179	Tại Đại hội Đảng lần thứ 9 được tổ chức tại Bắc Kinh vào tháng 4 năm 1969, Mao Trạch Đông tuyên bố Cách mạng văn hóa hoàn thành.
76180	Tại Đại hội Đảng VII (1991), Đại hội Đảng VIII (1996), Đại hội Đảng IX (2001) ông tiếp tục được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
76181	Tại đại hội lần thứ nhất của Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội vào đầu tháng 5 năm 1929 đã xảy ra sự bất đồng giữa các đoàn đại biểu xung quanh việc xúc tiến thành lập đảng cộng sản.
76182	Tại đại hội thành lập Đảng Nhân dân Mông Cổ tại Kyakhta từ ngày 1-13 tháng 3 năm 1921, Sükhbaatar tiếp tục được bổ nhiệm làm tổng tư lệnh và được bầu vào chính phủ lâm thời mới được thành lập.
76183	Tại Đại hội XII của Đảng năm 1923, G. Y. Zinoviev đã có đóng góp chính vào Báo cáo chính trị của Ủy ban Trung ương Đảng.
76184	Tại Dainhat, 12% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76185	Tại Dakor, 10% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76186	Tại Đặng Châu, Hoàn Nhan Khờ Tả cho người và ngựa mai phục sau núi, nhưng quân thám mã của Đà Lôi đã biết được.
76187	Tại đảo Marshall thì Thiên Thần Lửa đỏ trong màu sắc, với các thanh màu đen dày chạy dọc xuống cơ thể.
76188	Tại đa số các thành phố những cuộc biểu tình đã diễn ra ôn hòa, thu hút hàng ngàn người tham gia.
76189	Tại đây, Albert Speer đưa ra ý tưởng xây dựng một cây cầu nối bán đảo Kerch của Krym với bán đảo Taman từ mũi Yenikale đến doi đất Chushka.
76190	Tại đây, anh bị một hồn ma độc ác tấn công nhưng được Yeon cứu.
76191	Tại đây anh còn gặp Morgana - 1 sinh vật trong như mèo, biết đứng, nói chuyện và cũng có Persona riêng tên Zorro (ở thế giới thật thì Morgana sẽ như 1 chú mèo bình thường).
76192	Tại đấy, anh gặp gỡ Virginia Lewis và người cha của cô, Anthony "Tony" Lewis.
76193	Tại đây bà sinh ra một người con khôi ngô tuấn tú,tướng mạo khác thường đặt tên là Ninh.
76194	Tại đây, ba tập đoàn quân 3, 4 và 10 của Quân đội Liên Xô đang có nguy cơ bị hợp vây.
76195	Tại đây, Bérard và Laborde đề xuất một bản kháng nghị chung, nhưng bị các đồng sự từ chối, buộc họ phải tới tòa soạn của báo Le National để gia nhập nhóm của Thiers.
76196	Tại đây, bọn trẻ được nghe người lớn bàn luận về những vấn đề của đất nước.
76197	Tại đây, các đại biểu tham gia đã thống nhất những nguyên tắc cơ bản và phát động một chương trình hành động vì sự phát triển bền vững có tên Chương trình Nghị sự 21 (Agenda 21).
76198	Tại đây, các thành phần của AI xác định ý định của người dùng và trả lại phản hồi đã cho trở lại thiết bị hoặc ứng dụng nơi người dùng đang tương tác với VUI.
76199	Tại đây, cả đội phải lãnh nhiệm vụ bảo vệ một chiếc PlayStation 2 mà phe Tan dùng làm như một nguồn năng lượng.
76200	Tại đây, cậu đã đọc bài tanka đối lại bài tanka ngày trước của Yukari.
76201	Tại đây, cậu kinh hãi phát hiện ra nhiều xác chết, bao gồm cả xác của Rem.
76202	Tại đây, cậu rất ngạc nhiên khi biết mình nổi tiếng đến mức nào trong giới phù thủy, có người còn đặt biệt danh cho cậu là "cậu bé sống sót".
76203	Tại đây, chi bộ những người Cộng sản Việt Nam được thành lập, ông được chỉ định làm bí thư chi bộ này.
76204	Tại đây, Chu Văn Biên bắt liên lạc được với Phan Đăng Lưu, tiếp tục đấu tranh với cai ngục.
76205	Tại đây có bãi đỗ xe, bến thuyền, nhà hàng, khu đón tiếp, bán hàng lưu niệm.
76206	Tại đây cố bắt đầu quen biết với các sinh viên theo cánh tả và dấn thân vào con đường chính trị, và gia nhập tổ chức Thanh niên Cộng sản Chile vào năm 2007.
76207	Tại đây, cô đã thành công tập hợp một đội ngũ nhân viên theo ý thích và trở nên rất phổ biến với học sinh, phụ huynh và nhân viên.
76208	Tại đây có đến một nửa số loài thực vật có hoa đặc hữu và 51% loài động vật có xương sống đặc hữu của Sri Lanka.
76209	Tại đây có dịch trạm Thuận Phước nằm trong hệ thống dịch trạm dưới triều Nguyễn.
76210	Tại đây cô Lý đã kể lại những ngày tháng thăng trầm của mình.
76211	Tại đây có mưa nhiều và mặt đất không thích hợp cho việc xây dựng xa lộ.
76212	Tại đây, con đường bẽ cong gần như 90 độ.
76213	Tại đây, Công tước Boleslaw Krzywousty đã giam cầm Đức Tổng Giám mục Martin trong ca.
76214	Tại đây có quán nghỉ chân bằng đá mà chàng đã từng nghỉ suốt dọc hành trình và còn đó những mắc treo áo, treo mũ bằng đá.
76215	Tại đây có sự đa dạng của các loài chim và động vật.
76216	Tại đây có thể có các dòng thủy triều do các mức nước ở các bên của điểm amphidromos không như nhau.
76217	Tại đây cũng có thể quan sát vẻ đẹp của núi lửa Copiapó.
76218	Tại đây đội chơi sẽ được học nhảy sạp và thực hiện nhảy sạp theo yêu cầu của người giám sát.
76219	Tại đây, do tiếp tục không được ra sân nhiều nên ngày 31 tháng 8 năm 2009, Sheva chọn phương án ra đi và trở lại Dynamo Kiev đá 3 năm cuối cùng của sự nghiệp.
76220	Tại đây, dù bị cấm ra ngoài, Crawfurd quan sát được một vài khía cạnh cuộc sống ở Huế.
76221	Tại đây, du khách được chiêm ngưỡng cảnh tượng tuyệt vời khi những con hổ sống chung với người một cách gần gũi.
76222	Tại đây gã gặp Hồng giáo chủ cùng phu nhân Tô Thuyên xinh đẹp tuyệt trần của lão.
76223	Tại đây Gittes buộc tội giết người của Cross và ông ta đã thừa nhận ý định xát nhập Tây Bắc Valley vào thành phố Los Angeles, sau đó tưới và phát triển nó.
76224	Tại đây hắn đã giết Cedric Diggory, tái sinh cơ thể nhờ một pháp thuật cổ xưa với ba thành phần: xương của người cha, thịt của kẻ bầy tôi và máu của kẻ thù.
76225	Tại đây, hắn thành lập và chỉ đạo một nhóm các tay trộm với biệt danh là "Đầy tớ của Đêm" và bắt đầu thực hiện các vụ trộm khiến cảnh sát Pháp điên đầu.
76226	Tại đây họ bị lực lượng quân đội của comes (tước vị giống như công tước) Burco do Majorian phái tới chặn đánh, sau một hồi kịch chiến dữ dội, cuối cùng đành chịu thất bại: Sidonius Apollinaris, Carmina, V.373–385.
76227	Tại đây Huko mang đến mưa to và gió giật với vận tốc khoảng 40-45 dặm/giờ (65–70 km/giờ).
76228	Tại đây, Ingres học với nhà điêu khắc Jean-Pierre Vigan, hoạ sĩ vẽ tranh phong cảnh Jean Briant và hoạ sĩ theo phong cách tân cổ điển Guillaume-Joseph Roques.
76229	Tại đây, Józef Chełmoński cũng học vài tháng tại học viện của H. Anschutz và A. Strahuber.
76230	Tại đây, khi đi tới phòng chăm sóc tăng cường, Lorraine kể lại câu chuyện về một bệnh nhân già tên là Parker Crane và chuyện bà đã gặp hồn ma của ông ta lang thang trong bệnh viện.
76231	Tại đây Leonardo nhận vẽ một bức tranh thờ cho nhà thờ Annunziata.
76232	Tại đây Liên Xô giúp đỡ tài chính và quân sự cho các nước này phục hồi nền kinh tế, thành lập các nhà nước xã hội chủ nghĩa dưới sự kiểm soát của mình.
76233	Tại đây, Mak gặp lại vợ và đứa con mới sinh của anh, họ vẫn chờ đợi Mak về.
76234	Tại đây mẹ của Taek-Il đã hỏi về chiếc xe máy, sau khi biết chiếc xe là do Taek-Il lấy tiền học phí để mua thì mẹ của Taek-Il rất tức giận và tát anh.
76235	Tại đây mẹ ruột cô là Chương Mai (Khương Hồng Ba thủ vai) nhận ra cô cứu cô khỏi cơn hoả hoạn.
76236	Tại đây, Mi-jin trốn vào nhà vệ sinh nhưng không thể liên lạc được cho Jong-hoo vì mất sóng điện thoại.
76237	Tại đây, Miles bị một con nhện nhiễm phóng xạ cắn, và từ đó cậu bắt đầu sở hữu những khả năng giống như loài nhện.
76238	Tại đây, một hội tao đàn đã được thành lập.
76239	Tại đây, một thành viên phải vừa leo bậc thang vừa đeo tai nghe nghe nhạc và học thuộc 8 câu thơ và dịch thơ.
76240	Tại đây, năm 1546, Trịnh Kiểm đã cho xây dựng hành điện, kinh đô tạm thời của triều đình và rước vua Lê về đó ở. Và cũng từ đó, thế Nam - Bắc triều được hình thành.
76241	Tại đây nàng phổ độ chúng sinh, hành thiện giúp thiên hạ.
76242	Tại đây nghĩa quân tiếp tục lớn mạnh do được sự ủng hộ của nhân dân.
76243	Tại đây, người ta thờ Thần Hổ và các vị thần khác.
76244	Tại đây Nhiếp Chính khổ công tập đàn 10 năm rồi thay đổi dung mạo quay về nước Hàn.
76245	Tại đây, nhóm cũng công bố 16 thành viên đã được chọn và 5 thành viên thực tập sinh.
76246	Tại đây, nhóm người đã bị một lực lượng gồm nhiều thành phần chặn đường phục kích dưới cái cớ kiểm tra giao thông.
76247	Tại đây những người bạn cũng là đồng đội của Văn Cao đều đã có mặt.
76248	Tại đây những người này được theo dõi, chữa trị hay đợi cho tỉnh rượu.
76249	Tại đây nó đã tìm ra được sức mạnh từ bên trong.
76250	Tại đây, nước chủ có độc quyền khai thác khoáng sản và các nguyên liệu không phải sinh vật sống.
76251	Tại đây, ông bị bắt giữ.
76252	Tại đây, ông cho củng cố đồn lũy, nhưng do vũ khí của Pháp quá mạnh nên chỉ sau một thời gian cầm cự, ông cũng phải bỏ đồn.
76253	Tại đây ông cho ra đời hơn 250 nghiên cứu về phong tục, lịch sử, thần học, thực vật học và văn học Gia Rai.
76254	Tại đây ông cho xây dựng thành quách, lâu đài, cung điện, Vào năm 1566, ông cho dựng Thạt Luổng trên một ngôi chùa cũ, cách Viêng Chăn chừng khoảng hai cây số.
76255	Tại đây ông đã bắn chết hắn.
76256	Tại đây ông dành nhiều thời gian làm vườn và tham gia rất ít phim.
76257	Tại đây, ông đã sáng tác bài thơ nổi tiếng "Đêm Trường Sơn nhớ Bác" vào ngày 6 tháng 6 năm 1972.
76258	Tại đây, ông đưa ra nhận xét rằng lĩnh vực biện giáo Cơ Đốc hiện còn đang bỏ trống.
76259	Tại đây, ông giảng sách Truyền Đăng Lục; đến tháng 12 âm lịch năm 1318, ông lại giảng sách Tuyết Đậu Ngữ Lục.
76260	Tại đây, ông học về vũ khí hiện đại, tuy vẫn chú ý nhiều vào việc sử dụng ngựa.
76261	Tại đây, ông làm công việc vẽ tranh chân dung và vẽ bối cảnh sân khấu.
76262	Tại đây ông làm giảng viên bộ môn ngôn ngữ cổ đại và hiện đại.
76263	Tại đây, ông làm nhạc trưởng của Nhà hát Lớn cho đến cuối đời.
76264	Tại đây, ông làm quen với một họa sĩ Pháp đến giúp Viện xây dựng mô hình để tham dự hội chợ triển lãm ở Paris, và bắt đầu làm quen với kỹ thuật hội họa phương Tây.
76265	Tại đây ông làm việc chung với Arno Penzias - một nhà thiên văn học vô tuyến khác đã làm việc ở đây từ 2 năm trước.
76266	Tại đây, ông lén xin được 1 lưỡi cưa sắt của đám tù khai thác gỗ.
76267	Tại đây, ông nghiên cứu ngôn ngữ phương Đông và Triết học.
76268	Tại đây, ông thành công với tác phẩm Capriccio sinfonico.
76269	Tại đây, ông theo học nghề họa sĩ người Pháp lừng danh Fernand Léger.
76270	Tại đây, ông tiếp tục công trình của các vị tiền nhiệm.
76271	Tại đây, quốc gia ven biển được quyền tự do đặt luật, kiểm soát việc sử dụng, và sử dụng mọi tài nguyên.
76272	Tại đây, sau bao cú sốc vì tương lai, năm X-men cơ bản quyết định ở lại để tìm kiếm số phận riêng cho mình.
76273	Tại đây, sinh viên có thể học chơi bóng rổ, bóng bàn, bóng quần, bóng đá, có bể bơi rộng và nhiều hình thức tập thể dục khác.
76274	Tại đây ta đã thành lập một “Trạm đón tiếp công nhân” của Tổng công đoàn Nam bộ để đón tiếp công nhân kỹ thuật từ Sài Gòn ra.
76275	Tại đây Theodosius đã đánh bại một số cuộc xâm lấn của các man tộc phía bắc La Mã.
76276	Tại đây, Tô Quang Đẩu đã tham gia phong trào đòi để tang cụ Phan Chu Trinh.
76277	Tại đây, Trạch pháp giác chi bắt đầu phát sinh trong vị ấy.
76278	Tại đây, vua Anh buộc người Scots phải trao Lâu đài Hoàng gia của vương quốc cho mình, và quân đội Anh đã sẵn sàng chiến đấu.
76279	Tại đây xa lộ có tên là Xa lộ cao tốc Yankee.
76280	Tại Dehu, 11% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76281	Tại đêm thi này, 16 ca sĩ sẽ hội ngộ cùng với sự xuất hiện các ca sĩ khách mời.
76282	Tại Dhuilya, 8% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76283	Tại di chỉ Giả Hồ tìm thấy một số lối chữ hình vẽ, nó không được xem là có hệ thống chữ viết nhưng những ký hiệu đó dẫn đến hệ thống chữ viết Li, X; Harbottle, Garman; Zhang Juzhong; Wang Changsui (2003).
76284	Tại điểm cuối của con đường đắp là một đại sảnh lớn dẫn tới một sân cột không có mái che và được bao quanh bởi những căn phòng chứa.
76285	Tại điểm đổ bộ kế bên trên bờ biển Juno, Sư đoàn Bộ binh số 3 của Canada cũng gặp tình huống tương tự, ở đây các cỗ máy Lũ Hề của Anh đã giúp đưa đội quân vào bờ.
76286	Tại điểm dốc nhất, độ dốc của đường là khoảng 1:2,86 (19° hay 35%) - có nghĩa là, cứ mỗi 2,86 mét theo phương ngang, độ cao tăng thêm 1 mét.
76287	Tái định cư để lại nhiều hệ lụy cho những người dân phải di chuyển để xây dựng thủy điện.
76288	Tại đỉnh điểm, Rodrigues nghe thấy những tiếng rên rỉ của những người đã chối bỏ đức tin, nhưng vẫn còn ở trong hố, một khi ông chưa dẫm đạp lên hình ảnh của Chúa.
76289	Tại đỉnh núi, người ta có thể thấy được thông suốt về Đông Tennessee, bao gồm các phần của cao nguyên Cumberland, thung lũng Tennessee và cả các thung lũng của dãy núi Great Smoky.
76290	Tại dinh thự, vết thương của Matt bắt đầu biến đổi.
76291	Tại đoạn này, Caesar tạm dừng và chuyển qua mô tả về phong tục, tập quán của người Gallia cũng như cách phân biệt họ với người German.
76292	Tại đó chỉ có 37 loài, 20 loài được ghi nhận trong các nhóm bãi cát chính và 17 loài ở xung quanh rìa ngoài.
76293	Tại đó có Dinh Công sứ Sibu, Văn phòng Huyện Sibu, Văn phòng Ngân khố Bang, Phòng Phúc lợi Y tế, và Cơ quan Tôn giáo Hồi giáo Bang (JAIS).
76294	Tại đó, Địch Vân đã suýt chết khi bị sư phụ thuở thiếu thời của chàng là Thích Trường Phát (cha của Thích Phương, một người mà Địch Vân luôn kính trọng) đâm lén một đao để hòng chiếm đoạt kho báu một mình.
76295	Tại đó, Germanicus và một số binh sĩ của ông đã đến thăm nơi xảy ra trận rừng Teutoburg huỷ diệt và bắt đầu chôn cất phần binh lính La Mã còn sót lại.
76296	Tại đó, Louis được cảm nghiệm mặt trái của lối sống xa hoa này, đó là nơi mà người ta luôn âm mưu và sẵn sàng loại bỏ, triệt hạ lẫn nhau.
76297	Tại đó, ông đã không có khả năng để sửa được cây đũa thần bị gãy của Harry, nhưng lại có thông tin về cách sử dụng sức mạnh của Cây đũa ngàn năm.
76298	Tại đó Pháp sẽ thi hành ngay tức thì bản án tử hình vắng mặt cho Nguyễn Ái Quốc đã được tuyên tại Tòa án Vinh từ tháng 10/1929.
76299	Tại Dubai, E 11 được gọi là Đường Sheikh Zayed (bằng tiếng Ả Rập: شارع الشيخ زايد).
76300	Tại Dubai, Emirates sử dụng chiếc xe BMW 5 Series Touring mới dành cho hành khách Hạng Thương gia và chiếc Mercedes-Benz S-Class dành cho hành khách Hạng Nhất.
76301	Tại Đức, những bữa tiệc thường vào Đêm giao thừa (Silvester).
76302	Tại Đức, truyền dữ liệu được đưa vào bảng xếp hạng album từ tháng 2 năm 2016.
76303	Tái dựng Acrocanthosaurus trong tư thế nghỉ.
76304	Tại E3 2014, trò chơi đã được thông báo sẽ bao gồm chuyển thể của Bayonetta ban đầu, bao gồm trang phục độc quyền của Nintendo, bản lồng tiếng kép và điều khiển cảm ứng.
76305	Tại Edaikodu, 10% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76306	Tại Ethapur, 11% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76307	Tại Europa League mùa giải 2014-15, Zenit đã bị Sevilla đánh bại trong trận tứ kết.
76308	Taifun tỏ ra khá khó chịu, tuy nhiên, sau đó việc sản xuất đã bị ngừng lại chỉ với 10 chiếc được sản xuất.
76309	Tại Gharoli, 17% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76310	Tại Giải Cống hiến 2008, sau nhiều tranh luận, giải Cống hiến có phân tách hạng mục "Ca sĩ của năm" thành 2 hạng mục cho nghệ sĩ nam và nghệ sĩ nữ (
76311	Tại giải đấu này, đội tuyển Refund Gaming đã đem lại một chiến tích để đời khi có một lần đạt hạng nhất tại chế độ bắn Góc nhìn thứ nhất.
76312	Tại giải đầu tiên của năm, Nadal đã có danh hiệu tại Qatar lần đầu tiên trong sự nghiệp, sau khi đánh bại Gael Monfils trong trận chung kết trong 3 set (6-1,6-7,6-2).
76313	Tại giải này, Bùi Tiến Dũng được giao bắt chính cả ba trận của đội tuyển U20 Việt Nam, nhưng đội tuyển không vượt qua được vòng bảng.
76314	Tại giải này, nội dung cờ tướng nữ thi đấu 9 ván.
76315	Tại giải quần vợt Anh mở rộng năm 2006, anh giành được cả hai danh hiệu Chung kết đơn nam và đơn trẻ của nam khi kết thúc năm trong số 10 người lọt vào vòng chung kết của BBC Young Sports Person of the Year năm 2006.
76316	Tại giải thưởng Grand Prix Pink năm 2005 cô được trao tặng giải nghề nghiệp đặc biệt cho thành tích của nữ diễn viên chính.
76317	Tại "Giải Trò chơi hay nhất và tệ nhất" của GameSpot vào năm 2001, Final Fantasy X đứng thứ 7 trong hạng mục "Top 10 trò chơi điện tử của năm", đồng thời giành giải "Cốt truyện hay nhất" và "Trò chơi nhập vai xuất sắc nhất".
76318	Tại giải vô địch Bóng bàn Thế giới 2015, Ding Ning đã đạt được chức vô địch thế giới lần thứ hai ở nội dung đơn nữ sau khi đánh bại người đồng hương của cô là Liu Shiwen 4-3 trong trận chung kết.
76319	Tại Giải vô địch châu Phi 2008, cô đã hoàn thành thứ sáu trong 400 m và giành được huy chương vàng 4x400 mét khác.
76320	Tại Giải vô địch điền kinh châu Phi năm 1996, ở tuổi 18, Njie giành huy chương đồng nội dung 800m nữ (với thời gian 2:10.10).
76321	Tại Giải vô địch điền kinh thế giới 2007 cô đã giành được huy chương đồng nội dung 4x100 m tiếp sức với các đồng đội Olivia Borlée, Hanna Mariën và Kim Gevaert, xác lâkp kỷ lục quốc gia khác.
76322	Tại Giải vô địch Điền kinh Thế giới IAAF cô đã giành được huy chương bạc nội dung 400 m vào năm 2015 và huy chương đồng nội dung 200 m vào năm 2017.
76323	Tại Giải vô địch Điền kinh U-20 châu Phi 2009, Semenya chiến thắng ở cả hai nội dung đua 800m và 1500m với các thành tích 1:56.72 và 4:08.01.
76324	Tại Giải vô địch quốc gia xuyên quốc gia IAAF 2007 cô ấy đứng thứ 23 chung cuộc nhưng cô ấy kém thành công trên đường đua, không thể vượt qua vòng loại trực tiếp nội dung 5000 m tại Giải vô địch điền kinh thế giới năm 2007.
76325	Tại giải Western & Southern Open, cô thua Wozniacki ở vòng ba.
76326	Tại Giáo phận Thanh Hóa, sau cái chết của Hồng y Trịnh Văn Căn, Tổng giám mục Hà Nội - đồng thời là Giám quản Giáo phận.
76327	Tại giáo xứ Dân trù, có khoảng gần 2,000 giáo dân tham dự Thánh lễ.
76328	Tại Gingee, 11% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76329	Tai giữa của thỏ được lấp đầy bởi 3 xương gọi là chuỗi xương tai và được ngăn cách bởi màng nhĩ ngoài nằm ở mặt sau của hộp sọ.
76330	Tại góc tây bắc bang với diện tích hơn 630.000 ha, công viên Murray-Sunset là công viên quốc gia lớn thứ hai của bang Victoria.
76331	Tại Goraya, 11% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76332	Tại hai cực bắc và nam của Trái Đất thì Mặt Trời chỉ mọc và lặn có một lần mỗi năm.
76333	Tai hại là những bức vẽ của Thân Nhuận Phước đã động chạm đến xã hội thượng lưu và một vài vị quan lại.
76334	Tại Handia, 18% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76335	Tại Hà Nội: Ngõ 212 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
76336	Tại Hà Nội, nơi đem lại cho anh những danh vọng đầu tiên, anh vẫn có thể kiếm sống bằng việc cộng tác viết báo.
76337	Tại Hà Nội, ông ngụ ở Hội quán Quảng Đông, số 22 phố Hàng Buồm.
76338	Tại Hà nội ông thay mặt chính phủ tiếp thu lại "thanh kiếm và chiếc ấn của vua Bảo đại" vốn đã được giao cho đại diện Việt Minh tại Huế năm 1945 khi cựu hoàng thoái vị và được Pháp tìm lại.
76339	Tại Hà Nội, Trường Trung học Việt Nam - Algeria là biểu tượng của mối quan hệ Việt Nam - Algeria bền chặt.
76340	Tại Hàn Quốc, Hiệp hội Nông - Ngư nghiệp, Hiệp hội các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã có những đánh giá không tích cực về lao động Việt Nam trong việc chuyển đổi nơi làm việc cũng như tình trạng lưu trú bất hợp pháp.
76341	Tại Harvard, Portman là trợ lý nghiên cứu của Alan Dershowitz (Ông đã cảm ơn cô trong cuốn sách The Case for Israel của mình) tại một phòng thí nghiệm tâm lý học.
76342	Tại Hastinapur, 15% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76343	Tại Hatti Gold Mines, 9% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76344	Tại Hell in a Cell ngày 25 tháng 10, McIntyre thua Orton trong trận tranh đai WWE theo thể thức Hell in a Cell, qua đó chấm dứt 202 ngày giữ đai của anh.
76345	Tại Herohalli, 13% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76346	Tại hiện trường chỉ còn lại cái điện thoại thông minh của ông Thanh.
76347	Tại hiện trường, máy bay khi rơi xuống đã nát vụn và bốc cháy dữ dội, viên phi công đã thiệt mạng sau khi cố điều khiển cho chiếc máy bay đâm cách xa khu vực dân cư.
76348	Tại hiệu sách, Carolina đã cứu chữa vết thương cho Mariachi.
76349	Tại Hirakud, 12% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76350	Tai họa đã đột ngột ập đến Vương gia trong lúc người thiếu nữ còn đang thổn thức với mối tình đầu.
76351	Tại Hoa Kỳ, cachaça được công nhận là một loại rượu rum và sản phẩm đặc trưng của Brazil sau khi một thỏa thuận được ký kết vào năm 2013 với Brazil, trong đó họ sẽ loại bỏ việc sử dụng thuật ngữ rượu rum Brazil.
76352	Tại Hoa Kỳ, chi phí bán buôn cho mỗi liều ít hơn 0,15 đô la Mỹ vào năm 2018.
76353	Tại Hoa Kỳ, chi phí bán buôn của số thuốc này là khoảng 3 USD.
76354	Tại Hoa Kỳ, chi phí bán buôn của số thuốc này là khoảng US $ 6. Trong năm 2016, đây là loại thuốc được kê đơn nhiều thứ 258 ở Hoa Kỳ với hơn một triệu đơn thuốc.
76355	Tại Hoa Kỳ, Hiệp hội các nhà giáo dục, cố vấn và trị liệu tình dục Hoa Kỳ (AASECT) giám sát đào tạo lâm sàng cho một người hành nghề sức khỏe tình dục để trở thành một nhà trị liệu tình dục được chứng nhận (CST).
76356	Tại Hoa Kỳ, hiệp ước được phê chuẩn bởi 82 thượng nghị sĩ trên 13 người chống đối vào ngày 21 tháng 7 năm 1949.
76357	Tại Hoa Kỳ, một đợt điều trị trị giá khoảng 100-200 USD.
76358	Tại Hoa Kỳ một số cơ quan báo cáo tiêu dùng như ChexSystems, Early Warning Services, và TeleCheck theo dõi cách mọi người quản lý các tài khoản séc của họ.
76359	Tại Hoa Kỳ một tháng điều trị có giá từ 25 đến 50 USD.
76360	Tại Hoa Kỳ, ngành công nghiệp này được đại diện bằng cả Hiệp hội các nhà kỹ thuật thị trường (MTA) lẫn Hiệp hội Các nhà phân tích kỹ thuật chuyên nghiệp (AAPTA).
76361	Tại Hoa Kỳ, nó chỉ được chấp thuận cho ung thư phổi không tế bào nhỏ.
76362	Tại Hoa Kỳ, phần lớn người dùng heroin bắt đầu bằng cách sử dụng thuốc phiện theo đơn thuốc.
76363	Tại Hoa Kỳ, sau 60 năm đấu tranh để được xã hội chấp nhận, vào cuối những năm 1970, các câu lạc bộ bóng đá nữ bắt đầu xuất hiện trong các trường đại học.
76364	Tại Hoa Kỳ, theo Cục Thống kê Tư pháp năm 1995 báo cáo rằng, tỷ lệ phụ nữ bị bạo hành bởi người bạn đời của mình cao gấp sáu lần nam giới.
76365	Tại Hoa Kỳ, trước khi đi săn bạn cần phải đến các cơ quan chức năng để xin giấy phép sử dụng súng săn.
76366	Tại Hoa Kỳ và Canada, bộ phim đã được phát hành cùng với Stuber và được dự kiến thu về 10 đến 13 triệu USD từ 3.170 rạp vào cuối tuần công chiếu.
76367	Tại học viện, họ đều phải trải qua những bài luyện tập gắt gao để đủ tiêu chuẩn trở thành một người lính cứu hỏa.
76368	Tại hồi 13, ông đã nhận trách nhiệm với vua Hiến Đế dùng kế phản gián để chia rẽ Lý và Quách.
76369	Tại hồi 61, Ngô quốc thái còn được nhắc tới một cách gián tiếp.
76370	Tại Hội nghị ASPRS năm 1999 tại Portland, Oregon, DAT / EM đã phát hành thiết bị vẽ lập thể kỹ thuật số toàn diện đầu tiên, máy trạm stereo kỹ thuật số mềm Summit PC.
76371	Tại hội nghị, Giáo hoàng Giovanni XII đã phê chuẩn Tổng giáo phận Magdeburg theo mong muốn của Otto.
76372	Tại hội nghị Sorbone năm 1894, nhiều môn thể thao được đề nghị cho chương trình thi đấu ở Athens.
76373	Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã trao quyết định cho Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng, giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
76374	Tại hội nghị thượng đỉnh này, còn được gọi là Rio + 10, diễn ra 10 năm sau khi Hội nghị Thượng đỉnh Trái Đất năm 1992, các nguyên tắc Bali về Công bằng Khí hậu đã được thông qua.
76375	Tại Holalkere, 11% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76376	Tại Hospet, 12% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76377	Tại Hồ Trăng, cả nhóm đã chiếm lấy một khẩu đại bác đứng yên khổng lồ, được gọi là "Fixed Gun" ( tạm dịch : Súng Cố Định ) từ một trong những căn cứ của Circle.
76378	Tại hướng Belorussia, Tổng hành dinh quân đội Đức tập trung lực lượng mạnh nhất của chiến dịch gồm 29 sư đoàn trên đất Ba Lan và 21 sư đoàn ở Đông Phổ, trong đó có 15 sư đoàn xe tăng.
76379	Tại Hy Lạp, đi xe máy hoặc xe đạp có động cơ với một động cơ xăng dưới 49 cc được phép cho người trên 16 tuổi và không cần giấy phép.
76380	Tại Iasi, chính phủ Rumani bắt giữ 5.000 người Bessarabia có ý định lên xe lửa quay về quê hương, sau đó trục xuất họ ra khỏi thành phố.
76381	Tại Iraq, Roger Ferris (Leonardo DiCaprio) là nhân viên của CIA đặc trách khu vực Trung Đông.
76382	Tại IRD, ông chủ yếu cải thiện phần cứng cho máy chơi trò chơi điện tử tại gia và thiết bị cầm tay, nhưng đôi khi cũng phát triển trò chơi điện tử.
76383	Tại Jais, 17% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76384	Tại Jaitu, 13% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76385	Tại Jalaun, 15% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76386	Tại Java, nó mọc trong các rừng tếch (
76387	Tại JEL: HO - Chung của các mã phân loại JEL và như trong Từ điển kinh tế mới Palgrave, câu 8, trang.
76388	Tại Jevargi, 17% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76389	Tại Jiaganj Azimganj, 11% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76390	Tại Kadachira, 11% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76391	Tại Kampala, bà đã được gặp gỡ với nhiều bạn bè đã từng là một số sinh viên Uganda đầu tiên ở Anh.
76392	Tại Kandari, 11% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76393	Tại Kanjhawala, 16% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76394	Tại Kannadendal, 8% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76395	Tại Kantlia, 13% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76396	Tại Karamadai, 10% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76397	Tại khách sạn, Gia Câu bất ngờ gặp Mỹ đang đi du lịch.
76398	Tại Khalia, 11% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76399	Tại khắp thành phố có thể thấy rõ tháp Phụ Phong Văn Bút 7 tầng hình bát giác, được xây dựng vào năm 1608, tọa lạc trên một ngọn đồi tại công viên Trung Sơn, giáp với đầu phía tây của Tôn Văn Tây Lộ ngay tại phía bắc.
76400	Tái khởi động thường xuyên các bản sao từ các mô cấy mới có thể làm giảm sự thay đổi theo thời gian.
76401	Tại Khongman, 9% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76402	Tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Quốc gia Hồ Tây có 27 con ngựa Przewalski đang sinh sống chúng là kết quả của một quá trình dài nỗ lực nhân giống và bảo vệ của Khu bảo tồn kể từ năm 2010.
76403	Tại Khuldabad, 16% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76404	Tại khu vực bản địa chúng được gọi là bellworts (cỏ chuông), bellflowers (hoa chuông) hay merrybells (chuông vui vẻ).
76405	Tại khu vực đông nam Thổ Nhĩ Kỳ người ta dùng loài cây thân thảo này trộn cùng tro một số loài cây gỗ khác để chế ra loại thuốc hít dạng ướt gọi là maraş otu.
76406	Tại khu vực mặt trận, cánh quân này chia cắt giữa Phương diện quân Bryansk và Phương diện quân Voronezh tại tuyến Kremenchuk - Liski.
76407	Tại khu vực này có tới chín con bê được sinh ra từ bò cái nhà nhưng lại có những đặc điểm sinh học rất giống bò tót.
76408	Tại khu vực nông dân khoan thứ cho chim sếu, tổ chim trên ruộng lúa ngập lũ và đất ngập nước có tỷ lệ tương tự sự sống còn.
76409	Tại khu vực phía Nam trong gần ba năm từ 2011 đến 2014 đã có trên 20 trường hợp tử vong do chó dại cắn.
76410	Tại khu vực tìm kiếm của Tăng Thúc Thường – thủ tọa Phong Hồi Phong, Quỷ Lệ bị tìm ra, nhưng lại được một nhóm hắc y nhân bí ẩn, võ công cực cao cứu thoát.
76411	Tại Kimberley, Dipuo Peters là thành viên của Đại hội giới trẻ Galeshewe, một chi nhánh của Mặt trận Dân chủ Thống nhất (UDF).
76412	Tại kinh đô Kanzua (vốn là một đập thủy điện khổng lồ), dòng tộc Kane trở thành chúa tể do họ sở hữu các tua bin thủy điện tạo ra năng lượng.
76413	Tại Kirkee, 11% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76414	Tại Kishangarh Renwal, 17% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76415	Tại Kollankoil, 7% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76416	Tại Kothavalasa, 12% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76417	Tại Kottayam, 10% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76418	Tại K-State, có khá nhiều bảo tàng phục vụ cho việc học tập, giảng dạy, có thể kể đến như Bảo tàng Nghệ thuật Biển Marianna Kristler, Công viên côn trùng K-State, Bảo tàng Phục Trang và Dệt may KSU, và các Phòng trưng bày Chang, Chapman và Kemper.
76419	Tại Kurgunta, 13% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76420	Tại Kurumbalur, 10% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76421	Tại Kurumbapet, 12% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76422	Tại Kustai, 15% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76423	Tại Kutiyana, 13% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76424	Tại kỳ họp chuyên đề năm 2020 để làm Công tác nhân sự chủ chốt của UBND tỉnh.
76425	Tại kỳ họp khai mạc của Hội đồng lập pháp bang Johor khóa 12 vào năm 2008, Sultan nêu lập trường của ông về chủ quyền của Malaysia đối với Pedra Branca, và thề tìm kiếm các giải pháp pháp lý để thu hồi chủ quyền đối với đảo.
76426	Tại kỳ họp lần thứ nhất của Ban chấp hành Đảng bộ Đại học Quốc gia TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025, ông Quân được bầu làm Bí thư Đảng ủy.
76427	Tại kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVI, ngày 29/6, ông Nguyễn Văn Phóng đã tái đắc cử làm Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2016-2021.
76428	Tại Landour, 8% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76429	Tại Lanka, 13% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76430	Tái lăn là cách thịt dê thái mỏng rồi lăn qua chảo mỡ nóng.
76431	Tái lập lịch sử một lần nữa, như mọi khi, tôi không hứa huy chương, nhưng luôn hết mình.
76432	Tại lễ khai mạc trong năm 1842, 160 người được vinh danh với 96 tượng bán thân, và trong trường hợp không có hình ảnh xác thực hoặc các hành động như lời thề Rütli, với 64 bảng tưởng niệm.
76433	Tại lễ trao giải của giải bóng chuyền nữ Quốc Tế cúp Hoa lư bình điền năm 2021,ban tổ chức đã trao giải phong cách cho CLB Amalty (Kazahkhstan).
76434	Tại lễ trao giải Juno cùng năm, album được đề cử ở hạng mục Album tiếng Pháp bán chạy nhất, còn Fabian nhận được đề cử cho hạng mục Nữ ca sĩ xuất sắc nhất.
76435	Tại Liên bang Xô viết, hàng trăm nhà thờ đã bị phá hủy hoặc chuyển đổi thành mục đích khác trong những năm 1920 và 1930.
76436	Tại Liên Xô, năm 1950 các lực lượng đã bị chia thành 15 quân khu, bao gồm các quân khu Moscow, Leningrad và Baltic.
76437	Tài liệu "Chương trình đồng bộ rodowiska dla m. St.
76438	Tài liệu có thể được yêu cầu phải có trước khi nộp tờ khai thuế để tránh những hình phạt này.
76439	Tài liệu của Callander (2000) ghi chữ Franci có gốc từ tiếng German cổ, có nghĩa là "khốc liệt" Murray, Alexander Callander (2000).
76440	Tài liệu của ông "S-21: The Khmer Rouge Killing Machine/S-21, la machine de mort Khmer rouge" (S-21: Cỗ máy giết chóc của Khmer Đỏ) được coi là tư liệu tốt nhất và ảnh hưởng nhất được biết đến.
76441	Tài liệu dùng cho học sinh các trường trung học sư phạm cấp I. Hà Thế Ngữ, Phạm Thị Diệu Vân.
76442	Tài liệu ghi chép đề cập đầu tien đến thị trấn với tên Egerscug (1247) và Egerszeg (1293), tên có nghĩa là "góc cây tống quán sủi" và có lẽ là một tham chiếu đến tình hình của thị trấn trong góc, nơi hai con sông đáp ứng.
76443	Tài liệu giáo dục và tư vấn ARFH được sử dụng ở nhiều nước châu Phi.
76444	Tài liệu lịch sử về Cung thái hậu không phải là nhiều.
76445	Tài liệu này có tới 3000 shloka trong 8 chương.
76446	Tài liệu về giống dê Capra Grigia trong các thung lũng của Ticino và Grisons cho biết chúng có lịch sử hơn 100 năm.
76447	Tại lĩnh vực văn học, Hamlet Trương có rất nhiều tác phẩm đạt Best-Sellers ở Việt Nam và là một trong số những cây bút nhận được rất nhiều cảm tình nhất của giới trẻ.
76448	Tại Loharu, 17% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76449	Tại lò mổ cá sấu ở Hải Phòng, thịt cá sấu tươi chỉ ngang bằng giá thịt bò, còn loại cá sấu đông lạnh giá thấp hơn, khoảng 90.000 – 110.000 đồng/kg.
76450	Tại Lonar, 16% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76451	Tại Lower East Side của thành phố New York năm 1903, một nhóm người Do Thái đã tự họp tại tiệm của một người thợ đóng giày để thảo luận một vấn đề đang gây rắc rối cho họ.
76452	Tại Luân Đôn, Rockas bắt đầu hành động dưới sự chỉ đạo của George Eugeniou tại Dramro Technis nơi cô tham gia vào các vở kịch cổ điển của Hy Lạp.
76453	Tại Luxor, Nefertari hiện hữu khi đang dẫn đầu con cháu trong gia đình vương thất Ai Cập.
76454	Tại Mahidpur, 17% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76455	Tại Mahudha, 11% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76456	Tại Mahwa, 20% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76457	Tại Majhauli Raj, 17% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76458	Tại Maker Faire 2012 Ponoko đã công bố http://fora.
76459	Tại Malaysia, JP phấn lớn được thay thế cho thẩm phán tòa án cấp nhất.
76460	Tại Manegaon, 10% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76461	Tại Manendragarh, 13% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76462	Tại Mansinhapur, 11% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76463	Tại Massachusetts, từ tiểu bang đôi khi được sử dụng như tên chính thức nhưng thường trong các danh từ phức hợp hơn là danh từ đứng riêng một mình.
76464	Tại mặt trận Bắc Phi, Mk VI Crusader được sử dụng chiến đấu vào tháng 6 năm 1941.
76465	Tại mặt trận Stalingrad, đến ngày 30 tháng 11, quân đội Liên Xô chỉ còn 790 máy bay, trong đó 540 chiếc dành cho việc yểm hộ mặt đất ở vòng vây bên ngoài, 250 chiếc dành cho việc yểm hộ tại vòng vây phía trong.
76466	Tại Mawana, 17% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76467	Tại máy chủ Việt Nam, tính đến ngày 7/4/2021, đã có tổng cộng 110 trang bị cho tất cả các thuộc tính (Công vật lý, Công phép, Phòng thủ, Tốc độ, Đi rừng, Trợ thủ).
76468	Tại Mehara Gaon, 12% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76469	Tại Mehmand, 18% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76470	Tại Meriden, khoảng nửa đường giữa thành phố Hartford và New Haven, I-91 có nút giao thông lập thể với xa lộ nhánh phụ đầu tiên của nó là Xa lộ Liên tiểu bang 691 (2 chữ số cuối chỉ xa lộ mẹ là I-91).
76471	Tại Mexico, cô thành lập Centro de Investigación, Capacitación y Apoyo a la Mujer (CICAM; Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ phụ nữ), và viết nội dung tạp chí của mình, La Correa Feminista.
76472	Tại Mexico, nước uống jamaica rất phổ biến và được làm ra từ các đài hoa của cây lạc thần.
76473	Tại Mhasla, 15% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76474	Tại Mhowgaon, 17% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76475	Tại miền Bắc xa xôi của Đế quốc, Ludwig đã tích cực hoạt động hơn những người tiền nhiệm trước đó.
76476	Tại miền Nam bi được làm bằng thủy tinh có pha các màu sặc sở trong lòng viên bi trông rất đẹp mắt.
76477	Tại miền nam Hoa Kỳ, thịt nai hoặc thịt bò cũng thường được pha trộn với gia vị và nướng vào thịt viên lớn có thể được bày như món ăn khai vị dẫn đầu.
76478	Tại miền Nam Việt Nam năm 1954, đội Ngôi sao Gia Định giải tán, nhóm cầu thủ về đầu quân cho đội AJS (Association de la Jeunesse Sportive) hoặc đội Cảnh Sát.
76479	Tại Minjur, 10% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76480	Tại mỗi bảng đấu, các đội thi đấu vòng tròn tính điểm xếp hạng chọn hai đội đứng Nhất và Nhì mỗi bảng đấu vào chơi vòng chung kết.
76481	Tại mỗi điểm nối ba này đều tồn tại một tiểu mảng dị thường, là tiểu mảng Galapagos tại điểm nối ba phía bắc và tiểu mảng Juan Fernandez tại điểm nối ba phía nam.
76482	Tại mỗi thời điểm của quá trình quyết định, nhiều lựa chọn thay thế được đưa ra, mỗi lựa chọn dẫn đến một kết quả hoặc một lựa chọn khác.
76483	Tại mỗi Tiểu khu có một Tham mưu phó Chiến tranh Chính trị và một Đại đội Chiến tranh Chính trị Tiểu khu.
76484	Tại mỏ Mygatt Moore, Colorado, chi có răng của loài này được biết đến.
76485	Tại Mông Cổ, có 21 tỉnh (aimag).
76486	Tại Mông Cổ, khoomei (hay hát cổ họng), kiểu âm nhạc phổ thông, đặc biệt tại các khu vực phía tây Mông Cổ.
76487	Tại Monoharpur, 11% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76488	Tại Moravská-Ostrava và các thành phố lân cận, mỗi công trình xây dựng kiên cố đều được bố trí thành các ổ đề kháng mạnh.
76489	Tại Moskva, Eisenstein lên kế hoạch sửa bộ phim tại Moskva và được Sinclair chấp thuận.
76490	Tại một boong tàu trên dòng sông Moselle này, đã diễn ra lễ ký kết Hiệp ước Schengen.
76491	Tại một buổi họp báo tổ chức vào ngày 18 tháng 6 năm 2012, đạo diễn Hosoda Mamoru công bố rằng Hai đứa con của chó sói sẽ ra rạp tại 34 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau.
76492	Tại một cuộc họp Ủy ban thi đấu trong tháng 11 năm 2014, nó đã được quyết định rằng một vòng play-off của vòng loại đã được giới thiệu trong vòng loại thủ tục.
76493	Tại một đài phát thanh ngoài trời phát sóng trận đấu trên khuôn viên Cathays Park, 15.000 người hâm mộ đã có mặt, nín thở với mọi khoảnh khắc.
76494	Tại một điểm khác, một lập luận tương tự đã được đưa ra rằng 2 không phải là một số mà là một khái niệm cơ bản của một cặp.
76495	Tại một Hội nghị thượng đỉnh, để thúc đẩy Chương trình Bảo tồn Hổ Toàn cầu cần phải có tiền.
76496	Tại một ngôi đền của Thessian, Shepard gặp VI Vendetta.
76497	Tại một show Smackdown, Undertaker làm tài xế xe của Long và bắt cóc Long đi.
76498	Tại một số điểm nhất định trong mỗi kịch bản, người chơi sẽ chạm trán với Tyrant, một B.O.W do Umbrella gửi đến để loại bỏ tất cả những người sống sót trong đồn cảnh sát và sẽ cố gắng giết người chơi khi gặp phải.
76499	Tại một số nơi, hiện tượng san hô phóng giao tử có thể rất nổi bật, thường xảy ra vào ban đêm, nước biển vốn trong trở nên mờ đục bởi các "đám mây" giao tử.
76500	Tại một số quốc gia, có một ngoại lệ đối với quy luật mà trong đó một vị tổng thống sẽ bị truất phế nếu xét thấy đã phạm luật.
76501	Tại một thời điểm, McAvoy đã làm một cú nhảy "đáng sợ" từ tòa nhà bệnh viện cao nhất thế giới để giúp gây quỹ cho tổ chức từ thiện Retrak cho trẻ em ở Uganda, giúp trẻ em vô gia cư.
76502	Tại một thời điểm, Recker sẽ mất một thời gian ngắn màn hình chiến thuật, buộc họ chỉ sử dụng lệnh Engage để điều khiển các đồng đội của mình vào một số lượng kẻ thù hạn chế.
76503	Tại Mozambique Soares đã khuyến khích công dân hợp tác với các quan chức điều tra dân số để cải thiện chất lượng thông tin được ghi lại.
76504	Tại mùa giải Liga Indonesia Premier Division 2012-13, M. Yunus giúp Persitema Temanggung đứng thứ 5 trong giai đoạn 1 của Liga Indonesia Premier Division cũng là thứ hạng tốt nhất của câu lạc bộ đến hiện tại.
76505	Tại Mường Lống, ngoài các hoạt động lễ hội thường niên của người Mông, xã còn nổi tiếng với lễ hội chọi bò.
76506	Tại Muri, 12% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76507	Tại Mỹ, Atco Records phát hành cả hai phiên bản mono và stereo của bài hát trên 2 mặt đĩa.
76508	Tại Mỹ, họ nhận được 3 chứng chỉ Bạch kim.
76509	Tại Mỹ, nó xuất hiện ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng doanh số trò chơi máy tính của PC Data cho ngày 30 tháng 5–5 tháng 6 năm 1999.
76510	Tại Mỹ, phiên bản đĩa CD của ca khúc có mặt B là "Make Over".
76511	Tại Mỹ, theo thống kê có khoảng 155 bộ lạc bản địa thừa nhận có những người hai tâm hồn trong bộ lạc của họ, tuy nhiên con số thực tế có thể còn nhiều hơn những gì được ghi chép.
76512	Tại Mỹ, việc phát hành trò chơi vẫn tiếp tục cho đến hết nửa đầu năm 2002.
76513	Tại Nai Bazar, 19% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76514	Tại năm 2014 thì RSX đã được nâng cấp có thêm phiên bản sử dụng hệ thống phun xăng điện tử Fi.
76515	Tai nấm được gọi là tách bắn tóe bởi vì chúng có hình dáng để sử dụng lực lượng của giọt rơi xuống nước để đánh bật và phân tán các bào tử của chúng.
76516	Tại Nam Kỳ thập niên 1930, giới điền chủ lớn chiếm 1.035.000 ha ruộng đất thì riêng hội đồng Trạch đã chiếm 145.000 ha, trong khi toàn bộ 4 triệu nông dân tại Nam Kỳ chỉ có 500.000 ha ruộng đất.
76517	Tai nằm ngang nhỏ, đầu có sừng xoắn ở con đực, Cừu Merino d'Arles ban đầu được sử dụng để sản xuất len.
76518	Tai nạn được quy cho lỗi điều khiển khiến không lưu khiến phi công tin rằng anh ta đã gần nơi đến hơn thực tế và do đó anh ta đã hạ cánh sớm hơn trong điều kiện điều khiển cho hạ cánh thẳng xuống đất về ban đêm.
76519	Tại Nangal Thakran, 14% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76520	Tài năng của cô là toàn diện khi cô đã chứng minh khả năng ca hát, nhảy, diễn xuất và trình bày các chương trình.
76521	Tải nặng trong chốc lát, hoặc chuyển đổi hoạt động trong mạng phân phối điện, có thể gây ra sai lệch ngắn hạn ra khỏi dải dung sai và bão và các điều kiện bất thường khác có thể gây ra các biến thể thoáng qua lớn hơn.
76522	Tai nạn xảy ra còn do sự rượt đuổi gắt gao từ các tay săn ảnh.
76523	Tại Narkanda, 15% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76524	Tại Narsimhapur, 12% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76525	Tại Nashville, Tennessee, Sandy Cohen tổ chức Dịch vụ Thư viện cho người điếc hoàn toàn và người khiếm thính (the Library Services for the Deaf and Hard of Hearing (LSDHH)).
76526	Tại nền sân thượng hình bán nguyệt trước ngôi mộ, có dựng một tấm bia lớn tạc tiểu sử và công lao của cụ Hoàng Thị Loan bằng đá đen.
76527	Tại Nga hơn 35 triệu bản sách được phát hành.
76528	Tại ngân hàng Sacombank, Phan Huy Khang (nguyên Tổng giám đốc) chấp nhận ý kiến chỉ đạo của Trầm Bê, ký duyệt cho 6 công ty của Phạm Công Danh vay 1.700 tỉ đồng không thẩm định kỹ khách hàng vay, không thẩm định phương án kinh doanh.
76529	Tài nghệ của hai nhân vật ngang nhau, đánh không phân thắng bại.
76530	Tái ngộ chưa được bao lâu, Robin quyết định phải đưa gấu Pooh trở về chốn cũ để tránh những xáo trộn trong công việc và cuộc sống.
76531	Tại ngôi làng, một viện bảo tàng kỷ niệm trận đánh đã được xây dựng.
76532	Tài nguyên "có thể tái tạo" là những tài nguyên phục hồi khả năng của họ trong một thời gian đáng kể bởi nhu cầu của con người.
76533	Tài nguyên địa chất của Các Lãnh thổ Tây Bắc bao gồm vàng, kim cương, khí thiên nhiên và dầu mỏ.
76534	Tại nhà của Ted và người Mẹ, Ted cầu hôn lại cô và nói họ sẽ lấy nhau vào thứ Năm kế tiếp.
76535	Tại nhà ga, hành khách cũng sẽ tìm thấy chỗ ngồi thoải mái hơn, môi trường yên tĩnh hơn và tiếp cận tốt hơn.
76536	Tại nhà máy, Sean và Jules bị bắt giam và chịu cảnh tra tấn của Dierker, kẻ tiết lộ mình chính là một Tư lệnh SS làm việc cho Đức Quốc xã và tin rằng họ là gián điệp của Anh.
76537	Tại nhà máy số 2, chính quyền đã cho di tản dân cư trong khu vực bán kính 3 km và khuyến cáo những người sống trong phạm vi 10 km không nên rời khỏi nhà.
76538	Tại Nhật Bản, cơn bão đã khiến 172 người chết, 18 người mất tích và 3.184 người khác bị thương.
76539	Tại Nhật Bản, game nhận được những đánh giá "nói chung là thuận lợi".
76540	Tại Nhật Bản, Giải thưởng Sky PerfecTV!
76541	Tại Nhật Bản, NHK được trả bởi chi phí bản quyền (được biết đến trong tiếng Nhật là lệ phí tiếp nhận (受信料 Jushinryō)).
76542	Tại Nhật Bản, nó xuất hiện ở vị trí thứ 12 trên Bảng xếp hạng album Oricon.
76543	Tại Nhật Bản, SeeU được phát hành vào ngày 16 tháng 12 năm 2011.
76544	Tại Nhật Bản, tỏi đen đã được phát triển như một sản phẩm y tế và nó vẫn được coi là vậy cho đến nay.
76545	Tại Nhật Bản, tỷ lệ những người hài lòng với phim nhựa Hàn giảm từ 60 xuống 54,6%, tại Trung Quốc giảm từ 75% xuống 59,7%, tại Đài Loan giảm từ 49% xuống 42,1%.
76546	Tại nhà thờ Notre-Dame ở Morienval đã xuất hiện vài nét của kiến trúc Gothic.
76547	Tại nhà thờ, Rick thuật lại cho toàn thể cư dân biết về thỏa thuận mà nhóm anh vừa có được với cộng đồng Hilltop.
76548	Tại Nha Trang con đường hoa giấy đẹp nhất mang tên ông.
76549	Tại Nhật, vị thần này được gọi là Tamon-ten (
76550	Tại nhiệm kỳ 4, số đại biểu tăng lên con số 194. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Hiến pháp Trung Hoa Dân Quốc được ban hành và đến năm 1947, trong cuộc bầu cử đầu tiên, tổng cộng 759 đại biểu đã được bầu vào Lập pháp viện.
76551	Tại nhiều nơi có quân Tưởng và Việt Quốc, Việt Cách đi qua, các cơ quan chính quyền, đoàn thể, lực lượng vũ trang đều dãn ra xung quanh tránh xô xát lớn.
76552	Tại nhiều nơi ở Ấn Độ, loài chim này có thể là mối phiền toái đối với nông nghiệp do chúng phá hoại hoa màu.
76553	Tại nhiều quốc gia châu Phi nơi có số lượng voi hoang dã đông nhất thế giới thì nạn giết voi lấy ngà ngày càng trầm trọng.
76554	Tại nhiều quốc gia, sản xuất hoặc sở hữu một quả bom ống là một tội phạm nghiêm trọng, bất kể mục đích sử dụng của nó.
76555	Tại những buổi biểu diễn, cô thường mặc áo corset kết hợp với lưới, chân váy và những đôi bốt cao cổ.
76556	Tại những ngày lễ đó, những nghệ nhân đến đây hát với cây đàn đáy, cặp phách đơn giản và hát những bài ca trù do Nguyễn Công Trứ viết.
76557	Tại Nidadavole, 11% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76558	Tại Nidhauli Kalan, 17% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76559	Tại Night of Champions, tất cả thành viên của The Shield đều thành công giữ đai khi Ambrose đánh bại Ziggler, còn Reigns và Rollins đánh bại The Prime Time Players.
76560	Tại nơi đây chúng ta có thể tận mắt chứng kiến cảnh quang kì thú và đẹp lạ này.
76561	Tại nơi này trong mấy tháng nay, viên Khâm sai đại thần Dụ Khiêm phụ trách tỉnh Chiết Giang tích cực đề phòng, quân số khoảng 7.000.
76562	Tại nơi sau này, ông đã vẽ kiểu và trông coi xây dựng tòa nhà Monticello trên một ngọn đồi gần đó.
76563	Tại Núi Blaxland, họ tìm ra nơi "đủ cỏ nuôi gia súc trên thuộc địa trong ba mươi năm" và quá trình khuếch trương khu định cư của người Anh vào nội lục bắt đầu.
76564	Tại Olympic Munich, Tháng 9 Đen đã bắt giữ và giết hại 11 vận động viên Israel.
76565	Tại Pacific Playland, hai chị em kích hoạt tất cả các trò chơi và ánh sáng để họ có thể tận hưởng công viên, vô tình điều này thu hút sự chú ý của một số thây ma trong khu vực xung quanh.
76566	Tại Palakkad, 11% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76567	Tại Palayad, 10% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76568	Tại Pannaikadu, 9% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76569	Tại Paris, nhóm lính đã hy sinh bản thân để Cage và Vrataski có thể đến Kim tự tháp Louvre.
76570	Tại Parsadepur, 18% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76571	Tại Pasur, 8% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76572	Tại Pattabong Tea Garden, 8% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76573	Tại Peerkankaranai, 10% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76574	Tại Perumagalur, 10% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76575	Tại Phần Lan, bài hát nằm trong bảng xếp hạng trong hai tuần, đạt vị trí cao nhất ở vị trí thứ 17. Tại Thụy Điển, bài hát đạt vị trí thứ hai và nằm trong bảng xếp hạng trong 19 tuần.
76576	Tại Pháp, do ảnh hưởng của bộ phim, Jacquou được đặt tên cho một loại bánh.
76577	Tại Pháp, nhà khoa học B. Retailleau thuộc hãng Grimaud Freres đã thực hiện 17 cuộc thử nghiệm nuôi vỗ báo cưỡng bức lấy gan với vịt Bắc Kinh, ngan và con lai Muler giữa chúng.
76578	Tại Pháp, nước này cho rằng đám mây phóng xạ đã dừng lại ở biên giới Đức, Italia.
76579	Tại pháp phim ra mắt khán giả trong Liên hoan phim hoạt hình quốc tế Annecy vào năm 2008.
76580	Tái phát triển những năm cuối thập niên 2000.
76581	Tại phía tây, nhiệt độ trung bình mùa đông dưới 1 °C (34 °F).
76582	Tại phiên bản 2018 của Balafon Music Awards, charlotte dipanda đã nhận được hai giải thưởng là giọng nữ của năm và clip của năm với sista.
76583	Tại phiên giám đốc thẩm, hội đồng thẩm phán đã đưa ra những nhận định chủ chốt.
76584	Tại phiên tòa này, Osiris sẽ là thẩm phán tối cao, ngoài ra sẽ có nhiều vị thần quan trọng cũng tham gia vào.
76585	Tại phòng giam của cộng đồng, Tara tỏ vẻ lo lắng cho Denise và muốn đuổi theo tên thủ lĩnh The Wolves.
76586	Tại phòng giám khảo, Rae, Bianca, Courtney, Ashley và Nicole gây được sự chú ý với những bức ảnh khá; Brittany thì lại bị chỉ trích vì tạo dáng quá khêu gợi.
76587	Tại phòng vé, phim thu về 3.7 triệu USD trong lần phát hành gốc, là phim có doanh thu cao thứ 7 của năm 1943.
76588	Tại Phulwaria, 13% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76589	Tại Pithora, 14% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76590	Tại Podara, 11% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76591	Tại Pratapgarh, 11% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76592	Tại Pù Mát, Tổng cộng hiện đã xác định được 1.084 loài thuộc 64 họ, của 7 bộ.
76593	Tại Puthukkad, 11% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76594	Tại quán ăn này, Lý Quỳ xuất hiện và vay tiền chủ quán, bị từ chối nên ông gây xung đột với chủ quán và khách hàng.
76595	Tại Quảng Tây, tuyến đường công lộ biên giới S325 cũng nằm gần sông Quây Sơn.
76596	Tai quá nhó, quá lớn, cụp hẳn xuống, nằm quá cao hoặc quá thấp.
76597	Tại Quận Portage, I-39/US 51 đi thẳng theo hướng bắc.
76598	Tại quê nhà của ông, Bảo tàng Carl Nielsen, ở Odense, được dành riêng cho Nielsen và vợ ông, Anne Marie.
76599	Tại Raghudebbati, 14% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76600	Tại Raghunathpur (PS-Magra), 11% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76601	Tại Ramchandrapur, 11% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76602	Tại Rampachodavaram, 10% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76603	Tại Rampurhat, 11% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76604	Tại Rangoon, Thant gặp J.S. Furnivall, người thành lập Câu lạc bộ Sách Miến Điện và tạp chí The World of Books- nơi Thant thường xuyên đóng góp.
76605	Tại Ranirbazar, 10% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76606	Tại Raurkela, 12% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76607	Tại Rayachoti, 14% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76608	Tại Rayya, 12% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76609	Tại Religara alias Pachhiari, 14% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76610	Tại Rostov trên sông Đông nó tạo ra một vùng châu thổ diện tích 340 km².
76611	Tại Rotterdam, dù đã được tăng cường thêm 1 trung đoàn bộ binh, nhưng những cố gắng của người Hà Lan nhằm đánh bật hoàn toàn lính dù Đức ra khỏi đầu cầu tại bờ bắc sông Maas đều thất bại.
76612	Tại Royal Rumble, Bayley xuất hiện ở vị trí số 1, nhưng đã bị loại bởi người trụ lại cuối cùng Bianca Belair.
76613	Tại Sài Gòn, khoảng 1000 tăng ni tập trung tại chùa Ấn Quang để hành lễ sau đó diễu hành rước linh vị các nạn nhân về chùa Xá Lợi.
76614	Tại Sailu, 14% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76615	Tại Salumbar, 13% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76616	Tại San Francisco hiện đang có 25 tòa nhà được xây dựng.
76617	Tại sàn giao dịch chứng khoán, giá cổ phần lên và xuống phụ thuộc phần lớn vào thị trường.
76618	Tài sản gồm 38 tòa nhà được Chính phủ Nhật Bản được chỉ định là Báu vật Quốc gia, 160 tài sản được chỉ định là Tài sản Văn hóa Quan trọng, 8 khu vườn được chỉ định là Danh thắng đặc biệt.
76619	Tài sản sinh học mang lại lợi nhuận là những thực vật hoặc động vật có thể thu hoạch được, chẳng hạn như cây táo được trồng để thu hoạch táo và cừu được nuôi để lấy lông len.
76620	Tài sản thương hiệu là chiến lược quan trọng, nhưng nổi tiếng là khó định lượng.
76621	Tại sân vận động "Luzhniki", các em đã long trọng giương cờ của tất cả 211 quốc gia và khu vực tham gia chương trình năm nay https://rsport.
76622	Tài sản vua để lại chỉ còn lại là một thanh gươm thần cất giấu ở rừng thiêng, chỉ có vua và người giúp việc được biết.
76623	Tại sao chép đơn giản, một lượng vừa đủ được tạo ra để duy trì xã hội theo mức sống nhất định; cổ phiếu vốn vẫn không đổi.
76624	Tại Sarawak, ông sẽ được gọi là YAB Tun Pehin Sri Mahathir Mohamad khi ông nhận được SBS từ Yang di-Pertua Negeri của Sarawak.
76625	Tại Semenkovo gần Vologda còn có viện bảo tàng dân tộc-kiến trúc.
76626	Tại Seoul Music Awards lần thứ 18, họ đã nhận được Daesang (giải thưởng "Ca sĩ của năm") cho "Nobody" cùng với 2 giải thưởng khác.
76627	Tại Sevastopol ông viết cuốn Những mẩu chuyện Sebastopol (Sebastopol Sketches), được nhiều người coi là cố gắng đầu tiên của ông nhằm có được những kỹ thuật sẽ được áp dụng hiệu quả sau này trong tác phẩm Chiến tranh và hòa bình.
76628	Tại Sewalkhas, 21% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76629	Tại Shenkottai, 10% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76630	Tại SIGGRAPH 2009 Nvidia thông báo về OptiX, một API (Application Programing Interface -
76631	Tại Sikkarayapuram, 15% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76632	Tái sinh có thể hoàn thành trong đó mô mới giống như mô bị mất, hoặc không đầy đủ trong đó sau khi mô hoại tử xuất hiện xơ hóa.
76633	Tại Sirauli, 20% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76634	Tại Sitarganj, 18% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76635	Tại Slammiversary, Sting hạ gục "The Fallen Angel" với cú Scorpion Death Drop.
76636	Tại SmackDown ngày 19 tháng 2, sau khi Rollins đánh bại Ziggler, The Authority tấn công Ziggler, Ryback và Rowan.
76637	Tại Smackdown, Orton nói A. J. Styles luôn nói "Smackdown là nhà do A. J. Styles xây dựng", Orton đã bắt đầu sự nghiệp WWE từ năm 2002, khi A. J còn thi đấu ở đâu đâu trước khi ra mắt WWE năm 2016.
76638	Tại Soro, 13% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76639	Tại sự kiện, lãnh đạo LF Samir Geagea đã khẳng định hợp tác với Phong trào 14 tháng 3. Daily Star.
76640	Tại sự kiện năm 1986, cô đã giành được bạc trong cả hai sự kiện và vào năm 1990, cô đã giành được bạc trong 10.000 mét.
76641	Tại sự kiện này, Samsung đã công bố rằng các điện thoại thông minh bao gồm hỗ trợ kết nối 5G, cho phép kết nối di động băng thông cao hơn và độ trễ thấp hơn khi có vùng phủ sóng mạng 5G.
76642	Tại sự kiện này, tất cả các chức vô địch trong danh sách chính của nam đều được bảo vệ, kèm với trận đấu Royal Rumble 50 người.
76643	Tại sự kiện Ngày Điện Ảnh Việt Nam kì II (
76644	Tại sự kiện TLC, The Real Americans cũng một lần nữa thách thức chiếc đai vô địch đồng đội(the WWE Tag Team Championship) nhưng thất bại trong 1 trận đấu 4 người(fatal four way match) bao gồm RybAxel và đội của BigShow và Rey Mysterio.
76645	Tại Sumerpur, 17% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76646	Tại Sundargarh, 11% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76647	Tại Super Showdown, Street Profits đấu với Rollins và Murphy cho đai Raw Tag Team nhưng thất bại.
76648	Tại Suriname, Holi Phagwa là một lễ hội của màu sắc.
76649	Tại Survivor Series, Kane giữ lại danh hiệu của ông sau khi trọng tài quyết định trận đấu hòa do cả hai người pin nhau cùng một lúc.
76650	Tại tầng 4 là 3 hội trường đặc dụng dành cho việc bồi dưỡng ngoại ngữ, có sức chứa lên lên tới 250 người, phục vụ công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức theo ký kết hợp đồng giữa nhà trường với các bên liên quan.
76651	Tại tang lễ ở Cuba, 70 nước đã cử lãnh đạo chính phủ đến viếng ông.
76652	Tái tạo hộp sọ Homo ergaster của cậu bé Turkana/cậu bé Nariokotome từ hồ Turkana, Kenya.
76653	Tái tạo sắc thái cho các hình ảnh do máy tính tạo ra trông thật hơn.
76654	Tại Tarikere, 11% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76655	Tại Tavinsalmen kartano, bất động sản hoàng gia (kungsgård) của Tavinsalmi, ít nhất là một trong những con ngựa cái đã được nhập khẩu từ Thụy Điển.
76656	Tại Tây Nguyên, người dân tộc Việt Nam đã bị người dân tộc thiểu số gây ra.
76657	Tại Termez, ông đã chịu ảnh hưởng của người thầy tâm linh Sayyid Baraka, một thủ lĩnh từ Balkh, người được chôn cùng Timur ở Gur-e-Amir.
76658	Tại Thái Lan đã phát hiện một khẩu súng mà ban đầu người ta cho là xuất xứ từ Trung Quốc, nhưng dựa trên những chữ khắc trên súng thì họ đã xác nhận nguồn gốc Đại Việt của nó.
76659	Tại Thái Lan, nó hiện đang giới hạn ở các lưu vực sông Nan, Yom, Eng và Ping ở miền Bắc Thái Lan và các lưu vực Huai Kha Khaeng và Mae Klong ở tây Thái Lan.
76660	Tại Thai League 1, đội bóng bị thua ở cuối giải đấu độc quyền thuốc lá Thái Lan sau trận đấu vòng bảng với tỷ số 0-1.
76661	Tại Thalassery, 10% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76662	Tại thành Khả Đôn, Đại Thạch sắp xếp lực lượng của mình, và các chiến binh được tuyển từ các bộ lạc khác và tuyên bố phục hồi nhà Liêu.
76663	Tại thành phố Corpus Christi, xa lộ tạo lối đi đến khu vực phố chính thành phố, Cảng Corpus Christi và Phi trường Quốc tế Corpus Christi.
76664	Tại thành phố Hartford, Mark Twain đã làm quen được một số nhân vật trong giới văn học, trong số này có William Dean Howells là một tác giả danh tiếng và chủ nhiệm của tờ nguyệt san "The Atlantic Monthly".
76665	Tại thành phố Thái Nguyên, nhiệt độ cao nhất và thấp nhất từng được ghi nhận lần lượt là 41,5 °C và 3 °C.
76666	Tại The Bash, Jericho đã đưa ra điều kiện: nếu Rey thua, anh phải cởi bỏ mặt nạ của mình.
76667	Tại Thế vận hội Pan American ở Toronto, Lloyd xếp thứ 30 trên toàn thế giới với số điểm 40.050.
76668	Tại Thế vận hội quân sự năm 2011 tổ chức tại Rio de Janeiro, cô giành chiến thắng nội dung 400 m, xác lập kỷ lục cá nhân 51,08 giây.
76669	Tại Thevaram, 10% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76670	Tại Thiền tông Trung Quốc và Nhật Bản, người ta coi sư là đệ tử nối pháp trực tiếp của Thiền sư Thái Dương Cảnh Huyền dưới hình thức đại phó (truyền pháp gián tiếp).
76671	Tại Thirunageswaram, 11% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76672	Tại Thiruvithankodu, 10% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76673	Tại thị trường ngoài Bắc Mỹ, Nữ hoàng băng giá là phim có doanh thu cao thứ năm mọi thời đại, phim hoạt hình có doanh thu cao nhất mọi thời đại, và phim có doanh thu cao nhất năm 2013.
76674	Tại thời điểm đầu trò chơi, người chơi sẽ vào vai Haytham Kenway, một Hiệp sĩ dòng Đền Anh truy tìm vị trí của Căn Hầm.
76675	Tại thời điểm đó, Apple bán ra bản 5GB với giá 400USD, bản 10GB là 500USD.
76676	Tại thời điểm đó, dải băng lớn và tan chảy định kỳ, do đó hầu như trên mọi miền đất nước là trầm tích băng.
76677	Tại thời điểm đó, Hon'inbo Shusai là hiện thân của quyền lực cao nhất trong giới cờ vây và truyền thống cờ vây ở Nhật Bản.
76678	Tại thời điểm đó, họ trở thành bạn thân.
76679	Tại thời điểm đó, huyện Quế Võ có 24 đơn vị hành chính trực thuộc.
76680	Tại thời điểm đối tác dân sự, họ đã ở bên nhau 11 năm.
76681	Tại thời điểm đó, những bằng chứng cho thấy cả ba người phụ nữ này chỉ là một người.
76682	Tại thời điểm đó, son môi không được bán ở dạng vít chặt vào ống kim loại; mà được bán trong các ống giấy, giấy nhuộm màu, hoặc trong bình lọ nhỏ.
76683	Tại thời điểm kết thúc phiên giao dịch đầu tiên, các cổ phiếu đạt 6,91 nhân dân tệ, cao hơn 65.3% so với giá phát hành.
76684	Tại thời điểm lịch sử này của Công nghệ Thông tin sự phân biệt giữa một cơ sở dữ liệu và một cơ sở tri thức đã rõ ràng và không còn mơ hồ nữa.
76685	Tại thời điểm mà người mua chưa có quyền nhận cổ tức, cổ phiếu được gọi là rơi vào tình trạng cựu cổ tức.
76686	Tại thời điểm này, các thành viên của Hội đồng các Tổ chức Hỗ trợ thành lập Uỷ ban Khoa học.
76687	Tại thời điểm này, con đường dẫn đến thành công trở nên hơi gập ghềnh và họ phải vật lộn để ở lại C2.
76688	Tại thời điểm này, đã có cuộc đàm phán về hôn nhân giữa Marie và Công tước xứ Bourbon.
76689	Tại thời điểm này, dường như trận đấu đã được định đoạt.
76690	Tại thời điểm này, hệ thống trinh sát vũ trụ Legenda đã được triển khai đầy đủ.
76691	Tại thời điểm này, ký ức của Ji-Hyun bắt đầu trở lại với cô.
76692	Tại thời điểm này, Oliver đã già đi, thị lực giảm và bị viêm khớp.
76693	Tại thời điểm này, Tập đoàn quân không quân 4 (Đức) còn hơn 700 máy bay, Tập đoàn quân không quân 4 (Liên Xô) và không quân Hạm đội Biển Đen có 924 máy bay.
76694	Tại thời điểm này, trang web chào đón hơn 8 triệu người dùng mỗi tháng.
76695	Tại thời điểm này, Trung đoàn 2 đã tan rã và không còn một đại đội nào của Trung đoàn này còn nguyên vẹn.
76696	Tại thời điểm nay, ước tính đã có 600 người Iraq bị giết, ít nhất phân nửa là người vô tội hay không tác chiến.
76697	Tại thời điểm ngày 1 tháng 1 năm 2006, Beerse có dân số 16.482.
76698	Tại thời điểm ngày 1 tháng 1 năm 2006, Herselt có dân số 13.836 người.
76699	Tại thời điểm ngày 1 tháng 1 năm 2006, Mortsel có dân số 24.427 người.
76700	Tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2004, đô thị này có dân số 7.805 người.
76701	Tại thời điểm tháng 6/2019, The Witcher 3: Wild Hunt đã cán mốc hơn 20 triệu bản, trở thành một trong những game bán chạy nhất mọi thời đại.
76702	Tại thời điểm xây dựng, cây cầu được gọi với tên cầu Tự do hay cầu Imjin nhưng khi khánh thành thì nó được gọi tên chính thức là cầu Thống Nhất.
76703	Tại Thorapadi, 7% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76704	Tại Thục, Dư Hối bị người Mông Cổ đánh bại ở Cam Nhuận, hiểm địa Tử Kim Sơn bị mất.
76705	Tại thủ đô Tây Ban Nha, Albéniz nhanh chóng nổi tiếng là một nghệ sĩ piano và một nhà sư phạm tài năng.
76706	Tại Thung lũng Trung tâm có 6.000 người trồng hạnh và mỗi năm sản xuất ra trên 600 triệu pound (~272 nghìn tấn), chiếm khoảng 70% nguồn cung của thế giới.
76707	Tại Thượng Hải, Kinh Quốc bị cha quản lý rất nghiêm, mỗi tuần phải viết một bức thiếp (thư pháp) khoảng 200-300 chữ.
76708	Tại thư viện tỉnh Nam Định còn nhiều tài liệu bằng chữ Hán ghi chép về thân thế sự nghiệp Lư Cao Mang, ở đình Đồng Mai còn lưu giữ bốn câu thơ do chúa Trịnh Doanh tặng khi về thăm Đồng Mai: "Vì dân vì nước gánh gian lao".
76709	Tại Thụy Điển, gia đình được chào đón bởi Thái hậu Hedwig Eleonora của Holstein-Gottorp và trở thành thành viên nổi tiếng của đời sống xã hội trên các điền trang của giới quý tộc xung quanh Kristianstad.
76710	Tại tiểu bang Arizona, một quần thể du nhập được tìm thấy trong Thung lũng hồ chứa nước Lee và trong các hồ ở dãy núi sông White.
76711	Tại Tindharia, các công trình đường sắt và đầu máy xe lửa đã được di dời đến một địa điểm lớn hơn.
76712	Tại tỉnh lị Bayankhongor có một số công viên như công viên Khủng Long hay Công viên Thiếu Nhi.
76713	Tại tỉnh Quảng Đông, Thâm Quyến là thành phố duy nhất mà các phương ngữ địa phương (tiếng Quảng Đông, Khách Gia và Triều Châu) không phải là ngôn ngữ chính.
76714	Tại Tokyo, Hagoita cũng được bán tại cái ngôi đền, du khách có thể mua để làm quà hoặc làm vật lưu niệm.
76715	Tại tổng hành dinh của mình, Hitler rất tình cờ mở radio, nghe thấy tiếng nhạc duyệt binh và tiếng ủng lính trên mặt đường.
76716	Tại Tosham, 14% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76717	Tại Trái Đất của Age of Apocalypse, Dark Beast khám phá ra phương pháp di chuyển đến một Trái Đất song song thông qua khối pha lê.
76718	Tại trận đấu này, Cô đã đánh bại nữ võ sĩ Coenen bằng hình thức TKO ở vòng thứ tư để trở thành Nhà nữ vô địch hạng lông Invicta FC đầu tiên.
76719	Tại triều đình, Cao Tông phong cho Triệu Đỉnh làm Tham tri chính sự, dần cất nhắc lên chức tể tướng.
76720	Tại triều đình ở Sankt-Peterburg, ông lớn lên trong một tiểu văn hóa riêng biệt đặc trưng kiểu "Holsteinian".
76721	Tài trợ chính của giải đấu là Carlsberg.
76722	Tai trong gồm có tai trong màng và tai trong xương.
76723	Tải trọng nguyên gốc đòi hỏi người dùng cấp đặc quyền quản trị; Một biến thể của Petya được kèm với một tải trọng khác gọi là Mischa, được sử dụng nếu Petya không cài đặt được.
76724	Tại Trung Quốc, Ấn Độ, Bangladesh thì người đạp ở phía trước.
76725	Tại Trung Quốc cô cũng được biết đến là một thần tượng ấm áp, giàu lòng nhân ái khi tham gia nhiều phúc lợi công cộng của xã hội.
76726	Tại Trung Quốc, trò chơi phát hành bởi công ty Tencent Interactive Entertainment (tựa để: Need for Speed: Online).
76727	Tại trung tâm Cairo hai bên cũng đã đụng độ với nhau.
76728	Tại trung tâm của mô hình chuỗi giá trị nông nghiệp là ý tưởng của các thành phần đã liên kết kéo dài trong một chuỗi sản xuất và vận chuyển hàng hoá tới khách hàng thông qua một chuỗi các hoạt động.
76729	Tại trung tâm của quận là các hồ chứa nhân tạo lớn, Rutland Water, với một diện tích bề mặt tương tự như Windermere.
76730	Tại trường, anh trở thành một sinh viên của Anna Kantor, người vẫn là giáo viên piano duy nhất của Kissin.
76731	Tại trường, anh từng là lớp trưởng, Đội trưởng của Meynell House và Đội trưởng của Đội bóng đá First XI trong năm cuối cấp.
76732	Tại Trường An và xung quanh kinh thành nổ ra dư luận trong các tướng lĩnh quy trách nhiệm cho Dương Quốc Trung lộng hành và kích động ra cuộc phản loạn của An Lộc Sơn.
76733	Tại trường đại học, bà đã gặp chồng mình, Manolo Tavárez Justo, người sẽ giúp bà chống lại chế độ Trujillo.
76734	Tại trường, sau khi giáo viên chủ nhiệm nghỉ để sinh em bé, giáo viên, thầy Morisaki, đến dạy thay và giảng cho cả lớp nghe về miền đất của người chết, Agartha.
76735	Tại Trường Y Stanford, phần mềm kết hợp hình ảnh X-quang, siêu âm và MRI sẽ chiếu hình ảnh xác trên một chiếc màn hình nằm ngang.
76736	Tải tư được bán cho Western Union với giá 10.000 USD.
76737	Tại Tundla, 14% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76738	Tại Úc, bộ phim cũng đem về 39,9 triệu USD, đồng thời duy trì vị trí trong tốp 10 mọi thời đại của quốc gia này.
76739	Tại Úc, đêm nhạc trình chiếu trên Network Ten vào ngày 24 tháng 11.
76740	Tại UK, gần như toàn bộ các tài khoản vãng lai đều cung cấp tiện ích bội chi có thỏa thuận trước với số tiền bội chi tối đa dựa trên lịch sử năng lực cũng như lịch sử tín dụng.
76741	Tại Uncha Siwana, 10% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76742	Tại US Open 2008, Venus thua cô em gái sau khi có hơn 5 điểm set - point.
76743	Tại Vadamadurai, 13% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76744	Tại văn bản này, Bộ Giao thông vận tải Việt Nam cho biết đã nghiên cứu một số vị trí và đề nghị thẳng với tỉnh "có ý kiến thống nhất vị trí đặt trạm thu phí tại km1999+900 trên quốc lộ 1".
76745	Tại văn phòng, Donald xem DVD, trong đó có đoạn ghi âm Paul mô tả một cách mơ hồ những trải nghiệm của anh với Phoenix Foundation đã làm để thay đổi anh ấy nhưng không theo cách anh ấy mong đợi.
76746	Tại Venezuela, Chávez và Córdoba đã gặp Rodrigo Granda và Ivan Marquez trong số các thành viên khác của du kích như một phần của cuộc đàm phán.
76747	Tại Vetapalem, 11% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76748	Tại Viện Dân biểu, những đảng viên Dân chủ Blue Dog, một nhóm có chủ trương ôn hòa và bảo thủ về các vấn đề tài chính và xã hội, chủ yếu là người miền Nam, cấu thành cánh bảo thủ trong Đảng Dân chủ.
76749	Tại Việt Nam (10-2016), ống này được bán với giá 42,5 triệu VNĐ nếu là hàng xách tay.
76750	Tại Việt Nam, Bảo hiểm xã hội bao gồm các chế độ: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất.
76751	Tại Việt Nam, bộ phim được công chiếu tại các cụm rạp vào ngày 20 tháng 4 năm 2018.
76752	Tại Việt Nam, các chương trình đào tạo thạc sĩ Thương mại quốc tế đang được mở ra và thu hút người học.
76753	Tại Việt Nam, các cuộc bầu cử có tính chất pháp lý rất quan trọng, đó là một khâu quan trọng để thành lập các cơ quan quyền lực nhà nước từ trung ương đến địa phương.
76754	Tại Việt Nam, các truyện ngắn của Paustovsky được tập hợp trong hai tập sách Bông hồng vàng và Bình minh mưa.
76755	Tại Việt Nam có 4 loài thường gặp là Corbicula baudoni, C.moreletiana, C. bocurti và C. cyreniformis.
76756	Tại Việt Nam, đậu đũa thường được cắt ngắn, sau đó luộc riêng hoặc xào chung với thịt bò, tôm khô.
76757	Tại Việt Nam hiện nay rộ lên việc phong trào dọn ‘Sử tử đá Trung Quốc’ khỏi nhiều đền chùa, bắt đầu từ vào tháng 8/2013, trang web Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã nêu chuyện Loạn sư tử đá ở đền chùa, doanh nghiệp.
76758	Tại Việt Nam, họ Bạch là một dòng họ lâu đời, có nhiều người thành đạt trên nhiều lĩnh vực.
76759	Tại Việt Nam, ngày 12/12/2017, Super Evil Megacorp chính thức hợp tác cùng NPH Gamota để phát hành Vainglory với tên gọi: Đấu Trường Vainglory 5v5.
76760	Tại VIệt Nam, nó được du nhập gần đây và những người làm vườn gọi nó là huyền diệp hay hoàng nam.
76761	Tại Việt Nam, nó được gọi đơn giản là hươu xạ do nó cũng là loài duy nhất ở Việt Nam.
76762	Tại Việt Nam nó được gọi là thạch hoa đầu.
76763	Tại Việt Nam, phim được công chiếu trước đó một tuần vào ngày 13 tháng 10 năm 2017.
76764	Tại Việt Nam, phim được khởi chiếu vào ngày 6 tháng 2 năm 2015.
76765	Tại Việt Nam, phim được trình chiếu miễn phí tại Hà Nội trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Hà Nội.
76766	Tại Việt Nam, phương pháp khảo sát này được quy chuẩn trong TCVN 9426: 2012 TCVN 9426: 2012 Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản - Phương pháp Georada.
76767	Tại Việt Nam, Tiến sĩ Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, tỉ lệ vô sinh ở Việt Nam đáng báo động là 8% dân số.
76768	Tại Việt Nam, trại ngựa Trung Nguyên là một phần của trang trại Krông Á. Ban đầu, ngựa nuôi chủ yếu là giống ngựa Mông Cổ, dáng thấp bé.
76769	Tại Việt Nam trẻ em được pháp luật quy định độ tuổi dưới 16, từ 16 đến 18 là vị thành niên.
76770	Tại Việt Nam, trò chơi được Việt hóa và phát hành bởi công ty Quang Minh DEC từ ngày 5/2/2007, hình thức miễn phí giờ chơi (free to play).
76771	Tại Việt Nam từ năm 1981 trở lại đây thì dân số người Brâu dao động trong khoảng 300 người.
76772	Tại Vijay Pur, 12% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76773	Tại Vĩnh Long, Trung đoàn 15 thuộc Sư đoàn 9 vẫn tiếp tục kháng cự cho đến khi đối phương rút lui.
76774	Tại Virapura, nhà vua xây lại tháp Hòa Lai bằng ba tháp mới, gọi là Kalan Ba Tháp, thờ các thần Indrabhadresvara, Sankara và Narayana.
76775	Tại Virudhachalam, 11% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76776	Tại vị trí của trận động đất, các tấm này hội tụ với tốc độ 75 mm mỗi năm.
76777	Tại vị trí đỉnh của ngọn hải đăng bằng đá được bố trí một hệ thống tập hợp các gương có thể xoay qua một mặt đồng hồ đá lớn, được in lên bằng số tương ứng với tên của các "ứng viên" trên đảo.
76778	Tại Vlaanderen, người ta quyết định các thể chế của cộng đồng Vlaanderen sẽ đảm nhiệm các nhiệm vụ của vùng Vlaanderen, do đó chỉ có duy nhất một Nghị viện Vlaanderen và một Chính phủ Vlaanderen.
76779	Tại vòng 11 trong trận Thành phố Hồ Chí Minh gặp Hà Nội, các trọng tài tiếp tục sai sót khi trọng tài chính Trần Văn Trọng từ chối thổi hai quả penalty cho đội Thành phố Hồ Chí Minh, khiến Thành phố Hồ Chí Minh thua 3-0.
76780	Tại vòng chung kết giải U-19 Châu Á năm 2010, U-19 Việt Nam khởi đầu với trân thắng 2-1 trước U-19 Jordan, nhưng sau đó lần lượt thua U-19 Nhật Bản và U-19 UAE đều với tỉ số 0-4.
76781	Tại vòng đấu này, 48 đội tuyển thành viên của CAF (45 đội vào thẳng vòng này cùng 3 đội lọt qua vòng 1) sẽ được chia thành 12 bảng mỗi bảng 4 đội.
76782	Tại vòng loại, các đội bóng sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng ở mỗi bảng.
76783	Tại vòng loại của MSI 2018, EVOS đã đánh bại SuperMassive eSports 3–1 để có mặt chính thức tại vòng bảng của giải đấu.
76784	Tại vòng loại, mỗi thí sinh được mỗi vị giám khảo đánh giá bằng hai cách: (1) yes/no cho biết thí sinh được tham gia vòng kế tiếp theo và (2) một điểm tuyệt đối (năm 2015: từ 1 đến 25).
76785	Tại vòng thi các cấp thời gian thi được tính ngay khi hệ thống mở mã đề thi.
76786	Tại vòng thi này, các thí sinh hoặc nhóm thí sinh sẽ trình bày 1 bài hát tự chọn (có nhạc đệm) trước 4 giám khảo chính của chương trình.
76787	Tại vòng tứ kết và bán kết các đội thi đấu theo thể thức hai lượt sân khách sân nhà, tìm ra hai đội bước vào trận chung kết duy nhất.
76788	" tại vùng đất Ba Tư, "
76789	Tại vùng đô thị Bắc Kinh, cũng như các thành phố khác, các tòa nhà ở mới được xây dựng mà không có nhà bếp.
76790	Tại vùng duyên hải phía bắc đảo Flores có một vài điểm thích hợp cho những người ưa thích lặn, đáng chú ý nhất có Maumere và Riung.
76791	Tại Vũng tàu, trong vòng thời gian từ 1979 đến 2006 mực nước trung bình tăng khoảng 9,5 cm trong khi mực nước cao nhất tăng gần 13 cm.
76792	Tại vùng Thượng Dir cạnh đó, một toán dân vệ đã giao tranh trong hai giờ liền với thành phần tình nghi phiến quân Taliban, hạ sát 7 và làm bị thương 1 người.
76793	Tại vùng tỉnh lẻ Bình Long xa xôi, Minh Hiếu đã nổi tiếng khắp vùng khi thể hiện được năng khiếu ca hát xuất sắc tại quán cà phê của cha hàng đêm.
76794	Tại Vương quốc Anh, chi phí cho NHS là 472,00 bảng Anh mỗi tháng.
76795	Tại Vương quốc Anh, chi phí được bán bởi NHS là khoảng £ 2.50 cho 500 mL.
76796	Tại Vương quốc Anh, chúng có giá khoảng 120 bảng mỗi đơn vị.
76797	Tại Vương quốc Anh, nghiên cứu đang được thực hiện về tác động của biến đổi khí hậu đối với các quốc gia di cư sẽ thay đổi như thế nào do cơ sở hạ tầng của các quốc gia đó.
76798	Tại Vương quốc Anh, nguyên thủ quốc gia vẫn được yêu cầu thực hiện Lời thề đăng quang được ban hành năm 1688, thề sẽ duy trì tôn giáo cải cách Tin lành và bảo tồn Giáo hội Anh đã thành lập.
76799	Tại vườn thú Utah's Hogle "Giraffe".
76800	Tại Wadi, 14% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76801	Tại Wadi Rum, họ bị ảnh hưởng bởi lũ quét, bão và mưa.
76802	Tại Waliv, 16% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
76803	Tại World Cup 2006, anh được thi đấu 4 trận, đáng chú ý nhất là trận đấu với Ba Lan tại vòng bảng, Odonkor đã thể hiện khả năng và sự thay thế tuyệt vời cho Oliver Neuville bị treo giò.
76804	Tại World Cup Team 2008 ở Düsseldorf sân đất nện, anh bất khả chiến bại trong 4 trận đơn và 4 trận đôi.
76805	Tại WU, cô cũng làm việc để thiết lập sự bình đẳng với nam giới về tiền lương và đào tạo kỹ thuật, và giúp xóa mù chữ ở phụ nữ.
76806	Tại xã An Thái Vụ bản nơi sinh ra Bà có đền thờ Chầu Đệ Tứ Khâm Sai.
76807	Tại xăng đầu năm 2007 và giá điện, mà có nghĩa là một điểm break-thậm chí sau 6-10 năm hoạt động.
76808	Tài xế ngồi phía sau động cơ, giống như ở hầu hết các kiểu xe hơi và xe pickup khác.
76809	Tài xế xe tải không có mặt trong vụ tai nạn mà đang ở văn phòng công trường gần đó.
76810	Tại Yangon, có hơn 100 nhà chứa và khoảng 10.000 người bán dâm, chủ yếu là nhóm dân tộc Bamar, trong đó 70-90% có tiền sử mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục và dưới 25% đã từng xét nghiệm HIV.
76811	Tại Ý, anh ấy đã giành được vị trí pole thứ mười của mình trong năm, trong đó anh ấy cùng với Ayrton Senna là tay đua duy nhất đã giành được mười vị trí pole trong hai mùa giải riêng biệt.
76812	Tại Zaragoza, Aimar với vai trò là một thủ lĩnh dẫn dắt lối chơi, đội bóng đã có những bước tiến mạnh mẽ nhờ lối chơi đậm đặc chất Nam Mỹ.
76813	Takabuti đã được mua vào năm 1834 bởi Thomas Greg của Gia đình Ballymenoch, Holywood, Co.
76814	Takahashi cố tình chọn một người ngoài ngành công nghiệp trò chơi điện tử vì ông muốn có một góc nhìn khác về nhịp độ của câu chuyện.
76815	Takahashi luôn nhắc đi nhắc lại một câu: "Mong ước cả đời tôi là được viết truyện.
76816	Takahiro Komori được biết đến như là người thiết kế nhân vật và là một animator, người đã làm việc với các phòng thu kể từ thành lập.
76817	Takaichi Mabuchi, đồng sáng lập và Chủ tịch danh dự của công ty kể từ ngày 28 tháng 3 năm 2013, cũng là Chủ tịch và Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty TNHH Mabuchi Motor.
76818	Takaki Kenichiro là người lãnh đạo công ty.
76819	& Takaki mô tả khoa học đầu tiên năm 1966.
76820	Takako và chồng có một con trai, Yoshihisa Shimazu, sinh ngày 5 tháng 4 năm 1962.
76821	Takao Ishima đã từng chơi cho Kyoto Purple Sanga.
76822	Takara là một nam sinh "kiểu mẫu" trong trường được nhiều người ngưỡng mộ, anh rất tốt bụng, đứng đắn, sâu sắc và có tránh nhiệm, nhưng cũng dễ ghen tuông và hơi ích kỷ.
76823	Takayus quadrimaculatus được Da-xiang Song & Joo-Pil Kim miêu tả năm 1991.
76824	Takayus takayensis được Kendo Saito miêu tả năm 1939.
76825	Takeda được trao Giải thưởng Thành tựu trọn đời tại Lễ trao giải DICE lần thứ 21 vào tháng 2 năm 2018 vì những đóng góp và sự lãnh đạo của ông ấy trong việc phát triển phần cứng của Nintendo.
76826	Takeda và đạo diễn Iguchi đều có mặt tại lễ hội.
76827	Takeichi Nishi, người đã giành huy chương vàng môn cưỡi ngựa tại Thế vận hội mùa hè 1932 Los Angeles.
76828	Take Me Home đã nhận được nhiều ý kiến tích cực từ các nhà phê bình.
76829	Takezaki và năm người bạn đồng hành của anh ta tấn công biệt đội quân Nguyên nhỏ mà Kikuchi đã chạm trán trước đó, nhưng ngựa của họ bị mắc kẹt trong bùn và họ bị thương bởi một loạt mũi tên bắn ra.
76830	Tả Khâu Minh giữ chức Tả sử nước Lỗ, hai mắt bị mù.
76831	Ta không dám đi!"
76832	Takita nói rằng ông có ý định tập trung vào "cuộc đối thoại giữa những người đã qua đời và gia đình của họ còn sống sót".
76833	Takua Thung ( ) là một huyện (
76834	Takuma được yêu cầu đem Senri Shiki (đã bị Rido Kuran chiếm hữu) trở lại học viện, nơi Rido sẽ tìm kiếm "đứa trẻ đó" (ám chỉ Yuuki).
76835	Takumi và Yuji rất đau buồn về sự ra đi của Mio, nhưng cả hai đều tin rằng Mio sẽ trở lại, Takumi nói với con trai rằng mẹ cậu đang ở trên Ngôi sao Akaibu, nơi những người đã mất sinh sống.
76836	Talaus elegans được Tord Tamerlan Teodor Thorell miêu tả năm 1890.
76837	Tal được vinh danh là "Honoured Master of Sport".
76838	Taldykorgan có một hệ thống giáo dục đa dạng, bao gồm một trường đại học, học viện, các tổ chức, trường cao đẳng đào tạo kỹ thuật, trường trung học và trường mẫu giáo.
76839	Taleju Bhawani là một vị thần riêng của các vị vua Malla.
76840	Tales of Dyke Derring-Do, cho rằng "tomboyhood là nhiều hơn một giai đoạn cho nhiều đồng tính nữ", nó "dường như vẫn là một phần của nền tảng của những người chúng ta là người lớn".
76841	Taliabu có địa hình đồi núi, diện tích rừng lớn và dân cư thưa thớt.
76842	Talia được Gevolda - trưởng tu nữ cấp cao ở Mysten Far và thầy hiệu trưởng trường Chiến tranh và phép thuật triệu tập vào trạng thái mơ cao độ.
76843	Ta liền lấy ngay đất ở mồ mả chung quanh đắp tường phòng ngự.
76844	Tallinn phái sinh từ chữ ‘’"Taani linn"’’, có nghĩa là "thành phố Đan Mạch" ở Estonia.
76845	Tấm 36 của bài báo gốc của William Clift.
76846	Tấm áp phích với tiêu đề "MOOC, mỗi chữ cái đều có ý nghĩa," diễn tả ý của khóa học.
76847	Tamayama Tetsuji tham gia nhiều cuộc thi người mẫu và là nhân tố tích cực của Checkmate và các tạp chí thời trang khác.
76848	Tầm bắn đạt 37500 mét, có thể mở rộng lên tới 55.500 mét.
76849	Tầm bắn tối đa đến 5000 m, cực ly sát thương có hiệu quả từ 1500m đến 3000 m tùy theo loại súng.
76850	Tầm bắn và độ chính xác của súng được tuyên bố bởi các tổ chức quân sự cũng như các nhà chế tạo vốn không dựa trên bất kỳ một nghiên cứu khoa học nào.
76851	Tầm bắn và độ chính xác của tổ hợp này tăng đáng kể so với 9K114 Shturm.
76852	Tầm bay 1–130 km.
76853	Tầm bay đạt đến 1.250 km với bốn thùng nhiên liệu phụ.
76854	Tầm bay xa trung bình cũng bị ảnh hưởng do không khí dày đặc hơn ở cao độ thấp.
76855	Tấm bia 35 là một di tích được bảo tồn đặc biệt được tìm thấy trong các cuộc khai quật của Cấu trúc 21 vào năm 1983.
76856	Tấm bia đá của Anpuemhat chứng thực cho giáo phái thờ cúng của Merikare ở Saqqara trong thời kỳ vương triều thứ 12.
76857	Tấm bia đá này vốn là bản sao của một văn bản cổ hơn trước đó, nên điều đặt ra cho các học giả là việc xác định niên đại của nó.
76858	Tấm bia khá nhỏ và mô tả Lady Nightstar (còn được gọi là Lady Ik Skull), mẹ của vua Bird Jaguar IV.
76859	Tấm bia trong chùa dựng thời vua Lê Nhân Tông ghi rõ: "năm Thái Hòa thứ nhất (tức năm 1443) dựng chùa, gọi là chùa Đại Bi".
76860	Tạm biệt tất cả các ngươi".
76861	Tambon Khok Klang được lập năm 1976, tambon Dan và Khu Tan năm 1977.
76862	Tambon Pak Tho được đưa vào huyện này.
76863	Tấm Cám: bộ phim dựa trên vở chèo do Lưu Quang Thuận viết.
76864	Tam chấp nhận cơ nguy, để cứu ân nhân là Nguyễn.
76865	Tám chiếc B-17 cất cánh tấn công và sau đó một tiếng có 20 chiếc nữa nhập cuộc.
76866	Tám chiếc tàu ngầm lớp Balao được trưng bày tại viện bảo tàng cho dân chúng.
76867	Tám chữ này hàm nghĩa cho Khổng Minh quyền phế lập, chứ không bảo Gia Cát Lượng giành ngôi.
76868	Tam Công, là phụ thần quan trọng nhất của Thiên tử, mà Cao An hầu Hiền không hiểu đến đạo lý, đảm nhiệm Đại tư mã mà không thể lệnh chúng nhân vừa lòng, không đủ uy đánh bại bọn địch man rợ ở biên cương.
76869	Tâm của những đơn vị kết nối gần nhau cách nhau khoảng 9 nm.
76870	Tâm đã để nguyên vì như thế mới là nhạc của Vũ Cát Tường hay Phan Mạnh Quỳnh – những bài nhạc mà Mỹ Tâm yêu thích và chọn hát.
76871	" (tạm dịch: "Bài hát thiên nga).
76872	Tâm dịch là các vùng / cộng đồng: Madrid 72.532 ca; Catalonia 68.888 ca; Castilla y León 19.787 ca; Castilla-La Mancha 18.343 ca; Basque 13.939 ca; Andalusia 13.386 ca;.
76873	Tạm dịch: tấm lòng thân ái với hết thảy, chẳng kề giàu sang hay nghèo hèn.
76874	Tâm điểm của chuyện phim và “đất diễn” được dồn nhiều hơn cho Nike Nitidon Pomsuwan vai Kantha, nhưng diễn xuất giàu nội tâm và gương mặt đầy biểu cảm của Punch đã nhận được nhiều tình cảm của khán giả.
76875	Tam đoạn luận gồm 3 bộ phận: tiền đề lớn, tiền đề nhỏ, và kết luận.
76876	Tám đội đầu bảng cùng với tám đội xếp thứ hai mỗi bảng được rút thăm chia thành bốn bảng đấu, mỗi bảng bốn đội.
76877	Tám đội đầu tiên được tặng vé cho chuyến bay đầu tiên, và ba đội cuối cùng đã nhận được vé cho chuyến bay còn lại 90 phút sau chuyến đầu tiên.
76878	Tametomo và những con quỷ, Hokusai, 1811Những tác phẩm được coi là xuất sắc nhất của Hokusai đều được ông thực hiện trong khoảng thời gian từ 60 đến 70 tuổi.
76879	Tám giai đoạn trong Bài ca Roland minh họa trong một bức tranh.
76880	Tầm hiệu quả chống tăng rất thấp so với tầm tối đa, kể cả tầm tối đa bắn trái phá.
76881	Tấm hiệu ứng đặc biệt: di chuyển, mở rộng quy mô, xoay, kéo dài, cắt.
76882	Tầm hoạt động được tăng lên 1.500 km từ phiên bản với động cơ M-105.
76883	Tamim được đào tạo tại Trường Sherborne ở Anh Quốc (Dorset), và tại trường Harrow, nơi ông đậu level A vào năm 1997.
76884	Tâm khối lượng của hệ Sao Mộc-Mặt Trời nằm bên ngoài bề mặt Mặt Trời, mặc dù lập luận rằng Sao Mộc và Mặt Trời là một ngôi sao đôi không giống với lập luận Sao Diêm Vương-Charon là một hành tinh lùn đôi.
76885	Tầm kiểm soát của người Castilla đã được mở rộng trên khắp miền Trung và Nam Mỹ.
76886	Tám "loại từ" hoặc "các thành phần của câu" thường được phân biệt trong tiếng Anh: danh từ, định thức, đại từ, động từ, tính từ, trạng từ, giới từ và liên từ.
76887	Tấm lót bàn dệt được làm bằng cây liễu, cây gỗ chó, tule hoặc sợi cattail.
76888	Tâm lý bầy đàn là từ ghép giữa từ "bầy đàn" có nghĩa là một "nhóm động vật" và từ "
76889	Tâm lý của người mắc phải hội chứng này tạo ra một phản ứng lo lắng mà bản thân người bệnh có một kích thích có điều kiện dẫn đến lo lắng hơn nữa, và sau đó dẫn đến một chu kỳ luẩn quẩn.
76890	Tâm lý của Watson (1913) cuối cùng là về hành vi và chắc chắn là cơ học.
76891	Tâm lý học thực sự ra khỏi tâm lý học chức năng.
76892	Tammi bắt đầu dụ dỗ Percy bằng giọng nói ma thuật nhưng cậu đã cưỡng lại được và xông vào giết chết con quái vật này.
76893	Tam Muội chân Hỏa của Hồng Hài Nhi là đích thân Thông Thiên Giáo Chủ truyền thụ.
76894	Tám mươi tám đại biểu cạnh tranh cho danh hiệu, bao gồm Barouk, người đại diện cho Cuba.
76895	Tám năm sau đó, vào năm 2012, bà được bổ nhiệm làm Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Huế.
76896	Tám năm sau khi được tấn phong cho Giáo phận Mossul, năm 1833, Giám mục Audo được thuyên chuyển làm Giám mục chính tòa Giáo phận Amadiyah, nghi lễ Chaldeans.
76897	Tám người tự xưng là sinh viên từ Israel, Đức và Pháp đã bị bắt, và 100 bức tranh đã bị tịch thu bởi Cảnh sát Hoàng gia Canada và Dịch vụ Biên giới.
76898	Tầm nhìn của lái xe cũng được cải thiện đáng kể so với trước đây.
76899	Tầm nhìn của người chơi rất hạn chế, do bao quanh toàn sương mù và bóng tối; đặc biệt là khi đang ở "Otherworld".
76900	Tám nhóm chụp ảnh—mỗi nhóm gồm một thợ quay phim ánh sáng, một trợ lý, một kỹ thuật viên điện điều khiển ánh sáng và một thiết kế trường quay để giải quyết các vấn đề bối cảnh—cùng làm việc với các họa sĩ hoạt hình để dựng cảnh.
76901	Tâm phải Tĩnh và Hồn phải Mỹ."
76902	Tâm, Phật cùng chúng sanh, phiền não và Bồ- đề, danh tướng tuy khác, mà bản thể đồng nhất.
76903	Tấm quang điện phổ biến nhất là dạng đa tinh thể silicon.
76904	Tầm quan trọng cao độ về phương diện ngôn ngữ của chúng ngược với số lượng tài liệu và mô tả cực kỳ ít về chúng, dù chúng gặp nguy hiểm cao độ.
76905	Tầm quan trọng của các cấu trúc và định hướng hỗ trợ trong quá trình SLA.
76906	Tầm quan trọng của quy định này được thể hiện qua lịch sử của hầu hết các nhà nước Đức bị chia cắt (ví dụ: Công tước Saxon của Brunswick-Lüneburg) mà không phải là cử tri.
76907	"Tầm quan trọng tuyệt đối của các ngôi sao carbon".
76908	Tam Quốc Chí cho biết Mã Đằng và Hàn Toại vốn có "mối bất hoà", "ban đầu rất thân thiết, sau lại cho bộ khúc thâm nhập đất của nhau, đổi thành thù địch".
76909	Tam quốc chí, tlđd: Đến năm Gia Bình thứ 2, công xa đặc trưng, gặp lúc tốt, tuổi 89. Bái con là Toản làm Lang trung.
76910	Tam Quốc diễn nghĩa cho biết thêm trong lực lượng này còn có bảy người anh em của Dương Phụ và Vương thị, người vợ của Triệu Ngang theo chồng ra chiến trận.
76911	Tam quốc khoảng năm 262, trước khi Thục bị diệt.
76912	Tấm sai quân hầu đào một cái hố sâu và đun một nồi nước sôi.
76913	Tám sân bay có đường băng bề mặt vĩnh viễn.
76914	Tâm sen nằm trong các hạt sen được lấy ra từ bát sen cũng được sử dụng trong y học truyền thống châu Á như là một loại thuốc có tác dụng an thần và thanh nhiệt.
76915	Tam tài đồ hội (
76916	Tám tầng còn có nghĩa bát trùng lâu (gác 8 tầng) bên chùa Tōdaji ở Nara trong khi chín tầng là cung điện Heian hiện tại.
76917	Tam tạng còn được truyền lại trọn vẹn nhất chính là Tam tạng tiếng Pali.
76918	Tám tháng sau Barker qua đời.
76919	Tám tháng sau, cô được phân vai cho bộ phim đầu tiên của cô, một vai diễn câm trong phim Children of the Corn III.
76920	Tâm thế cảm xúc cũng có thể so sánh với đặc điểm tính cách, nơi mà một người nào đó có thể được cho là nói chung được xử lý để trải nghiệm những cảm xúc nhất định.
76921	Tạm thời, cốt truyện Outlast 2 đã được chấm dứt tại đây với cái kết khá khó hiểu và những điều không thể lý giải được.
76922	Tạm thời ông phục vụ ở Bộ Tổng Tham mưu chờ nhận nhiệm vụ mới.
76923	Tâm thu là một phần của chu kỳ tim trong đó một số khoang của cơ tim co lại sau khi đổ máu.
76924	Tầm thu phát sóng của hệ thống là 50 km.
76925	Tâm trạng buồn rầu trở lại; tuy nhiên, động cơ số 2 lại tăng vọt và ngừng hoạt động.
76926	Tâm trạng cũng khác với tính khí hoặc tính cách thậm chí còn tồn tại lâu dài hơn.
76927	“Tâm trạng khi yêu” được xem là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất của điện ảnh Châu Á mọi thời đại, khiến giới phê bình điện ảnh quốc tế phải ngưỡng mộ và được đánh giá là bộ phim hay hàng đầu của thế kỷ 21.
76928	Tâm trí hoàn toàn bị hạ gục bởi Oliver vào thời điểm này, Elio bắt đầu tránh mặt Marzia.
76929	Tâm tư nàng cẩn mật, xét thời đoán thế, rất minh bạch thế nào là thích hợp, khi vừa vặn thì biết điểm dừng, lại hiểu được cần phải hành sự thuận thời thuận thế ra sao.
76930	Tấm tượng quái vật bảo vệ mình bò có cánh, đầu người tại cung điện của Sargon II.
76931	Tâm tư trong sáng đẹp đẽ, có tố chất của vẻ đẹp kim ngọc, cao quý.
76932	Tám vệ tinh khác tạo thành nhóm phụ Skathi.
76933	Tầm vóc thấp bé của DeVito là kết quả của bệnh nhiều dysplasia máu (bệnh Fairbank), một rối loạn di truyền hiếm gặp ảnh hưởng đến sự phát triển của xương.
76934	Tầm xa ngắn hơn của pháo có lưu tốc đầu đạn nhỏ được bù trừ bằng cách tăng góc nâng nòng pháo từ 15° lên 20°.
76935	TANAGRA, nữ thần của Argos.
76936	Tanaka mô tả khoa học đầu tiên năm 1928.
76937	Tàn binh và hoàng thân Đàng Trong phải chạy vòng vào Nam Bộ lánh nạn.
76938	Tần cầm Trung Quốc thường diễn tấu theo hình thức độc tấu hay hoà tấu trong các buổi lễ lớn của cung đình Trung Hoa.
76939	Tán cây rộng vô hình trung khiến nhiều loài thực vật có hoa và thảo mộc khó phát triển nhưng rêu lại là loài phong phú và phát triển mạnh trong điều kiện ẩm ướt và mát mẻ đó.
76940	Tần Chiêu Tương vương tên thật là Doanh Tắc (嬴稷).
76941	Tân chủ tịch hạ viện sẽ được một thành viên phục vụ thâm niên nhất (dân biểu này được tái đắc cử nhiều nhiệm kỳ nên làm việc liên tục và lâu nhất trong Hạ viện) của hạ viện làm lễ tuyên thệ.
76942	Tần Cối cùng 36 người phản đối, kết quả được phong chức Ngự sử trung thừa.
76943	Tấn công từ chối dịch vụ là một loại hình tấn công nhằm ngăn chặn những người dùng hợp lệ được sử dụng một dịch vụ nào đó.
76944	Tần Cung công (
76945	Tân Ðại Việt tu chính Hiến chương và Ðảng quy, bắt đầu công khai hoạt động tại hải ngoại, và là một trong những tổ chức chính trị năng động của người Việt quốc gia.
76946	Tân đế Tuyên Tông đích thân dẫn 20.000 quân quyết bắt cho bằng được.
76947	Tân Đường thư, quyển 146.
76948	Ta nên thêm quân cố thủ cung thành, sai thủy quân theo hướng Nam Dự Châu đến đường cái Kinh Khẩu, cắt đứt đường vận lương của địch.
76949	Tangata murihiku được Raymond Robert Forster & Norman I. Platnick miêu tả năm 1985.
76950	Tangata otago được Raymond Robert Forster & Norman I. Platnick miêu tả năm 1985.
76951	Tangata townsendi được Raymond Robert Forster & Norman I. Platnick miêu tả năm 1985.
76952	Tầng bình lưu là khu vực của các tương tác với cường độ cao của các quá trình hóa học, động lực học và bức xạ.
76953	Tầng Bt có ranh giới trên không ổn định, ngắt quãng, là hệ quả từ sự xâm lấn của vật chất tầng rửa trôi trực di xuống tầng tích tụ.
76954	Tặng cách/vị trí cách (cả hai gộp làm một cách) của tiếng Hy Lạp cổ đại biến mất sau đó, và công cụ cách trong tiếng Hy Lạp Mycenae mất đi vào thời Hy Lạp Cổ Xưa.
76955	"tặng" cho 3 cô gái, và Misao ghét anh ta cũng vì cái tên ấy.
76956	Tăng cholesterol trong máu kéo dài làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.
76957	Tăng cường chỉ có thể có liên quan nếu một cá nhân đang bắt đầu trải qua các TST định kỳ (ví dụ như nhân viên y tế).
76958	Tăng cường hoạt động thể chất sẽ rất hữu ích cho việc giảm cân và duy trì cân nậng.
76959	Tăng cường hỗ trợ về nhân lực, kỹ thuật, thông tin, cơ sở vật chất cho hoạt động của đại biểu Quốc hội.
76960	Tảng đá đó có tên gọi là đá Hàm Long, nay không còn nữa.
76961	Tăng dân số vẫn còn cao ở mức hơn 3% mỗi năm.
76962	Tầng đất chuyển tiếp từ A xuống B, vừa mang tính chất của tấng đất A vừa mang tính chất của tầng đất B, tuy nhiên nó mang tính chất của tầng đất A nhiều hơn, đôi khi người ta còn ký hiệu nó là tầng AB.
76963	Tầng đáy đại dương, cấu tạo bởi các trầm tích biển cổ đại bao gồm sự tích tụ của các rạn san hô, đã được đẩy lên khỏi mực nước biển bởi tác động của sự hút chìm.
76964	Tầng đẩy ICPS sau đó sẽ được kích hoạt tại viễn điểm của quỹ đạo và đưa tàu vũ trụ đi theo quỹ đạo chuyển tiếp lên Mặt trăng.
76965	Tăng đoàn Mật tông có nguồn gốc từ chính nước Nga.
76966	Tầng dưới bao quanh sân và câu lạc bộ và các cấp trên tạo thành tháp kép của sân vận động, nhô lên trên bát dưới dọc theo mỗi đường biên.
76967	Tầng dưới được nâng lên khỏi mặt đất trên các cột đá.
76968	Tầng giữa có 4 cửa nhìn ra ngoài, mỗi cửa có đặt một tên riêng.
76969	Tầng hai là một hồ bơi rất to và có một chiến xe chạy nước gần giống như xe lặn.
76970	Tầng hầm chịu được oanh kích của bom lớn và pháo.
76971	Tăng hàng tồn kho đòi hỏi tăng sản lượng, có nghĩa là các quy trình phải hoạt động ở tốc độ cao hơn.
76972	Tăng hoạt tính của các enzym trong sữa.
76973	"Tăng huyết áp nguyên phát" chiếm 90–95% số ca tăng huyết áp, dùng để chỉ các trường hợp không xác định được bệnh nguyên gây tăng huyết áp rõ ràng (vô căn).
76974	Tân giám mục chọn châm ngôn cho mình là: Pro vobis et pro multis (tiếng Hàn:너희와 모든 이를 위하여).
76975	Tân giám mục chọn cho mình châm ngôn:Diligamus nos invicem.
76976	Tân giám mục chọn cho mình châm ngôn:Fill our hearts with joy.
76977	Tân giám mục chọn cho mình châm ngôn:Illuminare omnes.
76978	Tân giám mục chọn cho mình châm ngôn:Misericordiam et veritatem diligit Dominus.
76979	Tân giám mục chọn cho mình châm ngôn: Sentire cum Ecclesia.
76980	Tân giám mục chọn cho mình khẩu hiệu: ECCE EGO DOMINE.
76981	Tân giám mục chọn cho mình khẩu hiệu: EGO VOBISCUM SUM.
76982	Tân giám mục chọn cho mình khẩu hiệu:Sufficit gratia mea.
76983	Tân giám mục chọn khẩu hiệu:Chi ci separerà dall’amore di Cristo?
76984	Tân giám mục chọn khẩu hiệu: Lumen Gentium.
76985	Tân giám mục có thể sử dụng nhiều thứ tiếng ngoài tiếng Việt như: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Ý và tiếng Tây Ban Nha.
76986	Tân giám mục đã đến nhận giáo phận của mình sau đó vào ngày 11 tháng 1 năm 1959.
76987	Tân giám mục Đức được tấn phong cách bí mật trong năm 1987, chính quyền sau đó cũng chọn ông làm Giám mục vào năm 1993.
76988	Tân giám mục sau đó được tấn phong tại Hà Nội ngày 12 tháng 3 năm 1971.
76989	Tăng khối lượng giai đoạn 2-8 tháng tuổi là 146,44 g/ngày.
76990	Tăng lại hỏi: "Thế nào là người sống trong Đạo?"
76991	Tang là một trong những người tham gia cuộc tranh luận về muối và sắt diễn ra năm 81 TCN, sử Trung Quốc gọi là diêm thiết luận.
76992	Tang lễ của ông được tổ chức vào ngày 20 tháng 12 năm 2014.
76993	Tang lễ của Prince John cử hành vào ngày hôm sau tại nhà thờ St Mary Magdalene.
76994	Tầng lớp quý tộc Hán ở đồng bằng sông Hồng không hề đơn độc trong việc này.
76995	Tăng lực nâng cũng có thể được giới hạn bởi độ hở thùy trong đúc đầu xi lanh.
76996	Tăng lysine máu được di truyền theo cách lặn tự phát.
76997	Tang-Martínez đã lập luận rằng nguyên tắc của BHRan không chính xác như thế nào, giải quyết các định kiến về hành vi tình dục nam và nữ.
76998	Tăng mức giá (lạm phát) làm xói mòn giá trị thực của tiền (đồng tiền chức năng) và các mặt hàng khác có tính chất tiền tệ cơ bản.
76999	Tăng năng suất làm nhiều hàng hoá có sẵn cho tất cả mọi người.
77000	Tango lại suy tàn một lần nữa vào thập kỷ 1950 do suy thoái kinh tế và bởi chế độ quân sự độc tài đã ngăn cấm những cuộc tụ tập nơi công cộng, sau này nữa là do sự phổ biến của nhạc Rock 'n Roll.
77001	Tặng quà và tương tác với người yêu để làm tăng tình cảm, và khi tình cảm đủ cao, cầu hôn bằng Blue Feather.
77002	Tằng Quốc Phiên, Lý Hồng Chương báo tiệp, luận công đặt Minh Truyền đứng đầu; ông được ban thế chức Tam đẳng Khinh xa đô úy.
77003	Tăng tần số tim 30% thường có thể đạt được sự tăng tương tự cung lượng tim.
77004	Tầng thứ ba không mở cửa cho khách du lịch.
77005	Tầng thứ ba, sảnh hạng nhất, đã có khoảng 500 chỗ ngồi.
77006	Tăng tính kết hợp vượt hơn 4 chiều ảnh hưởng ít hơn đến tỉ lệ trúng, và chỉ được dùng cho một vài lý do khác.
77007	Tằng tôn của Phí Dương Quả là Tam đẳng Thị vệ Ni Nhã Cáp trình Tông Nhân phủ thỉnh khôi phục Tông tịch, Tông Nhân phủ tấu lên trên, Thánh Tổ viết "Chuyện này Trẫm đã biết, những không tường tận lắm.
77008	Tầng trên của Tam quan có thể dùng làm gác chuông.
77009	Tầng trên cùng được bọc bằng một lớp nhựa vinyl chống mòn, gỉ.
77010	Tầng trên đặt bát đĩa còn bên dưới được thắp bằng rượu.
77011	Tầng trệt của ngôi nhà hiện có một nhà hàng.
77012	Tăng trong: hút thuốc, uống rượu, tuổi 50 - 60, sau ăn.
77013	Tăng trưởng GDP năm 2007 được ước tính ở mức 10.4% với một mức kỷ lục 14.3% đạt được ở quý bốn.
77014	Tăng trưởng kinh tế đạt mức bình quân 8% một năm, giảm sút năm 1998 do hậu quả những trận lũ lụt tại sông Dương Tử.
77015	Tăng trưởng kinh tế nâng cao đáng kể chất lượng sinh hoạt trong thập niên 1990.
77016	Tăng trưởng nhanh chóng là trọng tâm của các chiến lược hack tăng trưởng Mark Zuckerberg đã lấy trọng tâm này làm mục tiêu khi phát triển Facebook.
77017	Tăng trưởng sản xuất công nghiệp năm 2010 là 10%.
77018	Tấn Hiến công, Hề Tề vẫn mặc áo tang ra trông coi thi hài cha.
77019	Tấn Hiến công sủng ái cả hai chị em Ly Cơ.
77020	Tấn Hoài công biết mình thế cô, bèn bỏ chạy sang đất Cao Lương.
77021	Tân Hồng y đã đến cử hành nghi thức nhận nhà thờ hiệu tòa sau đó vào ngày 12 tháng 4 cùng năm.
77022	Tần Huệ Văn hậu (
77023	Tần Huệ Vương nghe lời, dùng Trương Nghi làm Khách khanh.
77024	Tân Huyền (1931-2008), tên thật Phan Văn Tần, là một nhạc sĩ thuộc thể loại nhạc cách mạng của Việt Nam.
77025	Tania Davis tôn sùng rất nhiều nhạc sĩ trong đó có Schubert, Mozart, Bach.
77026	Tank đã sớm bắt đầu tìm kiếm những giải pháp nhằm giải quyết vấn đề này trong chương trình phát triển.
77027	Tân Khai Hà là một chi lưu trọng yếu của Tây Liêu Hà, đoạn chảy qua Song Liêu dài 25 km.
77028	Tân Khánh Kỵ chân thành, giỏi giang nên được các quan viên trong triều trân trọng.
77029	Tân Kỳ trên bước đường công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.
77030	Tán lá của các loài dài và hẹp, có mùi giống như mùi hành.
77031	Tân La Thống nhất là một thời kỳ phát triển mạnh mẽ của nghệ thuật Triều Tiên và Phật giáo đã đóng một vai trò lớn trong văn hóa Tân La.
77032	Tân La tiếp quản thung lũng sông Hán, qua đó làm chủ con đường thông ra biển Hoàng Hải, mở đường huyết mạch giao thương trực tiếp với Trung Quốc mà không cần phải thông qua Cao Câu Ly như trước.
77033	Tân linh mục cũng chính là thành viên của linh mục đoàn Tổng giáo phậm Singapore.
77034	Tân linh mục cũng là thành viên linh mục đoàn của Giáo phận này.
77035	Tân linh mục cũng là thành viên linh mục đoàn Tổng giáo phận Lviv (Ukraina).
77036	Tân linh mục cũng trở thành thành viên linh mục đoàn của Tổng giáo phận Mossul, nghi lễ Chaldeans.
77037	Tân linh mục là thành viên linh mục đoàn Tổng giáo phận Gniezno.
77038	Tân luật bao gồm Đạo pháp – Thế luật và các quy định về Tịnh thất, nói chung là các luật liên quan đến sinh hoạt của chư chức sắc và tín đồ trong nội bộ tôn giáo và ngoài xã hội.
77039	Tản mát xảy ra nhiều phấn lớn do tâm khí động và tâm khối lượng gần nhau, trọng tâm tiến liên phía trước làm cho đầu đạn ngoáy đảo mạnh.
77040	Tẫn mã 牝馬– con ngựa cái.
77041	Tần Minh càng tức, định xông vào đánh nhau với Lưu Đường và Vương Anh.
77042	Tần Mục công lấy chị gái Di Ngô, nhân đó cũng nhận lời giúp ông.
77043	Tản nhiệt cưỡng bức là hình thức tác động trực tiếp vào thiết bị, linh kiện cần tản nhiệt để làm hạ nhiệt độ của chúng khi làm việc.
77044	Ta nói sao để đáp lời đây!"
77045	Tần suất cấp bằng giảm, phạm vi nghiên cứu thu hẹp và số lượng sinh viên của trường giảm mạnh.
77046	Tần suất miêu tả các loài cá da trơn mới là rất cao.
77047	Tần suất xuất bản của tạp chí này thay đổi từ năm 1952 cho đến năm 2007, khi nó trở thành một tạp chí xuất bản hai tháng một lần.
77048	Tấn Thành công điều quân đi cứu Trịnh.
77049	Tấn thư – Vương Thư truyện chép rằng: Khi (Dữu Lượng) triệu Tô Tuấn, Vương Đạo muốn để Thư ra làm ngoại viện, cho thụ chức Cối Kê nội sử.
77050	Tàn tích của Banyunibo được phát hiện vào tháng 11 năm 1940.
77051	Tàn tích của đập Vega de Tera (Tây Ban Nha) sau khi phá vỡ vào năm 1959.
77052	Tàn tích vài ngôi nhà này đã được phát lộ.
77053	Tân Tổng giám mục đã đến cử hành các nghi thức nhận giáo phận sau đó vào ngày 26 tháng 2 năm 1995.
77054	Tân Tổng giám mục Manila nhiệm sở sau đó vào ngày 21 tháng 11. Từ ngày 2 tháng 3 năm 2003, ông là thành viên Hội đồng Hồng y về Tổ chức và Giải quyết các vấn đề Kinh tế Tông Tòa.
77055	Tân tổng thư ký NATO trong khi đó nói liên quân đồng minh cần có thêm quân ở Afghanistan nếu muốn thành công nơi đây.
77056	Tân Trúc trong năm 1956.
77057	": tận trung, lễ nghĩa, tín nghĩa, trọng võ dũng, tiết kiệm giản dị; đặc biệt "tận trung" được ưu tiên số một.
77058	Tấn Tương công không trách Tiên Chẩn, sai Dương Xử Phủ đi đuổi theo bắt giữ các tướng Tần lại.
77059	Tản văn của ông cũng khá tinh luyện, song chỉ vì thơ ông quá hay nên át đi.
77060	Tản Viên tượng trưng cho ước vọng chinh phục tự nhiên, chiến thắng thiên tai.
77061	Tấn Vũ đế cho rằng Trung cũng ít nhiều có hiểu biết nên tạm gác việc thay thái tử.
77062	Tấn Vũ Đế đặt ra các cải cách nhằm mục đích kiềm chế quyền lực địa phương - quyền lực của các gia đình lớn.
77063	Tấn Vũ Đế theo lời Diêu, ban thưởng theo công trạng của tướng sĩ.
77064	Tần vương sợ Quân Khuếch không thể giữ, hội chư tướng bàn mưu, Sĩ Tín xin thay Quân Khuếch giữ thành.
77065	Tần Vũ vương ban đầu nghe theo.
77066	Tần Xuất công ở ngôi được 2 năm, lúc bị giết mới 4 tuổi.
77067	Tanya có một công cụ mới trong Red Alert 3, Chrono Belt, cho phép cô nhảy một vài giây trong thời gian ngược trở lại để giúp cô thoát khỏi tình huống khó khăn.
77068	Tanya là một cựu chiến binh của cuộc chiến tranh trước đó và sĩ quan chỉ huy của cô tin tưởng giao cho cô thực hiện các nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu.
77069	Tanya Stephens, (sinh ngày 2 tháng 7 năm 1973 tại St.
77070	Tanystylum chierchiai được miêu tả khoa học năm 1887 bởi Schimkewitsch.
77071	Tanystylum isthmiacum được miêu tả khoa học năm 1955 bởi Stock.
77072	Tanystylum ornatum được miêu tả khoa học năm 1928 bởi Flynn.
77073	Tảo báo được phát hành với bốn chuyên trang chính.
77074	Tạo chữ viết tay bằng chính tay bạn, ký tự với bàn phím, và nhúng âm thanh hoặc hình ảnh.
77075	Tào Côn giành được ngôi Tổng thống bằng cách trắng trợn hối lộ 5000 đồng bạc cho mỗi một nghị viên Quốc hội bỏ phiếu cho ông.
77076	Tào Cung khóc mắng:"Dung túng hai chị em bọn họ, cuối cùng kết cục thế này đây!
77077	Tào Duệ đồng ý và đích thân ông tiễn Tào Chân xuất binh khỏi Lạc Dương.
77078	Tạo được niềm tin rồi sau mới can ngăn người khác.
77079	Tào hậu vẫn không oán thán, vui vẻ đáp ứng.
77080	Tào Lễ được phong làm Kinh Triệu vương, nhưng việc lập tự không thành.
77081	Tào Mao triệu tập Thị trung Vương Thẩm, Thượng thư Vương Kinh, Tán kỵ thường thị Vương Nghiệp vào cung bàn bạc, tỏ ý muốn diệt trừ Tư Mã Chiêu.
77082	; tạo nên cộng đồng người dân ở vùng đất mới, lãnh đạo người dân địa phương cùng vượt qua khó khăn để sinh sống.
77083	Tao ngoái lại lúc nào cũng nhìn thấy mày.
77084	Tào Ngụy cũng sáng lập ra chế độ "cửu phẩm" - 9 bậc quan lại.
77085	Tào Nhương từ Nhị Bảo đến Liễu Phụ tuyền, hội quân với Trần Kinh Luân và phó tướng Tiêu Cảnh Hoành, trong đêm truy kích.
77086	Tào Phi sợ địa vị Thế tử của mình không vững nên tìm mọi cách làm vừa lòng Tào Tháo.
77087	Tào Phi thường ra ngoài săn bắn.
77088	Tào Phi tiếp nhận đề nghị của Tôn Quyền, không nghe theo ý kiến của Lưu Diệp nên tập kích Đông Ngô mà sai Hình Trinh đi sứ Kiến Nghiệp, phong Tôn Quyền làm Ngô vương.
77089	Tào thậm chí còn tìm cách hối lộ các nghị viên để họ bầu cho ông ta.
77090	Tào Thành thu quân 10 vạn, ý đồ cướp phá vùng đông nam, thông đồng người Kim.
77091	Tào Tháo bèn sai Sử Hoán mang quân đón đánh, giết Khuê Cố và thu hết thủ hạ của Trương Dương.
77092	Tào Tháo biết có truy binh nhưng vẫn tiếp tục hành quân.
77093	Tào Tháo chấp thuận, cho ông tiếp tục làm Thứ sử Tinh châu.
77094	Tào Tháo đại bại trở về, thấy Viên Thiệu không đủ khả năng chống Đổng Trác, bèn tự mình rút quân về Đông quận.
77095	Tào Tháo hài lòng nói, "Thật là nguy cho ta khi bị bại tại Dục Thủy.
77096	Tào Tháo lấy Tiết Đễ thay Vũ Chu làm hộ quân của Trương Liêu.
77097	Tào Tháo luôn muốn thu phục Quan Vũ bằng mọi cách, kể cả tha chết và thả cho Quan Vũ về với Lưu Bị.
77098	Tào Tháo nghe được việc này, triệu làm Duyện thuộc.
77099	Tào Tháo nghi ngờ, sai người đến dò xét thì thấy vợ Hoa Đà không có bệnh gì, bèn hạ lệnh bắt Hoa Đà vào ngục hỏi tội.
77100	Tào Tháo sai các tướng ra ngoài đường con trạch dụ đối phương.
77101	Tào Tháo sau đó cáo buộc Khổng Dung phạm 4 tội danh, hạ lệnh bắt giết cả nhà ông.
77102	Tào Tháo sợ Lưu Bị chiếm mất Giang Lăng là chỗ chứa nhiều lương thảo, bèn sai 5000 quân kỵ gấp rút đuổi theo.
77103	Tào Tháo thấy Bàng Đức có tài nên tìm cách bắt Bàng Đức và chiêu hàng ông.
77104	Tào Tháo tin rằng Tôn Quyền đã mài dao từ lâu, tất sẽ không buông tay bỏ cuộc, và dự liệu đó là hoàn toàn chính xác.
77105	Tào Tháo từ Duyện châu tới Lạc Dương nhanh chóng đánh tan lực lượng của Hàn Tiêm.
77106	Tào Tháo vốn là người túc trí, đa mưu và cũng vô cùng háo sắc, người đẹp vây quanh ông không kể xiết.
77107	Tảo tơ, ti tảo.
77108	Tập 14 (3-1): Liên Xô và Ba Lan.
77109	Tập 15: Alina được đưa đến tiệm salon cho diện mạo mới của mình.
77110	Tập 18: Anaïs, Léa, Laura và Julie được Vincent McDoom thử thách tạo dáng chụp ảnh và sự tự nhiên của Julie đã chiếm ưu thế.
77111	Tập 1: Cuộc gặp gỡ với 3 anh em.
77112	Tập 1. Nhà xuất bản Tiến Bộ.
77113	Tập 1 phát hành ngày 25 tháng 9 năm 2020.
77114	Tập 1. trang 151.
77115	Tập 1. trang 53. Điều này đã làm cho việc tấn công thọc sâu của quân Đức không đạt yêu cầu khi Liên Xô kịp làm tuyến phòng thủ Volokolamsk-Mozhaysk-Kaluga.
77116	Tập 2. Nhà xuất bản Tiên Bộ.
77117	Tập 2. trang 446. thì tại Kavkaz, binh lực hai bên tập trung tại đây gồm 8 tập đoàn quân Liên Xô với hơn 40 sư đoàn và 2 tập đoàn quân Đức cùng các quân đoàn Romania và Italia lên đến 25 sư đoàn.
77118	Tập 34, cũng là tập cuối của Đại chiến Titan sẽ được phát hành vào ngày 9 tháng 6 năm 2021.
77119	Tập 41: Julien vào làm giáo viên tiếng Anh ở trường bà Ja Ok.
77120	Tập 4 gây quỹ với số tiền 290 triệu, được phát hành vào tháng 1/2019 sau nhiều gián đoạn.
77121	Tập 5, Malfoy bị gửi đến nhà tù Azkaban vì vai trò quan trọng của ông ta trong cuộc tấn công tại Bộ Pháp thuật với âm mưu đoạt được Quả cầu Tiên tri.
77122	Tập 64: Hai người thợ lắp máy lọc nước vừa yếu vừa háo sắc xuất hiện ở nhà bà Ja Ok.
77123	Tập 6, Sohye khiến mọi người sốc khi đứng vị trí thứ 7 chung cuộc.
77124	Tập 98 (10/5/2017) có sự tham gia của ca nhạc sĩ Sỹ Luân và Phương Thảo.
77125	Tập 9: Nhi ơi đừng sợ!
77126	Tập Cận Bình là người ngưỡng mộ văn hóa truyền thống Trung Quốc.
77127	Tập Cận Bình lên lãnh đạo một lực lượng quân đội hiện đại hơn và chuyên nghiệp hơn nhiều so với trước đây, với một ngân sách quốc phòng dồi dào đến nỗi hoạt động kinh tế của quân đội gần như là không cần thiết.
77128	Tập Cận Bình trước và ngay sau năm 2013 đã nhanh chóng ra tay chiến dịch “đả hổ, diệt ruồi, săn sói, quét muỗi”, nhằm “chống tham nhũng không màng sống chết cá nhân”.
77129	Tạp chí Boeing Randy's,ngày 12 tháng 6 năm 2008.
77130	Tạp chí Cochrane đã kết luận rằng dexamethasone giảm nhu cầu đặt nội khí quản lại sau một giai đoạn thông khí cơ học.
77131	Tạp chí có một chuyên mục châm biếm hư cấu được viết bởi Laurie Taylor, mang tên "Poppletonian", phản ánh về cuộc sống tại Đại học Poppleton hư cấu.
77132	Tạp chí cũng nhận xét rằng tuy phá kỉ lục về doanh thu ở các thành phố lớn nhưng bộ phim không thành công ở các vùng nông thôn.
77133	Tạp chí cũng xuất bản các bài báo mang tính quan sát từ kỹ thuật đến triết học.
77134	Tạp chí Dịch tễ học và Sức khỏe Cộng đồng (Bình luận).
77135	Tạp chí điện ảnh của hội (Magazyn Filmowy) được xuất bản từ năm 2007 nhằm lấp đầy những khoảng trống kiến thức về phim ảnh và cung cấp các thông tin đáng tin cậy về hoạt động của SFP.
77136	Tạp chí được chia thành hai loại lớn: tạp chí tiêu dùng và tạp chí kinh doanh.
77137	Tạp chí Forbes đã liệt kê ông là một tỷ phú vào năm 2014 và ông đứng ở vị trí thứ 1460 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.
77138	Tạp chí Forbes đánh giá câu lạc bộ có giá trị khoảng 3,3 tỷ USD - cao hơn 1,2 tỷ USD so với đội thể thao có giá trị nhất tiếp theo.
77139	Tạp chí giáo dục Canada, 24 (2), 137. Atwood, M. (1999, ngày 01 tháng 7).
77140	Tạp chí là đa ngành và bao gồm các lĩnh vực như quản lý, kinh tế và xã hội học.
77141	Tạp chí là nơi xuất bản các vấn đề về tổ chức không gian kinh tế và xã hội ở cấp địa phương, khu vực và siêu quốc gia.
77142	Tạp chí lịch sử đã được xuất bản bởi Hiệp hội cựu sinh viên MIT, phù hợp chặt chẽ hơn với lợi ích của cựu sinh viên MIT, và có giọng điệu trí tuệ hơn và lưu thông công cộng nhỏ hơn nhiều.
77143	Tạp chí "Lịch sử hiện đại".
77144	Tạp chí Luật Iowa 90 (2005): 1011+.
77145	Tạp chí máy tính, số.
77146	Tạp chí này đã đóng góp rất nhiều vào Thời kỳ Khai Sáng ở Ba Lan.
77147	Tạp chí này là một phần của dòng tạp chí Jump.
77148	Tạp chí Nepal SpotlightNepal đánh giá Makaiko Kheti vẫn luôn được nhớ tới như một cuốn sách báo trước những thay đổi chính trị-xã hội.
77149	Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi 50 (1), tháng 4 năm 2007.
77150	Tạp chí Nghiên cứu Địa vật lý 92 (A13) 14,873-76.
77151	Tạp chí nghiên cứu dược phẩm nhiệt đới.
77152	Tạp chí nghiên cứu lâm nghiệp Scandinavia 9 (4): 305-310.
77153	Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, số 4 (130).
77154	Tạp chí vật lý thiên văn.
77155	Tập cho voi nghe các hiệu lệnh điều khiển của nài.
77156	"Tập" còn gọi là "Quyển" (Volume) thường để chỉ số năm thứ mấy mà xuất bản phẩm đó đã lưu hành, trong khi "Kỳ" (Issue) hay "Số" (Number) là để chỉ số lần thứ mấy mà xuất bản phẩm đó được phát hành trong năm.
77157	Tập cùng Lăng Thống làm tiền bộ, đều nắm 100 cảm tử quân, ai cũng mặc giáp dày, ngồi thuyền buồm lớn, xông vào giữa đôi dãy mông xung.
77158	Tập cuối, Luna bị bọn Tử thần Thực tử bắt đi làm con tin.
77159	Tập đầu, do Mike Cahill đạo diễn, được quay tại New Orleans vào cuối năm 2014 và được bấm máy vào tháng 12. Syfy chọn 13 tập cho phần đầu tiên, được phát sóng vào năm 2016.
77160	Tập đầu tiên của loạt phim do hai đồng sáng lập của loạt phim là David Benioff và D. B. Weiss viết.
77161	Tập đầu tiên của mùa thứ tư được phát sóng vào ngày 9 tháng 9 năm 2014.
77162	Tập đầu tiên đã phát hành vào ngày 10 tháng 3 năm 2015.
77163	Tập đầu tiên được in vào ngày 19 tháng 1 năm 1994.
77164	Tập đầu tiên được xuất bản vào ngày 1 tháng 5 năm 2017.
77165	TAP điều hành gần 2.000 chuyến bay hàng tuần với một phi đội 55 máy bay Airbus, và 16 máy bay chở hành phục vụ công ty con Portugalia.
77166	Tập đoàn Abstergo cũng được cho là biết về cái chết của Lucy Stillman.
77167	Tập đoàn bánh kẹo Ferrero đóng ở Alba.
77168	Tập đoàn cũng đã giới thiệu đặc biệt cho album vào cùng một ngày.
77169	Tập đoàn kinh tế hay tập đoàn kinh doanh (
77170	Tập đoàn Kraft Foods mới tập trung chủ yếu vào các sản phẩm thực phẩm cho thị trường Bắc Mỹ trong khi Mondelēz tập trung vào các thương hiệu bánh kẹo và snack quốc tế.
77171	Tập đoàn này sử dụng hơn 155.000 người ở 25 quốc gia.
77172	Tập đoàn quân 13 đánh chiếm Novograd Volynsky và đánh chiếm cây cầu chung đường sắt - đường bộ rất quan trọng bắc qua sông Sluch tại đây.
77173	Tập đoàn quân 18 cũng tấn công từ Shaumian trước cửa ngõ Tuapse lên phía Bắc dọc theo sông Pshish.
77174	Tập đoàn quân 26 (Liên Xô) đang phải đối phó với các cuộc đột kích liên tục của quân đoàn xe tăng 11 và quân đoàn cơ giới 48 (Đức) đã không thể hỗ trợ cho các tập đoàn quân 6 và 12 bịt lại các đột phá khẩu.
77175	Tập đoàn quân 28 được giao nhiệm vụ phòng thủ thành phố Astrakhan trên cửa sông Volga.
77176	Tập đoàn quân 28 và Tập đoàn quân 65 tiến nhanh lên phía Tây Bắc Bobruysk.
77177	Tập đoàn quân 39 theo sau Quân đoàn kỵ binh 11 tổ chức đột kích vào Osuga, phía Nam Rzhev.
77178	Tập đoàn quân 56 (Liên Xô) tiếp tục mở cuộc tấn công cụm cứ điểm Krymsk, các tập đoàn quân 9 và 37 tấn công các cứ điểm Kievskoye và Moldavanskaya.
77179	Tập đoàn quân cận vệ 11 đã đột phá được tuyến phòng thủ thứ hai của Tập đoàn quân do sư đoàn cơ giới 10 và sư đoàn bộ binh 292 Đức đóng giữ, áp sát Khotynets từ phía bắc và phía đông.
77180	Tập đoàn quân cận vệ 11 sau khi được bổ sung, củng cố cũng được điều đến khu vực Vysokoye - Muzhinovo (?
77181	Tập đoàn quân cận vệ 2 của trung tướng G. F. Zakharov được giao nhiệm vụ tấn công trên hướng này.
77182	Tập đoàn quân III Rumani trấn giữ phòng tuyến dài gần 170 kilômét mà chỉ có 69 tiểu đoàn.
77183	Tập đoàn quân số 27 được bố trí lớp thứ hai.
77184	Tập đoàn quân số 6 của Đức đã phản công thắng lợi, buộc quân Pháp phải rút chạy khỏi các vị trí mà họ chiếm được.
77185	Tập đoàn quân số 8 được tăng cường thêm rất nhiều pháo và xe tăng.
77186	Tập đoàn quân xe tăng 3 chỉ còn cách Kharkov không quá 15 km ở phía Đông Nam, các khẩu pháo nòng dài 122 mm của Tập đoàn quân xe tăng 3 (Liên Xô) bắt đầu bắn vào thành phố.
77187	Tập đoàn quân xe tăng 3 (Đức) đang đóng tại hành lang Dukhovshina - Verdino - Belyi, tạo thành tuyến ngăn cách giữa Tập đoàn quân 39 và Tập đoàn quân xung kích 4 (Liên Xô).
77188	Tập đoàn quân xe tăng 4 (Đức) đã rút được phần lớn các phương tiện cơ giới khỏi Yelnya.
77189	Tập đoàn quân xe tăng cận vệ 5 sử dụng pháo binh của mình yểm trợ cho cuộc tấn công và trực tiếp bước vào chiến đấu tại cửa mở từ ngày N+1.
77190	Tập đoàn quân xung kích số 1 và sư đoàn bộ binh cận vệ số 3 và số 4 được trả về cho Phương diện quân Tây Bắc.
77191	Tập đoàn sở hữu dự án bao gồm Quỹ Phát triển Kinh tế Aga Khan, Sithe Global Power LLC (một công ty con của Tập đoàn Blackstone) và chính phủ Uganda.
77192	Tập đoàn Sony không nói gì về quyết định có mua cổ phiếu từ Jackson ở Sony/ATV hay không.
77193	Tập đoàn Thiết giáp số 4 (Đức) quần thảo với Tập đoàn Xe tăng số 3 của Trung tướng Pavel S. Rybalko trong suốt 5 ngày trời.
77194	Tập được mấy ngày xong thi đấu đội hình, rồi được HLV bố trí đá tiền đạo.
77195	Tập hỏi lại: “Điện hạ nói xem Hứa Du là hạng người nào?”
77196	Tập hợp các cổ phiếu còn lại sau bước 2 được xếp theo thứ tự giảm dần về giá trị giao dịch bình quân hàng ngày trong 6 tháng.
77197	Tập hợp các track cùng bán kính (cùng số hiệu trên) ở các mặt đĩa khác nhau thành các cylinder.
77198	Tập hợp các từ khóa này gọi là folksonomy.
77199	Tập hợp có tầm quan trọng lớn trong toán học; trong các phương pháp nghiên cứu của toán học hiện đại chính thức, hầu hết các đối tượng toán học (
77200	Tập hợp những người ủng hộ mình thành một đội quân, một năm sau đó ông đã chiếm lại được thành phố, nhưng Ayutthaya đã bị tàn phá trơ trụi đến nỗi ông quyết định dời thủ đô ra xa hơn, xuôi theo dòng sông đến Thonburi.
77201	Tapinillus caldensis được miêu tả năm 1989 bởi Garcia-Neto.
77202	Tapinocyba emertoni được miêu tả năm 1942 bởi Barrows & Wilton Ivie.
77203	Tapinocyba sucra được Ralph Vary Chamberlin miêu tả năm 1949.
77204	Tập kết mùa thứ 4 ghi hình tại Luân Đôn vì các nhà sản xuất nhận thức được tầm phổ biến của loạt phim tại Anh Quốc.
77205	Tập Kỷ yếu của GFD, 2004, WHOI.
77206	Tập manga được minh hoạ và sáng tác bởi nhiều hoạ sĩ, tác giả khác nhau.
77207	Tập mới nhất của Material Edition là tập 12 ra mắt vào ngày 5 tháng 5 năm 2014.
77208	Tấp nập giàu sang".
77209	Tập này có sự góp mặt của Justin Kan từ justin.
77210	Tập này được phát sóng lúc 21:10 vào ngày 11 tháng 3 năm 2016.
77211	T. apozonalli là một trong hai loài Tityus mô tả từ hổ phách Mexico, loài kia là Tityus knodeli.
77212	Tập phát sóng cuối cùng của chương trình mà Chris làm dẫn chương trình là chương trình phát sóng đặc biệt, phát sóng vào ngày 4/2/2014.
77213	Tập phim bắt đầu với việc BoBoiBoy, nhân vật chính của series có chuyến thăm tới nhà của ông cậu - ông Aba - ở đảo Rintis nhân dịp nghỉ hè.
77214	Tập phim đã được phát sóng vào ngày 28 tháng 10 năm 2020.
77215	Tập phim đạt được rating 8.2 (6,2 triệu người xem) và tại thời điểm đó đã lập kỷ lục là chương trình không phải chương trình thể thao đạt rating cao nhất trong lịch sử truyền hình cáp cơ bản.
77216	Tập phim được công chiếu vào tháng 5 năm 2006.
77217	Tập phim được phát sóng trên kênh AMC của Mỹ vào ngày 15 tháng 3 năm 2015.
77218	Tập phim được phát sóng trên kênh AMC của Mỹ vào ngày 18 tháng 10 năm 2015.
77219	Tập phim được phát sóng trên kênh AMC của Mỹ vào ngày 1 tháng 3 năm 2015.
77220	Tập phim được phát sóng trên kênh AMC của Mỹ vào ngày 22 tháng 3 năm 2015.
77221	Tập phim được phát sóng trên kênh AMC của Mỹ vào ngày 26 tháng 3 năm 2017.
77222	Tập phim nhìn chung được đánh giá tích cực.
77223	Tập phim Shark Week đầu tiên được trình chiếu vào năm 1988, chương trình nhanh chóng trở nên nổi tiếng vào thập niên 90s và được phát sóng định kỳ vào mỗi mùa hè hằng năm cho đến đến tận bây giờ.
77224	Tập phim "Star Koopa" của The Super Mario Bros.
77225	Tập sách gồm 220 câu cách ngôn nói về nghệ thuật thưởng thức đời sống, về sau rất được giới văn nhân tài tử ưa chuộng.
77226	Tập san bao hàm các nghiên cứu trên mọi khía cạnh về cấu trúc và đặc tính của vật liệu và xuất bản các bài báo original paper và các bài review được đặt hàng, gọi là các bài Overview.
77227	Tập tankōbon duy nhất của Umineko Biyori đã phát hành vào ngày 22 tháng 6 năm 2009.
77228	Tập The Genocide đã được chiếu đi chiếu lại liên tục.
77229	Tập thể hóa và tiến bộ trong khoa học thú y đã không làm tăng đáng kể sản lượng chăn nuôi kể từ cuối những năm 1940.
77230	Tập thí điểm của Heroes đã thu hút tới 14,3 triệu khán giả, bên cạnh đó tập phim có nhiều khán giả theo dõi nhất là tập 9 (16,03 triệu khán giả).
77231	Tập thơ Call of the River Nun của Gabriel Okara cũng đang được dịch.
77232	Tập thơ thứ hai của bà Song of a Riverbird đã được xuất bản tại Nigeria (nhà xuất bản Ovalonion House) năm 2002.
77233	Tập thứ hai tiếp tục từ khi anh chuyển đến căn hộ ở trung tâm thủ đô Tallinn, nơi anh sống đến hết đời, cộng với thành công ngày càng lớn của anh là một nhà văn.
77234	Tập thứ mười một được phát hành vào ngày 17 tháng 12 năm 2019.
77235	Tập thứ năm và cuối cùng đã được phát hành vào ngày 30 tháng 12 năm 2014.
77236	Tập thử nghiệm ban đầu không được công chiếu, nhưng một vài cảnh vẫn được dùng lại trong tập phim phát sóng.
77237	Tập thứ sáu sau đó phát vào 1 tháng 5 năm 2017.
77238	Tập tin:07 Toyota Camry Hybrid-2.
77239	Tập tin:33rd America's Cup - Valencia, Spain.
77240	Tập tin:Alejandra Flores con Dennis Assaf.
77241	Tập tin:Anthracoceros marchei -Eagle Point Resort, Luzon, Philippines-8a.
77242	Tập tin:Ardon Windows JNUL.
77243	Tập tin:Baiyoke Sky Tower in Bangkok (9421316845).
77244	Tập tin:Bàn thờ Thành hoàng.
77245	Tập tin:Bàn tiếp khách Dinh III.
77246	Tập tin:Bình minh trên sông Hậu.
77247	Tập tin:Blue Malayan Coral Snake from Singapore.
77248	Tập tin:Bưu điện tỉnh Hà Tĩnh.
77249	Tập tin:Caracara cheriway -Texas -juvenile-8-2c.
77250	Tập tin:Cầu Phú Thuận.
77251	Tập tin:Cầu treo An Phú.
77252	Tập tin:Cervus - Saigon Zoo and Botanical Gardens - Ho Chi Minh City, Vietnam - DSC01331.
77253	Tập tin:Chợ Bình Châu.
77254	Tập tin:Chùa Tân Hòa.
77255	Tập tin:Chùa thầy 1n.
77256	Tập tin:Cô Hòa-Vân trong bộ y-phục tân-thời mùa thu của Lemur, 1938.
77257	Tập tin:Cơm gà Tam Kỳ, Quảng Nam.
77258	Tập tin:Cổng Bàn Ngự.
77259	Tập tin:Công binh.
77260	Tập tin:Cong den quan de ngu.
77261	Tập tin:Cổng vào hội Lim, Bắc Ninh.
77262	Tập tin:Công viên Văn Thánh Miếu Cao Lãnh.
77263	Tập tin:Cột cờ Nam Định (Kỳ đài Nam Định) thời Pháp thuộc.
77264	Tập tin:Crucianella maritima Italy.
77265	Tập tin:Cyclosa oculata in web.
77266	Tập tin:D19E-933, Vietnam, Binh Thuan, station Phan Thiet (Trainpix 215763).
77267	Tập tin:Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, nhìn chính diện.
77268	Tập tin: Đá khai thác ở núi Tô.
77269	Tập tin:Dây bầu rừng Tả Phìn Hồ.
77270	Tập tin:Đền thần Thoại Ngọc Hầu.
77271	Tập tin:Đèo Cả, đoạn ở Phú Yên.
77272	Tập tin:Điện thờ Phật Di Lặc.
77273	Tập tin:Distribution Crocidura Philippines.
77274	Tập tin:Đối - Tết 2009.
77275	Tập tin:Dormition Cathedral, Moscow.
77276	Tập tin:Đức Mẹ Bãi Dâu.
77277	Tập tin:Duong Tran Hung dao, TL 954. Long Châu, tx.
77278	Tập tin:Emblem of Vietnam.
77279	Tập tin:Fiji fan palm.
77280	Tập tin:Flag of the Supreme Head of Malaysia.
77281	Tập tin:Grallina cyanoleuca -Braeside Park, Melbourne, Victoria, Australia -female-8.
77282	Tập tin:Hairy Yellow Star Grass (4752131261).
77283	Tập tin:Hang luồn vịnh Lan Hạ Cát Bà.
77284	Tập Tinh huyết vì vậy là một trong những ví dụ hiếm hoi đáp ứng tâm thế ấy của giới sáng tác trẻ đất Bắc.
77285	Tập tin:Hiệu kỳ Trường Thiếu sinh quân Việt Nam Cộng hòa.
77286	Tập tin:Hoa và lá keo lá tràm.
77287	Tập tin:Hồ Nguyễn Du.
77288	Tập tin:HVG4 Trao đổi chéo ở mô hình Ho-li-đây.
77289	Tập tin:Hypahntria web.
77290	Tập tin:Kênh nhỏ ở Phú Hòa.
77291	Tập tin:Kiwi feeding mason bay nz.
77292	Tập tin:Lacerta schreiberi en Bares ni.
77293	Tập tin:Làng cổ Gokayama.
77294	Tập tin:Lê Chân monument in Hải Phòng city.
77295	Tập tin:Liền chị quan họ - Hội Lim, Bắc Ninh.
77296	Tập tin:Logo CLB Đông Á Thanh Hóa.
77297	Tập tin:Lũy đê la thành.
77298	Tập tin:Masha và chú Gấu (a2).
77299	Tập tin:Miss Photo Vũ Hương Giang tiết lộ ý định thi sắc đẹp quốc tế.
77300	Tập tin:Mốc đánh dấu vị trí vỡ đê năm 1936 tại thôn Thận Trai, xã Minh Tân, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.
77301	Tập tin:Một cánh đồng lúa ở thôn Lương Xá, xã Phú Lương, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.
77302	Tập tin:Một góc chợ Thủ Dầu Một.
77303	Tập tin:Một góc Quốc học Quy Nhơn.
77304	Tập tin:Mot Goc Thi Xa Binh Long11.
77305	Tập tin:Mot phan quang canh Ly Son.
77306	Tập tin:Mục đồng thổi sáo.
77307	Tập tin:Ngựa Kiền Trắc Tây Ninh.
77308	Tập tin:Nhà máy nước xã Minh Tân, tại thôn Đạm Trai, xã Minh Tân, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.
77309	Tập tin:Nhà thiếu nhi Bạc Liêu.
77310	Tập tin:Nhà thờ Khoái Đồng (Khoai Dong Church) thời Pháp thuộc.
77311	Tập tin:Non bao ho.
77312	Tập tin:Octagon house in Láng Pagoda.
77313	Tập tin:PhongNhaCave QuangBinh Vietnam.
77314	Tập tin:Quốc lộ 61B.
77315	Tập tin:Samsung Galaxy A50 back.
77316	Tập tin:Sân đấu vật - hội Lim, Bắc Ninh.
77317	Tập tin:Shore pit viper from Singapore.
77318	Tập tin:Song saigon binh quoi-phường 28, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam - panoramio.
77319	Tập tin:Suối khoáng nóng Bình Châu.
77320	Tập tin:Tang lễ tại xã Sơn Trường tháng 7 năm 2016 (191).
77321	Tập tin:Tân Thành, Gò Công Đông, Tiền Giang, Vietnam - panoramio.
77322	Tập tin:Tân Thành, Gò Công Đông, Tiền Giang, Vietnam - panoramio (1).
77323	Tập tin:Tả Phìn Hồ về đêm.
77324	Tập tin:Tàu ở khu vực Cảng Mỹ Thới.
77325	Tập tin:Thác Bản Giốc.
77326	Tập tin:Thoại Sơn.
77327	Tập tin:Tịnh Biên.
77328	Tập tin:Trái thốt nốt.
77329	Tập tin:Trimeresurus hageni 2002 Indonesia stamp.
77330	Tập tin:Trung tâm Văn hóa - Thể thao Thanh thiếu niên tỉnh Nam Định (Nam Dinh Cultural and Sports Center for Youth) (1).
77331	Tập tin: Trường Tiểu học Châu Văn Liêm.
77332	Tập tin:Tượng Mạc Đĩnh Chi.
77333	Tập tin:Tượng Phật chùa Vĩnh Tràng (03).
77334	Tập tin:Tủ thờ khảm xà cừ.
77335	Tập tin:Ukraine International Airlines Flight 752 (5).
77336	Tập tin:Ukraine International Airlines Flight 752 (9).
77337	Tập tin:Van long NB.
77338	Tập tin:V-J Day in New York City.
77339	Tập tin:Vodka Cá Sấu xanh.
77340	Tập tin:Vuon thong thi tran Hong Son, Lam Thao, Phu Tho.
77341	Tập trung ở Mạn Xuyên, trồng chuối ở Năm Mẫu.
77342	Tập trung ở vùng núi phía bắc và phía tây, phía nam của địa bàn xã.
77343	Tập trung sức mạnh vào cặp Seiouken (Tinh Hoàng Kiếm) chém 2 nhát tạo thành hình chữ thập.
77344	Tập trung vào nghiên cứu trong giao điểm của khoa học y tế, xã hội và chính trị, các nghiên cứu và ấn phẩm của cô nhằm cải thiện khả năng tiếp cận phòng ngừa, chăm sóc và điều trị HIV / AIDS và các bệnh khác.
77345	Tập truyện này bao gồm những tác phẩm từ thập niên 1980 cũng như một số truyện ngắn gần đây nhất của ông (gồm cả năm truyện trong Tōkyō Kitanshū).
77346	Tập truyện này cũng được mua bản quyền phát hành tại Thái Lan bởi Nation Edutainment, tại Đài Loan bởi Nhà xuất bản Thanh Văn, và tại Hồng Kông bởi Culturecom Holdings.
77347	Tập video đầu tiên còn có nói về việc Bareilles đang sáng tác đoạn điệp khúc cho "Hold My Heart".
77348	Taqaandan được cho là không đau và đã được so sánh với việc bẻ đốt ngón tay của một người, nhưng việc thực hành taqaandan đã dẫn đến sự gia tăng tỷ lệ gãy dương vật ở miền tây Iran.
77349	Tara đóng vai trò như là một người tìm kiếm nhu yếu phẩm chính.
77350	Tara và Heath leo lên xe rời khỏi trước để bắt đầu chuyến tìm nhu yếu phẩm trong 2 tuần của họ.
77351	Tardelli bắt đầu sự nghiệp huấn luyện ở đội U-16 Italia năm 1988 ngay sau khi treo giày.
77352	Tardieu đã đặt nền móng cho những thành công trong hội họa của ông".
77353	Target bác bỏ những cáo buộc trên là "hoàn toàn sai" trong một tuyên bố sau đó trên MTV News, nói rằng công ty "ủng hộ sự tổng thể và đa dạng trên tất cả mọi mặt kinh doanh của chúng tôi.
77354	Target quyên góp cho các chương của Đội quân Cứu nguy địa phương thông qua chương trình tài trợ của mình và hàng năm cho Tổ chức Cứu tế Hoa Kỳ (Đội quân Cứu tế là một thành viên của liên minh United Way).
77355	Tar Heels chỉ thua một tổng số 95 trận có Mia Hamm trong đội hình.
77356	Tarnowskie Góry được biết đến trong lịch sử là mỏ quặng chì.
77357	Tartarus murdochensis được M.R. Gray miêu tả năm 1992.
77358	Tarver đã không thực hiện các thách thức dành cho rookie NXT và anh đã nói rằng:" anh không ở đó để làm các nhiệm vụ tầm thường."
77359	Tasata nova được Cândido Firmino de Mello-Leitão miêu tả năm 1922.
77360	Ta sẽ đưa cho các ngươi hai mươi cái cày.
77361	Ta sẽ lưu trữ cấu trúc của cây mã Huffman vào một mảng.
77362	Tashkent có một sân bay quốc tế lớn, là cửa ngõ không khí chính cho đất nước.
77363	Tåsinge có diện tích là 70 km² với 6.155 cư dân.
77364	Tasmanoonops drimus được Raymond Robert Forster & Norman I. Platnick miêu tả năm 1985.
77365	Tasmanoonops grayi được Raymond Robert Forster & Norman I. Platnick miêu tả năm 1985.
77366	Tasmanoonops hunti được Raymond Robert Forster & Norman I. Platnick miêu tả năm 1985.
77367	Tất cả 187 hành khách và phi hành đoàn đều chết.
77368	Tất cả 32 trận đấu của vòng 3 sẽ diễn ra vào cuối tuần vào ngày 5-8 tháng 1 năm 2018.
77369	Tất cả 98 tập phim đã được phát sóng.
77370	Tất cả 999 bản đã bị đốt.
77371	Tất cả ba lĩnh vực trong nền kinh tế Crete (nông nghiệp, chế biến-đóng gói, dịch vụ), đều kết nối trực tiếp và phụ thuộc lẫn nhau.
77372	Tất cả bằng chứng về những đứa còn lại bị ẩn giấu trong phần ổ đĩa bị mã hóa hết rồi.
77373	Tất cả ba trong số này chứa các mầm bệnh của con người.
77374	Tất cả bốn chân thẳng khi nhìn từ phía trước hoặc phía sau, với bàn chân nhỏ gọn như mèo.
77375	Tất cả bọn họ đều thân thiết như anh em.
77376	Tất cả bốn tambon do 4 Tổ chức hành chính tambon quản lý; Don Sak là thị trấn (thesaban tambon) và nằm trên một phần tambon Don Sak.
77377	Tất cả bộ phận của Brugmansia vulcanicola có độc''.
77378	Tất cả bức tượng chứa khoảng 300 yếu tố.
77379	Tất cả các album được phát hành dưới định dạng CD, trừ khi có ghi chú.
77380	Tất cả các bảng xếp hạng cũng được thành lập trong ba loại ngôn ngữ khác nhau.
77381	Tất cả các bên của rạp này được kết nối với một số phòng nhỏ với ban công mở.
77382	Tất cả các biến thể đều có chân ngắn.
77383	Tất cả các biến thể Nahuatl đều chịu ảnh hưởng của tiếng Tây Ban Nha ở các mức độ khác nhau.
77384	Tất cả các bộ được liệt kê theo tên hiện tại và chỉ có các bộ có cấp bậc nội các trong quá khứ và hiện tại được liệt kê.
77385	Tất cả các ca khúc đều được viết bởi Julian Casablancas.
77386	Tất cả các cảnh bên trong tòa nhà đều sử dụng hiệu ứng Vật Lý, bao gồm các mảnh vụn và tiếng nổ.
77387	Tất cả các cấp Giáo hội phải quan tâm hỗ trợ, phối hợp đồng đều thống nhất về nghi lễ là quan trọng.
77388	Tất cả các cầu thủ của hai đội sẽ trở lại vị trí như trong đội hình, bóng đặt ở giữa sân, đội nhận bàn thua được quyền giao bóng.
77389	Tất cả các cây cầu trên sông đã được gài mìn để phá sập, và một lượng lớn viện binh đã được điều đến khu vực này.
77390	Tất cả các chiến dịch ném bom của Hoa Kỳ cũng được ngưng lại, với hy vọng bảo đảm một cơ hội hòa bình được mở ra.
77391	Tất cả các chi này tạo thành một nhánh có quan hệ chị em với Rhynchoglossum Mayer V., Möller M., Perret M., Weber A., 2003.
77392	Tất cả các chuyển động biểu kiến của các ngôi sao đều là về phía Tây, ngoại trừ hai thiên cực là các điểm cố định.
77393	Tất cả các chuyến du lịch hàng không thương mại và du lịch biên giới đã bị đình chỉ kể từ nửa đêm ngày 14 tháng 3 năm 2020 (bắt đầu từ ngày 15 tháng 3).
77394	Tất cả các con cừu Castlemilk Moorits đều có nguồn gốc từ một đàn mười con cái và hai con đực, và tổ chức British Rares Survival Trust liệt kê giống này là "dễ bị tổn thương", chỉ có tối đa 900 cá thể của loài này đã đăng ký.
77395	Tất cả các con đường đã bị đóng cửa cả trong lẫn ngoài thành phố.
77396	Tất cả các công cụ này có thể tạo ra sự đa dạng có ý nghĩa đối với khách hàng mà không có nhà bán lẻ nào cần phải suy đoán xem sản phẩm nào sẽ bán chạy.
77397	Tất cả các công thức đều nhằm mục đích dự báo định tính tác động của gió tới nhiệt độ mà con người cảm nhận.
77398	Tất cả các công việc chuẩn bị cho một cuộc bầu cử tiếp theo chủ yếu do các đơn vị bầu cử thực hiện.
77399	Tất cả các cư dân được đăng ký với những đền thờ địa phương, có tu sĩ được yêu cầu phải xác minh liên kết tôn giáo của các thành viên của họ.
77400	Tất cả các đại lượng vật lý có thể quan sát kết hợp với hệ thống này là ma trận Hermitian 2 x 2, có nghĩa là Hamiltonian của hệ thống cũng là một ma trận tương tự.
77401	Tất cả các dạng RAW có một mức độ bề rộng phơi sáng vượt máy phim - chụp mà kỹ thuật số thường được so sánh.
77402	Tất cả các địa điểm trừ đường đua xe đạp, thuyền buồm và địa điểm ba môn phối hợp, đều là tạm thời.
77403	Tất cả các di tích lịch sử sau đó đã được chuyển giao cho vườn quốc gia, một số công trình trong đó đã được khôi phục.
77404	Tất cả các đội bóng đại học tham dự mùa giải 2013 thi đấu từ vòng Một.
77405	Tất cả các đội bóng ở K-League thi đấu từ vòng 32 đội.
77406	Tất cả các đội trưởng (kể cả Zaraki Kenpachi - manga) đều có thể sử dụng bankai từ zanpakutō của họ.
77407	Tất cả các đồng vị phóng xạ khác có chu trình bán rã dưới 20 giây, ít nhất là dưới 200 phần nghìn giây.
77408	Tất cả các đơn vị đều đeo khăn xanh.
77409	Tất cả các đô thị chính ở huyện này đều nằm dọc theo con sông này.
77410	Tất cả các đô vật sumo đều lấy tên đấu vật được gọi là shikona (四 股?), tên này có thể có hoặc không liên quan đến tên thật của họ.
77411	Tất cả các đường đi đi qua nút bị xóa chỉ đơn giản bớt đi một nút đỏ do đó tính chất 5 không thay đổi.
77412	Tất cả các giá trị của một byte (bao gồm 256 giá trị) đều có thể được biểu thị bằng hệ thập lục phân.
77413	Tất cả các hạt giống được miễn vòng tứ kết.
77414	Tất cả các hệ thống vũ khí đều được thiết kế để tương thích với hệ thống của phương Tây (như hỗ trợ đường truyền dữ liệu MIL-STD-1760), cũng như các hệ thống của Trung Quốc và Pakistan.
77415	Tất cả các hiện vật bằng đồng được sản xuất theo phong cách của nhà Kim.
77416	Tất cả các hình ảnh và các nhân vật trong phim (Dorothy, Toto, các phù thủy, bác Henry, cô Em.
77417	Tất cả các hoạt động của công ty là ở bên ngoài Hoa Kỳ.
77418	Tất cả các khoản chi đấy đều thuộc trách nhiệm của freelancer.
77419	Tất cả các khoản tài trợ được cung cấp thông qua sự đóng góp từ người dân trên khắp thế giới và các khoản tài trợ từ thiện khác.
77420	Tất cả các khu định cư phát triển chủ yếu vào thời kỳ Mycenaea.
77421	Tất cả các khu phố đều có tiệm sách với các manga thuộc nhiều thể loại khác nhau, cũng như có nơi có các phòng chờ và nhiều người có thể đọc mà không cần mua khi hay cần chờ thứ gì đó.
77422	Tất cả các khu vực của sân vận động được phủ kín toàn bộ bằng màu trắng về cấu trúc.
77423	Tất cả các kỳ World Cup trước năm 2008 có 16 đội tham dự.
77424	Tất cả các loại đá nêu trên đều phản ứng với axít.
77425	Tất cả các loài đều đang bị đe dọa, từ dễ bị tổn thương đến cực kỳ nguy cấp.
77426	Tất cả các loại hủ tiếu trên đều có thể tìm thấy ở Thành phố Hồ Chí Minh.
77427	Tất cả các loại phương tiện giao thông công cộng đi qua Manila đều thuộc sở hữu tư nhân và hoạt động dưới quyền thương mại của chính phủ.
77428	Tất cả các loài Tarsius đều là loài động vật ban đêm (
77429	Tất cả các loài thuộc chi này đều kiếm ăn về đêm.
77430	Tất cả các Lords đều giống người với đầu của con vật mà bộ tộc họ thuộc về.
77431	Tất cả các máy bay khác của công ty vẫn đang hoạt động với các đơn vị Imperial.
77432	Tất cả các môn thể thao được IOC hay SportAccord công nhận bắt buộc phải tiến hành một chương trình kiểm tra nhắm phát hiện các vận động viên sử dụng các chất có trong danh mục cấm và có biện pháp xử lý các trường hợp này.
77433	Tất cả các nền văn hóa đều có đặc điểm chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tập thể.
77434	Tất cả các nghệ sĩ độc tấu cổ điển cũng không dùng trong các cuộc biểu diễn chính thức của họ.
77435	Tất cả các ngôn ngữ trên thế giới đều chứa đựng đại từ nhân xưng.
77436	Tất cả các ngọn núi của bán đảo Triều Tiên có độ cao từ 2.000 mét (6.600 ft) trở lên đều nằm ở Bắc Triều Tiên.
77437	Tất cả các nguyên tử mất vỏ electron và trở thành các ion tích điện dương, lần lượt phát ra các photon có năng lượng thấp hơn một chút so với lượng chúng đã hấp thụ.
77438	Tất cả các nhà đấu giá chuyên nghiệp làm điều này với tất cả các loại đấu giá, bao gồm cả xe hơi.
77439	Tất cả các nhà lãnh đạo của Gaya mang anh hiệu Wang ("Vua").
77440	Tất cả các nhân vật cứu thế đều cưỡi những con tuấn mã như thế và là vật cưỡi của Đức Phật trong Cuộc ra đi vĩ đại ngựa trắng cuối cùng, không có kỵ sĩ, đã trở thành biểu tượng của bản thân Phật Thích Ca Mâu Ni.
77441	Tất cả các nhân vật đều có chung một nhóm vũ khí, vật phẩm và kiến ​​thức về bản đồ, nhưng phải được phân cấp riêng.
77442	Tất cả các nhân vật đều có hai Ultra Combo.
77443	Tất cả các nhóm đều có thể giao dịch vào thương mại trong các bộ phận cơ thể.
77444	Tất cả các niken(II) sunfat đều thuận từ.
77445	Tất cả các nội dung nam và nữ diễn ra tại Tennis Center at Crandon Park ở Key Biscayne, Florida, Hoa Kỳ, từ tháng 19 tháng 3 đến 11 tháng 4. Đây sẽ là lần cuối cùng giải đấu thi đấu tại Tennis Center at Crandon Park.
77446	Tất cả các nước đi nhảy này đều có một phạm vi từ hơn hai ô vuông: đó là ô vuông đầu tiên, nơi mà quân cờ xuất phát và ô đích (hoặc bắt quân cờ khác) ở hình vuông thứ hai.
77447	Tất cả các phác đồ lao được sử dụng là 18 tháng hoặc lâu hơn cho đến khi xuất hiện rifampicin.
77448	Tất cả các pháp “Xả” này đều có những giá trị khác nhau và đều giúp cho người thực hành từng bước đoạn trừ khổ đau.
77449	Tất cả các phiên bản của Windows 3.0 đã không được hỗ trợ sau ngày 31 tháng 12 năm 2001.
77450	Tất cả các phi, vợ của các ông đều cải tôn là Hoàng hậu.
77451	Tất cả các phương tiện giao thông công cộng đã bị đình chỉ cho đến ngày 16 tháng 3 năm 2020.
77452	Tất cả các Pokémon đều có điểm nhấn (HP); khi HP của Pokémon bị giảm xuống 0, nó sẽ ngất xỉu và không thể chiến đấu nữa cho đến khi nó được hồi sinh.
77453	Tất cả các quả Katyusha đều được lắp thiết bị nổ để vũ khí này có thể bị huỷ trước khi quân Đức có cơ hội chiếm được.
77454	Tất cả các quốc gia thành viên được yêu cầu gửi báo cáo thường xuyên cho Ủy ban trong đó đưa ra các biện pháp lập pháp, tư pháp, chính sách và các biện pháp khác mà họ đã thực hiện để làm cho Công ước có hiệu lực.
77455	Tất cả các sắc tố màu đen tối càng mạnh càng tốt.
77456	Tất cả các sản phẩm thuốc lá không khói đều chứa nicotine.
77457	Tất cả các sinh vật này có cơ thể được chia thành một vài phần có tính lặp lại, đặc biệt là các bộ phận cặp đôi.
77458	Tất cả các soạn giả đều có học vấn uyên bác, tinh thông lịch sử, rất hăng hái lập ngôn viết sách để ca ngợi công tích của triều đình vua Lê chúa Trịnh.
77459	Tất cả các sông của cao nguyên Deccan đều phụ thuộc vào lượng mưa và trở nên khô hạn vào mùa hè.
77460	Tất cả các tập, và một tập đặc biệt có tên 13 Reasons Why: Beyond the Reasons, được phát hành toàn cầu trên Netflix vào ngày 31 tháng 3 năm 2017.
77461	Tất cả các thí sinh đi đến đồng cỏ.
77462	Tất cả các tính năng dưới đây (trừ Avatar, Friends, Theme) đều được cài đặt Public (tất cả mọi người), Friends (bạn bè trên Y!360, Friends of Friends (bạn của bạn trên Y! 360), Friends of categories (bạn trong nhóm được chọn) và Private (một mình).
77463	Tất cả các tin tức trên được truyền đến Bộ Tổng tham mưu quân đội Nhật.
77464	Tất cả các trạm chạy ngang phía nam của phường Moosach.
77465	Tất cả các trận đấu của APL được phát sóng trực tiếp bởi 2 kênh truyền hình tư nhân tại Afghanistan, bao gồm Tolo TV và Lemar TV.
77466	Tất cả các trận đấu của cúp đều được diễn ra trên cùng một sân vận động vì giải đấu chỉ gồm hai trận bán kết và một trận chung kết.
77467	Tất cả các trận đấu diễn ra tại Sân vận động Guangwai, Sân vận động Guangyao và Sân vận động Zhongda.
77468	Tất cả các trận đấu diễn ra trên Sân vận động Thái-Nhật (
77469	Tất cả các trận đấu là giờ địa phương (
77470	Tất cả các trường của MCPSS được yêu cầu phải mặc đồng phục.
77471	Tất cả các trường phái Đạo giáo đều nỗ lực tu tập để trở về nguồn.
77472	Tất cả các tượng gỗ đều cháy, duy tượng vua Trần Nhân Tông là còn nguyên.
77473	Tất cả các văn phòng của Cơ quan Giao thông đường bộ đã bị đóng cửa.
77474	Tất cả các vật dụng trong trường đều thoải mái sử dụng.
77475	Tất cả các vẩy đều màu đỏ.
77476	Tất cả các vệ tinh dị hình dường như là những thiên thể bị bắt giữ bởi Sao Thiên Vương sau khi hành tinh này hình thành.
77477	Tất cả các yếu tố này ngăn cản sự chuyển điện tử trực tiếp từ mỗi phức hợp sang phức hợp kế tiếp và chính CoQ cùng Cyt C đã đảm nhận vai trò trung chuyển điện tử giữa chúng.
77478	Tất cả cá hồi Yellowstone cần phải có lưu lượng nước chảy để đẻ trứng thành công.
77479	Tất cả chia ra làm 3 khu vực: đại lễ, thờ cúng, sinh hoạt, kho tàng, học tập, làm việc của quan lại và hoàng gia.
77480	", tất cả chỉ sống ở Trung và Nam Mỹ.
77481	Tất cả chịu sự chỉ huy của Đại tướng quân.
77482	Tất cả chỉ vì chúng tôi nghĩ rằng nó thật vui nhộn.
77483	Tất cả chúng đều bị giới quý tộc Ba Lan kịch liệt phản đối.
77484	Tất cả chúng ta đều chơi tồi tệ, và đều phải nhận quả đắng".
77485	Tất cả chúng tôi còn trẻ và đã muốn phục vụ cuộc Cách mạng.
77486	Tất cả công trình gồm các tòa nhà đá và một công viên với nhiều tầng ao còn tồn tại tới ngày nay.
77487	Tất cả cơ quan điều tra khi tiếp cận người bị bắt cần thông báo cho người bị bắt quyền được im lặng của họ.
77488	Tất cả đã bị cô lập trong khi chờ kết quả thử nghiệm.
77489	Tất cả đã có 2563 nhà phát triển đã tham dự.
77490	Tất cả đều bằng cành cọ, được xây dựng rất đẹp".
77491	Tất cả đều cạnh tranh với nhau".
77492	Tất cả đều được bí mật chở đi bằng máy bay Liên Xô từ Banska Bystrica đến Moskva và giao cho phái bộ quân sự Tiệp Khắc của tướng Heliodor Píka.
77493	Tất cả đều được nghệ thuật hóa nhằm làm đẹp mua vui chức không mang ý nghĩa thực dụng, giã gạo hàng ngày.
77494	Tất cả đều được nhà vua nghe theo.
77495	Tất cả đều mang ý nghĩa cầu mưa và cầu cho mọi sự sinh sôi, phát triển.
77496	Tất cả đều ngừng hoạt động.
77497	Tất cả đều nói rằng có ba (không phải bốn) tên không tặc.
77498	Tất cả đều tập trung vào đề tài 1 chàng trai trẻ biến thân thành Kamen Rider để chiến đấu chống lại hàng tá quái vật khác nhau và thỉnh thoảng đánh lẫn nhau, nguồn gốc của tổ chức đặc biệt Kamen Rider.
77499	Tất cả đều trắng bệch vì cạn máu.
77500	Tất cả điều đó quyện lại với nhau tạo nên vẻ đẹp rất riêng đầy quyến rũ của đồi Mộng Mơ.
77501	Tất cả điều này như là một phần của album mới của anh ấy sẽ được phát hành vào năm 2011 tự công bố trên Twitter cá nhân của mình.
77502	"Tất cả đồng đội đã chạy ùa đến ôm chặt lấy tôi sau khi tôi cản phá thành công 3 quả trong loạt đá luân lưu".
77503	Tất cả dữ liệu là từ Nhóm dữ liệu hạt.
77504	Tất cả gậy được dành cho người thuận tay phải – gậy trái tay không được phép mang ra khi thi đấu.
77505	Tất cả gia đình Vương Lăng cũng như gia đình những người thuộc phe phái của ông đều bị giết.
77506	Tất cả giải thích linh hồn cáo là kết quả của tuổi thọ lớn hoặc sự tích lũy năng lượng, được cho là những con cáo đã sống hàng ngàn năm và cho chúng sức mạnh biến đổi, thường xuất hiện trong vỏ bọc của một người phụ nữ.
77507	Tất cả hai3 đĩa đơn của họ đều nằm trong U.S. Top 40 ("Junior's Farm"/"Sally G" có được thành công với cả hai mặt).
77508	Tất cả hoạt động theo dõi cuối cùng đã được nâng lên mức báo động, với một đồng hồ báo bão bổ sung cho San Andrés cũng như cảnh báo bão nhiệt đới cho trung nam Nicaragua.
77509	Tất cả họ có quyền lực mà rất gần gũi với dân, rất mực yêu thương dân; có tầm nhìn chiến lược mà không tham chức tước; công minh, chính trực và thanh liêm đến mẫu mực.
77510	Tất cả họ đề khóc và dường như kệt sức.
77511	Tất cả không hiểu vì sao thoát chết.
77512	Tất cả khu vực nước của Mayotte đều thuộc Công viên hải dương Quốc gia, và nhiều nơi là các khu dự trữ tự nhiên.
77513	Tất cả mỗi đội tham dự đều phải đăng ký 23 cầu thủ.
77514	Tất cả mỗi đội tham dự đều phải đăng ký 23 cầu thủ (trong đó có 3 thủ môn).
77515	Tất cả mọi người đều bình đẳng và sẽ được hưởng các quyền, nghĩa vụ và cơ hội như nhau.
77516	Tất cả mọi người đều phấn khích và mong chờ một điều bất ngờ từ Tesla, nhưng không ai có thể tưởng tượng ra một chiếc thuyền điều khiển từ xa bằng sóng radio từ “nhà khoa học điên”.
77517	Tất cả mọi người được hưởng quyền tự do, dân chủ (có thể theo đạo Phật, đạo Thiên chúa hoặc không theo đạo nào).
77518	Tất cả mọi sự hợp tác vì sự phát triển bền vững.
77519	Tất cả mọi thứ đã thay đổi kể từ khi gia đình cậu bị tấn công và tàn sát bởi quỷ (
77520	Tất cả mọi việc Ngọc đều có thể làm miễn sao công việc đó là lương thiện.
77521	Tất cả một lần nữa tản ra để kiểm tra từng đoạn của đoàn xác sống xem có con nào tách ra không.
77522	Tất cả mười sáu của những chiếc xe đặc trưng 'Spectraflame' sơn, vòng bi, bánh xe redline, và đình chỉ hoạt động.
77523	Tất cả năm đứa trẻ bày tỏ sẵn sàng ở lại Nhật Bản và sống như người Nhật, theo lời thuật lại của cha mẹ và người thân khác.
77524	Tất cả năm tàu vận tải của đoàn tàu TA-8 đều bị đánh chìm vào ngày 7 tháng 11 bởi máy bay, và hai tàu khu trục hộ tống Ume và Sugi bị hư hại.
77525	Tất cả ngựa, chó và mèo đã bị ăn thịt, trong vòng một tháng, 450 người đã chết.
77526	Tất cả người chết cùng nhau "lên tầng trên" là dương gian để tham gia lễ cưới của Victor và Emily.
77527	Tất cả người dân Bình Đà đều tin Đức Quốc tổ Lạc Long Quân và Đức Thành hoàng Linh Lang Đại Vương sẽ phù hộ cho dân làng, cầu cho con người bình yên, mạnh khỏe, sống lâu, lúa tốt, của nhiều, muôn đời sung sướng.
77528	Tất cả nhân viên làm việc cho Tầm nhìn Thế giới tại Hoa Kỳ được yêu cầu ký vào một bản xưng nhận đức tin vào Chúa Giê-xu, mặc dù những người làm việc theo hợp đồng hoặc những đối tác không cần phải có niềm tin Cơ Đốc.
77529	Tất cả những bà mẹ không có việc làm chuyên nghiệp và những người chồng đã nhận trợ cấp gia đình đều được hưởng lợi ích mới này.
77530	Tất cả những cái tên của nạn nhân đều phù hợp với những lá bài.
77531	Tất cả những cải tiến và các tính năng mới trong Wolfdale đảm bảo rằng các bộ xử lý này sẽ hoạt động nhanh hơn CPU Conroe mặc dù có cùng tốc độ xung nhịp.
77532	Tất cả những chiếc B5N này đều mang theo một kiểu đạn pháo xuyên thép cải biến thành bom cho máy bay.
77533	Tất cả những chiếc D1A1 còn lại đều đã ngừng sử dụng, và đa số những chiếc phiên bản D1A2 đều được rút khỏi các nhiệm vụ nơi tuyến đầu để phục vụ chủ yếu trong các đơn vị huấn luyện.
77534	Tất cả những dịch vụ Live đều được đặt tại tên miền cấp thấp của Live.
77535	Tất cả những điều trên đã tạo cơ sở cho Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam khẳng định: dù phải hy sinh to lớn, nhưng họ đã đạt được mục tiêu của cuộc tổng tiến công Mậu Thân 1968.
77536	Tất cả những gì đen tối nhất trong nội tâm con người đã được thể hiện ra trong tập phim tối nay, "The Grove".
77537	Tất cả những hành tinh khác quá nhỏ hoặc quá xa để có thể hoàn toàn che khuất Mặt trời, vì vậy chỉ có thể quá cảnh Mặt trời.
77538	Tất cả những hình thức tổ chức trên: Cửu Trùng Ðài, Hiệp Thiên Ðài, Bát Quái Ðài và Cơ quan Phước Thiện đều được gọi chung là Thể pháp của đạo Cao Ðài trong mục tiêu quan trọng nhứt là Phụng sự Vạn linh.
77539	Tất cả những kiến trúc sư buộc phải là những người tự học cập nhật với những tiêu chuản mới, chính sách mới, phương pháp mới.
77540	Tất cả những loài không có vây, không có vảy, ở sông hay ở biển, trong số mọi vật nhỏ sống dưới nước và mọi sinh vật sống dưới nước, phải coi chúng là loài kinh tởm.
77541	Tất cả những người hoàng thân quốc thích còn lại của nhà Minh bị đưa về đất liền và sống như một thường dân đến cuối đời, kể cả con cháu của họ.
77542	Tất cả những người mà anh nhắc đi nhắc lại rằng họ đã nhìn thấy một chiếc xe và hai người đàn ông gần nơi Carrie được nhìn thấy lần cuối cùng.
77543	Tất cả những người trong số này đều đã chơi cờ với những người trong nhóm trước.
77544	Tất cả những người vào Jamaica từ Trung Quốc sẽ bị cách ly ngay lập tức trong ít nhất 14 ngày và bất cứ ai được phép hạ cánh và cho thấy các triệu chứng của virus sẽ bị cách ly ngay lập tức.
77545	Tất cả những sản phẩm do phân phối kỹ thuật số đem lại đang dần hình thành nên thị trường nội dung số toàn cầu với sự cạnh tranh khốc liệt giữa các công ty.
77546	Tất cả những suy nghĩ như vậy của ông Fujisawa xuất nảy sinh từ những giờ phút làm việc tư duy trong "trà thất", riêng biệt với văn phòng chính công ty.
77547	Tất cả những tác phẩm phỏng theo như truyện tranh, sách và phim đều được mong đợi bởi fan của dòng game này.
77548	Tất cả những thứ này rất kém được biết đến.
77549	Tất cả những tiến bộ kỹ thuật này đã hỗ trợ sự gia tăng nhanh chóng về quy mô lực lượng.
77550	Tất cả những tính toán đó đã khiến Varro quyết định đưa toàn quân La Mã đối đầu trực tiếp với lực lượng Carthage trên chiến trường.
77551	Tất cả những trường hợp này dường như đang xuất hiện ở những người đồng tính nam.
77552	Tất cả những ưu điểm của Kagawa trong lối chơi bóng ngắn đã được chứng minh ở Dortmund.
77553	"Tất cả những văn tự, tin tưởng trước đây đã bị ngọn lửa giác ngộ thiêu đốt hoàn toàn" và đại nghi của Sư đã chấm dứt.
77554	Tất cả những việc bạn phải làm là đeo một mặt nạ Oni cho một thành viên của gia đình sau đó ném đậu vào người đó.
77555	Tất cả những việc này đều gây hại đến hệ thống Versailes-Washington và quyền lợi của những kẻ lập ra nó, nhất là Mỹ.
77556	Tất cả những xì xào đều xứng đáng hết với họ.
77557	Tất cả như phản ánh tầm quan trọng của nghề chài lưới vào thời điểm đó.
77558	Tất cả nỗ lực của đội ngũ y tế London nhằm ngăn chặn dịch bệnh thất bại, và nó tiếp tục lây lan.
77559	Tất cả nước từ sông Bani chảy vào châu thổ tại Mopti cũng không bù được lượng nước mất đi này.
77560	Tất cả phi cơ của Ba Lan được nâng cấp lên bản PZL-130TB và sau là bản tiêu chuẩn TC-1, với ghế thoát hiểm và hệ thống khí động học tiên tiến hơn.
77561	Tất cả quyền lực được tập trung trong sultan, người cũng là trưởng của toàn bộ nhân viên và của lực lượng quân đội, Bộ trưởng quốc phòng, Bộ trưởng ngoại giao và Chủ tịch ngân hàng trung ương.
77562	Tất cả số tiền thu được từ giải đấu đã được trao cho bệnh viện nhi Kantha Bopha.
77563	Tất cả sự sống trên Trái Đất có cùng một tổ tiên chung (LUCA) sống cách nay khoảng 3,5 - 3,8 tỷ năm.
77564	Tất cả tác phẩm đều bổ sung thông tin nền về thế giới của Final Fantasy.
77565	Tất cả tám trong số những người sống sót sau vụ tai nạn đã được phi hành đoàn cứu, trong đó có một người đàn ông bị kéo xuống từ bốn feet dưới mặt nước.
77566	Tất cả thời gian danh dự danh sách bao gồm cả bán chuyên nghiệp thời Bắc Kinh.
77567	Tất cả thời gian hành quân nói trên chỉ kéo dài 8 tháng.
77568	Tất cả tù nhân đều đã bị bắt lại hoặc đã chết trừ Garland Greene, người xuất hiện trong đoạn cuối phim đã chơi bài và uống rượu margarita trong một sòng bài.
77569	Tất-đạt-đa quyết tâm tìm cách diệt khổ và tìm mọi đạo sư với các giáo pháp khác nhau.
77570	Ta thấy: khi cộng hai bit cực trái của hai số 1111 1011 và 1111 1001, ta vẫn còn nhớ 1, tuy nhiên, trong kết quả và ta bỏ bit này đi.
77571	Ta thường gặp động cơ không đồng bộ Rotor lồng sóc vì đặc tính hoạt động của nó tốt hơn dạng dây quấn.
77572	Ta tiếp nhận lời ủy thác rồi đi.
77573	Tất nhiên bộ ba sẽ thắng rồi!
77574	Tất nhiên đây chỉ là một con số trung bình, và hiển nhiên là thói quen ăn uống của cả người hiện đại lẫn người cổ xưa đều rất phức tạp và có sự biến đổi rất lớn.
77575	Tất nhiên, giới thượng lưu và viện nguyên lão La Mã tìm mọi cách có thể để phản đối dự luật này.
77576	Tất nhiên là chúng tôi sẽ không đích thân dùng xẻng chôn xác các ông.
77577	Tất nhiên, lúc đầu cô cũng chỉ xem Sesshoumaru là một công cụ giúp cô tiêu diệt người chủ tệ bạc của mình, nhưng về sau, cô càng lúc cành có ấn tượng về Seshomaru và, dần dần Kagura nảy sinh tình cảm với Sesshoumaru lúc nào không hay.
77578	Tất nhiên nếu chưa làm quen, đặc biệt là "chân guốc cao gót" thì lên cầu phải có ai đó đỡ giùm, kẻo té như chơi.
77579	Tất nhiên, ngoài cyclin, tế bào còn có một số cơ chế khác nhằm tinh chỉnh hoạt tính của CDK ở một số giai đoạn nhất định.
77580	Tất nhiên, như tôi nói, hợp tuyển này vẫn chưa chưng cất hết tinh chất Nguyễn Văn Thọ, vì còn có truyện xuất sắc khác chưa có mặt.
77581	Tất nhiên nút không có con nào thì việc thăm con không diễn ra.
77582	Tất nhiên văn bản giữ lại một cấu trúc bằng ngôn ngữ và nội dung mà từ đó 'bản chất gần đây' của nó không thể được khẳng định.
77583	Tất nhiên với nhịp sống hiện đại, để tìm ra sư phụ Roshi tại thành phố không dễ.
77584	Tả Từ sau đó xuất thế và ẩn mình tu luyện trên những đỉnh núi.
77585	Tàu Admiral Hipper sau đó đã cùng 4 tàu khu trục khác tới vịnh Trondheim.
77586	Tàu bè người Ba Tư, nước Đại Tùng quốc cũng cập bến Thanh Hải buôn bán giao thương với Trương Bảo Cao.
77587	Tauber trở lại Warsaw, nhưng hầu hết thanh niên Betar ở lại đã bị giết vào mùa xuân năm 1942.
77588	Taubin đã đi quá xa trong việc chỉ trích sự lựa chọn này nên ông đã bị bắt và tử hình với tội danh phá hoại.
77589	Tàu BP 15-98-01 là loại tàu chạy trên biển có 2 hệ trục chân vịt, 2 buồng máy, có 2 vị trí điều khiển (đài lái chính và đài lái phụ trên nóc cabin lái).
77590	Tàu càng lúc sẽ gặp nhiều mật độ khí, và chuyển từ một con tàu vũ trụ thành một chiếc máy bay thường.
77591	Tàu chạy trong giờ cao điểm là 6 phút/chuyến, các giờ khác trong ngày là 12 phút/chuyến.
77592	Tàu chiến tuyến (
77593	Tàu chở dầu LNG đắt tiền vận chuyển khí mê-tan.
77594	Tàu chở dầu sản phẩm, thường nhỏ hơn nhiều, được thiết kế để di chuyển các sản phẩm tinh chế từ nhà máy lọc dầu đến các điểm gần thị trường tiêu thụ.
77595	Tàu có 2 máy chính, mỗi máy có công suất hơn 2.400 mã lực.
77596	Tàu có thể lặn từ 3,5m đến 4,5m.
77597	Tàu có thời gian lặn theo thiết kế là 15 giờ và thời gian hoạt động trên biển là 15 ngày.
77598	Tàu có tính tự động hóa cực cao, để vận hành tàu chỉ cần một thủy thủ đoàn 90 người, trong đó 19 sĩ quan.
77599	Tàu của các quốc gia khác cũng hưởng ứng.
77600	Tàu của họ cũng tên là "Black Pearl."
77601	Tàu cũng được trang bị nhiều loại vũ khí, khí tài hiện đại để sử dụng trong các nhiệm vụ bảo vệ lãnh hải, biên giới quốc gia.
77602	Tàu đã được loại biên chế Hải quân Hàn Quốc vào ngày 30 tháng 11 năm 2016.
77603	Tàu đã tiến hành các hoạt động phòng không chống lại các cuộc không kích của Đồng Minh, vốn đã đánh chìm Mikuma và làm hư hại nặng Mogami.
77604	Tàu đã vào quỹ đạo Mặt Trăng ngày 6/12/2013 và đã đáp xuống bề mặt Mặt Trăng ngày 14/12/2013.
77605	Tàu đệm từ hay xe điện đồng cực từ tính Đỗ Thông Minh.
77606	Tàu điện cũng là hệ thống xe điện đường phố không phát thải hydro đầu tiên trên thế giới.
77607	Tàu điện hiện đại của Istanbul là kết quả của một quá trình tiến bộ lâu dài, khởi đầu với những xe ngựa kéo xuất hiện năm 1872.
77608	Tàu được trang bị 8 động cơ diesel cho tốc độ 21 hải lý/h, tầm hoạt động 16.900 km, thủy thủ đoàn lên tới 201 người.
77609	Tàu được trang bị động cơ 4 xy lanh 200 mã lực nên đã chạy với tốc độ 12 hải lý một giờ.
77610	Tàu hay tầu Từ điển Tiếng Việt (Từ điển Hoàng Phê), Viện ngôn ngữ học Việt Nam, Nxb Đà Nẵng, 2003.
77611	Tàu hỏa và các tuyến hàng hải được mở mang với một mức độ rất lớn và các cảng mới được xây dựng.
77612	Tàu John Adam, đóng ở Ấn Độ, có trọng tải 380 tấn, được dùng cho sứ mệnh.
77613	Tàu kéo được tàu cá trọng lượng chiếm nước dưới 3 000 tấn.
77614	Tàu không gian đầu tiên trong số hai tàu từ trước đến nay (2013) thăm dò Sao Thủy đó là tàu Mariner 10, nó gửi về hình ảnh của 45% diện tích bề mặt hành tinh trong hai năm 1974 và 1975.
77615	Tàu khu trục lớp Asahi được trang bị 2 cụm phóng ngư lôi với 3 ống phóng 324mm HOS-303 sử dụng ngư lôi Mk-46.
77616	Tàu khu trục lớp Murasame (
77617	Tàu khu trục lớp Talwar của Ấn Độ hiện nay là phương tiện để phóng loại tên lửa này.
77618	Tàu khu trục Uranami đã vớt những người sống sót của chiếc Kuma bao gồm Thuyền trưởng Sugino, nhưng 138 thành viên thủy thủ đoàn đã chết theo con tàu.
77619	Tàu khu trục vốn đang hoạt động lân cận trong một nhiệm vụ khác được phái đến trợ giúp, và Edward C. Daly bàn giao lại đối tượng cho Isherwood để tiếp tục nhiệm vụ hộ tống.
77620	Tàu là con tàu khảo sát truyền thống cuối cùng phục vụ trong Hải quân Hoàng gia Anh.
77621	Tàu ngầm lớp I-201 trông hơi giống như loại tàu I-boat xuất hiện sớm hơn, với việc có tầm hoạt động xa và có tốc độ cao khi lặn.
77622	Tàu ngầm lớp Una đã được đóng tổng cộng 8 chiếc, năm 2012, chỉ còn khoảng 4 chiếc còn hoạt động.
77623	Tàu ngầm Proyekta 611 (
77624	Tàu ngầm Proyekta 633 (
77625	Tàu ngầm U-764 phát hiện ra Blackwood và phóng một quả ngư lôi dò âm G7es (T5) Phía Đồng Minh đặt tên cho kiểu ngư lôi này là GNAT (German Navy Acoustic Torpedo - ngư lôi dò âm của Hải quân Đức) hướng về nó.
77626	Tàu ngầm USS Seawolf (SSN-575) của Hoa Kỳ thiết kế sử dụng lò phản ứng Natri hóa lỏng.
77627	Taungoo sau đó chuyển quân lên đánh Viêng Chăn.
77628	Tàu phóng lôi chỉ còn có thể tác chiến gần bờ.
77629	Tàu Prometheus hạ cánh xuống một đồng bằng rộng lớn nhân tạo.
77630	Tàu quỹ đạo Pioneer Venus Orbiter đi vào quỹ đạo elip quanh Sao Kim ngày 4 tháng 12 năm 1978, và tồn tại ở đó trong 13 năm, nó nghiên cứu khí quyển và chụp ảnh bề mặt bằng sóng ra đa.
77631	Taurhynchus vittatus được Lynch & Arribálzaga miêu tả năm 1880.
77632	Tauriel thương tiếc Kili và Thranduil thừa nhận tình yêu của họ.
77633	Taurus đã nhận giải Album được yêu thích nhất ở giải Làn sóng xanh 2010.
77634	Tàu Skidbladnir đã bị mất điều khiển và đã bị gặp nạn trong lần đầu tới đây.
77635	Tàu Skid (Skidbladnir) là con tàu giúp Aelita, Yumi, Odd, Ulrich, William (khi XANA không kiểm soát) xuống dưới đại dương số hay khám phá các bản sao khác của Lyoko.
77636	Tàu thăm dò Sao Hỏa hiện đang sử dụng các công cụ quan sát khí hậu thời tiết và khí hậu hàng ngày từ quỹ đạo.
77637	Tàu thám hiểm Cassini đã rất nhiều lần chụp ảnh Tethys từ khoảng cách trung bình.
77638	Tàu tuần dương hạng nặng Mikuma bị chìm - 700 chết và Mogami bị hư hỏng nặng - 92 chết.
77639	Tàu tuần dương Yubari cũng bị bắn trúng 11 lần, và máy bay cũng đã đánh chìm tàu khu trục Kisaragi trong trận này.
77640	Tàu vũ trụ này bị rơi sau khi đã thực hiện nhiệm vụ gần như hoàn hảo; liên lạc từ xa đã bị mất tín hiệu 2.5 phút trước khi tàu chạm vào bề mặt Mặt Trăng.
77641	Tàu vũ trụ này đã rơi vào bầu khí quyển một cách chính xác đúng vào thời điểm đã tính toán, nhưng hệ thống hướng dẫn đã không kích hoạt lực nâng và tàu lại bay ra khỏi bầu khí quyển một lần nữa.
77642	Tàu vũ trụ sẽ đi vào quỹ đạo quanh Mặt trời, vòng quanh L 2 Điểm Lagrangia Trái đất Mặt trời trong một quỹ đạo quầng, cách Trái đất khoảng 1,5 triệu km.
77643	Tàu vũ trụ sẽ thực hiện nhiệm vụ bay đến quỹ đạo Sao Hỏa vào năm 2014 trong hành trình kéo dài 300 ngày.
77644	Tàu vũ trụ Swift được xây dựng bởi Spectrum Astro, sau đó được mua lại bởi Hệ thống thông tin nâng cao của General Dynamics mà lần lượt được mua lại bởi Orbital Sciences Corporation (nay là Orbital ATK).
77645	Tàu Wilhelm Gustloff được đóng với mục đích đầu tiên là tàu chở khách cho Mặt trận Lao động Đức (Deutsche Arbeitsfront, DAF) và sử dụng bởi các công ty con tổ chức " Vui để Khỏe" - Kraft durch Freude (KdF).
77646	Tả vu, Hữu vu là nơi các quan chuẩn bị lễ phục trước khi chính thức ra sân làm lễ thiết thường triều.
77647	Tawan cố gắng làm mọi thứ để em trai trở thành người tốt hơn.
77648	Tawan vẫn làm tốt như mọi lần.
77649	Ta xét một đỉnh A là đỉnh trong của cây nhị phân.
77650	Ta xét việc cả ngày, mà chẳng rảnh được chút nào ư." Tam Quốc chí.
77651	Taxi" cho chương trình Music Lovers của Nihon TV, phát sóng vào ngày 8 tháng 10 năm 2012.
77652	Taxon 67(4): 725-738, nên các tác giả đã đổi danh pháp của loài này thành Amomum billburttii.
77653	Taxonomic review của chi Pungitius, ninespine sticklebacks (Gasterosteidae).
77654	Tây An là trung tâm mạng lưới đường sắt.
77655	Tây bắc mộ trước đây có cây bùi cao to, đường kính thân cây khoảng 0,6m.
77656	Tây Bắc, Tây Yorkshire ở phía Bắc, Nam Yorkshire về phía Đông Bắc, Nottinghamshire về phía Đông, Leicestershire về phía Đông Nam, Staffordshire với ở phía Tây và Tây Nam và Cheshire phía Tây.
77657	Tây Ban Nha bị Áo xâm chiếm trước Chiến tranh Ý, nên họ được sắp xếp sống chung nhà.
77658	Tây Ban Nha chính thức trả lại lãnh thổ cho Maroc vào ngày 30 tháng 6 năm 1969.
77659	Tây Ban Nha công bố đội hình chính thức vào ngày 20 tháng 5 năm 2004.
77660	Tây Ban Nha đã xuất hiện 32 lần tại EuroBasket, giành ba huy chương vàng, sáu huy chương bạc và bốn huy chương đồng.
77661	Tây Ban Nha đến với Euro 2016 với mục tiêu là để bảo vệ thành công ngôi vô địch.
77662	Tây Ban Nha giành chức vô địch sau chiến thắng trước Cộng hòa Ireland trong trận chung kết.
77663	Tây Ban Nha năm 2014 của đạo diễn Mikel Rueda.
77664	Tây Ban Nha yêu sách quần đảo Marshall vào năm 1874.
77665	Tay bass đầu tiên, Johnny Fleckenstein rời nhóm để gia nhập Standells năm 1967 và được thay thế bởi Ken Forss.
77666	Tay bass trụ cột ở Nashville Charlie McCoy tình cờ đang ở New York được nhà sản xuất Bob Johnston mời cùng chơi ứng biến phần guitar acoustic và Russ Savakus chơi bass.
77667	Tay cầm sau cò súng có các khe để giúp nắm chắc hơn.
77668	Tay chân duỗi thẳng có lẽ đã hỗ trợ sự tiến hóa của kích thước cơ thể lớn bằng cách giảm lực uốn cong lên các chi.
77669	Tay chân thân tín của Bố già, Luca Brasi bị giết ngay từ đầu cuộc chiến tranh giữa gia đình Corleone và phe của Sollozzo.
77670	Tay, chân và mặt thường bị ảnh hưởng nhất.
77671	Tây Đức cũng thắng dễ trận này.
77672	Tây Dương thái thú Đặng Nhạc, Vũ Xương thái thú Lưu Hủ đều ngờ Tuyên đồng mưu với Mặc, nên Dự Châu tây tào Vương Tùy khuyên Tuyên tỏ lòng thành, ông bèn sai Nhung đi đón Đào Khản.
77673	; Tây giáp xã Ea Ktur và xã Ea Bhôk; Nam giáp xã Ea Bhôk và xã Ea Hu; Bắc giáp xã Hòa Đông của huyện Krông Pắc.
77674	Tay guitar của Queen, Brian May, viết rằng Mercury có thể làm "người đứng ở xa nhất trong sân vận động cảm thấy rằng mình được kết nối".
77675	Tây Hạ Hoàn Tông (
77676	Tay kéo quy lát được làm cong xuống (thay vì làm thẳng như Gewehr 98 trước đó) để có thể dễ dàng gập vào bên hông phải của súng.
77677	Tayla Carolina Pereira dos Santos (sinh ngày 9 tháng 5 năm 1992), được gọi là Tayla hoặc đôi khi là Diva, là một cầu thủ bóng đá người Brazil chơi bóng với vai một hậu vệ cho Ferroviária và đội tuyển quốc gia Brazil.
77678	& Taylor miêu tả khoa học lần đầu tiên năm 1846.
77679	Taylor, p. 203 Luật bảo hiểm y tế thông qua năm 1883 quy định người chủ phải trả một phần ba, còn người làm công trả hai phần ba khoản tiền bảo hiểm.
77680	Taylor page 337 Thư gửi Leonard Moore, một đối tác trong cơ quan văn học của Christy & Moore, nhà xuất bản "Jonathan Cape đã giải thích rằng quyết định đã được đưa ra theo lời khuyên của một quan chức cao cấp của Bộ thông tin.
77681	Taylor Swift đã chiến thắng 3 giải EMA trên tổng số 6 đề cử.
77682	Tây Môn Đình trở thành một trung tâm nhà hát nổi tiếng ở Đài Bắc vào những năm 1930 và ngày càng thịnh vượng hơn sau thất bại của Nhật Bản.
77683	Tây Môn Khánh lại kiếm chuyện, gửi đơn vu tội lên công đường, hãm hại Lai Vượng thành tử tù.
77684	Tây Môn Khánh (西門慶) là một nhân vật trong Thủy hử và Kim Bình Mai, xuất hiện tại hồi 23 của Thủy hử và hồi 1 của Kim Bình Mai.
77685	Tây Nam Phi và một số quần đảo tại Nam Thái Bình Dương là những lãnh thổ ủy trị loại C của Hội Quốc Liên.
77686	Tây Ninh có ba ngôi đình tại ba thôn Vĩnh Ninh, Đại Hữu, Lạc Thành thờ các vị Thành Hoàng làng là những người đầu tiên đến sinh cơ, lập ấp tại đây và là nơi che giấu những người hoạt động Cách mạng trong những ngày tiền Khởi nghĩa.
77687	Tay phải - nửa nắm tay, cổ tay để nằm ngang còn cánh tay mở tự nhiên.
77688	Tay phải vuốt giữa lưng xuống đến đuôi, ngón tay trái xoa bóp dưới bụng.
77689	Tay rock nổi tiếng Jimmy Barnes đã dành hầu hết tuổi trẻ của mình ở vùng ngoại ô phía bắc của Elizabeth.
77690	Tây Sahara nằm trong Danh sách những lãnh thổ không tự chủ của Liên Hiệp Quốc từ những năm 1960 khi nó còn là thuộc địa của Tây Ban Nha.
77691	Tây Tạng, đã không được đề cập đầy đủ trong các phân tích học thuật hiện đại.
77692	Tây Thi được biết tới là bị đau ngực, tuy nhiên nỗi đau làm mặt nàng đẹp hơn bao giờ hết.
77693	Tay trái cầm bánh, tay phải cầm một đầu lạt và đầu còn lại cắn vào miệng, khoanh tròn lạt quanh bánh đã tước vỏ và tét từng khoanh bánh đơm lên đĩa.
77694	Tây Úc có một ngành ngư nghiệp đáng kể, các sản phẩm phục vụ nhu cầu nội địa và xuất khẩu gồm có tôm hùm, tôm, cua, cá mập và cá ngừ, cũng như nghề ngọc trai tại khu vực Kimberley.
77695	Tayum được chia thành 11 khu phố (
77696	; tay vilon cổ điển Mỹ gốc Ý Nadja Salerno-Sonnenberg, giám đốc âm nhạc của New Century Chamber Orchestra; ca sĩ opera người Mỹ-Nga Elena Zoubareva; và Big Sur.
77697	Tay xác chết được còng vào một chiếc vali đựng tài liệu.
77698	Tb4, giằng (ghim) Mã c3, buộc Trắng phải tìm cách giải quyết sức ép trong trung tâm.
77699	TBE và TAA giải pháp vẫn được sử dụng như một chất gây mê ngắn đại diện cho những con chuột trong phòng thí nghiệm.
77700	Tc 95m với chu kỳ bán rã 61 ngày, được sử dụng như là tác nhân dò vết phóng xạ để nghiên cứu chuyển động của tecneti trong môi trường và trong động, thực vật.
77701	TCE cũng được sử dụng trong các ứng dụng điện lạnh công nghiệp do khả năng truyền nhiệt cao và thông số nhiệt độ thấp.
77702	Tchiến dịch của Pháp vào tháng 5 năm 1940, Montivilliers đã chào đón những thợ săn núi cao trong đồn trú tại các ngôi nhà của đường phố Vattelière.
77703	TC Huo là một nhà văn người Mĩ gốc Lào.
77704	TCN (con trai của Ninus, con trai của Belus, con trai của Alcaeus, con trai của Heracles và Omphale).
77705	T để phát hành và cho ra mắt MV "Ăn gì đây".
77706	T.: Dùng 1 lần tại bài "Bà Trưng Trắc" đăng trên báo Thanh Niên, số 72 ngày 12 tháng 12 năm 1926.
77707	& T. Durand) Gilg mô tả khoa học đầu tiên năm 1908.
77708	Tế 3 tuần được lặp đi lặp lại trong tiếng chiêng, tiếng trống cùng nhịp điệu của trống đồng văn và phường bát âm hỗ trợ tất cả hoà quyện vào nhau làm cho không khi buổi lễ trở nên linh thiêng và hấp dẫn.
77709	Te6, Trắng có nhiều sự lựa chọn, bao gồm 9.c3, 9.Te3, 9.He2 và 9.Mbd2.
77710	TEA5756, chip này có thể dò được các tần số FM ở các kênh FM thương mại của Mỹ và Nhật Bản).
77711	Team B và 3 thực tập sinh mới: Jung Chanwoo, Jung Jinhyeong và Yang Hongseok sẽ cùng nhau tập luyện và quyền quyết định thuộc về khán giả, 7 người được chọn sẽ cùng nhau ra mắt với tên IKON.
77712	Teaser chính thức của MV Nơi này có anh được tung ra vào lúc 0h ngày 7 tháng 2 năm 2017.
77713	Teaser của mỗi thành viên cho MV được phát hành từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 10 năm 2015.
77714	Teaser hình ảnh đầu tiên của nhóm đã được up lên mạng sau bốn ngày.
77715	Tế bào gan tổng hợp cholesterol để sản xuất muối mật, một phần cholesterol được thải ra theo dịch mật để giữ hằng định cholesterol máu.
77716	Tế bào gốc người lớn có những hạn chế về mặt tiềm năng; không giống như ESCs, chúng không thể phân biệt thành các tế bào từ cả ba lớp mầm.
77717	Tế bào quang điện có khả năng hoạt động dưới ánh sáng mặt trời hoặc ánh sáng nhân tạo.
77718	Tế bào sừng chiếm tới 95% tổng số tế bào trong da.
77719	Tế bào thần kinh đệm (
77720	Tế bào T hỗ trợ Hαβ cung cấp khả năng miễn dịch của vật chủ chống lại virus.
77721	Tề bắt đầu sự nghiệp chính thức của mình vào năm 1981 với album đầu tiên mang tên See her Slip Away Again (溜溜 的).
77722	Tề biết chuyện bèn đem hơn vạn người giúp Đào Hoàng.
77723	Tebogo quản lý việc kinh doanh bán thời gian, trong khi vẫn làm nhân viên nhân sự cho một thực thể chính quyền địa phương.
77724	Tề Cảnh công là vua giỏi nhưng chưa đạt tới được uy thế như Tề Hoàn công để đoạt ngôi bá của nước Tấn.
77725	Tề Cảnh công thân hành tới gặp, đề nghị cấp cho ông 25000 hộ dân và đất đai để định cư ở Tề.
77726	Techin sau đó quan tâm và chăm sóc tốt cho Pasika.
77727	TechRadar cho rằng "thật không may là bạn phải thông qua phần mềm độc quyền của Sonos" nhưng thích thú với "thiết lập đơn giản, sự đa dạng trong việc tùy chọn âm nhạc (radio kĩ thuật số, MP3s, Spotify, Last.
77728	Tecneti(VI) florua là một chất rắn màu vàng kim loại ở nhiệt độ phòng.
77729	Tế Công (chữ Hán: 濟公, 22 tháng 12 năm 1130 - 16 tháng 5 năm 1209), dân gian cũng gọi là Tế Điên Hòa Thượng, Tế Công Hoạt Phật.
77730	T. ediacarae được miêu tả năm 1988 bởi Martin Baehr & Barbara Baehr.
77731	Tề Điệu công biết Bão Mục không ủng hộ mình, bèn giết chết Mục, nhưng không diệt hẳn họ Bão mà cho con kế tục.
77732	Ted khẳng định là anh ghét cô và bắt đầu xuyên tạc những điều mà anh thật tâm thích về cô với giọng điệu châm biếm.
77733	", Ted ở tương lai có đùa với con của anh rằng một vũ nữ mà anh gặp tên là Tracey chính là mẹ của chúng (cuối cùng người mẹ tên đúng là Tracy).
77734	Ted Tương lai sau đó tiết lộ việc James và Tom quay lại cùng nhau và nuôi nấng Eli cùng Sadie trong một gia đình hạnh phúc.
77735	Ted và Jeanette gặp nhau ở tàu điện ngầm sau khi Ted để ý rằng cô ấy và anh vô tình đọc cùng một quyển sách.
77736	Teen Angels, với nguồn gốc từ phim truyền hình cùng tên.
77737	Tefnut thường xuất hiện trong các bức vẽ là một phụ nữ với cái đầu sư tử hay một con sư tử cái, đội trên đầu chiếc đĩa mặt trời với con rắn Uraeus.
77738	Tegecoelotes dorsatus được miêu tả năm 1936 bởi Uyemura.
77739	Tegenaria chumachenkoi được miêu tả năm 2008 bởi Kovblyuk & A. V. Ponomarev.
77740	Tegenaria rhodiensis được Lodovico di Caporiacco miêu tả năm 1948.
77741	Tegenaria velox được miêu tả năm 1897 bởi Chyzer.
77742	Tê giác đực Sudan dự kiến sẽ xuất hiện trong một quảng cáo trên ứng dụng hẹn hò Tinder để tìm bạn tình.
77743	Tê giác Java là loài động vật sống đơn độc, ngoại trừ những cặp giao phối và mẹ cùng con non.
77744	Tê giác lông mượt có một số tính năng làm giảm diện tích bề mặt của cơ thể và giảm thiểu sự mất nhiệt.
77745	Tê giác mẹ chỉ kêu heng héc, sau mấy ngày thì tê giác mẹ sẽ dẫn con vào rừng.
77746	Tê giác sẽ không chết sau chỉ vài ngày hay vài tuần sau khi bị bắn, có thể là cả tháng trời.
77747	Tê giác và voi ma mút đôi khi cư trú trong các quần xã ôn đới này, trộn lẫn với các loài động vật ôn đới chủ yếu để thoát khỏi các sông băng khắc nghiệt.
77748	Tegmark (1998), p. 1. Giả thuyết cho rằng các thế giới tương ứng với các tập hợp điều kiện ban đầu khác nhau, hằng số vật lý hoặc các phương trình hoàn toàn khác nhau nên được coi là có thực.
77749	Tế Hanh sau khi nghe người thanh niên đó đọc xong đã trả lời dứt khoát rằng: Tôi không chắc đó có phải là thơ của Tago không nhưng tôi chắc đó là thơ của Lê Đại Thanh ở Hải Phòng.
77750	Tệ hơn nữa, nhiều cư dân chỉ dùng chung một ổ cắm điện.
77751	Teinobasis argiocnemis được Lieftinck miêu tả khoa học năm 1949.
77752	Teinobasis chionopleura được Lieftinck miêu tả khoa học năm 1987.
77753	Teinobasis hamalaineni được miêu tả khoa học năm 1992 bởi Müller.
77754	Teinobasis imitans được Lieftinck miêu tả khoa học năm 1987.
77755	Teinobasis scintillans được Lieftinck miêu tả khoa học năm 1932.
77756	Teixeira gia nhập câu lạc bộ địa phương Neuchâtel Xamax lúc 10 tuổi.
77757	Tekadi là một thị trấn thống kê (
77758	Tekanpur là một thị trấn thống kê (
77759	Telebasis garleppi được Ris miêu tả khoa học năm 1918.
77760	Telebasis incolumis được Williamson & Williamson miêu tả khoa học năm 1930.
77761	Telebasis luizae được miêu tả khoa học năm 2010 bởi Lencioni.
77762	Teluk Yos Sudarso được biết đến với cái tên vịnh Humboldt, và Jayapura có tên là Hollandia.
77763	Tem Apsara của họa sĩ Tô Ngọc Vân là mẫu tem thứ 23 của Bưu điện Đông Dương kể từ khi Pháp phát hành tem thư ở Việt Nam.
77764	Temari là những món quà có giá trị cao và dễ thương, tượng trưng cho tình bạn và sự trung thành.
77765	Tem Bưu điện Hoa Kỳ phát hành năm 1965.
77766	Tem đã phát hành ở Đức vào năm 1972 dựa trên nội dung câu chuyện bà Chúa Tuyết.
77767	Tem đơn của Moldavia có hình bức thư được gấp ba cạnh, dấu hiệu thư của chiến binh gửi từ mặt trận.
77768	Tem phát hành nhân dịp sinh nhật thứ 100 của S. Bandera.
77769	Tên album "10" thể hiển một con số tròn trịa và là dịp kỷ niệm 10 năm Microwave phát hành album đầu tay Lối Thoát (2005).
77770	Tên anh ta dựa theo chiếc tiêu và cây kiếm gia truyền mà anh luôn mang theo.
77771	Tên bà ấy "Rosa" có nghĩa là cả "hoa hồng" và "màu hồng" trong tiếng Tây Ban Nha.
77772	Tên ba miền đặt theo tên ba đảo chính của Philippines.
77773	Tên ban đầu của Hat Yai là Khok Sa-Met Choon, đây là một ngôi làng nhỏ cho đến khi tuyến đường sắt phía nam được xây dựng ở đây.
77774	Tên ban đầu của nó là 1927 QD.
77775	Tên ban đầu của nó là 1929 RO.
77776	Tên ban nhạc bắt nguồn từ việc cả Sixx và Darling đều sinh năm 1958.
77777	Tên bộ phim này ám chỉ bài thơ ở cuối phim do nhân vật nữ chính viết tặng nhân vật nam chính.
77778	Tên các con cú hay xuất hiện trong Harry Potter là: Hedwig, Pigwedgion, Hermes, Errol, Gorgon-nước đại (con cú của bác Hagrid).
77779	Tên cha của Nauny không được đề cập đến.
77780	Tên chỉ định của nó là 1994 AH.
77781	Tên chi Heteromys gồm Hetero- gốc tiếng Hy Lạp nghĩa là "khác, dị", còn mys nghĩa là "chuột".
77782	Tên chính thức cho album được công bố qua website của Coldplay là A Rush of Blood to the Head.
77783	Tên chính thức của chiếc cầu bắc ngang sông Neckar này là Cầu Carl Theodor.
77784	Tên chính thức của nó vinh danh Ildo Meneghetti, người từng là chủ tịch của Internacional và là một kỹ sư.
77785	Tên chính thức do Chính phủ Trung Quốc đặt là "Chính sách kế hoạch hóa gia đình".
77786	Tên chi Zygophyseter nhấn mạnh sự kéo dài của xương gò má của loài Zygophyseter varolai duy nhất được biết đến.
77787	Tenchū Shinobi Hyakusen được đánh giá là game khó hoàn thành nhất trong series này, bởi nó có nhiều màn chơi ẩn mật mà người chơi bị xử thua cuộc nếu để địch thủ nhìn thấy sự hiện diện của mình.
77788	Tên công trình rạp hát ban đầu là Trung tâm nghệ thuật cải lương Hưng Đạo, dựa trên cái tên "Rạp Hưng Đạo" (tọa lạc ở số 136 Trần Hưng Đạo, quận 1; rộng 1.632 m²).
77789	Tên công ty hợp pháp được liệt kê cùng với tên giao dịch cho công ty đó.
77790	Tên có nguồn gốc từ thuật ngữ "copypasta", trong đó đề cập đến văn bản đã được sao chép và đăng bởi người dùng trên diễn đàn đã được thảo luận nhiều lần.
77791	Tên con sông cũng được dùng để đặt cho một loại bia là bia Amstel.
77792	Tên của anh đã đi vào lời ăn tiếng nói hằng ngày và hình ảnh của anh xuất hiện trên áo phong và quà lưu niệm.
77793	Tên của anh đồng âm với từ "mong đợi".
77794	Tên của bánh được ghép từ okonomi nghĩa là "thứ bạn thích/muốn", và yaki nghĩa là nấu nướng (ví dụ như "yaki" trong tên các món yakitori- gà nướng và yakisoba- mì nấu).
77795	Tên của Barosaurus có nghĩa là "thằn lằn nặng": barys/ βαρυς trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là 'nặng' và saurus / σαυρος có nghĩa là "thằn lằn"
77796	Tên của các câu chuyện, đồng minh và chi tiết tấn công có nhiều khác biệt ở Nhật Bản.
77797	Tên của cầu có nghĩa là "nơi đậu ánh sáng Mặt Trời buổi sáng sớm" hay "Ngưng tụ hào quang" (棲旭).
77798	Tên của cô cho thấy rằng cô là một "nữ thần liễu", giống như có những nữ thần cây sồi và nữ thần tro (Dryads và Meliae).
77799	Tên của cô có nghĩa là "người đốt tàu thủy" (ναῦς nghĩa là ‘tàu’; κάω nghĩa là ‘đốt cháy’).
77800	Tên của dân tộc này, Oroqen, có nghĩa là "người dùng tuần lộc" (trong tiếng Mông Cổ là "Guruchin"), đó là tên họ sử dụng để tự gọi mình.
77801	Tên của Den còn được chứng thực trong các ghi chép sau này.
77802	Tên của giống chó này có nguồn gốc từ tiếng Đức Affe (khỉ).
77803	Tên của giống cừu này bắt nguồn từ thành phố và thị trấn Noto.
77804	Tên của giống ngựa này là từ tiếng Pháp biểu thị từ "sông"; Giống ngựa này được đặt tên theo sông Senegal (tiếng Pháp: Fleuve Sénégal).
77805	Tên của họ được liệt kê tên trong mục "Also Starring".
77806	Tên của họ được lưu giữ trên nhiều tòa nhà nổi bật của trường.
77807	Tên của IA được lấy từ tên của người cung cấp mẫu giọng cho cô "
77808	Tên của John Trippe được đặt cho 4 chiếc tàu chiến để vinh danh ông.
77809	Tên của kiến trúc sư xây dựng cho đến nay vẫn chưa biết.
77810	Tên của Latvia Xô viết chỉ được viết bằng tiếng Latvia và đọc là Latvijas PSR, "PSR" là từ viết tắt của Padomju Sociālistiskā Republika, hay Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết.
77811	Tên của linh vật Windows 10 được giới thiệu chính thức là Tōko (hoặc Touko) Madobe vào ngày 31 tháng 7 năm 2015.
77812	Tên của loài đại diện được nêu theo sự đồng thuận hiện hành nếu có.
77813	Tên của loài kiến này có nghĩa phổ thông là "từ hành tinh Sao Hỏa".
77814	Tên của muối bắt đầu bằng tên của cation (ví dụ, natri hoặc amoni), sau đó là tên của anion (ví dụ, clorua hoặc axetat).
77815	Tên của nó bắt nguồn từ Lecce, thành phố chính của bán đảo.
77816	Tên của nó có nghĩa là Western End hoặc Point West (điểm cực Tây).
77817	Tên của nó có nguồn gốc từ khu vực biển nội lục Đài Giang trước thế kỷ 18., trong khi khu vực ven biển là các cồn cát.
77818	Tên của nó có nguồn gốc từ 'Rooms Katholieke Combinatie' ('
77819	Tên của nó đdược dùng để đặt cho nhóm tiểu hành tinh Augusta.
77820	Tên của nó được chính thức đổi thành Shahrisabz trong kỷ nguyên hiện đại.
77821	Tên của nó xuất phát từ gốc "gri", có nghĩa là nuốt: chim ưng nuốt lấy những con rắn.
77822	Tên của nó xuất phát từ Modliborzyce, Świętokrzyskie Voivodeship, đã tồn tại trước khi thành lập làng.
77823	Tên của Nữ Ấu sinh có được là từ câu chuyện "The Brownies" của Juliana Horatia Ewing viết vào năm 1870.
77824	Tên của ông chỉ được phát âm trong tập "Brain Grub", nơi mà nó được biết rằng sau khi Chowder làm thay đổi vũ trụ động, Kiwi được giảm xuống còn bán xe ô tô đã sử dụng.
77825	Tên của phóng viên sử dụng trong bài viết là "Lirpa Loof", viết ngược lại của từ "April Fool".
77826	Tên của sigma, theo một giả thuyết, có thể tiếp tục của Phoenician Samekh.
77827	Tên của tàn cuộc thường được gọi theo tên của quân cờ có giá trị cao nhất của mỗi bên (ngoài quân Vua).
77828	Tên của thành phố được đổi thành Colonia Copia Lugdunum (Lugdunum).
77829	Tên của thành phố xuất phát từ chủ sở hữu trước đó của đất, Công ty trang trại Everglades.
77830	Tên của thuốc thường được viết tắt là EE hoặc EE2 trong y văn.
77831	Tên của vườn quốc gia đề cập đến phạm vi hai ngọn núi trong đó.
77832	Tên của xã được ghép từ tên của hai xã cũ là Yên Nhuận và Phong Huân.
77833	Tên cũ của hòn đảo có thể giống với từ hǫm có nghĩa là "đùi / chân (của một con vật)" bởi vì hòn đảo (hoặc một phần của nó) được hình thành dưới dạng chân của động vật.
77834	Tên cũng sẽ được ban cho trong việc công nhận các thành tựu và đóng góp to lớn.
77835	Tên cuối giống nhau như họ không là anh em.
77836	Tên cướp xúc động ngừng lại, bởi khí giới: chàng khóc trong tay cha già đang ôm chặt chàng vào lòng và dẫn chàng về với Giáo hội.
77837	Tên cụ thể tôn vinh thương gia, nhà từ thiện và nhà sưu tập người Nga Vladimir Platonovich Sukachev (1849-1919).
77838	Tên cụ thể trong tiếng Latinh borealis, có nghĩa là phía Bắc.
77839	Tên cụ thể vinh danh Escuillié vì đã làm mẫu vật có sẵn cho khoa học.
77840	Tên cũ tỉnh này là İçel.
77841	Tên Daci, Daki,"người Dacia" là một từ dùng để chỉ chung dân tộc này.
77842	Tên đai được đặt để tôn vinh "vũ trụ WWE" (nghĩa là khán giả WWE), nó được thành lập vào ngày 25 tháng 7 năm 2016 để trở thành danh hiệu hàng đầu của thương hiệu Raw.
77843	Tên dạng này xuất hiện thỉnh thoảng trong suốt nhiều thế kỷ, nhưng trở nên phổ biến hơn ở Hàn Quốc trong cuối thế kỷ XX.
77844	Tên đảo theo tiếng Faroe nghĩa là đảo của phụ nữ (đối với đảo Kalsoy: đảo của đàn ông).
77845	Tên đầy đủ của cậu là Gideon Charles Gleeful.
77846	Tên đầy đủ là Amelia Mignonette Grimaldi Thermopolis Renaldi -
77847	Tên đèo đặt theo làng Lý Hòa cách đỉnh đèo cỡ 3 km về phía nam.
77848	Tên định danh J-12 có thể được dùng để định danh cho các phiên bản sản xuất của Shenyang J-XX, hiện vẫn đang phát triển.
77849	Tendre et rêveur" đã được đưa vào phần kết.
77850	Tên được đặt ban đầu là Quảng trường Enfer, nơi đây là điểm đến của đại lộ Saint-Jacques, đại lộ Enfer (ngày nay là phố Denfert-Rochereau), đại lộ Orléans (ngày nay là đại lộ Général Leclerc) và một con phố nữa, hiện nay là phố Froidevaux.
77851	Tên được in đậm là những trò chơi đoạt giải.
77852	Tendyne đã được mua lại với tổng giá trị giao dịch là 250 triệu đô la.
77853	Tenedos barronus được Ralph Vary Chamberlin miêu tả năm 1925.
77854	Tenedos brescoviti được Rudy Jocqué & Léon Baert miêu tả năm 2002.
77855	Tenedos persulcatus được Rudy Jocqué & Léon Baert miêu tả năm 2002.
77856	Tên ga có nguồn gốc từ Hà Mã Tinh, địa danh lịch sử của một vùng.
77857	Tên giải ban đầu là Golden Satellite Awards.
77858	Tên giải thỉnh thoảng được thay đổi, năm 2008 giải mang tên Academy Award for Achievement in Film Editing (Giải Oscar cho thành tựu trong biên tập phim).
77859	Tên gián điệp của Kronos đã gián tiếp giết Beckendorf nhưng trước khi chết, quả thuốc nổ trong đồng hồ đeo tay của anh đã phát nổ và phá huỷ cả con tàu, làm Percy ngất đi và rơi vào vương quốc của cha mình.
77860	Tên giao dịch: Ca Mau Airport.
77861	Tên giao dịch của hoạt động này là Stagecoach ở Devon.
77862	Tên gốc của thành phố này vào năm 1670 là Charles Towne.
77863	Tên gọi Aduthurai theo tiếng Tamil là ThenKurangaduthurai có nghĩa là "miền đất phương nam nơi những con khỉ nhảy nhót".
77864	Tên gọi bản địa của nó là ranita de cristal de Castroviejo ("ếch kính Castroviejo").
77865	Tên gọi "báo chí khổ nhỏ" (1901) đã xuất hiện trước khi có các tờ báo khổ nhỏ mà chứa đựng nội dung khổ nhỏ ra đời (1918).
77866	Tên gọi các loài còn lại chủ yếu phiên âm từ tiếng Trung (do tại Trung Quốc có tới 33 loài thuộc chi này), đa phần đều được gọi là 香薷 (hương nhu) nhưng tất cả các loài "hương nhu" này đều không có ở Việt Nam.
77867	Tên gọi California không thể bị lãng quên với tên gọi Cơn sốt vàng, và thành công nhanh chóng trong thế giới mới nổi tiếng với cách gọi "giấc mơ California."
77868	Tên gọi Chile có thể bắt nguồn từ tên của một tộc trưởng là "Tili".
77869	Tên gọi C. picta được chọn là do nó dường như là tên gọi mà ban đầu William Roxburgh muốn dùng để đặt cho tiêu bản.
77870	Tên gọi của huyện Hoằng Hóa đã thay đổi qua nhiều thời kỳ lịch sử.
77871	Tên gọi của Nguyên Kháng còn nhiều tranh luận, là "họ Nguyên, tên Kháng" hay "họ Kháng, tên Nguyên", họ "Nguyên Kháng, tên Tịch", tên tự là "Tịch" hay "Tử Tịch".
77872	Tên gọi của nó bắt nguồn từ một người quý tộc Nga, Pavel Alexandrovich Stroganov, do André Dupont, thợ nấu của Pavel, quyết định đặt tên của chủ nhân anh ta cho công thức bò hầm của mình.
77873	Tên gọi của nó có được do nó tương ứng với hình dạng châu lục này.
77874	Tên gọi của nó phản án thung lũng sông nơi nó hiện diện, thung lũng Rio Zongo.
77875	Tên gọi của nó, thermarum, nhắc đến cái nóng của môi trường sống bản địa của loài này.
77876	Tên gọi của tập đoàn cũng chính thức mang tên mới: Tập đoàn Truyền thông Singapore, tiếng Anh là Media Corporation of Singapore, gọi tắt là Mediacorp.
77877	Tên gọi cũ là Vernoil, và đã được chính thức đổi thành Vernoil-le-Fourrier vào ngày 7 tháng 7 năm 2006.
77878	Tên gọi đã được đổi thành Mae Tang năm 1939.
77879	Tên gọi đã được ghi lại trong một số hình thức.
77880	Tên gọi đầy đủ là Máy bay Tấn công Tàu sân bay Hải quân Kiểu 13-1 trong khi tên gọi của công ty là 2MT1, 2MT2 và 2MT3.
77881	Tên gọi được cha mẹ đặt cho một đứa trẻ ngay sau khi, hoặc trước, khi sinh.
77882	Tên gọi Hamal (hay Hemal, Hamul, Ras Hammel) có nguồn gốc từ tiếng Ả Rập rās al-ħamal nghĩa là "đầu của con cừu đực", tới lượt nó là từ tên gọi cho cả chòm sao là Al Ħamal nghĩa là "con cừu đực".
77883	Tên gọi hiện nay là Carabao Cup.
77884	Tên gọi "Hội An" (
77885	Tên gọi khác của Ngài là Bất Động Kim Cang Minh Vương, Bất Động Tôn, Vô Động Tôn, Vô Động Tôn Bồ Tát, mật hiệu là Thường Trụ Kim Cang.
77886	Tên gọi khác của nó là 天璇 (Tiān Xuán, Thiên Tuyền, nghĩa là một loại ngọc đẹp trên trời).
77887	Tên gọi khác: Hoàng Văn Chởi, Hoàng Hiển Vịnh.
77888	Tên gọi khác: Xá Cẩu, Khạ Klẩu, Mãng Cẩu, Tày Hạy, Mứn Xen, Pu Thềnh, Tềnh.
77889	Tên gọi khí quý chỉ tới danh nghĩa 'quý tộc' vì những nguyên tố trong nhóm này không tham gia vào những phản ứng hóa học với các loại nguyên tố khác ngoại tộc, được so sánh như các vị quý tộc không nối dòng với bình dân.
77890	Tên gọi khoa học của chi này có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp a-brotos và có nghĩa là "thức ăn của thần thánh".
77891	Tên gọi khoa học của họ này có nguồn gốc từ chi (cũ) Onagra (hiện nay là một phần của chi Oenothera) do John Lindley đặt năm 1836 trong lần xuất bản thứ hai của A Natural System of Botany.
77892	Tên gọi khoa học của quạ núi cánh trắng hiện nay là Corcorax melanorhamphos mà không phải C. melanoramphos, do ICZN dã giải quyết xong mâu thuẫn về tên gọi (Opinion 2380).
77893	Tên gọi Koh Tonsay xuất phát từ Rumsay (រំសាយ).
77894	Tên gọi "Kwangmyŏngsŏng" mang đầy tính biểu tượng cho chủ nghĩa dân tộc Bắc Triều Tiên và sự sùng bái gia đình họ Kim.
77895	Tên gọi Lam Luk Ka xuất phát từ hồ ở huyện này tên là Bueng Lam Luk Ka.
77896	Tên gọi Lichenostomus được nhà điểu học người Đức Jean Cabanis giới thiệu năm 1851.
77897	Tên gọi “mì” trong tiếng Việt bắt nguồn từ tiếng Hải Khẩu “麵” mi 24 (có nghĩa là mỳ).
77898	Tên gọi Mustvee được ghi chép lần đầu vào năm 1343.
77899	Tên gọi này bắt nguồn từ việc trong cuộc chiến tranh giành độc lập của Venezuela, cư dân quần đảo này đã chiến đấu rất dũng cảm.
77900	Tên gọi này đã có từ thế kỷ XVIII, rất lâu trước khi nhà nước Indonesia độc lập hình thành.
77901	Tên gọi này được hình thành từ một sự cố năm 1953, khi mà một chiếc máy bay có cùng số hiệu không lưu Eastern Airlines 8610, và Air Force 8610, khi ấy đang chở tống thống.
77902	Tên gọi này được sử dụng cho đến hết thời gian chiến tranh.
77903	Tên gọi Nord cũng được sử dụng để chỉ hãng tiền nhiệm Nord Aviations predecessor - SNCAN.
77904	Tên gọi Óc Eo ban đầu dùng để chỉ cấu trúc hình chữ nhật trong khu vực nhưng sau đó Malleret dùng để chỉ toàn bộ khu vực.
77905	Tên gọi phổ biến trong tiếng Anh là Crab–lipped spider orchid (lan nhện môi cua).
77906	Tên gọi phổ thông của nó trong tiếng Anh và Pháp xuất phát từ màu da đỏ tươi của nó, và xu hướng phồng mình lên khi gặp nguy hiểm.
77907	Tên gọi quen thuộc: Máy ủi.
77908	Tên gọi rong đuôi chồn hay cỏ khét đôi khi cũng được áp dụng cho một số loài trong họ này, chẳng hạn cho Ceratophyllum demersum.
77909	Tên gọi sau đó được người Anh giản hóa thành Đất Van Diemen.
77910	Tên gọi "spermologus" có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp σπερμολόγος, kẻ gắp hạt.
77911	Tên gọi Sut Phan Din (สุดแผ่นดิน) có nghĩa tận cùng của đất, phản ánh độ dốc của vách núi.
77912	Tên gọi tại Trung Quốc là 皱皮油丹 (trứu bì du đan).
77913	Tên gọi tắt của cậu là Shiro.
77914	Tên gọi theo tiếng Bồ Đào Nha "Pataca" bắt nguồn từ đồng bạc được sử dụng rộng rãi ở châu Á là "El Real de a 8" (tiếng Bồ Đào Nha：Pataca Mexicana).
77915	Tên gọi thị trường Mỹ Flounder, Indian Ocean Flounder, Queensland Halibut, Arrowtooth, Flounder, Turbo.
77916	Tên gọi "thơm" xuất phát từ chỗ những hợp chất đầu tiên tìm được thuộc loại này có mùi thơm khác nhau.
77917	Tên gọi thông thường trong tiếng Nga golomyanka có nguồn gốc từ tiếng Nga cổ golomen ( ) có nghĩa là "xa bờ" hay "biển khơi" trong phương ngữ khu vực này và là để nói tới tập tính sống xa bờ của chúng.
77918	Tên gọi "Trà Lĩnh" được giải thích là do người dân địa phương gọi là Tả Lệnh (Sông của ông Lệnh) lâu ngày gọi chệch đi thành Trà Lĩnh.
77919	Tên gọi trong tiếng Khmer: linh, trey kros memay, trey lenh, trey linh.
77920	Tên gọi trong tiếng Trung của nó là 巨爬兽, tức là "cự ba thú".
77921	Tên gọi trong tiếng Trung là lạc đà bồng (骆驼蓬).
77922	Tên gọi trong tiếng Trung là 盈江砂仁 (
77923	Tên gọi trong tiếng Trung 裸芸香 (lỏa/khỏa vân hương).
77924	Tên gọi vành đai lửa để chỉ hàng trăm núi lửa còn hoạt động tọa lạc phía trên các đới hút chìm khác nhau.
77925	Tên gọi xã Đông Minh có từ năm 1953.
77926	Tên gọi Zygophyllales có thể được sử dụng nếu người ta thấy nó là thích hợp để đặt họ Zygophyllaceae vào trong bộ đó.
77927	Tengu buộc phả giết người cướp ngôi để tự vệ, nhưng do anh đã tuyên thệ trung thành với người này nên buộc phải tự tử như là một kết quả của sự ô nhục này.
77928	Tên hành tinh của người Alpha Centauri chưa được tiết lộ.
77929	Tể Nhĩ Cáp Lãng giận nói: "Thành sớm tối sẽ hạ được, còn hẹn thề làm gì?" ra dáng muốn tấn công.
77930	Tên hiện tại của nó, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna, được đặt vào năm 1955.
77931	Tên hiện tại (Myriostoma coliforme) được đặt bởi August Carl Joseph Corda năm 1842.
77932	Tên hiệu đầy đủ của Antiochus IV là Θεὸς Ἐπιφανής (Théos Épiphanès, tức "Hiện thân của Thánh thần") và sau cuộc chiến Syria là Νικηφόρος (Niképhoros, tức "Người mang lại chiến thắng").
77933	Tên hoặc tiêu đề Gondophares đã được sử dụng bởi Sarpedones, người trở thành Gondophares II và có thể con trai cả của Gondophares.
77934	Tên hóa học của nó là 2-chloro-2'-deoxyadenosine (2CdA).
77935	Tên húy là Ang Non, hiệu khác là Batom Reachea IV, còn được gọi là Ang Nan I hoặc Ang Non I (Nặc Nộn đệ nhất, Nặc Non đệ nhất).
77936	Tên húy là Chan Ponhéa Sô hoặc Ponhea To (Cau Bana Tu).
77937	Tên INN của nó, caroverine, đã được đề xuất vào năm 1972.
77938	Tên khoa học của họ Opisthoproctidae có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp opisthe ("sau") và proktos ("
77939	Tên khoa học của nó, Citrus × tangelo, được đặt bởi J. Ingram & H. E. Moore vào năm 1975 Morton, Julia F. (1987).
77940	Tên khoa học Halophila ovata hiện được xem là danh pháp đồng nghĩa.
77941	Tên khoa học là Polygonum multiflorum, nghĩa là có nhiều đốt, nhiều hoa.
77942	Tên khoa học tưởng nhớ Christina Broun, Nữ bá tước Dalhousie (1786–1839), vợ của George Ramsay, Bá tước thứ 9 của Dalhousie.
77943	Tên khổng lồ đã chấp nhận thua cuộc, và biết được kẻ thách đố không ai khác ngoài Odin.
77944	Tên làng do Madara đặt, còn chức vụ ninja đứng đầu Hokage do Hashirama đặt.
77945	Tên làng xã Việt Nam đầu thế kỷ 19, trang 70. (sau là tỉnh Bắc Ninh).
77946	Tên Latin truyền thống của ngôi sao là Juba.
77947	Tên loài chauliodus cũng từ tiếng Hy Lạp "chauliodus" (χαυλιόδους) là "răng nhô ra".
77948	Tên loài được đặt theo tên của tiến sĩ Lưu Hồng Trường, Phó Viện trưởng Viện Sinh Thái học Miền Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, người có công phát hiện ra và mô tả đầu tiên.
77949	Tên loài được đặt theo tên vùng phân bổ tìm thấy mẫu vật đầu tiên: núi Dầu.
77950	Tên Lokāyata có thể được truy nguồn từ tác phẩm Arthashastra của Kautilya.
77951	Tên lửa bắt đầu đi vào hoạt động vào năm 1962.
77952	Tên lửa bị lật ngược và nổ tung ở giây thứ T+13, ngay trước khi Nhân viên An toàn có thể bắn kích hoạt tự hủy tên lửa.
77953	Tên lửa có cánh phụ được xếp thành hình chữ thập cân đối trên bề mặt.
77954	Tên lửa có thể tấn công các mục tiêu chiến thuật của đối phương, chẳng hạn như các cơ sở hậu cần, cầu, cảng, kho bãi tập kết, sân bay… Đầu đạn phân mảnh có thể được thay thế bằng đầu đạn hạt nhân, hóa học hoặc sinh học.
77955	Tên lửa được dẫn hướng đến mục tiêu bởi người điều khiển, người này sử dụng cần lái tay cầm nhỏ (9S415) để điều khiển, xạ thủ dùng mắt quan sát để điều khiển quả đạn lao vào mục tiêu (MCLOS).
77956	Tên lửa được đặt trong ống phóng ZIL-135K và được đặt trên xe tải BAZ-135MB 8x8 bánh.
77957	Tên lửa ESSM có khả năng được "đóng gói" trong hệ thống đẩy thẳng đứng Mk 41 VLS, cho phép đến bốn tên lửa ESSM được đặt trong cùng một bệ phóng.
77958	Tên lửa khí tượng Aerobee đã đem theo một máy đếm tỷ lệ do một nhóm từ Phòng thí nghiệm nghiên cứu hải quân Hoa Kỳ chế tạo.
77959	Tên lửa không đối không tầm trung và xa hứa hẹn mở ra khả năng tác chiến ngoài tầm nhìn (BVR), nhiều nỗ lực đã được thực hiện để phát triển hơn nữa công nghệ này.
77960	Tên lửa Minuteman được thiết kế để có thể sẵn sàng phóng trong vài phút.
77961	Tên lửa Poseidon C-3 có tải trọng mang theo lớn hơn, cho phép mang theo nhiều đầu đạn hồi quyển hơn (10-14 đầu đạn), và có tốc độ hồi quyển cao, có thể áp đảo hệ thống phòng thủ của Liên Xô.
77962	Tên lửa RIM-162 nặng 280 kg, dài 3,66m, đường kính thân 254mm, lắp đầu đạn nổ phá mảnh 39 kg với ngòi nổ cận tiếp xúc.
77963	Tên lửa Scud (và cả các biến thể của nó) là một trong số ít các tên lửa đạn đạo đã được sử dụng trong chiến tranh thực tế, chỉ đứng thứ hai sau loại V2 về số lượng sử dụng (
77964	Tên lửa SLBM Polaris có thể đảm nhiệm chức năng giống như Minuteman, và có khả năng sống sót trước các cuộ tấn công lớn hơn nhiều.
77965	Tên lửa tách tầng và rơi xuống Đại Tây Dương cách bờ biển 300 dặm.
77966	Tên lửa Tartar được điều khiển bởi hệ thống kiểm soát tên lửa Mk 74 với bốn radar kiểm soát hỏa lực AN/SPG-51.
77967	Tenma tìm ra Anna vào dịp sinh nhật cô và sau đó biết được rằng cha mẹ nuôi đã đặt tên cho cô là Nina.
77968	Tên màu được gọi như thế là do trong thế kỷ 19 thì nó là màu xanh hải quân của đồng phục được sử dụng tại nhiều quốc gia phương Tây.
77969	Tên miền cấp cao nhất (
77970	Tên miền không dấu cấp 2 dùng riêng là tên miền không dấu dành cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng riêng, ví dụ: tencongty.
77971	Tên miền quốc gia cấp cao nhất (
77972	Tên mới của lễ hội vừa thể hiện được tinh thần nhạc rock'n'roll, vừa thể hiện được di sản của phong trào đấu tranh dân chủ và tinh thần tự do Ba Lan.
77973	"Tenmon Bunya no Zu" có nghĩa là biểu đồ sao.
77974	Tên một bài hát trong album được sử dụng làm tựa đề của album.
77975	Tên "Nam Alps" thường dùng để chỉ toàn bộ dãy núi, mặc dù các tên riêng biệt được đặt cho nhiều dãy núi nhỏ hơn tạo thành một phần của nó.
77976	Tên này cố gắng học hành và có bằng cử nhân văn chương.
77977	Tên này cũng được sử dụng cho một bộ truyện tranh do ông tạo ra và phân phối cho các ấn phẩm độc lập.
77978	Tên này xuất phát từ thuật ngữ tiếng Anh "
77979	Tên người hoặc phim thắng giải được in đậm.
77980	Tên nguyên thủy của ông, Georg Friedrich Händel, được dùng ở Đức và những nơi khác, còn người Pháp gọi ông là "Haendel".
77981	Tên nhóm được ghép bởi họ và tên đệm của các thành viên với nhau.
77982	Tên nó được dùng để đặt cho nhóm tiểu hành tinh Erigone.
77983	Tên nome "Kakai" của Neferirkare trong bản danh sách vua Abydos.
77984	Tên Oberon được đặt theo Oberon, vua của các tiên trong Giấc mộng đêm hè.
77985	Tên ông có nghĩa là "Người du hành", xuất phát từ những chuyến đi vào ban đêm của thần trên mặt trăng.
77986	Tên ông thường được gọi tắt – theo người Đức – là Theodor trùng với cha của ông là một bác sĩ có họ tên đầy đủ là Johann Eugen Theodor; còn mẹ ông là Antonie Boveri.
77987	Tenontosaurus có một cái đuôi dài và rộng bất thường, với ít nhất 59 đốt sống khiến chúng phải đi bằng bốn chân trong hầu hết mọi lúc và bao quanh bởi một mạng lưới gân chằng chịt.
77988	Tenpenny ra hầu tòa vì nhiều tội danh nhưng lại được giảm án vì thiếu bằng chứng do tất cả các nhân chứng đều hoặc bị đe dọa, hoặc mất tích, hoặc đã chết.
77989	Tên quận được đặt theo John Blair Smith Todd.
77990	Tên quận mới được lấy theo tên gọi nơi đặt quận lỵ mới.
77991	Tenryū-ji (天龍寺- Thiên Long Tự), trước đây được gọi là Tenryū Shiseizen-ji (天龍資聖禅寺 - Thiên Long tư thánh thần tự) là đến chính của dòng Tenryū-ji thuộc giáo phát Rinzai Thiền Tông, tọa lạc tại Susukinobaba-chō, phường Ukyō, Kyoto, Nhật Bản.
77992	Tên sông hiện ghi là sông Soài Rạp (2018).
77993	Tên suối này xuất phát từ một tương truyền rằng, xưa kia vào những đêm trăng sáng các nàng tiên trên trời xuống đây để du ngoạn.
77994	Tên thật của bà là Kim Won Ju ( ) và Il-yeop là bút danh.
77995	Tên thật của ông thì không rõ ràng.
77996	Tên thay đổi sẽ được liệt kê ở dưới.
77997	Tên thay thế, Kompong Saom (cũng được viết tắt là Kompong Som và Kampong Som), (tiếng Khmer: កំពង់សោម) có nghĩa là "Port of the Moon" hoặc "Shiva's Port".
77998	Tên thường gọi của một buổi hòa tấu (concert) là "show" (sô diễn) và "
77999	Tên thường gọi là White-crescent Swallowtail.
78000	Tên thường gọi tiếng Ý: Tonnetto orientale.
78001	Tên thương hiệu Kamov vẫn được giữ lại, mặc dù công ty mới liên tục đưa ra các dòng sản phẩm chồng chéo.
78002	Tên thương mại ban đầu của heroin thường được sử dụng trong các cơ sở phi y tế.
78003	Tên thương mại bao gồm Bilopaque, Lumopaque, Tyropaque và Bilopac.
78004	Tên thương mại dược phẩm của chất này bao gồm AlphaD và One-Alpha.
78005	Tên tiếngTrung Quốc Tuōmù'ěr Fēng ( ) là sự kết hợp của Uyghur tomur '', có nghĩa là 'sắt' và 'feng' của Trung Quốc có nghĩa là 'đỉnh cao'.
78006	Tên tiếng Trung: 优美双盾木 (ưu mĩ song thuẫn mộc).
78007	Tên tiếng Trung: 德保豆蔻 (Đức Bảo đậu khấu).
78008	Tên tiếng Việt của quả có nguồn gốc từ tiếng Hán "mạn việt môi quả" (蔓越莓果) và chuyển thành "quả nam việt quất".
78009	Tên Tiêu-Hồng luôn luôn được mọi người nói tới.
78010	Tên trên võ đài của ông là Markswoggle và Mark Henry.
78011	Tên trước đây của Timgad, Marciana Traiana Thamugadi, Marciana Traiana đề cập đến tên của người thành lập ra nó là hoàng đế Trajan và em gái của ông là Marciana.
78012	Tên trước kia là xã Hòa Bình sau này được đổi tên thành xã Liên Chung.
78013	Tên trường, Đại học Corvinus, được lấy từ tên Corvinae (codices).
78014	Tên và hình dáng của Cane Corso trước người anh em họ của nó là Mastiff Neapolitan.
78015	Tên vùng được đặc theo tên thủ phủ.
78016	Tên xác nhận của anh ấy là Francisco.
78017	Tép anh đào biến đổi màu sắc theo màu nền và môi trường xung quanh.
78018	Tép bạc được chế biến thành nhiều món ngon, tuỳ theo khẩu vị của từng vùng, từng người.
78019	Té ra ai nấy đều thụng thịnh trong bộ năm, bộ ba cả mà tôi không biết”.
78020	Terconazole có điểm nóng chảy là 126,3 °C (259,34 °F).
78021	Terence được lồng tiếng bởi Pete Capella.
78022	Terminal 2, được mở cửa năm 1993, được sử dụng bởi các hãng đường dài và thuê bao.
78023	Terminator 2: Judgment Day, trò chơi máy pinball 1991 do Steve Ritchie thiết kế.
78024	Termite có kim chích nhưng rất khác biệt về phương thức sinh sản.
78025	Terran được hiển thị là dễ bị phân mảnh nhất trong các chủng tộc trong StarCraft, với nhiều phe phái cạnh tranh cho sự thống trị lẫn nhau.
78026	Terran thì đứng giữa 2 chủng tộc kia, được cung cấp các đơn vị linh hoạt và mềm dẻo.
78027	Terry Fox buộc phải ngừng cuộc chạy của anh ở ngoại ô thành phố Thunder Bay vào cuối tháng 9 cùng năm, khi ung thư đã di căn tới phổi.
78028	Terry từng là thành viên của nhóm nhạc Cold.
78029	Terumi có cơ hội tiếp cận nàng khi bắt quả tang nàng đang làm chuyện đáng xấu hổ trên bậc thềm điện thờ.
78030	Teshea đã phát triển một mạng lưới quan hệ với các hội đồng làng khác nhau và trở thành tài sản quý giá đối với Eric Williams trong việc thành lập Phong trào Quốc gia Nhân dân (PNM).
78031	Tesiin Khüree, một trong những tu viện lớn nhất ở vùng Mông Cổ này, được thành lập gần nơi trung tâm sum tọa lạc vào năm 1717.
78032	Tesla đã ngừng nhận đơn đặt hàng của chiếc Roadster ở thị trường My từ tháng 8/2011.
78033	Tesla đã thừa nhận rằng “Tại lần ra mắt đầu tiên, nó đã tạo ra một sự chấn động mà không một sáng chế nào trước đó của tôi làm được.”
78034	Tesla đã thuê Fisker Coachbuild thiết kế chiếc WhiteStar nhưng đã hủy bỏ vì Musk cho rằng nó "dưới tiêu chuẩn".
78035	Tesla đã thuê Magna giúp thiết kế bộ truyền động 2 số cho chiếc Roadster.
78036	Tesla đã thử nghiệm với một số cấu hình khác nhau bao gồm mạch điện cộng hưởng hai, hoặc đôi khi là ba.
78037	Tesla đã tiến hành một màn trình diễn rất khó tin vào thời điểm đó: chiếc thuyền tự di chuyển một cách khó hiểu trước sự chứng kiến của rất nhiều người có mặt.
78038	Tesla, giống như tất cả các hãng ô tô khác, ghi nhận doanh thu khi sản phẩm được phân phối, giao hàng với mức ghi nhận 109 chiếc vào tháng 7 và đã báo cáo sự tăng cao các giao dịch dòng Roadster.
78039	Tesla nói răng quy định đang bị ràng buộc và họ sẽ không theo đuổi vụ kiện này nữa.
78040	Tesla Roadster, mẫu xe đầu tiên của Công ty cũng là dòng sản phẩm xe hơi đầu tiên sử dụng các tấm pin lithium-ion, mẫu xe điện đầu tiên chạy được quãng đường lớn hơn 200 dặm trên mỗi lần sạc.
78041	Tesla thiết kế mẫu Model S cho phép thay pin nhanh chóng.
78042	Tess đành phải hát một mình bài "Two stars", mẹ cô đến xem đã là 1 nguồn động viên rất lớn cho cô.
78043	Testosterone propionate là một tiền chất của testosterone và là một androgen và đồng hóa steroid androgenic (AAS).
78044	Tề tấn công vào nước Ngụy khi quân đội Ngụy đang bao vây Triệu, buộc Ngụy phải rút lui.
78045	Tê tê bị con người sử dụng cho mục đích thưc phẩm, các loại thuốc gia truyền, thậm chí là trang sức.
78046	Tetlock cho rằng thất bại của họ là do thiên kiến xác nhận-cụ thể hơn, sự bất lực của họ để lợi dụng những thông tin mới mâu thuẫn với những lý thuyết từ trước của họ.
78047	Tetragnatha bogotensis được Eugen von Keyserling miêu tả năm 1865.
78048	Tetragnatha caffra được Embrik Strand miêu tả năm 1909.
78049	Tetragnatha exigua được miêu tả năm 1957 bởi Chickering.
78050	Tetragnatha kukuiki được miêu tả năm 2002 bởi Gillespie.
78051	Tetragnatha necatoria được miêu tả năm 1910 bởi Tullgren.
78052	Tetragnatha rava được miêu tả năm 2003 bởi Gillespie.
78053	Tetraleurodes malayensis được Mound & Halsey miêu tả khoa học đầu tiên năm 1978.
78054	Tetsuo Kurata lập lại vai diễn Kotaro Minami và Toshiki Kashu tái xuất hiện trong vai diễn Shouichi Tsugami.
78055	Tetsuro không còn lòng tin và cậu lạc vào trong cơn giận dữ mù quáng.
78056	Tết Trùng Cửu cũng được người Hoa gọi là Tết người cao tuổi hay Tết người già.
78057	Tể tướng Chu Hoằng Chiêu, Phùng Bản chủ trương tước bỏ binh quyền của các tiết độ sứ, song lại châm ngòi cho binh biến.
78058	Teuffel coi Thời đại Bạc là một sự mất đi ngôn ngữ tự nhiên, và do đó mất tính thanh thoát, ngụ ý rằng nó được nhìn thấy lần cuối cùng trong Thời đại Hoàng kim.
78059	Teuton tuyển mộ các binh đoàn lính đánh thuê nhằm chiếm ưu thế ban đầu trên chiến trường nhưng tiềm lực kinh tế của giáo đoàn vào đầu chiến tranh còn rất hạn chế.
78060	Tề Uy vương hội triều thần bàn kế có nên giúp Triệu không.
78061	Tề Vương Quảng cùng Long Thư hợp binh đánh nhau với Hàn Tín.
78062	Texas trong giai đoạn 2000–2006 có tỷ lệ nhập cư bất hợp pháp tăng nhanh nhất toàn quốc.
78063	Textor đôi khi được gán cho Temminck 1827, và có thể đó là ngày tháng đã hiệu chỉnh cho Temminck 1828.
78064	Tế Xuyên đọc, thấy bài thơ quả là rất hay, nhưng trong đó có câu: Làm Thơ đem bán cho thiên hạ.
78065	Tezuka là một nhân vật quan trọng trong lịch sử anime và manga, có phong cách nghệ thuật quy ước và thiết kế nhân vật cho phép toàn bộ cảm xúc của con người được miêu tả chỉ qua đôi mắt.
78066	• TFIIF liên kết cả phức hợp với Pol II.
78067	TF- term frequency – tần số xuất hiện của 1 từ trong 1 văn bản.
78068	TFTP chỉ đọc và ghi tệp từ hoặc đến một máy chủ từ xa.
78069	TGDĐ hiện nay có giá trị thị trường đạt khoảng 1,7 tỷ USD.
78070	T. gregarium là loài duy nhất hiện được ghi nhận.
78071	TGV được chế tạo bởi Alstom, lắp đặt bởi Bombardier, và một số công ty phụ trách sửa chữa và bảo dưỡng.
78072	Thabit ibn Qurra, người đã khám phá ra một định lý cho phép tìm các cặp số bạn bè, tức là các số mà tổng các ước thực sự của số này bằng số kia.
78073	Thác A Nor nằm trên suối A Nô (A Nor), ở phía đông bắc làng Việt Tiến.
78074	Thác Bạt Cật Phần là con của Thác Bạt Lân (拓跋鄰).
78075	Thác Bạt Kiền từ nhỏ đã nổi danh là dũng cảm, mạnh mẽ.
78076	Thác cách thành phố Huế khoảng 45 km, và cách Đà Nẵng chừng 90 km theo Đường tỉnh này.
78077	Thác cũng được xây dựng và duy trì một bộ cầu thang dẫn xuống một mái hiên tự nhiên để làm nơi quan sát thác, nó nằm rất gần chân của thác nước.
78078	Thác Đầu Đẳng cách thị trấn Chợ Rã (huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn) 16 km.
78079	Thác Dray H'Jie thực sự là một điểm đến lý tưởng cho những ai thích khám phá thiên nhiên và trải nghiệm cuộc sống nơi cao nguyên đầy nắng và gió.
78080	Thạc Đức Bát Thích, Hoàng đế thứ năm của triều Nguyên.
78081	Thác G’răng hiện còn giữ nét đẹp tự nhiên đầy hoang sơ, có tiềm năng du lịch mạo hiểm cao.
78082	Thạch Bi Sơn là ranh giới Đại Việt – Hậu Chiêm Thành (Vương quốc Panduranga Chăm Pa).
78083	Thạch Hanh sai người báo cho Anh Tông biết, rồi tâu lên Tôn thái hậu.
78084	Thạch Hoằng phong cho Thạch Hổ làm tể tướng, tước Ngụy Vương, Đại Thiền Vu, nắm hết mọi việc trong triều đình.
78085	Thà chịu tội với nhất thời, quyết không chịu tội với vạn thế, một chữ “thú (đầu hàng)” từ nay, xin quý quốc đừng nhắc lại nữa.
78086	Thạch Kính Đường cho phép thân thuộc và cựu quan lại thu táng thủ cấp của các "tội nhân" trong Thái Xã Hậu Đường.
78087	Thạch Lặc còn đứng ra cưới em gái của Chinh Bắc tướng quân Quách Vinh về làm vợ của Thạch Hổ.
78088	Thạch Lặc còn giả vờ thuần phục, khuyên Vương Tuấn xưng đế để Tuấn nới phòng bị.
78089	Thạch Lặc ở ngôi 15 năm, thọ 60 tuổi.
78090	Thạch Tuân phong Thạch Thế làm Tiếu vương, Lưu Thái hậu làm Tiếu Thái phi, song sau đó giết chết cả hai người.
78091	Thác Lamadaya là một trong những phong cảnh đẹp nhất trong Cal Madow.
78092	Thác là thành tố chính của Khu du lịch sinh thái Thác Lưu Ly.
78093	Thác lớn nhất ở vùng núi Ba Lan (300 m) được tạo ra bởi dòng suối Łomniczka.
78094	Thác nằm trên dòng suối Vàng, bắt nguồn từ đỉnh Phan Xi Păng, chảy qua nền địa hình cao, dốc.
78095	Thác nước đôi Devil’s Kettle có một dòng chảy vào hồ Superior, nhưng điểm đến của dòng kia thì vẫn còn bí ẩn, và là câu hỏi hóc búa với giới khoa học suốt hàng mấy chục năm qua.
78096	Thác nước được biết đến với tên "thác nước Angel" từ khi giữa thế kỷ XX; được đặt tên dựa theo Jimmie Angel, một phi công người Mỹ, từng là người đầu tiên bay vượt qua thác.
78097	Thác rất đặc biệt bởi những bãi đá trải dài theo dòng sông, nước trong vắt với những bãi tắm tự nhiên.
78098	Thái Bạch Kim Tinh cho bắt vong hồn Đát Kỷ về phong làm thần dục vọng, ác liệt, hoang đàng để cai quản sao Tham Lang.
78099	Thái Bảo là một ca sĩ rất đam mê với nghề và nỗ lực phấn đấu không ngừng; bà luôn tìm tòi, sáng tạo và làm mới mình để không nhàm chán.
78100	Thái Bình đã không thể tiếp nối chuỗi trận bất ngờ và để Bình Điền Long An trở thành nhà vô địch.
78101	Thái Bình -Đông Hưng - Quỳnh Côi - Phố Bến Hiệp.
78102	Thái Bình lại giới thiệu tiếp người anh của Xương Tông là Trương Dịch Chi.
78103	Thái Bình Thiên Quốc tan rã hoàn toàn.
78104	Thái Châu những năm trở lại đây tham gia khá nhiều các chương trình giải trí trong nước với vai trò giám khảo như Tình Bolero, Người Kể Chuyện Tình, Sao Nối Ngôi,.
78105	"thái cực" có "thái" (太) nghĩa là "rất lớn", "cực đại" (một từ so sánh, gần nghĩa với từ "đại" (大) nghĩa là "to", "lớn"); còn "cực" (極) có nghĩa là "điểm tận cùng", "chỗ cao/xa nhất".
78106	Thái độ của các nhà nữ quyền về tính dục nữ cũng có những phạm vi khác nhau trong suốt quá trình lịch sử của phong trào nữ quyền.
78107	Thái độ không chín chắn đó đã phá hoại sự nghiệp của anh tại Mỹ và anh vẫn không hề thay đổi khi nhận việc dẫn chương trình tin tức tại Nga.
78108	Thái độ này được minh họa qua kết quả của giải vô địch Liên Xô 1955; trong tổng số 19 ván, Petrosian bất bại, nhưng chỉ thắng có bốn và còn lại là hòa, với mỗi ván hòa chỉ kết thúc trong vòng 20 nước đi hoặc ít hơn.
78109	Thái độ ngôn ngữ khá tiếp nhận này cũng là lý do tại sao quy luật chung của khối EU rằng mỗi ngôn ngữ dân tộc chính thức cũng là ngôn ngữ chính thức của ngôn ngữ EU.
78110	Thái độ thù địch, trầm cảm, cô lập về mặt xã hội hay trạng thái căng thẳng kéo dài có giá trị dự báo bệnh động mạch vành.
78111	Thái độ tiêu cực đối với đàn ông và phụ nữ - đồng tính nam và nữ vẫn cố thủ vững chắc trong cả nước.
78112	Thải đuôi quặng ở dưới nước cũng là một lựa chọn.
78113	Thái giám Lương Phương đã tiến cử nhà sư Kế Nghiêu - một người nghiên cứu sâu về thuật phòng the, lên cho hoàng đế.
78114	Thái hậu đồng tình.
78115	Thái hậu không biết làm cách nào, vội vàng lấy tấm chiếu lót dưới chân vua bao quanh che cho Thượng hoàng và mình.
78116	」, Thái hậu mệnh cho Hoàng tử ra ngoài bái Vương Khuê, việc lập Diên An quận vương làm Hoàng thái tử đã vì thế được quyết 《宋史·卷二百四十·列傳第一·后妃傳上·宣仁聖烈高皇后》: 元豐八年，帝不豫，浸劇，宰執王珪等入問疾，乞立延安郡王為皇太子，太后權同聽政，帝頷之。
78117	Thái hậu Nguyệt Luân biết được việc này uất ức mà chết.
78118	Thái hậu nhiều lần mở hội lớn để xá cho tội nhân, Anh Vũ được mấy lần xá tội, lại làm Thái uý phụ chính như cũ.
78119	Thái Hồng Phú còn liên quan đến nhiều tổ chức xấu và luôn có ý định chiếm đoạt tài sản của Cha mình.
78120	Thái Lan đã thêm 2 trường hợp mới với tổng số 7. Singapore xác nhận trường hợp thứ tư của họ.
78121	Thái Lan không đưa đền Preah Vihear vào lãnh thổ của mình.
78122	Thái Lan là nước sản xuất khí thiên nhiên lớn, với trữ lượng ít nhất 10 nghìn tỷ feet khối.
78123	Thái Lan thắng với tổng tỉ số 3–1.
78124	Thái Lan từ ngày 13 tháng 01 năm 2016.
78125	Thai Mueang ( ) là một huyện (
78126	Thái Nguyên từng là nơi tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2007.
78127	Thái nữ Sālote năm 1908 khi còn là một cô bé.
78128	Thái sai ông tập kích bộ hạ của Duyệt là Nguyên Châu thứ sử Sử Quy.
78129	Thái Sơn Nam sẽ là đại diện của futsal Việt Nam tranh tài tại giải vô địch futsal các Câu lạc bộ châu Á 2021.
78130	Thái thú Cung Khâm sai quân đi dẹp, Xương phá ngay được.
78131	Thái thúc vào cung gặp bách quan thì như trở thành con người khác, tỏ ra thông minh nhân trí hơn người.
78132	Thái thú Giao Chỉ là Tô Định dùng pháp luật trói buộc, Trưng Trắc phẫn nộ, vì thế mà làm phản.
78133	Thái thượng Thiên vương (
78134	Thái Tổ hiểu ý em mình nên mới tác hợp cho cả hai với nhau.
78135	Thái Tổ lùi ra, đứng ở ngoài cửa, lại nói: "Không còn gì nữa sao!"
78136	Thái Tông Hoàng đế tuy phải đánh dẹp liên miên, nhưng cũng không bỏ bê việc chính trị trong nước.
78137	Thái Tông lấy được thiên hạ đều nhờ mưu sức của ông cả.
78138	Thái Tông nổi giận, đem chém Lượng; hơn năm sau, Thái Tông cất nhắc Lý Đạo Dụ làm Hình bộ thị lang, thừa nhận mình hối hận vì vội vàng xử chém Lượng.
78139	Thái Tông sắp xếp chư tướng tấn công, chiếm được Tịnh Châu.
78140	Thái Tông tức lắm, đày Vũ Xưng ra Trừ châu.
78141	Thái tổ nói: "(Vũ) thờ chúa không quên gốc, thật là nghĩa sĩ thiên hạ vậy."
78142	Thái Tổ rất giận dữ, liền tóm lấy ghế quẳng về hướng thái tử.
78143	Thái trưởng công chúa Ngọc Nguyệt tuy là đàn bà, nhưng há lại không biết phận vua tôi!
78144	Thái tử Amenemhat mất trong khoảng thời gian giữa những năm thứ 24 và 35. Hoàng hậu Satiah có lẽ cũng đã mất sớm bởi vì sau năm thứ 33, tên của bà không còn được đề cập đến giống y như người con trai thứ Sa-Amun.
78145	Thái tử Áo Charles VI là người có quyền kế vị hợp pháp ngôi vua Tây Ban Nha do thân phụ của ông là Leopold I, Hoàng đế La Mã Thần thánh là con của Maria Ana của Tây Ban Nha và là cháu ngoại của vua Philip III.
78146	Thái tử cuối cùng nghe theo, sai người đến báo với Minh Hoàng.
78147	Thái tử Dận Nhưng của Khang Hi cũng từng ở đây.
78148	Thái tử được mẹ đặt cho biệt danh là "Babychou" hay "Babochon", nghĩa là "con trai cưng".
78149	Thái tử Lưu Cứ có một anh họ là Công Tôn Kính Thanh, là con trai của Công Tôn Hạ với Vệ Quân Nhụ - chị cả của Vệ Hoàng hậu.
78150	Thái tử Lưu Khánh bị phế thành Thanh Hà vương, còn Lưu Triệu được lập làm Thái tử, do Đậu hoàng hậu nuôi dưỡng 《后汉书·卷十上·皇后纪第十上》：初，宋贵人生皇太子庆，梁贵人生和帝。
78151	Thái tử Nhật Tôn mới 17 tuổi được cử làm Giám quốc, coi sóc kinh thành và việc triều chính.
78152	Thái tử phi, tuy nhiên, lại không được như ý khi xếp đặt hôn nhân cho con gái Viktoria.
78153	Thái Ung dâng biểu phân trần nhưng không được chấp nhận, ông bị tống giam vì "kết oán với người làm việc công, hãm hại đại thần", chuẩn bị mang xử tử.
78154	Thái Vũ Đế, không tin lời Phùng Hoằng nên đã từ chối đám phán và chuẩn bị cho một cuộc tấn công khác.
78155	Tha Kham là một thị trấn (thesaban tambon) nằm trên một phần của tambon Tha Kham.
78156	Thakhli ( ) là huyện (
78157	Thaksin cũng lập lại những đòi hỏi của phía biểu tình đòi giải tán Quốc hội và tổ chức bầu cử mới.
78158	Thales là nhà triết học đầu tiên.
78159	Thalli phân nhánh không đều và khá lớn, phát triển rộng tới hơn 1 cm và dài vài cm.
78160	Thảm bại ở Roßbach đã kéo theo một chuỗi thất bại khác của quân đội Pháp trong Chiến tranh Bảy năm.
78161	Thậm chí, B-52 rơi không phải do một salvos (loạt đạn tên lửa) mà chỉ do một quả SAM-2 “đồ cổ” trên bầu trời Sơn La.
78162	Thậm chí ban đầu họ còn chống lại các kế hoạch của người Đức.
78163	Thậm chí các tàu khu trục Xô Viết theo dõi họ cũng phải thừa nhận như vậy.
78164	Thậm chí, cậu còn giữ tấm hình của Maddie trong khoang của mình khi lên tàu SS "Tipton".
78165	Thậm chí, chó còn có nhiệm vụ hạ gục bộ binh hoặc kị binh bằng những cú cắn mạnh mẽ vào chân đối phương.
78166	Thậm chí cho đến tận thập niên 1960, loại hàng hóa này vẫn chiếm hơn 1/3 thu nhập từ xuất khẩu, song kể từ đó giá trị của nó giảm tương đối so với các hàng hóa khác và lông cừu không còn sinh lợi đối với nhiều nông dân.
78167	Thậm chí có điều luật cho phép từ 10 giờ chiều tới 6 giờ sáng, các lái xe được phép không dừng khi có tín hiệu đèn giao thông bởi nguy cơ cao bị tấn công hay bắt cóc vào ban đêm.
78168	Thậm chí có kẻ còn làm cho nước mất nhà tan, đến nỗi phải lưu lạc, không nơi nương náu.
78169	Thậm chí có loại thuế tăng từ 200% - 500%.
78170	Thậm chí còn có những lời kêu gọi buộc tội người bắn con sư tử này săn bắn trái phép.
78171	Thậm chí còn tìm mọi cách để vận động, tác động, tranh thủ phiếu bầu, phiếu tín nhiệm cho cá nhân một cách không lành mạnh.
78172	Thậm chí cùng với các vấn đề cố hữu, hệ thống pháo/tên lửa chống tăng chứng tỏ rằng nó có thể được trang bị trên các xe tăng hạng nhẹ của lực lượng dù để đối đầu với các xe tăng chủ lực.
78173	Thậm chí đến Hoàng tử Orange cũng bật khóc khi biết được tin này, và vợ ông ra lệnh cho tất cả phụ nữ trong triều mặc đồ tang.
78174	Thậm chí Disney từng đẩy Sen và Chihiro ở thế giới thần bí khỏi website chính thức của họ và dành cho bộ phim một khoản kinh phí quảng bá tương đối nhỏ.
78175	Thậm chí dưới sự cạnh tranh trực tiếp, GOG đã tạo ra 14,5 phần trăm nhiều như doanh thu của Steam.
78176	Thậm chí game còn đưa vào một hệ thống bầu cử cho phép người chơi lựa chọn người đứng đầu cho thế giới trong game, và điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lối chơi.
78177	Thậm chí hắc tinh tinh còn thích nghi với kỹ thuật mà một số nhà nghiên cứu Đại học St.
78178	Thậm chí, hắn còn đánh tráo các bản thảo thiết kế của Cecilia, khiến cô bị á khẩu khi đi phỏng vấn xin việc và ngất xỉu đến mức phải nhập viện.
78179	Thậm chí, hậu vệ dẫn bóng còn được gọi là "huấn luyện viên trên sân".
78180	Thậm chí, họ còn không thể giữ được tuyến xuất phát tấn công bên cánh trái.
78181	Thậm chí John còn yêu cầu dựng một chiếc giường nhỏ tại một góc của phòng thu số 2, cùng với đó là một chiếc mic để anh có thể nghe thấy tiếng Yoko ngay cả trong lúc thu âm.
78182	Thậm chí mặc dù hàng thủ sau đó chỉ để thủng lưới rất ít bàn, hàng thủ vẫn bị coi là rất mỏng.
78183	Thậm chí mắt cá cũng có nhiều màu từ đỏ đến màu cam sáng.
78184	Thậm chí một số tài liệu còn cho là "Bắc Việt Nam" và "Việt Cộng" đánh dấu phân khu chiến trường khác nhau ("Bắc Việt Nam" phân mật danh ký hiệu B, còn "Việt Cộng" đánh mật danh MR).
78185	Thậm chí, một vài nạn nhân đã bị giết.
78186	Thậm chí một võ sư người Canada đến tận võ đường của ông Kiệt ở Việt Nam mong được giao lưu võ thuật nhưng ông đóng cửa không tiếp.
78187	Thậm chí, ngay cả giới truyền thông Anh cũng trở thành chủ đề chỉ trích của Anelka khi anh cho rằng báo giới xứ sở sương mù chính là nguyên nhân khiến mình cảm thấy bất hạnh.
78188	Thậm chí người dân đã tổ chức mít-tinh ngay tại nội đô để ủng hộ Quân Giải phóng.
78189	Tham chính Kiều Hành Giản, Hoài Tây tổng lĩnh Ngô Tiềm và nhiều người khác cũng can ngăn nhưng Hữu thừa tướng Trịnh Thanh Chi lại tán thành.
78190	Thậm chí, ông còn không dám ho vì sợ làm phiền bà nghỉ ngơi.
78191	Thậm chí, rất nhiều trang web đưa tin về sinh vật này, những nhân chứng cùng người hiếu kỳ cùng nhau thảo luận sôi nổi.
78192	Thậm chí, sự hà khắc, áp đặt của bố khiến Joe nhiều lần muốn bỏ nhà.
78193	Thậm chí, theo một số sử sách ghi lại, Trương Hoàng hậu trước mặt Hoàng đế còn tự xưng “ta” rất tự nhiên chứ không nhún nhường xưng “thần thiếp” như các phi tần khác.
78194	Thậm chí, trong đêm Kết quả của Gala 6 Uyên Linh suýt bị loại khỏi giải.
78195	Thậm chí vào năm 1938, Eric Newby nhận thấy chế độ ăn kiêng trên con tàu Moshulu hầu như chỉ bao gồm thịt ướp muối.
78196	Thảm cọc, giống như thảm phẳng, có thể được dệt trên khung cửi.
78197	Tham đọc thư ân hận, bèn lưu Diệm trong đơn vị quân mình để chờ thời cơ.
78198	Thăm dò dư luận trước khi cuộc bỏ phiếu bắt đầu luôn đặt Chinchilla trong vị thế dẫn đầu, một xu hướng được xác nhận trong cuộc đếm phiếu trong đêm, cho thấy Chinchilla nhận được 46,76% số phiếu.
78199	Thăm dò một tuyến từ Orizaba đến Maltrata được thực hiện bởi các kỹ sư Andrew H. Talcott và Pascual Almazán.
78200	Tham dự Đại hội có 800 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 9 triệu hội viên và 25 triệu phụ nữ trong cả nước).
78201	Tham dự gồm 1249 đại biểu thay mặt cho gần 30 triệu Đảng viên.
78202	Tham dự Hội nghị có 2 đại biểu Đông Dương Cộng sản Đảng (
78203	Thẩm Dương là một trung tâm công nghiệp quan trọng ở Trung Quốc và là thành phố cốt lõi của Khu kinh tế Thẩm Dương, Khu cải cách đặc biệt mới.
78204	Tham dự trận đấu có Thủ tướng Fayyad, người đã mô tả đây là một "ngày lịch sử".
78205	Tham gia các chương trình liên kết này, học viên có thể được học chương trình và nhận bằng do trường đại học có cơ sở liên kết đó cấp.
78206	Tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa - xã hội, từ thiện, bảo vệ môi trường, tham quan những thắng cảnh đẹp và Di tích lịch sử cùng các hoạt động với chủ đề "Năm Thanh niên" - "Năm vì trẻ em" tại Thành phố Hồ Chí Minh.
78207	Tham gia đồng tế ngoài giám mục Trần Xuân Tiếu còn có các linh mục, giám mục Trần Văn Toản.
78208	• Tham gia làm khách mời trong chương trình tạp kĩ "I Live Alone" của đài MBC.
78209	Tham gia nhóm ngay sau cái chết của Manato, Mary thay thế Manato làm Tu sĩ của nhóm.
78210	Tham gia Ủy ban này có các thành viên của Đảng Công nhân Ba Lan, Đảng Xã hội Ba Lan, Đảng Nông dân Ba Lan và Đảng Dân chủ Ba Lan.
78211	Tham gia vòng này có 8 đội từ vòng Hai.
78212	Thâm hụt ngân sách lên đến 42 tỉ ruble.
78213	Thẩm Kiến Hoành cũng kết thúc hợp đồng với công ty Dorian trong tháng 11 và cùng gia nhập Bravo Ent.
78214	Thammarachathirat vẫn trung thành với Bayinnaung và sống sót sau cuộc bao vây bởi các lực lượng Ayutthaya và Lan Xang cho đến tháng Mười, khi các lực lượng cứu trợ từ Pegu đến.
78215	Tham mưu Tá (khuyết họ) bắt được thư lúc tuần tra đem trình cho Nội tả Chưởng cơ Bộ doanh là Nguyễn Phúc Văn (con thứ ba của Vũ Vương).
78216	Thẩm Nậm được người dân biết đến từ lâu, là nơi nghỉ chân khi họ đi rừng.
78217	Thâm niên của các centurion trong cohors cũng như trong quân đoàn đều phụ thuộc vào centuria họ chỉ huy.
78218	Tham Phannara ( ) là một huyện (
78219	Thẩm phán thấy có lợi cho Disney và các bị cáo khác.
78220	Tham quân Hứa Chi mật tấu, triều đình sai Ngự sử đem xe tù bắt Bân giao cho Đình úy, sau khi làm rõ thì được phóng thích.
78221	Thẩm quyền này khác với thẩm quyền của một giám mục giáo phận, bởi vì giám mục giáo phận có thẩm quyền trực tiếp trên lãnh thổ mà ông được bổ nhiệm cai quản.
78222	Thẩm quyền tặng, truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh do Chủ tịch nước quyết định.
78223	Tham số tốc độ leo cao ở MiG-29 là 330 m/s so với 270 m/s ở F-16A.
78224	Thâm Tâm có một con trai duy nhất, Nguyễn Tuấn Khoa, sinh năm 1946, nguyên Viện trưởng Viện Thông tin Y học Bộ Y tế, tác giả truyện ngắn "Hoa Thạch Trúc báo bình yên".
78225	Thẩm thấu ngược bao gồm một quá trình làm sạch nước ban đầu được phát triển để khử muối có trong nước biển.
78226	Thảm thực vật tại tầng này thường bao gồm các cây bụi chịu bóng, thảo mộc, cây gỗ nhỏ, và các loại dây leo thân gỗ lớn mà hay bò lên các cây gỗ để đón ánh sáng mặt trời.
78227	Thảm thực vật thân gỗ trên bán đảo Taymyr là tiến xa nhất về phía bắc trên thế giới, gần như đạt tới vĩ độ 73° vĩ bắc (trong khu vực sông Khatanga).
78228	Thâm tỏa xuân quang nhất viện sầu (
78229	Thám tử K: Bí mật góa phụ ( ) là một bộ phim trinh thám hành động hài hước của điện ảnh Hàn Quốc dựa trên bộ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Kim Tak-hwan.
78230	Thám tử luôn vô tội và do đó có thể phục vụ như một đồng minh đáng tin cậy cho những người chơi khác.
78231	Tham tụng và Bồi tụng được gọi là quan Phủ liêu.
78232	Tham vọng của công ty là tham gia vào thị trường toàn cầu của các thiết bị kết nối có thể tháo dỡ cho các công ty lớn nhất thế giới.
78233	Thanatus balestrerii được Lodovico di Caporiacco miêu tả năm 1935.
78234	Thanatus denisi được Paolo Marcello Brignoli miêu tả năm 1983.
78235	Thanatus pictus được Ludwig Carl Christian Koch miêu tả năm 1881.
78236	Thanawat đến Chiang Mai và tình cờ gặp Patarin đi xin việc.
78237	Thận bèn đặt tiệc đón chào Thọ Hưng, ngầm mai phục tráng sĩ.
78238	Thân biến hoá của Phật ứng hợp sắc tướng của chúng sinh để giáo hoá và cứu độ.
78239	Thân cá da láng màu ửng vàng có vằn ngang màu đen, rất béo.
78240	Thân cá màu nâu xám, bụng trắng nhạt.
78241	Thân cây hình vuông, có lông tơ.
78242	Thân cây và các cành lớn có nhiều gai lớn và cứng.
78243	Thân chỉ dài 6,5–8 cm tính bao gồm cả mỏ.
78244	Than chì được chiết suất gián tiếp qua các sản phẩm từ dầu mỏ và nhựa than đá.
78245	Thân chính của thần kinh giữa chi phối các nhóm cơ nông và sâu ở khoang trước cẳng tay, ngoại trừ cơ gấp cổ tay trụ.
78246	Thần cho rằng nên nghiêm khắc với họ sau khi bỏ trốn, sao lại nghiêm khắc với họ trước khi bỏ trốn?
78247	Thần chủ đứng đầu trong Tứ Phủ.
78248	Thần chú Om Mani Padme Hum được sử dụng phổ biến nhất, nhưng những câu thần chú khác cũng có thể được sử dụng.
78249	Thân có các sọc màu tím kéo dài từ đầu đến gốc đuôi.
78250	Thân có gai, khá mảnh; thân non có màu xanh lục.
78251	Thân có màu đỏ hồng, chuyển thành màu vàng nhạt ở bụng.
78252	Thân có màu đỏ với một sọc vàng ở phía trước mõm.
78253	Thân có màu trắng-xanh lục nhạt, mỏ màu đen, có 3 sọc hẹp chạy dài theo thân mảu xậm hơn.
78254	Thân có nhiều đốm tròn màu xanh lam.
78255	Thân của A. latezonatus có màu nâu sẫm hoặc đen mun với ba dải sọc màu trắng, trong đó dải giữa thân rất lớn, trông như hình dáng kim tự tháp.
78256	Thận của cá rô chạy dọc theo xương sống và tạo thành một đường từ đầu, đuôi đến mang.
78257	Thân của C. larvatus dẹt, có dạng hình vuông, có màu xám khói với các lằn sọc màu sáng được xếp theo hình chữ V hướng về phía đầu; khu vực gần vây đuôi và vây lưng có màu đen sẫm.
78258	Thân của H. stenosoma có màu xám bạc.
78259	Thân của M. acora có dạng hình thoi.
78260	Thân của nó được dựng lên, phân nhánh ở phần trên và có thể cao tới 1 m. Nó có các lá đối diện, cuống rạc, hẹp, thuôn dài 1–2 cm.
78261	Thân của N. sindensis có màu lam xám, trắng hơn ở thân dưới và bụng.
78262	Thân của P. exilis mảnh và thon dài, có màu lục xám bạc, sẫm màu hơn ở lưng.
78263	Thân cũng có dải sọc dài màu vàng cam (đỏ cam ở cá thể trẻ hơn), từ môi trên băng qua mắt đến gốc đuôi.
78264	Thân dài khoảng 8–9 inch (20–23 cm) và đuôi dài khoảng 10–12 inch (25–30 cm).
78265	Thân đi về phía đông, đến Kim Lăng, được Trấn Hải tiết độ sứ Lý Kĩ mến tài, vời làm Tòng sự, coi việc Thư ký.
78266	Thần dò biết được, sai người đốn đường về, rồi thả binh đánh lớn, khiến chúng thua chạy, người ngựa ngã khỏi vách núi chết vô số, đại tướng Hàn Đức Uy một minh chạy thoát.
78267	Thân đơn độc mọc thẳng đứng, rỗng ruột, khía dọc, phân cành, có lông mọc ngược.
78268	Thần Đức Vương hậu (
78269	Thân dương xỉ có thể có solenostele (trụ cuộn) hoặc dictyostele (trụ lưới) hoặc các biến thể của chúng.
78270	Tháng 01-2008, một chiếc Boeing 777-300ER (B-KPF) mới được sơn dòng chữ "Thành phố châu Á của thế giới".
78271	Tháng 01 năm 2020, Ông Hoan khẳng định đã triển khai xong cuộc thi ý tưởng quy hoạch phân khu 1/5.000 ở huyện Cần Giờ.
78272	Tháng 02 năm 1999, ông được chuyển sang Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc làm Viện phó Viện Khoa học Điện tử và đồng thời giữ vị trí Viện trưởng Viện Nghiên cứu thứ 15 Bộ Công nghiệp Điện tử Trung Quốc.
78273	Tháng 02 năm 2015, Vũ Đức Đam được chỉ định làm Chủ tịch Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam.
78274	Tháng 03 năm 1967, Ủy ban Cách mạng tỉnh Hắc Long Giang được thành lập.
78275	Tháng 04 năm 2020, Tony Evers đã ban hành một lệnh hành pháp để trì hoãn cuộc bầu cửTổng thống sơ bộ tại Wisconsin, cũng như các cuộc bầu cử trùng hợp khác.
78276	Tháng 05/2020, Divine Esports cùng 4 cái tên khác tới từ Việt Nam được mời tham dự PCS Charity Showdown 2020: APAC với mục đích từ thiện, ủng hộ công tác phòng chống và khắc phục hậu quả của dịch Covid-19 tại Việt Nam.
78277	Tháng 05 năm 2019, trong báo cáo gửi Thủ tướng về việc tăng giá điện, Bộ Công Thương yêu cầu xử lý những cá nhân cố tình xuyên tạc, đưa thông tin không đầy đủ, khách quan về điều chỉnh giá điện.
78278	Tháng 06/2020, Divine Esports bước vào đấu trường PVS Summer 2020.
78279	Tháng 06 năm nay, cô trình diễn tại Graduate Fashion Show 2016.
78280	Tháng 10, 1584, nhà Mạc tấn phong ông Hoàng Quận công Phủ tả Đô Đốc (ĐVSKTT)tước Minh Nghĩa đại vương sau tấn phong Phó Quốc Vương Triều Mạc.
78281	Tháng 10/1934, Tổng cục Trại được đổi tên thành Tổng cục các trại, khu định cư lao động và nơi giam giữ (Главное управление лагерей, трудпоселений и мест заключения).
78282	Tháng 10/1948 trong tình hình mới Trung ương Đảng đã quyết định tách Hà Nội ra khỏi liên tỉnh Lưỡng Hà trực tiếp do Liên khu ủy III phụ trách.
78283	Tháng 10/1968, hợp nhất 03 huyện Tùng Thiện, Quảng Oai, Bất Bạt thành huyện Ba Vì thuộc tỉnh Hà Tây, xã Xuân Sơn lúc này thuộc huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây.
78284	Tháng 10/2004, Unwritten đã đạt được đĩa bạch kim.
78285	Tháng 10-2012, nghỉ hưu, sống tại Sài Gòn - TP.
78286	Tháng 10, Bồ Tiên Vạn Nô tại Liêu Đông tự lập làm vua.
78287	Tháng 10 cùng năm, thụ Duyệt binh đại thần (閱兵大臣).
78288	Tháng 10 đóng vai nam chính Nguyên Lăng trong phim truyền hình Túy Linh lung.
78289	Tháng 10 năm 1768, tới cuối mùa mưa, Phó Hằng mở màn chiến dịch xâm lược lớn nhất cho tới lúc đó.
78290	Tháng 10 năm 1911, trong thời kỳ cách mạng lật đổ nhà Thanh, những người Mãn Châu sống ở khu đông bắc trong thành đã bị thảm sát Ernest Frank Borst-Smith, Caught in the Chinese revolution: A record of risks and rescue, published by T.F. Unwin, 1912.
78291	Tháng 10 năm 1915, Richthofen được huấn luyện cho vai trò phi công chiến đấu.
78292	Tháng 10 năm 1938, phần không được che chắn của các bức tường đã được công bố trong một buổi lễ đặc biệt.
78293	Tháng 10 năm 1942, Thiếu tá John H. Dudley thuộc Khu vực Manhattan được cử tới khảo sát khu vực, và ông này khuyến nghị một địa điểm gần Jemez Springs, New Mexico.
78294	Tháng 10 năm 1953, thi hành lệnh động viên ông nhập ngũ vào Quân đội Quốc gia, mang số quân: 52/700.453.
78295	Tháng 10 năm 1964, ông tiếp thục theo học khóa học bổ túc cao xạ 57 mm tại Trường Sĩ quan Phòng không Quân chủng Phòng không Không quân.
78296	Tháng 10 năm 1971, công ty Tây Ban Nha CASA đã mua 4,2% cổ phần của Airbus Industrie, Aérospatiale và Deutsche Airbus giảm mức cổ phần của họ còn 47,9%.
78297	Tháng 10 năm 1984: chí chơi xe CD đầu tiên của thế giới.
78298	Tháng 10 năm 1993, có một vụ ám sát bất thành nhằm vào Gaddafi của một số người trong quân đội Libya.
78299	Tháng 10 năm 1994, cuộc tổng tuyển cử đa đảng đầu tiên ở Mozambique đã bầu trực tiếp Tổng thống và 250 đại biểu Quốc hội.
78300	Tháng 10 năm 1995, lại tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học công nghệ trong 10 năm 1986-1995.
78301	Tháng 10 năm 1996, tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 6 (1996 - 2001) ông được bầu làm Phó bí thư Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.
78302	Tháng 10 năm 1998, Crawford lại làm người mẫu khỏa thân lần thứ nhì cho tạp chí Playboy, cũng do nhiếp ảnh gia Ritts chụp.
78303	Tháng 10 năm 2003, Đại học Kyushu và Viện thiết kế Kyūshū chính thức hợp nhất thành một và Viện thiết kế Kyushu (Kyushu Institute of Design) trở thành một khuôn viên của Trường tại Ohashi.
78304	Tháng 10 năm 2007, giải U21 quốc tế báo Thanh Niên khởi tranh tại TP Nha Trang- Khánh Hòa, quy tụ các đội tuyển U21 Thái Lan, U21 Myanmar, U21 Singapore và U21 Việt Nam.
78305	Tháng 10 năm 2008 hai vợ chồng có con trai đầu lòng.
78306	Tháng 10 năm 2009, MetaTrader 5 được mã hóa lại đáng kể và đưa vào thử nghiệm công khai.
78307	Tháng 10 năm 2010, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa khóa 16 nhiệm kì 2010-2015, Nguyễn Đắc Tài được bầu làm ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy.
78308	Tháng 10 năm 2011 bắt đầu vào Thứ bảy và kết thúc sau 31 ngày vào Thứ hai.
78309	Tháng 10 năm 2013, ABC đặt hàng thêm 2 tập cho mùa này.
78310	Tháng 10 năm 2019, Funimation công bố phát hành bộ OVA có lồng tiếng Anh.
78311	Tháng 10 năm 2019, ông nghỉ hưu.
78312	Tháng 10 năm Bính Ngọ (1426), chuông Quy Điền đã bị Vương Thông (nhà Minh) cho phá hủy để chế tạo súng đạn, hỏa khí.
78313	Tháng 10 năm đầu tiên thời Bắc Chu Minh đế Vũ Văn Dục (557), mất khi đang ở chức, được 64 tuổi.
78314	Tháng 10 năm đó, Israel chuyển đổi từ hệ thống tỷ giá trao đổi cố định sang một hệ thống tỷ giá biến động, và các hạn chế áp đặt trên việc di chuyển dòng vốn được tự do hoá mạnh mẽ.
78315	Tháng 10 năm thứ 38 (
78316	Tháng 10, phía Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã đồng ý trao trả tù binh Mỹ vô điều kiện trong vòng 60 ngày.
78317	Tháng 10, tham gia ghi hình bộ phim Tiểu biệt ly.
78318	Tháng 10, trở về Đài Loan và tổ chức chưng trình biểu diễn và ủng hộ toàn bộ tiền bán vé cho một quỹ từ thiện.
78319	Tháng 10, tủ sách giáo xứ được khởi động.
78320	Tháng 10 và tháng 11 năm thứ 11 (
78321	Tháng 11/1581, Godunov cố gắng can thiệp khi Sa hoàng giết con trai là Thái tử Ivan, nhưng bị nhà vua đánh cho tơi tả.
78322	Tháng 11-1992, lệnh hạn chế liên lạc điện thoại được bãi bỏ, dịch vụ gọi điện trực tiếp giữa Mỹ và Việt Nam được thiết lập.
78323	Tháng 1/1914, phong ông là Khánh Mỹ Tử (慶美子), tháng 4/1914, kiêm thêm chức Thượng thư Bộ hộ.
78324	Tháng 11, chúa tiến quân đến Nghệ An, đóng ở Hà Trung.
78325	Tháng 11, Cơ quan Hợp tác Quốc tế hợp đồng với Maurice Albertson, Andrew E. Rice, và Pauline E. Birky của Quỹ Nghiên cứu Đại học Tiểu bang Colorado để tiến hành nghiên cứu.
78326	Tháng 11 cùng năm, một tai nạn thi công trên đường Nguyễn Trãi đã khiên dự án phải đẩy lùi thời gian vận hành thương mại xuống cuối tháng 12 năm 2015.
78327	Tháng 11, Ích Đô vỡ, Điền Phong, Vương Sĩ Thành, Trần Nhu Đầu bị giết.
78328	Tháng 11 năm 1424, phong làm Trịnh vương (郑王), khi Minh Nhân Tông băng thê, Trương Hoàng hậu lệnh Chu Chiêm Xuân cùng Tương vương Chu Chiêm Thiện (朱瞻墡) giám quốc, cho đến khi Minh Tuyên Tông lên ngôi.
78329	Tháng 11 năm 1920, Chính phủ Bắc Dương tuyên bố trù bị tự trị địa phương, sau đó ban bố một loạt điều khoản tự trị địa phương.
78330	Tháng 11 năm 1921, quan chức Ba Lan và HLV Pozsonyi lựa chọn 22 cầu thủ sẽ làm nên đội tuyển Ba Lan đầu tiên.
78331	Tháng 11 năm 1942, Sharaburko bị thương, và Strepukhov một lần nữa là chỉ huy sư đoàn.
78332	Tháng 11 năm 1945 phe đồng minh chia tách IG Farben, rồi đến năm 1952 BASF được lấy lại tên cũ của mình.
78333	Tháng 11 năm 1955, sau khi từ Quân đội Quốc gia chuyển sang phục vụ cơ cấu mới là Quân đội Việt Nam Cộng hòa, ông được cử đi du học khóa sĩ quan Pháo binh cao cấp tại Pháp (Châlon sur Marnes).
78334	Tháng 11 năm 1971, linh mục Đa Minh Lương cùng một số linh mục người Việt Nam đang du học khác tại Hoa Kỳ thành lập Cộng đồng Giáo sĩ và Tu sĩ Việt Nam tại Hoa Kỳ.
78335	Tháng 11 năm 1984, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Thành ủy Thiên Tân.
78336	Tháng 11 năm 2001, Đông Lập thành lập Công ty TNHH công nghệ số Đông Lập (東立數位科技有限公司, Đông Lập số vị khoa kỹ hữu hạn công ty).
78337	Tháng 11 năm 2002, cô biểu diễn cùng ca sĩ nhạc jazz nổi tiếng người Anh Ian Shaw trong chương trình do Hội đồng Anh tổ chức và được đánh giá cao.
78338	Tháng 11 năm 2002 đến tháng 3 năm 2005, ông giữ chức Phó trưởng phòng Dân quân Tự vệ - Bộ tham mưu -
78339	Tháng 11 năm 2005, Parov Stelar có lần đầu tiên biểu diễn trước công chúng với một ban nhạc chơi trực tiếp.
78340	Tháng 11 năm 2006, BAE Systems bắt đầu một chương trình nâng cấp để giúp 43 chiếc Typhoons thuộc tranche 1 của Không lực Hoàng gia Anh lên đủ tiêu chuẩn thông thường.
78341	Tháng 11 năm 2006, Vu Vĩ Quốc được bầu làm Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phúc Kiến, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phúc Kiến.
78342	Tháng 11 năm 2008, GM Ai Cập bắt đầu bán Chevrolet Lanos.
78343	Tháng 11 năm 2008, phát hành Album Vol.3 Candy 180, mang hình ảnh một candy Thu Thuỷ thật trẻ trung và hiện đại đến với khán giả.
78344	Tháng 11 năm 2011, Darren tham gia vào tour diễn toàn quốc đầu tiên của StarKid, The SPACE Tour, trong các buổi diễn ở New York và Boston.
78345	Tháng 11 năm 2011, O'Pry được chọn là ngôi sao của chiến dịch nước hoa Spicebomb của Viktor & Rolf.
78346	Tháng 11 năm 2013, Hardcore Gamer xếp trò chơi ở vị trí thứ ba trong "top 100 trò chơi của thế hệ".
78347	Tháng 11 năm 2014, Hannah Quinlivan xác nhận đang hẹn hò với nam ca sĩ Châu Kiệt Luân.
78348	Tháng 11 năm 2015, người đại diện của Malik đã chính thức thông báo việc anh rời khỏi nhóm.
78349	Tháng 11 năm 2017, Guadagnino chia sẻ ý định thực hiện một loạt phim gồm năm phần, mà qua đó khán giả có thể "thấy được sự trưởng thành của các diễn viên cũng như sự hóa thân hoàn toàn vào nhân vật của họ."
78350	Tháng 11 năm 2018, BizJournals đã đưa cô vào danh sách 40 người dưới 40 tuổi.
78351	Tháng 11 năm 2018, Déby đã đến Israel và có chuyến thăm chính thức tới đất nước này.
78352	Tháng 11 năm 2019, КБХА và Nhà máy chế tạo máy Voronezh đã được hợp nhất.
78353	Tháng 11 năm đó, Thái Tông sai Quốc Trinh ở lại cầm quân còn mình rút về kinh thành.
78354	Tháng 11 năm đó, thượng hoàng Trần Nghệ Tông qua đời.
78355	Tháng 11 năm thứ 13 (1353), quân Nguyên tiễu phạt, Kỳ Thủy thất thủ, Bành Oánh Ngọc tử trận, Trâu Phổ Thắng đưa Từ Thọ Huy đột vây.
78356	Tháng 11 (tháng 12 DL), ở Vũ An trá hàng.
78357	Tháng 11, Thanh tướng quân Phúc Kiến là Dương Danh Cao đem theo kỵ binh và bộ binh nam bình tăng viện cho tướng thủ thành Dương Châu là Vương Bang Tuấn.
78358	Tháng 11, Tưởng Giới Thạch từ chức Chủ tịch tỉnh Tứ Xuyên, ủy quyền Trương Quần kế nhiệm.
78359	Tháng 1/2002, Flugleiðir-Icelandair Group là công ty có 11 công ty con, trong đó Icelandair là lớn nhất.
78360	Tháng 1-2002, thành lập Phòng Du học Pháp (EduFrance) trực thuộc Viện nhằm cung cấp thông tin và hướng dẫn cho các sinh viên Việt Nam muốn du học tại Pháp.
78361	Tháng 1/2009, Vương Vũ Giai ký hợp đồng thu âm 5 album độc quyền với hãng đĩa nổi tiếng Deutsche Grammophon.
78362	Tháng 12, 1543, khi người Scotland bác bỏ hiệp ước và tái lập liên minh với Pháp, Henry giận dữ.
78363	Tháng 12/1991, hạt nhân Linux 0.11 đã được phát hành.
78364	Tháng 12/1997, dưới sự lãnh đạo của Lord Hindlip, Christie đã tự đặt mình vào khối đấu giá, nhưng sau hai tháng đàm phán với công ty đầu tư SBC Warburg Dillon Read, nó đã không thu hút được một đề nghị đủ cao để chấp nhận.
78365	Tháng 12/1998, xí nghiệp gà Châu Thành nhập bổ sung gà Kabia từ hãng Kabir chicks – Israel.
78366	Tháng 12/2006, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (MARD) đã ban hành bộ Tiêu chuẩn Quốc gia cho sản xuất và chế biến các sản phẩm hữu cơ tại Việt Nam (10TCN 602-2006).
78367	Tháng 12-2020, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quyết định gắn biển "Đường Nguyễn Phi Khanh" cho một con đường ở Huyện Thường Tín.
78368	Tháng 12/930 (tháng 11 niên hiệu Encho 8), hoàng tử Hiroakira mới 8 tuổi lên ngôi Thiên hoàng.
78369	Tháng 12, Hoàng Thái Cực thân chinh Triều Tiên, Lý Tông phải bỏ chạy đến Nam Hán Sơn thành (南漢山城, 남한산성) và bị vây khốn ở đây.
78370	Tháng 12 khởi công xây dựng đơn nguyên 1 tòa nhà 7 tầng lầu có tầng hầm.
78371	Tháng 12, Liêm tham dự nội dung cờ vua ở giải Sportaccord World Mind Games (Giải trí tuệ thế giới) ở Trung Quốc.
78372	Tháng 12 năm 1845 ba nước An Nam (Việt Nam), Xiêm (Thái Lan) và Miên (Campuchia) đã ký một Hiệp ước, trong đó thừa nhận 6 tỉnh Nam Kỳ thuộc Việt Nam.
78373	Tháng 12 năm 1946, một thỏa thuận được ký kết giữa công ty Westland Aircraft của Anh và Sikorsky để sản xuất một phiên bản Anh của H-5 hoặc S-51, được chế tạo bởi ở Anh theo giấy phép với tên gọi Westland-Sikorsky WS-51 Dragonfly.
78374	Tháng 12 năm 1947, ông là Chính ủy Liên khu 10, Khu ủy viên, Bí thư Quân khu ủy.
78375	Tháng 12 năm 1949 ông kết hôn với Vương Dã Bình, hai người có hai đứa con trai, con trưởng là Giang Miên Hằng, hiện giữ chức Phó Viện trưởng Viện khoa học Trung Quốc.
78376	Tháng 12 năm 1960, Chính quyền Cách mạng cũng đã quyết định thành lập tỉnh Quảng Đức, giữa năm 1961, tỉnh Quảng Đức do khu VI trực tiếp chỉ đạo.
78377	Tháng 12 năm 1969, Vương Hiểu Quân nhập ngũ.
78378	Tháng 12 năm 1973, một năm rưỡi trước khi Thái Lan chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với CHND Trung Quốc, Chatichai và Dawee - người từng là cơ quan bào chữa - là những quan chức chính phủ đầu tiên của Thái Lan đến thăm Béc-gu-pơng.
78379	Tháng 12 năm 1978, quan hệ giữa Campuchia và Việt Nam đã trở nên hết sức căng thẳng do các hoạt động quân sự của Khmer Đỏ tại biên giới, cũng như do dòng người chạy tị nạn từ Campuchia.
78380	Tháng 12 năm 1997: Giới thiệu nét cao màn hình plasma 50-inch đầu tiên trên thế giới sử dụng của người tiêu dùng.
78381	Tháng 12 năm 1998, trợ lý của Ferguson Brian Kidd chấp nhận lời đề nghị quản lý Blackburn Rovers và ông đã tuyển dụng Steve McClaren từ Derby County là người kế nhiệm của mình.
78382	Tháng 12 năm 2002, kênh thông tin Đồ họa Hồ Nam được tổ chức lại thành kênh Thể thao Truyền hình Hồ Nam.
78383	Tháng 12 năm 2002, ông được bổ nhiệm làm Ủy viên Thường vụ Tập đoàn quân, Chủ nhiệm Chính trị Tập đoàn quân 23 Lục quân, Quân khu Thẩm Dương.
78384	Tháng 12 năm 2004, cảnh sát Phần Lan bất ngờ kiểm tra trang web phân phối tệp torrent Finreator, và trang web này bị buộc phải đóng cửa.
78385	Tháng 12 năm 2005, VFP đã lọt vào top 20 trong TIOBE's Programming Community Index, và tháng 8 năm 2006 nó ở vị trí 14, được coi như một ngôn ngữ hạng "A".
78386	Tháng 12 năm 2006, chỉ vài tuần trước khi phát hành bộ phim Factory Girl Lee, Nathan (ngày 30 tháng 1 năm 2007).
78387	Tháng 12 năm 2011, YouTube ra mắt giao diện mới của trang web, các mục và số kênh đã đăng ký được xếp vào một cột trên trang chủ.
78388	Tháng 12 năm 2012, cô được chọn làm người mẫu cho Racing Model Agency GL P&P.
78389	Tháng 12 năm 2013, Obama tuyên bố sự bất bình đẳng trong lợi tức đang gia tăng là một “thách thức nghiêm trọng” và kêu gọi Quốc hội ủng hộ mạng lưới an toàn và nâng định mức lương.
78390	Tháng 12 năm 2014, Bobby đã tham gia 2014 Mnet Asian Music Awards và trình diễn các ca khúc của anh như "YGGR""Come Here", đồng thời anh cũng có sân khấu đặc biệt cùng Epik High trong "Born Hater".
78391	Tháng 12 năm 2014, Deezer và Pepsi thông báo hợp tác nhằm thiết lập Midem Artist Accelerator hỗ trợ người quản lý và hãng đĩa khi họ đều muốn phát triển hồ sơ nghệ sĩ của họ.
78392	Tháng 12 năm 2016, KAI đã ký một hợp đồng cung cấp 30 máy bay Surion cho Thủy quân Lục chiến, với hai máy bay đầu tiên bàn giao tháng 1 năm 2018.
78393	Tháng 12 năm 2018 thành phố Hà Nội chính thức đặt tên con đường mới mở này là đường Thanh Liệt.
78394	Tháng 12 năm 2019, Tổng cục Thống kê công bố số liệu đánh giá lại quy mô GDP giai đoạn 2010-2017.
78395	Tháng 12 năm 22, các tướng trấn thủ Nam Dương là Chân Phụ và Lương Khâu Tứ mang 10 vạn quân ra đối địch.
78396	Tháng 12 năm 304, Tư Mã Ngung lấy chiếu bãi chức Thái đệ của Tư Mã Dĩnh, ép trở về đất phong.
78397	Tháng 12 năm đó, Giả Thất giao chiến với tướng Hán là Bành Thiên Hộ tử trận.
78398	Tháng 12, nhậm Lý Phiên viện Thượng thự (理藩院尙書), nhưng bị cách chức Hữu tông nhân.
78399	Tháng 12, quân Chu vây Lạc Dương, cắt đứt đường vận lương.
78400	Tháng 1 năm 1724, Philip thoái vị nhường ngôi cho con trai trưởng Louis I, nhưng Louis chết trong tháng 8, Philip quay lại cầm quyền.
78401	Tháng 1 năm 1898, hơn 200 thành viên của Liên minh, gồm cả Trotsky, bị bắt và ông phải ở tù hai năm sau trong khi chờ xét xử.
78402	Tháng 1 năm 1911, Đường Tại Lễ nhậm chức Khố Luân binh bị xứ tổng biện, giám sát việc thành lập một quân đội Mông Cổ, một nửa trong số đó gồm các mục dân Mông Cổ, một doanh trại với 400 buồng được dựng lên gần Khố Luân.
78403	Tháng 1 năm 1924, ông được bổ nhiệm làm trợ lý chỉ huy Sư đoàn bộ binh 22 (Krasnodar).
78404	Tháng 1 năm 1925, kiêm nhiếp Tôn nhân phủ vụ đại thần.
78405	Tháng 1 năm 1945, Sakai được biên chế vào Không đoàn Matsuyama, không đoàn cuối cùng của Nhật Bản trong cuộc chiến.
78406	Tháng 1 năm 1950, Việt Minh mở một loạt các chiến dịch quân sự uy hiếp trực tiếp đồng bằng sông Hồng.
78407	Tháng 1 năm 1953 – tháng 6 năm 1953: Huyện ủy viên Thái Ninh, Thường trực huyện ủy, phụ trách khu vực xã Phúc Khê – Vị Dương huyện Thái Ninh (Khu vực Cầu Sắt).
78408	Tháng 1 năm 1966, ông được thăng ngạch Quận trưởng hạng 1, đồng thời cùng ngày ông được thăng đặc cách ngạch Quận trưởng Thượng hạng, hạng 4. Trung tuần tháng 4 cùng năm, ông giữ chức vụ Trưởng khối Cảnh sát Đặc biệt.
78409	Tháng 1 năm 1975, Sheikh Mujib đảm nhận chức vụ tổng thống với quyền hạn bất thường, giải tán hệ thống nghị viện và thành lập nhà nước một đảng.
78410	Tháng 1 năm 1980, Phạm Văn Bổng giữ chức vụ Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Ninh.
78411	Tháng 1 năm 1983, ông thực hiện một chuyến viếng thăm Colorado, Mỹ và phong cấp cho ông Charles E. Sereff, Chủ tịch Liên đoàn Taekwon-Do Hoa Kỳ, cấp thất đẳng.
78412	Tháng 1 năm 1999, Ngân hàng Trung ương Brasil thông báo rằng nước này sẽ không giữ ổn định tỷ giá đồng real với dollar Mỹ nữa, việc này khiến cho đồng tiền tệ nước này bị mất giá mạnh.
78413	Tháng 1 năm 2004, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa IX họp phiên thứ IX, tại đó có thảo luận và quyết định đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.
78414	Tháng 1 năm 2006, David Benioff thảo luận với đại lý phát hành sách của Martin về những quyển sách ông có thể chuyển thể, và người này gửi cho David Benioff bốn quyển đầu trong bộ A Song of Fire and Ice.
78415	Tháng 1 năm 2006, Trương Phụng Thư lấy chồng tên Vương Lung Hiền.
78416	Tháng 1 năm 2007 https://itunes.
78417	Tháng 1 năm 2007, Hydroptère đã đạt tới tốc độ tối đa 47.2 knots.
78418	Tháng 1 năm 2008, nhà xuất bản Đại học Hồng Kông đã phát hành cuốn tiểu sử đầu tiên về Đức Linh mang tên "Imperial Masquerade: The Legend of Princess Der Ling".
78419	Tháng 1 năm 2008, ông nghỉ hưu.
78420	Tháng 1 năm 2012, Girls' Generation trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên biểu diễn trên hai chương trình truyền hình Mỹ Late Show with David Letterman và Live! with Kelly.
78421	Tháng 1 năm 2014, Dịch vụ bảo hiểm đầu tiên sử dụng Bitcoin được ra mắt, ngay sau đó Overstock tuyên bố họ là nhà phát hành bán lẻ đầu tiên chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin tại Mỹ.
78422	Tháng 1 năm 2016, bà được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
78423	Tháng 1 năm 2016, Eriksen trở thành cầu thủ Đan Mạch đầu tiên ba lần liên tiếp giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Đan Mạch.
78424	Tháng 1 năm 2016, tập thử nghiệm hé lộ nhân vật Nancy là một thám tử cảnh sát New York ở tuổi ba mươi, câu chuyện xoay quanh việc Nancy điều tra cái chết sáu tháng trước của Bess Marvin.
78425	Tháng 1 năm 2017, ông là Phó Vụ trưởng Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án xâm phạm hoạt động tư pháp; tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp (Vụ 6).
78426	Tháng 1 năm 2017 tham gia diễn xuất trong phim Ba Thanh Truyện, tháng 8 cùng năm đóng phim Đông Cung diễn vai Triệu Sĩ Huyền, tháng 12 diễn vai Lý Thái trong phim Đường Chuyên.
78427	Tháng 1 năm 2017, web drama The Universe's Star mà Suho thủ vai nam chính được trình chiếu.
78428	Tháng 1 năm sau đó, Akayev đưa ra các cơ cấu chính phủ mới và chỉ định một chính phủ gồm chủ yếu những chính trị gia trẻ, có khuynh hướng cải cách.
78429	Tháng 2/1937, đồng chí Lê Hồng phong với tư cách Ủy viên Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản cử đồng chí Hoàng Văn Nọn là đặc phái viên về nước củng cố Liên xứ ủy Trung kỳ, Bắc kỳ, làm Bí thư Liên xứ ủy.
78430	Tháng 2 cùng năm, Courtney B. Vance nhận vai Johnnie Cochran.
78431	Tháng 2, đánh nghĩa quân ở Tằng Gia Điếm, bụng trúng mâu, bịt vết thương tiếp tục chiến đấu.
78432	Tháng 2, Lưu Bang lên ngôi Hoàng đế.
78433	Tháng 2 năm 1121, quân Đồng Quán kéo đến bờ sông Thanh Hà, hai cánh quân áp sát lại giáp công.
78434	Tháng 2 năm 1139, Lý Cương được khởi dụng làm Hồ Nam lộ an phủ đại sứ kiêm Tri châu Đàm Châu, dâng sớ từ chối.
78435	Tháng 2 năm 1416, Trương Phụ ra lệnh xét duyệt danh số thổ quân, lấy một phần ba số hộ khẩu chia về các vệ, sở.
78436	Tháng 2 năm 1539, nhà Mạc dâng biểu sang nhà Minh xin hàng.
78437	Tháng 2 năm 1876, Dolgorukova đau đẻ khi mang thai đứa con thứ ba là Boris, vì vậy bà được đưa đến Cung điện Mùa Đông và sinh hạ Boris tại phòng của Nga hoàng.
78438	Tháng 2 năm 1908, linh mục Brochero xin từ chức cha sở về sống với các anh chị của ông.
78439	Tháng 2 năm 1921, ông được bổ làm Tổng đốc Hải Dương.
78440	Tháng 2 năm 1948 giọt nước làm tràn ly, Nosek vượt quyền hạn, cố gắng thanh trừ các phần tử không cộng sản còn lại bên trong cảnh sát.
78441	Tháng 2 năm 1972, Hội đồng Quốc gia Liên bang (FNC) được thành lập; đó là một cơ quan tư vấn gồm 40 thành viên được chỉ định bởi bảy người cai trị.
78442	Tháng 2 năm 1983, hai ban hỗ trợ nhập lại để tăng tính hữu hiệu và công nhận sự liên phụ thuộc của các chương trình.
78443	Tháng 2 năm 1999, ông được bầu kiêm nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh Hồ Nam.
78444	Tháng 2 năm 2005, Hutchison Telecom đã được chính phủ cấp giấy phép đầu tư cho dự án và vào tháng 1 năm 2007, đã ra mắt dịch vụ CDMA dưới thương hiệu HT Mobile.
78445	Tháng 2 năm 2006, Uỷ ban Kiểm toán tái xác nhận sự bổ nhiệm khi tìm thấy một bản ghi nhớ từ Văn phòng Thư ký Quốc vương cho thấy sự ủng hộ của nhà vua dành cho Jaruvan.
78446	Tháng 2 năm 2009, vợ anh đã mang bầu một đứa bé, mà sau đó được xác nhận là bé gái.
78447	Tháng 2 năm 2010, nội các sụp đổ do PvdA từ chối gia hạn can thiệp của lực lượng Hà Lan tại Uruzgan, Afghanistan.
78448	Tháng 2 năm 2010, ông được bổ nhiệm giữ chức Bí thư Đảng ủy kiêm Cục trưởng Cục Công an Thành phố Bắc Kinh.
78449	Tháng 2 năm 2011, ông được bổ nhiệm làm Thị trưởng Hải Khẩu.
78450	Tháng 2 năm 2012, ông được bổ nhiệm làm Phó Tư lệnh Quân khu Thành Đô.
78451	Tháng 2 năm 2014, cô giữ kỷ lục chạy marathon dành cho nữ bị cụt chi chạy nhanh nhất thế giới và là vận động viên cụt chân nữ đầu tiên hoàn thành 216 km cuộc đua Badwater Ultramarathon.
78452	Tháng 2 năm 2014, Phạm Phú Quốc được bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bến Thành (theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên).
78453	Tháng 2 năm 2014, sau khi hỏi ý kiến gia đình xong, anh trai Nguyễn Thanh Cầm đăng ký cho em gái tham gia Giọng hát Việt nhí 2014.
78454	Tháng 2 năm 2016, địa khu Hami chuyển thành địa cấp thị, thành phố Hami được đổi thành khu Y Châu.
78455	Tháng 2 năm 2017, Suzy xác nhận sẽ hợp tác với ca sĩ Park Won trong bài hát "Do not Wait for Your Love".
78456	Tháng 2 năm 2017, tổng cộng có 1 tỷ giờ xem video trên YouTube.
78457	Tháng 2 năm 2019, Blomkamp đã thông báo rằng sẽ không chỉ đạo bộ phim nữa.
78458	Tháng 2 năm 2020 Ông được điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty văn hoá Sài Gòn.
78459	Tháng 2, Ngụy Tuyên Vũ Đế cho rằng đất ấy ẩm thấp, đánh lâu mỏi mệt, không nên tiếp tục, ban chiếu cho Nguyên Anh trở về.
78460	Tháng 2 ông kêu gọi triệu tập một cuộc hội nghị nhằm sửa đổi Hiến pháp lâm thời của Trung Hoa Dân Quốc.
78461	Tháng 3/1926, ông cùng các đồng chí tổ chức lễ truy điệu Cụ Phan Chu Trinh tại vùng tổng Vị Sĩ.
78462	Tháng 3/1945, Nhật đảo chính Pháp, ông thoát khỏi nhà tù trở về Sài Gòn hoạt động.
78463	Tháng 3/1994, Dream Theater bắt đầu làm việc cho album mới của họ sau một thời gian tạm nghỉ, đây là album đầu tiên được thực hiện bởi một ban nhạc hoàn chỉnh (có sự tham gia của James).
78464	Tháng 3/2008 hãng chở 307.540 lượt khách, nâng tổng số khách chở trong 12 tháng lên 3,713 triệu, tăng 26.3%, trong khi tải trọng giảm từ 77,8% xuống còn 76,1% so với cùng kỳ năm trước.
78465	Tháng 3/2008 - tháng 10/2012: Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bí thư Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2012 - 2015.
78466	Tháng 3/2009, dự án Lubuntu được bắt đầu trên Launchpad bởi Mario Behling, bao gồm biểu tượng dự án ban đầu.
78467	Tháng 3/2010, báo cáo cho rằng Penn đã hoàn thành xong kịch bản đầu tiên.
78468	Tháng 3.2012, Dakota thử vai Kate thành công trong loạt phim hài Ben and Kate của hãng Fox, lấn sân thành công sang lĩnh vực phim truyền hình.
78469	Tháng 3/2014, đã có 4 cửa hàng/phòng triển lãm của Tesla ở Canada: 1 ở Montreal, 2 ở Toronto, và 1 ở Vancouver.
78470	Tháng 3/2018, bốn tác phẩm gốm của Thành đã được chọn làm tặng phẩm tới Ấn Độ và Bangladesh do Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao tặng cho Viện bảo tàng Nehru và bà Cựu Thủ Tướng Sonia Gandhi.
78471	Tháng 3/2019, hãng Galaxy M&E công bố Phan Gia Nhật Linh đạo diễn phim điện ảnh về Trịnh Công Sơn, còn gia đình cố nhạc sĩ tham gia góp ý nội dung.
78472	Tháng 3, Châu Thâm phát hành ca khúc Đời này chỉ có người (此生惟你), nhạc phim Tân Ỷ Thiên Đồ Long ký.
78473	Tháng 3 cùng năm, Bảo Đại trở lại Pháp để tiếp tục du học.
78474	Tháng 3 cùng năm, Clara và Karen tốt nghiệp trung học phổ thông.
78475	Tháng 3 năm 1862, Hạ viện Hoa Kỳ, lúc đó đã loại bỏ hết các dân biểu miền Nam và do đảng Cộng hòa kiểm soát, thông qua một đạo luật thành lập Lãnh thổ Arizona thuộc Hoa Kỳ.
78476	Tháng 3 năm 1862, Lincoln bãi chức McClellan và bổ nhiệm Henry Wager Halleck thay thế.
78477	Tháng 3 năm 1912 Zenkevich in tập thơ đầu tay Дикая порфира được nhiều nhà thơ nổi tiếng đương thời viết bài phê bình cho tập thơ này.
78478	Tháng 3 năm 1918 tình nguyện tham gia Hồng quân và chiến đấu với Bạch vệ.
78479	Tháng 3 năm 1919, quân Ba Lan tấn công Nga tại Trận Bereza Kartuska và vượt sông Neman, chiến tranh nổ ra.
78480	Tháng 3 năm 1921, Qoch Qoroghli trở thành Chủ tịch Ủy ban Cách mạng Lâm thời Khorezm, chỉ huy đánh bại và đẩy lui Junaid Khan về sa mạc lần thứ hai.
78481	Tháng 3 năm 1938, Báo Dân - tờ báo công khai đầu tiên của Xứ ủy Trung Kỳ - được thành lập, Bùi San là một trong những thành viên trong ban biên tập thời kỳ đầu.
78482	Tháng 3 năm, 1941 Mỹ cũng phái Đại sứ Anthony Biddle Jr.
78483	Tháng 3 năm 1943, Hitler triệu hồi ông làm Tổng thanh tra Binh chủng Tăng-Thiết giáp để góp phần khôi phục, chấn chỉnh quân đội Đức sau hàng loạt thất bại trên chiến trường.
78484	Tháng 3 năm 1950, ông được cử làm Phụ tá Giám đốc Công an Nam phần.
78485	Tháng 3 năm 1955, ông được cử làm quyền Đại đoàn trưởng Đại đoàn 312 thay ông Lê Trọng Tấn sang giữ chức Giám đốc Học viện Lục quân.
78486	Tháng 3 năm 1960, hơn 7.000 phụ nữ Giồng Trôm biểu tình đòi các đơn vị quân chủ lực của chính phủ đang càn quét phải rút về vị trí cũ.
78487	Tháng 3 năm 1961, Ban Bảo vệ an ninh khu Sài Gòn – Gia Định (An ninh T4) được thành lập để bảo vệ Đảng, bảo vệ căn cứ, thu thập địch tình ngay tại sào huyệt của chúng.
78488	Tháng 3 năm 1970, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ An ninh Xã hội.
78489	Tháng 3 năm 1975, Phó Tư lệnh Sư đoàn Không quân 371 Quân chủng Phòng không Không quân.
78490	Tháng 3 năm 1998, tại hội nghị lần thứ nhất của Quốc hội khóa IX, ông được bầu làm Ủy viên Ủy ban Quân sự Trung ương Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
78491	Tháng 3 năm 2000, album best of Psychommunit gồm 18 track được phát hành.
78492	Tháng 3 năm 2003, ông tái đắc cử chức vụ Ủy viên Thường vụ Chính hiệp toàn quốc, Chủ nhiệm Ủy ban Giáo dục Khoa học, Văn hóa, Y tế và Thể thao của Chính hiệp toàn quốc khóa X nhiệm kỳ 2003–2008.
78493	Tháng 3 năm 2003, Tướng Francois Bozizé lật đổ Tổng thống Patassé và tự tuyên bố trở thành Tổng thống.
78494	Tháng 3 năm 2005, bà được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan, qua đời vào ngày 12. Quách Đài Minh rất đau buồn chia sẻ: "Ông trời không công bằng với tôi!"
78495	Tháng 3 năm 2005, MichaelisGallery, Cape Town.
78496	Tháng 3 năm 2006, bà kế nhiệm Claude Galipeau làm giám đốc cấp cao của trang web CBC và nền tảng Internet, CBC.
78497	Tháng 3 năm 2006, ông là Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cuộc vận động "Xây dựng lực lượng CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ".
78498	Tháng 3 năm 2007, Discovery bán cổ phần của mình Travel Channel lại cho Cox Communications, trao đổi với các cổ phần trong Discovery mà Cox sở hữu.
78499	Tháng 3 năm 2011, trò chơi đã bán được 2 triệu bản trên toàn thế giới.
78500	Tháng 3 năm 2012, loài này được phát hiện ở Việt Nam và đã công bố một loài rầy mới này trên tạp chí khoa học Entomological Science.
78501	Tháng 3 năm 2013, anh được cho mượn tại câu lạc bộ Giải hạng Ba Trung Quốc Liêu Ninh Youth.
78502	Tháng 3 năm 2013, tại Mỹ, vụ một thiếu nữ đã thiệt mạng sau khi bị 4 chú chó tấn công khi ăn trưa ở nhà bạn.
78503	Tháng 3 năm 2014, cảnh sát Seattle rửa bốn cuộn phim bị bỏ lại trong kho cất bằng chứng.
78504	Tháng 3 năm 2015, bà đã phát ngôn rằng mình không quan tâm đến vấn đề này.
78505	Tháng 3 năm 2016, Dự án khách sạn 5 sao Diep Bach Duong’s Senla Boutique (111 Hai Bà Trưng, quận 1) được rao bán với giá khoảng 900 tỷ đồng.
78506	Tháng 3 năm 2018, Hạ Bảo Long được bầu làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Toàn quốc Chính hiệp Trung Quốc.
78507	Tháng 3 năm 2019, ông nghỉ chờ hưu.
78508	Tháng 3 năm 218, quân Trương Phi thiệt hại nặng, buộc phải rút khỏi chiến dịch.
78509	Tháng 3 năm 300, bà ta sai Thái ý lệnh Trình Cứ làm loại độc dược là ba đậu hạnh tử hoàn rồi sai Hoàng môn Tôn Lự Trai đến Hứa Xương hạ độc thái tử để tuyệt đi lòng mong đợi của triều thần.
78510	Tháng 3 năm 507, sông Hoài nổi sóng cao đến 7 thước, quân nhà Lương thừa cơ phát động tấn công.
78511	Tháng 3 năm ấy, Lincoln bắt đầu sự nghiệp chính trị bằng cách tranh cử vào Nghị viện Illinois.
78512	Tháng 3 năm sau, ông trở thành phó đại đội trưởng phụ trách công tác chính trị, tháng 9 ông trở thành đại đội trưởng, đến tháng 10 ông kiêm nhiệm chính trị viên đại đội.
78513	Tháng 3 năm Sùng Trinh thứ 10 (
78514	Tháng 4.1378, 23 hồng y được triệu tập ở Rôma, nhưng bảy vị hồng y vắng mặt (6 ở lại Avignon, 1 ở Tuscia).
78515	Tháng 4/1747, ông được cha phong làm Thái tử Meyer, Eva-Maria.
78516	Tháng 4/1947 Trung ương Đảng Cộng sản thành lập "ban kinh tế Hoa Bắc" do Đổng Tất Võ làm chủ nhiệm, với nhiệm vụ tái thống nhất kinh tế tại vùng giải phóng và ra đồng tiền chung.
78517	Tháng 4/1968, những người phản chiến chiếm khu quản lý ở Đại học Columbia, khiến cảnh sát phải dùng vũ lực trục xuất.
78518	Tháng 4/2003, Trần Hiểu Đông rời Công ty Đĩa hát Hoàn Cầu, sau 8 năm gắn bó với 6 album phát hành.
78519	Tháng 4/2011, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chính thức thông báo ngừng phát hành tiền xu.
78520	Tháng 4/2012, phía Vimpelcom rút lui và đã chuyển giao toàn bộ cổ phần của họ trong liên doanh cho phía Việt Nam, qua đó đưa GTel Mobile JSC chính thức trở thành doanh nghiệp viễn thông 100% vốn trong nước, hoạt động trong thị trường viễn thông Việt Nam.
78521	Tháng 4/2014, Appota cho ra mắt Gamehub - Mạng xã hội, cộng đồng game thủ.
78522	Tháng 4/2017, kênh bắt đầu phát chương trình âm nhạc tương tác HTVC Ca nhạc 24/7 (do YAN TV dừng hợp tác với HTVC).
78523	Tháng 4 âm lịch năm 192, Đổng Trác vào cung yết kiến vua Hiến Đế.
78524	Tháng 4 âm lịch năm 839, Kim Hựu Trưng lên nắm quyền và trở thành Thần Vũ Vương.
78525	Tháng 4, chuyển sang làm Đại đội trưởng của Tiểu đoàn 48 Bộ binh.
78526	Tháng 4 cùng năm, thụ Viễn thành Tướng quân (遠城將軍).
78527	Tháng 4, đại quân khải hoàn trở về.
78528	Tháng 4 năm 1654, vào đời vua sau là Nguyễn Phúc Tần, Tống Thị lại phạm tội một lần nữa.
78529	Tháng 4 năm 1941, ông bị bắt lần thứ hai và bị kết án tù chung thân.
78530	Tháng 4 năm 1945, Liên Xô tuyên bố xóa bỏ "Hiệp ước Trung lập Nhật-Xô".
78531	Tháng 4 năm 1956, Lục quân Mỹ đặt tên cho tên lửa đạn đạo của họ là "Jupiter" còn Không quân đặt tên cho tên lửa của họ là "Thor".
78532	Tháng 4 năm 1971, giải thể.
78533	Tháng 4 năm 1980, cuộc đảo chính quân sự lật đổ chế độ của William Tolbert, Samuel K. Doe lên cầm quyền, nhưng chính Doe cũng bị lật đổ và bị ám sát trong cuộc nội chiến bùng nổ năm 1990.
78534	Tháng 4 năm 1984 ông về hưu.
78535	Tháng 4 năm 1985 đến tháng 7 năm 1988: Nguyễn Thiện Nhân là Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn, Trưởng ban Khoa học – Kỹ thuật rồi Phó Bí thư Thành đoàn TP.
78536	• Tháng 4 năm 1989, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Tư lệnh kiêm Bí thư Đảng ủy Quân chủng Không quân.
78537	Tháng 4 năm 1992, ông trở thành chủ nhiệm khoa cơ học học viện.
78538	Tháng 4 năm 1999, Đại tá Trali Assoumani cầm đầu cuộc đảo chính lật đổ quyền Tổng thống Tadjidine, Đảo Anjouan tiếp tục cuộc đấu tranh chống lại Chính phủ ở đảo Qomor Lớn trong cả năm 1999.
78539	Tháng 4 năm 2001, ông tiếp tục tái đắc cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, được phân công làm Trưởng ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương.
78540	Tháng 4 năm 2004, IDP phát hành tiếp nối các tập phim mùa ba trong một bộ ba đĩa DVD, đồng thời giới thiệu lại một số tập phim bị thiếu trong bản phát hành trước đó của M6 Vidéo.
78541	Tháng 4 năm 2007, cô đóng vai "Violet Trimble" trong một bộ phim hành động của Fox, nhưng dự án đã bị hủy sau bảy tập phim.
78542	Tháng 4 năm 2007, hãng Geneon đã đăng ký bản quyền phần một của anime với tựa đề "The Familiar of Zero" ở Mỹ.
78543	Tháng 4 năm 2011, cô tham gia phim truyền hình Hoàng Đồ Đằng vai Ninh Thái Điệp.
78544	Tháng 4 năm 2011, trên trang web chính của Linkin Park xuất hiện một video quảng cáo, bao gồm biểu tượng của Autobot và 17 giây của "Iridescent".
78545	Tháng 4 năm 2014, vì Anderson muốn tập trung vào sự nghiệp solo của mình, Jethro Tull đã chính thức tan rã.
78546	Tháng 4 năm 2015, Klopp thông báo rằng ông sẽ rời Borussia Dortmund vào cuối mùa 2014-15 để có một kì nghỉ phép.
78547	Tháng 4 năm 2016, báo chí đưa tin AQAP bố trí ít nhất 1.000 chiến binh trong thành phố Mukalla, đồng thời tổ chức thu thuế trong thành phố, đem về 2 triệu cho tới trên 5 triệu đô la Mỹ một ngày.
78548	Tháng 4 năm 2017, phần phim thứ ba bắt đầu những bước đầu tiên trong công tác phát triển, với Stallone tiếp tục ký kết để trở lại với vai diễn Ray Breslin.
78549	Tháng 4 năm 2018, Adams đã thúc giục những người Mỹ có nguy cơ dùng quá liều opioid, cũng như gia đình và bạn bè của họ, mang theo thuốc giải độc không kê đơn để giúp chống lại tử vong đang gia tăng.
78550	Tháng 4 năm 2018, Nguyễn Thị Thủy Khiêm thôi giữ chức vụ Viện Phó Viện kiểm sát nhân dân tối cao, nghỉ hưu trí.
78551	Tháng 4 năm 2020, công ty phát hành Zoom 5.0, giải quyết một số vấn đề bảo mật và riêng tư.
78552	Tháng 4 năm 985, Fujiwara no Tokiakira và anh trai của mình, Yasusuke đã tổ chức đấu kiếm với Fujiwara no Sukitaka và Oe-no Masahira tại kinh đô.
78553	Tháng 4, ông mạo xưng là công dân Anh để được tuyển làm cảnh sát đặc biệt ở London, tham gia đàn áp các cuộc biểu tình của phái Hiến chương.
78554	Tháng 5/2007, Pamuk là một trong những thành viên ban giám khảo tại LHP Cannes - được dẫn dắt bởi đạo diễn người Anh Stephen Frears.
78555	Tháng 5/2014, UBND Thành phố Bến Tre đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất cho ông Trần Hoàng Anh.
78556	Tháng 5/2018, Abel thông báo sẽ cho ra mắt phần tiếp the của My Dear Melancholy tên We're Alone Together và nói rằng đây là phần thuộc 3 phần của album.
78557	Tháng 5/397, sau khi Mộ Dung Bảo chạy lên phía bắc, Bắc Ngụy rút quân, Mộ Dung Tường tự xưng Hoàng đế.
78558	Tháng 5, ép Cung Đế nhường ngôi, cải niên hiệu là Vũ Đức (武德).
78559	Tháng 5 năm 1370, Chu Phù được phong làm Tề vương (齊王) khi chưa trưởng thành.
78560	Tháng 5 năm 1647, Cromwell được cử tới tổng hành dinh quân đội ở Saffron Walden để thương lượng, nhưng hai bên không đạt được thỏa thuận.
78561	Tháng 5 năm 1786, chồng bà qua đời; Maria bị suy sụp và cấm bất kỳ hình thức giải trí nào trong hoàng gia.
78562	Tháng 5 năm 1812, một cuộc họp tất cả các lãnh tụ bộ lạc trong vùng được tổ chức trong làng Mississinewa của bộ lạc Miami do tù trưởng Little Turtle chủ trì.
78563	Tháng 5 năm 1926, Dulce María Serret trở về Cuba, và ra mắt tại Teatro Nacional de Cuba.
78564	Tháng 5 năm 1945, chuyển về Đội vũ trang tuyên truyền Việt Minh, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hưng Yên thuộc Đệ tứ Chiến khu Đông Triều.
78565	Tháng 5 năm 1946, bà tái hôn với nam diễn viên kiêm nhà sản xuất điện ảnh William Dozier ở thành phố Mexico.
78566	Tháng 5 năm 1955 Hải phòng được giải phóng.
78567	Tháng 5 năm 1955, ông được cử đi du học khóa sĩ quan Pháo binh cao cấp tại trường Pháo binh Chalon-sur-Marne, Pháp trong thời gian 3 tháng.
78568	Tháng 5 năm 1961, ông được bổ nhiệm chức Chỉ huy trưởng Công an Nhân dân Vũ trang Khu Tây Bắc, là Khu ủy viên.
78569	Tháng 5 năm 1975, RFC 681 đã mô tả sự phát triển của Network Unix bởi Center for Advanced Computation tại University of Illinois at Urbana–Champaign.
78570	Tháng 5 năm 1976, Duch cho di dời trụ sở đến địa điểm cuối cùng, một trường trung học cũ gọi là Tuol Sleng, có thể chứa đến 1.500 tù nhân.
78571	Tháng 5 năm 1993, ông được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Chính phủ nhân dân Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ.
78572	Tháng 5 năm 1999, Seagate bán Network & Storage Management Group (NSMG) của nó cho Veritas Software để đổi lấy 155 triệu cổ phiếu của Veritas.
78573	Tháng 5 năm 2000, GSI lặp lại thành công thí nghiệm tổng hợp thêm một nguyên tử Cn-277.
78574	Tháng 5 năm 2001, sau nhiều tháng miệt mài sáng tác và phát triển thứ âm nhạc riêng cho mình, album Kingsize đã hoàn tất.
78575	Tháng 5 năm 2004, ông được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
78576	Tháng 5 năm 2004, Wikipedia giành hai giải thưởng lớn.
78577	Tháng 5 năm 2007, cựu ca sĩ chính Alyson Avenue, Anette Olzon, được tiết lộ là sẽ thay thế vị trí của Tarja Turunen vào mùa thu cùng năm, ban nhạc trình làng album thứ sáu, Dark Passion Play, và bán được hơn 2 triệu bản.
78578	Tháng 5 năm 2007, Robertson từ chức và Mott quay lại làm tổng biên tập lần thứ ba, Alex Wiltshire giữ vị trí tổng biên tập của tạp chí từ tháng 5 năm 2012 đến tháng 3 năm 2013, và sau đó được kế nhiệm bởi Nathan Brown.
78579	Tháng 5 năm 2007, Sergey kết hôn với Anne Wojcicki tại Bahamas.
78580	Tháng 5 năm 2007, Tòa án Trung tâm Seoul đã bác bỏ đơn kiện, cho rằng bộ phim dựa trên hư cấu hơn là sự kiện lịch sử, KBS không chịu trách nhiệm bôi nhọ nhân vật.
78581	Tháng 5 năm 2008, Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt công du nhiều quốc gia như Roma, Thụy Sĩ, Đức và Canada để dự Đại hội Thánh thể.
78582	Tháng 5 năm 2010, Danilo đầu quân cho câu lạc bộ Santos.
78583	Tháng 5 năm 2012, trận đấu hay thứ hai sau trận derby Manchester ngày 20 tháng 9 năm 2009 trong hoạt động kỷ niệm 20 năm Premier League.
78584	Tháng 5 năm 2013, vụ một cụ ông về hưu 79 tuổi sống ở Liverpool, Anh bị chó cắn chết ngay trong vườn sau nhà.
78585	Tháng 5 năm 2014, ông là Trung tướng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh 2, Bộ Công an.
78586	Tháng 5 năm 2016: SCTV vinh dự nhận Giải Vàng hạng mục Doanh nghiệp Dịch vụ lớn, Giải thưởng Chất lượng Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ trao tặng.
78587	Tháng 5 năm 2018 Long một lần nữa dành giải nhất cuộc thi Thanh nhạc cổ điển Simandy lần thứ 10 nhưng lần này là bảng thí sinh trên 26 tuổi.
78588	Tháng 5 năm 2018, ông được đặc cách xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân.
78589	Tháng 5 năm 2020, Lý Tử Thất trở thành Youtuber Trung Quốc đầu tiên cán mốc 10 triệu người đăng ký.
78590	Tháng 5 năm 613 TCN, Tề Chiêu công (
78591	Tháng 5, ông trở vào Hồ Quảng.
78592	Tháng 5, quân Yên chém Ngụy đế Nhiễm Mẫn.
78593	Tháng 5 thường là tháng mưa nhiều nhất, còn tháng 7 và tháng 8 là các tháng khô nhất.
78594	Tháng 6/2001: Phó phòng tổng hợp thi đua, Văn phòng Trung ương Đoàn.
78595	Tháng 6, anh trình bày ca khúc Tình nồng đạm như nàng (浓情淡如你) cho bộ phim và Bất thuyết thoại (不说话) cho phim hoạt hình Đại hộ pháp.
78596	Tháng 6 cùng năm, anh tham diễn trong bộ phim cổ trang đề tài phá án "
78597	Tháng 6 cùng năm, ông mãn chức hồi kinh.
78598	Tháng 6, Friedrich của Phổ rút liên minh với Pháp ngay sau khi chiếm xong Silesia từ tay người Áo.
78599	Tháng 6 năm 1613, Nguyễn Hoàng trước khi mất dặn Nguyễn Phúc Nguyên rằng: Đất Thuận Quảng phía bắc có núi Ngang Hoành Sơn và sông Gianh Linh Giang hiểm trở, phía nam ở núi Hải Vân và núi Đá Bia Thạch Bi sơn vững bền.
78600	Tháng 6 năm 1912, ông đăng ký tình nguyện quân sự và đã vượt qua bậc 2. Ông làm việc với tư cách là chủ quản một nhà kho nông nghiệp ở bộ phận đất đai của làng Kletskaya, tỉnh Sông Don.
78601	Tháng 6 năm 1921, Hùng Khắc Vũ từ chức, Lưu Tương kế nhiệm làm Xuyên quân tổng tư lệnh kiêm Tứ Xuyên tỉnh tưởng.
78602	Tháng 6 năm 1937, ông được cử vào tỉnh ủy.
78603	Tháng 6 năm 1958, Xứ ủy Nam Bộ thành lập Ban Quân sự và Đảng ủy Lực lượng vũt rang miền Đông Nam Bộ, ông được phân công kiêm nhiệm vụ Trưởng ban Quân sự miền Đông Nam Bộ.
78604	Tháng 6 năm 1974, ông được điều về công tác tại Bộ Quốc phòng làm thường trực Ban chỉ đạo Quân sự miền Nam (gồm có Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đại tướng Văn Tiến Dũng và một số cán bộ quân sự khác).
78605	Tháng 6 năm 1983, Ông Mỹ Linh và Huỳnh Nhật Hoa đã được chào đón nồng nhiệt khi đến Anh, Pháp, Hà Lan… Đây cũng chính là khoảng thời gian hạnh phúc của cô và Thang Chấn Nghiệp.
78606	Tháng 6 năm 1998, nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện lựa chọn bốn giọng ca cho bạn chính là Thu Ngọc, Duy Uyên, Thanh Thúy và Thanh Ngọc của nhóm tên đời đầu là Mắt Ngọc được chuyển lên sân khấu như thời học sinh, sinh viên, nhà thiếu nhi.
78607	Tháng 6 năm 2002.
78608	Tháng 6 năm 2003, cảnh sát Úc và Đảo Thái Bình Dương cùng quân đội tới Quần đảo Solomon dưới sự đỡ đầu của Phái bộ Hỗ trợ Vùng cho Quần đảo Solomon (RAMSI) do Australia lãnh đạo.
78609	Tháng 6 năm 2004, ông là một trong chín cư dân tiêu biểu và có đóng góp cho Orange County và được vinh danh bởi Hạ nghị sĩ Quốc hội bang California Lou Correa.
78610	Tháng 6 năm 2006, KAI và Eurocopter giành được hợp đồng nghiên cứu và phát triển KHP-KUH trị giá 1.3 nghìn tỷ-won ($1.2 tỷ đô la Mỹ) từ Defense Acquisition Program Administration (DAPA) để bắt đầu dự án.
78611	Tháng 6 năm 2007, con tàu được bán cho một công ty đăng ký tại Panama, Sea Star International Shipping Group Inc, và đổi tên thành New Legend Glory.
78612	Tháng 6 năm 2007 Thông báo về chuyến lưu diễn trên toàn quốc kéo dài 2 tháng với Silverchair, Across the Great Divide Tour sau khi phát hành Dream Days tại Hotel Existence.
78613	Tháng 6 năm 2009, JYP Entertainment thông báo Wonder Girls sẽ tham gia các Jonas Brothers World Tour 2009 của Jonas Brothers tại phía Bắc nước Mĩ.
78614	Tháng 6 năm 2010, ông quay về Pháp để giải quyết các chương trình của Hội Huynh Đệ tại Việt Nam.
78615	Tháng 6 năm 2014, Begović có tên trong danh sách 23 cầu thủ đội tuyển Bosna và Hercegovina tham dự World Cup 2014.
78616	Tháng 6 năm 2014, Sana phát hành video cho đĩa đơn "Mfalme wa Mapenzi", gây tranh cãi do những gì được mô tả là bản chất "thô tục" của nó.
78617	Tháng 6 năm 2016, Thái Thanh Quý được luân chuyển làm Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An.
78618	Tháng 6 năm 2017, SLT (Sri Lanka Telecom), cùng với Huawei Technologies, đã thực hiện thành công cuộc thử nghiệm toàn diện đầu tiên của Nam Á về công nghệ Pre-5G LTE Advanced Pro, đặt nền móng cho công nghệ băng thông rộng sắp tới.
78619	Tháng 6 năm 2018, Khu di tích được Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn giao cho Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn quản lý.
78620	Tháng 6 năm 2019, trò chơi chính thức được công bố lần đầu tại E3 – Electronic Entertainment Expo.
78621	Tháng 6 năm Tân Sửu (941), An Trọng Vinh thượng biểu xưng với Hậu Tấn Cao Tổ nói rằng Khiết Đan thường xuyên cướp phá, cần tập hợp lực lượng tấn công Khiết Đan nhằm đoạt lại lãnh thổ và dân cư mà Khiết Đan chiếm trước đó.
78622	Tháng 6, quản lý sự vụ Kiện duệ doanh (健锐营).
78623	Tháng 6, quân Mỹ đi báo thù người Bài Loan, hai bên triển khai chiến đấu, kết quả người Bài Loan chiến thắng, quân Mỹ triệt thoái, hành động lần này được gọi trong lịch sử Hoa Kỳ là "viễn chinh Formosa" hoặc "viễn chinh Đài Loan năm 1867".
78624	Tháng 7/1944, Ban Công tác Thành thị Trung ương được thành lập.
78625	Tháng 7/1948, nghe tin Bộ trưởng Bồ Xuân Luật ốm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư hỏi thăm: "Gởi ông Bộ trưởng Bồ Xuân Luật.
78626	Tháng 7/1972, Sư đoàn được lệnh lên đường tham gia cuộc chiến đấu bảo vệ vùng giải phóng Quảng Trị.
78627	Tháng 7/1999, mã vùng 212 chính thức hết số, do đó mã vùng 646 được bổ sung.
78628	Tháng 7/2007 Câu lạc bộ kết bạn Koala thuộc Tổng hội công ty FPT kết hợp với tổ chức Làng Thế giới (World Village Foundation) do Dan Rocovits sáng lập và điều hành đã tổ chức chương trình Hẹn Tốc Độ (Speed Dating) đầu tiên mang tính thực tế.
78629	Tháng 7 2010, Cục đời sống hoang dã và cá Hoa Kỳ đã kiến nghị đưa loài này vào nhóm có nguy cơ.
78630	Tháng 7/2013, Global Home đến đặt hàng, có khả năng giao được bao nhiêu thì cứ đăng ký và hợp đồng gửi cho công ty này giống hệt với Gia Hân.
78631	Tháng 7/2016, bà Kobkarn Wattanavrangkul, Bộ trưởng Du lịch Thái Lan tuyên bố "Thái Lan sẽ xóa sổ các hoạt động mua bán tình dục".
78632	Tháng 7 âm lịch năm 1399, tại Bắc Kinh, Chu Đệ khởi binh làm phản.
78633	Tháng 7 cùng năm, anh chính thức ký hợp đồng với A Nặc Studio tại Đại Lục, tham gia phim Cổ Kiếm Kỳ Đàm với vai Đại sư huynh Lăng Việt.
78634	Tháng 7 cùng năm, Hoàn Xung rút về phía nam thì sang tháng 8, Phù Kiên lập tức nam hạ.
78635	Tháng 7 cùng năm, thụ Duyệt binh đại thần.
78636	Tháng 7 năm 1357, Sĩ Đức gởi thư cho Sĩ Thành khuyên anh trai hàng Nguyên, để tìm sự giúp đỡ.
78637	Tháng 7 năm 1889, cảnh sát London phát hiện ra một nhà thổ nam do Charles Hammond điều hành ở phố Cleveland, London.
78638	Tháng 7 năm 1935, đồng chí Phan Lưu Thanh ra tù, cùng một số đảng viên cũ như Huỳnh Liễu, Việt Hồng,… khôi phục lại Chi bộ Đảng ở La Hai.
78639	Tháng 7 năm 1947, ông xuất bản tác phẩm Shayo (Tà dương), tác phẩm đưa ông lên hàng tác gia danh tiếng nhất đương thời.
78640	Tháng 7 năm 1969 tạp chí "Popular Science" có một bài viết về General Motors XP-883 lai sạc điện.
78641	Tháng 7 năm 1999.
78642	Tháng 7 năm 2001 đến tháng 3 năm 2003, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn TP.
78643	Tháng 7 năm 2004 đến tháng 12 năm 2006, cô giữ chức vụ giám đốc phát triển kinh doanh tập đoàn Voxiva.
78644	Tháng 7 năm 2004, ông được bổ nhiệm làm Ủy viên Đảng ủy Tổng cục Chính trị PLA, Trợ lý Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị PLA.
78645	Tháng 7 năm 2007 Hulse tham gia Ban cố vấn của Aurora Imaging Technology.
78646	Tháng 7 năm 2008 đến tháng 5 năm 2009, Lương Ngọc Dương là Thượng tá, Trưởng phòng Quản lý xây dựng Công an xã (Phòng 3), Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc- Bộ Công an (Cục X28).
78647	Tháng 7 năm 2008, tiểu thuyết thứ ba của Daniel Koziarski mang tên Klub samobójców (The Suicide Club) được xuất bản.
78648	Tháng 7 năm 2013 Conference ký hợp đồng tài trợ với công ty trả tiền online Skrill.
78649	Tháng 7 năm 2013, phía Apple đã từ bỏ vụ kiện.
78650	Tháng 7 năm 2013 Zara nhận 3 chứng chỉ bạch kim cho album đầu tay Introducing, bán được hơn 120.000 bản tại Thụy Điển.
78651	Tháng 7 năm 2015, ngôi nhà được hoàn thành với giá trị gần 300 triệu.
78652	Tháng 7 năm 2016, Nextcloud và Collabora đã hợp tác để mang CODE đến người dùng Nextcloud.
78653	Tháng 7 năm 2017, 30 năm sau khi bắt đầu glibc, Roland McGrath tuyên bố ra đi, "tuyên bố bản thân là người duy trì danh dự và rút khỏi tham gia trực tiếp vào dự án.
78654	Tháng 7 năm 2018, Orange tham gia chương trình "Giọng ca bất bại" nhưng không lâu sau tự rút khỏi chương trình.
78655	Tháng 7 năm 2019, công ty Skyline Beograd thiết lập một bãi xe đạp ở phía Makiš.
78656	Tháng 7 năm 2019, đoàn làm phim thông báo sản xuất tiếp phần ba, Halloween Ends, và sẽ được ra mắt vào 14/10/2022.
78657	Tháng 7 năm 2019, Isaac ra mắt MV "Đau Đầu" với sự tham gia của bạn diễn: Phát La, Hoàng Phi, The Twins, Khánh Linh.
78658	Tháng 7 năm 22, quân Tân Thị đi đến huyện Tuỳ, lại được sự gia nhập của quân Bình Lâm của Trần Mục và một tông thất nhà Hán là Lưu Huyền.
78659	Tháng 7 năm 520, họ tuyên bố rằng Nguyên Dịch mưu phản cướp ngôi rồi lấy cớ đó tiến hành một cuộc chính biến chống lại Hồ Thái hậu và Nguyên Dịch, Nguyên Dịch bị giết chết còn Hồ Thái hậu bị quản thúc trong cung.
78660	Tháng 7 năm Cao hậu thứ 8 (180 TCN), Lã hậu bệnh nặng, lấy Triệu vương Lã Lộc làm Thượng tướng quân, kiêm thống lĩnh bắc quân; lại chọn Lã Sản thống lĩnh nam quân.
78661	Tháng 7 năm đó, thành bị hạ, Trần Mẫn công bị bắt và bị giết.
78662	Tháng 7, Trương Phụ ra lệnh cho các phủ, châu, huyện, phàn quân nhân bắt được tôi tớ, cùng đàn bà con gái trốn đi xứ khác thì giải về cửa quân.
78663	Tháng 7, Trương Tuấn được Thượng thư hữu bộc xạ kiêm Trung thư thị lang (dân gian gọi là Hữu tướng) Hoàng Tiềm Thiện cất nhắc làm Điện trung thị ngự sử.
78664	Tháng 8/1011, Fujiwara Michinaga được Thiên hoàng ban cấp đặc quyền đi khắp các nơi bằng xe bò kéo (nhà ở, nơi làm việc).
78665	Tháng 8/1958, nhờ sự giúp đỡ của cơ sở bí mật, ông đã vượt ngục về lại căn cứ, sau đó công tác ở miền Tây tỉnh Quảng Nam.
78666	Tháng 8/1991: Ông được Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ IX nhiệm kỳ 1991-1995 bầu làm Phó bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh.
78667	Tháng 8/2008, ông chuyển về sinh hoạt Đảng tại phường Tân Phong, Quận 7, TP HCM.
78668	Tháng 8, Bình Dương hầu Tào Truất biết được tin Lã Sản mưu tính vào trong cung gây loạn, bèn tới báo thừa tướng Trần Bình và thái úy Chu Bột.
78669	Tháng 8, cả nhóm tham gia vào việc trấn áp loạn quân Chōshū trong sự biến Cấm Môn.
78670	Tháng 8, cùng bọn "Quá thiên tinh"
78671	Tháng 8 cùng năm, thụ Ngự tiền đại thần (御前大臣).
78672	Tháng 8 năm 1552, người Nga đánh bại bộ binh Tatar, đốt cháy Archa và một số thành quách khác.
78673	Tháng 8 năm 1571, Mạc Kính Điển đốc suất quân lính vào đánh các huyện ở Nghệ An.
78674	Tháng 8 năm 1944, ông được điều qua hoạt động bí mật tại Pháp, giúp đỡ lực lượng kháng chiến Pháp, chuẩn bị cho cuộc đổ bộ Normandy.
78675	Tháng 8 năm 1945, cùng lực lượng của Thanh niên Tiền phong ông tham gia giành chính quyền ở Sài Gòn, Biên Hòa.
78676	Tháng 8 năm 1953 mãn khóa về phục vụ trong Phi đoàn 2 Quan sát.
78677	Tháng 8 năm 1970, ông được lệnh bàn giao chức vụ Tư lệnh Lực lượng Đặc biệt lại cho Đại tá Hồ Tiêu.
78678	Tháng 8 năm 1984 chứng kiến ​​sự ra mắt của Đức Treemonisha tại Stadttheater Gießen.
78679	Tháng 8 năm 1994, ông được bổ nhiệm làm Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn quân, Chủ nhiệm Chính trị Tập đoàn quân 64 Lục quân.
78680	Tháng 8 năm 1996, tờ xuất bản sê-ri bài " ", trong đó phóng viên Gary Webb cho rằng CIA dính líu buôn lậu cocain (xem ).
78681	Tháng 8 năm 2007, khoảng 160.000 người Myanmar đã tị nạn sang 2 tỉnh Chiang Mai và Ratchaburi, Thái Lan.
78682	Tháng 8 năm 2007, văn phòng du lịch đã được nâng cấp thành "Phòng Du lịch Tỉnh".
78683	Tháng 8 năm 2010, anh được cho Barnsley mượn lần hai.
78684	Tháng 8 năm 2011: Phê duyệt đã được có Hamilton sân bay quốc tế mức độ đường băng của nó lên đến 3.000 mét.
78685	Tháng 8 năm 2011, Thành phố đưa vào sử dụng 21 xe buýt "sạch" đầu tiên, các xe chạy bằng khí nén thiên nhiên CNG trên tuyến Bến Thành - Bến xe Chợ Lớn (tuyến số 1).
78686	Tháng 8 năm 2017, EP thứ ba của cô, ' được phát hành, cho ra đời đĩa đơn hit "Meant to Be" với bộ đôi nhóm nhạc đồng quê Florida Georgia Line.
78687	Tháng 8 năm 2020, Ban Bí thư chỉ định ông Đặng Ngọc Huy (45 tuổi, quê Hà Nội, thạc sĩ Luật), Phó Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữ chức Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi.
78688	Tháng 8 năm 2020, Trump cũng thừa nhận rằng dịch vụ bưu điện cần thêm quỹ để đối phó với số lượng phiếu qua thư tăng lên, nhưng nói rằng sẽ ngăn chặn cấp thêm tiền để ngăn ngừa việc bỏ phiếu bằng thư gia tăng.
78689	Tháng 8 năm đó, Lỗ công cho xây vườn nuôi hươu ở trong cung điện.
78690	Tháng 8 năm Vạn Lịch thứ 10 (
78691	Tháng 8, Thuận Trị đế cử nội các đại thần Đạt Tố làm An Nam tướng quân, và sai Đạt Tố dẫn quân tăng viện giải vây Nam Kinh.
78692	Tháng 8, Tưởng Giới Thạch đến các nơi như Lan Châu, Tây Ninh tuần thị.
78693	Tháng 8, Vi Thái hậu về Lâm An, được bố trí ở Từ Ninh cung.
78694	Tháng 9 – 1939, Chiến tranh Thế giới thứ hai bùng nổ, chưa kịp rút vào bí mật thì ông bị mật thám bắt và đưa xuống Hải Phòng, tòa án Hải Phòng xử 6 tháng tù về tội tuyên truyền sách báo cách mạng.
78695	Tháng 9.1982 ông được cử đi học tại Học viện Vô-rô-si-lốp (Liên Xô).
78696	Tháng 9/1989 trường PTCS Mộc Lỵ tách thành 2 trườngtrường Trung học cơ sở Mộc Lỵ và trường Tiểu học Mộc Lỵ.
78697	Tháng 9/1992, được cử đi học ở khoa tiếng Ả Rập đại học ngoại ngữ Bắc Kinh.
78698	Tháng 9/1997, một mô hình mẫu Đại bàng đen lần đầu tiên được trưng bày tại buổi triển lãm quân đội VTTV lần 2 ở Omsk.
78699	Tháng 9/2002: Nhượng quyền thành công tại Singapore.
78700	Tháng 9/2007, với các kiểm toán gần hoàn thành, tình trạng kiểm toán đã được gỡ bỏ từ trang chủ ReactOS.
78701	Tháng 9/2016, Amanda và Thomas Sadoski đính hôn.
78702	Tháng 9 cùng năm, ông được thăng làm Ngự sử đại phu.
78703	Tháng 9 cùng năm, ông thuyên chuyển đến Tiểu đoàn 601 Khinh quân giữ chức vụ Đại đội trưởng.
78704	Tháng 9 năm 1922, ông về nước, kế tục sự nghiệp chiêu dân khai khẩn của cha mình, nhanh chóng trở thành một đại phú hộ có uy tín trong vùng.
78705	Tháng 9 năm 1931, Đế quốc Nhật Bản bắt đầu tiến hành xâm lược Trung Quốc, cho đến mùa hè năm 1935, quân Nhật đã chiếm được vùng Đông Bắc Trung Quốc và 1,5 triệu quân Nhật đã được điều tới Trung Quốc, gây hấn khắp nơi.
78706	Tháng 9 năm 1932, ông được bổ nhiệm làm trợ lý thanh tra kỵ binh tại Thanh tra kỵ binh, trước khi tốt nghiệp Học viện Quân sự Frunze năm 1933.
78707	Tháng 9 năm 193, Lý Thôi tiến thêm một bước, ép Hiến Đế phong cho làm Xa kỵ tướng quân, chức chỉ đứng sau Đại tướng quân.
78708	Tháng 9 năm 1946, Presley vào học lớp sáu trong ngôi trường mới, Milam; ông bị coi là một kẻ cô độc.
78709	Tháng 9 năm 1948, thi hành lệnh động viên ông nhập ngũ vào Quân đội Liên hiệp Pháp, mang số quân: 36/200.147.
78710	Tháng 9 năm 1979, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IV tiến hành hội nghị lần thứ 6. Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng Phạm Văn Đồng đã đọc báo cáo mang tên Những vấn đề kinh tế cấp bách.
78711	Tháng 9 năm 1989, bắt đầu xuất bản mỗi tháng hai kỳ.
78712	Tháng 9 năm 1990, Michael phát hành Listen Without Prejudice Vol.
78713	Tháng 9 năm 1992, ông được giữ chức Trưởng phòng Tham mưu Tổng hợp (sau đổi tên là Chánh Văn phòng) Công an tỉnh Hải Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Hải Hưng.
78714	Tháng 9 năm 1996, chính phủ Trung ương Trung Quốc phê chuẩn việc Trùng Khánh quản lý Vạn Huyện, Phù Lăng và Kiềm Giang của tỉnh Tứ Xuyên.
78715	Tháng 9 năm 1998, dự án đầu tư của khu bảo tồn thiên nhiên Tràm Chim được Phân viện Điều tra Quy hoạch Rừng II Thành phố Hồ Chí Minh chỉnh sửa theo đó diện tích khu bảo tồn là 7.313 ha.
78716	Tháng 9 năm 2003, khoảng 200 hải lý (370 km) ngoài khơi Azores, Khinh hạm HNLMS De Zeven Provinciën thuộc Hải quân Hoàng gia Hà Lan tiến hành một cuộc tập trận bắn một tên lửa ESSM.
78717	Tháng 9 năm 2005 (45 tuổi), ông được thăng quân hàm Đại tá.
78718	Tháng 9 năm 2005, Viện Dân biểu biểu quyết 158 chống 51 dập tắt mọi nỗ lực đưa tổng thống ra luận tội, với lý do "chưa đủ chứng cớ".
78719	Tháng 9 năm 2008, trong cuộc phỏng vấn với tờ Billed Bladet của Đan Mạch, Công nương Marie đã bày tỏ ý muốn được nhanh chóng sinh con.
78720	Tháng 9 năm 2009, cô được bầu vào Hội đồng Học giả của Thư viện Quốc hội cũng như Hội đồng Quản trị của Liên hoan Sách Quốc gia.
78721	Tháng 9 năm 2010, MOG đã công bố phát hành kênh Roku, cho phép người đăng ký truy cập dịch vụ từ TV của họ.
78722	Tháng 9 năm 2010, ông được phong hàm Phó Nguyên soái, rồi được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương Đảng.
78723	Tháng 9 năm 2012, Ollie Stanbridge gia nhập câu lạc bộ, (cựu cầu thủ Bumbury United), đem theo ông (được trích từ website câu lạc bộ) "một sự hài hước kì dị vào phòng thay đồ!"
78724	Tháng 9 năm 2015, cá bè của hàng chục hộ dân nuôi trên sông Chà Và (
78725	Tháng 9 năm 2016, bộ tiểu thuyết bán được 1,029,000 bản.
78726	Tháng 9 năm 2017, đóng vai chính trong bộ phim hài To B hay Not to B, với nhiều vai diễn khác nhau.
78727	Tháng 9 năm 2018, Jellyfish Entertainment chính thức công bố sẽ giới thiệu nhóm nhạc nam mới thông qua một chương trình truyền hình thực tế.
78728	Tháng 9 năm 557, Trần Bá Tiên đánh bại Vương Tăng Biện cấu kết với quân Bắc Tề, sai Hầu An Đô tập kích và bắt sống Vương Tăng Biện ở Thạch Đầu thành, Tăng Biện tự thắt cổ chết.
78729	Tháng 9 năm ấy, mùa thu, triều đình Hậu Lương nghe tin quân Đường từ Duyện Châu ra quân, Mạt đế vội vàng phái Vương Ngạn Chương lĩnh binh từ Biện Châu tiến về phía đông đánh trả.
78730	Tháng 9 năm đó, Mạc Kính Dụng (tự xưng Uy vương) sai người đảng là Văn và Xuân (hai người đều không rõ tên họ, tự xưng quốc công) đánh úp Thái Nguyên.
78731	Tháng 9 năm đó, ông được bầu làm Ủy viên Ủy ban tỉnh Quảng Trị.
78732	Tháng 9 trong năm, Lan Phương đã có chuyến hành trình đặc biệt đến di sản Thế giới - hòn đảo Oshima (
78733	Thang âm Do, Mib, Fa, Sol, La, Do.
78734	Thang âm (échelle musicale / musical scale) Do, Mi trung, Fa, Sol, Sib, Do.
78735	Tháng ấm nhất là tháng 6, khi nhiệt độ trung bình là 20 °C và lạnh nhất là tháng 12, với -22 °C.
78736	Tháng ấm nhất là tháng 6, khi nhiệt độ trung bình là 22 °C và lạnh nhất là tháng 1, với −16 °C.
78737	Tháng ấm nhất là tháng 7, khi nhiệt độ trung bình là 16 °C và lạnh nhất là tháng 1, với −21 °C.
78738	Tháng ấm nhất là tháng 7, khi nhiệt độ trung bình là 18 °C và lạnh nhất là tháng 1, với -22 °C.
78739	Tháng ấm nhất là tháng 7, khi nhiệt độ trung bình là 19 °C và lạnh nhất là tháng 1, với -21 °C.
78740	Tháng ấm nhất là tháng 7, khi nhiệt độ trung bình là 22 °C và lạnh nhất là tháng 12, với -20 °C.
78741	Tháng ấm nhất là tháng 7, khi nhiệt độ trung bình là 26 °C và lạnh nhất là tháng 1, với -16 °C.
78742	Tháng ấm nhất là tháng 7, khi nhiệt độ trung bình là 26 °C và lạnh nhất là tháng 1, với −24 °C.
78743	Tháng ấm nhất là tháng 7, khi nhiệt độ trung bình là 29 °C và lạnh nhất là tháng 1, với −13 °C.
78744	Tháng ấm nhất là tháng 7, với nhiệt độ trung bình là 24 °C và lạnh nhất là tháng 1, với -19 °C.
78745	Tháng ẩm ướt nhất là tháng 6, với lượng mưa trung bình là 122 mm, và tháng khô nhất là tháng 2, với lượng mưa 1 mm.
78746	Tháng ẩm ướt nhất là tháng 6, với lượng mưa trung bình là 31 mm, và khô nhất là tháng 1, với 2 mm.
78747	Tháng ẩm ướt nhất là tháng 7, với lượng mưa trung bình là 42 mm, và khô nhất là tháng 1, với 2 mm.
78748	Tháng ẩm ướt nhất là tháng 7, với lượng mưa trung bình là 51 mm, và khô nhất là tháng 2, với 2 mm.
78749	Tháng ẩm ướt nhất là tháng 8, với lượng mưa 115 mm, và khô nhất là tháng 2, với lượng mưa 3 mm.
78750	Tháng ẩm ướt nhất là tháng 8, với lượng mưa trung bình là 71 mm, và khô nhất là tháng 3, với 2 mm.
78751	Tháng ba sau dự án, dãy thủy triều lớn nhất trên thế giới, đã được sự chấp thuận của Chính phủ Scotland với 10 tua bin thủy triều được dự đoán tạo ra đủ điện cho hơn 5.000 ngôi nhà.
78752	Tháng Bảy 1958 Frisch quen nữ văn sĩ Ingeborg Bachmann.
78753	Thằng bé chẳng ngoan ngoãn gì và những đứa còn lại thì ngoan vô cùng."
78754	Thang bị cầm tù tại Hạ Đài, sau đó được phóng thích.
78755	Thắng đánh Phùng Dực, An Định, Miện Dương, đều bình định được.
78756	Thang được đặt tên theo nhà nghiên cứu Samuel A. Levine, người nghiên cứu về ý nghĩa của các âm thổi tâm thu.
78757	Tháng giêng năm 2013, album được xác nhận bởi cả hai nghệ sĩ và tiến hành thâu khi Gaga phục hồi sau ca phẫu thuật hông.
78758	Tháng giêng năm Đại Định thứ 8 (1168), được đổi tên thành Doãn Cung.
78759	Tháng giêng năm Đồng Trị thứ 14 (
78760	Thằng gù nhà thờ Đức Bà là bộ phim đầu tiên của Disney được sản xuất với kinh phí 100 triệu USD, cho tới Tarzan ba năm sau đó.
78761	Tháng Hai 1821, sức khỏe Napoléon trở nên suy sụp nhanh chóng, ông phải nằm liệt trên giường.
78762	Thắng hiện đang mở lớp dạy guitar, và đi hát ở một số tụ điểm ca nhạc.
78763	Thân giả cao 15-30 cm, xuất hiện sau khi cụm hoa héo.
78764	Thần giả danh thành Gagnrad và đến nói với hắn là thử thách trí tuệ xem có thông minh như đồn đại không.
78765	Thân giả thanh mảnh, nhẵn nhụi, dài ~120 cm nhưng rủ xuống lên chiều cao chỉ tới 100 cm.
78766	Tháng khô nhất là tháng 6, với 0 mm mưa.
78767	Thắng lợi của chiến dịch chỉ trong cậy vào tính bất ngờ.
78768	Thắng lợi của cuộc đấu tranh đã góp phần tích cực ổn định đời sống nhân dân và tập hợp được đông đảo lực lượng áp đảo kẻ thù.
78769	Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử đã khẳng định niềm tin tuyệt đối của Đảng Lao động Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vào tinh thần yêu nước của nhân dân Việt Nam.
78770	Thắng lợi tại Khe Sanh cũng đã cho thấy một bước trưởng thành mới của Quân Giải phóng miền Nam về chỉ đạo chiến lược, chiến thuật, hợp đồng binh chủng http://baodaklak.
78771	Thắng lợi tại trận Dresden là chiến thắng lớn duy nhất của Napoléon I trong cuộc Chiến tranh Giải phóng Dân tộc Đức.
78772	Thang máng cáp là gì?
78773	Thang máy chở ngũ cốc (grain elevator) là một cơ sở nông nghiệp phức tạp được thiết kế để dự trữ hoặc lưu trữ ngũ cốc.
78774	Tháng Một: Đàn con gấu đen thường được sinh ra trong tháng Một.
78775	Tháng mưa nhiều nhất là tháng 6, với lượng mưa trung bình 138 mm và khô nhất là tháng 2, với lượng mưa 3 mm.
78776	Tháng mười một, ngày canh tuất, Trần Thạc Chân bị tru.
78777	Tháng Năm năm 2016, Dean biểu diễn tại lễ hội âm nhạc Seoul Jazz Festival diễn ra ở Seoul, Hàn Quốc.
78778	Tháng nào có 30 ngày gọi là tháng đủ, còn tháng nào có 29 ngày gọi là tháng thiếu.
78779	Tháng nóng nhất là tháng 8 còn tháng lạnh nhất là tháng 1. Cho đến năm 1936, nhiệt độ trung bình là và kể từ đó nhiệt độ đã tăng +0,5 °C (+1 °F).
78780	Tháng sau, doanh nghiệp hoàn thành công đoạn dập và hàn thân vỏ xe VinFast Lux SA2.0.
78781	Tháng sáu hàng năm, nơi đây diễn ra một lễ hội.
78782	Tháng sau, Marvel thông báo rằng đạo diễn của The Avengers là Joss Whedon, người sản xuất các chương trình truyền hình khác như Buffy the Vampire Slayer và Firefly, sẽ tham gia vào sự phát triển của loạt phim.
78783	Tháng sau, một ctraanj sương giá và mưa đá đã phá hủy các cây trồng, nhưng nhà vua vẫn xúc tiến việc tái thiết cung điện, người dân do vậy vô cùng oán thán.
78784	Tháng sau, nó được phát hành như một đĩa đơn radio ở Úc.
78785	Tháng sau, Purdie, người không phải là một trong những cử tri của Thomson, được lệnh phải tránh xa văn phòng của Thomson và nhân viên của ông trong hai năm.
78786	Tháng tám năm 205 TCN, Lưu Bang phong Hàn Tín làm tả thừa tướng để đánh Ngụy.
78787	Tháng tiếp theo, lựa chọn 7,531 ứng viên của các khu vực bầu cử để chốt danh sách ứng viên cho từng khu vực.
78788	Thắng trận, ông lên cai trị yên ổn Cebu cho đến khi qua đời năm 1542.
78789	Thắng xong trận này, Nguyễn vương về Phú Xuân để sắp đặt việc tức vị.
78790	Thanh 1 (24) không đánh dấu.
78791	Thận Hải Hùng với sự nghiệp chủ đạo là một Phóng viên, Ký giả và Nhà báo nổi danh với nhiều thành tựu và thành công trong đời.
78792	Thành al-Masmak có niên đại từ giai đoạn này.
78793	Thân hầu bèn tố cáo với Tề Hoàn công rằng đi đường Trần Trịnh mới sẵn lương thực và không lo bị quân Đông Di đánh úp.
78794	Thạnh bèn để con trai ở lại làm con tin, định hôn ước với Hiếu Trung, còn gởi cả ngựa tốt.
78795	Thành bị phá nặng nên tướng trấn thủ Đông Dương là Trúc Quỳ phải dời tới thành Bất Kỳ.
78796	Thánh bộ trong giáo triều có nghĩa vụ trình bày đề nghị của giám mục về việc từ chức cho giáo hoàng, người có một loạt các lựa chọn từ chối đề nghị từ chức để chấp thuận việc từ chức với hiệu lực ngay lập tức.
78797	Thành Cát Tư Hãn và bè lũ của ông ta có thể không tàn nhẫn hơn thế.
78798	Thành có 4 cửa, 2 cửa hữu và hậu thường đóng.
78799	Thành cổ Koloma đã từng thuộc Biên giới Đại Abatis.
78800	Thành công của cả hai trò chơi này, cũng như các tựa game trước đó, đã dẫn đến một thỏa thuận xuất bản giữa Take-Two và Acclaim Entertainment để xuất bản các tựa game của Take-Two, cũng như có được sự phân phối ở nước ngoài.
78801	Thành công của cộng sản trong Chiến tranh Việt Nam thúc đẩy Đảng Cộng sản Malaya phát động một cuộc nổi dậy khác tại Malaya.
78802	Thành công của New Hollywood còn gắn liền với sự ra đời của một thế hệ ngôi sao điện ảnh mới có tài năng thực sự.
78803	Thành công của ông ở giải này đã mang lại cho Torre một vị trí trong lịch sử.
78804	Thành công của ông phần lớn là bởi mọi người gặp ông đều bị mê hoặc bởi khả năng lôi cuốn quần chúng của ông.
78805	Thành công của"Straight Up"đã giúp Forever Your Girl bắt đầu lội ngược dòng trên bảng xếp hạng.
78806	Thành công của Thiên Kim Trở Về dường như cũng đã “cản trở” sự nghiệp về sau của Lý Thấm.
78807	Thành công đầu tiên của ông được biết đến là chiếc máy bay S-2, là chiếc thứ hai do ông thiết kế và chế tạo.
78808	Thành công liên tiếp giúp Vũ Thắng Lợi thu âm và ra mắt album đầu tay Tình ca vào tháng 3 năm 2014, trình diễn nhạc đỏ theo phong cách pop acoustic mới mẻ.
78809	Thành công lớn đầu tiên của cô là vào năm 1989 khi cô trở thành nhà vô địch quốc gia NCAA trong nội dung 200 mét khi lập kỷ lục quốc gia lúc đó là thành viên của đội Alabama Crimson Tide thuộc Đại học Alabama.
78810	Thành công này đã dẫn đến việc phát triển kiểu vận tải chuyên dùng, được biết đến dưới những tên như C-87 Liberator Express, RY-2, hoặc Liberator Cargo VII.
78811	Thành công này được tiếp nối bằng các vai diễn của ông trong Guys and Dolls, The Teahouse of the August Moon, The Young Lions và Sayonara.
78812	Thành công này nhờ sự tái hợp của Hoàng Bột và Từ Tranh - 2 gương mặt tạo nên hiện tượng "Lạc lối ở Thái Lan".
78813	Thành công nối tiếp thành công, đến năm 1981 Air Supply lại làm điên đảo giới yêu nhạc với ca khúc The One that you love.
78814	Thành công rực rỡ đó thúc đẩy ê-kíp thu âm và phát hành album tiếp theo Vô hình vào năm 2003 (sản xuất bởi Dihavina), tiếp tục nhận được sự ủng hộ lớn từ công chúng.
78815	Thành công sớm đến với Michtom, và ông đã lập ra công ty Ideal Novelty and Toy Co.
78816	Thành công trong lĩnh vực điện ảnh như ngày hôm nay là sự cố gắng không ngừng nghỉ qua từng ngày, từng bộ phim.
78817	Thành cổ Quảng Trị.
78818	Thành cổ Quảng Trị nằm gần Quốc lộ 1, đây là tiền đồn phòng thủ của Vùng I chiến thuật của Việt Nam Cộng hòa.
78819	Thanh cùng chung số phận với Huỳnh chết vì đạn kẻ địch khi thanh toán nhau.
78820	Thành đế đáp rằng: “Trẫm nhỏ tuổi cầm quyền, sợ lầm lỡ việc gì quan trọng; ngài nhờ đạo đức mà làm thầy, nên mới gởi gắm việc nước.
78821	Thánh đường Công giáo ở Phnom Penh bị phá hủy hoàn toàn.
78822	Thánh đường Rouen ở Normandie, Pháp.
78823	Thanh Duy cũng có thời gian dài tập thử với Phương Nga nên khi cô bỏ vai, anh khá hoang mang cho đến khi gặp Thùy Anh.
78824	Thánh giá trong rừng (
78825	Thanh Hải là một tỉnh hiện gặp nhiều khó khăn về kinh tế.
78826	" thành hai phần riêng biệt và xen vào giữa đó ba ca khúc mới.
78827	Thành hình vuông mỗi bề chừng một cây số xung quanh là hào nước sâu.
78828	Thanh Hoá) là 1 trong 50 đại biểu được ra Hà Nội báo công dâng Bác nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ năm 2019.
78829	Thân hình loại gà này dài trung bình khoảng 43 cm, nặng trung bình khoảng 0,9 kg.
78830	Thân hình phải mảnh mao không gày không béo.
78831	Thanh katana của Muramasa cắt tất cả những gì lướt qua nó từ lá cây, những con cá thậm chí còn chia đôi cả dòng nước.
78832	Thanh khê còn có một số dòng họ nổi tiếng như Họ Phan Sĩ ở Thịnh Đại, họ Nguyễn văn, họ Đặng.
78833	Thạnh không bị cản trở, đưa quân theo Phi Hồ Đạo Cựu Đường thư chép là Phi Hồ, Tân Đường thư chép là Phi Cô.
78834	Thanh kiếm linh khí cuối cùng của cậu có tên "Thứ Nguyên Đao", có thể cắt bất cứ thứ gì theo ý chủ nhân nó, kể cả không khí.
78835	Thành kiến nhận thức vốn có trong kinh nghiệm, lòng trung thành và mối quan hệ của mọi người trong cuộc sống hàng ngày của họ, và những thành kiến mới liên tục được phát hiện và giải quyết trên cả cấp độ đạo đức và chính trị.
78836	Thành lập bảo tàng là tổ chức phi chính phủ Liên minh Hương Cảng ủng hộ phong trào dân chủ ái quốc tại Trung Hoa, tổn phí là 9,76 triệu Hong Kong dollars.
78837	Thành lập một đội tế thay mặt dòng họ tế lễ tổ tiên trong các ngày đại lễ, đội tế này cũng phải được dòng họ tín nhiệm.
78838	Thành lập phường Hà Lầm, phường Hà Trung và phường Hà Khánh trên cơ sở toàn bộ thị trấn Hà Lầm.
78839	Thành lập phường III trên cơ sở 1.360 ha diện tích tự nhiên và 7.109 người của thị trấn Vị Thanh ngày 01/07/1999.
78840	Thành lập theo Nghị định số 246/CP ngày 27/12/1976 của Chính phủ với tên ban đầu là Viện Khoa học Tính toán và Điều khiển.
78841	Thành lập Trung tâm Sữa tươi nguyên liệu Củ Chi.
78842	Thành lập Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam và Ủy ban Dân tộc giải phóng các cấp.
78843	Thành lập với tên Aktyubinets năm 1967, họ đổi tên thành Aktobemunai năm 1996, Aktobe năm 1997, Aktobe-Lento năm 2000 và trở về với tên Aktobe năm 2005.
78844	Thành lập xã Bắc Hưng và xã Nam Hưng (Tiên Lang) trên cơ sở toàn bộ xã Chấn Hưng.
78845	Thành lập xã Ngọc Sơn trên cơ sở toàn bộ thị xã nông trường Thạch Ngọc.
78846	; thành lập xã Phong Nẫm từ một phần phường Phú Trinh; đổi tên xã Hàm Hải thành xã Phú Hải.
78847	Thành lập xã Quỳnh Vinh, xã Quỳnh Thiện và xã Quỳnh Di trên cơ sở toàn bộ xã Quỳnh Mai.
78848	Thanh là sinh viên thầm yêu Huy, một chàng sinh viên con nhà giàu thuộc hạng ăn chơi.
78849	Thánh lễ có sự tham dự của Hồng y George Bernard Flahiff (tổng giám mục Winnipeg) cùng một số giám mục khác.
78850	Thánh lễ nào tín hữu cũng tới tham dự chật kín nhà thờ và rất nhiều người đã bật khóc trước di ảnh của ông.
78851	", Thánh lễ nửa đêm tại nhà thờ địa phương.
78852	Thành lũy đã tham gia bảo vệ Kraków năm 1587 trước Cuộc bao vây Kraków (1587) của Maximilian III, Archduke của Áo, trong Cuộc bao vây Kraków (1655) và cuộc bao vây Kraków (1657), và quân đội Nga trong thời gian Chiến tranh Nga Ba Lan năm 1792.
78853	Thành Martin des Pallières được sử dụng làm căn cứ của Trung đoàn dã chiến Nam Kỳ (Régiment de marche de Cochinchine), được thành lập năm 1869.
78854	Thanh miếu do chính vua Quang Trung ra lệnh cho xây dựng.
78855	Thanh này chỉ dùng khi muốn làm nhẹ một âm phía trước.
78856	Thanh ngang (hay thanh không dấu) là một trong sáu thanh điệu của tiếng Việt.
78857	Thành ngoài bị mất nước, Sách Lâm phải lui vào thành nhỏ.
78858	Thanh Niên (Ngày 20 tháng 3 năm 2020).
78859	Thanh niên thích thổi khèn bầu.
78860	Thanh niên Văn hóa.
78861	Thành Nội với chiều dài 2.5 km kể như hoàn toàn bị tàn phá.
78862	Thân Hoa thấy hắn thân thiện do đã đỡ cô dậy khi bị thương nên cô cho hắn ở với cô dù hắn thừa nhận hơi vụng về.
78863	Than hoạt tính được sử dụng trong phin lọc là loại than hoàn toàn khác so với than hoạt tính bình thường.
78864	Thần học và chính trị, Hồng y Tagle được xem là có sự cân bằng cho cả hai lãnh vực.
78865	Thành phần bảo hiểm nhân thọ, tử vong và mất trí và tàn tật chỉ là một phúc lợi của nhân viên.
78866	Thành phần các chất dinh dưỡng: vật chất khô 23-24%, đạm thô 17-18%, xơ thô 28-31%, khoáng tổng số 8-10%, mỡ 1.55%.
78867	Thành phần chất phụ gia trung bình khoảng 20% theo khối lượng polymer.
78868	Thành phần chỉ có trên đĩa Blu-ray là một trò chơi nhỏ mang tên "The D Files" với nội dung xuyên suốt mạch truyện và những người chơi đạt điểm cao sẽ được xem các video "So Close", "Making Ever Ever After" và "True Love's Kiss".
78869	Thành phần chính của hệ thống tương tự như trong mô hình quản lý băng thông tĩnh bao gồm bộ điều khiển lưu lượng vào và bộ phân phối lưu lượng ra.
78870	Thành phần chính là giao tiếp giữa các thành viên của nhóm xây dựng hệ thống phản hồi không đổi.
78871	Thành phần chủ yếu của mô liên kết là chất phi bào, trong đó có các tế bào nằm rải rác.
78872	Thành phần của nó về cơ bản là dung nham mang tính kiềm, bom núi lửa của dung nham mang tính axít khá ít thấy.
78873	Thành phần dân cư nơi đây khá đa dạng về sắc tộc và ngôn ngữ.
78874	Thành phần hóa học chính trong cây ngưu tất bao gồm saponin tritecpenoid (sau khi qua nước thủy phân thành oleanolic acid và đường), genin là acid oleanolic, các sterol ecdysteron, inokosteron, glucoza, polysaccharide, muối kali.
78875	Thành phần họ gồm bình dân trong kẻ, chạ… gia nô, nô tỳ thuộc quyền quản lý của các thủ lĩnh vùng.
78876	Thành phần khối xây bao gồm các lớp gạch đá nằm chồng lên nhau.
78877	Thành phần peptidoglycan cũng là nguồn "nguyên liệu" chủ yếu để tái tạo các tế bào biểu mô trong thành ruột non và ruột già.
78878	Thành phần sẽ thay đổi theo từng khu vực và giữa mỗi hộ gia đình.
78879	Thành phần thân cây đã giúp các nhà khoa học xác định vị trí ban đầu của cá thể tê giác, cho phép thực thi pháp luật chính xác hơn và thường xuyên hơn xác định và trừng phạt kẻ săn trộm.
78880	Thánh Phanxicô thành Assisi (
78881	Thành phố Altona(nay là một quận của Hamburg) lúc đó là thành phố lớn thứ hai của vương quốc sau Kopenhagen.
78882	Thành phố Ayutthaya đã có thể chịu được cuộc bao vây bởi các lực lượng Miến Điện trong nhiều tháng.
78883	Thành phố Barda và thành phố Min và thành phố Palacenti và thành phố Sigal, ở nơi đó là nơi cư ngụ của hoàng gia Sacae; và gần đó là thành phố Alexandria (Alexandria của Arachosia), và sáu ngôi làng".
78884	Thành phố bây giờ là nơi có sân khấu và nhà hàng đang phát triển, phát triển ngoại ô rộng lớn, hàng chục trung tâm mua sắm và những tòa nhà chọc trời, bao gồm toà nhà cao nhất ở Châu Mỹ Latinh, Gran Torre Santiago.
78885	Thành phố bị chiếm sau 29 tiếng giao tranh, và quân đoàn 62 và 86 của Quốc Dân tổng cộng 130000 quân thuộc 10 sư đoàn bị tiêu diệt.
78886	Thành phố Bình Nhưỡng sau khi được xây dựng lại có đặc trưng là các công viên rộng lớn, các đại lộ và các chung cư cao tầng.
78887	Thành phố cấp huyện Quảng Thủy được chia ra làm 17 đơn vị hành chính cấp hương, trong đó có 4 nhai đạo và 13 trấn.
78888	Thành phố Chính nằm ở bờ phía tây của sông Motława.
78889	Thành phố có 2 chuông chùm, một chùm gồm 23 chuông, còn chùm kia 18 chuông.
78890	Thành phố có 5 khu công nghệ cao và công nghiệp nặng: điện tử, phần mềm, công nghệ sinh học, dược phẩm, máy móc thiết bị, lọc hóa dầu.
78891	Thành phố có các ngành công nghiệp chế tạo: Thép, máy móc, chế biến thực phẩm, các sản phẩm kim loại, hàng dệt và giấy.
78892	Thành phố có cảng nước sâu duy nhất ở Campuchia bao gồm một nhà ga dầu mỏ và một cơ sở hậu cần vận chuyển.
78893	Thành phố có Đại học Portsmouth.
78894	Thành phố có dân số 101.987 người (theo điều tra dân số năm 2002).
78895	Thành phố có dân số 108.647 người (theo điều tra dân số năm 2002).
78896	Thành phố có dân số 116.726 người (theo điều tra dân số năm 2002).
78897	Thành phố có dân số 130.871 người (theo điều tra dân số năm 2002).
78898	Thành phố có dân số 132.141 người (theo điều tra dân số năm 2002.
78899	Thành phố có dân số 13.336 người (năm 2006) http://www.salecommunity.com/ Sale đã phát triển và tái phát triển trong thập kỷ qua, một ví dụ là dự án tái phát triển nhiều triệu đô của cảng Sale.
78900	Thành phố có dân số 148.826 người (theo điều tra dân số năm 2002.
78901	Thành phố có dân số 281.035 người (theo điều tra dân số năm 2002.
78902	Thành phố có dân số 281.947 người (theo điều tra dân số năm 2002.
78903	Thành phố có dân số 285.027 người (theo điều tra dân số năm 2002.
78904	Thành phố có dân số 286.317 người và cũng là thủ phủ của một huyện cùng tên.
78905	Thành phố có dân số 2.896 6người (theo điều tra dân số năm 2002).
78906	Thành phố có dân số 65.003 người (theo điều tra dân số năm 2002).
78907	Thành phố có dân số 66.944 người (theo điều tra dân số năm 2002).
78908	Thành phố có dân số 71.093 người (theo điều tra dân số năm 2002).
78909	Thành phố có dân số chính thức là 761.137 người tính đến hết năm 2006.
78910	Thành phố có dân số khoảng 1,3 triệu người còn dân số vùng đô thị Tijuana là 1,78 triệu người.
78911	Thành phố có dân số khoảng 601.338, khu vực đô thị có dân số khoảng 871.733.
78912	Thành phố có dân số ước tính năm 2010 là 1.439.205 người.
78913	Thành phố có diện tích 16,792 km2, dân số năm 2009 là 40.600 người.
78914	Thành phố có diện tích 29,248 km2, dân số năm 2009 là 29.500 người.
78915	Thành phố có diện tích 310,1 km2, dân số là 179.923 người (năm 2008).
78916	Thành phố có diện tích 33,71 km², dân số thời điểm tháng 11 năm 2007 là 172.065 người.
78917	Thành phố có diện tích 5,601 km2, dân số năm 2009 là 18.600 người.
78918	Thành phố có diện tích 826,48 km2, dân số là 160.176 người (năm 2008).
78919	Thành phố có diện tích 99,70 km², dân số thời điểm năm 2010 là 36.856 người.
78920	Thành phố có diện tích km2, dân số là 63.400 người.
78921	Thành phố có độ cao 620 m trên mực nước biển.
78922	Thành phố có hai xã Phú Cường và Hùng Cường nằm ở bãi bồi (cù lao) giữa sông Hồng.
78923	Thành phố có khu công nghiệp-nông nghiệp lớn và có một trong các nhà máy chế biến thịt lớn nhất Nam Mỹ.
78924	Thành phố có một số viện nghiên cứu và đại học như Đại học quốc gia Abkhazia và cơ sở của Đại học Quốc gia Tbilisi (hiện hoạt động ở Tbilisi).
78925	Thành phố cổ này đã từng là khu nghĩa địa rộng lớn cho các xác ướp mèo.
78926	Thành phố còn có hai nhà thờ chính toà khác: Nhà thờ chính toà Saint Chad là trụ sở của Giáo phận Công giáo La Mã Birmingham, và một nhà thờ chính toà của Chính thống giáo Hy Lạp.
78927	Thành phố có Nhà thờ Hồi Giáo Faisal nổi tiếng với kiến trúc và tầm vóc của nó.
78928	Thành phố có nhiều cơ sở sản xuất của các hãng sản xuất lốp xe và đồ cao su như Bridgestone và Asahi Corporation.
78929	Thành phố có nhiều địa điểm thu hút: Bảo tàng sông Hudson, Nhà Sherwood, Science Barge, Cross County Shopping Center, và Yonkers Raceway.
78930	Thành phố có nhiều lợi thế về vị trí địa lý và là đô thị quan trọng trong vùng Tây Nguyên và của Việt Nam (trung tâm công nghiệp bôxit), có sức hút và tác động rộng lớn đối với các tỉnh xung quanh và quốc tế.
78931	Thành phố có những bãi biển tuyệt vời, và màu sắc của biển thay đổi từ màu xanh sang màu xanh ngọc lục bảo, nhưng nước luôn luôn trong vắt.
78932	Thành phố còn nổi tiếng bởi những kiến trúc Bulgaria phục hưng.
78933	Thành phố có rất nhiều tiệm buôn bán nhỏ, nhiều tiệm ăn, một khách sạn, một bệnh viện, một nhà dưỡng lão, một nhà bảo tàng địa phương.
78934	Thành phố có Rừng Quốc gia Malheur và Rừng Quốc gia Wallowa-Whitman vây quanh.
78935	Thành phố có sự hiện diện của hơn 400 trong 500 công ty lớn nhất thế giới.
78936	Thành phố cổ thời Trung cổ của Wasserburg am Inn thì hầu như vẫn còn giữ được nguyên vẹn và như là một toàn thể rất đáng được tới xem.
78937	Thành phố có tổng diện tích 109,6 km², trong đó diện tích đất là 105,9 km².
78938	Thành phố có tổng diện tích km², trong đó diện tích đất là km², dân số theo ước tính năm 2005 là 182.131 người.
78939	Thành phố có Trường đua Greyville, một địa điểm đua ngựa thuần chủng và hàng tổ năm tổ chức nhiều cuộc đua ngựa hàng đầu tại Nam Phi, nổi bật trong số đó là July Handicap và Greyville Gold Cup.
78940	Thành phố có tỷ lệ người Khách Gia cao nhất tại Đài Loan.
78941	Thành phố có vai trò là một ngã tư lớn trong hai thế kỷ vừa qua, lần đầu tiên giữa các kênh Erie và các kênh rạch chi nhánh của nó, sau đó của mạng lưới đường sắt.
78942	Thành phố của Derby nay là một khu vực có thẩm quyền đơn nhất, nhưng vẫn còn một phần của hạt nghi lễ Derbyshire.
78943	Thành phố cũng đã bị Đồng Minh và Liên Xô ném bom nhiều.
78944	Thành phố cũng lân cận tuyến đường sắt chính dẫn từ Zagreb tới phía tây bắc.
78945	Thành phố cũ phát triển xung quanh các cạnh của hòn đảo với một quảng trường lớn ở giữa.
78946	Thành phố đã chứng kiến một số vụ xung đột tôn giáo.
78947	Thành phố đang xem xét việc thiết kế và xây dựng một hệ thống đường sắt nhẹ (tiếng Nga: скоростной трамвай).
78948	Thành phố đã phát triển nhanh chóng đặc biệt là ở tả ngạn sông Salzach, nơi sông Salzach và núi Mönchsberg tạo thành thế phòng thủ tốt và chỉ cần xây đắp công sự bảo vệ vững chắc ở về phía nam là hướng trống.
78949	Thành phố đã và đang có những chế độ ưu đãi đối với các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào thành phố.
78950	Thành phố đầy ắp các cung điện, thánh đường, lăng tẩm với những tòa tháp cao vút với các mái vòm lớn, hầu như đều có điểm nhấn là màu xanh trời và hàng trăm năm tuổi.
78951	Thành phố được chia thành 16 tong và 14 ri.
78952	Thành phố được đặt tên theo John Charles Frémont, "the Great Pathfinder."
78953	Thành phố được lập bởi Abd ar-Rahman III của Cordoba vào năm 955 để làm bến cảng chính tăng cường sức mạnh phòng thủ Địa Trung Hải của ông.
78954	Thành phố được lập năm 1917 khi ba làng (Orekhovo, Zuyevo, và Nikolskoye) được hợp nhất, và lấy tên theo các làng.
78955	Thành phố được lập ngày 25 tháng 6 năm 1783 bởi Tomás de Rocamora.
78956	Thành phố được thành lập năm 1833 bên bờ tây của sông Maumee.
78957	Thành phố được thành lập ngày 27 tháng 3 năm 2006 sau khi sáp nhập các thị trấn Hondo, Ushibuka, Amakusa (cũ), Ariake, Goshoura, Itsuwa, Kawaura, Kuratake, Shinwa và Sumoto.
78958	Thành phố được thành lập vào năm 1571 và được đặt theo tên của ngôi làng Sikri tại vị trí này trước đó.
78959	Thành phố được thành lập vào ngày 1 tháng 3 năm 1947.
78960	Thành phố được thành lập vào ngày 1 tháng 6 năm 1943.
78961	Thành phố được xây dưng lại năm 1580 là một phần của Tỉnh thuộc Địa Río de la Plata.
78962	Thành phố được xây trên đất núi lửa màu mỡ và có nhiều công viên xum xê.
78963	Thành phố Gia Nghĩa có khí hậu nhiệt đới gió mùa với mùa mưa và mùa khô phân biệt rõ rệt.
78964	Thành phố Girvan nằm gần nơi được cho là địa điểm diễn ra những vụ giết người rụng, có một truyền thuyết khác về tộc Bean.
78965	Thành phố gồm nhiều đảo, trong đó đảo lớn nhất là đảo Geoje.
78966	Thành phố Hermann ở Hoa Kỳ cũng được đặt tên theo Arminius và một tượng đài của ông đã được xây dựng ở đây vào ngày 24 tháng 9 năm 2009, nhân kỷ niệm 2000 năm chiến thắng Teutoburg.
78967	Thành phố hiện nay bao gồm trong khu vực thống kê Podravje.
78968	Thành phố hiện tìm thấy nền kinh tế của mình chủ yếu dựa vào sản xuất, khai thác, vận chuyển hàng hóa, hóa chất và các công ty công nghệ cao như Vulcan Materials, Daikin, Toray, United Launch Alliance.
78969	Thành phố Hồ Chí Minh.
78970	Thành phố Hồ Chí Minh: Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch.
78971	Thành phố Hưng Ninh có mã số bưu chính 514500, mã vùng điện thoại 0753.
78972	Thành phố Iloilo (
78973	Thành phố Kavala có tổng diện tích km2, dân số năm năm 2011 là 70.360 người.
78974	Thành phố khuyến khích xây dựng lại bằng gạch, đá granit và thép thay vì gỗ xẻ.
78975	Thành phố Kikinda có diện tích km², dân số là 41.935 người (theo điều tra dân số Serbia năm 2002) còn dân số cả khu tự quản là người.
78976	Thành phố Kraków và một số lãnh thổ xung quanh, trước đây là một phần của công quốc Warszawa, được thành lập dưới dạng một thành phố tự do Kraków bán độc lập, dưới sự "bảo hộ" của ba người hàng xóm hùng mạnh của nó.
78977	Thành phố Kushiro cũ nằm ở khu vực tương đối bằng phẳng, phần lớn không có núi.
78978	Thành phố là đơn vị tự trị độc lập, quản lý độc lập với đơn vị bao quanh lớn hơn.
78979	Thành phố là nguồn gốc cho một số công ty trên toàn thế giới, như WEG (điện động cơ và điện tử công nghiệp), Marisol (quần áo), Duas Rodas (gia vị), Malwee (quần áo), Menegotti (thiết bị xây dựng) và nhiều công ty khác.
78980	Thành phố là nơi có trụ sở của hai bộ phận đường sắt – Đường sắt Trung tâm (CR) đóng trụ sở tại Ga cuối Chatrapati Shivaji (trước đây gọi là Ga cuối Victoria), và Đường sắt phía Tây (WR) đóng trụ sở ở gần Churchgate.
78981	Thành phố là thủ phủ của hạt Gorj.
78982	Thành phố là thủ phủ của hạt và của vùng Samogitia và nằm bên hồ Mastis.
78983	Thành phố là thủ phủ của Kamoke Tehsil.
78984	Thành phố Long Beach sẽ tổ chức cuộc thi Hoa hậu Quốc tế một lần nữa vào năm 1971.
78985	Thành phố lớn nhất trong vùng đồng bằng Pripyat là are Pinsk, Stolin, Davyd-Haradok.
78986	Thành phố lúc này đang bị hoành hành bởi các băng đảng tội phạm, nổi bật là băng đảng của tên trùm khét tiếng Manny Fraker.
78987	Thành phố, mặc dù ban đầu là khu định cư dân tộc bản địa, đã chính thức thành lập năm 1520 bởi Cortes Hernán - người mà họ đã có một liên minh chống lại những kẻ áp bức Aztec cũ.
78988	Thành phố México là trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa quan trọng nhất của đất nước.
78989	Thành phố Monterey là thủ phủ của California dưới sự cai trị của Tây Ban Nha và Mexico.
78990	Thành phố nằm cách Paris 65 km về phía nam.
78991	Thành phố nằm ở độ cao 1800 mét.
78992	Thành phố nằm ở một thung lũng sông gần biên giới với Afghanistan.
78993	Thành phố nằm trên diện tích 568 km² (220 dặm vuông) và có dân số gần 2,2 triệu người.
78994	Thành phố nằm trên độ cao 1710 mét (5610 feet) so với mực nước biển.
78995	Thành phố nằm trong vùng sinh khoáng đông bắc Việt Nam, thuộc vành đai sinh khoáng Thái Bình Dương.
78996	Thành phố này bao gồm hai hệ thống vận chuyển nhanh, Tàu điện ngầm Thiên Tân và Giao thông công cộng Tân Hải.
78997	Thành phố này có 42 bãi biển và là trung tâm của hoạt động lướt sóng.
78998	Thành phố này có Đại học tự trị Juárez Tabasco (thành lập năm 1958); các bảo tàng: Tabasco, La Venta, một bảo tàng lộ thiên trưng bày các cổ vật từ khu khai quật khảo cổ La Venta.
78999	Thành phố này có dân số (năm 2007) là 4877 người, diện tích là 542,157 km², mật độ dân số 8,8 người/km².
79000	Thành phố này có diện tích 103,84 km2, dân số thời điểm cuối năm 2006 là 43.626 người.
79001	Thành phố này có diện tích 1151,4 km2, dân số năm 2002 là 435.000 người.
79002	Thành phố này có diện tích 148,97 km², dân số năm 2010 là 5911 người, mật độ 40 người/km².
79003	Thành phố này có diện tích 164,62 km², dân số năm 2010 là 6141 người, mật độ 37 người/km².
79004	Thành phố này có diện tích 216,55 km², dân số năm 2010 là 7888 người, mật độ 36 người/km².
79005	Thành phố này có diện tích 227,58 km², dân số năm 2010 là 28862 người, mật độ 127 người/km².
79006	Thành phố này có diện tích 33,66 km², dân số năm 2010 là 5395 người, mật độ 160 người/km².
79007	Thành phố này có diện tích 56,76 km², dân số năm 2010 là 2792 người, mật độ 49 người/km².
79008	Thành phố này có diện tích 56,84 km², dân số năm 2010 là 10212 người, mật độ 180 người/km².
79009	Thành phố này có diện tích 60,48 km², dân số năm 2010 là 6924 người, mật độ 114 người/km².
79010	Thành phố này có diện tích 72,13 km², dân số năm 2010 là 13963 người, mật độ 194 người/km².
79011	Thành phố này có diện tích 74,26 km², dân số năm 2010 là 3964 người, mật độ 53 người/km².
79012	Thành phố này có diện tích 893 km², dân số 620.000 người, mã số bưu chính 265700, mã vùng điện thoại 0535.
79013	Thành phố này có đường sắt và có một sân bay.
79014	Thành phố này có khoảng 20 km tường thành (Theodosian: 5,5 km đê biển dọc theo Golden Horn: 7 km đê biển dọc theo biển Marmara: 7,5 km), một trong những pháo đài mạnh nhất tồn tại vào thời điểm đó.
79015	Thành phố này có khu vực đồi ở phía bắc, khu vực nông của thung lũng sông Warnow ở giữa của một vùng phong cảnh đồi núi và ở phía nam.
79016	Thành phố này có lâu đài Gjirokastër nơi Gjirokastër tổ chức sự kiện quốc gia Liên hoan Văn hóa dân gian được tổ chức 5 năm một lần.
79017	Thành phố này có một CLB bóng đá tên là Deportes Tocopilla hiện đang chơi ở Tercera B (Chile).
79018	Thành phố này có thể đã là nơi sinh sống của một cộng đồng dân cư khoảng 60.000 người và những tàn tích mới được phát hiện có niên đại từ năm 200 - 1283 Công nguyên.
79019	Thành phố này cũng sẽ tổ chức Thế vận hội thiếu niên mùa Đông 2016.
79020	Thành phố này được chia thành các barrio Babiney, Baire, Bijagual, La Villa, Los Negros, Maffo, Rihito và Santa Rita.
79021	Thành phố này được lập từ hai đô thị (một thành phố và một thị xã) đều tên Las Vegas, tây Las Vegas (cũ) và đông Las Vegas (mới) phân chia bởi sông Gallinas.
79022	Thành phố này được người Hà Lan thành lập năm 1910 và đã là trung tâm hành chính của Hollandia.
79023	Thành phố này được thành lập là một khu tự trị vào ngày 1 tháng 1 năm 1838 (xem formannskapsdistrikt).
79024	Thành phố này được thành lập năm 1856.
79025	Thành phố này được xây dựng trên một bán đảo hoàn toàn bị cô lập bởi biển cùng một hệ thống tường phòng thủ vững chắc.
79026	Thành phố này là một thành phố thành phần của vùng đô thị Đại São Paulo.
79027	Thành phố này là một trong ba thành phố của "Tam giác vàng Trường-Chu-Đàm" bao gồm cả thành phố Trường Sa và Tương Đàm.
79028	Thành phố này là quê hương của các dòng họ Gesuale, Ferrante, Pollo vào thế kỷ 18.
79029	Thành phố này là thủ phủ của Magnesia.
79030	Thành phố này là trung tâm chính trị, kinh tế, giao thông của bán đảo.
79031	Thành phố này nổi tiếng về mặt hàng thảm truyền thống.
79032	Thành phố này tổ chức Hội nghị Tiền vô địch đầy màu sắc ở Daegu hàng năm kể từ năm 2005.
79033	Thành phố này xuất khẩu các sản phẩm như cao su, gỗ.
79034	Thành phố New York điều hành một dịch vụ truyền hình công cộng, NYC-TV, sản xuất một số chương trình ban đầu của giải thưởng Emmy về âm nhạc và văn hóa trong các khu dân cư cũng như chính quyền thành phố.
79035	Thành phố Ngọc Hoàn có diện tích 1072 km², dân số 380.000 người.
79036	Thanh Phong tên thật là Đào Công Khanh, sinh năm 1942, là 1 trong những môn sinh đầu tiên của lò nhạc Nguyễn Đức.
79037	Thành phố Paris được công nhận rộng rãi như một trong những kinh đô của ẩm thực.
79038	Thành phố Pereira là thủ đô của tỉnh Risaralda Colombia.
79039	Thành phố phát triển về phía tây từ kho tàu hỏa.
79040	Thành phố Phúc Yên còn có hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hệ thống cung cấp dịch vụ tương đối hoàn chỉnh.
79041	Thành phố Piotrków Trybunalski có một nhà ga xe lửa trên tuyến từ Warsaw đến Częstochowa.
79042	Thành phố Plymouth là thành phố lớn nhất ở Anh chưa từng đăng cai tổ chức bóng đá đỉnh cao.
79043	Thành phố Prokuplje có diện tích km², dân số là 27.673 người (theo điều tra dân số Serbia năm 2002) còn dân số cả khu tự quản là người.
79044	Thành phố Rauma cổ (
79045	Thành phố Rothenburg đã bị mất tư cách thành phố và đã được hợp nhất vào huyện này.
79046	Thành phố Saguntum, nằm ở phía nam của con sông này, đã trở thành một đồng minh của Roma một thời gian sau năm 226 TCN.
79047	Thành phố sau đó là một thời kỳ suy tàn kéo dài.
79048	Thành phố Sayyidah Zaynab vẫn được coi là một cộng đồng nông thôn bởi chính quyền của Rif Dimashq.
79049	Thành phố sẽ thu về được khoảng 2.000 tỉ đồng tiền sử dụng đất.
79050	Thành phố Sharjah nằm trên bờ biển Vịnh Ba Tư của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.
79051	Thành phố Sisak nằm cách tâm chấn khoảng 20 km (12 mi) về phía đông bắc, đã bị thiệt hại nặng bao gồm bệnh viện và tòa thị chính.
79052	Thành phố sớm trở thành trụ sở chính của nhà vua tại Syria và thịnh vượng như là một trung tâm lớn của nền văn minh Hy lạp hóa với những rạp hát,công viên,và những khu săn bắn.
79053	Thành phố Son en Breugel có dân số 15.204 người (1/6/20050, diện tích 26,67 km², trong đó có 0,28 km² mặt nước.
79054	Thành phố sống chủ yếu nhờ vào lượng 60.000 khách du lịch trong mùa hè vì có địa thế nằn trên một bán đảo.
79055	Thành phố Stonnington được chia thành ba phường hành chính gồm các phường Đông, Bắc và Nam.
79056	Thành phố Susa cũng về tay Elam.
79057	Thành phố Tacloban (
79058	Thành phố Tê Hà có các đơn vị hành chính gồm 2 nhai đạo và 13 trấn.
79059	Thành phố Telford tại Shropshire được mang tên ông.
79060	Thành phố Thái Nguyên có 18.970,48 ha diện tích tự nhiên và 256.346 nhân khẩu, có 28 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm 18 phường và 10 xã.
79061	Thành phố thích hợp nằm giữa hai con sông, sông Dumacaa ở phía đông và sông Iyam ở phía tây.
79062	Thành phố Thuận An đã đạt được kết quả phát triển ấn tượng trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.
79063	Thành phố thuộc hạt Olt.
79064	Thành phố thuộc về khu vực lịch sử của Lesser Ba Lan cho đến năm 1177, khi nó trở thành một phần của Công tước Ratibor.
79065	Thành phố Tín Nghi nằm ở tây nam bộ của Quảng Đông, giáp Quảng Tây.
79066	Thành phố tọa lạc bên bờ phía nam so với huyện công nghiệp Thượng Silesia, thành phố Katowice về phía bắc, Mikołów về phía tây, Bieruń về phía đông và Kobiór về phía nam.
79067	Thành phố Tottori (
79068	Thành phố trải qua bốn mùa.
79069	Thành phố trực thuộc tỉnh Karlsruhe.
79070	Thành phố trung bình đón lượng mưa khoảng mỗi năm.
79071	Thành phố trước đây được gọi là Goedgegun, nhưng tên được đổi thành Nhlangano, có nghĩa là "nơi gặp gỡ".
79072	Thành phố Tsukuba (
79073	Thành phố Vila Velha có diện tích 208,82 km2, dân số năm 2010 theo ước tính của Viện địa lý và Thống kê là 413.548 người.
79074	Thành phố Vilnius từ chối đệ trình này với lập luận rằng sẽ khó đảm bảo các biện pháp an toàn thích hợp.
79075	Thành phố Washington được chia thành bốn khu định hướng không đồng đều: Tây Bắc (NW); Đông Bắc (NE); Đông Nam (SE); và Tây Nam (SW).
79076	Thành phố West Linn hiện tại được tổ chức thành thành phố năm 1913 và nhập chung với thị trấn Willamette lân cận năm 1916 trong đó có những thị trấn/khu phát triển củ Bolton, Quận Multnomah, Sunset City, và West Oregon City.
79077	Thành quả của việc thu thập là sự ra đời của Bảo tàng Khu vực Xã hội vào năm 1958.
79078	Thành Qua Dương hết lương, mọi người phải ăn cây cỏ.
79079	Thành Quốc Định đến hiện trường gặp viên cảnh sát Lưu Chí Vỹ, và hỏi liệu có thể tìm người thay thế không, Lưu Chí Vỹ đưa Thành Quốc Định về sở cảnh sát rồi lập biên bản để Thành Quốc Định thế chỗ Tạ Đình Phong.
79080	Thạnh sợ hãi bỏ chạy.
79081	Thánh Stêphanô là vị thánh hộ mạng cho các con ngựa, cho nên ngày này còn được liên kết với việc đua ngựa và săn chồn.
79082	Thành tách biệt với các khối nói chính tại bán đảo Motobu ở phía đông bằng một dốc sâu tạo thành một hẻm núi với một con suối ở dưới.
79083	Thanh Tâm, "Nhà sư Việt Nam trong rừng lan Hà Lan".
79084	Thành tế bào của lá trà bị phá vỡ bởi quá trình nhào, do đó tất cả các yếu tố của Gyokuro và Sencha có thể dễ dàng được truyền vào nước.
79085	Thành Thái được đánh giá là người cầu tiến, yêu nước và chống Pháp.
79086	Thanh Thái Tổ Nguyên phi (
79087	Thánh thất Định Tường trở thành Tòa Thánh Trung ương.
79088	Thanh Thiên Bạch Nhật kỳ của Trung Quốc Quốc dân Đảng.
79089	Thành thị nhà Thương còn khá nhỏ.
79090	Thanh Thúy (sau này lấy nghệ danh là Anh Thúy) xuất hiện rất nhiều trong các chương trình ca nhạc thiếu nhi của đài truyền hình và các băng ca nhạc dành cho thiếu nhi.
79091	Thành tích của ông không chỉ được thể hiện trên mặt quân sự.
79092	Thành tích lớn nhất của Kolokotronis là đánh bại quân đội Ottoman do Mahmud Dramali Pasha chỉ huy tại Trận Dervenakia vào năm 1822.
79093	Thành tích tại các giải đấu như Lancashire Cup hay Manchester and District Challenge Cup ít quan trọng hơn so với Cúp FA và League Cup nên không được cập nhật.
79094	Thành tích tốt nhất của Canada là vị trí thứ 4 chung cuộc nội dung đôi nữ tại Thế vận hội 2012.
79095	Thành tích tốt nhất của đội là vào đến Nhóm I các năm 1999, 2001, và 2019.
79096	Thành tích tốt nhất của họ là thứ 5 ở Nhóm II năm 1999.
79097	Thành tích tốt nhất của họ là thứ 7 Nhóm III trong năm đầu ra mắt.
79098	Thành tích tốt nhất của họ là thứ ba ở Nhóm III năm 1997.
79099	Thành tích tốt nhất không tính trên kết quả thi đấu với đội thứ 6, do có một bảng đấu 5 đội.
79100	Thành tích trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, danh giá với nhà tuyển dụng và thành tích cựu sinh viên tạo nên danh tiếng của một trường đại học.
79101	Thành tích xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ này trước nhiều phức tạp không thể lường trước đã mang đến cho nó danh hiệu Đơn vị Tuyên dương Tổng thống.
79102	Thanh toán là sự chuyển giao tài sản của một bên (người hoặc công ty, tổ chức) cho bên kia, thường được sử dụng khi trao đổi sản phẩm hoặc dịch vụ trong một giao dịch có ràng buộc pháp lý.
79103	Thánh Tông hài lòng, phong cả hai làm Trấn điện phó tướng quân và sai quân 5 phủ tập theo trận đồ do hai người đề xuất.
79104	Thánh Tông lấy 3 châu ấy và tha cho Chế Củ về nước.
79105	Thanh tra Bộ đã kết luận: "Cái sai của họ là xây dựng mà không xin phép chứ đó là việc phải làm, không làm là hỏng, ảnh hưởng tới tính mạng người dân, không đảm bảo an toàn trong những ngày lễ hội đông người".
79106	Thành trì cầm cự được 5 tháng trước khi thất thủ, và mặc dù Thành Cát Tư Hãn đang tức giận và đe dọa báo thù, Sát Hãn thuyết phục ông ta chỉ giết 35 kẻ âm mưu đã giết cha của mình.
79107	Thành tựu âm nhạc của ông là đáng kể, và ông là chủ tịch đầu tiên của Hiệp hội Psallonia, một tổ chức để cải thiện các thành viên của mình trong giai điệu thiêng liêng.
79108	Thành tựu của ban nhạc đã nhận được sự chú ý bởi nhiều hãng thu âm.
79109	Thành tựu đáng kể của ông ở vị trí này là việc huỷ bỏ nghị định số 31, trong đó quy định những người dân tộc chủ nghĩa và những người cộng hoà ở Ireland không được làm cho các phương tiện truyền thông đại chúng.
79110	Thành tựu lớn nhất của Giáo hoàng Cornelius là đã xử lý bè phái Novatian và giải quyết vấn đề người Ki-tô hữu quay trở lại đạo.
79111	Thành tựu sở nguyện, ngày 29 tháng 10 năm 1936, Ngài lên đường rời xứ Tây Tạng, mất một tháng để trở lại Ấn Độ.
79112	Thân hương án khắc " Lưỡng nghệ châu lư hương" cùng các tiểu tiết trang trí là đài sen, mây, lửa… Bố cục chặt chẽ, sinh động, nét chạm khắc tinh xảo mặc dù đó là đá núi.
79113	Thành viên còn lại đã bỏ học tại một số thời điểm.
79114	Thành viên của các tầng lớp trên đôi khi được gọi là giới thượng lưu.
79115	Thành viên của cộng đồng có quyền trông chờ rằng cộng đồng của họ sẽ điều tiết nền kinh tế ở một mức độ nhất định nào đó, vì cá nhân không thể điều khiển việc thăm trầm của nền kinh tế.
79116	Thành viên của Hội đồng bao gồm tất cả các Bộ trưởng trong nội các Đan Mạch và Vương Thái tử Đan Mạch (nếu cô ta/anh ta đã đến tuổi trưởng thành).
79117	Thành viên của Hội đồng hoặc Uỷ hội gồm cả người Pháp lẫn người Việt; Henri Rusier, Henri Brenier.
79118	Thành viên của Opus Dei là những công dân bình thường, có các quyền và những nghĩa vụ như mọi công dân khác.
79119	Thành viên của PKP, Đảng Mặt trận Bình dân, Liên minh Bảo vệ Dân chủ, KPMP, AMT và KAP được triệu tập để tạo ra một mặt trận thống nhất chống lại Nhật Bản.
79120	Thành viên của RCEP chiếm gần một phần ba dân số của thế giới và 29% của nền kinh tế toàn cầu.
79121	Thành viên của Ủy ban do Đại hội Đảng Cộng sản Liên Xô toàn Liên Xô bầu và chịu trách nhiệm trước Đại hội.
79122	Thành viên cũng có thể tạo các dự án, bình luận, gắn thẻ, yêu thích và "yêu" các dự án của người khác, theo dõi các thành viên khác để xem các dự án và hoạt động của họ và chia sẻ ý tưởng.
79123	Thành viên Elliot James của Hey Monday rời khỏi ban nhạc vào cuối năm 2009.
79124	Thành viên Eunsol nhận được nhiều sự chú ý của các fan K-pop, một số đoạn video do fan chụp cô đã thu hút hơn một triệu lượt xem.
79125	Thành viên Ga-In của nhóm nhạc này cũng tham gia video ca nhạc này.
79126	Thành viên hiện hơn 420 ngàn người khắp nơi trên thế giới bao gồm kỹ sư, khoa học gia và sinh viên.
79127	Thành viên: Hiệp hội vì sự tiến bộ của khoa học Hoa Kỳ; mem: Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia, Viện Nhân chủng học Hoàng gia, Am.
79128	Thành viên hội đồng lập pháp bang Kashmir Kĩ sư Abdul Rashid bị tạt mực đen vào mặt vì đã mở một “bữa tiệc thịt bò”.
79129	Thành viên khác của Quốc hội đại diện cho SDA, Steve Chia thuộc Đảng Đoàn kết Dân tộc, là một Non-Constituency Member of Parliament as he finished as the best opposition runner-up.
79130	Thành viên lớn hơn của sao đôi 2MASS J1835, một sao M6.5, có hoạt động tia X mạnh cho thấy nó là một sao lóe sáng, mặc dù cho tới nay người ta vẫn chưa quan sát trực tiếp thấy nó lóe sáng.
79131	Thành viên quốc hội của Hohoe Const constency đã chỉ trích tổng thống Cộng hòa Ghana Nana Addo Danquah Akuffo-Addo vì đã không giải quyết vụ bắt cóc các cô gái Takoradi ở bang 2019 của địa chỉ quốc gia.
79132	Thành viên tại mỗi nước được cử một đội là sinh viên của một trường đại học, học viện hay cao đẳng tham dự (ngoại trừ nước đăng cai tổ chức được cử hai đội).
79133	Thành viên thực hiện 15pxVượt rào được quyền chọn từ 1 đến 10 chiếc khay bánh đặt trên bàn, mỗi khay bánh sẽ tương ứng với 1 quân bài.
79134	Thành viên thứ tư được giới thiệu là Bit-to với một giọng rap sâu lắng và thành viên thứ năm là Kogyeol với giọng hát mạnh mẽ và giàu cảm xúc.
79135	Thành viên Yoohyeon cũng thông báo qua VLive (một ứng dụng mà các thần tượng Kpop có thể tạo video trực tiếp để tương tác với người hâm mộ của họ) rằng Handong đang hoàn thành lịch trình của mình và sẽ sớm trở lại Hàn Quốc.
79136	Thành Vũ Xuyên là bình phong của mặt bắc Sóc Châu.
79137	"Thanh Xuân Có Bạn 2".
79138	Thần kinh mông trên (tiếng Anh: superior cluneal nerves) chi phối cảm giác da vùng mông trên.
79139	Thần kinh phó giao cảm cholinergic (là dây thần kinh số X) và thần kinh giao cảm adrenergic (thần kinh tạng).
79140	Thần kinh rời khỏi ống sống, thoát ra từ bờ trên đốt sống ngực I (T1) hay bờ dưới đốt sống cổ VII (C7).
79141	Thần kinh rời khỏi ống sống, thoát ra từ bờ trên đốt sống ngực IV (T4) hay bờ dưới đốt sống ngực III (T3).
79142	Thần kinh rời khỏi ống sống, thoát ra từ lỗ cùng thứ năm, bờ dưới đốt sống cùng V (S5).
79143	Thần kinh rời khỏi ống sống, thoát ra từ lỗ cùng thứ tư, bờ dưới đốt sống cùng IV (S4).
79144	Thần lạc là điệu múa mà Ame-no-Uzume biểu diễn trong thần thoại.
79145	Thằn lằn cá tuyệt chủng vào cuối kỷ Phấn trắng chưa rõ nguyên nhân.
79146	Thần là tác giả của Quản Lộ biệt truyện.
79147	Thần lấy người khổng lồ sinh ra Borr.
79148	Thận liền cho ngay.
79149	Than luyện kim được sử dụng làm nhiên liệu và làm chất khử trong quặng sắt nấu chảy trong lò luyện kim.
79150	Thân mẫu của ông là bà Anna Elisabeth Adolfine Karoline, nhũ danh Freiin von Plettenberg (
79151	Thân mẫu Lý Thị mơ thấy mình bắt được Giao Long bên bờ Đông Hải.
79152	Thân màu nâu sáng có ánh bạc, một sọc đen đậm rộng dọc giữa thân từ mắt đến gốc vây đuôi.
79153	Thân mầu sáng bạc; vẩy của đường bên, cá gốc vây ngực, mép vây đuôi và vây hậu môn mầu vàng tươi; đôi khi có một chấm đen ở phía trên phân tia cứng thứ ba của vây lưng.
79154	Thân màu trắng ngà.
79155	Thân màu vàng cam với phần lưng màu lam sẫm.
79156	Thân mềm hai mảnh vỏ hay nhuyễn thể hai mảnh vỏ (
79157	Thân mình mà không chính, dù ra lệnh cũng không ai theo!"
79158	Thân mình rộng nhất theo chiều dọc chỗ ngay sau mang, hẹp gần về đuôi.
79159	Thân người tất cả đều là màu trắng và màu đỏ chỉ xuất hiện lại một số vị trí như môi, mắt, các đuôi và vây và có màu đỏ trên các vây và đuôi.
79160	Thân nhiệt hiếm khi tăng, thường là bình thường thậm chí hơi giảm do tình trạng giãn mạch ngoài da.
79161	Thần núi thần sông có nỡ bỏ rơi nó đâu?"
79162	Thần Nước đành rút quân.
79163	Thần ở lại Kỵ Dã, mà quân đồn bên tả thì đem hết đến Cù Mông, để ngăn sự lo về sau”.
79164	Thanom và Praphas giữ chế độ độc tài của Sarit, chính sách chống cộng của ông, và các chính sách thân Mỹ của ông.
79165	Thần Pan nhanh chóng giật sợi gân từ tay hắn và đi nối lại cho thần Zeus.
79166	Thân phải có đủ 4 điều trên, mới có thể đến được Linh Sơn mà tu thành chính quả.
79167	Thần phải giúp đỡ, bảo vệ lê dân của ta.
79168	Thân phận là bù nhìn, nó chỉ có thể giữ việc bù nhìn.
79169	Thần phả và truyền ngôn của các làng đều cho biết Thần hoàng làng Triều - Nội, Kỳ Sơn, Mạc Động, Cầu Quan, Vọng Thúc đều có công giúp các triều đại phong kiến chống giặc phương Bắc tại núi Doanh Vạn (ải Vạn) Cầu Quan.
79170	Thân phụ của Định phi là Lang trung Tha Nhĩ Bật (拖爾弼).
79171	Thân phụ của tôn giả có thể xem như một vị tiểu vương, vì làm chủ một lãnh thổ bao trùm đến mười sáu ngôi làng.
79172	Thân phụ ông là ông Phan Văn Thược và song thân đều làm nông nhưng có gia cảnh sung túc, riêng ông Thược còn là một thầy đồ và làm thuốc có tiếng trung vùng.
79173	Thân phụ ông là tú tài Lâm Quang Tự, người sáng lập Trường Ấu học Cẩm Toại (về sau là trường Tiểu học An Phước), một trong những ngôi trường Duy Tân đầu tiên của Quảng Nam.
79174	Thân Phủ Việt là bộ phận trung tâm và quan trọng nhất, được chế tạo công phu.
79175	Thân rắn tương đối dày, vuốt thon và dẹt nhỏ với chiếc đuôi mảnh dẻ mà lại dài vừa phải.
79176	Thân rất cao, rất dẹt bên, chiều cao đầu lớn hơn chiều dài đầu.
79177	Thân rất giống với loài cá sấu.
79178	Thân rễ bề ngang 1–4 cm, màu đỏ hoặc lục ánh đỏ đến nâu ánh vàng, vảy dày hoặc mỏng, màu nâu.
79179	Thân rễ bò ngang.
79180	Thân rễ của nó có thể chịu được mức ôxy thấp trong đất ngập nước.
79181	Thân rễ gần như nằm ngang, ngược lên trên ở một góc lệch nhất định, các củ hình cầu, dạng chuỗi hạt, mặt ngoài đầy gai, xuất hiện bên cạnh và hơi thò ra từ chùm rễ.
79182	Thân rễ hình củ gừng, có mùi thơm nồng.
79183	Thân rễ nhiều nhánh, ruột màu vàng; các rễ mập có củ ở tận cùng.
79184	Thân rễ trên mặt đất, hướng lên, được các rễ cọc ngắn nâng đỡ.
79185	Thần Shiva còn được gọi bằng rất nhiều tên và danh hiệu khác.
79186	Thần Shu, hoặc thần Ra trong một số truyện kể, đã tách riêng Geb và Nut khi họ đang ôm nhau say đắm bằng cách đẩy mạnh mỗi người ra một nơi, khiến cho Nut trở thành bầu trời, còn Geb trở thành mặt đất.
79187	Thân sinh của ông là Hoàng Văn Hệ; mẹ là Đặng Thị Ngung, sinh được 7 người con, hai trai năm gái.
79188	Thân Sinh nghe tin bị truy nã bèn bỏ trốn đến Tân Thành.
79189	Thần Susanoo sau đó đã nghĩ ra một kế sách để đánh bại con rắn.
79190	Thân tàu được đóng mới tại Nhà máy đóng tàu Lorient Naval Dockyard của Công ty đóng tàu DCNS.
79191	Thân tàu và máy móc của con tàu được dựa trên tàu thuộc Kiểu 41 và Kiểu 61, nhưng sửa đổi cho phù hợp với yêu cầu của Hải quân Ghana.
79192	Thần thánh có thể tàn sát lẫn nhau để tranh giành Thiên chức.
79193	Thân thể anh ta bị lực của chất nổ bắn qua cửa hội trường, cho thấy chất nổ được đựng và đẩy anh ta về phía trước khi nổ.
79194	Thân thể bị bắn của Romano bị bỏ dưới chân các đồng đội của mình để đe dọa.
79195	Thân thể khỏe khoắn nhưng không nặng nề.
79196	Thân thiết với Lam Tư Truy,Lam Cảnh Nghi và Kim Lăng.
79197	Thần thoại trở thành phần tiến bộ của trí tưởng tượng, trong đó con người tự ý thức đấu tranh chống lại tôn giáo, cố gắng giải phóng khỏi phụ thuộc vào thế giới tự nhiên.
79198	Thần thoại về ông xuất hiện trong một vài nguồn tư liệu cổ, trong đó Prometheus được cho là đã đóng vai trò then chốt trong thời kỳ đầu lịch sử của nhân loại.
79199	Thân thon dài, dẹp bên.
79200	Thân tộc họ Mạc chạy lên phía bắc tiếp tục cầm cự.
79201	Thần Tông lên ngôi, thăng làm Hưng Châu Phòng ngự sứ (tòng ngũ phẩm), Tần Phượng lộ mã bộ quân phó đô tổng quản.
79202	Thần trộm nghĩ cái cần kíp lúc này không có gì lớn hơn hai việc là hưng dân lợi và khai dân trí.
79203	Thân trống hình trụ, đoạn giữa hơi phình ra, được làm từ 1 cây gỗ duy nhất.
79204	Than tro và các sản phẩm phụ đốt cháy khác được lưu trữ cục bộ và thoát ra bằng nhiều cách khác nhau để phơi bày những người sống gần các nhà máy than với các chất phóng xạ và môi trường.
79205	Thân trước của C. wiebeli có màu vàng nâu với những sọc chéo màu nâu sẫm ở hai bên thân.
79206	Thân và cành non màu xanh lục hay tím, có nhiều lông tơ.
79207	Thần văn chi, cấp dĩ thủ trát úy dụ Tổ Đại Thọ.
79208	Thần Vận được thúc đẩy mạnh ở các thành phố lớn với các áp phích, biển quảng cáo, các tài liệu quảng cáo trên đường phố và trong các doanh nghiệp, cũng như trên các kênh truyền hình và đài phát thanh.
79209	Thần Vương được ngựa, vươn vai đứng dậy hét một tiếng rất to, giọng oang oang Ta là thiên tướng, rồi lên ngựa.
79210	Thân vương Miên Lịch có 8 con trai và 6 con gái.
79211	Thân vương quốc Transylvania ( ; ; ; hoặc Principatul Ardealului; hay Transilvanya Prensliği) là một trạng thái bán độc lập, cai trị chủ yếu bằng cách Hungary hoàng tử.
79212	Thân vương sinh lúc 8:27 sáng (
79213	Thanwa đã được phát hiện bởi công ty Suppachai Sriwijit, một công ty nổi tiếng trong ngành giải trí của Thái Lan khi anh thăm Thái Lan trong dịp lễ Songkran.
79214	Thanwa sinh ra và lớn lên ở Pakse, Champasak, Lào và học tại một trường quốc tế ở đó trước khi vào Đại học Quốc gia ở Viêng Chăn.
79215	Thân xác của Thập vĩ sau này được Uchiha Madara triệu hồi và được biết với tên Ngoại đạo ma tượng.
79216	Thao Griffiths sinh ra và lớn lên tại Hà Giang.
79217	Thảo luận của 3GPP do đó thường xuyên được tham chiếu tới chức năng trong 1 release này hoặc release khác.
79218	Tháo nghi cá có sẵn trong ao, Từ đáp rằng cá lư các nơi khác chỉ có hai vây, duy chỉ cá lư sông Tùng Giang là có bốn vây.
79219	Thao tác cột sống là một phương pháp được sử dụng rộng rãi trong điều trị đau lưng, mặc dù không có bằng chứng về lợi ích lâu dài.
79220	Thao tác tiếp cận cần lưu ý giới hạn, chọn lọc, khu biệt những nguyên tắc vận dụng, chỉ tập trung vào những nguyên tắc có ý nghĩa, nằm ở tính hợp lý.
79221	Thao tác tìm đi theo các con trỏ đến nút cha cho tới khi đến nút gốc.
79222	Thao tác tìm kiếm một khóa độ dài m đòi hỏi phép so sánh ký tự.
79223	; thao tác trạng thái của các electron kích thích trong nguyên tử Rydberg để mã hóa thông tin.
79224	Thao tấn công Vũ Xương, nhưng Đào Khản đã đoán được, tự đưa quân đón đánh, lại phái Chu Tứ quay về tập kích, khiến cho nghĩa quân đại bại, Thao lui về Trường Sa.
79225	Thao Thiết trên một vại đồng thời cuối nhà Thương.
79226	Tháp Bank of America ở trung tâm Miami, khoảng năm 2002.
79227	Tháp bị hủy hoại, đổ nát theo thời gian và đến nay đã hoàn toàn mất dấu vết.
79228	Tháp Bình Sơn tương truyền có 13 tầng, theo các cụ cao niên địa phương kể lại thì trên nóc tháp còn có một hình khối búp hoa sen chưa nở bằng đất nung tạo cho tháp một dáng vẻ thanh thoát vươn cao.
79229	Tháp cảnh quan thế kỷ 19 trong công viên.
79230	Tháp có kiến trúc theo hình vuông, hiện vẫn giữ được kết cấu hoa văn nguyên bản.
79231	Tháp đã trở thành tòa nhà chọc trời cao nhất ở México và một trong 100 nhà chọc trời cao nhất thế giới.
79232	Tháp đồng hồ có một kiến trúc điển hình của người Bhutan với những bức tranh và phù điêu Bhutan phong phú.
79233	Tháp đồng hồ là một trong những biểu tượng của Tripoli.
79234	Tháp được chiếu sáng theo cách thức độc nhất để chào đóng thiên niên kỷ mới vào năm 2000, lần này nhà thiết kế vẫn là Motoko Ishii.
79235	Tháp được hoàn thành vào năm 1860.
79236	Tháp Eiffel là trạm phát thanh sóng analog chính cho toàn vùng Paris.
79237	Tháp gốm men chùa Trò là di vật còn sót lại của chùa Trò (tên chữ là Đại Phúc Tự), huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc.
79238	Thấp khớp mãn tính: cây móng tay (khô) 15g, cành dâu 40g, mộc qua 15g.
79239	Thập kỷ 90 chứng kiến sự phát triển của các ban nhạc năm 80, sự ra đời của các nghệ sĩ mới cũng như các hãng thu âm mới, trong đó có Cleopatra Records.
79240	Tháp là một biểu tượng cho sự kháng cự chống quân Serbia của thị trấn.
79241	Tháp Mường Bám được công nhận là di tích quốc gia tại Quyết định số 4064/QĐ-BVHTTDL ngày 24/10/2012.
79242	Tháp Nhạn là công trình kiến trúc nghệ thuật có giá trị lịch sử cao của người Chăm và đây cũng là một thắng cảnh tiêu biểu của tỉnh Phú Yên.
79243	Thập nhị môn luận giảng giải tính Không của tất cả các pháp trong mười hai chương, và Bách luận giảng giải Tính không để đả phá luận cứ của những triết gia ngoại đạo.
79244	Thập nhị thánh chiến sĩ anh hùng tản mác đi khắp nơi, họ gây dựng nên bảy công quốc hợp thành đại vương quốc Granbell và năm vương quốc lân bang.
79245	Thập niên 1120 là thập niên diễn ra từ năm 1120 đến 1129.
79246	Thập niên 1320 là thập niên diễn ra từ năm 1320 đến 1329.
79247	Thập niên 1580 là thập niên diễn ra từ năm 1580 đến 1589.
79248	Thập niên 1960 đã có các ý định mở rộng Cộng đồng.
79249	Thập niên 1960 và 1970 đã mang lại cho Köln đặc biệt là kiến trúc chỉ từ bê tông, gây thiệt hại không thể sửa đổi lại được cho cảnh quang thành phố.
79250	Thập niên 1980, anime xoay quanh cuộc sống hàng ngày của nhân vật với những rắc rối tình cảm, chủ đề thể thao là một khía cạnh trong cốt truyện (
79251	Thập niên 1980, Nguyên Bưu cùng với Hồng Kim Bảo và Thành Long là bộ ba vàng của điện ảnh võ thuật Hồng Kông thời bấy giờ với nhiều bộ phim làm khuynh đảo phòng vé.
79252	Thập niên 50 của thế kỷ XIX, cách mạng công nghiệp ở Mỹ phát triển mạnh nên công nhân Mỹ làm việc suốt ngày đêm mà không nghỉ ngơi nên họ cần đèn để soi sáng.
79253	Thập niên 90 chỉ đến những năm từ 1990 đến 1999, kể cả hai năm đó.
79254	Tháp nước làm giảm nhu cầu tiêu thụ điện của máy bơm xe đạp và vì vậy cần có một hệ thống điều khiển bơm đắt tiền, như hệ thống này sẽ phải được kích thước đầy đủ để cung cấp cho cùng một áp lực ở lưu lượng cao.
79255	Tháp ở trong tình trạng đe dọa vì đã nhiều lần bị phá hoại bởi những nhóm người đi tìm vàng, một số hộ dân quanh đấy cũng đã lấy gạch của tháp về xây nhà trong quá khứ.
79256	Tháp pháo "A" bị ảnh hưởng tràn nước vào phần bên dưới của cấu trúc tháp pháo và bệ tháp pháo, nhưng không có dấu hiệu chúng gây ra vấn đề gì ngoại trừ sự bất tiện khó chịu của thủy thủ đoàn.
79257	Tháp pháo của Object 477 không có người bên trong, được lắp pháo 152mm.
79258	Tháp pháo X bị hư hại của nó được thay thế bằng bốn khẩu hải pháo QF 2 pounder.
79259	Thap Sakae ( ) là một huyện (
79260	Thập Sát Hải sôi động đã phá vỡ cuộc sống yên bình ban đầu của gia đình đầu bếp nổi tiếng Trang.
79261	Tháp Tây là một cấu trúc với 62 tầng.
79262	Tháp thương mại Ubora, còn được gọi là Tháp Ubora 1, là tòa nhà 58 tầng.
79263	Tháp trang bị trên lớp Akizuki có thể quay với tốc độ 12-16° mỗi giây và nâng hạ nòng với tốc độ 16° mỗi giây.
79264	Thập tự màu trắng phải bằng 1/7 chiều cao của cờ.
79265	Tháp tùng có linh mục thư ký Gioan Nguyễn Văn Toàn.
79266	Tháp tuổi dân cư sinh sống trong quận với tỷ lệ như sau: 23,10% dưới độ tuổi 18, 7,50% 18-24, 26,20% 25-44, 26,50% từ 45 đến 64, và 16,70% từ 65 tuổi trở lên người.
79267	Tháp tuổi dân cư sinh sống trong quận với tỷ lệ như sau: 24,30% dưới độ tuổi 18, 6,60% 18-24, 25,40% 25-44, 24,50% từ 45 đến 64, và 19,30% từ 65 tuổi trở lên người.
79268	Tháp Victoria được hoàn thành năm 2001 và là trung tâm văn phòng cao nhất thành phố.
79269	Tháp xoay có chín tầng tám mặt, mỗi mặt của tầng dưới chạm nổi hình ảnh sự tích Phật, trong đó có hình ảnh thế giới Cực Lạc và Phật A Di Đà.
79270	Tháp Yên Tập: Nằm phía trước bên phải, cách sân chùa 40m, tháp cao 4,1m, mặt tháp rộng 2,55m được xây dựng tỉ mỉ hơn so với hai tháp trên, quy mô tháp hai tầng, ba mặt khắc chữ: “Yên Tập Tháp”.
79271	Thasos có hình dạng gần như tròn, không có các vịnh ăn sâu và bán đảo lớn.
79272	Tha tâm thông ở chỗ nào!"
79273	Thất bại của các phong trào dân chủ trước đây, lo ngại về tham nhũng và thiếu phản ứng từ bà Lâm đã khiến nhiều người kết luận rằng việc leo thang các chiến thuật phản kháng là cần thiết.
79274	Thất bại của cuộc đổ bộ cũng là một yếu tố chính trong việc Liên Xô mất Sevastopol vào tháng 7 năm 1942, và đã giúp cho quân Đức có thể thực hiện cuộc tấn công mùa hè vào vùng Kavkaz.
79275	Thất bại của người Sarmatia giúp bảo vệ các tỉnh Danube khỏi họ trong một thời gian dài.
79276	Thất bại đáng kinh ngạc này đã làm mất nhuệ khí của lực lượng bộ binh người Goth, và ngay lập tức họ từ bỏ cuộc vây hãm cứ điểm Ancona và rút lui.
79277	Thất bại được xem là đậm nhất lịch sử của Đức đến nay được ghi nhận là trận thua 0-9 trước Anh vào năm 1909, ở giải quốc tế Đức lần thứ tư.
79278	Thất bại nặng nề, Triều Nghĩa đành phải bỏ trốn khỏi Lạc Dương, chạy về phía đông.
79279	Thất bại này buộc Pemberton phải rút quân về Vicksburg và định đoạt cho số mệnh của Vicksburg.
79280	Thất bại này buộc Vryonis cũng phải rút lui, đảm bảo sự an toàn cho cuộc cách mạng Hy Lạp vẫn còn trong thời kỳ trứng nước.
79281	Thất bại này của Antigonos đã gây ra một cuộc tổng khởi nghĩa chống lại quyền lực của Macedonia.
79282	Thất bại này của Pháp xảy ra như một khối thuốc nổ mạnh tác động tới những người tin rằng lựa chọn nổi dậy trong thời gian ngắn từ nay là giải pháp duy nhất, chiến lược khả dĩ duy nhất".
79283	Thất bại này của Ý đã kết thúc các trận đánh dọc thung lũng Isonzo và đẩy phòng tuyến của người Ý về đến tận sông Piave.
79284	Thất bại này được cho rằng do hãng đã quá sa đà vào một vài series đình đám như Monster Garage và American Chopper.
79285	Thất bại quân sự ở nước ngoài và áp lực tài chính cho các chiến dịch quân sự đã dẫn đến sự bất mãn chính trị trong nước.
79286	Thất bại tại Tây Ban Nha nhưng khi thi đấu cho Porto, Quaresma lại tìm được cảm hứng chơi bóng.
79287	Thất bại trong cuộc xâm lược Hy Lạp, Sư đoàn sơn chiến Julia mất tới 5,000 binh lính.
79288	Thất bại trong nỗ lực đánh chiếm thủ đô, Franco cho ném bom thành phố, và trong vòng hai năm tiếp đó, mở nhiều chiến dịch tấn công nhằm vây kín Madrid.
79289	Thất bại trong việc đổ quân một cách an toàn lên Guadalcanal đã khiến cho quân đội Nhật Bản không thể mở một cuộc tấn công chiếm lại Henderson.
79290	Thất bại trước những cuộc đụng độ với Xiêm La cộng với sưu thuế nặng nề cùng tình trạng tham nhũng tại địa phương khiến cho chính quyền họ Nguyễn đã yếu càng yếu thêm.
79291	Thật chính xác là phải tăng lên max cùng lúc, và giảm xuống 0 cùng lúc.
79292	Thất cung chỉ các vị Hậu cung là sinh mẫu của Quốc vương nhà Triều Tiên.
79293	Thật đáng bất ngờ là cả hai công ty phim lớn là Rascal Video của LaRue và Randy Blue (kèm theo hai trang nữa là Jet Set Men và Cockyboys.
79294	Thật hết sức quan ngại khi nhìn thấy Hà Nội tiếp tục bỏ tù các blogger, đàn áp các cuộc tụ tập ôn hòa, và sách nhiễu các sinh hoạt tôn giáo.
79295	Thật khó để đo lường thâm hụt như vậy nếu không có một số thỏa thuận về các phương pháp định giá và kiểm toán ít nhất là các hình thức vốn tự nhiên toàn cầu (ví dụ giá trị của không khí, nước, đất).
79296	Thật khó để nói được Justinianus đã thực sự kéo căng nguồn lực của đế quốc bao nhiêu và nó vẫn là một chủ đề gây tranh cãi.
79297	Thật khó để xác định chính xác văn học điện tử.
79298	Thật không dễ để phân biệt Takumi và Naoto vì đây là hai anh em song sinh cùng trứng.
79299	“Thật không hiểu điều gì đã khiến Thanh hốt vai và diễn xuất tài tình như vậy, Lê Thị Huệ tức nghệ sĩ Ngọc Đan Thanh kể lại một kỷ niệm vui từ hàng chục năm trước ở Sài Gòn.
79300	Thật không may, bài báo kể xấu Hậu Chuẩn mà cô từng viết rơi vào tay của chủ biên và được xuất bản.
79301	Thật không may cho Teos, người em trai Tjahapimu của ông đã âm mưu chống lại ông.
79302	Thật không may, cô đã thất bại trong Top 16.
79303	Thật không may, cũng có espers lạm dụng quyền hạn của họ và vận dùng chúng để phá hoại.
79304	Thật không may, để tham gia vào câu lạc bộ không phải đơn giản.
79305	Thật không may khi anh trai cậu, Rodrick đã tìm ra cuốn nhật ký và biết được bí mật của cậu khi bắt đầu năm học mới.
79306	Thật không may là, do vấn đề tài chính, Elgar lại phải rời Luân Đôn để đến Great Malvern, nơi ông có thể kiếm sống bằng việc dạy học.
79307	Thật không may là Mechanic không có đủ ngân quỹ để giúp ban nhạc tiến xa hơn với một tour diễn quảng bá hoặc một cuốn video.
79308	Thật là đáng hổ thẹn" - cựu bí thư thành phố Liu Zhigeng từng thừa nhận hồi năm 2009.
79309	Thật là đáng xấu hổ”.
79310	Thát Lại đem 500 quân vào 16 trại ở Lục Bàn Sơn, hàng phục hơn 80 quan viên, 4000 hộ dân, bắt 2000 thớt ngựa.
79311	Thật là một nhân vật đẹp như một siêu sao màn bạc và hoàn toàn tự nhiên như một con người thật ngoài đời.
79312	Thật là nơi ngoại ô lớn thông suốt bốn phương, năm ngả với đường thiên lý.
79313	Thật là vất vả mà lại kém hiệu quả.
79314	That little shit shot me in the ass, gợi ý một người tinh nghịch hay khinh thường.
79315	Thắt lưng của cô có hai dải ruy băng màu hồng: Một hồng nhạt và một hồng đậm hơn.
79316	Thật may mắn, A Quý về đến kinh thành đúng vào ngày cuối cùng của hạn định.
79317	Thất nghiệp ước tính đạt khoảng 15 phần trăm.
79318	Thật ra, qua tác phẩm, tư tưởng “náu mình” trong những hình tượng sinh động, những cảm hứng sâu lắng của tác giả.
79319	Thật ra, trí tưởng tượng và các hoạt động tình báo đã khiến ông phạm sai lầm; vì trong thực tế, tương quan lực lượng gần như là ngược lại.
79320	Thật sự, bản chất thật của những tòa nhà có thể được quan sát như là kết quả của một tập hợp phức tạp những tương tác động lực học giữa những nhân tố vật lý, hóa học, và sinh học.
79321	Thật sự, có rất nhiều cây trong công viên đôi khi tạo thành một hiệu ứng như cây dù giữ cho công viên mát mẻ trong mùa hè.
79322	Thật sự ông không phải là Tổng tham mưu trưởng Liên quân.
79323	Thất trận, nhiều quân lính Taira và cả hoàng tộc Nhật đều nhảy xuống biển tự vẫn.
79324	Thật trùng hợp là bố của ông cũng mua cho ông một cây Dean ML vào buổi sáng trước khi cuộc thi tài đã nói ở trên diễn ra, nhưng cây đàn này được sơn phủ theo kiểu sunburst (màu sáng giữa thân đàn và tối dần ra viền đàn).
79325	Thật trùng hợp, ngay sau khi nổ ra cuộc tấn công đầu tiên, 2 chiếc tàu Galley của người Genova đã đi vào cảng Jaffa và quân viễn chinh đã được cung ứng lương thực để duy trì chính bản thân trong khoảng một thời gian ngắn.
79326	Thất tu loại cảo của Lang Anh (郎瑛) đã ghi lại rằng Trịnh Hòa, Vương Cảnh Hoằng và Hầu Hiền được phái đi vào năm 1407.
79327	Thật tuyệt khi biết rằng nó được bình chọn bởi người hâm mộ, vì họ đến để xem chúng tôi và theo dõi chúng tôi trong suốt mùa giải".
79328	Thật vậy, hầu hết các hiện vật mang tên Raneb đều được tìm thấy ở đó Wolfgang Helck: Wirtschaftsgeschichte des alten Ägypten im 3. und 2. Jahrtausend vor Chr.
79329	Thật vậy, hóa thạch Ceratosaurus rất hiếm trong mỏ Cleveland-Lloyd, có chứa xương mõm của Allosaurus mõm dài, nhưng dường như phổ biến hơn ở cả Garden Park và Dry Mesa Quarry, trong đó chúng sống cùng với hình thái mõm ngắn.
79330	Thật vậy, khi dầu thơm của Pylos đã được trữ trong các vại nhỏ, các chữ khắc trên đó không cho biết nó sẽ trở thành cái gì.
79331	Thật vậy, nhu cầu năng lượng nằm ở phía tây của dãy (
79332	Thật vậy, ông hứng thú hơn với ý tưởng tạo một vẻ bề ngoài thô kệch như đại đa số thần dân của ông.
79333	Thật vậy, tính năng khởi bị bị cấm đối với loại lớp này.
79334	Thất vọng với những gì xảy ra với Peronist, Bullrich rời Quốc hội năm 1997 và thành lập UPT, ban đầu là phương tiện để nghiên cứu và vận động về chủ đề tội phạm và an ninh.
79335	Thấu kính lồi hay còn gọi là thấu kính hội tụ là thấu kính có phần trung tâm dày hơn phần rìa.
79336	Thâu lĩnh hay an phong Bắc Bộ (
79337	Thâu lĩnh Sơn La (
79338	Thả văn Triệu quận vương (Lý Hiếu Cung) tiên dĩ bị câu, Thái tử, Tề vương hựu ngôn nhược thử; đại vương kim khứ, năng tự bảo hồ?”
79339	Thầy Asuma là một thầy giáo rất tốt, khi nhắm mắt lìa đời thầy đã ân cần căn dặn từng học sinh của mình nên cố gắng.
79340	Thấy Ất Phất Hồn làm nhiều điều bất pháp, Bộ Lục Cô Li tỏ ra không vừa ý, thường tranh cãi với Hồn.
79341	Thấy cháu mình có thái độ hành xử không đúng mực, cậu ruột của ông đã bất mãn mà nói rằng: "Nếu cháu không sửa lại lời ăn tiếng nói, sau này dễ mang họa sát thân!"
79342	" thay cho tên gọi "Chiến dịch Giải phóng Sài Gòn - Gia Định".
79343	Thấy chủ khóc thảm thiết, con chó lại gần xin hiến ruột mình thay vào ruột vợ chủ.
79344	Thầy có một người anh em sinh đôi.
79345	Thấy công chúa đoan trang tú lệ, dung mạo khác thường, bà có đem vào cung nuôi.
79346	Thấy có quân tiếp viện, quân Trịnh Vạn liền rút về căn cứ.
79347	Thấy có tên trộm đã thú tội rồi, mà vẫn còn bị tra tấn.
79348	Thầy cũng thường xuyên có những lần ghé thăm nhà đột xuất để thông báo cho mẹ Nobita về tình hình học tập tồi tệ của cậu.
79349	Thầy cúng (yuh, pơ dô hoặc gru), ông là linh hồn của các buổi tế lễ chung của cộng đồng làng cũng như các gia đình lớn và dòng họ.
79350	Thầy đạo gọi trong tiếng Hebrew là Rabbi (tiếng Hebrew: רַבִּי) có nghĩa là chủ nhân của tôi hoặc sư phụ của tôi, nghĩa là bậc thầy kinh thánh Do Thái Torah.
79351	Thấy đây là nơi thường quần tụ quân "trộm giặc" (chữ trong Chính biên), ông bèn dâng sớ xin đóng chiến thuyền, lập đồn kiểm soát, rèn luyện lính thủy để phòng khi dùng đến.
79352	Thấy đây là vùng non nước hữu tình ông bèn cho quân sỹ lập quân cư.
79353	Thay đổi đáng chú ý nhất là thể thức mới cho vòng chung kết của tất cả các nội dung Thế vận hội, các vận động viên vào chung kết sẽ thi đấu lại từ đầu.
79354	Thay đổi đầu tiên được thực hiện vào năm 1964, sau khi ông John M. Olin từ chức chủ tịch công ty do ông sáng lập, Olin Corporation.
79355	Thay đổi động lực của vấn đề dẫn đến một sự tương tự đa mục của mô hình kích thước lô động.
79356	Thay đổi dữ liệu trong tệp chính ngay lập tức ảnh hưởng đến tài liệu tham chiếu đến nó.
79357	Thay đổi giờ vắt, nơi vắt, cách vắt và người vắt.
79358	Thay đổi lối sống bao gồm tập thể dục, trong đó có bằng chứng vừa phải cho một số cải thiện, thường xuyên hóa giấc ngủ, giảm lượng caffeine và ngừng hút thuốc.
79359	Thay đổi này là một phần trong nỗ lực nhằm loại trừ sự thống trị của Ferrari và khiến cuộc đua trở nên hấp dẫn hơn.
79360	Thay đổi thứ hai liên quan đến việc thay thế kính ngắm Hensoldt đã lỗi thời.
79361	Thay đổi từ 2009: bổ sung thêm đội bóng mới Philadelphia Union.
79362	Thầy được coi như là vị tử đạo đầu tiên của Giáo hội Công giáo tại Việt Nam.
79363	Thầy giáo Cao Cự Phúc dạy Việt văn lớp đệ lục.
79364	Thấy Kính Cung bị quân Lê Trịnh đánh thua nhiều lần, Kính Khoan bèn tự lập, không theo Kính Cung.
79365	Thay mặt mọi người ở CLB, hội đồng quản trị, tôi cảm ơn Frank vì những đóng góp của cậu ấy với tư cách HLV.
79366	Thấy Merna bị ông chủ đánh đập, gã lang thang đã đánh ông chủ để rồi bị đuổi việc.
79367	Thầy Min Yong và cô Min Jung thường là đối tượng để thầy châm chọc vì họ nhiều khi vô tình hay cố ý làm phật lòng thầy.
79368	Thấy nàng Đênh xinh đẹp, quan trấn thủ Trảng Bàng cho người mai mối xin cưới cho con trai.
79369	Thấy Ngài nói mãi một điều, người ta kêu ca và Ngài trả lời: "Đó là lệnh truyền của Chúa, và như vậy là đủ".
79370	Thấy nhiều người bị án, ai nấy đều ái ngại nhưng không dám nói ra.
79371	Thấy quân lính đến, biết không cưỡng lại được, nàng đành nhảy lầu tự tử.
79372	Thấy quân sĩ đánh trận mệt mỏi đã lâu mà chưa thắng được địch, ông bèn làm bài hịch văn kích động tinh thần tướng sĩ.
79373	Thấy quân Thanh suy yếu trầm trọng, quân Miến mở cuộc tấn công.
79374	Thấy rằng cuộc tấn công đã thất bại, viên tư lệnh trung đoàn Đức liền kêu gọi không quân trợ chiến.
79375	Thấy Rick hồi đó kể rằng đã từng tiêu diệt rất nhiều kẻ ác, Negan mỉm cười mỉa mai và nói rằng giờ anh không còn có thể làm vậy nữa.
79376	Thấy Ropull quyết định đột nhập căn cứ của bọn chúng, Chami vội tìm đến Nobita và Doraemon.
79377	Thầy tế cũng là người trả lời những thắc mắc của các giáo dân về đạo lý của mình.
79378	Thay thế cho việc sử dụng kết nối gắn đôi, máy trạm có thể có cùng mức độ phục hồi thông qua kết nối homed kép được thực hiện đồng thời cho hai thiết bị riêng biệt trong cùng một vòng FDDI.
79379	Thay thế glyphosate với lượng nhiều hơn các loại thuốc trừ cỏ khác, đặc biệt là paraquat và 2,4 D có thể gia tăng chi phí kiểm soát cỏ dại tới 44 triệu USD mỗi năm.
79380	Thay thế khung giờ này cho 20h30 tối thứ 7 hàng tuần là mùa 5 của chương trình hội ngộ danh hài.
79381	Thay thế một bộ lọc không khí bị tắc có thể cải thiện mức tiêu thụ nhiên liệu của ô tô lên tới 10% trên các loại xe cũ hơn.
79382	Thầy thì sờ voi, thầy thì sờ ngà, thầy thì sờ tai, thầy thì sờ chân, thầy thì sờ đuôi.
79383	Thầy trò chuyền nhau đọc.
79384	Thấy trước được điều này, Henry II trở về Anh với 500 quân và tù binh (bao gồm Eleanor cùng với vợ và hôn thê của các con mình), nhưng khi đến nơi ông mới phát hiện ra cuộc nổi loạn đã bị dập tắt.
79385	Thay vào đó, âm thanh lại phụ thuộc vào tỷ lệ giữa tổng diện tích bề mặt của các lỗ mở ra với tổng thể tích khối bao quanh nó.
79386	Thay vào đó, bà khấn là nếu kết hôn, bà sẽ dâng hết các con mình cho Giáo hội.
79387	Thay vào đó, báo là hình thức đọc tài liệu chính ở các thuộc địa.
79388	Thay vào đó, các công ty, chủ yếu là những tập đoàn công nghiệp lớn, theo truyền thống chịu trách nhiệm về rất nhiều mặt an sinh xã hội và cung cấp nhà ở cho công nhân, chăm sóc sức khỏe, hưu trí, giáo dục và các mặt tương tự.
79389	Thay vào đó, các đánh giá nên dựa trên các hành vi và kết quả có thể đo lường được hỗ trợ dữ liệu trong phạm vi kiểm soát của người thực hiện.
79390	Thay vào đó, các máy bay cất cánh phải chạy trên đường băng và quay đầu để cất cánh, quá trình này gọi là "backtrack".
79391	Thay vào đó, cả PAS và UMNO đều tuyên bố hỗ trợ cho một cuộc bầu cử sớm.
79392	Thay vào đó, chúng được bố trí giữa các ống khói.
79393	Thay vào đó, chúng sử dụng bộ máy và hệ trao đổi chất của tế bào vật chủ để tạo ra rất nhiều bản sao của chính chúng, và tự lắp ráp ở bên trong đó.
79394	Thay vào đó, có sự tích tụ amyloid trong các đảo nhỏ tụy, có khả năng phá vỡ giải phẫu và sinh lý của chúng.
79395	Thay vào đó Ester tìm thấy thành công tại giải đấu Copa Libertadores Femenina với đội bóng Santos trong năm 2009 và 2010.
79396	Thay vào đó, Ghasia là chủ tịch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Ngân sách.
79397	Thay vào đó, Herth gợi ý rằng các mục tiêu nên quan tâm đến việc cá nhân sẽ đối phó với bệnh tật như thế nào "Thay vì uống rượu để giảm bớt nỗi đau của bệnh tật, tôi sẽ tụ tập với bạn bè và gia đình".
79398	Thay vào đó, họ đã sử dụng một động cơ kéo một chiều thay thế.
79399	Thay vào đó, họ dựa vào các quy định phân chia vùng biển được hệ thống hóa trong Công ước Quốc tế về Luật biển, có hiệu lực từ năm 1994.
79400	Thay vào đó, họ thường dùng hàm tuyến tính để xấp xỉ hàm phi tuyến, với những điều kiện ràng buộc nhất định.
79401	Thay vào đó, họ tuyên bố rằng các thẻ nhận diện có đinh ghim phía sau cho thấy một nguy cơ đối với nhân viên cảnh sát và trong tương lai, cảnh sát được giao nhiệm vụ chống biểu tình sẽ đeo thẻ nhận dạng bằng vải.
79402	Thay vào đó, họ vào vai nhân vật Cyrus.
79403	Thay vào đó, Irving đã nhờ một người bạn đóng giả nhằm thoát khỏi sự đe dọa của bọn gangster.
79404	Thay vào đó là những giai điệu được viết bởi Payont Premsit và Công ty Orange Sound & Film.
79405	Thay vào đó, Maxwell được chọn làm chủ tịch khoa Triết học tự nhiên ở King's College, London.
79406	Thay vào đó, một số người tin rằng chúng được sử dụng bởi kị binh bởi vì chiều dài của lưỡi kiếm sẽ cho phép những người lính này dễ dàng hạ được bộ binh bên dưới (mà không lo "ngã ngựa" như khi sử dụng các loại kiếm khác).
79407	Thay vào đó, một số nguồn tin cho rằng phong cách của Boccherini ảnh hưởng bởi nghệ sĩ cello nổi tiếng người Ý trước đó là Giovanni Battista Cirri.
79408	Thay vào đó, năng lượng mặt trời chủ yếu gây ảnh hưởng đối với các vệ tinh nhân tạo và mạng truyền thông di động.
79409	Thay vào đó, người dùng phải sử dụng đến Trung tâm điều khiển để truy cập các chức năng này.
79410	Thay vào đó người Hà Lan đã xây dựng tại đây một tuyến tiền đồn (voorpostenlinie) do 2 đại đội bộ binh trấn giữ.
79411	Thay vào đó người ta dùng cặp diode nối tiếp với nhau (catốt nối với anốt).
79412	Thay vào đó, những cuốn sách khác về chủ đề Ork đã có đầy đủ các danh sách quân đội cho các gia tộc Ork lớn và cũng bổ sung các trang phục cướp biển và lính đánh thuê da xanh thuộc tộc Orks.
79413	Thay vào đó, những gì diễn ra trong mỗi phần đơn lẻ phụ thuộc vào toàn bộ là gì ", (1925/1938).
79414	Thay vào đó, những nguồn ảnh hưởng khác tìm cách thiết lập một "Nhà hát của Tầng lớp Lao động", biểu diễn bởi tầng lớp lao động và phục vụ tầng lớp lao động.
79415	Thay vào đó, ông bị cuốn hút bởi viễn cảnh được phiêu lưu mạo hiểm nơi viễn xứ, ông gia nhập quân đội năm 1864 khi mới 17 tuổi.
79416	Thay vào đó, ông lại tập trung vào sự nghiệp phát triển công ty riêng của mình.
79417	Thay vào đó, ông lập luận, cải cách có tác dụng nâng cao ý thức cộng đồng về lợi ích của động vật trong xã hội của con người và người ta nên trân quý chúng Garner 2010, pp.
79418	Thay vào đó, ông phớt lờ sắc lệnh của giáo hoàng và tự đặt Magnus vào chức ấy mà không có sự chấp thuận của giáo hoàng.
79419	Thay vào đó, ông thấy rằng nó xuất khẩu các sản phẩm sử dụng nhiều lao động hơn so với nhập khẩu các sản phẩm đó.
79420	Thay vào đó, ông thu âm bằng một máy thu thanh và hát lại bằng trí nhớ của mình.
79421	Thay vào đó, ông tìm cách đặt các con tàu của mình phía đầu hàng tàu chiến.
79422	Thay vào đó, ông ủng hộ một nhà nước liên bang gồm 2 quốc gia với "cơ cấu chức năng liên tục, hỗn hợp, quản trị, kinh tế, và xã hội."
79423	Thay vào đó, Pepper có mục đích "làm cho mọi người tận hưởng cuộc sống", nâng cao cuộc sống của mọi người, tạo điều kiện thuận lợi cho các mối quan hệ, vui vẻ với mọi người và kết nối mọi người với thế giới bên ngoài.
79424	Thay vào đó, phong trào bao gồm một nhóm rất đa dạng các cá nhân những người tìm thấy các loại ý nghĩa và sự thích thú khác nhau trong phạm trù Hán.
79425	Thay vào đó,Szatkowski lại quay đầu sang bên Heel dưới sự quản lý của Bill Aflonso.
79426	Thay vào đó thành lập các tổ chức Lục quân Cách mạng, Không quân Cách mạng, Hải quân Cách mạng và Cảnh sát Cách mạng Quốc gia,trực thuộc Bộ các Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba.
79427	Thay vào đó, thường lĩnh chức Bình Chương Sự và Đồng trung môn hạ tam phẩm.
79428	Thay vào đó, từ năm 2012-2013, các vị trí bán hàng tận nhà bắt đầu tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái.
79429	Thay vào đó, Từ Ôn trao trả các tù binh Ngô Việt bị Ngô bắt được.
79430	Thấy vậy con Cám sợ hãi vội về mách mẹ.
79431	Thấy vậy, dân chúng vùng Philadelphia cũng làm theo.
79432	Thay vì ăn tại nhà, hầu hết người Đan Mạch ăn bữa trưa nhanh tại nơi làm hoặc trường học tại quán ăn tự phục vụ nếu hoặc thường là một bữa trưa đóng hộp hay madpakke được chế biến trước khi họ rời nhà.
79433	Thay vì bắt đầu các trò chơi như một nhân vật quan trọng đầy quyền lực, người chơi sẽ bắt đầu Neverwinter Nights 2 chẳng là ai cả.
79434	Thay vì biểu tình trong im lặng, các fan đã hát rất nhiều bài hát của Super Junior và cùng hô "mười ba" (
79435	Thay vì các ngăn của kiểu bốn túi bào tử thì các bao phấn được định hướng trong một mặt phẳng, hai ở phía trước và hai ở phía sau.
79436	Thay vì cái bầu ốp lên, người ta thường dùng ống to hơn một chút, cấu tạo vẫn giống sáo bawu, sáo Mèo và sáo bầu.
79437	Thay vì chỉ có một hướng dẫn duy nhất, Rush Hour lại bao gồm 5 phần hướng dẫn riêng biệt nhằm giúp người chơi học hỏi cách điều khiển trong game.
79438	Thay vì đâm xuyên vào lớp đất sâu hơn, rẽ cạn tạo thành một mạng lưới rễ lan rộng trên mặt đất để hấp thu chất dinh dưỡng hiệu quả hơn trong một môi trường nghèo chất dinh dưỡng và rất cạnh tranh.
79439	Thay vì đem quân trấn áp, Hiến Tông ra sắc lệnh cho quan có trách nhiệm, triệt bỏ hết toán lính đi tiễu bắt, chiêu an phủ dụ cho bọn chúng tự ra thú tội, trở lại nghề nghiệp cũ.
79440	Thay vì đẻ trứng ra ngoài môi trường nước như những loại cá khác, cá Dasyatis Violacea mái vẫn giữ một trứng trong người mình.
79441	Thay vì được sở hữu đất đai như trước đây, Wilhelm chỉ ban cấp đất đai cho các kỵ sĩ mình như là thái ấp, làm cho trên đảo này giới quý tộc Anh trở thành hoàn toàn là những công thần của nhà vua.
79442	Thay vì gắn một phần nhất định vào một giáp nào đó, các bộ phận được gắn liền với nhân vật.
79443	Thay vì giết chết ông, Thái Vũ Đế đã đưa ông đến tây cung cư trú.
79444	Thay vì gọi cảnh sát, Szabolcs nhờ Áron giúp sửa nhà.
79445	; thay vì Hak gia nhập Đảng Cộng hòa Xã hội và Penn Yuth nổi lên như là nhà lãnh đạo chính thức.
79446	Thay vì học giáo lý vì các khuôn phép, ra khỏi trường Emma chỉ còn giữ lại một tâm hồn lãng mạn khát khao đi tìm một bóng hình lý tưởng, như trong các tiểu thuyết mà cô đã đọc lén khi còn ở trường dòng.
79447	Thay vì khung cảnh được kết xuất trước của dòng game Resident Evil trước đó, Dino Crisis sử dụng bộ engine thời gian thực với môi trường 3D.
79448	Thay vì kí hợp đồng với các hãng thu âm, nhóm bắt đầu hãng thu âm của riêng họ, lấy tên là Chemikal Underground và phát hành những bản thu của riêng họ cũng như các nhóm nhạc địa phương khác như Mogwai và Arab Strap.
79449	Thay vì là các thị trấn, Fallout Tactics tập trung quanh các điểm boong ke và nhiệm vụ của Brotherhood.
79450	Thay vì làm một đồng minh, Berengario II đã bị Otto chinh phục và vương quốc của ông sau đó đã bị thu hẹp.
79451	Thay vì liên kết tất cả các nguyên tử với nhau, mà sẽ dẫn đến các sóng đứng với các loại tần số khác nhau, Einstein tưởng tượng ra mỗi nguyên tử được gắn tại một điểm trong không gian bởi chỉ một lò xo.
79452	Thay vì liều lĩnh với chiếc thủy phi cơ thứ hai, vốn máy bay cuối cùng còn hoạt động của nó, Biloxi đã cho phép hai phi công được cứu bởi tàu ngầm Sterlet.
79453	Thay vì loại bỏ urê bằng cách đi tiểu qua ống rảnh như đa số các loài rùa khác, điều này làm mất nước đáng kể, chúng chỉ cần súc miệng trong nước.
79454	Thay vì mất đến khoảng 3 tháng để tối ưu hóa công cụ SEO, thì giờ đây doanh nghiệp có thể tiết kiệm được thời gian và chi phí để tăng thứ hạng tìm kiếm trên Google.
79455	Thay vì nhận được hộp, đĩa hoặc thậm chí là mã CD, phần mềm đã mua sẽ được thêm vào tài khoản Origin của người dùng và sẽ được tải xuống qua ứng dụng Origin.
79456	Thay vì những hình ảnh tĩnh trong thư viện của Giáo hoàng, ông đã có những lối kể chuyện đầy kịch tính để khắc họa qua bức vẽ của mình, và cách tiếp cận của ông là tối đa hóa hiệu ứng biểu cảm của các bích họa.
79457	Thay vì phá hỏng bộ truyện, họ đưa ra bối cảnh lý do tại sao Anne sẽ tràn đầy lòng biết ơn đối với vẻ đẹp của thiên nhiên, sự lễ phép cơ bản của con người và có một gia đình để gọi riêng mình.
79458	Thay vì phải tạo một tài khoản đăng nhập vào website mới có thể tương tác với bài viết, hiện nay hầu như tất cả các website đều được tích hợp plugin facebook cho phép người dùng có thể bình luận, like, chia sẻ trực tiếp trên bài viết đó.
79459	Thay vì phản đối các đạo luật của nghị viện, Cromwell quyết định giải tán luôn nghị viện ngày 22 tháng 1 năm 1655.
79460	Thay vì protein được mã hóa có kích thước cụ thể nhất định, nó sẽ ngắn hơn nhiều và sẽ không thể hoàn thành vai trò đã được đặt ra cho nó.
79461	Thay vì số 0 đôi khi các chữ số được đánh dấu bằng dấu chấm để biểu thị tầm quan trọng của chúng hoặc khoảng trắng được sử dụng làm để giữ chỗ.
79462	Thay vì sử dụng dung dịch bột chàm trực tiếp, quy trình sẽ là việc in dạng không hòa tan của bột chàm lên trên vải.
79463	Thay vì sử dụng góc nhìn từ trên xuống, họ sử dụng góc nhìn chính diện.
79464	Thay vì tăng tốc, Heydrich ra lệnh cho tài xế của mình là Klein dừng lại và cố gắng đối đầu trực diện với những kẻ tấn công.
79465	Thay vì tập trung vào cốt truyện tuyến tính, game lại xoáy sâu vào lối chơi sandbox cho phép người chơi tự do làm bất cứ điều gì họ muốn.
79466	Thay vì thế, chúng đẻ trứng trên các bề mặt trần trụi.
79467	Thay vì thể hiện trực tiếp, Disney thường thưởng tiền cho nhân viên làm việc năng suất hoặc giới thiệu một số cá nhân có thành tích tốt cho những người khác, với hi vọng rằng lời khen ngợi của ông sẽ truyền tải đến mọi người.
79468	Thay vì tìm cách truy tố phe quân nhân, Sanguinetti chủ trương hòa giải, thông qua đạo luật ân xá "Ley de Amnistia", khép lại trang sử cũ để thống nhất lòng người.
79469	Thay vì triển khai lực lượng để bao vây Phương diện quân Kalinin, Quân đoàn bộ binh 59 và Quân đoàn xe tăng 39 (Đức) phải lo giải vây cho cụm quân Đức bị vây tại khu vực Velikiye Luki và kế hoạch này đã bị xếp lại vĩnh viễn.
79470	Thay vì tuyên vô tội như kháng nghị của Viện Phúc thẩm II, tòa chỉ giảm án xuống 12 tháng tù treo vì bị cáo có nhân thân tốt.
79471	Thay vì vậy, bà chuyển sang làm việc cùng Richard B. Goldschmidt, người từng lãnh đạo Viện Kaiser Wilhelm.
79472	Thay vì xử lý vết thương, cậu đã để các thực tập sinh làm công việc đó mà chỉ đứng ngoài giám sát tình hình.
79473	The Age of Adz nhận được những đánh giá tích cực từ khi được phát hành.
79474	The Amazing Spider-Man được dự kiến ​​sẽ được phát hành dưới dạng 3D và IMAX 3D vào ngày 03 tháng 7 năm 2012.
79475	The asteroidđược đặt tên theo tên của James Andrew Cahill, a finalist in the 2005 Intel Science Talent Search.
79476	The Back Home Tour là chuyến lưu diễn nhằm quảng bá cho album Back Home.
79477	"The Baddest" đã được đưa vào danh sách các bài hát K-pop hay nhất của Hyperbae và Video âm nhạc năm 2020.
79478	The Banner Saga 2 do đội ngũ phát triển độc lập gồm ba người của Stoic thực hiện.
79479	The Beatles đã có 20 đĩa đơn đứng đầu bảng xếp hạng chỉ trong 74 tháng, với tỉ lệ trung bình cứ 3,7 tháng họ lại có một đĩa đơn quán quân.
79480	The Beatles ngoài ra còn thu một bản master khác - một phần của chương trình 'Apple studio performance' - vào ngày 31 tháng 1. Bản thu này có cấu trúc lời ca và âm nhạc khác bản trên, nhưng sau đó không được chọn để phát hành.
79481	The Beta-1 Technical Refresh được phát hành để thử nghiệm vào 13/3/2006.
79482	The Black Pimpernel được quay tại địa điểm ở Santiago.
79483	The Bottom cũng là nơi để tổ chức Carnival Saba mỗi năm một lần vào mùa hè, cũng như ngày Saba trong tháng mười hai.
79484	"The Butcher", cánh tay phải của Omar phát động một cuộc tấn công vào Đại sứ quán Mỹ tại Urzikstan nhằm giải cứu lãnh tụ của tổ chức.
79485	The Chainsmokers được thành lập năm 2012 dưới sự quản lý của Adam Alpert thuộc công ty 4AM tại New York.
79486	Thể chai tạo thành nền của rãnh dọc chia tách hai bán cầu đại não.
79487	The Challenger (chiếu ở Mỹ với tiêu đề The Challenger Disaster), do William Hurt đóng vai Feynman.
79488	Thế chân vạc dần hình thành từ đây.
79489	Thể chế này cũng quản lý cơ quan chăm sóc sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật ảnh hưởng đến dân cư, thiết lập nguyên tắc chỉ đạo đối với những bệnh viện và người cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tư nhân, và phát hành giấy phép.
79490	Thế cho nên mới được gọi là "Biện Lạc lưỡng kinh, kì nội danh sơn", là đệ nhất danh sơn Trung Nguyên.
79491	The Church tiếp tục đi lưu diễn và thu âm, rồi phát hành dự án album thứ 25 mang tên Man Woman Life Death Infinity vào tháng 10 năm 2017.
79492	The Cleveland Rams được thành lập vào năm 1936 bởi luật sư vùng Ohio - Homer Marshman và vận động viên - huấn luyện viên Damon Wetzel, một cựu ngôi sao của Ohio State và cũng đã chơi một khoảng thời gian ngắn cho Chicago Bears và Pittsburgh Pirates.
79493	Thế còn đây, nó không có một căn cứ pháp lý nào đối với Tòa Giám mục Hà Nội mà nhận 42 Nhà Chung".
79494	Thể Công là câu lạc bộ đầu tiên vô địch giải đấu.
79495	Thế của Gatotsu có thể sử dụng thậm chí với tay không.
79496	Thẻ cũng có thể bị hạn chế ở một khu vực đặc biệt, hay nơi bảo tồn đời sống hoang dã.
79497	Thể đạm độc hay prion là 1 dạng cấu trúc protêin (đạm) có sắp xếp đa cấu trúc nhiều hướng, tối thiểu có thể biến đổi thành thể đạm độc khác.
79498	Thế Dân sai Lý Tĩnh dùng thuyền chở quân, từ Tứ Xuyên đổ xuống một cách bất ngờ.
79499	"The Diplomat & the Samaritan" (1966) Chính phủ Malaysia từ chối bình luận thêm về việc Lâm Hữu Phúc mất tích, trong khi đặc sứ của Malaysia chỉ hình dung Vincent Laus là một '
79500	; thể động bên ngoài là một cấu trúc rất năng động, với nhiều thành phần giống như nhau, thứ chỉ được lắp ráp và hoạt động trong quá trình phân bào.
79501	The Doors bay tới Anh, lần đầu tiên họ diễn ở phạm vi ngoài Bắc Mỹ.
79502	Theeb muốn tham gia, nhưng anh trai của ông khăng khăng để lại anh ta phía sau.
79503	The Economist nhắm tới đối tượng độc giả trí thức và có một lượng độc giả bao gồm nhiều giám đốc điều hành danh tiếng và các nhà làm chính sách.
79504	'"The Edge of Glory" được viết bởi Lady Gaga, trợ giúp cho cô trong quá trình sáng tác và sản xuất còn có sự góp mặt của hai cộng sự quen thuộc là Fernando Garibay và DJ White Shadow.
79505	The Eight Lancashire Lads còn tiếp tục lưu diễn cho tới 1908; người ta chưa kiểm chứng được thời điểm nào Chaplin rời nhóm này nhưng A. J. Marriot tin rằng vào tháng 12 năm 1900.
79506	The Elder Scrolls V: Skyrim được đánh giá rất cao bởi các nhà phê bình.
79507	The Face là một cuộc thi truyền hình thực tế với giao diện người mẫu, cho phép các huấn luyện viên cạnh tranh với nhau để tìm ra the face (gương mặt đại diện) cho các thương hiệu lớn.
79508	The Fall được các nhà phê bình cũng như khán giả khen ngợi và đây là một trong những vai diễn mang tính nghệ thật nhất của Lee Pace.
79509	The Favourite là một bộ phim hài-chính kịch năm 2018 do Yorgos Lanthimos đạo diễn và được viết bởi Deborah Davis và Tony McNamara.
79510	The Fiend, trong khi đang được chăm sóc và đưa ra cáng bởi đội ngũ nhân viên y tế, bỗng bật dậy và tấn công Rollins.
79511	The filming concluded on ngày 18 tháng 7 năm 2018.
79512	The Forest Commission of Ghana:Bui National Park, retrieved on ngày 7 tháng 5 năm 2011 Một phần của vườn quốc gia bị ngập lụt bởi Đập Bui xây dựng từ năm 2009 và việc chứa nước dự kiến sẽ bắt đầu từ năm 2011.
79513	The Four Seasons là ban nhạc rock-pop người Mỹ, chủ yếu thành công trong thập niên 1960.
79514	Thế Giai bèn bí mật tố cáo với Trịnh Doanh rằng Hải quận công có ý đồ ủng hộ nhà vua lấy lại binh quyền, rồi đưa thuốc độc đến buộc ông phải uống.
79515	Thế gian có câu "nem công, chả phụng" để chỉ hai món ăn thuộc hàng trân vị.
79516	Thế giới ấy có thể nhìn thấy hoặc không.
79517	Thế Giới, Hà Nội.
79518	Thế giới Kì diệu của Gumball đã được công bố làm tiếp mùa ba gồm 40 tập vào tháng 10 năm 2012.
79519	Thế giới này cần giao tiếp.
79520	Thế giới phù thủy hoàn toàn mới mẻ khi lấy bối cảnh tại nước Mỹ, được kiểm soát bởi MACUSA, đơn vị tương tự Bộ Pháp thuật của Anh, cùng một hệ thống pháp luật riêng rẽ.
79521	Thế giới ta đạt được lúc này không phải là thế giới tuyệt đối hay là thế giới như được nhắc đến trong sách vở, mà chính là thế giới ta đã thực sự nhìn thấy, thực sự sống với nó.
79522	"Thế giới tươi đẹp" mà Kino du lịch qua gần như luôn có mặt tối của nó.
79523	The Great Ziegfeld có nhiều cảnh mô tả thái độ tùy tiện trong cuộc sống của Ziegfeld cùng với chuyện trong loạt kịch Ziegfeld Follies.
79524	The Handler cũng là mẹ nuôi của Lila khi cô tìm thấy cô sau cái chết của cha mẹ cô vào năm 1993.
79525	Thế hệ ban đầu của ống kính FD có vòng khóa màu bạc ở chân đế.
79526	Thế hệ GLONASS-K có tuổi thọ lâu hơn và độ chính xác cao hơn các thế hệ vệ tinh định vị trước của Nga.
79527	Thế hệ thứ ba của Chromecast video HD đã được phát hành vào tháng 10 năm 2018.
79528	Thế hệ thứ sáu thay đổi kiểu dáng nhưng ít hơn so với các bản thiết kế lại trước đó.
79529	Thế hệ tiên phong từng tạo dựng các khu đinh cư này là những người nhiệt thành với niềm tin tôn giáo, và khi số người này giảm sút theo thời gian thì số thành viên trong các nhà thờ cũng sụt giảm.
79530	Thế hệ tre kế tiếp có thể mạnh mẽ hơn, sẽ phát triển vượt xa và chiếm lấy không gian do thế hệ trước để lại.
79531	Thể hiện giới tính hay vai trò giới tính (tiếng Anh: gender role) là một nhóm các chuẩn mực hành vi gắn liền với nam giới hay nữ giới được người khác cảm nhận.
79532	Thể hiện một thái độ học hỏi, cởi mở và cân bằng đối với xã hội thông tin và việc sử dụng các công nghệ kỹ thuật số.
79533	Thể hiện nỗi nhớ và nỗi buồn, nó đã mở ra một chương mới trong tính thẩm mỹ và trữ tình của BTS, thu hút người hâm mộ qua các ranh giới thế hệ.
79534	Thể hiện rõ nhất là lúc Usopp muốn quay trở lại nhóm, Chopper đã gọi Luffy và Zoro hãy đồng ý khi cả 2 người đều đã từ chối.
79535	Thể hiện thành quả công tác đối ngoại của BĐBP trong việc tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng thực hiện công tác đối ngoại Quốc phòng, đối ngoại nhân dân, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị với các nước láng giềng.
79536	The Home Depot là nhà bán lẻ sản phẩm cải tiến nhà cửa lớn nhất ở Hoa Kỳ, đi trước đối thủ Lowe's.
79537	The Huffington Post ra mắt phiên bản quốc tế đầu tiên là HuffPost Canada vào ngày 26 tháng 5 năm 2011.
79538	"The human mast cell: an overview" (Tổng quan về dưỡng bào ở người).
79539	" "The Instructions of Kagemni," Papyrus Prisse Bên cạnh sự kế vị của Sneferu, chúng ta còn biết được từ văn bản này rằng các thế hệ sau này xem ông như là một vị vua "nhân từ".
79540	The Interceptor, nơi cô đóng vai Sonia the Interpreter.
79541	The ISU-152M cũng dùng loại động cơ V-54K nhưng không có thiết bị làm mát.
79542	The Kid (1921), diễn cùng Jackie Coogan, kết hợp giữa hài kịch và chính kịch và là phim đầu tiên của Chaplin vượt qua độ dài 1 tiếng.
79543	Thế kỷ 11-12 CN.
79544	Thế kỷ 16, các nhà thám hiểm người Tây Ban Nha phát hiện ra đảo và gọi nó là Nueva Guinea.
79545	Thế kỷ 16 là thời kỳ hỗn loạn, với cuộc nổi dậy Hvar, những cuộc cướp phá của hải tặc và quân đội Ottoman trên đất liền, kết quả là một số pháo đài được xây dựng ở mạn bắc đảo để bảo vệ dân chúng.
79546	Thế kỷ 17 nhân dân Can Lộc đã ủng hộ nhà Lê xây dựng sự nghiệp của một quốc gia.
79547	Thế kỷ 18 chứng kiến sự chuyển đổi từ các thư viện địa phương khép kín sang các thư viện cho vay.
79548	Thế kỷ 18 là một thế kỷ thịnh vượng của Đế quốc Tây Ban Nha ở nước ngoài khi thương mại tăng trưởng đều đặn, đặc biệt là trong nửa sau của thế kỷ, dưới thời cải cách Bourbon.
79549	Thế kỷ 6, người Môn ở dọc lưu vực sông Menam miền nam Thái Lan ngày nay đã xây dựng nên nhà nước Dvaravati.
79550	Thế kỷ III đánh dấu bước nhảy vọt trong nghiên cứu về hệ tiêu hóa và hệ sinh sản.
79551	† (thế kỷ thứ 7-10 TCN) thường được phân loại là phương Đông, nhưng không được gán cho một nhánh trong phân loại này.
79552	Thế kỷ V-VII là thời kỳ phát triển rực rỡ của điêu khắc Phật giáo bản địa mà sưu tập tượng Phật bằng gỗ ở vùng Đồng Tháp là một minh chứng.
79553	Thế kỷ XVII, Racine bày ở ngưỡng mộ, nhưng bị ảnh hưởng bởi Euripides nhiều hơn (Iphigenia at Aulis và Hippolytus là hình mẫu cho các vở kịch Iphigénie và Phèdre của ông ).
79554	Thế là 2 nước bị diệt năm 431. Đây cũng là lần duy nhất trong lịch sử nội chiến Trung Quốc, một nước vừa diệt một nước khác lại bị diệt ngay trong 1 năm.
79555	Thế là, Agnieszka đi theo dõi con trai của Mateusz Birkut, Maciej, trong Xưởng đóng tàu Gdańsk.
79556	Thế là ân oán giang hồ đã hết.
79557	Thế là bà phái chàng trưởng nam lên đỉnh núi Shasta gặp chúa tể của các vị thần.
79558	Thế Lạc Bình được chia thành ba giai đoạn.
79559	Thế là cô bé chạy theo sau thỏ trắng vào trong cái hang thỏ bên dưới một gốc cây to.
79560	Thế là đoàn chiến binh giết rồng quyết định ra đi để có thể diệt tận gốc loài rồng.
79561	Thế là khỉ quyết định tiểu tiện lên cua và đưa mông xuống hố.
79562	Thế là Lâm Tri vương Lý Long Cơ, Thái Bình công chúa cùng các đại quan hợp sức với nhau bàn kế hoạch 《资治通鉴》：宗楚客与太常卿武延秀、司农卿赵履温、国子祭酒叶静能及诸韦共劝韦后遵武后故事，南北卫军、台阁要司皆以韦氏子弟领之，广聚党众，中外连结。
79563	Thẻ làm bằng các mẩu vải xanh-đỏ-tím-vàng nhiều màu để dễ bắt ánh đèn, được kết thành hình con tôm hay con cào cào.
79564	Thế là nàng kiên nhẫn tiếp tục chịu đựng.
79565	Thế là ông liền tẩm thuốc độc vào mình, nằm sát mé biển để dụ con ác thú.
79566	Thế là thỏ ta cứ việc bước trên lưng cá voi để sang bờ bên kia.
79567	Thế là Tiền Hoàng hậu lại tiếp tục dọn đến Nam Cung.
79568	Thế là vào ngày 2 tháng 11 năm 1660, một nhóm các nhà khoa học của Học viện ẩn danh công bố thành lập "Học viện khuyến khích học tập vật lý và toán học thực nghiệm".
79569	Thế là Vua nghiêm trị Thầy ở mức án cao nhất.
79570	Thế là ý đồ của Sofia đành phải gác lại trong một thời gian.
79571	Thelcticopis flavipes được Mary Agard Pocock miêu tả năm 1897.
79572	The Living Tribunal gần như là một thực thể toàn năng giám sát và duy trì sự cân bằng của thực tại vốn tạo nên đa vũ trụ Marvel, bao gồm vũ trụ chính và các vũ trụ song song.
79573	Thể loại: hành động, phiêu lưu, tưởng tượng.
79574	Thể loại “kịch tư liệu” cũng nảy sinh với những tác phẩm của L. Ma-liu-ghin, M. Sa-to-rốp (Nga), P. Vai-xơ, H.M. En-den-xbéc-gơ (Đức), E. Ben-thơ-li (Mỹ),…
79575	Thể loại này đã gắn liền với các ban nhạc như DevilDriver, Chimaira, Spiritual Beggars, Soulfly, Gojira, Throwdown, Trivium, Lamb of God, Machine Head and Byzantine.
79576	Thể loại này đạt được đỉnh cao với thiền sư Sogi (1421-1502).
79577	Thể loại này phô bày ra những chân dung nhân vật và các vấn đề, những mối quan tâm hay thành tựu của họ theo hướng khơi gợi sự thích thú, đồng cảm hoặc tạo nguồn động lực nơi độc giả.
79578	Thể loại tâm lý tình cảm đã thống trị ngành công nghiệp phim xứ Hàn kể từ năm 1919.
79579	Thể loại truyện fantasy mang đến một thế giới đầy mới lạ, người đọc sẽ được đắm chìm trong những câu chuyện bất tận về siêu nhiên, phép thuật cùng những sinh vật kỳ bí.
79580	Thế Long đồng tình với bà, vì vậy Hiếu Trang Đế phải nhẫn nhịn.
79581	Thế Long lại khuyên Vinh đi nhanh lên, ông ta nói: “Sao phải gấp gáp?”
79582	The Los Angeles Times gọi đây "chắc chắn là loạt phim hài xuất sắc nhất của mùa chiếu mới."
79583	Thế lực các trấn lại mạnh lên, triều đình không thể kiểm soát được nữa.
79584	Thế lực của ông càng lớn mạnh.
79585	Thế Lữ cũng chủ trương đem chất thơ mộng, huyền ảo vào sân khấu, vì thế những vở kịch nói của ông không chỉ là nói mà còn xem lẫn nhiều kịch câm (như diễn xuất của Thế Lữ trong Ông Ký Cóp, Người mù, Tin chiến thắng Nghĩa Lộ.
79586	Thế mà Đuma Quốc gia này đã giải tán ít lâu sau đó.
79587	Thế mà dùng binh tinh diệu, hễ đánh là thắng, hễ tấn công là chiếm được, người xưa cũng không ai có thể vượt qua nổi các ông”.
79588	"The Manual of Discipline" xác định Thiên sứ của Ánh sáng thuộc về Thiên Chúa trong khi Thiên sứ của Bóng tối dưới trướng Belial.
79589	Thế mà, sau 8 thập kỷ chừng như thiên di định số, tiếng Việt xứ Bắc vẫn nguyên vẹn trong giọng nói của Ông.
79590	Thế mà, vào lúc 10:20 sáng, quân Liên minh đã đẩy quân Kỵ binh của Liên bang về hướng Nam cho tới dải McPherson, khi mà đội tiền binh của Quân đoàn I (dưới quyền Thiếu tướng John F. Reynolds) cuối cùng cũng đã kéo tới.
79591	Thêm ba tên khác vừa bước ra từ một căn nhà gần đó thì có một tên bị bắn chết.
79592	Thêm bột Ag sẽ làm cho dung dịch trở lại màu nâu.
79593	Thêm đậu thận trong món salad, bánh mì hoặc bạn cũng có thể làm món cà ri đậu.
79594	Thẻ microSDHC này chứa 8 tỷ byte.
79595	The Million Dollar HomePage đã đạt tổng doanh thu $1,037,000 trong vòng 5 tháng.
79596	Themis có nghĩa là "luật lệ của đấng tối cao" chứ không thiên về những luật lệ của con người.
79597	Themistocles, 14 Herodotus kể lại rằng theo truyền thuyết, dường như lúc hạm đội đang quay trở lại, họ đã thấy một người phụ nữ xuất hiện và nói với họ "Những thằng điên kia, có biết là bao xa để chúng mày quay trở lại tàu của mình không?"
79598	Thêm kiến trúc đương đại vào khu phố cổ Salzburg với nguy cơ không được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới là một vấn đề nan giải.
79599	Thêm một bình chữa cháy 2,5 kg Halon cũng được để trên mặt trước của xe ngay dưới pháo chính.
79600	Thêm một chiếc P-38E khác được sử dụng thử nghiệm vào năm 1942 để kéo tàu lượn đổ bộ CG-4 Hadrian.
79601	Thêm một điều nữa, Kaname để cho Zero uống máu của mình để ngăn chặn Zero khỏi bị điên loạn, tránh cho Zero không bị thoái hóa xuống thành vampire cấp E khi đến lúc.
79602	Thêm một điều nữa, trong khi Yuuki đang giải quyết việc hai nữ sinh Lớp ban ngày (một trong hai đang chảy máu) đã xâm phạm giờ giới nghiêm buổi tối, cậu và Kain bất thình lình xuất hiện và Yuuki trở nên cảnh giác.
79603	Thêm một sự bổ sung nữa chính là cây kỹ năng, giúp nhân vật đạt được Renbu Rank cao hơn, các loại tuyệt kỹ và nâng cao thuộc tính của chúng.
79604	Thêm nhiều cảnh quay hơn được trình chiếu tại sự kiện Asia Pop Comic Convention vào tháng 9 năm 2015.
79605	Thêm nhóm amino hoặc chloro ở vị trí thứ 9 hoặc nhóm chloromethyl ở vị trí thứ 7 vào các chất tương tự 10, 11-methylenedioxy hoặc ethylenedioxy này dẫn đến các hợp chất có độc tính tế bào lớn hơn nhưng độ hòa tan trong nước yếu hơn.
79606	Thêm nữa, âm tiết dài còn có thêm thanh xuống thấp.
79607	Thêm nữa, các tác nhân kinh tế có thể có thông tin không hoàn hảo và sự phân biệt đối xử có thể xảy ra một cách lý tính, không có định kiến.
79608	Thêm nữa, hình dạng của loại chạc gốm này tất cả đều kỳ lạ.
79609	Thêm nữa, họ có thể muốn hay đã trải qua phẫu thuật để thay đổi diện mạo thể chất.
79610	Thêm nữa, khi Smart Cover đóng kín màn hình, nó sẽ tự động tắt thiết bị, giống như là đã nhấn nút "tắt/mở", nên người dùng hầu như không cần phải bấm nút "tắt/mở" này nữa khi sử dụng Smart Cover.
79611	Thêm nữa, tên hiệu Go-Saiin cũng có nghĩa là "Hoàng đế của cung đình phía Tây" (Saiin no mikado).
79612	Thế mới biết, Đinh phu nhân có vị trí quan trọng thế nào trong lòng Tào Tháo.
79613	The Moor's Account, cuốn sách thứ ba của Lalami, được xuất bản bởi Pantheon Books vào tháng 9 năm 2014.
79614	The moth gặp ở tháng 6 đến tháng 8 from dusk.
79615	Thẻ mùa này có chỉ số thấp hơn mùa ICON một chút.
79616	The museum is within walking distance of both Trạm Tiêm Sa Chủy Đông và Trạm Tiêm Sa Chủy của hệ thống giao thông MTR Hồng Kông.
79617	Thêm vào đó, 40 chiếc B-45 được dành riêng cho chương trình Backbreaker này cũng được trang bị các hệ thống phòng thủ mới và các thùng nhiên liệu bổ sung.
79618	Thêm vào đó, các cây expectiminimax đã được phát triển, cho những trò chơi trong đó sự ngẫu nhiên (ví dụ, thảy xúc xắc) là một yếu tố.
79619	Thêm vào đó, các nghiên cứu dựa trên số vụ cắn người được "báo cáo", khiến cho chương trình tivi National Geographic Channel, The Dog Whisperer, kết luận rằng các giống chó nhỏ thường hay cắn người hơn các giống chó lớn, nhưng thường không được báo cáo.
79620	Thêm vào đó, các nhà triết học cổ điển Đức, hầu hết trong số họ, đều theo chủ nghĩa duy tâm.
79621	Thêm vào đó, các Tập đoàn quân số 42 và 67 của Phương diện quân Leningrad cũng chịu thương vong đáng kể trong quá trình phối hợp với Phương diện quân Volkhov giải phóng tuyến đường sắt Tháng Mười và Luga.
79622	Thêm vào đó, các vụ cháy rừng đã buộc hơn 212.000 cư dân phải sơ tán nhà cửa.
79623	Thêm vào đó, chính pregnenolon cũng có hoạt tính sinh học riêng là một steroid thần kinh.
79624	Thêm vào đó, chữ khắc người Sumer, được phỏng đoán là nói về nền văn hóa sông Ấn, sử dụng tên Meluha, là manh mối duy nhất cho việc người tại lưu vực sông Ấn đã có thể tự gọi mình như thế nào.
79625	Thêm vào đó có 54 chiếc Phantom bị mất do tai nạn.
79626	Thêm vào đó, cô còn xuất hiện trong chiến dịch Idol Gives Back hai năm liên tiếp.
79627	Thêm vào đó còn có gió Lào.
79628	Thêm vào đó, có nhiều vụ xung đột với các phiến quân Janjaweed của Sudan tại đông bộ Tchad, nhóm này từng dùng trực thăng vũ trang sát hại thường dân.
79629	Thêm vào đó Formula 2 được định nghĩa cho loại động cơ hút có dung tích đến 2.000 cm³.
79630	Thêm vào đó, "hachi" nghĩa là số tám ở nhật, trong khi "nana" là từ chỉ số bảy.
79631	Thêm vào đó, hạn hán và nạn đói liên tiếp xảy ra.
79632	Thêm vào đó, hoạt động này trói chân các khu trục hạm Nhật vốn đang rất cần thiết trong vai trò hộ tống tàu buôn.
79633	Thêm vào đó, Ibuki còn có các đường ray mang theo 30 mìn sâu phía đuôi tàu.
79634	Thêm vào đó, Kojima Chika thay cho Tobe Atsuo phụ tránh mảng thiết kế nhân vật, và Fudeyasu Kazuyuki được thay cho Sato Shoichi và Yoshimoto Kinji.
79635	Thêm vào đó là 245.000 ha của 430 điền chủ mang quốc tịch Pháp cũng thuộc vào trường hợp phải nhượng lại cho chính phủ.
79636	Thêm vào đó là khả năng thông tin liên lạc yếu kém của quân Pháp với tuyến sau, tất cả càng làm cho cụm cứ điểm Verdun trở nên yếu ớt.
79637	Thêm vào đó, lễ bốc thăm được kiểm soát sao cho các đội từ cùng một liên đoàn bóng đá quốc gia được chia đều thành hai nhóm bảng đấu (A–D, E–H) nhằm mục đích tối đa hóa việc phát sóng truyền hình.
79638	Thêm vào đó, mỗi cá nhân cũng cần có quyền yêu cầu sửa chữa hoặc xóa bỏ thông tin cá nhân của mình nếu thông tin đang được lưu trữ không chính xác, hoặc bị thu thập hay lưu trữ một cách trái pháp luật.
79639	Thêm vào đó, NCPO ra lệnh giải tán chính phủ tạm quyền, nhưng giữ nguyên Thượng viện cũng như các cơ quan quốc gia khác, bao gồm tòa án và các cơ quan độc lập.
79640	Thêm vào đó, nếu Phụng Dương là con gái Trần Thủ Độ thì bà phải thuộc hàng cô của Chiêu Minh Đại vương, nhưng nếu là con gái Trần Nhật Hiệu thì Phụng Dương chỉ là em họ của chồng bà.
79641	Thêm vào đó, ngoại trừ phân tích về chủ nghĩa tư bản, các phần khác của chủ nghĩa Marx đều bị hoài nghi hay phủ nhận.
79642	Thêm vào đó, nhiều chế độ chơi khác có sẵn trên trình đơn của chương trình.
79643	Thêm vào đó, nhiều trò chơi vẫn đạt được thế cân bằng với cả chiến lược thuần túy và chiến lược hỗn hợp.
79644	Thêm vào đó những người kể truyện cổ tích thường mang vào các truyện họ kể những nét cá tính riêng, sự thêm thắt nội dung theo những ý đồ nhất định.
79645	Thêm vào đó, phạm vi chăn nuôi của hai loài này hầu như không có sự chồng chéo nào.
79646	Thêm vào đó, Rommel lại ngã bệnh.
79647	Thêm vào đó, Springsteen cũng dày công chỉnh sửa ca khúc trong phòng thu hơn rất nhiều so với 2 album trước đó của mình.
79648	Thêm vào đó, sự tăng lên của đầu tư ngoài quốc gia và toàn cầu hoá có nghĩa là các mô hình kinh doanh phải tính toán chiến lược nguồn lực, chuỗi cung phức tạp và dịch chuyển tới hợp tác, cấu trúc quan hệ hợp đồng.
79649	Thêm vào đó, thành viên của một đàn có quan hệ gần gũi vì vậy có chung một lượng gen lớn, các con chim canh gác thu lợi về mặt sinh sản từ tỉ lệ sống sót được nâng cao.
79650	Thêm vào đó, Tiểu đoàn Tăng 66 vừa được điều đến khu vực lân cận.
79651	Thêm vào đó, trong cắt cảnh cuối phần chiến dịch, anh có mặt trong đám đông dõi theo tổng thống Kennedy không lâu trước khi ông bị ám sát, và lẩm bẩm những từ có liên quan đến vụ án này.
79652	Thêm vào đó, trong phiên bản mới này, cả Cristal và cháu của cô - Sammy Jo đều là người Tây Ban Nha; tài xế riêng Michael Culhane và nhà Colby đều là người Mỹ gốc Phi.
79653	Thêm vào đó, Washington Nationals, Boston Red Sox, Seattle Mariners, Chicago White Sox, và Atlanta Braves cũng có các đội tuyển trẻ hạng A và tân binh tại Virginia.
79654	Thêm vào những ý kiến tương tự trước đó của bọn thủ hạ, ông quyết định xin hàng triều đình, đổi tên Long Bình trở lại là Bình Giang.
79655	Thể nang sán tổ ong thường phải phẫu thuật, sau đó dùng thuốc.
79656	Thế nào là cõi Phật bất khả tư nghì?
79657	Thế nào là thế giới bất khả tư nghì?
79658	The Nation of Yahweh phát triển nhanh chóng trong suốt những năm 1980 và có trụ sở tại Miami, Florida và các nhà thờ ở 22 tiểu bang.
79659	Thế nên các môn sinh của họ được giáo dục theo quan điểm của thầy mình.
79660	Thế nên những dạng vai lập dị hoặc có tâm lý không bình thường chỉ là chuyện nhỏ đối với anh.
79661	Thế nên, như tôi đã nói ban đầu, việc chấp nhận ông hay một bộ phận không chấp nhận quan điểm của ông, ủng hộ ông hay không ủng hộ ông cũng là điều tất yếu.
79662	The Never Gone Tour cũng đã nhanh chóng được diễn ra sau khi album được phát hành.
79663	The New York Amsterdam News, xuất bản tại Harlem, là một tờ báo nổi tiếng của người Mỹ gốc châu Phi.
79664	The New York Sun đã xuất bản các bài báo về một nhà thiên văn học ngoài đời thực và một đồng nghiệp được bịa ra, theo trò lừa bịp, đã quan sát cuộc sống kỳ quái trên mặt trăng.
79665	The New York Times, ngày 9 tháng 2 năm 1992.
79666	"The Next World" nhận được phản hồi tích cực từ giới phê bình.
79667	Thế nhưng, Bayern đã nhảy vào trong những phút cuối.
79668	Thế nhưng cha bà là Aurangzeb đã giết hại Dara Shikoh để chiếm ngôi, Dara Shikoh và Sulaiman Shikoh sau đó đều bị tàn sát bởi Aurangzeb.
79669	Thế nhưng, cũng có nhiều ý kiến cho rằng chùa được xây từ cuối đời nhà Trần, trên một gò đất cao gọi là Núi Trời (nên còn có tên gọi là Thiên Sơn).
79670	Thế nhưng đi dạo hay leo núi ngày cũng được ưa thích hơn trong mọi lứa tuổi.
79671	Thế nhưng Fai đã gặp một người khác, một ca sĩ đang bước vào nghề, và Fai bắt đầu nghi ngờ tình cảm của mình dành cho Ching.
79672	Thế nhưng, gần đây làng nghề truyền thống này đang bị mai một và đứng trước nguy cơ thất truyền.
79673	Thế nhưng họ đã tự giới hạn tối đa phản ứng của mình, và biện pháp quan trọng nhất được thực hiện cũng chỉ là một cuộc động viên hạn chế 100.000 người vào tháng 4 năm 1939.
79674	Thế nhưng không bao lâu lại thả, đãi ngộ như cũ.
79675	Thế nhưng không có kế hoạch nào cho một nhiệm vụ tiếp theo, mặc dù các ý tưởng theo sau đã được nghiên cứu.
79676	Thế nhưng Lịch Cơ không chịu đáp ứng, hơn nữa còn đối đáp lỗ mãng.
79677	Thế nhưng Lý Thế Dân vẫn thoái thác, việc vẫn chưa định.
79678	Thế nhưng, Maria không vượt qua được cảm giác bị tổn thương trước đó nên cô không thể tiến xa với Victor, cô chỉ chuyên tâm cho công việc.
79679	Thế nhưng năm sau (
79680	Thế nhưng Napoléon đã sử dụng gián điệp khiến Wellington nảy sinh mối lo sợ về việc đánh mất con đường tiếp vận từ các cảng biển.
79681	Thế nhưng, Nguyên Chẩn sau khi về kinh thành lại phụ bạc, đắm say nồng nàn với nàng Lưu Thái Xuân xinh đẹp trẻ trung.
79682	Thế nhưng nhiều dòng họ vẫn tìm cách che giấu sự thật này.
79683	Thế nhưng, những gì mà đội bóng thành phố cảng nhận được lại còn tệ hơn cả năm 2011 với vị trí cuối bảng xếp hạng nhưng may mắn không phải xuống hạng.
79684	Thế nhưng nó chỉ thực sự chấm dứt vào năm 1989 sau khi chính phủ Cộng sản sụp đổ, mặc dù lực lượng phía Bắc không thực sự rời đi cho tới 1993.
79685	Thế nhưng nước Đức từ lâu đã trở thành quả bóng của các cường quốc ngoại bang, việc đã kéo dài sự lầm than của người dân.
79686	Thế nhưng phải đến một tuần sau chúng mới phá vỡ được tuyến phòng thủ này, mà phải tấn công liên tục bằng không quân và pháo binh.
79687	Thế nhưng, phó chỉ huy Quân đoàn IV là Trung tướng Anton von Mollinary và Tư lệnh Quân đoàn VI là tướng Wilhelm Freiherr von Ramming nài nỉ chỉ huy của mình phát động phản công, nhưng lúc này Benedek đã mất mọi quyền kiểm soát trận đánh.
79688	Thế nhưng Sở Cung vương niệm tình Khuất Vu đối với Trang vương cùng nước Sở lập công, nếu nước Tấn không cần thì tất sẽ không dùng Khuất Vu, không cần phải hao tổn hối lộ.
79689	Thế nhưng, số ông hôm đó khá là đen đủi khi thí nghiệm đó không cho kết quả.
79690	Thế nhưng, sự an ủi đó lại càng khiến Quân Thụy tuyệt vọng.
79691	Thế nhưng, Superman không bất tử.
79692	Thế nhưng, sự thất bại trước Raiden đã khiến hắn bị giam cầm xuống địa ngục NetherRealm, ngày ngày bị hành hình bởi chúa quỷ Lucifer.
79693	Thế nhưng tháng ngày u buồn quá chán nản, bà tự cắt chiếc bóng của mình ra (có dị bản là dùng đất nặn) và hóa phép để chúng làm những người bạn tâm sự cùng mình.
79694	Thế nhưng trải qua bao cơn binh lửa, vật đổi sao dời, số bia chỉ còn là 82 tấm.
79695	Thế nhưng Trần Hảo lại đề nghị đạo diễn Chu cho cô thử sức với vai A Tử.
79696	Thế nhưng từ đó, HRE đã vĩnh viễn không quay lại, nguyên nhân do sự sụp đổ của Đế quốc La Mã thần thánh.
79697	Thế nhưng, vạn sự mưu toan khó thoát khỏi ý trời luân chuyển.
79698	The Nightmare Before Christmas nhận được đánh giá cao từ các nhà phê bình điện ảnh cũng như gặt hái thành công về thương mại.
79699	Thế núi đa dạng và phong phú.
79700	Theo Alan Ball, câu chuyện của Fisher là một nguồn cảm hứng cho anh trong bài viết của anh về kịch bản phim 1999 của bộ phim American Beauty.
79701	Theo Allmusic, ca khúc có độ dài gốc là.
79702	Theo Al-Masdar News, nhóm Tahrir al-Sham liên kết với al-Qaeda có trụ sở tại làng.
79703	Theo American Breedestock Breeds Conservancy, gà tây Narragansett là một loại gà tây có "lịch sử đa dạng, độc đáo với Bắc Mỹ" và được đặt tên theo Vịnh Narragansett.
79704	Theo ấn bản Ethnologue năm 2009, tiếng Albania Tosk được nói bởi khoảng 3 triệu người, chủ yếu cư trú tại Albania, phía nam của sông Shkumbin.
79705	Theo Angiosperm Phylogeny Group (AGP II) cả hai họ đều không được đặt trong bộ nào, tuy nhiên người ta đã đưa chúng vào trong nhánh hoa Hồng I (eurosids I).
79706	Theo anh trai Monte là Markar, thì "cô giáo đã cho một cái nhìn không còn mang tính người dân Hoa Kỳ.
79707	Theo APG II, họ này có thể được chia ra thành 2 nhóm gọi là Mapanioideae và Cyperoideae.
79708	Theo Armavia thì công ty này chịu thiệt hại chi phí do thời gian chết thường xuyên của máy bay vì lý do trục trặc kỹ thuật.
79709	Theo Arrian, người viết tiểu sử về Alexandros, quân đội của Alexandros đã chạm trán người Ba Tư vào ngày thứ ba của tháng 5 từ Abydos.
79710	Theo bảng dữ liệu của Windows Server 2012 R2 được xuất bản ngày 31 tháng 5 năm 2013, có bốn phiên bản của hệ điều hành này: Foundation, Essentials, Standard và Datacenter.
79711	Theo bản hợp đồng, các công ty và thực tập sinh của họ bị cấm các hành động pháp lý chống lại các chỉnh sửa trong khâu sản xuất và tiết lộ thông tin chưa được công bố chính thức.
79712	Theo bản in năm 1916 của nhà in Bảo Tồn, thì truyện thơ Sáu Trọng có độ dài 672 câu lục bát và hai lá thơ Sáu Trọng gởi cho bà con cô bác, lá thứ nhất dài 34 câu, lá thứ hai dài 62 câu.
79713	Theo bản kế hoạch kinh doanh thì dự kiến vòng quốc tế sẽ giúp giải đấu thu thêm từ 40 đến 80 triệu Bảng Anh mỗi năm.
79714	Theo bản năng, Gally đã kịp thời bắt lấy Yugo và tiếp đất an toàn.
79715	Theo bản tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an ngày 4/10/2016, căn cứ pháp luật Việt Nam và quốc tế, Bộ Công an thông báo tổ chức Việt Tân đã và đang tiến hành hoạt động khủng bố.
79716	Theo báo cáo Báo cáo tỷ phú UBS / PwC 2019 được công bố vào tháng 11 năm 2019, hiện có 2.101 tỷ phú đô la Mỹ trên toàn thế giới, đến từ 66 quốc gia, với tổng giá trị tài sản ròng là 8,5 nghìn tỷ đô la.
79717	Theo báo cáo của cô, cô đã thu âm theo 'cách của Nhật Bản', vì thế một người hâm mộ hỏi liệu đó sẽ là một Voicebank tiếng Trung hay tiếng Nhật?
79718	Theo báo cáo của Đại học Quốc gia Singapore, Singapore phát triển nhanh chóng thành một quốc gia đô thị đã sao lãng môi trường thiên nhiên, xếp nước này là "nước vi phạm môi trường tồi tệ nhất trong số 179 quốc gia".
79719	Theo báo cáo của Giám mục M. Labbé, năm 1670, "miền Ðồng Nai có ít nhất trên 2.000 giáo dân".
79720	Theo báo cáo của NTV cho rằng vụ đánh bom nhằm vào một xe cảnh sát rời khỏi sân vận động.
79721	Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ gửi Thủ tướng, tính tới cuối năm 2009, tổng giá trị tài sản của Vinashin đạt hơn 102.500 tỷ đồng.
79722	Theo báo cáo của The Guardian, những tình nguyện viên này đã thu thập hơn "59.000 túi nhựa, 53.000 gói và 29.000 chai nhựa".
79723	Theo báo cáo của tướng Walter Kuntze, quân Đức bắt 11.432 tù binh Liên Xô, thu giữ 149 pháo mặt đất và 144 pháo phòng không; ước tính khoảng 8.000 sĩ quan và binh sĩ Liên Xô tử trận, 14.000 bị thương, số còn lại được di tản về Leningrad.
79724	Theo báo cáo điều tra chính thức của NTSB, hành khách Gayle Yamamoto đã thấy một vết nứt trên thân máy bay khi bước lên máy bay trước chuyến bay định mệnh nhưng không báo cho ai biết "Hanging by a Thread."
79725	Theo báo cáo gửi về Hà Nội của phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Trưởng đoàn Phạm Văn Đồng nêu rõ ý tưởng giới tuyến quân sự là do phái đoàn Anh khởi xướng.
79726	Theo báo cáo, những người đánh máy Thương Hiệt có kinh nghiệm có thể đạt được tốc độ đánh máy từ 60 cpm đến hơn 200 cpm.
79727	Theo báo cáo sau đó thì lời nhắc đến Trump không có trong văn bản của Radcliffe được các viên chức khác phê duyệt, mà do ông tự thêm vào.
79728	Theo báo Nga Spunik tiếng Việt, nguyên nhân trực tiếp là sự căng thẳng giữa Chính phủ của Tổng thống Yanukovych và phe đối lập trong nhiều vấn đề xã hội của Ukraina.
79729	Theo báo Phú Thọ, trong cuốn Thiên Nam vân lục liệt truyện (tân biên) của Nguyễn Hãng, hiệu Nại Hiên tiên sinh, quê làng Dòng, viết vào thời Lê Thánh Tông có truyện Quỷ Xương Cuồng, phần đầu truyện giống như Truyện Mộc tinh.
79730	Theo báo The New York Times, thì năm 1997 Zarakolu được coi là "một trong những người thách thức gay go nhất đối với luật báo chí Thổ Nhĩ Kỳ".
79731	Theo bà, Red Velvet chính là sự lựa chọn xuất sắc cho bộ phim.
79732	Theo bà Thảo, kể từ đó bà bị đẩy ra khỏi Trung Nguyên và quyền lực tại công ty được ông Vũ giao phó cho một Nhóm quản lý.
79733	Theo 《Bát Kỳ thông chí》 cuốn 4, Kỳ phân chí ghi lại: năm đầu Thiên Thông (
79734	Theo bà: "Việc nghiên cứu và triển khai một loạt những hoạt động của ISDS đã khiến nhiều người nhiễm HIV dám "xuất đầu, lộ diện" để chia sẻ cuộc sống và khó khăn của mình.
79735	Theo Bego, "mặc cho là những nhà cách mạng trong trang phục phi giới tính, Sonny và Cher lại khá 'lơ đãng' về tình dục và ma túy."
79736	Theo Bình chọn của độc giả do IGN thực hiện vào năm 2006, Final Fantasy X được xếp là trò chơi điện tử hay thứ 60.
79737	Theo bình luận, ít nhất năm video giết người khác được biết là tồn tại.
79738	Theo bối cảnh lịch sử của Trầu Cau thì câu chuyện ra đời từ thời vua Hùng Vương, tức là trước cả thời nhà Tần và trước khi chịu ách đô hộ 1000 năm Bắc thuộc, đôi đũa đã hiện hữu trong văn hóa người Việt.
79739	Theo Bộ luật Lao động 2012, hợp đồng lao động có 03 loại: hợp đồng lao động theo mùa vụ, hợp đồng lao động xác định thời hạn và hợp đồng lao động không xác định thời hạn.
79740	Theo Bộ Năng lượng Mỹ (Energy Information Administration) vào năm 2003 tại Mỹ đã có hơn 30.000 giếng dầu.
79741	Theo Botero, một cường quốc tầm trung là một nước "có đủ sức mạnh và uy quyền để tự mình đứng vững mà không cần sự giúp đỡ của nước khác".
79742	Theo Bukharkin, "Matxcova tiếp nhận những bức điện khẩn của lãnh đạo Việt Nam với thái độ khá dè dặt".
79743	Theo Bull, Trường phái Anh Quốc bao gồm 3 nhóm truyền thống lý thuyết chính tranh đua lẫn nhau: chủ nghĩa Grotius (Grotianism), chủ nghĩa Kant (Kantism), và chủ nghĩa Hobbes (Hobbesianism).
79744	Theo bút tích còn để lại trong thượng điện, năm 1832 (thời vua Tự Đức) nhà thờ được trùng tu từ đầu xuân đến cuối hạ mới xong.
79745	Theo các biên niên sử Miến Điện, Wareru được cho là yêu cầu người em gái xinh đẹp Hnin U Yaing chọn nơi tắm tại một khúc sông để Thống đốc Aleimma có thể trông thấy.
79746	Theo các chuyên gia khoa học, đá đúc là loại vật liệu sẽ được sử dụng rộng rãi trong tương lai do tính ưu việt và chi phí thấp của nó.
79747	Theo các chuyên gia, loại than chì để làm đàn này đặc gấp 2 lần và cứng hơn 10 lần so với gỗ và lại bền và nhẹ hơn thép.
79748	Theo các chuyên gia quân sự, cuộc đụng độ chớp nhoáng này đã chứng tỏ ưu thế của những chiến đấu cơ Yak-38 của Liên Xô trước máy bay Mỹ.
79749	Theo các chuyên gia, tác hại lớn nhất là ô nhiễm nguồn nước và ô nhiễm đất do nước mặn từ biển thâm nhập vào đất liền, cấu tạo một lớp muối trên bề mặt đất trồng trọt.
79750	Theo các chuyên gia về AIDS, nhiều trường hợp mới nhiễm đó xảy ra bởi những người trẻ tuổi không có hiểu biết hay kỹ năng để bảo vệ mình.
79751	Theo các cụ cao niên kể lại, khi lấy điệp đắp đường đã phát hiện các rìu đá, đồ trang sức bằng vỏ ốc.
79752	Theo các điều khoản của Hiệp ước Pháp-Xiêm ký ngày 13/2/1904, quyền bảo hộ Champassak được chuyển cho Pháp ngày 19 tháng 9 năm 1904.
79753	Theo các điều khoản trong hiệp định đình chiến, quân đội Bulgaria có nghĩa vụ ngay lập tức rời khỏi tất cả các lãnh thổ bị chiếm đóng của Serbia và Hy Lạp, binh lính Bulgaria phải giải ngũ (ngoại trừ một lực lượng nhỏ bộ binh và kỵ binh).
79754	Theo các dữ liệu sẵn có qua Wikileaks, các thẩm phán đã thảo luận chi tiết về việc điều trị cho ông Milosevic với các nhân viên của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Lan.
79755	Theo các hãng tin khác nhau, các vụ đụng độ là một trong những sự kiện đầy thách thức nhất đối với 10 năm cầm quyền của Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan.
79756	Theo cách đo thời xưa, 1 thạch gạo tương đương với số gạo một người tiêu thụ trong 1 năm.
79757	Theo cách hiểu của UNESCO, phạm vi Trung Á là toàn bộ 3 vùng màu vàng nhạt, vàng xậm và vàng nâu.
79758	Theo các hiệp định, ngay sau khi chúng được ký kết, việc điều hành đất nước được chuyển giao cho Liên hợp quốc.
79759	Theo cách này, Amor De Cosmos là người giúp đưa chế độ dân chủ đến British Columbia và đưa tỉnh vào Liên bang, được nhiều người nhận định là một người Cha của Liên bang.
79760	Theo cách này, biểu thức ( ) nói một cách đơn giản rằng là tổ hợp của các thành phần phản biến dọc theo hướng tọa độ.
79761	Theo cách này, các con sông được coi là thiết lập mức cơ sở cho sự phát triển cảnh quan quy mô lớn trong môi trường không gian.
79762	Theo cách này, câu hỏi đặt ra là Newton mắc nợ Hooke điều gì, nếu có.
79763	Theo cách này, giống của một danh từ tiếng Đức chủ yếu phụ thuộc vào cấu tạo của chính danh từ đó chứ không phải là giống thực sự của vật được nó định nghĩa.
79764	Theo cách này, một chuỗi các vòng cây không bị gián đoạn có thể được kéo dài đến quá khứ.
79765	Theo cách này, người sử dụng lấy một xấp giấy, đánh số thứ tự vào các mặt giấy rồi đặt ngay trước mặt mình.
79766	Theo cách này, phép toán nhóm, mà có thể cho một cách trừu tượng, diễn dịch phép nhân ma trận khiến nó dùng được đối với những tính toán cụ thể.
79767	Theo cách này, trong một xã hội có thể lưu truyền lịch sử truyền miệng, văn học truyền miệng, luật truyền miệng và các tri thức khác qua các thế hệ mà không cần một hệ thống chữ viết.
79768	Theo cách nhìn niên đại học, thời kỳ Helladic muộn (Late Helladic - LH) là giai đoạn mà Hy Lạp Mycenaean nở rộ, với những ảnh hưởng mới tới từ Minoan Crete và những người Cyclade.
79769	Theo các học giả nghiên cứu, Phật giáo Đại thừa phát triển ở Ấn Độ vào khoảng từ thế kỷ 1 trước Công nguyên trở đi.
79770	Theo cách thức gần như sinh học, Johnson coi các cuộc cách mạng là triệu chứng của bệnh lý trong cấu trúc xã hội.
79771	Theo cách tiếp cận của ông, các yếu tố kinh tế phải được đặt sau các yếu tố đạo đức, và tầng lớp trung lưu Anh Quốc không thực hiện các nghĩa vụ như họ phải làm.
79772	Theo cách tổ chức này, tổng số quân đội nhà Đinh là 1 triệu người.
79773	Theo các hướng dẫn hiện hành của IUPAC, tên của tất cả các nguyên tố mới phải có tiếp hậu tố là "-ium", có nghĩa là tên gọi đối với ununseptium có thể là -ium, chứ không thể là -ine trong trường hợp nó có thuộc nhóm halogen hay không.
79774	Theo các kiến ​​trúc sư, những phần mặt tiền cong tạo ấn tượng của một tinh thể khổng lồ phản chiếu bầu trời, nước và thành phố luôn khác nhau.
79775	Theo các mô tả còn sót lại, ông có vóc dáng người cao to, chân tay dài, tiếng nói lớn và uy nghiêm.
79776	Theo các nguồn tin của Đức, đại tá Hans-Heinrich Worgitzky thuộc lực lượng phản gián của OKH đã nghi ngờ đây là một funkspiel của Liên Xô và từ chối giao cho người của mình giải cứu "Scherhorn".
79777	Theo các nguồn tin của Thổ Nhĩ Kỳ, Phần Lan là nước quan tâm đến việc nhận được gói nâng cấp của Thổ Nhĩ Kỳ Nhĩ Kỳ để hiện đại hóa Leopard 2A4 của họ.
79778	Theo các nguồn tin, Microsoft sẽ bắt đầu thử nghiệm Windows 10 21H1 (bắt đầu là bản Build 19043) với người dùng Insider trong Release Preview Channel vào tháng 1 hoặc tháng 2 năm 2021.
79779	Theo các nhạc sĩ sáng tác cho album, Aguilera muốn thể hiện âm vực của mình trong quá trình quảng bá album, cô biểu diễn trên nhiều chương trình truyền hình chỉ với một chiếc dương cầm đệm nhạc.
79780	Theo các nhà đầu tư dự án này có thể cung cấp khoảng 688 triệu Kwh mỗi năm cho lưới điện quốc gia.
79781	Theo các nhà địa chất học, cụm núi này trước đây là các hòn đảo ở gần bờ biển do tác dụng của thủy triều, phù sa bồi đắp mà nối liền với lục địa.
79782	Theo các nhà địa chất học đang theo dõi Lusi và khu vực xung quanh, hệ thống này đang bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ nghiêm trọng.
79783	Theo các nhà điều tra Mỹ, tội phạm Nga và một người làm việc rửa tiền cho các nhóm khủng bố đã rửa tiền trong số những chi nhánh khác, chi nhánh của ngân hàng ở Moscow.
79784	Theo các nhà hoạt động, vào tối 6.6, làng Qubair và Maarzaf đã bị quân chính phủ nã pháo cấp tập.
79785	Theo các nhà khảo cổ học Israel Magen Broshi và Yigal Shiloh, cư dân Palestine cổ đại không vượt quá một triệu.
79786	Theo các nhà khoa học, bưởi có chứa furanocoumarin - một chất có thể ngăn ngừa quá trình hấp thụ dược phẩm của con người.
79787	Theo các nhà nghiên cứu, các đường kẻ pha lê ở bên trong động từng là một địa điểm linh thiêng của những cư dân này.
79788	Theo các nhà nghiên cứu, các truyền thuyết này phản ánh thời kỳ công xã nguyên thuỷ đang sắp tan rã, liên minh các bộ lạc đang dần trở thành triều đình nắm quyền lực cai trị dân chúng.
79789	Theo các nhà sản xuất, do mang nhiều vị thuốc từ cây mỏ quạ nên rượu có vị nhẵn nhẵn, đắng đặc trưng.
79790	Theo các nhà tổ chức, mặt trời tượng trưng cho "sự thống nhất, chủ quyền, bình đẳng xã hội và độc lập" ngoài việc chia sẻ cùng một biểu tượng về mặt trời của quốc kỳ Philippines.
79791	Theo các nhà tổ chức thì đã có một kỉ lục mới về số người tham dự Liên hoan phim này với 282.000 vé được bán ra.
79792	Theo các quan chức từ các cơ quan chức năng của Pakistan thì diễn biến chiều tối ngày 4/4 có thể coi là một cơn bạo loạn, gây nên cảnh hỗn loạn và mang lại nỗi khiếp đảm cho những người chứng kiến vụ việc.
79793	Theo các quy định của Giáo luật Công giáo, cả hai giám mục phải giữ bí mật về việc này.
79794	Theo các sách Phúc âm (Máccô 1,16-18; Mátthêu 4,18-22; Luca 5,1-11; Gioan 1, 40-42), ông thuộc vào số những người đầu tiên được Ðức Giêsu kêu gọi làm môn đệ (cùng với Anrê, Gioan và Giacôbê).
79795	; theo các sắc phong còn lưu giữ được thì đó là Đại vương triều Đinh, Thượng đẳng phúc thần, trong đền nhân dân có dựng tượng Phò mã Lưu Cơ.
79796	Theo các tài liệu ghi chép, Saga là một nhà thư pháp (viết chữ đẹp trên giấy, vải mịn.
79797	Theo các thỏa thuận như vậy, các thành viên trong tập đoàn khác nhau có thể thực hiện các dịch vụ có lợi cho nhiều thành viên.
79798	Theo các tư liệu, quân La Mã mất khoảng từ 7 nghìn đến 15 nghìn binh sĩ, trong khi quân Hy Lạp thì mất khoảng từ 4 nghìn cho đến 13 nghìn binh sĩ.
79799	Theo các ước tính khác nhau, họ tạo thành từ 15% đến 20% dân số Thổ Nhĩ Kỳ.
79800	Theo các ước tính khác nhau thì có khoảng từ 30 - 50 triệu người, một số ước tính khác còn đưa ra con số lên đến 100 triệu.
79801	Theo các văn bản đã được ký kết, từ ngày 2 đến 5/10/1954, các đội hành chính, trật tự của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào thành phố, chuẩn bị tiếp quản các cơ quan, công sở, các công trình công cộng.
79802	Theo cả hai cách phân loại, ít nhất một tháng phải trung bình dưới 18 °C (64,4 °F), nếu không khí hậu sẽ được coi là nhiệt đới.
79803	Theo Cameron, lý do ông sản xuất Avatar trước là vì ông tin rằng bộ phim có thể nâng cao nhận thức của cộng đồng về nhu cầu bảo vệ môi trường.
79804	Theo Cao An Cúc thị gia phả, Cúc Vũ là hậu duệ của công tử Thăng nước Yên.
79805	Theo Cao Đài từ điển, Hữu là có, Sào là tổ chim.
79806	Theo cấp bậc này, tước hiệu quý bà có thể phong cho người ngoài Hoàng tộc, trong đó người trẻ nhất được phong tước là nữ thủy thủ Anh Ellen MacArthur ở tuổi 28. Người lớn tuổi nhất là nữ diễn viên Anh Gwen Ffrangcon-Davies ở tuổi 100.
79807	Theo Caprisa 003 (SAPiT) Nghiên cứu tỷ lệ tử vong ở những bệnh nhân bắt đầu điều trị lao trong điều trị lao thấp hơn 56% so với bắt đầu sau khi điều trị lao được hoàn thành (tỷ số nguy cơ 0,44 (KTC 95%: 0,25-0,79); 0,003).
79808	Theo Carstenszoon, sông Batavia là một con sông lớn, vào năm 1606 họ mô tả, "những người đàn ông của thuyền Duijfken đã lên thuyền, vào lúc một trong số họ bị giết bởi mũi tên của người bản địa".
79809	Theo Cassirer, các sinh thể đều có hai hệ thông cảm giác.
79810	Theo cậu ta, đa số hoạt động của Hội bị tạm ngừng vì sự kiện Michael Corner bị tra tấn vì cố gắng cứu những học sinh năm thứ nhất bị trói (và Neville cũng không muốn thành viên nào bị thương nữa).
79811	Theo cấu trúc này, các tụ điện sẽ điều chỉnh thô, sau đó, các TCR sẽ điều chỉnh giá trị cảm kháng, kết quả là giá trị điện kháng đẳng trị là một giá trị liên tục.
79812	Theo CDC Hoa Kỳ, nên sử dụng chloroquine hoặc hydroxychloroquine để điều trị cho những người nhập viện bị nhiễm COVID-19 ở một số quốc gia, mặc dù tại Hoa Kỳ không có khuyến nghị nào như vậy, kể từ tháng 3 năm 2020.
79813	Theo CĐT q.199 thượng, liệt truyện 149 thượng, Bách Tế truyện/ TĐT q.220, liệt truyện 145, Bách Tế truyện/ TTTG, tlđd, Văn Độ tham gia chinh phạt Bách Tế vào năm Long Sóc đầu tiên (661), nên ông ta chỉ bị "đặc trừ danh".
79814	Theo Chanyeol, cụm từ "Ko Ko Bop" có nghĩa là "Nhảy vui vẻ".
79815	Theo Châu, hai người anh em ruột và bốn người anh em họ của ông có cả thảy 3 bằng bác sĩ và 4 bằng tiến sĩ, và một bằng luật sư.
79816	Theo Che Guevara, Kabila là "không phải đàn ông của giờ giấc".
79817	Theo chia sẻ từ bà Katherine với tờ The Mirror, mẹ của William cho biết anh đã đưa bạn gái Emma về ra mắt bố mẹ và mối quan hệ tiến triển một cách nghiêm túc.
79818	Theo chiến lược phát triển nhà trường được phê duyệt, trường sẽ trở thành Trường Đại học Công nghệ thực hành trước năm 2020.
79819	Theo chiến thuật này, chuyển động của chiến xa không còn bị cản trở nữa nên nó có thể chống lại các cuộc tấn công của kẻ thù cũng như là một phương tiện truy kích với tốc độ nhanh.
79820	Theo chiều ngang có đảng bộ các cơ quan mặt trận, đoàn thể, chính quyền, sở ban ngành.
79821	Theo chính phủ Tây Ban Nha, có 5,7 triệu cư dân nước ngoài sống tại Tây Ban Nha vào năm 2011, chiếm 12% tổng dân số.
79822	Theo chính sách hòa bình này, Nga đạt được thỏa thuận với vua Ba Lan Jan III Sobieski về việc liên minh với Áo để chống Đế quốc Ottoman, đổi lại Ba Lan sẽ trao Kiev cho Nga.
79823	Theo chính thức, miễn trừ ngoại giao có thể hạn chế với các quan chức được chỉ định tới một nước tiếp nhận, hay đi tới hay từ nước tiếp nhận.
79824	Theo Chirac, tên của ông "xuất phát từ langue d'oc, là những người hát rong, vì thế cũng là thi ca".
79825	Theo chỉ số thành thạo tiếng Anh quốc tế, Bồ Đào Nha ở mức thành thạo cao, cao hơn so với các quốc gia láng giếng như Ý, Pháp và Tây Ban Nha.
79826	Theo chỉ thị của Đại bản doanh (
79827	Theo Choniates, Anna "bị kích động bởi tham vọng và hận thù" nhằm lên kế hoạch cho vụ mưu sát này.
79828	Theo chủ nghĩa bình dân, soạn những sách có tính cách bình dân và cổ động cho người khác yêu chủ nghĩa bình dân.
79829	Theo chứng nhận của bác sĩ Huỳnh Văn Hưỡn, là người đã tiến hành vụ khám nghiệm thì anh em Ngô Đình Diệm - Ngô Đình Nhu bị bắn từ sau gáy ra phía trước.
79830	Theo chủ tịch hội đồng quốc gia Áo Ts.
79831	Theo chủ trương của Vương Đạo, Tư Mã Tuấn ra sức lấy lòng nhân sĩ Giang Nam để củng cố hậu phương, không có ý định Bắc tiến đánh Ngũ Hồ.
79832	Theo chủ trương tháng 3/1951, Tỉnh ủy Thủ Dầu Một và Tỉnh ủy Biên Hòa sáp nhập thành Tỉnh ủy Thủ Biên.
79833	Theo CIA, với việc giải thể hệ thống ngân hàng chính thức của Somalia, nhiều nhà khai thác chuyển tiền không chính thức đã phát sinh để lấp đầy khoảng trống.
79834	Theo Collins, "Hai người rất khác nhau, nhưng cả hai đều đấu tranh để biết về trái tim mình".
79835	Theo công ty nghiên cứu thị trường iResearch, ngành công nghiệp hoạt hình (bao gồm cả truyện tranh, đồ chơi và các tác phẩm nghệ thuật có liên quan) tại Trung Quốc dự kiến đạt 29,6 tỷ USD trong năm nay.
79836	Theo công ty tư vấn PFC Energy, chỉ có 7% trữ lượng dầu khí ước tính của thế giới nằm ở các nước cho phép các công ty như ExxonMobil tự do.
79837	Theo Công ước Munich (1970) về Quyền và nghĩa vụ của Nhà báo, điều đầu tiên là phải cung cấp thông tin đúng sự thật và chỉ cung cấp thông tin từ các nguồn có thể kiểm chứng được.
79838	Theo con số điều tra dân số năm 1860, có đến 8% nam người Mỹ da trắng tuổi từ 13 đến 43 chết trong cuộc chiến này trong đó khoảng 6% ở miền bắc và 18% ở miền nam.
79839	Theo Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.
79840	Theo cơ quan Thống kê Na Uy (SSB), 192 cuộc hôn nhân đồng giới đã được ghi nhận từ năm 2004.
79841	Theo Cowley (2007), R. scillifolia có thể đã tuyệt chủng trong tự nhiên, do người ta không còn tìm thấy nó trong tự nhiên tại khu vực bản địa của nó kể từ thập niên 1900.
79842	Theo Cục Thống kê Lao động (www.bls.gov), thu nhập trung bình cho kế toán tại Hoa Kỳ trong năm 2004 là $ 50.700.
79843	Theo cục thống kê Quảng Tây (2006) 61,5% dân số toàn tỉnh là người Hán, người Tráng chiếm 32,6%, 6% còn lại là các sắc tộc thiểu số khác.
79844	Theo Cục Thống kê Trung ương Israel, thành phố có 18.100 cư dân chủ yếu là người Hồi giáo vào cuối năm 2007.
79845	Theo cùng nguồn tin, lý do tại sao sự chẩn đoán bệnh gan mãn tính này không thể được công khai là bởi, trong tâm trí của mọi người, bệnh gan nói chung liên quan tới những hậu quả của việc lạm dụng rượu.
79846	Theo cuộc điều tra của quân lực Mỹ thì lý do có lý nhất đã gây ra tai nạn là một chỗ nối trong hệ thống đường ống nước biển bị vỡ ra.
79847	Theo cuộc điều tra dân số năm 2002 của Tocopilla có 23.986 người (12.050 người và 11.936 phụ nữ).
79848	Theo cuộc thăm dò ý kiến do Đại học Cincinnati thực hiện vào tháng 6 năm 2000, 62% dân cư Ohio biết đến quyết định tháng 4; trong số đó, 11% đồng ý và 88% phản đối.
79849	Theo cuộc Tổng điều tra năm 2000, khu vực đô thị của thành phố có dân số 123.481 người (bao gồm cả quận Alajuela và dân cư đô thị của các quận khác trong Alajuela canton).
79850	Theo cuốn "Cần Thơ xưa và nay" của tác giả Huỳnh Minh thì đình này còn thờ Trầm Hương công chúa và Huệ Cơ công chúa nhưng cũng không có sự tích.
79851	Theo cuốn Geographical Names Board of NSW, "Port Jackson là một cảng gồm có tất cả các con nước nằm trong đường tưởng tượng nối liền North Head và South Head".
79852	Theo cựu trưởng nhóm nghiên cứu và phát triển của Sega of America, Joe Miller, Nomad không nhằm mục đích thay thế Game Gear và Sega of Japan có rất ít kế hoạch cho thiết bị cầm tay mới.
79853	Theo CVR (Ghi âm buồng lái), những lời cuối cùng là từ cơ trưởng là 'Ôi!
79854	Theo đặc quyền thứ hai (năm 1413) nửa sau của thế kỷ 15 và đầu thế kỷ 16, vòng ngoài được nâng lên.
79855	Theo Đại Nam Nhất Thống Chí, đây là ngôi chùa rường cột tráng lệ, vàng son huy hoàng nổi tiếng ở đất Gia Định xưa.
79856	Theo Đại Nam Thực Lục Tiền Biên (1848) và Hoa Di Biến Thái (1694), hơn 1.000 lính và 13 tướng Nguyễn bị giết chết.
79857	Theo đại tá Vũ Nam Bình - nguyên phó cục trưởng Cục Bảo vệ an ninh quân đội, lúc ấy là trưởng ban bảo vệ nội bộ bên trong trại Davis, ngay từ đầu Cục Bảo vệ an ninh quân đội Hà Nội đã rất quan tâm đến trại Davis.
79858	Theo Đại tướng quân Đàm Thái dẹp Kim Thanh Hoàn.
79859	Theo Đại Việt thông sử, Lê Hối là người tính tình chất phác, ngay thẳng, dời nhà về Lam Sơn, tự cày cấy ruộng vườn, ba năm thành sản nghiệp, đời đời làm quân trưởng một phương, đế nghiệp của họ Lê bắt đâu từ đây.
79860	Theo đánh giá cá nhân, trong các hãng Trung Quốc, Star Diamond là hãng có chất lượng và cảm giác chơi gần với Lego nhất.
79861	Theo đánh giá của Bộ Tài chính, khi Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn đi vào hoạt động, tổng thu ngân sách nhà nước sẽ sụt giảm do số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu sẽ bị giảm.
79862	Theo đánh giá của Motonari thì Akechi là người "tài trí minh mẫn, dũng khí có thừa.
79863	Theo đánh giá, mạch của ông đập 250 – 500 lần/phút dẫn đến chứng nhồi máu cơ tim.
79864	Theo danh sách kiểm tra của Swissair đề "Trong trường hợp có khói trong khoang lái", các phi công tắt nguồn điện trong khoang máy bay, và các quạt thông gió trên trần máy bay ngừng hoạt động.
79865	Theo dân tộc học, 49% dân số Uzbekistan nói tiếng Nga.
79866	Theo dần với thời gian, các cấp bậc này được chia nhỏ thành nhiều cấp bậc khác có tên gọi khác nhau.
79867	Theo đạo diễn David Hourrègue, "Điều đó có nghĩa là nếu các chàng trai gặp nhau ở sân trường lúc 10 giờ sáng, thì đúng 10 giờ sáng ngày hôm đó, clip sẽ xuất hiện trên trang chủ của France.tv Slash."
79868	Theo đạo luật của Nghị viện Barbados, tên chính thức trong tiéng Anh sẽ là "Parish of ("Tên giáo xứ").
79869	Theo dấu chân của Kenji, anh tới được phòng thí nghiệm của Busuzima.
79870	Theo D.A. Volkogonov, Brezhnev đã đích thân chấp thuận các biện pháp đàn áp nhằm vào các nhà hoạt động của phong trào nhân quyền ở Liên Xô Dmitry Antonovich Volkogonov Bảy nhà lãnh đạo.
79871	Theo đề án sáp nhập các đơn vị hành chính thì từ năm 2021 xã Tiên Lương sẽ sáp nhập với xã Tuy Lộc và Ngô Xá với tên gọi là xã Toàn Thắng.
79872	Theo Deborah Collins, phát ngôn viên Cơ quan Y tế miền Đông Canada, một phòng cấp cứu tại bệnh viện ở St.
79873	Theo đề nghị của Lenin, tất cả các đại biểu hội nghị đều sử dụng bí danh, vì sợ bị cảnh sát mật phát hiện.
79874	Theo đề nghị của Peter Cornelius, Gärtner bắt đầu 1829 với việc xây dựng nhà thờ Ludwig.
79875	Theo đề xuất của Bancroft, tầng Hirnant bao gồm thành hệ đá vôi Hirnant và các thành hệ trầm tích khác có liên quan.
79876	Theo đề xuất của Lý Thần Phúc, Dương Hành Mật sau đó khiển Đài Mông tiến công Tuyên châu sau khi Điền Quân rời khỏi.
79877	Theo Dịch Trung Thiên, chức vụ Gia Cát Lượng lúc này là "Tổng lý đại thần" hay "Đại quản gia" trong phủ Tả tướng quân của Lưu Bị, không phải là "Tổng tư lệnh ba quân" hay "Tổng tham mưu trưởng".
79878	Theo di chúc của cô, trái tim của Anne được đặt trong một thánh tích bằng vàng tráng men, sau đó được chuyển đến Nantes để gửi vào ngôi mộ của cha mẹ cô trong nhà nguyện của các tu sĩ dòng Carmel.
79879	Theo điểm khởi đầu, 50 chiếc đã được sản xuất trong năm 1945, phục vụ trong hạm đội Baltic và hạm đội biển Bắc đến trước năm 1950 thì I-250 được gọi với tên MiG-13.
79880	Theo điều 34 của Quy chế Bóng Đá CN, nếu một đội Câu lạc bộ đoạt cả hai danh hiệu này thì Câu lạc bộ xếp thứ Nhì giải Cúp Quốc gia sẽ được quyền tranh Siêu Cúp với Câu lạc bộ Vô địch Quốc gia.
79881	Theo điều 3 của Hiến pháp Bayern thì đây là một nước văn hóa.
79882	Theo điều khoản của hợp đồng, Hojung sẽ hoạt động riêng với UNB đến cuối năm 2018, sau đó tiếp tục hoạt động song song giữa Hotshot và UNB đến giữa năm 2019.
79883	Theo điều tra của Nha công an, Việt Nam Quốc dân Đảng đang chuẩn bị những hành động khiêu khích rất nghiêm trọng.
79884	Theo điều tra dân số 2010, thành phố có 24.168 dân, chỉ tăng thêm 11 người so với cuộc điều tra dân số năm 2000 (24.157 dân).
79885	Theo điều tra dân số 2011 (INE), đô thị có dân số là 52 người.
79886	Theo điều tra dân số gần nhất, đô thị này có dân số 14.529 người với 2.501 hộ.
79887	Theo Điều tra Dân số Hoa Kỳ năm 2000, Coos Bay có tổng dân số là 15.374.
79888	Theo điều tra dân số Hoa Kỳ Văn phòng, thành phố có tổng diện tích là 27,5 dặm vuông (71,2 km2), trong đó 27,1 dặm vuông (70,2 km2) là đất và 0,3 dặm vuông (0,8 km2) (1,24 phần trăm) là nước.
79889	Theo điều tra dân số Mỹ năm 2000, đã có 258.941 người, 101.953 hộ gia đình, và 70.041 gia đình sống trong quận hạt.
79890	Theo điều tra dân số năm 1999, dân số là 770 người.
79891	Theo điều tra dân số năm 1999, dân số xã này là 111 người.
79892	Theo điều tra dân số năm 1999, dân số xã này là 560.
79893	Theo điều tra dân số năm 1999, dân số xã này là 586 người.
79894	Theo điều tra dân số năm 1999, xã này có dân số 109 người.
79895	Theo điều tra dân số năm 1999, xã này có dân số 131.
79896	Theo điều tra dân số năm 1999, xã này có dân số 202 người.
79897	Theo điều tra dân số năm 1999, xã này có dân số 227 người.
79898	Theo điều tra dân số năm 1999, xã này có dân số 50.
79899	Theo điều tra dân số năm 1999, xã này có dân số 52 người.
79900	Theo điều tra dân số năm 1999, xã này có dân số 68.
79901	Theo điều tra dân số năm 1999, xã này có dân số 70.
79902	Theo điều tra dân số năm 2000, có 632 người, 322 hộ gia đình và 171 gia đình cư trú trong thị trấn.
79903	Theo điều tra dân số năm 2000 của Philipin, đô thị này có dân số 10.519 người trong 2.043 hộ.
79904	Theo điều tra dân số năm 2000 của Philipin, đô thị này có dân số 19.006 người trong 3.125 hộ.
79905	Theo điều tra dân số năm 2000 của Philipin, đô thị này có dân số 20.948 người trong 4.308 hộ.
79906	Theo điều tra dân số năm 2000 của Philipin, đô thị này có dân số 31,330 người trong 6.540 hộ.
79907	Theo điều tra dân số năm 2000 của Philipin, đô thị này có dân số 8.197 người trong 1.600 hộ.
79908	Theo điều tra dân số năm 2000 của Philipin, đô thị này có dân số 94.861 người trong 16,996 hộ.
79909	Theo điều tra dân số năm 2000, đã có 23.590 người, 8.747 hộ, và 6.481 gia đình sống trong quận.
79910	Theo điều tra dân số năm 2000, đã có 35.634 người, 13.979 hộ gia đình, và 10.050 gia đình sống trong quận hạt.
79911	Theo điều tra dân số năm 2000, đã có 71.329 người sống trong thành phố, trong đó có 17.094 gia đình và 28.116 hộ gia đình.
79912	Theo điều tra dân số năm 2000, đã có 9.989 người, 3.995 hộ gia đình, và 2.740 gia đình sống trong quận hạt.
79913	Theo điều tra dân số năm 2000, đô thị này có dân số 10.922 người trong 2.165 hộ.
79914	Theo điều tra dân số năm 2000, đô thị này có dân số 11.506 người trong 2.193 hộ.
79915	Theo điều tra dân số năm 2000, đô thị này có dân số 11.632 người trong 2.354 hộ.
79916	Theo điều tra dân số năm 2000, đô thị này có dân số 13,510 người trong 2.789 hộ.
79917	Theo điều tra dân số năm 2000, đô thị này có dân số 14.144 người trong 2.905 hộ.
79918	Theo điều tra dân số năm 2000, đô thị này có dân số 16,278 người trong 2.946 hộ.
79919	Theo điều tra dân số năm 2000, đô thị này có dân số 22.212 người trong 4.590 hộ.
79920	Theo điều tra dân số năm 2000, đô thị này có dân số 37.974 người trong 7.990 hộ.
79921	Theo điều tra dân số năm 2000, đô thị này có dân số 41.231 người trong 8.118 hộ.
79922	Theo điều tra dân số năm 2000, đô thị này có dân số 43.742 người trong 8.191 hộ.
79923	Theo điều tra dân số năm 2000, đô thị này có dân số 6.348 người trong 947 hộ.
79924	Theo điều tra dân số năm 2000, đô thị này có dân số 63.685 người trong 12.533 hộ.
79925	Theo điều tra dân số năm 2000, đô thị này có dân số 72.18 người trong 15.69 hộ.
79926	Theo điều tra dân số năm 2000, đô thị này có dân số 85.394 người trong 16.591 hộ.
79927	Theo điều tra dân số năm 2000, huyện này có dân số 14691 người.
79928	Theo điều tra dân số năm 2000, huyện này có dân số 23202 người.
79929	Theo điều tra dân số năm 2000, huyện này có dân số 32195 người.
79930	Theo điều tra dân số năm 2000, huyện này có dân số 33110 người.
79931	Theo điều tra dân số năm 2000, huyện này có dân số 60551 người.
79932	Theo điều tra dân số năm 2000, quận có dân số 89.306 người, 33.058 hộ, và 23.438 gia đình sống trong quận.
79933	Theo điều tra dân số năm 2000, quận đã có dân số 14.927 người, 5.982 hộ gia đình, và 4.277 gia đình sống trong quận hạt.
79934	Theo điều tra dân số năm 2000, quận đã có dân số 15.452 người, 6.309 hộ gia đình, và 4.252 gia đình sống trong quận hạt.
79935	Theo điều tra dân số năm 2000, quận đã có dân số 16.798 người, 6.770 hộ gia đình, và 4.684 gia đình sống trong quận hạt.
79936	Theo điều tra dân số năm 2000, quận đã có dân số 42.903 người, 17.239 hộ gia đình, và 12.653 gia đình sống trong quận hạt.
79937	Theo điều tra dân số năm 2000, quận đã có dân số 81.866 người, 33.446 hộ gia đình, và 18.495 gia đình sống trong quận hạt.
79938	Theo điều tra dân số năm 2000, quận này đã có dân số 16.365 người, 6.475 hộ gia đình, và 4.726 gia đình sống trong quận hạt.
79939	Theo điều tra dân số năm 2000, quận này đã có dân số 6.851 người, 2.956 hộ gia đình, và 1.921 gia đình sống trong quận hạt.
79940	Theo điều tra dân số năm 2000, thành phố này có dân số 72.878 người.
79941	Theo điều tra dân số năm 2001, Overijse có 4.993 người nước ngoài, gồm 1197 người Hà Lan, 912 người Anh, 526 người Đức, 375 người Mỹ, 289 người Ý và 264 người Pháp.
79942	Theo điều tra dân số năm 2001, thị trấn có 39.193 người.
79943	Theo điều tra dân số năm 2004, có 68.181 người và 21.938 hộ trong tỉnh này.
79944	Theo điều tra dân số năm 2004, có 90.489 người và 28.054 hộ trong tỉnh này.
79945	Theo điều tra dân số năm 2007 của Philipin, đô thị này có dân số 50.102 người.
79946	Theo điều tra dân số năm 2007, dân số thành phố này là 294.772 người, còn dân số vùng đô thị là 420.672 người, là vùng đô thị lớn thứ 14 ở Tây Ban Nha.
79947	Theo điều tra dân số năm 2007, đô thị này có dân số 10.183 người với 1.879 hộ.
79948	Theo điều tra dân số năm 2007, đô thị này có dân số 10.538 người trong 1,871 hộ.
79949	Theo điều tra dân số năm 2007, đô thị này có dân số 15.294 người.
79950	Theo điều tra dân số năm 2007, đô thị này có dân số 15.881 người.
79951	Theo điều tra dân số năm 2007, đô thị này có dân số 17.716 người.
79952	Theo điều tra dân số năm 2007, đô thị này có dân số 23.117 người trong 4.567 hộ.
79953	Theo điều tra dân số năm 2007, đô thị này có dân số 24.899 người trong 4.825 hộ.
79954	Theo điều tra dân số năm 2007, đô thị này có dân số 31.485 người trong 6.289 hộ.
79955	Theo điều tra dân số năm 2007, đô thị này có dân số 33.642 người trong 7.423 hộ.
79956	Theo điều tra dân số năm 2007, đô thị này có dân số 57.952 người trong 9.945 hộ.
79957	Theo điều tra dân số năm 2007, đô thị này có dân số 7.475 người trong 1.242 hộ.
79958	Theo điều tra dân số năm 2010, quận Cass có 30.464 người, 12.190 hộ gia đình và 8.654 gia đình cư trú trong quận.
79959	Theo điều tra dân số năm 2010, quận có dân số 949.113, ước tính đã tăng lên 967.506 vào năm 2019.
79960	Theo điều tra dân số năm 2015, đô thị này có dân số 106.371 người trong.
79961	Theo điều tra dân số năm 2015, đô thị này có dân số 17.308 người trong.
79962	Theo điều tra dân số năm 2015, đô thị này có dân số 22.704 người trong.
79963	Theo điều tra dân số năm 2015, đô thị này có dân số 40.734 người trong.
79964	Theo điều tra dân số năm 2015, đô thị này có dân số 66.904 người trong.
79965	Theo điều tra dân số năm 2015, đô thị này có dân số 75.172 người trong.
79966	Theo điều tra dân số năm 2015, đô thị này có dân số 80.605 người trong.
79967	Theo điều tra nhân khẩu năm 1999, xã này có dân số 315.
79968	Theo điều tra nhân khẩu năm 1999, xã này có dân số 438.
79969	Theo điều tra nhân khẩu năm 1999, xã này có dân số 761.
79970	Theo điều tra nhân khẩu năm 2016, tiếng Anh là ngôn ngữ duy nhất được nói trong gia đình của gần 72,7% dân số.
79971	Theo di nguyện, bà được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang, cạnh mộ chồng.
79972	Theo định luật của Lenz, bất kỳ thay đổi nào trong từ trường sẽ bị phản đối ngay lập tức bởi các dòng điện, do đó dòng chảy qua một thể tích chất lỏng nhất định không thể thay đổi.
79973	Theo định luật Moore, kích thước của các linh kiện bán dẫn (transistor) sẽ giảm đi khoảng hai lần mỗi hai năm.
79974	Theo Định lý 1 thì G không thể có chu trình đơn vô hướng độ dài lẻ.
79975	Theo định lý spin-thống kê, mọi boson đều tuân theo thống kê Bose–Einstein (trong khi mọi fermion tuân theo thống kê Fermi-Dirac).
79976	Theo định nghĩa khác thì đôi khi vườn quốc gia được gọi là công viên quốc gia, đều được liệt kê dưới đây.
79977	Theo định nghĩa mới thì họ Gobiidae vẫn là một họ lớn, với khoảng 130 chi và trên 1.120-1.200 loài.
79978	Theo định nghĩa thứ nhất, "AAA+" miêu tả các trò chơi AAA có những cách thu lợi nhuận khác ngoài bản thân giá bán của trò chơi.
79979	Theo định nghĩa toán học, vectơ là giả vectơ (hay vectơ trục) do nó được định nghĩa theo tích vectơ.
79980	Theo doanh nhân Sachin Rekhi, "Đến năm 2013, công cụ mới MintLife đã thu hút được 10 triệu người dùng và nhiều người đã tin tưởng Mint để xử lý thông tin ngân hàng nhạy cảm của họ vì nội dung thông minh, hữu ích mà blog cung cấp.
79981	Theo đó, Azriel gắn liền với miền Nam và được coi là một tư lệnh cao cấp của các thiên thần thuộc Thiên Chúa.
79982	Theo đó, ba người con của bà lần lượt là các vua Userkaf, Sahure và Neferirkare Kakai.
79983	Theo đó, bắt đầu từ ngày 25 tháng 4 năm 2009, sẽ không tổ chức Hội đồng nhân dân ở một số quận, huyện, phường, cụ thể là 67 huyện, 32 quận và 483 phường của 10 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
79984	Theo đó, các chức năng tình báo và điều tra của Cảnh sát Hải dương sẽ được chuyển cho Cục Cảnh sát, chức năng cứu hộ và cảnh bị sẽ chuyển cho Vụ An ninh công cộng.
79985	Theo đó các Dân ủy Nhân dân được đổi thành Bộ Liên Xô và các Ủy viên Dân ủy thành Bộ trưởng.
79986	Theo đó, các lưu vực sông lớn, sông trong hầu hết các trường hợp, bắt đầu với dòng chảy rất mạnh (torent), kết thúc với các đoạn sông có dòng chảy yếu và chúng có dòng chảy tương đối thường xuyên.
79987	Theo đó, cấp bậc Đại tướng được thành lập.
79988	Theo đó, câu chuyện bắt đầu từ vị đại thần Bàng Thông (龐蔥) được Ngụy vương ủy thác theo thái tử sang làm con tin tại nước Triệu.
79989	Theo đó, chia xã Bắc Ruộng thành hai xã Bắc Ruộng và Măng Tố.
79990	Theo đó, chia xã Đạ Lây thành hai xã Đạ Lây và Hương Lâm.
79991	Theo đó, chia xã Kế An thành hai xã Kế An và Kế Thành.
79992	Theo đó, chia xã Sơn Thành thành hai xã Sơn Thành Đông và Sơn Thành Tây, chia huyện Tuy Hòa thành hai huyện mới là huyện Đông Hòa và huyện Tây Hòa.
79993	Theo đó, chiếc máy bay MiG-17F mang số hiệu 3020, là thuộc trung đoàn 923 Yên Thế.
79994	Theo đó, chỉ huy quân đội sẽ trao trả lại binh phù, dâng chiến lợi phẩm cho hoàng đế và triều đình.
79995	Theo đó ​​chính phủ hứa hẹn sẽ phải tạo ra một diễn đàn về công cuộc chuyển đổi nền kinh tế mới.
79996	Theo đó, chuyển 2 phường: Hương An, Hương Hồ và 4 xã: Hải Dương, Hương Phong, Hương Thọ, Hương Vinh về thành phố Huế quản lý.
79997	Theo đó, chuyển huyện Đông Triều thành thị xã Đông Triều và thành lập phường Hưng Đạo trên cơ sở toàn bộ 810,01 ha diện tích tự nhiên, 8.296 người của xã Hưng Đạo.
79998	Theo đó, chuyển huyện Giá Rai thành thị xã Giá Rai và thành lập Phường 1 trên cơ sở toàn bộ 1.186,60 ha diện tích tự nhiên và 16.906 người của thị trấn Giá Rai.
79999	Theo đó, chuyển huyện Tĩnh Gia thành thị xã Nghi Sơn và thành lập phường Tân Dân trên cơ sở toàn bộ 9,64 km 2 diện tích tự nhiên và 8.586 người của xã Tân Dân.
80000	Theo đó, chuyển phường An Cư về quận Ninh Kiều mới thành lập.
80001	Theo đó, chuyển phường An Hòa về quận Ninh Kiều mới thành lập.
80002	Theo đó, chuyển thị trấn Thuận An về thành phố Huế quản lý và thành lập phường Thuận An trên cơ sở toàn bộ 16,28 km² diện tích tự nhiên, 20.972 người của thị trấn Thuận An.
80003	Theo đó, chuyển thị trấn Xuân Hòa về huyện Mê Linh quản lý.
80004	Theo đó, chuyển toàn bộ 1.508,23 ha diện tích tự nhiên và 6.315 người của xã Trung Minh về thành phố Hòa Bình quản lý.
80005	Theo đó, chuyển xã Cư Bao về thị xã Buôn Hồ mới thành lập, đồng thời điều chỉnh 383,5 ha diện tích tự nhiên của xã Thống Nhất về xã Cư Bao quản lý.
80006	Theo đó, chuyển xã Di Linh thành thị trấn Di Linh, thị trấn huyện lỵ huyện Di Linh.
80007	Theo đó, chuyển xã Minh Tân thành thị trấn Minh Tân.
80008	Theo đó, chuyển xã Tân Quy Tây về Quận 7 mới thành lập và thành lập phường Tân Hưng trên cơ sở 220 ha diện tích tự nhiên, 12.020 người của xã Tân Quy Tây.
80009	Theo đó có định nghĩa về một biergarten truyền thống, có chỗ bán bia dưới những cây che mát và nơi đó khách có thể mang đồ ăn theo, chỉ phải mua nước uống ở đó thôi.
80010	Theo đó công lý là tiêu chuẩn đạo đức hàng đầu của mỗi xã hội và dân tộc cụ thể, chứ không thể trừu tượng và khái quát hóa được.
80011	Theo đó, cứ mỗi một giờ trôi qua, trên toàn cầu có 14 trẻ tử vong do sởi.
80012	Theo đó đàn sói tổ chức đi săn để bỏ phiếu tín nhiệm cho Akela.
80013	Theo đó, Day of the Animals muốn kêu gọi ý thức bảo vệ môi trường từ phía con người.
80014	Theo đó, để đến vòng chung kết gồm 4 đội chơi của 3 miền, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3, các đội chơi của 3 miền sẽ phải trải qua 5 vòng thi từ sơ loại đến chung kết.
80015	Theo đó, điều chỉnh 0,72 km² diện tích tự nhiên và 540 người của xã Thanh Luông vào phường Thanh Trường của thành phố Điện Biên Phủ.
80016	Theo đó, điều chỉnh 180 ha diện tích tự nhiên và 959 người của xã Quế Cường về xã Hương An mới thành lập.
80017	Theo đó, điều chỉnh 2,29 km² diện tích tự nhiên và 1.788 người của xã Tứ Quận (gồm toàn bộ thôn Cầu Trôi, thôn 11 và thôn Đồng Chằm) về xã Thắng Quân quản lý.
80018	Theo đó, điều chỉnh 2,50 km² diện tích tự nhiên và 2.288 người thuộc 3 thôn: Hợp Xuân 1, Hợp Xuân 2, Cù 1 của xã Xuân Giao vào thị trấn Tằng Loỏng.
80019	Theo đó, đổi tên xã Ngư Thủy thành xã Ngư Thủy Nam và đổi tên xã Hải Thủy thành xã Ngư Thủy Trung.
80020	Theo đó duy nhất có một Đảng Cộng sản hợp pháp hoạt động.
80021	Theo đó, giải thể 18 phường thuộc Quận 3 (trừ Phường 1 và Phường 3) để thành lập 12 phường mới.
80022	Theo đó, hạng mục này sẽ xây dựng cầu vượt chạy dọc theo QL1 dài 346 m, rộng 16 m cho 4 làn xe cơ giới lưu thông.
80023	Theo đó hạnh phúc sẽ được đánh giá theo bảy tiêu chí là: cường độ, thời lượng, sự xác định hoặc bất định, khoảng cách, độ phong phú, độ thuần khiết và phạm vi lan tỏa.
80024	Theo đó, Hoa Kỳ trao một số lượng visa cụ thể cho những người muốn di cư (20.000 từ năm 1994) trong khi những người Cuba được cứu vớt ngoài biển khi di cư bất hợp pháp không có visa sẽ bị trả về Cuba.
80025	Theo đó, hội kín ở các tỉnh cũng sẽ nổi dậy giành lấy chính quyền.
80026	Theo đó, huyện Nông Cống đã triển khai thực hiện rà soát quy hoạch chung, xây dựng quy hoạch vùng huyện Nông Cống đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020.
80027	Theo đó, huyện Phú Xuyên thuộc thành phố Hà Nội.
80028	Theo đó, huyện Ứng Hòa thuộc Hà Nội.
80029	Theo dõi cạn sữa trong 7-10 ngày.
80030	Theo dõi thường xuyên là điều quan trọng để kiểm tra sự tuân thủ và xác định bất kỳ vấn đề nào mà bệnh nhân đang dùng thuốc của họ.
80031	Theo đội trưởng Elsje Jordaan của Proteas, hy vọng rằng giải đấu sẽ tạo cơ hội cho cầu thủ bước vào chuyên nghiệp.
80032	Theo đó, khẩu hiệu “Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân!”
80033	Theo đó kỳ 1 thi Tứ lục, ai trúng gọi là Nhiêu học, được miễn tiền sai dư 5 năm.
80034	Theo đó, mọi quyền lực, mọi chi phối các hoạt động trong xã hội không còn tập trung trong tay vua hay nữ hoàng.
80035	Theo đó, một thuật toán có độ phức tạp cỡ thì đồng thời sẽ có độ phức tạp cỡ ; với hàm ý rằng thuật toán này không bao giờ có động thái phức tạp hóa vượt qua ngưỡng đa thức bậc hai.
80036	Theo đó, ngay cả trong chân không tuyệt đối, luôn tồn tại những dao động điện từ có mức năng lượng thấp nhất.
80037	Theo đó nghệ sĩ tự thể hiện tác phẩm của mình, trái ngược với đó nghệ sĩ shin-hanga tiếp tục hợp tác với thợ khắc, thợ in và nhà xuất bản.
80038	Theo “Đồng Khánh địa chí”, huyện hạt Phú Lương cách phủ lỵ 78 dặm về phía tây nam.
80039	Theo Đông Y, loại thịt này còn chữa băng huyết, xích bạch đới, lỵ, ung nhọt, là loại thực phẩm bổ âm cho tỳ vị, bổ khí, huyết và thận.
80040	Theo Don Kulick, thay vào đó, họ mô tả bản thân “cảm thấy như một người nữ”.
80041	Theo đó, ông đã dành một tuần (17-26 tháng 1/1848) ở Ghent để thành lập một chi nhánh của Hiệp hội Dân chủ tại đó.
80042	Theo đó, Pháp sẽ đảm nhận trách nhiệm ngăn chặn Ý và Áo-Hung tại Địa Trung Hải, đổi lấy việc Anh Quốc sẽ đảm bảo an ninh cho bờ biển phía Bắc của Pháp.
80043	Theo đó, quyền sở hữu của công ty như sau: Shenzhen Donggang Trade (51%), Donghai United Group (25%) và Yonggang (24%), và dự kiến ​​sẽ bắt đầu hoạt động vào tháng 8 năm 2006 theo giấy phép của Cục hàng không dân dụng Trung Quốc).
80044	Theo đó, Quyết định trên có hiệu lực kể từ 1/7/2020.
80045	Theodore "Laurie" Laurence, cháu trai của ông Laurence, được mời đến một trong những điệu nhảy, vì bạn bè của Meg nghĩ không chính xác rằng cô đang yêu anh ta.
80046	Theodore sau đó thổ lộ mình đang hẹn hò cùng với cô bạn gái là hệ điều hành.
80047	Theodoros Pangalos ( ; 11 tháng 1 năm 1878 – 26 tháng 2 năm 1952) là tướng lĩnh, chính trị gia và nhà độc tài người Hy Lạp.
80048	Theodor Schieder, Sabina Berkeley, Hamish M. Scott, Frederick the Great, trang 132 Sau đó, các tướng lĩnh của Friedrich II Đại Đế sẽ còn phải chịu thêm vài chiến bại nữa, nhưng ông tồn tại sau chiến dịch năm 1759.
80049	Theo đó, sáp nhập ấp Tân Thạnh của xã Tân An vào xã Vĩnh Hòa.
80050	Theo đó, sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của 3 xã: Phú Mỹ, Việt Yên, Vân Mộng thành xã Liên Hội.
80051	Theo đó, sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của ba xã Hồng Quỳnh, Thụy Hồng và Thụy Dũng thành xã Hồng Dũng.
80052	Theo đó, sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của hai xã Đồng Gia và Cẩm La thành xã Đồng Cẩm.
80053	Theo đó, sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của hai xã Đức Lập và Đức Long thành xã Tân Dân.
80054	Theo đó, sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của hai xã Kỳ Lâm và Kỳ Hợp thành xã Lâm Hợp.
80055	Theo đó, sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của hai xã Thụy Lương và Thụy Hà vào thị trấn Diêm Điền.
80056	Theo đó, sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của huyện Kỳ Sơn vào thành phố Hòa Bình.
80057	Theo đó, sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của xã Hà Trì vào xã Quang Trung.
80058	Theo đó, sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của xã Kỳ Hưng và phường Sông Trí để thành lập phường Hưng Trí.
80059	Theo đó, sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của xã Nghĩa Hòa vào phường Long Sơn.
80060	Theo đó, sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của xã Phố Lu vào thị trấn Phố Lu.
80061	Theo đó, sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của xã Quang Lang vào thị trấn Đồng Mỏ.
80062	Theo đó, sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của xã Quảng Vọng vào xã Quảng Phúc.
80063	Theo đó, sáp nhập xã Kỳ Hưng vào phường Sông Trí để thành lập phường Hưng Trí.
80064	Theo đó, sau khi cài ứng dụng này về điện thoại, khách hàng sẽ tạo một thẻ căn cước số có ảnh cá nhân và thông tin hộ chiếu, và có cả thông tin chuyến bay của khách hàng.
80065	Theo đó, sau khi xảy ra sự kiện này, Phương Thanh đã đến gặp Đàm Vĩnh Hưng và nói: "Trong chuyện này, Chanh chỉ nghi ngờ Ngọc và Hưng".
80066	Theodosius đến nơi trong năm 368 với người Batavi, Heruli, Jovii và những quân đoàn Victores.
80067	Theodosius I sau đó ra lệnh cấm trên các tôn giáo đa thần bản địa, tiếp tục coi Kitô giáo là tôn giáo chính thức của đế quốc.
80068	Theo đó, Snape đã miễn cưỡng chấp nhận một số nhiệm vụ khó khăn mà Dumbledore giao cho.
80069	Theo đó, tách 6 xã: Lợi Hải, Công Hải, Phước Chiến, Phước Kháng, Bắc Sơn, Bắc Phong thuộc huyện Ninh Hải để thành lập huyện Thuận Bắc.
80070	Theo đó, tái lập xã Bình Khánh trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của hai xã Bình Khánh Đông và Bình Khánh Tây.
80071	Theo đó, tái lập xã Tân Phú trên cơ sở điều chỉnh 2.550,37 ha diện tích tự nhiên và 9.060 người của xã Long Phú.
80072	Theo đó, tên chính thức công chiếu của Kotonoha no Niwa là "Vườn ngôn từ".
80073	Theo đó, thành lập huyện Krông Ana trên cơ sở tách 4 xã: Ea Bông, Ea Na, Ea Tiêu, Quảng Điền thuộc thị xã Buôn Ma Thuột và 3 xã: Ea Bhôk, Ea Ktur, Hòa Hiệp thuộc huyện Krông Pắc.
80074	Theo đó, thành lập phường Phú Hòa trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của xã Phú Hòa.
80075	Theo đó, thành lập quận Ô Môn trên cơ sở toàn bộ diện tích, dân số của thị trấn Ô Môn và các xã Thới An, Phước Thới, Trường Lạc, 3.585,49 ha diện tích tự nhiên và 35.376 người của xã Thới Long thuộc huyện Ô Môn trước đó.
80076	Theo đó, thành lập thành phố Cao Bằng thuộc tỉnh Cao Bằng trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Cao Bằng.
80077	Theo đó, thành lập thành phố Hội An thuộc tỉnh Quảng Nam trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Hội An.
80078	Theo đó, thành lập thành phố Lạng Sơn thuộc tỉnh Lạng Sơn trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Lạng Sơn.
80079	Theo đó, thành lập thành phố Phúc Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Phúc Yên.
80080	Theo đó, thành lập thành phố Quy Nhơn thuộc tỉnh Bình Định trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Quy Nhơn.
80081	Theo đó, thành lập thành phố Sa Đéc thuộc tỉnh Đồng Tháp trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Sa Đéc.
80082	Theo đó, thành lập thị trấn Mỹ Luông thuộc huyện Chợ Mới trên cơ sở 808 ha diện tích tự nhiên và 15.540 nhân khẩu của xã Mỹ Luông, đổi tên xã Mỹ Luông thành xã Mỹ An.
80083	Theo đó, thành lập thị trấn Tân An, thị trấn huyện lỵ huyện Hiệp Đức trên cơ sở một phần diện tích và dân số của xã Quế Thọ.
80084	Theo đó, thành lập thị trấn Tiền Hải trên cơ sở 89,95 ha diện tích tự nhiên với 5.653 người của xã Tây Sơn và 56,70 ha diện tích tự nhiên với 1.653 người của xã Tây Giang.
80085	Theo đó, thành lập thị xã Đồng Xoài thuộc tỉnh Bình Phước trên cơ sở một phần diện tích và dân số của huyện Đồng Phú.
80086	Theo đó, thành lập thị xã Quảng Trị thuộc tỉnh Quảng Trị trên cơ sở một phần diện tích và dân số của huyện Triệu Hải.
80087	Theo đó, thành lập xã Đắk N'Drót trên cơ sở 3.320 ha diện tích tự nhiên và 234 người của xã Đức Mạnh, 1.428 ha diện tích tự nhiên và 3.207 người của xã Đắk R'La.
80088	Theo đó, thành lập xã Đắk Wil trên cơ sở 42.140 ha diện tích tự nhiên và 5.159 người của xã Ea Pô.
80089	Theo đó, thành lập xã Tân Bình và xã Tân Thành trên cơ sở một phần diện tích và dân số của xã Tân Quới.
80090	Theo đó, thành lập xã Tân Long thuộc huyện Phụng Hiệp trên cơ sở 2.172 ha diện tích tự nhiên và 15.799 nhân khẩu của xã Long Thạnh.
80091	Theo đó thiết toái nha có màu đỏ như máu và có thể phá mọi kết giới (xuyên qua mọi lớp phòng thủ tâm linh) trừ kết giới cực mạnh như của Naraku hay pháp sư Hitomiko.
80092	Theo đó thì hai hải đảo này không được coi là có giá trị toàn phần.
80093	Theo đó thì người vợ lẽ này được gọi là Đệ Chủng và Đổng thị (董氏) (chưa rõ là một người hay hai người).
80094	Theo đó thị trấn Hoà Bình thuộc huyện Hoà Bình (trung tâm huyện lỵ Hoà Bình).
80095	Theo đó, thị xã Vũng Tàu sáp nhập với một số đơn vị hành chính khác thành đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo.
80096	Theo đó, tỉnh Bạc Liêu được thành lập trên cơ sở hạt tham biện Bạc Liêu.
80097	Theo đó, vẫn giữ nguyên quận 11 cũ có từ trước đó.
80098	Theo đó, xã Lộc Ninh thuộc huyện Hồng Dân.
80099	Theo đó, xã Vĩnh Hậu thuộc huyện Hoà Bình.
80100	Theo DSM-IV-TR, rối loạn giao tiếp thường được chẩn đoán đầu tiên ở thời thơ ấu hoặc thanh thiếu niên, mặc dù chúng không bị giới hạn như rối loạn thời thơ ấu và có thể tồn tại đến tuổi trưởng thành.
80101	Theo dự án S61 vào cuối năm 1944 hải quân Hoàng gia Nhật Bản sẽ phải đóng được nhiều loại tàu ngầm hoạt động gần bờ để có thể giúp Nhật Bản tự vệ trước kế hoạch tấn công vào Nhật Bản của quân Đồng Minh.
80102	Theo Dự án Theo dõi Covid (CTP), hôm thứ Tư, 100.226 người đã phải nhập viện với Covid-19, kỷ lục ở Mỹ.
80103	Theo dự định Viện Đại học Vạn Hạnh sẽ có 10 phân khoa đại học: Phật học, Văn khoa, Luật khoa, Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội, Kỹ thuật, Y Dược, Nông nghiệp, Kiến trúc, và Giáo dục.
80104	Theo dự kiến, mỗi ngày hầm sẽ có 40.000 ôtô và 10.000 xe máy tham gia lưu thông.
80105	Theo dữ liệu chính thức của Hoa Kỳ ("USAF Statistics Digest FY1953") công bố năm 2012, USAF đã mất 250 máy bay chiến đấu F-86 tại Triều Tiên.
80106	Theo dữ liệu năm 2010 của WHO, Nepal xếp hạng 139 về dự tính tuổi thọ, ở mức 65,8 năm.
80107	Theo dữ liệu thống kê năm 2010, 87,7% gia đình ở đô thị và 18,9% ở nông thôn có điện, tỉ lệ chung là 36,7%.
80108	Theo đúng sắp xếp, những kiến trúc đầu tiên của Rova Antananarivo được xây dựng: nhiều ngôi nhà hoàng gia truyền thống, và nhiều lăng mộ hoàng gia được thiết kế.
80109	Theo "Dương Châu thập nhật kí", quân Thanh sau khi phá thành Dương Châu được 5 ngày thì tiến hành đồ sát.
80110	Theo đường quốc lộ 46 từ tỉnh lỵ đi lên, núi có 3 ngọn, hình dáng thanh tú.
80111	Theo "Đường thư địa lý chí", Nhật Nam quận, Hoan Châu (hạ) là phủ Đô đốc, trước là Nam Đức Châu.
80112	Theo Edda, Fornjot có ba người con trai là Ler, Logi cai quản lửa và Kari cai quản gió.
80113	Theo Eric tới địa điểm gặp tên trùm, thầy giáo lớp Thể chất, Walters, Schmidt và Jenko đụng mặt đám tội phạm xe gắn máy.
80114	Theo Fichte thì Nhà nước có trách nhiệm với cộng đồng đã trao cho nó quyền làm ra luật lệ.
80115	Theo Francis Clooney, một giáo sư ở Harvard Divinity School chuyên nghiên cứu về Ấn Độ giáo, trường phái Mīmānsā là “một trong những phái có tư duy đặc biệt nhất; nó không có một phái nào tương tự ở bất kì đâu trên thế giới.
80116	Theo GAZ 1,481,561 chiếc dòng -24 đã được sản xuất từ năm 1970 tới năm 1992 khiến nó trở thành loại có số lượng sản xuất lớn nhất của nhà máy.
80117	Theo ghi chép, chuyến đi này khiến cho các châu mà Vương Diễn đi qua chịu cảnh cạn kiệt tài vật.
80118	Theo ghi chép trong "Nguyên Phong cửu vực chí", vào những năm Nguyên Phong (1078-1085), toàn quốc có 16 triệu hộ.
80119	Theo ghi chép, vào thời điểm này, toàn bộ các quân ở Hà Bắc đều quy phục Chu Toàn Trung.
80120	Theo ghi chép, Vương Kiến không biết chữ, song hiếu cùng thư sinh đàm luận nên hiểu biết được phần nào.
80121	Theo gia đình của anh, anh đã mắc bệnh tâm thần sau chuyến đi tới Iraq và đã phải điều trị tâm lý gần đây cùng với một số vụ việc khác.
80122	Theo giả định thì đây là chủ ý của Masayuki, rằng dù bên nào thắng thì nhà Sanada vẫn tồn tại.
80123	Theo giai đoạn hình thành các xã hiện đại, đặc biệt là trong những năm đầu thế kỷ 19, có vô số các xã riêng lẻ được nhập lại, chủ yếu là ở những nơi có các thành phố kỹ nghệ phát triển mạnh.
80124	Theo giai thoại, tên viết tắt của Việt binh đoàn (V.B.Đ.) hàm nghĩa Vì Bảo Đại.
80125	Theo giám đốc vườn thú Terry Lincoln, Clyde có lẽ đã cân nặng gần mức 1090 kg một năm trước đó.
80126	Theo giáo sư Veselin Beshevliev và sách Protobulgarians của ông ta thì bản văn cổ nhất là tác phẩm của hãn Tervel (695-721), mà công trình khắc hình trên được làm dưới triều đại ông ta.
80127	Theo Giáo sư Walter O. Weyrauch trong bài báo năm 1978, Ý kiến nổi tiếng của Cardozo đã giảm thiểu các tình tiết phức tạp của vụ án xuống mức tối thiểu.
80128	Theo gia phả này thì bà Bùi Thị Hý sinh năm Canh Tý (Tây lịch năm 1420) tại trang Quang Ánh (nay là thôn Quang Tiền).
80129	Theo gia phả thì không ghi ông có tất cả bao nhiêu bà vợ liệt kê được 54 bà hạ sinh ra con.
80130	Theo giả thuyết khác của Robertson and Houston, người nói ngôn ngữ Huastec nguyên thủy tiếp tục sống ở cao nguyên Guatemala với người nói ngôn ngữ Ch'ol-Tzeltal nguyên thủy, rồi tách ra ở thời điểm muộn hơn nhiều so với đề xuất của Kaufman.
80131	Theo giả thuyết này, một số virus có thể đã tiến hóa từ những mảnh DNA hay RNA mà "thoát ra" (escape) từ hệ gen của những sinh vật lớn hơn.
80132	Theo giả thuyết này, nhiễm trùng huyết là hậu quả của đáp ứng viêm hệ thống của cơ thể đối với nhiễm trùng nặng,xuất hiện khi những đáp ứng ban đầu của cơ thể trở nên mạnh mẽ và khuếch đại quá mức đến mức không thể kiểm soát được.
80133	Theo giấy phép từ Bukwang, Pharmasset đang phát triển loại thuốc này, nhưng thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III (nghiên cứu quốc tế, đa trung tâm, ngẫu nhiên, mù đôi, 96 tuần) đã bị chấm dứt do một số trường hợp bệnh cơ ở bệnh nhân.
80134	Theo giới báo chí thì Aimar cũng rất muốn được chơi bóng ở Serie A sẽ là một lợi thế giúp cho anh duy trì được phong độ đỉnh cao qua đó đảm bảo cho mình tấm vé được tham dự World Cup 2010 trong màu áo Đội tuyển Argentina.
80135	Theo gợi ý của Truffaut, đội ngũ biên kịch rất phấn khích khi tiếp cận nhà làm phim Jean-Luc Godard, trong khi các nhà sản xuất thì ngược lại.
80136	Theo Gravelle và Rees: "Đặc điểm xác định hàng hóa công cộng là việc tiêu dùng của một cá nhân không thực sự hay có khả năng làm giảm giá trị sẵn có để nó được tiêu dùng bởi cá nhân khác".
80137	Theo Gregory cho biết thì Gundobad còn sai người dìm chết vợ ông này và còn đày hai người con gái của Chilperic.
80138	Theo Grimnismál, Valhalla nằm ở vùng đất Gladsheim, từ đây tỏa ánh sáng vàng rực rỡ.
80139	Theo Hắc đồ đương (黑图档), sử liệu Mãn văn lưu trữ lại Liêu Ninh, 8 người con trai của Doãn Đường lần lượt bị đổi tên thành "Phục Tây Hồn"
80140	Theo Hall, không gian và tư thế của cơ thể là những phản ứng không chủ ý đối với những biến động hoặc thay đổi của giác quan, chẳng hạn như sự thay đổi tinh tế trong thanh âm và cao độ giọng nói của một người.
80141	Theo hàng xóm, thuở nhỏ, Luyện không phải là đứa con hư, thậm chí có người còn nói Luyện "rất hiền lành, ngoan ngoãn".
80142	Theo hành trình phổ biến, khách trẩy hội thường bắt đầu từ bến Đục, ngồi đò theo dòng suối Yến ghé lễ đền Trình.
80143	Theo hầu ông trùm là các cô đào trẻ.
80144	Theo hậu quả của chiến tranh, Trung Quốc đã phải chịu thiệt hại từ 7 đến 16 triệu người và 3 triệu người thiệt mạng.
80145	Theo Henning (tr. 30), Palladius đã kết hôn Placidia, con gái nhỏ của Valentinianus.
80146	Theo Heraclitus, “lửa bao quát tất cả và phân xử tất cả”.
80147	Theo Heraclitus, sự phát sinh ra vũ trụ từ lửa là con “đường đi xuống”, đồng thời cũng là sự “thiếu hụt lửa”.
80148	Theo Hesiod, đây là nguồn gốc của mọi tai ương trên đời.
80149	Theo Hệ thống Định danh máy bay Thống nhất các binh chủng Hoa Kỳ (1962), chiếc F3H được đặt lại tên là F-3.
80150	Theo hệ thống hiến pháp của chế độ quân chủ Westminster ở Úc, cả Quân chủ lẫn thống đốc sẽ không bao giờ hỏi về chính quyền của chính phủ hàng ngày.
80151	Theo hệ thống này tất cả các loại tiền tệ chính khác bị buộc ở mức giá cố định với đồng đô-la Mỹ, mà bản thân nó đã gắn liền với vàng ở mức 35 USD một ounce.
80152	Theo Hiến chương Hoàng gia, BBC phải xin giấy phép từ Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
80153	Theo Hiến pháp 1974, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước sẽ kiêm Tổng thống.
80154	Theo Hiến pháp, các sắc lệnh của Quốc vương chỉ có hiệu lực khi có chữ ký của một bộ trưởng.
80155	Theo Hiến pháp Chủ tịch được thay hàng năm giữa các Thống đốc, Chủ tịch-Bộ trưởng của mỗi bang.
80156	Theo hiến pháp mới, Afghanistan có một hệ thống tổng thống.
80157	Theo hiến pháp mới của Singapore, có hiệu lực vào ngày 3 tháng 6 năm 1959 Singapore (Constitution) Order-in-Council 1958, S.I. 1958, No.
80158	Theo hiến pháp, quyền hành pháp do chính phủ thực thi, quyền lập pháp được trao cho nội các bộ trưởng, Tham nghị viện và Quốc hội, song trên thực tế hai cơ quan sau có rất ít quyền lực hay vai trò lập pháp.
80159	Theo Hiến pháp Ukraina, chỉ duy nhất tiếng Ukraina là ngôn ngữ chính thức trên toàn quốc nên vấn đề có nên công nhận tiếng Tatar Krym (và cả tiếng Nga) hay không vẫn còn nằm trong vòng tranh cãi về mặt chính trị và pháp luật.
80160	Theo Hiến pháp và bộ luật Tố tụng hình sự, bị can, bị cáo không bị buộc phải khai báo những điều bất lợi và không bị buộc phải nhận tội, trong khi luật sư lại đi tố giác họ.
80161	Theo Hiệp hội bảo hiểm sức khỏe thú cưng Bắc Mỹ (NAPHIA) từ năm 2016 đến 2017, số lượng phí bảo hiểm tăng 23%, tương đương với 1,2 tỷ đô la tổng phí bảo hiểm.
80162	Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (Vasep), đến năm 2011 Công ty Phương Nam có giá trị xuất khẩu đạt trên 74 triệu USD.
80163	Theo Hiệp hội ngựa Friesian Bắc Mỹ, giống ngựa này có nguồn gốc từ Hà Lan.
80164	Theo Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ (SAMS), hơn 500 người ở Douma "đã được đưa đến các trung tâm y tế địa phương với các triệu chứng cho thấy ảnh hưởng của chất hoá học".
80165	Theo Hiệp ước Breda (1667), New Netherland đã được nhượng lại cho Anh để đổi lấy các khu định cư của người Anh ở Suriname, nơi đã bị quân đội Hà Lan chinh phục hồi đầu năm đó.
80166	Theo Hiệp ước Hòa bình Toàn diện, cư dân Nam Kordofan sẽ tổ chức "hỏi ý kiến nhân dân" vào năm 2011 để xác định tương lai của bang.
80167	Theo Hiệp ước liên kết tự do với Hoa Kỳ, công dân Micronesia và hàng hóa của nước này được phép di vào Hoa Kỳ với rất ít hạn chế.
80168	Theo hình thái - động lực, đầm phá ven bờ được phân thành 4 kiểu - đầm phá dạng cửa sông (estuarine lagoon), dạng mở (open lagoon), dạng kín từng phần (partly closed lagoon) và dạng kín (closed lagoon).
80169	Theo Hoa Kỳ, Tuyên ngôn của Mặt trận tháng 12 năm 1960 đánh vào sự bất mãn này trong dân chúng.
80170	Theo Hoàng Việt hưng long chí, sách dẫn bên dưới, tr.
80171	Theo Hòa ước sơ bộ Nikolsburg và Hòa ước Praha sau đó, Áo không bị mất một lãnh thổ nào về tay Phổ, nhưng bị loại khỏi Đức.
80172	Theo học giả khảo chứng Minh sử, đoạn truyện này xuất từ câu chuyện dã sử mang tên Thắng triều đồng sử thập di kí (胜朝彤史拾遗记), bởi văn tự đều cơ bản giống nhau.
80173	Theo học giả Sacrobosco (
80174	Theo họ, chính Trujillo đã có công kéo Dominica ra khỏi vực thẳm kinh tế, đem lại sự phồn vinh, ổn định cho đất nước.
80175	Theo học khóa 1 Bảo Đại (sau cải danh thành khóa Phan Bội Châu) tại trường Võ bị Huế, Khóa 1 Võ bị Huế còn được gọi là khóa 1 Võ bị Quốc gia Việt Nam khai giảng ngày 1 tháng 10 năm 1948.
80176	Theo học khóa 2 Phụng Sự tại trường Sĩ quan Trừ bị Thủ Đức, khai giảng ngày 1 tháng 10 năm 1952.
80177	Theo học Khoa Công – Nông nghiệp trường Đại học Kasetsart nhưng Tor Thanapob lại sớm bén duyên với con đường điện ảnh.
80178	Theo học thuyết truyền thống (Dicey), các công ước không thể được thi hành tại các tòa án, bởi vì chúng là các bộ quy tắc không hợp pháp.
80179	Theo Hội đồng Nhà cao tầng và Môi trường sống đô thị, một tòa nhà được định nghĩa là một tòa nhà nếu ít nhất năm mươi phần trăm chiều cao của nó được tạo thành từ các tấm sàn có diện tích sàn có thể ở được.
80180	Theo hồi ký của ông, tổng thời gian ông bị giam cầm là 312 ngày (10 tháng lẻ 12 ngày).
80181	Theo hồi ký ông viết, hãng này giúp cho ông có một nguồn lợi tức đều đặn để mà không bị ảnh hưởng bởi những áp lực chính trị trong việc làm.
80182	Theo hồi ức của trợ lý đạo diễn Guy Hamilton, được phỏng vấn vào năm 2015, Greene và Reed đã làm việc rất ăn ý với nhau, nhưng Orson Welles "nói chung là khiến mọi người trên phim trường khó chịu".
80183	Theo Hồng xưng thông dụng, "Dự" có Mãn văn là 「Sebjengge」, nghĩa là "vui sướng".
80184	Theo họ, những người lãnh đạo, tổ chức cùng nhân dân thực hiện sự nghiệp cách mạng lâu dài và triệt để đó chỉ có thể là giai cấp công nhân hiện đại, thông qua đảng của nó.
80185	Theo hợp đồng, Epstein sẽ trả cho The Beatles 1 penny (1/100 bảng Anh) cho mỗi bản thu bán được, tính theo cả việc trượt tỷ giá.
80186	Theo hợp đồng với CJ E&M, các công ty quản lý được trả 100.000 won cho mỗi tập mà thực tập sinh của họ xuất hiện.
80187	Theo "Hợp tuyển văn học Hưng Yên hiện đại", Nhà xuất bản Văn học, 2008, thì bà hy sinh tại thôn 2, xã Xuyên Tần, huyện Duy Xuyên.
80188	Theo họ, rất có thể một phái đoàn do bộ trưởng công an Tô Lâm dẫn đầu đã đánh lừa chính phủ Slovakia, để có được chiếc chuyên cơ bay từ thủ đô Bratislava đi Moscow.
80189	Theo "Hồ sơ cá nhân Trần Bá Lộc mang số SL.
80190	Theo hướng thứ hai, khách hàng sẽ phản ứng một cách công khai, họ có thể trực tiếp đòi nhà sản xuất bồi thường hoặc khiếu nại với các tổ chức bảo vệ người tiêu dùng.
80191	Theo Iamblichus, các môn đồ Pythagoras sống một cuộc sống theo quy định sẵn với các môn học tôn giáo, các bữa ăn tập thể, tập thể dục, đọc và học triết học.
80192	Theo IATA tất cả các quốc gia liệt kê ở trên thực ra có thể ở lại lên đến 6 tháng.
80193	Theo Isuzu, cậu là một đứa trẻ sẽ khiến cha mẹ tự hào.
80194	Theo Jerzy Pertek, "Wielkie dni małej floty", Poznań 1976, trang 325 (tiếng Ba Lan): Họ bị xem là có lỗi vào ngày 13 tháng 7 năm 1942, do họ không có quyền tấn công tàu ngầm tại khu vực này, và vị chỉ huy của "St.
80195	Theo Kaczynski, yếu tố vật chất 'khách quan' trong môi trường của con người là nguyên tắc xác định các yếu tố có sự tiến hóa của hệ thống xã hội.
80196	Theo Kawaoka, hiện có ba loại hợp chất kháng virus, và nhóm nghiên cứu đã kiểm nghiệm trên chuột hiệu quả của hai trong ba hợp chất này cùng hai loại thuốc kháng virus thử nghiệm khác.
80197	Theo kế hoạch, chiến dịch được tiến hành bởi ba mũi.
80198	Theo kế hoạch được công bố bởi Ủy ban cải cách và phát triển quốc gia năm 2007, công suất năng lượng mặt trời lắp đặt của Trung Quốc sẽ tăng lên 1.800 & nbsp; MW vào năm 2020.
80199	Theo kế hoạch thì nhiệm vụ chuyển tiếp của Viện Phát hành phải hoàn tất vào 31 Tháng 12, 1954, và sau đó Viện Phát hành chấm dứt.
80200	Theo kế hoạch, việc xây dựng tuyến sẽ hoàn tất vào năm 2025.
80201	Theo kế hoạch Việt Nam Cộng hòa phải chiếm xong thành cổ vào cuối tháng 6, thực tế phải đến giữa tháng 9 đối phương mới rút quân.
80202	Theo Kemper, Thorpe vào xe của anh ta trước, người này trấn an Liu cũng đi vào.
80203	Theo kết quả của cuộc điều tra dân số năm 1993, 89% dân số tự gọi mình là người Công giáo, 6,7% là tín đồ truyền giáo, 2,6% là tín đồ tôn giáo khác và 1,4% là người không theo tôn giáo.
80204	Theo kết quả điều tra dân số năm 2019, Thanh Hóa có 3.640.128 người, đứng thứ ba Việt Nam, chỉ sau Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.
80205	Theo kết quả điều tra năm 2010 thì dân số Kota Kinabalu là 452.058 người, mật độ dân số đạt 1.288 người/km².
80206	Theo kết quả sơ bộ của cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, huyện Đức Hoà có trên 98.000 hộ dân với 315.817 nhân khẩu, chiếm 18,7 % dân số tỉnh Long An, chủ yếu gồm dân tộc Kinh.
80207	Theo kết quả tạm thời của tổng điều tra nhân khẩu toàn quốc năm 2011, Tây Bengal là bang đông dân thứ tư tại Ấn Độ với dân số là 91.347.736.
80208	Theo khoản 2, Điều 176 của Bộ luật Dân sự Việt Nam năm 1995.
80209	Theo Khổng Tử, muốn tiến bộ người học phải luôn cố gắng nỗ lực, siêng năng trau dồi tri thức cho mình, phải luôn có thái độ cầu tiến, vượt lên.
80210	Theo khung ACR, các webcast thường áp dụng mô hình tổng hợp nội dung hoặc mô hình kinh doanh nội dung có thương hiệu.
80211	Theo khuôn mẫu sau chiếc xe jeep của Quân đội Hoa Kỳ, những chiếc xe này đã được sử dụng kể từ những năm sau Thế chiến thứ II.
80212	Theo kịch bản phim, bối cảnh của Without Anesthesia là thập niên 1960.
80213	Theo Kim Dung, chiêu này đánh vào thân cây trông thì không thấy gì, song một lát sau lá cây héo dần, vì bên trong các thớ gỗ đã bị rã rời, người bình thường chỉ đẩy nhẹ thôi cũng ngã.
80214	Theo kinh nghiệm, người chơi tham từ 5 phán lên đến 6, nhưng không tham từ 6 lên đến 11, mà sẽ tham từ 11 lên đến 12.
80215	Theo Kinh thánh, con Bê vàng (עֵגֶּל הַזָהָב/'ēggel hazāhāv) là một thần tượng (một hình tượng tôn giáo) do người Do Thái tạo ra trong khi ông Moses vắng mặt, khi ông lên núi Sinai.
80216	Theo Kokon Hyakumonogatari Hyōban, akaneburi là một con quái vật sống trong các nhà tắm cũ và được cho là ẩn nấp trong các khu nhà đổ nát.
80217	Theo ký thuật của Kinh Thánh, khi Giêsu bị treo trên cây thập tự "khắp xứ đều tối tăm" trong ba tiếng, từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín (giữa trưa đến xế chiều).
80218	Theo kỳ thủ Gim Seungjun thất đẳng, lý do Lee không còn giữ được bình tĩnh vì anh không thể đảm bảo chiến thắng các kỳ thủ hiện nay bằng lối đánh cũ.
80219	"The Old Churches of London"Cobb,G: London, Batsford, 1942 Tuy nhiên, trong năm 1992 và 1993, nhà thờ bị hư hỏng nặng bởi hai quả bom do tổ chức IRA (Irish Republican Army) được đặt ở gần đó.
80220	Theo lệ của cung đình Mãn Thanh, Hoàng tử chỉ có 2 Trắc Phúc tấn theo cách là được chỉ định trong Bát kỳ Tuyển tú,hoặc là hầu nữ sinh được con cái cũng có thể thỉnh phong.
80221	Theo lệnh của Hun Sen, vào ngày 31 tháng 1 năm 2017, Quốc hội đã bỏ phiếu nhất trí bãi bỏ các vị trí Lãnh đạo thiểu số và Thủ lĩnh đa số để giảm bớt ảnh hưởng của đảng đối lập.
80222	Theo lệnh của Korn, Jay đã lấy trộm ống nghiệm chứa Nyx-88 từ cô Darin.
80223	Theo lệnh của ông, ở quận Leningrad của Moskva, trung tâm thể thao và khách sạn Sovetskaya được khởi công xây dựng.
80224	Theo lệnh của Paris, quân Pháp đã cướp đất nước ngày càng xa, và sự tàn phá này với sự cướp phá Türckheim thường được coi là vết nhơ nặng cho sự nổi tiếng của Turenne.
80225	Theo lẽ thường, Louise chính thức thừa kế nơi này vào năm 1878 và được chôn cất tại đây sau khi mất.
80226	Theo lệ xưa, những tiến sĩ tân khoa, khi vào chơi vườn thượng uyển mỗi người được hái một bông hoa mà mình ưa thích.
80227	Theo lịch sử thì Hán Vũ đế đã treo thưởng hậu hĩnh cho những ai tìm được loại ngựa này.
80228	Theo lịch trình ban đầu, đến năm 2021, giai đoạn đầu tiên gồm bốn công viên giải trí sẽ được mở trên con đê.
80229	Theo LiLo, Hollywood cũng giống như ngôi trường, nơi cô học hỏi được nhiều thứ.
80230	Theo Livius, một số tác giả cho rằng ông ta có tới 70000 bộ binh.
80231	Theo loạt chỉ số tương tự, thậm chí các quỹ "thiên vị ngắn dành riêng" đã có hoàn vốn -6,08% trong tháng 9 năm 2008.
80232	Theo lời các fan của WE thì Akira "Hát hay, nhảy giỏi, tính cách trầm lặng đầy bí ẩn, thỉnh thoảng lại bẽn lẽn nở một nụ cười hồn nhiên dễ thương như trẻ con".
80233	Theo lời cáo buộc thì sau đó, ông Strauss-Kahn đè nữ nhân viên phục vụ lên giường và ép cô quan hệ tình dục bằng miệng.
80234	Theo lời chủ tọa ám chỉ thì trong quá khứ nó liên quan đến "một sự kiện bí ẩn về một bóng ma trong nhà hát mà không ai có thể giải thích được".
80235	Theo lời của nhà soạn nhạc Alexandre Desplat, giai đoạn hậu kỳ diễn ra khá nhanh chóng.
80236	Theo lời của phi công Lê Xuân Dị, do giãn cách đội hình hơi xa nên Nguyễn Văn Bảy B không quan sát được phi công Lê Xuân Dị nên phi công Bảy tiếp tục bay vòng ra phía biển.
80237	Theo lời Đậu Anh, Hán Cảnh Đế triệu tập Viên Áng khuyên Hán Cảnh Đế nên bắt giết Tiều Thác thì quân chư hầu sẽ lui, vì chư hầu chỉ oán một mình Tiều Thác.
80238	Theo lời dạy của Giáo hội, gia đình là đơn vị trung tâm của cộng đồng Kitô hữu, và theo nghĩa Cơ-đốc giáo, đó là một hội thánh nhỏ.
80239	Theo lời đồn của người dân địa phương, bé gái quá cố trong hình có tên là Jane Churn, chính cô bé này là nguyên nhân gây ra một đám cháy lớn khác và qua đời cũng chính tại thị trấn này năm 1677 vì đánh rơi một ngọn nến.
80240	Theo lời đồn thì Okiku có một con gái với Hijikata, nhưng đứa bé đã chết ngay sau khi sinh.
80241	Theo lời Dumbledore, thì kể từ lần bị từ chối lần hai, không giáo viên nào giữ được vị trí này lâu hơn 1 năm.
80242	Theo lời kể của các nhân chứng, sự kiện được tổ chức trong một khu vực có nhiều hàng rào ngăn.
80243	Theo lời kể của Huỳnh Minh, thì trước đây chùa có một Tam quan, trên có khắc một hàng lớn: "Sắc Tứ Tập Phước Tự".
80244	Theo lời kể của trung tá Lê Văn Thự (thuyền trưởng HQ-16), sau trận đánh, Bộ Tư lệnh Hải quân đã phái người tới hỏi ông Thự vì sao ông nói với báo chí là không thấy máy bay phản lực Trung Quốc tham chiến.
80245	Theo lời kể của vợ ông, bà Nguyễn Thị Doanh, tên khai sinh của Nguyễn Minh Châu là Nguyễn Thí.
80246	Theo lời Keel, ban đầu ông tìm cách giải thích UFO là các chuyến viếng thăm ngoài Trái Đất, nhưng sau đó đã từ bỏ giả thuyết này.
80247	Theo lời khuyên của Gandalf, anh và những người tùy tùng bắt đầu bảo vệ cho vùng đất Shire, ngôi làng của những người nông dân bé nhỏ Hobbit.
80248	Theo lời luật sư, Ali mong được xét xử tại tòa dân sự và hồi hương.
80249	Theo lời mời của Paul Carus, ông trở lại Hoa Kỳ năm 1896, và một lần nữa vào khoảng năm 1902-1904, khi mà ông đã dành nhiều thời gian cho việc du hành và thuyết pháp rộng rãi.
80250	Theo lời Nara, Tatunca có nghĩa là "con rắn nước lớn."
80251	Theo lời người Sao Thổ thì Mặt Trăng và những kiến thức của nhân loại có sự khác biệt rất lớn.
80252	Theo lời ông Nguyễn Hùng Cường, Thượng tọa Thích Viên Thành khảo sát xong và có nói sức ông không giải được nhưng vận ông đã hết và trách nhiệm vẫn phải làm, sau đó ba tháng thượng tọa Thích Viên Thành cũng qua đời.
80253	Theo lời Phật dạy, luân hồi có sáu nẻo, trong đó đau khổ nhất là những chúng sinh đang đọa đày trong Địa ngục.
80254	Theo lời Stewart Hanson, Jr., thẩm phán trong phiên tòa xét xử vụ DaRonch, "Mỗi biểu hiện khác nhau lại thay đổi diện mạo của anh ta đến mức có những khoảnh khắc mà bạn không chắc mình đang nhìn cùng một người.
80255	Theo lời tác giả tự bạch, mỗi truyện đã cố gắng để dựng lên ít nhất một nét riêng tư, một cảnh đời, một số phận hoặc một vấn đề day dứt, một trải nghiệm đớn đau, thậm chí là một khám phá về những góc khuất của cuộc sống.
80256	Theo lời thành viên nhóm D12 Proof, mãi tới năm 2002 mới "tỉnh táo trở lại".
80257	Theo lời thân nhân của ông, ông đã bị nhục hình và bức cung trong quá trình cơ quan an ninh điều tra lấy lời khai.
80258	Theo lời thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký, cả hai đã bị tiếng sét ái tình trong lần gặp đầu tiên.
80259	Theo lời truyền miệng của cư dân, nghề làm bánh giá xuất hiện cùng lúc với quá trình khai hoang lập ấp của người Việt ở vùng đất này vào thế kỷ XVII.
80260	Theo lời tự sự của chính Jisoo, trong một lần tham dự buổi hòa nhạc của công ty chủ quản, cô đã được một số nhà tìm kiếm tài năng của SM Entertainment tiếp cận và được ngỏ lời mời gia nhập công ty của họ.
80261	Theo lời van Tassel, việc tạo ra EMF truyền siêu băng rộng mạnh của Integratron "cộng hưởng" với tần số của tế bào và "nạp lại" cấu trúc tế bào như thể nó là một pin điện.
80262	Theo luật, lương bổng dành cho chức vụ này ngang bằng với lương bổng hàng năm trả cho Chủ tịch thượng viện tạm quyền, Lãnh tụ đa số, và Lãnh tụ thiểu số.
80263	Theo luật pháp của Trung Quốc, việc mua lại quốc tịch nước ngoài kéo theo sự mất tự động của người Trung Quốc.
80264	Theo Luật Quy hoạch của tỉnh, các khu tự quản có quyền lựa chọn chịu trách nhiệm về quy hoạch sử dụng đất thông qua việc xây dựng và thông qua các quy hoạch chính thức và luật sử dụng đất.
80265	Theo Luật sân bay năm 1956 Sân bay Ishigaki mới ban đầu được phân loại là Sân bay khu vực (sân bay cũ được phân loại là sân bay hạng ba).
80266	Theo luật sư bào chữa, điều này cần được sửa lại theo hướng điều tra viên phải tham gia tố tụng tại phiên tòa.
80267	Theo luật, trong năm 1992, nó được phép sử dụng tên cũ của Nga Xô viết cho kinh doanh chính thức (hình thức, con dấu và tem).
80268	Theo Lương thư, làm vua được 3 năm thì Phạm Sư Mạn mất.
80269	Theo Luszczynska và Schwarzer, tự tin vào năng lực bản thân đóng một vai trò ảnh hưởng đến việc nhận con nuôi, bắt đầu và duy trì các hành vi lành mạnh, cũng như kiềm chế các hành vi không lành mạnh.
80270	Theo lý giải của lãnh đạo Becamex Bình Dương, đây là hành động để họ tri ân các Cổ Động Viên đã sát cánh với Câu lạc bộ trong hành trình giành chức vô địch V-League 2014.
80271	Theo Lynx Entertainment, cô đã phát hành 'Ghana Girl Swag'.
80272	Theo Lý Quang Diệu, các nhà lãnh đạo lão thành cách mạng (Old Guard leaders) khiến Việt Nam trì trệ, chỉ khi họ qua đời thì Việt Nam mới có thể tạo ra đột phá trong các nỗ lực hiện đại hóa của mình.
80273	Theo lý thuyết của kinh tế học phúc lợi, chất lượng của hoạt động kinh tế được xem xét dưới góc độ bình đẳng và hiệu quả.
80274	Theo lý thuyết này, những người thuận tay phải xử lý thông tin bằng cách dùng một phương pháp "tuần tự" trong đó một tác vụ phải được hoàn tất quá trình của nó trước khi thao tác kế có thể bắt đầu.
80275	Theo lý thuyết, việc chia sẻ thời gian giảm thiểu được rất nhiều chi phí khi một máy tính có thể chia sẻ cho hàng trăm người dùng.
80276	Theo mặc định, bảng được sắp xếp theo số huy chương vàng mà các vận động viên từ một quốc gia đã giành được (trong bối cảnh này, một "quốc gia" là một thực thể được đại diện bởi Ủy ban Olympic Quốc gia).
80277	Theo Mamoru, căn nhà của Kun không thiết kế theo phong cách của một căn nhà thông thường hay nhà theo truyền thống Nhật Bản, mà thiết kế giống như một sân khấu nối liền nhiều khu vực.
80278	Theo Mạng lưới Nhân quyền Syria, hai đứa trẻ Ahmad và Mariam Abdulla al-Abood đã bị giết bởi tên lửa bắn từ máy bay Nga.
80279	Theo Masters và Johnson, phụ nữ có khả năng đạt cực khoái trở lại rất nhanh, miễn là họ có được sự kích thích hiệu quả.
80280	Theo Matthew Graham, nhà thiên văn học chính của cuộc nghiên cứu, "Hố đen siêu khối lượng này đã bập bùng trong nhiều năm trước khi lóe sáng đột ngột.
80281	Theo mẹ cô, Carson liên quan đến gia đình Char của các chính trị gia Colombia.
80282	Theo mẹ của anh, điều này khiến anh bị trầm cảm và hoảng loạn.
80283	Theo miêu tả thì Chaos là khoảng không vô cùng vô tận, trống rỗng, mơ hồ, vật vờ, phiêu bạt trong khoảng không gian bao la".
80284	Theo Mintz, "Các bộ phim thường không xếp dưới điểm C. Điểm C đã là thất bại.
80285	Theo mô hình bộ nhớ Atkinson-Shiffrin hoặc mô hình đa cửa hàng, để thông tin được cấy chắc chắn vào bộ nhớ, nó phải trải qua ba giai đoạn xử lý tinh thần: trí nhớ cảm giác, trí nhớ ngắn hạn và trí nhớ dài hạn.
80286	Theo Mô hình Harris-Todaro, di cư đến các khu vực đô thị sẽ tiếp tục miễn là "thu nhập thực tế đô thị dự kiến ở lề vượt quá sản phẩm nông nghiệp thực sự" (127).
80287	Theo mong muốn của bà, buổi lễ là một buổi lễ riêng tư tại Nhà nguyện Thánh George, Lâu đài Windsor, dành cho gia đình và bạn bè.
80288	Theo Moors và Atkinson viết năm 1984: "Không có loài ăn thịt du nhập nào khác có thể gây ra hậu quả ở quy mô phổ biến như vậy."
80289	Theo Morton, anh nhận ra điều này khi nghe lưu trữ của Alan Lomax tại Thư viện Quốc hội Mỹ vào năm 1938 Morton, "Jelly Roll" (1938: Library of Congress Recording) The Complete Recordings By Alan Lomax.
80290	Theo mô tả hiện đại, thân của loài vẹt này có màu đỏ và đôi cánh đỏ, xanh vàng.
80291	Theo mô tả, hiền phi rất xinh đẹp, được Vương Hy sủng ái.
80292	Theo một bài báo, nó là một biện pháp ngăn chặn hiệu quả và thuốc trừ sâu bọ ve bét hại nấm.
80293	Theo một bài báo trên Tạp chí quốc phòng toàn dân, http://tapchiqptd.
80294	Theo một bài nhận xét từ trang IGN Entertainment cho biết họ cảm thấy phần âm thanh không có gì nổi bật và cả những đoạn phim cắt cảnh và chế độ hướng dẫn không rõ gốc gác và chuẩn mực.
80295	Theo một bài viết trên cnbc.
80296	Theo một báo cáo của giám định y khoa, những vết thương này đã bị "gây ra bởi một dụng cụ cùn với một cái đầu tròn, bằng kích thước một cái búa."
80297	Theo một báo cáo của Liên Hiệp Quốc năm 1995, 60% phụ nữ Chad đã bị cắt xén bộ phận sinh dục nữ.
80298	Theo một báo cáo được Bộ Ngoại giao Mỹ phát hành năm 2009, 98% dân số theo Hồi giáo, (khoảng 95% người Hồi giáo Sunni và Shia 3%).
80299	Theo một báo cáo vào năm 2008 của USCRI, Nepal là nơi cư trú của khoảng 130.000 người tị nạn và tìm kiếm tị nạn vào năm 2007.
80300	Theo một cuộc khảo sát hồ Pé Lèng đã mất 1/3 diện tích vì bồi tích ứ đọng và trong tương lai hồ Ba Bể có thể bị lấp mất nếu hiện trạng không thay đổi.
80301	Theo một cuộc phỏng vấn với giám đốc cửa hàng do Quartz thực hiện vào tháng 4 năm 2013, sản phẩm của họ đắt hơn giá bán lẻ ở Mỹ.
80302	Theo một đánh giá của Orlando Sentinel, Roger Moore tuyên bố Phần 1 "vừa hài hước lại vừa cảm động, đó là bộ phim hay nhất trong loạt phim, một Đế chế phản công cho các phù thủy và thế giới của riêng họ.
80303	Theo một hệ quả không lường trước, một ngành công nghiệp liên quan đến buôn bán động vật hoang dã đã gia tăng trong thương mại du lịch Trung Quốc.
80304	Theo một học giả điện ảnh, bài hát cùng toàn bộ khung cảnh nơi sân khấu lúc đó chính là điểm đánh dấu cho sự tan rã về mặt nhân cách của Betty và Rita, cũng như mối quan hệ của họ.
80305	Theo một khảo sát năm 2010, người Hồi giáo chiếm 1,76% dân số Bắc Kinh.
80306	Theo một lãnh đạo mới vào năm 1772, học viện tuyển sinh tổng cộng 200 sinh viên.
80307	Theo một lá thư, ngày 22 tháng 4 năm 1817, được gửi từ Sackets Harbor, chuyến đi đầu tiên của nó là vào ngày 16 tháng 4 năm 1817.
80308	Theo một nghĩa nào đó, nông dân thời kỳ đồ đá mới là nhà di truyền học đầu tiên và nông nghiệp là đòn bẩy mà họ di chuyển thế giới.
80309	Theo một nghiêm cứu vào tháng 11 năm 2012, các câu lạc bộ ở Persian Gulf Cup 2010–11 kiếm được trung bình 15% thu nhập từ tài trợ.
80310	Theo một nghiên cứu của Chile thì khoảng từ 50 đến 70% cá thể của loài này được phát hiện là đang mọc lại cánh.
80311	Theo một nghiên cứu gần đây (2016), một số người Altai, rất có thể là người Altai miền nam, có thể là hậu duệ của người Yenisei và có liên quan chặt chẽ với các nhóm Paleo-Eskimo.
80312	Theo một nghiên cứu năm 2009, gần 40% số trẻ sơ sinh ở Provence-Alpes-Côte d'Azur trong năm 2007 có ít nhất một phụ huynh có nguồn gốc di dân - chủ yếu là người Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Maghrebi.
80313	Theo một nghiên cứu năm 2018 của các nhà khoa học Úc, rùa biển con đặc biệt dễ bị tổn thương.
80314	Theo một nghiên cứu Trung tâm nghiên cứu Pew năm 2010, 70,4% dân số là Kitô giáo, Hồi giáo là 2,3%, 26,8% tôn giáo khác và 0,5% không tôn giáo.
80315	Theo một nghiên cứu, "Vào năm 1946, cứ 14 người Úc thì có một chiếc ô tô; đến năm 1960, con số này là một chiếc đến 3,5 chiếc.
80316	Theo một nghiên cứu về hoạt động gặm cỏ của số linh dương cái sống trong môi trường không bóng râm, phát hiện rằng chúng gặm cỏ chủ yếu vào ban đêm.
80317	Theo một nguồn thì ông sinh năm 1626, mất năm 1703, cũng có nguồn cho là ông sinh năm 1627.
80318	Theo một nguồn tin tình báo cấp cao của Yemen, ông đã gặp nhà truyền giáo al Qaeda Anwar al-Awlaki ở tỉnh Shabwa phía nam.
80319	Theo một quan điểm, luật pháp lớn như đề xuất cải cách Phố Wall đã thúc đẩy nhu cầu "tham gia vào quá trình điều chỉnh".
80320	Theo một số bản báo cáo (rất suy đoán), Komarov đã mắng các kỹ sư và thành viên trong đoàn bay.
80321	Theo một số báo cáo, cảnh sát đã trở thành một biểu tượng đại diện cho sự thù địch và đàn áp và hành động của cảnh sát đối với người biểu tình đã dẫn đến sự đổ vỡ niềm tin của công dân đối với Lực lượng.
80322	Theo một số báo cáo, Fyodor có thể đã bị vấn đề về trí tuệ hoặc học tập khuyết tật, nhưng đây có thể là báo cáo sai sự thật về bản chất và địa vị của ông ta.
80323	Theo một số báo cáo, sau vài lần thất bại trong việc bỏ thuốc độc vào đồ ăn của Fidel, Orta đòi rút khỏi nhiệm vụ ám sát, chuyển giao việc này cho một người khác (không nêu tên).
80324	Theo một số giai thoại, Ngô Quyền còn một người vợ họ Đỗ, tên thật là Đỗ Thị Sa quê ở Cổ Loa, nhưng bà Đỗ không có con.
80325	Theo một số nhà nghiên cứu, vết chân để lại cho biết đây là của con thằn lằn đất có cánh là một loài thuộc thời kỳ kỷ Jura.
80326	Theo một số nhà phân tích, Triều Tiên coi kho vũ khí hạt nhân là yếu tố sống còn để ngăn chặn một cuộc tấn công và Triều Tiên không có khả năng sẽ phát động chiến tranh hạt nhân.
80327	Theo một số nhà sử học kinh tế, nó là một trong những nền kinh tế tiền công nghiệp phát triển nhất.
80328	Theo một số tổ chức đánh cá bền vững, cá khế sinh sản rất nhanh, duy trì tốt số lượng ngay cả trong các vùng đánh cá phát triển.
80329	Theo một số trường phái huyền bí thì Tartaros còn là một thực thể vô cùng, sơ khai nhất, và từ đó sinh ra ánh sáng và vũ trụ.
80330	Theo một thống kê năm 2008, họ này có 47 chi và 420 loài.
80331	Theo một tổ chức thì thuật ngữ "bảy sao" xuất hiện là do một nhà báo người Anh đã ghé thăm khách sạn nhân một chuyến tổ chức cho các đoàn báo chí đến tham quan khách sạn trước khi khai trương.
80332	Theo một truyền thuyết khác, Phaolô đã chết ở La Mã.
80333	Theo một tường thuật, Đảng Dân chủ bị cấm chỉ tập hợp trên toàn quốc, và hàng trăm lá phiếu đánh dấu trước được nhét vào hòm phiếu trong ngày bầu cử.
80334	Theo một tuyên bố không có căn cứ của một Pat Hoa Kỳ.
80335	Theo một tuyên bố từ Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, cho biết “Hoa Kỳ ghi nhận quyết định hôm nay của Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Yoo Myung-hee rút lại ứng cử Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
80336	Theo mục từ "Đình Phú Xuân" trên website Tri thức Việt.
80337	Theo Mukherjee, quyển sách là lời phản hồi cho yêu cầu của một bệnh nhân: "Tôi sẵn sàng chiến đấu, nhưng tôi cần phải biết tôi đang chiến đấu cái gì".
80338	Theo Murat Akser, Diane tạo ra một yếu tố "giả tưởng có tính ngoại lai" mạnh mẽ như vậy để khỏa lấp đi vai trò đóng chính bị tước đoạt trong trong cả hai lần diễn ra trước và sau phim.
80339	Theo New York Daily News, uSocial đã kí hợp đồng về việc tăng thêm 25000 người theo dõi nhưng vụ việc chưa được xác thực là hợp đồng có trước hay sau khi ông qua đời.
80340	Theo ngày 01 tháng 7 năm 2005, dân số này tăng nhẹ, đến 1.039.028.
80341	Theo "Nghệ An đăng khoa lục" từ thời Trần đến thời Nguyễn, Yên Thành có 21 vị đại khoa Tiến sĩ.
80342	Theo Nghĩa đảng (trong phong trào Cần Vương) làm lãnh binh, trải trăm trận đánh, gặp thấy người Pháp chưa bao giờ tránh cả.
80343	Theo nghĩa hẹp, B-cây lưu một số khóa ở các nút trong và không lưu bản sao của các khóa đó ở nút lá.
80344	Theo nghĩa này, các nhà vật lý có thể thảo luận về "kích thước" nội tại của hạt: Đó là kích thước của cấu trúc bên trong của nó chứ không phải kích thước của gói sóng của nó.
80345	Theo nghĩa rộng, chủ nghĩa xã hội khoa học tức là chủ nghĩa Marx-Lenin (bao gồm cả ba bộ phận).
80346	Theo nghĩa rộng chữ truyền thừa là chữ Hán được truyền lại trong lịch sử (chủ yếu là lối chữ chân sau cuộc lệ biến) và vẫn còn dùng đến nay, có lịch sử hơn hai nghìn năm.
80347	Theo nghĩa rộng nó còn là tình bác ái đối với muôn loài vạn vật từ những sinh vật nhỏ nhất đến thú cầm, đến loài người, tức là cả chúng sinh.
80348	Theo Nghị định của Đoàn Chủ tịch Xô Viết Tối cao Liên Xô ngày 27 tháng 3 năm 1953, gia đình ông được ân xá và họ được phép trở về Moskva sau khi sống lưu vong.
80349	Theo Nghị định của Toàn quyền Đông Dương vào ngày 20 tháng 12 năm 1899 thì kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1900, đổi tất cả các hạt ở Nam Kỳ thành tỉnh.
80350	Theo Nghị định này, kể từ ngày 1.10.2006, mức lương tối thiểu chung hiện hành (được quy định tại Nghị định số 118/2005/NĐ-CP ngày 15.9.2005 của Chính phủ) từ 350.000 đồng/tháng lên 450.000 đồng/tháng.
80351	Theo nghị định ngày 02/02/1942: Ban Kiến Trúc được nâng lên thành trường Kiến Trúc vẫn trực thuộc trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương.
80352	Theo nghiên cứu của Dudo, ông miêu tả rằng: thời kỳ đầu còn ở phương Bắc, một vị vua vô danh của Đan Mạch đối nghịch với gia đình của Rollo, chủ yếu là cha anh - một quý tộc Đan Mạch và anh trai của Rollo, Gurim.
80353	Theo nghiên cứu của Jacques Vallin vào năm 2012, số người chết do mọi nguyên nhân (già, bệnh tật, tai nạn.
80354	Theo nghiên cứu của Trung tâm nghiên cứu Pew Research Center năm 2012 nếu các xu hướng hiện nay tiếp tục, thì Kitô giáo sẽ vẫn là tôn giáo lớn nhất thế giới vào năm 2050.
80355	Theo nghiên cứu của TS.
80356	Theo nghiên cứu của USAID, người LGBT ở các quốc gia mẫu của họ bị hạn chế quyền tự do theo những cách cũng tạo ra tác hại kinh tế.
80357	Theo nghiên cứu của VentureBeat Insight, với mỗi 1 đô la chi tiêu, lợi tức đầu tư (ROI) của tiếp thị qua email trung bình là 38 đô la.
80358	Theo Nghiên cứu Hà Tiên, "bởi khởi đầu bằng chữ Mang, đơn vị dân cư theo ngôn ngữ Mường – Thái, nên có thêm một lý do nữa để xác định rằng đây không phải là đất Chân Lạp.
80359	Theo nghị quyết của Đoàn Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Poviat ngày 1 tháng 2 năm 1966, Bảo tàng Lưu vực Konin được thành lập tại Konin.
80360	Theo Nghị quyết của Liên khu uỷ III, Hà Nội sáp nhập với Hà Đông thành liên Tỉnh uỷ Lưỡng Hà.
80361	Theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 tại phần III, mục 2 có quy định cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp trên phải kinh qua vị trí chủ chốt cấp dưới.
80362	Theo người Chu Ru thì hầu hết con cái của các lang y trong vùng ít khi bị mắc bệnh này.
80363	Theo người phát ngôn của lực lượng chữa cháy địa phương, ông Daniel Kowalinski, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát khiến cho nhiều người bị kẹt trong phòng tại toà nhà hai tầng này.
80364	Theo người trợ lý của ông là V. A. Boldin, đã có lúc Gorbachev đã muốn tiêu huỷ tài liệu này.
80365	Theo người xưa kể, tuy là phận nữ nhi nhưng Bà Tường rất dũng cảm, bà đã xua đuổi bày chim trời do chúa Hổ phái đến để lấy đá lấp biển.
80366	Theo ngưỡng mộ anh trai Vincent trong suốt cuộc đời của mình.
80367	Theo nguồn tin của báo giới, nhà họ Hoắc chi tới 10 triệu HKD tiền quà cưới cho Chu Linh Linh, tổng chi phí cho đám cưới là 1 triệu HKD.
80368	Theo nguồn tin từ Nam kỳ Địa phận ngày 27 tháng 6 năm 1940, tân linh mục được chọn làm giáo sư Tiểu chủng viện Phúc Nhạc, cho đến năm 1928 thì đảm nhận chức Giám thị Hội Chân chánh học văn và quy củ các Chủng viện.
80369	Theo nguyên gốc, trang phục có màu xanh lục với chữ H màu vàng ở phía trước, sau đó chuyển sang tông màu đỏ và nâu, nhưng cuối cùng vẫn trở về màu xanh lục cùng họa tiết rắn.
80370	Theo Nguyễn Q. Thắng, nhà Nguyễn đặt tên lục tỉnh dựa theo 6 từ cuối của một câu thơ cổ: Khoái mã gia biên vĩnh định an hà (nghĩa: Phóng ngựa ra roi giữ yên non nước).
80371	Theo nguyên tắc chung, các loạt thẻ dưới nhãn Weiß thường có thuộc tính tốt hơn khi so sánh với những thẻ Schwarz.
80372	Theo nguyên tắc thông thường, người ta có thể giả định rằng thành phần bậc cao nhất trong bất kỳ hàm đã cho nào chi phối tốc độ tăng trưởng của nó và do đó xác định thứ tự thời gian chạy của nó.
80373	Theo Nguyễn Thông, Kỳ Xuyên văn sao, truyện Hồ Huân Nghiệp.
80374	Theo nhân dân địa phương, vị trí đền Lăng chính là nơi đóng quân khi xưa của vua Đinh.
80375	Theo nhận định của đương sự yêu cầu không tiết lộ danh tánh này thì nếu al-Maqrahi chết trong tù, Libya sẽ ngưng tất cả mọi hợp đồng thương mại.
80376	Theo nhà nghiên cứu bệnh học John Burton Cleland, người đàn ông có ngoại hình của "người Anh", khoảng 40 - 45 tuổi; có "tình trạng thể chất hàng đầu".
80377	Theo nhà nghiên cứu Sanne Boessenkool, chim cánh cụt Waitaha "bé hơn chim cánh cụt mắt vàng khoảng 10%.
80378	Theo nhận xét của họ, người tân thời là người phúc âm đã đánh mất cội rễ của đức tin, và người cơ yếu là người phúc âm đã đánh mất lòng nhân ái của Chúa Cơ Đốc.
80379	Theo nhà sử học Đào Duy Anh thì Bình Lệ Nguyên là huyện Bình Nguyên, đời Mạc đổi là Bình Tuyền sau lại đổi là Bình Xuyên tức huyện Bình Xuyên hiện nay.
80380	Theo nhà triết học này, chân lý là sự phù hợp giữa suy diễn của chủ thể với sự vật đang tồn tại trên thực tế.
80381	Theo nhà truyền giáo M. d'Azema, vua Ang Snguon đã vô cùng phẫn nộ sau khi hay tin con trai của mình bị giết khi đang làm con tin ở Đàng Trong.
80382	Theo nhà văn Sơn Nam, thì ông Giản đã cho rằng "giai thoại của bà Thiên Y là kì quái, là phi lý.
80383	Theo nhiệm kỳ của Capuano (kéo dài đến tháng 4 năm 2016), câu lạc bộ đã thoát khỏi sự xuống hạng một cách an toàn trong cả hai mùa.
80384	Theo nhiều bản báo cáo, Yeltsin là người uống rượu nhiều.
80385	Theo nhiều người nhân vật trong video clip trên chính là Ngân 98. Trước đó, Ngân 98 từng chia sẻ rằng cô bị mất điện thoại và bị kẻ lạ mặt tống tiền, dọa nếu không đưa tiền sẽ đưa clip của cô lên mạng.
80386	Theo nhiều nguồn tin khác nhau, có nhiều giả thiết về hình tượng nguyên mẫu của tượng đài Mẹ Tổ quốc kêu gọi.
80387	Theo nhiều nhà nghiên cứu văn học, thì ông là "nhà thơ tiêu biểu và xuất sắc nhất trong các nhà thơ biên tái Gọi là phái Biên tái, vì thi nhân trong phái thường tả toàn những cảnh bi hùng nơi biên ải.
80388	Theo nhiều tài liệu, Jadwiga là người con duy nhất còn sống của vua Louis I với hoàng hậu Elisabeth.
80389	Theo như công ty chủ quản, "Yes or Yes" cũng là bài hát có video âm nhạc đạt cột mốc 10 triệu nhanh nhất của nhóm nữ ở thời điểm đó.
80390	Theo như Đại tá về hưu Hải quân Philippines Domingo Tucay Jr kể lại thì các đảo, bãi khi đó hoàn toàn hoang vắng, Philippines chiếm đóng dễ dàng.
80391	Theo như kế hoạch cũ thì các tập đoàn quân xung kích 4, cận vệ 11 sẽ đảm nhận mũi chủ công và đồng loạt tấn công trên chính diện từ hồ Ordovo đến hồ Kosho để đánh chiếm Gorodok và phát triển xuống Vitebsk.
80392	Theo như lời giới thiệu, cầu thủ này đang chơi cho một đội bóng tỉnh lẻ tên là TSV 1861 Nordlingen, ở vị trí trung phong.
80393	Theo những bằng chứng dân tộc học, khảo cổ học cùng những kết quả nghiên cứu, điền dã thực địa của các nhà khoa học, nguồn gốc dân cư của vùng đất Tam Thanh ngày nay là người Thái.
80394	Theo những đánh giá ban đầu từ Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Trung ương, đã có 60.000 hecta cánh đồng lúa bị ngập nước và 6.700 tấn gạo bị ướt.
80395	Theo những hệ tư tưởng này, sự phát triển công nghệ là tốt về mặt đạo đức.
80396	Theo những lời chỉ dẫn của Nhà Tiên tri, Thrall và Jaina cùng hợp lực để cứu cả Grom lẫn thế giới khỏi cuộc xâm lược của Burning Legion.
80397	Theo những lời của Lawrence Pintak và Jeremy Ginges, "Phương tiện truyền thông Ả Rập không phải là một khối đá."
80398	Theo những người già kể lại, cá mòi là hóa kiếp của chim ngói.
80399	Theo những tư liệu lịch sử cho thấy, ngôi đền Pác Tạ được dựng lên bên Gâm giang dưới ngọn Tạ Sơn để phụng thờ và ngưỡng vọng vị hôn phu (người vợ sắp cưới) của Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật.
80400	Theo những võ sư Vịnh Xuân lão luyện, yếu lĩnh tự nhiên tính được đề cao hàng đầu, vì vậy những người cố gắng theo đuổi vẻ đe dọa bên ngoài của động tác sẽ không bao giờ phát triển được trong môn võ này.
80401	Theo như quan sát, đây là cụm sao thuộc chòm sao Anh Tiên.
80402	Theo như thường lệ, Edward đề nghị người kế nhiệm Campbell-Bannerman, H. H. Asquith, đến Biarritz để làm thủ tục hôn tay.
80403	Theo như tin tường thuật thì có một xe limousine màu đen đơn độc đậu sau đám đông khoảng 500 người dự đám tang của Ava.
80404	Theo như tự truyện trong ngôi mộ của Ahmose, con trai của Ebana, Thutmose tiến quân theo dòng sông Nile, đích thân tham gia vào trận chiến và tự tay giết chết vị vua Nubia.
80405	Theo niên đại này, ông trị vì từ năm 1454 đến 1419.
80406	Theo Nintendo, các chữ cái "DS" có nghĩa là tên viết tắt của "Developers' System" và "Double Screen", đề cập đến các tính năng của thiết bị cầm tay được thiết kế để khuyến khích các ý tưởng sáng tạo giữa các nhà phát triển.
80407	Theo Nolan, chủ đề quan trọng của phần phim là "sự leo thang" và mở rộng cái kết của Batman Begins, ông cho rằng "mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn cả trước khi chúng trở nên tốt đẹp hơn".
80408	Theo nữ tiến sĩ Akire Iritani giáo sư di truyền ở ĐH Kinki, người chủ trí nghiên cứu này thì lợn Popeye là động vật có vú đầu tiên mang gen của cây trồng.
80409	Theo ông cá nhân thực hiện một hành vi nào đó và cơ thể tự quan sát hành vi của mình thông qua phản ứng của những cá nhân khác xung quanh.
80410	Theo ông, đây là một "hành động vô cùng tàn bạo và man rợ, một phiên tòa chưa từng có trong lịch sử thế giới".
80411	Theo ông, do tiền quân tiến quá nhanh, hậu cần và các căn cứ không quân không theo kịp đã làm cho việc tiếp tế và yểm hộ bị gián đoạn.
80412	Theo ông Hải, thế giới có nhiều cách giải thích khác nhau về hiện tượng này.
80413	Theo ông, Hiến pháp 1946 vẫn phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của Việt Nam và "vẫn còn nguyên giá trị cho một xã hội dân chủ pháp quyền ở Việt Nam".
80414	Theo ông Khải thì trước khi ông Thanh sang Pháp "chúng tôi có hội chẩn kiểm tra sức khỏe 3-4 lần và phát hiện một vết sẹo trong phổi.
80415	Theo ông Nguyên thì việc ở hữu một thị trấn như Buford là bàn đạp về mặt tinh thần để xuất khẩu sang thị trường Mỹ những thương hiệu Việt Nam.
80416	Theo ông Nguyễn Tử Quảng, CEO Bkav, việc cập nhật chứng chỉ Google Play Protect (GPP) cho hai phiên bản Bphone B40 và B60 kéo dài hơn so với dự kiến, dẫn tới thời gian mở bán không còn phù hợp với thị trường nữa.
80417	Theo ông Nguyễn Xuân Chức (66 tuổi), người trông coi Bảng Môn Đình, cho biết ngôi đình là niềm tự hào của làng nên mọi người dân ai cũng có ý thức giữ gìn bảo vệ và xem đây là động lực để phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.
80418	Theo ông, nó đã mang đến một tính hiện thực cao độ cho phim: "Bởi đây là một bộ phim với quy mô như vậy và chúng tôi đã có những vịnh hẹp ở Na Uy để làm mẫu vẽ, nên tôi thực sự muốn khám phá chiều sâu.
80419	Theo ông Paweł Machewicz, giám đốc đầu tiên của bảo tàng, những ý tưởng đầu tiên cho bảo tàng đã xuất hiện vào năm 2007 trong bối cảnh tranh chấp Đức-Ba Lan về Trung tâm chống trục xuất của Đức.
80420	Theo ông “phật” 佛 không phải là gọi tắt của “phật đà” 佛, “phật” 佛 và “phật đà” 佛陀 bắt nguồn từ hai ngôn ngữ khác nhau, tên gọi “Phật” 佛 xuất hiện trước tên gọi “phật đà” 佛陀.
80421	Theo ông, rất khó để hình dung rằng ký ức có thể thực hiện chức năng bên ngoài một nhóm.
80422	Theo ông, thuật ngữ “trải nghiệm người dùng” không chỉ được áp dụng cho các khía cạnh liên quan đến việc sử dụng thiết bị.
80423	Theo ông Triết khi đó quân của ông đã nhận thấy toàn bộ trận địa đã bị tiêu diệt và hỏa lực của họ đã tắt.
80424	Theo ông, trong những năm này ông đã thường xuyên về Việt Nam và thấy điều kiện cuộc sống tại Việt Nam bắt đầu được cải thiện.
80425	Theo ông, từ những "liên minh" nêu trên hình thành nên các nhóm chia sẻ việc công, tư liên quan đến lĩnh vực mà một người trong nhóm được Nhà nước giao phụ trách nhằm trục lợi.
80426	Theo Ownby, các bình luận này lên án trực tiếp chủ nghĩa cộng sản và tính hợp pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong việc cai trị Trung Quốc.
80427	Theo Perelman, một sửa đổi của luồng Ricci chuẩn, gọi là luồng Ricci với phẫu thuật, có thể cắt xén có hệ thống các khu vực kỳ dị khi chúng phát triển, theo một cách có kiểm soát.
80428	Theo Phan Huy Chú (mục "Nhân vật chí", tr.
80429	Theo phân tích thành phần trong dạ dày trên các cá thể cua đánh bắt được từ Vịnh Maine, chế độ ăn uống của chúng bao gồm trai, động vật chân đốt, ốc sên và một số loài tảo, trong đó, Vẹm xanh (
80430	Theo phân vai hướng dẫn của chủ khảo họ phải "tự chế" và diễn tại chỗ các kịch bản hài hước ngắn theo nhiều cách thức mà không biết trước kịch bản.
80431	Theo pháp luật, mọi nữ giới thành niên cần phải có một nam giới thân thuộc làm "người giám hộ", cần phải được người này cho phép thì nữ giới mới được ra ngoài, học tập hay làm việc.
80432	Theo phía Ba Lan, việc Liên Xô ngừng chiến dịch tấn công, không vượt sông Wisla đã giúp quân phát xít Đức đã kịp gom lại, bẻ nát các đội quân Ba Lan.
80433	Theo phía Israel: họ tử trận khoảng 800 binh sĩ, trong đó 338 người ở mặt trận Ai Cập, 550 tại mặt trận Jordan, 141 người tại mặt trận Syria; 2.563 binh sĩ bị thương, 46 máy bay bị phá hủy.
80434	Theo Philippe Papin thì vì âm đọc của chữ "mão" 卯 trong tiếng Hán gần giống với "mèo" cho nên người Việt đã lấy luôn con mèo làm con giáp đại diện cho năm Mão.
80435	Theo phong tục của người Si La, trai, gái từ 14 - 15 tuổi trở lên đã được coi là người lớn và bắt đầu quá trình tìm hiểu, xây dựng gia đình.
80436	Theo phong tục địa phương, uống nước giếng Dặn là nhớ lấy lời tiên tổ, ra sức giữ gìn và góp phần dựng xây non sông gấm vóc.
80437	Theo phóng viên BBC Jonathan Head vào ngày 6.12.2016 cảnh sát đã tới văn phòng của đài ở thủ đô Bangkok điều tra về một bài viết bị cho là bôi nhọ nhà vua.
80438	Theophylline (1,3-dimethylxanthine) có nửa đời xấp xỉ 30 giờ.
80439	Theo Pierre Boulez, những Điệu nào có quá 4 phách, trong âm nhạc phương Tây, là “không tự nhiên”(Slatkin n.d., at 5:05).
80440	Theo Plato, Trái Đất hình cầu, và nằm ở trung tâm vũ trụ.
80441	Theo Polybius, Mago nghĩ rằng người La Mã đang chuẩn bị cho doanh trại của họ và đây là thời điểm thuận lợi để tấn công, và rằng ông ta sẽ khiến cho Scipio ngạc nhiên.
80442	Theo Pontecorvo, thì "người Algérie không đặt nặng vấn đề này vì tôi sẽ làm về phim mà có ít nhiều liên quan tới chủ đề chính.
80443	Theo P.R. Roberge (1999), chỉ số LSI không được dùng làm chỉ số xác định khả năng ăn mòn đối với thép hoặc những kim loại khác dùng trong ngành xây dựng.
80444	Theo quan điểm của Crosthwait, điều này góp phần khiến Zanzibar liên kết với Liên Xô; Crosthwait và nhân viên của ông bị trục xuất khỏi đảo quốc vào ngày 20 tháng 2 và chỉ được phép trở lại một khi Anh đưa ra sự công nhận.
80445	Theo quan điểm của những nhà cải cách, họ đang trở về những giá trị nền tảng của hội thánh tiên khởi mà giáo hội thời trung cổ đã từ bỏ.
80446	Theo quan điểm của ông, các âm cao rất tốt là kết quả được ông đúc kết từ các thử nghiệm không ngừng.
80447	Theo quan điểm của quá trình mãn tính và phát triển tài sản thế chấp tốt, hiện tượng Raynaud hoặc hoại thư là rất hiếm trong viêm động mạch Takayasu.
80448	"Theo quan điểm của tôi, đây là một bước đi đúng hướng.
80449	Theo quan điểm hiện tại, mặc dù vẫn còn tranh cãi, mật độ quá lớn của thạch quyển đại dương đang chìm xuống trong đới hút chìm là nguyên nhân chính gây chuyển động mảng.
80450	Theo quan điểm này, ACLU đã can thiệp vào một cuộc tranh cãi nội bộ dân tộc.
80451	Theo quan điểm này, tất cả những gì tồn tại là vật chất và khoảng trống, và tất cả các hiện tượng là kết quả của các chuyển động và tập hợp khác nhau của các hạt vật chất cơ bản gọi là "nguyên tử" (nghĩa đen: "indivisibles").
80452	Theo quan điểm triết học, hiện tượng học là phương pháp của nó, mặc dù ý nghĩa cụ thể của thuật ngữ này thay đổi tùy theo cách nó được hình thành bởi một triết gia nhất định.
80453	Theo quân đội Hoa Kỳ, tên lửa là một SA-7 đã được sửa đổi và được bắn từ lục địa Iran.
80454	Theo quan niệm con chồn moong chính là vị cứu tinh của ông tổ dòng họ Moong.
80455	Theo quan niệm của người Kinh, sông có tên gọi "Mã" vì dòng nước chảy xiết như ngựa phi.
80456	Theo quan niệm của Thần đạo, thần thể là thứ mà thần linh có thể nhập vào để hưởng lễ vật được dâng lên trong các nghi lễ cúng bái hay kết nối với con người.
80457	Theo quan niệm thông thường của giới sử học, Ngưu Lý đảng tranh tức là sự tranh giành giữa hai đảng Ngưu và Lý, trong đó Ngưu là Ngưu Tăng Nhụ, Lý là Lý Đức Dụ.
80458	Theo quan sát bằng mắt thường, một con ngựa bạch Tây Tạng nặng gấp hai lần ngựa bạch Việt Nam vì ngựa bạch Việt Nam thường nặng 1,6-1,7 tạ.
80459	Theo Quốc dân Đảng, các lực lượng Cộng sản PLA đã phải chịu 3.700 thương vong và 1.500 binh sĩ đã bị bắt, trong khi đó 1919 binh sĩ Quốc dân Đảng bị giết và nhiều hơn 900 người bị thương.
80460	Theo quy định của Đạo luật Bảo vệ Sinh vật biển, lựa chọn các khu bảo tồn biển dọc theo bờ biển Trung tâm California đang được các nhà khoa học giám sát để theo dõi hiệu quả của chúng và tìm hiểu thêm về sức khoẻ đại dương.
80461	Theo quy định của Wikipedia tiếng Anh, mỗi mục từ trong Wikipedia phải nói về một chủ đề bách khoa và không phải là mục từ trong từ điển hoặc kiểu từ điển.
80462	Theo quy định, mỗi ngày các hồng y phải nhóm họp hai lần, sáng và chiều, tại Nhà nguyện Sistina, để bầu chọn tân giáo hoàng.
80463	Theo Quyển 5 sách Đồ hội bảo giám của Hạ Văn Ngạn thời Nguyên cho biết ‘Trần Giám Như sống ở Hàng Châu, tinh thông vẽ truyền thần, là cao thủ số một của quốc triều’.
80464	Theo quyền chủ tịch của BTJA, ông Joey Berlin, Giải Critics' Choice Television được tổ chức để "tăng cường khả năng tiếp cận việc phát sóng cho các nhà báo trong lĩnh vực truyền hình.
80465	Theo quyền tự do tín ngưỡng, các tôn giáo hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, phù hợp với luật pháp Việt Nam, mặc nhiên được thừa nhận tư cách pháp nhân.
80466	Theo quyết định của ban giám đốc nhà trường đã cho thuê khuôn viên này và hình thành trong đó khoa mới là khoa quân sự.
80467	Theo Quyết định này, Học viện Tòa án có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội; Học viện Tòa án là cơ sở giáo dục đại học công lập trong hệ thống giáo dục quốc dân trực thuộc Tòa án nhân dân tối cao.
80468	Theo quyết định này, tạp chí Môi trường và xã hội đã "thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng trong bài viết: "Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk bị tố "đạo" luận án, gian dối học thuật?"
80469	Theo quyết định, Trường Đại học Việt - Đức sẽ được bàn giao về cho Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
80470	Theo quy hoạch của thành phố, sau khi hoàn thành ga ngầm metro Bến Thành vào năm 2020, công trường Quách Thị Trang sẽ được xây dựng lại đúng vị trí trước đó và trở thành khu vực quảng trường hiện đại hơn.
80471	Theo quy hoạch, đến năm 2020, Cảng hàng không đạt chỉ tiêu cấp 4E, tại giờ cao điểm có thể tiếp nhận 20 máy bay và 5 triệu hành khách/năm.
80472	Theo quy hoạch dự kiến đến 2015 xã Hưng Thịnh sẽ thành lập khu công nghiệp ở ấp Hưng Long.
80473	Theo quy hoạch được duyệt, đây là khu công nghiệp sạch, có công nghệ tiên tiến.
80474	Theo quy hoạch thì đây sẽ là trục giao thông nối tứ Hội An đến Tam Kỳ.
80475	Theo quy luật, tất cả các con cái trong đàn là có quan hệ họ hàng (bà, bác gái, cô, mẹ, chị em gái).
80476	Theo quy ước, đốt sống ngực của con người được đánh số T1-T12, với cái đầu tiên (T1) nằm gần hộp sọ nhất và những cái khác xuống dần về phía cột sống về phía vùng thắt lưng.
80477	Theoretical Girls ảnh hưởng Sonic Youth, ban nhạc đã xuất phát từ giới nhạc này và sau đó đạt thành công thương mại cũng như được các nhà phê bình ca ngợi.
80478	Theo RFA, mọi thông tin liên quan đến Vingroup đều phải được chính Ban truyền thông của họ kiểm duyệt trước khi gửi ra cho các đơn vị truyền thông nhà nước loan tải.
80479	Theo Ring, lĩnh vực nghiên cứu cận tử, cũng như phong trào TNCT lớn hơn, đã thu hút nhiều nhóm tôn giáo và tâm linh, từ một số truyền thống, đưa ra tuyên bố về ý thức hệ thay mặt cho nghiên cứu TNCT.
80480	Theo Robert D. San Souci, người nghiên cứu câu chuyện gốc, hãng Disney không mấy thích ý tưởng để một con rồng làm bạn với Mộc Lan, họ sợ trông nó sẽ quá thô và có vẻ ghê gớm.
80481	Theo Rydzevskaya, tên gọi theo tiếng Na Uy cổ này có nguồn gốc từ tiếng Slav "Holmgrad" với nghĩa là "thành phố trên đồi" và có thể ám chỉ "thành phố cũ" có trước "thành phố mới", hay Novgorod.
80482	Theo sách "An Nam chí nguyên", Khúc Hạo đặt thêm 150 giáp, cộng với những giáp trước đây nhà Đường đặt, cả thảy toàn bộ Tĩnh Hải quân có 314 giáp.
80483	Theo sách bản xã truyện vào những năm cuối thời Tự Đức miếu, đình, chùa đều được tu sửa do dột nát.
80484	Theo sách "Đức Phật và Phật pháp" của hòa thượng Narada (1980), nhà vua đã hành trì tám giới (bát quan) trong sáu ngày giới (uposatha) một cách nghiêm chỉnh.
80485	Theo sách Kidung Sunda, Gajah Mada đã lên một kế hoạch theo đó vua Majapahit là Hayam Wuruk giả xin cưới công chúa Sunda.
80486	Theo sách Lịch sử địa phương An Giang ThS.
80487	Theo sách "Minh sử" (Lịch sử nhà Minh) ghi lại, "Sảng Phi, em gái của Hà Nam Vương Vương Bảo Bảo".
80488	Theo sách Những vấn đề lịch sử triều Nguyễn, thời Tự Đức, công tác quốc phòng của nhà Nguyễn có sự tương phản rõ rệt với các triều trước.
80489	Theo sách “Việt sử lược” thì vào khoảng niên hiệu Ứng Thiên (955 - 1007) chùa là nơi Thiền sư Vạn Hạnh đưa Lý Công Uẩn về lánh nạn tránh sự truy đuổi của Lê Ngọa Triều.
80490	Theo Samuel Zaffiri, tác giả của cuốn Hamburger Hill, quân Mỹ đã chiếm được ngọn đồi sau 10 ngày chiến đấu với số thương vong lên tới 72 người chết và 372 bị thương và lại phải bỏ vị trí này một tháng sau đó.
80491	Theo Sarit, vai trò công khai của chế độ quân chủ Thái Lan bị Phibun hạn chế đã được tiếp tục.
80492	Theo sau còn có quân quan mấy người.
80493	Theo sau cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ 2 và sự xâm lược bằng quân sự, quá trình Nhật hóa mang một ý nghĩa tiêu cực vì việc xâm lược quân sự và chính phủ mẫu quốc cưỡng bức đưa văn hóa Nhật Bản vào các thuộc địa.
80494	Theo sau là Quân đoàn xe tăng 4, lữ đoàn cơ giới 1 và 6 sư đoàn bộ binh tấn công thành hình rẻ quạt xòe ra hai bên sườn.
80495	Theo sau sự phát hành của Crazy World, một video ca nhạc của "Be Your Everything" được tạo ra và một video lời bài hát cho "Life of the Party" cũng được phát hành.
80496	Theo sau sự xuất hiện bí ẩn của Titan Quái thú trong thành Rose, Eren đã bị bắt bởi các học viên cùng khóa của cậu là Reiner Braun và Bertholdt Hoover, những người được tiết lộ là Titan Thiết giáp và Titan Đại hình.
80497	Theo sau việc bắt bớ, One-Connection Việt Nam và EIS, Inc.
80498	Theo sau việc Harvard và Radcliffe bắt đầu tuyển sinh chung vào năm 1977, thành phần nữ sinh viên bậc đại học tăng đều, phản ánh xu hướng chung của giáo dục đại học Hoa Kỳ.
80499	Theo Sergo Beria, sự lựa chọn được đưa ra dựa trên thực tế đơn giản rằng Maslennikov là một chỉ huy chiến đấu giàu kinh nghiệm.
80500	Theo Seybold & Hill (2001), hầu như tất cả các nghiên cứu liên quan đến ảnh hưởng của tôn giáo lên sức khỏe thể chất của một người có sự quy kết tích cực cho lối sống của họ.
80501	Theo Shin Bet, Hamas đã thành lập một bộ chỉ huy ở Thổ Nhĩ Kỳ và đã sử dụng nó để tuyển mộ các hợp tác xã và giám sát các hoạt động ở Trung Đông.
80502	Theo sinh học, tiến hóa là các thay đổi về di truyền trong các quần thể sinh vật qua nhiều thế hệ liên tiếp nhau.
80503	Theo Sở bảo vệ môi trường liên bang, hệ thực vật có tổng cộng khoảng 2.950 loài, kể cả những loài đã tuyệt chủng và biến mất, trong đó có 1.187 loài (40,2 %) nằm trong sách đỏ.
80504	Theo sơ đồ thì máy gồm có một thẻ nhớ stereo 10 phút và hệ thống này cùng một lúc được lắp thêm một ổ cứng cho phép ghi âm nhạc số hơn một giờ.
80505	Theo số liệu chính thức, đã có tới 67 người thiệt mạng.
80506	Theo số liệu chính thức, WFP cung cấp hỗ trợ lương thực cho trung bình 91,4 triệu người ở 83 quốc gia mỗi năm.
80507	Theo số liệu của Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật, con số này vào năm 2017 là 34.500 người – mức thấp kỷ lục kể từ khi cảnh sát bắt đầu thống kê từ 60 năm trước.
80508	Theo số liệu của Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc năm 2011, có 13 triệu người dân Trung Quốc không được xã hội thừa nhận do không có hộ khẩu.
80509	Theo số liệu của Migration Policy Institute, Viện Nghiên cứu về Chính sách Di dân, thì trong số đó có khoảng 116 nghìn người cư trú bất hợp pháp.
80510	Theo số liệu của Statista, vào năm 2018 số lượng người dùng email toàn cầu lên tới hơn 3,8 tỷ và được dự đoán sẽ tăng lên 4,4 tỷ vào năm 2023.
80511	Theo số liệu điều tra của Viện nghiên cứu Hải sản 1, trong vừng biển Thái Thụy có ít nhất 46 loài cá có giá trị kinh tế cao, 10 loài tôm, 5 loài mực.
80512	Theo số liệu ngày 1 tháng 1 năm 2006, tại Nevada có khoảng 500.000 gia súc và 70.000 con cừu.
80513	Theo số liệu thống kê của xã Đồng Tiến, diện tích đất lâm nghiệp hiện có 2.673,3 ha chiếm 70% diện tích tự nhiên toàn xã, trong đó chủ yếu là rừng tái sinh, khoanh nuôi.
80514	Theo số liệu tổng điều tra dân số của Nhật, trong khoảng 40 năm qua, dân số của Oirase đã tăng đều đặn.
80515	Theo "Song Xuân Tiểu Chí" của Hồ Sỹ Thứ còn gọi là cụ Hàn Quynh (1887-1954) thì các thôn của Xuân Liễu là: Đức Nghĩa, Đồng Thượng, Đồng Đức, Mai Đông, Mai Nam, Ngọc Sơn, Tăng Phúc, Nam Vinh, Đông Dương và Nghi Hưng.
80516	Theo Sở Y tế Bắc Ninh, Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Phong và Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh tiếp nhận sáu nạn nhân.
80517	Theo Stephen Richey, "Cô biến một cuộc chiến giành ngai vàng giữa hai triều đại, khiến nhân dân trở nên vô cảm vì mất mát, thành một cuộc chiến tranh ái quốc được nhân dân ủng hộ."
80518	Theo Sư, chỉ cần nhất tâm quán niệm danh hiệu A-di-đà là đủ để sinh về cõi của ngài.
80519	Theo sử cổ Trung Quốc thì lãnh thổ vương quốc này là huyện Tượng Lâm thuộc quận Nhật Nam, phía nam huyện Lô Dung (
80520	Theo sự dạy bảo của mẹ, Vũ Thành một mặt chiêu tập dân nghèo mở rộng thái ấp và đại điền trang vùng Lục Ngạn, mặt khác tổ chức đội dân binh, tích trữ lương thảo, luyện tập võ nghệ, bảo vệ an ninh vùng biên giới Đông Bắc.
80521	Theo sử gia quân sự Jeremy Black, một điều đáng chú ý là những binh sĩ kém cỏi trong quân lực của Wellington cũng đã chiến đấu xuất sắc trong trận huyết chiến này, khiến mọi đợt công kích của quân Pháp đều bị đại bại.
80522	Theo sử gia Samuel W. Mitcham, Bock khá thông thạo chiến thuật dùng binh, lại nói lưu loát tiếng Nga và sở hữu một vốn tiếng Anh, Pháp khá khẩm.
80523	Theo Sugiura, một yếu tố chính trong giai đoạn mà Monolith Soft dưới thời Namco là trọng tâm của sự sáng tạo.
80524	" Theo sự góp ý của Lương Khải Siêu về sách lược chống Pháp, Phan Bội Châu viết "Việt Nam vong quốc sử" (Lịch sử mất nước của Việt Nam).
80525	Theo Sử ký, Tề Uy vương từ khi lên ngôi không chăm lo quốc chính, giao hết việc cho các đại thần, còn mình ngày đêm vui chơi đàn hát.
80526	Theo sử liệu Trung Quốc, người Phù Dư là dân tộc du mục, tính cách hòa bình, chân thành, thích ca múa uống rượu.
80527	Theo sử sách ghi lại, khu lăng mộ vua Trần Anh Tông này là khu lăng mộ đầu tiên được nhà Trần xây dựng ở Đông Triều.
80528	Theo sử sách, ông là vị vua hiền đức, rất có lòng thương dân.
80529	Theo sử sách, Trần Cảo có tên thật là Hồ Ông (
80530	Theo sử sách Triều Tiên, năm 57 TCN, Seorabeol (Từ La Phạt) hay Saro (Tư Lô), sau đó là Silla (
80531	Theo sự tái cấu trúc lịch sử của Karl Mannheim về những thay đổi trong ý nghĩa của ý thức hệ, ý nghĩa hiện đại của từ này được sinh ra khi Napoleon sử dụng nó để mô tả các đối thủ của mình là "ý thức hệ".
80532	Theo Sư, vừa không có động cũng chẳng có bất động.
80533	Theo Tacitus, Boudica thua trận đã uống thuốc độc tự sát.
80534	Theo Taean work system, có một đại diện của Hội dưới quyền Bí thư nơi làm việc, người này lần lượt chịu trách nhiệm trước Đảng ủy nơi làm việc.
80535	Theo tài liệu của Mỹ, rất sớm trong chiến tranh, Pháp đã tăng nỗi ám ảnh về "âm mưu của Cộng sản Việt Nam".
80536	Theo tài liệu của Mỹ, tới năm 1965, Mặt trận Dân tộc Giải phóng đã kiểm soát lên đến 50% vùng nông thôn ở miền Nam Việt Nam.
80537	Theo tài liệu cũ, chùa Bầu đã có trên 1.000 năm tuổi nằm trong quần thể làng Bầu, vực Bầu và chợ Bầu ngày nay.
80538	Theo tài liệu khảo cổ học thì con người đã đến đây lần đầu tiên vào 100.000 năm trước với phương thức kiếm sống cổ xưa là: săn bắn và hái lượm, họ bắt đầu cuộc sống với những nguồn sống chính như vậy.
80539	Theo Tam Quốc Chí, Vu Cát đến đất Cối và Ngô (nay là huyện Cối Kê của Chiết Giang và huyện Ngô của Giang Tô) lập tịnh xá, đốt hương tụng đọc đạo thư, tế tạo phù lục bùa chú, lấy nước trị bệnh, thu hút đông đảo quần chúng.
80540	Theo tạp chí Dog Breed Journal xuất bản năm 2018, cho biết có hai giống corgi khác nhau.
80541	Theo tập quán, các gia đình thay phiên nhau mỗi năm hiến một con trâu để cả bon tổ chức lễ đâm trâu (nho sa rơ pu) trong dịp này.
80542	Theo tên của nó, cừu Mutton Đức đầu trắng có nguồn gốc ở Đức.
80543	Theo Thái Bình nhiễm ký (太平广记), Chu Tuyên vương sủng ái Nữ Cưu (女鸠), người tính tình lẳng lơ, giở trò bẫy tình Đỗ Bá.
80544	Theo thăm dò thực hiện bởi tuần báo «Người đối thoại» các độc giả của mình Alla Pugachyova được gọi là người phụ nữ vĩ đại của thế kỷ XX (
80545	Theo thăm dò ý kiến trên mạng của báo VnExpress, từ chiều 20/9 đến chiều 22/9, chỉ có 5% ý kiến "nên làm", nhưng có đến 52% ý kiến "Không nên xây tượng đài", 41,5% ý kiến "làm với quy mô vừa phải".
80546	Theo Thanh tra Chính phủ, giai đoạn 2007 - 2010 Vinalines có tổng khoản nợ có nguy cơ không thu hồi được trên 23.000 tỷ đồng.
80547	Theo Thanissaro Chemicals, " samatha, jhana, và vipassana đều là một phần của một con đường duy nhất."
80548	Theo thần phả, cha ông là Kiều Công Chuẩn.
80549	Theo thần phả và truyền thuyết, ông bà Lê Hoàn ăn ở hiền từ nhân đức nhưng lại hiếm muộn đường con cái.
80550	Theo thần thoại, Agninio được xây dựng bởi vua Agrios, con trai của Portheus - một chắt của Aetolos (vua của Plevron và Calydon) khoảng vào năm 1600-1100.
80551	Theo thần thoại Maya, vị thần này thường truyền tải thông điệp giữa người với các vị thần khác.
80552	Theo thầy hai năm, Hy Quang chuyển sang học quan Trưởng sử họ Trần (người huyện Chương Đức).
80553	Theo "The Forgotten Pirate Hunter" của tác giả Reagan Martin do nhà xuất bản CreateSpace Independent Publishing platform phát hành năm 2013, người ta ước tính rằng ông Ted Schweitzer đã cứu được ít nhất trên 1200 thuyền nhân Việt Nam.
80554	Theo "The Fragmenents", Belial được gán với sự lừa lọc, dối trá.
80555	Theo The New York Times, cả hai tuyên bố của Assange đều không có nội dung thực: "không có bằng chứng nào cho thấy chính phủ Hoa Kỳ có vai trò trong việc công bố Hồ sơ Panama."
80556	Theo The New York Times và BBC, các tay súng sau đó đã xuất hiện bắn vào xe của Fakhrizadeh.
80557	Theo thiết kế từ trên xuống dưới, vấn đề được chia ra thành nhiều vấn đề nhỏ hơn, cho đến khi chỉ còn những câu lệnh đơn giản và những kiến trúc dòng điều khiển tồn tại.
80558	Theo thỏa thuận của các bên, việc xây dựng cơ sở hạ tầng mới nối Cộng hòa Tự trị Nakhchivan với các vùng của Azerbaijan sẽ được tiến hành.
80559	Theo Thỏa thuận, khu vực Tây Tạng do Dalai Lama sẽ có được sự tự chủ ở mức độ cao.
80560	Theo thỏa thuận mới, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Petrovietnam nắm 51% cổ phần trong liên doanh và công ty của Nga chiếm 49%.
80561	Theo thỏa thuận này cả hai bên sẽ trao đổi tù binh chiến tranh và thi thể của những người đã thiệt mạng.
80562	Theo thời gian, Boström nổi tiếng như là một biểu tượng quốc gia mặc dù là thủ tướng đầu tiên không có học vấn cũng như kinh nghiệm với các vị trí chính phủ cấp trên.
80563	Theo thời gian, các sinh viên và nhân viên trong khoa khoa học máy tính ở đó bắt đầu thêm các chương trình mới để làm cho mọi thứ dễ dàng hơn, chẳng hạn như trình soạn thảo văn bản.
80564	Theo thời gian cây bút lông có thay đổi về vật liệu chế tạo với mục đích làm sao chữ viết được tinh xảo hơn và lông gắn vào quản bút cho chắc chắn, khéo léo hơn.
80565	Theo thời gian, có lẽ hải sản chay đang dần khẳng định được vị thế của mình, không chỉ bởi mùi vị tuyệt hảo mà còn bởi ý nghĩa nhân văn sâu xa phía sau nó.
80566	Theo thời gian, hai cá thể người không chỉ chung sống với nhau vì quan hệ tính giao hay đối phó với tự nhiên mà còn vì tình yêu.
80567	Theo thời gian, hầu hết các chuỗi cung ứng có thể phát triển cồng kềnh và khó sử dụng khi các đối tác mới, sản phẩm mới và công nghệ mới được thêm vào, dẫn đến tăng chi phí, giảm mức độ dịch vụ và mất kiểm soát tổng thể.
80568	Theo thời gian, kim tự tháp đã bị bào mòn nên giờ đây nó trông như là một ngọn đồi, nhưng bên dưới, các căn phòng và hành lang lại được gìn giữ khá tốt.
80569	Theo thời gian, nhiều gen từ lục lạp đã được chuyển cho nhân của tế bào chủ.
80570	Theo thời gian, nhiều tông phái Phật giáo khác thành hình và gây nhiều tranh cãi, đến nỗi có khi nhà vua phải can thiệp.
80571	Theo thời gian, những "
80572	Theo thời gian, ông trở thành một tên trộm cướp, đột kích các tàu trên sông Danube.
80573	Theo thời gian, quan điểm của Weizman đã trở nên rõ ràng hơn.
80574	Theo thời gian trưởng thành, sự trái dấu giữa hai anh em ngày càng tăng, cứ hở ra là Chut và Jane lại chí chóe cãi nhau.
80575	Theo thói quen, đảo được gọi là "Đảo Lớn" để giảm bớt sự nhầm lẫn giữa đảo Hawai i và tiểu bang.
80576	Theo Thomas I. Woods, mối quan hệ của Giáo hội Công giáo với khoa học là mang tính tích cực và Giáo hội đã khuyến khích khoa học rất nhiều.
80577	Theo Thông báo dành cho thuỷ thủ số 715 của Admiralty (cơ quan thuỷ văn học Anh) dựa trên kết quả từ tàu khảo sát H.M. Iroquois (ngày 13 tháng 5) thì còn có một đảo nhỏ khác cũng hình thành do hoạt động núi lửa.
80578	Theo thống kê 2010, dân số nước này là 412.529.
80579	Theo thống kê 2011, dân số Lakshadweep là 64.473 người.
80580	Theo thống kê 2019, có tới hơn 2.7 tỷ lượt tải về các ứng dụng trên điện thoại và số tiền người tiêu dùng chi ra cho những ứng dụng này là 161.6 triệu $.
80581	Theo thống kê của "Khai Phong phủ trạng", số vợ và thê thiếp có sắc phong của Huy Tông là 143 người.
80582	Theo thống kê của Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (từ ngày 15.2.2020 đến 14.3.2020) cả nước xảy ra 1.101 vụ, làm chết 514 người và làm bị thương 788 người.
80583	Theo Thống kê Dân số Hoa Kỳ năm 2000, địa phương có dân số 80.806 người, 32.489 gia hộ, và 19.785 gia đình sống trong địa phương.
80584	Theo thống kê, Federer là người già thứ hai trong lịch sử giữ ngôi số 1 thế giới (sau Agassi với 33 tuổi 131 ngày).
80585	Theo thống kê gần đây, số ngựa đua chỉ còn 266 con.
80586	Theo thống kê, khoảng 26.000 người ở Hạt Nógrád không khai báo nhóm dân tộc của họ tại cuộc điều tra dân số năm 2011.
80587	Theo thống kê năm 1998, dân số toàn huyện là 12.450 người.
80588	Theo thống kê năm 1998, dân số toàn huyện là 13.829 người.
80589	Theo thống kê năm 1998, dân số toàn huyện là 40.516 người.
80590	Theo thống kê năm 2010, dân số quận này là 434633 người, mật độ 369 người/km².
80591	Theo thống kê năm 2015 do Cục Thống kê Ba Lan thực hiện, 94.2% dân số liên kết với một tôn giáo nào đó; 3.1% không thuộc bất cứ tôn giáo nào.
80592	Theo thống kê năm 2016, xã Hòa Mỹ có diện tích 34,62 km², dân số là 8.905 người, mật độ dân số đạt 257 người/km².
80593	Theo thống kê năm 2018, xã Chư Á có dân số là 17.649 người, mật độ dân số đạt 1.219 người/km².
80594	Theo thống kê năm 2019, huyện có diện tích 484,51 km², dân số là 195.355 người, mật độ dân số đạt 388 người/km².
80595	Theo thống kê năm 2019, phường Chi Lăng có diện tích 4,12 km², dân số là 15.269 người, mật độ dân số đạt 3.706 người/km².
80596	Theo thống kê năm 2019, thị xã Giá Rai có diện tích 354,49 km², dân số là 143.772 người, mật độ dân số đạt 406 người/km².
80597	Theo thống kê năm 2019, thị xã Sa Pa có diện tích 681,37 km², dân số là 65.695 người, mật độ dân số đạt 96 người/km².
80598	Theo thống kê năm 2019, xã Bha Lêê có diện tích 71 km², dân số là 2.720 người, mật độ dân số đạt 38 người/km².
80599	Theo thống kê năm 2019, xã Cẩm Kim có diện tích 4,12 km², dân số là 4.476 người, mật độ dân số đạt 1.086 người/km².
80600	Theo thống kê năm 2019, xã có diện tích 122,72 km², dân số là 6.997 người, mật độ dân số đạt 57 người/km².
80601	Theo thống kê năm 2019, xã có diện tích 29,78 km², dân số là 11.637 người, mật độ dân số đạt 391 người/km².
80602	Theo thống kê năm 2019, xã có diện tích 33,60 km², dân số là 13.473 người, mật độ dân số đạt 401 người/km².
80603	Theo thống kê năm 2019, xã có diện tích 33,84 km², dân số là 10.736 người, mật độ dân số đạt 317 người/km².
80604	Theo thống kê năm 2019, xã có diện tích 34,20 km², dân số là 11.109 người, mật độ dân số đạt 325 người/km².
80605	Theo thống kê năm 2019, xã Đak Năng có diện tích 22,91 km², dân số là 3.819 người, mật độ dân số đạt 167 người/km².
80606	Theo thống kê năm 2019, xã Đăk Pne có diện tích 162,7 km², dân số là 2.094 người, mật độ dân số đạt 13 người/km².
80607	Theo thống kê năm 2019, xã Đăk Rơ Wa có diện tích 28,4 km², dân số là 3.931 người, mật độ dân số đạt 138 người/km².
80608	Theo thống kê năm 2019, xã Đồng Ý có diện tích 27,62 km², dân số là 4.349 người, mật độ dân số đạt 158 người/km².
80609	Theo thống kê năm 2019, xã Quế Lâm có diện tích 156,65 km², dân số là 2.678 người, mật độ dân số đạt 17 người/km².
80610	Theo thống kê năm 2019, xã Thượng Cường có diện tích 22,13 km², dân số là 2.773 người, mật độ dân số đạt 125 người/km².
80611	Theo thống kê năm 2019, xã Thụy Hùng có diện tích 29,95 km², dân số là 1.642 người, mật độ dân số đạt 55 người/km².
80612	Theo thống kê năm 2019, xã Tư có diện tích 93,1 km², dân số là 1.387 người, mật độ dân số đạt 15 người/km².
80613	Theo thống kê năm 2019, xã Vĩnh Lại có diện tích 10,28 km², dân số là 8.872 người, mật độ dân số đạt 863 người/km².
80614	Theo thống kê sơ bộ tốc độ tăng trưởng bình quân 6 năm nay không dưới 30%/năm.
80615	Theo thống kê về y tế năm 2011, trên địa bàn toàn tỉnh Đắk Nông có 79 cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế.
80616	Theo thống kjee năm 1998, huyện có 99.056 người với 18.884 hộ gia đình.
80617	Theo thông lệ, Thanh Vân Môn mở kỳ Thất Mạch Hội Võ 60 năm một lần để chọn ra các đệ tử xuất sắc nhất của môn phái.
80618	Theo thông lệ thì các trận đấu trong các cuộc tỷ võ lần trước đều dùng mộc kiếm, nhưng lần này chúa Tokugawa Tadanaga cho các võ sĩ dùng kiếm thật và có thể tàn sát lẫn nhau, bất chấp lời can gián của quần thần.
80619	Theo thông số kỹ thuật của thiết bị WPA / BCA (xem bên dưới), trọng lượng có thể từ 5,5 đến 6 oz.
80620	Theo thông tấn xã AFP, Corel được cho là một Salafist (phái hồi giáo quá khích) và có lẽ là người đỡ đầu cho những Jihadist như Fabien Clain.
80621	Theo thông tin công bố chính thức ngày 31 tháng 3 năm 2014, album sẽ chứa 8 bài hát.
80622	Theo thông tin được đưa ra cho báo chí bởi Ủy ban Y tế Công cộng Seychelles, người Ukraine, đang trong một chuyến đi, đã trở lại Seychelles vào ngày 12 tháng 3 năm 2020.
80623	Theo thông tin trả lời phỏng vấn của Hà Trần, đại diện của ban nhạc Coldplay là Dave Holmes đã liên lạc với cô và khẳng định họ không đạo nhạc, việc giống nhau giữa hai bài hát là ngẫu nhiên.
80624	Theo thông tin trên Asia News, tính đến năm 2016, Giáo phận Bà Rịa có 254.000 giáo dân, đứng thứ năm về số lượng giáo dân tại Việt Nam.
80625	Theo thuật ngữ nhiệt động lực học, nhiệt độ là một biến số chuyên sâu vì nó bằng hệ số vi phân của một biến bao quát đối với một biến rộng khác, đối với một vật nhất định.
80626	Theo Thường Cừ (常璩), các kinh đô hay trung tâm điều hành của Ba bao gồm Giang Châu (Trùng Khánh), Điếm Giang (Hợp Xuyên), và Bình Đô (Phong Đô), kinh đô cuối cùng nằm tại Lãng Trung (閬中).
80627	Theo thường lệ, năm nay bò tót xuất hiện ở đó chậm hơn so với mọi năm.
80628	Theo thuyết loại trừ phổ biến trước đây, sự granit hóa chỉ granit được hình thành tại chỗ bởi biến chất trao đổi bằng dung dịch mang đến các nguyên tố như kali và loại bỏ các nguyên tố khác như canxi trong đá biến chất để tạo thành granit.
80629	Theo tiếng Tày, Nùng là Pủ Liềng hoặc Pủ Lường, nghĩa là bổ thêm lương vào bịch gạo mệnh.
80630	Theo tiền lệ của Pixar, mở đầu WALL·E là đoạn phim ngắn tựa đề Presto.
80631	Theo tiến trình đổi mới trong năm học 2013 - 2014 sẽ đào tạo theo tín chỉ và rút ngắn thời gian đào tạo xuống 4 năm.
80632	Theo tiêu chuẩn chung, một pha tiếp nước đẹp là một pha tiếp nước mà vận động viên lặn vào trong nước với ít xao động trên mặt nước nhất.
80633	Theo tiêu chuẩn Giao thông vận tải Canada: gió sẽ kéo dài hoàn toàn ống gió, gió sẽ làm cho ống gió thấp hơn 5 ° so với phương ngang, gió sẽ làm cho ống gió thấp hơn 30 ° so với phương ngang.
80634	Theo tìm hiểu của phóng viên báo Tiền Phong, công ty này được cấp phép hoạt động từ tháng 1/2018, người đại diện pháp luật là bà Nguyễn Thị Huyền Trang.
80635	Theo tính chất 5, số các nút đen trên hai đường đi đó bằng nhau, và do đó đường đi dài nhất không vượt quá hai lần đường đi ngắn nhất.
80636	Theo Tĩnh Khang bại sử tiên chứng do Xác Am, Nại Am (người đời Tống) biên soạn, Tông Vọng từng phản đối đề nghị phế truất cha con Tống đế của bọn Tông Hàn, nhưng không được Kim đế chấp thuận.
80637	Theo tờ báo Seattle Post-Intelligencer, cả hai phe Mỹ và Liên Xô đều đồng ý giữ kín miệng về chuyện gì đã xảy ra cho chiếc Scorpion.
80638	Theo tờ báo Sydney Morning Herald, câu chuyện có một số tin tưởng được vì một tờ rơi trong khu vực báo tin rằng hai điệp viên đã bị giết.
80639	Theo Tổ chức Ca cao thế giới, khoảng 50 triệu người trên khắp thế giới sống nhờ vào các hoạt động liên quan đến ca cao.
80640	Theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đã có nhiều vi phạm về luật pháp nhân đạo quốc tế được Liên minh phương Bắc cam kết có từ giai đoạn 1996-1998 khi Dostum kiểm soát hầu hết miền Bắc.
80641	Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), VAD đang nằm dưới sự kiểm soát tại Hoa Kỳ, nhưng ở các nước đang phát triển, VAD vẫn là một mối lo ngại lớn.
80642	Theo Tô Hoài, do sự can thiệp này, "tờ Trăm hoa rõ ra một vẻ khác.
80643	Theo tôi được biết, hành động này được thực hiện khắp cả chiến dịch Liên Xô.
80644	Theo tôi Việt Nam chỉ nên làm hoá dầu, phần lọc dầu giảm hoặc dừng lại.
80645	Theo Tổng cục Thống kê Trung ương dữ liệu, diện tích của huyện là và 31 870 người sinh sống ở Krowodrza.
80646	Theo Tổng điều tra dân số Estonia năm 2011, có 101.857 người nói tiếng Estonia Nam: 74.499 người nói tiếng Võro, 12.549 người nói tiếng Seto, 9.698 người nói tiếng Mulgi, 4.109 người nói Tartu và 1.002 người nói tiếng Estonia Nam khác.
80647	Theo Tống sử, cứ 100 thây chất làm một đống, cả thảy 580 đống.
80648	" theo tờ Rolling Stones.
80649	Theo tờ tạp chí Forbes, Lucius Malfoy đứng thứ 12 trong danh sách những nhân vật hư cấu giàu có nhất.
80650	Theo tờ Ynet, Akar cho biết rằng Zreik đã nói chuyện với cô bằng tiếng Ả Rập, và cô không biết đó là người Israel.
80651	Theo trang mạng về nước hoa chính thức của Beyoncé beyonceparfums.
80652	Theo trang thông tin chính thức của hãng, năm 2011, ConocoPhillips đạt sản lượng khoảng 20.000 thùng dầu mỗi ngày tại Việt Nam.
80653	Theo trang web chính thức của câu lạc bộ, sức chứa hiện tại là 81.044 người.
80654	Theo trang web của bảo tàng, bảo tàng trình bày những gì các nhân vật trong cuốn tiểu thuyết "đã sử dụng, mặc, nghe, thấy, thu thập và mơ ước, tất cả được sắp xếp tỉ mỉ trong hộp và tủ trưng bày."
80655	Theo trang web của MUD, công ty Hà Lan này "đại diện cho một triết lý tiêu dùng mới đó là sử dụng thay vì sở hữu".
80656	Theo Trần Văn Giáp, ở Thư viện Khoa học xã hội (Hà Nội) hiện còn lưu giữ tám bản sao chép tay, song bản mang ký hiệu A. 1262 "có lẽ là bản đầy đủ và đáng tin hơn cả".
80657	Theo Trần Văn Giáp thì bản sách này còn thiếu 5 quyển, từ 16 đến 20 và Phụ lục.
80658	Theo trình độ phát triển của nhận thức, phán đoán được phân chia làm ba loại là phán đoán đơn nhất (ví dụ: đồng dẫn điện), phán đoán đặc thù (ví dụ: đồng là kim loại) và phán đoán phổ biến (ví dụ: mọi kim loại đều dẫn điện).
80659	Theo trình tự tại Sử ký, Trần Lệ công Quy Đà là vị vua thứ 13 nước Trần, ở ngôi 7 năm.
80660	Theo trí tưởng tượng của Tần vương, Vô Danh trước hết dàn xếp với Trường Không sau đó mới tìm tới Phi Tuyết và Tàn Kiếm, nói với họ rằng anh có một chiêu thức có thể giết bất kì mục tiêu nào trong bán kính mười bước chân.
80661	Theo Trump, báo chí dòng chính phải chịu trách nhiệm về việc đã "giảm độ nghiêm trọng các tác động của virus".
80662	Theo Trung Quốc, chuyên mục phân biệt chủng tộc và bôi nhọ.
80663	Theo Trung tâm Quốc tế về Công lý Chuyển tiếp, cuộc chiến Nam Tư dẫn đến 140.000 thiệt mạng.
80664	Theo truyền khẩu, ngài giải vây cho vua ở thôn Cổ Lũy.
80665	Theo truyền thống, các cầu thủ được giới thiệu theo thứ tự sau: tiền phong hàng ngoài, tiền phong hàng trong, trung phong, hậu vệ dẫn bóng, hậu vệ ghi điểm.
80666	Theo truyền thống, các giống xoài Nam Doc Mai và biến thể ok-rong của xoài được sử dụng.
80667	Theo truyền thống, các ngân hàng tư nhân được liên kết với các gia đình trong nhiều thế hệ.
80668	Theo truyền thống, cả cộng đồng luật pháp và y khoa đều xác định cái chết thông qua việc kết thúc vĩnh viễn các chức năng cơ thể nhất định trong cái chết lâm sàng, đặc biệt là hô hấp và nhịp tim.
80669	Theo truyền thống, các thành viên trong nội các xuất thân từ đảng hoặc liên minh của thủ tướng và hầu hết đến từ Thứ dân viện, song luôn có các thành viên đến từ cả lưỡng viện, nội các chịu trách nhiệm với cả lưỡng viện.
80670	Theo truyền thống cho rằng cây này có tuổi đời lâu như chính tu viện Muckross.
80671	Theo truyền thống, chúng được tặng như một món quà của thành phố Toruń cho các nhà lãnh đạo, nghệ sĩ và những người đặc biệt ở Ba Lan, những người nổi tiếng trong xã hội Ba Lan và các vị vua Ba Lan.
80672	Theo truyền thống, có 12 thị tộc hay bộ tộc tại Nauru, được đại diện bằng một sao 12 cánh trên quốc kỳ.
80673	Theo truyền thống đạo học thì đạo pháp không thể truyền thụ dễ dàng (đạo pháp bất khinh truyền), cho nên kẻ học đạo, muốn thụ pháp, phải đánh đổi.
80674	Theo truyền thống, gia cụ có thể tồn tại độc lập với kết cấu chính của căn nhà.
80675	Theo truyền thống, Hoa Kỳ luôn tuyên bố chủ quyền đối với việc khám phá, khai thác, bảo tồn và quản lý lãnh thổ của mình.
80676	Theo truyền thống, Kyselo được phục vụ nóng trong đĩa súp hoặc bát.
80677	Theo truyền thống, Milang đã được phân loại là một ngôn ngữ Tani khác biệt, nhưng vào năm 2011 đã được phân loại lại vào nhóm ngôn ngữ Siang (Post & Blench 2011).
80678	Theo truyền thống, mojito là một loại cocktail bao gồm năm thành phần: rượu rum trắng, đường (nước mía truyền thống), nước cốt chanh, nước soda và bạc hà.
80679	Theo truyền thống, mực muối sắt được chuẩn bị bằng cách thêm một ít sắt(II) sunfat (
80680	Theo truyền thống, nó được sử dụng làm nhân cho chảo, bánh pastry, bánh pastry, bánh tart, v.v. Bột giúp trứng không bị đông lại.
80681	Theo truyền thống, rượu trắng được dùng nhiều hơn rượu đỏ hay rosé (ngoại trừ ở một số vùng), và rượu ngọt phổ biến hơn rượu nặng, nhưng những năm gần đây thị hiếu dường như đang thay đổi.
80682	Theo truyền thống, tất cả các thực vật đất liền còn sinh tồn mà không có mô mạch từng được phân loại trong một một nhóm phân loại, thông thường là một ngành.
80683	Theo truyền thống thì còn có nhiều bước phức tạp hơn nữa.
80684	Theo truyền thống, tiếng Anh, tiếng Đức và tiếng Pháp được coi là các ngoại ngữ chính ở Na Uy.
80685	Theo truyện thơ trên, thì đó là năm Giáp Thìn (1064), khi vua Lý Thánh Tông đến chùa Thổ Lỗi cầu tự và mở hội tuyển cung nữ.
80686	Theo truyền thuyết, đình được xây dựng lần đầu tiên vào thời Lý Thái Tổ (1010 - 1026).
80687	Theo truyền thuyết Đông phương, người con gái khi về nhà chồng thường được hướng dẫn lấy cây trâm cài đầu đâm vào vùng "nhạy cảm nhất" của người chồng, ở xương cùng, để đạt mục đích trên.
80688	Theo truyền thuyết, một người sẽ lật đổ anh trai mình - nhà vua.
80689	Theo truyền thuyết, những đồng bào theo Pythagore đã bị tổn thương nặng nề bởi phát hiện này đến nỗi họ đã sát hại Hippasus để ngăn anh ta truyền bá ý tưởng lạc giáo của mình.
80690	Theo truyền thuyết Shan, có một con chim khổng lồ gọi là tilanka đã cắp bà hoàng hậu từ cung điện đến gần nơi Phật sinh ra, trong một khu rừng xa.
80691	Theo truyền thuyết, thành phố được thành lập trên bảy ngọn đồi (như Roma).
80692	Theo truyền thuyết thì khi sứ giả của vua Hùng loa loa về việc giúp giặc cứu nước, cậu bé Gióng đã yêu cầu rèn cho cậu vũ khí và con ngựa bằng sắt.
80693	Theo truyền thuyết, thuở xa xưa, nơi đây là bờ biển.
80694	Theo truyền thuyết Trung Quốc, vào triều đại nhà Đường, khi một người phạm trọng tội, Giải trãi sẽ ngay lập tức xuất hiện, nhe chiếc nanh dài, cặp sừng sắc nhọn để nhai sống phạm nhân hoặc húc họ cho đến chết.
80695	Theo truyền thuyết về Zhuang, điều này được quy định bởi Buluotuo, tổ tiên của người Choang.
80696	Theo từ điển Tiếng Anh của Oxford thì từ này có nghĩa là wonderful có nghĩa là tuyệt vời.
80697	Theo Từ điển tiếng Việt Hoàng Phê (Chủ Biên), Từ điển tiếng Việt, Nhà xuất bản KHXH.
80698	Theo từ điển "Word Origins Dictionary", xét về mặt từ nguyên, "quý tộc" (noble) đơn giản chỉ có nghĩa là "nổi tiếng, được nhiều người biết đến".
80699	Theo tư liệu lịch sử và một số thư tịch cổ khác cho biết, mảnh đất thuộc huyện Phù Cừ ngày nay có lịch sử định cư khá sớm.
80700	Theo tự nhận của Vương Văn Phổ nghe theo người trong hệ tộc thuật lại, Cát phi cùng Ý Quý phi Na Lạp thị khi ấy mang thai, nhưng Na Lạp thị tính kế khiến Cát phi sẩy thai, còn mình an toàn sinh ra hoàng tử.
80701	Theo tướng Zhukov, "hầu hết các đơn vị thấy mình bị bao vây, và chiến đấu theo cách của mình để rút về phía đông".
80702	Theo tư tưởng Kemal phải loại bỏ mọi yếu tố tôn giáo khỏi xã hội.
80703	Theo tuyên bố của Bộ Y tế Sindh, 37 trường hợp mới mắc bệnh đã xuất hiện, nâng tổng số ca coronavirus ở Sindh lên tới 245 với 151 ở Sukkur, 93 ở Karachi, và một ở Hyderabad.
80704	Theo tuyên bố hoàng gia của Nữ hoàng Elizabeth II, dòng dõi của bà cũng sẽ dùng tên nhà Windsor (trừ khi có tuyên bố khác về sau).
80705	Theo tuyến đường huyết mạch quốc gia này chúng ta có thể vào nam ra bắc hay ngược lên đường 8 hoặc đường Hồ Chí Minh để sang Lào và Thái Lan.
80706	Theo tỷ lệ phần trăm của GDP, đầu tư mạo hiểm chiếm 0,058% năm 1994, đạt mức 1,087% (gần 19 lần mức năm 1994) vào năm 2000 và dao động từ 0,164% đến 0,182% vào năm 2003 và 2004.
80707	Theo UEFA, giải thưởng "công nhận tấm gương xuất sắc nhất trong mùa giải trước"."
80708	Theo UN FAO, Indonesia đã vượt qua Ghana trở thành nước sản xuất cacao lớn thứ hai trên thế giới vào năm 2006.
80709	Theo ước tính, 140.000 người dân Hiroshima và 74.000 người dân Nagasaki đã chết bởi hai vụ nổ cũng như bởi hậu quả của chúng.
80710	Theo ước tính, có khoảng 80 triệu khách du lịch hàng năm từ các nước phát triển.
80711	Theo ước tính của Bảo tàng Bang Pháo đài VII, tổng cộng 18.000 tù nhân đã từng bị giam, trong đó có 4.500 người chết.
80712	Theo ước tính của các chuyên gia, số lượng hikikomori hiện tại có thể lên tới hơn một triệu người, trong đó có đến 20% hoàn toàn ngắt kết nối với cộng đồng từ 3 tới 5 năm.
80713	Theo ước tính của các cơ quan của CPRP, khu vực phát sóng độc lập của tư nhân phủ sóng đến 7,6 triệu người dân, hay khoảng 73% dân số (2005).
80714	Theo ước tính của CBO, thu ngân sách tăng 9% và chi ngân sách tăng 1% năm 2014 so với năm tài chính trước đó."
80715	Theo ước tính của Gartner, doanh số SaaS năm 2018 dự kiến sẽ tăng 23% lên 72 tỷ USD.
80716	Theo ước tính, họ có chừng 1.815 đại bác, so với chừng 750 đại bác của quân Thổ, và còn thiếu đạn dược.
80717	Theo ước tính năm 2007, thu nhập hộ gia đình trung bình trong thành phố là 109.681 đô la và thu nhập trung bình cho một gia đình là 122.373 đô la.
80718	Theo ước tính năm 2011, dân số tăng trưởng 1,35%/năm.
80719	Theo ước tính sẽ có hơn 24 tỷ thiết bị IoT trên Trái đất vào năm 2020 (khoảng bốn thiết bị cho mỗi con người trên hành tinh này) và 6 tỷ đô la sẽ chảy vào các giải pháp IoT.
80720	Theo vài học giả, nền tảng cho những bài luận vi diệu pháp của Asaṅga có nhiều dấu tích của trường phái Mahīśāsaka.
80721	Theo văn bia ghi nhận, Phụng Dương Công chúa đối xử với các thê thiếp của rất sức bao dung.
80722	Theo Văn phòng liên lạc của VPP, do vấn đề an ninh ở Việt Nam, các lãnh đạo và thành viên của đảng ở Việt Nam hiện đang giữ bí mật danh tính của họ trước công chúng.
80723	Theo Viện Kế toán - Quản trị Doanh nghiệp, CEO phải có kiến thức đa lĩnh vực.
80724	Theo Viện nghiên cứu Phát triển Truyền thông Nhật Bản (MDRI), ngân sách một tập anime truyền hình dài 30 phút năm 2010 là 11 triệu JP¥ (138.000 US$); một tập sử dụng khoảng 5.000 khung hình với giá khoảng 3 US$ mỗi khung hình.
80725	Theo Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Pháp đã tự nguyện từ bỏ quyền đại diện trên trường quốc tế ngay từ khi Pháp trao quyền kiểm soát Việt Nam cho Phát xít Nhật vào năm 1945.
80726	Theo Vilar nó là kết quả của một chu trình tâm tâm lý đen tối của quyền lực, sự nổi loạn và những mong đợi của xã hội.
80727	Theo von Däniken, truyện truyền miệng và văn học dân gian hầu hết các nền tôn giáo đều chứa nội dung liên quan đến những vị khách đến từ những hành tinh khác và dùng các thứ xe kỳ lạ để đi lại trên không trung và trong vũ trụ.
80728	Theo Vox, buổi diễu hành là sự kiện diễu hành lớn nhất trong lịch sử thủ đô kể từ Cuộc Chiến tranh Việt Nam.
80729	Theo Vương Gia Vệ thì sự cộng tác với Lý Bình Tân đòi hỏi ông phải kiểm soát cả về khung hình, ánh sáng, những yếu tố vốn được giao hoàn toàn cho Christopher Doyle trong các phim trước đó.
80730	Theo Walter Lowrie, Kierkegaard do nếm biết trải nghiệm bị cô lập trong giao tiếp xã hội mà cảm thấy gần gũi hơn với cha ông.
80731	Theo Wang, vì con đập được xây dựng từ các khối bê tông riêng lẻ có chiều cao khác nhau, nên bất kỳ biến dạng nào của con đập sẽ không phải là đàn hồi như trong các hình ảnh được cung cấp.
80732	Theo Website chính thức Cục Bản quyền tác giả, hiện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao nhiệm vụ là cơ quan chủ quản quản lý bài Tiến quân ca quy định pháp luật về quyền tác giả và các quyền liên quan về bản quyền.
80733	Theo website của trường, bên cạnh chương trình học, việc giao tiếp sử dụng tiếng Anh cũng được chú trọng khi sinh viên học tập tại đây.
80734	Theo Wendy, hai trong số ba người con của bà cũng bị ảnh hưởng từ vụ khủng bố này.
80735	Theo Wise (2007), có nhiều bằng chứng cho thấy ông bà là tác nhân có sức ảnh hưởng rất mạnh mẽ lên cuộc sống của người cháu.
80736	The Oxford Pocket Dictionary of Current English 2009 online http://www.encyclopedia.com/topic/husky.aspx Đôi mắt của chúng thường có màu xanh nhạt, mặc dù chúng có thể có màu nâu, xanh lục, xanh dương, vàng hoặc dị sắc.
80737	Theo Yacoub, RedOne làm việc với anh ta trong phòng thu một năm trước khi Yacoub được mời tham gia Cheiron Studios.
80738	Theo yêu cầu của bà Lincoln, Julia Taft đưa em trai của cô, 12 tuổi gọi là "Bud" và 8 tuổi gọi là "Holly" tới Nhà Trắng và họ trở thành bạn cùng chơi của Willie và Tad.
80739	Theo yêu cầu của Philippos II, Hội nghị tôn giáo của Liên minh sau đó đã tuyên chiến với Ba Tư, và bầu Philippos II làm Chủ soái (Strategos) cho chiến dịch sắp tới.
80740	Theo yêu cầu của Tướng Walt, một tiểu đoàn thuộc Lực lượng Đổ bộ Đặc biệt (LLĐBĐB) được phái làm lực lượng dự bị.
80741	Theo y học hiện đại thì hạt é có chứa nhiều chất nhầy có tác dụng tốt cho sức khỏe.
80742	Theo ý kiến của Gorbachev, Đại hội hầu như tự giải tán, với luật cơ quan quyền lực Nhà nước và chính quyền Liên Xô trong thời kỳ chuyển tiếp.
80743	Theo ý kiến của Hà Tiến, Hán Linh Đế kêu gọi các trấn mang quân tiếp ứng giúp triều đình.
80744	Theo ý kiến nhiều người thì Wolfram nổi loạn là để được mọi người chú ý tới, bởi cậu đã có một tuổi thơ cô đơn khi sống với bố.
80745	Theo ý tưởng ban đầu, hồ sơ Yên Tử được lập theo hướng hỗn hợp văn hóa (tiêu chí 2, 3, 5, 6) và thiên nhiên (tiêu chí 7).
80746	Theo ý tưởng này, tác phẩm chỉ là công cụ để tìm hiểu tác giả và tính cách của ông ta.
80747	The Palazzo degli Alberti (thế kỷ 12) là nhà của một gallery nghệ thuật với các tác phẩm của Filippo Lippi (Prato Madonna), Giovanni Bellini (thập giá với Người Do Thái nghĩa trang) và Caravaggio (The Thêm vào Box Nhạc với gai).
80748	The Perfect Storm (tạm dịch là Siêu bão kinh hoàng) là một bộ phim thảm họa ngắn năm 2000 của đạo diễn Wolfgang Petersen.
80749	Thế Phấn Trắng Muộn trải dài từ 100 đến 66 triệu năm trước.
80750	Thế Phấn Trắng Sớm có niên đại từ 145 đến 100 triệu năm trước.
80751	Thể phủ định được tạo bằng cách biến cách động từ.
80752	The Pirate Bay là trang web chia sẻ torrent được truy cập nhiều nhất từ năm 2003 cho đến tháng 11 năm 2014, khi KickassTorrents có nhiều khách truy cập hơn theo Alexa.
80753	Thép không gỉ: Là hợp kim của sắt, khoảng 10-15% crom, niken hoặc molypden, chỉ với một lượng nhỏ cacbon.
80754	Thể quả có nhiều hình dạng và màu sắc khác nhau.
80755	Thế Quan đi qua Sơn Đông, nghe tin kịch đạo (giặc cướp hung hãn) bị bắt mà chưa xét xử, bèn dâng sớ yêu cầu Sơn Đông Tuần phủ nhanh chóng kết án, đế lấy làm phải.
80756	Thế quân Thanh ngày càng suy nhược.
80757	The queen cho Alice biết máu của cô chính là thuốc giải và thông báo với cô về vấn đề của tiến sĩ Isaacs.
80758	The Quest of Gilgamesh (Tạm dịch: Hành trình của Gilgamesh), một chương trình phát thanh năm 1953 của Douglas Geoffrey Bridson, đã giúp sử thi trở nên phổ biến tại Anh.
80759	The Reptile Database liệt kê 724 loài trong 91 chi tại thời điểm tháng 3 năm 2020.
80760	Therese tan vào ngày 12, sau khi nó đã khiến 90 người thiệt mạng và gây thiệt hại lớn trên khắp các khu vực mà nó đi qua.
80761	The Resistance Tour bắt đầu tại Teignmouth, Devon vào tháng 9 năm 2009.
80762	Theridion bryantae được Carl Friedrich Roewer miêu tả năm 1951.
80763	Theridion cheni được Chuandian Zhu miêu tả năm 1998.
80764	Theridion cochise được Herbert Walter Levi miêu tả năm 1963.
80765	Theridion grandiosum được Herbert Walter Levi miêu tả năm 1963.
80766	Theridion maculiferum được Carl Friedrich Roewer miêu tả năm 1942.
80767	Theridion melanoprorum được Tord Tamerlan Teodor Thorell miêu tả năm 1895.
80768	Theridion mendozae được Lucien Berland miêu tả năm 1933.
80769	Theridion opuntia được Herbert Walter Levi miêu tả năm 1963.
80770	Theridion palanum được Michael J. Roberts miêu tả năm 1983.
80771	Theridion retreatense được Embrik Strand miêu tả năm 1909.
80772	Theridion swarczewskii được miêu tả năm 1902 bởi Wierzbicki.
80773	Theriella galianoae được Braul & Lise miêu tả năm 1996.
80774	Therlinya ballata được M.R. Gray & H. M. Smith miêu tả năm 2002.
80775	Thế rồi những lời mời lại tiếp tục kéo Trí rời khỏi ghế trường đại học.
80776	Thế rồi Tarô xin về thăm nhà, Công Chúa biết không thể giữ chàng lại được bèn tặng cho một hộp gấm và dặn không được mở ra nếu như Tarô còn có ý định quay lại đây.
80777	The Script biểu diễn bài hát "We Cry" lần đầu tiên trên BalconyTV ở Dublin vào ngày 13/9/2007.
80778	The Script được đề cử cho hạng mục Best International band tại BRIT Awards 2013.
80779	The Search for Sweden's Raoul Wallenberg", New York Times Magazine; ngày 30 tháng 3 năm 1980,; Retrieved on ngày 14 tháng 2 năm 2007 Trong vòng một năm, Wallenberg là người đồng sở hữu và là giám đốc quốc tế của công ty.
80780	These snails có ở an altitude of khoảng 0 and 920 m (3,018 foot).
80781	The Sims 2 được xây dựng khác bản trước của nó ở chỗ cho phép các Sims trải qua 6 giai đoạn của cuộc đời, đồng thời kết hợp với đồ họa 3D.
80782	The Singles Collection (hay còn được gọi là Britney: The Singles Collection https://itunes.
80783	The Spinners khi các Vệ binh dải Ngân Hà xuất hiện.
80784	The Supremes tan rã năm 1977 sau 18 năm hoạt động.
80785	The Thaidee Patmaan Store, trung tâm mua sắm được điều hành bởi gia tộc Wootitam của Khun Wit và con trai nuôi của ông Wathit (Toomtam).
80786	Thể thao văn hóa.
80787	The Theory and Practice of Histological Techniques (ấn bản 2).
80788	Thẻ thời gian được đặt trong giá đỡ "Vào và ra" bên cạnh thời gian.
80789	Thẻ thông minh thường được bỏ trong ví, đây là một môi trường khá khắc nghiệt đối với chip điện tử.
80790	Thể thức của vòng thi này hiện tại là 5-4-3, nghĩa là năm vận động viên trong một đội, mỗi nội dung có bốn người tham gia, và sẽ tính điểm của ba người.
80791	Thể thức cuộc thi - vào tháng 5 năm 1886 - đã cho thấy ưu thế của Gustave Eiffel.
80792	Thể thức giải cũng thay đổi cho phù hợp: 10 đội đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm Bo1, 4 đội có số điểm cao nhất sẽ tham gia đánh play-offs để tìm nhà vô địch.
80793	Thể thức, quy mô và địa điểm, đặc biệt là sự hợp tác song phương và đa phương, cần phải được thỏa thuận bởi các bên có liên quan trước khi triển khai thực hiện trong thực tế.
80794	Thể thức thi đấu không đổi.
80795	Thể thức thi đấu không thay đổi.
80796	Thể tích của một chất lỏng thường lớn hơn chất rắn tương ứng với nó.
80797	Thể tích cụ thể là một ví dụ về tính chất chuyên sâu vì nó là tỷ số thể tích chiếm bởi một đơn vị khối lượng của một chất khí giống nhau trong toàn hệ thống ở trạng thái cân bằng.
80798	Thể tích máu toàn cơ thể chiếm khoảng thể tích dịch ngoại bào.
80799	Thế tiến của quân Pháp bị suy giảm sau sự kiện Jeanne bị người Burgundy bắt giữ và đem bán cho người Anh rồi bị hỏa thiêu (năm 1431).
80800	The Times (53697): Col F, trang 8. ngày 24 tháng 11 năm 1956.
80801	The Times Literary Supplement, ngày 6 tháng 10 năm 1995, p. 39 Lần biên tập sau kèm theo nhiều bình luận được xuất bản năm 1999.
80802	Thế Tông bèn xá tội.
80803	Thế Tông hỏi: "Mày thật sự làm phản à?" Lưu Ca thề rằng: "Thần nếu có lòng làm phản, ắt sinh nhọt trên đỉnh đầu mà chết!"
80804	Thế Tổ nói: "Khanh không cần nhường nhịn, nếu bọn chúng muốn được ở trên bọn ngươi, sao không ra sức chiến đấu như bọn ngươi!
80805	The town (thesaban mueang) Ban Mi nằm trên toàn bộ tambon Ban Mi.
80806	Thế trận mà người đàn ông hận tình bày ra có một con át chủ bài vô cùng lợi hại, đó chính là Marimar (Marian) - một cô gái ngây thơ, trong sáng đang thầm yêu Sergio.
80807	Thế Trung mang quân truy kích đến Ngư Lương, quân Miêu-Phó tan vỡ.
80808	Thêu có thể được phân loại dựa trên mức độ thiết kế của sản phẩm, tính tự nhiên khi xét đến các vật liệu cơ bản và qua các mũi khâu trên mặt vải.
80809	The Undertaker hứa sẽ làm cho ai đó nổi tiếng và làm như vậy trước khi ông tung chokeslam với Rikishi từ nóc lồng.
80810	The Universe sẽ có 3.000 ha đất và sẽ mất 15 đến 20 năm để xây dựng.
80811	Thế vận hội Berlin 1936.
80812	Thế vận hội mùa đông trong các năm 1940 và 1944 đã bị hủy bỏ vì Chiến tranh thế giới thứ hai diễn ra (đáng lẽ đã được tổ chức tại Sapporo, Nhật Bản và Cortina d’Ampezzo, Ý).
80813	Thế vận hội Rio sử dụng công nghệ robot được tạo bởi Mark Roberts Motion Control để mở rộng phạm vi của các nhiếp ảnh gia tại nhiều địa điểm.
80814	The Vegan News sau đó đổi tên thành The Vegan vào tháng 11 nam 1945, vào lúc đó có 500 người đăng ký.
80815	Thevenot là một khoa học gia nghiệp dư và thuê nhiều nhà khoa học và toán học cho công việc của mình.
80816	The Village đã nói về At Dawn We Slept như sau: "là công trình toàn diện và đầy đủ nhất mà chúng ta muốn có về chính xác những gì đã xảy ra và bằng cách nào và tại sao."
80817	The Weinstein Company quản lý việc chiếu phim ở nước ngoài.
80818	The Wikipedia Revolution - Andrew Lih, page 46 Ông là người sáng lập của Cunningham & Cunningham, Inc.
80819	"The Winged Dragon of Ra" phiên bản hợp lệ được dùng trong thi đấu với chữ "Effect" được thêm vào bên cạnh "Divine-Beast" ở phần phân loại và các hiệu ứng được ghi cụ thể trong phần mô tả.
80820	The Wings được cho 14 tuần để trả món nợ khổng lồ cho HMRC, và nhờ hầu như toàn bộ các cổ động viên mà món nợ £60,000 đã được thanh toán.
80821	The World Almanac 2005 báo cáo rằng dân số Kyrgyzstan hơi lớn hơn 5 triệu người, được ước tính khoảng 5.081.429.
80822	The World's End cũng có mức doanh thu trung bình trên mỗi rạp cao nhất trong số tất cả các bộ phim chiếu tại các rạp trên toàn quốc vào ngày khởi chiếu.
80823	The Worst Witch All at Sea ( ) được xuất bản vào năm 1993.
80824	The Writing's on The Wall phát hành 4 đĩa đơn, trong đó có ca khúc quán quân "
80825	The Yang di-Pertuan Besar trao tặng tước vị Dato' Seri Utama với Đại Hiệp sĩ chính của Huân chương Negeri Sembilan (SUNS).
80826	The Young Telegraph có sự pha trộn của tin tức, tính năng, các đoạn phim hoạt hình và đánh giá sản phẩm nhằm vào 8 tuổi12.
80827	Thi chạy được thực hiện ở các lễ hội tôn giáo ở các khu vực khác nhau.
80828	Thì chỉ có nhị hoa ở vòng tròn bên trong là sinh sản được.
80829	Thì Chiếc ti vi vẫn bật (Carol Morley, Anh) là chuyện cô Joyce Vincent bị chết trong căn hộ của mình, sau 3 năm mới được phát hiện, với chiếc ti vi vẫn mở.
80830	Thị chiến Diệu Đức nói: “Vàng bạc tê tượng đều là thổ sản của Chân Lạp, nay hiến bằng ấy, thực không phải chân tình, chi bằng cứ đánh”.
80831	Thích mang tất mỗi chân một kiểu, tai dơi, mắt như hai trái bóng bằng bông.
80832	Thích Minh Tuệ (tr. 277) và GS.
80833	Thích những chàng trai trẻ đẹp và những đồ hàng hiệu như mẹ Misae, đặc biệt là trang sức.
80834	Thích Tâm Tuệ (Lược sử Phật giáo Việt Nam, tr.
80835	Thi chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản tại Quảng Ninh.
80836	Thicke chủ trì một trò chơi truyền hình tại Canada trên đài CFCF-TV mang tên First Impressions vào cuối những năm 1970 và trò chơi truyền hình Animal Crack-Ups vào mỗi sáng thứ Bảy những năm cuối thập niên 1980.
80837	Thì cứ mở cuộc trưng cầu dân ý cho công bằng.
80838	Thì Darren bắt đầu cuộc hành trình của mình với ông Crepsley - trở thành sinh vật của bóng đêm.
80839	Thi đấu cho đội Tetsujin Gundan.
80840	Thi đấu trong Bundesliga, Häßler đã tham dự tổng cộng 400 lần và ghi 68 bàn thắng.
80841	Thí dụ như khi Jaken bị thanh Nanh quỷ chặt làm đôi, Sesshoumaru lập tức dùng Thiên Sinh nha hồi sinh cho ông.
80842	" thì được phát hành trên đài phát hành của Úc và New Zealand.
80843	Thí dụ, Quốc lộ Hoa Kỳ 6 lại là quốc lộ dài nhất cho đến năm 1964 (hiện nay vị trí này thuộc về Quốc lộ Hoa Kỳ 20).
80844	Thí dụ, thuật toán dấu nối từ (hyphenation) (công trình của Frank Liang) được dùng để quy định ưu tiên cho dấu ngắt trong nhóm các chữ cái.
80845	Thí dụ: Tính nhật cục ngày 26/4/2012 dương lịch.
80846	Thiem sẽ có danh hiệu đầu tiên kể từ tháng 6 năm trước, đánh bại Pablo Carreño Busta ở chung kết.
80847	Thiên áp ngược làm mở rộng vùng nghèo, tăng dòng dò, tăng tiếng ồn và giảm điện dung tiếp giáp, nhưng không tác động đến dòng quang điện.
80848	Thiên can gắn liền với chu kỳ sinh trưởng của thực vật.
80849	Thiên Chí sau đó cũng được thả.
80850	Thiên Chúa đã báo tin cho Moses rằng Ngài đã thử những người Do thái khi ông vắng mặt và họ đã thất bại bằng cách thờ cúng con Bê vàng.
80851	Thiên chúa giáo và một nguyên tắc hoặc trụ sở quân đội.
80852	Thiên Chúa là Chúa chúng ta!
80853	Thiên Chương viện (
80854	Thiện Đạo (zh. shàndăo 善導, ja.
80855	Thiền định cũng được thực hành nhằm tăng khả năng nhẫn nại, và sự tập trung, định lực.
80856	Thiên hạ bản đồ; Quan chế.
80857	Thiên hà có hai nhánh vết thương trung bình chính, với một vài cánh tay nhỏ và một hạt nhân và phình khá sáng.
80858	Thiên hạ có người họ Lực tên Mục sao?
80859	Thiên hà được nhìn thấy với độ nghiêng 37 độ.
80860	Thiên hạ lớn như thế, sự tình nhiều như thế dù có cẩn thận từng li, chịu khó nhẫn nại tới mấy nhưng làm sao có thể việc gì cũng chính xác hết được.
80861	Thiên hà lùn siêu đặc (tiếng Anh: UCD) là các thiên hà nhỏ với số sao rất lớn.
80862	Thiên hậu đưa nhiều tay chân vào triều như Nguyên Vạn Khoảnh, Lưu Y Chi, củng cố thực quyền.
80863	Thiên hoàng Akihito lên ngôi vào Tháng 1, 1989 khi vua cha Hirohito băng hà.
80864	Thiên hoàng Jimmu được coi là một "Thiên hoàng truyền thuyết" vì có rất ít thông tin về ông, và cũng không nhất thiết ám chỉ rằng không có người nào như thế từng tồn tại.
80865	Thiên hoàng Konoe do đó đã sai Kazusa-no-suke và Miura-no-suke cùng 8 vạn quân đi giết cửu vĩ hồ.
80866	Thiên Học nhi của sách Luận ngữ còn ghi lại ba câu nói của Hữu Nhược.
80867	Thiên Lỗi lúc nhỏ đúng là rất yếu ớt, về sau gặp được thầy lang Lưu Nhược Nghiêm.
80868	Thiện nam tử, Đúng là vậy.
80869	Thiên Quang nghĩa là ánh sáng bầu trời.
80870	Thiên Quang sai sứ đi trước gặp Hiền, lệnh cho ông mật mưu giết Đạo Lạc.
80871	Thiện Sĩ học rất to tiếng và bài học của chàng chính là Quan thư (Chu Nam).
80872	Thiền sư Đạo Viên mới hỏi nhà vua muốn tìm gì mà lên núi.
80873	Thiền sư Liễu Quán (
80874	Thiền sư Thanh Biện (?
80875	Thiền sư Thần Tú (神秀) tìm thấy Kinh khi cư ngụ trong hoàng cung.
80876	Thiền sư Thiên Hoàng Đạo Ngộ (zh. tiānhuáng dàowù 天皇道悟, ja.
80877	Thiền sư Viên Ngộ lấy tác phẩm này làm sườn và bổ sung thêm.
80878	Thiện Tài đồng tử (
80879	Thiên Thần Mặt trời Sungel đã phát hiện ra hành động của Raigel nhưng quá trễ.
80880	Thiên thần Than khóc cũng có thể dễ dàng phá được cửa sắt, xoay được bánh khoá bị từ hoá.
80881	Thiên thể 2000 CR105 cũng có quỹ đạo tương tự như Sedna nhưng ít dẹt hơn, cận điểm ở 44.3 AU và viễn điểm ở 394 AU.
80882	Thiên thể này được phân loại là twotino vì nó nằm trong cộng hưởng quỹ đạo 1: 2 với hành tinh Hải Vương tinh.
80883	Thiên Thụy Công chúa (
80884	Thiên Trang rời Việt Nam năm 1978 để qua Mỹ bằng tàu biển Huy Phong theo diện người Hoa về nước.
80885	Thiên trường ca được viết năm 1956, chứa đựng trong đó nhiều tâm huyết và nhắn gửi của tác giả với bạn đọc thơ ông.
80886	Thiên tuế cao đến với tán rộng.
80887	Thiên tử vuột khỏi tay, Đăng Dung bị mất danh chính, bèn lập ông lên ngôi, lấy niên hiệu là Thống Nguyên (統元).
80888	Thiên văn học và vật lý vũ trụ đã phát triển khá nhiều kết nối đa lĩnh vực với các lĩnh vực khoa học khác.
80889	Thiền vu Hô Hàn Tà (khoảng 58–31 TCN) chịu quy phục nhà Hán vào năm 51 TCN.
80890	Thiện xúi giục Linh tố My trên báo lần nữa, Linh làm theo khiến My vô cùng tức giận.
80891	Thiệp Hà được Hán Vũ Đế tán thưởng vì hành động này và bổ nhiệm ông làm Liêu Đông quận Đông bộ đô úy ở vùng biên giới với Cổ Triều Tiên.
80892	Thierry Mudry Histoire de la Bosnie: Faits et controverses Ellipses paris 1999 (ISBN 2729857532) Năm 1418, Stefan Ostoja Kotromanić qua đời, con trai là Stefan Ostojić Kotromanić nối tiếp quyền lực.
80893	Thierstein có 12 đô thị, với Kleinlützel là một vùng đất nằm lọt trong huyện khác.
80894	Thiết bị cầm tay phổ biến nhất từ cuối những năm 1970 đến đầu những năm 1990.
80895	Thiết bị cảnh báo radar (RWR) trên máy bay của Israel đã không báo động cho phi công khi máy bay bị radar bắt bám.
80896	Thiết bị có hình dạng "siêu bầu dục" tương tự như thiết kế của PlayStation Portable ban đầu, với màn hình cảm ứng điện dung qHD OLED 5 inch (130 mm) ở trung tâm của thiết bị.
80897	Thiết bị điều khiển thuyền nằm ở phòng này.
80898	Thiết bị hạ cánh đã được nâng lên và các nắp đậy được thiết lập cho góc nghiêng 20 độ khi Airbus vượt qua độ cao 1.723 feet trong lúc nghiêng lên một góc 35 độ.
80899	Thiết bị lặn của M1 chỉ cho phép xe vượt qua chỗ nước sâu không quá nóc xe (khoảng 1,3 mét), ở độ sâu lớn hơn thì nó sẽ bị chìm.
80900	Thiết bị liên lạc vô tuyến kém tin cậy và tầm quá ngắn cũng thường bị loại bỏ để giữ trọng lượng máy bay.
80901	Thiết bị nâng gắn vào tổ hợp quay-nhận trong quỹ đạo quanh mặt trăng ngày 5 tháng 12 năm 2020 lúc 21:42 UTC, và các mẫu vật được chuyển sang con nhộng trở về lúc 22:12 UTC.
80902	Thiết bị này có thể có hoặc không có nước xả (bồn cầu xả nước hoặc bồn cầu khô).
80903	Thiết bị này đã được mô tả như là một mảng của sâu răng mà thực sự làm chậm tốc độ của sóng âm thanh tuyên truyền.
80904	Thiết bị này được nhằm là người kế nhiệm của dòng Lumia 92x của dòng điện thoại Nokia Lumia.
80905	Thiết bị này kết hợp một hệ thống được sửa đổi sau một thiết kế của Henri Jeanneret.
80906	Thiết bị này nhỏ hơn và nhẹ hơn Switch chính và sử dụng phần cứng cấp nguồn thấp hơn nhằm cải thiện hiệu suất pin.
80907	Thiết bị nổ tự chế thường được nhìn thấy trong các hành động khủng bố nghiêm trọng hoặc trong các cuộc cuộc tấn công của các nhóm du kích và phiến quân nổi dậy hoặc các lực lượng chỉ huy trong một nhà hát hoạt động.
80908	Thiết bị phòng vệ của máy bay có thể kết hợp với hệ thống phân tích sau nhiệm vụ mặt đất và lên kế hoạch lập trình nhiệm vụ mới.
80909	"Thiết bị quân sự đòi hỏi rất nhiều tiền, và do đó, nó chỉ có thể được sử dụng bởi một cơ quan kinh tế mạnh mẽ", Voroshilov nói trong bài báo của mình trên tờ "Sao đỏ".
80910	Thiết giáp hạm dreadnought Anh đương thời bố trí ba trong số năm tháp pháo chính trên trục giữa, và hai tháp pháo còn lại bên mạn.
80911	Thiệt hại cây trồng gây ra bởi ấu trùng màu vàng kem ăn các lớp bên ngoài của gốc cà rốt.
80912	Thiệt hại đã được sửa chữa nhờ sự hỗ trợ tài chính từ chính phủ Ba Lan.
80913	Thiệt hại do phản ứng miễn dịch tạo ra khiến cho mô phổi bị phồng lên, bung ra và sưng lên với chất lỏng sau đó bị rò rỉ.
80914	Thiệt hại hàng chục tỷ đô la.
80915	Thiệt hại khác là các tòa nhà kính, trang trại gia cầm, chuồng, trại và bến cảng.
80916	Thiệt hại lên tới 5,1 triệu đô la.
80917	Thiệt hại lớn nhất của liên minh ba phái là vào năm 1985, khi chiến dịch truy quét quy mô lớn kéo dài 5 tháng của Quân tình nguyện Việt Nam chấm dứt khái niệm ảo về lãnh thổ của Campuchia Dân chủ.
80918	Thiệt hại nặng nề cho một lùm cây gần Livingston, Nam Carolina từ một cơn lốc xoáy EF3 vào sáng ngày 13 tháng Tư.
80919	Thiệt hại nhân sự trong trận này là khoảng 75 ngàn quân Nhật thương vong, còn quân Nga chịu thương vong khoảng 66.000 quân (chưa kể 22.000 bị bắt).
80920	Thiệt hại nông nghiệp ở quận Okinawa vào khoảng 49,39 triệu Yên (446.000 đô la Mỹ).
80921	Thiệt hại thật nặng nề: sàn đáp ở phần giữa hai thang nâng bị cong lên, nồi hơi số 1 bị thủng bởi một mảnh bom, đuôi tàu bị ngập 2 m (6 ft) dưới nước, và một đám cháy dữ dội bộc phát.
80922	Thiệt hại tối thiểu đã được báo cáo tại Mexico, khu vực vẫn đang khắc phục thiệt hại từ những ảnh hưởng của cơn bão Gilbert hai tháng trước.
80923	Thiệt hại về vật chất ước tính là ít nhất 65 triệu đô la Mỹ, nhưng con số thực sự thì nhiều hơn thế.
80924	Thiết kế ban đầu có 5 bóng bán dẫn (model 166) nhưng đã thay đổi thành 6 bóng bán dẫn vào những năm 1980 (model 166a) và model cuối cùng 201 được thiết kế xung quanh một mạch tích hợp.
80925	Thiết kế ban đầu được thay thế bằng mẫu "Series C" năm 1960 khi Nữ hoàng Elizabeth II cho phép sử dụng chân dung của bà trên tờ bạc.
80926	Thiết kế bắt nguồn từ kiến trúc Hồi giáo.
80927	Thiết kế bên ngoài của iPhone SE là gần như giống hệt iPhone 5S, với ngoại lệ của các cạnh vát, và logo Apple bằng thép không gỉ phía sau.
80928	Thiết kế bên ngoài là kiến trúc tân cổ điển tráng lệ và ấn tượng, nhưng nội thất bên trong của VinUni hoàn toàn hiện đại và tiên tiến, với chất lượng cao nhất để phục vụ học thuật.
80929	Thiết kế bởi Thomas Jefferson, ông đã từ chối sử dụng thiết kế truyền thống.
80930	Thiết kế cải tiến kết hợp một động cơ Continental V-12 750 mã lực (560 kW) làm mát bằng không khí, động cơ diesel twin-turbo tăng áp, mở rộng phạm vi hoạt động đến hơn 300 dặm (480 km) trong khi giảm việc tiếp nhiên liệu và phục vụ.
80931	Thiết kế cẩn thận thường giảm thiểu các rung động không mong muốn.
80932	Thiết kế cơ bản của loại lò này có nguồn gốc từ các lò phản ứng hạt nhân sử dụng trong các tầu ngầm hạt nhân.
80933	Thiết kế cơ bản này cho phép một loạt tính năng có thể được vận dụng trên bộ khung, từ đó giúp phát triển các model mới nhanh chóng.
80934	Thiết kế cơ bản trực tiếp ảnh hưởng đến thiết kế súng tiểu liên sau đó và cho thấy sự vượt trội của nó so với súng trường bộ binh thông thường trong chiến tranh đô thị, điện thoại di động và du kích.
80935	Thiết kế công trình là công ty WZMH Architects và kiến trúc sư Roger Saubot.
80936	Thiết kế công trình theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, có bề rộng nền đường 12m, bề rộng mặt đường 7m và gia cố lề mỗi bên 2m bằng kết cấu như kết cấu mặt đường.
80937	Thiết kế của chương trình Hà Lan được giới thiệu vào tháng 05/2014.
80938	Thiết kế của EMB-312H sau đó được dùng để phát triển EMB-314, được đặt tên là ALX và được Không quân Brazil chấp nhận với tên gọi A-29.
80939	Thiết kế của lá cờ hiện tại đòi hỏi phải loại bỏ những yếu tố của cờ Pháp và mở rộng dải màu vàng ở trung tâm.
80940	Thiết kế của loại súng này tương tự như súng bắn keo Sikaflex.
80941	Thiết kế của nhà ga rất nhanh chóng.
80942	Thiết kế của Prinz Heinrich là một phiên bản được cải tiến từ chiếc tàu tuần dương bọc thép dẫn trước Fürst Bismarck, đánh đổi một dàn pháo chính nhỏ hơn để có tốc độ nhanh hơn và vỏ giáp bảo vệ toàn diện hơn.
80943	Thiết kế của sân vận động mới được vẽ bởi APA "Kuryłowicz & Associates" do Stefan Kuryłowicz lãnh đạo.
80944	Thiết kế của tàu Orion tại tháng 1 năm 2013.
80945	Thiết kế của tòa nhà khiến gây khó khăn cho người khuyến tật sử dụng xe lăn để di chuyển trong tòa nhà.
80946	Thiết kế cuối cùng này minh họa sự phát triển về kỹ thuật trong những năm giữa hai cuộc thế chiến.
80947	Thiết kế do Viện Quốc gia thiết kế giao thông cầu Liên Xô (Giprotransmost) thực hiện.
80948	Thiết kế được cân nhắc cho "Tượng Chúa" gồm một tương trưng của Thánh giá, một tượng Giê-su với một địa cầu trên tay ngài, và một bệ tượng trưng cho thế giới.
80949	Thiết kế được cấp bằng sáng chế của Multi Screen Game & Watch.
80950	Thiết kế được xem là một trong những máy tính thành công nhất trong lịch sử, ảnh hưởng đến thiết kế máy tính trong những năm tới.
80951	Thiết kế hiện tại đã được ban hành thành luật bởi Sắc lệnh Tổng thống số 516 vào ngày 6 tháng 9 năm 1999.
80952	Thiết kế mặt trước và mặt sau của các tiền xu mới vẫn giữ giống hệt bộ tiền xu cũ.
80953	Thiết kế nắp xi lanh đơn này cũng cho phép các nhà sản xuất động cơ dễ dàng sản xuất nhóm các động cơ có cách bố trí với số xi lanh khác nhau mà không cần phải thiết kế nắp xi lanh mới hoàn toàn.
80954	Thiết kế này giúp giảm diện tích và tăng khả năng tiết kiệm điện nhờ CPU và GPU sẽ sử dụng chung bộ nhớ đệm.
80955	Thiết kế nhân vật trong anime do Takahashi Kumiko thực hiện dựa trên những minh họa nguyên tác của CLAMP.
80956	Thiết kế ổ xoay đã chúng minh được sự đáng tin của mình từ khá lâu.
80957	Thiết kế phần mới mở rộng của nghĩa trang được ủy quyền cho kiến trúc sư Karol R. Kremer, người đứng đầu ban xây dựng đô thị, người đã thiết kế nơi này giống như một công viên thành phố.
80958	"Thiết kế quy trình" (khác với "quy trình thiết kế" đã nói ở trên) đề cập đến việc lập kế hoạch các bước thường lệ của quy trình bên ngoài kết quả mong đợi.
80959	Thiết kế thành cho thấy donjon cao 7 tầng, 42m.
80960	Thiết kế thông thường dành cho khoang găng tay chỉ được khâu vào mặt sau của găng tay cụt ngón, cho phép lật nó lên (thường được giữ lại bằng khóa dán hoặc nút) để biến trang phục từ găng tay hở ngón thành găng tay.
80961	Thiết kế tổng thể đã không thay đổi kể từ năm 1969.
80962	Thiết kế trưởng của hãng Armstrong Whitworth, Eustace Tennyson d'Eyncourt, đã phải đích thân đi đến Brazil để thảo luận về thiết kế và ký kết hợp đồng.
80963	Thiết kế vỏ chắn nhiệt dạng cầu với bán góc 45° thường được sử dụng cho các vệ tinh bay trong khí quyển (không đáp xuống bề mặt) dù cho với thiết kế này thì khối lượng của lá chắn nhiệt không được tiết giảm tối đa.
80964	Thiết lập bên trong (ví dụ: loại bỏ một khuôn) đề cập đến các tác vụ khi máy không hoạt động, trong khi các thiết lập bên ngoài có thể được hoàn thành trong khi máy đang chạy (ví dụ: vận chuyển khuôn).
80965	Thiết lập hồ sơ các vụ phạm pháp.
80966	Thiết lập và duy trì vị thế siêu cường vùng biển tại Đại Tây Dương, Tư lệnh Hạm đội công kích Đại Tây Dương có nhiệm vụ là bảo đảm sự toàn vẹn đường hàng hải của NATO.
80967	Thiết Mộc Nhĩ ban tặng vệ sĩ và tài sản mới cho mẹ mình và đổi tên thành ordo (lều hoặc cung điện lớn) cung điện Longfugong, nơi trở thành trung tâm quyền lực của Khunggirad trong vài thập kỷ tới.
80968	Thiết nghĩ sau niên hiệu Thiên Hán, An Quốc mất đã lâu, người hiến Thư là con cháu trong nhà chứ không phải bản thân (An Quốc), nhưng khổ nổi không có bằng chứng rõ ràng.
80969	Thiết toái nha vảy rồng có khả năng hút yêu khí của đối phương nhưng lại làm bỏng tay của Inuyasha.
80970	Thiếu cơ sở hạ tầng tích hợp phù hợp trong lĩnh vực này cũng làm tăng rủi ro đối với các lô hàng thực phẩm đông lạnh.
80971	Thiếu kali: chóp lá già chuyển màu vàng nâu, sau đó lan dần vào trong theo chiều từ chóp lá trở xuống, từ mép lá trở vào.
80972	Thiều kể lại bí mật này với Tường lúc này đã đứng dậy được, bởi vì Tường và Nhi từng chơi rất thân với nhau.
80973	Thiếu kẽm ở người là do chế độ ăn uống thiếu chất, hấp thu không đầy đủ, tăng hao tổn hoặc tăng nhu cầu của cơ thể.
80974	Thiêu kết xảy ra bởi sự khuếch tán các phân tử qua vi cấu trúc.
80975	Thiếu lâm thất thập nhị huyền công là những kĩ pháp đặc biệt khó luyện, đòi hỏi hàng chục năm mới đạt mức thành tựu trung bình.
80976	Thiếu lưu huỳnh: các lá non chuyển sang màu vàng, vàng từ ngọn xuống.
80977	Thiếu ngủ cũng chính là một trong số những thủ phạm gây nên căn bệnh táo bón.
80978	Thiếu niên Hoàng Phi Hồng là một thành công lớn nối tiếp loạt phim về nhân vật truyền kỳ Hoàng Phi Hồng, nhưng riêng với Chân Tử Đan, bộ phim đã đưa ông lên hàng những ngôi sao võ thuật trong điện ảnh Hồng Kông.
80979	Thiểu niệu thường xày ra; như vậy, khuyến cáo cần chỉ định dịch cẩn thận.
80980	Thiếu nữ thoa son môi trắng trên lớp son môi hồng hoặc đặt dưới mắt che khuyết điểm trên đôi môi của họ.
80981	Thiếu sắt: lá non úa vàng, đỉnh và mép lá có màu xanh lâu nhất.
80982	Thiếu tá Dobrivoje Mojsilović chỉ huy phòng thủ Ada đã cố gắng đẩy lui quân Áo về bên kia sông.
80983	Thiếu tá Dương Thái Đồng sinh năm 1930 tại Lạng Sơn, tốt nghiệp khóa 5 Võ bị Đà Lạt.
80984	Thiếu tá Gallagher thuộc Phi đội Tiêm kích Chiến thuật 354 đang lái chiếc A-7 trong một phi vụ hỗ trợ gần mặt đất thì trúng phải hỏa lực pháo phòng không ở độ cao 15.000 ft, ông đã phóng ra và sống sót.
80985	Thiếu tá Haight, Thiếu úy John H. Parker và 15 người khác đã lên chiếc Hoover để bảo vệ tài sản, trong khi các đội đổ bộ của Alden và Barker đã lên bờ để duy trì trật tự.
80986	Thiếu tá Heffelfinger đến bờ sông đến Minneapolis năm 1857, gia nhập quân đội Liên minh ngay từ đầu Nội chiến, bị thương tại Gettysburg, và sau khi chiến tranh bắt đầu kinh doanh sản xuất giày gia đình.
80987	Thiếu tá Kusanagi Motoko là lãnh đạo đội đột kích của Bộ An ninh Công cộng Tiểu đội 9 của "Thành phố Niihama" tại Nhật Bản.
80988	Thiếu tá này ngoài đời cũng mang hàm thiếu tá, nhưng thuộc bên không quân, là ông Trần Đỗ Cung.
80989	Thiếu tá Richter và các nhân viên khác của Task Force Talon, được cho là mất tích trong khi thi hành nhiệm vụ thì hóa ra lại đang đi nghỉ mát ở Bahamas.
80990	Thiếu thời ông du ngoạn đến kinh đô, ẩn giả Đổng Trọng Đạo nhận xét: "Anh tiếng sói mắt beo, ưa thích loạn lạc; nếu thiên hạ rối rắm, thì không làm sĩ đại phu đâu."
80991	Thiếu thời sống lặng lẽ ở quê nhà, chưa có ý muốn làm quan.
80992	Thiệu Tông có dung mạo khôi ngô, nghiêm nghị, ít nói, thâm trầm lại có can đảm, mưu lược.
80993	Thiệu Trị (NSƯT Thành Lộc) cho rằng đằng sau vụ việc chắc hẳn đã có kẻ ám hại, không muốn cho Hoàng tử ra đời.
80994	Thiếu trùng tiếp tục biến thái và lột xác, thường vào những lúc chập choạng hoàng hôn, và tiếp tục phát triển thành loài biết bay, tuy nhiên màu sắc vẫn chưa hình thành.
80995	Thiếu tướng (1974), Trung tướng (1984).
80996	Thiếu tướng Hoàng Sâm - Tư lệnh; Nguyễn Quyết - Chính ủy.
80997	Thiếu tướng John Marston, tư lệnh Sư đoàn 2 Thủy quân Lục chiến, ở lại New Zealand vì ông có thâm niên cấp bậc lớn hơn Patch.
80998	Thiếu tướng Lyapidevsky xuất ngũ năm 1961.
80999	Thiếu úy Charles W. Williams, chỉ huy của biệt đội đã ra lệnh cho quân mình nắm giữ vị trí phòng thủ bên trong sở chỉ huy quận sau khi ông đã nhận ra rằng doanh trại đã gần như bị địch phá tan.
81000	Thiếu úy Công an Nhân dân Việt Nam thường đảm nhận chức vụ tiểu đội trưởng, trung đội phó hoặc trung đội trưởng.
81001	Thi hài của Arang cũng được tìm ra và đưa đi mai táng.
81002	Thi hài của ông được chuyển về Hungary, sau một lễ tang cấp nhà nước, ông được hoả táng và tro được chôn cất tại nghĩa trang Farkasréti ở Budapest gần phần mộ của Belá Bartok Pappenheim, Mark.
81003	Thi hài được ướp bằng xáp, và được an táng trọng thể tại chính quốc Sparta.
81004	Thi hài ông được an táng tại Nghĩa trang Đô thành Mạc Đĩnh Chi, Sài Gòn.
81005	Thi hài ông hiện vẫn được bảo quản tại bệnh viện.
81006	Thị kiến này kéo dài một lúc.
81007	Thì là Ai Cập cũng làm tăng sự ngon miệng.
81008	Thị lang Nội các Hoàng Quýnh tâu nói: "Nước họ xảo quyệt muôn mặt, nên cự tuyệt đi.
81009	Thi Minh kinh tức để chọn người hiểu nghĩa sách chắc chắn.
81010	"Thina-middha, hôn trầm-dả dượi: hôn trầm là trạng thái uể oải của tâm vương, và dả dượi là trạng thái uể oải của tâm sở.
81011	Thí nghiệm ảo giúp giảm thiểu việc học chay, dậy chay thường gặp do thiếu phương tiện, điều kiện thí nghiệm giúp người học chủ động học tập phù hợp với tinh thần người học là trung tâm của giáo dục hiện đại.
81012	Thí nghiệm được lặp lại hai lần và vẫn cho kết quả phủ định.
81013	Thí nghiệm OPERA được viết tắt từ tên tiếng Anh của Oscillation Project with Emulsion-tRacking Apparatus, là một thí nghiệm kiểm tra hiện tượng liên quan đến sự dao động của neutrino.
81014	Thí nghiệm trên nhiều vụ nổ TNT, lượng khí bung ra được đo chính xác là 1.120 cal/gram và tính toán lý thuyết thì là 1.160 cal/gram.
81015	Thì người Pháp và đảng cộng sản Pháp đã không ủng hộ cho phong trào giải phóng thuộc địa ở Đông Dương nữa.
81016	Thi nhân Việt Nam, Tr.369.
81017	Thỉnh nguyện không đến được tay Truman, và Leslie Groves sa thải hầu hết những người ký tên khỏi dự án, thậm chí tìm cách buộc tội Szilárd.
81018	Thỉnh thoảng, các vũ khí không dễ thấy như dao hoặc tessen (quạt sắt) được đưa vào chương trình giảng dạy.
81019	Thỉnh thoảng cậu làm việc cho Knights để tìm ra "sự thật".
81020	Thỉnh thoảng có đụng độ tiếp tục suốt ngày ở Vượng Giác, trong khi những tranh cãi giữa phe thân và chống Occupy xảy ra ở Vịnh Đồng La.
81021	Thỉnh thoảng có xuất hiện hiệu ứng Nikolsky, chỉ cần chạm vào da cũng đủ khiến nó rách ra.
81022	Thỉnh thoảng đài truyền hình nào muốn hợp tác thì tôi hợp tác.
81023	Thỉnh thoảng giúp nhân vật trong một số việc như mở cửa.
81024	Thỉnh thoảng họ thâm nhập được vào tuyến phòng thủ quân Mỹ và liền bị đẩy lùi với những tổn thất nặng nề.
81025	Thỉnh thoảng một loại cừu khỉ (pecora scimmia) được sinh ra, với một phần hoặc toàn bộ đầu và chân bị rụng lông; điều này là do kết quả của một gen lặn.
81026	Thỉnh thoảng, nhân viên chủ nhà cố gắng kéo những người nô lệ ra khỏi tổ, và chỉ phản ứng dữ dội khi bị tấn công bởi họ.
81027	Thỉnh thoảng nó vẫn được công nhận như chiếc trực thăng đầu tiên đã bay lên.
81028	Thỉnh thoảng ông được đi theo vua trong các cuộc tuần du.
81029	Thỉnh thoảng quan còn tới tận nhà giam thăm viếng, hoặc bảo người đưa ông về tư dinh cùng đàm luận văn chương, thế sự.
81030	Thỉnh thoảng Ring Ring thử chọc tức Pucca bằng việc cố gắng tán tỉnh Garu, nhưng tương tự như Pucca, Garu cũng từ chối.
81031	Thì như các bạn đã biết, tôi chưa từng cảm thấy bị mua chuộc mà chắc cũng chưa ai mua chuộc được tôi.
81032	Thịnh vượng chung bắt nguồn từ giữa thế kỷ XX với sự phi thuộc địa hóa của Đế quốc Anh thông qua tăng quyền tự quản cho các lãnh thổ.
81033	Thì ra, một mảnh vỡ của tấm gương quỷ bắn vào tim em và một mảnh khác bắn vào mắt em.
81034	This article incorporates text from the Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ, thuộc phạm vi công cộng.
81035	Thí sinh chỉ có quyền giải nội dung của bức ảnh khi trả lời đúng câu hỏi và thí sinh chỉ có 5 giây để giải bức ảnh mỗi lượt.
81036	Thí sinh có 75 phút gồm cả thời gian chọn nguyên liệu và chế biến.
81037	Thí sinh có quyền được đặt ngôi sao hi vọng một lần trước bất kỳ câu hỏi nào.
81038	Thí sinh đang trả lời gói câu hỏi của mình phải đưa ra câu trả lời trong thời gian quy định của chương trình.
81039	Thí sinh đầu tiên trả lời sai thì 1 trong 3 thí sinh còn lại bấm chuông để giành quyền trả lời câu hỏi.
81040	Thí sinh Lê Trần Ngọc Trân đến từ Huế cũng rút lui cuộc thi.
81041	Thí sinh nào tạo được một đường "tic-tac-toe" (3 chiếc đĩa bay cùng màu nằm theo hàng ngang, hàng dọc hoặc đường chéo) sẽ ghi thêm 50 điểm và vòng thi kết thúc.
81042	Thí sinh sẽ không bị trừ điểm cho phần đáp án sai.
81043	Thí sinh sẽ nhận được Giấy chứng nhận kết quả và trên đó thể hiện số điểm từ 1 – 9. Giấy chứng nhận kết quả sẽ ghi rõ tổng điểm và điểm trung bình cho từng phần thi.
81044	Thí sinh The X Factor mùa thứ 9 Lucy Spraggan cũng sử dụng lại âm nhạc trong ca khúc, viết lại lời từ điểm nhìn của người đàn ông mua dâm cô gái trong ca khúc và đặt tên bài hát là "The B Team".
81045	Thí sinh xuất sắc nhất nhóm cao sẽ chiến thắng tuần đó và hai thí sinh tệ nhất nhóm thấp sẽ lọt nhóm nguy hiểm của tuần.
81046	"This Kiss" được gửi đến đài phát thanh mainstream vào ngày 9 tháng 10 năm 2012 và ngoài ra còn được dùng để quảng bá cho bộ phim hài Mỹ Fun Size (2012).
81047	Thịt bạch tuộc chỉ ngon khi vừa được câu về, phải còn sống hoặc vẫn còn tươi.
81048	Thịt ban đầu là sự pha trộn giữa thịt lợn và thịt bò nhưng thịt bò đã bị loại bỏ vào những năm 1990 do sự bùng nổ thịt bò điên ở Anh trong thập kỷ đó.
81049	Thịt bẹ sườn vai (Chuck flap) là phần thịt nằm ở cuối của thịt sườn bò lọc sạch (cắt chéo), phần thịt này so với thịt sườn rút xương thì thang điểm được đánh giá là không kém.
81050	Thịt bò chứa đủ lượng Vitamine B6 cần thiết giúp con người tăng cường khả năng miễn dịch, thúc đẩy trao đổi chất và tổng hợp protein, góp phần phục hồi cơ thể.
81051	Thịt bò Lào rất đặc biệt, khác hẳn thịt bò hay thịt trâu gác bếp của Việt Nam ở hương vị - có mùi thật của thịt bò vì được chế biến tinh khiết, không thêm chất phụ gia, hương liệu, khi ăn vừa thơm vừa dai vừa bùi.
81052	Thịt bò non bình thường đã rất thơm ngon nhưng bò tơ nuôi ở Củ Chi còn có hương vị đặc trưng làm cho món ăn ngon hơn.
81053	Thịt bò thường được ghép nối với rau thơm hoặc rau hỗn hợp và thường không cay.
81054	Thịt bò tươi có màu hồng hoặc đỏ nhạt, mỡ có màu vàng nhạt những miếng thịt có màu đỏ tươi hay còn gọi là màu đỏ anh đào.
81055	Thịt bò tươi nguyên chất giã nhuyễn trộn cùng những loại gia vị khác như tiêu, hành, muối rồi bó lại thành cây.
81056	Thịt cá mập rất ngon.
81057	Thịt châu chấu sữa béo ngậy, có mùi vị bùi bùi nửa giống dế mèn chiên giòn, nửa giống tép rang.
81058	Thịt cho món ăn này thường là cừu, thịt heo, hay thịt bò, thit thường được cắt mỏng trước khi dùng.
81059	Thịt chuột nếu quá nhiều, ăn không hết có thể bảo quản bằng cách ướp muối trong các lu, khạp để giữ thịt tươi ngon; bên cạnh đó có thể làm mắm thịt chuột hay sấy khô ăn dần.
81060	Thịt có thể được ăn sống, nhưng thông dụng nhất là sau khi đã được nấu chín và tẩm gia vị hoặc chế biến bằng nhiều cách khác nhau.
81061	Thịt của cá này đôi khi gây ra ngộ độc ciguatera.
81062	Thịt của chúng có một mức giá cao hơn so với các giống thương phẩm.
81063	Thịt đùi jamón Serrano được gọi với nhiều tên khác nhau như jamón reserva, jamón curado và jamón extra, đều được sản xuất từ lợn trắng.
81064	Thịt gà chắc, thơm ngon nên rất được người tiêu dùng ưa chuộng.
81065	Thịt gà này có giá rất cao.
81066	Thịt gà vàng ươm, chân vàng nghệ rất đẹp mắt.
81067	Thịt hầm sau đó được hầm ở nhiệt độ thấp.
81068	Thi thể cô bé được tìm thấy trong tư thế bị cột tay, miệng bị dán băng keo, siết cổ bằng dây thừng.
81069	Thi thể của Bab được tín đồ cất giấu trong nhiều năm sau khi ông qua đời, và cuối cùng, vẫn được bí mật đưa vào Đất Thánh.
81070	Thi thể của Nguyễn Đình Bảo cùng với một số người lính khác vĩnh viễn nằm lại "đồi Charlie".
81071	Thi thể của ông sau đó bị treo lên những sợi xích ở Tyburn, rồi bị ném vào một cái hố.
81072	Thịt heo để lâu hoặc kém chất lượng sẽ có màu đỏ sẫm.
81073	Thi thể ông được hỏa táng ngày 16 tháng 8 năm 2018 tại đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội.
81074	Thi thể ông sau khi được xử lý chống thối rữa đã được đã được chuyển về Sankt Peterburg và an táng tại nhà thờ Kazan.
81075	Thịt heo tươi thường phần nạc có màu hồng đều, phần mỡ màu trắng.
81076	Thị thực 72 giờ được áp dụng tại Bắc Kinh và Thượng Hải vào tháng 1 năm 2013 và đã lan rộng đến 18 thành phố của Trung Quốc.
81077	Thị thực điện tử có hiệu lực 30 ngày kể từ ngày phê chuẩn.
81078	Thị thực Quần đảo Faroe không được dùng để đến Đan Mạch.
81079	Thị thực tại cửa khẩu cũng được cấp cho người có bản sao của sự phê chuẩn từ trước.
81080	Thiti – một anh chàng điển trai hiền lành, lớn lên cùng người mẹ bán bánh nghèo khổ nhưng cuộc sống vẫn vui tươi và bình dị.
81081	Thịt kẹp bằng phên làm từ tre mai, sấy bằng than củi rừng, người ăn có thể cảm nhận được sự mộc mạc, ấm áp và đầy hương vị của nó.
81082	Thịt khô được sản xuất hiện đại thường được tẩm ướp, chế biến với hỗn hợp gia vị hoặc chất lỏng, hoặc hun khói với nhiệt độ thấp (thường dưới 70°C/160 °F).
81083	Thịt lợn là thịt từ những con lợn nhà (
81084	Thịt lợn móc hàm là khối lượng của con lợn sau khi đã chọc tiết, làm lông, bỏ hết lòng.
81085	Thịt nạc thăn là phần thịt nạc hầu như không dính chút mỡ nào, là phần thịt mềm nhất trên con lợn.
81086	Thịt nướng kiểu này sẽ không bị mất nước nên rất ngọt và thơm mùi của tre tươi.
81087	Thị trấn Ái Nghĩa được chia thành 9 khu phố: Hòa Đông, Nghĩa Hiệp, Nghĩa Mỹ, Song Mỹ, An Đông, Nghĩa Trung, Nghĩa Phước, Nghĩa Đông, Phước Mỹ.
81088	Thị trấn Bảy Ngàn có 13,03 km² diện tích tự nhiên, dân số năm 2009 là 11.990 người, mật độ dân số đạt 920 người/km².
81089	Thị trấn bị nặng từ cuộc tấn Ottoman vào thế kỷ 16 và 17 và nó mất phần lớn dân số.
81090	Thị trấn Bình Đại được chia thành 6 ấp, khu phố với 97 tổ nhân dân tự quản.
81091	Thị trấn có các dịch vụ cơ bản như nước, điện, gas, nhưng không có nhiều cơ sở chính thức, chỉ có một phòng khám thành phố để điều trị bệnh nhân miễn phí và tiêm vắc-xin cho trẻ em.
81092	Thị trấn có cự ly khoảng về phía đông của Guéret, tại giao lộ các tuyến đường D65, D13 và tuyến đường D990.
81093	Thị trấn có dân số 17.192 người, nằm bên sông Nonette, nhánh của sông Oise.
81094	Thị trấn có diện tích 12 km².
81095	Thị trấn có diện tích 21,89 km2.
81096	Thị trấn có diện tích 30 km².
81097	Thị trấn có diện tích 7,58 km², dân số năm 2019 là 13.077 người, mật độ dân số đạt 1.725 người/km².
81098	Thị trấn có diện tích 8,19 km², dân số năm 1999 là 20.660 người, mật độ dân số đạt 2.523 người/km².
81099	Thị trấn có Sân bay Quốc tế Rarotonga.
81100	Thị trấn có sông Cérou chảy qua.
81101	Thị trấn có trên 500 hộ thì lập phường, đặt chức phường chính; ở bên ngoài thành thì lập thôn; đặt chức "thôn chính".
81102	Thị trấn cũng được cấp một đặc quyền của hoàng gia về tổ chức chợ phiên mỗi tuần một lần và hội chợ bốn lần một năm.
81103	Thị trấn đã được Ridwan chiếm vào năm 1104 và được Tancred chiếm lại một năm sau đó.
81104	Thị trấn đã được xây một bức tường sau khi hoàn thành, với hai cổng được xây dựng để cho phép mọi người ra vào.
81105	Thị trấn đã trở thành một cơ ngơi của một người cai quản lâu đài riêng biệt vào đầu thế kỷ XIII.
81106	Thị trấn Đông Anh có diện tích 4,45 km², dân số năm 1999 là 21.957 người, có mật độ dân số đạt 4.934 người/km².
81107	Thị trấn Đồng Lộc có 18,69 km 2 diện tích tự nhiên và 6.076 người.
81108	Thị trấn do Quân Ngõa Bang Liên hiệp (UWSA) kiểm soát, đây là lực lượng quân sự của Đảng Ngõa Bang Liên hiệp được hình thành sau sự sụp đổ của Đảng Cộng sản Miến Điện (CPB) vào năm 1989.
81109	Thị trấn được bảo vệ bởi một thành lũy và một con hào, vào thế kỷ 15, nó có một hội đồng, đứng đầu là một vogt.
81110	Thị trấn được biết đến bởi các tàn tích Tindari, nhà hát Hy Lạp cổ đại, và Villa Romana.
81111	Thị trấn được biết đến với các sản phẩm nông nghiệp, như ngũ cốc, các loại đậu, ô liu và các loại trái cây khác nhau.
81112	Thị trấn được hình thành dọc theo trục cuối của đường 55.
81113	Thị trấn được mệnh danh là "cửa ngõ vào Thượng Lusatia" - "Tor zur Oberlausitz" trong tiếng Đức.
81114	Thị trấn được thành lập vào năm 1902.
81115	Thị trấn Ea Drăng có 4 trường mầm non, 4 trường tiểu học, 4 trường THCS và 1 trường THPT.
81116	Thị trấn Ea Kar trước đây vốn là xã Ea Kar của huyện Krông Pắk, có 1.850 ha diện tích đất tự nhiên, với 3.028 nhân khẩu, 8 thôn, buôn, khối.
81117	Thị trấn Hà Trung có 5,11 km 2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 9.196 người.
81118	Thị trấn huyện lị Vụ Bản cách TP Hòa Bình 55 km.
81119	Thị trấn Ít Ong có 3.485 ha diện tích tự nhiên và 16.153 nhân khẩu.
81120	Thị trấn Kông Chro có diện tích 25,60 km², dân số năm 2009 là 9.014 người, mật độ dân số đạt 352 người/km².
81121	Thị trấn Liên Quan có diện tích 2,96 km², dân số năm 2019 là 7.697 người, mật độ dân số đạt 2.662 người/km².
81122	Thị trấn Ma Lâm có 1.550 ha diện tích tự nhiên và 11.890 nhân khẩu.
81123	Thị trấn Mãn Đức có 40,01 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 14.655 người.
81124	Thị trấn nằm bên hữu ngạn sông Boutonne, sông chảy theo hướng tây nam qua thị trấn.
81125	Thị trấn Nam Giang có 704,55 ha diện tích tự nhiên và 18.047 nhân khẩu.
81126	Thị trấn nằm hai bên bờ sông Mortagne.
81127	Thị trấn nằm ở hữu ngạn sông Vègre, sông tạo thành ranh giới đông bắc và đông nam thị trấn.
81128	Thị trấn nằm ở tả ngạn sông Chassezac - một con sông chảy hướng đông nam qua phía tây thị trấn.
81129	Thị trấn Nam Phước được Đảng và Nhà nước tặng thưởng 2 lần danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (lần 1 vào ngày 13/4/1980; lần 2 vào ngày 22/12/1994).
81130	Thị trấn này có diện tích 10,02 km², dân số năm 2010 là 263 người, mật độ 26 người/km².
81131	Thị trấn này có diện tích 10,17 km², dân số năm 2010 là 269 người, mật độ 26 người/km².
81132	Thị trấn này có diện tích 101,89 km², dân số năm 2010 là 1933 người, mật độ 19 người/km².
81133	Thị trấn này có diện tích 10,9 km², dân số năm 2010 là 1663 người, mật độ 153 người/km².
81134	Thị trấn này có diện tích 11,19 km², dân số năm 2010 là 350 người, mật độ 31 người/km².
81135	Thị trấn này có diện tích 11,43 km², dân số năm 2010 là 594 người, mật độ 52 người/km².
81136	Thị trấn này có diện tích 11,47 km², dân số năm 2010 là 366 người, mật độ 32 người/km².
81137	Thị trấn này có diện tích 11,55 km², dân số năm 2010 là 239 người, mật độ 21 người/km².
81138	Thị trấn này có diện tích 12,11 km², dân số năm 2010 là 2074 người, mật độ 171 người/km².
81139	Thị trấn này có diện tích 12,14 km², dân số năm 2010 là 316 người, mật độ 26 người/km².
81140	Thị trấn này có diện tích 12,23 km², dân số năm 2010 là 590 người, mật độ 48 người/km².
81141	Thị trấn này có diện tích 12,86 km², dân số năm 2010 là 359 người, mật độ 28 người/km².
81142	Thị trấn này có diện tích 12,88 km², dân số năm 2010 là 200 người, mật độ 16 người/km².
81143	Thị trấn này có diện tích 13,63 km², dân số năm 2010 là 252 người, mật độ 18 người/km².
81144	Thị trấn này có diện tích 14,12 km², dân số năm 2010 là 264 người, mật độ 19 người/km².
81145	Thị trấn này có diện tích 14,79 km2, dân số năm 2006 là 807 người.
81146	Thị trấn này có diện tích 15,33 km², dân số năm 2010 là 251 người, mật độ 16 người/km².
81147	Thị trấn này có diện tích 15,65 km², dân số năm 2010 là 521 người, mật độ 33 người/km².
81148	Thị trấn này có diện tích 16,22 km², dân số năm 2010 là 916 người, mật độ 56 người/km².
81149	Thị trấn này có diện tích 16,31 km², dân số năm 2010 là 923 người, mật độ 57 người/km².
81150	Thị trấn này có diện tích 16,69 km², dân số năm 2010 là 1330 người, mật độ 80 người/km².
81151	Thị trấn này có diện tích 16,69 km², dân số năm 2010 là 707 người, mật độ 42 người/km².
81152	Thị trấn này có diện tích 16,91 km², dân số năm 2010 là 650 người, mật độ 38 người/km².
81153	Thị trấn này có diện tích 17,75 km², dân số năm 2010 là 345 người, mật độ 19 người/km².
81154	Thị trấn này có diện tích 18,17 km², dân số năm 2010 là 553 người, mật độ 30 người/km².
81155	Thị trấn này có diện tích 18,27 km², dân số năm 2010 là 994 người, mật độ 54 người/km².
81156	Thị trấn này có diện tích 18,3 km², dân số năm 2010 là 1428 người, mật độ 78 người/km².
81157	Thị trấn này có diện tích 18,78 km², dân số năm 2010 là 424 người, mật độ 23 người/km².
81158	Thị trấn này có diện tích 18,79 km², dân số năm 2010 là 592 người, mật độ 32 người/km².
81159	Thị trấn này có diện tích 19,51 km², dân số năm 2010 là 563 người, mật độ 29 người/km².
81160	Thị trấn này có diện tích 19,7 km², dân số năm 2010 là 391 người, mật độ 20 người/km².
81161	Thị trấn này có diện tích 20,06 km², dân số năm 2010 là 360 người, mật độ 18 người/km².
81162	Thị trấn này có diện tích 21,34 km², dân số năm 2010 là 1506 người, mật độ 71 người/km².
81163	Thị trấn này có diện tích 22,32 km², dân số năm 2010 là 804 người, mật độ 36 người/km².
81164	Thị trấn này có diện tích 22,53 km², dân số năm 2010 là 4483 người, mật độ 199 người/km².
81165	Thị trấn này có diện tích 22 km², dân số năm 2010 là 2659 người, mật độ 121 người/km².
81166	Thị trấn này có diện tích 23,16 km², dân số năm 2010 là 1153 người, mật độ 50 người/km².
81167	Thị trấn này có diện tích 23,24 km², dân số năm 2010 là 808 người, mật độ 35 người/km².
81168	Thị trấn này có diện tích 24,39 km², dân số năm 2010 là 1267 người, mật độ 52 người/km².
81169	Thị trấn này có diện tích 26,1 km², dân số năm 2010 là 1271 người, mật độ 49 người/km².
81170	Thị trấn này có diện tích 27,2 km², dân số năm 2010 là 634 người, mật độ 23 người/km².
81171	Thị trấn này có diện tích 27,31 km², dân số năm 2010 là 1537 người, mật độ 56 người/km².
81172	Thị trấn này có diện tích 29,84 km², dân số năm 2010 là 1161 người, mật độ 39 người/km².
81173	Thị trấn này có diện tích 29,86 km², dân số năm 2010 là 250 người, mật độ 8 người/km².
81174	Thị trấn này có diện tích 35,04 km², dân số năm 2010 là 1957 người, mật độ 56 người/km².
81175	Thị trấn này có diện tích 35,29 km², dân số năm 2010 là 913 người, mật độ 26 người/km².
81176	Thị trấn này có diện tích 3,57 km², dân số năm 2010 là 202 người, mật độ 57 người/km².
81177	Thị trấn này có diện tích 38,14 km², dân số năm 2010 là 3077 người, mật độ 81 người/km².
81178	Thị trấn này có diện tích 38,83 km², dân số năm 2010 là 385 người, mật độ 10 người/km².
81179	Thị trấn này có diện tích 39,3 km², dân số năm 2010 là 6967 người, mật độ 177 người/km².
81180	Thị trấn này có diện tích 39,93 km², dân số năm 2010 là 1339 người, mật độ 34 người/km².
81181	Thị trấn này có diện tích 40,74 km², dân số năm 2010 là 1701 người, mật độ 42 người/km².
81182	Thị trấn này có diện tích 4,19 km², dân số năm 2010 là 146 người, mật độ 35 người/km².
81183	Thị trấn này có diện tích 45,04 km², dân số năm 2010 là 3116 người, mật độ 69 người/km².
81184	Thị trấn này có diện tích 4,51 km², dân số năm 2010 là 269 người, mật độ 60 người/km².
81185	Thị trấn này có diện tích 5,29 km², dân số năm 2010 là 89 người, mật độ 17 người/km².
81186	Thị trấn này có diện tích 53,06 km², dân số năm 2010 là 2466 người, mật độ 46 người/km².
81187	Thị trấn này có diện tích 5,33 km², dân số năm 2010 là 138 người, mật độ 26 người/km².
81188	Thị trấn này có diện tích 5,37 km², dân số năm 2010 là 53 người, mật độ 10 người/km².
81189	Thị trấn này có diện tích 54,16 km², dân số năm 2010 là 458 người, mật độ 8 người/km².
81190	Thị trấn này có diện tích 5,69 km², dân số năm 2010 là 203 người, mật độ 36 người/km².
81191	Thị trấn này có diện tích 5,6 km², dân số năm 2010 là 63 người, mật độ 11 người/km².
81192	Thị trấn này có diện tích 59,96 km², dân số năm 2010 là 2519 người, mật độ 42 người/km².
81193	Thị trấn này có diện tích 6,1 km², dân số năm 2010 là 204 người, mật độ 33 người/km².
81194	Thị trấn này có diện tích 6,44 km², dân số năm 2010 là 159 người, mật độ 25 người/km².
81195	Thị trấn này có diện tích 66,17 km², dân số năm 2010 là 1729 người, mật độ 26 người/km².
81196	Thị trấn này có diện tích 6,69 km², dân số năm 2010 là 185 người, mật độ 28 người/km².
81197	Thị trấn này có diện tích 6,79 km², dân số năm 2010 là 335 người, mật độ 49 người/km².
81198	Thị trấn này có diện tích 68,14 km², dân số năm 2010 là 2390 người, mật độ 35 người/km².
81199	Thị trấn này có diện tích 6,84 km², dân số năm 2010 là 157 người, mật độ 23 người/km².
81200	Thị trấn này có diện tích 70,86 km², dân số năm 2010 là 2640 người, mật độ 37 người/km².
81201	Thị trấn này có diện tích 7,11 km², dân số năm 2010 là 358 người, mật độ 50 người/km².
81202	Thị trấn này có diện tích 76,58 km², dân số năm 2010 là 897 người, mật độ 12 người/km².
81203	Thị trấn này có diện tích 7,67 km², dân số năm 2010 là 247 người, mật độ 32 người/km².
81204	Thị trấn này có diện tích 79,44 km², dân số năm 2010 là 4300 người, mật độ 54 người/km².
81205	Thị trấn này có diện tích 82,06 km², dân số năm 2010 là 2420 người, mật độ 29 người/km².
81206	Thị trấn này có diện tích 8,23 km², dân số năm 2010 là 311 người, mật độ 38 người/km².
81207	Thị trấn này có diện tích 8,73 km², dân số năm 2010 là 1148 người, mật độ 132 người/km².
81208	Thị trấn này có diện tích 8,91 km², dân số năm 2010 là 466 người, mật độ 52 người/km².
81209	Thị trấn này có diện tích 8,96 km², dân số năm 2010 là 59 người, mật độ 7 người/km².
81210	Thị trấn này có diện tích 9,44 km², dân số năm 2010 là 309 người, mật độ 33 người/km².
81211	Thị trấn này có diện tích 9,83 km², dân số năm 2010 là 434 người, mật độ 44 người/km².
81212	Thị trấn này có diện tích 9,85 km², dân số năm 2010 là 322 người, mật độ 33 người/km².
81213	Thị trấn này có diện tích 9,88 km², dân số năm 2010 là 533 người, mật độ 54 người/km².
81214	Thị trấn này là lần lượt các tên gọi cho là Kiến tạo sơn Grenville, một Mesoproterozoi sự kiện núi xây dựng tồn tại lâu dài kết hợp với việc lắp ráp Rodinia siêu lục địa.
81215	Thị trấn này nằm cả các bờ phía phía đông và phía tây của con sông, hai bờ của nó được kết nối một cây cầu được xây dựng thẳng theo tuyến đường La Mã.
81216	Thị trấn này nổi tiếng với cảnh phố xá xen lẫn với phố cổ có 900 năm lịch sử với các con sông, suối, kênh xen lẫn phố xá.
81217	Thị trấn này trải qua một thời kỳ tăng trưởng kinh tế sau khi bị người Pháp thôn tính vào năm 1831.
81218	Thị trấn nhanh chóng bị bao vây và bị cắt hết liên lạc với bên ngoài.
81219	Thị trấn Ninh Cường có 7,41 km 2 diện tích tự nhiên và 10.244 người.
81220	Thị trấn Ninh Giang có diện tích 1,69 km², dân số năm 1999 là 7.010 người, mật độ dân số đạt 4.148 người/km².
81221	Thị trấn nổi tiếng với ngành công nghiệp nước khoáng (mặt hàng xuất khẩu hàng đầu của Gruzia), cung điện mùa hè Romanov ở Likani và vườn quốc gia Borjomi-Kharagauli gần đó.
81222	Thị trấn nổi tiếng với việc trồng cây ô liu, chiếm hơn 50% diện tích thành phố.
81223	Thị trấn Pác Miầu được chia thành 4 tổ dân phố: 1, 2, 3, 4 và 5 xóm: Lạng Cá, Mạy Rại, Nà Bỏn, Nà Ca, Phiêng Phay.
81224	Thị trấn Phố Châu có 422 ha diện tích tự nhiên và 8.290 nhân khẩu.
81225	Thị trấn Phú Long có diện tích 22,51 km², dân số năm 2003 là 14.042 người.
81226	Thị trấn Prao có diện tích 31,16 km², dân số năm 2018 là 6.812 người, mật độ dân số đạt 219 người/km².
81227	Thị trấn Quảng Yên có 627,8 ha diện tích tự nhiên và 14.290 nhân khẩu.
81228	Thị trấn Quy Đạt có 757,95 ha diện tích tự nhiên và 5.126 nhân khẩu.
81229	Thị trấn Ravenholm đã bị pháo kích hòng giết hại toàn bộ dân cư.
81230	Thị trấn Saffron Walden ở Essex, được đặt tên vì giống cây đặc biệt mới mẻ này, trở thành trung tâm đầu tiên trồng và buôn bán saffron ở Anh.
81231	Thị trấn Sharm El-Sheikh tại mũi phía nam cũng rơi vào tay các toán quân của Hải quân Israel vào ngày hôm trước.
81232	Thị trấn Sibu có hai bến xe khách, bến xe khách địa phương nằm trên bờ sông gần bến tàu Sibu, bến xe khách đường dài nằm trên Phố Pahlawan, gần khu vực Sungai Antu.
81233	Thị trấn Swarzędz được thành lập từ năm 1366.
81234	Thị trấn Tân Quới có diện tích 14,72 km², dân số năm 2019 là 20.153 người, mật độ dân số đạt 1.369 người/km².
81235	Thị trấn Thanh Thủy có 924,23 ha diện tích tự nhiên và 5.118 nhân khẩu.
81236	Thị trấn (thesaban tambon) Ban Khok nằm trên một phần của tambon Ban Khok.
81237	Thị trấn (thesaban tambon) Ongkharak nằm trên một phần của tambon Ongkharak và Sai Mun.
81238	Thị trấn (thesaban tambon) Paknam Lang Suan nằm trên toàn bộ ‘‘tambon’’ Pak Nam.
81239	Thị trấn (thesaban tambon) Tak Fa nằm trên một phần của tambon Tak Fa and Suk Samran.
81240	Thị trấn Thường Tín được chia thành 4 tổ dân phố: Phố Ga, Phố Vồi, Trần Phú, Nguyễn Du.
81241	Thị trấn Trà Ôn có diện tích 2,31 km²,dân số năm 2019 là 11.513 người, mật độ dân số đạt 4.984 người/km².
81242	Thị trấn Triệu Sơn có tổng diện tích tự nhiên 113,73 hécta với 5.164 nhân khẩu.
81243	Thị trấn Tüvshrüülekh là trụ sở của nhiều chính quyền và trường học địa phương.
81244	Thị trấn Vân Đình có diện tích tự nhiên 5,39 km², dân số năm 2003 là 13.548 người, mật độ dân số đạt 2.512 người/km².
81245	Thị trấn Văn Giang có diện tích 6,78 km², dân số năm 1999 là 8.674 người, mật độ dân số đạt 1.279 người/km².
81246	Thị trấn ven biển đã bị phá hủy nhiều lần bởi những trận động đất; chúng ta phải đề cập đến những xảy ra trong những năm 1117, 1125 và 1456.
81247	Thị trấn Vĩnh An còn lại 3.446 ha diện tích tự nhiên và 19.506 nhân khẩu.
81248	Thị trấn Wellington, New Zealand, năm 1957.
81249	Thị trấn Yên Định có 176 ha diện tích tự nhiên và gần 10.000 nhân khẩu ở 7 khu phố.
81250	Thị trấn Yến Lạc có 17,65 km 2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 5.280 người.
81251	Thị trung Chủng Tập vốn có quan hệ gần gũi với Dương Định, thừa cơ gièm pha ông với Hiến Đế rằng ông muốn tạo phản, nhưng Hiến đế chưa tin.
81252	Thị trường các loại thuốc truyền thống từ hổ tăng vọt trong những năm 1990 song song với sự phát triển của tầng lớp trung lưu ở Trung Quốc tầng lớp có đủ khả năng chi trả cho các sản phẩm đắt tiền.
81253	Thị trường chợ đen đóng vai trò chính ở CHDCND Triều Tiên hiện nay.
81254	Thị trường cho những phần mềm như vậy được mô tả là "đối tượng phù hợp ở phương Tây".
81255	Thị trường chó Thái lông xoáy đã bùng nổ trong những năm 1988-1993.
81256	Thị trường Chung Đông và Nam Phi.
81257	Thị trưởng của Thành phố Kraków Jacek Majchrowski đã trình bày chi phí ước tính để xây dựng toàn bộ sân vận động, với tổng số tiền lên tới 445 triệu ZL.
81258	Thị trường cung cấp thức ăn cho thú cưng đa số của nước ngoài đưa về.
81259	Thị trưởng cũng đồng thời là người bổ nhiệm những vị trí có thẩm quyền trong thành phố.
81260	Thị trưởng được chỉ định của chế độ độc tài, Osvaldo Cacciatore, cũng đã lên kế hoạch cho một mạng lưới đường cao tốc nhằm giảm bớt tắc nghẽn giao thông cấp tính của thành phố.
81261	Thị trường in ấn 3D đã nổi lên với phân khúc phát triển nhanh chóng của máy in 3D của người tiêu dùng.
81262	Thị trường không có tổ chức bị quản lý chặt chẽ.
81263	Thị trường lớn nhất và sôi động nhất trong trò chơi là bất động sản: người chơi sẽ mua, bán và cho thuê tài sản cho những người chơi khác.
81264	Thị trường này vẫn có thể xem Cartoon Network trên Boing, kênh Bồ Đào Nha châu Phi đã được đưa ra vào năm 2013 ở Angola và Mozambique.
81265	Thị trường ngọc trai sụp đổ vào năm đó, buộc Jassim Al Thani phải bán sản phẩm ngọc trai của nước này với giá chỉ bằng một nửa giá trị.
81266	Thị trường nhỏ về các loại xà phòng liti và dầu mỡ bôi trơn dựa vào liti được hỗ trợ từ nhiều mỏ nhỏ chủ yếu ở Hoa Kỳ.
81267	Thị trưởng Paul Finsen, Chủ tịch Hội đồng Phong tục Papuan, nghi ngờ sự đột nhập bất hợp pháp vào dãy núi Cycloops, bởi vì trong trận lũ quét có những khúc gỗ.
81268	Thị trường tập trung một phần vào nhà ở cho những cá nhân, những cũng gồm cả các dự án lớn có mục tiêu phục vụ du lịch và thị trường buôn bán.
81269	Thị trường thịt-chay thế giới tăng thêm 18% trong khoảng năm 2005 và 2010, và trong Hoa Kỳ thì tăng 8% trong khoảng năm 2012 và 2015, đến 553 triệu đô một năm.
81270	Thị trường Trung Quốc có nhu cầu lớn về một số sản phẩm của cau như kẹo cau, cau khô.
81271	Thị trưởng và Tỉnh trưởng được bầu.
81272	Thị trường vegan của Trung Quốc được đánh giá là sẽ tăng trưởng hơn 17% giữa năm 2015 và 2020, và được kỳ vọng là "tỷ lệ tăng trưởng nhanh nhất trên toàn thế giới trong cùng khoảng thời gian trên".
81273	Thị trường xe hơi cắm điện đang chuyển hướng sang xe chạy bằng pin hoàn toàn, vì tỷ lệ toàn cầu giữa doanh số hàng năm của BEVs và PHEV đã tăng từ 56:44 năm 2012, lên 60:40 vào năm 2015 và tăng lên 69:31 vào năm 2018.
81274	Thịt sống trên thực tế là thức ăn ưa thích nhất của chó.
81275	Thịt thỏ có vị ngọt, tính bình, vào tỳ vị và đại tràng, có tác dụng bổ trung ích khí, hoạt huyết giải độc.
81276	Thịt, trong số các loại thực phẩm khác, được người Inuit ăn một phần ở dạng tươi sống, bao gồm cả nội tạng.
81277	Thì tương lai hoàn thành (Future Perfect) dùng để diễn tả một hành động trong tương lai sẽ kết thúc trước một hành động khác trong tương lai.
81278	Thịt xông khói xông khói cũng là một nguyên liệu truyền thống của ẩm thực Lorraine.
81279	Thi văn ngoại, tạp trước chí nhất bách dư chủng, tính ư hành thế" (Ghi chép rộng, trước tác nhiều, Thận là đệ nhất.
81280	Thị xã có cuộc mít ting hàng năm gọi là Hypo-Meeting.
81281	Thị xã có hai phần cổ và mới.
81282	Thị xã có lâu đài Dahlen xây thời gian 1744-1751.
81283	Thị xã có nhà thờ San Salvaro (thế kỷ 12), Nhà thờ Duomo thế kỷ 18, và phế tích thành thế kỷ 14.
81284	Thị xã Dehiwala trải qua quá trình công nghiệp và đô thị hóa nhanh chóng trong những năm gần đây.
81285	Thị xã Kiến An có diện tích 2650,56 ha và 68.061 người, gồm 6 phường Bắc Sơn, Cận Sơn, Lê Quốc Uy, Ngọc Sơn, Phù Liễn, Trần Thành Ngọ và 3 xã Bắc Hà, Đồng Hòa, Nam Hà.
81286	Thị xã là thủ phủ của hội đồng huyện Taupo và nằm ở phía nam vùng Waikato.
81287	Thị xã Maha Chana Chai trước đây có tên là Han Chai Chana (หันชันชนะ), được thành lập năm 1859 bởi hoàng thân Thao Puttakhamphun (ท้าวปุตตะคำพูน ราชบุตร).
81288	Thị xã Mường Lay có 11.403,50 ha diện tích tự nhiên và 14.379 nhân khẩu, có 3 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các phường: Sông Đà, Na Lay và xã Lay Nưa.
81289	Thị xã này có viện bảo tàng nhỏ nhất Hà Lan, Dief- en Duifhuis ("Nhà của những kẻ trộm và bồ câu").
81290	Thị xã này đã được đổi tên thành Mueang Khon và sau đó là Khon Buri.
81291	Thị xã này nằm ở bờ bắc hồ Wolfgang tại chân núi Schafberg, nổi tiếng với White Horse Inn (Hotel Weißes Rössl).
81292	Thị xã này nổi tiếng với mùa đông ôn hòa và mùa hè mát mẻ.
81293	Thị xã này, sau khi quân Khmer Đỏ di tản vội vã, do Trung đoàn 10 thuộc Sư đoàn 339 Việt Nam chiếm đóng.
81294	Thị xã Phước Long đang trong giai đoạn xây dựng và phát triển, thị xã có tốc độ tăng dân số cơ học cao, là nơi thu hút rất nhiều người dân từ các vùng trong cả nước đến sinh sống và lập nghiệp.
81295	Thị xã (thesaban mueang) Bua Yai nằm trên một phần tambon Bua Yai.
81296	Thị xã Tokuyama trong quận này với dân số 632 người sắp bị ngập lụt hoàn toàn do đập Tokuyama gây ra.
81297	Thoải mái, hay pha trò, và dễ tính, Iizuka thực ra lại là một gián điệp hai mang, làm việc cho shogun Tokugawa.
81298	Thoại và Linh lại sống hạnh phúc bên nhau với đứa con của họ.
81299	Thoạt đầu, Dương Hành Mật nghênh tiếp Trương Diên Phạm, song khi biết rằng Chu Toàn Trung khiển Lý Phan đến làm lưu hậu, ông trở nên tức giận; Trương Diên Phạm sợ hãi và chạy trở về Tuyên Vũ.
81300	Thoạt đầu Jeanne chấp nhận mặc quần áo phụ nữ, nhưng trong khi bị giam cầm, cô đã bị quấy rối tình dục.
81301	Thoạt đầu ông được đề nghị mức lương $50.000 cùng với một tỷ lệ sở hữu trong công ty.
81302	Thoát Hoan chia quân làm 2 đường thủy bộ ráo riết truy kích.
81303	Thỏa thuận cấp phép có thời hạn 20 năm, nghĩa là Cardiff Blues sẽ rời Cardiff Arms Park và chơi các trận đấu trên sân nhà của họ tại sân vận động này cho đến năm 2029.
81304	Thỏa thuận cũng tạo điều kiện cho một số y tá Indonesia có cơ hội làm việc tại Nhật Bản.
81305	Thỏa thuận được báo cáo là trong khu phố trị giá 200 triệu đô la.
81306	Thỏa thuận được hoàn thành vào ngày 8 tháng 12 năm 2016.
81307	Thỏa thuận hòa bình và kết thúc chiến tranh được coi là chiến thắng và được chào đón nồng nhiệt tại Azerbaijan.
81308	Thỏa thuận không bao giờ được tiến hành và Quỹ Clinton nói rằng họ không biết về đề xuất này.
81309	Thỏa thuận mới dự tính chỉ liên quan đến việc phân phối, do Pixar có ý định sẽ tự kiểm soát việc sản xuất và quyền sở hữu của các bộ phim.
81310	Thỏa thuận mua đất 7,6 ha được ký ngày 6/4/2019.
81311	Thỏa thuận này cho phép công dân tất cả các nước liên quan tới Hiệp ước Schengen ở lại tối đa 90 ngày trong mỗi chu kỳ 180 ngày.
81312	Thỏa thuận này đã thiết lập một khu phi quân sự rộng 4 km dọc theo đường ranh giới đình chiến, phân chia bán đảo Triều Tiên thành hai quốc gia riêng biệt.
81313	Thỏa thuận này sau đó đã được cả hai câu lạc bộ chính thức công bố và được hoàn tất cùng ngày.
81314	Thoát khỏi động, cả hai lại bị Nhạc Bất Quần đặt bẫy bắt, sau đó lại may mắn thoát chết nhờ Nghi Lâm giết chết Nhạc Bất Quần, và cũng qua đó họ hiểu ra Nhạc Bất Quần chính là kẻ giết các vị sư thái Hằng Sơn.
81315	Thoát Lý qua đời sau khi Thiết Mộc Chân bất ngờ tấn công tộc Khắc Liệt.
81316	Thoạt nhiên có vẻ là một đứa nhóc đầu óc đen tối, lại thực sự ngây thơ, thay vì am hiểu về giao cấu hay giới tính còn lại như khi em ấy tỏ ra "ngầu".
81317	Thoạt nhìn chè dây có màu trắng như màu mốc, màu như vậy là do nhựa chè dây tiết ra với kinh nghiệm các nhà khoa học thì lá chè dây càng màu trắng thì chứng tỏ nhiều nhựa và rất tốt.
81318	Thoạt tiên các tấm chắn được làm bằng duralumin để tiết kiệm trọng lượng, nhưng chúng nhanh chóng bị ăn mòn nên cần có biện pháp thay thế.
81319	Thoạt tiên được phân về Hạm đội Địa Trung Hải, nó được đưa về lực lượng dự bị sau khi hoàn tất sửa chữa hư hại do va chạm.
81320	Thoạt tiên khi Miyuki được đưa đến trước mặt Magiel, bà đã rất tức giận bởi hành động dại dột từ người tướng quân mà bà tin tưởng nhất.
81321	Thỏa ước này bị đơn phương tu chính bởi Đạo luật Tài nguyên Tự nhiên Thống nhất năm 2008 và được Quốc hội Hoa Kỳ chấp thuận ngày 8 tháng 5 năm, như thế đã thay đổi hệ thống di dân của thịnh vượng chung này.
81322	Thỏ cái động dục sớm hay muộn, định kỳ hay không là do thể lực, trạng thái sức khoẻ.
81323	Thơ có âm hưởng như một bài kệ, sàn lọc từng chữ, không dư mà cũng không thiếu, cốt sao nói đến chính cái đang là - "đương hạ tức thị".
81324	Thỏ cộc Ili hiện được coi là loài có nguy cơ bị tuyệt chủng, chỉ còn khoảng dưới 1.000 cá thể.
81325	Thỏ con 5 -10 ngày tuổi nhiễm vi trùng qua đường sữa mẹ hoặc khi bú mẹ cũng làm viêm ruột.
81326	Thốc Phát Nục Đàn buộc phải đến đầu hàng Tây Tần.
81327	Thơ của bà được đánh dấu bằng nỗi nhớ cũng như các tài liệu tham khảo triết học và tính đa nghĩa trong lựa chọn từ ngữ của bà.
81328	Thơ của Nguyễn Tất Nhiên nổi tiếng với những tác phẩm viết về cảm tình tuổi trẻ, bằng cách đào sâu vào cảm xúc, tư tưởng của con người.
81329	Thỏ đầm lầy dành phần lớn thời gian để kiếm ăn ở khu vực giữa và miền nhô cao ở đầm lầy.
81330	Thổ dân Australia gọi chúng là bolwarra.
81331	Thổ dân đã sống trong khu vực từ nhiều thế hệ.
81332	Thợ được huy động chủ yếu là thợ khéo tay và có sức khỏe ở các nơi về phủ thành đô hộ theo hình thức lao dịch.
81333	Thờ Dụ Vương hơn mười năm."
81334	Thớ gỗ thẳng, ít khi nghiêng thớ.
81335	Thợ hớt tóc có thể cắt tóc, tỉa râu, nhuộm, uốn, cạo mặt.
81336	Thời báo Los Angeles, ngày 28 tháng 11 năm 1965.
81337	Thời bấy giờ gọi ông là Minh Chúa hoặc Quốc Chúa.
81338	Thời bấy giờ, vua Uy Mục để cho họ ngoại lộng hành, lòng dân căm phẫn; lại nghi kị các quan, các tôn thất, nhiều người tự lo cho thân mình, muốn nổi loạn.
81339	Thôi bị Shin gán cho những hành vi sai trái và tham nhũng.
81340	Thời cách mạng Pháp, ông được Napoleon phong làm tướng.
81341	Thời Chiêu Tông là thời kỳ nhiều biến động, rối ren nhất trong thời Lê sơ.
81342	Thời cổ đại, nó còn được dùng để xua đuổi động vật nguy hiểm.
81343	Thời đại diệt vong trong Ấn Độ giáo hiện thân qua thần Kali-yuga và nữ thần Kali.
81344	Thời đại đồ đá giữa đặc trưng ở hầu hết các khu vực bởi các dụng cụ bằng các loại đá lửa nhỏ — microlith và microburin.
81345	Thời đại Harappa-Môhenjô Đarô, ở miền Bắc Ấn đã xuất hiện một loại chữ cổ mà ngày nay người ta còn lưu giữ được khoảng 3.000 con dấu có khắc những ký hiệu đồ họa.
81346	Thời đaij Song Ngư bắt đầu vào khoảng năm 1 sau Công nguyên và sẽ kết thúc c. Công nguyên 2150.
81347	Thời đại Thập tự chinh cũng góp phần vào sự nở rộ của tinh thần hiệp sĩ.
81348	Thời đại thông tin được hình thành bằng cách tận dụng sự tiến bộ của kỹ thuật thu nhỏ kích cỡ máy tính.
81349	Thời điểm 2012, Desmond thu hồi chiếc chìa khóa và dùng nó để đi vào bên trong ngôi đền.
81350	Thời điểm ấy, Catherine Howard rất trẻ, tính tình vui vẻ trẻ con, do vậy bà thường không thích hợp lãnh nghĩa vụ ngoại giao như một Vương hậu.
81351	Thời điểm bắt đầu vào năm 1982, thời điểm cả La Viola và Bianconeri cùng cạnh tranh ngôi vô địch.
81352	Thời điểm đó cách chữa duy nhất cho trẻ mắc SCID bẩm sinh là cách ly trong môi trường vô trùng cho tới khi có thể thực hiện thành công cấy ghép tủy xương.
81353	Thời điểm đó, hai vị Phúc tấn của A Tế Cách bệnh mất, Đa Nhĩ Cổn lệnh ông trở về chủ trì gia sự.
81354	Thời điểm đó, ông vừa dẫn MC vừa điều khiển chương trình, "muốn lấy cảnh nào thì bảo quay phim lấy cảnh đó", khi ấy chưa có trợ lý MC giúp đỡ.
81355	Thời điểm đó sử ghi là Ba Lạt phá hội với nhiều ruộng vườn biến mất trong khi dải đất mới hiện ra gây ra những vụ tranh chấp đất đai.
81356	Thời điểm khi họ tái chiếm hoàn toàn lại khu vực này là không chăc chắn, nhưng trên một tấm bia đá, danh hiệu "Lãnh chúa-thống đốc các ốc đảo" đã được sử dụng, Grimal, p.203.
81357	Thời điểm mà Khaba cai trị vẫn chưa được xác định một cách chính xác nhưng nó có lẽ là vào khoảng năm 2670 TCN Thomas Schneider: Lexikon der Pharaonen.
81358	Thời điểm này, chúng tôi tiến hành lấy tinh thử để xác định lượng tinh của từng con đực và đánh dấu những con cho tinh kém để thay bằng những con khác.
81359	Thời điểm này ở Cao nguyên Trung phần xảy ra cuộc bạo loạn do lực lượng Fulro của người một nhóm người sắc tộc ở các tỉnh Darlac, Pleiku và Kontum khuấy động đòi tự trị.
81360	Thời điểm này, ông lấy tước hiệu là Giả Lương Vương (假涼王) và thi hành các tác phong của một hoàng đế.
81361	Thời điểm này, phong cách của anh pha trộn những âm thanh của rock cũng như soul và funk.
81362	Thời điểm này, Tổng giáo phận Sài Gòn rộng lớn, bao phủ gần hết diện tích vùng Đông Nam Bộ và có nhiều dân tộc thiểu số sống chung với người Kinh nên cần chăm sóc mục vụ.
81363	Thời điểm nay, vì các quy tắc của TSA TSA tức Transportation Security Administration, Cục An ninh Vận tải Hoa Kỳ.
81364	Thời điểm nhà Vua quyết định tiến hành ly hôn với Anne, Thomas Cromwell vẫn chưa tìm được người thay thế, và Công tước Norfolk nhận thấy đây là thời cơ để gia tộc Howard có được vinh quang như dưới thời cháu gái của ông là Anne Boleyn.
81365	Thời điểm quen Hòa Minzy thì sự nghiệp của Công Phượng gần như chững lại, yếu tố chuyên môn bị lu mờ bởi chuyện bên lề bởi chuyện tình ngôi sao bóng đá và ca sĩ.
81366	Thời đỉnh cao của ông, ông từng có biệt danh "Chung điền kinh" do khả năng chạy không biết mệt của ông.
81367	Thời Ðinh, Tiền Lê, Lý giữ nguyên như thời Tuỳ - Ðường.
81368	Thời đó phụ tử như Cao Tông với Hiếu Tông cùng trường thọ cũng không phải là ngẫu nhiên.
81369	Thời đó tước vị chia 5 bậc theo thứ tự từ cao xuống thấp là: công, hầu, bá, tử, nam.
81370	Thời Gia Long, hai làng Bột Thượng và Bột Thái thuộc tổng Hành Vỹ, huyện Hoằng Hóa, phủ Hà Trung.
81371	Thời gian 43,38 giây của họ đứng thứ năm trong tổng số 16 quốc gia tham gia.
81372	Thời gian, Angel đã làm Jean hơi xúc động trong khi Cyclops còn đang bối rối với việc Jean còn sống và anh ta đã lấy Madeline Pryor.
81373	Thời gian ấp trứng là 16-17 ngày và sau đó nở thành chim non yếu ớt không thể tự đi kiếm ăn ngay được và chúng được chim mẹ ấp trong vòng 12-13 ngày kế tiếp.
81374	Thời gian bán hủy của medazepam là 36 giờ200 giờ.
81375	Thời gian bình chọn từ ngày 02/4/2012 đến hết ngày 2/7/2012.
81376	Thời gian cai trị của ông kéo dài bảy năm; và mặc chứng kiến nhiều thiên tai, nhân họa; nó vẫn được xem là ổn định hơn so với nửa thế kỉ trước đó.
81377	Thời gian chiếu sáng theo đợt: đầu vụ và cuối vụ khoảng 10 - 12 đêm.
81378	Thời gian chính thức trên bảng tỉ số là 34 phút https://www.
81379	Thời gian chính xác của thị giác cũng phải được ghi chú đồng thời và chiều cao của mắt trên mực nước biển được ghi lại.
81380	Thời gian chuẩn bị chiến trường Điện Biên Phủ, Dương Quảng Châu và một người nữa phát hiện có toán địch từ Lai Châu về, anh đã hô to nghi binh để uy hiếp tinh thần địch, rồi xông ra bắt được 22 tù binh, thu 8 súng.
81381	Thời gian chuẩn bị trước khi bắn của BM-21M-1 rút gọn từ 14 phút xuống chỉ còn 1,5 phút.
81382	Thời gian chúng từng tồn tại dao động từ Barremia (127-121 triệu năm trước) đến Turonia (93-89 triệu năm trước).
81383	Thời gian chuyến: 90 phút.
81384	Thời gian còn lại, cô toàn tâm toàn ý vào việc chăm sóc tổ ấm nhỏ của mình.
81385	Thời gian còn lại trong năm được nó dùng vào việc huấn luyện và chạy thử máy sau cùng.
81386	Thời gian của anh tại Đại Liên Thực Đức, anh đã đấu tranh để nhận được bất kỳ thời gian được ra sân và thậm chí anh sẽ đấu tranh để duy trì vị trí sự lựa chọn thứ ba của anh trong nhóm như các mùa tiến triển.
81387	Thời gian của các thông tin được thể hiện rõ ràng bằng màu sắc của các tấm thẻ.
81388	Thời gian đã cho thấy rằng đó là một sai lầm.
81389	Thời gian dành cho cả một tập là 40-45 phút.
81390	Thời gian đào tạo 5 năm.
81391	Thời gian đào tạo trung bình là 5 năm, với các ngành xét tuyển thêm môn năng khiếu, trường không nhận kết quả thi tại trường khác.
81392	Thời gian đầu, Bạc Nhất Ba chủ yếu làm công tác binh vận, do vậy nhiều lần bị bắt giam vào ngục.
81393	Thời gian đầu, bảo tàng thuộc Phòng Mỹ thuật Nhà nước.
81394	Thời gian đầu, các thầy cô giáo và bạn học lúng túng không biết xưng hô thế nào cho phải với tước vị cao quý của Bảo Long.
81395	Thời gian đầu, giới phê bình cho rằng giọng hát của cô phát triển và ấn tượng khả năng sáng tác, điều mà chính Adele cũng đồng tình.
81396	Thời gian đầu mới ra mắt (năm 1985) như chính cái tên của mình, vở kịch chủ yếu nhận được những đánh giá "khốn khổ" từ giới chuyên môn.
81397	Thời gian đầu, thương hiệu chỉ phân phối ở Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định, Biên Hòa; việc phân phối đến các địa phương khác phụ thuộc vào những thương nhân người Hoa.
81398	Thời gian để cho Diều Trằng Úc thuần thục các kĩ năng trên nhanh thì 3 tháng còn chậm thì mất 1 năm.
81399	Thời gian để thuần hóa một chú ngựa từ hoang dã đến ngoan ngoãn phục vụ khách du lịch phụ thuộc vào bản tính của ngựa.
81400	Thời gian diễn ra công đồng trùng với việc thánh hiến Thánh đường Chúa Giáng sinh ở Bethlehem nên còn được gọi là Công nghị Bethlehem.
81401	Thời gian diễn ra cuộc thảm sát vẫn chưa được biết rõ, dù bạo lực đã kết thúc trong vòng sáu tuần, cho tới đầu tháng 2 năm 1938.
81402	Thời gian điều trị mỗi lần 20 phút.
81403	Thời gian đi hết toàn tuyến khoảng 2 tiếng 30 phút.
81404	Thời gian đi Mỹ đã cận kề, 7 cô gái của Vietnam's Next Top Model 2012 cần nhiều bứt phá để có thể cất cánh bay xa hơn nữa, không tại thị trường trong nước mà còn tại kinh đô thời trang lớn nhất thế giới New York.
81405	Thời gian đó, Aiba vẫn chỉ là một vũ công nghiệp dư và trong blog cũ, cậu đã viết là cậu nợ TAKUYA rất nhiều về việc TAKUYA đã chỉ dạy cho Aiba những cách nhảy mới.
81406	Thời gian đó ông đã viết bản Phút chia ly, một nhạc phẩm tango giá trị, do Nguyễn Túc đặt lời.
81407	Thời gian đó ông vừa giảng dạy vừa vẽ linh tinh vào vở của mình.
81408	Thời gian dự kiến ​​cho sự cố định của alen lặn này do sự trôi dạt di truyền một mình dao động từ khoảng 1.100 năm đến khoảng 100.000 năm.
81409	Thời gian dự kiến vào ngày 14/4/2018 (tức ngày 29/2 âm lịch) tại Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế, TP.
81410	Thời gian duy nhất của DFT Takt là không đổi, dựa trên khối lượng sản phẩm và hỗn hợp cố định được đặt cho mục đích thiết kế nhà máy từ 2 đến 5 năm trong tương lai.
81411	Thời gian gần đây đã có một số người bị cơ quan điều tra bắt, khởi tố theo điều 258 của Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009.
81412	Thời gian gần đây, Jack còn được nhắc đến với tên gọi là J97.
81413	Thời gian hấp thụ là từ 1 giờ 3 giờ trước khi hoạt động tình dục.
81414	Thời gian hoàn thành có khi nhiều tháng mới xong.
81415	Thời gian hoạt động mạnh và mùa sinh sản của loài này trùng với những cơn gió mùa, kéo dài trong khoảng từ tháng 6 đến tháng 9. Những con ếch cái đẻ trứng ở các vùng nước sâu của ao, hồ hoặc ở dòng chảy chậm.
81416	Thời gian học tại Hà Nội, ông bắt đầu tham gia sinh hoạt trong một số tổ chức yêu nước, chủ trương chống thực dân.
81417	Thời gian làm bài thi là 60 phút (thí sinh phải tự phân phối thời gian).
81418	Thời gian làm việc của tài nguyên thông tin chia làm nhiều khung, mỗi khung chia làm nhiều khe, mỗi khe cho phép 1 user làm việc.
81419	Thời gian là vài tuần hoặc vài tháng.
81420	Thời gian mang thai của chồn sói là 30-50 ngày.
81421	Thời gian mang thai dài khoảng 440 đến 450 ngày, sau đó thường sinh ra một con bê duy nhất, nặng 14–30 kg (31–66 lb).
81422	Thời gian mang thai kéo dài 7 tháng.
81423	Thời gian mang thai kéo dài trong 90 đến 105 ngày.
81424	Thời gian mang thai là 13 tháng, mỗi lần sinh từ 5 đến 25 cá con, chúng có khả năng tự sinh sống ngay sau khi sinh ra.
81425	Thời gian này chủ yếu Anh Thư tham gia đóng phim truyền hình dài tập: Biệt thự trắng, Nhà có hai cửa chính, Truy tìm hung thủ, Vạch trần tội ác, Tình kỹ nữ, Chạy án 3, Gió vẫn thổi từ biển,.
81426	Thời gian này, cô cùng nữ diễn viên Lưu Tuyết Hoa đóng chung trong phim truyền hình "Nữ Cường Nhân".
81427	Thời gian này cô đang làm người chủ trì chương trình Disney Viviclub và quay một số phim truyền hình và phát thanh Hồng Kông, trong đó có phim truyền hình Sư tử sơn hạ (獅子山下) năm 2006.
81428	Thời gian này được gọi là Trễ (Delay) hay Cổng (Gate).
81429	Thời gian này, Lưu Thông và Vương Di cuối cùng đã có thể kiểm soát toàn bộ phía nam Sơn Tây, sau đó họ tấn công Lạc Dương song lại bị đẩy lui.
81430	Thời gian này, mảnh đất Tường Sơn đã hứng chịu hàng ngàn tấn bom đạn của không quân Mỹ.
81431	Thời gian này, ở hướng A Bia cũng diễn ra trận chiến đấu ác liệt.
81432	Thời gian này, ông được kết nạp làm Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
81433	Thời gian này, ông gặp bà Nguyễn Tăng Diệu Hương, con nhà dòng dõi quý tộc trong triều đình Huế, rồi nên duyên vợ chồng.
81434	Thời gian này, ông gặp rất nhiều khó khăn nhưng cũng nhận được vô vàn tình cảm.
81435	Thời gian này, ông góp vốn với bạn bè để thành lập Công ty "Phương xa" của riêng người Việt, chế tạo que hàn và ca-nô, đồng thời tham gia Hội ái hữu, truyền bá tư tưởng yêu nước, độc lập dân tộc.
81436	Thời gian này ông sa sút rất nhanh, cân nặng chỉ còn 20 ký, sức khỏe yếu và thường hôn mê sâu.
81437	Thời gian này, song song với hoạt động cho tổ chức, ông còn tận tụy, dành nhiều thời gian cho công việc dạy học Chu Trọng Huyến, tr.164-170.
81438	Thời gian này, tổ chức "Phục xã" đã thành lập để kế tục Đông lâm.
81439	Thời gian này, vì thiếu lương thực binh sĩ Nguyễn Ánh phải đi hái cỏ, tìm củ mà ăn.
81440	Thời gian này Whitman bắt đầu dành nhiều thời gian cho thơ ca.
81441	Thời gian ngâm có thể kéo dài đến 8 năm.
81442	Thời gian nuôi con ảnh hưởng rất lớn đến Chu kỳ lứa đẻ và Hệ số lứa đẻ/nái/năm của trang trại và ảnh hưởng đến năng suất của trang trại.
81443	Thời gian ở đất nước Pháp là lúc ông làm việc say sưa và những tác phẩm được sáng tác khi còn ở trong nước như opera Cuộc đời ngắn ngủi, 4 tiểu phẩm Tây Ban Nha, 7 ca khúc Tây Ban Nha được nâng thêm một tầm cao mới.
81444	Thời gian ở đây, do bất bình trước cảnh một người cô thế bị uy hiếp, Hoàng Phi Hồng ra tay can ngăn và bị một đám đông có vũ khí bao vây.
81445	Thời gian ở lại là 30 ngày, bất kể quốc tịch nào và không được mở rộng.
81446	Thời gian ở São Cristóvão, anh ghi được 36 bàn sau 54 trận đấu và rất được huấn luyện viên của đội, ông Adfredo, trọng dụng.
81447	Thời gian phát nổ nhanh khoảng 3.5 giây và đây cũng được coi là nhược điểm vì thời gian phát nổ khá ngắn nếu người lính không có kinh nghiệm sử dụng sẽ thực sự gây ra nguy hiểm.
81448	Thời gian phát triển Kenshi là 12 năm, ban đầu game chỉ được phát triển bởi một người duy nhất.
81449	Thời gian quay vòng thường là bốn đến tám tuần, mặc dù một số khoản giảm giá lưu ý khoảng thời gian từ tám đến mười hai tuần.
81450	Thời gian quy định của mỗi ván đấu là: 40 nước đi trong 120 phút đầu tiên.
81451	Thời gian ra mắt quốc tế là tùy thuộc vào việc mua lại hoặc hết hạn của các ưu đãi quyền trực tuyến hiện có cho nội dung Disney.
81452	Thời gian rơi vào khoảng từ 5 - 10 phút, có trường hợp còn kết thúc sớm hơn.
81453	Thời gian sau, Armin Bušatlić chơi guitar (ex-SCH, Beastly Stroke), Senad Šuta chơi trống và Orhan Oha Maslo chơi nhạc cụ gõ tham gia Dubioza kolektiv.
81454	Thời gian sau đó, một cuốn sách nữa được xuất bản, giới thiệu 36 công thức nấu ăn do 27 người nhập cư đóng góp.
81455	Thời gian sau Kim Dương họp với hoàng thất Tân La muốn đưa con gái y gả cho vua Tân La Văn Thánh Vương.
81456	Thời gian sống sót điển hình sau chẩn đoán là 2,5 năm.
81457	Thời gian sử dụng áo mỗi ngày là vấn đề đáng quan tâm nhất khi mua áo.
81458	Thời gian suy nghĩ là 40 giây, 10 giây cho mỗi gợi ý. Các đội bấm chuông giành quyền trả lời (mỗi đội chỉ có 1 quyền trả lời).
81459	Thời gian tại ngũ, ông được giữ những chức vụ ở nhiều lĩnh vực khác nhau.
81460	Thời gian thành tạo càng dài, than càng già và hàm lượng cacbon trong than càng cao.
81461	Thời gian thế hệ của chúng lâu hơn có nghĩa là thời gian phụ thuộc vào mẹ lâu hơn, và ở quy mô cách mạng vĩ mô hạn chế khả năng phát triển nhanh chóng của quần thể để phản ứng với môi trường thay đổi.
81462	Thời gian thi công từ quý 2 năm 1987.
81463	Thời gian thực hiện Dự án từ 2017 – 2022.
81464	Thời gian thu phí hoàn vốn khoảng 18 năm.
81465	Thời gian tồn tại chính xác của nó không chính xác, được cho là khoảng 75 triệu năm trước.
81466	Thời gian tồn tại điển hình của các đám mây hoàng đạo tại vành đai chính là khoảng 700.000 năm.
81467	Thời gian trôi qua đã có báo cáo rằng Khmer Rumdo là trong một số trường hợp trực tiếp tham gia vào các hoạt động chống lại chính quyền Khmer Đỏ trong "vùng giải phóng".
81468	Thời gian trôi qua, Hana bắt đầu nảy sinh tình cảm với Shinichi, nhưng cô không để ý đến điều này.
81469	Thời gian trôi qua, Troilo bắt đầu lo ngại rằng những ý tưởng âm nhạc tiên tiến của nhà soạn nhạc trẻ tuổi có thể làm suy yếu phong cách của dàn nhạc của mình và làm cho nó ít hấp dẫn hơn đối với các người nhảy tango.
81470	Thời gian trôi qua, võ công của các huynh đệ ngày càng tiến bộ.
81471	Thời gian trung bình của mỗi giai đoạn được tóm tắt dưới bảng này.
81472	Thời gian truy hồi cần thiết để truy cập tri thức khái niệm dường như quan hệ trực tiếp với số tầng bậc mà người nói cần "vượt qua" để tiếp cận tri thức.
81473	Thời gian từ năm 2002 đến 2002, ông đảm trách bộ phận truyền giáo tại Paraguay, sau đó lại trở về cương vị Quản lý Cộng đồng, chăm sóc mục vụ giáo xứ và giáo dục tại trung tâm đào tạo nghề ở Kénitra, Ma Rốc.
81474	Thời gian ủ bệnh khoảng 4 đến 7 ngày.
81475	Thời gian ủ bệnh từ 3-10 ngày.
81476	Thời gian Unix (
81477	Thời gian và địa điểm do Khun Sa tự quyết định, La Tinh Hán cũng từng đích thân đến thăm và thảo luận vấn đề hòa bình với Khun Sa.
81478	Thời gian và địa điểm tổ chức trận đấu do BTC giải quyết định.
81479	Thời gian vỗ béo quá ngắn thì thịt sẽ nhiều nước, thời gian vỗ béo thích hợp thì chất lượng thịt sẽ cao hơn.
81480	Thời gian vừa qua, chùa được đầu tư trùng tu, xây mới lại nhiều hạng mục công trình nhưng công sức để vận chuyển nguyên vật liệu vượt đồi núi cao quả là tốn sức người.
81481	Thời gian xử lý là 10 ngày làm việc.
81482	Thời gian xưng chế của bà cũng là cao nhất trong các Thái hậu triều Hán, với tầm 15 năm.
81483	Thời Hạ đã có mã chiến xa làm bằng gỗ, binh sĩ trên xe phân thành tả, hữu, ngự, ngự giả điều khiển chiến xa và chỉ huy tác chiến, còn binh sĩ tả hữu bảo vệ cho ngự giả.
81484	Thời Hán còn có huyện Tây Vu, ở phía đông của huyện Vô Biên thời Đường.
81485	Thời hạn nửa đêm gần đến, Naveen thuyết phục Lottie hôn mình, anh sẽ cưới cô gái với điều kiện cô phải cho Tiana số tiền cần thiết để xây nhà hàng.
81486	Thời hạn phục vụ trong lục quân là 36 tháng, trong không quân và hải quân là 48 tháng, trong lực lượng tên lửa chiến lược không ấn định thời hạn.
81487	Thời hiện đại, nhà thơ nổi tiếng Hàn Quốc là Seo Jeong-ju có thi phẩm "Bên hoa cúc" (
81488	Thời hiệu xử lý kỷ luật công chức là thời hạn mà hết thời hạn đó công chức không bị xem xét kỷ luật.
81489	Thời Hòa đế xảy ra án Đậu Hiến khiến Ban Cố bị liên lụy.
81490	Thôi Huệ Cảnh coi giữ cửa nam, vào lúc quân Ngụy đến gần, bèn bí mật mở cửa thành chạy trốn, các tướng lĩnh khác của quân Tề cũng không hỗ trợ, liên hệ gì với nhau, đều tự rút quân, quân Ngụy từ cửa bắc tiến vào thành.
81491	Thôi Huệ Cảnh cử binh bao vây kinh thành 12 ngày, nhưng về sau vì ông chỉ huy không tốt, cuối cùng bị quân triều đình đánh bại.
81492	Thôi Kiện biểu diễn năm 2007.
81493	Thời kì tiền Jōmon (thời kỳ đồ đá), 30.000 năm TCN.
81494	Thời kỳ 1369-1539, Hanthawaddy trở thành tên gọi của thành phố này khi ấy là kinh đô của vương quốc Mon Ramanadesa, mà phạm vi thống lĩnh của nó bao trùm toàn vùng Hạ Miến.
81495	Thời kỳ 1965-1975 Miền Bắc phải nhập khẩu 15% nhu cầu lương thực để bù khoản thiếu.
81496	Thời kỳ 2006/2007, sân bay này gặp khó khăn vì phải cạnh tranh với sân bay Zweibrücken quân sự cách đó 40 km.
81497	Thời kỳ bắt đầu xác định hướng đi mới, nguyệt san Thánh Nhạc Ngày Nay khởi xướng phong trào viết và hát thánh ca mới (bố cuc mới) gần với các hình thể thánh nhạc truyền thống của Giáo hội.
81498	Thời kỳ chưa lập quốc, Phật giáo đã lưu truyền trong tộc người Nữ Chân, sau khi họ diệt Liêu và Bắc Tống, lại chịu ảnh hưởng từ Phật giáo Trung Nguyên, niềm tin đối với Phật giáo càng phát triển.
81499	Thời kỳ Cổ điển được định nghĩa chủ yếu là thời kỳ mà vùng đất thấp Maya bắt đầu dựng bia đá có khắc lịch Đếm Dài.
81500	Thời kỳ của ông về sau được ca ngợi gọi là Vĩnh Lạc thịnh thế (永樂盛世), khiến Đại Minh phát triển đỉnh cao về quyền lực.
81501	Thời kỳ đầu Dân quốc, trong lĩnh vực âm nhạc chủ yếu là đề tài thể hiện kháng cự Nhật Bản xâm lược, như "
81502	Thời kỳ đầu, hắn được coi là con chính thức của Morgause, với người chồng là vua Lot của xứ Orkney.
81503	Thời kỳ đầu Izyaslav cai trị cùng với mẹ mình.
81504	Thời kỳ đầu, khi Pháp đánh chiếm Lục tỉnh Nam Kỳ, chúng chia Nam Kỳ thành 28 "địa hạt" (inspection) và đứng đầu "hạt" lúc đó là một viên tướng hải quân Pháp được gọi là Tham biện chủ tỉnh (hay Chủ hạt).
81505	Thời kỳ đóng băng kéo dài từ tháng 12 năm trước đến đầu tháng 4 năm sau.
81506	Thời kỳ giám mục Khuất Văn Tạo quản nhiệm chỉ còn 9 linh mục còn khả năng cử hành mục vụ trên tổng số 11 linh mục và tất cả tuổi đều đã cao.
81507	Thời kỳ Hạ Hoàn Tông, mẹ của hoàng đế mắc bệnh khiến ông phải khiển sứ sang Kim cầu y. 《金史‧卷第一百三十四‧西夏傳》：「詔太醫判官時德元及王利貞往，仍賜御藥」。
81508	Thời kỳ Hạ Nhân Tông, lĩnh vực văn hóa và tư tưởng của Tây Hạ phát triển đến đỉnh cao, nhìn chung ở trong trạng thái hòa bình với Kim.
81509	Thời kỳ hành trình khó điều khiển hai tên lửa cùng lúc, nhưng giai đoạn 3 dễ dàng tiến công song song, việc điều khiển hai tên lửa cùng xuất phát chắc chắn hơn khi góc tiến công giữa hai tên lửa nhỏ hơn 90 độ.
81510	Thời kỳ hoàng kim bắt đầu vào năm 1933 với A Canção de Lisboa, và kéo dài trong hai thập niên sau với các phim như O Pátio das Cantigas (1942) và A Menina da Rádio (1944).
81511	Thời kỳ hưng thịnh của tộc người Hung Nô xem như chấm dứt.
81512	Thời kỳ Hy Lạp cổ đại đã nhìn thấy những thay đổi lớn so với logic trước.
81513	Thời kỳ Jōmon (縄文時代: Thằng Văn thời đại) đặt theo tên hiện vật khảo cổ là thứ đồ gốm có trang trí hình xoắn thừng (thằng văn 縄文).
81514	Thời kỳ làm chính xứ Phúc Lãng, ông đã góp công xây dựng đời sống ổn định và ấm no cho người dân không phân biệt tôn giáo.
81515	Thời kỳ làm chủ tịch nước của Taraki, mặc dù ngắn ngủi, đã luôn được đánh dấu bởi những tranh cãi.
81516	Thời kỳ mang thai là khoảng 133 ngày.
81517	Thời kỳ mới thành lập mỗi ngày chỉ có 15 phút phát thanh bằng tiếng Nhật.
81518	Thời kỳ Mycenaean chưa có các tác phẩm điêu khắc với kích thước lớn.
81519	Thời kỳ này chỉ trong vài giờ nhưng cũng có khi tới 1- 2 ngày.
81520	Thời kỳ này chứng kiến một số đổi mới thể chế hạn chế.
81521	Thời kỳ này cũng được gọi là "thời kỳ vàng son của kèn trumpet tự nhiên."
81522	Thời kỳ này đánh dấu sự khởi đầu của giao thông đường sắt rộng rãi ở Áo-Hung và cũng là sự tích hợp của các hệ thống giao thông trong khu vực.
81523	Thời kỳ này đánh dấu sự xuất hiện của kỹ thuật đồ họa vi tính, ban đầu là 2D và bây giờ là 3D; kỷ nguyên của các kỹ thuật làm phim thủ công như vẽ tay, búp bê, cắt giấy xem như kết thúc.
81524	Thời kỳ này kéo dài gần một thế kỷ với các chế độ phần lớn là chuyên chế nối tiếp nhau.
81525	Thời kỳ này, văn học dân gian vẫn độc lập phát triển.
81526	Thời kỳ nóng nhất là vào tháng 6 đến tháng 8 với nhiệt độ trung bình 28 °C, còn từ tháng 12 đến tháng 2 có nhiệt độ trung bình 18 °C.
81527	Thời kỳ phòng thu của The Beatles chính thức bắt đầu.
81528	Thời kỳ quỹ đạo của Ixion là gần 250 năm Trái đất, lớn hơn khoảng 0,5% so với Sao Diêm Vương.
81529	Thời kỳ sau năm 1492 được biết đến như là thời kỳ trao đổi Colombo (Columbian Exchange).
81530	Thời kỳ sinh sản diễn ra trong những tháng đầu mùa xuân giữa tháng Hai và tháng Năm.
81531	Thời kỳ trị vì của Tống Chân Tông đáng chú ý vì sự thống nhất quyền lực và sự tăng cường sức mạnh quân sự.
81532	Thời kỳ ủ bệnh thường thấy (thời gian từ khi nhiễm bệnh và bắt đầu có triệu chứng) là 3-7 ngày.
81533	Thời kỳ Uruk cuối cùng (k. 3400–3100 TCN) đánh dấu sự ra đời của chữ viết, cùng với thể chế nhà nước và thành thị, lan tỏa ảnh hưởng văn hóa từ miền nam Lưỡng Hà đến các khu vực lân cận.
81534	Thời kỳ viễn cổ, nhân dân sử dụng rộng rãi đồ gỗ và sơn, song đồ làm bằng gỗ dễ dàng bị mục, không dễ bảo tồn, hiện nay khai quật được khá ít.
81535	Thời kỳ Woodland, văn minh Mesoamerica và văn minh Mississipi (
81536	Thời La Mã, trẻ em bị coi là không có lỗi về các tội phạm, một lập trường sau này được Nhà thờ chấp nhận.
81537	Thời Lỗ Tương công, ông có quan hệ tốt đẹp với nhiều chư hầu khiến nước Lỗ yên ổn.
81538	Thời lượng anime "ban ngày" và anime "đêm khuya" tại Nhật Bản, giai đoạn 2000-2015, tính theo phút.
81539	Thời lượng khóa ngày càng được tăng lên theo thời gian, người chơi đã bị khóa trong vòng 1 và 5 năm, cho tới tận năm 2005 với sự ra mắt của VAC2, mọi hành vi gian lận đều bị khóa vĩnh viễn.
81540	Thời Lý, Phú Khê có tên gọi là Phú Trừng Trang, tên Nôm là Kẻ Đừng hay Kẻ Đầng.
81541	Thời Lý, Trần thuộc châu Lỵ Nhân, lộ Đông Đô (nay thuộc Hà Nội).
81542	Thời Minh thuộc phủ Tuyền Châu tỉnh Phúc Kiến.
81543	Thời này, do ảnh hưởng của phong trào Mặt trận Bình dân nên phong trào đấu tranh chính trị của sinh viên Đông Dương rất mạnh mẽ.
81544	Thời này xã Thành Lâm thuộc sách Cổ Lũng, tổng Hữu Lũng, huện Cẩm thủy, phủ Thiệu thiên, trấn Thanh Hoa.
81545	Thời Ngô Đình Diệm dự định thay lá cờ này và đã tuyển 350 mẫu cờ của 350 người dự thi, nhưng không chọn được mẫu cờ thay thế nào cả.
81546	Thời Ngô, lãnh thổ chỉ còn 8 châu (so với 12 châu thời Tự chủ) là: Nguyễn Khắc Thuần, sách đã dẫn, tr.
81547	Thời Ngũ Đại chiến tranh không ngừng, song có không ít vị vua thúc đẩy kinh tế.
81548	Thời Ngũ Đại, đạo sĩ Trương Tố Thanh giỏi về Đạo họa.
81549	Thời Ngũ Đại Thập Quốc cũng xuất hiện "diêu đê" (xây khá xa dòng chảy để phòng đại hồng thủy).
81550	Thời Nguyên lập Khởi cư chú giữ việc ghi chép sự việc, năm 1278 đổi gọi Cấp sự trung kiểm tra Khởi cư chú giữ việc ghi chép, tấu sự.
81551	Thời Nguyên, tông này vẫn tiếp tục lan rộng ảnh hưởng và được sự ủng hộ của nhiều giới quan lại, quý tộc.
81552	Thời nhà Lê, chính quyền dùng chính sách bế quan tỏa cảng.
81553	Thời nhà Lê có khi lý trưởng còn phải ra tận trường thi để nhận diện thí sinh, tránh những vụ nhờ người đi thi hộ.
81554	Thời nhà Nguyên là Quảng Bình lộ.
81555	Thời nhà Thanh, hoàng đế đôi khi ban thưởng cho các công thần được mang họ Giác La.
81556	Thời niên thiếu, bà sống trong trại trẻ mồ côi.
81557	Thời niên thiếu, cô đã chơi bóng đá ở các giải đấu dành cho nam sau khi cô ghi hai mươi bảy bàn thắng trong chỉ có 3 trận đấu.
81558	Thời niên thiếu, do điều kiện gia đình nên Tracy thường xuyên phải chuyển trường.
81559	Thời niên thiếu, ông đã đi chu du khắp thế giới với tư cách một Sĩ quan Hải quân và gia nhập quân đội Anh khi trưởng thành, nhưng ông chưa từng thực hiện bất kỳ nghĩa vụ quân sự nào.
81560	Thời niên thiếu, Trương Quỹ đã thông minh hiếu học, rất có danh vọng, từng ẩn cư trên Nữ Ki sơn (女幾山) ở Nghi Dương quận.
81561	Thời pháp thuộc là phố Hàng Mắm (rue de la Saumure).
81562	Thời Pháp thuộc Lương Xá nổi tiếng với nghề điện.
81563	Thời Pháp thuộc, phần phía tây của phố Minh Khai được gọi là Hưng Ký (đặt theo tên nhà tư sản Hưng Ký, người có một dãy nhà cho thuê ở đây).
81564	Thời Pháp thuộc, phố có tên là Phi-lác-mô-ních (rue de la Philharmonique: phố Hội Nhạc), là tên một điểm ca nhạc và chiếu bóng lúc đó, nay là nhà hát múa rối Thăng Long.
81565	Thời Pháp thuộc (trước 1945), xã Danh Lâm phát triển thành 3 thôn (Lê Xá, Phúc Thọ, Thái Bình), xã Du Lâm phát triển thành 3 thôn (Du Ngoại, Du Nội, Du Bi).
81566	Thói quen học mọi thứ qua sách vở của Hyun Kyung bị phơi bày.
81567	Thói quen này sẽ hình thành cho bạn khả năng tập trung cao độ trong học tập, làm việc.
81568	Thói quen nhìn thẳng vào mắt người khác một cách dữ dội trong khi lại đối đầu một cách không kiên nhẫn và trực diện của Franklin gây khó chịu cho nhiều đồng nghiệp.
81569	Thói quen xoắn của angophoras cung cấp bóng râm tốt.
81570	Thối rữa diễn ra nhanh ở nơi ấm áp hơn là nơi lạnh lẽo.
81571	Thời Suleiman I, lần đầu tiên Pargalı Ibrahim Pasha - một cách trái với truyền thống của hasodabaşılık đã được nâng lên Đại tể tướng.
81572	Thời thanh niên, A Cốt Đả bắt đầu theo cha và các anh em đi chinh chiến khắp nơi, ông chiến đấu anh dũng, quả cảm, dốc lòng cho sự nghiệp thống nhất các bộ lạc Nữ Chân.
81573	Thời Thanh thiết lập thêm Khởi cư chú quan, cũng do quan viên Hàn Lâm viện kiêm nhậm, nhưng cũng chỉ là chức suông.
81574	Thời thượng cổ, cuộc chiến giữa Bái Điểu tộc và Thiên Ma tộc đương hồi bất phân thắng bại.
81575	Thời tiết khô nóng mùa hè và thiếu các phương tiện gần vị trí xây dựng cũng là những khó khăn.
81576	Thời tiết lúc này đang trong mùa khô, đêm có trăng sáng, tiện cho hành quân vào chiếm lĩnh trận địa và quan sát, nhưng dễ bi lộ.
81577	Thời tiết mưa bão ở Biển Đông khiến tàu Philippines không thể đến khu vực bãi cạn Scarborough được.
81578	Thời tiết nóng, mưa nhiều.
81579	Thời tiết thường nóng và rất ẩm và ít thay đổi nhiệt độ theo mùa.
81580	Thời tiết tốt lên đã tạo điều kiện cho Tập đoàn quân không quân 8 huy động nhiều máy bay ném bom và cường kích yểm hộ cho cuộc tấn công này.
81581	Thời tiết tốt trên khu vực đã tạo điều kiện cho Tập đoàn quân không quân 8 yểm hộ cho các trận công kích trên mặt đất.
81582	Thời tiết xấu buộc hầu hết các máy bay quay trở lại, và không có vụ tấn công nào được ghi nhận.
81583	Thời tiết, xói mòn, ánh sáng, nước, các biện pháp khai quật không thích hợp và xây dựng lại, các loài cây, thú vật, du lịch, phá hoại và trộm cắp đều làm hư hại địa điểm theo một cách nào đó.
81584	Thời trai trẻ Aureliano Segundo là kẻ béo tốt, phóng đãng với câu nói: "Hỡi những con bò cái hãy dạng háng ra kẻo cuộc đời ngắn ngủi lắm".
81585	Thời Trần, chùa Quỳnh Lâm được xây dựng khang trang trở thành một trung tâm Phật giáo lớn của đất nước.
81586	Thời trang truyền thống dần biến đổi để phù hợp nhất với lối sống của người dân Nhật Bản, khi quần áo của họ trở nên thiết thực, nhẹ nhàng và tự thể hiện hơn.
81587	Thời trẻ, Gotye đã đam mê âm nhạc.
81588	Thời trẻ, ông có tiếng là người đức độ, võ nghệ siêu quần.
81589	Thời Trung Cổ (1000-1300) văn phòng đã được manh nha hình thành và là nơi mà hầu hết các lá thư của triều đình, các văn bản luật pháp đã được sao chép và lưu giữ.
81590	Thời trung học, Matthei có niềm đam mê với âm nhạc, đặc biệt là đàn piano.
81591	Thời trung học Viên Vỹ Hào học trường New Method College (trường Tân Pháp, cơ sở đường Thái Tử).
81592	Thời Việt Nam Cộng hoà, vùng đất Đạ Tẻh thuộc quận Bảo Lộc của tỉnh Lâm Đồng.
81593	Thời Việt Nam đóng quân, có ít liên hệ giữa chính quyền tỉnh với nhiều cộng đồng địa phương.
81594	Thời Võ thái hậu soán ngôi, Tam Tư từng được giữ chức nhiều chức vụ quan trọng và được ban vương vị.
81595	Thời xưa, các đạo trường tu hành phần lớn đều được kiến lập ở những nơi nhàn tĩnh, trong núi rừng yên lặng nên người ta dùng chữ khai sơn.
81596	Thời xưa, khi mà hầu hết các cơ sở chế biến sushi đều tự làm ra tamagoyaki (còn được biết đến với tên gọi gyoku), các khách hàng sành ăn sẽ thưởng thức món sushi tamago trước tiên nhằm đánh giá kỹ năng của đầu bếp sushi.
81597	Thợ làm bánh liệt Lebkuchen vào loại bánh để lâu được.
81598	Thọ Lộc (dân địa phượng trước đây gọi là Thụ Lộc) là tên một làng thuộc xã Vạn Trạch.
81599	Thơ Lý Thương Ẩn có nhiều nét rất đặc sắc so với truyền thống thơ Đường.
81600	Thỏ Marten bạc là một con thỏ cỡ vừa có trọng lượng từ 6,5 ​​và 8,5 lbs khi hoàn toàn trưởng thành.
81601	Thomas C. Jerdon, người đã thu thập mẫu vật của loài này.
81602	Thomas Coke, Giám mục đầu tiên của Giáo hội Giám Lý Mỹ, được gọi là "Cha đẻ công cuộc truyền giáo Giám Lý".
81603	Thomas Cole, một người cứu thương trẻ của Sư đoàn Kỵ binh I của quân đội Hoa Kỳ, đang săn sóc các binh sĩ bạn mặc dù anh ta cũng đã bị thương.
81604	Thomas cũng là tác giả của 2 cuốn sách bao gồm cuốn tự truyện "Home Where I Belong", và tham gia diễn xuất trong bộ phim điện ảnh "Jory" và "Jake’s Corner".
81605	Thomas đã đưa một số lượng lớn những người định cư Đức đến để hỗ trợ xây dựng và rồi họ đã định cư lại ở Poznan - đây là một ví dụ về đặc điểm của cuộc di cư phía đông Đức (Ostsiedlung) của thời kỳ đó.
81606	Thomas đã thành công sớm trên cuộc đua đường trường vào năm 2004 tại Paris-Roubaix Juniors và sau đó là những chiến thắng cao cấp tại Giải vô địch đua xe quốc gia Anh năm 2010.
81607	Thomas, Dự án nghệ thuật 7 Plus One, Triển lãm nhóm.
81608	Thomas Hodgkin cho rằng nó nằm gần Méry-sur-Seine, nhưng một số người khác lại nghĩ rằng nó ở Châlons-en-Champagne.
81609	Thomas Holtz và các đồng nghiệp năm 2004 đã coi Baryonychidae đồng nghĩa với Spinosauridae, và chuyển những chi này sang họ sau.
81610	Thomas, London, bà trở thành nữ hộ sinh chính thức.
81611	Thomas Milnes ban đầu làm bốn con sư tử đá, nhưng chúng được đánh giá là không đủ ấn tượng cho đài tưởng niệm Nelson, vì vậy họa sĩ Landseer đã được trao nhiệm vụ lần hai để làm lại tác phẩm.
81612	Thomas Mun chào đời ngày 17 tháng 6 năm 1571.
81613	Thomas ở Houston và bà được phong Giáo sư danh dự tại Đại học Rice.
81614	Thomas Wyatt mất ngày 11 tháng 10 năm 1542.
81615	Thợ may trẻ tuổi Ada Wilson cũng là một nạn nhân thuộc diện nghi ngờ.
81616	Thomisops pupa được Ferdinand Karsch miêu tả năm 1879.
81617	Thomisus ochraceus được Charles Athanase Walckenaer miêu tả năm 1842.
81618	Thompson còn tự nhận mình chính là người đầu tiên trong số nhiều người Trái Đất được gặp gỡ người Sao Kim, và rằng sau khi nhân loại đã chứng kiến sự khôn ngoan trên con đường của người Sao Kim, Chúa Giêsu Kitô sẽ trở lại vào năm 10.000.
81619	Thompson đã ở lại trên tàu vũ trụ của người Sao Kim cho đến ngày 30 tháng 3 năm 1950.
81620	Thompson đã ước tính rằng từ năm 1890 đến năm 1914, hơn 10 triệu người đã tự do đổ từ miền tây nước Nga đến các khu vực nằm phía đông dãy Ural.
81621	Thompson và các cộng sự của ông phát hiện ra rằng các hạt nhựa từ cả nguồn trong nước và công nghiệp đang được chia nhỏ thành các mảnh nhựa nhỏ hơn nhiều, một số có đường kính nhỏ hơn sợi tóc người.
81622	Thompson, William R. (2004) "Complexity, Diminishing Marginal Returns, and Serial Mesopotamian Fragmentation" (Vol 3, Journal of World Systems Research) Những xu hướng này vẫn tiếp tục cho đến ngày nay ở Iraq.
81623	♦ Thôn Bái Đô, trước kia có tên là Bái Đô Thượng.
81624	Thôn Bằng Châu được tổ chức thành một thôn biệt lập.
81625	Thôn Bàu Tròn là địa phận giáp ranh giữa xã Đại An và xã Đại Cường(ngăn cách bởi chiếc cầu Quảng Huế bắc qua sông Thu Bồn thơ mộng).
81626	Thôn Dương Liễu là 1 vùng đất cổ kính với nhiều di tích lịch sử văn hóa như: Chùa Hương Trai, chùa Đồng, Chùa Bãi, Quán Dương Liễu, Đình Hàng Tổng.
81627	Thông báo bạn tình, còn được gọi là chăm sóc bạn tình, là một tập hợp con của việc theo dõi tiếp xúc nhằm mục đích cụ thể là thông báo cho bạn tình về người bị nhiễm bệnh và giải quyết nhu cầu sức khỏe của họ.
81628	Thông báo bổ nhiệm chính thức được công bố vào ngày 25 tháng 11 năm 1987.
81629	Thông báo bổ nhiệm chính thức được công bố vào ngày 28 tháng 4 năm 1990.
81630	Thông báo này thật sự làm người hâm mộ không vui khi cặp đôi này đã gắn bó với Crawley khi những người khác quyết định ra đi và họ đã giúp đội bóng vượt lên khỏi tốp dưới bảng xếp hạng mặc dù bị phạt trừ 10 điểm.
81631	Thông báo nói rằng Công tước phu nhân đã hạ sinh một bé trai lúc 11 giờ 01 phút (10: 01 UTC) vào ngày 23 tháng 4, và em bé nặng £ 8 pounce 7 ounce (3,8 kg).
81632	Thông báo vào năm 2011, đó là hành tinh đá đầu tiên được xác định bên ngoài hệ Mặt Trời.
81633	Thông báo về việc bổ nhiệm này được công bố cách rộng rãi vào ngày 24 tháng 8 năm 1982.
81634	Thông báo về việc bổ nhiệm này được công bố cách rộng rãi vào ngày 3 tháng 2 năm 1977.
81635	Thông báo về việc bổ nhiệm này được công bố cách rộng rãi vào ngày 7 tháng 7 năm 1983.
81636	Thông cáo bổ nhiệm chức vụ mới này được Tòa Thánh công bố cách rộng rãi vào ngày 22 tháng 1 năm 1990.
81637	Thông cáo của FIFA cũng nhấn mạnh rằng "các đội bị loại tại bòng bảng sẽ được tính là có thành tích ngang nhau bất kể vị trí xếp hạng tại bảng đấu, số điểm hay hiệu số bàn thắng bại của họ".
81638	Thông cáo cũng thúc giục Israel "trong khi thực thi quyền tự bảo vệ mình, cần thận trọng trước các hậu quả chiến lược và nhân đạo của những hành động đó".
81639	Thông cáo này cũng khuyến cáo chính phủ Malaysia nỗ lực thúc đẩy khả năng sinh tồn của tê giác Sumatra như một ưu tiên bảo tồn nếu không muốn lặp lại bi kịch của tê giác ở Việt Nam.
81640	Thống chế Ferdinan Schörner đã nói "Rudel có giá trị ngang với cả một sư đoàn.
81641	Thống chế Witzleben vẫn chưa đến Phố Bendlerstraße.
81642	Thông chỉ ngựa sắc lông màu xanh.
81643	Thông đã thuyết phục được hai bên giảng hòa, nhưng đầu bếp vác dao đuổi mèo vô tình kích động một cuộc hồn chiến giữa hai phe…
81644	Thông điệp của ông không mới lạ, nhưng được trình bày cách sống động nhằm luận giải những giáo huấn của Kinh Thánh liên quan đến các lẽ đạo "
81645	Thông điệp gồm 1.679 tín hiệu theo mã số nhị phân, khoảng 210 byte, được truyền ở tần số 2,380 MHz dao động trong khoản 10 Hz, với công suất 450 kW.
81646	Thống đốc Anguilla, Alistair Harrison, nói về lần bổ nhiệm của mình: "Tôi tin rằng bà ấy nắm giữ một trong những công việc khó khăn nhất ở Anguilla và tôi chúc bà ấy làm tốt nhiệm vụ quan trọng của mình."
81647	Thống đốc đầu tiên của lãnh thổ, William Hull bỏ Quận Wayne và thành lập các địa khu mới nhưng chỉ tồn tại ngắn hạn.
81648	Thống đốc hành động theo cố vấn của Hội đồng hành pháp của quần đảo, hội đồng gồm có trưởng quan hành chính, Bộ trưởng tài chính và ba thành viên được bầu từ Nghị hội (với thống đốc là chủ tịch).
81649	Thống đốc và phó thống đốc bang có nhiệm kỳ 4 năm.
81650	Thống đốc Wood thừa nhận: "Ít hoặc không có độc lập đã được để lại cho Cuba với Tu chính án Platt và điều duy nhất thích hợp là tìm cách thôn tính".
81651	Thông dụng nhất là TRO (TR – Turboreactor) hoặc JP8 (JP – Jet Propelled), JET A1.
81652	Thống kê 2002 ghi nhận rằng comuna Valdivia có 140.559 dân (Valdivianos), trong đó 127.750 sống trong nội thành.
81653	Thống kê 2007 ghi nhận 22 triệu người nói bản ngữ và 15 triệu người nói như ngôn ngữ thứ hai tại Ethiopia.
81654	Thống kê, báo cáo, ngân sách và hạch toán của thư viện.
81655	Thống kê cho biết có 511 người đã bị bắt.
81656	Thống kê cho thấy, trong năm 2010, loài vẹt này chỉ còn 85 cá thể.
81657	Thống kê đã chỉ ra rằng những người bắt đầu uống rượu ở độ tuổi trẻ hơn có nhiều khả năng trở nên phụ thuộc sau này.
81658	Thống kê dân số sớm thứ hai trong lịch sử cũng diễn ra tại Trung Quốc vào thời Nhà Hán, vào năm 140 CN, chỉ được đếm một tí hơn 48 triệu người.
81659	Thống kê được áp dụng cho một loạt các môn học, bao gồm cả khoa học tự nhiên và xã hội, chính trị và kinh doanh.
81660	Thông liên thất (TLT) có thể phát hiện được trên lâm sàng nhờ nghe tim.
81661	Thông luật luôn thể hiện tính phức tạp, tính nguyên tắc và cả đặc tính mềm dẻo, linh động của nó trước những biến đổi thực tiễn.
81662	Thông lượng là số lượng thay đổi có thể đo lường được.
81663	Thông lượng trọng lực, cũng giống như là điện từ, không phụ thuộc vào bán kính của mặt cầu.
81664	Thông minh và có ý chí mạnh mẽ, Joan đã chứng tỏ một nhiếp chính có khả năng trong khi chồng bà chiến đấu trong các chiến dịch quân sự trong chiến tranh.
81665	Thống nhất Cách mạng (RUF) và đã bị nhóm đó nhắm mục tiêu ám sát nhiều lần.
81666	Thống nhất giữa các ngành: Trong phạm vi đới bờ có nhiều ngành khác nhau cùng hoạt động.
81667	Thống nhất sử dụng hệ số IC cả nước tính từ hệ số IC năm 2012 theo 8 vùng kết hợp cập nhật quyền số GO hàng năm của 63 tỉnh, thành phố theo ngành kinh tế cấp 2 để phục vụ biên soạn lại GDP.
81668	Thống nhất thiên hạ rồi, không thể dùng võ tướng nữa, ông đã tính kỹ cho con cháu.
81669	Thông qua ảnh hưởng của Yaldabaoth, Maruki cũng điều khiển Mementos, đã chiếm đoạt nó từ Phantom Thief sau khi họ thú nhận mong muốn của mình với anh ta trong các buổi tư vấn.
81670	Thông qua các cuộc trò chuyện với người anh em có khuynh hướng triết học Daantjie Dreamer, bà đã hiểu ra những hiểu biết mới về các vấn đề chính trị và bà nhận thức được bản sắc của chính mình.
81671	Thông qua các dịch vụ của Google, Behold II có Google Tìm kiếm, Google Maps, Gmail, Lịch Google và Google Talk.
81672	Thông qua các phân tích di truyền, các nhà khoa học ban đầu phát hiện ra rằng coronavirus giống với các loại virus thường được tìm thấy ở loài dơi.
81673	Thông qua các thử nghiệm liên quan đến các nhóm làm việc khác nhau và các hoạt động cố vấn, Cirillo xác định "Pomodoro lý tưởng" dài 20-35 phút.
81674	Thông qua các yếu tố Phật giáo, niềm tin của người Lào về đạo đức và nghiệp báo được tái khẳng định.
81675	Thông qua câu chuyện trong MV, Sơn Tùng muốn gửi đến mọi người một thông điệp về cuộc sống rằng: Tất cả đều là hư vô dù bạn là ai đi chăng nữa thì một tình yêu đích thật vẫn là cái bạn phải đi tìm mỗi ngày.
81676	Thông qua gián điệp Lao Đức Nặc, Tả Lãnh Thiền đoạt được bí kíp Tịch tà kiếm pháp từ phía Nhạc Bất Quần.
81677	Thông qua Giordano, Gibbons đã đề nghị với Moore để được minh họa cho Watchmen và Moore đã đồng ý để Gibbons đảm nhiệm vị trí quan trọng thứ hai trong dự án này.
81678	Thông qua hàng ngàn cuộc thử vai, một cô gái 10 tuổi người Anh Quốc tên là Faith Wood-Blagrove được chọn vào vai Modesty.
81679	Thông qua Hậu trường giải trí, tên tuổi IU ở Trung Quốc ngày nổi lên như diều gặp gió.
81680	Thông qua hoạt động như một phân tử tín hiệu IL-8 có khả năng tuyển dụng và hướng dẫn bạch cầu trung tính đến biểu mô phổi.
81681	Thông qua kết quả thu được về tần số tái tổ hợp (cũng gọi là tần số hoán vị gen), mà người ta đã xác lập được bản đồ gen.
81682	Thông qua người Remi, Caesar biết được sức mạnh và sức chiến đấu của quân nổi dậy.
81683	Thông qua Ngự tiền viện, Hoàng đế có thể soạn thảo các chiếu chỉ trực tiếp và chắc chắn hơn trước kia.
81684	Thông qua nhân giống chọn lọc đã tạo ra một con gà màu nâu, khác biệt rõ rệt so với các giống Langshan khác thường được công nhận là lông trắng, đen hoặc xanh.
81685	Thông qua nhân viên tình báo Liên Xô có bí danh Rudolf Rössler hoạt động tại Thụy Sĩ.
81686	Thông qua nhiều lá thư, ông đã mô tả số phận bi thảm của những người Ba Lan di cư ở đất nước Nam Mỹ này.
81687	Thông qua những bức ảnh chụp hồng ngoại, họ có thể nhìn thấy sự tăng nhiệt độ dọc theo kinh mạch đó.
81688	Thông qua những việc này, Ung Chính đã lấy lòng được người đọc sách khắp thiên hạ, củng cố vững chắc giang sơn của Đại Thanh.
81689	Thông qua nỗ lực của hai đối thủ này và tính công chúng, mascara cuối cùng đã giành được sự tôn trọng và ủng hộ trong xã hội Mỹ.
81690	Thông qua show sống còn Thanh Xuân có bạn 2 (Idol producer 3).
81691	Thông qua so sánh với các mô hình lý thuyết, mật độ lần lượt cung cấp thông tin hạn chế nhưng rất hữu ích về thành phần và cấu trúc của hành tinh.
81692	Thông qua thuyền trưởng của tàu này, thương cấp tại thành phố Tōkyō nhận được tin về cuộc tấn công thuyền Unyo của người Triều Tiên.
81693	Thông qua tự sắc Summi Dei Beneficio, ngày 3.5.1966 ông đã kéo dài năm toàn xá 1966 đến lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.
81694	Thông qua việc sử dụng sơn dầu có màu rõ ràng và chậm khô, Giovanni tạo ra phong thái sâu sắc và các bóng mờ chi tiết.
81695	Thông seng được coi như túi ngọc quý đeo bên người, là vật đạn bắn không thủng.
81696	Thông số cho hàm được gọi là "tham số".
81697	Thông số kỹ thuật chính xác của một tinh thể RTC điển hình là từ ±100 đến ±20 phần triệu (8,6 đến 1,7 giây mỗi ngày), nhưng những IC RTC bù nhiệt độ lại chính xác đến dưới 5 phần triệu.
81698	Thông số kỹ thuật (Kestrel FGA.
81699	Thông số này có thể thay đổi nếu người sử dụng nâng cấp các phiên bản firmware của ổ đĩa cứng (nhưng việc nâng cấp này thường rất hiếm khi xảy ra).
81700	Thống sứ Bắc Kỳ chịu trách nhiệm trước Toàn quyền Đông Dương là người đứng đầu hệ thống hành chính của Pháp và An Nam tại Bắc Kỳ.
81701	" thông thường.
81702	Thông thường 50-100 phần giới hạn được khuếch đại và phát hiện trên gel polyacrylamide biến tính.
81703	Thông thường, bài hát mở đầu phiên bản kỉ niệm được các nhân vật nam chính cùng Digimon đồng hành của mình (nếu có) và ngược lại.
81704	Thông thường bao thanh toán ngược được sử dụng với việc phi vật chất hóa để tăng tốc quá trình.
81705	Thông thường, bữa ăn thay thế có dạng sữa lắc.
81706	Thông thường các bộ phim được giới phê bình ca ngợi sẽ thu hút nhiều khán giả hoặc ngược lại.
81707	Thông thường các đại chấp chính được chọn từ các phe đối lập và có nhiệm kỳ sáu tháng.
81708	Thông thường, (các) đội thua phải chịu hình phạt 15 phút trước khi nhận đầu mối tiếp theo.
81709	Thông thường, các kuni phải chi trả bổng lộc cho các chủ shōen theo đẳng cấp mà họ đã được triều đình ban tặng.
81710	Thông thường các màu chính của hoa bắt nguồn từ anthocyanin với sự có mặt của một ít các chất carotenoid màu vàng.
81711	Thông thường các nguồn được kiểm nghiệm đạt hiệu suất trên 80% được dán nhãn "sản phẩm xanh - bảo vệ môi trường" hoặc phù hợp chuẩn 80+.
81712	Thông thường các nhà hàng sẽ phục vụ món này với một bát nước chấm nhỏ, cũng như một bát canh rau có thả vài lát hành.
81713	Thông thường, các sản phẩm này có chứa các sản phẩm phụ từ động vật hoặc các thành phần khác không được phép cho người Hồi giáo ăn hoặc sử dụng trên cơ thể họ.
81714	Thông thường, các trang popup cung cấp các định nghĩa ngắn của các thuật ngữ chính hoặc các thông tin bổ sung khác về các văn bản chính.
81715	Thông thường, cả hai cần phải có trong bộ nhớ để một chương trình có thể thực thi.
81716	Thông thường, cả hai được liệt kê cùng nhau là "chủng tộc và dân tộc" trong việc mô tả một số hành động hoặc kết quả có liên quan đến định kiến trong một nhóm đa số hoặc nhóm thống trị trong xã hội.
81717	Thông thường cả hai mắt đều bị ảnh hưởng.
81718	Thông thường, cả hai môi tiếp xúc với thành âm đạo sau.
81719	Thông thường cathode của bể mạ thường được sử dụng là chì kim loại.
81720	Thông thường chúng có bộ lông màu hạt dẻ (nòi hồng mã), chúng là một giốngngui7a nhỏ gọn, cơ bắp được biết đến với tính khí điềm tĩnh và sẵn sàng của chúng.
81721	Thông thường, chúng được trang trí với những chiếc mũ làm bằng vỏ nhộng nhỏ được vẽ và khâu bằng tay.
81722	Thông thường chúng phát triển trong vòng 4 tháng sau phẫu thuật.
81723	Thông thường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ đồng thời là Phó Bí thư Đảng ủy cấp xã.
81724	Thông thường, cơm được chiên với nhiều loại thịt (nhưng thường là thịt gà) và/hoặc rau, và có thể được nêm với thịt bò, sốt cà chua, tương nâu Demi-glace, nước sốt trắng hoặc đơn giản là muối và hạt tiêu.
81725	Thông thường, Công chúa Laetitia Maria sẽ được gọi tắt là HI&RH Công chúa Laetitia Maria của Bỉ, Nữ Đại Công tước của Áo-Este.
81726	Thông thường, Công chúa Luisa Maria được gọi tắt là HI&RH Công chúa Luisa Maria của Bỉ, Nữ Đại Công tước của Áo-Este.
81727	Thông thường độ khó của một CH có thể chấp nhận được nằm trong khoảng 0,25 - 0,75; CH có độ khó lớn hơn 0,75 là quá dễ, có độ khó nhỏ hơn 0,25 là quá khó.
81728	Thông thường động lượng ánh sáng phù hợp với hướng chuyển động của nó.
81729	Thông thường dùng bằng cách tiêm dưới da, nhưng cũng có thể được sử dụng bằng cách tiêm vào tĩnh mạch hoặc cơ bắp.
81730	Thông thường, Furious chỉ có thể mang theo khoảng 36 máy bay.
81731	Thông thường, hoa của các loài cam cũng được gọi là như vậy.
81732	Thông thường khi cá chết, chúng sẽ nổi phềnh lên mặt nước.
81733	Thông thường, khi có vượt ngục, các nhà chức trách sẽ tìm cách bắt lại các tù nhân đã trốn chạy.
81734	Thông thường, khi hạ cánh trên một cuộn giấy đặc biệt cần kích hoạt biểu tượng tự do quay vòng tiền thưởng.
81735	Thông thường, khi một ngôn ngữ cung cấp đủ thông tin về kiểu để thực hiện kiểm tra biên, ngôn ngữ đó thường cho phép lựa chọn kích hoạt hay tắt chế độ đó.
81736	Thông thường, khoảng hở giữa ống vào và bánh guồng nhỏ hơn hoặc bằng 1% đường kính bánh guồng.
81737	Thông thường liều lượng được đưa ra dựa trên các triệu chứng của một người.
81738	Thông thường, Mặt Trời cùng giải phóng ra lượng vật chất cực quang hay còn gọi là CME (coronal mass ejections) với năng lượng hoạt động lớn.
81739	Thông thường, mỗi chảo chiên từ 4-5 vá.
81740	Thông thường một bộ chuyển đổi sẽ chuyển đổi một tín hiệu trong một dạng năng lượng này thành một tín hiệu trong một dạng năng lượng khác.
81741	Thông thường một chiếc xe tuk-tuk có thể chở được từ 4 – 6 người.
81742	Thông thường một cuộc khủng hoảng lên tới cực điểm trong sự mất giá đồng tiền.
81743	Thông thường, một giờ kiếm ăn là đủ để chúng đủ no, sau thời gian đó chúng tạm dừng để tiêu hóa thức ăn trước khi tiếp tục săn mồi.
81744	Thông thường, một hợp đồng được làm bằng văn bản.
81745	Thông thường, một sống núi dập tạo ra một thung lũng tương ứng với phương hướng của đứt gãy tạo ra nó.
81746	Thông thường, một tầng động vật sẽ bao gồm một hệ đá có chứa các loại hóa thạch tương tự nhau.
81747	Thông thường, một trận đấu bò thường diễn ra trong vài phút.
81748	Thông thường một ý tưởng kinh doanh được tạo ra phải xoay quanh nhu cầu của con người, không thể xa rời điều đó.
81749	Thông thường, người chiến thắng cuộc thi Hoa hậu Lebanon sẽ tham gia cả Hoa hậu Thế giới và Hoa hậu Hoàn vũ.
81750	Thông thường, người ta cài mìn bằng tay.
81751	Thông thường nhắc đến mười hai kinh mạch và thêm vào hai mạch nhâm đốc gọi chung mười bốn kinh mạch chính.
81752	Thông thường nhất, các chiến lược thay thế sẽ được áp dụng khi đối mặt với sự cạnh tranh trong một giới tính, đặc biệt là ở các loài giao phối với nhau.
81753	Thông thường, những Giai điệu được tạo ra từ những “cấu trúc chung” hay những đoạn Giai điệu ngắn, như là đoạn mở đầu “Fifth Symphony” của Beethoven.
81754	Thông thường nó được làm từ sợi dây kim loại với tiết diện ngang hình bán nguyệt, một chiếc chốt định vị mới (hình A) sẽ có các bề mặt phía trong là mặt phẳng, vì thế nó trông gióng như một hình trụ tròn bị xẻ giữa (hình D).
81755	Thông thường nó được tìm thấy sau khi các triệu chứng như đau bụng, vàng da và nôn xảy ra, và nó đã lan rộng đến các cơ quan khác như gan.
81756	Thông thường, nó là những thông tin kỹ thuật dùng trong quá trình sản xuất.
81757	Thông thường nó sinh sống trong các môi trường nước tĩnh lặng hay chảy chậm với đáy đất sét hoặc bùn, cụ thể là các hồ và sông đồng bằng.
81758	Thông thường sanh vào mùa xuân.
81759	Thông thường sẽ phải chịu các hình thức phạt.
81760	Thông thường số các phép tính được thực hiện phụ thuộc vào cỡ của bài toán, tức là độ lớn của đầu vào.
81761	Thông thường, sự biến mất bắt buộc ngụ ý giết người.
81762	Thông thường, sự thay đổi nhiều hơn mức 7DHC và cholesterol dẫn đến các triệu chứng SLOS nghiêm trọng hơn.
81763	Thông thường tầm bắn hiệu quả của súng ngắn liên thanh không vượt quá 200 mét.
81764	Thông thường thì PG tập trung vào các mẫu Gundam chính trong các series nổi tiếng và thường được xuất xưởng sau phiên bản MG, tuy nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ như 00 Raiser, bản MG lại xuất hiện sau bản PG.
81765	Thông thường thì ứng cử viên tổng thống của đảng sẽ tự chọn ra ứng cử viên phó tổng thống cho liên danh của mình và rồi được đại hội đề cử thông qua cho có lệ.
81766	Thông thường, thuật ngữ này còn bao gồm đường kính, cung căng đường kính và phần bên trong, tức nửa hình tròn.
81767	Thông thường thực phẩm được nướng, đút lò hoặc xào trong dầu ô liu; bơ hoặc kem hiếm khi được sử dụng ngoài một vài món tráng miệng.
81768	Thông thường, thứ hạng được công bố vào tháng ba, sáu, chín và mười hai.
81769	Thông thường trầm tích nửa biển khơi tích tụ quá nhanh để phản ứng hóa học với nước biển.
81770	Thông thường trị số độ phân biệt của CH có thể chấp nhận được phải lớn hơn 0,2.
81771	Thông thường trong các biểu thức đại và số học, ta viết ký hiệu phép toán giữa hai hạng tử, đó là ký pháp trung tố.
81772	Thông thường, từ despot áp dụng một cách miệt thị cho những người sử dụng quyền lực và thẩm quyền của họ để đàn áp dân chúng, chủ thể hoặc cấp dưới của họ.
81773	Thông thường, vật liệu màu xám không tinh khiết được sử dụng trong tổng hợp, vì tạp chất là vô hại và có thể dễ dàng tách ra khỏi các sản phẩm hữu cơ.
81774	Thông tin cá nhân bên trong với ảnh màu được in vào dùng công nghệ bảo mật số.
81775	Thông tin cập nhật mới nhất từ BV Nhi đồng Thành phố cho biết hai bé đã tỉnh và tiếp tục được hồi sức tích cực.
81776	Thông tin chiến thuật: là thông tin sử dụng cho chính sách ngắn hạn, chủ yếu phục vụ cho các nhà quản lý phòng ban trong tổ chức.
81777	Thông tin của bà trong tiểu thuyết cũng giống như trong lịch sử, bà là vợ của Mã Ngọc trước khi xuất gia.
81778	Thông tin địa lý là những thông tin quan trọng để đưa ra những quyết định một cách nhanh chóng.
81779	Thông tin điều tra cũng là 'bí mật đối ngoại' quan trọng mà chính phủ không công khai cho công chúng do những cân nhắc đối ngoại đã dễ dàng bị phát tán, đây là một điều nghiêm trọng'.
81780	Thông tin được chia sẻ giữa các nhà cung cấp và nhà bán lẻ hỗ trợ lập kế hoạch và đáp ứng nhu cầu của khách hàng thông qua một hệ thống hỗ trợ thông tin được chia sẻ.
81781	Thông tin được lấy từ ghi chú album của Thank U, Next và Tidal.
81782	Thông tin là những gì bạn cần cho bước tiếp theo "A".
81783	Thông tin mới nhất thì hai người sống rất hạnh phúc, và Jimmii Nguyễn có một gia đình hạnh phúc với Ngọc Phạm.
81784	Thông tin này bị lược bỏ trong bản dịch hiện hành, nhưng tra ra bản chép tay quả thật có thông tin này.
81785	Thông tin này cũng được ghi nhận trên văn bia số 1 tại Văn miếu Bắc Ninh.
81786	Thông tin này giúp xác định nơi tốt nhất để quảng cáo đến khách hàng.
81787	Thông tin này sau đó đã được xác nhận cùng với toàn bộ dàn diễn viên còn lại vào tháng 6 năm 2012.
81788	Thông tin này sau đó vài ngày được chứng minh là bịa đặt.
81789	Thông tin ở đây bao hàm cả thông tin về dữ liệu đầu vào, đầu ra hay các trạng thái của hệ thống; cũng như cách đánh giá hiệu quả của chương trình.
81790	Thông tin quỹ đạo là 2.706 x 6.111 km (1.681 mi × 3,797 mi) với độ nghiêng 85,5 độ và chu kỳ là 12 giờ.
81791	Thông tin trên được các phương tiện thông tin Tòa Thánh công bố rộng rãi vào ngày 10 tháng 5 năm 1997.
81792	Thông tin trong các báo cáo được sử dụng để đưa ra những quyết định rất quan trọng ảnh hưởng đến cuộc sống của con người mỗi ngày.
81793	Thông tin về 15,30% gia đình và 19,60% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm 25,50% những người dưới 18 tuổi và 16,50% các độ tuổi từ 65 trở lên.
81794	Thông tin về kiểu kiến trúc liên quan với nhiều khía cạnh khác nhau của lịch sử xã hội và thương mại, và chủ nhân của nó là tất cả những phần không thể thiếu khi đề cử.
81795	Thông tin về việc ai đã giết ông và nguyên nhân sự việc được lý giải theo nhiều giả thuyết khác nhau.
81796	Thông trắng Hải Nam hay thông Fenzel (
81797	Thống tướng hay Thống chế?
81798	Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt tên đội hình của họ vào ngày 16 tháng 9 năm 2017.
81799	Thổ Nhĩ Kỳ mua thiết bị quốc phòng công nghệ cao từ Israel, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp cho Israel giày ủng và quân phục.
81800	Thổ Nhĩ Kỳ thông báo rằng cuộc không kích của họ đã đánh trúng 150 mục tiêu khác nhau ở Afrin.
81801	Thổ Nhĩ Kỳ thua Tây Đức trong trận play-off với tỷ số 7–2.
81802	Thổ nhưỡng của xã là đất phèn, dọc tuyến đường Giáo xứ Bằng Lăng thuộc ấp Mỹ Chánh 5 (tây bắc xã) có nhiều vườn tre, có vườn tre rộng gần 1 ha.
81803	Thôn Lộc Dư có cổng làng được xây dựng từ thời xa xưa, giếng nước sân đình và đặc biệt có đền thờ "Cô Bơ bông: người giúp việc cho mẫu thoải cực kỳ linh thiêng.
81804	Thôn này lúc bấy giờ có khoảng 300 người chuyên sống bằng nghề nông, chủ yếu là trồng lúa nước, một số người sống ven sông với nghề bắt tôm, cua, cá.
81805	Thỏ non sinh ra có đầy đủ lông dày với đôi mắt mở; chúng được ngụy trang tốt và di động trong vòng vài phút sau khi sinh, do đó thỏ cái không bảo vệ hoặc thậm chí ở lại với thỏ con trừ khi cho bú sữa.
81806	Thon Samo là một đô thị một phó huyện (thesaban tambon) nằm trên phần lớn tambon'' Thon Samo và Phikun Thong.
81807	Thơ ông còn có nhiều bài nói về những thiếu thốn về vật chất, những day dứt buồn chán vì sinh bất phùng thời, nỗi hoài vọng về một quá khứ vàng son và cái cô đơn lạc lõng và của ông.
81808	Thơ ông phần nhiều là thơ luật, tình tha thiết, ý mới mẻ Theo Lịch sử văn học Trung Quốc, tr.
81809	Thơ ông thường lấy đề tài từ thiên nhiên và đời sống nông thôn, đem lại những cảm xúc tươi vui hoặc những tình cảm sâu lắng cho người đọc.
81810	Thơ ở thời kỳ này (trong số đó có bài Đăng cao), tuy tính chất hiện thực không thay đổi, nhưng tình cảm trong thơ thì đã chuyển từ nồng cháy sang sang trầm tĩnh hơn, âm điệu cũng trở nên bi thương hơn.
81811	Thỏ Palomino có thể nhảy lên đến 36 inch (91,4 cm) và đôi khi cao hơn.
81812	Thọ quận công nhảy xuống sông trốn, bị tướng Lê là Vũ Sư Thước bắt sống và sau đó bị chém.
81813	Thoracotremata: Từ tiếng Hy Lạp cổ θώραξ (thṓrax, “tấm che ngực, yếm, áo giáp, ngực”).
81814	Thơ rằng Bài thơ này được cho là của công chúa Ngọc Lan, nhưng so với chính sử thì những công chúa chị em của Minh Mạng không có ai mang tên này.
81815	Thoreau là một nhà triết học về tự nhiên trong mối quan hệ với đời sống con người.
81816	Thornburg đến và cố gắng phỏng vấn McClane, nhưng bị Holly tát vào mặt trước khi cô và McClane rời khỏi khu vực cùng với Argyle.
81817	Thorn đã lập tức lên đường đi săn.
81818	Thorne cũng chia sẻ rằng mọi người muốn anh đóng vai chính mình trong bộ phim.
81819	Thoroughbred cũng đã được thêm vào, mặc dù nó đã có ít tác động đến giống này.
81820	Thoroughbred để tạo thành ngựa Ngựa Anglo-Norman.
81821	Thorpe cũng đến nơi và bắt đầu la mắng Mitch vì anh dám quay lại bãi biển, nhưng ông bị Matt đấm vào mặt.
81822	Thorpe được miêu tả trong bộ phim năm 1951 Jim Thorpe – All-American, và đã xuất hiện trong một số bộ phim.
81823	Thorpe xem xét việc giết anh ta, nhưng kế hoạch bị hoãn lại nhiều lần.
81824	Thorp, tr 4. Mặc dù chúng đem đến thu nhập đáng kể, song tăng trưởng độc lập và phân bổ thu nhập công bằng hơn tỏ ra khó đạt được.
81825	Thợ rừng chuyên nghiệp không sợ cọp, beo mà chỉ sợ bất chợt đụng phải con đực heo rừng đơn độc, độc hành lục chiếc.
81826	Thơ song thất lục bát gồm có 2 câu 7 chữ và 1 câu 6 chữ, 1 câu 8 chữ.
81827	Thỏ tai cụp lông nhung ngày nay có vui tươi, tính cách thân thiện, nhưng chúng cũng là ngoan ngoãn, đủ để cho phép chủ sở hữu của họ để giữ chúng trong một thời gian lâu dài.
81828	Thỏ tai to đuôi đen cư ngụ tại địa hình xen lẫn giữa cây bụi - đồng cỏ.
81829	Thơ Thượng Tân Thị không xếp thành tập, mà chỉ đăng rải rác trên các báo lúc bấy giờ, như: Nam Phong tạp chí, Đuốc nhà Nam, Nam Kỳ tuần báo, Đại Việt tạp chí, Phụ nữ tân văn.
81830	Thơ văn ông vừa mang những nét mộc mạc và rắn chắc của thơ Nguyễn Trãi, vừa tiếp thu truyền thống trau chuốt và nhuần nhuyễn của thơ Lê Thánh Tông và nhóm Tao Đàn.
81831	Thờ Văn Xương cùng bốn vị Văn Quỳ Tinh Quân, Tử Dương Phu Tử, Quan Thánh Đế Quân, Phù Hộ Đế Quân, xưng là Ngũ Văn Xương.
81832	Thơ và văn xuôi của bà đều có nét chung là khắc họa các nhân vật mang tính cách hoang dã dưới ngòi bút táo bạo.
81833	Thơ vịnh sử Việt Nam bắt đầu từ đời Trần với một số bài thơ của Trần Thuyên (Trần Anh Tông), nở rộ trong thơ đời Lê như thơ của Lê Thánh Tông, thơ Hồng Đức quốc âm thi tập,.
81834	Thỏ Wally hiện đang sống ở bang Massachusetts với cô chủ Molly, người đã lập cho Wally riêng một tài khoản Instagram và khiến chú thỏ tai đẹp như cánh thiên thần này trở nên nổi tiếng.
81835	Threnia longipennis được Schiner miêu tả năm 1868.
81836	Thrymr rất mừng và tổ chức tiệc cưới thật to, mời toàn bộ bà con đến dự, nhưng ngay lập tức bị sốc vì "Freya" ăn nguyên một con bò, tám con cá hồi và uống cạn 3 thùng rượu.
81837	Thưa anh em, anh em hãy tự cho mình là được chan chứa niềm vui khi gặp thử thách trăm chiều.
81838	Thừa Cự sợ, bèn bỏ trốn khỏi Quảng Xuyên, Lưu Tề mới ra lệnh bắt hết gia quyến của Cự.
81839	Thừa lúc Áo đang bận đánh Pháp, quân Ottoman tấn công chiếm lại Beograd năm 1690.
81840	Thừa lúc hai vợ chồng Trương Thanh đến gần đã rút dao đâm chết cả hai.
81841	Thừa lúc Hernán Cortés đi vắng, người Aztec nổi lên và giết nhiều lính Tây Ban Nha.
81842	Thừa lúc mang lệnh đày Milady ra đảo cho Buckingham ký Filton thừa lúc sơ hở đâm Quận công một nhát chí mạng.
81843	Thuận An là cửa chính, Tư Hiền là cửa phụ (dựa vào khối lượng nước thoát ra biển), và dải đê cát ven biển lại cắt thành 2 như lúc mới hình thành.
81844	Thủ ấn được dựa trên các nhân vật của Hoàng đạo Trung Quốc, vốn là một truyền thống lâu đời tại Nhật Bản, và Kishimoto sử dụng chúng một cách chi tiết để tô điểm cho truyền thống đó.
81845	Thưa ngài Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế!
81846	Thưa ngài, ngài là một góa phụ!
81847	Thừa nhận ý định thoát khỏi những nhận thức mà cô tạo dựng ở thuở đầu sự nghiệp, cô chia sẻ việc sẵn sàng "quên đi sự chỉ trích đau đớn" và "chấp nhận quá khứ, giữ lấy nó, sử dụng nó".
81848	Thuần Khảm trở ngại lúc đầu và cuối.
81849	Thuận lợi chính của việc sử dụng cỏ switchgrass thay cho ngô để làm nguyên liệu sản xuất ethanol là chi phí sản xuất, mà thường chỉ bằng ½ so với hạt ngô, mà lại thu được nhiều sinh khối năng lượng hơn.
81850	Thuận lợi chủ yếu của phương thức là cần một diện tích chuồng ít hơn so với phương thức tự do trong chuồng (free range).
81851	Thuận lợi của Free State trong nghề trồng hoa là sự tương phản giữa khí hậu Bắc và Nam bán cầu.
81852	Thuận Trị Đế nghe tin, đích thân mặc phục tang, đứng ngoài Đông Trực môn (東直門) khoảng 5 dặm mà nghênh đón di thể Đa Nhĩ Cổn về.
81853	Thuận Trị Đế 永寿宫，故宫博物院，于2013-10-25查阅 互联网档案馆的存檔，存档日期2013-10-30.
81854	Thừa sinh ra Liệt vương Tư Mã Vô Kị, Vô Kị sinh ra Kính vương Tư Mã Điềm, giữ tước vương 40 năm (
81855	Thừa thắng, cô cho quân tiến đánh pháo đài thứ hai, gọi là Saint Jean le Blanc.
81856	Thuật ngữ "AAA" xuất hiện từ cuối thập niên 1990 khi các nhà phát triển bắt đầu sử dụng nó ở các hội nghị trò chơi điện tử tại Mỹ.
81857	Thuật ngữ âm nhạc này hiện nay thường chỉ tồn tại trong lĩnh vực nghiên cứu và biểu diễn nhạc cổ điển.
81858	Thuật ngữ Athens có thể đề cập đến khu tự quản Athens, vùng Đại Athens, hay đoàn bộ khu vực đô thị của Athens.
81859	Thuật ngữ axit là mơ hồ; đây chỉ là một trong các cách diễn giải chấp nhận được.
81860	Thuật ngữ Beauceron còn được gọi là Berger de Beauce (chó chăn cừu từ vùng Beauce) hay Bas Rouge (đá đỏ rơi).
81861	Thuật ngữ "các đảo bên ngoài" được các nhà văn sử dụng không nhất quán nhưng thuật ngữ thường được dùng để có nghĩa là những hòn đảo không phải là Java và Madura.
81862	Thuật ngữ CAE cũng đã được một số người sử dụng trong quá khứ để mô tả việc sử dụng công nghệ máy tính trong kỹ thuật theo nghĩa rộng hơn là chỉ phân tích kỹ thuật.
81863	Thuật ngữ chuột bạch hiểu theo nghĩa rộng còn dùng để chỉ về những cá nhân, tổ chức là nạn nhân của những cuộc thí nghiệm.
81864	Thuật ngữ "chụp cắt lớp vi tính" (CT) thường được dùng để chỉ chụp X-quang, bởi vì nó là dạng phổ biến nhất được biết đến.
81865	Thuật ngữ chutney soca lần đầu tiên được đặt ra bởi Drupatee Ramgoonai với giai điệu chéo "Chutney Soca" vào năm 1987 và Ramgoonai được coi là mẹ của chutney soca.
81866	Thuật ngữ "cỗ máy thời gian" lần đầu tiên được đặt ra bởi Well trong tác phẩm của ông.
81867	Thuật ngữ "Công quốc Catalunya" vẫn được sử dụng cho đến khi Đệ nhị Cộng hòa Tây Ban Nha, khi việc sử dụng nó bị từ chối vì quan hệ lịch sử của nó đối với chế độ quân chủ.
81868	Thuật ngữ "công ty zombie" được áp dụng cho các công ty Nhật Bản được hỗ trợ bởi các ngân hàng Nhật Bản trong giai đoạn được gọi là "
81869	Thuật ngữ "diode phát sáng hữu cơ" trước đây thường ám chỉ loại diode dùng vật liệu này, mặc dù một thuật ngữ dành riêng cho nó là "diode phát sáng hữu cơ phân tử nhỏ" (SM-OLED) cũng được sử dụng.
81870	Thuật ngữ "Đông Turkestan" gắn bó rất chặt chẽ với chính trị.
81871	Thuật ngữ double-dacking đôi được sử dụng khi cả quần và đồ lót được kéo xuống.
81872	Thuật ngữ 'gãy cổ tay' có thể được sử dụng để chỉ việc gãy của xương quay xa.
81873	Thuật ngữ giá trị thị trường hợp lý được sử dụng trong suốt Bộ luật doanh thu nội bộ trong số các luật pháp liên bang khác ở Hoa Kỳ bao gồm Phá sản, nhiều luật tiểu bang và một số cơ quan quản lý.
81874	Thuật ngữ halal đặc biệt liên quan đến luật ăn kiêng Hồi giáo, và đặc biệt là thịt được chế biến và chuẩn bị theo các yêu cầu đó.
81875	Thuật ngữ hiệu suất thay đổi theo quy mô xuất hiện cùng lúc với hàm sản xuất của hãng sản xuất (firm’s production function).
81876	Thuật ngữ im lặng lâm sàng cũng được sử dụng.
81877	Thuật ngữ "kaza" bắt nguồn từ tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Ottoman, tạm dịch là "quyền tài phán"; kaza thường được dịch là "quận", "tiểu quận" (mặc dù cũng áp dụng cho nahiye) hoặc "quận tài phán".
81878	Thuật ngữ Khoa học cho linh hồn là " thetan ", bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp "theta", tượng trưng cho suy nghĩ.
81879	Thuật ngữ Khoảng trống GIUK thường được sử dụng trong các vấn đề quân sự.
81880	Thuật ngữ kỹ thuật cho việc này, từ thời Hy Lạp cổ đại, là prosopopoeia.
81881	Thuật ngữ "MojoPac" đã được sử dụng bởi công ty này để ngụ ý về các ứng dụng chạy trên HĐH, môi trường đã được ảo hóa chạy trong chương trình này, và các thiết bị lưu trữ USB chứa các phần mềm và ứng dụng tương ứng.
81882	Thuật ngữ này có vẻ mơ hồ.
81883	Thuật ngữ này cũng đã được sử dụng cho dạng "đơn bội kép" là thể đồng hợp về mọi cặp gen, được sử dụng trong nghiên cứu di truyền học và trong khoa học chọn giống.
81884	Thuật ngữ này cũng được áp dụng trong một kỷ nguyên trước Internet, khi đối chiếu các doanh nghiệp với sự hiện diện bán lẻ vật lý với những người hoạt động nghiêm túc trong khả năng đặt hàng trước bằng thư điện tử trước Internet.
81885	Thuật ngữ này cũng được sử dụng để mô tả mối quan hệ giữa Lebanon và Syria, vốn bị cáo buộc can thiệp vào công việc nội bộ trước đây.
81886	Thuật ngữ này cũng được sử dụng rộng rãi bởi nhà triết học xã hội Ivan Illich trong bài viết Tools for Conviviality năm 1973 của ông và thỉnh thoảng xuất hiện trong các tác phẩm của cánh tả trong suốt từ giữa đến cuối những năm 1960.
81887	Thuật ngữ này đã được cộng đồng game thủ sử dụng rộng rãi.
81888	Thuật ngữ này dịch nguyên gốc từ tiếng Anh: balancing selection (
81889	Thuật ngữ này được áp dụng cho các viên đá nhỏ được đánh bóng và tạo mặt, được dát vào bạc thật (hay bạc sterling, chứa 92,5% bạc và 7,5% kim loại khác).
81890	Thuật ngữ này, được bộ trưởng Ngoại giao Pháp Hubert Védrine đưa ra trong thập niên 1990, tuy nhiên việc xếp hạng Hoa Kỳ như vậy vẫn còn đang gây tranh cãi.
81891	Thuật ngữ này được đặt ra từ năm 1940 và 1945.
81892	Thuật ngữ này được sử dụng bởi các nhà khoa học và các nhà tư tưởng, những người đã lên chiến lược cho các kết quả có thể xảy ra của chiến tranh hạt nhân toàn diện.
81893	Thuật ngữ này được sử dụng để mô tả không chỉ vụ tàn sát ở Simele, mà còn là vụ giết người xảy ra giữa 63 ngôi làng Assyria ở huyện Dohuk và Mosul khiến từ 5.000 đến 6.000 người Assyria thiệt mạng.
81894	Thuật ngữ này nhấn mạnh môi trường học tập tự phát hơn, ít cấu trúc hơn, trong đó sở thích của trẻ thúc đẩy việc theo đuổi kiến thức của trẻ.
81895	Thuật ngữ này thường được áp dụng không chính xác cho các đồng tiền dài của Litva vì các nhà nghiên cứu trước đó tin rằng từ kopa có nguồn gốc từ kapoti của Litva (chặt).
81896	Thuật ngữ này thường được dịch là hẹn hò bù đắp/ trợ cấp/ trả tiền/ thuê.
81897	Thuật ngữ này (tiếng Đức) là một tân ngữ từ tiếng Hy Lạp dilemma ám chỉ đến tình trạng tiến thoái lưỡng nan, phải chọn một trong hai lựa chọn.
81898	Thuật ngữ này trong tiếng Anh là RNA world, liên quan chặt chẽ tới giả thuyết về ribôzim (
81899	Thuật ngữ "ném bom khu vực" đã xuất hiện trong Thế chiến II.
81900	Thuật ngữ nghiện cờ bạc từ lâu đã được sử dụng trong phong trào phục hồi.
81901	Thuật ngữ ngoài nhiệt đới cho thấy rằng loại xoáy thuận này thường xảy ra bên ngoài vùng nhiệt đới và ở vĩ độ trung của Trái Đất nằm giữa 30 ° đến 60 ° vĩ độ.
81902	Thuật ngữ ngựa kéo xe thường được sử dụng để mô tả một con ngựa đang được điều khiển.
81903	Thuật ngữ “nội khoa” có nguồn gốc từ tiếng Đức innere medizin – một phương pháp điều trị phổ biến vào cuối thế kỷ 19, mô tả những bác sĩ kết hợp các thành tựu nghiên cứu trong phòng thí nghiệm với việc chăm sóc bệnh nhân.
81904	Thuật ngữ one-hit wonder đôi khi được áp dụng cho các phương tiện truyền thông khác.
81905	Thuật ngữ "ra mắt" hay "thương mại hóa" mô tả thời điểm mà công ty quyết định tung sản phẩm ra thị trường.
81906	Thuật ngữ sonoristic được sử dụng để mô tả phương pháp tiếp cận này, vượt xa chỉ đơn thuần là màu âm riêng lẻ, nét viết và thử nghiệm.
81907	Thuật ngữ "Speedbird" vẫn là dấu hiệu cuộc gọi cho British Airways.
81908	Thuật ngữ "symphony" vẫn muốn đề cập đến một tác phẩm với đạt đến độ tinh vi và nghiêm trang nhất định.
81909	Thuật ngữ Thế kỷ Hoa Kỳ đề cập đến kỷ nguyên, chủ yếu là thế kỷ 20, trong đó Hoa Kỳ có, hoặc vẫn chiếm, một vị trí ưu việt toàn cầu về mặt chính trị, kinh tế và văn hóa.
81910	Thuật ngữ thiên thực cũng được sử dụng phổ biến hơn cho các thiên thể vượt ngang qua trước mặt nhau.
81911	Thuật ngữ "thiết bị hái trái anh đào (cherry picker) " đã trở thành tên chúng, và thường được sử dụng để nói đến xe nâng người dạng khớp nối.
81912	Thuật ngữ "toán học ứng dụng" còn dùng để chỉ một chuyên ngành mà trong đó các nhà toán học giải quyết các vấn đề thường là cụ thể (nhưng cũng có khi là trừu tượng).
81913	Thuật ngữ tội phạm học được đưa ra bởi giáo sư luật người Ý Raffaele Garofalo năm 1885 với từ criminologia.
81914	Thuật ngữ triết học Logos được dịch với tính chất phi ngôn ngữ học trong tiếng latin là “ratio”.
81915	Thuật ngữ truyền thống cũng được dùng trên Mặt Trăng là biển (thay thế cho oceanus), tương tự như hồ (thay thế cho lacus), đầm (thay thế cho palus), và vịnh (thay thế cho sinus).
81916	Thuật ngữ VJ (video jockey) được đưa ra khi nhái chữ DJ, vốn là chữ viết tắt của disc jockey.
81917	Thuật ngữ Yass được đặt ra bởi tay bass và guitar Tymon Tymański, nghệ sĩ clarinet Mazzoll và guitarist Tomasz Gwinciński, người muốn nhấn mạnh sự mới lạ của phong cách mới.
81918	Thuật Thủy Kiến (水見式, Mizumi-shiki), hay "phương pháp xem nước" là cách xác định hệ Niệm của mỗi người được truyền trong phái Tâm Nguyên và thường được sử dụng trong việc tu luyện Phát.
81919	Thuật toán Dijkstra được sử dụng trong SPF, Shortest Path First, dùng trong giao thức định tuyến OSPF, Open Shortest Path First.
81920	Thuật toán kiểm tra k vị trí trong mảng xem chúng có bằng 1 hay không.
81921	Thuật toán này cho phép một số tiến trình có mức độ ưu tiên cao hơn những tiến trình khác.
81922	Thuật toán này được gọi là A1.
81923	Thuật từ "đạo đức chức nghiệp" được sử dụng trong xã hội đương đại bắt nguồn từ "đạo đức Kháng Cách" theo luận điểm Weber.
81924	Thuật từ này gần như luôn được sử dụng trong tiếng Anh theo thể đơn (số ít).
81925	Thừa Tự lại đưa quân thân tín tiến công vào Tương châu và Bôn châu thuộc trấn Chiêu Nghĩa, giả xưng là ứng cứu.
81926	Thứ bậc trong hậu cung của Thái tử: Cao nhất là Thái tử phi.
81927	Thứ ba là phối hợp gia vị đúng lúc, đúng cách.
81928	Thứ ba, người bản địa kỹ thuật số là những người thuộc về xã hội.
81929	Thứ ba, người ta có thể nhìn vào khi đáy của các sọc màu vàng bắt đầu chuyển sang màu đỏ mặt.
81930	Thứ ba, người tiêu dùng đã tạo thúc đẩy của đối với các công ty nên phải áp dụng kiểm soát nội bộ tốt hơn, sự kết hợp của ISO 14000 là một cách tiếp cận thông minh cho khả năng tồn tại lâu dài của doanh nghiệp.
81931	Thứ ba, ông có những đóng góp bản lề trong việc nối kết đào tạo của Đại học Caen với hoạt động của các doanh nghiệp.
81932	Thứ ba, truyện tranh còn chạy theo lợi nhuận.
81933	Thụ cảm thể: bắt đầu từ các thụ cảm thể phân bố khắp nơi trong cơ thể, gồm các loại thụ cảm thể nhận cảm đau thuộc cơ học, hóa học, nhiệt và áp lực.
81934	Thức ăn chúng thích là hạt đậu hòa lan, đậu bi, rau xanh, cải bắp, cà rốt, củ cải.
81935	Thức ăn chủ yếu của C. nahackyi là rong tảo.
81936	Thức ăn chủ yếu của O. macrochir là động vật không xương sống nhỏ, các loại rong tảo và các sinh vật phù du.
81937	Thức ăn chủ yếu là cá, thủy cầm và các động vật nhỏ.
81938	Thức ăn chủ yếu là rau xanh, thóc, gạo.
81939	Thức ăn của chim hồng y giáo chủ là các loại hạt, trái cây và côn trùng.
81940	Thức ăn của chúng khá tạp nham.
81941	Thức ăn của chúng là các loài động vật có vú nhỏ, chim.
81942	Thức ăn của chúng là các loài thú, từ nhỏ đến lớn.
81943	Thức ăn của chúng là hạt và côn trùng, đặc biệt là vào mùa sinh sản.
81944	Thức ăn của C. truncatus chủ yếu là rong tảo và các loài động vật không xương sống (cua, giun.
81945	Thức ăn của P. rosae là những động vật không xương sống nhỏ.
81946	Thức ăn ếch Thái Lan đã được thuần hoá nên sử dụng được thức ăn tĩnh như thức ăn viên nổi hay thức ăn tự chế biến (cá tạp băm nhỏ, cám nấu…).
81947	Thức ăn là các loại chim, sóc, chuột, rắn và cả các loài thú có kích thước lớn hơn nó (khỉ, cheo cheo, và các loài cầy vòi ăn quả).
81948	Thức ăn là động vật không xương sống, cá và nhiều loại thức ăn khác.
81949	Thức ăn thô là cỏ, rau, củ, quả.
81950	Thức ăn tiêu tốn để sản xuất 1 kg thịt hơi là 3 kg thức ăn tinh và 3 kg rau (lúc 49 ngày tuổi).
81951	Thức ăn tươi xanh có nhiều chất dinh dưỡng cho cơ thể như protein, vitamin, khoáng thức ăn xanh rất phong phú về thành phần cũng như giá trị.
81952	Thức ăn ưa thích là côn trùng, hạt, quả.
81953	Thúc Bảo bị thương trí mạng, ngất trên sàn.
81954	Thực chất bên trong Akira là một nội tâm dằng xé, đầy bất an.
81955	Thực chất, chiến thắng của Napoléon I vẫn không thể khiến cho nền tài chính nước Pháp trở nên vững tin sẽ thoát khỏi khủng hoảng.
81956	Thực chất của việc mời đến này là để mọi người tỏ lòng kính trọng với Hideyoshi, và sẽ đảo ngược vị trí của Hideyoshi và Nobukatsu.
81957	Thực chất Điền Hằng cai quản mọi công việc triều chính, nhưng áp dụng chính sách khôn khéo để tranh thủ lòng dân.
81958	Thực chất là một bài "thất ngôn bát cú" đem bỏ đi hai câu đầu hoặc hai câu cuối.
81959	Thực chất người đồng tính có trong mọi lĩnh vực ngành nghề nhưng người hoạt động nghệ thuật thường công khai xu hướng tình dục (come out) nhiều hơn.
81960	Thực chất, ông đã bị những nhà công nghiệp Mỹ do cạnh tranh mà dèm pha.
81961	Thực chất tiếp thị kiểu du kích là lối tiếp thị không dựa trên bất kỳ quy tắc nào.
81962	Thực có chí, lại hiếu học, đứng hay ngồi đều đọc sách không nghỉ.
81963	Thúc Dạ giao chiến với quân Kim liên tiếp 4 ngày, giết được 2 viên tướng địch có đeo vòng vàng.
81964	Thực dân Pháp đã đàn áp hết sức dã man các phong trào này.
81965	Thực dân Pháp đã thành lập một pháo đài và một tiền đồn thương mại tại Natchez, Mississippi, 1717, và sau đó xây dựng một số đồn điền lớn hoặc các tô giới, cũng như các trang trại nhỏ hơn, trên đất có được từ những người Natchez.
81966	Thực dân Thổ Nhĩ Kỳ khai thác chậm, buộc Thổ Nhĩ Kỳ phải xây Nhà thờ hồi giáo (Mosque) để nâng cấp tốc độ khai thác.
81967	Thục địa - Guazuma ulmifolia Lam. var. tomentosa K. Schum., thuộc họ Trôm - Sterculiaceae.
81968	Thù cha chưa trả nợ nước còn.
81969	Thực hành các đức hạnh là con đường chắc chắn nhất dẫn đến hạnh phúc.
81970	Thực hành mô hình tốt yêu cầu cung cấp một đánh giá rằng mô hình của sự tự tin trong mô hình, có thể đánh giá những điều không chắc chắn liên quan đến quá trình mô hình hóa và với kết quả của mô hình chính nó.
81971	Thực hành theo nhóm: Thùy Trang - Thiếu Lan, Minh Phong - Ngọc Châu - Huy Dương, Kim Nhã - Nguyễn Phương, Anh Thư - Thùy Trâm, Huy Quang - Minh Tùng, Thu Hường - Thanh Thanh.
81972	Thực hiện các yêu cầu và bản báo cáo của Người chỉ huy cơ bản, vào ngày 12 tháng 11, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho phép tiếp tục các nỗ lực quân sự.
81973	Thực hiện chậm và đều, hít thở sâu trong khi giãn cơ.
81974	Thực hiện chiến thuật phòng ngự mềm dẻo, Guderian cho toàn bộ lực lượng vừa đánh vừa lui từ khu vực Tula về các sông Susha Ola.
81975	Thực hiện Chỉ thị số 23-TTg ký ngày 15 tháng 4 năm 1963 của Thủ tướng Chính phủ, hai xã được đổi lại tên cũ: Hòa Bình A thành Chu Điện, Bắc Sơn thành Vô Tranh.
81976	Thực hiện công cuộc đổi mới do Ðảng khởi xướng và lãnh đạo, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thọ Xuân đã đạt nhiều thành tựu quan trọng và tương đối toàn diện từ kinh tế - xã hội đến quốc phòng - an ninh.
81977	Thực hiện di nguyện cuối cùng của mẹ mình, Drella đã thuyết phục Anatasia tin vào việc cô không còn lợi dụng Anatasia nữa, và mục đích của Gothel là lấy quyền năng Người Bảo Hộ của cô.
81978	Thực hiện mục tiêu chiến lược xây dựng trường Đại học Bách khoa Hà Nội không chỉ là trung tâm đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, trình độ cao mà còn là trung tâm Nghiên cứu khoa học - chuyển giao công nghệ tiên tiến của Việt Nam.
81979	Thực hiện nhiệm vụ chi bộ đề ra, các đảng viên phân công nhau về địa phương tuyên truyền gây dựng cơ sở cho hội, hướng dẫn quần chúng đấu tranh chống thực dân Pháp đòi quyền dân sinh, dân chủ.
81980	Thực hiện Quyết định số 19-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng, ngày 20 tháng 5 năm 1988: mục 6: “Chia xã Tam Lư thành 2 xã, lấy tên là xã Tam Lư và xã Tam Thanh.
81981	Thực hiện việc hòa hợp và hòa giải phải xuất phát từ thay đổi cách nhìn nhận về đối phương của cả từ hai phía.
81982	Thực hiện xuất bản các ấn phẩm, bản tin, tài liệu khoa học của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam.
81983	Thúc Linh Trần.
81984	Thủ công nghiệp Việt Nam thời Lý có hai loại hình là thủ công nghiệp trong nhân dân và do triều đình tổ chức.
81985	Thực phẩm toàn phần, chưa chế biến.
81986	Thực phẩm và đồ uống đắng thường là cà phê, ca cao không thêm đường, mướp đắng, bia, quả ô liu, vỏ chanh, nhiều loài thực vật trong họ Cải và chanh.
81987	Thực ra, các tác giả tuồng loại này có khá nhiều sáng tạo trong cái khuôn khổ chung ấy.
81988	Thực ra, chính Học viện mới là lãi nhất, vì Liszt luôn dành tặng khoản thu này các công việc từ thiện.
81989	Thực ra chồng Ilsa đã trở về và vì thế, cô không thể đi cùng Rick.
81990	Thực ra cô không làm như vậy thì cũng đủ để Vô Kỵ chọn cô làm người bạn gái tâm đầu ý hợp.
81991	Thực ra, cụm này xuất phát từ field gun, bắn trực tiếp tầm ngắn, thường là bắn đạn ria, ngày nay thì ngược lại.
81992	Thực ra, đó chỉ là một toán quân nhỏ thuộc Sư đoàn bộ binh 160 do đại tá I. P. Orlov chỉ huy.
81993	Thực ra Freud cũng biết đến tác dụng này của cocain, nhưng đáng tiếc là ông không lưu tâm đến điều này, không đi sâu tìm hiểu.
81994	Thực ra giác mạc bình thường cũng không phải hoàn toàn là một phần của hình cầu.
81995	Thực ra, một khoảng cách lớn hơn như thế chút xíu giúp làm tăng độ đồng đều của từ trường giữa hai cuộn.
81996	Thực ra thì đây chỉ là lực lượng giả do Vatutin lập ra, quân chủ lực của Phương diện quân Ukraina 1 đã tập trung tấn công vào hướng khác, quân Đức thất bại và nhanh chóng bị đẩy xa hơn về phía Tây.
81997	Thực ra tôi cũng không nhớ tôi viết về ai nữa."
81998	Thực ra trong lúc thám hiểm tâm Trái Đất, Sean có nhặt được mấy viên kim cương, Sean đưa một viên cho người nông dân, xem như là bồi thường cho vườn cây của ông ta.
81999	Thực sự Jennifer không hề dùng một kỹ thuật diễn nào.
82000	Thực tế, bất kì những ai sở hữu quyển sách thần chú phép thuật thì người đó sẽ được Glossaryck dạy phép thuật đến mức độ tối đa, miễn người đó là công chúa phép thuật và có quyền trượng.
82001	Thực tế cho thấy đại đa số người bệnh đều là người ít ăn rau quả.
82002	Thực tế cô là một trong những người được bàn luận nhiều nhất - không chỉ các ngôi sao nhạc pop - mà còn cả thế giới hiện nay, có nghĩa là bạn đã có được ngôi sao quyền lực này.
82003	Thực tế có một số trường hợp nhà diện 2/IV khi cơ quan Nhà nước tiến hành quản lý, sử dụng nhà ở đã không làm các thủ tục giao nhận, không ra quyết định quản lý, có trường hợp xử lý sai so với chính sách lúc đó.
82004	Thực tế, con số 200 tỷ USD được gán cho Gaddafi thực chất là số tiền thuộc sở hữu hợp pháp của các tổ chức nhà nước như Ngân hàng Trung ương Libya và Cơ quan Đầu tư Libya, quỹ tài sản có chủ quyền của Libya.
82005	Thực tế có rất nhiều vùng nhớ nhỏ nhưng không đủ lớn để lưu các thuộc tính của phân đoạn.
82006	Thực tế đã cho thấy, chính người dân Nga đang phải đối mặt với nhiều khó khăn do tác động của cuộc khủng hoảng này mang lại.
82007	Thực tế, định lý không tóc có vẻ như ám chỉ hố đen chỉ có thế có một trạng thái vi mô.
82008	Thực tế, dị ứng là một trong bốn hình thức của chứng quá mẫn cảm, được gọi là quá mẫn loại I (xảy ra tức thì).
82009	Thực tế đó đã khiến cho một số kênh truyền hình cáp sớm được gọi là superstations.
82010	Thực tế hồi hương sau đó đã được ước tính sẽ xảy ra trong vòng một năm.
82011	Thực tế họ không khác gì những nhân công làm thuê thay vì là một người lính thực sự.
82012	Thực tế, HTV gần như không quảng bá việc mình phát sóng qua vệ tinh mà chỉ làm rất âm thầm.
82013	Thực tế là, bình thường hóa ĐH không đồng nghĩa là khỏi tình trạng nhiễm nhiễm toan ceton do tình trạng bình thường hóa ĐH này xuất hiện trước khi hết tình trạng tăng ceton và bình thường hóa dự trữ kiềm.
82014	Thực tế là tên họ 'Kamuia' đã được sử dụng bởi cả Yuvaraja Kharaosta cũng như công chúa Aiyasi chứng minh một điều rõ ràng rằng Aiyasi Kamuia là con gái và không phải là mẹ của Yuvaraja Kharaosta Kamuio (Kambojaka).
82015	Thực tế là vua Tân La Văn Thánh Vương hay tầng lớp quý tộc đứng sau sự việc nổi dậy này của Trương Bảo Cao vẫn chưa rõ ràng.
82016	Thực tế, một số độ trễ là cần thiết cho mỗi hoạt động logic, dẫn đến tốc độ tối đa mà mỗi hệ thống đồng bộ có thể chạy.
82017	Thực tế này cho phép thử nghiệm mối quan hệ sử dụng tất cả các loại mẫu bao gồm cả các tế bào rời từ má được thu thập bằng cách sử dụng gạc, máu hoặc các loại mẫu khác.
82018	Thực tế này được xem là khát vọng của Stalin muốn bảo đảm cho bộ máy quản lý phát huy hiệu quả lớn nhất.
82019	Thực tế quan điểm này của ông không vượt qua được quan điểm của Alberti trình bày trong cuốn mười của tác phẩm "Nghệ thuật xây dựng trong mười cuốn sách" (De re aedificatoria).
82020	Thực tế, quản lý vi mô thường được nhấn mạnh trong thể loại game này.
82021	Thực tế, số phiếu bầu chọn tương đối thấp cho Đối thoại 06 đã minh chứng cho một số vấn đề của album.
82022	Thực tế, sự thiếu hụt lao động đã khuyến khích ngành công nghiệp tìm kiếm nguồn công nhân mới và vì thế mang đến những vai trò mới cho phụ nữ và người da đen.
82023	Thực tế, trừ khi được thông báo, mọi người chỉ nghĩ cô là một cô bé (hoặc cậu bé, do dựa vào đầu tóc và cách ăn mặc).
82024	Thực tế, việc tấn phong Premier Prince du sang không phải lúc nào cũng theo một lý thuyết nhất định, mà chỉ dựa vào ý niệm của Quốc vương.
82025	Thực tế, xã hội phân hóa thành các giai cấp khác nhau, nhưng cách hiểu về giai cấp lại không giống nhau.
82026	Thực thi pháp luật địa phương và can thiệp để giải cứu bà ấy.
82027	Thực tiễn là toàn bộ những hoạt động có tính lịch sử - xã hội của con người.
82028	Thực tiễn phát triển kinh tế xã hội đã cho thấy Luật Đất đai năm 2003 có nhiều vấn đề kìm hãm sự phát triển.
82029	Thực tiễn sử dụng máy cho thấy khoảng 90% các tổn thất của chi tiết do các vết nứt mỏi gây ra.
82030	Thức tỉnh giả có thể xảy ra sau một giấc mơ hoặc theo sau giấc mơ sáng suốt (giấc mơ mà người mơ nhận thức được mình đang mơ).
82031	Thu của chính phủ không bao gồm khoản đi vay.
82032	Thư Cừ Mông Tốn sau đó nhanh chóng tiến đến kinh thành Tửu Tuyền, và các em trai khác của Lý Hâm đã từ bỏ Tửu Tuyền và chạy đến Đôn Hoàng.
82033	Thú cưng hiện đang được xem rộng rãi như một thành viên không thể thiếu trong gia đình.
82034	Thức uống truyền thống mà người Iran dùng kèm với bữa ăn là Doogh - gồm sữa chua, soda và bạc hà khô.
82035	Thúc Văn lại giao kết với Lý Trung Ngôn và Ngưu chiêu dung để tạo thêm thế lực.
82036	Thực vật được sản xuất bằng vật liệu từ một bố mẹ duy nhất và do đó không có sự trao đổi vật liệu di truyền, do đó phương pháp nhân giống sinh dưỡng hầu như luôn tạo ra những cây giống hệt bố mẹ.
82037	Thực vật gồm rừng rậm, rừng và cây bụi.
82038	Thực vật trên cạn trong hệ sinh thái rừng có thể các loài cây, cây bụi và cây thân cỏ.
82039	Thực vật vùng ôn đới lạnh có ở các bìa rừng phía bắc và trên núi cao bao gồm cả đỉnh Hallasan cao nhất đảo Jeju.
82040	Thực vậy, vì sao lại đi hy sinh 50 hoặc 100 ngàn người trong khi chúng ta có khả năng bằng con đường thương lượng mà đi đến độc lập có thể trong 5 năm".
82041	Thucydides đã trình bày các lý tưởng và mục tiêu này của nền dân chủ Athens trong một bài diễn văn trong tang lễ của Pericles.
82042	Thủ đoạn này chọc tức nhà vận động Catherine Fulton, bà tổ chức một cuộc kháng nghị trong tổng tuyển cử năm 1893.
82043	Thư đoán, tlđd:.
82044	Thủ đô Cairo của Ai cập bị rung chuyển bởi các cuộc biểu tình mấy ngày qua.
82045	Thủ đô Chechnya là Grozny.
82046	Thủ đô của cả Tây Hán (Trường An) và Đông Hán (Lạc Dương) thuộc hàng những đô thị lớn nhất thế giới thời bấy giờ, cả về dân số lẫn diện tích.
82047	Thủ đô của tiểu quốc là Kota Bharu, cung điện Istana Balai Besar là nơi tổ chức nghi lễ hoàng gia và tôn giáo, cung điện Istana Negeri là nơi ở của Sultan.
82048	Thủ đô của triều đại này là Bikrampur ở Quận Munshiganj ngày nay của Bangladesh.
82049	Thủ đô cũng là một cộng đồng.
82050	Thủ đô được chuyển từ Bắc Kinh đến Nam Kinh.
82051	Thủ đô Kinh Triệu phủ Trường An có 1,96 triệu người, đông đô Hà Nam phủ Lạc Dương có 1,18 triệu người.
82052	Thủ đô là Pháo đài Dansborg ở Trankebar, được thành lập năm 1620.
82053	Thủ đô này đã bị cướp phá, của cải bị cướp bóc, hàng vạn người Thái bị bắt và bị đem về Myanma làm nô lệ; vương quốc Ayuthaya sụp đổ.
82054	Thủ đô Wien sau đó trở thành thành phố với những quán cà phê nổi tiếng nhất.
82055	Thu được rửa sạch tội danh, Nghiêm được lượng di làm Cát vương Phó.
82056	Thuê bao S-Fone đạt hai triệu vào tháng 4 năm 2007, ít hơn ba năm sau khi bắt đầu.
82057	Thuế chuyển nhượng tài sản cho các cặp đồng giới.
82058	Thuế được trả bằng lúa mì, lúa mạch, cây trồng hè, trái cây, nhiều loại cây khác, dê, sáp ong hoặc nước.
82059	Thuế Medicare bổ sung: Những người có thu nhập cao cũng có thể phải trả thêm 0,9% thuế đối với tiền lương, bồi thường và thu nhập tự làm.
82060	Thuê ngoài việc bán hàng dự kiến sẽ rẻ hơn so với chi phí của việc sử dụng nhân viên bán hàng toàn thời gian, nhưng tính toán so sánh chi phí theo thời gian là xa đơn giản.
82061	Thuế quan McKinley trong năm 1890 đã làm tổn hại đảng và đảng Dân chủ đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa kỳ.
82062	Thuế thân thời này được tính căn cứ theo số ruộng của mỗi người, ai không có ruộng thì khỏi phải nộp.
82063	Thuế xuất, nhập khẩu các thiết bị máy móc phục vụ cho kinh doanh là 0% và nhiều chính sách ưu đãi khác.
82064	Thứ hai, cần xốc nổi và bồng bột.
82065	Thứ hai, cho dù kiến trúc RISC có thể mở rộng nhanh và rẻ, nhưng Intel, với thị trường khổng lồ của mình, lại có thể đầu tư hàng đống tiền vào công nghệ phát triển chip.
82066	Thứ hai, chúng có thể lựa chọn sống trên đường phố bởi sự ngược đãi hay bỏ bê hay bởi nhà của chúng không hay không thể cung cấp các nhu cầu cơ bản cho chúng.
82067	Thứ hai, dịch vụ trong quân đội La Mã được coi là một loại thờ phượng cần thiết để được đăng quang bởi hoàng đế, mà là một hình thức của ngoại giáo cho Kitô hữu.
82068	Thứ hai được phân loại là song phương (BTA) khi được ký giữa hai bên, trong đó mỗi bên có thể là một quốc gia (hoặc lãnh thổ hải quan), khối thương mại hoặc một nhóm các quốc gia không chính thức (hoặc lãnh thổ hải quan khác).
82069	Thứ hai là cổng identity, cho đầu ra chính bằng đầu vào.
82070	Thứ hai là những thực phẩm có mùi nặng, có độc tố phải có biến pháp xử lý trước khi phối hợp, ví dụ: măng tươi phải luộc trước, đổ nước trước khi kho với vịt.
82071	Thứ hai là vì bản thân những người chồng đã tương đương hoặc hơn Hoàng nữ Vương nữ rồi, vì thế thân phận con gái Vua chúa của Hoàng nữ cùng Vương nữ không thể áp chế chồng của họ.
82072	Thứ hai, ông đứng ra tổ chức và huấn luyện lục quân.
82073	Thứ hai, phải có hai người làm chứng gọi là Saksi.
82074	Thứ hai, thay vì truyền thông tin màu đỏ và màu xanh với nhau, nó chỉ gửi một trong số chúng tại một thời điểm và sử dụng thông tin về màu khác từ dòng trước.
82075	Thứ hai, uy tín của Hoa Kỳ đối với các quốc gia đồng minh và đối với nhân dân Mỹ sẽ bị tổn thương nếu Hoa Kỳ cho phép Liên Xô lộ diện sửa đổi cán cân chiến thuật bằng cách đặt các tên lửa trên lãnh thổ Cuba.
82076	Thứ hai, vật liệu cấu tạo từ nhiều pha có tính chất vật lý và hóa học khác nhau, các pha phân bố đều đặn, phân cách nhau bằng ranh giới pha.
82077	Thu Hà khiến hội đồng giám khảo rất không hài lòng, cả hai bài hát cô chọn đều không vừa tầm với giọng hát khoẻ.
82078	Thứ hạng này chủ yếu là do hạn chế về tính đa dạng trong sở hữu truyền thông thương mại tại Úc; Barr, Trevor.
82079	Thứ hạng tốt nhất của cô là vị trí thứ 16 từ năm 2003.
82080	Thủ hạ và 6 người con đều bị tử trận, Phùng Cơ cùng 2 người con bỏ chạy.
82081	Thủ hiến bang Victoria Daniel Andrews thông báo ngày 8 tháng 2 giải đấu vẫn tổ chức.
82082	Thu hoạch cần phải được tính thời gian chính xác để tránh tổn thất cao do vỡ hạt và các chùy hoa trên cùng một cây là thuần thục vào những thời điểm khác nhau.
82083	Thu hoạch lúa xuân xong, nếu để lại 35 – 40 cm gốc rạ (tính từ mặt ruộng), sau đó bón mỗi sào 3 – 4 kg urê, 1 – 2 kg kali cho thu hoạch 1,29 tạ/sào đối với giống BT7.
82084	Thử kế nhược hành,; Hà Bắc chi địa khả hô hấp nhi định dã.
82085	Thư ký điều hành đầu tiên là John M. Alexander rồi kế đến là Edgar M. Robinson lên thay thế, cả hai đều từ Hiệp hội Thanh niên Cơ Đốc.
82086	Thú là nhóm động vật được con người dành nhiều sự quan tâm, kèm theo đó là sự tôn thờ, dưới đây liệt kê một số loài thú đáng chú ý được con người tôn thờ.
82087	Thủ lĩnh là những người có trách nhiệm đối với bộ tộc của họ.
82088	Thủ lĩnh nghĩa quân là bọn Trương Diệu Thủ, Hạ Song Toàn 36 người vờ nhận lời chiêu phủ của Phân tuần bố chánh tư Thường Đạo Lập, nhân đó Giám quân Dương Tiến Triều báo lên triều đình.
82089	Thủ lĩnh người Hồ là Bạch Hổ Văn, Trị Vô Đới cũng nổi dậy hưởng ứng.
82090	Thủ lĩnh núi Thanh Phong là Yến Thuận thấy Vương Anh và Trịnh Thiên Thọ võ nghệ cao cường, bèn mời nhập đảng cướp.
82091	Thủ lĩnh phản quân cũng bắt đầu tiếm hiệu xưng vương hay xưng đế, miền bắc Trung Nguyên bắt đầu chìm trong nội loạn.
82092	Thu Minh chỉ có một "nhược điểm" là hình ảnh của cô ấy đôi khi sexy quá.
82093	Thu Minh mất vị trí dẫn đầu và rơi vào vòng nguy hiểm.
82094	Thủ môn không bị quả bludger tấn công khi đang kiểm soát quả quaffle trong khu vực cấm địa đội nhà.
82095	Thủ môn này thi đấu cho Kabul Bank FC và đội tuyển quốc gia Afghanistan.
82096	Thumsee cũng là tên của khu vực bao quanh hồ này thuộc Bad Reichenhall.
82097	Thư mục ứng dụng có thể được tạo bằng cách kéo một ứng dụng và đưa nó lên trên ứng dụng khác.
82098	Thứ Năm ngày 19 tháng 1 năm 2006.
82099	Thứ này đúng là hảo hạng, chỉ có loại rượu trên tiền, rượu không phải để bán mới ngon được như thế."
82100	Thùng đàn là hình tròn và nó được chia làm 3 loại: đại, trung và nhỏ.
82101	Thử nghiệm A/B như một triết lý phát triển web đưa lĩnh vực này cùng hàng với một sự chuyển đổi rộng hơn theo hướng thực hành dựa trên bằng chứng.
82102	Thử nghiệm ban đầu về Unity trong quá trình phát triển đã được thực hiện trong môi trường phòng thí nghiệm và cho thấy sự thành công của giao diện, bất chấp sự phản đối của công chúng.
82103	Thử nghiệm giao thoa kế đã được thực hiện với giá cả phải chăng hơn trong những năm gần đây bởi các laser, máy ảnh kỹ thuật số giá cả phải chăng (như webcam) và máy tính, nhưng chủ yếu vẫn là một phương pháp trong công nghiệp.
82104	Thử nghiệm hạt nhân này, được gọi là Taiga, một phần của chương trình vụ nổ hạt nhân nhằm mục đích hòa bình của Liên Xô, được dự định để chứng minh tính khả thi của việc sử dụng các vụ nổ hạt nhân trong xây dựng kênh đào.
82105	Thung lũng của sông Main Đỏ chia hai phần địa lý chính của huyện: vùng quê vùng đồi Frankish Alb và vùng cao hơn Fichtelgebirge.
82106	Thung lũng dài khoảng và được định cư từ thời tiền sử.
82107	Thung lũng Darhat khô cằn ở phía tây hồ Khövsgöl ở trung tâm của hình là nguồn của Malyy Yenisei (Yenisei Nhỏ).
82108	Thung lũng Fryatt với các bức tường dựng đứng đẹp như trong tranh.
82109	Thung lũng Kathmandu có dạng hình cái bát.
82110	Thung lũng Kathmandu có thể đã có người ở vào khoảng năm 300 trước Công nguyên (TCN), kể từ khi những đồ vật lâu đời nhất được biết đến trong thung lũng có niên đại vài trăm năm trước công nguyên.
82111	Thung lũng này dài 2000 km, bằng 3/4 chu vi xích đạo của vệ tinh.
82112	Thung lũng này nằm trên Vành đai Núi lửa Xuyên Mêxico nằm ở các cao nguyên có độ cao lớn tại phía nam của miền trung đất nước này.
82113	Thung lũng Tapajós có hai bên là dốc đứng.
82114	Thung lũng xa nhất về phía tây là thung lũng Rye, phía tây của nó là đồi Hambleton.
82115	Thư nhân có điềm gở để xin rời chức, Vũ đế không nghe.
82116	Thu nhập bình quân các hộ công nhân từ 50 đến 60 triệu đồng/năm, còn các hộ thuần nông nghiệp khoảng 20 triệu đồng/năm.
82117	Thu nhập bình quân của một hộ ở quận này là $24.214, và thu nhập bình quân của một gia đình ở quận này là $30.379, Nam giới có thu nhập bình quân $26.680 so với mức thu nhập $18.202 đối với nữ giới.
82118	Thu nhập bình quân của một hộ ở quận này là $28.351, và thu nhập bình quân của một gia đình ở quận này là $33.602, Nam giới có thu nhập bình quân $26.928 so với mức thu nhập $20.787 đối với nữ giới.
82119	Thu nhập bình quân của một hộ ở quận này là $28.771, và thu nhập bình quân của một gia đình ở quận này là $34.559.
82120	Thu nhập bình quân của một hộ ở quận này là $33.933, và thu nhập bình quân của một gia đình ở quận này là $39.739, Nam giới có thu nhập bình quân $30.402 so với mức thu nhập $21.684 đối với nữ giới.
82121	Thu nhập bình quân của một hộ ở quận này là $42.851, và thu nhập bình quân của một gia đình ở quận này là $50.909, Nam giới có thu nhập bình quân $32.980 so với mức thu nhập $26.044 đối với nữ giới.
82122	Thu nhập bình quân của một hộ ở quận này là $44.539, và thu nhập bình quân của một gia đình ở quận này là $51.815, Nam giới có thu nhập bình quân $36.713 so với mức thu nhập $24.857 đối với nữ giới.
82123	Thu nhập bình quân của người dân trong xã là 50 triệu đồng/người/năm.
82124	Thu nhập bình quân đầu người cao hơn mức bình quân cả nước.
82125	Thu nhập bình quân đầu người của thành phố là 14.175 USD.
82126	Thu nhập bình quân đầu người đạt 130 triệu đồng/người/năm, gấp 2,1 lần trung bình cả nước.
82127	Thu nhập bình quân/ đầu người/ năm: 11.900.000VNĐ (2011).
82128	Thu nhập bình quân đầu người năm 2016 là 36,4 triệu đồng.
82129	Thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt trên 45 triệu đồng/người/năm.
82130	Thu nhập bình quân đầu người thành phố là 13.997 USD.
82131	Thu nhập bình quân hộ là $37.810, và thu nhập bình quân của một gia đình ở quận này là $47.139, Nam giới có thu nhập bình quân $32.681 so với mức thu nhập $25.530 đối với nữ giới.
82132	Thu nhập bình quân tổng thể của 155 triệu người độ tuổi trên 15 có việc làm trong năm 2005 là 28.567 đô la.
82133	Thu nhập chịu thuế bao gồm lãi vốn.
82134	Thu nhập của bà đã được phê duyệt bởi giám đốc của nhóm, Rogelio Martínez.
82135	Thu nhập của các nhà tư bản, do đó, dựa trên sự bóc lột của họ đối với các công nhân (vô sản).
82136	Thu nhập của hội đồng đến từ thuế tài sản và trợ cấp của chính phủ.
82137	Thu nhập của sòng bạc dự kiến sẽ giảm.
82138	Thu nhập trên đầu cho các quận được $ 14,393.
82139	Thu nhập trên đầu cho các quận được $ 15,058, làm cho nó một trong những huyện nghèo nhất về kinh tế trong tiểu bang Texas.
82140	Thu nhập trên đầu cho các quận được $ 15.481.
82141	Thu nhập trên đầu cho các quận được $ 15,548.
82142	Thu nhập trên đầu cho các quận được $ 16,361.
82143	Thu nhập trên đầu cho các quận được $ 17,125.
82144	Thu nhập trên đầu cho các quận được $ 24.544.
82145	Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong làng là $ 41,522, và thu nhập trung bình cho một gia đình là $ 56,118.
82146	Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong quận đã được $ 23.270, và thu nhập trung bình cho một gia đình là $ 25.443.
82147	Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong quận đã được $ 28.368, và thu nhập trung bình cho một gia đình là $ 35,218.
82148	Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong quận đã được $ 35.655, và thu nhập trung bình cho một gia đình là $ 43,000.
82149	Thu nhập từ Nu 100.000 mỗi năm sẽ bị đánh thuế, nhưng rất ít người đạt mức thu nhập này.
82150	Thứ nhất, các lục địa nhiệt đới có tính phản chiếu hơn đại dương, và do đó hấp thụ nhiệt ít hơn của mặt trời: hầu hết sự hấp thụ năng lượng mặt trời trên Trái Đất ngày nay xảy ra ở các đại dương nhiệt đới.
82151	Thứ nhất là không có một chiến lược phát triển dài hạn để nhìn thấy đâu là sức mạnh của dân tộc mình, đâu là cơ hội và thách thức trên thế giới, đâu là mục tiêu mà chúng ta sẽ đi tới trong vòng vài thập kỷ nữa.
82152	Thứ nhất là vì bất cứ lệnh copy nào cũng để lại dấu vết, và nếu bị phát hiện khi chưa kịp đưa hết thông tin ra ngoài thì tất cả sẽ đều là công cốc.
82153	Thứ nhất,lệnh cấm kinh doanh đã được bãi bỏ.
82154	Thứ nhất, mục tiêu phải được coi là quan trọng và cá nhân phải cam kết.
82155	Thứ nhất, nước dưới lực hấp dẫn sẽ có xu hướng chảy thẳng theo hướng dốc nhất.
82156	Thứ nhất, phần lớn địa phận trong bức ảnh không có các nguyên thủy, phương pháp tạo điểm ảnh sẽ bỏ qua những địa phận này, song phương pháp kết xuất từng chấm ảnh một phải kinh qua chúng.
82157	Thứ nhất, sự gia tăng về khối lượng trao đổi có thể đã và đang giảm các bất thường thị trường mà là một nguồn của hiệu suất quỹ phòng hộ.
82158	Thứ nhồi phổ biến nhất là dừa và đường thốt nốt có gia vị quế.
82159	Thuốc chống nôn thường được dùng trước khi dùng busulfan để ngăn ngừa sự giả lập.
82160	Thuốc chủ yếu được loại bỏ trong phân và được đào thải qua thận.
82161	Thuộc công ty chủ quản Công ty văn hoá nghệ thuật idol thế kỷ Bắc Kinh.
82162	Thuốc có tác dụng làm tăng sức cản mạch máu hệ thống và an thần.
82163	Thuốc có thể được đưa vào cơ thể qua đường bằng miệng hoặc được tiêm vào tĩnh mạch.
82164	Thuốc đã được phê duyệt theo quy trình đánh giá ưu tiên của FDA vào ngày 7 tháng 7 năm 2015.
82165	Thuốc đầu tiên được sử dụng điều trị ung thư vào đầu thế kỷ 20, mặc dù ban đầu nó không được sử dụng cho mục đích này.
82166	Thuốc diệt nấm translaminar phân phối thuốc từ phía trên, từ mặt lá phun thuốc đến mặt lá không phun thuốc.
82167	Thước đo quyền lực của chế độ phong kiến là tước vị và đất đai.
82168	Thuốc dung nạp đường uống hay tiêm như nhau, tuy nhiên dùng đường uống sẽ tiện hơn.
82169	Thuốc được bán dưới tên thương mại là Lupron cùng với một số những tên khác.
82170	Thuốc được bào chế dưới dạng viên hoàn, dùng để uống.
82171	Thuốc được cất, pha loãng 20 ngàn lần vẫn còn cảm nhận được rõ ràng vị đắng.
82172	Thuốc được chuyển hóa bởi các enzyme cytochrom P450: CYP1A2, 2C9 và 3A4.
82173	Thuốc được coi là an toàn để sử dụng trong thai kỳ mà không có tác hại nào được phát hiện.
82174	Thuốc được phát hiện và phát triển đến Giai đoạn 2 bởi Ionis Dược phẩm và sau đó được cấp phép cho Tập đoàn Genzyme vào năm 2008 bằng cách đấu giá.
82175	Thuốc được phê duyệt để tiêm tĩnh mạch.
82176	Thuốc giảm đau có nhiều loại, khác nhau ở những điểm lợi hại.
82177	Thuốc hạ sốt sẽ có tác dụng hạ sốt cao.
82178	Thuộc Hồng gia – một trong những gia tộc quyền lực nhất ở Thái Vân quốc.
82179	Thuốc không chống chỉ định ở những bệnh nhân không được dùng NSAIDs khác, có thể kể đến nhạy cảm salicylate, xuất huyết tiêu hoá và rối loạn chảy máu, và suy giảm chức năng tim, gan, thận.
82180	Thuốc không có sẵn cho việc sử dụng y tế tại Hoa Kỳ.
82181	Thuốc không được chỉ định cho mục đích giảm cân.
82182	Thuộc khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Giáp với Hải Sơn, Hải Phương, Hải Anh, Hải Trung và Hải Đường.
82183	Thuốc kích dục nam như Viagra thực chất là chất gây cương cứng chứ không phải là kích dục.
82184	Thuốc là an toàn để sử dụng trong thời gian cho con bú.
82185	Thuốc là một dẫn xuất mạnh hơn của triamcinolone, và mạnh gấp 8 lần so với prednisone.
82186	Thuộc loại này bao gồm cả những người làm nghề nông trong thời điểm nông nhàn (đôi khi những người này được tách riêng thành những người thất nghiệp theo thời vụ).
82187	Thuốc này có thể được đưa vào cơ thể qua đường miệng, dùng tại chỗ, hoặc bằng cách tiêm.
82188	Thuốc này có thể được sử dụng để phòng ngừa sau khi bị vật nhọn đâm vào da hoặc cho các dạng phơi nhiễm tiềm năng khác.
82189	Thuốc này có thể là an toàn nếu dùng trong thai kỳ, thông tin có được từ một số ít phụ nữ dùng thuốc.
82190	Thuốc nhỏ mắt cũng được sử dụng để ngăn chặn ngứa và đỏ mắt.
82191	Thuốc nhóm này ít gây nghiện, có thể điều trị lâu dài.
82192	Thuốc nhuộm màu chàm là một trong các loại thuốc nhuộm cổ nhất được sử dụng để nhuộm màu trong công nghiệp dệt vải và in ấn.
82193	Thuốc nhuộm răng bằng nhựa cánh kiến được điều chế trước đó 7–10 ngày theo đúng công thức với tỷ lệ bột nhựa cánh kiến và nước cốt chanh tùy theo mỗi người, chất sền sệt đó được trét lên một mảnh vải thô trắng hay lụa.
82194	Thuốc nổ đen hiện nay vẫn dùng trong các kíp nổ, ngòi nổ do chúng dễ bắt cháy.
82195	Thuốc phép thuật là quả cầu rơi từ trên cao xuống với 5 ký tự nối tiếp khác nhau trong 7 ký tự (trừ các ký tự in trên bóng bay màu tím).
82196	Thuốc phiện của Anh được sản xuất ở vùng đồng bằng sông Mã và sông Hằng.
82197	Thuốc phù hợp với bên trong protease, ngăn chặn nó hoạt động bình thường.
82198	Thuốc sẽ khích thích ngon miệng, làm cho họ tăng cân nhanh chóng để có vẻ ngoài trông khỏe mạnh và nảy nở hơn.
82199	", thuộc series TRICK của nhóm; sáng tác bài và viết lời "Checkmate"; viết lời, soạn nhạc và trình bày "Spokesman" cùng Dong-hae (
82200	Thuốc thông mũi nhắm trực tiếp vào giải quyết sự khó chịu này.
82201	Thước tỉ lệ trong các hình (F–H) tương ứng 50 nm.
82202	Thuộc tính "lãng mạn"
82203	Thuộc tính này liên quan tới độ trễ cho phép bởi ứng dụng.
82204	Thuộc tính này thông thường được biết đến như là "trở kháng âm", mặc dù chính xác hơn phải gọi là trở kháng vi phân âm, do giá trị tuyệt đối của điện trở V/I vẫn là một số dương.
82205	Thuộc tính nhân vật: Với việc là người trẻ nhất và nhanh nhất trong đội biệt kích, Paul luôn trầm tính, ít nói và nhu mì.
82206	Thuộc tính quan trọng nhất của các cấu xạ là chúng có thể được "kết hợp", nói cách khác, được sắp xếp theo thứ tự để tạo thành một cấu xạ mới.
82207	Thuốc trừ sâu có thể được phân thành hai nhóm chính: thuốc trừ sâu ngấm từ rễ - có dư lượng và hiệu quả lâu dài, và thuốc trừ sâu tiếp xúc - không có dư lượng.
82208	Thuốc trừ sâu organophospho (MCP) dường như là một trong số ít các loại thuốc trừ sâu nguy hiểm, bền bỉ và hòa tan (không liên kết với khoáng chất trong đất) thuốc trừ sâu có thể tiếp cận với nguồn nước uống.
82209	Thuốc, vắc-xin, và các sản phẩm khác được tạo ra từ những sinh vật đã được biến đổi gen.
82210	Thuốc viên thường được đóng dấu với các ký hiệu, chữ cái và số, cho phép xác định chúng.
82211	Thuở hàn vi ông chỉ mải mê vui thú điền viên và phục vụ trong quân đội hòng tìm kiếm công danh trên con đường binh nghiệp.
82212	Thường A giao được làm dưới dạng miếng keo hình chữ nhật, mầu nâu đen, bóng, nhẵn và cứng.
82213	Thường các từ khóa này được ngôn ngữ xác định dùng trong các kiểu dữ liệu cơ bản hay trong các dòng điều khiển.
82214	Thường cá xác sọc nhỏ như cá chốt dùng kho tiêu, kho quẹt hay ướp muối chiên tươi.
82215	Thường chỉ có người thân thích, sau khi khách mời đã ra về hết.
82216	Thưởng cho những người quản lý giỏi nhất mà không có báo cáo bán hàng chính xác và đáng tin cậy không phải là khách quan.
82217	Thường chu kỳ cạo bắt đầu vào tháng 3 và kết thúc vào tháng 1 năm sau.
82218	Thường có đốm đen mờ ở sau đầu, ngay trên nắp mang.
82219	Thượng điện cũng là nơi lưu giữ pho tượng mà theo sách Thanh Chương huyện chí ghi lại là nơi linh hồn ông đã nhập vào.
82220	Thường dùng cây Bazooka lớn thổi bay kẻ địch một cách thẳng thừng.
82221	Thường được các cung nữ trả công để mua đồ ngoài cung.
82222	Thường được điều khiển chính xác để đẩy sợi nhựa vào vòi phun.
82223	Thường được gọi là AJ.
82224	Thường được kết hợp với một cú pop ở đầu hoặc cuối chuyển động.
82225	", thường được làm bằng gỗ hoặc gỗ dán, làm khuôn cho hình dạng và kích thước mong muốn của từng phần của bức tường.
82226	Thường được so sánh với PVM và có thể kết hợp nó để tạo thành PVMMPI.
82227	" thường được sử dụng như một tên thơ ca của Nhật Bản.
82228	Thường được thấy trong một bộ đồ vest màu xanh với một chiếc cà vạt và thường xách một va-li.
82229	Thường gặp hơn là bội nhiễm vi khuẩn gây nên viêm phổi.
82230	Thường gặp nhất đó là một khối bướu hay một chỗ dày cứng lên không đau ở vú.
82231	Thường gặp ở người trẻ, bắt đầu một cách âm thầm: sốt nhẹ, mệt mỏi, cảm giác nóng rát họng, nuốt đau nhất là với chất rắn ở một bên họng.
82232	Thường gặp trong các trường hợp như: bệnh hysteri, bệnh rối loạn cảm xúc (
82233	Thường gọi là Sân bay Plovdiv Krumovo, Krumovo là tên một làng cách thành phố 12 km về phía đông nam trên tuyến đường Plovdiv-
82234	Thượng Hải, Trung Quốc: Nhà xuất bản tra cứu sách Thượng Hải.
82235	Thương hiệu Bulova có tiền thân đầu tiên là một cửa hàng trang sức tại Maiden Lane, thành phố New York, ban đầu chỉ bán đồng hồ treo tường và bỏ túi.
82236	Thương hiệu của một loại nước suối mang tên xã này khi người ta khám phá ra nguồn nước suối Volvic năm 1927.
82237	Thương hiệu Exynos là nguồn gốc của nhiều đồn đoán liên quan đến thương hiệu "Hummingbird" SoC lõi đơn trước đây của Samsung Galaxy S. Exynos 4 lõi kép 45 nm (trước đây Exynos 4210) sử dụng GPU Mali-400 MP của ARM.
82238	Thương hiệu kéo đầu tiên mang nhãn hiệu 332, đã được cấp phép năm 1791.
82239	Thương hiệu kết hôn với giám đốc Adam Mason vào năm 2001 và chuyển đến Anh.
82240	Thương hiệu Levi’s sau khi nổi tiếng với những chiếc quần jeans đã dần cải tiến và biến đổi nó với nhiều chất liệu.
82241	Thương hiệu nhà may Cao Minh hiện có chi nhánh tại cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
82242	Thương hiệu nổi tiếng của Thiên Tân nổi lên cũng bao gồm việc sử dụng các nhịp điệu nhịp nhàng "Kuaiban".
82243	Thương hiệu nổi tiếng này bao gồm một manga, một phim truyền hình, hai loạt OVA, ba phim dài và một bộ phim biên soạn ngắn tên là phong cách vẽ biến dạng của nó.
82244	Thương hiệu Thái Nguyên giờ đây được trong nước và quốc tế biết đến không chỉ có chè Thái Nguyên mà còn có hồ Núi Cốc Thái Nguyên điện thoại Samsung Thái Nguyên và cả người Thái Nguyên năng động, sáng tạo, hội nhập.
82245	Thương hiệu Tissot hoàn toàn không hề liên quan đến đến một thương hiệu sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ khác là Mathey-Tissot.
82246	Thượng hoàng có nhiều con chính đích, ngài cứ tâu rằng thần nghe ngạn ngữ nói "Chưa có ai bán con để nuôi cháu, chỉ thấy bán cháu để nuôi con" may ra thượng hoàng tỉnh ngộ mà đổi lập Chiêu Định Vương là Thuận Tông.
82247	Thượng hoàng cũng đích thân đón tiếp sứ bộ Mông Cổ do Trương Lập Đạo (Trương Hiền Khanh) làm Chánh sứ vào năm 1265.
82248	Thượng hoàng đưa đại quân lên đánh, quân Ngưu Hống chạy trốn vào rừng núi, rồi đại quân trở về Kinh sư.
82249	Thượng hoàng sai lấy hoàng bào mặc lại cho Túc Tông và không muốn nhận lại ngôi nữa, sau đó chuyển sang sống ở điện Hưng Khánh.
82250	Thượng hoàng thấy Nhữ Hài, liền hỏi là người nào.
82251	Thường không có gốc, nhưng nhấn mạnh không gian cộng đồng.
82252	Thượng khuyên rằng: Tướng quân dấy quân xâm phạm cung cấm, người biết cho là trung, người không biết cho là phản, chỉ làm cho kẻ gièm pha có cớ để nói.
82253	Thường là các ứng viên nhà nghề của Quận 1, 2, và 4 sẽ liên minh với nhau, và đây là nhóm mạnh nhất của hầu hết các kỳ Hunger Games.
82254	Thườn glaf đi làm nửa buổi.
82255	Thường lại bị bắt giam.
82256	Thường là tàu chiến lớn nhất của hạm đội hoặc tàu chiến mang cơ sở vật chất phù hợp (phòng họp, radio, ra đa,.
82257	Thường là tước "Vương", trong một số trường hợp họ bị định tội, họ chỉ nhận được tước "Công".
82258	Thường lệ người ta ăn rượu nếp ngay sau khi họ ngủ dậy.
82259	Thượng lưu sông Rhein và các phụ lưu của nó ở đấy.
82260	Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), Báo Đại biểu Nhân dân và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đức Hương Anh phối hợp tổ chức.
82261	Thương mại: Cửa hàng vật tư xây dựng sản xuất đinh, ván, gạch, xi măng, keo, và sơn.
82262	Thương mại hàng lậu vốn là huyết mạch của đế chế Habsburg đã giảm tỷ lệ thuận với vận chuyển đã đăng ký (một cơ quan đăng ký vận chuyển đã được thành lập vào năm 1735).
82263	Thương mại là một yếu tố quan trọng cho sự phát triển và thành công của Mali.
82264	Thương mại trên khắp Đông Dương nằm trong tay những người Hoa.
82265	Thượng nghị sĩ bang Victoria Ricky Muir đến từ Đảng Yêu thích Lái Xe đồng ý liên minh với PUP.
82266	Thượng nghị sĩ Cộng hòa đầu tiên đắc cử thời hậu Tái thiết là vào năm 1968, hai năm sau khi thống đốc Cộng hòa đầu tiên thời hậu Tái thiết đắc cử.
82267	Thượng nghị sĩ tiểu bang California thuộc đảng Dân chủ Anthony Beilenson giới thiệu "Đạo luật Phá thai Trị liệu" nhằm giảm bớt con số các vụ phá thai bất hợp pháp được tiến hành trong tiểu bang California.
82268	Thương nhân và thợ mỏ đã kiến ​​nghị với chính quyền Nga để bảo vệ quân đội và cảnh sát.
82269	Thường nhất là, các quả chưa chín thì có màu xanh lục, hay ít gặp hơn là vàng xám hay màu tím.
82270	Thường nhật phụ nữ Thái Đen mặc áo ngắn (Thái:แขนสั้น-kaen san) màu tối (chàm hoặc đen), cổ áo là loại cổ tròn, đứng.
82271	Thượng Nhượng sau đó trở thành tướng dưới quyền Thì Phổ, Thì Phổ đã khiển Lý Sư Duyệt (李師悅) và Thượng Nhượng truy kích Hoàng Sào.
82272	Thường Ninh, con trai Trần thị được phong Cung Thân vương (恭親王).
82273	Thường ở cuối mỗi tập/phần phim như vậy, dòng chữ "Còn tiếp" sẽ xuất hiện để thông báo cho khán giả biết.
82274	Thường phần thưởng càng lớn thì treo càng cao, đội lân càng có nghề càng thích phần thưởng treo cao, xem như một thách thức các đội lân khác, đồng thời qua đó chứng tỏ tài nghệ của đội để thu hút các gia chủ khác.
82275	Thượng Quận, An Định đều hàng, Dị lại lĩnh An Định thái thú sự.
82276	Thường rất khó để xác định ranh giới giữa những ngôi làng "Latinh" và những nơi được liệt vào loại "thị trấn nhỏ".
82277	Thường sau mỗi đoạn phim credit của anime sẽ có một đoạn phim ngắn nói về một số nhân vật.
82278	Thường sẽ mang lại chết chóc để cân bằng nội tại nhưng ngày càng có những cặp đôi được tìm thấy nhưng họ vẫn rất bình thường và khỏe mạnh.
82279	Thương thầm Lý Trị, nhưng được Thượng Quan Hạo để ý. Về sau bị Sùng Nghĩa lợi dụng để bắt Thượng Quan Hạo, chết rất thảm thương.
82280	Thường thất bại trong giao tiếp.
82281	Thường thấy gà hai chân đen, vàng, xanh lợt, trắng, vàng đốm nâu, một chân vàng một chân đen hoặc trắng.
82282	Thường thì bình điện phân có vách ngăn xốp ngăn thành hai phần, một phần chứa cathode, một phần chứa anode, nhưng nếu bỏ vách ngăn này, các chất tạo thành do điện phân sẽ phản ứng với dung dịch.
82283	Thường thì chỉ có dịch được ra các thứ tiếng thông dụng như Anh, Pháp, Đức, hay Tây Ban Nha và sự chuyển dịch này cũng không chính xác hoàn toàn.
82284	Thường thì chỉ có ném trực tiếp vào lò gang và sử dụng lửa để nung chảy như T-X từng làm trong lần thử nghiệm của Skynet.
82285	Thường thì chúng sống theo bầy đàn khoảng 10-15 con, hiếm ăn ban ngày Chúng di chuyển bằng cách nhảy từ ngọn cây này sang ngọn cây kia, sức bật của chúng rất xa, có thể nhảy xa trong khoảng cách 5m.
82286	Thường thì chuyển sản ruột cũng hay xảy ra ở các vùng niêm mạc xung quanh.
82287	Thường thì dạng bò Tây Tạng chuyên dùng chở đồ trên thực tế là con lai giao phối chéo giữa bò Tây Tạng với Bos taurus (
82288	Thường thì họ thấy những sự kiện này là bí ẩn và không thể giải thích được.
82289	Thường thì một lượng sợi đáng kể từ sợi amiăng sẽ không bị thoát ra trừ khi vật liệu xây dựng bị xáo trộn, chẳng hạn như cắt, rải cát, khoan hay tu sửa lại tòa nhà.
82290	Thường thì những con tàu dưới 100 tấn sẽ dùng sợi thủy tinh, trong khi những con tàu nặng hơn sẽ dùng kim loại như thép chẳng hạn.
82291	Thường thì phải sau vài lần táp nhẹ Chép mới đớp gọn, rồi chạy, khi này phao sẽ chìm hẳn hoặc nổi bồng bềnh hoàn toàn trên mặt nước.
82292	Thường thì tôi không đọc những bài báo viết về mình nhưng tôi có nghe ai đó nói lại, được trích dẫn trên mấy trang web rẻ tiền và viết thành dòng headline, mà tôi nói rằng 'Tôi không có người nghe.
82293	Thường thì việc sinh sản xảy ra hàng năm, nhưng khi mật độ thức ăn giảm, có thể diễn ra mỗi 2 hoặc 3 năm một lần.
82294	Thưởng thức cá trích ép trứng có vị bùi thơm béo ngậy của cá trích ngâm dấm, ròn tan ngọt lịm của trứng cá chuồn ngâm dấm.
82295	Thường thường, các phó tổng thống sẽ kiên quyết giữ lập trường về các vấn đề để cầm chắc sự ủng hộ của đảng mình trong lúc chuyển hướng sự chỉ trích từ đảng phái xa khỏi tổng thống.
82296	Thường thường, những kỷ luật ấy gồm số những điều luật, mà tùy theo tôn phái và nam nữ, có thể bắt đầu từ khoảng hai trăm mấy chục giới cho đến 500 giới, dùng cho đời sống cá nhân.
82297	Thượng tọa là tôn hiệu được tấn phong cho các tăng sĩ có 45 tuổi đời, 25 tuổi đạo trở lên.
82298	Thường tổ chức vào bữa ăn tối.
82299	Thương tổn tiếp tục xuất hiện dù không còn kiến nếu trẻ ngứa gãi quệt ra vùng da lành, đặc biệt là các vùng nếp gấp.
82300	Thương tổn tiếp tục xuất hiện dù không còn sự hiện diện của kiến ba khoang nếu ngứa gãi quệt ra vùng da lành, đặc biệt là các vùng nếp gấp.
82301	Thường trực cấp Tỉnh gồm có Bí thư cấp Tỉnh, Phó Bí thư Thường trực cấp Tỉnh và Phó Bí thư cấp Tỉnh.
82302	Thượng tuần tháng 6 năm 1959, ông được lệnh bàn giao chức vụ Tư lệnh Quân chủng Hải quân lại cho Hải quân Thiếu tá Hồ Tấn Quyền.
82303	Thượng tướng Johann Friessner, chỉ huy Cụm tập đoàn quân Nam (Đức) cho rằng, việc quân đội Liên Xô dừng lại tại khu vực Arad để mở các cuộc tấn công vào Turda là đã bỏ lỡ một cơ hội để mở đường vào Budapest.
82304	Thượng tướng Pháo binh.
82305	Thường tự xưng mình là "Người kể chuyện khiêm nhường" ("Your Humble Narrator").
82306	Thượng viện: Chủ tịch: Samdech Chea Sim (CPP); nhiệm kỳ 5 năm; Thượng viện có 61 ghế, trong đó 02 ghế do Vua bổ nhiệm, 02 ghế do Quốc hội chỉ định.
82307	Thượng viện có 24 ghế do đầu phiếu hạn chế.
82308	Thượng viện Cộng hòa Pháp ( ) là thượng nghị viện của Lập pháp Pháp theo hệ thống lưỡng viện.
82309	Thượng viện đã phê chuẩn luật như vậy vào ngày 22 tháng 4 trên phiếu bầu 12-9.
82310	Thượng viện đã thông qua gia hạn 77 ngày vào tháng 3 năm 2020, nhưng Hạ viện đã không thông qua luật trước khi khởi hành nghỉ giải lao vào ngày 27 tháng 3 năm 2020.
82311	Thượng viện được chủ trì bởi cựu Tổng thống Renan Kaleiros của Đảng Dân chủ Brasil (BAP) - Alagoas.
82312	Thượng viện là một cơ quan phi đảng phái với các quyền hạn lập pháp hạn chế, bao gồm 200 thượng nghị sĩ được bầu trực tiếp từ các khu vực bầu cử với mỗi tỉnh có ít nhất một thượng nghị sĩ.
82313	Thượng viện sau đó cũng bỏ phiếu với tỷ lệ 53/47 để tha bổng tội cản trở của Quốc hội bằng cách chặn các nhân chứng và tài liệu mà Hạ viện tìm kiếm.
82314	Thượng viện thì phân nửa bắt đầu nhiệm kỳ Tháng Tám năm 1970, sẽ kết thúc năm 1976.
82315	Thượng viện thông qua luật biến Palau thành một trung tâm tài chính hải ngoại vào năm 1998.
82316	Thường với gói giò 1 kg thì luộc khoảng 1 tiếng đồng hồ là hoàn tất.
82317	Thương vong của quân Mông Cổ cao hơn bình thường, do các chiến thuật của quân Mông Cổ không phù hợp với việc chiến đấu trong thành phố.
82318	Thương vong dao động từ 60.000 đến 1.100.000.
82319	Thương vong do hoảng loạn hàng loạt trong trận đánh bom Trùng Khánh tháng 6 năm 1941 của quân Nhật.
82320	Thương vong trở nên vô cùng nặng nề.
82321	Thường xuất hiện ở các vùng có khí hậu lạnh.
82322	Thường xuất hiện viêm đau nhiều khớp (nên còn gọi là bệnh viêm đa khớp dạng thấp).
82323	Thường xuyên nhất tại phần mở đầu và kết thúc của các bài nhạc truyền thống, chủ âm, đôi khi là cả hợp âm chủ của nó, bắt đầu và kết thúc một bản nhạc trong Điệu tính được chọn.
82324	Thường xuyên tiệc tùng chè chén, ông trở nên quá khổ, vì thế trở thành mục tiêu chế nhạo trong mỗi lần xuất hiện trước công chúng.
82325	Thường xuyên vệ sinh chuồng, trại, khu chăn nuôi sạch sẽ khô ráo, thoáng mát; chăm sóc nuôi dưỡng tốt để nâng cao sức đề kháng; đồng thời diệt ruồi muỗi theo định kỳ.
82326	Thuở nhỏ Hồ Xuân Lưu học ở Cam Lộ.
82327	Thuở nhỏ ông được vợ thứ của Chiêu Tổ là Thuận phi Ngô Ngọc Uyên, nguyên quán ở xã Phượng Lịch (huyện Hoằng Hóa) nuôi dưỡng.
82328	Thuở nhỏ, ông gia nhập chủng viện tu tập và tốt nghiệp Thần học tại Chủng viện Hà Bắc.
82329	Thuở nhỏ ông học trường Thăng Long (
82330	Thuở nhỏ, ông làm giúp lễ tại Nhà thờ lớn Hà Nội.
82331	Thuở nhỏ, ông theo học tại địa phương từ tiểu học, lên trung học, rồi gia nhập Tiểu Chủng viện, sau đó là Đại Chủng viện Địa phận Aix vào ngày 21 tháng 12 năm 1888.
82332	Thuở nhỏ sư là người hiếu học.
82333	Thuở nhỏ, Trần Văn Trạch theo học chữ ở Collège de Mỹ Tho (trường trung học Mỹ Tho) cho tới năm 18 tuổi (
82334	Thủ phạm bao gồm binh sĩ Ba Lan và dân quân Ba Lan, dân thường vô luật pháp của nhiều quốc tịch khác nhau, và các tội phạm địa phương.
82335	Thủ phạm của cuộc giết người hàng loạt là một học sinh, 18 tuổi, mắc bệnh trầm cảm, con một gia đình người Iran, sinh ra và lớn lên ở München.
82336	Thủ phạm nam được đưa đến bệnh viện và chết tại đó, nhưng thủ phạm nữ, 25 tuổi, Kim Hyon Hui, còn sống, sau khi cảnh sát lấy được điếu thuốc lá từ miệng của cô.
82337	Thụ phấn mở bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp cho "hôn nhân mở", được đặt tên theo sự sắp xếp mở của các cấu trúc hoa.
82338	Thụ phấn nhân tạo đã được áp dụng từ rất sớm trong lịch sử loài người.
82339	Thư phi Diệp Hách Lặc thị (
82340	Thứ phi Kiya, được cho là 1 công chúa ngoại quốc.
82341	Thủ phủ của bang này là thành phố Barcelona.
82342	Thủ phủ của huyện Bagamoyo đóng tại Chalinze.
82343	Thủ phủ của huyện Tandahimba đóng tại Tandahimba.
82344	Thủ phủ của khu tự quản Fernández Feo đóng tại San Rafael del Piñal.
82345	Thủ phủ của khu tự quản Marcano đóng tại Juan Griego.
82346	Thủ phủ của khu tự quản Mauroa đóng tại Mene de Mauroa.
82347	Thủ phủ của khu tự quản Ospino đóng tại Ospino.
82348	Thủ phủ của khu tự quản San José de Guaribe đóng tại San José de Guaribe.
82349	Thủ phủ của lãnh thổ mới là Vincennes, một trạm mậu dịch củ của Pháp và là một trong số khu định cư duy nhất của người da trắng tại lãnh thổ to lớn này.
82350	Thủ phủ của tổng này là thị xã Rambo.
82351	Thủ phủ của tổng này là thị xã Toma.
82352	Thủ phủ của tổng này là thị xã Tougo.
82353	Thủ phủ huyện Kurukshetra đóng ở Kurukshetra.
82354	Thủ phủ là Nummela.
82355	Thủ phủ là Sindou.
82356	Thủ phủ là Storuman.
82357	Thủ phủ là thị xã Dano.
82358	Thủ phủ là thị xã Douna.
82359	Thủ phủ là thị xã Fada N'gourma.
82360	Thủ phủ là thị xã Falagountou.
82361	Thủ phủ là thị xã Håbo.
82362	Thủ phủ là thị xã Méguet.
82363	Thủ phủ là thị xã N'dorola.
82364	Thủ phủ là thị xã Perstorp.
82365	Thủ phủ là thị xã Sollentuna.
82366	Thủ phủ nằm ở Adi Tekelezan.
82367	Thu Phương cho biết không còn tìm thấy điểm chung giữa hai người đồng thời những khác biệt về quan điểm sống cũng như mối quan hệ của Huy với người thứ 3 sau đó đã khiến hôn nhân của hai người đổ vỡ.
82368	Thu quân trở về, ông được ban chức Đại Tư Mã, cải phong Thạch Thành quận công, thực ấp 1000 hộ, chuyển làm Đệ nhất Lĩnh dân tù trưởng.
82369	Thurneman đã cho các đồng phạm của mình hít nhang từ các loại thảo mộc khác nhau, tuyên bố điều này khiến họ trở nên lạnh lùng và "dụng cụ giết người" ("Villiga mordredskap").
82370	Thú rừng thấy Bạch Tuyết mời mụ vô nhà liền chạy đi báo tin cho các chú lùn, nhưng khi họ về thì Bạch Tuyết đã trúng độc sau khi nghe lời dụ dỗ ngon ngọt của mụ hoàng hậu mà cắn trái táo độc.
82371	Thus from an incredible distance we might read the smallest letters and number grains of dust and sand … " Sự phát triển của kính đeo mắt đầu tiên diễn ra ở miền Bắc nước Ý vào nửa sau của thế kỷ 13.
82372	Thứ sợ hãi, hối lộ quyền thần A Hợp Mã, đem việc khác vu cáo Nguyên, khiến ông phải vào ngục.
82373	Thứ sử Giao Châu, cho được tùy nghi tuyển dụng trưởng lại.
82374	Thu Sương lao vào con đường tội lỗi sa đoạ, đối xử tệ bạc với Mỹ Linh và bị mẹ đuổi ra khỏi nhà.
82375	Thứ sử tiền nhiệm của Đạo Châu phạm tội tham ô, đang ở trong ngục, Quan sát sứ thúc giục Thành tra án.
82376	Thứ tạo nên đẳng cấp của một chiếc spinner là thời gian quay, họa tiết trang trí và chất liệu làm nên chiếc spinner đó.
82377	Thử thách cá nhân: Viral Clip quảng bá hình ảnh cho các nhãn hàng chăm sóc sắc đẹp (Hada Lapo, Kem chống nắng Sunplay Skin Aqua, sản phẩm dưỡng da cho nam Oxy, Son trang điểm Lip On Lip).
82378	Thử thách, Chuyên hiệu Năng khiếu và Thử thách Baden-Powell là giải thưởng cao quý nhất mà một Nữ Thiếu sinh có thể đạt được.
82379	Thử thách lần này đòi hỏi các thí sinh phải nấu được ba món trứng khác nhau trong vòng 20 phút, bao gồm trứng omelet, trứng khuấy và trứng trụng.
82380	Thử thách thường tập trung vào yếu tố quan trọng để mô hình mà sẽ giúp các thí sinh cải thiện cho tuần của ảnh.
82381	Thử thách trong tuần này là Joey và Meghna sẽ xem qua cách phối đồ của các cô gái.
82382	Thu thập dữ liệu mẫu là quá trình lấy mẫu tín hiệu để đo các điều kiện vật lý trong thế giới thực và chuyển đổi các mẫu kết quả thành giá trị số kỹ thuật số có thể được thao tác bằng máy tính.
82383	Thu thập huy hiệu để tiêu diệt quốc vương Pierrot.
82384	Thu thập tiền xu sẽ mở khóa các món đồ chơi ảo có thể chơi được tại Prize Counter, trong khi thu thập băng sẽ mở khóa nhật ký âm thanh.
82385	Thụ thể của nó là GPRC6A.
82386	Thủ Thiệm giải thích:"Miêu" là mèo, "Bất" là không, "Tọa" là ngồi.
82387	Thứ thực sự giải thoát anh hoá ra lại chính là cái chết.
82388	Thủ thư là người quản lý, giữ gìn và phát triển vốn tài liệu để phục vụ nhu cầu đọc, tìm hiểu của độc giả.
82389	Thú tiêu khiển của họ bao gồm các sự kiện thể thao như cuộc thi bắn cung và cuộc trình diễn kỹ năng cưỡi ngựa chiến đấu ít nhất là 2 lần trong 1 tuần.
82390	Thủ trưởng các đơn vị này là tiền đề Thủ trưởng hành chính tỉnh Tứ Xuyên.
82391	Thủ trưởng có thể ban ơn hay quở trách tùy theo sự yêu mến hay ghét bỏ của mình.
82392	Thứ tự Alonso, Räikkönen, Schumacher được giữ vững tới lần pitstop thứ hai khi Räikkönen rơi xuống vị trí thứ 3 sau Schumacher, anh tiếp tục ở vị trí này cho tới hết cuộc đua.
82393	Thự tuần phủ Hưng Hóa là Nguyễn Quang Bích rút ra ngoài thành chờ thời cơ phản công lại.
82394	Thủ tục hôn lễ xong, ông mối mời họ hàng nhà gái và dân bản cùng vui chén rượu chúc cho hai vợ chồng trẻ hạnh phúc, làm ăn phát đạt.
82395	Thủ tục Kết nạp được thông qua một buổi lễ kết nạp trong đó có các nội dung chính như các nghi thức khai mạc, chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
82396	Thủ Tục ký ức đòi hỏi sự tham gia của các giám đốc điều hành trung tâm trong làm theo hướng dẫn bằng lời nói trong khi vẫn nhận thức trực quan của môi trường, bỏ qua sự xao lãng.
82397	Thủ tục tố tụng là một hoạt động tìm cách kích hoạt quyền lực của tòa án để thi hành một điều luật.
82398	Thứ tự của các màu sắc từ trên xuống dưới lần lượt là: đỏ, lam, vàng, xanh lá.
82399	Thứ tự của các thành viên hoàng gia trong danh sách kế vị sẽ do luật pháp Tây Ban Nha quyết định.
82400	Thứ tự kế vị của các thành viên nội các được ấn định trong đạo luật thì luôn giống như thứ tự mà các bộ của họ được thiết lập.
82401	Thứ tự kế vị này vẫn được giữ nguyên cho đến ngày nay.
82402	Thủ tướng Bóng tối John McDonnell kêu gọi "một cuộc điều tra độc lập đầy đủ và công khai, minh bạch về việc tài trợ cho ông Farage".
82403	Thủ tướng Cameron hy vọng sẽ hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới càng sớm càng tốt.
82404	Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 1021/QĐ-TTg bổ nhiệm Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
82405	Thủ tướng Cộng hoà Ấn Độ (
82406	Thủ tướng có thể bị bãi nhiệm bằng cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm.
82407	Thủ tướng có vai trò lãnh đạo trong ngành hành pháp theo Hiến pháp Hungary, nơi trao cho ông quyền "xác định chính sách chung của Chính phủ".
82408	Thủ tướng đôi khi cũng được gọi là " premier " trong tiếng Anh.
82409	Thủ tướng được bầu phổ biến đã từ chức vị trí của mình, do sự từ chối của Quân đội Hoàng gia tham gia xung đột.
82410	Thủ tướng Ferenc Gyurcsány đã chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Tư pháp soạn thảo một dự luật mới, sửa đổi, phù hợp với quyết định của Tòa án.
82411	Thủ tướng hiện tại là Mohammed bin Rashid al-Maktoum.
82412	Thủ tướng Joseph Lyons tán thành các biện pháp kinh tế của Premiers' Plan, theo đuổi một chính sách tài chính chính thống, và từ chối chấp thuận các đề xuất của Thủ tướng New South Wales Jack Lang về việc không trả nợ nước ngoài.
82413	Thủ tướng Kan bày tỏ "xin lỗi vì đã làm quốc dân lo lắng" và nói thêm "chúng ta phải giữ vững lập trường kiên quyết rằng quần đảo Senkaku là lãnh thổ cố hữu của Nhật Bản."
82414	Thủ tướng là người đứng đầu chính phủ.
82415	Thủ tướng phản ứng yêu cầu chính phủ lấy lại dinh thự tổng thống mà nó đã tặng ông vài tuần trước đó.
82416	Thủ tướng Pháp Daladier và Ngoại trưởng Pháp Bonnet đến London để tham khảo với nội các Anh.
82417	Thủ tướng Thái Kriangsak cũng tìm kiếm hỗ trợ từ Washington nhằm ngăn ngừa Hà Nội.
82418	Thủ tướng Ukraina (
82419	Thủ tướng và các Bộ trưởng Nội các bổ sung không bỏ chức vụ của họ trong lúc Nghị viện giải tán, mà phải tiếp tục giữ chức vụ cho đến kỳ họp đầu tiên của Nghị viện tiếp theo sau cuộc tổng tuyển cử.
82420	Thứ tự sắp xếp theo dòng trưởng, thân thích hơn và xa dần so với Nữ vương.
82421	Thứ tự tăng cấp: Tăng tối đa máu (300 máu) -> Tăng sát thương -> Tăng tốc độ chạy -> Nhảy cao.
82422	Thứ tự từ cơ bản là SOV.
82423	Thủ vai Robin xứ Loxley ở hai phần đầu là diễn viên Michael Praed.
82424	Thu về 21.7 triệu ₩ (tương đương 18,6 triệu US $) từ 2,75 triệu lượt xem trong 5 ngày đầu phát hành.
82425	Thư viện bắt đầu được xây dựng vào ngày 1 tháng 3 năm 1869, và nó chính thức mở cửa đón sinh viên và giảng viên vào ngày 27 tháng 2 năm 1880.
82426	Thư viện Celsus vào năm 1905 sau khi khai quật hoàn thành.
82427	Thư viện chuẩn ANSI bao gồm 24 tiêu đề C mà có thể được bao gồm trong một đề án của người lập trình với các chỉ thị (dịch).
82428	Thư viện công cộng Chicago không có chi nhánh nào nằm trong khu vực cộng đồng Avondale.
82429	Thư viện công cộng đầu tiên tại Sibu khởi đầu với tên gọi Thư viện Truyền giáo Giám Lý trong thập niên 1950.
82430	Thư viện của trường có hơn 1,5 triệu đầu sách.
82431	Thư viện được chính thức thành lập năm 1890, mặc dù người ta đã dự định thành lập thư viện này vào năm 1868.
82432	Thư viện QUT có ngân sách tài nguyên khoảng 13 triệu đô la.
82433	Thứ xoay tròn giữa 2 vụ án, 2 số phận, đó là…
82434	Thu xuân là một trong những người của lứa Huế năm 2015.
82435	Thủy cung Monterey Bay đã lấy một con đực dài 1,4 m (4,6 ft) cho cuộc triển lãm "Open Sea" được thiết kế lại của họ vào ngày 31 tháng 8 năm 2011.
82436	Thủy điện Hòa Thuận có công suất lắp máy 17,4 MW với 2 tổ máy, khởi công tháng 9/2009, hoàn thành tháng 12/2018.
82437	Thủy điện Krông Kmar tý hon được nhà xây dựng ca ngợi về đóng góp điện cho vùng miền núi nghèo.
82438	Thụy Điển nhằm mục đích thiết lập một vai trò Thụy Điển ở Jämtland.
82439	Thủy điện Sông Kôn 2 thuộc dạng có hai hồ chứa nước, hay hai bậc đập, hoạt động liên hoàn.
82440	Thủy điện Sông Quang có công suất lắp máy 12 MW với 2 tổ máy, khởi công năm 2013, dự kiến hoàn thành năm 2018.
82441	Thùy đuôi nhọn, giống như mũi kéo.
82442	Thùy đuôi nhọn hơn A. bengalensis.
82443	Thùy đuôi nhọn; ở cá con vây đuôi được bo tròn.
82444	Thuyền buồm Trung Hoa ở Nhật Bản vào đầu thời Tỏa quốc (tranh khắc gỗ Nhật Bản 1644-1648).
82445	Thuyền của băng có tên là được đóng bởi thợ đóng tàu huyền thoại Tom.
82446	Thuyền của Chu Nguyên Chương mắc cạn, Đức ra sức chiến đấu, mình trúng 9 mũi tên mà không lui.
82447	""Thuyền đậu Tần Hoài, cạnh tửu gia.
82448	Thuyền trưởng FitzRoy bắt tay viết nhật ký tàu Beagle.
82449	Thuyền trưởng Imamura và 103 thủy thủ sống sót, nhưng 715 người còn lại chết cùng tàu.
82450	Thuyền trưởng Jean-François-Timothée Trullet của chiếc Guerrier phải đứng dưới xuồng, hò hét ra lệnh người của mình bắn trả chiếc Zealous.
82451	Thuyền trưởng Maine đến để giải cứu Amy và Hayden bằng cách bơi vào bên trong con tàu khi nó chìm.
82452	Thuyền trưởng tàu Định Viễn là Lưu Bộ Thiêm phải thay ông chỉ huy.
82453	Thuyết chướng pháp vô uý (antarāyika-dharmānanyathātva-niścita-vyākaraṇa-vaiśāradya): Phật nói ‘pháp nhiễm ô chắc chắn gây trở ngại sự tu tập’.
82454	Thuyết của ông bị loại bỏ trong khắp đế quốc.
82455	Thuyết điện tử dựa trên quan điểm cho rằng sự hấp phụ những phân tử chất phản ứng trên chất xúc tác phụ thuộc vào sự phân bố các mức năng lượng bên trong tinh thể của chất xúc tác và trên bề mặt của chúng.
82456	Thuyết năng lượng méo - Thuyết này cho rằng năng lượng biến dạng tổng cộng có thể chia ra thành hai phần: Năng lượng biến dạng thể tích và năng lượng biến dạng hình dáng (méo hay trượt).
82457	Thuyết này có phần vô lý, vì đời vua Lý Thánh Tông đã đến Vùng Hà Tây ngày nay và ngự đặt tên Thiên Trù.
82458	Thuyết này là mục tiêu của những cuộc trnh cãi.
82459	Thuyết Nhất nguyên duy tâm, trong Phật giáo gọi là tâm sinh cảnh, hay tâm sinh ra vạn pháp, vạn pháp do tâm mà ra.
82460	Thuyết tương đối hẹp của Einstein coi tiên đề về hắng số tốc độ ánh sáng trong mọi hệ quy chiếu quán tính.
82461	Thuyết tương đối rộng dự đoán rằng năng lượng có thể được vận chuyển ra khỏi hệ thống thông qua bức xạ hấp dẫn.
82462	Thuyết ưu sinh được thực hành khắp thế giới và được khuyến khích bởi các chính phủ, các thể chế và các cá nhân có tầm ảnh hưởng.
82463	Thủy ngân(I) sunfat được tìm thấy để phân hủy ở nhiệt độ cao.
82464	Thủy quân của Bùi Viện tuy còn non trẻ nhưng đã sớm lập được một số chiến công.
82465	Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đang bắn M14 DMR.
82466	Thủy quân Thái Bình đưa thuyền lớn đến đánh Bôn Ngưu, hòng giảm áp lực cho Thường Châu, Minh Truyền hăng hái tấn công, phá hơn 30 lũy, hủy hoại thuyền địch.
82467	Thủy quân triều đình cũng đến, chia ra tấn công, nghĩa quân dốc hết tinh nhuệ ra chống lại.
82468	Thủy thủ Anh và Nga cổ vũ quân Nga, trên tàu Italy, cử quốc thiều.
82469	Thuỷ thủ của tàu bị chìm đã kể đến sự thay đổi đột ngột của gió và sự tăng vận tốc từ 32 km/h đến 97–145 km/h.
82470	Thủy thủ đoàn của chiếc Sealion sững sốt nhìn mục tiêu của mình bất động trên màn hình radar, trong khi thủy thủ đoàn chiếc Kongō trườn ra khỏi thành tàu khi nó bắt đầu lật úp và độ nghiêng tăng lên quá 60 độ.
82471	Thủy thủ đoàn của Jack sau đó cũng trốn thoát khỏi Hải quân Anh và hội ngộ với Jack trên tàu Ngọc trai đen.
82472	Thủy thủ đoàn của tàu Dutchman giờ đây đã thoát khỏi lời thề và trở lại hình dạng con người, họ đều tiếp tục thề phục vụ trung thành thuyền trưởng Turner.
82473	Thủy thủ Hà Lan trên chiếc HNMS Campbeltown.
82474	Thủy thủ Pháp đã khám phá ra khu vực của quần đảo Kuril vào năm 1787.
82475	Thủy thủ sao Diêm vương là chiến binh được đặt tên dựa theo tên của Chúa tể địa ngục – Hades trong Thần thoại Hy Lạp, một sự kết hợp hoàn hảo.
82476	Thủy Tiên trong video âm nhạc.
82477	Thủy tinh đúc trong lò nung bao gồm việc nung các khối thủy tinh trong lò nung cho đến khi chúng ở dạng lỏng và chảy vào khuôn chờ sẵn bên dưới trong lò nung.
82478	Thuỷ tinh soda có nhiệt độ nóng chảy thấp hơn nhiều so với thuỷ tinh thuần khiết, và có độ đàn hồi cao hơn.
82479	"Thủy triều hồng" là thuật ngữ chỉ sự cánh tả hóa trong chính quyền các nước Nam Mỹ từ những năm 1990 đến nay.
82480	Thủy triều ở cửa sông là chế độ bán nhật triều.
82481	Thủy xương bồ hay bồ bồ (
82482	Thyene dakarensis được Lucien Berland & Millot miêu tả năm 1941.
82483	Thylakoid stroma dạng như những tấm mỏng xoắn trôn ốc bọc quanh grana.
82484	Thymoites anserma được Herbert Walter Levi miêu tả năm 1964.
82485	Thymoites cravilus được miêu tả năm 1992 bởi Marques & Buckup.
82486	Thymoites incachaca được Herbert Walter Levi miêu tả năm 1964.
82487	Thymoites nevada được miêu tả năm 1990 bởi Müller & Heimer.
82488	Thymoites orilla được Herbert Walter Levi miêu tả năm 1959.
82489	Thymol và Carvacrol có hoạt tính kháng virus, vi khuẩn và hoạt tính kháng viêm mạnh.
82490	ThyssenKrupp có 5.500 nhân viên và tạo ra doanh thu 1,6 tỷ Euro tại Tây Ban Nha, nơi mà nó chủ yếu sản xuất thang máy.
82491	Tia búa đi từ rốn màng nhĩ đến lồi búa là bóng của mỏm ngoài xương búa.
82492	Tia Dalma, người đã nói với họ rằng Jones có một trái tim đang được chứa bên trong Chiếc rương tử thần.
82493	Tiafoe đã giành chức vô địch giải Delray Beach Open 2018 sau khi đánh bại tay vợt nguwofi Đức Peter Gojowczyk sau 2 set đấu, 6-1, 6-4.
82494	Tiago Alves sau đó được cho mượn đến Penapolense và Paraná, chỉ ra sân thường xuyên ở nửa sau.
82495	Tia lửa điện do EMR gây ra có thể đốt cháy các vật liệu hoặc khí dễ cháy gần đó, có thể đặc biệt nguy hiểm khi ở gần chất nổ hoặc pháo hoa.
82496	Tìanh phố tỉnh lỵ nằm cách Tirana nửa giờ ô tô, là hải cảng lớn nhất Albania.
82497	Tì-bà-sa luận của Ca-chiên-diên tử cũng viết tổng quát về giáo lý bộ này.
82498	Tiberium Wars đã được đưa ra một giá bán lẻ đề xuất là 49,99$, trong khi C&C 3: Kane Edition có sẵn tại "nhà bán lẻ chọn" với giá bán lẻ đề xuất của Mỹ là 59,99$.
82499	Tibioploides stigmosus được miêu tả năm 2001 bởi Xia et al.
82500	Tích cực thúc đẩy ngành công nghiệp mới đã xoay chuyển nền kinh tế vào năm 1933.
82501	Tích hợp bên ngoài có thể được nhìn thấy trong mô hình Just in Time, nơi hàng tồn kho được loại bỏ ở các mức sản xuất không cần thiết.
82502	Tích số được gọi là hệ số ma sát nội hay độ nhớt.
82503	Țîcu chính thức khởi động chiến dịch của mình vào ngày 7 tháng 10 năm 2020.
82504	Tì được thăng Thị trung, ban tước Quan nội hầu.
82505	Tiếc cho những lời bàn tán xung quanh mối tình không toại nguyện.
82506	Tiếc rằng con trai là An không giữ nổi được cơ nghiệp, do Phá Cần lập nên, rồi đầu hàng Triệu Xương; tuy có Đỗ Anh Hàn là bề tôi mưu việc nước, cũng không cứu vãn được sự bại vong của họ Phùng.
82507	Tiếc thay không phải là nhà vua Claudius như chàng tưởng mà là cha của người yêu của mình.
82508	Tiêm chủng trẻ sơ sinh làm giảm tỷ lệ mắc bệnh ở người lớn tuổi và những người chưa được chủng ngừa.
82509	Tiệm kem chuyên bán kem.
82510	Tiêm kích của Mỹ từ lợi thế của thợ săn có thể trở thành con mồi cho các chiến đấu cơ hiện đại vì khi đó, những điểm yếu về tốc độ chậm, không chiến tầm gần kém sẽ bộc lộ.
82511	Tiềm năng đầy hứa hẹn này làm cho nhà máy điện đồng đốt trở nên thuận lợi hơn so với nhà máy điện sinh học chuyên dụng.
82512	Tiềm năng này dựa trên niềm đam mê diễn xuất của Claire.
82513	Tiềm năng phát triển năng lượng mặt trời rất cao.
82514	Tiêm phòng trước khi bắt đầu quan hệ tình dục để đảm bảo được bảo vệ tối đa.
82515	Tiêm tĩnh mạch liều cao có thể gây tử vong.
82516	Tiền biên, quyển 8, tr.
82517	Tiến bộ là một động cơ của sự bất bình đẳng.
82518	Tiên Chẩn do có công lấy thành Ngũ Lộc của nước Vệ, được Tấn Văn công thăng làm Chính khanh Nguyên soái, Tư Thần thay làm Hạ quân tá.
82519	Tiên chim được cho là con gái của thần sông Achelous.
82520	Tiền đạo người Argentina là trụ cột không thể thay thế trên hàng công của Lyon.
82521	Tiên đề quy nạp đôi khi được nêu ở dạng sau: Trong công thức ban đầu của Peano, tiên đề quy nạp là một tiên đề bậc hai.
82522	Tiên đoán con mình sẽ chết một ngày nào đó tại thành Troia, Thetis bèn giấu con trong cung điện của vua Lycomedes, giả làm gái.
82523	Tiến độ của trò chơi phụ thuộc vào nội dung bên trong chiếc đĩa DVD này.
82524	Tiến động làm trục quay của Trái Đất và các hành tinh lắc lư chậm theo thời gian, đồng thời làm quỹ đạo của các hành tinh xoay chậm theo thời gian.
82525	Tiền đồn yên tĩnh (
82526	Tiền đúc không đẹp, đường kính khoảng 22 mm.
82527	Tiền đường gồm một tòa bảy gian: một giữa, hai bên, hai hồi, hai chái.
82528	Tiền Đường, Nhân Hạ hai huyện chung một thành.
82529	Tiếng Albania Cham được nói ở tây bắc Hy Lạp, còn Arvanitika nói ở miền nam Hy Lạp.
82530	Tiếng Anh cũng trở thành ngôn ngữ của các tòa án pháp luật trong thời gian này.
82531	Tiếng Anh hiện được hàng trăm triệu người nói trên khắp thế giới, ngôn ngữ này bắt nguồn từ Anh và hiện là ngôn ngữ chính của 98% dân số tại đây.
82532	Tiếng Anh là ngôn ngữ chính để giảng dạy tại trường.
82533	Tiếng Anh tiêu chuẩn Scotland là một dạng tiếng Anh, nằm tại một đầu của thể liên tục phương ngữ lưỡng cực, với đầu kia là tiếng Scots nói chung.
82534	Tiếng Ả Rập là ngôn ngữ chính thức của Liên đoàn Ả Rập, song một số công dân trong Liên đoàn thường sử dụng những ngôn ngữ khác trong sinh hoạt hường nhật của họ.
82535	Tiếng Ả Rập là ngôn ngữ chính thức và được sử dụng nhiều nhất.
82536	Tiếng Ả Rập và tiếng Tây Ban Nha vẫn được sử dụng trong khu vực.
82537	Tiếng Archi cũng như những ngôn ngữ liên quan có một hệ thống âm vị phức tạp.
82538	Tiếng Ba Lan (số nhiều: ) xuất phải từ từ trong tiếng Ba Lan có nghĩa là "nụ".
82539	Tiếng Ba Tư cổ là ngôn ngữ đầu tiên được sử dụng để ghi chép lại cách sử dụng saffron trong âm thực, với các tài liệu từ hàng ngàn năm trước.
82540	Tiếng Bhojpur là một ngôn ngữ chính được nói ở Nepal.
82541	Tiếng Chicomuceltec trước đây có khi được gọi là tiếng Mam Cakchiquel, dù nó gần với tiếng Wastek (Huastec), chỉ có họ hàng xa với tiếng Cakchiquel và tiếng Mam.
82542	"Tiếng chim hót trong bụi mận gai" được thai nghén trong ngót 4 năm, rồi đầu mùa hè năm 1975, bà bắt tay vào viết một mạch trong 10 tháng.
82543	Tiếng Chocangaca, một "ngôn ngữ chị em" của Dzongkha, được nói tại Thung lũng Kurichu ở Đông Bhutan bởi chừng 20.000 người.
82544	Tiếng chuông đầu tiên vang lên vào ngày 2 tháng 10 năm 1944, với dàn thanh niên đầu tiên đại diện cho 14 quốc gia đến từ 19 khu vực và 8 nước cộng hòa tự trị thuộc trung tâm đất nước.
82545	Tiếng chuông đồng hồ réo rắt trong "
82546	Tiếng "Đại kết" dịch bởi từ "oecumenismus".
82547	Tiếng Dalmatia cũng được dùng trong thành phố.
82548	Tiếng động cơ máy kéo dài phỏng theo musique concrète và bắt giai điệu trực tiếp sang ca khúc tiếp theo "Welcome to the Machine".
82549	Tiếng động máy bay tạo ra không lớn giúp tăng khả năng ẩn nấp và tỷ lệ có thể thu hồi tái sử dụng.
82550	Tiếng Dzongkha là một ngôn ngữ Trung Bod với chừng 160.000 người nói (2006).
82551	Tiền gen sinh ung myc là một ví dụ.
82552	Tiếng Evenk Cũng được viết là Ewenk, Ewenke, hay Owenke và đồng nghĩa với Solon và Suolun trước đây tên Tungus, Người nói tiếng Evenk từng được gọi là "Tungusy".
82553	Tiếng Evenk tại Trung Quốc cũng có nhiều phương ngữ.
82554	Tiếng Gilak có phụ âm giống với tiếng Ba Tư, nhưng nguyên âm thì khác nhau.
82555	Tiếng guitar hầu như luôn bị biến âm và khuếch đại, tạo nên âm thanh kiểu "buzzsaw".
82556	Tiếng Hàn dùng chữ 기사 (Hán tự 技師 – phiên âm Hán Việt là kỹ sư) cùng chỉ khái niệm tương đương "kỹ sư" trong tiếng Việt, trong khi tiếng Hán không dùng từ này mà dùng từ 工程師.
82557	Tiếng Hebrew hiện đại được nói bởi khoảng chín triệu người, kể cả người bản ngữ, thông thạo và không thông thạo.
82558	Tiếng hét của Ring Ring cho thấy cô vốn là ca sĩ opera.
82559	Tiếng Hoa được sử dụng lại trong trường học trừ các môn lịch sử, địa lý và văn học.
82560	Tiếng Ho là một ngôn ngữ bộ lạc.
82561	Tiền giấy 10 escudo bị thay bằng tiền xu vào năm 1953, đồng thời tiền giấy 5 escudo cũng bị rút khỏi lưu thông.
82562	Tiền giấy 500 franc, được phát hành vào năm 1992, và 1000 và 5000 franc tiền giấy, được phát hành vào năm 1995, cũng không có sự dư thừa.
82563	Tiền giấy Euro giống nhau hoàn toàn trong tất cả các nước.
82564	Tiếng Indonesia không yêu cầu: chia thì động từ hay động tính từ, hình thức số nhiều, mạo từ và giống phân biệt cho các đại từ ngôi thứ ba.
82565	Tiếng Indonesia là ngôn ngữ chính thức của nước Indonesia.
82566	Tiếng Ireland là một môn học bắt buộc trong hệ thống giáo dục công tại Cộng hòa Ireland, và nhiều trường giảng dạy bằng tiếng Ireland được thành lập tại cả hai phần của đảo.
82567	Tiếng Iwaidja có ba nguyên âm, /a, i, u/.
82568	Tiếng Java cổ - từ điển tiếng Anh bởi giáo sư P.J. Zoetmulder, SJ (1982) có chứa không ít hơn 25.500 mục.
82569	Tiếng kêu của bầy ngỗng từ đằng sau sẽ động viên những con đi đầu giữ được tốc độ của chúng.
82570	Tiếng kêu của chúng thường xuyên nhất được con trống gáy lên vào mùa xuân và mùa hè, chúng là động vật xã hội sống trong một nhóm từ ba đến 15 con trong mùa không sinh sản.
82571	Tiếng Litva là một trong 2 sinh ngữ của nhóm gốc Balt, cùng với tiếng Latvia.
82572	Tiếng lóng thường đi liền với nhóm xã hội cụ thể.
82573	Tiếng mìn khai thác đá, khói bụi ô nhiễm từ các nhà máy, tình trạng lấn chiếm đồng cỏ để nuôi tôm khiến nhiều loài quý hiếm như voọc bạc Đông Dương có nguy cơ mất chốn nương thân.
82574	Tiếng Nahuatl Huasteca - với hơn một triệu người nói - là biến thể tiếng Nahuatl được nói nhiều nhất.
82575	Tiếng Na Uy cũ của tên gọi là Meðaldalr.
82576	Tiếng Ngô có phụ âm, nguyên âm, thanh điệu, ngữ pháp, từ vựng hoàn toàn khác so với các phương ngôn phương Bắc Trung Quốc.
82577	Tiếng Nivkh đáng chú ý với nhiều sự kết hợp từ vựng.
82578	Tiếng nổ dữ dội nhất sẽ xảy ra nếu nước lọt vào bên trong miệng núi lửa mặc dù hơi giãn nở trong macma có thể tạo ra dòng dung nham có độ nhớt thấp.
82579	Tiếng ồn có ảnh hưởng lớn đối với hệ thần kinh thính giác và nó cũng là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng ù tai.
82580	Tiếng Pháp là ngôn ngữ chính trong Xanh, Đỏ, và ngôn ngữ Ba Lan trong Trắng.
82581	" (< tiếng Pháp levant - "mọc lên"), "Vostok" - (< voskhod - "bình minh"), "
82582	Tiếng Phổ thông chuẩn (hay còn gọi là tiếng Quan thoại) được công nhận là ngôn ngữ chính thức của Trung Hoa Dân Quốc, ngôn ngữ này được đại đa số dân chúng sử dụng.
82583	Tiếng Pict có lẽ đã ảnh hưởng lên sự phát triển của tiếng Gael Scotland hiện đại.
82584	Tiếng Samoa là ngôn ngữ được sử dụng phổ biến thứ ba ở New Zealand sau tiếng Anh và tiếng Māori.
82585	Tiếng Scots hay tiếng Lallan (
82586	Tiếng Slav Giáo hội cổ được chuẩn hóa trong quá trình truyền giáo.
82587	Tiếng Somali là ngôn ngữ Cush được nghiên cứu nhiều nhất, với những cuộc nghiên cứu hàn lâm được thực hiện từ trước năm 1900.
82588	"Tiếng sóng" và "Hơi thở mùa xuân"
82589	Tiếng súng giao chiến trên khu vực do Sư đoàn 23 kiểm soát đến ngày 12 tháng 3 năm 1968 đã hoàn toàn im lặng.
82590	Tiếng Taíno không phải ngôn ngữ viết.
82591	Tiếng tăm của ông rất lớn với những người Đông Tấn ở Giang Nam.
82592	Tiếng tăm lừng lẫy của quân Phổ bị sụp đổ khiến cho các pháo đài của Quân đội Phổ lần lượt đầu hàng.
82593	Tiếng Tausus là ngôn ngữ phổ biến khắp Quần đảo cả trong vai trò là ngôn ngữ mẹ đẻ hay ngôn ngữ thứ hai.
82594	Tiếng thét đó chính là năng lượng của thế giới quái vật.
82595	Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ là ngôn ngữ chính thức, và người Ả Rập và Berber đã bị loại khỏi các vị trí của chính phủ.
82596	Tiếng Tonga và tiếng Niue tạo thành phân nhóm Tonga của nhóm Polynesia.
82597	Tiếng Tráng chuẩn được xếp vào ngữ nhánh Tai Bắc, gần với tiếng Bố Y, rất ít người học loại tiếng này.
82598	Tiếng Tráng chuẩn (tên địa phương: (pre-1982: ; Sawndip: ); ) là ngôn ngữ chuẩn hóa chính thức của tiếng Tráng, là một nhánh của các ngôn ngữ Bắc Thái.
82599	Tiếng trống sẽ dẫn đường cho linh hồn người chết về với tổ tiên họ.
82600	Tiếng Trung gọi là Mao xa đằng (毛车藤).
82601	" (tiếng Trung gọi là 五毛党, Hán Việt: ngũ mao đảng (tạm dịch là Đảng 5 hào, Đảng 50 xu, 50 Cent Party)).
82602	" (tiếng Trung: 願榮光歸香港), đã trở thành một chủ đề của cuộc biểu tình và được những người biểu tình coi là "
82603	Tiếng Uzbek hiện đại được viết bằng nhiều loại chữ cái như Ả Rập, Latinh và Kiril.
82604	Tiếng Veneti được biết đến nhờ 300 bản khắc ngắn niên đại từ thế kỷ VI đến I TCN.
82605	Tiếng vỗ cánh làm con mèo sợ hãi, người chỉ trốn để khám phá bức màn, vẫn lăn lộn, anh thở phào nhẹ nhõm vì đó không phải là điều anh nghĩ.
82606	Tiếng Xinca, một ngôn ngữ không phải Maya và gần như đã biến mất, cũng là một ngôn ngữ bản xứ Guatemala.
82607	Tiến hiệu Chinh lỗ tướng quân, tăng phong 300 hộ, thăng làm Đốc Ích, Ninh 2 châu quân sự, Ích Châu thứ sử.
82608	Tiện ích NDTV 360 đánh giá điện thoại 8/10, mô tả nó là một công cụ toàn diện và đáng đồng tiền.
82609	Tiền khai hoa (tiếng Anh: aestivation, estivation hoặc (ít dùng) praefoliation, prefoliation) là sự sắp xếp vị trí của các thành phần của bao hoa (đơn hoặc kép) trong một nụ hoa.
82610	Tiên khởi Hạt Đại diện Tông Tòa Nepal, là cơ cấu tôc chức giáo dân của Giáo hội Công giáo Rôma duy nhất tại quốc gia này.
82611	Tiền không thay đổi cuộc sống của bạn.
82612	Tiền kim loại có các mệnh giá 10, 5, 1 bạt và 50, 25 sa-tang.
82613	Tiền lệ common carrier (tạm dịch: vận chuyển thông thường) là nguyên tắc trong common law Anh Mỹ, theo đó, nhà vận chuyển hàng hóa và hành khách có nhiệm vụ đảm bảo an toàn trong quá trình vận tải, phương tiện di chuyển.
82614	Tiền lệ này sau đó được xác định rõ ràng qua Đoạn 1 của Tu chính án Hiến pháp 25 được thông qua năm 1967.
82615	Tiền lục lạp là lạp thể không màu, lưu trữ chất dinh dưỡng và chứa những cấu trúc túi phiến, thường có mặt trong những cây trồng úa vàng không được chiếu sáng một thời gian dài.
82616	Tiền Lưu lệnh cho Tiền Truyền Quán cùng thượng biểu kêu oan, song An Trọng Hối không để tâm đến chúng.
82617	Tiền nắp mang có khía với các khía được da che phủ.
82618	Tiền nghị viện cấp cho hoàng gia Anh hàng năm bao gồm hầu hết chi phí, bao gồm các cho tuyển dụng nhân viên, chuyến thăm cấp nhà nước, công việc công cộng, và giải trí chính thức.
82619	Tiên nói rằng: Sau đó 2 ngày, vào ngày 22 tháng 5 bài hát chính thức được phát hành trên mọi nền tảng.
82620	Tiền phát hành nhiều mà vẫn không đủ.
82621	Tiền Phế Đế nhanh chóng điều cấm quân bắt được 3 người.
82622	Tiền phong của nghĩa quân đến Tân Đình, Thiệu ép Nghĩa Cung cùng ra đánh, luôn giữ ông ở bên cạnh, nên không thể thoát thân.
82623	Tiên phong đầu tiên của thể loại bắn súng khám phá thế giới sau hậu tận thế này là trò Fallout 3 năm 2008, một số các trò theo sau đó cũng dựa theo phong cách chơi của Fallout 3 mà làm nền.
82624	Tiền quân Việt do viên tướng người Chăm là Chế Đa Biệt (tên Việt là Đinh Đại Trung) Mộc bản Chính Hòa, tr.
82625	Tiên sanh đến, ra sức xin liêu thuật hành lễ cùng ngày, trước yết miếu, sau chầu vương.
82626	Tiến sĩ Akilu là tác giả của 17 tác phẩm dành cho thiếu nhi.
82627	Tiến sĩ Anima đã học trung học tại Trường Trung học St.
82628	Tiến sĩ Chang đã đặt tên trường cao đẳng ban đầu là "Đại học Viễn Đông".
82629	Tiến sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh do Trường Đại học Mở Tp.
82630	Tiến sĩ Hansuk Kim, Phó Chủ tịch điều hành cao cấp của Korea Telecom cho biết: "KT nhận thấy việc tài trợ này không chỉ mang lại lợi ích cho đảo Jeju, mà còn giúp tạo dựng hình ảnh của Hàn Quốc trên khắp thế giới."
82631	Tiến sĩ Idiat Oluranti Adebule đã được giáo dục sớm tại đại học Awori, Ojo.
82632	Tiến sĩ Mai Thanh Sơn (Viện Khoa học xã hội vùng Trung bộ, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) cho rằng "Việc khai trừ Đảng đối với Trần Đức Anh Sơn là một quyết định thiếu suy nghĩ.
82633	Tiến sĩ Nguyễn Lân Dũng của Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học cho rằng những hạt thóc nảy mầm có thể là thóc hiện đại bị rơi vào tầng đất khai quật.
82634	Tiến sĩ Paulo Alves, giám đốc toàn cầu về sức khỏe hàng không của Công ty Cứu trợ Quốc tế MedAire, khẳng định: "Biện phán đơn giản và hiệu quả nhất mà du khách nên thực hiện là rửa tay thường xuyên với xà phòng và nước.
82635	Tiến sĩ Samuel Loomis đi đến Haddonfield sau khi nghe tin Michael đã trốn thoát.
82636	Tiến sĩ Sarah Brook và một trong hai chú chó đánh hơi để tìm ra phân tê giác ở Cát Tiên khi bà thực hiện khảo sát tại đây vào năm 2009-2010.
82637	Tiến sĩ Triết học, Đại học bang Iowa, 1992.
82638	Tiến sĩ Xã hội học Trịnh Hòa Bình phân tích: "Tính chất của các tổ chức dân sự của VN còn lệ thuộc ít nhiều vào cơ chế về tính chất quản lý của hệ thống Nhà nước.
82639	Tiên sỹ Lê Huy Minh cho biết, hiện tượng đất bỗng nhiên sụt xuống tạo ra hố sâu như trường hợp ở Guatemala không phải là hiếm.
82640	Tiền Tam Quốc Triều Tiên, khoảng năm 001 SCN.
82641	Tiền thân của nó là Dongyang New Classics Film, được thành lập chính thức vào năm 2007.
82642	Tiền thân của Quân đội Kanto Nhật Bản, Lực lượng Quốc phòng Mãn Châu, ban đầu được thành lập để bảo vệ các đặc quyền của Nhật Bản trên Đường sắt Nam Mãn Châu.
82643	Tiền thân của súng cầm tay là ngọn thương lửa, là một ngọn thương được gắn với một thùng tre hoặc giấy có thể bắn ra lửa.
82644	Tiền thân của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn là Trường Cao đẳng Kỹ nghệ DL.
82645	Tiền thân của trường Đại học Khoa học - Công nghệ Jan và Jędrzej Śniadeckich là trường Dạy nghề Kỹ thuật được thành lập năm 1951.
82646	Tiền thân của trường là Kurkölnische Akademie Bonn được thành lập vào năm 1777 bởi Maximilian Frederick của Königsegg-Rothenfels, hoàng tử-đại cử tri của Köln.
82647	Tiền thân là Tạp chí Ngày Nay, trực thuộc Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, được thành lập năm 2002.
82648	Tiền thân là Trung tâm Chiến thuật Hà Nội.
82649	Tiền thu được từ đĩa đơn này được tặng cho một tổ chức từ thiện để giúp đỡ những người ở Gaza, miền đất bị tàn phá vì chiến tranh.
82650	Tiến triển của từng giai đoạn phải thật chậm.
82651	Tiến triển lớn nhất trong hệ thống bảo vệ dreadnought là việc phát triển các bầu và đai chống ngư lôi, cả hai đều nhằm bảo vệ chống lại sự hư hại dưới nước do thủy lôi và ngư lôi gây ra.
82652	Tiến triển theo mạch phim, Trực Thụ dần dần nảy sinh tình cảm với Tương Cầm khi họ cùng nhau trải qua những giằng co với tình địch, với tương lai và với mối quan hệ của hai người.
82653	Tiền triệu ở thần kinh xúc giác trong đau nửa đầu bao gồm rối loạn xúc giác ở tay và miệng, cảm giác kim châm ở bàn tay và cánh tay cũng như khu vực mũi miệng cùng bên.
82654	Tiên tri trong Hồi giáo ( pl.
82655	Tiến và Dật thừa thắng tiến lên đánh Hoành Sơn, Lê Hữu Đức thua chạy.
82656	Tiền vệ có thêm 15 lần ra sân cho Wolves trước khi bị giải phóng hợp đồng năm 1991, sau đó ông thi đấu tại bóng đá non-league, ban đầu là với Kettering Town.
82657	Tiền xu của Antiochos VI.
82658	Tiền xu của Nahapana.
82659	Tiền xu của Vologases II.
82660	Tiếp cận 2017 sẽ không mang lại cho nó đặc biệt gần Trái Đất.
82661	Tiếp cận đỉnh của sườn núi này cho thấy sự hùng vĩ của những tàn tích của Machu Picchu, nằm bên dưới.
82662	Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, công tác phòng, chống tội phạm theo quy định của pháp luật.
82663	Tiếp đà chiến thắng, ông đã đánh bại người Elam, những người mà bản thân họ cũng thèm muốn Babylon.
82664	Tiếp đến bà vào trường đại học Lagos (Unilag) rồi tốt nghiệp với bằng nghệ thuật sân khấu.
82665	Tiếp đến, chính quyền lon Nol còn cho binh lính xông vào đập phá Tòa đại sứ Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam nhằm răn đe, cảnh cáo về mặt ngoại giao.
82666	Tiếp đến, Chu Mục vương cần cải tạo "Lăng mộ Chu Mục vương" của mình và thuận tiện truy tìm "Ngọc dũng", mà để làm được điều này thì ông ta cần phong cho vị Lỗ Thương vương này lên tước Vương, danh chính ngôn thuận vào lăng.
82667	Tiếp đến là băng hoa văn những bông hoa cúc đắp nổi men trắng, phân bố đều nhau trên nền men nâu.
82668	Tiếp đến là bốn apo, những người chỉ huy quân đội của bốn vùng.
82669	Tiếp đến là kiệu rước Đất - hồn mẹ Đất được lấy từ trên đỉnh núi cao thiêng liêng.
82670	Tiếp đến là tên miền cấp ba, được viết ngay bên trái tên miền cấp hai.
82671	Tiếp đến, người hầu dắt theo sau là một chú ngựa của chủ nhân cùng với hàng hóa trên đó.
82672	Tiếp đến, ngự sử Đới Tấn do không được Thương Lộ trọng dụng cũng đã hùa theo nói xấu ông ta, khẳng định Uông Trực vô tội và xin hoàng đế mở lại Tây xưởng.
82673	Tiếp đến ông phá hoại nhà cửa và ô tô liên hồi được ghi những chữ như thể hiện sự phân biệt chủng tộc: "KKK Rules", "Nigger Go Home", "Hitler Lives" và "No More Wetbacks".
82674	Tiếp đến, Tần vương muốn giết cả Tướng quốc Lã Bất Vi, nhưng vì Bất Vi thời trước có công lớn, lại được các tân khách, biện sĩ nói giúp khá đông nên không nỡ làm tội.
82675	Tiếp diễn sau một chương mà cô bị làm nhục công khai bởi Nàng Aoi, Rokujo tức giận khi thấy Aoi đang mang thai.
82676	Tiếp đó, anh cũng xuất hiện trong Gala chung kết của chương trình này với màn biểu diễn ca khúc "Nghĩ về cha" cùng với giám khảo Hoài Linh.
82677	Tiếp đó cài người vào nắm các Hội đồng hương chính, công đoàn, nghiệp đoàn, hội ái hữu, hội tương tế để sử dụng các tổ chức này tập hợp quần chúng, tổ chức biểu tình, đưa các yêu sách đấu tranh.
82678	Tiếp đó, cô đóng vai Lee Soo-yeon thuở nhỏ, về sau do Yoon Eun-hye đảm nhiệm trong bộ phim bi kịch Missing You.
82679	Tiếp đó, cô thực hiện đêm nhạc Love songs với chủ đề Cả một trời thương nhớ được diễn ra vào ngày 22 tháng 8 năm 2017 tại Gem Center.
82680	Tiếp đó Đoàn Sinh Hưởng chỉ huy đơn vị đánh vào thị xã Cheo Reo, lấy xe địch đánh địch, góp phần cùng bộ binh tiêu diệt toàn bộ quân địch rút chạy trên đường số 7. Trong trận này ông diệt 10 xe vận tải và 2 xe tăng.
82681	Tiếp đó Friedrich thu lại toàn Schlesien, nhưng nữ vương Áo vẫn không chịu giảng hòa.
82682	Tiếp đó là bộ phim The Origin of Love dựa trên tiểu thuyết web nổi tiếng, Desolate Era của I Eat Tomatoes.
82683	Tiếp đó là hình thành hiệp ước phòng thủ chung vào hai năm sau đó.
82684	Tiếp đó là tiếng hô: "Đả đảo thực dân Pháp!
82685	Tiếp đó nữa là một nụ hôn giữa Bianca và Cameron.
82686	Tiếp đó, ông chia những vỏ này ra thành một số ô, mà mỗi ô chứa một cặp electron.
82687	Tiếp đó, ông học thẳng tiến sĩ và lấy bằng năm 1990, rồi tiếp tục nghiên cứu sau tiến sĩ.
82688	Tiếp đó, ông trở thành tư lệnh của Vệ binh Quốc gia Ả Rập Xê Út, và giữ chức vụ này ngay cả sau khi đăng cơ làm quốc vương.
82689	Tiếp đó, quân Mông Cổ hạ Bắc, Tây, Đông ba kinh, chiếm hơn 90 thành trì của nước Kim.
82690	Tiếp đó, rừng tre chết dần.
82691	Tiếp đó Sư đoàn 7 tiến về phía bắc cùng với hai trung đoàn đã vấp phải hỏa lực mạnh từ Đồi 918, nơi mà từ đây có thể bao quát cả bãi biển nằm sát thành phố Ormoc.
82692	Tiệp dư mỗi năm 300 quan tiền, 120 phương gạo.
82693	Tiếp giáp với bờ biển là một số trong các mỏ dầu khí ngoài khơi lớn nhất trên thế giới.
82694	Tiếp nhận văn học là một hoạt động có quy luật.
82695	" tiếp nối chương trình, nơi các vũ công thả những chiếc máy bay giấy khổng lồ xung quanh sân khấu.
82696	Tiếp nối sự thành công của đĩa đơn đầu tiên "Call Me Maybe", EP Curiosity, đã được phát hành vào 14 tháng 2 năm 2012 ở Canada, và đã đạt được vị trí thứ sáu.
82697	Tiếp nối truyền thống của các nomarch tổ tiên, Intef II đã dựng một tấm bia đá tiểu sử ở cổng vào ngôi mộ của ông, nó thuật lại những sự kiện dưới triều đại của ông và ghi lại rằng triều đại của ông kéo dài trong 50 năm.
82698	Tiếp sau đó, anh đã phát hành album mang tựa đề "4 In Love" vào ngày 3 tháng 5 năm 2007, bao gồm 16 trong số 18 bài hát anh đã biểu diễn tại buổi hòa nhạc.
82699	Tiếp sau đội vàng là Desinfektionskommando, nhóm này làm nhiệm vụ khử trùng các đồ đạc, bao gồm cả bao tải chứa tóc của những nữ giới bị hành quyết.
82700	Tiếp sau đó là các Sở Thương nghiệp của các tỉnh, thành phố khác cũng được thành lập.
82701	Tiếp sau đó là đồng xu bằng đồng mệnh giá 1, 2 và 5 paisa được ra mắt trong thời gian từ 1933 đến 1935.
82702	Tiếp sau lễ đăng quang, Rapunzel được công nhận với trang riêng của mình trên website chính thức của Những nàng công chúa Disney.
82703	Tiếp sau một số cuộc tranh luận công khai với những người theo đạo Mani, Diocletianus ra lệnh rằng những người đứng đầu giáo phái Mani sẽ bị thiêu sống cùng với thánh kinh của họ.
82704	Tiếp sau sự kiện này là việc bắt giữ 200 nhà hoạt động dân chủ, và một số người bị sát hại, bởi các đơn vị quân đội dưới quyền con rể của Suharto là Thiếu tướng Prabowo Subianto.
82705	Tiếp sau vai diễn trong Girlfight, Rodriguez thường đảm nhiệm các nhân vật có tính cách quyết đoán và tinh nghịch, thường hoạt động trong các lĩnh vực của đàn ông như cảnh sát lực lượng có vũ tranh.
82706	Tiếp tâm (zh. 接心, ja.
82707	Tiếp theo anh được thông báo rằng mẹ anh đã bị ốm nặng và anh cần phải về nhà ngay lập tức để gặp bà.
82708	Tiếp theo, Chu Toàn Trung yêu cầu Ngụy Bác tiết độ sứ La Hoằng Tín phải cho quân lính Tuyên Vũ quyền đi qua, cũng như cung cấp lương thực cho chiến dịch chống Lý Khắc Dụng sắp tới.
82709	Tiếp theo đó, Eugene được đưa ra sân ngoài của The Sanctuary.
82710	Tiếp theo đó là các ấn phẩm chuyên ngành và các nhóm thương mại cũng như các ấn bản chính thống, các tổ chức tư nhân (các nhóm giám sát), các cơ quan chính phủ và các tổ chức chính trị.
82711	Tiếp theo đó là các phim đoạt giải Oscar 1973 phim The Sting mà đặc trưng một số tác phẩm của ông bao gồm "The Entertainer".
82712	Tiếp theo đó là năm 2001 với một nhóm các nhà khoa học liên ngành và quốc tế thuộc Học viện Khoa học California ở San Francisco, Hiệp hội Địa lý Quốc gia, Đại học Harvard, Học viện Khoa học Trung Quốc và Bộ Lâm nghiệp Myanmar.
82713	Tiếp theo là 5.504 vụ trộm xe máy, 3.694 vụ tấn công và 2.836 vụ tham ô. Các tội phạm nghiêm trọng bao gồm 183 vụ giết người, 81 vụ cướp băng đảng, 265 vụ cướp, 1 vụ bắt cóc và 9 vụ án hỏa hoạn.
82714	Tiếp theo là các trận đánh gay go, Model đẩy lui nhiều đợt tấn công của Liên Xô, cứu được các đội quân Đức bị bao vây.
82715	Tiếp theo là Lực lượng phía Đông bao gồm Trung đoàn số 1 Bộ binh trước đó thuộc Sư đoàn 6 Bộ binh được bổ sung cho Sư đoàn 38 để hoàn thành nhiệm vụ.
82716	Tiếp theo là một đại sảnh có các quan chầu chực, quan võ bên hữu, quan văn bên tả, ai nấy theo thứ bậc và phẩm trật mà đứng.
82717	Tiếp theo là những tường thuật khác về việc chuyển tiền quốc tế và thiên đường thuế, bao gồm cả Luxembourg Leaks và Swiss Leaks.
82718	Tiếp theo là Sản phẩm "My Way" đây là sản phẩm thứ 3 mà anh góp giọng.
82719	Tiếp theo là Scrooge được đưa đến một nghĩa trang, có một bia mộ khắc tên ông và ngày ông mất là 25 tháng 12 (đêm Giáng sinh).
82720	Tiếp theo là xuất bản ba cuốn sách, bao gồm các mô tả chi tiết về tiếng Latin của khoảng 1500 cây.
82721	Tiếp theo năm 2009 trong tháng 10, một cuộc đấu giá tranh tại Pháp, qua mạng ghi nhận một tác phẩm khác của Đào Sĩ Chu là "Phụ nữ trẻ đang suy tư" (sáng tác năm 1962).
82722	Tiếp theo, Nguyễn Tri Phương và Doãn Uẩn đem binh truy đuổi liên quân Xiêm La - Chân Lạp, vây vua Nặc Ông Đôn và tướng Xiêm là Phi Nhã Chất Tri (
82723	Tiếp theo, nguyên tử cacbon này có thêm 1 electron nữa từ liên kết với nguyên tử cacbon khác (C–C) do số electron liên kết giữa các nguyên tử cùng nguyên tố thì được phân chia đều.
82724	Tiếp theo sau đó, cô xuất hiện trên bộ phim truyền hình Boudica (2003) và vào vai Nữ hoàng Catherine Howard trong miniseries Henry VIII (2003).
82725	Tiếp theo sau kỷ nguyên tăm tối là thời kỳ cổ xưa, bắt đầu từ khoảng thế kỷ thứ VIII trước Công nguyên.
82726	Tiếp theo thất bại của Magnentius, Ý từ chối đơn vị đồn trú của ông và chuyển lòng trung thành của mình.
82727	Tiếp thị kỹ thuật số bao gồm tất cả tiếp thị trên các thiết bị điện tử hoặc internet.
82728	Tiếp thị kỹ thuật số chỉ là một kênh khác để tiếp cận với khách hàng.
82729	Tiếp thị mối quan hệ (Relationship marketing) quan tâm đến các mối quan hệ lâu dài nhiều hơn là những giao dịch đơn lẻ.
82730	Tiếp thị nội dung là một thuật ngữ bao gồm tất cả dạng thức marketing liên quan đến việc tạo và chia sẻ nội dung.
82731	Tiếp thị nội dung trên nền tảng kỹ thuật số là một quy trình quản lý sử dụng các kênh điện tử để xác định, dự báo và đáp ứng các yêu cầu nội dung của một đối tượng cụ thể.
82732	Tiếp tục bài viết của mình, bà đã xuất bản các bài báo cho Giáo viên Herald, tạp chí của Hiệp hội Kinh tế và Văn hóa Giáo viên (TECA).
82733	Tiếp tục câu chuyện của The Fellowship of the Ring, bộ phim xen kẽ 3 câu chuyện.
82734	Tiếp tục dẫn đầu lần thứ 4 liên tiếp các trường THPT khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
82735	", tiếp tục đạt vị trí số một trong 11 tuần liền trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 từ tháng 11 năm 2000 đến tháng 1 năm 2001, trở thành đĩa đơn đứng nhất lâu nhất của Destiny's Child và trong năm đó tại Mỹ.
82736	Tiếp tục dọc theo hướng đi bộ phía Nam, qua Thư viện kỹ thuật số Quốc gia Hàn Quốc.
82737	Tiếp tục đun khoảng 5-10 phút, đến khi phần tôm chín, nổi lên bề mặt, nêm nếm lại tùy theo sở thích.
82738	Tiếp tục kế thừa truyền thống khoa bảng của các thế hệ trước, hiện nay con cháu gia tộc Nguyễn Hữu có nhiều người đỗ đạt như: Tiến sĩ Toán học Nguyễn Minh Tuấn (ĐH KHTN - ĐH QGHN), PGS.
82739	Tiếp tục không phụ lòng người hâm mộ sắc đẹp, Thiên Nga một lần nữa bước lên bục cao nhất với danh hiệu Hoa Hậu Việt Nam 1999.
82740	Tiếp tục sát cánh bên Yzak chiến đấu, anh là thành viên của Joule team.
82741	Tiếp tục sử dụng thuốc nên diễn ra cho đến khi bắt đầu sử dụng hCG.
82742	Tiếp tục tham gia vào một số sản phẩm ấn tượng cho đến năm 2007, nơi nó là một phần của một tác phẩm thành công khác Lola, nhân vật chỉ giữ trong giai đoạn đầu tiên và sau đó được một nữ diễn viên khác đảm nhận.
82743	Tiếp tục theo học lớp căn bản Pháo binh tại Trung tâm Huấn luyện Pháo binh ở Phú Lợi, Thủ Dầu Một, tháng 1 năm 1952 mãn khóa.
82744	Tiếp tục thực hiện các biện pháp đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội…
82745	Tiếp viên Jane Sato-Tomita, người đang ở phía trước máy bay, bị thương nặng vì các mảnh vở bay và bị quăng xuống sàn máy bay.
82746	Tiếp vĩ ngữ này có nghĩa là "con của" hay "con cháu của", nhưng cũng có nghĩa rộng hơn là bao gồm luôn người cha, người tổ vào chung với các con cháu.
82747	Tiếp xúc lâu dài với ánh sáng mặt trời làm tăng nguy cơ ung thư da.
82748	Tiếp xúc ngắn hạn với nồng độ cao của bụi Muội than có thể gây khó chịu cho đường hô hấp trên thông qua kích ứng cơ học.
82749	Tiếp xúc với 100 ppm trong vài phút là gây chết người đối với hầu hết động vật thí nghiệm.
82750	Tiếp xúc với chất lỏng sẽ gây kích ứng mắt.
82751	Tiếp xúc với da và màng nhầy gây bỏng, và tiếp xúc với mắt có thể dẫn đến thị lực mờ hoặc mù hoàn toàn.
82752	Tiết Cử dự định tiếp tục tiến quân công chiếm Trường An song ngay sau đó đã qua đời, Tiết Nhân Cảo đăng cơ kế vị.
82753	Tiết Đồ thụ mệnh.
82754	Tiết làm Tri Khánh Châu, có thủ lĩnh người Khương là Xương trá xưng dâng lụa, muốn xâm phạm biên cảnh.
82755	Tiết Nhân Cảo kế vị cha làm hoàng đế, truy thụy cho cha là Vũ (武), song đã đầu hàng Lý Thế Dân ba tháng sau đó, thậm chí trước cả khi làm lễ an táng Tiết Cử.
82756	Tiết Tương Công (
82757	Tiểu bang California, Bộ Tài chính, Ước lượng Dân số E-4 cho các Thành phố, các Quận và Tiểu bang, 2001–2005, dùng tiêu chuẩn DRU năm 2000.
82758	Tiểu bang lý luận rằng tiêu ngữ không phải rõ ràng có ý nghĩa Thiên Chúa giáo; họ so sánh câu tiêu ngữ này với tiêu ngữ quốc gia, "
82759	Tiểu bang tìm cách đóng cửa hoạt động này nhưng bị các tòa án ngăn chặn.
82760	Tiểu bang Wisconsin được thành lập từ vùng lãnh thổ Wisconsin ngày 29 tháng 5 năm 1848, với 28 quận.
82761	Tiểu ban thấy bị cản trở, nhất là không được đến Leros hay Nhà tù Averoff, nơi giam giữ tù chính trị, ngừng chuyến thăm.
82762	Tiêu Bảo Dần chỉ mang theo được công chúa và các con cùng hơn 100 kị binh ra khỏi cửa sau, đến hàng Vạn Sĩ Sửu Nô.
82763	Tiêu Bảo Dần nổi loạn, Minh bèn bỏ trốn, chờ xem biến cố.
82764	Tiêu Bảo Quyển hôn bạo hoang dâm, chính trị rối ren, xã hội hỗn loạn, lại lạm sát công thần, khiến quần thần người người đều cảm thấy nguy hiểm.
82765	Tiêu biến đi các thụ thể AMPA, các nơron Purkinje sau synap tất yếu giảm khả năng đáp ứng với các phân tử truyền đạt glutamate được giải phóng từ nơron song song.
82766	Tiêu biểu cho hạng nhà Nho này là Chu Tiến và Phạm Tiến.
82767	Tiêu biểu nhất thời kỳ đầu trong thế kỷ 17 là Đào Duy Từ với các tác phẩm chữ Nôm "Ngọa Long cương" và "Tư dung vãn".
82768	Tiêu biểu như ở Huế, việc quân Mỹ bị điều khỏi thành phố đã tạo điều kiện cho QGP nhanh chóng kiểm soát 90% thành phố chỉ trong 2 ngày.
82769	Tiêu biểu trong thời điểm đó là hai tác phẩm Đời sống Paris và Cô hàng nước hoa xinh đẹp.
82770	Tiêu biểu trong thời kỳ dựng nước có: Phí Yêm làm quan Thứ sử Giao Châu từ năm 457 đến năm 465; Phí Sùng Đức được vua Lê Đại Hành cử sang sứ nhà Tống năm Giáp Ngọ (994).
82771	Tiêu Cán đưa quân sang Trác Thủy; Lưu Diên Khánh lại lui về Hùng Châu.
82772	Tiêu chảy cấp tính được Tổ chức Vị tràng học Thế giới (World Gastroenterology Organisation) định nghĩa là đi tiêu phân lợn cợn hoặc phân lỏng liên tục một cách bất thường kéo dài gần 14 ngày.
82773	Tiểu Chiêu là một hình mẫu của một cô gái vừa thông minh xinh đẹp, vừa hiền dịu đảm đang nhưng lại có số phận đáng thương.
82774	Tiêu chí này có nghĩa là các tương tác trong phần lớn plasma quan trọng hơn các tương tác ở các cạnh của nó, nơi các hiệu ứng ranh giới có thể xảy ra.
82775	Tiêu Chính Đức không bằng lòng với việc chỉ có tước hầu, bực tức trước thay đổi lựa chọn hoàng thái tử.
82776	Tiêu chuẩn chống cháy đối với vật liệu máy bay không thỏa đáng bởi vì nó cho phép sử dụng vật liệu có thể bắt lửa và duy trì hoặc lan truyền lửa.
82777	Tiêu chuẩn của một Serama đẹp được xét qua các phong cách như: Ưỡn ngực cơ bản, phong cách tàu ngầm (cổ và đầu được kéo căng hết mức về phía sau, không có khoảng trống giữa đầu và đuôi) hay vươn cao ngực.
82778	Tiêu chuẩn diện tích nhà ở công vụ được điều chỉnh phù hợp với từng thời kỳ phát triển kinh tế - xã hội.
82779	Tiêu chuẩn đủ điều kiện thường được mô tả trong định nghĩa Bán hàng Đủ điều kiện (SQL), trong đó nêu ra thông tin tối thiểu mà SDR phải thu thập trước khi tiến hành bước tiếp theo trong quy trình bán hàng với nhân viên bán hàng.
82780	Tiêu chuẩn gà tre nhật với chân ngắn và thân tròn chỉ xuất hiện trong bản Tiêu chuẩn Gia Cầm Nhật Bản (Poultry Standard of Japan) vào năm 1941 mặc dù giống gà đã xuất hiện từ thế kỷ thứ 16.
82781	Tiêu chuẩn LD 50 (chuột) của kẽm molybdat là 11,5 mg/kg.
82782	Tiêu chuẩn màu tương thích giữ lại khả năng tương thích ngược hoàn toàn với các TV đen trắng hiện có.
82783	Tiêu chuẩn này nhằm mục đích định nghĩa tất cả các nhiệm vụ cần thiết cho việc phát triển và duy trì phần mềm.
82784	Tiêu chuẩn ổn định Lyapunov thường được sử dụng để tìm các luật điều khiển thích nghi và độ hội tụ.
82785	Tiêu chuẩn thời đó hoàn toàn không có áo giáp hay thùng nhiên liệu tự hàn kín.
82786	Tiêu chuẩn thực tế trong nhiều năm sau đó là triển khai nhiều đầu đạn (MIRV) nhỏ để "
82787	Tiêu chuẩn tối thiểu của lăng trì là các miếng phải sàn sàn như nhau, đưa lên bàn cân không được hơn kém nhiều quá.
82788	Tiêu chuẩn về một tuần làm việc là 48 giờ.
82789	Tiểu chủng viện dự kiến hoàn thành vảo năm 1968, các tiểu chủng sinh vào thời gian này đang tạm trú tại một cơ sở tại Vũng Tàu.
82790	Tiêu Đạo Thành cũng trọng dụng một viên quan có xuất thân quý tộc là Vương Kiệm (王儉), và với thỏa thuận ngầm cùng Trữ Uyên, Tiêu Đạo Thành tiến gần hơn đến ngai vàng, bao gồm cả việc lặng lẽ ám sát các em trai Thuận Đế.
82791	Tiêu Đạo Thành sau đó đã uống rượu, Ngô đã hồi kinh và xác nhận lòng trung thành của Tiêu, song việc Ngô tiết lộ rượu không có độc đã sớm bị lộ.
82792	Tiêu đề album được lấy cảm hứng từ ca khúc "
82793	Tiêu đề album xuất phát từ một câu nói của trưởng nhóm J Mascis khi đang đi tour cùng ban nhạc.
82794	Tiêu đề có tên Nhớ lại những năm tháng là một ngôi sao nhí (昔日童星憶当年), nơi cô ấy đề cập rằng cô ấy đã phát hành hơn 50 album trong suốt 20 năm hoạt động nghệ thuật để đánh dấu mốc quan trọng sự nghiệp của cô.
82795	Tiêu đề của bộ phim là một lỗi chính tả cố ý của từ "love".
82796	Tiêu đề của cuốn chuyên luận này là Kitāb al-muḫtaṣar fī ḥisāb al-ğabr wa-l-muqābala có thể được dịch là Tác phẩm mang tính bổ sung về sự tính toán bởi sự hoàn thiện và cân bằng".
82797	Tiêu đề của đĩa đơn là tên được viết theo tiếng Ý, có nghĩa là "I love You".
82798	Tiêu đề của phim này sử dụng số không ("0") thay vì chữ cái "O" được sử dụng trong 'Five-O'.
82799	Tiêu đề loạt đề cập đến "Fire Emblem" (Biểu tượng lửa), thường được miêu tả là vũ khí hoặc lá chắn hoàng gia đại diện cho sức mạnh của chiến tranh và rồng, một yếu tố bất định trong loạt.
82800	Tiêu đề "Những bài ca không lời" có vẻ như là một sáng kiến riêng của Mendelssohn.
82801	Tiêu đề tiếng Hàn cho King and the Clown là "왕의 남자" có nghĩa là Người đàn ông của nhà vua với ngụ ý rằng người đàn ông này là người yêu của nhà vua.
82802	Tiêu điểm đề tài là các giao thức PKM, mà vai trò quan trọng là sự an toàn trong kết nối và truyền qua BWA.
82803	Tiêu diệt Cửu Vỹ Hồ sẽ khiến sinh linh kia chết theo, nên ông đã không xuống tay.
82804	Tiểu đoàn 1/7 Không Kỵ loan báo cuộc đổ bộ với một trận hỏa lực phi pháo kéo dài 20 phút, sau đó là 16 chiến trực thăng với quân lính đáp xuống bãi đáp.
82805	Tiểu đoàn 20 sau đó mất thêm 3 tiếng đồng hồ để tới địa điểm tập kết, với các đơn vị đầu tiên đến nơi lúc 2h45.
82806	Tiểu đoàn 2 và 8 dù tiến về phía rừng núi Khâu Vác.
82807	; tiểu đoàn 888 của tỉnh Lạng Sơn.
82808	Tiểu đoàn pháo binh được chia thành 2 khẩu đội với 130 lính mỗi khẩu đội.
82809	Tiểu đoàn sơn pháo 75 mm và bộ phận súng cối gặp phục kích, quân Pháp bắn vài loạt rồi bỏ chạy về cứ điểm.
82810	Tiểu đoàn trưởng đầu tiên là Thiếu tá Tống Hồ Hàm.
82811	Tiểu đoàn V/7e RTA bị xóa sổ, cả Kah, Mecquenem và những sĩ quan, binh lính sống sót đều bị bắt làm tù binh.
82812	Tiểu đội trưởng Quy, chỉ huy đánh bộc phá, xông lên treo cờ lên đồn nhưng bị trúng đạn, hy sinh tại chỗ tay vẫn nắm chặt cán cờ.
82813	Tiểu đơn vị 40S có một RNA 18S (1900 nucleotide) và 33 protein.
82814	Tiểu đơn vị nhỏ hơn liên kết với các khuôn mẫu mRNA, trong khi tiểu đơn vị lớn hơn liên kết với tRNA và các axit amin.
82815	Tiểu hành tinh có vòng cung quan sát 12,9 ngày là ngày ngắn và không được phát hiện kể từ tháng 11 năm 2018.
82816	Tiểu hành tinh được đặt tên theo tên của Herbert Kottler.
82817	Tiểu hành tinh được đặt tên theo tên nhà văn chuyên viết sách khôi hài là Carl Barks, người đã viết cuốn sách "Island in the Sky" (Hòn đảo trên bầu trời) về một chuyến phiêu lưu của chú Scrooge.
82818	Tiểu hành tinh được phát hiện ngày 28 tháng 2 năm 1932.
82819	Tiểu hành tinh được phát hiện ngày 7 tháng 2 năm 1938.
82820	Tiểu hành tinh named in memory thuộc August Kopff.
82821	Tiểu hành tinh này được đặt theo tên của James Herriot.
82822	Tiểu hội đồng của nhà vua bao gồm các cố vấn: Bậc thầy của tiền bạc Lãnh chúa Petyr "Littlefinger" Baelish (
82823	Tiểu huyện đã được chính thức nâng cấp thành huyện ngày 13 tháng 7 năm 1981.
82824	Tiểu huyện (king amphoe) đã được lập ngày 20 tháng 3 năm 1968, khi ba tambon Mai, Muang và Dong Mo Thong được tách ra từ Wanon Niwat.
82825	Tiểu huyện (king amphoe) Khao Chakan được lập 30 tháng 4 năm 1994 với 4 tambon được tách ra từ Mueang Sa Kaeo.
82826	Tiểu khu Hải Phòng trở thành trung tâm quân sự lớn ở miền Bắc Đông Dương với nhiều đồn bốt, trại lính, đường xá phục vụ quân sự được xây dựng.
82827	Tiểu khu Quảng Tín: Các Chi khu Hậu Đức, Hiệp Đức, Lý Tín, Thăng Bình, Tiên Phước, và Yếu khu Thị xã Tam Kỳ.
82828	Tiêu Kỷ chưa đến được Giang Lăng thì hậu quân đã mất, phía trước lại bị Tiêu Dịch chặn đánh.
82829	Tiêu Loan ban chiếu cho Thôi Huệ Cảnh lĩnh 2 vạn quân, 1000 kỵ binh cứu viện Ung Châu, quân và dân ở Ung Châu đều chịu sự tiết chế của ông ta.
82830	"Tiểu luận về chiến tranh" được xuất bản lần đầu bằng tiếng Nga vào năm 1924.
82831	Tiêu ngữ cũng được Các lực lượng vũ trang Ba Lan sử dụng ở phía Tây trong chiến đấu chống Đức quốc xã (1939-1945).
82832	Tiêu Phong bị buộc tội là hung thủ cho đến khi anh được minh oan ở Thiếu Lâm.
82833	Tiêu Phong đưa cô bỏ trốn và phát hiện ra cô là phụ nữ.
82834	Tiêu Sát đã giam giữ Nguyên Đế, thẩm vấn và lăng mạ nặng nề thúc phụ.
82835	Tiểu sử được Văn phòng Báo chí của Tòa Thánh cung cấp nhân dịp phong thánh của cô trích dẫn một số cuộc trò chuyện nổi tiếng của cô với Chúa Giêsu.
82836	Tiều Thác tố cáo Áng nhận đút lót của với Cảnh Đế.
82837	Tiểu thủ công nghiệp chủ yếu là hàng thủ công mỹ nghệ.
82838	Tiêu thụ ngày càng tăng và sản lượng tối đa có thể đạt được trong nhiều thập kỷ.
82839	Tiểu thuyết đầu tiên có tên Mindplayers, cuốn mà bà giới thiệu về chủ đề chung cho tất cả các tác phẩm của bà: những câu chuyện có ranh giới giữa thực tế và tâm trí con người, biến nhận thức thành nơi khám phá.
82840	Tiểu thuyết đỉnh cao của Elfriede Jelinek là Die Klavierspielerin.
82841	Tiểu thuyết Đông Chu Liệt Quốc đã mô tả câu chuyện giữa Bàng Quyên và Tôn Tẫn trong hồi 88: "Tôn Tẫn giả điên thoát nạn, Bàng Quyên bại trận Quế Lăng".
82842	Tiểu thuyết này đã nhanh chóng được chuyển thể thành một bộ phim.
82843	Tiểu thuyết Nguyễn Đình Tú mang đậm cảm hứng nhân văn trong việc chăm chú đi tìm và giải mã "cái tôi bí ẩn".
82844	Tiểu thuyết The Well at the World's End của William Morris kể về một chuyến đi tìm một dòng suối huyền thoại có nhiều đặc điểm giống với Suối nguồn Tuổi trẻ.
82845	Tiểu thuyết World So Wide (Thế giới quả là rộng lớn, 1951) là tác phẩm cuối cùng của ông.
82846	Tiêu tốn thức ăn 2,7 kg/1 kg gà, nuôi 4 tháng cơ thể đạt trọng lượng 2,1-2,2 kg.
82847	Tiêu tốn thức ăn cho l kg thịt là 2,4 - 2,8 kg.
82848	Tiêu Tuần đã phái ký thất tham quân Lưu Phan (劉璠) đi cầu viện Tiêu Kỉ, Tiêu Kỉ đã phái Dương Can Vận đến hỗ trợ Tiêu Tuần.
82849	Tiêu Viên Chiếu ở Bạch Đế thành đã cố ý thông tin sai cho cha rằng quân của Tiêu Dịch đang bị quân của Hầu Cảnh đánh bại.
82850	Tiều vùng này có diện tích 17396 km², dân số năm 2007 là 514993 người.
82851	Tiều vùng này có diện tích 2076 km², dân số năm 2007 là 177358 người.
82852	Tiều vùng này có diện tích 2601 km², dân số năm 2007 là 246088 người.
82853	Tiều vùng này có diện tích 27173 km², dân số năm 2007 là 54142 người.
82854	Tiều vùng này có diện tích 4509 km², dân số năm 2007 là 228022 người.
82855	Tiều vùng này có diện tích 4785 km², dân số năm 2007 là 173662 người.
82856	Tiều vùng này có diện tích 5071 km², dân số năm 2007 là 259030 người.
82857	Tiều vùng này có diện tích 5100 km², dân số năm 2007 là 180488 người.
82858	Tiều vùng này có diện tích 5331 km², dân số năm 2007 là 111517 người.
82859	Tiều vùng này có diện tích 5734 km², dân số năm 2007 là 213005 người.
82860	Tiều vùng này có diện tích 7896 km², dân số năm 2007 là 63053 người.
82861	Tiều vùng này có diện tích 8334 km², dân số năm 2007 là 125064 người.
82862	Tiều vùng này có diện tích 9379 km², dân số năm 2007 là 249036 người.
82863	Tiểu vương cung Thánh đường Truyền Tin (
82864	Tiêu vương, Lang Nha có họ hàng xa với tôn thất, Thiếu Khang, Tuyên vương, Túc Tông, Cao Tông đều là kế thừa cơ nghiệp của thân phụ.
82865	Tiểu vương quốc Bukhara được chính thức thành lập vào năm 1785, khi giả định quyền cai trị của tiểu vương quốc Manghit, Shah Murad.
82866	Tiểu Yến Tử lớn lên trong cảnh mồ côi và chưa bao giờ được có cảm giác được yêu thương như lúc đó đã tự nhủ sẽ "mượn" cha của Tử Vy vài hôm rồi sẽ trả lại địa vị cho Tử Vy.
82867	Tiffania tiết lộ bí mật lớn nhất của mình: cô chính là bán yêu.
82868	Tiger (Chuyến đi kỳ lạ của Tiến sĩ Tiger) và Domei Shuppansha đồng ý xuất bản The Mysterious Dr.
82869	Tigranocerta vẫn là một thành phố chưa hoàn chỉnh khi Lucullus bao vây nó vào cuối mùa hè năm 69TCN.
82870	Tikrit (tiếng Ả Rập: تكريت Tikrīt, Syriac: ܬܓܪܝܬ Tagriṯ) đôi khi được dịch là Takrit hoặc Tekrit, là một thành phố ở Irac, cách thủ đô Baghdad 140 km (87 dặm) về phía tây bắc và cách Mosul trên đông nam 220 km Sông Tigris.
82871	Tỉ lệ ấp nở đạt 60-70%.
82872	Tỉ lệ biết chữ ở Liberia ngày càng tăng do hệ thống trường học được tăng cường.
82873	Tỉ lệ bình chọn của 2 thí sinh sẽ được công bố ở cuối chương trình.
82874	Tỉ lệ của tần số hai nốt nhạc cách nhau một quãng tám là 2:1.
82875	Tỉ lệ dài-rộng nguyên thủy của Graf Zeppelin là 9,26:1, đưa đến một kiểu dáng thuôn.
82876	Tỉ lệ giới tính trẻ sơ sinh tại đại lục Trung Quốc từ 1980–2010, thể hiện số bé trai trên 100 bé gái.
82877	Tỉ lệ lông vũ càng cao thì áo đó càng ấm và ngược lại.
82878	Tỉ lệ người xem lần đó xuống thấp nên cả Trump và nhà sản xuất Mark Burnett đều đồng ý quay lại với phiên bản "Người nổi tiếng", mà sau đó đã chứng kiến John Rich là người thắng cuộc ở mùa thứ tư.
82879	Tỉ lệ nuôi sống cao đến 96 – 98%, ngay cả lúc thời tiết nóng ẩm ở Việt Nam.
82880	Tỉ lệ nuôi sống đạt 94%.
82881	Tỉ lệ nuôi sống trung bình đạt 98,13%.
82882	Tỉ lệ thành công trong cuộc đi săn của sư tử chỉ có 1/5 nhưng những khả năng săn mồi được nhấn mạnh khi chúng ta xem xét những con mồi của chúng – đều là những động vật lớn và có khả năng chống trả quyết liệt.
82883	Tillobroma spinipes được Artigas & Lewis & Parra miêu tả năm 2005.
82884	Timbuka boquete được Antonio D. Brescovit miêu tả năm 1997.
82885	Tìm cách hoá giải những xung đột nội bộ của một quốc gia.
82886	Tim Chapman, The Congress of Vienna: Origins, Processes and Results, các trang 12-15.
82887	Tim co bóp với tốc độ khoảng 72 nhịp mỗi phút khi ở trạng thái nghỉ.
82888	Tìm đến "Ghi chú 2".
82889	Tim được cấu thành bởi ba loại cơ tim: cơ nhĩ, cơ thất và những sợi cơ có tính kích thích, dẫn truyền đặc biệt.
82890	Tìm được đồng đội họ sẽ nhận được mật thư tiếp theo.
82891	Timeless Beauty (Vẻ đẹp vượt thời gian) là giải thưởng tinh thần được chuyên trang Missosology khởi động từ năm 2004.
82892	Tim không chắc chắn về đạo đức của người này, bởi vì ông lái một chiếc BMW nhưng lại tuyên bố vỡ nợ.
82893	Tìm kiếm của Deckard cho người nhân bản được thiết lập chống lại việc tìm kiếm của riêng họ cho Tyrell (buộc anh ta để kéo dài cuộc sống của họ).
82894	Tìm kiếm nhị phân đồng nhất có thể chạy nhanh hơn trên các hệ thống không có khả năng tính được điểm giữa một cách hiệu quả, như trên các máy tính thập phân.
82895	Tìm kiếm thông tin, nghĩa là họ tìm kiếm kiến thức, thông tin về sản phẩm.
82896	Tìm một taxi có thể khó khăn trong giờ cao điểm hay ngày mưa, và hầu như không thể tìm thấy phương tiện giao thông công cộng trong thời gian đình công, vốn xảy ra thường xuyên.
82897	Tim phải đối mặt với cuộc đi chơi đau đớn và sự xấu hổ nơi công cộng, tìm thấy sự hỗ trợ từ cha mình đối với khả năng tình dục và đi chơi của con trai.
82898	Tìm thấy hy vọng từ trong chính sự tuyệt vọng, Haruto biến hình thành Wizard, sử dụng tất cả các Styles, và cuối cùng là Infinity.
82899	Tìm tổng tất cả các số tự nhiên chia hết cho 3 hoặc 5 nhỏ hơn 1000.
82900	Timur ra lệnh rằng mỗi người lính phải trở về với ít nhất hai đầu người bị chặt để cho ông ta thấy.
82901	Tim Walz (hay Timothy James Walz; ; sinh ngày 06 tháng 04 năm 1964) là một chính trị gia, cựu quân nhân người Mỹ.
82902	Tin bổ nhiệm được công bố, Giám mục Mazé Kim đến báo tin cho chính quyền tỉnh Sơn Tây và họ cho rằng việc nội bộ của Công giáo nên không liên quan đến chính quyền.
82903	Tin cậy nhất vẫn là dùng trâu đực thí tình.
82904	Tin chiến sự lan ra toàn quốc.
82905	Tincques tọa lạc phía tây Arras, tại giao lộ của các tuyến đường N39 và D77.
82906	Tin Cty Tư vấn Sông Đà, 2012.
82907	Tín điều Ðức Mẹ Hồn Xác Lên trời và Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội không được mạc khải trong Kinh thánh, vì vậy không thể chấp nhận được.
82908	Tín đồ đạo Hiếu Nghĩa gọi đó là Đạo nạn.
82909	Tín đồ được xem là những người theo đạo và có quy y.
82910	Tin đồn cuối cùng đã xuất hiện rằng tựa trò chơi này sẽ được phát hành ở Bắc Mỹ khi nó được liệt kê trên trang web của nhà bán lẻ trò chơi GameStop.
82911	Tin đồn đến tai Hyun Kyung.
82912	Tín đồ ngoài thành phần bình dân còn có thành phần hào tộc thế gia.
82913	Tín đồ Phật giáo địa phương phản ứng quyết liệt.
82914	Tín dụng chính phủ được cung cấp qua trái phiếu thất nghiệp đặc biệt, và miễn thuế rộng rãi hầu giúp trang trại tăng chi tiêu và sử dụng thêm nhân công.
82915	Tỉnh Bắc Giang khi đó gồm phủ Lạng Giang và các huyện Yên Thế, Hiệp Hòa, Lục Ngạn, Phượng Nhỡn, Phất Lộc, Yên Dũng và Hữu Lũng.
82916	Tỉnh Bắc Ninh đổi tên từ trấn Kinh Bắc.
82917	Tình bạn bè giữa hai bên ban đầu vẫn thân thiết.
82918	Tình bạn giữa hai người không những khiến cho vợ Gounod là Anna có những hiểu lầm mà còn trì hoãn buổi công diễn Polyeucte.
82919	Tình bạn giữa ông và Coconas là những người tri kỉ.
82920	Tình bạn, tình thương yêu dần dần hình thành giữa các thủy thủ và Chibi-usa, đặc biệt là giữa Usagi, Mamoru và cô bé.
82921	Tình báo và Không quân Đức hoàn toàn bất ngờ.
82922	Tịnh Biên là một thị trấn biên giới.
82923	Tỉnh Bolu có nhiều rừng và ít đất nông nghiệp.
82924	Tinh bột cũng có thể được sử dụng để làm các loại thực phẩm giống như thạch, chẳng hạn như nokdu-muk và hwangpo-muk.
82925	Tinh bột được lưu trữ dưới dạng paramylon (một loại cacbohydrat tương tự tinh bột thực sự), chứa trong các hạt có màng bao trôi nổi khắp tế bào chất tế bào.
82926	" ("Tình Buồn") vào năm 1967.
82927	Tính cách của Draco được thể hiện như một người đầy xảo quyệt và kiêu ngạo, mang một niềm tự hào mù quáng về dòng máu thuần chủng cậu mang trong người.
82928	Tính cách cương quyết và tự lập của nàng như tiếp thêm sức sống cho một thế giới nơi hầu hết những cô gái đều cần được giúp đỡ.
82929	Tính cách đó của cô, hoặc ít ra có thể là phần đã mất của tính cách ấy đóng vai trò như trọng tâm trong Mulholland Drive.
82930	Tính cách hài kịch khác hẳn với tính cách bị kịch.
82931	Tính cách "hoang dã" và vạm vỡ, anh từng nói rằng trước đây anh lúc nhỏ và Fuutarou thuở nhỏ giống hệt nhau, cả hai đều tệ trong việc học.
82932	Tính cách mạnh mẽ, không chịu cho chồng nạp thiếp.
82933	Tính cách Tiểu Yến Tử cùng Trại Á giống nhau, không ai nhường ai, do vậy trong đại hội võ thuật đã ganh đua xem Võ sĩ bên nào mạnh hơn.
82934	Tính cách trăng hoa, hay lăng nhăng.
82935	Tính cách tsundere dữ dằn đáng sợ của cô nàng nhỏ bé Taiga hoàn toàn trái ngược với anh chàng Ryuuji hiền lành, tử tế.
82936	Tính cách từng người sẽ được thể hiện qua ván cờ toán.
82937	Tình cảm dành cho đối phương của họ dần phát triển và Sarawat quyết định sẽ đeo đuổi Tine thật sự.
82938	Tình cảm thẩm mỹ bộc lộ một cách súc tích toàn bộ thế giới tinh thần cũng như cá tính và kinh nghiệm xã hội của một con người.
82939	Tình cảm thẩm mỹ cũng mang tính tình thế – đối tượng, nó bao giờ cũng hướng vào đối tượng đó trong tưởng tượng như là hình ảnh về một thực tại đáng mong muốn.
82940	Tỉnh Cauquenes có diện tích 3.114 km² và dân số theo điều tra năm 2002 là 58.112 người.
82941	Tính chất chuyển động hay đứng yên của các hạt mang điện hoàn toàn phụ thuộc vào hệ quy chiếu.
82942	Tính chất cơn đau thường không đổi.
82943	Tính chất dã man phi thường của các vụ án mạng và công tác đưa tin của truyền thông đã khiến công chúng ngày một tin vào sự tồn tại của một kẻ giết người hàng loạt duy nhất với biệt danh là "Jack Phanh Thây".
82944	Tính chất đất đai cũng như địa hình của huyện mang đặc tính địa hình của đất phù sa sông Thái Bình.
82945	Tính chất không thể đảo ngược đó thực ra có nghĩa rằng: không thể tìm khóa dùng cho việc mã hóa một khối A thành một khối B bằng một phương pháp nào nhanh hơn là vét cạn.
82946	Tính chất lôgic chính của một luận cứ mà chúng ta quan tâm ở đây là: nó có bảo toàn sự thật hay không, nghĩa là nếu các tiền đề là đúng thì kết luận cũng đúng.
82947	Tính chất minh bạch sáng sủa, sự hài hòa của lý trí và tình cảm bao trùm niềm suy tư triết lý tỉnh táo ấy.
82948	Tính chất nâng và hạ chỉ số không chỉ là cách thuận tiện khi làm việc với đại số ten xơ mà còn là một cách để chứng tỏ ten xơ metric có thể được sử dụng để ánh xạ vectơ vào dạng một.
82949	Tính chất núi vẫn còn là đều nghi ngờ trước khi các chuyến tàu thăm dò xác nhận nó là núi.
82950	Tính chất thẩm mỹ của lo-fi dựa trên các yếu tố đặc biệt trong lúc quá trình thu âm.
82951	Tính chất truyền cảm của thông điệp cũng có thể có ảnh hưởng đến phương tiện được chọn.
82952	Tính chính trực và danh tiếng của công ty cũng sẽ bị ảnh hưởng rõ nét phụ thuộc vào hành động của họ.
82953	Tỉnh có 13 huyện.
82954	Tỉnh có 5 huyện (Samakkixay, Xaysetha, Sanamxay, Sanxay and Phouvong) với tổng diện tích 1.032 km2 và dân số khoảng 139.628 người (theo dữ liệu thống kê năm 2015.
82955	Tình cờ, cô và nhóm của mình tìm thấy mảnh ghép chứa DNA của Overlord và mở khóa nó.
82956	Tỉnh có dân số gần 913.000 người, với hơn 800.000 sinh sống trong tỉnh lỵ.
82957	Tỉnh có diện tích 29.832 km2, dân số năm 2006 là 1.328.158 người.
82958	Tình cờ gã gặp lại cô gái mù, nay mắt cô đã sáng và đang mở một cửa hàng bán hoa với bà ngoại (Florence Lee).
82959	Tình cờ một lần ngồi nhậu, ông gặp một người giới thiệu về nước hoa và chỉ dẫn cho ông cách sản xuất.
82960	Tỉnh Côn Sơn được tách ra, trực thuộc vào Bộ Tư lệnh Hải quân.
82961	Tính con thú này rất ngay thẳng, nó có thể phân biệt người lành hay kẻ ác.
82962	Tình cờ thay ở dưới đáy Tuyệt tình cốc có một sơn động mà Tiểu Long Nữ đã sống ở đó 16 năm.
82963	Tính có thể điều khiển được và có thể quan sát được là những hai mặtcủa cùng một vấn đề.
82964	Tỉnh có tỷ lệ người ngoại quốc cao nhất nước.
82965	Tính cước được mô tả trong RFC 2866.
82966	Tính đặc hiệu của liên kết là do cấu tạo hóa học cụ thể của mỗi kháng thể.
82967	Tính đa chiều (multidimensionality) là đa thứ nguyên, là một đặc điểm cốt yếu của tư duy hệ thống.
82968	Tính đa dạng trong các mẫu này (22 mẫu phân) ban đầu cho thấy rằng ít nhất có hai cá thể còn sống ở Cát Tiên trong thời gian 2003-2006.
82969	Tinh dầu (1% đến 3%), bao gồm zingiberene, sesquiphellandrene và beta-bisabolene.
82970	Tinh dầu cỏ vetiver zizanioides.
82971	Tinh dầu hương nhu trắng chứa eugenol và có hoạt tính kháng khuẩn.
82972	Tinh dầu nguyên chất là tinh dầu chưa pha chế với các thành phần hoá học khác.
82973	Tính đến 11 giờ tối, tất cả 37 người đã được tìm thấy, trong đó có 16 người bị thương, 20 người nguy kịch và một người được xác nhận đã chết.
82974	Tính đến 11 tháng Bảy, Vương quốc Anh có 289,603 ca, 44,819 đã chết.
82975	Tính đến 14 tháng 10, châu Đại Dương có hơn 33.000 ca, và hơn 900 đã qua đời.
82976	Tính đến 16/6/2017, bà Đỗ Thị Giới có 890,827 cổ phiếu HPG với giá trị 36.2 tỉ đồng.
82977	Tính đến 18 tháng 12 trong 14 ngày tuần gần nhất các nước tăng nhanh nhất là: Braxin hơn 587.200 ca, Colombia gần 117.300 ca, Áchentina gần 79.400 ca.
82978	Tính đến 19 giờ cùng ngày, Sở Y tế Hà Nội thống kê bốn người tử vong và tám người bị thương.
82979	Tính đến 2010, bệnh gây 1200 ca tử vong, giảm xuống từ 2000 vào 1990.
82980	Tính đến 2021, Ralph Northam đã tham gia ba kỳ bầu cử cho ba vị trí Thượng nghị sĩ tiểu bang, Phó Thống đốc, Thống đốc Virginia.
82981	Tính đến 7 năm phát sóng, chỉ có 1 người duy nhất trở thành người thắng cuộc, giành được số tiền đi kèm trị giá giải thưởng tương ứng với câu hỏi thứ 11 của chương trình là nam ca sĩ Hồ Trung Dũng.
82982	Tính đến cuối năm 2002, chỉ có ba trong sáu đập của nước này (Cambambe, Biopo, và Matala) đã hoạt động; 200 triệu USD đã được phân bổ để sửa chữa các đập còn lại, bị thiệt hại lớn trong cuộc nội chiến.
82983	Tính đến cuối năm 2007 album "Under My Skin" đã bán được hơn 10 triệu bản trên toàn thế giới.
82984	Tính đến cuối năm 2009, cuộc chiến chống ma túy cho thấy mức độ trầm trọng về sự xâm nhập của băng đảng vào các cơ quan công lực ở mọi cấp, ngay cả ở trung ương.
82985	Tính đến cuối tháng 5, có tới 32 quốc gia đã tuyên bố tham gia vào phiên bản cuộc thi năm 2020, với hơn 31.000 bức ảnh được tải lên cho đến nay.
82986	Tính đến đầu năm 2019, hơn 177 lính MINUSMA đã bị giết trong các cuộc tấn công và đánh bom của các nhóm Hồi giáo trong cuộc xung đột đang diễn ra.
82987	Tính đến hết năm 2016, thành phố có dân số là 132.009 người.
82988	Tính đến hết năm 2020 tham gia 02 lần trên tổng số 18 mùa giải chuyên nghiệp.
82989	Tính đến mùa thu năm 2017, dân số khoảng 90 cá thể.
82990	Tính đến năm 1913, tổng số công nhân nước Nga có khoảng 18 triệu (chiếm 10% dân cư), trong đó có khoảng 3,6 triệu công nhân công nghiệp.
82991	Tính đến năm 1939 thì toàn cõi Đông Dương có 3.372 km đường sắt.
82992	Tính đến năm 1955, địa phận chỉ có 30 linh mục.
82993	Tính đến năm 1962, hệ thống đã sẵn sàng để tiến hành thử nghiệm, sau một vài vấn đề ban đầu, hệ thống đã chứng tỏ khả năng trong việc đánh chặn các tên lửa được phóng từ California.
82994	Tính đến năm 1973, Hội đồng Nobel Vật lý và Hội đồng Nobel Hóa học có chung một thư ký.
82995	Tính đến năm 1975 thì tổng cộng có 80.000 người Việt (cả "cũ" và "mới") trên đất Thái.
82996	Tính đến năm 2000, tổng số hơn 3.500 trường hợp viêm màng não tăng bạch cầu ái toan do ký sinh trùng này được báo cáo tại trên 30 quốc gia trên thế giới.
82997	Tính đến năm 2005, đã có 10 triệu người mà tiếng Afrikaans là ngôn ngữ chính và ngôn ngữ phụ, so với hơn 22 triệu người nói tiếng Hà Lan.
82998	Tính đến năm 2008, Trung Quốc vẫn là nước có số lượng hành quyết cao nhất.
82999	Tính đến năm 2009, ETA đã giết hơn 825 người kể từ khi khởi sự cuộc đấu tranh bạo động đòi thành lập quốc gia độc lập của người Basque năm 1968.
83000	Tính đến năm 2009, Grooveshark đã có chắc gần 1 triệu đô la tiền tài trợ khởi đầu.
83001	Tính đến năm 2009, Toyota chính thức liệt kê khoảng 70 mẫu xe khác nhau được bán dưới thương hiệu cùng tên của mình, bao gồm sedan, coupe, xe tải, xe tải, hybrid và crossover.
83002	Tình đến năm 2010, thành phố có dân số ước tính là 68.242 người và mật độ dân số 4.180 người/km².
83003	Tính đến năm 2010, tiểu bang Kentucky có 54 học khu độc lập cùng với 120 học khu quận.
83004	Tính đến năm 2011, hơn 36 gene đã được tìm thấy là góp phần vào nguy cơ mắc tiểu đường loại 2. Tất cả các gene này cùng nhau vẫn chỉ chiếm 10% tổng thành phần di truyền của căn bệnh này.
83005	Tính đến năm 2012, có 140.000 tín đồ Do Thái ở Nga và dân số Do Thái là 500.000.
83006	Tính đến năm 2013, bằng cách sử dụng mô hình mới nhất đối với sự tiến hóa của sao, tuổi ước tính của sao già nhất được biết đến là 14,46±0,8 tỷ năm.
83007	Tính đến năm 2014, bộ phim này cũng là phim có doanh thu cao nhất cô từng tham gia với tổng lợi nhuận toàn cầu đạt 716 triệu USD.
83008	Tính đến năm 2014, đây là phiên bản mới nhất của đường chuẩn hiệu chuẩn.
83009	Tính đến năm 2015, 44/49 trại giam trên toàn quốc đã có Trung tâm đào tạo nghề và hướng nghiệp.
83010	Tính đến năm 2015, bộ phim được xếp thứ bảy trong danh sách phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại.
83011	Tính đến năm 2015, trong khi Eculizumab ở PNH được liên kết với 1,13 năm cuộc sống bổ sung và 2,45 năm chất lượng cuộc sống QALYs, đã có chi phí gia tăng cao (5,24 triệu đô la) và chi phí cơ hội đáng kể.
83012	Tính đến năm 2016, anh thi đấu cho Krumkachy Minsk.
83013	Tính đến năm 2016, có 31 thị trường Big C nằm rải rác trên khắp Thái Lan.
83014	Tính đến năm 2016, dân số toàn cầu được ước tính dưới 10.000 cá thể trưởng thành.
83015	Tính đến năm 2016, GDP của Saint Kitts và Nevis đạt 955 USD, đứng thứ 178 thế giới và đứng thứ 9 khu vực Caribe.
83016	Tính đến năm 2016, Na Uy đứng thứ 20 trong số các thị trường âm nhạc lớn nhất thế giới.
83017	Tính đến năm 2016 số thành viên của Hội Hoàng gia Luân Đôn là khoảng 1.600 người.
83018	Tính đến năm 2017, dịch vụ này vẫn có 3,3 triệu khách hàng và Hastings cho biết kế hoạch giữ nó trong ít nhất năm năm nữa.
83019	Tính đến năm 2017, giá vé xe buýt địa phương khoảng 1.400 won, giá vé xe buýt tốc hành có giới hạn trở lại khoảng 1.800 won.
83020	Tính đến năm 2017, hơn 82 triệu máy đã bán ra.
83021	Tính đến năm 2018, anh thi đấu cho Smolevichi.
83022	Tính đến năm 2019 có thêm một số ECN khác như SelectNet và NYSE Arca.
83023	Tính đến năm 2019, Đà Nẵng có hơn 140 tòa nhà cao trên 12 tầng, trong đó có 40 tòa nhà cao trên 100m, 2 tòa nhà cao trên 200m.
83024	Tính đến năm 2019, dân cư xã Hương Bình đạt 6452 người.
83025	Tính đến năm 2019, khoảng trên toàn thế giới đã được canh tác hữu cơ, chiếm khoảng 1,4% tổng diện tích đất nông nghiệp trên thế giới.
83026	Tính đến năm 2021, anh thi đấu cho Rukh Brest.
83027	Tính đến năm học 2015, trường có 362 giảng viên.
83028	Tính đến năm học thứ 30, trường đã đạt tổng cộng 13.151 giải cấp Tỉnh, 959 giải cấp Quốc gia và 3 giải cấp Quốc tế ở nhiều môn học.
83029	Tính đến nay, album đã bán được 30 triệu bản trên toàn thế giới, và là một trong những album bán chạy nhất mọi thời đại.
83030	Tính đến nay, phim đạt tổng doanh thu tại Nhật Bản.
83031	Tính đến nay thì gần như tất cả xe tăng trên thế giới thì không chiếc nào có vỏ giáp đủ để chống lại RPG-29 mà không bị phá hủy hoặc hư hại nặng.
83032	Tính đến ngày 01 tháng 4 năm 2008, dân số thành phố là 94.660 trên diện tích 119.66 km², mật độ sân số 791 người/km².
83033	Tính đến ngày 05/01/2018, TNI Corporation có khoảng 600 nhân viên.
83034	Tính đến ngày 10 tháng 5, khoảng 65.000 người bị mất nhà cửa ở Vùng Ilocos và vùng Cordillera.
83035	Tính đến ngày 15 tháng 3, tổng số người nhiễm tăng lên 53, và hai người hồi phục.
83036	Tính đến ngày 1 tháng 1 năm 2016, khi tự quản Oslo có dân số 658.390 người.
83037	Tính đến ngày 20 tháng 2 năm 2020, 53 ca nhiễm bệnh mới là những thành viên của giáo phái Tân Thiên Địa.
83038	Tính đến ngày 20 tháng 9 năm 2017.
83039	Tính đến ngày 22 tháng 2 năm 2020, bệnh viện đang vận hành 977 giường.
83040	Tính đến ngày 23 tháng 4, đã có 1.631 trường hợp nhiễm bệnh được xác nhận tại Iraq, với 83 trường hợp tử vong được xác nhận.
83041	Tính đến ngày 24 tháng 2, đã có thêm 2 cọc gỗ mới được phát hiện, nâng tổng số cọc lên 15 và 50 trên 400 m 2 của khu bãi cọc đã được khai quật.
83042	Tính đến ngày 29 tháng 2 năm 2012, đã có 212 trường hợp PML được xác nhận trong số 99.571 bệnh nhân được điều trị bằng natalizumab (2,1 trường hợp trên 1000 bệnh nhân).
83043	Tính đến ngày 29 tháng 2 năm 2012, thành phố này có dân số ước tính 29.087 người, với 12.966 hộ gia đình, và mật độ dân số 56,74 người trên km² (147,0 người trên mỗi dặm vuông).
83044	Tính đến ngày 2 tháng 4 năm 2020, đã có tổng cộng 324 trường hợp nhiễm coronavirus tại Việt Nam, với 266 trường hợp được chữa khỏi.
83045	Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2010, Tập đoàn Liberty Mutual có $ 112,4 tỷ trong các tài sản hợp nhất, $ 95,4 tỷ trong nợ hợp nhất, $ 17.0 tỷ trong vốn bảo hiểm, và $ 33,2 tỷ trong doanh thu hợp nhất hàng năm.
83046	Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2014, Just Dance 2015 đã xuất xưởng được 4 triệu bản.
83047	Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2018, Burger King đã báo cáo có 17.796 cửa hàng tại 100 quốc gia.
83048	Tính đến ngày 8 tháng 2 năm 2013, cả nước có 286 địa cấp thị.
83049	Tính đến tháng 02 năm 2021, tiểu bang có tổng ca nhiễm hơn 1,8 triệu người, hơn 28.000 người chết.
83050	Tính đến tháng 10 năm 2013, Đài Loan có 1.737 nhà xuất bản thư tịch đăng ký, đại đa số là doanh nghiệp quy mô nhỏ về tài chính và nhân lực 中華民國文化部和國家通訊傳播委員會.
83051	Tính đến tháng 10 năm 2018, đội tàu bay GoAir bao gồm các máy bay sau.
83052	Tính đến tháng 11/2011, tổng số cán bộ viên chức, giảng viên, giáo viên của Trường là 224 người.
83053	Tính đến tháng 11 năm 2013 album đã bán được 283.000 bản tại Mỹ.
83054	Tính đến tháng 11 năm 2013, bài hát đạt ngưỡng 1,468,000 bản.
83055	Tính đến tháng 11 năm 2018, trường có 173 giảng viên.
83056	Tính đến tháng 12 năm 1927 đã có khoảng 20 lần phải điều chỉnh kích thước của bức tranh do thay đổi thiết kế của công trình.
83057	Tính đến tháng 12 năm 2006, Yahoo!
83058	Tính đến tháng 12 năm 2009, nền kinh tế Ba Lan đã không bước vào suy thoái kinh tế cũng như không ký hợp đồng.
83059	Tính đến tháng 12 năm 2014, album đã đạt doanh số 598.000 bản tại Hoa Kỳ.
83060	Tính đến tháng 1 năm 2011, ông đã xa quê hơn 30 năm.
83061	Tính đến tháng 1 năm 2015, bài hát đã bán 4.3 triệu bản tại Hoa Kỳ.
83062	Tính đến tháng 1 năm 2021, bài hát đã có 85 triệu lượt xem trên YouTube.
83063	Tính đến tháng 2 năm 2009, các khoản nợ nước ngoài của Dubai vào tháng 2 năm 2009 ước tính khoảng 80 tỷ USD, mặc dù đây chỉ là một phần nhỏ trong những khoản nợ có chủ quyền ở khắp thế giới.
83064	Tính đến tháng 2 năm 2012, hơn 100 nghề cá trên khắp thế giới đã được đánh giá độc lập và được chứng nhận là đáp ứng tiêu chuẩn MSC.
83065	Tính đến tháng 2 năm 2015, CNN hiện có mặt tại khoảng 96.289.000 hộ gia đình thông qua truyền hình cáp, vệ tinh và viễn thông (82.7% hộ gia đình với ít nhất một tivi) ở Hoa Kỳ.
83066	Tính đến tháng 2 năm 2021, bến phà Cát Lái có tổng cộng 12 phà các loại từ 60 đến 200 tấn.
83067	Tính đến tháng 3 năm 2016, dân số thành phố là chừng 45.059 người.
83068	Tính đến tháng 5 / 2014, tài sản của Kim Kardashian ước tính trị giá 45 triệu Mỹ kim.
83069	Tính đến tháng 5 năm 2016, đã có 42.860 sinh viên đại học và 8,269 sinh viên tốt nghiệp.
83070	Tính đến tháng 5 năm 2018, nhạc phẩm đã bán được hơn 5,08 triệu bản, qua đó trở thành album bán chạy nhất kể từ năm 2000 tại Anh Quốc và bán chạy thứ tư mọi thời đại ở thị trường này.
83071	Tính đến tháng 6 năm 1997 với hơn 6.138 buổi công diễn, các tour lưu diễn trong nước Mỹ đã thu về hơn khoảng 400 triệu đô la tiền doanh thu.
83072	Tính đến tháng 6 năm 2005, tỉnh này bao gồm 13 thị trấn, 43 khu tự quản và 1.358 làng.
83073	Tính đến tháng 7 năm 2008, đã có 62 cao ốc (từ 23m đến 150m) đang được xây dựng, chờ cấp phép xây dựng hoặc đang được lên kế hoạch xây dựng.
83074	Tính đến tháng 7 năm 2017, 25 tập đã được phát hành tại Nhật Bản.
83075	Tính đến tháng 8 năm 2010 ProjectVRM liệt kê mười chín nỗ lực phát triển VRM.
83076	Tính đến tháng 8 năm 2012, có 106.050 xe ô tô, 58.276 xe máy và 8.996 xe ba bánh gắn máy tuk-tuk đã được đăng ký tích luỹ để sử dụng làm taxi.
83077	Tính đến tháng 8 năm 2016, album đã bán hơn 7,75 triệu bản trên toàn cầu.
83078	Tính đến tháng 8 năm 2018, nó đã đón nhận 2,3 tỷ lượt xem trực tuyến.
83079	Tính đến tháng 9 năm 2010, Cruel không còn liên kết với nhóm Cruel Angels và không còn là một thành viên của Cruel Angels Project, với lý do tranh chấp với quản lý của cô là nguyên nhân rời khỏi dự án.
83080	Tính đến tháng 9 năm 2013 https://www.
83081	Tính đến Tháng 9 năm 2018, video có 50.2 triệu lượt xem với hơn 2.1 triệu lượt thích.
83082	Tính đến thời điểm hiện tại, anh đã tham gia tổng cộng tám bộ phim truyền hình.
83083	Tính đến thời điểm hiện tại, tổng giá trị tài sản của PVEP ước tính khoảng 7 tỷ USD.
83084	Tính đến thời điểm phim ngừng chiếu tại các rạp vào ngày 29 tháng 9 năm 1994, nó đã thu về 96,1 triệu USD (ứng với USD vào năm ) ở Hoa Kỳ và trên 321,2 triệu USD trên toàn cầu.
83085	Tĩnh điện hoặc sự giải phóng điện tích có thể đủ để gây nổ trong một số trường hợp.
83086	Tỉnh đó đã phái binh lính cùng triệu tập binh lính của ban chặn giữ các nơi trọng yếu trên đường bộ đủ để giúp cho việc phòng ngự rồi.
83087	Tịnh Độ Tông ngày nay có lẽ hệ phái Non Bồng, là một hệ phái lớn nhất có nhiều chùa từ miền Tây, miền Đông và miền Trung Việt Nam.
83088	Tình dục tập thể là hành vi tình dục có hơn ba người tham gia cùng lúc.
83089	Tình dục tập thể trong đó một người được thâm nhập bởi nhiều người đôi khi được gọi là gang bang.
83090	Tỉnh được đổi tên thành Công tước York, là chủ nhân của nó.
83091	Tỉnh được lập từ một phần của tỉnh Tehran vào năm 1995.
83092	Tính gắn kết hay sự đoàn kết cơ học phù hợp với xã hội hòa nhập.
83093	Tỉnh Gegharkunik (đỏ).
83094	Tính hiếu kỳ đã lôi cuốn ông vào nhiều lĩnh vực mới.
83095	Tình hình bắt đầu ổn định, và không lâu sau Philip cảm thấy đủ an toàn để trở lại phương pháp chính phủ ưa thích của mình.
83096	Tình hình chính trị của Bulgaria nhanh chóng nóng lên.
83097	Tình hình chính trị của Vương quốc Serb, Croats, và Slovenes rất khốc liệt và bạo lực.
83098	Tình hình chính trị nội bộ của Nam Chiếu cũng không ổn định với việc có tới 13 vua lên ngôi trong vòng 120 năm tiếp đó, và không ai trong số họ quan tâm đến việc bành trướng thế lực về phía nam nữa.
83099	Tình hình chung sau sự kiện Tết Mậu Thân, quân Giải phóng bị tổn thất rất lớn, mất đi 1 thế hệ quân kháng chiến, mất đa phần khí tài chiến tranh, cũng như nhiều đơn vị du kích bị suy yếu trầm trọng.
83100	Tình hình của Speer trở nên nghiêm trọng,dẫn tới việc Tiến sĩ Karl Brandt thay thế Gebhardt và Tiến sĩ Friedrich Koch.
83101	Tình hình đang được cải thiện dần, vài năm gần đây xóm bàu nổi lên vì năm nào cũng có học sinh đậu đại học.
83102	Tình hình Internet tại Cuba đang thay đổi dần.
83103	Tình hình Kim trở nên xấu đi.
83104	Tình hình kinh tế thay đổi cùng với biến động của giá dầu mỏ kể từ năm 1985, chẳng hạn như trong và sau khủng hoảng vịnh Ba Tư năm 1990-1991.
83105	Tình hình lực lượng của Bazaine đã trở nên vô cùng hỗn loạn khi họ triệt thoái vào Metz.
83106	Tình hình mới này buộc phe Liên minh cử một tướng Bulgaria thay Mackensen chỉ huy mặt trận Salonika, còn Mackensen dời tổng hành dinh đến biên giới Bulgaria-Romania hòng chuẩn bị loại Romania khỏi vòng chiến.
83107	Tình hình này gây ra nhiều sự thù địch và xung đột.
83108	Tình hình ngược lại, trong đó một quỹ đạo lân cận được bị đẩy ra khỏi quỹ đạo ban đầu, cũng là điều đáng được quan tâm tới.
83109	Tình hình nội chính của vương quốc Bulgaria trong năm 1944 càng ngày càng xuống cấp nghiêm trọng.
83110	Tình hình ở Britannia (nước Anh ngày ngay) thậm chí còn nhiều vấn đề nghiêm trọng khác.
83111	Tình hình ở Chân Lạp vô cùng bất lợi với nhà Nguyễn.
83112	Tình hình ở Thổ Nhĩ Kỳ rất căng thẳng, chính quyền ở đây tỏ ra thái độ chống Giáo hội Công giáo.
83113	Tình hình tài chính của Vietnam Airlines tăng trưởng khá tốt.
83114	Tinh hình tranh đấu giữa bốn đại gia tộc lên đến đỉnh điểm khi hai gia tộc Quốc và Cao bị thảm sát trong một đêm.
83115	Tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh còn nhiều phức tạp tập trung ở những nơi đông dân cư.
83116	Tình hình trong lĩnh vực này vẫn còn đáng lo ngại."
83117	Tình hình tưởng như xong nhưng công luân ở Chile lấy làm bất bình đòi xé hiệp ước.
83118	Tình hình yếu kém của Trung Quốc là điều kiện thuận lợi cho Nhật Bản lợi dụng.
83119	Tính hợp lệ của điều này là không rõ ràng, vì các mái vòm được xây dựng dưới lòng đất với các lớp đá hình vành đai cũng đang bị nén từ các vùng đất xung quanh.
83120	Tính hợp pháp là hiệu trưởng mà chiến lược quản trị được xây dựng dựa trên sự đồng thuận tham gia.
83121	Tình huống đột phá diễn ra bất ngờ vào 8h15 khi trung đoàn long kỵ binh Bayreuth từ phía sau luồn qua trận tuyến bộ binh, rồi xung phong đánh nát toàn bộ bộ binh Áo.
83122	Tình huống khó xử về đạo đức phổ biến nhất được hỏi liên quan đến vợ của một người đàn ông sắp chết do một loại ung thư đặc biệt.
83123	Tình huống này có thể là một vụ hỏa hoạn, vụ nổ, vụ rơi (máy bay) hoặc vụ chìm (tàu).
83124	Tình huống này đôi khi được gọi là "Thể thức Rand".
83125	Tín hiệu 2 sau đó đã lỗi thời; chỉ tín hiệu đầu tiên là cần thiết để kích hoạt trong tương lai.
83126	Tín hiệu ban đầu được nhìn thấy ở Bogotá, Medellín, Pereira, Manizales, Armenia và Cali; sau đó nó đã đạt đến nhiều nơi hơn trong nước.
83127	Tín hiệu cần được khuếch đại và laser bơm được ghép vào sợi pha tạp và tín hiệu được khuếch đại thông qua tương tác với các ion doping.
83128	Tín hiệu jamming rất dễ dò thu phát bởi thiết bị nhận.
83129	Tín hiệu này được truyền qua sóng radio AM tới một máy thu, nơi các tín hiệu video được dùng để điều khiển một ánh sáng neon phía sau một đĩa Nipkow thứ hai quay đồng bộ với đĩa thứ nhất.
83130	Tín hiệu nhận được sẽ chuyển dần từ bước sóng ngắn sang bước sóng dài hơn hay dịch chuyển đỏ hơn.
83131	Tín hiệu NTSC bao gồm một mẫu ngắn của tín hiệu tham chiếu này, được gọi là colorburst, nằm trên 'cổng sau' của mỗi xung đồng bộ hóa ngang.
83132	Tín hiệu quá cảnh được quan sát trên quỹ đạo xung quanh thành phần A của hệ thống, nghĩa là ứng cử viên hành tinh sẽ ở trên quỹ đạo của ngôi sao chính của Kepler-14.
83133	Tín hiệu Y về cơ bản giống với tín hiệu được truyền từ một máy thu hình trắng đen bình thường (với một ít thay đổi không đáng kể), và các tín hiệu U và V có thể được bỏ qua.
83134	Tính Không hiểu ở đây không phải sự trống rỗng thông thường mà nói về một thể tính vô biên không thể dùng suy nghĩ, cảm nhận để đo lường, nằm ngoài cặp đối đãi có-không.
83135	Tính kinh tế của việc khai thác đá phiến dầu phụ thuộc phần lớn vào giá dầu thô truyền thống; nếu giá một thùng dầu thô thấp hơn giá sản xuất ra một thùng dầu từ đá phiến thì việc khai thác sẽ không có lời.
83136	Tỉnh Lâm Ðồng từng có quyết định xử phạt vi phạm hành chính một người với số tiền 357,5 triệu đồng do có hành vi cất giữ động vật hoang dã trái phép.
83137	Tỉnh là một hòn đảo, là hòn đảo lớn nhất Trung Quốc.
83138	Tỉnh Lào Cai có 1 thành phố, 1 thị xã và 7 huyện như hiện nay.
83139	Tỉnh ( ) là phân khu hành chính cấp đầu tiên của Bulgaria.
83140	Tỉnh lị của nó là Juticalpa.
83141	Tính liên tục không phải là quan trọng trong những ngày đó."
83142	Tính linh hoạt cao của hệ thống khung cơ thể có thể giải thích tại sao cá mập lại có cú đớp hiệu quả đến thế.
83143	Tính linh hoạt và tốc độ của nó được so sánh với loài tắc kè trong tự nhiên.
83144	Tỉnh lị tỉnh Liêu Ninh đặt tại Thẩm Dương, toàn tỉnh có 59 huyện.
83145	Tỉnh lộ 203 chạy qua địa bàn xã.
83146	Tỉnh lộ 295 có ý nghĩa kinh tế rất quan trọng đối với cả hai huyện Hiệp Hòa và Yên Phong.
83147	Tỉnh lúc đó có 11 đô thị, sau đó được chia thành 42 đô thị tự trị và một thành phố tỉnh lị là Pagadian.
83148	Tỉnh lỵ đóng ở Minas.
83149	Tỉnh lỵ là Cuilapa.
83150	Tỉnh lỵ là is Antsiranana.
83151	Tỉnh lỵ là thành phố có cùng tên.
83152	Tỉnh lỵ là thành phố Jalalabad.
83153	Tỉnh lỵ là thị xã Rạch Giá, đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc tỉnh Kiên Giang.
83154	Tỉnh lỵ: Ninh Bình.
83155	Tĩnh mạch mạc treo.
83156	Tĩnh mạch thường có áp lực thấp hơn so với động mạch.
83157	Tĩnh mạch võng mạc trung tâm là tương đương tĩnh mạch của động mạch võng mạc trung tâm, và giống như mạch máu đó có thể bị tắc nghẽn (tắc tĩnh mạch võng mạc trung tâm), tương tự như trong hội chứng thiếu máu cục bộ ở mắt.
83158	Tính mạng của đặc vụ Skinner đến nay vẫn chưa rõ.
83159	Tính mềm dẻo về mặt chức năng nói đến khả năng của não trong việc thay đổi các đặc tính chức năng của tế bào thần kinh, nhằm thích ứng với các kích thích tín hiệu đến từ môi trường.
83160	Tỉnh Mie ngày nay bao gồm ba tỉnh cũ: Ise, Shima và Iga và cả vùng cực đông của Kii.
83161	Tính mở phản ánh sự tò mò trí tuệ, sáng tạo và ưa thích thứ mới.
83162	Tình một đêm có thể xuất phát từ những cảm xúc chỉ đến một lần trong đời và thường những cảm xúc như vậy chỉ thăng hoa vào thời điểm đó, có thể là vô tình, cũng có thể là tự lựa chọn.
83163	Tỉnh nằm ở miền nam Afghanistan, giữa Helmand, Oruzgan và tỉnh Zabul.
83164	Tỉnh nằm ở miền Trung Syria.
83165	Tính năng Arena (trước kia là Battlez) được thêm vào trong phiên bản 6.6.1.
83166	Tính năng bay của chiếc Me 163 vượt xa những chiếc máy bay tiêm kích trang bị động cơ piston đương thời.
83167	Tính năng cho phép cùng tồn tại của hai (hoặc nhiều hơn) window managers riêng biệt Lynch, Dan (ngày 16 tháng 4 năm 2008).
83168	Tính năng của Nokia 6620 cũng có nhiều cải tiến hơn so với đời trước, rõ rệt nhất là ở bộ nhớ trong của máy (12MB so với 6MB của 6600) và hỗ trợ thẻ nhớ ngoài Reduce-Size MultiMedia Card (RS-MMC).
83169	Tính năng đáng chú ý nhất là của con mái là cái đuôi dài hình cái vợt bên ngoài bắt chéo nhau và kết thúc đĩa lớn màu tím-xanh.
83170	Tính năng Doodle là một biểu tượng đặc biệt thay thế cho logo Cốc Cốc Search, mang ý nghĩa chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện đặc biệt của người Việt Nam hay quảng bá các tính năng nổi bật của Cốc Cốc.
83171	Tính năng giải hóa cho phép người dùng giải các bài tập hóa học khác nhau với lời giải chi tiết về các phản ứng hóa học.
83172	Tính năng kỹ chiến thuật (AEG Dr.
83173	Tính năng kỹ chiến thuật (Bre.270A.
83174	Tính năng này cho phép các cấp trên có thể theo dõi các cuộc gọi của nhân viên cộng thêm một số tính năng mở rộng mà không làm gián đoạn cuộc gọi.
83175	Tính năng này đề cập đến việc cập nhật nội dung của một ô theo định kỳ với một giá trị từ một nguồn bên ngoài, chẳng hạn như một ô trong bảng tính "từ xa".
83176	Tính năng này không còn được cung cấp từ ngày 1 tháng Tư, năm 2008.
83177	Tính năng sạc qua USB được giới thiệu và D-Pad đã được đưa ra để đáp lại những phàn nàn về hiệu suất kém và khả năng phản hồi của các nút đã được cải thiện.
83178	Tính năng"tường nhà"mới cho phép người chơi xem tin tức và cập nhật từ trò chơi, bao gồm cả những lời thách đấu từ những người chơi khác.
83179	Tỉnh này bao gồm 12 huyện và 33 đô thị.
83180	Tỉnh này có 20 huyện (
83181	Tỉnh này có diện tích 10.698 km², tổng dân số là 392.218 (2005).
83182	Tỉnh này có diện tích 4.470 km², tổng dân số là 543.310 người năm 2001.
83183	Tỉnh này có diện tích 5.115 km², dân số năm ước khoảng 368.298 người.
83184	Tỉnh này được chia làm 14 huyện (
83185	Tỉnh này được chia ra làm 3 thành phố ("Si") và 12 huyện ("Kun").
83186	Tỉnh này nằm ở tây bắc Algérie.
83187	Tỉnh này trở thành nguồn cung cấp nhân lực chính cho Quân đội Quốc dân lúc đó đang chịu nhiều áp lực trên chiến trường.
83188	Tính nết thất thường của anh đã bộc lộ rất sớm qua những trò chơi quái lạ, những câu đùa giỡn, sự bê tha và qua qua cả những bức vẽ thái quá so với lứa tuổi.
83189	Tính nguyên tố của p đảm bảo rằng tích của hai số nguyên trong nhóm sẽ không bao giờ chia hết cho p, từ đó ám chỉ rằng tập hợp này là đóng dưới phép nhân mô đun.
83190	Tin học bao gồm nghiên cứu các cơ chế sinh học và xã hội của xử lý thông tin trong khi khoa học máy tính tập trung vào tính toán kỹ thuật số.
83191	Tính phân cực mạnh của nước được biểu thị bằng hằng số điện môi cao của nó là 88 (ở 0 °C).
83192	Tỉnh Phước Thành được thành lập theo Sắc lệnh số 25-NV ngày 23 tháng 1 năm 1959 của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa.
83193	Tỉnh Phước Tuy có 5 quận là Đất Đỏ, Long Lễ, Đức Thành, Xuyên Mộc và Long Điền được chia thành 29 xã với 129 ấp.
83194	Tỉnh Phú Thọ có 10 đơn vị hành chính gồm thành phố Việt Trì (tỉnh lị), thị xã Phú Thọ và 8 huyện: Đoan Hùng, Hạ Hòa, Phong Châu, Sông Thao, Tam Thanh, Thanh Ba, Thanh Sơn, Yên Lập.
83195	Tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng đã xây dựng một nhà ở phía tây đá Đảo Tốc Tan, hoàn thành ngày 8/8/1988.
83196	Tỉnh Quebec là tỉnh duy nhất ở Canada quy định giờ mua sắm ngoài Chủ nhật và ngày lễ.
83197	Tính ra tấm bia đá mang tên hai người chết một Pháp một Việt này đã luân lạc đúng 140 năm (
83198	Tính riêng con tin Pháp đã có 29.662 người chết.
83199	Tỉnh Samarqand được thành lập ngày 15 tháng 1 năm năm 1938, và được chia thành 14 huyện hành chính.
83200	Tình si vị tận hôi", tức "Chuyện cũ dường như mộng.
83201	Tỉnh Sóc Trăng có vị trí tọa độ 9 0 12’ - 9 0 56’ vĩ Bắc và 105 0 33’ - 106 0 23’ kinh Đông.
83202	Tính số cục bao gồm niên cục, nguyệt cục, nhật cục và thời cục.
83203	Tinh thần chiến đấu của binh sĩ được coi là cao, và lục quân đã có nhiều kinh nghiệm hoạt động quân sự trong thời gian gần đó.
83204	Tinh thần con người được nói tới trong nhiều mệnh đề của liệu pháp ý nghĩa, nhưng ý nghĩa của thuật ngữ tinh thần ở đây không mang tính "tâm linh" hay "tôn giáo".
83205	Tinh thần của mình bạc nhược như vậy không trách gì mình thua kém Vấn đề học thuật nước ta chỉ là một vấn đề tâm lý và luân lý, Sông Hương, 1936 ".
83206	Tinh thần của Nghị định 28/CP là chọn những doanh nghiệp mà Nhà nước thấy không còn cần thiết phải nắm giữ 100% vốn nữa làm đối tượng.
83207	Tinh thần của Thâm Quyến là 'khám phá, đổi mới, đoàn kết và cống hiến', và 'nhụ tử ngưu' là hình ảnh hiện thân của tinh thần này.
83208	Tỉnh Thanh Hóa vào đầu thời Nguyễn gồm các phủ: Thiệu Thiên, Hà Trung, Tĩnh Gia và Thanh Đô (sau đổi là phủ Thọ Xuân).
83209	Tinh thần kỷ cương, sự huấn luyện tốt và chặt chẽ của các quân đội phong kiến Áo và Nga đã khiến họ còn dễ hồi phục sau thất bại hơn các đội pháo thủ cầm súng lưỡi lê thế kỷ trước.
83210	Tinh thần quân lính miền Nam lúc này xuống thấp và Beauregard đang bị áp đảo 2 chọi 1 về quân số.
83211	Tinh thần yêu nước chống Pháp của vua Thành Thái từ ông mà có nên năm 1907 khi vua Thành Thái bị Pháp ép thoái vị rồi bắt quản thúc ông buồn rầu phát bệnh và mất vài tuần sau đó.
83212	Tịnh thất được đặt dưới quyền một vị Thời Quân chi Đạo làm Thống Quản.
83213	Tình thế cấp bách vua vội nấp vào gốc cây đa rất to ở gần đó.
83214	Tinh thể C cỡ milimet 60 vàC 70, cả tinh khiết và hòa tan, có thể được trồng từ dung dịch benzen.
83215	Tinh thể độc tố tan trong dịch ruột, gây tổn thương màng ruột ấu trùng và gây các tác động sinh lý khác làm cho ấu trùng chán ăn và ngừng ăn, cuối cùng tử vong.
83216	Tinh thể dolomit cũng xuất hiện ở các trầm tích sâu dưới đại dương, nơi có hàm lượng hữu cơ cao.
83217	Tình thế dựa lưng vào sông đã giúp một sườn của quân Carthage không bị phá vỡ ngay thời gian đầu bởi quân La Mã vượt trội về số lượng đồng thời chặn đường thoát bên cánh phải của quân La Mã (giáp bờ sông Aufidus).
83218	Tình thế này thay đổi vào nửa cuối của thế kỷ 10 khi giáo phái Qarmat nổi lên.
83219	Tính theo 1.000 cổ phiếu mỗi lô, phí vào cửa là 17.979,37 nhân dân tệ, đây là cổ phiếu mới có phí vào cửa cao nhất trong lịch sử.
83220	Tính theo sức gió duy trì trong 1 phút, đây là xoáy thuận nhiệt đới mạnh nhất khi đổ bộ đất liền trên toàn thế giới.
83221	Tinh thể protein của các chủng Bt sau khi hoà tan với NaOH, SDS, mercaptoethanol được điện di trên gel polyacrylamide.
83222	Tỉnh thức lặng lẽ, chấp nhận tất cả mọi chuyện một cách đầy đủ.
83223	Tịnh tiến có nghĩa là tay trái vung về bên trái thì tay phải cũng nương theo tay trái để vung về bên trái.
83224	Tình tiết trong phim có một sự kết nối vô cùng chặt chẽ nhưng cũng không kém phần bất ngờ khi được bật mí gây sốc không ít.
83225	Tính tình của Chó săn cáo Mỹ khá thân thiện, dễ thương, dịu dàng và đáng yêu trong nhà, nhưng lại là cả một chiến binh dũng cảm và quyết liệt trong cuộc săn.
83226	Tinh tỉnh lại gặp được cô gái tên Như Mộng, nhưng cô ấy đã bỏ chạy.
83227	Tinh tinh thông thường là loài ăn tạp và có thói quen săn mồi theo đàn, thường là do con đực đầu đàn chỉ huy.
83228	Tính tới 1 tháng 2 năm 2015.
83229	Tính tới 2015 thì đây đúng là mùa cuối cùng có Yield.
83230	Tính tới hết năm 2017, ước tính khoảng 95% dân số Việt Nam có đời sống tín ngưỡng, tôn giáo, trong đó có 24 triệu người công khai mình là tín đồ của một tôn giáo nào đó, có 38 tổ chức tôn giáo khác nhau.
83231	Tính tới Kỳ họp thứ 6, số đại biểu Quốc hội khóa XIV đã giảm xuống còn 485 đại biểu.
83232	Tính tới năm 2016 chủ tịch tập đoàn của Fujitsu là ông Tatsuya Tanaka.
83233	Tính tới ngày 20 tháng 4 năm 2021 đã có 5 tập truyện được xuất bản.
83234	Tính tới ngày 30-05-1973, Hội nghị đã diễn ra 13 phiên thảo luận.
83235	Tính tới ngày 3 tháng 10 năm 2014, 7.497 trường hợp bị nghi ngờ mắc bệnh trong số đó đã có 3.439 người đã chết.
83236	Tính tới tháng 7 năm 2015 nó có dân số ước tính khoảng 2.785.366 người Palestine, và khoảng 371.000 người định cư Israel, và khoảng 212.000 người Do Thái Israel ở Đông Jerusalem.
83237	Tính tới thời điểm này, không sản phẩm thay thế nào mang lại hiệu quả và độ an toàn cao như sợi amiăng trắng.
83238	Tính tổng ca thì Úc vẫn đứng đầu.
83239	Tình trạng ảnh hưởng đến khoảng 4 trên 10.000 trẻ sơ sinh.
83240	Tình trạng bạo lực xuất hiện ở các cặp vợ chồng từ 31 đến 40 tuổi phổ biến hơn các nhóm tuổi khác.
83241	Tình trạng bệnh cũng trở nên phổ biến hơn với tuổi tác.
83242	Tình trạng của phụ nữ ở Ba Lan đương đại phải được hiểu trong bối cảnh chính trị và vai trò của tôn giáo trong xã hội.
83243	Tình trạng của Tiền Thái hậu do vậy trở nên quẫn bách.
83244	Tình trạng đặc biệt này chỉ áp dụng đối với Đảo Ellis và một phần Đảo Shooter.
83245	Tình trạng đó khiến mức độ đa dạng sinh học giảm, đồng thời làm xáo trộn cân bằng sinh thái.
83246	Tình trạng kéo dài có thể gia hạn thêm 30 ngày nếu được 2/3 Hội đồng Lập pháp chấp thuận.
83247	Tình trạng khẩn cấp quốc gia được ban hành và lệnh giới nghiêm được áp dụng.
83248	Tình trạng khô hạn nhất tồn tại trong toàn bộ các thung lũng núi cao nội địa, chúng nhận được mưa ít hơn do các đám mây mất đi phần lớn lượng ẩm khi vượt qua các dãy núi trước khi tiếp cận đến chúng.
83249	Tình trạng khô hạn vào mùa đông, gió tây khô nóng vào những tháng cuối mùa khô đầu mùa mưa (tháng 3-4) là yếu tố gây ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp của tỉnh.
83250	Tình trạng không oxy khá phổ biến ở các đáy đại dương nhiều bùn, nơi có cả lượng chất hữu cơ cao lẫn dòng nước được oxi hóa thấp chảy qua trầm tích.
83251	Tình trạng lão hóa dân số khiến việc tuyển quân trở nên khó khăn hơn, quân số sụt giảm, nếu đất nước xảy ra chiến tranh thì đây là vấn đề rất nghiêm trọng.
83252	Tình trạng này càng kéo dài thì càng bất lợi cho Đức.
83253	Tình trạng này, còn được gọi là "Quốc hội xoắn", đã dẫn đến bế tắc chính trị và sự thay đổi Thủ tướng liên tục kể từ năm 2007.
83254	Tình trạng này có thể có một thành phần di truyền, như là một điều kiện tương tự ở người.
83255	Tình trạng này có thể khiến những người không đủ điều kiện trở thành phi công hoặc cảnh sát.
83256	Tình trạng này cũng từng xảy ra trong đêm diễn ngày 29 tháng 5 tại Glendale.
83257	Tình trạng này đã được thay đổi bằng cách sử dụng các công nghệ sản xuất đắp dần.
83258	Tình trạng này đã thay đổi với việc phát hiện ra trình tự Trung Cổ trong Hang Obłazowa.
83259	Tình trạng này làm rút ngắn (co cứng) các cơ bắp ở cẳng tay.
83260	Tình trạng này sẽ dẫn đến sự giảm canxi huyết đột ngột vào giai đoạn trước và sau khi đẻ và nếu kéo dài sẽ gây bệnh gọi là bệnh sốt sữa.
83261	Tình trạng này tạo ra một làn sóng di trú khổng lồ của những người lao động từ thành phố này sang thành phố khác ở La Mã với nỗi oán giận ngày càng tăng.
83262	Tình trạng này thường xảy ra trong các gia đình, và các sự kiện căng thẳng hoặc chấn thương như cái chết của cha mẹ hoặc bị tấn công có thể là một nguyên nhân.
83263	Tình trạng này vẫn duy trì cho đến năm 1991.
83264	Tình trạng nhiễm siêu vi (nhiễm virus) trước đó hoặc đồng thời với vi khuẩn sẽ tạo điều kiện để vi khuẩn gây bệnh dễ dàng hơn.
83265	Tình trạng nợ nần của chồng khiến Alice Keppel phải qua lại với những người đàn ông giàu có hơn để nuôi sống gia đình theo phong cách sống của xã hội London thời kỳ đó.
83266	Tình trạng ô nhiễm lan đến tambon Rang Bua thuộc huyện Chom Bueng.
83267	Tình trạng ô nhiễm phóng xạ ngày càng cao.
83268	Tình trạng pháp lý của thuốc câu lạc bộ khác nhau tùy theo khu vực và loại thuốc.
83269	Tình trạng phúc lợi mở rộng của Phần Lan từ năm 1970 đến năm 1990 đã làm tăng nhân viên và chi tiêu của khu vực công và gánh nặng thuế đối với công dân.
83270	Tình trạng rối loạn bắt nguồn từ Sedan đã lan theo chân những tốp lính phờ phạc đang tháo chạy ra toàn phòng tuyến Pháp.
83271	Tình trạng số lượng chim cánh cụt ngày nay là rất ổn định, chúng sống rất đông đúc thành từng bầy.
83272	Tình trạng suy yếu của Henry Ford đã khá rõ ràng và vợ cùng con dâu của ông buộc ông phải từ chức trao quyền cho cháu trai, Henry Ford II.
83273	Tình trạng tài chính trở nên khả quan là do có nhiều ủy nhiệm sáng tác và thu chi ổn định hợp lý.
83274	Tình trạng thiếu giám đốc tài chính trong các doanh nghiệp đã dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.
83275	Tỉnh Trà Vinh phấn đấu trong 5 năm tới có tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân hàng năm đạt từ 10% trở lên.
83276	Tính trên tất cả các giải, không có số liệu trước mùa 2005-07.
83277	Tính trong tổng số 195 công trình thời Mạc thì 142 công trình kiến trúc là chùa, chủ yếu là tôn tạo.
83278	Tính trung bình trong mười tuần, cứ mỗi tuần phim thu về hơn 20 triệu USD, và sau 14 tuần phim vẫn mang về hơn 1 triệu USD một tuần.
83279	Tinh trùng được thu thập từ một con mèo đực vào năm 2003 và sau đó được đưa đi làm đông lạnh.
83280	Tính trừng phạt của nhà nước trong trường hợp này là rất nghiêm khắc và cần thiết.
83281	Tính trung thực của cuốn sách và những tuyên bố rằng Sheeran đã giết Hoffa và Joey Gallo, đã gây tranh cãi trong một số ấn phẩm.
83282	Tỉnh trưởng có toàn quyền hành pháp, thi hành mệnh lệnh trung ương; riêng ở vùng có dân thiểu số sắc tộc thì có thể gia giảm để thích hợp với tình hình địa phương.
83283	Tỉnh trưởng tỉnh Thừa Thiên kiêm chức Thị trưởng thành phố Huế.
83284	Tính tuần nhất của cư dân khiến Tasmania trở thành một địa điểm thu hút để nghiên cứu di truyền học quần thể.
83285	Tính từ của nó là Damoclean.
83286	Tính từ định danh andamanicum lấy theo tên quần đảo Andaman.
83287	Tính từ định danh debilis nghĩa là "yếu ớt, mảnh dẻ"; Gagnepain mô tả loài này là "đáng chú ý vì sự mảnh dẻ của nó" (Plante remarquable par sa gracilité).
83288	Tính từ định danh endauensis lấy theo tên sông Endau và các chi lưu của nó chảy qua Vườn bang Endau-Rompin, nơi loài này là phổ biến.
83289	Tính từ định danh hasta là từ tiếng Latinh có nghĩa là giáo, mác, thương, lao, xiên; ở đây để nói tới phiến lá giống như đầu mũi giáo của loài này.
83290	Tính từ định danh loài là để vinh danh Jules Sépulchre (1880-1912), tu sĩ Công giáo đã hỗ trợ Morice Vanoverbergh trong các công cuộc thám hiểm thực vật tại Botoc, Luzon.
83291	Tính từ định danh macrocalyx phản ánh đặc trưng khác biệt của lá đài của hoa thuần thục của loài này, với kích thước dài 5,5–15,5 mm và rộng 3–5,5 mm, lớn hơn đáng kể so với các loài khác trong chi Dasymaschalon trong khu vực.
83292	Tính từ năm 1979 đến 2010 có 57 thủ khoa đại học (thủ khoa ngành, trường,.
83293	Tính từ năm 2007, mức độ săn bắn trái phép đối với loài này tăng 5000%.
83294	Tính từ ngày 31 tháng 12 năm 2016, dân số của thị trấn là 19.809 người với mật độ 1.300 người/km.
83295	Tính tuổi carbon phóng xạ cũng yêu cầu giá trị của chu kỳ bán rã trong ( ). rong bài báo năm 1949 của Libby, ông đã sử dụng giá trị 5720 ± 47 năm, dựa trên nghiên cứu của Engelkemeir và cộng sự.
83296	Tịnh tướng, này các Tỷ-kheo, nếu không như lý tác ý, đưa đến dục tham chưa sanh được sanh khởi, hay dục tham đã sanh được tăng trưởng quảng đại.
83297	Tính từ phần một đến giờ, đã có 6 nhóm nhạc tham gia làm cha mẹ và 9 đứa trẻ.
83298	Tính từ tiếng Tây Ban Nha thường đứng sau danh từ.
83299	Tính tư tưởng là linh hồn của tác phẩm.
83300	Tính từ wyborowa (bằng nghĩa với "fine" khi được sử dụng như một tính từ trong tiếng Anh).
83301	Tín hữu Giám Lý còn tin rằng Thánh lễ Tiệc Thánh là phương tiện của ân điển, qua đó tín hữu nhận lãnh sự hiện diện của Chúa Cơ Đốc, trong đó ẩn chứa những điều huyền nhiệm.
83302	Tỉnh ủy An Giang hay còn được gọi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang, hay Đảng ủy tỉnh An Giang.
83303	Tỉnh ủy Thái Bình là tỉnh ủy được thành lập gần như sớm nhất trong các đảng bộ tỉnh khác.
83304	Tỉnh ủy Thái Nguyên hay còn được gọi Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, hay Đảng ủy tỉnh Thái Nguyên.
83305	; tỉnh ủy viên Quảng Đà, bí thư khu II Hoà Vang; tỉnh ủy viên, chánh văn phòng tỉnh ủy Quảng Đà.
83306	Tinh và chú Ba về đến Hồng Kông năm 1991.
83307	Tinh vân hành tinh này được phát hiện bởi nhà thiên văn học nổi tiếng William Herschel vào năm 1790.
83308	Tinh vân Mặt Trời có khả năng hình thành từ mảnh vụn của vụ nổ sao siêu mới thế hệ trước.
83309	Tinh viên đã bảo tồn 6 tháng cho tỉ lệ phối giống đậu thai 55% (40 – 66,6%).
83310	Tính xác thực của một số bài thơ này đã được thử thách, nhưng ấn bản đầu tiên này có lẽ chứa 14 bài thơ đầu tiên của tuyển tập.
83311	Tính xuyên dụng tên có nghĩa rằng mỗi đối tượng trong CSDL được cung cấp một cái tên duy nhất.
83312	Tình xuyên qua không gian mà sự thủy chung của tôi vẫn giữ gìn.
83313	Tình yêu đồng hành bao gồm sự thân mật và cam kết.
83314	Tình yêu lãng mạn được coi là quan trọng và tự do tình dục thì thịnh hành.
83315	Tình yêu, sự hiệp nhất, những lời đồn đoán, tai họa làm khổ cả thế giới, những vấn đề tồn tại và niềm tin vào Chúa, là những chủ đề âm nhạc yêu thích của bà.
83316	Tình yêu thời thổ tả (
83317	Tình yêu, tình bạn và sự tranh quyền đoạt vị cũng diễn ra rất nhanh chóng.
83318	Tình yêu trống rỗng chỉ bao gồm sự cam kết.
83319	Tỉnh York là một trong hai tỉnh Giáo hội tại Anh cùng với Canterbury.
83320	Tinian cùng với hòn đảo láng giềng không người ở Aguijan tạo thành đô thị tự trị Tinian, một trong bốn khu tự trị cấu thành của quần đảo Bắc Mariana.
83321	Tín Lăng quân bèn bí mất sai Chu Hợi giết Tấn Bỉ, đoạt binh phù rồi đem 8 vạn quân cứu Triệu.
83322	Tin Lành cũng bị hủy bỏ.
83323	Tin Lành đặt nền móng vào cuối thế kỷ 20 và tiếp tục phát triển.
83324	Tin mới đã kết thúc những hy vọng mà vị tướng quân này luôn giữ bên mình là muốn lãnh đạo một cuộc chiến toàn diện chống Trung Quốc, và MacArthur nhanh chóng tự mình đưa ra tối hậu thư cho Trung Quốc.
83325	Tin này được lan truyền nhanh chóng.
83326	Tin này phản bác giả định rằng tê giác đã tuyệt chủng tại Việt Nam.
83327	Tín ngưỡng thờ cúng thần hổ được duy trì từ thời xa xưa.
83328	Tín ngưỡng thờ linh thú trong các đình, đền, miếu là một trong những nét đẹp mang tính nhân văn của người Việt có mặt ở mọi nơi trên lãnh thổ.
83329	Tín ngưỡng thờ Nam Hải Đại Thần là một trong những nét văn hóa, Miếu Đức Ngư Ông là chốn tâm linh giúp người dân kiên trì bám biển, còn là nơi xác tín tâm linh-tin vào vị thần bảo hộ, che chở cuộc sống bình yên.
83330	Tín ngưỡng thờ rắn ở nam Uganda còn liên quan đến tục hiến tế, có ngôi đền thờ rắn nằm bên bờ hồ Victoria Nyanza, trên bờ của sông Muzini, tầng trên là nơi thiêng liêng của rắn và người giám hộ nó là một phụ nữ còn trinh tiết.
83331	Tín ngưỡng truyền thống này của Trung Quốc cũng ưu tiên chủ nghĩa địa phương như có thể thấy trong sự tôn trọng đối với người dân Trung Quốc ở Sumatra vì những ảnh hưởng từ văn hóa Malaysia.
83332	Tin nhắn được gửi tới Solomon và Point Safety trước khi các đường vận chuyển bị chặn.
83333	Tin nhắn tự tử có thể ở bất kỳ hình thức hoặc phương tiện nào, nhưng các phương thức phổ biến nhất là bằng một ghi chú bằng văn bản, tin nhắn âm thanh hoặc video.
83334	Tin rằng mã đã bị lộ, Hải quân Nhật đã nâng cấp ba mã hải quân chính.
83335	Tin rằng vấn đề Steinmetz đã được giải quyết, Moltke dời lên làng Rezonville để theo dõi những gì đang xảy ra với Tập đoàn quân số 2. Đi với ông có Quốc vương Wilhelm I và đoàn tùy tùng.
83336	Tin tức bay về Lâm An, Sử Di Viễn tìm cách vỗ về Lý Toàn, phong cho Từ Hi Tắc là bạn cũ của Toàn làm chế trí sứ mới.
83337	Tin tức này lập tức khiến phía Trung Quốc đại lục kịch liệt phản đối, nói rằng điều này sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ hai bên sau này.
83338	Tin tức ở Oceania nhấn mạnh các số liệu sản xuất, giống như ở Liên Xô, nơi thiết lập kỷ lục trong các nhà máy (của "
83339	Tin tức tình báo có được này là nhờ kỹ thuật định vị bằng máy dò sóng vô tuyến cao tần (HFDF) biệt danh "huff-duff".
83340	Tin tức về cái chết của ông đã làm dấy lên cuộc nổi dậy Moscow năm 1682.
83341	Tin tức về cuộc chinh phục Acre thành công nhanh chóng được gửi tới Damascus và Cairo.
83342	Tin tức về việc xây dựng Lăng Hồ Chí Minh được lan truyền trong nhân dân, nhiều người Việt Nam ở cả hai miền Nam, Bắc và Việt kiều ở nước ngoài gửi thư về đóng góp ý kiến.
83343	Tin tưởng Romero, công ty Image Ten đã ra đời bao gồm Romero, Russo, Streiner, Hardman và Eastman.
83344	Tin vào thời tiết xấu sẽ ngăn cản viện quân, viên tướng chỉ huy hải quân Carathago cho toàn bộ hạm đội quay về Siracusa phao tin viện quân Korinthos bị đánh tan, mong có thể nhờ đó khiến quân đồn trú của Timoleon mất tinh thần và đầu hàng.
83345	Tin về cuộc đảo chính ngày 23 tháng 8 trước đó không lâu cũng bồi thêm một đòn nặng vào tinh thần chiến đấu đang sa sút của quân Rumani.
83346	Tioguanine được phát triển từ năm 1949 đến 1951.
83347	Tỉ phú Kuok có thể chính là người mua du thuyền đắt nhất thế giới trị giá 4,8 tỉ USD.
83348	Tippu Sultan hy sinh khi bảo vệ thủ đô Srirangapattana trước cuộc tấn công của quân Anh, vào ngày 4 tháng 5 năm 1799.
83349	Tirumala là một thị trấn thống kê (
83350	Tỉ số của Paraguay được liệt kê trước, cột tỉ số biêu thị tỉ số sau mỗi bàn thắng của Ayala.
83351	Tison miêu tả khoa học đầu tiên năm 1998.
83352	Tiss làm giáo viên tại Học viện Ngôn ngữ cao cấp ở Tunis cho đến năm 2011.
83353	Tỉ suất người xem trung bình của phần phim là 15,6% (theo khu vực Kanto - không bao gồm tập phim đặc biệt).
83354	Titanebo magnificus được Ralph Vary Chamberlin & Wilton Ivie miêu tả năm 1942.
83355	Titan(IV) oxit có ứng dụng rộng rãi, từ công nghiệp sơn, kính chống nắng đến chất màu thực phẩm.
83356	Titan và Titan 2.0 đã được bán lại sau khi Stainless Steel Studios đóng cửa.
83357	Titian đã hoàn thành nốt bức tranh này.
83358	Titidius rubescens được Lodovico di Caporiacco miêu tả năm 1947.
83359	Titina Silá đã nổi tiếng trong phong trào vào đầu những năm 1960 với tư cách là một nhà lãnh đạo du kích 18 tuổi ở Mặt trận phía Bắc.
83360	Titisngh, p. 432. ; quản lý, trông coi kho tàng của triều đình, quy định đo lường, tiền tệ, quản lý việc chi tiêu, chia sẻ chức năng tài chính với Dân bộ tỉnh.
83361	Ti Tốp là hòn đảo có bờ dốc đứng, một bờ nghiêng với một bãi cát trắng, phẳng.
83362	Titor nói rằng ông được chỉ định cụ thể cho nhiệm vụ này, bởi ông nội của ông đã liên quan trực tiếp đến việc lắp ráp và lập trình chiếc 5100.
83363	Tiyip bị kết án là có tội và chịu án tử hình với tạm hoãn thi hành án trong hai năm.
83364	Tjøtta (với Vevelstad) và Sandnessjøen (không có Leirfjord) lại được nhập vào Alstahaug ngày 1 tháng 1 năm 1965.
83365	Tjoues là một thành viên của Phong trào Dân chủ Nhân dân Cameroon và là chủ tịch của tổ chức phụ nữ.
83366	TK7 2010 được phát hiện bằng vệ tinh Khảo sát hồng ngoại trường rộng (WISE), vào ngày 25 tháng 1 năm 2010.
83367	Tk được Ousterhout bắt đầu viết vào năm 1988 và đến 1990 thì có nhiều tính năng sử dụng được.
83368	T.K.O. do Declan Mulvey đạo diễn cùng với Samantha Alarcon, Daz Crawford và Christian Boeving.
83369	Tlabung là một thị trấn thống kê (
83370	Tlāloc không chỉ là vị thần của mưa mà còn là thần của bão, của những tia sét gây chết người và bệnh tật.
83371	TLN chiếm đến 30-40% tổng số bệnh tim bẩm sinh thấy ở người lớn.
83372	TLS 1.3, được đưa ra vào tháng 8 năm 2018, đã bỏ hỗ trợ cho mật mã mà không có bí mật chuyển tiếp.
83373	TLV này được hỗ trợ bởi Ủy ban Quốc tế về không ion hóa Bảo vệ bức xạ và được sử dụng trong tiêu chuẩn an toàn đèn do Hội Cơ Illuminating của Bắc Mỹ.
83374	TMAH có nhiều ứng dụng công nghiệp và nghiên cứu đa dạng.
83375	Tmarus angulatus được Charles Athanase Walckenaer miêu tả năm 1837.
83376	Tmarus locketi được miêu tả năm 1942 bởi Millot.
83377	Tmarus pleuronotatus được Cândido Firmino de Mello-Leitão miêu tả năm 1941.
83378	Tmarus tinctus được Eugen von Keyserling miêu tả năm 1880.
83379	Tmarus yani được miêu tả năm 2004 bởi Chang-Min Yin et al.
83380	Tmeticus nigerrimus được miêu tả năm 2001 bởi Kendo Saito & Ono.
83381	TMT cho rằng mỹ thuật hiện đại thường không được ưa chuộng vì nó thiếu ý nghĩa có giá trị và do đó không thích hợp với các động cơ quản lý khủng hoảng nhằm duy trì những quan niệm đầy ý nghĩa của thực tế.
83382	TNF dường như cũng có một khía cạnh ức chế miễn dịch.
83383	TNR là văn phòng chuyên về tư vấn truyền thông của Press Association.
83384	Tờ $10 (ở trên) gặp vấn đề với tính năng bảo mật 3 chiều bị tách khỏi tờ tiền.
83385	Tờ $20 và $100 được dự đoán sẽ không được ra mắt trước năm 2018.
83386	Tòa án cấp phúc thẩm tuyên vô hiệu hợp đồng thế chấp tài sản giữa hai bên đối với căn nhà số 26Đ và căn nhà số 20/2T là không đúng, ảnh hưởng quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn.
83387	Tòa án cho rằng một tờ báo cũng có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn, bởi vì "tài liệu tai tiếng" có xu hướng làm xáo trộn sự yên bình và kích động các cuộc tấn công.
83388	Tòa án cũng có một Phòng lớn 17 thành viên, trong đó có Chủ tịch, các Phó chủ tịch và các trưởng ban, thêm vào một lựa chọn luân phiên các thẩm phán từ một trong hai nhóm cân bằng.
83389	Tòa án cũng phát hiện ra rằng Vale đã kiếm được ít nhất 500.000 đô la từ việc bán laetrile gian lận của mình.
83390	Tòa án đã mở cuộc xét xử mà không hề có chứng cứ nào như thế.
83391	Tòa án đã phán xét có lợi cho bên bị cáo là tập đoàn Corel Corporation.
83392	Toà án Hiến pháp, độc lập với Toà án Tối cao, chịu trách nhiệm hoàn toàn với việc xem xét Hiến pháp và với các quyết định buộc tội.
83393	Tòa án nên xem xét đến yếu tố này trước khi đưa ra quyết định thật là kỹ lưỡng ".
83394	Tòa án Nhân quyền liên Mỹ được thành lập năm 1959 và có cuộc họp đầu tiên vào năm 1960.
83395	Tòa án phán quyết rằng nó thuộc thẩm quyền của Thẩm phán Kevin P. Moriarty, với tư cách là thẩm phán trưởng của quận đó, cho phép cấp giấy phép kết hôn cho các cặp đồng giới dựa trên quyết định của pháp luật.
83396	Toà án Phúc thẩm Oregon là một tòa án trung gian, lắng nghe những lời kháng án từ các vụ án hình sự hay dân sự đã có quyết định từ các tòa án bậc thấp.
83397	Tòa án Quân sự Quốc tế được bắt đầu vào ngày 19 tháng 11 năm 1945 tại Cung điện Công lý ở Nürnberg.
83398	Tòa án quyết định liệu các luật này có hợp hiến hay không, và nếu không, chúng sẽ bị đánh sập.
83399	Tòa án quyết định mở phiên tòa phân xử.
83400	Tòa án Ruler nằm ở trong quận tiếp giáp với Đại Thánh đường Hồi giáo.
83401	Tòa án sơ thẩm kết luận nguyên đơn thắng kiện, buộc bị đơn trả lại chi phí thẩm định giá là 134 triệu đồng cho nguyên đơn.
83402	Tòa án thường được phân theo cấp thứ tự chứ không phân theo khu vực địa hạt, Tòa sơ cấp, Tòa đệ nhị cấp, Tòa thượng thẩm.
83403	Tòa án tối cao bao gồm các bộ phận của pháp luật dân sự, hình sự, và gia đình.
83404	Tòa án, trong trường hợp Norris v. Ireland, phán quyết rằng việc hình sự hóa đồng tính luyến ái nam ở Cộng hòa đã vi phạm Điều 8 của Công ước, điều này đảm bảo quyền riêng tư trong các vấn đề cá nhân.
83405	Toà án Trung tâm quận Seoul đưa ra phán quyết cuối cùng nghiêng về phía Kim Jaejoong, Junsu và Yoochun.
83406	Tờ ABC của Tây Ban Nha tiếp tục gọi quyết định này là "cuộc chinh phạt của Mỹ", khẳng định rằng chính trị đã chơi một vai trò quan trọng vì Hoa Kỳ có số nhà thiên văn học ở IAU gấp 10 lần so với Tây Ban Nha.
83407	Tòa các quay mặt về phía tây.
83408	Tòa cho rằng, tuy lệnh trục xuất này có thể liên quan đến việc dẫn độ nếu xét trên phương diện chính trị, nhưng hoàn toàn không vi phạm luật Anh quốc.
83409	Tòa đại bái dài 9 m, rộng 4 m, cao 4 m. Hồi văn năm đấu, lợp ngói mũi.
83410	Toạ đàm ngày 07/03/2008: Một cách tiếp cận vấn đề Tam nông.
83411	Tòa Dân sự Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, Bản án phúc thẩm số 105/2011/LHPT ngày 30 tháng 08 và ngày 06 tháng 09 năm 2011.
83412	Tòa dinh thự hoàn thành vào năm 1783 khá tồi tàn và được chia thành các phòng nhỏ thấp, với một nhà thờ nhỏ có sàn lát gạch.
83413	Tọa độ của đô thị này là: 43º 00' 27" độ vĩ bắc - 8º 07' 37" độ kinh tây.
83414	Toa Đô cử sứ giả đi dụ hàng, nhưng vua tôi Chiêm Thành không tuân phục.
83415	Tọa độ địa lý của xã là 42° 48' vĩ độ bắc, 01° 53' kinh độ đông.
83416	Tọa độ địa lý của xã là 43° 29' vĩ độ bắc, 01° 55' kinh độ đông.
83417	Tọa độ địa lý của xã là 43° 58' vĩ độ bắc, 04° 47' kinh độ đông.
83418	Tọa độ địa lý của xã là 46° 10' vĩ độ bắc, 01° 52' kinh độ đông.
83419	Tọa độ địa lý của xã là 46° 19' vĩ độ bắc, 05° 47' kinh độ đông.
83420	Tọa độ địa lý của xã là 46° 27' vĩ độ bắc, 05° 42' kinh độ đông.
83421	Tọa độ địa lý của xã là 46° 42' vĩ độ bắc, 05° 50' kinh độ đông.
83422	Tọa độ địa lý của xã là 46° 48' vĩ độ bắc, 06° 06' kinh độ đông.
83423	Tọa độ địa lý của xã là 46° 49' vĩ độ bắc, 05° 48' kinh độ đông.
83424	Tọa độ địa lý của xã là 46° 51' vĩ độ bắc, 06° 12' kinh độ đông.
83425	Tọa độ địa lý của xã là 47° 02' vĩ độ bắc, 05° 24' kinh độ đông.
83426	Tọa độ địa lý của xã là 47° 30' vĩ độ bắc, 6° 59' kinh độ đông.
83427	Tọa độ địa lý của xã là 47° 39' vĩ độ bắc, 07° 27' kinh độ đông.
83428	Tọa độ địa lý của xã là 48° 43' vĩ độ bắc, 07° 01' kinh độ đông.
83429	Tọa độ địa lý của xã là 48° 45' vĩ độ bắc, 06° 37' kinh độ đông.
83430	Tọa độ địa lý của xã là 48° 47' vĩ độ bắc, 06° 45' kinh độ đông.
83431	Tọa độ địa lý của xã là 48° 49' vĩ độ bắc, 06° 20' kinh độ đông.
83432	Tọa độ địa lý của xã là 48° 52' vĩ độ bắc, 06° 48' kinh độ đông.
83433	Tọa độ địa lý của xã là 48° 54' vĩ độ bắc, 06° 04' kinh độ đông.
83434	Tọa độ địa lý của xã là 48° 54' vĩ độ bắc, 06° 20' kinh độ đông.
83435	Tọa độ địa lý của xã là 48° 59' vĩ độ bắc, 06° 01' kinh độ đông.
83436	Tọa độ địa lý của xã là 49° 00' vĩ độ bắc, 01° 54' kinh độ đông.
83437	Tọa độ địa lý của xã là 49° 03' vĩ độ bắc, 06° 34' kinh độ đông.
83438	Tọa độ địa lý của xã là 49° 13' vĩ độ bắc, 01° 22' kinh độ đông.
83439	Tọa độ địa lý của xã là 49° 17' vĩ độ bắc, 06° 03' kinh độ đông.
83440	Tọa độ địa lý của xã là 49° 18' vĩ độ bắc, 06° 20' kinh độ đông.
83441	Tọa độ địa lý của xã là 49° 20' vĩ độ bắc, 06° 21' kinh độ đông.
83442	Tọa độ địa lý của xã là 49° 24' vĩ độ bắc, 06° 09' kinh độ đông.
83443	Tọa độ địa lý của xã là 49° 26' vĩ độ bắc, 05° 36' kinh độ đông.
83444	Tọa độ: từ 99° 55' tới 100° 26' kinh đông và từ 24°56' tới 25°33' vĩ bắc.
83445	Toa Đô vẫn không biết rằng Thoát Hoan đã tháo chạy.
83446	Toại An phu nhân là nhũ mẫu, cũng là người đi theo Thừa Càn đến Đông Cung để chăm lo vấn đề sinh hoạt cùng chi phí.
83447	Toại ham học, hay thơ,.
83448	Toa La Bôn ra ngoài nói với mọi người rằng: “Bọn ta ngưỡng mộ Nhạc công như người trời, nay Phó công nghiễm nhiên ngồi trên ông ấy, đại nhân của thiên triều thật không thể lường được.”
83449	Tọa lạc chỉ ngay ở phía Nam của Đông Baray, Pre Rup được sắp xếp trên một trục Bắc-Nam với Đông Mebon là đền thờ, một sáng tạo của người dân dưới triều vua Rajendravarman trị vì.
83450	Tọa lạc tại quận Chilanzar của Tashkent, trên Đại lộ Bunyodkor.
83451	Tọa lạc trên vùng lịch sử Caithness, đây là thị trấn cực bắc của đảo Anh.
83452	Tòa lâu đài Hoàng gia Amboise được xây dựng trên sườn núi giữa sông Loire và sông Amasse, nước Pháp.
83453	Tổ ấm của đôi vợ chồng trẻ này rất hạnh phúc, nhưng chỉ được 10 năm, Tào Thế Thức qua đời, Ban Chiêu một lòng thủ tiết thờ chồng, bà chuyên tâm tích cực nghiên cứu, chăm lo, viết nên các tác phẩm sử sách để đời.
83454	Toàn bệnh viện tiếp tục nêu cao lòng nhân ái và trách nhiệm, ra sức chăn nuôi và trông trọt để cải thiện đời sống cho cả nhân viên và bệnh nhân.
83455	Toán biệt hải trở về HQ-16.
83456	Toàn bộ 11 thẩm phán đều nhất trí chưa bị đình chỉ Quốc hội và phán quyết của tòa án nhằm tạo cơ hội cho cơ quan này đưa ra những quyết định tiếp theo.
83457	Toàn bộ 16 cái được phát hành, cái cuối cùng vào ngày 24 tháng 11 năm 2010.
83458	Toàn bộ 9 bài hát trong album đều lọt vào bảng xếp hạng iTunes, NhacCuaTui, Spotify, Apple Music chỉ sau gần 3 giờ phát hành và thống trị bảng xếp hạng trong thời gian khá dài.
83459	Toàn bộ bản demo 7 ca khúc đã được thu âm và pha trộn trong hai tuần.
83460	Toàn bộ bang Kerala được chia thành 14 huyện.
83461	Toàn bộ bể nằm trong lớp vỏ lục địa được xếp vào nhóm bể rift (riptơ hay rift trong tiếng Anh) nội lục hay đới tách giãn.
83462	Toàn bộ bộ kiểm tra có sẵn theo giấy phép Creative Commons Attribution 2.5.
83463	Toàn bộ các ca khúc được Mỹ Tâm sắp xếp theo diễn biến của một chuyện tình đôi lứa.
83464	Toàn bộ các hoạt động Công giáo tại Hồ Nam được tổ chức lại thành một giáo phận vào năm 1999.
83465	Toàn bộ các phần mềm diệt virus đều sử dụng kỹ thuật này để quét virus.
83466	Toàn bộ câu chuyện ở hai series đầu tiên này được Takeru viết thành một tác phẩm văn học ở 25 năm sau biến cố này.
83467	Toàn bộ chiều dài của Rawa nằm trong Liên minh đô thị Silesian.
83468	Toàn bộ công tác hoạt họa được hoàn thành trong tháng 10 năm 2018.
83469	Toàn bộ cơ quan chỉ huy thông tin, hệ thống kho đều nằm sâu trong lòng đất bởi bê tông cốt thép bao bọc dày 20 cm.
83470	Toàn bộ dàn pháo chính đều bắn hướng ra phía trước, khi mà con tàu rút ngắn khoảng cách nhằm tiếp cận đối phương, ở một góc mà nó có tiết diện mục tiêu nhỏ nhất có thể có.
83471	Toàn bộ đảo được ấn định là một nơi quan tâm đặc biệt dành cho khoa học.
83472	Toàn bộ địa bàn hoạt động trước đây của "Tứ Hải bang" đều bị chúng chiếm lĩnh.
83473	Toàn bộ đồi núi được bao phủ bởi rừng tái sinh và rừng già, mật độ che phủ cao.
83474	Toàn bộ dự án đóng tàu này có chí phí lên đến 1,75 tỉ đô la Mỹ (thời giá 1990).
83475	Toàn bộ đường phố còn nguyên vẹn, nhiều nhóm nhà của người Nabataean với các phòng lộ thiên, các sân trong và các sân hiên nhà.
83476	Toàn bộ đường tiêu hóa của con người dài khoảng chín mét (30 feet) khi khám nghiệm tử thi.
83477	Toàn bộ khu lăng mộ từ Bái Ðình, Bi Ðình đến Bửu Thành và Huyền Cung đều được kiến thiết dưới thời Khải Ðịnh, đến tháng 7-1917 mới hoàn thành.
83478	Toàn bộ kiến trúc ngôi đền xây dựng trên một ngọn đồi cao.
83479	Toàn bộ La Thành được đào đắp dựa theo địa hình tự nhiên, có đoạn thì nối liền với núi đá, lấy núi đá làm bức tường thành thiên nhiên hùng vĩ, có đoạn thì nương theo các dòng sông.
83480	Toàn bộ lực lượng có thể được sử dụng cho cả các chiến dịch lớn và các chiến dịch thủy bộ.
83481	Toàn bộ ngọn núi nằm trong Công viên quốc gia Sư Tử Thạch ở Hung Mui Kuk, Đại Vy và có thể đi qua được bằng phương tiện bằng đường hầm Sư Tử Thạch, kết nối đường Cửu Long và Đại Vy.
83482	Toàn bộ nhóm cua này bao gồm những con cua có kích thước giữa con to nhất và bé nhất chỉ là 2,5 cm bề ngang.
83483	Toàn bộ nước sông sẽ được làm nóng lên khi mặt trời ngày càng lên cao.
83484	Toàn bộ phần này được lặp lại.
83485	Toàn bộ quân địch bị tiêu diệt, thủ lĩnh bị chặt đầu và sau đó phải triều cống một khoản tiền lớn cho quân Mông Cổ.
83486	Toàn bộ quân lực Áo trở nên hỗn loạn, và bỏ chạy tán loạn (trừ một đội quân không tham chiến trong trận đánh này).
83487	Toàn bộ quân số khoảng 3-4 vạn người.
83488	Toàn bộ số phạm nhân này đều bị thiêu sống.
83489	Toàn bộ sự chú ý của ông dường như là nhằm củng cố địa vị và cố gắng mở rộng tối đa ảnh hưởng cùng với quyền lực của bản thân.
83490	Toàn bộ Thánh Kinh Cựu Ước và Tân Ước - Bản Diễn Ý được Thánh Kinh Hội Quốc tế phát hành vào năm 1994.
83491	Toàn bộ thành phẩm sau đó bị quấn dây và hai ống bổ sung được làm co trên toàn bộ chiều dài của các ống trước.
83492	Toàn bộ thành phần binh lực gồm 35 sư đoàn, 5 cụm tác chiến sư đoàn, 3 lữ đoàn, được trang bị 300 xe tăng và pháo tự hành, 3.500 đại bác và súng cối, 350 máy bay.
83493	Toàn bộ thành phố Bam hiện đại ngày nay bao quanh thành cổ Bam (Arg e Bam).
83494	Toàn bộ thuyền chiến trong hạm đội của Beckett bỏ chạy khỏi chiến trường.
83495	Toàn bộ tòa nhà đã sụp đổ."
83496	Toàn bộ tourbillon được cung cấp bởi một cơ chế lực không đổi đặc biệt, được gọi là remontoire.
83497	Toàn bộ tường bao của công trình còn được gắn ngói lưu ly vàng.
83498	Toàn bộ tuyến đường đã được mở cửa trở lại vào ngày 25 tháng 10 năm 2009.
83499	Toàn bộ tuyến đường sắt băng qua 988 cầu và cầu cạn với độ dốc 1 in 33, hoặc 3%.
83500	Toàn bộ vụ việc đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh quốc tế của Bulgaria.
83501	Toàn cảnh Cửu Phần.
83502	Toàn cảnh khuôn viên nhìn từ tháp của lâu đài về phía nam.
83503	Toàn cảnh khu vực động - chùa Thiên Tôn là những kiến trúc cổ kính lẫn trong vườn rộng và nhiều cây ăn quả, cây đại thụ.
83504	Toàn cảnh Trogir nhìn từ núi.
83505	Toàn cầu hóa được định nghĩa một cách khách quan nhất là sự phụ thuộc qua lại không ngừng giữa các quốc gia và các cá nhân.
83506	Toàn cầu hoá sẽ tạo ra những hiệu quả trái ngược ở mức độ cá nhân hay dân tộc, mà kết cục thế nào đến nay cũng vẫn chưa ngã ngũ.
83507	Toàn cây có tinh dầu thơm và có lông.
83508	Toán Chất Hầu (
83509	Toán Chim Sẻ thuộc Tráng đoàn Lam Sơn Hà Nội sau lễ tuyên lời hứa ở làng Thổ Hà, Việt Yên, Bắc Giang, năm 1939.
83510	Toàn cõi Gaia còn tồn tại những đầm lầy của người Qu: những con người to lớn, ăn ếch và có vẻ ngoài lẫn tính cách kỳ dị, những người được coi là những người sành ăn tuyệt vời.
83511	Toàn Cơ từ một đứa trẻ vô tâm vô phế, lười nhác bất quán, chuyện gì cũng không màng, dần biết yêu thương người khác, dần biết suy nghĩ, nhìn xa trông rộng, gánh vác trách nhiệm, có người quan trọng, biết đến tình yêu.
83512	Toán cướp do tên Cassim khét tiếng cầm đầu không biết bằng cách nào đã lọt qua hàng rào lính canh dày đặc tiến vào bên trong lâu đài.
83513	Toán điều tra bằng máy dò sự thật được cấp chỉ huy trung ương từ thủ đô gửi về đáng lẽ sẽ giúp thanh lọc thành phần cảnh sát viên tham nhũng nơi đây.
83514	Tòa nhà ban đầu có một tòa tháp sinh đôi gần đó, được gọi là Tòa nhà South Sunanthalai hoặc "Tòa nhà Đồng hồ".
83515	Tòa nhà bằng gạch đỏ này, được thiết kế theo phong cách pha trộn, có kiểu mái vòm trung tâm như Byzantine và bố trí trung lập, đối xứng.
83516	Tòa nhà Bảo tàng Nghệ thuật Tokyo Metropolitan Teien trước đây là nơi ở của Hoàng tử Asaka Yasuhiko và gia đình từ năm 1933 đến 1947.
83517	Tòa nhà bắt đầu như một nhà tắm cho Stanisław Herakliusz Lubomirski, chủ sở hữu của lâu đài Ujazdów liền kề.
83518	Tòa nhà chính Bảo tàng có ba tầng dùng để làm việc và lưu trữ, không dành cho tham quan.
83519	Toà nhà chính, năm 1895.
83520	Tòa nhà có chiều cao 52 tầng nổi và 6 tầng hầm, có 4 mặt tiền được bao bọc bởi đường Lê Lợi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Thánh Tôn và Nguyễn Trung Trực.
83521	Tòa nhà Công ty Thương mại Oregon (Oregon Commercial Company Building) tại Huntington có tên trong danh sách "National Register of Historic Places".
83522	Tòa nhà của Lapin Agile được xây dựng lần đầu vào năm 1795.
83523	Tòa nhà đã bị phá và công trình thay thế nay là rạp hát "Hưng Đạo".
83524	Tòa nhà đã có thêm một đỉnh mới vào tháng 4 năm 2015.
83525	Tòa nhà đầu tiên của chính quyền thành phố ở Brzeg đã tồn tại vào thế kỷ thứ mười bốn nhưng đã bị thiêu rụi trong trận hỏa hoạn lớn của thị trấn dưới triều đại của George II của Brieg.
83526	Tòa nhà đầu tiên từ vật liệu rắn là nhà nguyện của Thánh Martin, được xây dựng vào đầu thế kỷ thứ mười một bởi các tu sĩ Benedictine.
83527	Tòa nhà Deutsche Bank ở số 130 Phố Liberty bị hư hại một phần và bị cho tháo dỡ vài năm sau đó, bắt đầu từ năm 2007.
83528	Tòa nhà đóng vai trò là một trung tâm hội nghị, khách sạn và văn phòng.
83529	Tòa nhà được cải tạo hoàn toàn vào những năm 1969-1972.
83530	Tòa nhà được đánh giá là một di tích văn hóa.
83531	Toà nhà được đặt tên theo tên của dòng họ Conti cho đến năm 1776, sau cái chết của Công nương thừa kế.
83532	Tòa nhà, được thiết kế bởi Jan Kalinowski đã gây ra tiếng vỗ tay của nhà báo, khi nó được chào đón những cư dân đầu tiên.
83533	Tòa nhà được trang bị hệ thống sưởi bằng khí đốt dưới sàn, một phòng hơi trung tâm đặt dưới thánh đường, hai lò sưởi với ống dẫn khí nóng, và khoảng 200 đèn khí.
83534	Tòa nhà được xây bằng gạch đen antraxit, được củng cố chắc chắn và với vài lỗ hổng, qua đó thể hiện chính nó như là một nhà hát thử nghiệm.
83535	Tòa nhà được xây dựng theo kiến trúc Á châu để truyền đạt di sản Việt và Hoa-Việt.
83536	Tòa nhà Flatiron (
83537	Tòa nhà hành chánh của Khu học chánh Houston từ tháng 7 năm 1970 đến tháng 3 năm 2006 là Tòa Hành chánh Hattie Mae White rộng nằm ở số 3830 Đường Richmond.
83538	Tòa nhà Học viện Giáo dục vốn là trụ sở chính quyền được xây từ năm 1930.
83539	Tòa nhà khai trương tháng 12 năm 2016.
83540	Tòa nhà khai trương vào năm 2017.
83541	Tòa nhà kiên cố, chắc chắn được tăng cường bởi một tháp đồng hồ đơn giản.
83542	Tòa nhà kiểu baroque với mái nhà được cải tổ hoàn toàn vào năm 1994.
83543	Tòa nhà là một trong những dinh thự lớn nhất được Pháp xây ở Đông Dương gồm 30 phòng, mỗi phòng có một phong cách trang trí khác nhau.
83544	Tòa nhà lâu đời nhất Frankfurt cũng ở đó, nhà thờ Justinus (Justinuskirche).
83545	Tòa nhà mới cao 14 tầng với dung tích lưu trữ một triệu cuốn sách.
83546	Tòa nhà nằm ở cuối phía nam của đường Piotrkowska, phía nam trung tâm thành phố.
83547	Tòa nhà năng lượng mặt trời thụ động với không có hệ thống điều hòa không khí trung tâm cần có cơ chế kiểm soát đối với hàng giờ, hàng ngày, và theo mùa, nhiệt độ và ánh sáng ban ngày biến thể.
83548	Tòa nhà này có hình chữ "U" nằm trên đường Jagiellońska và một tòa tháp cao ở góc tây bắc.
83549	Tòa nhà này không chỉ là địa điểm đáng chú ý về lịch sử, văn hóa mà còn là địa điểm đã từng được xem là nơi hấp dẫn để quay phim.
83550	Tòa nhà này là một trong những Di tích Lịch sử quốc gia chính thức của Ba Lan (Pomnik historii), được chỉ định vào ngày 22 tháng 10 năm 2012 và được theo dõi bởi Ủy ban Di sản Quốc gia Ba Lan.
83551	Tòa nhà này sau đó đã bị phá hủy trong một cuộc tấn công ném bom của quân Đồng minh vào tháng 12 năm 1943 và hơn 30.000 cuốn sách của thư viện đã bị mất.
83552	Tòa nhà này từng có người ở cho đến khi cư dân của nó được sơ tán bởi chính quyền Pháp, những người muốn khai quật địa điểm này.
83553	Tòa nhà Pavlov ngày nay với bia tưởng niệm chiến công của các binh sĩ Hồng quân.
83554	Tòa nhà Phòng thí nghiệm Khoa học Đời sống trị giá 160 triệu USD trong khuôn viên trường.
83555	Tòa nhà quốc hội Bahamas, nằm tại trung tâm thủ đô Nassau.
83556	Tòa nhà Sunanthalai lịch sử là một di tích cổ được liệt kê.
83557	Tòa nhà trong tấm ảnh theo như lời ghi chú của Van Es đã bị hiểu sai thành Đại sứ quán Mỹ từ những năm 1970.
83558	Toán học thế giới.
83559	Toàn huyện có 384 cơ sở (33 doanh nghiệp, 351 cơ sở cá thể) với 3036 lao động hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.
83560	Toàn huyện có 3 trường THPT gồm THPT Núi Thành, THPT Nguyễn Huệ và THPT Cao Bá Quát, một Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Hướng nghiệp Dạy nghề.
83561	Toàn huyện có dân số 230.000 người chủ yếu là nông dân.
83562	Toàn huyện có khoảng hơn 55.797 dân (2013), với diện tích 979,84 km², mật độ dân số đạt khoảng 57 người/km².
83563	Toàn nhà và nội thất tầng trên của nó được chỉ định là các biểu tượng của Ủy ban Bảo tồn Landmark thành phố New York, và được xác nhận bởi New York City Board of Estimate.
83564	Toán quân này đã vấp phải đạo quân Alexandros đang trên đường quay trở về tiếp cứu cho Parmenionos.
83565	Toàn quân và cả quân thù đều phải ngưỡng mộ ông như là một vị Tư lệnh chiến thuật tài ba, làm chủ được cả bản thân lẫn tình hình.
83566	Toàn quốc theo kế hoạch tại 45 tỉnh, thành phố sẽ thực hiện sáp nhập cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021, qua đó giảm được 6 huyện, 560 xã.
83567	Toàn quyền Pasquier khẳng định: "Lợi nhuận từ Đông Dương phải trao lại cho nước Pháp".
83568	Toàn thân của A. knighti có duy nhất một màu, thường là vàng đồng cho đến vàng nâu.
83569	Toàn thân của S. altus có màu hơi nâu, đôi khi có xen lẫn màu vàng nhạt; các vảy có viền màu nâu sẫm.
83570	Toàn thân của S. limbatus có màu xanh đen, kể cả các vây.
83571	Toàn thành phố có 119,7 km đường giao thông, trong đó 83,5% được kiên cố bê tông hoặc trải nhựa, toàn Thành phố không còn đường đất.
83572	Toàn thân màu trắng trong, hơi ửng hồng, vây lưng, vây ngực và vây bụng có màu trăng trong.
83573	Toàn thể cấu trúc của nhà xưởng cũng như đồng phục của nhân viên đều được thiết kế theo motif của Liên bang Địa cầu trong series Gundam.
83574	Toàn thể gia đình của Jackson đã tuyên bố sau cái chết của ông: La Toya cho biết gia đình sẽ kiện những ai mà họ tin phải có trách nhiệm cho cái chết của em trai mình.
83575	Toàn thế giới trong tuần số ca mới tăng 16% và số tử vong tăng 8% khi so sánh với số ca và tử vong tuần trước.
83576	Toàn thể lịch sử Việt Nam chỉ có Vũ Phạm Hàm và Lê Quý Đôn (triều Lê) là đỗ Đệ nhất giáp Tam nguyên trong ba kỳ thi đó.
83577	Toàn thị trấn trồng được trên 48 ha rừng kinh tế.
83578	Toán thứ hai (Einsatz S) đã liên lạc qua radio với Skorzeny sau bốn ngày im lặng.
83579	Toàn tỉnh có 66 tổng, 467 làng xã, 22 phố.
83580	Toán tử cũng là một phép chiếu, với miền giá trị và hạt nhân của tương ứng trở thành hạt nhân và miền giá trị của và ngược lại.
83581	Toàn tuyến dài 162 km.
83582	Toàn văn danh sách là quan trọng, bởi vì sự diễn giải của các bài toán vẫn là một vấn đề không tránh khỏi sự tranh cãi, khi được hỏi là bao nhiêu bài toán đã được giải.
83583	Toàn xã có 140 liệt sỹ, 28 bà mẹ Việt Nam anh hùng.
83584	Toàn xã có 2591 hộ dân, với hơn 12 nghìn người.
83585	Toàn xã có 42 cơ sở sản xuất, trong đó 11 cơ sở sản xuất bún miến công suất 1-1,8 tấn/ngày.
83586	Toàn xã Tân Thuỷ có đến 4 hồ chưa nước cỡ lớn, cung cấp đủ nước cho toàn xã cũng như cho xã bạn canh tác một năm hai vụ mùa.
83587	Tòa phúc thẩm giữ nguyên quyền kết hôn của các cặp đồng giới khi đưa ra phán quyết vào ngày 23 tháng 11 năm 2018.
83588	Tòa phúc thẩm Ninth Circuit khẳng định rằng phán quyết vào ngày 7 tháng 10 năm 2014, mặc dù Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã ban hành một bản án của phán quyết không được dỡ bỏ cho đến ngày 15 tháng 10 năm 2014.
83589	Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội, Bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm số 120/2008/KDTM-PT ngày 18 tháng 06 năm 2008.
83590	Tờ áp phích ghi "Kiên quyết hỗ trợ cho quyết định của Trung ương để đối phó với tổ chức phi pháp ‘Pháp Luân Công'''"
83591	Tòa thành bị đốt cháy, cho dù có một số nguồn cho rằng việc này là do những kẻ hôi của hoặc của một trong những người con của Nobunaga.
83592	Tòa Thánh chấp thuận linh mục Tư Hồng Vĩ làm ứng viên Giám mục từ ngày 11 tháng 4 năm 2019 nhưng vài tháng sau đó, chính quyền Trung Quốc mới chịu chấp nhận đề cử này.
83593	Tòa Thánh chọn linh mục Giuse Diệp Vinh Hoa làm Giám mục Phủ doãn Hưng An Phủ.
83594	Tòa thành này đảm bảo nguồn cỏ cho ngựa của quân nhà Lương, gián tiếp ngăn trở con đường vận lương của quân Ngụy.
83595	Tòa tháp cao 22 mét được dựng lên trên một mặt bằng hình chữ nhật, được làm từ những tảng đá và đá granit không đồng nhất.
83596	Tòa tháp cao 309 m, hay cao 328 m nếu tính cả cột trên nóc tháp.
83597	Tòa tháp chính của khách sạn được hoàn thành vào tháng 7 năm 2007 còn các khu du lịch chính thức khai trương vào ngày 28 tháng 8 năm 2007.
83598	Tòa tháp còn sót lại của lâu đài nay trở thành viện bảo tàng về cô.
83599	Tòa tháp của tòa thị chính được cho là đã được xây dựng vào đầu thế kỷ XVI, và phản ánh phong cách Bắc Đức của các tòa thị chính với một tòa tháp ấn tượng.
83600	Tòa tháp, được đề cập lần đầu tiên vào năm 1307, đã được xây dựng như một phần của thành lũy bảo vệ xung quanh Kraków sau cuộc tấn công Tatar năm 1241 đã phá hủy hầu hết thành phố.
83601	Tòa tháp được xây dựng từ năm 1854 đến 1856 bởi Thomas Charles de Putron (1806 - 1869) sử dụng đá granit từ Herm.
83602	Tòa tháp là trọng tâm chính của đường chân trời Zell am See.
83603	Tòa tháp nằm trên Cerro El Calvario ở Álamo Temapache, nhưng XHCRA có trụ sở tại tuxpan và là một phần của cụm Radiorama bao gồm XHTVR-FM.
83604	Tòa tháp ở phần dưới có bốn mặt và nửa trên có tám mặt, nơi có một lối đi với các tháp nhọn.
83605	Tòa tháp Tour Clovis hiện đại, Dulong đã leo lên đó để tiến hành các thí nghiệm của ông về hơi nước.
83606	Tòa thị chính của quận nằm trên quảng trường Pathéon.
83607	Tòa thượng thẩm chứng minh nguyên tắc mới bằng việc "tình trạng chính trị, xã hội và kinh tế của Singapore thay đổi rất nhiều từ khi độc lập, pháp luật nên phản ảnh những thay đổi và giá trị cơ bản của xã hội mà phát triển."
83608	Tòa Tổng giám mục cho biết cơ quan quản lí cho xây dựng hàng phở lên hai tầng.
83609	Toa xe điện đã bi lấy đi bởi một đám đông trong cuộc bạo loạn 1900 ở Akron.
83610	Tờ bạc có họa tiết biểu tượng Britania, vốn là họa tiết của giấy bạc ngân hàng từ 1694.
83611	Tobago chủ yếu là đồi núi và có nguồn gốc núi lửa.
83612	Tờ báo cũng cho rằng đối lập đã "cố tình vi phạm lệnh cấm các cuộc tuần hành chính trị".
83613	Tờ báo định kỳ Das Magazin Thụy Sĩ đã hỏi Yusuf lý do tại sao tựa của album là An Other Cup, chứ không phải là "Another Cup".
83614	Tờ báo kêu gọi Việt Nam kiềm chế làn sóng chống Trung Quốc và trừng trị những kẻ gây bạo động.
83615	Tờ báo này cũng cho rằng đây là một phần trong kế hoạch của Campuchia nhằm mở rộng chính sách ngoại giao trung lập vào Nam Việt Nam.
83616	Tờ báo Svalbardposten được xuất bản hàng tuần.
83617	Tở báo Wall Street Journal tuyên bố các cuộc biểu tình "của năm 2011 là trường hợp nghiêm trọng nhất trong tình trạng bất ổn đông người ở Trung Quốc" Page, Jeremy; Spegele, Brian (ngày 16 tháng 12 năm 2011).
83618	Tobias, Scott (24 tháng 6 năm 2009).
83619	Tobin nói rằng người dân của Alexandria vẫn chưa thực sự sẵn sàng trước việc phải thay đổi.
83620	Tobita Yudai hiện đang chơi cho YSCC Yokohama.
83621	Tobol thắng với tổng tỉ số 3-0.
83622	Tobruk được bảo vệ bởi một lực lượng khoảng 25.000 quân thuộc Tập đoàn quân số 8 Anh, với nhiều hàng tiếp tế dự trữ và được Hải quân Hoàng gia Anh đảm bảo liên lạc với hậu phương Ai Cập.
83623	Toby trở nên cảnh giác với Todd, và khi trở lại cậu bé nói với Lovett về sự không tin tưởng của mình về Todd.
83624	Tóc anh mọc dài quá vai và kéo qua hai bên đầu với màu xanh phía bên tay phải.
83625	Tốc Bất Đài khi đó không muốn đối mặt với lực lượng cung thủ Hungary thiện chiến trang bị cả dao, kiếm và đội hình tốt nên chọn cách tách lực lượng cung thủ này ra.
83626	Tốc Bất Đài là một trong những chỉ huy của quân Mông Cổ coi mùa đông là thời gian tốt nhất để tiến hành chiến tranh.
83627	Tóc của họ thường có kết cấu khác lạ, và tóc màu nâu nhẹ tự nhiên có tần suất cao hơn trong với dân số nói chung.
83628	Tóc của Odd màu vàng, mọc dựng đứng và có chỏm tóc nhuộm tím.
83629	Tốc độ bắn của 2S35 được cải thiện nhờ bộ nạp đạn khí nén mới.
83630	Tốc độ ban đầu làm giảm tầm sát thương của tên lửa, vì nó có thể được phóng trực tiếp đến mục tiêu, thay vì bắn theo đường vòng cung.
83631	Tốc độ bit cao hơn, lớn hơn các tập tin nén sẽ được, và, nói chung, gần gũi hơn nó sẽ âm thanh thành tập tin gốc.
83632	Tốc độ caramen hóa nói chung thấp nhất ở độ axit gần trung tính (pH khoảng 7), và được tăng tốc trong cả điều kiện axit (đặc biệt là pH dưới 3) lẫn bazơ (đặc biệt là pH trên 9).
83633	Tốc độ của Bastion-P ở tầm cao là 780 m/s còn ở tầm thấp là 680 m/s.
83634	Tốc độ của đầu đùn cũng có thể được điều khiển, dừng lại và bắt đầu lắng đọng và tạo thành một mặt phẳng bị gián đoạn mà không bị xâu chuỗi hoặc xáo trộn giữa các phần.
83635	Tốc độ của máy đếm nhịp thường được điều chỉnh từ 40 đến 208 BPM.
83636	Tốc độ của sản xuất công nghiệp tăng bình quân hàng năm 18%.
83637	Tốc độ của T–34 cũng là một lợi thế chính yếu so với các xe tăng Đức: Tốc độ tối đa trung bình của các xe tăng Đức là 25 dặm (khoảng 40 km)/giờ trong khi tốc độ tối đa của T–34 là 32 dặm (khoảng 50 km)/giờ.
83638	Tốc độ gió này được chấp nhận bởi hầu hết các mã xây dựng ở Hoa Kỳ và thường chi phối thiết kế của các tòa nhà và công trình.
83639	Tốc độ gió ở đường biên của chúng khoảng 100 m/s.
83640	Tốc độ gió trung bình là 11,7 m/s, đạt tới trung bình là 17,6 m/s trong tháng 12. Độ ẩm tương đối trung bình là 74%.
83641	Tốc độ hạ cánh trên bề mặt của nó thường nằm trong khoảng từ 70 đến 100% tốc độ thoát của mặt trăng mục tiêu, và do đó đây là tổng vận tốc phải được giảm từ lực hấp dẫn của mặt trăng mục tiêu để hạ cánh mềm.
83642	Tốc độ hình thì từ 30 hình/giây giảm xuống tới 10 hình/giây, hoặc tự thay đổi, càng tối thì càng chậm.
83643	Tốc độ mọc lông nhanh.
83644	Tốc độ phải như tia sáng của mặt trăng, ta không thể nhìn nhưng lại cảm nhận được nó.
83645	Tốc độ phản ứng tăng lên bởi sự xuất hiện của thép trong những đường ống làm bằng thép không rỉ đang bị ăn mòn.
83646	Tốc độ sản xuất CO được tính toán từ Echeclus thấp hơn đáng kể so với mức thường thấy đối với 29P / Schwassmann-Wachmann, một sao chổi hoạt động xa khác thường được phân loại là một centaur.
83647	Tốc độ tải xuống khả dụng với mạng 4G giúp bạn có thể mua phim trên thiết bị di động trong vài giây.
83648	Tốc độ tăng dân số hàng năm ở mức 3,0%.
83649	Tốc độ tăng trưởng bình quân 13,5%/năm; trong đó: giá trị sản xuất ngành dịch vụ tăng 16,52%/năm; công nghiệp-xây dựng tăng 15,94%/năm; nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tăng 6,87%/năm.
83650	Tốc độ tăng trưởng của bê cao trong vài tháng đầu mới sinh, sau đó giảm dần.
83651	Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân luôn ở mức hai con số trong nhiều năm qua (25-31%/năm).
83652	Tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố luôn cao hơn mức bình quân chung của tỉnh.
83653	Tốc độ tăng trưởng kinh tế được thể hiện bằng đơn vị %.
83654	Tốc độ tăng trưởng nhanh: 650 – 800 gram/ngày.
83655	Tốc độ thông thoáng khí ngoài trời càng cao, thì nồng độ ôzôn trong nhà cũng cao và sẽ dễ xảy ra các phản ứng hơn.
83656	Tốc độ tối đa cho phép của đường là 80 - 100 km/h và tối thiểu 40 - 50 km/ h. Toàn tuyến dài 309 km.
83657	Tốc độ tối đa của nó là 19 knot (35 km/h) gấp đôi tốc độ của tàu ngầm được thiết kế tốt nhất của Hoa Kỳ.
83658	Tốc độ tối đa của T-72 là 60 km/h trên đường bằng phẳng và 45 km/h trên đường ghồ ghề.
83659	Tốc độ tối đa của xe là khoảng 12,8 km/h (~8 mph).
83660	Tốc độ tối đa là 9 khung hình / giây - nhanh nhất có sẵn tại thời điểm đó.
83661	Tốc độ tối đa sẽ nhỉnh hơn một chút, 30 knot thay vì 28 knot đối với các thiết giáp hạm Mỹ, nhờ vào lườn tàu dài hơn, công suất động cơ và tải trọng lớn hơn.
83662	Tốc độ trên 5 l/phút có thể gây khó chịu cho bệnh nhân, làm khô đường mũi và có thể chảy máu mũi (
83663	Tốc độ và khoảng cách.
83664	Tóc được họ để dài và búi lại sau đầu.
83665	Tốc Hành Tokyo sẽ không còn bao giờ đến Guadalcanal nữa."
83666	Tô Châu bình đàn là một dạng kể chuyện bao gồm cả các đoạn hát với các đoạn nói.
83667	Tổ chức Áo Đen đã nỗ lực để phát nổ bom được cài vào bánh xe quay nhưng đã bị Amuro phá sau khi anh được Conan thông báo.
83668	Tổ chức biệt lập là một dạng tổ chức xã hội nằm trên một cực đối lập so với các hiệp hội, tổ chức tự nguyện.
83669	Tổ chức cánh cực hữu theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan Huyền Dương xã (玄洋社) lãnh đạo bởi Tōyama Mitsuru hỗ trợ bài Mãn, phản Thanh bao gồm các hoạt động do Tôn Trung Sơn tổ chức và ủng hộ Nhật Bản tiếp quản Mãn Châu.
83670	Tổ chức chăn nuôi đã loại bỏ giống cừu này và cừu được quảng cáo, nhưng không có người mua nào xuất hiện.
83671	Tổ chức chuyên cung cấp đào tạo, cạnh tranh chuyên nghiệp, và hỗ trợ cho các thành viên, cũng như các dịch vụ thư mục để giúp marketing và tổ chức hội nghị.
83672	Tổ chức của họ cũng tương tự như kị binh Hetairoi, nhưng các chiến binh thường được trang bị giáo ngắn và lao để phóng.
83673	Tổ chức của Maathai đã trồng được 40 triệu cây trên khắp lục địa đen.
83674	Tổ chức cũng mới đua ra kế hoạch lập Liên minh hàng không vùng gọi là Liên minh hãng hàng không Ả rập (Arabesk Airline Alliance) gồm 9 hãng, đều là hội viên của AACO.
83675	Tổ chức đã chính thức chấp nhận Vịnh Campuchia là một trong những thành viên của nó tại Đại hội đồng lần thứ 7 của nó.
83676	Tổ chức DHAF bao gồm bệnh viện, trường học và trung tâm dinh dưỡng, và cung cấp nơi ở, nước và chăm sóc y tế cho hầu hết phụ nữ và trẻ em.
83677	Tổ chức định nghĩa tham nhũng là "lạm dụng chức vụ công để hưởng tư lợi".
83678	Tổ chức Dự án Bảo tồn Apsara Đức đang làm công tác bảo vệ các hoa văn và họa tiết điêu khắc đá khỏi hư hại.
83679	Tổ chức được kết nối với Yêu cầu trợ giúp sửa đổi lễ hội âm nhạc đương đại của Ba Lan mang tên "Mùa xuân thành phố Poznań".
83680	Tổ chức được thành lập bởi Majann Lazo, chủ tịch hội học sinh của Khoa Nghệ thuật và Thư, và Noelle Capili, một thành viên của Mediatrix, một tổ chức toàn trường đại học dành cho những người đam mê nghệ thuật.
83681	Tổ chức hành chánh ở trung ương và địa phương của Hội Thánh Phước Thiện cũng giống như Hành Chánh Đạo Cửu Trùng Đài nhưng các thay đổi tên các chức danh.
83682	Tổ chức Hiệp ước Đông Nam Á điều phối quân đội các quốc gia thành viên nhằm đạt đến mục đích phòng vệ tập thể.
83683	Tổ chức Hòa bình xanh (Greenpeace) đã đưa sò điệp biển Đại Tây Dương vào sổ đỏ, nói rằng nguồn sò đang bị đánh bắt quá mức và các phương pháp đánh bắt được sử dụng đang phá hủy san hô và bọt biển.
83684	Tổ chức hội chợ xuân tại Trường THCS Sài Đồng vào tháng 1 năm 2020.
83685	Tổ chức ISP Swaziland ("SISPA") chịu trách nhiệm cấp phát tên miền.
83686	Tổ chức không phải là một thực thể pháp lý riêng biệt.
83687	Tổ chức Không quân Nhân dân Việt Nam, cao nhất là Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân Nhân dân, dưới là các Sư đoàn Không quân phụ trách theo địa bàn không phận.
83688	Tổ chức liền phái một đội đặc nhiệm được trang bị hiện đại (Người chơi và một đồng đội do AI điều khiển) tới khu vực này để điều tra và tìm ra nhóm lính thủy đánh bộ và cảnh sát đã bị nhiễm ký sinh trùng.
83689	Tổ chức Năng suất Châu Á có tầm nhìn trở thành tổ chức quốc tế dẫn đầu trong công cuộc nâng cao năng suất, đưa các nền kinh tế thành viên của APO trở nên năng suất và cạnh tranh hơn vào năm 2020.
83690	Tổ chức này cũng được gọi là Đảng Cộng sản Khmer.
83691	Tổ chức này đã bảo trợ cho việc huấn luyện tham vấn viên, và bước đầu thiết lập các chương trình đào tạo bậc tiến sĩ về tâm lý học tham vấn đầu tiên.
83692	Tổ chức này do hãng bia Guinness tài trợ với ý tưởng ban đầu của giám đốc hãng bia là Hugh Beaver.
83693	Tổ chức này khuyên các bậc phụ huynh nên tìm hiểu về lối sống của chúng: "Chúng đã nói gì?
83694	Tổ chức này là một trong bốn thành viên của Liên minh Bài trừ Nô lệ mới ở châu Á (CAMSA).
83695	Tổ chức này sáp nhập với Crittenton, Inc, thành lập Hội phụ nữ Crittenton, tồn tại tới ngày nay.
83696	Tổ chức này tuyên bố có hơn 3.000 thành viên trên toàn thế giới, với phần lớn trụ sở thành viên của nó nằm ở lục địa Hoa Kỳ.
83697	Tổ chức News & World Report đánh giá là một trong những trường công lập có chất lượng tốt với chi phí vừa phải tại Hoa Kỳ.
83698	Tổ chức, nhiệm vụ, chế độ phục vụ và chế độ, chính sách của Dân quân tự vệ theo quy định của Luật Dân quân tự vệ và quy định khác của pháp luật có liên quan.
83699	Tổ chức phi lợi nhuận được thành lập vào năm 2011, tại Mỹ bởi Paulina và một nhóm phụ nữ thành đạt.
83700	Tổ chức Plan hoạt động trên hệ thống "bảo trợ trẻ em".
83701	Tổ chức quân sự và huấn luyện chiến thuật phản ánh truyền thống của Pháp.
83702	Tổ chức Rebellion đi tìm 9 người được KyuTama lựa chọn để trở thành Kyuranger - 9 vị cứu tinh tối thượng, với nhiệm vụ tiêu diệt Jark Matter và giải phóng vũ trụ, đem lại hòa bình cho tất cả mọi người.
83703	Tổ chức sử dụng 'các Nhóm Điều tra Phản ứng Nhanh' (Rapid Mobilisation Investigative Teams) nhằm mục đích đặt chân đến các địa điểm hạ cánh nhanh nhất đến mức khó có khả năng loại bỏ bất kỳ bằng chứng hiện hữu nào.
83704	Tổ chức, tham gia kích động, xúi giục, mua chuộc, cưỡng ép người khác khiếu nại, tố cáo.
83705	Tổ chức thanh thiếu niên của nó là thế hệ mới của Đảng nhân dân Tây Ban Nha (NNGG).
83706	Tổ chức Thể thao liên Mỹ chịu trách nhiệm lựa chọn thành phố tổ chức mỗi kỳ Đại hội, thành phố này chịu trách nhiệm tổ chức và tài trợ hoạt động kỷ niệm Đại hội phù hợp với Hiến chương Olympic và các quy tắc.
83707	Tổ chức Thiếu niên Tiền phong Ernst Thälmann được dạy câu chăm ngôn "
83708	Tổ chức trực tiếp lãnh đạo cuộc cách mạng là Uỷ ban Quân sự Cách mạng Xô viết Petrograd, bao gồm cả các nhà cách mạng xã hội phái tả.
83709	Tổ chức tư nhân phi vụ lợi, Central Park Conservancy, quản lý công viên theo một hợp đồng ký với Thành phố New York, theo đó chủ tịch Conservancy kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công viên.
83710	Tổ chức từ thiện này đã giúp xây hơn 200 ngôi trường ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ La-tinh.
83711	Tổ chức tư vấn Whitefield, một tổ chức tư vấn toàn cầu và tờ Thời báo Tài chính đã xếp chương trình MBA này đứng thứ 2 trên toàn thế giới.
83712	Tổ chức và quản lý dữ liệu trong công việc xây dựng.
83713	Tổ chức việc bầu cử lại, bầu cử thêm (nếu có).
83714	Tổ chức xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện và lập báo cáo hàng năm về công tác quan trắc phóng xạ môi trường của Viện.
83715	Tổ chức Y tế Thế giới định nghĩa thời kỳ sinh đẻ bình thường trong khoảng 37 tới 42 tuần.
83716	Tổ chức Y tế Thế giới quy khoảng 1,7 triệu ca tử vong trên toàn thế giới do tiêu thụ rau quả thấp.
83717	Tổ chức Y tế Thế giới ước tính rằng trong năm 2005, 0,379% người trên thế giới mắc bệnh, và tỷ lệ sẽ tăng lên 0,441% vào năm 2015 và 0,556% vào năm 2030.
83718	Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) báo cáo rằng vào năm 2015, khoảng 830 phụ nữ đã chết mỗi ngày do các vấn đề trong thai kỳ và sinh nở.
83719	Tộc người Madurese rất yêu thích những cái liềm của họ với một “khodam”, một tinh thần mang hơi hướng thần thoại, theo cách của những thầy tu trước khi tổ chức một trận đấu tay đôi.
83720	Tổ có hình đĩa, trông đơn sơ, đường kính khoảng 18 cm và sâu khoảng 5–8 cm.
83721	Tóc tiên hồng là một trong hai loài thuộc chi Zephyranthes được biết đến với cái tên 'tóc tiên hồng'.
83722	Tóc trên thái dương có tuổi thọ ngắn hơn, giống như râu.
83723	Tổ của bồ câu viễn khách.
83724	Tổ của nó là một lỗ cào trên mặt đất và mỗi tổ có ba quả trứng màu xanh lục.
83725	Tộc Wolf trước đây chưa thực sự được gọi là một tộc chính thức giống như Serpent hay Lotus, do đó họ dễ dàng trở thành nạn nhân của tộc Lotus trong cuộc đàn áp và bị bắt làm việc ngày đêm trong các khu mỏ đá phiến.
83726	Tổ đại biểu tương đương với tổ bầu cử của thành phố.
83727	Tờ Daily Mirror đưa tin: Mặc dù được mặc bộ quần áo tù xám xịt, Grese vẫn được gọi là "Nữ quái vật" bởi các tù nhân - những mảnh vải được búi trên mái tóc quăn vàng.
83728	Tổ Đại Thọ không còn chút cơ may nào để thoát ra.
83729	Tổ Ðại Thọ lại chính là cậu của tổng binh Ngô Tam Quế, người cầm đại quân trấn thủ Sơn Hải Quan, cửa ải huyết mạch giữa Trung Hoa và Mãn Châu.
83730	Todd cũng làm việc về cấu trúc và tổng hợp vitamin B1, vitamin E, và các chất alkaloid trong marijuana và hashish.
83731	Todd Fisher & Gregory Fremont-Barnes, The Napoleonic Wars: The Rise and Fall of an Empire. p. 49 Quân đoàn của Friant bị tổn thất nặng nề.
83732	Todd thề sẽ trả thù, mở lại tiệm cạo ở căn hộ tầng trên.
83733	Tổ được làm từ thân cỏ và lá nhỏ, lót bằng vật liệu mềm hơn và xây ở một chỗ lõm nông trên mặt đất, thường nằm dưới một chiếc ngà.
83734	TOEFL trên máy tính (CBT) được tổ chức đầu tiên vào ngày 30 tháng 9 năm 2006.
83735	Togo trải dài từ phía Bắc đến phía Nam khoảng 550 km và bề ngang 130 km.
83736	& Tohdam, 2003 - Thái Lan.
83737	Tổ hình chiếc cốc mở trong bụi cây rậm rạp hoặc một cái cây mà con cái đẻ từ bốn đến sáu quả trứng màu xanh đậm bóng loáng nở trong khoảng mười ngày.
83738	Tohko nhận ra bức tranh là từ hình minh hoạ trong bài thơ của Miyazawa Kenji.
83739	Tổ hỏi: “Con không có tính (họ) à?“, Sư đáp:“ Tính vốn không, nên không có“.
83740	Tổ hợp 9M119 đảm bảo bắn mục tiêu đứng yên và di chuyển với tốc độ 70 km/h trên các cự ly từ 100 đến 5.000 mét khi xe tăng di chuyển với tốc độ là 30 km/h.
83741	Tổ hợp của cau, trầu và vôi để nhai, còn được gọi là "miếng trầu", đã được người dân trong khu vực sử dụng vài nghìn năm.
83742	Tổ hợp hàng hóa được lựa chọn giờ đây là B trên đường ngân sách tại tiếp điểm của đường ngân sách mới M với đường bàng quan mới U' Tại đó lượng cầu về các mặt hàng giảm từ X xuống còn X' và từ Y xuống còn Y'.
83743	Tổ hợp khoáng vật cộng sinh điển hình là prenit và pumpelit.
83744	Tổ hợp L * và K * cho phép tối thiểu hóa chi phí để đạt được một sản lượng xác định trước.
83745	Tổ hợp này được diễn tấu bằng ngón trỏ và ngón cái.
83746	Tổ hợp này nằm trên một diện tích 6 ha, nằm bên vịnh Marina.
83747	Tổ hợp sản xuất-lãnh thổ là hình thức có hiệu quả để tổ chức lao động xã hội trong một khu vực lãnh thổ nhất định, các cơ sở sản xuất tại khu vực hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trên cơ sở kết hợp với nhau.
83748	Tổ hợp tên lửa chống tăng này ít được sử dụng.
83749	Tổ hợp tên lửa này không có phiên bản lục quân.
83750	Tờ hướng dẫn thứ nhất của trò chơi Tháp Hà Nội được Pháp sản xuất lần đầu.
83751	Tố Hữu đã kết hợp được giữa nghệ thuật và cách mạng, giữa người chiến sĩ và thi sĩ, góp phần vào tiến trình đổi mới thi ca hiện đại Việt Nam.
83752	Tố Hữu sửa lại thành: “Thưa đồng bào và chiến sĩ cả nước, thưa các đồng chí và các bạn”.
83753	Tội ác này bị treo trong một thập kỷ trước khi kẻ đã giết cô, Jesus Mezquia, bị xét xử, và bị kết án 36 năm tù.
83754	Tôi ái mộ Mỹ Linh về hình ảnh biểu trưng ấy, nhất là cách biểu diễn."
83755	Tôi bị ảnh hưởng của họ bởi lối sống khiêm tốn, giản dị, mộc mạc.
83756	Tôi biết bạn sẽ bị shock, bạn sẽ được nghe những điều mà bạn chưa từng nghĩ rằng tôi sẽ thể hiện.
83757	Tôi biết Bravado, một người giúp việc chung với tôi sẽ rất ngạc nhiên - anh ấy không ngờ rằng lại thu được nhiều thế!
83758	Tôi biết mọi nốt nhạc, mọi nhạc cụ họ đã chơi".
83759	Tôi biết tôi đã chết rất lâu trước khi ông đọc được bức thư này nhưng tôi muốn ông biết rằng tôi là người đã khám phá ra bí mật của ông.
83760	Tôi bị hãng thu âm của mình che mắt.
83761	Tôi cảm thấy mình thật bất tài và vô dụng, tôi xin được từ chức."
83762	Tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi, giấc mơ yếu ớt của tôi không chịu nổi đã bị cắt đứt – và tôi tỉnh giấc.
83763	Tối cao Pháp viện Thái Lan ra phán quyết đồng tình với những người phản đối.
83764	Tôi chẳng lo gì nữa!”
83765	Tôi chẳng ngờ làm Tể tướng như ông Trịnh Ngũ viết thơ yết hậu, cán rìu tiều phu sắp nát, đánh cờ lại làm người trong cuộc".
83766	"Tôi chết, nhưng quyết không chịu đầu hàng!"
83767	Tôi chỉ muốn nhảy là sở thích của mình thôi”.
83768	Tôi chỉ thích bản tạm thời thôi!"
83769	Tôi chỉ tung ra nhiều nhất là 50% thôi.
83770	Tôi choáng ngợp vì nó, đúng là một tấm gương đáng để noi theo.
83771	Tôi cho rằng đây là một điều rất đáng tiếc.
83772	Tôi cho rằng đó chính là lớp học diễn xuất hay nhất mà tôi có thể tham gia - nhìn ngắm những con người thật, lắng nghe họ nói và học hỏi những điều hay từ họ."
83773	"Tôi cho rằng mọi thứ còn lâu mới được chứng minh."
83774	"Tôi chưa bao giờ thực sự lựa chọn viết bài hát", anh nói.
83775	Tôi chưa kết hôn, nhưng tôi biết bây giờ tôi có thể".
83776	Tôi chưa nói tới ở đây những tài nguyên khoáng chất, người ta bảo là bao la, và tôi xin được phép nói rằng dân của xứ này đã chết đói trên một chiếc giường đầy vàng."
83777	"Tôi chưa từng nghĩ đó là một ca phẫu thuật mà đó là một quy trình chuyển đổi sai thành đúng.
83778	"Tôi có đi qua đấy, không kịp xem kỹ.
83779	Tôi cố gắng làm nó để xứng đáng với lời khen ngợi"
83780	"Tôi cố gắng viết sao cho sách của mình hấp dẫn để độc giả không thể buông nó xuống", Sheldon giải thích trong một cuộc phỏng vấn vào năm 1982.
83781	Tôi có một giọng nam trung khá, vì thế tôi bắt đầu diễn kịch và hát trong các vở kịch ở trường".
83782	Tôi có một mong muốn tột bậc là tự do – dân chủ - nhân quyền được có thật trên quê hương yêu dấu này.
83783	Tôi còn nghe thấy cả giọng nói của hắn nữa!
83784	Tôi có thể không bao giờ kết hôn.
83785	Tôi có thể nói rằng tôi đã thực hiện nhiệm vụ của mình với lương tâm."
83786	"Tôi có thể thành công ở Real Madrid nếu cố gắng.
83787	"Tôi có thể xác nhận MACC đã bắt 3 người để hỗ trợ điều tra" - Giám đốc điều tra Mustafar Ali của MACC nói.
83788	Tôi có thể yêu bất cứ ai mà không cần xác định cụ thể họ như thế nào."
83789	Tội của ông vốn phải xử tử nhưng Hoàng Thái Cực khoan hồng, chỉ phạt đoạt tước vị.
83790	Tôi cũng biết đó là tại sao tôi ngưỡng mộ cô ấy.
83791	Tôi cũng đang lên kế hoạch cho điều đó.
83792	Tối cùng ngày, Bộ Tư lệnh Công binh đến thị sát hiện trường, sau đó phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh nhằm xác định nguyên nhân.
83793	Tôi cũng sẽ nhận nuôi một đứa trẻ sớm để mọi truyền thống tiếp tục ".
83794	Tới cuối năm 1951, 107 cuốn sách giáo khoa mới, 61 cuốn trong số đó là bản dịch của những cuốn sách đang được sử dụng trong các trường đại học Liên Xô.
83795	Tới cuối ngày, gần 1 triệu người đã được đưa đi sơ tán: 749.000 người tại Albay và 200.000 người tại Camarines Sur.
83796	Tới cuối thế kỷ hãn quốc Siberi đã là một phần của Nga.
83797	Tối đa 10% bụi là do vành đai tiểu hành tinh.
83798	Tối đa 10 vị trí được dành cho người chơi trong top 10 của bảng xếp hạng đôi, người mà được phép chọn bất kỳ tay vợt nào khác trong cùng 1 quốc gia trong bảng xếp hạng tốp 300 cả đơn lẫn đôi.
83799	Tối đa 3 câu hỏi ở mỗi mức điểm, các thí sinh có 1 lượt lựa chọn 3 câu hỏi ở 3 mức điểm 10, 20 và 30 điểm (mỗi mức điểm gồm 3 câu hỏi).
83800	Tối đa 7 chuyến tàu CRH6F-A (CRH6F chỉ có 4 toa) với các toa thiết kế đặc biệt sẽ hoạt động giữa ga Hải Khẩu và ga Mỹ Lan.
83801	"Tôi" đã chịu ảnh hưởng nhiều về chuyện viết lách từ ông.
83802	Tôi đã hoàn thành công việc của mình rồi.
83803	Tôi đã không ký hợp đồng trước với một ứng cử viên tổng thống ở Real Madrid.
83804	"Tôi đã không làm bộ phim này để theo đuổi các giải thưởng," bà nói trong bài phát biểu nhận giải sau này, ở Nam Phi.
83805	Tôi đã làm một chương trình đặc biệt khập khiễng; Tôi nghĩ rằng khách của tôi là một nghệ sĩ nói tiếng bụng và một chàng trai trong bộ đồ khỉ.
83806	Tôi đã là một fan hâm mộ lớn của bóng đá từ rất lâu rồi và khi lớn lên ở Doncaster, tôi đã có nhiều khoảng thời gian tại Keepmoat.
83807	Tôi đã làm theo cách đó."
83808	Tôi đã lìa Vladimir, vì các cuộc rối loạn cách mạng bắt nguồn từ Nga".
83809	"Tôi đang đánh máy dùng một bộ gõ tiếng Trung Quốc."
83810	"Tôi đã nghiên cứu về sự thay đổi vĩ độ", sau này ông nhớ lại, " việc này khá khác so với các môn học mà tôi đã học cho đến nay."
83811	Tôi đang nói về điều đó một ngày nào đó, tôi không biết ngày đó là ngày nào, nhưng sẽ có nhiều người sống ngoài Trái Đất hơn.
83812	Tôi đang trì hoãn bởi vì nhiệm vụ lần này là không công bằng.
83813	Tôi dành ra một vài ngày để chỉnh sửa lời bài hát, để chắc chắn nó sẽ truyền tải được cảm xúc của mình".
83814	Tôi đã nói với cô ấy đây chính là cách mà tôi muốn thực hiện, và cô ấy đôi lúc cũng đã giúp đỡ tôi về phần lời nhạc.
83815	Tôi đã thể hiện ý định trở thành một người phục vụ cộng đồng và Eunice cùng Sargent Shriver đã trở thành các anh hùng của tôi."
83816	Tôi đã thực hiện bài hát theo một cách dị thường, giống như cái cách mà họ sỉ vả con tôi vậy."
83817	Tôi đặt tên cho sản phẩm là Killer Queen theo những lời bài hát đó.
83818	Tôi đều ghi nhớ mỗi khi thấy ông ấy di chuyển.
83819	Tôi đưa ra sáu đại tông chỉ này cho những người muốn thành Phật, thành Bồ Tát, muốn thành Thanh Văn, A La Hán.
83820	Tôi gặp chị Tâm khi đó vào tháng 3, lúc đó hai chị em gặp nhau ở Hà Nội trong một dự án khác.
83821	Tới giữa năm 2015, đội máy bay của Janet bao gồm sáu chiếc Boeing 737-600 được sơn màu trắng với đường kẻ đỏ.
83822	Tới giữa tháng 11 Cục Cảnh sát Hoa Kỳ triển khai gắn thông báo di dời lên cửa các nông trang, và các nhà thầu xây dựng di chuyển vào khu vực.
83823	Tới giữa thập kỷ các ngành công nghiệp bán lẻ, thương mại, dịch vụ và công nghiệp nhỏ đều ở trong tay tư nhân.
83824	Tới giữa thế kỷ 19, hai thôn Văn Mặc, Đỉnh Tân hợp nhất thành thôn Văn Tân; thôn Cổ Thành thì hợp nhất với Hậu Giám thành thôn Cổ Giám.
83825	Tới giữa thế kỷ 4 thời Đông Tấn, các vua Lâm Ấp bắt đầu đánh ra bắc, tiến vào địa phận Giao châu.
83826	Tôi giữ lại cả hai câu chuyện."
83827	Tôi hiểu bạn cảm tưởng thế nào.
83828	"Tôi hiểu cảm giác khao khát sự nguy hiểm," cô chia sẻ.
83829	Tôi hỏi anh ta, 'không có Chúa và sự sống vĩnh cửu?
83830	Tôi hỏi ông Kỷ: “Học chuyên ngành luyện kim, duyên cớ gì ông lại về làm chủ nhiệm Ủy ban Dân số?”
83831	Tôi hồi trước học theo văn bằng của Pháp chỉ tương đương hết phổ thông bây giờ.
83832	Tối hôm đó Allyson, con gái của Karen cũng là cháu ngoại của Laurie, phát hiện ra bạn trai cô Cameron đã phản bội cô trong bữa tiệc Halloween của trường.
83833	Tối hôm đó, Gia Khánh Đế đến Thành Hoàng miếu thì đột ngột bạo băng.
83834	Tối hôm đó, Rhett, đã biết chuyện, buộc Scarlett phải ra khỏi giường và đến dự bữa tiệc sinh nhật của Ashley.
83835	Tối hôm sau anh ta bắt cóc Shirley Banks.
83836	Tối hôm sau khi nhà tù bị tấn công, Beth được nhìn thấy ngồi cùng Daryl bên một đống lửa.
83837	Tối hôm sau, rất nhiều Kẻ săn đêm tấn công ngôi nhà.
83838	Tôi hy vọng một ngày nào đó mình sẽ trở thành đạo diễn".
83839	Tôi hy vọng sẽ tôn vinh những thứ đã được thực hiện và giúp hoàn thành lời hứa về một bộ phim Han Solo."
83840	"Tôi khá chắc chắn rằng Israel không muốn thấy mình ở trong cùng hoàn cảnh điên cuồng như (Tổng thống Iran Mahmoud) Ahmadinejad."
83841	Tới khi họ quay về thì bức tranh đã bị lấy trộm và gia đình phải bỏ tiền ra chuộc lại bức tranh từ một người buôn tranh, ông này trước đó tìm thấy Em Thúy tại nhà một người thợ cạo.
83842	Tới khi Nhân Tông sắp qua đời thì đồng tiền mất giá trầm trọng và cải cách tiền tệ của ông hoàn toàn thất bại.
83843	Tới khi tác phẩm của Newton ra đời, Hooke cho rằng Newton đã dùng kiến thức của mình mà không nói rõ ra.
83844	Tôi không bao giờ lo lắng về những gì xảy ra trong sự nghiệp của mình, bởi vì tôi luôn có thể làm một việc khác.
83845	Tôi không biết điều gì diễn ra vào lúc đó, nhưng tôi rất lo lắng.”
83846	Tôi không có thù hận hay ghét bỏ bất cứ ai."
83847	Tôi không đồng tình với những lời nói đó và không thể biện hộ cho chúng."
83848	Tôi không được tạo ra trong giới người mẫu.
83849	Tôi không hề biết chuyện này, cũng không hề nghe ông giải thích, nhưng tôi chắc chắn rằng ông chưa hề đưa ra chỉ dấu nào về việc ông đã đổi ý về vấn đề này."
83850	Tôi không hỏi liệu nó có chứa những người Cộng sản không".
83851	Tôi không nghĩ đó là áp lực, căng thẳng hay là thử thách gì cả, tất cả chỉ là quy luật của tự nhiên."
83852	"Tôi không quen ông ấy lắm".
83853	"Tôi không quen với xu hướng hiện nay trong thiết kế dệt may.
83854	Tôi không rõ đây có phải là màn trình diễn hay nhất của một thủ môn trong lịch sử bóng đá hay không.
83855	Tôi không thể cảm nhận được điều đó trong bất kể hoàn cảnh nào khác.
83856	Tôi không thể diễn được, thậm chí còn không khóc thành tiếng.
83857	Tôi không thể làm điều đó.
83858	Tôi không thể nào chờ đợi điều đó."
83859	Tôi không trở ra sân sân khấu vì cảm thấy vai trò của mình trong cuộc thi đến đó là đủ.
83860	Tôi lại là người không bao giờ lấy thuốc men để giảm stress hay bình tâm nên việc trắng đêm với tôi đã trở thành một bệnh nghề nghiệp.
83861	Tôi làm cán bộ bao nhiều năm về dành dụm được ít tiền cùng với con tôi làm đại lý bán bia Sài Gòn và những người con khác góp tiền vào xây căn nhà chung cho gia đình sinh hoạt.
83862	Tôi làm thế, sao còn có thể sống mà ngẩng mặt nhìn ai ở đời này."
83863	Tôi là người chiến thắng đã ra mắt khán giả truyền hình vào 21h thứ 7 & Chủ Nhật hàng tuần trên kênh HTV7 từ ngày 25/05/2013 với 12 số phát sóng.
83864	Tôi là người Việt Nam (
83865	Tôi luôn cảm thấy kích động mỗi khi tới đây.
83866	Tôi luôn thấy có lỗi với các fan.
83867	"Tôi luôn thích bài hát 'Take My Breath Away' từ lâu rồi", cô nói thêm.
83868	Tôi luôn tìm thấy ở bản thân mình nỗi sợ phía tây và tình yêu phía đông.
83869	Tôi luôn xác định rõ đối tượng của mình là khán giả từ 25 tuổi trở lên và những người có văn hoá cao.
83870	Tôi mong rằng người Mỹ cần phải nhìn nhận sự thật này, đặc biệt là chính phủ của chúng tôi bằng cách giúp đỡ và ủng hộ nhân dân Việt Nam để họ vươn lên.
83871	Tới mùa 2000–01, số cầu thủ nước ngoài tham dự Premier League là 36%.
83872	Tôi muốn ăn con!
83873	Tôi muốn công bằng cho các tổ chức đang bảo vệ còn là cuộc sống.
83874	"Tôi muốn dành cho phụ nữ một loại nước hoa nhân tạo".
83875	Tôi muốn đôi chân hoạt động.
83876	Tôi muốn làm sống lại ý tưởng đó.
83877	Tôi muốn làm việc với một người từ đầu đến cuối để để công việc được thống nhất.
83878	Tôi muốn mọi người nghĩ, 'Tôi đã từng thấy một thứ như thế này trước đây, nhưng đây vẫn là một niềm vui kỳ lạ.'
83879	Tới năm 13 tuổi, Anandi được gửi về gia đình 5 năm cho đến 18 tuổi quay trở lại trong khi cha vào tù đến 5 năm sau được thả.
83880	Tới năm 1448 Christoffer III từ trần.
83881	Tới năm 1879 con số này tăng lên đến 179.626 hay 3,3% dân số.
83882	Tới năm 1879, cung điện lại được dành cho Thượng nghị viện.
83883	Tới năm 1944, SS-TV đã được tổ chức thành ba bộ phận: cán bộ trại tập trung ở Đức và Áo, cán bộ trại tập trung ở lãnh thổ chiếm đóng và cán bộ trại hành quyết ở Ba Lan.
83884	Tới năm 1985, Decroo giao bán Oliver.
83885	Tôi nằm xuống trong suốt video, điều mà tôi cứ tưởng là một kế hoạch vô cùng gian lận.
83886	Tới nay, Kirsten chưa từng kết hôn và vẫn đang độc thân.
83887	; tới nay những hộ gia đình này vẫn chưa trả lại đất cho nhà thờ.
83888	Tờ Independent on Sunday sau đó đã báo cáo rằng Barker đã xác nhận rằng ông là người đồng tính.
83889	Tới ngày 10 tháng 8 năm 2015, Matt Dillon được tuyển vào dàn diễn viên với vai đặc vụ FBI Hamer, cũng trong ngày đó, Ann-Margret cũng được xác nhận sẽ tham gia bộ phim.
83890	Tới ngày 22/5/2014 quân đội chính thức tiến hành đảo chính do không đạt được thảo thuận giữa các phe trong Quốc hội.
83891	Tới ngày 23 tháng 8 Don Juan nước Áo cũng có mặt.
83892	Tối ngày 29 tháng 4, ông nhận lệnh tiếp tục lui quân và sau đó là lệnh đầu hàng trưa 30 tháng 4 năm 1975.
83893	Tới ngày 30 tháng 05 năm 2007, Website Clip.vn chính thức công bố phiên bản Beta 2, phiên bản này có nhiều cải tiến về cả tính năng cũng như giao diện của trang web.
83894	Tối ngày 5 tháng 6, các cuộc không kích của Israel đã phá hủy hai phần ba không quân Syria, và buộc số còn lại phải di tản về các sân bay ở xa, nên không đóng vai trò gì trong các trận chiến sắp tới.
83895	Tới ngày diễn ra cuộc thi, Oozma Kappa đã giành chiến thắng trước Roar Omega Roar.
83896	Tôi nghe nói rằng nạn nhân đầu tiên của con báo là một cậu bé tên Moor, và đó có thể là sự khởi đầu cho sự nghiệp khét tiếng của nó."
83897	Tôi nghĩ chúng tôi đã đạt tới những thứ tốt nhất về hiệu suất phát triển, cải tiến và cả hoàn thiện với chiếc băng thâu – viên ngọc đa diện của Led Zeppelin."
83898	Tôi nghĩ đó là một ca khúc pop."
83899	Tôi nghĩ đó là một phần của tình dục con người, và đó là một phần của thứ mà có lẽ nên được dạy.
83900	Tôi nghĩ mãi đến việc tướng Kurt Eberhard tại Kiev nói, các anh phải giết!"
83901	Tôi nghĩ, một lúc nào đó khi một người có thể yên bình với quá khứ của bản thân, đó là thời điểm cho sự bắt đầu của một mối quan hệ mới, có thể đem đến hạnh phúc trong tương lai.
83902	Tôi nghĩ những gì không đúng trong thời đại mình đang sống làm mình thấy đau lòng."
83903	Tôi nghĩ ông đáng kể hơn cả Sor hay Guiliani với vai trò nhạc sĩ sáng tác, và hơn Villa-Lobos với vai trò nhạc sĩ viết cho guitar."
83904	Tôi nghĩ quân Nhật đã đầu hàng, quân Ðồng Minh sắp đến, mình nhờ quân Nhật đánh người mình còn nghĩa lý gì nữa, và lại mang tiếng "cõng rắn cắn gà nhà".
83905	Tôi nghĩ rằng các lực lượng chính trị khác nhau ở Nga đã đủ trưởng thành để nhận thấy trách nhiệm của họ trước nhân dân Liên bang Nga.
83906	Tôi nghĩ rằng ông đã ném một em bé ra khỏi bồn tắm - đó là vấn đề.
83907	Tôi nghĩ toàn bộ số trốn thoát không vượt quá ba mươi người".
83908	Tôi nghĩ Vatican có nhiều điều để nói hơn là The Beatles."
83909	Tôi nhìn sang phía bên cạnh và thấy một tên lửa rời ống phóng trên chiếc Sterett.
83910	Tôi nhờ nghề bắt rắn mà còn đến bây giờ.
83911	Tôi nhớ rất rõ, có một cậu bé đứng cùng cha mẹ mình trên xe, trông cậu ấy nhợt nhạt cùng mái tóc vàng hoe, mặc một chiếc áo khoác quá cỡ và bước lên đoàn tàu.
83912	Tới nơi, các cô gái bị mê hoặc bởi ngôi nhà mới và Jennifer ngất ngây bởi đoạn phim quảng cáo của cô được chiếu trong ít nhất năm căn phòng.
83913	Tới nơi, các đội phải chất đủ hàng hóa rồi chèo đến một làng nổi để chuyển số hàng đến đúng địa chỉ được giao.
83914	Tôi ở gần nhà ông, thuở nhỏ, vì tình bên ngoại, nên rất thân yêu nhau.
83915	Tội phạm bị phạt roi hoặc phạt tù, nếu tội nghiêm trọng thì có thể bị tử hình.
83916	Tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 185 Bộ luật hình sự 2015.
83917	Tới phần nối (bridge), Aguilera tiếp tục ra ngoài quán bar và đi tìm người đàn ông của cô.
83918	Tôi phát hiện ra ngay và thấy cần phải nói ngay cho cô ấy vì Kristen chẳng chịu nói cho ai cả!
83919	Tới phòng của Judith, Carl cố nói dối để hắn đi chỗ khác, tuy nhiên, Negan đã mở cửa và trông thấy cô bé.
83920	Tới phút thứ 3 (phút thứ 4 trong tour In the Flesh), Gilmour bắt đầu chơi giai điệu với một quãng tám cao hơn.
83921	"Tôi quan sát các khán giả hàng đầu.
83922	Tôi quan tâm đến nhiều thứ, bao gồm âm nhạc, nghệ thuật và văn học, và tôi nghĩ tôi có thể kết hợp tất cả những điều đó bằng cách làm một bộ phim.
83923	Tôi quyên tiền cho rất nhiều người.
83924	"Tôi quyết định rằng những gì tôi thực sự muốn làm là cố gắng làm việc trong thế giới giải trí," anh nói.
83925	Tới rạng sáng ngày 4 tháng 10, quân đội Nga đã bao vây toà nhà nghị viện, và vài giờ sau xe tăng quân đội bắt đầu bắn vào Nhà Trắng.
83926	Tôi rất biết ơn vì đã dành hơn một thập kỷ cho bóng đá nữ, Tôi nợ rất nhiều với môn thể thao hay nhất thế giới."
83927	Tôi rất ngưỡng mộ anh ấy".
83928	Tôi rất phấn khích khi có giọng hát của cô ấy tham gia vào album của tôi."
83929	"Tôi rất tiếc về chuyện đã xảy ra với cô" - Rick nói rồi giơ súng lên bắn chết xác sống đó.
83930	Tôi sẽ cảm thấy như thể là tôi bị hạ thấp giá trị trong trường hợp đó ".
83931	Tới sẽ chơi guitar.
83932	Tôi sẽ cố gắng đến địa điểm này để chấn chỉnh quân lực".
83933	Tôi sẽ hát và chơi đàn về bạn.
83934	Tôi sẽ không bao giờ làm việc đó."
83935	Tôi sẽ không ghét bạn trên tờ tạp chí.
83936	Tôi sẽ làm sáu cuộc trưng bày giới thiệu sản phẩm một giờ.
83937	Tôi sẽ nhớ những lời phê bình này sâu sắc, nhưng không bao giờ hàm ơn chúng"
83938	Tôi sẽ tin vào tôn giáo Cơ đốc nếu nó bắt đầu từ khởi thủy thế giới.
83939	Tôi sẽ tự chăm sóc cho mình."
83940	Tôi sẽ yêu bạn mãi mãi.
83941	Tới tận năm 1995 người ta mới tái lập lại giải thưởng này sau sự bùng nổ của trào lưu pop trên thế giới.
83942	Tới tận năm 1998, các tiểu hành tinh vẫn được khám phá theo quy trình bốn bước.
83943	Tới tháng 10 và tháng 11, thời tiết trở nên dịu đi, lá cây bắt đầu đổi màu, đây cũng là thời gian tốt đẹp cho khách du lịch.
83944	Tới tháng 11, IAF chuẩn bị hai chiếc F-4 được tháo toàn bộ thiết bị không cần thiết, giúp chúng đạt độ cao đủ để tấn công MiG-25.
83945	Tới tháng 12, hãng phim xác nhận Ayer cũng sẽ thực hiện phần kịch bản của phim.
83946	Tới tháng 12 năm 1991, tất cả các nước cộng hòa đã tuyên bố độc lập, và các cuộc thương lượng về một hiệp ước liên bang mới bắt đầu diễn ra.
83947	Tới tháng 7 năm 1944, chừng 1200 tòa nhà đã được dựng lên và gần 51 nghìn người sống trong các trại xây dựng.
83948	Tới tháng 8 năm 1788, thành Gia Định mất, Tham phải chạy ra ngoài tiếp tục chiến đấu.
83949	Tới tháng 9 cùng năm, T-Series chính thức đạt 60 triệu lượt đăng ký, trở thành kênh đầu tiên cạnh tranh với PewDiePie.
83950	Tới tháng 9, Paul gọi điện hỏi liệu Linda có thể bay tới London.
83951	Tới thập kỷ 1990, nhiều nhà bình luận Phương Tây (và cả Trung Đông) coi Trung Đông không chỉ là một khu vực xung đột, mà còn là một khu vực lạc hậu.
83952	Tới thập niên 1930, cùng với sự ra đời của các môn âm nhạc, mỹ thuật hiện đại, điện ảnh cũng bắt đầu được người Việt Nam thực hiện.
83953	Tôi thật may mắn vì đã có anh ấy.
83954	Tôi thấy cuộc kháng chiến của Việt Nam có nét tương đồng với cuộc cách mạng của Mỹ.
83955	Tôi thấy mình có đủ khả năng.
83956	Tôi thấy nó đang bừng lên một ánh sáng mới" Giáo sĩ Adolphe Desvaux, "Quân Pháp đánh chiếm kinh thành Huế", tạp chí Bulletin des Amis du Vieux Huế 1920, tr.
83957	Tôi thấy tiếc cho anh bạn, tất cả lòng trung thành của anh đã được đền đáp như thế này!
83958	Tôi thích được làm việc cùng Rashida; tôi nghĩ cô ấy đúng là phép màu.
83959	“Tôi thích gặp lại bạn biết nhường nào.
83960	Tới thời điểm này ta vẫn không biết liệu các cảm biến dày đặc trên đó có hoạt động sai không, hay các máy tính số trên tàu đã hư hỏng.
83961	Tới thời Đông Hán, một lần nữa lại bị bãi bỏ, thủ công nghiệp lại thuộc sở hữu của chính phủ các quận bộ và tư nhân.
83962	Tới thời Joseon, nhạc cụ này chủ yếu chỉ được dùng để tấu nhạc cung đình.
83963	Tôi thốt lên rằng 'Ồ, đây là sứ mệnh của tôi'."
83964	Tôi thực sự bị sốc và choáng váng."
83965	Tôi thực sự muốn tạo ra một cái gì đó mới mẻ, một cái gì đó cuồng loạn bằng những thứ này.
83966	Tôi thường nói: trước mặt vị Tăng chết tức là chạm mắt Bồ-đề, thần quang muôn dặm là tướng sau đảnh.
83967	Tôi tin là không."
83968	"Tôi tin rằng cô ấy đã làm vậy, cô ấy chắc hẳn đã giúp đỡ chúng tôi, vì đó là câu chuyện kể về cô ấy".
83969	"Tôi tin rằng mọi người đã nhìn thấy điều gì xảy ra cho tôi.
83970	"Tôi tin rằng rủi ro môi trường, trong trường hợp này, sẽ thấp hơn nhiều so với Mariana," ông nói.
83971	Tôi tin rằng, sự thật vẫn là sự thật, những thông tin sai lệch, nhằm bóp méo sẽ qua đi thôi, và người nào có những suy nghĩ như thế sẽ phải trả giá.”
83972	"Tôi tin rằng tôi tôn trọng và ngưỡng mộ cô ấy nhiều như tình cảm tôi dành cho cô ấy và bị cô ấy bỏ bùa.
83973	Tôi tin tưởng rằng chúng ta phải giúp đỡ những con người tự do để họ quyết định số phận của mình bẳng những cách riêng của họ."
83974	Tới tối, không quân Jordan gần như bị xóa sổ, mất hơn 20 máy bay chiến đấu Hunter, 6 máy bay vận tải và 2 máy bay trực thăng.
83975	Tôi trả lời ông ấy rằng tôi thấy điều đó không hoàn toàn đúng.
83976	Tội trọng là sự cố ý vượt quá giới luật của Thiên Chúa cách nghiêm trọng.
83977	Tôi trông thấy anh ta nhảy khỏi máy bay và cánh dù của anh ta.
83978	Tới trung tuần tháng 9, cả hai bên đều gồng mình khiến cuộc giao tranh cực kỳ khốc liệt.
83979	Tôi tung Hai Long ra sân là đã đặt niềm tin rất lớn vào cậu ấy.
83980	Tôi ưa sử dụng sơn dầu hơn cả vì chỉ chất sơn dầu mới đủ khả năng lột tả tâm hồn họa sĩ và phẩm chất của nó có tính chất quốc tế hơn.”
83981	Tôi ước có nhiều hơn nữa.
83982	Tôi vừa tình cờ được đề nghị làm đạo diễn cho mối quan hệ này, nhưng tôi bị ràng buộc bởi các điều khoản trong hợp đồng và không thể sử dụng tên thật của mình.
83983	Tôi xây dựng Thăng là một chàng trai trẻ, bình thường, yêu thơ ca.
83984	Tôi xin lấy nước ấy làm rào giậu cho nước đại vương.
83985	Tôi xin phép khẳng định ngay rằng, đánh giá bản dịch của Phan Ngọc bằng cách so với nguyên tác là việc không đòi hỏi công sức gì đáng kể.
83986	Tôi yêu âm giai của nhạc rock biến chuyển.
83987	"Tojo" đã đâm vào ụ nổi, xuyên qua thành bên mạn trái, gây một đám cháy do xăng rò rỉ trên sàn ụ nổi.
83988	Tổ khúc mất hẳn vị trí quan trọng của mình trong con mắt của các nhà soạn nhạc thời kỳ này.
83989	Tokio có một khối u lớn ở não, phẫu thuật chỉ có 30% thành công.
83990	Tokyo Rainbow Pride đã được tổ chức hàng năm kể từ năm 2012, với số lượng người tham dự tăng lên hàng năm.
83991	Tổ lái sẽ phải thay xích chiến đấu càng sớm càng tốt khi xe được hoàn thành vận chuyển.
83992	Tô Lâm đã giúp đỡ cô chủ của mình và cuối phim đã được đền đáp xứng đáng bằng một nụ hôn với người mình yêu.
83993	Tổ làm trên cây hoặc trong bụi cây, mỗi tổ đẻ hai quả trứng.
83994	Tolevamer được thiết kế để liên kết các enterotoxin chứ không phải tấn công trực tiếp Clostridium difficile.
83995	Toliver và Constable 1986, trang 296.
83996	Tolkki dự định rẽ ban nhạc sang một hướng khác khi mời vocal nữ Mss K, cựu tay trống của Hammerfall là Anders Johannson (anh trai của keyboardist Jen) tham gia ban nhạc.
83997	Tolmerus baezi được Hradský & Bosák miêu tả năm 2006.
83998	Tolmerus nigrifemoratus được Macquart miêu tả năm 1839.
83999	Tolmerus vadimi được Lehr miêu tả năm 1981.
84000	Tôma Đinh Viết Dụ sinh khoảng năm 1783, tại làng Phú Nhai, xã Xuân Phương, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.
84001	Tom à la ferme đã nhận được đánh giá chung thuận lợi.
84002	Tomás Cloma qua đời năm 1996.
84003	Tombak được triệu tập vào đội hình U-18 Bulgaria trong trận giao hữu trước U-18 Macedonia ngày 9 và 11 tháng 5 năm 2017.
84004	Tombstone này được đặt tại đền Rengeji ở Honjo.
84005	Tom chết trong loạt phim tổng cộng 5 lần tuy nhiên có 5 lần lại được cứu sống.
84006	Tom đã ăn vài chục con bò, con la và tất nhiên là con người, đặc biệt là phụ nữ bị chụp khi họ đang giặt quần áo dưới sông.
84007	Tôm được làm sạch rồi ướp gia vị, cho vào cối quết nhuyễn.
84008	Tom Haydock không có màn ra mắt cho đến mùa thứ hai, 1889-1890.
84009	Tom Huddleston từ Time Out cho rằng ".
84010	Tóm lại, Boeing tuyên bố nó chỉ là viết tắt của "Tám" (Eight), sau khi máy bay này cuối cùng đã được đặt tên lại là "787".
84011	Tóm lại, cả bốn thành viên của Pink Floyd đều thấy việc hợp nhất các ca khúc theo một chủ đề là một ý tưởng tuyệt vời.
84012	Tóm lại, chẩn đoán bướu diệp thể với bướu sợi tuyến trước mổ khó khăn, do đó khó tránh khỏi việc mổ bướu sợi tuyến không cần thiết.
84013	Tóm lại, dẫu thuật ngữ tỳ bà xuất hiện đầu tiên trong thời kỳ nào, nó là từ ngoại nhập hay do người Trung Quốc nghĩ ra thì có một điều chắc chắn rằng trong triều đại nhà Tần có một loại đàn gọi là Tần tỳ bà.
84014	Tóm lại, nơi nào có nước là họ có thể cử hành lễ báp têm.
84015	Tóm lại, sự mục rữa không thể xảy ra đối với bất cứ một thứ gì ở hoang mạc không có hơi nước này.
84016	Tomlinson được ra mắt với số áo 28 trong mùa giải 2013-2014.
84017	Tóm lược đoạn đầu: Ở Vĩnh Châu có giống rắn lạ.
84018	Tommasini, Anthony (ngày 20 tháng 3 năm 2005).
84019	Tommy cũng gặp con gái của Cortez là Mercedes, người sau này trở thành bạn gái của Tommy.
84020	Tommy đã liên minh với thủ lĩnh băng đảng Cuba Umberto Robina chống lại băng đảng Haitian của Auntie Poulet, mặc dù cũng lúc đó anh bị thôi miên bởi tà thuật của Poulet đển hỗ trợ băng Haitian.
84021	Tommy thuê 3 tên sát thủ để đối phó với Paul.
84022	Tommy trở thành thủ lĩnh tổ chức của mình, nhà tội phạm Vercetti, và việc anh càng ngày càng giàu có và hùng mạnh hơn khiến Lance trở nên tức giận và điên loạn.
84023	Tom nhận ra sự tái xuất hiện của cô đã được một mưu mẹo, và đuổi theo cô, với Gregory và Tusk theo sau.
84024	Tompkins từ năm 1993 sống với người vợ thứ hai, Kristine McDivitt, cựu giám đốc hiệu quần áo Patagonia.
84025	Tom Stuker là phi công thường xuyên nhất trên thế giới đã truy nhập trên 18 triệu dặm với United.
84026	Tóm tắt các phương pháp để giải quyết bài toán trên có thể tìm thấy ở Card (1999) David Card (1999) "The Causal Effect of Education on Earning," in Ashenfelter, O. and Card, D., (eds.) Handbook of Labor Economics, pp 1801-63.
84027	Tóm tắt: Tượng chùa Quỳnh Lâm thuộc chùa Quỳnh Lâm, Khu Hạ 2, phường Tràng An,thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh là một trong những ngôi chùa nổi tiếng bậc nhất đời Trần.
84028	Tôm thương phẩm cũng mô tả một cách lỏng lẻo bất kỳ những con tôm cỡ lớn, đặc biệt là tôm 15 con (hoặc ít hơn)/pound.
84029	Tôm tít cũng có thể theo dõi được các vật thể chuyển động nhanh bằng việc dao động mắt thật nhanh theo quỹ đạo lớn khi hai mắt cử động độc lập với nhau.
84030	Tom tức giận tiếp tục rượt đuổi Jerry và sau đó Jerry đã đưa cho Tom chiếc xẻng xúc than để dụ Tom đập mình.
84031	Tom và Hester gặp nhà thám hiểm và tác giả Nimrod Pennyroyal trên chiếc Airhaven, người đã thuyết phục họ đưa anh ta làm hành khách.
84032	Tom Zanoni công tác tại vườn thực vật New York.
84033	Tôn Á giận dữ và không đồng ý sự sắp xếp áp đặt như thế của cha mẹ.
84034	Tôn Đại sinh vào ngày 21 tháng 6 (âm lịch) năm Minh Vạn Lịch thứ 18 (
84035	Tông Ái kiểm soát toàn bộ các vấn đề quan trọng của đất nước.
84036	Tông Bàn càng ngày càng ngang ngược, Tông Tuyển làm thừa tướng, Xương nắm binh quyền, hình thành một thế lực lớn.
84037	Tổng biên tập tạp chí hi vọng họ sẽ sống sót được ít nhất là trong ba tuần.
84038	Tổng binh lực xấp xỉ 1,5 vạn người.
84039	Tổng binh lực xấp xỉ 4,5 vạn người.
84040	Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc điếu văn.
84041	Tông Cá rô phi (
84042	Tongchang có ít đất canh tác hơn bất kỳ nơi nào trong tỉnh, chỉ với 6,5% tổng diện tích; phần lớn trong số đó (80%) là các ruộng khô không thích hợp cho trồng lúa gạo.
84043	Tống Chiêu công làm vua được 9 năm thì bị giết.
84044	Tổng chiều dài 3,219 km; giới hạn độ sâu dưới 1,5m.
84045	Tổng chiều dài kể cả đuôi là 55–70 cm, nặng từ 5.5–8 kg.
84046	Tổng chỉ huy quân Thanh là Từ Diên Húc (徐延旭), tổng đốc Quảng Tây.
84047	Tổng chi phí của bốn phần mở rộng nhiệm vụ đầu tiên là 104 triệu đô la, và phần mở rộng nhiệm vụ thứ năm dự kiến sẽ tốn ít nhất 20 triệu đô la.
84048	" Tổng chưởng lý, với tư cách là Bị đơn thứ hai, đã tìm kiếm 25.000 bảng chi phí pháp lý từ cặp vợ chồng mà Tòa án tối cao yêu cầu họ phải trả.
84049	Tổng cộng 12 tập đã được phát sóng và 9 bài hát được phát hành.
84050	Tổng cộng 156 con lợn đen Mường Lay.
84051	Tổng cộng 157 chiếc A100 đã được chế tạo cho tới khi việc sản xuất model này ngừng năm 1979.
84052	Tổng cộng 15 chiếc đã được chế tạo.
84053	Tổng cộng 2,8 triệu tù binh chiến tranh Liên Xô đã chết do bị bỏ đói, ngược đãi hay bị hành quyết chỉ trong tám tháng những năm 1941-1942.
84054	Tổng cộng 3 chu kỳ là 11 năm.
84055	Tổng cộng 46 tàu bè đối phương đã bị tàu tuần dương, tàu khu trục và PT-boat Hoa Kỳ tiêu diệt trong đợt này.
84056	Tổng cộng 61 chiếc đã được giao hàng cho Hải quân Mỹ trong giai đoạn 1977 và 1980.
84057	Tổng cộng 8 paratype đã được thu thập trên đảo Virgin Gorda và chúng được dùng để nghiên cứu và tổng kết các đặc tính của loài sinh vật mới này.
84058	Tổng cộng A.C. Milan đã 18 lần vô địch mùa giải, ngoài ra câu lạc bộ đứng thứ nhì 15 lần, đứng thứ ba 21 lần tức là tỉ lệ đứng trên bục nhận giải (nhóm 3 đội dẫn đầu) của A.C. Milan trong 103 mùa là 51%.
84059	Tổng cộng, Anelka đã ghi 59 bàn cho Chelsea sau 184 lần ra sân.
84060	Tổng cộng anh đã ghi 8 bàn ngay trong mùa giải đầu tiên anh chơi tại Anfield, trong đó có hai bàn trong trận Liverpool thắng 5-0 trước câu lạc bộ Ipswich Town trong ngày thi đấu cuối cùng của mùa giải.
84061	Tổng cộng anh đã thi đấu 51 trận và ghi được 1 bàn thắng.
84062	Tổng cộng cả binh lính và thủy binh, đợt một quân Pháp có 83 lính, đợt hai có 88 lính ra Hà Nội.
84063	Tổng cộng chỉ có khoảng 240 người được phép đi lên đến phần mũ miện mỗi ngày: mỗi nhóm là 10 người, mỗi giờ có 3 nhóm.
84064	Tổng cộng có 1.000.000 đô la Đài Loan đã được nêu ra để làm từ thiện.
84065	Tổng cộng, có 108 người thiệt mạng và 10 người khác được liệt kê là mất tích.
84066	Tổng cộng, có 10 chiếc nhẫn cho 10 thành viên chính của Akatsuki.
84067	Tổng cộng có 11 khu cư dân, 48 ủy ban thôn.
84068	Tổng cộng có 12 người bị trục xuất đã được phép trở về Constantinople từ Çankırı.
84069	Tổng cộng có 136 thôn hành chính, 772 tiểu tổ thôn cư, 5 ủy ban cư dân.
84070	Tổng cộng có 15 đội thi đấu ở mùa giải 2010.
84071	Tổng cộng có 16 đội tham dự vòng play-off Nhóm các đội vô địch giải quốc nội.
84072	Tổng cộng có 16 đội tuyển được vượt qua vòng loại để thi đấu trong giải đấu chung kết, bao gồm cả Malaysia được vượt qua vòng loại tự động như chủ nhà.
84073	Tổng cộng có 19 sĩ quan và 1024 binh lính.
84074	Tổng cộng có 22 chuyến đi, với chi phí 40 triệu USD.
84075	Tổng cộng có 22 người được báo cáo đã thiệt mạng, với 18 người ở Elazığ và 4 người nữa ở Malatya.
84076	Tổng cộng có 24 câu lạc bộ bóng đá trẻ từ 24 quốc gia tham dự vào chương trình mùa thứ ba này.
84077	Tổng cộng có 30.000 người được rửa tội trong tất cả các giáo xứ mỗi năm.
84078	Tổng cộng có 32 ủy ban cư dân, 713 ủy ban thôn.
84079	Tổng cộng có 35 người được trắng án, 44 người bị tù treo và 11 người lãnh án tù giam, trong đó Albrecht, Streletz và Kessler cũng như là Baumgarten đã lãnh án từ 4 năm 6 tháng đến 7 năm 6 tháng tù giam.
84080	Tổng cộng có 46 khu cư dân, 287 thôn hành chính.
84081	Tổng cộng, có 541,000 người (hay 16% dân số) Moldova sử dụng tiếng Nga như ngôn ngữ đầu tiên, gồm 130,000 người sắc tộc Moldova.
84082	Tổng cộng có 542 vận động viên từ 25 quốc gia được dự kiến tham gia (số vận động viên được hiển thị trong dấu ngoặc đơn).
84083	Tổng cộng có 58 bộ phận EN Eurocode được phân phối trong mười Eurocode (EN 1990 - 1999).
84084	Tổng cộng có 59 vần.
84085	Tổng cộng có 5 trận thi đấu quốc tế được tổ chức, 2 trận trên sân nhà với đội tuyển Áo và mỗi một trận trên sân khách tại Ý, Áo và Hungary.
84086	Tổng cộng có 757 ủy ban thôn, 34 ủy ban cư, 10825 tiểu tổ thôn.
84087	Tổng cộng có 86 chiếc được trang bị cho không quân, F.3 là máy bay tiêm kích phản lực đầu tiên trang bị cho RCAF.
84088	Tổng cộng, có 91 tập phim với 5 phần.
84089	Tổng cộng có ba công ty nhảy dù cũng đến từ ngày 1 đến ngày 2 tháng 11.
84090	Tổng cộng có hai mươi chín quốc gia khác nhau đóng góp quân nhân cho nhiệm vụ và ba mươi chín nhân viên cảnh sát đã gửi.
84091	Tổng cộng có hơn 400 sản phẩm các loại liên quan đến Your Name đã được sản xuất.
84092	Tổng cộng có khoảng 1.150 chiếc được sản xuất, và không còn tiêu bản nguyên vẹn nào.
84093	Tổng cộng có khoảng 200 km² của hồ trong lưu vực.
84094	Tổng cộng, Cole đã ghi 68 bàn trong 84 trận cho Newcastle tỷ suất ghi bàn là 81%, trong quá khứ Newcastle, chỉ có Hughie Gallacher mới có được thành tích tốt nhất.
84095	Tổng cộng đã biết 132 loài trong 15 chi.
84096	Tổng cộng, Hà Nội có hơn 10 bảo tàng, so với hệ thống gần 120 bảo tàng của Việt Nam.
84097	Tổng cộng, Lepsius và người của ông đã phát hiện ra tổng cộng 67 kim tự tháp và 130 ngôi mộ.
84098	Tổng cộng, Liêu có 5 kinh, 6 phủ, 156 châu (quân, thành), 309 huyện.
84099	Tổng cộng lực lượng khoảng 750 người được bố trí bảo vệ các cây cầu và một vị trí mạnh được chỉ định.
84100	Tổng cộng mất 5 năm để xây dựng và chi phí khoảng 1,5 triệu đô la để xây dựng, được thu thập từ sự đóng góp của 21.000 cư dân của thị trấn.
84101	Tổng cộng một đội quân gồm khoảng 12.000 quân đã vượt sông Kiso.
84102	Tổng cộng mười trường hợp.
84103	Tổng cộng, người Pháp đã xây dựng ở Sa Pa gần 300 biệt thự.
84104	Tổng cộng người ta tính ra là khoảng 10.000-15.000 người, đa số là bị ép buộc phải sang Liên Xô.
84105	Tổng cộng Ngụy Trưng đã hơn 200 lần đưa ra lời can với Đường Thái Tông trong thời gian ông làm gián nghị đại phu.
84106	Tổng cộng, những năm này ông đã sáng tác những hơn 200 tác phẩm thuộc nhiều thể loại khác nhau.
84107	Tổng cộng, ông có 8.000 binh lính và từ 8 đến 10 khẩu đại bác.
84108	Tổng cộng, ông phải ngồi tù 8 năm 4 tháng 53 ngày.
84109	Tổng cộng phí tổn là 1,1 triệu Đô la để đưa con tàu quay trở lại vị trí và những sửa chữa cần thiết để chuẩn bị cho chỗ neo đậu mới cho nó phía trước bảo tàng.
84110	Tổng cộng số lượng sản xuất: 395 chiếc.
84111	Tổng cộng tính từ tháng 7 đến tháng 11 năm 1942, tại các mặt trận sông Don, sông Volga và Stalingrad, quân Đức đã mất 60 vạn người, 1 nghìn xe tăng cùng nhiều trang thiết bị khác và lâm vào tình thế hết sức khó khăn.
84112	Tổng cộng Tri tân "mới" và "cũ" ra được 214 số với hơn 5.000 trang bài vở, đánh dấu một bước tiến trong ngành báo chí tiếng Việt.
84113	Tổng cộng, trong vụ án họ Hoắc, có tới hơn 1000 người bị liên lụy và bị sát hại.
84114	Tổng cộng truyền thừa 17 vị, qua 17 thế hệ.
84115	Tổng công ty bánh kẹo Nhật Bản Marukawa cũng đặt ở Nagoya, rồi công ty đồ gốm Noritake.
84116	Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã có kế hoạch nghiên cứu mở rộng nhà ga quốc nội để đạt mức 15 triệu hành khách/năm vào năm 2020.
84117	Tổng công ty cổ phần Sông Hồng.
84118	Tổng cục Chính trị.
84119	Tổng cục Hàng không đã mở cuộc điều tra vụ tai nạn.
84120	Tổng cục pháo binh Liên Xô (GRAU) đã đề ra các yêu cầu cho một khẩu súng máy mới để trang bị cho cấp đại đội và tiểu đoàn sử dụng cỡ đạn 7.62x54mm vào năm 1955.
84121	Tống đã cho phép thông hiếu, vậy thượng sách là hòa không đánh, hà tất phải tranh hùng.
84122	Tổng dân số được ước tính vào khoảng 6.410 cá thể.
84123	Tổng dân số năm 2005 là 3.234.000 người, trong đó dân số thành thị là 680.000 người.
84124	Tổng đàn vịt Sín Chéng toàn huyện Si Ma Cai có hơn 6.000 con.
84125	Tổng Desamparados được chia thành 12 huyện.
84126	Tổng điểm của các thành phần đó chính là điểm kĩ thuật (TES).
84127	Tổng diện tích các khu vực bảo vệ của các vườn quốc gia tại Áo là 2.376 km², chiếm 2,8% diện tích quốc gia này.
84128	Tổng diện tích của bất động sản này là 21 hecta (53 mẫu Anh) vào lúc đó.
84129	Tổng diện tích của nó là 23.310 mét vuông chia theo bốn chủ đề riêng biệt được bố trí ở đông, trung, tây và bắc.
84130	Tổng diện tích của Phố Tâm là 20,9520 km², dân số vào tháng 8 năm 2011 là 35.283 người thuộc 10.016 hộ gia đình, mật độ cư trú đạt 1684 người/km².
84131	Tổng diện tích của quần đảo Bành Hồ là 127,9636 km², thành phố Mã Công và hương Hồ Tây nằm chủ yếu trên đảo chính Bành Hồ, với diện tích 65,4132 km².
84132	Tổng diện tích của quần đảo là 478,48 km², trong đó diện tích đảo chính là 320 km², trải dải khoảng 25 km tính từ bắc xuống nam và dài hơn thế một chút nếu đo từ đông sang tây.
84133	Tổng diện tích của Thủy Lý là 106,8424 km², dân số vào tháng 8 năm 2011 là 19.849 người thuộc 7.245 hộ gia đình, mật độ cư trú đạt 185,8 người/km².
84134	Tổng diện tích của tỉnh là 121.624,17 km², dân số khoảng 4.904.399 người.
84135	Tổng diện tích của vườn quốc gia là 950 km 2 với độ cao dao động từ 61-110 mét so với mực nước biển trung bình.
84136	Tổng diện tích đất cây xanh đô thị khoảng 389,22 ha đạt 36,66 m2/người, đất cây xanh công cộng khu vực nội thị khoảng 380,62ha đạt 35,85 m2/người.
84137	Tổng diện tích đất của các đảo nhỏ chỉ là 248.914 m², trong khi tổng diện tích rạn san hô là hơn 938.870.690 m².
84138	Tổng diện tích đất của huyện là 17.540 ha, trong đó đất nông nghiệp chiếm 64,5%; đất phi nông nghiệp 31,3%; đất chưa sử dụng 4,2%.
84139	Tổng diện tích đất rừng là 661,26 ha phân bố tập trung ở Quế Võ (317,9 ha) và Tiên Du (254,95 ha).
84140	Tổng diện tích đất tự nhiên là: 260,5ha.
84141	Tổng diện tích gieo trồng bình quân hàng năm là 31.275 ha, tổng đàn gia súc hơn 40 ngàn con (vượt hơn 22% so với chỉ tiêu đề ra).
84142	Tổng diện tích khu là 48.16 km².
84143	Tổng diện tích Kim Xương là 8.896 km².
84144	Tổng diện tích là 10.49 km².
84145	Tổng diện tích là 17,70 km², với mật độ dân số là 676 người trên mỗi km².
84146	Tổng diện tích là 24,21 km² với mật độ dân số là 145 người trên mỗi km².
84147	Tổng diện tích là 262ha.
84148	Tổng diện tích là 37,48 km² với mật độ dân số là 447 người trên mỗi km².
84149	Tổng diện tích là 73,34 km².
84150	Tổng diện tích là 78,16 km² với mật độ dân số là 80 người trên mỗi km².
84151	Tổng diện tích quy hoạch 12000 ha.
84152	Tổng diện tích tự nhiên của phường là 54,346 ha.
84153	Tổng diện tích tự nhiên của xã là 3.774,0 ha.
84154	Tổng diện tích Tú Thủy là 29,3448 km², dân số vào tháng 8 năm 2011 là 39.177 người thuộc 9.877 hộ gia đình, mật độ cư trú đạt 1335,1 người/km².
84155	Tổng doanh thu album này là hơn 1 triệu bản và được phát hành lại thành nhiều phiên bản khác nhau.
84156	Tổng đốc Fernando Primo de Rivera tuyên bố: “Tôi có thể đến Biak-na-Bato.
84157	Tổng đốc Long Tường (Vĩnh Long &
84158	Tổng đốc Nguyễn Tri Phương phải ra lệnh dọn dẹp nơi Trường thi cho đoàn người của F.Garnier trú đóng.
84159	Tổng đốc Vũ Trọng Bình xin triều đình lấy dân phu các hạt, tỉnh miền Bắc giải hộ mỗi tháng thay đổi một lần, tức là thay phiên.
84160	Tổng độ dài của đường quốc lộ cấp II là 958 km, cấp III là 7.571 km và cấp IV là 52.248 km.
84161	Tổng Giám đốc CPB hiện nay là Chirayu Issarangkul Na Ayuthaya.
84162	Tổng giám đốc Jack Bennett hợp tác với Thượng nghị sĩ Jim Pine.
84163	Tổng giám đốc ngân hàng trung ương Anh quốc, Mark Carney nói chuyện với đài BBC vào ngày 14.5.2015, đòi chính phủ Anh cho biết rõ ràng về cuộc trưng cầu dân ý EU sắp tới.
84164	Tổng Giám mục Arnošt của Pardubice tham gia tích cực trong các nền tảng của giáo sĩ bằng cách giúp đỡ giới tăng lữ để đóng góp và trở thành một hiệu trưởng danh dự của trường đại học này.
84165	Tổng giám mục Bình có khoảng thời gian dài mong muốn nghỉ hưu, nhưng Tòa Thánh và chính quyền Việt Nam không đồng thuận phương án chọn người kế vị ông.
84166	Tổng giám mục Celli được nhận định là đã cố gắng linh động nhằm chọn được các giám mục kế vị ở Hà Nội để kế vị Hồng y Trịnh Văn Căn cũng như Tổng giám mục Nguyễn Văn Bình ở Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh.
84167	Tổng Giám mục của Esztergom sẽ là người xức dầu cho vua hoặc nữ hoàng.
84168	Tổng giám mục Gómez giữ vai trò quan trọng trong các hành động của Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ nhằm thúc đẩy cải cách nhập cư.
84169	Tổng giám mục Mẫn nhấn mạnh vấn đề giúp đỡ cho những người vô gia cư.
84170	Tống Giang được tôn lên làm đầu lĩnh Lương Sơn Bạc.
84171	Tổng giáo phận cũng điều hành Chủng viện St.
84172	Tổng giáo phận Dar-es-Salaam từ năm 1992 đến năm 2019 và Hồng y Đẳng Linh mục Nhà thờ Nostra Signora de La Salette.
84173	Tổng giáo phận San Juan de Puerto Rico trong suốt 35 năm, từ năm 1964 đến năm 1999.
84174	Tổng giáo phận Santo Domingo.
84175	Tổng giáo phận Tarragona (1997 - 2004).
84176	Tổng giáo phận Thành phố chính thức viết thông báo đến giáo dân tin bổ nhiệm này ngay trong ngày 25 tháng 8, do linh mục Tổng đại diện Inhaxiô Hồ Văn Xuân ấn ký.
84177	Tống Gia Thụ mất ngày 3 tháng 5 năm 1918.
84178	Tổng giá trị hợp đồng có thể lên tới 34 triệu bảng (41,2 triệu USD) https://www.
84179	Tổng giá trị sản xuất của xã năm 2007 đạt trên 537 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 11,55/năm.
84180	Tổng Goicoechea được chia thành 7 huyện.
84181	Tổ nghe thấy rất xem trọng và ấn khả chứng minh, truyền pháp cho sư.
84182	Tổng hội địa chất Việt Nam có 15 Hội chuyên ngành.
84183	Tổng hợp âm kép dùng một cơ sở dữ liệu giọng nói nhỏ chứa tất cả các âm kép (chuyển tiếp âm thanh) xuất hiện trong ngôn ngữ đang xét.
84184	Tổng hợp chung với tổn thất của lực lượng Hải quân và Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ là 233 chiếc Phantoms; đã có tổng cộng 761 chiếc F-4/RF-4 Phantom bị mất trong Chiến tranh Việt Nam.
84185	Tổng hợp tư liệu hiện tại về Trân phi, bà đích xác đã tham gia, dù trực tiếp hay gián tiếp, trong sự kiện lớn này, chủ yếu rất có thể là làm trung gian giữa người em Chí Kĩ và Quang Tự Đế.
84186	Tôn giáo đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành tư tưởng của Crowley, mặc dù càng lớn càng khinh thường đức tin mà cha mẹ Crowley hết sức sùng bái.
84187	Tôn giáo gắn liền với nó là triết học phát triển mạnh tại Ấn Độ với sự xuất hiện rất nhiều hướng triết lý và cách hành đạo khác nhau và đôi khi chống chọi phản bác nhau.
84188	Tôn giáo này bị các tôn giáo khác, đặc biệt là Hồi giáo, xem là tà đạo thờ quỷ.
84189	Tôn giáo tại Hoa Kỳ có một mức độ ngoan đạo cao so với các quốc gia phát triển khác, và đa dạng về những đức tin.
84190	"Tôn giáo Thánh thần" bắt nguồn từ chính sách hòa hợp tôn giáo do Akbar khởi xướng.
84191	Tôn giáo thống trị tại đây là Shaman giáo, và nó cũng đóng một vai trò quan trọng trong chính trị.
84192	Tổng kết bên chính phủ có 150 lính bị thương, hơn 20 tử vong; bên Bình Xuyên chết 100 người, 400 bị thương.
84193	Tổng kinh phí cho các chiến dịch mỗi năm là 1 ngàn vạn lượng.
84194	Tống là Chủ tịch tỉnh Sát Cáp Nhĩ khi Nhật Bản xâm lược các tỉnh này vào cuối năm 1932.
84195	Tổng lãnh sự quán cũng bị buộc tội quấy rối gia đình của những người bất đồng chính kiến ​​Trung Quốc trong khi cố gắng ép buộc họ trở về Trung Quốc.
84196	Tống lập tức cầu viện quân Tấn.
84197	Tong Li Publishing đã đăng ký bản quyền để phát hành tại Đài Loan.
84198	Tổng lượng cán cân bức xạ cả năm ở Quảng Trị dao động trong khoảng 70-80 Kcalo/cm² năm), những tháng mùa hè gấp 2-3 lần những tháng mùa đông.
84199	Tổng lượng dòng chảy 0,8 tỉ m3, trữ lượng điện năng khoảng 30.680 KW.
84200	Tổng luồng từ tới phải bằng đối của tổng luồng từ tới (Xem ví dụ).
84201	Tông Mẫn chỉ huy "trung doanh".
84202	Tống Mẫn công tỏ vẻ không hài lòng, có ý ghen tài nên liền sai nội thị đem bàn cờ ra để đánh với Nam Cung Trường Vạn, hễ ai thua phải uống một bát rượu thật lớn.
84203	Tổng mức đầu tư của dự án chính là giá trị đầu tư xây dựng của dự án.
84204	Tổng mức đầu tư dự tính là 250 triệu USD và sẽ có khả năng phục vụ máy bay thân rộng.
84205	Tổng mức đầu tư sẽ vượt quá 500 triệu USD.
84206	Tổng mức đầu tư sơ bộ Dự án khoảng 18.377 tỷ đồng được chia làm 2 hợp phần.
84207	Tông này chủ trương tu sống khổ hạnh, rời tu viện và sống với sự nghèo khổ của quần chúng.
84208	Tổng này có diện tích 127,19 km², dân số năm 2008 là 25033 người.
84209	Tổng này có diện tích 15,95 km² Instituto Geográfico Nacional (IGN), 2001.
84210	Tổng này có diện tích 7,53 km², dân số năm 2008 là 23370 người.
84211	Tổng ngoại lực bằng zero được biết với tên điều kiện cân bằng thứ nhất, và tổng mô men lực bằng zero được biết với tên điều kiện cân bằng thứ hai.
84212	Tống Nhân Tông bất bình, tiếp tục phong Trương Nghiêu Tá lên làm Cảnh linh sứ.
84213	Tổng Nice-5 gồm một phần của Nice.
84214	Tổng Nice-6 gồm một phần của Nice.
84215	Tống Phước Lương là con trai của Tống Quốc Công Tống Phước Khuông, là anh em ruột của đức Thừa Thiên Cao Hoàng Hậu Tống Thị Lan.
84216	Tống Phước Phổ là cây viết hàng đầu của sân khấu tuồng cách mạng.
84217	Tổng Quản lý cảng Zeebrugge cho rằng việc mở thùng hàng để đưa 39 người lên xe và đóng cửa container lại mà không bị chú ý là điều "hầu như không thể".
84218	Tổng quân số lên đến 75.000 người, mang theo 769 pháo và súng cối, 128 xe tăng và 7.180 tấn đạn dược.
84219	Tổng quan về phiên mã và dịch mã.
84220	Tổng quát hơn, bệnh giãn đồng tử cũng đề cập đến sự giãn nở tự nhiên của đồng tử, ví dụ trong điều kiện ánh sáng yếu hoặc dưới sự kích thích giao cảm.
84221	Tổng quát hơn, các ma trận chéo hóa được bởi ma trận unita khi và chỉ khi chúng là chuẩn tắc.
84222	Tông Rút dại gồm một vài phân tông và chi sau.
84223	Tổng sản lượng lương thực năm 2013 đạt 17.375 tấn.
84224	Tổng sản lượng vào năm 2014 là 279,8 TWh.
84225	Tổng sản phẩm (GRDP) năm 2017 chiếm 3,11% GDP cả nước, xếp thứ 4/63 tỉnh, thành phố; tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 19.12 % (kế hoạch đề ra tăng 9,0-9,2%) là tỉnh có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam năm 2017.
84226	Tổng sinh khối của tất cả các loài trên Trái Đất ước tính lớn hơn 6,8 x 10 13 kg (75 tỉ tấn thiếu).
84227	Tổng số 268 vận động viên từ 27 nước dự kiến tham gia (số vận động viên ở trong ngoặc).
84228	Tổng số 54 môtô do công ty này tài trợ trị giá trên 4 tỷ đồng.
84229	Tổng số 64 sprites có thể được hiển thị trên màn hình tại một thời điểm nhất định mà không cần tải lại sprite giữa màn hình.
84230	Tống soái Lưu Kỹ nói: “Đây là điềm có giặc đấy, chủ về bạo binh.”
84231	Tổng số bệnh viện dân sự toàn quốc vào năm 1965 là 101 cơ sở với 25.000 giường.
84232	Tổng số các ca coronavirus được xác nhận ở Ấn Độ đã tăng lên con số 11.933 với 1344 trường hợp phục hồi (bao gồm 1 trường hợp di cư) và 392 trường hợp tử vong được báo cáo vào ngày 15 tháng 4 năm 2020.
84233	Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên cấp học mầm non và phổ thông có: 19.435 người (cán bộ quản lý: 1.472 người, giáo viên 14.055 người và nhân viên 3.908 người).
84234	Tổng số ca nhiễm cả nước lên 950, trong đó 437 người đã khỏi, 23 ca tử vong, còn 490 bệnh nhân đang điều trị.
84235	Tổng số cá thể không rõ.
84236	Tổng số chỗ ngồi khoảng 3 vạn.
84237	Tổng số của ngựa làm việc giảm và kết thúc của sức kéo động vật cho công việc của trường bị đe dọa tuyệt chủng của giống ngựa này.
84238	Tổng số dân của Việt Nam vào thời điểm 0h ngày 01/4/2019 là 96.208.984 người, trong đó dân số nam là 47.881.061 người (chiếm 49,8%) và dân số nữ là 48.327.923 người (chiếm 50,2%).
84239	Tổng số điểm 317,85 giúp anh giành ngôi vô địch Olympic lần thứ 2 liên tiếp, một thành tích mà chưa một vận động viên đơn nam nào đạt được được kể từ thời Dick Button (1948, 1952).
84240	Tổng số điểm kinh doanh tại các chợ là 26.240 điểm, trong đó điểm kinh doanh của người Trung Quốc tại các chợ biên giới, chợ cửa khẩu là 1.043 điểm.
84241	Tổng số lần xuất kích trong trận đánh: 6 đợt từ các tàu sân bay Agaki, Kaga, Sōryū, Hiryū, Shōkaku và Zuikaku với 129 chiếc.
84242	Tổng số lượng sinh viên đang theo học tại trường là khoảng 5.000 sinh viên.
84243	Tổng số máy bay được chế tạo ở mọi phiên bản là 586 chiếc.
84244	Tổng số máy bay là 93 chiếc.
84245	Tổng số người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ trong ngày không xác định được.
84246	Tổng số nhà ở của thành phố của Paris trong năm 2011 là 1,356,074 căn nhà, tăng so với con số 1,334,815 vào năm 2006.
84247	Tổng số quốc trái tính từ đầu 1914 là 8,8 tỷ Rupee đã tăng lên 36,6 tỷ Rupee vào năm 1917.
84248	Tổng số sinh viên bậc đại học đến năm học 2016–2017 là 1.767.879 người.
84249	Tổng số thiệt hại được ước tính là ít nhất 2 tỷ USD (2017 USD), khiến nó trở thành một trong những cơn bão gây thiệt hại nhất xảy ra ở Nhật Bản.
84250	Tổng số thương vong không thể ước tính chính xác, vì không biết chính xác số người sống gần khu vực này.
84251	Tổng số vốn đăng ký là hơn 6.200 tỷ đồng và trên 219 triệu USD.
84252	Tống sử quyển 368, liệt truyện 127 – Trương Hiến truyện: Trương Hiến, Phi ái tương dã.
84253	Tổng Tân Minh thăng thành huyện Tân Minh và tổng An Bảo thăng làm huyện Bảo An.
84254	Tổng tập văn học Việt Nam, Tập 13. Khoa Học Xã Hội, 2000.
84255	Tổng Tham mưu trưởng.
84256	Tông thân đều biết rõ những việc làm của bà ta nên không thèm nói gì.
84257	Tổng thể, các nghiên cứu gợi ý rằng các lợi ích hóa liệu phòng ngừa của butanoat phụ thuộc một phần vào khối lượng, thời gian phơi nhiễm đối với tiến trình sinh khối u, và kiểu của chất béo trong khẩu phần dinh dưỡng.
84258	Tổng thể tích nước trong hồ là 18,2 km³.
84259	Tổng thiệt hại do bão gây ra cho nền kinh tế toàn cầu ước tính lên tới 5 đến 9 tỷ USD.
84260	Tổng thiệt hại kinh tế Trung Quốc chạm ngưỡng 31,78 tỷ nhân dân tệ (4,76 tỷ đô la Mỹ).
84261	Tổng thời gian, kể cả soạn kịch bản, mỗi tác phẩm nhóm tốn khoảng 10 ngày.
84262	Tổng thống Alan Garcia hứa sẽ gia tăng các chương trình trợ giúp xã hội và cấm bán các chất hóa học có thể dùng để chế biến cocain hầu khuyến khích nông dân không trồng coca.
84263	Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee - 16/09/2014Đông đảo du khách đến tham quan BTCTCT"Lần đầu tiên đến với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, tôi thực sự xúc động trước những gì mà đồng bào mình đã trải qua trong cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam.
84264	Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã trao tặng Sir Scruton Huân chương Công trạng lớn của Cộng hòa Ba Lan vào tháng 6 năm 2019 "vì đã hỗ trợ quá trình chuyển đổi dân chủ ở Ba Lan".
84265	Tổng thống Barre bị lật đổ bởi các lực lượng dòng họ ở miền nam và miền bắc được Ethiopia trang bị.
84266	Tổng thống chỉ định Thủ tướng, và cố vấn trong việc bổ nhiệm các thành viên khác của Hội đồng Bộ trưởng.
84267	Tổng thống cho thành lập Uỷ ban Feliciano để điều tra về cuộc binh biến.
84268	Tổng thống có nhiệm kỳ sáu năm và được bầu bởi hạ viện.
84269	Tổng thống có thể chỉ định một phần ba số ghế ở Quốc hội, có thể giải tán Quốc hội, có quyền ban hành các sắc lệnh khẩn cấp để có thể dễ dàng đàn áp các nhóm hoặc các cá nhân đối lập.
84270	Tổng thống của ông là người thứ ba, và ngắn nhất, sau khi độc lập.
84271	Tổng thống cũng có thể giải thể quốc hội sau khi bỏ phiếu tín nhiệm Thủ tướng bất thành (chương 68 của Hiến pháp).
84272	Tổng thống cũng có thể rút lại danh sách đề cử trước khi Thượng viện bỏ phiếu.
84273	Tổng thống cũng đe dọa sa thải lính cứu hỏa nếu đám cháy rừng không được khắc phục ngay lập tức.
84274	Tổng thống đã cách chức Mnangagwa vào ngày 6 tháng 11. Một tuyên bố của Bộ trưởng Thông tin Simon Khaya-Moyo nói rằng Mnangagwa đã "kiên định và kiên trì bày tỏ những đặc điểm của sự không trung thành, thiếu tôn trọng, lừa dối và không tin tưởng."
84275	Tổng thống đã chỉ đạo các hoạt động ở Sangley Point phải bắt đầu ngay lập tức và đặc biệt đưa ra thời hạn tháng 11 cùng năm.
84276	Tổng thống đang ở nước ngoài và quân đội và lính đánh thuê đã hành động, bắt giữ das Neves và các quan chức chính phủ khác.
84277	Tổng thống đầu tiên của cộng hòa là Alexander Krasnoshchyokov.
84278	Tổng thống đầu tiên Zviad Gamsakhurdia đã kích động chủ nghĩa dân tộc Gruzia và tuyên bố sẽ khẳng định quyền lực của Tbilisi đối với Abkhazia và Nam Ossetia.
84279	Tổng thống được bầu bởi quốc hội, nhiệm vụ của ông bao gồm việc triệu tập Quốc hội, tuyên bố nghỉ việc và giải tán quốc hội bằng một tuyên bố công khai.
84280	Tổng thống được bầu thông qua phổ thông đầu phiếu, và có quyền phủ quyết đối với một tập hợp cụ thể các quyết định hành pháp, như sử dụng dự trữ quốc gia và bổ nhiệm các thẩm phán, song vai trò phần lớn mang tính lễ nghi.
84281	Tổng thống được trao quyền sử dụng lực lượng quân sự để duy trì trật tự mặc dù chính quyền dân sự địa phương vẫn tiếp tục làm việc như còn dưới thời cai trị của Pháp và Tây Ban Nha.
84282	Tổng thống Duterte có kế hoạch áp dụng quy định giới hạn giá đối với mặt nạ mà ông vẫn chưa tìm kiếm sự chấp thuận từ DOH.
84283	Tổng thống Francisco Morales của Peru đã công bố sẵn sàng chấp nhận những người xin tị nạn.
84284	Tổng thống Hợp chủng quốc Mexico thường được gọi tắt là Tổng thống Mexico, là người đứng đầu nhà nước và chính phủ của Mexico.
84285	Tổng thống Kennedy ủy quyền một nhiệm vụ điều tra nấp dưới vỏ bọc đưa con người lên Mặt Trăng.
84286	Tổng thống là tư lệnh tối cao trên danh nghĩa của các lực lượng vũ trang, song trên thực tế họ theo lệnh Chính phủ thông qua Bộ Quốc phòng.
84287	Tổng thống Macapagal-Arroyo đã có hai chuyến thăm chính thức tới Tây Ban Nha trong nhiệm kỳ tổng thống của bà.
84288	Tổng thống Milorad Dodik của Liên minh độc lập đảng Dân chủ Xã hội nhậm chức vào năm 2010.
84289	Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ là người quyết định có tước vị thế đặc biệt của Hong Kong hay không.
84290	Tổng thống Mỹ là Roosevelt tin rằng Hoa Kỳ sẽ thua cuộc nếu Đức chiến thắng ở Mặt trận phía Đông.
84291	Tổng thống nắm quyền hành pháp, do Nhân dân trực tiếp bầu lên với nhiệm kỳ 5 năm, có thể được tái nhiệm thêm 2 nhiệm kỳ.
84292	Tổng thống nắm quyền một nhiệm kỳ 4 năm và có thể được tái đắc cử nhưng không được phục vụ nhiều hơn hai nhiệm kỳ (trừ một số trường hợp đặc biệt).
84293	Tổng thống Nga nhấn mạnh rằng Nga sẽ tiếp tục giải mật các hồ sơ về vụ xử bắn Katyn.
84294	Tổng thống nói chuyện trước quốc dân từ Văn phòng Bầu dục sau khi vụ không kích được thông báo.
84295	Tổng thống nước Cộng hoà muốn từ nhiệm thì nộp đơn từ nhiệm cho Chủ tịch Quốc hội.
84296	Tổng thống phê chuẩn dự luật và công bố trên công báo vào ngày 1 tháng 3 năm 2014.
84297	Tổng thống quay trở về vào tháng 8 và tuyên bố rằng sẽ triển khai mọi biện pháp, gồm cả loại bỏ hiến pháp, để hoàn thành cuộc bầu cử nghị viện mới.
84298	Tổng thống Republika Srpska được bầu trực tiếp với nhiệm kỳ bốn năm, cùng với hai phó tổng thống của các dân tộc thành phần khác nhau (người Serbia, Croatia và Bosniaks).
84299	Tổng thống Trump đang gọi điện thoại vào năm 2017.
84300	Tổng thống Trump gọi những báo cáo đó là "giả" và nói rằng "họ không sử dụng hơi cay".
84301	Tổng thống và gia đình buộc phải dời sang toà nhà Blair bên kia đường trong khi tiến hành sửa chữa Nhà Trắng.
84302	Tổng thống và quân lực Việt Nam Cộng hòa ưu ái gởi tặng các chiến hữu 3,2 triệu đồng tiền thưởng, khen ngợi và mong các chiến hữu cố gắng tử thủ".
84303	Tông Thực hiểu ra, bèn cùng Tòng Cổ vào cung.
84304	; Tổng thư kí toà báo Quân đội Nhân dân Trần Thư Trần Thư vào Đảng Cộng sản Việt Nam vào khoảng đầu thập niên 1940, chiến đấu tại Hà Nội trong giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp.
84305	Tổng thư ký lúc bấy giờ Jérôme Valcke tuyên bố: "Do tình hình này, tôi nghĩ rằng thật vô lý khi bắt đầu bất kỳ quy trình đấu thầu nào trong thời điểm hiện tại."
84306	Tổng tỉ số là 2–2.
84307	Tổng tỉ số sau hai lượt trận là 2–2.
84308	Tống Trân dâng bức thư ấy lên vua Tần, nhà vua cho chàng về nước trước kỳ hạn.
84309	Tống Trang công (
84310	Tống Trân vốn là con cầu tự, khi chàng lên ba thì cha mất, nhà lâm cảnh nghèo khó.
84311	Tổng trữ lượng dầu khí có thể đưa vào khai thác ở nước ta khoảng 3,8-4,2 tỷ tấn quy đổi (TOE), trong đó trữ lượng đã được xác định khoảng 60% (1,05 - 1,14 TOE).
84312	Tống Trung theo Lưu Tông đầu hàng Tào Tháo.
84313	Tổng trường nhìn là 3,75 độ vuông.
84314	Tổng tuyển cử đã diễn ra ở tất cả 650 khu vực của Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, mỗi khu vực bầu 1 nghị sĩ cho Viện Thứ Dân (
84315	Tổng vốn đầu tư cho toàn xã hội 6.360 tỷ đồng.
84316	Tổng vốn đầu tư nước ngoài dự ước đạt 1.450 triệu USD, đạt 145% so với kế hoạch, bằng 75,7% so với cùng kì.
84317	Tống Vũ có chùa “Bảo Quang Tự” nay thuộc địa bàn thôn Tống Vũ, Lạc Chính có chùa “Trùng Quang Tự” (dân gian thường gọi là chùa Xam).
84318	Tổng Y sĩ phục vụ một nhiệm kỳ bốn năm và là viên chức đồng phục cao cấp nhất của Đoàn Ủy nhiệm Y tế Công cộng Hoa Kỳ.
84319	Tồn Hiếu đem 300 kỵ binh mai phục trong cái khe núi phía tây Trưởng Tử, đợi Quỹ đi qua, tiền hậu không liền lạc thì chẹn ngang mà đánh, bắt sống Quỹ và hơn 500 nha binh, đuổi những người còn lại đến Điêu Hoàng lĩnh thì giết sạch.
84320	Tôn hiệu là tên vua được triều đình đặt trong những ngày đặc biệt như ngày lên ngôi hoàng đế, ngày thượng thọ ngũ tuần, lục tuần, ngày thắng trận trở về.
84321	Toni bắt đầu sự nghiệp ở Modena.
84322	Toni Kroos giữ được nhịp độ trận đấu, thực hiện những đường chuyền chính xác và không bao giờ để mất bóng”.
84323	Tôn Khoái về báo lại việc vua oán trách cho cha biết.
84324	Tôn Lâm phế truất Tôn Lượng, phái Tông chính Tôn Khải, Trung thư lang Đổng Triều đến Hổ Lâm rước Lang Gia vương Tôn Hưu về lập làm vua.
84325	Tôn Lân, Lý Phượng Minh đều bị giết, Triệu Long liều mạng dẫn Cao Phong rút chạy tới Cao Quan Phần (高官坟) thì trúng mai phục của Lưu Huệ Nương.
84326	Tôn Lễ, Tân Tỷ dâng biểu tâu với Ngụy chủ, rằng quân Thục lại ra Kỳ Sơn.
84327	Tôn Lộc được công nhận là di tích bởi quyết định số 3025 /QĐ - UB ngày 30/10/2001 của UBND thành phố.
84328	Tốn một điểm để giữ hàng tồn kho vượt mức và một điểm cho bất kỳ tồn đọng nào (tồn đọng cũ + đơn đặt hàng - hàng tồn kho hiện tại).
84329	Tôn Ngộ Không bày kế cho sư phụ giả vờ đồng ý, rồi đêm động phòng sẽ ra tay giải cứu.
84330	Tôn ngữ và khiêm ngữ đều có các biểu thức (động từ, danh từ, và các tiền tố đặc biệt) riêng.
84331	Tôn Nhất biết được, dẫn theo em gái là vợ Đằng Dận cùng hơn nghìn người bộ khúc đầu hàng Tào Ngụy.
84332	Tôn Nho cho rằng Tần Tông Quyền sắp thất bại, vì thế từ chối tuân lệnh, sau khi Tần Tông Hành ban thêm các mệnh lệnh chuẩn bị rút quân, Tôn Nho quyết định giết Tần Tông Hành và đoạt lấy quyền chỉ huy binh sĩ.
84333	Tổ nói: Chuyện an thân lập mệnh như thế được rồi, còn chuyện mặt mũi xưa nay của ông như thế nào?
84334	Tôn Quyền ân hận, nghe tin Ngu Phiên có ý can ngăn, bèn hạ lệnh sai người đến Giao châu thăm hỏi, nếu ông còn sống thì cấp cho thuyền người, sai phải về kinh, nếu đã chết rồi thì đem tang về bản quận, sai con trai làm quan.
84335	Tôn Quyền khen ngợi công lao ấy, phong ông làm Trấn Nam tướng quân.
84336	Tôn Quyền không nghe theo, vẫn sai Hứa Yển và Trương Di mang 1 vạn quân đi đường biển đến Liêu Đông phong Công Tôn Uyên làm Yên vương.
84337	Tôn Quyền nghe theo Chu Du, quyết liên minh với Lưu Bị để đánh Tào Tháo.
84338	Tôn Quyền quả nhiên sai người đuổi bắt thì ông đã qua khỏi ranh giới Vĩnh An mấy chục dặm, truy binh không theo kịp.
84339	Tôn Quyền rất mừng, cấp cho ông thêm 2000 binh sĩ.
84340	Tôn Quyền vây đánh Hợp Phì liên tiếp hơn 10 ngày không hạ được đành lui về.
84341	Tôn Quyền viết lá thư cho Tào Tháo kể tội ác của Lý Túc rồi đem quân đánh ông này, lấy lại Lư Giang.
84342	Tôn Quýnh và Lư Tử Hùng đi đến Hợp Phố, bị quân Lý Bí đánh bại, mười phần chết đến sáu, bảy phần, quân tan rã.
84343	Tôn Quỹ vốn là Phó Chiêu thảo sứ, có hơn vạn cấm quân, còn mượn 3000 lính Biện để bảo vệ.
84344	Tôn Sách cho là tà đạo nên giết Vu Cát.
84345	Tôn Sách mang quân đuổi đánh trở lại, Trách Dung biết rằng Tôn Sách còn sống nên ông càng tăng cường phòng ngự.
84346	Tôn Sách thấy tướng mạo ông hùng vĩ, dùng làm Môn hạ tặc tào.
84347	Tồn tại bốn đô thị, 13 phó đô thị, 246 hội đồng đô thị và 481 hội đồng làng chính thức.
84348	Tồn tại một nguyên lý siêu nghiệm-gọi là “Lý”(li) về thế giới tự nhiên và đạo đức, nguyên lý này sẽ giải thích sự tồn tại của những sự vật hiện hữu và những quy luật mà các sự vật dựa trên.
84349	Tồn tại nhiều tuyên bố khác nhau rằng những người du hành phi Polynesia khác tiếp cận New Zealand trước Abel Tasman, song không được công nhận phổ biến.
84350	Tồn tại vài ước tính độc lập về dân số người Hoa Indonesia cư trú tại các quốc gia khác.
84351	Tôn Tẫn xuống núi.
84352	Tôn Thất Bách (1946 - 2004) là một Phó giáo sư và nhà y khoa người Việt Nam, chuyên gia đầu ngành về tim mạch của Việt Nam và thế giới.
84353	Tổn thất bên Nga tương đối nhẹ – không phải là điều đáng ngạc nhiên vì phần lớn họ chiến đấu từ vị trí phòng ngự trong khi pháo của họ gầm rú trên đầu địch quân.
84354	Tổn thất cơ sở hạ tầng nặng nề, nhiều ngôi nhà sụp đổ, cháy, đường sá bị phá hỏng và sụt lún.
84355	"Tổn thất của quân đội Liên Xô và Nga trong các cuộc chiến ở thế kỷ XX".
84356	Tổn thất của quân Đức là 15.799 sĩ quan và binh lính, bao gồm 236 sĩ quan và 4.185 người chết hoặc chết vì vết thương, 470 sĩ quan, 9,932 người và 9 bác sĩ phẫu thuật bị thương và 5 sĩ quan và 962 người mất tích.
84357	Tôn Thất Thuyết liền cự tuyệt, buộc triều đình phải cử người đến bàn bạc, ông mới chịu lui binh.
84358	Tổn thất vật chất trong cuộc khởi nghĩa Slovakia cũng rất lớn.
84359	Tôn thờ thần tượng quá mức trên khắp thế giới muôn hình vạn trạng nhưng lại là một hội chứng chung.
84360	Tổn thương là các mảng da tập hợp thành từng đám, có màu trắng hồng, ngứa, gãi ra chúng bong tróc tạo thành các mảng sáp trông như nến do đó có được gọi là vẩy nến.
84361	Tổn thương mô kích thích fibrocytes và gây ra sự sản sinh các nguyên bào sợi.
84362	Tổn thương này chính nó là mất vừng và nhiều khả năng cần phẫu thuật để đạt được kết quả tốt.
84363	Tổn thương ống lượn xa có thể gây ra mất khả năng hấp thu nước tiểu và đa niệu.
84364	Tổn thương thần kinh khi bệnh nhân tổn thương vùng phía ngoài xương vai.
84365	Tổn thương xuất hiện sau một thời gian ủ khoảng 2–4 tuần, và sau 3-5 tuần, chúng thường có đường kính 1-2,5 cm.
84366	Tôn Trung Sơn và các nhà cách mạng thâm nhập vào Tân quân.
84367	Tốn vương phủ sau này đổi thành Định vương phủ, nguyên do không nhắc đến.
84368	Tony cũng được thả về từ pocket universe với một trái tim phục hồi và khỏe mạnh.
84369	Tony Evers trong sự nghiệp đã tham gia sáu cuộc tranh cử, năm cuộc bầu cử Giám đốc Giáo dục và một chiến dịch Thống đốc Wisconsin.
84370	Tony Gum (sinh năm 1995) là một nhiếp ảnh gia người Nam Phi.
84371	Tony Stark miệt mài chế tạo các bộ giáp để bảo vệ mình và những người thân yêu.
84372	"Too Good" chính là đĩa đơn đầu tay của CSJH The Grace.
84373	Top 17 phải thi đấu với nhau trong một thử thách để giành lấy vị trí của mình trong Top 12, được đặt chân đến căn bếp của MasterChef Vietnam.
84374	Top 20 album tiếng phổ thông của Đài Loan và bảng xếp hạng Combo Charts tuần thứ 35 (1-7 tháng 9 năm 2006) với số lượng album tiêu thụ chiếm lần lượt tới 45,98% và 25,93 %.
84375	Top 20 Manga cho khảo sát độc giả nam.
84376	Top 20 vũ công nhảy múa Furison,biên đạo múa John Huy Trần.
84377	Top 25 vận động viên cá nhân sau vòng nhảy ngựa một sẽ tiếp tục vòng nhảy ngựa 2, với tối đa 3 vận động viên một quốc gia.
84378	Top 3 nguy hiểm là Sang In, Gwen và Aldilla.
84379	Top 9 thí sinh chiến thắng cuối cùng được công bố thành lập nhóm nhạc thần tượng nữ mới mang tên "The Nine".
84380	Tố Phang trên thật là Ngô Văn Phát (
84381	Tô Phi Á phong Vi TIểu Bảo làm quan đại thần nước Nga, trách nhiệm giao hảo hai nước Nga Trung, sai quân kỵ binh Ca Tát Khắc cùng sứ thần mang lễ vật đưa gã về Bắc Kinh, lại viết thư kết hiếu với hoàng đế Trung Hoa.
84382	Tổ phục trang có một khẩu Colt đạn cao su để dùng trong cảnh đấu súng.
84383	Topmodel tiếp theo của Đức tại Munich.
84384	Topps còn cho ra đời các thẻ bài mang thương hiệu của Allen & Ginter và Bowman Gum.
84385	Tờ Pravda, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Liên Xô, là tờ báo quan trọng và có tầm ảnh hưởng lớn nhất.
84386	T. orientalis được miêu tả năm 1964 bởi Raymond Robert Forster.
84387	Tori học cách hòa hợp và kiểm soát năng lượng tấn công, trong khi uke học cách trở nên bình tĩnh và linh hoạt trong thế bất lợi, các vị trí mất thăng bằng mà tori gây ra.
84388	Torii nổi tiếng nổi trên mặt nước ở Itsukushima là một ryōbu torii, và đền thờ đó từng là một ngôi chùa của phái Chân ngôn tông, vì vậy mà nó vẫn có một ngôi chùa.
84389	Torino kết thúc mùa giải 2015-16 ở vị trí thứ 12.
84390	Torin xuất hiện để Dai-kun và tiết lộ rằng màu trắng T-Rex, Gabutyra đã giận dữ tại Dai cho triển vọng hèn nhát của mình.
84391	Tor không ngần ngại công khai bạn gái, bất chấp điều đó có thể làm fan hâm mộ phật lòng.
84392	Torkildsen (1984): 47 Hoạt động săn bắn cá voi tiếp tục diễn ra xung quanh Spitsbergen cho đến thập niên 1830, và xung quanh Bjørnøya cho đến thập niên 1860.
84393	Toronto: Học viện Nghệ thuật Canada, 1996.
84394	Toronto: Nhà báo Coach.
84395	Torpedo sau đó kết thúc với vị trí á quân trong mùa giải 1961, Gusarov ghi 22 bàn.
84396	Torraca có diện tích 15 km2, dân số là 1262 người (thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2007).
84397	Torres ghi 33 bàn trên tất cả các mặt trận.
84398	Torres tốt nghiệp Trường Trung học Montebello năm 1964.
84399	Toru dự định đặt tên con là Corsia, giống tên con của anh và Kano Creta mà anh nghe thấy trong mơ.
84400	Toru mơ thấy anh gặp Kano Malta khỏa thân với cái đuôi mèo mà cô nói là lấy của Cá thu, rằng cái đuôi bây giờ của con mèo là giả, cô cũng nói rằng Kano Creta đã có con với anh, tên đứa bé là Corsia.
84401	Tosa rất oai vệ với trọng lương to lớn, chúng thích hợp với nhiệm vụ bảo vệ và cảnh giác.
84402	Toscanini bảo với Iglesias rằng "I love you" làm anh rất hài lòng nhưng rồi anh bỗng hoảng hốt bởi trò chơi dường như đã đi quá xa khi cô nàng thả lỏng người ra sau và lao xuống vực mất tăm.
84403	Tōsen là một người cực kỳ bình tĩnh và nghiêm túc, mặc dù ông sẽ không hạn chế việc chiến đấu cho những gì mình tin vào hoặc để bảo vệ công lý.
84404	Toshi bắt đầu sự nghiệp solo của mình từ năm 1992.
84405	Tô Tắc cho là mình bị hỏi, râu ria đều vểnh lên, toan dùng chính luận để đối đáp.
84406	Tô Tắc nhận thấy cường hào ở Ung, Lương đều hưởng ứng Trương Tiến, lo lắng nếu chờ viện quân của triều đình đến thì tình hình sẽ trở nên xấu hơn, bèn thuyết phục Hác Chiêu xuất quân.
84407	Tờ tạp chí chính của ngành là Applied Linguistics được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1980.
84408	Tờ tạp chí Entertainment Weekly đã miêu tả cô là "người phụ nữ đê tiện kinh tởm nhất thế giới", và tờ tạp chí The Village Voice so sánh cô với sinh vật kinh tởm Xenomorph trong loạt phim Alien.
84409	Tố thấy lòng người không thôi oán hận, sợ không kềm chế nổi, bèn một mặt áp giải Hữu về kinh sư, một mặt ngầm dâng biểu xin tha cho ông, khẳng định không có Hữu thì không thể đánh bại Ngô Nguyên Tế.
84410	Tờ The Economist mô tả Saddam là "một trong những nhà độc tài vĩ đại cuối cùng của thế kỷ 20, nhưng không kém phần ích kỷ, hoặc độc ác, hoặc có ý thức chuyên quyền một cách bệnh hoạn."
84411	Tờ The New York Times cho biết rằng "Tài lãnh đạo của Jon là niềm hy vọng lớn nhất của Westeros, và vì thế mà anh cũng thường xuyên phải đối mặt với hiểm nguy trong suốt tập A Dance With Dragons."
84412	Tờ The Orange County Register mô tả KCON '12 là "một cuộc xâm lăng kéo dài cả ngày của K-Pop tại Sân khấu ngoài trời Verizon Wireless".
84413	"To the Sky" đã được phát hành dưới dạng ca khúc pre-release vào ngày 1 tháng 2 năm 2018.
84414	Tô thị bèn sai người tố cáo với Trần Thừa.
84415	Tốt hơn hết là bạn nên chuẩn bị dây xích dài để dễ quản lý.
84416	Tốt hơn hết là chỉ nên coi đó là một loại rượu đặc sản Phú Quốc.
84417	Tốt hơn hết là đừng xuất hiện trong lần trình bày này.
84418	Tô thuế của nông dân được giảm nhẹ, nuôi dưỡng sức dân, phát triển sinh sản.
84419	Tổ thường được khoét trong những cây chết hoặc bị hư hại nghiêm trọng.
84420	Tổ Thượng từ chối: "… miền Nam có nhiều bệnh sốt rét hoành hành; nếu đệ đi đến đó thì sẽ chẳng có ngày về".
84421	Tổ thường xuyên được xây dựng trong hốc tường tối, thường chỉ bên trong cửa sổ hoặc lỗ thông hơi, và con cái có thể chỉ mất một ngày để xây xong một khoang tổ với hàng chục chuyến đi mang bùn về.
84422	Tổ tiên của cha ông vốn là người da màu tự do trước cuộc Cách mạng Hoa Kỳ.
84423	Tổ tiên của chúng là những gia súc được kéo sau các toa xe, nhằm cung cấp thịt và sữa cho những người khai phá mở đường.
84424	Tổ tiên được Vệ quân đời xưa quý sủng.
84425	Tổ tiên là Hợp Đốc Giả, định cư ở đầu nguồn của A Chú Hử Thủy.
84426	Tổ tiên ông nhiều đời đều làm quan to đời Hán.
84427	Tổ tiên ông vốn gốc họ Cung ở làng Kim Lũ, xã Đại Kim, huyện Thanh Trì, phủ Thường Tín, tỉnh Hà Đông (nay thuộc quận Hoàng Mai, Hà Nội).
84428	Tổ tiên tiến hóa có thể có của con người như Victoriapithecus đã tiến hóa trong khoảng thời gian này.
84429	Tổ tiên Tổ tiên nhiều đời mang họ Ông (螉).
84430	Tổ tiên xa xưa của lợn là lợn hoang dã được con người săn bắn để cung cấp thực phẩm cho cuộc sống của người nguyên thủy.
84431	Tốt không có quyền đi ngược, khác với các quân khác.
84432	Tốt nghiệp Đại học Jos về Nghệ thuật Sân khấu, cô được biết đến nhiều nhất với vai trò đạo diễn như Dominos, Spider and Hộ gia đình, và phim truyền hình như Dear Mother and Everyday People.
84433	Tốt nghiệp năm 1916, Olsen được bổ nhiệm về Nhà thờ Hazel Park, St Paul.
84434	Tốt nghiệp qua trường Chính trị là điều kiện quan trọng để quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ.
84435	Tốt nghiệp trung học năm 1878, anh trở thành giáo viên của những đứa trẻ người Mỹ gốc Phi.
84436	Tốt nghiệp trung học từ Trường học Ritthiya Wannalai.
84437	Tốt nghiệp tú tài, ông làm thư ký toà sứ.
84438	Tốt nhất là dùng dung dịch Iodamam, vì dung dịch này có khả năng kết bám trên bề mặt da núm vú và lỗ ống núm vú rất tốt, tạo thành lớp màng bảo vệ núm vú.
84439	Tốt nhất là dùng pháp thở làm sạch các kênh dẫn (Nadi Shodhan).
84440	Tốt nhất là rây đất cho các mảnh có nguồn gốc hữu cơ và xác định niên đại bằng các phương pháp có thể chịu được mẫu cỡ nhỏ.
84441	Totomaru (兎 兎 丸) là một samurai người sử dụng ma thuật lửa để thao tác bất kỳ loại ngọn lửa theo ý muốn, và tạo ra ngọn lửa màu khác nhau với tính chất khác nhau.
84442	Tô Trung Từ cũng chết vì ham sắc nhưng cái chết của ông ô danh, đáng hổ thẹn hơn cái chết của Đổng Trác.
84443	Tô Trung Từ làm Tổng Binh Thiên Trường Phủ cũng có trong tay mấy vạn quân, hai người hợp binh lên đến gần chục vạn người, lại lấy danh nghĩa Lý Sảm phát chiếu thảo phạt nghịch tặc, kêu gọi đồng minh rầm rộ tiến lên Bắc đánh Quách Bốc.
84444	Tô Trung Từ trở thành quyền thần trong triều.
84445	Totto-chan nghĩa là "bé Totto", tên thân mật hồi nhỏ của tác giả Kuroyanagi Tetsuko.
84446	Tô Tú Trinh vừa chia tay lão đạo sĩ ở trước cổng chùa thì một người con gái lạ mặt xuất hiện và nói sẽ giết bà để trả thù.
84447	Touchstone Home Video lần đầu tiên phát hành bộ phim trên băng VHS vào ngày 30 tháng 9 năm 1994 và trên đĩa DVD vào ngày 2 tháng 12 năm 1997.
84448	Touka từng gặp Happy trong một cơn họa nạn nên đã phải lòng cậu ta.
84449	Toulouse FC theo dạng chuyển nhượng tự do cho 3 mùa giải.
84450	Tour diễn của Waters trở thành sự kiện quốc tế bán chạy nhất năm 2012 với khoảng 1,4 triệu vé đã bán trên toàn cầu.
84451	Tour diễn được tổ chức tại 4 thành phố bao gồm Osaka, Nagoya, Fukuoka và Tokyo.
84452	Tour diễn kéo dài từ 6 tháng 4 đến 27 tháng 5 năm 2011, và đã rất thành công.
84453	Touya gặp cô và Linze sớm nhất trong cuộc hành trình của mình, cứu họ khỏi những kẻ lừa đảo trong một con hẻm, và sau đó họ đăng ký làm nhà thám hiểm trong nhóm của mình với guild địa phương.
84454	Tổ Văn học được đổi thành Phòng Văn học theo Quyết định của Bộ.
84455	Township Area Panchgram là một thị trấn thống kê (
84456	Tổ Xung Chi nói "Nếu quả thật ngài có luận cứ thực tế nào thì cứ đứa ra bàn luận, không nên nói những lời sáo rỗng để dọa người".
84457	Tōya đã trao toàn bộ sức mạnh tâm linh của anh cho Yue để cứu sống Yukito.
84458	Toyoda ra lệnh cho hạm đội Nhật tấn công.
84459	Toyotomi Hideyoshi thường được coi là người thứ hai thống nhất Nhật Bản.
84460	Toy Story là bộ phim dài đầu tiên được làm hoàn toàn bằng hình ảnh do máy tính tạo ra.
84461	TP HCM: nhà xuất bản Văn hóa thông tin, 2006.
84462	Tr 17-27 Có một thời ông còn làm luật sư Tòa Thượng thẩm Hà Nội.
84463	Tr 96-97 Trong khi đó trên thương trường, báo chí cũng không còn ủng hộ điện ảnh trong nước.
84464	Tra2 là protein biến thế; gen liên quan đến việc điều chỉnh xác định giới tính ở nhiều loài côn trùng.
84465	Trabectedin là cũng trong các thử nghiệm giai đoạn II đối với ung thư tuyến tiền liệt, vú và nhi.
84466	Tra bồ đề có thể mọc trên nhiều loại đất khác nhau trong môi trường ven biển, bao gồm đất cát, đá vôi và đá ba-dan.
84467	Trác bằng lòng.
84468	Tracer, một binh đoàn chiến đấu của con tàu vũ trụ Lysithea.
84469	Trachelas borinquensis được Willis J. Gertsch miêu tả năm 1942.
84470	Trachelas costatus được Octavius Pickard-Cambridge miêu tả năm 1885.
84471	Trachelas organatus được miêu tả năm 1974 bởi Norman I. Platnick & Shadab.
84472	Trách nhiệm của Hội nghị các quân chủ Malaysia là bầu ra Yang di-Pertuan Agong - Vua toàn cõi Malaysia và Phó vương Malaysia.
84473	Trách nhiệm đại diện cho Guatemala ban đầu được trao cho Alejandra Barillas, nhưng chấn thương ở chân khiến cô không thể tham gia cuộc thi.
84474	Trách nhiệm giải thích cho cha mẹ khi còn nhỏ đã khiến anh quan hệ với những người lớn tuổi hơn mình, nhiều hơn những người khác cùng tuổi với mình.
84475	Trách nhiệm làm mâm cỗ phải là người nhà của các già bản.
84476	Trách nhiệm này được chuyển đến các văn phòng bão khu vực vào năm 1935, và khái niệm về mùa bão của Đại Tây Dương được thiết lập để giữ một cảnh giác thận trọng cho các cơn bão nhiệt đới trong những thời điểm nhất định trong năm.
84477	Trạch Nhượng chấp thuận.
84478	Track chính SUICIDES LOVE STORY là một bài hát Rock-ballad khá nhẹ nhàng hiếm có của Kitade.
84479	Tra cứu ngày 10 tháng 5 năm 2008.
84480	Tra cứu ngày 12 tháng 2 năm 2011.
84481	Tra cứu ngày 17 tháng 1 năm 2009, từ web site của IUCN.
84482	Tra cứu ngày 24 tháng 12 năm 2010.
84483	Tra cứu ngược là một truy vấn để tìm tên miền khi biết địa chỉ IP.
84484	Traematosisis bispinosus được James Henry Emerton miêu tả năm 1911.
84485	Trà hái xong không ướp hương ngay mà phải để trong chum đất, trên ủ lá chuối, ướp từ 20-30 ngày nhằm làm giảm độ chát và để cánh trà phồng lên hút được nhiều hương.
84486	Traianus qua đời vào năm 117, trước khi ông có thể tổ chức và củng cố lại các tỉnh Parthia nằm dưới quyền kiểm soát của La Mã.
84487	Trái cây Bael, Amaltas, những loại hoa cúc và cúc vạn thọ là nguồn khác của màu vàng.
84488	Trái cây là 2-4 oz.
84489	Trái cây trung bình dưới một pound trọng lượng khi trưởng thành và có vỏ màu xanh lá cây đến vàng, đôi khi phát triển một số phần hồng nhạt ở bên má.
84490	Trái có nhiều mấu.
84491	Trải dài quanh khu vực Đông Phi, nơi các khu bảo tồn chủ yếu là môi trường thoáng, đại bàng rừng châu Phi thường sống trong các khu vực cây cối hoặc núi đá và dải hẹp ven sông, thi thoảng đi vào savan xung quanh những ngọn đồi.
84492	Trái Đất chỉ còn lại đất đá như thời sơ khai cách đây hàng triệu năm.
84493	Trái Đất được bao quanh bởi một lớp ion dẫn điện trong khí quyển, tầng điện ly lớp D có độ cao cách mặt đất 60 km, tầng này phản xạ sóng vô tuyến VLF.
84494	Trái Đất không có các đại dương và cũng không có ôxi trên khí quyển.
84495	Trái Đất tại những nơi không có châu lục nào.
84496	Trái Đất thời kỳ đầu Thái Cổ có thể có kiểu kiến tạo khác biệt.
84497	Trai điệp tạo ra ít ngọc hơn, chỉ chứa 12–16 vết ghép trên mỗi van để tổng sản lượng là 24 đến 32 viên ngọc trai, nhưng lại tạo ra ngọc trai có chất lượng tốt hơn.
84498	Trai hay trai lý, trai Nam Bộ (
84499	Trại Họp bạn Hướng đạo Thế giới lần thứ 20 diễn ra trong căn cứ hải quân tại Sattahip, Thái Lan.
84500	Trại họp bạn là các sự kiện lớn ở cấp quốc tế hay cấp quốc gia được tổ chức cứ bốn năm một lần cho hàng ngàn trại sinh cắm trại chung với nhau trong khoảng thời gian dài từ 1 đến 2 tuần.
84501	Trại Kim Sơn hoạt động cho đến khi giáo dân di cư vào Nam năm 1954.
84502	Trái lại, chi sau của loài này là một trong những phần dài nhất theo tỷ lệ kích thước với cơ thể của bất kỳ loài chân thú nào.
84503	Trái lại, cũng có một số loại các từ số nhiều được biểu diễn bởi phép lặp đôi của một từ phát âm tương tự (nhưng khác bản chất).
84504	Trái lại cuộc tranh cãi với Hippolytus vẫn tiếp tục sôi nổi và kéo dài tới thời vị Giáo hoàng tiếp theo.
84505	Trái lại, Foster tâm sự cô vẫn luôn yêu Usher.
84506	Trái lại, họ muốn gửi tới Pháp những người Do Thái bị trục xuất" khỏi Đế chế thứ Ba.
84507	Trái lại, quân La Mã có khả năng nhanh chóng bù đắp sự mất mát bằng những tân binh.
84508	Trái lại, việc giữ bí mật về khóa dễ hơn rất nhiều vì khóa thường chỉ là một đoạn thông tin ngắn và ta dễ dàng thay đổi chúng khi có dấu hiệu bị lộ.
84509	Trái lại, vợ chồng hội đồng Trạch sống rất chuẩn mực, cần kiệm.
84510	Trái lại, VR sẽ cho chúng ta thêm nhiều mệnh đề mới, sự thấu hiểu mới và góc nhìn mới để khám phá thêm về thế giới.
84511	Trailer chính thức của bộ phim ra mắt vào ngày 20 tháng 03 năm 2017.
84512	Trailer này thu về tổng cộng 2,5 triệu lượt xem trên trang Facebook chính thức của phim.
84513	Trailer thứ 2 có sử dụng nhạc của The Ting Tings, LCD Soundsystem, Be Your Own Pet, Cornelius, Blood Red Shoes, và The Prodigy được ra mắt ngày 31 tháng 5 năm 2010.
84514	Trailer thứ hai công bố ngày 19 tháng 11.
84515	Traill (1994) Các danh từ đối tượng chuyển tiếp từ thanh điệu lớp I kích hoạt thanh điệu trung thăng/trung trong các động từ chuyển tiếp, trong khi các đối tượng thanh điệu lớp 2 tương quan với bất kỳ vành đai thanh điệu nào.
84516	Trại này có từ 700 đến 800 công nhân Do Thái.
84517	Trại này đã do 80 lính Việt Nam Cộng Hòa cố thủ trong 15 ngày dưới quyền chỉ huy của Đại úy Trần Kim Huê và Trung úy Nguyễn Văn Cáp.
84518	Trải nghiệm này đã làm thay đổi triệt để con người và phương pháp truyền bá phúc âm của Wesley.
84519	Trải nghiệm này được triển khai trong khu bảo tồn thiên nhiên Bokeo.
84520	Trải nghiệm này, vẫn được nhắc đến như là "
84521	Trải nghiệm thoát xác (OBE hoặc đôi khi OOBE) là một trải nghiệm khi đó một người dường như nhận thức được thế giới từ vị trí bên ngoài cơ thể vật lý của họ.
84522	Trái ngược hoàn toàn với cái tên mỹ miều đó, kim tự tháp của Merenre không còn lại gì ngoài một đống hoang tàn như ngày nay.
84523	Trái ngược lại, kích thích vào hạch hạnh nhân bên trái là sản sinh ra hoặc là cảm xúc hài lòng (hạnh phúc) hoặc không hài lòng (sợ hãi, lo lắng, buồn tủi).
84524	Trái ngược với các loại nước hoa cologne cổ điển, loại nước hoa cologne hiện đại này nhẹ hơn, loãng hơn so với sản phẩm nồng độ cao hơn là parfum nguyên bản.
84525	Trái ngược với các tài sản khác, tài sản vô hình nói chung là mặc dù không nhất thiết phải chịu đựng những thất bại điển hình của thị trường là không cạnh tranh và không thể loại trừ.
84526	Trái ngược với chị gái Elsa nhân vật tượng trưng cho nỗi sợ hãi, Anna tượng trưng cho tình yêu, trong nhân vật này tràn ngập sự lạc quan với trái tim rộng lớn.
84527	Trái ngược với điều này, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng thử nghiệm Tine có thể cho kết quả tương quan tốt với xét nghiệm Mantoux.
84528	Trái ngược với nghiên cứu trước đây ghi nhận khả năng điều hướng kém của rắn trên cạn, hành vi di chuyển của trăn Miến Điện dường như không phải là phi thường.
84529	Trái ngược với nhập khẩu, xuất khẩu của Việt Nam Cộng hòa thời kỳ này dần thoi thóp và suy thoái mạnh.
84530	Trái ngược với nhiều suy nghĩ, vùng nhiệt đới khô cằn ở đông nam Mexico không phải là một nơi nghèo nàn về sự đa dạng sinh học.
84531	Trái ngược với những nghiên cứu trước đây, nghiên cứu mới đã chỉ ra rằng trẻ em có thể nhớ lại cụ thể những kỷ niệm từng hồi cho đến hai năm trước khi bắt đầu những sớm ký ức tự truyện báo cáo của người lớn.
84532	Trái ngược với những thế lực thiên nhiên mạnh mẽ ở bản họa khác, khung cảnh bình dị thể hiện lý tưởng của Thần đạo về tính hài hòa với thế giới tự nhiên và mang đến sự bảo vệ vững chắc cho con người.
84533	Trái ngược với niềm tin phổ biến, các ngôi nhà không được dựng lên trên mặt nước, mà chỉ là trên các đầm lầy.
84534	Trái ngược với phong tục tang lễ thông thường là than khóc ba lần, ông đã than khóc em trai bảy lần.
84535	Trái ngược với sự trang trọng của phong cách kiến trúc Trung Quốc ở Triều Đường viện và Phong Lạc viện, Nội cung được xây dựng theo phong cách gần gũi hơn với kiến trúc Nhật Bản.
84536	Trái ngược với thường lệ, Patil phải đối diện với thách thức trong bầu cử.
84537	Trái ngược với tính chất này là tính dị hướng.
84538	Trái ngược với toan tính của Moltke, trận đánh lớn bằng kỵ binh ở Stresetice không hề nổ ra.
84539	Train muốn cải thiện các khía cạnh "xây dựng", cảm thấy rằng thể loại game thần luôn bị nghiêng rất nhiều về phía cuối "Chinh phục" của quang phổ.
84540	Trainor có một người anh trai tên là Ryan, và một người em trai tên là Justin.
84541	Trại Ohrdruf cũng để lạị ấn tượng sâu sắc cho tướng George S. Patton.
84542	Trải qua 5 năm xây dựng, thư viện François-Mitterrand được khánh thành vào năm 1996, mang cái tên tưởng nhớ tới vị tổng thống đã khai sinh công trình.
84543	Trải qua bao thời gian cùng nhiều biến cố, Dinh Ông Đốc Vàng xưa đã bị hư hỏng nặng.
84544	Trải qua các triều đại phong kiến, toàn huyện Đông Hưng có 13 vị đỗ đại khoa trong đó Đông Phương có hai vị.
84545	Trải qua hàng triệu năm thiên nhiên kiến tạo, nơi đây còn lưu truyền lại một câu chuyện về một nàng Tiên Cá hóa đá.
84546	Trải qua một đêm, và đến sáng đảo Vella Lavella lờ mờ xuất hiện trước mặt.
84547	Trải qua nhiều năm phải đương đầu với việc các nước xung quanh tranh đoạt, đến năm 499, Khúc Gia kiến lập Khúc thị Cao Xương.
84548	Trải qua nhiều nguy hiểm, đất và bẫy.
84549	Trải qua nỗ lực của các học sinh của Trương Tử Tín như Trương Mạnh Tân và Lưu Hiếu Tông, ba phát hiện lớn này cùng phương pháp tính vào năm 576 được Mạnh Tôn lịch và Hiếu Tông lịch ứng dụng.
84550	Trải qua quá trình mang thai tới 22 tháng (dài nhất trong số động vật có vú), voi cái sinh ra một chú voi con chỉ cao 1 m và nặng 100 kg.
84551	Trải qua quá trình tách nhập địa giới hành chính qua nhiều thời kỳ với các tên gọi khác nhau, kể từ năm 1982 trở đi, địa giới hành chính xã Vũ Chính ổn định nằm ở phía đông nam của thành phố Thái Bình.
84552	Trải qua thời gian dài thuyết phục gia đình cùng với nỗ lực của bản thân vượt qua nhiều cám dỗ trong giới nghệ thuật, cô đang dần dần khẳng định cá tính và tài năng của mình.
84553	Trải qua từng trang sách, độc giả thấy yêu cách Jenny nhận ra những sợi xích vô hình đã giam giữ cô, ngăn cản cô đến với hạnh phúc.
84554	Trải rộng trên diện tích 287ha, vườn thú Toronto là nơi nuôi dưỡng và bảo tồn động vật lớn nhất ở Canada.
84555	Trại San vương nghe khẩu khí ông rất kinh ngạc, vội báo cho Dã Tiên.
84556	Trai sông dinh dưỡng thụ động, lấy mồi ăn (thường là vụn hữu cơ, động vật nguyên sinh) và oxi nhờ cơ chế lọc nước được trai sông hút vào.
84557	Trai tài gái sắc cùng sống chung một nhà, có khi Lưu Bình không nén được lòng, muốn cùng ân ái, Châu Long cương quyết từ chối, nhắc lại lời giao hẹn lúc mới gặp nhau.
84558	Trái tim cô đau đớn, và cô đã nói với chính mình rằng không muốn cậu rời đi.
84559	Trái tim hát là liveshow đầu tiên của Đàm Vĩnh Hưng.
84560	Trai tráng và một số nghệ nhân làm cột cây nêu và những công việc nặng nhọc khác.
84561	Trái với các đàm phán cùng Hussein bin Ali, người Anh lại tham gia Hiệp định Darin, theo đó vùng đất của Nhà Saud là một lãnh thổ bảo hộ của Anh.
84562	Trái với đệm nghiêm ngặt, một quá trình trong bộ nhớ đệm phải tuân thủ một (phân phối tiềm năng) bộ nhớ cache giao thức mạch lạc để duy trì sự thống nhất giữa lưu trữ trung gian của bộ nhớ cache và vị trí nơi chứa dữ liệu.
84563	Trái với hầu hết tác giả cùng thời, Derzhavin hết lòng với đất nước, ông phục vụ trong quân ngũ, sau đó nắm giữ nhiều trọng trách khác nhau trong triều đình Ekaterina II, gồm có vị trí thư ký cho nữ hoàng và bộ trưởng bộ tư pháp.
84564	Trái với huyền thoại của chủ nghĩa Gaulle rằng đòn phản kích ở Montcornet đã kìm hãm đà tiến của Quân đoàn Thiết giáp XIX (Đức), Guderian thật ra đã ngưng hành quân từ trước trận đánh do có lệnh trực tiếp từ Bộ Tổng tư lệnh Đức.
84565	Trái với Khuông Dận thích nghiệp võ, Khuông Nghĩa lại thích đọc sách.
84566	Trái với Musashi trưởng thành nơi rừng núi, Kojirō được miêu tả là con người của biển cả với khả năng bơi lội siêu việt.
84567	Trái với người anh trai vui vẻ hòa đồng, Tobirama có tính cách lạnh lùng cứng rắn và rất thực tế, quyết đoán hơn.
84568	Trái với phụ hoàng, cá nhân Wilhelm chưa hề trải qua nỗi kinh hoàng của chiến tranh, và ông ưa thích phô trương sức mạnh quân sự của Phổ-Đức.
84569	Trái với quan điểm thông thường, shuriken được dùng làm vũ khí phụ để đánh lạc hướng hoặc gây trở ngại cho địch chứ không làm vũ khí giết người.
84570	Trà Khúc là tên con sông lớn của tỉnh Quảng Ngãi.
84571	Trả lời câu hỏi rằng ông có hy vọng rằng việc đàm phán sẽ tạo nên hòa bình, tổng giám mục Bình cho rằng cần chờ phản ứng từ chính quyền Hà Nội.
84572	Trả lời đài BBC, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh nói rằng nội dung về "khu tự trị" được lan truyền trên mạng "chắc chắn là không đúng".
84573	Trả lời đúng câu hỏi thứ 5 này, thí sinh được 10 điểm.
84574	Trả lời đúng được cộng thêm 10 điểm.
84575	Trả lời lại, nhà văn Gonzague Saint-Bris, tác giả một cuốn tiểu sử La Fayette, phát biểu: "Những con người đặc biệt luôn phục vụ vì lợi ích của nước Pháp hơn là một thể chế, cho dù đó là một nền quân chủ hay cộng hòa".
84576	Trả lời phỏng vấn qua mail với UCA News, tân giám mục cho biết vấn đề truyền giáo đóng một vai trò quan trọng đối với giáo phận của mình.
84577	Trả lời trong vòng 5 giây do ban tổ chức quy định.
84578	Trả lời về điều này, CEO Randy Goodman của Sony Music Nashville nói với Billboard rằng đội ngũ của ông đã bắt đầu thử nghiệm bài hát trên một số thị trường phát thanh nhạc đồng quê và nói thêm "sẽ là cẩu thả nếu bỏ qua ca khúc này".
84579	Trâm cài của cô có hình tròn màu vàng có đính một hình chữ thập màu xanh dương, xung quanh là những tua rua.
84580	Trâm cài trước ngực cô là một hình trái tim, giống với Cosmic Heart Compact của Sailor Moon.
84581	Trầm cảm phổ biến hơn sau bệnh tim mạch.
84582	Trầm cảm tồi tệ hơn, suy nghĩ tự tử và thay đổi tâm trạng khác có thể xảy ra với apremilast.
84583	Trẫm hỏi vì cái gì mà lặp lại câu đó mãi thế, nó nói chính mình đặc biệt yêu thích những lời này, thế mới biết đứa nhỏ này thông minh xuất từ thiên tính" 《新唐书 章怀太子传》：章怀太子贤，字明允。
84584	Trạm nghiên cứu được thành lập bởi Giáo sư Karl Eduard Linsenmair vào năm 1989-1990.
84585	Trạm nối (đôi khi được gọi đơn giản là một dock) là một phụ kiện laptop có chứa nhiều cổng và trong một số trường hợp khe cắm mở rộng hoặc vịnh cho các ổ đĩa cố định hoặc di động.
84586	Trạm sâu nhất Admiralteyskaya, cách mặt đất 86 mét.
84587	Trẫm sợ khi trẫm trăm tuổi thì hắn không trung hiếu với ngươi nên mới đuổi đi.
84588	Trẫm thật sự thương tiếc, nghi bị thành nhân chi lễ"」 Nguyên văn: “皇長子誕自青宮，齒序居長。
84589	Trạm Thiên Tân cũng được gọi là 'Trạm Đông', do vị trí địa lý.
84590	Trạm thường cậy quyền tể tướng của Nghĩa Khang hòng hãm hại Cảnh Nhân, nhưng Cảnh Nhân được Văn đế che chở, Nghĩa Khang cũng không nghe theo, khiến Trạm thất vọng.
84591	Trầm tích được vận chuyển bằng sông và lắng đọng, kênh giữa, tại cửa sông.
84592	Trạm xe buýt, đường ray nằm cạnh Học viện Sùng Cơ, các trạm xe buýt khác nằm ngoài hai cổng vào trên Công lộ Đại Phố.
84593	Trạm y tế và y tá thôn xóm hoạt động có nền nếp, làm tốt công tác y tế dự phòng, hoàn thành các tiêu chí và duy trì xã đạt chuẩn quốc gia về y tế.
84594	Trạm y tế xã đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế theo Quyết định sô: 434/QĐ-CT của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc ngày 07/02/2007.
84595	Trạm Ziegler gần Hendersonville ngày nay bị phá hủy, và lực lượng phòng vệ Mero phải huy động để ngăn cản một cuộc tấn công lớn tại Trạm Buchanan gần Nashville.
84596	Trấn Ác tính tham, phá Tương rồi, nhân đó dừng quân cướp bóc các tộc người Man, không kịp tham gia trấn áp Hưu Chi.
84597	Trăn anaconda Bolivia được cho là kết quả của sự lai tạo giữa hai loài anaconda xanh và vàng, nhưng sau đó được xác định lại là một loài riêng biệt.
84598	Trà nảy mầm đầu tiên vào tháng 5 dễ dàng lưu trữ theo cách này cho đến vụ thu hái của năm sau.
84599	Trận ấy quân họ Nguyễn bắt được các tướng Gia, Lý, Mỹ (trong đó Mỹ tự sát) và 3.000 quân của họ Trịnh.
84600	Trận ấy quân Pháp bị 28 người tử trận, 46 người bị thương, còn những phu phen chết không biết bao nhiêu mà kể.
84601	Trận ấy, quân Tây Sơn thua lớn, Đô đốc Hoan bị chém chết tại trận, Đô đốc Thu phải đầu hàng.
84602	Trần bảo tháp được thiết kế theo phong cách Ấn Độ huyền bí.
84603	Trấn Bayi, thủ phủ của địa khu Nyingchi cũng nằm trên địa bàn của quận.
84604	Trần Bình Trọng mất, công chúa một mình nuôi dạy con gái riêng của ông, coi như là con ruột của mình.
84605	Trận Boyacá trong Chiến tranh giành độc lập ở Colombia, Venezuela, Ecuador và Panama chống lại Tây Ban Nha (Boyacá, Colombia, 1819).
84606	Trần Cảo tạm bị dẹp yên nhưng các đại thần nhà Lê lại quay sang đánh nhau.
84607	Trần Cao Vân là ông của anh hùng LLVTND Trần Thị Lý.
84608	Trận cầu đầu tiên của đội bóng là trận đấu tại sân Church, Lancashire ngày 18.12.1875 và kết thúc với tỉ số hòa 1-1.
84609	Trần Chấn đến Vũ Xương, Tôn Quyền cùng ông đăng đàn thề ước, giao kết cùng chia thiên hạ: các châu Từ, Dự, U, Thanh thuộc Ngô; các châu Tinh, Lương, Ký, Duyện thuộc Thục, còn đất châu Tư Lệ lấy của Hàm Cốc làm ranh giới phân chia.
84610	Trần Chân yêu Nguyên tiểu thư, một người trong môn phái (
84611	Trận chiến Bassignana đã bị mất bởi lỗi của Konstantin; nhưng tại Novi, ông tự phân biệt mình bằng lòng dũng cảm, để hoàng đế Pavel ban cho ông tước hiệu tsesarevich, theo luật cơ bản của hiến pháp chỉ thuộc về người thừa kế ngai vàng.
84612	Trận chiến bắt đầu khi hai bên tiến hành giao chiến.
84613	Trận chiến bắt đầu với cuộc đột kích vào sườn trái Thụy Điển.
84614	Trận chiến bắt đầu với một cuộc tổng tấn công của quân Ottoman, bị phản công bằng một cơn mưa tên từ kỵ binh bắn cung của Timur.
84615	Trận chiến biển Java thứ hai diễn ra, gọi đúng là Trận chiến ngoài khơi đảo Bawean, và Exeter nhanh chóng bị hư hại bởi hỏa lực pháo, một phát bắn trúng đã làm mất điện toàn thể con tàu.
84616	Trận chiến được coi là một chiến thắng của Ba Lan-Litva đối với Hiệp sĩ Teuton.
84617	Trận chiến góp phần loại bỏ đồng minh duy nhất của Hiệp sĩ Teuton buộc tự thân giáo đoàn phải dồn sức vào Chiến tranh Mười Ba Năm.
84618	Trận chiến kéo dài hai ngày sau đó vào ngày 5 và 6 tháng 9 đã làm được điều mà các cuộc hành quân trước đó không làm được; nó đã phá hủy khả năng của phiên Chōshū trong việc gây chiến với các cường quốc phương Tây.
84619	Trận chiến kết thúc với thắng lợi của quân đội chúa Nguyễn giành được quyền kiểm soát Quy Nhơn và đổi tên thành Hoàng Đế thành Bình Định.
84620	Trận chiến kinh điển với nước Anh tại bán kết, một lần nữa tại Sân vận động Wembley.
84621	Trận chiến này đặc biệt khốc liệt; nhiều thành viên Volkssturm đã chiến đấu đến chết vì sợ bị Liên Xô bắt giữ, giữ vững đến cùng, đúng với lời thề của họ.
84622	Trận chiến này đã đẩy lùi một cuộc tấn công vốn sẽ trở thành một thảm họa cho lực lượng đổ bộ lên Bougainville.
84623	Trận chiến này gây tổn thất quá nửa số tàu chiến của lực lượng hải quân Đức, và là một thiệt hại mà Đức không thể phục hồi để có thể kết thúc cuộc chiến.
84624	Trận chiến Panipat là một chiến thắng quyết định đối với nhà Thiếp Mộc Nhi.
84625	Trận chiến tiếp của Berserker với Caster, Berserker chiếm 1 chiếc F-15 và biến thành Noble Phantasm của mình, và chiến đấu với Archer.
84626	Trận chiến trong tâm trí Flame cũng khắc nghiệt không kém những gì đang xảy ra ở ngoài đời.
84627	Trận chiến trước tòa thị chính ngày 28 tháng 7, Jean-Victor Schnetz.
84628	Trận chiến tuyệt vời nhất của Satoshi!
84629	Trần Chi thân thiết với các hoạn quan đứng đầu là Hoàng Hạo, cùng Hoàng Hạo trong ngoài hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau, từ đó Hạo bắt đầu được tham dự vào chính sự.
84630	Trận chung kết Bandy Super League 2016 của Nga đã được chơi tại sân vận động Rekord.
84631	Trận Chung kết cuộc thi “Bảy sắc cầu vông” toàn quốc diễn ra trên quy mô hoành tráng, vui nhộn, hấp dẫn mang tầm trí tuệ của những học sinh PTTH trên cả nước Việt Nam.
84632	Trận chung kết cúp FA mùa giải 1989 trở thành một vết đen trong lịch sử bởi sự kiện vào ngày 15 tháng 4 năm đó.
84633	Trận chung kết diễn ra lúc 16h00 ngày 27/3.
84634	Trận chung kết tổng diễn ra vào ngày 12/10/2019 theo thể thức offline BO7 giữa Buriram United và AHQ.
84635	Trận chung kết tổng diễn ra vào ngày 7/4/2019 theo thể thức offline BO7 giữa Bazzar Gaming và Toyota Diamond Cobra.
84636	Trấn Chương Nghĩa nguyên tên là trấn Hoài Tây.
84637	Trấn: Cô Điếm Tử, Hoa Bì Xưởng.
84638	Trán của nó có một sọc trắng hẹp.
84639	Trận Custoza đã chứng tỏ sự khôn khéo của Albrecht trong việc lựa chọn địa hình thuận lợi và dụ đối phương vào đó, và đem lại vinh quang cho ông.
84640	Trần Đại Tí là một người đàn ông thành đạt, đẹp trai và lịch lãm, anh có một người em trai nuôi và được gia đình đặt tên Trần Sang Trọng Tèo.
84641	Trận đá lại tại sân Darham's Feethams đã thu hút 18.000 người đến cổ vũ nhưng cũng kết thúc với tỉ số hòa không bàn thắng.
84642	Trần Đăng là người thông minh học rộng, đọc qua rất nhiều sách vở, có nhiều ý kiến sâu sắc.
84643	Trận đánh đã kéo dài trong suốt 3 tiếng rưỡi, và bất chấp sự kháng cự dữ dội của quân Sardegna, cuộc chiến đã kết thúc với thất bại hoàn toàn của họ trong màn đêm.
84644	Trận đánh đã kéo dài trong suốt ba ngày.
84645	Trận đánh đang tiếp diễn thì tiểu đoàn trưởng Lê Xuân Phôi hy sinh, chính trị viên phó tiểu đoàn cũng bị thương nặng phải đưa ra khỏi trận địa.
84646	Trận đánh diễn ra giằng co quyết liệt.
84647	Trận đánh diễn ra hoàn toàn bất ngờ.
84648	Trận đánh mở đầu bằng cuộc giao đấu quyết liệt giữa các đơn vị kỵ binh nặng của hai phe.
84649	Trận đánh này được nhà văn Mark Bowden tái hiện lại trong cuốn Black Hawk Down: A Story of Modern War (Máy bay Black Hawk bị bắn hạ: Câu chuyện về chiến tranh hiện đại) rồi được đạo diễn Ridley Scott dựng thành phim Black Hawk Down vào năm 2001.
84650	Trận đánh thứ ba diễn ra năm 1557 khi Takeda đánh chiếm thành Katsurayama, nơi có thể nhìn xuống đền Zenkoji từ phía Tây - Bắc.
84651	Trận đấu bắt đầu khi cung thủ hai bên giao tranh, trút mưa tên vào trận địa khiến hàng loạt bộ binh hai bên bị tử thương trước khi đấu giáp lá cà.
84652	Trận đấu bị tạm dừng sau khi hai trong số bốn đèn chiếu sáng sân vận động bị hỏng.
84653	Trận đấu chỉ kết thúc khi một đấu sĩ dùng càng cắt đứt sợi dây để đối thủ của mình rơi xuống đất.
84654	Trận đấu có thể kết thúc với tỉ số hoà, khi đó trận đấu sẽ bước vào hiệp phụ cùng với quả snitch sẽ bị giới hạn trong phạm vi sân thi đấu.
84655	Trận đấu cuối cùng của giải diễn ra với chất lượng chuyên môn khá.
84656	Trận đấu cuối cùng của ông phụ trách cho Quỷ Đỏ là trận derby Manchester vào tháng 9 năm 1912 chống lại đội bóng cùng thành phố khi biết ông sẽ trở thành người quản lý của đội bóng cùng thành phố đó là Manchester City.
84657	Trận đấu đã kết thúc với tỉ số 1–2 nghiêng về Úc, và là đội đầu tiên giành chức vô địch Asian Cup.
84658	Trận đấu đầu tiên được tổ chức trên sân mới là trận mở màn trong phiên bản khai mạc của Bhutan National League giữa Druk Pol và Ugyen Academy.
84659	Trận đấu đó kết thúc với phần thắng 3-2 cho Chelsea.
84660	Trận đấu được cho tiếp tục để khán giả khỏi bị hoảng sợ.
84661	Trận đấu được diễn ra trên sân Spencer Stadium nhờ vào thành tích cao trong suốt cả mùa giải.
84662	Trận đấu được diễn ra vào ngày 13 tháng 11 và ngày 20 tháng 11 năm 2013.
84663	Trận đấu giữa hai người được gọi là trận derby của Brabant.
84664	Trận đấu giữa Jon Moxley với Tomohiro Ishii trong G1 Climax tháng 7 năm 2019 được hoan nghênh nồng nhiệt.
84665	''Trận đấu giữa São José và Cerro Porteño bị hoãn sau 50 phút thi đấu vì trời mưa to.
84666	Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-1.
84667	Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1, trong đó có bàn thắng của Rebić.
84668	Trận đấu khánh thành của sân vận động diễn ra vào ngày 16 tháng 6 năm 1950.
84669	Trận đấu này đặc biệt đầy cảm xúc cho Cung Lê, vì trước đó 5 ngày anh còn thức khuya túc trực bên cạnh vợ là Suzanne trong bệnh viện sản phụ khoa để chờ đón đứa con trai đầu lòng của hai người.
84670	Trận đấu này được dời sang sự kiện UFC 249 ngày 18 tháng 04 năm 2020.
84671	Trận đấu này, và tất cả các giải vô địch tiếp theo, đã được FIDE quản lý.
84672	Trận đấu NHL All-Star Game đầu tiên được tổ chức năm 1934 để gây quỹ cho Ace Bailey, một cầu thủ phải giải nghệ vì một pha chơi ác ý của Eddie Shore.
84673	Trận đấu sử dụng 6 vòng gôn được dựng đứng, mỗi bên có 3 vòng, đặt ở vùng bán nguyệt hai đầu sân.
84674	Trận đấu tạm dừng nhưng thi đấu lai sau 20 phút.
84675	Trận đấu thứ hai của anh là giao hữu với Tanzania vào ngày 11 tháng 1 năm 2013.
84676	Trận đấu thường xuyên đầu tiên của nó là chiến thắng 36–35 trước Cincinnati Bengals vào ngày 12 tháng 9 năm 1999.
84677	Tràn dầu trong chiến tranh Vùng Vịnh cũng tác động trầm trọng đến tài nguyên hải dương của Kuwait.
84678	Trận đấu về quyền bầu cử của nữ giới với những người đàn ông mà bà đã cam kết lần đầu tiên vào năm 1875 là lý do lâu dài nhất của bà.
84679	Trận đấu vòng 1 giữa Ivo Karlović (40 tuổi và 3 tháng) và Feliciano López (37 tuổi và 8 tháng) là trận đấu giữa hai tay vợt cao tuổi nhất trong lịch sử Giải quần vợt Pháp Mở rộng trong Kỷ nguyên Mở.
84680	Trận đấu xe tăng kéo dài suốt bốn ngày.
84681	Trận địa SA-2 cơ bản có hình lục giác đều với bán kính tới vài trăm mét nên dễ bị phát hiện từ trên không, sau này người Việt Nam đã bỏ kiểu bố trí đó vì lý do trên.
84682	Trần Đình Hượu, Đến hiện đại từ truyền thống.
84683	Trần Đình Luyến - sinh 1930 tại thôn Thọ Linh xã Quảng Sơn, huyện Quảng Trạch (nay thuộc Thị xã Ba Đồn), Quảng Bình, miền Trung Việt Nam.
84684	Trần Đình Quán mở hiệu ảnh ở Vinh cho đến khi thành phố tiêu thổ kháng chiến (khoảng 1947).
84685	Trần Doãn Hùng (từ 28/5/2018) QĐ số 1992/QĐ-BGDĐT ngày 28/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
84686	Trân dốc sức nghiên cứu tứ thư, ngũ kinh, nắm hết chư tử bách gia; tính tình trở nên trì trọng, vô cùng ham thích đọc sách.
84687	Trần Độc Tú là người phủ An Khánh, tỉnh An Huy, Trung Quốc.
84688	Trận động đất cảm nhận được ở Chile, Peru, và Bolivia.
84689	Trận động đất cũng được cảm thấy ở Padang.
84690	Trận động đất được cho là đã giết chết 20.000 người cùng lúc.
84691	Trận động đất lớn nhất từng được ghi nhận tại vương quốc Anh năm 1931 tại Dogger Bank có độ lớn 6,1 theo thang Richter và gây nên đợt sóng thần nhỏ làm ngập lụt một số bờ biển của Anh.
84692	Trận động đất này có cường độ mạnh nhất từng xảy ra ở đất nước này trong suốt 40 năm.
84693	Trần Đức Thạnh, Lê Đức An, Nguyễn Hữu Cử, Trần Đình Lân, Nguyễn Văn Quân, Tạ Hòa Phương, 2012.
84694	Trần Đức Thảo (
84695	Trần Dư cùng Trương Nhĩ tập hợp binh sĩ được vài vạn người.
84696	Trận Dunes, tranh của Charles-Philippe Larivière.
84697	Trận duy nhất không thuộc ba loại trên là trận Pro Bowl, diễn ra hàng năm (gần đây do bang Hawaii tổ chức) tập hơn các cầu thủ hay nhất mùa chơi 1 trận biểu diễn 1 tuần trước Super Bowl.
84698	Trận El Alamein thứ hai đã trở thành chiến thắng quyết định.
84699	Trang 166. Viện văn học (2003).
84700	Trang 230 Quyển 1 (384 trang).
84701	Trang 281. Nhà Xuất bản Trẻ.
84702	Trang 29 - 30. Ridley, Glynis (2010), trang 68. Con của cô, sinh vào tháng 12 năm 1764, được đặt tên là Jean-Pierre Baret.
84703	Trang 37. Đại học Texas, Austin.
84704	Trang 385, 386-bài Doãn Khuê, sách Danh nhân Thái Bình của Sở Văn hóa Thông tin Thái Bình, năm 2003.
84705	Trang 386-bài Doãn Khuê, sách Danh nhân Thái Bình của Sở Văn hóa Thông tin Thái Bình, năm 2003.
84706	Trang 436–523 trong J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal (chủ biên).
84707	Trang 447 trong Fishes of the World.
84708	Trang 496. Truy cập ngày 22/02/2021 tại http://nhanquyen.
84709	Trang 63 của sách ghi: "Đội viên cảm tử Lê Văn Tám mới 13 tuổi, được giao nhiệm vụ giả câu cá, cắt cỏ ở bến sông để quan sát.
84710	Trang 79. Từ cow-boy trong tiếng Pháp thì bắt nguồn từ từ tiếng Anh Mỹ cowboy.
84711	Trang 863 trong The Alpine Flora of New Guinea.
84712	Trang 95. Gia Lê.
84713	Trang Asia Times cho rằng cuộc biểu tình này ngoài việc phản đối Trung Quốc còn thể hiện những vấn đề về dân chủ và nhân quyền, rõ ràng đang ngày càng có nhiều người Việt Nam đặt nghi vấn về tính chính danh của Đảng Cộng sản cầm quyền.
84714	Tràng bèn mang ông vào chùa ở Tân Bình thắt cổ chết.
84715	Trang bị bộ điều khiển bay khẩn cấp cho hoa tiêu, cung cấp cho ván trượt thu vào, và hai thùng nhiên liệu phụ 368 lít.
84716	Trang bị bốn pháo M2 20 mm trước mũi và mang được hai bom 454 kg (1000 lb) hoặc thùng nhiên liệu vứt được 570 L (150 US gallon) dưới cánh.
84717	Trang bị hai súng máy Kiểu I 12,7 mm và hai súng máy Kiểu 89 7,7 mm trên cánh.
84718	Trang bị pháo LIW 105 mm GT-8 hoặc pháo nòng trơn 120 mm.
84719	Trang bị trên tàu gồm chỉ một súng máy 30 mm với hệ thống dẫn bắn quang học, 1 vòi phun nước cao áp, 2 xuồng cảnh sát đa năng cao tốc loại 7 mét và 2 xuống loại 4,8 mét.
84720	Trang bị từ tháng 11 năm 1949 tới tháng 4 năm 1953, cô máy móc đã hoàn toàn thay đổi, với radar, lửa hệ thống kiểm soát và súng chống máy bay được thay thế bởi mới nhất liên Xô hệ thống.
84721	Trang bị vũ khí mạnh mẽ của nó (có thể bao gồm 2 pháo 30mm và 2 pháo 20mm) làm gia tăng khả năng hủy diệt máy bay đối phương.
84722	Trang chủ phát triển các công ty lớn bao gồm Suncorp-Metway Limited, Trung tâm bay, Sunsuper, Orrcon, Credit Union Úc, Boeing Úc, Donut King, Wotif.
84723	Trang công nghe tin, bèn nhân danh đến thăm Thôi Trữ để gặp Đường Cơ.
84724	Trắng có thể tiếp tục với 3.d5, và ván đấu sẽ có thể chuyển về khai cuộc Benoni, dù vậy họ còn nhiều sự lựa chọn khác do c2-c4 là không bắt buộc.
84725	Trang Dân trí có đề bật tính thuyết phục của bài hát, cho rằng nhạc phẩm "được chăm sóc bởi bản phối khá tinh tế và cảm xúc" và là "một trong những người bạn đồng cảm" của Hải Yến.
84726	Trắng đe dọa e5, tấn công quân Mã đang bị giằng.
84727	Trang đích thường sẽ là bản trình bày đầy đủ và logic hơn những gì được ghi ở trên quảng cáo, kết quả tìm kiếm hoặc đường dẫn.
84728	Trang Định Vương (
84729	Tràng hoa màu trắng, đôi khi nhuốm đỏ, hình khay, 10–20 mm, dài gần gấp đôi lá đài; thùy 5, tỏa rộng, gần tròn; ống tràng có lông nhung rậm mé trong, với những sợi lông ôm sát thưa thớt mé ngoài.
84730	Tràng hoa màu trắng hoặc hơi vàng; ống tràng 1,0-1,2 cm; các thùy thuôn dài, khoảng 8 mm.
84731	Tràng hoa màu trắng, nhẵn nhụi, ngắn hơn lá bắc; thùy tràng lưng hình mũi mác-hình trứng, ~10 × 5‒7 mm, màu vàng nhạt; các thùy bên hình mác-hình trứng, 7‒10 × 5‒7 mm, màu vàng nhạt.
84732	Trần gia Lạc được Hoắc Thanh Đồng, con gái của vị Tộc trưởng, Mộc Trác Luân, đem lòng yêu mến trao tặng bảo kiếm.
84733	Trần Gia Phụng, Diễn tiến Biến động Miền Trung Sau đó ông phục vụ tại Bộ Tổng Tham mưu.
84734	Trang mạng này ghi nhận bộ phim: "Khôn ngoan, hài hước và lắng đọng mà không cần phải khai thác quá cặn kẽ, The Fault in Our Stars chứng tỏ tiềm năng như chính phiên bản sách thành công của nó vậy".
84735	Trang này do công ty mẹ 6Theory Media sở hữu và điều hành.
84736	Trang này nổi tiếng vì đặt ra giới hạn 1.024 giây cho những người không phải thành viên khi họ truy cập vào để viết các post, hoặc chia sẻ hình ảnh, video.
84737	Trắng nên thay bằng nước 8.Td5 hoặc thử gambit với 8.c3.
84738	Trận Gorlice-Tarnow mở màn lúc 6h ngày hôm sau, khi toàn bộ lực lượng pháo binh Đức-Áo ồ ạt bắn phủ đầu đội hình địch.
84739	Trang phục của các phần tiền truyện được thiết kế công phu, một cách chủ định, hơn là ba phần chính truyện.
84740	Trang phục của cô là bộ đồ giản dị và đơn điệu với áo crop top trắng và váy ngắn màu đen.
84741	Trang phục của đội bóng bao gồm áo vàng xanh, quần xanh và tất vàng.
84742	Trang phục của một võ sĩ Karate ngày nay.
84743	Trang phục của phụ nữa Thái chủ yếu là mạc váy có thuê hoa văn, mặc áo khóm, đầu đội khăn có thuê hoa văn.
84744	Trang phục cũng chia ra nhiều cấp bậc từ mặc định đến bậc A, S, S+, SS, SSS, và các trang phục khác do Liên Quân hợp tác riêng (Butterfly - Asuna Tia chớp, Allain - Kirito Hắc kiếm sĩ, Florentino - Seven, Ryoma - Ultraman,.
84745	Trang phục dân tộc Tày có thể được coi là một trong những bộ trang phục đơn giản nhất của 54 dân tộc anh em.
84746	Trang phục được coi là sự cân nhắc cho phụ nữ với bộ tuxedo cho nam.
84747	Trang phục được quy định để áp dụng thống nhất trong toàn quân (gọi là quân phục K82).
84748	Trang phục sân khách của họ toàn bộ có màu đỏ.
84749	Tràng phụ thon, màu trắng đục, 5 thuỳ cân đối, các thuỳ có mũi kéo dài, phần giữa hoa màu nâu nhạt.
84750	Tráng sĩ Siegfried diệt được rồng Fáfnir, nhờ tắm máu nó mà trở nên bất tử.
84751	Trạng thái cân bằng của một mặt hàng như thế gọi là cân bằng bộ phận.
84752	Trạng thái cân bằng giữa tải trọng và ứng lực cố kết của đất trên mặt trượt tạo ra sự ổn định mang tính tạm thời của mái đất.
84753	Trạng thái chuyển tiếp này đóng vai trò là tác nhân nucleophil tấn công carbon anomeric của PRPP, tạo thành AMP, thay thế pyrophosphate của PRPP.
84754	Trạng thái hiện tại của sự không nhất quán về cấu trúc là bằng chứng cho nhiều thập kỷ biến động khi lập kế hoạch bố trí là không có nghĩa là một chủ đề cân nhắc thẩm mỹ và khoa học ứng dụng.
84755	Trạng thái khẩu độ phấn hoa thường được sử dụng để phân loại hoặc tìm sự tương đồng giữa các loài cùng loài.
84756	Trạng thái này, có cả spin và năng lượng khác với spin và năng lượng của trạng thái cơ bản, không dễ dàng trở về được trạng thái cơ bản do bị cấm bởi quy tắc cơ học lượng tử.
84757	Trạng thái này sẽ đạt được khi một số lớn các ion trái dấu tiếp xúc với nhau, và các ion cùng dấu không chèn vào nhau.
84758	Trạng thái nghỉ ngơi này sẽ tiếp tục cho đến khi chúng sinh ra trong cả hai giới tính.
84759	Trạng thái trung gian có thể tồn tại, trong các liên kết đó là hỗn hợp của các đặc trưng cho liên kết ion phân cực và các đặc trưng của liên kết cộng hóa trị với điện tử phân tán.
84760	Trang Thanh Lan tên thật là Nguyễn Lệ Liễu, người gốc Gò Công, Tiền Giang nhưng lại sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn trong một gia đình có chín người con.
84761	Trắng thí Tốt để phát triển nhanh, cũng như tấn công tiền đồn trung tâm của Đen.
84762	Trang thông tin Tân Uyên, 2010.
84763	Trang tin Công giáo Tin mừng cho người nghèo, cho biết: "Cuộc biểu tình sáng nay nhằm mục đích yêu cầu Formosa dừng ngay việc xả thải ra sông Quyền, Formosa phải đền bù thiệt hại cho người dân và đi ra khỏi Việt Nam."
84764	Trang trại Biodynamic thường có một khu vực văn hóa và khuyến khích cộng đồng địa phương, cả hai thông qua phát triển doanh số bán hàng địa phương và các hoạt động xây dựng cộng đồng trên trang trại.
84765	Trang trại đầu tiên trong huyện, Barraba Station, được thành lập vào năm 1837 hoặc 1838.
84766	Trang trại Maveric đã tiếp quản trách nhiệm bảo tồn giống chó chân trắng vào năm 2006.
84767	Trang trí cao Saxon gây giống cừu nake từ Rennersdorf đã thành lập một trang trại cừu nhân trong Kleindrebnitz vào năm 1811, nhưng trớ trêu thay sau thành công của xuất khẩu cừu của mình đến Úc và Nga, đã thất bại với cam kết của mình.
84768	Trang trí của ngôi mộ đã được điều chỉnh lại như là hệ quả của điều này, đặc biệt là có một số bức phù điêu đã đề cập tới Nubkhesbed.
84769	Trạng Trình đã xin vua Mạc mang theo một trăm tráng sĩ sai đi phục sẵn ở bờ bắc và gửi thư mời anh em Nguyễn Quyện sang bên thuyền để cùng uống rượu, nói chuyện tâm tình.
84770	Tràng Vạt thường được dùng như lễ phục, tế phục mặc phủ ra ngoài.
84771	Trang viên ở Sieniawka (
84772	Trang web Album của Năm đánh giá sự đồng thuận quan trọng là 70 trên 100.
84773	Trang web busuu tự hào với cộng đồng người bản ngữ tham gia trang này.
84774	Trang web chính thức của Half-Life 2: Episode One ghi rõ "In Half-Life, the G-Man made you."
84775	!, trang web chính thức của Super Smash Bros.
84776	Trang web chính thức là: http://www.ea.com/commandandconquer/.
84777	Trang web cho phần mềm cung cấp một số giọng hát khác để tải xuống.
84778	Trang web của công ty có định vị hiện tại là gì?
84779	Trang web của Integratron tuyên bố "đây là buồng âm thanh hoàn hảo về mặt âm học làm toàn bằng gỗ tại nước Mỹ"
84780	Trang web của truyền hình công cộng bị sập do quá nhiều bình luận.
84781	Trang web đã có nhiều tên miền khác kể từ đó.
84782	Trang web đã đóng hẳn vào tháng 11.
84783	Trang web đã trở lại vào ngày 23 tháng 9 năm 2010, với một cửa hàng được cải thiện và lợi ích bổ sung vào, như được nêu lên trong một bài giới thiệu webcast.
84784	Trang web đổi tên thành Whole Wheat Radio vào tháng 12 năm 2002.
84785	Trang web được dự định mở toàn cầu vào năm 2010, nhưng tính tới ngày 1 tháng 1 năm 2017, các nước ngoài các nước trên vẫn không thể truy cập vào trang.
84786	Trang web được sở hữu và vận hành bởi một người điều hành ẩn danh dưới nick name là Tenboro, nguồn kinh phí duy trì hoạt động là doanh thu quảng cáo và quyên góp.
84787	Trang web được thành lập năm 1995, tập trung phê bình những sản phẩm âm nhạc mới ra mắt, nhưng đồng thời cũng phê bình cả các album tái bản và tuyển tập.
84788	Trang web lưu trữ hơn 400.000 tiểu thuyết, có gần 800.000 người dùng đã đăng ký và nhận được hơn 1 tỷ lượt xem trang mỗi tháng.
84789	Trang web Manga-News đã nhận xét Khải huyền của Holmes theo hướng tích cực.
84790	Trang web này bắt đầu quảng bá hashtag làm chủ đề cho ngày này, được sử dụng trên toàn thế giới.
84791	Trang web này được hỗ trợ bởi các banner quảng cáo và người dùng phải trả tiền để trở thành khách quen.
84792	Trang web này nhận được SXSW Giải thưởng cho thành tựu kĩ thuật xuất sắc nhất năm 2006 Ngoài ra, nó còn được đề cử cho giải thưởng Webby Hoạt động tốt nhất, nhưng thua Flickr và Bản đồ Google.
84793	Trang web "Six Degrees to Harry Lewis", được tạo bởi Zuckerberg khi còn ở Harvard, là tiền thân của Facebook.
84794	Trang web spin-off của Miriam Lacey của Popsugar BellaSugar đã đưa ra một đánh giá thuận lợi cho nước hoa và nói rằng nó có mùi "giống như một người hâm mộ, phiên bản ít hóa chất hơn" của thuốc xịt cơ thể có mùi trái cây.
84795	Trận hạn hán khắp cả nước vào năm 2002-2003 đã góp thêm phần làm cho số cừu này sụt giảm.
84796	Tranh cãi đã bùng nổ trước khi Giải vô địch được tiến hành giữa Liên đoàn bóng đá Thụy Sĩ và Servette FC Genève.
84797	Tranh cãi tạm lắng xuống sau khi chính quyền tống giam Marini lần nữa.
84798	Tranh cãi về kết quả xuất hiện ở ngay tập đầu tiên.
84799	Tranh chấp biên giới Nga-Trung chỉ được giải quyết qua con đường ngoại giao gần đây, năm 2004.
84800	Tranh con ảnh, gồm hai loại: ảnh xiêm vẽ hình đàn ông đàn bà; ảnh phền vẽ bé trai bé gái.
84801	Tranh của Adachi tuy đơn giản nhưng vẫn đẹp, vẫn thu hút người đọc và đặc biệt là đặc tả được nội tâm nhân vật.
84802	Tranh dân gian Đông Hồ về ngựa rất sinh động và có cốt truyện.
84803	Tranh Đông Hồ, tranh Hàng Trống, tranh Kim Hoàng góp phần tạo nên diện mạo tranh dân gian vùng đồng bằng Bắc bộ.
84804	Tranh khắc gỗ của August Heinrich Ferdinand Tegetmeyer (1880).
84805	Tranh lụa, sử dụng màu tự nhiên.
84806	Tranh màu nước được vẽ bởi họa sĩ của đoàn thám hiểm Augustus Earle.
84807	Tranh ngũ hổ trong gia đình người Việt không chưng trên bàn thờ gia tiên như những bức tranh ngũ quả mà tranh ngũ hổ thường treo ở bàn thờ dành riêng cho hổ hoặc trưng dưới ban thờ thần thánh hoặc thờ Phật.
84808	Tranh "Nhân nghĩa", với hình ảnh ‘‘Em bé trai ôm con cóc’’
84809	Trận hòa 5–5 giữa Đức và Trung Quốc cân bằng kỷ lục về số bàn thắng trong một trận đấu tại giải và thiết lập kỷ lục trận hòa có số bàn thắng nhiều nhất.
84810	Trần Hoằng Nghị đã nhận định các giải thích của Ủy ban là "nguyên nhân chính của tranh chấp hiến pháp" kể từ cuộc chuyển giao.
84811	Tranh ông được chọn triển lãm tại phòng số 1 - một gian phòng dành cho những tài năng xuất sắc chọn từ 5.000 họa sĩ các nước.
84812	Trần Hồng Tiến lập tức rời đi, giáp sĩ phục kích đều giải tán.
84813	Tránh sử dụng các từ dễ đoán, ví dụ như tên của bạn cộng với ngày sinh, trường hợp này khá phổ biến, người khác sẽ dễ dàng đoán ra và bẻ khóa bất cứ khi nào.
84814	Tránh sự nhầm lẫn giữa bánh phở và bánh hủ tiếu của Trung Hoa, Bánh phở có dạng trong hơn là bánh Hũ tiếu, và độ ẩm của nước trong bánh phở cũng ít hơn, cho nên độ dai của bánh phở có phần cao hơn.
84815	Tranh tài bởi 16 đội, giải vận hành hệ thống lên xuống hạng với Giải bóng đá hạng nhì quốc gia Bỉ.
84816	Tranh thủ thời gian ngưng chiến, ông ra sức củng cố tinh thần tướng sĩ vừa bị thua trận và chia rẽ sau chuyện Trịnh Toàn.
84817	Tranh thủ vốn đầu tư, kỹ thuật và viện trợ của các nước để duy trì hoạt động của nền kinh tế.
84818	Trần Húc cũng nghênh tiếp nguyên phối Tiền thị đến phủ của mình, song do vương phi Liễu Kính Ngôn có xuất thân danh giá khi là nữ nhi của một công chúa Lương nên vẫn là chính thất.
84819	Trần Hữu Thung có phong cách một nhà thơ dân gian.
84820	Tranh vẽ Các nhà thiên văn nghiên cứu nhật thực của Antoine Caron năm 1571.
84821	Tranh vẽ cảnh vua Lê thiết triều của Samuel Baron - thời Lê Trung Hưng thế kỷ XVII.
84822	Tranh vẽ Gia Cát Lượng.
84823	Tranh vẽ hôn lễ giữa Nữ vương Victoria và Prince Albert, bởi George Hayter.
84824	Tranh vẽ thế kỉ 16, có lẽ bởi Gerard Horenbout.
84825	Tranh vẽ Từ Hi Thái hậu của Katherine Carl trong thời gian sau khi hồi kinh.
84826	Tránh xem tài liệu bằng đèn ánh sáng trắng vì sau mỗi lần xem như thế, mắt người phải mất một khoảng thời gian lâu hơn để đạt lại khả năng quan sát ửng sáng cực điểm.
84827	Trận khai mạc của giải đấu sẽ có sự tham gia của Argentina.
84828	Trần Khâm khi còn nhỏ đã được chính tay Công chúa bế bồng, nuôi nấng.
84829	Trần Khánh Tân.
84830	Trần Kiến Nhân kết hôn với La Phụng Tần, có gia đình đến từ Nam Kinh.
84831	Trần Kinh Chi được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Trưởng ban Ban phụ trách quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh theo Quyết định số 395/TTg, ngày 6 tháng 10 năm 1976.
84832	Trần Kinh Tế cậy thế huênh hoang, bị Ngô Nguyệt Nương (vợ cả Tây Môn Khánh) trục xuất.
84833	Tranmere đã đảm bảo an toàn bằng cách giành chiến thắng trong trò chơi cuối cùng của họ vào đêm thứ Sáu.
84834	Trăn Miến Điện săn bắt nhiều loại chim, động vật có vú và cá sấu ở Everglades.
84835	"Trần miếu tự điển" là chiếc ấn được dùng để đóng ấn dịp Lễ hội Đền Trần hiện nay.
84836	Trần Minh Tông thường dặn các con tìm hiểu về các nhân vật lịch sử, để biết điều đúng mà noi theo, biết điều sai mà tránh làm.
84837	Trần Minh Trường.
84838	Trận Nagashino đã thay đổi quan niệm chiến tranh của Nhật.
84839	Trận này được xem như một chiến thắng của quân miền Nam và làm tăng tinh thần chiến đấu và lòng tin của những người có thiện cảm với miền Nam tại Missouri đang phân vân về vấn đề ly khai.
84840	Trận này Liverpool thắng 4-2, qua đó đi tiếp vào bán kết.
84841	Trấn này nằm cách Khâm Châu (
84842	Trần Nghệ Tông không cho, vì thế ông giao trả binh quyền, không đi đánh nữa.
84843	Trận Nghiệp Thành (
84844	Trấn Ngụy Bác khi đó được mở rộng lên thành chín châu: Ngụy, Bối, Bác, Tương, Vệ, Thiền, Thương, Bôn, Từ; đây là lúc lãnh địa Ngụy Bác mở rộng tới cực đại.
84845	Trần nhà là một bề mặt nội thất bao gồm giới hạn bên trên của một căn phòng.
84846	Trần Nhân Tông hỏi Hưng Đạo vương: "Năm nay đánh giặc thế nào?"
84847	Trán phẳng, xương mũi lồi ra, chúng có hố nước mắt, mõm của chúng mỏng, môi hoạt động, răng cửa sắc, nhờ đó chúng có thể gặm được cỏ mọc thấp và bứt được những lá thân cây mềm mại, hợp khẩu vị trên cao để ăn.
84848	Trần Phì đã tự ý sửa nội dung kịch bản, biến nó thành một phim trinh thám với nhiều máu và đàn bà.
84849	Trận phòng ngư Alytus cũng như các trận đánh phòng ngự của quân đội Liên Xô trên tuyến sông Niemen thất bại nhanh chóng đã đặt tuyến phòng thủ của quân đội Liên Xô ở sâu trong nội địa Byelorussia và Litva vào thế hoàn toàn bị động.
84850	Trận phòng ngự Pskov là trận đánh lớn cuối cùng trong chuỗi trận đánh của Chiến dịch phòng thủ chiến lược vùng Pribaltic.
84851	Trần Quang Hạ khi còn nhỏ tuổi rất ốm yếu.
84852	Trần Quần qua đời năm 236. Ông hoạt động trong hơn 40 năm, không rõ ông bao nhiêu tuổi.
84853	Trần Quốc Toàn phát hiện tố chất cử tạ khi còn là học sinh tiểu học của trường Vàm Láng (Gò Công Đông, Tiền Giang) và đưa về huấn luyện tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Tiền Giang.
84854	Trần Quỳnh Cư, Trần Việt Quỳnh, sách đã dẫn, trang 193.
84855	Trán rộng, cổ khỏe và khá dài, cũng kết nối với các vai và lưng thẳng.
84856	Transformer Book hiện nay không còn được sản xuất.
84857	Trần sinh đóng các chữ ‘tiền’, ‘hậu’, ‘tả’, ‘hữu’ lên con ngựa, rồi quay về báo với Tự Thành: "La doanh thông mưu với (Tả) Lương Ngọc, đóng chữ ‘tả’ lên con ngựa để làm dấu đấy."
84858	Trận Smolensk vẫn tiếp diễn và chiến sự dần chuyển xuống phía nam.
84859	Trận Somme cũng chứng tỏ sức mạnh khủng khiếp của người Đức trong việc tung những đòn phản công hủy diệt.
84860	Trận sông Dniepr trở thành một trong các trận đánh có tổng số thương vong cao nhất trong chiến tranh thế giới thứ hai.
84861	Trận South Mountain diễn ra ngày 14 tháng 9 đã cản trở cuộc tiến quân của McClellan và để cho Lee có đủ thời gian để tập trung phần lớn binh đoàn của mình về Sharpsburg, Maryland.
84862	Transport Canada cấp chứng nhận vào tháng 3 năm 1992, và chiếc 230 đầu tiên được bàn giao vào tháng 11 cùng năm.
84863	Transport of cDNA and integration (vận chuyển sợi ADN và chèn): Chuỗi kép được tạo ra (đường cong đôi màu lục) được thể vận chuyển mang đi, rồi chèn vào ADN đích - tức ADN vật chủ (host DNA).
84864	' trans R.G.Collingwood London, 1923 ông bắt đầu nghiên cứu triết học vào năm 1893.
84865	Trần Sùng Tổ (陳崇祖), Ngoại Mông Cổ cận thế sử (外蒙古近世史), (Thượng Hải, 1926), bien 2, p. 5. Thuộc hạ và đội hộ tống của Đường Tại Lễ tỏ ra ngạo mạn và hung ác.
84866	Trận tàn sát thật sự khủng khiếp, song chẳng thể hiện bất kỳ một tài năng lãnh đạo nào.
84867	Trận thắng 2-0 Scotland là lần ra sân thứ 50 của Shilton cho đội tuyển.
84868	Trận thắng 2-0 trước Central Coast Mariners trong trận bán kết của loạt trận chung kết tổng ngày 26 tháng 4 năm 2014 giúp họ tiếp tục được chơi trọng Trận chung kết tổng A-League năm đó.
84869	Trận thắng 3–0 cho FC Morshyn.
84870	Trần Thắng giúp Ngô Quảng giết chết hai viên úy.
84871	Trần Thắng, Ngô Quảng mừng lắm.
84872	Trận thắng nước Áo trong các trận chiến ở Ulm và Austerlitz đã gỡ gạc cho thất bại trong kế hoạch xâm lược nước Anh của Napoléon I, mang lại ưu thế tuyệt đối cho ông trên lục địa.
84873	Trận thắng tại Waterloo góp phần mở đường cho Vương quốc Phổ hoàn tất công cuộc nhất thống nước Đức.
84874	Trần Thao Thao phá sản, Triển Bác quyết định trở về Hồng Kông trả thù và giải thoát cho chị Linh nhưng sau đó, Tuệ Linh đã chết bởi viên đạn lạc trong lúc giằng co với Đinh Giải.
84875	Trần Thể Bùi Thị Hương, 2015, tr.
84876	Trần Thiến ở lại, cùng đại tướng Chu Văn Dục (周文育) thống soái binh sĩ đối mặt với Đỗ Kham.
84877	Trần Thị Lan song kiếm tuyệt luân, côn quyền cũng xuất chúng.
84878	Trần thị, nguyên là Mỹ nhân (美人), qua đời 4 năm sau khi Thần Tông mất.
84879	Trần Thị Tĩnh, em gái của Khâm Từ hoàng hậu, kế hậu của Trần Nhân Tông.
84880	Trận thua quân Tần ở Tu Ngư khiến liên quân hợp tung của Công Tôn Diễn thất bại.
84881	Trận thua trước Tottenham vào đầu tháng 10 đã khiến cho Arsenal khởi đầu tồi tệ nhất chỉ trong vòng 58 năm qua, với bốn thất bại sau bảy trận đấu.
84882	Trần Thúc Bảo bị thương trí mạng, ngất trên sàn.
84883	Trần Thục và đồng sự tại Viện Khí tượng Thủy Văn Việt Nam.
84884	Trấn thủ Sơn Nam Lê Mậu Cúc hay được, mang quân đến đàn áp.
84885	Trần Thủy Biển đã làm dịu lập trường của đảng trong các vấn đề độc lập để thu hút các cử tri ôn hòa, vận động Hoa Kỳ và xoa dịu Trung Quốc.
84886	Trần Tinh Vinh, một chuyên gia phóng xạ học nổi tiếng ở Thượng Hải, viện trưởng của y viện Hoa Sơn.
84887	Trần Tông và Thẩm Ly cuối cùng cùng nhau đi tới.
84888	Trần Tự Khánh cố thuyết phục Lý Huệ Tông trở về kinh không được, bèn lập một hoàng thân nhà Lý là Lý Nguyên Vương lên ngôi làm vua mới.
84889	Trần Tự Khánh nhân lúc Ma La kéo đi, kinh thành bỏ trống, lập tức mang quân về kinh sư và an táng Tô Trung Từ ở làng Hoạch.
84890	Trần Tuyên Hoa (
84891	Trần Văn Đông (Kỷ yếu, tr.
84892	Trần Văn Giáp thì chỉ có chừng 150 thiên (tr 1212).
84893	Trần Văn Giàu, Địa chí văn hóa Thành phố HCM, Tập I, tr.
84894	Trần Văn Giàu sau nhiều lần di chuyển, tìm cách bắt lại liên lạc và trở lại hoạt động tại Sài Gòn.
84895	Trần Văn Giàu vì không đến tham dự được, hội nghị bầu ông Dương Văn Phúc (
84896	Trần Văn Nhung, nguyên thứ trưởng Bộ GD-ĐT (cựu học sinh khóa 1).
84897	Trần Văn Thông, Quy hoạch du lịch, Nhà xuất bản giáo dục.
84898	Trần Văn Toản quyết định lên kế hoạch gia nhập dòng Đơn Dương sau khi Giám mục Trần Xuân Tiếu hồi hưu.
84899	Trần Vũ làm huấn luyện trưởng Đà Nẵng với thành tích chỉ kiếm được một điểm duy nhất trên sân khách trong cả mùa và xếp hạng 10/12 đội.
84900	Trần Xuân Sắc (
84901	Trận Zorndorf qua tranh của Emil Hünten năm 1858.
84902	Trao đổi như vậy cho thấy sự khác biệt trong khả năng của chức năng tập hợp nợ hay lưu trữ giá trị của đồng tiền đó, như được định bởi những người trao đổi.
84903	Trao đổi với luật sư Trần Hồng Phong ngày 25/11/2011, chị Hiếu khẳng định chưa bao giờ nghe Hồng hay Vân nhắc đến Hồ Duy Hải, và chị cũng chưa gặp Hải tại bưu điện Cầu Voi nhưng nhiều lần gặp Sol và Nghị.
84904	Tra tấn bị luật pháp quốc tế và luật pháp trong nước của hầu hết các quốc gia nghiêm cấm.
84905	Trật khớp đầu gối rất hiếm, xảy ra khoảng 1 trên 100.000 người mỗi năm.
84906	Trật khớp do chấn thương xảy ra phổ biến nhất ở những người từ 16 đến 40 tuổi.
84907	Trà Toàn hằng ngày đem lễ vật đến xin hàng.
84908	Trật tự này là ngược lại với cách ghép chữ và số trong số Hex của Web.
84909	Trâu châu Phi rất cường tráng.
84910	Trâu có xoáy ở cổ sẽ là con trâu uống nước nhiều, hay ăn vặt nên sẽ không cày tốt.
84911	Trâu, Dê và Cừu chỉ có số lượng nhỏ và không phải thế mạnh của huyện.
84912	Trâu đực, nhưng chỉ thích gần gũi với trâu đực.
84913	Trẩu hay còn gọi là trẩu nhăn, trẩu cao, trẩu ba hạt, mộc du đồng (
84914	Trâu Murah Mỹ đã được nhập phối với đàn trâu địa phương tạo con lai có khả năng cho thịt tốt hơn cả về năng suất và chất lượng.
84915	Trâu rừng rậm châu Phi có sừng nhỏ hơn nhiều so với các họ hàng trên thảo nguyên của chúng như trâu Cape.
84916	Trâu và tượng Thần Nông cũng được đưa tới lưu tại phủ Thừa Thiên để ngày hôm sau các quan trong phủ mới rước từ phủ tới Đài.
84917	Travelin' Thru nhận được điểm 88 trên trang web phê bình Metacritic.
84918	Travis và Madison phải đưa ra một quyết định đầy khó khăn.
84919	Treadgold (1997), 209 Tại Lazica, cuộc chiến bất phân thắng bại kéo dài nhiều năm và không bên nào có thể chiếm được ưu thế một cách hoàn toàn.
84920	TREASURE là nhóm nhạc có nhiều thành viên nhất trong lịch sử của nhà YG và cũng là nhóm nhạc thứ hai của YG có thành viên ngoại quốc.
84921	Trẻ bị TAPSS là một cấp cứu nội khoa cần can thiệp thích hợp, kịp thời để hồi phục tình trạng giảm oxy máu, cải thiện sự tưới máu phổi và toàn thân và giảm thiểu tổn thương cơ quan đích do thiếu máu cục bộ-thiếu oxy.
84922	Treblinka I là trại lao động (Arbeitslager), nơi tù nhân làm việc trong những công trường khai thác sỏi hoặc tưới tiêu xung quanh khu vực, và lấy gỗ trong rừng làm nhiên liệu cho lò thiêu xác.
84923	Trechalea gertschi được miêu tả năm 1981 bởi J. E. Carico & Minch.
84924	Tre chết hết sau khi đậu quả có nghĩa là người dân địa phương mất vật liệu xây dựng, và số lượng lớn hạt tre dẫn đến sự gia tăng nhanh chóng quần thể động vật gặm nhấm.
84925	Treecko của anh đã tiến hóa thành Jukain trong trận chiến thứ hai với Gekogashira của Satoshi.
84926	Trẻ em bị lạm dụng tình dục có thể biểu hiện những rối loạn về hành vi cũng như tâm thần từ nhẹ đến nặng, ngắn hạn cũng như dài hạn.
84927	Trẻ em bộ lạc tại Rangamati.
84928	Trẻ em có khuynh hướng mộng du cao khi chúng bị mệt mỏi hay căng thẳng.
84929	Trẻ em có thể hoàn thành một loạt các trách nhiệm bởi phụ huynh cho phép chúng tự do tham gia vào các công việc của người lớn ngay từ khi còn nhỏ.
84930	Trẻ em cũng tham gia vào các hoạt động xấu hay nguy hiểm dưới sự chỉ dẫn của người lớn.
84931	Trẻ em đến khám do đau hoặc khó chịu gây ảnh sinh hoạt, thường gặp ở các trẻ em trai trên 10 tuổi.
84932	Trẻ em diễn hành trong lễ hội năm 1938.
84933	Trẻ em được đối xử như những cá nhân, với sự nhấn mạnh vào việc nhẹ nhàng nặn các nhân vật của chúng.
84934	Trẻ em nơi đây được bí mật huấn luyện từ nhỏ để luôn sẵn sàng tham gia Đấu trường Sinh Tử.
84935	Trẻ em tiếp thu hai ngôn ngữ theo cách này được gọi là song ngữ đồng thời.
84936	Trẻ em từ 0 đến 6 tháng tuổi được khuyên nên bú hoàn toàn bằng sữa mẹ.
84937	Trẻ em từ 12 đến 18 tuổi bị giới hạn hai giờ mỗi ngày.
84938	Trẻ em và trẻ ở độ tuổi dậy thì được điều trị ban đầu bằng thuốc, nhưng cũng không nên xem nhẹ việc thay đổi chế độ ăn uống.
84939	Trẻ em và trẻ vị thành niên mắc rối loạn lưỡng cực thường dễ gặp phải những vấn đề như lạm dụng chất gây nghiện, loạn tâm thần, khó khăn trong học tập, vấn đề về hành vi, khó khăn trong giao tiếp và rắc rối về pháp luật.
84940	Trek Buccino vào vai Newt khi còn bé.
84941	Trên 1.000 loài men đã được miêu tả.
84942	Trên 100 nghìn người liên quan tới tôn giáo bị xử bắn trong những đợt thanh trừng 1937-1938.
84943	Trên 11.000 foot (3.400 m), khu rừng cao nhất là núi cao, không chỉ khác nhau về loại rừng, mà khác biệt về lịch sử và nguồn gốc.
84944	Trên 20 triệu người đã tham gia năm đó và Ngày Trái Đất hiện nay được thấy vào ngày 22 tháng 4 hằng năm với trên 500 triệu người và một số chính phủ ở 175 quốc gia.
84945	Trên 30 tháng 3 năm 2017, một cuộc không kích trúng thị trấn al-Lataminah ở phía bắc Hama Governorate, khoảng 15 km (9 dặm) từ Khan Shaykhun.
84946	Trên 39% dân cư không thuộc về một cộng đồng tôn giáo lớn nào.
84947	Trên 40 đội trong 4 nhóm chơi khắp thành phố giữa tháng ba đến tháng mười một.
84948	Trên 4 giống cừu nuôi ở Malaysia có tốc độ tăng khối lượng trước cai sữa lần lượt 121,2; 87; 81; và 71 gam/con/ngày và sau cai sữa lần lượt: 51,5; 59,0;51 và 38 gam/con/ngày đối với Dorset Horn, ½ Dorset Horn, 3/4 Dorset Horn và cừu Malin.
84949	Trên 90% đầm lầy toan ở Anh đã bị hư hại hay phá hủy.
84950	Trên 90% diện tích của hương là đất công hay thuộc về khu bảo tồn rừng A Lý Sơn.
84951	Trên bãi biển Montauk trong một buổi chiều đẹp trời, có một chiếc xe Prius đang chở một đôi nam nữ, đó chính là Percy và tiểu thư Rachel Elizabeth Dare.
84952	Trên bản đồ, các quận đối lập được đánh dấu bằng các sắc thái khác nhau của màu đỏ, các quận của đảng cầm quyền có màu xanh khác nhau, các quận độc lập có màu trắng.
84953	Trên bản đồ có thể nhìn thấy được các cổng, vật chất ngoại lai (XM), liên kết, vùng kiểm soát và các vật dụng đã được bỏ đi từ hành trang của một người chơi bất kỳ.
84954	Trên bản đồ, người chơi có thể tự do di chuyển các nhân vật của mình chứ không được tự động chuyển đến một "địa điểm cưỡng ép" như ở nhiều game TBS khác.
84955	Trên bản đồ Trần Văn Học năm (1815) cầu mang tên Lão Huề.
84956	Trên bàn làm việc của chàng còn để lại vở kịch của Lessing Emilia Galotti, cái mà có thể biện hộ, bào chữa về mặt đạo đức cho chàng.
84957	Trên bàn thờ tổ tiên, ở vị trí trung tâm, bà Mộng Điệp dành thờ bà Từ Cung, cựu hoàng Bảo Đại và hai người con trai của mình.
84958	Trên bề mặt Trái Đát, những nơi màu đỏ là khu vực có độ cao cao hơn.
84959	Trên bìa của đĩa đơn là một phần của bức họa sơn dầu Assumption of the Virgin, được thực hiện vào thế kỉ thứ 16.
84960	Trên bờ biển phía tây của Hoa Kỳ, 'chổi Pháp' ( Genista monspessulana ), 'chổi Địa Trung Hải' (
84961	Trên boong máy bay, Nomad chiến đấu với một exosuit ngoài hành tinh tương tự như thứ đã giết Strickland.
84962	Trên bức bình phong tại cổng các đền chùa, người ta thường đắp con hổ đang bước xuống những bậc đá gập ghềnh.
84963	Trên bức tường nhà nơi vụ thảm sát diễn ra lỗ chỗ vết đạn, dính đầy máu; khăn choàng của phụ nữ vương vãi khắp nơi.
84964	Trên các chuyến bay đã chọn, giữ liên lạc với gia đình, bạn bè và đồng nghiệp có kết nối Internet, cũng như nhắn tin văn bản và đa phương tiện.
84965	Trên các con chồng, câu đầu, cột trốn, xà nách, đầu bảy…, được chạm khắc hoa văn cách điệu, các mảng chạm này được dùng bằng những thủ pháp chạm nổi truyền thống.
84966	Trên các daay B, có sẵn một số sóng hài: B♭ ', F ", B", cũng thường có những người chơi đi cùng F' trên dây F với một âm bội F "tại vị trí F 'trên dây B♭.
84967	Trên các máy nhỏ phần đông người ta hãy sử dụng RDBMS Oracle vì DB2 chỉ xuất hiện trên máy nhỏ cuối thập niên 1990.
84968	Trên các nền đất mới, đặc biệt là các nền có nguồn gốc từ núi lửa, các loại đất nhiệt đới có thể khá màu mỡ.
84969	Trên các tàu điện và ga ngầm đều được lắp đặt các máy lạnh (điều hòa nhiệt độ) trong khi các ga nổi được lắp đặt các loại quạt trần.
84970	Trên các tháp kính tiềm vọng có các ký hiệu bằng đồng thau là Щ-XXX (với XXX là số tàu).
84971	Trên các tia mang lại có nhiều sợi mang nhỏ vách rất mỏng, vách này có tính bán thấm và có rất nhiều mạch máu phân bố.
84972	Trên các trang web của rock Việt Nam, "Cướp vợ" cũng được đánh giá rất cao.
84973	Trên cần đàn có chạm khắc hình đầu con ngựa.
84974	Trên căn gác ấm cúng nhà số 80 đường Quan Thánh, chúng tôi quây quần, thân mật như hồi ở Ấp Thái Hà".
84975	Trên cánh Bắc, chỉ còn lại Tập đoàn quân 40 làm nhiệm vụ phối hợp với Phương diện quân Ukraina 1. Chính diện của Tập đoàn quân này đã mở rộng thêm đến hơn 40 km.
84976	Trên cánh đông, quân Đức chọn tuyến sông Tsarevich là tuyến phòng thủ chính, bao gồm 3 lớp phòng nhự trên bờ Nam sông Tsarevich và bao quanh cụm phòng ngự Dukhovshina.
84977	Trên cánh phải của họ, cơ sở của quân đoàn XIX Pháp (Tướng Alphonse Juin) với 2 sư đoàn đã được tập hợp.
84978	Trên cánh phải, Quân đoàn xe tăng 40 vấp phải sức kháng cự mạnh của các sư đoàn bộ binh 61 và 151 tại khu phòng thủ Piatygorsk.
84979	Trên cánh thẳng đứng ở đuôi, còn có 2 cánh nhỏ hơn được thêm vào để tăng khả năng điều khiển bay).
84980	Trên chuyến bay, Miễu Miễu bất ngờ thấy mình ngồi cạnh Hậu Chuẩn, anh nói rằng anh đang trên đường tìm kiếm một số địa điểm và đề nghị họ nên cùng nhau làm phim.
84981	Trên con đường đến với chức vô địch đó, câu lạc bộ đã lập kỷ lục sau đó cho Southern League khi thắng 14 trận liên tiếp.
84982	Trên con đường vào trận chung kết Nadal đã vượt qua Djokovic để rút ngắn tỷ số đối đầu giữa 2 tay vợt là 25-26.
84983	Trên con tàu từ Anh về nước, Hạ Định Quốc gặp Cao Mạn Ni, cả hai hợp sức bắt được tên hải tặc Cổ Báo, anh nổi danh khắp Hồng Kông, rồi được giữ chức tổng cảnh ty.
84984	Trên cơ sở báo cáo của Giáo sư Brambell, chính phủ Anh thành lập Ủy ban Cố vấn phúc lợi (Animal Farm) vào năm 1967, đã trở thành Hội đồng phúc lợi vào năm 1979.
84985	Trên cơ sở đánh giá này, năm 2001, Bộ Thủy sản đã đưa cá chim trắng nước ngọt vào danh mục giống thủy sản nước ngọt, được phép nhập khẩu thông thường.
84986	Trên cơ sở đó, các quy định của Luật năm 1991 đã không điều chỉnh được hết những vấn đề phát sinh.
84987	Trên cơ sở hạ tầng Cáp, người ta tiến hành dịch vụ truyền hình có trả tiền.
84988	Trên cơ sở hơn 15.000 quân thoát vây và quân số còn lại của Tập đoàn quân 58, ngày 8 tháng 8 năm 1942, Bộ Tổng tư lệnh tối cao Liên Xô đã phục hồi Tập đoàn quân 39. Quân đoàn kỵ binh 11 bị giải thể.
84989	Trên cùng nước Mỹ nhưng công ty PreDate tổ chức sự kiện Hẹn Tốc Độ vào thứ 2 hàng tuần còn công ty "8 Minute Dating" lại tổ chức vào tối chủ nhật.
84990	Trên cương vị này, ông đã tiến hành hàng loạt các cuộc điều tra về tham nhũng, mà đặc biệt là cuộc điều tra về vụ tham nhũng trong Quỹ Tiết kiệm Quân đội.
84991	Trên cương vị nhiếp chính, ông chú ý đến việc cải tổ triều đình, và nhận thấy tầm quan trọng của việc bảo vệ danh dự Tấn Huệ Đế trong khi vẫn duy trì cán cân quyền lực giữa các thế lực trong triều đình nhà Tấn lúc này.
84992	Trên cương vị Thủ tướng, Nehru đã lãnh đạo Ấn Độ vượt qua bao khó khăn do tình trạng bị chia cắt đất nước và kinh tế lạc hậu.
84993	Trên da còn xuất hiện đốm đỏ, heo đi đứng nặng nề, thậm chí còn bại liệt do xương bị mục.
84994	Trên danh nghĩa ông ở ngôi được 19 năm, không rõ bao nhiêu tuổi.
84995	Trên danh nghĩa, Philippines là một quốc gia độc lập nhưng mọi quyền quyết định về an ninh, quốc phòng đều do Hoa Kỳ nắm giữ.
84996	Trên danh nghĩa, Tôn Sách chỉ được thừa nhận làm chủ quận Cối Kê nhưng thực tế ông cai trị cả sáu quận.
84997	Trên đảo, Battler được nghe kể lại về lời nguyện mụ phù thủy vàng Beatrice, người sống trong khu rừng đảo Rokkenjima.
84998	Trên đảo có một số túp lều gỗ của ngư dân.
84999	Trên đảo đang có một đại đội của Hải quân Trung Quốc trấn giữ.
85000	Trên đảo đầy đá lởm chởm, thực vật thưa thớt và không có con người sinh sống.
85001	Trên đảo không có người ở, cũng như Hòn Bần, hoạt động đến đảo chủ yếu từ các công ty khai thác du lịch.
85002	Trên đảo không có rắn, loài bò sát bản địa duy nhất trên đảo là thằn lằn thông thường.
85003	Trên đảo Phú Lâm, Trung Quốc đã nâng cấp một đường băng 2.760m x 55m và một cảng nước sâu dài 1.000 mét.
85004	Trên đảo San Andrés, những trận mưa xối xả và những đợt lũ lớn đã gây ra lụt trên diện rộng.
85005	Trên đầu có một cặp râu là cơ quan cảm giác, một cặp mắt kép và 2 mắt đơn (ở giai đoạn sâu non có thể là 6 mắt đơn) và một miệng.
85006	Trên đầu, mõm tăng kích thước lên đến 10,5 cm nhưng sau đó giảm xuống khoảng 9,5 cm khi con lợn đạt đến mười hai tuổi.
85007	Trên dãy Tam Đảo có những di tích văn hóa-lịch sử nổi tiếng như chùa Tây Thiên và đền Tây Thiên (còn gọi Đền Mẫu) thờ Quốc Mẫu Tây Thiên Lăng Thị Tiêu.
85008	Trên đây trình bày giải phẫu của lá ngô phù hợp với chức năng sinh lí quang hợp của nó.
85009	Trên địa bàn có một số ngọn núi như Đông Pu, Mo Thiên Lính, Ngàm Lồm, Pác Kéo, Pắc Đin cùng sườn Thiêng Qua, lũng Vầy và thung lũng Láo Lú.
85010	Trên địa bàn có những ngọn núi Ulzisaykhan, Delgerhaan, Tsagaanchuluut, Delger-Ulziyt, Khukhchulut, Mangan Modot, và có những dòng sông Harlan, Urt, Ehet chảy qua.
85011	Trên địa bàn huyện có các núi Đồi Thơi cao 1.198m, Đồi Bù cao 833m.
85012	Trên địa bàn phường có chợ Túc Duyên là chợ đầu mối nông sản của toàn thành phố.
85013	Trên địa bàn quận Bình Tân hiện có hai khu công nghiệp do Ban quản lý các khu công nghiệp thành phố quản lý là khu công nghiệp Tân Tạo và khu công nghiệp Vĩnh Lộc (Văn phòng BQL đặt tại phường Bình Hưng Hoà).
85014	Trên địa bàn thành phố có 20 tuyến xe buýt hoạt động.
85015	Trên địa bàn thị trấn có một đầm nước lớn nối với các khe nước đổ ra sông Thạch Hãn, là điều kiện thuận lợi cho việc lấy nước trồng trọt.
85016	Trên địa bàn thị trấn hiện có 13 dân tộc, chiếm đa số là dân tộc Kinh.
85017	Trên địa bàn tỉnh khi đó còn có các mỏ khai khoáng, nghề làm muối cũng phát triển.
85018	Trên địa bàn tỉnh Kiên Giang hiện có còn phát hiện một số loài thuộc bộ linh trưởng đề nghị bổ sung vào danh mục các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ như voọc bạc Đông Dương.
85019	Trên địa bàn toàn tỉnh có 125 cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế.
85020	Trên địa bàn xã Cao Chương có núi lũng Thăn Hoi.
85021	Trên địa bàn xã có các ngọn núi như Ôc Phầu, Lũng Xì Tủng, Phùng Lũng, Phặt Phìn, Thôm Cán.
85022	Trên địa bàn xã có một số ngọn núi như Lũng Háng, Luộc Chùm, Ngàm Vuộc, Phia Nà.
85023	Trên địa bàn xã có núi Bọ Kia.
85024	Trên địa bàn xã có tuyến tỉnh lộ 868 đi qua.
85025	Trên địa bàn xã Đoài Dương có một số ngọn núi như: Bẩy Thiêu, Lũng Thàn, Lũng Xóm, Thin Phân, Pác Mác, Sa Ven, Sảng Cao, Pài Cải.
85026	Trên diễn đàn, các quy định về an toàn cũng thường xuyên được nhắc lại.
85027	Trên đỉnh cao thành công, Guccione đã trở thành một trong những người giàu nhất ở Hoa KỲ.
85028	Trên đỉnh của ngôi nhà có hai vòng cùng hướng vào nhau như hai cái sừng.
85029	Trên đỉnh của nó là một viên bi cũng làm bằng kim loại.
85030	Trên đỉnh đồi, lính dù dựa vào chiến hào và công sự đã được củng cố trong thời gian qua ra sức chống đỡ chờ quân viện.
85031	Trên đỉnh mái được đắp nổi tượng lưỡng long chầu nhật.
85032	Trên đỉnh rú Giai có một bãi bằng gọi là Động Đàn, chắc là nơi xưa kia dùng để tiến hành Đàn tế Trời Đất.
85033	Trên đó, các đồ vật lớn mang tính biểu trung được làm từ giấy gấp dạng mô đun từ nhiều mảnh nhỏ xếp lại.
85034	Trên đó ghi lại rằng ông đã từng là một tiên tri (hm nTr).
85035	Trên đó là hình ảnh bò bận lễ phục đi với người chăn.
85036	Trên đồng phục nhiệt đới màu ô liu, các miếng vá cổ áo được nhuộm bằng màu xanh xám Litzenspiegel cho tất cả nhân viên; sĩ quan đôi khi thêm các bản vá cổ áo màu xanh lá cây.
85037	Trên dưới đồng lòng, rất nhanh nhất trí ra tay diệt trừ người Sa Đà, diệt trừ Lý Khắc Dụng.
85038	Trên đường áp giải ra Nghiêm Đạo, ông tuyệt thực và tự sát.
85039	Trên đường bay đến nơi xảy ra sự cố, Marks bay bên trên tàu khu trục hộ tống Cecil J. Doyle và đã ra tín hiệu cho thuyền trưởng của nó, Bộ trưởng hải quân Hoa Kỳ tương lai, Đại tá Hải quân W. Graham Claytor, Jr.
85040	Trên đường, cậu gặp Tomioka.
85041	Trên đường đến Ramelle, đội của Miller tiêu diệt một tổ súng máy Đức, Wade phải hi sinh do bị súng máy bắn trúng.
85042	Trên đường đi, cả nhóm phát hiện có đoàn xe thiết giáp Đức chạy qua, họ liền phục kích đoàn xe này.
85043	Trên đường đi, cô đã học tiếng Phạn, tiếng Tây Tạng và cả tiếng Lagu, một ngôn ngữ đang dần biến mất nhanh chóng ở các ngôi làng xa xôi tại miền Nam Trung Quốc.
85044	Trên đường đi của mình, người chơi sẽ gặp những người còn sống khác: họ có thể giúp bạn hoặc bỏ đi.
85045	Trên đường đi, họ "tạt qua Trạm kiểm lâm Lower Trinity, theo kế hoạch, khoảng 9:00 tối.
85046	Trên đường đi, Kenshiro kết thân với một dạo chích trẻ tuổi tên là Bat và một cô gái mồ côi tên Lin, họ tham gia cùng anh như những người bạn đồng hành và là chứng nhân cho nhiều trận chiến của Ken.
85047	Trên đường đi, người chơi sẽ gặp phải sự kháng cự quyết liệt của lực lượng Locust.
85048	Trên đường đi, nhà sư gặp một tăng sĩ không rõ họ tên, cùng lứa tuổi và họ đã kết thành huynh đệ.
85049	Trên đường đi, nhóm gặp được Auron và ông đồng ý gia nhập với họ.
85050	Trên đường đi, những câu hỏi được đặt ra từ đoạn ngắn về nơi ở của cha mẹ Pig và sương mù độc hại nhấn chìm phía bên kia của con đập để bắt đầu, sẽ được trả lời.
85051	Trên đường đi, ông dừng lại ở Everett, Washington, nơi ông ta biết một phụ nữ tên là Kate Daum.
85052	Trên đường đi, Tawan tình cờ gặp được Singh (Pope) - một tên trộm - người đã đồng ý giúp đã Tawan hoàn thành kế hoạch và hai người nhanh chóng trở nên thân thiết.
85053	Trên đường đi, The Sullivans chuyển một đội cứu hộ sang Houston và đã trợ giúp y tế cho nhiều người bị thương trên chiếc tàu tuần dương.
85054	Trên đường đi, Tiêu Thập Nhất Lang tình cờ phát hiện Tiểu Công Tử đang thực hiện âm mưu bắt cóc con gái của Thẩm lão phu nhân là Thẩm Bích Quân, cũng là vị hôn thê của cao thủ nổi tiếng đương thời Liên Thành Bích.
85055	Trên đường đi Yona xin Hak dạy mình kiếm thuật nhưng Hak từ chối vì nghe theo lời dặn của vị vua quá cố là cha của Yona - được biết đến là ông vua hèn nhát, ghét chiến tranh và vũ khí.
85056	Trên đường du hành trở về, Mẹ Rồng đã tiết lộ rằng nhân cách của Ill Ilah đã bị David, cha của vua Solomon và cũng có nghĩa là ông nội của Aladdin làm cho tha hóa.
85057	Trên đường hồi kinh, có đi ngang qua một nông gia, Trương Thái hậu dừng lại hỏi một cặp phu phụ cuộc sống thế nào, rồi ban thưởng lụa tiền.
85058	Trên đường Khounboulom có một cửa hàng bán đồ thể thao nhỏ.
85059	Trên đường quay trở lại Oran, nó ném phao cấp cứu cho đội bay chiếc máy bay bị bắn rơi và báo cáo tọa độ của họ.
85060	Trên đường quay về các con tàu bị tám tàu phóng lôi Ý tấn công.
85061	Trên đường tẩu thoát khỏi những kẻ muốn giết mình, John ghé vào Thư viện Công cộng New York để lấy một sợi dây chuyền hình thánh giá và một huyết ấn.
85062	Trên đường từ Hãn quốc Kim Trướng về nước, Vsevolod đã sang và lấy chức vụ công vương xứ Kholm rồi về nước lên ngôi Đại vương công Tvers.
85063	Trên đường từ ống tụy đổ vào tá tràng và khi vào tá tràng, các enzyme tiêu hóa này được hoạt hóa.
85064	Trên đường từ trường về nhà, anh phát hiện ra một DearS vô gia cư, sau khi ngất xỉu và trong khi cảm thấy rất khó chịu, anh cho ăn và trú ẩn trong căn hộ của mình.
85065	Trên đường về nhà, cô bé và Jem tìm thấy mấy món quà dành cho họ, để trong một hốc cây trên mảnh đất của nhà Radley.
85066	Trên đường về, Nick, Tom và Jordan (đi chung xe) phát hiện có vụ tai nạn ngay trạm xăng nhà Myrtle Wilson, cả ba người đến xem xét thì phát hiện ra Myrtle đã chết vì xe tông, mà xe đó chính là xe của Gatsby.
85067	Trên Fanfiction cũng có những cộng đồng và diễn đàn.
85068	Trên gậy có buộc thêm hồ lô.
85069	Trên ghế có bàn chông sắt sắc nhọn, nơi đặt hai chân cũng có bàn chông.
85070	Trên giá thể nuôi trồng, sợi nấm đẩy lên thành dạng búi và có màu hơi vàng ở vùng trưởng thành; bào tử thứ sinh trong suốt, nhẵn, hình cầu, đường kính 4-2 μm; có dấu vết màu trắng.
85071	Trên giường bệnh, ông trao quyền "Thiên hoàng" Nhật Bản cho con trai trưởng là thái tử Kusakabe và cử vợ ông làm nhiếp chính.
85072	Trên hai mẫu C2 thuộc S. alpinus, mào ngang giữa và mào ngang hướng sau nối với nhau bởi một mào dọc; mào này không thấy ở S. bolligeri.
85073	Trên hai phần ba lãnh thổ Tây Hạ có địa hình sa mạc, nguồn nước chủ yếu là Hoàng Hà và nước ngầm có nguồn gốc từ tuyết trên núi.
85074	Trên hàng không mẫu hạm là một không đoàn từ 65 đến 85 phi cơ.
85075	Trên hành trình của mình, họ tìm thấy một Bông hoa Thời gian (cho phép người tìm thấy nhìn thấy những hình ảnh của quá khứ) và gặp một Usohachi đang đi nhờ một nhóm.
85076	Trên hầu hết các máy bay, ghế ngồi của hạng Club Europe rộng 31" ngoại trừ máy bay Boeing 757, ghế ngồi của hạng này rộng 36-37".
85077	Trên hết, kem BB cũng cung cấp khả năng chống nắng.
85078	Trên High Speed 1 các đoàn tàu chạy với tốc độ lên tới 300 km/h, chuyến đi từ London tới Paris mất 2h15' và London tới Brussels mất 51 phút.
85079	Trên hình là lớp vỏ phủ (hay "khung lồng") được hình thành từ protein clathrin, một đơn vị clathrin được làm nổi bật bằng màu xanh.
85080	Trên họ chết trên giường, các nạn nhân bị cáo buộc là đã bị giết bởi Blagojevich vào ban đêm.
85081	Tre nhỏ thì cao khoảng 2-3 mét còn có những cây già có thể cao hơn 5 mét.
85082	Trên hướng Bryansk và phía trước Phương diện quân Trung tâm (Liên Xô), đến ngày 20 tháng 8, các lực lượng Đức đã rút lui về "phòng tuyến Hagen" từ Lyudinovo qua Bryansk đến Sevsk.
85083	Trên hướng tiểu đoàn 29, trong lúc pháo Việt Minh đang bắn mạnh vào cứ điểm, tổ bộc phá tiến lên mở nốt số hàng rào còn lại.
85084	Trên kén, ở phần trung tâm được viết chữ "Mons†er" và Gaga xuất hiện với bộ đầu tương tự những vũ công khác, bắt đầu nhảy phía sau cô.
85085	Trên khắp Bắc Mỹ, nơi nào có mặt của sói thì sói đồng cỏ sẽ ít đi.
85086	Trên khắp Madagascar, người ta phân biệt hai loại Fossa: fosa mainty lớn ("fossa đen") và fosa mena nhỏ ("fossa đỏ hung"), còn một dạng màu trắng ở mạn Tây Nam đã được báo cáo.
85087	Trên khắp thế giới, có nhiều khác biệt rộng lớn về luật và tục lệ địa phương liên quan đến quyền lực và trách nhiệm của một thị trưởng cũng như cách thức mà một thị trưởng được bầu lên hay được ủy nhiệm.
85088	Trên khu vực này chỉ có đoàn biên phòng 94 và các trung đoàn cơ giới 6 và 16 phòng thủ trên trận tuyến dài đến 70 km từ Skrahlivka đến Scotsita (Skvyra).
85089	Trên kiểu nguyên mẫu V9 tiếp nối cả hai khẩu súng máy trên cánh được thay bằng các khẩu pháo MG FF 20 mm.
85090	Trên lâm sàng có thể gặp tình trạng viêm tụy cấp do sỏi, do giun chui ống mật - tụy.
85091	Trên lâm sàng, gãy thân xương cánh tay có thể khiến dây thần kinh bị tổn thương hoặc thậm chí là bị đứt.
85092	Trên lĩnh vực học thuật, khóa học Hệ Đại học và Thạc sĩ đầu tiên ngành Khoa học Vật liệu – Công nghệ Nano và Ngành Công nghệ Sinh học khai giảng vào tháng 10/2010.
85093	Trên lĩnh vực văn hoá - giáo dục, năm 1930 chính phủ Xô viết thực hiện chế độ giáo dục bắt buộc.
85094	Trên lưng là nâu đậm, và dưới là màu trắng với những vệt tối.
85095	Trên lý thuyết, lúc này đã quá trễ để Abdullah rút ra.
85096	Trên mâm quay là bàn máy có đặt thân tháp dựng đứng ở một bên tâm cần trục (trục đi qua tâm mâm quay), và đối trọng ở bên còn lại qua tâm cần trục.
85097	Trên màn ảnh nhỏ xứ chùa vàng, Num và nữ diễn viên Kob Suvanant Kongying được xem là một cặp hoàn hảo khi đóng chung với nhau 7 phim.
85098	Trên mạng có nhiều video hướng dẫn lắc hột tài xỉu theo ý muốn nhưng theo một phóng sự chứng minh sự thật đăng sau chuyện lắc theo ý muốn chỉ là các mánh lắc tài xỉu bịp mà thôi.
85099	Trên mặt cắt ngang gỗ lõi có màu sẫm hơn so với gỗ dác Solomon et al, tr.
85100	Trên mặt đầu nhỏ của đàn có một cần dây làm bằng gỗ hoặc sừng, được gọi là cần đàn hoặc vòi đàn.
85101	Trên máy bay đều được tích đèn LED, tạo cảm giác thoải mái khi đai với hãng.
85102	Trên Metacritic, mùa thứ ba đạt 72/100 điểm dựa trên đánh giá của 24 nhà phê bình, thể hiện "đánh giá khá tích cực".
85103	Trên một địa điểm nằm gần sông Jaxartes, ở cực đông của Đế quốc Ba Tư, Alexandros đã thành lập một thành phố mang tên Alexandria Eschate (
85104	Trên một động cơ riêng biệt, một vòi phun in 3D đã được thử nghiệm phóng trong một động cơ được sản xuất thông thường.
85105	Trên một hệ thống máy tính có hệ thống tệp có thứ bậc, một người có thể cần phải nhớ thư mục cấp cao nhất trong đó một tài liệu được đặt, và sau đó duyệt qua nội dung thư mục để điều hướng tới tài liệu bạn muốn.
85106	Trên một khía cạnh khác, Sahel là mục trường lý tưởng đối với các đàn gia súc thương mại lớn, như dê, cừu, lừa và ngựa.
85107	Trên một máy tính xách tay hoặc điện thoại di động, mật độ điểm ảnh cao hơn là do mong muốn, do những thiết bị này dùng để xem gần.
85108	Trên một phương diện khác, các công trình được xây dựng vài thế kỷ 11 và 12 đã cho thấy một sự hưng thịnh to lớn, được tiếp tục dưới thời cai trị của người Frank, những người đã không á đặt một quy tắc nghiêm ngặt.
85109	Trên một số hòn đảo, gấu Kermode trắng có nhiều chất dinh dưỡng lấy từ biển hơn trong bộ lông của chúng, cho thấy rằng gấu Kermode trắng ăn nhiều cá hồi hơn gấu Kermode đen.
85110	Trên một số hòn đảo, nhà cửa vẫn được xây dựng bằng các vật liệu địa phương như lá dừa.
85111	Trên một số sản phẩm, R chỉ ra hỗ trợ RDS (ví dụ: YP-F2R) hoặc F chỉ ra bắt được sóng FM (ví dụ: YP-Z5F); tuy nhiên, một số sản phẩm với các tính năng không được ghi trên đó.
85112	Trên một triệu bộ quần áo bò của thế giới được nhuộm màu chàm mỗi năm.
85113	Trên nắp mang có một đốm lớn màu nâu đen sẫm.
85114	Trên nền tảng này, vào năm 1993 LED xanh nước biển có độ sáng cao đã được hiện thực.
85115	Trên ngày 04 Tháng 10 của Raw, Tarver đã được làm đồng đội với Cena người đã tàn bạo tấn công anh ta sau trận đấu.
85116	Trên ngôi nhà có nhiều ăng-ten, gồm cả một ăng-ten radar thu phát sóng cao tần Yagi của hải quân cùng hai vòm che radar.
85117	Trên những bãi cỏ bị ngập nước các đoàn lớn chim di cư tạm nghỉ.
85118	Trên những chặng đường giải phóng miền Nam, (tập ký sự).
85119	Trên những con hẻm cũ lên đến Namsan, các quán cà phê, nhà hàng, quán rượu, studio và tiệm bánh đang chiếm lĩnh.
85120	Trên những ngọn đồi, núi này còn có những bãi cỏ, chúng được tìm thấy tại Gujars và những nơi mà những người du mục di cư trong suốt mùa hè để chăn thả gia của họ (chủ yếu là cừu, dê và một số khác).
85121	Trên những thảo nguyên tương đối bằng phẳng, các lực lượng xe tăng, cơ giới, pháo binh và không quân có thể phát huy tối đa sức mạnh của chúng.
85122	Trên nóc đình chạm khắc nhiều tượng đẹp, khỏe như: Bát tiên, lưỡng long tranh châu, lưỡng long chầu nguyệt, cá hóa long, chim, công, phụng, sư tử.
85123	Trên nóc mái có đắp trang trí hình lưỡng long chầu nguyệt (hai con rồng chầu Mặt Trăng).
85124	Trên núi có nhiều loại cây, đặc biệt là loại trâm, móc, cây trâm cho quả chín đen, cây móc dùng làm thuốc nhộm.
85125	Trên núi đá phía tây bắc thành Na Lữ, có bài thơ của vua Lê Thái Tổ ngự chế khắc vào đá, bên dưới ghi rằng: Thuận Thiên tứ niên Tân Hợi chính nguyệt thị thập nhật đà.
85126	Trên ông còn có một người anh nhưng bị bệnh ngốc nghếch đến nỗi không phân biệt được hạt thóc và hạt gạo, nên ông trở thành con kế tự của Huệ bá Đàm.
85127	Trên Origin client, dịch vụ này được gọi là Origin Access.
85128	Trên phạm vi toàn quốc, album đạt mốc doanh thu 3.000 bản chỉ sau 1 tháng rưỡi, chứng minh sức hút đáng kể về mặt thương mại của sản phẩm này.
85129	Trên phiên bản ngày 15 tháng 7 của SmackDown, Slater thua Gabriel.
85130	Trên phiên bản ngày 6 tháng 5 của SmackDown, Jackson đối mặt với Big Show, và chiến thắng nhưng anh đã từ chối ăn mừng cùng nhóm.
85131	Trên phương diện chiến thuật, khu vực địa hình không thuận lợi thường bị đối phương xem nhẹ phòng thủ, nên thường có giá trị bất ngờ mà khu rừng rậm Ardennes là một ví dụ cụ thể.
85132	Trên phương diện khác, ước tính 60.000 học sinh người Hoa dời đến Trung Quốc trong các thập niên 1950 và đầu thập niên 1960.
85133	Trên phương diện nội chính, Hậu Chu Thế Tông chiêu phủ dân lưu vong, giảm thiểu trưng thu thuế, ổn định kinh tế trong nước.
85134	Trên phương tiện truyền thông mạng xã hội, người tiêu dùng tiếp xúc với các hoạt động mua hàng của đồng nghiệp thông qua các tin nhắn từ tài khoản của đồng nghiệp.
85135	Trên quả cầu có ghi 2.000 địa danh, 100 hình minh họa và hơn 50 câu ghi dài.
85136	Trên Ranger 3, lỗi hệ thống hướng dẫn Atlas và lỗi phần mềm trên tầng trên của Agena kết hợp để đưa tàu vũ trụ vào một khóa học sẽ bỏ lỡ Mặt trăng.
85137	Trên sàn đáp, thủy thủ đoàn đã trương lên dòng chữ: "(Một mình) Enterprise chống lại Nhật Bản".
85138	Trên sân đất nện, Nadal dẫn 14-2 và 8-6 trên sân cứng ngoài trời.
85139	Trên sân khấu có một quang cảnh màu xanh và bị che phủ bởi sương mù cơ học.
85140	Trên "Shōhō Onkuko Ezu", một bản đồ của Nhật Bản do Mạc phủ Tokugawa thực hiện năm 1644 có 39 hòn đảo lớn nhỏ xuất hiện ở phía đông bắc bán đảo Shiretoko và Mũi Nosappu.
85141	Trên sợi dây có các nút dây được buộc cách đều nhau 47 ft 3 in (14,4018 m).
85142	Trên sông có nhiều cù lao và rộng khoảng tại cửa sông, trên dòng chảy của sông có nhiều thác ghềnh.
85143	Trên sóng truyền hình, Đài truyền hình Nam Định đang phát sóng với thời lượng là 18h30/24h, thời lượng tự sản xuất trên 40%.
85144	Trên sườn núi, khí hậu sa mạc có thể tồn tại do không khí khô gây ra bởi hệ thống sưởi nén.
85145	Trên tài liệu của Ojibwa, R. Tomlin và R. Rhodes là một trong những người đầu tiên mô tả đặc điểm trật tự từ của các Ngữ hệ Mỹ tổng hợp, trong đó thông tin mới có trước từ này.
85146	Trên tấm bia đá Palermo, tên Horus vàng của Nynetjer được viết một theo cách ít thông dụng hơn: Ren-nebu, có nghĩa là "người con vàng" hoặc "đứa trẻ vàng".
85147	Trên tấm mộ bia có khắc hàng chữ "Je reste avec vous" (Tôi ở lại với các bạn).
85148	Trên tầng 3 ở chính giữa là bức tượng hình còn mèo đen bằng đất nung do Alexandre Charpentier làm và được đặt trước trang trí ánh hào quang mặt trời nhằm thể hiện sự "vinh quang".
85149	Trên tạp chí Mojo, James McNair nhận xét rằng "Rumours luôn nhắc chúng ta phải tiếp tục say mê họ."
85150	Trên tất cả là Adolf Hitler, với chức vụ chính thức là "Lãnh tụ Tối cao của Đảng và SA, Chủ tịch Tổ chức Lao động Quốc gia Xã hội Chủ nghĩa Đức."
85151	Trên tàu được lắp đặt một hệ thống radar DRBN-38A Decca Bridgemaster E250 và một hệ thống quang học hỗ trợ cất, hạ cánh.
85152	Trên Tây Nguyên là địa bàn ít dân, Quân đội Việt Nam Cộng hòa lập nhiều đồn bót nhằm cô lập Quân Giải phóng với các bản làng người dân tộc thiểu số.
85153	Trên thành, đóng tre làm giậu, dày đến mấy từng.
85154	Trên thế giới, bạo lực là một vấn đề được luật pháp và văn hóa quan tâm với những nỗ lực nhằm khống chế và ngăn chặn bạo lực.
85155	Trên thế giới, cá chình giống Anguilla có khoảng 20 loài, phân bố khá rộng, trừ Nam, Bắc cực ra, các châu lục khác đều có.
85156	Trên thế giới, Nhân Tông tiếp tục các chính sách đế quốc của tổ tiên ông.
85157	Trên thế hệ mới này còn thêm các lựa chọn màu sắc mới là Product Red và Blue Navy.
85158	Trên thị trường, bài hát là một bản hit khiêm tốn, lọt vào tốp 20 bảng xếp hạng của các quốc gia Bỉ (
85159	Trên thị trường có nhiều loại sơn phủ được quảng cáo là "nhanh khô".
85160	Trên thị trường quốc tế, đĩa đơn cũng gặt hái những thành công vượt trội, đứng đầu các bảng xếp hạng ở Phần Lan, Hungary, Ý, New Zealand và Tây Ban Nha, và lọt vào top 5 ở hầu hết những thị trường lớn.
85161	Trên thực tế, bài phát biểu này được ghi âm trước theo từng phần nhỏ, rồi người ta chắp vá lại.
85162	Trên thực tế, bandwidth thường thấp hơn và không thể vượt quá được con số theo lý thuyết.
85163	Trên thực tế, bốn trong năm video cuối cùng đã đạt đến đỉnh cao của danh sách "video được xem nhiều nhất trên YouTube" là video âm nhạc.
85164	Trên thực tế cả ba vùng vẫn nằm trong một tổng thể thống nhất là Liên bang Đông Dương, các vùng đóng vai trò mỗi bang trong một liên bang thống nhất.
85165	Trên thực tế, các biện pháp hạn chế thương mại được một số ngành công nghiệp và những công nhân của ngành đó những người bị tổn thất vì hàng nhập khẩu ủng hộ.
85166	Trên thực tế, các mẫu máu đông lạnh có thể được sử dụng như một nguồn cung cấp tế bào gốc đa năng pluripotent, mở ra một con đường mới cho việc thu hoạch các tế bào có giá trị.
85167	Trên thực tế, các tướng lĩnh Đức không coi trọng năng lực chiến đấu của các đơn vị này.
85168	Trên thực tế, cái gọi là “phong trào tự ứng cử đại biểu Quốc hội” là một trong những chiêu bài chống phá cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp của số đối tượng, phần tử chống đối trong và ngoài nước."
85169	Trên thực tế cánh quân Gia Cát Lượng và Trương Phi đã cùng phối hợp với Lưu Bị và Bàng Thống tại Ích châu từ hơn nửa năm trước khi ông mất.
85170	Trên thực tế, Câu lạc bộ dành cho quý ông cung cấp các không gian như phòng ăn, thư viện, phòng giải trí và trò chơi, phòng ngủ, phòng tắm và phòng vệ sinh, và một phòng làm việc.
85171	Trên thực tế, cậu nỗ lực làm lụng chăm chỉ, đảm đương mọi trách nhiệm trong gia đình.
85172	Trên thực tế, chúng ta không có bằng chứng ủng hộ việc kết luận rằng Thutmose ghét hay căm thù Hatshepsut khi bà còn sống.
85173	Trên thực tế, chúng thuộc cơ quan mặt trận trong suốt cuộc chiến.
85174	Trên thực tế có đến 500 đô thị ở Đông Đức mà đã đình công, biểu dương lực lượng hoặc bạo động chống lại những viên chức nhà nước hay những cơ sở công cộng.
85175	Trên thực tế, của bức tường bao quanh bề mặt 8,5 ha.
85176	Trên thực tế, định nghĩa thành công của hệ thống hawala được sử dụng là "chuyển tiền mà không cần chuyển động tiền".
85177	Trên thực tế dư lượng thuốc hợp lý khi phun trong nhà sẽ nhanh chóng làm giảm số lượng muỗi lây truyền bệnh sốt rét và đây là cách làm rẻ hơn so với các phương pháp phòng chống bệnh sốt rét khác.
85178	Trên thực tế, ghi chú về năm trên lá thư không trùng khớp với sự kiện lịch sử sự sụp đổ của Smolensk vào năm 1514.
85179	Trên thực tế, giá giao ngay được dự kiến trong tương lai là không thể biết rõ, và thuật ngữ "bù hoãn bán" có thể sử dụng để nói tới "cơ sở dương", xảy ra khi giá giao ngay hiện tại cao hơn giá tương lai Gorton G, Rouwenhorst KG.
85180	Trên thực tế, giao chiến giữa người Thái và người Pháp tháng 12 năm 1940 và tháng 1 năm 1941 diễn ra chớp nhoáng và không phân thắng bại.
85181	Trên thực tế, hầu hết những con hổ chỉ tấn công con người trong trường hợp khan hiếm nghiêm trọng về nguồn thức ăn.
85182	Trên thực tế, không hề có một cuộc lui quân nào đã xảy ra.
85183	Trên thực tế, không lâu sau khi thành lập, Bắc Nguyên đã phân liệt thành các nhóm Thát Đát, Ngõa Lạt và Ngột Lương Cáp.
85184	Trên thực tế, Liên Xô là một nhà nước tập trung cao độ trong hầu hết thời gian tồn tại của nó.
85185	Trên thực tế, ngay từ mùa hè năm 1956, chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ngừng tiến hành cải cách ruộng đất và tới cuối năm, tình hình hoàn toàn đi vào ổn định.
85186	Trên thực tế, những con lợn đã gửi Boxer tới chỗ chết để đổi lấy tiền mua thêm whiskey.
85187	Trên thực tế, nó có thể được sản xuất từ bất kỳ giống nho nào.
85188	Trên thực tế nó là hỗn hợp của hai ôxít.
85189	Trên thực tế, phần lớn khu vực biên giới giữa Sudan-Ethiopia-
85190	Trên thực tế, quy trình ủy quyền chỉ bao gồm việc trả một khoản phí cho Nintendo để có được đặc quyền lưu trữ các phụ kiện đó.
85191	Trên thực tế, Senkaku là lãnh thổ vốn có của Nhật Bản, được công nhận bằng lịch sử của chúng tôi cũng như luật pháp quốc tế'.
85192	Trên thực tế thì Chúa Sãi đã chuẩn bị vũ khí và mộ binh giúp vua Chân Lạp, cung cấp cho ông này thuyền chiến và quân binh để cầm cự chống Xiêm.
85193	Trên thực tế, Thủ tướng cũng chính là thủ lĩnh đảng chiếm đa số ghế trong Quốc hội.
85194	Trên thực tế, trong nhiều cuộc thử nghiệm đánh chặn của hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo quốc gia Mỹ, có không ít lần gặp thất bại do tên lửa và hệ thống chỉ huy mặt đất gặp sự cố.
85195	Trên thực tế, trung tướng Visconti Prasca biết rằng ông ta sẽ mất chức chỉ huy nếu có hơn 5 sư đoàn được điều đến nên đã thuyết phục Mussolini rằng ông ta chỉ cần tối đa 5 sư đoàn.
85196	Trên thực tế, Tuchel đã ký hợp đồng hai năm với Mainz sau khi giữ vai trò huấn luyện viên đội trẻ tại câu lạc bộ này trong 12 tháng trước đó.
85197	Trên thực tế, tuy nhiên, có nhiều phe nhóm đầy quyền lực (ví dụ như các chính phủ, các công ty lớn, các đảng phái) qua các mối quan hệ công chúng chuyên nghiệp gây ảnh hưởng thường xuyên nhiều hay ít đến các bài tường thuật.
85198	Trên thực tế, vai trò chỉ huy của tập đoàn quân 38 là lực lượng chủ yếu phòng thủ thành phố lại được đặt dưới sự lãnh đạo của Bộ Chỉ huy phòng thủ Kharkov do thiếu tướng I. I. Marshalkov đứng đầu.
85199	Trên thực tế vào ngày 29 tháng 3 năm 1997, chỉ khoảng chín tháng trước khi "Dennō Senshi Porigon" lên sóng, một tập trong bộ anime truyền hình YAT Anshin!
85200	Trên thực tế việc loại bỏ cái tên "Antonov" chỉ là thủ tục kỹ thuật.
85201	Trên thực tế, với vai trò này, ông càng có điều kiện đẩy nhanh kế hoạch đảo chính.
85202	Trên toàn cầu, các nguồn thu truyền hình khác nhau chia thành 45% -50% doanh thu quảng cáo truyền hình, 40% -45% phí thuê bao và 10% ngân sách công.
85203	Trên toàn cầu, có khoảng 38% trẻ sơ sinh được nuôi chỉ bằng sữa mẹ trong sáu tháng đầu đời.
85204	Trên toàn châu Á, hơn 700 triệu người tiêu dùng được ước tính thường xuyên sử dụng ngân hàng số theo khảo sát năm 2015 của McKinsey And Company.
85205	Trên toàn đảo Hải Nam, mưa lớn đã làm ngập lụt 2.500 ngôi nhà và gây tổn thất 80,5 triệu USD.
85206	Trên toàn Grand Lyon đang có 343 trạm xe được đưa vào hoạt động.
85207	Trên tòa nhà bên cạnh trụ sở của Bảo tàng có một tấm bảng tưởng niệm dành cho Zofia Neyman.
85208	Trên toàn thế giới, ung thư vú là loại ung thư xâm lấn phổ biến nhất ở phụ nữ.
85209	Trên tờ báo Ý La Stampa ngày 13 tháng 10 năm 2009, nhà báo Paolo Manzo nêu ra một biểu đồ về sự thẳng hàng "của Sao Hỏa, Sao Mộc, Sao Thổ, một cảnh tượng thiên văn vô tiền khoáng hậu" vào ngày định mệnh.
85210	Trên Trái Đất, đây được coi là một khoảng không lý tưởng.
85211	Trên Trái Đất, Nitơ là thành phần chính của không khí, chiếm tới 78%.
85212	Trên trang Guardian cho bộ phim 4/5 sao.
85213	Trên trang Metacritic, bộ phim đạt điểm 61 trên 100, dựa trên ý kiến của 9 nhà phê bình, cho thấy "những đánh giá hầu như tích cực".
85214	Trên trang phim truyền hình Châu Á Viki, bộ phim được đánh giá rất cao 9.3/10.
85215	Trên trang phục người Dao ta còn bắt gặp hình ảnh đôi chó ngộ nghĩnh quay lưng lại nhau.
85216	Trên trang Rotten Tomatoes, chỉ có 47% trong số 30 bài đánh giá về "Last Day On Earth" là theo hướng tích cực.
85217	Trên trang Rotten Tomatoes, toàn bộ 100% 37 bài phê bình đều mang tính tích cực.
85218	Trên trang web chính thức của Liverpool có viết về Fowler rằng: "Robbie Fowler là người hùng của câu lạc bộ.
85219	Trên trang web chính thức của Music for Relief, tổ chức tiết lộ rằng sẽ có một phiên bản cập nhật/phần tiếp theo của Download to Donate for Haiti, được gọi là Download to Donate for Haiti V2.0, sẽ được phát hành vào ngày 11 tháng 1 năm 2011.
85220	Trên trang web chính thức, một bài đã giới thiệu cho mọi người các nhân vật nổi tiếng mà họ muốn nhìn thấy trong mùa giải thứ 12 của chương trình thông qua ý kiến​​.
85221	Trên trình duyệt, rất nhiều trang web sử dụng JavaScript để thiết kế trang web động và một số hiệu ứng hình ảnh thông qua DOM.
85222	Trên trục đối xứng của tòa nhà hai cánh này được đặt một cánh cửa với các yếu tố trang trí bằng sắt rèn.
85223	Trên trường quốc tế, quan điểm của Đảng Dân chủ thường được xem là dân chủ xã hội vì chủ nghĩa tự do ở Mỹ có ý nghĩa khác với ở nước ngoài.
85224	Trên trường quốc tế, uy tín của Mỹ cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
85225	Trên tường gắn hàng chục biển đồng đánh dấu vị trí hài cốt hầu hết các tổng giám mục trước kia tại Thành phố México, bao gồm cả Hồng y Ernesto Corripio y Ahumada.
85226	Trent Wolfe của The Verge nghĩ rằng "Unconditionally" nằm trong nhóm những bài hát "kiếm lời từ giai điệu bập bùng của đàn 6 dây " thay vì "những nhịp beat và âm điệu".
85227	Trên vách đá bên phải trước cửa động có tấm bia cổ khắc chữ "Trùng tu Linh Sơn động" bằng chữ Hán, nội dung ghi lại việc đóng góp công đức tu sửa chùa trong động Linh Sơn.
85228	Trên vỏ có gắn biển máy.
85229	Trên vòng lá đặt 4 cây nến.
85230	Trên vỏ thì có những đường vân nhỏ, mịn, hướng về phía cái lỗ thay thế cho đỉnh.
85231	Trên Winkel có khâu một chữ cái để nhận biết quốc tịch.
85232	Trên YouTube, 2 phút hơn được các nhà sản xuất, DJ khác hòa âm lại để đăng lên trang của họ.
85233	Trèo lên và xuống thường mất 2 ngày và 1 đêm, khi lựa chọn để đi suốt con đường tới đỉnh.
85234	Trevorrow sinh ra vào ngày 13 tháng 9 năm 1976 tại San Francisco, California.
85235	Trevor tìm ra vài đồ vật của Max, có cả lá thư Max muốn gửi cho Sean, Trevor đọc lá thư đó cho Sean nghe.
85236	Tre xiêm, hay còn có tên tre nước, mạy bông, danh pháp khoa học: Bambusa tulda Roxb.
85237	T-rex sở hữu những đòn sát thương cực lớn có thể dùng để tấn công hay phòng thủ đều khá tốt.
85238	TRIAC có thể coi tương đương với hai thyristor đấu song song song ngược.
85239	Trialeurodes bellissima được Sampson & Drews miêu tả khoa học đầu tiên năm 1940.
85240	Trialeurodes intermedia được Russell miêu tả khoa học đầu tiên năm 1948.
85241	Trialeurodes madroni được Bemis miêu tả khoa học đầu tiên năm 1904.
85242	Trialeurodes phlogis được Russell miêu tả khoa học đầu tiên năm 1993.
85243	Trialeurodes tentaculatus được Bemis miêu tả khoa học đầu tiên năm 1904.
85244	Triangle (Junon, Pinon và Kanon), một nhóm mới được quản lý bởi chị Us Us Us Us, hoạt động tốt.
85245	Trias giữa được chia thành kỳ Anisus và Ladin.
85246	Trí Bá muốn lần lượt thôn tính 3 họ kia để chiếm cả nước Tấn.
85247	Triceratops prorsus hiện là loài ăn cỏ có thể chơi được lớn nhất được lên kế hoạch cho Saurian.
85248	Trích dẫn: “Chiều nay, tại khuôn viên Trung học Văn hóa nghệ thuật Hải Phòng diễn ra lễ khánh thành tượng Văn Cao.
85249	Trích dẫn lời nói của Son: "Ở Hàn Quốc, việc thi đấu ở Thế vận hội có ý nghĩa đặc biệt, nhưng tôi lại tăng tốc tại Hamburg.
85250	Trích lại một lá thư Speer đã viết, "Orlando là khu rừng Arden thật sự, địa điểm xảy ra As You Like It."
85251	Tricholathys monterea được Ralph Vary Chamberlin & Willis J. Gertsch miêu tả năm 1958.
85252	Trichomachimus oldroydi được Moucha & Hradský miêu tả năm 1964.
85253	」 Trích truyện An Tư trong Tuyển tập Nguyễn Huy Tưởng (3 quyển), tập I, Nhà xuất bản Văn học, 1984.
85254	" trích từ album Van Halen (1978), và cả hai ca khúc vẫn thường được phát sóng đồng thời trên sóng phát thanh.
85255	Trích văn bản số 349/HĐTS-VP2 của Ban thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
85256	Tri-D dài khoảng 17,7 cm và nặng khoảng 4,5 kg.
85257	Triêm Ích có sân bay Triêm Ích trong thời kỳ chiến tranh chống Nhật Bản có Phi Hổ đội của Hoa Kỳ đồn trú.
85258	Triển lãm cũng làm nổi bật phim, nhà hát và văn học Do Thái.
85259	Triển lãm đầu tiên của Bảo tàng dựa trên bộ sưu tập của Phòng Lịch sử Đảng thuộc Ủy ban Łódź của Đảng Công nhân Thống nhất Ba Lan.
85260	Triển lãm giới thiệu quy trình phay CNC cỡ lớn và kết xuất để tạo ra phong bì xây dựng tự do được dự kiến.
85261	Triển lãm lớn nhất hiện nay là "Phay bột nước trong lưu vực sông Pilica" ("Młynarstwo wodne w dorzeczu Pilicy").
85262	Triển lãm nghệ thuật Denny chỉ giới thiệu một loạt các tập in thực tế với khoảng 2.000 tập khác được thể hiện như những gáy sách trên tường.
85263	Triển lãm tạm thời có thể phải chịu một khoản phí vào cổng.
85264	Triển vọng thị trường công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) của Việt Nam rất mạnh với tốc độ tăng trưởng trung bình 8% trong giai đoạn 2016 đến 2020.
85265	Triết bụng vàng ăn chim, chuột và các loài thú nhỏ.
85266	Triệt để phản đối âm mưu chia rẽ đê hèn của bọn Phong, Thực, Cộng.
85267	Triết gia John Taurek cũng tranh luận rằng ý tưởng cộng các hạnh phúc và sự thỏa mãn trên toàn bộ con người là hoàn toàn khó hiểu và tổng số người trong một tình huống là không liên quan về mặt đạo đức.
85268	Triết gia là phải tranh luận để tiếp tục, để mở thêm những chân trời chứ không phải để khép lại các chân trời.
85269	Triết gia Mary Midgley cho rằng chủ nghĩa duy vật là một ý tưởng tự phản biện, ít nhất là dưới hình thức duy vật loại bỏ của nó.
85270	Triết gia và nhà xã hội học Maurice Halbwachs đã phân tích và đề xướng khái niệm ký ức tập thể trong cuốn sách La mémoire collective (1950).
85271	Triết học của Ohsawa được Francoise Riviere và Rene Levi dạy ở Pháp; Clim Yoshimi dạy ở Bỉ, Tomio Kikuchi dạy ở Brasil, Việt Nam, Ấn Độ và một số các nước khác được các học sinh cũ của Ohsawa dạy.
85272	Triết học lục địa được xem là gần hơn với phong trào hiện tượng học mở đầu bởi Edmund Husserl và nhiều nhiều phản ứng khác nhau để cải tiến lại các tác phẩm của Husserl.
85273	Triết học thấp hơn thần học giống như là lý tính của người không thể nào bằng trí tuệ của Thượng đế.
85274	Triết lý khoa học suy diễn của Hobbes không phải là thử nghiệm.
85275	Triết lý kiến trúc của Viñoly luôn dựa trên yếu tố tổng hợp.
85276	Triết lý này thường được mở rộng sang cả niềm tin rằng chính phủ phải có trách nhiệm tạo ra phúc lợi chung, trong đó có cả trợ cấp thất nghiệp, nhà ở cho người không nơi cư trú và chăm sóc y tế cho người ốm.
85277	Triết lý nghệ thuật hình thành cơ sở cho công việc của nhóm được gọi là neoplasticism - hội họa trên chất liệu nhựa mới (hoặc Nieuwe Beelding ở Hà Lan).
85278	Triệu Châu bảo: Hỏi việc đã xong, lễ bái rồi lui!
85279	"Triệu Châu dạy chúng tăng"—Lão Hán làm gì thế?
85280	Triệu chứng ban đầu thường là: Cảm giác khô nóng và rát trong họng, nuốt nói cảm thấy vướng, sau đó tăng lên thành đau trong họng, nói khó hoặc nuốt khó, ho khạc nhưng thường không có đờm mà chỉ ra ít nước nhày.
85281	Triệu chứng: chảy nước mắt, sốt, ho, nôn, tê liệt.
85282	Triệu chứng điển hình là đau và nhạy cảm ở hố chậu phải.
85283	Triệu chứng kéo dài từ vài giờ đến 16 ngày đối với những học sinh bị ảnh hưởng.
85284	Triệu chứng thường bắt đầu ở bé trai khoảng 3 - 4 tuổi biểu hiện ở yếu cơ và teo cơ, ban đầu thường ở các cơ đùi, cơ bắp chân, sau đó là ở cơ cánh tay.
85285	Triệu chứng thường là ít.
85286	Triều cường dẫn tới các nước lớn cao hơn mức nước lớn trung bình và các nước ròng thấp hơn mức nước ròng trung bình, thời gian nước đứng ngắn hơn mức trung bình và dòng triều mạnh hơn mức trung bình.
85287	Triều đại Cao Câu Ly đã để mất quyền quyển soát vùng đất này cho đến khi nước Cao Ly thống nhất Triều Tiên và đặt cho huyện tên gọi hiện nay vào năm 1217.
85288	Triều đại của bà tại vị 5 năm.
85289	Triều đại của ông kéo dài từ năm 1298 đến năm 1301 Titsingh, Isaac.
85290	Triều đại của Saga kéo dài từ năm 809 đến năm 823 Brown và Ishida, pp 280-282.
85291	Triều đại của Sùng Tuấn Thiên hoàng chỉ kéo dài được 5 năm trước khi ông qua đời ở tuổi 72.
85292	Triều đại Hussein của Beys, được thành lập năm 1705, tồn tại đến năm 1957.
85293	Triều đại Mamluk không sử dụng đúng phong cách kiến trúc Hồi giáo khi sử dụng các giả vòm.
85294	Triều đại Maurya của vua Ashoka thể dễ dàng biến mất vào lịch sử với nhiều năm tháng trôi qua và có lẽ sẽ như vậy, nếu như ông đã không để lại chứng cứ về những thành công của ông.
85295	Triều đại này có tới 4/7 ông vua yểu mệnh (qua đời khi chưa đầy 35 tuổi), tất cả 4 ông vua đó đều bị giết do bị cướp ngôi.
85296	Triều đại Saadi cai trị đất nước từ năm 1549 đến 1659, sau đó là Alaouites từ năm 1667 trở đi, hiện là triều đại cầm quyền của Maroc.
85297	Triều đại Sutoku kéo dài từ năm 1123 đến năm 1142 Titsingh, Isaac.
85298	Triều đại Tây Sơn tồn tại khá ngắn ngủi (
85299	Triều đại thứ hai của ông thậm chí còn chuyên chế hơn so với trước đến nỗi vị hoàng đế này cũng bị lật đổ lần cuối cùng vào năm 711.
85300	Triều đình cử Tachibana Tōyasu xuống đánh lại, cuối cùng là dẹp được cuộc nổi loạn này.
85301	Triều đình đồng ý, mùa xuân năm sau, đê hoàn thành.
85302	Triều đình dùng Hạ Tủng làm Xu mật sứ, Cao Nhược Nột làm phó sứ, Văn Ngạn Bác Tham tri chính sự.
85303	Triều đình giục Tông Hiến rất gấp, ông ta nói bừa để đối phó.
85304	Triều đình Kim học tập Bắc Tống mà thành lập ra ty thiên giám để quan trắc thiên văn, số học đương thời cũng rất phát triển khiến cho sĩ nhân triều Kim mong muốn được soạn viết sách lịch.
85305	Triều đình lại dùng mưu kế khác, giả ban cho Cát Đồng chức Binh tào phán thư dụ cho Cát Đồng vào triều rồi sai đao phủ giết.
85306	Triều đình lại sai cấp ruộng tự điền trăm mẫu, đồng thời cấp ba nghìn quan tiền để lập đền thờ ông tại quê nhà.
85307	Triều đình lệnh cho Lương Ngọc đem quân Xương Bình đi tiễu, chủ yếu đánh dẹp Hà Nam.
85308	Triều đình lo sợ, ba thái học sinh cùng đa số quần thân liên danh đề nghị sư tướng đốc quân.
85309	Triều đình mở khoa thi Tam Giáo, Ngài ứng thí đỗ Mậu Tài và được nhà vua chọn làm quan Trung Thị.
85310	Triều đình Nga biết rằng họ không thể bảo vệ được khu vực Hắc Long Giang trong khi quan tâm nhiều hơn tới các sự kiện ở phía tây của đế quốc, họ đã cử Fyodor Golovin đến phía đông với vị thế là đại diện toàn quyền.
85311	Triều đình nghe theo, thu hàng được mấy vạn người, giúp che chở đông lộ.
85312	Triều đình nhà Chu không bao giờ còn lấy lại được quyền lực trước đó của họ; họ chỉ còn đơn thuần là một triều đình bù nhìn của các chư hầu phong kiến.
85313	Triều đình nhà Lê truy phong ông là Tấn quốc công, và phong là Hùng Nghị Khuông Tế Trạch Dân Đại Vương, xếp vào trung đẳng thần, cúng tế và hương hỏa hàng năm.
85314	Triều đình nhà Minh nghe tin hốt hoảng cả lên.
85315	Triều đình nhà Thục bèn cử Lý Thân sang giúp nhà Tần để tạo mối bang giao giữa hai nước.
85316	Triều đình Phổ bị chia rẽ về vấn đề này.
85317	Triều đình ra lệnh cấp đặc quyền ngoại trị cho hầu hết các nước phương Tây.
85318	Triều đình sai Tề vương Tư Mã Nhu Chi đến thuyết phục Hoàn Huyền rút lui, bị Huyền giết chết.
85319	Triều đình từ đó cấm mẹ, vợ các đại thần vào cung chúc lễ.
85320	Triều Đường bắt đầu suy kể từ đó.
85321	Triều Go-Kōmyō kéo dài từ năm 1643 đến năm 1654 Titsingh, Isaac.
85322	Triệu Hâm Hâm đã nhiều lần giành chức vô địch giải trẻ toàn tỉnh cũng như toàn quốc Trung Quốc.
85323	Triều Hạ thành công trong việc đưa văn minh Trung Nguyên từ thời đại đồ đá quá độ sang thời đại đồ đồng.
85324	Triệu Huệ giữa đường dâng sớ nói: "Đưa 800 người đến Khố Xa, cùng Nhã Nhĩ Cáp Thiện hiệp lực tiễu giặc, không đem bộ mặt hổ thẹn quay về."
85325	Triệu Khuông Nghĩa chuyển chú ý sang phương bắc, có ý muốn trừ bỏ chính quyền Hạ châu.
85326	Triệu Kiếm Mẫn, sách đã dẫn, tr 291 Điều đó khiến ông được Đường Huyền Tông vô cùng khâm phục.
85327	Triều Liên lên đến 5 năm trước khi tiến đến độc lập.
85328	Triều mang quân về đánh Khôi ở Gia Định.
85329	Triệu Mạnh nước Tấn muốn bắt sứ nước Lỗ là Thúc Tôn Báo.
85330	Triệu Ngang về hỏi ý vợ là Vương Dị, vợ nói: "Đem thân vì trung nghĩa, rửa nỗi nhục lớn cho chủ cha, vùi thân mình còn chẳng cho là trọng, huống chi là một đứa con?"
85331	Triệu Nguyên Tá nỗ lực cứu vớt, sau đó Triệu Đình Mỹ chết, Triệu Nguyên Tá phát rồ, cũng thương tới người khác.
85332	Triệu Nham và Thiệu Tán (邵贊) đã đề nghị hãy nhân cơ hội này làm suy yếu Thiên Hùng quân, nguyên là một quân cát cứ và khó kiểm soát.
85333	Triệu Nhất Đức (
85334	Triệu Nhĩ Phong đánh bại quân Tây Tạng và trục xuất lực lượng của Đạt-lại Lạt-ma khỏi Tây Tạng.
85335	Triệu Phong có Quốc lộ 1A và đường sắt xuyên Việt đi qua.
85336	Triệu Phổ trước kia vẫn ngầm ngấm chống đối việc Thái Tông lên ngôi, đến đây lại phải tìm cách lấy lòng nhà vua để lại được nắm quyền.
85337	Triều sính là lễ nghi định kỳ mà chư hầu đích thân hoặc phái sứ thần triều kiến thiên tử.
85338	Triều thần bàn nhau lập Hoắc Thành Quân làm Hoàng hậu, nhưng Hán Tuyên Đế ra chiếu chỉ yêu cầu tìm lại thanh gươm đã dùng thời kỳ thất thế 汉书·卷九十七上·外戚传第六十七上》：是时，霍将军有小女，与皇太后有亲。
85339	Triều Thanh, hai nhánh Đông tộc, Tây tộc của Diệp Hách Bối lặc, cùng hậu duệ của Ngạch phò Tô Nạp – người cùng tộc với Kim Đài Cát, là ba họ Diệp Hách Na Lạp thị điển hình nhất của Thanh triều.
85340	Triệu Thuần cho đốt Phàn Thành rồi lui quân về phía nam.
85341	Triều Tiên Chính Tổ thương xót, truy tặng cung hiệu Hiếu Huy cung (孝徽宮).
85342	Triều Tiên đã bác bỏ tất cả trách nhiệm.
85343	Triều Tiên, Nhật Bản.
85344	Triều Tiên Tuyên Tổ gửi một bức thư khiển trách Hideyoshi vì thách thức hệ thống triều cống Trung Quốc; Hideyoshi đáp lại bằng một bức thư thiếu tôn trọng, nhưng vì nó không được đích thân mang đến như thông lệ, nên triều đình Triều Tiên mặc kệ nó.
85345	Triều Tiên và Trung Quốc có lịch sử duy trì các mối quan hệ vững chắc.
85346	Triệu Tổ Tĩnh Hoàng hậu (
85347	Triệu Tư Oản đầu hàng song sau đó bị tướng Quách Tòng Nghĩa (郭從義) bắt giữ và hành hình.
85348	Triệu Tương Kiến biết Kim Thượng Quân là Tiết độ sứ tỉnh Giang Tô thì nói cho Trương Bảo Cao biết về quan hệ giữa Lý Đạo Hình với Kim Thượng Quân.
85349	Triệu Ưởng bỏ con đích trưởng là Bá Lỗ để lập con thứ là Vô Tuất làm thế tử.
85350	Triệu Vân chặt lấy đầu, còn quân sĩ chạy tan mất cả.
85351	Triệu Vô Tuất rút về cố thủ ở Tấn Dương.
85352	Triều Vỹ tiết lộ rằng anh là người nhiều lần cầu hôn Gia Linh nhưng cô vẫn chưa sẵn sàng.
85353	Trihydrat cũng được biết đến.
85354	Trikali photphat có thể không có màu đến có màu trắng và được tìm thấy dưới dạng tinh thể, vón cục hoặc dạng bột.
85355	Triki bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình một cách nghiêm túc từ năm 2009, với các vai ngắn trong 14h05 và The Misadventures of Franck and Martha.
85356	Trikogene thúc đẩy lông mi phát triển.
85357	Trim đi thuyền với Flinder trên HMS Investigator trong chuyến hành trình vòng quanh đất liền của Úc và sống sót sau vụ đắm tàu ​​HMS porpoise trên Wreck Reef năm 1803.
85358	Trimethylaminuria (viết tắt là TMAU) là hội chứng người có mùi cá.
85359	Trình bày tại ICSTLL 52, Đại học Sydney, 24-26 tháng 6 năm 2019.
85360	Trình biên dịch càng trở nên phổ biến thì các tính năng này lại càng bị bỏ quên.
85361	Trịnh Châu nổi loạn, Văn giành lại, đánh đuổi tướng Tống là Thích Phương.
85362	Trịnh Chi Long nhanh chóng rút lui về pháo đào duyên hải, để mặc Long Vũ Đế đơn độc một mình chống quân Thanh.
85363	Trịnh Cối thua phải sang đầu hàng nhà Mạc.
85364	Trình điều khiển card mạng (driver) là bộ phận phần mềm trung gian có nhiệm vụ giao tiếp giữa card mạng và máy tính.
85365	Trình điều khiển thiết bị sau đó có thể chuyển tiếp thông tin đến một chương trình đang chạy bằng nhiều cách khác nhau.
85366	Trình Di nhấn mạnh rằng sự kiềm chế là con đường tốt nhất đưa con người đến với Đạo.
85367	Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện Khí hóa Xí nghiệp (Chính quy), Cử nhân Kinh tế.
85368	Trình độ học vấn: Tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân Luật.
85369	Trình độ ninja của cô kém hơn rất nhiều so với Hattori.
85370	Trình độ tạo hình cũng ngày càng cao hơn.
85371	Trình duyệt internet giấy vệ sinh i-Loo là một sản phẩm mới lạ và độc đáo được thiết kế để tận dụng tốt nhất thời gian bạn dành trong nhà vệ sinh!
85372	Trịnh Duy Thuân hết sức che chở cho Lê Ninh.
85373	Trịnh Hiến công (
85374	Trịnh Hoài Đức (
85375	Trịnh Khắc Sảng lấy con gái Phùng Tích Phạm, có con là Trịnh An Phúc (鄭安福).
85376	Trịnh Kiểm tự mình chỉ huy bộ binh, sai Vũ Lăng hầu Phạm Đức Kỳ làm Tiền Thuỷ đội, tung quân đánh lớn.
85377	Trình lên bàn nào đồ lễ chi?
85378	Trịnh Như Khuê được nhận xét là thông minh và chăm học.
85379	Trịnh Niên dần quen với Bạch Hạ Trinh (nữ hộ vệ cho tiểu thơ Thái Trân), tiểu thơ Thái Trân thì dần có cảm tình với Cung Phúc.
85380	Trịnh Niên ôm thi thể Trương Bảo Cao khóc nức nở, tiểu thơ Jung Hwa tuyệt vọng rơi nước mắt.
85381	Trí nhớ là một năng lực cơ bản đóng vai trò đặc biệt trong hoạt động xã hội, cảm xúc và nhận thức.
85382	Trịnh Sâm dụ hỏi Thế Đạt về hình thế đóng quân của Duy Mật và kế hoạch tiến quân, tải lương.
85383	Trịnh Sâm khen ngợi ông và thưởng bạc, nhưng vẫn không đổi quyết định bổ dụng Dương Trọng Tế.
85384	Trinh sát luôn đi trước.
85385	Trinh sát trên không ở mặt trận của Quân đoàn VII và Quân đoàn dự bị X vào ngày 31 tháng 8 báo cáo rằng người Anh đang rút lui về phía nam Aisne về phía Crépy-en-Valois.
85386	Trinh sát viên của nó nhìn thấy những chiếc dẫn đầu của Hạm đội Biển khơi Đức lúc 17 giờ 51 phút, và nó nổ súng lúc 18 giờ 30 sau khi rút ngắn khoảng cách, nhưng không thể thấy hiệu quả rõ ràng.
85387	Trịnh Tạc phát giác việc Hữu Lễ mưu phản nhưng không cầm quân chinh phạt vì làm như vậy sẽ làm kinh động vua Lê và dân chúng quanh kinh kỳ, tạo thời cơ cho các lực lượng Mạc, Vũ và Nguyễn tấn công sẽ càng nguy hiểm hơn.
85388	Trịnh Thành công cầu cứu Sở.
85389	Trình theo dõi chuyến bay đã phát hiện rằng độ cao được ghi lại lần cuối của máy bay là lúc 07:40:27 UTC.
85390	Trịnh thị biết việc đó, lo sợ có biến, nên ngăn trở không cho các hậu phi vào gặp long nhan.
85391	Trịnh Thiện được cho là đã vẽ hàng ngày, với duy trì công việc này cho đến tuổi già.
85392	Trịnh thị (顯肅皇后 鄭氏, 1079 - 1137), người Khai Phong, cha được phong tước Thái sư - Nhạc Bình Quận vương (樂平郡王).
85393	Trịnh Trang Công lại nghe tin báo từ Thế tử Hốt liền vội truyền quân lui về nước, trước khi rời đi liền tặng hai thành vừa chiếm được cho nước Lỗ.
85394	Trịnh Trang công sớm có chuẩn bị, lập tức phát binh đánh đón đầu Cung thúc Đoàn, Đoàn chạy trốn, sự kiện này trong lịch sử được gọi là Trịnh bá khắc Đoạn.
85395	Trịnh Trang công tổ chức một cuộc duyệt binh để biểu dương sức mạnh quân Trịnh.
85396	Trịnh Tráng thấy các tướng thua luôn, sai Trịnh Thượng làm thống lĩnh mang quân vào nam, triệu các tướng cũ về.
85397	Trình tự bộ gen của vi khuẩn GFAJ-1 hiện nay đã được đưa vào GenBank.
85398	Trình tự đặc hiệu của axít amin dẫn đến cấu trúc ba chiều độc nhất của protein, và điều này lại liên quan đến chức năng của protein Alberts et al.
85399	Trịnh Tùng bãi bỏ chức Tả, Hữu Thừa tướng và Bình chương của thời trước, đặt ra chức Tham tụng làm việc Tể tướng.
85400	Trịnh Tùng khen ngợi ông và làm theo.
85401	Trịnh Tùng sai Phan Công Tích và Trịnh Mô đem quân cứu Nghệ An, chống nhau với Nguyễn Quyện đến vài tháng.
85402	Trịnh Tử Nguyên hiến kế cho Trịnh Trang công nên tập trung đánh vào cánh quân Trần vì nước Trần đang có loạn.
85403	Trình tự thâm niên của các trung đoàn lâu đời trong quân đội Anh được tính dựa trên thâm niên phục vụ trong quân đội nói tiếng Anh.
85404	Trịnh Tuy sai người dụ Nguyễn Kính.
85405	Trịnh Vân Thanh cho biết Nguyễn Hữu Tiến được giao nhiệm vụ cai quản thuyền "Nội thủy dịch cần" (tr.844).
85406	Trịnh Vĩnh Thiệu, Trịnh Bách và Lương quận công vì thấy Tùng quyền to quá, mới ngầm mưu sát hại.
85407	Trình xóa đĩa giúp người dùng xóa đi những tập tin đó khi đĩa cứng đã đầy.
85408	Trình Yên lui chạy về Hán Xuyên; Dị đuổi đánh đến Cơ Cốc, lại phá được, rồi quay lại đánh phá Lữ Vị, doanh bảo xin hàng rất nhiều.
85409	Trinidad được xây dựng vào năm 1706 như là một thị trấn tự túc với một quảng trường ở trung tâm là nơi diễn ra các lễ kỷ niệm, một nhà thờ lớn, trường học, một số nhà xưởng, bảo tàng và nhà ở cho những người Indian bản địa.
85410	Trinidad vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của Tây Ban Nha cho đến năm 1797, song những người thực dân Pháp đã định cư với số lượng lớn trên đảo.
85411	Trinidad về mặt hành chính được chia thành 20 khu phố (
85412	Trinny Woodall (tên khai sinh Sarah-Jane Woodall Lynda Lee-Potter.
85413	Trioxidanediyl (hoặc ozonide) được sử dụng một cách không hệ thống để chỉ nhóm thế (-OOO-).
85414	Trí Phải là một xã thuần nông, nhân dân sống chủ yếu bằng nghề nuôi trồng thủy sản: Tôm sú, thẻ chân trắng, tôm càng xanh - lúa - cua - cá (bóng tượng, chình, sấu, phi,.
85415	Tripolis được bao quanh bởi các dãy núi rừng dày đặc trên tất cả các bên, của cao nhất và gần nhất đó là núi Mainalon về phía tây bắc.
85416	Trippe cơ động zig-zag để né tránh bom và những máy bay bắn phá trong khi dàn pháo của nó dựng hỏa lực phòng không dày đặc.
85417	Trippier từng là thành viên của các đội trẻ Anh cấp độ U-18 đến U-21.
85418	Trish cảm thấy ngỡ ngàng và tức giận trước cách cư xử đó của Hạnh.
85419	Trish đã cho Ngọc vài lời khuyên về kỹ năng nói chuyện trong giao tiếp.
85420	Trish lại tiếp tục cởi mở nhiều về chuyện tình cảm của cô.
85421	Tristan, người con giữa, là một người hoang dã, điển trai, ngoan cố, dũng cảm, tự tin và là người đã học hết những phong tục cổ của người Da Đỏ do One Stab truyền dạy.
85422	Tris và Tori sau đó leo lên bên của mái như Tris cứu Christina và Tori, Hector.
85423	Trí thông minh kỹ thuật số cung cấp phân tích theo thời gian thực hoặc theo yêu cầu, với tốc độ gần như theo kịp với lịch trình ra quyết định của người dùng.
85424	Trí thông minh ở động vật hay trí khôn của động vật phản ánh những hành vi của động vật được thực hiện một cách có ý thức, khôn khéo và lanh lợi.
85425	Trí thức Nam Bộ (1945-1954), Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP.
85426	Tri thức thế tục chỉ quan tâm tới những vấn đề có thể tìm được trong cuộc đời này bằng kinh nghiệm đã trải qua.
85427	Trí tuệ, tu thân và lý niệm tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, cùng với phương pháp, kinh nghiệm, thành quả của cổ nhân.
85428	Trị tương dương TNT:1,7.
85429	Trivella nhớ Mary như "một học sinh gương mẫu.
85430	Trix bắt Braffilus cùng với viên đá chứa sức mạnh tối ưu.
85431	Trợ cấp chuyển tiếp của ông kết thúc vào tháng hai, buộc ông phải từ biệt với nhiều trong số các nhân viên của mình, kể cả Ziegler.
85432	Trợ cấp cụ thể đó có thể là trợ cấp trong nước hoặc trợ cấp xuất khẩu.
85433	Trò chơi bán 22,609 bản đĩa vật lý trong tuần lễ đầu tiên của phát hành ở Nhật Bản.
85434	Trò chơi bao gồm một sự kết hợp các đoạn phim cắt cảnh kết xuất trước và phim người đóng hơn một giờ.
85435	Trò chơi bắt đầu vào lúc Sarge và một toán lính nhỏ đang ở trong một gian nhà bếp.
85436	Trò chơi chiến thắng trong Trò chơi Easy Allies của năm được chọn bởi nhân viên (trước đây là biên tập viên của GameTrailers ).
85437	Trò chơi cho phép người chơi thiết kế, xây dựng và quản lý thành phố.
85438	Trò chơi chưa bao giờ được phát hành bên ngoài Nhật Bản và cũng như tất cả các tựa game trên Satellaview khác, cũng như chưa bao giờ được phát hành lại dưới dạng một tựa game độc lập.
85439	Trò chơi có sẵn trong ba phiên bản: Bản Cơ bản, Bản Sang trọng và Bản Cao thủ.
85440	Trò chơi có tổng cộng 40 nhiệm vụ.
85441	Trò chơi của Papers, Please tập trung vào cuộc sống làm việc của một thanh tra nhập cư tại một trạm kiểm soát biên giới của đất nước hư cấu Arstotzka vào năm 1982.
85442	Trò chơi cũng bị nhận một vài chỉ trích bao gồm số lượng màn chơi ít và cốt truyện không được sâu sắc.
85443	Trò chơi cũng giới thiệu nhiều tính năng hơn, như studio muốn thêm một cái gì đó mới mẻ cho dòng game này với 2205, và lối chơi được thực hiện trông có vẻ hợp lý hơn.
85444	Trò chơi cũng nằm trong danh sách những dòng bạch kim/kinh điển của hệ Xbox vì đã bán được hơn 1 triệu bản.
85445	Trò chơi cũng nhận được giải thưởng và đề cử cho Game Nhập Vai của Năm với việc giành được giải thưởng từ Game Critics và D.I.C.E. với các đề cử từ các ấn phẩm về game khác nhau.
85446	Trò chơi đã kết thúc với tỷ số 3-2 về phía Palermitan.
85447	Trò chơi đã phát hành tại Nhật bản vào ngày 21 tháng 12 năm 2006 sau đó ra thị trường quốc tế vào ngày 21 tháng 12 năm 2006.
85448	Trò chơi đạt 4 triệu lượt tải xuống trên tất cả các nền tảng trong vòng chưa đầy một tuần.
85449	Trò chơi diễn ra vào năm 2027, 25 năm trước Deus Ex.
85450	Trò chơi được gói kèm ban đầu là Altered Beast, sau đó được thay thế bằng Sonic the Hedgehog vào năm 1991.
85451	Trò chơi được mô tả là trải nghiệm góc nhìn thứ nhất, nơi người chơi điều khiển một phi hành gia khám phá các mảnh vỡ của một trạm bị đắm ngoài không gian.
85452	Trò chơi được phát hành vào ngày 16 tháng 11 năm 2016.
85453	Trò chơi được phát hành vào ngày 19 tháng 4 năm 2016.
85454	Trò chơi kết hợp giữa phiêu lưu và chiến lược: thuyết phục và liên minh được kết hợp các giai đoạn chiến thuật đối đầu, với tay không hoặc dao kéo.
85455	Trò chơi kết thúc nếu sự ảnh hưởng của người chơi mất hết hoặc nếu họ hết thời gian trong một phân đoạn.
85456	Trò chơi không phân định thắng thua nhưng có thể quy định người thua là người bị đẩy khi hết bài đồng dao.
85457	Trò chơi là tác phẩm thừa kế tinh thần của trò Total Annihilation trước đó của Taylor vào năm 1997 cũng như làm lại bộ công cụ Spring.
85458	Trò chơi lấy bối cảnh tại tỉnh Cyrodiil thuộc lục địa Tamriel, nơi tất cả các trò chơi trong sê-ri diễn ra.
85459	Trò chơi này ban đầu được lên kế hoạch mô tả về ba chị em công chúa và một nhân vật chính.
85460	Trò chơi này cũng được biết đến là tương tự như "
85461	Trò chơi nhận những chỉ trích chủ yếu là về vấn đề hình ảnh và lỗi kỹ thuật của trò chơi.
85462	Trò chơi sẽ có các chế độ nhiều người chơi chia màn hình, bao gồm cả các chế độ dựa trên nền tảng máy tính, một điều khá hiếm trong nền tảng này.
85463	Trò chơi sẽ tự động nhóm cả người chơi và các thành viên khác trong hội lại với nhau trong một trận đấu.
85464	Trò chơi sử dụng cả bản lồng tiếng Anh và Nhật, cùng với phụ đề bằng nhiều ngôn ngữ.
85465	Trò chơi thường được thực hiện bởi một quy trình bên ngoài, chẳng hạn như bot IRC sẽ tham gia phòng để tiến hành trò chơi.
85466	Trò chơi tiếp tục bao gồm một tính năng có từ The Sims 2, đó là công cụ eyedropper, giúp người chơi sao chép một họa tiết nào đó hoặc tạo bản sau của các đồ vật.
85467	Trò chơi tiếp tục tới khi tất cả các sát thủ bị loại ra hoặc số sát thủ còn lại nhiều hơn số người dân.
85468	Trò chơi tồn tại chu kỳ thời gian ngày đêm, có ảnh hưởng đến các sự kiện trong trò chơi, nhiệm vụ, sức mạnh của kẻ thù và tính khả dụng của vật phẩm: ví dụ, các loại kẻ thù mạnh hơn xuất hiện vào ban đêm.
85469	Trò chơi từ lâu đã được sử dụng như một phương tiện giáo dục.
85470	Trò chơi vương quyền (Game of Thrones) là một bộ phim truyền hình giả tưởng của Mỹ được sáng lập bởi David Benioff và D. B. Weiss.
85471	Trochosa albopunctata được Cândido Firmino de Mello-Leitão miêu tả năm 1941.
85472	Trochosa tristicula được Ludwig Carl Christian Koch miêu tả năm 1877.
85473	Trochosa wundurra được Fernando McKay miêu tả năm 1979.
85474	Trochosula afghana được Carl Friedrich Roewer miêu tả năm 1960.
85475	Trợ giúp này có thể dưới dạng hàng tồn kho được quản lý bởi nhà cung cấp (VMI).
85476	Troglohyphantes cavadinii được miêu tả năm 1989 bởi Pesarini.
85477	Troglohyphantes kordunlikanus được Christa L. Deeleman-Reinhold miêu tả năm 1978.
85478	Troglohyphantes latzeli được Konrad Thaler miêu tả năm 1986.
85479	Troglohyphantes racovitzai được miêu tả năm 1970 bởi Dumitrescu & Georgescu.
85480	Troglohyphantes wiebesi được Christa L. Deeleman-Reinhold miêu tả năm 1978.
85481	Trogloraptor chỉ gồm một loài duy nhất, Trogloraptor marchingtoni, và là chi duy nhất của họ Trogloraptoridae.
85482	Trói buộc: Khi tung chiêu thức khống chế trúng tướng địch (trừ làm chậm) sẽ nhận hiệu quả thiêu đốt, mỗi 0,5s gây sát thương phép bằng 1% máu tối đa bản thân, kéo dài 5s.
85483	Trời cũng sẽ mưa, mặc dù Connor sẽ không bị trơn trợt hoặc té ngã.
85484	Trời đất tối đen mưa gió ào ào, sấm chớp ầm ầm, Nương Tử biến vậy, năm đó Nương Tử 18 tuổi.
85485	Trời đã về chiều và binh lính phải trưng dụng đèn đuốc của các nhà bên cạnh.
85486	Trời dịch chuyển mạnh mẽ, người quân tử tự cường phấn đấu vươn lên không ngưng nghỉ.
85487	Trời mưa to, Gwen về đến nhà, và cô phát hiện ra Lawrence đang ở trong nhà mình.
85488	Trở lại câu chuyện chùa Thiếu Lâm.
85489	Trở lại hiện tại, Lambert đã kiểm tra lại dấu vết từ nơi thi thể của Matt được tìm thấy ngược trở lại trại khoan.
85490	Trở lại Jamaica, Lewis trở thành một ca sĩ ủng hộ thường xuyên cho Perry tại studio Black Ark của mình, và bắt đầu làm việc cho một dự án nhóm mang tên Full Experience, cùng với một ca sĩ khác của Black Ark, Pamela Reed.
85491	Trở lại Los Alamos, Feynman được giao trách nhiệm của nhóm chịu trách nhiệm nghiên cứu lý thuyết và tính toán về đề xuất bom hydrit urani, mà cuối cùng được chứng minh là không khả thi.
85492	Trở lại sân khấu sau lần thay phục trang cuối cùng, Swift trình diễn "
85493	Trở lại Serbia, Radoje thấy thất vọng vì không có bất kỳ thay đổi thực sự nào trong xã hội.
85494	Trở lại Thornfield, Jane nghiền ngẫm về cuộc hôn nhân được đồn đoán sắp xảy ra của ông Rochester với Blanche Ingram.
85495	Trở lại trường, Hubert bị hai học sinh đánh đập.
85496	Trở lại Úc, các giám khảo đã đi qua các kết quả của những hình ảnh cuối cùng và thảo luận về tiềm năng của 3 thí sinh còn lại.
85497	Trợ lí của Action Kamen.
85498	Trợ lý của ông là kiến trúc sư người Malta Girolamo Cassar, người sau đó trực tiếp giám sát việc xây dựng thành phố sau cái chết của Laparelli năm 1570.
85499	Trợ lý đạo diễn giám sát công việc hằng ngày của các diễn viên và lập lịch trình các thiết bị quay phim, kịch bản và dựng cảnh.
85500	Trợ lý Google (Google, 2016) Năm 2014 Amazon đã giới thiệu Amazon Echo, một loa thông minh tích hợp với trợ lý ảo (Alex, Siri.
85501	Trombley, Hellenic Religion (1993), p. 345 Một dòng chữ khác đề cập đến một Giám mục Peter.
85502	Trộm cắp đất ở bản địa của người Việt Nam là nguyên nhân của các cuộc biểu tình.
85503	Trộm mong cành ngọc nhà trời rộng lan đến cả kẻ ngoại phiên ở dưới, khiến thần được ngửa đội ơn lành gần gụi gót lân.
85504	Trộm Ốc nhờ thầy bói Nghêu (hay Ngao) gieo quẻ chỉ hướng vào ăn trộm nhà Trùm Sò.
85505	Trốn dưới chiếc mũ đầu bếp, Remy giúp Linguini chứng tỏ kỹ thuật nấu nướng của anh với Skinner.
85506	Trong 02 tháng đầu năm 2021, tuy Covid-19 gây thiệt hại nhiều lĩnh vực, điển hình như dịch vụ du lịch; nhưng tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 74.482,075 tỷ đồng, đạt 20,41% dự toán, tăng 10,51% so với cùng kỳ.
85507	Trong 10 năm (1954 - 1964) hệ thống đường sắt miền Bắc đã được xây dựng và khôi phục lại với những tuyến đường chính là Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Lạng Sơn.
85508	Trong 10 năm dưới sự lãnh đạo của Tony Blair, kinh tế Vương quốc Anh từng chứng kiến giai đoạn tăng trưởng kinh tế trong 40 quý liên tiếp, kéo dài xuyên suốt cho đến quý 2 năm 2008.
85509	Trong 10 ngày ngắn ngủi, những nhánh trà non trên đỉnh cây trà sẽ chỉ được hái bởi những người hái có kinh nghiệm, sau đó được chế biến rất đặc biệt; do đó, Long Tỉnh trước Thanh Minh luôn đắt hơn những loại trà Long Tỉnh thông thường.
85510	Trong 117 phút, anh ghi bàn giúp đưa Montpellier tới trận chung kết lớn đầu tiên của đội kể từ mùa giải 1993-94 khi câu lạc bộ lọt vào trận chung kết của Cúp Liên đoàn bóng đá Pháp.
85511	Trong 129.000 trường hợp, cần sa là loại thuốc có liên quan duy nhất.
85512	Trong 15 ngày cuối cùng, đội biệt động luyện tập các phương án tấn công Nhà Xanh với một mô hình có kích thước như thật.
85513	Trong 17 thiên thì ngoại trừ 4 thiên Sĩ tương kiến lễ, Đại xạ lễ, Thiếu lao quỹ thực lễ, Hữu ti triệt, các thiên còn lại đều có phần "Ký".
85514	Trong 1848-49, Ľudovít Štúr là một thành viên của nghị viện, với Zvolen như bầu cử ra mình.
85515	Trong 18 năm theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số, danh thủ này chỉ gắn bó với Roma.
85516	Trong 2010-11, Fermana đã hòa trận đấu với Ancona 2-2 và mất chức vô địch khi kém một điểm.
85517	Trong 20 năm cầm quân, ông thường nghiêm khắc khiến quân sĩ rất sợ mệnh lệnh.
85518	Trong 20 năm qua, số lượng khỉ đột miền Đông đã giảm tới 70%.
85519	Trong 236 đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ đang làm việc tính đến tháng 3 năm 2016, 37 là phụ nữ.
85520	Trong 2 tháng tiếp theo, Irving.
85521	Trong 30 năm sau đó, một sự lựa chọn nhỏ về các phân tử khác nhau được phát hiện trong không gian giữa các vì sao.
85522	Trong 30 sân bay nhộn nhịp nhất thế giới, 12 sân bay của Hoa Kỳ, bao gồm sân bay đông đúc nhất Hartsfield–Jackson Atlanta International Airport.
85523	Trong 30 trường hợp, 16 được điều tra đầy đủ, có 11 có thể chứng minh không có một chút ngờ vực.
85524	Trong 365000 cũng có ca khúc "BeU" - bản tiếng việt, là ca khúc họ hợp tác cung với Honda Việt Nam.
85525	Trong 3 anh em, Nguyễn Tiểu Nhị là người duy nhất lập gia đình.
85526	Trong 3 ngày đầu sau khi nở, rùa không ăn, bởi năng lượng tích lũy vẫn còn.
85527	Trong 3 ngày, quân Ai Cập đã chặn được bước tiến của Israel sau những tuyến phòng thủ được chuẩn bị kỹ lưỡng.
85528	Trong 3 ngày, với 23 viên đạn và sự mưu trí dũng cảm, chị đã diệt 19 tên Mỹ-ngụy.
85529	Trong 3 nhóm nguyên liệu để chế biến món ăn của 3 quốc gia gồm Italy, Nhật Bản và Mexico, cô bé đã quyết định chọn món ăn Nhật Bản.
85530	Trong 3 tháng, thành Yên Kinh vẫn còn bốc cháy.
85531	Trong 50 năm đầu sau khi thành lập triều đại Mexica, Mexica là một chư hầu của Azcapotzalco, vốn đã trở thành một cường quốc trong khu vực dưới quyền của vua Tezozomoc.
85532	Trong 50 năm qua, Trường Đại học Mỏ – Địa chất đã thực hiện 714 đề tài cấp Bộ và tương đương.
85533	Trong 5 năm tiếp theo, viện đã tiến hành các thí nghiệm để cải tiến quy trình chụp ảnh điện tử.
85534	Trong 5 trò múa thì chỉ ba điệu Hoa Lang, Tú Huần và Xiêm Thành có mặt nạ.
85535	Trong 63 trận cho Manchester United, ông ghi được 20 bàn thắng.
85536	Trong 70 năm, Lykova đã mạo hiểm đi ra khỏi nơi cư ngụ của gia đình 6 lần.
85537	Trong Aikido, các cơ hoặc nhóm cơ cụ thể không bị tách ra và hoạt động để cải thiện độ cứng, khối lượng hoặc sức mạnh.
85538	Trong album có ca khúc "
85539	Trong album Eau de VIXX được phát hành gần đây nhất, VIXX gây ấn tượng với hình ảnh quyến rũ, sang trọng, thanh lịch trong ca khúc chủ đề "Scentist" và tạo hình cổ trang ma mị, mê hoặc trong video âm nhạc "Shangri-La".
85540	Trong album lần này, CIX đã đề cập đến vấn đề T – TRẦM CẢM.
85541	" trong album năm 2007 của Billy Ray Cyrus Home at Last.
85542	Trong album này, ca khúc cùng tên Bad Guy nhanh chóng trở thành một hit được ưa thích.
85543	Trong album này, Hirai đã lựa những bài hát mà anh yêu thích và hát lại chúng theo phong cách của riêng mình.
85544	Trong album này, Trương Quốc Vinh chỉ hát lại những bài hát của các ca sĩ khác.
85545	Trong album thứ năm của cô, Another Step, 1986, Wilde đã viết hoặc đồng sáng tác hầu hết các bài hát.
85546	Trong "All in Your Mind", Carey có một màn thể hiện giọng hát tuyệt vời, hát kỹ thuật staccatos lên đến nốt F7.
85547	Trong am, là một chiếc giường mây, trên giường để đàn sáo và chiếc gối dựa.
85548	Trong âm nhạc truyền thống phương Tây, một tông nhạc (tone) là một âm thanh có chu kì ổn định.
85549	Trong ẩm thực Nhật Bản, đầu bếp thường sử dụng sò ốc và trứng cá của họ trong các món ăn khác nhau.
85550	Trong ấn bản dự thảo 2002 có một thay đổi căn bản so với các ấn bản 1928-1953, đó là việc IHO mô tả 'biển' là một phân vùng nằm trong ranh giới của 'đại dương'.
85551	Trong ẩn dụ Stax, điểm vào chương trình là một con trỏ đại diện cho một điểm trong tài liệu.
85552	Trong ảnh đó, vị tăng sĩ nhìn Sư cười, mắt sáng long lanh và nhổ nước bọt vào mặt Sư.
85553	Trông anh ta có vẻ như không đủ năng lực, nhưng anh ta thực sự có tay nghề trong phép thuật.
85554	Trong anime, anh chỉ xuất hiện trong một tập, nhưng lại xuất hiện nhiều lần với các câu chuyện khác nhau chỉ nói về anh và Riku trong tiểu thuyết.
85555	Trong anime, Chōjirō được lồng tiếng bởi Yamaguchi Taro trong bản tiếng Nhật và Michael McConnohie trong bản lồng tiếng Anh ở tập 54 và bởi Dan Woren trong tất cả các lần sau đó.
85556	Trong anime, có một cảnh rất thú vị: Okita lấy cắp tập thơ haiku của Hijikata,làm anh ta nổi giận tới nỗi dùng kiếm chém nát cái bàn gỗ của mình.
85557	Trong anime, Deviluke có thể nói là một hành tinh có trình độ dân trí rất cao và tiềm năng công nghệ lớn mạnh nhất vũ trụ.
85558	Trong anime, đòn tấn công của Stardust Dragon có tên là "Shooting Sonic" trong khi khả năng bảo vệ của nó có tên là "Victim Sanctuary"
85559	Trong anime này Tails vẫn đi theo vai trò như trong game, nhưng mối quan hệ có vẻ thoáng hơn khi có sự hiện diện của nhân vật Chris Thorndyke.
85560	Trong anime, Rukia được lồng tiếng bởi Orikasa Fumiko trong bản tiếng Nhật và Michelle Ruff trong bản lồng tiếng Anh.
85561	Trong anime thì Fuuka không gặp tai nạn, cô quyết định đi theo con đường solo khiến tương lai của ban nhạc tạm thời không có câu trả lời.
85562	Trong anime thứ hai, cô có mái tóc màu nâu và đôi mắt xanh dương, được coi là phiên bản thịnh hành của cô.
85563	Trong anime, vào đêm trăng tròn, Kaguya-chan trở về cung trăng trong sự tiếc thương của nhà Nobi và bạn bè.
85564	Trong ăn uống, một khẩu phần 1- gō là đôi khi tương đương với 150 g gạo ngắn của Nhật Bản.
85565	Trong arc Chimera Ant, cậu di chuyển 2 bàn tay rất nhanh khiến nó như 2 sợi roi vun vút, bất cứ thứ gì lọt vào tầm di chuyển đều bị cắt lìa.
85566	Trong ASCII từ mã của ký tự "a" là 1100001, của ký tự "A" là 1000001.
85567	Trong ba chặng đầu tiên của tour diễn, bài hát thường được thể hiện cùng các nhạc công chơi trống taiko.
85568	Trong bài báo, Hubble đã kết luận "Cuộc tranh luận lớn" năm 1920 giữa Heber Curtis và Shapley về quy mô của vũ trụ và bản chất của "
85569	Trong bài báo này, ông nhận xét là sự rơi tự do thực sự là một chuyển động quán tính, và đối với người quan sát rơi tự do các nguyên lý của thuyết tương đối đặc biệt phải được áp dụng.
85570	Trong bài hát, Fabian và Maurane hát toàn bộ lời bài hát cùng với nhau.
85571	Trong bài hát này ("Straight Into the Fire"), tiếng nhỏ giọt tràn đầy năng lượng và rất dữ dội, nghe như lửa vậy, nên thật dễ dàng để lựa chọn màu cam cho bài hát."
85572	Trong bài phát biểu chính được đưa ra tại Hội nghị khủng bố thường niên lần thứ năm của Jamestown, Amb.
85573	Trong bài phát biểu của cô: "Nếu năm sau (2013) còn có tổng tuyển cử, thì tôi muốn mình sẽ đứng thứ nhất.
85574	Trong bài phát biểu của mình, ông đã sử dụng câu nói nổi tiếng của Günter Gaus, rằng ông đã có "sự may mắn khi ra đời muộn".
85575	Trong Bài thánh ca gửi Zeus của Callimachus, Adrasteia đặt Zeus sơ sinh trong một líknon (sàng) vàng, con dê của cô ấy cho Zeus bú và ông được cho mật.
85576	Trong bài thơ của Ovid, Fasti Ovid có người anh hùng Hercules đến thăm nhà của Chiron trên Pelion trong khi đứa trẻ Achilles ở đó.
85577	Trong bài Thu hoạch ca, Nông gia thán, Thu tứ, Lưỡng chủ,.
85578	Trong bài văn bia Diên Thọ kiều bi ký (1568), Nguyễn Bỉnh Khiêm đã có những câu như tuyên ngôn cho tư tưởng nhân nghĩa của ông: “.
85579	Trong bài viết, GM được viết tắt để chỉ "Đại kiện tướng", IM chỉ "Kiện tướng Quốc tế".
85580	Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét định dạng của các phương tiện truyền thông kỹ thuật số qua các phương thức truyền phát hoặc truyền thông tin đến người tiếp cận, đề cập đến bất kỳ loại thông tin nào được phát qua màn hình.
85581	Trong bài viết này (và trong đa phần các bài báo khoa học), cực âm (anode) và cực dương (cathode) của pin luôn là tên gọi dựa trên trạng thái xả.
85582	Trong bài viết tắt là "kỷ yếu".
85583	Trong bài viết tắt là Toát yếu).
85584	Trong ba năm sau chiến tranh, Maslennikov vẫn ở trong quân đội, với tư cách là phó chỉ huy của các lực lượng Viễn Đông và chỉ huy của các quân khu ở Baku và Zakavkaz.
85585	Trong bản chuẩn và một số bản khác, câu đầu tiên của phần điệp khúc là "Arirang, Arirang, arariyo.
85586	Trong bản demo này có bốn track tiêu biểu "Desperate", "Replaceable" và phiên bản đầu của "
85587	Trong ba ngày công chiếu đầu tiên, Lật mặt thu về 10 tỷ đồng, lập kỷ lục doanh thu cuối tuần mở màn cao nhất đối với một bộ phim có Trường Giang đóng chính trước khi bị 49 ngày của Nhất Trung phá vỡ.
85588	Trong ba ngày tiếp theo chiếc tàu tuần dương đã tuần tra trong khu vực, chờ đợi một lực lượng hạm đội Nhật Bản hùng hậu đang tiếp cận từ phía chính quốc Nhật Bản để phản công vào lực lượng đổ bộ.
85589	Trong bảng cân đối, tài sản thông thường sẽ được phân loại thành tài sản lưu động và tài sản dài hạn.
85590	Trống bằng đồng cũng được xuất hiện trong những cảnh ấn tượng trong phim, đáng chú ý nhất là trong trận đấu giữa Achilles và Hector.
85591	Trong bảng dưới là các công ty thuộc chỉ số DAX (23.3.
85592	Trong Bang giao hảo thoại mà Ngô Thì Nhậm là người chép lại vẫn còn hai văn bản ngoại giao đó.
85593	Trong bảng, người ta thấy sông, cây cỏ và muôn thú; hệ thống kênh tưới nước ở Ai Cập cổ.
85594	Trong bản gốc người hát từ biệt người bạn thân nhất, một người cha xứ làng, người tình của vợ mình và cuối cùng người vợ không chung thủy.
85595	Trong bảng phía dưới, số màu xanh biểu thị tập có tỷ suất người xem thấp nhất và số màu đỏ biểu thị tập có tỷ suất người xem cao nhất.
85596	Trong bảng sau, "chế độ" hoặc "phạm vi giá trị Mach" được tham chiếu thay vì ý nghĩa thông thường của "cận âm" và "siêu âm".
85597	Trong bảng sau đây, mức độ tự do như vậy bị coi nhẹ vì ảnh hưởng thấp của chúng đối với tổng năng lượng.
85598	Trong bảng xếp hạng của Anh, nó được xếp vị trí thứ 3 và giữ nguyên vị trí này trong 15 tuần.
85599	Trong bản lồng tiếng Anh, giọng nói của cô được cung cấp bởi Leah Clark.
85600	Trong bản năm 2012 của tạp chí Parent and Child do Scholastic xuất bản, Đấu trường sinh tử được xếp thứ 33 trong danh sách sách hay nhất dành cho thiếu nhi, cùng với giải thưởng cho "đoạn kết lý thú nhất".
85601	Trong bản phụ cáo cùng ngày, Giám mục Khuê cho đính kèm biên bản ký nhận đã thực hiện nghi thức hiến dâng, đồng thời giới thiệu về Hội trái Tim sầu thảm và Vẹn sạch Đức Mẹ Maria.
85602	Trong bản sửa đổi năm 2003, Kim Dung đã đổi tên Lạc Anh Thần Kiếm Chưởng thành Đào Hoa Lạc Anh Chưởng.
85603	Trong bản tái bản năm 1996, hình ảnh quả chuối vàng vẫn nằm trên mặt bìa ngoài, còn hình ảnh phần ruột quả chuối được đưa vào phần bìa trong kèm CD.
85604	Trong bản thiết kế, tháp cao 10– 12 m, đài quan sát dựa trên một khối tháp hình vuông, thiết kế theo cấu trúc "Twilight of the Gods" của kiến ​​trúc sư Wilhelm Kreis.
85605	Trong bản tóm lược, báo cáo tốt nhất là những báo cáo được đánh giá xuất sắc và tốt; báo cáo tệ nhất thì đáng nghi và kém cỏi.
85606	Trong bản tường trình của NASA vào năm 2002 cho thấy Trái Đất bị đã phình ra ở khúc giữa từ 1998, với hình ảnh chứng minh do hệ thống vệ tinh chụp được.
85607	Trong báo cáo của mình, Đại tướng Abrams nhận định: Nếu Huế và Kon Tum thất thủ thì sẽ mất tất cả.
85608	Trong báo cáo mới, ông ước tính số lượng nội tạng lấy từ cuộc trấn áp Pháp Luân Công bắt đầu là 150.000 đến 200.000.
85609	Trong báo cáo, phi công cho rằng chiếc mũ này quá to so với buồng lái chật hẹp của F-35, khiến ông không thể nhìn phía sau hoặc ngước lên.
85610	Trong bất cứ một ngày nào, có khoảng 50% lực lượng của Hạm đội 7 Hoa Kỳ được triển khai trên khắp vùng biển trách nhiệm.
85611	Trong bất cứ trường hợp nào, Hor chắc hẳn đã trị vì chỉ trong một thời gian ngắn và đặc biệt là không đủ lâu để chuẩn bị một kim tự tháp, vốn vẫn còn được các vị vua đầu vương triều thứ 13 sử dụng cho việc mai táng.
85612	Trong Bắt giữ con cá sấu sát thủ, Patrice Fey và các nhà khoa học khác cố gắng bắt giữ Gustave.
85613	Trong ba tháng tiếp theo sau, Waldron đảm nhiệm hộ tống các tàu sân bay trong suốt chiến dịch tại Okinawa.
85614	Trong ba thế kỷ đầu của hội Thánh không có sự đồng thuận hoàn toàn về kinh điển Tân Ước.
85615	Trong bất kỳ trường hợp nào, dữ liệu không dễ đọc từ các thiết bị media.
85616	Trong bầu cử sơ bộ vòng một, ông về nhì, xếp sau Mick Cornett, xếp trên cựu Phó Thông đốc Todd Lamb.
85617	Trong bầu không khí chiến tranh, chỉ có một tòa án nhỏ mở nhỏ được phép vào sân vận động, được đặt trên mặt sân và được khánh thành dưới thời tổng thống của Muslihittin Peykoğlu vào năm 1945.
85618	Trong bầy đàn, các cá thể có nhiều đặc điểm sinh lí và tập tính sinh thái có lợi như giảm lượng tiêu hao oxy, tăng cường dinh dưỡng, có khả năng chống lại những tác động bất lợi cho đời sống.
85619	Trong bảy năm tiếp theo (1908–1915) bà giảng dạy tại Viện toán học Đại học Erlangen mà không có lương, và thường đảm nhiệm thay thế cho bố bà khi ông quá ốm để đứng giảng.
85620	Trong bảy tháng tiếp theo, chiếc tàu khu trục hoạt động tuần tra thường lệ dọc bờ Tây Hoa Kỳ từ căn cứ tại San Diego.
85621	Trong bến còn có đài phun nước, quầy nướng thịt, sân chơi cho trẻ em, hiện tại có thể cho 520 chiếc neo đậu cùng lúc.
85622	Trong bệnh xá, Tara đã tỉnh dậy khi Rosita đang ngồi cạnh.
85623	Trong biên chế có 3 lữ đoàn và 1 trung đoàn xe tăng; 1 lữ đoàn cơ giới; 2 trung đoàn pháo tự hành; 1 trung đoàn pháo, 1 trung đoàn súng cối, 1 trung đoàn phòng không.
85624	Trong bộ 3º: Desenvolvimento Social Sustentado, Evelyn Berg.
85625	Trong Boboiboy The Movie, cậu được nâng cấp có thể biến mình thành các chất liệu như cao su, vàng hay kim cương để chiến đấu tốt hơn.
85626	Trong Boboiboy The Movie, cô được nâng cấp có thể quay ngược thời gian, cùng với sự giúp sức của Yaya hai cô đã đánh bại rất tốt kẻ thù.
85627	Trong bộ cánh cứng, ngoài đom đóm còn có nhiều loài côn trùng có khả năng phát sáng khác.
85628	Trong bối cảnh ấy, anh từng có cuộc sống khá phóng túng.
85629	Trong bối cảnh Chiến tranh Lạnh, Tổng thống John F. Kennedy lo ngại những phần tử cực đoan trong giới lãnh đạo Mỹ có thể sử dụng vũ khí hạt nhân tấn công Liên Xô mà không được sự chấp thuận của ông.
85630	Trong bối cảnh còn có nhiều khó khăn của kinh tế thế giới và Việt Nam, trao đổi thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Israel vẫn tiếp tục tăng trưởng, từ khoảng 68 triệu USD (2005) lên tới hơn 600 triệu USD (2013).
85631	Trong bối cảnh của cảm xúc, cảm xúc được hiểu rõ nhất là sự thể hiện chủ quan của cảm xúc, riêng tư đối với cá nhân trải nghiệm chúng.
85632	Trong bối cảnh của sự ủng hộ và vận động xã hội hướng đến người queer, sử dụng sự giúp đỡ của những người đồng minh thường được xem là hoà hoãn (homophilic).
85633	Trong bối cảnh này, công ty đã xây dựng một khối kiến ​​thức lớn trong lĩnh vực sửa chữa các thiết bị điện tưe mà nhân viên của mình sử dụng trong quá trình thực hiện giao hàng.
85634	Trong bối cảnh này, một "kẻ lật đổ" đôi khi được gọi là "
85635	Trong bối cảnh thần học, thế giới là vật chất hoặc lĩnh vực trần tục, trái ngược với các lĩnh vực thiên thể, tâm linh, siêu việt hoặc linh thiêng.
85636	Trong bộ lông mùa sinh sản của nó có các chùm lông dài mọc ra từ đỉnh đầu và gáy.
85637	Trong bộ này có nhiều loài bơi hoặc bò trên nền đáy, có cả loài sống bám như Tiafiella tristoma hay ký sinh như Gastrodes sp.
85638	Trong bốn năm tiếp theo, Liên Xô đẩy lùi các hành vi trục xuất của Phe Trục, chẳng hạn như trong Trận Stalingrad và Trận Kursk, và tiến tới chiến thắng trong các cuộc tấn công lớn của Liên Xô như cuộc tấn công Vistula – Oder.
85639	Trong bốn ngày khi mà thi hài Lenin được quàn trong Điện Kremlin, hơn 900.000 người đã tới đưa tang ông.
85640	Trong bốn người con trai, ngài được mang tên của mẹ, trong khi một người em của ngài lại có tên của cha là Vagantaputra.
85641	Trong bốn RCT, liều rosuvastatin trung bình là 16 mg/ngày làm giảm cholesterol LDL 48,8% và giảm nhồi máu cơ tim, nguy cơ tương đối, 0,82 (95% CI 0,73 đến 0,93) so với giả dược.
85642	Trong bốn tháng đầu tiên khi Pháp chiếm đóng thung lũng, sự lạc quan của Piroth có vẻ là hợp lý.
85643	Trong bộ phim anh đảm nhận vai diễn Thái tử Lý Thừa Ngân lạnh lùng, tàn nhẫn, cẩn trọng bày mưu tính kế nhưng đồng thời cũng là chàng thiếu niên Cố Tiểu Ngũ mạnh mẽ, ấm áp.
85644	Trong bộ phim Barry Lyndon (
85645	Trong bộ phim Cha 100%, Tôn Phi Phi đóng vai một cô gái dễ thương.
85646	Trong bộ phim “Modern Times” (tạm dịch: “Thời đại Tân kỳ”) phát hành năm 1936 của Charlie Chaplin là bộ phim đầu tiên công chúng nghe được giọng nói của Sác-lô, trong đó Sác-lô đã hát một bài hát vô nghĩa có nguồn gốc Pháp/Ý.
85647	Trong bộ phim, Muji xuất hiện từ tập 'Ping Pong Pucca' khi đó y liên thủ với Tobe đối địch với Garu và Pucca.
85648	Trong bộ phim "Oh, GOD", Thiên Chúa, do George Burns đóng đã nói với đệ tử miễn cưỡng Jerry Landers, do John Denver thủ vai, "In God We Trust, All Others Pay Cash".
85649	Trong bộ phim Punk's Not Dead năm 2007, Armstrong đã nói ban nhạc Operation Ivy (bao gồm cả Tim Armstrong và Matt Freeman của Rancid) chính là nguồn cảm hứng cho anh thành lập Sweet Children.
85650	Trong bộ phim The Woman in Red, Kelly Le Brock tái hiện lại cảnh phim với một chiếc đầm đỏ.
85651	Trong bộ phim truyền hình, cô thậm chí đã thiết lập một hội thảo bí mật trong một phần không sử dụng của học viện, mà chỉ có thể được nhập bằng cách giường của riêng mình.
85652	Trong bữa tối đêm hôm sau, Rose bí mật đi theo Jack tới một bữa tiệc ở khoang hạng ba.
85653	Trong bức thư Molina nói: "Chính phủ Cuba cản trở tôi tạm thời đến Argentina để đoàn tụ, sau 11 năm chia cách, với con trai tôi, một người Argentina nhập tịch và với vợ là công dân Argentina".
85654	Trong bức vẽ Mạn đồ la (Madolo) thì vị thần này ngự ở lớp thứ 3 phía Bắc.
85655	Trong buổi ăn tối tại nhà hàng đêm giáng sinh với Sae, Kouhei từ chối ăn bất cứ điều gì và xông ra khỏi nhà hàng.
85656	Trong buổi biểu diễn, Christina đã mặc bộ bikini và quần chap hở mông.
85657	Trong buổi chụp ảnh cuối cùng, các thí sinh được Napoleon Perdis và nhà tạo mẫu Bryan Marryshow trang điểm quần áo cho một buổi chụp hình biên tập phong cách với một chiếc taxi trên đường phố New York.
85658	Trong buổi cống nạp vật phẩm giữa The Kingdom với The Saviors, tên Jared lại một lần nữa tới gây sự với Richard và đòi thu súng của anh ấy.
85659	Trong buổi đầu mở Đạo, ta cũng phải dùng pháp môn nầy chớ không thể làm khác được.
85660	Trong buổi học, Duyệt T. bị đuổi ra ngoài vì cô không nghe lời cố vấn Rosa nhưng khi thấy cô tập luyện chăm chỉ bên ngoài, Rosa cho cô ấy trở lại để đào tạo và cô là người làm tốt nhất trong tất cả.
85661	Trong buổi lễ khai trương tập đoàn Nishitamashi tổ chức trò chơi giông hệt với trò chơi mà Mitsuhiko đã bày ra với phần thưởng là một chiếc xe hơi cùng một chiếc xe đạp địa hình.
85662	Trong buổi lễ này, gia đình sẽ mời tất cả các người thân đến nhà của họ để ăn và nhảy, và sau đó mỗi thành viên trong gia đình sẽ nhận được một lọn tóc từ đứa trẻ.
85663	Trong buỗi lễ, Tề Tương công ra tay giết Trịnh Tử Vỉ, Cừ Di hoảng sợ chạy về nước Trịnh.
85664	Trong buổi lễ trao giải Federer đã không kìm được cảm xúc và bật khóc.
85665	Trong buổi phỏng vấn này, Ruth bộc bạch rằng bà từng đều đặn đi lễ nhà thờ suốt hơn 50 năm cho đến khi một người thân khuyên bà rằng cuốn Thánh kinh không giống như bà nghĩ.
85666	Trong buổi phỏng vấn với Rolling Stone tháng 10/2011, tay guitar Frank Iero tiết lộ rằng album của họ có thể sẽ được ra mắt vào mùa hè.
85667	Trong buổi tập tiếp theo tại Burbank, ban nhạc đã bổ sung thêm một khúc bridge và một khúc guitar solo.
85668	Trong buổi vũ hội ông đã gặp cô gái Charlotte Buff, một cô gái có đôi mắt màu xanh lam, và trúng tiếng sét ái tình từ cô này, nhưng Buff đã đính hôn với một viên quan ngoại giao trẻ tuổi là Kesner.
85669	Trong cả ba cuộc bầu cử, các ứng cử viên ủng hộ độc lập, bao gồm một số lượng lớn các đại biểu mambi, đã giành được đa số áp đảo.
85670	Trong các bản in dưới đây, ở một số câu chữ có ít nhiều dị bản.
85671	Trong các bản mở rộng, xuất hiện Siêu saiyan huyền thoại là Broly.
85672	Trong các bích họa Phật giáo liên quan, thường có thể nhìn thấy thiên nhân bay lượn, vây chung quanh Phật hoặc Bồ Tát.
85673	Trong các binh chủng, cấp bậc Thượng tướng liền dưới cấp nguyên soái binh chủng, cho thấy sự tương đương giữa cấp nguyên soái binh chủng với cấp bậc Đại tướng lục quân (vốn chỉ mang cấp hiệu 4 ngôi sao nhỏ 22 mm).
85674	Trong các bộ chính sử như: Đại Việt sử ký toàn thư, Khâm định Việt sử thông giám cương mục, hay một số tác phẩm của Lê Quý Đôn, Phan Huy Chú… đều vắng bóng tên tuổi ông.
85675	Trong các bộ phim điện ảnh, ông đã miêu tả nhạc sĩ kim loại nặng Kirk Cuddy trong bộ phim Rock Star năm 2001.
85676	Trong các bộ phim hoạt hình phỏng theo The Lord of the Rings trước đó (được làm bởi các hãng phim khác nhau), Arwen thậm chí còn được cho trực tiếp chiến đấu tại vực Helm (Battle of Helm's Deep) và trực tiếp mang thanh kiếm Andúril tới cho Aragorn.
85677	Trong các bức tranh dân gian miêu tả đồng quê yên ả ta thường thấy một hình ảnh rất quen thuộc của một mục đồng nhỏ tuổi cưỡi trâu thổi sáo.
85678	Trong các chất khí và chất lỏng, dẫn nhiệt là do sự va chạm và khuếch tán của các phân tử trong chuyển động ngẫu nhiên của chúng.
85679	Trong các chính phủ của Vùng đất Đen miền trung, trạng thái của các vấn đề hầu như không tốt hơn.
85680	Trong các chương truyện gần đây nhất, mọi việc trở nên rõ ràng rằng trong khi Suigintou giữ Rosa Mystica của Souseiseki thì Kirakishou điều khiển thân thể cô.
85681	Trong các cuộc khai quật, một phần di cốt người và đồ vật đi kèm đã bị loại bỏ ra khỏi mục lục lưu trữ và nghiên cứu.
85682	Trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, lớp lớp thanh niên đã lên đường chiến đấu, nhiều người đã hy sinh tại các chiến trường.
85683	Trong các cuộc thăm dò tại phòng phiếu, Đảng Dân chủ có sự ủng hộ rộng rãi từ các thành phần kinh tế, chủng tộc, xã hội khác nhau.
85684	Trong các cuộc thương lượng, Hồng quân đã phá vỡ đường phòng thủ của Phần Lan xung quanh Tali và gần với Viipuri xung quanh.
85685	Trong các cuộc tỉ thí võ thuật ông chưa bao giờ bị đánh bại, thậm chí bản thân Lý Thư Văn từng nói rằng "Ta chưa từng biết thế nào là đánh trúng đối thủ hai lần"."
85686	Trong các dạng mãn tính hiếm gặp của nhiễm axit lactic gây ra bởi bệnh ty thể, một chế độ ăn uống cụ thể hoặc dichloroacetate có thể được sử dụng.
85687	Trong các danh mục tên-họ thì các tiền tố này bị bỏ đi để phân loại.
85688	Trong các đầu nổ của thiết kế Teller-Ulam, LiD bị ép và nung bằng nhiệt do sự nổ của quá trình phân rã hạt nhân tới điểm mà phản ứng tổng hợp hạt nhân diễn ra.
85689	Trong các dị bản này, ba con heo được thay bằng chú thỏ Brer Rabbit.
85690	Trong các điều kiện này, sự phân đoạn bị giảm và ở nhiệt độ trên 14 °C, giá trị δ( ) tương ứng cao hơn, trong khi ở nhiệt độ thấp hơn, CO2 trở nên hòa tan hơn và do đó có sẵn hơn cho các sinh vật biển.
85691	Trong các điều kiện tương đương thì các phân tử nhỏ hơn sẽ thẩm thấu qua các vật liệu xốp nhanh hơn.
85692	Trong các dịp cúng lễ hồn của người chết cũng thường về thông qua những giấc mơ (am bo) của người sống.
85693	Trong các dịp tĩnh tâm, ông cho mời linh mục nhiều nơi về chủ sự.
85694	Trong các dự án nhiệt điện, cơ sở hạ tầng, vốn vay của Trung Quốc ngày càng tăng trong tổng lượng vốn vay của Việt Nam.
85695	Trong các ghi chép, trống được dùng trong các nghi lễ để tạo không khí thần thánh.
85696	Trong các gia đình Nhật Bản, nước sốt cà ri thường được làm từ cà ri roux ăn liền, có sẵn ở dạng khối và dạng bột, và có chứa bột cà ri, bột, dầu và các hương liệu khác nhau.
85697	Trong các giải đấu thể thao gồm hai người (hoặc đội) thi đấu mỗi trận, logarit nhị phân cho biết số vòng đấu mà một giải đấu loại trực tiếp cần có để xác định nhà vô địch.
85698	Trong các giáo hội Tin Lành, thanh niên và các cặp đôi chưa kết hôn được khuyến khích kết hôn sớm để được có cuộc sống tình dục theo ý muốn của Đức Chúa Trời.
85699	Trong các hang tối này, cây trồng liên kết với mùa của hang đó có thể được trồng bên trong.
85700	Trong các hệ chuyên, ngoài việc học các môn học chính, học sinh sẽ được dạy tăng cường (số tiết, khối lượng kiến thức nhiều hơn so với các lớp còn lại) các môn chuyên trong các lớp chuyên thuộc khối Trung học phổ thông.
85701	Trong các hệ thống nghiên cứu, ánh sáng được chiếu từ bên dưới, cho phép nhựa được nhanh chóng trải ra thành các lớp mỏng đồng đều, giảm thời gian sản xuất từ vài giờ đến vài phút.
85702	Trong các hệ thống như vậy, có sự chồng chéo giữa các nhánh hành pháp và lập pháp của chính phủ.
85703	Trong các hệ thống như vậy, máy nén sử dụng vào khoảng 60% đến 65% năng lượng của động cơ để làm việc.
85704	Trong các hệ thống như vậy, mỗi điểm số sẽ được tính toán nghiêm ngặt dựa trên kết quả của trò chơi.
85705	Trong các hệ thống phân loại cũ, thực vật hạt trần (Gymnospermatophyta) được coi là một nhóm "tự nhiên".
85706	Trong các hệ thống vận hành vật lý, các thông tin đăng nhập này có thể tồn tại dưới nhiều dạng, nhưng với các thông tin không thể được chuyển giao sẽ cung cấp tính bảo mật cao nhất.
85707	Trong cách mạng tháng 8 năm 1945, ông là Ủy viên Ban khởi nghĩa phụ trách công tác binh vận.
85708	Trong Cách mạng Tháng Tám, ông được phân công lãnh đạo khởi nghĩa ở huyện Thủ Thừa.
85709	Trong các hoàn cảnh như vậy, gió có thể đi từ vừa phải hoặc mát mẻ sang phía đông biển Albora (phía tây của Địa Trung Hải) tới mạnh như bão ở mặt phía tây eo biển và về phía tây.
85710	Trong các hồ bơi ít người, có ánh sáng mặt trời, trong khi một số khác lại được tìm thấy trong các khu vực sinh sản bóng mờ trong rừng.
85711	Trong cách phân loại của ông, 'giả thuyết gâu gâu' là loại giải thích coi các ngôn ngữ đã phát triển như một sự bắt chước của âm thanh tự nhiên.
85712	Trong cách tiếp cận gần tháng 10 năm 2002, tiểu hành tinh được quan sát bằng đĩa radar Goldstone dài 70 mét và tiếp tục tinh chỉnh quỹ đạo.
85713	Trong cách trình bày này, số càng lớn thì kết quả càng tốt.
85714	Trong các hướng đi khác, nếu Bernhalt bị đánh bại trước thì Leon luôn tuẫn tiết theo.
85715	Trong các immunoglobulin mà cơ thể có thể tạo ra, có những phân tử rất giống với nhau.
85716	Trong các khí hiếm khác, krypton tạo thành muối điflorua, và radon phản ứng với flo để tạo thành một chất rắn được cho là radon điflorua.
85717	Trong các khu biệt thự, về nguyên tắc là các đường tư nhân.
85718	Trong các kịch bản này, một số cá thể sẽ áp dụng các chiến lược giao phối rất khác nhau để đạt được thành công sinh sản.
85719	Trong các kính thiên văn nhỏ, cụm sao xuất hiện dưới dạng vô số các ngôi sao sáng nằm trong một khu vực sao.
85720	Trong các kỳ thi tiến sĩ võ, ban võ nghệ đầu tiên được thao diễn bao giờ cũng là cưỡi ngựa.
85721	Trong các làng Yanomami truyền thống, Shabono có nhiều hình dạng, mỗi hình nón hoặc hình chữ nhật bao quanh một không gian trung tâm mở.
85722	Trong các loại thảo mộc cổ xưa, táo cua được sử dụng để điều trị mụn nhọt, tụ mủ, vết thương, ho, cảm lạnh và một loạt các bệnh khác từ mụn trứng cá đến bệnh thận.
85723	Trong các mùa giải sau đó anh được cho mượn đến các đội bóng khác nhau như CSM Focșani hay CS Otopeni.
85724	Trong các năm 1835-1841, Aleksander Kokular điều hành một trường nghệ thuật tư tại nhà.
85725	Trong các năm 1950-51, Mansfield lọt vào vòng Năm của Cúp FA và trở thành đội bóng đầu tiên của Football League bất bại 23 trận trên sân nhà, mặc dù chỉ có một suất thăng hạng Third Division duy nhất.
85726	Trong các năm 1983, 1984 và 1985, giải này được chia thành 2 thể loại: kịch bản gốc và kịch bản chuyển thể.
85727	Trong các năm tiếp theo, các mỏ dầu khí được phát hiện có diện tích ngày càng nhỏ.
85728	Trong các ngày 15 – 17 tháng 1 năm 1871, Bourbaki đã tiến công các cứ điểm của Werder dọc theo sông Lisaine.
85729	Trong các ngày 17 và 18 tháng 7 năm 1942, Himmler đích thân tới thăm trại.
85730	Trong các ngày 23-31 tháng 8, Hồng quân đã mất đến 201 máy bay, và mặc dù họ nhận được 100 máy bay trong tháng đó nhưng số máy bay còn sử dụng được chỉ là 192 chiếc, trong số đó 57 chiếc là máy bay tiêm kích.
85731	Trong các ngày 24 đến 29 tháng 9, Tập đoàn quân 40 đổ bộ thêm 4 sư đoàn bộ binh sang khu vực đầu cầu.
85732	Trong các ngày 26 và 27 tháng 2 năm 1942, các đơn vị trên bán đảo Kerch của quân đội Liên Xô bắt đầu tấn công.
85733	Trong các ngày 28 và 29 tháng 6, các nhóm Komsomol ở lại Liepāja vẫn tiếp tục chiến đấu trên các con phố.
85734	Trong các ngày sau đó, không quân Liên Xô tiếp tục làm chủ bầu trời khu vực Balaton - Velence, góp phần chặn đứng cuộc tấn công của xe tăng Đức.
85735	Trong các ngày từ 17 đến 22 tháng 7, Tập đoàn quân xe tăng 1 (Đức) của tướng Paul Kleist tiếp tục khoan sâu lỗ thủng ở vùng Uman, đẩy cánh Bắc và cánh Nam của Phương diện quân Tây Nam ngày càng tách rời nhau.
85736	Trong các nghiên cứu của mình, ông thành lập công ty phát triển trò chơi độc lập, Oxeye Game Studio, cùng với Daniel Brynolf và Pontus Hammarber.
85737	Trong các nghiên cứu gần đây về Sumer, thuật ngữ Sumer bao gồm toàn bộ lịch sử của Hạ Lưỡng Hà trong giai đoạn này chứ không để chỉ riêng minh các quốc gia Sumer.
85738	Trong các nhà máy làm mềm nước quy mô công nghiệp, dòng chảy của nước thải từ quá trình tái tạo có thể kết tủa quy mô có thể gây trở ngại cho hệ thống nước thải.
85739	Trong các nhiệm kỳ nội các của mình, ông làm trưởng phòng trong Church City Mission từ 2002 đến 2005 và giám đốc chương trình tại Plan Norge từ 2009 đến 2012.
85740	Trong các nhiệm vụ, người chơi có thể gọi một số lượng hạn chế máy bay ném bom (bổ nhào), ném bom trải thảm, máy bay trinh sát, lính nhảy dù, và pháo binh bắn hỗ trợ.
85741	Trong các nhiệm vụ trên thì việc phát phiếu bầu cử và kiểm phiếu bầu cử là những nhiệm vụ quan trọng của tổ bầu cử.
85742	Trong các nhóm khác, phôi nang trải qua những sắp xếp phức tạp hơn.
85743	Trong các những năm '80 và đầu những năm '90 hầu hết virus máy tính được viết bằng hợp ngữ, lý do là sự giảm thiểu kích thước của virus cũng như khả năng can thiệp sâu vào hệ thống của hợp ngữ.
85744	Trong các phân tích bộ gen lạp lục thì Cinnamomum là cận/đa ngành (xem thêm Song et al.
85745	Trong các phiên họp kín, các thẩm phán phát biểu và bỏ phiếu theo thứ tự tuổi tác, người đầu tiên là chánh án người cuối cùng là thẩm phán nhỏ tuổi nhất.
85746	Trong các phòng ban tương ứng, mỗi nhân viên nhận được một số thẻ đồng hồ xác định, vẫn còn với anh ta miễn là anh ta ở trong một bộ phận nhất định hoặc với công ty.
85747	Trong các phòng thu âm, MIDI Machine Control làm nhiệm vụ đồng bộ hoá các thiết bị ghi âm.
85748	Trong các phong trào này, một số electron va chạm với một phân tử khí để tạo thành một cặp ion và một điện tử (điện tử ion hóa).
85749	Trong các quy định sau đây, " hạng nghi thức "Không được công nhận tại Nhật Bản;" hạng thực phẩm "hoặc" hạng ẩm thực "chắc chắn là.
85750	Trong các seri tăng, T25 và T26 là hai dòng xe tăng tạo ra một cuộc tranh luận nội bộ trong quân đội Hoa Kỳ vào giữa năm 1943 đến đầu năm 1944 so với nhu cầu cho xe tăng với hỏa lực và bọc giáp lớn hơn.
85751	Trong các sóng dọc, sự dịch chuyển của môi trường song song với sự lan truyền của sóng và sóng có thể là thẳng hoặc tròn.
85752	Trong các sự kiện của The Revenge of Belial, một cuộc tấn công từ bộ ba Darklops đã thúc đẩy Zero tự nguyện tham gia vào cuộc thám hiểm giữa các chiều không gian để theo dõi nguồn gốc của chúng.
85753	Trong các sự kiện khác đóng băng là một yếu tố góp phần.
85754	Trong các sự kiện lịch sử đáng nhớ xảy ra ở đây có sự kiện năm 1585, khi tòa lâu đài được sử dụng để làm nhà tù nhốt Antonio Pérez, một bộ trưởng của vua Phillip II.
85755	Trong các sự kiện trong Civil War II, Avengers mới hỗ trợ A.I.M. trong một nhiệm vụ cuối cùng, mà Hawkeye ngồi ngoài vì lý do từ chối chính đáng.
85756	Trong các tác phẩm của mình, Đạo sư Arjan giải thích rằng, bởi vì Thiên Chúa là nguồn gốc của vạn vật, những gì chúng ta tin là xấu xa cũng phải đến từ Thiên Chúa.
85757	Trong các tác phẩm của mình, Frans Sillanpää luôn khẳng định sức mạnh bản năng và tư tưởng thần bí, bi quan.
85758	Trong các tài liệu nghiên cứu, tài sản thương hiệu đã được nghiên cứu từ hai quan điểm khác nhau: tâm lý học nhận thức và kinh tế học thông tin.
85759	Trong các tập trước, những kì vọng của Monika dường như đã trở thành gánh nặng trong tập này nhưng trong buổi chụp hình, Aimee và Monika đã có được tấm ảnh đẹp nhất.
85760	Trong các thế kỷ sau đó, quá trình thống nhất chính trị được tiếp tục.
85761	Trong các thí dụ nổi tiếng nhất về bắt chước Bates là ở loài bướm, trong đó khoảng 1/4 trong số hơn 200 loài bướm nhạn Papilio là kẻ mạo danh không độc hại của loài bướm độc.
85762	Trong các thiết bị tương tự, hiệu ứng cơ thể nổi được gọi là hiệu ứng kink.
85763	Trong các thời kỳ "giữa" và "sau" của mình, Aristotle ngày càng không đồng ý với các quan niệm của Plato và phát triển một sự kỳ vọng ngày càng chặt chẽ về các khẳng định tường minh bằng thực nghiệm cho tất cả các kết luận từ quy nạp.
85764	Trong các thử nghiệm của các trang công nghệ, iPhone 5 bền bỉ một cách đáng kinh ngạc khi được thả rơi từ các độ cao khác nhau.
85765	Trong các thử nghiệm lâm sàng, tavaborole có hiệu quả hơn so với phương tiện (ethyl acetate và propylene glycol) một mình trong điều trị bệnh nấm móng.
85766	Trong các thử nghiệm pha II, hợp chất này vượt trội hơn đáng kể so với giả dược mà không gây buồn ngủ.
85767	Trong các tiểu thuyết, hý khúc liên quan đến Dương gia tướng, Phan Mỹ bị đổi tên là Phan Hồng, tự Nhân Mỹ, là nhân vật phản diện, đối lập triệt để với Dương gia tướng.
85768	Trong các tiểu thuyết võ hiệp của các tác giả khác, đây chỉ là một gia tộc chuyên hành nghề ám sát, nhưng Ôn Thụy An lại đưa lên thành một thế lực khuynh đảo giang hồ.
85769	Trong các tiểu thuyết, vở kịch và bài báo của mình, bà phân tích những hậu quả tâm lý mà các khó khăn gây ra và những tổn thương trong đời sống của những người dân thường.
85770	Trong các tòa nhà của Malaysia và Singapore, nơi Trung Quốc có dân số lớn với 25% người Trung Quốc ở Malaysia và 75% người Singapore là người Trung Quốc, tầng 4 thỉnh thoảng bị bỏ qua.
85771	Trong các tòa nhà hiện đại của MediaPark, trong đó có Tháp Köln cao 148 mét, là trụ sở của khoảng 250 công ty với khoảng 5.000 nhân viên, trong số đó hơn 60% hoạt động trong lĩnh vực truyền thông và thông tin.
85772	Trong các trận chiến này, A Lão Ngõa Đinh đều là người chỉ huy Hồi hồi pháo, lập được nhiều chiến công.
85773	Trong các trận đấu đồng đội thông thường, các quy tắc đấu vật tiêu chuẩn được áp dụng với một trận đấu kết thúc bằng pinfall, đòn khóa, đè đếm hoặc không đủ tiêu chuẩn.
85774	Trong các trận giao chiến với Đại Việt, quân Tống đều thua lớn.
85775	Trong các Tu viện, vai trò của các Thư viện viên là coi sóc "văn phòng chép sách" ("scriptorium") nơi các tu sĩ chép sách ra thành nhiều bản.
85776	Trong các Tuyển hầu tước người Đức phò tá Hoàng đế trong trận này có cả vị Tuyển hầu tước vĩ đại Friedrich Wilhelm I xứ Brandenburg, ông đã gửi một đạo quân đến họp binh với quân Áo.
85777	Trong các vật liệu khi nói tới độ giãn dài ta thường hiểu là độ giãn dài tới hạn (độ giãn dài tới khi đứt).
85778	Trong các vùng đông dân cư, các phe phái thường trọn lựa việc tiến hành trận đánh ở những khoảng không gian mở, thuần túy quân sự và không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt dân sự bình thường.
85779	Trong các xã hội mở, chính phủ được mong đợi là sẽ đáp ứng (responsive) và khoan dung, và các cơ chế chính trị phải minh bạch và linh hoạt.
85780	Trong các yếu tố nội thất thì giường ngủ được coi là vật đặc trưng của phòng ngủ từ trước đến nay.
85781	Trong cả hai giai đoạn đó, triết học đều được dùng như một công cụ phê phán ngôn ngữ.
85782	Trong cả hai trận đánh, kỵ binh liên minh luôn bị kỵ binh Phổ đánh bại, còn bộ binh liên minh tuy chiến đấu dũng cảm nhưng vẫn kém xa bộ binh Phổ.
85783	Trong cả hai trường hợp, đau thường bắt đầu như một cơn đau bụng chung chung (với sự tham gia của cơn đau cục bộ hóa của lớp màng bụng nội tạng), và có thể trở thành cơn đau cục bộ sau đó (có liên quan đến lớp màng bụng).
85784	Trong cả hai trường hợp trên, đều có hiện tượng người chuyển từ mẫu quốc sang thuộc địa còn hàng hóa được xuất từ thuộc địa qua mẫu quốc.
85785	Trong cả hai trường hợp, Trump sẽ có thể sẽ vĩnh viễn mất tư cách giữ chức vụ trong chính phủ Hoa Kỳ.
85786	Trong cả hai ván Spassky đều phát triển Tượng lên b7 và g7, và Mã lên d7 và e7.
85787	Trong cái được gọi là "khoảnh khắc sáng tạo đáng chú ý", năm 2000, Sega tái cấu trúc các nhóm phát triển arcade và console của mình thành 9 studio bán tự do, được các nhà thiết kế hàng đầu của công ty đứng đầu.
85788	Trong cái lõi của cụm quân này còn có các đơn vị công binh, cảnh vệ, thông tin, vận tải, quân y và hậu cần trợ chiến.
85789	Trong cái quỹ đầu tư đó, Lương có 30% tổng số cổ phần.
85790	Trong ca khúc "Blah Blah Blah" và "Boots and Boys", cô cho rằng đàn ông phải mời gọi phụ nữ chứ không phải ngược lại.
85791	Trong ca khúc có sự góp giọng của Lil Jon.
85792	Trong cả năm từ bất kỳ nơi nào đó cũng có từ 5 tới 6 hay tới trên 10 nhóm đã được gửi đi".
85793	Trong cảnh chiến đấu cuối cùng giữa Diệp Vấn và Trương Thiên Chí, Diệp Vấn sử dụng thính giác để tránh những cú đấm liên tiếp và kết thúc cuộc chiến bằng tuyệt kỹ Nhất thốn quyền, một kỹ thuật nổi tiếng của Vịnh Xuân quyền.
85794	Trong "Càn Long chinh vũ An Nam Ký", Ngụy Nguyên đời Thanh khoảng vài chục năm sau có chép: số quân Thanh là 18.000, trong đó đạo quân Lưỡng Quảng là 10.000 (chưa kể số viện binh sau này) và đạo quân Vân Quý là 8.000.
85795	Trong căn nhà nhỏ này còn có "Chiếu Văn" nơi ông thường cùng bạn bè trong giới văn nghệ sĩ đàm luận hàng tuần.
85796	Trong căn phòng trọ chật hẹp ở khu nhà trọ Magic Castle, cô bé sáu tuổi Moonee sống cùng mẹ nuôi Halley, một vũ công thoát y vừa bị đuổi việc.
85797	Trong cả sự nghiệp âm nhạc kéo dài xuyên suốt 6 thập kỷ, George Martin cống hiến hết mình cho âm nhạc, phim, truyền hình và liveshow.
85798	Trong cả sự nghiệp của mình, ông đã đạo diễn hơn ba mươi bộ phim trong nước và quốc tế.
85799	Trong cả trường hợp đội vô địch Cúp C1 bị xuống hạng ở giải trong nước vẫn được dự giải này trong mùa bóng tiếp theo.
85800	Trong câu chuyện có thật của mỗi trò chơi, một người đóng vai thám tử và năm người là người chơi bình thường và nắm các vai trò khác nhau.
85801	Trong câu chuyện, Kotarou bắt gặp một không gian khác của Kazamatsuri, tại đây vạn vật mang vẻ cô tịch và bầu trời có màu xám tro.
85802	Trong câu chuyện này, một người thợ săn được người chú của mình, linh mục Hakuzōsu đến thăm, người giảng dạy cháu trai của ông về những tệ nạn giết cáo.
85803	Trong: Cấu hình quyền lực trong xã hội phức tạp: Nhân chủng học toàn diện về lý thuyết và thực hành.
85804	Trong cấu hình vận chuyển hành khách, nó chỉ có thể chở được 15 người, ngoài phi hành đoàn 2 người.
85805	Trong câu thơ cuối của bài thơ Nam quốc sơn hà có đại từ nhân xưng ngôi thứ hai số nhiều "nhữ đẳng" 汝等.
85806	Trong cấu trúc của thể cắt nối ở người có tất cả năm Mg 2 + trong phức hợp nấm men được bảo tồn.
85807	Trong cấu trúc dữ liệu nội bộ của nó, Calc cho đến phiên bản 4.1 dựa trên các ô làm lớp cơ sở xuyên suốt, điều này bị cho là do "sử dụng bộ nhớ quá nhiều, tính toán chậm và mã khó".
85808	Trong cây cầu, McCoy nhận thấy Lee và mở cửa sổ, làm cô mất thăng bằng và ngã nhưng bám được gờ đá.
85809	Trong chặng 1, anh đã trả lời đúng 4 câu hỏi với 4 bì thư 4, 11, 17, 30 và đã hủy bì thư số 8 có trị giá 100.000 đồng.
85810	Trong chặng 2 của chương trình, lần đầu tiên các đội phải hợp sức cùng nhau vượt qua thử thách.
85811	Trong chân không, nó phân hủy trên 100 ℃ thành molybden(II) iotua và iot.
85812	Trong chăn nuôi, khâu chọn con giống là rất quan trọng.
85813	Trong chăn nuôi lợn theo phương pháp công nghiệp cần được bổ sung đầy đủ các khoáng chất vào thức ăn.
85814	Trong chất khí thoái hóa, sự khởi đầu các phản ứng hạt nhân này mang tính bùng nổ.
85815	Trong chất lỏng, các hạt được gắn kết lỏng lẻo hơn nhiều và thường tốn nhiều thời gian để năng lượng được truyền đi.
85816	Trong chậu thau có tiền đón (gọi là tiền lặp đảo).
85817	Trong châu xảy ra hạn hán mất mùa, ông không cấp phát cho dân nghèo.
85818	Trong chiến đấu, các chiến binh hợp thành nhóm gần đội hình kỵ binh chống lại các samurai, những người vốn đã quen với những trận chiến một chọi một.
85819	Trong chiến đấu, những lực lượng phalanx đối địch thường khai thác điểm này bằng cách tấn công lên cánh phải.
85820	Trong "Chiến đấu vì thiên thạch!", Tabitha dẫn đầu một đội Magma Grunt trong một nhiệm vụ đến Mt.
85821	Trong chiến dịch chống lại hãn quốc Kim Trướng, mỗi chiến binh được yêu cầu phải có 30 mũi tên.
85822	Trong chiến dịch chống lại Hojo, Kenshin đã thành công trong việc lấy được rất nhiều lâu đài của gia tộc này, kết thúc với cuộc tấn công lâu đài Odawara ở tỉnh Sagami.
85823	Trong chiến dịch cuối cùng kể trên, Hornet rồi sau đó là Enterprise có vai trò nổi bật vì là những tàu sân bay hạm đội duy nhất còn hoạt động trong Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ.
85824	Trong chiến dịch Luzon chiếm lại đảo từ Nhật Bản, Thiếu tá Simeon Valdez dẫn đầu một cuộc không kích trên sân bay, đốt trụ sở và đốt cháy một bãi chứa nhiên liệu.
85825	Trong chiến dịch năm 1745, trận chiến Kesselsdorf cùng các trận Hohenfriedberg và Fontenoy trở thành ba chiến thắng vĩ đại nhất trong thời kỳ Chiến tranh Kế vị Áo.
85826	Trong chiến dịch này Alpha chỉ mất hai người trong khi các lực lượng khác của Xô viết mất 19 người.
85827	Trong chiến dịch này, cánh quân tiên phong của Đại Việt do Chiêu Nghĩa hầu chỉ huy bại trận, Tuyên uy tướng quân Vũ Tư Hoằng chết.
85828	Trong chiến dịch này, ông đã viết những nhât ký và thư từ chi tiết gửi cho cha mẹ mình.
85829	Trong chiến dịch phản công này, quân Đức bị tổn thất nặng.
85830	Trong chiến dịch sau đó, lính triều đình thiệt hại nặng nề trên đất liền, đặc biệt là do súng máy của Nagaoka.
85831	Trong chiến dịch tranh cử tháng 6 năm 2013, ông đã giành thắng lợi, Rowhani cam kết sẽ đàm phán để thuyết phục phương Tây dỡ bỏ các biện pháp cấm vận đang phá hủy nền kinh tế Iran.
85832	Trong chiến dịch vận động bầu cử Duma mùa thu năm 1999, các phương tiện truyền thông đại chúng do Kremlin kiểm soát hoặc có liên minh với họ đã cáo buộc các đối thủ chính của Putin không cương quyết với chủ nghĩa khủng bố.
85833	Trong chiến tranh, Anh đã chiếm đóng đất nước này để cố gắng ngăn chặn sự tiếp cận của Nga tới Afghanistan và kiềm chế sự bành trướng của Đế quốc Nga.
85834	Trong Chiến tranh Iran-Iraq, theo tuyên bố của Iran, ít nhất 58 chiếc MiG-23 đã bị F-14 bắn hạ (15 trong số này được xác nhận theo Cooper) Cooper and Bishop 2004, pp.
85835	Trong chiến tranh, nổi lên một phong trào cấp tiến mang tên "Red Clydeside" do các chiến sĩ công đoàn lãnh đạo.
85836	Trong chiến tranh, Olympic đã vận chuyển 201.000 binh lính và các sĩ quan khác, sử dụng 347.000 tấn than và vượt hơn 296.000 km.
85837	Trong Chiến tranh Trung-Nhật lần thứ 2 (1937–1945), ông là Phó Tổng tham mưu trưởng phụ trách chiến dịch và huấn luyện.
85838	Trong chiến tranh với dân da đỏ, ông cũng dùng chiến thuật tiêu thổ tán phá ruộng nương lương thực của các bộ lạc, khiến họ không đủ khả năng phục hồi và phải chịu thất trận.
85839	Trong chỉnh hình đa giác của tiếng Hy Lạp, alpha, giống như các chữ cái nguyên âm khác, có thể xảy ra với một số dấu phụ: bất kỳ ba ký hiệu dấu (, ὰ,) và một trong hai dấu hiệu thở (,), cũng như kết hợp trong số này.
85840	Trong chính quyền Shagari, Johnson trở thành Bộ trưởng Phát triển Xã hội.
85841	Trong chính quyền Toyotomi, Ishida giữ chức lãnh đạo quan tòa.
85842	Trong chính trị, ông hoạt động tích cực trong các chính sách theo hệ tư tưởng của phe Dân chủ, nổi tiếng với vụ kiện Washington v. Trump, giành ưu thế trong chống vi hiến.
85843	Trong chi về tích luỹ, vốn xây dựng cơ bản chiếm tỷ trọng 87,55 và bằng 10,63 lần giai đoạn 1976 - 1980, vốn lưu động và vốn dự trữ chiếm tỷ trọng 12,5% và bằng 9, 49 lần giai đoạn 1976 - 1980.
85844	Trong chòm sao Tiên Vương có ngôi sao MU Cephei là sao siêu khổng lồ đỏ.
85845	Trong chỗ riêng tư Conrad Grebel, thủ lĩnh của nhóm cực đoan sau này là phong trào Anabaptist, thường miệt thị Zwingli.
85846	Trong chỗ riêng tư ông sử dụng một chiếc xe lăn, nhưng không bao giờ để công chúng thấy hình ảnh ông ngồi trên xe lăn.
85847	Trong Christopher Perrins (chủ biên), The Firefly Encyclopedia of Birds.
85848	Trong chưa đến một giờ sau đó, một đội hình xe tăng thứ hai gồm 25 chiếc T-34 tiến đến vị trí Lực lượng Đặc nhiệm.
85849	Trong chùa hiện còn lưu giữ nhiều pho tượng, chuông đồng và đồ thờ có giá trị.
85850	Trong chùa không chỉ có tượng Phật mà còn có tượng của Đạo giáo như: Thái Thượng Lão Quân, Nam Tào, Bắc Đẩu và các tượng Tam Phủ, Tứ Phủ của tín ngưỡng dân gian.
85851	Trong chùa Thượng còn có hai cây cột làm bằng loại gỗ quý là gỗ Ngọc am.
85852	Trong chức năng này, ông được một ủy ban của Volkskammer đưa ra lời khuyên.
85853	Trong chủ nghĩa tư bản độc quyền, kinh tế nhà nước thực chất là khu vực kinh tế của tập thể tư bản độc quyền.
85854	Trong chương 35, mọi chuyện được phơi bày rằng cô là đứa con gái được che giấu của gia tộc Kuran, gia tộc vampire thuần chủng mạnh nhất.
85855	Trong chương 6 Aristotle chuyển sang thực tại.
85856	Trong chương 86, Sango có thể tự mình thực hiện các nhiệm vụ tiêu diệt yêu quái, trong lúc cô mới 16 tuổi.
85857	Trong chương này, anh thức dậy và thấy mình đang nằm cạnh Kano Creta, xuất hiện một cách bí ẩn từ đêm hôm trước trên giường của Toru.
85858	Trong chương này, ông cũng tuyên bố rằng nguyên tắc hạnh phúc không dựa trên cá nhân mà phần lớn là dựa trên cộng đồng.
85859	Trong chương thứ hai của Saga, quân đội tiến về phía Arberrang, thủ đô của loài người.
85860	Trong chương trình "
85861	Trong chương trình bóng đá hàng tuần, Soccer AM, cụm từ "Accrington Stanley, họ là ai?"
85862	Trong chương trình giao lưu ca nhạc Việt Nam - Trung Hoa "Sứ giả hữu nghị" vào tháng 12 năm 2001, Đan Trường song ca với Triệu Vy (
85863	Trong chương trình này, cô đã thể hiện tính cách tốt bụng và ấm áp của mình.
85864	Trong chương trình này, mỗi ca sĩ, nhạc sĩ tham gia sẽ hợp tác với một trong sáu người dẫn chương trình để tạo ra một bài hát cho lễ hội.
85865	Trong chương trình này, một luật mới đã được thông qua, đó là một người chơi chỉ có thể được hoàn thành tối đa 6 Chướng ngại vật trong suốt cuộc đua.
85866	Trong chương trình ở Vương quốc Anh vào ngày 17 tháng 1 năm 2011.
85867	Trong chương trình tái định cư, Kênh Cái Sắn được nạo vét, và các kênh mới hai bên bờ được đào theo hình xương cá, kênh cách kênh 1 đến 2 km.
85868	Trong chuyến bay đầu tiên này, tên lửa đẩy Vega chở chín món hàng lên không gian, gồm dụng cụ trắc nghiệm lý thuyết tương đối Einstein.
85869	Trong chuyến đi tới Moscow, Hồ Chí Minh hết lời ca ngợi Stalin và chủ nghĩa Stalin, thậm chí ông còn sáng tác một bài thơ ca ngợi Stalin.
85870	Trong chuyển động tròn, gia tốc hướng tâm luôn hướng vào tâm quay, có phụ thuộc vào độ lớn, bán kính và tốc độ quay.
85871	Trong chuyến lưu diễn mùa xuân kéo dài 2 tháng vào năm 2012, cô đã cùng với cô con gái Lia chơi violin, vốn là một sinh viên cơ sở tại Đại học Folkwang.
85872	Trong chuyến tàu tương lai Trương Chấn thủ vai một người máy đem lòng yêu cô người máy do Lưu Gia Linh đóng.
85873	Trong chuyến thăm ba ngày tới Ankara vào tháng 11 năm 2007, Tổng thống Israel Shimon Peres đã gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Abdullah Gül và phát biểu trước Đại hội đồng quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ.
85874	Trong chuyến thăm bất ngờ của các thanh tra lao động, họ thấy mình đối mặt với Rahmat.
85875	Trong chuyến thăm Đức, Schairer đã nghiên cứu các dữ liệu lấy được từ các nhà sản xuất máy bay Đức về những ưu thế của kiểu cánh xuôi, và trở nên bị thuyết phục bởi chất lượng của một kiểu thiết kế như vậy.
85876	Trong chuyến thăm này, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết đã tuyên bố rằng Việt Nam quan tâm tới việc tăng cường hợp tác kỹ thuật quốc phòng với Nga.
85877	Trong chuyến thăm tiếp theo tới Nam Phi quê hương của cô với đứa con trai mới sinh Samuel David, cô đã diễn trên sân khấu trong The Sound of Music và Stop the World I Want to Get Off.
85878	Trong chuyến tông du tại Hoa Kỳ năm 1993, một cuộc biểu tình đã nổ ra nhằm phản đối tư tưởng kỳ thị đồng tính luyến ái của Giáo hoàng.
85879	Trong chuyến trở về, Ngài đã thuyết pháp cho vua cha.
85880	Trong chuyến viếng thăm vào tháng 7 năm 2006, Wangchuck đã đề nghị Ấn Độ xem xét và viết lại bản hiệp định 57 năm để cập nhật nó cho bối cảnh hiện tại.
85881	Trong Clash Royale, người chơi được xếp hạng theo số lượng danh hiệu của họ.
85882	Trong cơ cấu kinh tế chung của thành phố, công nghiệp, thương mại, dịch vụ ngày càng chiếm tỷ trọng lớn, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp.
85883	Trong cơ cấu tổ chức Bộ Công an Việt Nam, Tổng cục Cảnh sát là cơ quan phụ trách phòng chống tội phạm trong và ngoài nước, được giải thể chia tách thành các cơ quan nhỏ hơn vào năm 2018.
85884	Trong cơ chế truyền tham số bằng giá trị (gọi tắt là truyền trị), khi chương trình con được chạy, một bản sao của tham số thực sự được gán cho tham số hình thức (sao chép giá trị).
85885	Trong Colinart S., Menu M., (chủ biên), 1998.
85886	Trong có một cảnh phụ lạ giữa cậu ta và Makie, trong đó Makie gọi ông là cha.
85887	Trong Computer Games Strategy Plus, David Finn đã đưa 101 bài nhận xét sáng giá và ca ngợi nó là "wargame cấp đội chiến thuật đầu tiên có phạm vi hiện thực và chi tiết như thế này."
85888	Trông cô nàng búp bê Coppélia sống động đến mức làm chàng nông thôn Franz từ nhìn ngắm đến say mê, quên luôn cả người yêu thật của mình là nàng Swanhilde.
85889	Trong cơn bách hại, người đã bị bắt bớ, bị gông cùm, tra tấn nhưng vì lòng yêu mến Thánh Giá Chúa Kitô là nguồn sức mạnh giúp người can đảm chịu mọi cực hình.
85890	Trong cồn cát, nhiều loại sự kiện theo chu kỳ được tổ chức, chẳng hạn như chạy, dã ngoại gia đình, hòa nhạc.
85891	Trong cơn chạy loạn, các đơn vị Pháp phải bỏ lại mọi nhu yếu phẩm của mình.
85892	Trong cộng đồng đó, họ đã điều tra và xác định ra ba loại tính cách: Campbell, J., Fletcher, G. & Greenhil, A. (2002).
85893	Trong cộng đồng người Mỹ gốc Phi, sau những thành công của nhóm Fisk Jubilee Singers, phong cách a cappella được ưa chuộng nhiều hơn qua sự trình bày của các nhóm tứ ca.
85894	Trong công nghiệp đúc nhôm, cát olivin được sử dụng làm khuôn đúc.
85895	Trong công tác san đất, đầu tiên, đất thi công chủ yếu được lấy ngay bên trong phạm vi công trường.
85896	Trong công tác tìm kiếm, thăm dò dầu khí, việc nhận dạng các bẫy dầy là rất quan trọng.
85897	Trong công trình có những lúc công việc rất căng thẳng và sẽ dẫn đến tình huống thiếu thợ chính.
85898	Trong Công văn số 961/BKHCN-XHTN năm 2011 gửi Bộ Tài nguyên-Môi trường, Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam đã đề nghị coi nó là loài có nguy cơ xâm hại, Công văn số 961/BKHCN-XHTN (05 tháng 5 năm 2011).
85899	Trong công việc của mình, cô đã chống lại chế độ nô lệ và bất bình đẳng chủng tộc và ủng hộ độc lập dân tộc cho tất cả người Cuba.
85900	Trong Công viên Cảnh quan là tám khu bảo tồn thiên nhiên.
85901	Trong công viên, có nhiều loại cây và cây bụi, cả rụng lá và lá kim.
85902	Trong công viên là một lâu đài nhỏ, Castelletto, là nơi cư ngụ của vợ chồng đại công tước trong thời gian xây dựng lâu đài.
85903	Trong cơn hấp hối Hùng bảo đàn em đưa cô vợ Yến đang mang thai của mình trốn khỏi Chợ Lớn thật nhanh để tránh sự truy sát của Tài "nhớt".
85904	Trong cơn hoảng loạn, người ta còn đưa cả những người chỉ mới phát vài triệu chứng nhẹ đến Poveglia để chôn sống.
85905	Trong con mắt người đời, Trương lạp thác như vậy là khổ lắm, nhưng trong lòng ông cảm thấy vô cùng khoái hoạt, vô cùng tự tại, và nhờ vậy vô cùng trường thọ!
85906	Trong cơn say, Shane đè Lori ra và cố hôn cô.
85907	Trong con tàu này người ta tìm thấy 9 thuỷ thủ Triều Tiên tử nạn.
85908	Trong cơn tức giận anh đã thiêu rụi vũ khí của Ten Rings và bay ra khỏi hang, đâm xuống sa mạc và làm bộ giáp vỡ tan tành.
85909	Trong cơn tuyệt vọng, quân Anh mở thêm một cuộc phản công nữa vào Sư đoàn Thiết giáp số 10, nhưng chẳng bấy lâu sau thì xe tăng chỉ huy của Biebly bị trúng đạn trực tiếp và ông lập tức thiệt mạng.
85910	Trong cốp xe của Bundy, cảnh sát tìm thấy mặt nạ, cưa tay, xà beng, dao, dây thừng và còng tay.
85911	Trong cơ quan lập pháp là Quốc hội, số lượng đại biểu ngoài Đảng là 49 (chiếm 10% tổng số 493 đại biểu Quốc hội năm 2008).
85912	Trong cơ thể, glu-xit ở dưới dạng đường glu-cô-zơ (có ở máu) và gli-cô-gen (có ở gan và cơ).
85913	Trong cốt truyện, cô nàng Alice Ventura sống hoàn hảo, con gái của Higino Ventura vô đạo đức đã làm lóa mắt Barbara Ventura, người mơ ước trở thành một quý tộc.
85914	Trong cơ xương, nồng độ PCr có thể đạt 20–35 mM hoặc hơn.
85915	Trong cùng buổi phỏng vấn, Slash còn nhắc đến triển vọng tái hợp: "Tôi không thích diễn giải dông dài.
85916	Trong cùng một cách mà Chiến tranh Nga-Nhật có thể được coi là cuộc chiến tranh hiện đại đầu tiên Sisemore, James D. (2003).
85917	Trong cùng một khoảng thời gian, vào năm 1871, Wilhelm Heinrich Diethelm gia nhập Hooglandt & Co., được thành lập năm 1860 ở Singapore, sau đó mua lại công ty này vào năm 1887 và thành lập Diethelm & Co.
85918	Trong cùng một khung thời gian, Mwanakatwe là giám đốc kinh doanh khu vực cho miền nam châu Phi cho UBA.
85919	" – trong cùng một mùa giải.
85920	Trong cùng năm 1937, Vương quốc Anh cũng đã mua bản quyền để sản xuất mẫu gắn trên xe tăng của loại súng này dưới tên súng máy hạng trung Besa.
85921	Trong cùng năm đó, Barber và Brandon đều xuất hiện trong một tập của loạt phim New Tricks của BBC, mang tên "The Truth Is Out There".
85922	Trong cùng năm đó Juliana Alves bắt tay vào Duas Caras, như "periguish periguete" Gislaine Caó dos Santos.
85923	Trong cùng năm đó, ông ra mắt và tạo dựng danh tiếng tại Mỹ, biểu diễn bản Chiến tranh và Hòa bình với nhà hát San Francisco.
85924	Trong cùng ngày được thăng Hồng y, ông được chọn làm Quyền Cố vấn Thần học Văn phòng Quản gia Giáo hoàng.
85925	" Trong cùng tháng đó, Paul Rodgers tuyên bố anh có thể đi lưu diễn cùng Queen một lần nữa trong tương lai gần.
85926	Trong cùng thời gian này, một người anh em của Mah-Adhur Gushnasp tên là Narsi, đã được ban cho thành phố Kaskar là một phần lãnh địa của ông ta Michael G. Morony, Iraq After the Muslim Conquest, 2005.
85927	Trong cung toàn bộ đều là nữ đệ tử do Đồng Lão cứu được từ những hoàn cảnh hết sức ngặt nghèo, vì vậy mà họ một lòng một dạ trung thành với chủ nhân.
85928	Trong cuộc bao vây Festung Breslau, tòa tháp đã bị phá hủy 75%, nhưng vào năm 1957–1958, nó đã được xây dựng lại theo thiết kế của kiến trúc sư Mirosław Przyłęcki.
85929	Trong cuộc bao vây Jacmel năm 1800, bà đổi tên cho công việc của mình với những người bị thương và chết đói.
85930	Trong cuộc bầu cử 1993, đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia thất cử.
85931	Trong cuộc bầu cử Giáo hoàng năm 1130, ông tham gia và vâng phục Giáo hoàng đối lập Anacletus II (1130-1138).
85932	Trong cuộc bầu cử năm 1985, ông đã giành được một ghế ở Thượng viện, ngay sau đó ông được bầu làm Chủ tịch Thượng viện Pakistan.
85933	Trong cuộc bầu cử năm 2001, ông lại là ứng cử viên thủ tướng của phe trung hữu và đánh bại ứng cử viên trung tả Francesco Rutelli.
85934	Trong cuộc bầu cử năm 2004, Dean đã gây quỹ hàng đầu và Á và có khả năng giành thắng lợi, trước khi họp kín Iowa, cho vị trí ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ.
85935	Trong cuộc bầu cử nghị viện Latvia năm 2010, Trung tâm Hài hòa giành được 29/100 ghế trong Quốc hội và 251.397 phiếu bầu (26,04 %), trở thành đảng lớn thứ 2 trong Quốc hội và là đảng đối lập lớn nhất Latvia.
85936	Trong cuộc bầu cử Quebec năm 1970, ông là ứng cử viên Parti Québécois tại khu vực bầu cử Mercier, không thành công chống lại nhà lãnh đạo Tự do (và sắp trở thành Thủ tướng) Robert Bourassa, người sẽ trở thành một người bạn thân thiết.
85937	Trong cuộc Bầu cử Quốc hội Belarus năm 2004 Đảng của những người Cộng sản Belarus nằm trong Liên minh Nhân dân 5+ (Narodnaja Kaalicyja Piaciorka Plus), liên minh này không giành được ghế nào trong quốc hội.
85938	Trong cuộc bầu cử quốc hội Đức năm 1965 Schmidt lại giành được một ghế.
85939	Trong cuộc bầu cử Quốc hội Scotland 2011, ông được bầu làm đại diện cho Aberdeen Central.
85940	Trong cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 6 năm 1964, bà là ứng cử viên thua cuộc cho South Castries.
85941	Trong cuộc bầu cử tiếp theo, những người ủng hộ Jackson và Adams đã thấy giá trị trong việc thiết lập quan điểm của Jefferson về các ứng cử viên tương ứng và chống lại phe đối lập của họ.
85942	Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1944, liên danh Roosevelt và Truman thắng 53% phiếu bầu phổ thông và thắng tại 36 tiểu bang chống lại đối thủ là Thống đốc New York, Thomas E. Dewey.
85943	Trong cuộc bầu cử Tổng thống - Phó tổng thống khóa 3 năm 1960, Đại hội Quốc dân trích dẫn và sửa đổi "Điều khoản lâm thời trong thời kì chống loạn (
85944	Trong cuộc bầu cử tổng thống tháng 12 năm 2015 - tháng 2 năm 2016, ông được bầu làm Tổng thống trong vòng bỏ phiếu thứ hai chống lại cựu Thủ tướng Anicet Georges Dologuelé.
85945	Trong cuộc bỏ phiếu của đại cử tri vào ngày 19 tháng 12, bảy đại cử tri đã bỏ phiếu chống lại ứng cử viên họ cam kết: hai chống lại ông Trump và năm chống lại bà Clinton.
85946	Trong cuộc Cách mạng năm 1859, cô trở lại để cầm vũ khí chống lại Montt như một phần của quân đội cách mạng Alemparte.
85947	Trong cuộc cải cách, 16 doanh nghiệp đã được tư nhân hóa.
85948	Trong cuộc cải cách hành chính năm 1972.
85949	Trong cuộc cải tổ năm Minh Mạng 8 (1827), chức Quốc tử giám Điển bạ được trật Tòng bát phẩm như chức Hàn lâm viện Điển bạ.
85950	Trong cuộc chạm súng sau đó, chiếc Dornier bị bắn trúng và bị buộc phải hạ cánh gần Altenrhein.
85951	Trong cuộc chiến, đảng viên Dân chủ miền Bắc chia thành hai phe, Dân chủ Chiến tranh, ủng hộ các chính sách quân sự của Tổng thống Lincoln, và nhóm Copperhead, mạnh mẽ chống đối.
85952	Trong cuộc chiến này, Bagramian nổi bật với thành tích trong trận Sardarapat tháng 5 năm 1918 khi quân đội Armenia giành một chiến thắng quyết định trước người Thổ Nhĩ Kỳ.
85953	Trong cuộc chiến này mặc dù thất bại nhưng Mã Siêu cũng được La Quán Trung tái hiện như một vị tướng dũng mãnh và có phần tàn nhẫn.
85954	Trong cuộc chiến, Thượng đế cũng bị chết khi Piccolo bị Nappa giết nhưng sau đó được rồng thần Namek cứu sống.
85955	Trong cuộc chiến tranh Diadochi lần thứ nhất, Perdiccas đã ra lệnh cho Peithon tăng viện cho ông ta và giúp ông ta xâm lược Ai Cập để chống lại Ptolemaios.
85956	Trong cuộc Chiến tranh Iran-Iraq 1980-1988, Tehran là mục tiêu của các cuộc tấn công tên lửa Scud lặp đi lặp lại và các cuộc không kích.
85957	Trong cuộc Chiến tranh kế vị Landshut, lãnh thổ của Nuremberg được mở rộng đáng kể.
85958	Trong cuộc chiến tranh nha phiến thứ nhất vào đầu thế kỷ XIX, các lực lượng của Anh đã tạm thời chiếm giữ Thượng Hải.
85959	Trong cuộc chiến tranh sau đó (
85960	Trong cuộc chưng cầu thông qua hiến pháp, lần đầu tiên mọi nữ giới có quyền bỏ phiếu.
85961	Trong cuộc dàn xếp, nhà bán lẻ đã hoàn lại 28,4 triệu đô la cho khách hàng ở California và trả 3,4 triệu đô la tiền phạt dân sự.
85962	Trong cuộc đấu tay đôi, Bjorn tiết lộ rằng ông luôn muốn trở thành bạn của Askeladd và Askeladd trả lời rằng ông là người bạn duy nhất của ông, trước khi kết liễu ông.
85963	Trong cuộc điều tra dân số năm 1990, số người gốc Việt sinh sống trong Quận Cam là 72.000 người và ước tính đến đầu năm 1999 thì con số này đã lên tới 200.000 người.
85964	Trong cuộc điều tra dân số năm 2004, al-Burj có dân số 236 người.
85965	Trong cuộc điều tra dân số năm 2004, dân số là 44.028, khiến nó trở thành thị trấn đông dân thứ hai trong khu vực thống trị.
85966	Trong cuộc điều tra dân số năm 2004, Hezwan có dân số 1.579 người.
85967	Trong cuộc điều tra dân số năm 2004, nó có dân số 2.562.
85968	Trong cuộc điều tra dân số năm 2004, nó có dân số 2.763 người.
85969	Trong cuộc điều tra dân số năm 2006, 10.259 (9,7 phần trăm) dân số Darwin là thổ dân.
85970	Trong cuộc đối đầu ngắn ngũi, Westfalen đã bắn bảy phát đạn pháo 28 cm trong vòng hai phút rưỡi.
85971	Trong cuộc đua, được tổ chức tại Jerez, Schumacher và Villeneuve đã va chạm với nhau khi Villeneuve vượt lên đối thủ.
85972	Trong cuộc đua, khả năng kém cỏi của Ferrari trong việc xử lý những chiếc lốp của họ khiến chiến thuật đua tấn công với những chiếc lốp siêu mềm/trung bình khá hiệu quả trong 6 vòng đua đầu tiên (khi những chiếc Ferrari tiến lên phía trước đoàn đua.
85973	Trong cuộc đua thứ hai, chiếc xe phải bỏ cuộc do hỏng máy dao điện.
85974	Trong cuộc đụng độ, ông Cự Kình – thân tín của tri huyện Tuân đã bị giết hại.
85975	Trong cuộc gặp này, hai bên đã nhất trí kế hoạch xây dựng một cây cầu mới bắc qua sông Đồ Môn nằm giữa biên giới hai nước https://tuoitre.
85976	Trong cuộc gặp với Thánh bộ Ngoại giao Tòa Thánh, ông bày tỏ hy vọng Tòa thánh sẽ có quan hệ ngoại giao chính thức với Việt Nam.
85977	Trong cuộc giao chiến ở nhà máy, Carl và Grace đẩy Rev-9 vào một tua-bin quay, gây ra vụ nổ làm thiệt hại nghiêm trọng cho cả hai Kẻ hủy diệt và khiến Grace bị thương nặng.
85978	Trong cuộc hải chiến với Hải quân Việt Nam Cộng hòa, gia đình của Vu Hóa Long được đoàn tụ — cha anh chính là thuyền trưởng của tàu đánh cá, còn em gái của anh cũng quản lý thuyền.
85979	Trong cuộc hành trình đi tìm câu trả lời về chính bản thân mình, Astro không chỉ gặp rất nhiều nhân vật khác nhau mà còn trải nghiệm về những niềm vui và xúc cảm của con người.
85980	Trong cuộc hành trình giải oan cho Dastan, chàng và Tamina phải đối mặt với những thách thức trên sa mạc cằn cỗi: Sheikh Amar, sát thủ ném dao Seso, hội sát thủ Hasshasin.
85981	Trong cuộc hành trình này, một trong số những người di dân, Herr Gustav Kovaks, đã thực hiện một cuốn phim về cuộc hành trình.
85982	Trong cuộc hội thoại dưới đây, những gì trình khách gửi được đánh dấu bằng chữ C: đứng trước, còn những gì trình chủ gửi được đánh dấu bằng S:.
85983	Trong cuộc họp cổ đông quý 2 năm 2011 của Boeing, cựu Giám đốc tài chính James Bell cho biết chi phí phát triển cho khung máy bay chỉ bằng 10-15% chi phí cho một chương trình mới, ước tính khoảng 10-12 tỷ đô la vào thời điểm đó.
85984	Trong cuộc họp của Ban Cố vấn (Zonenbeirat) vào ngày 20 tháng 9 năm 1946, đề xuất của Kopf chia khu vực do Anh kiểm soát ra làm 3 vùng được số đông ủng hộ.
85985	Trong cuộc họp này, giới lãnh đạo Mỹ cho rằng, các vùng "đất thánh" Mỏ Vẹt và Móc Câu, nơi đứng chân của cơ quan chỉ đạo quân Giải phóng miền Nam, sau 14 tháng B-52 ném bom, gần như vẫn còn nguyên vẹn.
85986	Trong cuộc họp này, họ tập hợp nhiều phiếu bầu hơn, ở độ tuổi dưới và tuổi lớn hơn, và Hildebrandt luôn luôn ở độ tuổi lớn hơn.
85987	Trong cuộc phong tỏa Tây Berlin, thị trưởng Ernst Reuter (
85988	Trong cuộc phỏng vấn, Lee Yo Won đã cho biết lý do cô nhận tham gia phim này vì muốn hợp tác với 1 nữ đạo diễn khác sau kinh nghiệm tuyệt vời có được từ Take care of my cat.
85989	Trong cuộc phỏng vấn năm 2009, William đã gọi vết sẹo này là "vết sẹo Harry Potter" và nói: "Tôi gọi nó như vậy là vì đôi khi nó khá rõ và một số người nhìn thấy nó - những lúc khác thì họ hoàn toàn không nhận ra".
85990	Trong cuộc phỏng vấn ngày 18 tháng 3 năm 2014, cô cho biết rằng cô đã ly dị và có một người con gái.
85991	Trong cuộc phỏng vấn, ông thừa nhận việc ngoại tình của mình với Camilla, nói rằng hai người bắt đầu mối quan hệ của họ vào năm 1986 chỉ sau khi cuộc hôn nhân của ông với Diana "tan vỡ không thể cứu vãn" http://news.
85992	Trong cuộc phỏng vấn vào năm 1998 người ta hỏi vì sao ông có thể trở thành một tay bắn tỉa giỏi như thế, và câu trả lời là: "Luyện tập".
85993	Trong cuộc sống thường ngày, cô rất nhiệt thành trong việc tạo ra những thay đổi tích cực trong xã hội unknown.
85994	Trong cuộc tái đấu giữa hai người, Lương Bích là người giành chiến thắng chung cuộc.
85995	Trong cuộc tấn công của Wandereich vào Soul Society, Genshirō được Yamamoto cho bảo vệ doanh trại của Đội một trong khi ông ra nghênh chiến.
85996	Trong cuộc tấn công cuối cùng của Lee tại Appomattox sáng ngày 9 tháng 4, quân đoàn kiệt sức của John B. Gordon đã cố gắng phá vỡ trận tuyến của miền Bắc và tiếp cận nguồn tiếp tế ở Lynchburg.
85997	Trong cuộc tấn công trên tàu, Barnes đã rơi xuống vực thẳm trước sự chứng kiến của Rogers.
85998	Trong cuộc tấn công vào mùa hè năm 1944 của Liên Xô (
85999	Trong cuộc thám hiểm, ông đã sống cùng người Shuar trong bảy tháng và hiểu được châu Mỹ Latin là một lục địa đa văn hóa và đa ngôn ngữ.
86000	Trong cuộc tháo lui hoảng loạn, quân Nam Triều Tiên đã giật mìn đánh sập nhiều cây cầu để ngăn đà tiến của Bắc Triều Tiên, bất chấp việc có nhiều thường dân vẫn còn đi trên đó.
86001	Trong cuộc thi kép với Hà Lan, Izurieta đã giành chiến thắng trong bài thi sàn (13,75) và xếp thứ ba toàn đoàn (55.10).
86002	Trong cuộc tiến công năm 870 của Đại Lễ vào Thành Đô, một quan lại là Dương Khánh Phục (楊慶復) mộ được một đội quân gọi là "Đột Tương" (突將) đến tăng viện trấn thủ Thành Đô.
86003	Trong cuộc tổng tuyển cử Antilles của Hà Lan năm 2010, Doran-York đã giành được một ghế.
86004	Trong cuộc tổng tuyển cử các khu vực bỏ phiếu Nghị viện bầu ra hạ nghị sĩ hay được gọi đại biểu Viện Thứ Dân.
86005	Trong cuộc Tổng tuyển cử Singapore, 2011, Lưu Trình Cường lãnh đạo Đảng Công nhân Singapore giành một thắng lợi lớn khi giành được 8 ghế quốc hội, trong đó nhóm do Lưu lãnh đạo giành được thắng lợi ở khu vực bầu cử nhóm đại biểu (GRC) Aljunied.
86006	Trong cuộc tổng tuyển cử Singapore năm 1976, mặc dù mới ở tuổi 35, Ngô đã được bầu làm đại biểu của Quốc hội với tư cách là đại biểu cho Marine Parade và là một đảng viên của Đảng Hành động Nhân dân (PAP).
86007	Trong cuộc trưng cầu dân ý độc lập ở Croatia ngày 19 tháng 5 năm 1991, 93,24% người dân đã bỏ phiếu ủng hộ độc lập.
86008	Trong cuộc xâm lược của Naboo, Anakin giúp đánh bại Trade Federation bằng cách tiêu diệt tàu chỉ huy của họ.
86009	Trong cuộc xung đột này, mọi cây cầu qua sông đều bị phá hủy.
86010	Trong cuộc xung đột này, sự tàn bạo đã được cam kết bởi tất cả các lực lượng liên quan.
86011	Trong cuốn First Person, Putin đã kể lại với các nhà báo về những nhiệm vụ đầu tiên của mình trong KGB, gồm cả những hoạt động đàn áp đối lập tại Leningrad.
86012	Trong cuốn Gender Trouble, bà cho rằng giống và giới không phải là các phạm trù tự nhiên, mà được phân vai trong xã hội bằng các "Hành vi lặp lại" (reiterative acting).
86013	Trong cương vị bộ trưởng ngoại giao, Rice đã du hành hàng trăm ngàn dặm để đến thăm gần 70 quốc gia.
86014	Trong cuốn này, Geoffrey nói rằng thật ra mẹ của Constantine, bà Helena thật ra là con gái của "Vua Cole", một vị vua trong truyền thuyết của người Briton và là người lập ra thành phố Colchester mang tên ông.
86015	Trong cuốn sách, Bender kể lại rằng những người áo đen này đến từ hành tinh khác.
86016	Trong cuốn sách của Hiệp hội Văn hóa thành phố, Trường nói rằng vào đầu năm 1927, hiệp hội đã bị phá vỡ và cuối cùng bị chiếm đóng bởi các phân số vô sản hung hăng.
86017	Trong cuốn sách Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện (thuộc thể loại Tam Quốc Ngoại Truyện), tác giả là Trần Văn Đức nhận xét rằng Gia Cát Lượng là người khiêm nhường, cẩn thận hiểu rõ và hết lòng với chức phận.
86018	Trong cuốn sách Mapoon được viết bởi các thành viên của bộ lạc Wik-Mungkan được Janine Roberts chỉnh sửa, chứa một thông tin về cuộc đổ bộ này được truyền lại trong lịch sử truyền miệng của thổ dân.
86019	Trong cuốn sách năm 2017 "Coach Wood and Me", Abdul-Jabbar kể lại một lần mà Donahue gọi anh là nigger.
86020	Trong cuốn sách này, ông đề cập tới Pyxidanthera spatulata, nhưng đặt phần định danh loài là cách phát âm thông thường hơn trong tiếng La tinh là "spathulatum".
86021	Trong cuốn sách này, Rhine đã phổ biến từ "parapsychology", vốn là từ mà nhà tâm lí học Max Dessoir đã sử dụng trước đó hơn 40 năm, để mô tả các nghiên cứu thực hiện ở Duke.
86022	Trong cuốn sách, Steve Cohen thảo luận về "ý tưởng về Pakistan, tình trạng của Pakistan, chủ nghĩa khu vực và sự tách biệt, triển vọng nhân khẩu học, giáo dục và kinh tế, tương lai của Pakistan và các lựa chọn kiểu Mỹ" cùng những thứ khác.
86023	Trong cuốn sách The Apes Among Us còn ghi nhận sự xuất hiện của sinh vật này qua lời kể của một cậu bé.
86024	Trong cuốn The Courtship of Princess Leia (1994) của Dave Wolverton, được đặt ngay trước bộ ba Thrawn, Leia xem xét một cuộc hôn nhân chính trị thuận lợi với Hoàng tử Isolder của hành tinh Hapes, nhưng cô và Han cuối cùng đã kết hôn.
86025	Trong cuốn The Return of Tarzan, Tarzan và Jane kết hôn.
86026	Trong cuốn tiểu thuyết L'Orage của mình, nhà văn người Thụy Sĩ Douna Loup kể câu chuyện về Esther Razanadrasoa và người tình Jean-Joseph Rabearivelo, một nhà thơ địa phương vừa chớm nở.
86027	Trong cuốn tự truyện của mình, Priscilla nói rằng Presley lo ngại rằng 24 tháng trong quân ngũ sẽ hủy hoại sự nghiệp của mình.
86028	Trong cuốn When The Gods Came Down, Alford đã mở rộng phạm vi nghiên cứu của mình sang thần thoại Lưỡng Hà và Kinh Thánh.
86029	Trong Currie, WG; Galliers, RD, biên tập viên.
86030	Trong đại dương, quá trình này xảy ra ở các vùng sâu hơn do nhiệt độ cần cao hơn nên cần áp suất cũng cao hơn.
86031	Trong dài hạn, tiến hóa sinh ra những loài mới thông qua sự phân tách các quần thể sinh vật tổ tiên thành những nhóm mới không thể hoặc không giao phối với nhau.
86032	Trong đại hội, cả nhóm được gặp mặt đại thần Kaioshin (còn hơn cả Đại Thần Vũ Trụ), và Kibito.
86033	Trong đại tiệc, Vương Thức lệnh cho các binh sĩ Trung Vũ và Nghĩa Thành bao vây và đồ sát các binh sĩ Ngân Dao, kết quả vài nghìn người bị giết.
86034	Trong đài tưởng niệm có tấm bia khắc hình 20 quả tim màu đỏ như một biểu tưởng bất diệt của một tinh thần chiến đấu quả cảm và sự hy sinh anh dũng của họ.
86035	Trong Đại Việt sử ký toàn thư, Bản kỷ tục biên ghi nhận thời Nam Bắc triều, quân Trịnh theo phò nhà Lê có lực lượng kỵ binh khá mạnh.
86036	Trong đám cưới, của hồi môn dưới hình thức tân hôn theo truyền thống bao gồm các dụng cụ bằng sắt cho gia đình.
86037	Trong đàn, con sói đầu đàn có quyền lực tối thượng, mọi con sói khác phải tuân theo mệnh lệnh của nó khi sinh hoạt trong đàn hay trong lúc đi săn mồi.
86038	Trong Đảng Cộng sản Việt Nam, ông là Phó Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum nhiệm kỳ 2020-2025.
86039	Trong dân gian thường có khái niệm "khơi" và "lộng".
86040	Trong đảng Ngưu có một nhân vật nổi bật mang họ Lý là Lý Tông Mẫn, đồng minh thân cận của Ngưu Tăng Nhụ.
86041	Trong đàn hiện có những con nặng trên 100 kg.
86042	Trong danh sách "200 nhân vật truyện tranh vĩ đại nhất mọi thời đại" ("200 Greatest Comic Book Characters of All Time") của tạp chí Wizard năm 2008 thì Two-Face đứng ở vị trí số 66.
86043	Trong danh sách đó bao gồm cả tên "Glenn" và "Nicholas".
86044	; trong danh tướng tiên triều ta thì lấy Nguyễn Hữu Dật, Nguyễn Hữu Tiến, Tôn Thất Hội và Nguyễn Văn Trương tất cả sáu người, liệt vào thờ phụ ở giải vũ tả hữu nhà Võ miếu.
86045	Trong dàn nhạc nhạc giao hưởng, trombone giữ bè trầm, ít đi giai điệu, chủ yếu đi phần nền hòa âm.
86046	Trong dân số đã đạt mức trải ra với 25,80% dưới độ tuổi 18, 7,00% 18-24, 24,50% 25-44, 25,60% từ 45 đến 64, và 17,10% từ 65 tuổi trở lên.
86047	Trong dân số quận đã được trải ra với 24,40% dưới độ tuổi 18, 8,10% 18-24, 28,60% 25-44, 24,00% từ 45 đến 64, và 14,90% từ 65 tuổi trở lên người.
86048	Trong đạo Phật phát triển sau này, phóng sinh chỉ là một phương tiện để tu tập.
86049	Trong đào tạo cơ bản, bạn phải học cách làm chủ các dây khác nhau, học cách điều chỉnh góc, độ mạnh và tốc độ của dây và áp dụng chúng vào hiệu suất của âm nhạc một cách tự do.
86050	Trong đất và trầm tích từ Vương quốc Anh, C. botulinum loại B chiếm ưu thế.
86051	Trong Đế chế La Mã, nó được gọi là Năm Lãnh sự của Lanatus và Tubertus (hoặc, ít thường xuyên hơn, năm 251 Ab urbe condita).
86052	Trong đêm 1861 ngày 30 tháng 6 - 1 tháng 7, nhà quan sát sao chổi nổi tiếng J. F. Julius Schmidt đã rất kinh ngạc khi thấy sao chổi lớn C/1861 J1 đổ bóng trên tường của Đài thiên văn Athens.
86053	Trong đêm 24/25 tháng 1, trong khi Mitchell đang cố gắng liên lạc với một chiếc máy bay của Liên quân đi qua bằng cách sử dụng bộ đàm TACBE, đội tuần tra vô tình tách ra thành hai nhóm.
86054	Trong đêm 8 tháng 11 chỉ còn chạm súng lẻ tẻ xảy ra giữa Tiểu đoàn 1/503 Mỹ với các phân đội QGP trên đường rút khỏi khu vực.
86055	Trong đêm, cách bến phà khoảng hai cây số về phía nam, Trung đoàn 113 cùng Trung đoàn 14 của Sư đoàn 7 được tàu đổ bộ đưa sang bên kia sông, tiến chiếm bờ phía tây của bến phà.
86056	Trong đêm chung kết của chương trình, diễn ra vào ngày 27 tháng 11 năm 2010, anh hát bài "Lost" của Anouk.
86057	Trong đêm, công chúa tuyệt vọng đã gửi người hầu gái cho hiệp sĩ với thông điệp rằng cô đã từ bỏ nghĩa vụ cưỡi ngựa quanh tường và sẽ cưới anh ta.
86058	Trong đêm diễn ngày 10 tháng 2 tại Luân Đôn, thành viên Connor Ball của ban nhạc The Vamps đã bị hụt chân và ngã khỏi sân khấu khi đang trình diễn.
86059	Trong đêm đó, họ lại nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Josh và cả hai đã đuổi theo đến một ngôi nhà bỏ hoang có chứa các biểu tượng ma quỷ và những dấu tay đẫm máu của trẻ em trên tường.
86060	Trong đêm đó, khi di chuyển gần luồng ra vào cảng, một máy bay phản lực không rõ nhận dạng đã bất ngờ tấn công, ném hai quả bom và bắn phá càn quét chiếc tàu khu trục trước khi lẫn khuất vào bóng đêm.
86061	Trong đêm Giáng Sinh khi cậu đang đạp xe đi dạo, một tên trộm túi chạy xe đạp vụt ngang qua Hiro và bỗng nhiên xuất hiện, chạy đuổi theo tên trộm, chẳng hỏi mượn mà lấy luôn xe đạp của Hiro để đuổi theo tên trộm.
86062	Trong đêm, quân Bayern cũng lắp hai cầu phao bắc qua sông mà không hề bị súng lớn của Pháp quấy nhiễu.
86063	Trong đêm thi này, ngoài ra còn có phần nhảy tập thể không chấm điểm điệu Hustle (Group Hustle).
86064	Trong đêm top 12, mỗi thí sinh thể hiện 3 bài thi gồm: 1 bài nhảy theo nhóm, 1 bài nhảy theo cặp, 1 bài solo 30s.
86065	Trong Đêm tùy chỉnh, người chơi có thể điều chỉnh độ khó AI của những Animatronic riêng lẻ (0 đến 20) hoặc chơi một trong mười thử thách được cài đặt sẵn.
86066	Trong Đệ nhị Cộng hòa, Thượng viện bị bãi bỏ ngày 27/10/1931 sau cuộc họp bỏ phiếu 150/100.
86067	Trong đệ nhị thế chiến một phần cầu bị tàn phá và được kiến thiết lại vào năm 1953.
86068	Trong dệt được sử dụng thuốc nhuộm tự nhiên, lá, rễ, vỏ cây.
86069	Trong đề thi, ông đã ra hơn 100 câu hỏi rất cụ thể về các kiến thức Phật học.
86070	Trong Detour kì này, các đội chọn giữa Truyền thống Phật giáo và Phong tục Trung Hoa.
86071	Trong địa hạt âm nhạc của ông, ngoài những nét đẹp về giai điệu, ca từ cũng mang nhiều tính thơ và họa.
86072	Trong dịch vụ Văn phòng tiện lợi có khái niệm liên quan tới "Văn phòng ảo" hay Đại diện thương mại hoặc Văn phòng đại diện chia sẻ.
86073	Trong diện tích 1.553 km² gồm vùng lõi và vùng đệm, nằm tại các tọa độ từ 106°58'-107°22' Đông và 20°45'-20°50' Bắc, vịnh Hạ Long bao gồm 1.969 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó 989 đảo có tên và 980 đảo chưa được đặt tên.
86074	Trong điều khiển chuyển động kỹ thuật số, động cơ bước là một cơ cấu chấp hành đặc biệt hữu hiệu bởi nó có thể thực hiện trung thành các lệnh đưa ra dưới dạng số.
86075	Trong điều kiện gieo trồng, nó phát triển tốt trong điều kiện đất hơi chua và thoát nước tốt.
86076	Trong điều kiện hạ cánh bình thường, làm giảm tốc độ bay của máy bay và tăng hệ số nâng của cánh để cho phép máy bay được hạ cánh để hạ cánh an toàn.
86077	Trong điều kiện lương thực sung túc, để lưu trữ lương thực nhằm đề phòng mất mùa đói kém, Tùy Văn Đế cho thiết lập "quan thương" và "nghĩa thương" tại các châu trên toàn quốc, "nghĩa thương" để phòng nạn nhỏ, "quan phương" phòng nạn lớn.
86078	Trong điều kiện lưu trữ tối ưu cho thương mại, khoai tây có thể lưu trữ đến 1o-12 tháng.
86079	Trong điều kiện nuôi nhốt, chúng được quan sát thấy di chuyển theo hướng nghiêng trên đất liền.
86080	Trong điều kiện phóng điện gặp bất lợi (ma sát không khí), sự phóng điện tĩnh hạn chế khả năng tích điện trên máy bay và kiểm soát sự nhiễu sóng gây ra bởi các điện tích.
86081	Trong điều kiện quan sát tốt, hai sao thành phần này của sao đôi Deneb Algiedi có phân biệt bằng mắt thường.
86082	Trong điều kiện sản xuất nông hộ ở nhiều vùng nông thôn Việt Nam, đại đa số nông dân nuôi con lai giữa nái địa phương và đực ngoại.
86083	Trong điều kiện thời tiết tốt, nó mở cửa cho công chúng với một khoản phí nhỏ.
86084	Trong điều kiện tổng lượng nước không đổi, nếu số hạt nước tăng lên, thì buộc kích thước các hạt nước phải nhỏ đi.
86085	Trong định dạng này, chương trình kết hợp giữa phiên bản truyền thống và Ghế nóng và được chia thành hai vòng thi: Bấm bàn phím nhanh và Ghế nóng.
86086	Trong định nghĩa trên, giao thức là hoàn toàn đơn định và kết quả luôn chính xác.
86087	Trong dịp Lễ hội mùa thu năm 2012, Khu Di tích lịch sử - văn hóa Côn Sơn – Kiếp Bạc đã được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt.
86088	Trong dịp này, nhà vua còn có hai bài thơ làm khi qua bến Phù Thạch (Quá Phù Thạch độ).
86089	Trong dịp này, những người Muslim (những người theo đạo Hồi) giết động vật mừng lễ hội Eid al-Adha.
86090	Trong dịp này Trung tướng Thiệu đã ghi cảm tưởng của mình lên một quả bom sắp được ném xuống lãnh thổ đối phương.
86091	Trong di truyền học, ngẫu phối là quá trình giao phối ở quần thể diễn ra hoàn toàn ngẫu nhiên, không hề có lựa chọn, dẫn đến sự gặp gỡ hết sức tình cờ giữa các kiểu gen của các giao tử đực và giao tử cái trong thụ tinh.
86092	Trong đó, 16 tập đầu tiên phát sóng vào thứ 3 lúc 9:00 giờ tối tại Hoa Kỳ, nhưng sau đó được chuyển sang thứ 5 hàng tuần.
86093	Trong đó 6/14 bài trong Free 3:15 pm là các bản hit đã được Hiền Thục biểu diễn nhiều lần bên ngoài trước khi cho vào CD.
86094	Trong đó Adobe Systems, Juniper Networks và Rackspace công khai thừa nhận họ bị tấn công, trong khi giới nghiên cứu cho rằng các đại gia như Yahoo, Symantec, Northrop Grumman và Dow Chemical cũng chịu chung số phận.
86095	Trong đoạn cuối của Hyper Battle video Gatack Hyper Born thì có 2 Hyper Zecter, một cái đã chọn Tendou, cái còn lại đã chọn Kagami và cậu đã biến thành Gatack Hyper.
86096	Trong đoạn điệp khúc cuối cùng, một Pharaoh mang đến cho Pätra một kim tự tháp vàng khổng lồ với đỉnh màu hồng mà cô bước lên đó.
86097	Trong đoạn đi trên mặt, động mạch được che bởi da, mô mỡ của má, cơ bám da cổ, cơ cười, và cơ gò má lớn.
86098	Trong đó, anh đã kí hợp đồng để đánh một trận đánh sinh tử.
86099	Trong Đoàn học Tu-2 có sáu học viên dẫn đường trên không (chuyên dẫn đường trên các loại máy bay và trực thăng) đầu tiên là: Đinh Huy Cận, Lê Thế Hưng, Nguyễn Văn Kính, Lê Liên, Lương Nhật Nguyễn và Nguyễn Cảnh Phiên.
86100	Trong đoạn kết, người mẹ nhà Hodgson vẫn ở lại sống tại căn nhà tới ngày mất vào năm 2003, ngay tại cái ghế mà ông chủ cũ Bill Wilkins qua đời trước đó.
86101	Trong đoạn kết thúc của trò chơi, cô phát hiện ra dữ liệu BLECE trên máy tính và định xóa chúng, vì cô nghĩ rằng đây là những gì Bison sử dụng để tẩy não cô trước đó.
86102	Trong đoạn phim quảng cáo thứ hai, Gates và Seinfeld đến ở nhà của một gia đình trung lưu và cố gắng thích nghi với lối sống của họ.
86103	Trong đó, ba điểm trung tâm của cơ thể được xếp đặt trên một trục thẳng đứng theo trọng lực.
86104	Trong đó, bà được bác sĩ truyền thống Wanje wa Mwadori Kola hỗ trợ.
86105	Trong đó bạn sẽ là một nhân vật 3D, là nhân vật nam, nhân vật nữ, hoặc một con vật nào đó do bạn chọn.
86106	Trong đó bà phê bình các phương pháp giáo dục độc đoán trong nhà nuôi dưỡng thanh thiếu niên, trong cuốn phim đã dẫn đến một cuộc nổi loạn của những nữ thanh thiếu niên trong nhà nuôi dưỡng.
86107	Trong đó, biên giới Trung Nga trên địa bàn tỉnh Hắc Long Giang có 2593 là theo sông hồ (Hắc Long Giang: 1861 km, Ô Tô Lý Giang: 455 km, hồ Hưng Khải: 277 km).
86108	Trong đó, Bình Minh là xã có diện tích 14,47 km².
86109	Trong đó Bowser sử dụng các tính năng của GamePad để kích hoạt các thiết bị khác nhau, chẳng hạn như "Fire Bar Fury", "Painball" hay Bad Breath, trong khi những người chơi khác cố gắng không bị mất trái tim.
86110	Trong đó, các cơ quan tình báo và phản gián Đức được giao nhiệm vụ tung ra những tin đồn về việc quân Đức chuẩn bị chiến dịch đổ bộ lên các đảo của nước Anh với hai kế hoạch có mật danh "Đinh ba" (Harpune) và "Cá mập" (Haifisch).
86111	Trong đó, các nhà sử học phương Tây và Việt Nam đều cho rằng Hồ Chí Minh đã đặt cược uy tín của mình để đẩy lùi nguy cơ chiến tranh giữa hai dân tộc Pháp – Việt.
86112	Trong đó, cá có hàm lượng chất đạm cao, chất lượng tốt và các acid amin cân đối.
86113	Trong đó có 16 chiếc rơi tại chỗ.
86114	Trong đó có 26.406 hộ gia đình, và 20.411 gia đình sống trong thành phố.
86115	Trong đó có 2 đoạn đối thoại của sinh viên và 4 đoạn thảo luận hoặc bài giảng về học thuật và chỉ nghe một lần.
86116	Trong đó, có 3 dự án sản xuất nhiên liệu sinh học ở Phú Thọ, Bình Phước và Dung Quất; 2 dự án khác là nhà máy sản xuất xơ sợi polyester Đình Vũ và Công ty đóng tàu Dung Quất.
86117	Trong đó có 60% các vụ việc liên quan tới tình dục đồng giới, 30% liên quan tới tình dục dị giới và chỉ có 10% (khoảng 300 giáo sĩ) là các vụ thực sự là ấu dâm.
86118	Trong đó có 6 tỉnh, thành đồng ý tiến hành việc sắp xếp 7 đơn vị hành chính cấp huyện: Cao Bằng (3), Hòa Bình (1), Yên Bái (1), Điện Biên (1), Lai Châu (1), Quảng Ngãi (2).
86119	Trong đó có cả một phiên bản kích cỡ thật của toà tháp của Rapunzel, đặt tại Fantasyland.
86120	Trong đó có hai người hạng "liệt", bị tước bỏ tên trong sổ Giám sinh.
86121	Trong đó, có hợp đồng thành tiền đến 60 tỉ đồng.
86122	Trong đó có một người tên là Du Chấn Long, anh này về bẩm báo rằng Lư Tượng Thăng quả thực đã tử trận.
86123	Trong đó, công nghệ sinh học đóng vai trò chủ đạo.
86124	Trong đó, công ty thiết bị năng lượng gió Zhonghang Huiteng là một trong những nhà sản xuất lớn nhất trong lĩnh vực tua bin gió.
86125	Trong đó có nhiều bộ sách rất giá trị như Nếp cũ (11 cuốn), nói về vòng đời của con người Việt Nam (từ lúc là bào thai, sinh ra, đi học, đi làm, lập gia đình, chết, cải táng.
86126	Trong đó có những mối quan hệ tốt, mối quan hệ xấu.
86127	Trong đó con trống đạt 2,875 kg và mái 2,455 kg.
86128	Trong đó có tấm gương của đ/c Phan Viết Biểu – cán bộ Tỉnh uỷ Hà Tĩnh được biệt phái về công tác tại Hoa Vân hải bị bọn mật thám theo dõi và truy bắt.
86129	Trong đó có thuật toán duyệt theo chiều sâu và duyệt theo chiều rộng.
86130	Trong đó có trích nhận xét của GS.
86131	Trong đó có Văn phòng Bộ Tổng Tham mưu gồm Tổ Nhân sự, Tổ Quân nhu, Tổ Văn thư và Tổ Mật mã.
86132	Trong đó có việc giới thiệu một số dự án, ý tưởng và công cụ cho phép tăng chất lượng bài viết trên Wikipedia, sự hỗ trợ giữa các cộng đồng ngôn ngữ khác nhau trong phát triển dự án.
86133	Trong đó, đại diện cử tri tại địa phương là một bộ phận của những đại diện các hộ gia đình trong khu dân cư.
86134	Trong đó đáng chú ý là Isin, Larsa, Eshnunna, Lagash, và sau này là Babylon.
86135	Trong đó dân tộc Kinh chiếm khoảng 65%.
86136	Trong đó, điều đầu tiên khẳng định thủ phạm giết cha và ông nội chính là triều đình nhà Minh.
86137	Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp 146.169 tỷ đồng, tăng 17,5%; giá trị dịch vụ 51.592 tỷ đồng, tăng 30%; giá trị sản xuất nông nghiệp 604 tỷ đồng, tăng 5%.
86138	Trong đó Grotius tuyên bố biển tự do, cung cấp lý giải tư tưởng phù hợp cho người Hà Lan chia nhỏ độc quyền thương mại khác nhau thông qua sức mạnh hải quân hùng mạnh của họ (và sau đó thiết lập độc quyền riêng của họ).
86139	Trong đó hai huyện Mù Căng Chải và Trạm Tấu rất khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo hai huyện này lần lượt là 58% và 53%, đây cũng là 2 huyện nằm trong danh sách những huyện nghèo nhất nước.
86140	Trong đó, hai xã Tân Thành và Xuân Long nằm về phía tây nam thành phố Lạng Sơn, tách rời với phần còn lại của huyện.
86141	Trong đó, Hà Phạm Thăng Long thể hiện cùng cô "Ave Maria" và "Khi mùa đông quay về".
86142	Trong đó hiến chế tín lý về Giáo hội tiếp tục khẳng định thẩm quyền của Giáo hoàng.
86143	Trong đó hướng chủ yếu là Quảng Trị.
86144	Trong đời binh nghiệp của mình, ông được cho là đã giao chiến hơn trăm trận lớn nhỏ, kể cả đấu tay đôi.
86145	Trong đó ibus-unikey được nhiều phiên bản Linux chọn làm bộ gõ tiếng Việt mặc định.
86146	Trong đời ông, Suleyman đã có 40 năm sống ở trong cấm cung.
86147	Trong đời sống tự nhiên, ốc cối sử dụng độc tố làm vũ khí săn mồi, có khả năng gây tê liệt con mồi trong thời gian rất nhanh.
86148	Trong đó, khoảng 1% thể tích tinh dịch là tinh trùng.
86149	Trong đó, Khu công nghệ cao và Khu Đại học Quốc gia TP.
86150	Trong đó kiệt xuất nhất là người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ, sau trở thành vua Quang Trung.
86151	Trong đó kiểu mặc định là kiểu GNU.
86152	Trong đó, Kropielnicki nổi tiếng với các bộ phim như: Powrót (2018), Złoty środek (2009), Weekend (2010), Kler (2018) và Znaki (2018).
86153	Trong đó lim Ba Tư là một loài đặc hữu của dãy núi Talysh và miền bắc Iran.
86154	Trong đó, lớp thép ngoài và trong cùng dày 80mm và 20mm.
86155	Trong đó, mô hình TTTM, siêu thị ngày càng gia tăng về số lượng, quy mô và chất lượng.
86156	Trong đó, mỗi Bộ tư lệnh chỉ huy vài sư đoàn, lữ đoàn thuộc ba quân chủng đóng trong khu vực.
86157	Trong đó, một khu nằm về phía tây của địa điểm rơi, tại The Whalesback, một mũi đất nằm cách Peggys Cove 1 km.
86158	Trong đó, ngân sách phải nộp cho nhà nước là 847,6 tỷ đồng.
86159	Trống đồng Bắc Lý giống trống đồng Ngọc Lũ, trống đồng Đông Sơn, ở giữa có ngôi sao 12 cánh, 4 tượng cóc ở xung quanh.
86160	Trong dòng chảy đó có cả Quang Tán và cùng đi với ông còn có cả bài thơ Nam quốc sơn hà.
86161	Trong đống đổ nát, một giếng nước hình trụ có đường kính 30 mét và sâu 10 mét vẫn đứng đó là một ví dụ tuyệt vời của thiết kế xây dựng thời kỳ này.
86162	Trong dòng giới thiệu và trên áp phích phim đã cho thấy phim được chuyển thể từ cuốn tự truyện, nhân vật Đình Phong được đạo diễn “sao chép” đến 80% những chi tiết có thật từ cuộc đời Wanbi nên không thể nói phim chỉ lấy cảm hứng được.
86163	Trống Đông Hoà I cao 36 cm, đường kính mặt là 38 cm.
86164	Trong đó, người con trai thứ 4 là Phó Đức (傅德) là thủy tổ của chi hệ của Thục Thận Hoàng quý phi.
86165	Trong đó Người thái chiếm đa số.
86166	Trong đó, nguy cơ đe dọa sườn phải của Tập đoàn quân 6 (Đức) sẽ bị loại trừ bằng một cuộc tấn công tiếp theo vào Astrakhan của Tập đoàn quân xe tăng 4 (Đức) và tập đoàn quân 8 (Ý).
86167	Trong đó, Ngụy Như Huyên đảm nhiệm hát chính còn Kỳ Ca đảm nhiệm hầu hết các việc còn lại như: sáng tác, phối khí, chế tác,.
86168	Trống đồng và các tạo tác nghệ thuật khác mà các nhà khảo cổ học thế kỷ 20 đã khai quật cho thấy rằng các xã hội đó chắc chắn có tồn tại.
86169	Trong đó, nhập khẩu lợn giống là khoảng 1,52 triệu USD (31,9 tỷ đồng), nhập khẩu gia cầm đạt khoảng 3.92 triệu USD (82 tỷ đồng).
86170	Trong đó, nhiều thành viên bắt đầu gây chú ý, trong khi một số bỗng “chìm nghỉm” vào thời gian này.
86171	Trong đó, nhóm máu Rh - rất hiếm gặp, ở Việt Nam, Nhóm máu Rh - chỉ chiếm 0,04%, còn Nhóm Rh + chiếm đến 99,96%.
86172	Trong đó, nhóm ngành Kỹ thuật cơ khí có 05 định hướng chuyên sâu: Công nghệ chế tạo máy; Công nghệ hàn; Cơ khí chính xác và quang học; Công nghệ gia công áp lực; Công nghệ sản phẩm chất dẻo.
86173	Trong đơn này có ghi, hai luật sư yêu cầu "khổi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với nhóm người (tám người)" ở Chương Mỹ, Hà Nội, về "Tội cố ý gây thương tích" và "Tội cướp tài sản".
86174	Trong đó nữ dịch giả Chu Thu Phương đã dịch trọn vẹn tập "Khúc đệm trữ tình" trong bộ "Sách của những bài ca" và được đánh giá là đã giữ được nguyên nhịp điệu, cách chơi chữ, tính nhạc trong thơ Heine.
86175	Trong đó phải bầu ra 1 Chủ tịch người đứng đầu Ủy ban.
86176	Trong đó, phải kể đến là một bức tượng Phật bằng ngọc.
86177	Trong đó phần lớn là do các nhân vật trong trò chơi nói chuyện với nhau về các tin đồn của các sự kiện đang diễn ra và người chơi có thể nghe lỏm được.
86178	Trong đó, Quốc Việt là thí sinh chiến thắng với kỹ năng điêu luyện cũng như rất sáng tạo.
86179	Trong đó rừng tự nhiên mất hơn 107.400 ha, rừng trồng mất trên 22.200 ha.
86180	Trong đó, Saenai Heroine no Sodatekata ~egoistic-lily~ có nội dung chủ yếu xoay quanh nhân vật Eriri, còn Saenai Heroine no Sodatekata: Koi Suru Metronome lại có nội dung khác với nội dung Light Novel.
86181	Trong đó, Satoshi đã thu phục Pokémon Á Thần cho riêng mình, Kairyuu.
86182	Trông đồ sộ và đẹp đẽ như một ngôi nhà di động lớn.
86183	Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm 20,77% chủ yếu là hàng tồn kho 4.913 tỷ đồng.
86184	Trong đó, tầng hầm là nơi đón tiếp khách tham quan, không gian học tập, tương tác và các dịch vụ vui chơi giải trí.
86185	Trong đợt bầu cử đại biểu HĐND Quận 1 nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra tháng 5 năm 2016, được sự chấp thuận của tổ chức và sự tín nhiệm của đồng bào cử tri, ông Hải đã tham gia ứng cử và trúng cử.
86186	Trong đợt điều tra, phát hiện rằng chỉ có 3 phần cà ri thịt cừu loại ra khỏi 19 phần cà ri kiểm nghiệm chứa chỉ thịt cừu non.
86187	Trong đồ thị quyết định, có thể dùng các phép tuyển (OR) để kết nối ghép hai hay nhiều đường lại với nhau.
86188	Trong đó, thị trấn Chợ Mới được thành lập do tách đất từ xã Long Điền.
86189	Trong đó thôn Rẫy có diện tích lớn nhất và thôn Dài có dân số đông nhất.
86190	Trong đó thôn Tả Hà là thôn nằm ngoài đê Sông Hồng.
86191	Trong đó, thôn Thiết Bình là nơi đặt cơ quan hành chính của xã UBND xã Vân Hà, Hội đồng Nhân dân xã Vân Hà, Trường cấp I, cấp II xã Vân Hà, Bưu điện Văn hoá xã Vân Hà.
86192	Trong đợt này các lĩnh vực Điện ảnh, Kiến trúc, Văn nghệ dân gian đều không có giải.
86193	Trong đó, trâu (
86194	Trong đó, triều Gia Long có 6 chiếc ấn bằng vàng; triều Minh Mạng, chế thêm 8 chiếc.
86195	Trong đó, trường Carlton Gardens mở cửa năm 1884 và là một trong số những ngôi trường cổ nhất của thành phố; đây cũng là trường phổ thông nằm gần trung tâm thành phố nhất.
86196	Trong đó Trường Xuân Viên được khởi công xây dựng năm Càn Long thứ 3 1738 và hoàn thành năm 1749.
86197	Trong đó, truyện ngắn “Người đi nhặt hạnh phúc” của tác giả Nguyễn Hồng Cúc (TPHCM) đã giành giải Nhất cuộc thi.
86198	Trong đợt trao giải đầu tiên, Shirley Dinsdale đã nhận giải Truyền hình xuất sắc nhất.
86199	Trong đó, từ năm 2003 đến năm 2010, Ủy ban nhân dân xã đã xác nhận các hồ sơ thừa kế, cho, tặng, chuyển nhượng của các hộ dân đang sử dụng đất trái phép.
86200	Trong đó viết rằng: "Quốc Tuấn công cho rằng, con trai tính ưa cương dũng ấy (tức Trần Quốc Tảng), không theo đúng đạo làm con, bèn nổi giận lôi đình, đày ra cửa bể Suất ti tuần thuộc phủ Hải Ninh, lộ An Bang".
86201	Trong đó vùng lõi khu vực 1 rộng 28ha, khu vực 2 rộng 35ha, khu vực 3 rộng 43ha.
86202	Trong đó xem xét đồng loạt các khía cạnh quân sự, chính trị, tâm lý và các biện pháp xây dựng căn cứ địa, tiến hành chiến tranh nhân dân ở nông thôn.
86203	Trong đó Yamantau với là đỉnh cao nhất của dãy Nam Ural.
86204	Trong ĐTR, nhiên liệu tên lửa được chứa ngay trong buồng đốt nên áp suất ở đó cần giữ giá trị cao (cỡ khoảng 10 atm) nên buồng đốt ĐTR cần làm dày và nặng hơn, và điều này làm tăng khối lượng tên lửa.
86205	Trọng đũa hay còn gọi cơm nguội răng (
86206	Trong dự án đại tu tàu khu trục để trở thành một tàu bảo tàng, nhiều tấn phụ tùng đã được tháo dỡ khỏi Tolman để giúp phục hồi Kidd trở lại hình dạng thời Thế Chiến II.
86207	Trong dung dịch nước, nó khá ổn định với việc loại trừ không khí.
86208	Trong dược học, đơn vị quốc tế (tiếng Anh: International Unit) viết tắt là IU hoặc UI, là một đơn vị đo lường cho các giá trị của một chất (lượng chất, thể tích, khối lượng.
86209	Trong dược phẩm, người ta dùng axit lactic trong các sản phẩm dành cho các bé chán ăn, tiêu hóa kém.
86210	Trong Ethereum, các hợp đồng thông minh được coi là các kịch bản tự trị hoặc các ứng dụng phân cấp được lưu trữ trong chuỗi khối Ethereum để thực hiện sau đó bởi EVM.
86211	Trong Galileo's Dream của Kim Stanley Robinson (2009) có chứa một mô tả chi tiết về một thành phố lớn được xây dựng xung quanh các vòng tròn đồng tâm của Valhalla trong thế kỷ 29. Thành phố tương tự được đề cập ngắn gọn trong 2312 của Robinson.
86212	￼ Trong game, các nhân vật cũng đóng vai trò tương đối quan trọng với vũ trụ Kingdom Hearts, chẳng hạn như Rapunzel là một trong số những Princess of Hearts, đại diện cho ánh sáng.
86213	Trong game có hai lực lượng là Black List (BL) và Global Risk (GR), giao tranh với nhau trong một cuộc chiến có quy mô toàn cầu.
86214	Trong game, người chơi sẽ hoạt động hoàn toàn lẻ loi, cô độc cho nên đừng dựa vào "trung tâm" như thường lệ.
86215	Trong game Sonic The Hedgehog đầu tiên, kĩ năng tấn công chủ yếu của Sonic là Tấn Công Xoay (Spin Attack) (khi nhảy hoặc chạy, cuộn và lăn thành một quả cầu gai có thể gây thiệt hại, tiêu diệt hoặc đâm xuyên qua bất kì chướng ngại vật nào.
86216	Trong gần 20 năm chiến đấu chống quân Kim, Nhạc Phi đã trải qua 126 trận, chưa bại trận nào, không hổ danh là Thường thắng tướng quân.
86217	Trong gần hai giờ, nó bắn phá các mục tiêu phía sau bãi đổ bộ, trước khi cùng tàu chị em tuần tra bảo vệ các tàu vận chuyển đang cho đổ bộ binh lính.
86218	Trong Gesta Herwardi, vị anh hùng nhiều lần được mô tả như một magister militum bởi tác giả đã dịch từ tài liệu gốc bản tiếng Anh sơ khai sang tiếng Latinh.
86219	Trong giấc mơ đó, cô đã muốn anh cùng đi.
86220	Trong gia đình, cô là con út, bên cạnh một người anh và người chị ruột (tên Lam Khiết Khanh), cô còn có ba người anh cùng cha khác mẹ.
86221	Trong gia đình, người Thanh giáo thực thi và hoàn chỉnh các giá trị tôn giáo, đạo đức, và xã hội; từ đó đáp ứng các kỳ vọng của cộng đồng.
86222	Trong giải đấu đó, Argentina đứng thứ hai sau FR Nam Tư, thua trận chung kết trong thời gian bù giờ.
86223	Trong giai đoạn 1945–1952 và 1957–1978, Mirosław Żuławski làm việc trong ngành ngoại giao.
86224	Trong giai đoạn 1947-1954, Union indochinoise (Liên bang Đông Dương trong tiếng Pháp) được đổi tên thành Fédération indochinoise (Liên đoàn Đông Dương).
86225	Trong giai đoạn 1959 -
86226	Trong giai đoạn 1974-1976, một bộ sưu tập lớn các kỷ vật của khu vực đã được thu thập và lưu giữ trong tòa nhà của Khu liên hợp Trường dạy nghề.
86227	Trong giai đoạn 1974-1976 một số hệ thống đã được hiện đại hóa lên tiêu chuẩn Volna-P, hệ thống nâng cấp có thêm một kênh bám mục tiêu truyền hình và khả năng chống nhiễu tốt hơn.
86228	Trong giai đoạn 1974-1979, một hệ thống phân loại mới đã được thêm vào, theo đó các thí sinh được phân thành hai tiêu chí: Hạng nặng (hạng cân trên 200 lbs) và Hạng nhẹ (hạng cân dưới 200 lbs).
86229	Trong giai đoạn 1980-1995: các đội bóng tham dự giải tham gia các bảng theo khu vực địa lý.
86230	Trong giai đoạn 1990 – 1993, Công ty tổ chức lại sản xuất, sắp xếp lại lao động, thực hiện hoạch toán kinh tế nội bộ và đổi mới cơ chế điều hành, khai thác tối đa cơ sở cũ.
86231	Trong giai đoạn 2003–2013, một số dịch vụ trọng yếu được tư hữu hoá: cung cấp nước đô thị, điện lực, viễn thông; và một phần hệ thống giáo dục và y tế, kiểm soát giao thông và tường trình tai nạn ô tô cũng được tư hữu hoá.
86232	Trong giai đoạn 2006-2008: Liên hoan được tổ chức tại Sân vận động Wisła Kraków.
86233	Trong giai đoạn 2008 – 2013, từng có một dự báo sản lượng cá thịt trắng khai thác toàn cầu sẽ tăng 4,6% so với cá nuôi nước ngọt.
86234	Trong giai đoạn 2009-2013, Laguna Niguel có thu nhập trung bình của một hộ gia đình là $ 99,771, với 6,3% dân số sống dưới mức nghèo khổ.
86235	Trong giai đoạn 28 - 29 tuổi, ông trường chay, lãnh hội và tu tập Mật tông, nghiên cứu giáo thuyết của các tôn giáo, ông truyền bá Mật Tông.
86236	Trong giai đoạn 2, Tập đoàn quân 16 (Đức) sẽ tấn công song hành với Tập đoàn quân xe tăng 4 lên hướng Opochka.
86237	Trong giai đoạn bình chọn cho đêm chung kết, khán giả được phép chọn 1 thí sinh trong mỗi lượt bình chọn trực tuyến.
86238	Trong giai đoạn chia sẻ cùng một lớp bao vật chất, hai thiên thể sẽ quay theo quỹ đạo xoắn ốc tiến sát về nhau và mô men động lượng của hệ bị giảm dần.
86239	Trong giai đoạn cuối của cuộc chiến tranh, đồng "yuan bạc" đã được giới thiệu với tỉ lệ 500 triệu yuan vàng đổi 1 yuan bạc.
86240	Trong giai đoạn đầu của chiến tranh, người Anh nhìn nhận rằng Nhật Bản muốn có Borneo là do có tham vọng chính trị và lãnh thổ chứ không phải vì yếu tố kinh tế.
86241	Trong giai đoạn đầu cuộc chiến, Vienna không muốn Bulgaria tham gia tấn công Serbia do lo ngại sẽ bị giảm sút uy tín và chiến lợi phẩm.
86242	Trong giai đoạn đầu, đây chủ yếu là một hiệp hội văn hóa và tôn giáo, sau đó vào năm 1913, nó đã trở thành một công ty đa thể thao, lấy tên là Socà Polisportiva Ars et Labour (SPAL).
86243	Trong giai đoạn đầu phân hủy, có thể diễn ra sự vỡ nát thành nhiều mảnh nhỏ, khiến diện tích bề mặt tiếp xúc tăng lên và càng tạo điều kiện cho vi sinh vật tấn công.
86244	Trong giai đoạn đầu, YMCA tập trung vào nỗ lực cung ứng nhà ở giá rẻ trong môi trường Cơ Đốc an toàn cho thanh niên thiếu nữ rời bỏ nông thôn đi kiếm việc làm ở đô thị.
86245	Trong giai đoạn hậu Tin Lành, nhà thờ khuyến khích thể loại tôn giáo nghệ thuật này như một phương tiện khuấy động cảm xúc, kích thích lòng nhiệt thành tôn giáo.
86246	Trong giai đoạn Mạt Pháp đa số tu sĩ và tín đồ không hiểu hoặc hiểu sai Phật pháp.
86247	Trong giai đoạn năm 2009–2011, bảo tàng đã đón hơn 300,000 lượt khách mỗi năm.
86248	Trong giai đoạn này, các chủ đề Chiến tranh Lạnh lần đầu tiên đi vào xu thế chủ đạo của văn hoá như một mối lo lắng của mọi người.
86249	Trong giai đoạn này, Chính phủ Bắc Dương theo trình tự dân chủ, do Quốc hội tuyển chọn đại tổng thống và tổng lý quốc vụ.
86250	Trong giai đoạn này, Chủ tịch Đảng là lớn nhất, hơn cả Tổng Bí thư.
86251	Trong giai đoạn này có một số chia tách xã trong thời gian ngắn sau đó lại sáp nhập như cũ.
86252	Trong giai đoạn này có sự mất mát thông tin, bởi không có biến đổi ngược chính xác.
86253	Trong giai đoạn này hệ thống tư pháp của Việt Nam vẫn mang tính chất thiên về quân sự, không thiết lập chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.
86254	Trong giai đoạn này người ta thu thập tất cả các ý niệm, ý kiến và ngay cả các từ chuyên môn có liên quan trực tiếp đến vấn đề cần giải quyết (thường có thể viết lên giấy hoặc bảng tất cả).
86255	Trong giai đoạn này, người Thanh giáo thường được xem là người biệt giáo (tách khỏi quốc giáo).
86256	Trong giai đoạn này nó cũng làm nhiệm vụ tuần tra cảnh báo phòng không và chống tàu ngầm cho lực lượng đổ bộ.
86257	Trong giai đoạn này, quân Anh đã cố gắng tổ chức một cuộc bắt sống Rommel ngay tại tổng hành dinh của ông, ở phía sau phòng tuyến quân Đức, nhưng ông không có mặt ở đó nên toán biệt kích không thành công, còn thiệt hại nặng.
86258	Trong giai đoạn này, sinh học phân tử đã phát triển cùng với những công nghệ mới quan trọng, và các nhà khoa học đã có thể chứng minh cơ chế phân tử của sự chuyển vị gene.
86259	Trong giai đoạn này, Weissel đã đóng những vai được hoan nghênh trong các vở kịch bao gồm Không lối thoát (Huit Clos) của Satre, Tea and Sympathy của Robert Anderson và Corona de Sombras của Rodolfo Usigli.
86260	Trong giai đoạn người Nhật chiếm đóng, biên giới Hà Lan-Bồ Đào Nha đã bị bỏ vì đảo Timor chỉ do duy nhất quân đội Nhật quản lý.
86261	Trong giai đoạn thiết quân luật, Cagayan de Oror không tránh khỏi các vụ đánh bom và việc sử dụng cơ chế tàn bạo chống lại những người bất đồng chính kiến.
86262	Trong giai đoạn thứ hai của Thời đại di cư (500–700 sau Công nguyên), Langobardii (
86263	Trong giai đoạn từ ngày 2 tháng 5 cho đến ngày 22 tháng 6, tập đoàn quân số 11 Đức cùng các tập đoàn quân số 2, 3 và 4 Áo-Hung đã thọc sâu đến 299 km.
86264	Trong giải European Championship tổ chức năm 2003, Vladimir Samsonov đã dẫn dắt đội tuyển Belarus tới ngôi vô địch sau khi đánh bại đội tuyển Đức trong trận chung kết.
86265	Trong giải này, có 7 đội bóng tham dự mùa bóng này.
86266	Trong giải pháp, nó có đặc tính làm ướt tuyệt vời và dễ dàng tạo thành phim.
86267	Trong giận dữ, mặc dù Khâu Đôn Đội là triều thần cấp cao ngay từ những ngày ông còn làm thái tử, Thái Vũ Đế đã lệnh cho An Trì hành quyết Khâu Đôn và thay thế vị trí của Khâu Đôn.
86268	Trong giao diện xem ảnh, các nút chuyển qua lại giữa các ảnh bên trái hoặc phải sẽ tự động ẩn nếu con chuột không chuyển động trong ứng dụng trong một thời gian nhất định.
86269	Trong giáo dục, một số trường đại học tại Việt Nam đã bắt đầu yêu cầu chuẩn đầu ra bắt buộc gồm có chứng chỉ IC3 - Chứng chỉ trình độ kỹ thuật số.
86270	Trong giáo dục, xã đã luôn phát huy được truyền thống hiếu học, phát triển khuyến học khuyến tài, chất lượng giáo dục toàn diện ngày càng cao.
86271	Trong giờ ăn, cậu ta vào căngtin của trường và ngồi vào một bàn khác.
86272	Trong giờ giải lao, Bundy xin phép được vào thư viện của tòa để nghiên cứu tài liệu về vụ án.
86273	Trong giới bóng đá, cô có biệt danh là "Shorty".
86274	Trong giới học giả Hồi giáo, một trong những người đầu tiên phản đối khái niệm thiên thần sa ngã là Hasan xứ Basra (642–728), một nhà tu khổ hạnh có ảnh hưởng sống vào thời sơ kỳ Hồi giáo.
86275	Trong giới kịch nghệ Hoa Kỳ, thuật ngữ "Broadway" dùng để chỉ những nhà hát có sức chứa từ 500 chỗ trở lên.
86276	Trong giới thương mại Hàn Quốc, Son Na-eun thường được gọi là "sold-out girl".
86277	Trong giữa năm 1966, P.1127(RAF) đã được đặt hàng bởi RAF với tên gọi Harrier GR.1, với chiếc đầu tiên bay vào năm 1967.
86278	Trong Google Sheets, Explore cho phép người dùng đặt câu hỏi, chẳng hạn như "Có bao nhiêu đơn vị được bán vào Thứ Sáu Đen?"
86279	Trong Gryfaginning, Odin cho biết ở vùng đất này có cái giếng (suối) Hvergelmir nơi bắt đầu của các sông băng Élivágar.
86280	Trong hai ba thế kỷ sau đó, một nhóm thương nhân đi lại ngang dọc Địa Trung Hải được hình thành, chủ yếu là bắt nguồn từ những người Do Thái giáo này.
86281	Trong hai bộ phim truyền hình khác trong năm Không hạng tử và Mẫu nghi thiên hạ, cô đã để lại những màn trình diễn ấn tượng.
86282	Trong hai chuyến bay đầu tiên Krikalyov ở ngoài vũ trụ hơn một năm và ba tháng và thực hiện 7 chuyến đi ra ngoài không gian mở.
86283	Trong hai đợt hoạt động tiếp theo trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên, Higbee tiếp tục hộ tống cho các tàu sân bay nhanh của lực lượng đặc nhiệm cũng như tiến hành bắn phá các vị trí dọc bờ biển của đối phương.
86284	Trong hai lần xuất hiện trước đó, ông đã đạt đến nấc 1. Câu hỏi cuối cùng của ông là "Võ sĩ quyền Anh nào nổi tiếng trong việc đánh cồng trong phần giới thiệu phim của J. Arthur Rank?"
86285	Trong hai mùa bóng liên tiếp 1955/1956 và 1956/1957.
86286	Trong hai mùa giải thi đấu cho Arsenal, Gervinho có tổng cộng 11 pha lập công sau 63 trận đấu.
86287	Trong hai năm 1894-1895, Karol Irzykowski đôi khi làm giáo viên, nhưng sự thẳng thắn của ông khiến ông khó theo được lĩnh vực giáo dục.
86288	Trong hai năm, ông đã xây dựng được một bộ luật mà ông hy vọng rằng sẽ xóa đi mọi cơ cấu quý tộc cổ xưa và tương lai, để đặt nền móng cho một chính phủ của nhân dân.
86289	Trong hai năm tiếp theo (1918–1920), đã có một loạt cuộc chiến tranh ngắn giữa Armenia và Azerbaijan trên một số khu vực, bao gồm cả Karabakh.
86290	Trong hai năm tiếp theo, các cuộc đàm phán và các cuộc họp đã diễn ra.
86291	Trong hai ngày tiếp theo sau, Ticonderoga vượt qua được một cơn bão thứ hai mà nó gặp phải trong vòng sáu tháng mà hầu như không bị thiệt hại.
86292	Trong hai ngày xảy ra bạo loạn, 47 người (có tài liệu ghi 49 người) Do Thái bị giết chết, 92 người bị thương nặng và 500 người bị thương nhẹ, 700 ngôi nhà bị phá hủy và 600 cửa hàng bị cướp phá.
86293	Trong hai nhiệm kỳ kéo dài từ năm 2010 đến năm 2016, giám mục Tứ chỉ còn đảm nhận chức chủ tịch Uỷ ban Phụng tự.
86294	Trong hai tập phim "Rise of the Cybermen" và "The Age of Steel" (2006) đã giới thiệu loài Cybermen với hình dạng được nâng cấp và xuất xứ từ Trái Đất ở "
86295	Trong hai thập kỷ từ 1975 đến 1995, tỷ lệ giáo sư lịch sử tại các trường đại học Mỹ xác định lịch sử xã hội đã tăng từ 31% lên 41%, trong khi tỷ lệ các nhà sử học chính trị giảm từ 40% xuống 30%.
86296	Trong hai tỉnh này, vụ thảm sát Phong Nhị và Phong Nhất được xác nhận đã xảy ra.
86297	Trong hai trường hợp còn lại, Trắng thắng.
86298	Trong hàng ngũ nghĩa quân, Tông Vũ nổi tiếng là "giỏi mưu" (thiện mưu), ông nổi tiếng là "giỏi đánh" (thiện chiến).
86299	Trong hành trình của mình thì người chơi cũng phải thu thập chuối để làm đầy thanh năng lượng.
86300	Trong hành trình trên biển kéo dài, con khỉ được huấn luyện để đứng nghiêm chào các sĩ quan cao cấp một cách rất thông minh, bất kể sự phiền nhiễu mà nó gây ra.
86301	Trong hậu cung, tượng thờ Trần Nguyên Đán được đúc bằng đồng.
86302	Trong hầu hết các động cơ nhiệt, hơn một nửa bị mất nhiệt quá mức (xem: Định luật thứ hai của nhiệt động lực học và định lý Các-nô).
86303	Trong hầu hết các lợn rừng Polynesia và Melanesia đều là những nguồn chính của lượng protein động vật.
86304	Trong hầu hết các ngôn ngữ có tính từ, chúng tạo thành một lớp từ mở: nghĩa là, các tính từ mới được tạo thành thông qua quá trình cấu tạo từ tương đối phổ biến.
86305	Trong hầu hết các tác phẩm noir thì quá khứ là thứ hữu hình và đầy đe dọa.
86306	Trong hầu hết các trận chiến, Kenichi thường chiến đấu bằng cách thay đổi các kỹ thuật khác nhau từ các phong cách khác nhau của các bậc thầy của mình, khiến cho cách chiến đấu của anh ta trở nên không chính thống và khó dự đoán.
86307	Trong hầu hết các trường hợp, các con thỏ sư tử là một con vật cưng thân thiện và cũng lịch sự nhẹ nhàng, chúng dịu dàng, yên lặng để người chủ ôm ấp và cũng là giống thỏ thân thiện với trẻ em.
86308	Trong hầu hết các trường hợp, các đầu đọc ổ đĩa sẽ click vì chúng không thể tìm thấy dữ liệu khớp với những gì được lưu trữ trên PCB.
86309	Trong hầu hết các trường hợp, chẩn đoán được thiết lập dựa trên đáp ứng với điều trị.
86310	Trong hầu hết các trường hợp, nhà cung cấp di sản sẽ vẫn là nhà cung cấp chính ngay cả sau khi đa dạng hóa, vì thường có lý do chính đáng để họ trở thành nhà cung cấp ban đầu.
86311	Trong hầu hết các trường hợp, những tác dụng này không nguy hiểm và có thể hồi phục sau khi ngừng hoặc giảm điều trị.
86312	Trong hầu hết các trường hợp thì đất phủ được bóc đi và chứa ở bãi chứa.
86313	Trong hậu quả đàn áp những cuộc đột kích kiểu Malón của người Mapuche, một số nguồn hiện nay cho rằng "chinh phục hoang mạc" là một chiến dịch diệt chủng của chính phủ Argentina.
86314	Trong hệ SCADA, quá trình thu thập dữ liệu được thực hiện trước tiên ở quá trình các RTU quét thông tin có được từ các thiết bị chấp hành nối với chúng.
86315	Trong Hetalia Fantasia 2, khi Na Uy và Đan Mạch hợp lại thành một nhóm, tình cờ gặp Ludwig (
86316	Trong hệ thống "A" của ông ấy là mục quan trọng nhất ("A-1" điều quan trọng nhất trong nhóm đó), "B" điều quan trọng nhất tiếp theo, "C" ít quan trọng nhất.
86317	Trong hệ thống ba phân họ của Pimenov & Leonov (1993) Pimenov M. G., Leonov M. V., 1993.
86318	Trong hệ thống dầu khí Togur-Tyumen, các dạng bẫy chính là bẫy địa tầng và bẫy hỗn hợp cấu trúc - địa tầng.
86319	Trong hệ thống giai đoạn 1999-2006 đội bóng có thể nhận được từ 0 đến 30 điểm một trận, và đội dẫn đầu bảng xếp hạng phải có số điểm cao hơn 800.
86320	Trong hệ thống phun xăng này, nhiên liệu được phun liên tục vào trước supap hút nên có tên gọi là K – Jetronic (K- Konstant – liên tục, Jetronic – phun).
86321	Trong hệ thống số Hy Lạp, Pi có giá trị bằng 80. Chữ cái bắt nguồn từ Pi là Cyrillic Pe (П, п).
86322	Trong Hiến pháp năm 1947 tại Điều 4 có quy định "lãnh thổ Trung Hoa Dân Quốc căn cứ theo cương vực cố hữu của mình" 维基文库.
86323	Trong hiệp các phần thưởng khác, người chơi có thể chọn một vài biểu tượng trên màn hình.
86324	Trong Hiệp định Thứ sáu Tốt lành 1998, chính phủ Ireland từ bỏ yêu sách quyền tài phán với toàn đảo Ireland.
86325	Trong hiệp một, Brain có một tình huống sút bóng trúng cột dọc, nhưng anh không phải tiếc nuối quá lâu khi ngay sau đó, Buchan dứt điểm tung lưới Port Vale.
86326	Trong hiệp một, cả hai chiến đấu bằng vũ khí và kết thúc với tỷ số hòa.
86327	Trong hiệp thứ hai Aubameyang cân bằng tỉ số cho Dortmund bằng pha đánh đầu từ đường chuyền của Erik Durm.
86328	Trong Hiệp ước Nystad năm 1721, Thụy Điển chính thức nhượng Ingria cho Nga.
86329	Trong hình ảnh kết quả từ hiển vi âm học, khu vực màu đỏ là các lỗ rỗng (sai hỏng) của lớp mold phủ dưới.
86330	Trong hình hài là giao long (có thể là cá sấu), rắn dường như được phủ lên một lớp văn hóa muộn, bởi nó đã bước đầu nhuốm màu sắc phong kiến.
86331	Trong hình, nhân vật Mew Mew mới, Mew Ringo - do tác giả Ikumi Mia thiết kế đặc biệt cho game - đứng bên cạnh 5 thành viên chính của nhóm Mew Mew.
86332	Trong hình phần lõi của vệ tinh có màu nâu, phần vỏ băng có màu trắng.
86333	Trong hoàn cảnh đó, mặc dù đã cho thiết lập "phòng tuyến Weygand" ở phía nam sông Somme nhưng Weygand không còn tin rằng lực lượng của mình có thể ngăn chặn cuộc tấn công của Đức.
86334	Trong hoàn cảnh đó, tướng Obaturov chủ động quyết định dừng việc thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, đưa ra mệnh lệnh cho các đơn vị đảm nhận nhiệm vụ phòng thủ toàn diện.
86335	Trong hoàn cảnh khốn cùng, dù cận kề bên cái chết nhưng những con người ấy không nghĩ đến cái chết mà vẫn hướng tới sự sống, vẫn hi vọng, tin tưởng ở tương lai.
86336	Trong hoàn cảnh sở học không có sở dụng khi đất nước chuyển sang chuộng Tây học, Ba Giai trở thành một nho sĩ bất đắc chí.
86337	Trong hoảng loạn, người công nhân đã tháo bỏ mặt nạ và hít vào một lượng lớn khí Phosgene, người này chết 72 giờ sau đó.
86338	Trong hoạt động lãnh đạo của mình I. V. Stalin quý trọng tài năng của G. K. Zhukov nhưng chỉ về mặt quân sự.
86339	Trong hoạt động tung hoả mù này, Themistocles dường như đã cố gắng cung cấp những thông tin có thật cho đối phương, để nhử hạm đội Ba Tư tiến vào eo biển.
86340	Trong họ Cá tra có một số loài được nuôi trong hồ từ lâu đời, đặc biệt là cá tra (cá tra nuôi).
86341	Trong học kỳ thứ tư, sinh viện lựa chọn một chương trình học tiền-phân ngành.
86342	Trong hồ có khoảng 30 đảo nhỏ với cảnh quan đẹp đang được đầu tư phát triển du lịch.
86343	Trong học thuật, peer review thường được sử dụng để xác định một bài viết nghiên cứu (paper) có đủ khả năng để đăng lên tạp chí hay không.
86344	Trong hồ cũng có nhiều loài không xương sống, nhất là các động vật thân mềm, cua, tôm, bộ động vật chân kiếm, sứa, đỉa vv.
86345	Trong Hồi giáo có một truyền thống về dòng dõi tiên tri, đặc biệt là liên quan đến nhà tiên tri Abraham (Ibrahim), người có nhiều tiên tri trong dòng dõi của mình - Jesus (Isa), Zakariyyah, Muhammad, David (Dawud)), v.v. - qua con trai Ismael và Isaac.
86346	Trong hố khoan (đào) cọc nhồi, khi lấy đất lên, có thể là có nước ngầm chiếm chỗ, mà hoàn toàn không cần có bentonite.
86347	Trong Holy Grail War IV, được triệu hồi bởi Kariya, nhưng Matou Zouken, cho rằng Kariya vẫn không là một pháp sư toàn diện, đã bắt anh phải thêm vào những câu phép và có được Servant có sức mạnh nhất trong 7 class, Servant of Mad Enhancement - Berserker.
86348	Trong hôm điều tra đầu tiên, anh đã phát hiện ra rằng chị đang làm một việc của gái làng chơi, dẫn một ông khách về nhà và anh rất tức giận thay cho bạn.
86349	Trong hơn 10 năm đối đầu ở V.League, 2 đội Hải Phòng vs Hà Nội FC đã ghi vào lưới của nhau 63 bàn thắng.
86350	Trong hơn 1 vạn quân của Quỳnh thì hơn 1.000 bị giết, số còn lại đầu hàng.
86351	Trong hơn 20 năm làm nghề kim hoàn, ông liên tục làm mới sản phẩm, tạo ra những bộ trang sức, phụ kiện bọc răng độc đáo, mang nét riêng cho từng người khiến anh giữ được khách hàng lâu dài.
86352	Trong hơn 39 năm hoạt động, Air Berlin không bao giờ gặp tai nạn hoặc sự cố dẫn đến mất mạng hoặc máy bay.
86353	Trong họ này có khoảng 668 chi và khoảng 10.035 loài cỏ.
86354	Trong hơn bốn thế kỉ sau đó, người Ottoman đã đóng một dấu ấn còn mãi lên đường chân trời ở Istanbul, xây dựng các thánh đường cao ngất và các cung điện lộng lẫy.
86355	Trong Hồng Gia Quyền còn lưu truyền những câu quyết: Trường Kiều - Đại Mã, Đoản Kiều - Tiểu Mã, Ổn Mã - Ngạnh Kiều.
86356	Trong Hồng Lâu Mộng có ba khoảnh khắc Bảo Ngọc bị quyến rũ bởi nhan sắc Bảo Thoa, và chúng đều có liên quan đến màu trắng.
86357	Trong hơn hai năm sau đó, chiếc thiết giáp hạm tiến hành các hoạt động thường xuyên tại vùng biển ngoài khơi bờ Đông nước Mỹ, trải dài từ bờ biển New England đến vùng biển Cuba.
86358	Trong hơn mấy trăm môn đệ của Võ Trường Toản thì Ngô Tùng Châu là môn sinh cao đệ nhất".
86359	Trong hơn một thập niên tồn tại, Thịnh vượng chung có quyền hành pháp mạnh và có một Tòa án tối cao.
86360	Trong hơn một thế kỷ, giống ngựa Maremanno nguyên thủy đã được lai tạo với ngựa Thoroughbred, kết quả cho ra một giống ngựa cao hơn và mềm mại hơn, nhưng giảm đi tính cứng rắn và sức chịu đựng của giống gốc.
86361	Trong hồ sơ của bị đơn có hai giấy phép xây dựng về tiến độ dự án.
86362	Trong How to Rap, Guerilla Black nói rằng Eminem học tập các MC để trau đồi kĩ thuật rap: "Eminem nghe mọi thứ và đó là điều khiến anh ấy vĩ đại".
86363	Trong Hưng Đường truyện, hồi 109, Hắc Phong trại chủ Nghiệt Thế Hùng thừa cơ quần hùng tham gia tranh giành Ngọc tỷ ở Dương Châu, tấn công núi Ngõa Cương.
86364	Trong huỳnh quang, sự rơi về trạng thái cũ của electron gần như tức thì; khiến photon được giải phóng ngay.
86365	Trong Intel 80386 và những bộ xử lý IA-32 sau này, các đoạn nằm trong một khoảng địa chỉ tuyến tính đã được phân trang.
86366	Trong InuYasha the Movie 4, những quầng sáng này còn mang hình dạng của một con rồng màu xanh, có lẽ vì vậy tuyệt chiêu này mang cái tên Thương Long Phá ("Thương" có nghĩa là màu xanh nhợt nhạt).
86367	Trong kén, trứng được phủ vật liệu mà sau đó cứng lại trong không khí.
86368	Trong kết đẹp, Makoto đặt niềm tin vào Kyoko và giữ lại bằng chứng, các học sinh khác bỏ phiếu anh ta có tội, và Monokuma đưa ra phán quyết xử tử.
86369	Trong khách sạn, bọn tội phạm nghĩ ra kế hoạch vào phòng người tình của Hán, đóng giả khách du lịch Nhật Bản.
86370	Trong kháng chiến chống Mỹ, Bình Đa là nơi đứng chân của Chi bộ xã Tam Hiệp, Ban Công vận thị xã để tập hợp, tổ chức công nhân đấu tranh chống áp bức, đòi dân sinh dân chủ, quyền lợi cho công nhân.
86371	Trong khi Alex ban đầu quan tâm đến mọi người theo dõi anh, anh quyết định rằng tình cảm của anh dành cho Elliot mạnh mẽ hơn và hôn anh.
86372	Trong khi Alliluyeva và Svetlana ủng hộ Dzhugashvili, Stalin được cho là đã gạt bỏ nỗ lực này bằng cách nói rằng "Nó thậm chí còn không thể bắn trúng".
86373	Trong khi AL yêu cầu hiệp đồng với quân đội Liên Xô để cứu vãn tình hình thì AK tuyên bố sau khi chiếm được Warshawa, sẽ "cấm cửa" thành phố đối với quân đội Liên Xô.
86374	Trong khí ẩm, HI là dạng hơi (khói) của axit iodhyric.
86375	Trong khi Apple Remote sử dụng giao thức truyền thông NEC IR cho thời gian, gói dữ liệu 32 bit có dạng khác.
86376	Trong khi Ativ Tab được phát hành vào tháng 12 năm 2012 ở Anh, việc phát hành tại Đức và Mỹ đã bị hủy bỏ.
86377	Trong khí ấy các phân tử nước thì lọt qua các mắt lọc cỡ kích cỡ 0,0001 micromet nhờ áp lực dư, với kích cỡ mắt lọc này thì hầu hết các thành phần hóa chất kim loại, các loại vi khuẩn đều không thể lọt qua.
86378	Trong khi bay chúng được treo xuống, khiến máy bay có vẻ ngoài của một con chim chân dài, cánh lớn, từ đó dẫn đến biệt danh Storch của nó.
86379	Trong khi biểu diễn, cô mặc một chiếc váy in hình của một lá phiếu, với ô bầu chọn cho ông Obama được điền vào.
86380	Trong khi bisphosphonate được chứng minh là có hiệu quả trong việc giảm gãy xương đốt sống và đau, vai trò của chúng trong việc cải thiện khả năng sống sót chung vẫn chưa rõ ràng.
86381	Trong khi bờm của 2 phân loài linh dương đầu bò râu trắng phía tây và phía đông rủ thẳng xuống, còn 2 phân loài linh dương đầu bò Nyassaland và linh dương đầu bò thông thường có bờm nhô lên.
86382	Trong khi Brant đã làm việc cho cha mình về các vấn đề kinh doanh cho Interview, ông muốn đi con đường của riêng mình, và quyết định thành lập một công ty xuất bản trò chơi video.
86383	Trong khi Bucky Barnes tiếp tục phiêu lưu trong các trang của Captain America, Steve Rogers đã nhận được miniseries của riêng mình (Steve Rogers: Super-Soldier) cũng như đảm nhận vị trí lãnh đạo trong loạt phim Secret Avengers mới đang diễn ra.
86384	Trong khi bước chân trái thì đưa hai tay về phía bên phải, cuối cùng đẩy mạnh hai tay về phía trước đồng thời đạp mạnh chân trái xuống đất (lúc hoàn thành động tác "bước").
86385	Trong khi Byzantium chỉ chờ đợi cơ hội để tấn công.
86386	Trong khi các cánh quân vượt sông sang bờ bắc, Kỹ ôm bệnh ở lại Trấn Giang, sai người cầm cờ vàng, trắng ở trên núi cao để ngóng nhìn, dạy rằng: “Giặc đến thì vẫy cờ trắng, giao chiến thì vẫy 2 cờ, thắng thì vẫy cờ vàng.”
86387	Trong khi các cửa hàng lưu niệm, điểm bán đồ điện tử, cửa hàng mua sắm và siêu thị hoạt động trên cơ sở giá cố định, hầu hết các cửa hàng khác xem việc mặc cả thân thiện như một phần vốn có của cuộc sống.
86388	Trong khi các dàn pháo phòng không trên tàu ra sức ngăn chặn kẻ tấn công, một sự trợ giúp đã đến từ trên không.
86389	Trong khi cách đó không xa, đám xác sống khổng lồ đang theo sau họ.
86390	Trong khi cache có thể nhận ra một sự gia tăng hiệu suất ngay từ ban đầu của một dữ liệu, quá trình tăng hiệu suất xảy ra trong hệ thống bộ nhớ đệm.
86391	Trong khi các liên đoàn bóng đá quốc gia khác đã thành lập đội tuyển nữ quốc gia trong những năm của thập niên 1970, liên đoàn bóng đá Đức cả một thời gian dài đã không hề đả động đến việc này.
86392	Trong khi các nhà phát triển và chính phủ Dubai từ chối đầu tư, một số người khác nói rằng những hòn đảo trên rồi cũng sẽ bị chìm xuống biển.
86393	Trong khi các nhà triết học thời kỳ Trung Cổ nói một cách hình tượng về "âm nhạc của các hình cầu", Kepler đã tìm ra được sự hài hòa trong chuyển động của các hành tinh.
86394	Trong khi các ổ đạn 15 viên là tiêu chuẩn cho PT92 trong nhiều năm, Taurus hiện đã sản xuất các ổ đạn 17 viên cho súng để cung cấp cho nó hỏa lực tương đương với Glock 17 và các ổ đạn 30 viên hậu mãi cũng có sẵn.
86395	Trong khi các quá trình tạo ra nhiên liệu hoá thạch đang diễn ra, nhiên liệu được tiêu thụ nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ bổ sung tự nhiên.
86396	Trong khi các tác phẩm trước đây của bà chủ yếu là tranh vẽ, bà đã mở rộng sang điêu khắc và lắp ráp vào những năm 1960 và 70.
86397	Trong khi các thí sinh làm việc như một đội khi trả lời câu hỏi, thì tại thời điểm này, họ được khuyến khích đối xử tàn nhẫn với nhau.
86398	Trong khi các tiêu chuẩn tương tự tồn tại đối với ống ứng dụng công nghiệp cụ thể, ống thường được chế tạo theo kích cỡ tùy chỉnh và phạm vi đường kính và dung sai rộng hơn.
86399	Trong khi các trang web bất động sản khác chỉ chưá một tập hợp con nhỏ về các dữ liệu bất động sản mà thôi.
86400	Trong khi các Võ sĩ Trái cây từ các phái đến khiêu chiến Học viện Ninja ở tầng sáu thì Giáo sư Dừa và Sư phụ Mận lên tầng thứ bảy phát hiện ra âm mưu đem người dân của Thế giới Trái cây đến Thế giới Loài người.
86401	Trong khi cả làng đang hoảng loạn vì bị mất đi đầu đàn và đám cháy, Koba nắm lấy quyền lực, nói rằng con người đã giết Caesar và phát lệnh chiến tranh chống lại con người.
86402	Trong khi carol hát, Turoń vỗ hàm theo nhịp điệu của bài hát và rung chuông trên cổ nó.
86403	Trong khi cha mình đi tuần du lãnh địa của mình từ Scotland cho đến Pháp, Richard có lẽ đã ở lại Anh.
86404	Trong khi chạy trốn khỏi Marcus, Selene và Michael phát hiện ra rằng Marcus là ma cà rồng đầu tiên, và rằng ông có kế hoạch để giải phóng người anh bị giam cầm của ông là William, người sói đầu tiên và man rợ nhất.
86405	Trong khi chế độ này dựa trên khoa học viễn tưởng và là một viễn cảnh mang tính giả tưởng, đồng sáng lập của Michael Hudson, ông Michael Condrey, cho biết câu chuyện về chế độ này dựa trên một số "sự kiện thực sự".
86406	Trong khi Chesapeake cần thỉnh thoảng tắm để ngăn ngừa bất cứ những con bọ chét nào, chúng không nên tắm nhiều để tránh mất đi lớp dầu trên lông.
86407	Trong khi chiến đấu chống lại Belial Atrocious, những vết thương kéo dài từ Zero được mang về phía Leito, buộc anh phải nhập viện khi Geed tiếp quản và nổi lên chiến thắng.
86408	Trong khi chiến đấu với Cable, Collins giải phóng cho Juggernaut, đổi lại hắn ta đồng ý giết ông hiệu trưởng trại trẻ mồ côi để trả thù cho Collins.
86409	Trong khi chiến lược kinh doanh tập trung vào mục tiêu kinh doanh dài hạn.
86410	Trong khi chờ lực lượng tiền trạm xác định hướng di chuyển mới, VP.
86411	Trong khi chưa tìm được một vị vua mới, triều đình Lâm Ấp tiếp tục triều cống Trung Quốc để được yên về chính trị.
86412	Trong khi có chứng cứ cho rằng Paré đã cảm thông với những người Huguenot, ông đã kết hôn hai lần, các con ông được rửa tội theo nghi lễ nhà thờ Công giáo.
86413	Trong khi cố gắng tiến đến luồn sáng gửi con người đến Citadel, nhóm của Shepard bị thương và buộc phải sơ tán.
86414	Trong khi cội rễ của các ngành này đều được thiết lập vững chắc từ TTNT, chúng bây giờ lại được xem là một cái gì đó tách biệt.
86415	Trong khi cô khó có thể chấp nhận rằng Aoshi là người đã sát hại ông Okina.
86416	Trong khi cô không có tình cảm với cậu, và coi cậu là kỳ cục, Lee vẫn duy trì tình cảm này, và giúp cô trong suốt kỳ thi Chunin.
86417	Trong khi cỗ máy console này có một sự khởi đầu chậm chạp, thì bản chuyển thể của game Space Invaders trên hệ arcade sang nó đã trở thành ứng dụng có tầm quan trọng đặc biệt và tăng số lượng bán ra lên nhiều lần.
86418	Trong khi có một khoảng thời gian hồi sinh ngắn hạn trong việc ứng dụng nông nghiệp của ngựa trong những năm sau chiến tranh, việc cơ giới hóa nông nghiệp tiến bộ đã dẫn đến một sự sụt giảm số lượng ngựa giống này một lần nữa.
86419	Trong khi con đực trẻ thường đơn độc và du cư trong tự nhiên, những cá thể trưởng thành sinh sản thường sẽ hình thành một đàn.
86420	Trong khi công dân Ấn Độ duy trì truyền thống tôn giáo đặc biệt của họ, họ là thành viên của một quốc gia Ấn Độ thống nhất.
86421	Trong khi con số cử nhân thất nghiệp lên tới gần vài chục nghìn mỗi năm thì có tới 75% đến 90% số học viên tốt nghiệp các trường trung cấp, cao đẳng nghề có việc làm ngay.
86422	Trong khi cố phấn đấu sao cho các màn chơi trong game chính xác về mặt lịch sử, thì các nhiệm vụ chủ yếu là hư cấu.
86423	Trong khi có tất cả là sáu phe phái, chỉ có ba phe có thể tham gia: Rebel, lính đánh thuê Orc và Hashishin.
86424	Trong khi cơ thể phụ nữ là trọng tâm chính của các tác phẩm này, sự liên kết của họ với thực phẩm và bình luận sâu sắc về các câu chuyện xã hội lớn hơn về sự phân rã được phát triển trong các bức tranh tiếp theo.
86425	Trong khi cuốn sách tập trung vào nhân vật Neil Perry và Todd Anderson giống nhau, thì chuyển thể trong phim Neil rõ ràng đóng vai trò chính.
86426	", trong khi "dân chủ đại biểu" trong đó dân chúng bầu người thay mặt cai trị theo một hiến pháp thì lại dùng chữ "cộng hòa" (republic).
86427	Trong khi đang bao vây Jurborka, thống lĩnh Teutons Konrad Zöllner von Rothenstein bất ngờ qua đời khiến quân Teutons phải bỏ dở cuộc bao vây và rút lui.
86428	Trong khi đang làm vũ công và hát bè cho nghệ sĩ disco người Pháp Patrick Hernandez trong chuyến lưu diễn năm 1979, Madonna có mối quan hệ tình cảm với tay guitar Dan Gilroy.
86429	Trong khi đang ngủ, cả Shōko và Shōya đều có linh cảm xấu nên đã chạy ra cây cầu bên sông và gặp nhau ở đó, họ nói lời xin lỗi nhau, Shōya hứa cũng sẽ xin lỗi bạn bè sau đó bày tỏ tình cảm với Shōko.
86430	Trong khi đang rút lui từ Manila đến Baguio, người Nhật vẫn tiến hành in các tờ tiền chiếm đóng mệnh giá 1.000 peso.
86431	Trong khi đang trò chuyện, Pazu thấy Goliath hiện ra từ những đám mây.
86432	Trong khi, Danielle, Gina, Leslie, Mollie Sue và Kari có phần thể hiện tốt, Furonda đã bị nhắc nhở phải tiến bộ hơn.
86433	Trong khi đặt vé quá số ghế là thông lệ phổ biến và hợp pháp, các hãng hàng không giả định rằng sẽ có những hành khách nhất định sẽ không có mặt, điều này có thể khiến các hãng hàng không bị tăng chi phí.
86434	Trong khi đất vườn bị nhiều cỏ dại và kiểm soát dịch hại nhưng có thể được duy trì bằng cách sử dụng phương pháp cơ học trong khi nhà kính cần làm cỏ tay và phòng ngừa.
86435	Trong khi đáy của lõi sừng rất mượt mà, hai phần ba trên của nó nhăn nheo và xếp hàng với những lỗ có thể chứa các mạch máu khi còn sống.
86436	Trong khi đế chế Nicaea đã trở thành Đế quốc Byzantine Phục Sinh, nó đã chấm dứt vào năm 1453 với cuộc chinh phục Constantinople của Đế chế Ottoman.
86437	Trong khi Đế quốc Nga là điển hình của một nước lớn uy dũng vươn lên bá chủ, thì Vương quốc Phổ lại là tấm gương của một nước nhỏ, dân số ít nhưng nhanh chóng phát triển mãnh liệt, tranh hùng tranh bá.
86438	" trong khi di chuyển xung quanh địa điểm biểu diễn bằng một chiếc ban công bay.
86439	Trong khi đi cùng cha cô đến một hội nghị ở Los Angeles, Gwynne đã nhận được một mô hình công việc cho Quần áo bơi Catalina.
86440	Trong khi diễn ra trò chơi, ‘’Tự nhiên’‘ sẽ ngẫu nhiên chọn một kiểu người chơi, tùy theo xác suất phân bố các kiểu có thể xảy ra với mỗi người chơi.
86441	Trong khi điện thoại là phương tiện liên lạc hai chiều, thì phương tiện thông tin đại chúng lại truyền thông tin cho một nhóm lớn.
86442	Trong khi điện trường trong plasmas thường nhỏ do độ dẫn điện cao, thì điện trường liên kết với plasma chuyển động trong từ trường được cho bởi (Ở đâu là điện trường, là vận tốc, và là từ trường), và không bị ảnh hưởng bởi tấm chắn Debye.
86443	Trong khi đi kiếm củi ở núi lớn tình cờ phát hiện hai pho tượng phật bằng đá vùi dưới đất trên sườn núi gần bãi Dâu.
86444	Trong khi đi nghỉ ở Burnham vào năm 1937, Betty bị một vết côn trùng cắn và bị nhiễm bệnh, và cô đã chết trong vòng tay của Montgomery do nhiễm trùng huyết sau khi cắt cụt chân.
86445	Trong khi đi vận động tranh cử, ông đã bị một người đàn ông vô danh đấm vào mặt.
86446	Trong khi đó, Akise Aru - thám tử học sinh sắc sảo, là bạn thân của Yukiteru và Nishijima đã phát hiện ra ba xác chết trong nhà của Yuno.
86447	Trong khi đó, anh trai của nhà vua Đan Mạch, Cnut, cuối cùng đã đến Anh với một hạm đội gồm 200 tàu, nhưng ông đã quá muộn vì đã đầu hàng.
86448	Trong khi đó, Anne Boleyn được mô tả trong các tư liệu đương thời với dung mạo xinh đẹp, thông minh và có khiếu về nghệ thuật.
86449	Trong khi đó, An Tư Khiêm cũng đưa ra các cáo buộc tương tự với Vương Xử Hồi và Triệu Đình Ẩn, song Mạnh Sưởng không nỡ giết và cho phép họ được trí sĩ.
86450	Trong khi đó, Aru chiến đấu với Yuno và phá hủy nhật ký của cô nhưng phát hiện ra cô còn sở hữu một bản sao thứ hai của nó.
86451	Trong khi đó bộ điểu khiển PI (PI controller) được dùng để điều khiển các dòng điện trên,với Bộ điều khiển dòng loại bang-bang cung cấp hiệu năng hoạt động tốt hơn.
86452	Trong khi đó, Bruce bắt đầu gặp ác mộng liên quan đến các nghi lễ satan.
86453	Trong khi đó, các con gái có danh từ Shahdokht (شاهدخت) - mang nghĩa chung là "Hậu duệ của các vị Shah" với 「-dokht」 là thành tố mang nghĩa con gái hoặc nữ duệ.
86454	Trong khi đó, các hoạt động của các sư đoàn bộ binh Liên Xô nhằm thanh toán cụm quân Đức bị vây ở phía Đông Velikiye Luki vẫn tiếp tục.
86455	Trong khi đó, các học giả khác tại Thư viện Alexandria cũng thể hiện sự quan tâm của họ đến các đề tài khoa học.
86456	Trong khi đó, các linh dương đực cũng phải cạnh tranh rất vất vả để giành quyền giao phối với con cái này.
86457	Trong khi đó, các sư đoàn pháo binh và súng cối còn đang tụt lại sau.
86458	Trong khi đó, các viên chức dân cử Virginia xem xét tình trạng thiếu đồng bộ giữa luật liên bang và luật tiểu bang về quyền mua súng.
86459	Trong khi đó, Carthage đã bắt đầu xây dựng một đội quân lính đánh thuê ở châu Phi mà được chuyển đến Sicilia để đối phó với người La mã.
86460	Trong khi đó, cháu gái của Shashi (và em gái của Meera) Radha (Priya Anand) phát hiện bí mật về khóa học tiếng Anh của Shashi và ủng hộ cô kết thúc khóa học.
86461	Trong khi đó, chiến đoàn 322 di chuyển từ tỉnh Tây Ninh đến Phú Cường và được lệnh chuẩn bị tấn công vào khu Tam giác dọc theo tuyến đường 14 để chống lại Trung đoàn 2 QGPMNVN đang di chuyển về phía nam từ Rạch Bắp.
86462	Trong khi đó, chiết suất aquatic của loại cây này chỉ ức chế VZV.
86463	Trong khi đó, chi tiêu của Nhật Bản là 46,6 tỷ đô la (0,9% GDP).
86464	Trong khi đó, cuối năm ngoái Tổ chức Minh bạch Quốc tế (Transparency International) ra báo cáo nói các lãnh đạo Hoa Kỳ và thế giới đều chưa làm đủ để chống tham nhũng trên toàn cầu.
86465	Trong khi đó, đặc phái viên của AFN là Ajedrez được Sands giao cho nhiệm vụ theo sát Barillo.
86466	Trong khi đó, đảng Quốc đại Ấn Độ giành được 52 ghế và Liên minh Tiến bộ Thống nhất do đảng này lãnh đạo giành được 91 ghế.
86467	Trong khi đó, dân số của Hoa Kỳ chiếm khoảng 4,4 phần trăm dân số của toàn thế giới và quốc gia này chứa đến khoảng 22 phần trăm tù nhân của thế giới.
86468	Trong khi đó, Dewey bị đâm từ đằng sau trong khi điều tra.
86469	Trong khi đó, Diego đang hăm dọa Roberta khi cô có ý định trốn ra khỏi chiếc xe của anh.
86470	Trong khi đó Diego thì lo lắng về cuộc sống của mình khi Manny đã có một gia đình mới.
86471	Trong khi đó, định tuổi đồng vị, có thể định tuổi chính xác, và tuổi chính xác này có thể được ứng dụng đối với các chuỗi hóa thạch trong các vật liệu đã được định tuổi, đổi từ tuổi tương đối thành tuổi tuyệt đối.
86472	Trong khi đó, đối thủ lớn nhất của Vietnam Airlines là hãng Vietjet lỗ 2111 tỷ đồng.
86473	Trong khi đó, đối với nhóm người có mức thu nhập cao nhất, tỷ lệ sở hữu cổ phiếu trực tiếp là 47,5% và tỷ lệ sở hữu cổ phiếu gián tiếp thông qua tài khoản hưu trí lên tới 89,6%.
86474	Trong khi đó, đội y tế trên tàu đã cứu chữa những người bị thương trước khi chuyển họ sang chiếc chiều hôm đó.
86475	Trong khi đó, Dương Thiệu Tước thì chủ trương phải sáng tác theo âm điệu Tây phương hoàn toàn.
86476	Trong khi đó, em trai của Lord Blandford, Lord Randolph Churchill, theo tư tưởng phản đối các cặp yêu nhau bỏ trốn.
86477	Trong khi đó, gần 285.000 đảng viên cộng sản Romania đang chuẩn bị cho một cuộc khởi nghĩa vũ trang để lật đổ chế độ thân phát xít ở Romania.
86478	Trong khi đó, Gatsby tình cờ gặp lại Chan khi cả hai cùng bắt một chiếc taxi dưới trời mưa tầm tã.
86479	Trong khi đó, giáo phái Baptist chọn lựa cấu trúc tổ chức mềm dẻo.
86480	Trong khi đó, Girls & Peace bán được 116,963 bản trong tuần đầu tiên phát hành, đứng thứ 3 tại bảng xếp hạng album hằng tuần của Oricon.
86481	Trong khi đó, Graves tiếp cận con trai nuôi của Mary Lou, Credence (
86482	Trong khi đó Guatemala có chỉ số khá cao là 95 còn Israel lại khá thấp với chỉ 13 điểm PDI.
86483	Trong khi đó, hai phe bảo hoàng cực đoan và tự do đổ trách nhiệm lẫn nhau.
86484	Trong khi đó, Hải Phương Nam- Đại học Gia Định lần thứ 2 thất bại trước Thái Sơn Nam và tiếp tục lỡ hẹn với chiếc cúp Quốc gia.
86485	Trong khi đó, Hải Phương Nam Phú Nhuận giành chiến thắng trước Hoàng Thư Đà Nẵng.
86486	Trong khi đó, Hakaider được nhìn thấy hợp tác với Goat Inves với mục đích không rõ.
86487	Trong khi đó, hoàng tử Naveen xứ Maldonia đã tới thành phố New Orleans và được mời tới ở tại biệt thự của nhà Charlotte.
86488	Trong khi đó, hoạt động Tố cộng, diệt cộng và đàn áp tôn giáo của chính quyền Ngô Đình Diệm tiếp tục khiến miền Nam trở nên hỗn loạn.
86489	Trong khi đối với những loài sự tự phối không phải là một cơ chế sinh sản phù hợp, thì ở những loài không tồn tại việc không tương thích với chính mình khác, sẽ thu được lợi từ sự tự phối.
86490	Trong khi đó, Jim quyết định bán đồng hồ quý giá của mình để mua một bộ kẹp tóc có đính đá quý cho Della, mà cô vẫn thường thích có để trang trí cho mái tóc tuyệt vời của cô.
86491	Trong khi đó, Kamala đã hạ sinh con trai của Siddhartha mà ông ta không hề hay biết.
86492	Trong khi đó, kế hoạch của Nguyên soái Ōyama là triển khai 5 tập đoàn quân của ông thành một hình lưỡi liềm bao vây Phụng Thiên, chặn đứng mọi đường rút lui của quân Nga.
86493	Trong khi đó Khasim cùng đồng bọn gặp Abujin và chúng âm mưu chiếm đoạt kho báu của Sinbad.
86494	Trong khi đó, không quân Đức Quốc xã dù ở gần các sân bay của mình hơn nhưng không còn đủ số lượng máy bay trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu để đối phó với Không quân Xô Viết.
86495	Trong khi đó Kinh tế học bất động sản đặt trọng tâm vào bất động sản kinh doanh và công nghiệp.
86496	Trong khi đó, liên quân Ả rập (nhất là quân đội Ai Cập) thể hiện một tinh thần chiến đấu yếu kém, binh sỹ vô kỷ luật, các chỉ huy thì chủ quan khinh địch và mắc hàng loạt các sai lầm.
86497	Trong khi đó, lũ xác sống đã không còn sợ ánh nắng mặt trời, thái tử đã phát hiện ra lũ xác sống ưu lạnh và ghét thời tiết nóng nắng.
86498	Trong khi đó, Lý Thần Phúc giành được các thắng lợi ban đầu trước thuộc hạ của Điền Quân là Vương Đàn (王壇) và Uông Kiến (汪建).
86499	Trong khi đó, M1A1 có khả năng bắn chính xác đối thủ ở phạm vi trên 2.500 mét vào ban ngày và trên 1.500 mét vào ban đêm.
86500	Trong khi đó, Mạnh Đặc Mục tránh mọi cuộc thám hiểm quân sự trực tiếp chống lại vương quốc của Hốt Tất Liệt.
86501	Trong khi đó, mọi loại thuế má người Pháp làm việc tại Đông Dương phải đóng góp vào ngân sách vỏn vẹn có 9.000 đồng https://nld.
86502	Trong khi đó, mọi người sơ tán, đội của Francis chuẩn bị tấn công Deadpool, anh ra mặt tấn công bọn chúng chỉ với 12 viên đạn và dùng song kiếm đâm 1 người bọn chúng.
86503	Trong khi đó, một đoàn tháo chạy khác gồm 2,000 quân dưới sự điều khiển của sĩ quan Vargunlius thì lạc đường trong đêm và bị nhóm quân Parthia đóng trại trên đồi bắt được, chỉ 20 người trong số đó thật sự thoát thân.
86504	Trong khi đó, một phần đáng kể các chiến binh của Pyrros đều hy sinh, mà phần lớn trong số các chiến binh trận vong này lại là các bạn hữu và tướng lĩnh hàng đầu của nhà vua.
86505	Trong khi đó, một triều đại địa phương của người Maba đã thay thế sự cai trị của người Tunjur ở Wadai bằng cách nổi dậy và trục xuất người Tunjur.
86506	Trong khi đó, một trong các tướng tài giỏi nhất của ông là Vương Phục Bảo (王伏寶) bị các tướng khác đố kị tài năng.
86507	Trong khi đó, Natasha gặp sự cố với trang phục nhưng vẫn giữ bình tĩnh và chuyên nghiệp mà tiếp tục diễn.
86508	Trong khi động cơ RD-120 sử dụng cho tầng lõi của Energia được phát triển khá nhanh và không gặp gặp nhiều khó khăn, thì việc phát triển động cơ RD-170 lại khó khăn hơn.
86509	Trong khi đó, người Anh, Pháp và Hà Lan tại Caribbe đã trở thành các đối thủ cạnh tranh với đường Brasil do việc tăng giá đường vào thập niên 1630 và 1640.
86510	Trong khi đó, nguồn thực phẩm chính của người Dukha lại đến từ việc săn thú rừng và uống sữa tuần lộc.
86511	Trong khi đó nhập khẩu riêng trong thời gian 1965-1967 đứng ở 974 triệu Rúp.
86512	Trong khi đó, nhiên liệu trên tàu Endurance chỉ cho phép đi đến 1 hành tinh nữa trước khi trở về Trái Đất.
86513	Trong khi đó, nhiều người nói rằng thực đơn truyền thống sẽ một lần nữa có được một vị trí trong trái tim của những người yêu ẩm thực Indonesia.
86514	Trong khi đó, nhiều người Thục cho rằng Lý Đình Khuê là tướng bại trận, không thích hợp để quản lý việc binh.
86515	Trong khi đó, nhiều nguồn ghi ngày 23 tháng 11 năm 1907 là sinh nhật của ông.
86516	Trong khi đó, nhiều nước phương Tây và Nhật Bản vốn có viện trợ cho Việt Nam đã ngừng cung cấp viện trợ.
86517	Trong khi đó, những bức ảnh chụp mờ nhạt không chứng minh được điều gì.
86518	Trong khi đó, những đài quan sát lớn và những chiếc kính quang học tốt hơn thấy được một vệt đen rất mờ.
86519	Trong khi đó, những người Cộng sản chuyển hướng sang nổi dậy công khai.
86520	Trong khi đó Nobita được Pega, Dorako và Guri cứu sống và cưỡi chúng tìm Doraemon và các bạn.
86521	Trong khi đó nó có thể lên đến con số: hơn 2 triệu".
86522	Trong khi đó, Obi-Wan du hành tới hành tinh Utapau, nơi ông cuối cùng đã chiến thắng và xử lý được Grievous, còn thầy Yoda đi đến hành tinh quê nhà của tộc người Wookiee là Kashyyyk để bảo vệ nó khỏi cuộc xâm lược của phe ly khai.
86523	Trong khi đó, Obi-Wan, nhận được tín hiệu của Anakin, tới Teth cùng chi viện quân vô tính và đánh bại Ventress trong một trận đấu tay đôi kiếm ánh sáng, mặc dù ả đã tẩu thoát được.
86524	Trong khi đó, ở Đức giáo thuyết Luther vẫn ngày một thêm vững mạnh.
86525	Trong khi đó, ông đã thúc đẩy việc bãi bỏ hệ thống lý lịch giai cấp.
86526	Trong khi đó, phương pháp Sainte-Laguë, một phương pháp ước số, làm giảm phần thưởng cho các bên lớn, và nói chung nó đã mang lại lợi ích cho các đảng có quy mô trung bình mà không có lợi cho cả đảng lớn và nhỏ.
86527	Trong khi đó Pisut là một người truyền thống và rất sợ phụ nữ chủ động tiếp cận.
86528	Trong khi đó, PWYW thường hướng đến giá trị cảm nhận về sản phẩm và khách hàng đưa ra mức giá dựa trên khả năng cũng như mức độ sẵn lòng chi trả.
86529	Trong khi đó quân Anh-Pháp phá mãi không xong, phải huy động thêm lực lượng để tấn công lần nữa nhưng chưa kịp thì chiến tranh chấm dứt.
86530	Trong khi đó, Quân đội Liên Xô vẫn còn cách thành phố này từ 70 đến 100 km.
86531	Trong khi đó quân Đức đã vi phạm hòa ước, cho quân xâm nhập vùng ngoại Kavkaz, vùng Sông Đông và vùng Krym.
86532	Trong khi đó, quân Hậu Tần và Tiền Tần tiếp tục lâm vào thế bế tắc trong vài năm sau đó, song Phù Đăng đã không còn có thể đe dọa một lần nữa đến sự tồn vong của Hậu Tần từ thời điểm này.
86533	Trong khi đó, quốc lễ cúng tế lại thường được tổ chức định kỳ vào vào mùa thu.
86534	Trong khi đó San.
86535	Trong khi đó, sau một loạt các cuộc tấn công không gian mạng, Thủ tướng Anh và Volta đạt được một thỏa thuận sẽ được tiết lộ trong cuộc họp G12.
86536	Trong khi đó, sự thay đổi ngôi vị đang diễn ra liên tục tại Đế chế Tây La Mã.
86537	Trong khi đó, tại Ấn Độ - nơi các hàng rào thuế quan vẫn còn tồn tại, đối thủ của bạn đang phảichật vật mua đầu vào với mức giá cao hơn.
86538	Trong khi đó, tàu Argonauts đi theo, người bảo vệ bến cảng Iphinoe đã nhìn thấy họ và tuyên bố họ sẽ đến Hypsipyle, nữ hoàng mới.
86539	Trong khi đó, thảm thực vật được nhóm lại thành các quần xã sinh vật khác nhau, bao gồm khu vực hoang mạc, rừng ngập mặn, rừng rậm nhiệt đới, rừng ven sông.
86540	Trong khi đó, thẻ 'hiếm' được bán với giá từ 50 đến 1.200 yen.
86541	Trong khi đó thì Bộ Tư lệnh phương diện quân Tây Nam vẫn rất thong dong, ra lệnh chuẩn bị phản kích ở hướng Nam và vẫn không dừng cuộc công kích về phía Kharkov.
86542	Trong khi đó thì dạng nguyên chủng (R. kunmingensis var.
86543	Trong khi đó thì quân đội Liên Xô đã ở cửa ngõ phía Đông Hungary và họ sẽ không dừng lại.
86544	Trong khi đó, Thổ Phiên ngày càng lớn mạnh, mỗi năm đều tiến sang xâm phạm Trung Nguyên, triều đình không sao trừ được hẳn.
86545	Trong khi đó Thraustila truy đuổi và giết chết Heraclius cùng một lúc.
86546	Trong khi đó, thủ đô Sofia bị đánh bom bởi máy bay Đồng Minh vào cuối năm 1943 và đầu năm 1944, với các cuộc tấn công vào các thành phố lớn khác sau này.
86547	Trong khi đó, Thủy quân lục chiến Anh cùng với lực lượng đặc nhiệm SBS đột kích các cảng biển nhằm tiêu diệt Hải quân Iraq.
86548	"Trong khi đó, tiếng Trung Quốc cho biết tên của Nhật Bản trong phát âm tiếng Trung."
86549	Trong khi đó, Tiêu Kỉ phái các bộ tướng Dương Can Vận (楊乾運) và Tiều Yêm (譙淹) đi đánh Dương Pháp Sâm.
86550	Trong khi độ tin cậy lịch sử của Công vụ Tông đồ bị tranh cãi bởi các nhà phê bình, thì Công vụ Tông đồ là nguồn thông tin chính yếu trong giai đoạn này.
86551	Trong khi đó tình trạng săn bắn voi để lấy ngà, phá rừng làm rẫy đe dọa trực tiếp đến không gian sinh sống, dẫn tới nguy cơ tuyệt chủng của đàn voi rừng tại đây.
86552	Trong khi đó, tín hữu Công giáo tách rời sự xưng công chính khỏi sự thánh hoá.
86553	Trong khi đó, Toneri Otsutsuki, một hậu duệ của Hamura Otsutsuki (dòng họ của Lục Đạo Chân Nhân) đã xuất hiện và bắt cóc Hanabi Hyuga - em gái của Hinata, sau khi bắt cóc Hinata lần đầu bất thành.
86554	Trong khi đó, trên chuyến bay trở lại đất liền, Palmer gặp một tay vợt chuyên nghiệp (
86555	Trong khi đó trong I am Happy, Bo Young vào vai một y tá chăm sóc bệnh nhân tâm thần (
86556	Trong khi đó, Trương Quang Đản đóng quân ở Tiên Du vẫn án binh bất động, rồi đến khi thành mất, ông toan kéo quân về đóng nhưng Pháp không cho nên đành đến cắm trại ở huyện An Phong.
86557	Trong khi đó, tướng A. I. Zygin, mặc dù có nhiều kinh nghiệm nhưng đã không kiểm soát được tình hình đặc biệt nghiêm trọng diễn ra tại các đầu cầu trên sông Tsarevich.
86558	Trong khi đó Tướng Zod dẫn đầu một đội quân tạo ra cuộc nổi loạn và bắt giữ các ủy viên hội đồng.
86559	Trong khi đó, UEFA đã yêu cầu trọng tài Øvrebø im lặng trước mọi câu hỏi của báo giới.
86560	; trong khi đó văn phòng làm việc của các thư ký riêng của bà là những nơi mà các cuộc họp nghị viện diễn ra.
86561	Trong khi đó, Velasquez đã gửi một đoàn thám hiểm khác, dẫn đầu bởi Pánfilo de Narváez đi bắt Cortès, đến Mexico vào tháng 4 năm 1520 với 1.100 người.
86562	Trong khi đó, vua Pháp đang là kẻ thù của Tây Ban Nha.
86563	Trong khi đó Webber mắc sai lầm khi cua quá rộng và để tuột vị trí thứ tư vào tay Alonso ở lần vào pit cuối cùng.
86564	Trong khi dùng hỏa lực yểm hộ cho trung đoàn 7 TQLC Mỹ, có thêm 3 máy bay trực thăng HU-1A bị bắn rơi tại thôn Lệ Thủy.
86565	Trong khi Felix Leiter từ một nhân vật người Mỹ, trở thành một người Anh có tên "Clarence Leiter".
86566	Trong khi giao tranh, ông bị trúng đạn trọng thương.
86567	Trong khi giá trị thời gian của tiền có thể được sửa chữa bằng cách áp dụng một chi phí bình quân giảm giá vốn, nó thường đồng ý rằng công cụ này cho các quyết định đầu tư không nên được sử dụng trong sự cô lập.
86568	Trong khi Glitter là một sản phẩm thất bại với các bản phối và cover nhạc dance, Charmbracelet đi theo tiết tấu chậm, cùng giai điệu đương đại.
86569	Trong khi Goku luôn một là chết, hai là đang trong một cuộc phiêu lưu mới thì Chi-Chi phải một thân nuôi nấng Gohan.
86570	Trong khi Hắc Thủy Mạt Hạt ở phía bắc Bột Hải nằm dưới quyền kiểm soát trực tiếp của nhà Đường từ năm 727, ông đã tấn công Hắc Thủy Mạt Hạt do lọ sợ một cuộc tấn công gọng kìm.
86571	Trong khi hầu hết các con chim đực không có bộ phận sinh dục bên ngoài, chim nước đực (
86572	Trong khi hầu hết các vật thể thiên văn thay đổi một cách chậm chạp mà chỉ quan sát thấy trong nhiều năm, thì phần bên trong của tinh vân Con Cua thay đổi theo thang thời gian chỉ vài ngày.
86573	Trong khi hầu hết thẻ đều là "fanmade", thẻ này sử dụng tác phẩm nghệ thuật chính thức do là thẻ khuyến mãi.
86574	Trong khi Hideo đang làm việc, Nozomi sống dậy.
86575	Trong khi hoàn thành giáo dục đại học chuyên ngành hóa học và công nghệ, ông xuất bản những bài thơ đầu tiên của mình vào khoảng năm 1918 và 1919.
86576	Trong khi học tiểu học trong trại, cô ấy đã tham gia chạy.
86577	Trong khi hội nghị thế giới Lev Ely diễn ra thì Bonney đã đột nhập vào vùng đất nơi các Thiên Long Nhân sinh sống không rõ để làm gì.
86578	Trong khi hợp tác với Mylène Farmer và Laurent Boutonnat, Alizée đã phát hành cả hai album được đánh giá cao ngoài nước Pháp.
86579	Trong khi hồ sơ chưa hoàn tất, ông bị buộc phải giải ngũ trước niên hạn.
86580	Trong khi Ishvara là Sự An vui vô cùng, con người chịu đựng đau khổ.
86581	Trong khi Jack đã bị bắt trên tàu của Râu Đen bởi cuộc nổi loạn của mình, Gibbs đã thoát ra thành công khi đốt được tấm bản đồ của Jack, buộc Barbossa phải theo trí nhớ của ông dẫn đường tới Suối nguồn tuổi trẻ.
86582	Trong khi kết hôn với Elisabeth, Philip đã đặt con cái của họ dưới sự bảo vệ của hình ảnh này; kết hôn với Mariana, họ cùng nhau thực hiện các nghi lễ tôn giáo đặc biệt dưới cái nhìn của bức tranh.
86583	Trong khi kết quả tiếp tục cải thiện, mà đỉnh cao trong một 6-0 đi giành chiến thắng để Montedio Yamagata, câu lạc bộ không thể kéo mình ra khỏi khu vực xuống hạng và kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 17 bị xuống hạng trở lại J2.
86584	Trong khi Khalid đang mải tấn công vào đội hình của quân Armenia trong suốt buổi chiều, thì tình hình cánh bên kia của quân Hồi giáo đang xấu đi.
86585	Trong khi khả năng sinh sản có thể được đo lường, thì khả năng sinh sản kỹ thuật là không thể.
86586	Trong khi Kim Jong-il là người kế nhiệm cha của ông kể từ những năm 1980, phải mất đến ba năm để ông củng cố quyền lực của mình.
86587	Trong khi làm người thứ hai trên chiếc tàu Cunard Line Nga, du lịch từ New York đến Liverpool, ông đã cố gắng giải cứu một người đàn ông bằng cách lặn xuống biển vào giữa Đại Tây Dương.
86588	Trong khi làm nhiệm vụ canh phòng máy bay, nó đã cứu vớt ba phi công bị rơi máy bay.
86589	Trong khi làm tổng thống năm 1947, Truman đã nộp đơn xin một chứng chỉ để hành nghề luật.
86590	Trong khi làm việc tại đó, Abbado đã thành lập dàn nhạc giao hưởng La Scala để trình diễn các tác phẩm dành riêng cho khí nhạc.
86591	Trong khi Langoiran trong năm 1962 còn có trên 1.571 dân cư thì năm 1999 đã có dân số là 1.997 người.
86592	Trong khi loạt phim gốc dừng lại ở mùa bốn, bản chuyển thể của Pháp tiếp tục sáng tạo thêm hai phần phim mới: mùa năm tập trung vào Arthur Broussard và sự bất lực khi phải đối mặt với bệnh tật (
86593	Trong khi lớp Portland có vỏ giáp bảo vệ tốt hơn đáng kể so với những lớp trước, vấn đề này được xem là nghiêm trọng đến mức trong năm tài chính 1929, một thiết kế hoàn toàn mới được nghiên cứu mà sau này trở thành lớp New Orleans.
86594	Trong khi Luiz là thủ lĩnh hàng thủ thì Torres lại mờ nhạt trên hàng công.
86595	Trong khi lượng cừu xuất khẩu sang Nhật Bản và Nam Phi đã giảm xuống còn một nửa kể từ năm 1994, số lượng xuất khẩu sang Mỹ, Ả Rập Saudi và Đài Loan đã gia tăng đáng kể.
86596	Trong khi lướt qua các vệt ngư lôi, nó bắn trúng một chiếc "Kate" và chiếc máy bay ném ngư lôi rơi xuống biển cách bên mạn trái mũi tàu.
86597	Trong khi Lưu Huyền giao hết quân chủ lực cho Chu Vĩ thì quân Xích Mi đông 30 vạn người tiến về tây, đánh chiếm được Trường An.
86598	Trong khi mang cây dù màu vàng, Ted tình cờ gặp Stella và Tony.
86599	Trong khi Maroc và Kashmir, xếp hạng thứ ba, với 2.3 tấn mỗi nước.
86600	Trong khi máy phát và thu thanh stereo AM tồn tại, chúng vẫn không đạt được sự nổi trội như âm thanh nổi FM.
86601	Trong khi mẹ đi làm suốt, bà đã trở thành người coi sóc Ayu.
86602	Trong khi mọi người lo cứu hỏa, băng cướp cướp ngân hàng thị trấn, sau đó bọn họ trốn thoát nhưng hai trong số những tên cướp bị bỏ tù.
86603	Trong khi Morariu không tham gia, Ferreira đánh cặp với Cara Black và thất bại ở vòng một trước Rita Grande và Jeff Tarango trong vòng 3 set.
86604	Trong khi một số đường phố vẫn là khu vực dành cho người đi bộ, hầu hết các đường phố lớn đều có xe buýt thành phố, xe điện hoặc phương tiện cá nhân.
86605	Trong khi một số lượng lớn các loài đã được phát hiện và mô tả, khoảng 250 loài mới được chính thức được khoa học khoa học miêu tả mỗi năm.
86606	; trong khi một số lượng thép lớn hơn thế sẽ phải cần đến cho các thiết giáp hạm mới.
86607	Trong khi một số thực sự được sử dụng bởi khách du lịch và các nhà khoa học thường trú, phần lớn được bán ra nước ngoài cho các nhà sưu tập.
86608	Trong khi một thành viên kéo xe, thành viên còn lại phải trò chuyện trên xe với khách sao cho họ không phàn nàn và bỏ đi.
86609	Trong khi mức biên qua đêm cần thiết để giữ một vị thế cổ phiếu thường là 50% giá trị của cổ phiếu, nhiều nhà môi giới cho phép tài khoản mô hình giao dịch trong ngày sử dụng các mức thấp tới 25% cho việc mua bán trong ngày.
86610	Trong khi năm 2012, Brunei hiện đứng thứ 12 trong số 94 nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam với 48,5 tỷ USD đổ vào 124 dự án.
86611	Trong khi nấu không quên xoay đi xoay lại những chiếc ống lam như khi nướng bắp ngô.
86612	Trong khi người Athen vẫn trung lập, người Achaea, Arcadia và Elis trở thành đồng minh của ông, với ngoại lệ quan trọng là thành Megalopolis, trung tâm chống Sparta kiên quyết ở Arcadia.
86613	Trong khi người tiền nhiệp để lại 3 năm khó khăn và chiến dịch thành công chống lại người Thracian và các bộ tộc Scythia mà đã mở rộng Macedonia tới tận Hellespont.
86614	Trong khi người tiêu dùng có thể nhận được những giá trị trải nghiệm tốt, sự hài lòng về thương hiệu và nhu cầu của họ được thỏa mãn.
86615	Trong khi nhấn mạnh vai trò của yếu tố kinh tế, vật chất trong phân chia giai cấp; Marx cũng khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của yếu tố tư tưởng, tâm lý, ý thức trong việc hình thành giai cấp.
86616	Trong khi nhà vua có một quá khứ mạnh mẽ như một nhà lãnh đạo táo bạo, bây giờ ông phải đối mặt với một thất bại gần kề; danh tiếng của ông đang suy giảm.
86617	Trong khi nhện cái có màu nâu xỉn, con đực có kích thước nhỏ hơn và có màu nổi bật khi nhìn từ trước.
86618	Trong khi nhiệt độ tự bốc cháy của than tương đối thấp thì của cacbon lớn hơn nhiều.
86619	Trong khi nhiều câu lạc bộ có yêu cầu đầu vào để trở thành một thành viên chính thức thường bao gồm các yêu cầu về tài chính, liên kết đại học.
86620	Trong khi nhiều công ty dựa vào ngành giải trí và các ứng dụng của nó thì Supermicro lại tập trung vào các ứng dụng máy tính của máy chủ/máy trạm làm việc (workstation).
86621	Trong khi nhóm Kiệt đi giải cứu những người còn lại, ba ninja Nhật vừa được giải cứu lập tức muốn đoạt lại bản đồ bị bọn xã hội đen lấy.
86622	Trong khi nhớ nhung về mùi hương của Laure, hắn chợt nhận ra rằng mọi nước hoa mà hắn làm rồi cũng sẽ hết và sợ hãi.
86623	Trong khi những bản cập nhật của hệ thống trước được cài ở bộ nhớ trong máy, lần đầu tiên NXE yêu cầu người chơi phải có ít nhất 128 MB thẻ nhớ hoặc ổ cứng.
86624	Trong khi những điều đó là không đích xác, điều đúng là B-36 có khả năng vận tải trong khoang bom rất lớn, dẫn đến việc phát triển phiên bản vận tải của nó là chiếc XC-99.
86625	Trong khi những người tại nhà thờ vẫn đang nói chuyện vui vẻ, Gareth nói tiếp rằng giờ đây chúng phải buộc phải trở thành những tên "thợ săn" đi săn con mồi.
86626	Trong khi những nhà thám hiểm như Richard Francis Burton, John Hanning Speke, và Samuel Baker cho rằng Hồ Albert hoặc Hồ Victoria là nguồn của sông Nile, Livingstone tin rằng thượng nguồn sông Nile nằm sâu ở phía Nam.
86627	Trong khi những nhóm như Chứng nhân Giê-hô-va, Mormon và Cơ Đốc Phục lâm trở nên những cộng đồng khép kín thì Finney có được ảnh hưởng rộng lớn trong vòng các giáo phái chính lưu (mainstream).
86628	Trong khi những từ này không đề cập đến tốc độ hoặc sự chậm chạp, những người được mồi đi chậm hơn khi ra khỏi buồng thí nghiệm so với những người đã mồi với những kích thích trung lập.
86629	Trong khi nó có tính năng bay và trang bị vũ khí tốt, chiếc XP-47B vẫn còn có những vấn đề khi hoạt động.
86630	Trong khi nói chuyện với Lovely thì Thapki chạy thoát nhưng Lovely nói nếu Thapki về nhà thì Bani sẽ chết.
86631	Trong khi ông ấy leo lên đồi, thì phát hiện ra một tên thợ săn tên là "con người" mà muôn thú hay gọi và ông ấy đã lao nhanh xuống đồng cỏ để đưa muôn thú đến nơi an toàn.
86632	Trong khi ông đang nghỉ ngơi tại Cambridge, công việc xây dựng máy ACE đã bị huỷ bỏ hoàn toàn, trước khi nó được khởi công xây dựng.
86633	Trong khi ở trong tù, một đoạn video về cuộc điều tra của Navalny và Tổ chức Chống Tham nhũng (FBK) của ông đã được công bố, cáo buộc Putin tham nhũng.
86634	Trong khi ở trọ với gia đình giáo sư Jost Winteler, anh đã yêu cô con gái của gia đình tên là Marie.
86635	Trong khi ở trường trung học, Mosley bắt đầu một sự hợp tác lâu dài với rapper Melvin Barcliff,người có nghệ danh là Magoo.
86636	Trong khi phần lớn dân số Mông Cổ trong giai đoạn này là mù chữ, Người Mông Cổ đã tạo ra một số tài liệu xuất sắc.
86637	Trong khi phân tích chuỗi cung ứng tập trung vào phân tích dọc và mạng về sự phụ thuộc theo chiều ngang giữa các công ty, phân tích netchain kết hợp cả hai loại phụ thuộc lẫn nhau vào một khái niệm.
86638	Trong khi phóng, NewtonFour bắn hai lần; một lần để đưa chuyến bay vào giai đoạn thứ hai, đưa tải trọng vào quỹ đạo chuyển động, và một lần nữa để quay quanh quỹ đạo.
86639	Trong khi quân của Ungern muốn từ bỏ nỗ lực chiến tranh và tiến về Mãn Châu để hội với các phần tử lưu vong Nga khác, thì Ungern biểu thị rõ rằng ông có ý khác, ông muốn triệt thoái đến Tuva, sau đó đến Tây Tạng.
86640	Trong khi quân đội Nga đang chuẩn bị tiến đến Stockholm, Nữ vương Ulrika triệu tập quần thần của mình, bày tỏ sự cứng rắn trước mối họa này và rất được hoan nghênh vào lúc đó.
86641	Trong khi Redheffer cho rằng động cơ của ông giúp cho một thiết bị khác vận hành, nhóm kiểm tra viên lại phát hiện ra thực chất chính chiếc máy mới đang được thiết bị hỗ trợ để vận hành.
86642	Trong khi Roma là một giống thụ phấn mở, nói chung nó không được coi là một loại cà chua gia truyền.
86643	Trong khi sanh được sử dụng để cung cấp các âm đồng thời hài hòa (trong phần tư và phần năm), yu được chơi trong các dòng đơn theo giai điệu.
86644	Trong khi Santo con không trở thành biểu tượng văn hóa như Santo cha, ông được cho là có tài năng hơn trong nghiệp đô vật.
86645	Trong khi sau đó cô tham gia các triển lãm siêu thực, cô tuyên bố rằng mình "ghê tởm chủ nghĩa siêu thực", mà đối với cô là "nghệ thuật tư sản" chứ không phải "nghệ thuật thực sự mà mọi người hy vọng từ nghệ sĩ".
86646	Trong khi số khác, nhất là các think tank hoạt động trong lĩnh vực cải thiện môi trường và xã hội như Tellus Institute, thường có tư tưởng khá thoáng.
86647	Trong khi SpaceX sử dụng tiền của chính công ty để phát triển loại tên lửa trước đó, Falcon 1, sự phát triển của Falcon 9 được đẩy mạnh bởi nguồn vốn từ một số quỹ phát triển và tiền từ các hợp đồng bay thử nghiệm của NASA.
86648	Trong khi Stukov có một quân đội riêng và tái cấu trúc psi disrupter trên Braxis, DuGalle do không không biết về ý định của ông nên bị Duran thuyết phục rằng Stukov là một kẻ phản bội.
86649	Trong khi sửa căn nhà thì Austin cũng sẽ gặp lại rất nhiều nhân vật giúp đỡ ông tu sửa căn nhà theo nhiều cách khác nhau.
86650	Trong khi sử gia J. B. Bury xem Aetius như là viên chỉ huy quân sự vĩ đại, và là một nhân vật lịch sử phi thường, ông không cho trận chiến tự nó là một nhân tố quyết định ngoại lệ.
86651	Trong khi tại Bắc kỳ, các quan lại Việt Nam lúng túng chưa biết đối phó với người Pháp bằng cách nào, thì tình hình tại triều đình Trung Hoa trở nên hết sức sôi động.
86652	Trong khi tầng đầu của tên lửa hoạt động tốt, thì các tầng bên trên đã trục trặc, hệ thống điều khiển trục trặc và đã lái tên lửa xuống Đại Tây Dương thay vì lên quỹ đạo.
86653	Trong khi Tào Tháo đang theo dõi sát sao tình hình mặt trận Quan Độ và điều quân để quyết một trận kịch chiến thì Quan Vũ gói toàn bộ tặng phẩm của Tào Tháo để lại, viết một lá thư cáo biệt và lẳng lặng ra đi.
86654	Trong khi Tập đoàn quân số 6 tiếp tục tiến một cách vững chắc từ hướng Đông, quân Nhật gấp rút huy động lực lượng để củng cố khu vực vịnh Ormoc ở mặt Tây hòn đảo.
86655	Trong khi tên Pami đọc là "Con mèo" trong tiếng Ai Cập cổ đại, thì tên Pimay dịch là "Sư tử".
86656	Trong khi thận phản ứng lại bằng cách bài tiết natri dư thừa và clorua trong cơ thể, giữ nước làm cho huyết áp tăng lên.
86657	Trong khi thớt nhựa tiện dụng và nhẹ thì thớt gỗ lại an toàn cho sức khỏe hơn.
86658	Trong khi thực hiện album của mình, các ý tưởng bắt đầu được nêu lên về hình ảnh của Rihanna, dẫn đến video âm nhạc của cô.
86659	Trong khi thực hiện tour diễn với Avenged Sevenfold, ban nhạc bắt đầu thực hiện album thứ hai của mình, có tên là Three Cheers for Sweet Revenge.
86660	Trong khi thử nghiệm, máy bay đã vượt vận tốc âm thanh và trở thành máy bay cất hạ cánh thẳng đứng đầu tiên làm được điều đó, nhưng vào ngày 14/9/1964 hệ thống lái tự động gặp trục trặc khiến máy bay bị rơi.
86661	Trong khi thường được xem như một phân họ của họ Colubridae, trong vài hệ thống phân loại, chúng được nâng lên cấp họ với tên Natricidae.
86662	Trong khi tích chập Dirichlet của hai hàm nhân tính là một hàm nhân tính, tích chập Dirichlet của hai hàm nhân tính hoàn toàn không nhất thiết là nhân tính hoàn toàn.
86663	Trong khi tiến hành các vụ hành thích, Altaïr phát hiện ra mỗi mục tiêu đều đang tìm kiếm vị trí của "Pieces of Eden" (các Mảnh ghép Địa đàng), những cổ vật tương tự cái de Sablé đánh cắp.
86664	Trong khi tiếp tục đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp, Jessica được xem là biểu tượng gợi cảm bởi truyền thông, cô đứng hạng thứ 53 trên bảng xếp hạng Maxim Hot 100. Jessica đứng hạng nhất vào năm 2004.
86665	Trong khi tìm thấy Imata Tonda rình mò quanh ngôi nhà an toàn của Shido, Hiroshi tìm thấy nhà khoa học bị Gameleojin bắt cóc, con quái vật đã sát hại bạn bè của anh.
86666	Trong khi Tina (vợ của Rico Guevarra) quằn quại trong đau đớn thì Sharon nhân cơ hội này đã giết Tina.
86667	Trong khi tình hình mặt trận sông Wisla đang diễn biến hết sức phức tạp thì cuộc khởi nghĩa Warshawa đã nổ ra một cách bất ngờ với quân đội Liên Xô nhưng lại không hoàn toàn bất ngờ với quân đội Đức Quốc xã.
86668	Trong khi tình hình quân khởi nghĩa đang gặp khó khăn và quân đội Liên Xô vẫn đang chiến đấu để giành từng mét đất trên con đường tiến đến đèo Dukla thì nội bộ quân khởi nghĩa lại có những sự chia rẽ nghiêm trọng.
86669	Trong khi Toyotamahime lâm bồn, nàng bắt Hooir phải thề không được cố xem hình dạng thực của mình.
86670	Trong khi trận Dunkirk chưa kết thúc thì các sư đoàn thiết giáp Đức đã được rút ra, bổ sung lực lượng.
86671	Trong khi tranh đấu với bọn cảnh sát, Tom đã lỡ tay giết chết một viên cảnh sát, kẻ đã đánh chết người tổ chức bãi công là mục sư Casy.
86672	Trong khi truyền thống ăn gà tây vào lễ Giáng sinh lan rộng khắp nước Anh vào thế kỷ 17, thì trong các tầng lớp lao động, việc phục vụ ngỗng phổ biến hơn, vốn vẫn là món quay chủ yếu cho đến thời đại Victoria.
86673	Trong khi tuần tra sự hiện diện của geth, tàu Normandy bị tấn công bởi một phi thuyền bí ẩn, và nhiều thành viên phi hành đoàn chết, bao gồm Người chỉ đường Pressly.
86674	Trong khi tỷ trọng trữ lượng đánh bắt kém liên tục giảm từ năm 1974 đến năm 2015, thì trữ lượng đánh bắt bền vững tối đa giảm từ năm 1974 đến năm 1989, và sau đó tăng lên 59,9% vào năm 2015.
86675	Trong khi ủng hộ toàn cầu hóa kinh tế, ông vẫn cảnh báo về những tác động tiêu cực của nó (xem tác phẩm "Toàn cầu hóa và những mặt trái").
86676	Trong khi vai trò của thiết giáp hạm trong cả hai cuộc thế chiến đều phản ảnh học thuyết của Mahan, chi tiết của việc bố trí thiết giáp hạm phức tạp hơn nhiều.
86677	Trong khi vẫn còn đi học, Yong bắt đầu chơi guitar và sau đó đã chuyển từ acoustic sang guitar điện.
86678	Trong khi vẫn tồn tại những cách hành xử của samurai mang tính chất huyền thoại, những nghiên cứu về Võ gậy Nhật Bản và Võ đạo Nhật Bản đã cho thấy trên chiến trường, samurai cũng là những chiến binh như bao chiến binh khác.
86679	Trong khi Vespasianus ở Ai Cập để đảm bảo nguồn cung cấp lương thực của đế quốc, quân đội của ông đã tiến về phía đông bắc Ý dưới sự lãnh đạo của M. Antonius Primus.
86680	Trong khi việc thờ phụng vị thần (từ Núi Miwa) này "không hiệu nghiệm", Yamato-totohi-momoso đã sau đó lấy ông ta.
86681	Trong khi việc Tokugawa Keiki từ ngôi chỉ tạo ra một khoảng trống trên danh nghĩa trong thượng tầng quyền lực, bộ máy phức tạp dưới quyền ông vẫn tồn tại.
86682	Trong khi với chiến lược PWYW, khó mà lường trước được khách hàng sẽ trả với mức giá bao nhiêu đối với một sản phẩm.
86683	Trong khi Vương quốc Dogma được cai trị trực tiếp bởi Emperor Terror Macro, Marshal Demon là chủ nhân của hắn đã thành lập tổ chức từ trong bóng tối.
86684	Trong khi xây dựng đường dây vào những năm 1970, các đường hầm đã đi vào một khoang ngầm của sông Neva.
86685	Trong khi Z3 và có thể một số thiết bị khác có tính Turing hoàn tất trên lý thuyết, trên thực tế chúng không phải là những máy tính có mục đích không nhất định.
86686	Trong khoa học nghiên cứu về mật ong, phấn hoa của cỏ phấn hương luôn luôn được nhận dạng như là một thành phần của mật ong tươi.
86687	Trong khóa huấn luyện, những đứa bạn cùng trang lứa tỏ ra khinh Hiccup và nghĩ rằng cậu vô dụng.
86688	Trong khoảng 165 km, sông chảy qua địa hình đồi núi và sau đó đi xuống một vùng đồng bằng.
86689	Trong khoảng 1857-58, do bất đồng với Tổng thống James Buchanan, Douglas dẫn đầu một cuộc tranh đấu giành quyền kiểm soát Đảng Dân chủ.
86690	Trong khoảng 1936-1944, ông trở thành giáo sư của Đại học Tổng hợp California.
86691	Trong khoảng 20 năm sau khi nhà Minh thành lập, họ đã có khoảng 1,600,000 con nhưng cũng chưa đủ dùng.
86692	Trong khoảng 5500 năm, thiên cực sẽ ở vị trí gần nhất với ngôi sao Alderamin (Alpha Cephei).
86693	Trong khoảng một thế kỉ, rất nhiều nhà toán học đã gặp khó khăn khi nghiên cứu các bài toán đại số trước khi lý thuyết nhóm ra đời.
86694	Trong khoảng năm từ 1819 tới 1825, Pháo đài Snelling được xây dựng.
86695	Trong khoảng nhiệt độ đó, áp suất giao động từ 15 đến 50 atm.
86696	Trong khoảng thời gian 3 tuần, tiêm cetrorelix hàng ngày được tiêm cho 12 người đàn ông để ức chế nồng độ testosterone.
86697	Trong khoảng thời gian ấy, cô gặp một thầy dạy diễn xuất, người đã yêu cầu cô thử diễn một đoạn độc thoại trong vở múa cuối cùng.
86698	Trong khoảng thời gian bộ phim phát hành, Rodriguez đồng viết ra một tiểu thuyết dành cho trẻ em với tựa đề Cuộc phiêu lưu của cậu bé Cá Mập và cô bé Dung Nham" cùng với nhà văn khoa học nổi tiếng Chris Roberson.
86699	Trong khoảng thời gian dài này, có hai lần lính tam phủ hoành hành rất dữ, vì cậy công.
86700	Trong khoảng thời gian đó, 2 căn bệnh liên quan đến ô nhiễm khác cũng đang lên đầu các trang báo ở Nhật Bản.
86701	Trong khoảng thời gian đó, dân số của Ngựa Haflinger bố mẹ tăng từ 1.562 đến 2.043 cá thể.
86702	Trong khoảng thời gian đó, Jiro cũng được xem là kẻ theo đuổi Yuri cuồng nhiệt, một phần vì yêu phần vì ham muốn cô ta sẽ sinh con nối dõi cho anh.
86703	Trong khoảng thời gian đó Negi chạm trán và đánh nhau với Kurt Gödel, Thống đốc của Ostia và là một cựu thành viên của Ala Rubra.
86704	Trong khoảng thời gian gần năm 2007, khu vực này ban đầu được sử dụng làm quán phở, sau đó lại trở thành sàn nhảy, về sau thì được sử dụng làm nơi gửi xe, cũng như nhiều người nghiện ma tuý cũng tụ tập tại Tòa Khâm Sứ.
86705	Trong khoảng thời gian làng hình thành, làng đã phân công Kakuzu đi ám sát Hashirama Senju, Hokage Đệ Nhất.
86706	Trong khoảng thời gian lớn lên và tận hưởng hương vị ngọt ngào ở tuổi niên thiếu, Lawrence làm trợ lý y tá tại trại hè trẻ em dưới sự điều hành của mẹ.
86707	Trong khoảng thời gian này, bà ngoại tình với đạo diễn âm nhạc Ronaldo Bôscoli, một nhà báo lúc đó đang hẹn hò với nữ ca sĩ Nara Leão.
86708	Trong khoảng thời gian này, các quốc gia của Baugh không có lãnh thổ cố định.
86709	Trong khoảng thời gian này, Chợ Gia Súc Melbourne cũng được chuyển về đây (sau khi chợ cũ trên đường Elizabeth Street đóng cửa).
86710	Trong khoảng thời gian này chúng ăn các loại phiêu sinh vật nhỏ và phát triển từ giai đoạn ấu trùng I (zoea I) tới ấu trùng giai đoạn IV (khoảng 8 ngày) và sau đó thành giai đoạn ấu trùng cuối cùng (megalopa), kéo dài khoảng 4-6 ngày.
86711	Trong khoảng thời gian này, lão tiếp tục những nghiên cứu của mình về Written Law và thu nhận được Yelma, một nữ phù thủy cực kỳ lợi hại để trợ giúp lão.
86712	Trong khoảng thời gian này, Madonna có mối tình kéo dài 8 tháng với rapper Vanilla Ice; ông chấm dứt mối quan hệ của cả hai sau khi bà phát hành quyển sách Sex.
86713	Trong khoảng thời gian này, Maurane đã đứng chung sân khấu với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Renaud Hantson, Sabrina Lory, Wenta, Martine St-Clair, Peter Lorne & anh em Norman và Richard Groulx.
86714	Trong khoảng thời gian này, ông đã thay đổi cách đánh vần tên của mình từ "Farrelly" sang "Farley".
86715	Trong khoảng thời gian này, ông được điều sang làm Tả Thị lang.
86716	Trong khoảng thời gian này, ông tiếp tục vẽ Gaston Lagaffe dù sức khỏe kém, có lẽ do tính ít thực tế của bộ truyện.
86717	Trong khoảng thời gian này, với ngoại lệ đáng chú ý của Apple, gần như tất cả các nhà sản xuất máy tính để bàn, máy tính xách tay, màn hình và dần dần chuyển sang thúc đẩy chỉ 16: 9 tỉ lệ màn hình.
86718	Trong khoảng thời gian này, Wayne Karlin — một cựu binh và có quan hệ với nhiều nhà văn Việt Nam — tìm hiểu về oan khuất của nam quân y và viết thư gửi đến Homer Steedly.
86719	Trong khoảng thời gian tại đây, ông đã viết tổng cộng 3 cuốn sách, trong đó quyển thứ nhất gồm 5 bài thuộc thể phú, quyển thứ 2 gồm 100 bài thuộc thể thất ngôn và quyển thứ ba là 30 bài thơ gồm các chủ đề khác nhau.
86720	Trong khoảng thời gian theo học đại học, Thanh Phong còn là gương mặt Đại sứ Tài năng, Đại sứ thân thiện tại cuộc thi thể thao của trường.
86721	Trong khoảng thời gian từ 1984-1991, Freddy Krueger đã hết trẻ em ở Springwood và Elm Street.
86722	Trong khoảng thời gian từ 1990 đến 2000 ngoài "Bài ca yêu nước" chỉ có "
86723	Trong khoảng thời gian từ năm 1260 đến năm 1380, Viceroys Croatia đã phát hành một đồng xu bạc được trang trí bằng mART gọi là banovac.
86724	Trong khoảng thời gian từ năm 1935 đến năm 1939, ông chủ yếu sáng tác cho sân khấu, phim và đài phát thanh.
86725	Trong khoảng thời gian từ năm 1988 đến năm 1992, thương mại biên giới giữa Nga và tỉnh Hắc Long Giang tăng gấp ba lần, với số lượng lao động hợp pháp của Trung Quốc ở Nga tăng từ 1286 lên 18.905.
86726	Trong khoáng vật học, hình dạng và kích thước được sử dụng để mô tả cho các tinh thể thường gặp nhất, hay các tinh thể xuất hiện phổ biến.
86727	Trong khoa thi Đình, nhà vua ngồi trên điện ra đề văn sách vấn.
86728	Trong khối tượng còn có không gian rộng 1.800 mét vuông để trưng bày về những tư liệu, hình ảnh, hiện vật về các bà mẹ Việt Nam Anh hùng tiêu biểu trong cả nước.
86729	Trong kho lưu trữ của giáo xứ vẫn còn những cuốn sách rửa tội, đám cưới và đám tang từ năm 1830.
86730	Trong không có lương tiền, ngoài không có cứu viện, ta cứ đắp thành vây quanh, đợi chúng nguy khốn, tính ngày mà bắt."
86731	Trong không khí thoải mái về chiến thấng đạt được, giới lãnh đạo Luftwaffe ngày càng trở nên xa rời thực tế.
86732	Trong khu bảo tồn đề xuất, các cộng đồng dân địa phương đang tiến hành một số hoạt động kinh tế như: nuôi trồng thuỷ sản, chăn nuôi gia súc, đánh cá và lượm, bắt các loài thân mềm.
86733	Trong khu bảo tồn Sikhote-Alin, 35% các vụ con mồi của hổ bị đánh cắp bởi gấu, với hổ khi ấy đã hốt hoảng bỏ chạy nhưng cũng có trường hợp chúng lao vào đánh nhau với gấu để giành lại miếng ăn.
86734	Trong khu du lịch có 1 hồ nuôi cá sấu rộng 1 ha, du khách có thể câu cá sấu giải trí.
86735	Trong khuôn khổ bài phỏng vấn, ông cũng hy vọng các linh mục đón nhận, giúp đỡ và cùng với vị giám mục mới hoạch định các kế hoạch và giúp kết nối giữa giám mục và giáo dân.
86736	Trong khuôn khổ "Chiến dịch Doppelkopf", hướng Šiauliai là hướng tấn công quan trọng không kém hướng Elgava.
86737	Trong khuôn khổ chương trình PRISM dữ liệu từ các Servers của 9 hãng lớn Internet Hoa Kỳ, trong đó có Apple, Microsoft, Facebook, Google và Skype bị thu thập.
86738	Trong khuôn khổ đại hội, các giám mục đã sắp xếp và bầu chọn nhân sự trong hội đồng và chọn Giám mục Đặng Đức Ngân đảm trách vai trò Chủ tịch Uỷ ban Văn hóa trực thuộc Hội đồng Giám mục trong nhiệm kỳ 2019 – 2022.
86739	Trong khu vực Marxenbrücke, ở lối vào Zauberwald, con sông chảy qua Marxenklamm.
86740	Trong khu vực, Người Mangbetu cạnh tranh với người Azande hoặc Nyam Nyam, có nguồn gốc từ Sudan.
86741	Trong khu vực nông thôn, hoạt động công nghiệp và thương mại đã giảm nhanh chóng trong những năm gần đây, để lại nền kinh tế nông thôn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của chính phủ và tự cung tự cấp.
86742	Trong khu vực Thiên Sơn thì nói chung ẩm ướt hơn, lượng mưa thường trên 500 mm (20 inch).
86743	Trong khu vực Toronto có 81 người thiệt mạng và gần 1.900 gia đình bị mất nhà, bão gây thiệt hại kinh tế 25 triệu $.
86744	Trong khu vực xung quanh Vatomandry nơi Eline đổ bộ, 65% nhà cửa bị hư hại, 90% hoa màu bị mất và 75% các cơ sở y tế bị phá hủy.
86745	Trong kịch bản, người chơi nhận được "điểm civ" để hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau.
86746	Trong kiến trúc này, cả talker và listener phải chịu trách nhiệm đảm bảo đường dẫn sẵn sàng và dự trữ các tài nguyên.
86747	Trong kiến trúc này, người ta khai thác tính chất đối xứng, tính "chính, phụ" và có "tâm" của công trình.
86748	Trong kiểu này, hợp tử mang cặp nhiễm sắc NST XX (đồng giao tử) sẽ phát triển thành giới cái, còn hợp tử mang cặp nhiễm sắc NST XY (dị giao tử) sẽ phát triển thành giới đực.
86749	Trong Kim Bình Mai, Võ Đại Lang có một con gái tên là Nghênh Nhi, con của đời vợ trước, trước khi lấy Phan Kim Liên.
86750	Trong kim cương, các nguyên tử cácbon được sắp xếp theo khối tứ diện và được giữa với nhau bằng liên kết cộng hóa trị đơn, tạo cho nó kết nối mạnh theo mọi hướng.
86751	Trong Kinh cầu tự (
86752	Trong kinh Nikaya, đối tượng gây cho ta sân hận được gọi theo nhiều tên khác nhau: đối ngại tướng, chướng ngại tướng, pháp đối ngại, pháp chướng ngại, pháp sân.
86753	Trong Kinh thánh, cây cọ (cũng được biết là cây kè - Palms) được coi là biểu tượng của sự thịnh vượng và chiến thắng.
86754	Trong: Klaus Kubitski (chủ biên).
86755	Trong K-League mùa giải 2011, Hong bị buộc tội liên quan đến Vụ cá cược bóng đá Hàn Quốc 2011 và bị cấm thi đấu để phục vụ điều tra.
86756	Trong ký hiệu này, đại diện cho hàm mũ và đại diện cho tetration.
86757	Trong kỳ họp 1835-1836, ông bỏ phiếu ủng hộ chủ trương mở rộng quyền bầu cử cho nam giới da trắng, dù có sở hữu đất đai hay không.
86758	Trong kỷ này xuất hiện phổ biến các loài bò sát tương tự như động vật có vú.
86759	Trong kỳ nghĩa cuối tuần lần thứ hai trong tháng 8, Fossil có mở hội chợ quận Wheeler và trình diễn Rodeo; vào kỳ nghĩa cuối tuần lần thứ nhất của tháng 7, Lễ hội Bluegrass Quận Wheeler được tổ chức tại sân cỏ của tòa án quận.
86760	Trong kỷ nguyên Windows 9x, các DLL hoặc lỗi không tương thích trong nhân hệ điều hành cũng có thể gây ra BSoD.
86761	Trong kỳ thi này có 1 nội dung mới là hỗn hợp (nam, nữ).
86762	Trong kỳ thi Pháp thuật thượng đẳng (O.W.L.) cậu đã có thêm điểm thưởng khi sử dụng bùa chú này trước mặt ban giám khảo.
86763	Trong lần bầu cử đầu tiên, năm 2008, cô đã kết thúc ở vị trí thứ 3. Trong lần thứ hai, vào năm 2012, cô đã được xếp hạng 2, bị đánh bại trong vòng thứ nhất bởi Jose Fortunati (PDT).
86764	Trong lần bay qua Enceladus ngày 14/7, Cassini đã quan sát chi tiết một vùng băng màu xanh và cho thấy nó bị biến dạng mạnh do các hoạt động kiến tạo và có những nơi được bao phủ bởi những tảng đá đường kính từ 10 đến 100 m.
86765	Trong lần cuối cùng của băng hà Nam Ba Lan, tảng băng đã đến các sườn phía bắc của Roztocze, Carpathians và Sudetes.
86766	Trong lần đầu tiên lấn sân sang lĩnh vực chơi game trực tuyến, Sega đã tạo ra Sega Meganet, ra mắt tại Nhật Bản vào ngày 3 tháng 11 năm 1990.
86767	Trong làng người Thổ, quan hệ gắn bó giúp đỡ lẫn nhau là nếp sống lâu đời.
86768	Trong làng Việt cổ - Cố Viên Lầu có cả một góc giới thiệu về nét đặc trưng của làng cổ nông thôn Việt Nam xưa.
86769	Trong lăng vua Lê Thái Tổ ở Lam Kinh (Thanh Hóa) và lăng của các vua Nguyễn ở Huế đều có tượng voi chầu hầu.
86770	Trong lần liên lạc cuối, phi công xin tăng độ cao từ 32.000 feet lên 38.000 feet (hơn 11.500 m) để tránh mây.
86771	Trong lần nói chuyện thứ hai, Harry thay đổi quan điểm về quan hệ nam nữ, anh đề nghị được kết bạn với Sally nhưng cô tỏ ra thờ ơ và họ lại chia tay mà không hẹn ngày gặp lại.
86772	Trong lần trở lại Barcelona trong màu áo Real Madrid, các biểu ngữ có chữ "Judas", "Scum" và "Mercenary" đã được treo khắp sân vận động.
86773	Trong lần xem xét lại Quốc hội sẽ thông qua bằng cách bỏ phiếu.
86774	Trong lần xuất hiện đầu tiên của mình vào loạt phim này trong tập phim "The Last Patrol!", Một tài liệu tham khảo trò đùa trong laot5 truyền hình năm 1960 được thực hiện, với Batman không biết được danh tính của Batgirl.
86775	Trong lá phiếu đầu tiên được tổ chức ở hạ viện, dự luật được hỗ trợ bởi 400 phiếu và 175 phiếu chống lại nó.
86776	Trong lầu có treo một cái chuông lớn gọi là Bạch Ngọc Chung.
86777	Trong Legacy of the Void, Zeratul xâm nhập vào một khu căn cứ của Terran dưới sự kiểm soát của Amon để xác định chính xác địa điểm hồi sinh của hắn, nhân cơ hội lực lượng của Kerrigan và bầy Zerg đột kích vào đây.
86778	Trong lễ hội còn tổ chức nhiều trò chơi dân gian và tổ chức văn nghệ múa hát giao lưu giữa các thôn trong xã tại sân khấu của đình Phương Trù.
86779	Trong lễ hội Cúc hoa,Hoàng hậu cùng Vương tử Nguyên Kiệt(cùng cha khác mẹ)ở trong hoàng tộc đã khởi quân lật đổ Đại vương nhưng không thành công.
86780	Trong lễ kỷ niệm 100 năm lập quốc vào năm 1967, chính phủ Canada sử dụng một quốc kỳ mang huy hiệu Vương thất Canada (phù hiệu được sử dụng trên hồng thuyền kỳ) trên một nền đỏ.
86781	Trong lễ kỷ niệm Twice's first anniversary tròn một năm ra mắt, nhóm đã tiết lộ bài hát mới "One in a Million", thông qua chương trình phát sóng trực tiếp trên Naver V Live vào ngày 20 tháng 10 lúc 22:30 KST.
86782	Trong lễ tang của thầy Dumbledore, Ron đã an ủi Hermione.
86783	Trong lễ trao giải, cả hai thể hiện ca khúc tặng cho fan hâm mộ của Trung Quốc.
86784	Trong lịch sử, bạc keo, một chất lỏng dạng keo của các hạt bạc vi mô, cũng được sử dụng như một loại thuốc để điều trị một loạt các bệnh.
86785	Trong lịch sử, cả lycophytes và monilophytes đều được nhóm lại thành pteridophytes (dương xỉ và dương xỉ đồng minh) trên cơ sở mang bào tử ("không có hạt").
86786	Trong lịch sử chùa Thiếu Lâm Tung Sơn ở Hà Nam chưa bao giờ bị các vị Hoàng đế Trung Hoa dưới bất kỳ triều đại phong kiến nào ra lệnh phóng hỏa thiêu hủy.
86787	Trong lịch sử, chúng đã từng sinh sống ở khắp các xavan Tây Phi.
86788	Trong lịch sử Cộng hòa của Peru, thành phố từng là tâm điểm của các cuộc nổi dậy dân chủ, dân chủ và dân chủ.
86789	Trong lịch sử có rất nhiều Hoàng hậu bị phế.
86790	Trong lịch sử của mình, Hobart đã trải qua cả sự tăng trưởng và suy thoái.
86791	Trong lịch sử của Quân đội Giải phóng nhân dân Trung Quốc, đã có trường hợp cha và con trai nhận được cấp bậc thượng tướng.
86792	Trong lịch sử cưỡi ngựa, người cưỡi ngựa phải được huấn luyện các kỹ năng chuyên môn trong các trò chơi và các cuộc đua.
86793	Trong lịch sử đầu Harlan County của một số lượng lớn người Mỹ bản địa của di sản hỗn hợp, hoặc Melungeons thường được gọi là, giải quyết khu vực.
86794	Trong lịch sử Do Thái, truyền thống giáo dục Do Thái bắt đầu từ thời đại Cựu Ước trong thời kỳ Kinh thánh.
86795	Trong lịch sử Hoa Kỳ đã có sáu lần nóng chảy.
86796	Trong lịch sử, Israel phụ thuộc nhiều vào nguồn nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu năng lượng của nước này, 5% GDP của năm 2009 được chi cho nhập khẩu năng lượng.
86797	Trong lịch sử, lãnh thổ thường được phân thành lãnh thổ có tổ chức (có chính quyền) và lãnh thổ chưa tổ chức.
86798	Trong lịch sử, magma cũng được gọi là groupoid (không nên nhầm lẫn với groupoid trong lý thuyết phạm trù).
86799	Trong lịch sử Nhật Bản, quyền lên ngôi luôn luôn được giao cho con cháu thuộc nhánh nam từ dòng dõi hoàng gia.
86800	Trong lịch sử quân đội nhân dân Việt Nam, ít tổ chức biên chế lữ đoàn bộ binh, chỉ có một số đơn vị từng tồn tại như Lữ đoàn 52 (quân khu 5), lữ đoàn 82 (quân khu 2).
86801	Trong lịch sử, sự gần gũi về địa lý giữa Canada với Hoa Kỳ đã ràng buộc hai nước với nhau trong thế giới chính trị.
86802	Trong lịch sử tháp đã nhiều lần bị hư hại do động đất hay hỏa hoạn.
86803	Trong lịch sử, thuật ngữ "công cụ hỗ trợ" cụ thể được gọi là tài liệu quảng cáo hoặc tờ bán được phát triển như công cụ hỗ trợ bán hàng.
86804	Trong lịch sử vùng đất Đakrông từng thuộc các huyện Hướng Hóa, Gio Linh, Cam Lộ, Triệu Phong.
86805	Trong liên kết cộng hóa trị, Các dạng liên kết hóa học được phân biệt bởi khoảng không gian mà các điện tử tập trung hay phân tán giữa các nguyên tử của chất đó.
86806	Trong lĩnh vực công cộng, một lượng lớn đầu tư cũng mất mát do tình trạng tham nhũng.
86807	Trong lĩnh vực luân lý, Kant khởi đầu bằng cách cho rằng, thứ duy nhất tốt đẹp không cần qua nhận định hoặc đánh giá là thiện chí (good will).
86808	Trong lĩnh vực này, Zeno đã thể hiện ra rằng mình chịu ảnh hưởng từ người thầy như thế nào.
86809	Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, xã tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi mạnh dạn đưa cây chè, cây ngô, cây lúa lai, cây ăn quả, nuôi cá vào nuôi trông thử nghiệm ở hầu hết các thôn.
86810	Trong loại lông dài, lớp lông được phân bố tốt và không dày, với màu sắc là các sắc thái khác nhau của màu đen.
86811	Trong loại trao đổi này, mức độ nhiệt đới cao và thấp được thể hiện rõ ràng qua độ đa dạng giống loài.
86812	Trong loạt manga thì Wataru đã lớn hơn và vào trung học.
86813	Trong loạt phim phỏng theo bộ truyện này, diễn viên Clémence Poésy thủ vai Fleur Delacour.
86814	Trong loạt phim phỏng theo bộ truyện này, diễn viên Jim McManus thủ vai Aberforth Dumbledore.
86815	Trong loạt phim phỏng theo bộ truyện này, diễn viên John Hurt thủ vai Ollivander.
86816	Trong loạt sút này, Özil đã sút hỏng lượt của mình nhưng chung cuộc Đức vẫn vào bán kết với tỉ số luân lưu 6-5.
86817	Trong loạt tiểu thuyết này thiết kế Margaret thực ra yêu Jasper Tudor, em trai của người chồng đầu tiên của bà và là chú của con trai bà, Henry Tudor.
86818	Trong lõi NGC 4676A có một số điểm đen tối bao quanh với một cái đuôi có màu xanh trắng của vòng xoắn ốc.
86819	Trong lối nói nói trang trọng hay văn chương, hai âm và cũng có thể làm phụ âm cuối; và dù hiếm, cũng là phụ âm cuối.
86820	Trong lời tựa hương ước làng Thổ Khối có đoạn viết: Làng có luân lý, ăn ở cho phải đạo, có khoán ước ràng buộc cho hợp lệ cũng như nhà nước có quy thức, luật lệ để khuyên răn, ngăn cấm lòng dân.
86821	Trong lòng bà muốn có cháu gái từ lâu.
86822	Trong lòng hồng y đoàn, ông mạnh mẽ chống lại Piô IV là người muốn chấp nhận Ferdinand de Médicis, vừa mới 13 tuổi vào hồng y đoàn, cũng như chống lại Maximilianô II là người muốn loại bỏ sự độc thân của linh mục.
86823	Trong lòng hồ thì Salmo lumi sống ở độ sâu 60–80 m.
86824	Trong lòng tháp đã là một điểm đến tham quan yêu thích trong nhiều năm.
86825	Trong lớp có nhóm 4H, gồm 4 cô gái có tên bắt đầu bằng chữ H: Hằng (lớp trưởng), Hạ (bí thư chi đoàn), Hoa và Hân.
86826	Trong lớp, Hermione luôn là người đầu tiên (có thể là duy nhất) giơ tay trả lời các câu hỏi của thầy cô giáo.
86827	Trong lớp học, ông nhận được sự khó chịu từ các kỳ thủ cùng lứa chỉ vì ông là "học trò bé nhỏ" của Kitani.
86828	Trong luật hành chính hiện đại, "quyền thành phố" không còn chỗ nào nữa.
86829	Trong lúc 7 người tiếp tục đi tìm kiếm con tàu thì liên quân Gruumm - Zeltrax xuất hiện và tấn công.
86830	Trong lúc Abraham chợp mắt nghỉ trong chốc lát, Rosita cầm tay lái.
86831	Trong lúc Angel phân tâm, thì Tiller bị một tên lạ mặt lấy kéo đâm vào cổ; Angel cố gắng đuổi theo kẻ thủ ác, nhưng bất thành.
86832	Trong lúc các bạn đồng học tập trung học tập thì Sư chỉ thích ngủ nghỉ, vì thế bạn bè khinh khi, đặt tên là "lười biếng" (sa. bhusuku), có nghĩa người chỉ biết thực hiện ba việc: ăn, ngủ và bài tiết.
86833	Trong lúc cả hai đang say sưa ở quán nhậu thì hai cán bộ công an ập vào.
86834	Trong lúc cả hai tuyệt vọng nhất, Bích Dao đã mở được bí lộ cuối cùng, cùng Tiểu Phàm thoát khỏi nơi này.
86835	Trong lúc cầm quân, ông yêu thương sĩ tốt nên được lòng mọi người.
86836	Trong lúc có một người thổi kèn, những người còn lại sử dụng kiếm và thương tấn công những tạo vật quỷ dữ được thể hiện với khuôn mặt méo mó quái dị.
86837	Trong lúc đang làm việc này, Vandroiy gặp Bruder Jakob, người cũng đang muốn làm việc tương tự.
86838	Trong lúc đánh nhau, Masazuka còn bắn thuốc độc vào người Namiko khiến Casey vô cùng tức giận.
86839	Trong lúc đánh nhau với Daryl, Rick quăng túi thuốc nổ vào đám cháy trong chiếc xe, khiến chúng phát nổ và bị phá hủy toàn bộ.
86840	Trong lúc đi theo người nhận nuôi Du bị bọn bắt cóc bắt đi bán vé số.
86841	Trong lúc đó, Cage và Tomko cũng tham gia vụ này vì Cage cũng tuyên bố là biết được bí mật của Abyss.
86842	Trong lúc đó em gái của Dexter là Debra đang phấn đấu để được vào tổ điều tra trọng án, cuộc sống của Dexter dần trở nên phức tạp khi Rita bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến anh.
86843	Trong lúc đó, hội đồng Gdańsk và giới hiệp sĩ Pomerania lại đang tranh giành nội bộ tăng cường ảnh hưởng khiến bầu không khí thêm hoảng loạn.
86844	Trong lúc đó lão địa chủ Svidrigailov vẫn không từ bỏ ý định theo đuổi nàng, thậm chí hắn đã giết cả vợ.
86845	Trong lúc đó lão địa chủ Svidrigaylov vẫn không từ bỏ ý định theo đuổi nàng, thậm chí hắn đã giết cả vợ.
86846	Trong lúc đó, Martin thấy bức ảnh Alex chụp chung với Tom, bèn trộm luôn, không từ biệt Jach mà trở lại văn phòng DSO lấy tài liệu và tiền để chuẩn bị trốn.
86847	Trong lúc đó, nghi ngờ của Padmé đối với Palpatine cũng ngày càng gia tăng khi hắn ta lợi dụng Cuộc chiến vô tính để củng cố quyền lực của mình trong Thượng viện cũng như Tòa án thiên hà.
86848	Trong lúc dọn nhà, Mack được Sentinel Knight chỉ ra vị trí thanh kiếm Excelsior - vũ khí đủ mạnh để ông phục hồi sức mạnh, cậu đã triệu tập 5 người đồng đội của mình đến để tìm.
86849	Trong lúc đó, quân Anh thuộc tiểu đoàn 1/7 trung đoàn QRR thiết lập tuyến phòng thủ bên trong thị trấn Villers-Bocage, và bắt được 3 tù binh của Sư đoàn 2 Panzer.
86850	Trong lúc đó, quân Tây Sơn vẫn tiến nhanh về Thăng Long.
86851	Trong lúc đó, thái thú Phù Phong đã đầu hàng Diêu Khôi.
86852	Trong lúc đó thì hầu như tất cả những lính đứng hàng đầu tiên liền quy xuống.
86853	Trong lúc đó, tướng ở Bân châu và Minh châu về hàng triều đình.
86854	Trong lúc đó, tuyến đường sắt sẽ được sắp xếp lại.
86855	Trong lúc đuổi theo Bomb Voyage sau một vụ cướp ngân hàng, Buddy Pine, một người hâm mộ Mr.
86856	Trong lúc giao tranh, con ngựa của Napoleon bị bắn chết và ngã gục dưới chân ông, còn ông thì bị một trung sĩ của quân địch lấy lưỡi lê đâm trúng đùi.
86857	Trong lúc giới bác sĩ đương thời chỉ nghiên cứu sách vở, ông đã thoát khỏi thói thường này bằng cách trực tiếp mổ xẻ xác người để minh họa những gì ông đang thảo luận.
86858	Trong lúc hấp hối, Seo cho lùi chiếc xe tải để không cho cửa tàu đóng lại, bọn thây ma tràn vào tàu, toàn bộ băng đảng Hồng Kông bỏ mạng.
86859	Trong lúc hoảng loạn, người ta đã lắp cả đạn huấn luyện vào pháo phòng không để vạch lên trời những đường đạn vô ích.
86860	Trong lúc hoảng loạn nhiều người nói Triệu Vân đã bỏ sang hàng Tào nhưng Lưu Bị một mực tin tưởng ông.
86861	Trong lúc hoảng loạn, Thisbe đã để rơi tấm mạng che mặt dưới gốc cây dâu tằm.
86862	Trong Lúc Hoàng Tung và Trương Văn Tường đi đánh bại đám quân thổ phỉ, thì Mã Tân Di và Mỹ Lan đã vụng trộm với nhau.
86863	Trong lúc Hộ đang đọc thì Vũ Đế lấy cái hốt đánh mạnh vào đầu Hộ khiến Hộ ngã xuống bất tỉnh.
86864	Trong lúc hỗn loạn, người đàn ông biến mất và lẫn trốn.
86865	Trong lúc khai quật người ta tìm thấy 3 chiếc thập giá chôn gần ngôi mộ, chúng được cho là những thập giá dùng để hành hình Chúa Giêsu và 2 người ăn trộm, tuy nhiên không ai biết trong 3 chiếc thập giá đó cái nào là của Giêsu.
86866	Trong lúc khắp khu làng Lá bao việc, chuẩn bị đại hội, thi thố các kiểu, anh còn bận ở nhà nằm dài ngủ nướng.
86867	Trong lực lượng đào hào xuyên thành có cả sự tham gia của dân địa phương Nhiều tác giả, sách đã dẫn, tr.
86868	Trong lúc nàng đau khổ nhất định tìm tới cái chết, cả hoàng cung Đại Lý đều xót xa cho mối tình đó khi hiểu ra họ là anh em cùng cha khác mẹ.
86869	Trong lúc này anh vô tình làm một con Bọ Máy, kẻ thù của trò chơi thoát ra ngoài.
86870	Trong lúc này, Bella đã phát hiện ra khả năng đặc biệt của ma-cà-rồng bất tử nơi cô.
86871	Trong lúc này, Mộ Dung Thịnh đã thuyết phục Lan Hãn rằng đứng sau cuộc nổi loạn này là Lan Đê.
86872	Trong lúc nghĩ ra điều ước anh hỏi thần đèn rằng nếu ông có điều ước ông sẽ ước gì.
86873	Trong lúc Ngữ nghĩa quan tâm tới các điều kiện chân trị, Ngữ dụng lại quan tâm tới những ảnh hưởng của Ngữ cảnh tới ý nghĩa.
86874	Trong lúc người Ấn Độ tôn kính chim sếu, binh sĩ Anh tại thuộc địa Ấn Độ đã săn bắn chim, gọi nó là serious (nghiêm trọng) hoặc thậm chí là cyrus.
86875	Trong lúc những khám nghiệm tại Hà Lan đưa ra kết quả không rõ ràng, một cuộc mổ nội soi diễn ra tại Trung tâm Y tế Cedars-Sinai, Los Angeles vào đầu tháng 11 cho thấy một dạng ung thư ruột hiếm thấy—mang tên pseudomyxoma peritonei— đang phát triển.
86876	Trong lúc ở trường cậu còn chơi bốn năm bóng đá trẻ tại câu lạc bộ Stowe Boys ở Paddington.
86877	Trong lúc quân Ethiopia phản công lại quân Ai Cập, Radames được cử làm tướng tiên phong, viên tướng trẻ này hy vọng chiến thắng trở về vua Ai Cập sẽ ban Aida cho mình mà không hay biết vua Ethiopia Amonaros chính là cha đẻ của Aida.
86878	Trong lúc quân Quách Bốc và quân triều đình đang giằng co ngoài cửa, Cao Tông thấy việc kíp quá, sai giải Bỉnh Di và Phụ vào chỗ bệ đá nghỉ mát trong điện Kim Tinh.
86879	Trong lúc Spencer còn đang chần chừ, Morgan bất ngờ xuất hiện từ phía cửa xe bên kia, dùng gậy đập chết nó và tắt còi xe lại.
86880	Trong lúc tai ương liên tiếp ập đến, Thiểm Tây tuần phủ Kiều Ứng Giáp chẳng những không giảm miễn tô thuế, chẩn tế nạn dân, mà còn tăng cường lao dịch, đốc thúc quan lại địa phương thu thuế.
86881	Trong lúc Tara xuống xe quan sát tình hình, Daryl quay sang hỏi Michonne rằng liệu cô có sẵn sàng để làm chuyện này.
86882	Trong lúc tham quan, họ bị hai anh chàng địa phương là Neil và Collin chọc ghẹo.
86883	Trong lúc thương mãi quốc tế nhờ đó mở rộng và phát triển, những biện pháp căn bản của việc tự do thương mãi không đảm bảo sẽ đưa tới thành công và có thể làm cản trở những chính sách phát triển kinh tế một cách hiệu quả.
86884	Trong lúc tổ chức đám tang riêng cho Boss Chiang, Victor tiến đến chỗ cặp đôi, yêu cầu họ đốt tài liệu.
86885	Trong lúc Toledo vẫn là trung tâm công nghệ của Quận Lincoln, thành phố không bao giờ giành lại được vị thế mà mình từng có trước đây.
86886	Trong lúc trận bắn phá và oanh tạc hòn đảo diễn ra, hai xe quét mìn vượt qua lưới lửa đạn và loại bỏ các chướng ngại vật, mở đường cho thủy quân lục chiến tiến vào.
86887	Trong lúc Tư Mã Ý tuyệt vọng ôm hai con khóc lóc thì trời bỗng đổ mưa lớn, dập tắt hết ngọn lửa, cha con Tư Mã Ý chạy thoát khỏi hang.
86888	Trọng lượng con đực khoảng 24 kg, con cái nhẹ hơn.
86889	Trọng lượng con mồi trung bình ở hai con mèo lớn tương ứng ở Ấn Độ là 37,6 kg (83 lb) so với 91,5 kg (202 lb).
86890	Trọng lượng của bò ngày càng nhỏ, hiện nay bò ngày càng nhỏ, nếu như trước kia có những con bò đực nặng tới trên 400 kg thì nay rất hiếm.
86891	Trọng lượng của cừu trưởng thành đối với cừu đực khoảng từ 190 lb (86 kg) lên 230 lb (104 kg); cừu cái cân nặng từ 130 lb (59 kg) 180 lb (81 kg).
86892	Trọng lượng gia tăng thêm của các hệ thống vũ khí mới đòi hỏi phải nâng cấp các bánh đáp, bổ sung thêm một vành tăng cường nhằm chịu đựng tốt hơn các điều kiện của sân bay dã chiến ngoài mặt trận.
86893	Trọng lượng phân tử của nó là 319,40 g / mol.
86894	Trọng lượng quá nặng của chiếc xe hạn chế số cây cầu Tiger có thể đi qua và khả năng đâm xuyên qua các toà nhà, vốn có thể có tầng hầm, có nguy cơ làm tăng bị kẹt.
86895	Trọng lượng trung bình của gà trống và gà mái trưởng thành lần lượt là 2-2,50 kg và 1,75 kg.
86896	Trọng lượng trung bình là 0,7–0,8 kg (1,5–1,8 lb) đối với gà trống, 0,6–0,7 kg (1,3–1,5 lb) đối với gà mái.
86897	Trọng lượng trưởng thành gà trống đạt: 3,2–3,6 kg, gà mái: 2,2–2,5 kg.
86898	Trọng lượng từ 25 – 40 kg.
86899	Trọng lượng xe tăng chính yếu (MBT) này nhanh chóng tăng trong chiến tranh lạnh, và hầu hết thế hệ thứ ba của MBTs bao gồm M1 Abrams, Challenger 2, Leopard 2, Merkawa, Arjun MBT, Type 99 có khối lượng gần giống những loại tăng hạng nặng thời 1950.
86900	Trọng lượng xe tăng được tăng lên đến 60 tấn.
86901	Trong lưu vực Địa Trung Hải, nó chủ yếu được tìm thấy trong đồng cỏ khô và canh tác khô.
86902	Trong lưu vực sông Trẹm có khu du lịch sinh thái.
86903	Trong lý luận bản vị vàng, sự hạn chế tài chính và tiền tệ mà chính phủ phải tuân thủ là trung tâm của những lợi ích giành được.
86904	Trong lý thuyết của Sternberg, ông nói rằng việc xử lý thông tin được tạo thành từ ba phần khác nhau, các thành phần khác nhau, các thành phần hiệu suất và các thành phần thu nhận tri thức (Sternberg & Sternberg, 2012).
86905	Trong lý thuyết dây tô pô mô hình B, các màng D là đa tạp phức con của một đa tạp Calabi-Yau cùng với các thông tin vật lý phụ nảy sinh từ việc có các tích (chẳng hạn điện tích) ở đầu các dây.
86906	Trong lý thuyết về các toán tử vi phân tuyến tính, "nhiều người đã có những đóng góp nhưng hầu hết những kết quả sâu và quan trọng nhất đều thuộc về Hörmander", trích lời của thầy ông (Lars Gårding).
86907	Trong lý thuyết về khoảng cách giao dịch của mình, Moore (1993) Moore, M.G. (1993).
86908	Trong màn biểu diễn đó, các vũ công của cô mặt đồ đen từ đầu đến chân – bắt đầu cởi đồ khi đoạn điệp khúc hát lên để lộ ra bộ quần áo ngắn màu vàng ở trong.
86909	Trong Manga, Haruka sở hữu một chiếc máy bay trực thăng riêng.
86910	Trong Manga, ngay từ đầu Arc Infinity, Michiru đã sở hữu chiếc gương này.
86911	Trong manga, Pikachu của Red có khả năng lướt sóng và Pikachu của Yellow có khả năng bay (bằng bong bóng bay).
86912	Trong Manga, sợi xích luôn được Venus đeo ở ngang hông.
86913	Trong mạng có thể có nhiều kiểu liên kết.
86914	Trong Mario Party, một số minigame nhất định yêu cầu người chơi xoay thanh analog của máy chơi game nhanh nhất có thể.
86915	Trong mắt dân chúng, chàng chính là đại ma đầu, có ai biết là đại ma đầu ấy ngày đêm tự tay chạm khắc mũ phượng tinh xảo, để đội lên đầu Diệu Thiên mũ hậu cao quý nhất tứ quốc.
86916	Trong mặt phẳng ngũ giác là năm phối tử oxy có nguồn gốc từ các phối tử sunfat và nước.
86917	Trong màu áo PSG, anh chỉ được ra sân 29 lần, ghi được 2 bàn thắng và 1 đường kiến tạo thành bàn.
86918	Trong mẩu quảng cáo đó cô mặc đồ màu đen đính lông chim, miêu tả hình ảnh con chim cựa quậy trong lồng.
86919	Trong mẫu súng đầu tiên, tấm kim loại mỏng của bộ phận đẩy khóa nòng thường hay bị bật ra.
86920	Trong mấy ngày trước đó, Ducrot chưa hề gặp gỡ và bàn cãi với MacMahon.
86921	Trong máy tính hiện đại phép cộng nằm bên trọng đơn vị xử lý số luận lý (ALU).
86922	Trong mấy tuần, họ bán hết các vùng đất "Unassigned Lands" (các vùng đất chưa phân phát) cho Hoa Kỳ.
86923	Trong miền hồi tưởng, anh nhớ về những kỷ niệm xưa, với hình bóng dịu dàng, thầm lặng của người thiếu nữ, anh nghĩ đến những đứa em, những người anh của cô gái cũng đã đi lính nơi xa xăm.
86924	Trong minigame micrô, người chơi phải nói các từ vào micrô của Gamecube để máy có thể nghe được.
86925	Trong M. J. Huges (chủ biên) Scientific studies in ancient ceramics.
86926	Trong mô hình hoạt động của IPv6, giao tiếp giữa các node lân cận trên một đường kết nối là vô cùng quan trọng.
86927	Trong mô hình liên kết cong, liên kết ba có thể hình thành từ việc xen phủ ba thủy sp 3 mà không làm xuất hiện một liên kết pi.
86928	Trong mô hình này, máy có bộ nhớ sử dụng chung cho các bộ xử lý, và mỗi bộ xử lý có thể truy cập bất kì địa chỉ bộ nhớ nào trong thời gian hằng số.
86929	Trong mỗi bài học, ngoài những yêu cầu chung như ở các trường Quốc lập khác, còn có một yêu cầu nữa đối với học sinh: phải đạt đến trình độ có thể làm được các bài thi vào Đại học.
86930	Trong mỗi bước như vậy Ghazali chia tiếp ra làm ba giai đoạn.
86931	Trong mỗi đợt sinh sản, khoảng 25.000–75.000 quả trứng được phóng ra.
86932	Trong mỗi gia đình, họ đã kiểm tra những đứa trẻ từ 10 đến 15 tuổi trong những năm này.
86933	Trong mọi hình thức chiến tranh, một mục tiêu quan trọng là phát hiện kẻ thù đồng thời tránh bị phát hiện.
86934	Trong mỗi kỳ họp, hội đồng nhân dân làm việc tập thể và biểu quyết theo đa số (trên 50% đại biểu dự họp), trừ việc miễn nhiệm, bãi nhiệm đại biểu giữ chức trách của cơ quan mình.
86935	Trong mỗi màn, viên kẹo được treo bởi một hoặc nhiều những sợi thừng mà người chơi có thể cắt đứt bằng cách vuốt tay qua chúng.
86936	Trong mỗi subnet - LAN (mạng con), địa chỉ cuối cùng trong dải địa chỉ của mạng này chính là địa chỉ Broadcast.
86937	Trong mỗi trận đấu, trọng tài và các trợ lý của ông được kèm theo hai trợ lý trọng tài bổ sung đóng quân bên cạnh khung thành của mỗi đội.
86938	Trong môi trường ánh sáng yếu, diode phát sáng hữu cơ có thể có tỉ lệ tương phản cao hơn so với màn hình tinh thể lỏng, bất kể màn hình tinh thể lỏng sử dụng đèn huỳnh quang catốt lạnh hay diode phát sáng ngược sáng.
86939	Trong môi trường gia đình (về phía nhà Swann) và môi trường quý tộc (về phía nhà Germantes), hình bóng những nhân vật hiện lên, dần dần xóa nhòa và biến đi; cuối cùng nổi lên một nhân vật duy nhất, có thể tồn tại với thời gian: Marcel.
86940	Trong môi trường hệ số tán sắc của sóng điện từ khá phức tạp và vận tốc pha thay đổi rõ rệt.
86941	Trong mọi trường hợp chiều dọc sân phải lớn hơn chiều ngang sân.
86942	Trong mọi trường hợp, sự hiện diện của nhà Minh trên Amur chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn; Ngay sau khi Minh Thành Tổ qua đời, biên giới của nhà Minh đã rút về miền nam Mãn Châu.
86943	Trong môi trường mới Tatyana thay đổi rất nhanh theo hướng tích cực, từ học vấn, phong cách cho tới nhân sinh quan.
86944	Trong môi trường nuôi nhốt, khỉ đột gorilla có thể được dạy cách giao tiếp với con người bằng ngôn ngữ ký hiệu.
86945	Trong môi trường ôxi hóa bình thường, CuO không bị khử thành Cu 2 O và nó tạo màu xanh lục trong suốt cho men.
86946	Trong môi trường y tế, việc giảm đau được mong muốn khi chức năng cảnh báo của nó không còn cần thiết nữa.
86947	Trong một âm mưu chính trị, Hứa Yên Vũ bị tước danh vị do lâm trọng bệnh bởi vu thuật trù ếm, Doãn Bảo Kính thay nàng làm Thế tử tần của Lý Huyên.
86948	; Trong một âm mưu nhằm gài bẫy bà, Walsingham cố tình sắp xếp cho những bức thư Mary được di chyển trái phép ra khỏi Chartley.
86949	Trong mộ táng có nhiều ngọc y bao bọc quanh thi thể.
86950	Trong một bài báo năm 1955, ông đã định nghĩa nó là "tất cả những điều mà một người nói hoặc làm để tiết lộ về bản thân họ là có tư cách là con trai hay đàn ông, con gái hay phụ nữ".
86951	Trong một bài báo tổng quan về nghiên cứu phòng chống bong gân mắt cá chân, các tác giả tham khảo một nghiên cứu kéo dài một mùa trên một nhóm các cầu thủ bóng đá.
86952	Trong một bài báo vào tháng 8 năm 2015 của Entertainment Weekly, Murphy hé lộ rằng ông đang nghĩ đến việc sản xuất hai mùa một năm.
86953	Trong một bài giảng phúc âm, ông nói: "Nói cho cùng có lẽ không khó để người ta từ bỏ của cải, nhưng chắc chắn là thật khó để từ bỏ chính mình.
86954	Trong một bài phỏng vấn năm 2007, khi được hỏi về sự ngừng hợp tác này, Tùng Dương lên tiếng nói rằng mối quan hệ của hai người vẫn rất tốt và không có chuyện gì lộn xộn.
86955	Trong một bài phỏng vấn, nam ca sĩ xác nhận khẳng định của Utichi và giải thích rằng "Mystery of Love" được viết ở Oregon khi anh đang trong chuyến lưu diễn cho album của mình.
86956	Trong một bài thuyết trình của nhà đầu tư, Regeneron tuyên bố rằng với hệ thống của họ, chỉ mất khoảng 19 tháng kể từ lần đầu tiên họ tiêm vắc-xin cho chuột với PCSK9 cho đến khi họ nộp IND.
86957	Trong một bài viết do Hệ phái Khất Sĩ biên soạn đăng trên báo Giác Ngộ, ý nghĩa của sự "khất sĩ" lại được lý giải như sau: Khất là xin, sĩ là học.
86958	Trong một bài viết được xuất bản bởi công ty truyền thông Mic vào tháng 6 năm 2017, 5-Crafts Crafts được ghi nhận đã tích lũy được hơn 4 triệu người đăng ký.
86959	Trong một bài viết riêng cho Thời báo New York, AO Scott đã gọi bộ phim là "phức tạp và bổ ích".
86960	Trong một báo cáo giữa năm 2014 về 100 tên em bé được đặt nhiều nhất do Babycentre.
86961	Trong một báo cáo về tài chính trong năm 2008, tổ chức khẳng định "là một tổ chức độc lập, phi chính phủ, chỉ nhận đóng góp từ tư nhân, không nhận bất cứ đóng góp của chính phủ nào, trực tiếp hay gián tiếp".
86962	Trong một bát riêng, lòng trắng trứng được đánh thành một lớp đặc giống như meringue.
86963	Trong một bối cảnh rộng hơn, nỗ lực nhân đạo của bac sĩ Nhựt được ghi nhớ qua hoạt động Hồng Thập Tự.
86964	Trong một bức thư được công bố trong báo Quebec nói tiếng Pháp trên 21 tháng 11 năm 2007, Đức Hồng y Ouellet công khai xin lỗi vì những gì ông mô tả là quá khứ "sai sót" của Giáo hội Công giáo La Mã ở Quebec.
86965	Trong một buổi phỏng vấn, ban nhạc nói rằng album sẽ phát hành vào ngày 8 tháng 3 năm 2011 nhưng đến 22 tháng 2 năm 2011 thì ngày phát hành đã được dời lại vào ngày 5 tháng 4 cùng năm.
86966	Trong một buổi phỏng vấn với Teenmag.
86967	Trong một cảnh quay nổi tiếng, Lime gặp Martins trên Wiener Riesenrad, vòng đu quay lớn trong công viên giải trí Prater.
86968	Trong một cây AVL, tại mỗi nút chiều cao của hai cây con sai khác nhau không quá một.
86969	Trong một chiến dịch, Inori được làm cùng một cậu bé tên là Yuu, người sở hữu Gen Void thứ hai.
86970	Trong một chức vô địch đáng nhớ năm 1947-48 Prima Divisione với chiến thắng vang dội trước Isernia (10-1) với bốn bàn thắng của Barbato.
86971	Trong một chuỗi và môi trường mạng, nó phản ánh khả năng của các công ty trong việc xác định khách hàng hạ nguồn và những gì họ cần.
86972	Trong một chuyến đi đến bờ biển Nam Brasil, những người bạn Martin và Tomaz đã hợp nhất trong nhiệm vụ mà Martin có; tìm kiếm các tài liệu theo yêu cầu của người cha, đó là với người thân cư trú trên bờ biển.
86973	Trong một chuyến đi trên đường với gia đình của Bonnie, Woody gặp Bo Peep (Potts) và phải đối phó với nỗi sợ trở thành "đồ chơi bị mất".
86974	Trong một cố gắng ngăn chặn người khác lợi dụng thiết kế của mình, Tony đã vô hiệu hóa các kẻ thù khác đang sử dụng công nghệ của mình (trong số đó có kẻ thù là Spymaster).
86975	Trong một cuộc bình chọn vào năm 2010 của LOVEFiLM, bộ đầm này được chọn là trang phục nữ đẹp nhất trong một bộ phim.
86976	Trong một cuộc cải tổ nội các vào ngày 1 tháng 3 năm 2015, Kiwanuka đã bị loại khỏi Nội các và được bổ nhiệm làm Cố vấn tài chính cấp cao cho Tổng thống.
86977	Trong một cuộc chiến tranh giữa nước Ba Tư -
86978	Trong một cuộc họp báo chung về công việc chính trị của Trung tâm vào tháng 10 năm 1966, Mao Trạch Đông nói với ông: "Lý Phú Xuân đã được yêu cầu nghỉ ngơi một năm.
86979	Trong một cuộc họp của Hội đồng Tối cao vào tháng 6 năm 1945, họ đã nói rằng sự tham gia của Liên Xô vào cuộc chiến “sẽ quyết định số phận của cả Đế quốc”.
86980	Trong một cuộc họp kéo dài cả đêm, với sự chủ toạ của Khasbulatov, nghị viện tuyên bố nghị định của tổng thống là không có giá trị và không có hiệu lực.
86981	Trong một cuộc họp như vậy bầy đã nhận cho vào bầy một bé người tên là Mowgli làm thành viên của bầy và Akela trở thành một trong các người thầy của Mowgli.
86982	Trong một cuộc khảo sát năm 2012 do Hiệp hội Cầu thủ Na Uy thực hiện giữa các đội trưởng đội khách, Ullevaal được coi là sân vận động tốt nhất giải đấu, với số điểm 4,47 trên thang điểm từ một đến năm.
86983	Trong một cuộc phỏng vấn AfterElton.com tháng 12 năm 2012, đạo diễn Fall đã tuyên bố rằng ông và nhà văn Schafer đang trong giai đoạn đầu phát triển phần tiếp theo của Trick.
86984	Trong một cuộc phỏng vấn năm 1975, ông nói rằng ông "rất vinh hạnh" vì đã học tại Gordonstoun và cho rằng "sự cứng rắn của nơi này" là "quá đáng".
86985	Trong một cuộc phỏng vấn năm 2006, Uwe Boll nói rằng việc sản xuất về Far Cry sẽ bắt đầu tháng 5 năm 2007.
86986	Trong một cuộc phỏng vấn năm 2009, Takita chia sẻ rằng ông đã lựa chọn các vai diễn từ "bất kỳ ai nằm trong danh sách mơ ước của tôi".
86987	Trong một cuộc phỏng vấn năm 2011, ông nói, "Les gens ne sont pas réticents à élire des homosexuels.
86988	Trong một cuộc phỏng vấn, Satin đưa ý kiến ngược với khẩu hiệu cấp tiến cũ "Dám đấu tranh, dám để giành chiến thắng" phiên bản trung-cấp tiến của mình, "Dám tổng hợp, dám tiếp nhận tất cả".
86989	Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 7 năm 2012, Rivero đã nói về vai trò của cô trong chương trình.
86990	Trong một cuộc phỏng vấn với Đài phát thanh Canada, ông tuyên bố: "Tôi là người ủng hộ và không có một giám mục nào trên Trái đất sẽ ngăn tôi nhận được sự hiệp thông, thậm chí không phải là Giáo hoàng".
86991	Trong một cuộc phỏng vấn với Huffington Post từ tháng 7 năm 2013, nữ diễn viên khiêu dâm Stoya nói rằng cô đang hẹn hò với Deen.
86992	Trong một cuộc phỏng vấn với IGN, người phát ngôn của studio là Kieran Brigden đã thảo luận về các vấn đề cố hữu trong việc phát triển một trò chơi rất lớn và đầy tham vọng như thế và nói "Có một số vấn đề với Empire?
86993	Trong một cuộc phỏng vấn với The Observer vào năm 2002, đạo diễn Ridley Scott mô tả bộ phim là "cực kỳ đen tối, cả nghĩa đen lẫn ẩn dụ, với cảm giác thèm khát tự hoại kỳ quái".
86994	Trong một cuộc thẩm tra của cảnh sát dành cho Mazzarda vào năm 1937, anh thừa nhận bản sao của chùm chìa khóa, bao gồm chiếc chìa khóa vào phòng chứa đồ là lấy từ người trưởng phụ trách dỡ hàng, Burtwell Peters.
86995	Trong một cuộc thảo luận năm 1967, phụ nữ cho rằng họ giả cực khoái là phản ứng lại những áp lực mà người đàn ông gây cho họ.
86996	Trong một cuộc thảo luận với triết gia Rutgers và nhà lý luận học quyền động vật Gary Francione, đồng sáng lập DxE Wayne Hsiung tuyên bố rằng "Hoạt động không về Thuần Chay, mà là về cơ sở Đạo Đức."
86997	Trong một cuộc thông tim, một ống nhỏ đàn hồi được đặt từ háng và nhờ tia X dẫn đường qua hình ảnh chụp tim.
86998	Trong một cuộc trưng cầu dân ý địa phương được tổ chức vào năm 2000, cư dân của ba khu định cư này đã bỏ phiếu ủng hộ nơi đây ở lại trong thành phố.
86999	Trong một cuộc viễn chinh, Tokugawa Iemochi chết trên chiến trường, lúc đó Tướng mẫu mới tìm được sự đồng cảm với con dâu mình.
87000	Trong một cuốn sách xuất bản năm 1861, Harry Longueville Jones nói về nhà thờ Thánh Peirio là "một trong những tòa nhà khiêm tốn nhất của Anglesey".
87001	Trong một đàm thoại với H. R. Haldeman, Richard Nixon nói rằng Washington bị "dân Do Thái tràn ngập" và rằng "đại bộ phận người Do Thái đều không trung thành," ngoại lệ là một số trợ thủ cao cấp của ông.
87002	Trong một đạo luật được ban hành vào năm 1506, lâu đài Edinburgh trở thành một trong những xưởng đúc súng, và tờ báo in đầu tin ở Scotland được hoàn thành năm 1507.
87003	Trong một dịp, Mộ Dung Phục Doãn đã phái Mộ Dung Thuận làm sứ thần đến Tùy, song Dạng Đế đã bắt ông làm con tim.
87004	Trong một đội hình thiên về phòng ngự, Brian Laudrup là một trong vài cầu thủ tấn công.
87005	Trong một giấc mơ sáng suốt, người mơ có thể sử dụng một vài cấp độ trong việc kiểm soát vai trò của mình bên trong giấc mơ hoặc có thể điều khiển những kinh nghiệm tưởng tượng của mình trong môi trường mơ.
87006	Trong một giải pháp thỏa hiệp, Hải quân đồng ý chế tạo hai tàu khu trục cỡ trung thay thế.
87007	Trong một hội đồng đảng vào tháng 12 năm 2007, Navalny đã công khai yêu cầu "từ chức ngay lập tức chủ tịch đảng và tất cả các cấp phó của ông ấy, và bầu cử lại ít nhất 70% của Cục".
87008	Trong một khoảng thời gian dài đã không có ứng dụng công nghiệp nào từ molypden.
87009	Trong một khoảng thời gian giữa khi Galileo qua đời và năm 1667, các thành viên của Accademia del Cimento Firenze đã lặp lại thực nghiệm ở khoảng cách khoảng một dặm và có được kết quả tương tự.
87010	Trong một khoảng thời gian, tổ chim có mùi khó thở.
87011	Trong một khoảng thời gian, tổ chim có mùi khó thở, có một số động vật chuyên ăn trộm trứng chim, nhưng khi đối mặt với hoàn cảnh như vậy cũng phải rút lui.
87012	Trong một lần Boboiboy và Gopal bị hút vào trong trò chơi Papa Zola do âm mưu của Adu Du.
87013	Trong một lần cùng Tề Thịnh về nhà mẹ đẻ là Trương Gia, Trương Bồng Bồng đã uống say và qua đêm cùng Tề Thịnh.
87014	Trong một lần đi công chuyện, Jōtarō gặp gỡ du nữ Kagaribi ở khu phố hoa liễu rồi cùng nhau bỏ trốn.
87015	Trong một lần dự hội Opéra do nhà vua dẫn gia đình Cath đi xem với mục đích mua vui cho Cath.
87016	Trong một lần đứng trên ban công nhà cùng cháu gái, cụ đã vô tình thấy cháu ký hoạ rất nhanh chuỗi hình ảnh một người đi xe đạp từ xa tiến lại.
87017	Trong một lần giúp đỡ Chi Chi mở hòm đồ cá nhân, Goku được Chi Chi mời tham dự buổi tiệc tối và cô hy vọng cậu sẽ có mặt.
87018	Trong một lần hỗn chiến quân phiệt này, với quy mô lớn nhất trên lịch sử Cận đại Trung Quốc tử thương trên 30 vạn người do qủy khiến thần sui, bên phía giành thắng lợi lại là Tưởng Giới Thạch.
87019	Trong một lần Lý Tòng Kha tổ chức tiệc rượu tại phi viện của Vương thái phi, bà đề nghị được cạo đầu làm ni cô, khiến Lý Tòng Kha chấn động và hỏi bà nguyên do.
87020	Trong một lần sau bữa tiệc rượu của đêm Trung thu, Tử Tông tới cung của Kiều quý phi.
87021	Trong một lần sơ sẩy, Jamal đã bị ngã xuống con mương vùng vẫy mãi anh chàng cũng mò được lên bờ và không hề biết rằng mình đã "trở lại" Anh Quốc năm 1328, thời vua Leo.
87022	Trong một lần tham gia vòng thử vai cho các diễn viên, Falabella đã được nhận vào phim truyền hình nổi tiếng nhất của Brasil, Rede Globo, và có vai diễn trong một trong những mùa của loạt phim dành cho người lớn trẻ tuổi Malhação năm 1998.
87023	Trong một lần tiệc rượu do Lã Hậu, ông xin làm giám tửu, đồng thời được sử dụng quân luật trong bữa tiệc này.
87024	Trong một lần tình cờ, anh gặp lại Hà Bảo Vinh, một số sự việc xảy ra và họ tiếp tục quay lại với nhau.
87025	Trong một lần tình cờ đuổi theo chim Thiên Linh, Lý Văn Tú gặp Tô Phổ (con trai Tô Lỗ Khắc - dũng sĩ số một của người Cáp Tát Khắc) và từ đó hai đứa trẻ thường xuyên đi chăn cừu, kể chuyện và hát cho nhau nghe.
87026	Trong một lần xuất tinh ở Nam Giới (khoảng một muỗng cà phê tinh dịch), tinh dịch đã có thể chứa 150 mg protein, 11 mg carbohydrate, 6 mg chất béo, 3 mg cholesterol, 7% kali, đồng và kẽm…
87027	Trong một loại như vậy one such kind, không có entropy được tạo ra trong hệ (không ma sát, phân tán nhớt, v.v), và công chỉ là công áp suất-thể tích (diễn tả bởi ).
87028	Trong một loạt các hoạt động quân sự sau đó, Lực lượng Vũ trang Sri Lanka đã tái chiếm bán đảo Jaffna.
87029	" trong một loạt quảng cáo, và Kerri Eisenberg, bây giờ là Kerry Lea, "Kerry Lea".
87030	Trong một môi trường nghiên cứu, anh ta không có tật.
87031	Trong một mùa giải bóng chày, người đánh bóng có HSĐTB trên.300 được coi là cực kỳ xuất sắc, trên.400 gần như là mục tiêu không tưởng.
87032	Trong một năm sau đó, anh bắt tay vào làm một albums mới.
87033	Trong một nền dân chủ, quyền lực của nhà nước chỉ được thực thi khi có sự nhất trí của người dân (người bị quản lý).
87034	Trong một nền kinh tế trao đổi đơn giản, đường giao kèo mô tả tập hợp các gói làm cạn kiệt lợi ích từ việc trao đổi.
87035	Trong một ngày có thể cho chúng ăn ngũ cốc với số lượng ít.
87036	Trong một ngày, người Nhật đã giành được ưu thế trên bầu trời Philippines, điều đó khiến Mỹ phải rút toàn bộ các tàu nổi còn sót lại của Hạm đội Asiatic xuống phía Nam, họ chỉ để lại lực lượng tàu ngầm để chiến đấu với quân Nhật.
87037	Trong một nghiên cứu được thực hiện bởi Fedler, Pilz, & Frosch, 1993, việc sử dụng lâu dài Amcinonide, cùng với các corticosteroid tại chỗ khác, đã được thử nghiệm trên những phụ nữ có tiền sử viêm da tương đối khỏe mạnh.
87038	Trong một nghiên cứu được thực hiện vào năm 2015 đã chỉ ra rằng hai loài I. geoffrensis (hạ lưu) và I. boliviensis (thượng lưu) cùng sống trên một khu vực từ phần trên và phần dưới của ghềnh thác Teotônio ngăn giữa chúng.
87039	Trong một nghiên cứu người ta đã tìm ra rằng những người đánh giá cao tính tận tâm thích các bức tranh có tính phức tạp ít hơn so với những người đánh giá tháp tính tận tâm.
87040	Trong một nghiên cứu rộng hơn của Hackett et al.
87041	Trong một nghiên cứu, tham gia vào các môn thể thao đã được tìm thấy để cải thiện trí nhớ làm việc thông qua sự hợp kích hoạt của động cơ và hệ thống nhận thức, đặc biệt là tiểu não và vỏ não trước trán lưng bên.
87042	Trong một nghiên cứu, tỷ lệ phụ nữ báo cáo về "làm việc nhà" như là nghề nghiệp chính của họ đã tăng từ 16,7% khi ở Việt Nam lên tới 52,4% sau khi được chuyển đến Đài Loan.
87043	Trong một ngôi con tại khu nghĩa địa của Den, một tấm bia đá hiếm hoi của một người lùn tên là Ser-Inpu đã được tìm thấy.
87044	Trong một nhiệm vụ, Quill tìm được một quả cầu, bên trong là Viên đá Sức mạnh (một trong 6 viên đá vô cực), nhưng rồi anh lại bị bắt ở hành tinh Xandar của Quân đoàn Nova, một tổ chức gìn giữ hòa bình trong vũ trụ.
87045	Trong một nỗ lực để phá hủy sự gắn kết của đối phương và làm lung lay quyết tâm của họ, các cuộc tấn công dữ dội đã được kèm theo âm thanh khủng khiếp của tiếng chiêng trống và thanh la, tiếng kèn cùng với tiếng người la hét.
87046	Trong một nỗ lực để tránh tổn hại cho động vật, 33 đường cầu vượt đặc biệt di chuyển động vật đã được xây dựng bên dưới đường sắt.
87047	Trong một nỗ lực nhằm sắp xếp lại đội hình, Đô đốc Beatty chuyển hướng các con tàu dưới quyền 2 point La bàn có thể chia thành 32 point, mỗi point tương ứng với 11,25°.
87048	Trong một nỗ lực nhằm thu hút khán giả tới rạp hát, ban quản lý của rạp tìm đến các tác phẩm kịch thời sự, biểu diễn đường phố và các buổi biểu diễn quyên góp tiền.
87049	Trong một nỗ lực nhằm tiết kiệm chỗ và trọng lượng, người ta đã không trang bị bộ turbo tăng áp, cho dù nó được dự đoán sẽ làm tăng tốc độ tối đa lên thêm 80 km/h (50 mph) và trần bay thêm khoảng 3.000 m (10.000 ft).
87050	Trong một nỗ lực vô hiệu nhằm giảm chi tiêu, Romanos đã hạn chế số tiền chi dùng của vợ mình vốn chỉ đơn thuần làm trầm trọng thêm mối bất hòa giữa hai người.
87051	Trong một nỗ lực vô ích nhằm kiểm soát lạm phát, ông đã áp đặt các biện pháp kiểm soát giá nhưng chúng không thể kéo dài được lâu.
87052	Trong một phán quyết khác được đưa ra sau đó vào tháng 7 năm 2014, Tòa án tối cao yêu cầu Fox phải sử dụng một tựa khác cho chương trình tại Anh vì "có thể gây nhầm lẫn" giữa hai thương hiệu.
87053	Trong một phán quyết khác ở tòa án cấp bang, sự khác biệt giữa Hội đồng thống đốc và các Ngân hàng được quy định rõ ràng.
87054	Trong một phân tích tổng hợp của ba thử nghiệm có đối chứng về Liệu pháp Tâm lý Hỗ trợ Tâm lý Động lực học Ngắn hạn, sự thay đổi này được phát hiện có hiệu quả như thuốc điều trị trầm cảm nhẹ đến trung bình.
87055	Trong một phản ứng năm 1999 đối với Malkiel, Lo và McKinlay đã thu thập các bài báo thực nghiệm đã hỏi khả năng ứng dụng của giả thuyết Lo, Andrew; MacKinlay, Craig.
87056	Trong một phát biểu trước Liên Hiệp Quốc vào ngày 10 tháng 10 năm 2005, phó chủ tịch của FLNKS là Léopold Jorédié thúc giục Liên Hiệp Quốc thành lập một hệ thống kiểm tra và theo dõi hiệp ước đã ký.
87057	Trong một phiên bản, đai được nạp vào súng qua máng chạy gắn với thùng đạn 250 viên được mang trên lưng người lính.
87058	Trong một quãng thời gian, nàng cùng Lý Đãi Vấn (李待問), Tống Trưng Dư (宋徵輿), Trần Tử Long (陳子龍) đều có qua đoạn tình yêu lãng mạn, nhưng tất cả đều do lễ giáo mà đành dứt tình.
87059	Trong một Quốc hội treo tức không có đảng hoặc phe liên minh nào đủ kiểm soát, quân vương có thể hỗ trợ gia tăng việc lựa chọn, mặc dù nó thường là lãnh đạo của các đảng lớn nhất.
87060	Trong một rối loạn tiến triển hiếm gặp gọi là loạn dưỡng giác mạc điểm (MCDC), sự tổng hợp keratan sulfat không có (MCDC loại I) hoặc bất thường (MCDC loại II).
87061	Trong một số bài độc tấu trống, các nhạc công phần tiết tấu khác có thể chơi "điểm nhấn" tại một số điểm nhất định, các hợp âm lớn, đột ngột trong một thời gian ngắn.
87062	Trong một số bo mạch âm thanh đường Speaker-out được tích hợp chung với đường line-out.
87063	Trong một số bộ phim Terminator, nó được chiếu sáng lại bằng gel màu và phim để tái tạo ánh sáng nóng của sắt trong những chiếc thang lớn dùng để vận chuyển kim loại từ lò nung đến các khuôn và hình dạng khác nhau.
87064	Trong một số ca khúc, Cobain đề cập đến sách anh từng đọc.
87065	Trong một số câu chuyện, người ta không chết ngay lập tức sau khi bị chém đầu.
87066	Trong một số chi, bộ nhị được hình thành trước tràng hoa.
87067	Trong một số chương trình, thành viên Sungjae vì bận quay phim truyền hình nên đã không thể cùng trình diễn, các phần hát của cậu đã được các thành viên khác đảm nhiệm.
87068	Trong một số đám mây này, các ngôi sao mới chỉ bắt đầu hình thành.
87069	Trong một số lần tổ chức, ban tổ chức đã bổ sung các hạng mục dành để tưởng nhớ các nhà thơ Lublin, ví dụ Józef Czechowicz, Józef obodowski, Edward Stachura http://teatrnn.
87070	Trong một số loại tế bào (loại I), caspase-8 đã qua xử lý trực tiếp kích hoạt một số thành tố khác trong họ caspase và khơi mào cho quá trình chết rụng tế bào.
87071	Trong một số năm, cuộc thi có sự góp mặt của các câu lạc bộ hoặc các đội mời cũng như các khách quốc tế.
87072	Trong một số ngành, LRAC luôn giảm (các nền kinh tế có quy mô tồn tại vô thời hạn).
87073	Trong một số nghiên cứu, beta-1, 3 glucans nâng cao hiệu quả của hóa trị.
87074	Trong một số phần của chiến dịch, người chơi có thể kiểm soát xe.
87075	Trong một số pháo đài cổ đại, các chòm sao Cự Xà và Xà Phu được mô tả như hai chòm sao riêng biệt, mặc dù chúng thường được nhìn thấy như một chòm sao duy nhất.
87076	Trong một số rất ít trường hợp (khoảng 1 lần trong 10 năm) cực quang có thể có màu dỏ sẫm như máu từ đỉnh đến đáy.
87077	Trong một số sự kiện ở Antwerp (1920) huy chương đồng đã không được trao.
87078	Trong một số tài liệu, Corybantes là con trai của Calliope và Zeus.
87079	Trong một số tình huống, có thể cần phải xem xét lại quyết định của gyouji.
87080	Trong một số tôn giáo, tính thế gian (còn gọi là tính xác thịt) Hemer, C. J. "Worldly" Edited by Geoffrey W. Bromiley The International Standard Bible Encyclopedia, Revised Wm.
87081	Trong một số trò chơi, đây là một đặc điểm của màu sắc tự nhiên của Yoshi, trong khi ở những người khác, đó là tình trạng tạm thời có được bằng cách ăn một số loại trái cây hoặc hoa.
87082	Trong một số trường học, cộng đồng quy định nhà trường cung cấp cho học sinh của trường thông qua quà tặng, "Cha mẹ mô hình việc tặng quà cho con của họ, người mà đến lượt lại thực hiện các thực hành tặng quà cho thế hệ sau.
87083	Trong một số trường hợp, 1 đường dẫn nước mới (aqueduct) sẽ được xây song song vì hệ thống cũ không thể ngừng hoạt động trong lúc xây dựng.
87084	Trong một số trường hợp, anh ta than vãn rằng họ có thể dễ dàng làm bạn nếu không ở hai phía đối nghịch.
87085	Trong một số trường hợp, các xe này sẽ có thể di chuyển trong khi công việc đang được tiến hành, mặc dù điều này không thể đối với những xe dạng cần, và do đó thường gặp nhất trên các xe cắt kéo.
87086	Trong một số trường hợp, chu kỳ theo mùa rất quan trọng về mặt sinh thái, trong khi trong các ví dụ khác, mực nước đặc biệt quá hiếm để được tính đến thường xuyên.
87087	Trong một số trường hợp (đặc biệt là trong các Hiệp ước), danh hiệu "Công tước của Brunswick-Lüneburg, Đại Thủ quỹ và Hoàng thân-Tuyển hầu của Thánh chế La Mã" đã được thêm vào trước cụm từ "vv"
87088	Trong một số trường hợp, điều này có thể cực kỳ hữu ích cho các nhà thầu vì mức giá tối thiểu cần phải được đáp ứng.
87089	Trong một số trường hợp, đường viền của tử cung và buồng trứng xuất hiện không rõ ràng.
87090	Trong một số trường hợp, hành vi không xác định của chương trình là có lợi.
87091	Trong một số trường hợp hiếm hoi, những người bình thường nhận được danh hiệu này đã kết hôn với các gia đình hoàng gia và trở thành vua.
87092	Trong một số trường hợp, không có sự phân biệt nghiêm ngặt giữa các giai đoạn này; trong những trường hợp như vậy, mô hình hóa chỉ là một phần của quá trình tạo cảnh (ví dụ, đây là trường hợp với Caligari trueSpace và Realsoft 3D).
87093	Trong một số trường hợp, một bữa tiệc sự kiện có thể được tài trợ và chiêu đãi từ một tổ chức cộng đồng như một người gây quỹ hoặc một người chế biến.
87094	Trong một số trường hợp, nếu người hacker không mô tả bằng văn bản kỹ lưỡng các đoạn mã lập trình, sẽ gây khó khăn cho công ty tìm người thay thế nếu người này rời vị trí.
87095	Trong một số trường hợp, quá trình biến đổi có thể được lặp lại cho đến khi rõ ràng tính chất chia hết; đối với các trường hợp khác (chẳng hạn như kiểm tra n chữ số cuối cùng) kết quả phải được kiểm tra bằng các phương pháp khác.
87096	Trong một số trường hợp tai nghe (headphone) được sử dụng thay thế cho loa máy tính (thích hợp trong công sở, phòng games hoặc các tụ điểm truy cập Internet có nhiều máy trong một không gian giới hạn).
87097	Trong một số trường hợp, thuật ngữ này có thể đề cập đến các cá nhân thực hiện cả hai truyền thống; trong các trường hợp khác, Do Thái là một tên gọi của dân tộc nhưng hành vi tôn giáo chính của người đó là Phật giáo.
87098	Trong một số trường hợp, trong chuỗi có thể xuất hiện các ký tự khác A, T, X, và G. Chúng biểu diễn cho sự đại diện không rõ ràng, có nghĩa là tại vị trí đó, có thể có hơn một loại nucleotide.
87099	Trong một số trường hợp với các đường cong có một số tính chất nhất định, người ta đã chứng minh được câu trả lời khẳng định cho vấn đề này.
87100	Trong một số văn bản, ông là cha đẻ của nhà hiền triết Vệ đà Vasishtha.
87101	Trong một tài khoản khác, năm con sư tử được mô tả là mỗi con cao hơn 3 mét và mỗi con có 12 "sư tử", chúng có thể trêu chọc những con sư tử bằng tiếng thì thầm đỏ.
87102	Trong một tài liệu hoạch định chiến tranh, Chính phủ Anh dự kiến rằng nếu có chiến tranh với Đức, 35% nhà cửa ở Anh sẽ bị đánh bom trong 03 tuần đầu tiên.
87103	Trong một tập đặc biệt của Siskel & Ebert năm 1994 thảo luận về các nhân vật phản diện trong phim, Ebert đã đặt tên Lime là nhân vật phản diện trong phim yêu thích của mình.
87104	Trong một tập phim của bộ phim tài liệu Anh năm 2007 Seven Ages of Rock, Steve Hackett nhớ lại sự xuất hiện đầu tiên của Gabriel "trong trang phục".
87105	Trong một thành phố, thợ gốm có thể cần một mái nhà mới, thợ lợp có thể cần giày mới, thợ làm móng có thể cần móng ngựa mới, thợ rèn có thể cần một chiếc áo khoác mới và thợ thuộc da có thể cần một chiếc nồi mới.
87106	Trong một thí nghiệm, độc tố có thừa nhất chứa trong nọc độc của mamba đen, quan sát được có khả năng giết chết một con chuột trong vòng 4,5 phút ngắn ngủi.
87107	Trong một thoả thuận tại Tarentum, Antony giao cho Octavian 120 tàu chiến để sử dụng chống lại Pompeius, trong khi Octavius giao 20000 lính lê dương cho Antony để chống lại người Parthia.
87108	Trong một thời gian, biểu tượng Gylph được đọc là Siyaj Chan, hoặc "Bầu trời sinh ra".
87109	Trong một thời gian dài, các nhà vật lý coi nghiệm Schwarzschild là miêu tả toán học thuần túy.
87110	Trong một thời gian dài, đây là trường tiểu học duy nhất ở Praia.
87111	Trong một thời gian dài nó được sử dụng như một thuật ngữ quan trọng đầu tiên được áp dụng cho kiến trúc nhưng trong thực tế nó đã xuất hiện trong các tài liệu tham khảo về âm nhạc.
87112	Trong một thời gian dài ông bị gọi nhầm là Vincent của Kielce, và ông viết bài thánh ca để truy niệm việc tuyên thánh cho Thánh Stanisław.
87113	Trong một thời gian dài, ông đã thực hiện các thí nghiệm nuôi cấy liên cầu khuẩn.
87114	Trong một thời gian dài việc lên án về mặt luật pháp cũng như trong giới công khai đều có tính nhẹ nhàng.
87115	Trong một thời gian dài Vườn quốc gia Babia Góra là vườn quốc gia nhỏ nhất trong các công viên quốc gia Ba Lan.
87116	Trong một thời gian, Kingsoft đã quảng bá bộ ứng dụng với tên gọi "KSOffice" trong nỗ lực nhằm có được một chỗ đứng trên thị trường thế giới, nhưng sau đó đã phải quay lại với tên gọi "WPS Office".
87117	Trong một thời gian ngắn anh dung vợt Yonex và cho đến nay, anh sử dụng vợt Dunlop Biomimetic 300.
87118	Trong một thời gian ngắn anh sử dụng bí danh là Holocausto, lấy cảm hứng tên thủ lĩnh nhóm Beherit là Nuclear Holocausto.
87119	Trong một thời gian ngắn Bamberg là trung tâm của Đế quốc La Mã thần thánh.
87120	Trong một thời gian ngắn, bà quản lý một khách sạn lịch sử trên đảo.
87121	Trong một thời gian ngắn, điều kiện như vậy khiến cho các gaiolas lớn không thể thông hành, mặc dù điều này vẫn có thể đối với các thuyền nhỏ hơn.
87122	Trong một thời gian ngắn, dưới sự lãnh đạo của ông, sư đoàn Vitebsk và biệt đội Roslavl được thành lập và gửi đến Mặt trận phía Đông.
87123	Trong một thời gian ngắn vào năm 1939 và một lần nữa vào năm 1993, nó cũng là tiền tệ trong các nước cộng hòa Séc và Slovak riêng biệt.
87124	Trong một thời gian, nhóm dân thường nhỏ nhoi như thế không thể dẫn dụ Quân đội vào công việc của họ.
87125	Trong một thử nghiệm cổ điển hiện nay, Simond đã chứng minh làm thế nào một con chuột khỏe mạnh chết vì bệnh dịch hạch sau khi con bọ chét đã bám lấy nó.
87126	Trong một thử nghiệm năm 2002, 594 thành viên BMA được chọn ngẫu nhiên để hoàn thành một cuộc khảo sát bắt nạt, và 220 trong số 594 bác sĩ thực tập báo cáo đã bị bắt nạt trong năm trước.
87127	Trong một trận bão cát, các hạt cát được gió mang đi trở thành hạt được tích điện.
87128	Trong một trận đánh ở huyện Lâu, ông bị trúng tên vào mắt trái.
87129	Trong một trình biên dịch với tối ưu hóa lỗ nhìn trộm, các địa chỉ có thể được tính toán lại giữa các lần chuyển để cho phép thay thế mã bi quan bằng mã được điều chỉnh theo khoảng cách chính xác từ mục tiêu.
87130	Trong một trò chơi RTS, như trong các trò chơi chiến tranh khác, các đơn vị và công trình sẽ tham gia vào một vị trí dưới sự kiểm soát của người chơi để bảo vệ các khu vực của bản đồ và/hoặc phá hủy tài sản của đối thủ.
87131	Trong một truyền dụ của triều đình còn ghi: "quân ta giao tranh, đánh ba trận thắng ba trận, ta lấy được tuy chưa bắt được hết nhưng cũng là toàn thắng.
87132	Trong một truyền thuyết khác, phe Václav đã chiến đấu chống lại phe mẹ mình qua những trận đánh đẫm máu.
87133	Trong một truyền thuyết, những lời cầu nguyện của Semiramis đã có tác dụng và Ara sống lại.
87134	Trong một từ, "Brilliant.
87135	Trong một vài năm, Phaulkon đã cố gắng tiếp cận với nhà vua và trở thành cận thần số một của Narai.
87136	Trong một vài ngôn ngữ (như tiếng Trung Quốc: 貓, māo), tiếng kêu của mèo trở thành tên gọi của chúng.
87137	Trong một vài phân loại gần đây nó được gộp vào trong Anguilliformes như là phân bộ Saccopharyngoidei.
87138	Trong một vài trường hợp, người mắc hội chứng có thể tin rằng một vài người nào đó đều "đang ca ngợi thầm mình".
87139	Trong một vài trường hợp trên bàn cờ có nhiều Tốt, nếu một bên có những quân Tốt yếu thì đó thực sự là lợi thế cho bên còn lại trong một tàn cuộc Tượng khác màu.
87140	Trong một văn bản báo chí được công bố ngày 17 tháng 10 năm 2009, tạp chí Newsweek nói, "Chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm được biết phóng viên của bổn báo nay được về đoàn tụ với gia đình hôm nay.
87141	Trong một video có tựa đề "Bike Lanes", Neistat đã gặp phải một sĩ quan cảnh sát và phải nhận vé phạt 50 đôla vì không đi xe đúng làn đường.
87142	Trong một xã hội không hề có cảnh sát thì gia đình là đơn vị căn bản đảm nhiệm chức trách này.
87143	Trong một xã hội nông nghiệp tư liệu sản xuất là đất đai và cuốc xẻng.
87144	Trong mùa 1 của bộ phim, Blackfeather Dragon không được nhắc đến, nó chỉ xuất hiện trong tập 94 (dưới dạng một cái bóng) và tập 95 của mùa 2 dưới quyền kiểm soát của Crow Hogan.
87145	Trong mùa 2012-13, đội được thăng chức lần đầu tiên, từ Eccellenza Emilia-Romagna Nhóm B lên 2013-14 Serie D Nhóm D, với tên Romagna Centro.
87146	Trong mùa 5 không có ai chiến thắng.
87147	; trong mưa bom bão đạn của quân thù, dù cái đói và cái giá lạnh luôn luôn rình rập nhưng ngọn lửa bất khuất Leningrad vẫn cháy bừng bừng.
87148	Trong mùa đông đầu tiên tại Plymouth, khoảng phân nữa người trong đoàn bị thiệt mạng.
87149	Trong mùa đông khắc nghiệt của Liên Xô, chỉ cần chạm vào máy bay băng giá có nguy cơ bị mất da ngay lập tức.
87150	Trong mùa đông lạnh, hạn sử dụng ánh sáng tự nhiên được tạo ra khi có tuyết trên mặt đất.
87151	Trong mùa đông thời tiết rất lạnh và khắc nghiệt, tối trời, với nhiệt độ trung bình khoảng -28 °C (-18,4 °F), đôi khi hạ thấp xuống dưới -50 °C (-58 °F).
87152	Trong mùa giải 1966-67, Ajax ghi tới 122 bàn thắng tại Giải VĐQG, lần đầu đoạt cú đúp danh hiệu Cúp KNVB và VĐQG Hà Lan.
87153	Trong mùa giải 1992-1993, Đông Phương duy trì một kỷ lục 9 trận thắng liên tiếp trong nửa đầu của mùa giải hạng nhất.
87154	Trong mùa giải 1994-1995 nhà tài trợ chung của câu lạc bộ là công ty sản xuất bia Балтика cùng số lượng cổ đông đến từ tập đoàn ХХ трест.
87155	Trong mùa giải 2001-01, Chievo ra mắt Serie A, đội bóng được nhiều nhà phê bình lựa chọn nhất để trở lại Serie B. Sáu tuần liên tiếp.
87156	Trong mùa giải 2005-06, Đổng Phương Trác gây ấn tượng cho Royal Antwerp.
87157	Trong mùa giải 2006/07, đội bóng đã giành được kỷ lục về thành tích tệ nhất trong một giải vô địch bóng đá quốc gia: thực tế nó đã giành được vị trí thứ 18 tại Serie D với 5 điểm và không có chiến thắng.
87158	Trong mùa giải 2009-10, Eastleigh lần đầu tiên lọt vào vòng Một Cúp FA và thua Barrow (2-1) trong gang tấc.
87159	Trong mùa giải 2010–11, Premier Sports không thu hút đủ khán giả cho các trận đấu của Conference để chia lợi nhuận với các CLB với phí 5,000 bảng Anh cho các đội sân nhà và 1,000 bảng Anh cho các đội sân khách.
87160	Trong mùa giải 2011-12, do huấn luyện viên Andrea Sottil dẫn dắt, ở mùa giải đầu tiên vào bóng đá chuyên nghiệp, Siracusa thực sự đã giành được Lega Pro Prima Divisione bằng cách kiếm được nhiều điểm hơn bất kỳ đội nào khác trong năm đó.
87161	Trong mùa giải 2011-12, nó chơi ở Serie D với tên gọi Internapoli Città di Marano.
87162	Trong mùa giải 2012, anh tiếp tục ghi 6 bàn và có 10 đường kiến tạo sau 20 trận.
87163	Trong mùa giải 2014–15, anh thi đấu cho đội U-19 Anh.
87164	Trong mùa giải 2016-17, Bentley nhận án phạt cấm thi đấu hai trận và bị phạt 1.000 bảng, mặc dù người hâm mộ Morecambe đã nộp phạt.
87165	Trong mùa giải 2016-17, câu lạc bộ đã đến với một huấn luyện viên trưởng mới, Stefano Sottili, và một số bản hợp đồng lớn như cựu cầu thủ Serie A Davide Moscardelli.
87166	Trong mùa giải 2016, anh lại nằm trong đội hình.
87167	Trong mùa giải 2016, Chawinga là cầu thủ ghi bàn cao thứ ba trong giải đấu với 15 bàn thắng.
87168	Trong mùa giải 2018-19,, câu lạc bộ xếp cuối bảng Premier Division và bị xuống hạng ở Division One South.
87169	Trong mùa giải Campeonato Paulista de Futebol Feminino năm 2013, cô ghi được sáu bàn thắng trong chiến thắng 19–0 của đội mình trước Botucatu.
87170	Trong mùa giải cuối cùng của anh tại Chelsea vào năm 2017, anh đã trở thành cầu thủ đầu tiên từng là đội trưởng một đội giành chức vô địch Premier League 5 lần.
87171	Trong mùa giải đầu tiên, anh đã ra sân 32 trận và ghi được bốn bàn thắng.
87172	Trong mùa giải NBA 2018–19, khi đang góp sức dẫn dắt Nuggets đến Bán kết Miền, anh đã được lựa chọn Đội hình All-Star và All-NBA First lần đầu tiên trong sự nghiệp.
87173	Trong mùa giải tiếp theo, họ kết thúc với tư cách á quân ở Premier Division và được thăng hạng lên Division One của Northern Premier League.
87174	Trong mùa hè, Bailey tận hưởng mình bằng cách chơi với Ethan hàng ngày.
87175	Trong Mùa hè chiều thẳng đứng, lãnh địa của đàn ông và phụ nữ không những được phân chia mà còn mang nhiều khái niệm về lao động và giải trí.
87176	Trong mùa hè chỉ thấy rệp xuất hiện lẻ tẻ.
87177	Trong mùa hè chúng ở trong cây rụng lá và cây lá kim cây, các tòa nhà hoặc hộp dơi gần nơi kiếm ăn.
87178	Trong mùa hè năm 2006, Bucurică ký hợp đồng cho CFR Cluj.
87179	Trong mùa hè năm 495, Hiếu Văn Đế ban hành một số chiếu chỉ mà theo đó thì trang phục và ngôn ngữ Tiên Ti bị cấm, và người Tiên Ti phải mặc trang phục và nói tiếng của người Hán.
87180	Trong mùa hè xoáy nghịch có xu hướng mang lại điều kiện khô dài nên có thể dẫn đến hạn hán.
87181	Trong mùa mưa giữa tháng mười một và tháng bảy công viên là không thể tiếp cận.
87182	Trong mùa mưa, nhiệt độ tương đối thấp và dao động trên dưới 27 °C.
87183	Trong mùa nắng thấp, cao cận nhiệt đới tạo điều kiện khô ráo.
87184	Trong mùa này bao gồm 13 tập.
87185	Trong mùa thứ sáu, sau 125 năm ngủ đông, Clarke, Bellamy và những người khác thức dậy và phát hiện ra rằng họ không còn quay quanh Trái đất nữa và đã được đưa đến một thế giới mới có thể sinh sống được, Alpha, còn được gọi là Sanctum.
87186	Trong Mùa xuân của các quốc gia (1848), thị trấn trở thành một trong bốn trung tâm nổi dậy lớn.
87187	Trong mục "Nghệ Văn Chí" của sách "Hán Thư" phần "Phương Thuật liệt truyện" có ghi lời của Hoa Đà: "Con người vốn ham muốn vận động nhưng chớ quá sức.
87188	Trong mục trước, một mặt được định nghĩa bởi một không gian topo có tính chất Hausdorff và Euclide địa phương.
87189	Trong mười lần gặp gỡ trước đó, Novotná đều thua trước Graf.
87190	Trong năm 1811, đã có vài thế hệ có một số tên có khả năng bị tuyệt chủng.
87191	Trong năm 1890, nhiều lần Đại hội xung đột với Tổng thống Balmaceda về cách điều hành và ngân sách.
87192	Trong năm 1927 "người máy"
87193	Trong năm 1940, Ben Bella gia nhập quân ngũ một lần nữa và đã được trao Croix de Guerre.
87194	Trong năm 1942, thời gian sống sót trung bình cho các tù nhân chính trị là ít hơn 2 tháng.
87195	Trong năm 1944, Quỹ mua khoảng quặng urani oxit từ các công ty vận hành các mỏ ở Congo thuộc Bỉ.
87196	Trong năm 1955, ông tới Thụy Sỹ làm đặc phái viên của tờ El Espectador.
87197	Trong năm 1961-1962, Ngô Đình Nhu còn huy động Đội vận tải số 1 của riêng mình đi vận chuyển thuốc phiện.
87198	Trong năm 1978 kết quả đã đảo ngược: hiện tượng sản lượng gia súc sụt giảm mạnh đi với dấu hiệu sản lượng của thóc lúa bắt đầu tăng.
87199	Trong năm 1979, nơi đây đã nhận được tài trợ để bảo tồn như là một địa danh lịch sử, một khu du lịch hấp dẫn.
87200	Trong năm 1982 ông đã thành lập một ủy ban mới cho Khoa học, Kĩ thuật và Công nghiệp cho Quốc phòng để kế hoạch sử dụng sự phát triển công nghệ trong lĩnh vực dân sự.
87201	Trong năm 1985, một triệu hành khách sử dụng sân bay lần đầu tiên, và đã mở rộng thêm một nhà ga.
87202	Trong năm 1990, tại thành phố thủ đô Mogadishu, người dân bị cấp tụ tập ở nơi công cộng với các nhóm lớn hơn ba hay bốn người.
87203	Trong năm 1998 và 1999, ông rộng rãi phân tích việc luận tội Tổng thống Bill Clinton.
87204	Trong năm 2003, cô đã đụng độ trong bữa tiệc với lãnh đạo đảng Qhobela đã thắng kiện tại Tòa án tối cao rằng hội nghị đảng mà cô tổ chức không phải là không đúng.
87205	Trong năm 2004, tham gia diễn xuất phim điện ảnh "38 độ", qua đó được đề cử nam diễn viên chính xuất sắc nhất giải thưởng Hoa Biểu, giành giải thưởng "
87206	Trong năm 2005 công ty đã có thể mua từ viết tắt và mã IATA "RJ" làm một địa chỉ trên mạng Internet, RJ.com. Hoàng gia Jordan đã được bình chọn là "Hãng hàng không của năm 2007" do Tạp chí Air Finance Journal tiến hành.
87207	Trong năm 2006, con số của họ được ước tính là 3,6 triệu, tương đương 1,2% dân số cả nước.
87208	Trong năm 2006, hơn 850.000 lượt hành khách sử dụng sân bay.
87209	Trong năm 2006 một vụ kiện đã được đệ trình để chống lại TNS cáo buộc rằng nó không thể tiết lộ thông tin tài chính quan trọng trong một tuyên bố đăng ký liên quan đến việc bán cổ phiếu ra công chúng lần thứ hai của công ty.
87210	Trong năm 2006, Office of Fair Trading đã đưa ra một tuyên bố trong đó kết luận rằng các tổ chức phát hành thẻ tín dụng tính tiền phạt khi khách hàng vượt quá tối đa giới hạn chi tiêu và/hoặc đã thanh toán muộn các tài khoản của họ.
87211	Trong năm 2007/08 các cơ sở giáo dục đại học ở Vương quốc Anh có tổng thu nhập là £ 23 & nbsp; tỷ và sử dụng tổng số 169.995 nhân viên.
87212	Trong năm 2007, bên cạnh việc phát hành album thứ hai, Tùng Dương còn góp mặt trong một số album khác.
87213	Trong năm 2008 có 373 con lợn nái đã được đăng ký từ 24 dòng máu, và 108 nam giới đã đăng ký.
87214	Trong năm 2008 nó đã được chứng nhận là trường Đại học xanh nhất ở Anh.
87215	Trong năm 2008, Tạp chí FDI bầu Ciudad Juárez là "Thành phố của tương lai".
87216	Trong năm 2008, ước tính 52% mạng lưới Autobahn chỉ có tốc độ tư vấn, 15 % có tốc độ giới hạn tạm thời vì thời tiết và điều kiện đường, 32% có tốc độ giới hạn vĩnh viễn.
87217	Trong năm 2009, các mạng LSTM đa chiều sâu đã chiến thắng ba cuộc thi ICDAR năm 2009 trong nhận dạng chữ viết tay, mà không có bất kỳ kiến thức sẵn có về ba ngôn ngữ để được học.
87218	Trong năm 2009, Hathaway nói rằng niềm tin tôn giáo của cô là "một việc đang tiến triển".
87219	Trong năm 2009, Maeda đạt thứ hạng thứ 1 cho cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của AKB48.
87220	Trong năm 2009, một hành tinh, đồng hành xung quanh sao chính đã được công bố.
87221	Trong năm 2009, một nghiên cứu xác định rằng sự đa dạng DNA ty thể trong đàn là khá thấp, rất có thể do bị cô lập, nhưng sự đa dạng di truyền hạt nhân vẫn ở mức tương tự như của giống từ đất liền.
87222	Trong năm 2009 quân đội Phần Lan đã mua 15 chiếc Leopard 2A4 của Đức cho dự bị thay thế lực lượng xe tăng hiện có Finland currently possesses 139 Leopard 2s.
87223	Trong năm 2009, sân bay đã phục vụ 138.934 lượt hành khách.
87224	Trong năm 2009, sân bay đã phục vụ 7.831.267 hành khách trong nước và quốc tế so với mức 8.358.515 hành khách năm 2008, tăng 3,5% so với tổng số 2007, làm cho các sân bay thứ tư liên tiếp năm số lượng hành khách tăng.
87225	Trong năm 2009, số lượng các ca bệnh tiêu chảy được báo cáo là 296.000 trong tổng số.
87226	Trong năm 2010, 60 phần trăm con ngựa Boulonnais nuôi ở Pháp đã được dành cho giết mổ, và 80 phần trăm trong số này được xuất khẩu, chủ yếu là đến Ý, để được vỗ béo trước khi được gửi đến các lò giết mổ.
87227	Trong năm 2010, các thành viên của nhóm Russell đã nhận được khoảng hai phần ba của tất cả các khoản tài trợ nghiên cứu đại học và thu nhập theo hợp đồng tại Vương quốc Anh.
87228	Trong năm 2010, đã có sự gia tăng số người Singapore biết hai ngôn ngữ trở lên.
87229	Trong năm 2010, Jiae xuất hiện lần đầu với vai trò là em gái của Infinite trong chương trình thực tế của họ trước khi ra mắt: You're My Oppa.
87230	Trong năm 2010, Tiến sĩ Dranzoa được chỉ định dẫn đầu ba người lực lượng đặc nhiệm để chuẩn bị cho việc thành lập Đại học Muni, trường đại học công lập thứ sáu ở Uganda.
87231	Trong năm 2011, Bahah tích cực ủng hộ cuộc cách mạng tại Yemen bắt đầu từ tháng ba, yêu cầu Tổng thống Ali Abdullah Saleh từ chức và tránh đổ máu thêm.
87232	Trong năm 2011 Hãng máy bay trực thăng của Nga và công ty Agustawestland của Ý đã đồng ý thành lập công ty liên doanh trực thăng để bắt đầu sản xuất tại Nga máy bay trực thăng đa năng động cơ kép AW139.
87233	Trong năm 2011, Illien đã đưa ra ý tưởng và khái niệm về việc tạo ra một ngày mới toàn cầu về nhận thức, Ngày Quốc tế Hạnh phúc, cho các quan chức cấp cao của Liên Hợp Quốc.
87234	Trong năm 2011, Open World Entertainment là chủ sở hữu quyền thương hiệu với tên nhóm nhạc Shinhwa.
87235	Trong năm 2012, album tiêu thụ được tổng cộng 263.000 bản ở Vương quốc Anh.
87236	Trong năm 2012, mười công ty hàng đầu đóng góp đến 47,7% giá trị xuất khẩu của Israel.
87237	Trong năm 2012, nữ ca sĩ tham gia chương trình từ thiện Stand Up to Cancer và trình diễn "
87238	Trong năm 2013, anh lên tiếng phản đối khi nhận thấy các quyền tự do dân sự đang bị vi phạm bởi Chính phủ Vương quốc anh.
87239	Trong năm 2013, chương trình đã hoàn toàn ngừng hoạt động trên RTL II.
87240	Trong năm 2013, cô đóng vai nhân vật Tany trong José do Egito.
87241	Trong năm 2013, có số lượng khoảng 20.405 con tê giác trắng miền nam hoang dã.
87242	Trong năm 2013, cũng chừng 22.000 cá thể voi thiệt mạng vì những cuộc săn trộm.
87243	Trong năm 2013, Kafr Saghir đã nhận được dòng người Kurd từ Tell Aran và Tal Hasel gần đó.
87244	Trong năm 2014, gần 45.000 ngư dân đã được tuyển dụng trong ngành với chỉ 30% trong số họ làm việc toàn thời gian.
87245	Trong năm 2014, hầu hết các thiết bị TV LCD bán ra là chủ yếu là màn hình LCD LED-backlit.
87246	Trong năm 2014, Parrish đã tham gia vào mùa 19 của Dancing with the Stars, chiếm vị trí thứ ba.
87247	Trong năm 2015, trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình BFM, ông nói rằng ông đã không còn là một thành viên của PS và bây giờ là một chính trị gia độc lập.
87248	Trong năm 2015 và 2016, cô đã chạy đua chậm hơn so với cá nhân giỏi nhất của mình trong 800 mét, không chạy nhanh hơn 2 phút bằng phẳng.
87249	Trong năm 2016, Taeyeon cũng đã phát hành các đĩa đơn nhạc số "
87250	Trong năm 2017, Andrzej Sapkowski cũng được cho biết sẽ tham gia với tư cách tư vấn sáng tạo cho chương trình, nhưng sang tháng 1 năm 2018, ông phủ nhận việc mình tham gia trực tiếp vào dự án.
87251	Trong năm 2018 và 2019, hê thông phân loại Baltimore đã được tích hợp một phần vào phân loại virus dựa trên bằng chứng cho thấy một số nhóm nhất định là hậu duệ của một tổ tiên chung.
87252	Trong năm 2018 và 2019, Nintendo of Europe đã tổ chức các video "Indie Highlights" của riêng mình.
87253	Trong năm 2020, thị xã thu hút được 573 dự án, trong đó, đầu tư trong nước 519 dự án, với tổng số vốn 3.367 tỷ đồng, đầu tư nước ngoài 54 dự án với tổng vốn đăng ký 218,8 triệu USD.
87254	Trong năm 311/310 TCN Epicurus dạy học ở Mytilene, nhưng gây ra xung đột và buộc phải ra đi.
87255	Trong năm 8 trước Công nguyên, Polemon tham gia trong một chiến dịch quân sự chống lại Aspurgiani, một bộ tộc du mục sống trên những ngọn núi của Phanagoria.
87256	Trong năm đầu làm việc, Pearson đã làm cho Newnes có đủ ấn tượng để cất nhắc ông lên làm phụ tá chính cho Newnes.
87257	Trong năm đầu, những chính sách kinh tế của Quốc xã do Schacht đề ra chủ yếu nhằm tạo công ăn việc làm cho người thất nghiệp qua chương trình xây dựng công ích và khuyến khích doanh nghiệp tư nhân.
87258	Trong năm đầu tiên của chương trình, Trump kiếm được 50.000 USD mỗi tập (gần 700.000 USD cho mùa đầu tiên).
87259	Trong năm đầu tiên của một giải vô địch thế giới, mỗi liên đoàn thành viên của FIDE tổ chức giải vô địch quốc gia, lựa chọn những kỳ thủ đứng đầu tham dự giải khu vực.
87260	Trong năm đầu tiên của Tòa án Hiến pháp, Tòa án Hiến pháp đã thực thi quyền tài phán đối với hơn 400 trường hợp.
87261	Trong năm đầu tiên sau khi lên ngôi, ông dời đô sang Cảnh (耿).
87262	Trong năm đầu tiên sau khi lên ngôi, ông dời đô sang đất Tướng (相).
87263	Trong năm đầu tiên tại Makerere, bà đã gặp và cuối cùng yêu và cưới Deogratius Kiyingi, Thành viên của Nghị viện Quốc hội Bukomansimbi tại Quốc hội khóa 10 (2016 - 2021).
87264	Trong năm đầu tiên, thuế quan bắt đầu ở mức 20% cho 1,2 triệu cái máy giặt nhập khẩu, và tất cả các máy giặt sau đó trong năm đó sẽ có mức thuế 50%.
87265	Trong năm đầu tiên, trường có ba khoa là Nghệ thuật, Khoa học và Kỹ thuật với 83 sinh viên (60 nam và 23 nữ).
87266	Trong năm đó, Đường Chiêu Tông chuẩn bị trao cho Chu Toàn Trung chức Chư đạo binh mã nguyên soái, vì thế muốn phong Lý Dụ làm nguyên soái trên danh nghĩa.
87267	Trong năm đó, Mendes (lúc bấy giờ là một đạo diễn sân khấu) hồi sinh lại vở nhạc kịch Cabaret tại New York cùng đồng nghiệp Rob Marshall.
87268	Trong năm học 2014 - 2015, đã có 200 học sinh được tuyển sinh từ hơn 4.200 học sinh dự thi.
87269	Trong năm học 2019–2020, trường đưa vào hoạt động cơ sở mới (141 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh).
87270	Trong năm học đầu tiên 2003 – 2004, nhà trường mới có 37 cán bộ, giáo viên, sang năm học thứ 2, 2004 – 2005 là 80 người.
87271	Trong năm học đầu tiên, Noyce đã gặp rắc rối khi ăn trộm một con lợn nặng 25 pound từ trang trại của thị trưởng Grinnell và nướng nó tại một buổi tiệc của trường.
87272	Trong năm học, Melikdjanian dành phần lớn thời gian rảnh để cố gắng sao chép phong cách của các họa sĩ hoạt hình Disney.
87273	Trong năm học tiếp theo, nó đã được mở rộng với việc mở thêm Khoa Kỹ thuật Hóa học (tiếng Ba Lan: Wydział Chemiazny).
87274	Trong năm mươi ba tựa sách vào các đoạn trích được chia, chỉ có sáu là còn tồn tại gồm: de Virtutibus et Vitiis; de Sententiis; de Insidiis; de Strategematis; de Legationibus Gentium ad Romanos; de Legationibus Romanorum ad Gentes.
87275	Trong năm năm tiếp theo, ít nhất 28 loài mới được xác định, không có loài nào được đánh giá tình trạng bảo tồn của chúng.
87276	Trong năm này, Quang Huy đẩy mạnh tên tuổi cho Sơn Tùng bằng 2 liveshow lớn là M-TP and FRIENDS và M-TP Ambition - Chuyến Bay Đầu Tiên.
87277	Trong năm ngày tiếp theo, nó luân phiên nhiệm vụ cột mốc radar canh phòng và bắn phá các hệ thống công sự phòng thủ của đối phương trên đảo.
87278	Trong năm sau khi giết mổ, mức độ ghi danh vào các trường học thấp hơn đáng kể trên khắp vùng nông thôn Haiti.
87279	Trong năm tài chính 2014, Tập đoàn REWE có tổng doanh thu 51,1 tỷ €.
87280	Trong năm tháng đầu tiên, cuộc chiến diễn ra trong một chiến dịch hải quân, khi Chile đấu tranh để thiết lập một hành lang tiếp tế trên biển cho các lực lượng của nước này trên sa mạc khô hạn nhất thế giới.
87281	Trong năm tháng tiếp theo, Topeka tiến hành các hoạt động tại chỗ dọc theo bờ Tây.
87282	Trong năm thứ 15 sau khi lên ngôi, ông chuyển một trong những cung điện của mình đến đất Muội (沬).
87283	Trong năm thứ 4, Hermione đã ra sức thành lập hội Vận động Bảo vệ Quyền lợi Gia Tinh (S.P.E.W) nhằm giải thoát cho các gia tinh trong trường, trước những đối xử của nhà chủ.
87284	Trong năm thứ ba liên tiếp, các cuộc thi tại các Đại học Hoa Kỳ được tổ chức, và mười sáu người chơi đại học hàng đầu của Mỹ cạnh tranh trong các sự kiện đánh đơn của nam và nữ.
87285	Trong năm thứ ba sau khi lên ngôi, ông dời đô sang đất Yển (奄).
87286	Trong năm thứ nhất tại CMU, ông đã hợp tác với tác giả Scott McGregor và nhà soạn nhạc Arthur Darrell Turner để viết lời và tạo hiệu ứng ảo thuật cho vở hài kịch âm nhạc Kije!
87287	Trong năm tiếp theo, Himmler phát triển SS từ một lực lượng 290 người lên thành khoảng 3.000 người.
87288	Trong nạn đói lớn từ năm 1845 đến năm 1849, dân số đảo giảm 30% từ mức trên 8 triệu người.
87289	Trong Natty Dread, Jean Roussel thực hiện hòa âm và chơi nhạc phần organ Hammond cho bản ghi âm này.
87290	Trống này còn có tên là trống Moulié.
87291	Trong này là một cuộn nhanh quay của lưỡi mà buộc cỏ qua thanh cắt.
87292	Trong nền kinh tế thời trung cổ, các khoản vay được hoàn toàn một hệ quả của sự cần thiết (thu hoạch xấu, hỏa hoạn tại nơi làm việc), và dưới những điều kiện, nó được coi là reproachable về mặt đạo đức để tính lãi.
87293	Trong ngành công nghiệp ô tô, polycarbonate được đúc phun có thể tạo ra các bề mặt rất mịn nên rất thích hợp cho việc lắng đọng phún xạ hoặc lắng đọng bay hơi của nhôm mà không cần lớp phủ.
87294	Trong ngành công nghiệp vận tải, hoạt động và quyền sở hữu của cơ sở hạ tầng có thể là công cộng hay tư nhân, tùy thuộc vào từng quốc gia và chế độ.
87295	Trong ngành enzim học, Fischer được biết đến với việc đưa ra giả thuyết về mô hình "ổ khóa - chìa khóa" (còn được gọi là mô hình Fischer) trong cơ chế tiếp nhận cơ chất.
87296	Trong ngành nông nghiệp Khrushchyov cố gắng gia tăng sản xuất nông sản bằng cách mở mang đất đai trồng trọt.
87297	Trong ngành sản xuất nước mắm, đây là một phát kiến quan trọng để tận thu phế phẩm.
87298	Trong ngày 10 tháng 12, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản bắt đầu theo dõi áp thấp nhiệt đới, đã phát triển khoảng về phía nam của đảo Guam.
87299	Trong ngày 12 Faye di chuyển qua quốc đảo này và nó đã tan vào ngày hôm sau.
87300	Trong ngày 20-21 tháng 1 năm 1991, sự bùng nổ dẫn đến việc phát hiện ra nó, bức xạ được tạo ra bởi sự hủy diệt positron.
87301	Trong ngày, các vị đã làm lễ hô thần nhập tượng, chính thức khánh thành giai đoạn I khu chùa.
87302	Trong ngày đầu tiên, các quân đoàn Liên Xô đã đẩy lùi quân Đức 10 đến 12 km về phía Praha.
87303	Trong ngày đầu tiên của chiến dịch, các sư đoàn bộ binh Liên Xô chỉ tiến lên được 4 km.
87304	Trong ngày hẹn hò đầu tiên, Yuuri đã bị mất tích.
87305	Trong ngày hôm đó, JMA ước tính sức gió đạt tối đa 165 km/giờ (105 dặm/giờ), và JTWC cũng nhận định vận tốc gió đạt cao nhất 240 km/giờ (150 dặm/giờ), giúp Pongsona trở thành siêu bão.
87306	Trong ngày hôm sau, JTWC báo cáo rằng hệ thống đã đạt đến đỉnh điểm với tốc độ gió duy trì trong 1 phút là 230 km/h (145 mph).
87307	Trong ngày lễ hội bao giờ cũng có một đoàn của làng Xuân Đỗ (Hạ) đến cùng tham gia.
87308	Trong ngày lễ kỷ niệm thì 26 tháng 8 là ngày nghỉ lễ ở Namibia.
87309	Trong ngày, nó sẽ di chuyển rải rác trong các khe đá, các cây cầu, và các tòa nhà.
87310	Trong nghệ thuật Babylon, anh thường được thể hiện đứng trên lưng hoặc cưỡi một con thú mình sư tử đuôi bọ cạp.
87311	Trong nghệ thuật hát bè, có kiểu hát bè "
87312	Trong nghiên cứu của ông Nguyễn Thái Hai, một Việt kiều gốc người Đà Lạt, cho biết: Cha của ông (ông Nguyễn Thái Hiến), là người gốc Nghệ An, chuyển vào sống ở Đà Lạt năm 1927.
87313	Trong nghiên cứu dài hạn về những đứa trẻ có năng khiếu, người được biết đến với tên Termites, Terman nhận thấy rằng những đứa trẻ có năng khiếu trở thành những người lớn có năng khiếu.
87314	Trong nghiên cứu về "Thơ", Khổng Tử không chỉ yêu cầu học trò hiểu ý nghĩa ban đầu của "
87315	Trong nghiên cứu về trường hợp lao ngoài phổi (EPTB), các nhà nghiên cứu tại Đại học Philippines đã phát hiện ra rằng những triệu chứng tương tự của EPTB đối với các bệnh khác dẫn đến trì hoãn việc xác định bệnh và cung cấp thuốc muộn.
87316	Trong nghi thức còn có tục cắt đuôi ngựa và lấy máu của nó pha với máu của những con bê chưa đẻ để hiến sinh, sau đó phân phát máu đó cho các gia trại nuôi gia súc để cầu cho đàn gia súc phát triển.
87317	Trong nghi thức lễ hội có tế thần nước, cầu bình an.
87318	Trong ngôi mộ của Ramose, Amenhotep IV xuất hiện trên bức tường phía tây theo phong cách truyền thống, ngồi trên một ngai vàng với Ramose xuất hiện phía trước nhà vua.
87319	Trong ngôn ngữ dân gian được sử dụng bởi các thủy thủ, từ mina hoặc mines có nghĩa là "mỏ", cho thấy tài nguyên khoáng sản được khai thác từ mặt đất.
87320	Trong ngôn ngữ giao tiếp thông thường, tên của nó được rút ngắn xuống còn natri bicarb, bicarb soda, hoặc chỉ đơn giản là bicarb.
87321	Trong ngôn ngữ hàng ngày, "định mệnh" và "số phận" là đồng nghĩa, nhưng liên quan đến triết học thế kỷ 19, các từ đã đạt được ý nghĩa khác nhau vốn có.
87322	Trong ngôn ngữ Mapuche, Nahuel có nghĩa là "báo đốm" và Huapi có nghĩa là "hòn đảo".
87323	Trong ngôn ngữ Môn, từ "Kyaik" có nghĩa là “chùa”, còn “yo” nghĩa là ngự trên đầu của nhà ẩn sĩ; còn trong tiếng Pali thì “hti” nghĩa là một nhà ẩn sĩ và vì thế Kyaikhtiyo hàm ý ngôi chùa mang đầu của nhà ẩn sĩ.
87324	Trong ngôn ngữ tự nhiên, thường hiện hữu sự phân biệt về giới.
87325	Trong ngữ cảnh của vô tuyến nghiệp dư, thuật ngữ "DXing" đề cập đến liên lạc hai chiều với một trạm ở xa, sử dụng tần số vô tuyến sóng ngắn.
87326	Trong ngữ cảnh này, cái tên "Tây Đơn" nằm chỉ cổng làng duy nhất (单) nằm ở phía tây (西) của thành phố.
87327	Trong "Người thông ngôn Hy Lạp", Holmes cho biết bà của mình là em gái họa sĩ người Pháp Vernet mà không nói rõ đó là Claude Joseph, Carle hay Horace Vernet.
87328	Trong ngữ tộc Mã Lai-Đa Đảo, ông cho tiếng Enggano đứng riêng trong một phân nhánh.
87329	Trong nguyên bản tiếng Nhật, tên của gia tộc này được viết là Kō.
87330	Trong nhà bếp, Sarge giám sát việc tái thiết căn cứ quân sự của phe Green ở dưới bàn và điều quân phá hủy các ụ súng phòng không trước khi được không vận tới cao điểm.
87331	Trong Nhạc hội Sanremo năm 1974, lần đầu tiên các nghệ sĩ được chia thành hai nhóm "Nghệ sĩ lớn" và "Nghệ sĩ trẻ".
87332	Trong nhà hát, cô tham gia cùng dàn diễn viên Te vas a morir de pena cuando yo no esté, một trong những tác phẩm đáng chú ý nhất của Liên hoan Sân khấu Quốc tế Santiago a Mil năm 2002.
87333	Trong nhà hát, cô tham gia vào tác phẩm hài The Blackout.
87334	Trong nhà Heimathäuser tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, như các buổi hòa nhạc màu xanh.
87335	Trong nhà thờ đầu tiên, trong đêm trước mỗi lễ, một lễ canh thức được giữ.
87336	Trong nhà vệ sinh của quán rượu thứ tư, Gary đánh nhau với một thiếu niên và đánh gục cậu ta, rồi nhận ra rằng cậu ta là một người máy.
87337	Trong nhiệm kỳ 2015-2020, giá trị thương mại dịch vụ của Thành phố Dĩ An tăng bình quân 40,12%.
87338	Trong nhiệm kỳ của mình, Riyo Mori đã đến nhiều quốc gia trên thế giới để tham gia các hoạt động từ thiện.
87339	Trong nhiệm kỳ đầu của ông, Sắc dụ Giáo dục được ban hành.
87340	Trong nhiệm kỳ đầu tiên của ǁHoabes với tư cách là thị trưởng, cầu cảng 1882 của thành phố đã được tân trang lại với chi phí 4 triệu đô la, đã bị đóng cửa trong bảy năm vì lý do an toàn.
87341	Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, chính quyền của Singh đã tập trung giảm thâm hụt ngân sách nhà nước, giảm nợ cho nông dân nghèo, thi hành các chính sách thuế và kinh tế thúc đẩy công nghiệp phát triển.
87342	Trong nhiệm kỳ thứ hai, Chính phủ John Key tuyên bố một chính sách tư hữu hóa một phần các tài sản quốc hữu.
87343	Trong nhiệm vụ tiếp theo, 47 đi tới Colombia và thủ tiêu kẻ buôn bán ma túy Pablo Belisario Ochoa trong một cuộc đột kích ma túy được dàn dựng êm xuôi.
87344	Trong nhiếp ảnh của mình, bà ấy bao gồm bản thân mình không phải vì tên của bà ấy mà vì bản sắc và là một biểu tượng.
87345	Trong nhiệt độ mùa hè của N. falcata nhiệt độ trung bình 26-31 ° C. Trong ngày và 18-23 ° C. vào ban đêm.
87346	Trong nhiều bản in "14 điều răn của Phật" được phổ biến tại Việt Nam có chữ ký của hòa thượng Kim Cương Tử ở dưới như là người phát hiện và sưu tầm.
87347	Trong nhiều gia đình, trong những ngày cuộc sống khó khăn, học tập tại trường trung học là đặc quyền của số ít người được lựa chọn và những người khác phải hy sinh.
87348	Trong nhiều hệ tọa độ, nó sẽ bắt đầu chuyển động ngay sau đó, mặc dù không có lực tác động lên nó.
87349	Trong nhiều năm, các nhà sản xuất ở nông thôn Uruguay đã áp dụng một cách nghiêm ngặt quy trình chăn nuôi và sản xuất thịt bò đảm bảo tính hài hòa và bền vững.
87350	Trong nhiều năm, giới hạn được xuất khẩu là các hệ thống mật mã dưới 40 bít.
87351	Trong nhiều năm liền, đội được đặt dưới quyền quản lý của Sở Thể dục Thể thao Nghệ An.
87352	Trong nhiều năm Lưu Nhân Cung một chư hầu của Lý Khắc Dụng, các quan mà Lý Khắc Dụng để lại Lữ Long quản lý phần lớn các công việc của quân này.
87353	Trong nhiều năm, một bài hát phải phát hành thương mại dưới dạng đĩa đơn để được nằm trong bất cứ bảng xếp hạng nào của Billboard.
87354	Trong nhiều năm, nó vẫn được coi là con khủng long dài nhất được biết đến.
87355	Trong nhiều năm, ông được liên kết với các Rand Corporation.
87356	Trong nhiều năm, ông là người đứng đầu Nhóm pháp lý của Hiệp hội Chiến dịch chống lại chứng sợ đồng tính.
87357	Trong nhiều năm, Trung Quốc luôn nuôi mộng xâm chiếm Đài Loan bằng vũ lực quân sự nếu Đài Loan từ chối yêu sách Một Trung Hoa của Bắc Kinh.
87358	Trong nhiều năm, vùng đất này được sử dụng cho các sự kiện cộng đồng bao gồm bóng đá và các hoạt động vui chơi.
87359	Trong nhiều nền văn hóa nó là một phần không thể thiếu được trong các loại bánh giáng sinh, một vài loại cũng phổ biến suốt năm tại các tại hội chợ, lễ hội.
87360	Trong nhiều nền văn minh từ đông sang tây, đều có các câu chuyện về sự hủy diệt và tái thiết thế giới và văn minh.
87361	Trong nhiều phiên bản của những truyền thuyết Selkie, những đứa trẻ được sinh ra giữa Selkie và con người, có những đặc điểm thể chất nhất định khiến chúng khác biệt với những đứa trẻ bình thường.
87362	Trong nhiều phương diện, quan điểm về tội lỗi của Cơ Đốc giáo phương Đông tương tự với Do Thái giáo, mặc dù Chính Thống giáo không phân biệt rạch ròi các "cấp độ" của tội lỗi.
87363	Trong nhiều sách thiền phả hệ ở Trung Quốc như Phật Tổ Đạo Ảnh hay Kế Đăng Lục của Việt Nam đều ghi Lộc Môn Tự Giác là đệ tử đời thứ năm của Đơn Hà Tử Thuần, nối pháp Thiên Đồng Như Tịnh.
87364	Trong nhiều tài liệu tiếng Anh, từ "district" được xem là có nghĩa tương đương với "quận".
87365	Trong nhiều tháng kể từ khi bị bắt, ông vẫn không được tiếp xúc với gia đình và luật sư của mình.
87366	Trong nhiều tháng sau đó Afghanistan liên tục nhắc lại yêu cầu cho tới tận tháng 12 năm 1979.
87367	Trong nhiều thập kỷ, nguồn gốc của Cogshall vẫn chưa được biết, tuy nhiên một phân tích phả hệ năm 2005 ước tính rằng Haden là giống cha mẹ của chúng.
87368	Trong nhiều thế kỷ tới, organum phát triển theo nhiều cách.
87369	Trong nhiều thế kỷ, Ý hoan nghênh những người Do Thái bị trục xuất từ các quốc gia khác, đặc biệt là Tây Ban Nha.
87370	Trong nhiều thí nghiệm tưởng tượng, có thể không cần quan tâm đến khối lượng của điện tích điểm mà chỉ cần quan tâm đến điện tích của nó.
87371	Trong nhiều trường hợp, các khu vực tàng trữ khí thiên nhiên được sử dụng là các mỏ than hoặc các giếng dầu đã bị bỏ hoang.
87372	Trong nhiều trường hợp còn có thể được sử dụng để làm nước uống.
87373	Trong nhiều trường hợp, con người trong tiềm thức gán các đặc điểm tích cực, như trí thông minh và sự trung thực, cho những người hấp dẫn về thể chất.
87374	Trong nhiều trường hợp khác với hàng triệu thành phố, người ta đã tìm được lời giải với sai số không quá 1% so với lời giải tối ưu.
87375	Trong nhiều trường hợp khái niệm chết tế bào được lập trình bị dùng lẫn lộn với khái niệm chết rụng tế bào.
87376	Trong nhiều trường hợp, khi các giọt nước rất nhỏ, cung sương mù xuất hiện màu trắng và do đó đôi khi được gọi là cầu vồng trắng.
87377	Trong nhiều trường hợp, một số vương hậu của vua Bồ Đào Nha có thể đóng vai trò là nhiếp chính cho con của mình cho đến khi đủ tuổi để có thể trị vì đất nước.
87378	Trong nhiều trường hợp nghèo đói là yếu tố nguy cơ hàng đầu của những bệnh đó, và trong một số trường hợp bệnh dịch có thể (hay được cho là) gây ra nghèo đói.
87379	Trong nhiều trường hợp, những cuộc cách mạng xã hội sẽ tiếp nối các cuộc cách mạng chính trị nhằm mang lại những thay đổi sâu sắc và bền vững hơn kết quả do các cuộc cách mạng chính trị mang lại.
87380	Trong nhiều trường hợp, sự cô lập này phát triển trước khi các triệu chứng phát tác.
87381	Trong nhiều văn bản, Gay được gọi là "người bạn đồng hành" của Fletcher, sống trong "mối quan hệ gia đình" hoặc "hôn nhân đồng tính" với cô ấy.
87382	Trong nhóm 3, các nguyên tố Sc và Y là các kim loại nhẹ.
87383	Trong nhóm Đông Bắc các ngôn ngữ đều có 5 nguyên âm cơ bản (a,e,i,o,u).
87384	Trong nhóm này, dân tộc đơn thân lớn nhất là người Úc gốc Trung Quốc.
87385	Trong những bộ phim đầu tiên làm cùng hãng Universal của mình, O'Connor có thể bắt chước gần đúng tính cách ngạo mạn, cách nói trôi chảy dẻo miệng của Mickey Rooney từ đối thủ MGM Studio.
87386	Trong những buổi thường huấn, họp mặt tất niên, Tổng giám mục Đọc quyết định không đúc kết các thành quả, nhưng lại chọn phát biểu súc tích về niềm vui về sự hội ngộ cùng các linh mục.
87387	Trong những cây cầu vòm nén đầu tiên, khối đá đỉnh vòm chịu trọng lượng của cả cây cầu.
87388	Trong những chiến niên đầu, quan hệ chính phủ với quân đội trung thành với Vua lẫn chính phủ lưu vong căng thẳng, Lực lượng Bỉ tự do, đặc biệt bộ binh huấn luyện từ năm 1940, đổ lỗi chính phủ vì không được chiến dấu.
87389	Trong những cuộc chạm trán ban đầu này, quân Mỹ đã tổn thất 49 người chết, 192 bị thương và 6 bị mất tích.
87390	Trong những cuộc gặp gỡ tiếp theo với nhân cách vĩ đại này, sự ấm áp, giản dị, cách thể hiện rõ ràng xuất phát từ trí tuệ mẫn tiệp và sự thấu hiểu trọn vẹn chủ đề khiến tôi có ấn tượng vô cùng sâu sắc".
87391	Trong những cuốn sách và bài báo cũ, nó được giới thiệu là Argelander Oeltzen 17415.
87392	Trong những điều kiện nhất định, các tính chất biến dạng của môi trường có ảnh hưởng đến quá trình thấm.
87393	Trong những dịp hiếm hoi, một con chiên toàn màu trắng có thể được quan sát thấy.
87394	Trong những dịp lễ tết, hội hè, sình ca thường kéo dài trong nhiều đêm, những người tham gia chia làm tốp hát đối đáp với nhau theo nhiều chủ đề.
87395	Trong những gì được coi là một sự thỏa hiệp đáng kể, Ả rập Xê út hứa giảm sản lượng dầu của mình nếu Iran hạn chế sản lượng của nước này vào cuối năm 2016.
87396	Trong những hang động của các vách núi ở trên các vách cheo leo là nơi chim yến làm tổ đẻ trứng.
87397	Trong những hơi thở cuối cùng của mình, Chanakya nói với Ashoka rằng cách duy nhất để phục vụ cho quê hương của cậu là phải trở thành Hoàng đế Magadh bằng mọi giá.
87398	Trong những lĩnh vực này, ông kết luận rằng các lớp đá "mất mát" gần đây có thể được phân loại theo số lượng và tỷ lệ vỏ biển chứa trong nó.
87399	Trong những mô phỏng này, alen chỉ trôi dạt về biến mất hoặc cố định (tần số 0.0 hoặc 1.0) trong quần thể nhỏ nhất.
87400	Trong những năm 1800, Meriden được mệnh danh là "Silver City", do số lượng lớn của dao kéo và các sản phẩm liên quan được sản xuất bởi các công ty như International Silver và Meriden Cutlery.
87401	Trong những năm 1800, nơi này thường được gọi bỡn cợt là "khu bảo tàng của Cherokee".
87402	Trong những năm 1810-1823, Rossini đã sáng tác tổng cộng 34 vở opera cho những rạp hát kiểu Ý và được biểu diễn ở rất nhiều nơi như Venice, Milan, Ferrara, Naples.
87403	Trong những năm 1911-1914, pháo đài đã được hiện đại hóa một phần: cửa sổ trong khu nhà ở và nhà kho được bê tông hóa, hầu hết các thiết bị cơ khí đã được thay thế và lắp đặt điện.
87404	Trong những năm 1930 Dubois còn tuyên bố rằng Pithecanthropus được xây dựng giống như một "vượn khổng lồ" (gibbon), một nỗ lực nhiều hiểu lầm của Dubois để chứng minh rằng nó là "mắt xích còn thiếu".
87405	Trong những năm 1940, bà tham gia đóng nhiều bộ phim chẳng hạn như Treasure (đạo diễn Leonard Buczkowski).
87406	Trong những năm 1950, quan hệ giữa Mông Cổ và Trung Quốc được cải thiện đáng kể.
87407	Trong những năm 1950, Tiến sĩ Naziha là người tham gia tích cực vào Phong trào Hòa bình ở Iraq và là thành viên của ủy ban trù bị cho hội nghị đảng phái Hòa bình được tổ chức tại Baghdad vào ngày 25 tháng 7 năm 1954.
87408	Trong những năm 1954-1956, Mỹ đã bỏ ra 414 triệu đôla giúp trang bị cho các lực lượng thường trực Việt Nam Cộng hòa, gồm 170.000 quân và lực lượng cảnh sát 75.000 quân; 80% ngân sách quân sự của Quốc gia Việt Nam là do Mỹ viện trợ.
87409	Trong những năm 1960, một que lắc được lắp đặt để báo cho phi công rằng họ cần điều chỉnh sao cho còi báo này giảm đi.
87410	Trong những năm 1960, ngành xây dựng đã phải chịu một cuộc khủng hoảng sâu sắc do sự lãng phí kinh tế của chính phủ.
87411	Trong những năm 1960, sự xuất hiện của dập phổi trong dân thường bắt đầu được công nhận rộng rãi hơn, thường là do tai nạn giao thông.
87412	Trong những năm 1970, câu lạc bộ đã trải qua ba mùa giải ở Serie B, kết thúc ở nửa cuối bảng; họ đã xuống hạng vào năm 1978, nhưng đã thăng hạng trong mùa giải tiếp theo.
87413	Trong những năm 1970 con số này đã giảm xuống còn khoảng 500, và khi Hiệp hội de l'Ane Bourbonnais được thành lập vào năm 1994, giống lừa này được xác định được chỉ còn 50 cá thể.
87414	Trong những năm 1971-1972, anh đóng vai Tasuke Isshin trong loạt chương trình cùng tên.
87415	Trong những năm 1980, chi phí máu toàn phần là khoảng 50 USD mỗi đơn vị tại Hoa Kỳ.
87416	Trong những năm 1980, Crida đã tham gia vào hoạt động trực tiếp bất bạo động, trong số những việc khác vận động để ghi nhãn bằng tiếng Catalan, và nhắm mục tiêu đến các công ty lớn.
87417	Trong những năm 1980, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch John Brademas, Laura Turegano.
87418	Trong những năm 1980, họ tạo ra và đóng vai chính trong Tango Argentino.
87419	Trong những năm 1980 và đầu những năm 1990 đã rất nổi tiếng.
87420	Trong những năm 1990, các phân đội đặc biệt đã được thành lập trong Cục Tòa án Liên bang (FSIN) và Lực lượng quân dù (VDV).
87421	Trong những năm 1990, ông là một thời gian ngắn phụ trách nhà hát ở Split trước khi trở thành Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, đảng viên của Liên minh Dân chủ Croatia.
87422	Trong những năm 1990, trọng tâm nghiên cứu của Kahneman chuyển dần sang tâm lý khoái cảm học.
87423	Trong những năm 2000, khi MTV giảm thời gian phát sóng của mình cho các video âm nhạc và loại bỏ phần lớn chương trình của kênh, sự kiện mùa hè kéo dài hàng năm của MTV đã kết thúc.
87424	Trong những năm 2005-2011, anh được hỗ trợ bởi Quỹ Nhi đồng Ba Lan.
87425	Trong những năm 2010, Cộng hòa Séc và Việt Nam coi nhau là thị trường chiến lược với mục tiêu đạt 1 tỷ USD thương mại song phương trong tương lai gần.
87426	Trong những năm 60, 70 về trước hàng năm có 10 vạn con bị săn bắn.
87427	Trong những năm 835–800 TCN, trùng với thời gian thành lập thành phố được lưu truyền bởi Flavius Josephus và Timeus."
87428	Trong những năm ấy, bà đã sản xuất, làm đạo diễn, góp mặt trong nhiều bộ phim, chẳng hạn như Alani Baba Labake và Ebimi ni.
87429	Trong những năm Cảnh Diệu (258–263), Đặng Lương giữ chức Thượng thư Tả tuyển lang.
87430	Trong những năm câu lạc bộ ở trong hệ thống non-league, câu lạc bộ đã duy trì mối kình địch địa phương với Gloucester City, và Bath City.
87431	Trong những năm chiến tranh chống Mỹ, cha mẹ Mai Thủy đã có mặt trong đội văn nghệ xung kích thanh niên xung phong của tỉnh, đến từng trận địa để phục vụ bộ đội, dân công.
87432	Trong những năm chiến tranh và thời kỳ khôi phục kinh tế, cơ sở vật chất kỹ thuật của Ngành rất nghèo.
87433	Trong những năm của thập kỷ 1970 văn học Thụy Điển trở về đề tài sử thi.
87434	Trong những năm cuối cùng của triều đại Bayezid Han, các con trai của ông đã chiến đấu với nhau để tránh giành lấy quyền lực và ngai vàng, gây bất ổn cho triều đại Ottoman.
87435	Trong những năm cuối đời ông đã chỉ trích chế độ Cộng sản do Liên Xô hậu thuẫn ở Ba Lan.
87436	Trong những năm đầu của dự án, nhiều du khách cho rằng đó là một cổng từ Trái Đất đến Thiên đường.
87437	Trong những năm đầu đời, bà hoạt động tích cực trong Đảng Dân chủ Guinea (DPG) và Rassemblement Démocratique Africanain, cùng với chồng, Thierno Camara.
87438	Trong những năm đầu đời, bà Sabiiti làm cố vấn pháp lý cho Cơ quan Mua sắm và Xử lý Tài sản Công cộng (PPDA), trong thời gian bảy năm.
87439	Trong những năm đầu, FCCN cố gắng quản lý tên miền.pt sử dụng các luật nghiêm ngặt, đã được điều chỉnh một số lần.
87440	Trong những năm đầu, Lưu Loan Hùng và em trai Lưu Loan Hồng (Tế Lưu) thừa kế Nhà máy Quạt trần Nhạc Ký (岳記吊扇廠) do cha mình là Lưu Hoả Vinh thành lập.
87441	Trong những năm đầu sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai, Tito được xem là nhà lãnh tụ cộng sản chân chính, chỉ đứng sau Stalin.
87442	Trong những năm đầu thập niên 1990, cô đã tận tâm nuôi dạy cặp song sinh của mình, đưa chúng đi theo trong vài chuyến đi mà cô đã làm và một số chuyến đi đến Puerto Rico.
87443	Trong những năm đầu thế kỷ 20, Một người Anh là JC Edward và người Na Uy S. Petersen, đề xuất rằng Phần Lan và các nước khác xung quanh Vịnh Phần Lan còn có các khu vực nhà cho cái gọi là "ngựa vàng".
87444	Trong những năm đầu tiên của trẻ, sự myelin hóa xảy ra nhanh chóng, dẫn đến sự phát triển nhanh chóng của trẻ, bao gồm bò và đi bộ trong năm đầu tiên.
87445	Trong những năm đầu tiên, giải đấu có vị trí cao hơn nhiều và phục vụ một tiêu chuẩn bóng đá tốt ở vùng West Suffolk.
87446	Trong những năm đầu tiên, những bài giảng của Meher Baba được tập trung vào những chủ đề về tâm linh.
87447	Trong những năm đầu tiên sau Thế chiến II, các cơ sở giáo dục thường trực đã được phát triển nghiêm túc.
87448	Trong những năm đó, ông đã tham gia nhiều phái đoàn ngoại giao và đàm phán; ông là một phần của sứ mệnh đàm phán Hiệp ước Oliwa (1660) https://www.
87449	Trong những năm gần đây, ban tổ chức lễ hội đề xuất một mô hình mới, đó là bổ sung thêm không gian của lễ hội (trước đây chủ yếu diễn ra ở Quảng trường chính, ngay tòa nhà Thị chính của Thành phố) bằng chiến dịch "Căn hộ thơ".
87450	Trong những năm gần đây, các hệ thống này đã được thay thế bằng các hệ thống điều khiển điện tử trong các hệ thống mới vì kích thước nhỏ hơn, chi phí thấp hơn, chính xác hơn và các tính năng mạnh mẽ hơn của bộ điều khiển số.
87451	Trong những năm gần đây, chính quyền trung ương đã bắt đầu cải cách hệ thống để đáp trả các cuộc biểu tình và một hệ thống kinh tế đang thay đổi, nhưng các chuyên gia suy đoán liệu những thay đổi này có phải là thực chất hay không.
87452	Trong những năm gần đây, Chó sục Patterdale đã bắt đầu cạnh tranh trong một số môn thể thao chó hiện đại bao gồm các môn thể thao như bóng bay và sự nhanh nhẹn.
87453	Trong những năm gần đây, công ty đã mở rộng các chi nhánh, liên tục đưa ra giới thiệu và cải tiến những thiết bị kĩ thuật số tiên tiến.
87454	Trong những năm gần đây, cô vẫn hoạt động tích cực trong các lễ hội ở Nam Phi, một phần không thể thiếu trong bất kỳ sự nghiệp biểu diễn nào ở quốc gia này.
87455	Trong những năm gần đây, Depardieu đôi khi gây ra tranh cãi thông qua những hành vi bất thường.
87456	Trong những năm gần đây, diện tích nuôi trồng thuỷ sản đã tăng nhanh nhưng các mô hình đa canh, xen canh, luân canh chưa được khẳng định.
87457	Trong những năm gần đây, du lịch nông trại đã trở nên phổ biến, ví dụ, ở làng Swornegacie.
87458	Trong những năm gần đây, khi dân số nói chung trở nên hiểu biết về email hơn, khoảng cách giữa giao tiếp trực tiếp và email đã trở nên mờ nhạt hơn.
87459	Trong những năm gần đây khu phố cổ xanh này đã chứng kiến ​​sự gia tăng sự đa dạng các thành phần chủng tộc của nó.
87460	Trong những năm gần đây, một số nhà sản xuất đã tạo ra xúc xích được làm theo quy trình tương tự như kabanosy, nhưng đã thay thế thịt lợn truyền thống bằng thịt khác (chủ yếu là thịt gia cầm).
87461	Trong những năm gần đây, ngành chăn nuôi Việt Nam có những bước phát triển.
87462	Trong những năm gần đây, những cuộc khai quật mới tại Naqa đã cung cấp thêm nhiều bằng chứng về ông.
87463	Trong những năm gần đây, nó đã làm việc để thúc đẩy các nhạc sĩ trẻ, mới trong các phong cách jazz, dân gian và cổ điển.
87464	Trong những năm gần đây, số lượng các Norman Cob vẫn tương đối ổn định.
87465	Trong những năm gần đây, sự gia tăng tiêu thụ GBL đã được quan sát do sự cấm đoán của GHB.
87466	Trong những năm gần đây, tăng trưởng GDP của Madhya Pradesh luôn cao hơn trung bình quốc gia.
87467	Trong những năm Hiếu Kiên, ông lần lượt giữ các chức Thứ sử Dự Châu, Lam ngũ châu chư quân sự.
87468	Trong những năm làm việc tại ECW, Austin đã có những mối thù với The Sandman và Mikey Whipwreck.
87469	Trong những năm này, Boeing rất năng động trong việc nâng cấp những thiết bị quân sự hiện có và phát triển những thứ mới.
87470	Trong những nămnày môn phái Nam Hồng Sơn đã đào tạo nhiều võ sĩ.
87471	Trong những năm ở Georgetown, Moreno trở về Colorado để làm việc trong lĩnh vực bán lẻ và dịch vụ.
87472	Trong những năm qua, Apple đã mở rộng số lượng địa điểm bán lẻ và phạm vi địa lý của họ, với 506 cửa hàng trên 25 quốc gia trên toàn thế giới tính đến năm 2018.
87473	Trong những năm qua, điều này đã dẫn đến sự sụp đổ của một phần quan trọng của Pháo đài như cung điện của Nữ hoàng hoặc Rani Ka Mahal và các phần của bức tường ranh giới bên ngoài và các bức tường thấp hơn.
87474	Trong những năm qua, đội đã đạt được thành công thay đổi.
87475	Trong những năm qua, gia đình Tarnowski đã có được một bộ sưu tập nghệ thuật ấn tượng nằm trong Lâu đài.
87476	Trong những năm qua, sức chứa chỗ ngồi đã giảm để giữ lối thoát hiểm và ngăn ngừa tai nạn.
87477	Trong những năm qua, văn phòng này lặng lẽ bắt đầu cai quản không chính thức ít nhất là người Nga trong khu vực, quản lý thuế, chính sách, hành chính và công lý.
87478	Trong những năm sau chiến tranh, Podgorny lấy lại chức vụ cũ là Phó Ủy viên Nhân dân Bộ Dân ủy Công nghiệp Thực phẩm Ukraine Xô, nhưng sau đó được bổ nhiệm làm Đại diện thường trực cho Hội đồng Bộ trưởng Ukraine Xô vào năm 1946.
87479	Trong những năm sau đó, Alex đôi khi đảm nhận vai trò là một trong những trợ lý của Pepperberg bằng cách đóng vai trò là "hình mẫu" và "đối thủ" trong việc trợ giúp giảng dạy một con vẹt khác trong phòng thí nghiệm.
87480	Trong những năm sau đó, các cấp bậc tướng lĩnh an ninh không được trao tiếp tục cho đến năm 1954.
87481	Trong những năm sau đó, đội bóng vô địch một số danh hiệu trong khu vực và vào mùa giải 1910-11 Bayern gia nhập "Kreisliga", giải vô địch đầu tiên của bang Bavaria.
87482	Trong những năm sau đó, nai sừng tấm đã cấy 21 lần, mỗi lần thất bại là một nỗ lực.
87483	Trong những năm sau đó, nhiều phiên bản của biểu trưng này đã được sản xuất, vì vậy vào năm 2017, biểu trưng đã được làm mới để 'hợp nhất' nhiều phiên bản này và tạo ra một thiết kế hiện đại, gọn gàng hơn.
87484	Trong những năm sau năm 1857, không nội các nào tồn tại được lâu, nguyên do là thiếu thế đa số trong Chúng nghị viện.
87485	Trong những năm sau, ông đã cộng tác với một số rạp hát ở Thụy Điển.
87486	Trong những năm sau, ông đã trở thành một kỳ thủ toàn diện hơn.
87487	Trong những năm sinh viên của bà, nhiều người đã hỗ trợ bà.
87488	Trong những năm sống dài, tôi đã trở thành một cái cây già cỗi và già cỗi hơn mà không có gốc".
87489	Trong những năm tại vị, bà đã lãnh đạo quân đội quốc gia và các vấn đề quốc gia thay mặt cho Trung Huệ Vương, khi đó chỉ mới tám tuổi.
87490	Trong những năm tháng còn hoạt động, Đặng Quang Vinh từng ra mặt giúp nhiều nghệ sĩ dàn xếp những vướng mắc với giang hồ.
87491	Trong những năm tháng cuối cuộc đời, Hiroshige vẫn thực hiện hàng ngàn bản họa để đáp ứng nhu cầu của công chúng, nhưng rất ít tác phẩm đạt được phong độ tốt như thời kỳ đầu và giữa của ông.
87492	Trong những năm tháng ở Cambridge, từ năm 1911 đến năm 1913, Wittgenstein đã tiến hành nhiều cuộc đối thoại về triết học và nền tảng của logic với Russell, người mà ông có cảm tình và quan hệ thân thiết cũng như với Moore và Keynes.
87493	Trong những năm Thiên Bình (534 -538), Quý Thức ra nhậm chức Tế Châu thứ sử.
87494	Trong những năm thời Tấn Vũ Đế, ông được biết đến với đức tính hiếu thảo của mình vì vậy ông được phép theo dõi và can ngăn các vương gia thậm chí hoàng đế lúc cần thiết.
87495	Trong những năm tiếp theo, một cuộc cải tạo mở rộng của các cơ sở này đã được thực hiện.
87496	Trong những ngày đầu của Internet, quảng cáo trực tuyến hầu hết bị cấm.
87497	Trong những ngày đầu tháng 2 năm 2013, phiến quân đã chiếm được al-Janudiyah và Yakubiyah gần đó.
87498	Trong những ngày đầu tiên của tháng 10 năm 1939, một số hành động chống lại giáo viên đã được thực hiện bởi các lực lượng chiếm đóng: 204 giáo viên đã bị bắt và trải qua tra tấn trong doanh trại pháo binh.
87499	Trong những ngày đầu trẻ em bị bắt làm việc trong các nhà máy như người lớn, với điều kiện lao động tồi tàn, không khí ô nhiễm, số lượng trẻ em chết lên đến con số chóng mặt.
87500	Trong những ngày lễ quốc gia, người Anh trang hoàng đường phố bằng nhiều cờ nhỏ treo trên dây vắt ngang đường.
87501	Trong những ngày liên tiếp, một máng sóng ngắn cấp độ trung bình đáng kể đã tiến về phía đông trên khắp Hoa Kỳ.
87502	Trong những ngày sau đó, các đơn vị cơ động của quân đoàn bộ binh số 6 đã tiến quân băng qua những khu vực đầm lầy, rừng núi và đến ngày 20 tháng 1 đã tiếp cận tuyến đường sắt Novgorod - Batyetskiy, cách Nashi (?
87503	Trong những ngày tiếp sau, các trung đoàn 36, 74 cùng lực lượng Việt Minh tại địa phương tấn công mạnh vào các vị trí của quân Pháp.
87504	Trong những ngày tiếp theo, anh một lần nữa trốn thoát khỏi lực lượng Liên Xô, bị thương bởi một quả mìn và nằm dưới mương nước suốt một tuần để chờ sự giúp đỡ.
87505	Trong những ngôi chùa, rắn thần Naga xuất hiện khắp nơi, từ cổng chùa, đến nóc chùa, đầu đao, trên những cánh cửa tủ đựng kinh sách với ý nghĩa bảo vệ Phật khỏi tà ma ngoại đạo.
87506	Trong những ngôi nhà bị phá hủy, một em bé 4 tuổi được phát hiện trong một chiếc cũi phủ đầy mảnh vụn bảo vệ em khỏi ngọn lửa.
87507	Trong những người thân cận đi theo Ayatollah Khomeini, có một số nhóm Hồi giáo vũ trang thiểu số cũng gia nhập sau cuộc cách mạng trong Tổ chức Mojahedin Cách mạng Hồi giáo.
87508	Trong những pha bắn súng, người chơi có thể ẩn nấp đằng sau các vật thể khác nhau như thùng rác và góc tường.
87509	Trong những phòng đó người phụ nữ không được tiếp cận với nhà vệ sinh và phải đi vệ sinh trên sàn.
87510	Trong những quần thể nhỏ, cố định có thể xảy ra chỉ trong vài thế hệ.
87511	Trong những tác phẩm về sau, Carlyle tìm kiếm những người anh hùng đóng vai trò lãnh đạo trong những trường hợp cụ thể của cuộc sống.
87512	Trong những tháng đầu sau vụ xử tử Charles I, Cromwell đã nỗ lực, nhưng thất bại, trong việc đoàn kết một nhóm "những người bảo hoàng độc lập".
87513	Trong những tháng sau, các cuộc bầu cử quốc hội đã được những người bản địa trung thành với Liên Xô thực hiện và tất cả các ứng cử viên phi Xô viết đều bị tuyên bố là không đủ tư cách hoặc khiến cho họ không thể tham gia.
87514	Trong những thập kỷ đầu tiên của ACLU, Baldwin tiếp tục là nhà lãnh đạo của tổ chức.
87515	Trong những thập kỷ tiếp theo, các câu hỏi trước đó đã được hỏi của tất cả những người được hỏi, cũng như các câu hỏi mới, được chuyển đến mẫu phiếu hỏi mẫu.
87516	Trong những thập niên gần đây, đảng chấp nhận một nghị trình chủ trương trung tả về kinh tế và cấp tiến về xã hội, khiến thành phần cử tri ủng hộ cũng thay đổi đáng kể.
87517	Trong những thế kỷ tiếp theo quyền lực thường được chuyển giao theo cách này: thời gian trị vì trung bình của một vua Mamluk là 7 năm.
87518	Trong những tình huống này, các quan chức cấp tỉnh kết luận rằng công viên không còn lý do chính đáng để tồn tại dưới hình thức như hiện tại nữa.
87519	Trong những trận chiến, Chopper cũng sử dụng năng lượng của mình để đối đầu với những kẻ địch khác nhau.
87520	Trong những trận đánh của mình, với lực lượng ít ỏi và vũ khí thô sơ, Omar Mukhtar đã phân tán lực lượng rồi cho ăn mặc giống hệt nhau, sau đó khiêu khích tứ phía nơi có quân Italia đóng quân.
87521	Trong những trận giao tranh giữa những kẻ cướp, Quốc dân đảng, những người cộng sản, và quân Nhật Bản, việc tính số thương vong không phải là một ưu tiên cao.
87522	Trong những trường hợp đặc biệt khác, Hội đồng nói trên cũng có thể công nhận đủ điều kiện phong yokozuna cho một số lực sĩ.
87523	Trong những trường hợp đó, nhà đầu tư thường hay được gọi là "công ty mẹ" và các tài sản được gọi là "công ty con" hay "chi nhánh công ty".
87524	Trong những trường hợp này, kháng thể tìm thấy đôi khi được sử dụng trong phân loại, như trong vasculitides liên quan đến ANCA.
87525	Trong những trường hợp này kiểu ấu trùng có thể khác với nguồn gốc thông thường của nhóm nhiều hơn hình dạng con trưởng thành.
87526	Trong những truyện này, người cha hiểu câu trả lời theo nghĩa tiêu cực và đuổi con mình đi; điều này giúp thay đổi người con và vì thế sau này người cha không nhận ra con mình nữa, rồi ông ta lại xin làm người hầu cho họ.
87527	Trong những truyền thuyết ban đầu về Perceval, ông được cho là có mối liên hệ với Chén Thánh.
87528	Trong những tuần trước vụ tấn công, Hổ Tamil đã chứng kiến nhiều thị trấn then chốt rơi về tay quân đội, khiến nhiều người đồn đoán rằng phong trào này bắt đầu tan rã.
87529	·Trọng Ni đệ tử liệt truyện", Tử Cống là nhân vật được viết nhiều nhất, người có truyện kỳ dài nhất trong số các đệ tử của Khổng Tử về chiều dài.
87530	Trong niềm vui sướng chiến thắng, họ còn trở nên vô cùng mộ đạo.
87531	Trong nỗi buồn và đau buồn, Connie nói rằng cô đã tìm thấy niềm an ủi khi mẹ cô đã luôn cổ vũ và yêu thương cô.
87532	Trong nội dung thi đầu tiên của cô 100-m ếch, vào ngày 27 tháng 3, Hardy về thứ tư.
87533	"Trông nó không đẹp lắm, trông khác hẳn.
87534	Trong nỗ lực chấm dứt tình trạng hỗn loạn, một nhóm quý tộc Áo đã mời vua Bohemia, Otakar II nhà Přemysl (anh trai của Vladislav) trở thành người cai trị nước Áo vào năm 1251.
87535	Trong nỗ lực để thuyết phục, người nói dối cố tình giao tiếp bằng mắt nhiều hơn với những người thẩm vấn hơn là những người nói thật.
87536	Trong nỗ lực quản lý rủi ro trách nhiệm pháp lý, một số công ty tránh sử dụng ước tính từ và thay vào đó gọi dự toán là "Ý kiến về chi phí có thể xảy ra".
87537	Trong nửa đầu của thế kỷ 19, nó chỉ là một thị trấn chính của một khu vực thuộc vùng Loire, với dân số 33.064 vào năm 1832.
87538	Trong nửa đầu của thế kỷ thứ 4, Sopianae trở thành một thành phố Kitô giáo quan trọng.
87539	Trong nữa năm nó nổi trên sông, và trong nữa năm còn lại nó tựa trên một ụ khô bên trên mực nước.
87540	Trong nửa sau thế kỷ 13, nền móng ven sông của lâu đài Nydegg được gia cố và kết nối với một bức tường thành phố mới ở phía tây.
87541	Trong nước biển, nước sông và nhất là nước lợ, hàm lượng chất dinh dưỡng cao, có nhiều chất phù sa lơ lững và nhiều hạt sét mịn tạo nên trầm tích nhiều sét.
87542	Trong nước thải đô thị luôn chứa một lượng lớn các ion Cl-, SO42-, PO43, Na+, K+.
87543	Trong nước từ đó thái bình yên ổn.
87544	Trong OVA, cô bắt đầu học lớp hai ở trường tiểu học và nói rõ ràng.
87545	Trong Paper Mario: The Thousand-Year Door (Paper Mario: Cánh cửa ngàn năm), Mario giải cứu một quả trứng nở ra một bé Yoshi, sau đó gia nhập đội của mình trong chương thứ ba của trò chơi và có thể được đặt tên khi làm như vậy.
87546	Trong PCR, mồi được dùng để xác định các phân đoạn DNA mà được khuếch đại bởi PCR.
87547	Trong pha cầu, quả cầu sẽ được đánh luân phiên bởi người giao cầu và người nhận cầu, từ bất kỳ vị trí nào phía bên phần sân của VĐV đó cho đến khi cầu không còn trong cuộc (Điều 15).
87548	Trong phả có chép “nhất cô giá Đinh triều” là nói về Đinh Trều Quốc Mẫu, tức cụ bà Đàm Thị là danh nhân tiêu biểu nhất của dòng họ.
87549	Trong phạm vi là khu vực được bảo vệ được gọi là Công viên cảnh quan Little Beskids.
87550	Trong phạm vi phân bố, loài chim này ít di cư, mặc dù nó là chúng có di chuyển vào mùa đông ở góc đông nam của Úc.
87551	Trong phạm vi rộng nhất, với một loài và 5-7 phân loài, loài chim này thường được gọi là cẳng chân thông thường.
87552	Trong phần 2, Nika và Arata sẽ bước vào giai đoạn tìm hiểu nhau, và cố gắng đưa mối quan hệ của họ nâng lên một bậc.
87553	Trong phần 4, nhờ sự tập trung và tầm cảnh giác cao, Jotaro có thể phân tích được những đặc điểm của kẻ thù trong môi trường rồi tìm ra điểm yếu của chúng.
87554	Trong phần bảy, Fang và Hagrid đã tham gia vào trận chiến ở Hogwarts, mặc dù sự tham gia đó không rõ ràng lắm.
87555	Trong phần Black Moon của anime gốc, chính Mamoru trong tương lai đã tạo nên những cơn ác mộng đáng sợ về việc Usagi sẽ chết nếu hai người kết hôn.
87556	Trong phần chơi đơn, người chơi sẽ vào vai một samurai trẻ tên Gojiro với hàng chục thanh kiếm khác nhau tha hồ triển khai kiếm pháp diệt địch cứu nhân độ thế.
87557	Trong phần của biến áp tự ngẫu của dòng điện chạy trực tiếp từ đầu vào đến đầu ra, và chỉ một phần được truyền cảm ứng điện từ, cho phép sử dụng lõi nhỏ hơn, nhẹ hơn, rẻ hơn cũng như chỉ cần một cuộn dây đơn.
87558	Trong phần cuối của phần ba, khi Yuzuki trở thành Jigoku Shoujo, anh và Hone điều tra tại sao Tsugumi là rời khỏi thị trấn.
87559	Trong phần cuối cùng, Suetonius đã mô tả vụ ám sát Caesar.
87560	Trong phần cuối visual novel là Air, mong ước cuối cùng của Yukito là cứu sống Misuzu đã được đền đáp.
87561	Trong phần Đại chiến nhẫn giả, cô mặc bộ đồng phục của Lực lượng Đồng minh Shinobi gồm một chiếc áo khoác kiểu làng Lá, một chiếc váy (thay vì quần như mọi người) và đi đôi giày thường thấy của mình.
87562	Trong phần đầu của kỷ nguyên Chiêu Hòa, sự phân biệt chủng tộc đối với những người châu Á khác là thói quen ở Hoàng gia Nhật Bản, bắt đầu từ khi bắt đầu chủ nghĩa thực dân Nhật Bản.
87563	Trong phần đầu loạt phim, những giấc mơ về nàng Công chúa Mặt Trăng Serenity nói về Pha lê bạc huyền thoại đã ám ảnh Mamoru.
87564	Trong phần đầu tiên, Barr giải thích rằng cố vấn đặc biệt "không thấy rằng chiến dịch Trump hay bất kỳ ai liên quan đến nó đã âm mưu hay phối hợp với Nga trong nỗ lực gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016."
87565	Trong phần Dressrosa thì Bartolomeo đã tham gia vào Corrida Colosseum rồi gặp gỡ Luffy và sát cánh chiến đấu cùng băng Mũ Rơm chống lại băng Donquixote.
87566	Trong phần giới thiệu của mình, Harari nói rằng trong thế giới này, nơi chúng ta bị ngập trong những thông tin không liên quan, việc duy trì sự rõ ràng là rất quan trọng.
87567	Trong phân hạch, có một ưu tiên là tạo ra các mảnh có số chẵn, được gọi là hiệu ứng chẵn - lẻ đối với phân bố điện tích của các mảnh.
87568	Trong phần II, sau hai năm rưỡi, Sasuke cao lên rõ rệt hơn nhiều.
87569	Trong phần lãnh thổ Slovakia, hầu hết các lối mòn đi bộ đường dài ở Tatras đều đóng cửa từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 15 tháng 6. Chỉ có những con đường mòn từ các khu định cư lên đến các túp lều trên núi được mở.
87570	Trong phần lớn các trường hợp, bài hát mở đầu là 1000% SPARKING!
87571	Trong phần mềm của Microsoft, "thumbprint" được sử dụng thay cho từ "fingerprint".
87572	Trong phần một của bộ phim tồn tại vài chi tiết sai lệch liên quan đến màu sắc của các hồ lô.
87573	Trong phần này, Kazumi trở thành bạn đồng hành thứ 8 của Negi trong hệ thống Pactio.
87574	Trong phần này, thần đèn xuất hiện với cùm sắt trên cả hai tay.
87575	Trong phần phụ của Naruto, Naruto: Hokage Đệ Thất và tháng xuân nhuộm màu đỏ tươi hay còn gọi Naruto Gaiden, Sarada xuất hiện là nhân vật trung tâm.
87576	Trong phần tái hiện, một số chất liệu mà chúng ta đã nghe trước đó trong chương được sử dụng lại, nhưng mềm mại và ngắn hơn, so với phong cách mạnh và dài được sử dụng khi bắt đầu.
87577	Trong phần thi tự do, Uno đã sử dụng tổng cộng 3 cú quad gồm 2 loại (toe loop và flip).
87578	Trong phần trên của thạch quyển, biến dạng giòn thường xảy ra vì dưới áp suất thấp đá có sức mạnh tương đối thấp, trong khi đồng thời, nhiệt độ thấp làm giảm khả năng dễ uốn dòng vật chất.
87579	Trong phản ứng này, oxy oxy hóa muối bromua thành brom nguyên chất.
87580	Trong Phật giáo nguyên thủy cho biết có mười loại voi.
87581	Trong phép đo " 40 K- 40 Ar" tiến hành đo các hàm lượng và theo các quy trình đo thông thường.
87582	; trong phiên bản game FIFA 2000.
87583	Trong phiên bản này, linh hồn của người mẹ quá cố của cô tái sanh trong hình hài một con cua, do đó danh hiệu, và phục vụ như cô "bà tiên đỡ đầu".
87584	Trong phiên bản này, người chơi có thể bị kẹt trong "luyện ngục," với một lá và không có cách nào để loại bỏ nó.
87585	Trong phiên bản PC, người dân thị trấn sẽ yêu cầu người chơi thực hiện các nhiệm vụ tùy chọn để đổi lấy tiền.
87586	Trong phiên bản Windows XP Professional x64, phiên bản Windows Vista x64 và phiên bản Windows 7 x64, hai phiên bản DxDiag được bao gồm, phiên bản 64 bit gốc và phiên bản 32 bit.
87587	Trong "Phiên Hán hiệp thì chưởng trung châu" của Cốt Lặc Mậu Tài có ghi chép chi tiết về thiên văn tinh tượng.
87588	Trong phiên họp giữa Khâm sứ Tòa Thánh Mario Brini và các giám mục miền Nam Việt Nam đã đạt kết quả thống nhất Chủng viện hiện có trong Địa phận Sài Gòn.
87589	Trong phiên họp ngày 15 tháng 12 năm 1972, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã ra quyết nghị chính thức.
87590	Trong phim, anh vào vai Seo Do-yoon (31 tuổi), vệ sĩ và huấn luyện viên võ thuật của Kang Cheol (
87591	Trong phim ảnh và truyền hình, người ta đưa vào một số kỹ thuật của camera, các hiệu chỉnh và hiệu ứng đặc biệt được đưa vào để chú ý người xem rằng phân cảnh diễn ra là flashback hoặc flashforward.
87592	Trong phim, Branch (Justin Timberlake lồng tiếng) có hầm trú ẩn, có đồ tiếp tế, có khả năng chống lại những nguy khốn bên ngoài.
87593	Trong phim các yếu tố võ thuật, chiến đấu được xử lý tinh xảo tạo sự hấp dẫn.
87594	Trong phim, cả hai tuy khác biệt về tính cách nhưng lại có cùng tên họ, Kim Ji-ho.
87595	Trong phim, chỉ có một nhân vật (Ông già) được đặt tên là Eli.
87596	Trong phim, cô nhận vai Mai và có một cuộc tình khá lãng mạn với Huy (
87597	Trong phim của Thomas Nast, ông già Noel dành cả năm để đọc thư trẻ em khắp nơi trên thế giới gửi đến, và sản xuất đồ chơi theo ý muốn của các em.
87598	Trong phim hoạt hình Nhật Bản, Kazuha được lồng tiếng bởi Miyamura Yuko.
87599	Trong phim Mỹ, Hemsworth đóng vai chính trong The Last Song (2010), như Gale Hawthorne trong bộ phim The Hunger Games (2012 - 2015), và như Jake Morrison trong Ngày độc lập: Sự hồi sinh (2016).
87600	Trong phim này bà diễn vai Hoa phu nhân Lam Hồng Ngọc.
87601	Trong phim này, Noah Wyle thủ vai Jobs.
87602	Trong phim, những chiếc Bf 109 của Đức thật ra là những chiếc P-51 được sơn ngụy trang.
87603	Trong phim, ông ta tên là Paparazzo, lấy tên của chủ một khách sạn, ông Coriolano Paparazzo từ Catanzaro, mà trong sách hướng dẫn du lịch By the Jonian Sea của George Gissing có nhắc tới.
87604	Trong phim, Seo In Guk sẽ vào vai Kang Woo, đội trưởng đội an ninh của một trung tâm thương mại.
87605	Trong phim, Streep không được Allen cung cấp đầy đủ kịch bản, mà chỉ có 6 trang chứa cảnh của bà.
87606	Trong phim, Xena là con gái của Cyrene và Atrius.
87607	Trong Phố Do Thái Cổ Josefov nhiều hội đường và nghĩa trang của người Do Thái Cũ vẫn tồn tại.
87608	Trong phòng chờ, anh đã cân nhắc đến việc cầu nguyện cho dì anh.
87609	Trong "Phong Thần Diễn Nghĩa"
87610	Trong phòng thí nghiệm của Tyron, nhóm bạn vô tình phát hiện ra Anthea, người mẹ đã mất từ lâu của Aelita.
87611	Trong phòng thí nghiệm, nó được sử dụng như một dung môi phân cực trung bình có thể hoà trộn với nước và một loạt các dung môi hữu cơ, nhưng không phải là hydrocarbon bão hòa.
87612	Trong phương pháp này, việc bố trí màu sắc của một mặt phẳng ảnh hưởng tới việc bố trí màu sắc của bề mặt bên cạnh nó và ngược lại.
87613	Trong phương thức này có thể gây chấn động ở lần lượt từng phần hay có thể toàn bộ hệ khuôn đúc bê tông.
87614	Trong Pounding The Pavement, các đội đi đền đường Rochor.
87615	Trong PPV Extreme Rules 2011 anh đã có 1 trận đấu với Kofi Kingston và đã thua, Kofi Kingston lần đầu tiên trở thành united states championship.
87616	Trong quá khứ anh là bạn thân của Tomoe nhưng sau khi giết người mà bạn mình yêu- Yukiji, anh đã bị Tomoe từ mặt.
87617	Trong quá khứ, buổi biểu diễn thường kết thúc ngay khi việc cởi quần áo kết thúc, mặc dù các vũ nữ thoát y ngày nay thường tiếp tục nhảy múa trong màu nude.
87618	Trong quá khứ, Chiến tranh Triều Tiên phá hủy nghiêm trọng thành phố Seoul, khiến khoảng 30% ngôi nhà, 70% nhà máy và các tòa nhà thương mại, công trình công cộng bị phá hủy.
87619	Trong quá khứ có hai loại bipa: hyang-bipa (
87620	Trong quá khứ, IQA tổ chức Giải vô địch Thế giới cho các thành viên đủ điều kiện của hiệp hội vào cuối mỗi mùa giải, lần đầu tiên vào năm 2007, và tạm dừng vào năm 2014 trước khi tái cấu trúc.
87621	Trong quá khứ Ma'adim Vallis có thể đã bị ngập bởi nước lũ.
87622	Trong quá khứ, Mai Phương Cô yêu Thạch Thanh đến mức cuồng si mà không được Thạch Thanh đáp lại do ông ta yêu Mẫn Nhu.
87623	Trong quá khứ, máy bay ném bom được xếp là loại máy bay riêng và thường có hình dáng khác biệt với các loại máy bay khác.
87624	Trong quá khứ, Microsoft đã có chiến lược loại trừ bất kỳ hỗ trợ cho Linux vì nó là một hệ điều hành đối thủ cạnh tranh.
87625	Trong quá khứ, một số phiên bao gồm thời gian hỏi và trả lời, và phiên Stump the Experts phổ biến có sự tương tác giữa nhân viên Apple và người tham dự.
87626	Trong quá khứ, một số quốc gia khác chịu ảnh hưởng của Nga và Liên Xô có đơn vị tiền tệ cũng được đặt tên là rúp.
87627	Trong quá khứ, Nang Buat nằm trên một khu vực lớn.
87628	Trong quá khứ, nó được gọi là Đại lộ Dzerzhinsky, được đặt theo tên của một nhà cách mạng Cộng sản, ông Felix Dzerzhinsky, và phần tiếp theo phía bắc của nó vẫn được gọi là Phố Dzerzhinsky.
87629	Trong quá khứ, nó từng là một trong những khu đô thị quan trọng nhất của Vương quốc Ba Lan và là thủ phủ của Wieluń (Ziemia wieluńska).
87630	Trong quá khứ quân chủ của nhà nước, con trai của em gái út của nhà vua được thừa kế ngai vàng.
87631	Trong quá khứ, Ruka là người mà Michiru có thể chia sẻ mọi điều về cuộc sống của mình cũng như là người mà cô rất tin tưởng.
87632	Trong quá khứ, trước khi là thuộc địa Tây Ban Nha, các túp lều dừa (Bahay Kubo) là hình thức phổ biến của nhà ở của người Philippine bản địa.
87633	Trong quá khứ, việc gộp nhóm này được sử dụng như là một giỏ chứa đồ vụn để chứa hàng loạt các động vật có vú với kích thước từ nhỏ tới rất nhỏ, ăn côn trùng, và tương đối là không chuyên dụng.
87634	Trong quá khứ, vườn quốc gia là nơi có một vài khu định cư của bộ lạc người Lepcha.
87635	Trong quận cơ cấu độ tuổi dân cư được trải ra với 24,20% dưới độ tuổi 18, 5,70% 18-24, 23,30% 25-44, 30,80% từ 45 đến 64, và 15,90% từ 65 tuổi trở lên người.
87636	Trong quận cơ cấu độ tuổi dân cư được trải ra với 25,00% dưới độ tuổi 18, 8,40% 18-24, 27,20% 25-44, 23,40% từ 45 đến 64, và 16,00% từ 65 tuổi trở lên người.
87637	Trong quận dân số có độ tuổi với 27,10% ở độ tuổi dưới 18, 9,00% 18-24, 28,50% 25-44, 23,50% 45-64, và 11,80% 65 tuổi trở lên.
87638	Trong quãng đời của mình, Hume thường biết đến với vai trò là một nhà sử học hơn là một nhà triết học, ông đã xuất bản bộ sách lịch sử đồ sộ Lịch sử nước Anh - công trình đem lại tiếng tăm mà ông hằng mong ước.
87639	Trong quãng thời gian ở tại trường Đại học, ông đã hình thành cho mình một thói quen thu thập những câu văn hay và ghi chú lại những điều quan trọng trong quá trình đọc.
87640	Trong quận này cơ cấu độ tuổi dân cư bao gồm 26,50% dưới độ tuổi 18, 7,50% 18-24, 26,00% 25-44, 22,60% từ 45 đến 64, và 17,40% từ 65 tuổi trở lên.
87641	Trong quận này cơ cấu độ tuổi dân cư được trải ra với 24,50% dưới độ tuổi 18, 10,80% 18-24, 28,40% 25-44, 23,80% từ 45 đến 64, và 12,50% từ 65 tuổi trở lên người.
87642	Trong quận tháp tuổi dân số được trải ra với 29,10% dưới độ tuổi 18, 5,90% 18-24, 26,50% 25-44, 23,20% từ 45 đến 64, và 15,30% từ 65 tuổi trở lên người.
87643	Trong quản trị liên bang, ÖVP đã dành phần lớn thời kỳ hậu chiến trong một liên minh lớn với SPÖ.
87644	Trong quần xã rừng thông, thông là loài ưu thế nhưng đồng thời cũng là loài có độ phong phú cao.
87645	Trong quá trình bắn thì vỏ bọc rỗng(của đạn) sẽ bị giật ngược lại đằng sau bằng đòn bẩy và bắn thẳng viên đạn đến mục tiêu.
87646	Trong quá trình bắt đôi, các NST kép trong cặp NST kép tương đồng có thể trao đổi các đoạn crômatit cho nhau.
87647	Trong quá trình biến hóa của từng tế bào, có sự tích lũy các chất phế thải.
87648	Trong quá trình cải biến, cấu trúc thượng tầng con tàu được mở rộng để lấy chỗ bố trí nơi nghỉ cho 162 binh lính.
87649	Trong quá trình chiến dịch, Bộ Tổng tư lệnh lục quân Đức đã điều động bổ sung cho Cụm tập đoàn quân Trung tâm 16 sư đoàn, trong đó có 8 sư đoàn bộ binh, 5 sư đoàn tăng và 3 sư đoàn cơ giới.
87650	Trong quá trình công tác, ông Quách Thanh Côn đã theo học, lấy bằng Tiến sỹ và học hàm Giáo sư.
87651	Trongquá trình đào tạo, cô đã bổ sung thu nhập của mình bằng cách nhảy và diễn xuất trong phim và truyền hình.
87652	Trong quá trình dịch cuốn Phúc ông tự truyện này, dịch giả chủ yếu dựa trên bản Fukuō Jiden do Tomita Masafumi khảo chú, được Nhà xuất bản Đại học Keiō-gijuku Daigaku ấn hành vào tháng 1 năm 2001.
87653	Trong quá trình diễn hài, Allen đã biến điểm yếu về ngoại hình thấp bé của mình thành ưu điểm trong trình diễn, đồng thời phát triển cá tính riêng cho vai diễn của mình.
87654	Trong quá trình điều tra, phát hiện vụ án này có liên quan đến thảm án diệt môn nhiều năm trước của gia đình Vô Tình.
87655	Trong quá trình đi săn họ đã phát hiện dấu chân một con bò tót ở khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung nên lần theo dấu vết để sát hại.
87656	Trong quá trình đó, họ khám phá ra rằng Castiel đang gặp rắc rối với Raphael trên thiên đường khi anh bị Raphael bắt phải phục tùng và tái lập sự khải huyền.
87657	Trong quá trình đó, Square Enix đưa ra hướng dẫn về các nhân vật và câu chuyện cho Hayashi: ví dụ, Asano muốn các anh hùng và nhân vật phản diện phải có đối trọng như nhau, cùng với việc nâng cao lứa tuổi mục tiêu của trò chơi.
87658	Trong quá trình đó, sự vật, hiện tượng không chỉ có những biến đổi theo chiều hướng đi lên, mà còn bao hàm cả những biến đổi thụt lùi.
87659	Trong quá trình, dung dịch cắt phá rò rỉ (dung dịch cắt phá bị mất đi do thấm vào đá xung quanh) xảy ra.
87660	Trong quá trình giao phối, những cái đầu ở một bên "tắt" và không tăng kích thước; hai cái còn lại được sử dụng để giải phóng tinh dịch vào đường sinh sản hai nhánh của con cái.
87661	Trong quá trình hiện diện của nó, sao chổi được nghiên cứu kỹ lưỡng bởi nhà thiên văn học George Phillips Bond và cha của ông, William Cranch Bond.
87662	Trong quá trình hoạt động, Binh chủng Thiết kỵ đã được mệnh danh là "Vua chiến trường".
87663	Trong quá trình hoạt động, khe hở này (khoảng 100 µm) dần dần được lấp đầy bởi giãn nở nhiệt cũng như các sản phẩm phân hạch và có thể hoàn toàn biến mất.
87664	Trong quá trình kiểm tra, động cơ Packard được thay bằng động cơ Ford 368 UC trong các bước phát triển đầu tiên.
87665	Trong quá trình kiểm tra, người ta nhận thấy rằng những tấm gỗ bị mọt đục đẽo phá hoại đáng kể, đo đó cần phải thay thế.
87666	Trong quá trình lên kế hoạch, nó được mang tên Sân vận động Green Point, đặt theo tên của sân động cũ tọa lạc trên chính nơi này, do đó đôi khi người ta vẫn nhắc tới tên cũ này.
87667	Trong quá trình một năm, 870 đã được sinh ra và 490 người đã chết.
87668	Trong quá trình này, công ty đã phát hành thêm ba triệu cổ phiếu lưu chiểu Mỹ tại Sở giao dịch chứng khoán New York với mức giá đơn vị là 15 đô la Mỹ.
87669	Trong quá trình này, Lý Tuấn Kiệt đã dần bị rung động với cô bạn cũ thông minh xinh đẹp và cả hai đã rơi vào lưới tình với nhau.
87670	Trong quá trình phát triển, các tùy chọn đồ họa khác nhau như độ sâu, độ phân giải, độ bão hòa, cũng như các tính năng khác như nước nên là pixel hay quang học được xem xét để hoàn thiện giao diện "HD-2D".
87671	Trong quá trình phát triển của nòng nọc, con cha bảo vệ các con của nó.
87672	Trong quá trình phát triển của sinh vật thì đầu tiên xuất hiện thực vật, rồi đến động vật, rồi đến con người.
87673	Trong quá trình phát triển, lớp da bao bọc bên ngoài không còn phù hợp với kích cỡ mới nên rắn lột da, và chúng cũng có tuổi thọ như bao nhiêu động vật khác.
87674	Trong quá trình quảng cáo cho album, họ đã có mặt trên các kênh truyền hình năm đó, ví dụ như xuất hiện trong tập thứ 100 của chương trình truyền hình Dawson's Creek trên kênh WB Hoa Kỳ.
87675	Trong quá trình quy nạp, suy luận Bayes thường dựa vào các mức độ tin tưởng, hay là các xác suất chủ quan, và không nhất thiết khẳng định về việc cung cấp một phương pháp quy nạp khách quan.
87676	Trong quá trình sản xuất, súng bắn qua đường hầm dưới bụng được thay bằng một tháp súng bụng Bendix tách biệt; rồi sau đó được thay bằng một tháp súng Sperry hình cầu.
87677	Trong quá trình tấn công đổ bộ lên Bosnik trên bờ biển Đông Nam Biak, các khẩu pháo của nó đã lại nhắm vào các vị trí đối phương.
87678	Trong quá trình thăm dò khoáng sản, người ta thường sử dụng các phương pháp như đào giếng, mương, hào, rãnh, các đường xẻ hay tiến hành khoan các lỗ khoan v.v. để bắt gặp thân quặng.
87679	Trong quá trình tham gia Thế vận hội, cô có cơ hội tham dự một trại huấn luyện, và kinh phí cho phép cô và huấn luyện viên của mình đến Brazil để trở thành vận động viên Paralympic đầu tiên của Malawi.
87680	" trong quá trình thu âm theo lời khuyên từ đạo diễn bởi vì nếu cô đưa ra một chỉ dẫn chân thành thì sẽ làm dao động hình ảnh Ishida của người khác nên bản thân đang cố không thẳng thắn".
87681	Trong quá trình thực hiện thuật toán các toán tử tác động để biến đổi ma trận trạng thái này.
87682	Trong quá trình thuê mướn đó, đào tạo các kỹ năng nghề nghiệp, mà trong nhiều trường hợp là mới mẻ và tiến bộ ở các nước đang phát triển thu hút FDI, sẽ được xí nghiệp cung cấp.
87683	Trong quá trình tích luỹ tư bản, cấu tạo hữu cơ của tư bản ngày càng tăng.
87684	Trong quá trình tiếp cận, chuyến bay 427 gặp sóng gió đánh thức từ Delta 1083.
87685	Trong quá trình tìm kiếm, nó nhận được tin chiếc thủy phi cơ NC-3 cũng bị mất tích trong sương mù.
87686	Trong quá trình tìm kiếm vàng, dòng chảy của con suối đã bị thay đổi đáng kể.
87687	Trong quá trình tồn tại, dân làng Ngô Xá đã tu bổ ngôi đình nhiều lần.
87688	Trong quá trình trưởng thành, bà luôn tự hỏi về giới tính thật của mình là gì và tình yêu thực sự đến từ đâu.
87689	Trong quá trình tuyển quân, các ủy ban khác nhau có nhiệm vụ quyết định mỗi thanh niên được vào hàng ngũ.
87690	Trong quá trình viết, không được sử dụng bất cứ phương pháp nào để ghi nhớ.
87691	Trong quá trình Việt Nam chuẩn bị cho kỳ SEA Games lần thứ 22, phần lời của bài hát đã được sửa đổi nhiều lần mới đi đến thống nhất.
87692	Trong quá trình xây dựng và phát triển, Viện đã thu được những kết quả quan trọng đáng ghi nhận.
87693	Trong quá trình xúc tác, phản ứng xen kẽ thuận nghịch của các dạng oxy hóa (FMN), semiquinone (FMNH • ) và các dạng khử (FMNH 2 ) xảy ra ở mỗi chất oxy hóa khác nhau.
87694	Trong Queen of Blades, Raiders được mô tả như là nhóm đào tẩu và nổi loạn được truy nã gắt gao nhất bởi Dominion.
87695	Trong Quốc hội, bà tham gia ủy ban tư pháp, ủy ban đặc biệt về xây dựng đạo đức chính trị và sửa đổi luật bầu cử liên quan đến công chức.
87696	Trong quý 2 năm 2014, Xiaomi đã giao 15 triệu thiết bị, 14% của thị trường Trung Quốc, trong khi Samsung chỉ đạt khoảng hơn 13 triệu thiết bị.
87697	Trong quý cuối cùng của năm 2013, đĩa đơn của cô, "Johnny", do Selebobo sản xuất, đã bị rò rỉ trên internet.
87698	Trong quỹ đạo dự đoán này, HIP 78530 b hoàn thành một quỹ đạo cứ sau mười hai nghìn năm.
87699	Trong quý đầu tiên, Ramen Talk đạt doanh thu hơn 100 triệu nhân dân tệ (14,14 triệu USD) tại Trung Quốc, cao gấp đôi so với dự kiến.
87700	Trong quy định về cấp chức vụ sĩ quan quân đội, quân hàm Thượng úy là quân hàm cao nhất dành cho sĩ quan chỉ huy ở cấp trung đội và có thể đảm nhiệm chức đại đội trưởng hoặc đại đội phó.
87701	Trong quyển Thơ Đường, GS.
87702	Trong quý II, Playrix được xếp hạng trong Top 20 nhà phát triển trò chơi di động lớn nhất thế giới.
87703	Trong quy trình sản xuất, tùy vào từng loại rau, nhưng về cơ bản sau công đoạn thu hoạch là các bước phân loại, lưu trữ, chế biến, và tiếp thị.
87704	Trong quý tư của năm 2018, SM Entertainment ghi nhận lợi nhuận hàng quý lớn nhất đối với công ty giải trí Hàn Quốc từ trước đến nay ở mức 13,4 triệu đô la.
87705	Trong rất nhiều bài báo ông viết về kinh tế học phát triển, Sen dành khá nhiều thời gian nhằm tuyên truyền xóa bỏ bất bình đẳng giới tính.
87706	Trồng rau trên ốc đảo Dal.
87707	Trong Rede Bandeirantes, Adriana Bombom đã làm báo cáo cho các chương trình truyền hình như Leonor Corrêa và Leão Lobo.
87708	Trong rễ, tế bào thăng bằng là tế bào phân cực, nghĩa là những bào quan của chúng phân bố không đồng nhất trong tế bào chất.
87709	Trong Return of the Living Dead, lượng Trioxin có thể hồi sinh lại những xác chết.
87710	Trong riêng tư, Beneš nói một cách súc tích: "Chúng tôi đã bị phản bội từ cơ bản."
87711	Trong Rio Negro, cá bút chì ba sọc sinh sống trong vùng đầm lầy lớn.
87712	Trong Rod Form, DenGasher biến thành vũ khí dạng cần câu.
87713	Trong rừng các tập không giao nhau, đại diện của mỗi tập là nút gốc của cây biểu diễn tập đó.
87714	Trong rừng, chàng được giải cứu bởi những người lùn.
87715	Trong rừng Gir, chim chọn những cây cao cạnh bờ sông dốc.
87716	Trồng rừng là việc trồng một khu rừng hoặc một nhóm cây tại một khu vực mà trước kia không có rừng.
87717	Trong rừng rậm, Manny xác nhận sự nghi ngờ của Sam khi anh đảo ngược logo của Live Corp để tiết lộ từ "Live" là "Evil" bị đánh vần ngược.
87718	Trong sách 20 năm qua 25 Giáo phận, linh mục Trần Phúc Long nhận định giám mục Nguyễn Huy Mai có các đức tính: khiêm tốn, sống khó nghèo, coi nhẹ tình cảm gia đình, đúng giờ và bộc trực.
87719	Trong sách Alliterative Morte Arthure (ca.
87720	Trong sách Chu Lễ cũng có bàn rõ ràng về thuốc nhuộm.
87721	Trong sách Công vụ các Sứ đồ, Giám mục được nhắc đến như là người chăn bầy, hình ảnh này vẫn được sử dụng phổ biến cho đến ngày nay.
87722	Trong sách kỷ lục Guinness xuất bản năm 1990, Họ Trương giành kỷ lục họ nhiều người nhất thế giới.
87723	Trong sách thánh của các Kitô hữu, các vị thần khác nhau được đề cập ở những nơi, nhiều người trong số họ liên tục cần sự hy sinh của con người thường xuyên được thực hiện bởi những người ngoại đạo.
87724	Trong sản xuất thương mại, loài việt quất dạng nhỏ thường được gọi là "Việt quất tán thấp" (hay còn gọi là việt quất hoang dã), loại việt quất dạng to thường được gọi là "Việt quất tán cao".
87725	Trong sáu năm sau đó, Đại khởi nghĩa có tổ chức hơn và gồm các biện pháp kinh tế và văn hóa nhằm mục tiêu phá vỡ sự chiếm đóng của Israel.
87726	Trong Seisōhen/Reflection, khán giả thấy rằng Tsubame và Yahiko đã thành đôi và Watsuki đã đề cập đến con trai của Tsubame và Yahiko là 'Shinya' vì thế rõ ràng là họ đã thành đôi theo mạch truyện.
87727	Trong sê-ri Czas prezemianija (The Passage of Time, 1963-1977), Rydet đã khắc họa phẩm giá và sự duyên dáng của tuổi già qua loạt ảnh chân dung chụp cận cảnh.
87728	Trong serie này, Cruickshank thực hiện một chuyến du lịch vòng quanh thế giới kéo dài 5 tháng, Cruickshank khám phá những lựa chọn mà ông coi là 80 báu vật nhân tạo vĩ đại nhất, bao gồm các tòa nhà và cổ vật.
87729	Trong sê-ri "The Suite Life on Deck", Cody vẫn giữ nguyên tính cách như sê-ri cũ.
87730	Trong SimCity 3000, có năm độ dốc rõ ràng của độ dốc, tạo ra cảnh quan đa dạng hơn.
87731	Trong sinh học phân tử, domain protein SAICAR synthase là một enzyme xúc tác phản ứng tạo ra SAICAR.
87732	Trong số 104 thủy thủ, 46 người chết và 58 người được cứu.
87733	Trong số 114 thí sinh được sửa điểm, có một số là con cháu lãnh đạo các cấp ở Hà Giang.
87734	Trong số 14 bài viết của cuốn “Anh Ba Sàm” có đến 6 bài phân tích các khía cạnh pháp lý của vụ án mang tên ông.
87735	Trong số 14 thương vong có những thành viên thủy thủ đoàn sống sót của các tàu buôn bị đánh chìm trước đó.
87736	Trong số 160 quốc gia đã phê duyệt cho phép sử dụng glyphosate, tùy thuộc vào nhu cầu cụ thể của mỗi quốc gia, việc phê duyệt cho mục đích sử dụng glyphosate là khác nhau.
87737	Trong số 27.000 bài dự thi, bài chiến thắng là ba chữ cái katakana tiếng Nhật cho "Toyoda" trong một vòng tròn.
87738	Trong số 327.000 thành viên UMP có quyền bầu phiếu, 69% bỏ phiếu qua mạng.
87739	Trong số 45 người đỗ tiến sĩ ở Vạn Lại có hơn 30 người trở thành thượng thư, nhiều người được nhà vua cử đi sứ.
87740	Trong số 46 người bỏ phiếu, có 26 cho 5/5, và 7 cho 1/5.
87741	Trong số 4 họ thì họ Trí nắm quyền lớn nhất, có tước Bá, ba họ kia chỉ có tước Tử.
87742	Trong số 64 cuộc săn ban ngày của chúng chỉ có ba lần thành công.
87743	Trong số 7 kẻ khủng bố, 6 người đã chết, 1 người bj bắt giữ.
87744	Trong số 85 đại biểu trúng cử, có 25 công nhân, 15 đại biểu thuộc tầng lớp tư sản trúng cử nhưng sớm từ chức sau đó.
87745	Trong số 926 ổ dịch, 49 % là ở nơi làm việc và 28 % trong các buổi gặp mặt công khai hay riêng tư.
87746	Trong số bốn phim truyền hình dài tập buổi tối quốc gia, có ba phim được dựng và quay tại Bắc Anh (
87747	Trong số các bộ chọn biến thể, những bộ liên quan đến chữ Hán được gọi là IV IV (Bộ chọn biến đổi tư tưởng).
87748	Trong số các bộ lạc người da đỏ Mỹ bản địa, đặc biệt là các vùng đồng bằng đại bình nguyên, các con bò Bison được coi là một con vật linh thiêng, biểu tượng tôn giáo.
87749	Trong số các cây cầu của Krakow trên Vistula, cây cầu này được xem là thấp nhất (gần mặt nước nhất), khiến nó trở thành đối tượng bị ảnh hưởng nhất bởi lũ lụt và ùn tắc băng trong thành phố.
87750	Trong số các con cháu của ông có Tạ Linh Vận (385 - 433) - cháu nội Tạ Huyền, cũng là một nhân vật tài hoa của gia tộc họ Tạ.
87751	Trong số các đồng nghiệp báo cáo về chiến tranh, Huet được kính trọng vì sự tận tâm, can đảm và khéo léo trong nghề của ông; ông cũng được mọi người yêu thích vì tính khôi hài và lòng tốt.
87752	Trong số các động vật sống ở đây, người ta có thể tìm thấy nhiều loài chim, hươu, lợn hoang, nốt ruồi, cáo, chó sói, rắn, nhện và côn trùng khác nhau.
87753	Trong số các em trai của Quốc vương, August Wilhelm lớn nhất và ông sinh 10 năm sau vua anh.
87754	Trong số các hậu duệ, Miên Sâm còn có thể coi như tương đối có sức ảnh hưởng, mà các đời đại tông kế thừa về sau đều không có tiếng tăm gì.
87755	Trong số các hoạt động được thực hiện bởi Centee có: các chuyến đi đến Công viên, trại nghiên cứu chim, hội thảo sinh thái.
87756	Trong số các kim loại thể hiện, rutheni có tính phóng xạ nhất.
87757	Trong số các loài vật nhỏ bò trườn lúc nhúc trên mặt đất, những loài này là ô uế.
87758	Trong số các loài voọc mũi hếch ở Trung Quốc, loài voọc mũi hếch vàng là loài phân bố rộng khắp nhất Trung Hoa.
87759	Trong số các mục đích khác, giả điên để tránh hoặc giảm bớt hậu quả của một cuộc đối đầu hoặc kết án cho một tội phạm bị cáo buộc.
87760	Trong số các nhà thiên văn học nổi tiếng người Ba Lan, trong đài quan sát Lubomir, ngoài Jan Gadomski -còn có những nhà khoa học làm việc như: Lucjan Orkisz, Jan Mergentaler, Rozalia Szafraniec, Kazimierz Kordylewski và Fryderyk Koebcke.
87761	Trong số các nhiệm vụ của nhóm này chính là thu thập tất cả thông tin về công nghệ ngoài hành tinh.
87762	Trong số các phát minh của ông có cả một loại bàn có thể dễ dàng di dời đi được.
87763	Trong số các protein BH3 thì Bid, Bim và Puma là những loại có khả năng bất hoạt tất cả các Bcl-2 ức chế vì vậy chúng là các BH3 có hiệu lực mạnh nhất trong việc kích hoạt chết rụng.
87764	Trong số các pterodactyloids, có sự đa dạng lớn hơn trong chế độ ăn uống.
87765	Trong số các quốc gia Đông Nam Á, Xiêm được coi là điểm trung điểm hướng tới của các thương thuyền Lưu Cầu.
87766	Trong số các sự kiện và thể chế âm nhạc hiện hành tại Pháp, nhiều hạng mục dành riêng cho âm nhạc cổ điển và opera.
87767	Trong số các tác phẩm đáng chú ý nhất của cô là Shame Trees Don't Grow Here (1991) và Leaving Traces (2007).
87768	Trong số các tài liệu về võ thuật vào thời kỳ đầu của Trung Quốc, cuốn sách này vô cùng trân quý.
87769	Trong số các tên gọi được đề xuất có Meganesia, Sahul và Australinea.
87770	Trong số các thống chế của Napoleon, Kellermann là người duy nhất có chức vụ cao trong chế độ cũ.
87771	Trong số các thuốc chống co giật mới hơn, retigabine là một trong những thuốc được nghiên cứu rộng rãi nhất trong môi trường tiền lâm sàng: nó là chủ đề của hơn 100 nghiên cứu được công bố trước khi các thử nghiệm lâm sàng bắt đầu.
87772	Trong số các trách nhiệm tự giao, ông giám sát các nguồn cung cấp bánh mì địa phương, kêu gọi các tiệm bánh điều chỉnh sản xuất theo nhu cầu.
87773	Trong số các triển lãm tạm thời mà bà đã tham gia là Triển lãm nghệ thuật Pinta (2007) và Phòng trưng bày của Durban Segnini, Abstracción y Construc giácismo: Continuidad y ruptura de la Modernidad Latinoamericana (2015).
87774	Trong số các tướng lĩnh Đức Quốc xã đang tháo chạy, tướng Theo-Helmut Lieb cùng đi với 12 xe tăng còn lại của Sư đoàn xe tăng SS "Wiking" làm nhiệm vụ mở đường.
87775	Trong số các UFO, Hendry cho biết 7.1%, vẫn có thể có lời giải thích bình thường trong khi 1.5% (20 trường hợp) không có lời giải thích hợp lý nào và hoàn toàn không giải thích được.
87776	Trong số các vật thể mà WISE nghiên cứu là các tiểu hành tinh, những ngôi sao mờ, mát mẻ như sao lùn nâu và các thiên hà hồng ngoại phát sáng nhất.
87777	Trong số các vụ án bà làm chủ tọa xét xử có vụ án nổi bật là vụ phá rối an ninh, xách động công nhân đình công ở Trà Vinh.
87778	Trong số các xanthon, hoạt chất được khảo cứu sâu rộng nhất là những mangostin.
87779	Trong số các xe tăng bị mất, một số lượng lớn vẫn còn nguyên vẹn (do lính Ai Cập bỏ xe để chạy trốn) và đã rơi vào tay Quân đội Israel.
87780	Trong số các yêu sách của mình, Ba Lan tuyên bố quyền sở hữu một phần lớn của khu vực Spiš.
87781	Trong số chúng, nổi bật là vệ tinh dị hình Proteus với khối lượng không đủ để nó có dạng hình cầu.
87782	Trong số chúng, "Taffy 3" ở vị trí cực Bắc, cách mũi Paninihian khoảng 64 km (40 dặm); "Taffy 2" bảo vệ vịnh Leyte, và "Taffy 1" còn xa hơn về phía Nam canh chừng eo biển Surigao.
87783	Trong số còn lại thì trường không quân có sử dụng 3 chiếc Fokker D.XXI, 6 chiếc Fokker D.XVII, 1 chiếc Fokker G.I, 1 chiếc Fokker T-V và 7 chiếc Fokker C.V, cùng nhiều máy bay huấn luyện.
87784	Trong số cư dân tự do, 23,4% nam giới và 13,4% nữ giới được nhận định là biết chữ.
87785	Trong số đó, 97% đồng ý, trực tiếp hoặc gián tiếp, rằng ấm lên toàn cầu đang diễn ra và do con người gây nên.
87786	Trong số đó có bốn sĩ quan quân đội, ba binh sĩ Tatmadaw, ba cảnh sát viên và sáu dân làng.
87787	Trong số đó có Căn cứ Hải quân Everett là một trong số ít căn cứ mới và Hải quân Hoa Kỳ cho rằng cơ sở và phương tiện của nó là hiện đại nhất.
87788	Trong số đó có Đường ống khí đốt Ả Rập chuyển khí từ Ai Cập và Iraq đến Jordan, Syria, Liban và Thổ Nhĩ Kỳ.
87789	Trong số đó có nữ đồng chí Thụy Nga - tức Bảy Vân, Uỷ viên Ban Biên tập (phu nhân cố Tổng Bí thư Lê Duẩn) vào mặt trận miền Tây Nam Bộ bằng "đường Hồ Chí Minh trên biển" trên tàu không số của Hải quân (năm 1964).
87790	Trong số đó có thể kể đến Ossopan của Pháp, Bone Booster Complex, Bone Dense Calcium của Mỹ, Calcium Complex của Anh, SuperCal của New Zealand.
87791	Trong số đó phải kể đến thiếu tá Yury Nikolayevich, chỉ huy phó trung đoàn 366 cơ giới, đã bỏ sang hàng ngũ quân Armenia cùng với một số lớn khí tài của trung đoàn mình.
87792	Trong sợ hãi, Thạch Hoằng đã nhường ngôi cho Thạch Hổ, song Thạch Hổ đã từ chối và buộc Thạch Hoằng nắm lấy ngai vàng và phong mình làm thừa tướng, Thạch Hoằng đã làm theo.
87793	Trong số khoảng 416.000 người từng phục vụ, khoảng 60.000 chết và 152.000 bị thương.
87794	Trong số lượng lớn 29.541 quầy bán lẻ thuốc, thì đây là những quầy nhỏ, số lượng chủng loại thuốc ít và chủ yếu là các loại thuốc thông thường phục vụ cho người dân.
87795	Trong số mười hai người đổ bộ lên Mặt trăng, mười một là Hướng đạo sinh, mà người đầu tiên và người cuối cùng là Hướng đạo sinh Đại bàng, Neil Armstrong và Harrison Schmitt.
87796	Trong số nam giới trên 80, xác suất này tăng 30%.
87797	Trong số năm thành viên phi hành đoàn và 73 hành khách, 13 người ban đầu được báo cáo là đã thiệt mạng và số người chết dự kiến ​​sẽ tăng lên.
87798	Trong số này, 40 người"theo dõi con ngựa."
87799	Trong số này chỉ có 13 quốc gia được tham dự trận chung kết và 8 đội tuyển từng đứng lên bục đăng quang.
87800	Trong số này có 40 bài nhan đề "Tiểu luận về chiến tranh" kèm theo số thứ tự tương ứng, còn những bài kia thì lấy đầu đề khác nhau.
87801	Trong số này, có hai âm xát ngạc mềm (một vô thanh một hữu thanh), và một âm tắc lưỡi gà.
87802	Trong số này, có khoảng 2 ngàn người Mỹ gốc Nhật và từ 800 đến 1.000 người Mỹ khác mang hậu quả của vụ nổ.
87803	Trong số này có một số phụ nữ, bao gồm cả Gloria Ruth Gordon.
87804	Trong số này có nhiều protein mã hóa của nó thường được tìm thấy ở nấm, thực vật và động vật.
87805	Trong số này, Khajuraho ở Madhya Pradesh là một di sản thế giới của UNESCO.
87806	Trong số này, Kỳ trả công 240 triệu đồng cho 8 cầu thủ (thực ra chỉ có 7) tham gia dàn xếp tỷ số, số còn lại là tiền Vượng thắng độ.
87807	Trong số này là Schacht, không can dự vào vụ ám sát tuy trước Tòa án Nürnberg ông khai mình đã "khơi mào."
87808	Trong số này, một phần trở thành Công viên Lịch sử Quốc gia vào ngày 1 tháng 4 năm 1983 bao gồm nhiều di tích văn hóa và một số khu vực tự nhiên.
87809	Trong số này, nếu có, được bao hàm trong thuật ngữ "người cổ xưa" là một vấn đề về định nghĩa, và có sự khác nhau tùy theo tác giả.
87810	Trong số này thì 56% diện tích thuộc bang Valais, 44% còn lại thuộc bang Bern.
87811	Trong số người chết, 26 người chết tại chỗ và sáu người chết trên đường tới bệnh viện và chết trong bệnh viện do các vết bỏng quá nặng.
87812	Trong số người chết có Quách Thị Trang, khi ấy mới 15 tuổi.
87813	Trong số người ký nhận Tự điển Lý Luận các khoa học, nghệ thuật và nghề nghiệp, (1751-72) có tên Luigi Chiaramonti.
87814	Trong số nhiều sự kiện chạy nước rút mà bà tham gia, viên ngọc quý sẽ phải là kỷ lục cá nhân hiện tại của bà trong 100 mét 11,13 giây.
87815	Trong số những bệnh nhân được điều trị bằng belimumab (10 mg / kg) ngoài liệu pháp tiêu chuẩn, 58% có điểm số Selena-SLEDAI giảm ≥4 điểm trong 52 tuần, so với 46% bệnh nhân được điều trị bằng giả dược.
87816	Trong số những diễn viên mạnh mẽ như tôi đã nghe tại NYCO trong 20 năm trở lên, nổi bật một cách thích hợp là Elizabeth Caballero trong vai Florencia.
87817	Trong số những đợt gió bụi, có trường hợp khá nhẹ chỉ cuốn cát thành đụn đóng trong các hàng rào và mương hào, nhưng có những cơn "bão đen" khổng lồ cao tới đi kèm với sấm sét.
87818	Trong số những làng được lập trong đợt di cư này có Ban Pa Tio.
87819	Trong số những lỗi thiết kế khác mà họ phát hiện ra là chiếc Venera đáp xuống, sau khi bị thử ly tâm, thất bại ở một nửa lực gia tốc mà tàu vũ trụ phải xử lý.
87820	Trong số những người bệnh thì 90% là thuộc nữ giới.
87821	Trong số những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất là phụ nữ, gia đình có thu nhập thấp và dân tộc thiểu số.
87822	Trong số những người bị bắt là Sang Phathanothai, Kulap Saipradit, Jit Phumisak và Prasert Sapsunthorn.
87823	Trong số những người bị xử tử có người em vợ Fulvia Plautilla của mình, con gái vô danh của mình với Plautilla cùng với anh trai của mình và các thành viên khác trong gia đình của người cha nguyên là cha vợ của Gaius Fulvius Plautianus.
87824	Trong số những người được khảo sát, 40% xác định bức tượng là một yếu tố góp phần quyết định khiến họ đi qua khu vực ấy vào ngày hôm đó.
87825	"Trong số những người nổi tiếng giúp tôi khích lệ tinh thần binh sĩ và kêu họ xông lên trong chiến đấu, có Công dân Bonaparte."
87826	Trong số những người thiệt mạng có 90 quan chức xã và xã trưởng, 240 quan chức ấp và ấp trưởng, 229 người tản cư và 4.350 thường dân.
87827	Trong số những người tử nạn là những nhà leo núi kinh nghiệm Rob Hall và Scott Fischer, cả hai đều là những nhà thám hiểm được trả lương cao nhất để lên đến đỉnh.
87828	Trong số những nhà văn trẻ mà ông ủng hộ có nhà thơ George Sterling và nhà tiểu thuyết W. C. Morrow.
87829	Trong số những phụ nữ sau mãn kinh lớn tuổi nghiên cứu như là một phần của Tổ chức Sáng kiến ​​sức khỏe phụ nữ (WHI), một đường uống conjugated equine estrogens bổ sung đã phát hiện thấy có liên quan với tăng nguy cơ đông máu.
87830	Trong số những sinh viên của ông vào những năm 1940 có nhà soạn nhạc người Mỹ và nhà giáo dục âm nhạc Robert Strassburg.
87831	Trong số những tập đã được phân loại vào Siku Quanshu, nhiều sách đã bị xóa và sửa đổi.
87832	Trong số những thứ khác, bộ phần mềm được thiết kế để giúp "các nhà tiếp thị cấp doanh nghiệp" "nhìn thấy hành trình khách hàng hoàn chỉnh", tạo ra "những hiểu biết hữu ích" và "mang lại trải nghiệm hấp dẫn".
87833	Trong Sonic Boom, Sonic sống trong một căn nhà tranh nhỏ ở bên cạnh bãi biển trên đảo Bygone.
87834	Trong số ra hàng, có viên Chánh quản lữ là Nông Tịnh Hòa.
87835	Trong số sách của ông, quyển Pinens begrensning xuất bản năm 1981, đã được dịch sang 11 ngôn ngữ khác.
87836	Trong so sánh giữa việc thành thục các bài quyền hay ưu tiên rèn luyện công phu, người xưa từng đúc kết: Luyện quyền bất luyện công, đáo lão nhất trường không.
87837	Trong số sáu nhân vật nữ chính của kịch bản gốc, ba nhân vật là Komari, Haruka và Yuiko được thiết kế bởi Hinoue trong khi Rin, Kudryavka và Mio được thiết kế bởi Na-Ga.
87838	Trong số vài người còn sống sót, người ta phát hiện ra rằng Reeve Tuesti chính là người đã điều khiển Cait Sith, còn Giáo sư Hojo, thì ra lại chính là cha đẻ của Sephiroth.
87839	Trong số vũ khí còn lại cho những người sống sót tại Gandamak, có khoảng một tá súng hỏa mai, súng lục của sĩ quan và một vài thanh kiếm.
87840	Trong Spore thì việc sinh vật thay đổi chỉ là theo thời gian đúng với kịch bản và "những gì mà người chơi nghĩ rằng trông ấn tượng".
87841	Trong Street Fighter Zero Fighters Generation bao gồm (
87842	Trong sửa đổi này, Planchon bổ sung 24 loài mới hay các kết hợp danh pháp mới từ châu Mỹ, châu Á và châu Phi.
87843	Trong sự cố, giá cổ phiếu của Twitter, Inc.
87844	Trong sự ganh đua với các thiết kế khác là I-26 (
87845	Trong sự kiện 200 mét của nữ, cô đã hoàn thành hạng 6 ở lượt 1 với thời gian 25:42 giây, một lần nữa không tiếp tục.
87846	Trong sự kiện chính, Adam Cole đã đánh bại Johnny Gargano để giành chức vô địch NXT.
87847	Trong sự kiện chính, Roman Reigns đã chiến đấu với Samoa Joe.
87848	Trong sự kiện, họ không bao giờ được tập thể dục.
87849	Trong sự kiện này, cuộc tấn công của ông ta đã thất bại, và thậm chí đạo quân bại trận còn gây nên sự hoảng sợ giữa các đơn vị đồn trú trong những pháo đài khác.
87850	Trong sự kiện "Quarantine", Utopia bị virus HX-N1 tấn công khiến Cyclops phải cách li toàn bộ Utopia để bảo đảm sự an toàn cho SF.
87851	Trong sự mê muội với dòng nước lạnh, Naruto đã làm thức tỉnh hồ ly trong người và phá vỡ bộ máy hãm chakra lại.
87852	Trong sự nghiệp, anh ghi 11 bàn trong 31 trận thi đấu.
87853	Trong sự nghiệp biểu diễn của mình, cô nhận danh hiệu prima ballerina assoluta của ba lê Nam Phi.
87854	Trong sự nghiệp chính trị của chồng, bà vẫn duy trì phong độ thấp và ngay cả sau khi Ubico lên nắm quyền tổng thống năm 1931.
87855	Trong sự nghiệp của mình, bà cũng đã từng là một bộ trưởng chính phủ, đầu tiên là Giáo dục Quốc gia và sau đó là Sức khỏe Cộng đồng.
87856	Trong sự nghiệp của mình, bà cũng là một phát thanh viên, diễn viên, giáo viên và nhà xuất bản.
87857	Trong sự nghiệp của mình ông đă viết trên 70 tác phẩm.
87858	Trong sự nghiệp nhảy múa của mình, Mikkelsen gặp biên đạo múa Hanne Jacobsen, người mà ông đã kết hôn năm 2000.
87859	Trong sự nghiệp, ông thi đấu cho đội tuyển quốc gia 73 trận và ghi được 33 bàn.
87860	Trong sự nghiệp phạm tội của mình, những tên cướp đồng nghiệp gọi anh ta là "quân đội một người" hay "ác quỷ" do danh tiếng đáng sợ và vóc dáng cao 6 ft 5 in (196 cm) và cân nặng 270 pounds (120 kg).
87861	Trong sự nghiệp sinh nhai, ông vẫn làm người ta mơ hồ về khởi nguyên của mình do sự trung thành với phụ thân Doumerg.
87862	Trong sự nghiệp trẻ, Kasatkina có vị trí cao nhất là số 3 trên thế giới.
87863	Trong Sương quốc có một làng ninja là làng Băng.
87864	Trong suốt 10 năm thời Cách mạng Văn hóa (1966-1976), chỉ có khoảng 70 bộ phim được phát hành tại Trung Quốc, trong đó hơn một nửa (36) là phim từ các nước xã hội chủ nghĩa anh em (
87865	Trong suốt 11 năm cuối đời, ông đã xuất bản hơn 100 bài báo mặc dù bị biến chứng tê liệt do phẫu thuật não (Dreyfus,2003).
87866	Trong suốt 20 năm đầu khi đảo hình thành, 20 loài thực vật đã được nghiên cứu vào một hoặc vài lần, nhưng chỉ có 10 loài có thể phát triển trên đất cát nghèo dinh dưỡng.
87867	Trong suốt 49 năm truyền Pháp, liên tục tự mình đề cao.
87868	Trong suốt 620 triệu năm qua, thời gian quay của Trái Đất (chiều dài một ngày) đã tăng từ 21,9 giờ lên 24 giờ; trong giai đoạn này Trái Đất đã mất 17% năng lượng quay của nó.
87869	Trong suốt 7 năm (1968 - 1975), tuyến ống này được xây dựng vận hành, đã nhập vào tuyến hơn 317.000 tấn xăng dầu, đã cấp được 5,5 triệu m3 xăng dầu, cung ứng một nguồn vật chất hậu cần hết sức thiết yếu cho các chiến trường.
87870	Trong suốt bảy năm mất tích của các thành viên khác, Macao giữ chức vụ chủ hội thứ tư của Fairy Tail.
87871	Trong suốt bảy thế kỷ, kể từ sự thống nhất các giáo hội tại công đồng Nicea bởi hoàng đế Constantine cho tới cuộc ly giáo thành Giáo hội Đông Hy Lạp và giáo hội Tây La mã.
87872	Trong suốt chiến tranh thế giới lần hai, Hồng Quân Xô viết đã vượt biên giới, gầy dựng và hỗ trợ cho những người cộng sản tại đây làm cuộc đảo chính, lật đổ chính phủ thân Đức Quốc xã tại Bulgaria năm 1944.
87873	Trong suốt chương trình, tên lửa Saturn được sử dụng để phóng các phi thuyền Apollo.
87874	Trong suốt chuyến viếng thăm tại nhà cô, Catherine hù dọa Nick với những thông tin mật về anh.
87875	Trong suốt cuộc chiến, có rất nhiều trại tập trung và trại vệ tinh mọc lên trên khắp lãnh thổ Đức Quốc Xã; một vài trong số đó chỉ dành riêng cho công tác diệt chủng.
87876	Trong suốt cuộc đại chiến, đây là một trong những quận mạnh nhất của quân khởi nghĩa.
87877	Trong suốt cuộc đời của Cổ Long, có lẽ bị ảnh hưởng từ gia đình mà ông rất sợ cô độc.
87878	"Trong suốt cuộc đời của mình, tôi chưa bao giờ nhìn thấy những cảnh tượng đau buồn và kinh hãi đến vậy.
87879	Trong suốt cuộc đời hoạt động của mình, ông còn sử dụng bí danh Anh Cả, hoặc Sao Đỏ.
87880	Trong suốt cuộc đời, ông bị chỉ trích bởi các nhà viết sử vì đã đánh thuế giới tăng lữ nhằm quyên tiền cho cuộc Thập tự chinh và trả tiền chuộc cho ông, trong khi nhà thờ và giới tăng lữ thường được miễn thuế.
87881	Trong suốt cuộc đời tu tập và hành đạo của mình, sư luôn tinh chuyên, mẫu mực nghiêm trì giới luật không một chút buông thả, thường tu tập Thiền quán khiến cho tâm luôn thanh tịnh sáng suốt.
87882	Trong suốt cuộc thi, Carrie đã gây dựng được một lượng fan hùng hậu.
87883	Trong suốt giai đoạn cuối của chiến tranh, Athrun và Cagalli nảy sinh tình cảm với nhau.
87884	Trong suốt giai đoạn gần ba mươi năm phục hồi hoạt động sản xuất và các nghi lễ công cộng, do vậy đã thúc đẩy sự tin tưởng của người dân vào vương triều và giúp củng cố chính quyền.
87885	Trong suốt giữa cuối thế kỷ 19, nhiều người Úc bản địa ở đông nam Úc đã phải di dời, thường là bị cưỡng bức đến các khu bảo tồn và truyền giáo.
87886	Trong suốt hơn 30 năm sự nghiệp của mình, Aprile đã đi qua một số nhà bếp nhà hàng nổi tiếng được gắn sao Michelin trên toàn cầu.
87887	Trong suốt hơn một nửa thế kỷ, bảng hiệu được thiết kế để tồn tại chỉ trong 18 tháng đã bị hư hỏng và phá hoại nặng nề.
87888	Trong suốt làn sóng năm 1896–1897, đã có nhiều nỗ lực giải thích việc nhìn thấy khinh khí cầu này, bao gồm các gợi ý về trò lừa bịp, đùa cợt, pha nguy hiểm công khai và ảo giác.
87889	Trong suốt lịch sử, các giống Iberia đã bị ảnh hưởng bởi nhiều dân tộc khác nhau và các nền văn hóa những người chiếm đóng Tây Ban Nha, trong đó có người Celt, người Carthage, người La Mã, các bộ tộc Germanic khác nhau và người Moor.
87890	Trong suốt lịch sử, đã có rất nhiều trường hợp người ta bị chôn sống một cách tình cờ.
87891	Trong suốt một tuần, cả hai người đêm nào cũng thức để sáng tác lời ca và giai điệu của ca khúc trong phòng ngủ của Jackson.
87892	Trong suốt mùa đông năm 218 TCN, Hasdrubal đã có thêm 10 tàu quinqueremes cho hạm đội này và đã đào tạo thêm nhiều thủy thủ.
87893	Trong suốt mùa đông Nam Bán Cầu, Nam Cực không nhận được bất cứ ánh sáng mặt trời nào trong 6 tháng.
87894	Trong suốt mùa đông Nam Bán Cầu, Nam Cực không nhận được bất cứ một chút ánh sáng mặt trời nào trong 6 tháng.
87895	Trong suốt năm 2010, Sony sẽ không xác nhận những báo cáo này về người kế nhiệm PSP, nhưng sẽ đưa ra bình luận về việc chế tạo phần cứng trong tương lai.
87896	Trong suốt năm 2012, Robinson đã đi lưu diễn lễ hội âm nhạc "Language Tour" với sự hỗ trợ của nhạc sĩ Mat Zo và The M Machine.
87897	Trong suốt năm học, đã có đến hai cuộc ám sát hụt bí ẩn diễn ra, bất chấp sự bảo vệ nghiêm ngặt.
87898	Trong suốt ngày 5 đến ngày 6 tháng 7, giữa quân đoàn cơ giới cận vệ số 1 với các lực lượng Đức đã xảy ra một trận kịch chiến bất phân thắng bại.
87899	Trong suốt những năm 1970, một nhóm các hãng vốn cổ phần tư nhân, tập trung chủ yếu vào đầu tư vốn mạo hiểm, đã được thành lập mà sẽ trở thành mô hình cho các hãng đầu tư mua lại đòn bẩy và vốn mạo hiểm sau này.
87900	Trong suốt những năm đầu 1980, họ tiếp tục khám phá thiên hướng tình dục đồng giới cũng như thử nghiệm chơi ma túy.
87901	Trong suốt những năm đó, ông đã tham gia nhiều nhà thờ cho công việc (8 hoặc nhiều hơn sau cái chết của ông).
87902	Trong suốt những thế kỷ sau đó, công trình kiến trúc này được xây lại và tân trang nhiều lần.
87903	Trong suốt nửa đầu thế kỷ 20, thành phố trở thành một trung tâm công nghiệp, thương mại và thông tin của thế giới.
87904	Trong suốt nửa thế kỷ qua, Laika trở thành đề tài của rất nhiều tiểu thuyết, phim truyện, bài hát.
87905	Trong suốt phần đầu của bộ truyện, cô liên tục bị các chị gái của mình coi thường.
87906	Trong suốt phần trước Kickoff của Super ShowDown, The Viking Raiders (Erik và Ivar) đối mặt The O.C. (Luke Gallows và Karl Anderson).
87907	Trong suốt quãng đời lưu lạc, lúc nào Kiều cũng sống trong băn khoăn day dứt vì không làm tròn trách nhiệm của người con đối với cha mẹ.
87908	Trong suốt quá trình ghi hình, vì đi nhầm bên, April gần như đẩy Yoanna ra khỏi sàn diễn.
87909	Trong suốt quá trình làm manga công nghệ kỹ thuật số đã được sử dụng.
87910	Trong suốt quá trình phát triển sự nghiệp của mình, nhóm đã tham gia đóng ba bộ phim thần tượng: Người tình MVP, Thiếu niên phố Tây và Đấu trường tham vọng.
87911	Trong suốt quá trình sản xuất, nữ diễn viên đóng vai thủ lĩnh công nhân nhà máy, Yaguchi Yōko, đã được các đồng nghiệp lựa chọn để trình bày các yêu cầu của họ với đạo diễn.
87912	Trong suốt series truyện, Draco đã chứng tỏ mình là một phù thủy trẻ xảo quyệt nhưng có thực tài.
87913	Trong suốt sự nghiệp của mình, Benítez cũng giành được một số giải thưởng cá nhân.
87914	Trong suốt sự nghiệp của mình, Facchetti chỉ thi đấu cho câu lạc bộ duy nhất là Inter Milan.
87915	Trong suốt sự nghiệp, Gattuso đã chơi tổng cộng 73 trận trong màu áo đội tuyển quốc gia.
87916	Trong suốt tháng 11, 12 năm 1995, Arafat đã đi tới hàng chục thành phố và thị trấn Palestine đã bị các lực lượng Israel di tản, gồm cả Jenin, Ramallah, al-Bireh, Nablus, Qalqilyah và Tulkarm, tuyên bố chúng đã được "giải phóng".
87917	Trong suốt thế kỷ 18, Đại học Göttingen luôn là một trong những trường đại học đứng đầu nước Đức với môi trường học thuật tự do tạo điều kiện cho nghiên cứu và phát minh.
87918	Trong suốt thế kỷ thứ 10, chân dung hoàng gia Khotan được vẽ kết hợp với số lượng các vị thần ngày càng tăng trong các hang động.
87919	Trong suốt thế kỷ thứ 18 thì Đan Mạch đã cố gắng để hoàn thành việc thống nhất một nhà nước tổng thể.
87920	Trong suốt thế kỷ thứ 6, văn hóa Hy Lạp-La Mã truyền thống vẫn còn ảnh hưởng, nhưng triết học và văn hóa Cơ đốc giáo đã chiếm ưu thế và bắt đầu thay thế nó.
87921	Trong suốt thế kỷ XIX, giới vương công tăng cường quyền đại diện song lại ít chịu trách nhiệm hơn đối với thần dân của mình.
87922	Trong suốt thế kỷ XVIII, Rococo theo sau như một phần mở rộng nhẹ của Baroque, thường phù phiếm và khêu gợi.
87923	Trong suốt thời cận đại, Mombasa là đầu mối quan trọng trong mạng lưới các tuyến giao thương quanh Ấn Độ Dương.
87924	Trong suốt thời gian 3 năm sau đó, ông là người bị tầm nã gay gắt nhất trên toàn Ireland.
87925	Trong suốt thời gian bốn mươi năm làm hiệu trưởng, trường mở rộng các phòng thí nghiệm, thư viện, phòng học, và các cơ sở thể thao thay thế các cấu trúc đơn giản của thuộc địa trước.
87926	Trong suốt thời-gian chiến-tranh, BT đã trở thành thiết-bị tiêu-chuẩn cho tất cả các tiềm-thuỷ-đỉnh của Hải quân Hoa kỳ cùng với các tàu khác tham gia vào cuộc chiến chống tiềm-thuỷ-đỉnh của địch.
87927	Trong suốt thời gian học tập năm năm dưới sự hướng dẫn của Ramakrishna, Narendra đã được chuyển hóa từ một cậu bé hiếu động, tò mò, không kiên nhẫn thành một người đàn ông trưởng thành.
87928	Trong suốt thời gian này, cô lấy nghệ danh của mình là Xtina và trở thành một "
87929	Trong suốt thời gian này, cuộc đời thơ ấu của hoàng thân Pyotr trải qua bình lặng, Artamon Matveev - bạn của Aleksei I - nắm phần lớn quyền hành trong triều đình.
87930	Trong suốt thời gian này, họ cũng Xương Văn Quân cùng nhau chinh phục mọi chiến trường cho tới khi xảy ra trận chiến Thành Mã Ương.
87931	Trong suốt thời gian này, ngoài những lần Phổ Nghi hứng thú làm gián đoạn bằng những cuộc gọi ngắn thì Uyển Dung dành hết thời gian để học bên cạnh nữ gia sư.
87932	Trong suốt thời gian thực tập, cô đã có 2 năm sống ở New York, nơi gia đình cô sống hiện tại.
87933	Trong suốt thời gian tồn tại của mình, đã có 13 đời Tổng biên tập.
87934	Trong suốt thời gian trị vì, ông chủ yếu được miêu tả là một hôn quân hoang dâm, sống xa hoa lãng phí, có nhiều hành động liều lĩnh, ngu ngốc và thiếu trách nhiệm.
87935	Trong suốt thời kì này, Những thư viện tư nhân rất lớn được những quý tộc như Petrarch và Boccaccio xây dựng.
87936	Trong suốt thời kỳ Ars nova, nhạc thế tục đạt được tính phức điệu tinh tế vốn chỉ có trong nhạc tôn giáo trước đó.
87937	Trong suốt thời kỳ này, Tổng thống Jefferson luôn nhận được tin tình báo cập nhật về những ý định và hoạt động quân sự của Pháp tại Bắc Mỹ.
87938	Trong suốt thời kỳ nhiếp chính của Svinhufvud, Vương công Frederick Charles xứ Hesse được bầu làm Vua Phần Lan vào ngày 9 tháng 10 năm 1918.
87939	Trong suốt thời thơ ấu của mình, ông đã được biết về khả năng tâm linh cùng trí lực siêu phàm.
87940	Trong suốt triều đại của mình, Djedkare đã thực hiện những cải cách quan trọng đối với bộ máy chính quyền và tầng lớp tư tế, đặc biệt là liên quan đến các giáo phái tang lễ tại khu nghĩa trang ở Abusir.
87941	Trong suốt triều đại của ông, Hadrianus đã không ngừng đi thị sát, đến hầu như bất cứ tỉnh nào của đế quốc.
87942	Trong suốt trò chơi, người chơi được cung cấp một số tiền để bán chiếc cặp họ giữ và phải đưa ra quyết định, "Deal or No Deal?"
87943	Trong Sự thật và Phương pháp, Gadamer triển khai khái niệm "
87944	Trong sự trở lại của Kikyo, Kagome luôn là người chịu thiệt thòi, vì ai cũng biết, cô yêu Inuyasha đến nhường nào.
87945	Trong System 7.5, kéo và thả được mở rộng cho các thao tác thông thường trên khay nhớ tạm như sao chép hoặc di chuyển nội dung văn bản trong một tài liệu.
87946	Trong tác phẩm này, Grassi khẳng định sao chổi là vật thể vũ trụ.
87947	Trong tác phẩm này, ông đã sử dụng tên các vị thần khổng lồ Hy Lạp, tức là các anh chị em của thần Cronos (hay Kronos).
87948	Trong tác phẩm The Crucifixion of Jesus (Sự đóng đinh Giêsu), nhà bệnh lý học pháp y Frederick Zugibe cung cấp một số giả thuyết giải thích chi tiết sự đóng đinh, sự đau đớn và cái chết của Giêsu.
87949	Trong tác phẩm Universes của mình, John Leslie lập luận: "sự hiện diện của nhiều vũ trụ có các đặc tính rất khác nhau có lẽ là lời giải thích thoả đáng nhất cho việc có ít nhất một vũ trụ có đặc tính cho phép sự sống tồn tại".
87950	Trong tác phẩm Xứ Trầm Hương của mình, nhà văn Quách Tấn có viết: "Quyền tư pháp cũng như quyền hành chánh, chia làm hai: Nửa Tây, nửa Ta".
87951	Trong tài chính bán lẻ, các khái niệm tỷ lệ phần trăm hàng năm và tỷ lệ hiệu quả hàng năm đã được giới thiệu để giúp người tiêu dùng dễ dàng so sánh các sản phẩm khác nhau với cấu trúc thanh toán khác nhau.
87952	Trọng tài chính điều khiển trận đấu, ông Nicola Rizzoli, đã quá xúc động đến nỗi khóc trong phòng thay đồ.
87953	Trọng tài Jon Moss ban đầu không công nhận bàn thắng vì cho rằng anh đã việt vị nhưng sau khi tham khảo ý kiến trợ lý trọng tài Video Mike Jones, người đã nói với ông ấy rằng chân của Nathan Pond đang giữ chân Iheanacho.
87954	Trong tài liệu kèm theo ban hành ngày 21 tháng 2 năm 1517, ngôi làng được nhắc đến với tên Brzeczkowicze.
87955	Trong tài liệu này, với mục đích giới thiệu cơ bản ngữ âm trong tiếng Quảng Đông, sẽ không đi sâu vào vấn đề này.
87956	Trọng tài này xin lỗi cầu thủ Bình Dương vì "chỉ sai hướng" và hứa sẽ chịu trách nhiệm.
87957	Trọng tài nhìn tôi và ông ấy nói: 'Bàn thắng'.
87958	Trọng tài thứ tư cho trận chung kết là trọng tài người Ba Lan Szymon Marciniak.
87959	Trọng tâm các tác phẩm hư cấu của Munro là Huron County, vùng tây nam Ontario, quê hương của bà.
87960	Trọng tâm chính của JHE là nhằm vào công trình cổ sinh học, bao gồm các hóa thạch người và linh trưởng cũng như các nghiên cứu so sánh về các loài sống, bao gồm cả bằng chứng hình thái và phân tử.
87961	Trọng tâm chính của nó là tin tức và chương trình thể thao, đồng thời cung cấp sự phối hợp kỹ thuật và hành chính.
87962	Trọng tâm của hầu hết các hệ thống đồ họa máy tính là tính thẩm mỹ hơn là độ chính xác vật lý.
87963	Trọng tâm của khóa học là các báo cáo tài chính mà một doanh nghiệp cần phải lập hàng năm.
87964	Trọng tâm của Mặt Trăng không trùng khớp chính xác với tâm hình học của nó, nhưng bị dịch chuyển về phía Trái Đất khoảng 2 km.
87965	Trọng tâm động đất năm 2011 là hàng trăm km và không dẫn đến tử vong trực tiếp ở khu vực đô thị.
87966	Trọng tâm nghiên cứu của Parnia là tối ưu hóa các phương pháp theo dõi não và cung cấp oxy với mục tiêu giảm chấn thương não lâu dài cũng như rối loạn ý thức như trạng thái thực vật dai dẳng.
87967	Trong Tam Quốc diễn nghĩa, những người chỉ huy các lực lượng cát cứ tại Tây Lương được mô tả là bộ tướng của Hàn Toại.
87968	Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, sở dĩ Tào Tháo đắp được thành là nhờ Mộng Mai cư sĩ ở Kinh Triệu, ẩn náu ở núi Chung Nam, tên là Lâu Tử Bá tới hiến kế đắp thành trong đêm đông lạnh, tưới nước lên sẽ đóng băng ngay.
87969	Trong tám tiểu bang, chỉ có một giấy phép săn bắn loài thú tiêu khiển lớn là cần thiết để săn gấu đen.
87970	Trong tàn cuộc, Mã thường không hiệu quả bằng Tượng.
87971	Trong tang lễ của một vị vua, đây là cách để một hoàng tử (hoặc một vị quan lại) của ông ta khẳng định tư cách kế vị của mình.
87972	Trong tập 10 của phim, Tatsuta - học sinh lớp trên đã tốt nghiệp - vì hâm mộ cô nên đã hợp tác với một quái vật trong Vyram bán mỳ "Ako-chan", sau khi giải quyết ổn thỏa, mỳ "Ako-chan" về sau vẫn được bán trên thị trường.
87973	Trong tập 10, Sohye chứng minh được sự cố gắng của mình khi đứng vị trí thứ 4. Vị trí của Sohye nhờ chiến thắng của nhóm theo phong cách "Girls On Top - In The Same Place" sẽ được cộng thêm 150 nghìn lượt bình chọn.
87974	Trong tập 13 của Anime 90s, Mercury Google hiển thị dòng chữ "Arrest Mode" ở góc của màn hình.
87975	Trong tập 645- "Trận đối kháng quyết định!
87976	Trong tập cuối của phần 8, Marshall nhận việc thẩm phán mà không nói cho Lily biết.
87977	Trong tập cuối cùng, ảo giác đã dẫn anh tìm thấy một mảnh vỡ của một vật được gọi là "Chiếc vòng của sự thật".
87978	Trong tập cuối, Jeongyeon chính thức được chọn trở thành thành viên của Twice.
87979	Trong tập cuối, nó được hiển thị mà Chowder cuối cùng trở về cảm xúc Panini và họ đã kết hôn với nhiều trẻ em và được lồng tiếng bởi Grey DeLisle.
87980	Trong tập cuối phần 4 "The Leap", Ted sau cùng cũng chấp nhận làm công việc mà Tony đề nghị anh nên làm, với mong muốn làm hoà cùng anh, là công việc của một Giáo sư về khoa Kiến Trúc.
87981	Trong tập đầu của phần ba, Smokescreen đã tìm được Optimus giữa khu căn cứ bị phá hủy và đem tới một nơi an toàn.
87982	Trong tập "Dooms Day" (2006), Daleks lợi dụng công nghệ của Time Lord đã mở một cánh cổng thời gian từ Time War vào thế giới thực tại nơi Rose đang sống.
87983	Trong tập "Hazard Pay", Walt tìm thấy cuốn Lá cỏ khi đang dọn dẹp phòng ngủ của mình, ông mỉm cười một lúc và ngồi đọc tập thơ.
87984	Trong tập "Legacy of Mandalore" hắn đã lấy trộm thanh kiếm bóng tối từ tay Sabine Wren và đã giao chiến với cô.
87985	Trong tập NXT ngày 16 tháng 8, Street Profits đánh bại Chris Silvio và Lars Sullivan, và sau đó họ sẽ tiếp tục đấu với các đội khác lần lượt là Ealy Brothers, hai đô vật địa phương, Riddick Moss và Tino Sabbatelli, Kris Starr và Riley Apex.
87986	Trong tập phim đặc biệt 3 cảnh sát vũ trụ tập hợp, Retsu báo với Sharivan và Shaider rằng mình đã cầu hôn với Mimi.
87987	Trong tập phim này, cha con Ogami được thiên hạ gọi là "sói mang con" và nhận giết mướn với 500 lượng cho mỗi mạng người.
87988	Trong tập phim này, Right đã phát hiện được dấu vết của Support Ressha mất tích trong rừng, nên cậu và mọi người lên đường tìm kiếm nó.
87989	Trong tập phim trục xuất vào tuần sau, người dẫn chương trình Arisa Cox đã dẫn tập phim từ nhà cô để giảm thiểu nguy cơ gia đình cô bị nhiễm bệnh.
87990	Trong tập "Robin 101" của phần 5, Lily khẳng định mình từng mơ đến Robin trong những "giấc mơ khó hiểu" về giới tính.
87991	Trong tập "The Kid Whisperer", thoí nghiện tích trữ của ông được tiết lộ.
87992	Trong tập "The Protector Concord Dawn", cô được tiết lộ là đến từ Nhà Vizsla, do đó cô có liên quan đến Death Watch, một nhóm khủng bố Mandalorian trong chương trình The Clone Wars.
87993	Trong tập "The Swede Life" của phần "The Suite Life on Deck", Zack được chứng minh rằng có nguồn gốc là người Thuỵ Điển.
87994	Trong tất cả các bộ gen khác của động vật có vú không phải là mèo, IFN-ν là một pseudogene; ở một số loài, pseudogene được bảo quản tốt, trong khi ở những loài khác, nó bị cắt xẻo hoặc không thể phát hiện được.
87995	Trong tất cả các ngôi đền mặt trời được xây dựng dưới thời vương triều thứ Năm, ngôi đền Setibre là ngôi đền được nhắc tới nhiều nhất trong các nguồn cổ đại.
87996	Trong tất cả khả năng, đây là một trường hợp trong đó một số mặt hàng bắt đầu được giao dịch theo khối lượng thay vì thể tích, và "một caban gạo" đã trở thành một khối lượng nhất định thay vì một thể tích nhất định.
87997	Trong tế bào, phản ứng này thường đi đôi với phản ứng bất lợi để cung cấp năng lượng cho chúng tiến hành.
87998	Trong thâm tâm, Ryūki vẫn mong một ngày nào đó hoàng huynh Seien sẽ trở về và được nhường lại ngôi báu, vì vậy thường tỏ ra không màng chính sự và chỉ thích đàn ông.
87999	Trong tháng 10 năm 2010, nghiêng về ngôi sao trong Telenovela Insensato Coração, Arósio, theo Rede Globo, các bản thu âm thiếu chiến lược đúng đắn và bị ngắt kết nối khỏi sự sản xuất.
88000	Trong tháng 10 năm 2012, Bryan Fischer trong một cuộc phỏng vấn với Carol Costello CNN tiếp tục lặp lại niềm tin của ông rằng "Hitler tuyển dụng người đồng tính xung quanh mình để tạo nên đội quân của mình"
88001	Trong tháng 11-1973, số lượng phi vụ ném bom tăng 50% so với tháng 10-1973.
88002	Trong tháng 11 năm 2005, Orton đã thông báo đính hôn cùng bạn gái Samantha Speno.
88003	Trong tháng 11 năm 2007, Eduardo Maruri được bầu làm chủ tịch Barcelona giai đoạn 2007–11.
88004	Trong tháng 11 năm 2010, CMI đưa ra một 27,84 "158 PPI 4K panel IPS cho mục đích y tế.
88005	Trong tháng 11 năm 2014, nhóm phát triển Ubuntu MATE phát hành phiên bản 14.04 LTS, sẽ được hỗ trợ cho đến tháng 4 năm 2019.
88006	Trong tháng 12 năm 2000, Công ty Boeing đã chuyển giao cho không quân Mỹ chiếc máy bay cuối cùng trong tổng số 18 chiếc F-15C tân trang lại bằng radar AN/APG-63(V)2.
88007	Trong tháng 12 năm 2019, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hà Nội tổ chức lại giao thông trên phố Nguyễn Lương Bằng để sửa chữa, cải tạo lại.
88008	Trong tháng 1 năm 2001, Lâm viên Bukit Lima có diện tích được lập nên trong rừng đầm lầy than bùn và mở cửa cho công chúng.
88009	Trong tháng 1 và tháng 2 năm 2020, Viện công khai bác bỏ những lo ngại về việc là nguồn gốc của đợt bùng phát do rò rỉ tình cờ.
88010	Trong tháng 2 năm 1884, các tù trưởng của thị trấn Aného đã bị bắt giữ các binh sĩ Đức và buộc phải ký một hiệp ước bảo vệ.
88011	Trong tháng 2 năm 1937, Hội Quốc Liên cấm chỉ các tình nguyện viên ngoại quốc, song điều này trên thực tế chỉ là một động thái mang tính biểu trưng.
88012	Trong tháng 2 năm 1976, Richard Nixon đến Trung Quốc theo lời mời cá nhân của Mao Trạch Đông.
88013	Trong tháng 2 năm 2001, cô đã bay tới đảo Saint Maarten nơi cô đại diện cho Haiti trong số hai mươi hai quốc gia khác để nhận danh hiệu Hoa hậu Tây Ấn.
88014	Trong tháng 2 năm 2006, cô đóng vai chính trong vai trò chức năng đầu tiên của cô là Andy quyến rũ trong phim hài Date Movie.
88015	Trong tháng 2 năm 2010, một vụ rò rỉ trong việc vệ sinh thủy cung và phải đóng cửa một phần trung tâm mua sắm.
88016	Trong tháng 3 năm 2010, cô xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Vogue của Đức.
88017	Trong tháng 4, anh thất bại trong trận bán kết giải Úc Mở rộng, trước tay vợt trẻ người Trung Quốc Tian Houwei (Điền Hậu Uy).
88018	Trong tháng 4 năm 2008, Trung tâm Nghiên cứu Y học của Hải quân Mỹ thông báo việc sử dụng thành công các hạt aluminosilicat kích thước nano có nguồn gốc từ kaolinit trong các loại gạc truyền thống như QuikClot® Combat Gauze.
88019	Trong tháng 6, Mạng thanh niên Ca-na-da (Canadian youth network) YTV đã trình chiếu MÄR.
88020	Trong tháng 6 năm 1990, Jackson được đưa vào một bệnh viện ở Santa Monica sau khi ông cảm thấy tức ngực.
88021	Trong tháng 6 năm 2001, WQUXGA đã được giới thiệu trong IBM T220 LCD màn hình bằng cách sử dụng một màn hình LCD được xây dựng bởi IDTech.
88022	Trong tháng 6 năm 2011, Lễ Kỷ niệm 100 năm Tin Lành đến Việt Nam lần lượt được tổ chức tại Đà Nẵng, Hà Nội, và Thành phố Hồ Chí Minh.
88023	Trong tháng 6 năm 2016, Kodak Đen đã được đặt tên là một trong XXL tạp chí "2016 Lớp".
88024	Trong tháng 7 năm 2014 Lenovo công bố một 6 "QHD màn hình 2560x1440 cho điện thoại thông minh Vibe Z2 Pro của nó (K920).
88025	Trong tháng 8 năm 2007, Hager được chuyển về Florida Championship Wrestling (FCW), nơi mà anh ấy bắt đầu mâu thuẫn kéo dài với TJ Wilson.
88026	Trong tháng 8 năm 2010, Fortune tên Breyer một trong 10 người thông minh nhất trong công nghệ, và các nhà đầu tư thông minh nhất trong công nghệ.
88027	Trong tháng 9 năm 2008, Kat DeLuna và Epic Records quyết định kết thúc hợp đồng.
88028	Trong tháng 9 năm 2013, cảnh sát trưởng Sibu tuyên bố rằng các băng đảng "Lee Long", "Sungai Merah", và "Tua Chak Lee" không còn tồn tại và thị trấn Sibu không còn có xã hội đen có tổ chức.
88029	Trong tháng ấy, Lâm phụng Trang lên ngôi ở Dĩnh Châu, đổi niên hiệu là Thiên Khải, đặt bách quan.
88030	Trong tháng Giêng 2004, tình hình khu vực miền Nam Thái Lan căng thẳng hẳn lên sau một loạt những vụ tấn công vào các cơ sở là biểu tượng của chính quyền trung ương như trường công, đồn bót cảnh sát, thậm chí cả doanh trại quân đội.
88031	Trong tháng tiếp theo, nhà sản xuất rượu whisky William Grant & Sons đóng góp khoảng £ 100 000. Vào ngày 12 tháng 8 năm 2014, "Better Together" thông báo đã đủ tiền cho các chi tiêu cho phép và không nhận đóng góp nữa.
88032	Trong thánh đường có một nhà khách với 160 phòng.
88033	Trong thần thoại Ấn Độ, chúng ta nghe nói về những con voi bay và voi Airavata là con voi trắng mà nó trở thành vật cỡi của Thần Indra và xuất hiện từ nơi khuấy biển sửa.
88034	Trong thần thoại các nước Đông Nam Á, Kinnari là con mái, tương ứng của Kinnara là con trống, được miêu tả là một sinh vật nửa người (thiếu nữ), nửa chim.
88035	Trong thần thoại của người Norse, sói thường được nhắc đến.
88036	Trong thần thoại La Mã, Hercules đã dắt đàn bò băng qua đồi Aventine tại địa điểm mà trong tương lai thành Rome sẽ được dựng nên.
88037	' trong thập kỷ 2000.
88038	Trong thập kỷ đen, Bachir-Chouikh ở lại Algérie, nơi bà làm biên tập viên phim cho các bộ phim của chồng.
88039	Trong thập kỷ qua, Beckham đã trở thành một biểu tượng phong cách và nhà thiết kế thời trang được quốc tế công nhận.
88040	Trong thập kỷ tiếp theo, lớp phủ và nhựa có nguồn gốc từ các vật liệu tương tự đã được mô tả bởi các công nhân tại các công ty DeTrey Freres ở Thụy Sĩ và DeVoe và Raynold ở Mỹ.
88041	Trong thập kỷ tiếp theo, nhóm nghiên cứu phát hiện ra một cung điện (cung điện G) có niên đại khoảng năm 2500 - 2000 TCN.
88042	Trong thập niên 1910, tài năng của Niko gây được sự chú ý của nhà thơ Nga Mikhail Le-Dantyu và hai anh em họa sĩ Kirill Mikhaylovich Zdanevich Ilyia Mikhaylovich Zdanevich.
88043	Trong thập niên 1930, Diêm Tích Sơn nỗ lực thiết lập tại mỗi thôn một phong trào nhằm xúc tiến các giá trị của phong trào Tân sinh hoạt của Tưởng Giới Thạch.
88044	Trong thập niên 1950 công ty chế tạo một số trực thăng siêu nhẹ RH-1 để thử nghiệm một số tính năng rotor và mẫu thiết kế cuối cùng K-25 là một convertiplane thử nghiệm dùng tilt-rotor.
88045	Trong thập niên 1950, Levi Yissar đã phát triển một loại máy nước nóng năng lượng mặt trời để giúp giảm bớt tình trạng khan hiếm năng lượng trong nước.
88046	Trong thập niên 1960 đã có các đề xuất về xây dựng cầu xuyên qua eo biển Sunda, và trong thập niên 1990 thì các đề xuất cụ thể hơn cũng đã được đặt ra.
88047	Trong thập niên 1970 thì đài nguyên là nơi chôn vùi cacbon, nhưng hiện nay, nó là nguồn cacbon.
88048	Trong thập niên 1970, xuất hiện thể loại tương đối độc lập gọi là Văn xuôi làng quê, đại diện tiêu biểu nhất là Viktor Astafyev và Valentin Rasputin.
88049	Trong thập niên 1980, các cải cách này đã giúp cho sản lượng nông nghiệp và công nghiệp hàng năm đạt tốc độ tăng trưởng lên tới 10% hay hơn.
88050	Trong thập niên 1990, lao động giá rẻ ở Đông Nam Á đã khiến lợi nhuận ngành sụt giảm.
88051	Trong thập niên 2010, từ năm 2010 tới nay đã có tổng cộng 39 đĩa đơn quán quân trên bảng xếp hạng này.
88052	Trong thập niên 30 của thể kỷ XX, tác phẩm của Bulgacov xuất bản rất ít.
88053	Trong thập niên 70 đảng phải thay đổi cơ bản đường lối khi nước bắt đầu ruồng bỏ chủ nghĩa Kemal, vài kế hoạch được cho là dân chủ cánh tả.
88054	Trong thập niên 780, ông đã mở rộng sự thống trị lớn hơn với Mercia, bao trùm trên hầu hết miền Nam nước Anh, liên minh với Beorhtric của Wessex, người kết hôn với con gái Eadburh Offa, và giành lại kiểm soát hoàn toàn phía đông nam.
88055	Trong thập niên 80, anh từng được mệnh danh là "bạch mã hoàng tử" của nhóm Ngũ hổ tướng vì là hổ tướng đẹp trai nhất và có lượng fan đông đảo nhất.
88056	Trong thập niên 80, các sản phẩm điện tử của Casio đạt được tiếng tăm rộng lớn.
88057	Trong thập niên 80 của thế kỉ 20, MTV trở nên phổ biến và nhận về nhiều chỉ trích do không dành đủ thời lượng cho video của những nghệ sĩ da màu.
88058	Trong thập niên 80 thế kỷ trước, chính phủ thúc đẩy dự án tái phát triển và đã làm thay đổi đáng kể bộ mặt Seoul.
88059	Trong Thế chiến II, bia mộ đã được gỡ bỏ và sử dụng làm vật liệu xây dựng.
88060	Trong Thế chiến II, New Jersey đã đánh các mục tiêu trên đảo Guam và Okinawa, và kiểm tra các tàu sân bay đang tiến hành các cuộc đột kích ở quần đảo Marshall.
88061	Trong thế chiến II sân bay được tăng gấp đôi kích thước và thiết lập một kỷ lục 1.700 lượt cất cánh và hạ cánh trong một ngày, làm cho nó sân bay bận rộn nhất của Hoa Kỳ về khai thác bay.
88062	Trong Thế chiến II, sân bay là một căn cứ liên quan quan trọng hỗ trợ hoạt động của Nam Đại Tây Dương.
88063	Trong Thế chiến II, sân bay này được biết đến như là Căn cứ không quân Chihkiang (Chih Kiang)' và được sử dụng bởi Quân đội Không quân Hoa Kỳ mười bốn như một phần của Chiến dịch phòng thủ Trung Quốc (1942-1945).
88064	Trong Thế Chiến II, sau khi bị rơi hoặc buộc phải hạ cánh, có khoảng 40 chiếc B-17 bị Không quân Đức chiếm giữ và tân trang, và khoảng một tá chiếc được đưa trở lại hoạt động.
88065	Trong Thế chiến II, trận Tarigo Convoy diễn ra gần Kerkennah, vào ngày 16 tháng 4 năm 1941.
88066	Trong Thế chiến II và cho đến những năm 1980, Trump đã phủ nhận rằng ông nói tiếng Đức và tuyên bố rằng ông là người gốc Thụy Điển.
88067	Trong Thế chiến I, NAPA kêu gọi tập trung mua hàng Bộ Chiến tranh để giảm sự thiếu hiệu quả và công việc nặng nhọc.
88068	Trong Thế chiến I, Trait du Nord bị tịch thu bởi Đức từ Bỉ và Pháp để sử dụng trong chiến tranh.
88069	Trong thế chiến thứ nhất ông phục vụ trong Royal Army Medical Corps.
88070	Trong thế giới của "The Hunger Games", một thế giới của tương lai, một đất nước tên là Panem, đã vươn lên từ thế giới đổ nát (có thể Thế chiến thứ 3 đã xảy ra, và nhân loại "suýt" bị diệt vong).
88071	Trong thế giới linh hồn ở Niwa, Marianne bắt gặp linh hồn của một cô bé có tên Sadness.
88072	Trong thế kỉ 20 các nhà vật lý va các nhà khoa học khác đã thấy lý thuyết nhóm là một cách lý tưởng để nghiên cứu symmetry.
88073	Trong thế kỉ thứ 11, với việc truyền bá giáo pháp lần thứ hai tại Tây Tạng, quan điểm Trung quán của Nguyệt Xứng lại thắng lợi.
88074	Trong thế kỷ 10 thị trấn nằm trong phạm vi cai quản của Giám mục Acqui.
88075	Trong thế kỷ 14, Ibn Qayyim sinh ở Syria cho rằng Ngân Hà "là tập hợp vô vàn các ngôi sao nhỏ nằm gần nhau trong một mặt cầu của những ngôi sao cố định."
88076	Trong thế kỷ 17, các quốc vương Keira đã đưa hệ thống hakura phong kiến ​​vào Darfur.
88077	Trong thế kỷ 17, người Hà Lan thách thức ưu thế ban đầu của người Bồ Đào Nha, Hà Lan kiểm soát hầu hết các bến cảng trong khu vực.
88078	Trong thế kỷ 17, những con tuần lộc rừng Phần Lan dao động trong suốt lãnh thổ Phần Lan và phía tây nước Nga.
88079	Trong thế kỷ 18, truyền thống độc lập về tư tưởng và cộng tác này thăng hoa thành hiện tượng văn hoá gọi là Khai sáng Midlands.
88080	Trong thế kỷ 19, nhiều nỗ lực đã được thực hiện để 'cải thiện' giống lợn và Cumberland thường được lai với các giống Lợn trắng Yorkshire nhưng cuối cùng phát triển thành Lợn Trắng lớn, Lợn Trắng nhỏ và Lợn Trắng trung.
88081	Trong thế kỷ 19, những con ngựa đã được bán tại hội chợ ở argences và Bayeux ở Lower Normandy.
88082	Trong thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, thiên nga kèn đã bị săn lùng ráo riết, vì săn bắn tiêu khiển hay làm thịt, những con thiên nga còn được sử dụng nhào bột, lông của chúng cũng được sử dụng.
88083	Trong thế kỷ 19, Venezuela phải chịu bất ổn chính trị và chuyên quyền, vẫn bị chi phối bởi caudillos (những thủ lĩnh về quân sự) cho đến giữa thế kỷ 20. Từ năm 1958, đất nước này đã có một loạt các chính phủ dân chủ.
88084	Trong thế kỷ 20, nó đã trở thành thông lệ khi ứng cử viên tổng thống tự chọn cho mình một người ra ứng cử chung trong liên danh của mình và rồi thì người được chọn sẽ được đại hội đảng chấp thuận và đề cử.
88085	Trong thế kỷ 21, gà Delaware được coi là giống gà cực kỳ nguy cấp bởi các tổ chức như Giống vật nuôi bảo tồn Mỹ.
88086	Trong thế kỷ 21, những người bị nghi ngờ mang bệnh truyền nhiễm đã được cách ly, như trong các trường hợp của Andrew Loa (bệnh lao đa kháng thuốc, 2007) và Kaci Hickox (Ebola, 2014).
88087	Trong thế kỷ thứ 4 trước Công nguyên, vương quốc chia tách trong ba vương quốc nhỏ hơn, trong đó có một, với thủ đô tại Seuthopolis tồn tại lâu nhất.
88088	Trong thế kỷ thứ XIII và XIV, vùng này nằm dưới ảnh hưởng của các đế chế Mandingo ở phía đông; Đế chế Jolof của Sénégal cũng được lập ra vào thời gian này.
88089	Trong thế kỷ VI, thành phố Tā'if nằm dưới quyền chi phối của bộ lạc Banu Thaqif, họ vẫn sống trong và quanh thành phố cho đến nay.
88090	Trong thế kỷ XIX, bông lau đít đỏ được một số người dân Ấn Độ nuôi nhốt trong lồng làm chim cảnh, cũng như làm chim chọi, đặc biệt tại khu vực duyên hải Carnatic.
88091	Trong thế kỷ XX, Hà Lan sản sinh nhiều họa sĩ như Roelof Frankot, Salomon Garf, Pyke Koch.
88092	Trong The Seven-Per-Cent Solution, thói nghiện cocain của Holmes tiến triển nặng tới mức có thể gây nguy hiểm cho sự nghiệp của anh.
88093	Trong thể thao, submission đồng nghĩa thắng trận khi một bên khóa được đối phương, đối phương đầu hàng hoặc trọng tài ra quyết định lập tức.
88094	Trong thể thức hầm sống, con quay rất dễ bị đinh bổ trúng tu và nếu tu bị mất hẳn thì không thể quấn dây để chơi được nữa.
88095	Trong thì chỉ được làm rộng ra.
88096	Trong thi đấu, người trượt băng có 3 phút để sửa lại giày trượt.
88097	Trong thi đấu quốc tế, các đội tuyển và vận động viên Hà Lan chiếm ưu thế trong một số lĩnh vực.
88098	Trong thiên nhiên, vai trò của người trồng trọt, chăn nuôi được thay thế bởi quy luật đấu tranh sinh tồn (strugle for existence.
88099	Trong thiên niên kỷ thứ 3 TCN, những dấu hiệu đầu tiên của một thị trấn có thể được quan sát thấy, với phần còn lại của những ngôi nhà được xây dựng tốt có kích cỡ đồng đều.
88100	Trong thiết bị này, các hạt electron và positron được gia tốc theo hai hướng ngược chiều nhau, như vậy gần như làm tăng gấp đôi năng lượng va chạm so với máy gia tốc chùm tia electron bắn vào một bia cố định.
88101	Trong thiết kế lặp, sự tương tác với hệ thống thiết kế được sử dụng như một loại hình nghiên cứu cho thăm dò và phát triển một dự án, như các phiên bản kế tiếp, hoặc lặp đi lặp lại của một thiểt kế được triển khai thực hiện.
88102	Trong thí nghiệm, ông dùng nhiệt tiêu diệt chủng vi khuẩn III-S, và sử dụng kỹ thuật lọc để trộn xác của chúng với chủng vi khuẩn II-R.
88103	Trong thí nghiệm thứ hai, các đối tượng đọc một số câu đố.
88104	Trong thịt đã qua xử lý, nó làm tăng tốc độ chuyển hóa natri nitrit thành NO 2 − bằng việc hình thành chất trung gian HONO, và có thể cải thiện dung lượng chứa nước.
88105	Trong thị trấn Karakura, Gin đã phải đối mặt với Rangiku một thời gian ngắn bởi Rangiku hỏi về động cơ của anh nhưng anh đã để cô chết giả.
88106	Trong thỏa thuận với lịch sử tiến hóa này, loài hổ Sumatra bị cô lập về mặt di truyền từ tất cả các loài hổ sống trên đất liền, tạo thành một nhóm riêng biệt liên quan chặt chẽ với nhau.
88107	Trong thời Chazal, nhai nhựa cây có thể chống hôi miệng.
88108	Trong thời chiến, cảnh sát quân sự làm thêm các nhiệm vụ giữ gìn trật tự giao thông nhằm đảm bảo cho các đơn vị quân sự di chuyển thuận lợi.
88109	Trong thời cổ đại, khu vực này có tên là Beitian, có nghĩa là "kinh đô mùa hè" của liên minh Kangju.
88110	Trong thời còn trẻ, Raszagal rất quan trọng trong việc bảo đảm các Dark Templar chỉ lưu vong, hơn là bị tận diệt.
88111	Trong thời đại của người máy, công nghệ và khoa học, chàng trai Leon qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi.
88112	Trong thời đại này, Phật giáo sẽ mất đi khả năng cứu khổ cho người dân, vì những người được sinh ra trong thời Mạt pháp không có hạt giống của Phật quả gieo vào họ.
88113	Trong thời điểm bộ phim phát hành, Amanda đã nói rằng cô muốn bắt đầu xuất hiện trên nhiều các vai diễn người lớn hơn, tin rằng cô vẫn đang phát triển khả năng diễn của mình, và rằng cô càng trở nên "giỏi hơn" với mỗi vai diễn.
88114	Trong thời gian 1964 đến 1966, ông Đinh Xuân Quảng không tham chính.
88115	Trong thời gian 7 năm (từ năm 1996-2003) hai ông bà đã cho ra đời bộ sách Ngô Tất Tố toàn tập (5 quyển, 4500 trang).
88116	Trong thời gian ấy, tên vua hung ác đã có tuổi và bị ám ảnh bởi ý nghĩ tìm kiếm thuốc trường sinh.
88117	Trong thời gian bị biệt giam tại đây, sức khỏe của ông giảm sút trầm trọng đến nỗi không đi được.
88118	Trong thời gian bị giam cầm, bà đã trải qua ba lựa chọn khác.
88119	Trong thời gian bị giam giữ, Tề đã học được cách hướng nội và bắt đầu ghi nhật ký.
88120	Trong thời gian bị giam ở trại Auschwitz, ông đã gặp một bạn tù tên là Bronislaw Czech.
88121	Trong thời gian bị tù, ông vẫn bị bệnh tâm thần và thường xuyên có những hành động cũng như phát ngôn bôi nhọ Chính quyền mới.
88122	Trong thời gian, bộ sưu tập đã phát triển nhờ các triển lãm tiếp theo từ các thời đại khác nhau, nhờ chuyển từ Nhà bảo tồn di tích tỉnh và thành phố, quyên góp từ các cá nhân và mua hàng thường xuyên.
88123	Trong thời gian cai trị lâu dài của mình, Petar tăng cường nhà nước bằng cách hợp nhất các bộ tộc thường cãi nhau, củng cố quyền kiểm soát của mình trên các vùng đất Montenegro, và giới thiệu các luật đầu tiên ở Montenegro.
88124	Trong thời gian cấm rượu ở Mỹ, hầu hết mọi người nghĩ rằng những người khác ủng hộ nó trong khi thực tế hầu hết mọi người đều chống lại nó, bao gồm cả những người đã lên tiếng ủng hộ lúc nó mới được khởi xướng.
88125	Trong thời gian cặp bồ, Hương Giang thường xuyên được tặng tiền và quà, chính khoản tiền thu được từ việc cặp bồ với 2 đại gia này đã giúp cho Hương Giang có điều kiện tiêm hóc-môn và qua Thái Lan giải phẫu.
88126	Trong thời gian câu lạc bộ ở Đức, nó đã giành được Gauliga Elsaß ba lần.
88127	Trong thời gian chạy đua của cuộc bầu cử tổng thống Belarus năm 2010, một loạt phương tiện truyền thông Nga đã tấn công ứng cử viên Alexander Lukashenko.
88128	Trong thời gian chiếm đóng 1939-1944 đã có các tài liệu quảng cáo bất hợp pháp được in.
88129	Trong thời gian chơi bóng tại Atalanta, cầu thủ này thường được sử dụng đá dâng cao tự do trong đội hình 3–4–3 dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Gian Piero Gasperini.
88130	Trong thời gian công tác ở khu 9, Lê Văn Thiêm đã được GS.
88131	Trong thời gian còn là ấu trùng, loài bọ này phủ lên mình một chất dẻo với thành phần chủ yếu là phân của chúng.
88132	Trong thời gian cực khổ này, ông đã tự hỏi mình đã đi học để làm gì?, ông viết "Trình độ giáo dục cao của tôi trong các ngành khoa học, cơ học và văn học đối với tôi giống như một sự nhạo báng".
88133	Trong thời gian đầu đi biểu diễn, anh thường dùng tên đầy đủ của mình là Trương Hùng Minh nhưng sau đó đổi thành Minh Nhí, đây cũng là nghệ danh được giữ cho tới ngày nay.
88134	Trong thời gian đầu, ông cộng tác với báo Bé ngôn bé luận, rồi báo Chính luận.
88135	Trong thời gian diễn ra Đại hội, Cuộc nổi dậy Kronstadt bắt đầu nổ ra.
88136	Trong thời gian diễn ra Hội nghị Iwt Hà Nội 2016, Bộ NN&PTNT Việt Nam sẽ tổ chức các buổi tọa đàm cấp cao về cắt giảm lượng khí thải nhà kính, hạn chế tình trạng chặt phá, thu hẹp diện tích rừng ở Việt Nam (REDD+).
88137	Trong thời gian diễn ra trận đánh Polotsk, thì Tập đoàn quân 43 cùng với Quân đoàn Xe tăng Cận vệ 1 chiếm Glubokoe trong hành tiến, sau đó tiếp tục phát triển về hướng Tây đến Dissna.
88138	Trong thời gian điều trị, ông bắt đầu luyện tập chơi cờ trở lại và chẳng mấy chốc đã trở thành cao thủ nhất vùng.
88139	Trong thời gian đó, cô là trợ lý tốt nghiệp cho Tiến sĩ Lawrence Sipe, sau đó là tổng biên tập Bắc Mỹ của tạp chí Giáo dục Văn học thiếu nhi, và là một học giả hàng đầu về văn học thiếu nhi.
88140	Trong thời gian đó Ellis cũng được chuyển đến phòng bản thảo(1812), sau đó(1814) nhận một công việc hoàn toàn nhàn rỗi như một thư ký của bảo tàng, và cũng năm đó trở thành thư ký của tổ chức Society of Antiquaries of London.
88141	Trong thời gian đó (kéo dài 6 tháng) bà tạm thời bị mất chức, phó tổng thống Michel Temer lên nắm quyền.
88142	Trong thời gian đó, một số mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam, trong đó có đồ gốm Bát Tràng không bị hàng Trung Quốc cạnh tranh nên lại có điều kiện phát triển mạnh.
88143	Trong thời gian động cởn, những con thú đực thường chà gạc hoặc sừng trên cây hoặc cây bụi, chiến đấu sinh tử với nhau, đắm mình trong bùn hoặc bụi, tự bôi dịch nhờn lên cơ thể.
88144	Trong thời gian đó, Thạch Lam và Nguyễn Tường Bách tiếp tục quản trị tờ Ngày Nay đến cuối năm 1941, mới bị đóng cửa.
88145	Trong thời gian đó, vì nhiều lý do, quân đội Israel đã quyết định chọn mua các máy bay F-15 thay cho F-14.
88146	Trong thời gian Đức chiếm đóng, ông quay trở lại trường học Gimnazjum Marianów tiếp tục học chương trình trung học tại đây.
88147	Trong thời gian dừng chân ở điểm đỗ số 2, thêm một chiếc CH-53D va chạm với máy bay tiếp nhiên liệu EC-130 khiến cả hai chiếc nổ tung.
88148	Trong thời gian được đề nghị, tài sản sẽ được đánh giá theo bốn tiêu chuẩn để được liệt kê vào sổ bộ.
88149	Trong thời gian gần đây, do mức độ toàn cầu hóa và các hoạt động xuyên quốc gia ngày càng sâu rộng, các quốc gia cũng sẽ phải tương tác với các chủ thể phi quốc gia.
88150	Trong thời gian gần đây, Quần đảo Cook đã đưa vào những chính sách ngoại giao ngày càng độc lập.
88151	Trong thời gian gần đây, quận được công nghiệp hóa mạnh mẽ với các khu phát triển công nghệ cao.
88152	Trong thời gian gần đây, quan niệm lâu đời này đã bắt đầu bị giới nghiên cứu đặt dấu hỏi.
88153	Trong thời gian gần đây, xe ôm không còn thịnh hành như trước nữa vì người đi xe ôm ít hơn người hành nghề xe ôm.
88154	Trong thời gian gặp mặt cha mình ở Tokyo, anh đã bị cảnh báo nếu còn phá phách và liên quan đến đua xe nữa, thì cha anh sẽ gửi trả anh về Mỹ để nhận án tù.
88155	Trong thời gian Han Suk-kyu còn là sinh viên của Đại học Dongguk, anh là ca sĩ hát cho một ban nhạc rock dân gian nghiệp dư.
88156	Trong thời gian hầu tra, ngày đầu tiên bị chuyển từ bót Catinat sang Maison Centrale de Saigon, Sơn Vương đã bị cặp rằn (tức caporal (người quản lý).
88157	Trong thời gian hoàn toàn tự động, cả khởi động và dừng được kích hoạt tự động, bằng cảm biến.
88158	Trong thời gian học, del Castilho đã tổ chức nhiều công việc bán thời gian.
88159	Trong thời gian học tập, không khí chống giáo sĩ đã đẩy ông đến chỗ dấn thân vào Công giáo tiến hành mà ông là chủ tịch của phân khu địa phương.
88160	Trong thời gian hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc-Hoa Kỳ, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuyên bố rằng ông Trump sẽ gặp ông Kim trong chuyến thăm tại DMZ.
88161	Trong thời gian kết thúc của mùa một, có một thông báo cho thấy sắp có một mùa hai.
88162	Trong thời gian làm quan tại Phú Yên, Nguyễn Văn Lý luôn quan tâm đến những việc giúp dân cứu đời và việc học của sĩ tử.
88163	Trong thời gian làm tổng thống tạm ngưng làm đảng viên.
88164	Trong thời gian làm việc ở hội đồng quản trị, cơ quan lập pháp tiểu bang đã thông qua luật tư vấn chấn thương một phần của việc vận động hành lang của Wellspring.
88165	Trong thời gian làm việc tại Học viện NASA, bà đã gặp gỡ chuyên gia rô bốt của NASA là Brian Roberts, người đã thuyết phục bà chuyển đến Maryland với mục đích tăng cơ hội làm việc trong ngành Hàng không vũ trụ.
88166	Trong thời gian Liêu Thế Tông tại vị, ông vẫn giữ kỳ vọng chiếm lĩnh Trung Nguyên, nhiều lần dụng binh đối với chính quyền Trung Nguyên.
88167	Trong thời gian một năm "cai trị" của mình tại điện Kremlin, Simeon kết hôn với Anastasia Mstislavskaya, cháu gái của Ivan III Vĩ đại.
88168	Trong thời gian mục vụ tại giáo phận Hưng Hóa, nhiều lần Giám mục Nguyễn Hữu Long cần cuốc bộ, vượt đèo và suối để đến với các cộng đoàn dân tộc.
88169	Trong thời gian Mustafakuli Khan không có trong nước, con trai của ông là Ismail Khan đã trở thành người cai trị mới của Karadakh, nhưng chỉ một năm sau Necef Kulu Khan (em ruột Mustafakuli Khan) đã giành được quyền lực từ tay Ismail Khan.
88170	Trong thời gian này, Augustus tiếp tục thi đấu quốc tế, nhưng đã rút khỏi một cuộc thi ở Bỉ sau khi thông báo rằng trường hợp của bà đã bị từ chối.
88171	Trong thời gian này, bà chủ trì một chương trình phát triển văn hóa Pháp–Phục Hưng trong tất cả loại hình nghệ thuật.
88172	Trong thời gian này, bà đã phát triển một phong cách mới, mà sau này bà sẽ gọi là "điệu nhảy châu Phi".
88173	Trong thời gian này, bên cạnh công việc giảng dạy, Minh Nhí cũng thường xuyên tham gia đóng phim và biểu diễn ở nhiều sân khấu kịch trong thành phố.
88174	Trong thời gian này, các bộ tộc Uông Cổ (Ongud) và Hoằng Cát Lạt (Onggirat) là các sắc dân thống trị khu vực nay là Nội Mông.
88175	Trong thời gian này, các giáo lý tuyên bố được truyền từ Ashtar rất đa dạng.
88176	Trong thời gian này các máy bay do thám của Trung Quốc đã thực hiện nhiều chuyến bay trên đá ngầm này.
88177	Trong thời gian này, các quy tắc thẩm mỹ chi phối vẻ đẹp của các khu vườn.
88178	Trong thời gian này, chị đã đổi tên thành Abril.
88179	Trong thời gian này, chúng tôi sẽ tiếp tục đối xử với tất cả các nhân viên của mình một cách tôn trọng."
88180	Trong thời gian này, cô là thành viên của một đoàn kịch địa phương tên là "Ennahdha ettamthilia" (sự trỗi dậy của học sinh).
88181	Trong thời gian này, có nhiều nhà cải cách giáo dục ở Hà Lan, nhưng chỉ có Theo Thijssen và ông là được nhiều người biết đến.
88182	Trong thời gian này, cô tham gia vào lịch sử xã hội và chính trị của mỗi quốc gia, đồng thời điều tra các xu hướng kinh tế hiện tại.
88183	Trong thời gian này đảo đôi khi được gọi là Đảo Lindsay, mặc dù người ta không chắc nó có chính là hòn đảo mà Bouvet đã nhìn thấy hay không.
88184	Trong thời gian này, Feurich cũng sản xuất vỏ cho các bộ đàm.
88185	Trong thời gian này, ghế của ông tại quốc hội đã được Ine Marie Eriksen đảm nhiệm.
88186	Trong thời gian này, họ biết được quá khứ của mình và đã kết hợp với lực lượng của ông nội họ nhằm khôi phục lại ngai vàng cho ông ta.
88187	; trong thời gian này kinh tế Sơn Đông hoàn toàn đình trệ.
88188	Trong thời gian này, Linkin Park đã tái hợp với tay bass ban đầu của họ, Dave “Phoenix” Farrell.
88189	Trong thời gian này, người nuôi cũng không được phép để bò tăng quá 0,6 kg/ngày.
88190	Trong thời gian này người Pháp đã tiến sâu 8 km vào lãnh thổ Đức trên một mặt trận rộng 24 km bao phủ vùng Saar.
88191	Trong thời gian này, Nguyễn Văn Thiệu thúc đẩy các chiến dịch tổng động viên và hoạt động chống tham nhũng.
88192	Trong thời gian này, Nintendo đã được hỗ trợ một phần bởi khoản tài chính đến từ nhà vợ của Hiroshi, Michiko Inaba, bà xuất thân từ một gia đình giàu có.
88193	Trong thời gian này, ông cũng đã viết những gì có lẽ là bản dịch tiếng Đức đầu tiên của Marseillaise.
88194	Trong thời gian này, ông cũng được phân công phụ trách Thị ủy Vận Thành trong giai đoạn chuyển giao 2014 – 2015.
88195	Trong thời gian này ông đã nhận được nhiều lời mời gọi - trong đó có cả lời mời của Phriđrích II - đề nghị Laudon rời Áo sang đầu quân cho các quốc gia khác.
88196	Trong thời gian này ông giành được chức đai nâu, ông đã diễn xuất được những chiêu thức mà ông học được từ người thầy Hawaii gốc Hoa là William Kwai Sun Chow.
88197	Trong thời gian này, ông học thơ Hòa ca (tanka), đầu tiên học với vua cha Kōmei, sau học với các nhà thơ của cung đình.
88198	Trong thời gian này ở Paris, không khó để chiêm ngưỡng và nghiên cứu tác phẩm của các họa sĩ theo trường phái Ấn tượng.
88199	Trong thời gian này, Peter Bestuzhev (một người Nga) là cố vấn của bà (đôi khi là nhân tình).
88200	Trong thời gian này, Pundra vẫn là một địa điểm Phật giáo quan trọng.
88201	Trong thời gian này, Rainer mắc bệnh vẹo xương sống ngày càng nghiêm trọng.
88202	Trong thời gian này, tại Halych xảy ra nhiều cuộc thay bậc đổi ngôi, đó là hai lần tại vị của Vladimir III.
88203	Trong thời gian này, Trương Thái hoàng thái hậu tỏ ra là người uyên bác, nuôi dạy Anh Tông trưởng thành, quản lý chính sự.
88204	Trong thời gian này, tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam đã hình thành cơ bản.
88205	Trong thời gian này, Vikernes trở thành một phần của giới black metal Na Uy thời kỳ đầu và gặp mặt tay guitar Euronymous của Mayhem.
88206	Trong thời gian này, vua Zikmund đang tiến hành cuộc Thập Tự Chinh lần thứ hai nhằm vào Bohém.
88207	Trong thời gian này, Vương hậu Marguerite đã viết cuốn hồi ký của mình.
88208	Trong thời gian ngắn mà số lượng đỗ đạt làm quan như vậy là rất lớn ở Lương Tài, sách Đồng Khánh Dư địa chí nói rằng ở huyện Lang Tài nổi bật về học hành thì có tổng Lâm Thao, chính là nói về dòng họ này.
88209	Trong thời gian ngắn trước khi bổ nhiệm vị trí Tỉnh trưởng, theo các đợt bầu cử của Nhân Đại tỉnh cùng bổ nhiệm của Tổng lý Quốc vụ viện thì Bí thư Tỉnh ủy thường kiêm nhiệm vị trí Tỉnh trưởng.
88210	Trong thời gian người dẫn truyện sống tại biệt thự nhà Usher, anh đã bị ấn tượng bởi những bức tranh mà Roderick đã vẽ.
88211	Trong thời gian Nhật Bản chiếm đóng, căng thẳng dân tộc gia tăng và chủ nghĩa dân tộc phát triển.
88212	Trong thời gian ở đây, ông học cách sử dụng các phương pháp để bảo quản một số chế phẩm của ốc tai.
88213	Trong thời gian ở ES Sétif, Lagraâ vô địch Giải bóng đá hạng nhất quốc gia Algérie mùa giải 2012 13 và CAF Champions League 2014.
88214	Trong thời gian ông cầm quyền, các cải tiến đáng kể nhất là hệ thống cơ sở hạ tầng, đường bộ và đường dây thông tin với sự giúp đỡ của Liên Xô, và các hoạt động nhằm nâng cao tỉ lệ biết chữ trong nước.
88215	Trong thời gian ông năm giữ cương vị này, ông trở thành một người phải đối mặt với vụ thanh trừng của Stalin trong quân đội.
88216	Trong thời gian ông ở chiến trường, vị Tể tướng Thụy Điển Erik Larsson Sparre (1593 - 1600), Svante Turesson Bielke (1602 - 1609) thay ông giữ quyền triều chính.
88217	Trong thời gian ông ở ngôi hoàng đế, nền kinh tế đế quốc suy giảm, và ông ra lệnh cho xử tử các trung thần của sultan Selim III và toán binh Nizam-i Cedid.
88218	Trong thời gian ông phụ trách công ty, sản xuất xăng dầu đã tăng lên đáng kể.
88219	Trong thời gian ở nhà chồng, bao nhiêu chuyện xui rủi xảy đến với Dư Chiêm Ngao khiến Cửu Nhi vì người yêu liên tục ép chị dâu mình phải tìm cách giúp anh, kể cả việc ép chị dâu phải mua một cô nha hoàn cho Cửu Nhi.
88220	Trong thời gian phòng thủ Kiev, A.Vlasov chỉ huy Tập đoàn quân số 37 và đã cùng một số đơn vị thoát ra khỏi vòng vây- trong chiến dịch này hàng trăm nghìn chiến sỹ Xô Viết hy sinh và bị bắt làm tù binh.
88221	Trong thời gian sau đó, xã hội Hàn Quốc đã xảy ra nhiều cuộc tranh luận nóng bỏng giữa các học giả về tính hữu dụng của những yếu tố tích cực trong Nho giáo truyền thống.
88222	Trong thời gian sống tại Nga, nhạc sĩ Nguyễn Văn Nam và Tamara Blaeva (một cô gái người Nga Kavkaz học cùng ông) có một cô con gái.
88223	Trong thời gian tại Mỹ ông thành lập Hội Phật giáo Việt Nam ở Minnesota.
88224	Trong thời gian tại nhiệm, Lâm Hữu Phúc tiến hành đả kích hoạt động của phái tả, từ đó đạt được sự tín nhiệm của Anh.
88225	Trong thời gian tại vị, Hiếu Vũ đế Lưu Tuấn tăng cường tủng ương tập quyền, triệt trừ chức hàm Lục thượng thư sự, đồng thời chia tách châu quận nhằm làm suy yếu thực lực của phiên trấn.
88226	Trong thời gian tại vị, ông đã có những đóng góp quan trọng để xây dựng Hội trở thành một tổ chức có uy tín trong xã hội.
88227	Trong thời gian tạm lắng, người Anh đưa quân tiếp viện và sơ tán các tù binh.
88228	Trong thời gian tham gia không chiến tại Kuban, phi công A. I. Pokryshkin đã nghiên cứu phát triển chiến thuật này để nó không chỉ dừng lại ở mục đích đánh chặn phòng thủ.
88229	Trong thời gian Thế vận hội, xảy ra sự kiện vận động viên Mã Tình Sơn của đoàn Trung Hoa Dân Quốc đào tẩu sang phía Trung Quốc đại lục.
88230	Trong thời gian thực hiện hợp đồng lao động các bên ký kết có thể thỏa thuận sửa đổi nội dung của hợp đồng lao động.
88231	Trong thời gian tồn tại ngắn ngủi, Tây Yên liên tiếp xảy ra biến loạn vì tranh chấp nội bộ.
88232	Trong thời gian trị vì, Hạ Cao đã phục hồi tước vị cho nước chư hầu Thử Vi thị (豕韦) trước đây bị Khổng Giáp truất.
88233	Trong thời gian trị vì ngắn ngủi của mình, ông sử dụng 2 niên hiệu là Phượng Lịch và Nguyên Thọ.
88234	Trong thời gian trị vì ngắn ngủi của mình, Tiêu Đống hoàn toàn nắm dưới sự kiểm soát của Hầu Cảnh.
88235	Trong thời gian trị vì, ông biến Pergamon trở thành một thế lực đáng kể ở phía Đông Hy Lạp.
88236	Trong thời gian trị vì, ông chỉ dùng niên hiệu Đại Chính (大正), nên còn được gọi là Đại Chính Hoàng đế (大正皇帝).
88237	Trong thời gian trị vì ông chỉ sử dụng một niên hiệu là Thiệu Trị nên thường được gọi theo tên này.
88238	Trong thời gian trị vì, ông còn lạm dụng hình ngục, thích giết người.
88239	Trong thời gian trị vì, ông đã có năm lần đổi niên hiệu: Lợi Trinh (1172-1175), Thịnh Đức (1176-1180), Gia Hội (1181-1184), Nguyên Hanh (1185-1197), An Định (1198-1200).
88240	Trong thời gian trở về Diên An vào năm 1940, ông đã viết một cuốn sách về "Lịch sử tóm tắt của Bát lộ quân".
88241	Trong thời gian trước khi quay trở lại Wien, Liszt có một số buổi diễn tại Pest ngày 1 và 24 tháng 5 năm 1823, tại rạp Königliches Städtisches ngày 10 và 17 tháng 5, ngày 19 tháng 5 năm 1823 tại một buổi diễn gọi là vergnügliche Abendunterhaltung.
88242	Trong thời gian trước thời nhà Chu và sau đó, các nhà cai trị các quốc gia độc lập của Trung Quốc theo quy ước đều xưng "Vương" (王).
88243	Trong thời gian từ cuối tháng 7 đến cuối tháng 9, chiến sự đặc biệt ác liệt và đẫm máu cả trên mặt đất và trên không: cả hai bên đã chiến đấu hết sức dũng cảm và quên mình.
88244	Trong thời gian việc thờ cúng thần Osiris thịnh hành, các Pharaoth cấm người dân ăn thịt lợn.
88245	Trong thời gian Việt Nam giúp đỡ nhân dân Campuchia chống nạn diệt chủng, số người Việt ở Campuchia lại hồi phục dần.
88246	Trong thời gian xây dựng chỉ có duy nhất 1 người bị tử vong do tai nạn lao động.
88247	Trong thời hậu Trung Cổ, chúng nặng hơn và trở lên lùn hơn vì ngựa lùn là loại động vật là cần thiết.
88248	Trong thời hiện đại (1960 trở đi) Jumeirah là khu vực chính cho các cư dân nước ngoài sinh sống ở phía tây.
88249	Trong thời hiện đại, đây là phương pháp chính được sử dụng trên toàn thế giới để làm giàu uranium và kết quả là vẫn là một quá trình khá bí mật, cản trở sự phát triển rộng rãi hơn của công nghệ.
88250	Trong thời hiện đại, Jibanananda Das, Bibhutibhushan Bandopadhyay, Tarashankar Bandopadhyay, và những người khác là các tác gia nổi tiếng.
88251	Trong thời hiện đại, việc sử dụng thuật ngữ này đã được mở rộng để chỉ thông tin ngày và thời gian kỹ thuật số gắn liền với dữ liệu kỹ thuật số.
88252	Trong thời Khang Hi, tiêu chuẩn định ngạch của Bát kỳ Mãn Châu Tá lĩnh là 100 người.
88253	Trong thời kì chủng sinh, ước mơ lớn nhất của ông là trở thành một thần học gia.
88254	Trong thời kiểm dịch các thành viên trên tàu, Simon bị nhiễm virut và bất chấp sự chú ý của nhân viên y tế và hàng ngàn người yêu thích, đã chết vào ngày 28 tháng 11 năm 1949 do biến chứng nhiễm virus do vết thương chiến tranh.
88255	Trong thời kì này, cô thường dùng tới dao tâm linh để tấn công ở mục tiêu gần với võ thuật của cô, mặc dù vẵn có thể dùng những chiêu ở tầm xa.
88256	Trong thời kỳ chiến tranh Thế giới thứ 2, khi kinh tế Nhật còn nghèo nàn, sữa đậu nành là loại đồ uống giàu protein được ưa chuộng, ngoài ra bã đậu okara cũng được người Nhật tận dụng làm lương thực.
88257	Trong thời kỳ chống Pháp ông có biệt danh là Trần Phương.
88258	Trong thời kỳ Chuyển loạn thành chính và Cải cách khai phóng sau, Đặng Tiểu Bình một bên thì nhấn mạnh "giải phóng tư tưởng", một bên lại cảnh cáo "tự do tư sản".
88259	Trong thời kỳ cổ điển, thay vì làm cho hình ở xa nhỏ hơn giống như phối cảnh tuyến tính, họa sĩ thường định kích thước của vật thể và hình dựa trên ý nghĩa chủ đề của chúng.
88260	Trong thời kỳ đảm nhận vai trò Giám mục Hải Phòng, giám mục Thiên đã có những đóng góp vào quá trình phát triển của Giáo phận, đặc biệt là các công trình tôn giáo.
88261	Trong thời kỳ đầu triều đại, các ngôi đền phát triển thành dạng bậc thang và chia làm nhiều phòng.
88262	Trong thời kỳ đỉnh cao của cuộc đấu tranh Malenkov và Khrushchev, Khrushchev đã tích cực đấu tranh để cải thiện nền nông nghiệp Liên Xô và tăng cường vai trò của Trung ương Đảng.
88263	Trong thời kỳ đồ đá mới, mỏ được sử dụng bởi các thành viên của nền văn hóa Funnelbeaker, những người đã mở rộng khu vực khai thác đá lửa lên tới 300 km.
88264	Trong thời kỳ đó, nhiều túp lều của người chăn cừu đã được xây dựng, được gọi bằng tiếng Đức là Baude và bouda bằng tiếng Séc.
88265	Trong thời kỳ Edo, đây là một nguồn thu nhập quan trọng cho kuge.
88266	Trong thời kỳ giữa chiến tranh là nơi đóng quân và là doanh trại của Trung đoàn bộ binh 68 thuộc Quân đội Ba Lan (1921).
88267	Trong thời kỳ hòa đàm sau chiến tranh, Thiên hoàng Minh Trị đích thân chỉ huy tiến độ đàm phán.
88268	Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, đình Dương Ổ bị phá hủy.
88269	Trong thời kỳ khôi phục kinh tế sau hoà bình, diện tích bông đã tăng gấp 3 lần so với năm 1939 (6.500 ha) là năm sản xuất ổn định trong thời kỳ Pháp thuộc.
88270	Trong thời kỳ khó khăn của giáo phận, Bùi Chu Tạo gửi nhiều Thư Chung đến với các giáo dân, cổ võ học hỏi kinh bổn, trùng tu các công trình tôn giáo.
88271	Trong thời kỳ khó khăn để tìm được quỹ và các tòa nhà phù hợp về khu triển lãm ở Rudolfinum (Ngôi nhà của các nghệ sĩ) cũng góp phần rất lớn vào sự ra đời của bảo tàng.
88272	Trong thời kỳ khó khăn, Giám mục Trịnh Như Khuê cũng gọi các nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội đến Tòa Giám mục chép kinh để phục vụ cho công tác giảng dạy giáo lý thầm lặng của các cộng tác viên tại giáo xứ.
88273	Trong thời kỳ khủng hoảng, để chống lại các cuộc truy quét nô lệ và đối phó với chiến tranh, người Banda đã lựa chọn các thủ lĩnh chiến tranh.
88274	Trong thời kỳ làm giám mục, ông quyết định gửi 13 chủng sinh vào học tại miền Nam và quyết định xây dựng Tòa giám mục tại Sơn Tây.
88275	Trong thời kỳ làm linh mục, ông được cử đi du học, sau đó trở về làm giáo sư Đại chủng viện.
88276	Trong thời kỳ Liên Xô, Podolsk là một trong các trung tâm công nghiệp chính của tỉnh Moskva.
88277	Trong thời kỳ linh mục, ông từng đảm nhiệm các chức vụ khác nhau như Giám đốc Ðại chủng viện Minh Hòa Đà Lạt, Chánh xứ Nhà thờ chính tòa Đà Lạt và linh mục Tổng Đại diện giáo phận Đà Lạt.
88278	Trong thời kỳ Metternich, Đế quốc Áo cũng duy trì một nền kinh tế ổn định và đạt được ngân sách gần như cân bằng, mặc dù có thâm hụt lớn sau các cuộc chiến tranh Napoléon.
88279	Trong thời kỳ Napata, chữ tượng hình Ai Cập đã được sử dụng: vào thời điểm này các ghi chép dường như chỉ hạn chế trong cung đình và đền thờ.
88280	Trong thời kỳ này, có hai mâu thuẫn quốc tế: kết thúc cuộc chiến tranh giữa México và Hoa Kỳ (nơi mà México buộc phải nhượng bộ hơn một nửa lãnh thổ của họ) và cuộc chiến tranh với Pháp.
88281	Trong thời kỳ này cũng đã có những thử nghiệm đầu tiên in nhiều bản khắc gỗ có màu khác nhau trên cùng một bản in vì cho đến lúc đó các bản in rời từng tờ đều được tô màu bằng tay sau khi in ra.
88282	Trong thời kỳ này, dân số Chieti lên tới 60.000 nhân khẩu nhưng, sau sự sụp đổ của Đế chế Tây La Mã, nó đã bị phá hủy bởi Visigoth và Heruli.
88283	Trong thời kỳ này đồ sắt phát triển khá phổ biến, kỹ thuật canh tác phát triển.
88284	Trong thời kỳ này, Hoàng quân Nhật Bản từng thiết lập tổng bộ ở Trường Trung học Quan lập Trường Châu.
88285	Trong thời kỳ này, lý thuyết kiến trúc vẫn đề cập đến các ý tưởng cổ điển nhưng ít chân thành hơn trong thời Phục hưng.
88286	Trong thời kỳ này, ngôn ngữ Antillean Creole đã phát triển.
88287	Trong thời kỳ này, ông ban hành "Cải cách Mori" đối với hệ thống giáo dục của Nhật Bản, bao gồm sáu năm học bắt buộc, đồng giáo dục và thành lập các trường trung học để đào tạo tầng lớp tinh hoa.
88288	Trong thời kỳ này, sức mạnh tập thể của họ bị tổn hại không chỉ bởi thường xuyên đấu đá lẫn nhau, mà còn vì chính sách hoạt động theo kiểu tự trừng phạt thất bại của chính mình bằng cái chết.
88289	Trong thời kỳ niên thiếu, một người trẻ thường cố gắng dung hòa hai dòng cảm xúc này.
88290	Trong thời kỳ ông làm giám đốc hãng phim truyện Việt Nam, hãng gặp khá nhiều khó khăn khi cơ chế chuyển đổi.
88291	Trong thời kỳ ở Nha Trang, ông tham gia sáng lập Chẩn y viện Tin Lành, Cô nhi viện, Viện Dưỡng lão, Phòng Ghi âm.
88292	Trong thời kỳ phong trào Văn Thân, Cần Vương chống Pháp, ở làng Phúc Yên, xã Bạch Ngọc đã có người đi theo nghĩa quân Trần Tấn, Đặng Như Mai.
88293	Trong thời kỳ Songtsen Gampo trị vì, quan hệ giữa Thổ Phồn và nhà Đường tiếp tục hòa hảo.
88294	Trong Thời kỳ Tái thiết, cả hai viện đều ở dưới quyền kiểm soát của đảng Cộng hoà, được nhiều người Mỹ nối kết với chiến thắng trong cuộc nội chiến.
88295	Trong thời kỳ Thế chiến thứ 2, số lượng tù nhân của Gulag bị tăng đột biến tỷ lệ chết trong giai đoạn 1941–43, bởi Liên Xô khi đó lâm vào tình trạng thiếu lương thực do cuộc tấn công của Đức Quốc xã.
88296	Trong "Thời kỳ thứ hai", Cruttwell diễn giải Teuffel bằng cách nói rằng nó "thể hiện sự xuất sắc cao nhất trong văn xuôi và thơ."
88297	Trong thời kỳ Thuộc địa vương thất, chính phủ thực hiện phát triển và cải thiện hạ tầng tại Sarawak.
88298	Trong thời kỳ trị vì của ông, quan hệ với Anh ngày càng trở nên căng thẳng.
88299	Trong thời kỳ Trung cổ, Eichsfeld, lớn hơn huyện Eichsfeld ngày nay, thuộc sở hữu của các giám mục của Mainz.
88300	Trong thời kỳ Web 1.0, hoạt động tiếp thị và bán hàng gần như không phụ thuộc vào sản phầm.
88301	Trong thời kỳ Xô Viết, Hải quân Liên Xô đã vận hành một cơ sở rộng lớn ở cuối phía đông của hồ, nơi đánh giá công nghệ tàu ngầm và ngư lôi.
88302	Trong thời kỳ Xô viết, hầu như toàn bộ máy bay chở khách của Aeroflot đều do các công ty trong nước chế tạo.
88303	Trong thời Maya cổ điển (200-900 AD), Quiriguá nằm ở điểm gặp nhau của nhiều tuyến đường thương mại quan trọng.
88304	Trong thời niên thiếu của mình, Valentino biểu diễn ảo thuật trong chương trình "Nhận thức văn hóa thế giới" cho hơn một triệu sinh viên khắp Hệ thống Trường học Thống nhất.
88305	Trong thời phong kiến, dù là một người chồng bình thường thì việc đối xử với vợ như vậy đã là chuyện hiếm có, huống chi là bậc cửu ngũ chí tôn.
88306	Trong thời tạm chiếm, quận ủy quận Nội thành đã từng đặt văn phòng bí mật ở số nhà 53 phố này.
88307	Trong thời thơ ấu, cô bị viêm phổi nặng hai lần, và bố mẹ cô đã yêu cầu cô học múa để tăng cường thể lực, vóc dáng.
88308	Trong thời thơ ấu, Mahder thích nhảy.
88309	Trong thời thực dân thế kỷ XIX, người Kanak được tuyển mộ hoặc bị bắt làm nô lệ để làm lao động phi tự do tại những nơi như Úc, California, Canada, Chile và Fiji.
88310	Trong thời trị vì của triều đại Tudor, nước Anh chứng kiến những biến động chưa từng xảy ra trước đó.
88311	Trong thơ, ông nhận mình là người "mộc mạc, vụng về, nhưng không cần sự khôn khéo của thế gian" (Thất tịch); mà cái cần là phải biết giữ "tiết cứng quên mình, và lòng đạo không dục vọng" (Tân trúc) Theo Từ điển văn học (bộ mới), tr.
88312	Trong thuật điểm huyệt cơ thể theo giờ thì Dũng tuyền ứng với giờ Hợi.
88313	Trong thuật ngữ phổ biến thời đó, những người lao động bình thường, báo chí và chính trị gia đã phản đối "
88314	Trong thuật xem phong thủy, thường tượng Rồng, tượng Hổ được chọn sử dụng.
88315	Trong thư chung số 6 được viết ngày 8 tháng 5, Giám mục Trịnh Như Khuê quyết định quy định hóa việc quản lý tài sản của giáo xứ, cũng như cách thức khai báo riêng về tài sản của cá nhân linh mục.
88316	Trong thư có đề cập đến Rabban Bar Sauma.
88317	Trong thực tế Bill Gates là người học hành không đầy đủ.
88318	Trong thực tế, các giá trị hiện nay là đúng và quy tắc sắp xếp năng lượng n + ℓ hóa ra là một xấp xỉ chứ không hoàn toàn chính xác.
88319	Trong thực tế, có một khu phố gọi là Sundae Town trong Sillim-dong mà có nhiều nhà hàng chuyên sundae.
88320	Trong thực tế, cuộc họp dành các nhà phê bình bảo thủ của chính sách một số hy vọng giành lại kiểm soát các sự kiện từ các mobs ngang bướng trong các đường phố của nhiều thành phố của Anh.
88321	Trong thực tế cừu Cotswold len thường được gọi là "mohair nghèo của con người."
88322	Trong thực tế, điều này có nghĩa là chương trình tạo ra từ mã này có thể làm bất kì gì từ việc thực thi đúng theo ý muốn cho đến việc hư hỏng mỗi lần nó chạy.
88323	Trong thực tế, điều này đã trở thành một cơ chế phát hiện và thảo luận về sự khác biệt giữa ba tổng tư lệnh của Quân đội, Hải quân và Không quân liên quan đến một dự án cụ thể.
88324	Trong thực tế, điều này hiếm khi xảy ra do các khoản bội chi đem lại lợi nhuận cho ngân hàng và nó là tốn kém đối với khách hàng.
88325	Trong thực tế điều này là không thể, vì mỏ không thể được sử dụng để chứa các sinh vật nặng ký.
88326	Trong thực tế, độ tin cậy kém và hay hỏng hóc của động cơ đã làm nảy sinh câu nói lém lĩnh 'Hai cái quay, hai cái bốc khói, hai cái đang đùa.
88327	Trong thực tế, hầu hết mọi thứ chúng ta truy cập thông qua một thiết bị kỹ thuật số đều có thể được coi là phương tiện kỹ thuật số.
88328	Trong thực tế, hình thử nghiệm ở giữa (tức là hình dấu cộng) được bao quanh bởi các ô vuông lớn lại trông có vẻ to hơn thay vì nhỏ hơn.
88329	Trong thực tế, một con "thú than" trung bình trông tương tự như một con hà mã gầy với đầu tương đối nhỏ và hẹp.
88330	Trong thực tế, một số anime dường như có nhiều fan service hơn một chút so với doanh số bán của chúng.
88331	Trong thực tế, người bệnh sống toàn bộ cuộc sống của họ trong tình trạng thiếu ngủ liên tục.
88332	Trong thực tế, người ta thường dừng lại ở một hoặc hai chu kỳ hiệu chỉnh.
88333	Trong thực tế, nó có thể thuộc về một chi không được mô tả, vì hình dạng của xương ức không giống với chi tiết của Alectroenas hay Columba, và thực sự là các loài chim bồ câu và bồ câu sống khác.
88334	Trong thực tế, phần lớn cơ quan an ninh của chính phủ dò tìm ra những cá nhân cố gắng sử dụng phương pháp đó khá dễ dàng, cũng như tìm ai đó gọi điện từ buồng điện thoại.
88335	Trong thực tế, phản ứng của bạch kim với nước cường toan phức tạp hơn.
88336	Trong thực tế, tại chỗ thỉnh thoảng "biến mất", trở nên rõ ràng chỉ thông qua Địa điểm của vết đỏ, mà là hòn đảo của nó ở Nam Equatorial Belt (SEB).
88337	Trong thực tế thì có nhiều loại len và chất lượng của chúng khác nhau.
88338	Trong thực tế, trong nhiều trường hợp, các khái niệm đại số đã được cải tổ thành các thuật ngữ hình học.
88339	Trong thực tế, việc nhiễm bệnh thường được thực hiện do nhiễm từ môi trường bên ngoài.
88340	Trong thực tế, với các enzym peroxidase ngừng hoạt động, chiết xuất anthocyanin tự nhiên từ khoai lang được sử dụng cho thực phẩm màu có thể còn ổn định hơn màu thực phẩm tổng hợp.
88341	Trong thực tế, xe đạp gấp có nhiều cách điều chỉnh để phù hợp hơn với người dùng so với xe đạp thông thường, mặc dù khung xe đạp gấp thường chỉ có 1 kích cỡ.
88342	Trong thực vật, pectinesterase đóng một vai trò trong kiểm soát sự ổn định của thành tế bào trong quá trình chín của quả, mở rộng thành tế bào trong quá trình nảy mầm của hạt phấn và phát triển ống phấn, gây rụng (lá hoặc quả.
88343	Trong thử nghiệm năm 2017, Priscilla tiếp tục tỏ ra nổi trội khi dùng dậy để đào chiếc tổ lớn 7 lần, nhưng việc dùng miệng đào bằng gậy kém hiệu quả hơn so với đào bằng móng guốc hoặc mõm.
88344	; trong thử nghiệm này, tên lửa ASROC mang đầu đạn nguyên tử đã được nhắm vào mục tiêu ngầm dưới nước.
88345	Trong thư, ông cáo buộc chính phủ Việt Nam Cộng hòa gieo rắc chia rẽ và thù hận.
88346	Trong Thương Hiệt gốc, 產 phải là YKMHM (phần đầu tiên là 文) trong khi 産 là YHHQM (phần đầu tiên là 产).
88347	Trong Thượng hội đồng Latran năm 1059, Giáo hoàng Nicolas II đã ra lệnh cho các giáo sĩ nhà dòng sống trong cộng đoàn và đưa vào của chung những tài sản họ nhận được từ Giáo hội.
88348	Trong thương mại điện tử, các webcast kiếm được hoa hồng hoặc chia doanh thu với các nhà sản xuất sản phẩm từ doanh số được tạo ra từ thương mại điện tử của các sản phẩm được bán trên trang web.
88349	Trong thư, ông nhắc lại vấn đề đào tạo chủng sinh là trách nhiệm chung của mỗi giáo dân.
88350	Trong thuyết Brønsted-Lowry, axit và bazơ được định nghĩa theo cách chúng phản ứng với nhau.
88351	Trong thuyết tâm lý học của Hobbes, conatus vật lý là một đơn vị chuyển động vô cùng nhỏ.
88352	Trong thuyết tương đối hẹp, véc tơ-4 năng lượng-động lượng tổng cộng của hệ kín cũng là đại lượng bảo toàn, và cũng là một tính chất tương thích và độc lập với nguyên lý tương đối của Einstein.
88353	Trong tiềm thức trước khi chết, cô mong muốn được gặp lại Christine.
88354	Trong tiếng Anh, có một thuật ngữ có chức năng tương tự: sennight hay sen'night.
88355	Trong tiếng Anh, cụm từ "ngắm chim" xuất hiện lần đầu tiên với tựa đề cuốn sách "Ngắm chim" của Edmund Selous vào năm 1901.
88356	Trong tiếng Anh, "máy đẩy" và "động cơ"
88357	Trong tiếng Anh nó thường được gọi là Winged Esenbeckia, Coya, và Cuala-cuala.
88358	Trong tiếng Anh, tên gọi batfish thông thường cũng được dùng cho họ cá tai tượng Ephippidae ở giống Platax.
88359	Trong tiếng Anh, thiên hà được gọi là galaxy.
88360	Trong tiếng Anh, tính từ canine cũng bắt nguồn từ tính từ caninus của tiếng La Tinh ("thuộc về loài chó").
88361	Trong tiếng Anh, từ sandal bắt nguồn từ từ tiếng Hy Lạp sandalon.
88362	Trong tiếng Anh và các ngôn ngữ khác, từ được sử dụng theo nghĩa hạn chế "truyện tranh Nhật Bản" hoặc "truyện tranh phong cách Nhật Bản", trong khi ở Nhật nó biểu thị cho tất cả các dạng truyện tranh, hoạt hình, và biếm hoạ.
88363	Trong tiếng Anh, www thường được đọc là double-u double-u double-u.
88364	Trong tiếng Ả Rập, từ này có nghĩa là "thảo luận".
88365	Trong tiếng Bồ Đào Nha cũng có hiện tượng "g" khi đứng trước "e", "i" đọc khác với "g" đứng trước "a", "o", "u".
88366	Trợng tiếng Hà Lan nó được gọi là nhện chuối, trong tiếng Anh được gọi là nhện thợ săn nâu.
88367	Trong tiếng Nam Marquesan, Nuhe là từ duy nhất trong các ngôn ngữ Polynesia, nhưng có thể có một số kết nối với từ wanuhe, một từ dùng chỉ chó trong ngôn ngữ Papuan của quần đảo Brumer.
88368	Trong tiếng Nhật, động từ matagu nghĩa là đứng chồm, đứng dạng chân.
88369	Trong tiếng Phần Lan, lettu và pannukakku (nghĩa đen là "bánh nướng chảo") có ý nghĩa khác nhau, cái sau có cấu trúc gần giống với một chiếc bánh nướng nóng hơn, và được nướng trong lò thay vì sử dụng chảo rán.
88370	Trong tiếng Pháp loại trống này gọi là caisse claire (ket-xơ kle), còn trong tiếng Anh tên trống này là snare drum (phát âm: /'sneə drʌm/) nên cũng thường gọi nôm na là "trống xơ-nia".
88371	Trong tiếng Sami, thành phố có tên là Helsset.
88372	" trong tiếng Triều Tiên sẽ là "Tôi thức ăn mua để cửa hàng-đến đi-đang".
88373	Trong tiếng Trung, phàn chi hoa hay mộc miên hoa là tên gọi chỉ cây gạo.
88374	Trong tiếng Việt, bệnh nhân là cụm từ Hán-Việt chỉ về người bệnh, một từ tương tự như bệnh nhi (người bệnh là trẻ em, bệnh phu là người lớn bị bệnh).
88375	Trong tiếng Việt, cái tên "con cúc" bắt nguồn từ việc chúng có hình dạng từa tựa như cái cúc áo nhỏ hình hạt đậu xanh.
88376	Trong tiếng Việt, con ong (bee) được viết là ong, không phải là con ông (con ông bà X).
88377	Trong tiếng Việt, loài này được goi là rắn voi.
88378	Trong tiếng Việt ngày nay, cây lương thực được dùng để chỉ toàn bộ nhóm cây lương thực có hạt (Cereals for grain) và nhóm cây củ có bột (Cereals for tuber), chủ yếu là bốn cây lương thực chính lúa, ngô, sắn, khoai lang.
88379	Trong tiếng Việt, nó được gọi là tràng pháo dây hay ráy leo.
88380	Trong tiền khai cờ thì cánh cờ lớn hơn cánh thìa.
88381	Trong tiểu thuyết, Lục Tốn sai Thuần Vu Đan dẫn quân thăm dò.
88382	Trong tiểu thuyết phi hư cấu, một nhà văn sử dụng cá trích đỏ khi ông ta cố tình tạo ra một đầu mối sai lệch dẫn độc giả hoặc khán giả đến một kết luận sai.
88383	Trong tiểu thuyết, thủ lĩnh của các thế lực Thiên đàng là Metatron.
88384	Trong tiểu thuyết thứ sáu, cô đã thất bại trong việc thử diễn viên lồng tiếng và quyết định hòa giải với cha mẹ trước khi quyết định bước tiếp theo.
88385	Trong tìm kiếm thông tin, Okapi BM25 là hàm tính thứ hạng được các công cụ tìm kiếm sử dụng để xếp hạng các văn bản theo độ phù hợp với truy vấn nhất định.
88386	Trống timpani trong dàn nhạc có thể điều chỉnh nhanh chóng để có được nốt nhạc chính xác bằng cách sử dụng một bàn đạp chân.
88387	Trong tình huống cần bảo mật cao, một loại mực như vậy sẽ được coi là quá dễ phát hiện vì một số lượng lớn các thông tin có thể được nhìn thấy nhanh bằng tia UV.
88388	Trong tình huống kinh thành trống vắng, vua không còn ở Kinh sư, Mạc Đăng Dung đã bàn với các đại thần tạm thời lập Hoàng đệ Xuân (
88389	Trong toàn bộ video, Ed Sheeran liên tục hồi tưởng về những hình ảnh của một cô gái và trông chán nản ngay sau mỗi lần như thế, có nghĩa đó là người yêu cũ vừa chia tay với anh.
88390	Trong Toàn Đường văn có chép lời tán của Chu Hàn: Hiển doãn quân tử, đức sung khánh diên.
88391	Trong toán học, cách phổ biến nhất là viết hằng số thành chữ " " in nghiêng, nhưng tiêu chuẩn ISO 80000-2 khuyến nghị sắp chữ các hằng số theo kiểu thẳng đứng như các chữ cái thông thường.
88392	" trong toán học cao cấp.
88393	Trong toán học, hàm lỗi (cũng có tên là hàm lỗi Gauss), thường ký hiệu là erf, là một hàm phức của một biến phức được định nghĩa dưới dạng: Greene, William H.; Econometric Analysis (fifth edition), Prentice-Hall, 1993, p. 926, fn.
88394	Trong toán học tiên tiến, cận đẳng số có thể được sử dụng như là một tiêu chí để nói rằng hai hình gần giống nhau.
88395	Trong tổng cộng 42 chiếc, 23 tàu sau này của lớp Los Angeles được thiết kế sao cho vận hành ít tiếng động hơn so với các tàu trước đó, và mang nhiều vũ khí và thiết bị do thám tối tân hơn.
88396	Trong tổng hợp hữu cơ, các gốc hydroxyl chủ yếu được sinh ra nhờ sự quang phân của 1-Hiđrôxy-2(1H)-pyridinethion.
88397	Trong tổng hợp zeolit: kaolin là nguyên liệu chính để tổng hợp zeolit, loại chất được ứng dụng nhiều trong công nghiệp như hấp phụ, làm chất xúc tác…
88398	Trong tổng ngân sách, một số 1,39 tỷ USD sẽ được sử dụng cho việc xây dựng các địa điểm và cơ sở hạ tầng, trong khi khoảng 11 triệu USD sẽ bao gồm việc xây dựng và duy trì các cơ sở đào tạo.
88399	Trong tổng số 266 chiếc A-1 bị mất, 5 chiếc bị bắn rơi bởi tên lửa đất-đối-không (SAM), 2 chiếc bị mất do không chiến trong đó có hai chiếc do MiG-17 của Không quân Bắc Việt Nam bị bắn rơi.
88400	Trong tổng số 448.000 cư dân người Nhật sinh sống tại Nam Sakhalin vào năm 1944, một lượng đáng kể đã được sơ tán trong khoảng thời gian cuối của chiến tranh, song vẫn còn lại 300.000 hoặc tương đương ở lại đảo trong vài năm nữa.
88401	Trong tổng số 78 tàu frigate được đặt tên, 66 chiếc được mang những cái tên chưa từng bao giờ đặt cho một tàu chiến Anh Quốc trước đây.
88402	Trong tổng số gần 900 thành viên thủy thủ đoàn của Helena, 168 người đã thiệt mạng.
88403	Trong tổng số trên 12.000 dân của toàn xã, hiện có khoảng 3.000 lao động đi làm ăn xa, trong đó hơn 2/3 sang Lào.
88404	Trong tổng thể với thân mình, đầu không được quá nặng nề.
88405	Trong tổng tuyển cử 2010, ông đã để thua trước Deval Patrick với tỷ lệ 48–42%.
88406	Trong Tour de France 2010, Alberto Contador được thử nghiệm dương tính với clenbuterol.
88407	Trong trải nghiệm nhảy múa cổ điển lần thứ hai, Ludmila đã "phải lòng" môn nghệ thuật này.
88408	Trống trầm và đế hi-hat thường có gai có thể thu vào để giúp chúng bám chặt các bề mặt như thảm, hoặc đứng yên (trên bề mặt cứng) bằng chân cao su.
88409	Trong trận bán kết đội đã thắng bất ngờ Thụy Điển, một đội bóng mạnh của giải, với tỉ số 2:1.
88410	Trong trận bệnh cuối cùng của Charles vào năm 1685, bà tỏ ra lo lắng cho sự hòa hảo của ông với đức tin Công giáo và bà thể hiện sự đau buồn to lớn trước cái chết của ông.
88411	Trong trận chiến, Aika có khả năng xuất sắc trong chiến đấu vì được ông nội dạy võ thuật từ nhỏ.
88412	Trong trận chiến đối đầu khốc liệt cuối cùng này, quân của vua Trụ đã thất bại thảm hại, vua Trụ tự thiêu, Đát Kỷ giả cũng bị giết chết.
88413	Trong trận chiến Dressrosa thì cô đã phải lòng Sai và hiện đã trở thành vợ của anh.
88414	Trong trận chiến, Luffy đã liều mình, phát huy hết tất cả những gì mình có, vượt qua cả giới hạn bản thân.
88415	Trong trận chiến này, tên người Đức đã tử trận, còn Wanda sau đó cũng tự vẫn, như một cách để tạ ơn các vị thần Slavic đã giúp nàng chiến thắng trong trận chiến.
88416	Trong trận chiến, ngựa của Nhiễm Mẫm đột nhiên chết, ông ta ngã xuống và bị bắt.
88417	Trong trận chiến Ozaki vào năm 1588, Masamune chuyển sang tấn công gia tộc Ozaki, vốn là đồng minh của nhà Mogami.
88418	Trong trận chiến tiếp theo sau đó, Kinugasa bị đánh chìm và Chōkai bị hư hại nhẹ.
88419	Trong trận chiến trên sông Kondurche, quân đội Thiếp Mộc Nhi có 7 quân đoàn, 2 trong số đó là dự bị, sẵn sàng theo lệnh của tổng tư lệnh, để hỗ trợ trung tâm hoặc sườn của đội hình.
88420	Trong trận chiến tưởng tượng của mình, cô thường mặc một bộ váy màu đen.
88421	Trong trận chung kết, Djokocvic dễ dàng giành chiến thắng trong set 1 với tỷ số 6-2, để thua lại set 2 với tỷ số 3-6.
88422	Trong trận chung kết quốc gia mùa 1, cậu đã ghi 1 poker và lưới Seiga, và chơi 1 trận quyết tử với vết thương gãy xương vai.
88423	Trong trận Croắc-ti-a-Bulgaria năm 927, (còn thường được gọi là Trận cao nguyên Bosnia), Công tước Alogobotur tấn công Croắc-ti-a.
88424	Trong trận đánh này, liên minh giữa quân đội triều đình với sự hỗ trợ của quân Tây Lương do Mã Siêu chỉ huy đã giao tranh quyết liệt với quân họ Viên.
88425	Trong trận đánh quân Thanh, chùa bị hư hỏng.
88426	Trong trận đấu, chúng là đơn vị có tốc độ di chuyển nhanh nhất, và khả năng tác chiến hiệu quả nhất ở cự ly gần.
88427	Trong trận đấu đầu tiên tại vòng bảng giữa Ghana với Mỹ mà Ghana để thua 2-1, anh chỉ được vào sân từ băng ghế dự bị.
88428	Trong trận đấu đầu tiên với tư cách huấn luyện viên, Funkel đã dẫn dắt câu lạc bộ giành chiến thắng 4-3 trước 1.FC Kaiserslautern, kết thúc chuỗi trận không thắng kéo dài một tháng.
88429	Trong trận đấu đó, Santo thi đấu cùng 1 đội với El Solitario chống lại đội của Villano III và Rokambole, kết quả dĩ nhiên là Santo thắng.
88430	Trong trận đấu giữa và ở vòng 3 diễn ra vào ngày 05/06/2020, khi các cầu thủ tiến vào đường hầm, nhiều CĐV Nam Định đã tập trung tại khu vực đó.
88431	Trong trận đấu những ngày sau, Hồ Nhất Đao đã cùng Miêu Nhân Phụng trao đổi kiếm pháp và đao pháp, đổi vũ khí đấu nhau, và hẹn nhau sau trận đấu cuối cùng sẽ xóa bỏ mọi hận thù, cùng kết bạn.
88432	Trong trận đấu trên sân Olympic tại Helsinki, chủ nhà Phần Lan mở màn chiến dịch của họ với chiến thắng 1–0 trước đối thủ Đan Mạch với bàn thắng quốc tế đầu tiên trong sự nghiệp của Maija Saari.
88433	Trong trận đấu vòng 4 sau đó, anh tiếp tục lập cú đúp giúp Liverpool vượt qua Tottenham với tỉ số 2-1.
88434	Trong trận Dogger Bank, tháp pháo phía sau của soái hạm Đức Seydlitz bị một quả đạn pháo Anh 343 mm (13,5 inch) từ chiếc HMS Lion bắn thủng và phát nổ trong phòng nạp đạn pháo.
88435	Trong trận Đương Dương, quân Tào Tháo truy sát tới nơi, các tướng của Lưu Bị đều khuyên ông tạm thời bỏ người dân lại, đi trước là hơn, nhưng Lưu Bị vẫn không nghe.
88436	Trong trạng thái thức tỉnh giả, một số khía cạnh của cuộc sống trong đó có thể bị kịch tính hóa hoặc xuất hiện không đúng nơi, đúng chỗ.
88437	Trong trạng thái tự do chuyển vùng, sự hiện diện của giống ngựa trên Exmoor góp phần bảo tồn và quản lý một số môi trường sống đồng cỏ tự nhiên.
88438	Trong trận không chiến trên sân bay Cabrit, ba chiếc MiG-17 đã bắn hạ ba chiếc Mystere của Israel.
88439	Trong trận kịch chiến này, ông Tòng đã tử trận cùng với nhiều nghĩa quân Diễn biến của cuộc tấn công này ghi theo bài viết trên website tỉnh Bến Tre & Sổ tay hành hương đất phương Nam.
88440	Trong trận lụt ở biển Baltic năm 1872, nơi ngập lụt Prerow trên Darß, Prerower Strom, đã tách biệt hòn đảo Zingst khỏi Darß, im lặng.
88441	Trong trận Mãn Châu năm 1288 giữa quân Trung Quốc và quân Mông Cổ, đã xuất hiện súng thần công cầm tay, các phát hiện này là nhờ các cuộc khai quật khảo cổ tại địa điểm từng là chiến trường.
88442	Trong trận này, chiến sĩ Dương Thành Thuận hy sinh.
88443	Trong trận này, nó đã bắn bốn quả ngư lôi, trong khi quả thứ năm không phóng được.
88444	Trong trận Omdurman, Abdallahi thua to.
88445	Trong trận Quan Độ, khi quân Viên và quân Tào đang giao tranh ngang ngửa, Viên Thiệu sai Thuần Vu Quỳnh mang 1 vạn quân đi về nhận lương thảo để chở ra mặt trận.
88446	Trong Triết học Mác - Lenin, các quan điểm duy vật về tự nhiên và về xã hội, các nguyên lý của chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng gắn bó hết sức chặt chẽ với nhau thành một hệ thống lý luận thống nhất.
88447	Trong triều đại Giáo hoàng Phanxicô, tân giáo hoàng xác nhận tái bổ nhiệm ông vào các chức vị từ năm 2008.
88448	Trong triều đại nhà Hán có loại đàn gọi là Hán tỳ bà.
88449	Trong triều đại thứ ba của Ur, hệ thống thần linh Sumer được cho là bao gồm sáu mươi lần sáu mươi (3600) vị thần.
88450	Tròng trò chơi, người chơi sẽ được các anh hùng (thực ra là Vault Hunter) trên hành trình đánh bại tên phù thủy độc Handsome Sorcerer để giải cứu Nữ Hoàng và khôi phục bình yên và ánh sáng cho thế giới.
88451	Trong Trời, các đội phải đu dây và sau đó thực hiện một cú nhảy 54 mét từ hẻm núi.
88452	Trong trồng trọt, cây chủ yếu được sử dụng làm cây bụi che phủ cho đất.
88453	Trồng trọt của vụ mùa cây trồng lan rộng khắp nơi.
88454	Trồng trọt, khai thác gỗ, và các thảm họa tự nhiên đều gây áp lực lên rừng của Triều Tiên.
88455	Trồng trọt trong khu vực karst cần phải tính toán đến sự mất nước.
88456	Trồng trọt và chăn nuôi diễn ra trên cao nguyên Katanga.
88457	Trong trụ cột của phong trào có "không chống lại nhau", "không can thiệp vào nội bộ của nhau" và "cùng tồn tại hòa bình".
88458	Trong trung tâm hiện đại là khu phố cổ thời thuộc địa.
88459	Trong trung tâm Sevsk là các sư đoàn bộ binh 45, 137 và Sư đoàn xe tăng 4 (của Quân đoàn xe tăng 46).
88460	Trong trường có nhiều bãi và sân tập.
88461	Trong trường hợp bị tổn thương ở nướu cũng có thể gây ra sâu răng và tạo mùi hôi.
88462	Trong trường hợp cần thiết, cá thể đực trưởng thành có thể đứng rất lâu trên một mỏm đá bên bờ vực thẳm với diện tích chỉ chừng 200 - 300cm2.
88463	Trong trường hợp cần thiết, Thành uỷ triệu tập những cuộc họp bất thường để quyết định những công việc đột xuất, các Nghị quyết chuyên đề trên các lĩnh vực công tác cụ thể của Đảng bộ.
88464	Trong trường hợp cần thiết, Thị uỷ triệu tập những cuộc họp bất thường để quyết định những công việc đột xuất, các Nghị quyết chuyên đề trên các lĩnh vực công tác cụ thể của Đảng bộ.
88465	Trong trường hợp chết, nơi trú ẩn bị đốt cháy vì sợ tinh thần của người chết ám ảnh các thành viên khác trong gia đình.
88466	Trong trường hợp Chichen Itza, vùng khảo cổ học thuộc sở hữu của gia đình Barbachano.
88467	Trong trường hợp chung nhất, nhiệt dung riêng là hàm của cả nhiệt độ và áp suất.
88468	Trong trường hợp công ty phát hành trái phiếu thất bại trong việc thanh toán lãi suất và gốc khi đến hạn, nhà phát hành hợp đồng hoán đổi sẽ có nghĩa vụ thanh toán cho nhà đầu tư.
88469	Trong trường hợp có sự chuyển biến về lãnh thổ và chính trị ở những lãnh thổ thuộc Ba Lan, các vùng ảnh hưởng của Đức và Cộng hòa Liên bang Xô viết sẽ được phân định ranh giới phỏng chừng bằng các con sông Narew, Wisla và San.
88470	Trong trường hợp có sự chuyển biến về lãnh thổ và chính trị ở những quốc gia vùng Baltic (Phần Lan (trước đó cũng được xem là thuộc những nước này Bernhard Marquardt, Der Totalitarismus – ein gescheitertes Herrschaftssystem.
88471	Trong trường hợp có sự khác biệt giữa luật của Liên minh Cộng hòa và luật Liên minh, luật của Liên Xô sẽ được áp dụng.
88472	Trong trường hợp của bò Chillingham, tai màu đỏ - trong hầu hết các động vật White Park, tai có màu đen (có ưu thế về mặt di truyền trên màu đỏ ở bò).
88473	Trong trường hợp của diclofenac 70 phần trăm thuốc này rời khỏi cơ thể con người không biến đổi.
88474	Trong trường hợp của khinh khí cầu, cần phải đo xem có bao nhiêu hạt tại bất kỳ không gian thời gian nhất định nào va chạm với thành của bong bóng và bật ra.
88475	Trong trường hợp của nomen dubium nó có thể là việc xác định mẫu vật có thuộc về nhóm đó hay không là điều không khả thi.
88476	Trong trường hợp của sự khiêu khích trên một phần của Ba Lan, chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề với Ba Lan trong vòng một tuần.
88477	Trong trường hợp đặc biệt khi có các điểm nằm trên đường thẳng được chọn, "chia đôi" được hiểu là ở mỗi phía của đường thẳng có không quá một nửa số điểm.
88478	Trong trường hợp đặc biệt mà các lớp kép được hình thành, sự phân tách điện tích có thể kéo dài vài chục độ dài Debye.
88479	Trong trường hợp đó, có thể có các thư viện nội bộ được sử dụng lại bởi các phần phụ độc lập của chương trình lớn.
88480	Trong trường hợp đội thứ nhất không vào được hoàng cung, đội thứ hai sẽ thực thi nhiệm vụ.
88481	Trong trường hợp dòng cao tần giảm (Hình b), người ta cũng chứng minh được kết quả như vậy.
88482	Trong trường hợp đó, phá vỡ luật lệ kinh doanh sẽ dẫn tới việc giảm điểm ngay tức thì.
88483	Trong trường hợp gánh nặng vi khuẩn rất cao (như với Nhóm A Strep), vi khuẩn có thể đang trong giai đoạn tăng trưởng ổn định.
88484	Trong trường hợp gãy xương, điều trị phẫu thuật nói chung là hiệu quả nhất.
88485	Trong trường hợp hai tập dữ liệu có giá trị trung bình cộng không bằng nhau, thì việc so sánh độ lệch chuẩn của chúng không có ý nghĩa.
88486	Trong trường hợp kết nối ở chế độ chủ động, (trình chủ kết nối với trình khách để truyền tải dữ liệu), trình chủ phải trước tiên đóng kết nối vào cổng 20, trước khi liên lạc và kết nối với trình khách.
88487	Trong trường hợp khẩn cấp loại đê tạm thời được dựng lên trên đỉnh của đê hiện hữu.
88488	Trong trường hợp không có người chơi nào điền được ba dấu liên tiếp, người chơi điền được 5 dấu của mình trước trên bàn cờ ca-rô sẽ là người chiến thắng.
88489	Trong trường hợp loài người tuyệt chủng, các công trình nhân tạo sẽ bắt đầu đổ nát.
88490	Trong trường hợp Lý Biện thực sự là con cháu họ Lý, thì sự cai trị và sức kháng cự của hoàng tộc nhà Đường đến năm 975 mới thực sự được xem là kết thúc.
88491	Trong trường hợp lý tưởng, sản phẩm của phản ứng này là chất không tan trong dung môi phản ứng.
88492	Trong trường hợp một người thất bại, người kia vẫn có thể hoạt động một mình, nhưng trong những trường hợp bất thường này, số lượng được chỉ định phải được kiểm tra chéo đối với phép đo phao trước khi khởi hành.
88493	Trong trường hợp này, Bjorn đã có năng khiếu về ngôn ngữ.
88494	Trong trường hợp này, bộ lọc không cần phải được lắp theo chiều dọc.
88495	Trong trường hợp này cacbon monoxit được nói đến như là nhóm cacbonyl.
88496	Trong trường hợp này, các electron chỉ cần chạm vào tấm/cốc kim loại và một dòng điện được tạo ra.
88497	Trong trường hợp này, các nguyên tử urani được bao quanh bởi chín nguyên tử brom trên mỗi ba nguyên tử.
88498	Trong trường hợp này, chúng ta có thể quy định về dấu của A và Q để biết hệ đang nhận hay thực hiện công, nhận hay truyền nhiệt lượng.
88499	Trong trường hợp này có lẽ tốt nhất là nói về trạng thái liên kết hơn là hợp chất.
88500	Trong trường hợp này, địa chỉ IP được sử dụng để lưu trữ nhiều trang web.
88501	Trong trường hợp này, định tuyến có thể được đo từ phương nằm ngang dưới dạng góc xiên hay góc vẹo (rake hay pitch) trên bề mặt.
88502	Trong trường hợp này Horus Ba và Horus Chim sẽ là cùng một nhân vật lịch sử.
88503	Trong trường hợp này, khi sơn đã khô hoặc đóng rắn thì gần như toàn bộ dung dịch pha loãng đã bay hơi hết và chỉ còn lại chất kết dính trên bề mặt sơn.
88504	Trong trường hợp này, lực quán tính đôi khi bị bỏ qua; chế độ dòng chảy như vậy được gọi là dòng chảy Stokes hoặc chảy từ từ (creeping).
88505	Trong trường hợp này mỗi âm giai mới bắt đầu thấp hơn một quãng năm so với âm giai trước.
88506	Trong trường hợp này, mỗi tập đoàn ngân hàng có thể đồng ý đưa ra một tỷ lệ lãi suất trên tổng số tiền cho vay.
88507	Trong trường hợp này một van cho phép khí vào lồng lưới.
88508	… Trong trường hợp này, người chồng thường hoang tưởng, ghen tuông, nghi ngờ lòng chung thủy của người vợ nên bắt vợ phải quan hệ thường xuyên để thể hiện bản lĩnh.
88509	Trong trường hợp này nguyên cả con rắn hay nguyên cả con của một vài loại rắn được ngâm trong bình rượu mạnh hay rượu mùi.
88510	Trong trường hợp này, những alen quy định con chó có bộ lông màu đen hay nâu là thuộc về gen khuất.
88511	Trong trường hợp này, những người khác cho rằng việc chăm sóc lẫn nhau chỉ xảy ra khi các con cái nhầm con non của chúng.
88512	Trong trường hợp này, phải sử dụng đến tổ hợp phương tiện vượt sông đặc biệt, có thể mang riêng xe tăng.
88513	Trong trường hợp này, phép đo là một giá trị gần đúng với giá trị thực tế.
88514	Trong trường hợp này thì chiếc máy bay không người lái lại không chạy trốn mà nó đã bắn trả bằng một trong những quả tên lửa Stinger, nhưng MiG-25 đã né được quả tên lửa, còn quả tên lửa từ chiếc MiG-25 thì không hề trượt mục tiêu.
88515	Trong trường hợp này thủ tướng là người được chỉ định bởi tổng thống để thi hành các chính sách của tổng thống.
88516	Trong trường hợp này, thư viện được gọi là thư viện động (được tải trong thời gian chạy).
88517	Trong trường hợp này, tín hiệu đầu ra của bộ khuếch đại sẽ cùng pha với tín hiệu đầu vào của nó mặc dù bị trễ sau nó 360°, tức là đầu ra sẽ có một góc pha −360°.
88518	Trong trường hợp này, tính từ và động từ được hiểu như một danh từ.
88519	Trong trường hợp này, trang phục được sử dụng như một dạng tự thể hiện khi mà một người có thể phô trương sức mạnh, sự giàu có, sức hấp dẫn giới tính hoặc sự sáng tạo của mình.
88520	Trong trường hợp này, virus tác động đến phần trên của tủy sống cổ (
88521	Trong trường hợp nghiêm trọng hơn có thể nhìn thấy sẹo hoặc hình tròn trong giác mạc.
88522	Trong trường hợp ngược lại thì người dùng sẽ đưa ra quyết định có tin vào CA đó hay không.
88523	Trong trường hợp người cúng đã cúng A chủ hoặc đã cúng K chủ nhưng con xác định chất chủ đang ngửa là A chủ thì người được cúng không được quyền xét (vì chắc chắn đó đã là con chủ lớn nhất có thể cúng).
88524	Trong trường hợp người nộp thuế không phải trả nợ thuế, IRS có phương tiện mạnh mẽ để thực thi thu tiền.
88525	Trong trường hợp Nguyễn không có MUA mà chỉ dùng Webmail chẳng hạn thì bước 1 sẽ không xảy ra tức là MTA của Nguyễn sẽ làm việc trực tiếp.
88526	Trong trường hợp nguyên nhân thứ hai, cảm giác tắc nghẽn là chủ quan.
88527	Trong trường hợp nguy hiểm, cá nóc nhím có thể tự phồng lên bằng cách nuốt nước để ngăn chặn và đe dọa kẻ săn mồi tiềm năng với khối lượng, kích thước lớn hơn và đồng thời có thể nổi gai.
88528	Trong trường hợp nước Ý, quãng thời gian này là 500 năm từ khi có chữ cái Italic cổ đến khi Plautus viết hài kịch (năm 750 đến 250 TCN).
88529	Trong trường hợp ông chiến thắng vào năm 2008, ông sẽ trở thành vị tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ được sinh ra tại 1 lãnh thổ của Hoa Kỳ bên ngoài 50 tiểu bang hiện tại.
88530	Trong trường hợp phải rút lui, thành phố Mogilev được xác định là sẽ trở thành một "pháo đài" và được trấn thủ "cho đến người cuối cùng".
88531	Trong trường hợp phép đo dựa trên khối lượng, phần trăm của mức hoàn thành so với toàn bộ khối lượng nhu cầu trong một khoảng thời gian được tính toán.
88532	Trong trường hợp quá trình xin được chấp nhận và không có vấn đề gì, một quyết định sẽ được đưa ra trong vòng 15 ngày từ khi đơn xin được nhận.
88533	Trong trường hợp sử dụng không đúng cách, có thể gặp phải một số tác dụng phụ như mỏi mắt, đau đầu, mệt mỏi, khuyến cáo là không nên sử dụng gần thời gian đi ngủ vì điều này có thể dẫn đến việc khó ngủ.
88534	Trong trường hợp thứ ba, pos tăng và cnd thì không, nên cả giá trị của pos và pos - cnd đều tăng.
88535	Trong trường hợp tỉ số của BGK là hòa 2-2, kết quả thí sinh đi tiếp hay bị loại sẽ được xác định trên số lượng bình chọn của khán giả ban đầu.
88536	Trong trường hợp Trái Đất, độ lệch tâm giảm dần (khoảng bốn phần mười triệu đơn vị mỗi năm), như thế quỹ đạo Trái Đất ngày càng tròn.
88537	Trong trường thi thì kẻ mang sách, kẻ mướn người làm bài hộ một cách công khai, quan trường cùng người gian trá khác chi các chợ.
88538	Trong truyện cậu tự bảo rằng mình đã 700 tuổi.
88539	Trong truyện cổ tích truyền thống, đôi khi các công thức ma thuật được gắn vào một vật thể và khi được nói có thể giúp biến đổi vật thể thành có thể tưởng tượng từ những thứ không thể tưởng tượng được.
88540	Trong truyện này, Trạng Quỳnh vốn thông minh từ trong bụng mẹ.
88541	Trong truyền thuyết của người Chăm, Bò thần Nandi Hindu đã biến thành bò thần Ka Pin.
88542	Trong tuần đầu tiên công chiếu tại Nhật Bản, bộ phim đã thu về 115.650.690 yên từ 307 phòng chiếu, xếp vị trí thứ 6 về doanh thu trong tuần.
88543	Trong tuần đầu tiên phát hành, Battride War chiếm vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Game Nhật Bản từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 5, bán được 128.659 bản trong tuần đầu tiên.
88544	Trong tuần đầu tiên sau khi được phát hành, "
88545	Trong tuần lễ thứ 2, bài hát đạt đến ngôi đầu bảng, trở thành đĩa đơn thứ hai của Swift đạt được thành tích trên, sau đĩa đơn "
88546	Trong tuần thứ hai, album rơi xuống vị trí thứ 11 với doanh số đạt 6.500 bản.
88547	Trong tuần thứ hai phát sóng, nhiều nguồn thông tin cho thấy sự gia tăng của "Transformers: Prime" trong bảng xếp hạng.
88548	Trong tuần tiếp theo nó rớt xuống hạng thứ 20 với 30.600 bản được bán.
88549	Trong Tu Chân Biện Nan, ông viết: "Đại Học và Trung Dung đều có cái học về thân tâm, về Tính Mệnh.
88550	Trong tù, Collins kết thân với Juggernaut - kẻ to nhất nhà tù đúng như lời Wilson nói trước đó.
88551	Trong Từ điển tiểu sử Ba Lan (tập I, xuất bản 1935) Helena d'bancourt de Franqueville đã xuất bản tiểu sử của các thành viên gia đình cô -
88552	Trọng tự do cá nhân.
88553	Trong từng quốc gia và từng khu vực, chế độ phong kiến mang những đặc điểm riêng của những loại hình khác nhau.
88554	Trong tự nhiên chỉ có một lượng nhỏ nicotinamid.
88555	Trong tự nhiên, mỗi cá thể có thể phát triển chiều dài lên đến 59 cm (23 in).
88556	Trong tự nhiên, những lần bắt gặp hươu trắng rất ít, khiến cho sinh vật này ngày càng trở nên bí ẩn.
88557	Trong tự nhiên, nó được tạo ra với một lượng nhỏ bằng lên men.
88558	Trong tự nhiên tồn tại 8 đồng vị telua (bảng bên), 4 122 Te, 124 Te, 125 Te and 126 Te là bền, trong khi 4 đồng vị còn lại 120 Te, 123 Te, 128 Te and 130 Te có tính phóng xạ.
88559	Trong tương lai, điều này yêu cầu bảo mật có thể trở thành một yêu cầu pháp lý.
88560	Trong tương lai gần, sẽ mở thêm một số đường bay quốc tế như Vinh – Thái Lan, Vinh - Đài Loan, Vinh - Hàn Quốc.
88561	Trong tương lai hai loài này có thể gán vào chi Nelicurvius được Charles Lucien Bonaparte lập năm 1850 (sau đó bị sáp nhập vào Ploceus).
88562	Trong tương lai, hệ thống CAE sẽ là những nhà cung cấp thông tin chính để hỗ trợ các nhóm thiết kế trong việc ra quyết định.
88563	Trong tương lai, khi mà nhiều thiết bị sử dụng các chuẩn IEEE 1394 thì chúng có thể thay thế các giao tiếp USB đang phổ biến hiện nay cũng như USB đã thay thế các cổng tuần tự và song song thế hệ trước nó.
88564	Trong tương lai, mô hình bán lẻ kết hợp online và offline có thể thành công hơn, nhưng trong năm 2010, một số doanh nghiệp trực tuyến chỉ tăng trưởng đáng kinh ngạc 30%, trong khi một số doanh nghiệp bán lẻ kết hợp online và offline tăng trưởng 3%.
88565	Trong tương lai, nó chuyển đổi thành Tuyến MRT Cam tại Ga Ratchaprarop MRT.
88566	Trong tương lai nước này sẽ hội nhập với các quốc gia thành viên của EU trong một vài năm tới.
88567	Trong tương lai, tàu ngầm không người lái sẽ là vũ khí đầy nguy hiểm với tàu sân bay.
88568	Trong tù Sơn Vương tổ chức đập phá khám và la ó để phản đối vụ một giám đốc người Pháp tra khảo anh bồi (nhân viên tạp dịch) Việt Nam đến chết vì nghi ăn cắp 200 đồng.
88569	Trong tư tưởng của anh, nếu không phải ở nơi nào khác, vùng đất đó sẽ là nơi chưa từng bị khám phá."
88570	Trong tư tưởng của nó, chủ nhân luôn đi đầu.
88571	Trong Tử vi, tướng số thời cổ thường sử dụng một giáp tý để tính toán số mệnh.
88572	Trong tuyên bố chính thức, Page giải thích rằng công ty về "sức khỏe và hạnh phúc" sẽ tập trung vào "thách thức của lão hóa và các bệnh liên quan".
88573	Trong tuyên bố này, anh ta đang sử dụng sự hiện hữu(existentia) và bản chất(essentia) tuân theo nghĩa siêu hình của chúng (metaphysical meaning).
88574	Trong tuyển nổi, bọt (bong bóng) được đưa vào quặng mịn nhão và bọt nổi lên qua quặng mịn nhão này.
88575	Trong tuyển tập "Bàn về giáo dục Việt Nam", ông đã viết một số quan điểm của mình, ông quan niệm ".
88576	Trong tuyên truyền của Đức Quốc xã, bức thư được trình bày như một "lời tuyên chiến của người Do Thái" chống lại họ, và là lời đe dọa về một cuộc tấn công thực sự của "người Do Thái".
88577	Trong tuyệt vọng, lính La Mã đã đốt nhà cửa và đất trồng.
88578	Trong tuyệt vọng, ông xin các Sa hoàng.
88579	Trong tuyệt vọng, Tripitikas một mình đi đến cung điện của Ngọc Cương để trao đổi gậy như ý lấy thuốc tiên.
88580	Trong Ultraman Saga Zero & Ultra Brothers Pop Out, Zero Twin Sword vẫn có thể được sử dụng làm boomerang trong khi đòn tấn công của nó được tăng cường bởi M87 Ray của Zoffy.
88581	Trong UNIX các chương trình được viết tên chữ thường nên AWK còn được gọi là Awk hoặc awk.
88582	Trong vài giờ, nó phải cho tất cả bệnh nhân xuất viện, một số được điều sang bệnh viện khác, và đóng cửa.
88583	Trong vài năm, phần mềm chỉ được dùng nội bộ, như chương trình email cho nhân viên Google.
88584	Trong vài năm trở lại đây, núi Hàm Lợn trở thành một địa chỉ khá nổi trong giới phượt.
88585	Trong vài ngày của cuộc phỏng vấn, mọi người đã để lại những đánh giá giả trên Yelp về nhà hàng trong những gì giới truyền thông mô tả là "công lý trực tuyến".
88586	Trong vài ngày tiếp theo, hệ thống từ từ trôi về phía tây và từ từ phát triển.
88587	Trong vài ngày tiếp theo, Leslie chuyển từ hướng bắc sang hướng đông bắc do tiếp xúc với rìa phía nam của vùng gió westerlies vùng trung vĩ tuyến.
88588	Trong vài ngày tiếp theo, máy bay từ các tàu sân bay Mỹ tiếp tục hỗ trợ lực lượng Thủy quân Lục chiến đang tham gia trận chiến đẫm máu nhằm giành lại quyền kiểm soát hòn đảo từ những người bảo vệ cuồng tín.
88589	Trong vài ngày tiếp theo, một loạt các cuộc đình công tại các mỏ than và các nhà máy đóng tàu đã diễn ra, bao gồm cả cuộc đình công vào ngày 22 tháng 8 tại Nhà máy đóng tàu Gda-xtan, nơi khai sinh của Công Đoàn đoàn kết.
88590	Trong vài ngày tiếp theo, Rusa di chuyển theo hướng Tây Bắc và cuối cùng nó đã tăng cường thành một cơn bão mạnh.
88591	Trong vài ngày tới, các sự kiện huyền bí liên tiếp xảy ra.
88592	Trong vài tháng đầu, Palacio đã bỏ lỡ 2 trận đấu do dính chấn thương mắt cá.
88593	Trong vài tháng những kẻ thù của Bonifácio đã tìm cách lấy lòng Hoàng đế.
88594	Trong vài thập kỷ đầu tiên của cuộc tranh cãi về chiếc đĩa bay, một số nhà nghiên cứu đã tìm cách lập luận rằng những làn sóng này được tạo ra bởi những chiếc đĩa đặt thời gian đến gần Sao Hỏa.
88595	Trong vai trò chơi Vampire: The Requiem, Búp bê của Belial là một giao ước của ma cà rồng phục vụ các lực lượng Tà ác, kết hợp với linh hồn tinh thần cho quyền lực.
88596	Trong vai trò của một nhân vật, người chơi phải giúp cải thiện nhân vật mạnh dần lên theo chiều hướng cốt truyện.
88597	Trong vai trò đồng thời là Tổng tư lệnh, Rainilaiarivony cũng bảo đảm phòng thủ thành công Madagascar trước một số cuộc xâm nhập của thực dân Pháp.
88598	Trong vai trò là thành viên của SNH48, Cúc Tịnh Y đứng ở vị trí thứ 4 (2014), 2 (2015) và 1 (2016, 2017) trong các cuộc Tổng Tuyển Cử diễn ra thường niên của SNH48, bình chọn từ tổng số hơn 100 thành viên.
88599	Trong vai trò máy bay mẹ, chiếc Black Widow sẽ mang một tên lửa Gorgon trên mỗi cánh, và khi phóng, chiếc P-61C sẽ bổ nhào nhẹ để đạt đến tốc độ cần thiết cho kiểu động cơ phản lực này có thể hoạt động.
88600	Trong vai trò một người cột trụ trong gia đình, Trần Thiện Thanh là một người khéo léo và tỉ mỉ, cáng đáng gần như mọi việc trong nhà - đặc biệt ông còn có tài nấu ăn rất ngon.
88601	Trong vai trò này, ông cùng các phi công tập luyện các kỹ thuật bay trên bầu trời Bắc Việt Nam để chuẩn bị cho các cuộc giao chiến sau này.
88602	Trong vai trò Sứ thần Tòa Thánh, ông được cử đi nhiều quốc gia khác nhau: Togo và Benin (2002 – 2005), Cộng hòa Trung Phi và Chad (2005 – 2008), Costa Rica (2008 – 2014) và Sri Lanka (2014 – 2020).
88603	Trong vai trò thám tử tư, Kline được thuê sang Philippines tìm Shitao (Takyua Kimura), con trai bị mất tích bất ngờ của một tỉ phú đầy quyền lực.
88604	Trong vài tuần, ca khúc dẫn đầu danh sách phát của các trạm phát thanh ở hai quốc gia này.
88605	Trong và ngay cả trước chiến tranh, nhiều trẻ em dễ bị tổn thương đã được giải cứu bởi Œuvre de Secours aux Enfants (OSE).
88606	Trong văn hiến cổ còn viết về việc Vũ căn cứ vào đường đi xa gần của các bộ lạc chư hầu mà phân biệt nạp cống nhiều hay ít, có thể thấy bộ tộc Hạ khống chế về mặt kinh tế của các bộ lạc xung quanh.
88607	Trong văn hóa đại chúng thời đó thường minh họa nó như là một hiện tượng bí ẩn, có thể cướp đi mạng sống, khôi phục lại sự sống hoặc làm biến đổi các định luật trong tự nhiên.
88608	Trong văn hóa dân gian, gia đình Pelopid đầy quyền lực đã cai trị nhiều lãnh thổ của Hy Lạp, một nhánh của nó là vương triều Atreid tại Mycenae.
88609	Trong văn hóa Hàn Quốc, ngày lễ lớn nhất trong năm cũng chính là Tết Nguyên Đán, hay còn gọi là Seollal, ngày xua đuổi linh hồn xấu xa, điều xui xẻo và chào đón điều tốt lành.
88610	Trong văn hóa người Chăm trước kia có rất nhiều giai thoại về việc sử dụng bùa ngải để trấn giữ những thứ quý giá của riêng mình hoặc của dòng tộc.
88611	Trong văn hoá Nhật Bản, thuật ngữ “Waka” thường được dùng cho “người kế vị” (sōkeija, 後継者), người sẽ tiếp tục theo cha của mình (trong trường hợp này là Dōshu).
88612	Trong văn hóa phương Tây, chó là người bạn tốt nhất của con người, do đó chúng đã ảnh hưởng rất lớn trong văn hóa đại chúng và xuất hiện trên phim ảnh, gắn với con người.
88613	Trong văn hóa phương Tây kền kền thường bị coi là đáng ghê tởm do nó gắn liền với cái chết, chúng thường vay vòng vòng trên trời rồi xà xuống xác chết để rỉa.
88614	Trong văn hóa thế tục thời đó có vô số bài hát và văn chương ca tụng lãnh tụ Hitler.
88615	Trong văn học bắt đầu từ Shōwa, một số giải thích về akashita đã xuất hiện trong các ấn phẩm, nhưng ngoài vẻ bề ngoài, tất cả chúng đều không liên quan đến một trong emakimono và Sekien.
88616	Trong văn học Nhật Bản thì dế chuông Suzumushi là một kigo (季語) về mùa thu được sử dụng trong thơ Haiku.
88617	Trong văn học thiếu nhi của bà, Astrid cũng thường tìm đến các câu hỏi về cuộc sống và tồn tại như sống và chết trong Bröderna Lejonhjärta, can đảm và sợ hãi trong Mio, min Mio (Mio, Mio của tôi), mâu thuẫn thế hệ trong Ronja Rövardotter.
88618	Trong văn học, văn cảnh quy đinh cụ thể nội dung, tính biểu cảm, màu sắc phong cách chẳng những của một mảng nào đó của tác phẩm mà còn của toàn bộ chỉnh thể tác phẩm.
88619	Trong văn học Zoroastrian thời kỳ hậu Sasanian, Xvaetvadatha được cho là ám chỉ các cuộc hôn nhân giữa anh em họ, vốn luôn tương đối phổ biến.
88620	Trong văn phòng của mình, Gregory lôi tờ giấy được Simon đưa cho trước đó ra nhìn.
88621	Trong video, Christina hóa thân thành một con bướm đêm, ban đầu chỉ là một ấu trùng yếu đuối.
88622	Trong video của "
88623	Trong video, Maldonado và Lewis trình diễn các bài hát "
88624	Trong video phụ gồm hai phân cảnh: một đoạn diễn tả cảnh người chồng ngược đãi vợ, đoạn kia là hình ảnh một người mẹ hiền từ làm chỗ dựa cho đứa con gái của mình.
88625	Trong video, vì đang mang thai nên các động tác của cô thường ít và trang phụ thường khá thoải mái và không bó sát.
88626	Trong video, vì Dido không trả tiền hoá đơn, các nhà chức trách địa phương đã đến và phá dỡ căn nhà của cô.
88627	Trong việc cai trị nước Tòa thánh, với sự hợp tác của đảng Zelanti, ông tìm hết cách để tình thế trở lại như xưa, đồng thời dùng biện pháp cứng rắn đối với những phần tử hội Tam Điểm và đảng Carbonari.
88628	Trong việc đi xem rạp xiếc của cuối những năm 1800 và đầu những năm 1900, Ngựa Percheron là ngựa kéo xe thường thấy nhất.
88629	Trong việc lập lại Đế quốc Đông La Mã Hoàng đế Mikhael VIII đã khôi phục chính quyền cũ mà không có nỗ lực để khắc phục những sai lầm của mình.
88630	Trong việc này, ông có một đồng minh và là cố vấn cho hoàng hậu Thêôđêlinđa nàng công chúa người Bavaria Công giáo vợ của Atauricus.
88631	Trong việc ra quyết định chuỗi cung ứng toàn cầu chủ yếu là lợi nhuận.
88632	Trong việc sử dụng này, việc chia nhỏ thành các nhóm lính nhỏ có nghĩa là làm cho việc loại bỏ toàn bộ đội quân cùng một lúc sẽ khó khăn hơn, bao gồm việc phát hiện cũng là điều khó khăn.
88633	Trong việc thờ cúng Hoàng đế cùng Hoàng hậu, thứ tự về xuất thân, ai đầu ai sau cũng rất quan trọng.
88634	Trong việc thực hành thờ đạo Mẫu ở Miền Bắc.
88635	Trong viễn cảnh ở tương lai, cô con gái Judith trong bộ dạng 6 tuổi dẫn Rick ra phía trước nhà để xem người dân Alexandria đang tấp nập chuẩn bị cho một lễ hội sắp diễn ra.
88636	Trong vòng 10 năm, nhiều con tàu khác đã hoàn thành nhiều cuộc vượt biển đầy nguy hiểm và càng ngày, thời gian di chuyển càng ít hơn.
88637	Trong vòng 11 ngày, quốc gia đông dân thứ nhì thế giới ghi nhận thêm một triệu ca Covid-19.
88638	Trong vòng 13 năm, kinh điển tam giáo ta đều xem kỹ, nhưng các chỗ nghi nan đều chưa được giải rõ.
88639	Trong vòng 15 năm không có cuộc bầu cử nào diễn ra, và không triệu tập cơ quan lập pháp.
88640	Trong vòng 20 phút, ông trình bày cho Giáo hoàng biết về giáo phận Huế, về hàng giáo sĩ và các công trình của giáo phận.
88641	Trong vòng 26-27 năm, quốc gia tăng thêm 428 vạn hộ, nhân khẩu tăng thêm hơn 17 triệu người.
88642	Trong vòng 2 (Double Jeopardy!
88643	Trong vòng 30 năm xuất hiện trên sân khấu Câu lạc bộ Chăm sóc Chó, Chó sục trắng Anh đã bị tuyệt chủng.
88644	Trong vòng 3 năm sau đó, quốc gia này đã phải chịu đựng ách chiếm đóng hà khắc của Đức, Ý và Bulgaria.
88645	Trong vòng ba năm (1918-1921), ông viết bảy truyện ngắn đăng trên tạp chí Nam Phong.
88646	Trong vòng ba ngày, Justinianos đã cố gắng thuyết phục dân chúng Constantinopolis mở cửa thành quy thuận nhưng không có kết quả.
88647	Trong vòng của bề mặt, magma áp suất cao nổ theo hướng lên trên và mở rộng tạo thành diatreme dạng nón đến trụ, rồi phun trào lên bề mặt.
88648	Trong vòng đánh giá concept, đội của anh đã trình diễn "Open Up", giành chiến thắng và anh là một trong hai thành viên được nhiều lượt bình chọn nhất trong nhóm.
88649	Trong vòng đầu tiên, Lubulwa đã giành chiến thắng đầu tiên tại Olympic bằng cách đánh bại Shane Knox của Úc về số điểm.
88650	Trong vòng hai ngày hai vị tướng quân đã tiến hành ba buổi bí mật hội đàm nhưng không hề để lại bất cứ một biên bản nào.
88651	Trong vòng hai ngày liên tiếp sau đó, một cuộc thảm sát dân làng bắt đầu nổ ra.
88652	Trong vòng một năm, dân số đã tăng gấp đôi và Quốc vương thấy phù hợp để thành lập Công ty Tây Ấn Thụy Điển.
88653	Trong vòng một tiếng đồng hồ Lawrence đã quay lại văn phòng, kèm theo một chỉ thị từ Bộ Chiến tranh khẳng định rằng ông phải được thu nhận, bất kẻ sự không nhất quán trong các giấy tờ hay vấn đề sức khỏe của ông.
88654	Trong vòng mười tháng sau Kristallnacht đã có hơn 115.000 người Do Thái rời khỏi nước Đức.
88655	Trong vòng nửa đầu thế kỷ XIX, dưới triều đình nhà Nguyễn, quy luật “tạo thị” tại vùng đất Nam Bộ đã diễn ra nhanh chóng, xét dưới góc độ “di dân, lập ấp”, tạo dựng các đơn vị hành chính tại các vùng đất mới.
88656	Trong vòng vài năm, đảng này đã chiếm đa số trong cộng đồng người Đức Sudeten.
88657	Trong vòng vài năm kể từ khi thành lập Bảo tàng - Khu tưởng niệm, số lượng khách tham quan đã tăng gần gấp đôi.
88658	Trong vòng vài ngày sau khi đặt chân lên tân thế giới, Asbury khởi sự làm việc cật lực.
88659	Trong vòng vài tháng, Vương Tiên Chi và Hoàng Sào đã tập hợp được một vạn quân.
88660	Trong vở opera này, Mozart đã đưa nghệ thuật singspiel (
88661	Trong vô số những môn phái của giang hồ thì Cái Bang là môn phái có thế mạnh về tin tức nhất.
88662	Trong vụ kiện Worlds, Inc.
88663	Trong vụ này cơ trưởng Vaughn đã lạm dụng quyền hạn trong việc triệu dụng sự trợ giúp không cần thiết của hành khách và nhất là hô ông Mills bắn năm phát đạn vào Nguyễn Thái Bình, sau khi Bình đã bị khóa chặt cổ và chân tay".
88664	Trong vùng bắn của quân Pháp, các đoàn xe tiếp tế của Phổ tha hồ cung cấp thức ăn và nước uống cho lực lượng vây hãm.
88665	Trong vùng đô thị Metropolitan Vancouver, 18% dân số là người Hoa.
88666	Trong vụ nổi loạn này, thuyền trưởng của König bị thương ba lần, trong khi cả thuyền phó lẫn sĩ quan phụ tá đều bị thiệt mạng.
88667	Trong Vườn quốc gia không có bất cứ một con đường, đường mòn, khu trung tâm khách du lịch hay một khu vực cắm trại nào cả.
88668	Trong vũ trụ MC2, Vệ Thần Sấm, một nhóm các Nazi Avengers đến từ thế giới song song chiến đấu với A-Next, bao gồm cả một phiên bản thất thường của Scott được gọi là "Pincer", người đã giết Cassie của thế giới song song đó.
88669	Trong vụ việc, các nguyên đơn bị cáo buộc đã đe dọa giết hành khách, yêu cầu cung cấp đủ nhiên liệu để họ tẩu thoát đến Hoa Kỳ.
88670	Trong Wikipedia dùng Quảng phòng kỷ cho loài này.
88671	Trong Windows 9x, mã khởi tạo hệ thống DOS và trình điều khiển thiết bị tích hợp sẵn và nhân DOS được kết hợp thành một IO duy nhất.
88672	Trong Windows Vista xây dựng 5219, 5231 và 5259, trò chơi đã được biết đến như là Shanghai Solitaire.
88673	Trong World Cup, Luzhniki có sáu trạm kiểm soát truy cập với 39 đường kiểm tra và bảy điểm kiểm soát truy cập với 427 lối vào cho người hâm mộ đi bộ.
88674	Trong xã hội mà Orwell mô tả, mọi công dân đều được giám sát liên tục của các tổ chức, chủ yếu là do máy truyền hình (ngoại trừ giai cấp vô sản).
88675	Trong: Xã hội tự nhiên và con người: Cuộc tìm kiếm một tương lai bền vững.
88676	Trong xét nghiệm CMT người ta thường sử dụng một số loại dung dịch pha sẵn như Deterol, Teepol, Sodium Lauryl Sulfate 3%.
88677	Trong XML, một thực thể (entity) là một thân dữ liệu được đặt tên với dữ liệu thường là text, chẳng hạn một ký tự đặc biệt.
88678	Trong y học dân gian, mặc dù hoa không có năng lượng chữa bệnh trực tiếp có thể được chứng minh, chúng thường được sử dụng chống viêm, sưng đỏ và nhức đầu, mụn trứng cá, sốt, ho và vết cắn của côn trùng.
88679	Trong y học được sử dụng làm laser nội mạch, kích thích mạch máu.
88680	Trong y học Trung Quốc, nó được sử dụng để điều trị các chứng nhiễm trùng khác nhau và cũng là một chất khử trùng.
88681	Trong ý nghĩa này, hôn nhân là một món quà mà xã hội ban cho đứa trẻ.
88682	Trong ý nghĩa tinh thần của Cube của Metatron, icosahedron đại diện cho nước, ảnh hưởng đến thiết kế, tên và khái niệm của cô.
88683	Trong Yoga Tây Tạng người ta chú ý tới 5 luân xa.
88684	Trong y tế, đối tượng của tẩy uế là các chất bài tiết (như phân, đờm, mủ của người bệnh) và cá yếu tố hoàn cảnh bị ô uế (như nước, không khí, thức ăn, đồ dùng), nên nhiêm vụ của tẩy uế là phá thể cơ thể truyền nhiễm.
88685	Tro núi lửa hình thành nhiều Hunga Tonga-Hunga Ha apai phản ứng với nước đại dương ấm xung quanh nó.
88686	Troost, 29–30 Sau khi vương quyền Anh được phục hồi, điều khoản này bị thu hồi.
88687	Tropasteron halifax được B.C.Baehr miêu tả năm 2003.
88688	Tropasteron malbon được B.C.Baehr miêu tả năm 2003.
88689	Tropasteron raveni được B.C.Baehr miêu tả năm 2003.
88690	Tropopause là khoảng lặng đối lưu.
88691	", trở thành đĩa đơn quán quân đầu tiên của Spears trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 kể từ ".
88692	", trở thành hit lớn nhất của Houston lúc bấy giờ sau khi đạt đến vị trí số 1 trên Hot 100 trong 3 tuần, giúp cho bà trở thành nữ nghệ sĩ đầu tiên có album đạt 3 đĩa đơn quán quân.
88693	Trở thành một cường quốc công nghiệp phát triển và lãnh đạo ngành công nghiệp sẽ giúp Nga rút khỏi mô hình kinh tế dựa trên xuất khẩu nguyên liệu ".
88694	Trở thành một trong những tờ báo được thanh niên đón đọc và yêu thích nhất.
88695	Trở thành người phát ngôn của Tuần lễ thời trang Thượng Hải xuân hè năm 2012.
88696	Trở thành thủ môn chính thức của Wolfsburg, anh đã góp công giúp câu lạc bộ giành được danh hiệu Bundesliga ở mùa giải 2008-09.
88697	Trợ thủ của Sung là Hàn Thuyết nghi ngờ sứ giả và không nhận chiếu, liền bị người của Lưu Cứ giết chết tại chỗ.
88698	Trớ trêu thay, bin Laden lại là fan của Arsenal.
88699	Trớ trêu thay, sau đó nàng phát hiện Triệu Tử Long chính là kẻ đã sát hại phụ thân mình trong một cuộc hỗn chiến.
88700	Trớ trêu thay tại thời điểm đó có rất ít tài xế sử dụng cây cầu đắt đỏ này, thay vì đó họ sử dụng nhũng chiếc phà chậm hơn và rẻ hơn.
88701	Trớ trêu thay, vì PWPW được xây dựng để bao gồm các boongke của chính phủ trong trường hợp chiến tranh, nên theo nghĩa đen là không thể phá bỏ sau chiến tranh.
88702	Trotsky bị trục xuất khỏi Liên bang Xô viết tháng 2 năm 1929.
88703	Trotsky đã chống lại sự hợp tác với Quốc Dân Đảng, vì ông tin rằng nó trái ngược với khái niệm cách mạng vô sản.
88704	Trotsky vẫn im lặng trong Quốc hội.
88705	Trotsky và Vatsetis đã có bất đồng hồi đầu năm 1918 khi Vatsetis và cố vấn của Trotsky là Mikhail Bonch-Bruevich không bằng lòng với nhau.
88706	Trở về Chile, cô hoàn thành việc học tại trường trung học La Serena.
88707	Trở về đồn cảnh sát, Cường được biết cấp trên đã giao vụ án cho Đức chỉ huy.
88708	Trở về đường Baker, Basil và Dawson kể lại chuyến phiêu lưu của mình.
88709	Trở về nhà, Kara và Sundai tỏ ra thất vọng trước chiến thắng của Nicole, vì họ cho rằng Nicole tẻ nhạt và ngay cả Nicole cũng thú nhận rằng đây là chiến thắng ăn may.
88710	Trở về nhà, Neptune thấy Histoire bất lực vì cô là một dạng sống nhân tạo đang quá tải do cô phải liên kết hai chiều không gian để mang Neptune về nhà.
88711	Trở về, ông đã bị liệt hoàn toàn và chỉ nói ra được vài lời mà thôi.
88712	Trở về Paris, tình cờ Séverine gặp lại Husson tại sân quần vợt.
88713	Trở về "thời kì bạc", Sup vô tình hắt hơi thổi tung một thiên hà và kéo 1000 hành tinh bằng 1 sợi xích ra khỏi một thiên hà khác (các truyện sau "thời kì bạc" đã giảm bớt sức mạnh của Sup để dễ sáng tác hơn).
88714	Trowal là đường phản chiếu trên bề mặt trái đất của một dãy không khí nóng ở trên cao, mà có thể hình thành trong quá trình hấp lưu của một vùng áp suất thấp.
88715	Trpng phạm vi khống chế của Sharingan, Uchiha sẽ tung ra 3 cái shuriken cỡ lớn với dây thép kèm theo để trói đối phương lại.
88716	† – trừ 5 điểm do vi phạm tài chính.
88717	Trục bơm của máy ly tâm thường được chế tạo bằng thép kim loại tổng hợp.
88718	Trục dài của khối núi lửa lớn hơn 64 milimét.
88719	Trục đường mới này tỏ ra có hiệu quả hơn bản dự án của Uỷ ban nghệ sĩ.
88720	Trục kéo dài qua toàn bộ một tầng của cấu trúc và trần nhà.
88721	Trục này quay bề lõm lên trên nếu a>0, xuống dưới nếu a<0.
88722	Trực thăng NH-90 có chiều dài 19,56 m; chiều ngang 4,6 m; cao 5,3 m; sải cánh quạt 16,3 m; trọng lượng rỗng 8,7 tấn; trọng lượng cất cánh tối đa 10,6 tấn.
88723	Trực thuộc khu Y tế Liên khu Việt Bắc.
88724	Trực thuộc Middlesex County Football Association, đội hiện là thành viên của và thi đấu trên sân The Orchard.
88725	Trực tiếp giải quyết những công việc do Bí thư uỷ nhiệm; thay mặt Bí thư khi Bí thư đi vắng.
88726	Trực tiếp phía nam của Qom nằm thị trấn của Delijan, Mahallat, Naraq, Kahak, và Jasb.
88727	Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Cục I, Ban Tiếp công dân Trung ương, Vụ Pháp chế, Vụ Hợp tác Quốc tế.
88728	Trực tiếp phụ trách Vụ Tổ chức Cán bộ, Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Văn phòng Ban Cán sự đảng.
88729	Trục tuôcbin nằm ngang, cả khối máy nổi trên mặt đất, khác với các công trình thủy điện sau này các tuôcbin nằm sâu dưới lòng đất với trục đứng.
88730	True Blue trở thành album bán chạy nhất thế giới năm 1986, và là album bán chạy nhất thập niên 1980 bởi một nghệ sĩ nữ.
88731	Trừ Khải Phong, không một ai đứng về phía Bác Cổ.
88732	Trừ khi phần lớn các gia đình người nước ngoài theo đạo Hồi, trường tư thục có khả năng chỉ dạy những niềm tin cơ bản của đạo Hồi, thông qua các bài học về văn hóa, ngôn ngữ và lịch sử của Ả Rập Saudi.
88733	Trữ lượng ước tính đạt khoảng 40 mmbbl.
88734	Trụ mầm phát triển ngay trên cây mẹ của rừng ngập mặn.
88735	Truman cắt giảm số này xuống còn 17 tỷ đô la trước khi đưa ra Quốc hội.
88736	Truman gửi George Marshall tới Trung Quốc ngày 20/12/1945 để dàn xếp ngừng bắn giữa hai phe Quốc - Cộng tiến đến thành lập chính phủ liên hiệp.
88737	Trùm bất động sản, cho vay nặng lãi và buôn hàng trắng khét tiếng, đồng thời là kẻ thù của nhóm bánh bèo.
88738	Trump có một khoản thế chấp 125 triệu USD cho bất động sản này.
88739	Trump cũng nói rõ rằng, Mexico sẽ phải trả giá hoàn toàn cho bức tường này.
88740	Trump cũng thừa nhận rằng những ước tính tổng tài sản cao hơn thực tế của ông trong quá khứ là "có lợi về mặt tài chính".
88741	Trump cũng xem xét sự can thiệp của quân đội, thu giữ máy bỏ phiếu, đưa một kháng cáo khác lên Tòa án Tối cao, và thách thức quốc hội kiểm phiếu đại cử tri vào ngày 6 tháng 1 năm 2021.
88742	Trump đã có một bài phát biểu từ phía sau một tấm chấn bằng kính, tuyên bố ông sẽ "không bao giờ nhượng bộ" cuộc bầu cử, chỉ trích truyền thông và kêu gọi Pence lật ngược kết quả bầu cử, điều không thuộc quyền hiến định của Pence.
88743	Trump đặc trưng với thái độ sô vanh đối với phụ nữ và dân tộc thiểu số cũng như chống đối những phe nhóm có thế lực chính trị.
88744	Trump đã ký dự luật vào ngày hôm đó, kết thúc việc đóng cửa chính phủ sau 35 ngày.
88745	Trump quyết tâm không rời bỏ cuộc đua.
88746	Trump tiếp tục tổ chức các cuộc mít tinh quần chúng để vận động trong lúc bị luận tội.
88747	Trump ủng hộ việc dỡ bỏ chế độ dự trữ và xếp hàng, bắt nguồn từ vụ bê bối chăm sóc sức khỏe cựu chiến binh năm 2014.
88748	Trump và một số người ủng hộ ông cho rằng Trump không hề nói ông đã thực hiện hành vi tấn công tình dục, hoặc cho rằng hành động sờ soạng như vậy không phải là tấn công tình dục.
88749	Trung Anh cũng giải nghĩa thêm: “Ngáo ở đây là ngáo sự lương thiện, ngáo văn học, ngáo những ý nghĩa tốt đẹp trong cuộc sống chứ không phải ngáo đá".
88750	Trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân dùng hàng hoá, dịch vụ và tài liệu về hàng hoá, dịch vụ để giới thiệu với khách hàng về hàng hoá, dịch vụ đó.
88751	Trưng bày ngoài trời.
88752	Trưng bày những quả xoài Graham chưa chín tại Tropical Agricultural Fiesta trong Công viên trái cây và gia vị ở Homestead, Florida.
88753	Trung bình 1,67 lần cao hơn 14 tuyến tàu điện ngầm khác có lắp đặt WiFi.
88754	Trung bình chấy sống khoảng 30 ngày, có thể sống sót suốt 48 tiếng dù không được hút máu.
88755	Trung bình hàng năm có khoảng 1,4 triệu du khách ghé thăm vườn quốc gia này.
88756	Trung bình khoảng tứ phân vị (interquartile mean) là một ví dụ về một trung bình cụt.
88757	Trung bình là bảy con.
88758	Trung bình mỗi chiến sĩ phải hứng lấy 100 quả bom, 200 quả đạn pháo.
88759	Trung bình một năm thì núi Merapi phun khói khoảng 300 ngày.
88760	Trung bình tuổi thọ của nữ giới là 83 trong khi nam giới là 76. Trong cuộc bầu cử quốc hội năm 1999, nữ chiếm 74 ghế trong tổng số 200.
88761	Trứng cá hồi có màu đỏ trong, bóng bẩy, ăn giòn sựt, nếu trứng tươi sẽ không có vị tanh.
88762	Trứng cá tầm là nguyên liệu cho món trứng cá muối thượng hạng.
88763	Trứng chim kiwi có thể tương đương với 15-20% trọng lượng cơ thể chim mái.
88764	Trứng có dạng hình tròn, kích thước khoảng 2 - 3mm.
88765	Trứng của các động vật biển, chẳng hạn như trứng của cá tuyết, cá tầm và cá hồi là một nguồn tuyệt vời chứa nhiều axit béo omega-3.
88766	Trứng của loài rùa Chrysemys picta ấp dưới nhiệt độ cao sẽ nở ra con cái, trong khi nhiệt độ thấp sẽ nở ra con đực.
88767	Trứng của một số loài được quan sát thấy là sẽ nở trong vòng vài ngày sau khi được đẻ ra.
88768	Trứng: đẻ thành ổ hình bầu dục, trên mặt phủ lớp lông màu vàng nhạt, ở giữa nhô lên.
88769	Trung điểm S của đường đỏ sân khấu là điểm nhìn để tính toán thiết kế đảm bảo cho mọi khán giả đều nhìn thấy.
88770	Trung đoàn 1 (còn có tên hiệu là Trung đoàn Ba Gia) được biên chế vào Sư đoàn 2. Trung đoàn trưởng Lê Hữu Trữ kiên Sư đoàn phó.
88771	Trung đoàn 224 cũng bị lực lượng quốc quân đánh bại vào sáng sớm.
88772	Trung đoàn 23 thuộc Sư đoàn 2 Hoa Kỳ đánh trả Sư đoàn 2 Triều Tiên tại Changnyong, 6 dặm (10 km) về phía bắc Yongsan.
88773	Trung đoàn 24 chịu trách nhiệm tấn công Tân Biên, Trung đoàn 271 có xe tăng yểm hộ được phân công đánh chiếm Xa Mát.
88774	Trung đoàn 31 thuộc Sư đoàn 2, Quân Giải phóng thực hiện vai trò chủ công tại Khâm Đức, Trung đoàn 1 phụ trách Ngok Tavak.
88775	Trung đoàn 36 đã bao vây đồn Cửa Nhì.
88776	Trung đoàn 3, Trung đoàn 1 Quân Giải phóng phải tổ chức lại đội hình, tiếp tục tiến công, chia cắt đội hình đối phương thành từng cụm nhỏ để diệt chúng.
88777	Trung đoàn 53 bị xóa sổ.
88778	Trung đoàn 5 Thiết giáp Hoàng gia Anh (5RTR) cùng một toán súng trường khác sẽ chiếm đóng phần phía tây-nam thị trấn tại Maisoncelles-Pelvey.
88779	Trung đoàn 63 Pháp tham chiến ở Spicheren đã mô tả một cách cay cú về trận đánh: "Quân ta xả súng trường suốt cả ngày hôm đó nhưng không mấy hiệu quả trước một kẻ địch liên tục được tăng cường lực lượng và bọc sườn ta".
88780	Trung đoàn 66 tiến công đồn Pa Cuội, đánh thiệt hại nặng tiểu đoàn Marốc và đại đội Lào tại đây.
88781	Trung đoàn của vua Phổ cũng cầm cự được trước các cuộc tiến công của quân Áo trước khi được 4 trung đoàn khác tăng viện.
88782	Trung đoàn ném bom 54th dường như đã được giải tán vào ngày hoặc sau 20 tháng 5 năm 1942.
88783	Trung đoàn Ngoại quốc/Bretagne này được sáp nhập vào Trung đoàn Bộ binh số 39 (Régiment de ligne) như một phần của đạo quân dưới quyền Bourbaki (bao gồm 85 nghìn binh sĩ), và được triển khai tại đồi Sainte-Suzanne, nằm ở hướng Tây Montbéliard.
88784	Trung đoàn pháo binh 53 (thuộc lực lượng tăng cường) đóng ở Uzun Ayak bị mất toàn bộ số pháo và phải lùi về Seitdzheut (Yuzhne).
88785	Trung đoàn Q762 quân Giải phóng đã bao vây, tiêu diệt phần lớn lực lượng tăng viện của đối phương.
88786	Trung đoàn tăng thiết giáp thường gồm 2-4 tiểu đoàn chiến đấu, 1 tiểu đoàn kỹ thuật hậu cần (bao gồm kỹ thuật xe máy, xăng dầu, quân khí, đạn dược quân nhu), 1 đại đội công binh cầu phà, từ 60 đến 80 xe tăng thiết giáp.
88787	Trứng đôi khi được ném vào người hoặc các tòa nhà như một hình thức phản đổi về vấn đề gì đó.
88788	"Trung Đông" xác định một vùng văn hoá, vì thế nó không có các biên giới chính xác.
88789	"Trung dung" - tức cân bằng giữa hai thái cực, được người xưa tôn vinh là tiêu chuẩn tối cao trong triết lý tu thân của bậc quân tử.
88790	Trứng gà có màu xanh, màu xanh của vỏ trứng gà bắt nguồn từ giống gà có nguồn gen quý hiếm, có khả năng tổng hợp và hấp thu chất dinh dưỡng cao hơn các giống gà thông thường khác.
88791	Trứng gà được hấp bên trong lá bánh, chín tái đủ để tạo một lớp màng mỏng quanh lòng đỏ, giúp trứng không bị vỡ.
88792	Trứng gà thường xuyên là nguyên liệu chủ yếu của chất lỏng khi làm mì tươi.
88793	Trung Hoa Đài Bắc đã đặt tên cho đội hình của họ vào ngày 31 tháng 1 năm 2018.
88794	Trung Hoa, người đã cứu sống ông sau khi hai trong số các nhân vật chính người Trung Hoa định giết ông.
88795	Trùng hợp thay, tại đây cậu học chung với Praima – con gái của nghị viên Pathawee.
88796	Trùng hợp với việc giảm giá, Nintendo phát hành một phiên bản gói Wii U Deluxe giới hạn '.
88797	Trung Hy Lạp được thành lập trong đợt cải cách đơn vị hành chính năm 1987.
88798	Trung Nghĩa từ Tuổi Trẻ nhận thấy album này giúp Mỹ Tâm có "cơ hội bước vào guồng máy công nghệ giải trí phát triển mạnh ở một nước châu Á" như Hàn Quốc.
88799	Trưng nữ vương vì căm ghét Tô Định là kẻ tham tàn bạo ngược giết chồng mình nên đã dấy quân đến hỏi tội Tô Định.
88800	Trung quân do đích thân Quang Trung chỉ huy, phối hợp với đô đốc Bảo đánh diệt các đồn phía nam Thăng Long.
88801	Trung quân Takeda chống trả kiên cường, bất chấp những đợt tấn công xoay vòng dữ dội của quân Uesugi.
88802	"Trung Quốc bản thổ" là một khu vực thường được coi là trung tâm truyền thống của người Hán, không giống với thuật ngữ "Trung Quốc".
88803	Trung Quốc cố gắng gửi viện binh cho Triều Tiên, nhưng đã bị bão biển nhấn chìm.
88804	Trung Quốc, Cuba, Dominica, Ireland, Nhật Bản, Hàn Quốc, Kuwait, Peru, St.
88805	Trung Quốc cũng đã tiến hành một vụ phóng tên lửa thử nghiệm tiêu diệt vệ tinh như vậy vào năm 2007.
88806	Trung Quốc cũng đã tìm cách thuyết phục CHDCND Triều Tiên tiến hành các cải cách kinh tế, thế nhưng, lãnh đạo CHDCND Triều Tiên rơi vào tình thế nan giải.
88807	Trung Quốc cũng đầu tư ra hải ngoại, tổng FDI ra ngoại quốc trong năm 2012 là 62,4 tỷ USD, các công ty Trung Quốc cũng tiến hành những vụ thu mua lớn các hãng ngoại quốc.
88808	Trung Quốc đã đầu tư lượng lớn tiền cho sản phẩm công nghệ cao như ô tô điện, sản phẩm bán dẫn, công nghệ smartphone… Điều này đã được ghi rõ trong kế hoạch "Made in China 2025" của Trung Quốc.
88809	Trung Quốc đã khẳng định rằng họ ít có nghĩa vụ giảm lượng phát thải khi mà lượng phát thải bình quân đầu người và trách nhiệm bình quân đầu người của nước họ ít hơn Hoa Kỳ.
88810	Trung Quốc đã xây dựng dự án hợp tác dài hơi cùng 14 nước, hiện là nơi sinh sống của 48 con gấu trúc.
88811	Trung Quốc đã xuất khẩu hơn 12.000 con khỉ để nghiên cứu vào năm 2001 (4.500 con sang Mỹ).
88812	Trung Quốc đi ra Hoàng Sa là bằng tàu thôi, nếu mà diệt hạm đội này là họ cụt ngòi".
88813	Trung Quốc dọc theo sông Tân Tường trong trận Trường Sa.
88814	Trung Quốc gọi tản văn là để phân biệt với vận văn và biên văn.
88815	Trung Quốc hiện được gọi là "công xưởng của thế giới", lý do là vì nhân công giá rẻ tại Trung Quốc đã thu hút một lượng lớn đầu tư từ các nước phát triển.
88816	Trung Quốc, Himalaya, Tây Tạng, Myanmar.
88817	Trung Quốc là đối tác thương mại lớn thứ năm của Hoa Kỳ về xuất khẩu, nhưng Ấn Độ chỉ đứng thứ hai mươi tư.
88818	"Trung Quốc muốn trở thành một thế lực kinh tế hàng đầu vào năm 2020", Opfermann nói.
88819	Trung Quốc, nền quân chủ tập quyền là do nhà Tần mở đầu.
88820	Trung Quốc ngay từ thời kỳ đồ đá mới, các nhóm người được miêu tả đang nhảy múa trong một hàng nắm tay nhau, và từ "vũ" trong tiếng Trung sớm nhất được tìm thấy trong những bộ hài cốt sấm truyền.
88821	Trung Quốc, ngoại trừ việc dân số vùng nông thôn Trung Quốc đã tăng lên.
88822	Trung Quốc phòng ngự con sông với 23.000 lính.
88823	Trung Quốc sau đó bác bỏ các chỉ trích của cộng đồng quốc về việc không cho phép nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng nhất của nước này – Lưu Hiểu Ba được chữa trị căn bệnh ung thư gan ở nước ngoài.
88824	Trung Quốc sẽ cho Pakistan 230 triệu USD để xây dựng một sân bay quốc tế mới ở Gwadar.
88825	Trung Quốc sẽ có thêm lãnh thổ Ấn Độ.
88826	Trung Quốc tăng cường cải tạo các đảo và bãi đá tự nhiên, xây dựng các khu quân sự.
88827	Trung Quốc, thì vùng đất Mường La (Quảng Lăng) sau này là Mãnh Lạp trấn, Kim Thủy Hà trấn của huyện Kim Bình là ít được sách sử Việt Nam đề cập tới nhất.
88828	Trung Quốc thường có nhiều số 8. Ký tự tiếng Trung Quốc viết chữ số 8 có dạng (八) ngụ ý rằng một người sẽ có tương lai rộng mở, như thể hình dạng chữ số bắt đầu thu hẹp ở trên và mở rộng dần xuống dưới.
88829	"Trung Quốc" trở thành xưng hô của cộng đồng quốc tế với nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
88830	Trung Quốc, và gần đây nhất là trong những tác phẩm nhiếp ảnh.
88831	Trùng roi xanh là một cơ thể động vật đơn bào cỡ nhỏ (≈ 0,05mm).
88832	Trung sĩ Whitey nghi ngờ rằng Dave là hung thủ vì mỗi lần hỏi về việc tại sao tay của Dave bị thương là Dave lại thay đổi lời khai.
88833	Trung tá Lê Tấn Phước sau cùng là Đại tá Tham mưu trưởng Sư đoàn 2 Bộ binh.
88834	Trung tâm Bờ biển Di sản Charmouth là nơi cung cấp thông tin về bờ biển di sản, và toàn bộ chiều dài của nó có thể được khám phá thông qua đường Bờ biển Tây Nam.
88835	Trung tâm bò sát Alice Springs nằm ở trung tâm thị trấn.
88836	Trung tâm buôn bán quan trọng là chợ Cầu Xéo nằm ở cực nam xã, ngay cầu Thông Lưu, có Quốc lộ 1A chạy ngang qua.
88837	Trung tâm cai nghiện và sức khỏe tâm thần Mỹ cho rằng, "Đối với một số người, khuynh hướng tình dục là liên tục và cố định trong suốt cuộc đời của họ.
88838	Trung tâm có 3 mặt tiền.
88839	Trung tâm Công nghệ phù hợp được thành lập vào năm 1980 và cung cấp một loạt các dịch vụ để khuyến khích và giúp đỡ người thổ dân nâng cao chất lượng cuộc sống của họ ở các cộng đồng hẻo lánh.
88840	Trung tâm Con người và Thiên nhiên có trụ sở tại Hà Nội.
88841	Trung tâm của bãi này có tọa độ là 11°20’N, 116°40’E.
88842	Trung tâm của đội hình bao gồm chiếc tàu tuần dương hạng nhẹ Yahagi, tiếp nối bởi các thiết giáp hạm Kongō, Nagato và Yamato đi sau cùng.
88843	Trung tâm của huyện đóng ở Abatsky.
88844	Trung tâm của huyện đóng ở Ak-Dovurak.
88845	Trung tâm của huyện đóng ở Aleksandro-Nevsky.
88846	Trung tâm của huyện đóng ở Arkadak.
88847	Trung tâm của huyện đóng ở Bagdarin.
88848	Trung tâm của huyện đóng ở Bagnes.
88849	Trung tâm của huyện đóng ở Bagrationovsk.
88850	Trung tâm của huyện đóng ở Baleznio.
88851	Trung tâm của huyện đóng ở Barabinsk.
88852	Trung tâm của huyện đóng ở Belaya Kalitva.
88853	Trung tâm của huyện đóng ở Birsk.
88854	Trung tâm của huyện đóng ở Bischofszell.
88855	Trung tâm của huyện đóng ở Boudry.
88856	Trung tâm của huyện đóng ở Chany.
88857	Trung tâm của huyện đóng ở Dobroye.
88858	Trung tâm của huyện đóng ở Gornyy.
88859	Trung tâm của huyện đóng ở Groznyy.
88860	Trung tâm của huyện đóng ở Izmalkovo.
88861	Trung tâm của huyện đóng ở Jona.
88862	Trung tâm của huyện đóng ở Kalininsk.
88863	Trung tâm của huyện đóng ở Karabash.
88864	Trung tâm của huyện đóng ở Karabudokhkent.
88865	Trung tâm của huyện đóng ở Kargapol'ye.
88866	Trung tâm của huyện đóng ở Kartaly.
88867	Trung tâm của huyện đóng ở Khvorostyanka.
88868	Trung tâm của huyện đóng ở Kirchberg.
88869	Trung tâm của huyện đóng ở Kirillov.
88870	Trung tâm của huyện đóng ở Kizel.
88871	Trung tâm của huyện đóng ở Kovdor.
88872	Trung tâm của huyện đóng ở Krasnaya Gorbatka.
88873	Trung tâm của huyện đóng ở Krasnaya Zarya.
88874	Trung tâm của huyện đóng ở Krasnoarmeysk.
88875	Trung tâm của huyện đóng ở Krasnyy Chikoy.
88876	Trung tâm của huyện đóng ở Kumeny.
88877	Trung tâm của huyện đóng ở Kun'ya.
88878	Trung tâm của huyện đóng ở Kytmanovo.
88879	Trung tâm của huyện đóng ở Lesozavodsk.
88880	Trung tâm của huyện đóng ở Lysye Gory.
88881	Trung tâm của huyện đóng ở Motorovo.
88882	Trung tâm của huyện đóng ở Nerchinsk.
88883	Trung tâm của huyện đóng ở Neunkirch.
88884	Trung tâm của huyện đóng ở Nikolaevsk.
88885	Trung tâm của huyện đóng ở Novo Ivanyovka.
88886	Trung tâm của huyện đóng ở Oktyabr'skyy.
88887	Trung tâm của huyện đóng ở Ola.
88888	Trung tâm của huyện đóng ở Pavlogradka.
88889	Trung tâm của huyện đóng ở Petrovsk-Zabaykal'sky.
88890	Trung tâm của huyện đóng ở Pitkyaranta.
88891	Trung tâm của huyện đóng ở Pristen'.
88892	Trung tâm của huyện đóng ở Ruzaevka.
88893	Trung tâm của huyện đóng ở Sanchursk.
88894	Trung tâm của huyện đóng ở Shimsk.
88895	Trung tâm của huyện đóng ở Starayur'yevo.
88896	Trung tâm của huyện đóng ở Suzun.
88897	Trung tâm của huyện đóng ở Taldom.
88898	Trung tâm của huyện đóng ở Tarumovka.
88899	Trung tâm của huyện đóng ở Tashtagol.
88900	Trung tâm của huyện đóng ở Toguchin.
88901	Trung tâm của huyện đóng ở Troytskoye.
88902	Trung tâm của huyện đóng ở Turan.
88903	Trung tâm của huyện đóng ở Ul'yanovo.
88904	Trung tâm của huyện đóng ở Ust-Charyshskaya.
88905	Trung tâm của huyện đóng ở Volovo.
88906	Trung tâm của huyện đóng ở Zhukovsky.
88907	Trung tâm Dân chủ & Công nghệ (CDT) đã đánh giá các đề xuất này một các chi tiết và chính thức đưa ra phân tích vào ngày 28 tháng 3 năm 2012.
88908	Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội là đơn vị trực thuộc trường Đại học Nông Lâm.
88909	Trung tâm du khách Mount Gay Rum ở Barbados được coi là công ty rượu rum lâu đời nhất thế giới, với chứng thư được xác nhận sớm nhất từ ​​năm 1703.
88910	Trung tâm Du khách Whitelee Wind Farm có phòng triển lãm, trung tâm học tập, quán cà phê với sàn ngắm cảnh và cửa hàng.
88911	Trung tâm được thành lập vào năm 1958, là trung tâm phóng vũ trụ thứ ba trong 3 cảng không gian của Trung Quốc.
88912	Trung tâm giao dịch sẽ rút tiền trong tài khoản ký quỹ của một bên và chuyển vào tài khoản của bên kia, sao cho mỗi bên sẽ nhận được khoản lãi hay lỗ thích hợp mỗi ngày.
88913	Trung tâm hành chính của đô thị này là làng Alvdal.
88914	Trung tâm hành chính của đô thị này là làng Sørreisa.
88915	Trung tâm hành chính của đô thị này là làng Stokke.
88916	Trung tâm hành chính của huyện là làng (
88917	Trung tâm hành chính huyện là Kitzbühel.
88918	Trung tâm hành chính là Reutte.
88919	Trung tâm hiến máu tại Bệnh viện Đại học Basel, Thụy sĩ.
88920	Trung tâm huyện nằm ở Dobrovelychkivka.
88921	Trung tâm huyện nằm ở Drabiv.
88922	Trung tâm huyện nằm ở Mizhhirya.
88923	Trung tâm huyện nằm ở Novovorontsovka.
88924	Trung tâm huyện nằm ở Ovidiopol.
88925	Trung tâm huyện nằm ở Pidvolochysk.
88926	Trung tâm huyện nằm ở Terebovl.
88927	Trung tâm huyện nằm ở Varva.
88928	Trung tâm khuôn viên của Đại học South Carolina.
88929	Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Quãng Châu giải thích rằng các ca viêm màng não này là cơn dịch bùng phát đầu tiên kể từ thập niên 1980.
88930	Trung tâm lâm sàng Đại học ở Gdańsk (
88931	Trung tâm là vùng giữa màu đỏ là cấm xâm phạm, có bán kính là 1 mét.
88932	Trung tâm Lịch sử của Salvador có thể được chia thành ba khu vực: Từ Praça tới Largo de São Francisco, Pelourinho, và từ Largo do Carmo tới Largo de Santo Antônio Além do Carmo.
88933	Trung tâm Lịch sử Du lịch Núi Pieniny ở Szczawnica được thành lập vào năm 1986.
88934	Trung tâm Luân Đôn (
88935	Trung tâm mua sắm này là trung tâm mua sắm lớn nhất ở Thụy Điển.
88936	Trung tâm Mua sắm Newcoast Boracay và AMA Caticlan Mall Picar bây giờ là trong các đường ống.
88937	Trung tâm nằm trong một tòa nhà gạch thế kỷ 19, ở quận trung tâm thành phố, giữa đường Krasninski, đường 3 tháng 5 và Mikołaj Rej.
88938	Trung tâm này chủ yếu điều trị cai nghiện ma túy và rượu.
88939	Trung tâm Nghiên cứu phát triển Quốc vụ viên là một đơn vị cơ quan nhà nước cấp bộ, trực thuộc Quốc vụ viện Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
88940	Trung tâm nghiên cứu quốc học (2005), Tiếng Huế, người Huế & văn hóa Huế, Nhà Xuất bản Văn Học, tr.
88941	Trung tâm ngôi chánh điện thờ Phật Di Đà Tam Tôn, Đức Phật Thích Ca, Ngọc Hoàng thượng đế, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền.
88942	Trung tâm Oman bao gồm một vùng đất được bao bọc về phía tây bởi sa mạc Rub 'al Khali của Ả-rập Xê-út.
88943	Trung tâm Pháp lý và Nhân quyền (LHRC) ước tính có 765 người bị buộc tội là phù thủy bị giết ở Tanzania vào năm 2013 (vào năm 2012 là 630 người), trong số đó 505 người là phụ nữ.
88944	Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Bà Rá (
88945	Trung tâm Phát triển Kinh doanh S-wifi.
88946	Trung tâm Quản lý Tình huống COVID-19 (CCSA) được thành lập để có một cơ quan phản ứng duy nhất, với tất cả thông báo cho người dân thực hiện thông qua người phát ngôn của cơ quan, Taweesin Visanuyothin.
88947	Trung tâm Quốc gia về Phát triển Y tế.
88948	Trung tâm sinh học Alpina (tiếng Ý).
88949	Trung tâm Tác chiến Bề mặt Hải quân, Bộ phận Cần cẩu đã mở rộng trên Súng trường Recon.
88950	Trung tâm thành phố vẫn mang những đặc điểm lịch sử thông qua việc bảo tồn các ngôi nhà và các tòa nhà từ thời thành lập thành phố.
88951	Trung tâm thông tin Pháp Luân Đại Pháp Ngày 25 tháng 4 năm 2010.
88952	Trung tâm Thương mại Thế giới tại Colombo.
88953	Trung tâm Thương mại Thế giới Trùng Khánh (
88954	Trung tâm thứ tư ở Cedar Falls, Iowa, mở cửa vào năm 2009 và đặc biệt ở chỗ nó nằm liền kề với Trung tâm Phân phối Mục tiêu tiêu chuẩn, mỗi trung tâm sử dụng cùng một văn phòng điều phối.
88955	Trung tâm trung văn Yale-Trung thành lập năm 1963 có Thư viện Tân Á cùng Hiệp hội Yale-Trung tán trợ, trước đấy là Trung tâm trung văn Tân Á-Yale tại Trung.
88956	Trung tâm văn hóa hành chính xã nằm ở xóm 14.
88957	Trung tâm xã cổ bao quanh một nhà thờ và một tòa thị chính.
88958	Trung tâm Yad Vashem báo cáo rằng hơn người Serb bị giết hại trong NDH, http://www1.
88959	Trung tá Nguyễn Quang Thông sinh năm 1922 tại Quảng Bình, tốt nghiệp khóa 2 Võ bị Huế.
88960	Trung tá Nicolas Lebel đóng góp một viên đạn áo khoác kim loại đầy đủ 8 mm ("Balle M" hoặc "Balle Lebel").
88961	Trung tá Sir Francis Edward Younghusband (31 tháng năm 1863-31 tháng 7 năm 1942) là một sĩ quan quân đội, nhà thám hiểm và nhà văn tâm linh người Anh.
88962	Trung tây Bắc Mỹ.
88963	Trung Thành có ngày Hội Lồng Tồng 10 tháng giêng hàng năm.
88964	Trung thể là trung tâm tổ chức vi ống của tế bào.
88965	Trung tuần tháng 4, Lưu Dụ tiến đến Lạc Dương, dừng lại 2 tháng để thiết lập căn cứ vững chắc, đề phòng quân Bắc Ngụy tập kích.
88966	Trung tuần tháng 6, 1 tiểu đoàn của 320 thâm nhập Chợ Cháy (Ứng Hòa, Hà Đông).
88967	Trung tuần tháng 6 năm 1954, ông được thăng ngạch Quận trưởng hạng 5, vẫn tiếp tục giữ chức vụ Trưởng Phân cuộc Nhất thuộc Nha Công an Nam phần, qua suốt cả thời kỳ Giám đốc Lại Văn Sang.
88968	Trung từ chối rằng: "Khi nào thần cắt đặt xong, lập tức đến đón bệ hạ."
88969	Trung từ gồm 5 gian, nằm nối với tiền tế nhưng nền nhà cao hơn.
88970	Trung tướng Dương Văn Minh đồng thời kiêm nhiệm chức Tư lệnh 3 Quân khu trên.
88971	Trung tướng Eugene Irwin chống lại lệnh tổng thống và tổ chức một cuộc đột kích nhằm bắt giữ một tên tội phạm chiến tranh.
88972	Trung ương Đảng Lao động xác định mục đích của chiến dịch: "Tiêu diệt sinh lực địch, phá kế hoạch chấn chỉnh pḥòng ngự của chúng và đẩy mạnh chiến tranh du kích.
88973	Trú ngụ trong đế quốc là vô số những chủng tộc có tri giác, và bị cai trị bởi những loài kỳ dị, được gọi là các "cố vấn" (Combine advisors).
88974	Trung úy Kizhevatov tử trận trong trận chiến sau đó.
88975	Trung úy là cấp bậc phong cho người nắm chức vụ trung đội trưởng, đại đội phó hoặc tương đương trong quân đội.
88976	Trứng và cá bột được cha mẹ giữ trong miệng khoảng 2 tuần lễ.
88977	Trừng xem thư thì hỏi:" "Người nào làm vậy?"
88978	Trước 1976, các nhà nghiên cứu nước ngoài có thể tiếp cận, và một số đã tìm thấy các đồ vật khảo cổ Triều Tiên trong các điểm khai quật tại Nhật Bản.
88979	Trước 1999, điểm số có thể được ghi chỉ khi đội ghi điểm là đội giao bóng và mỗi set chỉ đánh đến 15 điểm.
88980	Trước 1 tuổi, trẻ trai thương bị cao hơn trẻ gái.
88981	Trước 2006, diện tích quận là 16 km², dân số 9,6 vạn người.
88982	Trước 2016, phần Viết của SAT chủ yếu xoay quanh chữa lỗi câu ở đơn vị là câu dù có phần chữa lỗi bài văn nhưng số lượng câu hỏi không đáng kể.
88983	Trước áp lực của các nhà phê bình, Smetana đã rời bỏ chức vụ lãnh đạo opera.
88984	Trước bất kỳ cuộc đàm phán ngày hôm nay, cần thiết phải có một quyết định quân sự".
88985	Trước bất kỳ thông báo chính thức nào về việc phát hành ở phương Tây, nhiều nhà báo trích dẫn Bravely Default là một trò chơi nên được phát hành rộng ra cho các thị trường phương Tây.
88986	Trước bầu cử, Onn Ja'afar thay đổi cách tiếp cận của ông, hình thành Parti Negara sau khi IMP đại bại trước Liên minh trong bầu cử địa phương.
88987	Trước bình minh ngày 27 tháng 12 khoảng 2 giờ, các tàu của căn cứ hải quân Taman đã đổ lên bờ 13.225 quân, 47 khẩu pháo và 198 súng cối lên các khu vực Kamysh Bugun, Eltigen và Staro Karantin, trên bờ biển phía Đông Kerch.
88988	Trước buổi ra mắt, Petya đã có một cuộc tranh cãi với cô gái yêu quý của mình và thất bại.
88989	Trước chiến tranh nhiều tỉnh chưa có bệnh viện, hệ thống các bệnh viện ngày nay được hình thành xong khoảng những năm 1970.
88990	Trước chính sách quanh co của Chính phủ Muravyev dẫn đến việc Liên Xô tuyên chiến, ngày 6 tháng 9, tại Thủ đô Sofia đã nổ ra cuộc đình công lớn của tất cả công nhân trong thành phố do Mặt trận Tổ Quốc Bulgaria.
88991	Trước cổng chùa là ngôi tháp Diệu Quang cao 10 tầng có hình lục lǎng, đây là ngôi tháp xây theo kiểu 1 tòa Cửu Phẩm Liên Hoa và là tòa Tháp Cổ nhất, lai lịch rõ nhất trong nội Đô Hà Nội.
88992	Trước cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 1996, Đảng Tự do đã đề cử Jorgensen làm phó tổng thống tranh cử của tác giả Harry Browne.
88993	Trước cuộc bầu cử vào Thượng nghị viện nước này năm 1972, ông cung cấp tài chính cho đảng Dân chủ thiên chúa giáo, nhờ đó đảng này đã chiếm ưu thế so với những người cộng sản.
88994	Trước đám đông khán giả và trên mặt sân lầy lội, Addison và Hereford đã có chiến thắng không tưởng với tỷ số 2-1 sau hiệp phụ với các bàn thắng của Radford và George.
88995	Trước danh tiếng của Lý, nhiều võ sinh - thậm chí là những người có võ công cao cường - đã đến tìm ông tầm sư học đạo.
88996	Trước đạo quân ác thần đông đảo và ma quái nhóm người từng người một bọn họ cũng dần gục ngã, bị giết.
88997	Trước đây anh đã kết hôn với Lynda Carmichael nhưng cặp đôi đã ly hôn.
88998	Trước đây anh ta từng rất đố kỵ với Bạch Lang Khuyển (Baek-Rhang-Kyeon) (người mà sau này ta viết là Cho-Ryung) vì Quỷ Vương Mẫu trọng dụng Cho-Ryung hơn So Koon.
88999	Trước đây bà làm việc cho Rapport và Die Burger ở các vị trí cấp cao.
89000	Trước đây, Bản Hồ là một xã thuộc huyện Sa Pa.
89001	Trước đây Banten nguồn thu chính từ cây công nghiệp như cây cao su, cây cọ, gỗ tếch, dừa.
89002	Trước đây các golf thủ sử dụng các đụn cát để nâng quả bóng lên cao.
89003	Trước đây, các lò gốm Bát Tràng dùng một loại gạch vuông ghép lại làm bao nung.
89004	Trước đây, các thành viên Hoàng gia Thụy Điển chỉ thường dùng cái tên "Eleonora" (dạng đầy đủ của "Leonore") để đặt cho con của mình.
89005	Trước đây chỉ có 1 thể loại giải cho "Nam diễn viên điện ảnh xuất sắc nhất" (Best Actor in a Motion Picture).
89006	Trước đây, chưa có từ khóa nào có thể trở thành một "hiện tượng từ vựng" phổ biến rộng rãi như từ này trong năm 2013.
89007	Trước đây chúng cũng chỉ là những sinh vật nhỏ bé dễ thương, gần gũi với con người.
89008	Trước đây, chúng sống hầu hết trên lãnh thổ Úc, tuy nhiên hiện nay số lượng loài này giảm nghiêm trọng và chỉ còn sống ở một số vùng.
89009	Trước đây chúng ta chỉ có 1 – 2 cuộc thi gọi là hoa hậu thôi còn cuộc thi bé hơn thì gọi là hoa khôi, người đẹp, còn bây giờ đâu cũng hoa hậu cả.
89010	Trước đây chủ yếu là nơingười Tạng sinh sống.
89011	Trước đây có các tuyến 09, 14 đi qua, nhưng từ năm 2011 cả hai tuyến buýt này không còn đi qua đây nữa, hiện tại chỉ có tuyến 31 đi phân đoạn đầu từ Lương Văn Can đến Hàng Trống.
89012	Trước đây Cửa khẩu Sóc Giang ở vùng đất bản Sóc Giang, nhưng về sau bản Cốc Ngựu ra đời, xen giữa Sóc Giang và biên giới.
89013	Trước đây, dân thương hồ ở các tỉnh Hậu Giang, Kiên Giang,… mang đầy đủ các mặt hàng gia dụng, nhu yếu phẩm và hàng tươi (bắp cải, củ, trái quả các loại) tụ họp về đây bán cho người dân địa phương.
89014	Trước đây, đây là một trung tâm sắt thép, hóa chất quan trọng.
89015	Trước đây, điểm phía bắc của đường được bao quanh bởi Cổng Sławkowska và một góc pháo đài.
89016	Trước đây được biết như"Những cơ hội rộng mở"(Wider Opportunities),"Nơi hẹn đến"(Destinations) là những sự kiện mà cá nhân các Thanh Nữ Hướng đạo từ khắp Hoa Kỳ có thể tham gia vào."
89017	Trước đây được thông báo dưới tên gọi Sinking of the SS Automedon and the Role of the Japanese Navy: A New Interpretation.
89018	Trước đây, Dương Nội là một xã thuộc huyện Hoài Đức.
89019	Trước đây, giải đấu có tên gọi Giải vô địch bóng đá U-22 châu Á (năm 2013), Giải vô địch U-23 châu Á (2016-2020), từ năm 2021, giải đấu sẽ được đổi tên thành "Cúp bóng đá U-23 châu Á".
89020	Trước đây, Gia Lộc là một xã thuộc huyện Trảng Bàng.
89021	Trước đây gọi là Boss Sport, ra mắt lại năm 2003 dưới dạng sưu tập thời trang dành cho người chơi golf.
89022	Trước đây khi nón lá còn thịnh hành tại làng nghề này nhà nào cũng may nón bán nhưng hiện nay khi cuộc sống, nhu cầu đã thay đổi, ít người còn làm.
89023	Trước đây, Khoản 9 Điều 103 Hiến pháp năm 1992 quy định: “Chủ tịch nước quyết định phong hàm, cấp sĩ quan cấp cao trong các lực lượng vũ trang nhân dân”.
89024	Trước đây, Làng Bùi có cây gạo lớn đến bốn năm người ôm ở giữa ngã tư đường ra Quảng Đại và đường đi lên Thôn Việt Trung, đường xuống UBND xã bây giờ.
89025	Trước đây Le Passage d'Agen thuộc khu vực đô thị Agen nhưng sau năm 1945 được tách ra.
89026	Trước đây, mỗi ngày 3 lần vào tầm 6h sáng, 11h trưa, 16h chiều, đàn khỉ đều nhanh nhảu xuống sân chùa tìm thức ăn.
89027	Trước đây, Mông Cổ trao đổi nội địa ít hơn trao đổi phi thị trường ở quy mô tương đối hạn chế, và không có lớp thương gia Mông Cổ.
89028	Trước đây, người dân quanh hồ săn được rùa khổng lồ, loài rùa Hồ Gươm được họ gọi là con ba ba.
89029	Trước đây người ta chọn vị trí này nhằm án ngữ hướng tấn công từ phía sông Lô.
89030	Trước đây, nhà vua có thể đề cử bất kỳ ai mà ông muốn cho vị trí này bất kể kết quả bầu cử.
89031	Trước đây những hành vi vi phạm pháp luật về mua bán động vật hoang dã diễn ra khá lén lút, người mua và người bán cũng đều phải hết sức cảnh giác thì nay việc mua bán trở nên dễ dàng và rất công khai rao bán trên mạng.
89032	Trước đây nó được định danh là Triturus italicus, nhưng sau đó được xếp lại vào chi Lissotriton sau khi chi Triturus được tách ra.
89033	Trước đây nó được phân chia thành 6 phân họ, nhưng nghiên cứu các đặc trưng giải phẫu do Livezey Livezey Bradley C. (1986): A phylogenetic analysis of recent anseriform genera using morphological characters.
89034	Trước đây, nó được tổ chức hai năm một lần.
89035	Trước đay nó là "vùng 12", thủ phủ của vùng là Gambela.
89036	Trước đây, Nữ hoàng Serenity đã dùng nó để phong ấn Dark Kingdom trước khi giao phó nó cho Luna.
89037	Trước đây, ông cũng từng đảm nhiệm các vị trí khác như Giám mục Phụ tá Tổng giáo phận Seuol và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hàn Quốc từ năm 2008 đến năm 2014.
89038	Trước đây ông làm việc tại Rocky Coast Marketing, một công ty quảng cáo và tiếp thị đầy đủ dịch vụ, với tư cách là phó chủ tịch truyền thông xã hội, chuyên về quản lý/tạo web, quan hệ truyền thông và tiếp cận truyền thông xã hội.
89039	Trước đây ông là thành viên của Hạ viện Alaska từ năm 1986 đến năm 1992.
89040	Trước đây, ông nguyên là Phó Thống đốc Vermont, một chức vụ mà ông nắm giữ từ năm 2011 đến năm 2017.
89041	Trước đây ông từng giữ chức Bộ trưởng Tài chính trong Chính phủ lâm thời và Bộ trưởng Dầu mỏ từ năm 2014 đến 2016.
89042	Trước đây, ông từng là Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Séc từ 1998 đến 2002.
89043	Trước đây, Quảng Hưng là một xã thuộc huyện Quảng Xương.
89044	Trước đây, Siesta Key được đặt tên là Sarasota Key.
89045	Trước đây tài liệu đo PCKT được phân tích định tính là chính.
89046	Trước đây, Tân An là một xã thuộc huyện Yên Dũng.
89047	Trước đây, Tân Hiệp là một xã thuộc huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
89048	Trước đây, tất cả các loại thuốc dựa trên triazole đều nhắm mục tiêu nhiễm nấm liên quan đến thực vật từ các loài Candida.
89049	Trước đây, Thạch Giám là một xã thuộc huyện Tương Dương.
89050	Trước đây thi đấu cho Persiraja Banda Aceh.
89051	Trước đây, thị trấn còn được biết đến với tên The Guamas, Vice Parish of Our Lady of Saladito of Cordoba (Phó Giáo xứ Đức Mẹ Saladito của Cordoba), Parish of Our Lady of the Assumption (Giáo xứ Đức Mẹ Giả định) và Sopetrán.
89052	Trước đây, Thuận Giao là một xã thuộc huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương.
89053	Trước đây, tòa nhà đã từng là Foyer du soldat et du marin - Thành lập vào năm 1890 bởi tướng Théophile Pennequin (1849-1916), là nơi sinh hoạt của binh lính Pháp.
89054	Trước đây, trước khi ba vương làm phản một ngày, vua chiêm bao thấy một người tự xưng là thần núi Đồng Cổ nói với vua về việc ba vương Vũ Đức, Đông Chinh, Dực Thánh làm loạn, nên bảo đem quân đánh ngay đi.
89055	Trước đây, Trương Dũng là một thợ hàn điện ở Giản Dương, Tứ Xuyên.
89056	Trước đây, trường Pháp Seoul nằm ở Hannam-dong.
89057	Trước đây, việc chơi hụi chưa được pháp luật Việt Nam thừa nhận và bảo vệ quyền lợi nhưng kể từ năm 2006 đã có nghị định 144/2006/NĐ-CP quy định hướng dẫn về họ.
89058	Trước đây vua Tây Sơn là Nguyễn Nhạc sai Nguyễn Huệ đánh Thuận Hóa nhưng chưa có ý chiếm Bắc Hà.
89059	Trước đây xã Tân Dân có diện tích 4,93 km², dân số năm 1999 là 4066 người, mật độ dân số đạt 825 người/km².
89060	Trước đây xếp trong phân họ Melieraxinae.
89061	Trước đây, Yên Giang là một xã thuộc huyện Yên Hưng.
89062	Trước đó anh nhận lời tham gia vai phụ trong Thái cực quyền năm 2012, diễn chung với Angelababy, Thư Kỳ, Viên Hiển Siêu,.
89063	Trước đó bà đã sinh 8 người con gái, nên khi có ông, tưởng sẽ là gái nữa, nên thất vọng uống thuốc phá thai.
89064	Trước đó, bà là thành viên của Los Sorceras, một nhóm nhạc opera, nhưng đã quyết định làm ca sĩ solo.
89065	Trước đó Banks đã điều 1 sư đoàn đến tiếp viện cho Irvin McDowell tại Fredericksburg, nên giờ chỉ còn lại 8.000 quân, và đã rút về một vị trí kiên cố ở Strasburg, Virginia.
89066	Trước đó, Ban lãnh đạo hãng hàng không Lufthansa cho biết hãng này không còn khả năng để có thể vượt qua được cuộc khủng hoảng dịch bệnh Covid-19.
89067	Trước đó, Big Mac có hai cái tên nhưng chúng đều thất bại trên thị trường: Aristocrat, làm cho người tiêu dùng cảm thấy khó hiểu và khó phát âm, cùng Blue Ribbon Burger.
89068	Trước đó Brand New Music xác nhận Lim Young Min bị cảnh sát bắt và treo bằng lái do lái xe riêng trong tình trạng say rượu vào hôm 31/05.
89069	Trước đó các nhà tài trợ cho giải cũng đã đưa nhãn hiệu của mình xuất hiện ở phía sau những chiếc áo thi đấu.
89070	Trước đó, các sách vần thiếu tiêu chuẩn định vần nên đều có sai sót.
89071	Trước đó, Cát Tiên ứng cử hồ sơ di sản theo tiêu chí X về đa dạng sinh học.
89072	Trước đó, cô đã được xướng tên trong số 21 thí sinh lọt vào vòng chung kết cho một sự kiện của Miss World Beach Beauty.
89073	Trước đó cô đã viết một bài nhân danh báo "Avtonom"
89074	Trước đó, cô làm Quản lý cấp cao, Quan hệ nhà cung cấp và Kế toán cao cấp, Kết nối và Chuyển vùng, tại MTN Uganda.
89075	Trước đó, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vẫn còn dùng cách của Bắc Triều Tiên gọi Nam Triều Tiên là Nanchaoxian (南朝鲜 "Nam Triều Tiên").
89076	Trước đó, cơ sở chủng viện đã trở thành Trường Đảng, sau khi Nhà nước Việt Nam tuyên bố tiếp quản cơ sở vừa hoàn tất vào tháng 10 năm 1977.
89077	" trước đó cũng ra mắt tại vị trí quán quân.
89078	Trước đó đã có một dòng sản phẩm xe đạp gắn động cơ trên thị trường với thương hiệu "Batabata" có trọng lượng khoảng 14 kg.
89079	Trước đó, để chuẩn bị cho sự kiện này, tại thủ đô của Đức đã diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Berlin về Biến đổi Khí hậu Toàn cầu vào ngày 3 tháng 7 với đại diện của 35 quốc gia.
89080	Trước đó ghi chép có được về chuyển động nhanh nhất của huệ biển là 0.6 m/h (2 ft/h) 0.167 mm/s (milimét/giây).
89081	Trước đó,giải đấu dự kiến sẽ diễn ra ban đầu là ngày 9 tháng 1- 6 tháng 2 năm 2021.
89082	Trước đó Haladás Iszlai thi đấu ở Veszprém FC giai đoạn 2007-2008, ghi 2 bàn trong 22 trận cho câu lạc bộ.
89083	Trước đó họ được bảo cho biết được đưa đi tắm hoặc tẩy trừ rận chấy, trên đường đi có các bảng chỉ dẫn "
89084	Trước đó Jung Hwa, Lý Mặc Bá, Lý Thuận Trấn (có Yeom Mun đi cùng) đã đến doanh trại Lý Sư Đạo xin làm quân thương như Lý Đạo Hình, sau đó đích thân Jami phu nhân cũng rời Dương Châu đến Sơn Đông gặp Lý Sư Đạo.
89085	Trước đó, Khá Bảnh cũng đã bị bắt nhiều lần vì tội cố ý gây thương tích.
89086	Trước đó Long Hựu thái hậu Tức là Nguyên Hựu thái hậu, vì kị húy Thái Tổ nên đổi lại như vậy và nhiều người khác đã khởi hành trước.
89087	Trước đó Maldives đã có dân cư sinh sống là những người có nguồn gốc Dravidian từ các bờ biển gần đó, như nhóm người hiện được gọi là Giravaaru họ cho rằng có tổ tiên là những người Tamil cổ.
89088	Trước đó, Modi tuyên bố rằng 200.000 Rupee (2.650 đô la Mỹ) sẽ được cung cấp cho người thân của mỗi một người đã chết trong cơn bão và 50.000 đô la (660 đô la Mỹ) sẽ được trao cho mỗi người bị thương.
89089	Trước đó một ngày, nhóm đã phát hành teaser cho MV "
89090	Trước đó, Newton đã cho rằng ánh sáng gồm các hạt ánh sáng.
89091	Trước đó, Ngân hàng Thế giới phát hiện ra rằng CSCEC và ba công ty khác của Trung Quốc thông đồng đấu thầu trong dự án cải tiến đường bộ quốc gia Philippines trị giá 33 triệu USD nên đã đưa công ty này vào danh sách đen.
89092	Trước đó ngày 21/4, họ đã bắt giữ một đoàn tàu chở hàng trăm hành khách nhằm biểu dương sức mạnh.
89093	Trước đó, người biểu tình và quân nổi dậy thân Nga đã kiểm soát nhiều tòa nhà công cộng, thị trấn và vùng lãnh thổ trong khu vực.
89094	; trước đó, người Nhật dùng chữ orikata.
89095	Trước đó người ta vẫn quen tập quán thả rông gia súc và chưa biết cách phòng chống đói rét cho trâu, bò.
89096	Trước đó, nó đã được dự kiến ​​cho một bản phát hành năm 2016.
89097	; trước đó, nó đã ở Szczecin Voivodeship (1975-1998).
89098	Trước đó nó được gọi là Dragon Warrior tại thị trường này do tên trùng với trò chơi sử dụng bút và giấy có tên DragonQuest do hãng Simulation Publications phát hành năm 1980 và đã đăng ký thương hiệu trước khi bị phá sản, TSR, Inc.
89099	Trước đó, ông còn đảm trách vị trí Giám mục chính tòa Giáo phận Jabalpur.
89100	Trước đó, ông cũng đàm nhận nhiều vai trò khác như Giám mục chính tòa Gáio phận Tagum và Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Davao.
89101	Trước đó, ông cũng từng đảm nhận vai trò Giám mục Phụ tá Tổng giáo phận Ranchi và Giám mục chính tòa Giáo phận Purnea.
89102	Trước đó ông cũng từng đảm nhiệm vị trí Giám mục chính tòa Giáo phận Dallas và Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Washington.
89103	Trước đó, ông đã chỉ huy Lực lượng quân viễn chinh I, Tư lệnh Trung ương Thủ quân lục chiến Hoa Kỳ, và Sư đoàn thủy quân lục chiến 1 trong chiến tranh Iraq.
89104	Trước đó, ông là nhà phân tích kinh tế tại Hội đồng lao động Quebec (CPQ) và là nhà kinh tế tại Trung tâm nghiên cứu và phân tích đa dạng về các tổ chức (CIRANO).
89105	Trước đó ông là Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định.
89106	Trước đó ông là Thị trưởng Tây Berlin từ 1981 tới 1984.
89107	Trước đó, ông là Tổng giám mục của Quebec, Canada.
89108	Trước đó ông quản lý chương trình trợ giá gạo của Thái Lan.
89109	Trước đó, ông Trump được coi là một ứng viên phân biệt tôn giáo, cực đoan, thiếu tôn trọng phụ nữ và nhiều chính sách bảo thủ và dân túy nên việc ông này chiến thắng trở nên khó chấp nhận.
89110	Trước đó, phim được lên lịch phát hành vào ngày 27 tháng 7 năm 2018 và được chuyển sang ngày 5 tháng 10 năm 2018, trước khi được quyết định rằng sẽ công chiếu vào ngày 21 tháng 12 năm 2018.
89111	Trước đó phim từng được lên lịch ra rạp vào ngày 27 tháng 11 cùng năm.
89112	Trước đó rất lâu, nguồn năng lượng dự trữ của Yumemi đã bắt đầu cạn.
89113	Trước đó Sài Gòn có nhiều tên khác nữa, đầu tiên là Thù Nại https://thanhnien.
89114	Trước đó, sông An Châu có nhiều giải khổng lồ, người dân địa phương cho biết, trong số các loài bò sát bản địa, thì giải là loài khỏe nhất.
89115	Trước đó, Thái Từ Khôn đã tham gia Super Idol và được ra mắt cũng nhóm SWIN-S vào ngày 18/10/2016.
89116	Trước đó, theo Tổng thống Saakashvili, Tbilisi không tìm kiếm chiến tranh.
89117	Trước đó thì Scaroni cũng nằm trong ban quản trị AC Milan thời chủ tịch Li Yonghong.
89118	Trước đó thợ săn chỉ biết Chó Mansi Laika và Chó Khanty Laika.
89119	Trước đó, Tokita muốn theo đuổi sự nghiệp diễn viên sân khấu, nhưng công việc thiết kế trò chơi đã khiến ông quyết định trở thành "người sáng tạo vĩ đại" của ngành công nghiệp trò chơi điện tử.
89120	Trước đó, trong vòng 24 năm, ông đảm trách vai trò Tổng trưởng Phòng Quản gia Giáo hoàng, từ năm 1998 đến năm 2014.
89121	Trước đó, từ 1933 đến 1944, có 14 câu lạc bộ thuộc Hạng nhất trong giải vùng Gauliga Nordmark và Gauliga Schleswig-Holstein.
89122	Trước đó vài năm, cô chụp ảnh khoả thân cho tạp chí GQ, phô diễn cảm giác không được thoả mãn của một người phụ nữ.
89123	Trước đó, vào chiều ngày 29/06/2011, Sir Alex Ferguson đã được trường đại học Stirling của Scotland trao học vị tiến sĩ danh dự vì có những đóng góp to lớn đối với thể thao.
89124	Trước đó, vào ngày 23 tháng 1 năm 2019, Fabian đã tổ chức một sự kiện gặp mặt và nghe trước album cho những người hâm mộ tại Canada.
89125	Trước đó Vương cung là Vương cung Derm được xây dựng cho Vua Taksin vào năm 1768.
89126	Trước đó, vương quốc được gọi là Tư Lô Quốc (Saro-guk) hay Từ La Phạt (Seorabeol).
89127	Trước đó, will.
89128	Trước dư luận của nhiều người, nhất là người ngoài Công giáo, Giám mục Thục là người có tham vọng nhiều hơn so với các anh em trong Ngô gia, lúc thì ông tìm kiếm sự hỗ trợ của Tòa Thánh, lúc thì của Hoa Kỳ dành cho ông Diệm.
89129	Trước Final Fantasy XI, trận chiến diễn ra theo lượt với nhân vật chính và phản diện ở các hướng khác nhau của chiến trường.
89130	Trước giải đấu, Botvinnik được xem như ứng viên vô địch vì chiến thắng ở Groningen 1946 và những kết quả trước chiến tranh.
89131	Trước giải vô địch bóng đá nữ thế giới năm 2003, Daniela được sắp xếp trong đội hình của Brazil và được huấn luyện viên ca ngợi: "Cô ấy rất giỏi.
89132	Trước giờ, giám khảo công bố Sang In đã khỏe lại và cô cũng sẽ tham gia cùng Julian để lựa chọn những bộ trang phục màu vàng.
89133	Trước giờ quyết định này của lịch sử quốc gia, đoàn kết là sống, chia rẽ là chết.
89134	Trước hết đập nhẹ, sau tăng dần cả cường độ và sức mạnh để cho đầu thích nghi dần tới khi nào đập vỡ gạch, gẫy gậy thì chuyển sang luyện đâm đầu.
89135	Trước hết, thiết lập các cứ điểm quân sự vững chắc.
89136	Trước hoàn cảnh như vậy, thậm chí Mary vẫn không hối hận lựa chọn của mình và bày tỏ:「"Tôi thà tranh ăn xin một ổ bánh mì, còn hơn là làm một Vương hậu của một nước Công giáo.
89137	Trước Hồi giáo, người dân trong khu vực này thờ thần Bajir (còn gọi là Bajar).
89138	Trước hơn 400 quần chúng mít tinh tại đình làng Trung Định đồng chí Nguyễn Trọng Tỉnh Ban cán sự đảng tỉnh Bắc Giang tuyên bố thành lập Chính quyền nhân dân, thay mặt cho nhân dân tiến hành nhiệm vụ của cách mạng.
89139	Trước hòn đá phải đặt gà, rượu và thắp hương cúng.
89140	Trước hôn lễ, cô đã khóc rất nhiều khiến đôi mắt sưng húp lên và cô cũng có một đặc điểm là mỗi khi khóc thì mắt sẽ sưng húp lên.
89141	Trước hỗn loạn này, Mục Tông cho đòi tướng Khang Triệu (康兆) về cung cứu giá.
89142	Trước Karlstor là công trường Karl (Stachus), bây giờ là một phần của đường vòng phố cổ (Altstadtring).
89143	Trước khi 32X có thể được tung ra, ngày phát hành của Saturn đã được công bố vào tháng 11 năm 1994 tại Nhật Bản, lại trùng với ngày ra mắt chiến lược của 32X ở Bắc Mỹ.
89144	Trước khi bắt đầu câu chuyện, anh ta đã bị giết bởi Kurasunīgo of 5000 °C sau khi xả thân bảo vệ Hyde.
89145	Trước khi bắt đầu nhiệm kỳ là thống đốc địa phương (suerekao), Hotu Hey đã chỉ đạo một chương trình cho thanh niên Rapa Nui.
89146	Trước khi bắt đầu quá trình ghi hình, Takita đã nhờ ông chuẩn bị một bản nhạc phim sẽ đại diện cho sự tách biệt giữa Daigo và cha mình, cũng như tình yêu của người làm tang lễ với vợ mình.
89147	Trước khi bắt đầu thế kỷ XX, các nhà sản xuất đã thay thế thịt lợn, thịt bê, thịt bê, mỡ lợn và mỡ bò để lấy mỡ gấu vì nhu cầu vượt quá nguồn cung mỡ thực sự có sẵn.
89148	Trước khi bất kỳ ai kịp nói lời nào, Daryl ngồi phắt dậy đấm vào mặt một tên và chĩa nỏ vào hắn.
89149	Trước khi bay đến Arizona, Bannister đã cho điều tra nhân sự trong nội bộ để tìm hiểu làm thế nào bọn thuộc hạ của Cortez giúp hắn trốn thoát một cách dễ dàng như vậy.
89150	Trước khi bị bãi chức, Sái Kinh đề cử người cùng cánh là Triệu Đĩnh Chi vào chức Thượng thư Hữu bộc xạ đang bỏ trống.
89151	Trước khi bị chém, Mã Tắc viết thư cho Gia Cát Lượng, xin hãy nâng đỡ cho con mình.
89152	Trước khi bỏ phiếu bầu Tổng thống năm 2006, ông nói: "Các cuộc bầu cử tại Belarus được tổ chức cho bản thân chúng ta.
89153	Trước khi bước lên tuổi trưởng thành Lưu Ngạn Quang phải đi ở hết nhà này tới nhà khác để trừ nợ và giành tiền nuôi mẹ.
89154	Trước khi bước sang tuổi 13, ông đã vượt qua kỳ thi tuyển sinh vào một lớp chuẩn bị cho Đại học Hạ Môn.
89155	Trước khi buổi bán đấu giá diễn ra vào ngày 13 và 14 tại Hôtel La Réserve, tại Genève, Thụy Sĩ, giá bán của chiếc đồng hồ "Bảo Đại" được tạp chí Forbes dự đoán là sẽ vượt ngưỡng 1,5 triệu đô la Mỹ.
89156	Trước khi cảnh sát đến để bắt giam Joker, y hả hê nói rằng người dân của Gotham sẽ đánh mất hi vọng một khi cơn thịnh nộ của Dent bị phơi bày trước công chúng.
89157	Trước khi cập bến Old Trafford, Matthew Olosunde đã bỏ New York Red Bulls để đi học ở trường đại học Duke thuộc miền Bắc Carolina.
89158	Trước khi Cầu Mỹ Thuận lưu thông, xã Hòa Hưng nổi tiếng với bến phà Mỹ Thuận.
89159	Trước khi chết, Baron trao cho anh chiếc vòng bạc có khắc chữ: "Nam tước Abel Rosnovski".
89160	Trước khi chết, Bill đã tiết lộ cho Jim về kho báu của băng Flint, cùng với bản đồ kho báu do ông ta giữ.
89161	Trước khi chết, con quái vật đâm lại Superman và đã giết được anh.
89162	Trước khi chết, Lanyon đưa Utterson thư được và dặn chỉ được mở ra sau khi Jekyll chết hoặc mất tích.
89163	Trước khi chết, Maximilian đã nhận làm con nuôi cháu trai của hoàng đế México đầu tiên, Agustín de Iturbide: Agustín de Iturbide y Green và Salvador de Iturbide y Marzán.
89164	Trước khi chết, Murph để cho Scott thư tuyệt mạng cùng khẩu súng từng thuộc về Doc Holliday.
89165	Trước khi chết ông viết về cái chết của nhiều lính đánh thuê Nga „
89166	Trước khi chọn ra 11 người cuối cùng để ra mắt, staff đã mở một cuộc kháo sát để người hâm mộ có thể đặt tên cho nhóm.
89167	Trước khi chuẩn bị lên đường, Dwight quay về phòng lấy đồ.
89168	Trước khi chúc phép lành này, Giáo hoàng sẽ có bài diễn văn trước công chúng trên thế giới, với lời chào theo từng mùa bằng nhiều ngôn ngữ phổ biến.
89169	Trước khi chuột nhà đến hòn đảo này trong thế kỷ 19 theo chân các thuỷ thủ, những con chim không có thiên địch là động vật ăn thịt có vú.
89170	Trước khi chủ tịch Nintendo Iwata Satoru qua đời, ông sẽ dẫn chương trình Trực tiếp bằng cả tiếng Anh và tiếng Nhật, với các bài thuyết trình bằng các ngôn ngữ khác được phụ đề.
89171	Trước khi chuyển dịch sang lĩnh vực kinh tế khác, dù có đa dạng theo hướng nào đi nữa, những lợi thế sẵn có không nên bỏ qua.
89172	Trước khi có công nghệ laser, những nguồn vô tuyến kết hợp đã được sử dụng trong các phép đo giao thoa về tốc độ ánh sáng.
89173	Trước khi cô có thể rời đi, cả ba chạm trán Lancer, người cố gắng ngăn họ tiến hành những kế hoạch ngốc nghếch khác nhau.
89174	Trước khi cô có thể trở lại, Marcus đối mặt với cô, đã được đánh thức bởi máu của nhà khoa học Lycan là Singe sau khi ông đã bị giết chết.
89175	Trước khi có kết quả công bố năm 1998 từ việc quan sát siêu tân tinh, đã có một số chứng cứ ủng hộ cho sự chấp nhận khá nhanh về vũ trụ giãn nở gia tốc từ kết quả quan sát siêu tân tinh ở xa.
89176	Trước khi có kháng sinh, nguy cơ tử vong do bệnh này là rất đáng kể.
89177	Trước khi có máy hơi nước, mặc dù một số người dân đã biết sử dụng sức gió và sức nước nhưng động lực chủ yếu vẫn là sức lực của con người.
89178	Trước khi có tên chính thức, Eris và Dysnomia có tên là Xena và Gabrielle.
89179	Trước khi của K-Chart được kết hợp, bảng xếp hạng các thể loại đã được sử dụng.
89180	Trước khi cuộc bỏ phiếu, các nước đứng về phía Ukraine đã mong muốn có được tỷ lệ áp đảo phản đối cuộc trưng cầu dân ý của Crimea nhằm thể hiện sự cô lập của quốc tế đối với nước Nga trong cuộc khủng hoảng này.
89181	Trước khi cuộc đổ bộ diễn ra, lính du kích Phillippines đã giúp thu thập những tin tình báo hết sức có giá trị về những vị trí của quân Nhật và các bãi biển an toàn cho cuộc đổ bộ.
89182	Trước khi cưới, chàng trai phải sang ở rể cho bên nhà gái đến hơn chục năm.
89183	Trước khi Đảng Cộng sản Liên Xô sụp đổ không lâu đã có một cuộc điều tra xã hội học với câu hỏi: “Đảng Cộng sản Liên Xô đại diện cho ai?”
89184	Trước khi đem bán hay lưu trữ, cần phải phân loại để loại bỏ nông sản hư hỏng và tuyển lựa sản phẩm theo chất lượng, kích cỡ, độ chín và màu sắc.
89185	Trước khi đến Braşov, Roman được liên kết với các câu lạc bộ Liga I khác như FC Vaslui và Oţelul Galaţi.
89186	Trước khi đến điểm hpj lưu này, trên dòng chảy của sông lại có một dự án đập lớn thứ hai là đập Yaciretá, hợp tác giữa Paraguay và Argentina.
89187	Trước khi Diaby bị đuổi, Arsenal đang dẫn trước với tỷ số 4–0.
89188	Trước khi đi, Bạch Xuân Nguyên đã được Minh Mạng bí mật dặn dò Choi, tr.
89189	Trước khi đi dạy, Jorge còn từng là một nhân viên quản lý khách sạn.
89190	Trước khi điều đó xảy ra (tháng 4 năm 2012), tất cả các hãng hàng không thuộc AviancaTaca ô sẽ được hoàn toàn thống nhất dưới một thương hiệu duy nhất.
89191	Trước khi điều trị, ba trẻ trai được chẩn đoán bị dị tật niệu đạo bẩm sinh, tật lỗ tiểu thấp ở hai bệnh nhân và một bệnh nhân bị tật lỗ tiểu trên.
89192	Trước khi đi, Lưu Dụ bảo Linh Thạch nếu không giữ được thành thì cũng phải đưa Nghĩa Chân về an toàn.
89193	Trước khi đi nước ngoài, ông Cương đã viết tay đơn xin nghỉ việc đột xuất không hưởng lương, gửi trưởng BQLĐSĐT TP.
89194	Trước khi đi, ông được phong quân hàm Trung tá.
89195	Trước khi đi Paul nói với King nếu cần thì cứ gọi ông.
89196	Trước khi đi, Sasha đưa cho anh một điếu xì gà và mỉm cười.
89197	Trước khi đi, Sasuke ấn nhẹ vào trán Sakura như cách Itachi từng làm với cậu, hứa là sẽ sớm gặp lại cô.
89198	Trước khi đi Scandinavia, họ cùng nhau tham gia thu âm album Three Week Hero của P.J. Proby.
89199	Trước khi đổ bánh cho hành lá cắt nhỏ (khoảng 5 mm) vào hỗn hợp bột, trộn đều.
89200	Trước khi đổ bộ, chuyển động khá chậm của cơn bão ở phía tây Vanuatu đã thu hút rất nhiều độ ẩm, dẫn đến lượng mưa lớn.
89201	Trước khi dùng hệ sinh khí hydrua phải xác định thong số máy tối ưu.
89202	Trước khi dừng lại để tập hợp lại vào khoảng 5 giờ, 3 đại đội trinh sát Mĩ đã quét sạch một lữ đoàn Vệ binh cộng hoà.
89203	Trước khi được bầu vào Hội đồng giám sát, ông đã phục vụ trong Hội đồng quản trị của City College of San Francisco.
89204	Trước khi được bổ nhiệm vào Liên Hợp Quốc năm 2005, bà đã phục vụ trong Bộ Ngoại giao của Tonga, với tư cách là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao từ năm 1991 đến 2002, sau đó là Bộ trưởng Ngoại giao từ 2002 đến 2005.
89205	Trước khi được phát hành, nhiều nhà phê bình nhận định bộ phim sẽ là một thất bại lớn về doanh thu phòng vé, nhất là do đây là bộ phim có kinh phí lớn nhất từng được thực hiện tới thời điểm đó.
89206	Trước khi được thăng chức World chính Wrestling Federation (WWF, tại WWE) danh sách này, Orton đào tạo và thi đấu cho Hội nghị trung tâm-Missouri Wrestling Association-Southern Illinois Wrestling trong một tháng.
89207	Trước khi ECN ra đời, chỉ có các định chế giao dịch mới được quyền truy cập chứng khoán sau khi các sàn đã đóng cửa.
89208	Trước khi game ra mắt, cả blog và diễn đàn người dùng đã bị đóng cửa và loại bỏ khỏi tầm nhìn của công chúng.
89209	Trước khi gặp Mavis thì Yuri tỏ ra là một thợ sơn kho báu có phần hơi tham lam và ích kỉ, anh ta nhắm mục tiêu chính tới Sirius Jade - một cổ vật của Đảo Sirius.
89210	Trước khi ghi âm album đầu tiên ba anh em đã nhận thêm Colin Petersen và Vince Melouney vào ban nhạc.
89211	Trước khi giải mã âm thanh và video diễn ra, máy thu phải giải điều chế và áp dụng sửa lỗi cho tín hiệu.
89212	Trước khi giải thể vào năm 2005, huyện Tuy Hòa có diện tích 880,02 km², dân số là 235.863 người, mật độ dân số đạt 268 người/km².
89213	Trước khi giải thích các quy tắc mới này, thuật ngữ Thời gian bổ sung phải được định nghĩa.
89214	Trước khi gia nhập Mắt Ngọc, Ngọc Kayla được biết đến như là một hot girl trên mạng xã hội và một ca sĩ.
89215	Trước khi gia nhập WWE, Danielson đã thi đấu cho các công ty khác nhau sử dụng cả tên của ông thực sự và các tên gọi (tên hiệu sau) "American Dragon".
89216	Trước khi giao phối, cặp rắn sẽ "nhảy múa", nâng đầu lên cao khoảng một bàn chân hoặc cao hơn khỏi mặt đất và di chuyển tới lui.
89217	Trước khi giữ vị trí này, bà là báo cáo viên đặc biệt trong Tiểu ban Phòng chống Phân biệt đối xử và Bảo vệ Dân tộc Thiểu số từ năm 1989 đến 1994.
89218	Trước khi hoàn thành những xa lộ này hầu hết các phương tiện sử dụng đường GR-1 và GR-8.
89219	Trước khi họ có thể lập đội hình, lực lượng Templar (Hiệp sĩ dòng Đền) đã tấn công vào quân đội Ayyub.
89220	Trước khi kế hoạch sáp nhập GDF Suez trong năm 2006, công ty đã tồn tại hai tập đoàn đa quốc gia Pháp riêng biệt là Suez SA và Gaz de France, với một lịch sử lên tới 200 năm.
89221	Trước khi kết hôn, Công nương Sofia là một người mẫu và là người tham gia truyền hình thực tế.
89222	Trước khi khởi hành tới vùng Bán đảo, McClellan điều Binh đoàn Potomac đến Centreville tiến hành một cuộc hành quân "thử nghiệm".
89223	Trước khi làm việc chính trị, Schiff đã tham gia vào một loạt các nhóm hoạt động và nguyên nhân từ nhân quyền với Chiến dịch Nhân quyền, bảo tồn lịch sử với Save Our Shubert.
89224	Trước khi làm việc cho WWE, Rodríguez sử dụng tên Dos Caras Jr.
89225	Trước khi làm việc với Marcus, Mike từng là cảnh sát nằm vùng trong băng đảng Aretas, nơi anh gặp Isabel.
89226	Trước khi lên đường, ông cho người bơi giỏi đẩy bè di trước.
89227	Trước khi mang về số tiền đó, Phương Linh là người thứ hai coi bì thư có trị giá là 50.000.000 đồng trước khi hủy.
89228	Trước khi mất Khổng Tử cảm thán "Chim phượng hoàng không bay đến, sông Hoàng Hà không xuất hiện đồ thư, một đời ta thế là hết.
89229	Trước khi mổ trâu, họ ép trâu uống cả thùng nước, rồi ăn cám trộn nước, rồi tiêm nước thẳng vào mạch máu của nó, để thịt nó đẫm nước.
89230	Trước khi Mozambique độc ​​lập khỏi Bồ Đào Nha, Maxaquene được biết đến với cái tên Sports Clube de Lourenço Marques hay đơn giản là de Lourenço Marques (Lourenço Marques là tên của Maputo trước khi giành độc lập).
89231	Trước khi nghỉ hưu năm 1989, Tạ Hữu Yên mang quân hàm Đại tá.
89232	Trước khi nghỉ hưu tại La Grande Motte, ông có nhiều hoạt động khác, không liên quan với điện ảnh – kể cả làm trang trại chăn nuôi trừu tại vùng Poitou - Charente.
89233	Trước khi nghỉ việc, Williams đã được giới thiệu đến Destiny's Child bởi một người bạn biên đạo múa, cô đã bay đến Houston để sống tại nhà của gia đình Knowles.
89234	Trước khi nhận bất kỳ khoản thanh toán nào, cần kích hoạt ví BAT token.
89235	Trước khi nhận trách nhiệm làm đại sứ tại Việt Nam, ông giảng dạy tại Học viện Quân sự Quốc gia (National War College).
89236	Trước khi nhà vua lên ngôi, Thụy Điển đã chỉ được một vài bệnh viện thì đến năm 1833, con số đó đã tăng lên đến bốn mươi bênh viện với 1.800 giường bệnh Berggren 2010, Bernadotterna och Helsingborg.
89237	Trước khi nhóm lính Mỹ đến được chỗ Kuribayashi, Saigo xuất hiện.
89238	Trước khi nó được phát hành, Jackson đã trở thành trung tâm của một cuộc đấu thầu lớn để giành hợp đồng thu âm với cô.
89239	Trước khi nổi tiếng Boyzone có xuất hiện trên chương trình âm nhạc The Late Late Show của đài RTÉ'.
89240	Trước khi ông ra đi, Vương Duy có làm bài thơ "Tống bí thư Triều giám hoàn Nhật Bản quốc".
89241	Trước khi phản kích và đánh bại Kaito, Marvelous tiết lộ rằng anh đang theo đuổi Kho Báu tối cao Vũ Trụ.
89242	Trước khi phát hành Cơ sở dữ liệu Oracle8i, không có hậu tố nào được quy ước đặt tên Cơ sở dữ liệu Oracle.
89243	Trước khi phát hành thông tin về sứ mệnh của mình, NASA đã xác định chính xác rằng đó là một nhiệm vụ mang về mẫu thử đất đá trên Mặt Trăng của Liên Xô.
89244	Trước khi phát triển gins bông, các sợi bông phải được kéo từ hạt một cách cẩn thận bằng tay.
89245	Trước khi phong trào shinbutsu bunri (神仏分離; Thần Phật phân ly) nổ ra năm 1868 dưới thời Minh Trị, thần thể cũng có thể là cách gọi của một bức tượng thần trong Phật giáo.
89246	Trước khi qua đời, Minh Đế đã bày tỏ mong muốn Vũ Văn Ung sẽ lên ngôi kế vị, Vũ Văn Ung vì thế đã trở thành hoàng đế, tức Vũ Đế.
89247	Trước khi qua đời, vào ngày 8-1 ông được nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng được trao tặng ngay tại bệnh viện.
89248	Trước khi quyết tâm theo đuổi âm nhạc, Dido đã từng tham gia các hoạt động văn học trong khi vẫn đang theo học ngành luật tại Birkbeck, University of London, mặc dù vậy cô chưa bao giờ hoàn thành khoá học của mình.
89249	Trước khi ra đi Moo Hyuk đã gọi điện cho Eun Chae thì thầm 1 câu mà khiến cho người xem không khỏi rơi nước mắt đó là:"Xin Lỗi, Anh Yêu Em!"
89250	Trước khi ra đi vài ngày, ông chạy đến nhà họ Đỗ để ngỏ lời cầu hôn cô con gái 18 tuổi, được chấp nhận.
89251	Trước khi ra khỏi nhà, em có mang một đôi giày mà mẹ em để lại nhưng nó lại quá to.
89252	Trước khi ra mắt tại các rạp, một số nguồn tin cho biết Lạc vào xứ Oz vĩ đại và quyền năng được kì vọng sẽ lặp lại doanh thu giống như bộ phim Alice ở xứ sở thần tiên (2010).
89253	Trước khi rời band, Mark và toàn bộ band được biết là đã chơi ít nhất một buổi biểu diễn ở lễ khai trương Cypress Hill.
89254	Trước khi rời Canada đến Paris, Lescot đã cung cấp một số buổi hòa nhạc và bài đọc trên đài phát thanh Canada.
89255	Trước khi rời đi, anh ta nói rằng anh ta là một phần của Bảy ngọn giáo tối, một trong những Jakanja, nhưng chưa, Spear Zero, Bat Zhe Rumba.
89256	Trước khi rời tiểu bang, I-40 vào Dãy núi Great Smoky.
89257	Trước khi rời Tòa thị chính năm 1991, bảo tàng nghệ thuật tọa lạc tại tầng 8 (rear portion), 9, 10, và 11 của khối nhà High Block.
89258	Trước khi rút khỏi thành phố, Các lực lượng Áo rút lui đã thả những kẻ tội phạm ra khỏi nhà tù, một số người tình nguyện tham gia dân quân Ba Lan và chiến đấu chống lại người Ukraina.
89259	Trước khi rút quân, Tông Vọng phái người vào thành chào từ biệt Chủng Sư Đạo.
89260	Trước khi sáp nhập Kho tài nguyên rừng quốc gia (IFN) vào ngày 1 tháng 1 năm 2012, nó được gọi là Viện địa lý quốc gia (Viện nghiên cứu quốc gia Géographique), nhưng hiện tại vẫn giữ nguyên tên viết tắt của ING.
89261	Trước khi sáp nhập, thị trấn Bến Sung có diện tích 4,80 km², dân số là 6.551 người, mật độ dân số đạt 1.365 người/km².
89262	Trước khi sáp nhập, thị trấn Bích Động có diện tích 6,07 km², dân số là 7.538 người, mật độ dân số đạt 1.242 người/km².
89263	Trước khi sáp nhập, thị trấn Bút Sơn có diện tích 1,89 km², dân số là 5.277 người, mật độ dân số đạt 2.792 người/km².
89264	Trước khi sáp nhập, thị trấn Kép có diện tích 0,61 km², dân số là 2.672 người, mật độ dân số đạt 4.380 người/km².
89265	Trước khi sáp nhập, xã Bình Trung có diện tích 15,14 km², dân số là 2.219 người, mật độ dân số đạt 147 người/km².
89266	Trước khi sáp nhập, xã Bùi Xá có diện tích 6,05 km², dân số là 2.899 người, mật độ dân số đạt 479 người/km², có 4 thôn.
89267	Trước khi sáp nhập, xã Đại Tiến có diện tích 19,93 km², dân số là 1.358 người, mật độ dân số đạt 68 người/km², có 4 xóm: Héc Chang, Má Chang, Nà Khan, Nà Bon.
89268	Trước khi sáp nhập, xã Đông Hà có diện tích 5,30 km², dân số là 5.315 người, mật độ dân số đạt 1.003 người/km².
89269	Trước khi sáp nhập, xã Đức Lâm có diện tích 6,22 km², dân số là 4.800 người, mật độ dân số đạt 772 người/km², có 3 làng: Văn Lâm, Ngọc Lâm, Thượng Ích.
89270	Trước khi sáp nhập, xã Hà Lan có diện tích 6,20 km², dân số là 3.572 người, mật độ dân số đạt 576 người/km².
89271	Trước khi sáp nhập, xã Hồng Thái có diện tích 4,47 km², dân số là 4.701 người, mật độ dân số đạt 1.052 người/km², có 5 thôn: Tương, Tiêu, An Rặc, Tam Tương, Dậu Trì.
89272	Trước khi sáp nhập, xã Lập Chiệng có diện tích 15,14 km², dân số là 1.885 người, mật độ dân số đạt 125 người/km².
89273	Trước khi sáp nhập, xã Tân Cương có diện tích 2,32 km², dân số là 3.647 người, mật độ dân số đạt 1.572 người/km², có 3 thôn: Dẫn Tự, Hòa Lạc, Đồng Phú.
89274	Trước khi sáp nhập, xã Tế Tân có diện tích 5,72 km², dân số là 3.066 người, mật độ dân số đạt 536 người/km², xã Tế Tân gồm 8 thôn sau đó xác nhập lại thành 6 thôn.
89275	Trước khi sáp nhập, xã Vinh Quang có diện tích 19,30 km², dân số là 10.343 người, mật độ dân số đạt 536 người/km².
89276	Trước khi sự ấm lên toàn cầu do con người, các loài chủ yếu chịu áp lực ở mức khu vực như săn bắn quá mức và phá hủy sinh cảnh.
89277	Trước khi tái thả, động vật được kiểm tra và theo dõi chặt chẽ về sức khỏe, thói quen ăn uống, bản năng, trọng lượng và tình trạng cơ thể.
89278	Trước khi tạo ra Gulag trong Liên Xô, việc quản lý hầu hết các nơi giam giữ được giao cho Ban thi hành án thuộc Bộ Dân ủy Tư pháp và Tổng cục Lao động cưỡng chế thuộc Bộ Dân ủy Nội vụ.
89279	Trước khi tham gia chính trị, Simons làm nhân viên xã hội bảo vệ trẻ em cho Bộ Phát triển Gia đình và Trẻ em, nhân viên hỗ trợ tài chính và là điều phối viên phòng chống tội phạm cho Vùng lãnh thổ Tây Bắc.
89280	Trước khi thành Hà Nội bị thực dân Pháp chiếm đóng, con phố có tên là Phố Hàng Cơm.
89281	Trước khi thành lập Bộ luật truyền cảm hứng vào tháng 1 năm 2015, Forough cũng là người đồng sáng lập và thành viên hội đồng quản trị của Tổ chức Phụ nữ.
89282	Trước khi thành lập của UNHCR, từ năm 1922, Fridtjof Nansen là Cao ủy Liên minh các Quốc gia của Văn phòng quốc tế Nansen về người tị nạn (Nansen International Office for Refugees).
89283	Trước khi thành lập, địa bàn của Tề Thiết Chủy chính là trong quán trà cũ coi tướng số ở Trường Sa, so với các Đại môn khác như Trương gia, Hoắc gia cùng Giải gia thì Tề gia lại rất khiêm tốn.
89284	Trước khi thành lập hệ thống vườn quốc gia, Trung Quốc đã thông qua hệ thống khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia như là cơ sở của vườn quốc gia như các nước khác.
89285	Trước khi thành lập, Petersdorf là một khu vực của Phổ ở Landkreis Tost-Gleiwitz.
89286	Trước khi thành lập Quincy Herbals, bà là thư ký tại Công ty TNHH Genere Generale Bank Nigeria, sau đó bà trở thành trợ lý cá nhân cho giám đốc điều hành của ngân hàng.
89287	Trước khi The Beatles có được thành công vang dội ở Anh, Epstein đã có giấy phép cho phép công ty sản xuất những phụ phẩm liên quan tới ban nhạc Mojo Magazine (2002).
89288	Trước khi thế hệ thứ sáu của Morning Musume được tuyển chọn, nhóm đã ra studio album No.5 đơn nhất chỉ trong vài ngày với sự góp mặt của Kei Yasuda và Natsumi Abe, như là thành viên đầy đủ của nhóm.
89289	Trước khi thiết kế địa phận mới, người quản lý lực lượng bán hàng phải đánh giá khối lượng công việc của tất cả thành viên của nhóm bán hàng."
89290	Trước khi tiến hành bảo tồn, cần thiết phải vẽ được bản đồ núi ngầm trên thế giới; hiện công việc này đang được tiến hành.
89291	Trước khi tiểu thuyết của nhà văn Crichton được xuất bản, bốn hãng phim đã trả giá cho bản quyền chuyển thể điện ảnh.
89292	Trước khi tốt nghiệp, cô tham gia Phong trào Thanh niên ngày 6 tháng 4 của Ai Cập và tham gia vào việc thúc đẩy những thay đổi dân chủ ở nước này.
89293	Trước khi trở thành một nghệ sĩ, Bailey làm việc như một trợ lý điều dưỡng được chứng nhận.
89294	Trước khi trở thành một tên trộm, cậu sống trong một căn biệt thự với cha mẹ cho đến khi họ chết trong một vụ tai nạn máy bay (bị bắn hạ bởi Clover), và được biết đến với cái tên Jack Jones.
89295	Trước khi trở thành tác giả viết về các cuộc hẹn hò và các mối quan hệ, Rakha đã thử qua nhiều công việc khác nhau gồm cả nhân viên tiếp tân và giám đốc tiếp thị cho một chuỗi khách sạn.
89296	Trước khi trở thành thành viên của Quốc hội bang California, bà là một nhà báo đa phương tiện và nhà hoạt động lao động.
89297	Trước khi trở thành Tổng giám mục Gwangju, ông từng là Tổng giám mục Phó của Giáo phận này.
89298	Trước khi trở thành trường đại học năm 1948, Đại học Nông nghiệp Wonsan là địa điểm của Tu viện Lãnh thổ Tokwon.
89299	Trước khi trở thành trụ sở của tỉnh Ufa riêng biệt vào năm 1781, thành phố thuộc quyền quản lý của tỉnh Orenburg.
89300	Trước khi trở về, ông ta bảo Kính Đường rằng, "Bọn Lưu Tri Viễn, Triệu Oanh, Thang Duy Hàn có đại công khai quốc.
89301	Trước khi trùng ngưng thành tripeptit, amino axit L -valine phải trải qua epimer (đồng phân không gian) hóa để tạo thành D -valine.
89302	Trước khi tưới phân tưới nước trước 15', sau 4 tiếng tưới nước đẫm lại.
89303	Trước khi vẽ, lụa phải được căng trên khung và phết một lớp hồ loãng.
89304	Trước khi Voyager 2 bay qua Sao Hải Vương, người ta cho rằng trục từ quyển của Sao Thiên Vương bị nghiêng lớn là do trục tự quay của hành tinh nghiêng với góc lớn.
89305	Trước khi vứt bỏ bất kỳ đồ chơi chạy bằng pin nào, pin phải được loại bỏ và tái chế; một số cộng đồng yêu cầu điều này được thực hiện.
89306	Trước khi Will đi, Emily nhờ anh gửi một món hàng cho một người bạn của cô là Summer Hartley.
89307	Trước khi xuất hiện các tôn giáo như Kitô giáo và Hồi giáo, tín ngưỡng bản địa truyền thống đã được thực hành như là một tín ngưỡng duy nhất.
89308	Trước khi xung đột leo thang trở lại, xuất hiện những cáo buộc cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã hỗ trợ chuyển hàng trăm binh lính của Quân đội Quốc gia Syria từ Sư đoàn Hamza sang Azerbaijan.
89309	Trước kia, các trường thuộc Khu học chánh Houston được tổ chức thành các khu vực vùng.
89310	Trước kia, dân sống chủ yếu bằng nghề nông và nghề đánh bắt cá.
89311	Trước kia Kim chủ cung phụng Đồ Đan thái hậu, tỏ ra rất hiếu thuận, ai cũng cho rằng Kim chủ là người chí hiếu.
89312	Trước kia người Xinh Mun sống du canh, du cư, nay họ đã sống ổn định và lập những làng đông đúc.
89313	Trước kia trong chùa có Tượng Phát Lâm (tượng có nụ cười yêu đời) được coi là một trong tứ khí của Hà Nội.
89314	Trước kia, trong cung đình nhà Nguyễn, thường chỉ có hai món "phác lác viên" (người Huế gọi là phác lác, chứ không phải thát lát) chiên và nấu canh, với những cách chế biến hết sức cầu kỳ.
89315	Trước kia xã Đồng Lạc với xã Xuân Lạc là một xã có tên là Lạc Long.
89316	Trước lớp Tribal, tàu khu trục Hải quân Anh mang 2 pháo phòng không 2-pounder hoặc hai dàn súng máy Vickers.5 inch bốn nòng.
89317	Trước lúc Agrippina kết hôn với Claudius, phán quan Lucicus Junius Silanus Torquatus, cũng là anh em họ với bà, đã đính hôn với Claudia Octavia, con gái của Claudius.
89318	Trước lúc bình minh ra mắt và nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt từ giới phê bình.
89319	Trước lúc nghe giảng,các học trò của Pytago đọc những câu kinh như:"Hãy ban ơn cho chúng tôi, hỡi những con số thần linh đã sáng tạo ra loài người!"
89320	Trước lúc viên gạch cuối cùng được xây, Radames thấy bóng hình Aida, còn nghe thấy tiếng thở dài của công chúa Ai Cập Amneris, nghe thấy lời cầu nguyện của các tu sĩ mong: "Radames yên nghỉ nơi suối vàng!"
89321	Trước mặt quan tư pháp, cha của Lothéa, Werther biện hộ cho người làm thuê phạm tội mưu sát nhưng bất thành.
89322	Trước mặt tân khách, Khổng Tử tỏ ra hết sức chu đáo, cẩn thận, chân bước nhanh hơn.
89323	Trước mỗi kỳ thi đấu, không cho tiếp xúc với ngựa cái để khỏi mất sức hoặc ngựa lạ để khỏi học tính hoang dã, không nghe lệnh chủ.
89324	Trước mỗi trận đánh, chủ chó thường thử khả năng chiến đấu của Pitbull đồng thời kích thích thú tính của chúng bằng cách mua một con chó sắp bị thịt mang về thả ra cho Pitbull cắn.
89325	Trước mỗi trận đấu, hổ đều bị cắt nanh, bẻ vuốt, cho nên voi luôn giết chết và chà nát hổ.
89326	Trước mưa bom bão đạn của không quân và sự tiến công không ngừng của lục quân Nhật Bản, phần lớn người dân Nam Kinh đều vội vã rời bỏ thành phố.
89327	Trước mùa giải 2010, Hội đồng Thành phố Toronto đã chấp thuận yêu cầu chuyển đổi sân vận động sang cỏ tự nhiên của MLSE.
89328	Trước mùa sinh sản hai tháng thì chúng đã bắt đầu tập trung lại.
89329	Trước năm 1904 mực nước hạ thấp khoảng 1 m. Kết quả là, nhiều phần bị khô đọng.
89330	Trước năm 1945, khu vực này được người dân vỡ đất làm ruộng và khai thác cá, càng về sau do tình trạng chiến tranh nên khu vực bị bỏ hoang, rồi trở thành căn cứ cách mạng trong suốt thời gian chiến tranh từ 1945 đến 1975.
89331	Trước năm 1945 là xã Trung Lập thuộc tổng Tri Chỉ, huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Đông.
89332	Trước năm 1945, phố Hàng Bột về mặt hành chính có hai bộ phận: Phần nội thành có tên chính thức là Rue Soeur Antoine.
89333	Trước năm 1972 khi mà EPA cấm sử dụng nó, natri floacetat được dùng rộng rãi vì giá thành rẻ ; năm 1985, việc sử dụng có giới hạn làm vành đai bảo vệ được thông qua.
89334	Trước năm 1973 Giai phẩm Xuân của trường mang tên Đôi Mươi http://votruongtoan.
89335	Trước năm 1975, loài này còn gặp rất phổ biến ở các khu rừng ở các tỉnh phía Nam từ tỉnh Thừa Thiên - Huế tới tỉnh Kiên Giang trên diện tích ước tính khoảng >5.000km2.
89336	Trước năm 1975 ở Saigon có một con đường mang tên Nguyễn Văn Thinh nay là đường Mạc Thị Bưởi.
89337	Trước năm 1975, sân bay này vốn là sân bay quân sự Hòa Bình hay còn gọi là Phi trường Phụng Dực do VNAF quản lý.
89338	Trước năm 1978, giống này được gọi là Petit Anglo-Français, vì nó là loài nhỏ nhất trong số những con chó Anglo-Pháp.
89339	Trước năm 1992, các vận động viên Macedonia đại diện cho Nam Tư.
89340	Trước năm 1993, cuộc đua TdP vẫn chưa được chính thức chấp nhận do chính quyền đương thời chỉ chấp nhận sự kiện đạp xe khác: Giải đua Hòa bình.
89341	Trước năm 2003, Nintendo sử dụng pin đồng hồ tròn, phẳng, để lưu thông tin trên các hộp băng.
89342	Trước năm 2006 thế giới chỉ biết tới ba loại tế bào gốc: tế bào gốc phôi, tế bào gốc thai và tế bào gốc trưởng thành.
89343	Trước năm 2007, đây là thủ phủ của quận Bani Walid.
89344	Trước năm 2014, một bài quốc ca tên là Molossia, quốc gia trong sa mạc (
89345	Trước năm 2016 người ta coi chi này là đơn loài, nhưng gần đây người ta đã phát hiện và mô tả loài thứ hai vào năm 2016.
89346	Trước năm 2021 giải đấu có tên gọi "Giải vô địch bóng đá U-23 châu Á"(AFC U-23 Championship) sau đó đổi tên thành "Cúp bóng đá U-23 châu Á".
89347	Trước ngày biểu tình, họ có dán quảng cáo, dán rồi là thấy bị lột mất, và người đi dán bị dẫn về bót giam vài giờ.
89348	Trước ngày mở hội một ngày, tất cả các đền, chùa, đình, miếu đều khói hương nghi ngút, không khí lễ hội bao trùm cả xã Hương Sơn.
89349	Trước ngày phát hành Tâm 9, đã có rất nhiều đơn vị nghe nhạc trực tuyến muốn album có mặt trên trang mạng.
89350	Trước nguy cơ bị bao vây, Quân đoàn bộ binh 35 (Đức) bắt đầu rút về Karachev.
89351	Trước nguy cơ tha hóa về nhân cách và sự phiền toái do mượn thân xác của kẻ khác, Trương Ba quyết định trả lại xác cho hàng thịt và chấp nhận cái chết theo đúng quy luật sinh - lão - bệnh - tử.
89352	Trước những áp lực từ CBS Records, MTV trình chiếu "Billie Jean" và sau đó là "Beat It", tiến đến sự hợp tác lâu dài cùng Jackson, đồng thời giúp nhiều nghệ sĩ da màu được biết đến.
89353	Trước những cuộc đột phá phòng tuyến của quân Mỹ cộng với quân lực ngày càng giảm sút, đến cuối tháng 5, tướng Ushijima đã phải ra lệnh cho rút dần quân ra khỏi phòng tuyến Shuri.
89354	Trước những đề nghị tiếp tế cho những nơi bị đói, Sùng Trinh thẳng thừng từ chối.
89355	Trước những người yếu thế, Akutagawa luôn có thái độ thù địch, không thích tra tấn vô nghĩa và thích giết người ngay tức khắc bất cứ khi nào có thể.
89356	Trước những tổn thất nặng nề của quân Đức (trong vòng từ tháng 7 đến tháng 11, bộ chỉ huy Đức đã mất gần 70 vạn lính và sĩ quan, hơn một nghìn xe tăng, trên hai nghìn pháo và súng cối và hơn 1.400 máy bay).
89357	Trước nó từng sử dụng trong nhạc Tế lễ Văn miếu nhưng ngày nay vẫn có ít người sử dụng trong nhạc Triều Tiên và Hàn Quốc đương đại.
89358	Trước phần thi chụp ảnh, 12 cô gái tập hợp lại để chúc mừng sinh nhật Xuân Lan làm cô rất xúc động.
89359	Trước sự chuyên quyền của Ngao Bái, Tô Khắc Táp Cáp tức giận, hai người trở thành đối đầu.
89360	Trước sức mạnh của quân Mạc, Tây Đô có nguy cơ bị thất thủ.
89361	Trước sức mạnh của quân triều, quân nổi dậy rời khỏi đồn Châu Nham, núi Tô Châu và Lộc Trĩ.
89362	Trước sự công khai chỉ trích này, cả Ngô Thanh Vân và Johny Trí Nguyễn đều giữ thái độ im lặng.
89363	Trước sự hợp vây của quân đội Đức, sự chống cự của quân Pháp là vô vọng.
89364	Trước sự nặng nề của váy phụ hiện đã được thay thế bằng một loại mới, mạnh mẽ hơn.
89365	Trước sự phản kháng của lực lượng Pháp Tự do, chính phủ Hoa Kỳ vẫn bày tỏ sự sẵn lòng đáng kể để làm cho một thỏa thuận với Darlan và chính phủ Vichy.
89366	Trước sự ra đời của máy móc hạng nặng, quặng thô được phá vỡ bằng cách sử dụng búa cầm tay, một quá trình gọi là "đập vỡ".
89367	Trước sự trấn áp của triều đình cũng như thế lực quân phiệt Nhật, phong trào dưới sự lãnh đạo của Đảng Xã hội Nhật Bản vẫn không chấm dứt cuộc đấu tranh.
89368	Trước tác của ông để lại có Thương Quân thư.
89369	Trước Tết nguyên đán 2015 cô bị tai nạn giao thông.
89370	Trước Thế chiến II, dòng Pielnica và Osława, được chỉ định là biên giới hoang dã giữa Ba Lan và Lemkos.
89371	Trước Thế chiến II, thị trấn nằm ở vùng Lower Silesia của Đức.
89372	Trước thế kỷ 19, Bắc Anh chưa có đại học nào.
89373	Trước thế kỷ 21, người dùng nghiệp dư khó biên tập video, cần phải có ít nhất hai máy ghi băng.
89374	Trước thềm tổng tuyển cử Nghị viện 2015, chính trường Anh bị chia rẽ sâu sắc về ý tưởng cần phải tổ chức cuộc trưng cầu dân ý. Công đảng và đảng Dân chủ Tự do đều chống lại chính sách này.
89375	Trước thời điểm đó, hướng dẫn trong giáo dục truyền thông thường là mục đích của từng giáo viên và học viên.
89376	Trước thời điểm này, chỉ có một vài nhà sản xuất có loại này, lúc đó, nó được gọi là "quần ôm đùi".
89377	Trước thực tế khốc liệt, Viên chính thức từ bỏ Đế chế ngày 22 tháng 3 sau khi tại vị chỉ 83 ngày.
89378	Trước thực trạng này, mới đây đảng Bharatiya Janata một trong hai đảng chính trị lớn nhất nước này đã phải lên tiếng yêu cầu tăng cường giám sát hiệu lực thi hành của luật cấm giết mổ bò vốn đã được ban hành từ nhiều năm nay.
89379	Trước thuyết QAnon, đã một số áp phích 4chan ẩn danh tương tự, chẳng hạn như FBIAnon, HLIAnon (Người nội bộ cấp cao), CIAAnon và WH Insider Anon.
89380	Trước tiên cần phải phân biệt hai quan điểm: ngữ pháp miêu tả (grammaire descriptive) và ngữ pháp chuẩn (grammaire normative hay grammaire prescriptive).
89381	Trước tiên, Frank đã tiếp cận với Schmidt để thảo luận về cách phát hiện các nền văn minh ngoài hành tinh thông qua tác động tiềm tàng của chúng đối với khí hậu nhờ nghiên cứu về lõi băng và vòng cây.
89382	Trước tiên, hạt thóc được ngâm nước sau đó gia nhiệt để nấu và cuối cùng là làm khô hạt.
89383	Trước tiên là cho một nửa chén nước với một nửa chén sữa vào một cái nồi nóng, có thể thêm đường ngay vào lúc này hoặc sau đó.
89384	Trước tiên là công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, sau đó cả công nghiệp chế tạo máy cũng xuất hiện ở Nordhausen.
89385	Trước tiên ông bỏ mẫu nước vào trong ống nghiệm, sau đó đưa vào tủ lạnh để làm đông.
89386	Trước tiên phải làm liệt chi tiết này, và các thao tác đã được nghiên cứu, kiểm định kĩ lưỡng và chắc chắn thì cần phải phổ biến ngay cho các chiến sĩ.
89387	Trước tiên phải làm sáng tỏ sự thật, nếu các chi tiết không rõ ràng thì không nên nói về trách nhiệm.
89388	Trước tình hình ấy, Mạc phủ lúng túng không biết phải giải quyết như thế nào.
89389	Trước tình hình bất lợi, quân Bayern phải triệt thoái về hướng đông nam.
89390	Trước tình hình đó, Bùi Văn Khuê cùng Trần Bách Niên, Mạc Mậu Hợp, Mạc Ngọc Liễn đều bỏ chạy.
89391	Trước tình hình đó, hai thủ lĩnh của Shuei-gumi và Beehive vốn là bạn cũ của nhau và không muốn đại biến xảy ra, đã bắt hai đứa con của mình giả vờ hẹn hò với nhau để xoa dịu hai bên.
89392	Trước tình hình đó, quân của Dubail cũng triệt thoái khỏi Sarrebourg.
89393	Trước tình hình đó, Tướng Vandegrift đã ra lệnh cho đơn vị dự phòng là Tiểu đoàn 2 Trung đoàn 5 TQLC (Tiểu đoàn 2/5) đến vị trí phía sau quân của Edson.
89394	Trước tình hình này, Allan và Anat quyết định bắt tay với con trai nhỏ của họ trên một con tàu đi đến Chile.
89395	Trước tình thế quân sự đều nằm trong tay Công tước York, Margaret vẫn rất cứng rắn không thỏa hiệp, trừ phi phe York chịu từ bỏ áp chế quân sự.
89396	Trước tình trạng, chính quyền của ngôi Giáo hoàng nằm dưới sự bảo hộ của đế quốc.
89397	Trước tình trạng súng Airsoft trôi nổi trên thị trường như hiện nay, các cơ quan chức năng có liên quan cần kiên quyết vào cuộc để điều tra, làm rõ.
89398	Trước trận chiến, Öljei Temür Khan và Arughtai không thể thống nhất về kế hoạch hành động và chỉ đơn giản là di chuyển theo các hướng khác nhau.
89399	Trước trận đấu derby giữa hai đội đã thu hút tới 5000 người hâm mộ.
89400	Trước trận động đất năm 2003, dân số chính thức của thành phố là 43.000 người.
89401	Trước Trung Từ, gian thần Phạm Du cũng chính vì tư thông với công chúa Thiên Cực mà hỏng việc, mất mạng.
89402	Trước vai diễn đột phá của mình trong Stranger Things, Keery đã xuất hiện trong một quảng cáo của KFC, Domino và amiibo, và một vai diễn trong Empire và Chicago Fire.
89403	Trước và trong chiến tranh, Vera Panova bước vào văn đàn với những ký sự và truyện ngắn.
89404	Trước việc các Giám mục Contantinôpôli cũng thường nắm dịp để bành trướng quyền bính của mình, dây vào bình diện giáo lý, bắt nhiều quận huyện mới phải thần phục.
89405	Trước yêu cầu tha thiết của Simon, bác Philippe phải nhận làm bố để Simon yên lòng.
89406	Trương Ba-na-ba đã bị khai trừ khỏi giáo hội.
89407	Trưởng ban Quản lý Lăng từ 2015 đến nay là ông Lê Minh Hoàng.
89408	Trưởng ban Tác chiến Hải quân (CNO) cho đây là một ý tưởng kém, phát biểu: "…CNO không thể chấp nhận mọi thiết kế tàu khu trục lại hạ thấp tầm quan trọng của pháo so với ngư lôi".
89409	Trưởng ban thiết kế nhân vật phụ là Nakashima Fumi đặt trọng tâm vào việc đảm bảo rằng các nhân vật đến từ những vùng miền và nền văn hóa khác nhau sẽ có đặc điểm riêng biệt trong phong cách trang phục của họ.
89410	Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị.
89411	Trương Bảo Cao còn phong Yeom Jang làm phó tướng của Bình Đông quân.
89412	Trương Bảo Cao cùng Trịnh Niên, Thôi Võ Xương, Jang Seong-pil mở cuộc tấn công mạnh vào Đại Khâu.
89413	Trương Bảo Cao sau đó bất ngờ cho hộ vệ đột kích một đảo của chúng, giết sạch bọn hải tặc chống đối, tha mạng cho bọn quy hàng và nhờ chúng chỉ điểm các căn cứ hải tặc khác.
89414	Trường cam kết đảm bảo chất lượng đào tạo và việc làm cho học sinh sau tốt nghiệp ở trong nước và nước ngoài.
89415	Trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên cơ sở 2 thuộc khu Địa chất nằm trên địa bàn xã.
89416	Trường Cao đẳng Điện lực TP.
89417	Trường cao đẳng Kỹ thuật Siam năm 1965, trường được nâng cấp thành đại học năm 1983.
89418	Trường Cao đẳng Nghệ thuật tự do và Đại học Khoa học và Kỹ thuật của CAU được cơ cấu lại thành trường Cao đẳng Nghệ thuật tự do và khoa học và Cao đẳng Kỹ thuật vào năm 1972.
89419	Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội (CĐYTHN) trực thuộc UBND thành phố Hà Nội) được thành lập năm 2006 trên cơ sở trường Trung học y tế Hà Nội.
89420	Trương Cáp được phong tước Hầu sau khi chết.
89421	Trường Chỉ huy và Tham mưu (
89422	Trường có 8 khoa.
89423	Trường có ba khoa trưởng trong thời gian 1961-1975.
89424	Trường có mặt trong một số bảng xếp hạng đại học như: QS Rankings, CWUR, URAP, Nature Index.
89425	Trường công lập Camden dành 17.000 USD cho mỗi học sinh mỗi năm và 2 / 3 sinh viên tốt nghiệp.
89426	Trường còn hỗ trợ các Khoa trong việc tìm các cơ hội kiến tập, thực tập tại các doanh nghiệp để tạo điều kiện cho các sinh viên tiếp cận thực tế, mở rộng tầm nhìn và được hiểu thêm về văn hóa doanh nghiệp tại các công ty.
89427	Trường còn mở các lớp ngoại khóa, nội trú với chủ nghĩa thực học.
89428	Trường còn vinh dự có 1 Nhà giáo nhân dân, 10 Nhà giáo ưu tú.
89429	Trường có quan hệ hợp tác, liên kết trong đào tạo và nghiên cứu khoa học với các Trường Đại học Y Dược trong cả nước, các viện khoa học Y học của Bộ Y tế.
89430	Trường có thí sinh nhận giải Nữ sinh trong mơ được nhận giải thưởng 20 triệu đồng tiền mặt dành cho Quỹ Phát triển tài năng của Đoàn thanh niên trường.
89431	Trường có tỉ lệ tốt nghiệp phổ thông thuộc loại cao nhất, điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 cao nhất, tỉ lệ đỗ đại học cao, các giải cao trong các cuộc thi các thành phố, quốc gia và quốc tế.
89432	Trường có Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc phòng từ lâu đã được công nhận là cơ quan uy tín về các nghiên cứu chiến lược và chống khủng bố.
89433	Trường cung cấp hệ thống giáo dục ở cấp tiểu học và trung học.
89434	Trường cũng có chương trình đào tạo tiến sĩ cho các sinh viên đã có bằng Master hay tương đương.
89435	Trường cũng thực hiện nghiên cứu phòng và chống thiên tai, các hệ thống giao thông, công nghệ nano.
89436	Trường đã có những hoạt động trao đổi đoàn, tham quan học tập kinh nghiệm với các trường THPT chuyên khác như trường THPT Chuyên Hùng Vương – tỉnh Phú Thọ, THPT Chuyên tỉnh Thái Bình.
89437	Trường đã đăng ký với hội đồng Giáo dục Quốc tế Cambridge Assessment International Education.
89438	Trường đã được Bộ Giáo dục Tây Ban Nha chỉ định là một Cơ sở Xuất sắc Quốc tế xuất sắc năm 2010.
89439	Trường Đại học Belgrade (
89440	Trường đại học đầu tiên Bồ Đào Nha được thành lập năm 1290 bởi vua Dinis tại Lisbon, và được gọi là Studium Generale (Estudo Geral).
89441	Trường đại học là thành viên của Mạng lưới phát triển nông thôn tỉnh bang, Hiệp hội vì sự tiến bộ bền vững trong giáo dục đại học và hệ thống đánh giá, theo dõi và đánh giá bền vững.
89442	Trường đại học này có năm khu trường sở trên toàn tiểu bang: North Terrace; Roseworthy College Roseworthy; Viện Waite tại Urrbrae; Thebarton; và Trung tâm Rượu vang Quốc gia ở Adelaide Park Land.
89443	Trường đại học này đã được đổi mới vào năm 1400 bởi Vua Władysław II Jagiełło, theo hướng các giải pháp được áp dụng tại Đại học Paris (bốn khoa).
89444	Trường đại học này được phân loại vào nhóm Đại học R1 (tức được trao bằng tiến sĩ và có mức độ nghiên cứu rất cao).
89445	Trường Đại học Ngoại ngữ quy tụ những giảng viên, chuyên gia, nhà nghiên cứu ngôn ngữ hàng đầu tại Việt Nam hiện nay.
89446	Trường Đại học Quang Trung là trường Đại học đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực tại tỉnh Bình Định.
89447	Trường Đại học Quân sự nguyên là Trung tâm Chiến thuật Hà Nội.
89448	Trường Đại học Saarland hiện có 2 cơ sở ở Saarbrücken và Homburg.
89449	Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.
89450	Trường Đại học Xây dựng Miền Tây (
89451	Trường đã liên tục liên kết với hơn 110 trường đại học và tổ chức nghiên cứu tại Hoa Kỳ, Anh, Nga, Ukraine, Nhật Bản, Hàn Quốc và các quốc gia và khu vực khác.
89452	Trương Đăng Đồ phụng mệnh phò Tiết chế Nguyễn Quang Thuỳ trấn nhậm Bắc Thành, cai quản vùng đất trọng yếu ở phương Bắc.
89453	Trường Dân viết thư cho thứ sử Ký Châu Lưu Kính Tuyên, khuyên ông ta tạo phản.
89454	Trường đào tạo các ngành đại học: Hội họa, thiết kế trang sức, thiết kế văn hóa phẩm, visual imaging, hoạt hình, âm nhạc, múa, hài kịch và bảo tồn tài sản văn hóa cũng như nghiên cứu giải trí và thương mại điện tử.
89455	Trương Đạt quả nhiên chiến bại, ông ta tức giận nên đầu hàng Lưu Vũ Chu và dẫn quân Định Dương tiến công vào các vị trí phòng thủ của Đường.
89456	Trường ĐH Công nghiệp TP.
89457	Trường ĐHKHTN có nhiều tập thể và cá nhân được nhận giải thưởng danh giá về Khoa học và Công nghệ (KH&CN).
89458	Trương Dịch bị Lưu Hoằng đánh bại, xử trảm.
89459	Trương Đình Chi cũng khởi binh từ Kinh Nguyên, nghe tin Chu Thử được lập, bèn đến yết kiến và quy phục.
89460	Trưởng Đội Đặc Công của "Hắc Long" đời thứ 10, và là phó tổng trưởng của "Hắc Long" đời thứ 11. Biệt danh là Inupee (イヌピー, Inupī).
89461	Trường do người Pháp bắt đầu xây dựng từ năm 1917 và hoàn thành, đưa vào sử dụng năm 1921.
89462	Trường Dragon là một trường học trên hai địa điểm ở Oxford, Anh.
89463	Trường đua còn được trang hoàng bởi nhiều tuyệt tác bằng đồng khác, phần lớn chúng đều nằm trên Euripos (
89464	Trương Duệ xuất hiện lần đầu ở hồi 80, giữ chức Thiên tướng quân, cùng các quan lại cầu Lưu Bị lên ngôi vua.
89465	Trương Dũng sinh năm 1972 tại Thượng Hải.
89466	Trường được chính thức thành lập vào tháng 5 năm 2016.
89467	Trường được đặt tại Florida từ năm 2000, và được cấp phép bởi Ủy ban Giáo dục Độc lập của Bang Florida.
89468	Trường được lập năm 1990.
89469	Trường được thành lập với mục đích đào tạo các kỹ sư và chuyên gia phục vụ nền kinh tế Canada hậu chiến tranh.
89470	Trương Giác bị bệnh chết.
89471	Trương Hán Siêu là người rất giỏi võ nghệ, giỏi âm nhạc.
89472	Trương Hán Tư ở trong phòng, Trần Hồng Tiến đến trước cửa nói: "Quân lại thấy Công già cả, thỉnh Hồng Tiến làm chủ sự vụ, ý nguyện của dân chúng không thể làm trái, nay hãy nhượng lại ấn."
89473	Trương Hiến Trung bị cản trở ở Giang Tây, đành đưa quân về Nhạc Châu.
89474	Trương Hoa rất tán đồng Dương Hỗ, nên ông nói rằng: "Hoàn thành được chí ta, chính là ngài đó!"
89475	Trường học qua thư đầu tiên ở Hoa Kỳ là Hiệp hội khuyến khích nghiên cứu tại nhà, được thành lập vào năm 1873.
89476	Trường học trung học được mở lại sau đó tại đường rue de Ponthieu, thủ đô Paris.
89477	Trường hợp 1: N là gốc mới.
89478	Trường hợp anh chị em cùng cha nhưng khác mẹ gọi là "anh em dị bào" Viết Thực (2003) Nếp sống tình cảm người Việt.
89479	Trường hợp các đội bằng điểm thì xét kết quả đối đầu trực tiếp, sau đó mới tính tới hiệu số bàn thắng - bàn thua và số bàn thắng.
89480	Trường hợp chạy tin khẩn phu trạm được phát thêm nhạc đồng, chuông đồng hoặc kèn đồng để người dân biết đường tránh dẹp.
89481	Trường hợp của Lucie vừa khớp nhưng cũng lại không khớp các hồ sơ của những vụ Tóc vàng mất tích.
89482	Trường hợp của người Teuton thì có khác: họ không định cư tại một miền đất nào đã hoàn toàn được cha ông họ xác lập từ xưa.
89483	Trường hợp cuối cùng xảy ra vào năm 2004.
89484	Trường hợp cuống huy chương có cả sao và vạch thì lấy số sao để phân hạng.
89485	Trường hợp da bao quy đầu bao phủ quy đầu nhưng có thể dùng tay tụt lên xuống được thì gọi là da quy đầu dài.
89486	Trường hợp đánh bom tự sát đầu tiên tại Bangladesh diễn ra tháng 11 năm 2005.
89487	Trường hợp đầu tiên do phi công Vũ Đình Rạng bắn trúng B-52 ngày 20 tháng 11 năm 1971.
89488	Trường hợp đầu tiên sử dụng loài chuột như một vũ khí là biến chúng thành một loại đuốc sống để tấn công các căn cứ của địch, đã có những con chuột bị cháy chạy vòng vòng, gây ra những trận hỏa hoạn lớn.
89489	Trường hợp đường thẳng đứng từ điểm giao cắt này đi qua trục cầu (ngang) xác định có bao nhiêu chiếc xe sang trọng cần được bảo vệ cho người thuê xe hạng sang chính hãng.
89490	Trường hợp mưa to, đo ngay sau khi mưa hoặc trong khi mưa.
89491	Trường hợp nặng hơn gọi là viêm quanh răng với biểu hiện tụt lợi, tiêu xương, răng lung lay hoặc rụng.
89492	Trường hợp này bao gồm trường hợp thiệt hại người cha chịu thay người con và thiệt hại người chủ phải chịu thay đầy tớ của mình.
89493	Trường hợp này, độ thấm lại phản ánh bằng tuổi cá thể.
89494	Trường hợp này được gọi là tồn tại lỗ bầu dục, một loại thông liên nhĩ.
89495	Trường hợp này tử hình chuyển xuống tù chung thân.
89496	Trường hợp này vận động của nước dưới đất không còn tuân theo định luật thấm đường thẳng nữa, mà lại tuân theo các định luật khác gọi là định luật thấm không đường thẳng.
89497	Trường hợp ngược lại, khẩu mở to sẽ khiến độ sâu tiêu cự hẹp đi.
89498	Trường hợp Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện là Kiểm sát viên trung cấp thì mang cấp hiệu của Kiểm sát viên trung cấp.
89499	Trường hợp phụ nữ Trung Quốc trước đây đã bị giới hạn của Nho giáo cũ hạn chế mặc kín, che giấu trang phục, trang phục nữ trong triều đại nhà Đường dần trở nên thoải mái hơn, ít gò bó hơn và thậm chí còn lộ liễu hơn.
89500	Trường hợp thứ 7 là một phụ nữ 68 tuổi có hộ chiếu Hồng Kông, nhưng sống ở Thâm Quyến, Trung Quốc.
89501	Trường hợp thương nhân Việt Nam là Bên nhận quyền sơ cấp từ Bên nhượng quyền nước ngoài, thương nhân Việt Nam đó phải kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại ít nhất 01 năm ở Việt Nam trước khi tiến hành cấp lại quyền thương mại.
89502	Trường hợp tổng quát hơn khi đòi hỏi nỗ lực lớn hơn trong việc đoán, thử và kiểm tra; giả định rằng hoàn toàn có thể làm được như vậy.
89503	Trường hợp tốt nhất là khi hàm là cân bằng và 2 đầu ra đầu tiên cho 2 giá trị khác nhau.
89504	Trường hợp tử vong do SARS-CoV-2 đầu tiên xảy ra ở Vũ Hán vào ngày 9 tháng 1 năm 2020.
89505	Trường huấn luyện bay cơ sở số 24 đã hoạt động ở đây.
89506	Trương Hưng Thế chiếm cứ Tiền Khê, lương hết, bị địch tấn công.
89507	Trưởng huyện An Thành là Ngô Nãng cùng Trung lang tướng Viên Long lần lượt theo Quan Vũ, quay lại chống Ngô.
89508	Trương Huyên dâng sớ hặc Thừa Trù cùng bọn thượng thư Trần Danh Hạ, Trần Chi Lấn hội họp ở Hỏa Thần miếu để bàn việc mưu phản, Thừa Trù còn lén đưa mẹ về làng.
89509	Trương Kế Khoa cũng được nhiều người công nhận là tay vợt có cú vẫy cổ tay trái trên bàn hay nhất thế giới.
89510	Trường khuyến khích sinh viên tham gia vào các hoạt động nghiên cứu và làm việc cùng với các sinh viên cao học và các giáo sư.
89511	Trường Kỹ nghệ Thực hành Huế được coi là cái nôi đào tạo nhiều thế hệ chiến sĩ cách mạng kiên cường, nhiều cựu giáo viên và học sinh của Trường đã phấn đấu trưởng thành trong phong trào đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
89512	Trường là một trong những cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong khu vực cũng như toàn quốc.
89513	Trường là một trong số những đơn vị dẫn đầu cả nước về công bố khoa học, đặc biệt là công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín thuộc các danh mục ISI và SCOPUS.
89514	Trưởng làng nơi Kuzco sinh sống - một người chồng, một người cha của 3 đúa con và cũng là người cho Kuzco ở nhờ khi không còn là hoàng đế, Pacha đã cứu Kuzco 1 lần trong bộ phim The Emperor's New School.
89515	Trưởng lão cũng là người đã ra lệnh cho Palom và Porom theo dõi Cecil khi anh ta đến Núi Thử thách.
89516	Trương Lỗi xác nhận chi tiết này trong Tư hoài đình kí (思淮亭记) thuộc Trương hữu sử văn tập quyển 49: “Tôi là người Hoài Nam đấy, từ nhỏ đến lớn, quen ở Hoài mà vui vẻ.”
89517	Trương Lỗ mang quân chạy về huyện Ba Trung.
89518	Trường Luật danh giá của Yale là trường tuyển sinh gắt gao nhất nước Mỹ.
89519	Trương Lương bèn nói với Hạng Lương:"Ngài đã lập con cháu vua Sở; trong các công tử nước Hàn, Hành Dương Quân tên là Thành là người hiền, có thể lập làm vương để tăng thêm vây cánh".
89520	Trường lưỡng cực chiếm 80-90% từ trường ở hầu hết các địa điểm.
89521	Trường mầm non Nam Lợi: Tỉnh lộ ĐT 487, Thôn Duyên Hưng, xã Nam Lợi.
89522	Trường Mầm non số 1 Hóa Thượng nằm tại trung tâm của xã, sát đường Lê Quý Đôn.
89523	Trương Mẫn luôn biết cha anh luôn nhớ về đứa trẻ đã mất khi anh còn nhỏ, cuộc sống của anh là cho đứa trẻ đó.
89524	Trường Mần non đạt Danh hiệu Trường tiên tiến cấp huyện.
89525	Trương Minh Giảng bất lực, dâng sớ nhận tội và xin quân đến hội đánh.
89526	Trường Mộc Lỵ có tổ chức các hoạt động xã hội, các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, nhất là về thể dục, thể thao vào những ngày lễ, kỉ niệm.
89527	Trương Ngải Gia đảm nhiệm vai diễn bà chủ nhà tuyệt vọng, mất chồng, mất con và mất cả mục tiêu cuộc sống.
89528	Trương Nghi sợ Phí Y bị gian tế trà trộn vào hành thích, có viết thư khuyên nhủ.
89529	Trường nhiệt độ thể hiện một cấu trúc lõi nóng với nhiệt độ lớn nhất ở trong mắt bão do sự giải phóng ẩn nhiệt khi không khí nâng lên trong thành mây mắt bão.
89530	Trương Nhĩ lo lắng sai Trương Yêm, Trần Thích ra giục Trần Dư ra quân nhưng Dư không dám đánh.
89531	Trưởng nhóm đơn vị nam SPEED.
89532	Trưởng nhóm Hee Jun cùng ca sĩ chính là Kangta đảm nhiệm các giai điệu ballad cho nhóm.
89533	Trường Otto-Friedrich-Universität Bamberg, được đặt tên theo người thành lập, có một phân khoa xã hội và nhân văn, cũng như một phân khoa khoa học máy tính kinh tế và thực dụng.
89534	Trường phái này mạnh nhất ở Italy.
89535	Trường phái Pytagor, ở thế kỷ V và VI TCN đã tự phát triển một lý thuyết hành tinh riêng của họ, theo đó Trái Đất, Mặt Trời, Mặt Trăng và các hành tinh quay quanh một "Ngọn lửa Trung tâm" tại tâm vũ trụ.
89536	Trường phái thứ nhất là "lý thuyết phát xạ".
89537	Trương Phạm sinh ra trong một gia đình thế hoạn, có danh vọng, em trai Trương Thừa cũng làm quan đến Y Khuyết đô úy.
89538	Trường phát triển với quy mô rộng gồm 54 lớp.
89539	Trương Phi cùng Lưu Bị và Quan Vũ kết bái huynh đệ ở vườn đào.
89540	Trương Phi dùng kế, tự mình mang hơn 1 vạn quân ra đường mòn chặn đánh Trương Cáp.
89541	Trượng phu làm việc bao giờ cũng minh bạch, không giết kẻ đã xuống ngựa xin hàng, nên đối với họ tôi đã nhất nhất thu nuôi cả.
89542	Trường Polytechnique bao gồm cả đào tạo đại học và sau đại học.
89543	Trương Quang Lục đã sáng tác hơn 450 ca khúc, trong đó có tới hơn 300 bài hát cho thiếu nhi.
89544	Trương Quang Ngọc khi ấy đang làm thổ tù ở quê nhà, mang đội quân Mường tinh nhuệ ra ứng nghĩa.
89545	Trưởng quan là "Thượng thiện", Thứ quan là "Điển thiện" có 2 người, Phán quan là "Chưởng thiện" có 4 người, các "Thải nữ" được 60 người.
89546	Trương Quân Thụy, một thư sinh nghèo, cha mất sớm, vãn du sang đất Bồ chơi, khi ngoạn cảnh chùa đã gặp Oanh Oanh.
89547	Trường quay của Fox Sports tại Jack Poole Plaza.
89548	Trường Quốc tế Á Châu là thành viên chính thức của Hội đồng các Trường Quốc tế (CIS) - Anh Quốc và đang thực hiện chương trình kiểm định chất lượng giáo dục của CIS và Hiệp hội các trường Phổ thông & Đại học miền Tây Hoa Kỳ (
89549	Trường quốc tế Miras, được thành lập năm 1999, là trường trung học tư thục đầu tiên được thành lập tại Nur-Sultan.
89550	Trương Sách luyện công rất khắc khổ, ngày nào cũng thức dậy canh ba, mặc giáp sắt, mang giày sắt (mỗi chiếc nặng 10 cân) rồi luyện Thông bối quyền không ngừng nghỉ.
89551	Trường Sơn là một xã thuần nông của huyện nông cống và là trung tâm kinh tế, chính trị xã hội của vùng IV.
89552	Trường Sunanthalai được thiên theo truyền thống hơn nhiều, dạy các kỹ năng trong nước của hoàng gia cũng như các môn học thuật.
89553	Trưởng Sử, tập Nhất đẳng Tử (
89554	Trương Tam Phong chủ trương cuộc đời là sống theo ý thích của mình, không bị câu thúc bởi bất kỳ cái gì.
89555	Trương Tế được phong làm Phiêu kỵ tướng quân.
89556	Trưởng thành có thể di chuyển xa với khoảng cách hàng cây số.
89557	Trưởng thành, được Thái tể, Vũ Lăng vương Tư Mã Hi gọi, không nhận lời.
89558	Trương Thanh Hằng tập luyện điền kinh từ năm 2000 khi mới 14 tuổi.
89559	Trường Thành là một trong những kiến trúc xây dựng hoành tráng nhất trên thế giới.
89560	Trường THCS Thành Nhất.
89561	Trường THCS – THPT Nguyễn Khuyến còn có một cơ sở 2 tại số 106/14D Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1998.
89562	Trương Thiên Tích lên ngôi.
89563	Trường THPT Chu Văn An có cơ sở vật chất vào loại tốt trong số các trường trung học công Hà Nội với một nhà thi đấu đa năng, một sân bóng đá và một sân bóng rổ ngoài trời.
89564	Trường THPT Chuyên Thái Nguyên mới.
89565	Trương Thủ Khuê kinh ngạc, sai Lộc Sơn ngửa bàn chân xem, quả nhiên như vậy.
89566	Trường thường tổ chức các buổi nói chuyện, hùng biện, thuyết trình về tác phong thanh niên mới, tuyên truyền giáo dục chống lại văn hoá nô dịch của Mỹ.
89567	Trương tích cực tham gia phong trào văn nghệ và nhanh chóng trở thành một trong những thành viên chủ lực của đoàn.
89568	Trường tiền nhiệm của trường đại học này có từ năm 1906 và được hỗ trợ bởi Koyata Iwasaki, người đứng đầu thứ tư của Mitsubishi zaibatsu.
89569	Trường tiểu học và trường mầm non đã đạt chuẩn quốc gia, hàng năm các trường đều đạt danh hiệu tiên tiến của huyện.
89570	Trương Tiểu Phàm vốn có thể giành phần thắng, nhưng ánh mắt bất lực của Lục Tuyết Kỳ lúc đó đã khiến cho Trương Tiểu Phàm mềm lòng, cuối cùng bị Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết đánh cho trọng thương.
89571	Trương Tồn Kính đánh bại Vương Xử Trực, quân Nghĩa Vũ tổn thất nặng nề, song Vương Xử Trực chạy thoát được về thủ phủ Định châu của Nghĩa Vũ.
89572	Trưởng Tôn Vô Kị vối trấn an, thỉnh Lý Trị xử lý chính sự lấy an trong ngoài, Lý Trị vẫn ai khóc không ngừng.
89573	Trường trả lương cao cho các giáo sư của mình, nhiều người trong số đó có thanh danh tầm quốc gia hay quốc tế.
89574	Trương Trị Trung đưa sư đoàn 88 tấn công trụ sở hải quân Nhật và sư đoàn 87 tấn công bộ chỉ huy quân Nhật ở Thượng Hải.
89575	Trường Trung cấp xây dựng nông nghiệp thành lập theo quyết định số 128 NNTG/QĐ ngày 28 tháng 12 năm 1971 của Uỷ ban nông nghiệp trung ương tại xã Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Nam Hà (nay là Hà Nam).
89576	Trường trung học Allen cung cấp nhiều loại hình thể dục, thể thao.
89577	Trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo – Thanh Xuân được thành lập vào ngày 10 tháng 10 năm 1993 theo Quyết định số 5315/QĐ-UB của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội.
89578	Trương Tuấn không chịu, ra quân đánh Kim, nhưng bị quân Kim nhanh chóng đánh lui.
89579	Trương Tuấn lại sai Lưu Hồng Đạo ra chống, giết được nhiều quân địch.
89580	Trương Tuấn tâu lên phản đối việc điều động này, cho rằng nếu các cánh quân vượt Trường Giang quay về thì vùng Hoài Nam sẽ mất, có chiếu thư nghe theo lời ông.
89581	Trương Tử Phong tham gia hoạt động nghệ thuật từ rất sớm,từ 5 tuổi đã đi tham gia một số bộ phim truyền hình và đóng quảng cáo.
89582	Trương Tú theo kế bèn nói với Tào Tháo cho quân lính dưới quyền ông được mặc giáp và dùng vũ khí.
89583	Trưởng tử Tiêu Đóa Lỗ Bất của ông kết hôn với Da Luật Phổ Tốc Hoàn, về sau Phổ Tốc Hoàn tư thông với con thứ của ông là Tiêu Phác Cổ Chỉ Sa Lý và giết chết Tiêu Đóa Lỗ Bất.
89584	Trương tuyên bố thành lập Bắc Dương Thất tỉnh Đồng minh tại Từ Châu, không lâu, nhậm chức An Huy Đốc quân, mở rộng Đồng minh 13 tỉnh, âm mưu lập lại nhà Thanh.
89585	Trương Văn Lễ trước đó bị nhọt ở bụng, khi nghe tin này thì kinh sợ mã mất.
89586	Trương Văn Tương công thi tập 1 ghi lại bài thơ 送莫子偲游赵州赴陈刺史钟祥之招/Tống Mạc Tử Ti du Triệu Châu phó Trần thứ sử Chung Tường chi chiêu nhằm kỷ niệm cuộc gặp gỡ này, trong đó câu 7 + 8 là 蚤年高名动帝都, 西南郑莫称两儒.
89587	Trương Vô Kỵ thấy Triệu Mẫn gặp nguy thì lập tức ngưng đấu với Huyền Minh nhị lão, đến vận công Cửu Dương thần công truyền vào lưng của Triệu Mẫn.
89588	Trưởng xóm hoặc người cao tuổi có uy tín trong khu vực, biết đầy đủ những nghi thức thực hiện lễ cầu mưa.
89589	Trượt trong kỳ thi tuyển năm 1832, ông tiếp tục học tư với người chỉ huy dàn nhạc opera Vincenzo Lavigna, nhạc trưởng tại La Scala.
89590	Trừ phi những lỗi lầm tày đình không thể tha thứ, thì thiếp mong Hoàng thượng đừng bỏ rơi ông ấy.
89591	Trụ sở Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc và Bộ chỉ huy lực lượng phối hợp Mỹ- Hàn năm 2009.
89592	Trụ sở cảnh sát Sarawak nằm trên phố Badruddin.
89593	Trụ sở chính của BMW (
89594	Trụ sở chính quyền đặt tại nhai đạo Doãn Cảnh Hồng.
89595	Trụ sở chính quyền quận đóng tại trấn Ba Xuyên.
89596	Trụ sở chính: Số Km 16 - Quốc lộ 47, xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
89597	Trụ sở chính Thư viện Bang Sabah đóng tại đường Penampang.
89598	Trụ sở chương trình phát thanh Istanbul của TRT.
89599	Trụ sở của Bảo tàng là ngôi nhà của bà nhà văn, nơi Henryk Sienkiewicz sinh ra và trải qua chín năm đầu đời.
89600	Trụ sở của Bảo tàng là nơi trước đây từng là nhà của một gia đình giàu có, được xây dựng vào năm 1798 và được xây dựng lại vào năm 1889.
89601	Trụ sở của Trung tâm đặt tại Xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội.
89602	Trụ sở của viện đặt tại Sophia Antipolis (
89603	Trụ sở hành chính của nhà Schwarzenberg là lâu đài Tiengen.
89604	Trụ sở hiện nay của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh ở địa điểm số 124 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Thành phố Hồ Chí Minh.
89605	Trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân phường Rạch Sỏi đã được xây dựng mới và đưa vào sử dụng, đẹp hơn, khang trang hơn, xứng tầm với vóc dáng của thành phố.
89606	"Trụ sở mới của Học viện Quốc gia Hành chánh: Cải thiện guồng máy hành chính ngõ hầu phục vụ nhân dân".
89607	Trụ sở nằm ở phía tây nam của Havana, hàng trăm thanh niên được đào tạo thành sĩ quan FAR trong lục quân; huấn luyện chuyên môn của binh chủng đặc công.
89608	Trụ thế 65 năm, hạ lạp 49 năm.
89609	Truth or Dare: Chơi hay chết?
89610	Trừu tượng là một quá trình liên tục trong toán học và sự phát triển lịch sử của nhiều chủ đề toán học thể hiện một sự tiến bộ từ cụ thể đến trừu tượng.
89611	Truy cập: 10 tháng 3 năm 2008.
89612	Truy cập 11 tháng 7 năm 2015.
89613	Truy cập 13 tháng 6 năm 2020.
89614	Truy cập 15/01/2017 Tại Hoa Kỳ, 62% người Mỹ sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để nhận tin tức.
89615	Truy cập 15 tháng 12 năm 2020.
89616	Truy cập 15 tháng 3 năm 2021.
89617	Truy cập 16 tháng 3 năm 2020.
89618	Truy cập 16 tháng 7 năm 2006.
89619	Truy cập 17 tháng 6 năm 2013.
89620	Truy cập 18 tháng 10 năm 2013.
89621	Truy cập 19 tháng 1 năm 2008.
89622	Truy cập 1 tháng 12 năm 2019.
89623	Truy cập 1 tháng 7 năm 2009.
89624	Truy cập 2013-12-05 là nữ diễn viên, vũ công người Mỹ.
89625	Truy cập 20 tháng 5 năm 2006.
89626	Truy cập 20 tháng 8 năm 2006.
89627	Truy cập 21 tháng 3 năm 2007.
89628	Truy cập 21 tháng 8 năm 2007.
89629	Truy cập 25 tháng 11 năm 2016.
89630	Truy cập 26 tháng 5 năm 2009.
89631	Truy cập 26 tháng 6 năm 2006 Cả Matthew 13: 55-57 "Có phải là con người thợ mộc chăng?
89632	Truy cập 26 tháng 7 năm 2010.
89633	Truy cập 27 tháng 2 năm 2010.
89634	Truy cập 28 tháng 7 năm 2008.
89635	Truy cập 29 Aug 2014 Chúng thường không lớn hơn 20 cm (7,9 in) nhưng có thể phát triển lên đến 40 cm (16 in).
89636	Truy cập 29 June 2011 Ba người trong số họ, với nhà sản xuất mới lúc đó là Reinhold Mack, đã thu âm nó tại Musicland Studios ở Munich.
89637	Truy cập 3 tháng 3 năm 2021.
89638	Truy cập 4 Tháng 10 năm 2014.
89639	Truy cập 4 tháng 3 năm 2011.
89640	Truy cập 6 tháng 11 năm 2011 Album My Kind of Christmas tiêu thụ được 991.000 bản và đạt chứng nhận đĩa bạch kim tại Mỹ.
89641	Truy cập 7 tháng 6 năm 2006.
89642	Truy cập 8 tháng 7 năm 2015.
89643	Truy cập 9 tháng 1 năm 2013.
89644	Truy cập ngẫu nhiên nghĩa là bất kì một ô nhớ nào cũng đều có thể được đọc và ghi theo bất kì thứ tự nào.
89645	Truy cập ngày 10 tháng 12 năm 2007.
89646	Truy cập ngày 10 tháng 1 năm 2012.
89647	Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2007.
89648	Truy cập ngày 10 tháng 8 năm 2010.
89649	Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2011.
89650	Truy cập ngày 12 tháng 1 năm 2016.
89651	Truy cập ngày 12 tháng 1 năm 2018.
89652	Truy cập ngày 13 tháng 10 năm 2007.
89653	Truy cập ngày 13 tháng 1 năm 2014.
89654	Truy cập ngày 13 tháng 3 năm 2013 Một cuộc thăm dò của Kênh 4 ở Anh năm 2002 cho thấy màn trình diễn của Maradona xếp thứ 6 trong danh sách 100 khoảnh khắc thể thao tuyệt vời nhất.
89655	Truy cập ngày 13 tháng 6 năm 2012.
89656	Truy cập ngày 14 tháng 12 năm 2007 là một thành viên của nhà Hashemite.
89657	Truy cập ngày 14 tháng 12 năm 2013.
89658	Truy cập ngày 14 tháng 1 năm 2009.
89659	Truy cập ngày 14 tháng 2 năm 2010.
89660	Truy cập ngày 14 tháng 3 năm 2010.
89661	Truy cập ngày 14 tháng 5 năm 2015.
89662	Truy cập ngày 14 tháng 6 năm 2009.
89663	Truy cập ngày 15 tháng 11 năm 2015.
89664	Truy cập ngày 15 tháng 12 năm 2005.
89665	Truy cập ngày 15 tháng 1 năm 2016.
89666	Truy cập ngày 15 tháng 1 năm 2018.
89667	Truy cập ngày 15 tháng 6 năm 2007.
89668	Truy cập ngày 15 tháng 7 năm 2015 Thay vì học lại, ông nhận một công việc ở cửa hiệu sửa giày mà ông thích, nhưng không thể tưởng tượng mình làm việc này đến cuối đời.
89669	Truy cập ngày 15 tháng 9 năm 2011.
89670	Truy cập ngày 16 tháng 10 năm 2018.
89671	Truy cập ngày 16 tháng 1 năm 2019.
89672	Truy cập ngày 16 tháng 4 năm 2007.
89673	Truy cập ngày 16 tháng 5 năm 2011, từ http://www2.
89674	Truy cập ngày 17 tháng 10 năm 2016.
89675	Truy cập ngày 17 tháng 11 năm 2016.
89676	Truy cập ngày 17 tháng 1 năm 2014.
89677	Truy cập ngày 17 tháng 4 năm 2019.
89678	Truy cập ngày 17 tháng 9 năm 2011.
89679	Truy cập ngày 18 tháng 10 năm 2008.
89680	Truy cập ngày 18 tháng 12 năm 2011.
89681	Truy cập ngày 18 tháng 12 năm 2017.
89682	Truy cập ngày 18 tháng 3 năm 2013.
89683	Truy cập ngày 18 tháng 4 năm 2007.
89684	Truy cập ngày 18 tháng 9 năm 2006.
89685	Truy cập ngày 19 tháng 4 năm 2020.
89686	Truy cập: ngày 1 tháng 10 năm 2011.
89687	Truy cập ngày 1 tháng 12 năm 2013.
89688	Truy cập ngày 1 tháng 3 năm 2008.
89689	Truy cập ngày 1 tháng 3 năm 2016.
89690	Truy cập ngày 1 tháng 3 năm 2018.
89691	Truy cập ngày 1 tháng 9 năm 2008.
89692	Truy cập ngày 1 tháng 9 năm 2011 Jed Mills, nam diễn viên từng cạnh tranh với Alcala trong chương trình, nói với một phóng viên rằng hoa tai chưa phải là một điểm nhấn được xã hội chấp nhận cho nam giới vào năm 1978.
89693	Truy cập ngày 20 tháng 11 năm 2007.
89694	Truy cập ngày 20 tháng 1 năm 2016.
89695	Truy cập ngày 20 tháng 6 năm 2012 Dự án được thực hiện dưới sự giám của Khalilullah Khan.
89696	Truy cập ngày 21 tháng 5 năm 2008.
89697	Truy cập ngày 21 tháng 8 năm 2012.
89698	Truy cập ngày 22 tháng 12 năm 2014.
89699	Truy cập ngày 22 tháng 8 năm 2009.
89700	Truy cập ngày 23 tháng 12 năm 2012.
89701	Truy cập ngày 23 tháng 12 năm 2016.
89702	Truy cập ngày 23 tháng 1 năm 2010.
89703	Truy cập ngày 23 tháng 3 năm 2016.
89704	Truy cập ngày 23 tháng 5 năm 2008 Fukuyama, Francis (1992).
89705	Truy cập ngày 23 tháng 5 năm 2016.
89706	Truy cập ngày 23 tháng 6 năm 2010.
89707	Truy cập ngày 23 tháng 6 năm 2011.
89708	Truy cập ngày 24 tháng 1 năm 2020.
89709	Truy cập ngày 24 tháng 7 năm 2011.
89710	Truy cập ngày 24 tháng 9 năm 2012.
89711	Truy cập ngày 25 tháng 5 năm 2017.
89712	Truy cập ngày 25 tháng 7 năm 2017.
89713	Truy cập ngày 25 tháng 7 năm 2018.
89714	Truy cập ngày 26 tháng 10 năm 2011.
89715	Truy cập ngày 26 tháng 1 năm 2012.
89716	Truy cập ngày 26 tháng 3 năm 2018.
89717	Truy cập ngày 26 tháng 3 năm 2020.
89718	Truy cập ngày 26 tháng 4 năm 2006.
89719	Truy cập ngày 27 tháng 10 năm 2008.
89720	Truy cập ngày 27 tháng 1 năm 2013.
89721	Truy cập ngày 27 tháng 3 năm 2008.
89722	Truy cập ngày 28 tháng 11 năm 2010.
89723	Truy cập ngày 28 tháng 11 năm 2017.
89724	Truy cập ngày 28 tháng 7 năm 2020.
89725	Truy cập ngày 28 tháng 8 năm 2007.
89726	Truy cập ngày 29 tháng 11 năm 2018.
89727	Truy cập ngày 29 tháng 1 năm 2007.
89728	Truy cập ngày 29 tháng 8 năm 2010.
89729	Truy cập ngày 29 tháng 9 năm 2007.
89730	Truy cập ngày 2 tháng 8 năm 2008.
89731	Truy cập ngày 30 tháng 3 năm 2017.
89732	Truy cập ngày 31 tháng 12 năm 2017.
89733	Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2014.
89734	Truy cập ngày 31 tháng 7 năm 2010.
89735	Truy cập: ngày 3 tháng 11 năm 2013.
89736	Truy cập: ngày 3 tháng 1 năm 2016.
89737	Truy cập ngày 3 tháng 5 năm 2018.
89738	Truy cập ngày 3 tháng 6 năm 2008.
89739	Truy cập ngày 3 tháng 8 năm 2008.
89740	Truy cập ngày 4 tháng 1 năm 2009.
89741	Truy cập ngày 4 tháng 3 năm 2007.
89742	Truy cập ngày 4 tháng 7 năm 2007.
89743	Truy cập ngày 4 tháng 7 năm 2009.
89744	Truy cập ngày 5 tháng 10 năm 2006, from ProQuest database.
89745	Truy cập ngày 5 tháng 11 năm 2007.
89746	Truy cập ngày 5 tháng 2 năm 2006.
89747	Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2011.
89748	Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2013.
89749	Truy cập: ngày 5 tháng 9 năm 2008.
89750	Truy cập ngày 6. Januar 2012.
89751	Truy cập ngày 6 tháng 6 năm 2011.
89752	Truy cập ngày 6 tháng 7 năm 2005.
89753	Truy cập ngày 6 tháng 9 năm 2011.
89754	Truy cập ngày 7 tháng 10 năm 2009.
89755	Truy cập ngày 8 tháng 12 năm 2013.
89756	Truy cập ngày 8 tháng 2 năm 2015.
89757	Truy cập ngày 8 tháng 8 năm 2017.
89758	Truy cập ngày 9 tháng 10 năm 2014 Bach, Michael.
89759	Truy cập ngày 9 tháng 4 năm 2019.
89760	Truy cập on ngày 2 tháng 1 năm 2010.
89761	Truy cập qua Google cache ngày 10 tháng 7 năm 2007.
89762	Truy cập quay số là một kết nối tạm thời, vì người dùng, ISP hoặc công ty điện thoại chấm dứt kết nối.
89763	Truy cập tháng 1 năm 2011.
89764	Truy cập vào công viên chỉ được thực hiện bằng 4WD dọc theo Đường Mitchell Plateau Track từ Đường Kalumburu.
89765	Truy cập vào ngày 17 tháng 5 năm 2020.
89766	Truyền bạch cầu của người hiến cho người nhận: Dựa trên hiệu ứng này mà một trong những cách điều trị tái phát sau ghép tủy là truyền lymphô T (Donor Leukocyte Infusion DLI) của người hiến cho người nhận.
89767	Truyện Chú Thoòng tập trung miêu tả về đời sống của nhân vật chính tên Thoòng.
89768	Truyện "Cô Dung" có bố cục tròn trặn, viết khá công phu (thai nghén & viết trong gần 10 năm), được nhà văn Vũ Ngọc Phan khen ngợi.
89769	Truyện của ông ban đầu không có thành công lớn về thương mại.
89770	Truyện đã giành giải thưởng loại B của Hội Nhà văn Việt Nam năm 1986.
89771	Truyện dân gian (Saga) về người anh hùng huyền thoại cho biết seidkona mang áo choàng màu đen trên tay cầm một con quay sợi.
89772	Truyện đoạt giải thưởng truyện tranh Kodansha thường niên lần thứ 41 cho hạng mục truyện tranh thiếu nữ vào năm 2017.
89773	Truyện đoạt giải về truyện tranh dành cho lứa tuổi trưởng thành (
89774	Truyền giáo và do đức tin tôn giáo của mình, ông kiêng chính mình khỏi các mối quan hệ, bởi vì ông là người đồng tính.
89775	Truyện hai vị thần ở Long Nhãn, Như Nguyệt.
89776	Truyền hình ảnh màu bằng máy quét cơ học đã được hình thành từ những năm 1880.
89777	Truyện kết thúc khi Red vi phạm lệnh tạm tha để đến México.
89778	Truyện không là bản tình ca muôn thuở cho những đôi tình nhân mà nó là bức chân dung sinh động cho những tấm lòng biết vị tha và độ lượng.
89779	Truyện là sự đấu tranh giang hồ xoay quanh Đồ Long Đao và Ỷ Thiên Kiếm của 3 phe nhóm chủ yếu gồm: Minh Giáo Trung Thổ, Triều đình nhà Nguyên, Lục đại môn phái, ngoài ra còn có các môn phái nhỏ khác.
89780	Truyện miêu tả một cuộc tình duyên tự do, vượt ra ngoài ràng buộc của lễ giáo phong kiến; vượt qua những thành kiến hẹp hòi và cường quyền, bạo lực để cuối cùng kết thúc bằng sự thắng lợi của tình yêu chung thủy.
89781	Truyện này đã được lưu lại trong tuyển tập truyện hư cấu hiện sinh.
89782	Truyện ngắn của ông có cấu trúc, nhân vật, ngôn ngữ, cách triển khai riêng biệt, ảnh hưởng đến nhiều cây bút trẻ; chỉ thoáng đọc đã nhận ra ngay "chất Nguyễn Huy Thiệp đặc sệt" trong sáng tác của họ.
89783	Truyện ngắn này được phát hành trực tuyến.
89784	Truyện phim dựa theo cuốn hồi ký cùng tên của nhà thám hiểm Vladimir Arsenyev.
89785	Truyền rằng, năm Ất Hợi (1815), làng Tam Tảo chuyển gỗ theo đường sông Thiên Đức (
89786	Truyền rằng vào đời Đường Thái Tông, có một đạo sĩ tên là Lữ Ông chu du tới Hàn Đan và ở trong một nhà khách nọ.
89787	Truyện sử dụng những bối cảnh chính là làng Phan Thị, Kinh thành Thăng Long và Bắc Quốc (triều Minh).
89788	Truyền tải điện không dây thường thuận tiện và thân thiện với môi trường hơn so với cách cắm điện qua ổ cắm thông thường.
89789	Truyền tải file (FTP) cũng được hỗ trợ cùng với OPP cho gửi/nhận dữ liệu.
89790	Truyền thông Ấn Độ cho biết 10 binh sĩ Ấn Độ đã được thả ra khỏi nhà tù Trung Quốc vào ngày 17 tháng 6, bao gồm bốn sĩ quan.
89791	Truyền thống cắt bánh gừng thành hình dạng có nhiều hình thức khác, và tồn tại ở nhiều quốc gia, một ví dụ nổi tiếng là người bánh gừng.
89792	Truyền thống cho rằng ông là người đầu tiên sau Thánh Phêrô dùng tước hiệu "đức giáo hoàng" (Papa) từ tiếng Hy Lạp.
89793	Truyền thống du cư là phiên bản của quá trình di dân độc đáo ở người Minangkabau.
89794	Truyền thông Hoa Kỳ đưa ra tài liệu và công khai vụ tàn sát song quân đội Hoa Kỳ không can thiệp.
89795	Truyền thống Khổng giáo, sau này đạt được vị trí thống trị, không tìm cách tăng cường luật pháp, mà là tìm kiếm quyền lực và những tấm gương truyền thống cho đạo đức chính trị.
89796	Truyền thống này bắt nguồn từ hai cá nhân: Max Heine, người sáng lập công ty đầu tư giá trị nổi tiếng Mutual Shares vào năm 1949 và người thầy của ông, nhà đầu tư giá trị huyền thoại Michael F. Price.
89797	Truyền thống này đã kéo dài, và trong số nhà văn đầu thời hiện đại thì ông bị mắc tiếng xấu là một trong những vị hoàng đế tồi tệ nhất.
89798	Truyền thống Phật giáo-Ấn Độ giáo của người Java cũng ảnh hưởng đến Bali.
89799	Truyền thông quảng bá có độ thâm nhập rất cao do các hệ thống chảo vệ tinh và cáp hiện hữu rộng rãi.
89800	Truyền thống săn thú bằng chim đại bàng được truyền từ đời này qua đời khác từ thế hệ xa xưa cho đến nay.
89801	Truyền thông tiếng Ireland bao gồm kênh truyền hình TG4, đài phát thanh RTÉ Raidió na Gaeltachta và báo điện tử Tuairisc.ie. Trong Các lực lượng vũ trang Ireland, toàn bộ các lệnh luyện tập bộ binh và vũ khí đều bằng tiếng Ireland.
89802	Truyền thông trực tuyến của Sikkim gồm báo tiếng Nepal Himgiri, và cổng thông tin Haalkhabar và tạp chí văn chương Tistarangit.
89803	Truyền thống truyền miệng không đồng ý với những gì xảy ra sau đó.
89804	Truyền thông Việt Nam viết và đọc tên ông là "
89805	Truyền thông với công cụ tiếp thị nội dung có thể tiết kiệm chi phí với hiệu quả tương đương hoặc hơn so với những phương tiện truyền thống.
89806	Truyện thơ Nôm Đường luật không có nhiều, cũng như bị thất truyền, chỉ có một số tác phẩm như: Tô Công phụng sứ, Chiêu Quân cống hồ, Lâm tuyền kì ngộ.
89807	Truyền thuyết cho rằng đền này có hơn 2500 năm, được xây từ thời Thích Ca còn tại thế.
89808	Truyền thuyết còn kể rằng một con chim trắng khổng lồ bay lên từ mộ của Yamato Takeru, sau khi đáp xuống Kawachi con chim lại bay đi mất.
89809	Truyền thuyết đô thị càng ngày càng phát triển trong các thành phố lớn.
89810	Truyền thuyết được biết đến nhiều nhất là từ nhà biên niên sử Garcilaso Inca de la Vega.
89811	Truyền thuyết kể rằng, công chúa Bàn Tranh vì không nghe lời vua cha nên bị kết tội phản nghịch và bị lưu đày ra hoang đảo.
89812	Truyền thuyết kể rằng khi quân đội nhà Tần bị tiêu chảy ở vùng này, một đầu bếp đã chế ra món mì này cho quân sĩ ăn vì họ không quen ăn thức ăn địa phương.
89813	Truyền thuyết kể rằng, nếu chạm vào người nhân ngư, linh hồn sẽ hoảng loạn và ký ức bị xóa bỏ.
89814	Truyền thuyết này, được đề cập trong Nilamata Purana, kể rằng một thủ lĩnh bộ lạc tên là Ananta đã rút cạn một hồ nước để giết một con quỷ.
89815	Truyền thuyết nói rằng người Di bắt nguốn từ tộc người Khương cổ (古羌) ở miền Tây Trung Quốc.
89816	Truyền thuyết rằng các Hiệp sĩ bị"đâm sau lưng"đã lặp lại trong huyền thoại sau Chiến tranh Thế giới thứ nhất và việc chép sử về trận chiến trước khi bị Đức chiếm đóng cho đến năm 1945.
89817	Truyện tranh cũng là một hình thức để quản bá văn hóa của các quốc gia ra thế giới bên ngoài.
89818	" (trụy lạc) hoặc "bất thường", đặc biệt là khi được sử dụng như một tính từ.
89819	Truy nã hiện tại của Doc Q không có con số chính thức, còn hắn có con số ước chừng ở một thời điểm nào đó ít nhất là tầm 72,000,00012px.
89820	Truy phong 1 đời, cha phong Đô đốc Chỉ huy sứ (都督指揮使), mẹ phong là Trinh nhân (貞人).
89821	Truy tặng Tư Không, ban thưởng thụy trung trinh.
89822	Truy thêm, "Giản Phố" do "Giản Phố Trại" mà ra, và "Giản Phố Trại" tức là "Cambodia" do người Tàu âm ra tiếng của họ và vẫn đọc "Kan-pou-tchai", tức "Cambodge" (
89823	Trygonoptera personata là một loài cá đuối trong họ Urolophidae, đặc hữu của đông nam Úc.
89824	Tryphaena được nhà sử học thế kỷ IV Eusebius chỉ đích danh là mẹ của Philippos I nhưng không ghi rõ liệu bà có phải là mẹ của Antiochos XI hay không.
89825	Trzy Korony ban đầu được gọi đơn giản là Pieniny.
89826	Tsada (trước đó (trước năm 1985) đã viết là Tsadha) là một thị trấn nhỏ ở phía tây đảo Síp.
89827	Tsakane Valentine Maswanganyi (sinh ngày 14 tháng 2 năm 1979) là một nữ ca sĩ người Nam Phi.
89828	TS Đoàn Lê Giang, Vietnamnet, 30/08/2016 cùng với nền tảng đạo đức xã hội suy đồi.
89829	TsiK này là một cơ thể 371 người, mà các thành viên được đại diện tương ứng với dân số của Liên minh, và được bầu bởi Quốc hội (6).
89830	TS Lê Hữu Khóa ở Pháp viết một essay thú vị trên 100 trang về giọng hát Thái Hiền mang tựa đề “Thái Hiền – Nghề, Nghệ, Nghiệp”.
89831	TS Mai Thanh Phong: Cựu sinh viên.
89832	TS Ngô Trí Long, từ năm 2016 đến nay, không dưới 3 lần QL5 bị hư hỏng và cũng từng ấy lần những “tối hậu thư” với nội dung “sẽ dừng thu phí nếu không sửa đường kịp thời” đều vô tác dụng.
89833	TS Nguyễn Mạnh Dũng, Xu hướng chính trị - xã hội Việt Nam cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX nhìn từ cuộc tiếp xúc Việt Nam với nước ngoài, Nghiên cứu Lịch sử, Viện Sử học, Số 2/2013, tr.
89834	T. speciosissima là một loại cây bụi có chiều cao từ 3 đến 4 m (10–13 ft) và rộng 2 m (7 ft), với các lá màu xanh đậm.
89835	TS Phan An, nhà nghiên cứu từ TP HCM tham vấn đối với lãnh đạo của 4 địa phương trong tiểu vùng cần sớm có các kế hoạch cụ thể cho việc liên kết phát triển vùng, trong đó có lĩnh vực du lịch.
89836	TSP thường dùng sau khi tẩy rửa với spirit trắng (chất hòa tan trong xăng) để tẩy đi phần bã hiđrocacbon còn lại.
89837	TSR, tuy nhiên, không biết rằng Arkham House, đơn vị nắm giữ bản quyền của hầu hết các tác phẩm văn học của Lovecraft, trước đó đã cấp phép sử dụng thông tin về Cthulhu cho công ty trò chơi Chaosium.
89838	TSS (mg/l) có thể được tính như sau: (Trọng lượng khô của cặn và bộ lọc (gam) – Trọng lượng khô của bộ lọc (gam))/ml mẫu * 1.000.
89839	TSST được thành lập năm 2004 và Toshiba sở hữu 51% cổ phần, trong khi Samsung sở hữu 49% còn lại.
89840	Tsukune là anh chàng học khá tệ,vì vậy đành phải tìm trường tư để học tiếp cấp ba, song tới một ngày anh nhận được giấy giới thiệu về ngôi trường khá lạ do 1 ông thầy tu làm rơi, không chần chừ anh nhập trường ngay tức khắc.
89841	Tsuruko đã nhờ Keitaro giúp cho Motoko trở nên đủ giỏi để đánh bại mình (nếu không cả Motoko và Keitaro sẽ phải lấy nhau).
89842	TS Văn Như Cương, nhà văn Hoài Thanh, Bùi Hiển, nhà thơ Hoàng Trung Thông, Trần Hữu Thung, nhạc sỹ Trọng Bằng, Nguyễn Văn Tý.
89843	Từ 04/2018 Nam Long bắt đầu chia sẻ ra cộng đồng các video hướng dẫn kỹ năng tự vệ với tên gọi Kunvado.
89844	Từ 120.000 năm trước, các trầm tích và nước đã không tiếp xúc với nhau dưới lòng một dòng sông.
89845	Từ 1249 đến 1844, nơi này giữ đặc quyền thị trấn.
89846	Tu-134 cũng đã được hoán cải trở thành máy bay riêng với nhiều chiếc được trang bị nội thất sang trọng.
89847	Từ 14 đến 21 triệu người sử dụng chất cấm này mỗi năm.
89848	Từ 16 tháng 6 năm 2007, đồng dinar Kuwait được neo chặt lại với một rổ các tiền tệ, và nay có giá trị khoảng 3,55 USD.
89849	Từ 1795-1918, Ba Lan không tồn tại, mặc dù các phong trào phản kháng tự do Ba Lan liên tục tồn tại.
89850	Từ 17 giờ 48 phút đến 17 giờ 52 phút, mười một thiết giáp hạm dreadnought Đức, trong đó có Nassau, đã đối đầu và nổ súng vào Hải đội Tuần dương nhẹ 2 của Anh; mục tiêu của Nassau là tàu tuần dương Southampton.
89851	Từ 18-24 tháng thì sinh trưởng chậm dần lại.
89852	Từ 1860 đến 1869, ông là thị trưởng của quận 20 của Paris.
89853	Từ 1861 đến 1862, ông phục vụ theo cách không bầu cử, tạm thời, trong khi hiến pháp được viết.
89854	Từ 1889 đến 1937 và một lần nữa từ 1945 đến 1997, tổng thống đã bị cấm tái tranh cử.
89855	Từ 1939 đến 1941, ông làm trợ tá cho giám đốc Nha Tài chánh Đông Dương tại Hà Nội, trước khi mở văn phòng luật sư riêng của mình.
89856	Từ 1941 đến 1943, Merkulov là Phó ủy viên nhân dân NKVD.
89857	Từ 1948 đến 1949, ông học ngoại ngữ tại Đại học Bern ở Thụy Sĩ.
89858	Từ 1954 nó được dùng làm khách sạn lâu đài Kronberg.
89859	Từ 1970 đến 1973, Bernhard Grzimek là ủy viên đặc nhiệm của chính phủ Đức về vấn đề bảo vệ thiên nhiên.
89860	Từ 1970 đến 1976, Knudson giữ vị trí Trưởng khoa Khoa học Y sinh, Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Texas tại Houston thuộc Trung tâm Y tế Texas.
89861	• Từ 1973 đến 1975, tuyến chi viện chiến lược bằng đường biển đã dốc toàn bộ lực lượng và phương tiện, sử dụng hàng ngàn lượt chuyến tàu chuyển vũ khí và vật chất các loại vào các chiến trường.
89862	Từ 1975 đến 1977, anh đóng vai Tōyama no Kin-san trong bộ phim mà bài hát Sukima Kaze của anh là bài hát chủ đề.
89863	Từ 1975 tới nay, Trung Tâm được Hội Văn bút Việt Nam Hải ngoại kế tục.
89864	Từ 1976 đến 2006, bảng xếp hạng được phát thanh đi trên kênh Sveriges Radio P3.
89865	Từ 1978 đến 1986, McCarthy đã phát triển phương pháp cắt vòng theo lý luận không đơn điệu.
89866	Từ 1980 đến 1983, bà chủ trì Hội đồng Quản lý Y tế Nhà nước Kwara.
89867	Từ 1990 đến nay, Đảng cầm quyền SWAPO luôn thắng cử.
89868	Từ 1996, Puma đã mở rộng hoạt động sang thị trường Mỹ.
89869	Từ 2004, Albirex Niigata chọn lựa một số cầu thủ thi đấu cho câu lạc bộ phụ tại S.League ở Singapore, gọi là Albirex Niigata Singapore.
89870	Từ 2006 đến 2010 ông giữ chức Giám đốc Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC).
89871	Từ 2006, Foundation đã điều phối các phát hành Simultaneous Release hàng năm.
89872	Từ 20 giờ 00 đến 20 giờ 30 phút, Kronprinz cùng các thiết giáp hạm khác của Hải đội 3 đối đầu với Hải đội Tuần dương nhẹ 2 của Anh cũng như với các thiết giáp hạm của Hạm đội Grand.
89873	;Tu-2/104: Nguyên mẫu đánh chặn mọi thời tiết.
89874	Từ 21 tháng 5 năm 2008 ông là tổng thống nhiệm kỳ thứ hai.
89875	Tu-22K đã được DA (Không quân Chiến lược) và AVMF (Không quân hải quân) triển khai.
89876	Từ 27 đến 30% binh sĩ tòng quân từ 1912–1915 thiệt mạng.
89877	Từ 29 thí sinh bán kết được giảm xuống còn 12 cô gái.
89878	Từ 39 đến 50, Period do Chemistry, Shunkan Sentimental do Scandal trình bày.
89879	Từ 40 năm nay, biển Aral không ngừng co hẹp, từ một biển kín lớn thứ 4 thế giới, nó sẽ bốc hơi hoàn toàn trong vòng 10 năm.
89880	;Tu-6: Máy bay trinh sát.
89881	Từ 7/1952 – 2/1953: Nhân viên Văn phòng Ủy ban Liên Việt huyện Nam Sách.
89882	Từ 8/2005 – 7/2010: Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.
89883	Từ 8 tuổi, trẻ em được dạy tiếng Pháp trong khi tiếng Anh được dạy khi trẻ lên 12.
89884	Tua bin đầu tiên phát điện vào ngày 5 tháng 5 năm 2016.
89885	Tựa đề cuối cùng có thể là biến thể của "1948" - năm sáng tác tiểu thuyết.
89886	Tựa đề gốc của tác phẩm, như được ghi trên tranh minh họa ở trang bìa, là "Những cuộc phiêu lưu của Chichikov, hay là Những linh hồn chết.
89887	Tựa game hoàn chỉnh có phần chơi đơn của Ritual gọi là Deleted Scenes, cùng với phiên bản của Turtle Rock.
89888	Tựa game này chẳng bao giờ được phát hành trên thị trường.
89889	Tựa gốc bài hát là "Buried at Sea" và được thu âm vào tháng 2 năm 2012, theo nhiều cảnh của LPTV (cảnh hậu trường) được phát hành vào tháng 4 và tháng 5 năm 2012.
89890	Tualang chủ yếu mọc ở các rừng mưa nhiệt đới vùng đất thấp, nơi nó vươn lên trên tầng tán và có các rễ chống chùm chống đỡ nó vững chắc với chiều cao đó.
89891	" Từ album Elephunk của họ.
89892	Từ alp trong tiếng Thượng Đức cổ chỉ được chứng thực trong một số lượng nhỏ những chú thích.
89893	Tuần 10: Trong đêm chung kết, Top 3 trình diễn hai điệu nhảy trong đêm đầu tiên: điệu nhảy mà họ chưa từng học và bài nhảy Tự do (Freestyle).
89894	Tuấn Anh thi đấu trận mở màn trong chiến thắng 2–1 trước chủ nhà Malaysia.
89895	Tuần báo độc lập là một tờ báo độc lập nhỏ cung cấp một cái nhìn khác, nhưng đã ngừng xuất bản ấn bản in của nó vào tháng 11 năm 2010 và hiện chỉ tồn tại dưới dạng bản tin kỹ thuật số hàng ngày.
89896	Tuần báo Time đã từng đăng hình Hòa thượng với lời ghi chú "Người làm rung rinh nước Mỹ".
89897	Tuần đầu tiên ở Bắc Mỹ, phim thu về $784,145 khi phát hành giới hạn, với doanh thu trung bình $24,504/rạp.
89898	Tuân Du thường được gọi là Tuân Quân sư (荀軍師) để phân biệt với Tuân Úc.
89899	Tuần duyên Hoa Kỳ cũng tham dự chung về nhân sự trong các hải đoàn và liên đoàn chiến tranh duyên hải của hải quân nhằm mục đích trông coi nỗ lực phòng vệ các khu vực gần bờ và vùng nước cạn ở hải ngoại.
89900	Tuần duyên Nhật Bản được thành lập năm 1948.
89901	Tuấn giỏi cưỡi ngựa bắn cung, lắm tài hoa.
89902	Tuân Hi nắm được Dự Chương Vương Tư Mã Đoan (cháu Hoài Đế), đang định đưa lên ngôi.
89903	Từ An Hoàng thái hậu cuối cùng cũng tán thành.
89904	Từ ảnh RAW nhiếp ảnh gia có thể đưa những điều chỉnh vào mà không sợ mất chất lượng ảnh.
89905	Tuấn Hưng đã quyết định chọn con đường ca hát cùng nhóm Quả dưa hấu mặc dù gặp không ít lời phản đối từ gia đình, bạn bè.
89906	Tuần kế tiếp, Maeda mang các bản phác họa hoạt họa đến xưởng phim của Angel Beats!, ông nói rằng mình đã xem True Tears và đã bắt đầu chú ý đến P.A. Works.
89907	Tuần lễ thời trang thu đông 2011 2012 Jac mở đầu show diwnx cho 3 nhãn hiệu, điều này đã làm cô xếp vị trí thứ 9 trong top 10 first face.
89908	Tuần lộc Bắc Cực hay còn gọi là tuần lộc Peary (
89909	Tuần phủ Nguyễn Khắc Tuyên đóng cửa thành cố thủ.
89910	Tuần thứ 5, Eboni phải bỏ lỡ cuộc thi vì lý do sức khoẻ nhưng tuần thi tiếp theo cô được phép trở lại cuộc thi dù không tham gia chụp ảnh tuần trước.
89911	Tuần thường được gọi bằng ngày của một ngày nào đó trong tuần đó (ví dụ: "tuần của ngày 25 tháng 5"), thay vì số tuần.
89912	Tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
89913	Từ "antichrist" (Kẻ chống Chúa Cứu Thế) được ghép bởi hai từ gốc: αντί (anti) + Χριστός (Khristos).
89914	Tuần tiếp theo, Ambrose đốt cháy bộ đồng phục The Shield và giải thích rằng việc trở thành một phần của nhóm khiến anh như vậy.
89915	Tuần tiếp theo, anh đã xuất hiện ở võ đài khi hát cùng với Dana Brooke và tấn công Maverick.
89916	Tuần tiếp theo, anh thi đấu tại giải Morgan Keegan Championships ở Memphis, Hoa Kỳ.
89917	Tuần trước bà đã được phong làm bộ trưởng bộ giáo dục và bộ năng lượng nhưng đã từ bỏ 2 chức vụ này trong tuần này.
89918	Tuấn vẫy song đao lao ra, tướng sĩ đều tử chiến.
89919	Tuân vừa đánh thắng quân triều đình nên chủ quan không phòng bị.
89920	Tuany Tomas Nascimento là một vũ công ba lê người Brazil, vận động viên thể dục nhịp điệu và là giáo viên dạy nhảy.
89921	" từ AT&T Team USA Soundtrack và "
89922	Từ "Aztec" theo nghĩa hiện đại sẽ không được sử dụng bởi chính đế quốc.
89923	Từ ba khối có ba điện cực nối ra.
89924	Tư bản càng tích tụ thì số người trung lưu càng tăng lên.
89925	Từ bên ngoài vào Ấn Độ rất khó khăn, chỉ có thể qua các con đèo nhỏ ở tây-bắc Ấn.
89926	Tuberculobasis cardinalis được miêu tả khoa học năm 1946 bởi Fraser.
89927	Từ bé, Thanh Hoa đã mê ca hát.
89928	Từ "boarding" được sử dụng theo nghĩa "room and board" (căn phòng và tiền ăn) tức là chỗ ở và bữa ăn.
89929	Từ bỏ hoàn toàn mô hình quân đội hiện nay (vốn theo mô hình của Liên Xô).
89930	Từ bốn đến sáu loài đã được công nhận, mặc dù từ thập kỷ 1930 đến 1970 đã có nhiều loài khác được mô tả.
89931	Từ bỏ nỗ lực sinh con trai, bà Yoo Sun quyết định nuôi dạy Jang Ha Na như một đứa con trai dưới cái tên Jang Eun Sung từ khi cô bé mới 5 tuổi.
89932	Từ buổi sáng cho đến 14 giờ chiều, nhiều trinh sát cơ Nhật Bản đã tiếp cận TF 18. Mặc dù bị các máy bay tuần tra Hoa Kỳ đuổi đánh, các trinh sát cơ này cũng đã kịp ghi nhận và báo cáo lại vị trí của chiếc Chicago.
89933	Từ các dạng mây này, trước frông nóng phía dưới sẽ xuất hiện mưa dầm.
89934	Từ các đơn vị cung ứng nguyên liên, vật liệu, máy móc thiết bị - đến công đoạn sản xuất và phân phối sản phẩm.
89935	Tư cách pháp nhân: Công ty hợp danh có kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
89936	Từ cà chua bắt nguồn từ tomatl trong tiếng Nahuatl, có nghĩa trái cây sưng.
89937	Từ các nghiên cứu tổng hợp, các nhà nghiên cứu đã hệ thống hóa được việc tôn thờ Mẫu ở Việt Nam trên cả phương diện đồng đại và lịch đại.
89938	Từ các số liệu dân số trên, nhiều học giả cho rằng chính quân Mông Cổ đã gây ra nguyên nhân cái chết của ít nhất 40 triệu người Trung Quốc, khoảng 1/3 trong số đó là dưới tay của Thành Cát Tư Hãn (giai đoạn 1211-1227).
89939	Từ các tu viện, công việc này được lan tỏa đến các thành phố để thiết lập các viện tế bần, viện mồ côi, nhà dưỡng lão - dưỡng bệnh, trạm dừng nghỉ, nhiều trung tâm chăm sóc sức khỏe và phục vụ xã hội khác.
89940	Từ cám cũng dùng để chỉ chung thức ăn cho lợn.
89941	Từ căn cứ đầu cầu Starozhevoy ở phía Nam Voronezh, cánh quân xung kích của Tập đoàn quân 40 gồm 3 lữ đoàn xe tăng 5 sư đoàn bộ binh có nhiệm vụ đột kích trên chính diện 10 km từ Arkhangenskoye đến Devitsa.
89942	Từ cao bồi trong tiếng Việt bắt nguồn từ từ tiếng Pháp cow-boy.
89943	Từ Cáp môn có Tiền mã quân túc trực tới đại điện.
89944	Từ cầu có đường đi men theo khe Vũng Tròn lên thác.
89945	Tức cách đánh song phủ (búa rìu).
89946	Tức giận thường là kết quả của sự thất vọng, hoặc cảm thấy bị cản trở đối với điều gì đó mà đối tượng cảm thấy là quan trọng.
89947	Tức giận vì Phineus đã làm lộ những bí mật của thần, Zeus đã trừng phạt nhà vua bằng cách làm mù mắt ông ta, và đày ông ta lên một hòn đảo.
89948	Tức giận, Võ Tắc Thiên đã ném cái bát vào giữa trán Uyển Nhi (một thuyết khác là Võ Tắc Thiên sai người dùng dao rạch), tạo thành một cái sẹo lớn chính giữa trán.
89949	Từ Chakhar có ba định nghĩa khác nhau.
89950	Từ chân núi tới chùa gồm 329 bậc đá ong.
89951	Từ "châu thành" vốn là một từ Hán-Việt, được sử dụng khá phổ biến ở Nam Bộ.
89952	Tuchel có chiến thắng đầu tiên của câu lạc bộ trong mùa giải bằng cách đánh bại Metz 1–0 vào ngày 16 tháng 9, mặc dù trận đấu đã bị hủy hoại vì một thẻ đỏ khác cho PSG.
89953	Từ chiều hôm trước, các xóm tổ chức phóng thẻ để chọn người.
89954	Từ chỗ chữa trị bệnh có kết quả, ông dìu dắt được nhiều bệnh nhân và người thân của họ nghe theo những điều răn dạy của ông.
89955	Từ chỗ là một vấn đề mắc lỗi trang phục nghiêm trọng, ngón chân lạc đà đã trở thành một xu hướng cuốn hút rộng khắp.
89956	Từ chữ Hán đến chữ Nôm.
89957	Từ chương trình phát thanh của mình, bà là người đầu tiên nói chuyện với các bà mẹ Plaza de Mayo trong giai đoạn chính phủ độc tài tại Argentina.
89958	Từ chữ ragusade được đúc trên đồng tiền xu của Pháp hàm ý sự mưu phản và raguser có nghĩa là kẻ lừa đảo.
89959	Từ "cigarette" tiếng Pháp được tiếng Anh sử dụng vào những năm 1840.
89960	Tức là chỉ còn Monica, Ross và Joey có thể ăn con gà tây khổng lồ.
89961	Tức là có hai nhóm chó khác nhau cả về bản chất lẫn địa lý, gọi là chó Tây và chó Đông.
89962	Tức là, giữa vợ và chồng có tài sản chung của vợ chồng, tài sản riêng của vợ và tài sản riêng của chồng.
89963	Tức là, khác SSs và tăng tốc độ xử lý dữ liệu của chính họ bằng cách chọn lọc Scrambling bởi những đường uplink của SSs khác.
89964	Tức là, nếu một trình duyệt tìm kiếm địa chỉ của một website thì DNS server phân giải tên website này phải là DNS server của chính tổ chức quản lý website đó chứ không phải là của một tổ chức (nhà cung cấp dịch vụ) nào khác.
89965	Tức là nhuộm áo tang chấm dứt mặc áo tang.
89966	Tức là, trong thời kỳ hôn nhân vợ chồng thực hiện theo chế độ phân biệt về tài sản.
89967	Tục lệ này mang tên giri-choko (義理チョコ); giri có nghĩa là "bổn phận", choko là chocolate.
89968	Tục lệ này tuy có vẻ dị đoan, nhưng mục đích là nhằm trấn an lưu dân khi đến đây khai hoang lập nghiệp.
89969	Từ clerk có nguồn gốc từ tiếng Latin clericus có nghĩa là "
89970	Tức nhật thượng chương khất giải binh bính, chung tang phục, dĩ Trương Hiến nhiếp quân sự, bộ quy, lư mẫu mộ trắc.
89971	Tục nói đêm mồng bảy tháng bảy, quạ đội cầu cho hai vì sao ấy qua lại cùng nhau, lại tháng ấy quạ rụng lông đầu là tại đội cầu (coi chữ tịch)".
89972	Từ có hiệu quả đôi khi được sử dụng theo cách định lượng, "rất hiệu quả hoặc không hiệu quả lắm".
89973	Từ cổng chào dẫn vào trung tâm huyện đã thấy biểu tượng của vùng đất Lai Vung, đó là trái quýt hồng.
89974	Từ công chúa Manola trong vở "Hoàng tử Xi Thom", công chúa Quỳnh Nga trong vở "Thạch Sanh".
89975	Tử Cống viết: “Như hữu bác thi vu dân nhi năng tế chúng, hà như?
89976	Tụ có tính phân cực.
89977	Tục Tân bèn để em trai Tục Nghi đồn trú Vũ Xương, tự soái 8000 người lên đường.
89978	Tức thị Như Lai đại viên giác.
89979	Tức thì, những con ngựa chiến đua nhau chạy như bay, mãi đến Đông Dương mới đuổi kịp bộ đội của Trương Sĩ Thành.
89980	Tức thì, những kẻ tra khảo người đều tránh xa ra; và khi quản cơ biết người mình đã biểu trói lại đó là quốc dân Rôma thì sợ hãi lắm."
89981	Túc Tông hết sức giận dữ vì chuyện này, nên đã ra lệnh xử tử hoặc lưu đày những người có liên quan, Vương phi Mẫn thị cũng bị Túc Tông phế thành thứ nhân.
89982	Tục truyền, đây là nơi chúa Nguyễn thường ngồi câu cá.
89983	Tục truyền rằng vị Thành Hoàng họ Đào làm nghề chài lưới.
89984	Từ cuối cùng ông nói là "than nhựa đường".
89985	Từ cuối năm 1942 đến cuối năm 1943, đã có 9 Quân đoàn du kích được thành lập gồm hơn 20 sư đoàn và nhiều lữ đoàn, tiểu đoàn độc lập với tổng quân số lên đến 239.000 người.
89986	Từ cuối năm 1961 đến năm 1966, ông đi học ngoại ngữ, rồi làm nghiên cứu sinh tại Đại học Kinh tế Tài chính Leningrad (Liên Xô cũ).
89987	Từ cuối năm 1962 Kiến An sát nhập vào thành phố Hải Phòng.
89988	Từ cuối năm 1997, do nhu cầu chế phẩm HCG tăng lên nhiều, các lãnh đạo ngành Thủy sản đã đề nghị ông giúp đỡ tái khởi động lại đề tài.
89989	Từ cuối năm 2006, Văn Chương theo học lớp Đại học Cán bộ Quản lý văn hóa.
89990	Từ cuối năm 2012 xe tàu điện ngầm trên Tuyến Gyeongui cũng dừng tại đây.
89991	Từ cuối năm đầu tiên cho đến giữa tuổi thiếu niên, tăng trưởng kém và/hoặc thấp là dấu hiệu thiếu hụt GH thời thơ ấu.
89992	Từ cuối tháng 7 đến cuối tháng 8 năm 1941, không một lính phần Lan Hay lính Đức nào có mặt trên địa phận của căn cứ hải quân Liên Xô quá một ngày.
89993	Từ cuối thập niên 1970 Uỷ ban Sáng kiến Druze đóng tại làng Beit Jan và liên kết với Đảng Cộng sản Israel đã kêu gọi xoá bỏ việc đăng ký nghĩa vụ quân sự của người Druze.
89994	Từ đai nâu đến đai đen võ sĩ phải thi đấu trước một hội đồng có uy tín.
89995	Tử Dận Chân Nhân chỉ thu hai đồ đệ là Lăng Việt và Đồ Tô.
89996	Tự dạng của Colombo cũng được phân tích.
89997	Từ đa nghĩa làm tăng thời gian cần để hiểu chính xác nội dung của văn bản hoặc lời nói, trong một số trường hợp có thể gây hiểu lầm, điều này đặc biệt hay xảy ra đối với người học ngoại ngữ.
89998	Tự Đạo từ nhỏ đã ham chơi ít học, thường chơi đùa với bọn kĩ nữ.
89999	Tư dát tham gia trinh sát trong thành Huế cùng với Lượm và Kim điệu.
90000	Từ đầu chiến dịch Sấm Rền, Washington chỉ thị rõ những mục tiêu nào sẽ bị đánh, ngày giờ của cuộc tấn công, số lượng và chủng loại máy bay, khối lượng và chủng loại bom đạn sử dụng, và đôi khi thậm chí cả hướng tấn công.
90001	Từ đầu năm 1944, Horowitz bắt đầu làm việc với một nhóm nghệ sĩ piano trẻ.
90002	Từ đầu năm 1990, Trung Quốc và Việt Nam bắt đầu tiến hành đàm phán để giải quyết vấn đề biên giới.
90003	Từ đầu thập niên 1860 đã có những nỗ lực để có được một chỗ đứng cho Liszt ở Hungary.
90004	Từ đầu thập niên 1970, người ta bắt đầu thương mại hóa hoạt động truy cập.
90005	Từ đầu thập niên 1990, người ta ứng dụng thuật ngữ sách trắng để chỉ các văn bản dùng cho hoạt động marketing cho doanh nghiệp (B2B) hoặc công cụ bán hàng.
90006	Từ đây, anh sẽ trở thành ca sĩ của China Music và có công ty đĩa hát là YuGe音乐 (YuGe Music).
90007	Từ đây, các coureur để đèo để xuống vùng đất thấp Gash-Barka Zone, và trở về thủ đô từ hướng Nam.
90008	Từ đây, các khẩu pháo được kéo bằng tay vào trận địa trên quãng đường dài 15 km.
90009	Từ đây, chàng hoàng tử đã kể lại toàn bộ cuộc phiêu lưu của mình cho Farah.
90010	Từ đây có các tuyến đường tỏa đi Unecha ở phía Đông Bắc, Novgorod-Seversky ở phía Đông, đi Chernogov và Konotov ở phía Nam, đi Mogilev ở phía Bắc, đi Bobruisk và Minsk ở phía Tây Bắc, đi Mozyr và Kiev.
90011	Từ đây có lệ bất thành văn, Hoàng đế đương triều sẽ tấn tôn vị Di phi có địa vị tôn quý nhất trong hàng Góa phụ danh hiệu "Thái phi", như sau đó Cao Tông tôn Đôn Di Hoàng quý phi làm Ôn Huệ Hoàng quý thái phi (温惠皇貴太妃).
90012	Từ đây có thể thấy nền kinh tế sẽ mở rộng hay thu hẹp.
90013	Từ đây, cứ đều đặn 3 buổi/tuần, Hoàng Thị Loan đạp xe đi tập đá bóng ở trên huyện cùng các anh chị.
90014	Từ đấy hai nhóm quân hợp nhất, tiếp tục chiến đấu chống Pháp, Lãnh binh Thăng ở dưới quyền chỉ huy của Trương Định.
90015	Từ đây Konstantin Simonov bắt đầu tập trung toàn bộ khả năng của mình trong nghề nhà báo và nghề viết văn.
90016	Từ đấy mới có loài chim đa đa.
90017	Từ đây nhà Thanh đã thống nhất toàn bộ Trung Nguyên.
90018	Từ đây, nó được bơm qua một đường ống dài 7 km đến tháp nước, nơi nó được nâng lên độ cao tối đa và đạt được áp suất phù hợp, và lên đến 80%, tháp nước Ełku chảy qua mạng lưới phân phối 30 km.
90019	Từ đây ông chính thức "bén duyên" với than.
90020	Từ đây quan niệm và sau là chính sách tự do tôn giáo ra đời, phát triển nhanh hay chậm và thể hiện khác nhau ở các quốc gia khác nhau.
90021	Từ đây rất nhiều tai họa đổ lên đầu Nid, phu nhân Mali và Suwali luôn tìm cách để hãm hại cô thậm chí còn tìm cách hại Nid vào tù, nhưng cũng chính tại đây Nid gặp được một ca sỹ nổi tiếng và cô đã được truyền nghề.
90022	Từ đây sự nghiệp nhiếp ảnh của ông gắn bó với sự nghiệp cách mạng.
90023	Từ đây suy ra hạt nhân của là phần bù trực giao của không gian hàng.
90024	Từ đây tất cả binh sĩ đều là lính lê dương La Mã và quyền công dân La Mã đầy đủ mở ra cho bất cứ ai gia nhập quân đội.
90025	Từ đây, tranh chấp xảy ra về thu hồi nợ, hiệu lực hợp đồng thế chấp giữa ngân hàng và người vay.
90026	Từ đây trở đi thuật ngữ này được dùng để chỉ borax decahiđrat.
90027	Từ đề cử của khán giả sẽ chọn ra những gương mặt xuất sắc để Hội đồng chuyên môn bình chọn.
90028	Từ dê đực sang dê cái hình tượng đã đổi giá.
90029	Tư dĩ biên hịch mị ninh, trung cung nhiếp vị, từ ninh tấn hào, khánh hiệp thần nhân.
90030	Tư diêm hiệu uý của Thục Hán đem lại mối lợi rất lớn về muối, giúp ích nhiều cho quốc gia.
90031	" Từ điển bách khoa toàn thư Việt Nam (bản điện tử).
90032	Tự Điển Bách Khoa Y Học Anh-Việt, xuất bản năm 2005, chủ biên: Gs.
90033	Tụ điện điện phân thường dùng một hóa chất làm ướt bên trong, và chúng cuối cùng sẽ hỏng khi nước bên trong tụ điện bốc hơi.
90034	Từ Diễn Đồng sống một đời ẩn náu, nghèo túng, ít người biết.
90035	Từ điển giải thích từ nguyên đến từ xu hướng cũ của Pháp mà cũng có nghĩa là "cung cấp".
90036	Từ điển là nơi giải thích thông tin về ngôn ngữ của con người một cách dễ hiểu và khách quan nhất.
90037	Từ điển tiếng Anh Oxford ngắn hơn (2002 và 2007) định nghĩa "ăn chay" (danh từ) là "Một người về nguyên tắc kiêng thức ăn động vật; đặc biệt.
90038	Từ điển tiếng Anh Oxford, tái bản lần 2 (1989), số mục nhập 00333259 (caffé, n) Ở miền Nam nước Anh, đặc biệt là xung quanh Luân Đôn vào những năm 1950, cách phát âm tiếng Pháp thường được thay đổi thành và được đánh vần thành caff.
90039	Từ điển tiểu sử và thần thoại Hy Lạp và La Mã, vol.
90040	Từ điển vần, H., Nhà xuất bản Đà Nẵng và Trung tâm Từ điển học, 183tr.
90041	Từ định danh của loài có nghĩa là "
90042	Từ định luật Planck về phân bố bức xạ điện từ không cho kết quả về giá trị nhiệt dung riêng vô hạn, cùng ý tưởng này có thể được áp dụng cho chất rắn để khắc phục vấn đề nhiệt dung riêng vô hạn trong các chất này.
90043	Từ định nghĩa hàm thông tin theo công thức (11) có thể thấy rõ: ĐTN càng có nhiều CH thì giá trị của hàm thông tin càng cao, tức là một ĐTN dài thường đo năng lực chính xác hơn một ĐTN ngắn.
90044	Từ đỉnh núi Predigtstuhl người ta có thể nhìn thấy toàn bộ lòng chảo thung lũng Bad Reichenhall cũng như những ngọn núi chung quanh.
90045	Từ đó, ảnh hưởng đến quần xã thông qua nhiều cơ chế, như rào cản, ảnh hưởng tỷ lệ sinh-tử, tạo điều kiện "vượt biên" dẫn đến di cư hay nhập cư.
90046	Từ đó bà ở vậy đến già.
90047	Từ đó, Bộ GTVT kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép dừng triển khai dự án.
90048	Từ đó, Carter và vợ mỗi năm dành một tuần lễ cùng làm việc với các thiện nguyện viên khác của tổ chức từ thiện này xây dựng nhà ở cho người nghèo.
90049	Từ đó, cậu trở nên nổi tiếng ở trong trường.
90050	Từ đó, cây thư mục có thể mở rộng chứa nhiều thư mục con và file bên trong.
90051	Từ đó "chặn chiều hướng thua", dồn đối phương vào thế phòng ngự bị động, xoay chuyển cục diện chiến tranh, giành thắng lợi trong thời gian ngắn bằng lực lượng Mỹ.
90052	Từ đó, chế độ độc tài bao trùm khắp nước Anh.
90053	Từ đó, chính quyền sở tại phất cờ tạm đình chiến để đưa những người bị trục xuất tới biên giới Nga (khi đó Nga và Phần Lan đang đụng độ tranh chấp biên giới).
90054	Từ đó cho đến hết chiên tranh, ông không được phân công vào các chức vụ chỉ huy đơn vị tác chiến nữa.
90055	Từ đó cho tới gần 200 năm sau các công tước Bayern đã chỉ định vị tuyển hầu của Köln.
90056	Từ đó cho tới nay, nhà hát Nordhausen (nhạc cổ điển, Ba-lê) và nhà hát Rudolstadt (kịch) đã hợp tác, trao đổi qua lại những tác phẩm của mình.
90057	Từ đó, chúng được thực hiện các phi vụ đều đặn, như ném bom vị trí chiến lược và hỗ trợ trên không.
90058	Từ đó, Chu Thế Tông hết sức chán ghét Phùng Đạo.
90059	Từ đó cô đều đặn viết blog mỗi ngày.
90060	Từ đó có một kỹ năng là tự tiêu diệt đơn vị quân hoặc công trình bên mình (gọi là deny) khi còn ít máu để tránh việc đối phương có vàng và giảm lượng kinh nghiệm thu được.
90061	Từ đó, con sông này chảy về phía Đông qua khu vực hồ Mahakam, là một vùng đất thấp phẳng nhiệt đới bao quanh bởi đất than bùn.
90062	Từ đó cô phát hiện ra nụ hôn của mình có thể giết người, và nụ hôn thứ hai là thuốc giải cho chất kịch độc trên môi của mình.
90063	Từ đó có thuật ngữ ngày nhuận cho ngày 24 tháng 2 trong năm nhuận.
90064	Tự do đã bị dập tắt trong đất Nga.
90065	Tự Do đã đến sau nhiều cuộc thử thách cho tất cả những đứa trẻ thứ ba.
90066	Từ đó đại bộ phận Kinh châu theo về Lưu Biểu.
90067	Từ đó, dân số bắt đầu giảm nhanh chóng, nguyên nhân là dọn dẹp khu ổ chuột và tăng cường xây dựng các khu nhà ở xã hội giãn dân của Hội đồng thành phố Manchester sau chiến tranh thế giới thứ hai, như Hattersley và Langley.
90068	Từ đó Đatanla là nơi hẹn hò của đôi tình nhân.
90069	Từ đó đến Berlin là khoảng rộng chiến dịch, quân Đức không còn dự bị, không còn lực lượng nào có thể cản nổi phương diện quân Zhukov.
90070	Từ đó đến năm 1993 câu lạc bộ thi đấu trên sân nay được gọi là The Old Den ở New Cross, trước khi chuyển về sân vận động hiện tại gần đó, có tên là The Den.
90071	Từ đó đến nay, anh chỉ còn cộng tác với đài SBTN và hoạt động tự do.
90072	Từ đó đến trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Hữu Lũng là 01 châu thuộc tỉnh Bắc Giang, với 02 tổng là Thuốc Sơn và Vân Nham.
90073	Từ đó, địa phận cù lao Lợi Quan chỉ còn hai thôn (sau này là làng) là Tân Thới và Phú Thạnh Đông.
90074	Từ đó Dương Chí phải khiêng trên cáng ở chiến trường.
90075	Từ đó, guitar điện được phát sinh và được những người chơi guitar hưởng ứng và sử dụng.
90076	Từ đó, hai người quyết định tìm đường Giải thoát, sống một cuộc sống đời làm Đạo sĩ, thoát ly gia đình, thoát bỏ sợi dây giai cấp của Bà la môn.
90077	Từ đó hai nữ nhà báo Nguyễn Thị Kim Cúc, Minh Đức và kỹ sư Hứa Thúy Lan trở thành bạn bè thân thiết.
90078	Từ đó, hậu thế mới biết đến một bộ Sử ký trứ danh.
90079	Từ đó hình ảnh của loài thỏ biển này lan truyền rất nhanh ở trên mạng xã hội.
90080	Tư Đồ Hoa, chủ tịch Liên minh Hồng Kông hỗ trợ các phong trào dân chủ yêu nước tại Trung Quốc, đã nói rằng việc những người Cộng sản đàn áp buổi lễ tưởng niệm là sai lầm.
90081	Từ đó, huyện Tây Sơn có 1 thị trấn và 14 xã như hiện nay.
90082	Từ đời tổ thứ năm của Ban Cố, họ Ban trở thành quý tộc, làm quan đến chức thái thú Thượng Cốc.
90083	Từ đó Jenny đã trải lòng mình và Galant giúp cô nhìn lại cuộc đời mình dưới một góc nhìn khác.
90084	Từ đó, khác với mô hình Solow- Swan, tỉ lệ tiết kiệm có thể không phải là một hằng số trong suốt quá trình chuyển đổi đến trạng thái ổn định lâu dài.
90085	Từ đó, lạc đà trở thành biểu tượng của ngôn ngữ Perl, cũng như quyển sách đó còn được biết đến dưới cái tên The Camel Book.
90086	Từ đó, lan sang Tô Châu, Dương Châu.
90087	Từ độ lớn của các vạch đỏ, người ta có thể tính được giá trị của u.
90088	Từ đó Louis Castle nói rằng kết nối Red Alert với loạt Tiberium là một "thử nghiệm không thành công".
90089	Từ đó Lý Thường Kiệt giữ vai trò phụ chính trong triều đình Đại Việt.
90090	Từ đó, mẫu trong hệ dữ liệu có thể được lấy ra nhanh hơn mà không phải so sánh mọi giá trị dữ liệu.
90091	Từ đó mỗi lần ai đó nhắc tới bánh tráng là người ta nghĩ ngay đến chợ Mỹ Lồng, cũng như thương hiệu Bánh tráng Mỹ Lồng trở nên nổi tiếng khắp vùng Bến Tre, các tỉnh miền Tây rồi cả nước là vì thế.
90092	Từ đó mọi người gọi ông là Cao Lực Sĩ.
90093	Từ đó, món Rêu đá hay còn gọi là quẹ trở thành món rau đặc sản của người dân Tây Bắc.
90094	Từ đó, Muhammad Ali không bị tranh chấp chủ quyền Ai Cập, và tập trung được nỗ lực để củng cố một triều đại độc lập.
90095	Từ đó Ngài dốc lòng hiếu thảo, thờ mẹ trọn vẹn ba năm.
90096	Từ đó, ngành hương liệu và nước hoa phát triển tại Grasse.
90097	Tự động hoá quá trình sản xuất hoá chất.
90098	Từ đông sang tây phạm vi phân bố của loài này kéo dài từ Newfoundland và tây nam đến quận Napa, California.
90099	Từ đó, người ta gọi họ là Bourbon cho đến khi phát sinh những nhánh thứ.
90100	Từ đó nhà Chu lại hưng thịnh, thiên hạ yên ổn như các đời trước.
90101	Từ đó, nhóm giáo hữu đầu tiên đã hình thành.
90102	Từ đó, những nghiên cứu khác phân tích sự đóng góp tương đối của tín hiệu ngôn ngữ và phi ngôn ngữ dưới những tình huống tự nhiên hơn.
90103	Từ đó nước Ngụy bắt đầu thành lập trong lãnh thổ nhà Hán.
90104	Từ đó ông bắt đầu công khai và dùng tên gọi Hồ Chí Minh với mọi người.
90105	Từ đó, ông chủ Thời và con gái đã bớt hống hách với dân làng.
90106	Từ đó, ông Dewar chế tạo thành loại bình có khả năng cách ly nhiệt, ban đầu là thiết bị phòng thí nghiệm, sau đó phổ biến thành đồ gia dụng như hiện nay.
90107	Từ đó, ông duy trì sự tương ứng với gia đình Aguirre-Flores, và đặc biệt là với Margarita, người mà ông đã gửi thư minh họa bằng những bức vẽ truyện tranh.
90108	Từ đó, ông rất sợ cảnh sát.
90109	Từ đó, ông trở thành người bị xã hội Cuba ruồng bỏ.
90110	Từ đó, Open Font Format và đặc tả OpenType tiếp tục được duy trì đồng bộ.
90111	Từ đó, phát sinh nhiều loại hình tội phạm mới, hoạt động tinh vi hơn, phức tạp hơn.
90112	Từ đó quân Tây Sơn ai cũng nản lòng, có nhiều người bỏ theo về chúa Nguyễn Theo Việt Nam sử lược, tr.
90113	Từ đó quyển này cũng được gọi là Sacramentariu Gregorianum Hadrianum và được áp dụng trên toàn đế quốc người Frank.
90114	Từ đó, Sakura và Ino trở thành bạn thân.
90115	Từ đó, Sarada bắt đầu hiểu được ý nghĩa của việc làm nhẫn giả và mong ước trở thành Hokage.
90116	Từ đó sẽ giúp bảo tồn loài hổ Amur.
90117	Từ đó sinh ra biến loạn.
90118	Từ đó, sông Churchill chảy về phía đông qua một loạt các hồ (Highrock, Granville, Southern India và Gauer), từ đó tạo ra năng lượng thủy điện cho sông Nelson, cuối cùng sông Churchill đổ vào vịnh Hudson ở Churchill, Manitoba.
90119	Từ đó, số nước bang giao của Trung Hoa Dân Quốc dần gia tăng.
90120	Từ đó sự nghiệp của chúa Trịnh ở Đàng Ngoài chính thức bắt đầu.
90121	Từ đó, Tạ Tốn quy y cửa Phật, chấm dứt một quãng đời đầy những cơn cuồng nộ mà không có lối thoát.
90122	Từ đó, tên khoa học của loài nấm này cũng được lấy theo tên của Breckon.
90123	Từ đó, tên làng Mộ Trạch đã tồn tại suốt gần tám trăm năm, cho đến ngày nay.
90124	Từ đó tên Nguyễn Tri Phương trở thành tên chính của ông.
90125	Từ đó, tên tuổi của anh được biết đến rộng rãi.
90126	Từ đó, thế giới đã chứng kiến vòng tuần hoàn của sự đóng băng, với các khối băng phát triển và thoái trào sau mỗi chu kỳ 40.000 và 100.000 năm.
90127	Từ đó, tỉnh Bình Phước có 1 thành phố, 2 thị xã và 8 huyện như ngày nay.
90128	Từ đó, toà nhà có tên là Hôtel de Brienne.
90129	Tự do tôn giá, đã được đảm bảo kể từ năm 1939, và khoan dung tôn giáo được thúc đẩy bởi chính phủ Nicaragua và hiến pháp.
90130	"Từ đó trở đi chúng tôi là tín đồ punk," Grohl kể lại.
90131	Từ đó trở đi, Đức Bênêđictô XIII bỏ trốn, để lại sau lưng những người trước đây đã hỗ trợ mình.
90132	Từ đó, trong những đám tang của người dân thành Liverpool, người ta thấy vang vọng khúc ca "You’ll never walk alone" – khúc ca làm những người thân nguôi đi nỗi buồn.
90133	Từ đó trở về sau, các pháp sư có thể triệu tập các Anti-Hero hay Evil-Hero để tham gia trận chiến.
90134	Từ đó, và trong suốt cuộc chiến, Lincoln bị chỉ trích dữ dội, thường khi bị lăng mạ, bởi những đảng viên Dân chủ chống chiến tranh.
90135	Từ đó về sau, ba ông vẫn thường về đây chơi, cùng tráng làng luyện tập võ nghệ, rèn tài đấu sức.
90136	Từ đó về sau hậu duệ Bá Ích đều lấy tên đất phong của ông làm họ, Diêu Khương Nữ lấy Bá Ích chẳng bao lâu thì thụ thai sinh ra Nhược Mộc - còn gọi là Đại Liêm.
90137	Từ đó về sau những khi người Như Như đến, đều kịp thời đối phó.
90138	Từ đó Vô Kỵ trở thành một thành viên quan trọng của Thiên Sách phủ phụ tá Lý Thế Dân.
90139	Từ đó, Yuuri không hề phàn nàn chuyện Wolf ngủ chung với mình nữa.
90140	Tự Đức nghĩ rằng có ký với Pháp chăng nữa thì rồi đây lại tìn cơ khôi phục những tỉnh đã nhượng.
90141	Từ Dụ khi đó chọn được cúc phượng, còn Lệnh phi thì chọn được cúc hoa.
90142	Từ dưới nhìn lên thấy ngọn thác cao với, lấp lánh bạc.
90143	Từ đường Nguyễn Hoàng này, các đường ngang được mở như xương cá, phục vụ đời sống và sinh hoạt.
90144	Tư duy đúng sẽ phát sinh từ cấp độ cơ bản nhất, sâu nhất của cuộc đời.
90145	Tuek Chhou là một huyện (
90146	Tuệ phi Bát Nhĩ Tể Cát Đặc thị (
90147	Từ esperanto dịch sang tiếng Anh là "một người đang hy vọng".
90148	Từ gái mại dâm, họ đã biến thành nhân viên được trả lương để cung cấp dịch vụ cá nhân cho khách hàng.
90149	Từ Galaun có một con đường, phần lớn là các bực lên dốc, dẫn tới nhà thờ với 14 trạm với bảng vẽ theo kiểu nghệ thuật dân gian.
90150	Từ Giai thấu hiểu được tình hình này nên bên ngoài vẫn tỏ ra vui vẻ thân thiện, không có biểu hiện gì chống đối Nghiêm Tung.
90151	Tu Giả nói: "Dù nhổ hết tóc tôi để kể tội tôi cũng chưa hết".
90152	Từ giá trị của thị sai ngày, chúng ta có thể xác định được khoảng cách hình học từ Trái Đất đến Mặt Trời.
90153	Từ giờ trở đi, sẽ không còn vùng chồng lấn giữa đường chín đoạn của Trung Quốc với EEZ của Việt Nam, cũng như giữa EEZ giả định của một số thực thể nhất định trong Quần đảo Trường Sa và EEZ của Việt Nam tính từ đất liền.
90154	Từ giữa đến cuối thế kỷ thứ 2 sau Công nguyên, việc nô lệ phàn nàn về sự đối xử tàn nhẫn hoặc không công bằng của chủ sở hữu đối với họ đã trở nên rất phổ biến.
90155	Từ giữa hai chân trước cũng mổ một đường đến mỗi bàn chân, và từ giữa hai chân sau cũng mổ một đường đến mỗi bàn chân sau.
90156	Từ giữa những năm 1980, tỷ lệ tuyệt chủng thực tế đã vượt quá 211 lần so với mức đo từ hóa thạch.
90157	Từ giữa thập niên 1970 đến thập niên 1990, những bộ phim tiếng Quảng Châu sản xuất tại Hồng Kông đều rất phổ biến trong giới cộng đồng người Hoa ở hải ngoại.
90158	Từ giữa thập niên 1990, Nhân Dân nhật báo phải đối diện với khó khăn do chính phủ cắt giảm tiền hỗ trợ và sự gia tăng cạnh tranh từ các hãng tin quốc tế cũng như báo khổ nhỏ Trung Quốc.
90159	Từ giữa thế kỷ 19 trở về trước, bộ binh thường tác chiến theo đội hình ô vuông, binh lính đứng xếp hàng và di chuyển cạnh nhau.
90160	Từ góc độ đa phương tiện, PSP cũng được coi là đối thủ cạnh tranh với các máy nghe nhạc di động, đặc biệt là iPod Video được phát hành cùng năm.
90161	Từ góc độ rộng hơn như tổ chức hoặc toàn xã hội, các nhà cung cấp dịch vụ cần có trách nhiệm đảm bảo các hệ thống, dịch vụ hoặc nội dung số được quản lý và hỗ trợ tốt, có thể truy cập và công bằng.
90162	Từ "gokkun" là một từ tượng thanh, nó được dịch sang tiếng Anh thành "gulp", với nghĩa là "húp" hay "nuốt".
90163	Từ hai phía đầu cầu có đường mòn dẫn đến từ vùng núi gần đó với những bậc thang.
90164	Tuhakirwa đã tham dự Trường tiểu học Shimoni ở trung tâm thành phố vào thời điểm đó và Trinity College Nabbingo cho các nghiên cứu O-Level và A-Level của cô.
90165	Từ hang 11 đến 13 nối liền nhau.
90166	Từ hàng chục thế kỷ qua hương vị dặc biệt của rượu làng Vân luôn được nhiều du khác chọn mua về làm quà khi lên một vùng Kinh Bắc.
90167	Từ Hà Nội đến Khu du lịch Kênh Gà - Vân Trình dài 90 - 94 km.
90168	Tự hào quá Việt Nam", đó là ý kiến của đa số khán giả.
90169	Từ hạt nhân là Ủy ban Sáng Kiến, Trần Quý Kiên và các đồng chí đã tổ chức thành lập lại hầu hết các cơ quan chủ chốt chính của Đảng tại Bắc Kỳ đã bị phá vỡ trước đó.
90170	Từ Hi đã ngấm ngầm tiến hành cuộc đảo chính để tước quyền nhiếp chính của đại thần Túc Thuận theo di chiếu của tiên hoàng.
90171	Từ Hoảng ngu dốt mà muốn bắt chước mẹo của người xưa, "phó tướng" là Vương Bình can ngăn không nghe.
90172	Từ hóa và định hướng của các tiểu cầu gốm đã được cấp bằng sáng chế.
90173	Từ học kỳ mùa thu năm 2017 đến học kỳ mùa thu năm 2018, Robert Long đã theo học tại cơ sở của Viện Đại học Bắc Georgia ở Cumming, nhưng chưa tốt nghiệp và cũng không có ý định tiếp tục học.
90174	Từ hồi còn là một thiếu niên, Mitnick đã đột nhập vào mạng điện thoại trước khi chuyển sang máy tính.
90175	Tư hộ tham quân, tịch biên gia sản.
90176	Từ huyện Phunphin đến huyện Amphoe Khanom, tuyến đường vượt qua nhiều đồi.
90177	Từ Isochoric được bắt nguồn từ tiếng Hi Lạp.
90178	Túi thơ song dính (
90179	Túi thừa thực quản thường không có biểu hiện lâm sàng khi kích thước còn nhỏ.
90180	Túi tinh và tuyến tiền liệt tiết ra các chất dịch để nuôi dưỡng tinh trùng.
90181	Tuitt đã bị đánh bại khi bà tranh cử vào năm 1978, thua Joseph Tailor.
90182	Từ jockstrap đã được dùng từ năm 1897, lúc đó được thiết kế dành cho những người chạy xe đạp.
90183	Tự Khánh làm Phụ chính Thái úy, Trần Thừa làm Nội thị Phán thủ.
90184	Từ khi 14 tuổi, Bublé đã dành sáu năm trong mùa hè làm việc như một ngư dân thương mại với cha và đội của mình.
90185	Từ khi bạn quyết định mình là kitô hữu, dù ở bất cứ thời nào thì cũng là một con đường khó khăn.
90186	Từ khi bắt đầu đi học, Văn Tú đổi tên thành Phó Ngọc Phương (傅玉芳).
90187	Từ khi bắt đầu giải đấu, Câu lạc bộ Quân đội Lào là đội thành công nhất.
90188	Từ khi bắt đầu trị vì, ông đã đặt ra Quan viên phẩm trật, Triều nghi chế độ, Thần quan chế độ, Phú thếu chế độ, phân định Hành chính một cách quy củ và đặc biệt là bãi bỏ nạn tuẫn táng thịnh hành đương thời.
90189	Từ khi chiến tranh với họ Nguyễn lắng xuống, tình hình tạm ổn định, triều đình khẳng định độc quyền khai thác mỏ.
90190	Từ khi cơ chế thay đổi năm 1991, hoạt động xuất khẩu lao động phát triển mạnh mẽ, mở rộng thị trường ra nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.
90191	Từ khi có Tiểu Duy, địa bàn của Vương Sinh xảy ra hàng loạt vụ giết người thê thảm, người chết thường mất quả tim.
90192	Từ khi có tin "thần Bạch xà" xuất hiện, ngôi đền vốn đã có tiếng linh thiêng lại càng thu hút nhiều du khách đổ về với sự tò mò và tấm lòng thành kính.
90193	Từ khi đó, vai trò của Lý Thường Kiệt ngày càng lên.
90194	Từ khi được phát hành, To Be Kind đã nhận được sự ca ngợi của các nhà phê bình đánh giá âm nhạc.
90195	Từ khi được tấn phong giám mục đến năm 1988, ông là Giám mục Phó kiêm Tổng Đại diện Giáo phận Đà Nẵng, theo Giáo luật.
90196	Từ khi Dương Tam Kha cướp ngôi của nhà Ngô, nhiều nơi không phục đã nổi lên.
90197	Từ khi hình thành hệ thống đại cử tri đã xuất hiện 157 đại cử tri có lá phiếu ngược với lá phiếu họ đã cam kết với cử tri phổ thông trước đó.
90198	Từ khi hoàn thành Astronomia nova, Kepler dự định viết một cuốn sách giáo khoa thiên văn học.
90199	Từ khi khai trương vào năm 1926 đến 2009, đây là sân nhà của FK Lyn và từ năm 1999 đến 2017 là sân nhà của Vålerenga IF.
90200	Từ khi khởi dựng đến nay nó vẫn ở nguyên vị trí ban đầu.
90201	Từ khi loài người đến đảo vào khoảng 2.500 năm trước, Madagascar mất trên 90% rừng nguyên sinh.
90202	Từ khi luật lưu chiểu được sửa đổi vào năm 1925, khối lượng sách của thư viện tăng đều đặn, đòi hỏi những không gian lưu trữ lớn hơn.
90203	Từ khi mới sinh, Nicholas McCarthy đã không có tay phải.
90204	Từ khi Nữ hoàng Anh Charlotte tậu một con Spitz trắng, giống chó này đã trở thành chó mốt của giới quý tộc Anh quốc.
90205	Từ khi phác thảo cốt truyện cho đến khi phát sóng, cần tới khoảng tám đến 9 tháng để sản xuất mỗi tập phim; chính vì vậy, nhiều tập phim được sản xuất song song cùng lúc với nhau.
90206	Từ khi phát hiện ra HIV vào năm 1981 cho đến năm 2006, AIDS đã giết chết hơn 25 triệu người.
90207	Từ khi ra mắt của Chromecast đến tháng 5 năm 2015, nó đã xử lý hơn 1,5 tỷ yêu cầu phát trực tuyến.
90208	Từ khi sinh ra anh ấy mang hình dạng một con hổ trắng.
90209	Từ khi sinh ra đã bị cho uống Vẫn Đan, đoạn tuyệt tình ái, vì Hoa thần nghĩ "không yêu sẽ mạnh mẽ".
90210	Từ khi thành lập (202 TCN) cho đến khi chấm dứt vào năm 157 TCN (do Trường Sa Tĩnh vương Ngô Trứ không có con nối dõi), Ngô thị Trường Sa quốc đã trải năm đời vua, tổng cộng kéo dài 46 năm.
90211	Từ khi thành lập ở St.
90212	Từ khi thành lập vương triều mới, Hồ Quý Ly khẩn trương bắt tay xây dựng đất nước trên các lĩnh vực; nhằm mục đích xây dựng một chính quyền trung ương tập trung vững mạnh, khôi phục sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.
90213	Từ khi thống nhất đất nước sau chiến tranh, năm 1976, Giấy Chứng Minh Nhân dân được sử dụng thống nhất trong cả nước.
90214	Từ khi tiến gần Vùng thủ đô Manila, người dân làm việc trong vùng đô thị này có thể lựa chọn sinh sống tại tỉnh nhà với gia đình họ.
90215	Từ khi vận hành tuabin thứ 10 vào tháng 4 năm 1971, nhà ga là nhà sản xuất điện lớn nhất thế giới cho đến khi Grand Coulee Dam đạt 6,181 MW vào năm 1983.
90216	Từ khi vua Hoài Vương vào đất Tần rồi không về nữa, người Sở vẫn còn thương xót ông ta cho đến ngày nay.
90217	Từ khoảng năm 1450 sách in nhanh chóng trở nên phổ biến, mặc dù vẫn còn rất đắt.
90218	Từ khoảng năm 1960 đến 1990, kinh tế Nam Ấn Độ trải qua tăng trưởng hỗn hợp.
90219	Từ khoảng năm 57-59, ông là một Cận vệ của Hộ Dân quan tại vùng Germania.
90220	Từ khóa thường gặp nhất trong các ngôn ngữ là "for" và "while".
90221	Từ khu Nihonbashi của Edo trở ra, tất cả chỉ là một con đường thủy nối đến tận Hà Lan và Trung Quốc chứ có thấy biên giới nào đâu!"
90222	Tu Kiếm Si từ thuở nhỏ đã rất thông tuệ và hiếu học.
90223	Tự kỷ ám thị là một cách thức giúp chủ thể gieo vào tiềm thức của mình những suy nghĩ mang tính sáng tạo hoặc những suy nghĩ lệch lạc, tiêu cực.
90224	Tula (Ken) kết hôn với Lanaree (Anne).
90225	Từ lần thứ 23 (Năm 2017) tỉ lệ này sẽ được tăng lên tới 20℅, 25℅, 25℅ theo kiến nghị của BTC lần thứ 22 nhằm giảm áp lực đối với học sinh (vì học sinh tham dự chủ yếu là các học sinh khối chuyên).
90226	Từ lần thứ hai tôi nghe nó lần đầu tiên, tôi đã rất xúc động khi nghe nó.
90227	Từ lâu chúng ta quen với tư duy giáo dục cũ, lấy điểm số là chuẩn mực đánh giá học sinh, cho đến nay đã bộc lộ nhiều bất cập.
90228	Từ lâu nó đã chiếm một vị trí địa lý chiến lược.
90229	Từ lâu, Tây Nguyên vẫn được quân Pháp coi là một hậu phương an toàn.
90230	Từ lâu, tu viện Gelati đã là một trong các trung tâm văn hóa và tinh thần chính ở Gruzia.
90231	"Tư lệnh An Quốc quân Mãn Châu"
90232	Tư lệnh: đại tướng Dmitry Grigorevich Pavlov.
90233	Tư lệnh Liên đoàn Chiến thuật số 31 Bộ binh tại Hải Dương.
90234	Tư lệnh lục quân Thái Lan xác nhận rằng mọi cuộc rút quân khỏi vùng biên giới đều sẽ cần thời gian.
90235	Tư lệnh Mỹ Josiah Tattnall, mặc dù theo lệnh duy trì tính trung lập, tuyên bố "một giọt máu đào hơn ao nước lã", hỗ trợ đốt cháy nhiều khu vực để bảo vệ cho lực lượng Anh rút lui.
90236	Tư lệnh Sư đoàn 21 Bộ binh, bản doanh đặt tại Bạc Liêu.
90237	Tư lệnh Sư đoàn 24 William F. Dean đã ra lệnh Trung tá Smith ngăn quân Triều Tiên dọc quốc lộ từ Suwon và càng xa Pusan càng tốt.
90238	Tư lệnh Sư đoàn 29 Bộ binh, ông đã thành lập võ đường Oh Do Kwan (오도관 - Ngã Đạo Quán) tại Yong Dae Ri.
90239	Tư lệnh sư đoàn Thủy quân Lục chiến kiêm nhiệm.
90240	Tư liệu đều biểu hiện, Hiếu Toàn Thành Hoàng hậu đều không phải là là lập tức đột nhiên tử vong, mà là có mấy tháng quá trình.
90241	Từ loài French Lop phối giống cho ra các loài khác, trong đó có Thỏ Hà Lan Lop - Dwarf Lop (Holland Lop).
90242	Từ loạt 2 trở đi, họ nhận được một mã pin cho phép họ tự cứu mình khỏi một lần loại bỏ trong tương lai.
90243	Tulpar xuất hiện trong nhiều truyền thuyết và thần thoại ở khu vực này.
90244	Từ lúc ấy sự hoạt động đưa đến không thương xót sự kết thúc bi thảm trong đoạn đuôi (Coda).
90245	Từ lúc còn là học trò tôi đã đính hôn với Edmund Ranke, một người theo đạo Công giáo và muốn đi tu.
90246	Từ lúc còn là thành viên ban nhạc Sài Gòn Boys, tôi chơi thân với Phương và chồng cũ cô ấy.
90247	Từ lúc còn nhỏ, Lindbergh đã bộc lộ sự thích thú với cơ cấu hoạt động của các phương tiện vận chuyển máy móc, bao gồm chiếc xe hơi của gia đình Saxon Six, và sau là chiếc xe máy Excelsior của ông.
90248	Từ lúc còn nhỏ tuổi, Shankara bị cuốn hút bởi sannyasa ("cuộc sống của nhà tu hành").
90249	Từ lúc còn thiếu niên ông đã ca nhạc Folk cho các quán nhạc tại đia phương.
90250	Từ lúc đó bà mang tước hiệu Tương Đông vương phi (湘東王妃).
90251	Từ lúc đó, dòng A300 đã bán được khá tốt, dần dần đạt đến tổng số hiện thời là 858 chiếc đã được đặt hàng và giao hàng.
90252	Từ lúc khởi đầu năm 1881 cho đến năm 1974, giải chơi trên sân cỏ (ở Newport Casino và Forest Hills).
90253	Từ lúc phim mới bấm máy, số người chê bai nhiều hơn là số người ủng hộ và đa số cho rằng bộ phim này sẽ thất bại.
90254	Từ Mac OS X phiên bản 10.4, kiểu chữ này còn được đưa vào cả chính hệ điều hành.
90255	Tư Mã Dĩnh thất bại, lui về Nghiệp Thành.
90256	Tư Mã Duật không tham gia chính sự, vai trò Xá nhân của Tuần chẳng có tác dụng gì.
90257	Tư Mã Đức Văn tiếp tục mang các chức vụ vinh dự song có ít quyền lực thực tế trong thời gian này.
90258	Tư Mã là Cố khuyên Tương công đánh ngay vì quân Sở đông hơn.
90259	Tư Mã Luân cướp ngôi chỉ được 3 tháng, đến lượt bị giam ở thành Kim Dung, sau đó bị buộc tự vẫn.
90260	Từ mảng y tế cộng đồng, AOP đã mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực nông nghiệp, nước sạch và vệ sinh, an ninh lương thực, biến đổi khí hậu, sinh kế và quản trị.
90261	Tư Mã Thiên rất chính xác khi viết về điều này.
90262	” Tư Mã Trinh – Sử ký tác ẩn chép: “Cuộc nói chuyện cần đến nơi trống trải."
90263	Tư Mã Việt không nghe, giết hết hai người.
90264	Tư Mã Việt phái Cẩu Hi tái chiếm Nghiệp Thành, giết Ngập Tan.
90265	Tư Mã Vĩ vô cùng tức giận, thường gièm pha hai người với Giả hậu.
90266	Tư Mã Xí, truy phong Hoài hoàng thái hậu.
90267	Tư Mã Ý đến nơi, thấy vậy liền sinh nghi, không dám tiến vào thành vì sợ trong thành có bẫy.
90268	Tư Mã Ý thấy tướng tinh trên trời rơi xuống, đoán rằng Khổng Minh đã mất nên kéo quân tới đánh.
90269	Tumblr đạt doanh thu 13 triệu đô la Mỹ và được tài trợ 125 triệu đô la Mỹ trong năm 2012.
90270	Từ miền tây qua bên đông, đất của tiểu bang này là lưu vực giống sa mạc, trở thành cao nguyên, rồi núi alpine, rồi đồng cỏ của đồng bằng Lớn.
90271	Túm lông kiểu tai đặc trưng của các loài cú mèo tương đối ngắn và nhọn.
90272	Tumminia, Diana (2007) p309 Guardian Action Publications được thành lập để truyền bá sự chuyển vận này, và xuất bản một số cuốn sách suốt những năm 1980.
90273	Từ monstrum ("quái vật") chỉ bề ngoài kì lạ và cơ thể dị thường của chúng.
90274	Tumon Taivon giành chức vô địch.
90275	Từ một khối lượng lớn kinh nghiệm thu thập được, Bộ Tổng Tham mưu Hồng quân đã tổng kết và xuất bản cuốn Điều lệ 1942 - 1943 mà chi tiết và hoàn thiện nhất là phiên bản năm 1944.
90276	Từ một máy bay trực thăng quan sát, chỉ huy tiểu đoàn đã cố gắng phối hợp các đại đội khác vào một cuộc tấn công cuối cùng, nhưng một trận mưa dữ dội làm giảm khả năng yểm trợ không quân và kết thúc trận đánh.
90277	Từ mùa 2003-04 trở đi, với sự vắng mặt của del Bosque và Makélélé, Real Madrid thất bại trong việc giành danh hiệu.
90278	Từ mùa 30 của Mỹ, trước khi đặt chân vào thảm về đích, các đội phải tham gia một cuộc đối đầu, gọi là Head-to-head.
90279	Từ mùa bóng 2012-2013, Liên đoàn bóng đá Anh thành lập hệ thống giải đấu mới với tên gọi Professional Development League dành cho lứa tuổi dưới U21 và lứa tuổi dưới U18.
90280	Từ muborak có nghĩa là "tử tế" trong tiếng Uzbek.
90281	Từ mười ba trạm về phía Đông, hủy hơn hai mươi tháp canh, giết hơn ba mươi người thủ thành.
90282	Từ mượn tiếng Phạn có thể được tìm thấy trong từ vựng tiếng Mã Lai cổ.
90283	Từ năm 1158 trở đi, họ chấp nhận buông bỏ miền Nam Italy.
90284	Từ năm 1408 đến 1417, Benedict sống ở Perpignan bây giờ phải chạy trốn đến sống ở lâu đài Peñíscola gần Valencia ở Tây Ban Nha.
90285	Từ năm 1425, ngôi làng được đóng góp bởi công dân Cieszyn Jan Scholz cho bệnh viện nằm ở ngoại ô Frysztackie của Cieszyn.
90286	Từ năm 1557, do không có thì giờ, ông cho ấn hành các bài giảng luận được ghi lại theo phương pháp tốc ký, luận giải các sách tiểu tiên tri, Đa-ni-ên, Giê-rê-mi, Ca thương, và một phần sách Ê-xê-chi-ên.
90287	Từ năm 1593, Hoàng Đình Ái tiếp tục ra quân đánh dẹp các lực lượng họ Mạc chống đối, tiêu diệt nhiều cánh quân Mạc.
90288	Từ năm 1599 đến năm 1601, một tầng mới được xây thêm.
90289	Từ năm 15 tuổi, Skrein đã trở thành huấn luyện viên bơi lội cho Greenwich Leisure Limited, và anh còn làm việc tại các trung tâm giải trí như Caledonia Road Pool and Gym và Archway Pool.
90290	Từ năm 1627 đến 1637 đã có ba thực thể.
90291	Từ năm 1642, công tước Gaston của Orléans tới sống tại cung điện.
90292	Từ năm 1646 đến 1650, Công ty Đông Ấn Hà Lan chia các vùng đất của ông thành sáu phần và cho các nông dân người Hán thuê.
90293	Từ năm 1699 xuất hiện "tuffoon", sau đó là "tiffoon" cách viết bị ảnh hưởng bởi tiếng Urdu.
90294	Từ năm 1730 tới 1772 thêm 1.189 dân.
90295	Từ năm 1802 trở đi hai bên vẫn có sứ bộ qua lại trao đổi thân thiện và tặng phẩm.
90296	Từ năm 1811, Augusta sống ly thân với chồng nhưng đến tháng 4/1814, Augusta vẫn sinh hạ một bé gái tên là Elizabeth Medora Leigh.
90297	Từ năm 1836 đến năm 1848, Gogol sống ở nước ngoài, qua lại hai nước Đức và Thụy Sĩ.
90298	Từ năm 1847 đến năm 1980, tổng thống chỉ do những người Liberia gốc Mỹ, những người định cư Mỹ gốc của Liberia và con cái của họ nắm giữ.
90299	Từ năm 1856, các con tàu thủy của Hoa Kỳ vẫn còn dùng bánh xe guồng.
90300	Từ năm 1860 tới 1870 The Open được tổ chức và diễn ra tại Prestwick Golf Club, Scotland.
90301	Từ năm 1867 tới năm 1896, ông là chủ bút báo Il Secolo, một tờ báo có khuynh hướng dân chủ ở Milano, thuộc nhà xuất bản Sonzogno của Edoardo Sonzogno.
90302	Từ năm 1869 cho đến năm 1882, Seattle đã có biệt danh "Queen City".
90303	Từ năm 1882, trong một vài năm, cô là giáo sư hát tại Đại học âm nhạc Hoàng gia ở London.
90304	Từ năm 1892 đến năm 1946, đơn vị tiền tệ của Hungary không mang tên Forint mà lần lượt mang các tên Korona, Pengő, Adópengő.
90305	Từ năm 1896, lần lượt đọc "
90306	Từ năm 1897 đến 1957, hơn một triệu khẩu đã được sản xuất.
90307	Từ năm 18 tuổi, Thanh Lan đã diễn vai chính nhiều vở kịch truyền hình trong ban kịch Vũ Đức Duy.
90308	Từ năm 1902, ông chuyển từ trường đại học này sang trường đại học khác ở Nga.
90309	Từ năm 1909 người ta đã đắp đê bao để chống lụt, tuy nhiên trong trận bão năm năm 2005, một phần đảo vẫn bị lụt.
90310	Từ năm 1914 đến năm 2007, hơn 20 triệu người đã đến thăm hang động, mỗi năm thu hút được khoảng 160.000 du khách.
90311	Từ năm 1915 bắt đầu in tác phẩm ở các tờ báo địa phương.
90312	Từ năm 1916 tới thập niên 1950, hàng ngàn phim điện ảnh đã giữ lời ghi chú "Passed by the National Board of Review" (đã được Ban quốc gia xem xét phim điện ảnh thông qua) ở phần tên của phim.
90313	Từ năm 1919 đến 1922 số lao động của một nhà môi giới ngoại hối trong London tăng lên 17, năm 1924 có 40 hãng hoạt động với mục đích ngoại hối.
90314	Từ năm 1920 đến năm 1925, các địa phương Trung Quốc căn cứ chế độ liên bang của Hoa Kỳ, khởi đầu phong trào liên tỉnh tự trị, giới tinh anh phát biểu nhiều trên báo chí về chế độ liên bang, hô hào liên tỉnh tự trị.
90315	Từ năm 1920 đến năm 1950, Arango đã nghiên cứu nghệ thuật nhựa và hội họa tại nhiều tổ chức khác nhau, bao gồm cả Viện nghiên cứu nghệ thuật (
90316	Từ năm 1921 đến năm 1939, ông tổ chức sinh hoạt trại hè hàng năm, quy tụ 200 thanh thiếu niên thuộc các tầng lớp lao động và 200 học sinh các trường công lập.
90317	Từ năm 1922- 1925, ông nằm trong Ban điều hành của Tổng Tham mưu Quân đội.
90318	Từ năm 1922, chính quyền bắt đầu tiến hành chiến dịch cách tân.
90319	Từ năm 1923 ông tham gia nhóm Phái tả (ЛЕФ).
90320	Từ năm 1926 đến 1936 học ở trường phổ thông, thường bị bạn bè chế giễu vì đeo thập tự và không muốn vào Đội thiếu niên Lenin.
90321	Từ năm 1928 - 1933, dưới sự điều khiển của Đỗ, Thanh Bang hội đã chưng cất được 10,6 tấn hồng phiến.
90322	Từ năm 1928 đến năm 1958 và từ năm 1985 đến năm 1987, các trận đấu được chơi như một thể thức đơn với thi đấu đến 50 điểm (hoặc 60 điểm giữa năm 1960 và năm 1984).
90323	Từ năm 1932 đến 1936, đất nước được cai trị bởi các đô đốc.
90324	Từ năm 1932 đến năm 1945, cung điện được gia đình Castell chiếm hữu.
90325	Từ năm 1933 trở đi, Jean Harlow thành công với những bộ phim đạt doanh thu phòng vé cao.
90326	Từ năm 1934, nữ giới cũng được tham gia một số cuộc thi điền kinh.
90327	Từ năm 1935 đến 1936, Yanagawa là Tư lệnh Quân đoàn Đài Loan.
90328	Từ năm 1937, Dick, Kerr's Ladies thi đấu với Edinburgh City Girls tại giải Championship of Great Britain and the World (Giải vô địch bóng đá nữ Anh Quốc và Thế giới).
90329	Từ năm 1938 đến năm 1975, giải đấu diễn ra theo hình thức đấu loại trực tiếp nhưng năm 1976 đã giới thiệu hình thức đá bảng.
90330	Từ năm 1939 đến 1944, số phụ nữ làm việc trong nhà máy tăng từ 171.000 lên 286.000.
90331	Từ năm 1943 đến 1944, cô học về bệnh chậm phát triển trí tuệ và lấy chứng chỉ chuyên khoa vào năm 1944.
90332	Từ năm 1943 và về sau quân đội Xô Viết đã khác xa về chất so với những năm đầu chiến tranh: Hồng quân có số lượng đông đảo, trang bị hiện đại, trình độ tổ chức hoàn hảo, kỷ luật và tinh thần chiến đấu rất cao.
90333	Từ năm 1945-1990, sự cân bằng quyền lực toàn cầu được định nghĩa chủ yếu từ khả năng quân sự.
90334	Từ năm 1946 Ban liên lạc phụ nữ Bắc bộ đã có tờ báo “Tiếng gọi phụ nữ” (là tiền thân của Báo Phụ nữ Việt Nam).
90335	Từ năm 1946 đến năm 1950, bà là phó chủ tịch trong Hội đồng quản trị của Ngân hàng cho Hiệp hội giảng dạy quốc gia.
90336	Từ năm 1946 đến nay, cô là thành viên đầu tiên của Hoàng gia Đan Mạch được giữ tước vị Công chúa Đan Mạch.
90337	Từ năm 1947 đến năm 1949, ông là cán bộ Ban Chấp hành Thanh niên cứu quốc tỉnh Tân An; Ủy viên Ban Chấp hành, Tỉnh đoàn phó Thanh niên cứu quốc kiêm Trưởng ban chính trị tỉnh đội.
90338	Từ năm 1947 đến năm 1954, ông lần lượt giữ các chức vụ Trưởng phòng Chính trị Bộ tư lệnh Khu 7, Trưởng phòng Chính Bộ Tư lệnh Khu 8, Trưởng phòng Chính trị Tỉnh đội Long Châu Hà.
90339	Từ năm 1947 ông ở với vợ mới là cán bộ FDJ Edith Baumann cho tới khi ly dị vào năm 1953.
90340	Từ năm 1949, Bình Nguyên Lộc định cư hẳn ở Sài Gòn, không làm công chức nữa và sinh sống bằng nghề viết báo, làm báo.
90341	Từ năm 1949, cô trong hình thái quan sát người khác khi đang giấu mình đi.
90342	Từ năm 1950 đến 1958, chính trị viên đại đội quân y, chính trị viên phó tiểu đoàn, phụ trách chính trị viên Ban hậu cần Trung đoàn 64, Trưởng ban Giao tế Đoàn Pháo binh 305, quản trị trưởng Trường sĩ quan Pháo binh.
90343	Từ năm 1950 đến năm 2000, dân số tiếp tục gia tăng, lên đến 15,9 triệu, song với tốc độ thấp hơn.
90344	Từ năm 1951, hiệp hội của ông định nghĩa cách gọi này là "một cá thể không lạm dụng động vật để sinh tồn".
90345	Từ năm 1952 đến 28/1/1955, Molotov được hiện đại hóa.
90346	Từ năm 1953 – 1963, Sư đảm nhiệm chức Trị sự Trưởng Giáo hội Tăng già Nam Việt tỉnh Sa Đéc, kiêm Cố vấn Giáo lý Gia đình Phật tử Chánh Quang, Trưởng ban Hoằng pháp tỉnh Sa Đéc.
90347	Từ năm 1953 đến 1962, ông là Giám đốc Bộ môn Thiên văn học tại trường đại học.
90348	Từ năm 1953, tham gia Quân đội nhân dân Việt Nam.
90349	Từ năm 1954 đến nay, làng sáp nhập về xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch.
90350	Từ năm 1954 là Trưởng đoàn Đại biểu QĐNDVN tại Ủy ban Liên hợp Bắc Bộ.
90351	Từ năm 1954, ông giảng dạy ở trường viết văn M. Gorky (được phong hàm giáo sư từ năm 1973).
90352	Từ năm 1956 đến 1958, Viện Lập pháp và Văn phòng Thuộc địa đã tiến hành nhiều vòng đàm phán về khả năng tự trị của Singapore.
90353	Từ năm 1957 đến 1986, bà quay phim tại trường quay với vai trò giám đốc sản xuất.
90354	Từ năm 1957, ông đã bị giam tại gia, chỉ được tham dự "những buổi họp tôn giáo" kéo dài khoảng 2 cho tới 4 giờ.
90355	Từ năm 1959 đến 1969, cô đã nhận được sáu đề cử Quả cầu vàng cho vai nữ xuất sắc nhất trong ba bộ phim hài, một bộ phim truyền hình (Midnight Lace), một vở nhạc kịch (Jumbo).
90356	Từ năm 1959, khu vực Nâm Nung trở thành khu căn cứ của lực lượng quân cách mạng.
90357	Từ năm 1960 ông tham gia Mặt trận Dân tộc giải phóng Miền Nam, một thời gian là Tổng thư ký Mặt trận.
90358	Từ năm 1962 chính quyền Việt Nam Cộng hòa bỏ dần, đến năm 1965 bỏ hẳn cấp hành chính tổng.
90359	Từ năm 1962, thành phố Hải Phòng và tỉnh Kiến An hợp nhất thành thành phố Hải Phòng.
90360	Từ năm 1963, để đáp ứng thị hiếu của độc giả đương thời, ông chuyển qua viết tiểu thuyết đăng từng kỳ trên các nhật báo trước khi đem xuất bản toàn tập.
90361	Từ năm 1963, đội trẻ của câu lạc bộ thi đấu tại Cúp Gambardella.
90362	Từ năm 1965 đến năm 1995, các chính quyền địa phương được điều hành trực tiếp bởi các chính quyền tỉnh, do chính quyền quốc gia điều hành trực tiếp.
90363	Từ năm 1966, bà cũng trở thành thành viên của ủy ban trung ương của Liên hiệp Phụ nữ Tunisia (UNFT).
90364	Từ năm 1966 đến 1969, ông là thành viên Ủy ban Lãnh đạo Việt Nam Dân chủ Xã hội Đảng Thống nhất.
90365	Từ năm 1968 đến 1975, ông cũng là một giáo sư thỉnh giảng tại Rochester vào học kỳ mùa thu.
90366	Từ năm 1970, lĩnh vực lâm sản đóng góp trên 50% thu nhập của bang, một nghiên cứu tiến hành vào năm 1997 chỉ ra rằng bang hầu như mất hết các khu rừng nguyên sinh bên ngoài các khu vực bảo tồn.
90367	Từ năm 1972 đến năm 1978, ông kiêm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng Giám mục Colombia.
90368	Từ năm 1973, Chuồng Bò là văn phòng của tiểu Ban điều tra khai thác thuộc Ban chuyên môn.
90369	Từ năm 1973 đến năm 1974, trên chiến trường Nam Bộ, bộ đội tăng thiết giáp đã tham gia 26 trận chiến đấu, bảo vệ vùng giải phóng và tuyến đường vận tải chiến lược 559 (Đường Hồ Chí Minh).
90370	Từ năm 1973, ông là Viện trưởng Học viện quốc gia kỹ thuật (tương đương với chức danh Hiệu trưởng Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh).
90371	Từ năm 1975 - 1998, thị trần nằm trong tỉnh Wałbrzych, kể từ năm 1999 đến nay, nó thuộc quyền quản lý của tỉnh Silesian Hạ.
90372	Từ năm 1975-1998, thị trấn nằm trong tỉnh Zamość, kể từ năm 1999 đến nay, nó thuộc quyền quản lý của tỉnh Lublin.
90373	Từ năm 1975 bà phụ trách chương trình Tetsuko - Câu chuyện phỏng vấn truyền hình hàng ngày đầu tiên của Nhật Bản sau được giải thưởng truyền hình cao nhất.
90374	Từ năm 1975 đến 1992, các công trình nghiên cứu của bà tập trung vào lịch sử cận hiện đại Việt Nam; từ 1992 đến nay, nghiên cứu lịch sử văn hóa và lịch sử phụ nữ Việt Nam.
90375	Từ năm 1975, những quyết định kinh doanh khôn ngoan và chính sách phát triển hoạt động đã cho ra đời Perenco nhằm theo đuổi một chiến lược mở rộng ổn định.
90376	Từ năm 1976 đến 1990, ông là thành viên của Ủy ban Tài chính của Lập pháp viện.
90377	Từ năm 1976 đến năm 1986, bà làm gia sư tiếng Pháp và sau đó được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng của Trường Cao đẳng A level St Lucia.
90378	Từ năm 1977 đến 1979, bà gặp và kết hôn với Jim Watt, sinh hai đứa con, Damaris và Jaime.
90379	Từ năm 1979-83, bà là một sinh viên tại Đại học Autónoma Metropolitana -
90380	Từ năm 1979 đến năm 1994, ông là Chánh xứ Bảo Lộc, Cà Mau.
90381	Từ năm 1980 đến năm 1986, ông là học viên quân sự ngành vô tuyến điện Trường Đại học Thông tin Quân sự Ulianop - Liên Xô (cũ).
90382	Từ năm 1980 tới 2009, con số này đã tăng đến mức 29,5%.
90383	Từ năm 1981 đến năm 1984, ông là giám đốc Viện Nghiên cứu số 1425 của Bộ Công nghiệp Cơ giới thứ tư.
90384	Từ năm 1982 đến năm 2003 giải đấu chỉ lớn bằng một nửa hiện tại nên xuất hiện thêm 1 giải đấu nữa bên dưới (Surrey Premier League sau đó thành Surrey County Senior League).
90385	Từ năm 1982, ông cũng bắt đầu xuất hiện trình diễn tại Đài Loan.
90386	Từ năm 1983 tới 1985 ông làm trưởng phân ban và từ năm 1985, ông làm khoa trưởng của Yale College trong 4 năm.
90387	Từ năm 1984-1987, sau khi tốt nghiệp ngành vật lý vô tuyến, ông làm việc tại Xí nghiệp sửa chữa máy thu hình, Đài Phát thanh Hà Nội.
90388	Từ năm 1984, ông tới định cư ở Ukraina.
90389	Từ năm 1985 mang thêm quốc tịch Nhật Bản.
90390	Từ năm 1985, T-64B được trang bị với giáp phần chính diện xe khỏe hơn, những chiếc xe tăng cũ hơn được nâng cấp với các tấm giáp 16-mm.
90391	Từ năm 1986, các vùng buộc phải tuân theo quy định hạn chế đã giảm nhiều và hiện chỉ còn 374 trang trại, hay một phần các trang trại với khoảng 200.000 con cừu.
90392	Từ năm 1986 đến năm 1991, ông là Chủ tịch Đảng Quốc gia Thái Lan và từng là Thủ tướng thứ 17 của Thái Lan từ tháng 8 năm 1988 cho đến cuộc đảo chính vào tháng 2 năm 1991.
90393	Từ năm 1986, trong công cuộc đổi mới đất nước, cải cách giáo dục lần thứ 3, trường Cấp III Tĩnh Gia 1 được đổi tên thành trường PTTH Tĩnh Gia 1 và dần hoạt động, phát triển theo chiều hướng mới.
90394	Từ năm 1986 trở về trước, Đồng Hỷ là một huyện có nền kinh tế thuần nông, với thành phần kinh tế tập thể là chủ yếu.
90395	Từ năm 1987 - 1991: anh học tại THCS Lý Tự Trọng, phường Thanh Miếu, TP.
90396	Từ năm 1987 đến 1988, Hanna-Barbera Productions đã cho sản xuất Hanna-Barbera Superstars 10, một loạt phim hội tụ những nhân vật truyền hình danh tiếng nhất của hãng, gồm có Gấu Yogi, Huckleberry Hound, Nhà Flintstones và Nhà Jetsons.
90397	Từ năm 1987, một số hoạt động du lịch và săn bắt được giám sát chặt chẽ trên đảo đã được mở ra cho du khách.
90398	Từ năm 1988-1998 ông giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc.
90399	Từ năm 1988 đến 1990, ông giữ chức trưởng phòng cấy ghép phẫu thuật nhãn khoa của "Vi phẫu Mắt" MNTK.
90400	Từ năm 1990 đến năm 2005, tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 23% xuống 11%.
90401	Từ năm 1990 đến tháng 12 năm 1996, ông giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh Quảng Đông.
90402	Từ năm 1990, theo Ngân hàng Thế giới nước này đã đạt được mức tăng trưởng bình quân hàng năm là 5%, dù có những chướng ngại đó.
90403	Từ năm 1991, xã Quảng Thái gồm có 10 thôn.
90404	Từ năm 1992 đến năm 1993, linh mục Giuse là phụ khảo tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn.
90405	Từ năm 1992 đến năm 1995, ông làm huấn luyện viên của Veranópolis.
90406	Từ năm 1992 đến năm 1998, ông là giám đốc của Trung tâm Khoa học Vũ trụ và Vật lý Thiên văn, và từ năm 1981 đến năm 2001 là chủ tịch Hiệp hội Khám phá Khoa học.
90407	Từ năm 1992 đến năm 2002 số lượng cừu ở Úc bị giảm 32%.
90408	Từ năm 1993 đến năm 1995, bà là thành viên của Quốc hội lập hiến soạn thảo Hiến pháp năm 1995 của Thổ Nhĩ Kỳ.
90409	Từ năm 1993 đến năm 2001, anh thi đấu cho World Championship Wrestling (WCW) với em mình (Lane), thành nhóm Harlem Heat.
90410	Từ năm 1993 tới 1997, công viên Bercy được cải tạo trên vị trí các kho rượu cũ.
90411	Từ năm 1994-2000, với sự hỗ trợ của Sở Giao thông - Vận tải và Công ty Điện lực Hải Dương, 2 km đường lên chùa được mở, 1 km đường điện chiếu sáng được mắc, tháp Viên Thông được phục dựng.
90412	Từ năm 1994 đến 1998, linh mục Diêu Thuận du học tại Hoa Kỳ, theo đuổi chuyên ngành phụng vụ và trải qua một thời gian Ở Jerusalem và nghiên cứu về Kinh Thánh.
90413	Từ năm 1996 chúng đã dần dần du nhập lại từ một trung tâm sinh sản trong Carmel, vào tự nhiên ở miền bắc Israel, và hơn 650 cá thể trong số họ hiện đang sống tại Galilê, vùng núi Carmel và Brook của Sorek.
90414	Từ năm 1996, điện Invalides được sửa chữa lại và hiện đại hóa.
90415	Từ năm 1997 đến 2020, Trùng Khánh chưa có cán bộ cao cấp nào từng giữ vị trí Thị trưởng Chính phủ Nhân dân thành phố Trùng Khánh.
90416	Từ năm 1997 đến năm 2000, ông là Phó Tổng Lãnh sự, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco, Hoa Kỳ.
90417	Từ năm 1997 đến năm 2001, ông tiếp tục du học, làm nghiên cứu sinh tại Nga.
90418	Từ năm 1997, nó thuộc sở hữu của Telefónica.
90419	Từ năm 1999 đến 2001, cô tham gia một số buổi hòa nhạc cùng với nhà sản xuất âm nhạc và guitarist Iván Weinreb, xung quanh Venezuela và quốc tế.
90420	Từ năm 1999 đến năm 2007, tu viện được quản lý bởi Bảo tàng Ľubovňa ở Stará Ľubovňa.
90421	Từ năm 1999, ông là một giáo sư tại Harvard.
90422	Từ năm 1999, suối nước nóng, được gọi là wēnquán bằng tiếng Trung và onsen tiếng Nhật, đã trở lại nhờ nỗ lực của chính phủ.
90423	Từ năm 2000-2010, bà là thành viên của Quốc hội.
90424	Từ năm 2000 đến 2005, Làng Văn đã lần lượt mua lại 35 trung tâm khác.
90425	Từ năm 2000 đến nay, PEDv được phát hiện ở Philippines, Thái Lan, Việt Nam.
90426	Từ năm 2000, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã quyết định đầu tư xây dựng nhà trường trở thành trường Trung học phổ thông trọng điểm của tỉnh.
90427	Từ năm 2001 phụ nữ có thể phục vụ trong toàn bộ các nhiệm vụ mà không bị hạn chế.
90428	Từ năm 2001, vị trí tổng biên tập của tạp chí được đảm nhận bởi Cathy Preston, một thành viên của đội ngũ sản xuất từ năm 2000.
90429	Từ năm 2002 đến 2006, bà giữ chức Phó chủ tịch chính quyền địa phương huyện Lango.
90430	Từ năm 2002 đến 2007, nhà tổ chức Ba Lan Zych - trên cơ sở dự án được thực hiện bởi GS.
90431	Từ năm 2002 đến năm 2003, Reinsalu là giảng viên Học viện Khoa học An ninh Estonia.
90432	Từ năm 2002 đến năm 2010 giải đấu có 4 hạng đấu 4 Divisions.
90433	Từ năm 2002, Lâm Tâm Như nhiều lần bị bắt gặp hẹn hò với đạo diễn Hồng Kông Đường Quý Lễ (唐季禮).
90434	Từ năm 2003, cô là thành viên chủ chốt của phong trào phụ nữ Sri Lanka, đồng thời là thành viên của Tập thể Phụ nữ và Truyền thông.
90435	Từ năm 2003 đến 2006, bà là Bộ trưởng Bộ Công nghiệp.
90436	Từ năm 2003 đến tháng 10 năm 2006, Nguyễn Xuân Sơn làm Phó Tổng giám đốc Công ty Tài chính Dầu khí (PVFC), sau đó là Tổng giám đốc PVFC đến tháng 5 năm 2007.
90437	Từ năm 2003, Kilar đã liên tục sản xuất các tác phẩm âm nhạc với quy mô lớn.
90438	Từ năm 2004 đến 2009, bà đóng vai trò là Bộ trưởng Trao quyền cho Phụ nữ và Gia đình (Minproff).
90439	Từ năm 2004 đến năm 2005, cô làm nhân viên phụ trách.
90440	Từ năm 2004 đến năm 2006, Đài truyền hình Tân Đường Nhân đã sản xuất chương trình Tết Nguyên Đán hàng năm của Trung Quốc, một buổi biểu diễn có vũ điệu và âm nhạc cổ điển của Trung Quốc.
90441	Từ năm 2004, Điều 296 Bộ luật hình sự hiện hành (Luật 11/2004) quy định phạt tù từ 1 đến 3 năm đối với việc cắt xén giữa nam giới.
90442	Từ năm 2004, Hilary quen với giọng ca chính của nhóm nhạc rock Good Charlotte - Joel Madden.
90443	Từ năm 2005, chương trình "Tiếng hát vì người nghèo" ra đời.
90444	Từ năm 2005 đến năm 2006, cô đã dẫn chương trình American Sex Star của Jenna, nơi các ngôi sao khiêu dâm tương lai cạnh tranh trong các buổi biểu diễn tình dục cho một hợp đồng với công ty của cô, ClubJenna.
90445	Từ năm 2005 đến năm 2010, bà là đặc phái viên của chủ tịch FDC Kizza Besigye.
90446	Từ năm 2005 đến năm 2015, giám mục Arborelius là chủ tịch Hội đồng Giám mục Scandinavia.
90447	Từ năm 2005, ENV thành lập đường dây nóng bảo vệ động vật hoang dã để khuyến khích người dân thông báo các vi phạm về động vật hoang dã cho ENV.
90448	Từ năm 2005, Kiva đã gây được quỹ từ cộng đồng lên tới hơn 1 triệu dự án cho vay, với tổng hơn hơn nửa tỷ đô la Mỹ, với tỷ lệ hoàn trả 99%.
90449	Từ năm 2006, Andrew White thi đấu Twenty20 cricket cho Northamptonshire.
90450	Từ năm 2006, cô là thành viên tương ứng của CONICET và là thành viên của ủy ban cố vấn khoa học quốc tế của INQUIMAE (Viện Hóa học Vật liệu, Môi trường và Năng lượng).
90451	Từ năm 2006 đến 2010, bà giảng dạy trên cơ sở bán thời gian tại Đại học tư San Juan Bautista.
90452	Từ năm 2006, Green đã đóng vai chính trong các phim độc lập như Cracks (2009), Womb (2010) và Perfect Sense (2011).
90453	Từ năm 2007, bà là Chánh án của Jamaica.
90454	Từ năm 2007 đến 2009, cô đóng vai chính Ophelia trong phần 1 đến 3 của loạt phim truyền hình khiêu dâm Co-Ed Confingu.
90455	Từ năm 2007 đến 2012, ông là Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Tây Ninh.
90456	Từ năm 2007 đến năm 2008, ông là Phó Vụ trưởng Vụ Châu Mỹ, Bộ Ngoại giao.
90457	Từ năm 2007 đến năm 2013, Reinsalu là nghị sĩ Quốc hội Estonia.
90458	Từ năm 2007 đến năm 2017, Izabela Zubko là thành viên của nhóm biên tập Myśl Literacka (Tam dịch: Tư tưởng văn học), phụ lục trên tạp chí hàng tuần Myśl Polska (Tam dịch: Tư tưởng Ba Lan).
90459	Từ năm 2007, tổng biên tập của website này là Matt Atchity.
90460	Từ năm 2008 đến năm 2009, Liên danh kiến trúc – kỹ thuật gmp International GmbH - Inros Lackner AG tiến hành điều chỉnh và hoàn thiện đồ án chi tiết thiết kế dự án Nhà Quốc hội để tiến hành xây dựng.
90461	Từ năm 2008, Giải thưởng văn học Patricia J. Adams được trao cho học sinh tiểu học lớp 3, 5 và 6, được trao cho những học sinh xuất sắc trong bài viết sáng tác của Bộ Giáo dục.
90462	Từ năm 2009 anh bắt đầu tham gia phim truyền hình, anh luôn miệt mài với nhiều vai diễn lớn nhỏ.
90463	Từ năm 2009 đến 2011, anh thi đấu cho đội dự bị của đội bóng 'đỏ-xanh'.
90464	Từ năm 2009 đến năm 2013, Saab là một thành viên của Quốc hội Andean.
90465	Từ năm 2009, Tia Barrett là Cao ủy New Zealand tại Quần đảo Cook và Anton Ojala là Cao ủy New Zealand tại Niue.
90466	Từ năm 2010 - 2011, cô đã tổ chức cuộc thi thực tế được phát sóng trên SABC 1 mang tên Dance Your Butt Off.
90467	Từ năm 2010-2014, ông là thủ trưởng Cơ quan an ninh điều tra của Bộ Công an Việt Nam.
90468	Từ năm 2010 đã đưa vào nuôi thử nghiệm giống ngao này với nhiều hình thức khác nhau.
90469	Từ năm 2010, TVM Corp.
90470	Từ năm 2011, Carolina Morace dẫn dắt các khóa đào tạo FIFA trên toàn thế giới với tư cách là Đại sứ và Giảng viên của FIFA.
90471	Từ năm 2011 câu lạc bộ phối hợp với Học viện Bóng đá Ishibobo (ISA), một học viện tìm kiếm tài năng thể thao ở Manzini.
90472	Từ năm 2011, chính phủ Pháp thành lập hệ thống Viện Pháp (Institut français) trên toàn thế giới, và Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội trở thành cơ quan trực thuộc Bộ ngoại giao Pháp và Bộ Văn hóa Pháp.
90473	Từ năm 2011, chính quyền Jasenov hợp tác với Hiệp hội Công dân Giải cứu Lâu đài Jasenov cùng tiến hành trùng tu lại và giải cứu lâu đài.
90474	Từ năm 2011 đến nay, giá cà phê trung bình ít khi vượt mức 7.000 đồng/kg.
90475	Từ năm 2012, các quốc gia khác bắt đầu tuân theo sáng kiến ​​của Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ để điều chỉnh bình sữa trẻ em.
90476	Từ năm 2012 đến 2014, anh cũng đóng một số vai định kỳ như Elliot Hirsch trong The Newsroom.
90477	Từ năm 2012 N'Diaye thi đấu cho ASC Niarry Tally.
90478	Từ năm 2012, tăng trưởng kinh tế đã giảm xuống khoảng 10% mỗi năm.
90479	Từ năm 2013, Asnícar đảm nhận vai của Juana Carbajal trong Cumbia Ninja, đạt được thành công khắp quốc tế.
90480	Từ năm 2013 đến 2016, người phụ trách chung là Czeław Grajkowski.
90481	Từ năm 2013, giải đấu thu về 2.2 tỉ Euro một năm tiền bản quyền truyền hình nội địa và quốc tế.
90482	Từ năm 2013, ông đứng đầu "Tổ đồng thuận" kí các đơn thư khiếu kiện vụ việc lên các cơ quan chức năng.
90483	Từ năm 2014, việc bán huy chương Nobel trở nên phổ thông.
90484	Từ năm 2015 đến năm 2017, anh đóng vai chính trong năm mùa của "TF FRI FRIDAY", một chương trình tạp kỹ do TF gia tộc Times Fengjun sản xuất.
90485	Từ năm 2015 đến tháng 3 năm 2019, Jung là giọng ca chính của ban nhạc rock Restaurant Restaurant, trước đây gọi là JJY Band, phát hành album đầu tiên "Escape to Hangover" vào tháng 5 năm 2015.
90486	Từ năm 2016, cô đã làm việc để thúc đẩy xóa mù chữ và giáo dục, đặc biệt là ở trẻ em trên khắp Jamaica.
90487	Từ năm 2016, người chiến thắng được quyết định bởi một ban giám khảo chuyên nghiệp.
90488	Từ năm 2017 đến nay, Kon Tum vẫn tiếp tục thi đấu tại Giải hạng nhì quốc gia.
90489	Từ năm 2017, ông đã lãnh đạo một cuộc chiến chống lại chủ nghĩa tân dược tại Pháp.
90490	Từ năm 2017, Tổng cục Thống kê sẽ tập trung tính và công bố số liệu GRDP cho các địa phương.
90491	Từ năm 2018, các kênh Arirang được phát sóng ở 105 quốc gia.
90492	Từ năm 2018, tiền tệ của đất nước, dirham, có thể chuyển đổi hoàn toàn cho các giao dịch tài khoản hiện tại; cải cách khu vực tài chính đã được thực hiện; và doanh nghiệp nhà nước đang được tư nhân hóa.
90493	Từ năm 2019 đến nay, giải Đại kiện tướng kết hợp cả ba nội dung cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh và cờ chớp.
90494	Từ năm 2020, Đại dịch COVID-19 bùng phát và gây ảnh hửng toàn cầu, khiến nhiều vấn đề về xã hội, kinh tế và chính trị diễn ra ở Pennsylvania.
90495	Từ năm 477 trở đi, người Vandal đã ban hành tiền đúc riêng của họ.
90496	Từ năm Hiện Khánh thứ 2 (
90497	Từ năm học 2017–2018, trường áp dụng hình thức thi tuyển toàn diện hơn, gồm ba phần: Ngoại ngữ, Toán và Khoa học tự nhiên, Văn và Khoa học xã hội.
90498	Từ năm học 2018/2019, kỳ thi vào lớp 8 được thực hiện.
90499	Từ năm Thiên Bảo thứ 9 (
90500	Từ năm thứ 13 (
90501	Từ "napalm" bắt nguồn từ naphthenic acid và palmitic acid.
90502	Từ này có thể được so sánh với từ Syriac ܪܒܝ rabi.
90503	Từ này có thể xuất phát từ thuật ngữ blue devils - "quỷ xanh", có nghĩa là u sầu và buồn bã.
90504	Từ này cũng có gốc tiếng Đức là “bak”, nghĩa là thịt lưng của lợn.
90505	Từ nay ông bắt đầu nghiên cứu và viết về các đề tài Tây Ban Nha với các tác phẩm gồm: "Lịch sử Cuộc Đời và các Chuyến Đi của Christopher Columbus" (History of the Life and Voyages of Christopher Columbus, 1828).
90506	Tundra dự kiến sẽ được phát hành vào tháng 2 năm 2016.
90507	Từ New York, cô trở về Florida để tham gia vào Hiệp hội Nghệ thuật Quản trị Kinh doanh tại Hillsborough Community College.
90508	Từ ngàn năm nay, đình Chèm vẫn là nơi thờ cúng tín ngưỡng của người dân ba làng: làng Hoàng, làng Mạc - (Liên Mạc) và làng Chèm - Thụy Phương, Từ Liêm, Hà Nội.
90509	Từ ngàn xưa, nhân dân Nam Trực đã có truyền thống hiếu học.
90510	Từ ngày 11–24, 2014, việc quay phim được thực hiện tại phố Peachtree, Atlanta bao gồm phân cảnh trượt dây được dựng trên mái của tòa nhà Peachtree Center.
90511	Từ ngày 11 tháng 3 năm 2000, linh mục Piacenza là Thư kí trợ tá Thánh bộ Tu sĩ.
90512	Từ ngày 14/7/2008 đến ngày 28/12/2015, chương trình chuyển sang phát sóng vào lúc 20h tối thứ 2 hàng tuần.
90513	Từ ngày 14 đến ngày 21 tháng 3 năm 1943, các sư đoàn Liên Xô liên tục rút lui qua khu rừng phía đông bắc Mokhnachev, và Kozlov cũng đi theo con đường đó rời khỏi Kharkov.
90514	Từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 10, quân đội Liên Xô và Quân giải phóng nhân dân Nam Tư đã lần lượt dập tắt những ổ kháng cự cuối cùng của quân Đức và lính Ustaše tại Beograd.
90515	Từ ngày 1/6/1998 đến tháng 3/1999, Phạm Hưng là cố vấn pháp luật Văn phòng Chủ tịch nước.
90516	Từ ngày 16 tháng 9 năm 2016, kênh VTV3 chính thức phát sóng HD toàn thời gian (Full HD 1080i), thay cho việc phát sóng HD bán thời gian (tín hiệu chủ yếu là 576i, chỉ phát chuẩn 1080i với một số chương trình, sự kiện trực tiếp).
90517	Từ ngày 17 đến ngày 24 tháng 5, tranh thủ thời gian quân đội Liên Xô tạm ngừng công kích vào "Phòng tuyến xanh", tướng Richthofen tiếp tục chiến dịch không kích các sân bay của không quân Liên Xô tại Kuban.
90518	Từ ngày 17 tháng 12 cùng năm đến ngày 24 tháng 1 năm 2011, Hiệp hội Hoa Kỳ tại Đài tổ chức triển lãm "Dấu chân người Mỹ tại Đài Loan 1950~1980" tại Thư viện Quốc gia Trung Hoa Dân Quốc.
90519	Từ ngày 18 tháng 12 năm 1889, ông để lại tất cả tài sản cho em gái.
90520	Từ ngày 19/7/2010 đến ngày 16/7/2012, Đấu trường 100 chuyển sang phiên bản mới với giao diện câu hỏi màu xanh và đáp án màu đỏ.
90521	Từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 2 năm 2019, giám mục Tri Bửu Thiên tham gia hội nghị Ðại hội Kinh Thánh toàn quốc.
90522	Từ ngày 19 tháng 10 năm 1964 đến ngày 31 tháng 12 năm 2011, thành phố cũng có hệ thống xe đẩy Ashgabat.
90523	Từ ngày 1 tháng 12 năm 2018 đến ngày 30 tháng 11 năm 2019, Tòa nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã thụ lý hơn 3.700 vụ án và đã giải quyết hơn 2.600 vụ.
90524	Từ ngày 1 tháng 1 năm 2007 đến hết tháng 10 năm 2013, ông đứng đầu vùng San Martin.
90525	Từ ngày 1 tháng 4 năm 2020, ra mắt phát sóng chính thức kênh mua sắm mới là Sky Shop, là diện mạo mới của kênh ĐN9-RTV.
90526	Từ ngày 20 tháng 5 năm 2012, Super Junior đã tham gia vào chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới SMTown Live World Tour III của SM Entertainment cùng các nghệ sĩ trong công ty, với điểm dừng chân đầu tiên là tại Los Angeles, Hoa Kỳ.
90527	Từ ngày 21 đến 23 tháng 3, Tập đoàn quân 38 di chuyển các đơn vị tăng và pháo nặng lên hướng Żory.
90528	Từ ngày 22 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5 năm 2020, chiếc máy bay vẫn bị đình chỉ bay do bối cảnh đại dịch COVID-19 toàn cầu.
90529	Từ ngày 24 tháng sáu cho tới ngày 27 tháng bảy 1858 ông đi bộ du lịch khắp nơi, chuyến đi bắt đầu từ Lindau.
90530	Từ ngày 26 đến ngày 28, họ tiếp tục trình diễn ở Winterland Ballroom, San Francisco.
90531	Từ ngày 27 tháng 11 năm 2006 đến ngày 1 tháng 4 năm 2007, kính viễn vọng Bắc-
90532	Từ ngày 27 tháng 12 năm 1940, cục trưởng cục 1 của tổng hành dinh quân đoàn 26 KOVO.
90533	Từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7 năm 2003, Ksor Kơk đã bảy lần gặp mặt đại diện Đảng Cấp tiến xuyên quốc gia (
90534	Từ ngày 28 tháng 1 năm 2018, các nhân vật ly khai trung thành với STC nắm quyền kiểm soát các trụ sở của chính phủ Yemen ở Aden trong cuộc đảo chính chống chính phủ của Hadi.
90535	Từ ngày 30/05/2017, trong Piano Tiles 2 có thử thách với mục tiêu tương tự là Classical Gameplay Challenge với 6 cột mốc: từ 1 sao đến 3 vương miện (như chế độ Music).
90536	Từ ngày 30 tháng 11 năm 1945, hệ thống chính quyền địa phương (kỳ, tỉnh, huyện, xã) gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chính.
90537	Từ ngày 30 tháng 12 năm 1970 tới 1977, ông làm Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Thế giới và Quan hệ Quốc tế.
90538	Từ ngày 31 tháng 12, toàn bộ Cụm tập đoàn quân Trung tâm (Đức) đã chuyển sang trạng thái phòng ngự.
90539	Từ ngày 4 đến ngày 14 tháng 1, Quân đội Liên Xô tiếp tục đổ bộ lên bán đảo Krym.
90540	Từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 7, Cục trưởng Cục quân nhu Không quân Đức báo cáo rằng họ chỉ mất 41 máy bay.
90541	Từ ngày 6 tháng 11 năm 1996, huyện Thanh Ba thuộc tỉnh Phú Thọ vừa tái lập.
90542	Từ ngày 9 tháng 7, không quân Đức giảm dần số lượng máy bay trên vùng trời Vilnius nhưng vẫn bị thiệt hại nặng.
90543	Từ ngày mở hội cho đến hết hội, chỉ thỉnh thoảng mới có sư ở các chùa trên đến gõ mõ tụng kinh chừng nửa giờ tại các chùa, miếu, đền.
90544	Từ ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Mễ Sở là một trong nhiều cơ sở giao thông bí mật và hội họp của xứ ủy Bắc kỳ thời kỳ trước cách mạng tháng tám năm 1945.
90545	Từng bị cho là đã tuyệt chủng vào thập niên 1980, loại này được tái phát hiện trên bãi cỏ một khách sạn năm 1998, rồi ngoài tự nhiên năm 2015.
90546	Từng chứng kiến cái chết đau thương của mẹ ruột khi còn nhỏ, bị thúc đẩy bởi mong muốn trả thù cho mẹ, Sang-pil sẽ sử dụng cả "nắm đấm" của mình và lợi dụng những sơ hở luật pháp để chống lại những người có quyền lực tuyệt đối.
90547	Từng có hai buổi quay tại nhà thờ phải hoãn lại do thời tiết mưa.
90548	Từng có hai cá thể loài cua Hyas araneus không bản địa sa lưới ở quần đảo South Shetland năm 1986, nhưng về sau người ta không ghi nhận trường hợp nào như vậy nữa.
90549	Từng có một binh sĩ, thấy cọp thì sợ hãi bỏ chạy, Nhĩ Chu Vinh hỏi anh ta: "Ngươi sợ chết à?" rồi lập tức chém đầu.
90550	Từng có thời điểm, hơn 2.000 môn khí công đã được giảng dạy.
90551	Từng cụm lửa bốc cháy sáng rực cả một góc trời.
90552	Từng đợt tấn công của kỵ binh Takeda đều bị nghiền nát trước sức mạnh của hỏa khí.
90553	", từng được phát hành trước đó vào ngày 13 tháng 3 năm 2010.
90554	Tử Nghiệp còn bắt các cung nữ khỏa thân chạy khắp sân để xem, rồi giết khi cô gái đã kiệt sức.
90555	Từng hội viên có thể đã không ưa các hội viên mới, khiến cho việc gia nhập hội trở nên quá khó.
90556	Tùng là bộ đội phục viên, là Đảng viên trẻ nhiệt huyết.
90557	Từng là đại diện tổng trưởng của "Ái Mỹ Ái Chủ", từng là phó tổng trưởng đời đầu của "Ba Lưu Bá La", từng là đội trưởng Lục Phiên Đội của "Touman", là thành viên cốt cán của "Thiên Trúc".
90558	Từng là một diễn viên nổi tiếng, giờ cụ đã già và mắc chứng palsy, khiến tay chân cụ lúc nào cũng run lẩy bẩy ("Gus: The Theatre Cat").
90559	Tùng Liên là một cô gái 19 tuổi đang là sinh viên đại học.
90560	Từng ngày trôi qua, tôi đều mắc tội lỗi.
90561	Từng nhận chức Hoài Nam chiêu tróc sứ.
90562	Từng nhóm nhỏ giáo dân tập trung với nhau và không khí chung khác xa so với các buổi lễ trọng thể khác.
90563	Từng phục vụ cùng lực lượng Không lực Vệ binh Quốc gia các bang North Dakota, Alabama và Kentucky.
90564	Tùng Tán Cán Bố buộc phải lui quân, lập ra hòa ước với Nhà Đường nhưng vẫn muốn cưới công chúa.
90565	Từng thành viên hét lên thảm thiết trước khi bị chém tan thành những mảnh nhỏ.
90566	Từ nguyên gốc "fat-ass" là một từ lóng thường dùng tại Mỹ, ám chỉ đồ bỏ đi.
90567	Từ nguyên học: từ tiếng Đức augen ( ), nghĩa là "mắt".
90568	Từ nguyên tác văn học, "Chuyện tình Lan và Điệp" đã được chuyển thể thành kịch, cải lương, chèo như dạng tích kinh điển được diễn đi diễn lại nhiều lần, thậm chí dựng thành phim.
90569	Tùng Vân Nha (Sounga), thanh kiếm của Địa ngục có thể biến 100 yêu quái thành 100 xác chết biết đi phục vụ cho chủ nhân của chúng thì Thiên Sinh Nha, thanh kiếm của Thiên giới có thể hồi sinh cho 100 con người sau một lần vung kiếm.
90570	Từ nhà của ông tại Thurlton, Norfolk, Gates, người được biết đến với tên Vua Leo, đã chủ trì một nhóm được gọi là "Quỹ Redonda", không bị nhầm lẫn với "Quỹ văn hóa Redonda" do Paul de Fortis thành lập.
90571	Từ nhận định trên ông chủ trương cứ chốt giữ rồi đợi đối phương đến sẽ quyết chiến, cho nên ông chỉ lăm le đợi quân Hán đến là tấn công.
90572	Tự nhận mình chính là người từng xem quẻ cho "Tổng thống Thiệu, Quốc vương Lào và Hoàng gia Campuchia" và biết hết tiền vận, hậu vận, điềm may, vận hạn…, thầy Huỳnh Liên giả này đã thu hút nhiều thâ‌n chủ gần xa tới xem bói.
90573	Từ nhĩ căn viên thông phát triển thiệt căn viên thông, trở lại dùng âm thanh thuyết pháp đưa người vào đạo, đó là ý nghĩa hình tượng của tôn giả Na Tiên.
90574	Tự nhiên hình thành thêm một phố nghề nữa đó là làm Đũa.
90575	Từ nhỏ, Albert đã bộc lộ niềm khao khát có một sự nghiệp quân sự của mình.
90576	Từ nhỏ bà đã được nuôi dạy trong đức tin Kháng Cách, trái với đạo Công giáo mà cha bà theo đuổi.
90577	Từ nhỏ, Boltzmann được một thầy tư dạy học tại nhà.
90578	Từ nhỏ Công chúa Louise đã thông minh dĩnh ngộ, tài hoa và sớm được công nhận là có khiếu nghệ thuật.
90579	Từ nhỏ đã bị mẹ bỏ rơi và lớn lên ở nước ngoài, Shin không có mối quan hệ tốt đẹp với gia đình, không hề có tình cảm gia đình.
90580	Từ nhỏ đến lớn, Chân thị đối với chuyện xem bói toán này không mảy may thích thú.
90581	Từ nhỏ được cha giữ bên cạnh suốt 3 năm nên xa lạ với mẹ.
90582	Từ nhỏ, Lý Soạn đã được cha chỉ dạy, lại theo bạn học của cha Doãn Mặc học nghĩa.
90583	Từ nhỏ, Nami bộc lộ rằng không có tiền thì thiếu tất cả.
90584	Từ nhỏ, ông đã ưa được đắm mình trong thiên nhiên và say mê quan sát.
90585	Từ nhỏ, ông được gia đình cho học tại Trường tiểu học Mỹ Tho, Trường Lê Bá Cang -
90586	Từ nhỏ ông nổi tiếng là người thông minh, tài trí hơn người.
90587	Từ nhỏ, Quý Do theo ông và cha trong các chiến dịch phạt Kim.
90588	Từ nhỏ sống trong gia đình thuần nông, Nguyễn Bá Hải được bạn bè và gia đình kể lại là người ham chơi hơn ham học, đến hết cấp 2 vẫn yêu mến văn học và từng đi thi học sinh giỏi môn giáo dục công dân.
90589	Từ những ấn phẩm đầu tiên này, bà đã chấp nhận bút danh "Meira Del Mar".
90590	Từ những ca khúc cho quê hương như Tình ca, Nhớ người thương binh, Người về, Về miền Trung, Quê nghèo, Tình hoài hương,.
90591	Từ những đứa trẻ nhỏ cho đến những nhân vật tưởng như vô danh đều được phát triển và phát triển.
90592	Từ những hội nghị này, đã truyền cảm hứng cho cô bắt đầu thực hiện cuốn tiểu thuyết Bajo la piel de los tambores.
90593	Từ những năm 1930, làn sóng di dân Do Thái tăng lên nhanh chóng khi những người Do Thái chạy trốn khủng bố của Đức quốc xã, gây ra sự xung đột dai dẳng giữa người Ả Rập định cư và người Do Thái nhập cư.
90594	Từ những năm 1960 đến đầu những năm 1990, Radio Shack đã quảng bá một câu lạc bộ "pin của tháng"; một thẻ các tông có kích cỡ ví miễn phí được cung cấp một Enercellmiễn phí một tháng tại cửa hàng.
90595	Từ những năm 1970, lối chơi này dường như chỉ dành riêng cho những giải thi đấu chuyên nghiệp.
90596	Từ những năm 2000 đến nay, tổ chức của Bộ Quốc phòng chuyển đổi theo hướng giảm số lượng nhân sự, nâng cao chất lượng, tinh nhuệ, gọn nhẹ, từng bước hiện đại hóa, đáp ứng đủ nhu cầu nhiệm vụ bảo vệ Quốc gia và Quốc tế.
90597	Từ những năm 60 của thế kỉ XX, việc bãi bỏ án tử hình ngày càng trở nên phổ biến.
90598	Từ những năm 90 thế kỷ 20, các tàu du lịch lớn neo đậu tại Gdynia, liền kề với Ga tàu lửa của Bến tàu Francuskim.
90599	Từ những năm học tập tại học viện kỹ thuật California, Lang đã làm quen với những bậc thầy origami như Michael LaFosse, John Montroll, Joseph Wu, và Paul Jackson tại Trung tâm Origami Hoa Kỳ, giờ đổi tên thành OrigamiUSA.
90600	Từ những ngày khởi nghiệp khiêm tốn ở Alabama, Millard Fuller mau chóng trở thành một triệu phú trẻ tự lập.
90601	Từ những nỗ lực to lớn của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn phường đã thu được nhiều kết quả và thành tựu đáng tự hào.
90602	Từ những rặng núi này nhiều con sông đổ ra biển, tạo nên bờ biển uốn cong, cảnh biển ấn tượng và ngoạn mục.
90603	Từ những tài liệu rò rỉ của Edward Snowden cho thấy rằng, NSA và GCHQ theo dõi từ năm 2008, các kênh VoIP khác nhau của các trò chơi trực tuyến.
90604	Từ những thanh mở đầu, Giao hưởng số 1 (Op. 7, 1890–92), trong khi phản ánh ảnh hưởng của Grieg và Brahms, cho thấy cá tính riêng của Nielsen.
90605	Từ những truyện đầu tiên, ông đã tìm đề tài trong những người nghèo khổ, cùng khốn của xã hội.
90606	Từ những yếu tố lịch sử này, tên gọi của nó được đơn giản hóa thành Cuprum là tên gọi Latinh của đồng.
90607	Tunku Abdul Rahman mô tả điều này như "một bước đi đảm bảo hòa bình", Hwang, pp.
90608	Từ nó, các vũ trụ xuất hiện theo nguyên lý bất định Heisenberg.
90609	Tử nóiː "Lòng nhân từ là gì?
90610	Từ nơi này các khu trại nhỏ tỏa ra, có lẽ mỗi khu rộng khoảng trên 10 mẫu Anh và được vây quanh bởi cây cối và các dãy rào.
90611	Từ nội thành Phan Thiết ra Mũi Né khoảng 22 km, có nhiều di tích, danh lam thắng cảnh, nơi tham quan nằm rải rác trên đường.
90612	", "Tư nông", "Dân tào", "Địa quan".
90613	Từ nửa sau của thế kỷ 11 hình ảnh về Václav thay đổi.
90614	Từ nửa sau của thế kỷ XV cho đến thế kỷ XVII, lâu đài đã có dòng dõi "von Zedlitz".
90615	Từ nửa sau thế kỷ 20 trở lại đây, xu thế ứng dụng Binh pháp Tôn Tử trong những lĩnh vực phi quân sự càng trở nên sôi nổi.
90616	Từ nước dịch mía được chế lọc và cô đặc thành đường.
90617	Tước hiệu Mẹ Thiên Chúa đã đặt nền tảng cho việc tôn sùng Đức Maria ở cả Đông và Tây phương.
90618	Tước trong thời gian: một lịch sử của khiêu vũ khiêu dâm.
90619	Tước vị của ông là Tajima-nokami (quan đầu xứ Tajima), hiệu là Sekishūsai (sekishū, thạch chu, tức thuyền đá).
90620	Tước vị Dato' Seri được trao cho Hiệp sĩ Tư lệnh của Huân chương Bảo vệ Tiểu quốc.
90621	Tước vị Duệ Thân vương được thế tập võng thế.
90622	Tước vị này được tryền lại cho Tiêu Quý Khanh (蕭季卿) và cuối cùng chấm dứt khi nhà Trần diệt vong.
90623	Tước vị "Quý nhân" đa số xuất thân từ cao môn tử đệ qua nhiều thế hệ, còn "Thường tại" cùng "Đáp ứng" chỉ cần là con gái chức "Bái đường a" là có thể được phong, thân phận tương đối không hiển hách mới bị liệt vào hàng này.
90624	Tuổi: 12 (từ phần 'The Cursed Tie).
90625	Tuổi của cầu thủ được tính đến ngày khai mạc giải đấu (14 tháng 6 năm 1972).
90626	Tuổi của hệ này được ước tính là khoảng 12,2 tỷ năm.
90627	Tuổi của họ được tính trước ngày khai mạc của giải đấu.
90628	Tuổi của một số loài thực vật thân thảo sống lâu năm có thể được xác định bằng cách phân tích các vòng tăng trưởng hàng năm trong rễ xylem thứ cấp, là một phương pháp được gọi là herbchronology.
90629	Tuổi đẻ đầu tiên là 14 tháng của cừu cái cừu Merino Úc, ở Booroola đã cho 2,1 cừu con sinh ra/năm và ở Peppin đã cho 1,36 cừu con sinh ra/năm.
90630	Tuổi đẻ lứa đầu cua trâu là khoảng 4 tuổi, khối lượng cơ thể đạt 80-85% khối lượng lúc trưởng thành.
90631	Tuổi mới lớn mộng mơ được công chiếu tại Nhật Bản vào ngày 6 tháng 1 năm 2018.
90632	Tuổi, số trận và bàn thắng được tính đến khi giải đấu khởi tranh, 3 tháng 7 năm 2012.
90633	Tuổi thành thục từ 42-48 tháng, thời gian mang thai 164 ngày.
90634	Tuổi thanh xuân bị vùi chôn theo năm tháng, tương lai mù mịt, quá uất ức và tủi nhục, Hầu Phu Nhân đã thắt cổ tự vẫn.
90635	Tuổi thọ chúng khoảng 15 năm hoặc hơn.
90636	Tuổi thọ chúng thông thường 2-3 năm.
90637	Tuổi thọ của bộ ba bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi sự lựa chọn ion kim loại.
90638	Tuổi thọ của chúng khoảng 12-14 năm.
90639	Tuổi thọ của chúng từ 15-20 năm.
90640	Tuổi thơ của Gaara có cái gì đó giống với Naruto, nhưng lại không may mắn bằng, vì không ai coi cậu là bạn, không ai quan tâm lo lắng như Iruka lo cho Naruto cả.
90641	Tuổi thơ của Nanh Trắng lớn lên trong sự khắc nghiệt, dữ tợn của loài sói và sự thiếu thốn tình yêu thương cũng như việc thường xuyên bị bắt nạt bởi những con chó khác.
90642	Tuổi thọ của Sóc bay Úc khá cao từ 12-15 năm.
90643	Tuổi thọ khi sinh khoảng 60.7 tuổi năm 2007.
90644	Tuổi thơ lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương của mẹ.
90645	Tuổi thọ tối đa được ước tính ở các giá trị dao động từ 22 đến 30 năm mặc dù đã có những tuyên bố chưa xác minh của các cá thể mèo chết ở lứa tuổi trên 30 năm.
90646	Tuổi thọ tối đa trước đây được cho là khoảng 30 năm, nhưng trong nghiên cứu của viện hải dương học Woods Hole, vòng đời thực sự của cá mập trắng có thể lên tới 70 năm hoặc hơn.
90647	Tuổi thọ trung bình của chó boerboel là mười năm.
90648	Tuổi thọ trung bình của Linh miêu đồng cỏ là khoảng 10 năm trong tự nhiên, và lên đến trên 20 năm trong điều kiện nuôi nhốt.
90649	Tuổi thọ trung bình của loại thỏ núi cao này là khoảng 6 năm.
90650	Tuổi thọ trung bình của một chú ngựa này từ 40 đến 50 năm, trong khi đó, ngựa bình thường có tuổi thọ chỉ từ 20 đến 30 năm.
90651	Tuổi trẻ của Dreyer không được hạnh phúc, tuy nhiên Dreyer học rất giỏi.
90652	Tuổi trẻ dễ mắc sai lầm.
90653	Tuổi trung bình là 31 năm.
90654	Tượng "Bách Tế cười" hạnh phúc được tìm thấy được tìm thấy trên nhiều tác phẩm điêu khắc Phật giáo đã thể hiện sự nhiệt tình đặc trưng của văn hóa Bách Tế.
90655	Tường bảo về bên ngoài được xây cao vút, có quân lính bảo vệ nên khó có thể đột nhập từ bên ngoài, cách mỗi đoạn tường lại được bố trí các lỗ châu mai và chòi canh để bảo đảm sự an toàn cho cả khu dinh thự.
90656	Tướng Ba Tư quyết định điều một bộ phận lực lượng quan trọng đi theo một hướng khác để bất ngờ tấn công thủ đô Athens.
90657	Tường bên trong vươn tới chiều cao 20 mét.
90658	Tướng Bonaparte bị bao vây bởi các thành viên của Hội đồng Năm trăm trong cuộc đảo chính 18 tháng Sương mù, tranh của François Bouchot.
90659	Tường cây khá phổ biến trong thời gian gần đây.
90660	Tướng Cho đưa cổ cho đại úy Sakaguchi chém đầu.
90661	Tưởng chừng ta lạc bước vào một nhà hát lộng lẫy với nền nhà bóng lộn như pha lê.
90662	Tượng có 11 đầu, 42 tay lớn và 789 tay dài nhỏ.
90663	Tượng của Thao Suranaree (Khun Ying Mo) đánh dấu trung tâm thành phố, giữa phố cổ ở phía Đông và khu phát triển mới hơn ở phía Tây.
90664	Tướng cướp Họa Mi (
90665	Tường đá dày, các lớp vữa còn dày, cửa sổ mở nhỏ và ít ánh sáng, một mặt thể hiện trình độ xây dựng chưa chín muồi nhưng mặt khác lại phù hợp với tư tưởng cấm dục của tôn giáo.
90666	Tượng đài bị phá bỏ vào năm 1917.
90667	Tượng đài Chiến thắng (
90668	Tượng đài được dựng bởi Vyacheslav Klykov, có đường kính 1,5 mét.
90669	Tượng đài được dựng ở trung tâm thành phố, ngay phía sau tòa nhà của Tỉnh ủy Đảng Công nhân Thống nhất Ba Lan, là nơi chính quyền tổ chức các nghi lễ quan trọng hơn.
90670	Tượng đài Hoàng đế Quang Trung tại Bảo tàng Quang Trung (
90671	Tượng đài tự nhiên số 9, một cây thông trắng cổ thụ, nằm trong khuôn viên đền.
90672	Tượng đài xây dựng trên đồi đá xếp tự nhiên ở độ cao 823m so với mặt biển.
90673	Tướng đá sừng: biến chất ở nhiệt độ từ thấp đến cao, áp suất thấp.
90674	Tướng De Courcy, chỉ huy cuộc tấn công vào kinh đô Huế, ngày 24/7/1885 đã gửi cho chính phủ Pháp một bức điện với nội dung sau: “Trị giá phỏng chừng các quý vật bằng vàng hay bằng bạc dấu kỹ trong các hầm kín là 9 triệu quan.
90675	Tương đối riêng tư và nhỏ gọn hơn, Dinh Buckingham nằm giữa khu đất công viên cách Cung điện St.
90676	Tương đối thụ động trong nhà, khi ở ngoài trời chúng rất cần có điều kiện để chơi đùa chạy nhảy.
90677	Tượng đồng của một diễn viên Hy Lạp.
90678	Tương đồng với Alicia về mọi mặt nhưng do được chọn làm chỗ chứa linh hồn cho Alicia khi Alicia thức tỉnh, nên có thể đánh giá Beth mạnh hơn một chút về phương diện tinh thần và điều khiển yoki.
90679	Tượng Đức Mẹ Maria.
90680	Tương Dực nghe tin ấy, ngờ là có giặc đến, bèn lên ngựa chạy ra ngoài cửa Bảo Khánh.
90681	Tượng được hai điêu khắc gia Kim Seo Kyung và Kim Eun Sung đồng sáng tác.
90682	Tương Dương là nơi người thê Si Huy của Tiêu Diễn qua đời vào năm 499. Tiêu Diễn đã không lập một chính thất khác trong phần đời sau này của ông, mặc dù ông có nhiều phi tần.
90683	Tượng Edward Jenner tại Quy Hòa, Quy Nhơn, Bình Định.
90684	Tướng Eichelberger hồi tưởng: "Những người lính du kích Philippines đứng một cách cứng rắn, lộng lẫy trong những bộ đồng phục khaki rắn chắc và tô điểm bằng những dụng cụ chiến tranh".
90685	Tướng F. I. Tolbukhin điện cho tướng Ya.
90686	Tượng Friedrich II tại Berlin.
90687	Tướng Georg-Hans Reinhardt không hề "sao lãng" nhiệm vụ mà Führer giao cho và vẫn tấn công về hướng Nevel.
90688	Tưởng Giới Thạch đến chỉ huy tác chiến, song quyền lực không tập trung, khó có hiệu quả; Tưởng Giới Thạch bèn đến Bắc Kinh quan sát chính cục, mùa thu cùng năm lại trở về Thượng Hải 。
90689	Tướng giữ Lạc Dương Triệt Hợp mắc bệnh ung thư qua đời, người trong thành đưa Cường Thân làm chủ huy, kiên trì cố thủ, người Mông đánh suốt ba tháng không được.
90690	Tướng Grant không tham gia chỉ huy trực tiếp trong chiến dịch Corinth.
90691	Tướng Hoa Kỳ Eisenhower chấp nhận quân đội Đức đầu hàng vô điều kiện quân Đồng Minh.
90692	Tương Hoàng kỳ (
90693	Tướng Hoa Tiêu nước Tống gọi thêm quân nước Sái đi cứu nước Tiêu.
90694	Tưởng Hùng nghĩ: "Mình là người có tội.
90695	Tướng I. I. Fedyuninsky cũng được điều đến làm Tư lệnh Tập đoàn quân xung kích số 2 thay cho V. Z. Romanovskiy vì Fedyuninsky có nhiều kinh nghiệm tác chiến hơn.
90696	Tướng Irving quyết định thay đổi chiến lược tấn công bằng cách thiết lập hai vòng vây phong tỏa các ngọn đồi.
90697	Tướng Jack Granger là sĩ quan chỉ huy của người chơi trong chiến dịch GDI.
90698	Tướng Kuropatkin đã bố trí quân lực theo một thế trận phòng thủ đơn thuần và do đó hầu như không thể thực hiện một cuộc phản công nếu không tạo một khoảng trống lớn trong phòng tuyến.
90699	Tướng Kurt Herzog đưa cả hai trung đoàn bộ binh 504 và 505 lên tàu bọc thép di chuyển đến phía Nam Liepāja.
90700	Tướng Lãm gật đầu nhưng không nói gì.
90701	Tướng lĩnh Tấn nhận thấy rằng nếu như họ có thắng trận thì đó cũng chỉ là chiến thắng trước hai huyện của Sở chứ không phải là thắng Sở, còn nếu chẳng may thất bại thì sẽ là một sỉ nhục, do vậy đã chủ động triệt thoái.
90702	Tướng luôn ở trong phạm vi cung."
90703	Tướng Mật Hữu (밀우, 密友, Mil U) và Lưu Ốc Câu (유옥구, 劉屋句, Yu Okgu) cũng đẩy lui các lực lượng Ngụy.
90704	Tướng Melas buộc phải tháo lui với số quân lính còn lại.
90705	Tướng Mông Cổ hiểu được thâm ý của ông: Người Việt bao giờ cũng đoàn kết toàn dân để bảo vệ giang sơn, không một sức mạnh nào có thể khuất phục được.
90706	Tượng này được tạc như một phần của đợt phục dựng thời vua Rama III.
90707	Tướng Nga là Fabian Gottlieb von Osten-Sacken tấn công sư đoàn Ba Lan của Dabrowski ở làng Gohlis và đẩy lui họ về Pfaffendorf.
90708	Tượng ngồi trên ngai với hình dáng sống động, cầu kỳ sơn son thếp vàng lộng lẫy, uy nghi.
90709	Tướng người Đức làm tham mưu cho Tưởng Giới Thạch là Alexander von Falkenhausen đã đề nghị quân Trung Quốc phải giữ được La Điếm bằng mọi giá.
90710	Tướng Nguyễn Hữu An, Chiến Trường Mới, 2002: "Anh Chu Huy Mân chính ủy, anh Đặng Vũ Hiệp chủ nhiệm chính trị và tôi ở sở chỉ huy cơ bản đang chỉ huy chuẩn bị cho đợt 2 hoạt động đánh mục tiêu ở gần Plây-me.
90711	Tướng nhà Lê là Bùi Văn Khuê và Trần Bách Niên đánh không được.
90712	Tướng Nhà Minh là Tạ Phượng, Hoàng Thành lui binh về Nga Lạc, rồi lại về giữ trại Quan Du để phòng vệ thành Tây Đô, giữ chặt lũy không ra.
90713	Tướng nhà Tống bắt bắt hơn 100 người làm loạn trả lại cho Đại Cồ Việt.
90714	Tưởng như họ sẽ mất đai trước MVP và Mark Henry thì nhờ cú đấm bằng tay phải của Big Show, đội Big SHow & Jericho tiếp tục nắm giữ danh hiệu sau Breaking point.
90715	Tượng Nữ thần Tự do được khánh thành vào năm 1886.
90716	Tương ớt ngọt dùng ăn với các loại bánh mặn như bánh mỳ kẹp thịt, có nhiều đường.
90717	Tướng P. A. Belov và Quân đoàn đổ bộ đường không 4 đã chọn con đường khác.
90718	Tướng Paulus đã cho triển khai phần lớn Quân đoàn xe tăng 40 (Đức) gồm sư đoàn xe tăng 3 tại khu phòng thủ Privolye (?
90719	Tượng Phật và những bức chạm nổi trong chính điện đều là những công trình sáng tác của ông.
90720	Tướng phiến lục: là tướng biến chất nhiệt độ - áp suất trung bình thấp, thường xảy ra ở các đai tạo núi.
90721	Tướng Phùng Cai (馮該) của Tấn đã chặn và giết ông trong trận chiến.
90722	Tướng Phú rút lại quyết định điều trung đoàn 53 lên Quảng Đức và gửi nó đến Buôn Hồ, đồng thời lệnh rút trung đoàn 45 từ Thuần Mẫn (Cẩm Ga) về giữ Thanh An-Đồn Tằm.
90723	Tướng P. P. Shobenikov buộc phải tổ chức lại tuyến phòng thủ trên sông Lovat.
90724	Tướng Quách Tái Hữu, một trong các nhà lãnh đạo chính của dân quân Triều Tiên đến Tấn Châu vào ban đêm với một đội quân nhỏ, không đủ để làm mở rộng vòng vây bao quanh pháo đài.
90725	Tướng quân có thể vì nước chết về nạn, Tùng Châu này lại không thể làm người bề tôi chết về trung ư.
90726	Tướng Quảng được điều về Sài Gòn làm Chỉ huy trưởng Trung tâm Huấn luyện Quốc gia Quang Trung.
90727	Tướng quân Gi Ja-oh được lệnh đi nghênh đón.
90728	Tướng quân Konishi không còn lựa chọn nào khác trừ việc chấp nhận điều khoản này, nhưng rồi ông sẽ phải rất vất vả mới thuyết phục được Hideyoshi rằng ông không còn cơ hội nào khác.
90729	Tướng quốc nước Hàn là Trần Thệ nói: 'Chuyện cấp bách như vậy!
90730	Tưởng rằng đội bóng của Ancelotti sẽ dễ dàng đi đến trận bán kết sau khi đã đè bẹp đối thủ này 4-1 tại San Siro, nhưng bất ngờ đã xảy ra khi đội bóng áo đỏ đen thúc thủ 0-4 trên sân Deportivo, qua đó trở thành cựu vương.
90731	Tưởng rằng tình yêu sẽ mang họ đến bên nhau, nhưng người yêu cũ của Ausanai đột ngột xuất hiện và làm mọi việc trở nên rắc rối, căng thẳng.
90732	Tương Roux chảy từ nhiệt và hòa tan với nước để làm món hầm đặc.
90733	Tướng Sarath Fonseka, một cựu tư lệnh của Lục quân Sri Lanka, là đối thủ chính của Rajapaksa trong cuộc bầu cử.
90734	Tướng S. I. Kabanov ra lệnh cho quân đồn trú Liên Xô củng cố hầm hào và đào thêm nhiều tuyến chiến hào nhằm giảm bớt thương vong.
90735	Tướng sĩ nghe lời ông trăn trối đều xúc động rơi nước mắt.
90736	Tương tác có thể là hợp tác hoặc thù địch tùy thuộc vào các tùy chọn máy chủ được sử dụng.
90737	Tương tác sói với gấu đen Bắc Mỹ hiếm hơn nhiều so với gấu nâu vì sự khác biệt về sở thích môi trường sống.
90738	Tượng Tamerlane ở Uzbekistan.
90739	Tướng Tấn là Tử Phạm cho rằng quân Sở vô lễ và nên đánh.
90740	Tượng thần Durga tại Đông nam Á, Thế kỷ 7/8 ở Campuchia, thế kỷ 10/11 ở Việt Nam, thế kỷ 8/9 ở Indonesia.
90741	Tường thành Rothenburg.
90742	Tướng Theo-Helmut Lieb bị quân đội Mỹ bắt năm 1945 tại Ý; năm 1947 được phóng thích và qua đời năm 1981 tại Bremen.
90743	Tượng Thích Ca trong trang phục áo cà sa, tọa thiền với tư thế kiết già (thế liên hoa tọa).
90744	Tượng thờ trong Chùa Hang có nhiều, với nhiều chất liệu khác nhau.
90745	Tường thuật của bà trong tác phẩm này được lấy từ truyền thống truyền miệng.
90746	Tường thuật WHO 13: toàn cầu 14.557 xác nhận (2.604 mới), 305 người chết, 23 nước có người bệnh.
90747	Tướng Tống là bọn Quảng Tây kiềm hạt Trần Thự thua trận bị làm tội, Giam cũng bị biếm làm Phòng Châu tư mã.
90748	Tướng Tống là Liễu Nguyên Cảnh cùng lão tướng Bàng Quý Minh tiến đánh Lư Thị rồi hạ được Hoằng Nông, tiến đánh Đồng Quan và Thiểm châu.
90749	Tượng Trần Thượng Xuyên uy nghiêm ngự trên ngai sơn son thếp vàng được đặt trang trọng giữa chánh điện.
90750	Tướng Trần Tựu bị giết, Hoàng Tổ bại trận vội bỏ trốn.
90751	Tường trụ bao còn thường được sử dụng để ngăn không cho dầu hay hóa chất có thể rò rỉ vào nước gây nhiễm bẩn nước uống trên tầu.
90752	Tướng Trương cho rằng vì quân Trung Quốc yếu hơn về xe, pháo nên sẽ phải sử dụng ưu thế quân số, ra tay trước và đánh quân Nhật đồn trú ở Thượng Hải bật ra biển trước khi quân tăng viện của Nhật kịp tới.
90753	Tướng Trưởng cố sức chứng minh rằng Quân đoàn I có thể giữ vững địa bàn quân khu; rằng với 2 sư đoàn dù và thủy quân lục chiến chưa sử dụng đến, quân đoàn có thể tổ chức lấy lại những địa bàn đã mất.
90754	Tương truyền, bà có công giúp Hai Bà Trưng đánh giặc và gieo mình tự vẫn tuẫn tiết tại xã Hữu Bị, huyện Mỹ Lộc, phủ Thiên Trường, Nam Định.
90755	Tương truyền chúng bắt nguồn từ tên của hai anh em sinh đôi là Đặng Phong Tài và Đặng Trác Vân.
90756	Tương truyền, có lần Lộc Sơn rửa chân cho Thủ Khuê, thấy có bảy cái nốt ruồi đen ở bàn chân.
90757	Tương truyền, dân làng Cờ Lủ nổi tiếng với nghề thợ ngoã.
90758	Tương truyền, hắn đã giết 21 người đàn ông, mỗi người cho một năm tuổi đời của hắn.
90759	Tương truyền Lý Nhật Quang đi qua đây bị rơi một giọt máu nên người dân lập nên đền thờ.
90760	Tương truyền, Một bà mẹ người làng Liên Xương xã Hiển Khánh sinh hạ được bốn người con trai thì đã gửi cả bốn con phò vua Đinh dẹp loạn.
90761	Tương truyền ngày xưa có một người tên là Trương Viên cùng các trai tráng phải lên đường chống giặc.
90762	Tương truyền những đêm trăng sáng, những hạt kim cương phản chiếu rực rỡ.
90763	Tương truyền, ông có quan hệ với Linh Chiếu Thái hậu, mẹ của Anh Tông và là người giữ vai trò nhiếp chính khi ấy, và việc này khiến cho cung đình nhà Lý xảy ra một cuộc nội loạn gây nhiều tổn hại trong chính quyền triều đình.
90764	Tương truyền ông là danh sĩ có tài kinh bang tế thế, kiến thức hơn người.
90765	Tương truyền Phật đắc đạo dưới cây này và vì vậy nó mang tên "
90766	Tương truyền, phía trước nhà Ông là điếm Mãn Tâm, hàng đêm có tiếng trẻ em học bài vọng xuống từ 4 cây bàng cổ thụ.
90767	Tương truyền rằng, Sư cũng có công thành lập Tăng-già cho các Tỉ-khâu-ni.
90768	Tương truyền tổ sư của giáo phái này là Bạch Hòa 帛和, và tên giáo phái đặt theo họ của tổ sư.
90769	Tương truyền tổ tiên của Lý Khắc Dụng được sinh ra trong tổ chim điêu, tù trưởng lấy làm quái dị, đem cho các nhà luân lưu chăm sóc, nên mới có họ là "Chư Gia" (chữ Hán: 诸爷), tức là không được riêng ai chăm sóc.
90770	Tương truyền "Trấn Hồn Châu xuất hiện, thiên hạ thái bình.
90771	Tương truyền, trên đường giải về Huế, hai ông vẫn cười nói vang dậy.
90772	Tương truyền, từ nhỏ ông đã biểu lộ tư chất thông minh nhanh nhẹn, khi trưởng thành giỏi cả văn lẫn võ.
90773	Tương tự, anh cũng không thích người khác véo đôi tai chó (tập 1-trang 48, tập 2-trang 26) của mình.
90774	Tương tự, ban đầu chỉ có động cơ hơi nước, nhưng sau này động cơ diesel và điện được giới thiệu.
90775	Tương tự, bất kỳ quy trình giao hàng nào cũng yêu cầu quy trình cung cấp tương ứng ở đầu kia của liên kết.
90776	Tương tự Beerus, Champa tự tin vào sức mạnh của bản thân và coi thường sự sống chết của người khác.
90777	Tương tự, các cách viết tắt cũng có thể mang nhiều nghĩa, tùy thuộc quy ước của người viết.
90778	Tương tự, các cây tìm kiếm nhị phân là trường hợp mà các cạnh thuộc cây con bên trái hoặc bên phải được tìm ra nếu đỉnh được truy vấn không bằng đỉnh cần tìm.
90779	Tương tự, các giá trị văn hóa của nó cũng trở thành giá trị quốc gia.
90780	Tương tự, các kỹ thuật BOS đáp ứng cơ hội việc làm bình đẳng vì chúng có liên quan đến hành vi thực tế cần thiết để thực hiện công việc thành công.
90781	Tương tự, các phường hội cạnh tranh quyết liệt với nhau hòng giành được đặc ân của hoàng đế, vì vậy không có chuyện họ đoàn kết với nhau cho một mục tiêu chung đấu tranh giành quyền lợi cho chính mình.
90782	Tương tự, cô cũng là tổng biên tập của Aquí hàng tuần.
90783	Tương tự, dãy tổng riêng chẵn cũng hội tụ.
90784	Tương tự, định lý mặt cầu tóc của tô pô đại số bảo rằng "người ta không thể chải xuôi tóc trên một mặt cầu trơn".
90785	Tương tự, Hydrastis cũng được coi là một phân họ, là Hydrastidoideae.
90786	Tương tự, I-85, ở miền trung bang Carolina Bắc có một dải phân cách tương tự vì thế mà an in-median, right-exit rest area can feature a historic bridge.
90787	Tương tự, khi lãnh thổ thủ đô tách khỏi New South Wales, giờ địa phương của xứ này vẫn là giờ chuẩn miền Đông Úc.
90788	Tương tự, không gian xạ ảnh phức là không gian thương của bởi quan hệ cộng tuyến phức.
90789	Tương tự là trường hợp của sân Arena Fonte Nova với tên chính là Itapaiva Arena Fonte Nova.
90790	Tương tự, một tập hợp được cho là đóng với một tập hợp các phép toán nếu nó là đóng với từng phép toán riêng lẻ.
90791	Tương tự, năm 2013, một số cảnh phim cũ của Hartnell dùng công nghệ CGI và diễn viên đóng thế đã được dùng kết hợp với nhau trong tập phim đặc biệt kỷ niệm nửa thế kỉ phát sóng "The Day of the Doctor", với giọng nói của John Guilor.
90792	Tương tự, nghi lễ Hạ cờ cũng sẽ được đội tiêu binh thực hiện vào lúc 21 giờ tối hàng ngày, lễ Hạ cờ được thực hiện với nghi thức tương tự như lễ Thượng cờ.
90793	Tương tự, nhân tử ở dòng thứ ba tương ứng với phân hoạch 2 + 2 của số 4, còn tương ứng với việc có hai số hạng (2 + 2) trong phân hoạch đó.
90794	Tương tự, nhân vật chính với dạng hình ảnh hai chiều được lấy từ áp phích phim Wheels on Meals, bộ phim võ thuật Hồng Kông năm 1984.
90795	Tương tự như Bell 407, 427 dùng hệ thốngn rotor chính bốn cánh quạt với trục rotor bằng composite rắn và rotor đuôi hai cánh quạt.
90796	Tương tự như budō, bujutsu là một từ ghép từ các gốc bu (武) và jutsu (術, じゅつ, thuật), nghĩa là kỹ thuật.
90797	Tương tự như các đánh giá khác, người nghe tại Rate Your Music đã đưa ra đánh giá trung bình cho dự án là 2,52.
90798	Tương tự như cách mà al-Yaqubi miêu tả 100 năm trước đó, Alodia được ghi chép lại là hùng mạnh hơn Makuria, rộng lớn hơn và có binh lực đông hơn.
90799	Tương tự như các nhà tiên tri khác của Hồi giáo, Muhammad xem ông là một nhà tiên tri và ngôn sứ được Thượng Đế cử xuống dẫn dắt nhân loại.
90800	Tương tự như Human Resource Machine, người chơi được giao hơn 60 câu đố lập trình, điển hình liên quan đến sự di chuyển của các khối dữ liệu số của người nhân viên.
90801	Tương tự như màu xanh lá cây là caca d'oie.
90802	Tương tự như MMI, Chính quyền Tỉnh đặc biệt Istanbul có một thống đốc, một thể chế ra quyết định được bầu cử dân chủ-Nghị viện Tỉnh-và một Ủy ban Chấp hành theo chỉ định.
90803	Tương tự như một siêu lỏng, một siêu rắn có thể di chuyển mà không ma sát nhưng vẫn giữ được hình dạng cứng nhắc.
90804	Tương tự như một vài kết quả lớn trong lý thuyết thông tin, phần chứng minh của định lý mã hóa kênh nhiễu cho chúng ta một kết quả có thể đạt được, cũng như một kết quả đồng bộ ngược lại.
90805	Tương tự như nhiều nghệ sĩ Mexico đương đại khác, Kahlo bị ảnh hưởng sâu đậm của Mexicanidad, một chủ nghĩa dân tộc lãng mạn đã phát triển sau hậu quả của cuộc cách mạng.
90806	Tương tự như những phiên bản trước đây, trò chơi chủ yếu là một tựa game trực tuyến nhiều người chơi cung cấp một số chế độ chơi.
90807	Tương tự, như nói trên đây, các phương pháp phân tử có giá trị hạn chế trong việc xác định các mối quan hệ tiến hóa của các loài chim dạng ưng.
90808	Tương tự như Nürnberg, Tòa án Quân sự Quốc tế vùng Viễn Đông được lập ra để xét xử những tội ác trên mặt trận Thái Bình Dương.
90809	Tương tự như phần phim trước, The Smurfs 2 nhận những phản hồi gay gắt từ phía các nhà phê bình, nhưng lại đạt thành công về thương mại khi cán mốc 347,545,360 đô-la Mỹ trên các cụm rạp chiếu phim trên toàn cầu.
90810	Tương tự như Reanimation, album chứa những bản phối lại của 10 ca khúc từ Living Things, với sự đóng góp của những nghệ sĩ khác, như Ryu của Styles of Beyond, Pusha T, Datsik, KillSonik, Bun B, Money Mark, và Rick Rubin.
90811	Tương tự như S-300PMU-1, 12 TEL có thể được điều khiển, với bất kỳ kiểu phương tiện tự hành 5P85SE2 và bệ phóng kéo 5P85TE2.
90812	Tương tự như tàu khu trục lớp Haruna, thiết kế phần thân của Shirane được chia làm hai phần chính: phía trước là thượng tầng trang bị các hệ thống vũ khí hạng nặng; phía sau thượng tầng làm sàn đáp của trực thăng.
90813	Tương tự như tên của đảo Bua lân cận cũng bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp "voua" có nghĩa là "đàn gia súc".
90814	Tương tự như thế ở các nơron song song, chúng giải phóng chất truyền đạt glutamate gắn vào thụ thể mGlu làm hoạt hóa IP3, cuối cùng phóng thích calci vào nội bào.
90815	Tương tự như vậy, bà đã tham gia vào nghiên cứu và giải quyết tất cả các đề xuất chính trị của thành phố tương ứng với Hội đồng.
90816	Tương tự như vậy, các đô vật được xếp hạng cao hơn với kết quả rất kém có thể thấy mình chiến đấu với các đô vật ở vị trí thấp hơn nữa trong hạng.
90817	Tương tự như vậy, các nhà tâm thần học ở New Zealand và Mỹ đã ủng hộ việc sử dụng loạt phim trong lớp học đại học để giải thích các loại bệnh tâm thần khác nhau.
90818	Tương tự như vậy, các phương ngữ bắt đầu nổi lên ở những nơi khác nhau do vay mượn từ các ngôn ngữ lân cận cùng lúc với thời gian Đế quốc Inca cai trị và áp đặt Quechua làm ngôn ngữ chính thức.
90819	Tương tự như vậy, chiếu sáng quá mức cũng có thể gây căng thẳng và lo lắng.
90820	Tương tự như vậy, có những nhà biên niên sử bản địa và mestizo ca ngợi đế quốc hoặc bất kỳ panaca (gia tộc) nào mà họ có quan hệ, chẳng hạn như trường hợp của tác giả Inca Garcilaso de la Vega.
90821	Tương tự như vậy, Den đã được nhắc đến trong chương 64 của cuộn giấy cói của Ani (cũng có niên đại vào thời kỳ Ramesses).
90822	Tương tự như vậy, một bộ lọc cơ học lý tưởng sẽ chỉ bao gồm các thành phần với các thuộc tính khối và bền, nhưng trong thực tế giảm chấn cũng tồn tại.
90823	Tương tự như vậy, một số chôn cất hàng loạt tại Sumburgh ở quần đảo Shetland có thể là những ngôi mộ tập thể cho các nạn nhân sóng thần.
90824	Tương tự như vậy, quan hệ Trung-Bồ Đào Nha phát triển ổn định và việc giải quyết câu hỏi về Ma Cao thông qua đàm phán dần dần được thực hiện.
90825	Tương tự như vậy, vẫn chưa biết liệu L (tập hợp các bài toán giải được trong bộ nhớ lôgarit) có bằng P hay không.
90826	Tương tự như Windows Phone, một số ứng dụng nay hiển thị một thanh nhỏ với ba dấu chấm để truy cập vào một menu kiểu pop-up bằng cách trượt, nhấn vào dấu chấm, hoặc nhấn chuột phải.
90827	Tương tự, phòng viên Trang Đào khen ngợi video, cho rằng Lệ Quyên ngày càng xinh đẹp sau khi sinh con và những cảnh diễn thân mật cùng Dương Triệu Vũ khiến nhiều người nghĩ rằng cả hai là một cặp đôi."
90828	Tương tự, Tầng "endotesta" chuyển hóa từ biểu bì phía trong cùng của phần vỏ ngoài và tầng ngoài cùng của phần áo hạt chính là biểu bì ngoài cùng, hay còn gọi là "exotesta".
90829	Tương tự theo hệ thống quân chủ của Anh, nhà vua các tiểu quốc không can dự vào chính trị, và theo quy ước nhà vua thường hành động theo sự tham vấn của người đứng đầu chính quyền tiểu quốc hay chính quyền bang gọi chung là Menteri Besar.
90830	Tương tự, trang phục có thể truyền tải tính dân tộc của một hay một nhóm người, ví dụ như đàn ông Scotland thường mặc kilts để tôn vinh văn hóa của họ.
90831	Tương tự, vẫn có thể dẫn ra được các phương trình độc lập với hệ tọa độ khi không thời gian được coi là một đa tạp.
90832	Tương tự với số phận của đền tang lễ, nó chỉ còn trơ lại một vài khối gạch bằng đá vôi của phần vỏ ngoài ở góc tây và tây bắc.
90833	Tương tự vòng 3, kết quả sẽ được quyết định bằng tổng bình chọn của hai giám khảo khách mời và cặp HLV còn lại không có thí sinh tham gia trận đấu đó.
90834	Tương tự, Zyzykin tin rằng các hành động chống lại Nikon của giới boyar nhằm bảo vệ đặc quyền của mình trước hoạt động "cấp tiến" của thượng phụ.
90835	Tương ứng, người dân nào đó (thì) xấu hơn bên ngoài bởi nhiều hơn so với chính phủ được làm tốt hơn hơn ra khỏi bởi thu nhập thuế.
90836	", tương ứng, trong các ngôn ngữ Scandinavia với "das (s)" là tiếng lóng thô có nguồn gốc từ tiếng Đức.
90837	Tương ứng với Lục đạo.
90838	Tương ứng với mỗi loại xã hội là tập hợp các đặc trưng của hệ thống điều chỉnh, hệ thống vận hành (gồm các cơ cấu kinh tế, tôn giáo, gia đình, văn hóa, phong tục, luật pháp, cộng đồng) và hệ thống phân phối.
90839	Tướng Vandegrift và ban tham mưu nhận ra quân của Kawaguchi đã rút về phía tây sông Matanikau và một số lớn các nhóm quân Nhật bị tụt lại phía sau rải rác dọc theo khu vực giữa vành đai Lunga và sông Matanikau.
90840	Tường Vi có chất giọng nữ cao, sáng, mang giọng Trung Bộ.
90841	Tướng V. N. Gordov bác đề nghị của tướng Zygmunt Berling và giữ nguyên lệnh tiếp tục tấn công sau khi pháo binh bắn chuẩn bị 20 phút.
90842	Tướng Walker đưa Trung đoàn 23 và 27 Bộ binh lên, cả hai vừa mới đến từ phòng tuyến Vòng cung Naktong, tiếp sức Sư đoàn 1 Hàn Quốc đang đối đầu với Sư đoàn 1 và 3 của Triều Tiên.
90843	Từ phái này lại phát triển một số nhánh nhỏ với những quan điểm rất cực đoan, ví dụ như nhánh Kāpālika.
90844	Từ Phan Rang bay ra Trường Sa là gần 600 km.
90845	Tư pháp bị kiểm soát bởi nhà nước, và không có quyền được xét xử công bằng.
90846	Từ phía xa, có hai kẻ đang đi tới và vẫn tưởng Carol là người của nhóm mình.
90847	Từ phiên bản 2.0 trở đi, khả năng tương thích Delphi 7 đã được triển khai hoặc cải tiến liên tục.
90848	Từ Phi và Tiếu Quân rất yêu nhau và cả hai đã dự tính kết hôn nhưng một bất ngờ đã ập đến.
90849	Từ phơ xuất phát từ âm Fuzz trong tiếng Anh (tên một loại hiệu ứng gần giống Distortion).
90850	Tupou V sinh ngày 04 tháng 5 năm 1948.
90851	Từ "psychic" cũng được sử dụng như một tính từ để mô tả những khả năng đó.
90852	Từ quan điểm quá trình thành phần, kinh nghiệm cảm xúc đòi hỏi tất cả các quá trình này trở nên phối hợp và đồng bộ hóa trong một khoảng thời gian ngắn, được thúc đẩy bởi các quy trình thẩm định.
90853	Từ Quang Phương - Trưởng Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Ủy viên.
90854	Từ quan sát của người ngồi trong xe, chiếc xe và mọi thứ khác bên trong nó ở trong trạng thái nghỉ: trong khi thế giới bên ngoài đang chuyển động với vận tốc không đổi theo hướng ngược lại với chiều chuyển động của chiếc xe.
90855	Từ quả trứng vàng này, Brahmā, vị thần của sự sáng tạo được sinh ra.
90856	Từ quỹ đạo xa xôi của nó, phi thuyền đã tạo ra vô số hình ảnh của vùng không gian vô hình trước đó trong từ quyển bên trong, vượt quá mọi mục tiêu khoa học của nó.
90857	Từ quy định tại Chương II.
90858	Từ quy là loài chim thường sống theo cặp.
90859	Từ 'rabbi' xuất phát từ gốc Semitic R-B-B, theo chữ Hebrew, רַב rav, trong tiếng Aramaic trong kinh thánh có nghĩa là "vĩ đại" theo nhiều nghĩa, bao gồm cả "tôn kính", nhưng xuất hiện chủ yếu như một tiền tố trong việc xây dựng các hình thức.
90860	Turbine được cung cấp hơi nước từ 42 nồi hơi ống nước Yarrow bố trí trong 7 phòng nồi hơi.
90861	Turkmengosstrakh, công ty bảo hiểm nhà nước, có độc quyền hoàn toàn của ngành bảo hiểm rất nhỏ.
90862	Turkmenistan có độ cao trung bình là 100 m - 220 m trên mực nước biển.
90863	Turkmenistan là thành viên của Nghị định thư tùy chọn thứ hai đối với Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, nhằm mục tiêu bãi bỏ án tử hình.
90864	Turkmenistan sẽ lắp đặt các giá treo điện trong khoảng cách 374 km trên đất của nó về biên giới Afghanistan và dự án sẽ mất một năm để hoàn thành.
90865	Turner nổi tiếng bởi những màn trình diễn sôi động trên sân khấu, chất giọng nội lực và sự nghiệp kéo dài, giúp bà được mệnh danh là "Nữ hoàng nhạc Rock 'n' Roll".
90866	Từ roi thế, roi đấu, roi chiến đến roi trận, ông đều tinh thông và độc đáo.
90867	Turoń là một biểu tượng của khả năng sinh sản, một cách ước muốn thông qua các cử chỉ.
90868	Từ Rotterdam, hàng hoá được chuyên chở bằng tàu, sà lan sông, tàu hoả hoặc đường bộ.
90869	“Tủ sách của Tự Lực Văn Đoàn là một rừng hoa khi xuân về, những quyển sách Phi Tiễn vô tình đọc được và cũng đã vô tình khoe khoang là những cánh hoa Phi Tiễn đã có duyên nhặt được.
90870	Từ Sài Gòn, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu lệnh cho tướng Phạm Văn Phú phải giữ bằng được các vị trí còn lại ở phía Đông thị xã làm bàn đạp và phải có ngay kế hoạch phản kích giải tỏa cho Buôn Ma Thuột.
90871	Từ sáng sớm đến tối mịt, khách hành hương từ nhiều quốc gia trên thế giới thực hiện tụng kinh và thiền định tại địa điểm này.
90872	Từ sau “Công chúa giá đáo” cô luôn chờ đợi 1 vai chính.
90873	Từ sau Đại chiến Thế giới lần thứ I, Blok ít trăng hoa hơn nhiều so với trước và sống hạnh phúc những năm cuối đời với Lyubov Mendeleeva.
90874	Từ sau đêm 19 tháng 12 năm 1946, tiến hành đợt "tổng di chuyển" triệt để, rộng lớn để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài.
90875	Từ sau Giotto, việc sử dụng các thành phần bởi các họa sĩ bậc thầy cũng trở nên tự do và sáng tạo hơn rất nhiều.
90876	Từ sau khi Lưu thái hậu chết đi, Nhân Tông không còn ai ngăn cản, mặc sức ăn chơi trác táng.
90877	Từ sau kỷ niệm 40 năm chiến đấu bảo vệ Thành cổ, ngoài những lễ thả hoa của các đoàn về thăm.
90878	Từ sau năm 1793, vị trí Chủ tịch Quốc ước chỉ còn danh nghĩa, trên thực tế quyền lực thực sự thuộc về Ủy ban An toàn Công cộng (Comité de salut public).
90879	Từ sau năm 1939, hai món phở bò và phở gà đã chính thức ngự trị và song hành cùng nhau trong lòng ẩm thực Việt.
90880	Từ sau thập niên 2000, lần lượt các thị trấn nông trường đều bị giải thể.
90881	Tusitala discibulba được Lodovico di Caporiacco miêu tả năm 1941.
90882	Từ sợ học đâm ra sợ thầy cô, hễ thấy thầy cô là cậu tránh đi.
90883	Tử số là bán trục bên.
90884	Từ số lượng hiện vật, tư liệu ban đầu còn khá ít ỏi, cho đến năm 2020, Bảo tàng đã có hơn 16.000 hiện vật được số hóa và đăng ký trong hồ sơ kiểm kê.
90885	Từ số tiền dành cho châu Phi, hơn 70 dự án phục hồi và phát triển đã được khởi xướng tại bảy quốc gia châu Phi.
90886	" từ Square One đã chiến thắng Song of the Year – August, trong khi single chính của Square Two "
90887	"Tự sự" không ghi rõ "quốc vương trước" là ai.
90888	Từ sự việc mà bàn ra, nhà vua muốn giết đại thần, cùng thị thần mật mưu trong cung, chẳng phải là đạo.
90889	Từ Tabriz, người Mông Cổ tiến về phương bắc và lập căn cứ mùa đông của mình tại thảo nguyên Mugan.
90890	Tự tách biệt mình khỏi cả Giáo hội và Đế quốc, các cộng hòa thành thị này tin tưởng vào lý tưởng tự do Skinner, Quentin, The Foundations of Modern Political Thought, vol I: The Renaissance; vol II: The Age of Reformation, Cambridge University Press, tr.
90891	'Tú tài khoa' có thể được xem là khởi đầu cho khoa cử, so với thời Đường sau này thì không hoàn chỉnh, trên thực tế tác dụng chọn kẻ sĩ làm quan không lớn, song vẫn cải biến được cục diện thế tộc lũng đoạn quan chức.
90892	Tự Tâm không hiểu rõ cách đối xử của lão, nhưng cũng không thắc mắc gì hơn và chỉ biết kính trọng và phục tùng sư phụ và cũng không biết sư phụ dạy võ công cho mình lại chính là kẻ đại thù của mình.
90893	Từ "Tao" đơn giản có nghĩa là "người" trong tiếng Tao.
90894	Từ tập 14 trở đi, hai ca khúc chủ đề trên được thay thế theo thứ tự là "Utauyo!
90895	Từ tên gọi tiếng Trung này, tên gọi Ta Tsun đã xuất hiện.
90896	Từ "tên lửa" xuất phát từ Hán-Việt "hỏa tiễn" (火箭, "hỏa" có nghĩa "lửa", "tiễn" có nghĩa "tên").
90897	Từ tháng 05 năm 2018 đến tháng 02 năm 2020, ông đảm nhiệm vị trí Thường vụ Tỉnh ủy Sơn Đông, Bí thư Thành ủy Tế Nam, lãnh đạo thủ phủ Sơn Đông.
90898	Từ tháng 09 năm 2002, ông là nghiên cứu sinh chuyên ngành khoa học quản trị tại Viện Kinh tế khoa học của Đại học Hàng không vũ trụ Bắc Kinh, nhận bằng Tiến sĩ Khoa học quản trị vào tháng 03 năm 2007.
90899	Từ tháng 10/1966 đến tháng 4/1977 bà về công tác tại Bộ Giáo dục và giữ các chức vụ: Vụ phó, Vụ trưởng, Đảng ủy viên Bộ Giáo dục.
90900	Từ tháng 10 năm 1986 đến tháng 12 năm 1991, ông là Nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại Học viện Thông tin Quân sự Liên Xô.
90901	Từ tháng 11-1972 đến tháng 12-1973: Học bổ túc Trung cao Miền.
90902	Từ tháng 11 năm 1966 đến tháng 1 năm 1976: Ủy viên Ban Thường vụ Khu ủy Khu 10, Trưởng ban Dân vận Khu 10, Ủy viên Thường vụ Khu ủy Khu 6, Chánh Văn phòng Khu ủy.
90903	Từ tháng 11 năm 1999 đến năm 2002, bà làm trợ lý tài khoản tại Lonrho Motors Uganda Limited, một đại lý ô tô tư nhân ở Kampala.
90904	Từ tháng 1/2007 đến tháng 9/2008, Đại sứ Phạm Quang Vinh giữ chức Phó Vụ trưởng, sau đó là Vụ trưởng, Trưởng SOM ASEAN của Việt Nam.
90905	Từ tháng 12 năm 1941 đến tháng 5 năm 1944, ông là tư lệnh một số tập đoàn quân; ông bị thương nặng vào tháng 3 năm 1943 và phải nằm viện trong sáu tháng.
90906	Từ tháng 12 năm 1974 đến tháng 11 năm 1980, ông là Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Công an Nhân dân Vũ trang.
90907	Từ tháng 12 năm 1991, xã Trực Cường thuộc huyện Nam Ninh, tỉnh Nam Hà.
90908	Từ tháng 12 năm 2001 đến tháng 12 năm 2004, bà là thành viên của ban giám đốc của viện an sinh xã hội tỉnh (IPAUSS).
90909	Từ tháng 12 năm 2007 đến ngày 19 tháng 4 năm 2008, ông còn kiêm thêm chức Giám quản Tông Tòa Tổng giáo phận Nyeri.
90910	Từ tháng 12 năm 2011, tại thị trấn Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn có con đường tên là Mẹ Thứ Nghị quyết số 29/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh Quảng Nam.
90911	Từ tháng 12 năm 2017, có hai khu gian được chạy tốc độc 200 km/h với tổng chiều dài 136 km.
90912	Từ tháng 12 năm 2017, lúa mì biến đổi gen đã được đưa vào đánh giá trong các thử nghiệm thực địa, nhưng chưa được phát hành thương mại.
90913	Từ tháng 12 năm 2018 đến tháng 1 năm 2019, các mái che trên cả năm khán đài đã được dỡ bỏ và toàn bộ sân vận động sẽ sớm bị phá bỏ.
90914	Từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2016, 7.338 kết hợp dân sự đã được thực hiện tại Chile.
90915	Từ tháng 1 năm 1950 đến tháng 6 năm 1953 - Chính trị viên C674, Chính trị viên phó, Chính trị viên Tiểu đoàn 251, Trung đoàn 174, Sư đoàn 316.
90916	Từ tháng 1 năm 1970 - Phó Tham mưu trưởng Binh chủng Công binh Bộ Quốc phòng Liên Xô.
90917	Từ tháng 1 năm 2008 đến tháng 2 năm 2018, sáu chương của Thus Spoke Kishibe Rohan đã được xuất bản trên nhiều tạp chí khác nhau.
90918	Từ tháng 2 năm 1946, ông chỉ huy Tập đoàn quân 52, từ tháng 6 năm 1946 - Tập đoàn quân 13 của Quân khu Karpat.
90919	Từ tháng 2 năm 1966 đến tháng 6 năm 1969 ông đã cùng đơn vị trải qua hàng trăm trận đánh lớn nhỏ, riêng cá nhân ông đã tham gia nhiều trận và trực tiếp tiêu diệt trên 200 tên địch, bắn rơi 2 máy bay trực thăng.
90920	Từ tháng 2 năm 2006 đến tháng 9 năm 2010, ông giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang.
90921	Từ tháng 2 năm 2014, nó được gọi là "GA chợ Seomun".
90922	Từ tháng 3/1945 đến tháng 6/1945 các đội cứu quốc và tự vệ ở Tổng Cẩm Bào được thành lập đặc biệt là 3 trung đội được điều động bảo vệ Hội nghị quân sự Bắc Kỳ từ 16 đến 20/4/1945 tại Tổng Hoàng Vân.
90923	Từ tháng 3 năm 1965 đến tháng 10 năm 1969, ông vào chiến trường miền Nam là Chính trị viên Đại đội 2 Tiểu đoàn 4 Trung đoàn 24, sau là Chính trị viên Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 24, rồi Phó Chính uỷ Trung đoàn 24.
90924	Từ tháng 3 năm 2012 đến tháng 8, Tiến sĩ Hamroush đã tham gia ngăn chặn vụ tham nhũng lớn trong chương trình điều trị vết thương chiến tranh vốn được chỉ đạo bởi một bộ phận độc lập bên ngoài Bộ Y tế.
90925	Từ tháng 4/1958, đến tháng 9/1976, ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính, Bí thư Đảng Đoàn Bộ.
90926	Từ tháng 4 đến tháng 8 năm 2006, khu phức hợp tưởng niệm này được trùng tu bởi kiến trúc Semyon Mikhailovich Shoykhet và nhà điêu khắc Sergey Andreyevich Ganenko.
90927	Từ tháng 4 năm 1918, Kamenev phục vụ ở Mặt trận phía Tây, bao trùm lãnh thổ nước Nga Xô viết vẫn trong tình trạng chiến tranh với Đức.
90928	Từ tháng 4 năm 1922 - Tham mưu trưởng Sư đoàn bộ binh 57 Ural.
90929	Từ tháng 4 năm 1944 cho đến khi nước Pháp được giải phóng, 7,000 maquisard của cô đã chiến đấu 22,000 lính Đức, gây ra 1.400 thương vong, trong khi đó chỉ có khoảng 100 người bị thương.
90930	Từ tháng 4 năm 1951, ông được Trung ương điều về Liên khu III.
90931	Từ tháng 4 năm 2005 đến 2010, ông giữ chức: Phó chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn.
90932	Từ tháng 5 đến tháng 9 năm 1922 - tư lệnh sư đoàn 2 biên giới.
90933	Từ tháng 5 năm 1975 đến tháng 2 năm 1978, ông là Thượng sĩ, Đội trưởng Điện ảnh Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh.
90934	Từ tháng 6/2006 - tháng 5/2009: Phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Xi măng Hải Phòng, kiêm Trưởng ban quản lý dự án Khu đô thị xi măng Hải Phòng.
90935	Từ tháng 6/2007, sự tranh chấp giữa Hamas và Fatah đã chia rẽ trong Chính quyền Palestine.
90936	Từ tháng 6 năm 1954, ông được thăng làm Tiểu đoàn phó.
90937	Từ tháng 6 năm 2004 đến tháng 7 năm 2005 và sau đó từ tháng 3 năm 2006 đến tháng 12 năm 2006, ông là Phó phòng Tài chính.
90938	Từ tháng 6 năm 2006, Võ Trọng Thanh là Đại tá, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.
90939	Từ tháng 6 năm 2009 đến tháng 8 năm 2010, ông là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2005 - 2010, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.
90940	Từ tháng 7 năm 1982, Bảo tàng Quận có trụ sở tại Gosławice.
90941	Từ tháng 7 năm 1989 đến tháng 9 năm 1991, Trần Sự là Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.
90942	Từ tháng 7 năm 1997 đến tháng 10 năm 2006, Phạm Hồng Phong là Thẩm phán sơ cấp, Bí thư Chi bộ, Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện Long Mỹ.
90943	Từ tháng 7 năm 2010 đến tháng 2 năm 2013, ông là Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vũng Liêm.
90944	Từ tháng 7 năm 2013 đến tháng 6 năm 2020, ông là Ủy viên Ban Cán sự Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
90945	Từ tháng 7 năm 2017 đến tháng 4 năm 2019, Trần Đức Tuấn là Đại tá công an, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an.
90946	Từ tháng 8 năm 1925,ông là chỉ huy Lữ đoàn 1 kỵ binh thuộc Sư đoàn 6 kỵ binh Chongar.
90947	Từ tháng 8 năm 1961 đến tháng 8 năm 1964, ông thực tập sinh tại Liên Xô.
90948	Từ tháng 8 năm 2001 đến tháng 12 năm 2003, ông công tác tại Ban Nghiên cứu của Bộ Chính trị về an ninh quốc gia, giữ chức vụ Phó trưởng ban.
90949	Từ tháng 8 năm 2015 đến tháng 8 năm 2018, Phạm Tiến Cương là Đại tá Công an nhân dân Việt Nam, Phó Tư lệnh Bộ tư lệnh Cảnh vệ.
90950	Từ tháng 9/1939, ông rút vào hoạt động bí mật, hoạt động ở vùng Tri Tôn, Bảy Núi, U Minh Thượng.
90951	Từ tháng 9/2008 đến tháng 9/2011, Đại sứ Phạm Quang Vinh giữ chức Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng SOM ASEAN của Việt Nam.
90952	Từ tháng 9 năm 1960 đến tháng 11 năm 1968: Giáo viên, Hiệu trưởng trường cấp 2, Thường Tín, Hà Tây.
90953	Từ tháng 9 năm 2003 đến tháng 2 năm 2004, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI.
90954	Từ tháng 9 năm 2010, hãng phim Thiên Ngân (Galaxy Studio) đã chính thức khởi động dự án phim kinh dị với đạo diễn Bùi Thạc Chuyên.
90955	Từ tháng 9 năm 2017 đến tháng 8 năm 2018, ông tham gia đào tạo cán bộ cấp chiến lược, chiến dịch tại Học viện Quốc phòng.
90956	Từ tháng Mười đến tháng Mười Một, gió lớn hơn, mà thường là buổi sáng gió mạnh, buổi chiều, hoàng hôn với gió dần dần suy yếu.
90957	Từ thành phần của các đồng vị, các nhà khoa học có thể dự báo sự phun trào sắp xảy ra có thể mạnh ở mức nào và sử dụng thông tin này để cảnh báo dân cư về cường độ của đợt phun trào.
90958	Từ thành phố Nam Định, đi theo đường 55 đến cây số 12 rẽ trái khoảng 500m là tới đền.
90959	Từ "thần tượng" hầu như luôn được sử dụng để chỉ một người phụ nữ trẻ, mặc dù có một số lượng thần tượng nam đáng kể.
90960	Từ thập niên 1960 của thế kỉ 20, tất cả các nhà sử học Việt Nam đều nhất trí coi Triệu Đà là tướng xâm lược của nhà Tần, và nhà Triệu là triều đại của người Hán, không phải là triều đại của người Việt.
90961	Từ thập niên 1980, lĩnh vực công nghiệp, với đầu tư ở mức cao, dẫn dắt tăng trưởng của quốc gia.
90962	Từ thập niên 1980 trở đi, danh tiếng của Tunku Ibrahim bị hoen ố phần nào do những tường trình thường xuyên về các hành động được cho là phạm tội hình sự, song ở mức độ thấp hơn nhiều so với cha của ông là Sultan Iskandar.
90963	Từ thập niên 1990 trở đi, Anofriyev hầu như ngưng đóng phim.
90964	Từ thế kỷ 10, tại vị trí của lâu đài hiện nay đã có một pháo đài.
90965	Từ thế kỷ 13, trước sức ép của đế quốc Nguyên Mông, các bộ tộc Thái ở Vân Nam (thuộc Trung Quốc ngày nay) đã di cư về phương nam dọc theo các con sông Mekong, Chao Phraya.
90966	Từ thế kỷ 16 trở đi, nhà cai trị mang danh "Hoàng đế" từ lúc lên ngôi hay kế vị; "Vua của người La Mã" chỉ còn là danh hiệu của duy nhất người thừa kế chính thức.
90967	Từ thế kỷ 19, chúng được nuôi để thi đấu do chúng có thể đứng bằng 2 chân trước để chiến đấu với đối thủ.
90968	Từ thế kỷ 19, do hoàn cảnh khó khăn, một số lượng đáng kể người Triều Châu rời quê hương đến Singapore và một cuộc sống mới.
90969	Từ thế kỷ thứ 9 (sau công nguyên) những người dòng Slovan bắt đầu định cư tại thành phố.
90970	Từ thế kỷ thứ VI, nó bắt đầu được giới hạn chỉ cho Giám mục của Rô-ma, một điều chắc chắn là từ thế kỷ XI.
90971	Từ thế kỷ thứ XII, người Nữ Chân đã xây dựng cho mình một dạng văn tự riêng, phỏng theo chữ Khải của người Hán nhưng theo các quy tắc chữ của người Khiết Đan.
90972	Từ thế kỷ XIV, nó đã là mục tiêu của mọi lời ca ngơi vì tính cách của nó hơn là năng khiếu của nó trong việc săn bắt.
90973	Từ thế kỷ XVII, các chúa Nguyễn đã tổ chức các đơn vị hành chính, sắp đặt quan cai trị, lập sổ sách quản lý dân đinh, ruộng đất và định ra các loại thuế.
90974	Từ thế kỷ XVII, các họa sĩ đã tái hiện Louvre trên tranh của mình.
90975	Từ thế kỷ XVII dưới thời các Chúa Nguyễn, trên núi Túy Vân đã có dựng chùa và sau này trở thành quốc tự khi vua Minh Mạng cho xây dựng quy mô vào thế kỷ XIX.
90976	Từ thế kỷ XVII, XIII, nhân dân đã góp công, của xây nên ba ngôi chùa làng làm nơi tôn kính Phật.
90977	Tu theo những vị đó sẽ mau chóng vào được cung điện Niết Bàn.
90978	Từ Thế Tích gia nhập vào Ngõa Cương quân, và đề xuất với Trạch Nhượng rằng không nên cướp bóc của người dân địa phương để có lương thực cho binh sĩ.
90979	Từ thời cổ đại cho đến giữa thế kỷ 19, Kythira là nơi hội tụ của các thương nhân, thủy thủ, và những kẻ chinh phục.
90980	Từ thời cổ đại đến Trung cổ, Sevan chủ yếu được xem là một biển và được gọi là biển Gegham (tiếng Armenia cổ điển: ծով Գեղամայ, tsov Geghamay).
90981	Từ thời cổ, Koto được gọi là "Wagon" (Hòa cầm) hay "Yamato goto" (Đại Hòa cầm) và là một loại nhạc cụ trong Nhã nhạc.
90982	Từ thời điểm đó, Hearst chỉ là một nhân viên, thừa hành mệnh lệnh của một người quản lý bên ngoài.
90983	Từ thời điểm này, các sự kiến trở nên thuận lợi với Charles.
90984	Từ thời điểm này, khoảng cách và bản chất đa địa điểm của cuộc đấu tranh ngăn cản ông có ảnh hưởng mạnh đối với cách mạng hay các hoạt động quân sự.
90985	Từ thời điểm này, triều đình chuyển sang dùng khoa cử tuyển chọn quan lại.
90986	Từ thời gian đó cho đến khi chết, Jonas đã không thể đảm bảo một cuộc sống an nhàn.
90987	Từ thời Lỗ Điệu công, Tam Hoàn hoàn toàn kiểm soát chính sự nước Lỗ, vua Lỗ không còn quyền lực.
90988	Từ thời Pháp thuộc cho tới năm 1965, Sơn Tây là tỉnh gồm có 6 huyện: Bất Bạt, Quảng Oai, Tùng Thiện, Phúc Thọ, Thạch Thất, Quốc Oai và tỉnh lỵ là thị xã Sơn Tây.
90989	Từ thời thượng cổ Trung Quốc, tuy bảo mẫu và nhũ mẫu hay chồng khái niệm lẫn nhau, nhưng phó mẫu luôn được định nghĩa riêng biệt, và đối với những gia đình hay triều đại trọng lễ nghĩa thì phó mẫu có vị trí rất lớn.
90990	Từ thời Trung cổ, khu vực này thuộc lãnh địa công tước Brunswick-Lüneburg và các nhà nước kế tiếp.
90991	Từ thời xa xưa tới nay, số lượng hóa thạch thu thập được ngày một nhiều.
90992	Tứ thư, Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, Hà Nội, 2003, trang 117 ".
90993	Tứ thư, Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, Hà Nội, 2003, trang 307-310 Khi ngủ Khổng Tử không duỗi thẳng tay chân như người chết.
90994	Từ thuở ấu thơ, anh đã phải đấu tranh cả về tinh thần, tình cảm cũng như thể xác, nhưng rồi cuối cùng anh đã quyết định đối mặt với khuyết tật của mình.
90995	Từ thuở bé, Đặng Lộ đã nổi tiếng thông minh, hay chữ khắp một vùng.
90996	Từ thường tại và hai vị Đáp ứng không rõ phong hiệu: Tương truyền Từ thường tại và các Đáp ứng do thất sủng nên sống rất khổ cực, chi tiêu túng thiếu, ngay cả y phục, hài tất cũng không đủ dùng.
90997	Từ thượng vị dạ dày có rãnh thực quản hình lòng máng chạy qua dạ cỏ, dạ tổ ong và dạ lá sách.
90998	Từ thuở nhỏ, cậu bé Diệp đã có chí hướng đi tu, để thực hiện việc đó, cậu gia nhập Tiểu chủng viện Sài Gòn vào ngày 9 tháng 8 năm 1938, khi chưa tròn 12 tuổi.
90999	Tử Thư Tây Tạng (Tibetan Book of the Dead) hay nguyên tác Bardo Thodol Chenmo là một cuốn sách đặc biệt đề cập đến các cảnh giới bên kia cửa tử.
91000	Từ thuyết này ông sáng chế ra một công cụ là Hỗn Thiên Nghi.
91001	Từ tiếng Anh của "ảnh 6 múi" (beefcake) được tin là do nhà bình luận phim Hollywood Sidney Skolsky sử dụng lần đầu tiên.
91002	Từ tiếng La-tinh glaucoma bắt nguồn từ từ tiếng Hi Lạp "γλαύκωμα" (chuyển tự La-tinh: gláf̱ko̱ma), có nghĩa là mờ đục mắt.
91003	Từ tiếng Nhật 漢字 Kanji bắt nguồn từ từ tiếng Hán 漢字 (âm Hán Việt: Hán tự).
91004	Từ Tiệp dư xuống đến Tài nhân, sách có kích thước: ngang 2 tấc 9 phân 5 ly; dài 5 tấc.
91005	Từ tiểu thuyết, sân khấu đến phim ảnh đều gắn liền hình tượng Bao Công phá các đại án với thời gian làm Phủ doãn phủ Khai Phong.
91006	Từ tính cách đến diện mạo Quách Phá Lỗ đều rất giống cha, mày rậm, mặt vuông, chậm chạp nhưng cẩn thận, chắc chắn.
91007	Tú tin lời Hủ bèn thu nhặt binh tốt tan tác vội đuổi theo, đại chiến, quả nhiên toàn thắng trở về.
91008	Từ "tổng phổ" được cho là dùng lần đầu tiên từ năm 1852, tuy nhiên trong thực tế đã phát hiện ra cấu trúc có chức năng tương tự từ 400 năm trước.
91009	Từ trái qua lần lượt là Oshou Kichisa (một nhà sư) do Ichikawa Kodanji Đệ tứ thủ vai, Ojou Kichisa (một cô gái) do Iwai Kumesaburou Đệ tam thủ vai và Obou Kichisa (một cậu ấm) do Kawarasaki Gonjuurou Đệ nhất thủ vai.
91010	Từ trái qua phải: che khuất hoàn toàn, nghiêng, che khuất một phần, ngược chiều.
91011	Từ trái sang phải ít quyền cho người được cấp phép/user của một phần mềm và nhiều hơn nữa quyền giữ lại bởi chủ sở hữu.
91012	Từ trái: Winn Mahuron, Tommy Field, Bill Cleveland, Ray Frank và Michael Durant.
91013	Từ trận này, Nam Chiếu và Thổ Phồn kết làm huynh đệ chi bang.
91014	Từ trên nhà Kèn người ta làm một cầu trượt bằng gỗ dốc xuống sân vườn hoa Nguyễn Du.
91015	Từ trên phi cơ nhìn xuống khu chợ Long Hoa, chúng ta sẽ thấy giống như một cái Bát Quái Đồ.
91016	Từ trên xuống: DIP, SIPP, SIMM 30 chân, SIMM 72 chân, DIMM (168 chân), DDR DIMM (184-chân).
91017	Từ Trinidad đến Quảng trường Albert Via Empire Road (viết cùng với Z. Nia Reynold), được xuất bản năm 2011.
91018	Tư trị thông giám chú trọng đề cập đến nhiều lĩnh vực khác của đời sống xã hội trong tiến trình phát triển của lịch sử.
91019	Tư trị thông giám, quyển 105.
91020	Tư trị thông giám, quyển 256.
91021	Tư trị thông giám, quyển 256. Đường Hy Tông hạ chỉ yêu cầu Lý Tự Cung tiến công Chu Mai.
91022	Tư trị thông giám, quyển 256. Ông là thất tử của Tiền Lưu, mẹ của ông là Trần thị- thiếp của Tiền Lưu.
91023	Tư trị thông giám, quyển 256. Sau đó, Đổng Xương được thăng làm Nghĩa Thắng quân tiết độ sứ, sau đó quân đổi tên thành Uy Thắng (威勝).
91024	Tư trị thông giám, quyển 257. (
91025	Tư trị thông giám, quyển 262.
91026	Tư trị thông giám, quyển 262. Đường Chiêu Tông cũng phong tước Lang Da vương cho Vương Kiến.
91027	Tư trị thông giám, quyển 263. Mùa thu năm 902, Chu Toàn Trinh dùng kế dụ Lý Mậu Trinh đưa quân ra khỏi thành để tiêu diệt, và đến mùa đông thì Phượng Tường lâm vào tình thế tuyệt vong.
91028	Tư trị thông giám, quyển 278. Do anh cả Lưu Diệu Xu (劉耀樞) và anh thứ hai Lưu Quy Đồ (劉龜圖) (được phong vương năm 932) mất sớm, anh thứ 3 Lưu Hoằng Độ trở thành người được chọn kế vị của Lưu Nham.
91029	Tư trị thông giám, quyển 288. Không lâu sau, Lý Cảnh phong Lưu Tùng Hiệu chức Đồng bình chương sự kiêm thị trung, trung thư lệnh, phong Ngạc quốc công, Tấn Giang vương.
91030	Tư Trị Thông Giám, vol.
91031	Từ trở chuẩn là từ trở cực đại cho một tốc độ nhất định mà máy phát điện kích từ song song phải kích thích cho được.
91032	Từ trong một bụi cây, Siddiq nhìn thấy cậu.
91033	Từ trong tiếng Ý để chỉ thức ăn (bất kỳ loại nào) là "pasto".
91034	Từ trong xe bọc thép, cả nhóm nhìn thấy sự hoang tàn không thể ở được của hành tinh mồi côi mà họ đang ở, Orphan 55. Chiếc xe bị kẹt trong bẫy của Dreg và các Dreg bao vây lấy nó, chúng cũng giữ Benni làm con tin.
91035	Từ trung tâm thủ đô, có thể đến Baganuur trên một tuyến đường 138 mới được hoàn thành năm 2004.
91036	Từ trường của ngôi sao chủ và ngoại hành tinh không tương tác và hệ thống này không còn được tin là có "tương tác giữa hành tinh sao".
91037	Tù trưởng của nhóm này đang tìm kiếm Powaqa - cô con gái của ông ta bị bắt cóc.
91038	Từ trường mạnh của chúng suy yếu dần trong vòng 10.000 năm, sau đó mọi hoạt động và bức xạ tia X ngừng hẳn.
91039	Từ trường này móc vòng qua Rotor và gây điện áp cảm ứng trên các thanh dẫn lồng sóc của rotor.
91040	Từ trường phụ này được sinh ra do từ trường Sao Mộc biến thiên ở khu vực gàn Ganymede.
91041	“Tứ trụ” thư pháp Việt Nam hiện đại gồm Thanh Hoằng Khê - Lê Xuân Hòa, Lỗ Công - Nguyễn Văn Bách, Vĩnh Nguyên - Lại Cao Nguyện và Nam Ba Cầm Văn - Cung Khắc Lược.
91042	Từ truyền thuyết về con ngựa trắng đã giúp Lý Thái Tổ xây thành Thăng Long.
91043	Từ tuần thai thứ 15 cho tới xấp xỉ tuần thứ 26, phải sử dụng các thủ thuật khác.
91044	Tutu hủy bỏ chuyến đi vào giữa tháng Mười Hai, nói rằng Israel đã từ chối cấp cho ông giấy phép du hành cần thiết sau hơn một tuần lễ thảo luận.
91045	Từ Tử Kỳ (sinh ngày 29 tháng 11 năm 1982) là nữ diễn viên, người mẫu Hồng Kông.
91046	Từ tuổi này, trâu bắt đầu thay từ răng sữa thành răng trưởng thành; có thể căn cứ vào đó để xác định thời gian.
91047	Tư tưởng bạo lực cách mạng và tư tưởng nhân đạo hòa bình thống nhất biện chứng với nhau trong tư tưởng Hồ Chí Minh.
91048	Tư tưởng chính trị quân sự ưu tú và tài ngoại giao kiệt xuất của ông đã dẫn đường cho phong trào khởi nghĩa Lam Sơn đi tới thắng lợi.
91049	Tư tưởng của tác giả được khai triển dưới dạng thức trò chuyện, tranh cãi giữa hai người hoặc nhiều hơn.
91050	Tư tưởng Tự cường chỉ còn là danh nghĩa, bất chấp việc tuyên bố tuân theo tư tưởng tự cường, Bình Nhưỡng không ngăn chặn tình trạng lưu thông đồng ngoại tệ mạnh trong nền kinh tế.
91051	Tutu so sánh các vụ giam gìữ này với các vụ giam giữ dưới chế độ Apartheid.
91052	Tư vấn giám sát kiểm tra độ sụt bê tông thương phẩm của nhà thầu, trước khi đổ bê tông cọc Barrette tường vây.
91053	Từ vần kinh này khẩu hiệu của Lữ đoàn Nam ra đời, "Chắc chắn và Kiên định" (Sure and Stedfast) và cách viết xưa vẫn được dùng cho từ thứ hai là Stedfast thay vì cách viết ngày nay là Steadfast.
91054	Tư vấn thiết kế xây dựng khách sạn 5 sao Pullman và khu trung tâm mua sắm trên Đảo Hoa Phượng do Công ty Kume Sekkei (Nhật Bản) đảm nhận.
91055	Từ vật liệu Sri Lankanand Tamil, Chandrabhanu này là một vị vua Savakan từ Tambralinga người đã xâm chiếm Sri Lanka trong 1247.
91056	Từ việc hệ thống tường ở Lugo được ghi vào danh sách Di sản thế giới vào năm 2000, thị trấn này đã nắm giữ một lễ hội được tổ chức hàng năm gọi là Arde Lucus để kỷ niệm quá khứ La Mã.
91057	Từ việc mặc quần áo đến sản xuất bài hát, nhóm này luôn biết cách thể hiện sắc thái của họ cho công chúng với một cái nhìn mới.
91058	Tu viện đã gắn bó với một cộng đồng thịnh vượng cho đến vụ thảm sát năm 1822.
91059	Tu viện Hoàng gia và triều đình trở thành trung tâm của đời sống tôn giáo và tâm linh; những tu viện nữ có uy tín như Gandersheim và Quedlinburg được dẫn dắt bởi những người phụ nữ thuộc hoàng tộc.
91060	Tu viện trưởng đền Sengakuji đưa họ đến tận mộ Asano.
91061	Từ viết tắt của nó là "Best Resolution Audio Visual Integrated Arch architecture".
91062	Từ viết tắt "FAL" được giữ nguyên, bản dịch của nó là "Fusil Automático Liviano", (Súng tự động hạng nhẹ).
91063	Từ "vinh quang" (榮光) trong tên bài hát bao gồm các ký tự Trung Quốc cho danh dự ( ) và vẻ vang, rực rỡ ( ).
91064	Từ vị trí "Hoàng quý phi" đến "Tần" đều được hoàng gia nhà Thanh xem là Hậu phi chính thức, mà từ "Quý nhân" trở xuống tuy có hạng ngạch riêng nhưng lại đều bị xem là những "Ngự thiếp" có địa vị thấp.
91065	Từ vòng loại cuối cùng đủ điều kiện cho 12 người nhất bảng trong nhóm và ba vận động viên nhì bảng xuất sắc nhất (Lucky Loser) cho vòng đấu loại trực tiếp.
91066	Tử vong ở mẹ không phổ biến.
91067	Tử vong ở trẻ sơ sinh là tử vong của trẻ nhỏ dưới 1 tuổi.
91068	Tử vong sau đó đi qua trầm cảm hô hấp hoàn toàn, có thể là thông qua hoạt động ngoại biên quá mức tại chỗ nối thần thần kinh cơ của cơ hoành.
91069	Từ Vô quyên (無涓), Cộng hòa (共和), Ngu linh (娛靈), Bảo lâm (保林), Lương sử (良使), Dạ giả (夜者), mỗi tước 100 thạch.
91070	Từ vùng duyên hải Hoàng Hải thuộc bán đảo Triều Tiên tới Bắc Bộ, Việt Nam.
91071	Từ vựng nói chung, khi đưa vào ngữ cảnh mới có thể nhận biết được các nét nghĩa, vừa tạo màu sắc riêng cho người sử dụng, vừa mang nét nghĩa mới lạ.
91072	Từ vùng núi đến những thảo nguyên, tuyết rơi là phổ biến.
91073	Từ vựng tiếng Gongduk do van Driem (2014) thu thập. van Driem, George.
91074	Từ vựng tiếng Ý có thể chia thành các loại: mạo từ, danh từ, tính từ, đại từ, động từ, trạng từ, giới từ, liên từ và thán từ.
91075	Từ Vụ Nổ Lớn đến Lỗ đen.
91076	Tự vũ trang bằng cách nhận nợ, những người thập tự chinh đã hợp lý hóa việc giết người Do Thái như một phần mở rộng của sứ mệnh Công giáo của họ.
91077	Từ Windows 8, chương trình được đổi tên thành Microsoft Drive Tối ưu hóa, với một số tham chiếu được thay đổi thành Chống phân mảnh và tối ưu hóa ổ đĩa hoặc đơn giản là Tối ưu hóa ổ đĩa.
91078	Từ xưa tới nay, thương nhân nào cũng muốn kiếm lời tối đa qua mỗi thương vụ.
91079	Tú Xương đã phải than: Nhà cửa giao canh nợ phải bồi.
91080	Tuy bản thân Vũ Đế không thích thần tử kết giao khách khứa 司马迁《史记·卫将军骠骑列传》：“大将军谢曰：‘自魏其、武安之厚宾客，天子常切齿。
91081	Tuy bề ngoài có vẻ giống như Hanamichi đến với bóng rổ vì thích Haruko, song sau đó cậu ta đã thừa nhận mình thực sự yêu thích bóng rổ.
91082	Tuy bệnh đã khỏi, nhưng còn rất yếu, nên cất xong Nhà thờ, Cha Tam đã xin Bề trên đi nghỉ ở Hồng Kông, Macao và đến đảo Thượng Xuyên viếng mộ Thánh Phanxicô Xaviê.
91083	Tuy biến mất ngoài tự nhiên, nhưng nó vẫn còn được buôn bán do lai tạo tại các trại cá tư nhân.
91084	Tuy biết nhiều về cổ nhạc và có giọng hát ấm, nhưng ông lại thích tân nhạc hơn.
91085	Tuy bị nhà vua thất sủng vì thua trận tại Breslau, ông vẫn "là một nhân vật xuất sắc, một vị tướng vĩ đại, và được toàn quân yêu mến".
91086	Tuy Blount ủng hộ quyết định của Smith, nhưng cuộc xâm nhập này làm cho bộ trưởng Knox tức giận.
91087	Tuy bom nổ nhưng không có ai thiệt mạng.
91088	Tuy các Ngự thị rất nhiều, song khi xét để lên phẩm trật được quy định ở trên cũng đều rất thận trọng.
91089	Tuy cấp sao biểu kiến của nó là 1,9, nhưng nó mờ hơn Taurean Pleiades 70% và nó chứa khoảng 74 ngôi sao.
91090	Tuy cậu sống trong gia đình giàu có (chỉ thua Suzuemon) nhưng lại có tấm lòng nhân hậu.
91091	Tuy chỉ có ba cách đánh cơ bản nhưng người chơi vẫn có thể kết hợp nhuần nhuyễn các lối đánh để tạo ra cách đánh cho riêng mình.
91092	Tuy chiếm cơ cấu vô cùng nhỏ bé song ngành nông nghiệp của Shizuoka rất phát triển.
91093	Tuy chỉ giữ chức vụ Bộ trưởng Tư pháp trong 181 ngày nhưng ông đã có những đóng góp quan trọng trong việc giữ gìn cơ sở, cán bộ cũng như xây dựng hệ thống tư pháp cho nền cộng hòa non trẻ.
91094	Tùy chỉnh này đạt được bằng cách sử dụng tệp tin desktop.
91095	Tuy chính quyền ban hành các sắc lệnh cấm đạo và những cuộc hành hình ngày càng nhiều, nhưng số người theo Tin Lành ngày càng đông.
91096	Tuy chỉ tham gia 7 tuần, nhưng Nam Woo-hyun đã chiếm được lòng yêu mến của nhiều khán giả cũng như các nghệ sĩ tham gia trong chương trình.
91097	Tuy chỉ trích cốt truyện thiếu liên kết của video, người viết vẫn cho rằng thành công khiêm tốn mà các sản phẩm của cô đạt được thường không tương xứng với chất lượng hình ảnh.
91098	Tùy chọn bánh xe hợp kim 7 chấu 16 inch tương tự như bánh xe hợp kim 15 inch DC2 Integra Type R của USDM.
91099	Tùy chọn thứ hai là lấy những khách hàng truy cập cụ thể hơn và loại trừ của các trang cụ thể trên website.
91100	Tuy chưa được học về xe tăng địch, đồng chí vẫn tìm mọi cách vào nơi có xe tặng địch bị ta đánh mạnh bỏ lại, nghiên cứu cách sử dụng.
91101	Tuy chưa vươn mình ra biển lớn nhưng cô lại có vị thế vô cùng vững chắc trong làng mẫu Việt với số lần xuất hiện trên các trang bìa tạp chí, show diễn trong nước nhiều.
91102	Tuy chú chó béo đó đã phát hiện ra nhưng không thể bắt được vì cả ba người đã lên bè.
91103	Tuy chương trình thành công lớn, nhưng Thanh Thủy vẫn ngần ngại quay lại với nghề.
91104	Tuy chủ yếu vẫn là sự trợ giúp của người Thổ Ottoman với thỏa thuận là nếu Ioannes VI Kantakouzenos kết thúc cuộc chiến này, Đế quốc Ottoman ít nhiều đều có lợi cho trong việc khuếch trương ảnh hưởng lên Đông La Mã.
91105	Tuy có dòng máu rồng trong người nhưng sức mạnh rồng không hề được truyền lại cho Susan.
91106	Tuy có khu sản xuất gạch và khu công nghiệp nhưng chưa cung cấp được hết các công ăn việc làm cho nhân dân trong xã chính vì thế.
91107	Tuy có lối sống gần với người Kinh nhưng nét riêng của người Nguồn vẫn còn trong cuộc sống cũng như trong công việc thường ngày.
91108	Tuy có nhà vườn ở Bạch Mai, ông bà Hãn có ý mời gia đình giáo sư Đôn vì lúc ấy tình hình xã hội và chính trị rất cǎng thẳng.
91109	Tuy có nhiều khả năng nhưng bài toán thường chỉ được quảng cáo đến mức có "hàng tỷ" vị trí, để giảm áp lực tâm lý cho người chơi.
91110	Tuy có nhiều phương án nhưng người chơi đa phần thường hay kết thúc ván đấu bằng cách tiêu diệt hết đội bạn mà không cần phải thực hiện nhiệm vụ.
91111	Tuy có nhiều tác dụng, nhưng rễ, vỏ rễ, cành và thân cây này rất độc.
91112	Tuy có nhiều tác phẩm về khí nhạc, cũng như có nhiều tác phẩm về Tây Nguyên, nhưng Nhật Lai lại được nhiều người biết đến là tác giả bài hát Hà Tây quê lụa.
91113	Tuy có những hoàn cảnh lịch sử và văn hoá như vậy, nhưng môn tu luyện này thường được mô tả như một hình thức tôn giáo của Trung Quốc.
91114	Tuy con tàu đã bị phá hủy, nhưng một phần vũ khí đã được lấy ra đem về Sài Gòn.
91115	Tuy có số lượng loài lớn nhưng họ nấm này không được dùng làm thực phẩm vì chứa nhiều loài nấm độc trong đó, một số thậm chí có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.
91116	Tuy có sự khác biệt về cấu trúc ở mức cá thể, song không có bằng chứng nào cho sự dị hình giới tính.
91117	Tuy có thể áp dụng cho nhiều ngành khác nhau, tuy nhiên hơn 70% flashcard trên thế giới được dùng để học từ vựng tiếng nước ngoài.
91118	Tuy có tính năng ấn tượng, IS-3 đã không kịp tham chiến trong Thế chiến II (nó chỉ được sản xuất vào tháng 4/1945).
91119	Tuy cùng là cấp hành chính địa phương thứ hai, nhưng thành phố có nhiều chức năng hành chính hơn so với khu tự quản, và cũng được cấp ngân sách nhiều hơn.
91120	Tuy đã cống hiến cả cuộc đời mình hơn nửa thế kỷ để cùng sống và cứu chữa các bệnh nhân phong, nhưng bác sĩ Ngoạn đã không nhận được bất cứ một danh hiệu, tặng thưởng hay bằng khen nào.
91121	Tuy đã khai quật một phần lớn bên trong khu phức hợp, Mace và Currelly chỉ tìm được 2 mảnh vỡ của kim tự tháp.
91122	Tuy đang có những nỗ lực ngoại giao để giải quyết tình hình, phía Israel đã chuẩn bị để mở cuộc hành quân lớn vào Gaza.
91123	Tùy Dạng Đế đã tức giận định xử tử, nhưng sau đã xá miễn, chỉ giáng anh em họ xuống làm nô bộc cho Vũ Văn Thuật.
91124	Tuy đang được thực dân Pháp đãi ngộ rất tốt, nhưng ông lập tức hưởng ứng lời kêu gọi này.
91125	Tuy đất phèn, nhưng tầng sinh phèn ở rất sâu (đất phèn nông chỉ chiếm 34%), được cải tạo và canh tác khá thuần thục, bố trí 2, 3 vụ lúa trong năm cho năng suất khá cao.
91126	Tuy đã xóa sạch ký ức về Joel, người yêu cũ của cô, nhưng Clementine lại vẫn nhanh chóng có tình cảm với Joel khi hai người gặp nhau ở Motauk.
91127	Tuy đây vẫn là một con số khổng lồ, nhưng là lần đầu tiên một giới hạn hữu hạn về khoảng cách giữa các số nguyên tố từng được phát hiện, có thể coi là một bước đột phá trong quá trình chứng minh giả thuyết.
91128	Tuy định nghĩa này mang ý nghĩa tương tự với DSM-5 nhưng không bao gồm cảm giác bức bối hay suy nhược.
91129	Tuy doanh số bán ban đầu đầy hứa hẹn, các báo cáo về chất lượng thấp và độ tin cậy nhanh chóng làm chúng mất điểm, doanh số giảm còn dưới 100 chiếc.
91130	Tuy đội bóng kết thúc mùa giải 2004-05 ở vị trí thứ 2, nhưng họ không thể thăng hạng khi thua playoff.
91131	Tuy được báo chí khen ngợi, nhưng tranh của Văn Cao không bán được.
91132	Tuy được về kinh, nhưng Chiêu Tông lại phải chịu sự kiểm soát của Chu Toàn Trung.
91133	Tuy đường dây điện thoại đã đứt, nhưng đài quan sát trung đoàn phát hiện kịp thời sự có mặt của quân Pháp trên D1, lập tức dùng pháo 105mm bắn chặn và điều lực lượng lên tăng viện.
91134	Tuyến A-A bắt nguồn từ một nghiên cứu quân sự trước đó của Erich Marcks gọi là Chiến dịch dự thảo phía Đông.
91135	Tuyên bố cho rằng 2003 UB 313 được đặt tên là 'Xena' hay 'Lila' là không chính xác; cả hai tên gọi này đã được các nhà phát hiện sử dụng một cách thân mật nhưng chẳng có tên nào trong chúng đã được đệ trình tới IAU.
91136	Tuyên bố của hội dường như đã gây ngạc nhiên cho Konstantinos, khi đó đang vắng mặt tại Odessa.
91137	Tuyên bố của ông Hồ Cẩm Đào cho thấy sự xiết chặt kiểm soát an ninh tư tưởng trong thời gian tới tại Trung Quốc.
91138	Tuyên bố dự kiến sẽ giúp làm sáng tỏ cách hiểu của Việt Nam đối với phán quyết, đồng thời cung cấp các manh mối về việc Việt Nam có thể sẽ xử lý tranh chấp như thế nào trong tương lai.
91139	Tuyên bố này đã được chứng minh thông qua các nghiên cứu gần đây về tiền xu và các ghi chép lịch sử, chúng chỉ ra rằng vị vua của cả hai triều đại Achaemenes lẫn Parthia đều mắc một căn bệnh di truyền là U sợi thần kinh (Neurofibromatosis).
91140	Tuyên bố này đã được nhiều người dự đoán, với một số nhà bình luận mong đợi Abe sẽ sửa đổi hoặc thậm chí từ chối lặp lại lời xin lỗi của các nhà lãnh đạo tiền nhiệm về vai trò của Nhật Bản trong chiến tranh.
91141	Tuyên bố này được chuyển thành thông cáo đề ngày 10 tháng 1 với nội dung loan tin Uỷ ban vượt quyền Giáo hội.
91142	Tuyên bố này được một số quốc gia bao gồm cả Hoa Kỳ hỗ trợ cho đến vài năm sau đó.
91143	Tuyên bố này là khó hiểu, vì Babylon đã bị mất tầm quan trọng dưới sự cai trị của nhà Seleukos vào thời điểm Elymais trỗi dậy vào khoảng năm 160 TCN.
91144	Tuyên bố này trái ngược với thần học Kitô giáo vì nó thể hiện rằng Đức Chúa Trời kinh Cựu Ước chính là quỷ dữ, không phải cha con với Đức Chúa Tân Ước Giê-su.
91145	Tuyên bố này, tuy nhiên, đã bị bác bỏ bởi người quản lý ban nhạc Bryce Edge rằng đã "phóng đại quá mức".
91146	Tuyên bố nói trên được David Webber, giám đốc điều hành tại Intelligent Environment, một công ty bảo mật tài chính đưa ra.
91147	Tuyên bố "tham gia cuộc đua ở đảo Man" ngày 20 tháng 3 để chứng tỏ mọi việc thuận buồm xuôi gió đới với cả bên ngoài và bên trong công ty.
91148	Tuyên bố Warsaw thề rằng sự đau khổ của các nạn nhân của chế độ độc tài toàn trị "sẽ không chìm vào lãng quên."
91149	Tuyến cao tốc vùng Nagaoka East-and-West Road đang được xây dựng, tuyến này sẽ bao gồm chiếc cầu dài nhất bắc qua sông Shinano.
91150	Tuyển chọn, giới thiệu.
91151	Tuyến đầu tiên sử dụng điện 50 kV (từ 1973) làBlack Mesa and Lake Powell Railroad.
91152	Tuyên Đế giao phó phần lớn công việc triều chính cho Thái Đại Bảo và Vương Thao (王操), cả hai đều trung thành phụng sự cho ông.
91153	Tuyến được điều hành bởi Asano zaibatsu, thúc đẩy việc chuyển đá vôi từ các mỏ của chính công ty này ở phía tây Tokyo tới các nhà máy xi măng ở Kawasaki không phụ thuộc vào đường sắt của nhà nước.
91154	Tuyến đường bộ đường dài cổ nhất đảo Anh, tên Pennine Way, chạy gần suốt Pennines, dài 268 dặm (429 km).
91155	Tuyến đường được thiết kế là đường cấp I đồng bằng, vận tốc 80 km/h, quy mô 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp, chiều rộng mặt đường 22,2 m… Tổng vốn đầu tư là 793 tỉ đồng.
91156	Tuyến đường hiện đang bị xuống cấp nghiêm trọng cần phải đi vòng vòng.
91157	Tuyến đường lên tới trại cơ sở đi ngang qua một số rừng mưa và các dòng suối.
91158	Tuyến đường ray nối tỉnh này với Nieuweschans/Leer(Đức) cũng chạy qua đây, với 4 nhà ga Kropswolde, Martenshoek, Hoogezand-Sappemeer, và Sappemeer Oost.
91159	Tuyến đường sắt cũ này sẽ được gìn giữ cho các chuyến xe lửa chạy trong Vùng và chở các du khách.
91160	Tuyến đường sắt vận chuyển trà và đường hoạt động cho đến năm 1996 là tuyến đường cung cấp thực phẩm quan trọng nhất cho các thị trấn dọc theo tuyến đường.
91161	Tuyến đường sau đó xuống 3 km (2 giờ) đến trạm núi Poroshiri.
91162	Tuyến đường thương mại hàng hải Manila-Acapulco là nguồn thu nhập chính của các thuộc địa trong những năm đầu của nó.
91163	Tuyến đường thủy kết nối thành phố ra biển đã bị bồi đắp bùn và năm 1544 một vụ cháy lớn đã phá hủy một phần của thành phố.
91164	Tuyến đường thủy qua hồ Ladoga thường xuyên bị máy bay và pháo binh Đức quốc xã uy hiếp.
91165	Tuyên giỏi biện luận, giàu kiến thức, sớm có tiếng tăm.
91166	Tuyên Hiến Hoàng Hậu (
91167	Tuyến kia thuộc quyền sở hữu của Công ty Đường sắt Paris Lyon MéditerranéeỞ phía trước bên trái là chỉ dẫn về góc dành cho người đi bộ, được bao quanh bởi một trong những khu vườn công cộng trên Place Lamartine.
91168	Tuyến mồ hôi có mặt ở phần lông rậm rạp, một đặc điểm hiếm gặp ở động vật gặm nhấm.
91169	Tuyến này là một phần mở rộng của hệ thống tàu điện ngầm Thành phố México, bắt đầu tại ga Tàu điện ngầm Tasqueña và kết thúc ở Ga đường sắt nhẹ Xochimilco.
91170	Tuyến này, nay được biết đến với tên Hành lang Đường sắt Miền Trung Florida (Central Florida Rail Corridor - CFRC), từng được biết đến là tuyến "A" (trước đây là tuyến chính của Tuyến đường sắt bờ biển Đại Tây Dương).
91171	Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, Phần I. Tư sản và vô sản, Các Mác và Ph.
91172	Tuyên ngôn được chọn là văn bản số hóa đầu tiên (1971).
91173	Tuyên ngôn Giải phóng Nô lệ (
91174	Tuyên ngôn này cho thấy chấp thuận xã hội gần như là một dạng kính Chúa.
91175	Tuyên ngôn Praha đã bị nhiều nhóm khác nhau phản đối.
91176	Tuyến nối biên giới Thái Lan tại Poipet và Battambang đang được xây dựng lại vào năm 2017, phần còn lại của tuyến nối Battambang đến Phnôm Pênh dự kiến được xây dựng lại với chi phí 150 triệu đô la.
91177	Tuyến nối cầu Cao Lãnh-cầu Vàm Cống được thiết kế với quy mô mặt cắt ngang 20,6 m gồm bốn làn xe cơ giới và hai làn xe thô sơ, tốc độ thiết kế là 80 km/h.
91178	Tuyến Qinhuangdao-Thẩm Dương cho thấy khả năng tương thích cao hơn của HSR trên tuyến đường thông thường với phần còn lại của mạng lưới đường sắt tiêu chuẩn của Trung Quốc.
91179	Tuyên Quang, Bắc Cạn, Lạng Sơn đều có 1 chợ tại trung tâm tỉnh, Thái Nguyên có 2 chợ đầu mối tại trung tâm tỉnh.
91180	Tuyến số 1 có tổng chi phí 137,5 triệu USD đang được triển khai xây dựng và dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2018.
91181	Tuyến số 2 khai trương vào ngày 29 tháng 4 năm 2014 và 20 ga cho Tuyến 2 đã mở vào ngày 28 tháng 6 năm 2016.
91182	Tuyển tập này bàn đến những đề tài như quyền lực, sự giàu có, định mệnh và văn hóa.
91183	Tuyến thứ ba là vành đai nội đô Đông Bắc Kerch và các cứ điểm Adzhimushkay, Bulganak (?
91184	Tuyến thứ nhất từ Veszprém đến Tatabanija (Tatabanya) chạy dọc theo các dãy đồi thấp phía tây hồ Balaton và hồ Velence.
91185	Tuyến thứ tư, Pravoberezhnaya, được mở ra vào năm 1985 để phục vụ các khu dân cư mới trên bờ phải của sông Neva trước khi đến trung tâm thành phố vào năm 1991 và tiếp tục đến phía tây bắc vào cuối những năm 1990.
91186	Tuyên Tổ đại vương đương thời phải giáp mặt cùng nhiều khó khăn để qiải quyết và đối phó với cả hai mối đe dọa mới.
91187	Tuyến Tōkaidō Shinkansen là tuyến đường sắt cao tốc có số người đi lại cao nhất trên thế giới và vẫn vận chuyển số lượng hành khách nhiều hơn mọi tuyến đường sắt cao tốc khác trên thế giới cộng lại.
91188	Tuyên Tông rất yêu thích văn chương và nghệ thuật hội họa, công việc triều chính của ông thường đi cùng với thú vui thực hành thư pháp; ông thường ban thưởng những cận thần của mình bằng những tác phẩm thư họa do tự ông sáng tác.
91189	Tuyến trên bầu 2, dài khoảng 6 mm, mỗi tuyến đường kính khoảng 1,3 mm, màu vàng.
91190	Tuyến trên là thuật ngữ chỉ những người trực tiếp hướng dẫn, tác động và tham gia vào quá trình chỉ đạo, sáng tạo, sản xuất, diễn xuất của một bộ phim.
91191	Tuyến trung gian khi rút quân ngày 23 tháng 10 sẽ ở Belgorod - Dniepr - Balaklava - Barvenkovo.
91192	Tuyên truyền là việc đưa ra các thông tin (vấn đề) với mục đích đẩy thái độ, suy nghĩ, tâm lý và ý kiến của quần chúng theo chiều hướng nào đấy mà người nêu thông tin mong muốn.
91193	Tuyên Vũ đế đích thân đến viếng, thương khóc đau xót, giáng chiếu cấp Đông viên Ôn minh bí khí, 1 bộ triều phục, 1 bộ áo liệm, 60 vạn tiền, 1000 xúc vải, 300 cân sáp, Đại hồng lư lo việc tang.
91194	Tuyên Vũ đế muốn thăm Nghiệp Thành, Bình dâng biểu can ngăn, cho rằng triều đình dời đô mới 10 năm, lòng người chưa định, tích trữ chưa nhiều, không nên hao phí, đế không nghe.
91195	Tuyến xuất phát từ Phố Mới theo hướng đông qua xã Vạn Hòa, xã Bản Phiệt, rồi xã Phong Hải huyện Bảo Thắng kết thúc ở Quốc lộ 70, toàn tuyến dài 25 km, đoạn qua thành phố dài khoảng 14,5 km.
91196	Tuye sau súng làm giảm chiều dài súng.
91197	Tuyệt chiêu này là cũng được coi là tuyệt chiêu bộc phát qua thực chiến của Sanji.
91198	Tuyệt chủng K-T là một vụ tuyệt chủng không đồng đều.
91199	Tuyệt đối không ăn thịt lợn nhiễm bệnh, thịt chưa nấu chín.
91200	Tuyệt đối không được nhịn tiểu bởi nhịn tiểu sẽ khiến nước tiểu bị ngưng đọng và ứ đọng, tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn sinh sôi và phát triển.
91201	Tuyết phát triển trong các đám mây mà chính chúng là một phần của hệ thống thời tiết lớn hơn.
91202	Tuyết rơi dày đặc đã cản trở cả hai bên cơ động xe tăng thiết giáp.
91203	Tuyết rơi trong thành phố ít hơn 5 ngày trong một năm, nhưng có thể rơi dày đặc trong vùng duyên hải gần đó.
91204	Tuyệt vọng do thua trận và đau yếu do viêm loét dạ dày, Bock xin từ chức và được Hitler chuẩn y. Sau khi bàn giao Cụm Tập đoàn quân Trung tâm cho Kluge vào ngày 18 tháng 12, ông được chuyển vào ngạch dự bị của quân đội Đức.
91205	Tuyệt vọng, trong chủ nghĩa hiện sinh, thường được định nghĩa là sự mất hy vọng.
91206	Tuyệt vọng với công việc, anh tìm đến một đạo diễn phim mà anh đã gặp trên phà tới Hải Nam để nhờ giúp đỡ.
91207	Tuy gặp nhiều khó khăn trong quảng bá võ thuật trong qua biểu diễn những khả năng công phu đặc dị, nhưng ông không nản chí và đã đóng góp nhiều trong việc hình thành Hội võ cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh.
91208	Tuy gồm rất nhiều hòn đảo, Indonesia vẫn có các nhóm sắc tộc, ngôn ngữ và tôn giáo riêng biệt.
91209	Tuy hai người này có tài năng, nhưng chức quan vẫn quá cao so với tài năng và những đóng góp của họ cho quốc gia, nên nhiều người phản đối.
91210	Tuy hai nước đều hành động theo suy luận có lý, nhưng kết quả lại vô lý.
91211	Tuy học ngành Thiên văn, nhưng Naur lại quan tâm tới Máy tính.
91212	Tuy hơi ngốc nghếch, nhưng vẫn rất thật thà.
91213	Tuy hứa không xử tử cả nhà Basiliscus ở Constantinopolis nhưng Zeno lại bí mật gửi họ đến một pháo đài tĩnh lặng ở Cappadocia, nhốt trong một bể nước khô để rồi toàn bộ đều chết vì ngạt thở.
91214	Tuy hướng thổi của gió đã thuận lợi cho quân Đức, nó thật quá dữ dội và cuối cùng đợt tấn công bằng hơi ngạt của quân Đức đã thất bại.
91215	Tuy Kagome giống Kikyo là vậy nhưng ở chương 2, Inuyasha vẫn cho rằng Kikyo xinh đẹp và thông minh hơn.
91216	Tuy khẳng định này không chắc chắn nhưng khả năng lớn là họ đã gặp gỡ nhau.
91217	Tuy không bao giờ trực tiếp tự mình giành được thắng lợi, lực lượng này vẫn giành được quyền lực nhờ sự giúp đỡ của Việt Nam ở các vùng phía Đông và phía Bắc của Lào.
91218	Tuy không còn độ hot như những ngày đầu thành lập nhưng nhóm vẫn phủ sóng nhiều trên các chương trình truyền hình.
91219	Tuy không có ý định viết thêm bài hát khác do "Mùa xuân lộc mới" ở thời điểm này vẫn còn thịnh hành, vào phút chót, nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện vẫn ngẫu hứng sáng tác "Mùa xuân ơi" và nhanh chóng hoàn tất tác phẩm trong thời gian ngắn.
91220	Tuy không cùng lớn lên và học chung với ba người còn lại nhưng Tatsuma vẫn có mối liên kết sâu sắc với Gin, Katsura và Takasugi.
91221	Tuy không được giới khoa học khuyến cáo nhưng tăm bông vẫn là một dụng cụ được nhiều người sử dụng để vệ sinh tai.
91222	Tuy không được ra sân lần nào tại giải lần này nhưng tuyển thủ trẻ của Hà Nội được HLV Mai Đức Chung coi như một trong những nhân tố tương lai của đội tuyển.
91223	Tuy không hề có ý định tiến công, Esch xuống lệnh cho toàn bộ pháo binh của Quân đoàn V khai hoả để kìm chân trung quân Pháp và ngăn chặn cái mà ông tin là đòn tấn công của MacMahon.
91224	Tuy không phải là một từ mới nhưng phải tới năm 2013 này, người ta mới biết tới từ này một cách rộng rãi.
91225	Tuy không qua trường lớp đào tạo song nhờ tài năng thiêm bẩm mà ông có thể sáng tác trong óc, không cần viết ra.
91226	Tuy là ác thần, nhưng ngũ thông được phụng thờ vì sự thần thông.
91227	Tuy là bản thảo chép tay song các nhà khoa học khẳng định rằng, không có một lỗi chính tả hay gạch xóa trong bản thảo Voynich.
91228	Tuy là ca sĩ trẻ nhưng Hoài Lâm có diện người hâm mộ khá đa dạng do anh thể hiện được thành công nhiều thể loại nhạc khác nhau, từ nhạc trữ tình, nhạc vàng, nhạc mang âm hưởng dân ca, cải lương, vọng cổ, hát xẩm đến nhạc trẻ.
91229	Tuy là con út, nhưng cuối cùng thừa tước Hòa Thạc Di Thân vương nguyên trạng từ Dận Tường.
91230	Tuy là cùng lớp nhưng Yu-na (trước) vẫn luôn khinh ghét người bạn này, trong một lần cãi vã trên cầu, Yu-na (trước) đã cướp sợi dây chuyền của cô bạn đó và đẩy cô bạn đó xuống cầu, làm cho cô bạn đó tử vong.
91231	Tuy là một ca khúc buồn nhưng với chất liệu blue jazz, Và mùa đông sang mang một màu sắc trẻ trung hơn.
91232	Tuy là người luyện Rin Juken nhưng Mele cũng giống Rio, cô không thích những thủ đoạn hèn nhát.
91233	Tuy là phỏng theo nguyên tác, nhưng phim và truyện gần như hoàn toàn khác nhau.
91234	Tuy là quan hệ chủ tớ nhưng mối quan hệ giữa Ryōhei và Seijūrō, Denshichirō giống như là ba huynh đệ.
91235	Túy lí hồng trần, đạm khán bán sinh cựu ngân.
91236	Tuy lĩnh chức Thừa tướng nhưng Lục Tốn vẫn trấn thủ Kinh châu, đóng quân ở Vũ Xương.
91237	Tùy loài, cây mắm có thể đạt đường kính gốc và chiều cao khác nhau, có loài đạt đường kính gốc 60 cm và chiều cao 30 m. Cây mắm trước đây dùng làm ghe, thuyền, cất nhà và làm củi.
91238	Tuy lớn lên trong vòng tay của người mẹ đơn thân nhưng Jang So Hyun là cô gái luôn lạc quan vui vẻ với tâm hồn trong sáng và thánh thiện.
91239	Tuy lúc đầu bà không có bệnh nhưng không lâu sau đó bà bắt đầu có những triệu chứng và nhiễm bệnh.
91240	Tuy lúc nào cũng hớn hở và vui vẻ nhưng do tính cứng đầu khó đổi, Sadik thường xuyên tranh chấp gây lộn vì những điều nhỏ nhặt nhất (đặc biệt là với Heracles), gần đây ông còn mắc thêm bệnh tò mò nữa.
91241	Tuy Maya hoàn toàn không có tài năng gì đặc biệt, nhưng mỗi lần diễn kịch là cô lại như trở thành người khác (cứ như đeo mặt nạ vậy), vì thế Maya luôn diễn được nhiều vai khác nhau.
91242	Tuy mệt mỏi nhưng đôi bàn chân nhỏ bé của cô gái nghèo vẫn kiên trì vượt đường xa.
91243	Tuy mới được sử dụng từ những năm cuối của thế kỉ XX, nhưng đây sẽ là nguồn năng lượng tiềm tàng của nhân loại.
91244	Tuy mỗi làng xã có tên riêng nhưng mọi người vẫn gọi chung là Làng Bột hay Lưỡng Bột hoặc Nhị Bột.
91245	Tuy mọi lãnh đạo thời cổ thường ca tụng những thành tựu của mình, Hatshepsut đã được gọi là pharaon có nhiều nỗ lực nhất trong việc khuếch trương những thành công của mình.
91246	Tuy một thời gian sau đó cặp đôi đã chia tay nhưng cả hai vẫn là bạn.
91247	Tuy mục đích chính là truyền đạo, trường học này cũng tiến hành dạy tiếng Anh cho người Triều Tiên.
91248	Tuy nằm trong trung tâm Paris, nhưng đây lại là khu phố yên tĩnh.
91249	Tuy nghiên cứu di truyền cho thấy hầu hết quần thể C. zillii đều rất gần gũi, vài quần thể ở rìa phạm vị phân bố có vị trí phân loại đáng nghi vấn, cần được nghiên cứu thêm.
91250	Tuy Ngu thị khiến Minh Đế rất tức giận nhưng ngài vẫn còn tình nghĩa với Ngu thị, vua an táng theo nghi lễ Quý tần, đồng nghĩa với việc truy phong Ngu thị.
91251	Tuy nhận được nhiều trông đợi nhưng không tránh khỏi trở ngại khi phát hành tại Việt Nam.
91252	Tuy nhận không ít "gạch đá" từ người hâm mộ của nhóm nhưng cô ca sĩ mới debut khẳng định: "Mình có một lượng fan hùng hậu và không cần tạo scandal".
91253	Tuy nhiên, 10 sư đoàn Đức và Romania đã bị vây ở phía Đông Huşi.
91254	Tuy nhiên 1803 họ mất luôn phần bên phải sông Rhein của Kurpfalz về tay Baden.
91255	Tuy nhiên 28% thu nhập của Iraq từ xuất khẩu dầu mỏ theo chương trình này đã bị chiết trừ vào quỹ đền bù và dành cho các chi phí quản lý của Liên Hiệp Quốc.
91256	Tuy nhiên, 3σ là một s-p lai có năng lượng thấp hơn so với orbital 1π, là p tinh khiết, vì thế 3σ được lấp đầy trước 1π.
91257	Tuy nhiên, 7 Legend Rider kết hợp sức mạnh của họ và đi vào trong cơ thể hắn.
91258	Tuy nhiên, 800 bản đã được đặt hàng trong tổng số 1000 trong đợt phân phối đầu tiên.
91259	Tuy nhiên, 8% trẻ em và 20% người lớn bị melioidosis không có yếu tố nguy cơ.
91260	Tuy nhiên, Aden đã chống lại cuộc viễn chinh của Albuquerque trong cùng năm đó và một nỗ lực khác của người kế nhiệm của Lopo Soares de Albergaria vào năm 1516.
91261	Tuy nhiên, A Hán ngăn cản tình cảm của đôi bạn, cố nuôi hy vọng tình cảm với Birdy, mặc kệ những thách thức mà cá nhân phải đối mặt trong thời đại đó.
91262	Tuy nhiên, album này cũng nhận được nhiều ý kiến khen chê trái chiều.
91263	Tuy nhiên, Alexandros đã kịp thời phản ứng và đánh tan quân của vua Ba Tư tại Issus.
91264	Tuy nhiên, Al-Malik al-Rahim đã liên thủ cùng với Abu Mansur Fulad Sutun, đánh tan quân đội của Fuladh, Abu Mansur Fulad Sutun sau đó đã đồng ý thừa nhận thẩm quyền của Al-Malik al-Rahim.
91265	Tuy nhiên, Alper không thể chấp nhận rằng một "đột biến" protein là tác nhân.
91266	Tuy nhiên, A Lý Bất Ca đã bắt giữ A Tất Thất Cáp và cuối cùng sát hại người này, thay và đó lập một đồng minh của mình là A Lỗ Hốt (Alghu) làm hãn của Sát Hợp Đài hãn quốc.
91267	Tuy nhiên, anh ấy đã chấp nhận một chiếc xe hơi miễn phí và khoản trợ cấp học sau đại học tăng 67%, cả hai đều do Ban Công nghiệp nặng của Ủy ban Nhân dân cung cấp.
91268	Tuy nhiên, anh bị chen ngang bởi Shane và gọi Owens là kẻ lừa đảo rồi phạt Owens 100 000$ vì đã tấn công Elias.
91269	Tuy nhiên, anh bị loại ngay từ vòng đầu.
91270	Tuy nhiên anh bị loại ở ngay vòng đấu sau đó.
91271	Tuy nhiên anh chỉ thi đấu được vỏn vẹn 8 phút trong trận chung kết này do tái phát chấn thương và chung cuộc Atlético để thua 4-1 sau 120 phút thi đấu.
91272	Tuy nhiên, anh cũng được biết đến với những sai lầm ngớ ngẩn trong đội tuyển quốc gia khi anh không được chơi ở vị trí ưa thích của mình.
91273	Tuy nhiên, anh cũng khá giận dữ khi thấy phiên bản điện ảnh của mình giống một người theo thuyết bất khả tri hơn là một người vô thần.
91274	Tuy nhiên, anh đã gây thất vọng khi thua ở vòng hai trước nhà vô địch Pháp mở rộng 2002 Albert Costa với tỉ số 6-3,3-6,2-6.
91275	Tuy nhiên, anh đã không thể debut vì thiếu sót một số kĩ năng và chiều cao quá chênh lệch.
91276	Tuy nhiên, anh dự định sẽ giữ mẫu G-virus cho riêng mình và bắn cô.
91277	Tuy nhiên anh dừng bước tại vòng sau (32 tay cơ).
91278	Tuy nhiên, anh không ký hợp đồng với họ và tiếp tục thử việc ở Bolton Wanderers theo đề nghị của huấn luyện viên Leeds United Peter Reid.
91279	Tuy nhiên, anh không thể sánh được với Agito Shining Form, người đã khiến anh trọng thương bằng đòn Shining Clash của mình.
91280	Tuy nhiên, anh lại chính là cầu thủ có số trận đấu tại vòng loại trực tiếp nhiều nhất, tổng cộng là 13 lần.
91281	Tuy nhiên, anh lại để thua trong trận chung kết ở Dubai trước Djokovic với tỷ số 3–6, 3–6 và thua trong các trận bán kết tại Miami Masters và Madrid Open trước Rafael Nadal.
91282	Tuy nhiên anh lại tịt ngòi ở 4 trận tiếp theo sau đó.
91283	Tuy nhiên, anh thích nói về ý nghĩa đầy đủ của nó trực tiếp cho từng người và không muốn nó lan truyền trên internet.
91284	Tuy nhiên, anh thường được những người anh gặp trên đường cho ăn và giúp đỡ.
91285	Tuy nhiên, anh vẫn hờ hững, lạnh nhạt với người tình vì trong lòng đang đắm say người khác.
91286	Tuy nhiên anh vẫn tránh né nói đến các vấn đề chính trị.
91287	Tuy nhiên, Anna đã bị giết khi Red Wings đánh bom lâu đài.
91288	Tuy nhiên, ăn nhau thai lại có thể là nguyên nhân đe dọa sức khỏe của nhiều người, nhiều người đồn đại rằng ăn nhau thai bồi bổ sức khỏe, chữa các bệnh thông thường như mệt mỏi, suy nhược cơ thể.
91289	Tuy nhiên, Anti-Monopoly được miễn trừ khỏi luật pháp và Anspach sau đó đã đạt được thỏa thuận với Hasbro và tiếp thị trò chơi của mình theo giấy phép từ họ.
91290	Tuy nhiên, Antiochos đã ngay lập tức đáp trả bằng cách phát động một cuộc phản công vào xứ Syria, buộc Ptolemaios II Philadelphos phải phòng thủ Ai Cập.
91291	Tuy nhiên, ảo giác phải được phân biệt với lỗi nhận thức xảy ra trong giây lát mà nhiều người mắc phải.
91292	Tuy nhiên, Argentina chỉ về đích ở giữa vòng bảng, có nghĩa họ đã bỏ lỡ cơ hội để bảo vệ ngôi vô địch.
91293	Tuy nhiên, Arsenal lại phải chấp nhận trắng tay trong cả mùa giải.
91294	Tuy nhiên, Ash và những người khác không biết rằng anh ta cũng là người lãnh đạo Nhóm Thiên hà.
91295	Tuy nhiên ấu đế lại mất sớm hơn cha mình có lẽ vào khoảng năm 1407.
91296	Tuy nhiên, "Australia" - tên tiếng Anh của Úc cũng được dùng phổ biến trong tiếng Việt giống như trường hợp của nước Ý (hay Italia).
91297	Tuy nhiên, bác sĩ của Robin thông báo tin xấu: cô ấy không thể làm mẹ.
91298	Tuy nhiên, bà cũng nhận ra rằng lời nói có thể làm tổn thương; Rốt cuộc, chính lời nói của cha bà đã khiến mẹ bà buồn bã ngay từ đầu.
91299	Tuy nhiên bà đã kịp thời tỉnh lại để lãnh đạo Làng Lá trong Đại chiến Thế giới Ninja lần thứ tư.
91300	Tuy nhiên, bài hát cũng gây nên nhiều tranh cãi về chủ đề của nó và nhận được những phản ứng trái chiều từ các nhà phê bình âm nhạc.
91301	Tuy nhiên, bài hát được cho là điểm khác biệt duy nhất so với album, khác hoàn toàn so với công thức mang định hướng nhạc pop của Music Box.
91302	Tuy nhiên, bà không có được nhiều sự sủng ái từ Thành Tông, nên bà đã quyết định chọn hậu cung cho ông.
91303	Tuy nhiên, Ba Lan trẻ cũng bao gồm các phong cách nghệ thuật khác và bao gồm một cách tiếp cận rộng hơn về nghệ thuật, văn học và lối sống.
91304	Tuy nhiên bản chất vật lý của hai hiện tượng là khác nhau; trong đó ánh sáng của phốtpho lấy năng lượng từ phản ứng hóa học.
91305	Tuy nhiên, ban đầu khoai tây thiếu đa dạng di truyền, do có rất hạn chế số lượng giống cây được giới thiệu, nó còn là cây trồng dễ bị bệnh.
91306	Tuy nhiên, bằng chứng cho thấy rằng nhà vua không hề biết gì về vụ giết người này.
91307	Tuy nhiên, bảng điều khiển có tốc độ làm mới 120 Hz cao hơn so với 90 Hz trên Mi 10 và Mi 10 Pro và có thể hiển thị một tỷ màu.
91308	Tuy nhiên, ba người lính đặc công là Phan Xuân Kính, Phạm Văn Lãm, Vũ Công Xướng đã hy sinh ngay tại sân bay, Nguyễn Khắc Nga bị thương nặng và bị địch bắt.
91309	Tuy nhiên, bản liệt kê của cuộc điều tra năm 1810 bị thiếu hoàn toàn bảy tiểu bang, một vùng lãnh thổ, Đặc khu Columbia và 18 quận thuộc Virginia.
91310	Tuy nhiên, ban nhạc đã tan rã chỉ sau sáu tháng vì sự nổi tiếng của họ.
91311	Tuy nhiên, bản thân không đủ kiên nhẫn, thay đổi quan viên vội vã, tình trạng đảng tranh ngày càng trầm trọng.
91312	Tuy nhiên, bản từng vùng sản xuất có thể tô màu theo một sự thông nhất riêng của vùng đó, thường có ghi chú, quản lý, thông tin được cho trên bản đồ, ngày tháng, độ tin cậy.
91313	Tuy nhiên, báo chí tại Canada lại trách móc việc áp đặt quyền lực của hoàng tộc lên một quốc gia với lối sống xã hội vốn không vương giả như Canada và không hoan nghênh vị tân toàn quyền cùng phu nhân khi họ mới đến Canada.
91314	Tuy nhiên bạo lực sau bầu cử năm 2008 cùng với những tác động tiêu cực của khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã ảnh hưởng đến kinh tế Kenya khiến GDP giảm xuống còn 1,7%.
91315	Tuy nhiên, bắt đầu từ những năm 1970, sản phẩm phụ lưu huỳnh thu hồi từ dầu và khí tự nhiên đã hạ giá lưu huỳnh và đẩy nhiều mỏ khai thác Frasch ra khỏi hoạt động kinh doanh.
91316	Tuy nhiên, Bạt Đô đã lờ đi sự phản đối và gửi người em là Berke tới hội nghị kurultai tại Mông Cổ, và bầu Mông Kha làm đại hãn năm 1251.
91317	Tuy nhiên, bất kỳ điều kiện nào làm giảm sản xuất nhiệt, tăng mất nhiệt hoặc làm suy yếu quá trình điều nhiệt, tuy nhiên, có thể đóng góp.
91318	Tuy nhiên, bất kỳ hàm số liên tục trên đoạn hay khoảng từ giá trị a đến b, thì đều tồn tại nguyên hàm của hàm số đó trên đoạn/khoảng từ a đến b nêu trên.
91319	Tuy nhiên, bá tước Mortimer vẫn trung thành với vua Henry V, khiến âm mưu này bị lật tẩy.
91320	Tuy nhiên, bà vẫn liên lạc với bên ngoài và vẫn tiếp tục lãnh đạo phong trào đấu tranh.
91321	Tuy nhiên, bà vẫn nằm ngoài kế hoạch hàng ngày của Liên minh chồng cho đảng chính trị Cộng hòa.
91322	Tuy nhiên, bấy giờ, Dân Xã bị phân liệt trầm trọng thành nhiều nhóm khác nhau.
91323	Tuy nhiên, bây giờ nó nằm sâu hơn nhiều trong đất liền do cải tạo đất kể từ khi hoàn thành con đường.
91324	Tuy nhiên, bên cạnh các quy định khá chặt chẽ trong việc xử lý các đối tượng hoạt động mại dâm nữ thì mại dâm nam vẫn chưa được pháp luật điều chỉnh.
91325	Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui là những nỗi buồn, sự đan xen vui buồn lẫn lộn ấy rất khó tả.
91326	Tuy nhiên Bỉ chịu khuất phục trước đội vô địch giải Argentina 0-2 ở bán kết.
91327	Tuy nhiên, biên chế quân Nguyễn không thống nhất.
91328	Tuy nhiên biện pháp này không bị ràng buộc về mặt pháp lý và không ngăn chặn việc sử dụng tràn lan sản phẩm này như một loại thuốc.
91329	Tuy nhiên, biến thể này đã thay thế hoàn toàn việc đọc thuật ngữ cũ trong nhiều tác phẩm.
91330	Tuy nhiên biểu tự vốn là một dạng hiệu, không phải tên thật 司马迁《史记·外戚世家》载：“卫皇后字子夫，生微矣。
91331	Tuy nhiên, bi kịch ập đến khi một nhóm xã hội đen trẻ tuổi, cầm đầu bởi Iosef Tarasov, hỏi mua chiếc xe hơi Mustang của John mà không được.
91332	Tuy nhiên, binh nghiệp của ông không được bằng phẳng.
91333	Tuy nhiên, bộ anime đã nhận được nhiều lời chỉ trích xuất phát từ cách chuyển thể của Toei.
91334	Tuy nhiên, bộ càng đáp hai bánh làm cho khó khăn khi phi công muốn "xoay" chiếc máy bay vào tư thế ngóc mũi để cất cánh.
91335	Tuy nhiên, bởi Giscard đã thua cuộc, Chirac xuất hiện như lãnh đạo chính của phái cánh hữu.
91336	Tuy nhiên, Bộ luật Dân sự Thống nhất của Goa xác định rõ ràng hôn nhân là giữa các thành viên khác giới.
91337	Tuy nhiên, bông khoan hoặc vải bạt nặng hơn thường được sử dụng cho các mục đích chức năng và/hoặc thẩm mỹ.
91338	Tuy nhiên, bộ phim đã không được lên sóng.
91339	Tuy nhiên, bộ phim không tập trung khai thác số phận các nhân vật trong nhóm Tháng Chạp mà cố gắng làm nổi bật diễn biến tâm lý và hành động của những người phụ nữ trong cuộc đời họ.
91340	Tuy nhiên, bộ xử lý liên hợp—trong cả các hệ thống CPU cũng như máy tính—đã gần như biến mất.
91341	Tuy nhiên, Bộ Y tế Canada đã cấm sử dụng chì trong mỹ phẩm vào năm 2005 (có hiệu lực vào cuối năm 2006) dựa trên các xét nghiệm cho thấy khả năng gây ung thư và độc tính sinh sản.
91342	Tuy nhiên, Brooks đã thay đổi vị trí của mình và trở thành người ủng hộ trung thành của tính năng này.
91343	Tuy nhiên Bugsy Siegel đã phải trả giá cho việc thành công này bằng chính mạng sống của mình vì đã làm thất thoát tiền bạc của các ông trùm cùng góp vốn.
91344	Tuy nhiên, bụi bặm đã lơ lửng tạo nên những điều kiện sương mù thường thấy ở đây.
91345	Tuy nhiên, "Bukalah Matamu" đã vướng vào một cuộc tranh cãi khi người ta cho rằng bài hát này có sự tương đồng với một bài hát từ TheFatRat và Laura Brehm, The Calling.
91346	Tuy nhiên, bước quan trọng nhất sẽ là đo lường đầy đủ cho khách hàng.
91347	Tuy nhiên các bảo bối của Minidora lại quá nhỏ nên thường bất tiện.
91348	Tuy nhiên, các biểu hiện chỉnh hình của hội chứng rất đặc trưng và dễ nhận ra.
91349	Tuy nhiên các bộ phận của xe như: khung xe, bộ phận giảm xóc và lốp xe cũng đã được tăng thêm độ cứng để đáp ứng nhiều mục đích sử dụng của người tiêu dùng.
91350	Tuy nhiên, các bức vẽ ở lâu đài Qasr Amra lại là ngoại lệ.
91351	Tuy nhiên, các cánh quân triều vẫn lên tiến được.
91352	Tuy nhiên, các câu lạc bộ bóng đá từ Kristiansund đã thành công hạn chế trong việc đào tạo cầu thủ, với Kristiansund FK đã xuống chơi giải hạng Nhất Na Uy năm 1991 còn gần đây nhất đó là Clausenengen vào năm 1991.
91353	Tuy nhiên, các câu lạc bộ di chuyển theo các hướng rất khác nhau trong những năm tiếp theo.
91354	Tuy nhiên, các cấu trúc kiểu này được các dự án đặc biệt ưa thích vì sự phù hợp.
91355	Tuy nhiên, các chính phủ lâm thời tại 2 miền Triều Tiên đã khước từ việc tuân theo giải pháp này.
91356	Tuy nhiên, các chứng cứ lịch sử cho thấy là các vườn và hồ nước phản chiếu đã được sắp đặt từ nguyên thủy, và cách sắp xếp này đã được tu bổ.
91357	Tuy nhiên, các chương trình quỹ công đã dành cho 14 năm đào tạo là mối quan tâm lớn đối với các chính phủ.
91358	Tuy nhiên, các chủ thể này khác nhau nhiều về mức độ tự trị.
91359	Tuy nhiên, các con Shackleford là một đàn bị cô lập hơn, không có máu bên ngoài thêm vào đàn ở hòn đảo này.
91360	Tuy nhiên, các con số khác thì vẫn cứ cho rằng con số người thiệt mạng có thể cao đến 200.000.
91361	Tuy nhiên các cụm từ này không phổ biến và mang ý nghĩa như Oxbridge.
91362	Tuy nhiên, các cuộc tấn công lẻ tẻ không gây tiếng vang của IRA tại miền biên tiếp tục diễn ra.
91363	Tuy nhiên, các dạng chức năng của phương trình Arrhenius và Eyring là tương tự nhau, và đối với quy trình một bước, các tương ứng đơn giản và có ý nghĩa hóa học có thể được rút ra giữa các tham số Arrhenius và Eyring.
91364	Tuy nhiên, các địa điểm cũ có niên đại từ 20.000 năm trước đã được công bố.
91365	Tuy nhiên, các dịch vụ công được cung cấp riêng như vậy thường được quy định chặt chẽ, ví dụ (ở Hoa Kỳ) bởi Ủy ban Tiện ích Công cộng.
91366	Tuy nhiên, các điều khoản là gần như đồng nghĩa.
91367	Tuy nhiên các đỉnh núi Kakazu, Nishibaru và Tanabaru cuối cùng cũng đã bị người Mỹ chiếm nhưng trung đoàn bộ binh 22 Nhật vẫn tiếp tục cầm chân sư đoàn 7 Mỹ ở phía đông.
91368	Tuy nhiên, các đội bay và ban chỉ huy thường có quan điểm ưa chuộng đặc tính bền bỉ của chiếc B-17 hơn các tính năng khác.
91369	Tuy nhiên, các đơn vị dù Liên Xô đều được thả xuống không đúng mục tiêu.
91370	Tuy nhiên, các đột biến kháng acyclovir- hoặc ganciclovir có thay đổi DNA polymerase của virus cũng có thể kháng với foscarnet.
91371	Tuy nhiên, các dự án cải tạo đất đai cũng được cho là nguyên nhân của sự lắng đọng bùn ở Gurney Drive gần đó- một trong những bờ biển nổi tiếng của George Town.
91372	Tuy nhiên, các gân bên nổi rõ của S. argentea có thể dễ dàng phân biệt nó với S. iporii.
91373	Tuy nhiên, các giải pháp mới này không dễ dàng ứng dụng.
91374	Tuy nhiên, các giả thiết cho rằng sẩn ngọc sẽ kích thích âm đạo nữ giới trong quá trình giao hợp vẫn còn chưa được chứng minh vì kích cỡ của chúng quá nhỏ.
91375	Tuy nhiên, các hàng bánh này lại từng bị cho là "mất vệ sinh an toàn thực phẩm".
91376	Tuy nhiên, cách chế biến món ăn này ở hai nơi lại có sự khác biệt.
91377	Tuy nhiên, các hồ sơ đương đại cho thấy Moriss chỉ bắt đầu có được vị trí đó sớm nhất là từ năm 1823.
91378	Tuy nhiên, cách phân biệt thể loại văn học như vậy có thể thay đổi, và đã được sử dụng theo những cách khác nhau trong các thời kỳ và truyền thống khác nhau.
91379	Tuy nhiên cách phiên âm "Séc-bi-a" theo tên tiếng Anh (Serbia) đang dần phổ biến hơn.
91380	Tuy nhiên, cách sử dụng lại chưa được thống nhất, chủ yếu tồn tại 2 cách sử dụng là thêu trơn ngang trên cổ tay áo hoặc thêu dọc trong một dải trên cổ tay áo.
91381	Tuy nhiên, cách sử dụng này ít phổ biến hơn.
91382	Tuy nhiên, các kết quả thu được từ nghiên cứu này khó diễn giải sang các mối quan hệ phát sinh chủng loài.
91383	Tuy nhiên, các khoa chuyên về kỹ thuật điều khiển vẫn tồn tại, ví dụ, Khoa Điều khiển Tự động và Kỹ thuật Hệ thống tại Đại học Sheffield và Khoa Kỹ thuật Hệ thống tại học viện Hải quân Hoa Kỳ.
91384	Tuy nhiên, các kiến ​​trúc sư nổi tiếng như Pancho Guedes đã kết hợp các yếu tố hiện đại với các đường nét nghệ thuật địa phương, qua đó tô điểm nét Mozambique độc đáo cho các tòa nhà trong thành phố.
91385	Tuy nhiên, các loài lần đầu tiên được ghi nhận bởi một nhà tự nhiên học người Mỹ, WT trắng.
91386	Tuy nhiên các loại nho dại lại nhỏ và chua, tại các địa điểm khảo cổ thường tương đối hiếm khi tìm thấy chúng.
91387	Tuy nhiên, các loại thuốc nonbenzodiazepin có cấu trúc hóa học không giống nhau hoặc hoàn toàn khác nhau, và do đó không liên quan đến các loại thuốc benzodiazepin ở cấp độ phân tử.
91388	Tuy nhiên, các lỗ vận chuyển nước chặn hoàn toàn các ion, bao gồm cả các proton-vốn cần thiết để bảo tồn thế năng điện hóa của màng tế bào (do chênh lệch nồng độ proton ở hai bên màng).
91389	Tuy nhiên, các lý luận toán học được sử dụng bởi các bài báo trước đó đã bị chỉ trích.
91390	Tuy nhiên, các mưu đồ và hành động tối tăm của chúng đều bị người dân ta vạch trần.”
91391	Tuy nhiên, các nghiên cứu dựa theo chuỗi đều ghi nhận sự khác biệt của OHF.
91392	Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng khả năng của cầy chống được nọc rắn là ít nhất một phần do biến đổi thụ thể nicotinic acetylcholine của nó (AcChoR) mà không ràng buộc với alpha-BTX, và alpha-neurotoxin.
91393	Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng nhận thấy rằng ước tính ban đầu của họ đối với thùng đốt là quá cao và lò đốt được sử dụng để so sánh đại diện cho một nhà máy "sạch" chỉ mang tính lý thuyết.
91394	Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu tại Viện Pasteur ở Paris đã phân lập được một loại retrovirus chưa được biết đến và khác biệt về mặt di truyền ở bệnh nhân AIDS mà sau này được đặt tên là HIV.
91395	Tuy nhiên, các nhà phê bình cho rằng xã hội nên được quan tâm bởi những người trực tiếp phủ nhận hoặc ủng hộ, ví dụ, tội diệt chủng (xem các hạn chế ở trên).
91396	Tuy nhiên, các nhà sản xuất đã loại bỏ nhân vật này vì cho rằng sự xuất hiện của một con gà tây ở Virginia vào thế kỷ 17 là bất hợp lý.
91397	Tuy nhiên, các nhà ủng hộ liệu pháp trị liệu thì cho rằng họ đã đạt thành công trong nhiều trường hợp.
91398	Tuy nhiên, các nội dung đánh đôi là những sự kiện hoàn toàn độc lập so với các trận đấu đơn.
91399	Tuy nhiên, các oxidoreductase wolfram cũng có thể xúc tác quá trình ôxi hóa.
91400	Tuy nhiên, các phản ứng nhiệt hạch nóng có xu hướng tạo ra nhiều sản phẩm giàu neutron hơn vì các actinide có tỷ lệ neutron-proton cao nhất trong số các nguyên tố hiện có thể được tạo ra với số lượng vĩ mô.
91401	Tuy nhiên, các phép đo tốc độ gió duy trì tối đa mà JTWC sử dụng dựa trên thời gian trung bình 1 phút, tương tự như thời gian trung bình Trung tâm Bão quốc gia và Trung tâm Bão bão Trung tâm Thái Bình Dương của Hoa Kỳ.
91402	Tuy nhiên, các phe trên đã phản ứng nhanh chóng để đảm bảo không có thiệt hại nào.
91403	Tuy nhiên các phiên bản A13 Mk không thành công.
91404	Tuy nhiên, các phương ngữ bị tranh cãi với các phương ngữ Hindi của Khu vực Trung tâm trong cuộc điều tra dân số Ấn Độ.
91405	Tuy nhiên các phương pháp chống biến đổi khí hậu khác cũng có những rủi ro trong dự báo, dù mức độ rủi ro có thể khác nhau.
91406	Tuy nhiên, các quốc gia như Nhật Bản chủ yếu tập trung các dự án phát triển và đầu tư của họ tại khu vực nội lục và hải đảo từ sau khi kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai.
91407	Tuy nhiên, các quốc gia như Yemen, Somalia, Mauritania, Mali, Niger và Tchad lại thuộc về các nước nghèo nhất thế giới.
91408	Tuy nhiên, các sản phẩm kết hợp thuộc loại này đại diện cho phương pháp thành công nhất được phát triển để thực sự chữa khỏi bệnh viêm gan C, thay vì chỉ làm chậm sự tiến triển của bệnh.
91409	Tuy nhiên, các số nguyên âm không phải là các nghiệm duy nhất của hàm zeta; và những nghiệm này gọi là không điểm phi tầm thường hay "không điểm không tầm thường".
91410	Tuy nhiên, các tác giả Farkas B. và Webb R.G. vào năm 2003 Farkas B., Webb R. G., 2003.
91411	Tuy nhiên, các tác giả Sibley và Ahlquist đã xử lý chúng như là nhóm chỉ có một đại diện (Oreoica gutturalis), và định nghĩa tông Oreoicini như là đơn vị phân loại chỉ bao gồm Oreoica gutturalis là định nghĩa thích đáng.
91412	Tuy nhiên các tàu ngầm Liên Xô cũng đã phát triển các khả năng thích ứng như sử dụng mồi bẫy và gây rối hệ thống dò tìm khiến cho ngư lôi không thể tìm ra mục tiêu.
91413	Tuy nhiên, các thế lực quân phiệt không phục tùng lẫn nhau, và chính phủ Bắc Kinh bạc nhược cũng không đủ khả năng kiểm soát quân phiệt, hình thành thực tế các thế lực quân phiệt cát cứ địa phương.
91414	Tuy nhiên, các thuộc tính thống kê nhất định có thể được trích xuất từ một mẫu tín hiệu, đại diện cho việc thực hiện một quá trình ngẫu nhiên.
91415	Tuy nhiên các tiêu chuẩn này không chỉ khép kín trong truyền thống, mà nó tiếp nhận các yếu tố văn hóa của những dân tộc khác.
91416	Tuy nhiên các tính toán của ông đã không hoàn toàn phù hợp với thực tế, vì trong hai thế kỷ gần đây tốc độ tăng dân số vẫn xảy ra mà không bị cản trở bởi nghèo đói.
91417	Tuy nhiên, các tổ chức kháng Nhật sử dụng Taekkyon như một phương pháp huấn luyện tinh thần và thể chất.
91418	Tuy nhiên, các tổ chức như Viện điện toán khoa học và hình ảnh (Scientific Computing and Imaging Institute) đã phát triển các mẫu dựa trên máy tính có độ chính xác về mặt kết cấu cao.
91419	Tuy nhiên, các trang đổi hướng từ các dạng có dấu ngoặc đơn vẫn tồn tại cho hầu hết các vật thể được đánh số, chưa có tên và những vật thể nổi tiếng).
91420	Tuy nhiên, các trận không chiến ngày càng thưa dần khi trời bắt đầu đổ mưa và pháo binh có nhiệm vụ thay thế.
91421	Tuy nhiên các trục đã được cứng để cài đặt trên khung gầm trong khi đang được lắp ráp và sẽ trở nên tách ra từ các vấu trên tấm đệm nếu áp lực rất cứng đã được áp dụng.
91422	Tuy nhiên, các trường hợp nặng hơn có thể cần điều trị cách chậm chãi và làm giảm đáng kể sức khỏe và ngoại hình của mèo.
91423	Tuy nhiên các vị tiên đã khuyên can vì cho rằng nếu giết nó chẳng khác giết cha mẹ mình.
91424	Tuy nhiên, các ý tưởng Trái Đất đóng băng của Mawson dựa trên sự giả thiết sai lầm rằng vị trí địa lý của Australia, và của các lục địa khác nơi các trầm tích băng hà vĩ độ thấp được tìm thấy, luôn không thay đổi theo thời gian.
91425	Tuy nhiên, cả hai bộ quy tắc thường cấm áp dụng trong việc phân bổ.
91426	Tuy nhiên, cả hai chiếc Shōkaku và Zuihō đều bị hư hại nặng bởi các đợt không kích của Mỹ, và Zuikaku phải thu hồi những chiếc máy bay còn sống sót.
91427	Tuy nhiên, cả hai loài đều nằm trong phân chi Curcuma của chi Curcuma, Leong-Škorničková J., Šída O., Záveská E. & Marhold K., 2015.
91428	Tuy nhiên, cả hai loại truyện này đều cơ bản có kết thúc giống nhau với một kết thúc có hậu, kết thúc có tính chất lí tưởng.
91429	Tuy nhiên, Cả hai thành viên là Roy và Mike rời khỏi nhóm và thay thế của Minkook vào năm 2018.
91430	Tuy nhiên cái chết đột ngột của ông để lại Antigonos Doson như là nhiếp chính cho Philippos trẻ.
91431	Tuy nhiên, cái chết tàn bạo của Mauricius đã ngăn cản những kế hoạch sắp trở thành hiện thực.
91432	Tuy nhiên cái tên này hiếm khi được sử dụng, người hâm mộ chỉ dùng cái tên này để phân biệt cô với các nghệ sĩ khác trùng tên.
91433	Tuy nhiên, cần chú ý rằng quá trình hình thành ba loại rạn san hô theo quan điểm Darwin chỉ có thể áp dụng cho một số lượng giới hạn các hình thể đại dương trên phạm vi toàn cầu.
91434	Tuy nhiên, căn cứ vào những dấu tích di chỉ được các nhà khảo cổ thêm thì ngôi chùa còn có thể được xây dựng từ sớm hơn, tức là vào thời Trần thế kỷ thứ 13.
91435	Tuy nhiên, càng về sau này càng có sự kết hợp giữa các sắc tộc, nên các màu da có nhiều sắc độ khác nhau.
91436	Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các truyền thuyết có thể chịu ảnh hưởng của tình hình trong thập niên 1860: Cuộc chiến dữ dội xảy ra trên đảo giữa cư dân trên đảo và những người di cư để tranh giành đất đai và tài nguyên.
91437	Tuy nhiên, cần nhấn mạnh, dù dịch vụ y tế tại Guyana vẫn kém cỏi so với hầu hết quốc gia vùng Caribe khác, đã có tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực này ở giai đoạn 1988 - 1998.
91438	Tuy nhiên, cần thận trọng bởi các phản ứng kháng thể lại không hoàn toàn đặc hiệu cho tế bào GC.
91439	Tuy nhiên, Cao Hoan nhận ra âm mưu của Hiếu Vũ Đế nên tiến quân về Lạc Dương.
91440	Tuy nhiên, Cao ủy Anh tại Zanzibar là Timothy Crosthwait báo cáo rằng không có trường hợp kiều dân Anh bị tấn công và khuyến nghị phản đối can thiệp.
91441	Tuy nhiên, Carnahan rời dự án vào năm 2013 và đạo diễn Gerardo Naranjo tham gia tiếp tục thực hiện bộ phim.
91442	Tuy nhiên cả Sills và Sutherland vẫn luôn cư xử lịch sự, thân thiện và có những nhận xét tốt đẹp về nhau.
91443	Tuy nhiên, cả trung đội từng người một bị hạ bởi những phát bắn tỉa cho đến khi chỉ còn sót lại mỗi Murdock.
91444	Tuy nhiên, câu chuyện đã đi theo một hướng hoàn toàn khác so với dự định ban đầu.
91445	Tuy nhiên cậu cũng tự hào lái nó đi chơi và cho một cô bạn gái mà cậu thích là Mikaela Banes đi nhờ.
91446	Tuy nhiên, cậu đã cưỡng lại được ý muốn đó và chạy đến lớp.
91447	Tuy nhiên, câu lạc bộ đã bị Leyton đánh bại 2-0 trên sân nhà trong trận bán kết.
91448	Tuy nhiên, câu lạc bộ đã bị loại sớm khỏi giải.
91449	Tuy nhiên cầu thủ này thật ra là tiền đạo, đang lấp vào vị trí hậu vệ.
91450	Tuy nhiên, cấu trúc bên trong của nó bao gồm số tầng có thể khác nhau với những gì được nhìn thấy từ bên ngoài.
91451	Tuy nhiên, C. E. M. Hansel viết "bây giờ thì mọi người đã biết rằng mỗi thí nghiệm đều có các sai sót nghiêm trọng do các tác giả cuốn Extra-Sensory Perception After Sixty Years" gây ra để tránh gây chú ý trong việc kiểm tra.
91452	Tuy nhiên Chad có cảm tình với Sonny.
91453	Tuy nhiên, chẩn đoán hội chứng Proteus ở bệnh nhân này đã bị người khác đặt ra những nghi vấn.
91454	Tuy nhiên cha ông quyết định rằng ông không đủ lớn để đi cùng, làm cho Piazzolla căm phẫn.
91455	Tuy nhiên, cháu ngoại của Soga no Okae là Công chúa Yamanobe (con gái của Nhật hoàng Tenchi với Hitachi no Hiratsume) đã phải tự vẫn sau khi chồng mình là Hoàng tử Ōtsu bị Nhật hoàng Jitō xử tử.
91456	Tuy nhiên, chế độ mới đã thất bại trong việc củng cố chính nó, điều này dẫn đến việc Abu’l-Faḍl Jaʿfar ibn Ahmad al-Muʿtaḍid khôi phục chỉ trong vài ngày, tuy nhiên mâu thuẫn giữa ông và Mu'nis al-Muzaffar thì vẫn còn dai dẳng mãi.
91457	Tuy nhiên, chế độ một vợ một chồng diễn ra phổ biến hơn trên khắp Tây Tạng.
91458	Tuy nhiên Chelsea đã kết thúc mùa giải 2010-11 mà không giành được bất kỳ danh hiệu nào.
91459	Tuy nhiên, chỉ 10 tàu cho mỗi hướng đi ga Sangbong; phần lớn các tàu sẽ dừng lại tại ga Sangbong, và hai tàu đặc biệt giờ cao điểm chạy từ ga đại học Kwangwoon.
91460	Tuy nhiên, chỉ 1 năm sau, chính quyền Việt Nam cho phép mở lại các Chủng viện, nhưng vì cơ sở cũ của Tiểu Chủng viện Sao Biển đã bị trưng dụng nên Chủng viện phải chuyển về địa điểm mới tại Giáo xứ Phước Hải, Nha Trang.
91461	Tuy nhiên, chỉ 2 tuần trước khi chết, lượng tinh trùng này mới được phóng ra tạo ham muốn quá mãnh liệt cho chúng.
91462	Tuy nhiên, chỉ có Dory được chỉ dẫn và do đãng trí nên không nhớ.
91463	Tuy nhiên chỉ có một tỷ lệ tương đối nhỏ của dân cư dọc các tuyến đường vận tải đường sắt lớn mới sử dụng đường tàu và các dịch vụ phà được giới hạn chỉ dành cho những người đi lại giữa Newcastle và Stockton.
91464	Tuy nhiên, chỉ có sáu người tham gia cuộc thi, số thí sinh còn lại rút lui do thiếu sự hỗ trợ của gia đình.
91465	Tuy nhiên chỉ có thành viên và nhân viên Quốc hội, Tối cao Pháp viện, Thư viện Quốc hội và một số viên chức chính phủ mới có quyền mượn sách.
91466	Tuy nhiên chỉ có vài enzym quan trọng nhất mới đạt được ngưỡng gần tối ưu hóa hiệu suất xúc tác, còn lại phần lớn enzym vẫn ở xa ngưỡng tối ưu.
91467	Tuy nhiên, chỉ đến nửa sau của thế kỷ 19, các vai trò thống nhất của tính đối xứng trong nền tảng của hình học mới được công nhận.
91468	Tuy nhiên, chiếc xe đầu tiên dựa trên Fiat 124, VAZ-2101 và các biến thể của nó vẫn là các model gắn liền nhất với thương hiệu Lada.
91469	Tuy nhiên chiếc xe đó là xe do đám thủ phạm lấy lén của người bạn lái đi chơi.
91470	Tuy nhiên, chiếc xe được cho là rất ồn ào và không đáng tin cậy trong điều kiện chiến đấu.
91471	Tuy nhiên, chiếc xe không chịu nổ máy.
91472	Tuy nhiên, chiếc XP-40Q trở thành phiên bản P-40 nhanh nhất với tốc độ tối đa đạt được 679 km/h (422 dặm mỗi giờ) nhờ việc áp dụng một hộp số siêu tăng áp ở tầm cao.
91473	Tuy nhiên, chiến dịch chưa được hoàn thành thì khỏang một năm sau, tháng 9 (âm lịch) năm 1232, Đà Lôi ốm nặng và chết ở vùng thảo nguyên Mông Cổ.
91474	Tuy nhiên, chiến dịch đẫm máu này chỉ mang lại thiệt hại nặng nề cho cả hai phe trong khi quân đồng minh Anh - Pháp không thể chọc thủng phòng tuyến quân đội Đức.
91475	Tuy nhiên, chiến tranh với Thanh đã khiến Myanma phải giảm áp lực đối với Ayutthaya và rồi đánh mất quyền kiểm soát với nước này.
91476	Tuy nhiên, chỉ hơn một tháng sau đó, anh gặp phải một chấn thương dài hạn và phải rời xa sân cỏ 7 tháng.
91477	Tuy nhiên chính điều này cũng hạn chế khả năng mô phỏng thực tế của SketchUp.
91478	Tuy nhiên, chính Kim Nhật Thành đã bắt đầu gọi mình là nhà "lãnh tụ vĩ đại" ngay từ năm 1949.
91479	Tuy nhiên chính ông đã động viên Hyoro quay trở lại.
91480	Tuy nhiên, chính phủ Ả Rập vẫn còn sở hữu 70% cổ phần của công ty.
91481	Tuy nhiên Chính phủ chỉ đồng ý truy tố một số lượng hạn chế các lãnh đạo Khmer Đỏ.
91482	Tuy nhiên, chính phủ CHNDTH không nhận mình là lực lượng chiếm đóng và đã kịch liệt phản đối các luận điểm về mất bản sắc dân tộc.
91483	Tuy nhiên, chính phủ không thực hiện các khuyến nghị mà Dunn liệt kê.
91484	Tuy nhiên, chính phủ liên bang bác bỏ bất kỳ liên kết với toàn bộ quá trình cải đạo gây tranh luận và nói rằng chính phủ không có chính sách ép buộc ai thay đổi tôn giáo của mình.
91485	Tuy nhiên, chính phủ Nepal đã bị chỉ trích vì tiến độ chậm chạp trong việc tái thiết các công trình di sản bị hư hại do động đất như đền thờ, với nhiều hạng mục chưa được sửa chữa.
91486	Tuy nhiên, chính quyền Pháp vẫn kiểm soát về tư pháp, an ninh và trật tự công cộng, tài chính, quốc phòng và đối ngoại.
91487	Tuy nhiên, chính quyền Trung Quốc đã cấm bán và phân phối cuốn sách, trừng phạt nhà xuất bản và sa thải nhân viên từ tờ báo Cuối tuần miền Nam, nơi đã xuất bản một cuộc phỏng vấn với Liêu và giới thiệu cuốn sách của ông.
91488	Tuy nhiên, chính sách gia đình trị này cũng được thể hiện tinh vi đến nỗi em ông là Hugues Roger de Beufort tuy được bầu làm Giáo hoàng năm 1352 nhưng đã từ khước chiếc mũ ba tầng vì "khiêm nhường".
91489	Tuy nhiên, chính sự ngờ vực sâu đậm của Mao đối với giới trí thức, niềm tin vào sức mạnh khổng lồ của giới nông dân đã khiến ông ra lệnh thực hiện nỗ lực khổng lồ này trên toàn quốc mà không hỏi ý kiến của các chuyên gia.
91490	Tuy nhiên, chi phí cao: tỷ lệ thất nghiệp tăng, dao động liên tục khoảng 13%, sau đó đột nhiên giảm xuống khoảng 6,5% cùng năm.
91491	Tuy nhiên, chi phí xây dựng và di dời đến một sân vận động cao khiến điều đó rất khó xảy ra.
91492	Tuy nhiên, chờ cho đến khi bản mô tả chính thức được công bố, cả hai quần thể này đều được coi là của C. hemistiktos.
91493	Tuy nhiên, cho đến cuối năm 2012, tình trạng này vẫn còn rất nhiều tại Hà Nội.
91494	Tuy nhiên, cho đến giờ album này vẫn không thể tìm được một hãng thu âm thích hợp và các thành viên phải lo cho cuộc sống riêng của từng người nên All Saints đành phải tan rã lần thứ hai.
91495	Tuy nhiên, cho đến khi Sherman hoàn thành thiết kế và sản xuất, thiết kế tạm thời với một khẩu súng 75 mm đã được cấp thiết hoàn thành.
91496	Tuy nhiên, cho dù Mistress 9 điều khiển cơ thể cô, linh hồn của Hotaru vẫn tồn tại và quan sát hết tất cả các sự việc.
91497	Tuy nhiên, Chó nghiệp vụ thì phải được huấn luyện thường xuyên, đưa về nhà một thời gian, chú chó có thể sẽ quên những động tác đã được học.
91498	Tuy nhiên, Chopin của cô ấy chơi cô ấy sẽ nhớ nhất.
91499	Tuy nhiên, chưa được 3 năm thì Cao Thăng Thái bệnh chết.
91500	Tuy nhiên, chú gấu và các diễn viên không bao giờ xuất hiện cùng nhau trong cùng một khung hình, thay vào đó, một người mặc bộ đồ gấu sẽ đảm nhận vai gấu khi các diễn viên phải diễn cảnh với nó.
91501	Tuy nhiên, chúng bị nhiễm độc bởi nồng độ oxy cao.
91502	Tuy nhiên, chúng chỉ được tìm thấy một cách ngẫu nhiên trong mọi nhánh của ngữ hệ này, và không bao gồm từ vựng cơ bản, chỉ ra rằng chúng chỉ là các từ vay mượn từ thời cổ Ostapirat W. (2005).
91503	Tuy nhiên, chúng cũng rất cứng cáp và có thể đi được một quãng đường dài.
91504	Tuy nhiên chúng cũng trình diễn một cơ chế phòng vệ đủ để làm nản lòng sự đánh phá ban đầu của kẻ thù, nhưng chỉ một thời gian ngắn.
91505	Tuy nhiên, chúng đều là hình chữ nhật (tỷ lệ 2 cạnh là 5:9) nền đỏ có một hình chữ nhật màu xanh ở góc bên trái trên cùng.
91506	Tuy nhiên, chúng được tạo kiểu khác nhau.
91507	Tuy nhiên, chúng được trang bị thiết bị radio nâng cấp, và trong vài trường hợp các khe làm mát động cơ điều khiển bởi phi công.
91508	Tuy nhiên, chúng không thể được chuẩn bị bằng cách sử dụng các phương pháp chế tạo tinh vi như in li-tô quang học hai photon và nhiễu xạ như đã đề cập trước đây.
91509	Tuy nhiên, chúng không thể được hóa lỏng bằng áp suất trừ khi được làm mát dưới nhiệt độ tới hạn.
91510	Tuy nhiên, chúng không thể giữ lại hình dạng ban đầu khi kéo dài qua một điểm nhất định hoặc trong một khoảng thời gian kéo dài.
91511	Tuy nhiên, chúng là các nhóm đủ lớn để có thể coi là các liên họ theo đúng nghĩa của cụm từ này.
91512	Tuy nhiên chúng lại rất thích mổ những vật lạ.
91513	Tuy nhiên, chúng sẽ bảo vệ vỏ mà bao gồm lãnh thổ của chúng thậm chí chúng còn được biết đến là tấn công các tay của người nuôi cá.
91514	Tuy nhiên, chúng tôi chọn thời điểm này bởi vì, trong suốt 2 thế kỷ qua, những ảnh hưởng toàn cầu của các hoạt động của con người đã được nhận thấy rõ ràng.
91515	Tuy nhiên chúng tôi sẽ không dùng võ lực vì sẽ chỉ đưa quốc gia vào tình trạng hỗn loạn," Phó Thủ tướng Suthep Thuaksuban nói.
91516	Tuy nhiên, chương trình truyền hình phần lớn có xu hướng tránh các nhân vật hoặc chủ đề LGBT, cho đến gần đây.
91517	Tuy nhiên, Chủ thẻ phải trả khoản thanh toán tối thiểu trước ngày đáo hạn đã ghi rõ trên bảng sao kê.
91518	Tuy nhiên chủ tịch câu lạc bộ Javier Subirats đã nhận ra khả năng của Benítez và ủng hộ việc bổ nhiệm ông.
91519	Tuy nhiên, Chu Vũ Vương không thể chấp nhận lời biện luận đó nên vẫn ra lệnh hành quyết.
91520	Tuy nhiên, chủ yếu hoạt động vẫn chỉ giới hạn ở hình thức vận động chính trị trong các nhóm người gốc Việt tại Mỹ.
91521	Tuy nhiên, clo tan được trong nước, do đó một biện pháp phòng chống hơi độc nhất thời cho lính Hiệp Uớc là mặc quần áo nhúng nước.
91522	Tuy nhiên, CO 2 không bị loại bỏtrong quá trình ngừng thở.
91523	Tuy nhiên, cô ấy không làm lu mờ các thành viên khác."
91524	Tuy nhiên, cô ấy sợ hãi những nơi nhiều nước, vì cô được sinh ra từ yêu tinh lửa.
91525	Tuy nhiên, Cobain kể với Darcey Steinke của tạp chí Spin vào năm 1993 là trái với Bleach và Nevermind, những lời nhạc này "tập trung hơn, gần như được xây dựng dựa trên chủ đề."
91526	Tuy nhiên, có ba khám phá gây thách thức đến cơ sở từ học.
91527	Tuy nhiên, cô cho rằng, đây là cuộc thi dành cho trẻ em nên sẽ ít "gạch đá" và bản thân nhận được sự thuyết phục, ủng hộ của chồng cùng ban tổ chức.
91528	Tuy nhiên, cô có phản ứng tốt và có khả năng tăng tốc tốt trên sân để xử lý với những quả bóng ngắn.
91529	Tuy nhiên, cô có thể được mở khóa như là một vị tướng chơi được với một số sửa đổi.
91530	Tuy nhiên, cô đã bị cộng đồng mạng chỉ trích ngược lại khi cho rằng bản thân cô cũng đã từng mặc áo dài một cách phản cảm.
91531	Tuy nhiên, cô đã bị loại ở vòng cuối cùng, do đó tiếp tục làm thực tập sinh của công ty.
91532	Tuy nhiên cô đã dành được giải thưởng phụ là “Introductory video” ở đây.
91533	Tuy nhiên, cô đã rút lui khỏi cuộc thi mà không rõ lý do.
91534	Tuy nhiên, COD là ít cụ thể hơn do nó đo mọi thứ mà về mặt hóa học có thể bị ôxi hóa hơn là chỉ đo mức của các chất hữu cơ hoạt hóa về mặt sinh học.
91535	Tuy nhiên, cô gạt anh ta ra bằng một cái ôm rồi ra hiệu 'Tắt đi!'
91536	Tuy nhiên có hai khó khăn trong việc xác định các thông tin đó là tương tác siêu tinh tế (
91537	Tuy nhiên, có ít bằng chứng điều trị hiệu quả cho furosemide.
91538	Tuy nhiên cô không phải là người gốc Việt đầu tiên đoạt giải Emmy.
91539	Tuy nhiên, cô lại lớn hơn Thiên hoàng Minh Trị đến 3 tuổi; điều này được giải quyết bằng cách khai khống năm sinh của cô từ 1849 lên 1850.
91540	Tuy nhiên, có lẽ công cuộc truyền giáo của Dòng tại đất nước này đã không đạt được thành công như mong muốn.
91541	Tuy nhiên, cô lưu ý rằng trò chơi này là game đầu tiên cung cấp đồ họa ngục tối góc nhìn 3-D.
91542	Tuy nhiên, có lý do để các chính trị gia ủng hộ các dự án này.
91543	Tuy nhiên, cơ mật bị lộ, Phí Anh Đông báo cáo sự viêc cho Nỗ Nhĩ Cáp Xích.
91544	Tuy nhiên cô mất sớm và khiến cho Tsukasa tự hủy hoại mình.
91545	Tuy nhiên, có một điều kỳ lạ đã xảy đến - kể từ sau thành công của ca phẫu thuật thay tim,Naluntha đã không còn là Naluntha yếu mềm, bi lụy ngày nào, hay nói cách khác, Naluntha bây giờ chính là sự tái sinh của Pattinee.
91546	Tuy nhiên, có một người khá đặc biệt, người phụ nữ mang tên "Okiku" (Nhiều sử gia không chắc lắm về cái tên này).
91547	Tuy nhiên, có một số học giả nói phương ngữ Panthare nổi tiếng và có tiếng nói trong cộng đồng Limbu, nên Panthare đang dần trở thành tiếng Limbu "chuẩn".
91548	Tuy nhiên, có một số phần nào đó của các tiểu bang này như Đông Texas, và vùng Cán chảo Florida vẫn còn giữ cái nét văn hoá của Thâm Nam.
91549	Tuy nhiên, cô nàng còn nghĩ đến các cô gái khác ở nhà cũng mong được ăn ngon như mình nên đã gói đồ ăn mang về làm quà cho các cô gái khác.
91550	Tuy nhiên, con đường ngoại ô đi vào tỉnh lỵ Hà Đông này thường chỉ sầm uất người và xe cộ đi lại vào những ngày trong tháng có phiên chợ Tơ.
91551	Tuy nhiên con đường sự nghiệp mà ông chọn lại không phải là một luật sư hay một quan tòa.
91552	Tuy nhiên, công cuộc thử nghiệm này đã thất bại và chấm dứt chỉ sau một mùa hè.
91553	Tuy nhiên công trình của Hội nghị Hiến pháp Tiểu bang Sequoyah không hoàn toàn thất bại.
91554	Tuy nhiên, công ty ô tô điện tiên phong của Israel là Better Place đóng cửa vào năm 2013.
91555	Tuy nhiên Công ty Vịnh Hudson của Vương quốc Anh trở thành công ty kiểm soát việc mua bán da thú trong vùng, đặc biệt là sau khi nó nhập với Công ty Tây Bắc năm 1821.
91556	Tuy nhiên, Công ước Geneva yêu cầu ghi nhận chẳng hạn như đánh chìm tàu chở tù binh chiến tranh, nhưng không phải người Nhật làm.
91557	Tuy nhiên, công ước này bị Nga và Anh cùng từ bỏ vào năm 1921.
91558	Tuy nhiên, công ước này đã không ngăn chặn được sự hình thành của các làng rác thải điện tử.
91559	Tuy nhiên có nguồn cho rằng có hơn 100 người sống sót trong cả hai cuộc ném bom này.
91560	Tuy nhiên, có nguồn tin cho biết có nhiều trường hợp bên môi giới lấy số tiền nhiều hơn mức cho phép và không quan tâm đến quyền lợi của người lao động.
91561	Tuy nhiên công viên giải trí đã hủy dự án sau đó.
91562	Tuy nhiên có nhiều bài mà người ta thường không nghĩ tới.
91563	Tuy nhiên, có nhiều cân nhắc gần đây hơn về các công thức có thể là chất lượng hơn, đáng chú ý có Wexler (1976, 1977), như thông báo của Flatau et al.
91564	Tuy nhiên, có nhiều sự hỗ trợ hơn cho những tên lính của trùm, với việc IGN trích dẫn chìa khóa đi đến chiến thắng là né tránh các cuộc tấn công thay vì chỉ đơn giản là bắn tới tấp.
91565	Tuy nhiên, có nhiều ý kiến lo ngại rằng việc sử dụng đèn đường LED với ánh sáng chủ yếu là màu xanh lam có thể gây hại cho mắt.
91566	Tuy nhiên, có những cách sống khác nhau với ham muốn tình dục đồng giới".
91567	Tuy nhiên có những khó khăn khi suy đoán rằng mọi bể chứa nước đều là bồn tắm.
91568	Tuy nhiên, có những tiêu chuẩn ở Hoa Kỳ không bắt buộc sử dung mái mát ở một số vùng khí hậu.
91569	Tuy nhiên, cổ phiếu đã tăng 56% trong năm 1999 và thêm 87% vào năm 2000, so với mức tăng 20% và giảm 10% cho chỉ số trong cùng năm.
91570	Tuy nhiên cô phủ nhận chuyện đoạt danh hiệu và giả mạo chữ ký của Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn.
91571	Tuy nhiên, cơ quan tư pháp sau đó đã buộc công ty luật trả lại số tiền này.
91572	Tuy nhiên, có rất ít thuật toán song song có thể đạt được sự tăng tốc tối ưu.
91573	Tuy nhiên, có rất nhiều điểm khác biệt giữa chúng Prance G. T. 1972.
91574	Tuy nhiên, có thể, các nguồn Rabbinic sau này cũng đánh đồng Salem với Jerusalem, chủ yếu để liên kết Melchizedek với các truyền thống Đền thờ sau này.
91575	Tuy nhiên, có thể được phân biệt được bốn mùa: mùa khô dài (tháng 6 đến tháng 8), mùa mưa ngắn (tháng 9 đến tháng 10), mùa khô ngắn (tháng 12 đến tháng 1) và mùa mưa dài (tháng 2 đến tháng 5).
91576	Tuy nhiên có thể ông đã thổi phồng nó lên từ "Miley Hurt the Feelings of the Radio Star", ông nói ông đã viết 14 number ones.
91577	Tuy nhiên, có thể tạm liệt kê tám món trân quý thời xưa, bao gồm: nem công, chả phượng, da tê ngưu, bàn tay gấu, gân nai, môi đười ươi, thịt chân voi và yến sào.
91578	Tuy nhiên, có tồn tại các biến thể của tỷ lệ hoàn vốn nội bộ sửa đổi có thể được sử dụng cho những so sánh như vậy.
91579	Tuy nhiên, cô trở về trong tập "Foiled Again".
91580	Tuy nhiên, cô từ chối chia sẻ danh dự với những người khác, và quyết định không gửi bản thảo để xuất bản; cuối cùng bản thảo đã bị mất.
91581	Tuy nhiên, cô vẫn tham gia sự kiện với nhóm cho đến tháng 2 theo lịch diễn ban đầu.
91582	Tuy nhiên, có ý kiến cho cho rằng, dịch khái niệm animal welfare là phúc lợi động vật thì không chuẩn xác vì khi nói tới phúc lợi người ta thường nói tới một quyền lợi trong tổ chức tập thể nào đó.
91583	Tuy nhiên, có ý kiến khác cho rằng có thể đây chỉ là một loại nấm hay là trứng của loài lacewings (Chrysopidae).
91584	Tuy nhiên, có ý kiến lại cho rằng bài văn tế này làm cuối năm 1802.
91585	Tuy nhiên, Croft không cho Sims nhìn thấy bệnh nhân và cặp thai đã không được sử dụng.
91586	Tuy nhiên, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ đã không chấp thuận cho mục đích này.
91587	Tuy nhiên cũng có ít ngày, nhiệt độ mùa đông xuống hàng -12 đến hàng -6 °C (10 đến 20 °F) và cũng có ít ngày nhiệt độ lên cao từ 10 đến 15 °C (50 đến 60 °F).
91588	Tuy nhiên, cũng có một phần quân đội là lính cũ của Eumenes, những người mà có lý do để ghét Antigonos.
91589	Tuy nhiên, cũng có người cho rằng đền này là nơi thờ vọng thần Độc Cước.
91590	Tuy nhiên, cũng có người nhận thấy Phổ Lục Như Kiên có vẻ khác thường hoặc là che giấu âm mưu phản chủ không an phận.
91591	Tuy nhiên, cũng có nhà sư phạm âm nhạc tổ chức phổ biến kĩ năng vĩ cầm để chơi bản nhạc này hoàn toàn miễn phí trên mạng, như ở "Violin Lesson - How to play Monti's Czardas".
91592	Tuy nhiên cũng có những người ra sức ngăn cản Zack và Cody, đó là viên quản lý khách sạn Moseby và người mẹ của hai anh em, Carey.
91593	Tuy nhiên cũng có những vật liệu trong đó các khuyết tật tồn tại phổ biến và là một phần của cấu trúc tinh thể, những trường hợp như thế có thể tạo thành kết tinh dẻo (plastic crystallinity).
91594	Tuy nhiên cũng có thể vẽ lụa một cách thoải mái.
91595	Tuy nhiên, Cung điện St James lúc đó chưa sẵn sàng để nhận trọng trách đỡ đẻ, không có chiếc giường nào được chuẩn bị thậm chí không thể tìm thấy tấm vải sạch nào và Augusta buộc phải sinh con trên chiếc khăn trải bàn.
91596	Tuy nhiên cũng khó để có thể đưa ra một danh sách chính xác vì các trang web có thể truy cập được trong một số vùng dưới những tên khác.
91597	Tuy nhiên, cũng nên hiểu rằng những cuộc chiến tranh, nổi dậy thời Thiệu Trị đa phần là do hậu quả từ thời vua Minh Mạng để lại.
91598	Tuy nhiên cũng như Lê Sát, cả nhà ông chỉ bị lưu đày, con trai Lê Nho Tông bị buộc làm lính giữ cửa, không được trọng dụng.
91599	Tuy nhiên, cũng như một số tướng lĩnh có tài năng khác của chế độ Quốc xã Đức, ông ta hay cãi lại Quốc trưởng Adolf Hitler.
91600	Tuy nhiên, cũng như phép cộng, phép nhân và luỹ thừa có thể được định nghĩa theo cách cho phép mở rộng đến số thực và số phức, một số nỗ lực đã được thực hiện để khái quát hoá tetration thành số âm, số thực, và số phức.
91601	Tuy nhiên, cũng trong năm đó, một mâu thuẫn khác lại bùng nổ trong quan hệ giữa triều đình và liên minh Lý Mậu Trinh/Vương Hành Du/Hàn Kiến.
91602	Tuy nhiên, cũng vào đầu thế kỷ thứ 2 trước Công nguyên, quyền lực chính trị của triều Ptolemaios bắt đầu suy giảm.
91603	Tuy nhiên, cùng với số lượng lượt xem khổng lồ, đây cũng là video âm nhạc có lượt dislike cao nhất của V-Pop trong năm 2016.
91604	Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của hai người chỉ kéo dài trong khoảng thời gian sáu năm và đã chấm dứt vào năm 2010.
91605	Tuy nhiên, cuộc hôn nhân không được diễn ra vì chồng bà đã chết trước khi cặp đôi chung sống.
91606	Tuy nhiên, cuộc phiêu lưu của Stanley tìm kiếm Livingstone và những bài báo của tờ New York Herald đã phục hồi thanh danh cho Livingstone.
91607	Tuy nhiên, cuộc sống của họ bắt đầu sụp đổ khi một cô gái bí ẩn có tên là Min Seol-ah (Jo Soo-min) được tìm thấy đã chết trong một bữa tiệc tại Hera Palace.
91608	Tuy nhiên, cuộc sống của Yosuke bị đảo lộn khi Saya thay đổi bộ não của mình giống như của Fuminori trong một thí nghiệm.
91609	Tuy nhiên cuộc sống của Yulia lúc nhỏ khá khó khăn từ sau cuộc giải thể của Liên Xô.
91610	Tuy nhiên, cuộc thương thuyết bất thành do Jetstar Pacific Airlines tuyên bố giữ lại cái tên này để dùng vào việc khác, có thể là thành lập thêm một hãng hàng không nữa.
91611	Tuy nhiên, cuộc tình của họ đã bị Cao Kế An, một người yêu thầm Sương Sương từ nhỏ ra tay cản trở.
91612	Tuy nhiên, cuộc xâm lược và thôn tính này đã không được quốc tế công nhận.
91613	Tuy nhiên, cuối cùng các đại biểu quyết định rằng người Armenia sẽ chiến đấu cho quốc gia nơi mà họ sinh sống.
91614	Tuy nhiên cuối cùng họ cũng phải rút lên vùng Sa mạc Gobi.
91615	Tuy nhiên, cuối cùng Thái Lan đã chọn T-84 Oplot vì có giá thành rẻ hơn so với các đối thủ.
91616	Tuy nhiên cuối cùng thì bộ phim cũng không được thực hiện ở Revolution Studios và dự án một lần nữa lại đổ vỡ.
91617	Tuy nhiên, cuối cùng thì Chayanov lại là người đúng về những vấn đề đối với việc kế hoạch hóa nền nông nghiệp Xô viết.
91618	Tuy nhiên, cuối thế kỷ thứ 18, khái niệm nghiêm ngặt dựa trên phân biệt giai cấp cho các quý ông bắt đầu được làm sáng tỏ.
91619	Tuy nhiên, Czestochowa trong lịch sử là một phần của Tiểu Ba Lan, không phải của Silesia và trước năm 1795 (xem: phân vùng của Ba Lan), nó đã thuộc về tỉnh Kraków.
91620	Tuy nhiên, đã có những cuộc tranh luận nội bộ gay gắt ở Scotland, và một số lĩnh vực vẫn còn khá độc quyền.
91621	Tuy nhiên đã có những lúc cô ấy quay lại tiếng địa phương Kansai nên cô cần cực kỳ cẩn thận điều này.
91622	Tuy nhiên da của chúng có màu hồng và không đốm, trái với các loài mèo đốm khác.
91623	Tuy nhiên, đa giác là mặt phẳng và chỉ có thể xấp xỉ các bề mặt cong bằng nhiều đa giác.
91624	Tuy nhiên đám đông không muốn mạo hiểm mạng sống của họ trong một cuộc xung đột quá sức chênh lệch, và vì vậy ông bèn quay sang đội vệ binh Varangia và đề nghị sự trợ giúp của họ.
91625	Tuy nhiên dân chúng chứng kiến cuộc thử vẫn coi đây là một sản phẩm mới, hơn là một bước tiến nhiều triển vọng lớn lao.
91626	Tuy nhiên Đảng Cộng sản Việt Nam cũng từng dùng từ "phản động" để lên án những ai có những hoạt động gây rối, làm mất an ninh, ảnh hưởng tới sự phát triển của dân tộc Việt Nam, kể cả khi đó cũng là một Đảng Cộng sản.
91627	Tuy nhiên, dạng enol rất quan trọng đối với một số phản ứng.
91628	Tuy nhiên, đánh giá của Viện Đánh giá Môi trường Đan Mạch năm 2004 đã kết luận rằng việc đốt là phương pháp hiệu quả nhất để xử lý các hộp đựng đồ uống.
91629	Tuy nhiên, danh tính của những cựu chiến binh này được giữ kín cho đến gần hết phim, khi đoạn phỏng vấn cuối cùng có tên của những nhân vật đã xuất hiện tương ứng với những người lính thật.
91630	Tuy nhiên, dân số gia tăng sẽ cần sử dụng đất nhiều hơn, tăng chi phí sản xuất lương thực và do đó làm giảm lợi nhuận.
91631	Tuy nhiên, dân số Hồi giáo bản địa vẫn là một phần lớn dân số của lãnh thổ trong suốt lịch sử của nó.
91632	Tuy nhiên, đàn trâu đang trong tình trạng thoái hóa dần.
91633	Tuy nhiên, đạo luật bị ngăn lại tại thượng viện do những phản đối của phái Cộng hoà.
91634	Tuy nhiên, đa phần bạn nhỏ nào cũng vậy, và nguồn năng lượng chính nạp vào vẫn là từ sữa mẹ và sữa công thức.
91635	Tuy nhiên, đã phát hiện một số sinh vật nhân sơ cũng có.
91636	Tuy nhiên, đa số đồng ý rắng môn thể thao này có nguồn gốc từ những thổ dân vùng trung tấm Colombia, nơi mà nó có thể đã được chơi dưới một dạng khác.
91637	Tuy nhiên, đa số phản ứng hay bình luận của báo giới và người hâm mộ đều tích cực, mong chờ và chúc mừng trước thông tin Jodie Whittaker sẽ là người diễn vai Doctor thứ mười ba.
91638	Tuy nhiên, đa số trong Hội đồng năm 1792 đã xem một cuộc chiến với Áo và Phổ là cơ hội để thúc đẩy sự phổ biến của chính quyền cách mạng và nghĩ rằng Pháp sẽ giành chiến thắng chống lại các chế độ quân chủ.
91639	Tuy nhiên, đầu năm 1967, các phường An Khánh và Thủ Thiêm lại được tách ra để thành lập quận 9 thuộc Đô thành Sài Gòn.
91640	Tuy nhiên, đấu tay đôi vẫn tồn tại và gia tăng một cách đáng kể trong thời kì “Phục hồi chế độ quân chủ tại Anh”.
91641	Tuy nhiên, Davis và ctv.
91642	Tuy nhiên, đây chỉ là bước khởi đầu của quá trình dekulakisation.
91643	Tuy nhiên đây chỉ là một giả thuyết.
91644	Tuy nhiên, đây có thể là tập quán ăn uống và thói quen ăn uống của học nên chỉ xếp vào loại có nguy cơ.
91645	Tuy nhiên, đây dù sao cũng chỉ là phỏng đoán và tác giả vẫn chưa tiết lộ câu chuyện thật sự.
91646	Tuy nhiên, đây là cấu trúc đơn giản với sự quay của các lớp sắt từ theo từ trường khá tự do và việc điều khiển tín hiệu trở nên khó khăn.
91647	Tuy nhiên, đây lại không được xem là thành công đáng kể so với những gì mà album In This Skin (2003) đạt được với doanh số bán hơn 500 ngàn bản ở thị trường Mỹ.
91648	Tuy nhiên, đây lại là địa điểm rất không thuận lợi để đặt Sở chỉ huy vì nó ở quá xa về phía bắc của chiến trường chính.
91649	Tuy nhiên, đây là một chi tiết tuyên truyền bịa đặt của nhà Tống.
91650	Tuy nhiên, để đảm bảo cho đàn dê cho năng suất sữa cao thì chế độ dinh dưỡng phải đảm bảo hơn, khẩu phần giàu chất dinh dưỡng hơn.
91651	Tuy nhiên, để hiến pháp được thông qua, chín trong mười ba tiểu bang được yêu cầu phê chuẩn trong các hội nghị của tiểu bang.
91652	Tuy nhiên để lên thác cần ra đường trục phía tây đảo, sau đó đi theo đường núi cỡ 2 km.
91653	Tuy nhiên, đêm xuống nhanh khiến Deutschland không thể rải mìn lối ra vào eo biển Moon kịp thời, nên hoạt động bị hủy bỏ.
91654	Tuy nhiên, đến 16 giờ 44 phút, một quả bom xuyên thép nổ chậm đã xuyên thủng đường băng tại vị trí gần thang máy và xuyên qua 3 lớp sàn tàu trước khi nổ dưới đường mớn nước làm chết 35 người và 70 người khác bị thương.
91655	Tuy nhiên, đến bờ suối thì dấu máu mờ dần rồi biến mất.
91656	Tuy nhiên, đến cuối cuộc chiến tranh, các Tập đoàn quân cận vệ Xô Viết thường có hỏa lực pháo binh cao hơn hẳn so với các tập đoàn quân xung kích này.
91657	Tuy nhiên, đến giai đoạn sau, người Triều Tiên và Trung Quốc tiếp thu việc sử dụng súng hỏa mai của người Nhật.
91658	Tuy nhiên, đến giờ xuất kích, Ba Sơn lại bị kẹt xe, đến chậm; hơn nữa, anh Trỗi lại tha thiết xin được giao nhiệm vụ và tự nguyện xin được chia sẻ với tổ mọi gian nan, nguy hiểm.
91659	Tuy nhiên, đến năm 1940, công nghệ này không còn được sử dụng để liên lạc.
91660	Tuy nhiên, đến năm 1946, cụ bị chính quyền Pháp bắt giữ và đày ra Côn Đảo lần thứ hai.
91661	Tuy nhiên đến năm 1971 xã Thanh Long và Thanh Hà lại tách ra thành hai xã và địa giới Thanh Long ổn định cho đến ngày nay.
91662	Tuy nhiên, đến năm 2010, thành phố đã phục hồi; đưa ra các quyền lực pháp lý mới, tiến hành lấy lại chỗ đã mất và tái lập sự thống trị kinh tế của Luân Đôn.
91663	Tuy nhiên, đến năm 401, Đoàn Nghiệp rất lo ngại về các chiến lược và khả năng của Thư Cừ Mông Tốn, và ông đã tính đến việc đưa Thư Cừ Mông Tốn đến một nơi nào đó xa xôi.
91664	Tuy nhiên, đến năm Tự Đức 29 (1876), đạo Quảng Trị được tách khỏi sự thống hạt của phủ Thừa Thiên, thăng lên hành tỉnh.
91665	Tuy nhiên đến ngày 1 tháng 8 năm 1877, thực dân Pháp lại giải thể hạt Cà Mau, nhập vào địa bàn hạt Rạch Giá.
91666	Tuy nhiên, đèn pha ô tô yêu cầu lớp phủ bề mặt bên ngoài vì khả năng chống xước thấp và dễ bị tia cực tím phân hủy (ố vàng).
91667	Tuy nhiên, đến phút chót chỉ có một người bị thi hành án tử là Petru Cristofini.
91668	Tuy nhiên, để sản xuất một kiện bông cần hơn 600 giờ lao động của con người, khiến cho việc sản xuất quy mô lớn trở nên không kinh tế ở Hoa Kỳ, ngay cả khi sử dụng con người làm lao động nô lệ.
91669	Tuy nhiên, Descartes chưa đưa ra chứng minh rằng các đối tượng ngoại vi tồn tại, ông mới chỉ ra rằng sự tồn tại của chúng có thể được giải thích một cách thuận tiện bằng quá trình trí óc đó.
91670	Tuy nhiên, đề xuất về quyền công dân chưa từng được thực sự thi hành.
91671	Tuy nhiên, địa hình xung quanh Taichū (
91672	Tuy nhiên địa vị của hoàng gia vẫn được dân Nhật kính trọng.
91673	Tuy nhiên, điểm xuân phân cũng di chuyển do nó là điểm giao của hai mặt phẳng, mà cả hai đều chuyển động.
91674	Tuy nhiên điều đó bị bác bỏ.
91675	Tuy nhiên, điều này bắt đầu một tác động đòi thay đổi trong giới lãnh đạo Palestine.
91676	Tuy nhiên, điều này chưa được xác nhận bởi các nghiên cứu khoa học.
91677	Tuy nhiên, điều này cũng không thể khẳng định được cái chết của ông là do ám sát bằng cách đầu độc.
91678	Tuy nhiên điều này đã không được chấp thuận, có thể do sự lo ngại về tính khả thi.
91679	Tuy nhiên điều này đã không được diễn ra.
91680	Tuy nhiên, điều này đã không xảy ra.
91681	Tuy nhiên, điều này đã không xảy ra và chương trình vẫn được tiếp tục sản xuất với các biện pháp bảo vệ sức khỏe và sự an toàn được tăng cường thực hiện với số lượng khán giả hạn chế.
91682	Tuy nhiên, điều này đã không xảy ra, vì vậy họ đã đứng về phía quân phiến loạn tại trại Sucro chống lại người La Mã.
91683	Tuy nhiên, điều này diễn ra không lâu, chỉ kéo dài tới năm 1804; do sự phục vụ thường xuyên trong quân đội dường như không phù hợp với bản chất của người Nogai.
91684	Tuy nhiên, điều này được giải quyết trên các hệ thống hiện đại thông qua việc truy cập bàn phím ảo trên màn hình (Trên Windows, điều này được kích hoạt bằng cách nhấn Ctrl + Alt + phím dấu phẩy).
91685	Tuy nhiên, điều này không ngăn cản một số nhà chăn nuôi hiện đại từ tiếp thị ngựa với những tính năng như một "kiểu hình Tarpan."
91686	Tuy nhiên, điều này là không đúng và việc sử dụng chu sa quá liều có thể gây ngộ độc.
91687	Tuy nhiên, điều này thường không có quy ước, hay quy định làm thế nào để kết hợp những lý thuyết.
91688	Tuy nhiên, điều quan trọng là đồng thời, đối với chuyên gia điều trị không được giảm thiểu thực tế các triệu chứng thực thể của bệnh nhân.
91689	Tuy nhiên, điều tra sau đó với sự tham gia của Đài đã xóa bỏ lời cáo buộc, tuy nhiên cũng kêu gọi thận trọng hơn trong chương trình phát sóng của đài.
91690	Tuy nhiên, Diêu Trường đã có thể lợi dụng tính thận trọng của Phù Đăng để dần đánh bại các tướng Tiền Tần khác trong khu vực.
91691	Tuy nhiên di hài của Khâm Tông vẫn còn ở nước Kim.
91692	Tuy nhiên, độ ẩm tăng lên có thể dẫn đến sự gia tăng mốc và kể cả những hợp chất hữu cơ dễ bay hơi.
91693	Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão, giải đã phải dời ngày thi đấu sang ngày 16/9/2017.
91694	Tuy nhiên doanh số của nhóm bắt đầu sụt giảm vào năm 1973, khi mối quan hệ giữa ban nhạc và Motown trở nên xấu đi và hãng đĩa từ chối nhiều yêu cầu sáng tạo của họ.
91695	Tuy nhiên, doanh số nhanh chóng giảm.
91696	Tuy nhiên, đoàn quân viễn chinh Béarn lại chuyển hướng tấn công sang những người Huguenots ở các tỉnh khác hiện đang nổ ra một cuộc khởi nghĩa dưới sự lãnh đạo của Henri, Công tước Rohan.
91697	Tuy nhiên đoạn solo guitar trong Part III bị loại bỏ, Part VI bị giản lược, trong khi Part VIII và Part IX bị bỏ đi hoàn toàn.
91698	Tuy nhiên, do các giao dịch "tín dụng" có chi phí cao hơn cho các thương nhân, nhiều thiết bị đầu cuối tại các địa điểm giao dịch chấp nhận mã PIN hiện khiến chức năng "tín dụng" khó truy cập hơn.
91699	Tuy nhiên do cái chết của cha anh, anh đã không hoàn tất được khoá học và đã trở về Hồng Kông ở với mẹ và bắt đầu sự nghiệp ca hát.
91700	Tuy nhiên do căn tu còn đó nên cuối cùng cũng được Phật hoá độ.
91701	Tuy nhiên, do chiếc Mustang có thể bổ nhào nhanh hơn mọi máy bay Xô Viết thời đó, không chiếc S 26 nào bị mất trong những phi vụ này.
91702	Tuy nhiên, đó chỉ là một cách.
91703	Tuy nhiên, do đặc điểm chuyên chế, các vương triều Trung Quốc đều hạn chế quyền hạn Tể tướng để tránh nạn quyền thần.
91704	Tuy nhiên, độ dài đường truyền nối một trạm với thiết bị trung tâm bị hạn chế (trong vòng 100m, với công nghệ hiện nay).
91705	Tuy nhiên do điều kiện thời tiết khí hậu nên nhà cửa ở miền trung và miền nam có chút ít khác biệt nhưng nhìn chung vẫn là kết cấu nhà 5 gian.
91706	Tuy nhiên, do hòn đảo thuộc thành hệ Rio Culebrinas, có lẽ trước đây nó từng nối với Puerto Rico.
91707	Tuy nhiên, đội bóng bị xuống chơi ở Senior Division năm 2000.
91708	Tuy nhiên, đội đã giải thể vào cuối mùa giải năm sau.
91709	Tuy nhiên, đội đã không lọt vào trận chung kết.
91710	Tuy nhiên, đôi khi ông được mô tả như một cậu bé từ đóa hoa sen hiện ra.
91711	Tuy nhiên, đôi khi vẫn có thể đạt được mức độ chính xác và có khả năng phát hiện các hành tinh trong các ngôi sao loại AF, vì vậy Zeta Doradus A được đưa vào một ngôi sao được quan sát bằng HARPS.
91712	Tuy nhiên, đối phương không lâu sau lại bắt đầu hành động.
91713	Tuy nhiên, đối tượng phổ biến nhất của các cuộc tấn công mạng là các doanh nghiệp.
91714	Tuy nhiên đội vô địch Cúp bóng đá nghiệp dư Ukraina 2014, AF Piatykhatska Volodymyrivka (đổi tên thành FC Inhulets Petrove) đã gia nhập PFL.
91715	Tuy nhiên, đối với Inu Yasha, đó chẳng qua cũng chỉ là một thứ đồ chơi.
91716	Tuy nhiên, đối với người sử dụng tương tác trên màn hình, tốt nhất vẫn là dùng các tiện ích của Windows để quản lý tiến trình.
91717	Tuy nhiên, do khó khăn về tài chính, Red Orb đã buộc phải phát hành game sớm hơn dự kiến và đã buộc Red Orb phải phát hành trước khi nó đã trải qua các giai đoạn phát hiện lỗi và sửa chữa.
91718	Tuy nhiên do không có con quỷ nào hiện ra sau ba lần thử triệu hồi, Gilles đã rất thất vọng vì việc triệu hồi con quỷ từ cuốn sách chẳng có kết quả gì khả quan.
91719	Tuy nhiên, đó không phải là lần đầu tiên Libochovice gặp tai họa.
91720	Tuy nhiên do không thích sự gò bó, ràng buộc nên Hàn Bảo Quân đã từ chối lời đề nghị này.
91721	Tuy nhiên do không thống nhất với nhau nên gánh Tiếng Chung bị tan rã sau chưa đầy một năm.
91722	Tuy nhiên, do không thông thuộc địa hình, thời tiết nhiều mây, trên đường về hai máy bay An-2 số hiệu 664 và 665 sau khi ra khỏi một khe núi đã đâm vào nhau.
91723	Tuy nhiên do không thực thi triệt để nên về sau tình trạng này vẫn tái diễn.
91724	Tuy nhiên, đó là một trận chung kết một chiều, khi Lee Chong Wei hoàn toàn bị Lâm Đan áp đảo, anh chỉ ghi được tổng cộng 20 điểm, và thất bại 12–21, 8–21.
91725	Tuy nhiên, do lưu lượng thoát nước lớn và sự tập trung cao của các đoạn hạ thấp nhanh nên nó thích hợp cho việc khai thác thủy năng.
91726	Tuy nhiên, do một vài lý do bí ẩn, "Poisedon" đã bị trì trệ và đã không khởi quay như dự tính.
91727	Tuy nhiên, do nằm sâu trong hậu phương của quân đội Đức Quốc xã nên phòng trào du kích ở đây tương đối yếu.
91728	Tuy nhiên, do ngấm quá nhiều thuốc tê nên con bò tót bị nguy kịch.
91729	Tuy nhiên, đồng xu đặt tên theo các đơn vị cũ vẫn được phát hành cho đến tận năm 1910.
91730	Tuy nhiên do nhiều biến có của lịch sử Mori Sōiken đã gặp gở với nhiều người ngoại quốc theo Cơ Đốc giáo từ đó ảnh hưởng đến ông, cộng với sự bất bình đối với chính quyền đã làm do dân tình nơi ông sống trở nên khó khăn.
91731	Tuy nhiên, do phải hứng chịu các cuộc tấn công từ Lý Thế Dân và Lý Thần Thông (李神通), lãnh thổ của Từ Viên Lãng tiếp tục thu hẹp lại.
91732	Tuy nhiên độ phóng xạ của 19 O và 16 N nhỏ hơn rất nhiều so với độ phóng xạ của các tạp chất trong nước.
91733	Tuy nhiên, do quả bom không vừa với hộp thư nên Connie để nó dưới gầm xe của Patrice.
91734	Tuy nhiên, do quan quân không biết ông là linh mục, lại được một giáo dân bỏ tiền ra chuộc về, nên ông thoát tội.
91735	Tuy nhiên, do sự cạnh tranh gia tăng, từ khóa tìm kiếm đã trở nên rất tốn kém.
91736	Tuy nhiên, do sử dụng quá nhiều lần mà cơ thể anh đã đến cực hạn.
91737	Tuy nhiên, do sự hiệu chỉnh của Mặt Trăng, Trái Đất thực hiện chuyển động lắc lư chậm và phức tạp.
91738	Tuy nhiên, do sự khác nhau về cách thức tổ chức nên việc thống nhất lãnh đạo không thành.
91739	Tuy nhiên, do sự phát triển của các hình thức không gian đô thị trước những thay đổi về công nghệ, cách thức giao thông và vận tải, khuôn mẫu một trung tâm không còn giá trị phổ dụng nữa.
91740	Tuy nhiên do sự thay đổi đường biên giới quốc gia, vùng cư trú của họ hiện thuộc lãnh thổ Trung Quốc.
91741	Tuy nhiên do tầm ảnh hưởng của Phật giáo rất lớn, những nỗ lực để đưa Thần đạo thành quốc giáo không thành công và phải chờ đến cả thế kỷ sau.
91742	Tuy nhiên, đột biến cho phép tăng sinh của các tế bào biệt hóa không hoàn toàn có thể khác nhau tùy theo từng bệnh nhân và một đột biến có thể làm thay đổi tiên lượng.
91743	Tuy nhiên, do thẩm thấu, H + sẽ tự đẩy ra khỏi màng thông qua ATP synthase.
91744	Tuy nhiên, do thân thế là một hoàng tử Mutsuhito cũng bị tiêm nhiễm phải nhiều thói tật không lành mạnh của một đứa trẻ quý tộc, ví dụ như ông thiếu sự đồng cảm với những người yếu thế.
91745	Tuy nhiên, do thiếu hiểu biết về Grimoire cũng như thế giới con người, hắn đánh giá sai Akutabe dẫn đến ám sát thất bại và được khuyên quay về quỷ giới.
91746	Tuy nhiên do tính chất cực kỳ phức tạp của JN-25B nên họ chưa giải được.
91747	Tuy nhiên do tình hình thiếu điện chung của cả nước, nên ngành nghề này đang gặp rất nhiều khó khăn.
91748	Tuy nhiên, do tin mình còn có thể tổ chức phòng ngự hiệu quả trên một chiến tuyến vững mạnh với trọng điểm là làng Frœschwiller, viên Thống chế vẫn hành động một cách bị động.
91749	Tuy nhiên, do tốc độ tăng trưởng cao, các ngôi sao tiêu thụ một lượng lớn tiền mặt.
91750	Tuy nhiên, do vợ của người lính đó sợ nếu chồng mình theo nghề y sẽ có kết cục bi thảm như Hoa Đà nên đã đốt mất, do đó tất cả sách vở của Hoa Đà về nghề y đã thất truyền.
91751	Tuy nhiên, do xung đột nội bộ của hoàng gia giữa Malay và Bugis, đế chế Johor-Riau bị chia cắt thành các vương quốc Johor và Riau-Lingga.
91752	Tuy nhiên, dự án này đã không được thực hiện.
91753	Tuy nhiên Đức vẫn là đội có bàn thắng trước của Kim Kulig, trong khi Anh có câu trả lời bằng bàn thắng của Kelly Smith.
91754	Tuy nhiên, dù đã có sự nỗ lực kinh tế, vẫn không có đủ việc làm cho nhiều người, và tỷ lệ thất nghiệp ở mức cao nhất thế giới, với 95% dân số không có việc làm.
91755	Tuy nhiên, du khách từ các quốc gia được cho phép có thể xin thị thực điện tử hoặc khi họ đến cửa khẩu.
91756	Tuy nhiên, dự luật đã bị bác bỏ trong cuộc trưng cầu dân ý cùng năm với đại đa số phiếu phản đối chia tách.
91757	Tuy nhiên, dưới sự kiên trì của các đội pháp lý ở Ai Cập và Ý, Tổng chưởng lý Ai Cập đã chấp nhận trao hàng ngàn tài liệu điều tra cho các luật sư ECRF và luật sư người Ý của ông ở Genève.
91758	Tuy nhiên, dưới sự tác động của Vương hậu Jane Seymour, vợ kế của Henry VIII, Mary lại làm lành với vua cha, và bà tiếp tục trở thành đứa con gái được nhà vua yêu quý khi được phép trở về sống trong triều đình Tudor.
91759	Tuy nhiên, Đường Hy Tông từ chối đề xuất của Cao Biền.
91760	Tuy nhiên, dường như không ai nghĩ rằng Phantom Thieves, những người mà họ tin rằng không tồn tại, có liên quan gì đến chuyện này, và Shido chỉ đơn giản là bị ốm.
91761	Tuy nhiên dường như tình cảm của họ không được ủng hộ bởi sự phản đối của mẹ Phương (
91762	Tuy nhiên, Duran lại biến mất ngay sau đó.
91763	; tuy nhiên, dù sao Đức vẫn không phải là một nước tham gia Hiệp ước, nên đã không tuân thủ triệt để giới hạn trọng lượng choán nước ở mức 10.000 tấn.
91764	Tuy nhiên, dù sử dụng hệ đếm nào thì các nhà toán học vẫn kết luận rằng số nguyên tố xuôi ngược là rất hiếm trong tập hợp các số xuôi ngược.
91765	Tuy nhiên, dù thế nào đó nữa, Trần chiêu hoa là người đã nuôi dưỡng ông.
91766	Tuy nhiên, Eastern Media Group đã tham gia vào những vụ bê bối.
91767	Tuy nhiên, Edwards đã rời khỏi phần tiếp theo vào tháng 5 năm 2016 để làm việc cho các dự án quy mô nhỏ hơn.
91768	Tuy nhiên, Euclid và đa số nhà toán học Hy Lạp cổ xem 2 là số nguyên tố.
91769	Tuy nhiên Eudaemon gặp trở ngại lớn khi các tàu buôn quyết định bỏ qua nó và liều lĩnh đi thẳng tới Ấn Độ vào thế kỷ 1 CN, theo ghi chép trong bản ghi chép Periplus Maris Erythraei.
91770	Tuy nhiên, Euro NCAP sử dụng các yêu cầu tính năng cao hơn nhiều.
91771	Tuy nhiên, Flash ROM đã đảm nhận vai trò mới là phương tiện để lưu trữ hàng loạt hoặc lưu trữ thứ cấp các tệp.
91772	Tuy nhiên, FSB cũng bao gồm cả "Cơ quan Liên bang Thông tin và Truyền thông Chính phủ", cơ quan kiểm soát việc giám sát điện tử ở nước ngoài.
91773	Tuy nhiên, Fukuzawa nghĩ rằng bản chất của học thuật đã và đang là học hỏi không ngừng, và việc hiểu biết nhiều hơn thì cung cấp nhiều những cơ hội học tập hơn.
91774	Tuy nhiên Gaara có trong mình sự bảo về tối thượng của cát, là tấm khiên phòng ngự tuyệt đối, đã dễ dàng đánh bật được Yashamaru.
91775	Tuy nhiên, game được ca ngợi về nghệ thuật âm thanh và đồ họa, một phần nhờ vào sử dụng engine độc quyền mà trước đó đã được sử dụng trong game Joint Strike Fighter của hãng.
91776	Tuy nhiên, game thường kèm theo nhiều màn kịch bản khác nhau, và một số trong những màn đó có các điều kiện chiến thắng độc đáo, chẳng hạn như tích lũy một số tiền vàng nhất định hay tìm kiếm một di vật đặc biệt nào đấy.
91777	Tuy nhiên, gần đây đã có những nỗ lực để khắc phục những vấn đề này, bao gồm cả một dự án năng lượng xanh năm năm do chính phủ điều hành trị giá 84 tỷ USD nhằm mục đích thúc đẩy hiệu quả năng lượng và công nghệ xanh.
91778	Tuy nhiên, gần đây Gaddafi đã thông báo rằng những khoản bồi thường thích hợp sẽ được chi trả cho những người Do Thái Libya đã bỏ đất nước ra đi.
91779	Tuy nhiên, gần đây người ta đã phát hiện ra rằng những người trồng nho và sản xuất rượu vang ở Úc đã cung cấp và bán nhầm Albarino trong hơn một thập kỷ.
91780	Tuy nhiên, giai thoại phổ biến nhất là: Stéphanie Tatin, người chuyên lo bếp núc, sau một ngày làm việc vất vả đã làm hỏng một chiếc bánh táo truyền thống vì thắng táo trong bơ đường quá lâu.
91781	Tuy nhiên, Gia Long không bàn hành sắc lệnh cấm đạo nào, và trong gần hai thập kỷ Gia Long ở ngôi, việc truyền bá đạo Công giáo là thuận lợi và tiến triển mạnh.
91782	Tuy nhiên, Giáo hội Công giáo đã cấm các tác phẩm khoa học mang tính đột phá; điều này dẫn đến sự phát triển mạnh hơn của trí thức tại các quốc gia Tin Lành, nơi việc cấm đoán không triệt để.
91783	Tuy nhiên, giả thân hành có cấu trúc mô vững chắc, trong khi thân hành cấu tạo từ các lớp thịt do lá biến đổi thành.
91784	Tuy nhiên giả thuyết này vẫn còn được tranh cãi, trở thành một trong 4 bí ẩn lớn của nhà Thanh.
91785	Tuy nhiên, giá trị cảm xúc cao hơn đối với nghệ thuật hiện đại và cổ điển, trong khi kích thích cao nhất lại dành cho các tác phẩm trừu tượng.
91786	Tuy nhiên, giá trị của chúng thì lại phụ thuộc vào tổng số cá thể kiểm tra (population).
91787	Tuy nhiên giá trị voi chiến ở phương Tây không được khai thác mấy, phần vì nguồn voi hoang bản địa ở vùng Địa Trung Hải giảm nhiều.
91788	Tuy nhiên, Gilligan đã xem xét lại kỹ năng diễn xuất của Paul sau khi xem buổi thử vai của anh và nhớ lại rằng Paul cũng đã từng đóng vai khách mời trong tập "Lord of the Flies" của The X-files.
91789	Tuy nhiên giới chiếc xe này chỉ được bán giới hạn ra công chúng và việc sản xuất serie cũ vẫn tiếp tục, thiếu một sự thay thế thích hợp GAZ tiến hành cải tiến sâu dòng -24, sử dụng nhiều đặc tính của dòng -3102.
91790	Tuy nhiên, giới khoa học nghiên cứu trường hợp của ông cảnh báo rằng sự thuyên giảm lây nhiễm HIV này là bất thường.
91791	Tuy nhiên, giống như các vùng khác của New Zealand, điều kiện khí hậu có nhiều biến động.
91792	Tuy nhiên, giữa các ấn phẩm trên tồn tại những điểm khác biệt nhau đáng kể.
91793	Tuy nhiên, Glenn đáp lại rằng cả anh và Maggie đang cố gây dựng nên một niềm hy vọng cho bản thân họ cũng như tất cả mọi người.
91794	Tuy nhiên GPIO8 được dùng để kết nối bộ nhớ flash của chip nên UART1 chỉ sử dụng được GPIO2 để truyền dữ liệu.
91795	Tuy nhiên, Grundy et al.
91796	Tuy nhiên, Gruzia có lịch sử hòa trộn tôn giáo lâu dài bên trong biên giới lãnh thổ dù có những cuộc xung đột với các quốc gia xung quanh.
91797	Tuy nhiên, Guy dường như không nhớ Kisame, khiến hắn rất tức tối.
91798	Tuy nhiên, Hà Bắc Trung Cơ bị loại ngay tại vòng tứ kết của Play-off bởi trận hòa chung cuộc trước câu lạc bộ Hồ Bắc Hoa Khải Nhĩ 1-1.
91799	Tuy nhiên hai bên vẫn tiếp tục xảy ra xung đột.
91800	Tuy nhiên, hai con trai của Sengge là Sonom Rabdan and Tsewang Rabtan đã nổi loạn chống lại ông, song cuối cùng cả hai đều bị tiêu diệt.
91801	Tuy nhiên, hai phóng to và kết hợp, chứng minh bản thân mình quá mạnh cho ToQgers và Ressha của họ.
91802	Tuy nhiên, Hải Sinh đã khẳng định: "Tôi đã nghe ca khúc rồi!
91803	Tuy nhiên, hàm lượng muối trong các loại mắm thường cao.
91804	Tuy nhiên hạn chế chính của phương pháp này là có chỉ đưa ra được quyết định phân bố tài sản ở giai đoạn đầu mà chưa định hướng được hoạt động xảy ra trong tương lai.
91805	Tuy nhiên hạn chế dùng cây làm cây xanh đô thị do sinh trưởng loài nhanh, gỗ mềm dễ gãy đổ.
91806	Tuy nhiên, hạn chế này không áp dụng cho công dân Ghana và người có giấy phép cư trú.
91807	Tuy nhiên, hãng hàng không đã hủy đơn đặt hàng ngay sau đó, thay vào đó quyết định sử dụng chiếc máy bay 737 mà hãng đã sở hữu.
91808	Tuy nhiên, hãng IBM đang có kế hoạch xây dựng siêu máy tính Roadrunner tại trung tâm thí nghiệm quốc gia Los Alamos ở New Mexico (Mỹ), với tốc độ dự kiến lên tới 1.600 teraflop, gấp bốn lần Blue Gene/L hiện tại.
91809	Tuy nhiên, hãng Motown đã quyết định không thực hiện điều này.
91810	Tuy nhiên, hàng năm vẫn có vài trường hợp người mắc bệnh dại do bị dơi "đốt" ở Hoa Kỳ.
91811	Tuy nhiên, hành động quyết định này cần phải đợi cho đến khi hoàn thành thắng lợi Fall Gelb.
91812	Tuy nhiên, hắn lại bị chính hai đứa trẻ này giết sau đó.
91813	Tuy nhiên hầu hết các con đường trong vùng là dễ dàng đi bằng phương tiện bình thường, yêu cầu có bảo dưỡng.
91814	Tuy nhiên, hâu hết chalcocit có mặt trong môi trường được làm giàu supergene trong đới ôxy hóa của các quặng đồng do sự rò rỉ đồng từ các khoáng vật bị ôxy hóa.
91815	Tuy nhiên, hầu hết quái vật cũng tăng cấp độ theo nhân vật.
91816	Tuy nhiên Hector đã không chịu lắng nghe lời em họ mình, và nghĩ rằng quân Troia vẫn còn trên đỉnh cao của chiến thắng.
91817	Tuy nhiên, hè năm đó anh vẫn ở lại với Inter, bên cạnh Marco Andreolli và Jonathan Biabiany.
91818	Tuy nhiên, hệ thống MCD này tỏa ra một lượng lớn tia hồng ngoại có thể đốt cháy mắt và da người đứng trước nó.
91819	Tuy nhiên, hệ thống thần linh của người Chăm Bà la môn (Bà chăm) không theo một hệ thống rạch ròi như Bà la môn nguyên thủy mà đã được bồi đắp nhiều lớp đời này qua đời khác thông qua sự cúng tế, cầu nguyện.
91820	Tuy nhiên, Hidan và Kakuzu bị giết bởi 1 nhóm Ninja làng Lá trên đường bắt Cửu Vĩ.
91821	Tuy nhiên, hiện không có bằng chứng nào minh chứng cho sự tồn tại của 'Apama' và vị công chúa trên.
91822	; tuy nhiên, hiện nay hầu hết đều đồng ý rằng Tyrannosaurus rex là loài săn mồi cơ hội, thực hiện cả ăn thịt và xác thối.
91823	Tuy nhiên, hiện nay, vài lỗi Firefox dường như đã được sửa, như lỗi "missing framework" và lỗi không thể để lại bình luận trên Firefox.
91824	Tuy nhiên hiện nay, việc xác định cụ thể trình độ phát triển của một quốc gia vẫn còn là chủ đề đang gây ra nhiều sự tranh cãi.
91825	Tuy nhiên, Hiến pháp đã giới hạn đáng kể quyền bầu cử chỉ trong tầng lớp đại tư bản nói tiếng Pháp, và giới tăng lữ, dù tiếng Pháp không phải ngôn ngữ của đa số dân chúng.
91826	Tuy nhiên, hiệp ước không bao giờ có hiệu lực bởi Quốc hội Pháp từ chối phê chuẩn nó.
91827	Tuy nhiên, hiệu ứng là một sự tinh tế do đường cắt thấp truyền thống của áo gi lê buổi tối đã hạn chế tầm nhìn của nó dưới chiếc áo vest kín.
91828	Tuy nhiên, Hillenburg đã từ bỏ và cùng với Kenny và Derek Drymon, đưa ra một khái niệm mới dựa trên kinh nghiệm của Hillenburg với tư cách là một thành viên của Hướng đạo sinh.
91829	Tuy nhiên hình pháp của ông quá khắc nghiệt, ít dùng ân đức, nên không được lòng giới quý tộc, dẫn tới việc ông phải chết thảm.
91830	Tuy nhiên, Hirakud và các đập khác đã chất dứt việc này.
91831	Tuy nhiên, Hitler đã từ chối kết hôn với Braun khiến bà trở nên đau khổ và cố gắng tự sát.
91832	Tuy nhiên, hóa chất bắt đầu biến đổi khủng khiếp đến bất ngờ và tất cả mọi người đều bị nhiễm.
91833	Tuy nhiên, Hòa Hảo vẫn không có một chính đảng riêng.
91834	Tuy nhiên, Hoàn Đế không dành trọn tình cảm cho bà mà sủng ái nhiều phi tần khác như Điền Quý nhân (田贵人) và Quách Quý nhân (郭贵人).
91835	Tuy nhiên, hoàng tử Christian ra đời đã khiến cho việc thay đổi này không còn là vấn đề cấp thiết nữa.
91836	Tuy nhiên, hoàng tử Phetxarāt phản đối tình hình này, dù Lào có thể giành lại độc lập với sự trợ giúp của người Nhật, người đã đưa ông lên làm thủ tướng Luang Phrabāng, dù không phải là toàn bộ nước Lào.
91837	Tuy nhiên Hoàn Vương bại trận, bản thân ông bị quân Trịnh bắn bị thương, phải lui binh.
91838	Tuy nhiên, hóa ra nhà lãnh đạo của Brotherhood là người bị thương, và khi nhận ra, ông phải đối mặt với McNeil-người được cho là đã chết, và là người đâm ông bằng một mảnh kim loại lớn.
91839	Tuy nhiên, hoạt động rút quân nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ dân chúng Hoa Kỳ.
91840	Tuy nhiên, họ ca ngợi nhà thiết kế Kilham và phần thiết kế màn chơi trong game.
91841	Tuy nhiên, họ chỉ thuyết phục được một người cải đạo.
91842	Tuy nhiên,học thuyết và chiến lược không còn phù hợp đến cuối những năm 50 khi phiến quân và quân KMT thay đổi chiến lược và chiến thuật bằng cách tấn công du kích.
91843	Tuy nhiên, họ cũng lưu ý rằng trong khi một trong những nhân vật kỳ lạ hơn trong truyện, nó cũng là một trong những nhân vật nổi tiếng hơn.
91844	Tuy nhiên, họ đã bị huynh đệ của Lưu Dụ là Lưu Đạo Quy (劉道規) đánh bại, Hoàn Khiêm bị giết.
91845	Tuy nhiên, họ đã bị quân Cộng sản Trung Quốc bắt giữ tại Cát Lâm vào tháng 1 năm 1946.
91846	; tuy nhiên, họ đã từ chối bản thu âm.
91847	Tuy nhiên, họ kêu gọi những người mắc bệnh ung thư không nên dựa vào các chương trình ăn kiêng như một phương pháp điều trị duy nhất hoặc chính yếu.
91848	Tuy nhiên, hồ khá nghèo dinh dưỡng và không phải vùng câu cá trọng điểm.
91849	Tuy nhiên, họ không coi việc bình định dân chúng là ưu tiên, thay vào đó lại chỉ tập trung tái định cư bọn họ.
91850	Tuy nhiên, họ không thuê bất kỳ tài xế xe tải hoặc nhân viên kho nào và họ không sở hữu bất kỳ tài sản phân phối hàng hóa vật lý nào của riêng họ - không xe tải, không rơ moóc lưu trữ, không pallet và không lưu kho.
91851	Tuy nhiên, hôn nhân của họ bị rạn nứt và ly hôn giữa năm 2015.
91852	Tuy nhiên, hôn ước bị hủy bỏ chưa đầy hai tháng sau đó để gả Lucrezia cho Gaspare Aversa - Bá tước Procida vì cuộc hôn nhân này dự kiến sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn.
91853	Tuy nhiên, hồ nước này và những vùng nước khác của thung lũng Kashmir đang bị xâm lấn làm giảm chất lượng nước, mỹ quang và cũng như là tăng nguy cơ gây lũ lụt.
91854	Tuy nhiên, họ phải đối mặt với 5 Youma cực kì mạnh của Vương Quốc Bóng Tối - DD Girls - trước khi thâm nhập được vào Vương Quốc Bóng Tối.
91855	Tuy nhiên, Hợp Tán bị quân Mamluk đánh bại ngay bên ngoài Damascus tại Trận Marj al-Saffar vào tháng 4 năm 1303.
91856	Tuy nhiên Horvath đã phản bội thầy của mình bằng cách đầu quân dưới trướng mụ phù thủy ác độc Morgana le Fay.
91857	Tuy nhiên, họ sớm bắt đầu đắm mình trong cuộc sống kiêu hãnh, tuy nhiên, chơi với nhau hoặc cố gắng bắt đầu chơi đùa với những con trưởng thành.
91858	Tuy nhiên, hồ sơ này không nói đến số vàng nào được ông Thiệu mang tới Anh.
91859	Tuy nhiên, họ thất bại ở Vòng loại 4 trước Leytonstone với tỉ số 6–2.
91860	Tuy nhiên, hỗ trợ Windows 1.x và Windows 2.x đã bị xóa khỏi phiên bản phát triển Wine 1.3.12.
91861	Tuy nhiên họ vẫn chưa mở được tỷ số.
91862	Tuy nhiên huấn luyện theo phương pháp khắc nghiệt có thể gây ra những tổn hại tâm lý cho những sinh vật nhạy cảm như Greyhound.
91863	Tuy nhiên, huấn luyện viên Gary Johnson đã dẫn dắt Cheltenham đến danh hiệu Conference với 101 điểm trong mùa giải 2015-16, giúp đội là câu lạc bộ đầu tiên sau 26 năm đảm bảo trở lại Football League khi vô địch Conference.
91864	Tuy nhiên, Hứa Thiệu vì tán thưởng tài cầm quân của Lý Tĩnh nên dâng tấu xin Cao Tổ tha chết cho Lý Tĩnh, Cao Tổ sau đó đã chấp thuận.
91865	Tuy nhiên Hương Cầm thực ra lại là thuộc cấp của Súng Vàng, mà Súng Vàng lại chính là viên tư lệnh công an đã giao nhiệm vụ cho 007.
91866	Tuy nhiên, Irritator cũng có những chiếc răng không có cạnh răng, một đặc điểm liên quan đến spinosaurine.
91867	Tuy nhiên, ít capitania (sau gọi là tỉnh) thu thập các thông tin được yêu cầu.
91868	Tuy nhiên, Jelihovschi không có ý định phát triển sự nghiệp âm nhạc của mình, nên anh quyết định rời đi.
91869	Tuy nhiên, John lại gặp trục trặc ở phần chính giữa ca khúc.
91870	Tuy nhiên, Jones đã tiến bộ nhanh chóng, và thứ âm thanh mà nhóm đang phát triển không có chỗ cho công việc dẫn dắt kĩ thuật mà New rất giỏi.
91871	Tuy nhiên, Jugurtha mua chuộc những quan chức người La Mã và nhận được những vùng đất tốt nhất.
91872	Tuy nhiên, Kaguya càng ngày càng bị chi phối bởi sức mạnh của Thần Mộc, trở nên điên loạn và mất niềm tin vào con người.
91873	Tuy nhiên, Kamen Rider Blade là một bộ phim có nội dung hoàn toàn chất lượng, là thứ mà không phải chỉ nghe đến tai tiếng mà phải xem phim mới hiểu được.
91874	Tuy nhiên, Katsu Kaishu ngược lại đã thuyết phục được Ryoma về sự vô ích của việc chống lại sức mạnh của ngoại bang và về một kế hoạch lâu dài nhằm cường hóa quân đội Nhật Bản.
91875	Tuy nhiên kế hoạch của Ozawa có rất nhiều nhược điểm.
91876	Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị Eternity, hiện thân của vũ trụ, vốn được các Avengers triệu hồi, ngăn cản.
91877	Tuy nhiên, kế hoạch sản xuất loại tăng này là không thực tế bởi công nghệ thời bấy giờ.
91878	Tuy nhiên, kế hoạch trên đã không thực hiện được và bị xếp xó từ lâu.
91879	Tuy nhiên, kết quả có thể thay đổi khi được kiểm toán độc lập kiểm tra lại và được công bố chính thức tháng 4-2012.
91880	Tuy nhiên, kết thúc của nhóm lại là điểm bắt đầu mới cho Stefani.
91881	Tuy nhiên, kể từ đó, Đảng Quốc đại ngày càng chia sẻ nhiều hơn vũ đài chính trị với Đảng Bharatiya Janata, cũng như với các chính đảng cấp địa phương mạnh khác trong các một liên minh đa đảng.
91882	Tuy nhiên, kể từ khi tái hợp vào năm 2007, X Japan đã trình diễn bài hát này, hay nhiều phần của nó, một cách thường xuyên hơn, lần đầu tiên là ở buổi biểu diễn tái hợp ngày 28 tháng 3 năm 2008 ở Tokyo Dome.
91883	Tuy nhiên kể từ khi tên gọi nước mắm Vạn Vân được đổi tên thành nước mắm Cát Hải thì vẫn giữ nguyên cho đến nay.
91884	Tuy nhiên, kể từ năm 1978 trở đi, tuy nhiên, hiệu số bàn thắng (tổng số bàn thắng trừ tổng số bàn thua), sau đó đến tổng số bàn thắng được sử dụng để phân biệt giữa các đội bằng điểm, loại đi khả năng các đội đồng vô địch.
91885	Tuy nhiên, khác với các nữ tu Phật giáo khác, bà đã không sống trong tu viện, và vẫn can dự vào chính sự.
91886	Tuy nhiên, khác với siêu thị, trung tâm thương mại thường kinh doanh tổng hợp các mặt hàng, không có các trung tâm thương mại chuyên doanh vì quy mô lớn hơn nhiều so với siêu thị.
91887	Tuy nhiên, khái niệm ngày nay có nội hàm hẹp hơn, vì không còn ý nghĩa tôn giáo như trước.
91888	Tuy nhiên, khái niệm về khu kinh tế cửa khẩu vẫn chưa được xác định.
91889	Tuy nhiên, khả năng của một dòng máu thuần chủng là rất thấp.
91890	Tuy nhiên, kháng cáo của Cross đã bị từ chối vì nó được nộp quá muộn.
91891	Tuy nhiên, Khánh Ly và nhiều ca sĩ vẫn tiếp tục hát và phát hành những băng đĩa với ca khúc của ông tại hải ngoại.
91892	Tuy nhiên, khi bàn đến kế hoạch thủ trưởng cơ quan chính trị của phương diện quân, chính ủy N. N. Vashughin lại cho rằng đó là sự mất tinh thần.
91893	Tuy nhiên, khi bị loài gặm nhấm phá hoại, chó săn cáo lông xù Scotland sẽ nhanh chóng diệt chúng và loại gậm nhấm sẽ mau mau phải tìm đường trốn thoát.
91894	Tuy nhiên, khi bị ôxi hóa thì pH có thể hạ xuống rất nhanh, khi đó pH có thể hạ thấp dưới 2,0.
91895	Tuy nhiên, khi cấp bậc chánh nguyên soái binh chủng được thành lập, kích thước của các ngôi sao cấp hiệu của các nguyên soái binh chủng được làm nhỏ hơn khoảng 10 mm, tạo sự khác biệt rõ ràng với cấp hiệu Nguyên soái Liên Xô.
91896	Tuy nhiên, khi cho rằng thực hiện điều này sẽ khiến Thẩm Liễu Sinh khuất phục, Tiêu Tiển đã xưng là Lương công và thay thế toàn bộ chế phục triều Tùy sang chế phục triều Lương, kết quả là Thẩm Liễu Sinh chịu khuất phục.
91897	Tuy nhiên, khi chức danh của ông được đổi thành đại tư khổng vào năm 8 TCN, nhiệm vụ chính của ông đã trở thành giám sát các dự án công trình công cộng.
91898	Tuy nhiên, khi công tác chuẩn bị chiến đấu hoàn tất thì chiến dịch phòng không đã kết thúc vào đêm hôm trước.
91899	Tuy nhiên, khi có tình trạng thiếu ôxy cục bộ tại những cơ quan khác (khi thận vẫn được cấp máu đầy đủ), chức năng tạo erythropoietin của thận vẫn được kích thích.
91900	Tuy nhiên, khi cô trở lại vào ngày tốt nghiệp, Yamada đã tìm ra cách để giúp cô nhớ lại.
91901	Tuy nhiên, khi đề cập đến Đức Chúa Trời Hê-bơ-rơ, Elohim thường được hiểu là số ít (nghĩa là nó đi kèm một động từ hoặc tính từ số ít).
91902	Tuy nhiên, khi đó viễn cảnh của Hậu Đường là không tích cực, phải đối mặt với các cuộc xâm nhập đều đặn của Khiết Đan vào Lô Long, cùng việc An Nghĩa làm phản mới diễn ra.
91903	Tuy nhiên, khi khả năng kiểm soát Đại lục gần như không còn, chính quyền Trung Hoa Dân quốc dời các cơ quan về Đài Loan, kể cả Tổng thống phủ.
91904	Tuy nhiên, khi Kitô giáo trở nên thống trị, lăng mộ đã không còn được sử dụng.
91905	Tuy nhiên, Khilaphat không nhận được sự ủng hộ của những người Hồi giáo ở vùng trung đông, những người vốn muốn trở thành các quốc gia độc lập, chứ không phải đứng dưới sự cai trị của Ottoman (Thổ Nhĩ Kỳ).
91906	Tuy nhiên, khi lắp ráp gần xong, Nobita và Doraemon phát hiện bộ não chỉ huy của nó bị mất (do bà Nobi quăng quả cầu vào kho) nên thay thế bộ não của con robot bằng một thiết bị thu phát sóng não.
91907	Tuy nhiên, khi lên đến gần đỉnh đèo thì hầu như không còn nhìn thấy bản làng nào mà chỉ còn nền trời xanh thẳm và núi rừng hùng vĩ như hòa quyện làm một.
91908	Tuy nhiên, khi lướt chúng thường thực hiện với việc đầu và cằm nằm phía trên mặt nước.
91909	Tuy nhiên, khi mà nỗ lực khôi phục trí nhớ cho Touma còn chưa gặt hái được thành công thì những nguy hiểm mới lại dồn dập kéo đến.
91910	Tuy nhiên, khi một nhóm hiệp sĩ đi ngang qua khu rừng, Perceval đã bị ấn tượng mạnh bởi hình ảnh hào hiệp của họ.
91911	Tuy nhiên, khi một sự cố xảy ra gần DMZ, Da-jeong đã tham gia chiến dịch để bảo vệ gia đình cô và dân làng.
91912	Tuy nhiên khi nhận ra Kana rất yếu ớt và dễ bị tổn thương, anh đã thay đổi thái độ với cô, như việc chạy tích cực tìm kiếm khi Kana bị lạc trong rừng.
91913	Tuy nhiên, khi Nhật bất ngờ đầu hàng Đồng Minh, Tưởng Giới Thạch giao cho Lư Hán nhiệm vụ giải giáp quân Nhật.
91914	Tuy nhiên, khi những sự kiện này được định trước và được ám chỉ ngày càng sống động hơn, khi nó kết thúc, bài thơ đã kể một câu chuyện ít nhiều hoàn chỉnh về Cuộc chiến thành Troia.
91915	Tuy nhiên khi phân tích trò chơi động, cần phải có phương pháp mô hình hóa thông tin không hoàn hảo.
91916	Tuy nhiên khi phim làm xong thì truyện mới ra được 12 tập, không thể đợi tác giả viết xong rồi mới quay tiếp nên đạo diễn đã quyết định viết một kết thúc khác rồi quay tiếp.
91917	Tuy nhiên khi quân triều đình kéo tới Ngụy châu, Điền Duyệt phòng thủ rất vững chắc khiến quan quân không thể công phá được.
91918	Tuy nhiên, khi rời khỏi một nhà hàng ở Moskva vào tháng 7 năm 2009, ông ta đã bị một tay súng bắn, và chết sau đó 3 tháng.
91919	Tuy nhiên khi Rosita định bắn vào ổ để phá khóa, Eugene đã khuyên cô không nên lãng phí đạn và dùng một chiếc móc để mở cửa.
91920	Tuy nhiên, khi Sara phong ấn Djinn thì Luneth, Arc, Refia, Ingus biến mất ngay trước mắt cô.
91921	Tuy nhiên khi tham gia học ở trường Hogwarts, học sinh phải dùng chiếc Sao xẹt lỗi thời cũ kĩ.
91922	Tuy nhiên, khi thành phố giải phóng vào ngày hôm sau thì phần lớn quân phòng thủ, khoảng 12'000-13'000 quân Glantz & Orenstein 2004, trg.
91923	Tuy nhiên, khi thực hiện kế hoạch, họ mới phát hiện ra nơi hòn đá rơi xuống lại là một cái hố dường như không đáy, chứ không phải con đường đi xuống tâm Trái Đất.
91924	Tuy nhiên, khi thuộc địa phát triển thì người thực dân và các lực lượng quân sự của Anh càng trở nên xung đột với người bản thổ trong phân nửa phía tây của tiểu quốc này.
91925	Tuy nhiên, khi trò chơi vươn đến những thị trường lớn hơn trên khắp thế giới, để tạo ấn tượng mạnh cho khán giả và tránh những vụ kiện cáo, Capcom đã tráo đổi tên của 3 nhân vật là Vega, Balrog và M. Bison.
91926	Tuy nhiên khi về Cô và Fan sử dụng giải phụ với danh nghĩa "Hoa hậu" gây ra nhiều tranh cãi.
91927	Tuy nhiên khi về đến nhà chung, họ lại được gia đình và người thân của họ.
91928	Tuy nhiên khi virus chưa được cài xong thì Tyron đã tắt siêu máy tính của ông ta, khiến nhóm chiến binh Lyoko (trừ Yumi) có nguy cơ bị kẹt trong thế giới ảo.
91929	Tuy nhiên, khi xã hội còn nhìn nhận đồng tính còn khá khắt khe thì người đồng tính trí thức hoặc có địa vị lại có xu hướng không công khai thiên hướng tình dục của mình.
91930	Tuy nhiên, khoảng 2 dặm (3 km), xa lộ tiếp tục đi vào Florence với tên gọi là Xa lộ nhánh Thương mại 20.
91931	Tuy nhiên, khoảng cách trong thị trường nhà ở giữa cung và cầu đã được thu hẹp và giá bất động sản đã giảm ở một số khu vực sau một giai đoạn chứng kiến ​​giá thuê tăng gấp ba ở một số khu vực.
91932	Tuy nhiên, khoảng năm 1990 trở lại đây, dân số dân tộc Triều Tiên ở châu tự trị Diên Biên đã giảm xuống do di cư.
91933	Tuy nhiên, khoáng sản làm vật liệu xây dựng khá phong phú như đá vôi hàng tỉ tấn.
91934	Tuy nhiên khoảng từ 1995 - 2006 ĐamB'ri không thu hút nhiều khách du lịch do không được đầu tư nhiều.
91935	Tuy nhiên, khối lượng của súng nhẹ bất thường, chỉ gần 730 g với hộp tiếp đạn 20 viên.
91936	Tuy nhiên, không ai có thể quay đầu vì họ đã dấn vào quá sâu.
91937	Tuy nhiên, không có báo cáo về thiệt hại đối với tài sản hoặc tính mạng theo cảnh sát thành phố.
91938	Tuy nhiên, không có các công nghệ thích hợp để thực thi các hệ thống điều khiển điện, các nhà thiết kế quay trở về tùy chọn ít hiệu quả và đáp ứng chậm hơn đó là các hệ thống cơ khí.
91939	Tuy nhiên, không có chương trình giảng dạy chuẩn cho giáo dục tài chính cá nhân cho đến sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.
91940	Tuy nhiên, không có đụng độ quân sự diễn ra.
91941	Tuy nhiên, không có một đặc điểm nào là duy nhất mà tất cả các loài khỉ đều có mà các loài khác không có.
91942	Tuy nhiên, không có sự so sánh như vậy, thường rất khó để có được dữ liệu đáng tin cậy để áp dụng giá vốn cộng lãi.
91943	Tuy nhiên không giống B-17, tháp súng xoay có thể thu được vào trong thân khi không sử dụng, trong khi tháp súng của B-17 gắn cố định bên ngoài.
91944	Tuy nhiên, không giống như các bản Fallout khác, các giá trị này không thay đổi đối với mỗi nhân vật thay vì có thể tùy chỉnh được.
91945	Tuy nhiên, không giống như những tàu thuyền khác sử dụng bánh lái, Going Merry sử dụng một cần lái được trang trí giống đầu một con cừu, tương tự như hình đầu cừu ở mũi tàu.
91946	Tuy nhiên, không giống như Prince of Wales, khi Repulse đến hồi kết thúc, nó bị chìm nhanh hơn và dẫn đến hậu quả có tổn thất nhân mạng lớn hơn nhiều.
91947	Tuy nhiên, không giống như thế hệ chó bò Anh từ thế kỷ 19, chó bò Leavitt có tính khí dịu dàng.
91948	Tuy nhiên, không hề có sự "im hơi lặng tiếng" nào.
91949	Tuy nhiên không lâu sau đó ông Song đã ly khai và lập hệ phái riêng.
91950	Tuy nhiên, không phải bất cứ người nào mắc hội chứng này cũng là người bất thường, hoặc bị bệnh thần kinh hay tâm thần, chẳng hạn như "bác học âm nhạc đột xuất"
91951	Tuy nhiên không phải chương trình nào cũng được cài đặt chức năng xử lý tín hiệu này, khi đó bộ xử lý tín hiệu mặc định sẽ được gọi.
91952	Tuy nhiên không phải hiệu ứng phụ nào cũng có hại, chẳng hạn năng suất nông nghiệp được dự báo có sự tăng trưởng nhờ vào ánh nắng được tán xạ hơn và nồng độ cacboníc cao hơn.
91953	Tuy nhiên không phải mọi thông tin di truyền trên DNA đều dịch mã thành protein, các gene không được dịch mã gọi là non-coding gene.
91954	Tuy nhiên, không phải tất cả trong số này đều có chỗ ngồi của họ.
91955	Tuy nhiên, không quan sát được nó ở khu vực này từ năm 2007.
91956	Tuy nhiên, không rõ liệu có sự liên quan chặt chẽ giữa sự đa hình gen đồng hồ ở người và sự nhạy cảm để phát triển hội chứng chuyển hóa.
91957	Tuy nhiên, không thấy nói đến bà là ai trong số 5 vị trên.
91958	Tuy nhiên, không thể vì chúng ta không quản lý được mà đưa ra một loạt quy định cấm đoán".
91959	Tuy nhiên không vì thế mà anh bị gò bó vào bất kì phong cách nào, Nguyên Khang luôn biết cách làm mình trở nên phù hợp với từng chương trình mà mình đảm nhận vai trò MC.
91960	Tuy nhiên, khu định cư này bị Mat Salleh - một thủ lĩnh bộ tộc bản xứ - cướp bóc và thiêu rụi vào năm 1897.
91961	Tuy nhiên, khu vực của tê giác và công viên hoang dã đang bị đe dọa bởi kế hoạch xây dựng một mỏ than lộ thiên ngay trên biên giới công viên, một kế hoạch mà liên minh các tổ chức đấu tranh ngăn chặn ngày càng tăng.
91962	Tuy nhiên, khu vực đô thị của nó, với 221.000 dân, là vào vị trí thứ 5 trong vùng.
91963	Tuy nhiên, Khuyển Dạ Xoa không thanh công, trái lại chính vì vậy anh còn bị hàng trăm mảnh kim cương đâm bị thương.
91964	Tuy nhiên, kiểu này vẫn còn thông dụng, nhất là ở nhóm người lớn tuổi.
91965	Tuy nhiên, kinh phí để duy trì hoạt động của trung tâm này do Chính quyền Hà Nội lo nên cũng èo uột.
91966	Tuy nhiên, kĩ thuật này có thể có kết quả là các "false negative" (phủ định sai), trong đó dữ liệu với các trailing zero cũng sẽ có kết quả trong số dư cùng zero.
91967	Tuy nhiên Koga nhanh chóng đổi ý và anh thẳng thừng bày tỏ tình cảm của mình với cô, thậm chí tuyên bố muốn cưới cô trước mặt mọi người.
91968	Tuy nhiên Kompany quyết định ở lại để góp phần giúp Bỉ vượt qua vòng bảng.
91969	Tuy nhiên, kỹ năng gây sát thương cao của Archer sử dụng kiếm sẽ là một điểm yếu bởi vì đã chiếm quá nhiều thời gian cử động sau khi sử dụng kỹ năng đó.
91970	Tuy nhiên, kỹ thuật này đã vấp phải những vấn đề thực tế (chẳng hạn như sản phẩm phụ clorua kẽm đông đặc lại và dính vào sản phẩm) và cuối cùng nó đã bị bỏ đi để sử dụng chỉ mỗi công nghệ Siemens.
91971	Tuy nhiên lại có hai lời đồn về cái chết được đưa ra.
91972	Tuy nhiên, lại có nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, lễ hội làm nhằm bày tỏ sự biết ơn và kính trọng đối với thần sông và thần đất đã mang đến cho người dân cuộc sống no đủ và yên bình.
91973	Tuy nhiên lại rớt khỏi 10 vị trí đầu khi chỉ thu về 42 triệu yên vào tuần thứ hai, nâng tổng doanh thu lên 173 triệu yên lúc bấy giờ.
91974	Tuy nhiên, lại thấy thịt từ cừu Rasa Aragonesa và cừu Lacha giết mổ khi đạt 24 kg lại giải phóng nhiều nước hơn thịt các giống này giết mổ ở 12 và 36 kg.
91975	Tuy nhiên, làm như vậy dẫn đến việc mỗi doanh nghiệp sẽ phải thực hiện nhiệm vụ chi tiết một cách rõ ràng các mô hình của mình.
91976	Tuy nhiên, là một ước lượng chệch (biased) của phương sai quần thể.
91977	Tuy nhiên, Lance, đã bắt tay với nhà Forellis và phản bội nhà Vercetti, và cho Sonny biết số tiền là giả.
91978	; tuy nhiên lần này các con tàu nhận được mệnh lệnh rõ ràng không được tiếp cận gần hơn cách bờ biển Bắc Việt Nam.
91979	Tuy nhiên lần này cô nói với Henry là cô sẽ quay lại khu chung cư South Ashfield Heights.
91980	Tuy nhiên, lần này hỏa lực phòng không dày đặc của con tàu khiến chiếc máy bay bị chệch hướng về phía đuôi tàu, đâm sượt qua ống khói và cột ăn-ten phía đuôi tàu trước khi đâm xuống nước bên mạn phải.
91981	Tuy nhiên latter không giúp chống lại vấn đề từ đồng nghĩa, nơi vài dòng bộ nhớ dừng việc lưu trữ dữ liệu cho địa chỉ vật lý giống nhau.
91982	Tuy nhiên Legion và League là các tổ chức riêng biệt không có mối liên hệ rõ ràng nào ngoại trừ phe đối lập với Castro của Cuba.
91983	Tuy nhiên, Lenin vẫn xem Stalin như một đồng minh trung thành và cần thiết, và trước sự chống đối chính sách của phe cực tả do Trotsky đứng đầu, ông đã quyết định trao cho Stalin nhiều quyền lực hơn.
91984	Tuy nhiên, lễ truyền chức cho vị tân giám mục bị trì hoãn đến ngày 5 tháng 5 năm 1977 mới được cử hành, với phần nghi thức được chủ sự bởi ba giáo sĩ cấp cao.
91985	Tuy nhiên, lịch sử của các món điểm tâm là một vấn đề khác.
91986	Tuy nhiên Liên Bang Xô Viết đã từ chối ký vào bản tuyên ngôn, và Hoa Kỳ không chấp thuận những điều khoản về quyền phúc lợi xã hội - kinh tế.
91987	Tuy nhiên, liên minh của họ đã tan vỡ sau khi Đảng Cách mạng Xã hội Chủ nghĩa phản đối hiệp ước Brest-Litovsk và gia nhập cùng với các đảng khác tìm cách lật đổ chính phủ Xô viết.
91988	Tuy nhiên, liên quân Nga - Áo - Cossack -
91989	Tuy nhiên, Liên Xô đã đồng ý giúp Triều Tiên phát triển chương trình năng lượng hạt nhân hòa bình, bao gồm đào tạo các nhà khoa học hạt nhân.
91990	Tuy nhiên, lĩnh vực phần mềm được đổ vốn đầu tư mạo hiểm với số lượng giao dịch nhiều nhất: 1.799, với tổng mức đầu tư 19,8 tỷ đô la.
91991	Tuy nhiên, Lisa & Michelle là đội cuối cùng đến và đã được thay vì bị loại khỏi cuộc đua.
91992	Tuy nhiên loài chó này luôn phải tránh ánh nắng mặt trời và cần tắm táp thường xuyên để tránh bị cháy da hay mụn nhọt.
91993	Tuy nhiên loại He 280 không tiến tới được giai đoạn sản xuất.
91994	Tuy nhiên, loài này hiện nay đang dần dần trở thành phổ biến hơn.
91995	Tuy nhiên, lợi thế của họ không kéo dài.
91996	Tuy nhiên, Louis hoan nghênh nhiệm vụ trận chiến mà cung cấp cơ hội cho anh ta để có được các kỹ năng của chiến tranh và để chứng minh cho cấp trên của mình rằng ông nghiêm túc về sự nghiệp hải quân của mình.
91997	Tuy nhiên luận điểm của Lewis đã bị cáo buộc là ngụy biện.
91998	Tuy nhiên luật pháp chấp nhận quyền tự do phát biểu của cả hai bên: Trần Văn Trường có quyền treo cờ đỏ nhưng cộng đồng cũng có quyền biểu tình phản đối.
91999	Tuy nhiên lúc 8 giờ 55 phút, Hermes bị một máy bay trinh sát Nhật Bản phát hiện khi đang ngoài khơi Batticaloa.
92000	Tuy nhiên lúc đầu các giáo sĩ Yasukuni đã tỏ ra thận trọng khi quyết không vinh danh những người này.
92001	Tuy nhiên lúc đó ông vẫn giữ tên Trương Lộc.
92002	Tuy nhiên lúc Hổ Đô Man chưa tới, Sứ giả của Trẫm cũng sẵn sàng trên đường đi đến nước Quốc vương.
92003	Tuy nhiên, lực lượng chính của Crisis, ở Nhật Bản, vẫn ở lại và họ đã chuẩn bị một cuộc tấn công cuối cùng.
92004	Tuy nhiên, lực lượng SEAL được trang bị nhiều khí tài giúp họ hoạt động tốt trên đất liền sau khi đổ bộ từ biển.
92005	Tuy nhiên Lum vẫn luôn gọi Ataru là Darling (tiếng Việt nghĩa là "anh yêu"), luôn đi cùng và xem chừng anh.
92006	Tuy nhiên, lượng mưa phong phú thay đổi xuyên suốt cả năm tạo nên các mùa khô và mưa riêng biệt.
92007	Tuy nhiên lượng mưa tập trung theo từng thời điểm và phân bố không đều trong năm nên dễ gây khô hạn cho một vùng rộng lớn, vì mạch nước ngầm bị khô kiệt hoặc gây ra nạn rửa trôi làm cho 25% ruộng đất bị bạc mầu.
92008	Tuy nhiên luồng năng lượng thanh kiếm phân tán ra cũng có khả năng làm bị gây hại cho bản thân cô nếu cô không cẩn thận trong việc sử dụng nó.
92009	Tuy nhiên, Lưu Cầu vẫn giữ quan hệ với Trung Quốc và Nhật Bản, hai nước có nguồn hàng xuất phong phú.
92010	Tuy nhiên, Lưu Cự Dung lại lo ngại rằng nếu bắt Hoàng Sào thì ông ta sẽ không còn được triều đình xem trọng, vì thế quyết định ngừng lại việc truy kích.
92011	Tuy nhiên, Lưu Ngu từ chối làm vua, vì vậy việc đó không thành.
92012	Tuy nhiên, Lý Quốc Xương thực ra hy vọng rằng cả hai phụ tử sẽ đều được giữ một quân, vì thế khi tiếp nhận chiếu chỉ, ông trở nên tức giận và đã xé tờ chiếu chỉ, giết chết hoạn quan đến công bố sách phong.
92013	Tuy nhiên lý thuyết này không giải thích được giá trị của tài nguyên, yếu tố chưa liên quan đến lao động.
92014	Tuy nhiên, lý trí là nhận thức bằng khái niệm trên cơ sở xử lý chất liệu cảm tính do các tri giác cảm tính (sensatio) mang lại, và do đó không vượt ra ngoài phạm vi của kinh nghiệm.
92015	Tuy nhiên M60A2 đã mang đến một sự thất vọng, nhưng nhiều tiến bộ kỹ thuật đã mở đường cho các xe tăng tương lai.
92016	Tuy nhiên, mặc cho hiện trạng này, nước Bỉ đã hồi phục nhanh chóng một cách đáng ngạc nhiên.
92017	Tuy nhiên, mặc dù các tượng này cũng khá đẹp và tinh xảo, nhưng do không được trải qua nghi thức "hô thần nhập tượng" nên chúng chỉ có giá trị như đồ thủ công mỹ nghệ.
92018	Tuy nhiên, mặc dù có các thắng lợi, ông chưa bao giờ thu hút được sự tôn trọng cao nhất từ các nhà phê bình hoặc đồng nghiệp ngang hàng.
92019	Tuy nhiên, mặc dù Khiết Đan Quốc được Hậu Tấn xoa dịu, song các quan viên cũ tại vùng Yên Vân thập lục châu như Ngô Loan, Quách Sùng Uy lấy làm hổ thẹn khi làm thần của Khiết Đan, không muốn đầu hàng.
92020	Tuy nhiên, mặc dù từ quart trong tiếng Pháp có cùng một gốc, nó thường có nghĩa là một cái gì đó hoàn toàn khác nhau.
92021	Tuy nhiên, MacMillan vẫn khăng khăng họ nhấn vào, mặc dù đã vào cuối mùa và băng biển đã vỡ.
92022	Tuy nhiên, Mahathir đã cố thủ vững vàng quan điểm cá nhân mình về sự kiện này.
92023	Tuy nhiên, Mã Hy Ngạc là người túng tửu hoang dâm, khiến tướng Sở là Chu Quỳ, Chu Hành Phùng làm phản.
92024	Tuy nhiên, Mario Party lại phụ thuộc vào may mắn thay vì kỹ năng, mặc dù điều này được nhiều người nhìn thấy để thêm vào bầu không khí của trò chơi, vì những người chơi đang đứng dẫn đầu có thể thua trận tiếp theo.
92025	Tuy nhiên, Marseille nhanh chóng phục hồi khỏi cuộc đại bùng phát bệnh dịch.
92026	Tuy nhiên Marx cũng chỉ xem chuyên chính vô sản là một biện pháp tạm thời trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội chứ không phải là đặc trưng của chủ nghĩa xã hội.
92027	Tuy nhiên, mặt cầu Roche của Mặt Trời, phạm vi ảnh hưởng của trường hấp dẫn của nó, được cho là mở rộng xa hơn hàng nghìn lần.
92028	Tuy nhiên, mâu thuẫn giữa Darabont và AMC buộc ông phải rời khỏi loạt phim, dẫn đến việc ông và một số người khác nhiều lần đâm đơn kiện nhà đài này.
92029	Tuy nhiên, máy ảnh của nó, mặc dù được khen ngợi, đã bị chỉ trích là thiếu khi so sánh với các điện thoại hàng đầu khác, với các ống kính macro và đơn sắc được coi là thừa hoặc phô trương.
92030	Tuy nhiên, máy không hỗ trợ tính năng nghe nhạc nền nên người sử dụng không thể vừa nghe nhạc vừa thực hiện tác vụ khác trên máy khi đã thoát khỏi trình nghe nhạc.
92031	Tuy nhiên McCandless đã không tiết lộ với cha mẹ là Walt (William Hurt) và Billie McCandless (Marcia Gay Harden), hay thậm chí cả người em gái thân thiết Carine (Jena Malone) về kế hoạch táo bạo của mình và ngắt đường liên lạc với họ.
92032	Tuy nhiên, mẹ chàng - Gioga, đã thỏa thuận với người đánh cá, đề nghị đưa anh về Papa Stour với điều kiện anh ta phải trả lại tấm da.
92033	Tuy nhiên, Metis đưa ra cho SEES một giải pháp thay thế: thay vì mở khóa cửa trước của ký túc xá, họ cũng có thể sử dụng chìa khóa để du hành ngược thời gian, trước cuộc chiến chống lại Nyx và cái chết của Nhân vật chính.
92034	Tuy nhiên Michael leo lên xe giết hết nhóm thợ săn.
92035	Tuy nhiên, mifamurtide có thể được dùng cùng với NSAID liều thấp.
92036	Tuy nhiên, Mikoyan không thể trình làng mẫu thử nghiệm LFI của mình.
92037	Tuy nhiên miso của Nhật Bản được cô đặc hơn tương Việt Nam và trong nguyên liệu bao gồm dấm.
92038	Tuy nhiên, Mộ Dung Nông lại đầu hàng quân của Đoàn Tốc Cốt, điều này làm tổn hại đến tinh thần của binh lính tại Long Thành và thành thất thủ.
92039	Tuy nhiên, Mộ Dung Thùy sau khi được Phù Kiên cử đi bình định vùng đông bắc của đế quốc thì quyết định nổi dậy.
92040	Tuy nhiên mỗi bang người Hoa đều có những quan niệm và tín ngưỡng riêng về Ông Bổn.
92041	Tuy nhiên, mỗi đội chỉ có ba quyền thay người, và được sử dụng quyền thứ tư trong hiệp phụ, ngoại trừ quyền thay người ở hiệp phụ, trước khi bắt đầu hiệp phụ và ở hiệp phụ.
92042	Tuy nhiên mối quan hệ giữa ba người (mà phần lớn từ nguồn dân gian lưu truyền trong nhiều thế kỷ nhưng thiếu chứng cứ lịch sử) ngày nay đang gặp phải sự bác bỏ của giới nghiên cứu văn học sử.
92043	Tuy nhiên, mỗi sự lựa chọn bổ sung đòi hỏi thêm thời gian và xem xét để đánh giá, có khả năng lớn hơn những lợi ích của sự lựa chọn lớn hơn.
92044	Tuy nhiên mối tình này cũng không kéo dài được lâu.
92045	Tuy nhiên, mọi việc điều tra vẫn bế tắc cho đến khi Trí Tài (do Nguyễn Dương thủ vai) theo lệnh của Trương Hùng từ nước ngoài về Việt Nam để điều hành mọi hoạt động phi pháp trong nước.
92046	Tuy nhiên món ăn này không phải là makizushi ngày nay mà là hải sản cuộn với mành tre (makisu).
92047	Tuy nhiên, một bài tổng hợp nghiên cứu vào năm 2003 đã kết luận rằng không có bằng chứng khoa học nào về tác động của tyramine đối với bệnh đau nửa đầu.
92048	Tuy nhiên, một bộ đếm có độ phân giải cao có thể cho hiệu suất khá tốt.
92049	Tuy nhiên, một công bố năm 2009, báo cáo quan sát chi tiết về săn mồi phối hợp, theo đó ba con Fossa đực cùng săn bắt một con vượn cáo sifaka (
92050	Tuy nhiên, một cuộc trả giá gây ra bởi Pan Am vì họ phải trả nhiều hơn so với giá trị thực của National Airlines.
92051	Tuy nhiên, một đêm nọ, anh ta mạo hiểm vào một quán bar ở Louisville và bị đánh vì là người da đen.
92052	Tuy nhiên, một doanh nghiệp tại thời điểm đó là không có gì nhiều hơn hợp tác giữa các chủ sở hữu, mỗi người đóng góp một phần tiền cho công trình xây dựng, công cụ, vv, cần thiết để chạy các tổ chức.
92053	Tuy nhiên một đợt không kích nặng nề và kéo dài bởi máy bay Junkers Ju 88 ném bom bổ nhào diễn ra trong khi Ledbury vẫn còn kẹt giữa hai hàng dọc tàu buôn.
92054	Tuy nhiên, một học sĩ khác là Tiết Văn Ngộ (薛文遇) phản đối vì cho rằng Khiết Đan sẽ cầu hòa thân, điều mà Tiết Văn Ngộ cho là sỉ nhục.
92055	Tuy nhiên, một hố đen siêu nặng đã được xác định trong hạt nhân (như đã đề cập trong phần dưới), do đó, hạt nhân thiên hà tích cực này có lẽ là nguồn năng lượng yếu ion hóa khí trong thiên hà Sombrero.
92056	Tuy nhiên, một manh mối mới được đăng tải trên Twitter vào ngày 5 tháng 1 năm 2016.
92057	Tuy nhiên, một mệnh đề trong hiến pháp giới hạn quyền đầu phiếu chỉ dành cho "đàn ông da trắng tự do" đã khiến làm trì hoãn lãnh thổ được thu nhận vào liên bang trong khoảng 1 năm.
92058	Tuy nhiên, một mức độ buồn và điềm xấu đã chiếm ưu thế trong không gian.
92059	Tuy nhiên, một nghiên cứu cho thấy rằng tập thể dục có hiệu quả đối với đau lưng kinh niên, nhưng không phải là do đau cấp tính.
92060	Tuy nhiên, một số cầu thủ thi đấu ít hơn vẫn được liệt kê; đó là các cầu thủ chưa có 100 trận nhưng có những đóng góp đáng kể trong lịch sử câu lạc bộ.
92061	Tuy nhiên, một số chi tiết về khái niệm này vẫn chưa rõ ràng.
92062	Tuy nhiên, một số CLB "giải bóng đá Chủ Nhật" vẫn có tham gia vào hệ thống giải đấu nếu họ muốn tiến lên cao hơn.
92063	Tuy nhiên, một số cụm từ nhất định (bao gồm cả câu thơ viết theo phong cách của Ronsard) và một số dấu hiệu khác tương thích với cách hành văn trong các tác phẩm của Mary còn tồn tại đến giờ.
92064	Tuy nhiên, một số độ dài dây khác nhau sẽ có những kỹ năng, độ thoải mái, cách chuyển tiếp và phong cách chơi khác nhau.
92065	Tuy nhiên, một số khu vực như Đảo Cinnabar lại không gán giá trị mới vào bộ lưu tạm.
92066	Tuy nhiên, một số lượng khổng lồ các bằng chứng đã chống lại luận điểm đó.
92067	Tuy nhiên một số lượng nhỏ súng vẫn tiếp tục tham chiến trên khắp các mặt trận cùng quân Đức đến tận năm 1944.
92068	Tuy nhiên, một số nghiên cứu thực nghiệm cũng cho thấy khả năng tiếp cận không đảm bảo cho việc sử dụng công nghệ tốt hơn (Ching et al.
92069	Tuy nhiên, một số người có tư tưởng "Đại dân tộc Iran", liệt một số triều đại người ngoại quốc vào lịch sử Iran.
92070	Tuy nhiên, một số người nghi ngờ về sự chân thành của Mahathir Mohamad.
92071	Tuy nhiên, một số người tham gia vào một số phong trào ngắn hạn như vậy và xây dựng mối quan hệ tin cậy với những người khác, cuối cùng có xu hướng tham gia các phong trào toàn cầu hoặc dài hạn hơn.
92072	Tuy nhiên, một số nhà kinh tế không tin việc giữ vàng là một công cụ chống lạm phát hay mất giá tiền tệ.
92073	Tuy nhiên, một số nhà sử học Nga - không ủng hộ chủ nghĩa cộng sản, cho rằng tuyên bố trung lập của Hungary khiến Kremlin can thiệp vào đây lần thứ hai.
92074	Tuy nhiên, một số phong cách âm nhạc, ví dụ như hòa nhạc thính phòng, jazz và blues, tràn âm đôi khi có thể chấp nhận được và thậm chí còn mang tới những hiệu quả thú vị.
92075	Tuy nhiên một số quan sát viên nước ngoài ước tính khoảng 100.000 đến 300.000 vẫn đang ở trong trại cải tạo.
92076	Tuy nhiên một số quốc gia đã tích cực hưởng ứng OCW của MIT và chuyển đổi sang nước mình.
92077	Tuy nhiên, một số sai lệch so với thực tế lịch sử đã được thực hiện để tăng tính hấp dẫn, một số để duy trì sự liên tục của câu chuyện, và một số vì lý do thực sự an toàn.
92078	Tuy nhiên, một số sự pha trộn giữa những kẻ chinh phục và người bị chinh phục đã diễn ra – đa phần các binh sĩ Mông Cổ lấy vợ Trung Quốc.
92079	Tuy nhiên, một số tác giả vẫn tiếp tục viết bằng tiếng Gheg.
92080	Tuy nhiên, một số thành phố đã từ chối kết hôn với các cặp đồng giới cho đến khi được Quốc hội ra lệnh làm như vậy, điều này đã xảy ra vào ngày 12 tháng 5 năm 2016.
92081	Tuy nhiên một số tin vịt trong nước thường là dàn dựng với mục đích ác ý để hạ uy tín sự việc hay mặt hàng nào đó.
92082	Tuy nhiên, một số trong những dòng này hiện có thể chứa các dữ liệu khác như chú thích đóng và mã thời gian theo chiều dọc (VITC).
92083	Tuy nhiên, một số truyền thống đang biến đổi hoặc dần bị lãng quên trong quá trình hiện đại hóa.
92084	Tuy nhiên, một sự khác biệt quan trọng là Normandie đạt được những tốc độ này với công suất động cơ ít hơn khoảng ba mươi phần trăm so với Queen Mary và với mức giảm sử dụng nhiên liệu tương ứng.
92085	Tuy nhiên, một thành viên thứ tư, hoa tiêu, cũng thường có mặt, ít nhất ở Liên Xô cũ, vì các quy định của Liên bang.
92086	Tuy nhiên, một thời gian sau đó, Mary được xuất viện và ở tại nhà của chị gái mình.
92087	Tuy nhiên, một thời kỳ chuyển tiếp cho phép các nền kinh tế khác đạt đến tình trạng như vậy trong khoảng hơn một năm.
92088	Tuy nhiên, một trong số họ, Thiếu tá Vasily Vasilievich Bulochkin, không được phép bay trên máy bay tốc độ cao sau chấn thương, và ông buộc phải tiếp tục phục vụ trong máy bay ném bom đêm bằng máy bay hạng nhẹ U-2.
92089	Tuy nhiên, một tuần sau khi tu chính luật được thông qua, ngân khoản dành cho hai thiết giáp hạm tải trọng 18.000 tấn và một tàu tuần dương bọc thép tải trọng 15.000 tấn được cấp cho Hải quân.
92090	Tuy nhiên, một vài độc giả đặt hàng từ các hiệu sách quốc tế, bao gồm Amazon UK, lại nhận được những quyển sách thiếu mất chữ ký và nguyên nhân là do các cửa hiệu sách này ước tính ít hơn số lượng đặt hàng mà họ cần.
92091	Tuy nhiên, một vài thành viên của vương tộc vẫn sống sót.
92092	Tuy nhiên, mùa bóng 2013-14 không thành công với cá nhân Draxler khi anh chỉ có được 6 bàn thắng sau 38 trận cho Schalke (trong đó có 2 bàn/26 trận tại Bundesliga ).
92093	Tuy nhiên, mùa xuân năm 397, khi Trung Sơn vẫn nằm trong vòng vây của Bắc Ngụy, Mộ Dung Lân đã tiến hành chính biến bên trong thành nhằm lật đổ Mộ Dung Bảo.
92094	Tuy nhiên mức độ Anh hóa này chưa đủ lớn.
92095	Tuy nhiên, mức phạt hiện nay khá nhẹ.
92096	Tuy nhiên, mức tăng này tương đối nhỏ so với mức tan đi.
92097	Tuy nhiên, mục tiêu có được trọng lượng nhẹ sau đó đã không thể đạt được do chiếc máy bay phải được chế tạp chắc chắn hơn để có thể hạ cánh trên tàu sân bay.
92098	Tuy nhiên, Nakajima thúc đẩy sự xuất hiện của mình trên truyền hình khi mới khởi nghiệp, đặc biệt là thông qua Cocky Pop, được tài trợ bởi văn phòng quản lý của cô, Yamaha.
92099	Tuy nhiên, năm 2003, anh đã được miễn trừ.
92100	Tuy nhiên, năm 2003, Kokia lần đầu tiên gặt hái được sự chú ý của dư luận.
92101	Tuy nhiên, năm 2005, Malawi nhận được hơn 575 triệu USD viện trợ.
92102	Tuy nhiên, năm 415, Khất Phục Sí Bàn đã bí mật đầu độc Thốc Phát Nục Đàn.
92103	Tuy nhiên, Nam Hán Cao Tổ lại nói rằng Hoằng Độ chỉ dạy họ về quân sự, quá phiền Dương Đõng Tiền lo lắng.
92104	Tuy nhiên, năm sau Arezzo không thể ở lại giải đấu này, và trở lại Serie C vào năm sau.
92105	Tuy nhiên năng suất có thể tăng lên nếu phản ứng được tiến hành với sự tham gia của UCl5.
92106	Tuy nhiên Nao cho rằng mình "xui xẻo", vì cô ta chẳng muốn chức vụ đó.
92107	Tuy nhiên, nền kinh tế nước này vẫn chưa thực sự khởi sắc trong bối cảnh nhiều chương trình cải cách quan trọng còn bị trì hoãn.
92108	Tuy nhiên, nếu cả hai người có gói BC thì họ nhận được 10 Tix.
92109	Tuy nhiên nếu có một số dấu hiệu "cờ đỏ" xuất hiện đồng thời khi chụp x-quang, chụp CT hoặc chụp cộng hưởng từ thì nó có thể được cân nhắc sử dụng.
92110	Tuy nhiên, nếu con đường thi ca của Lối lên miền Oku chấm dứt ở Ogaki vào mùa thu năm 1689, thì con đường du hành của Bashō mãi đến 1691, khi nhà thơ về Edo mới kết thúc.
92111	Tuy nhiên, nếu làm như vậy thì đến cuối năm, quân đội Đức sẽ cạn hết lực lượng dự bị.
92112	Tuy nhiên, nếu một ứng viên nào đó có số phiếu quá bán thì sẽ không có vòng hai.
92113	Tuy nhiên, nếu nhiệt độ nước lạnh hơn đất vào ban đêm, gió biển có thể tiếp tục, chỉ hơi giảm.
92114	Tuy nhiên nếu nhìn về tổng thể, cậu không có vẻ gì là bình thường.
92115	Tuy nhiên nếu sử dụng kính Kopernicks sẽ thu được độ phân giải cao hơn.
92116	Tuy nhiên, nếu xét trên tổng thể, đây là đĩa đơn thứ hai của cô làm được điều này sau màn kết hợp mang tên "
92117	Tuy nhiên, Ngân 98 không phản hồi các bình luận này.
92118	Tuy nhiên, ngành du lịch Việt Nam có những hạn chế như tỷ lệ khách quay trở lại thấp (10-40%).
92119	Tuy nhiên, ngày 13 tháng 3, Tổng giáo phận đã thông báo thi hài cố Tổng giám mục rời Roma trên chuyến bay Emirates EK96 lúc 20 giờ 45 phút ngày 14 tháng 3, giờ Roma.
92120	Tuy nhiên, ngày 26 tháng 02 năm 2007, Cellino đã quyết định sa thải Franco Colomba và bổ nhiệm lại Giampaolo làm huấn luyện viên trưởng của Cagliari.
92121	Tuy nhiên ngày 28 tháng hai cánh quân đã nhập vào nhau khép chặt vòng vây bán đảo Orote và chiếm lấy sân bay Orote và cảng Apra vào ngày 30 tháng 7 làm việc tiếp tế dễ dàng hơn.
92122	Tuy nhiên, ngay cả khi dùng Google Adwords thì tích hợp với các kỹ thuật SEO sẽ giúp doanh nghiệp thu về kết quả tốt hơn và bền vững hơn trong dài hạn.
92123	Tuy nhiên, ngay cả Ruppelt sau này đã chấp nhận viễn cảnh Blue Book là không có gì bất thường về UFO cả; ông thậm chí còn gắn nhãn cho chủ đề này là "Huyền thoại Thời đại Không gian."
92124	Tuy nhiên, ngay cả trong các nhóm có chung quan điểm chính trị cũng có những bất đồng đáng kể.
92125	Tuy nhiên, ngay cả trong thời kỳ hỗn loạn nhất của Cách mạng Văn hóa, Thượng Hải vẫn có thể duy trì năng suất kinh tế cao và ổn định xã hội tương đối.
92126	Tuy nhiên, ngay khi Vương Đạc rời khỏi Giang Lăng, Lưu Hán Hoành đã nổi dậy chống lại triều đình, tiến hành cướp bóc và đốt phá Giang Lăng, sau đó thì suất quân tiến về phía bắc.
92127	Tuy nhiên ngay năm 2010 sau đó thì nó đã được đóng cửa và để cho cỏ mọc, vì không biết dùng vào việc gì.
92128	Tuy nhiên ngay năm sau, Cannes sớm bị loại khỏi cúp UEFA và bị xuống hạng.
92129	Tuy nhiên, ngày ngày 10 tháng 2 năm 1913, Đề Thám bị hai tên thủ hạ Lương Tam Kỳ giết hại tại một khu rừng cách chợ Gồm 2 km, nộp đầu cho Pháp lấy thưởng.
92130	Tuy nhiên, ngay sau đó các lực lượng chính phủ tiến hành một cuộc phản công và tìm cách chiếm lại trạm kiểm soát.
92131	Tuy nhiên, ngay sau đó, tin tức về cái chết của Lưu Hưu Phạm dần dần bị lộ ra, và quân của Đinh đã tự sụp đổ.
92132	Tuy nhiên, ngay sau khi album được phát hành, các thành viên của Nirvana đều tỏ thái độ không hài lòng với phần âm thanh có được từ Nevermind.
92133	Tuy nhiên ngay sau khi kết thúc cuộc mây mưa, Citra bất ngờ đâm chết Jason rồi nói rằng anh chết như một chiến binh và con của họ sẽ trở thành thủ lĩnh Rakyat.
92134	Tuy nhiên, ngay sau khi tập đầu tiên (phần 1) của phim được lên sóng, bộ phim đã gây nên một số tranh cãi về vấn đề lồng tiếng.
92135	Tuy nhiên ngay trong cảnh tiếp theo khi Aaron bước ra khỏi xe, vết nứt đã biến mất và thay vào đó, một thành viên The Saviors lại được nhìn thấy bất động trên nóc xe, chân ngả xuống trước kính chắn gió.
92136	Tuy nhiên, ngay từ đầu, các nhiệm vụ được trao cho họ đã vượt quá dự tính ban đầu.
92137	Tuy nhiên, ngay từ năm 1995, Hàn Quốc đã bắt tay vào nghiên cứu chế tạo loại xe tăng mới nhằm thay thế cho K1 và K1A1.
92138	Tuy nhiên, nghệ thuật Hồi giáo, mới là sự thừa kế thực sự cho nghệ thuật Sassanid.
92139	Tuy nhiên nghe tim chỉ có thể giúp phát hiện TLT chứ không thể chẩn đoán xác định một cách chắc chắn.
92140	Tuy nhiên, nghiên cứu gần đây đã cho rằng dây chằng tròn khớp chậu đùi có chức năng liên quan đến chuyển động cơ thể, thể hiện qua các nghiên cứu khám nghiệm tử thi, sau khi cắt dây chằng thì khớp gia tăng phạm vi chuyển động.
92141	Tuy nhiên, nghiên cứu tiếp tục vào các hợp chất khác với chất chủ vận từng phần và các hợp chất được chọn lọc cho một số phân nhóm thụ thể GABA A benzodiazepine.
92142	Tuy nhiên, ngoài chợ đen, giá được ấn định khác.
92143	Tuy nhiên, ngoại trừ phim De Dana Dan, cô đã dùng giọng của chính mình cho các phim của cô từ phim New York trở đi.
92144	Tuy nhiên, ngôi sao bị đỏ đáng kể và điều này dẫn đến khoảng cách 2.630 pc.
92145	Tuy nhiên, ngôn ngữ của họ cũng bị ảnh hưởng bởi các ngôn ngữ Ba Tư, Kavkaz và Thổ Nhĩ Kỳ gần đó.
92146	Tuy nhiên, ngựa bạch đực có màu trắng ánh vàng cao hơn ở ngựa bạch cái Để phân biệt giữa ngựa bạch và ngựa trắng thường (ngựa kim) khá đơn giản.
92147	Tuy nhiên, người Anh cấm chỉ buôn bán nô lệ nên một số sheikh và thương nhân bị mất một nguồn thu nhập quan trọng.
92148	Tuy nhiên người chơi chỉ có thể nhận vàng và tiên dược sau ba chiến thắng đầu tiên trong khung thời gian 24 giờ.
92149	Tuy nhiên, người chơi sẽ không biết được cặp nào có giá bao nhiêu.
92150	Tuy nhiên, người dân địa phương giải thích rằng đây là sự kết hợp của hai từ tiếng Hindi "Sheri" có nghĩa là Sir và "Bahlol" là tên của một nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo nổi bật trong khu vực.
92151	Tuy nhiên, người Macedonia vẫn giữ được ảnh hưởng của họ ở Athens và phần còn lại của Hy Lạp.
92152	Tuy nhiên, người Mexico sống ở Hoa Kỳ có tỷ lệ sinh cao hơn so với những người Mexico ở nước cũ, và điều này có nghĩa là số người di sản Mexico sẽ tiếp tục phát triển ở phía bắc biên giới.
92153	Tuy nhiên, người Pháp quyết định kháng cự, khiến đưa đến cuộc Hải chiến Casablanca.
92154	Tuy nhiên, người ta cho rằng có lẽ có vài con sống sót cho đến thập niên 1940 và có thể là thập niên 1950.
92155	Tuy nhiên, người ta cũng phân biệt được giới tính của gà Sao căn cứ vào sự khác nhau trong tiếng kêu của từng cá thể.
92156	Tuy nhiên, người ta đã quyết định chỉ xem xét các đỉnh nổi bật nhất có đường đi bộ được đánh dấu tại thời điểm lập danh sách.
92157	Tuy nhiên, người ta không tìm thấy dấu tích của một ngôi đền thờ nào.
92158	Tuy nhiên, người ta ước tính rằng ở Hoa Kỳ chỉ có 30% tổng số phô mai pizza được sử dụng là phô mai Mozzarella thực sự.
92159	Tuy nhiên, người thuộc các dân tộc thuộc địa Pháp không được quyền gia nhập đội Lê dương.
92160	Tuy nhiên, người Việt thường hay hiểu nhầm ý cách gọi này là xúc phạm, thực tế cách gọi "chun cheat Youn" (dân tộc Youn) không mang hàm ý miệt thị.
92161	Tuy nhiên, nguồn gốc của các cuộc đua ngựa và Oktoberfest, có thể xuất phát từ các đề xuất được đề ra bởi Franz Baumgartner, một huấn luyện viên và Trung sĩ trong Vệ binh Quốc gia.
92162	Tuy nhiên, nguy cơ nhiễm bệnh ở người do bị dơi cắn không nhiều bằng nguy cơ vật nuôi bị nhiễm bằng con đường tương tự.
92163	Tuy nhiên, Nguyễn Hữu Chỉnh thấy Nguyễn Nhạc chưa tin mình lắm, bèn tình nguyện gửi vợ con làm con tin, nương tựa vào Tây Sơn.
92164	Tuy nhiên, nhà khoa học người Đức Walther Johannes Riedel cho biết bức ảnh này bị làm giả bằng cách sử dụng đèn phẫu thuật và thanh chống hạ cánh là bóng đèn mà thôi.
92165	Tuy nhiên, nhà linh trưởng W. Scott McGraw từ Đại học bang Ohio đã được thu thập bằng chứng về sự tồn tại tiếp tục của khỉ trong chuyến thám hiểm của mình để Côte d'Ivoire trong vài năm qua.
92166	Tuy nhiên, Nhậm Ngã Hành đến phút chót đã chết đột ngột do chính các luồng chân khí mà mình hút được.
92167	Tuy nhiên nhà sử học Richard Rhodes cho rằng số người tử vong vượt quá con số 100.000, và số người bị thương trong khoảng một triệu cùng với số nhà bị phá hủy cũng là một triệu.
92168	Tuy nhiên nhà sử học Vulgarius lại cho rằng ông đã bị bóp cổ trong nhà tù Ernst Dümmler, Auxilius und Vulgarius (Leipzig, 1866), 160, 135.
92169	Tuy nhiên, nhà trường vẫn tổ chức xe đưa rước cho các học sinh.
92170	Tuy nhiên, nhà vua đã ân xá cho ông ta và chỉ đày ông cùng con trai vào một tu viện.
92171	Tuy nhiên, nhà vua và bộ tham mưu ông cuối cùng cũng trở về Rezonville và thảo luận về những việc phải làm tiếp theo.
92172	Tuy nhiên, nhà Yamato chỉ là một trong những xã hội có phân chia đẳng cấp trong cả thời kỳ Kofun.
92173	Tuy nhiên, nhiệm vụ quan trọng nhất của ông là xuất bản những cuốn sách bài hát để sử dụng trong các trường tiểu học Nhật Bản.
92174	Tuy nhiên, nhiều bác sĩ gây mê, bác sĩ phẫu thuật, bệnh nhân và y tá tin rằng an toàn hơn khi thực hiện các cuộc phẫu thuật lớn dưới gây tê tại chỗ so với gây mê toàn thân.
92175	Tuy nhiên, nhiều học giả, trong đó nổi bật Palmer (2007) và Ownby (2008), sử dụng các từ "tính đạo đức" và "khải huyền" để mô tả triết lý của nó.
92176	Tuy nhiên, nhiều lớp khác ở trường Rothberg được dạy bởi những người Do Thái hồi hương về Israel.
92177	Tuy nhiên, nhiều người bên trong phong trào chất lượng có thể thấy rằng tư duy khoa học nên áp dụng cho bán hàng và tiếp thị.
92178	Tuy nhiên, nhiều người biết đến ông gắn liền với Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Thành phố Hồ Chí Minh.
92179	Tuy nhiên, nhiều người không tin rằng cái chết nhất định là không đảo ngược được; bằng tín ngưỡng, họ cho rằng có sự phục sinh của linh hồn, thậm chí của thể xác.
92180	Tuy nhiên, nhiều nhà cổ sinh vật học đã chứng minh rằng mẫu vật không bị lẫn xương của các loài khác mà thực sự là Spinosaurus có chân sau nhỏ hơn nhiều so với suy nghĩ trước đây.
92181	Tuy nhiên, nhiều sinh cảnh trong số này được bảo vệ một cách hời hợt hoặc không được bảo vệ.
92182	Tuy nhiên, nhiều thị trấn thuộc các địa phương có EWEC chạy qua cũng sẽ nhân được những tác động kinh tế tích cực.
92183	Tuy nhiên, nhiều thợ mỏ đã coi thường cảnh báo này và phải nhận hậu quả đáng tiếc.
92184	Tuy nhiên, nhiều vụ việc tự sát hàng loạt của cá ở biển có liên quan tới hiện tượng thủy triều đỏ.
92185	Tuy nhiên nhìn chung, báo chí vẫn thể hiện sự phấn khích.
92186	Tuy nhiên, nhìn chung không có nhiệm vụ yêu cầu bệnh nhân theo dõi dữ liệu sức khỏe của chính họ.
92187	Tuy nhiên, Nho giáo về cơ bản không được xã hội xem như một tôn giáo bởi Nho giáo không trả lời những câu hỏi cần thiết mà một tôn giáo có thể trả lời.
92188	Tuy nhiên, nhóm lại nhận được nhiều sự ủng hộ ở câu lạc bộ UFO, London, nơi mà một nhóm nhỏ những người yêu mến luôn vây quanh ban nhạc.
92189	Tuy nhiên, nhờ những cải thiện cần thiết cho sân vận động mà câu lạc bộ vô địch Hellenic League mùa giải 2013-14, giành một suất thi đấu lần đầu tiên ở Southern League South West mùa giải 2014-15 dưới sự dẫn dắt của Gary Ackling và Andy Lyne.
92190	Tuy nhiên, nhờ vào sự dẫn đường của những người Celtiberi đào ngũ, ông ta đã tìm được vị trí của quân địch.
92191	Tuy nhiên những ai tiến cử phải cận thận đừng quá ôm đồm làm cho thư từ hành chính trở nên nặng nề vô ích.
92192	Tuy nhiên, những bằng chứng sau này và các đánh giá mới có xu hướng chỉ ra rằng vương quốc Ai Cập đã thống nhất, và dưới triều đại thứ hai đã diễn ra ​​một cuộc cải cách rộng lớn và toàn diện.
92193	Tuy nhiên, những biến động của thời cuộc sau đó đã làm ngưng trệ việc triển khai dự án đó.
92194	Tuy nhiên, những chiếc tăng này không tham chiến và được giữ lại để phục vụ trong quân đội Pháp những năm 1920, 1930.
92195	Tuy nhiên, những chi này là nhỏ xíu, nhỏ đến mức chúng không thể là có vai trò quan trọng trong việc tạo ra lực đẩy trong nước.
92196	Tuy nhiên, những cố gắng đó chỉ càng củng cố thêm cho sự đoàn kết của Đảng Trung tâm, và Bismarck quyết định chấm dứt Kulturkampf vào năm 1878.
92197	Tuy nhiên, những con cá voi chỉ thường vòng sang trái.
92198	Tuy nhiên, những con diều hâu mỏ vàng chưa trưởng thành có ngoại hình giống với những con diều hâu đen ở độ tuổi tương ứng.
92199	Tuy nhiên, những cơn gió giật ngang tại khu vực thả neo đã khiến nó bị va vào mạn Massachusetts, làm hư hại lườn tàu và cấu trúc thượng tầng chiếc tàu khu trục.
92200	Tuy nhiên những điều đã cảnh báo vẫn thường xảy ra, liên quan đến xả lũ không an toàn và không thông báo kịp thời cho vùng ảnh hưởng.
92201	Tuy nhiên, những đợt khảo cổ cho thấy đồ gốm sứ và sành sứ có từ đầu thời kỳ Trung Cổ, và các and mô hình giao dịch cũng cho thấy rõ sự có mặt vào thời gian này.
92202	Tuy nhiên, những gì diễn ra sau đó cho thấy quân Liên minh sau thất bại quyết định này đã bắt đầu sụp đổ và chỉ trong vòng mấy tháng sau đó, người Pháp đã chiếm lại được phần lớn các thành trì bị mất trước kia.
92203	Tuy nhiên, những hãng tàu lớn đã không bị tịch thu cho quân đội, và những tàu nhỏ hơn thì dễ dàng điều khiển hơn.
92204	Tuy nhiên, những khám phá sau đó về những điều kiện trên Kim Tinh đã làm cho việc tiếp cận này trở nên bất khả thi.
92205	Tuy nhiên những khó khăn về tài chính đã buộc ông phải rời trường sau chưa đến một năm nhập học.
92206	Tuy nhiên, những lễ hội trên chỉ là cơ bản vì mỗi vùng lại có tập tục khác nhau.
92207	Tuy nhiên, những lời can gián của ông không hợp với hoàng đế và vào mùa hè năm 758 ông bị giáng cấp làm Tư công tham quân ở Hoa Châu.
92208	Tuy nhiên những lực lượng ly khai tỏ ra thắng thế trước xu hướng hợp nhất.
92209	Tuy nhiên, những mưu mô của Eirene và Anna đã làm xáo trộn ngay cả giờ phút lâm chung của Alexios.
92210	Tuy nhiên những người bảo vệ quyền tự do ngôn luận, bảo vệ quyền tù nhân thì bị chính quyền coi là nhạy cảm và gây khó khăn, có muốn đăng ký cũng không được.
92211	Tuy nhiên, những người có khuynh hướng di truyền tiêu thụ ít rượu hơn có tỷ lệ mắc bệnh tim mạch thấp hơn cho thấy rằng rượu có thể không có tác dụng bảo vệ.
92212	Tuy nhiên những người dân tại Luang Prabang lại chỉ cảm thấy độ rung rất nhỏ.
92213	Tuy nhiên, những người dưới 2 tuổi hầu hết đều không vượt qua bài kiểm tra gương như trên.
92214	Tuy nhiên, những người lãnh đạo Zunghar mang tước hiệu Khong Tayiji (bắt nguồn từ tước hiệu "Hoàng thái tử") trong khi đất nước của họ thường được gọi là Hãn quốc Zunghar.
92215	Tuy nhiên, những người lính đánh thuê này thường gây ra các vụ cướp bóc để thu lợi cho bản thân họ.
92216	Tuy nhiên, những người soạn thảo Chương trình, đã thận trọng không chỉ trích các hành động của chế độ cộng sản thời hậu chiến, chỉ ra các chính sách mà họ cho là đã lỗi thời và không còn tác dụng.
92217	Tuy nhiên, những người theo thuyết này cho rằng Tào Dần chỉ là chú hoặc người trong họ của Tào Tuyết Cần, không phải là ông nội.
92218	Tuy nhiên, những nhà đàm phán rõ ràng đã thuyết phục được fedayeen rằng các yêu cầu của chúng đang được xem xét, bởi Issa đã năm lần lùi thời hạn chót.
92219	Tuy nhiên, những nỗ lực của họ đã thất bại do sự hiện diện của Vệ binh Cộng hòa tinh nhuệ của Lữ đoàn 104 do Chuẩn tướng Issam Zahreddine chỉ huy.
92220	Tuy nhiên, những phần mềm khác hiện có thể lưu lại tập tin để xem sau.
92221	Tuy nhiên những phiên bản này không làm anh thỏa mãn và anh quyết định nhờ sự giúp đỡ từ Jeff Bhasker.
92222	Tuy nhiên, những sao bản Vết thù hằn trên lưng con ngựa hoang vẫn tồn tại ở nhiều nhà sưu tập cá nhân nên nội dung không hề mai một theo dòng thời đại.
92223	Tuy nhiên, những số liệu này vẫn còn đang tranh cãi.
92224	Tuy nhiên, những truyền thuyết trên đã có phần cường điệu, đặc biệt là dưới nhãn quan của người phương Tây, có phần lệch lạc không ít.
92225	Tuy nhiên, những tuyên bố đó đã không được Nguyễn Văn Thiệu thực hiện.
92226	Tuy nhiên, những vai trò này đã thay đổi; và cũng có nhiều dấu hiệu hiển nhiên cho thấy chúng sẽ tiếp tục thay đổi theo thời gian.
92227	Tuy nhiên, như số phận đã an bài, ông đã tìm thấy người yêu của mình đã kết hôn với vua ông trở về.
92228	Tuy nhiên, như tờ Southern Metropolis Daily chỉ ra, mặc dù mọi người chú ý nhiều hơn đến sức khỏe cộng đồng, nhưng nguồn tài trợ của chính phủ cho hệ thống y tế là không đủ, vì CDC ở các thành phố nhỏ hơn phải giảm nhân viên.
92229	Tuy nhiên, như trên đã nói, bản sách A. 1925 chỉ có đủ 3 quyển đầu, gồm 288 bài thơ của 54 thi gia mà thôi.
92230	Tuy nhiên, như Weismann đã dự đoán, những con chuột cuối cùng bị cắt đuôi vẫn sinh những chuột con có đuôi bình thường.
92231	Tuy nhiên, Ninurta khao khát quyền lực và vinh quang hơn nữa, "hướng tầm mắt của mình lên toàn thế giới."
92232	Tuy nhiên, nó chỉ hiện diện ở top 40 trong bảy tuần, mặc dù đã giành ngôi vị quán quân 3 tuần.
92233	Tuy nhiên nó còn là phương tiện giao duyên hữu hiệu của các chàng trai đối với con gái trong bản làng.
92234	Tuy nhiên, Nó có thể nhập vào bất cứ sinh vật nào có năng lượng.
92235	Tuy nhiên, nó cũng có những điểm nổi trội như tháp pháo hoàn thiện hơn, cũng như trang bị hệ thống tìm tầm bằng kính nhắm phức tạp.
92236	Tuy nhiên, nó cũng được coi là thời kỳ phát triển kinh tế và thịnh vượng của Đế quốc Áo.
92237	Tuy nhiên nó cũng không hề phức tạp như thiết kế website.
92238	Tuy nhiên, nó cũng phù hợp với chức năng của đền là nơi cất giữ kho báu.
92239	Tuy nhiên, nó đã không được thực hiện cho đến năm 1998 và 2000.
92240	Tuy nhiên, nó đã nhanh chóng tiết lộ rằng đó là một phần của câu chuyện, vì một bài báo giả tưởng được tìm thấy khi hình ảnh được chiếu sáng, báo cáo vị trí của trò chơi đã đóng cửa do rò rỉ "gas".
92241	Tuy nhiên nó được báo cáo là có thể hoạt động tốt hơn khi ở mặt đất khi mà đạn súng ngắn không đủ mạnh để bắn hạ máy bay.
92242	Tuy nhiên nó giúp nền kinh tế Hy Lạp, vì họ có thể xuất cảng nhiều hơn nhập cảng như trước.
92243	Tuy nhiên, nơi đây đang phải đối mặt với vấn đề về rác thải và bảo tồn động vật.
92244	Tuy nhiên, nội dung cáo phó cho biết: trong suốt cuộc đời của Baggett, việc "ông đã sống sót trong cuộc chiến tranh đầy kinh hoàng và sống cuộc đời sau đó mà không không mang cay đắng hay thù hận", mới là điều đáng trân trọng nhất.
92245	Tuy nhiên nội dung của phạm trù này không phải là bất biến mà luôn luôn biến đổi và phát triển.
92246	Tuy nhiên, nó không cho biết nạn nhân sẽ làm gì, phản ứng ra sao để chống lại mình, khiến Takao dễ bị đả thương nếu họ kịp thời tự vệ trước ông.
92247	Tuy nhiên, nó không có quyền để vận chuyển hành khách duy nhất giữa Kalibo và điểm dừng trung gian.
92248	Tuy nhiên, nó không tạo được sức hút trên thị trường.
92249	Tuy nhiên, nòng nọc của chúng vẫn là một bí ẩn.
92250	Tuy nhiên, nó phải đối mặt với một vấn đề lớn với hàng loạt tài khoản giả mạo.
92251	Tuy nhiên, nó vẫn mở và hoạt động cho đến ngày nay.
92252	Tuy nhiên, nó vẫn thiếu cường độ axit được tìm thấy trong các loại trái cây phổ biến hơn, vì vậy một số người có thể thấy nó không ngon miệng.
92253	Tuy nhiên nó vô cùng hỗn độn.
92254	Tuy nhiên, nữ ca sĩ cho biết ê-kíp của mình đã khảo sát từ nhiều nguồn và nhận thấy mức giá này hợp lý.
92255	Tuy nhiên ở Cửu Long, Dăng lại gây chuyện với tay anh chị đối địch của Hoa và bị gã này đánh đập, bắt giữ.
92256	Tuy nhiên, ở đây sự vận dụng pháp Từ- Bi- Hỷ- Xả để đối trị sân hận triền cái có sự khác biệt.
92257	Tuy nhiên, ở Hoa Kỳ, thuốc này rất tốn kém cho đến năm 2015 với giá vào khoảng 201 USD cho mỗi liều.
92258	Tuy nhiên, ở Liên Xô lúc đầu quyết định phát triển hệ thống điện thoại ô tô "Altai" đã được đưa ra.
92259	Tuy nhiên, ở mật độ con mồi thấp (đáy đường cong) tốc độ bắt mồi tăng nhanh hơn tuyến tính.
92260	Tuy nhiên, ở một số nơi thì đợt lũ diễn ra kế tiếp đó 1 tháng đã vượt mốc này với dao động không lớn.
92261	Tuy nhiên, ở một số tiểu bang, hành vi đó chỉ là bất hợp pháp nếu nó đi kèm với ý định gây sốc, kích động hoặc xúc phạm người khác.
92262	Tuy nhiên, ông bà không đưa ra được tài liệu chứng cứ chứng minh cho vấn đề này.
92263	Tuy nhiên, ông bày tỏ sự vui mừng trong hoàn cảnh hiện tại và không có ý định quay trở lại chức vụ.
92264	Tuy nhiên, ông chấp nhận đây là bình thường vì sự thỏa mãn về trí tuệ được cho là có những lợi ích không thể chối cãi được, tức là nó có giá trị lâu bền hơn, an toàn, vô giá,…”.
92265	Tuy nhiên, ông đã bị đánh bại bởi Leo Díaz Urbina trong cuộc bầu cử được tổ chức vào ngày 8 tháng 6 năm 2014.
92266	Tuy nhiên, ông đã có thêm hai danh hiệu vô địch quốc gia vào các năm 1973 và 1975.
92267	Tuy nhiên ông đã dùng kỹ thuật phóng sự mật, cho quay phim cả ngày, mọi tình trạng từ lúc bắt đầu, tập đóng và quay lại lần nữa.
92268	Tuy nhiên, ông đã giữ chân được quân chủ lựa của Cleomenes III, tạo điều kiện cho nhân dân Megalopolis chạy trốn.
92269	Tuy nhiên, ông đã không cho bà bất kỳ chức năng nào trong chính phủ theo ý muốn của mình.
92270	Tuy nhiên, ông đã thất bại.
92271	Tuy nhiên, ông được biết nhiều hơn với tư cách một nhà sử học, ngôn ngữ học, văn hóa học, nhân loại học và dân tộc học.
92272	Tuy nhiên, ông được ủy ban bầu cử Center Civic Alliance ủng hộ, một tổ chức liên hệ mật thiết – nhưng không đồng hóa - với đảng chính trị Porozumienie Centrum (Center Agreement) do người anh em song sinh lãnh đạo.
92273	Tuy nhiên, ông ít được nhắc đến trong sử sách.
92274	Tuy nhiên, ông không bao giờ là một người đồng cảm với hình thức chính phủ dân chủ và - như ông sau đó đã thú nhận trong một cuộc phỏng vấn đến António Ferro - ông chỉ bỏ phiếu lần đầu tiên tại Quốc hội năm 1933.
92275	Tuy nhiên, ông không những không thưởng cho Phù Hoàng Mi mà còn xúc phạm Phù Hoàng Mi, điều này đã khiến Phù Hoàng Mi âm mưu ám sát hoàng đế song sự việc đã thất bại còn bản thân Phù Hoàng Mi bị giết.
92276	Tuy nhiên, ông lại quyết định không bỏ thuốc và nói rằng sẽ thực hiện lời hứa này ở một thời điểm thích hợp hơn!
92277	Tuy nhiên, ông Moon nhấn mạnh rằng khoảng 65 năm thù địch với vấn đề hạt nhân ICBM phức tạp sẽ không được giải quyết bởi một hội nghị thượng đỉnh duy nhất, nhưng sẽ yêu cầu hợp tác liên tục cho quá trình giải trừ vũ khí hạt nhân.
92278	Tuy nhiên ông này tỏ ra không hề tiếc nuối khi đã đem quân lật đổ Saddam.
92279	Tuy nhiên ông này tỏ ra không hề tiếc nuối khi đã đem quân lật đổ Saddam, và cho rằng Saddam "là một nhà độc tài tàn bạo, kẻ đã gây nên cái chết của khoảng 250.000 người".
92280	" Tuy nhiên, ông nói, nó cũng chứa một số điểm không chính xác: "Những điều bịa đặt lớn trong phim không đáng lo ngại như những điều nhỏ nhặt.
92281	Tuy nhiên, ông nói rằng trong lúc đến phòng thay đồ, vợ chồng Ingram đã có một cuộc trao đổi khá căng thẳng.
92282	Tuy nhiên, ông nói vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ Trump vì ông ấy "đã thể hiện sự hối lỗi và đã xin lỗi tới người dân Mỹ."
92283	Tuy nhiên, ông qua đời vào ngày 19 tháng 2 năm 1997, vài tháng trước khi chủ quyền Hồng Kông được bàn giao, đúng với bối cảnh của Hong Kong 97.
92284	Tuy nhiên, ông sớm thấy rằng tất cả bục diễn thuyết chính thống đều quay lưng với ông.
92285	Tuy nhiên, ông từ chối, do ông không theo tôn giáo.
92286	Tuy nhiên, ông tự mô tả mình như là một "diễn viên rất tồi" "Sebastian Shaw Obituary,"
92287	Tuy nhiên, ông vẫn bị giới quý tộc khinh miệt vì ông xuất xứ từ giới bình dân.
92288	Tuy nhiên, ông vẫn đặt lợi ích toàn cục lên trên hết động viên đồng chí của mình yên tâm công tác, chiến đấu nhanh chóng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
92289	Tuy nhiên, ông vẫn tham gia dự án với vai trò giám đốc sản xuất và là họa sĩ giám sát của nhân vật Rapunzel.
92290	Tuy nhiên, ông xác định tạm nén mình ẩn nhẫn, dùng chiến công để xây dựng lại thế lực, chờ thời cơ để đoạt lại ngôi vị Đại hãn.
92291	Tuy nhiên, ở những người chết não, cuống não đã không còn hoạt động nữa”.
92292	Tuy nhiên ở những phiên bản sau này của MiG-29 là MiG-35, mái hắt ở lưng bị bỏ đi, và thay thế bằng thiết kế tấm màn chắn mắt lưới ở khe hút khí chính, tương tự như màn chắn của Su-27.
92293	Tuy nhiên, Otō-sama đã tạm thời sử dụng toàn bộ các sinh linh của đất nước Amestris để hấp thụ Chúa trời và trở nên quyền năng.
92294	Tuy nhiên, Otto II đã trao nó lại cho cháu trai của mình là Otto xứ Swabia; chống lại sự chống đối ngoan cường của bà góa Hadwig của Burchard.
92295	Tuy nhiên, ở Việt Nam, nếu như không kịp thời quản lý tốt các phương tiện khai thác thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với loài cá này.
92296	Tuy nhiên, Owen là thành viên được hâm mộ nhất của nhóm, nhờ ngoại hình trẻ con và cách xử sự đáng yêu, thường xuyên nhận được những giải như "Người đàn ông dễ mến nhất thế giới" của tờ Smash Hits và "Kiểu tóc đẹp nhất".
92297	Tuy nhiên, Peter Ellis, một kiến trúc sư người Anh, đã lắp đặt những chiếc thang máy đầu tiên có thể được gọi là thang máy paternoster ở Oriel Chambers ở Liverpool vào năm 1868.
92298	Tuy nhiên, phải đến khi bà đọc những bài viết của nhà thơ Mozambique, ông Jose Craveirinha, bà mới đưa ra quyết định trở thành nhà văn.
92299	Tuy nhiên phải lận đận đến 5 năm sau, ông mới lần đầu tiên được gọi vào ĐTQG.
92300	Tuy nhiên, phân biệt đối xử chống lại thiểu số tình dục vẫn còn là một vấn đề.
92301	Tuy nhiên Phan Châu Trinh không tán thành với con đường đi theo chủ nghĩa cộng sản của Nguyễn Tất Thành.
92302	Tuy nhiên, phần đông người Thanh Hóa không phân biệt tr/ch.
92303	Tuy nhiên, phần lớn các dịch vụ không hỗ trợ địa chỉ email có chứa dấu cộng ("+").
92304	Tuy nhiên, phần lớn các nhóm thiểu số tôn giáo và dân tộc của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tập trung ở Istanbul.
92305	Tuy nhiên, phần lớn khí quyển sẽ tiếp tục tồn tại cho tới khi Mặt Trời bước vào giai đoạn sao khổng lồ đỏ.
92306	Tuy nhiên, phần lớn trường có thể đã được sàng lọc bởi lớp phủ của Trái Đất.
92307	Tuy nhiên, phần mềm mở vẫn chưa được phổ biến lắm ở trong giáo dục, đa số các trường ở máy mà học sinh sử dụng thì việc cài đặt và sử dụng phần mềm lậu vẫn còn tràn lan.
92308	Tuy nhiên, phân tích sâu hơn cho thấy các đo đạc của Hipparcos không đủ chính xác để xác định quỹ đạo trắc lượng thiên thể chính xác, do đó độ nghiêng quỹ đạo và khối lượng thực của hành tinh này vẫn là chưa được biết đến.
92309	Tuy nhiên phản ứng của người hâm mộ lại hoàn toàn trái ngược, họ cho rằng đây một đoạn quảng cáo vô cùng ấn tượng và hiệu quả bởi nó đã gây ra cho họ được sự tò mò và phấn khích.
92310	Tuy nhiên, pháp luật Hồi giáo đã ban bố cách đây 1400 năm, và được điều chỉnh phù hợp hơn với nhu cầu hiện tại.
92311	Tuy nhiên, Phật giáo bị một số người chỉ trích hoặc thậm chí là khinh bỉ.
92312	; tuy nhiên, Phật giáo, ở cốt lõi của nó (kinh điển gốc Pali), không dạy khái niệm cầu nguyện cũng không thờ phụng các Deva hay bất kỳ vị thần nào.
92313	Tuy nhiên, phe bảo thủ tin rằng điều này sẽ dẫn đến sự bất ổn và thậm chí có thể đe dọa sự cầm quyền của đảng.
92314	Tuy nhiên, phía Iran cho rằng chiếc Vincennes thực tế đang trong vùng lãnh hải Iran, và rằng chiếc máy bay phản lực chở khách của Iran đang lượn vòng và tăng độ cao sau khi cất cánh.
92315	Tuy nhiên phía Việt Nam không đồng ý và thật sự chúng tôi đang suy giảm lực lượng", ông Jaran Neamtabtim - HLV trưởng của Ayutthaya cho biết.
92316	Tuy nhiên phiên bản này chỉ dừng ở mức thử nghiệm.
92317	Tuy nhiên, phong cách này lại không được nhiều nghệ sĩ khác theo đuổi và chỉ có thể nhìn thấy trong chính các tác phẩm do ông tạo ra, vào khoảng thời gian cực kỳ ngắn giữa năm 1794 và 1795.
92318	Tuy nhiên, phong cách tinh hoa mang theo nó một nhược điểm lớn.
92319	Tuy nhiên, phù hợp với triết lý của Đảng Cộng sản, ứng viên phải được chọn từ một danh sách chấp thuận trước.
92320	Tuy nhiên, phương pháp này cần thời gian và vì thế cô rất dễ bị tấn công bởi địch thủ có số lượng đông và phải được hỗ trợ bởi các đơn vị khác.
92321	Tuy nhiên, Piero cũng bị mắc căn bệnh gút di truyền như cha, gây trở ngại nghiêm trọng cho các hoạt động của ông.
92322	Tuy nhiên, POWO cho rằng nó có ở tây nam Ấn Độ.
92323	Tuy nhiên, PSP đã từ chối bất kỳ sự hỗ trợ nào cho Nicolalde, thay vào đó ủng hộ Jaime Nebot cho việc tái tranh cử.
92324	Tuy nhiên, quân Aceh chưa bị tiêu diệt do họ có thể chinh phục Kedah trong cùng năm và đưa nhiều dân cư nước này đến Aceh.
92325	Tuy nhiên qua năm sau đó một em trai khác là Gar Tsenba đại phá quân Đường của Vương Hiếu Kiệt tại phụ cận Thao châu, củng cố địa vị của họ Gar.
92326	Tuy nhiên quân Anh cũng bị thiệt hại khi Richard xứ Cornwall, em họ vua Anh đã tủ trận.
92327	Tuy nhiên, quân Anh thất bại và hai bên bắt đầu giao tranh.
92328	Tuy nhiên, quân Áo của Lacy cũng vừa tiến đến thành phố và cuối cùng thì quân đồng minh Nga-Áo vẫn áp đảo về binh lực.
92329	Tuy nhiên, quân Bắc Chu cũng nhanh chóng tiến về Thanh châu, nhóm Cao Vĩ cố gắng chạy về phía nam đến Trần, song đã bị bắt giữ và bị giải trở lại Nghiệp thành, và tại đây họ được Bắc Chu Vũ Đế đối đãi một cách tôn trọng.
92330	Tuy nhiên, Quận công xứ Deut-Ponts đã phản đối, thế là ông cầu cứu vua Friedrich II Đại Đế.
92331	Tuy nhiên, quan điểm cho rằng phần lớn các hiệu ứng của cAMP được kiểm soát bởi PKA đã lỗi thời.
92332	Tuy nhiên, quân đội Bulgaria thân Đức dưới thời Vua Boris III và Nhiếp chính vương Simeon I lại gây ra những tội ác với nhân dân các nước láng giềng.
92333	Tuy nhiên, quân đội Đức về bên trái của ngôi làng đã chống trả mạnh mẽ.
92334	Tuy nhiên, quá nhiều chất béo lại làm cho thịt bị cứng.
92335	Tuy nhiên, quá nhiều linh hồn muốn nhập vào khiến cho đứa trẻ trong bụng Shino bị tổn thương.
92336	Tuy nhiên, quan lại Nghĩa Vũ không muốn thấy Khiết Đan xâm nhập, Vương Đô tận dụng điều này để tiến hành binh biến chống Vương Xử Trực.
92337	Tuy nhiên, quân Liên Xô có một kế hoạch khác.
92338	Tuy nhiên, quân Ngô Việt sau khi đổ bộ thì rất phấn khích, Phùng Diên Lỗ không địch nổi, bỏ binh sĩ mà chạy.
92339	Tuy nhiên, quân Ngụy đã đáp lại bằng việc xâm lược và đánh bại Cao Câu Ly.
92340	Tuy nhiên quân Pháp tuy phải liên tục rút lui nhưng không bị tổn thất nặng nề và chuẩn bị cho 1 cuộc phản công.
92341	Tuy nhiên, quan sát trên mặt nạ của chính nó có sự khác biệt đáng kể trong việc thụ thai và cũng như công việc của Ruffini đã đề cập đến vấn đề tiếp cận.
92342	Tuy nhiên, quân Tiền Thục bị tiêu diệt bởi tướng tiên phong Lý Thiệu Sâm (李紹琛) của Hậu Đường.
92343	Tuy nhiên qua thỏa thuận với các nghiệp đoàn trung bình một người lao động ở Đức có 29 ngày nghỉ phép trong một năm.
92344	Tuy nhiên, qua thời gian, nhiều trong số các kết quả này đã được chứng minh lại chỉ bằng các kiến thức sơ cấp.
92345	Tuy nhiên, Quốc hội đã hủy bỏ sự chỉ định của Iturbide và do đó nhận ra sự thoái vị và dường như là lễ đăng quang của Iturbide như là một lỗi logic trong việc tàn phá sự độc lập.
92346	Tuy nhiên, Quốc hội không thể yêu cầu Tòa án Tối cao Liên Bang xem xét những vấn đề ngoài thẩm quyền của Tòa án Tối cao Liên Bang và vượt các quy định quyền lực Tòa án do Hiến pháp phân công.
92347	Tuy nhiên, Quốc hội Lục địa đã thực hiện được hai động thái có tác dụng lâu dài.
92348	Tuy nhiên, Quốc vương Faisal buộc Hoàng tử Sultan phải công nhận Bandar là một hoàng tử chính thống bằng cách gả con gái cho Bandar.
92349	Tuy nhiên quy định này không bắt buộc cho những thực phẩm từ những động vật dùng thức ăn biến đổi gen.
92350	Tuy nhiên, Quyền Bộ trưởng Hải quân khi đó đã phê chuẩn phiên bản cải tiến của một thiết kế khác, "XVI", kiểu mà phiên bản nguyên thủy đã bị Ủy ban Tướng lĩnh loại bỏ.
92351	Tuy nhiên quyền kế vị lại bị tranh chấp bởi những người Taphians đứng đầu bởi Pterelaos, một Perseid khác, người đã đột kích Mycenae nhưng thất bại và rút lui cùng bầy gia súc.
92352	Tuy nhiên, quyết định tham chiến có nghĩa là quá trình hiện đại hóa mới chỉ bắt đầu này chưa kịp hoàn thành.
92353	Tuy nhiên, quy mô quân đội đã khá lớn.
92354	Tuy nhiên, Rafi Ud-Daulat cũng yếu đuối giống nhưng vua em, và chỉ ở ngôi được đến tháng 9 năm 1719 thì chết.
92355	Tuy nhiên, rãnh này sớm làm tăng độ đứt gió và làm hạn chế dòng thổi ra, khiến cơn bão suy yếu nhanh.
92356	Tuy nhiên, rất nhiều học giả Phật giáo ủng hộ quan điểm thành Ca-tỳ-la-vệ cổ thực sự nằm ở Nepal.
92357	Tuy nhiên Raymond Rogers, một thành viên Dự án Sturp lại cho rằng "Nếu có bất cứ dạng bức xạ nào làm suy biến chất xen-lu-lô trong sợi vải lanh để tạo ra màu, thì nó phải xuyên thấu qua toàn bộ đường kính của sợi vải.
92358	Tuy nhiên Rocky sớm nhận ra rằng mình không có tương lai gì ở chốn công sở với trình độ lớp tám, và thực tế là anh gần như mù chữ.
92359	Tuy nhiên, rốt cuộc thì nó vẫn được coi là một phân loài như tên gọi tê giác Sumatra phía Bắc vì lớn hơn đáng kể, với lông tóc dài bất thường trên tai và sừng dài hơn, lớn hơn.
92360	Tuy nhiên Ryholt ấn định cho ông một triều đại ngắn kéo dài 3 năm từ năm 1788 1785 TCN.
92361	Tuy nhiên, sai lầm không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của dự luật.
92362	Tuy nhiên, sân đã không được sử dụng để tổ chức một sự kiện thể thao thế giới lớn kể từ đó.
92363	Tuy nhiên, sau 30 năm nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, lớp vật liệu này đã bị bỏ rơi mà không được thương mại hóa.
92364	Tuy nhiên sau 3 tháng anh quyết định sẽ ngừng hoạt động để tập trung vào việc học tập.
92365	Tuy nhiên, sau buổi biểu diễn ở Oslo, Na Uy ngày 19/08/1997, "Blood On The Dance Floor" đã bị đưa ra khỏi danh sách biểu diễn.
92366	Tuy nhiên sau cùng anh vẫn lựa chọn đầu quân cho Velké Meziříčí vào năm 2005.
92367	Tuy nhiên, sau cuộc bầu cử của ông, Moreno đã thay đổi lập trường chính trị, tránh xa di sản cánh tả của Correa và làm cho neoliberal thay đổi cả chính sách đối nội và đối ngoại.
92368	Tuy nhiên, sau đám cưới Yada lại dần bị kẻ thù của mình chinh phục, còn Chakrit cũng bị sự mạnh mẽ, không chịu khuất phục của Yada làm lung lay.
92369	Tuy nhiên sau đó anh đã bị dính chấn thương trong trận thua 1-2 trước Chelsea vào ngày 29 tháng 9 và buộc phải thay ra.
92370	Tuy nhiên sau đó cả hai đều khỏi bệnh.
92371	Tuy nhiên, sau đó công việc tái thiết khu vườn được bắt đầu ngay lập tức.
92372	Tuy nhiên, sau đó Địch Liêu lại nổi loạn và đến năm 388 lại định đầu hàng song lần này Mộ Dung Thùy đã từ chối, Trạch Liêu do vậy tự xưng làm "
92373	Tuy nhiên, sau đó không lâu, anh dính phải một chấn thương đầu gối nghiêm trọng trong trận thua 0-2 của Real Sociedad trước Córdoba CF, điều này khiến anh không còn khả năng ra sân không phần còn lại của giải đấu Segunda División 2009-10.
92374	Tuy nhiên sau đó, kịch bản phim có sự thay đổi, nhân vật Đôn phi đã được lược bỏ khỏi phim.
92375	Tuy nhiên, sau đó mạng xã hội lan truyền thông tin thí sinh này bị phát hiện phẫu thuật thẩm mỹ.
92376	Tuy nhiên sau đó Mariota đã được giao làm Lãnh địa bá tước Ross trong năm 1424 và chúa các hòn đảo và giữ quyền này trong phần lớn thế kỷ 15.
92377	Tuy nhiên, sau đó người ta nhận thấy các đo đạc này chỉ có ích đối với các giới hạn trên của độ nghiêng.
92378	Tuy nhiên, sau đó Phùng Hoằng đã từ chối cử Phùng Vương Nhân đến Bình Thành thỉnh an Thái Vũ Đế.
92379	Tuy nhiên, sau đó vẫn chỉ có được một bức ảnh lờ mờ.
92380	Tuy nhiên, sau đó vấn đề với các quán cà phê công cộng đối mặt với không gian ồn ào, và làm xáo trộn hay gián đoạn các giao dịch của giới thượng lưu.
92381	Tuy nhiên, sau đó vào ngày 8 tháng 7 năm 1777 chiếc Hancock bị chiếc Rainbow của Anh chiếm giữ và nó trở thành chiến thuyền của Anh với tên mới là HMS Iris.
92382	Tuy nhiên, sau khi bạn bè của mình thúc giục, họ đã lên một chiếc thuyền và đuổi theo Sae, và khi họ nhìn thấy cô, họ tung ra một biểu ngữ đọc, "Good Luck Sae!"
92383	Tuy nhiên, sau khi biết rằng Shepard đang làm việc với Cerberus, Alenko từ chối tham gia với Shepard trong nhiệm vụ chống lại Collector.
92384	Tuy nhiên, sau khi bị nhóm Rick để mặc cho biến đổi thành xác sống và chạm trán Rick không lâu sau đó, thân trên tạp dề của hắn dính rất nhiều máu.
92385	Tuy nhiên, sau khi chia tách phức hợp loài này thành hai loài riêng rẽ là Graminicola bengalensis và Graminicola striatus Paul J. Leader, Geoff J. Carey, Urban Olsson, Hem Sagar Baral & Per Alström, 2010.
92386	Tuy nhiên, sau khi gia nhập HYDRA, Baron Wolfgang von Strucker nắm quyền kiểm soát tổ chức và xây dựng căn cứ Tsunami - còn gọi là Đảo HYDRA.
92387	Tuy nhiên, sau khi Henry qua đời, mối quan hệ giữa ba chị em lại ngày càng được cải thiện.
92388	Tuy nhiên, sau khi Hiếu Văn Đế phát hiện ra việc Hoàng hậu thông gian với Cao Bồ Tát (高菩薩) vào năm 499, bèn giam hoàng hậu vào lãnh cung.
92389	Tuy nhiên sau khi IDF đặt mua, đơn đặt hàng đã phải dừng nửa chừng do vấn đề về ngân sách, kế hoạch nâng cấp động cơ TFE-1088-12 cũng kết thúc.
92390	Tuy nhiên, sau khi nhiệm kỳ ông Michel Suleiman kết thúc, khủng hoảng lại xảy ra.
92391	Tuy nhiên, sau khi tham khảo ý kiến, một kế hoạch rút gọn với các phần mở rộng cho Rotherham và Broomhill đang được xem xét.
92392	Tuy nhiên sau khi thấy Keitaro có rất nhiều cô gái xinh đẹp ở quanh Keitaro tại Hinata Inn anh luôn muốn đến đó tuy nhiên chẳng ai nhớ anh là ai (kể cả Keitaro).
92393	Tuy nhiên, sau khi tìm thấy bằng chứng cho thấy Nguyễn Khánh muốn thỏa thuận với cộng sản, phía Hoa Kỳ đã bày tỏ thái độ ủng hộ âm mưu trên.
92394	Tuy nhiên, sau khi vua băng, tầng lớp quý tộc lại vùng dậy và kết quả làNghị viện địa phương được khôi phục.
92395	Tuy nhiên, sau khi xếp cuối bảng mùa đó, họ đã xuống hạng trở lại Spartan South Midlands League.
92396	Tuy nhiên sau khi Yahiko chết, Pain đã bị Tobi thuyết phục rằng đi tìm một hòa bình đích thực là điều ngu ngốc.
92397	Tuy nhiên, sau một cuộc phản công của Lý Tử Thông, Phụ Công Thạch đã quyết định dừng việc giao chiến.
92398	Tuy nhiên, sau một hồi thương lượng với Rick, cô ta chấp nhận sẽ lấy 1/3 chiến lợi phẩm và được giữ lại một nửa số đồ đã lấy từ Alexandria.
92399	Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn, Khả Túc Hồn Hoàng hậu đã ra lệnh phế bỏ Đoàn vương phi, và gả một chị em gái của Hoàng hậu cho Mộ Dung Thùy làm tân vương phi.
92400	Tuy nhiên, sau này, Whitney đã phủ nhận điều này trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Jet.
92401	Tuy nhiên, sau nhiều tai ương kinh tế, đội đã bị giải tán vào năm 1993.
92402	Tuy nhiên, sau nhiều thập kỷ nghiên cứu, mối quan hệ giữa sự hài lòng công việc và hiệu suất công việc chỉ tạo ra một mối tương quan tích cực yếu.
92403	Tuy nhiên, sau nỗ lực to lớn để đến được trung nguyên và gần sắp cứu được Bích Dao, Đại pháp sư tàn sức, đã qua đời.
92404	Tuy nhiên, sau Thiền Uyên chi minh, vai trò chính trị của Trung Kinh được tăng cường, uy hiếp trực tiếp đến địa vị thủ đô của Thượng Kinh.
92405	Tuy nhiên, SC München và 1860 München lại gặp nhau trong trận chung kết; một loạt các pha ăn vạ trong trận đấu này dẫn đến cuộc ẩu đả giữa Beckenbauer và trung vệ đối phương.
92406	Tuy nhiên, sẽ là vô cùng khó khăn nếu chỉ dự đoán các cấu trúc gấp nếp này từ trình tự axit amin.
92407	Tuy nhiên, Singh đã chậm mất hơn 14 phút để vượt qua vạch xuất phát, sau phát súng báo hiệu, nên số giờ chạy của ông được ghi thành 8:25:17.
92408	Tuy nhiên, SM Entertainment đã ra mặt và nói rằng Henry sẽ không được thêm vào Super Junior mà chỉ hoạt động cùng với nhóm nhỏ ở Trung Quốc mà thôi.
92409	Tuy nhiên, số lượng sách và thuế có thể khác nhau theo một số hệ thống.
92410	Tuy nhiên, số lượng sản xuất loại đế nếp này ít hơn nhiều so với loại nấu từ gạo truyền thống.
92411	Tuy nhiên, số lượng thương vong kinh khủng của cuộc khởi nghĩa này - tới 30 triệu người - và sự tàn phá nghiêm trọng các vùng đất rộng lớn ở phía nam đất nước vẫn còn bị che mở bởi một cuộc xung đột khác.
92412	Tuy nhiên, Soon-ja đột nhiên bị đột quỵ chỉ sau một đêm.
92413	Tuy nhiên, Soul Calibur nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình và thường được mô tả là một trong những trò chơi hay nhất trên hệ máy.
92414	Tuy nhiên, so với đậu nành luộc, protein trong kinako không dễ tiêu hóa.
92415	Tuy nhiên, "Stay with you" sau đó không được phát hành với lý do Avicii cảm thấy đây là một bài hát khá cũ của anh.
92416	Tuy nhiên, sự bất thường này không đủ để làm công cụ chẩn đoán vì độ nhạy của nó chỉ là 44%.
92417	Tuy nhiên, sự đánh giá này đã thay đổi phần nào trong vài năm qua khi các trường hợp nghiện và thói quen đã được trình bày.
92418	Tuy nhiên sử dụng chúng đòi hỏi đến một chút mạo hiểm.
92419	Tuy nhiên, sử dụng kháng sinh như một chất kích thích tăng trưởng hiện nay đã bị cấm ở nhiều nước do nó gây hiện tượng tồn dư kháng sinh trong cơ thể lợn và vấn đề kháng kháng sinh (gọi tắt là kháng thuốc).
92420	Tuy nhiên sử dụng năng lực quá nhiều làm Max bị chảy máu mũi và ngất.
92421	Tuy nhiên, sự giải thích trên cũng không ngăn được nhiều người ham mê khám phá.
92422	Tuy nhiên, sự giúp đỡ dành cho những người Hàn Quốc cực đoan trong thời đại này thường không nhằm mục đích dẫn đến độc lập hoàn toàn cho bán đảo, mà là tìm cách đưa Triều Tiên dưới ảnh hưởng của Nhật Bản ngày càng lớn hơn.
92423	Tuy nhiên, sự khác biệt của tông phái đã dẫn đến sự sai lệch rất nhiều so với giáo lý nguyên bản.
92424	Tuy nhiên, sự ngưng trệ bắt đầu xảy ra trong thời gian sau của triều đại Joseon và Triều Tiên trở nên lạc hậu so với phương Tây.
92425	Tuy nhiên, suốt các năm qua nhờ đổi mới giáo dục, các trường đại học tư thục đã được thành lập nhiều và từng bước trưởng thành thành các trường lớn, thu hút nhiều sinh viên theo học.
92426	Tuy nhiên, sự phân bố của vật chất tối lại bị hạn chế.
92427	Tuy nhiên, Suphanburi đã bị tịch thu thi đấu do thiếu tiêu chí cấp phép của Câu lạc bộ AFC.
92428	Tuy nhiên, sự phức tạp về ngữ pháp đã mất đi ở các thế hệ trẻ.
92429	Tuy nhiên, sự ra mắt đầy đủ của anh ấy đã diễn ra ba tháng sau đó trong trận đấu với CH Séc.
92430	Tuy nhiên, sự tham gia trực tiếp của CCDI chỉ được trích dẫn trong các vụ án có hồ sơ cao cấp, như của Phó Đô đốc Vương Thủ Nghiệp năm 2005 và Trung tướng Cốc Tuấn Sơn năm 2012.
92431	Tuy nhiên, sự thành công trong đột phá phòng thủ của quân đội Đức lại diễn ra ở một nơi khác.
92432	Tuy nhiên sự thất bại của nước Nga Xô viết trong cuộc chiến tranh Ba Lan-Xô viết khiến các kế hoạch đó bị hủy bỏ.
92433	Tuy nhiên, sự thù hận quá sâu đậm của cậu khiến cậu dấn thân vào con đường tội lỗi.
92434	Tuy nhiên, sự việc sau đó bị Chính ủy Quân đoàn IV là Vương Kiến An tiết lộ.
92435	Tuy nhiên suy diễn như vậy có phần phiến diện.
92436	Tuy nhiên, suy đoán hiện đại cuối cùng không được hỗ trợ bởi bằng chứng tường thuật từ các tác phẩm của chính ông hoặc các tiểu sử sau này của ông.
92437	Tuy nhiên, Swift vẫn chưa xác nhận địa điểm biểu diễn tại nhiều thành phố ở Bắc Mỹ, ngoại trừ những nơi mà chương trình tổ chức tại các sân vận động như Detroit, Pittsburgh, Foxborough, Philadelphia, thành phố Kansas và Arlington.
92438	Tuy nhiên, tác dụng chỉ kéo dài 3-4 giờ.
92439	Tuy nhiên, tác dụng phụ nghiêm trọng nhất của nó là hành vi và tỷ lệ rủi ro lợi ích của nó trong các điều kiện này không được hiểu rõ.
92440	Tuy nhiên, tác phẩm của cô khác với các nghệ sĩ Planismo khác ở chỗ cô vẽ các chủ đề về cuộc sống hàng ngày hơn là phong cảnh.
92441	Tuy nhiên, tại Cuba những sự kiện ấy chưa đủ để thuyết phục những người Cộng sản Cuba rằng họ phải thay đổi mô hình phát triển đất nước.
92442	Tuy nhiên, tại đất nước Thuỵ Sĩ nhiều đồi núi, các đường hầm là không thể tránh khỏi.
92443	Tuy nhiên, tại Hoa Kỳ, nếu bao thanh toán không chịu rủi ro tín dụng trong các tài khoản đã mua, trong hầu hết trường hợp tòa án sẽ xếp loại lại nghiệp vụ này như một cho vay bảo đảm.
92444	Tuy nhiên tài liệu khác cho rằng con số sản xuất của xe tăng Kiểu 97 nâng cấp không thể xác định được.
92445	Tuy nhiên, tài năng của cô đã trở nên nổi tiếng sau khi Canelita Medina quyết định đi hát solo, thu âm album huyền thoại Sones y Guajira, một tác phẩm kinh điển của đĩa hát Venezuela.
92446	Tuy nhiên tại nhiều nơi vẫn xảy ra những hiềm khích địa phương nên không thể thiết lập một cơ cấu liên xã cho toàn bộ khu vực đô thị: một số xã từ chối gia nhập liên xã, hay thậm chí tạo ra các cơ cấu riêng cho mình.
92447	Tuy nhiên tại nơi phim đặt bối cảnh là Pháp, tác phẩm đã phá vỡ kỷ lục phim hoạt hình có doanh thu thu mở màn lớn nhất.
92448	Tuy nhiên, tại phía nam các tranh chấp thuộc địa kế tục từ Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha về quyền kiểm soát các sông có thể thông hành và các đồng bằng hình thành biên giới tiếp tục sau khi độc lập.
92449	Tuy nhiên tại thời điểm khởi đầu của trận Ridgefield, họ có thể đẩy lùi tướng William Tryon, lúc đó là thống đốc thuộc địa New York, và quân của ông ta, đến Long Island Sound.
92450	Tuy nhiên, tải trọng xe tác dụng trên móng đường chủ yếu theo phương đứng, trong khi phương chịu kéo của vải địa lại là phương nằm ngang.
92451	Tuy nhiên, tàn dư của phe trung thành ở những nơi khác tiếp tục chiến đấu lâu hơn nữa.
92452	Tuy nhiên, tất cả đã quá muộn để có thể cứu vãn cho nội các Muraviev.
92453	Tuy nhiên, tất cả đều chết.
92454	Tuy nhiên, tất cả những tinh hoa của quyển sách vẫn được truyền đạt một cách trung thực, mạch lạc, rõ ràng và đầy đủ chi tiết.
92455	Tuy nhiên, Tây Đức đã không muốn thậm chí cân nhắc đến các cuộc đàm phán cho đến khi SED từ bỏ quyền lực và cho phép bầu cử tự do - điều mà Krenz không muốn thừa nhận.
92456	Tuy nhiên, Thạch Tuân vẫn bất mãn và đã tấn công kinh thành rồi đoạt ngôi hoàng đế, giết chết Thạch Thế và Lưu Thái hậu.
92457	Tuy nhiên, Thẩm phán Abimelech là người đầu tiên được tuyên bố là vua bởi dân thành Shechem và nhà Millo và do đó cai quản cả Israel trong 3 năm trước khi mất mạng trong trận Thebez.
92458	Tuy nhiên, Thẩm Pháp Hưng được mô tả là tàn nhẫn và chỉ biết giết chóc để giải quyết bất đồng, các binh lính bị xử chém đầu khi họ chỉ phạm phải lỗi nhỏ, vì thế các thuộc hạ trở nên khinh miệt ông.
92459	Tuy nhiên, thẩm quyền của các truyền thống và các đoạn kinh sách đó cũng như tính chính xác của các bản dịch và cách diễn giải vẫn tiếp tục là chủ đề tranh cãi.
92460	Tuy nhiên, tham vọng của Đức không mất đi.
92461	Tuy nhiên, thắng lợi của quân Pháp hoàn toàn bị che khuất bởi thắng lợi vang dội của liên quân Đức -
92462	Tuy nhiên, thành công của ông cũng là con dao 2 lưỡi.
92463	Tuy nhiên, thành công của Tử tước xứ Rio Branco gây tổn thất nghiêm trọng đến ổn định chính trị trường kỳ của Đế quốc.
92464	Tuy nhiên, thành công trong những năm cuối thập niên 1990 chứng kiến ​​đám đông tăng lên, điều này có nghĩa rằng hầu như mọi trò chơi tại Filbert đường là một bán ra vào cuối thập kỷ này.
92465	Tuy nhiên, thành phố đã nhanh chóng hồi phục, với điện đến vào năm 1896, nhà hát đầu tiên được xây dựng vào năm 1897 và một nhà ga xe lửa lớn được mở vào năm 1898.
92466	Tuy nhiên, thành phố đã tồn tại từ lâu trước thời gian này: các di vật khảo cổ có niên đại từ năm 3950–3720 Công nguyên, dù khu định cư lớn đầu tiên ở Groningen là từ năm 3 Công nguyên.
92467	Tuy nhiên, thành phố nhanh chóng phục hồi sau đó.
92468	Tuy nhiên, thật ra đây là những tiêu chuẩn đề ra cho phương thức luận cứ trong một thiên phóng sự.
92469	Tuy nhiên, thật ra trong tập 19 Evangeline và Chachamaru chưa có thẻ bài Pactio nào cả vì vậy họ không thể ở trong trạng thái Dud như trong đoạn phim ngắn này.
92470	Tuy nhiên, thay vì chỉ đơn giản là tinh chỉnh lại các bài hát, 2 nghệ sĩ quyết định vào phòng thu và thu âm lại đoạn rap trên nền các bài hát của Shinoda.
92471	Tuy nhiên, thay vì móng vuốt, ngón chân Mesonyx kết thúc bằng móng guốc nhỏ.
92472	Tuy nhiên, The Kathmandu Post dẫn lời các quan chức tại Dịch tễ học và kiểm soát dịch bệnh nói rằng không ai biết về hoạt động của bệnh nhân kể từ khi anh ta xuất viện và họ đang tìm kiếm anh ta.
92473	Tuy nhiên, theo cách nói của người La Mã thì là năm 1475.
92474	Tuy nhiên, theo định nghĩa hiện đại, lại đề cập đến các ngân hàng cung cấp vốn cho các doanh nghiệp theo hình thức cổ phần chứ không phải là các khoản vay.
92475	Tuy nhiên, theo Huỳnh Minh (tr. 184) thì thành Vĩnh Long xưa chỉ có 4 cửa trấn theo 4 phương: Đông (cửa Tiền), Tây (cửa Hậu), Nam (cửa Hữu), Bắc (cửa Tả).
92476	Tuy nhiên, theo Linh mục JB.
92477	Tuy nhiên, theo luật thi chương trình, kết quả của cuộc thi này không được thay đổi.
92478	Tuy nhiên, theo Lucas, "Thần lực thực sự không liên quan gì đến Kiếm ánh sáng.
92479	Tuy nhiên theo Lư, Tả Tông Đường không học của người Đức mà tự ông nghĩ ra.
92480	Tuy nhiên, theo lý thuyết thì lỗ đen dần dần phát ra bức xạ Hawking và sau một thời gian rất lâu nó bốc hơi (đối với các lỗ đen vĩ mô).
92481	Tuy nhiên, theo MacGown thì những hình thức tra tấn như nhổ răng và làm bỏng bằng thìa đun nóng đã không xảy ra.
92482	Tuy nhiên, theo một số nhóm LGBT, thuật ngữ gây tranh cãi của đề xuất đã tạo ra một chút tiến bộ về quyền LGBT và quan hệ đối tác được đề xuất của PASOK đã cấm các cặp đồng giới chấp nhận.
92483	Tuy nhiên, theo như những thông tin trên các báo, quá trình thanh tra, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đã không xem xét xác đáng những tài liệu, chứng cứ mà ông Quế cung cấp.
92484	Tuy nhiên, theo ông Trương Trọng Nghĩa phân tích: “Việc hành hung hai luật sư là có yếu tố côn đồ, theo quy định của điều 104 Bộ Luật hình sự thì trường hợp này phải khởi tố vụ án”.
92485	Tuy nhiên theo thân phận của Dận Tự lúc qua đời, đoán chừng chỉ là một phần mộ nhỏ, khó mà tìm kiếm.
92486	Tuy nhiên, theo Thorkild Jacobsen năm 1939, cư dân miền nam Lưỡng Hà không có sự phân biệt chủng tộc rõ nét và cũng không xung đột vì lý do này.
92487	Tuy nhiên theo thương thảo thì ngoài Universal Pictures có được nhượng quyền ấn phẩm, hãng phim Lionsgate cũng có xuất thực hiện dòng phim "Terminator" kế tiếp trong năm 2018 thông qua chính chủ đạo diễn kiêm sáng tạo ra thương hiệu James Cameron.
92488	Tuy nhiên, theo Tổ chức thủy điện của Liên hiệp quốc, thì các nguồn thủy điện có công suất từ 200 kW - 10 MW gọi là thuỷ điện nhỏ, còn các nhà máy có công suất từ 10 MW - 100 MW là thuỷ điện vừa.
92489	Tuy nhiên, theo Viện An toàn Bệnh nhân Canada (Canadian Patient Safety Institute), giao tiếp không hiệu quả có hiệu ứng ngược vì có thể làm hại bệnh nhân.
92490	Tuy nhiên, theo y học cổ truyền, loại cao này có tính nóng và trợ dương khá mạnh nên những người có thể chất hoặc bị mắc các chứng bệnh thuộc thể âm hư hỏa vượng không nên dùng.
92491	Tuy nhiên thể thức này thường kèm theo điều kiện đối phương có quyền cản phá và nếu họ bắt được con thì điểm khi đó thuộc về đối phương.
92492	Tuy nhiên, The Times cũng đã thông báo rằng một thỏa thuận như vậy sẽ khiến việc cam kết mua bộ phận 3 của Anh Quốc dễ trở thành hiện thực hơn.
92493	Tuy nhiên thì cho đến nay những tranh cãi xung quanh vấn đề này vẫn chưa chấm dứt.
92494	Tuy nhiên, thiệt hại của quân Anh là lớn hơn nhiều so với phe đối lập của Percy, thậm chí suýt cướp đi sinh mạng của vua Henry và người kế vị.
92495	Tuy nhiên thiết kế Block 0 đã không được hoàn thiện.
92496	Tuy nhiên, thiếu đi sự hỗ trợ của các đơn vị tầm xa khiến lực lượng của Kwai dễ bị tấn công từ xa, khiến quân đội của ông không thể trả đũa một cách hiệu quả.
92497	Tuy nhiên, Thiếu tá B. G. Heslop hạm trưởng, tám sĩ quan cùng 67 người khác đã tử trận cùng con tàu.
92498	Tuy nhiên, thí nghiệm Michelson–Morley đã không cho ra được kết quả kỳ vọng.
92499	Tuy nhiên, thỉnh thoảng, Hương mất kiểm soát vì thứ năng lượng ấy cứ như chực trào từ bên trong để chờ được giải phóng ra bên ngoài một cách mạnh mẽ.
92500	Tuy nhiên, thị trấn đã bị quân đội Thụy Điển phá huỷ vào năm 1655.
92501	Tuy nhiên, thị trấn Sibu bị đốt cháy hoàn toàn hai lần vào năm 1889 và 1928 song sau đó lại được tái thiết.
92502	Tuy nhiên thì trong phần cuối phim, ông nhận ra chiến thuật của Tướng Isan Ryer quá tàn bạo và phản đối nó, ông thấy rằng đã có quá đủ người tốt phải ngã xuống rồi.
92503	Tuy nhiên thỏa thuận này lại không có tính ràng buộc, có nghĩa rằng không nước nào có thể phủ quyết các kế hoạch của những nước khác.
92504	Tuy nhiên, thời gian gần đây đã xuất hiện một số người vì tham lợi đã sản xuất muối tôm giả không cần tôm mà dùng đuôi heo.
92505	Tuy nhiên, thời gian kéo dài này đã kết thúc với sự xuất hiện của Thiếu tướng Matthew C. Perry vào năm 1853.
92506	Tuy nhiên, thời gian này, ông vẫn còn làm công chức.
92507	Tuy nhiên thời kì này, ông làm vua cũng chỉ là bù nhìn, triều đình trong tay Trịnh Giang.
92508	Tuy nhiên, thời tiết cũng ngăn cản việc liên lạc và làm cho sự hiệp đồng chiến đấu giữa các lực lượng Đồng Minh - trinh sát, không quân, và sở chỉ huy Hạm đội - xấu đi.
92509	Tuy nhiên, thời tiết hạn chế sự tham dự cho trận đấu Manchester City, chỉ 12.000 khán giả tham dự.
92510	Tuy nhiên, thống chế Erich von Manstein đã không để cho Quân đội Liên Xô thực hiện ý đồ đó.
92511	Tuy nhiên, Thống đốc Ma Cao, đại diện của Bồ Đào Nha, dần dần tiếp quản quyền lực của Senado.
92512	Tuy nhiên thông tin này không đáng tin.
92513	Tuy nhiên, thuật ngữ Mãn Châu (Mantchourie trong tiếng Pháp) bắt đầu xuất hiện vào cuối thế kỷ này; các nhà truyền giáo Pháp đã sử dụng nó sớm nhất là năm 1800.
92514	Tuy nhiên, thuật ngữ này cũng có thể mô tả sự lăn của các hạt đất rời theo đường kính gió dọc theo bề mặt đất.
92515	Tuy nhiên, thuật ngữ "tiên đề tách" đã bị mắc kẹt.
92516	Tuy nhiên thực tế Conrad đã bố trí quân lệch về phía tây so với dự kiến của người Nga.
92517	Tuy nhiên thực tế dường như ông không nói với vị Tổng thư ký.
92518	Tuy nhiên, thủ lĩnh của băng nhóm đã quyết định đi cùng với Satoshi và kề vai sát cánh với cậu; Trong suốt cuộc hành trình của Satoshi qua vùng Kanto, Zenigame là một thành viên vô giá trong đội.
92519	Tuy nhiên, thử nghiệm trên người sẽ phức tạp hơn vì khi đến tuổi trưởng thành, chất enzyme télomérase không hoạt động nữa, để tránh cho các tế bào tiếp tục phát triển một cách vô tổ chức và biến thành các tế bào ung thư.
92520	Tuy nhiên, thủ tục giấy tờ của bà đã được sắp xếp và kết quả là bà trở thành bác sĩ phụ nữ đầu tiên trong quân đội Pháp; tuy nhiên, bà thiếu một thứ hạng chính thức hoặc lương của bác sĩ.
92521	Tuy nhiên, thuyết tương đối hẹp cũng tập trung vào đại lượng có tính bất biến khi thực hiện chuyển đổi giữa các hệ quy chiếu.
92522	Tuy nhiên, Thủy Phiêu Bình bị bệnh phổi và dần dần không thể chữa được.
92523	Tuy nhiên, tia laser có độ phân kỳ nhỏ hơn so với các nguồn sáng khác.
92524	Tuy nhiên, tiếng Laz đang dần biến mất do người Laz đang hòa nhập nhanh chóng vào xã hội Thổ Nhĩ Kỳ.
92525	Tuy nhiên, tiếng Nhật chỉ thực sự được giảng dạy mạnh mẽ trở lại trong khoảng 20 năm từ khi bắt đầu đổi mới đến nay khi các trường đại học mở phân khoa tiếng Nhật.
92526	Tuy nhiên, Tiền Yên đã không giữ đúng lời hứa sẽ cắt Lạc Dương, Phù Kiên do vậy đã lệnh cho Vương Mãn dẫn theo 6 vạn quân để đánh Tiền Yên.
92527	Tuy nhiên, tiêu đề và lời bài hát lại không liên quan gì đến món sukiyaki.
92528	Tuy nhiên, tìm kiếm nhị phân thường hiệu quả hơn trong việc tìm kiếm, do các cây nhị phân hầu như đều không cân bằng tuyệt đối, khiến hiệu suất kém hơn đôi chút so với tìm kiếm nhị phân.
92529	Tuy nhiên, tin đồn về một liên minh La Mã với người Burgundy đã có hiệu ứng reo rắc nỗi sợ hãi cho người Alamanni về một cuộc tấn công sắp xảy ra từ kẻ thù của họ.
92530	Tuy nhiên, tính cách ham thích kho báu đặc thù của người trộm mộ, nên thường bị Ngô Tà phàn nàn và bị xem là một điểm không đáng tin cậy.
92531	Tuy nhiên tính cách hay ngượng ngùng và niềm đam mê với sách vở thường khiến anh lạc lõng với xã hội.
92532	Tuy nhiên, tính chính xác của mô tả trên không được hỗ trợ bởi bất kỳ văn bản lịch sử nào.
92533	Tuy nhiên, tính đến Cố Luân Hòa Hiếu Công chúa sẽ bị ảnh hưởng nếu mẹ công chúa bị trừng phạt, cho nên Càn Long Đế đã giáng chức Uông thị xuống là Đôn tần.
92534	Tuy nhiên, tính đến năm 2016, London đứng đầu bảng xếp hạng thế giới về Chỉ số Trung tâm Tài chính Toàn cầu (GFCI), và xếp thứ hai trong A.T. Chỉ số thành phố toàn cầu năm 2018 của Kearney.
92535	Tuy nhiên tính mềm dẻo nêu trên lại không làm sáng tỏ được rằng các tổn thương vùng nhân đuôi phát huy tác dụng bằng cách làm mất nhịp theta.
92536	Tuy nhiên, tình thế hiện tại là khá phức tạp.
92537	Tuy nhiên, tình trạng của các hình thức hợp tác nước ngoài ngoài hôn nhân, chẳng hạn như liên minh dân sự hoặc quan hệ đối tác trong nước, không rõ ràng.
92538	Tuy nhiên, tình trạng đau nghiêm trọng có thể kéo dài hàng tháng.
92539	Tuy nhiên tình trạng lệ thuộc của việc bầu Giáo hoàng vào hoàng đế không thể kéo dài mãi được.
92540	Tuy nhiên, Tòa án Hiến pháp Tối cao đã vô hiệu hóa cuộc bầu cử Quốc hội, cho rằng các thành viên của Brotherhood hoạt động với tư cách độc lập và cuộc bầu cử của họ không hợp lệ, do đó ra lệnh giải tán Quốc hội.
92541	Tuy nhiên, toàn bộ đội đã nhanh chóng được hồi sinh lại và Robo của họ được nâng cấp lên chế độ vàng.
92542	Tuy nhiên, Toà Phúc thẩm từ chối bác bỏ lời phán quyết bởi toà cảm thấy rằng "tuy nhiên, giá trị bằng chứng có thể có của tài liệu này, khá ít".
92543	Tuy nhiên, tôi không thể rời khỏi những người đồng đội của mình.
92544	Tuy nhiên, tôm hùm nuôi cho phép cung cấp và xuất khẩu quanh năm đáp ứng nhu cầu cao trong mùa vụ, và do đó Việt Nam có thể bán với giá cao hơn thị trường.
92545	Tuy nhiên Tổng hội không có cơ cấu điều hành ngoài việc mở đường liên lạc.
92546	Tuy nhiên, tổng số phi vụ xuất kích hàng năm vẫn ở mức 30.000.
92547	Tuy nhiên, trái ngược với dự tính của đối phương, Quốc vương Friedrich II đã phát động cuộc tấn công họ.
92548	Tuy nhiên, trái với “dự đoán” của Chen, Napat lại rất thành công trong lĩnh vực này.
92549	Tuy nhiên, trận đã bị hủy bỏ do cô gặp chấn thương ở chân.
92550	Tuy nhiên, trang web và ứng dụng có thể được sử dụng từ nước ngoài để đặt phòng cho các khách sạn ở Thổ Nhĩ Kỳ.
92551	Tuy nhiên trật tự đã bị phá vỡ bởi Artabazus của Lydia, người đã yêu cầu sự giúp đỡ của Athen trong việc nổi loạn chống lại nhà vua.
92552	Tuy nhiên, trên thực tế, các cơ quan nội các vẫn chưa kịp thành lập, kể cả Bộ Quốc phòng.
92553	Tuy nhiên, trên thực tế, các Thánh ca Maria đã được các Kitô hữu sử dụng rất phổ biến trong truyền thống Công giáo, và trở thành một phần quan trọng trong phụng vụ của Chính thống Giáo.
92554	Tuy nhiên, trên thực tế các trung tâm của sum hầu như đều được đề cấp đến bằng tên của sum, nhiều khi tên chính thức của các trung tâm hành chính này còn không được cư dân địa phương biết đến.
92555	Tuy nhiên trên thực tế hầu như người ta không phát hiện thấy sử dụng loại máy này.
92556	Tuy nhiên trên thực tế, số gen con người giống tinh tinh đến 96%.
92557	Tuy nhiên, triển vọng của chúng không rõ ràng.
92558	Tuy nhiên, triều đình cũng đưa ra hạn ngạch tuyển dụng nhân sự phù hợp theo từng tỉnh thành.
92559	Tuy nhiên Triệu Vân sau đó đã được giải cứu.
92560	Tuy nhiên Trịnh Căn cũng bị nhìn nhận là có quá nhiều những hành vi thiên lệch, bất công trong thời gian cai trị.
92561	Tuy nhiên, trò chơi cung cấp sẵn một thước đo đánh giá độ khó của phần chơi chiến dịch của từng gia tộc xuất hiện ngay khi bạn đọc những thông tin cơ bản về gia tộc mà mình định chọn.
92562	Tuy nhiên, trò chơi đã bị chỉ trích gay gắt và đạt doanh thu kém.
92563	Tuy nhiên, trò chơi một người chơi là duy nhất đối với loại thử thách mà người chơi phải đối mặt.
92564	Tuy nhiên, trong ban nhạc này, Hietala không chơi bass; ông chỉ là ca sĩ.
92565	Tuy nhiên, trong bộ phim tài liệu năm 2008, Cảnh sát trưởng Doug Thomas nói rằng ông là người trực tiếp phỏng vấn Martin, và Martin đã vượt qua bài kiểm tra với máy nói dối.
92566	Tuy nhiên trong các phiên bản sau này (14 và về sau) tính năng này dường như đã được loại bỏ, mặc dù người dùng có thể bỏ qua điều này bằng cách tải về phiên bản trước đó.
92567	Tuy nhiên, trong các pho từ điển chưa bao giờ thấy định nghĩa "Huyền" có nghĩa là "tộc", "họ" hay "thế hệ", cho nên có thể đây chỉ là sự võ đoán hoặc liên hệ.
92568	Tuy nhiên, trong các thư điện tử người ta có thể không cần cho tên định dạng và lá thư điện tử vẫn được gửi đi đúng nơi.
92569	Tuy nhiên, trong các trường hợp có tổn thương não trên cả hai bên bán cầu, đây là hàng rào rất lớn làm cản trở sự hồi phục ngôn ngữ.
92570	Tuy nhiên, trong chương 43, Break nói rằng anh không thể thấy mặt nhưng bù lại, anh có thể cảm nhận được đối tượng thông qua cảm giác.
92571	Tuy nhiên trong đêm chung kết Kaeun dừng chân tại thứ hạng 14.
92572	Tuy nhiên, trong đêm chung kết khi nam ca sĩ Bạch Công Khanh được xướng tên giành giải quán quân thì nhiều khán giả không khỏi bất ngờ, thậm chí còn có nhiều người còn không đồng tình với kết quả của chương trình.
92573	Tuy nhiên, trong gần sáu tháng, ông vẫn không có một vị trí được bổ nhiệm nào.
92574	Tuy nhiên, trong giai đoan hồi phục có bằng chứng lâm sàng còn ống động mạch ở 9 bệnh nhân, có thể do sự giảm nhanh sự đề kháng mao mạch phổi gây ra shunt trái-phải sau khi điều trị surfactant.
92575	Tuy nhiên, trong giao dịch 1031, người bán phải tiếp tục giữ một số loại tài sản.
92576	Tuy nhiên, trong hầu hết các tiểu bang, có một thêm một hạn chế bổ sung, cấm ngừng xe.
92577	Tuy nhiên, trong khi được chế tạo, người ta nhận ra là nó sẽ hữu ích hơn trong một vai trò hoàn toàn khác hẳn.
92578	Tuy nhiên, trong khi Julianus đang hành quân, một nhóm người Laeti tấn công Lugdunum (
92579	Tuy nhiên, trong khoảng thời gian đó, người đầy tớ thứ ba lại đem yến mà mình nhận được chôn dưới đất rồi giải trình rằng: "Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi.
92580	Tuy nhiên, trong lúc đánh nhau với những bạn phòng của cô, người của Raymond đẩy Aslan, một chàng trai trẻ người Nga, ra ngoài cửa sổ và chết.
92581	Tuy nhiên,trong lúc quân Mỹ chờ đợi, lực lượng Đức đã bao vây xung quanh.
92582	Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn với TV Guide, Maksim Chmerkovskiy nói: "không một ai thực sự thực hiện nó."
92583	Tuy nhiên, trong một đêm uống say, do một phút yếu lòng,cả Thái và Nhi đã quan hệ với nhau.
92584	Tuy nhiên, trong một lá thư năm 1962 gửi cho Christopher Collins, Huxley nói rằng ông đã viết Brave New World như một phản ứng đối với thế giới không tưởng (utopia) của H.G. Wells từ lâu lắm rồi trước khi ông nghe nói đến quyển Chúng tôi.
92585	Tuy nhiên, trong một loài, như mực Euprymna scolopes chẳng hạn, vi khuẩn lại là một thành phần không thể tách rời của cơ quan ánh sáng.
92586	Tuy nhiên, trong một môi trường mà chưa có sự sống nào hình thành trước thì các chất hữu cơ này sẽ được tích trữ lại và đến một lúc nào đó sẽ có một sự tiến hóa hóa học.
92587	Tuy nhiên, trong một số trường hợp, tsure cũng có thể đeo mặt nạ, đặc biệt là với vai nữ.
92588	Tuy nhiên trong năm 2001, Zippo đã sửa lại hệ thống này, thay số La Mã bằng số Ả Rập thông thường.
92589	Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ của mình, bà ủng hộ hầu hết các phán quyết của khối tự do như hôn nhân đồng giới và nhận con nuôi bởi các cặp đồng giới, quyền phụ nữ và quyền động vật.
92590	Tuy nhiên trong những năm đầu tiên, Thái hậu vẫn chưa thay đổi vị trí kế vị.
92591	Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nhập cư từ Trung Quốc đại lục đã tăng lên; 696.861 người có quốc tịch Trung Quốc đã di cư đến Hàn Quốc, khiến họ trở thành 55,1% trong tổng số 1.139.283 công dân nước ngoài sống ở Hàn Quốc.
92592	Tuy nhiên trong những ngày cuối cùng của cuộc đời, thứ mà Lenin quan tâm nhất vẫn là tính quan liêu trong bộ máy nhà nước.
92593	Tuy nhiên trong những ngày lễ, tết hoặc các dịp đặc biệt, việc chờ tàu vẫn thường xuyên xảy ra.
92594	Tuy nhiên, trong những thời kỳ khan hiếm thức ăn, việc di cư có thể diễn ra.
92595	Tuy nhiên, trong phần sau, cháu gái của cô chơi violin cũ và lay động trái tim của Kid, cuối cùng Kid nhận ra, Rose đã sống sót và sống đến già.
92596	Tuy nhiên, trong phân tích sau này, JTWC ước tính cường độ tối đa thấp hơn một chút, với vận tốc gió là 160 hải lý/giờ (185 dặm/giờ, 295 km/giờ).
92597	Tuy nhiên, trong phiên bản đặc biệt tái phát hành, bài hát được thể hiện sau ca khúc "Human Again" khi ca khúc này đã xuất hiện trở lại trong bộ phim.
92598	Tuy nhiên, trong quãng belt này, giọng Thanh Thúy biến hóa rất ảo diệu, lúc nghe rất trầm, lúc lại lanh lảnh và tạo cho người nghe cảm giác cao vun vút, dù cao độ vẫn như vậy.
92599	Tuy nhiên, trong quá trình chuyển đổi giữa trạng thái bật và tắt, cả điện áp và dòng điện đều khác-không và do đó công suất bị tổn hao trong các thiết bị chuyển mạch này.
92600	Tuy nhiên, trong quá trình Makoto bị hành quyết, anh được cứu bởi tàn dư của Alter Ego.
92601	Tuy nhiên trong Sailor Moon, điều này thực sự chẳng quan trọng lắm, vì dù hơn kém bao nhiêu tuổi thì Usagi vẫn quá trẻ con và ngốc nghếch trước một Mamoru trưởng thành điềm đạm.
92602	Tuy nhiên, trong sâu xa các nhà cầm quyền vẫn muốn người Khmer trên đất Nam Bộ quy thuận theo mình, vì lẽ đó, lệnh trên ban ra có khi thiếu nhất quán và không phù hợp, mà chính sách "nhứt thị đồng nhơn" là một ví dụ.
92603	Tuy nhiên, trong số 10 - 25% người có HCV kinh niên, bệnh sẽ âm thầm tiến triển trong khoảng 10 - 40 năm, và có thể làm hư gan trầm trọng, xơ gan (cirrhosis), hoặc ung thư gan.
92604	Tuy nhiên, trong suốt 7 năm trời làm việc cho Côn, anh vẫn không tìm được chứng cứ phạm tội của gã.
92605	Tuy nhiên, trong suốt kỳ Hettange, "Neoammonites" phát triển tương đối nhanh chóng, do đó ngay cả ở thời kỳ giữa Hettange, một số lượng lớn các chi và loài đã tồn tại.
92606	Tuy nhiên, trong suốt lịch sử loài người, trước tiên là vì sự thuận tiện và sau đó là sự cần thiết, các tiêu chuẩn đo lường đã phát triển để cộng đồng có những điểm chuẩn nhất định.
92607	Tuy nhiên, trong suốt năm 1998 Kasparov, Shirov và các nhà tài trợ đã không thể đi đến thống nhất.
92608	Tuy nhiên, trong suốt thập niên 1950 và 1960, khi nhiều cá nhân trong phong trào tâm linh này bắt đầu tuyên bố tiếp xúc với Ashtar, sinh vật vũ trụ này bắt đầu đóng vai trò của một Chân sư Thăng thiên trong các câu chuyện.
92609	Tuy nhiên, trong suốt thời gian trước đó của cuộc chiến, chưa có hoạt động nghi binh nào được chuẩn bị công phu như ở chiến dịch Byelorussia.
92610	Tuy nhiên, trong tập "Án mạng tại Dị Nhân quán", cậu đã bị hung thủ giết do đã quay lại một cảnh bằng chứng quan trọng.
92611	Tuy nhiên, trong thế kỷ 19, các hợp chất hóa học hiệu quả hơn đã được phát triển, và phèn không còn là một sản phẩm khai thác mỏ có thể mang lại lợi nhuận.
92612	Tuy nhiên, trong thế kỷ XXI, một vài nhà nghiên cứu đã tuyên bố rằng Dasypodaidae là một nhóm cơ sở, các loài trong nhóm colletidae là kết quả của sự tiến hóa hội tụ, hơn là thể hiện tình trạng có dạng chung.
92613	Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, một số bằng chứng cho thấy sự hình thành sao đã xảy ra gần đây.
92614	Tuy nhiên trong thời gian này xảy ra sự kiện pháp nạn Phật giáo.
92615	; Tuy nhiên, trong thời hiện đại, nó mở rộng ra đến những người thuộc đẳng cấp cao trong xã hội.
92616	Tuy nhiên, trong thời kỳ đầu, Cục chưa thành lập các phòng mà vẫn tiếp tục duy trì các tổ chuyên môn.
92617	Tuy nhiên, trong thời kỳ Xô viết bất kỳ máy bay nào từ máy bay phun thuốc sâu tới máy bay thương mại đều bay dưới tên Aeroflot.
92618	Tuy nhiên, trong thực tế, các doanh nghiệp kinh doanh Bitcoin trong nước đã bị hạn chế bằng các phương pháp hành chính khác từ phía Chính phủ.
92619	Tuy nhiên, trong thực tế, các khác biệt rất nhỏ có xu hướng bị bỏ qua.
92620	Tuy nhiên, trong thực tế, chỉ có các cơ chế bảo mật này thì chưa thể hoàn thành được các giải pháp bảo mật.
92621	; tuy nhiên, trong thực tế, nó hiếm khi bắt đầu pháp luật.
92622	Tuy nhiên trong thực tế, quyền quản lý thực sự luôn nằm trong tay Hoàng đế, nhiều lắm chỉ một số trách nhiệm nào đó được ủy thác cho người thừa kế.
92623	Tuy nhiên trong trận đụng độ với StIlyicho ở vịnh Corinth năm 397, quân đội Goths đã đại bại.
92624	Tuy nhiên, trong trường hợp thất bại, họ sẽ phải tấn công Liên Xô.
92625	Tuy nhiên, trong vòng vài giờ sau đó, họ cũng biết được là Bộ chỉ huy Tối cao Đức đã không biết được là Barham đã bị chìm.
92626	Tuy nhiên Trung Quốc đã có những hình phạt khác, chẳng hạn như phanh thây.
92627	Tuy nhiên, trung tâm đô thị Detroit đang phục hồi với việc xây dựng các trụ sở của các công ty phần mềm, một trung tâm Phục Hưng được nâng cấp gần đây, 3 sòng bạc, các sân vận động mới và the khu đi dạo ven sông Detroit Riverwalk.
92628	Tuy nhiên, trước đó, rõ ràng là glutethimide có khả năng gây nghiện và gây ra các triệu chứng cai tương tự.
92629	Tuy nhiên, trước khi mùa giải khởi tranh, Pezoporikos Larnaca và EPA Larnaca hợp nhất thành AEK Larnaca, thay thế vị trí của Pezoporikos Larnaca trong hạng nhất.
92630	Tuy nhiên, trước khi thực hiện được mục đích, Hắc Tâm Hổ đã phát hiện ra.
92631	Tuy nhiên, trước sức phản công mạnh mẽ của quân Đức, lực lượng của phương diên quân bị thiệt hại nặng nề, phải rút lui khỏi Donbass, Rostov và rút lui về phía nam sông Don.
92632	Tuy nhiên, trước sự van nài của vợ Cậu, cũng như lo sợ bị liên lụy nếu danh tính của Pa bị lộ, nên gia đình Loung đành phải ra đi.
92633	Tuy nhiên trường hợp này thường khá hiếm gặp, chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong số các ca lây nhiễm sùi mào gà.
92634	Tuy nhiên, Trường Thọ Vương đã bắt Vương Bạch Câu và đưa ông ta trở về Lưu Tống, yêu cầu giam dữ Vương, và Văn Đế đã làm vậy một thời gian trước khi thả Vương ra.
92635	Tuy nhiên, trụ sở này bị thiêu rụi năm 1965, chính quyền phải chuyển đến nhà thuê Luang San Buranurak.
92636	Tuy nhiên, truyền thống văn học không phải là một hiện tượng ngưng đọng, khép kín, mà không ngừng vận động, tự đổi mới.
92637	Tuy nhiên từ đó anh thường bị cho các CLB ở giải hạng Nhất mượn.
92638	Tuy nhiên từ đó đến nay, đặc biệt là sau khi Zimbabwe độc lập, rất nhiều người da trắng đã trốn khỏi quốc gia vì nghèo đói, lạm phát rất cao đến cả tỷ %.
92639	Tuy nhiên, từ hơn 20 năm phát triển du lịch, Việt Nam vẫn chưa có được một sân khấu, nhà hát biểu diễn nghệ thuật dân tộc nào đủ lớn để giới thiệu đến du khách quốc tế, để đa dạng hóa sản phẩm du lịch.
92640	Tuy nhiên, Tulsa tha thứ cho cậu và Gardner đã thuyết phục được cô đồng ý giúp anh tìm được cha mình.
92641	Tuy nhiên, từ năm học 2010-2011, trường giảm bớt chỉ tiêu nhằm giảm sĩ số của mỗi lớp xuống còn 40 đến 45 học sinh mỗi lớp thường và khoảng 30 đến 40 học sinh mỗi lớp chuyên và tích hợp.
92642	Tuy nhiên, Tundra vẫn còn thiếu sức kéo cũng như cảm giác hơi giống xe hơi.
92643	Tuy nhiên, từ những năm 1990, nữ đã giành được một vai trò cao hơn trong nhiều bộ manga, mặc dù ít hơn về số lượng.
92644	Tuy nhiên từ tháng 1 đến tháng 6 hằng năm, khí hậu rất mát.
92645	Tuy nhiên, từ tháng sáu trở đi, tình hình sức khỏe của anh ngày càng giảm sút nên anh đã bỏ lỡ nhiều sự kiện cùng với các chuyến lưu diễn.
92646	Tuy nhiên từ thời điểm này, Hoàn Ôn bắt đầu độc lập thực tế trong việc ra các quyết định ở các châu phía tây.
92647	Tuy nhiên, tư tưởng đưa đạo vào đời thì được ủng hộ mạnh mẽ, điều đó được thể hiện qua con người của chúa Nguyễn Phúc Chu, đệ tử của Ngài.
92648	Tuy nhiên, tư tưởng về xây dựng nền sản xuất xã hội có kế hoạch, có tổ chức của ông làm cơ sở cho chế độ xã hội tương lai là một cống hiến lớn lao cho lý thuyết của chủ nghĩa xã hội sau này.
92649	Tuy nhiên, tuyến đường được sử dụng thương mại là từ crotonaldehyd và ketene.
92650	Tuy nhiên, tuyến phòng thủ này vừa chồng chéo, vừa hở sườn.
92651	Tuy nhiên, tỷ lệ sản lượng của lúa mì, số hạt giống mà một người có thể ăn trên mỗi hạt giống đã giảm từ năm 1280 và giá lương thực đã tăng lên.
92652	Tuy nhiên, ứng dụng không được đóng gói trong Office 2007.
92653	Tuy nhiên "Ướt sũng" - con mèo từng bị con người đánh đập tàn nhẫn ghi hận và căn dặn con cháu trả thù.
92654	Tuy nhiên Ushio luôn bận rộn với công việc quản lý ngân hàng và bỏ bê gia đình, còn người mẹ Saika lại vô cùng khắc nghiệt do căn bệnh trầm cảm kinh niên, thế nên bà thường xuyên đánh đập, ngược đãi và lăng mạ con gái.
92655	Tuy nhiên, vài nguồn khác liệt kê thêm một loài, Zungaro jahu.
92656	Tuy nhiên vài nhà sinh học lại cho rằng vi khuẩn cổ và sinh vật nhân chuẩn được rẽ ra từ một nhóm vi khuẩn.
92657	Tuy nhiên, vai trò lồng tiếng của Yanami Jōji trong vai Kaiō-sama và người kể chuyện đã được Tatsuta Naoki tiếp quản vô thời hạn (kể từ tập 12) để Yanami có thể nghỉ phép.
92658	Tuy nhiên, vẫn có dư luận hoài nghi ông đã về thực sự chưa.
92659	Tuy nhiên, vẫn còn có những tranh cãi về kỹ năng của các vị thần, vì chúng được sử dụng theo nhiều cách trong anime.
92660	Tuy nhiên, Văn Đế đã từ chối và nói rằng việc mở chiến dịch là ý của mình và Từ cùng với Giang chỉ đơn thuần là đã không phản đối nó.
92661	Tuy nhiên, vấn đề lớn hơn về việc liệu một công ty có thể sở hữu và bảo vệ cách hoạt động của một chương trình của nó hay không vẫn chưa được giải quyết.
92662	Tuy nhiên vấn đề này vẫn tiếp tục tồn tại trong suốt chương trình.
92663	Tuy nhiên, vấn đề vẫn là các nhà duy tâm nhận thức luận coi đây là một câu hỏi "không thể giải quyết".
92664	Tuy nhiên, vẫn không có bất kỳ thay đổi nào được đề xuất cho đến ngày 20 tháng 12 năm 2005.
92665	Tuy nhiên, vận may của Leeds United đã suy tàn; đội bóng đã trở thành chủ đề của nhiều câu chuyện tiêu cực trên các phương tiện truyền thông, và một số cầu thủ ở đội một đã bị bán.
92666	Tuy nhiên, văn từ trong đạo luật có nói đến "các vật thể.
92667	Tuy nhiên vào cuối năm 2005, học viện Quản trị kinh doanh Marriott tuyên bố sự chia tách của hai phân nhánh Kế toán-kiểm toán (school of accountancy) và Hệ thống thông tin (Infomation System Department).
92668	Tuy nhiên, vào giai đoạn cuối của chiến dịch, sức tấn công của quân đội Đức Quốc xã giảm dần, từ trên 10 km/ngày chỉ còn 2,5 km/ngày vào 20 tháng 9 năm 1941 và 1,5 km ngày vào ngày cuối cùng của chiến dịch.
92669	Tuy nhiên vào giữa thập niên 80, ban nhạc đã trở thành một cơn sốt toàn cầu.
92670	Tuy nhiên, vào hè năm 558, Trần Vũ Đế đã phái sát thủ đi giết chết cựu hoàng đế.
92671	Tuy nhiên, vào lúc ấy, nó cũng chỉ là một trong những biểu tượng trong tòa nhà.
92672	Tuy nhiên, vào lúc này, anh em Ngô Đình Diệm đã trốn khỏi Dinh bằng đường hầm bí mật và đến tá túc tại nhà của Mã Tuyên – một thương gia người Hoa.
92673	Tuy nhiên, vào một ngày bộ tộc Gorma đã xâm chiếm cả Đế chế.
92674	Tuy nhiên, vào mùa đông năm 502, tướng Vương Mậu (王茂) của Lương Vũ Đế đã đánh bại Trần Bá Chi và buộc người này phải chạy trốn sang Bắc Ngụy.
92675	Tuy nhiên, vào mùa thu năm 1942, "chiến tranh liên tục đã bắt đầu."
92676	Tuy nhiên, vào năm 1873, năm năm sau khi Minh Trị Duy Tân, Nhật Bản đã thông qua lịch Gregorian và ngày đầu tiên của tháng đã chính thức trở thành ngày văn hóa năm mới ở Nhật Bản.
92677	Tuy nhiên, vào năm 1947, những người Cộng sản mất quyền kiểm soát CTC, và ảnh hưởng của họ trong phong trào công đoàn giảm dần vào những năm 1950.
92678	Tuy nhiên, vào năm 1960, Tổng thống Rhee đã thất cử khi không nhận được sự ủng hộ của dân chúng trong kỳ bầu cử tổng thống.
92679	Tuy nhiên, vào năm 1963 quan hệ một lần nữa xấu đi khi Castro đưa Cuba theo một hệ thống hoàn toàn cộng sản đúng hình thức của Liên bang Xô viết.
92680	Tuy nhiên, vào năm 2006, Cục Hàng không dân Thái Lan cho biết họ đã rút giấy phép các tàu bay chở hàng, và có vẻ như hãng hàng không này đã rút khỏi kinh doanh.
92681	Tuy nhiên, vào năm 2014, Garnier lại xếp hạng thứ 83 thương hiệu đáng tin cậy nhất Ấn Độ theo Báo cáo Niềm tin Thương hiệu 2014, một nghiên cứu được thực hiện bởi Trust Research Advisory, một công ty phân tích thương hiệu.
92682	Tuy nhiên, vào năm 268, tình hình đã thay đổi, vì Odaenathus đã bị sát hại, và Gallienus bị các tướng lĩnh dưới quyền mình sát hại.
92683	Tuy nhiên, vào năm 909, Hàn Kiến bị giáng làm Thái bảo.
92684	Tuy nhiên, vào năm thứ 31 (
92685	Tuy nhiên, vào ngày 14 tháng 12, Trung Quốc tân văn xã đưa tin rằng gia đình ông Tiết đồng ý với phán quyết của giám định y tế rằng ông chết vì "suy tim đột ngột".
92686	Tuy nhiên, vào ngày 27 tháng 10 năm 1960, công ty đã phát hiện ra dầu với số lượng thương mại tại giếng số 3 Murban trên bờ biển gần Tarif.
92687	Tuy nhiên, vào ngày 8 tháng 1 năm 2018, Lee Soojin đã rút khỏi chương trình sau chấn thương do tai nạn giao thông và cần phải phẫu thuật khẩn cấp.
92688	Tuy nhiên, vào những dịp đặc biệt, các nghi lễ đã được chính quyền cho phép.
92689	Tuy nhiên, vào những năm cuối trong sự nghiệp, Vương Trọng Vinh càng cai trị Hà Trung khắc nghiệt hơn.
92690	Tuy nhiên, vào những nghiên cứu độc lập gần đây cũng chỉ ra rằng điểm trung bình trung học dự đoán kết quả học tập tại đại học tốt hơn SAT.
92691	Tuy nhiên, vào tháng 4 năm 2006, FIDE thông báo rằng Kramnik sẽ chơi với đương kim vô địch thế giới của FIDE Veselin Topalov để thống nhất hai danh hiệu vô địch thế giới.
92692	Tuy nhiên vào thời điểm đó, tình thế vẫn chưa chín muồi.
92693	Tuy nhiên, vào thời điểm này, Cao Kiệt phát động tiến công từ quân phủ của Cao Biền, mục đích là để bắt Lã Dụng Chi và giải đến cho Tất Sư Đạc.
92694	Tuy nhiên, vào thời kỳ đầu, cái tên Lưu Gia Linh vẫn chưa được xướng lên như một minh tinh, bởi các vai diễn của cô hầu hết là hiền dịu, thiếu góc cạnh, cá tính nên chưa để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.
92695	Tuy nhiên vẻ bề ngoài đầy thiện cảm ấy đã giúp cậu giấu đi tính cách thực sự của mình.
92696	Tuy nhiên, về chiến lược và hành động trên thực tế, Việt Nam hoàn toàn độc lập với Liên Xô và Trung Quốc.
92697	Tuy nhiên về sau có vài lần anh chém vào yêu huyệt của mình nhưng anh vẫn không chết.
92698	Tuy nhiên, về sau ông Lê Văn Miến có gửi thư đề nghị bãi hôn do cảm thấy bất tương gia.
92699	Tuy nhiên, về sau quan hệ đồng minh này đã suy yếu.
92700	Tuy nhiên về thực chất, kho tàng vẫn người Pháp canh giữ, chỉ theo điều khoản mà tới kì hạn mà trích ra cho hoàng gia mà thôi.
92701	Tuy nhiên, V. G. Perminov, nhà thiết kế tàu vũ trụ hành tinh hàng đầu tại phòng thiết kế Lavochkin, tuyên bố rằng nhiệm vụ này thực sự là dành cho sao Hỏa và giống hệt với sứ mệnh sau này.
92702	Tuy nhiên vì các chính sách kinh tế của Helghast đe dọa hủy hoại hệ thống tài chính của UCN nên UCN đã mang quân xâm chiếm Vekta và loại bỏ Helghast sau khi thất bại trong việc áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính.
92703	Tuy nhiên, vì các luồng video đòi hỏi một tốc độ cao trong thời gian dài hơn, nên chi phí để hỗ trợ cho một lượng lớn các luồng video sẽ lớn hơn nhiều.
92704	Tuy nhiên, vì các lý do chính trị, không có vẻ quốc đảo này sẽ có khả năng mua được loại máy bay hiện đại đó trong tương lai gần.
92705	Tuy nhiên, vì các nhà khoa học khác nhau sẽ nhấn mạnh các đặc điểm khác nhau nên có thể chia thành các giai đoạn khác nhau hay đặt tên khác cho các giai đoạn.
92706	Tuy nhiên, vì các tác động lâm sàng bắt nguồn từ chúng, ban đầu được cho là do nhiễm virus mãn tính.
92707	Tuy nhiên, vì chiến thắng thử thách lúc trước nên Olga sẽ chọn cho họ phải những kiểu dáng mà họ phải tạo dáng lại theo nó.
92708	Tuy nhiên, vì cho là Xiêm triều không tuyên dương những võ công của ông, vào giai đoạn 1826-1828, Anouvong nổi dậy chống lại Xiêm với mong muốn giành độc lập hoàn toàn.
92709	Tuy nhiên, vì chưa tập luyện nhiều với ca khúc này, 10 giây cuối cùng Hebe đã không hát.
92710	Tuy nhiên, vì chúng là điểm chung của nhiều nhóm thằn lằn chúa khác hoặc không xuất hiện trong các loài khủng long thời kỳ đầu, những đặc điểm này không được coi là dẫn xuất chung.
92711	Tuy nhiên, vì điều kiện kinh tế, dường như ông không có nhiều sự lựa chọn, do cuộc chiến tiêu hao tiếp diễn với Liên minh phương Bắc, thu nhập từ việc sản xuất thuốc phiện tiếp tục là tất cả giúp đất nước không bị đói.
92712	Tuy nhiên, ví dụ trong sóng phát ra xung lượng là phương ngang với hướng truyền.
92713	Tuy nhiên, việc ám sát không thực hiện được.
92714	Tuy nhiên, việc bổ nhiệm Canada vào Hội đồng Cơ mật Anh đã bị chính phủ Lester Pearson chấm dứt.
92715	Tuy nhiên, việc bổ nhiệm Cox chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, ông rời Torquay chỉ ba tháng sau đó.
92716	Tuy nhiên việc bổ nhiệm làm Đại tướng Tổng tư lệnh, Tư lệnh quân khí, và Đại tá của Trung đoàn Vệ binh Hoàng gia số 1, một lần nữa đưa Marlborough trở thành nhân vật quyền lực và đáng kính trong triều đình.
92717	Tuy nhiên, việc bổ sung vỏ giáp cho sàn tàu không bao giờ được thực hiện và các ống phóng ngư lôi (ngoại trừ vỏ bảo vệ của chúng) được giữ lại.
92718	Tuy nhiên, việc chụp ảnh bên trong bảo tàng hoàn toàn bị cấm.
92719	Tuy nhiên, việc đắp đê càng trở nên khó khăn hơn khi ra đến vùng nước sâu hơn, đặc biệt là khi người Tyros sử dụng tàu bè, bao gồm tàu phun lửa và thợ lặn, để quấy nhiễu và đánh du kích.
92720	Tuy nhiên, việc điều trị này dẫn tới nhiều vấn đề gây ra các biến chứng sức khỏe kéo dài.
92721	Tuy nhiên, việc làm này đã làm cho một tỷ lệ đáng kể quân thiết giáp dự bị của ông bị phân tán và bị tổ chức quá xa một cách khác thường lên phía trước.
92722	Tuy nhiên, việc lựa chọn phương pháp dịch chuyển kiềm trung tính còn mang tính kinh nghiệm và có thể cho kết quả tương đương.
92723	Tuy nhiên việc này đã dẫn đến sự chia rẽ và bất mãn nghiêm trọng trong hàng ngũ Khmer Đỏ.
92724	Tuy nhiên việc này dẫn đến sự không hài lòng của Eisenhower.
92725	Tuy nhiên, việc này vẫn có hạn chế, do vậy triều đình lại chọn chính sách "than đinh nhập địa", phế trừ "nhân đầu thuế" tức thuế định, nhập vào trong thuế thổ địa.
92726	Tuy nhiên việc phải chơi lại bản Prelude đó quá nhiều vì khán giả yêu cầu diễn thêm sau mỗi buổi diễn làm ông mệt mỏi.
92727	Tuy nhiên, việc phán xét các giá trị chuẩn tắc đòi hỏi phải có những điều kiện (giả thiết), và khi điều kiện thay đổi thì giá trị cũng thay đổi.
92728	Tuy nhiên, việc phong danh hiệu Anh hùng cho ông Hồ Xuân Mãn gây nhiều nghi ngờ đối với những người đồng chí từng cùng chiến đấu với ông.
92729	Tuy nhiên việc sản xuất chưa bắt đầu.
92730	Tuy nhiên, việc sử dụng ngôn ngữ của họ có thể rất khác nhau giữa các nước láng giềng hoặc thậm chí trong một nước.
92731	Tuy nhiên, việc sử dụng thuật ngữ này và mối quan hệ giữa các thảm họa và virus vệ tinh cổ điển vẫn còn gây tranh cãi.
92732	Tuy nhiên, việc tải những ký tự rất tốn kém, từ đó những nhà thiết kế Hệ Điều Hành hoàn toàn tin tưởng trong việc sử dụng paging tốt hơn một sự kết hợp giữa Paging và Segmentation.
92733	Tuy nhiên, việc tái tổ chức Hội đồng Bộ trưởng và tăng cường địa vị của Nur Muhammad Taraki trong vai trò Chủ tịch Hội đồng Cách mạng làm giảm quyền lực của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.
92734	Tuy nhiên, việc tăng cường tác dụng của ethanol có thể chỉ đơn giản là do sự cạnh tranh của các enzyme rượu dehydrogenase và aldehyd dehydrogenase với 1,4-butanediol phối hợp.
92735	Tuy nhiên, việc tăng vốn chưa thành hiện thực, vì vậy vào ngày 30 tháng 10 năm 2009, hãng phải tuyên bố ngừng các chuyến bay.
92736	Tuy nhiên, việc tấn phong tước vị này cũng tùy thuộc vào ý nguyện của cá nhân vị công chúa ấy.
92737	Tuy nhiên, việc tổng quát các cá nhân tự gây hại là có xu hướng thích tự tử, trong phần lớn các trường hợp, là không chính xác.
92738	Tuy nhiên, việc tồn tại các kẽ hở Bell trong các thí nghiệm này có nghĩa là câu hỏi vẫn chưa được giải đáp thỏa đáng.
92739	Tuy nhiên, việc xây dựng đã ngưng trệ khi Timur băng hà vào năm 1405.
92740	Tuy nhiên, vì Feltham đã tham gia FA Vase 2012-13 dưới tên đó, câu lạc bộ đã chơi với tên Feltham F.C. cho đến khi được đổi tên thành Bedfont & Feltham vào đầu mùa giải 2013-14.
92741	Tuy nhiên, vì hành tinh không có bề mặt rắn, sự tồn tại của nước là không thể.
92742	Tuy nhiên, vi khuẩn Clostridium íy chịu axit hơn Acetobacter.
92743	Tuy nhiên, vì kỹ thuật tin học phát triển và việc sử dụng mạng thông tin dữ liệu trên diện rộng đã làm cho việc giao dịch trên thị trường OTC có tính tập trung cao hơn.
92744	Tuy nhiên, vì là một sĩ quan kỵ binh nên Saitō hầu như không hề có kinh nghiệm phòng ngự.
92745	Tuy nhiên, vì nhiều cáo buộc trong bản án diễn ra đồng thời, ông phải đối mặt với mức án thực tế là 17 năm.
92746	Tuy nhiên "vì nòng súng không xẻ rãnh, cho nên đạn không đi xa được" (lời của đại úy Charles Gosselin.
92747	Tuy nhiên, Violetta cảm thấy đã quá muộn (Violetta: Addio, del passato bei sogni ridenti).
92748	Tuy nhiên, virus +ssRNA cũng sẽ tạo ra các bản sao cảm giác tích cực của bộ gen từ các sợi cảm giác tiêu cực của bộ gen dsRNA trung gian.
92749	Tuy nhiên vì sa mạc mênh mông, Cung Phúc và Trịnh Niên bị đói khát mà ngã ngựa nằm gục trên sa mạc.
92750	Tuy nhiên, vì sườn bò hay được dùng hơn cả, nên nhiều khi chỉ Galbi không thôi cũng hàm ý món sườn bò nướng.
92751	Tuy nhiên, vì sự phản bội của một cô gái tên Mary Anne, chỗ ở của Bii và Pry đã bị tiết lộ, dẫn tới cái chết của cô sau này, và Pry được Sei chăm sóc (theo như những gì anh đã hứa với Bii).
92752	Tuy nhiên, Vitellius đã bị Vespasianus đánh bại trước khi kết thúc năm đó.
92753	Tuy nhiên vị trí cụ thể của hòn đảo này đến nay vẫn chưa được xác định.
92754	Tuy nhiên, VIVT bị vấn đề răng cưa, nơi nhiều địa chỉ ảo khác nhau có thể đặt vấn đề cho cùng địa chỉ vật lý.
92755	Tuy nhiên với đặc trưng của thể loại kinh dị sinh tồn, đạn dược và các phương tiện hồi sức khỏe (máu) sẽ không có nhiều, người chơi cần phải sử dụng một cách hợp lý và tiết kiệm.
92756	Tuy nhiên với sự giúp đỡ của Haibara, Shinichi tiếp tục đánh lừa Ran, khi cậu uống thuốc được Haibara bào chế, tạm thời trở lại hình dáng Shinichi (loại thuốc này có hiệu lực trong vòng 24 giờ.
92757	Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của người Parthia, ông đã trở lại Armenia và cũng thành công trong chiến tranh chống lại Artavasdes của Media, một kẻ thù của cha ông.
92758	Tuy nhiên với sự tái lập của Lực lượng Phòng vệ, lá cờ đã được sử dụng lại vào năm 1954.
92759	Tuy nhiên với sự thất bại của Tây Ukraine trong Chiến tranh Ba Lan-Ukraina tiếp theo là sự thua trận của cuộc tấn công của Ba Lan bị những người Bolshevik đẩy lùi.
92760	Tuy nhiên, với tốc độ phát triển của đất nước ta, đây hoàn toàn một quan niệm sai lầm.
92761	Tuy nhiên, với việc đưa kèm miễn phí nó vào hệ điều hành, họ không phải trả tiền bản quyền cho Spyglass Inc., dẫn đến kiện cáo làm tiêu tốn hàng triệu đô la Mỹ.
92762	Tuy nhiên, với ý chí quyết đấu và tài năng tổ chức - một trong những tài năng xuất sắc nhất của ông, nhà vua không những giữ vững 60.000 quân sẵn có, tăng gấp đôi quân số, và bản thân ông thống lĩnh 70.000 quân ở tỉnh Silesia.
92763	Tuy nhiên, vua Henry IV lại thất hứa với nhà Percy bằng cách phong đất và của cải cho các quý tộc khác, kể cả các đối thủ truyền kiếp của họ, gia tộc này nổi dậy.
92764	Tuy nhiên vụ này đã được xếp lại, vì Filippetti rút lại đơn tố cáo.
92765	Tuy nhiên, vụ nổ được tạo ra bởi các thiết bị này có thể gây thiệt hại tài sản, thương tích hoặc tử vong.
92766	Tuy nhiên, Vương Đạc kiên quyết xin Đường Hi Tông chấp thuận việc này.
92767	Tuy nhiên Vương Tầm không nghe theo, cho rằng dễ dàng hạ được Côn Dương rồi sẽ sang Uyển Thành đánh Lưu Diễn.
92768	Tuy nhiên, Vương Tự lúc này lại trở nên cực kỳ hoang tưởng, do có vọng khí giả báo với ông rằng "trong quân có khí vương giả".
92769	Tuy nhiên, Waingro hấp tấp giết chết một trong các nhân viên bảo vệ, buộc băng cướp giết luôn hai người bảo vệ còn lại để không có nhân chứng.
92770	Tuy nhiên, William không kịp chứng kiến nước Anh tuyên chiến mà qua đời ngày 8 tháng 3 năm 1702, đưa Anne trở thành Nữ hoàng Anh.
92771	Tuy nhiên,, William L. Ury, người biên tập cuốn sách "Must We Fight?
92772	Tuy nhiên Windows Explorer sẽ hiển thị một tên hiển thị khác nhau cho mỗi thư mục đó, tùy thuộc vào ngôn ngữ đã chọn.
92773	Tuy nhiên, Winston tin rằng "tương lai thuộc về nhà tù".
92774	Tuy nhiên, X Japan chỉ có hai buổi diễn vào năm đó, khi mỗi thành viên bắt đầu sự nghiệp độc lập.
92775	Tuy nhiên xung thần kinh dẫn truyền ngay trong loài cũng có vận tốc không giống nhau, sợi trục có bao mielin thì nhanh, thiếu bao mielin thì chậm, ở người có khi chỉ đạt 15 cm/s.
92776	Tuy nhiên xương hóa từ sụn có thể là có ích, nhưng nó nặng hơn và ít mềm dẻo hơn so với chất sụn.
92777	Tuy nhiên, Yami Yugi luôn nói với cậu rằng những người bạn thực sự mà cậu đang có không phải là nhờ Yami, mà chính là nhờ năng lực bên trong chính con người cậu, một sức mạnh đến từ tâm hồn tràn đầy tình yêu thương.
92778	Tuy nhiên, Yaroslav Vsevolodovich của Suzdalia đã biết được điểm đến của Mikhail Vsevolodovich, ông ta bao vây Kamenets, bắt vợ của ông và thu giữ nhiều chiến lợi phẩm, nhưng Mikhail Vsevolodovich đã trốn thoát và trở về Kiev.
92779	Tuy nhiên, ý tưởng này quên tính đến văn hóa không cố định và xã hội là năng động.
92780	Tuy nhiên, Yukikuni Sasayama của 4Gamer.net lưu ý rằng mặc dù các làn đạn đã trở nên khó hơn so với các trò chơi Touhou trước đây, nhưng thời lượng của các mẫu đã trở nên ngắn hơn, giúp người chơi dễ dàng sống sót lâu hơn.
92781	Tuy nhiên ỷ vào số quân đông, Dượng Đế vẫn quyết tâm tiếp tục cuộc chiến.
92782	Tuy nhiên, Zhong không đồng ý với mối quan hệ của Miao, dẫn đến một cuộc tranh cãi giữa cha và con gái.
92783	Tuy nhiên, Zhukov đã không xác định được vào thời điểm ngày 22 tháng 6 năm 1941, liệu kế hoạch có được thông qua và được đem ra thực hiện.
92784	Tuy nhiều ngôn ngữ Maya hoặc gần tuyệt chủng hoặc bị đe dọa, số còn lại vẫn khá ổn định, với người nói ở mọi lứa tuổi.
92785	Tuy nhiều nhà kiến giải bằng nhiều cách khác nhau, thậm chí phản bác, song đa số đều cho rằng đoạn này có văn chương đẹp nhất.
92786	Tuy những lời khen chê ấy chưa có thể làm công luận cho muôn đời về sau nhưng may ra cũng có thể giúp ích phần nào cho việc tra cứu tìm hiểu.
92787	Tuy nói về tuổi thiếu niên, nhưng nội dung phim khá thực tế và người lớn, chứ không phải thuộc dạng phim mơ mộng, hồn nhiên, nhí nhảnh như những bộ phim teen thường thấy.
92788	Tuy ông có mong muốn phát triển vi phẫu thuật ra cả nước, nhưng Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Thành phố Hồ Chí Minh là bệnh viện cấp thành phố, nhiệm vụ đào tạo chỉ cho khu vực, không ảnh hưởng như bệnh viện cấp trung ương.
92789	Tuy phần cơ thể bị phá hủy, phần linh hồn của chúng vẫn tồn tại và kể từ đó đi lang thang, vất vưởng trên mặt đất như quỷ dữ.
92790	Tuy pháo đài ban đầu có cấu trúc nhỏ hơn, nhưng nó đã được xây dựng từ năm 1590 đến 1610.
92791	Tuy quả có vị chua nhưng rất ngon.
92792	Tuy rằng bộ lông gà Australorp màu đen, gà chân không lông, chân cũng có màu đen (chân chì) nhưng da thịt trắng như các giống gà khác.
92793	Tủy răng có chứa bó mạch thần kinh ở tất cả các răng, cả răng sữa và răng vĩnh viễn.
92794	Tuy rằng có Tiểu Thanh vì lòng bất mãn mà ganh ghét với Hứa Tiên, còn có tiểu sư muội của Hứa Tiên liên tục chen ngang, nhưng người có tình cũng sẽ trở thành "đôi tình nhân thần tiên".
92795	Tuy rằng Nhân Tông phê rằng "Không cần để ý", nhưng cuối cùng vẫn cho đổi thành 「Gincihiyan」, ý rằng "Tú mỹ".
92796	Tuy Roma có lẽ là địa điểm hấp dẫn nhất trên toàn nước Ý nhưng Giovanni đã dời trụ sở chính về thành phố Firenze.
92797	Tuy số lượng còn chưa nhiều nhưng cũng hiện đang thu hút sự quan tâm của mọi người.
92798	Tuy số lượng mèo của tu viện trong một lần bị giảm sút nhưng hiện đã tăng lên trở lại nhờ các nữ tu thường trú.
92799	Tuy Suzuki rất nóng nảy nhưng cả gia đình ông (vợ, Tomoe, và cậu con trai, Ippei,) đều xem Mutsuko như người trong nhà.
92800	Tuy thất bại trên sân nhà 4–0, nhưng đã đánh dấu số khán giả đến xem kỉ lục là 1.247.
92801	Tuy thế, các chuyên gia y tế của WHO lo ngại rằng dịch cúm gia cầm có thể trở thành một đại dịch lớn trong thời gian sắp tới.
92802	Tuy thế, các hạng mục Product Backlog có thể được cập nhật tại bất kì thời điểm nào theo chủ quan của Product Owner.
92803	Tuy thế, do sự phối hợp không tốt giữa các cánh của Thái Bình quân, Trần Ngọc Thành bị đẩy vào thế phòng ngự và cuối cùng buộc phải rút quân.
92804	Tuy thế, Hitler không phải là người đơn độc bài Do Thái một cách mù quáng.
92805	Tuy thế khi chạm vào, hắn vẫn có thể gây đau đớn cho người khác bởi những vết thâm do alice gây ra.
92806	Tuy thế, không như trong trường hợp các sprite, những lượng điện tích lớn này dường như không có mối liên hệ nào đối với các tia sét đã sinh ra các TGF được ghi nhận.
92807	Từ ý thê lương uyển chuyển, kỳ tài tình của Lục Châu cũng có thể thấy được.
92808	Tuy thế mỗi loại máy có ưu và nhược điểm; máy lạnh cơ động thì năng động hơn, được thiết kế gọn gàng hơn, nhưng lệ thuộc thông thường nhiều nguồn điện để chạy máy nén.
92809	Tuy thế, người Maya lại không sử dụng độ dài tính toán thời gian một năm vào lịch của họ.
92810	Tuỳ theo cách sử dụng mà mật ong có thể khiến ta mập lên hay gầy đi.
92811	Tùy theo các Map khác nhau, có những loại nhiệm vụ khác nhau, làm cho game có chế độ Map thật đa dạng.
92812	Tuỳ theo đối tượng quản lý mà phân cấp.
92813	Tùy theo giáo phái mà tôn danh hiệu khác nhau.
92814	Tùy theo giá trị tuổi chờ đợi mà chọn đồng vị đặc trưng dùng cho đo đạc và tính toán.
92815	Tùy theo khu vực mà bít tết gà rán có thể được gọi là bít tết chiên đồng quê.
92816	Tuỳ theo kiểu cấu trúc và thiết kế mà chúng ta có thể có các cú pháp ra lệnh khác nhau.
92817	Tùy theo kiểu, tụ trân tỳ bà có từ 2 đến 5 dây, thân đàn hình quả lê; cần và trục đàn dài ngắn khác nhau.
92818	Tùy theo "lãnh vực" của Hiến pháp mà Tòa sẽ chọn những tiêu chuẩn xem xét khác nhau.
92819	Tùy theo loại điện kế mà ampe kế thuộc các loại khác nhau: ampe kế điện từ có khung quay chỉ đo được dòng 1 chiều, ampe kế có sắt quay hoặc amppe kế nhiệt do được cả dòng một chiều và xoay chiều.
92820	Tùy theo loài và cũng tùy vào nơi sinh sống, cúc sẽ đào một cái hang bẫy hình phễu để trú ngụ hoặc đơn giản ẩn nấp dưới những mẩu gỗ, lá hay trong các kẽ nứt, hốc đá.
92821	Tùy theo mùa, chu vi của hồ có thể lên tới 2 km và độ sâu khoảng 100 mét.
92822	Tùy theo mức sống và lối sống mà lượng nước thải cũng như tải lượng các chất có trong nước thải của mỗi người trong một ngày là khác nhau.
92823	Tuy thế, ông không xúc phạm đến Thập Giá, không khai đến các tín hữu.
92824	Tùy theo nhiễm trùng phổi, hoặc điều kiện vệ sinh, dịch hạch có thể lây lan trong không khí, bằng cách tiếp xúc trực tiếp, hoặc ít khi bị ô nhiễm thức ăn chưa chế biến.
92825	Tùy theo số dân mà làng có một hay vài một nhà ở, dài ngắn, rộng hẹp khác nhau.
92826	Tùy theo tính chất, mức độ và vị trí mà có tên gọi khác nhau, ví dụ: xuất huyết não, xuất huyết dưới da, xuất huyết dạ dày.
92827	Tùy theo tục quán tín ngưỡng của từng cộng đồng mà hội quán lấy cơ sở để thờ phụng.
92828	Tùy theo từng giai đoạn và từng triều đại, họ hoặc cai trị trực tiếp các vùng lãnh thổ xung quanh hoặc buộc các nước đó phải nộp cống cho mình.
92829	Tùy theo từng môn võ và các môn thể thao đối kháng, mục đích của Grappling đứng cũng thay đổi.
92830	Tuỳ theo từng yêu cầu mà có thể thực hiện sự định dạng này ở các thể loại cấp thấp hay sự định dạng thông thường.
92831	Tuy thế, thế hệ các sao siêu khối lượng, sao loại III (population III), đã biến mất từ lâu và hiện tại chỉ là về lý thuyết.
92832	Tuy thế vẫn có một lượng nhỏ nông dân tự do trong suốt thời kỳ này và cả sau đó, Backman Worlds of Medieval Europe tr.
92833	Tuy thuốc được thái bằng máy nhưng người điều khiển máy vẫn đóng vai trò quan trọng, đôi bàn tay khéo léo của người thợ thái giúp cho sợi thuốc đều, nhỏ và không bị đứt chỉ.
92834	Tùy thuộc người sử dụng, Chén Thánh có thể phá hủy hoặc bảo vệ thế giới.
92835	Tùy thuộc theo cấu trúc kết tinh đồng thời giữa các tinh thể này mà người ta gọi chúng là tinh thể đám, tinh hốc, hoặc song tinh, tam tinh.
92836	Tùy thuộc vào bối cảnh văn hóa, nhập hồn có thể được coi là tự nguyện hay không tự nguyện và có thể được coi là có ảnh hưởng có lợi hay có hại đối với người bị nhập.
92837	Tùy thuộc vào các vùng, cỏ switchgrass tiêu biểu có thể cho ra được ¼ đến 1/3 sản lượng tiềm năng vào năm đầu tiên, và 2/3 vào năm sau khi lấy hạt.
92838	Tùy thuộc vào giao thức định tuyến cụ thể, lần hội tụ này có thể gây gián đoạn mạng từ vài giây lên đến vài phút.
92839	Tùy thuộc vào hệ thống điện được sử dụng trên xe, nó có thể không cần cấp điện để hạ, mà là dùng chính trọng lực của cơ cấu tạo áp lực để xả thủy lực hoặc khí nén.
92840	Tùy thuộc vào hiệu ứng nhà kính và/hoặc lượng mây che phủ trong bầu khí quyển của hành tinh, nhiệt độ thực của nó có thể cao hơn hoặc thấp hơn đáng kể.
92841	Tùy thuộc vào khẩu vị vùng miền, tùy thuộc vào món ăn, cách ăn mà cách pha chế mắm khác nhau, cũng như việc lựa chọn măm nguyên con, chín dừ, xay nát nhuyễn cho thích hợp.
92842	Tùy thuộc vào khoảng cách và bản chất của những tia chớp, âm thanh sấm nghe được có thể dạng thanh ngắn hoặc tràng âm trầm lớn kéo dài hoặc ngắn.
92843	Tùy thuộc vào mã lỗi, nó có thể hiển thị địa chỉ nơi xảy ra sự cố, cùng với trình điều khiển được tải tại địa chỉ đó.
92844	Tùy thuộc vào mục đích sử dụng, cường độ hay môi trường làm việc mà bu-lông được sản xuất bằng những vật liệu khác nhau như: đồng, thép cacbon thường, thép cacbon chất lượng cao, thép hợp kim, thép không rỉ hay còn gọi là inox.
92845	Tùy thuộc vào nhiệt độ của loại nước mà nó được hãm, hương vị sẽ khác biệt, bổ sung thêm sự hấp dẫn của sencha.
92846	Tùy thuộc vào thời gian của bữa ăn tối gia đình (và thói quen cá nhân), một số có thể thêm một bữa ăn lạnh vào buổi đêm, thường ăn một bánh sandwich đơn giản.
92847	Tùy thuộc vào vị trí, khoảng thời gian này có thể là một số năm nhất định (ví dụ 3-7 năm), hoặc ở một số nơi là vô thời hạn.
92848	Tuy thường được nhắc đến là người thận trọng và chỉ huy có tài, Model bị phê bình là đòi hỏi quá nhiều và quá nhanh, thuộc cấp và binh sĩ dưới quyền Model thường phải chịu đựng những đòi hỏi quái gở, bất nhất và khó thực hiện.
92849	Tuy trên danh nghĩa là chống Pháp, phong trào dân tộc chính trị không đồng nhất này được tổ chức với sự hậu thuẫn của Thái Lan và về sau bị chia rẽ thành hai phe.
92850	Tuy trẻ tuổi nhưng FT Island chiếm được trái tim của giới trẻ và những người lớn tuổi với tính âm nhạc của mình, có được biệt danh "Flower Boy".
92851	Tuy triều đình đã mấy lần phát binh, quân Chiêm vẫn chưa bỏ thói gây hấn.
92852	Tùy từng đặc điểm sinh học của loài, đặc điểm thời tiết, điều kiện dinh dưỡng mà vòng năm có thể là dễ nhận biết hoặc khó nhận biết.
92853	Tùy từng giống (gà tây đen, gà tây trắng hoặc gà tây lông màu đồng) mà trọng lượng của chúng có thể đạt từ 10–20 kg/con.
92854	Tùy từng mùa mà các chủ đề và thứ tự trong các show diễn cũng thay đổi.
92855	Tùy từng năm và dựa vào tình hình thời tiết, thời vụ của nhân dân trong vùng mà nhà chùa chọn ngày đẹp rồi báo cáo với ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng.
92856	Tuỳ từng thời kỳ và hoàn cảnh, vua mang các tước vị khác nhau.
92857	Tuy vẫn bị đánh giá rất thấp (hơn Thái Lan và Trung Quốc nhiều), nhưng đây là sự cải thiện rõ ràng.
92858	Tủy vàng có khả năng quay trở lại thành tủy đỏ trong trường hợp cần thiết.
92859	Tuy vẫn sử dụng dòng nhạc Latin pop quen thuộc làm chủ đạo nhưng album lần này được chọn lọc, phối khí với một phong cách Iglesias già dặn và trưởng thành hơn so với hai album trước.
92860	Tùy vào độ cao thả bom, bán kính sát thương dày đặc của nó khoảng 366 m.
92861	Tùy vào độ lệch tần số bao nhiêu, mà kim sẽ chuyển động nhanh hay chậm.
92862	Tuỳ vào lựa chọn của người chơi mà các menu khác sẽ xuất hiện, hay trận đấu sẽ kết thúc.
92863	Tùy vào mục đích sử dụng người ta có thể chọn con giống có những đặc điểm phù hợp.
92864	Tùy vào mục đích, vật liệu rắn cần có cả tính chất quang học và cơ lý.
92865	Tùy vào quy mô của tòa thành mà có thể có một hay hai lớp tường thành.
92866	Tùy vào sự phát triển mà phần áo hạt có thể là dạng đôi (bitegmic) hoặc đơn (unitegmic).
92867	Tuy vật, tác phẩm vĩ đại nhất của Horta là Maison du Peuple bị phá hủy vào năm 1960.
92868	Tuy vật, trong phần lớn ứng dụng thường ngày, các phương trình điện từ học cổ điển vẫn cho độ chính xác phù hợp.
92869	Tuy vất vả nhưng Thạc học giỏi đều tất cả các môn, đặc biệt là môn văn.
92870	Tuy vậy, 1.200 quân Thanh trên tàu muốn trở về Taku, và đe dọa giết thuyền trưởng người Anh, Galsworthy và thủy thủ đoàn.
92871	Tuy vậy, Ada lại nghĩ Elliot là người tốt và yếu đuối từ sâu thẳm tâm hồn.
92872	Tuy vậy, Add đôi lúc cũng giúp đỡ El Search Party.
92873	Tuy vậy, Alexios Doukas đã sai người bắt giam cả hai cha con Alexios IV vào đêm ngày 27–28 tháng 1 năm 1204.
92874	Tuy vậy, anh hi vọng sẽ không có ngày mình phải sử dụng tới con quạ ấy.
92875	Tuy vậy, anh và Yun Ho vẫn là bạn rất thân của nhau.
92876	Tuy vậy, Averdui đã đưa được dòng họ mình tới gần ngai vàng khi cưới một người dòng họ Anárion; vì thế mà sau này Aragorn không chỉ là hậu duệ của Isildur và Elendil mà còn của người con trai Elendil và em trai Isildur: Anorien.
92877	Tuy vậy, bao năm qua, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Đảng, Nhà nước, đoàn thể các cấp gần như không thay đổi.
92878	Tuy vậy, bệnh sán lá phổi có thể kết hợp với bệnh lao phổi và trong những trường hợp này rất khó xác định bệnh dựa vào các trịệu chứng trên lâm sàng.
92879	“Tuy vậy, các bạn diễn nữ của Arnie mới là những người làm chủ bộ phim, đặc biệt là Davis và Hamilton.
92880	Tuy vậy, các giải pháp liên quan đến giảm thời gian làm việc thường vấp phải sự chống đối cao độ.
92881	Tuy vậy, các khu đô thị mới này cũng gặp nhiều vấn đề, như công năng không hợp lý, thiếu quy hoạch đồng bộ, không đủ không gian công cộng.
92882	Tuy vậy, các nhà vật lý, nhìn chung, cuối cùng vẫn thích một cách tiếp cận khác với của von Neumann (được xem như là rất đẹp và thỏa mãn yêu cầu bởi các nhà toán học).
92883	Tuy vậy cậu cũng đã thuyết phục được bố mình cho phép quay lại với bóng chày.
92884	Tuy vậy chính vì thế nên nhiều chuyện bất ngờ xảy ra.
92885	Tuy vậy, cơ học Newton vẫn được sử dụng (do tính đơn giản và độ chính xác cao) khi chuyển động của vật thể khá nhỏ so với tốc độ ánh sáng.
92886	Tuy vậy cô lại cực kỳ nghèo và thường xuyên phải nhịn đói.
92887	Tuy vậy, công dụng hàng đầu của Lepidium Meyenii vẫn là tăng cường sinh lý, giúp phụ nữ có được đời sống tình dục viên mãn, đồng thời làm giảm các triệu chứng của giai đoạn tiền mãn kinh – mãn kinh.
92888	Tuy vậy, có quan niệm sai lầm rằng phần lớn các thành viên của Shisengumi đến từ các đẳng cấp không phải samurai.
92889	Tuy vậy, cũng có các giải mười môn phối hợp nữ.
92890	Tuy vậy, cũng đã có 80 máy bay bị tai nạn trên boong khi hạ cánh hoặc đa số là rơi xuống biển.
92891	Tuy vậy, cũng trong nước đi trên, thông thường quân Trắng chỉ có một Hậu; và vị trí của nó trên bàn cờ, d1, là hoàn toàn xác định.
92892	Tuy vậy, cùng với thành tích đứng thứ hai của đàn anh Hanyu Yuzuru, anh đã góp phần mang lại 3 suất tham dự giải Vô địch thế giới của đội tuyển Nhật vào năm 2017.
92893	Tuy vậy, đài vẫn dành thời lượng vừa đủ cho các chương trình nước ngoài như phim, kịch, hài tình huống, phim tài liệu và thể thao có nội dung hay.
92894	Tuy vậy, đến năm 1967 ông chính thức xin giải ngũ và qua làm việc cho một công ty của Mỹ tại Sài Gòn với mức lương khá cao.
92895	Tuy vậy, đến năm 2011, Phương Tây đã hậu thuẫn cho phe đối lập lật đổ và giết hại Gaddafi.
92896	Tuy vậy, địa thế Mười tám thôn vườn trầu thời này vẫn khá hiểm hóc: phía sau là bưng Tầm Lạc mênh mông, cỏ lấp đầu người, nước ngập ngang lưng và rừng liên tiếp lên tận Cao Miên, Lào.
92897	Tuy vậy, do không có đề án nào được duyệt nên việc xây dựng chưa được tiến hành.
92898	Tuy vậy, do truyền thống gia đình, ông được theo học hết bậc tiểu học ở quê nhà, sau đó được người cô họ giúp đỡ để học tiếp trung học ở Huế.
92899	Tuy vậy, do tuyển chọn từ các tác phẩm kinh điển nên sách được sự hoan hỉ đón nhận của đông đảo mọi giới.
92900	Tuy vậy, dự tính này phải hủy bỏ và lùi lại đến ngày 8 tháng 4 năm 1991, với mục đích để có sự tham gia của đông đảo giám mục Việt Nam, do kỳ họp thường niên được tổ chức tại Hà Nội vào khoảng thời gian này.
92901	Tuy vậy Explorer 4 là vệ tinh duy nhất trong kế hoạch được phóng lên vì vệ tinh còn lại, Explorer 5, bị lỗi khi phóng lên.
92902	Tuy vậy, Félix Houphouët-Boigny của Bờ Biển Ngà bác bỏ ý tưởng này.
92903	Tuy vậy, giả thuyết này ngày nay được coi là khó xảy ra, và tước hiệu của bà được dịch một chính xác hơn là "Người Mẹ của hai vị vua của Thượng và Hạ Ai Cập".
92904	Tuy vậy, hải chiến Awa lại là một chiến thắng của nhà Tokugawa.
92905	Tuy vậy, Hamer lại tiếp tục được đem cho Brentford mượn.
92906	Tuy vậy, hầu hết mọi người đều ca ngợi Coolidge vì sự ủng hộ mạnh mẽ của ông trong các vấn đề bình đẳng chủng tộc.
92907	Tuy vậy, hình ảnh khi còn trong H.O.T. của Hee Jun đã khiến một số fan hâm mộ không thực sự hài lòng với sự thay đổi của anh.
92908	Tuy vậy, họ lại bị lục quân Nhật Bản đột kích vào sườn quân phòng ngự bến cảng.
92909	Tuy vậy, họ vẫn quan trọng đáng kể đối với cộng đồng lái xe taxi, và chỉ cư dân của lãnh thổ mới được phép làm nghề này.
92910	Tuy vậy Kaiafas cũng ghi được 2 bàn trong 18 lần khoác áo đội tuyển.
92911	Tuy vậy, Kierkegaard cũng cho xuất bản hai hoặc ba luận văn thần học ký tên ông, tương ứng với các tác phẩm triết học.
92912	Tuy vậy, là một đại thần của Hoàng tộc Brunswick là một vinh dự, đặc biệt là uy tín của Hoàng tộc đó tăng đáng kể trong thời gian Leibniz liên hệ với họ.
92913	Tuy vậy lần lượt Podolski và Cazorla lập công, giúp Arsenal chiến thắng.
92914	Tuy vậy, lượng giáp ấy nếu so với xe tăng thì vẫn rất mỏng.
92915	Tuy vậy lương thực và đặc biệt là nước uống vẫn rất khan hiếm trong khi quân Đức vẫn ngày đêm nã súng máy vào ngôi nhà.
92916	Tuy vậy mãi đến năm 1903, tức hơn ba năm sau vụ giải cứu Bắc Kinh, Nga vẫn không định rõ ngày tháng lui quân.
92917	Tuy vậy, Minako vẫn là bạn với các thủy thủ khác.
92918	Tuy vậy, một bác sĩ cho biết ngày nay lượng người đồng tính dám thể hiện mình nhiều hơn không phải vì họ tăng lên mà chỉ vì cái nhìn của xã hội đã dần thông thoáng.
92919	Tuy vậy, một đồng đẳng của phức hệ ERMES vẫn chưa được xác định hoàn toàn trong tế bào động vật có vú.
92920	Tuy vậy, một số phi công của Mỹ và Việt Nam Cộng hòa cũng đáp xuống được, di chuyển được khá nhiều binh sĩ nhưng thời gian hạ cánh không lâu, hơn nữa trực thăng cũng không thể chuyển được nhiều hàng hóa, đạn dược.
92921	Tuy vậy, Muhammad Ali vẫn được các quan đại thần và các thành viên hoàng tộc phục bích trên danh nghĩa, đến đầu năm 1849 thì ông qua đời.
92922	Tuy vậy, năm 1786, nhà giải phẫu học người Pháp Félix Vicq-d'Azyr đã hệ thống hóa, đặt lại tên hải mã là hải mã lớn, còn cựa chim là hải mã nhỏ.
92923	Tuy vậy, năm 1959, uy tín của Mao Trạch Đông dù vẫn bao trùm nhưng đã xuống thấp chưa từng thấy, việc phế truất Bành Đức Hoài không thể thực hiện được nếu những người khác không nghi ngờ ông.
92924	Tuy vậy, Naruto vẫn giữ được tính cách vui vẻ và ồn ào, giúp cậu ta kết bạn với vài ninja làng Lá khác trong truyện, cũng như những ninja từ làng khác.
92925	Tuy vậy, ngựa có ở khắp mọi nơi nhưng chỉ là những họa tiết trang trí chứ không phải là trung tâm.
92926	Tuy vậy người dân nơi đây lại phẫn nộ vì những khoản cống nạp ngày càng gia tăng và lòng căm thù truyền kiếp giữa Ragusa và Venezia bắt đầu lớn dần.
92927	Tuy vậy, nguyên lý của nghịch lý phân chia hình đã được biết đến từ thập niên 1860.
92928	Tuy vậy, nhà ga này không phải điểm dừng của tuyến MRT tại Đông Jurong.
92929	Tuy vậy nhân vật “em gái hậu phương Dạ Lan” chưa bao giờ xuất hiện trên truyền hình, báo chí hay ngoài đời mà chỉ duy nhất qua làn sóng điện, vì ngoài đời nhan sắc cô chỉ thuộc loại trung bình.
92930	Tuy vậy, nhiều loài bướm có thể bay rất nhanh và mạnh.
92931	Tuy vậy, nhìn chung những nhà nghiên cứu coi các diclonius không gì hơn là một mối nguy đối với nhân loại.
92932	Tuy vậy nhờ sự can thiệp của văn phòng luật sư New York, cuối cùng Paul được trả lại tự do nhưng bị buộc phải rời khỏi LA.
92933	Tuy vậy, những con rối bình thường chỉ dùng được đòn tấn công không phụ thuộc chakra, vì những vật vô tri vô giác không thể sử dụng chúng.
92934	Tuy vậy những con vật lai này chưa chắc cho ra kết quả tốt.
92935	Tuy vậy, những kế hoạch này đã vướng phải những lo ngại bởi có thể ảnh hưởng đến các giá trị lịch sử của Bến Clarke.
92936	Tuy vậy nhưng Norm luôn xem Doofenshimirtz là bố mình.
92937	Tuy vậy, nó đã được liên kết với dòng game Final Fantasy VII kể từ khi tạo ra, và được nhắc đến cùng với các phiên bản chính thức trong các sách hướng dẫn chính thức và Ultimania.
92938	Tuy vậy, nơi đây cũng đã có nhiều người con sinh ra, lớn lên và ra đi khắp nước, trưởng thành, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm rạng rỡ cho Quê hương, tấm gương cho thế hệ trẻ noi theo.
92939	Tuy vậy ở các tuyến tàu hỏa tốc độ không cao cũng như ở các nước có đường sắt kém phát triển phương pháp nối ray này vẫn được dùng phổ biến do chi phí thấp.
92940	Tuy vậy ở Mexico, khi một đô vật để mất chiếc mặt nạ riêng của mình, anh không thể lấy lại nó theo truyền thống.
92941	Tuy vậy, ông bổ nhiệm nhiều nữ giới vào các vị trí trong chính phủ hơn so với thời Lyndon Johnson.
92942	Tuy vậy, ông cần nằm trong bệnh viện thêm vài ngày để lấy sức khỏe.
92943	Tuy vậy ông không tiểu tâm và học trò trường lạ đáp trúng, ông (cũng) cho điểm tộc bực.
92944	Tuy vậy, ông tuyên bố rằng mình đang sống với con người chứ không phải các thiên thần, nên ông đã ủng hộ tu chính án đã được thỏa hiệp.
92945	Tuy vậy, ông vẫn tiếp tục làm trọng tài trong những trận đấu từ thiện diễn ra trong tháng 5 năm 2006 và tháng 9 năm 2008.
92946	Tuy vậy, ở nước ngoài, súng tiếp tục được sản xuất với số lượng lớn, kể cả sao chép hợp pháp và không.
92947	Tuy vậy, phía Viên Sùng Hoán đã chuẩn bị tốt trước đó nên phòng thủ một cách hiệu quả, giúp các thành trì vững vàng trước các đợt tấn công ào ạt của quân Hậu Kim.
92948	Tuy vậy, Pogba vẫn hoàn tất chuyến du đấu Hè 2019 khi cùng Man United bất bại ở cả sáu trận đấu.
92949	Tuy vậy Punk, đã nói rằng vụ việc trên chả có liên quan gì tới sự nghiệp TNA của anh.
92950	Tuy vậy, quân đội Đức Quốc xã cũng không đủ lực lượng để rải ra khắp khu vực Novorossiysk do bận đối phó với cuộc phản công của quân đội Liên Xô từ ba hướng vào đồng bằng Kuban và khu vực Rostov.
92951	Tuy vậy, quân đội Satsuma vẫn mở được con đường thoát khỏi cuộc bao vây.
92952	Tuy vậy, quân Pháp đang dựng lên những dàn súng chống tăng mới, và Hoepner lại thiếu bộ binh phối hợp nên quân Đức bị buộc phải tấn công trực diện.
92953	Tuy vậy, quân Xiêm Lạp vẫn còn chiếm giữ vùng Thất Sơn, Xà Tôn thuộc Hà Dương.
92954	Tuy vậy, riêng thị trấn Labutta đã báo cáo 80.000 người chết, với hơn 10.000 chết ở Bogale.
92955	Tuy vậy, Santee vẫn tiếp tục di chuyển cùng với Đội Đặc nhiệm 34.2.
92956	Tuy vậy sau 3 lần ra tòa, Tòa án Di trú Mỹ ra phán quyết từ chối cấp quy chế tị nạn cho ông vào 10/05/19 và sẽ trục xuất trong vòng 30 ngày sau đó.
92957	Tuy vậy, so với giai đoạn 1931-1937, tình thế đã trở nên thuận lợi hơn cho phía Đảng Cộng sản Trung Quốc.
92958	Tuy vậy, sự kiện này không thể ngăn chặn việc cục diện Mặt trận Bắc Phi đang thay đổi theo chiều hướng có lợi cho Đồng Minh phương Tây.
92959	Tuy vậy, sự nghiệp lồng tiếng của cô lại bắt đầu trước (1998).
92960	Tuy vậy, sự thể hiện trong phim cho thấy anh là một người có khiếu võ thuật và vào các vai giang hồ.
92961	Tuy vậy sự thù hằn giữa ông và Miley lại khá mập mờ và không rõ ràng.
92962	Tuy vậy Taek-Il vẫn bị đánh và anh cầu cứu tới Geo-Seok, nhưng Geo-Seok không xuống mà Bae Gu-Man đã cầm chảo chạy xuống và định hất vào mặt 2 người đàn ông nhưng anh lại hất nhầm vao mặt của Taek-Il.
92963	Tuy vậy, tất cả những công việc kinh doanh đó đều thất bại khiến thu nhập của gia đình rất thất thường.
92964	Tuy vậy, Tây Thái Bình Dương vẫn là vùng sở hữu những rạn chắn bờ quan trọng nhất.
92965	Tuy vậy, thành phố này lại là nơi đặt trụ sở của một số đài tiếng Thổ cũng như cơ sở của các hãng truyền thông nước ngoài.
92966	Tuy vậy, theo các nhà khoa học, không riêng gì cá mà các vật nuôi khác khi nuôi công nghiệp cũng sẽ phát triển nhanh, lượng mỡ tích tụ trong cơ thể vật nuôi nhiều, đối với cá thì trở nên béo ú, điều đó là bình thường.
92967	Tuy vậy theo chiều dọc thì cơ bản vẫn là giai cấp thống trị và giai cấp bị trị.
92968	Tuy vậy, theo công ty cung cấp thông tin NPD Group thì hoạt động chia sẻ tập tin nhạc phi pháp đã giảm mạnh trong năm 2012.
92969	Tuy vậy, theo cùng một "nguồn tư liệu", Ernetti cũng khẳng định rằng cỗ máy này thực sự hoạt động.
92970	Tuy vậy thì dù mang tiếng không sáng tác nữa nhưng Sibellius vẫn tiếp tục viết nhạc và chỉnh sửa lại các tác phẩm đầu sự nghiệp của ông.
92971	Tuy vậy Trident không có trong IE5 phiên bản cho Mac, hay là Internet Explorer Mobile.
92972	Tuy vậy trong các in ấn dành cho thú vui cá nhân, người ta vẫn có thể tạo ra một số ít sách với chất lượng cao, sử dụng cách in trực tiếp.
92973	Tuy vậy, trong hầu hết sự nghiệp văn chương của mình, ông thiên nhiều về thể thơ trào phúng.
92974	Tuy vậy trong lá thư gửi nhà xuất bản của mình ngày 25 tháng 10 năm 1915 bày tỏ mối quan ngại về hình bìa cho ấn bản đầu tiên, Kafka đã sử dụng từ "côn trùng".
92975	Tuy vậy Trúc Lâm Thiền Viện vẫn có đủ chánh điện trung tâm, giảng đường, thư viện, thiền đường, các thiền thất và nhà thập phương.
92976	Tuy vậy, Úc vẫn duy trì được quyền khai thác và thám hiểm đáy biển và vùng nước trong phạm vi vùng đặc quyền kinh tế này.
92977	Tuy vậy, vấn đề này không mang bất kỳ ý nghĩa quan trọng nào trong gần 2000 năm.
92978	Tuy vậy việc gọi Aimar vào đội hình đã góp phần tạo hưng phấn cho Messi, anh tỏ ra rất phấn khởi khi tiền vệ Pablo Aimar vừa được Diego Maradona gọi trở lại đội tuyển Argentina.
92979	Tuy vậy, việc làm giáp thật dày cũng khiến khối lượng xe nặng tới 69,8 tấn, gây ra một loạt các vấn đề về bảo trì và độ cơ động.
92980	Tuy vậy, việc phóng sinh không đúng cách còn có thể gây những tác động không tốt đối với môi trường sống trong vùng.
92981	Tuy vậy, với dân số 1,63 triệu dân, đây chỉ là bang đông dân thứ chín.
92982	Tuy về danh nghĩa, đây là một cấp bậc dân sự, nhưng trên thực tế, các thống chế đế chế đều là các tướng lĩnh có uy tín về quân sự.
92983	Tuy về mặt pháp lý, Vương hậu có quyền lực được công nhận, nhưng thực tế về phương diện chính trị, họ hầu như không được phép can thiệp.
92984	Tuy việc không thành, nhưng cũng đã làm quân Pháp rất hoang mang, lo sợ Theo Thái Gia Thư (nguồn đã dẫn), Hỏi đáp lịch sử (tập 4, tr.
92985	Tuy việc lấy con nuôi làm chồng là trái với nghi lễ, nhưng do nể tình cô mẫu nên Vũ Đế đành thuận cho bà xuất giá.
92986	Tuy vừa cùng nhau liên minh đánh Tề nhưng sang năm Ngụy và Tần lại xảy ra chiến tranh.
92987	Tuy vừa dính chấn thương đầu gối nhưng anh vẫn lọt chung kết, Murray gặp cựu số 7 thế giới, Mario Ancic và chiến thắng thuyết phục 6-3, 6-4.
92988	Tuy xuất thân Nho học, nhưng cha, mẹ ông là cụ Châu Thị Ngọc Lương đều hướng các con theo hướng văn hóa Tây phương.
92989	Tủy xương từ người hiến phù hợp thay thế cho tủy xương mất chức năng.
92990	TV7-117 được xem là loại động cơ có hiệu quả kinh tế cao khi nó sử dụng nhiên liệu một cách hiệu quả với chu kỳ nhiệt động lực học sử dụng hết 99% nhiên liệu khi hoạt động.
92991	TV hướng đến người tiêu dùng có thu nhập thấp hơn sống trong điều kiện khiến họ dễ bị muỗi đốt.
92992	T. Vogt, 1922 : Miền nam Trung Quốc, bắc Việt Nam, Lào.
92993	TVP Polonia có ở nhiều quốc gia trên thế giới thông qua cáp truyền hình hoặc vệ tinh.
92994	TVRI Aceh, thuộc sở hữu nhà nước; Kutaraja TV và Aceh TV, đều thuộc tư nhân, là các đài truyền hình địa phương ở Banda Aceh.
92995	TWCMN do Ban An ninh TWCMN phụ trách từng bước trưởng thành, lúc đầu cấp đại đội, đến năm 1968 hình thành tiểu đoàn độc lập với trang bị mạnh về vũ khí, lấy tên là Tiểu đoàn 1 An ninh vũ trang (D1 - An ninh vũ trang).
92996	Twelve Oaks bị tịch biên vì thiếu thuế, nhà cửa bị thiêu rụi, toàn bộ cuộc sống êm đềm và thơ mộng của Ashley bỗng chốc bị chiến tranh cuốn mất, để lại mình chàng ngơ ngác và đau khổ trước thực tế nghiệt ngã.
92997	"Twice As Far" nhận được những phản ứng trái chiều từ giới phê bình.
92998	TWI đã được sử dụng để nghiên cứu các hiệu ứng quy mô không gian đối với các quá trình thủy văn.
92999	Twitter.com (ngày 21 tháng 5 năm 2010).
93000	TWU đã phải đối mặt với một trận chiến tương tự vào năm 2001 (Đại học Trinity Western v. Trường Cao đẳng Sư phạm British Columbia) với việc Tòa án Tối cao Canada ra phán quyết rằng TWU có khả năng giảng dạy các ngành chuyên môn.
93001	Twum-Amoah hiện đã kết hôn với Paul Amoah và có ba người con: Papa Amoah, Maame Amoah và Ewuradjoa Amoah.
93002	Tỷ giá hối đoái tăng làm sản lượng giảm xuống với sự di chuyển dọc theo đường AA.
93003	Tỳ- kheo không tự mình giết con vật, không phải mình ra lệnh giết nó, và cũng không phải giết nó, đặc biệt là cho mình.
93004	Tỷ lệ 120 được chọn là bội số chung ít nhất của 24 khung hình / giây (rạp chiếu phim) và 30 khung hình / giây (TV NTSC) và cho phép ít biến dạng hơn khi xem phim do loại bỏ telecine (giảm 3: 2).
93005	Tỷ lệấp nở 78- 82%.
93006	Tỷ lệ aspartate aminotransferase với alanine aminotransferase thường là 2 hoặc nhiều hơn.
93007	Tỷ lệ biết chữ ở người bản ngữ là 1% đến 5%, còn ở nhóm người nói như ngôn ngữ thứ hai là 25% đến 50%.
93008	Tỷ lệ các website bán hàng hỗ trợ người dùng chức năng đánh giá (review) và xếp hạng (rating) khá cao, đồng thời có nhiều website chuyên đánh giá và xếp hạng như resellerratings.com hay topsevenreviews.
93009	Tỷ lệ cao hơn ở những đứa trẻ sinh ra từ những bà mẹ hút thuốc, uống rượu hoặc dưới 20 tuổi.
93010	Tỷ lệ có phôi trên 90 %, tỷ lệ nở trên phôi 85%.
93011	Tỷ lệ cử tri đi bầu là 32%.
93012	Tỷ lệ đất giao thông nội thị so với đất xây dựng nội thị là 18,18%.
93013	Tỷ lệ điểm trường có nhà tiêu đạt tỷ lệ thấp nhất là khối mầm non: 52,4%.
93014	Tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào các trường CĐ,ĐH là >75%.
93015	Tỷ lệ ISC từ tính lớn nhất được quan sát thấy đối với Lu-Tex; một kết quả được gán cho hiệu ứng nguyên tử nặng.
93016	Tỷ lệ khung hình được giữ ớ mức độ ổn định phù hợp với độ chi tiết của các nhân vật.
93017	Tỷ lệ lạm phát được duy trì dưới 1%/năm.
93018	Tỷ lệ lây nhiễm trong các căn hộ gia đình rất cao, lên tới 75% hoặc hơn.
93019	Tỷ lệ mắc bệnh trichinosis ở Hoa Kỳ đã giảm từ khoảng 400 trường hợp mỗi năm trong những năm 1940 xuống còn 20 hoặc ít hơn mỗi năm trong những năm 2000.
93020	Tỷ lệ mắc cụ thể vẫn chưa được xác định.
93021	Tỷ lệ này được cải thiện đều đặn, và số lượng tuyệt đối người trưởng thành không biết chữ giảm từ 64 triệu xuống khoảng 58 triệu từ năm 1990 đến năm 2000-2004.
93022	Tỷ lệ ngựa bạch so với các thứ ngựa khác chỉ chiếm 1/100, khoảng 100 cá thể ngựa đực cái thì mới sinh ra một con ngựa bạch.
93023	Tỷ lệ người khuyết tật khu vực thành thị cao hơn khu vực nông thôn (17,8% so với 14,4%).
93024	Tỷ lệ nhấp chuột -
93025	Tỷ lệ nuôi sống có liên quan trực tiếp đến khối lượng sơ sinh và có mối quan hệ đến khối lượng cai sữa, lứa đẻ, cũng như tuổi cừu mẹ.
93026	Tỷ lệ phần ăn được từ 60 đến 74%.
93027	Tỷ lệ phần trăm khối lượng cho tất cả các đồng tiền cụ thể sẽ được thêm lên đến 200%, do từng giao dịch đều liên quan đến hai đồng tiền.
93028	Tyler là nhân vật chính của vở kịch Wat Tyler và Jack Straw, hoặc, The Mob Reformers (1730) lần đầu tiên trình diễn tại Hội chợ Thánh Bartholomew năm 1730.
93029	Tyler Ulis (sinh ngày 5 tháng 1 năm 1996) là một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp người Mỹ cho Stockton Kings của NBA G League.
93030	Tỷ lệ sinh quốc gia là 14,5 ca sinh mỗi năm trên 1.000 dân.
93031	Tỷ lệ sinh sản của chúng là thấp.
93032	Tỷ lệ tăng dân số hiện nay là 1,2%.
93033	Tỷ lệ tăng lên đó được xác định dựa trên một công thức tính với giá trị là tốc độ tăng nhập khẩu qua các năm áp dụng Thỏa thuận Đa sợi.
93034	Tỷ lệ thất nghiệp ở Mayotte đứng ở mức trên 25% tại thời điểm trưng cầu dân ý năm 2009.
93035	Tỷ lệ thất nghiệp tại thời điểm điểm đó, chính là tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên.
93036	Tỷ lệ thất nghiệp tăng từ 1,7% trong tháng 6 năm 2000 lên đến đỉnh là 4,4% trong tháng 12 năm 2009.
93037	Tỷ lệ thịt xẻ đạt 60 - 62%.
93038	Tỷ lệ thịt xẻ thường 38-42%, tỷ lệ thịt tinh 30-33%.
93039	Tỷ lệ thu hồi dầu điển hình từ các hoạt động bơm nước là khoảng 30%, tùy thuộc vào tính chất của dầu và các đặc tính của đá chứa.
93040	Tỷ lệ tiêu hao thức ăn thấp mà khối lượng vịt có thể sản xuất theo sự lựa chọn giống ban đầu.
93041	Tỷ lệ trở ngại là hoàn vốn tối thiểu chấp nhận được trên một khoản đầu tư.
93042	Tỷ lệ tử vong của bà mẹ tại Guyana cũng khá cao, được ước lượng ở mức 124.6 năm 1998.
93043	Tỷ lệ tử vong đã giảm sau khi rút fenoterol mà không có bằng chứng ủng hộ một lời giải thích khác cho sự gia tăng đột ngột và giảm tử vong do hen suyễn.
93044	Tỷ lệ tử vong lớn hơn 80% khi nó xảy ra ở phụ nữ mang thai trong ba tháng cuối của họ; thai chết cũng xảy ra ở gần như tất cả những trường hợp đó.
93045	Tỷ lệ tử vong thô là số ca tử vong trong một thời gian nhất định chia cho người-năm sống bằng dân số trong giai đoạn đó.
93046	Tỷ lệ ủng hộ cuộc biểu tình năm 2011 là cao nhất kể từ năm 2004.
93047	Tymoshenko là lãnh tụ của đảng Liên minh Toàn Ukraina "Tổ quốc" và Khối Yulia Tymoshenko.
93048	Type 59D được trang bị giáp phản ứng nổ ở mặt trước cũng như tháp pháo, thiết bị nhìn đêm và đo xa laser, 8 ống phóng đạn khói ngụy trang, đi kèm hệ thống kiểm soát hỏa lực Type 37A hiện đại.
93049	;Type C:Đầu nối Mini này nhỏ hơn giắc cắm Type A, có kích thước10.42 mm × 2.42 mm nhưng có cùng cấu hình 19 chân.
93050	"Type III secretion systems and pathogenicity islands" (Hệ thống tiết III và đảo sinh bệnh).
93051	Typhochrestus sireti được Robert Bosmans miêu tả năm 2008.
93052	Tyramine liên kết với cả TAAR1 và TAAR2 như một chất chủ vận ở người.
93053	Tyrone Evans sinh năm 1977, là một đô vật chuyên nghiệp người Mỹ.
93054	Tỷ số càng cao cho thấy doanh nghiệp làm ăn càng hiệu quả.
93055	Tỷ số càng cao có thể là dấu hiệu doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả.
93056	Tỷ số càng lớn tức là doanh nghiệp tái đầu tư càng mạnh.
93057	Tỷ số hiện giờ là 2 - 1 có lợi cho đội Kurapika nhưng họ đã thua 40 giờ do cá cược.
93058	Tyson lưu ý rằng dự án đã tìm kiếm dược các tín hiệu tương tự có khả năng phát ra từ hệ thống năng lượng mặt trời khác.
93059	Tyson sau đó cho rằng con người đã phát hiện ra phương tiện khai thác năng lượng mặt trời, chẳng hạn như động cơ năng lượng mặt trời của Augustin Mouchot (thế kỷ 19), và máy phát điện hơi nước năng lượng mặt trời của Frank Shuman năm 1910.
93060	; tỷ suất lợi nhuận ròng (lợi nhuận); v.v.
93061	Tỷ trọng đóng góp của các doanh nghiệp sở hữu nhà nước (GSEs) vào nền kinh tế Mỹ.
93062	U22 Việt Nam giành chức vô địch sau chiến thắng 3-0 trước U22 Indonesia.
93063	U2 có 8 album đạt vị trí số một tại Mỹ.
93064	U2 sau đó thực hiện nhiều live show, trong nỗ lực quảng cáo album và thu hút các fan hâm mộ sau một thời gian yên ắng.
93065	Uẩn dĩ nhân thích, bất dục tại nội, khổ cầu ngoại xuất, phục dĩ vi Đô đốc Chiết Giang Đông Ngũ quận, Trấn quân tướng quân, Hội Kê nội sử, thường thị như cố."
93066	UB có nghĩa là Uchebno-Boevoi (huấn luyện chiến đấu) ám chỉ là nó có thể chiến đấu, nhưng với việc thiếu radar và súng thì điều này không chắc.
93067	Ubico coi mình như một "
93068	Ubico đã yêu cầu UFC giới hạn mức lương hàng tháng của người lao động ở mức 50 đô la Mỹ, để các công nhân trong các công ty khác ít có khả năng đòi hỏi mức lương cao hơn.
93069	Ubio.org (ngày 9 tháng 12 năm 2005).
93070	UBND Quận 1) vì đã "không thực hiện được lời hứa trước nhân dân".
93071	UBND tỉnh Cà Mau đã thống nhất quy hoạch Khu dự trữ thiên nhiên đầm Thị Tường.
93072	UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Kế hoạch số 118/KH-UBND về triển khai ứng dụng Bộ chữ dân tộc Mường tại tỉnh Hòa Bình.
93073	Ubuntu để xử lý cài đặt/gỡ bỏ phần mềm.
93074	Ức chế chéo cho thấy có thể có một số độc tính.
93075	Úc có sự phụ thuộc ngày càng tăng vào thị trường Trung Quốc.
93076	Úc có tỷ lệ ung thư da cao nhất trên thế giới, trong khi hút thuốc lá là nguyên nhân phòng tránh được lớn nhất gây tử vong và bệnh tật.
93077	Úc đã được đề xuất là nguồn dự trữ lâu dài cho B. pseudomallei vì tính biến đổi di truyền cao của vi khuẩn được tìm thấy ở khu vực này.
93078	Úc hay còn gọi là "bọ cowboy".
93079	Uchiha Sasuke là con trai của Uchiha Fugaku - tộc trưởng tộc Uchiha và mẹ là Uchiha Mikoto - một Jounin xuất sắc.
93080	Uchukeiji Gyaban kéo dài 44 tập phim và cũng là tên gọi của nhân vật chính trong phim.
93081	Úc là một nguồn gạo chính được sử dụng trong sushi, đặc biệt là Leeton, New South Wales, là trụ sở của SunRice.
93082	Úc là nơi có nhiều loại động vật nguy hiểm, bao gồm một số loài rắn độc nhất trên thế giới.
93083	UcNL1jtC-n2 "Home" từng được xuất hiện trong tập phim thứ chín của Wentworth.
93084	Ủ cốm khoảng 2 giờ cho dừa, đường thấm vào từng hạt nếp là có thể thưởng thức.
93085	UCP là văn bản pháp lý cơ sở để ràng buộc các bên tham gia thanh toán bằng phương thức L/C.
93086	Úc và tạo ra một Black Hand mới.
93087	Úc xếp hạng 51/163 thế giới trong Chỉ số thành tích môi trường 2010.
93088	Udaipur được thành lập năm 1553 bởi Maharana Udai Singh II là thủ đô cuối cùng của vương quốc Mewar xưa, nằm ở thung lũng tròn màu mỡ "Girwa" phía Tây Nam Nagda, bên sông Banas.
93089	Udamoselis estrellamarinae được Martin miêu tả khoa học đầu tiên năm 2007.
93090	Udsk Ostrog (công sự) được thành lập vào năm 1679, John J Stephen, "The Russian Far East",1994,age 27 hay 1659 Robert J Kerner, "The Urge to the Sea", 1942,page 80 bên bờ tả của sông cách 47 đến 60 dặm về phía thượng nguồn.
93091	UEFA đã công bố đội hình tiêu biểu nhất của Euro 2016.
93092	UEFA sau đó cho phép họ tham dự, nhưng là từ vòng loại thứ nhất.
93093	Uesaka gia nhập hãng Space Craft Entertainment vào tháng 4 năm 2011.
93094	UF Universe Foundation kiểm soát công ty FM Management ở Panama, mà có công ty Financial Management Holding Limited với trụ sở ở Anh.
93095	U Go tấn công vào Ấn Độ vào năm 1944 trong Chiến tranh thế giới thứ hai.
93096	Uilta Kyokai tại Nhật Bản được Dahinien Gendanu thành lập 1975 nhằm bảo vệ quyền lợi Jacủa người Uilta và bảo tồn truyền thống Uilta.
93097	UI Touchwiz 3.0 của Samsung.
93098	Ukita Hideie đã mang tới cho Nhật Bản một chiến thắng tại trận Bích Đề Quán.
93099	Ukmergė lần đầu tiên được đề cập như là một khu định cư vào năm 1333.
93100	"U" là đĩa đơn ra mắt của Kyuhyun.
93101	U là viết tắt của ukorochenniy trong tiếng Nga nghĩa là "rút ngắn".
93102	Ulipristal acetate đã được chấp thuận cho sử dụng y tế tại Hoa Kỳ vào năm 2010.
93103	Ulm bị đánh chìm về phía Đông Nam đảo Bear, Na Uy.
93104	Uloborus canus được Alexander Macleay miêu tả năm 1827.
93105	Uloborus lugubris được Tord Tamerlan Teodor Thorell miêu tả năm 1895.
93106	Uloborus niger được Cândido Firmino de Mello-Leitão miêu tả năm 1917.
93107	UltimateUngulate.com. Truy cập ngày 9 tháng 1 năm 2007.
93108	Umami được xem là một mùi vị cơ bản trong ẩm thực của người Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, nhưng không được quan tâm nhiều trong ẩm thực phương Tây, ít nhất là trước khi có khái niệm về umami ở phương Tây.
93109	Umbar Pada Nandade là một thị trấn thống kê (
93110	Umbriel bao gồm chủ yếu là băng đá với một phần đáng kể của đá, và có thể được phân biệt thành đá chính và một lớp phủ băng.
93111	Umbriel là vệ tinh lớn thứ ba và nặng thứ tư của Sao Thiên Vương.
93112	Umri Pragane Balapur là một thị trấn thống kê (
93113	UMTS được phát triển lên từ các nước sử dụng GSM.
93114	Unakoti là một di chỉ hành hương của giáo phái Ấn Độ giáo Shaiva trong lịch sử, có niên đại từ thế kỷ VII–IX.
93115	U nang vú là một túi chứa đầy dịch, trông giống như một bọng nước, phát triển ở giữa mô tuyến vú, với mặt ngoài nhẵn và có rãnh ở mặt trong.
93116	UNCC nói rằng việc ưu tiên các khiếu nại của người tự nhiên, trước các yêu sách của chính phủ và các tổ chức hoặc tập đoàn (pháp nhân), "đánh dấu một bước tiến quan trọng trong sự phát triển của thực tiễn yêu sách quốc tế."
93117	Undang của Johol là một chuỗi các thành viên của hai gia đình trong dòng nữ đó là Perut Gemencheh và Perut Johol.
93118	Underfist: Halloween Bash, một bộ phim dành cho truyền hình nhằm làm thí điểm cho loạt phim phụ mới, được phát sóng vào ngày 12 tháng 10 năm 2008.
93119	Undertaker bực nên Chokeslam luôn ông trọng tài mới.
93120	Undertaker tấn công Rusev, đưa Rusev lên võ đài.
93121	UNESCO từ năm 1992.
93122	Un fromage par jour de l’année (Mỗi loại pho mát cho một ngày trong năm).
93123	Ưng Bình Thúc Giạ Thị đã góp phần quan trọng trong việc phát triển lên tầm nghệ thuật các làn điệu ca Huế và hò Huế.
93124	Ung Châu bị vây, Giam đêm ngày đi lại úy lạo tướng sĩ, kéo Thần tý cung Thần tý cung là chiếc nỏ lớn, được phát minh bởi một thường dân là Lý Hoành vào thời Tống Thần Tông bắn quân Việt, giết được rất nhiều.
93125	Ung Chính băng hà, Hoàng hậu đã từng ở Thừa Càn cung một thời gian chịu tang.
93126	Ung Chính Đế đang đọc một quyển sách.
93127	Ung Chính nghe theo, phái Hoằng Lịch thay mặt đi tế lễ.
93128	Ứng cử viên chính là Rodrigo Ávila (Liên minh Dân tộc Cộng hòa) và Mauricio Funes (Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Farabundo Marti).
93129	Ứng cử viên cho Công tước xứ Lithuania, được hỗ trợ bởi Oleśnicki, là viên quý tộc Michajłuszka, người đang trốn ở Mazovia vào thời điểm đó.
93130	Ứng cử viên đại biểu Quốc hội được quyền đăng ký ứng cử ở địa phương khác với nơi cư trú, nhưng chỉ được đăng ký ở 1 đơn vị bầu cử (đại biểu Quốc hội là của cả nước).
93131	Ứng cử viên phải qua 3 lần hiệp thương trước khi được xếp vào danh sách ứng cử viên chính thức.
93132	Ứng dụng có thể xác định nhạc, phim, quảng cáo và chương trình truyền hình, dựa trên một mẫu ngắn được phát và sử dụng micrô trên thiết bị.
93133	Ứng dụng của Vine còn có thể nhóm các video có chung chủ đề, và đưa ra danh sách những video đang hot nhất.
93134	Ứng dụng đầu tiên của thống kê xoay quanh nhu cầu chính sách các quốc gia trên cơ sở dữ liệu nhân khẩu học và kinh tế, do đó hình thành ngành nghiên cứu nguồn gốc thống kê.
93135	Ứng dụng đầu tiên của thuyết này là đánh giá độ rộng đường truyền laser trong các bộ dao động laser đa lăng kính.
93136	Ứng dụng: Đây là loại tùy chỉnh mới, rất khó để áp dụng vì doanh nghiệp cần nhiều thời gian và nỗ lực để nghiên cứu hành vi của khách hàng.
93137	Ứng dụng Đề tài của C. officinalis thuốc mỡ đã giúp ngăn ngừa viêm da và đau, do đó làm giảm tỷ lệ mắc bệnh của xạ trị bị bỏ qua trong các thử nghiệm ngẫu nhiên.
93138	Ứng dụng điện thoại, website hiện nay là các công cụ giúp cho doanh nghiệp có thể tương tác và kết nối đến khách hàng nhanh nhất.
93139	Ứng dụng điều này vào con người, Bentham, người quy tất cả hành động và phong trào cũng như mối quan hệ….
93140	Ứng dụng Digital Comics Reader yêu cầu PSP có firmware 6.20.
93141	Ứng dụng được chọn được chuyển tới thông qua quá trình tải về tự động, và sau đó là quá trình cài đặt.
93142	Ứng dụng Hangouts lưu giữ các thông điệp trực tuyến hệ thống điện tử trên đám mây của Google và cung cấp tùy chọn cho phép tắt lịch sử nếu người dùng muốn.
93143	Ứng dụng hiệu quả trong sản xuất, lên men đậu hũ, vật chống sóng điện từ từ thiết bị điện tử, giấy dán tường.
93144	Ứng dụng này kêu gọi người hâm mộ của trang Facebook SeeAustralia tải lên các hình ảnh và câu chuyện về Uluru và Great Barrier Reef, và chia sẻ những chuyện này với bạn bè để khuyến khích họ bỏ phiếu bình chọn.
93145	Ứng dụng sẽ tạo ID tạm thời ẩn danh theo thời gian được sử dụng để thống kê và ghi lại việc tiếp xúc giữa những người đã cài đặt Bluezone với nhau.
93146	Ứng dụng sử dụng hai loại xác minh khác nhau, xác minh cá nhân của người có ảnh hưởng tương tự như của TikTok và xác minh doanh nghiệp yêu cầu giấy phép và phí hàng năm.
93147	Ứng dụng "thẻ" có thể được sắp xếp lại cho tổ chức. webOS 2.0 giới thiệu 'ngăn xếp', trong đó các thẻ liên quan có thể được "xếp chồng lên nhau" với nhau.
93148	Ứng dụng trên Windows 10 cũng sử dụng một thanh cài đặt và một dải menu nhỏ trên màn hình xem.
93149	Ứng dụng trong điều khiển rơ le chuyển mạch.
93150	UN General Assembly Special Committee on the Problem of Hungary (1957) Bí thư nhất của Đảng Gerő Ernő và cựu Thủ tướng András Hegedűs bỏ chạy sang Liên Xô.
93151	Ứng Long đưa 3 vạn nghĩa quân xông vào đại doanh, chư tướng đều liều chết chiến đấu; gặp lúc viện quân đến, nghĩa quân bèn lui.
93152	Ung nhọt, áp xe, viêm vú: lá bời lời + muối, lá phù dung, hai thứ với lượng bằng nhau giã đắp.
93153	Ứng phó thảm họa bắt đầu khi sự kiện xảy ra và kết thúc khi các dịch vụ ứng phó thảm họa cấp tính không còn cần thiết nữa.
93154	Ứng suất càng thấp thì độ cứng của cấu trúc càng cao.
93155	Ung thư có thể hình thành từ tổn thương tiền ung thư được gọi là ung thư biểu mô ống tại chỗ.
93156	Ung thư do virus chỉ xảy ra ở một số ít người (hay động vật) bị nhiễm.
93157	Ung thư vòm họng buộc phải nghỉ hưu từ diễn xuất vào giữa những năm 1980.
93158	Ứng viên là giảng viên ngoại ngữ phải thi ngoại ngữ 2 là một trong bốn thứ tiếng trên không thuộc chuyên môn chính đang giảng dạy.
93159	Ung vương Chương Hàm cố thủ lâu ngày, không chống được, bèn tự sát.
93160	Ủ nhanh được ưa chuộng bởi có một tỷ lệ C/N khoảng ~ 30% hoặc ít hơn.
93161	Unicorn argentina được Cândido Firmino de Mello-Leitão miêu tả năm 1940.
93162	UniCredit là một tập đoàn về ngân hàng và dịch vụ tài chính toàn cầu của Ý. Mạng lưới của nó trải rộng 50 thị trường tại 20 quốc gia, với hơn 9.000 chi nhánh và hơn 148.000 nhân viên.
93163	Uniswap nhằm mục đích giúp việc giao dịch token tự động và hoàn toàn mở cho bất kỳ ai nắm giữ token, đồng thời cải thiện hiệu quả giao dịch so với trên các sàn giao dịch truyền thống.
93164	United hoàn thành màn khởi động trước mùa giải với thành tích bất bại.
93165	United thắng cả hai trận duy nhất tại giải quốc nội trong tháng 3 trước Newcastle và Everton.
93166	Unity trước đây cũng đã hỗ trợ 7 nền tảng khác chạy trên Unity Web Player.
93167	University College nằm ở Kromhout Kazerne trước đây, vốn là một căn cứ quân sự Hà Lan.
93168	University Press of America, Lanham, Maryland Gordon Allport (1937) mô tả hai cách chính để nghiên cứu tính cách: nomothetic và idiographic.
93169	Uno là vận động viên trượt băng đầu tiên tiếp đất thành công cú flip bốn vòng trong một giải đấu quốc tế.
93170	UNPM kêu gọi tổ chức bầu cử Quốc hội lập hiến và bác bỏ những thỏa hiệp của ULF và Quốc hội với nhà vua.
93171	Unsan có tuyến đường sắt Unsan chạy qua.
93172	UN Security Council resolutions 353(1974), 357(1974), 358(1974), 359(1974), 360(1974), 365(1974) Các nỗ lực để đạt tới một giải pháp cho cuộc tranh chấp cho đến này vẫn không thành công.
93173	Ước gì em có thể thay đổi những điều đó, nhưng là không thể James à. Nằm ở đây đợi anh, em cảm thấy mình thật là xấu xí và đáng thương hại!
93174	Ước lượng ban đầu từ dữ liệu đo được của quan sát cho hằng số có giá trị (km/s)/Mpc, cho kết quả khớp với những ước tính khác tốt nhất hiện nay.
93175	Ước lượng dân số năm 2004 là 261.
93176	Ước lượng dân số năm 2004 là 87.
93177	Ước lượng năm 2004 là 15.
93178	Ước lượng năm 2004 là 319.
93179	Ước lượng năm 2004 là 433.
93180	Ước lượng năm 2005 là 1004.
93181	Ước lượng năm 2005 là 1447.
93182	Ước lượng năm 2005 là 237.
93183	Ước lượng năm 2006 là 177.
93184	Ước mơ của cậu sau này là trở thành một nhà khoa học có thể chế tạo ra tàu vũ trụ.
93185	Ước mơ của Chopper là có thể chữa được tất cả mọi loại bệnh tất trên đời.
93186	Ước mơ của Usopp là trở thành "Chiến binh dũng cảm của biển cả", bên cạnh đó là một lần được tới Elbaf.
93187	Ước mơ thuở bé của Win là được trở thành một võ sĩ quyền anh (Boxer) vì anh ấy đã xem qua một lần và cảm thấy nó rất ngầu.
93188	Ước muốn này của ông sau một thời gian dài mới bắt đầu trở thành hiện thực.
93189	Ước tính 1600 con gấu xám sống trên đảo, bản thân hòn đảo chỉ dài 140 km (90 dặm).
93190	Ước tính 500 người biểu tình và hơn một nghìn phản kháng có mặt tại nơi này.
93191	Ước tính 58% phụ nữ Liberia đã trải qua một số hình thức của thủ tục này.
93192	Ước tính 70,000 người đã bỏ đi ngay lập tức, và con số tổng cộng lên tới 300,000 người.
93193	Ước tính chỉ còn 26.700 cộng đồng người Hoa cũ ở Hàn Quốc; họ phần lớn giữ quốc tịch Trung Hoa Dân Quốc.
93194	Ước tính chỉ khoảng 8% trong số 60.000, tức 5.000 người thật sự ghi danh đi học mà thôi.
93195	Ước tính cho quân nhà Rashidun là từ 25.000 đến 40.000 người.
93196	Ước tính có khoảng 2 đến 15 phần trăm những người mắc bệnh tiểu đường sẽ bị ít nhất một giai đoạn hôn mê do tiểu đường trong thời gian sống do hạ đường huyết nặng.
93197	Ước tính có khoảng 3.6 triệu người ở Hoa Kỳ sống với việc thiếu chân tay vào năm 2050.
93198	Ước tính có khoảng 40.000 nhân công trong hệ thống này, nhưng nhìn chung không giống như ở Lưỡng Hà, đất đai trong làng vẫn thuộc sở hữu riêng, dân chúng chỉ phải nộp một phần lợi tức thường niên cho cung điện.
93199	Ước tính có khoảng 70 con gấu xám Bắc Mỹ sống ở miền bắc và miền đông Idaho.
93200	Ước tính có khoảng 9.000 loài rêu tản, ít chất 85% các loài thuộc nhóm rêu tản lá.
93201	Ước tính của chính phủ đưa ra con số khoảng 260.000 người.
93202	Ước tính dân số năm 2007 là 130.
93203	Ước tính dân số năm 2007 là 300 người.
93204	Ước tính dân số năm 2007 là 541 người.
93205	Ước tính diện tích của nó nằm trong khoảng 400-600 ha (990 đến 1,480 mẫu Anh).
93206	Ước tính độ sáng của ánh sáng màu đó là từ 0,18 đến 0,41.
93207	Ước tính hơn một nửa trường hợp nhiễm mới HIV xảy ra trước tuổi 25 và hầu hết đều bị mắc qua quan hệ tình dục không bảo vệ.
93208	Ước tính khoảng cách rất đa dạng và thường dao động trong khoảng 800 đến 900 pc.
93209	Ước tính năm triệu người đã rời khỏi thành phố trước khi có lệnh phong tỏa, gây ra sự tức giận và chỉ trích về việc phong tỏa kiểm dịch muộn màng của chính phủ.
93210	Ước tính này được ngoại suy từ chỉ một thực hành gây mê của tổ chức Hoa Kỳ và tổ chức này sử dụng hầu như không có Desflurane.
93211	Ước tính rằng các thành phố của Trung Quốc sẽ phải đối mặt với dòng người 243 triệu người di cư khác vào năm 2025, đưa dân số đô thị lên tới gần 1 tỷ người.
93212	Ước tính rằng virus đã giết và giải phóng xấp xỉ 20% của lượng sinh khối đấy mỗi ngày và chúng có số lượng nhiều gấp 15 lần số lượng của vi khuẩn và vi khuẩn cổ ở đại dương.
93213	Ước tính sẽ ảnh hưởng đến khoảng 1,5 phần trăm phụ nữ trẻ hàng năm.
93214	Ước tính số đảng viên cộng sản và du kích của đảng Cộng sản Thái Lan gần một vạn người và khoảng một triệu người ủng hộ.
93215	Ước tính số người chết trên 120.000 người chết tới năm 2013, không kể 27.000 người mất tích.
93216	Ước tính, số oxy thu thập qua hậu môn chiếm hơn 70% oxy mà rùa Fitzroy nạp vào cơ thể, gấp nhiều lần lượng không khí mà chúng thu vào qua đường miệng.
93217	Ước tính tổng số cá thể không rõ ràng, được ước tính đạt từ 5.000 đến 47.000 con.
93218	Ước tính tổng số người thiệt mạng dao động từ 32.000 đến 50.000.
93219	Ước tính vào năm 1, tổng nhân khẩu thế giới là 272,27 triệu, tỷ lệ người Hán vào năm này là 21,18%.
93220	Ước tính việc tiêu thụ nguồn nước ngầm không tái tạo khiến cho 4/5 trữ lượng nước ngầm biến mất cho đến năm 2012.
93221	Uông giữ quan điểm rằng nét tương đồng giữa tiếng Bạch nguyên thuỷ mà ông phục dựng với tiếng Trung cổ không thể giải thích chỉ bằng ngữ âm tiếng Trung thượng cổ, và do vậy nhóm Hán-Bạch nhất định từng tồn tại.
93222	Uống nước ngải cứu sẽ giúp sản dịch sau sinh được tống ra ngoài nhanh hơn, đồng thời tránh tắc tia sữa, giúp trẻ sơ sinh bú sữa mẹ dễ dàng hơn.
93223	Uống nước sông Hằng trước khi chết là một điềm lành và nhiều người Hindu đã yêu cầu được hỏa thiêu dọc hai bên sông Hằng và lấy tro thiêu của họ rải lên dòng sông.
93224	Uống rượu giữa chừng, Tôn Kiên sai thủ hạ kể tội Trương Tú không cấp lương làm chậm việc tiến quân, rồi hô quân bắt luôn Trương Tú ra chém.
93225	Uống rượu thường chỉ thích nhắm với lạc rang.
93226	Uông Sĩ Đoan thà trốn xuống ao chứ không thèm gây sự, kế sách ấy có thể là chưa hay nhưng quyết không phải là dở nhất.
93227	Uống xong bát rượu, ông lết đi ngay, để lại sau lưng là những tiếng cười.
93228	Ướp, xát muối bằng muối khô hoặc ngâm trong nước muối là một phương pháp phổ biến dùng để bảo quản thịt cho đến giữa thế kỷ 20 nhưng nó đã trở nên ít phổ biến hơn sau khi phương pháp làm lạnh ra đời.
93229	Updated 6 tháng 12 năm 2017.
93230	Upjohn (có trụ sở tại Kalamazoo cho đến khi được Pharmacia mua vào những năm 1990) đã thực hiện các giao dịch với Hoechst, nhà sản xuất Rastinon.
93231	Úp ngược con quay để ngược lại thu hút tất cả mọi người vào địa điểm đó.
93232	Up-sell: bán một sản phẩm cùng loại nhưng cao cấp hơn sản phẩm mà khách hàng đang sử dụng.
93233	UQ luôn được xem là một trong những trung tâm đào tạo và nghiên cứu hàng đầu tại Úc.
93234	U quái xảy ra ở xương đuôi cột sống ở khoảng một trong 30.000 trẻ sơ sinh, khiến chúng trở thành một trong những khối u phổ biến nhất ở lứa tuổi này.
93235	Uracil hiếm khi hiện diện trong DNA, chỉ xuất hiện trong RNA.
93236	Urani điôxit là dạng được dùng làm nhiên liệu hạt nhân phổ biến.
93237	Urani(IV) iotua là chất rắn màu đen và tạo thành các tinh thể hình kim.
93238	Urani, radi, và radon sẽ tiếp tục có mặt trong vài triệu năm nữa với cùng nồng độ so với hiện tại.
93239	Uranium đã được sử dụng trong quả bom Little Boy được sử dụng trong vụ đánh bom Hiroshima vào ngày 6 tháng 8 năm 1945.
93240	Uranyl(VI) sunfat là chất trung gian trong một số phương pháp khai thác được sử dụng cho quặng urani.
93241	Urartu ( ), còn gọi là Vương quốc Van (tiếng Urartu: ; ; A.Y.Movsisyan, «The hieroglyphic script of van kingdom (Biainili, Urartu, Ararat)», Publishing House «Gitutyun» of NAS RA, Yerevan 1998.
93242	Urashima cứu rùa.
93243	; Urban Devils thành lập năm 2002, sau đó được tái lập vào năm 2005 và Kop de Banlieue thành lập năm 2004.
93244	Urbano II trình bày về những đau khổ do áp bức của người Sarrasins dành cho các tín hữu Đông phương.
93245	Urbano VIII là người đã chấp nhận những thích nghi của Linh mục Robert de Nobili (SJ, 1577-1656) cho dù có nhiều thừa sai phản đối và tố cáo về Roma.
93246	Urey đã được sử dụng một thiết bị quang phổ hấp dẫn dài 21 feet (6.4 m), một thiết bị nhạy cảm đã được lắp đặt gần đây tại Columbia và có khả năng giải quyết dòng Balmer.
93247	Uribe Uribe đã nhanh chóng cố gắng ngăn chặn cả hai lực lượng chính phủ gặp nhau, vì Casabianca nhanh chóng diễu hành để giúp đỡ vùng Maroc.
93248	URL truy cập 1 tháng 5 năm 2006.
93249	URL truy cập ngày 25 tháng 6 năm 2006.
93250	Urubhaṅga, một vở kịch tiếng Phạn được viết bởi Bhāsa, người được cho là đã sống trước Kālidāsa, dựa trên việc giết chết Duryodhana bằng cách Bhīma xẻ đùi anh ta.
93251	Uruguay có 4 lần vô địch thế giới với 2 lần vô địch World Cup (1930, 1950), 2 lần vô địch Olympic (1924, 1928).
93252	Uruguay đã đánh bại Chile trong trận chung kết để đăng quang ngôi vô địch, đáng chú ý Chile đã thắng sốc Brazil 4-0 ở vòng bảng.
93253	Uruk đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển, từ thời kỳ Uruk sơ kỳ (4000-3500 TCN) đến thời kỳ Uruk hậu kỳ (3500-3100 TCN).
93254	Urum al-Kubra là trung tâm hành chính của Nahiya Urum al-Kubra ở quận Atarib.
93255	USA-212 là chuyến bay đầu tiên của Boeing X-37B Orbital Test Vehicle 1 (X-37B OTV-1), một tàu không gian robot không người lái Hoa Kỳ.
93256	Usagi ban đầu chính là một đứa trẻ mít ướt chính hiệu nhưng từ khi cô thức tỉnh sức mạnh của mình, cô đã trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
93257	USATODAY.com. Truy cập 29 tháng 6 năm 2008.
93258	Usher theo đuổi người tình trong một con đường tối tăm, ở đây nam ca sĩ cởi tất của cô gái và họ đã có nhiều cảnh lãng mạn với nhau.
93259	Usher trở thành nghệ sĩ đầu tiên đều có đĩa đơn quán quân vào cả ba thập niên 90, 2000 và 2010 khi "
93260	USIL là một học viện với nhiều cơ sở đô thị hiện đại ở Lima, Peru, hiện đang phục vụ hơn 7.000 học viên đến từ trường mẫu giáo, trường trung học cho đến các chương trình đại học và sau đại học.
93261	U.S. Navy Judge Advocate General Investigation Report of USS FORRESTAL Incident Vụ nổ làm vỡ thùng nhiên liệu 400-gallon gắn ngoài của chiếc Skyhawk, bắt lửa số nhiên liệu bị tung ra và gây ra hàng loạt vụ nổ và đám cháy khác.
93262	US Navy, ngày 15 tháng 11 năm 2000.
93263	U.S. Patent 1,748,435, "Thiết bị máy thu vô tuyến tinh thể", 1930.
93264	USPP như vậy dường như chỉ xảy ra xung quanh các ngôi sao lùn.
93265	USS Achomawi cố gắng kéo Sakawa đến một bãi biển để tránh cho nó khỏi chìm nhưng thất bại.
93266	USS Columbus sau khi cải biến thành tàu tuần dương tên lửa điều khiển, năm 1965.
93267	USS Hornet trong cấu hình SCB-27A, tháng 1 năm 1954.
93268	USS Jupiter (AC-3), và cũng là chiếc tàu đầu tiên của Hải quân Mỹ vận hành bằng điện.
93269	USS Kidd (DDG-993) năm 1984, hiện nay là ROCS Tả Doanh (DDG-1803).
93270	USS Vogelgesang ngoài khơi New York, tháng 4 năm 1945.
93271	"Ustka" hiện đã ngừng hoạt động.
93272	Utage no Ato (Sau bữa tiệc), xuất bản năm 1960, bám sát những sự kiện xung quanh chiến dịch tranh cử thị trưởng Tokyo của chính trị gia Hachirō Arita, vì tác phẩm này mà Mishima đã bị kiện vị tội xâm phạm cá nhân.
93273	UTair cũng tham gia dịch vụ bay cứu trợ cho Liên Hiệp Quốc.
93274	Uther Pendragon, vua của nước Anh, yêu say đắm Igrayne, phu nhân của công tước Gorlois xứ Cornwall nhưng nàng đã từ chối tình cảm này do lo sợ tới vận sự của hai nước.
93275	Utku là con trai của Semih Yuvakuran, một cựu cầu thủ bóng đá quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ.
93276	Utnapishtim tình nguyện hiến tế cho các vị thần.
93277	UTP sau đó có thể được chuyển đổi thành CTP bằng phản ứng khử amin.
93278	Ưu điểm của dạng này gồm tùy chỉnh thiết kế theo từng khu vực; thể hiện nhiều dạng nội dung (
93279	Ưu điểm của IRST là vận hành theo nguyên lý thụ động, không phát tín hiệu đánh động mục tiêu.
93280	Ưu điểm của nó là rẻ, chở nặng hơn, vượt được suối lớn, bền hơn đồ tre gỗ.
93281	Ưu điểm của RCC là thi công nhanh giảm được thời gian xây dựng, giảm đáng kể lượng xi măng trong 1m3 bê tông từ đó giảm được nhiệt phát sinh trong khối đổ bê tông vốn là nguyên nhân chính gây nứt bê tông.
93282	Ưu điểm của việc nắm giữ một điều lệ của Đạo luật Ngân hàng Quốc gia là một ngân hàng quốc gia không phải tuân theo luật cho vay nặng lãi của nhà nước nhằm ngăn chặn việc cho vay tiền mặt.
93283	Ưu điểm nổi bật của N77 Mobile-TV là ở chỗ: Khả năng xem TV trên chuẩn DVB-H, loa ngoài là loại Stereo Speakers, màn hình chống lóa khi xem ngoài trời nắng.
93284	Ưu thể của HDSL là loại công nghệ không cần các trạm lặp, tức là có độ suy hao thấp hơn các loại khác trên đường truyền.
93285	Ưu thế lục quân đặc biệt có lợi ở các bản đồ có ít biển, bởi một đoàn tăng thiết giáp Xô viết với nhiều chiếc xe tăng 2 nòng được yểm trợ bởi xe phòng không thì lục quân 2 phe kia gần như không thể ngăn chặn được.
93286	Ưu tiên hàng đầu của chính phủ Xô viết mới thành lập là chấm dứt cuộc chiến tranh.
93287	U vương và Bá Phục bị quân Khuyển Nhung đuổi theo giết chết.
93288	UWE là tên mới được nâng cấp lên từ trường cao đẳng bách khoa của Bristol, Bristol Polytechnic trước đây.
93289	UX không chỉ bao gồm việc sử dụng các tính năng mà còn bao gồm cả những khía cạnh khác như kinh nghiệm, cảm xúc, giá trị nhận được khi tương tác với sản phẩm, trang web, ứng dụng, dịch vụ đó.
93290	UXpBOPmxBGp Trần Văn Hương vs.
93291	"Ủy ban ban hành Quy tắc R-Value cấm, trên cơ sở công nghiệp, các hành vi không công bằng hay lừa đảo cụ thể hoặc thực hành.
93292	Ủy ban bầu cử hoan nghênh các chương trình do thị trưởng, chủ tịch thành phố tiến hành hoặc chứng thực trong đơn đăng ký các hoạt động thúc đẩy việc đọc sách.
93293	Ủy ban các kinh nguyện họp tại Huế vào tháng 4 năm 1924 và ông được đặt làm chủ tịch.
93294	Ủy ban cũng lập một danh sách các nhà báo bị giết hàng năm trên khắp thế giới trong khi thi hành nhiệm vụ của mình.
93295	Ủy ban cũng quản lý các cuộc bầu cử ủy thác cho người đứng đầu các hợp tác xã nông nghiệp, thủy sản, chăn nuôi và lâm nghiệp và cho ứng viên của Hiệu trưởng các trường đại học quốc gia.
93296	Ủy ban cũng tập trung uyền hành vào trung ương đồng thời kêu gọi mọi người dân đầu quân qua bản văn kêu gọi "levée en masse".
93297	Ủy ban đánh giá truyền thông Hàn Quốc đã buộc Kim phải cắt các cảnh của tác phẩm để phát hành tại rạp vì phản đối tính bạo lực của chúng.
93298	Ủy ban đã soạn thảo và, thông qua Trung tâm Học liệu, ấn hành những tập đầu tiên trong lĩnh vực văn học và khoa học.
93299	Ủy ban ICAO đưa ra những tiêu chuẩn và những điều thực tế liên quan đến dẫn đường hàng không, và ngăn chặn mọi sự xuyên nhiễu trái luật cũng như làm thuận tiện quy trình bay từ nước này sang nước khác trong hàng không dân dụng.
93300	Ủy ban khoa học xã hội Việt Nam.
93301	Uỷ ban kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện chế độ làm việc tập thể, thảo luận các vụ án quan trọng và các vấn đề quan trọng khác, dưới sự chủ trì của Viện trưởng.
93302	Ủy ban Kiểm tra cấp Tỉnh do Tỉnh ủy/Thành ủy bầu ra, đứng đầu là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra cấp Tỉnh.
93303	Uỷ ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với bà Thoa, đồng thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét miễn nhiệm các chức vụ hiện nay của bà Hồ Thị Kim Thoa.
93304	Ủy ban luật sư quốc tế và Dịch vụ quốc tế về quyền con người năm 2007 đã tạo ra Nguyên tắc Yogyakarta để áp dụng luật nhân quyền quốc tế cho bản sắc giới và khuynh hướng tình dục.
93305	Ủy ban này được 7 quốc gia có ranh giới với sông này thành lập năm 1948.
93306	Ủy ban này, trên thực chất sẽ trở thành Chính phủ Nga lưu vong với lực lượng quân sự là ROA.
93307	Ủy ban này xác định các giao dịch hoán đổi nào phải thanh toán bù trừ bắt buộc và một sàn giao dịch phái sinh nào đó là thích hợp hay không thích hợp để thanh toán bù trừ một loại hợp đồng hoán đổi nhất định.
93308	Ủy ban nhân dân cấp xã là cấp chính quyền địa phương cấp cơ sở, gần dân nhất ở Việt Nam.
93309	Ủy ban Nhân dân lâm thời của Bắc Triều Tiên cũng bao gồm mười phòng ban và ba văn phòng (sau này được tăng lên bốn Cục).
93310	Uỷ ban nhân dân (UBND) là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân và là cơ quan hành chính nhà nước do Hội đồng nhân dân bầu ra.
93311	Ủy ban nhân dân xã và trường tiểu học Phúc Khánh, trường THCS Phúc Khánh thuộc địa phận làng Sòi (nơi giáp với làng Khống).
93312	Ủy ban Nhân quyền châu Á (
93313	Ủy ban Olympic thế giới đã hủy kết quả và tước tư cách vận động viên dự Thế vận hội 2008 của Ara Abrahamian.
93314	Ủy ban (phiên dịch sách An Nam chí lược) không có chút ý định nào dung thứ những hành động và quan niệm sai lầm của soạn giả đối với Tổ quốc" (trích trong Tổng tập dư địa chí Việt Nam (tập 1, tr.
93315	Ủy ban Quốc phòng và An Ninh của Quốc hội.
93316	Ủy ban quốc tế SCI quyết định loại hình thành viên dự vào cơ cấu quốc gia, tổ chức cũng như cơ cấu nhân viên.
93317	Ủy ban Quốc tế về Cân đo (
93318	Ủy ban quốc tế về phân loại virus (ICTV) cũng quyết định đặt tên chính thức cho chủng virus Corona mới này là SARS-CoV-2 vào ngày 11 tháng 02 năm 2020.
93319	Ủy ban Thương mại Liên bang, Bộ tư pháp Hoa Kỳ, chính quyền tiểu bang và các bên tư nhân bị ảnh hưởng đều có thể nộp đơn khiếu kiện tại các tòa án để thực thi luật chống độc quyền.
93320	Ủy ban Thường vụ Quốc hội có thể triệu tập phiên họp bất thường nếu thấy cần thiết.
93321	Uỷ ban trường thiết lập chính sách cho học khu và phê duyệt ngân sách hoạt động hàng năm của học khu.
93322	Ủy ban Tư pháp Cơ mật viện.
93323	Uy đến báo tin rằng cương thi nhà họ Nhậm đã trở lại và đang đi giết người.
93324	Uyên ương dài 41–49 cm với sải cánh dài 65–75 cm.
93325	Uy lực gấp 10 lần so với một nhát chém của Thiết Toái Nha.
93326	Uy thế của Nùng Tồn Phúc lên cao, vì vùng Quảng Nguyên rất giàu mỏ vàng, và cũng vì liên hệ chính trị.
93327	Uy tín của Đô đốc Ingeholh bị ảnh hưởng nghiêm trọng do hậu quả của sự nhút nhát.
93328	Uy tín của Graham đã bị lu mờ khi dính vào một số bê bối trong chuyển nhượng cầu thủ.
93329	; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn, Ủy viên Ban Thư ký (Ban thường vụ) Ban chấp hành Hội Nhà văn khóa III.
93330	Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa V, VI, VII.
93331	Ủy viên có thể bỏ phiếu nhiều nhất chỉ trong ba ủy ban và có thể gia nhập ủy ban khác làm thành viên không bầu.
93332	Ủy viên của Ủy ban không được bầu vào trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trừ một số trường hợp đặc biệt do Đại hội Đảng quy định.
93333	Ủy viên giám sát không thể kiêm nhiệm công chức hay tư vụ nào khác khi tại chức (theo Điều 103 Hiến pháp) và phải làm việc vô tư, độc lập.
93334	Ủy viên Trung ương được phân bổ vào ghế dựa vào chức vụ họ nắm giữ, không phải công lao của cá nhân họ.
93335	Uzbekistan cũng đã gia nhập Tổ chức Hợp tác Trung Á (CACO) năm 2002.
93336	Uzbekistan tham dự kì Fed Cup đầu tiên vào năm 1995.
93337	V2 kết nối với V1 - V5.
93338	V915 Sco đã được phân loại là một ngôi sao ba.
93339	Và 2 người rời khỏi thế gian như 2 kẻ đồng đẳng ngang tài."
93340	Và ACPA đã để những người Việt có ảnh hưởng lớn tới cộng đồng lên tiếng kêu gọi người Việt thay đổi chứ không ra mặt tác động từ bên ngoài.
93341	" và Alice ở xứ sở thần tiên (2010).
93342	Và anh đã gây ra tội ác khủng khiếp gì?
93343	Và anh đề nghị được dạy kèm Ishaan, làm nổi bật khả năng nghệ thuật của cậu bé.
93344	" và "Another One Bites The Dust" đạt hạng nhất tại Mỹ.
93345	Và bác trai của cha mẹ thì là ông bác; bác gái của cha mẹ là bà bác.
93346	" và bản rock ballad "
93347	Và bản Vietsub cùng Lồng tiếng sẽ được up lại trên kênh Youtube Phim HOT TK-L ngay sau đó.
93348	Và bây giờ, biên giới của họ đã xa hơn phía Tây, xa hơn so với cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất.
93349	Và bây giờ thì Đảng Cộng sản Việt Nam đang tiếp tục lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành thắng lợi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc".
93350	Và bây giờ tôi đã ký hợp đồng với anh ấy, thật may mắn khi có thể gặp anh ấy để xin lời khuyên và có được 20 năm kinh nghiệm thực sự hoặc dù anh ấy đã ở trong trò chơi bao lâu.
93351	Và bây giờ, xin tạm biệt, chào tạm biệt, Thượng đế mang phúc lành đến tất cả các bạn.
93352	" và bị coi là "kẻ đầu độc quốc tế" của xã hội.
93353	Và biện minh cho thái độ phủ nhận đó lại là mớ tư tưởng nho gia chống đối việc “bỏ gốc (nông) theo ngọn (thương)” như đã thấy trên.
93354	" và bốn giải "
93355	Và bỗng nhiên trở lại một sự yên lặng hung dữ, những tiếng kèn hiệu nghiêm trọng thông báo trận chiến đấu bắt đầu, gợi lại trong ký ức những hình tượng người khổng lồ một mắt trong sử thi anh hùng cổ đại.
93356	VAC2 đã được công bố vào tháng 2 năm 2005, và bắt đầu công đoạn kiểm tra thử nghiệm vào tháng tới.
93357	", và cả ba đã cùng thể hiện lại "Outside the Wall".
93358	; và các bên đồng ý rằng việc thống nhất Việt Nam sẽ được thực hiện bởi chính người Việt Nam.
93359	Và các cây cầu dự kiến xây trong thời gian tới như Cầu Tứ Liên, cầu Mễ Sở, cầu Hồng Hà.
93360	Và các ngành nghề có tay nghề và tay nghề của Anh quốc tự cho mình là "Kỹ sư".
93361	Và các sứ giả của ta đã nhìn thấy bằng chính đôi mắt của họ!
93362	Và cái còn lại là một nhà thờ Chính thống Hy Lạp, là một trong những nhà thờ lớn nhất trong thế giới Ả Rập, các công trình của nhà thờ này được khởi xướng vào năm 1998.
93363	Và cái tát của Bao là vừa giận lẫy cũng vừa tha thứ chồng đã bỏ mình và đi cứu chị là Lý Bình để cả hai phải chia ly suốt 18 năm.
93364	Vắc cin có hiệu lực 10 ngày sau tiêm.
93365	Va chạm lặp đi lặp lại có thể khiến một đĩa tồn tại trong suốt vòng đời của một ngôi sao.
93366	Vả chăng, bệ hạ không thấy gương Triệu Cao làm loạn hay sao?
93367	Và chàng hoàng tử trong lúc tìm kiếm tên tể tướng đã tìm thấy Farah, con gái của Maharaja, cùng với Farah, cuộc phiêu lưu tiêu diệt tên tể tướng và chế ngự phần xấu xa trong linh hồn của chàng bắt đầu.
93368	Và chẳng lẽ một lời nói đẹp như vậy không đáng được nhắc lại để con cháu chúng ta ngẫm nghĩ hay sao?
93369	Và cháy lên như ngọn lửa.
93370	Vách đá Bouldnor và Hamstead (
93371	Vách hậu thờ Trần Văn Nhu, Đội chín Văn, Đề đốc Nguyễn Kế Trung.
93372	Và chỉ khi bạn trả tiền cho sản phẩm dùng thử đó, các quảng cáo sẽ "teo" nhỏ hoặc biến mất tùy theo chính sách (policy) của hãng phần mềm đó.
93373	Và chính chiếc Diablo đã thay thế hết sức xứng đáng cho dòng xe Countach lừng danh.
93374	Và chính nơi này, cậu bé Jacob (tức Jacques Offenbach) được sinh ra.
93375	Và chính ông cũng là người tiêm nhiễm những thói xấu trời đánh cho anh.
93376	Và chính ông là người dàn xếp cuộc nổi loạn của cộng đoàn tín hữu Corintô.
93377	Và chính việc duy trì báo động sẵn sàng chiến đấu cao trong suốt hơn 10 ngày dã làm cho quân Đức mệt mỏi.
93378	Và chỉ sau một trận đánh nhỏ, người Ilergete đã bị đánh bại dễ dàng.
93379	Vách ngăn mũi chia khoang thành hai ngăn mũi.
93380	Và cho biết phiên bản chạy trên Xbox 360 là một trong những phiên bản có đồ họa tốt nhất lúc đó.
93381	Và cho đến nay không có cơ quan nhà nước nào đứng ra nhận trách nhiệm cho vụ rơi máy bay này.
93382	Và cho đến ngày 22 tháng 7 năm nay, họ chính thức có cái tên mới: Dream.
93383	Và cho dù Lady Margaret Beaufort mới là người ảnh hưởng Henry VII nhiều nhất, nhưng điều này không có nghĩa Elizabeth xứ York bị lu mờ.
93384	" và chơi các trận đấu trên sân nhà tại sân bóng đá "Piano Immacolata".
93385	Và chọn phối dị chất: Cho giao phối giữa những con đực và cái khác biệt nhau rõ rệt về mặt ngoại hình và một số tính năng sản xuất, đây là ghép đôi giao phối giữa những cá thể có những đặc tính tốt khác nhau.
93386	Và cho tới Đại hội Đảng lần thứ 9 Đảng tuyên bố có hơn 191.700 đảng viên chiếm 1% dân số Lào.
93387	Và Christina chọn Frenchie Davis, trao quyền cứu trợ.
93388	Vách tế bào là sản phẩm hoạt động của chất nguyên sinh.
93389	Vách trong bao phấn phát triển các phần dày lên dạng sợi.
93390	Và chúng mơ ước về «tình anh em kiến» cho tất cả mọi người.
93391	Và chúng tôi đã làm y như vậy."
93392	Và chương 21, câu 15: "Khi họ đã lót lòng rồi, Đức Giêsu nói với Simôn Phêrô: "Simôn, con của Gioan, ngươi có mến Ta hơn các kẻ này không?"
93393	Và chủ trương trong quyển này đã được tác giả hình tượng hóa qua cặp nhân vật nam nữ Duy và Thơ trong tiểu thuyết "Con đường sáng".
93394	Và cô bé đã tin.
93395	Và cô đã lên đường sang New York, sống trong một khách sạn, và hàng ngày đi học hát tại trường cách khách sạn không xa lắm.
93396	Và có thể lên đến 6. Thời kỳ mang thai từ 28- 31 ngày.
93397	Và có thể vì thế, một trong những hành động đầu tiên để thành kẻ thống trị hệ thống cảng Mã Lai của Palembang là chinh phạt Jambi.
93398	VACTERL cũng biểu hiện trên một số tổn thương ít gặp hơn như Thân chung động mạch hay Chuyển gốc động mạch.
93399	Và cứ 20 phụ nữ mang thai mắc bệnh Down thì có đến 3-4 trường hợp được xác định nguy cơ thấp.
93400	Và cũng được gọi là "
93401	Và cùng kết hôn nhé.
93402	Và cũng không có bằng chứng nào cho thấy chiết xuất cam chua hiệu quả trong việc giảm cân.
93403	Và cũng nhìn thấy một con chuột khác to như mèo ở sau vườn, một trong những con chuột khổng lồ thậm chí đã đi vào nhà bếp vì cửa sau để mở.
93404	Và cũng như thế trong trường hợp thụ, tưởng và hành.
93405	Và cũng theo thỏa thuận, Mary Henrietta được chu cấp 1,500 livre mỗi năm, và trong trường hợp William có mệnh hệ nào, thì số tiền sẽ là 10,000 livre mỗi năm, cùng 2 tòa dinh thự riêng.
93406	Và cũng trong năm 2011, anh được bầu chọn là một trong những ngôi sao tương lai bởi Screen International.
93407	Và cũng trong thời gian này Han Ji-soo đã cảm nhận được tình yêu chân thành của Gu Dong-baek và sự ích kỷ của Kim Kang-mo.
93408	Và cùng với sự phát triển của internet, các định dạng file lossless cũng trở nên phổ biến thông qua các trang chia sẻ (thường là dùng kết nối p2p để tải về hoặc tải lên), nhưng thường thì đó là các trang chia sẻ bất hợp pháp.
93409	Và cuộc sống học sinh của Ichika bị bao quanh bởi các cô gái bắt đầu.
93410	Và cuối cùng, cho Bashar làm quen với các cơ chế điều hành đất nước.
93411	Và cuối cùng, không có bất kỳ một hiệu lệnh nào hết, những quân nhân dũng cảm lần lượt hi sinh.
93412	Và cuối cùng là vị giám khảo khách mời quyền lực Jay Alexander, "nữ hoàng catwalk".
93413	Vắc-xin bạch hầu rất an toàn.
93414	Vắc-xin đã được sản xuất chống lại một số bệnh do coronavirus gây ra cho động vật, bao gồm cả vi-rút viêm phế quản truyền nhiễm ở chim, coronavirus chó và coronavirus mèo.
93415	Vắc-xin đạt trạng thái ổn định ở nhiệt độ của tủ lạnh thông thường và có giá khoảng từ tới một liều.
93416	Vắc-xin được đưa vào cơ thể bằng đường uống và yêu cầu hai hoặc ba liều.
93417	Vắc xin ở dạng bột khô cần được pha trước khi tiêm hoặc dưới da hoặc bắp thịt.
93418	Vắc-xin sau đó hóa ra không hiệu quả.
93419	Vắc-xin suy yếu thường thích hợp cho những người khỏe mạnh nói chung vì một liều duy nhất thường an toàn và rất hiệu quả.
93420	Vắc-xin viêm não do ve gây ra rất hiệu quả và có sẵn ở nhiều khu vực có bệnh và tại các phòng khám du lịch.
93421	Và đã có 75 chiếc thuộc lớp này được trang bị cho Hải quân Liên Xô vào năm 1963.
93422	Và đã có phản hồi về việc tụt khung hình nặng từ phía người chơi.
93423	Và đại diện của nước Hungari, cô chuột Bianca đã tình nguyện nhận vụ này và chọn theo Bernard, một chú chuột nói lắp đi theo để hổ trợ.
93424	Và đã lập một kỉ lục thế giới mới với tổng số 207.71 điểm, lần đầu tiên giành danh hiệu Vô địch Thế giới và trở thành vận động viên trượt băng nghệ thuật nữ đầu tiên vượt quá 200 điểm theo Hệ thống Xếp hạng ISU.
93425	Và đang được đào tạo để trở thành một đại sứ tích cực cho quyền trẻ em.
93426	Và Dani Shay, một thí sinh của cuộc thi America’s Got Talent cũng cover bài hát này và chia sẻ trên trang web chia sẻ video YouTube.
93427	Và đây cũng chính là lễ hội nghệ thuật biểu diễn lớn nhất thế giới.
93428	Và đây đã trở thành "chiến dịch hỗ trợ hỏa lực đường không dày đặc nhất trong lịch sử chiến tranh".
93429	Và đây là lời giải ngắn gọn cho bài toán mô tả bởi cây phân loại.
93430	Và đấy là sự thật cho dù kết quả của chiến tranh thế giới sẽ ra sao.
93431	Và để có thêm điểm vào trường, cậu rất mong muốn được lật đổ Garrett (Noah Bastian) để trở thành trưởng khối.
93432	Và để kết thúc loạt bài viết về Nguyễn Viện trên báo Người Việt, Du Tử Lê kết luận: "Ông là một trong vài nhà văn, đại diện cho thế hệ thứ hai, của dòng văn học miền Nam Việt Nam kể từ hơn 40 năm qua."
93433	Và để làm được vậy, họ cần thiết lập thương hiệu số mạnh mẽ nhằm tiếp cận nhiều khách hàng một cách hiệu quả hơn.
93434	Và để mong rằng mình có một cơ hội nào đó tiến đến gần hơn với cô gái".
93435	Và đến cuối năm Khởi My được nhận giải thưởng Ca sĩ triển vọng của Zing Music Awards.
93436	Và để nhìn lại con đường ca hát của mình cô tổ chức liveshow đầu tiên “Hộp thư số 1”.
93437	Và đến năm 1837, ông cho dời điện từ vị trí gần cửa Hiển Nhân đến vị trí ngày nay, gần cửa Chương Đức.
93438	; và đến ngày 4 tháng 4, ông đảm nhiệm chỉ huy Cục Shenandoah.
93439	Và để tìm lại sự ủng hộ từ công chúng, Keating cầu xin Toohey dùng ảnh hưởng của mình để giúp Keating có được dự án nhà ở Cortlandt (một dự án nhà ở cho người nghèo của chính phủ).
93440	Và để tránh việc làm cho mặt và tay của người sử dụng bị dính vào súng khi tác chiến trong thời tiết lạnh khi ngắm bắn, một lớp nhựa mỏng được bao bọc toàn bộ thân súng và tay cầm.
93441	Vadia là một thị trấn thống kê (
93442	Và điều cô làm đã trở thành hiện thực: trái tim băng giá của William Boldwood đã nhũn ra dưới ngọn lửa đầy mê hoặc của cô - người mà trước đây ngay cả một cái nhìn ông cũng không thèm ban cho.
93443	Và điều này tôi tin tưởng ở Hoàng Tôn và Cát Tường".
93444	Và điều tương tự đang xảy ra bây giờ, khi có đầy kiểu nhạc như nhạc nền của 'Friends' hay 'The Wizards of Waverly Place' vậy.”
93445	Và định nghĩa thuyết này là sự thỏa mãn và vô ưu là điều tất yếu duy nhất trên đời, rồi mở rộng từ đó rằng "hành động là đúng nếu nó làm tăng hạnh phúc, là sai nếu nó làm bớt hạnh phúc.
93446	Và đó cũng là hình ảnh chung của giai cấp công nhân trên toàn thế giới trong thời đại của Engels.
93447	Vadodara hay Baroda, trước đây là thủ phủ của bang Gaekwar, tọa lạc bên bờ sông Vishwamitri, một con sông được lấy tên từ vị thánh vĩ đại Rishi Vishvamitra.
93448	Và đôi khi xương bàn chân mọc theo hướng đâm thẳng về phía gót chân.
93449	Và đối với các quan chức chính phủ như vậy, mọi người phải hoàn toàn tuân theo.
93450	Và đó là một phụ nữ koro-pok-guru xinh đẹp, người đã rất tức giận với hành động lỗ mãng của chàng thanh niên.
93451	Và dù hình dáng nhỏ gọn loại súng này vẫn có nòng dài tương đương các loại súng trường tấn công phổ biến khác.
93452	Và đừng quên rằng với album này, Page dường như đã chọn lựa được riff chính là chìa khóa cho các sáng tác của mình."
93453	Và được ông đặt tên là Port Lincoln.
93454	; và được thay thế sau đó bởi "I Think I Love You" của The Partridge Family.
93455	Và đương nhiên, nếu không có từ tâm nơi người khác thì sẽ dễ dẫn đến phẫn nộ, hiềm hận người khác để rồi chính mình trở thành nạn nhân của ngọn lửa sân triền cái.
93456	Værøy được thành lập như khu đô thị ngày 1 tháng 1 năm 1838 (xem formannskapsdistrikt).
93457	Và gần đây bàn di cảm ứng (touchpad) cũng đã được gắn vào bàn phím máy tính để sử dụng cùng lúc.
93458	Và Giáo hội ủng hộ ông, nghĩa là ủng hộ nguyên tắc thống nhất.
93459	Và giờ đây, từ vị trí của mình ở sườn dốc phía đông thung lũng Givonne, 26 khẩu đội pháo của Tập đoàn quân số 3 đã hiệp lực với các khẩu đội pháo của Quân đoàn Vệ binh oanh kích ào ạt vào cứ điểm phòng thủ của địch.
93460	Và, giống như họ Hút mật nói chung, bắp chuối cũng thích uống mật hoa.
93461	Và giúp đội bóng này vô địch Cúp quốc gia Brasil.
93462	Vagn F. Buchwald, Handbook of Iron Meteorites, Nhà in Đại học California.
93463	Và Grohl có một kế hoạch làm việc riêng.
93464	Và hai người đã quyết định chia tay nhau.
93465	Và hai người thành hôn năm 1892.
93466	Và hai ý chí do bản tính ấy không đối ngược nhau - như những người lạc giáo vô đạo đã nói - Ý chí nhân loại tuân theo, chứ không đối lập hoặc ngăn trở, hơn thế nữa, còn "phục tùng" ý chí thần linh và quyền năng".
93467	Và hàng trăm ký họa kháng chiến.
93468	Và hãy để nó đến với Thượng đế".
93469	Vahidnia là sinh viên Bộ môn Toán tại Đại học Công nghệ Sharif.
93470	Và hiện tại phần phụ "Steven Universe Future" cũng đã chính thức kết thúc.
93471	" và hiện vẫn đang là đồng chỉ đạo sản xuất sau khi đóng vai trò chính trong năm phần đầu của phim.
93472	Và họ cũng không bị hạn chế trong việc sử dụng Dev C++.
93473	Và họ đành chịu dừng bước ở tứ kết khi bị Đức đánh bại 3-2.
93474	Và hơn bao giờ hết loại máy bay này đang cần đơn hàng xuất khẩu nếu muốn duy trì dây chuyền sản xuất trong bối cảnh chính quyền Pháp cắt giảm hợp đồng đặc mua đến hơn một nửa.
93475	Và hơn hết, một ca khúc cùng MV đã chạm được đến tâm hồn của khán giả.
93476	Và hơn một thế kỷ sau khi giúp giới thiệu cầu lông ra thế giới, nước Anh mới giành được huy chương đồng giải đôi nam nữ với Simon Archer và Jo Goode.
93477	", và hợp tác với của ca sĩ người Anh Jan.
93478	Và họ tâm niệm sẽ đền đáp xứng đáng ngay từ khi còn ở chung nhà, chung bếp cho đến khi có vợ, có chồng ra ở riêng.
93479	Và họ thấy con sông này bắt nguồn từ vùng núi trẻ An-đét (5000 mét so với mực nước biển).
93480	Vai chính diễn cặp (với nam diễn viên) đầu tiên của chị là trong phim Strictly Business (1991).
93481	Vài chi tiết được biết về sự giáo dục của Guzmán.
93482	》 vai Chu Hạnh Nhi càng làm người xem quen thuộc hơn.
93483	Vai của anh là Elliot, cùng nữ chính Juliet Stevenson trong phim Departure.
93484	Vai của Minaj trong phim là một thợ làm tóc đỏng đảnh tên Draya.
93485	Vài cuốn sách thiếu nhi, được gọi chung là Pokémon Junior, cũng dựa trên anime.
93486	Vai đầu tiên của ông vào năm 1979, trong phim của Hanna-Barbera có tựa Scooby-Doo Goes Hollywood là phim ông lồng tiếng bổ sung.
93487	Vai diễn chính đầu tiên của Brook nằm ở tác phẩm School for Seduction (2004), và cô đã nhận được những đánh giá tích cực nhờ màn diễn xuất này.
93488	Vai diễn chính thức đầu tiên của cô là Mamiya Kyōdai, và bị đánh giá là không chuyên nghiệp bởi đạo diễn Yoshimitsu Morita, từ đó cô đã chú trọng tập luyện diễn xuất nhiều hơn.
93489	Vai diễn cô giáo Mai dịu dàng, nhân hậu đã tạo ấn tượng mạnh mẽ trong lòng người xem thời đó.
93490	Vai diễn con gái nhà Vichanee đẹp dịu dàng, nữ tính đã giúp Namtarn có được một lượng lớn khán giả hâm mộ cho mình.
93491	Vai diễn đầy cảm xúc kịch tính cùng khả năng nói giọng Ba Lan của Streep mang về nhiều lời khen ngợi.
93492	Vai diễn đó là một mốc son đáng nhớ trong sự nghiệp diễn xuất của Minh Châu.
93493	Vai diễn Lý Thường Như giúp sự nghiệp của Mao Hiểu Đồng càng lên cao.
93494	Vai diễn này đã giúp cô được đề cử giải Nữ diễn viên cổ trang của Liên hoan phim Hoa Đỉnh.
93495	Vai diễn này được thủ diễn bởi Matt Smith, trong 3 phần phim và 7 tập đặc biệt, thời kỳ của anh kéo dài trong khoảng 4 năm.
93496	Vai diễn tiếp theo của cô là Ann Sliger trong bộ phim tội ác kinh dị Texas Killing Fields.
93497	Vai diễn tiếp theo của Paige là Célimène trong vở kịch Le Misanthrope (không phải nhạc kịch) vào năm 1998, nhưng cô thừa nhận rằng cô nhớ cái chất âm nhạc không thể làm quan với sự im lặng.
93498	Vai diễn Từ Hi Thái hậu do nữ diễn viên Tanaka Yuko thủ diễn.
93499	Vai diễn 'Vương Giai Chi' trong Sắc, Giới là vai diễn điện ảnh đầu tay của Thang Duy, cũng là vai diễn đã giúp cô nổi tiếng.
93500	Vài giây trước đó, Ćustić đã cố gắng để giành được bóng trong một pha tay đôi với một đối thủ, nhưng sau đó, cả hai người chơi va chạm với nhau và Ćustić bị đẩy ngã và anh đã đập mạnh đầu vào mé sát tấm biển quảng cáo.
93501	Vài giờ sau, các điều kiện hủy diệt đã đến, với cơn bão Dorian đổ bộ như một cơn bão cấp 5 vào lúc 16:40 UTC, trở thành cơn bão mạnh nhất trong các kỷ lục hiện đại tấn công vùng tây bắc Bahamas.
93502	Vài giờ sau, Misha đáp xuống Vorobyovy Gory và sau đó được trưng bày tại Trung tâm Triển lãm.
93503	Vài hiệp sĩ có kinh nghiệm phục vụ cho quân Hồi thúc dục vua Guy phải tấn công ngay vào vị trí của Saladin nhưng bị gạt bỏ, đoàn quân tiến thẳng về Hattin cách đó vài dặm đường.
93504	Vai hơi thẳng nhưng cơ bắp.
93505	Vài hôm sau nước cá dâng cao, tháo lấy nước ấy, rồi tiếp tục nén ép cá, lại đổ nước cá nén đợt đầu vào trở lại bể cá.
93506	Vai Hương trong Tập 2 “Em xấu!
93507	Vài kiểu bàn phím thay thế, như Bàn phím Dvorak đơn giản hóa (thiết kế bởi TS.
93508	Vài lần như thế, hổ không còn chú ý tới bù nhìn rơm nữa.
93509	" và "I Like You", đã được Lena thu âm và trình diễn.
93510	Vài lính Anh thuật lại rằng người Đức hỏi họ về tin tức bóng đá, nói về thời tiết, hoặc kể về người yêu.
93511	Vài loài có lá có đốm đỏ hoặc vàng nhạt.
93512	Vài loài trong họ này là loài hấp dẫn bởi mắt người và động vật có xương sống (ruồi mắt) do chúng ăn nước mắt và các chất lỏng cơ thể con chủ của nhiều loài động vật, kể cả con người.
93513	Vai Mike Chang có thêm nhiều tình tiết, lời thoại hơn vì theo anh, trong phim gốc, vai này ít đất diễn, chỉ được thêm vào để có nhân vật gốc Á. Vai cô giáo Sue được thay đổi để tạo điểm nhấn.
93514	Vài năm gần đây hầu hết công nghệ sử dụng trong vài thế hệ MIPS đã cung cấp sở hữu trí tuệ nhân cho thiết kế nhúng.
93515	Vài năm sau, anh bắt đầu thể hiện khả năng diễn xuất qua các vở kịch ở trường học.
93516	Vài năm sau, bà công khai đối đầu với cảnh sát phân biệt chủng tộc, "buộc tội" vào súng và dùi cui ".
93517	Vài năm sau, Cobain cố gắng thuyết phục Novoselic thành lập ban nhạc với mình.
93518	Vài năm sau đó, ông vài lần từ nhiệm song biết chắc rằng các triều thần sẽ không dám chấp thuận chúng, mục đích của những việc này là để ông tiếp tục thiết lập vai trò không thể thiếu của mình trong triều đình.
93519	Vài năm sau khi bà của cô bé mất, để tránh cho cô bé bị nỗi đau nhấn chìm, Okabe tuyên bố bắt giữ cô bé làm "con tin", và khoác lên mình tính cách kỳ dị vì cô bé.
93520	Vài năm sau, lúc này Cosette đã trở thành một cô thiếu nữ, cô đã gặp và yêu chàng thanh niên quý tộc đang sống nghèo khổ là Marius.
93521	Vài năm sau ông còn ra một chiếu thư mà khiến ai cũng rùng mình, quy định rằng các hoàng đế nhà Ottoman có quyền giết chết các anh em của mình để duy trì hoàng vị và an ninh quốc gia.
93522	Vài năm sau ông được thăng chức lãnh đạo sở này tại Uyarsk Raykom.
93523	Vài năm sau, Stevens hoàn thành một con tàu thứ hai có hai chân vịt chuyển vận nhờ một động cơ áp suất cao do chính ông ta vẽ kiểu.
93524	Vài năm sau, tất cả binh lính và cảnh sát Triều Tiên được chỉ định mặc đồng phục phương Tây.
93525	Vài năm sau Trường Nhân chết, em họ là Lý Thúc Hiến, nguyên Thái thú quận Vũ Bình lên thay.
93526	Vài năm trước khi qua đời, ông lại được công chúng nhiều nơi quan tâm nhờ một video lan truyền trên mạng.
93527	Vai này không hề ám chỉ tới Wałęsa, chỉ đơn giản là "Leszek" (dạng từ giản đơn của Lech).
93528	Vài ngày hay khi đến hẹn, khách thuê trở lại để ký hợp đồng, sẽ gặp một người khác với hàng loạt cách khiến khách thuê “bỏ của chạy lấy người”.
93529	Vài ngày sau đó, chiến tranh kéo theo rất nhiều người, trong đó có Emile - cha của Marie và bố vợ của Karl Emile.
93530	Vài ngày sau đó, Quân đoàn 6 tiến một cách vững chắc vào trung tâm đảo chỉ gặp phải các cụm kháng cự rời rạc và yết ớt.
93531	Vài ngày sau, khi các mục sư đến thăm Calvin, ông nói lời từ biệt, được ghi lại trong Discours d'adieu aux ministres.
93532	Vài ngày sau khi luồng kết thúc, trang web hiển thị bộ đếm ngược được đặt để kết thúc một tuần sau luồng ban đầu.
93533	Vài ngày sau, quốc sư Hàn Lợi phát động binh biến, giết cả họ của Sủng, đem đầu Ngọ đến chỗ Chinh lỗ tướng quân Thái Tuân xin hàng.
93534	Vài nghìn quân bị giết và nhiều lính đầu hàng Timur.
93535	Vài người bị bắt, không bị xét xử nhưng bị đưa vào trại tập trung.
93536	Vài người dân làng đã bị bắt làm tù binh và có thể đã bị giết sau khi bị dẫn độ đi qua những con phố của Tây Jerusalem.
93537	Vai nhiều đỉnh có gờ đơn hoặc gờ kép, nhưng một số đỉnh để trơn.
93538	" và "Interstellar Overdrive", trở thành trung tâm trong các buổi biểu diễn của ban nhạc thời kỳ này, trong khi các bài hát khác chỉ được biểu diễn khi có thừa thời gian.
93539	Vai phản diện Patima (hiện tại) và Chrao Wongduen (quá khứ) trong bộ phim xuyên không chuyển kiếp Lửa giấu nến năm 2019.
93540	Vài phe nhóm tranh giành ảnh hưởng với nhau trong cộng đồng Do Thái như nhóm Saducee, có quan hệ mật thiết với giới tư tế và Đền thờ, trong khi nhóm Pharisêu có nhiều ảnh hưởng trong vòng các học giả, giáo sư và lãnh đạo các hội đường.
93541	Vài phút sau đó, khi Natori tiếp tục di chuyển với tốc độ chậm lại, Tautog phóng thêm hai quả ngư lôi, nhưng chúng đều bị trượt hoặc tịt ngòi và Natori tìm cách thoát được.
93542	Vài phút sau, một vụ nổ thứ ba làm vỡ lườn tàu ngay bên dưới cầu tàu.
93543	Vài tháng sau, Big Gold Belt đã được thiết kế lại với biểu tượng của World Wrestling Entertainment ở giữa.
93544	Vài tháng sau cuộc bầu cử quốc hội, Córdoba đã ứng cử vào vị trí Phó hội đồng Antioquia, lần này được bầu thành công.
93545	Vài tháng sau, Don't Don đã trở thành một hit lớn tại Hàn Quốc.
93546	Vài tháng sau khi mọi việc được triển khai lại từ đầu, Purdum xin thôi vai trò đạo diễn.
93547	Vài tháng sau, năm 1981, Brad cũng rời Aerosmith.
93548	Vài tháng sau, Sceam đột ngột tan rã sau sự ra đi của tay chơi bass.
93549	Vài tháng sau Summer và Tom thân thiết hơn, mặc dù Summer đã nói với Tom rằng cô không tin vào tình yêu đích thực, và không muốn có bạn trai.
93550	Vài tháng sau, vào tháng 9 năm 1992, Pháp Luân Công đã được thừa nhận là một môn phái khí công dưới sự quản lý của Hội nghiên cứu khoa học Khí công Trung Quốc của nhà nước (HNKKT).
93551	Vai thứ đầu tiên của Thang Trấn Nghiệp là vai cảnh sát Trần Hàn Lâm trong bộ phim kinh điển "
93552	Vài tiếng trước khi đi, bà bị một cơn đau dữ dội ở bụng.
93553	Vài tính toán toán học và lý luận A. Krolak, Prog.
93554	Và ít lâu sau, anh ta đột ngột chết khi đang ngồi ngoài ngoài vườn với con gái.
93555	Vài trăm người xây dựng Roblox đầu tiên đều là nhà phát triển, nhà đầu tư, người thử nghiệm và bạn bè của những người sáng lập và khó để nói ai là người chơi đầu tiên của Roblox vì một số tài khoản ban đầu vẫn đang hoạt động.
93556	Vai trò chính của chúng là tấn công tàu buôn của đối phương, thường thấy đến mức nhiệm vụ này được gọi là "chiến tranh tuần dương hạm".
93557	Vai trò chính của ngựa trên chiến trường đã không hề giảm sút cho tới kỷ nguyên chiến tranh hiện đại, khi xe tăng và súng máy nhập cuộc.
93558	Vai trò của chúng có thể như là một chất đối vận thông qua việc gắn với TNF và làm mất hoạt tính sinh học của phân tử này.
93559	Vai trò của kẻ mổ thịt Max Bruckner từ Johanngeorgenstadt cũng được coi là quan trọng.
93560	Vai trò của nắp thanh quản là ngăn chặn việc thỏ hít phải thức ăn của nó.
93561	Vai trò của nó phần lớn được thay thế bởi những xe bọc thép.
93562	Vai trò của ông trong Chiến tranh lạnh càng làm gia tăng hình tượng của ông trong vai trò một loại người lãnh đạo khác biệt.
93563	Vai trò của Snape ở tập này cũng không đáng kể.
93564	Vai trò của Yarborough trong các cuộc cơ động này cũng tương tự như nó từng đảm nhiệm trước đây, nhưng với một ngoại lệ.
93565	Vai trò gần đây nhất của cô là trong bộ phim truyền hình RCN được đánh giá cao, "Los Reyes" ("The Kings").
93566	Vai trò nổi bật nhất của ông là lãnh đạo của các lực lượng Syria bị bao vây trong cuộc vây hãm Deir ez-Zor kéo dài hơn ba năm.
93567	Vai trò tham gia thể hiện sự cam kết chính trị, năng lực nhận thức, kỹ năng xử lý tình huống, chấp nhận hy sinh lợi ích cá nhân tinh thần vì cộng đồng của nhà chính trị.
93568	Vai trò tiếng nói tiếng Anh của Sarami Leigh cũng thể hiện một lý do cho những phản hồi tích cực do cô ấy phù hợp với cô ấy như thế nào.
93569	Vai trò tiêu đề được chơi bởi Caridád Suarez, với Rita trong blackface và nam kéo là El Calesero (người đánh xe).
93570	Vai trò xã hội của một người có nghĩa là người đó phải đảm nhận hay thể hiện đầy đủ các hành vi, nghĩa vụ, hệ thống chuẩn mực trên cơ sở vị thế của người đó.
93571	Vài trung đoàn quân đội Hoa Kỳ được gởi đến để cưỡng bách ông vào khu dành riêng.
93572	Vài tuần sau, sau khi được mẹ của chúng cho bú, một con chó hung dữ, chú chó và anh chị của nó, Fast, Sister, và Hungry rời khỏi ổ để khám phá khu rừng xung quanh chúng.
93573	Vài tuần sau tại Teheran, một tùy viên không quân Liên Xô cũng nói với một sĩ quan Mỹ rằng, Liên Xô "sẽ không ngần ngại dùng vũ khí hạt nhân để tiêu diệt Trung Quốc" nếu Trung Quốc tiếp tục "quấy rối" biên giới Liên Xô.
93574	; vải vóc và pháo hoa.
93575	Vải vóc vùng Vlaanderenh tuy vẫn là một sản phẩm có giá, nhưng lại phụ thuộc nhiều vào len từ nước Anh.
93576	Vài vở kịch có những nhân vật cầm cái vồ, thanh kiếm hay các đạo cụ khác.
93577	Vại yên ngựa Mycenaean nhập khẩu tìm thấy tại vệ thành Ras Shamra (
93578	Và James Cameron đã chấp nhận lời đề nghị từ vị đạo diễn này để có thể đưa Linda Hamilton trở lại lần nữa với tư cách những người đặc biệt tham gia đoạn kết của phim.
93579	Và Jarrah đợi ngày đối mặt với một toà án quân sự.
93580	Và Junno được khen rằng " Cậu có đủ khả năng để trở thành chuyên nghiệp".
93581	Và Kaguya-hime lớn lên trở thành một thiếu nữ nhan sắc chim sa cá lặn.
93582	Vakarai bị chiếm đã cắt đứt các tuyến đường cung cấp của Hổ phía Bắc cho hổ Tamil ở phía Đông, do đó làm suy yếu nhóm Hổ Đông.
93583	Và kẻ có được những thông tin đó có thể rao bán cho các đối thủ cạnh tranh hay sử dụng để tống tiền công ty.
93584	Và kết quả là anh đã được lựa chọn và trở thành thực tập sinh diễn viên.
93585	Và khác với 4 mùa đầu, chương trình sẽ rút gọn từ 5 vòng thành 4 vòng.
93586	Và khi An Lộc Sơn làm loạn, ông bị giặc bắt, thoát được, lại lang thang trong cảnh cơ hàn, có lần gần chết đói.
93587	Và khi cậu tỉnh lại, cả bang chúng đã cố gán cho cậu chức Bang chủ, và trở thành Thạch Phá Thiên, vốn là tên giả của Thạch Trung Ngọc khi làm bang chủ Trường Lạc bang.
93588	Và khi đó, mọi người cũng biết Aryan không phải là Bihan và Vasu đã đuổi Aryan ra khỏi nhà nhưng bà đã suy nghĩ lại và Aryan đã ở lại.
93589	Và khi Mary hỏi Knox thần dân có quyền đề kháng vương quyền không, Knox trả lời rằng nếu quân vương đi quá giới hạn luật pháp cho phép, người dân có quyền kháng cự, ngay cả bằng bạo lực.
93590	Và khi mùa giao phối đến cũng chính là lúc các con sơn dương đực tham gia vào các cuộc chiến khốc liệt để giành quyền giao phối và gây sự chú ý với con cái.
93591	Và khi thi đấu Kung fu, cậu gặp Trình ở chung kết, nhưng cậu đã bị thương rất nặng.
93592	Và khi tỉnh dậy, xuyên qua màn mây, chúng con sẽ được nhìn thấy Mẹ huy hoàng nơi thiên quốc.
93593	Và khi xâm nhập vào Ấn Độ, nó vẫn tiếp tục giết người, nâng tổng số người chết dưới móng vuốt của mình lên 430-436 người.
93594	Và không có gì can thiệp giữa thần thánh và cá nhân, từ đó liên minh nhân dân, sự bình đẳng của nhân loại trong đức tin trước mặt Đức Chúa Trời, sự chối bỏ đặc quyền của các linh mục được giải thícɥ.
93595	Và không loại bỏ một nền văn hoá của người khác.
93596	Và khu rừng đẹp kia đã có tên chưa?
93597	Và khu vực đó có rất nhiều huyền thoại tuyệt vời."
93598	Và khu vực nằm ngay trước Toà thị chính Thành phố Seoul chỉ là một quỹ đạo giao thông bằng bê tông.
93599	Và là cơ quan thẩm tra dự án, luật, nghị định, nghị quyết liên quan đến các vấn đề đối ngoại của Chính phủ và Nhà nước trước khi đệ trình lên Quốc hội.
93600	VA là dự án của Veneto Agricultura, chính quyền khu vực về nông nghiệp của vùng Veneto.
93601	Vả lại, An Nam là đất cũ của Trung Quốc, sau khi khôi phục nhà Lê, ta nhân đó, đặt lính thú để đóng giữ.
93602	Vả lại chuyến này đi, thôi đành ra bể.
93603	Và lần nào nghe Trư Bát Giới thì lại bị yêu quái bắt.
93604	Valcin là chủ tịch của Ligue Féminine'Action Sociale tại thời điểm bà qua đời.
93605	Valdas Adamkus bổ nhiệm chức vụ.
93606	"Val" đã xâm nhập cảng với ý định tiêu diệt các tàu vận tải neo đậu tại đây.
93607	"Val" đã xông đến để tấn công nhưng không ghi được quả nào trúng đích.
93608	Valdés học tại Đại học Công giáo Chile.
93609	Valdobbiadene là một đô thị (
93610	Và "lean media" thường được dùng để giao tiếp với một nhóm lớn.
93611	Valens đã không thể giải quyết những vấn đề nổi cộm về tôn giáo.
93612	Valentich và Gripton đã xác định thành công khi quản lý sự nghiệp của mình một cách hiệu quả thông qua việc đạt được các vị trí mong muốn và các phần thưởng khác.
93613	Valentina Ferrer đến từ Córdoba đã giành chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu Argentina 2014 được tổ chức vào ngày 10 tháng 10 năm 2014, cuộc thi là một phần của Hội chợ Du lịch Quốc tế tại Hội trường Frers La Rural ở Palermo, Buenos Aires.
93614	Valentinian, trong một thời gian đã cho thấy thiên hướng ủng hộ đối với giáo phái Arian, đã tiếp tục chính sách đàn áp quyền lợi của các tín đồ đa thần giáo cũ trong khi ủng hộ các tín đồ Kitô.
93615	Valentin Pikul, chịu ảnh hưởng phong cách viết của Alexander Dumas, viết về nhiều thời kỳ và quốc gia khác nhau.
93616	Valerie Harper thể hiện bà trong phiên bản phim của Golda's Balcony.
93617	Valeriy Kondruk, CEO của nền tảng du lịch VR Ascape, cho biết số lượt tải xuống ứng dụng vào tháng 3 năm 2020 tăng 60% so với tháng 12 năm 2019 và tăng gấp đôi so với tháng 1 năm 2020.
93618	Valery Bryusov là người có những đóng góp lớn trong việc phát triển hình thức thơ, sáng tạo ra thể loại thơ tự do, chịu ảnh hưởng của Emile Verhaeren.
93619	Valeton còn liệt kê một thứ là Z. acuminatum var. acutibracteatum Valeton Th., 1918.
93620	Valhalla bao gồm một khu vực trung tâm nhiều ánh sáng đường kính 360 km, một sườn núi và vùng máng bên trong, và các vòng tròn đồng tâm nổi bật kéo dài ra đến khoảng 1.900 km từ trung tâm.
93621	Và, loài lai tự nhiên với N. lingulata đã được ghi nhận.
93622	Và lời hứa của người Samaria sẽ trở lại biểu trưng cho sự tái lâm của Chúa Giê-xu.
93623	Và, lợi nhuận cao nhất đó thường liên quan các sản phẩm công nghệ cao.
93624	Và lo ngại những đàn cá có kích thước dị thường sẽ đe dọa nhiều sinh vật bản địa khác.
93625	Valve đóng cửa máy chủ cuối cùng của WON vào ngày 31 tháng 7 năm 2004, chính thức kết thúc những âm vang của WON.
93626	Và mặc dù chỉ được nhìn thấy Rick, Michonne và Carl trong chốc lát, ít nhất thì ta cũng biết được rằng họ vẫn đang trên đường tới điểm đến của họ.
93627	Và mặc dù tất cả các hoàng tử của Uriel Septim đã bị sát hại, ông vẫn còn một người con trai không hợp pháp—một tu sĩ ở thành phố Kvatch.
93628	Và mặc dù tính nhất quán trong thông điệp của công ty là chìa khóa, từ ngữ nên được chau chuốt để thể hiện thái độ chân thành.
93629	Và Mao luôn có thái độ tôn trọng và đúng mực với các nữ cộng sự.
93630	Và Mặt Trăng rất sáng, bạn biết đấy, và tôi bắt đầu nhảy và hát và rồi tôi đã hát bài hát đó và giống như bài hát đó đã ở lại.
93631	VAMC được ủy quyền cho các tổ chức tín dụng bán nợ thực hiện các hoạt động được nêu tại điểm b, c, d, e.
93632	VAM cho thấy cảm ứng và phục hồi mượt mà hơn so với ethyl ether một mình nhưng tương đối không độc hại cho các thủ tục dài hơn.
93633	Và mới đây nhất, Hà Nội FC cũng chính thức được giao quyền quản lý sân Hàng Đẫy.
93634	Và mọi rắc rối dở khóc, dở cười bắt đầu từ đây.
93635	Và một bản làm lại của KOF 2002 là The King of Fighters 2002 Unlimited Match được phát hành ngày 26 tháng 2 năm 2009 tại Nhật trên hệ máy PS2.
93636	Và một đêm với Scheherazade.
93637	Và một gã có một đôi mặt và cái miệng cực kì.
93638	Và một số bài viết trên các báo ở Sài Gòn Theo Võ Văn Nhơn, ông còn có quyển Đỗ Triệu kỳ duyên (1928) và quyển thơ Hoạn Thơ bắt Thúy Kiều (1928).
93639	; và một số (nhưng không phải tất cả) binh lính của đội cận vệ Varangoi.
93640	Vanadinit có tính chất đẳng hướng, tức là một số tính chất sẽ khác nhau khi xét theo những trục tinh thể khác nhay.
93641	", và năm 1636 đổi quốc hiệu "Hậu Kim" thành "Đại Thanh".
93642	Và năm 2014, anh đến Persita Tangerang tham dự Indonesian Premier League.
93643	Van Amstel điều hành một chương trình thể dục khiêu vũ, LaBlast.
93644	; và năm thứ bảy của thập niên 2120.
93645	Và năm tới như đã hứa Di Thất Lang sẽ chỉnh đốn ba thuyền sớm đến bản trấn giao dịch, như thế là lưỡng toàn ân nghĩa.
93646	Văn bản chứng nhận điều này được ông mang về Nhật Bản và vẫn còn được bảo quản cho đến ngày nay tại Sendai.
93647	Văn bản cổ nhất (còn tồn tại) được viết bằng tiếng România là thư của Neacșu (1521) và được viết bằng chữ kirin (được dùng mãi đến cuối thế kỷ 19).
93648	Văn bản của Tổng giám mục Thuận là nền tảng hoàn thành Toát yếu về Học thuyết Xã hội Giáo hội.
93649	Văn bản cuối cùng người ta biết được là một bia khắc từ năm 1327.
93650	Văn bản đại diện cho quan điểm và nhận thức chung của xã hội rất hiếm, hầu như không được lưu trữ.
93651	Văn bản đầu tiên ghi nhận hệ thống phân loại gần giống với hiện nay là De Cephalagia của Thomas Willis năm 1672.
93652	Văn bản gồm một đoạn giới thiệu ngắn, 35 đoạn chính và một phần phụ lục viết về sau khi chết.
93653	Văn bằng Tú tài I còn được dùng để tuyển nhân sự cho một số học viện như Học viện Cảnh sát Quốc gia, hoặc trường cao đẳng như Trường Cao đẳng Công chánh.
93654	Văn bản mà Scantlebury đệ trình tại Gatlinburg, thay mặt cho cống hiến của Anh Quốc, quả nhiên cũng có gây ảnh hưởng ít nhiều.
93655	Văn bản này đã có một tác động sâu sắc đối với cô.
93656	Văn bản ngầm này sinh qua dòng lời nói như là phương thức im lặng, “nghĩa ẩn”.
93657	Văn bia đề danh tiến sĩ từ khoa Kỷ Sửu (1529) đến khoa Canh Tuất(1550).
93658	Văn bia khắc tiếng Turk cổ bằng chữ Turk cổ (chừng thế kỷ VIII).
93659	Vẫn bị giam ở Sakaar, Thor thuyết phục Hulk và 412 giúp anh ấy cứu Asgard, cả hai đều không chấp thuận.
93660	Văn Cao giao nhiệm vụ cho Trần Liễn về Hải Phòng tổ chức theo dõi quy luật của Đỗ Đức Phin.
93661	Vance, Jeffrey (ngày 4 tháng 8 năm 2003).
93662	Vần chân rất đa dạng: khi liên tiếp, khi gián cách, khi ôm nhau, khi hỗn hợp các loại trên,.
93663	Văn chỉ được xây dựng mới kiên cố, to đẹp, sau một năm thì hoàn thành (1854).
93664	Văn Chi Giải cầm đầu những người trung thành với Sái Chiêu hầu xúm lại bắn chết Công Tôn Phiên.
93665	Văn Chinh Minh đã viết một bài luận và vẽ phong cảnh của khu vườn bao gồm 31 bức tranh và bài thơ vào năm 1533.
93666	Vẫn chưa có chi tiết cụ thể về thương vong của Quân Giải phóng.
93667	Văn chương của Bukowski được chú ý vì sử dụng hình ảnh bạo lực và ngôn ngữ đồ họa trong thơ và tiểu thuyết miêu tả sự sống còn trong một xã hội thối nát, tàn lụi.
93668	Văn chương đâu có trong nhung lụa ở Cung Vua, Phủ Chúa.
93669	Văn có một chị gái, Cathy Wong, là giáo viên tiếng Anh tại Trung tâm Giáo dục King Glory.
93670	" vẫn còn chưa có lời giải đáp thỏa đáng.
93671	Vẫn còn nhiều thách thức cho thành phố này đầu thế kỷ XXI như nạn di dân ồ ạt và sự phân hóa giàu nghèo.
93672	Vẫn còn những tranh cãi về những nguyên nhân môi trường khác được đưa ra,; chẳng hạn như giả thuyết vắc-xin đã từng bị bác bỏ.
93673	Vẫn còn trong tháng mười một, ngày 25, vẫn còn là một trọng tài chính trong Champions League cho bảng "B": sự cầm còi cho trận CSKA Moscow -
93674	Vấn đề càng trầm trọng thêm bởi việc phải duy trì sự chung nhất của chuẩn đối với mọi đối tượng sử dụng.
93675	Vấn đề chất lượng mạn tính được giải quyết bởi các công cụ cải tiến chất lượng.
93676	Vấn đề chỉ huy chiến trận cũng là vấn đề hết sức phức tạp.
93677	Vấn đề chính được nêu ra tại hội nghị là sự chia rẽ giữa phe phái Bolshevik và Menshevik trong đảng.
93678	Vấn đề cho kỳ thi đồng đội là trong tiếng Hawaiian và tập trung vào các thuật ngữ gia hệ.
93679	Vấn đề chủ quyền đã không được bàn cãi tới.
93680	Vấn đề có thể được giải quyết bằng phương pháp touchdown PCR.
93681	Vấn đề cũng có thể được phân chia để các bộ phận của toàn bộ mục tiêu trở thành đối tượng để mặc cả trong các giai đoạn khác nhau.
93682	Vấn đề đã đi đến điều tra công khai và đã được mô tả bởi Ian Johnston của Scotsmannhư là "trận chiến cao độ bảo vệ môi trường đối với các nhà bảo tồn và các công ty năng lượng khổng lồ chống lại chủ đất và quý tộc,tộc trưởng".
93683	Văn Đế đồng ý, ông ly hôn với Ất Phất Hoàng hậu và bà trở thành một ni cô.
93684	Vấn đề gạo dư thừa càng trở nên trầm trọng hơn bởi những thay đổi lớn trong chế độ ăn uống của nhiều người Nhật Bản trong những năm 1970 và 1980.
93685	Vấn đề không phải không thường xuyên với những chiếc Elizabethan.
93686	Vấn đề là mỗi lần chàng chặt cây thì thân cây lại liền ngay lại, điều này làm cho chàng vĩnh viễn phải ở lại cung trăng.
93687	Vấn đề là ở chỗ không có đủ xung đột giữa các nhân vật để hình thành nên một bộ phim chiếu rạp.
93688	Vấn đề là thêm phức tạp khi các nhà lai tạo thực hành giao phối cận huyết.
93689	Vấn đề lịch sử được đề cập trực tiếp trong thơ ông là sự bình luận các sách lược quân sự, các thắng bại của triều đình hay những ý kiến ông muốn đề đạt trực tiếp tới hoàng đế.
93690	Vấn đề lợi nhuận của các doanh nghiệp nhà nước hay gây nhiều tranh cãi.
93691	Vấn đề này chi phối hầu hết các nhiệm kỳ của ông trong chức vụ này và gây chia rẽ giữa Đảng Dân chủ và chính quyền của riêng Laffoon.
93692	Vấn đề này được giải quyết bằng khái niệm lô-cut: các gen phân bố dọc theo chiều dài của nhiễm sắc thể, mỗi gen chiếm một vị trí xác định gọi là lô-cut (hình 1, hình 2 và hình 3).
93693	Vấn đề này phần lớn được giải quyết bằng cách chuyển FTP sang dùng ở chế độ bị động.
93694	Vấn đề nảy sinh là chúng ta cần giảm khoảng thời gian giữa thời điểm thu hồi khóa và thời điểm tạo khóa mới tới mức tối thiểu.
93695	Vấn đề này thực sự nổi cộm mà tới tận giờ chúng ta mới nhận ra, vì sao Orochimaru lại có quá nhiều trẻ con để thí nghiệm như vậy?
93696	Vấn đề nô lệ là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cuộc nội chiến Nam – Bắc Mỹ.
93697	Vấn đề quan trọng đối với những người Lutheran là vai trò của Đức Mẹ là Đấng Trung Gian trong Giáo hội Công giáo, giáo điều Đức Mẹ Vô Nhiễm và Hồn Xác Lên Trời.
93698	Vấn đề rắc rối là, sự thống trị Áo được xây dựng không đếm xỉa đến sự nổi dậy từ thế kỷ thứ XVIII của Phổ trong nền chính trị đế quốc.
93699	Văn đế rất kính trọng.
93700	Van der Ham được nuôi dưỡng phi tôn giáo, mặc dù cha mẹ ông được nuôi dạy theo đạo Tin lành chính thống.
93701	Van der Wiel có bàn thắng đầu tiên tại Giải Ngoại hạng Hà Lan (
93702	Van der Zee, 296–297 Tuy nhiên, "thế quân bình" trong chính phủ không thể tồn tại quá năm 1690, sự tranh chấp đảng phái trở nên quyết liệt, William phải cho tổ chức bầu cử sớm trong năm.
93703	Vấn đề theo dõi dấu vết của sao được giải quyết bằng cách điều hướng bằng cách sử dụng Mặt trăng làm tham chiếu và nhiệt độ quá nóng được giảm xuống bằng cách định hướng tàu vũ trụ nghiêng 36 độ so với Mặt Trời để giảm nhiệt độ.
93704	Vấn đề thứ nhất là ai nên là người lãnh đạo.
93705	Văn Đế tin lời gian thần, sai triệu hồi Dương Tú về kinh.
93706	Vấn đề vẫn tiếp diễn khi vào ngày 14 tháng 6, Big Bang bị cấm xuất hiện trên Inkigayo.
93707	Vấn đề viết hoa diagraph và trigraph tùy thuộc từng ngôn ngữ, có thể viết hoa chữ đầu tiên mà cũng có thể viết hoa tất cả.
93708	Vận động là một vấn đề rất quan trọng cho những loài động vật khỏe mạnh không biết mệt mỏi.
93709	Vận động là sự tự thân vận động của vật chất, được tạo nên từ sự tác động lẫn nhau của chính các thành tố nội tại trong cấu trúc vật chất (là thuộc tính cố hữu của vật chất).
93710	Văn Đức cho là phải, nhưng đuổi theo sứ giải không kịp.
93711	Vanessa có lẽ khá nặng nợ với Chanel - năm 2006 cô lại làm người mẫu cho mặt hàng xách tay khác mang tên The New Mademoiselle.
93712	Và nếu 2 bên chiếm được số căn cứ bằng nhau thì hệ thống sẽ xét đến tổng thời gian chiếm đóng của 2 đội.
93713	“Và nếu các Ngài cho rằng những quan sát này có thể làm những người có học ghê tởm, tôi thành khẩn xin các Ngài coi đây là chuyện tư riêng và các Ngài muốn công bố hay hủy đi tùy các ngài xét là thích hợp”.
93714	Và nếu họ bị lật đổ sau khi chúng tôi rút quân, chúng tôi sẽ không can thiệp."
93715	Và nếu như anh trở về nhà muộn trong đêm thì do cái nguyên nhân mà vợ nghĩ về anh chứ không phải mẹ!
93716	Và nếu như Zac chỉ dừng lại với các bài hát trong phim thì Tono đi xa hơn thế khi lập ban nhạc riêng The Dust (Cát bụi), thu âm - phát hành album và thậm chí còn tổ chức rất nhiều tour diễn.
93717	Và nếu ông ta thật sự hối cãi ông ta sẽ được phục hồi mắt nhưng đó là món quà ông ta không biết trước.
93718	Và nếu xảy ra sự vi phạm nghĩa vụ đó thì hợp đồng trên sẽ bị vô hiệu.
93719	Vanga cho hay, với khả năng phi thường của mình, bà đã biết đến sự tồn tại của nhiều sinh vật vô hình, nhưng bà không thể giải thích rõ nguồn gốc của chúng.
93720	Và ngay cả khi nhà ngươi đã hành động một cách trung thành, ngươi đã xem xét về quyết định của chính nhà ngươi hay chưa, và ý kiến của hắn đã không được quan tâm đến.
93721	Và ngay sau khi ký hợp đồng chỉ một ngày, số lượng áo đấu của Bayern Munich có in tên anh cùng số áo 11 tại các fanshop của câu lạc bộ đã được bán hết.
93722	Và ngay tại đó… “Một bài thơ” nọ tiếp tục vang lên một cách sâu sắc.
93723	Vàng, chăn nuôi và nông nghiệp chiếm khoảng 80% hàng hóa xuất khẩu của Mali.
93724	Vàng hydroxit loãng được tạo ra từ quá trình mạ này, lớp mạ dày lên sẽ có thể bị vỡ vụn, và các hạt dẫn điện có thể gây ra đoản mạch hoặc các đường dẫn điện rò rỉ.
93725	Van Gogh có cảm giác nhẹ nhàng về những cây lúa mì xanh, nom chúng như một đứa trẻ: "Lúa mì non có thứ gì đó nhẹ nhàng và tinh khiết mà thật để giải thích, chúng đánh thức cảm xúc trong anh tựa như một đứa trẻ đang ngủ."
93726	Van Gogh đã vẽ và tô màu nước từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, nhưng chỉ một vài bức tranh thời gian này còn tồn tại và cũng không chắc chắn về tác giả Van Heugten (1996), tr.
93727	Van Gogh đã viết nhiều bức thư cho anh trai Theo van Gogh, và thường đưa chi tiết về tác phẩm mới nhất của mình.
93728	Van Gogh mất năm 1890 và Tanguy mất bốn năm sau đó.
93729	Vắng ông, Pháp như bị mất hết sức mạnh và nhuệ khí và chịu thua 0-1 trước "đàn em"
93730	Vàng thỏi là hình thức quan trọng của đầu tư kim loại quý.
93731	Vàng trong 4 x 100 tại Giải vô địch Ả Rập 2003 sau đó.
93732	Vàng từ lá già lên.
93733	Và ngược lại, khi những vấn nạn, thói hư tật xấu được chấp nhận, thì cuộc sống và môi trường của những người đó sống sẽ ngày càng trở nên tồi tệ.
93734	Và ngược lại, theo Nguyễn Trãi, nếu con người không theo ý trời, lòng trời, thì có thể chuyển yên thành nguy và tự rước họa vào thân.
93735	Và người sử dụng loại đũa này là người thông minh, tinh nhanh thì mới có thể sử dụng loại đũa có lõi làm từ xơ thịt tim rồng.
93736	Và người ta cũng có thể xem xét nó ở các bản thể luận hay mặt nhận thức luận, mặt triết học, mặt tâm lý cũng như mặt đạo đức, tôn giáo.
93737	Và nguồn tài trợ đã được thông qua, dự án Chu Khẩu Điếm bắt đầu vào năm 1927 dưới sự giám sát của nhà khảo cổ học Trung Quốc.
93738	Và nhà đài đã để ý tới ông.
93739	Vận hành là một trong những chức năng chính trong một tổ chức cùng với chuỗi cung ứng, tiếp thị, tài chính và nguồn nhân lực.
93740	” và nhân vật “
93741	Vành đai địa chất "đá cứng" cục bộ này được bao phủ bằng một lớp đá vôi kỷ Cácbon tại trung tâm đảo, làm gia tăng tăng cảnh quan tương đối phì nhiêu và tươi tốt.
93742	Vành đai tiểu hành tinh chính nằm giữa quỹ đạo của Sao Hỏa và Sao Mộc, khoảng cách từ 2,3-3,3 AU tính từ Mặt Trời.
93743	Vành đai trong shisha thường được gắn giữa chén và thân, giữa miếng đệm thân và bình nước và giữa thân với vòi.
93744	Vành hố chồng lên một hố nhỏ khác ở phía đông, và có một cặp hố va chạm nhỏ ở phía bắc.
93745	Và nhiều giải thưởng cao quý khác của Đảng và nhà nước trao tặng.
93746	Và nhiều người cho rằng đây lại là việc khởi sự một nỗ lực viển vông khác: cuộc chiến giữa chính phủ và quần chúng nghiện rượu.
93747	Và nhiều quán hàng khác cũng bán kèm các nội tạng gà như mề, gan, ruột - những nội tạng được các thực khách ruột của cơm gà ưa thích.
93748	Và nhờ 2 bộ phim này, sự nghiệp của bà bắt đầu có chuyển biến tốt lên do chúng là một phần của những bộ phim có doanh thu cao nhất trong mọi thời đại.
93749	Văn hoá Ai Cập phồn thịnh trong giai đoạn kéo dài này và duy trì đặc trưng Ai Cập trong tôn giáo, nghệ thuật, ngôn ngữ và phong tục.
93750	Văn hóa Ai Cập tin rằng thân thể là nơi trú ngụ cho linh hồn, người Ai Cập gọi là: Ka và đó là phần chủ chốt của con người trong kiếp sau.
93751	Văn hóa Amphora Globular cũng đã sử dụng các hầm khai thác và thậm chí còn mở rộng diện tích thăm dò lên khoảng 500 km.
93752	Văn hóa cao cấp (
93753	Văn hoá có vị trí, vai trò, tính chất và chức năng quan trọng.
93754	Văn hóa của Bangkok phản ánh vị trí của nó như là trung tâm của sự thịnh vượng và hiện đại hóa của Thái Lan.
93755	Văn hóa của khu vực Tây Nam Bộ khi các câu chuyện của nhân dân địa liên quan đến hai lớp tín ngưỡng là Tín ngưỡng thờ Hổ và tín ngưỡng thờ Rắn.
93756	Văn hóa của tổ chức có liên quan đến cách nhận thức và lối hành xử của các thành viên đối với bên trong và bên ngoài tổ chức đó.
93757	Văn hóa Cuba chịu ảnh hưởng nhiều ở thực tế đây là đất nước tiếp thu và hòa nhập nhiều nền văn hóa, chủ yếu từ Tây Ban Nha và châu Phi.
93758	Văn hoá địa phương có nền tảng là văn hoá truyền thống Mã Lai và Hồi giáo.
93759	Văn hóa được đặt tên theo địa điểm khảo cổ Sintashta, thuộc tỉnh Chelyabinsk, Nga.
93760	Văn hóa Gallo-La Mã đã được tiếp nhận trên một phạm vi không rõ tại các hòn đảo.
93761	Văn hóa, Hà Nội, 1961.
93762	Văn hóa phi vật thể tồn tại nghiêng về giá trị tinh thần.
93763	Văn hóa phương Tây, đặc biệt là văn hóa Mỹ được giới thiệu rộng rãi và xâm nhập mạnh vào miền Nam.
93764	Văn hóa thanh niên đã bắt đầu ở Mỹ.
93765	Văn hóa Thông tin, 2005.
93766	Văn hóa Vinča (5.500-4.500 TCN) đã kế thừa văn hóa Starčevo, tiếp tục phát triển thành một nền văn hóa nông nghiệp tiên tiến hơn, cũng được đặt tên theo Vinča-Belo Brdo của Beograd.
93767	Văn hóa xã hội được quan tâm thực hiện, nhất là hộ nghèo còn 2,46%, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.
93768	Văn hoá Ý hưng thịnh trong thời kỳ này, sản sinh các học giả, nghệ sĩ và nhà bác học nổi tiếng.
93769	Văn học 11 tập I, Nhà xuất bản Giáo dục, 1981, tr.
93770	Văn học Bờ Biển Nga rất đa dạng và phong phú từ phong cách cho đến những câu thành ngữ, tục ngữ có nguồn gốc tương đối vững chắc từ việc biên tập cho đến các tác giả có uy tín.
93771	Văn học Cuba đã bắt đầu có tiếng vang từ đầu thế kỷ XIX.
93772	Văn học cũng có những câu chuyện kỳ diệu về những cuộc phiêu lưu tìm kiếm nàng Dealbhchaomh của Art Óenfer trên Nữ Đảo (The Island of Women), đưa cô trở lại Ireland và trục xuất mẹ kế xấu xa của mình là Bé Chuma mãi mãi.
93773	Văn học in lại năm 2007.
93774	Văn học lấy ngôn từ làm chất liệu.
93775	Văn học Liên Xô (
93776	Văn học mạng có xu hướng yêu cầu người dùng duyệt qua tài liệu thông qua cài đặt kỹ thuật số, sử dụng thiết bị tương tác để trao đổi văn học.
93777	Văn học thế kỷ 19, tr.
93778	Văn học viết cũng có tác động trở lại đối với văn học dân gian trên một số phương diện.
93779	Văn học Việt Nam trung đại có những tác phẩm về ma qủy tiêu biểu như: Chuyện Chức Phán sự đền Tản Viên, Chuyện yêu quái ở Xương Giang, Chuyện tướng Dạ Xoa (Truyền kỳ mạn lục –
93780	Vạn hộ Sử Cách đưa quân vượt sông đầu tiên, bị tướng Tống là đô thống Trình Bằng Phi đẩy lui.
93781	Vành tai chính là tai ngoài của thỏ.
93782	Và như kết quả quan sát được, giá trị hằng số vũ trụ học đo được cần để giải thích sự giãn nở gia tốc quan sát thấy từ dữ liệu siêu tân tinh, là đủ và phù hợp để làm cho hình học của vũ trụ là phẳng.
93783	Van Hulst từng là Thượng nghị sĩ từ tháng 7 năm 1956 đến tháng 6 năm 1981.
93784	Và như một quy luật ở trường học đặc biệt này, chiến tranh thế giới được mô phỏng trong diorama đó với tên gọi là War Time.
93785	Và những động tác ấy đã nằm trong đầu chúng tôi cả năm vừa qua.
93786	Và như thế chúng ta hy vọng rằng tên mới này sẽ được mọi người chấp nhận.
93787	Và như thế có 3.000 người bị giết chết!
93788	Và như thế cơ chế làm yếu đi độ mạnh của synap này không cần đến các hoạt động điện thế yếu tại nơron trước và sau synap, điều này là kết quả của sự kích thích các nơron trung gian đóng vai trò điều chỉnh mạnh.
93789	Và như thế học sinh có thể cố gắng tiếp tục cho tới khi nào mà họ thành công.
93790	Và như vậy, không có phù hợp cũng không có xung đột gì ở đây.”
93791	Và như vậy, người có lòng tự trọng phải biết xấu hổ khi lỡ xảy ra điều gì sai trái và có ý thức sửa chữa đến cùng.
93792	Và như vậy, từ 1 game được cho là một "League of Legends Mobile", Mobile Legends đã lột xác và vươn lên vị trí top đầu thể loại game MOBA trên nền tảng di động.
93793	Vành Z/4Z không phải là một vành giảm.
93794	Văn khắc Cổ Châu Phật bản hạnh (Cổ Châu hạnh) là bản dịch chữ Nôm của "Cổ Châu lục".
93795	Văn khố Quốc gia Croatia.
93796	Văn kiện của nó được coi là nền tảng của quan hệ quốc tế hiện đại.
93797	Văn kiện Đảng 1930-1945, Tập III, sđd, trang 332.
93798	Vẫn là ảnh bán cầu này của Rhea.
93799	Văn Lâm là một huyện thuộc tỉnh Hưng Yên mảnh đất trăm nghề.
93800	Vạn Lịch chết ở tuổi năm bảy, khá già cho một người béo nặng như ông.
93801	Vạn Lịch đã gửi khoảng 43.000 binh sĩ với 100.000 bao gạo cho người dân Triều Tiên.
93802	Văn liệu: Lành như Bụt (tục ngữ).
93803	Vẫn luôn luôn mong chờ có một cái kết đẹp; dù có trải qua bao nhiêu khó khăn hay thử thách đi nữa thì chàng trai vẫn sẽ luôn luôn bên cạnh bảo vệ và động viên cô gái ấy đến cùng".
93804	Văn miếu Bắc Ninh ( ) là một trong 6 văn miếu của Việt Nam.
93805	Văn Miếu cũng là nơi thanh tịnh, sạch sẽ, xung quanh trồng cây cối làm hàng rào bảo vệ (chủ yếu là cây tre).
93806	Văn minh loại III có thể sử dụng cùng loại công nghệ như loại II, nhưng áp dụng một cách riêng lẻ cho tất cả các ngôi sao trong một hay nhiều thiên hà.
93807	Văn minh Sơ Elam được xếp vào giai đoạn 3200 TCN đến 2700 TCN, với nhiều ý kiến dị biệt về niên đại như đối với các thời đại xa xưa khác.
93808	Vân Nam giàu các nguồn lực tự nhiên.
93809	Văn nhân Cao Ly Chu Thận trong tác phẩm Du thanh lương sơn lục đã gọi Thôi Trí Viễn là ông tổ của "nền văn học phương Đông".
93810	Van nhĩ - thất: ngăn giữa nhĩ và thất, bên trái có van hai lá, bên phải có van ba lá.
93811	; và nó bị bán cho hãng Puget Sound Towing & Barge Co.
93812	Và nó cũng là vấn đề gây nhiều tranh cãi ở Nigeria.
93813	Văn phòng công tố ban đầu cáo buộc tội kích động hận thù dân tộc, nhưng sau đó đã rút vì thiếu chứng cứ.
93814	Văn phòng công tố ở Madrid đang điều tra mức phí chuyển nhượng mà Barcelona mua Neymar từ Santos.
93815	Văn phòng của Ủy ban được đặt tại Toà nhà José María Vargas ở Caracas, cách Cung điện Lập pháp liên bang chỉ vài trăm thước, tòa nhà cũ cũng là nơi đặt trụ sở của ban lãnh đạo Quốc hội.
93816	Văn phòng đã được đổi tên thành Ngân hàng Tiết kiệm Chính phủ (GSB), có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 1947.
93817	Văn phòng hiệu trưởng đại học Porto.
93818	Văn phòng Hội đồng Anh được chuyển đến khu vực Đại sứ quán Anh, vì hợp chất của Hội đồng Anh đã bị phá hủy trong vụ tấn công tự sát này.
93819	Văn phòng Liên hiệp Công-Thương Ấn Độ (ASSOCHAM) phát biểu rằng sự kiện mất điện "gây tác động nghiêm trọng" cho các doanh nghiệp, khiến nhiều cơ sở không thể hoạt động.
93820	Văn phòng Thành phố Bắc Kinh đặc trách Kiểm tra Y tế đã không tìm ra bất cứ con ốc sên sống nào trong 2000 nhà hàng khác.
93821	Văn phòng thường trực (Biroul Permanente) là cơ quan được bầu bởi các đại biểu để cai quản Phòng.
93822	Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết Thủ tướng sẽ triệu tập hội nghị uỷ ban khẩn cấp Cobra để có biện pháp đối phó.
93823	Văn phòng Tổng Đăng ký dường như không nhận ra tên cả hai đều là phụ nữ và đã cấp giấy chứng nhận kết hôn.
93824	Van Presta và van Schrader được sử dụng trên lốp khí nén là những ví dụ của xupap.
93825	Vân Quang Long lúc sinh thời có tính cách cởi mở, hòa đồng, hiền lành, thân thiện với mọi người nên được bạn bè cũng như các đồng nghiệp rất yêu mến, anh có rất nhiều bạn bè trong và ngoài giới giải trí.
93826	"van Rosevelt", nghĩa là "cánh đồng hoa hồng".
93827	Van Sant gặp khó khăn trong việc tài trợ cho Hollywood, và tại một thời điểm đã cân nhắc việc làm bộ phim với ngân sách rất nhỏ với dàn diễn viên trẻ em đường phố thực tế.
93828	Vân Sơn 33 với chủ đề Vân Sơn in Shanghai - Hậu máu nhuộm bãi Thượng Hải được thu hình năm 2006 và phát hành ngày 23 tháng 6 năm 2006.
93829	Vân Sơn 49 với chủ đề Vân Sơn in New York - Một thời để yêu được thu hình ngày 31 tháng 8 năm 2013 tại Turning Stone Casino Events Center và phát hành ngày 20 tháng 11 năm 2013 với 3 DVD và 1 CD tặng kèm.
93830	Vận tải tăng 62%.
93831	Văn Tạo gọi đây là một "âm mưu đồng hóa" (xem chi tiết trong tạp chí Nghiên cứu lịch sử: Chuyên đề về nhà Nguyễn, số 271, 1993, tr.
93832	Vạn thế khoa danh tại hậu nhân".
93833	Văn thơ của ông chưa được phổ biến và ngày càng có ít người biết vì sách được lưu giữ trong thư viện đều là chữ Nôm và chữ Hán.
93834	Văn Thông bèn cải trang tự xưng là Trương lão gia, đến dinh Tiến xin yết kiến.
93835	Văn thư số 124 ngày 1-8-1963 của Uỷ ban Bảo vệ Phật giáo (UBBVPG) kính gởi ông Frederick E. Nolting, Đại sứ Hoa kỳ tại Sài Gòn.
93836	Vận tốc của tên lửa cải tiến lên tới 135 m/s và có khả năng diệt xe tăng ở cự ly từ 500m đến 3.000m.
93837	Vận tốc đầu đạn là 700 m/s (2.300 ft/s); của HE là 730 m/s (2.400 ft/s) cung cấp tầm bắn hiệu quả là 900 m (2.950 ft).
93838	Vận tốc quay quanh trục rất nhanh, khoảng 215 km/s.
93839	Vantoux có điểm thấp nhất là 171 mét và điểm cao nhất là 258 mét.
93840	Văn Vũ Vương trị vì Tân La Thống nhất trong hai mươi năm đến khi ông ngã bệnh năm 681. Trong giờ phút lâm chung, ông đã để lại di nguyện và chúc thư, và nhường ngôi cho vương tử là Thần Văn (Sinmun).
93841	Van Wyk đã chơi trẫn đấu thứ 100 của mình cho Nam Phi trong trận gặp đội tuyển Namibia, giành được chiến thắng 2-0 vào tháng 8 năm 2014.
93842	Van Wyk là một nhà tổ chức thể thao và một huấn luyện viên thể dục bán thời gian tại trường trung học Jan Mohr, trường trung học cũ của cô.
93843	Vany có điểm thấp nhất là 182 mét và điểm cao nhất là 258 mét.
93844	Vào 02/2011, Google đã công bố bản cập nhật Panda, trong đó xử phạt các website chứa nội dung trùng lặp từ các website và nguồn khác.
93845	Vào 07 tháng 3 năm 1920.
93846	Vào 10:00 ngày 26 tháng 8, tàu tuần dương bảo vệ lớp Archer Racoon đến thị trấn Zanzibar và thả neo nối tiếp với Thrush và Sparrow.
93847	Vào 12:12 sáng ngày 12 tháng 12 năm 2019 MV chính thức ra mắt trên Youtube.
93848	Vào 16 Tháng 4 năm 2014, một shell GUI dành cho Weston được gọi Maynard đã được phát hành.
93849	Vào 1795 nước Pháp sáp nhập khu vực Rhineland nơi mà Kramp đang làm việc và sau đó ông ta trở thành một giảng viên ở Köln (thành phố này từng là của Pháp từ 1794 tới 1815), dạy toán, hóa và vật lý.
93850	Vào 17 giờ, Le Page họp tất cả các tiểu đoàn trưởng của binh đoàn và cho biết cuộc tấn công phá vây vào hẻm Cốc Xá sẽ bắt đầu vào 3 giờ sáng hôm sau.
93851	Vào 17 tháng 12 năm 2012 Sony xác nhận rằng Xperia U sẽ không được cập nhật lên phiên bản Android Jelly Bean 4.1 do phần cứng không tương thích.
93852	Vào 18 tháng 12 năm 2013, 70% cổ phần được mua bởi LOEN Entertainment và đưa Starship thành một nhãn đĩa độc lập thuộc LOEN.
93853	Vào 1918, hai khẩu súng trường được thử nghiệm tại Kho vũ khí Springfield bởi Julian Hatcher Hatcher, Julian S. (1947).
93854	Vào 19 tháng 10, K.Will phát hành album "Will In Fall" với bài chủ đề là "You Don't Know Love".
93855	Vào 19 tháng 6 năm 2005, đã có một cuộc chống đối công cộng đối với điều luật.
93856	Vào 1 tháng 4 năm 2009, anh ghi bàn thắng duy nhất tại Vòng loại World Cup 2010 giữa Hàn Quốc và Triều Tiên.
93857	Vào 22 tháng 5 năm 2009, bộ phim giành được $44,277,350 tại và tổng cộng $106,904,619 toàn thế giới.
93858	Vào 27 tháng 3 năm 2012,"Right by My Side"được chính thức chọn làm đĩa đơn thứ hai từ album, và được phát hành trên đài phát thanh Rhythmic và đài Urban của Mỹ.
93859	Vào 31 tháng 10 năm 2019, anh ra mắt single mang tên "Exclusive Contract (专属合约)".
93860	Vào 31 tháng 8 năm 2012, AB 1500 đã thất bại trong việc tìm sự hỗ trợ cần thiết để tiến xa hơn.
93861	Vào 6 giờ 40 phút sáng 12-11-1969, Lưu Thiếu Kỳ qua đời trong tình trạng không được cấp cứu.
93862	Vào 9 tháng 5 năm 2014, có luồng tin thông báo rằng The Sims 4 đã bị đánh giá "18+" (Cấm trẻ em) bởi chính phủ Nga.
93863	Vào ban đêm, Tiểu Hải và nhóm chị em của cô dùng kế giải thoát cho Trình.
93864	Vào buổi chiều, tổng thư ký của Bersatu, Marzuki Yahya, xác nhận rằng Mahathir đã rút đơn từ chức chủ tịch của Bersatu.
93865	Vào buổi đánh giá cuối cùng, giám khảo Tatyana Mikhalkova đề nghị việc bỏ phiếu, bởi vì trong một thời gian dài họ không thể đi đến một ý kiến ​​chung.
93866	Vào buổi đánh giá đầu tiên, 13 cô gái đã được chọn và sẽ bước vào cuộc thi nhưng với Mille thì cô chính là người có tấm ảnh đẹp nhất tuần.
93867	Vào buổi đánh giá, Giai được khen ngợi.
93868	Vào buổi đánh giá, Naomi là người bị các cô gái khác bình chọn để gặp với ban giám khảo, Alisia được gọi tên đầu tiên còn Naomi là thí sinh tiếp theo bị loại.
93869	Vào buổi đánh giá, Natalya được gọi tên đầu tiên còn Alena là thí sinh tiếp theo bị loại.
93870	Vào buổi đánh giá ngày hôm sau, Abbie có tấm ảnh đẹp nhất còn Jade & Dajana là 2 thí sinh tiếp theo bị loại.
93871	Vào buổi đánh giá ngày hôm sau, Danilo là người có tấm ảnh đẹp nhất còn Ramanda là thí sinh tiếp theo bị loại.
93872	Vào buổi đánh giá ngày hôm sau, Niral là người bị các cô gái khác bình chọn để gặp với ban giám khảo.
93873	Vào buổi đánh giá ngày hôm sau, Ramanda là người có tấm ảnh đẹp nhất còn Fee là thí sinh tiếp theo bị loại.
93874	Vào buổi đánh giá ngày hôm sau với sự xuất hiện giám khảo khách mời là André Passos, Ana Paula B. là người được gọi tên đầu tiên còn Lívia là thí sinh cuối cùng bị loại.
93875	Vào buổi đánh giá ngày hôm sau với sự xuất hiện giám khảo khách mời là Mariana Verkerk & Mac Folker, các cô gái đã có thử thách nhỏ là trình diễn thời trang trong bộ đồ tự làm bằng những tấm vải.
93876	Vào buổi đánh giá ngày hôm sau với sự xuất hiện giám khảo khách mời là Mike Nielsen & Kristinn Óli Hrolfsson, Catrine là người có tấm ảnh đẹp nhất tuần nên sẽ nhận được một chiếc khăn quàng lông thú, còn Klara là thí sinh đầu tiên bị loại.
93877	Vào buổi đánh giá ngày tiếp theo, Adela được gọi tên đầu tiên còn Janny là thí sinh tiếp theo bị loại.
93878	Vào buổi đánh giá ngày tiếp theo, Caroline H. là người có tấm ảnh đẹp nhất tuần còn Amanda & Caroline S. là 2 thí sinh tiếp theo bị loại.
93879	Vào buổi đánh giá ngày tiếp theo, Jenilee được gọi tên đầu tiên, còn Tashi là thí sinh tiếp theo bị loại.
93880	Vào buổi đánh giá ngày tiếp theo, Stephanie được gọi tên đầu tiên còn Hayley là thí sinh tiếp theo bị loại trong buổi loại trừ cảm xúc nhất với Lisa và các cô gái.
93881	Vào buổi đánh giá ngày tiếp theo với sự xuất hiện giám khảo khách mời là Heli Mäenpää, Mari là người được gọi tên đầu tiên còn Roosa là thí sinh tiếp theo bị loại.
93882	Vào buổi đánh giá ngày tiếp theo với sự xuất hiện giám khảo khách mời là Paultje Column, Marcus là người có tấm ảnh đẹp nhất còn Anouk là thí sinh tiếp theo bị loại.
93883	Vào buổi đánh giá ngày tiếp theo với xuất hiện giám khảo khách mời là Aleksandr Pushnov, Dmitry Dibrov và Elena Ermolaeva, Tatyana được gọi tên đầu tiên còn Sasha là thí sinh tiếp theo bị loại.
93884	Vào buổi đánh giá, Nino được gọi tên đầu tiên còn Tamo là thí sinh tiếp theo bị loại.
93885	Vào buổi đánh giá, Yulia V. được gọi tên đầu tiên còn Yulia O. là thí sinh tiếp theo sẽ bị loại, và trong lúc Yulia O. chào tạm biệt thì Fyodor đã đưa một cái phong bì cho cô và nói rằng cô vẫn được ở lại cuộc thi.
93886	Vào buổi sáng các ngày thường, giao thông chủ yếu theo hướng nam vào thành phố nên bốn trong số sáu làn xe dành cho các phương tiện chạy theo hướng nam.
93887	Vào buổi sáng của ngày khai cuộc, các ứng viên được cài chíp theo dõi vào cơ thể, để ban tổ chức có thể theo dõi họ.
93888	Vào buổi tối của cuộc họp, khi chúa trùm và underboss đến nơi, họ bị phục kích và bắn chết bởi sát thủ theo lệnh của Gotti.
93889	Vào buổi tối ngày 1 tháng 10, Valckenier nhận được báo cáo rằng có một đám đông người Hoa tụ tập biểu tình bên ngoài cổng thành, do bức xúc với các điều khoản được đề ra trong cuộc họp Hội đồng khẩn cấp năm ngày trước đó.
93890	Vào buổi trưa Mặt Trời, góc giờ là 0,000 độ, với thời gian trước buổi trưa mặt trời biểu thị là độ âm và giờ địa phương sau buổi trưa mặt trời biểu thị là độ dương.
93891	Vào các năm 1984 và 1985, tất cả nghệ sĩ được yêu cầu phải trình diễn với bản thu âm bật sẵn, trong khi các màn biểu diễn trực tiếp với dàn nhạc được giới thiệu trở lại vào năm 1986.
93892	Vào các ngày 17/4 tới 19/4, Quân đoàn xe tăng cận vệ số 1 mất 9 xe loại này.
93893	Vào các ngày cuối tuần, anh chuẩn bị các video trước.
93894	Vào các ngày đại lễ như Phục Sinh, Giáng Sinh, thánh lễ sẽ được cử hành nhiều hơn.
93895	Vào cấp 3, Viên Hạo được một nhãn hiệu thời trang mời làm người mẫu đại diện đồ hoạ.
93896	Vào Chủ nhật ngày 9 tháng 8 năm 1970, ước tính 150 người đã tham gia cuộc biểu tình.
93897	Vào cùng năm 1962, hệ thống được chấp nhận trang bị.
93898	" vào cùng ngày.
93899	Vào cùng thời điểm đó tại Kyoto, trong một ngôi nhà Nhật Bản ở Arashiyama, người chiến thắng Satsuki Cup bị giết.
93900	Vào cuối bộ truyện, cô và Anucha tái hôn và sống một cuộc sống hạnh phúc.
93901	Vào cuối chiến dịch Okinawa, nó tham gia bắn phá vào ban ngày và bắn pháo sáng vào ban đêm tại vùng bờ biển phía Nam Okinawa, hỗ trợ cho việc tiến quân của lực lượng trên bờ.
93902	Vào Cuối cùng các do dự trữ liti chứa gần 42.000 tấn liti hydroxit.
93903	Vào cuối cuộc chiến, đã có hơn 10.619 chiếc StuG-III và StuH-42 được sản xuất.
93904	Vào cuối cuộc chiến, Na Uy theo yêu cầu của Anh đã duy trì trên hải phận của mình các bãi mìn để chống lại tàu ngầm Đức.
93905	Vào cuối đêm, các thành viên nhóm sử dụng một tiếng gọi tập hợp đặc biệt và tập hợp ngủ với nhau trong một tổ làm bằng lá, một nhóm nhánh cây, hoặc trong một lỗ trong một cây.
93906	Vào cuối dự án, một cuộc kiểm toán đánh giá độ chính xác của ĐTM bằng cách so sánh các tác động thực tế với dự đoán.
93907	Vào cuối game, ta thấy Yodo nay sống với em gái O-Hatsu của mình.
93908	Vào cuối kỷ Cacbon và đầu kỷ Permi (khoảng 300 Mya), nhiều nhóm, ví dụ Dissorophidae và Trematopidae tiến hóa mạnh, các chi và cột sống khỏe thích hợp cho đời sống cạn, số khác như Eryopidae, phát triển thành sinh vật săn mồi bán thủy sinh lớn.
93909	Vào cuối kỷ Phấn Trắng, Nam Mỹ và Úc vẫn còn kết nối với châu Nam Cực.
93910	Vào cuối mỗi tập, các host và khách mời sẽ chuyển số tiền thu được từ các hoạt động gây quỹ của chương trình cho trường đó.
93911	Vào cuối mùa 2010-11, Xhaka đoạt danh hiệu vô địch Super League cùng Basel; còn trong mùa tiếp theo anh còn giành cú đúp danh hiệu vô địch quốc gia và Siêu cúp Thụy Sĩ cùng đội bóng.
93912	Vào cuối mùa giải 1998/99, câu lạc bộ bị xuống hạng xuống Verbandsliga Baden, nhưng Flick vẫn là huấn luyện viên của họ thêm một mùa giải nữa.
93913	Vào cuối mùa giải cũng chứng kiến sự hợp nhất của hai bộ phận của Lega Pro, cũng như giảm 69 đội xuống còn 60 đội.
93914	Vào cuối mùa giải, Sabalenka vượt qua vòng loại cho giải WTA Elite Trophy, khi cô nằm cùng bảng với Garcia và Ashleigh Barty.
93915	Vào cuối mùa giải tiếp theo, câu lạc bộ rời đi để gia nhập lại North Hants League.
93916	Vào cuối mùa thứ chín, Hidoko bị mất tích trong một nhiệm vụ ngoài sách ở Mexico để giải cứu con trai của Mosely, và được tiết lộ là đã bị bắt và giết bởi một kẻ liên minh với chồng cũ của Mosely.
93917	Vào cuối năm 1928, người Do Thái sở hữu 30.000 dunam của 60.000 dunam vườn cam.
93918	Vào cuối năm 1954, Hub van Doorne đã có ý tưởng sử dụng hệ thống truyền động dây đai, giống như nhiều máy móc trong nhà máy được vận hành bằng dây đai, để lái các phương tiện giao thông đường bộ.
93919	", vào cuối năm 1962.
93920	Vào cuối năm 1962, sau khi hợp đồng với King Records hết hạn, Lopez theo lời đề nghị của Snuff Garrett, tham gia ban nhạc The Crickets hậu Holly với tư cách là giọng ca chính.
93921	Vào cuối năm 1993, cuộc xung đột đã gây ra hàng nghìn người thương vong và tạo ra hàng trăm nghìn người tị nạn cho cả hai bên.
93922	Vào cuối năm 2011, Cleopatra đã ký hợp đồng với hãng Cypher Studios dưới sự quản lý của Jimmy 'The Beatmekah' Okungu.
93923	Vào cuối năm 2013, nó có khoảng 7.700 cư dân.
93924	Vào cuối năm 2013, Quốc hội đã thông qua dự luật để tạo ra một nhóm điều phối cho cộng đồng LGBT.
93925	Vào cuối năm 2013, tổng số lượng lừa giống này được báo cáo là 749, trong đó hầu như tất cả đều ở Andalucia.
93926	Vào cuối năm 2014, Music Ray'n kết hợp Amamiya Sora, Asakura Momo và Natsukawa Shiina thành nhóm nhạc tên là TrySail.
93927	Vào cuối năm 2014, Victoria đã mở nơi bán những đồ cá nhân của mình toàn bộ số tiền bán được sẽ được quyên góp vào quỹ từ thiện.
93928	Vào cuối năm 2015, tổng số cá thể bò Rubia Gallega đã đăng ký là 39.971 con, trong đó hầu như tất cả đều ở Galicia.
93929	Vào cuối năm 208 TCN, Hạng Lương tử trận trong trận Định Đào nên quân đội nước Sở nằm dưới quyền kiểm soát của Sở Nghĩa Đế.
93930	Vào cuối năm bốn bị giam giữ chờ xét xử, và tuyên bố phỉ báng đã không được giải quyết.
93931	Vào cuối năm đó, Công tước thứ 2 mới này cướp ngôi vua nước Anh của Richard II, lên ngôi với niên hiệu Henry IV, tại thời điểm này tước Công tước đã được nhập vào ngôi vua.
93932	Vào cuối những năm 1600, nhiều quý tộc Đức đã bắt đầu nuôi dưỡng giống chó này trong nhà để bảo vệ và canh gác nhà cửa.
93933	Vào cuối những năm 1770, cả sự nổi tiếng và tài chính của ông đều suy giảm.
93934	Vào cuối những năm 1870, các nhà lai tạo người Đức Roberth, Konig và Hopner đã sử dụng con chó giống này để tạo ra một giống mới, ngày nay được gọi là Chó Boxer.
93935	Vào cuối những năm 1930, Asmera được gọi là Piccola Roma (Tiểu Roma).
93936	Vào cuối những năm 1930, đây là hai chữ số, số đầu tiên chỉ sửa đổi về khung máy bay, số kia chỉ các phiên bản động cơ.
93937	Vào cuối những năm 1940, có hai Đảng bảo thủ (
93938	Vào cuối những năm 1970, thanh thiếu niên hiện đại có phiên bản H&M riêng của họ khi khái niệm Impuls được đưa ra, lấy cảm hứng từ các cửa hàng denim của Mỹ.
93939	Vào cuối những năm 1980, một người Mỹ theo Kitô truyền thống là Gary Giuffre bắt đầu mô tả niềm tin rằng Hồng y Siri là vị giáo hoàng đích thực, và ông bị giam giữ trong một tu viện ở Rôma.
93940	Vào cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990, các nhà sản xuất màn hình và card đồ họa đã giới thiệu các tiêu chuẩn độ phân giải cao mới hơn một lần nữa bao gồm xen kẽ.
93941	Vào cuối những năm 1990, các nhóm khác đã công bố định nghĩa riêng mô tả một bộ phần mềm gần như giống hệt nhau.
93942	Vào cuối những năm 2010, việc tái cấu trúc cả đội bay và mạng lưới tuyến của hãng vẫn tiếp tục.
93943	Vào cuối phim, họ nhận ra rằng người nằm trên sàn nhà không chết và anh ta là lý do họ bị nhốt trong phòng.
93944	Vào cuối tập, các người mẫu nhận được hình của mình ở buổi chụp ảnh nhóm mà họ đã chụp vào đầu tập phim, sau đó được tiết lộ là Sonja là người tiếp theo phải rời khỏi cuộc thi.
93945	Vào cuối tập đó, tất cả 16 cô gái đã bình chọn cho cô gái nào họ muốn vào chung kết.
93946	Vào cuối tháng 4 năm 1930, Hitler thông báo công khai và kiên quyết về sự đối địch với Gregor Strasser, đồng thời bổ nhiệm Goebbels làm thủ lĩnh tuyên truyền của đảng Quốc xã thay thế Strasser.
93947	Vào cuối tháng 6 năm 1914, Sükhbaatar có liên hệ đến một vụ nổi loạn quân sự chống lại điều kiện sống tồi tệ và nạn tham nhũng trong quân đội, song điều này dường như không có ảnh hưởng tiêu cực nào tới ông.
93948	Vào cuối tháng 8 năm 1900, Charles bắt đầu đến Marseille.
93949	Vào cuối tháng, Ian Kenny đã tham gia vào dàn diễn viên.
93950	Vào cuối tháng Tư và đầu tháng sâu bướm bắt đầu nở sau khi qua mùa đông trong kén.
93951	Vào cuối thập niên 1880, Tống Gia Thụ bắt đầu mệt mỏi với việc truyền giáo và cảm thấy mình có thể làm nhiều hơn cho người dân của mình nếu ông không bị ràng buộc với những hạn chế và phương pháp của nhà thờ.
93952	Vào cuối thập niên 1980, đầu thập niên 1990, Quảng Nam-Đà Nẵng là một câu lạc bộ mạnh, đỉnh cao là khi vươn tới chức vô địch quốc gia năm 1992 cùng ba lần giành ngôi á quân vào các năm 1987, 1990 và 1991.
93953	Vào cuối thập niên 90 của thế kỷ 20 một lượng lớn hồng ngọc đã xử lý nhiệt được tung ra thị trường đã làm giảm giá hồng ngọc.
93954	Vào cuối Thế chiến thứ 2, dưới sức ép của lực lượng Nhật Bản, nhà trường đã không còn có thể nhận học sinh mới, và các trường học bị đóng cửa trong năm 1944.
93955	Vào cuối thế kỉ XIX, gia tộc đã sở hữu hay đã xây dựng với ước tính thấp nhất là hơn 41 cung điện với quy mô đầy lãng phí, sang trọng chưa từng có kể cả bởi những gia tộc hoàng gia giàu có nhất.
93956	Vào cuối thế kỷ 16, Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Hà Lan đã phát động các chương trình thuộc địa lớn ở miền đông Bắc Mỹ.
93957	Vào cuối thế kỷ 17, nó được mở rộng bởi kiến trúc sư Tylman van Gameren.
93958	Vào cuối thế kỷ 18, do sự thay đổi về quân phục của quân đội, dạng mũ mitra đã phải nhường chỗ cho mũ bearskin hoặc đã được thay thế bằng các loại mũ tiêu chuẩn mới dạnh cho bộ binh như bicorn hoặc tricorn.
93959	Vào cuối thế kỷ 18, Saint-Louis có khoảng 5.000 cư dân, không kể số lượng nô lệ.
93960	Vào cuối thế kỷ 19, người Chechens đã bắt đầu di cư từ vùng Kavkaz đến miền đông Thổ Nhĩ Kỳ.
93961	Vào cuối thế kỷ 19, sau khi Collège de Sorbonne đã ngừng hoạt động, khu trường ốc cũ được dùng chia cho các phân khoa Khoa học và Văn học của Viện Hàn lâm Paris.
93962	Vào cuối thế kỷ 19, sự suy giảm của giống gà này là bắt nguồn do sự lai tạp giống với những con gà khác, và đã trở nên một cách rõ ràng.
93963	Vào cuối thế kỷ 20, Batu Maung phát triển từ khu vực nông nghiệp lên khu dân cư bắt đầu.
93964	Vào cuối thế kỷ 20, chữ được thay đổi để chỉ sử dụng các chữ cái tiếng Hàn.
93965	Vào cuối thế kỷ thứ bảy, một số hình ảnh của các vị thánh đã được xem là "cửa sổ" mà qua đó người ta có thể giao tiếp với hình vẽ được mô tả.
93966	Vào cuối thế kỷ XVII, các kiến trúc sư người Ý Joseph Simon Bellotti và Pompeo Ferrari đã dựng lên lâu đài Baroque hiện tại trên nền móng cổ xưa của nó.
93967	Vào cuối thời kỳ Tân-Assyria, dân số của nó đã đạt đến 120000 người, và có thể là thành phố lớn nhất thế giới tại thời điểm đó. see historical urban community sizes.
93968	Vào cuối tour quảng bá cho album trước của King Crimson, Islands, Fripp rời hãng đĩa cùng ba thành viên khác (Mel Collins, Boz Burrell và Ian Wallace).
93969	Vào cuối triều đại nhà Thanh, phái viên Việt Nam đến nhà Thanh Trung Quốc vẫn mặc trang phục chính thức theo phong cách nhà Minh.
93970	Vào cuối truyện, nhân vật chính trở thành cao thủ với võ công ít ai sánh bằng.
93971	Vào đầu Chiến dịch Barbarossa vào mùa hè năm 1941, Tập đoàn quân Đức Wehrmacht do North Marsh Wilhelm Ritter von Leeb đánh chiếm Courland, cùng với phần còn lại của Baltic ven biển.
93972	Vào đầu năm 1942, việc Anh thắng lợi trong cuộc đánh bại lực lượng hải quân Ý khiến phía Đồng Minh có thêm quân nhu và vật chất.
93973	Vào đầu năm 1949, gia đình ông chuyển đến Floreşti.
93974	Vào đầu năm 1960, Suneung bắt đầu hình thành.
93975	Vào đầu năm 2018, khán đài 352 chỗ đã được mở rộng thêm 550 chỗ để nâng sức chứa lên 900 chỗ.
93976	Vào đầu ngày 29 tháng 6, JTWC đã cập nhật hình thái này thành Bão Nhiệt đới 08W và ngay sau đó, JMA đặt tên cho hình thái là Bão Nhiệt đới Chataan.
93977	Vào đầu những năm 1980, Isaad tiếp tục tham gia rất nhiều bộ phim cùng với những ngôi sao rất thành công.
93978	Vào đầu những năm 1980, ngọn núi được bao phủ bởi rừng núi cao cũ và được BirdLife International xác định là một trong những vùng chim quan trọng vì nó hỗ trợ một số loài chim đặc hữu và giới hạn vùng sinh sống.
93979	Vào đầu những năm 1990, ông đã nghỉ hưu và sống ở Dorset cùng vợ và đám thú cưng Kneazle gồm: Hoppy, Milly, và Mauler.
93980	Vào đầu tháng 10 năm 2006, trang mạng chính thức của Winehouse công bố nhiều đoạn clip của những bài hát chưa được phát hành.
93981	Vào đầu tháng 12 năm 2017, Horst Seehofer tuyên bố từ chức chức vụ thủ hiến Bayern vào ngày mà sẽ được xác định vào đầu năm 2018.
93982	Vào đầu tháng 3 năm 2015, WM Ent đã công bố một số hình ảnh và video tiết lộ các thành viên, sau đó các công ty tạo ra các trang mạng xã hội cho nhóm.
93983	Vào đầu tháng 4 năm 2003, sau nhiều tuần bị giam giữ, đôi chân của ông bị sưng phù, da ông trở thành vàng vọt, và ông bị sụt hơn 20 kg (40 pounds) thể trọng.
93984	Vào đầu tháng 5 năm 2013, trang web "2NE1Loves.
93985	Vào đầu tháng sáu, hiếm có một cơn bão Thái Bình Dương nào gây ảnh hưởng lớn đến thời tiết của vùng.
93986	Vào đầu tháng tư, ông trở về Eastern Bank cùng khoảng 180 nam giới được cung cấp bởi Chính quyền Buenos Aires và ngày 11 tháng tư, ông ban hành Tuyên ngôn Mercedes.
93987	Vào đầu thập niên 1970, Vạn Hạnh có hơn 3.000 sinh viên.
93988	Vào đầu thập niên 1980, bà ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc ăn khách, bắt đầu với đĩa đơn 1983 "Let's Stay Together" và album đơn ca thứ năm Private Dancer (1984).
93989	Vào đầu thế chiến, Lính Áo-Hung được trang bị tốt hơn không nhiều so với lính Nga.
93990	Vào đầu thế kỷ 20 đoạn đầu của sông Isar dần dần bị lấy nước đi nhiều.
93991	Vào đầu thế kỷ 20, hồ đã được ghi nhận sâu 35 mét; ngày nay các điểm sâu nhất là 20 m. Hồ Abrau không có lối thoát.
93992	Vào đầu thế kỷ 20 là 328 người.
93993	Vào đầu thế kỷ XIX, chế độ nô lệ bị bãi bỏ và buôn bán nô lệ bị cấm hoàn toàn.
93994	Vào đầu thế kỷ XVII, cả phụ nữ và đàn ông đều đeo một dạng obi dây băng.
93995	Vào đầu thế kỷ XX, Vladimir Bogoraz tìm ra dấu vết của một hệ chữ viết của Tenevil, một người chăn tuần lộc địa phương.
93996	Vào đêm 20 tháng 3, ông đến phòng thu của RCA ở Nashville để thu âm các bài hát cho album mới cùng với đĩa đơn "Stuck on You", được gấp rút phát hành và nhanh chóng trở thành bản hit quán quân.
93997	Vào đêm cuối cùng thị nữ của vương hậu đến tìm Hong Lim và bảo anh ta đến gặp vương hậu ở thư viện.
93998	Vào đêm mồng một Tết, 2 giờ sáng quân Giải phóng đồng loạt pháo kích vào Bộ Tư lệnh Sư đoàn 1, Bộ Chỉ huy Tiểu khu, Trung tâm Huấn luyện Đống Đa và vị trí của Thiết đoàn 7 Kỵ binh ở An Cựu.
93999	Vào đêm ngày 11 và 12 tháng 5, các đảng đối lập là DAP và Gerakan biểu dương thành công của họ trong bầu cử.
94000	Vào đêm nọ trong tháng 11 năm 846, trong quần áo có giấu con dao, Yeom Jang vừa đến đảo Thanh Hải thì bị Jang Seong-pil và quân sĩ Thanh Hải giữ lại tại bến tàu.
94001	Vào đêm sinh nhật lần thứ 19 của họ, họ đã bị Gorgom bắt giữ và được biến đổi thành cyborg và truyền cho King Stones.
94002	Vào đến địa phận Nghệ An, bọn Nghi đằng trước, đằng sau đều bị giặc đánh.
94003	Vào đỉnh điểm của Chiến tranh Việt Nam năm 1968, quân số của Fort Bragg đã tăng lên 57.840 người.
94004	Vào đoạn cuối của cú lượn, nó gấp vây ngực để hạ cánh xuống biển, hoặc nhúng đuôi xuống nước để đẩy mạnh xuống mặt nước để thực hiện thêm một cú bay liệng nữa, có thể thay đổi hướng bay.
94005	Vào đời nhà Lý, Bà có công giúp triều đình trông coi kho lương thực tại Núi Kho (tỉnh Bắc Ninh) và đã "thác" trong cuộc kháng chiến chống quân Tống vào ngày 12 tháng 1 năm Đinh Tỵ (1077).
94006	Vào đúng lúc đó, bi kịch xảy ra, ông bị người ta vu cho là Quốc Dân Đảng, là mật thám của Pháp trà trộn vào hàng ngũ Đảng để phá hoại Đảng, bị cùm chân và chuẩn bị phải ra Tòa án lưu động để lĩnh án tử hình.
94007	Vào đúng thời điểm này, thủy triều đang rút xuống nhanh, bãi cọc ngầm dưới sông Bạch Đằng nhô lên, đâm thủng và làm vỡ thuyền Nam Hán.
94008	Vào gần cuối năm, ngày 28 tháng Mười Một, nhóm cho ra tiếp một single mới mang tên "Koibito ga Santa Claus (恋人がサンタクロース)".
94009	Vào giai đoạn đầu, Phương diện quân Ukraina 1 do N. P. Vatutin chỉ huy cố gắng hướng các đòn tấn công chính vào khu vực đầu cầu Bukrin phía nam của Kiev, nơi thuận lợi để tập trung lực lượng.
94010	Vào giữa năm 2010, có thông báo rằng Ferrari World sẽ mở cửa vào ngày 28 tháng 10 năm 2010.
94011	Vào giữa những năm 1800, điện thoại, mã băng và điện báo đã được phát minh.
94012	Vào giữa những năm 1950 Leslie đã tạo ra bộ phim UFO có kinh phí thấp, mang tên Them And The Thing tại nhà ông ở Lâu đài Leslie.
94013	Vào giữa những năm 1960, các cơ sở tu viện bị phá bỏ và giáo dục thế tục được đưa vào.
94014	Vào giữa những năm 1990 cuộc xung đột giữa KDP và PUK đã bùng nổ trở lại, kết quả là một cuộc nội chiến đẫm máu, kết thúc vào năm 1997.
94015	Vào giữa những năm 1990, ông bắt đầu nghiên cứu nước chi tiết hơn.
94016	Vào giữa tháng 10, M/V No Way Man của AKB48 đã được ra mắt với 30 thành viên được bầu chọn trong Senbatsu, bao gồm Miyu.
94017	Vào giữa tháng 12 năm 2002, Calvin Klein Inc (CKI) đã được bán cho Phillips Van Heusen Corp.
94018	Vào giữa tháng 12 năm 2014, trong tuần cuối cùng của năm lập pháp 2014, đã có thông báo rằng dự luật sẽ là điều đầu tiên trong chương trình nghị sự của Chính phủ trong phiên họp quốc hội mới, bắt đầu vào đầu tháng 3/2015.
94019	Vào giữa thế kỷ 19, Karl Hildebrandt, một giám đốc tư pháp đã ở sân sau một khu vườn mùa hè và chơi bowling.
94020	Vào giữa thế kỷ 19 nó được nhắc đến như là "con ngựa lớn của Hainaut", nhưng trước 1903 nó không được coi là một giống riêng biệt và thường được cho là giống như Ardennes.
94021	Vào giữa thế kỷ 20, Israel đã điều hành các chương trình giáo dục và viện trợ nước ngoài rộng lớn ở Châu Phi, cử các chuyên gia về nông nghiệp, quản lý nước và chăm sóc sức khỏe.
94022	Vào giữa thế kỷ 20, tỳ linh Nhật Bản bị săn bắt đến gần tuyệt chủng.
94023	Vào giữa thế kỷ thứ 7, Great Bulgaria mở rộng về phía tây để bao gồm thêm lãnh thổ Avar và được tập trung ở Poltava.
94024	Vào giữa thế kỷ XVI, lâu đài bắt đầu xuống cấp.
94025	Vào hai thập niên 1910 và 1920, Paris đã rất phóng khoáng và tự do hơn rất nhiều, đó là lý do tại sao Gerda và Lili dọn đến ở dễ dàng và Gerda thoải mái sống như một người đồng tính nữ.
94026	Và “Oh Montazeri, con đường của bạn sẽ được thực hiện ngay cả khi độc tài bắn chết tất cả chúng ta!”
94027	Vào khoảng 12 giờ 45 phút, mặc dù hư hại nặng nhưng tình trạng xem ra vẫn còn nổi được, Lexington chịu đựng những vụ nổ bên trong dữ dội làm rung chuyển cả con tàu.
94028	Vào khoảng 13 giờ, ông nhận được sự chấp thuận của Hitler để thử đột phá vòng vây vào tối hôm đó.
94029	Vào khoảng 15 giờ 48 phút, Pecos đắm sau khi chịu đựng bốn đợt tấn công bởi máy bay ném bom bổ nhào thuộc Lực lượng Đặc nhiệm của đô đốc Nagumo.
94030	Vào khoảng cuối năm 2010, một thời gian ngắn sau khi chia tay Tammi anh bị bắt gặp thân mật với một cô gái khác nhưng cuộc tình này vẫn không có một kết thúc tốt đẹp.
94031	Vào khoảng đầu thế kỷ 20, nó được sử dụng trong y học như một loại thuốc chữa bệnh và sát trùng cho vết thương và vết loét, mặc dù việc sử dụng này hiện đang được thay thế bởi thuốc sát trùng cao cấp.
94032	Vào khoảng lúc đầu 1000 TCN, kỹ thuật đồ sắt truyền bá khắp khu vực; tuy nhiên trước đó Nam Ấn Độ không có thời kỳ đồ đồng phát triển đầy đủ.
94033	Vào khoảng năm 1611, Kepler cho lưu hành một bản thảo của tiểu thuyết Somnium (Giấc mơ, được con trai Kepler in sau khi ông mất).
94034	Vảo khoảng năm 1920 dòng Spitz lớn được đưa vào Nhật qua Xibiri và đông bắc Trung Quốc.
94035	Vào khoảng năm 2005, số lượng ngựa Mallorquín được ghi trong sách về giống ngựa là 247, nhưng một cuộc điều tra số lượng được tiến hành bởi Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino năm 2003 chỉ xác định được còn 172 cá thể ngựa giống này.
94036	Vào khoảng những năm 1970–1980, Fagan từng là thành viên của chi nhánh Bắc London của Đảng Cách mạng Công nhân.
94037	Vào khoảng tháng Mười, ElBaradei tuyên bố rằng không có chứng cớ Iran đang theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân.
94038	Vào khoảng thời gian đó, lò đáy bằng đã có thể sản xuất thép với chất lượng phù hợp cho các mục đích kết cấu và sản xuất sắt rèn bắt đầu suy giảm.
94039	Vào khoảng thời gian giữa hai cuộc thế chiến, một phần của căn cứ được chuyển cho hàng không dân dụng.
94040	Vào khoảng thời gian này, Beatty đổi hướng về phía Đông, vì rõ ràng là ông ở quá xa về phía Bắc để có thể cắt ngang hướng đi của Hipper.
94041	Vào khoảng thời gian này, có thông tin cho rằng Choppa đã châm ngòi cho cuộc chiến đấu thầu giữa một số hãng thu âm hàng đầu, với giá thầu lên tới 3 triệu đô la được báo cáo.
94042	Vào kỳ Điện thí năm Càn Long thứ 26 (1761), Triệu Huệ được đặc mệnh làm đại thần đọc Quyển (tức là bài thi).
94043	Vào lần cuối cô được nhìn thấy thì cảnh sát Victoria đang nói chuyện với cô.
94044	Vào lần rò rỉ thứ hai, tổng cộng 840 km vuông nước ở Vịnh Bột Hải đã bị ô nhiễm.
94045	Vào lúc 08 giờ, sư đoàn phát hiện ra các vị trí của quân Pháp.
94046	Vào lúc 15:00 UTC ngày 7 tháng 8, John đạt tới cường độ cực đại với sức gió 105 mph.
94047	Vào lúc 15 tuổi, cha mẹ của ông không còn đủ khả năng để cho ông tiếp tục, do đó, ông trở thành một thầy giáo cho trẻ em trong làng của mình và tiếp tục học một mình.
94048	Vào lúc 21:30, ngày 29 tháng 8 năm 2018, khi đang ở nhà với con, bà đã bị bộ phận chống khủng bố của lực lượng cảnh sát Burkinabé bắt giữ vì những lý do vẫn chưa được tiết lộ.
94049	Vào lúc 2 giờ chiều, các nhóm gia đình đang đi dạo trên Nevsky Prospekt như thường lệ vào các buổi chiều Chủ nhật, hầu như không biết về mức độ bạo lực ở những nơi khác trong thành phố.
94050	Vào lúc 7 giờ, các đài rađa cảnh giới Việt Nam phát hiện một tốp máy bay Mỹ bay vào trinh sát khí tượng và mục tiêu.
94051	Vào lúc 8 giờ sáng ngày 26 tháng 7, Đài thiên văn Hồng Kông đã nâng cấp nó thành một cơn bão nhiệt đới.
94052	Vào lúc 9 giờ 10 phút ngày 17 tháng 10 năm 2010, giám mục Lê Phong Thuận qua đời tại Cần Thơ, Việt Nam.
94053	Vào lúc bàn giao, Australia là chiếc tàu chiến lớn nhất ở phía Nam bán cầu.
94054	Vào lúc bình minh, đàn kền kền kéo đến dọn sạch những gì mà lũ cá sấu bỏ lại.
94055	Vào lúc cao điểm của trận bão, vốn kéo dài đến hai ngày, nhiều máy bay bị giật đứt các dây neo cột và đâm vào nhau gây ra nhiều đám cháy trong sàn chứa máy bay.
94056	Vào lúc chiều tối, các thí sinh nhận được thư từ host Thanh Hằng.
94057	Vào lúc cuối, ông thích chức danh "Ngài Tổng thống" hơn là những cái tên gọi uy nghiêm hơn.
94058	Vào lúc đỉnh cao, vương quốc Malacca không chỉ là trung tâm của quá trình Hồi giáo hóa trong khu vực mà còn là trung tâm của văn hóa Mã Lai bao gồm cả văn học.
94059	Vào lúc đó, khi tự sát, anh được sanh lên cõi trời.
94060	Vào lúc đó, nó được biết với cái tên là Skinner's Mudhole.
94061	Vào lúc hai bên cánh của cả hai phe giao chiến với nhau, các cựu binh người Carthage và Châu Phi đóng ở trung tâm hàng ngũ của người Carthage lại không dám rời khỏi vị trí của mình để giúp hai bên cánh của họ.
94062	Vào lúc Hoàn đế rửa chân ở Long Trì, Quản Bá vờ xin tha cho Vân, Huề; Hoàn đế biết ý, cho phép hắn ra tay.
94063	Vào lúc Kỹ đóng quân ở Dương Châu, phát bệnh, được Tống Cao Tông sai trung sứ đem thầy thuốc đến thăm; ông nói: “Kỹ vốn không có bệnh, nhưng tình hình biên thùy như thế này, đến nay vẫn còn chưa quyết đoán dùng binh.
94064	Vào lúc mở đầu câu chuyện, Thiều cảm thấy thích một cô bạn cùng lớp ngồi kế bên cậu tên là Xin.
94065	Vào lúc này, 330 thành viên thủy thủ đoàn của Hoover đã hầu như đưa được 503 hành khách lên bờ an toàn.
94066	Vào lúc này, bóng đèn trên nắp giường của Ashley bị vỡ và mắt kính của cô chảy ra hết làm cho dầu đổ lên cơ thể cô.
94067	Vào lúc này, các tàu chiến-tuần dương của Beatty đã ở vào vị trí ngăn chặn con đường mà Hipper lựa chọn để rút lui, trong khi các lực lượng khác đang trên đường tiến đến để hoàn thành việc bao vây.
94068	Vào lúc này, đức tin Kitô giáo đã bị lay chuyển bởi sự tương phản giữa hai phái Miaphysite và Chalcedonian.
94069	Vào lúc này, họ đã chế tạo thiết giáp hạm đủ để tăng biên chế cho mỗi đội từ ba lên bốn chiếc.
94070	Vào lúc này, ít nhất một trong các quả ngư lôi của Akatsuki đã đánh trúng vào phòng động cơ phía trước của Atlanta bên mạn phải.
94071	Vào lúc này, Klenau vẫn chưa tham gia vào hàng của mình, nên Gortschakow phải dùng pháo binh của mình để chống lại quân của Jacques Lauriston.
94072	Vào lúc này, sự hữu dụng của Hood đã giảm thiểu do tiến bộ kỹ thuật hải pháo.
94073	Vào lúc nghỉ hưu, Karle giữ chức Trưởng ban Khoa học của Phòng thí nghiệm cấu trúc vật liệu.
94074	Vào lúc phát hiện bệnh, ung thư tuyến tụy thường đã lan sang các bộ phận khác của cơ thể.
94075	Vào lúc Romanos băng hà, Basileios mới có năm tuổi và Konstantinos chỉ mới lên ba, vì vậy Theophano được chỉ định làm nhiếp chính.
94076	Vào một buổi tối, hai người dân địa phương (Guanches) trong khi dẫn đàn gia súc của mình phát hiện thấy một số con dê tách khỏi đàn và đến miệng của khe núi.
94077	Vào một đêm cuối đông, trên gò đất Koushinzuka bên bờ Sông lớn xảy ra một chuyện hung ác rằng Ojou Kichisa giật lấy túi tiền 100 ryou hình ovan rồi đẩy ngã cô gái lầu xanh xuống sông.
94078	Vào một đêm giữa tháng 5 năm 1980, Bạch Hải Đường đã cùng 4 phạm nhân khác đẩy vỡ bức tường nhà giam để thoát ra ngoài.
94079	Vào một ngày cuối năm 1897, Tại cao nguyên Salory, một sự kiện đánh dấu sự ra đời của ngành hàng không.
94080	Vào một ngày nọ, thầy giáo Đuy-sen một người thanh niên cộng sản được cử về mở trường dạy học ở làng Ku-ku-rêu, hai người đã gặp nhau.
94081	Vào một ngày tháng 2 năm 1982, có hai người đàn ông đột nhập vào căn hộ của Kelly McGillis tại New York khi cô đang sống cùng người bạn gái.
94082	Vào một số dịp, các thuộc hạ đã hỏi ông về việc xưng đế, song mỗi lần, sau khi nhận được tin Mộ Dung Bảo vẫn còn sống, ông đã không làm như vậy.
94083	Vào mùa Đông năm 1436-1437, Dracul cha trở thành hoàng thân xứ Wallachia và ở tại cung điện Tirgoviste.
94084	Vào mùa đông năm 572, Lục Lệnh Huyên cho Mục phu nhân mặc y phục Hoàng hậu và đưa vào một cái lều, vây quanh là các đồ trang sức lộng lẫy, và sau đó kể với Cao Vĩ "Hãy để ta chỉ cho hoàng thượng một thánh nữ".
94085	Vào mùa đông năm 618, Lý Mật đến gần Trường An.
94086	Vào mùa đông, thức ăn thô tươi khan hiếm, có thể chuẩn bị rơm khô để làm thức ăn thô khô cho ngựa.
94087	Vào mùa giải 1877-78, đội đấu với Wanderers huyền thoại ở vòng một, nhưng thất bại 9-1.
94088	Vào mùa giải 1959-60, câu lạc bộ đã xuống hạng ở Fourth Division, trước khi thăng hạng trở lại Third Division vào mùa giải 1962-63.
94089	Vào mùa hè 2011, đội không tham gia Serie D 2011-12.
94090	Vào mùa hè 2015, câu lạc bộ một lần nữa được đổi tên thành SSD Potenza Calcio a.r.l.
94091	Vào mùa hè 2018, câu lạc bộ được đổi tên thành US Savoia 1908.
94092	Vào mua hè hội đồng thành phố dặt nhiều đèn lòng trong cây công viên và tổ chức buổi ca nhạc miễn phí.
94093	Vào mùa hè năm 1943, quân số quân đội Đức Quốc xã tại mặt trận phía đông đã là 4,8 triệu quân, chiếm 71% tổng quân số của quân đội Đức Quốc xã.
94094	Vào mùa hè năm 1992, bà được mời xuất hiện trên sân khấu trong một chương trình kỷ niệm Studio One, nơi bà biểu diễn bài hát "You Don't Love Me" với Steely & amp; Clevie với tư cách là nhạc sĩ nền.
94095	Vào mùa hè năm 1994, sau khi sáp nhập Villafranca và Tremestieri, US Peloro được thành lập.
94096	Vào mùa hè năm 2000 anh chuyển đến thi đấu cho câu lạc bộ Coventry City và trận đấu đầu tiên của anh là chiến thắng 3-1 trước câu lạc bộ Middlesbrough, tuy nhiên trong trận đấu đầu này, Thompson lại bị đuổi khỏi sân vào phút thứ 71.
94097	Vào mùa hè năm 2008 A Brand phát hành album thứ ba Judas.
94098	Vào mùa hè năm 2014, San Paolo Padova Srl tuyên bố phá sản.
94099	Vào mùa hè năm 2016, Radouani ký bản hợp đồng 2 năm cùng với JS Kabylie.
94100	Vào mùa hè năm 2017, thông qua trang web của câu lạc bộ đã báo cáo rằng công việc đã bắt đầu trên một sân vận động mới và một vị trí mới, sau khi tăng thêm số tiền gây quỹ.
94101	Vào mùa hè năm 2018, Consolat đã trải qua quá trình tái tạo thương hiệu và đổi tên thành Athlético Marseille.
94102	Vào mùa hè năm 429, Thư Cừ Mông Tốn mở một chiến dịch lớn khác tấn công Tây Tần, Khất Phục Mộ Mạt đã để thúc phụ Khất Phục Nguyên Cơ (乞伏元基) trấn thủ Phu Hãn trong khi ông tạm thời rút lui về Định Liên.
94103	Vào mùa hè năm 619, anh của An Tu Nhân là An Hưng Quý (安興貴), khi đó đang phụng sự cho triều Đường tại Trường An, đã dâng biểu thỉnh được đến Lương châu chiêu úy Lý Quỹ.
94104	Vào mùa thu, con trai út của ông ra đời.
94105	Vào mùa thu cùng năm, gia đình Chopin chuyển đến Warsaw.
94106	Vào mùa thu năm 1934, Hồng quân đã đánh bại các cuộc bao vây và đàn áp, Khu vực Liên Xô bị tụt lại phía sau và ĐCSTQ rút khỏi Căn cứ Cách mạng Trung ương.
94107	Vào mùa Thu năm 1944, Beyrle đã đào tẩu một lần nữa.
94108	Vào mùa thu năm 2010, hai chương trình truyền hình mới có miêu tả các phiên đấu giá lưu trữ, Cuộc chiến lưu trữ và Thợ săn đấu giá đã được phát hành.
94109	Vào mùa thu năm 2017, bản cover bài hát "Wicked Game" của ban nhạc do Chris Isaak thể hiện đã được sử dụng trong đoạn giới thiệu cho loạt phim Peaky Blinders của BBC.
94110	Vào mùa thu năm 917, Lưu Nham tức hoàng đế vị ở Phiêng Ngung, đặt quốc hiệu là "Đại Việt", đại xá, cải nguyên Càn Hanh.
94111	Vào mùa thu năm cuối tại trường trung học George W. Hewlett, ở Hewlett, New York, bà bắt đầu được điều trị bằng phân tâm học.
94112	Vào mùa xuân, Green Key là ngày cuối tuần dành cho các buổi tiệc tục và kỉ niệm.
94113	Vào mùa xuân, mặt trên của những chiếc lá này có màu xanh nhạt hơi pha xám, trong khi mặt dưới có màu trắng xanh và lại có lông ngắn.
94114	Vào mùa xuân năm 1942, người Do Thái từ các làng xung quanh đã buộc phải chuyển vào sống ở đó.
94115	Vào mùa xuân năm 2006, đã xảy ra bạo lực đám đông trong một trận đấu giữa Budućnost và Zeta.
94116	Vào mùa xuân năm 2008, Aideliz đã tham gia vào cuộc thi thực tế / cuộc thi sắc đẹp Nuestra Belleza Latina.
94117	Vào mùa xuân năm 2011, nhà hát vòng tròn đã được tu sửa, và công suất của nó đã giảm từ 4.800 xuống còn 3.653.
94118	Vào mùa xuân năm 317, Lưu Xán cuối cùng đã sẵn sàng cho một kế hoạch nhằm loại bỏ thúc phụ, tức Thái tử Lý Nghệ.
94119	Vào mùa xuân năm 411, khi Tiêu Lãng vẫn trấn giữ Cô Tang, Thư Cừ Mông Tốn đã vây thành và bắt giữ ông ta song lại tha tội.
94120	Vào mùa xuân năm 435, Phùng Hoằng lại cử tướng Thang Chúc (湯燭) đem triều cống đến Bắc Ngụy, và tuyên bố rằng lý do mà Phùng Vương Nhân không thể đến Bắc Ngụy là cho bị bệnh.
94121	Vào mùa xuân năm 503, Lưu Quý Liên đã đầu hàng tướng Đặng Nguyên Khởi (鄧元起) của Lương Vũ Đế, Nam triều đã được bình định.
94122	Vào mùa xuân năm 568, Ngô Minh Triệt tiến hành bao vây Giang Lăng và điều hướng dòng nước để cố làm ngập lụt thành.
94123	Vào mùa xuân năm 904, Chu Toàn Trung hành động, buộc tội Thôi Dận cùng Trịnh Nguyên Quy và Trần Ban lạm dụng quyền lực, sau đó giết chết Thôi Dận và cộng sự.
94124	Vào năm 1056, được sự cho phép của cha mình, ông và anh trai đến Lạc Dương, thủ đô lúc bấy giờ, đăng ký vào Học viện quốc gia.
94125	Vào năm 1204 SCN, nhà cai trị Hồi giáo đầu tiên, Muhammad Bakhtiyar Khilji, người Afghanistan gốc Turko, chiếm được Nadia và thiết lập nền thống trị của người Hồi giáo.
94126	Vào năm 124 (hoặc khoảng năm 158), Dacia Superior được chia thành hai tỉnh: Dacia Apulensis và Dacia Porolissensis.
94127	Vào năm 1259, một viên đạn nhồi trong nòng súng được ghi nhận đã được sử dụng làm đạn bắn lửa, khiến nó trở thành viên đạn được ghi nhận đầu tiên trong lịch sử.
94128	Vào năm 1457, Jan IV của Oświęcim đã đồng ý bán đất công tước cho Vương miện Ba Lan, và trong tài liệu kèm theo ban hành vào ngày 21 tháng 2, ngôi làng được đề cập là Malyecz.
94129	Vào năm 146 Trước Công Nguyên, bốn nước cộng hòa đã bị giải thể, và Macedonia chính thức trở thành tỉnh Macedonia của La Mã.
94130	Vào năm 1500, ngựa Tây Ban Nha được thành lập vào đinh Santo Domingo, và ngựa Tây Ban Nha thực hiện theo cách của họ vào tổ tiên của nhiều giống thành lập ở Bắc và Nam Mỹ.
94131	Vào năm 1628, con trai của Tây hương Cục, Tokugawa Hidetada, khi đó thoái vị chức tướng quân, đã cho thực hiện các nghi lễ để vinh danh mẹ ông vào ngày giỗ của bà.
94132	Vào năm 1705, binh lính Nga, với sự cho phép của Ordynat Tomasz Jozef Zamoyski, đã vào Zamość.
94133	Vào năm 1709, liên quân chống Pháp tiến hành ba cuộc chinh phạt Pháp, nhưng hai trong số các cuộc chinh chiến đó thật quá nhỏ bé đến mức chúng chỉ mang tính chất của những cuộc nghi binh.
94134	Vào năm 1733 và 1734, một trận dịch đậu mùa đã giết chết hầu hết người dân bản địa cũng như vợ của Egede.
94135	Vào năm 1763, ông lại đề xướng cải cách khác.
94136	Vào năm 1769, Bá tước Pyotr Aleksandrovich Rumyantsev lên thay chức chỉ huy của Vương công A. Golitsyn, sau khi quân Thổ bị đánh tan tác và mất Hotin.
94137	Vào năm 1770, ông ẩn danh xuất bản Annette, tập thơ đầu tiên của ông.
94138	Vào năm 1779, cùng với anh họ và chồng bà, Henry sở hữu một rừng trồng rộng 10.000 mẫu Anh (40 km2) gọi là Leatherwood.
94139	Vào năm 1800, dân số Paris khoảng người.
94140	Vào năm 1831, Đạo Quang ban hành “Ngự chế thận đức đường ký” để nhắc nhở các Hoàng tử, Hoàng tôn về những năm tháng khó khăn của tổ tiên khi xây dựng đế nghiệp.
94141	Vào năm 1839, Leopold Zunz đã chỉ ra rằng việc sử dụng Jarchi trong tiếng Do Thái là một sự truyền bá sai lầm của các tác giả Cơ đốc giáo, thay vì giải thích từ viết tắt như ngày nay được hiểu: Rabbi Shlomo Yitzhaki.
94142	Vào năm 1850-1856, lâu đài đã được xây dựng lại lần cuối, theo phong cách kiến trúc Gothic của Anh, mang lại cho nó vẻ ngoài đương đại.
94143	Vào năm 1860, nhân kỷ niệm 30 năm khởi nghĩa Ba Lan tháng 11, đỉnh gò được trao vương miện bằng một tảng đá granit (545 kg) từ dãy núi Tatra được khắc trên đó: TO KOŚCIUSZKO.
94144	Vào năm 1866, đây là khẩu súng hiện đại, nhồi nhiều thuốc, sơ tốc lớn trên 400 mét/s.
94145	Vào năm 1866, ông thành hôn với Eugénie Lesouezec, một người Breton, và có hai người con.
94146	Vào năm 1867, dưới sự chỉ dạy của bậc đại sư Arakaki Seishō ông bắt đầu luyện tập võ thuật (ông được tập Luohan).
94147	Vào năm 1871 bởi Daninos, những bức tượng tuyệt đẹp của Rahotep và Nofret đã được tìm thấy.
94148	Vào năm 1874 cả nước đang sôi sục phản đối việc triều đình Huế ký hòa ước Giáp Tuất (15-3-1874) nhường hẳn sáu tỉnh Nam kỳ cho Pháp.
94149	Vào năm 1887, mức nước dòng sông đang lên cao do mưa lớn, vượt qua mặt các con đê vào khoảng ngày 28 tháng 9, gây ra một trận lụt lớn.
94150	Vào năm 1895, Charles bắt đầu viết quy tắc cho hội dòng mới.
94151	Vào năm 1913, Thorpe đã ký hợp đồng với New York Giants, và ông đã chơi sáu mùa bóng tại Major League Baseball giữa năm 1913 và năm 1919.
94152	Vào năm 1915, Conrad von Hötzendorf, tham mưu trưởng quân đội và các sĩ quan tham mưu của ông đã đề xuất kế hoạch cải tổ toàn diện quân đội nước này để phù hợp với điều kiện chiến tranh.
94153	Vào năm 1921, Giám mục Allys trao cho ông việc huấn luyện đời tu của Hội Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm vừa được chính Giám mục Allys thành lập ở cạnh Đại Chủng viện.
94154	Vào năm 1921, ước tính là 132 người Do Thái sống tại đây.
94155	Vào năm 1925, việc sáp nhập của hai câu lạc bộ của Piraeus là Athlitikos Podosfairikos Syllogos Pireos và Omilos Filathlon Pireos đã sinh ra một câu lạc bộ bóng đá mới.
94156	Vào năm 1934, Himmler thành lập một nhà xuất bản tài liệu tuyên truyền và sách hướng dẫn đào tạo SS mang tên Nordland-Verlag.
94157	Vào năm 1934, Rheinmentall thiết kế và cho xuất xưởng hai mẫu.
94158	Vào năm 1943, câu lạc bộ đã được thành lập lại khi Sportiva Lít 1944 chơi ở Serie C ba mùa nữa từ năm 1945 đến 1948.
94159	Vào năm 1944, chiến công anh hùng của Michael được đưa lên tạp chí Life.
94160	Vào năm 1945, trong thời kỳ chiếm đóng của Nhật Bản, người Nhật đã gọi Kaharedan là tôn giáo của người Dayak.
94161	Vào năm 1954-1980, chế độ độc tài quân sự đã hoạt động mạnh mẽ vào năm 1968 với sự giới thiệu Đạo luật thể chế số 5 (AI-5) của Artur Costa e Silva đã bãi bỏ cơ quan lập pháp quốc gia và cấm mọi cuộc biểu tình chính trị.
94162	Vào năm 1955, tại ngôi đình này đã diễn ra Hội nghị giảm tô miền Bắc với khoảng 5000 đại biểu tham dự.
94163	Vào năm 1956 ông là Quyền Tổng tư lệnh Hạm đội Xô Viết.
94164	Vào năm 1958, một phiên bản được thiết kế dành riêng cho Hải quân mang tên AK-725.
94165	Vào năm 1962, Lotus giới thiệu chiếc xe hơi có miếng gầm khung bằng nhôm gắn liền với thân thay cho kiểu thiết kế dạng khung truyền thống.
94166	Vào năm 1966-68, Tu viện được xây dựng lại theo thiết kế của Stanisław Marzyski, với vể bề ngoài có phần được sửa đổi so với trước chiến tranh.
94167	Vào năm 1966 khi một con mèo bình thường ở Toronto, Canada bỗng nhiên sinh ra một chú mèo con không bình thường như bao con mèo khác với da trắng bệch và trần trụi không sợi lông, chú mèo con không lông có tên Prune được chào đời.
94168	Vào năm 1969, hai huyện đã được hợp nhất để lập huyện mới Rhein-Lahn.
94169	Vào năm 1970, Camping xác định Trận Đại Hồng thủy vào 4990 TCN.
94170	Vào năm 1972, bà bắt đầu theo học ngành điều dưỡng tại Đại học Công giáo Chile, nhưng đưa bà học tập khi bà chuyển ra nước ngoài cùng chồng.
94171	Vào năm 1972, chuột nhắt được phát hiện là hồ chứa chính của virus ở Tây Phi, có khả năng phát tán virut trong nước tiểu và phân mà không có biểu hiện triệu chứng.
94172	Vào năm 1972, sau khi ký kết thảo thuận Addis Ababa, ông trở thành một sĩ quan cấp thấp.
94173	Vào năm 1973 và 1976, Nice đã đạt được vị trí thứ hai trong giải đấu, kết thúc tốt nhất kể từ khi vô địch giải đấu năm 1959.
94174	Vào năm 1976, Luypaerts đoạt giải nhì trong cuộc thi Visa pour le show.
94175	Vào năm 1978, FÉG đã bổ sung một phiên bản AKMS báng gấp của AK-63 vào phục vụ; Sau đó, AK-63 báng cố định được gọi là AK-63F (Báng gỗ) và phiên bản kia được đặt tên là AK-63D ​​(Descent).
94176	Vào năm 1981, khách nước ngoài đến Việt Nam vẫn được tự do nói và cầu nguyện bằng tiếng bản xứ của họ.
94177	Vào năm 1981, khoảng năm năm sau khi chồng làm dịch vụ pháp lý, bà đã có được bằng cấp pháp lý, tham gia thực hành và sau đó được nhận vào làm luật sư.
94178	Vào năm 1985, đội tuyển nữ quốc gia Hoa Kỳ được thành lập còn vào năm 1989, Nhật là nước đầu tiên có giải vô địch bóng đá nữ quốc gia bán chuyên nghiệp mang tên L. League vẫn tồn tại cho đến ngày nay.
94179	Vào năm 1988, do số lượng hỗ trợ ngày càng tăng, Waterloo Maple Inc.
94180	Vào năm 1989, thu nhập hàng năm của Jackson từ doanh số album, sản phẩm nhượng quyền và các đêm diễn ước tính đạt 125 triệu đô-la Mỹ.
94181	Vào năm 1990, Teresa Stanfill-Benns và David Bawden của Kansas ở Mỹ đã kêu gọi tổ chức một cuộc bầu cử để bầu một giáo hoàng.
94182	Vào năm 1993, chi nhánh hai môn phối hợp của UIPMB thành lập International Biathlon Union (IBU), và tách khỏi UIPMB vào năm 1998.
94183	Vào năm 1994, Bradley kiện Chiron, tìm cách vô hiệu bằng sáng chế, đưa tên mình vào làm đồng phát minh, và nhận tiền bồi thường và thu nhập khủng.
94184	Vào năm 1994 ở Anh, WRFU được đổi tên thành Rugby Football Union for Women (RFUW) trong khi các quốc gia khác thuộc Vương quốc Liên hiệp Anh sẽ tự điều hành bóng bầu dục ở chính quốc gia của mình.
94185	Vào năm 1994, systemin cà chua được phát hiện là có kết dính với một protein có khối lượng mô 50KDa ở thành tế bào cà chua.
94186	Vào năm 1996 anh là vua phá lưới Bundesliga với 17 bàn.
94187	Vào năm 1996, một bản thảo, sau này xuất bản với tựa đề Writing in General Linguistics, được tìm thấy có thủ bút của chính ông.
94188	Vào năm 2000,Botafogo về đích ở vị trí thứ 12 trong cuộc bình chọn tại giải thưởng FIFA Club of the Century (Câu lạc bộ của thế kỉ).
94189	Vào năm 2000, điều này đã khiến Pauly và các cộng sự xây dựng một chỉ số Thủy sản Cân bằng (Fisheries in Balance), thường được gọi là chỉ số FiB.
94190	Vào năm 2000 và 2001, Boeing Phantom Works, với sự tài trợ của Viện các khái niệm nâng cao của NASA, đã thực hiện một nghiên cứu chi tiết về tính khả thi thương mại và kỹ thuật của các thiết kế skyhook khác nhau.
94191	Vào năm 2001, cùng với Pierre Jouannet bà đã cho xuất bản Juger la vie.
94192	Vào năm 2001, cuộc cải tổ nhà nước lần thứ năm đã diễn ra, dưới thời Thủ tướng Guy Verhofstadt, với Hiệp định Lambermont và Hiệp định Lombard.
94193	Vào năm 2001 sau những năm nội chiến, viễn thông gần như là một lĩnh vực không tồn tại.
94194	Vào năm 2002 SPARC Joint Programming Specification 1 (JPS1) đã được Fujitsu và Sun phát hành, mô tả các chức năng của bộ xử lý được triển khai giống hệt nhau trong CPU của cả hai công ty ("Commonality").
94195	Vào năm 2002, tụ cầu vàng kháng vancomycin (ở nồng độ cao) đã được phân lập lần đầu tiên Chambers, H.F., and Deleo, F.R. (2009).
94196	Vào năm 2003, Giáo hội Công giáo Rôma có 569 tổng giáo phận và 2.014 giáo phận.
94197	Vào năm 2003 OOCL đã mất đi một trong những nhân viên điều hành cấp cao - Courtenay Allan, người đã từng giữ chức vụ Giám đốc Thương mại vùng Đại Tây Dương.
94198	Vào năm 2003, phần phụ nối tiếp đầu tiên của series Final Fantasy là Final Fantasy X-2 được phát hành.
94199	Vào năm 2004, Casey đạo diễn một video mà trong đó bà của anh làm "chiếc bánh mì nường Pháp ngon nhất thế giới" và đưa nó cho con trai Owen của anh.
94200	Vào năm 2004 Hạnh tự mình in ấn các tờ rơi và phát tán kêu gọi mọi người trong nước cùng đứng lên chống lại sự bành trướng của Trung quốc đang lấn hiếm biển đảo quê hương.
94201	Vào năm 2005, Alba được xếp vào danh sách 50 Người đẹp của tờ People.
94202	Vào năm 2005, Cục Thống kê Thụy Điển đã có khoảng 1.400 nhân viên.
94203	Vào năm 2005, hệ thống POS dùng cho bán lẻ không những phục vụ muc đích bán lẻ mà cho khả năng kết nối mạng sử dụng trong thương mại.
94204	Vào năm 2006-07 Grottaglie lần đầu tiên trong lịch sử tham gia vòng play-off đủ điều kiện để thăng hạng, nhưng đội đã thua trận đầu tiên trước một đội khác từ Apulia, ASD Barletta.
94205	Vào năm 2006, anh vô địch giải trẻ cùng đội U19 Schalke với cương vị đội trưởng.
94206	Vào năm 2006, dân số của sum là 2.703 người.
94207	Vào năm 2006, trụ sở chính có logo Toyota "Toyopet" và dòng chữ "Toyota Motor".
94208	Vào năm 2007, bà lại xuất hiện qua một tùy bút nhan đề "Nghĩ từ thơ Thái Kim Lan" được đăng trên Tạp chí Văn hoá Phật giáo (số xuân Mậu Tí, 12.2007).
94209	Vào năm 2007, bộ phim truyền hình mùa hè của đài truyền hình Fuji -
94210	Vào năm 2007, dân số của sum là 3.209 người.
94211	Vào năm 2007, dân số của sum là 9.634 người.
94212	Vào năm 2007, In 2007, gia đình Beckham được tiết lộ đã được trả $13,7 triệu USD để được phát hành dòng nước hoa này tại Mỹ.
94213	Vào năm 2007, Rhodes đã mua triển lãm BFA của cô, Hibernation, để đưa vào bộ sưu tập vĩnh viễn của họ.
94214	Vào năm 2007 Smith và Craig đã nhận thấy mối quan hệ họ hàng giữa Polyprionidae, Dinolestes lewini, Pentacerotidae và Acropomatidae.
94215	Vào năm 2008, anh tặng áo mới của Nike cho đội bóng trẻ của anh, FBK Balkan.
94216	Vào năm 2008, các trận động đất nhỏ đã được quan sát trong mảng này.
94217	Vào năm 2008, cô được hát chính và biểu diễn acoustic với sự góp sức của Damien Rice.
94218	Vào năm 2008, cô vào vai chính trong phim Trixie Stone (dựa trên tiểu thuyết The Tenth Circle của Jodi Picoult) trên kênh Lifetime, cùng nhiều vai diễn khác trên truyền hình.
94219	Vào năm 2008, dân số của sum là 5.623 người.
94220	Vào năm 2008, một studio thứ ba gọi là Newtoy, Inc.
94221	Vào năm 2009, Ars Technica cho biết gói bán lẻ Anytime Upgrade cho Windows 7 có thể chỉ có sẵn tại các vùng không có truy cập Internet băng thông rộng hoặc những nơi không thể cung cấp gói bán lẻ.
94222	Vào năm 2009, Courtenay đã tham gia đánh giá Belize's Building Standards để chuẩn bị cho các cuộc họp về thiết kế và thực hiện các tiêu chuẩn xây dựng khu vực.
94223	Vào năm 2009, dân số của sum là 1.338 người.
94224	Vào năm 2009, dân số của sum là 1.904 người.
94225	Vào năm 2009, dân số của sum là 2.459 người.
94226	Vào năm 2009, dân số của sum là 3.697 người.
94227	Vào năm 2009, dân số của sum là 4.766 người.
94228	Vào năm 2009, dân số thị trấn là 1.019 người.
94229	Vào năm 2009, như một phần của lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 30 của Bliss, tổ chức từ thiện đã được chọn là một trong bốn người thụ hưởng của Lời kêu gọi từ thiện Giáng sinh của tờ báo.
94230	Vào năm 2009, Philippines thông qua Luật Đường cơ sở Quần đảo và giữ nguyên cách diễn giải khái niệm "Nhóm đảo Kalayaan" theo sắc lệnh trên.
94231	Vào năm 2009, Reveal đã nhận được giải thưởng Edgar T. Wherry của North American Rock Garden Society vì những đóng góp của ông cho chi Eriogonum.
94232	Vào năm 2010, dân số của sum là 3.884 người.
94233	Vào năm 2010 Inbee kết thúc trong top 10 ở tất cả bốn giải lớn, hai lần chiến thắng tại LPGA of Japan Tour và kết thúc ở hạng 12 trên bảng xếp hạng thế giới.
94234	Vào năm 2010, một dự án phục hồi và bảo tồn kéo dài ba năm của khu vườn và các kênh nước ban đầu xung quanh nó đã được hoàn thành.
94235	Vào năm 2010, Nat Geo Adventure đã ra mắt nguồn cấp dữ liệu HD của riêng mình ở châu Á thông qua AsiaSat5.
94236	Vào năm 2010, pachinko nhà sản xuất Fields Corporation mua lại TYO's với 51% cổ phần của Tsuburaya Productions, và Bandai giữ lại 49%.
94237	Vào năm 2010, Pháp đã đặt tên cho bà là một chiếc Chevalier of the Ordre des Arts et des Lettres.
94238	Vào năm 2010, Schulten Hues đã giới thiệu một cuốn sách có tên "Portfolio XL" với kích thước khá đặc biệt: 0,5 mét x 0,7 mét.
94239	Vào năm 2010, ước tính 1500 người đi bộ đã bị thương ở Mỹ trong khi sử dụng điện thoại di động và một số khu vực pháp lý đã cố gắng cấm người đi bộ sử dụng điện thoại di động của họ.
94240	Vào năm 2011 Andrés Wood đạo diễn một bộ phim tiểu sử dựa trên cuộc đời bà, có tựa đề là Violeta Went to Heaven (Spanish: Violeta se fue a los cielos).
94241	Vào năm 2011, có lúc hơn 50% điện ở Đức và Tây Ban Nha đến từ gió và năng lượng mặt trời.
94242	Vào năm 2011, một nghiên cứu đã so sánh trình tự di truyền của 48.000 đa hình nucleotide đơn (đột biến) được lấy từ bộ gen của các loài chó từ khắp nơi trên thế giới.
94243	Vào năm 2011, người tiêm chích ma túy ở Thái Lan là những người có nguy cơ nhiễm HIV cao nhất, từ 40.000-97.
94244	Vào năm 2012, bà đã tổ chức Operación Triunfo, phiên bản Peru của Học viện Ngôi sao.
94245	Vào năm 2012, các cuộc biểu tình chống lại mỏ khai thác lộ thiên Conga đã trở nên phổ biến vào tháng 7, năm người biểu tình đã bị giết.
94246	Vào năm 2012, cô đấu cặp cùng với María Zonta.
94247	Vào năm 2012, công ty đã thêm Jason Jessee và Mike Anderson vào đội tuyển của mình.
94248	Vào năm 2012, Dalio xuất hiện tại ấn phẩm hàng năm Time 100, danh sách 100 người ảnh hưởng nhất thế giới.
94249	Vào năm 2012, gậy pogo đã trở nên phổ biến thông qua việc phát minh ra gậy pogo thể thao và là môn thể thao mới nổi của Xpogo.
94250	Vào năm 2012, HSW đã mua Jelcz-Komponenty Sp. z OO.
94251	Vào năm 2012, Minogue chọn "Slow" là bài hát yêu thích nhất trong sự nghiệp 25 năm ca hát.
94252	Vào năm 2012, một chiến dịch Kickstarter cho OverClocked ReMix đã được tài trợ ở mức 153.633 đô la để tạo ra một album gồm nhiều đĩa CD phối lại các bản nhạc từ Final Fantasy VI.
94253	Vào năm 2012 những bài viết của Erich Zimmermann và Julian Simon, Bradley cũng lập luận các nguồn lực có tính chủ quan hơn là khách quan về sự tồn tại của nền kinh tế.
94254	Vào năm 2012, ông trở nhà hội viên hội toán học Mỹ (fellow of the American Mathematical Society).
94255	Vào năm 2012, Rumié là một phần của hội đồng đa ngành cho triển lãm Getsemani: Sujeto / Objeto tại NH Galería và "Propuesta: En que nos parecemos?"
94256	Vào năm 2012, Universal thông báo về việc làm lại loạt phim Xác ướp một lần nữa.
94257	Vào năm 2013, ban nhạc đã phát hành thêm một phiên bản deluxe của album cùng tên của họ.
94258	Vào năm 2013, cô đã phát hành mẫu "Sing La La La" trên " Pesenka " của Ruki Vverh!
94259	Vào năm 2013, cô đã tham gia Gangbanged 6 của Elegant Angel.
94260	Vào năm 2013, Cơ quan nghiên cứu và phát triển nâng cao y sinh (BARDA/HHS) đã phát hành tài trợ mới theo hợp đồng trị giá $ 233,8 triệu hiện tại để cho phép hoàn thành hồ sơ nộp đơn thuốc mới cho peramivir tiêm tĩnh mạch (IV).
94261	Vào năm 2013, độ tuổi trung bình của cuộc hôn nhân đầu tiên giữa phụ nữ Saudi là 25 năm.
94262	Vào năm 2013, Mercy gia nhập đội ngũ huấn luyện viên của Câu lạc bộ Bóng Đá Virginia Rush, tại Virginia.
94263	Vào năm 2013, một loài thứ hai đã được đặt tên và mô tả bởi Chen Xiaohong và các cộng sự.: Chaohusaurus zhangjiawanensis.
94264	Vào năm 2013, nó đã được chiếu trong Liên hoan phim LGBT quốc tế Tel Aviv, TLVFest.
94265	Vào năm 2013, số lượng các cá thể giống này đã đăng ký là 12.042, trong đó 9833 là ở tỉnh Teramo.
94266	Vào năm 2013, Usmanov được nói tới là đã đầu tư $100 triệu vào hãng Apple.
94267	Vào năm 2014, cô cho phát hành album phòng thu thứ 4 Brutal Romantic.
94268	Vào năm 2014, công ty đã mở rộng sang thị trường âm nhạc trực tuyến với việc ra mắt dịch vụ Beats Music.
94269	Vào năm 2014, cô tung ra dòng sản phẩm đồ lót và đồ tắm.
94270	Vào năm 2014, GDP Nord-Pas de Calais đạt 140 tỷ Euro, trở thành nền kinh tế lớn thứ tư của Pháp, mặc dù con số này phải được đặt trong bối cảnh dân số lớn trong khu vực.
94271	Vào năm 2014, một ứng dụng được phát hành tên là Godzilla Encounter giúp cho người dùng phát hiện dấu vết của Godzilla.
94272	Vào năm 2014, sân đã trải qua một cuộc cải tạo lớn, bao gồm lắp đặt đèn pha và chuyển đổi một phần đáng kể của khán đài thành khu liên hợp mua sắm và ăn uống.
94273	Vào năm 2014, Singh xuất hiện với một vai diễn nhỏ trong bộ phim Dr.
94274	Vào năm 2014, Stratasys đã chế tạo một chiếc xe điện với các tấm ốp bên ngoài được in 3D hoàn toàn và một vài bộ phận nội thất.
94275	Vào năm 2014, tin tặc Trung Quốc đã hack hệ thống máy tính của Văn phòng Quản lý Nhân sự Hoa Kỳ, dẫn đến việc đánh cắp khoảng 22 triệu hồ sơ nhân sự đã được xử lý bởi văn phòng.
94276	Vào năm 2015, cô cũng đã tổ chức ba mùa của bộ phim tình cảm Pyaar Tune Kya Kiya đối diện với Meiyang Chang.
94277	Vào năm 2015, Gabriel cũng được triệu tập cho các trận giao hữu với U23 Brazil, ghi 6 bàn chỉ trong 4 trận.
94278	Vào năm 2015 giải đấu có thêm vòng tứ kết.
94279	Vào năm 2015, họ đã được thông báo là đã chia tay.
94280	Vào năm 2015, Kraft Heinz Company có 13 thương hiệu khác nhau với doanh thu hàng năm từ 500 triệu USD trở lên.
94281	Vào năm 2015, một nhóm sinh viên độc lập đã mời sinh viên trên toàn thế giới nghỉ học vào ngày đầu tiên của COP21, Hội nghị Khí hậu của UNFCCC.
94282	Vào năm 2015, người ta đã phát hiện ra một lượng khí đốt tự nhiên rất lớn ở thị trấn Rawicz (ước tính khoảng 50 tỷ feet khối), dự kiến đây sẽ là một trong những nguồn tài nguyên khí đốt lớn nhất ở Ba Lan trong 20 năm tới.
94283	Vào năm 2015, những hạn chế này đã được nới lỏng với việc tăng lên 1080 pixel.
94284	Vào năm 2015, sân bóng đá của nó đã nhận được sự công nhận 2 sao từ FIFA, khiến sân trở thành sân bóng đầu tiên ở Philippines có nó.
94285	Vào năm 2015, tác phẩm "NoNoseKnows" của cô đã được giới thiệu tại Venice Biennale như một phần của một triển lãm được quản lý bởi Okwui Enwezor: "Tất cả các tương lai của thế giới".
94286	Vào năm 2016, AMAM, một công ty Nhật Bản, đã phát triển một nguyên mẫu cho hệ thống đóng gói thương mại dựa trên Agar có tên là Agar Plasticity, nhằm thay thế cho bao bì nhựa làm từ dầu.
94287	Vào năm 2016, Atelier bán được tổng cộng hơn 2,4 triệu bản trên khắp Nhật Bản.
94288	Vào năm 2016, GDP của Thâm Quyến đạt 303,37 tỷ đô la, ngang bằng với một tỉnh thuộc Trung Quốc theo tổng số GDP.
94289	Vào năm 2016, Harris rời Google để phát triển một tổ chức phi lợi nhuận để giải quyết vấn về lãng phí thời gian khi thiết bị công nghệ cao có tên "
94290	Vào năm 2016, Illenium đã giới thiệu hãng thua âm Kasaya Recordings cùng với Seeking Blue.
94291	Vào năm 2016, Lee đã đóng vai nhân vật phụ trong bộ phim Local Hero của OCN, Những bộ phim hài lãng mạn của MBC: Lucky Romance và Sweet Stranger and Me.
94292	Vào năm 2016, Sheyene Gerardi được mệnh danh là Người gây ảnh hưởng cấp Mogul tại thành phố New York.
94293	Vào năm 2017, dân số của vùng là 320.651 người.
94294	Vào năm 2017, Innisfree đã mở một không gian tái chế trong một cửa hàng bán đồ cao cấp, nơi sử dụng các vật liệu hoàn thiện nội thất từ các chai rỗng đã thu gom được.
94295	Vào năm 2017, một người đàn ông bị phạt 4.000 franc Thụy Sỹ bởi một tòa án địa phương ở Thụy Sỹ do đã thích các thông điệp phỉ báng người khác trên Facebook được viết bởi những người khác nhằm chỉ trích một nhà hoạt động.
94296	Vào năm 2018, nó đã được trả lại Hoa Kỳ và được xây dựng lại tại Trung tâm Nghệ thuật Waterfire, Providence, Rhode Island, nơi nó được trưng bày trước công chúng, kèm theo một loạt các tài liệu diễn giải và các sự kiện công cộng và học thuật.
94297	Vào năm 2019, Laura Kelly đã phủ quyết hai dự luật của Đảng Cộng hòa có thể cắt giảm thuế thu nhập của tiểu bang ở Kansas.
94298	Vào năm 2019, sau khi tái phát triển, Sân vận động Victoria sẽ được sử dụng làm sân vận động chính khi Gibraltar tổ chức Đại hội Thể thao Liên đảo 2019.
94299	Vào năm 2020, tranh cãi bắt đầu nảy sinh về việc người đã thiết kế lá cờ đồng tính nữ màu cam-hồng".
94300	Vào năm 21 tuổi, cô nói với cha mình: "Con có ý định kết hôn với Joaquín".
94301	Vào năm 306 TCN, ông đã thành lập thành phố Lysimachia,ở phần gần chỗ nối giữa Chersonese với lục địa.
94302	Vào năm 316, chính phủ Constantinus I đảm nhiệm vai trò trọng tài trong cuộc tranh cãi ở Bắc Phi về sự lạc giáo của giáo thuyết Donatus tại Bắc Phi.
94303	Vào năm 450 TCN, trong một sự nhượng bộ do sự nổi loạn của người plebeia, luật pháp của Rome đã được viết lại cho tất cả mọi người xem xét.
94304	Vào năm 523, Tiêu Chính Đức chạy về Lương.
94305	Vào năm 576/577, tướng Tamkhusro của Ba Tư đã xâm phạm Armenia, đánh bại quân đội Đông La Mã do chính Justinianus chỉ huy.
94306	Vào năm 67, Nero ra lệnh thiến một chàng trai tự do trẻ tuổi, Sporus, và cưới cậu ta.
94307	Vào năm 804, Carolus I mở một cuộc thân chinh lần cuối cùng, buộc người Sachsen phải rời bỏ vùng Holstein và chấm dứt mọi sự phản kháng.
94308	Vào năm 832, sau khi các thành viên của Hội phục hưng bị bắt và biến thành Titan, Kruger đã hóa Titan và tấn công các sĩ quan Marley khác trước khi Grisha bị giết.
94309	Vào năm 943-944, người Nga đã tổ chức một chiến dịch đến vùng Caspi, chiến dịch tàn bạo hơn nhiều lần so với chiến dịch tháng 3 913/14.
94310	Vào năm cuối khi ông còn cầm quyền, nhiếp chính vương đã phong chính trị gia đảng Trung tâm Georg von Hertling, lần đầu tiên một đại diện của đa số tại quốc hội, làm thủ tướng.
94311	Vào năm đầu (1127) niên hiệu Kiến Viêm, sư dời đến trụ trì tại Thái Bình tự, thuộc vùng Thư Châu, An Huy, rồi sau đó dời đến Vân Cư sơn, Giang Tây, và thỉnh thoảng sư có khai mở đạo tràng thuyết giảng tại núi Trường Lô, Giang Tô.
94312	Vào năm đó, nó cũng đã giành được chiếc cúp Trani Jacinto, tiền thân của giải đấu Scudetto Dilettanti (được thành lập từ năm 1992) trong số những người chiến thắng nhóm của toàn bộ Interregionale.
94313	Vào năm sau, Ohno hợp tác với nghệ sĩ Nhật Bản Yayoi Kusama để thiết kế áo phông cho telethon năm đó.
94314	Vào năm thứ 14 dưới vương triều của ông, một cuộc nổi loạn đã xảy ra ở phía bắc.
94315	Vào năm thứ 30, các công xưởng làm bánh mì, xưởng dệt và lò mổ thịt được xây dựng tại đây để phục vụ cho việc tế thần.
94316	Vào năm thứ 6 (
94317	Vào năm Vạn Lịch萬曆 thứ 20 (1592), Nhâm Thìn khoa 壬辰科, ông đậu tiến sĩ được xếp hạng thứ ba (đệ tam giáp 第三甲) trong 19 danh hiệu tiến sĩ.
94318	Vào ngày 02 tháng 01 năm 2019, bà trở thành nữ Thống đốc đầu tiên của Maine.
94319	Vào ngày 02 tháng 04 năm 2013, Tom Wolf tuyên bố ứng cử vào chức vụ Thống đốc bang Pennsylvania trong cuộc bầu cử năm 2014.
94320	Vào ngày 03 tháng 05 năm 2019, Chris Sununu đã phủ quyết một dự luật sẽ bãi bỏ án tử hình.
94321	Vào ngày 06 Tháng 12 năm 1982 Graham được bổ nhiệm làm giám đốc của Millwall, những người sau đó dưới cùng của Sư đoàn thứ ba tuổi.
94322	Vào ngày 09 tháng 07 năm 2018, Andy Beshear tuyên bố ứng cử tại Đảng Dân chủ để tham gia tổng tuyển cử Thống đốc Kentucky trong cuộc bầu cử năm 2019.
94323	Vào ngày 09 tháng 11 năm 2017, ByteDance mua công ty khởi nghiệp phương tiện truyền thông xã hội Musical.ly với giá 1 tỷ đô la Mỹ.
94324	Vào ngày 10/11, Công an Thành phố Hà Nội họp báo công bố thông tin điều tra về vụ hành hung và mô tả nguyên nhân hai luật sư bị đánh là do “xe chạy gây dính bụi”.
94325	Vào ngày 10 tháng 10, Jung đã ra mắt với việc phát hành mini album Jung Joon Young 1st.
94326	Vào ngày 10 tháng 11 năm 2020, MacBook Air, MacBook Pro và Mac Mini đã trở thành những thiết bị Mac đầu tiên được trang bị bộ vi xử lý do Apple thiết kế, Apple M1.
94327	Vào ngày 10 tháng 12 năm 2017, Aires có màn ra mắt cho Sporting Covilhã trong trận đấu tại LigaPro 2017–18 trước União Madeira.
94328	Vào ngày 10 tháng 1 năm 2008, nó được cơ cấu lại như một tạp chí.
94329	Vào ngày 10 tháng 1 năm 2011, tại FA Youth Cup, Pogba đã ghi bàn từ một cú sút xa, được tả như là "một cú sấm sét", trong chiến thắng 3-2 của đội bóng trước Portsmouth.
94330	Vào ngày 10 tháng 1 năm 2021, NTSC đã thu được dữ liệu về đường bay của máy bay từ radar cũng như các cuộc phỏng vấn với kiểm soát viên không lưu.
94331	Vào ngày 10 tháng 2 năm 1878, Tướng Arsenio Martínez Campos đàm phán Pact of Zanjón với quân nổi dậy Cuba, và sự đầu hàng của tướng Antonio Maceo vào ngày 28 tháng 5 kết thúc chiến tranh.
94332	Vào ngày 10 tháng 4 năm 2018, Minaj đăng hình ảnh bìa đĩa đơn trên mạng xã hội, cùng với bìa đĩa "Chun-Li".
94333	Vào ngày 10 tháng 5 năm 2020 Avianca tuyên bố phá sản Chương 11 tại Hoa Kỳ và thanh lý công ty con Avianca Peru.
94334	Vào ngày 10 tháng 6, đại tướng G. K. Zhukov đặt cho Tập đoàn quân số 5 một mục tiêu khiêm tốn hơn: giải phóng Karmanovo.
94335	Vào ngày 10 tháng 6 năm 2014, Hun Sen xuất hiện trước công chúng và tuyên bố rằng ông không có vấn đề gì về sức khỏe.
94336	Vào ngày 10 tháng 7 năm 2019, Nintendo công bố một phiên bản Nintendo Switch dành riêng cho chơi việc chơi trò chơi điện tử cầm tay được gọi là Nintendo Switch Lite.
94337	Vào ngày 10 tháng 9 năm 2018, Nayer đã ra mắt thương hiệu trang điểm của riêng mình "Krisbella Beauty".
94338	Vào ngày 11 tháng 10 năm 2011, một tòa án Ukraina đã kết án Tymoshenko bảy năm tù sau khi bà bị kết tội lạm dụng chức vụ trong khi tiến hành giải quyết vụ tranh chấp khí đốt với Nga vào năm 2009.
94339	Vào ngày 11 tháng 1 năm 2011, một gói bài hát Linkin Park đã được phát hành cho trò chơi điện tử nhịp điệu Rock Band 3; nó bao gồm "Waiting for the End" và năm bài hát trong các album trước của ban nhạc.
94340	Vào ngày 11 tháng 3 năm 2018, thị trấn nằm dưới sự kiểm soát của Quân đội Syria Tự do do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn.
94341	Vào ngày 11 tháng 3 năm 2020, Conte đã cấm gần như tất cả các hoạt động thương mại ngoại trừ các siêu thị và nhà thuốc.
94342	Vào ngày 11 tháng 4 năm 1898, McKinley yêu cầu Quốc hội cho phép gửi quân đội Hoa Kỳ đến Cuba với mục đích chấm dứt cuộc nội chiến ở đó.
94343	Vào ngày 11 tháng 5 năm 1995, Bộ Văn hóa-Thông tin Việt Nam đã ra quyết định công nhận lăng mộ ông là di tích lịch sử cấp quốc gia.
94344	Vào ngày 11 tháng 6, Charles trở lại Tamanrasset.
94345	Vào ngày 11 tháng 7, A Cube trả lời, "Tên Son Naeun trong phần credit chính là thành viên Son Naeun của Apink.
94346	Vào ngày 11 tháng 7, Apink được bổ nhiệm làm đại sứ danh dự của hội chợ Seoul năm 2013.
94347	Vào ngày 11 tháng 7 năm 2015, dự luật đã thông qua hạ viện.
94348	Vào ngày 11 tháng 8 năm 2013, Pana có màn ra mắt cho Marítimo B trong trận đấu tại Giải bóng đá hạng nhất quốc gia Bồ Đào Nha 2013–14 trước Sporting Covilhã.
94349	Vào ngày 12/3/1241, quân Mông Cổ phá vỡ các đường phân biệt biên giới ở đèo Verecke (Veretsky Pass, Ukraine), chính thức xâm lược vào vùng đất Hungary.
94350	Vào ngày 12 tháng 11 năm 2008, nhà đầu tư - Thành phố Warsaw - đã ký một thỏa thuận với một tập đoàn Polimex - Mostostal cho các công trình xây dựng.
94351	Vào ngày 12 tháng 1, Facebook và Twitter thông báo rằng họ sẽ gỡ bỏ nội dung liên quan đến phong trào "Stop the Steal" và tạm đình chỉ 70.000 tài khoản tập trung vào thuyết âm mưu QAnon.
94352	Vào ngày 12 tháng 1 năm 2013, sân khấu đầu tiên của “Give Me Power!”
94353	Vào ngày 12 tháng 1 năm 2017, Koscielny, cùng với các đồng đội Francis Coquelin và Olivier Giroud đã ký hợp đồng dài hạn mới với Arsenal.
94354	Vào ngày 12 tháng 2 năm 1945, Đức quốc xã đã buộc phụ nữ và trẻ em gái Đức vào các đơn vị phụ trợ của Volkssturm.
94355	Vào ngày 12 tháng 3, chính phủ Nepal đã quyết định đình chỉ thị thực du lịch khi đến đối với tất cả các quốc gia ngoại trừ thị thực ngoại giao và chính thức.
94356	Vào ngày 12 tháng 3, một trường hợp được xác nhận thứ tư đã được công bố.
94357	Vào ngày 12 tháng 3 năm 2016, Jiménez đã đăng quang Hoa hậu Ecuador 2016.
94358	Vào ngày 12 tháng 3 năm 2020, cô đã đệ đơn kiện lên Tòa án Tối cao ở Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ để đòi bồi thường từ tài sản của Epstein cho các chi phí pháp lý của mình.
94359	Vào ngày 12 tháng 3, Quốc hội tuyên bố "Áo Đức" là một phần của "Cộng hòa Đức".
94360	Vào ngày 12 tháng 5, Microsoft công bố rằng iLoo là một "trò đùa do chi nhánh của hãng tại Anh thực hiện", gọi đây là một "trò đùa Cá tháng tư" và xin lỗi vì gây hiểu lầm.
94361	Vào ngày 12 tháng 5 năm 2010, Thủ tướng mới David Cameron đã chỉ định Duncan Smith phục vụ trong Nội các như Ngoại trưởng về Việc làm và Lương hưu.
94362	Vào ngày 12 tháng 5 năm 2016, bản án của Simpson đã được xem xét trong bối cảnh báo chí xâm nhập vào dịch vụ cộng đồng của anh và được thay thế bằng lệnh giới nghiêm từ 22:00 đến 06:00 trong 21 ngày.
94363	Vào ngày 12 tháng 6 năm 2009, Gill đã được trao Huân chương Vàng danh dự từ Hội đồng Lập pháp của Cộng hòa Nicaragua để ghi nhận công việc của bà nhằm thúc đẩy dân chủ và hội nhập trong khu vực.
94364	Vào ngày 12 tháng 8 năm 1415, hạm đội của Đô đốc Trịnh trở về Nam Kinh sau chuyến đi.
94365	Vào ngày 12 tháng 8 năm 2016, RCBC được báo cáo phải trả một nửa số tiền phạt P1 tỷ do Ngân hàng Trung ương Philippines áp đặt.
94366	Vào ngày 12 tháng 9 năm 2017, Apple đã thông báo rằng Apple TV 4K sẽ được trang bị A10X.
94367	Vào ngày 13/4/2009, đã có 10 triệu khẩu Remington Model 870 được sản xuất.
94368	Vào ngày 13 tháng 11 năm 1918, Áo-Đức yêu cầu Đức khởi động đàm phán để thống nhất và ngày 15 tháng 11 đã gửi một điện tín cho Tổng thống Wilson để đề nghị hỗ trợ cho sự thống nhất của Đức và Áo.
94369	Vào ngày 13 tháng 11 năm 2012, đồng sáng lập và giám đốc studio Arnot tuyên bố rằng ông đã rời 4J Studios để thành lập Stormcloud Games, một nhà phát triển trò chơi video khác, cùng với các đồng nghiệp Andy West và Pat McGovern.
94370	Vào ngày 13 tháng 12 năm 2010, Ultramarines: A Warhammer 40,000 Movie được phát hành trực tiếp bằng đĩa DVD.
94371	Vào ngày 13 tháng 12 năm 2013, Doge được Know Your Meme gọi là "meme hàng đầu".
94372	Vào ngày 13 tháng 12 năm 2017, Gomes đã ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với Manchester United.
94373	Vào ngày 13 tháng 12, Xô viết Tối cao Liên Xô đã phê chuẩn quyết định này.
94374	Vào ngày 13 tháng 2 năm 1781, bà đã biểu diễn vai Isabelle trong vở opera Isabelle et Gertrude.
94375	Vào ngày 13 tháng 2 năm 2010, ngay sau khi nhập tịch EU, Musacchio ra mắt bằng việc chơi bóng trong 15 phút cuối trong trận thắng 2-1 gặp Athletic Bilbao.
94376	Vào ngày 13 tháng 3, công chúa được chôn cất trong một buổi lễ đơn giản tại nghĩa trang Toshimagaoka.
94377	Vào ngày 13 tháng 3, Triệu kêu gọi những người theo dõi của mình chia sẻ một cáo buộc từ một trang web âm mưu rằng căn bệnh này bắt nguồn từ Mỹ.
94378	Vào ngày 13 tháng 4 năm 2003, cô được trao vương miện Nữ hoàng Carnival tại Greater Miami Mardi Gras.
94379	Vào ngày 13 tháng 4, Rodrigo công bố tên album.
94380	Vào ngày 13 tháng 5 năm 2011, cô đã phát hành photobook đầu tiên của mình "Mayuyu, Shueisha".
94381	Vào ngày 13 tháng 5, Team Secret đã ký hợp đồng với OrgLess sau khi họ đủ điều kiện tham gia European League.
94382	Vào ngày 13 tháng 6 năm 2015, K Biếna đã đăng quang Hoa hậu Curaçao 2015 và được trao giải Hoa hậu Playa tại Santa Barbara Beach & Golf Resort, Curaçao.
94383	Vào ngày 13 tháng 7, Gomez đã phát hành vở kịch mở rộng đầu tay của mình, cũng có tên "Play It Again".
94384	Vào ngày 13 tháng 7, nhóm People Power đã dẫn đầu một cuộc đối thoại kéo dài ba ngày để phản đối Stephen Lam, việc ngăn chặn các cuộc bầu cử phụ và một số vấn đề.
94385	Vào ngày 13 tháng 9 năm 2013, Moura đã ghi bàn thắng đầu tiên cho PSG trong chiến thắng 2 trận đấu 0 trận trước Bordeaux.
94386	Vào ngày 14 tháng 10 năm 1918, Bộ trưởng Ngoại giao, Nam tước István Burián von Rajecz đã yêu cầu một hiệp định đình chiến dựa trên Mười bốn điểm.
94387	Vào ngày 14 tháng 10 năm 2011, Google thông báo rằng họ sẽ ngừng cung cấp dịch vụ và nội dung hiện có sẽ có sẵn ở chế độ chỉ đọc.
94388	Vào ngày 14 tháng 10 năm 2019, đoạn giới thiệu thứ hai bao gồm các cảnh quay mới cũng như bài hát "He's a Tramp" đã được phát hành.
94389	Vào ngày 14 tháng 10 năm 2019, Vila bị kết án một năm 8 tháng không đủ tư cách và khoản tiền phạt €60.000 vì tội không vâng lời.
94390	Vào ngày 14 tháng 1 năm 2014, trong một cuộc phỏng vấn với Daily Post, ông nói: "Tôi có một chiếc đồng hồ trị giá 1 triệu đô la, tôi sử dụng cùng loại xe với Nữ hoàng Anh".
94391	Vào ngày 14 tháng 1 năm 2021, Biden tiết lộ chiến lược đối phó COVID-19 trị giá 1,9 nghìn tỷ đô la.
94392	Vào ngày 14 tháng 3 năm 2019, Mamamoo trở lại với mini album thứ chín mang tên " White Wind ".
94393	Vào ngày 14 tháng 7 năm 2009, cả 3 cựu thành viên là Thu Thủy, Anh Thúy và Yến Trang tái ngộ với nhóm trong ca khúc "Nhớ" và "Mưa Tình Yêu" tại các chương trình Album Vàng.
94394	Vào ngày 14 tháng 8 năm 2014, các nhà khoa học đã công bố bộ sưu tập các hạt bụi liên sao có thể từ tàu vũ trụ Stardust kể từ khi trở về Trái đất vào năm 2006.
94395	Vào ngày 14 và 15 tháng 11 cùng năm, anh là người mở màn cho ban nhạc Coldplay, người đã kết thúc chuyến lưu diễn A Head Full of Dream ở Argentina, biểu diễn tại sân vận động Unico ở La Plata.
94396	Vào ngày 15/3, JBJ xác nhận rằng họ sẽ cho ra mắt đĩa đơn cuối cùng vào ngày 17/4 và thông báo về kế hoạch tổ chức một buổi concert và fan meeting trong nước trước khi chính thức tan rã.
94397	Vào ngày 15 tháng 10, các quan chức nhà nước đã được ở lại hai ngày tại Tòa phúc thẩm Ninth Circuit, mà Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã từ chối gia hạn vào ngày 17 tháng 10.
94398	Vào ngày 15 tháng 10, một đoạn trailer bất ngờ cho album sắp tới được trình chiếu đến người hâm mộ trong ngày thứ hai buổi fan meeting của nhóm - một lễ kỷ niệm 2 năm ra mắt của nhóm.
94399	Vào ngày 15 tháng 10 năm 2019, MBC đã phát một tính năng về tranh cãi gian lận phiếu bầu trên PD Note.
94400	Vào ngày 15 tháng 12 năm 2017, có thông tin rằng Derek Jacobi sẽ lồng tiếng cho Metatron.
94401	Vào ngày 15 tháng 1 năm 2016, DSP Media tuyên bố Gyuri, Seungyeon và Hara rời khỏi nhóm do hết hạn hợp đồng, dẫn đến sự tan rã của nhóm.
94402	Vào ngày 15 tháng 2 năm 1386, Jogaila long trọng nhận phép báp têm và tên hiệu mới là Wladyslaw II - lấy theo tên gọi của thánh Wladyslaw, vua Hungaria từ năm 1077 đến 1095.
94403	Vào ngày 15 tháng 2 năm 2016, Pentatonix đã giành được một giải Grammy cùng hạng mục, lần này là cho "Dance of the Sugar Plum Fairy" từ album "That Christmas to Me" của họ.
94404	Vào ngày 15 tháng 7 năm 2006, Emma bị một xe vận tải đụng chết trong một ngõ cụt trong khi đang đi xe đạp.
94405	Vào ngày 15 tháng 8 năm 1987, các tù nhân chính trị cũ thành lập nhóm MRP-AEG (Estonians for the Public Disclosure of the Molotov-Ribbentrop Pact) (những người Estonia ủng hộ việc vạch trần công khai Hiệp ước Xô-Đức), mà được dẫn đầu bởi Tiit Madisson.
94406	Vào ngày 16 tháng 10, cổng thông tin trực tuyến Middle East Eye tiết lộ, vụ giết người mất khoảng bảy phút và chuyên gia pháp y Salah al-Tubaiqi cắt cơ thể Khashoggi thành nhiều mảnh, trong khi Khashoggi vẫn còn sống, khi ông đeo tai nghe và nghe nhạc.
94407	Vào ngày 16 tháng 10 năm 2008, Williams đảm nhận vai trò Giám đốc điều hành, và Dorsey trở thành chủ tịch hội đồng quản trị.
94408	Vào ngày 16 tháng 10 năm 2017, Townsquare Media đã thông báo việc thay đổi Steven Price, người sáng lập Townsquare đồng thời là giám đốc điều hành bấy giờ, sang chức vụ mới là chủ tịch Hội đồng quản trị.
94409	Vào ngày 16 tháng 11 năm 2019, trên WWE.com đã công bố sẽ diễn ra một lần nữa tại Blackpool.
94410	Vào ngày 16 tháng 1 năm 2007, Bộ trưởng Hải Quân Donald Winter chính thức đặt tên cho CVN-67 là USS Gerald R. Ford.
94411	Vào ngày 16 tháng 2, cơn bão đã phát triển một trung tâm áp thấp khác về phía bắc khi hệ thống này phát triển có tổ chức hơn, trong khi di chuyển về phía đông bắc.
94412	Vào ngày 16 tháng 3 (lịch cũ tháng 4), 1896, buổi trình diễn đầu tiên của Nga về Rạp chiếu phim "
94413	Vào ngày 16 tháng 3 năm 2000, Microsoft đã phát hành bản cập nhật bảo mật để giải quyết vấn đề này.
94414	Vào ngày 16 tháng 3 năm 2014, ChoA phát hành OST solo cho TV Chosun phim truyền hình cô dâu thế kỷ.
94415	Vào ngày 16 tháng 7 năm 1990, sáu người tập trung tại Belvue, Kansas, và bầu Bawden, người chọn danh hiệu Giáo hoàng Michael.
94416	Vào ngày 16 tháng 7 năm 2017, cô kết hôn với người dẫn chương trình truyền hình Lebanon Wissam Breidy tại Milan.
94417	Vào ngày 16 tháng 7 năm 2018.
94418	Vào ngày 16 tháng 7, tại thành phố La Paz, một phong trào cách mạng khác đã lật đổ thống đốc và giám mục của La Paz, tạo ra một quốc hội lâm thời và tuyên bố độc lập.
94419	Vào ngày 16 tháng 8 năm 2015, Chánh án Tòa án Tối cao Patna Iqbal Ahmad Ansari đã tuyên thệ với Kovind là Thống đốc thứ 35 của Bihar.
94420	Vào ngày 16 tháng 9 năm 1945, ông chính thức chấp nhận đầu hàng từ phía Nhật Bản.
94421	Vào ngày 16 tháng 9 năm 2009, ông được CHP chọn làm chủ tịch Đảng của quận Beylikdüzü của Istanbul.
94422	Vào ngày 16 Tháng Năm, MU bảo vệ Premier League lần thứ 11 của họ - và chức vô địch quốc gia lần thứ 18 - sau trận hòa 0 -- 0 trên sân nhà với Arsenal.
94423	Vào ngày 17 tháng 05, ông đã ký thêm luật hỗ trợ người lao động tiếp xúc với các chất độc hại.
94424	Vào ngày 17 tháng 12, Cao Lu đã xuất hiện trên Radio Star với tư cách là khách mời cùng với rapper Jessi, Jackson của Got7 và Lena Park như một phần của chương trình đặc biệt Outsiders.
94425	Vào ngày 17 tháng 12 năm 2012, Dido cho phát hành đĩa đơn quảng bá duy nhất của album, "
94426	Vào ngày 17 tháng 2 năm 1647, với sự khẳng định của Nữ hoàng Christina, ông được bổ nhiệm làm Tổng tư lệnh quân đội Thụy Điển tại Đức.
94427	Vào ngày 17 tháng 2 năm 1894, lần đầu tiên động cơ này chạy bằng năng lượng của chính nó.
94428	Vào ngày 17 tháng 3, Tổng thống Thierry Santa đã tuyên bố kế hoạch đình chỉ tất cả các chuyến bay vào lãnh thổ như một biện pháp phòng ngừa, với tất cả du khách tự kiểm dịch, không tuân thủ sẽ bị phạt tiền.
94429	Vào ngày 17 tháng 5 năm 2015, Grujić đã ký hợp đồng ba năm với Red Star kéo dài đến năm 2018.
94430	Vào ngày 17 tháng 5 năm 2018, Ngày quốc tế chống kì thị đồng tính, song tính và chuyển giới, Piñera đã ký thỏa thuận thân thiện và cam kết tiếp tục công việc của Chính phủ trước đó trong việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới.
94431	Vào ngày 17 tháng 6 năm 2018, cư dân của quận Baranów, huyện Grodzisk Mazowiecki đã bỏ phiếu kế hoạch xây dựng sân bay mới.
94432	Vào ngày 17 tháng 7, Sở Cứu hỏa Tokyo đã gửi xe cứu thương 2.900 lần - con số lớn nhất trong một ngày kể từ khi sở này bắt đầu hoạt động vào năm 1936.
94433	Vào ngày 17 tháng 8 năm 2009, cô tự tử bằng cách nuốt viên thuốc Weevil, một loại thuốc trừ sâu có chứa phốt pho nhôm và phát ra khí phosphine.
94434	Vào ngày 17 tháng 8 năm 2016, Chính phủ tuyên bố họ sẽ không kháng cáo phán quyết lên Tòa án Công lý Caribbean, nhưng các bên quan tâm khác có thể kháng cáo.
94435	Vào ngày 18 tháng 06 năm 2018, Mike Parson đã bổ nhiệm Đảng viên Cộng hòa Mike Kehoe, Lãnh đạo Đa số Thượng viện Missouri, làm Phó Thống đốc.
94436	Vào ngày 18 tháng 10, một vùng nhiễu động nhiệt đới đã hình thành dọc theo trục của cùng một rãnh thấp đã tạo ra các cơn bão Teresa và Verna trên vùng nhiệt đới, xa ngoài khơi Thái Bình Dương.
94437	Vào ngày 18 tháng 10 năm 1983, ban nhạc ký hợp đồng với hãng Portrait Records, sau đó được nhập vào hãng mẹ Epic Records (năm 1986).
94438	Vào ngày 18 tháng 12, Hội nghị Nam Bắc (南北議和) đã được tổ chức tại Thượng Hải để thảo luận về các vấn đề phía bắc và phía nam.
94439	Vào ngày 18 tháng 12 năm 1544, hai người Tin lành từ Montivilliers, Richard Pouchet và Vincent Périer, đã bị thiêu sống thay cho tu viện theo lệnh của quốc hội Rouen vì "dị giáo".
94440	Vào ngày 18 tháng 12 năm 2008, thì đã có thông báo là người chơi có thể tạo ra các bức tượng này bằng cách in 3D theo công nghệ Z Corporations.
94441	Vào ngày 18 tháng 1 năm 2018, nó đã bị xóa khỏi Bảng Rủi ro Sentry.
94442	Vào ngày 18 tháng 2 năm 2014, Ekso Bionics ra mắt bộ đồ robot ghép vỏ ngoài bằng nhựa lai đầu tiên được in 3D, phối hợp với 3D Systems.
94443	Vào ngày 18 tháng 3, Bộ Ngoại giao và Thương mại (MFAT) kêu gọi tất cả người dân New Zealand đi du lịch nước ngoài về nước.
94444	Vào ngày 18 tháng 3 năm 2014, Viacom hòa giải và dừng vụ kiện sau bảy năm.
94445	Vào ngày 18 tháng 4 năm 2017, Dương Minh Tuyền bị Tòa án Nhân Dân thành phố Bắc Ninh đưa ra xét xử và tuyên phạt 32 tháng tù với các tội "Gây rối trật tự công cộng" và "Hủy hoại tài sản".
94446	Vào ngày 18 tháng 6, Insight Editions cho xuất bản Pacific Rim: Man, Machines, and Monsters, cuốn sách ảnh do David S. Cohen thực hiện.
94447	Vào ngày 18 tháng 9 năm 1942, Freddy ra đời và được nhân nuôi bởi ông Underwood, một kẻ nát rượu.
94448	Vào ngày 18 tháng 9 năm 2013, Salah ghi bàn gỡ hòa với Chelsea trong chiến thắng 2-1 ở vòng bảng.
94449	Vào ngày 18 và 19 tháng 5 năm 2017, Morawiecki đã tham dự cuộc họp của các bộ trưởng tài chính G20 tại Baden-Baden với tư cách là đại diện đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh Ba Lan này trong lịch sử.
94450	Vào ngày 19/11, Đảng bộ Bộ Công an đã đưa ra một báo cáo về tình hình quân đội tiếp quản cục 13 cho nhóm Cách mạng Văn hóa Trung ương.
94451	Vào ngày 19 tháng 10, Mack đã đầu hàng.
94452	Vào ngày 19 tháng 10 năm 2018, Jung đã thông báo trên Instagram của mình rằng anh sẽ chính thức mở một nhà hàng có tên là 'Maison de Coréein' tại Paris vào năm tới sau một tháng hoạt động như một nhà hàng pop-up.
94453	Vào ngày 19 tháng 11 năm 1987, Hội đồng Bảo tàng Quốc tế đã đưa bảo tàng vào kỷ lục của Bảo tàng Ả Rập.
94454	Vào ngày 19 tháng 11 năm 2015, một phong trào chống đại lục đã được bỏ phiếu, với 19 ủng hộ và 34 phản đối.
94455	Vào ngày 19 tháng 11 năm 2016, Winks đã có trận ra mắt trong đội hình chính trước West Ham United, thi đấu tốt và ghi bàn thắng đầu tiên của anh ấy cho Spurs để san bằng tỉ số 1-1.
94456	Vào ngày 19 tháng 2 năm 1942 tại 0957, 188 máy bay chiến đấu của phát xít Nhật đã tấn công Darwin trong hai đợt sóng.
94457	Vào ngày 19 tháng 3 năm 2018, đã có thông báo rằng bộ phim sẽ được đạo diễn bởi Charlie Bean từ kịch bản của Andrew Bujalski với Brigham Taylor làm nhà sản xuất.
94458	Vào ngày 19 tháng 4 năm 2014, Bộ Môi trường đã khuyến nghị một sửa đổi đối với SARA để hạ cấp tình trạng của chúng ngoài khơi bờ biển Thái Bình Dương từ "bị đe dọa" xuống "các loài cần quan tâm đặc biệt".
94459	Vào ngày 19 tháng 6 năm 2006, nó đã được thông báo rằng mặt sân cỏ đã được đặt.
94460	Vào ngày 19 tháng 6 năm 2012, Duolingo chính thức công khai ra mắt.
94461	" vào ngày 19 tháng 6 và "
94462	Vào ngày 19 tháng 7, cơn bão được JMA đặt tên là Kaemi.
94463	Vào ngày 19 tháng 7 năm 2019, Typhoon Project - Đài Phong Lột Xác Chiến được công chiếu và chính thức thông báo rằng Typhoon Youth League sẽ được giải thể và tổ chức lại.
94464	Vào ngày 19 tháng 9 năm 2013, Hạ viện đã thông qua dự luật trong một cuộc bỏ phiếu 228 bầu58 (và 108 phiếu trắng).
94465	Vào ngày 1 tháng 10, một hoàn lưu mực thấp đã phát triển gắn kết với mây đối lưu.
94466	Vào ngày 1 tháng 10 năm 1964, dự án cải tạo đất lớn nhất của Nhật Bản cho đến nay đã được hoàn thành tại Hồ Hachirōgata.
94467	Vào ngày 1 tháng 11 năm 1942, tất cả các Kōkūtai trên cạn với tên địa điểm đã được chỉ định lại bằng tên số.
94468	Vào ngày 1 tháng 11 năm 2009, trong khi cố gắng bịt chỗ rò rỉ thì lửa đã bốc cháy trên giàn khoan dầu West Atlas.
94469	Vào ngày 1 tháng 11 năm 2010, Ngân hàng Trung ương Swaziland đã phát hành một loạt tiền giấy mới với các tính năng bảo mật nâng cao.
94470	Vào ngày 1 tháng 11 năm 2017, tin tức đã nổ ra rằng Naa Ashorkor là thành viên mới nhất của Tập đoàn đa phương tiện; Công ty mẹ của Joy 99.7 FM.
94471	Vào ngày 1 tháng 12 năm 2015, họ tuyên bố họ sẽ trao 99% cổ phần Facebook của họ (tương đương với 45 tỷ đô la Mỹ vào thời điểm đó) cho Sáng kiến Chan Zuckerberg.
94472	Vào ngày 1 tháng 1 năm 1818, Rüdesheim nhận được các quyền của thị trấn.
94473	Vào ngày 1 tháng 1 năm 1963, Cheongdam-dong được sáp nhập vào Seoul.
94474	Vào ngày 1 tháng 1 năm 2009, Na Uy đã trở thành quốc gia thứ sáu trao quyền bình đẳng hôn nhân cho các cặp đồng giới.
94475	Vào ngày 1 tháng 1 năm 2013, thời lượng phát sóng được kéo dài từ 2:30 chiều đến 4:00 chiều và buổi tối từ 16:00 tối đến 23:00.
94476	Vào ngày 1 tháng 1 năm 2016, Finmeccanica trở thành một thực thể công nghiệp tích hợp duy nhất đã hấp thụ các hoạt động của AgustaWestland, Alenia Aermacchi, Selex ES, OTO Melara và WASS.
94477	Vào ngày 1 tháng 1 năm 2017, Douglass đính hôn với người bạn gái lâu năm Erin Elizabeth Breslin.
94478	Vào ngày 1 tháng 2 năm 1944, Franz Kutschera, Cảnh sát trưởng SS tại Warsaw do Đức chiếm đóng đã bị ám sát bởi các thành viên của quân kháng chiến Ba Lan bên ngoài Đại lộ Ujazdów số 23 - một hành động được gọi là Chiến dịch Kutschera.
94479	Vào ngày 1 tháng 2 năm 2013, MarvelousAQL Inc.
94480	Vào ngày 1 tháng 2 năm 2017, họ chia sẻ đĩa đơn thứ hai "Big Picture" thông qua trang Facebook của họ.
94481	Vào ngày 1 tháng 3 năm 2005, nhiệm kỳ của bà là Đệ Nhất Phu Nhân kết thúc.
94482	" vào ngày 1 tháng 3 năm 2012, và cho đến tháng 9 năm 2012, video đã đạt được 14 triệu lượt xem.
94483	Vào ngày 1 tháng 3 năm 2018, Trump tuyên bố dự định đánh thuế quan 25% vào thép và 10% vào nhôm nhập khẩu.
94484	Vào ngày 1 tháng 3 năm 2020, một người đàn ông Perth 78 tuổi, là hành khách của Diamond Princess đã trở thành người đầu tiên chết vì COVID-19 tại Úc.
94485	Vào ngày 1 tháng 4 năm 2016, Banerjee được tìm thấy đã treo cổ trong căn hộ của cô ở Mumbai, cô nhập viện trong tình trạng rất nguy kịch.
94486	Vào ngày 1 tháng 6 năm 2014, cô đã đăng quang cuộc thi Hoa hậu Seychelles 2014 được tổ chức bởi Agnes Gerry trong buổi lễ lớn tại Savoy Resort and Spa, Seychelles.
94487	Vào ngày 1 tháng 6 tại SmackDown, một trận tranh đai WWE Championship giữa Kane và Punk kết thúc trong double disqualification sau khi Bryan tấn công cả hai người.
94488	Vào ngày 1 tháng 7, Cục Phòng chống Ma túy (DEA) đã tham gia cùng LAPD trong cuộc điều tra.
94489	Vào ngày 1 tháng 7 năm 1943, Hạm đội Hàng không thứ nhất được tái thành lập Nairei (Internal Order) No.
94490	Vào ngày 1 tháng 7 năm 2012, Castro chính thức ra mắt chiến dịch tranh cử tổng thống của mình tại một sự kiện trong bộ phận của Santa Barbara.
94491	Vào ngày 1 tháng 7 năm 2014, các nhà tổ chức cho biết hơn 500.000 người biểu tình đã diễu hành dọc theo đường phố Hồng Kông, trong khi các quan chức thành phố ước tính 100.000 người.
94492	Vào ngày 1 tháng 7, Verivery phát hành vở kịch mở rộng thứ tư Face You và đĩa đơn chính "Thunder".
94493	Vào ngày 1 tháng 9, lũ lụt lan rộng một phần ba Bangladesh, chủ yếu ở phía bắc, đông bắc và trung tâm của đất nước.
94494	Vào ngày 1 tháng 9 năm 2016, sau khi kết thúc chương trình thực tế của nhóm Me & 7 Men, công ty chủ quản Plan A Entertainment đã đăng tải một video tiết lộ tên gọi cũng như phong cách của nhóm.
94495	Vào ngày 20 tháng 10 năm 1959, một ngọn hải đăng cao 20 mét (66 ft) bắt đầu hoạt động, ánh sáng của ngọn hải đăng này có phạm vi 7,5 km (4,7 mi).
94496	Vào ngày 20 tháng 12, JTWC bắt đầu theo dõi một vùng nhiễu động nhiệt đới ở phía bắc đảo Papua New Guinea, đặt số hiệu là 98W.
94497	Vào ngày 20 tháng 1, các sửa đổi đã được phê chuẩn tại quốc hội với 72 phiếu đến 4. Để những sửa đổi này được thêm vào hiến pháp, một cuộc bỏ phiếu cuối cùng được yêu cầu để phê chuẩn chúng.
94498	Vào ngày 20 tháng 2, việc nhập cảnh của công dân Trung Quốc đã bị cấm.
94499	Vào ngày 20 tháng 3 năm 2010, Ávila là một phần của một nhóm năm bộ trưởng - cùng với Leonardo Garnier (Education), (Planning), Marco Vinicio Ruiz (Ngoại thương) mà María Elena Carballo - để yêu cầu Tổng thống Arias Sánchez quảng bá Dự luật 16.390 về "
94500	Vào ngày 20 tháng 4 năm 1792, Pháp đã tuyên chiến với "vua Đức", cuộc chiến mà kéo dài cho tới 1797, đưa tới việc Áo mất vĩnh viễn Hà Lan, nhưng lại được vương quốc Lombardo-Venetien.
94501	Vào ngày 20 tháng 8 năm 2010, WikiLeaks đã phát hành một ấn phẩm mang tên Tài liệu kế hoạch Loveparade 2010 Duisburg, 2007–2010, bao gồm 43 tài liệu nội bộ liên quan đến Cuộc diễu hành tình yêu 2010.
94502	Vào ngày 20 tháng 9 năm 1889, ông đọc cuốn Le Livre des fondations của Thérèse d'Ávila.
94503	Vào ngày 20 tháng 9 năm 2018, Sithole được công bố là ứng cử viên Mpumalanga Premier của Liên minh Dân chủ cho cuộc bầu cử năm 2019.
94504	Vào ngày 21 tháng 10 năm 2014, Robyn Paris đã khởi động một chiến dịch trên Kickstarter để tăng ngân sách cho loạt phim chiếu mạng hài giả tưởng của cô mang tên The Room Actors: Where Are They Now?
94505	Vào ngày 21 tháng 11, phiến quân tấn công căn cứ Sheikh Suleiman gần đó (đang bị bao vây trong hơn hai tháng), nhưng đã bị đẩy lùi khỏi khu vực bởi một cuộc phản công của quân đội, trong đó 25 phiến quân đã bị giết.
94506	Vào ngày 21 tháng 12 năm 2018, vé đã được mở cho công chúng ở Vương quốc Anh và do nhu cầu phổ biến, các chương trình bổ sung đã được thêm vào ở London và Birmingham.
94507	Vào ngày 21 tháng 1 năm 2018, Baró có màn ra mắt cho FC Porto B trong trận đấu tại LigaPro 2017–18 trước Arouca.
94508	Vào ngày 21 tháng 4 năm 2016, phán quyết của Tòa án Tối cao đã được in trong Nhật ký chính thức của Liên bang Mexico.
94509	Vào ngày 21 tháng 5 năm 2010, câu lạc bộ đã tiết lộ logo mới của mình cho những người ủng hộ.
94510	Vào ngày 21 tháng 6 năm 1919, tư lệnh của hạm đội bị cầm giữ, Chuẩn Đô đốc Ludwig von Reuter, ra lệnh đánh đắm hạm đội nhằm đảm bảo người Anh không thể chiếm các con tàu.
94511	Vào ngày 21 tháng 8 năm 2011, Hopkins qua đời do biến chứng của bệnh ung thư.
94512	Vào ngày 22/1, Papen đã nhượng bộ từ bỏ yêu sách trở thành Thủ tướng của mình và cam kết hỗ trợ Hitler làm Thủ tướng, trong đó Papen sẽ giữ chức Phó Thủ tướng và chức vụ Thủ tướng Phổ.
94513	Vào ngày 22 tháng 10 năm 1989, các vị tử đạo Thái Lan đã được phong chân phước.
94514	Vào ngày 22 tháng 10 năm 2016, Larsson được mệnh danh là "30 thanh thiếu niên có ảnh hưởng nhất năm 2016" của tạp chí Time.
94515	Vào ngày 22 tháng 11 năm 2009, Fuuka cảm nhận được một thành viên Strega bên ngoài Tartarus là Chidori.
94516	Vào ngày 22 tháng 12 năm 2019, Bayern đã thông báo rằng Flick sẽ vẫn là huấn luyện viên cho đến cuối mùa giải.
94517	Vào ngày 22 tháng 12, tất cả 13.000 vé đã được bán hết trong vòng ba phút.
94518	Vào ngày 22 tháng 2 năm 2012, cô phát hành đĩa đơn thứ ba, "Yuki no Furumachi/Fuyu no Diamond", với chủ đề "mùa đông" trong tất cả các bài hát.
94519	Vào ngày 22 tháng 2 năm 2017, FDA đã phê duyệt lenalidomide là liệu pháp duy trì độc lập (không có dexamethasone) cho bệnh nhân đa u tủy sau ghép tế bào gốc tự thân.
94520	Vào ngày 22 tháng 3, cô đã phát hành đĩa đơn tiếp theo "Green Light Go" được phép tải xuống và phát trực tuyến kỹ thuật số.
94521	Vào ngày 22 tháng 3, dự luật đã thông qua bài đọc đầu tiên trong Hội đồng Lập pháp, trong một cuộc bỏ phiếu 6-3.
94522	Vào ngày 22 tháng 3 năm 2006, bà chính thức giới thiệu mình là ứng cử viên của đảng Parti pour la Paix au Congo cho tổng thống cho cuộc bầu cử tổng thống Congo vào tháng 7 năm 2006.
94523	Vào ngày 22 tháng 3 năm 2009, anh đã dẫn dắt đội Whitney Young Dolphins đến danh hiệu Vô địch 4A bang Illinois.
94524	Vào ngày 22 tháng 3 năm 2011, Pitbull phát hành đĩa đơn thứ hai từ Planet Pit, "
94525	Vào ngày 22 tháng 3 năm 2013, Mikati từ chức sau khi thất bại trong việc bổ nhiệm một ủy ban giám sát bầu cử và sự gia hạn của lãnh đạo Lực lượng An ninh Nội bộ (ISF), Ashraf Rifi, người dự kiến sẽ về hưu vào tháng tư.
94526	Vào ngày 22 tháng 3 năm 2018, cô tuyên bố đang mang thai đứa con đầu lòng.
94527	Vào ngày 22 tháng 4 năm 2005, TV Tome chính thức tuyên bố đã bị CNET mua lại.
94528	Vào ngày 22 tháng 5 năm 2011, Cole đã phát hành một bài hát có tên "Return of Simba", bài thứ ba trong loạt bài hát "Simba", sau "Simba" và "Grown Simba".
94529	Vào ngày 22 tháng 5 năm 2011, Nastassja Bolivar đến từ Nicaragua thắng cuộc thi sắc đẹp / chương trình thực tế Nuestra Belleza Latina 2011 trên Univision.
94530	Vào ngày 22 tháng 5 năm 2019, CLC đã hé lộ một đoạn teaser ngắn của M/V trong màn trình diễn Dream Concert 2019.
94531	Vào ngày 22 tháng 6, 100% đã phát hành MV cho sự trở lại Nhật Bản của họ "Warrior" cho album tiếng Nhật thứ hai "Warrior" của họ.
94532	Vào ngày 22 tháng 6, Daryll Matalino đã rút lui để hoàn thành dự án MNL48 Presents: Chain, sau thông báo tốt nghiệp của cô.
94533	Vào ngày 22 tháng 6, Josef Adalian của tạp chí New York đã tiết lộ rằng chương trình thực tế này sẽ không được thực hiện vì Murphy chỉ muốn tập trung vào sêri chính, anh sợ rằng chương trình này sẽ phá hoại sự nghiệp của Glee.
94534	Vào ngày 22 tháng 7 năm 2020, Curtis Jones vào sân từ băng ghế dự bị trong trận đấu với Chelsea.
94535	Vào ngày 22 tháng 8, Cole đã phát hành ảnh bìa album đầu tay của mình, được thiết kế bởi Alex Haldi cho Bestest Amiăng, người mà Cole đã thu âm một bài hát, có tựa đề "Killers", cho bản mixtape của Haldi's The Glorification of Gangster.
94536	Vào ngày 22 tháng 8 năm 2015, Neistat đạt 1 triệu lượt đăng ký, sau đó tăng lên 4 triệu vào tháng 8 năm 2016, 5 triệu vào tháng 10, và 5,6 triệu vào tháng 11 năm 2016.
94537	Vào ngày 23/1, Papen trình bày với Hindenburg ý tưởng của ông về việc Hitler sẽ trở thành Thủ tướng, đồng thời chi phối quyền lực của Hitler.
94538	Vào ngày 23 tháng 08 năm 2017, Tony Evers thông báo rằng ông sẽ tham gia bầu cử sơ bộ nội bộ đảng, hướng tới đề cử của Đảng Dân chủ cho chức vụ Thống đốc Wisconsin vào năm 2018.
94539	Vào ngày 23 tháng 10 năm 1924, Phùng Ngọc Tường chiếm được thủ đô, giam cầm đại tổng thống Tào Côn, phục vị nguyên thủ quốc gia cho Đoàn Kỳ Thụy và mời Tôn Trung Sơn đến Bắc Kinh để hòa đàm.
94540	Vào ngày 23 tháng 11, lá cờ của ông đã được nhìn thấy quay trở lại và sau đó vào cảng tại Sinop.
94541	Vào ngày 23 tháng 11 năm 2015, Guadagnino xác nhận rằng Tilda Swinton và Dakota Johnson sẽ xuất hiện trong phim; phim bắt đầu quay tại Ý vào tháng 10 năm 2016 và kết thúc vào ngày 10 tháng 3 năm 2017 tại Berlin.
94542	Vào ngày 23 tháng 12 năm 1922, N.K.Krupskaya viết một lá thư cho Kamenev phàn nàn rằng Stalin đã thô lỗ với bà trong cuộc điện đàm tối hôm trước.
94543	Vào ngày 23 tháng 1 năm 1990, Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ucraina đã tổ chức hội nghị đầu tiên kể từ khi được Liên Xô thanh lý năm 1946 (một hành động mà tập hợp tuyên bố không hợp lệ).
94544	Vào ngày 23 tháng 2 năm 2016, anh đã phát hành album phòng thu đầu tiên của mình, mang tên Press It, với ca khúc chủ đề "Press Your Number".
94545	Vào ngày 23 tháng 3, Liên đoàn Awami nói với Yahya rằng ông sẽ ban hành quyền tự trị khu vực trong vòng 2 ngày nếu không Đông Pakistan sẽ trở thành vô pháp.
94546	Vào ngày 23 tháng 3 năm 2010, Nintendo chính thức công bố máy chơi trò chơi cầm tay Nintendo 3DS, kế thừa cho Dòng Nintendo DS.
94547	Vào ngày 23 tháng 4 năm 1905, Bộ trưởng bộ Hải quân Yamamoto Gonbee đã báo cáo cho ngai vàng về một tiêu chuẩn đặt tên tàu mới.
94548	Vào ngày 23 tháng 7, 80 phòng ban của Pháp đã được đưa vào một cảnh báo sóng nhiệt màu cam bởi Météo-France, và 20 phòng ban được đưa vào một báo động đỏ vào ngày hôm sau.
94549	Vào ngày 23 tháng 7 năm 2013, bốn ngày trước ngày ấn định, Tòa án Hành chính đã ra lệnh cho thành phố phục vụ đầy đủ việc đệ trình của LGL.
94550	Vào ngày 23 tháng 7 năm 2017, Teles có màn ra mắt cho Académica de Coimbra trong trận đấu tại Cúp Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha 2017–18 trước Arouca.
94551	Vào ngày 23 tháng 8, toàn bộ lực lượng Nhật Bản bị bao vây, và vào ngày 31 tháng 8 đã bị phá hủy phần lớn.
94552	Vào ngày 24.04.1982, lần đầu tiên phát sóng Lista Przebojów Programu Trzeciego, bảng xếp hạng dựa trên lượt bỏ phiếu giúp quảng bá nhiều ban nhạc rock.
94553	Vào ngày 24 tháng 11, Pogba được đề cử cho đội hình tiêu biểu của năm 2015 của UEFA, sau đó lọt vào đội hình chung cuộc vào ngày 8 tháng 1 năm 2016.
94554	Vào ngày 24 tháng 1, tại Bucharest, ông cũng được mệnh danh là Hoàng tử của Muntenia.
94555	Vào ngày 24 tháng 4 năm 2014, Djokovic tuyên bố rằng anh và Ristić đang mong đợi đứa con đầu lòng của họ.
94556	Vào ngày 24 tháng 4 năm 2021, Hải quân Indonesia thông báo tìm thấy các mảnh vỡ, bao gồm một bộ phận liên quan đến ống phóng ngư lôi, chất cách điện ống làm mát, một chai chứa mỡ kính tiềm vọng và các thảm cầu nguyện.
94557	Vào ngày 24 tháng 6, nhằm tạo nên một lỗ hổng giữa chiến tuyến của đối phương, quân đội Đức đã tiến công cánh phải của Castelnau tại Roye và mặc dù cuộc tiến công này thất bại, bước tiến của quân đội Pháp đã bị chặn đứng.
94558	Vào ngày 24 tháng 7, 2011, Super Junior được bổ nhiệm làm đại sứ du lịch của Hàn Quốc và LG Hàn Quốc.
94559	Vào ngày 24 tháng 8 năm 2009, Nintendo và Hillcrest đã tự thỏa thuận giải quyết, mặc dù không tiết lộ công khai các điều khoản.
94560	Vào ngày 25/3/2019, mạng Vero cho tổ chức buổi giao lưu với đạo diễn Zack Snyder với fan hâm mộ để giải đáp tất cả những gì có trong bản Justice League đã bị WB cho reshoot lại toàn bộ.
94561	Vào ngày 25, một teaser video âm nhạc được phát hành, tiếp theo là video âm nhạc đầy đủ, vào ngày 27.
94562	Vào ngày 25 tháng 10 năm 2019, Zinchenko đã phẫu thuật đầu gối ở Barcelona.
94563	Vào ngày 25 tháng 12 năm 2007, Barron Hilton tuyên bố rằng ông sẽ để lại khoảng 97% tài sản của mình (ước tính khoảng 2,36 tỷ đô la) cho một đơn vị từ thiện mà cuối cùng sẽ được sáp nhập với Quỹ Conrad N. Hilton.
94564	Vào ngày 25 tháng 1 năm 2010, ông đã tổ chức một cuộc triển lãm lớn cho lễ kỷ niệm 434 của Luanda được gọi là Luanda Suave e Frenética, với nhiều nghệ sĩ phản ánh theo nhiều cách khác nhau về một thành phố "vibrant and smooth".
94565	Vào ngày 25 tháng 2 năm 2019, do nhu cầu phổ biến, các buổi diễn bổ sung đã được thêm vào ở Hamburg và Dublin.
94566	Vào ngày 25 tháng 3 năm 2019, iOS 12.2 đã được phát hành cùng với ứng dụng Tin tức được cập nhật giới thiệu đăng ký thông qua dịch vụ "Apple News+" của Apple.
94567	Vào ngày 25 tháng 3, NFF và Lyn tuyên bố việc mua bán đã bị NFF chấm dứt, vì nó được các câu lạc bộ khác ở Na Uy coi là quá béo bở đối với Lyn.
94568	Vào ngày 25 tháng 4 năm 1910, Frick đã kết hôn với Elisabetha Emilie Nagel (1890-1978) tại Pirmasens.
94569	Vào ngày 25 tháng 4, nó đã được thông báo rằng bản phát hành đầu tiên vào ngày 17 tháng 5 đã bị hoãn lại đến ngày 1 tháng 6, để "hoàn thiện các tác phẩm hoàn chỉnh cho album mới".
94570	Vào ngày 25 tháng 5 năm 1993, Juventude đã ký kết hợp tác với Parmalat, mang lại nhiều đầu tư hơn cho câu lạc bộ.
94571	Vào ngày 25 tháng 5 năm 2011, Chủ tịch Bộ Tư pháp Indrek Teder đã yêu cầu Bộ Tư pháp ban hành luật đối tác dân sự.
94572	Vào ngày 25 tháng 5 năm 2014, YG Entertainment hé lộ bức hình teaser đầu tiên về sự trở lại của Taeyang.
94573	Vào ngày 25 tháng 7, nó đóng cửa lúc 2,004,22.
94574	Vào ngày 25 tháng 8 năm 2006, họ đối mặt với Braga từ Bồ Đào Nha.
94575	Vào ngày 25 tháng 8 năm 2009, nó đã bị đóng cửa một lần nữa, sau đó mở lại vào ngày 1 tháng 12 năm đó.
94576	Vào ngày 25 thángngày 1 tháng 11 năm 2012, Rihanna biểu diễn "Diamonds" tại chương trình The X Factor của Anh.
94577	Vào ngày 26 tháng 07, Phil Murphy đã công bố Dân biểu và Diễn giả Emerita Sheila Oliver là người đồng hành tranh cử cùng ông.
94578	Vào ngày 26 tháng 11, CNBLUE đã phát hành album "BEST OF CNBLUE" đầu tiên của họ tại Hàn Quốc, mang tên Present với phiên bản tiếng Hàn của các bài hát tiếng Nhật của ban nhạc.
94579	Vào ngày 26 tháng 11 năm 2013, Ủy ban điều hành AFC đã phê duyệt các vị trí cho phiên bản 2014 của AFC Champions League.
94580	Vào ngày 26 tháng 1 năm 2015, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Wang Yi trong một kết thúc chuyến thăm hai ngày của ông Raheel Sharif tới Bắc Kinh đã gọi Pakistan là "người bạn không thể thay thế, mọi thời tiết".
94581	Vào ngày 26 tháng 2 năm 1885, ông được thăng cấp Trung tá hải quân.
94582	Vào ngày 26 tháng 3 năm 2012, Sheeran thông báo trên Twitter rằng "Small Bump" sẽ là đĩa đơn thứ năm trong album + và nói "Trước khi nó ra mắt, tôi muốn là người đầu tiên thông báo bài hát nào trong '+' sẽ là đĩa đơn thứ năm."
94583	Vào ngày 26 tháng 4 năm 2015, có thông tin cho rằng Zuny, Ashley và Sojung đã tiếp tục lịch trình luyện tập của họ trong khi tiếp tục được tư vấn và điều trị theo dõi cho những chấn thương do vụ va chạm.
94584	Vào ngày 26 tháng 4 năm 2021, Nhóm Mây Trắng chính thức trở lại với MV mang tên "Sai từ Khi Bắt Đầu".
94585	Vào ngày 26 tháng 5 năm 2010, câu lạc bộ đổi tên thành FC Aprilia.
94586	Vào ngày 26 tháng 6, STP đã phát hành bộ phim hòa nhạc đầu tiên của mình, Alive in the Windy City, trên DVD và Blu-ray.
94587	Vào ngày 26 tháng 7, bà đột ngột nhập viện với lý do "vô cùng kiệt sức" và "suy sụp về thể chất lẫn tinh thần".
94588	Vào ngày 26 tháng 7 năm 2018, tờ Aftonbladet của Thụy Điển đã báo cáo rằng cô bị nghi ngờ vi phạm sử dụng doping.
94589	Vào ngày 26 tháng 9, anh bị thi đấu cấm 16 tuần và phải nộp phạt 25.000 đô la, cùng với đó là sáu tháng thử thách.
94590	Vào ngày 26 tháng 9 năm 1999, Nantaba được nhận vào Đại học Makerere, cùng với người anh đã từng chở bà đến trường, để lấy bằng Cử nhân về du lịch.
94591	Vào ngày 26 và 27 tháng 5 năm 2007, Viện Văn hóa Malopolski đã được Đại úy Tomaszewski công nhận cung điện và căn cứ của nó trong chương trình Di sản Văn hóa IX Malopolskie pl: Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego.
94592	Vào ngày 27 tháng 11 năm 1981, cảnh sát đến rạng sáng đến nhà của Mashinini, tìm kiếm tòa nhà và bắt giữ Mashinini.
94593	Vào ngày 27 tháng 11 năm 1997, đã diễn ra Đại hội Đảng lần thứ nhất, thông qua danh sách và nền tảng bầu cử cho các cuộc bầu cử tiếp theo.
94594	Vào ngày 27 tháng 12 năm 2017 FC Basel thông báo rằng Campo trở lại câu lạc bộ, ký bản hợp đồng 4,5 năm kéo dài đến tháng 6 năm 2022.
94595	Vào ngày 27 tháng 12 năm 2019, Raina tốt nghiệp After School sau khi hết hạn hợp đồng.
94596	Vào ngày 27 tháng 2 năm 1861, những phát đạn Nga đã giết chết năm người.
94597	Vào ngày 27 tháng 2 năm 2013 Daesung ra mắt album riêng đầu tiên, D'scover.
94598	Vào ngày 27 tháng 3 năm 2009, Mays xuất hiện trên chương trình The Tonight Show with Jay Leno.
94599	Vào ngày 27 tháng 4 năm 2018, thông báo rằng Cole đang làm việc cho một dự án khác có tên The Fall Off, Cole nói rằng anh ấy dự định phát hành The Fall Off trước khi anh ấy thu âm KOD.
94600	Vào ngày 27 tháng 5 năm 2007, FIFA tuyên bố rằng không có trận đấu vòng loại World Cup nào có thể được tổ chức ở các sân vận động trên 8.200 feet (2.500 m) trên mực nước biển.
94601	Vào ngày 27 tháng 5 năm 2010, Contento ký hợp đồng với Bayern tới năm 2013.
94602	Vào ngày 27 tháng 5 năm 2016, Bộ đã báo cáo thêm nhiều con sóc sống trên đất liền chết vì bệnh dịch hạch ở cùng khu vực.
94603	Vào ngày 27 tháng 5, nhóm đã kết thúc thành công chuyến lưu diễn Nhật Bản đầu tiên tại Saitama.
94604	Vào ngày 27 tháng 7 năm 1975, Prabhakaran đã ám sát Duraiyappah, người bị TULF và quân nổi dậy coi là "kẻ phản bội".
94605	Vào ngày 27 tháng 7 năm 2013, Nanu có màn ra mắt cho Beira-Mar trong trận đấu tại Cúp Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha 2013–14 trước Portimonense, thay cho Tiago Cintra (phút thứ 80).
94606	Vào ngày 27 tháng 7 năm 2015, nhóm đã đến Trung Quốc với tư cách là một đơn vị gồm 6 thành viên cho video âm nhạc "Multipolarity" của họ, trong đó có sự xuất hiện bí mật của Genki Sudo trong sự ngụy trang.
94607	Vào ngày 27 tháng 8, họ sơ tán tất cả nhân viên ra khỏi vùng New Orleans trước khi có lệnh di tản bắt buộc.
94608	Vào ngày 27 tháng 8 năm 2017, Leite có màn ra mắt cho Porto B trong trận đấu tại LigaPro 2017–18 trước Santa Clara.
94609	Vào ngày 27 tháng 9 năm 2013, Rihanna biểu diễn "What Now" tại chatshow Alan Carr: Chatty Man.
94610	Vào ngày 28 tháng 10 năm 2013, Goulding đã đăng tải một video nữa cho "How Long Will I Love You" trên kênh Vevo của cô cho bộ phim ngắn Tom & Issy mà cô sở hữu một vai trong đó.
94611	Vào ngày 28 tháng 10 năm 2016, Rexha ra mắt "I Got You", ban đầu dự định thuộc về album All Your Fault.
94612	Vào ngày 28 tháng 11 (11 tháng 12 dương lịch), chính phủ Bolsevik chính thức hiến pháp hoá khái niệm "kẻ thù của nhân dân".
94613	Vào ngày 28 tháng 2, một cá nhân từ Bergen và một nhân viên của Bệnh viện Đại học Oslo, Ullevål, đã thử nghiệm dương tính và được đưa vào nhà cách ly.
94614	Vào ngày 28 tháng 3 năm 2013.
94615	Vào ngày 28 tháng 4, Jay đã biểu diễn tại Lễ trao giải Ngôi sao 2012 tại Singapore.
94616	Vào ngày 28 tháng 4 năm 2009, các nhà hoạt động của Hòa bình xanh, bao gồm Phil Radford đã điều khiển một cần cẩu băng qua đường từ Bộ Ngoại giao, kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.
94617	Vào ngày 28 tháng 4 năm 2016, các Order of Ikhamanga - Bạc (OIS) đã được trao cho Marguerite Poland, vì 'những đóng góp xuất sắc của mình để lĩnh vực ngôn ngữ bản địa, văn học và nhân chủng học'.
94618	Vào ngày 28 tháng 6 năm 2018, General Motors (GM.N) đã đồng ý chuyển hoạt động tại Việt Nam sang VinFast Trading and Production LLC và phân phối xe Chevrolet.
94619	Vào ngày 28 tháng 7 năm 2010, Okabe Rintarō và bạn của mình Shiina Mayuri đi đến tòa nhà Radio Kaikan để dự một hội nghị, nơi Rintarō phát hiện ra thi thể của Makise Kurisu nằm trên một vũng máu.
94620	Vào ngày 28 tháng 7 năm 2017, Araújo gia nhập Primera División tại Boston River.
94621	Vào ngày 28 tháng 8 năm 1565, người Tây Ban Nha xây một pháo đài tại Augustine và một vài ngày sau đó, tiêu diệt các thực dân Pháp trên bờ sông Massacre.
94622	Vào ngày 28 tháng 9 năm 1943 của mình, đã bị bỏ tù 4 năm và 9 tháng, Hoàng tử Rangsit được phát hành bởi các Phibun chính phủ (1 năm trước khi thả các tù nhân chính trị khác).
94623	Vào ngày 28 tháng 9 năm 1999, đề xuất đã được gửi đến Ủy ban Nhân quyền và Công vụ Saeima để thảo luận.
94624	Vào ngày 29 tháng 10, Anh tạo ra một lỗ thủng trên tường thành và lực lượng Anh tiến vào thành, với lá cờ Hoa Kỳ được dựng lên bởi James Keenan (Lãnh sự Mỹ) trên tường thành và phủ của Diệp.
94625	Vào ngày 29 tháng 10, Messi đã ghi bàn và hai lần kiến tạo trong chiến thắng 5-1 trên sân nhà trước Real Valladolid ở La Liga.
94626	Vào ngày 29 tháng 10 năm 1909, Paulhan đã thực hiện chuyến bay chính thức đầu tiên tại Brooklands, Surrey, Anh, trong chiếc máy bay hai cánh của ông do Farman Aviation Works làm.
94627	Vào ngày 29 tháng 11, Dončić đã ghi được số điểm cao nhất trong mùa của mình với 15 điểm, 6 rebound và 4 kiến tạo trong trận gặp Bilbao.
94628	Vào ngày 29 tháng 12 năm 2015, Joy nhận giải thưởng Best Couple Award cùng với Yook và chiến thắng giải New Star Award cho mình tại 2015 MBC Entertainment Awards.
94629	Vào ngày 29 tháng 1, chính phủ đã xác nhận rằng Quỹ Hinduja đã tổ chức tiệc chiêu đãi Vaz vào tháng 9 năm 1999 để kỷ niệm việc bổ nhiệm làm Bộ trưởng châu Á đầu tiên trong thời gian gần đây.
94630	Vào ngày 29 tháng 3 năm 2019, Off the Record đã báo cáo rằng doanh số đặt hàng trước cho Heart*Iz đã vượt qua 200.000 bản.
94631	Vào ngày 29 tháng 3, Thứ trưởng Tài chính, Đỗ Hoàng Anh Tuấn, dựa theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ, đã kiến nghị tạm dừng hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết, dịch vụ trò chơi có thưởng, casino.
94632	Vào ngày 29 tháng 5 năm 2018, hàng trăm nhà hoạt động DxE tổ chức một cuộc biểu tình bên ngoài trang trại Cal Eggs ở Petaluma, CA nơi cung cấp trứng cho Whole Foods.
94633	Vào ngày 29 tháng 6, khi đạn gần hết, toán quyết định thực hiện một nỗ lực tuyệt vọng cuối cùng để phá vây.
94634	Vào ngày 29 tháng 6 năm 2017, Douglass kỷ niệm 11 năm trên YouTube với video tổng hợp dài 16 phút với các đoạn phim chế, video âm nhạc và kịch ngắn của mình.
94635	Vào ngày 29 Tháng 7 năm 1941, tại một cuộc họp của cán bộ SS trong Vileyka (Ba Lan Wilejka, bây giờ Belarus), các Einsatzgruppen đã bị khiển trách vì tỷ lệ tử hình thực hiện còn quá thấp.
94636	Vào ngày 29 tháng 7 năm 2017, một sự kiện Unite ở Barcelona đã bị hủy bỏ sau khi sân khấu bị cháy do sự cố kỹ thuật.
94637	Vào ngày 29 tháng 8 năm 2003, London đã bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp, hòa (đồng số điểm) sau bốn hiệp với Geraldine Cox, một chiến binh Guyalia đầy triển vọng khác, người sau này sẽ trở thành đối thủ chung của Luân Đôn.
94638	Vào ngày 29 tháng 8 năm 2013, tàu đã nhận được "Tiêu chuẩn Quốc gia".
94639	Vào ngày 29 tháng 8 năm 2016, Lý Kỉ Hằng sẽ thay thế Vương Quân làm Bí thư Khu ủy Khu tự trị Nội Mông.
94640	Vào ngày 29 tháng 8, ông chính thức được đề cử vào vị trí Thủ tướng và cùng ngày quốc hội đã dễ dàng phê chuẩn Honcharuk với 290 đại biểu bỏ phiếu ủng hộ bổ nhiệm.
94641	Vào ngày 29 tháng 9 năm 1940, một vụ va chạm trên không xảy ra trên bầu trời Brocklesby, bang New South Wales, Úc.
94642	Vào ngày 29 Tháng hai năm 2009, anh ghi bàn thắng thứ ba của mình, ở phút thứ 54 trong trận đấu với Real Murcia giúp Zaragoza thắng với tỉ số 4–1.
94643	Vào ngày 2 tháng 10 năm 2017, Navalny bị kết án 20 ngày tù vì kêu gọi tham gia biểu tình mà không được chính quyền nhà nước chấp thuận.
94644	Vào ngày 2 tháng 10 năm 2017, ông đảm nhận vai trò Phó Giám đốc Y tế Anh.
94645	Vào ngày 2 tháng 11, Cô bỏ lỡ sân khấu "Theater no Megami" vì cô ấy không có kỹ năng khiêu vũ trước đó.
94646	Vào ngày 2 tháng 11 năm 2017, các thành viên của Generalitat de Catalunya đã bị bắt vì tội gây rối, không giống như những người khác, Vila được đề nghị bảo lãnh 50.000 euro vì ông đã từ chức trước khi Catalan đơn phương tuyên bố độc lập.
94647	Vào ngày 2 tháng 11, Swift sẽ phát hành đĩa đơn quảng bá thứ ba cho Reputation, bằng cách đăng những thông tin lên tài khoán cá nhân trên Twitter và Instagram của cô.
94648	Vào ngày 2 tháng 11, Ủy ban triệu hồi đã chuyển 32.401 kiến nghị có chứa 388.988 chữ ký (nhiều hơn 343.913 phiếu mà Mecham đã nhận được trong cuộc bầu cử của mình).
94649	Vào ngày 2 tháng 3 năm 2011, Apple đã công bố iPad 2 và giảm giá iPad 1 này.
94650	Vào ngày 2 tháng 6 năm 2016, Bendebka có màn ra mắt quốc tế cho Algérie trong trận đấu tại Vòng loại Cúp bóng đá châu Phi 2017 against Seychelles, coming on as a 90th-minute substitute.
94651	Vào ngày 2 tháng 6 năm 2020, huấn luyện viên trẻ người Đức được đánh giá cao Dennis Kutrieb được bổ nhiệm làm huấn luyện viên đã từ chối gia hạn hợp đồng với Tennis Borussia Berlin mặc dù đang đứng đầu bảng khi mùa giải bị hủy bỏ.
94652	Vào ngày 2 tháng 7 năm 2013, Công ước Hiến pháp đã gửi báo cáo chính thức cho Oireachtas, đã có bốn tháng để trả lời.
94653	Vào ngày 2 tháng 8, một đợt giảm giá chớp nhoáng đã xuất hiện trên cửa hàng trực tuyến của Perry trong năm ngày.
94654	Vào ngày 2 tháng 8 năm 2018, Dawn tiết lộ rằng anh ta đã hẹn hò với Hyuna từ tháng 5 năm 2016.
94655	Vào ngày 30/8 tại Galati, quân Rumani nổ súng giết 600 người Bessarabia và làm nhiều người bị thương.
94656	Vào ngày 30 tháng 10, hội nghị thành lập Cộng hòa Áo Đức bằng cách bổ nhiệm một chính phủ, được gọi là Staatsrat.
94657	Vào ngày 30 tháng 11 năm 1966, ông cảm thấy không khỏe và được đưa đến Bệnh viện St.
94658	Vào ngày 30 tháng 1 năm 2019, ông Pompeo cho biết một nhóm đang hướng tới châu Á cho hội nghị thượng đỉnh Trump-Kim lần thứ hai.
94659	Vào ngày 30 tháng 3 năm 2018, Viz Media thông báo rằng họ sẽ xuất bản truyện tranh in vào cuối năm đó.
94660	Vào ngày 30 tháng 3 năm 2020, IOC đã thông báo thế vận hội mùa hè 2020 sẽ khởi tranh từ ngày 23 tháng 7 đến 8 tháng 8 năm 2021.
94661	Vào ngày 30 tháng 5, một cuộc không kích của chính phủ vào làng đã giết chết một thường dân và làm bị thương một người khác.
94662	Vào ngày 30 tháng 6 năm 2006, Nokia đã phát hành phần mềm mới cho Bảng tính Internet (Internet Tablet) Nokia 770, trong đó dùng Google Talk làm một trong những chương trình VoIP tương thích, theo các phần mềm nền XMPP.
94663	Vào ngày 30 tháng 6, Prapiroon bắt đầu tăng cường thành cơn bão nhiệt đới.
94664	Vào ngày 30 tháng 7 năm 2019, kết quả khám nghiệm tử thi được công bố và xác nhận nguyên nhân cái chết của Boyce là do đột tử bất ngờ trong động kinh.
94665	Vào ngày 30 tháng 8, Amber hấp thụ hoàn toàn Cass, trong đất liền Trung Quốc, trước khi thoái hóa xuống còn là tàn dư một vùng thấp và tan vào cuối ngày.
94666	Vào ngày 30 tháng 8 năm 2019, Alan Walker đã ra mắt đĩa đơn mới "Play" với K-391, Tungevaag và Mangoo.
94667	Vào ngày 30 tháng 9 năm 1967, "The Light Programme" đã được chia thành Radio 1 cung cấp liên tục âm nhạc "Popular" (nhạc phổ biến) và Radio 2 với "Easy Listening" (dễ nghe).
94668	Vào ngày 30 tháng 9, Yuki đã được xác ận rằng sẽ chỉ nhận được một Natural voicebank, có thể mua riêng hoặc trên một starter package.
94669	Vào ngày 31 tháng 10 năm 2016, YouTube và GEMA đã đạt thỏa thuận về tiền bản quyền, kết thúc 7 năm chặn quyền truy cập vào các video âm nhạc ở Đức.
94670	Vào ngày 31 tháng 12 năm 2018,Tiết Chi Khiêm đã biểu diễn bài hát "Đạt Lạp Băng Ba" với ca sĩ ảo Lạc Thiên Y trong chương trình phát sóng nhân dịp năm mới 2019 trên Đài Truyền hình tỉnh Giang Tô.
94671	Vào ngày 31 tháng 12 năm 2020, họ ra mắt trong chương trình NHK Kōhaku Uta Gassen lần thứ 71 và biểu diễn "Yoru ni Kakeru", đây cũng là buổi biểu diễn trực tiếp đầu tiên của họ.
94672	Vào ngày 31 tháng 3 năm 2011, máy ra mắt tại Úc và New Zealand, có giá 349,95 đô la Úc.
94673	Vào ngày 31 tháng 5 năm 1897, tổng thống đã giải tán Quốc hội và đến tháng 8, tình hình rất nghiêm trọng.
94674	Vào ngày 31 tháng 5 năm 2016, Zaza chính thức có tên trong danh sách 23 cầu thủ dự Euro 2016 của Antonio Conte.
94675	Vào ngày 31 tháng 8, Hoa Kỳ, Pháp, Anh và Úc bắt đầu viện trợ nhân đạo như thực phẩm, nước và vật tư y tế, để ngăn chặn một cuộc tàn sát có thể xảy ra đối với người Shi' Turkmen ở Amirli.
94676	Vào ngày 3 tháng 12 năm 2018, Vicuña đã bị đình chỉ nhiệm vụ với tư cách là Phó chủ tịch.
94677	Vào ngày 3 tháng 1 năm 2019, Phó Thủ tướng Wissanu Krea-ngam nói rằng cuộc bầu cử sẽ bị trì hoãn vì lý do lễ đăng quang của hoàng gia là nguyên nhân của sự chậm trễ.
94678	Vào ngày 3 tháng 3 năm 1885, chính phủ Đức tuyên bố rằng họ đã bí mật đồng ý vào ngày 17 tháng 2 với công ty của Peters để bảo vệ được thành lập ở Đông Phi.
94679	Vào ngày 3 tháng 5 năm 2013, tất cả các hoạt động bay đã bị đình chỉ, Saha Airlines bắt đầu hoạt động trở lại vào năm 2017.
94680	Vào ngày 3 tháng 6 năm 2009, Microsoft đã chính thức đổi thương hiệu Bản đồ tìm kiếm trực tiếp dưới dạng Bing Maps và nền tảng Trái Đất ảo là Bing Maps for Enterprise.
94681	Vào ngày 3 tháng 6 năm 2019, chợ đêm bị nhấn chìm trong ngọn lửa bắt đầu vào lúc 1 giờ sáng làm thiệt hại 660 m 2 khu vực chợ và thiêu rụi 32 gian hàng.
94682	Vào ngày 3 tháng 9 năm 1955, trường được chuyển thành Đại học Kỹ thuật Szczecin.
94683	Vào ngày 4/7, trên Raw Marella đã thua Beth Phoenix.
94684	Vào ngày 4 tháng 10 năm 1992, một chiếc máy bay chở hàng El Al Boeing 747-F (Chuyến bay 1862) đã đâm vào một tòa nhà chung cư ở Amsterdam.
94685	Vào ngày 4 tháng 10 năm 2020, Ngọc Trinh đã đăng lên trang cá nhân hình ảnh một đôi giày cao gót.
94686	Vào ngày 4 tháng 10 yêu cầu này được thêm vào với lệnh bắt một người mà tham dự vào cuộc họp ở khách san Borik: trung tướng Đường Minh Hưng, bị cáo buộc tội điều hành cuộc bắt cóc.
94687	Vào ngày 4 tháng 11 năm 2014, Harris tái đắc cử chống lại Ronald Gold của Đảng Cộng hòa, giành được 57,5% số phiếu bầu so với 42,5% của đối thủ.
94688	Vào ngày 4 tháng 1 năm 1866, Liszt chỉ huy cho bản "Stabat mater" (một bản hùng ca về sự khổ hạnh về Đức mẹ Maria bị đóng đinh lên cây thánh giá) của Christus-Oratorio, và vào ngày 26 tháng 2 năm 1866, "Giao hưởng Thần khúc"Dante Symphony của ông.
94689	Vào ngày 4 tháng 2, ba đại biểu nhà nước đã đệ trình yêu cầu mở CPI để điều tra các yếu tố dẫn đến vỡ đập, để yêu cầu có thể được nộp.
94690	Vào ngày 4 tháng 3 năm 2016, Chính quyền tỉnh Azuay nhất trí phê chuẩn một sắc lệnh cho phép kết hôn đồng giới tượng trưng.
94691	Vào ngày 4 tháng 3, Tề Thái và Hoàng Tử Trừng bị quy trách nhiệm cho việc thua trận và đã bị cách chức, Hoàng đế bắt họ đi tuyển quân ở các vùng khác.
94692	Vào ngày 4 tháng 4, Cube TV ra mắt một chương trình truyền hình thực tế mới có tên Triple H Detective Agency.
94693	Vào ngày 4 tháng 5 năm 2017, Sojung phát hành một ca khúc solo mang tên "Better than Me", và sau đó phát hành một đĩa đơn solo khác, "Stay Here" vào ngày 8 tháng 3 năm 2018.
94694	Vào ngày 4 tháng 5 năm 2021, Ủy ban điều hành đã xác nhận việc sử dụng đội hình 26 cầu thủ.
94695	Vào ngày 4 tháng 7 năm 2014, Nhật Bản đã giảm bớt một số lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên sau cuộc hội đàm giữa hai nước.
94696	Vào ngày 5/12/2014, quảng cáo bộ phim ra mắt.
94697	Vào ngày 5 tháng 10 năm 2014, kỷ lục khán giả mới sau khi cấu hình lại được thiết lập với 83.833 người đã chứng kiến ​​South Sydney đánh bại Canterbury-Bankstown 30–6 trong trận chung kết NRL 2014.
94698	Vào ngày 5 tháng 11, kẻ thù đã đốt cháy các ngôi làng gần đó, nhưng pháo đài đã không bị ảnh hưởng.
94699	Vào ngày 5 tháng 11 năm 2007, Ronan Keating xác nhận Boyzone sẽ tái hợp khi xuất hiện trong chương trình đặc biệt hàng năm của BBC, Children in Need.
94700	Vào ngày 5 tháng 11 năm 2014, Đảng Gặp gỡ xã hội (PES) đã đưa ra một sáng kiến ​​vào Đại hội Sinaloan để ngăn chặn các cặp đồng giới nhận nuôi con.
94701	Vào ngày 5 tháng 12, chiếc đầm được bán đấu giá tại Christie's ở Luân Đôn và thuộc về một người mua vô danh trên điện thoại.
94702	Vào ngày 5 tháng 12 năm 2016, công ty chủ quản Plan A Entertainment đã đăng tải một bức ảnh hé lộ về một album đặc biệt sẽ được phát hành vào ngày 15 tháng 12 năm 2016 trên các trang mạng xã hội.
94703	Vào ngày 5 tháng 1 năm 2005, Lucía Sosa nhậm chức quận trưởng Esmeraldas.
94704	Vào ngày 5 tháng 2 năm 2010, ứng cử viên phát hành chính thức xây dựng 4734.1000 đã có sẵn cho người kiểm tra trên Connect và MSDN.
94705	Vào ngày 5 tháng 2, Trump đã được Thượng viện tuyên bố trắng án cả hai tội vì cả hai đều không nhận được 67 phiếu để kết tội.
94706	Vào ngày 5 tháng 3, Rajo đã được xác nhận bởi SOHR đã bị TFSA bắt giữ.
94707	Vào ngày 5 tháng 4 năm 2013, nó đã được thông báo rằng TESS, cùng với Neutron Star Interior Composition Explorer (NICER), đã được chọn để phóng lên.
94708	Vào ngày 5 tháng 5 năm 1899, nó tiếp tục bị chia tác để thành lập Hạt Đại diện Tông Tòa Lào.
94709	Vào ngày 5 tháng 5 năm 2013, Helmin Wiels, người tham gia vào quá trình hình thành nội các, đã bị giết.
94710	Vào ngày 5 tháng 5, Quốc hội đã phê chuẩn Romano Prodi làm Chủ tịch Ủy ban.
94711	Vào ngày 5 tháng 6 năm 2019, con đường trong công viên Riegrovy Sady mang tên Adamowicz đã chính thức được khánh thành.
94712	Vào ngày 5 tháng 8, có thông tin cho rằng Biden sẽ chấp nhận đề cử của đảng Dân chủ từ bang Delaware, quê hương của ông do đại dịch.
94713	Vào ngày 5 tháng 9 năm 2018, có thông báo rằng Paramount Network đã phê duyệt sản xuất loạt phim cho mùa đầu tiên bao gồm 10 tập.
94714	Vào ngày 6 tháng 10, Degenfeld quyết định phải đánh chiếm Saint-Die và bắt đầu tràn lên sông Meurthe.
94715	Vào ngày 6 tháng 10 năm 2014, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã từ chối xét xử các vụ án Tenth Circuit, và Tenth Circuit đã tạm dừng việc ở lại.
94716	Vào ngày 6 tháng 12 năm 2011, một buổi lễ tưởng niệm đã được tổ chức tại phòng Antonio Varas của Nhà hát Quốc gia.
94717	Vào ngày 6 tháng 3, một phái đoàn Phần Lan do Thủ tướng Risto Ryti dẫn đầu đã đi đến Moscow.
94718	Vào ngày 6 tháng 3 năm 2011, Zenit giành chiến thắng trước CSKA Moscow tại Siêu cúp Nga, danh hiệu thứ ba của đội bóng nước Nga dưới thời Spalletti.
94719	Vào ngày 6 tháng 3 năm 2020, Nga đã từ chối yêu cầu, đánh dấu sự kết thúc của mối quan hệ đối tác không chính thức, với giá dầu giảm 10% sau thông báo.
94720	Vào ngày 6 tháng 5 năm 2016, đảng đoàn đã chọn ông làm quyền lãnh đạo sau khi từ chức của lãnh đạo PQ Pierre Karl Péladeau.
94721	Vào ngày 6 tháng 5 năm 2016, thẩm phán tòa án cho phép vụ kiện tiến hành, nhưng không ngay lập tức khôi phục lại vương miện cho Caride.
94722	Vào ngày 6 tháng 5 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Singapore Huỳnh Vĩnh Hùng đã trình bày kết quả điều tra của Ủy ban Điều tra Độc lập trước Quốc hội Singapore.
94723	Vào ngày 6 tháng 6, anh ấy đã phát hành Take My Hand, Album đầu tiên được phát hành từ hãng thu âm Henecia Music của chính mình.
94724	Vào ngày 6 tháng 6 năm 2010, việc xây dựng lại sân danh dự của lâu đài Bratislava đã được hoàn thành với một buổi lễ ra mắt trên truyền hình quốc gia lớn.
94725	Vào ngày 6 tháng 6 năm 2018, Hunus Entertainment đã xác nhận rằng Elris sẽ trở lại vào ngày 28 tháng 6 với mini-album thứ ba mang tên Summer Dream.
94726	Vào ngày 6 tháng 7, hội đồng đã kiện Minkow, cáo buộc rằng ông đã bỏ trốn với 23 triệu đô la trong quỹ công ty.
94727	Vào ngày 6 tháng 7 năm 2010 Venezuela và Ecuador đã có thỏa thuận thương mại song phương đầu tiên giữa hai quốc gia ALBA sử dụng tiền tệ mới Sucre thay cho đô la Mỹ.
94728	Vào ngày 6 tháng 9 năm 2012, Bộ trưởng Ngoại giao Peru Rafael Roncagliolo thông báo rằng Peru sẽ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh APEC vào năm 2016.
94729	Vào ngày 6 tháng 9 năm 2012, P!nk phát hành "
94730	Vào ngày 7 tháng 10 năm 2014, Tòa án phúc thẩm vòng thứ chín đã đảo ngược quyết định của tòa án quận liên bang ở Nevada và trả lại cho tòa án quận, yêu cầu ban hành lệnh cấm thi hành luật cấm sửa đổi của Nevada.
94731	Vào ngày 7 tháng 11, Hội đồng Thành phố Kraków đã thông qua nghị quyết biến chi nhánh này thành một bảo tàng độc lập do hội đồng thành phố trực tiếp tài trợ.
94732	Vào ngày 7 tháng 11 năm 1950, hai tàu chiến Thái Lan, HTMS Prasae và HTMS Bangpakong) đến Hàn Quốc.
94733	Vào ngày 7 tháng 11 năm 1991, hầu hết các tờ báo được gọi đất nước hiện tại là "Liên Xô cũ".
94734	Vào ngày 7 tháng 1 năm 2015, video âm nhạc của bài hát được phát hành.
94735	Vào ngày 7 tháng 1, Twitch thông báo họ đã vô hiệu hóa kênh của Trump trên nền tảng của họ.
94736	Vào ngày 7 tháng 4, UNB chính thức ra mắt với EPs mang tên Boyhood.
94737	Vào ngày 7 tháng 5 năm 1945, vào lúc 12 giờ 45, Đài Phát thanh Flensburg đã phát đi tuyên bố của Lutz von Schwerin-Krosigk về kết thúc của Chiến tranh Thế giới thứ 2 (lần đầu tiên từ phía Đức).
94738	Vào ngày 7 tháng 7 năm 2009 Luca Fusi đã chính thức trở thành huấn luyện viên mới cho mùa 2009-10.
94739	Vào ngày 7 tháng 8 năm 2020, WarnerMedia đã công bố một cuộc tái cơ cấu lớn dưới thời chủ tịch mới Jason Kilar, theo hướng dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng.
94740	Vào ngày 8 tháng 11 năm 1979, ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Mỏ và Năng lượng.
94741	Vào ngày 8 tháng 11, Qendresa vượt qua Syracuse vào buổi sáng và sau đó suy yếu đáng kể.
94742	Vào ngày 8 tháng 12, anh lập một kỉ lục cá nhân mới với số điểm cao nhất trong sự nghiệp, sau khi ghi 33 điểm, 6 rebound và 4 kiến tạo trong trận gặp Olympiacos Piraeus.
94743	Vào ngày 8 tháng 12 năm 2011, khách sạn thương gia thứ hai là Lotte City Hotel Gimpo Airport được khai trương trong khu phức hợp Lotte Mall sân bay Gimpo.
94744	Vào ngày 8 tháng 1 năm 1687, tai nạn xảy ra khi ông đang trình diễn.
94745	Vào ngày 8 tháng 1 năm 2014, Douglass bắt đầu series mới có tên là JackAsk, trong đó anh trả lời các câu hỏi của người xem một cách đầy châm biếm và mỉa mai.
94746	Vào ngày 8 tháng 3, dự luật đã được phê duyệt trong lần đọc thứ ba, trong một cuộc bỏ phiếu 17.
94747	Vào ngày 8 tháng 3, FNC Entertainment thông báo rằng các nghệ sĩ của công ty của họ sẽ gia nhập nền tảng.
94748	Vào ngày 8 tháng 3, giám đốc IEDCR GS.
94749	Vào ngày 8 tháng 3, một người đàn ông 82 tuổi, là trường hợp được xác nhận thứ 16 của NSW, đã chết.
94750	Vào ngày 8 tháng 4, anh đã ghi bàn trong chiến thắng 5-1 trên sân khách trước NEC.
94751	Vào ngày 8 tháng 4 năm 2008, bà đã tổ chức buổi tiệc hàng năm của chương trình Trickle Up, một tổ chức phi lợi nhuận tập trung thành phần những người đói nghèo cùng cực, chủ yếu là phụ nữ và người tàn tật, trong phòng Cầu Vồng.
94752	Vào ngày 8 tháng 6, nhóm có mặt trong bảng xếp hạng thương hiệu với vị trí thứ nhất.
94753	Vào ngày 8 tháng 7, MV "Aurora" đã được phát hành.
94754	Vào ngày 8 tháng 7 năm 2012 al-Nimr bị cảnh sát bắn vào chân và bị bắt, cảnh sát cho là xảy ra lúc 2 bên bắn nhau.
94755	Vào ngày 8 tháng 7 năm 2015, Alderweireld đã gia nhập Tottenham Hotspur trong một hợp đồng năm năm kéo dài đến mùa hè năm 2020 tại White Hart Lane, mặc dù Southampton đe dọa hành động pháp lý về việc chuyển nhượng.
94756	Vào ngày 8 tháng 8, ly hôn đã được cấp.
94757	Vào ngày 8 tháng 8 năm 2009, Elia có trận ra mắt khi vào sân từ ghế dự bị ở trận đầu tiên của mùa giải.
94758	Vào ngày 9 tháng 10, bài hát "Something In the Way You Move" được phát hành dưới dạng đĩa đơn quảng bá cho album.
94759	Vào ngày 9 tháng 12 năm 1930, Dora Riedel trở thành người phụ nữ đầu tiên nhận bằng về kiến trúc trong nước.
94760	Vào ngày 9 tháng 1, năm 2009, Chỉ huy Lực lượng Không quân đã đăng thông bào Tìm kiếm Nguồn cung để tìm kiếm một chiếc máy bay thay thế có thể đi vào hoạt động vào năm 2017 với thêm hai chiếc nữa vào năm 2019 và 2021.
94761	Vào ngày 9 tháng 5, BTS đã phát hành phiên bản vũ đạo của video âm nhạc "Fire" trước thời gian quảng bá trên các chương trình âm nhạc.
94762	Vào ngày 9 tháng 5, Lào xác nhận trường hợp tử vong đầu tiên, đó là một phụ nữ người Việt 53 tuổi, qua đời tại bệnh viện Setthathirath, thủ đô Viêng Chăn.
94763	Vào ngày 9 tháng 5 năm 2019, Sorokin đã chính thức bị kết án từ 4 đến 12 năm tù giam, bị phạt 24.000 USD và yêu cầu bồi thường khoảng 199.000 USD.
94764	Vào ngày 9 tháng 6 năm 2019, Microsoft đã tiết lộ đoạn trailer giới thiệu lối chơi tại Xbox E3 2019.
94765	Vào ngày 9 tháng 6, sau cuộc thảo luận với Himmler và Karl Hermann Frank, Hitler ra lệnh thực hiện các cuộc trả thù tàn bạo cho cái chết của Heydrich.
94766	Vào ngày anh chuẩn bị trở về nhà, Joker trốn thoát các đặc vụ chính phủ với sự giúp đỡ của cả Phantom Thief và Maruki da hoàn lương, hiện đang là tài xế taxi.
94767	Vào ngày cuối cùng của mình, anh cầu hôn Jo.
94768	Vào ngày đó, Caesar đã bị trì hoãn tới viện nguyên lão vì vợ ông, Calpurnia Pisonis, cố gắng thuyết phục ông ta không đi.
94769	Vào ngày hối, người dân dọn dẹp kỹ lưỡng quanh nhà, những người chăn gia súc cũng dọn dẹp chuồng và hầm, để đón năm mới một cách sạch sẽ.
94770	Vào ngày này, được biết là ngày nhậm chức, đánh dấu sự khởi đầu nhiệm kỳ 4 năm của cả tổng thống và phó tổng thống.
94771	Vào ngày quốc khánh Olavsøka 29 tháng 7 năm 2007, chính phủ tự trị đã lãnh trách nhiệm quản lý giáo hội quốc giáo, được tách ra từ giáo hội quốc giáo Đan Mạch.
94772	Vào ngày sinh nhật thứ 14 của mình, cô được kế thừa cây trượng phép thuật của gia đình Butterfly, nhưng sau khi cô gây ra một tai nạn lớn, cô được gửi đến Trái Đất như một du học sinh nước ngoài.
94773	Vào ngày Tân Niên, mọi người quyên góp thức ăn (tiếng Miến: studitha) ở nhiều nơi, đặc biệt là phát thức ăn miễn phí cho những người tham gia lễ hội năm mới.
94774	Vào ngày thứ ba (7 tháng 6) IAF đã phá hủy hàng trăm phương tiện của Ai Cập đang cố gắng tháo chạy khỏi bán đảo Sinai theo từng đoàn và hàng ngàn xe khác mắc kẹt ở các con đường hẹp vào Sinai.
94775	Vào ngày tưởng niệm năm 1927, Ku Klux Klan đã diễu hành tại Queens để phản đối công dân Mỹ Tin lành bị "tấn công bởi cảnh sát Công giáo La Mã của thành phố New York".
94776	Vào ngày xảy ra tai nạn, ngày 31 tháng 10 năm 2006, Catsouras và cha mẹ cô ăn trưa cùng nhau tại ngôi nhà của gia đình ở Ladera Ranch.
94777	Và ông cũng chưa bao giờ tự nói về mình.
94778	Và ông đã cho nhiều ý kiến chỉ đạo, xác đáng vào kế hoạch của Bộ Tổng tham mưu.
94779	Vào nghề từ năm 1995, nhưng mãi đến năm 2000, khán giả mới biết đến Kinh Quốc qua bộ phim Dòng đời.
94780	Vào nghề từ năm 21 tuổi, anh nổi bật ở gương mặt hoang dại nhưng lại có nụ cười rất thân thiện.
94781	Vào nghề, Vyacheslav Tikhonov được các đạo diễn mời tham gia đóng các phim Đội cận vệ trẻ năm 1948 và Maximka năm 1952, nhưng vì ngoại hình được đánh giá là "đẹp như tượng" của ông chứ không vì phải vì tài năng của ông.
94782	Và ông là tác giả của một số nhạc cụ cải tiến và là người chế tạo ra nhiều máy tự động, tỉ như đồng hồ Cox (đồng sáng chế với James Cox.
94783	Và ông vẫn cử hành lễ tang.
94784	Vào những cảnh cuối, anh chạy xe trên một con đường và những hình ảnh về cô gái liên tục hiện ra trong tâm trí của Usher.
94785	Vào những đêm mùa thu, chúng sẽ cất tiếng gáy nghe như "riiin".
94786	Vào những lúc khác nhau, có từ 20 đến 30 tỉnh.
94787	Vào những năm 1650, Tân Pháp dân cư thưa thớt đã không thể chống lại các cuộc tấn công của Iroquois.
94788	Vào những năm 1887-1891, dưới sự chỉ đạo của Tadeusz Stryjeński, thiết kế tân cổ điển đã được đưa vào Vương cung thánh đường.
94789	Vào những năm 1920-1921, một số đông các binh sĩ quân đội Đế quốc Nga quay trở về cuộc sống nông dân nghèo khổ.
94790	Vào những năm 1940 – 1950, có khoảng 30 người kiếm sống trên đảo và đến năm 1960 thì chỉ còn hai người phụ nữ trên đảo.
94791	Vào những năm 1940, sau khi dầu được phát hiện trong giáo xứ, ngành công nghiệp dầu khí và khí thiên nhiên trở nên thống trị nơi đây.
94792	Vào những năm 1940, tại Mỹ, nhiều công ty truyền hình Cáp bắt đầu cung cấp nội dung truyền hình có trả tiền (khác với truyền hình quảng bá - người xem không phải trả tiền).
94793	Vào những năm 1950, có một quy định về dòng nước trong làng và tạo ra năm ao.
94794	Vào những năm 1960 Hoa Kỳ đã thiết kế khẩu M-388 Davy Crockett với khả năng phóng một trái bom hạt nhân chiến thuật nhỏ.
94795	Vào những năm 1970, Amorocho đã bắt đầu một dự án mất hơn một thập kỷ để hoàn thành, ghi lại thiết kế, xây dựng và tất cả các chi tiết về lịch sử của từng tòa nhà trong khuôn viên trường Đại học Quốc gia.
94796	Vào những năm 1970, cô tham gia các khóa học tại Trung tâm Nhiếp ảnh Quốc tế (ICP) ở New York cùng với Ken Heyman và George Tice, cả hai đều là nhiếp ảnh gia.
94797	Vào những năm 1980, Apple Computer Inc.
94798	Vào những năm 1980, các nhà sản xuất đã phát triển các hệ thống để tính toán các yêu cầu tài nguyên của hoạt động sản xuất dựa trên dự báo doanh số.
94799	Vào những năm 1980, có khoảng 5.000 cá thể loài này còn tồn tại và tập trung trên đảo Round, phía bắc Mauritius.
94800	Vào những năm 1980, người Albani ở Kosovo bắt đầu yêu cầu tỉnh tự trị của họ được cấp tư cách của một nước cộng hòa cấu thành, bắt đầu từ các cuộc biểu tình năm 1981.
94801	Vào những năm 1990, khi Pinault Distribution trở thành PPR, một công ty quốc tế trong lĩnh vực bán lẻ, François-Henri Pinault trở thành chủ tịch của CFAO năm 1993 và CEO của Fnac vào năm 1997.
94802	Vào những năm 1990, Lực lượng Quốc phòng Estonia đã quan tâm đến việc bắt đầu sử dụng lại một số khu vực của đa giác trước đây nằm trên lãnh thổ của khu bảo tồn thiên nhiên.
94803	Vào những năm 1990 một mẫu nhỏ hơn được dùng như vũ khí tự vệ cá nhân phát triển từ mẫu R5 đã được sản xuất cho các nhóm tài xế lái xe bọc thép với tên R6.
94804	Vào những năm 1990, ông đã chỉnh sửa và cập nhật Tệp Jargon, hiện đang được in dưới dạng The New Hacker's Dictionary.
94805	Vào những năm 50, cô đã viết cuốn tiểu thuyết đầu tiên của mình, La Gata (Con mèo) cho đài phát thanh, đó là một thành công lớn.
94806	Vào những năm cuối thế kỷ 19 thì tinh tinh vẫn còn là một cái gì đó khá bí hiểm đối với con người, với rất ít thông tin khoa học dựa trên thực tế.
94807	Vào những năm đầu thập kỉ 1850, Rudolf Clausius đã đưa ra khái niệm về năng lượng phân hủy.
94808	Vào những năm Thiên Bảo (
94809	Vào những năm tiếp theo, số châu chấu giảm và thực vật phát triển trở lại.
94810	Vào những ngày có trận đấu, các viên thuốc này được trao cho hầu hết cầu thủ như một lẽ đương nhiên.
94811	Vào những ngày đầu của Hot 100, đĩa đơn là tiêu thụ hàng đầu của người nghe nhạc bấy giờ.
94812	Vào những ngày đầu thành lập, trường chỉ đào tạo 2 chuyên ngành, một con số vô cùng khiêm tốn.
94813	Vào những ngày hè nóng hươu con California thường tìm bóng mát để nghỉ ngơi vào giữa ngày.
94814	Vào những ngày nóng hơn, những con gà mái lang thang ở ngưỡng cửa vài nơi dạo bên ngoài.
94815	Vào những tháng mùa hè, ruồi cái sẽ đẻ trứng trên các đống phân tươi.
94816	Vào những thế kỷ đầu khi tháng Năm về, những người Rôma tổ chức những ngày lễ tôn kính Hoa là Nữ thần mùa Xuân đánh dấu sự kết thúc một mùa đông dài.
94817	Vào nửa sau của thế kỷ 13, đô thị Termez được khôi phục ở phía đông, trên hữu ngạn sông Surxondaryo.
94818	Vào nửa thập niên những năm 1950, khi vừa đủ tuổi, bà đã giành được giải tại một cuộc thi tài năng được tổ chức tại Radio Mineria ở Santiago và xuất hiện thường xuyên tại các chương trình phát sóng trực tiếp của đài phát thanh.
94819	Vào phút thứ 20 của tập phim, Pikachu làm ngừng tên lửa vắc-xin bằng đòn 100.000 Vôn của nó, gây ra một vụ nổ lớn với nhiều ánh chớp xanh và đỏ.
94820	Vào quãng phi trường München Franz Josef Strauß nó chảy theo hướng Đông Bắc và tại Moosburg chạy lại song song với sông Isar, sau vài cây số thì nhập vào ở phía Tây Nam thành phố Landshut.
94821	Vào sáng ngày 17 tháng 5, Quân đoàn XIII của McClernand tiến về vị trí của Hiệp bang tại sông Big Black.
94822	Vào sáng ngày 3 tháng 1, tướng Bành ra lệnh cho Binh đoàn 13 tấn công về phía Seoul truy kích lực lượng Liên Hiệp Quốc đang rút lui.
94823	Vào sáng sớm ngày mùng 8 Damrey đã mạnh lên thành một cơn bão cuồng phong và không lâu sau những bức ảnh vệ tinh cho thấy mắt bão bắt đầu hình thành ở trung tâm.
94824	Vào tập ngày 9 tháng 12, Rusev và Lana đã ký vào tờ đơn ly hôn của họ theo thỏa thuận rằng Rusev nhận được một trận đấu với Lashley tại TLC, được làm một trận đấu bàn.
94825	Vào tháng 01 năm 1980, Ủy ban Cách mạng tỉnh Quý Châu đã bị bãi bỏ và Chính phủ Nhân dân tỉnh Quý Châu được tái lập.
94826	Vào tháng 01 năm 2003, ông là Chủ nhiệm Khu Khai phát Công nghệ cao Tây An, Bí thư Ban công tác Đảng và Phó Chủ tịch Hiệp hội Khoa học và Công nghệ thành phố.
94827	Vào tháng 03 năm 1955, cơ quan được đổi tên thành Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn Đông.
94828	Vào tháng 06, các cơ sở kinh doanh giải trí như quán bar và nhà hàng đã hoàn toàn mở cửa trở lại, dẫn đến số ca nhiễm coronavirus tăng vọt.
94829	Vào tháng 07 năm 2016, tham gia làm khách mời trong bộ phim truyền hình Tru tiên thanh vân chí trong vai hồ ly Tiểu Thất.
94830	Vào tháng 09 năm 2016, khi chỉ mới 12 tuổi, cô đã chiến thắng cuộc thi truyền hình nổi tiếng Tìm kiếm tài năng nước Mỹ (
94831	Vào tháng 10-1999, một thỏa hiệp đã đạt được, trong đó Nga phải trả 285 triệu USD cho 11 máy bay và 575 quả tên lửa, trong khi phần còn lại sẽ bị tiêu hủy theo chương trình giải trừ quân bị do Mỹ tài trợ.
94832	Vào tháng 10, anh được đặc cách vào giải Swiss Indoors, nơi anh giành chiến thắng trước tay vợt top 20, số 13, Ernests Gulbis, một cách chóng vánh.
94833	Vào tháng 10, Gaga đính hôn với diễn viên Christian Carino.
94834	Vào tháng 10 năm 1308, Ludwig kết hôn với Beatrix nhà Schlesien-Schweidnitz lúc đó 18 tuổi.
94835	Vào tháng 10 năm 1940, trong chiến dịch Action Saybusch, 115 gia đình Ba Lan (501 người) đã buộc phải từ bỏ nhà cửa.
94836	Vào tháng 10 năm 1987, trường đại học Sejong đã trở thành Đại học Sejong, gồm 5 trường đại học với số sinh viên đăng ký là 6.000 sinh viên.
94837	Vào tháng 10 năm 1993, Phùng Phi được tuyển dụng vào vị trí trợ lý Nghiên cứu viên của Bộ Nghiên cứu Kinh tế kỹ thuật thuộc Trung tâm Nghiên cứu phát triển Quốc vụ viện (国务院发展研究中心).
94838	Vào tháng 10 năm 1995, Flair thuyết phục Sting cùng mình đánh lại Arn Anderson và Brian Pillman tại Halloween Havoc, sau khi Anderson và Pillman tấn công Flair tối hôm đó.
94839	Vào tháng 10 năm 2000, Neelam kết hôn với Rishi Sethia ở Bangkok, con trai của một doanh nhân đến từ Vương quốc Anh Cuộc hôn nhân của họ kết thúc rất sớm.
94840	Vào tháng 10 năm 2006, EA đã đóng cửa các máy chủ trực tuyến cho trò chơi.
94841	Vào tháng 10 năm 2006, Mombasa trải qua một trận lụt lớn ảnh hưởng tới 60.000 người.
94842	Vào tháng 10 năm 2008, LinkedIn đã kích hoạt một "nền tảng ứng dụng" cho phép các dịch vụ trực tuyến bên ngoài được gắn vào trong trang hồ sơ của thành viên.
94843	Vào tháng 10 năm 2009, anh trở thành cầu thủ tự do, khi bị giải phóng bởi câu lạc bộ Tây Ban Nha Real Murcia.
94844	Vào tháng 10 năm 2010, công ty đã thông báo rằng hơn 4,3 triệu bản của trò chơi đã được bán trên toàn thế giới.
94845	Vào tháng 10 năm 2012, anh ký hợp đồng với Persipura Jayapura sau khi được lựa chọn bởi các tuyển trạch viên của câu lạc bộ.
94846	Vào tháng 10 năm 2013, anh được mời vào đội tuyển U21 lần đầu tiên và ra mắt trong đội hình 11 cầu thủ ban đầu.
94847	Vào tháng 10 năm 2013, Ryu từ Styles of Beyond nói rằng sứ mệnh của Fort Minor vẫn chưa kết thúc, để ngỏ khả năng một album phòng thu thứ hai.
94848	Vào tháng 10 năm 2013, SCS đã công bố hỗ trợ cho kính thực tế ảo Oculus Rift đã có sẵn trong bản cập nhật beta 1.9 được phát hành vào tháng 3 năm 2014.
94849	Vào tháng 10 năm 2015, mức sử dụng bộ nhớ đã tăng lên gần 800 gigabyte, với chi phí duy trì máy chủ là 90 đô la Mỹ một tháng.
94850	Vào tháng 10 năm 2016 Banini chuyển đến câu lạc bộ đang chơi tại Primera División của Tây Ban Nha, Valencia Féminas CF.
94851	Vào tháng 10 năm 2016, cô đã tạm dừng các hoạt động cùng nhóm sau khi được chẩn đoán bị bong gân bắp chân trái.
94852	Vào tháng 10 năm 2016, Shazam tuyên bố các ứng dụng di động của họ đã được tải xuống hơn 1 tỷ lần và người dùng đã thực hiện hơn 30 tỷ "Shazams" kể từ khi ra mắt.
94853	Vào tháng 10 năm 2017, Sooyoung rời SM Entertainment mặc dù cô vẫn là thành viên của nhóm Girls 'Generation.
94854	Vào tháng 10 năm 2017, Wiley đã được giao nhiệm vụ sản xuất một bức chân dung của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama cho Phòng triển lãm Chân dung Quốc gia Smithsonian.
94855	Vào tháng 10 năm 2020, Kémi Séba đến Côte d'Ivoire để yêu cầu hoãn cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, sau nhiệm kỳ thứ ba của Alassane Ouattara.
94856	Vào tháng 10, nó đã được tiết lộ, rằng cô sẽ trở lại với tư cách là một huấn luyện viên trong mùa thứ bảy của The Voice Kids.
94857	Vào tháng 11 năm 1893, phòng triển lãm tranh Paul Durand-Ruel tại Paris đã trưng bày bức vẽ Arii Matamoe, cùng hơn 40 tác phẩm khác của Gauguin.
94858	Vào tháng 11 năm 1926, Cộng hòa Nhân dân Mông Cổ thứ 3 đã phê chuẩn một nghị quyết đặc biệt rằng việc tìm kiếm tái sinh của Bogd Gegen không nên được cho phép.
94859	Vào tháng 11 năm 1964 Khomeini lại bị bắt giam và bị trục xuất, và phải lưu vong trong 14 năm cho đến cuộc cách mạng.
94860	Vào tháng 11 năm 1992, Hatsumi Nagasawa và John B. Little lần đầu tiên đã báo cáo về hiện tượng phóng xạ này.
94861	Vào tháng 11 năm 1994, ông được bầu vào Thượng viện tiểu bang Washington, nhậm chức vào tháng 1 năm 1995.
94862	Vào tháng 11 năm 2004, dịch vụ AWS đầu tiên được ra mắt để sử dụng công cộng: Simple Queue Service (SQS).
94863	Vào tháng 11 năm 2006, khi Barnsley đang ở khu vực xuống hạng, Ritchie bị sa thải và thay thế bởi Simon Davey.
94864	Vào tháng 11 năm 2007, Nashandi được đưa vào ban giám đốc của Africon, một công ty kỹ thuật của Namibia.
94865	Vào tháng 11 năm 2008, Modise tuyên bố cô sẽ không còn chơi cho Nam Phi, sau một sự cố trong mối quan hệ làm việc với huấn luyện viên August Makalakalane.
94866	Vào tháng 11 năm 2008, theo như nhật ký trong tù của ông, ông không có bị đau ốm, hay bệnh tật gì, bị giam lúc còn khỏe mạnh.
94867	Vào tháng 11 năm 2009, Ủy ban Cạnh tranh đã ra lệnh cho Stagecoach bán Preston Bus sau khi nó bị ảnh hưởng xấu đến cạnh tranh trong khu vực.
94868	Vào tháng 11 năm 2010, Nvidia đã phát hành một GPU hàng đầu mới dựa trên kiến ​​trúc GF100 nâng cao (GF110) được gọi là GTX 580. Nó có hiệu năng cao hơn, sử dụng ít năng lượng, nhiệt và tiếng ồn hơn so với GTX 480 trước đó.
94869	Vào tháng 11 năm 2011, Hamroush được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Y tế Libya trong Chính phủ chuyển tiếp, gồm 24 bộ trưởng, hai trong số đó là phụ nữ.
94870	Vào tháng 11 năm 2012, bà được bầu làm Phó chủ tịch của PNM, nhưng bà đã bị lãnh đạo đảng Keith Rowley đánh bài với chiếc ghế vào thượng viện vào tháng 12 năm 2013.
94871	Vào tháng 11 năm 2012, Cục Quản lý hàng không dân dụng Trung Quốc đã chấp thuận "Kế hoạch nâng cấp Tổng thể Sân bay Cu San Phổ Đà Sơn".
94872	Vào tháng 11 năm 2012, tiểu vương Dubai Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum đã tuyên bố thành lập những gì ông gọi là "thành phố" mới trong Dubai.
94873	Vào tháng 11 năm 2013, BTCChina đã huy động được 5 triệu đô la trong vòng gọi vốn Series A từ các nhà đầu tư, Lightspeed China Partners và Lightspeed Venture Partners.
94874	Vào tháng 11 năm 2014, Amazon đã thêm Prime Photos, thêm dung lượng lưu trữ không giới hạn của các tệp được coi là ảnh trong Amazon Drive của người dùng.
94875	Vào tháng 11 năm 2015, anh bị cáo buộc bạo hành em bé 5 tháng tuổi.
94876	Vào tháng 11 năm 2015, Từ điển tiếng Anh Collins đã chọn từ "binge-watch" là từ của năm.
94877	Vào tháng 11 năm 2016, Gabriel Iglesias sáng tác thêm nhân vật có tên Cuatro, một con nhím.
94878	Vào tháng 11 năm 2017, 15.364 nhà khoa học thế giới đã ký một Cảnh báo cho Nhân loại nhằm kêu gọi, làm giảm đáng kể mức tiêu thụ thịt bình quân đầu người của chúng ta.
94879	Vào tháng 11 năm 2017, bà đã theo học Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) của Đại học Edinburgh, Scotland.
94880	Vào tháng 11 năm 2018, có thông tin rằng TV5 đang đàm phán về bản quyền phát sóng cho đại hội thể thao ở Philippines.
94881	Vào tháng 11 năm 2018, Facebook đã tung ra một thương hiệu của các màn hình thông minh được gọi là Portal và Portal Plus (Portal +).
94882	Vào tháng 11 năm 2018, Makonnen và chồng đã ra mắt Old World / New World Productions, một công ty truyền thông sản xuất phim tài liệu, phim truyện và chương trình truyền hình tập trung vào châu Phi và cộng đồng do Thái châu Phi.
94883	Vào tháng 11 năm 2018, Microsoft đã đồng ý cung cấp 100.000 tai nghe HoloLens cho quân đội Hoa Kỳ nhằm "tăng sát thương bằng cách tăng cường khả năng phát hiện, quyết định và tham gia trước kẻ thù."
94884	Vào tháng 11 năm 2018, Microsoft đã giới thiệu Azure Multi-Factor Xác thực cho Microsoft Azure.
94885	Vào tháng 11 năm 2018, NASA đã công bố chín công ty đầu tiên đủ điều kiện đấu thầu các hợp đồng dịch vụ vận chuyển CLPS (xem danh sách dưới đây).
94886	Vào tháng 11 năm 2019, bốn trong số các nhân viên cũ của Gökçe đã cáo buộc ông lấy đi một phần tiền boa của họ.
94887	Vào tháng 11, nhà hóa học trưởng của Lilly, George B. Walden đã phát hiện ra kết tủa đẳng điện và có thể sản xuất một lượng lớn insulin tinh chế cao.
94888	Vào tháng 12, Bernadotte bị ám sát ở Jerusalem bở thành viên của một nhóm người Do Thái hoạt động bí mật là Lehi.
94889	Vào tháng 12 năm 1941 đến tháng 5 năm 1942, Nhật Bản đã đánh chìm các tàu chính của hạm đội Mỹ, Anh và Hà Lan, chiếm được Hồng Kông, Singapore, Philippines và Đông Ấn Hà Lan, và đạt đến biên giới của Ấn Độ và Úc.
94890	Vào tháng 12 năm 1949, Chính phủ Nhân dân tỉnh Sơn Đông chính thức được thành lập.
94891	Vào tháng 12 năm 2001, hãng đĩa Columbia đã remix và phát hành lại album này.
94892	Vào tháng 12 năm 2007, Íris đã cho ra mắt thương hiệu nhân vật Sirizinha.
94893	Vào tháng 12 năm 2010, Cơ quan Quản lý Nhà nước Thành phố Kiev đổi tên ga tàu điện ngầm "Respublikansky Stadion" thành "Olimpiiska".
94894	Vào tháng 12 năm 2010, SunStroke Project xuất hiện trên chương trình truyền hình Moldova Sare şi piper và hát một bài hát có tựa đề "Epic Sax", được đặt theo tên của meme.
94895	Vào tháng 12 năm 2011, Samsung công bố 1 triệu chiếc Galaxy Notes được xuất ra trong vòng chưa đầy hai tháng, và một biến thể Bắc Mỹ được phát hành vào tháng 2 năm 2012.
94896	Vào tháng 12 năm 2012, Choi đã tham gia mùa thứ hai của tvN ' The Romance & Idol.
94897	Vào tháng 12 năm 2012, cô là một huy chương đồng tại Grand Slam of Tokyo (hạng cân lên tới 63 kg).
94898	Vào tháng 12 năm 2013 giám mục Róbert Bezák chuyển đến tu viện Dòng Chúa Cứu Thế ở thị trấn Bussolengo của Ý gần Verona và sống ở đó cho đến nay.
94899	Vào tháng 12 năm 2013, một cặp vợ chồng thứ tư ở Chihuahua đã được ban lệnh cấm.
94900	Vào tháng 12 năm 2014, anh ký hợp đồng với Gresik United.
94901	Vào tháng 12 năm 2014, Audu đã giành giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế In-Short 2014 cho vai diễn trong phim ngắn, Alpha Mom.
94902	Vào tháng 12 năm 2014, bà được bầu làm diễn giả của quốc hội.
94903	Vào tháng 12 năm 2014, bà được Thống đốc George Fergusson bổ nhiệm vào Tòa phúc thẩm Bermuda.
94904	Vào tháng 12 năm 2014, Tạp chí Forbes đã vinh danh cô là một trong "20 phụ nữ quyền lực trẻ nhất châu Phi 2014".
94905	Vào tháng 12 năm 2015, anh rời khỏi câu lạc bộ sau kết quả điều tra rằng anh là người tổ chức sự kiện bắt chước kết quả của các trận đấu đội trẻ.
94906	Vào tháng 12 năm 2015, Harold Bornstein, người từng là bác sĩ riêng của Trump từ năm 1980, đã viết rằng Trump sẽ "là người khỏe mạnh nhất từng được bầu vào chức vụ tổng thống" trong một bức thư do chiến dịch tranh cử của Trump phát hành.
94907	Vào tháng 12 năm 2016, DICE đã công bố mở rộng đầu tiên cho Battlefield 1, They Shall Not Pass, được phát hành vào ngày 14 tháng 3 năm 2017 với thời gian độc quyền hai tuần dành cho chủ sở hữu Đặc biệt.
94908	Vào tháng 12 năm 2016, nó đã trở thành người được cấp phép của thương hiệu BlackBerry, để sản xuất, phân phối và thiết kế các thiết bị cho thị trường toàn cầu.
94909	Vào tháng 12 năm 2017, Xiaomi công bố Redmi 5 và 5 Plus.
94910	Vào tháng 12 năm 2018, anh trở thành tay vợt trẻ nhất vô địch ITTF World Tour Grand Finals khi 15 tuổi 172 ngày.
94911	Vào tháng 12 năm 2019, Facebook thông báo họ đã xóa một mạng lưới lớn các tài khoản, trang và nhóm được liên kết với The BL và Epoch Media Group vì hành vi phối hợp không xác thực thay mặt cho một đối tác nước ngoài.
94912	Vào tháng 12, Quỹ Phụ nữ gọi Watson là Người nổi tiếng ủng hộ nữ quyền năm 2014 sau một cuộc thăm dò trực tuyến.
94913	Vào tháng 1 năm 1901, Công ty George M. Hill đã hoàn thành việc in ấn bản đầu tiên, tổng cộng 10.000 bản, và nhanh chóng được bán hết.
94914	Vào tháng 1 năm 1927 Strasser bổ nhiệm Himmler làm phó chánh tuyên truyền.
94915	Vào tháng 1 năm 1959, có một cuộc thi thứ hai, với sự tham gia của những người chiến thắng và các nhà thiết kế của các tác phẩm chiến thắng từ cuộc thi đầu tiên.
94916	Vào tháng 1 năm 1999, phòng trưng bày Saatchi đã cho Bộ sưu tập Hội đồng nghệ thuật 100 tác phẩm, bao gồm cả tác phẩm của Callery.
94917	Vào tháng 1 năm 2005, Relude nhận được khoản đầu tư đầu tiên từ một thiên thần kinh doanhvà công ty đổi tên thành Rovio Mobile, trong đó "rovio" dịch từ tiếng Phần Lan là " pyre ".
94918	Vào tháng 1 năm 2008, Agger bắt đầu tập luyện và làm quen với một số giáo án thể lực, tuy nhiên lại một chấn thương tương tự nữa khiến anh phải ngồi ngoài.
94919	Vào tháng 1 năm 2008 anh chuyển đến Slavia Sofia và ký bản hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên.
94920	Vào tháng 1 năm 2009, anh hoàn thành việc trở lại Oţelul Galaţi.
94921	Vào tháng 1 năm 2009, sau 3 năm tại Trelleborgs FF, anh chuyển đến Syrianska FC.
94922	Vào tháng 1 năm 2010, anh gia nhập Gaziantepspor.
94923	Vào tháng 1 năm 2010, phiên bản tiếng Anh đã được bán trên hai triệu bản và được dịch sang 31 ngôn ngữ, trở thành cuốn sách phổ biến nhất của ông đến nay.
94924	Vào tháng 1 năm 2011, anh gia nhập Olimpia Elbląg với bản hợp đồng 1 năm.
94925	Vào tháng 1 năm 2011, Chet học năm thứ 2 tại Đại học Northwestern, đã nhận được sự chú ý của phương tiện truyền thông cho phát hành đĩa đơn nhạc rap của anh, "White and Purple" (Northwestern thu âm lại).
94926	Vào tháng 1 năm 2012, cô tham gia vào chương trình truyền hình Conexiones, tham gia phỏng vấn doanh nhân và vận động viên ở Kênh 13.
94927	Vào tháng 1 năm 2012, Vettel được vinh danh Grands Prix de l'Academie des Sports cho danh hiệu "Nhà vô địch thế giới công thức một liên tiếp hai lần ở tuổi 24 - người chiến thắng mười một giải Grands Prix trên tổng số 19".
94928	Vào tháng 1 năm 2013, Liên đoàn đồng tính Litva (LGL) đã gửi một bản đệ trình lên Thành phố Vilnius để tổ chức một cuộc diễu hành vào ngày 27 tháng 7 năm 2013.
94929	Vào tháng 1 năm 2014, anh quyết định đến Fujieda MYFC.
94930	Vào tháng 1 năm 2014, Hristov gia nhập Lyubimets 2007.
94931	Vào tháng 1 năm 2015, Banini đã ký hợp đồng với Washington Spirit cho mùa thứ ba của Liên đoàn bóng đá nữ quốc gia (NWSL).
94932	Vào tháng 1 năm 2015, các cầu thủ rút đơn kiện của họ.
94933	Vào tháng 1 năm 2015, Iturrizaga đứng top 5 với với Arkadij Naiditsch, Alexander Donchenko, Matthias Dann và Miloš Pavlović trong giải đấu Masters của Liên hoan cờ vua Basel.
94934	Vào tháng 1 năm 2016, bà được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành và CEO của Citibank Uganda.
94935	Vào tháng 1 năm 2016, cựu Tổng chưởng lý, Fiti Alexander Sunia, được bổ nhiệm làm Thẩm phán Tòa án quận mới sau khi nghỉ hưu của thẩm phán John Ward II.
94936	Vào tháng 1 năm 2017, Hasbro đã mời người dùng Internet bỏ phiếu cho một bộ trò chơi mới, với phiên bản thường xuyên mới này sẽ được phát hành vào tháng 3 năm 2017.
94937	Vào tháng 1 năm 2017, Jammeh đã sa thải 12 đại sứ bao gồm Harding.
94938	Vào tháng 1 năm 2017, Michael Dougherty được công bố là đạo diễn và đồng tác giả cho bộ phim.
94939	Vào tháng 1 năm 2017, Minnesota United FC, một đội mở rộng Giải bóng đá nhà nghề ra mắt cho Mùa giải 2017, đã thông báo rằng Target sẽ là nhà tài trợ bộ trang phục thi đấu trước áo của đội, cũng như tài trợ cho MLS nói chung.
94940	Vào tháng 1 năm 2018 Johnatan Nieto đã được phục hồi với tư cách là người dẫn chương trình của Citynoticias de las 8, nhưng Claudia vẫn ở lại kênh.
94941	Vào tháng 1 năm 2019, họ đã quảng bá đĩa đơn "Rewind" như là đĩa đơn tiếp theo của EP Sanctuary.
94942	Vào tháng 1 năm 2019, suy nghĩ đó đã chạm điểm để bay lên, và đỉnh điểm là vào ngày 27 tháng 1, Schultz tuyên bố rằng ông sẽ tìm kiếm một cố gắng cho chức tổng thống như một ứng cử viên độc lập.
94943	Vào tháng 1 năm 2020, ứng cử viên của ông đã nhận được sự ủng hộ của Liên minh Cánh tả Dân chủ https://sld.
94944	Vào tháng 1 năm sau, anh được cho Toulouse mượn, anh ghi bàn thắng chuyên nghiệp đầu tiên vào ngày 9 tháng 3 năm 2013, đó là bàn thắng duy nhất của trận đấu tại Brest, từ khoảng cách 22.86 mét.
94945	Vào tháng 1, nhóm nhạc có hành trình đầu tiên về bờ đông.
94946	Vào tháng 2 năm 1804, hoàng gia Georges Cadoudal đã lên kế hoạch cho một âm mưu.
94947	Vào tháng 2 năm 1919, ông được thăng hàm Quan lộc tự khanh và đến tháng 7 năm 1920, được hàm Thái thường tự khanh.
94948	Vào tháng 2 năm 1945, một trong những cuộc tấn công bọc thép cuối cùng của Đức, Chiến dịch Solstice, đã được phóng từ khu vực Stargard.
94949	Vào tháng 2 năm 1959, Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Hồ Chí Minh đã đến thăm Indonesia, được đáp lại bằng chuyến thăm của Tổng thống Sukarno tới Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào tháng 6 cùng năm.
94950	Vào tháng 2 năm 1964, bà bắt đầu làm việc tại Nhà máy chế biến gia cầm Cannings ở Arima.
94951	Vào tháng 2 năm 1988, Chính quyền bang Bauchi đã bổ nhiệm bà làm giáo viên dạy tiếng Anh tại Trường Trung học Khoa học Nữ chính phủ, Doma, Bang Gombe.
94952	Vào tháng 2 năm 1991, bà trở thành Chủ tịch đầu tiên của Hội đồng Lập pháp Quần đảo Cayman.
94953	Vào tháng 2 năm 2002, hai người đã thiệt mạng trong một đống xe hơi hơn 80 chiếc trên Quốc lộ 99 giữa Kingsburg và Selma.
94954	Vào tháng 2 năm 2007, Rousey chuyển lên thi đấu hạng 70 kg, hạng cân mà cô nằm trong top ba nữ thế giới.
94955	Vào tháng 2 năm 2009, hai trung tâm này đã xác định đây là mục tiêu quan trọng có mức ưu tiên cao hơn dự án Titan Saturn System Mission (dự án khám phá vệ tinh Titan của Sao Thổ).
94956	Vào tháng 2 năm 2009 trong khi trong chương trình phát thanh Adam Carolla, Billy Mays đã công khai thách thức Offer "bỏ cuộc" giữa các sản phẩm khăn thấm tương ứng của họ.
94957	Vào tháng 2 năm 2010, việc sáp nhập đã hoàn thành.
94958	Vào tháng 2 năm 2012, Atwwod rời Stack Exchange để ông ấy dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.
94959	Vào tháng 2 năm 2012, có khoảng 20.000 người Hy Lạp rơi vào tình trạng vô gia cư, và 20% các cửa hàng ở trung tâm thành phố Athens lịch sử bị bỏ trống.
94960	Vào tháng 2 năm 2014, con cái đã sinh con lần nữa, với ba con.
94961	Vào tháng 2 năm 2015, Filin ký hợp đồng với F.K. Ufa.
94962	Vào tháng 2 năm 2018, Apple được cho là đang đàm phán với các thợ mỏ để mua cobalt trực tiếp từ họ.
94963	Vào tháng 2 năm 2018, Hyejeong sẽ đóng vai chính trong bộ phim cuối tuần của đài SBS Good Witch với tư cách là tiếp viên hàng không Joo Yebin.
94964	Vào tháng 2 năm 2018, Kgatlana đã chuyển đến Hoa Kỳ để tham gia câu lạc bộ bóng đá nữ quốc gia chuyên nghiệp Houston Dash.
94965	Vào tháng 2 năm 2019, Miss Global đã tổ chức cuộc thi kỷ niệm 7 năm tại Manila, Philippines, nơi thu hút hơn 60 thí sinh nữ đến từ 60 quốc gia trên thế giới.
94966	Vào tháng 2 năm 2019, một nhóm các đại biểu bảo thủ đã đưa ra một sửa đổi hiến pháp để cấm kết hôn đồng giới.
94967	Vào tháng 2 năm 2019, SCS đã phát hành Bản cập nhật 1.34 cho ETS 2, bổ sung một chiếc xe tải hoàn toàn mới, MAN TGX Euro 6 và nhiều bản sửa lỗi.
94968	Vào tháng 2, William Gopallawa được bổ nhiệm làm Toàn quyền.
94969	Vào tháng 3/1278, trong khi lẩn trách quân Nguyên, do bất cẩn, nên Đoan Tông bị ngã xuống thuyền, rơi tõm xuống nước, suýt nữa là bị chết đuối.
94970	Vào tháng 3, cô đã trở thành người phát ngôn của Toyota Corolla 2013.
94971	Vào tháng 3, lực lượng Liên Hiệp Quốc và Mỹ bắt đầu một cuộc tấn công mới, chiếm lại Seoul.
94972	Vào tháng 3 năm 1935, bà đã lấy bằng lái của phi công.
94973	Vào tháng 3 năm 1952, ông bắt đầu làm việc tại Đài phát thanh Lourenço Marques (LM) với tư cách là phát thanh viên.
94974	Vào tháng 3 năm 1952, ông nhận giấy phép quy hoạch để xây dựng một công viên giải trí ở Burbank, gần Disney Studios.
94975	Vào tháng 3 năm 1953, liên quan đến việc chuyển đổi chức năng Bộ Nội vụ Liên Xô khỏi các hoạt động sản xuất và kinh tế từ Bộ Nội vụ Liên Xô, hơn 21 cục, ban đã được chuyển sang các bộ, ngành khác.
94976	Vào tháng 3 năm 1990, Giải vô địch thế giới Nintendo (Nintendo World Championship) đầu tiên được tổ chức, với những người tham gia đến từ 29 thành phố của Mỹ tranh danh hiệu "người chơi Nintendo giỏi nhất thế giới".
94977	Vào tháng 3 năm 2006, một tác phẩm điêu khắc bằng đồng của Fassie được thiết kế bởi nghệ sĩ Angus Taylor được lắp đặt bên ngoài Bassline, một địa điểm âm nhạc ở Johannesburg.
94978	Vào tháng 3 năm 2007, Clive Davis của hãng Arista Records thông báo rằng Whitney đang bắt đầu thu âm một album mới.
94979	Vào tháng 3 năm 2007, Yahoo!
94980	Vào tháng 3 năm 2009, cô tham gia cuộc thi Realmente Bella Señorita Panamá và tại cuộc thi này, cô giành danh hiệu Hoa hậu Thế giới Panama.
94981	Vào tháng 3 năm 2009, Ock tiết lộ rằng cô sẽ mở lớp giảng dạy về âm nhạc tại Đại học Dong Seoul.
94982	Vào tháng 3 năm 2011, Capcom đã tiết lộ game bắn súng góc nhìn thứ ba ', được phát triển bởi Slant Six Games cho PlayStation 3, Xbox 360 và Microsoft Windows và phát hành vào tháng 3 năm 2012.
94983	Vào tháng 3 năm 2011, Hyolyn là khách mời trên Strong Heart nơi mà cô đã tiết lộ rằng cô sinh sớm và nặng 4,2 kg (khoảng 9 lbs).
94984	Vào tháng 3 năm 2012, khu vực này đã trải qua trận chiến dữ dội giữa các lực lượng chính phủ và những người đào thoát.
94985	Vào tháng 3 năm 2014, ca khúc của Wurst được tiết lộ là "
94986	Vào tháng 3 năm 2014, Lizarazo bắt đầu xuất hiện với tư cách phóng viên Miami trong chương trình thể thao truyền hình Tây Ban Nha El Chireduito de Jugones.
94987	Vào tháng 3 năm 2015, hoạt động của JCMT đã được Đài thiên văn Đông Á tiếp quản.
94988	Vào tháng 3 năm 2015, sau khi các cuộc đàm phán với Triều Tiên không mang lại kết quả, Nhật Bản đã gia hạn lệnh trừng phạt thêm 24 tháng nữa.
94989	Vào tháng 3 năm 2015, Target đã đạt được một vụ kiện tập thể với những người tiêu dùng bị ảnh hưởng với số tiền 10 triệu đô la (cộng với phí luật sư khởi kiện tập thể).
94990	Vào tháng 3 năm 2017, Google bổ sung thêm các công cụ phát triển mới cho Actions on Google để hỗ trợ việc tạo các trò chơi trên Google Assistant.
94991	Vào tháng 3 năm 2018, CTO của Stellar Jed McCaleb tuyên bố rằng Stellar Network sẽ thực hiện một giao thức lấy cảm hứng từ Lightning Network.
94992	Vào tháng 3 năm 2018, giao diện Nút Play Vàng được cập nhật từ nút kim loại nằm trong hộp cửa sổ với tên của kênh được in trên ngăn kính phía trước chiếc cúp, và được thiết kế phẳng gọn hơn với tên kênh nổi trên đó.
94993	Vào tháng 3 năm 2019, Apple đã cập nhật iMac để trang bị bộ xử lý Intel Core i9 thế hệ thứ 9 và đồ họa Radeon Vega.
94994	Vào tháng 3 và một lần nữa vào tháng 10 năm 1921, những nỗ lực không chuẩn bị trước của Karl để giành lại ngai vàng ở Budapest đã sụp đổ.
94995	Vào tháng 4 năm 1521, lực lượng Đan Mạch đối mặt với quân của Gustav Vasa tại bến phà Brunnbäck, và họ phải gánh chịu thất bại thảm hại.
94996	Vào tháng 4 năm 1528, ông đến miền bắc Peru và tìm thấy những người bản địa giàu kim loại quý.
94997	Vào tháng 4 năm 1910, ông lại có một chuyến đi với Laperrine.
94998	Vào tháng 4 năm 1942, người Do Thái đã được tập trung tại nhà thờ và từ đó họ được gửi đến trại hủy diệt Chelmno.
94999	Vào tháng 4 năm 1945, Hồng quân chiếm đóng Berlin, Hitler tự sát, và Đức đầu hàng vô điều kiện.
95000	Vào tháng 4 năm 1985, Công ty Coca-Cola đã giới thiệu công thức mới của mình cho Coca-Cola, được biết đến với tên gọi "New Coke".
95001	Vào tháng 4 năm 1989, Ranasinghe Premadasa chính phủ đã ra lệnh quân đội Sri Lanka bí mật bàn giao lô hàng vũ khí để LTTE chống lại IPKF và Quân đội quốc gia (TNA).
95002	Vào tháng 4 năm 2005, anh phát biểu mình đã sẵn sàng trở lại khi mà còn đang dưỡng thương tại Real Madrid.
95003	Vào tháng 4 năm 2007, Nữ vương Noriko vào học Trường Đại học Gakushuin, Khoa Thư, Khoa Tâm lý học, và đã từng tiết lộ ý định theo đuổi các nghiên cứu trong lĩnh vực tâm lý học lâm sàng.
95004	Vào tháng 4 năm 2008, giá bán buôn là $ 10/1000 feet khối ($ 10 / MMBTU).
95005	Vào tháng 4 năm 2008 Nujood Ali, một cháu bé 10 tuổi, đã thành công trong việc đòi ly dị người chồng 30 tuổi vì bị hãm hiếp.
95006	Vào tháng 4 năm 2008, Salya Corporation đã thông báo rằng họ đã mua lại các đảo Phần Lan và Brunei trong Thế giới và dự định phát triển chúng thành các khu nghỉ mát theo chủ đề thời trang.
95007	Vào tháng 4 năm 2009, Genentech Inc.
95008	Vào tháng 4 năm 2011, Cuba đã bán Magnolia Pictures và Landmark theater, nhưng nói: "Nếu chúng tôi không nhận được giá và phí bảo hiểm mà chúng tôi muốn, chúng tôi rất vui khi tiếp tục kiếm tiền từ tài sản."
95009	Vào tháng 4 năm 2012, chị gái của Ghassemi-Shall được thông báo rằng vụ xử tử sắp xảy ra.
95010	Vào tháng 4 năm 2015, Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Thể thao đương nhiệm, Theun Botha, tuyên bố nghỉ hưu từ Chính quyền tỉnh Western Cape.
95011	Vào tháng 4 năm 2016, đã có báo cáo rằng Bộ chỉ huy tấn công toàn cầu của Không quân Hoa Kỳ hy vọng số lượng B-21 tối thiểu sẽ được tăng đến con số 100 chiếc.
95012	Vào tháng 4 năm 2016, một chiếc cúp mới - được thiết kế dành riêng cho Copa América Centenario - đã được giới thiệu tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Colombia ở Bogota để kỷ niệm 100 năm của giải đấu.
95013	Vào tháng 4 năm 2016, trưởng ban tổ chức giải Don Garber một lần nữa nhắc tới ý định mở rộng giải lên 28 đội, trong đó lần mở rộng tiếp theo "nhiều khả năng diễn ra vào năm 2020".
95014	Vào tháng 4 năm 2018, Tòa án tối cao Trinidad và Tobago tuyên bố luật buggery của quốc gia là vi hiến, vì nó vi phạm quyền của công dân LGBT và các hành vi tình dục đồng thuận giữa người lớn.
95015	Vào tháng 4 năm 2019, NLE phát hành một đĩa đơn khác có tên "Birdboy", do SGULL sản xuất.
95016	Vào tháng 4, ông trở về Huế mà không tìm được một Hội dòng nào có thể chấp nhận trách nhiệm lo trường Providence.
95017	Vào tháng 5, cô lần đầu tiên đến được vòng tứ kết ở Istanbul.
95018	Vào tháng 5, khi đi lưu diễn Canada lần đầu tiên, ông đã gặp Félix Leclerc.
95019	Vào tháng 5 năm 1944, Auschwitz-Birkenau trở thành địa điểm của một trong hai hoạt động giết người hàng loạt lớn nhất trong lịch sử hiện đại, sau khi Großaktion Warschau trục xuất các tù nhân Warsaw Ghetto đến Treblinka vào năm 1942.
95020	Vào tháng 5 năm 1971, Thị trưởng El Centro Alex Gay yêu cầu các làn đường đi qua được thêm vào phần hai làn còn lại của I-8 ở giữa El Centro và San Diego do kẹt xe thường xuyên giữa Japatul Valley và Crestwood.
95021	Vào tháng 5 năm 2000, Bộ Giáo dục đã được đặt tên là một loạt các Trường đại học kỹ thuật quan trọng hàng đầu.
95022	Vào tháng 5 năm 2006 công ty TransTeleCom và Bộ Truyền thông Bắc Triều Tiên đã ký một thỏa thuận cho việc xây dựng và hoạt động chung của một đường truyền cáp quang trong phần của tuyến đường sắt trạm kiểm soát Khasan–Tumangang ở biên giới Triều Tiên-Nga.
95023	Vào tháng 5 năm 2010, ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Biến đổi khí hậu phục vụ cho đến năm 2015, khi ông giữ chức MP cho Bexhill và Battle.
95024	Vào tháng 5 năm 2010, Regiane Alves đã xác nhận ly hôn.
95025	Vào tháng 5 năm 2011, giọng ca của Jane's Addiction, Perry Farrell đã lưu ý rằng Queen hiện đang săn tay bass cũ và hiện tại của họ, Chris Chaney để tham gia ban nhạc.
95026	Vào tháng 5 năm 2011, Quân đội Syria đã bao vây thị trấn và bắt giữ ít nhất 250 người ở đó.
95027	Vào tháng 5 năm 2012, Cơ quan Tiêu chuẩn Quảng cáo Vương quốc Anh (ASA) đã cảnh báo Tập đoàn IHG không được sử dụng các quảng cáo hiển thị giá phòng khách sạn chưa bao gồm thuế VAT.
95028	Vào tháng 5 năm 2012, sau khi tham dự chức vô địch thế giới lần thứ 27 liên tiếp, ông tuyên bố giải nghệ, chấm dứt kỷ lục 23 mùa liên tiếp trong top 16 của bảng xếp hạng thế giới.
95029	Vào tháng 5 năm 2013, công ty đã nhận được khoản đầu tư Series A trị giá 5 triệu đô la Mỹ do Fred Wilson đứng đầu từ công ty đầu tư mạo hiểm Union Square Ventures.
95030	Vào tháng 5 năm 2013, Nga và các con trai nhỏ của bà đã bị đuổi ra khỏi nhà nghỉ lúc nửa đêm, họ ngủ trên vỉa hè dưới mưa, theo chỉ dẫn của cảnh sát.
95031	Vào tháng 5 năm 2014, ông chủ cũ của Fleetwood Town, Micky Mellon được bổ nhiệm làm giám đốc.
95032	Vào tháng 5 năm 2015, ông được bầu làm thành viên hội đồng quản trị của Total.
95033	Vào tháng 5 năm 2016, phần kinh doanh điện thoại tính năng nhãn hiệu Nokia còn lại của công ty được bán lại cho HMD global và Foxconn, giữ lại phần kinh doanh thương hiệu Lumia.
95034	Vào tháng 5 năm 2017, cô đã có tên trong đội hình Tây Ấn cho World Cup Cricket nữ 2017.
95035	Vào tháng 5 năm 2018 anh ký hợp đồng 2 năm với Macclesfield.
95036	Vào tháng 5 năm 2019, công ty đã huy động được 300 triệu đô la đầu tư.
95037	Vào tháng 5, Stanley Tucci và Chris Rock được mời tham gia.
95038	Vào tháng 5, trên 70 tấn cá chết được vớt lên từ kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè.
95039	Vào tháng 6 hàng năm, vành nhật hoa của Mặt Trời vượt qua trước tinh vân Con Cua.
95040	Vào tháng 6 năm 1409, Michelle kết hôn với Philip III tương lai, Công tước xứ Burgundy, sau này được gọi là Philip the Good.
95041	Vào tháng 6 năm 1941, các tập đoàn quân số 25 và 35 mới thành lập cũng được đưa vào biên chế của Phương diện quân.
95042	Vào tháng 6 năm 1970, Roger Souchal, đại biểu (đảng UDR) của tỉnh Meurthe-et-Moselle (khu vực hành chính Bắc Nancy), từ chức vì tuyến đường cao tốc, được coi là quá thuận lợi cho Metz.
95043	Vào tháng 6 năm 2001, Stagecoach tuyên bố bán các hoạt động tại Bồ Đào Nha của họ cho ScottURB với giá 14 bảng triệu.
95044	Vào tháng 6 năm 2002, bà làm Phó Giám đốc Báo cáo cho Đại hội Quốc tế liên ngành lần thứ 8 về Phụ nữ ở Kampala, Uganda.
95045	Vào tháng 6 năm 2002, Benfica đã ký cho anh ta một hợp đồng bốn năm, với Diogo Luís và Toni đi theo hướng khác về các hợp đồng cho vay.
95046	Vào tháng 6 năm 2010, anh gia nhập đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ Konyaspor.
95047	Vào tháng 6 năm 2012, MTV đã xác nhận rằng họ sẽ phát triển một chương trình dựa trên loạt phim Scream.
95048	Vào tháng 6 năm 2013, Dentaa được công bố là người chiến thắng Giải thưởng Phụ nữ châu Phi (AWE) hàng năm, vì công việc của bà trong việc quảng bá thành tích của Ghana ở Anh và cho công việc từ thiện của cô.
95049	Vào tháng 6 năm 2013, một nam nghệ sĩ đồng tính đã xét nghiệm dương tính với HIV trong xét nghiệm máu do FSC tiến hành.
95050	Vào tháng 6 năm 2014, Hạt Jackson đã từ chối giấy phép kết hôn đối với hai cặp đồng giới, theo quy định, theo Giám đốc điều hành của Hạt Jackson Mike, một phương tiện tốt hơn cho một vụ kiện so với vụ kiện St.
95051	Vào tháng 6 năm 2014, Hristov ký hợp đồng với Spartak Pleven.
95052	Vào tháng 6 năm 2014, Local Motors thông báo rằng thử thách đã được Michele Anoé, ứng cử viên người Ý chinh phục.
95053	Vào tháng 6 năm 2014, luật sư và cựu nhiếp ảnh gia David C. Deal đã đệ trình một vụ kiện pháp lý thách thức quyền của các chủ sở hữu hiện tại của các bản phim âm bản chụp bởi Maier trong việc thương mại hóa chúng.
95054	Vào tháng 6 năm 2015, Billboard đã bắt đầu cho ra bảng xếp hạng Japan Hot Albums, dựa trên cách thức hoạt động tương tự với Billboard Japan Hot 100: kết hợp giữa doanh số bán đĩa CD thuần, lượng download kỹ thuật số và lượt tra cứu CD Gracenote.
95055	Vào tháng 6 năm 2015, Darfalou được cho mượn bởi RC Arbaâ đến USM Alger thi đấu mùa giải 2015–16.
95056	Vào tháng 6 năm 2016, Gomez đã xác nhận cô có mối quan hệ với cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Mỹ, Sebastian Lletget.
95057	Vào tháng 6 năm 2016, sau cuộc trưng cầu dân ý, hai cặp đồng giới cho biết họ sẽ nộp đơn xin giấy phép kết hôn và hy vọng phán quyết của tòa án để giải quyết vấn đề này.
95058	Vào tháng 6 năm 2017, cô ấy chính thức từ chối.
95059	Vào tháng 6 năm 2017, một cặp vợ chồng mới cưới đã chụp ảnh cưới của họ bên trong Apple Store mới khai trương Orchard Road tại Singapore.
95060	Vào tháng 6 năm 2017, thông báo rằng Ám ảnh kinh hoàng 3 đang được phát triển và David Lisley Johnson, một trong những nhà biên kịch của Ám ảnh kinh hoàng 2, đã viết kịch bản.
95061	Vào tháng 6 năm 2018, bà được trích dẫn là "không loại trừ nó".
95062	Vào tháng 6 năm 2018, Shire đã được bầu làm Uỷ viên của Hiệp hội văn học Hoàng gia trong sáng kiến "40 Under 40".
95063	Vào tháng 6 năm 2020, quốc hội Gabon đã phê chuẩn một biện pháp sẽ một lần nữa phi hình sự hóa đồng tính luyến ái ở nước này.
95064	Vào tháng 6, nhóm đã ký hợp đồng thu âm với Ariola Japan, một nhãn hiệu thuộc Sony Music Japan.
95065	Vào tháng 6, quá trình tiền sản xuất chấm dứt và ban nhạc bắt đầu sản xuất chính.
95066	Vào tháng 7 năm 1581, bảy bang miền bắc (Utrecht Ally) phủ nhận quyền lực của Felipe II về Độc lập, nhưng nó là một lập trường kháng chiến với Felipe.
95067	Vào tháng 7 năm 1861, Stevens đã dẫn lái để thông qua một đạo luật tịch thu tài sản, trong đó có người nô lệ, từ tay một số người phiến loạn.
95068	Vào tháng 7 năm 1953, 15 vị bác sĩ làm việc luân phiên miễn phí trong hai phòng chữa bệnh đầu tiên mở cửa trọn tuần để phục vụ cho 600 bệnh nhân hàng ngày.
95069	Vào tháng 7 năm 1965, EMI Record độc lập đã được trích xuất từ EMI Records Ltd.
95070	Vào tháng 7 năm 1980, câu lạc bộ sáp nhập với Massimiliana trở thành Câu lạc bộ Calcio San gregorio.
95071	Vào tháng 7 năm 2005, Akimoto Yasushi tổ chức buổi thử giọng để ra mắt nhóm nhạc nữ mới.
95072	Vào tháng 7 năm 2005, Dzagoev gia nhập học viện bóng đá Konoplyov.
95073	Vào tháng 7 năm 2007, Douglas León Natera, Chủ tịch Liên đoàn Y tế Venezuela, báo cáo rằng có tới 70% các mô-đun của Barrio Adentro bị bỏ rơi hoặc bị bỏ dở.
95074	Vào tháng 7 năm 2008, anh chuyển đến Gençlerbirliği S.K. với mức chuyển nhượng 4,5 triệu €uro.
95075	Vào tháng 7 năm 2008, có thông báo rằng công ty cá cược Synot Tip đã thỏa thuận với E Side Property Limited, chủ sở hữu của sân vận động, liên quan đến một thỏa thuận tài trợ liên quan đến một trong những khán đài.
95076	Vào tháng 7 năm 2009, một đường cong ánh sáng đi qua đã thu được từ các quan sát trắc quang.
95077	Vào tháng 7 năm 2009, một nhóm các nhà thiên văn học đã báo cáo rằng họ đã tìm thấy bằng chứng về một lỗ đen khối lượng trung bình trong phần lõi của M54.
95078	Vào tháng 7 năm 2009, một tòa án Anh đã phát hiện ra lợi của Asda.
95079	Vào tháng 7 năm 2009 Nesterov chuyển đến Bunyodkor, ký hợp đồng 3,5 năm với câu lạc bộ with the club.
95080	Vào tháng 7 năm 2010 câu lạc bộ đã bị giải tán.
95081	Vào tháng 7 năm 2011, anh xuất hiện cùng với Cho với tư cách là chính mình trong tập bốn của mùa thứ ba của Drop Dead Diva.
95082	Vào tháng 7 năm 2011, FBI đã Tổ chức 35 vụ khám nhà ở Hoa Kỳ, 14 ở Hà Lan và 4 vụ ở Vương Quốc Anh, Có lẽ một người là thành viên của tổ chức Anonymous bị bắt.
95083	Vào tháng 7 năm 2011, Lavigne cho biết "
95084	Vào tháng 7 năm 2012 anh ký bản hợp đồng 2 năm cùng với F.K. Amkar Perm.
95085	Vào tháng 7 năm 2012, Brian Greig đã được bầu hẹp trong vai trò Chủ tịch Quốc gia của Đảng Dân chủ Úc, sau một lá phiếu quốc gia về tư cách thành viên của đảng.
95086	Vào tháng 7 năm 2013, trong một cuộc phỏng vấn với The Sun, Obateru nói: "Lần đầu tiên tôi thấy một chiếc xe hơi là năm 1961 ở Sapele.
95087	Vào tháng 7 năm 2014, đồng thau tấm bảng tưởng niệm đã được công bố tại Hội trường St Stephen, Nhà Quốc hội, gần nơi Perceval đã bị giết chết.
95088	Vào tháng 7 năm 2015, Changmin đã nộp đơn vào Sở Cảnh sát quân sự để có thể hoàn thành nghĩa vụ quân sự của mình.
95089	Vào tháng 7 năm 2015 Gilead đã sửa đổi các tiêu chí đủ điều kiện để nhận các lợi ích Đường dẫn hỗ trợ cho bệnh nhân HCV ở Hoa Kỳ.
95090	Vào tháng 7 năm 2015, Newsom đã công bố báo cáo cuối cùng của Ủy ban Blue Ribbon về Chính sách cần sa mà ông đã triệu tập với Liên minh Tự do Dân sự Hoa Kỳ California vào năm 2013.
95091	Vào tháng 7 năm 2016, Google đã bắt đầu từ chối tất cả các quảng cáo dựa trên flash bằng cách thay thế chúng bằng HTML5.
95092	Vào tháng 7 năm 2017, bộ phim hoàn chỉnh, lúc đó phim có có tiêu đề The Hurricane Heist, đã được phân phối trong nước bởi Entertainment Studios với một ngày ra mắt chính thức vào năm 2018.
95093	Vào tháng 7 năm 2017, Dlamini đã được làm thành viên của Hội đồng cố vấn khoa học cho Trung tâm quốc tế về kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học.
95094	Vào tháng 7 năm 2018 ASD Romagna Centro, hay còn gọi là Romagna Centro, đã áp dụng để đổi tên thành "Cesena FC", như một câu lạc bộ phượng hoàng của AC Cesena.
95095	Vào tháng 7 năm 2018, Trang Reader's Digest định giá cô bé vào khoảng 5 tỷ bảng hoặc 3 tỷ 800 triệu bảng.
95096	Vào tháng 7 năm 2019, bản phim anime đã được thông báo rằng bản lồng tiếng Anh sẽ ra mắt trên Toonami của Adult Swim.
95097	Vào tháng 7 năm 2020, Dawkins công bố trên Twitter rằng mình đã trở thành cha của một cậu bé.
95098	Vào tháng 7 năm 2020, tác phẩm bị trì hoãn đến tháng 4 năm 2021, sau đó lại tiếp tục hoãn chiếu đến tháng 9 năm 2021 vào tháng 1 năm 2021, trước khi dời đến ngày 28 tháng 5 năm 2021.
95099	Vào tháng 7 năm Ất Sửu (
95100	Vào tháng 7 năm đó, một loại động cơ có chi phí thấp, hiệu năng cao (loại FA) đã được giới thiệu.
95101	Vào tháng 8/2013, trong một bài phỏng vấn Katharine hi vọng sẽ ra mắt album mới vào năm 2014.
95102	Vào tháng 8 năm 1879 đã xảy ra một vụ tai nạn tại mỏ Magny làm 18 công nhân mỏ bị chết.
95103	Vào tháng 8 năm 1944, Panther được bố trí ở Warsaw trong cuộc nổi loạn với vai trò như pháo di động và tăng hỗ trợ bộ binh.
95104	Vào tháng 8 năm 1978 ông chơi cho Leeds Ashley Road.
95105	Vào tháng 8 năm 1991, sau nhiều tháng điều tra của ATF cùng với sự phản bội của một trong những thành viên của David Thai, David Thai đã bị bắt cùng với nhiều thành viên khác trong nhà của ông ở Long Island.
95106	Vào tháng 8 năm 2006, Novell đã phát hành loạt SUSE Linux Enterprise 10 (SLE 10).
95107	Vào tháng 8 năm 2010, với sự hỗ trợ từ chính quyền thành phố, ASD Giallo-Blu Figline đã được thành lập như một đội mới của thành phố.
95108	Vào tháng 8 năm 2011, Sunder và đồng sáng lập Fredrik Neij ra mắt BayFiles, nhằm mục đích chia sẻ những tập tin bất hợp pháp (không bản quyền).
95109	Vào tháng 8 năm 2012, Yedam đi thử giọng tại KPOP Star 2 cùng với bố.
95110	Vào tháng 8 năm 2013, Đerić ký hợp đồng với câu lạc bộ tại Serbian SuperLiga Radnički Niš.
95111	Vào tháng 8 năm 2013, Sounders đã phá vỡ kỷ lục khán giả trên sân nhà mới khi 67.385 người hâm mộ đến xem họ thi đấu với Portland Timbers.
95112	Vào tháng 8 năm 2014, nhờ vào Điều 52 của NOIF, một câu lạc bộ mới đã được nhận vào Eccellenza Tuscany với tư cách là đội kế nhiệm.
95113	Vào tháng 8 năm 2015, Bell đã có 350 đơn đặt hàng.
95114	Vào tháng 8 năm 2016, bộ đôi Homme đã phát hành đĩa đơn mang tên "Dilemma" được đồng sản xuất bởi RM và Bang Si-hyuk.
95115	Vào tháng 8 năm 2016, Dibirgadzhiyev đến theo dạng cho mượn từ câu lạc bộ Bồ Đào Nha Fátima cho mùa giải 2016-17.
95116	Vào tháng 8 năm 2016, Fon Sananthachat tốt nghiệp Khoa Nghệ thuật tự do của Đại học Mahidol với bằng Cử nhân Nghệ thuật bằng tiếng Anh http://campus.
95117	Vào tháng 8 năm 2017.
95118	Vào tháng 8 năm 2017, $ 75 triệu tài chính bổ sung đã được huy động sau khi đạt được các mục tiêu chính, với việc Bill Gates đầu tư thêm tiền.
95119	Vào tháng 8 năm 2017, phần lớn các diễn viên phụ đã được công bố.
95120	Vào tháng 8 năm 2018, Supporters Trust của câu lạc bộ đã tiếp quản Ivy Bush Inn gần đó trên Clarence Place.
95121	Vào tháng 8 năm 2019, tiểu sử cùng với 60 bức ảnh của Vương phi Sineenat được công bố trên trang web của Cục Vương thất, đạt được lượng truy cập quá lớn đến mức khiến trang web bị sập.
95122	Vào tháng 8 năm 2020, một số ngày trước khi xảy ra vụ đánh bom, chính phủ Philippines đã bắt giữ một số chiến binh thuộc tổ chức Abu Sayyaf.
95123	Vào tháng 8, Undertaker đánh bại Kama trong trận đấu hòm.
95124	Vào tháng 9/1999, hồ Jackson gần thành phố Tallahassee, bang Florida, Mỹ - có diện tích hơn 16 km2 - đột ngột cạn nước bởi một hố có độ sâu 15 m. Cục Địa chất Florida cho biết, hồ Jackson liên tục cạn và đầy theo chu kỳ 25 năm.
95125	Vào tháng 9, dù các chướng ngại như thế, MacArthur đưa ra một kế hoạch đã được chỉnh lại cho một cuộc tấn công vào Inchon: Kế hoạch 100-B, mã danh là Chiến dịch Chromite.
95126	Vào tháng 9, Moxley bắt đầu mối thù với Eddie Kingston, người ghen tị với thành công của Moxley.
95127	Vào tháng 9 năm 1940, ông quay trở lại Sơn Đông để đảm nhận một các vị trí lãnh đạo cấp cao, bao gồm Phó Chính ủy Quân khu Thứ nhất.
95128	Vào tháng 9 năm 1944 Lực lượng Sô Viết đã tiến vào Hungary, mở cuộc tấn công Budapest.
95129	Vào tháng 9 năm 1952, Condon, trong lời khai trước một ủy ban của Quốc hội, đã có cơ hội đầu tiên từ chối mọi lời tuyên thệ không trung thành đã được thực hiện chống lại ông.
95130	Vào tháng 9 năm 2002, hãng đã triển khai các chuyến bay giữa Nur-Sultan và Moscow với tần suất 3 lần một tuần và các chuyến bay hàng ngày giữa Almaty và Moscow được thực hiện bởi Boeing 737-700.
95131	Vào tháng 9 năm 2004, cô xuất hiện trên trang bìa của tạp chí người lớn Sexy Brazil, là một trong số ít những phụ nữ da đen làm như vậy.
95132	Vào tháng 9 năm 2006, Hoàng tử Leonard quyết định đổi tên tỉnh thành "Công quốc Hutt River".
95133	Vào tháng 9 năm 2007, Morton quyết định ngừng duy trì cây này.
95134	Vào tháng 9 năm 2009, bà cũng nằm trong số năm ứng cử viên được trao giải thưởng Công dân toàn cầu của bà Clinton.
95135	Vào tháng 9 năm 2010, cầu thủ tự do Caparco lần đầu tiên ra nước ngoài, gia nhập đội bóng Liga I FCM Târgu Mureş.
95136	Vào tháng 9 năm 2010, Levi thành lập công ty của anh, The Nerd Machine.
95137	Vào tháng 9 năm 2010, một tòa án phúc thẩm nói rằng tòa án quận đã sai lầm và các thủ tục tố tụng tiếp theo sẽ là cần thiết để giải quyết công trạng của vụ kiện.
95138	Vào tháng 9 năm 2011, ILC tuyển dụng đầu tiên đạo diễn toàn thời gian của mình, Balasha Sagi, người đứng đầu nhóm các tổ chức trong một thời kỳ tăng trưởng nhanh chóng và mở rộng.
95139	Vào tháng 9 năm 2012, các sân bay Dubai đã thay đổi tên của các phòng chờ để giúp hành khách dễ dàng điều hướng sân bay hơn.
95140	Vào tháng 9 năm 2012, một phần của đường cao tốc tạo thành 12 km (7,5 mi) đường tránh Olsztynek.
95141	Vào tháng 9 năm 2013, bảo tàng được đổi tên thành Bảo tàng Cung điện của Vua John III tại Wilanów.
95142	Vào tháng 9 năm 2013, trang mạng chính thức của Noitamina cho biết mùa hai và một phim dài chiếu rạp sắp được công chiếu.
95143	Vào tháng 9 năm 2013, Trung Quốc rút lui để "nhắm tới công tác đào tạo trẻ".
95144	Vào tháng 9 năm 2014, Agapov trở lại Dordoi Bishkek.
95145	Vào tháng 9 năm 2014, Dolphin và Raw rời ban nhạc vì những khác biệt và lý do cá nhân khác, và họ lần lượt được thay thế bởi Andy Cobo (28 tháng 8 năm 1995) và Guillem Martínez (23 tháng 5 năm 1993).
95146	Vào tháng 9 năm 2014, ngày phát hành đã được chuyển lại vào ngày 9 tháng 6 năm 2017.
95147	Vào tháng 9 năm 2017, các nhà hoạt động đã biểu tình ở các quận Hoa Liên và Taitung vì đã mở dịch vụ đăng ký cho các cặp đồng giới.
95148	Vào tháng 9 năm đó, Spike Lee ký hợp đồng với tư cách đạo diễn và John David Washington đang trong quá trình đàm phán để đóng vai chính.
95149	Vào tháng 9, sự hợp tác này của họ mới được công khai bởi một tờ báo Na Uy.
95150	Vào tháng Năm, anh đã giành chiến thắng trong cuộc chạy nước rút của giai đoạn thứ ba của Tour của Italy.
95151	Vào tháng Năm, Mswati đã giải thể Liqoqo, củng cố quyền lực của mình và tổ chức lại chính phủ.
95152	Vào tháng Tư, công ty đã bày tỏ thêm sự sẵn sàng chấp nhận các sáng kiến ​​nguồn mở bằng cách công bố Azure Sphere là công cụ phái sinh riêng của hệ điều hành Linux.
95153	Vào thập niên 1540 sự thay đổi của chiến sự ở Hungary đã khiến Suleiman I có thời cơ để trả thù cho chiến bại tại thành Viên.
95154	Vào thập niên 1790, bà là ngôi sao trên sân khấu của nhà hát quốc gia ở Warszawa.
95155	Vào thập niên 1950, Huy kịch đã hồi sinh sau một thời gian bị lãnh quên.
95156	Vào thập niên 1950s, công ty bán sản phẩm sôcôla nóng ban đầu của họ như một món đồ uống trên tàu đến những hành khách hàng hàng không.
95157	Vào thập niên 1960 và những năm đầu thập niên 1970, hàng chục mỏ dầu khí lớn đã được phát hiện có tầng chứa là các thành tạo tuổi Aptian-Cenomanian thuộc Hệ tầng Pokur và địa tầng tương đương ở các khu vực Nadym-Pur, Pur-Taz và Yamal.
95158	Vào thập niên 1970s, gel cạo lông đã được phát triển.
95159	Vào thập niên 1980, Ngọc Tân vượt biên trốn ra nước ngoài bằng đường biển vì lý do kinh tế.
95160	Vào thập niên 2020, Max Factor trở nên nổi tiếng bên ngoài cộng đồng điện ảnh, dẫn đến công ty vào đầu những năm 1930 phát triển bộ phận quan hệ công chúng.
95161	Vào thập niên 80 của thế kỷ XX, CHDCND Triều Tiên tràn ngập những mẫu xe của Liên Xô.
95162	Vào thế kỉ 10, Al-Baghdadi đã nhìn vào một ít biến đổi trong định lý của Thabit ibn Qurra.
95163	Vào thế kỷ 12 việc giao thương của Gaeta được mở rộng dần, trong khi các công tước Norman lại ít quan tâm đến thành phố này.
95164	Vào thế kỷ 13, người Inca đã xây dựng nên một cây cầu bắc qua dòng sông này để họ có thể tiếp cận với vùng phía tây.
95165	Vào thế kỷ 15 và 16, ngôi làng, được biết đến vào thời điểm đó là Jawornik, thuộc về gia đình Machowski quý tộc (huy hiệu Abdank).
95166	Vào thế kỷ 17 và 18, các nhà giả kim tìm kiếm Alkahest để làm tan chảy vật chất, từ đó có thể khám phá ra Prima Materia.
95167	Vào thế kỷ 18, trường đại học này là một trung tâm hàng đầu của giai đoạn Khai sáng tại Scotland.
95168	Vào thế kỷ 18 và 19, sự quan tâm của phương Tây đối với văn hóa phương Đông đã dẫn đến việc xuất bản nhiều cuốn sách về cuộc sống hàng ngày ở các nước Trung Đông.
95169	Vào thế kỷ 19, con đường trở thành một trong những tuyến đường thương mại chính sầm uất nhất trong thành phố Berlin.
95170	Vào thế kỷ 1 TCN, bốn cổng Torana được trang trí công phu và một lan can đá bao quanh được thêm vào cấu trúc.
95171	Vào thế kỷ 20, ý tưởng này đã xuất hiện trở lại, bao gồm cả một tuyến đường ở miền nam Thái Lan nối Vịnh Bandon gần Surat Thani với Phang Nga.
95172	Vào thế kỷ 6 TCN, người Carthaginian đã đến Iberia, chiến đấu với người Hy Lạp đầu tiên, và không lâu sau đó, người Roman đã đến và kiểm soát Tây Địa Trung Hải.
95173	Vào thế kỷ thứ 16, Các tòa nhà cao tầng tại Cairo đã được xây dựng thay thế cho các ngôi nhà hai tầng thấp hơn cho mục đích thương mại và tạo ra nhiều nơi ở hơn cho những người thuê nhà.
95174	Vào thế kỷ thứ 3, khu định cư có một cộng đồng Kitô giáo được tổ chức với một tổ hợp các tòa nhà thiêng liêng thời kỳ đầu Kitô giáo.
95175	Vào thế kỷ thứ mười chín, sau khi thống nhất nước Ý, giống này đã lai tạo với loài Rambouillet và động vật Merinolandschaf của Đức, với mục đích nâng cao hơn nữa chất lượng len.
95176	Vào thế kỷ tiếp, các nhóm Taiko đã vươn ra thế giới, đặc biệt là ở Mỹ.
95177	Vào thế kỷ X, các nhà buôn và học giả Hồi giáo đã thành lập những cộng đồng dân cư ở nhiều trung tâm thương mại Tây Phi.
95178	Vào thế kỷ XIX, chính thức quyết định phá hủy lâu đài.
95179	Vào thế kỷ XIX, người nghèo ở Liverpool, Birkenhead, Bootle và Wallasey thường ăn scouse do đây vừa là món ăn rẻ tiền, vừa quen thuộc với gia đình có người đi biển.
95180	Vào thế kỷ XVI, gia đình Kmita đã bán tài sản và lâu đài cho gia đình Stadnicki, người đã giữ nó cho đến năm 1713.
95181	Vào thế kỷ XVI, khai quốc công thần triều Lê là Phạm Văn Xảo mộ dân đến khai phá và lập nên ấp Tiểu Hoàng, sau gọi là làng Tiểu Hoàng, tổng Đại Hoàng, huyện Chân Định, phủ Kiến Xương, thừa tuyên Sơn Nam.
95182	Vào thế kỷ XX, quán rượu thuộc sở hữu của TJ Bernard, người đã bán nó cho Taylor Walker Pub.
95183	Vào thi Đình, vua ngự ở điện Hội Anh, đích thân ra đề thi văn sách.
95184	Vào thời bấy giờ, La Mã đã bắt đầu vươn ra bên ngoài tường thành Servius.
95185	Vào thời của Hokusai, các nhà máy xay xát vỏ gạo hoạt động bằng nước sông Shibuya ở Onden.
95186	Vào thời điểm ấy, tổ chức chỉ giám sát các cầu thủ nghiệp dư.
95187	Vào thời điểm các flyby bán cầu nam của Umbriel (như những người của các vệ tinh khác) cũng đã được chỉ về phía Mặt trời, do đó) phía Bắc (tối bán cầu có thể không được nghiên cứu.
95188	Vào thời điểm chiến dịch Barbarossa mở màn, nhiều phi công Xô Viết ở tiền tuyến chỉ từng lái máy bay có 4 tiếng đồng hồ Alexander Werth, Russia at War, 1941-1945 (New York: E.P. Dutton, 1964), trang 139 Dmitry Volkogonov, Stalin: Triumph and Tragedy.
95189	Vào thời điểm có sự giới thiệu với phương Tây, nghệ thuật in mộc bản là phương tiện thông dụng phổ biến nhất ở Nhật Bản, và người Nhật hiếm khi nghĩ rằng nó có giá trị bền vững lâu dài.
95190	Vào thời điểm diễn ra cuộc biểu tình, hơn 1.900 người ở Michigan đã chết sau khi nhiễm virus.
95191	Vào thời điểm đó, Amin-Smith là người đứng đầu của một nhóm đàn dây gồm 4 người cùng Chatto.
95192	Vào thời điểm đó, bà đã không thể tham gia Thế vận hội 8 inch.
95193	Vào thời điểm đó, bài hát đã cân bằng kỷ lục về số tuần thống trị bảng xếp hạng lâu nhất trong lịch sử với "
95194	Vào thời điểm đó, bán đảo Delmarva, nơi mà các loài này được tạo ra, cung cấp gà cho toàn bộ bờ biển phía Đông của Hoa Kỳ thông qua các công ty như Perdue Farms.
95195	Vào thời điểm đó, báo lá cải cho rằng đám cưới là một mánh khóe chống đỡ cho hình ảnh công chúng của Jackson.
95196	Vào thời điểm đó Braun mang một cái tên Trung Quốc là Li De (Hán - Việt: Lý Đức), chỉ nhiều năm sau đó người ta mới biết Otto Braun và "Li De" là cùng một người.
95197	Vào thời điểm đó các tổ chức đều bầu Yasser Arafat làm lãnh đạo của mình.
95198	Vào thời điểm đó, các vùng đất miền bắc Ấn Độ nằm dưới sự cai trị của Ibrahim Lodi của triều đại Lodi, tuy nhiên vương triều Hồi giáo Delhi lúc này đã suy yếu và có nhiều người tạo phản.
95199	Vào thời điểm đó, chỉ có quân đội của Chiang Kai-shek mới có thể phù hợp với lực lượng cộng sản.
95200	Vào thời điểm đó, chỉ có tầng trệt được xây dựng bằng đá, trong khi các tầng trên được làm bằng gỗ.
95201	Vào thời điểm độc lập, Quốc hội Anh không còn có khả năng thay đổi luật pháp địa phương theo quyết định riêng của mình.
95202	Vào thời điểm đó có 53 máy bay tại sân bay này: 66% một động cơ, 15% đa động cơ, 13% máy bay phản lực và máy bay trực thăng 6%.
95203	Vào thời điểm đó, cô phủ nhận có bất kỳ nguyện vọng chính trị lớn hơn, và nhấn mạnh rằng mục đích của cô là trở thành một giáo sư tại một trường đại học khu vực.
95204	Vào thời điểm đó, đá bezoar được tin là có khả năng giải tất cả các loại thuốc độc, nhưng Paré tin điều đó là không thể.
95205	Vào thời điểm đó, dự án có tên mã là "Project Sunshine".
95206	Vào thời điểm đó, dự án là dự án phát triển bất động sản lớn nhất từng được thực hiện bởi khu vực tư nhân trên đảo Penang, với diện tích 356 mẫu Anh (1.440.000 m2) ban đầu được dành cho phát triển.
95207	Vào thời điểm đó, Đức quốc xã đã giam giữ các tù nhân đồng minh ở Špindlerova bouda.
95208	Vào thời điểm đó, Giuliani gần đây đã thừa nhận mối quan hệ tình cảm của mình với người bạn lâu năm Judy Nathan và tiến hành ly dị vợ, Donna Hanover.
95209	Vào thời điểm đó, Guatemala đang ở giữa Đại Suy thoái và phá sản; Người kế nhiệm Chacón, Baudilio Palma, đã bị lật đổ bởi một cuộc đảo chính sau bốn ngày làm việc và bị thay thế bởi Gral.
95210	Vào thời điểm đó, Jimmy Miller không thực hiện tốt công việc của mình.
95211	Vào thời điểm đó, mỏ bị ngập vì thiết bị bơm ngừng hoạt động do thiếu điện trên toàn quốc.
95212	Vào thời điểm đó, mỗi peso đều đáng giá 2 đồng Argentina.
95213	Vào thời điểm đó, một người Ukraina, Yurii Yaroshevsky, đã được tổ phụ Moskva bổ nhiệm làm Đô thành trưởng và giám mục.
95214	Vào thời điểm đó nhà Eggenberg cũng không có người con trai nối dõi, cháu bà Adam Franz Karl zu Schwarzenberg được thừa hưởng gia tài.
95215	Vào thời điểm đó, nhiều người nhập cư Đức đã tụ tập để can thiệp vào một giao dịch nô lệ được tổ chức tại Tòa án St.
95216	Vào thời điểm đó, nó cũng đạt đến cường độ đỉnh.
95217	Vào thời điểm đó, nó là một trong 700 hành tinh được ghi nhận bởi tàu vũ trụ Kepler.
95218	Vào thời điểm đó, ông là một trong những thành viên phục vụ lâu nhất trong Hạ viện, đã được bầu và bầu lại trong bảy nhiệm kỳ liên tiếp.
95219	Vào thời điểm đó, phụ nữ không được phép vào Núi Kōya, và vì vậy điều này gây ra sự ồn ào ở đó.
95220	Vào thời điểm đó, Rolfe đã bắn vào Brooks ba lần, ở phần lưng.
95221	Vào thời điểm đó, Selena chưa thu âm một bài hát nào cho kế hoạch ra mắt nhạc tiếng Anh.
95222	Vào thời điểm đó, theo kế hoạch, sân bay cuối cùng sẽ có hai đường băng giao nhau ở góc 30 độ với nhau.
95223	Vào thời điểm đó trên dây đai vai, các trung tá mặc một chiếc lá bạc thêu; Chuyên ngành có một chiếc lá thêu bằng vàng; Và các thuyền trưởng và các trung uý mặc những thanh vàng.
95224	Vào thời điểm đó, World of Warcraft có hơn hai triệu người chơi trên toàn thế giới.
95225	Vào thời điểm giao nhau giữa cơn thủy triều (nước đứng lớn hoặc đứng ròng) trong nước lúc này thiếu oxy, thì thường xuyên quạt bè và tháo gỡ rác bám vào bè để tăng cường dưỡng khí cho đàn cá.
95226	Vào thời điểm hái táo, Marmee kỷ niệm sinh nhật lần thứ 60 của cô tại Plumfield, cùng với chồng, ba cô con gái còn sống, chồng của họ và năm đứa cháu của cô.
95227	Vào thời điểm họ có thể tiếp tục cuộc hành trình, lò đốt động cơ gần như bị tắc hoàn toàn do than ướt đẫm, buộc tàu phải di chuyển với tốc độ chậm trên quãng đường còn lại đến Cảng Eagle.
95228	Vào thời điểm hủy bỏ của Computer Squad Leader, Avalon Hill đã công bố kế hoạch hợp đồng với một nhà phát triển khác để chuyển thể Squad Leader; Jack Dott của nhà phát hành giải thích rằng hóa thân tiếp theo sẽ "trung thành hơn với sản phẩm gốc".
95229	Vào thời điểm Keres ra đời năm 1916, quốc gia này chịu sự quản lý của người Nga, nhưng tiếp sau là một giai đoạn độc lập giữa hai cuộc chiến tranh thế giới.
95230	Vào thời điểm kết thúc, số thành viên đoàn Hoàng Diệu đạt chừng 4 ngàn người, hầu hết chỉ ở độ tuổi 15-30.
95231	Vào thời điểm khởi hành, các quan chức cấp cao của Hàn Quốc như Gong Ro-myeong đã đến sân bay để tiễn máy bay.
95232	Vào thời điểm lâm triều xưng chế của các bà đều là khi Hoàng đế còn quá nhỏ, thực tế đem các bà trở thành Nữ hoàng đế thực tế dù các bà chưa từng tự xưng.
95233	Vào thời điểm này, Diêu Dặc Trọng tự xưng là 'hộ Tây Khương hiệu úy', 'Ung châu thứ sử', 'Phù Phong công'.
95234	Vào thời điểm này HQ-09 được lệnh chuẩn bị ra công tác khẩn cho Vùng 1 Duyên Hải.
95235	Vào thời điểm này, khoảng đầu năm 1969, Rule tin rằng Bundy đã đến thăm văn phòng hồ sơ khai sinh ở Burlington và biết được chân tướng về nhân thân của mình.
95236	Vào thời điểm này, Marth và Roy từ Shadow Dragon and the Blade of Light và Sword of Seals xuất hiện dưới dạng các nhân vật có thể điều khiển được trong Super Smash Bros.
95237	Vào thời điểm này, Thái Lan là quốc gia Đông Nam Á duy nhất có Đại sứ quán của Liên Xô và do đó người ta cho rằng Đại sứ Mỹ cảm thấy cần phải có một tờ báo độc lập nhưng thân Mỹ thể hiện quan điểm của mình.
95238	Vào thời điểm này trước khi Black chết, thành phố là nơi có hơn 40.000 người.
95239	Vào thời điểm ngày 6 tháng 6 năm 2008, nó cách Trái Đất 0,492 AU, với độ sáng biểu kiến +6,2 "gần"
95240	Vào thời điểm ngày 9 tháng 12, Sư đoàn Libya số 1 Sibelle đóng tại Maktila và Sư đoàn Libya số 2 Pescatori đóng tại Tummar.
95241	Vào thời điểm nguồn cung tiền của thế giới dựa vào vàng, vàng mới được khai thác đã tạo ra sự kích thích kinh tế vượt xa các mỏ vàng.
95242	Vào thời điểm niềm tin của mình vào năm 2009, cô là một thành viên của Viện đại biểu của Rwanda, nhà thấp hơn của đất nước của quốc hội.
95243	Vào thời điểm nó được xuất bản, cô là Chủ tịch của Liên đoàn Phụ nữ Gambia, mà cô ấy đã giúp thành lập từ các hiệp hội phụ nữ trong Khu vực Banjul.
95244	Vào thời điểm ông qua đời, ông đã thu thập được khoảng 400.000 người theo dõi, đặc biệt là ở các tỉnh thuộc Hoa Kỳ, Punjab và Sindh và đã xây dựng một tổ chức tôn giáo năng động với cơ quan điều hành và báo in riêng của mình.
95245	Vào thời điểm PC DOS 3.0 hoàn thành, IBM đã có một nhóm các nhà phát triển bao trùm toàn bộ HĐH.
95246	Vào thời điểm Seleukos bị ám sát, việc kiểm soát vương quốc là một vấn đề khó khăn.
95247	Vào thời điểm sụp đổ của Liên bang Xô viết năm 1991, Tashkent là thành phố lớn thứ tư của Liên Xô và là trung tâm nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học và kỹ thuật.
95248	Vào thời điểm tiết mục hoàn thành lưu diễn tháng 7 năm 1907, chàng trai 18 tuổi đã trở thành một nghệ sĩ hài thực thụ.
95249	Vào thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc 727 đang chở 137 hành khách và 1 hành khách phi doanh thu trong buồng lái buồng lái, cùng với phi hành đoàn gồm 7 người.
95250	Vào thời đó, có một bốt thực dân Pháp xây dựng lên gần đây cũng được gọi là bốt Ngô Đồng.
95251	Vào thời đó, mọi điện thoại di động đều có NAM lập trình được yêu cầu ghép ESN của điện thoại với dịch vụ của nhà mạng.
95252	Vào thời gian 1946-50, nó được xây dựng lại theo hình thức tân cổ điển ban đầu.
95253	Vào thời gian đầu này, có khá ít tác phẩm được ông thực hiện, có lẽ phần nào do nghĩa vụ cứu hỏa của mình.
95254	Vào thời gian diễn ra trận Marston Moor tháng 7 năm 1644, Cromwell được thăng hàm thiếu tướng kỵ binh trong quân đoàn Manchester.
95255	Vào thời gian đó, các câu truyện dân gian (được truyền khẩu trong nhiều năm) được thu thập và biên soạn lại thành một cuốn sách.
95256	Vào thời gian đó, ông mô tả Elvasia như là chi mới trong họ và gộp cùng 3 chi khác là Ochna, Walkera và Gomphia.
95257	Vào thời gian này, tiếng dân tộc chỉ là ngôn ngữ nói, chưa có chữ viết.
95258	Vào thời gian này, tương lai của Trung Hoa vẫn rất mờ mịt.
95259	Vào thời gian trước về công khai Việt Minh chỉ xem mình là tổ chức dân tộc chủ nghĩa (nhưng các chủ trương về Chủ nghĩa Xã hội vẫn được học tập trong nội bộ hay tuyên truyền trong quần chúng theo cách mạng).
95260	Vào thời gian xuất bản cuốn sách được in bằng thạch bản.
95261	Vào thời kì hưng thịnh, sau khi phát triển nhanh chóng vào những năm 1950, ngôi làng có hơn 10.000 cư dân.
95262	Vào thời kỳ cao điểm, RAK có 230 tiểu đoàn trong 35 đến 40 trung đoàn và trong 12 đến 14 lữ đoàn.
95263	Vào thời kỳ Cựu Babylon ( 1830 - 1531 trước Công nguyên), những câu chuyện về những chiến công huyền thoại của Gilgamesh đã được ghép nối thành một hoặc một số trường ca.
95264	Vào thời kỳ đầu của việc phát triển, nó mang tên là Next Gen Open Video (NGOV) và VP-Next.
95265	Vào thời kỳ đầu triều Kim, văn học còn giản đơn mộc mạc, văn học gia phần lớn là bọn người Liêu và người Tống như Hàn Phưởng.
95266	Vào thời kỳ đỉnh cao, dân số thành phố đạt xấp xỉ một triệu, có một đạo quân 60.000 binh sĩ bảo vệ.
95267	Vào thời kỳ đó, loài gấu xám không hung dữ như vẻ về ngoài của chúng.
95268	Vào thời kỳ giữa hai cuộc thế chiến, Shakespeare and Company thuộc về Sylvia Beach, một phụ nữ nổi tiếng trong giới xuất bản.
95269	Vào thời kỳ Lan Na, Makara được kết hợp với Naga.
95270	Vào thời Lưu Tống, Tề, Lương, tuy Nam Trung vẫn còn là thuộc địa, triều đình đặt chức Ninh châu thứ sử, song đại đa số đều "diêu lĩnh", không thể đến nhậm chức, thành viên Thoán thị trở thành những người khống chế khu vực này trên thực tế.
95271	Vào thời Minh Trị, hầu hết các cấu trúc cũ từ lâu đài Edo biến mất.
95272	Vào thời nhà Minh và nhà Thanh, người ta còn gọi Tử Cấm Thành là Đại Nội (大内) hoặc "cung thành" (宫城).
95273	Vào thời nhà Nguyễn, miếu Lịch Đại Đế Vương được dựng từ năm Minh Mạng thứ 4 (1823) trên địa phận xã Dương Xuân, phía nam, ngoài kinh thành Huế, thờ nhiều nhân vật trong đó có Kinh Dương Vương, Lạc Long Quân, Hùng Vương.
95274	Vào thời nhà Tống, trà được xay và lấy nước.
95275	Vào thời tiền sử ở chỗ bây giờ có thành phố Brugge đã có khu định cư trên bờ biển, nhưng khu định cư này không có liên hệ nào với thành phố phát triển ở chỗ đó vào thời Trung cổ.
95276	Vào thời Trung Cổ đã xuất hiện các lò mổ gia súc, chuyên sản xuất cho các tiệm ăn và cách chế biến cũng từ từ được cải tiến và phát triển.
95277	Vào thời vua Thánh Tông trị vì, ông đã biên soạn bộ Lạc Uyển thư nhàn (hay Lạc Uyển dư nhàn) gồm 1 tập.
95278	Vào Thứ Ba, 13 tháng 8, Gruzia rút toàn bộ binh sĩ kể cả cảnh sát và dân thường khỏi Abkhazia, theo phát ngôn viên Bộ Nội vụ Gruzia Shota Utiashvili thông báo.
95279	Vào thứ bảy, ngày 20 tháng 6 năm 2009, Nai Yin Xue, 55 tuổi, bị kết tội giết vợ 28 tuổi.
95280	Vào thứ Hai, ngày 27 tháng 9 năm 2004 khi đang ở Luân Đôn để thuyết trình tại một hội nghị do Hội T. E. Lawrence tài trợ, Mack đã bị một tài xế say rượu đi về phía tây trên Hẻm Totteridge đâm trúng.
95281	Vào thượng tuần trăng tháng 11 (Bilan Piuc) theo lịch Chăm.
95282	Vào tối 28 tháng 12 năm 2018, Tổng công ty VTC thông báo ngừng phát sóng kênh iTV trên tất cả các hạ tầng truyền hình, website kenhitv.vn kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2019.
95283	Vào tối ngày 15 tháng 1, Luxemburg và Liebknecht đã được phát hiện trong một căn hộ Berlin-Wilmersdorf, bị bắt giữ và giao cho đơn vị Freikorps lớn nhất.
95284	Vào tối ngày 27 tháng 7 năm 1834, một đám cháy lớn kéo dài gần một tuần.
95285	Vào Triều đại thứ mười ba của Ai Cập, các lãnh chúa nước ngoài đã sử dụng tên gọi Pharaoh cho bản thân mình và sau đó bắt đầu chiến đấu vì nó.
95286	Vào trung kỳ và hậu kỳ Xuân Thu, Thất Mục lũng đoạn khanh vị nước Trịnh, vua nước Trịnh trở nên không có thực quyền.
95287	Vào tuổi 30, ông trở thành chủ tịch chi nhánh JLW tại Hồng Kông.
95288	Vào tuổi lên ba hay lên bốn, ông thường ngồi trong tư thế thiền định, cả cơ thể chôn vùi trong cát tới cổ.
95289	Vào vai người vợ vụng về, nhu nhược và có phần vô duyên, Thu Trang đã rất thành công trong việc mang lại tiếng cười cho khán giả.
95290	Vào Wrestlemania 29, Brock đã rất cố gắng nhưng thất bại trước Triple H sau khi bị Triple H tung cú Pedigree lên chiếc bậc lên xuống.
95291	Và phần thưởng là người dùng Twitter sẽ thấy một bản nhạc mashup Jason / Wendy ma quái.
95292	Và Phật bảo Xá-lợi-phất (舍利弗, sa.
95293	Và Phụ quyết định rượt theo "con cá to".
95294	Và quả thật, Hector đã tử trận dưới tay Achile.
95295	Varadkar nói rằng phản ứng của câu chuyện đã được thổi phồng lên nhưng ông không bị nhầm lẫn.
95296	Và rằng nếu việc bán đất có thiệt hại, trách nhiệm thuộc về bên bán tức UBND TP Đà Nẵng.
95297	Và rất nhiều vị khác, tương truyền trong thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, số lượng vị A La Hán có thể lên đến nghìn vị.
95298	Vardy kết thúc mùa giải với 16 bàn thắng trong khi Leicester thăng hạng lên chơi tại Premier League vào cuối mùa giải với ngôi vô địch.
95299	Varenicline được sử dụng để giúp mọi người ngừng hút thuốc lá (
95300	Varlam Shalamov sinh ở Vologda.
95301	Varnagy cho rằng việc gián đoạn khi đang truyền hình trực tiếp chương trình của cô là do sự "tự kiểm duyệt" từ Hội đồng quản trị kênh truyền hình.
95302	Và rồi cậu đã biết tận dụng từ chính những điều đó để tạo nên một loại võ kungfu mang đặc trưng rất riêng của mình - Kung Fu Panda.
95303	Và rồi đến năm 1163, Orange lại thành một quận quốc của Thánh chế La Mã.
95304	Và rồi với hình dạng "chân đi dép gai, mặc áo rách cùi" Trích trong Lịch sử văn học Trung Quốc tập II, do Sở nghiên cứu văn học thuộc Viện KHXH Trung Quốc biên soạn.
95305	Varro cũng chắc chắn rằng hai chiến thắng trước của quân Hannibal chẳng qua là do các trò đánh lừa và mưu mẹo vặt.
95306	" và sản xuất "The Hook Up".
95307	Và sau đó,anh ấy đã trở lại vào ngày 2/1/2012 tại Monday Night Raw.
95308	Và sau đó, họ có thể lựa chọn chuyên ngành Vật Lý, Hóa Học hoặc kết hợp Lý-Hóa.
95309	Và sau đó, ông xuất hiện trong What Just Happened và Surrogates, dựa theo cuốn truyện hài cùng tên.
95310	; và sau khi Đô đốc Ruddock chuyển cờ hiệu của mình từ West Virginia sang Maryland, nó trải qua một giai đoạn bảo trì trong ụ nổi di động Artisan (AFDB-1) để sửa chữa các chân vịt bị hư hại.
95311	Và sau một cuộc vây hãm kéo dài trong ba mươi ngày tuyết rơi cùng với việc vị thủ lĩnh của người Ausetani là Amusicus bỏ trốn tới chỗ Hasbrubal, thành phố này đã đầu hàng và phải cống nạp 20 talent.
95312	Và sau này cô gái thường được cha nuôi dẫn đến gặp các gia đình quý tộc.
95313	Và sau Whitney, bạn sẽ không thể tìm được một giọng hát nào đẹp, màu sắc, có độ dày như cô nữa.
95314	Vash luôn nhìn thấy cô trong một "thế giới giấc mơ" yên bình, nơi anh tìm đến sự giúp đỡ của cô trong những giây phút bế tắc.
95315	Và Sidney bị tống ra đường, rơi vào cảnh không có chỗ ở(Cô đã rời Ký túc xá để đến với hội Kappa, các hội này cung cấp chỗ ăn ở cho thành viên).
95316	Vasilii đã phải rời Tver và giao công quốc cho cháu trai Mikhail II, chỉ giữ lại đất Kashin.
95317	Vasily Golitsyn, người vẫn còn nắm quyền chỉ huy quân đội, ra chỉ thị không sĩ quan nước ngoài nào được phép rời Moskva với bất cứ lý do gì.
95318	Và sinh vật này cũng là một trong số ít sinh vật sống có thể được Triệu Hồi bởi Bùa Triệu Hồi Accio.
95319	Và Styx, con gái của thần biển Poseidon đã ở cùng Pallas và mang thai Zelus (nhiệt huyết) và Nike (chiến thắng).
95320	Vasubandhu được cho là đã ngã về Phật giáo Mahāyāna sau khi gặp Asaṅga và trở thành môn đồ của Asaṅga.
95321	Và sự lựa chọn thường không phải là một sự lựa chọn tự do.
95322	Và sự việc tồi tệ đã xảy ra khi ban lãnh đạo đã đổ lỗi cho những thời điểm khó khăn và dẫn đến một số quan hệ bất đồng các thành viên trong ban huấn luyện và ban lãnh đạo, thậm chí cả cá nhân từng cầu thủ.
95323	Và Swagger bị Rusev đánh bại tại cả hai sự kiện Battleground và SummerSlam.
95324	Và tại một ngôi mộ ở Sheikh Abd el-Qurna, một cảnh rước tượng của Vương hậu Merytre được tái hiện lại.
95325	Và ta không thể bỏ lỡ nó.
95326	Và tất nhiên kèm theo những món đồ là những hành động, cử chỉ thú vị của nhân vật khi dùng những món đồ đó.
95327	Vạt cài cúc áo mặt trước và nắp túi được buộc chặt bằng các khuy kim loại mạ vàng đề chữ FAR và hình vẽ cây đinh ba của thần "Vishnu" quanh vòng hoa.
95328	Vật chất hữu cơ trong tầng đá mẹ Bazhenov có nguồn gốc từ sinh vật trôi nổi và vi khuẩn.
95329	Vật chất ở trạng thái rắn duy trì một thể tích và hình dạng cố định, với các hạt thành phần (
95330	Vật chất, theo Holbach, không do ai sinh ra cũng không bị tiêu diệt.
95331	Vật chưa nổ (Unexploded ordnance, UXO) là vũ khí nổ (
95332	Và tên gọi cá trứng Na Uy là do xuất xứ, cá trứng Nhật là do người Nhật tiêu thụ lượng cá đặc sản này rất nhiều.
95333	Và thế là trong phim xuất hiện những cảnh giật gân như ô tô rượt đuổi nhau và đấu súng khiến Nash suýt mất mạng.
95334	Và theo như nghiên cứu, cảm xúc mới này tạo nên chức năng hoà hợp ở những vùng trước của não.
95335	Và theo Trần Thị Huyền Trang, Hàn Mặc Tử mất (
95336	" và "The Yips", Barney 23 tuổi vào năm 1998, tức Barney sinh năm 1975.
95337	Và thời điểm quan trọng đã đến khi bức hình trên màn ảnh rộng hé mở hình ảnh của nhà vô địch VNTM năm nay: Mai Giang.
95338	Và thuật ngữ này cũng mang chủ đích phản ánh một lớp máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư đã được tích hợp những cải tiến mang tính cách mạng như các kênh điện tử tích hợp và những yếu tố tàng hình khác.
95339	Và thực sự họ đã trở thành những người tiên phong trong kỷ nguyên của phong trào văn hóa phát triển mạnh ở Đài Loan.
95340	Và, thực tế đã chứng minh không tồn tại môi trường chân không hoàn hảo như lý thuyết.
95341	Và thứ hai, việc sáp nhập Mexico có nhiều tranh cãi vì có nghĩa là mở rộng quyền công dân Hoa Kỳ cho hàng triệu người Mexico.
95342	", và thường được gọi là) Bob's Big Boy.
95343	Và tiếng Thái thường được nhìn nhận là gồm nhiều các phương ngữ.
95344	Và tiếp theo, nó lại di chuyển sang hộp vừa mang điện tích dương và lực Lorentz lại làm nhiệm vụ như trên.
95345	Và "Tình đơn phương" đã trở thành bản hit chung của cả hai nam ca sĩ.
95346	Vật liệu Composite, Cơ học và công nghệ, Nhà xuất bản KHKT Hà Nội, 2002.
95347	Vật liệu phản sắt từ được liệt vào nhóm vật liệu có trật tự từ.
95348	Vật liệu thô được sản xuất trong mọi quy trình gián tiếp đều là gang thô.
95349	Vật liệu từ mềm, hay vật liệu sắt từ mềm (
95350	Vật liệu xây dựng chủ yếu là đá trachyt từ vùng núi Siebengebirge.
95351	Vật liệu xây dựng móng trụ là các mảnh ngói ống, ngói âm dương màu xám, nâu đỏ.
95352	Vật lý cổ điển đề cập đến các lý thuyết của vật lý hiện đại có trước, hoàn thiện hơn các lý thuyết được áp dụng rộng rãi hơn trước đó.
95353	Vật mà Ngô Lão Cẩu lấy từ ngôi mộ cổ Trường Sa là một loại Lỗ Hoàng bạch (魯黃帛) rất quý giá.
95354	Vật nuôi đâu đớn rặn liên tục làm cho bộ phận tử cung lộn ra ngoài ngày một to.
95355	Vật nuôi (livestock) có thể mang nghĩa hẹp hay rộng.
95356	Và tôi bỗng nhiên nảy ra ý tưởng: "Sao mình không tập trung hẳn vào diễn xuất nếu đó là thứ mà mình thực sự yêu thích?"
95357	Và tôi có thể ngửi thấy mùi máu và mùi dạ dày, những gì ở trong dạ dày và đống ruột già.
95358	Và tôi cũng không ngần ngại nói rằng nếu như tôi từng sử dụng ma túy thì Pepper sẽ không bao giờ được như vậy.
95359	Và tôi đã học được rất nhiều từ các nghệ sĩ và ngành công nghiệp điện ảnh ngay từ khi còn nhỏ.
95360	Và tôi được thấy mọi người nói những điều ngạc nhiên nhất, điên rồ nhất, vui nhất cũng như buồn nhất."
95361	Và tôi muốn sự lo lắng của nước Nga được truyền đi và chia sẻ.
95362	Và tôi nghĩ sự đối đầu này đang xây dựng dựa theo mạch bộ phim."
95363	Và tôi nói," Chúng tôi đã phản bội ai?
95364	Và tôi nói, 'Cuối cùng ai đó cũng làm đúng cách'".
95365	Và tôi sẽ bay cao như một chiếc diều."
95366	Và tổng số zombie trong phim tăng lên chính là do nguyên nhân này.
95367	Và trong 30 năm tiếp sau đó, bà dẫu đã trở thành góa phụ nhưng vẫn được người dân Thổ Phồn kính trọng.
95368	Và trong bản lồng tiếng Việt, giọng của cậu được lồng bởi Kiêm Tiến.
95369	Và trong bộ truyện Yugioh, đấu thủ không được quyền sử dụng các lá bài trừ trực tiếp điểm gốc của đối phương.
95370	Và trong dự thảo Luật Xuất bản sửa đổi cho phép tư nhân tham gia vào tất cả các khâu trong lĩnh vực xuất bản.
95371	Và trong hòa cảnh đất nước bắt đầu một cuộc chiến đấu mới, nhạc sĩ Lương Ngọc Trác, như nhiều thanh niên Hà Nội khác, đã cầm súng bảo vệ quê hương.
95372	Và trong khi, như một quy luật, chúng vẫn chưa được sản xuất, nhiều trong số chúng đã được tiến hành sản xuất."
95373	Và trong khi quy tắc Bergmann đúng cho nhiều động vật hằng nhiệt, vẫn có vài trường hợp ngoại lệ.
95374	Và, trong một buổi tối khi đọc Tim mực (Inkheart)cho con gái nghe, anh đã vô tình và mang Capricorn, Basta, Dustfinger ra khỏi những trang giấy.
95375	Và trong một dịp tình cờ lạc chân vào Bắc Cực, cô đã lỡ tay giải thoát cho một thế lực đen đã từ lâu bị kiềm hãm ở đó.
95376	Và trong một tình huống chiến tranh, tất cả chúng ta đều trải nghiệm điều đó theo cùng một cách, là nạn nhân hoặc hung thủ.
95377	Và trong năm đó ông đã kết hôn Marina Litvinenko, làm việc trong một phòng khiêu vũ và hướng dẫn viên thể dục, hai người đã có một con trai, Anatoly.
95378	Và trong nhóm có bao gồm Juri.
95379	", và trong phần phim thứ tư đã trở thành người hợp pháp và làm việc cho nhà vua.
95380	" và trở thành video được xem nhiều nhất của Arctic Monkeys.
95381	" và "Trouble" đều trở thành những đĩa đơn top 10 tại Vương quốc Anh, trong khi đó "Shiver" và "Don't Panic" thì kém thành công hơn.
95382	Vật thể này, đầu quyền trượng Bọ Cạp, mô tả nhà vua chỉ được biết đến qua tượng hình bọ cạp, do đó được gọi là vua Bọ Cạp, tham gia vào những gì dường như là nghi thức tưới tiêu theo lễ nghi.
95383	Vật trưng bày bao gồm xe đồ chơi, búp bê, mô hình cử động, nhân vật hoạt hình, bộ sưu tầm về khoa học viễn tưởng, mô hình rocket, hoạt hình Nhật Bản, đồ chơi cổ điển.
95384	Vật trước hữu không không.
95385	Và từ đây, bắt đầu cuộc hành quân gian khổ của Quân giải phóng Nam Tư mang tên "Cuộc hành quân Igman".
95386	Và từ đó câu chuyện bắt đầu xảy đến.
95387	Và từ đó, Đặng thị vào cung, và trở thành Hoàng hậu.
95388	Và từ đó, du học sinh có tên giả là Pyotr Mikhailov đi đến những câu trả lời nằm ở ngoại thương, cảng biển, đội thương thuyền, ngay cả sự phóng khoáng về tôn giáo.
95389	Và từ sáng sớm ông đã tản bộ trên đường phố còn trống vắng, ghé thăm dân lao động: anh bán tranh, anh hầu bàn quán cà phê, bắt tay người gác cửa khách sạn, hỏi han bà bán rau và cô hàng hoa.
95390	Vạ tuyệt thông hậu kết: được ấn định cho một số tội.
95391	Và tùy theo từng đơn hàng mà súng được chế tạo như nòng sẽ được chế tạo sử dụng hiệu quả các loại đạn shogun đặc, độ dài ống đạn, có thêm báng súng hay không.
95392	Vạt vẫn còn ở vị trí kết dính tự nhiên cho đến khi chữa bệnh hoàn thành.
95393	Vaughan sở hữu một đĩa đơn quán quân trong bảng xếp hạng Hot Mainstream Rock Tracks, ca khúc “Crossfire”.
95394	Vauquelin đã xử lý bột trộn với kiềm và các axit và thu được một ôxit dễ bay hơn mới, mà từ đó ông tin rằng đây là kim loại mới, ông đặt tên nó là ptene, trong tiếng Hy Lạp ptēnós nghĩa là "cánh chim".
95395	Và vẫn còn là một loại hình thi đấu không vũ trang phổ biến ở Pháp.
95396	Và, vẫn dẫn sách trên: Vua Lê Đại Hành ngự giá chinh phạt Chiêm Thành, bắt được hàng trăm ca kỹ ở kinh đô Chiêm quốc mang về nước, bắt họ múa hát vui chơi.
95397	Và vấn đề quan trọng là sự cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột với tỷ lệ chuẩn 85% vi khuẩn có lợi probiotic và 15% vi khuẩn gây hại.
95398	Và vẫn dưới cái tên Sahara Dust, họ sản xuất hai bản demo với tựa đề Cry for the Moon trong năm 2002 và ký được hợp đồng với hãng đĩa Transmission Records.
95399	Và Vanessa Mae có tới ba album.
95400	Và vào 12 tháng 2 năm 2019, CLC cuối cùng đã nhận được chiếc cúp đầu tiên từ "
95401	Và vào ngày 13 tháng 4 năm 2017, vườn quốc gia phải đóng cửa vì một vụ bùng nổ núi lửa.
95402	Và vì có nhiều quan niệm chủ quan về hạnh phúc con người nên theo ông, người ta không thể diễn sinh các quy luật khách quan từ đó ra được.
95403	Và, việc nuôi trồng các sinh vật này cũng như thu giữ các sản phẩm của chúng cần đến sự triển khai của các mô hình độc canh và vì vậy chỉ có các hệ thống kín mới đảm bảo hoạt động của quy trình.
95404	Và, vị Thống chế Áo đã sai các tướng Franz Moritz Lacy, Beck, O'Donnell và St.
95405	Và vị trí thứ 3 này, tôi vẫn có thể đi xa hơn nữa.
95406	Và với 4 tầng lớp như thế, thì những người làm nghề ca hát không thuộc tầng lớp nào, nên mới có câu Xướng ca vô loài.
95407	Và với những màn trình diễn ấn tượng của mình, anh đã có tên trong đội hình tiêu biểu Euro 2016.
95408	Và, với tính cách như vậy, nó là lực lượng quyết định phá vỡ quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa.
95409	Và với việc độ giật của loại súng này khá cao nên độ chính xác của loại súng này khá thấp.
95410	Và Vương thị với Tần Cối bị giam ở hai nơi riêng biệt sao có thể cùng trở về.
95411	Và xa xa có núi cao chập chờn.
95412	" và " xúc xích cá ".
95413	Vậy 2 10 sẽ được biểu diễn bằng dạng nhị phân của 7: 00000111.
95414	Vậy "all" dùng để thông báo tỉ số đều trong game hoặc tỉ số game đấu đều trong set.
95415	Vây béo (mỡ) nhỏ cũng tồn tại.
95416	Vậy bọn mày có gì nghe biết, cũng nên đàn hặc.
95417	Vây bụng có màu trắng hoặc lam xám nhạt; viền đỏ tươi.
95418	Vây bụng có một vảy phụ nhọn dài.
95419	Vây bụng của H. prosopeion màu trắng, có thể dài chạm đến gốc vây hậu môn.
95420	Vây bụng dài, có màu vàng trắng.
95421	Vây bụng trắng nhạt, lốm đốm màu đỏ và vàng.
95422	Vây bụng và vây hậu môn màu đỏ nhạt (ở cá cái) đến trắng xám (ở cá đực).
95423	Váy bút chì là một trong những trang phục phổ biến nhất trong phong cách thời trang công sở của nữ giới ngày nay.
95424	Vậy cách bỏ ngay tước Quận công, giáng làm Kỳ nội hầu, không cho theo vào ban chầu, để đóng cửa ở nhà mà xét lại những điều lỗi”.
95425	Vây cá cũng có thể bị thiệt hại do những khi bắt cá bằng tay không khéo léo hoặc do các cá khác cắn vây, khiến cho sự nhiễm khuẩn có chỗ phát sinh trên những phần bị thương.
95426	Vẩy cá được so sánh với chiếc bật lửa zippo, còn răng cá được so sánh với chiếc USB http://vnexpress.
95427	Vây cá là bằng và không chéo, ngoại trừ một vài điểm sáng trên nền đuôi vây đuôi.
95428	Vây cánh của Chế Bồng Nga đều bị La Khải thay bằng những tướng sĩ thân tín, con trai của Chế Bồng Nga tên Chế Ma Nô Dã Na cùng em là Chế San Nô sợ bị ám hại đã chạy qua Đại Việt xin tị nạn.
95429	Vây chậu thường tách biệt; 1 gai, 5 tia vây mềm.
95430	Vậy chơi chữ trong tên của nhân vật có thể tạm hiểu là "Người bảo vệ Trái Đất".
95431	Vậy có gì là sai trái khi với thất bại của Ba Lan, chúng ta đã phát triển hệ thống xã hội chủ nghĩa trên lãnh thổ mới và dân cư mới?"
95432	"Vậy có thể gặp Phong Vân ở đâu?"
95433	Váy của cô có màu xanh dương, viền đỏ.
95434	Vậy, được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng: Người bị kể vào hàng tội phạm."
95435	Vây đuôi cá mái được khía rãnh; đuôi cá đực xẻ thùy, hình cánh nhạn.
95436	Vây đuôi có màu hồng sen, gốc vây có màu trắng.
95437	Vây đuôi có màu trắng, tương phản hoàn toàn với thân và các vây còn lại.
95438	Vây đuôi có viền đen ở hai thùy.
95439	Vây đuôi của cá mái cụt, còn cá đực có hình lưỡi liềm.
95440	Vây đuôi được khía rãnh.
95441	Vây đuôi màu đỏ sẫm.
95442	Vây đuôi màu trắng, phần trên có bốn dải màu xám đen viền vàng, phần dưới chỉ có một dải màu đen.
95443	Vây đuôi màu vàng đậm hơn so với các vây còn lại.
95444	Vây đuôi phân chia rõ và chĩa ra.
95445	Vây đuôi thay đổi theo từng giai đoạn: hơi bo tròn ở cá con cho đến lõm sâu ở cá trưởng thành.
95446	Vây đuôi thon dài ở con đực, có nhiều sợi dài; đuôi cá mái ngắn hơn, không có các sợi vây.
95447	Vây đuôi và cuống đuôi có màu trắng.
95448	Vây đuôi xẻ thùy, hình đuôi kéo; thùy đuôi ngắn.
95449	Vậy giải hạng ba 2015 có tổng cộng 4 đội thăng hạng.
95450	Vây hậu môn có màu vàng nhạt.
95451	Vây hậu môn có viền màu xanh sáng ở rìa.
95452	Vây hậu môn hầu như có màu vàng, không có các chấm màu xanh lam.
95453	Vây hậu môn tương tự như vây lưng thứ hai, các đường màu xanh có xu hướng xiên chéo hơn.
95454	Vây hậu môn và vây lưng màu vàng có viền xanh lam.
95455	Vây hậu môn với 22-29 tia vây.
95456	Vậy họ làm như thế nào?
95457	Váy không phổ biến ở các nước phương Tây tuy nhiên ở một số nước, ví dụ Việt Nam, đồ bơi nữ gắn váy ngắn để che bớt phần xương chậu khá phổ biến.
95458	Vậy là, án oan sáng tỏ, nhưng vua Minh Mạng lại không có hành động cụ thể gì để phục hồi lại danh dự bị kẻ xấu làm hoen ố của Thoại Ngọc hầu.
95459	Vậy là Kỹ được sung chức Kinh Nam phủ trú trát ngự tiền chư quân thống chế.
95460	Vậy là năm 1629, Hoàng Thái Cực quân Thanh vượt qua Trường Thành, một lần nữa tấn công vào triều Minh, rất nhanh tiến sát Bắc Kinh.
95461	Vậy là nếu những người hoài nghi chủ nghĩa nói đúng, thì ta không nên quan tâm đến chủ nghĩa hoài nghi, vì những người hoài nghi chủ nghĩa đã đi đến kết luận hoài nghi bằng các lập luận.
95462	Vậy là ông bắt đầu tư duy độc lập và xuất bản quyển sách đầu tiên Luận Cương Triết-Logic Tractatus Logico-Philosophicus vào năm 1921, thường được gọi tắt là Luận Cương, Luận lý hay Cương Lĩnh.
95463	Vậy là tôi liên lạc với một dịch vụ người mẫu và bắt đầu làm nhiều thứ khác nữa.
95464	Vậy là từ năm 30 thuộc thế kỉ I TCN nền Cộng hoà La Mã đã bị xoá bỏ.
95465	Vây lưng có các gai màu đỏ; dải màu tím bao phủ gần hết vây; một dải viền đen nằm trong và một dải mỏng màu tím ở rìa ngoài cùng; phần sau cùng của vây lưng màu vàng nhạt.
95466	Vây lưng có chín gai và 23 đến 25 tia mềm trong khi vây hậu môn có ba gai và 22 đến 24 tia mềm.
95467	Vây lưng có đốm đen, thường nằm gần khu vực cuống đuôi.
95468	Vây lưng có màng màu trắng trong; các tia vây màu hồng nhạt.
95469	Vây lưng có màu vàng nâu; vây đuôi trong suốt; các vây còn lại có màu đen sẫm.
95470	Vây lưng có một dải rộng màu đỏ tươi, ngoại trừ phía sau.
95471	Vây lưng có mười cái ngạnh và mười một cái mang, trong khi vây ở hậu môn gồm ba ngạnh và sáu mang.
95472	Vây lưng, đuôi, vây hậu môn và vây bụng có màu trắng, với một sọc trắng ở phía trước vây lưng.
95473	Vây lưng màu vàng, có sọc đen dọc theo trung tâm của nó.
95474	Vây lưng màu vàng hoặc nâu cam ở phía trước, trở thành màu đỏ nâu ở sau.
95475	Vây lưng thứ hai và vây hậu môn là rất nhỏ.
95476	Vây lưng thứ nhất chủ yếu màu đen ở cá mái.
95477	Vây lưng thứ nhất màu nâu, ở cả hai giới đều có một đốm đen lớn trên màng vây thứ 3. Vây lưng thứ hai có 3 – 4 đốm nâu trên mỗi tia vây.
95478	Vây lưng và vây đuôi có một màu vàng ánh.
95479	Vây lưng và vây hậu môn có màu đỏ nhạt, với một dải đen có viền xanh sáng ở gốc.
95480	Vây lưng và vây hậu môn có màu xanh lam sáng.
95481	Vây lưng và vây hậu môn có viền màu xanh lam sáng ở rìa; vây lưng có một dải sọc màu vàng nổi bật ở phía trước.
95482	Vây lưng, vây đuôi, vây mỡ có màu xanh xám.
95483	Vây lưng, vây hậu môn và vây đuôi có vân đen nhạt, lưng màu nâu nhạt.
95484	Vậy mà bài thơ Nôm họa lại, ý tứ vẫn chu đáo lời thơ vẫn thanh thoát.
95485	Vậy mà có một người con gái tài sắc, đức độ, trí tuệ trác việt đã vượt qua luật lệ khắt khe đó, đạt tới học vị tiến sĩ.
95486	Vậy mà đột nhiên lại xuất hiện một nàng Bảo Thoa, hơn nữa chị Bảo này "phẩm cách đứng đắn, phong tư lộng lẫy, cư xử khoát đạt, tùy phận theo thời, rất được lòng mọi người trên dưới trong phủ".
95487	Vậy mà không giỏi khuyên can để giữ nền bình trị, không biết khéo lời để ngăn lòng hiếu chiến, như thế ta đã là người vô dụng chăng?"
95488	Váy màu đen, không khâu, gồm 2 hoặc 4 mảnh đính trên 1 cạp.
95489	Vậy mà William Ramsay đã tìm được.
95490	Vậy nên đại vương sớm lên ngôi đế, để tế lễ nhị tổ, nối nghiệp tổ tiên, thì thiên hạ may lắm.
95491	Vậy nên, hãy hoàn thành việc phục sự đức vua của nhà ngươi, chúa tể của nhà ngươi, và ngươi sẽ sống.
95492	Vậy nên khi sáng tác bài hát, họ muốn kết hợp câu nói "let me take a selfie" vào trong bài hát bằng cách nào đó.
95493	Vậy nên mới có chuyện người đương thời lưu truyền câu "khúc hữu ngộ, Chu Lang cố" (khi nốt nhạc đánh sai, Chu Lang liền ngó về phía đó).
95494	Vậy nên, mỗi vị trí đo sẽ có một phạm vi nhiệt độ bình thường.
95495	Vậy nên, những người chỉ ra rằng không cần ăn thịt cũng sống được được coi như một đe đọa tới cách sống của họ.
95496	Vậy nên, sự nhầm lẫn này ít nhất cũng có thể hiểu.
95497	Vây ngực của chúng nhọn và dài hơn cả phần đầu; vây lưng dài và vây đuôi lớn.
95498	Vây ngực dài, bằng khoảng 1,0 - 1,4 lần chiều dài đầu, đạt đến phía sau khởi điểm vây hậu môn.
95499	Vây ngực dài, rộng, mút vây vượt quá khởi điểm vây hậu môn.
95500	Vây ngực mút sau cách gốc vây bụng 6 vẩy.
95501	Vây ngực trắng nhạt, nửa trên có hàng đốm đen nhỏ.
95502	Vây ngực trong suốt với gốc vây màu đỏ.
95503	Vây ngực và vây bụng có màu đỏ.
95504	Vây ngực và vây hậu môn có màu hơi đỏ.
95505	Vậy người sản xuất hàng hóa nào mà có mức hao phí lao động thấp hơn mức hao phí lao động xã hội cần thiết, thì sẽ thu được nhiều lãi và càng thấp hơn càng lãi.
95506	Vậy nhà Tấn có chiêu mộ binh đinh hay không?
95507	Vậy nhưng, Crossover vẫn là sự lựa chọn tốt cho các "phượt thủ".
95508	Vậy nói một cách dễ hiểu, vật sẽ nổi khi "trọng lượng riêng tổng hợp" của nó nhỏ hơn trọng lượng riêng của nước.
95509	Vậy ông có thấy là diều ngược lại cũng đúng chứ?"
95510	Vậy quan điểm bao gồm các khái niệm quá khứ của một mối tương quan giữa thông minh và bản chất của một con người dân tộc hoặc cuộc đua (X không thể ở tất cả vì nó là).
95511	Vậy tại sao lại buộc các cô gái phải trình diễn bikini, phô bày cơ thể hở hang công khai trước cả ngàn người?
95512	Vậy thì không có chuyện vé lậu nào đó ở đây.
95513	Vậy, trong quá trình đẳng tích của một lượng khí lý tưởng nhất định, áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.
95514	Vậy và phải bằng nhau.
95515	Vậy xin chém riêng con Phạm Lãi để thiên hạ thấy sự nghiêm minh, nhân đức của đại vương!
95516	Vậy xin cho mở hang buôn bán, cho dân tới buôn và nhóm của thiên hạ để tính chuyện lâu dài".
95517	Vậy xin sớm làm cho danh phận được chính xá để chấm dứt sự ngấp nghé nom dòm".
95518	Vaz trước đây đã từ chối nhận tiền từ Hindujas, nhưng nhấn mạnh rằng anh ta không kiếm được lợi ích cá nhân từ giao dịch được đề cập.
95519	VBTC là một sàn giao dịch tập trung.
95520	VCG đe dọa sẽ bắn bốn người trong số họ nếu họ bị từ chối xuất hiện.
95521	VCS giám sát các vấn đề Tổng tham mưu và có ba văn phòng chi nhánh: GS-1 hoạt động và Đào tạo, GS-2 nhân viên thuế và Kế hoạch; GS-3 tình báo.
95522	"VCT Tour 2019" là một tour diễn gồm các concert được tổ chức độc lập với nhau.
95523	VD:Định luật Ôm, định luật phản xạ ánh sáng.
95524	VD: Lữ thị xuân thu – Hoài sủng: “Tìm cô quả của họ mà chẩn tuất, gặp trưởng lão của họ mà kính lễ.”
95525	VD: Mức cược là $100, khi bạn thắng bằng blackjack, nhà cái sẽ phải trả bạn $150.
95526	VĐV lớn tuổi nhất là Joao Paulo de Leiria E Silva, 52 tuổi, thi đấu môn bắn súng.
95527	Về Bạch Hòa, Thần Tiên Truyện chép: «Bạch Hòa tự là Trọng Lý.
95528	Về bài hát, Zedd nói: "Tôi nghĩ bạn có thể nghe thấy sự phát triển thật sự của tôi với vai trò là một nghệ sĩ trong bài hát.
95529	Về bề ngoài của 9M317 khác với 9M38M1 bởi một cánh nhỏ hơn.
95530	Về bệnh tật, Đông y quan niệm mọi thứ đều do "âm dương thất điều" - mất sự cân bằng và trung dung gây nên.
95531	Về biến đổi bệnh tích vi thể, thường thấy dịch thẩm xuất và hiện thâm nhiễm, trong phế nang chứa đầy dịch viêm và đại thực bào,một số trường hợp hình thành tế bào khổng lồ nhiều nhân.
95532	Về binh bị, mỗi đạo đặt một vệ quân.
95533	Về binh chủng, quân Đàng Trong cũng khá giống với Đàng Ngoài, gồm có bộ binh, thủy binh, pháo binh và thêm tượng binh.
95534	Vệ binh Phổ đột chiếm Chlum, thu giữ 30 khẩu đại bác của Áo án ngữ tại đây.
95535	"Vệ binh quốc gia" đã trở thành một danh hiệu dân quân tiêu chuẩn trên toàn quốc vào năm 1903, và đặc biệt chỉ ra lực lượng dự bị dưới sự kiểm soát hỗn hợp của nhà nước và liên bang kể từ năm 1933.
95536	Về Bộ Công an, ông được giao nhiệm vụ làm Trưởng bộ môn bóng đá.
95537	Vẽ bởi Natale Schiavoni vào khoảng năm 1820.
95538	Về cá bống cũng có nhiều loại như cá bống mọi, cá bống trứng, cá bống cát, cá bống mú hay còn gọi là cá bóng tượng.
95539	Về các chuyển nhượng gần đây, xem Danh sách chuyển nhượng bóng đá Slovakia đông 2016-17.
95540	Về các chuyển nhượng gần đây, xem LDanh sách chuyển nhượng bóng đá Slovakia đông 2019-20.
95541	"Về cách cúng Phật, chỉ nên cúng nước lạnh, bông hoa và nhang thôi.
95542	Về cách nhìn của người trẻ với một cuộc sống đa chiều, theo nhiều hướng khác nhau."
95543	Về cách tổ chức, những trường này sẽ trực thuộc một tu viện hoặc nhà thờ nào đó.
95544	Về các nhân vật chính, ông nhận xét "diễn xuất của họ có đủ sức mạnh và kích động để khiến khán giả say mê."
95545	Về các sản phẩm ra mắt cho EP "
95546	Về các tổ chức quân sự giai đoạn Hùng Vương dựng nước còn rất nhiều vấn đề phải bàn, phải tranh luận, nhưng riêng sự hiện diện của lính đánh bộ và lính đánh thủy thì hầu như được khẳng định rồi.
95547	Về cái chết của ông, La Quán Trung mô tả ông đánh nhau với quân Ngô bị trúng tên và khi về thì qua đời chứ không phải chết bệnh năm 222.
95548	Về cái chết của ông, một catafalque đã được xây dựng ở Rome để kỷ niệm cuộc đời ông.
95549	Về căn bản là thiết kế của tàu tuần dương hạng nhẹ được mở rộng, mỗi chiếc Hawkins mang bảy khẩu hải pháo BL 190 mm (7,5 inch) Mark VI, và có trọng lượng rẽ nước xấp xỉ 10.000 tấn.
95550	Về chất lượng dân số: những năm qua do thực hiện tốt chương trình phổ cập giáo dục tiểu học và xóa mù chữ, phổ cập Trung học cơ sở nên trình độ dân trí không ngừng được cải thiện.
95551	Về chất lượng thịt, cá hú có nhiều đặc điểm giống với cá ba sa do thịt và mỡ có màu trắng nên có giá trị thương phẩm tương đối cao.
95552	Về chế độ điều trị bệnh, nghỉ dưỡng sức, điều dưỡng kết hợp điều trị bệnh lý, Ban Bí thư quy định hàng năm, cán bộ cấp cao thực hiện chế độ nghỉ dưỡng sức theo kế hoạch của Văn phòng Trung ương Đảng.
95553	Về chính trị, ông sáng kiến thể chế chính trị Hồ, Hán phân trị.
95554	Vé cho cùng một tuyến đường có thể rẻ như € 19 nhưng cũng có thể đi vào ba chữ số tùy thuộc vào thời gian khởi hành, nhu cầu và thời gian đặt vé.
95555	Về chức danh người đại diện theo pháp Luật của công ty, chức danh người đại diện là giám đốc (tổng giám đốc) hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị.
95556	Về chuyên môn, Araia có một nền tảng về luật pháp quốc tế.
95557	Về chuyên môn, Ferreira từng là người quản lý quan hệ thành viên với Hiệp hội Đào tạo và Phát triển Canada.
95558	Về chuyện này, không ai mạnh bằng Thái tử.
95559	Về cơ bản, các kỹ sư Vật lý bằng cách tập trung vào phương pháp khoa học tìm cách áp dụng, thiết kế và phát triển các giải pháp mới trong kỹ thuật.
95560	Về cơ bản, đây là Hệ thống phiên âm Tournadre dạng đơn giản, được Tournadre sử dụng trong các sách giáo khoa tiếng Tây Tạng của ông.
95561	Về cơ bản, để tạo ra một hố lửa, chỉ cần một lỗ để có thể ngăn chặn đám cháy một cách an toàn.
95562	Về cơ bản là các sọc: màu xanh, đỏ, vàng, trắng trên nền chàm chủ yếu là hoa văn hình học theo nguyên tắc bố cục dải băng ngang truyền thống.
95563	Về cơ bản, mục đích chính của nó là làm khô lá trà nhanh nhất, loại bỏ tất cả quá trình oxy hóa tự nhiên trong lá trà, bảo quản và tránh sự lên men và phai màu của nhựa trà.
95564	Về cơ bản, nó cũng cho phép các nhà quản lý bỏ qua các chi phí cố định và xem xét kết quả của từng thời kỳ liên quan đến "chi phí tiêu chuẩn" cho bất kỳ sản phẩm nào.
95565	Về cơ bản nó là súng trường M14 National Match với ống ngắm quang học.
95566	Về cơ bản PMI được thực hiện các cuộc thi chứng chỉ bằng tiếng Anh.
95567	Về cơ bản thì bộ trang phục của Sailor Jupiter trong PGSM giống trong Manga.
95568	Về cơ bản, ung thư là một loại bệnh liên quan đến việc kiểm soát sự tăng sinh của mô.
95569	Về cơ bản, việc đánh giá tượng hiện tại của chuỗi cung ứng là cần thiết cũng như phát triển các kịch bản khác nhau bằng các mô hình tính toán được định lượng.
95570	Về cơ bản, Zabbix chia thành Zabbix server và Zabbix agent.
95571	Về cơ cấu kinh tế, công nghiệp xây dựng 62%, dịch vụ 35%, nông nghiệp 3%.
95572	Về công nghiệp: Năm 2009, giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2008.
95573	Vector nói với Chiren đã đến lúc sửa lại Zahriki, nhưng Chiren phàn nàn rằng hiện giờ mọi nỗ lực của cô để sửa người máy dường như không có kết quả.
95574	Vé của các buổi biểu diễn bán hết nhanh chóng hơn mong đợi của Live Nation.
95575	Về cuộc đời và thơ ca của nữ nhà thơ huyền thoại này chủ yếu là những thông tin truyền miệng, đôi khi còn mâu thuẫn với nhau.
95576	Về cuối truyện, ông yêu bà Elinor-cô của "Mo"
95577	Về đặc điểm nhận dạng người áo đen thì phần lớn họ đều có thể hình to lớn, trên người mặc quần áo đen, khuôn mặt kiểu như "mặt búp bê" hay "mặt người phương Đông".
95578	Về danh vọng và uy quyền chỉ đứng sau mỗi Nguyễn Hữu Chỉnh ở Bắc Hà.
95579	Về đến cung, Cám làm như lời mẹ nói.
95580	Về đến nhà, Harry nhận một lá thư cho biết rằng cậu ta đã bị đuổi khỏi trường Hogwarts (vì học sinh không được phép dùng pháp thuật khi còn dưới tuổi), và phải ra toà tại Bộ Pháp thuật để giải thích hành động của mình.
95581	Về đến nhà, ông Bé phát hiện ra nếu Thanh Nga bị chảy máu thì cô sẽ bị già đi.
95582	Về đến phòng, Phương Di lại nhờ gã tìm cách cứu người yêu là Lưu Nhất Chu, gã giả vờ nói đây là chuyện khó khăn, khiến Phương Di vì muốn cứu Lưu sư ca nên bằng lòng làm vợ gã nếu thành công.
95583	Vẻ đẹp và phong thái đĩnh đạc của Takada giúp cô trở nên vô cùng nổi tiếng với khán giả, những người đối xử với cô như một nữ thần vậy.
95584	Về địa hình Định Công có một phần núi Voi (cao 300m), phía Đông có sông cầu Chày, điểm cuối gặp sông Mã tại ngã ba Bông.
95585	Về địa lý có thế đất hình nhân bái tướng, phái Tây bắc có viễn thủy triều lai, phái Tây nam long ngư quần tụ.
95586	Về điểm này, đây là có một sự rèn luyện rất kiên cường.
95587	Về điểm này, hùng tâm tráng khi của ông hơn hẳn cha mình.
95588	Về diện mạo, Bảy Viễn khuôn mặt chữ điền, lông mày rậm, tóc cứng và dày, đen nhánh, được cắt ngắn gọn gàng, tuy dân giang hồ nhưng ông rất điển trai.
95589	Về điểu hoa họa thì có tiếng nhất là như Từ Hy nước Nam Đường hay Hoàng Thuyên nước Hậu Thục.
95590	Về đối ngoại, Rama I vẫn giữ vững sự cai trị của Xiêm đối với Campuchia.
95591	Về đối nội, Quốc vương Karl XIV giải quyết khá thành công vấn đề khủng hoảng nợ công Thụy Điển.
95592	Về động vật, đây là nhà của 59 loài động vật có vú, trong đó có 22 loài gặm nhấm.
95593	Về đồ nội thất, các cuộc khai quật thường tìm thấy các loại bếp được sử dụng để nấu nướng, có lẽ cũng để làm đồ gốm hoặc để sưởi ấm trong mùa lạnh, như lò nướng đơn, lò nướng boong, lò sưởi, bếp lò.
95594	Về độ Phù hợp: Chó Phốc là giống chó phù hợp nuôi trong những căn hộ, không gian nhỏ.
95595	Về độ vừa vặn, com-lê may kiểu Ý có hình dáng chữ V chủ yếu tập trung vào đường cong, vì thế vết cắt may sát cơ thể với phần eo thon (trái ngược với độ rộng của may đo kiểu Mỹ), nách cao và phần đệm vai rất ít.
95596	Ve đực khi không hát, cũng dùng hai cái loa ấy làm "tai" nghe ngóng động tĩnh xung quanh.
95597	Về dự đại hội có 2.400 tu sĩ Phật giáo.
95598	Veera (2014-2015) thì tên tuổi của cô mới được khán giả biết đến.
95599	Về "Everybody Hurts": "Nó có sự khác biệt nhưng nó vẫn là con người tôi".
95600	Vegeta nói với Goku rằng việc mình yếu đi là lỗi ở người Trái Đất.
95601	Vegeta tình nguyện đối đầu với Buu để Goku có thời gian tập hợp Genki và cùng với Goku kêu gọi nhân loại trao cho họ năng lượng.
95602	Vệ Giác làm vua được 21 năm, không rõ ông mất năm nào và kết cục của ông ra sao.
95603	Về già, Hán Vũ Đế trở nên thiếu sáng suốt, do đó Giang Sung thừa cơ hội tung hoành khắp triều đình.
95604	Về giáo dục có các trường học từ mẫu giáo, cấp I, cấp II, cấp III.
95605	Về giáo dục: Trường tiểu học Hùng Vương, THCS Hùng Vương, Cao Đẳng Nghề Kỹ thuật Bắc Bộ, trung tâm đào tạo tiếng Nhật của Nhật ngữ Linh Anh và các cơ sở đào tạo ngoại ngữ khác.
95606	Về già, ông về ở ẩn ở vùng Kẻ Trường, nay là Phường Quảng Vinh, thành phố Sầm Sơn.
95607	Về góc độ kỹ thuật thuần túy, việc chuyển đổi không có khó khăn gì lớn vì hầu hết các thiết bị ở trung tâm sử dung hệ PAL, tuy nhiên hệ SECAM lại là hệ chính được sử dụng ở các nước thành viên OIRT.
95608	Về hai cái tên "Lộ" và "Tảo" có vấn đề đáng chú ý. Trong các chữ "Lộ" có nghĩa là "phơi bầy ra một cái gì vốn giấu kín".
95609	Về hành chính, Femø trực thuộc thị xã Svendborg và Vùng Nam Đan Mạch.
95610	Về hệ thống camera, Whedon nói:"Chúng tôi quay bộ phim này rất khác so với bộ phim đầu tiên, chúng tôi chạy liên tục nhiều camera, chúng tôi sử dụng ống kính dài mà tôi không dùng nó thường xuyên.
95611	Vệ Hiến công được Ninh Hỉ rước trở lại ngôi vua.
95612	Về hình ảnh, các sản phẩm trong dự án "Việt Nam Việt Nam" đặc biệt chú trọng đến những danh lam thắng cảnh, văn hoá đặc sắc của đất nước và con người Việt Nam.
95613	Về hình thức, người ta thường liên kết các câu bằng các phép liên kết như phép lặp (lặp từ ngữ), phép thế (thay thế từ ngữ), phép nối (dùng từ ngữ để nối), phép liên tưởng,.
95614	Về hình thức ngữ pháp,mỗi thành ngữ chỉ là một nhóm từ,chưa phải một câu hoàn chỉnh.
95615	Về hình thức, ong eng cấu tạo tương tự như đàn nhị của người Kinh nhưng chỉ có một dây bằng sắt.
95616	Về hình thức, thơ ông "phảng phất giọng Đường thi" (theo Thi nhân Việt Nam), nhưng câu thơ không bị gò bó bởi niêm luật, cách diễn đạt đã "tự do" hơn về câu chữ.
95617	Về họ nội, Lê Xuân Hựu sinh trưởng trong một dòng họ lớn, có tiếng tăm, truyền thống khoa bảng tại thôn Phượng Lâu.
95618	Về hướng bắc, chiến địa đã trở nên yên ắng. sa hoàng Pyotr sướng thỏa cử hành lễ tạ ơn trên bãi chiến trường.
95619	Về Israel, các quốc gia Ả Rập ra sức phản đối nhưng Iran vẫn cho phép Israel tham gia.
95620	Về khai thác nguồn lợi thuỷ - hải sản, có thể phân thành 2 nhóm chính là: đánh bắt và chế biến.
95621	Về khả năng sinh trưởng, phát dục của lợn cái hậu bị dòng VCN21, VCN22 cho thấy: tuổi động dục lần đầu của lợn cái hậu bị dòng VCN21 là 230,6 ngày; dòng VCN22 là 228,3 ngày; tuổi phối giống lần đầu lần lượt là 254,9 và 251,7 ngày.
95622	Về khả năng thần thánh của bà, các truyền thuyết và câu chuyện nói rằng Amanozako là một kẻ lừa bịp.
95623	Về khía cạnh Môi trường, đôi khi, kinh tế nền tảng có hại cho môi trường khi tạo ra nhiều dịch vụ tận nhà dẫn đến tác động môi trường cao hơn cho quá trình đóng gói và bảo quản.
95624	Về khí nhạc, nổi bật các sáng tác: Giao hưởng số 1 Quê hương (
95625	Về khoa học, Hoàng Sơn là một địa điểm nghiên cứu tính đa dạng sinh học của các loài động thực vật hoang dã.
95626	Về kiểu dáng, Thiệu Bình thông bảo căn bản giống Thuận Thiên nguyên bảo.
95627	Về kinh tế, Đối lập cánh Tả và nhà lý thuyết của nó Yevgeny Preobrazhensky phản đối sự phát triển hơn nữa những yếu tố tư bản trong nền kinh tế Xô viết và ủng hộ sự công nghiệp hoá nhanh hơn.
95628	Về kinh tế: Xã là một xã thuần nông dân số 70% sống bằng nông nghiệp, 30% làm khu công nghiệp.
95629	Về kỹ pháp có yêu cầu mắt (nhãn pháp), tay chân (thủ cước pháp), bộ (tấn pháp) cùng phối hợp.
95630	Về kỹ thuật, Hokusai sử dụng các chấm nhỏ và đổ bóng dày để tạo ra sự phình to cho mô đất.
95631	Về kỹ thuật, nhiều người nhận xét phim chưa ra phong cách one-shot.
95632	Về kỹ thuật truyền hình, ngày 3 tháng 4 năm 2018 đã đi vào lịch sử ngành truyền hình Việt Nam khi HTV lần đầu tiên trực tiếp toàn chặng không gián đoạn cho chặng đua Thanh Hóa - Nghệ An ở cúp xe đạp truyền thống của mình.
95633	Vẽ lại ranh giới vũ trụ trên bản đồ và xác định siêu đám ngoài dài ngân hà của chúng ta rồi đặt tên là Laniakea.
95634	Về làm dâu, bà rất được chồng và họ hàng nhà chồng quý mến, vì tính hiếu thuận.
95635	Về lịch sử phân loại, nó từng được xem là chỉ chứa duy nhất 1 loài cá voi đầu bò.
95636	Về lịch sử, việc áp dụng liều cho mục tiêu sinh học (ví dụ.
95637	Về lĩnh vực ngoại giao, cả hai phía đều chủ trương liên kết với các quốc gia bộ lạc khác để tăng cường sức chiến đấu chống lại nhau.
95638	Velociraptor trong bộ phim này có nhiều đặc điểm sai lệch thực tế, như lớn hơn nhiều so với loài có thực và lại không có lông vũ.
95639	Veloo, Ravi (ngày 25 tháng 1 năm 1997).
95640	Về luật pháp nó là một hội đăng ký theo điều lệ 60 ff.
95641	Về lý thuyết, một thiết bị mới, được điều khiển theo cách mới, sẽ hoạt động chính xác nếu có sẵn trình điều khiển phù hợp.
95642	Về mặt âm nhạc, các nhà phê bình mô tả EP là "
95643	Về mặt âm nhạc, ca khúc được mở đầu bằng một vòng lặp của tiếng piano "lấp lánh".
95644	Về mặt âm thanh, album này là một sự phát triển lớn so với các sản phẩm trước của Caillat, khi được đầu tư về mặt sản xuất hơn.
95645	Về mặt biên chế, quân đội nhà Minh cũng như các triều đại trước được chia làm hai loại, cấm quân và quân địa phương.
95646	Về mặt bố cục, tất cả người, động vật đều diễu hành quanh ngôi sao giữa mặt trống.
95647	Về mặt ca từ, bài hát đề cập trực tiếp đến nguyên mẫu của Jung và cho thấy RM đang cố gắng trả lời câu hỏi, "Tôi là ai?"
95648	Về mặt ca từ, giống các bài hát khác trong The Fame Monster, ca khúc có chứa nội dung về tình dục.
95649	Về mặt ca từ, "I Will Love Again" nói về việc một người phụ nữ đang đau khổ vì tình yêu tin tưởng rằng một ngày nào đó, cô sẽ tìm được cho mình một tình yêu mới.
95650	Về mặt cấu tạo, cái đuôi này như roi của một số động vật theo cấu trúc trong Sinh học phân tử thường gọi tắt là "cấu trúc 9+1" (xem hình 2), vì thế nó có thể bơi rất nhanh.
95651	Về mặt cấu trúc, các vi khuẩn trong nhóm này có hình ovan (hình trứng) và có phần chân ống (stalk) nằm ở cực dinh dưỡng (ngược với cực sinh sản) để bám vào giá thể trong quá trình nảy chồi.
95652	Về mặt chiết tự, chữ Dần trong chữ tượng hình Trung Hoa có hình dáng con mãnh hổ đang xông tới uy phong lẫm liệt, đôi mắt trừng trừng.
95653	Về mặt chính thức, người ta tin rằng ngôn ngữ phổ biến nhất ở Samarkand là tiếng Uzbek, nhưng trên thực tế, theo một số dữ liệu, ngôn ngữ này có nguồn gốc từ khoảng 30% cư dân của Samarkand.
95654	Về mặt chính trị, Borneo được phân chia giữa ba quốc gia.
95655	Về mặt chính trị, nhà cầm quyền Pháp muốn chiêu dụ những nhà phản kháng trong cũng như ngoài nước.
95656	Về mặt chính trị thì như vậy nhưng đời sống của cư dân Ai Cập hầu như không thay đổi gì nhiều.
95657	Về mặt chuỗi cung ứng, điều này có thể liên quan đến quản lý nhà cung cấp, thiết kế sản phẩm, hợp lý hóa sản xuất và tối ưu hóa phân phối.
95658	Về mặt cơ học, vật liệu gốm có tính giòn, cứng, chịu nén mạnh và chịu lực kéo và cắt yếu.
95659	Về mặt địa chất, hồ Tuz là hai phần rất khác biệt: một phần lớn hơn và bằng phẳng ở phía nam còn phần nhỏ hơn nhưng sâu hơn nằm ở phía bắc.
95660	Về mặt di truyền, biến thể chuối gần với giống gà shokoku hơn là totenko.
95661	Về mặt đối ngoại thì từ năm 1670 Bayern trở thành đồng minh của Pháp.
95662	Về mặt ghi nợ, anh ta có thể trông hơi mỏng manh vì sức khỏe kém.
95663	Về mặt giải phẫu đại thể, gan có thể được chia thành bốn thùy dựa trên các đặc điểm bề mặt.
95664	Về mặt hành chính, đảo là một phần của làng Ogasawara và không có cư dân sinh sống.
95665	Về mặt hành chính, đô thị này được chia thành 27 khu phố (
95666	Về mặt hành chính N'Djamena được chia thành 10 quận (arrondissement).
95667	Về mặt hành chính, ngôi làng thuộc về Nahiya Darkush ở quận Jisr al-Shughur.
95668	Về mặt hành chính, nó thuộc quận Ranau, khu vực West Coast.
95669	Về mặt hành chính Thụy Điển được chia làm 21 hạt, hay các län.
95670	Về mặt hành chính, vườn quốc gia nằm tại hạt Ruapehu, vùng Manawatu-Wanganui, mặc dù phía đông bắc của nó thuộc hạt Taupo (khu vực Waikato hoặc vịnh Hawke ở phía bắc).
95671	Về mặt hiệu quả, Anguilla được phép ly khai hoàn toàn khỏi Saint Kitts và Nevis, mặc dù phải đến ngày 19 tháng 12 năm 1980, Anguilla mới chính thức tách khỏi Saint Kitts và trở thành một thuộc địa riêng của Anh.
95672	Về mặt khoa học, các nhà khoa học chia ra thành nhiều hệ sinh thái khác nhau ở mỗi khu vực khác nhau.
95673	Về mặt không gian định chuẩn, mối liên hệ giữa X và X* không rõ ràng lắm, trừ trường hợp X có số chiều hữu hạn.
95674	Về mặt kiến trúc thì đây là những ngôi nhà trang trại quan trọng và hiếm nhất tại Nhật Bản.
95675	Về mặt kinh tế, các nhóm sản phẩm quan trọng nhất trên thị trường cho chất ổn định là các hợp chất dựa trên canxi (canxi-kẽm và organo-canxi), chì, và chất ổn định thiếc cũng như chất ổn định chất lỏng và ánh sáng (HALS, benzophenone, benzotriazole).
95676	Về mặt kĩ thuật thì lối chơi của Alekhine hay hơn hầu hết các đối thủ, kể cả Capablanca.
95677	Về mặt kỹ năng, Yuno thông thạo mọi công việc nhà một cách tháo vát, là hình mẫu con gái lý tưởng; ngoài ra, cô cũng có trí tuệ lẫn học lực tốt và kỹ năng sử dụng vũ khí chuyên nghiệp, đối nghịch với Yukiteru.
95678	Về mặt kỹ thuật để được coi là một guyot hay núi đỉnh bằng, chúng phải cao ít nhất 900 m (3.000 ft).
95679	Về mặt kỹ thuật, Thiên An Môn không phải một phần của Tử Cấm Thành; nó là cổng của Hoàng thành.
95680	Về mặt ký tự, bên trái là chữ Chương (章), bên phải là chữ Cống (貢) hợp lại thành chữ "Cám" (贑), giống như trên thực tế với bên tả ngạn là Chương Thủy, bên hữu ngạn là Cống Thủy.
95681	Về mặt lịch sử, Angrakha là một trang phục tòa án mà một người có thể quấn quanh mình, cho phép dễ dàng linh hoạt với các dây buộc và dây buộc thích hợp để mặc trong các lãnh địa khác nhau của Ấn Độ cổ đại.
95682	Về mặt lịch sử, Hejaz luôn tách biệt khỏi phần còn lại của Ả Rập Xê Út.
95683	Về mặt lịch sử, Lực lượng Vũ trang Pháp và Lực lượng Vũ trang Liban có mối quan hệ thân thiện, gần gũi và hợp tác chặt chẽ.
95684	Về mặt lịch sử, một số bãi trú đông khác nằm rải rác ở Bắc Thái Bình Dương trong quá khứ, chẳng hạn như ngoài khơi Quần đảo Bắc Mariana, Quần đảo Bonin và Quần đảo Ryukyu.
95685	Về mặt lịch sử, một uchi-deshi được lựa chọn và chuẩn bị một cách điển hình để trở thành người đứng đầu môn phái võ thuật tiếp theo khi không có sẵn thành viên trực hệ nào của gia đình.
95686	Về mặt lịch sử thì Tính lực giáo xuất phát từ những trào lưu tôn giáo bộ tộc.
95687	Về mặt mô học, gân bao gồm các mô liên kết dày đặc thường được bọc trong các lớp mô liên kết dày đặc bất thường.
95688	Về mặt này, thì mỗi quần thể của một loài thường có kích thước đặc trưng.
95689	Về mặt nghệ thuật, Philip trở nên nổi tiếng nhờ sự bảo trợ của họa sĩ triều đình Diego Velázquez, người có nguồn gốc từ Seville; liên lạc lẫn nhau khiến anh trở nên nổi tiếng với Olivares, người đến từ cùng khu vực.
95690	Về mặt nguyên tắc, ngoài một số trường hợp ngoại lệ, Europol có thể điều tra những tội ác đã xảy ra ở ít nhất hai nước thành viên EU và là một phần của danh mục thẩm quyền của EU.
95691	Về mặt nhiệt động lực học, rutil là đa hình ổn định nhất của TiO 2 ở mọi nhiệt độ, thể hiện tổng mức năng lượng tự do thấp hơn so với giai đoạn siêu bền của anatas hoặc brookit.
95692	Về mặt nội dung thì bản Langrisser II trên Mega Drive chỉ có một hướng đi duy nhất.
95693	Về mặt pháp lý, đó không phải là của họ; nó đã được mua lại bởi Thiếu tá quân đội Raúl Iturriaga và một luật sư DINA đã chết trong hoàn cảnh kỳ lạ năm 1976, dưới một danh tính giả.
95694	Về mặt phòng thủ, ngay từ ở dạng khung xương Susano’o có thể chống đỡ đòn tấn công liên hoàn của Kazekage đệ Tứ, Temari, Kankurou và Darui mà không bị phá vỡ.
95695	Về mặt quân sự, Hoa Kỳ đã đánh giá thấp lực lượng phòng không của đối phương.
95696	Về mặt sử dụng trong kinh tế, các loài chim đã bị săn tìm thực phẩm từ thời Palaeolithic.
95697	Về mặt tâm lý, có khá nhiều bất đồng và nghi ngờ diễn ra, không chỉ giữa các mutant dành cho các X-men, mà cả với các X-men với nhau.
95698	Về mặt thẩm mỹ của công trình xanh hay thiết kế bền vững là triết lý của việc thiết kế một công trình hài hòa với các đặc tính tự nhiên và nguồn lợi xung quanh khu vực.
95699	Về mặt thể chế chính trị cũng có những sự khác biệt.
95700	Về mặt thuật ngữ, chế độ phong kiến (
95701	Về mặt thương mại, Đông tà Tây Độc là một tổn thất nặng nề cho hãng phim sản xuất.
95702	Về mặt thương mại, nó gặt hái những thành công tương đối, lọt vào top 10 tại Vương quốc Anh, Ý và Úc, nhưng không thể đạt đến top 40 ở Hoa Kỳ.
95703	Về mặt tích cực, phương pháp này đã được áp dụng cho đào tạo tương tác * William H. Sandholm (2008).
95704	Về mặt tiêu cực, Major Mike kết luận, "Nó chắc chắn trông có vẻ ưa nhìn, nhưng có những đề nghị mạnh mẽ hơn ngoài kia."
95705	Về mặt xã hội, con người chỉ tồn tại với tính cách là con người khi được sống trong môi trường xã hội; chịu sự tác động của các quy luật xã hội, các quy luật tâm lý.
95706	Về mẫu bao bì sản phẩm, thay vì cấu trúc hình chóp được sử dụng trong hầu hết các loại nước hoa, Lady Gaga Fame sử dụng "công nghệ kéo đẩy", trong đó các thành phần thể hiện các khía cạnh ý nghĩa của từng thành phần.
95707	Về mùa đông, hồ tỏa bớt lượng nhiệt mà nó đã thu giữ trong mùa hè và làm dịu mùa đông khắc nghiệt của miền núi vùng ôn đới.
95708	Về mùa xuân nó nhiều nước hơn, còn mùa hè thì là một dãy các đoạn lạch sâu rời rạc với nước tù đọng.
95709	Vena được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại.
95710	Về Napoleon, ông đã trở thành anh hùng của nền Cộng hòa Pháp, và khả năng cầm quân của ông được biết đến rộng rãi hơn.
95711	Venatrix furcillata được Ludwig Carl Christian Koch miêu tả năm 1867.
95712	Venatrix penola được Volker W. Framenau & Cor J. Vink miêu tả năm 2001.
95713	Ven biển miền nam dày đặc những vịnh hẹp (fjord), vàm sông, kênh rạch và hải đảo.
95714	Veneno Roadster là phiên bản giới hạn (tối đa 9 chiếc trong năm 2014) của Lamborghini Veneno, kỷ niệm 50 năm ngày thành lập của Automobili Lamborghini.
95715	Venezia Giulia, Dalmazia - Sommario Storico - An Historical Outline Bắt đầu từ thế kỷ XIX, hầu hết người Dalmatia Italia dần bị đồng hoá vào văn hoá và ngôn ngữ Croatia đa số.
95716	Venezia thay thế cho Thánh Theodorus.
95717	Venezia và ngoại vi với màu giả, nhìn từ vệ tinh TERRA.
95718	Venezuela, con gái của nhà văn kịch bản María Antonieta Gómez.
95719	Vengeance của đạo diễn Park Chan-wook, kể về một người cha truy tìm kẻ bắt cóc con gái mình.
95720	Vẻ ngoài, chính phủ Pháp quản lý toàn bộ lãnh thổ.
95721	Về ngoại hình, anh sở hữu một gương mặt sáng, điển trai, body 6 múi và một chiều cao chuẩn người mẫu.
95722	Về ngôn ngữ tiền Việt-Mường, Dân tộc học số 1, 1978.
95723	Về nguyên tắc, sau khi ghi chép những án lệ này phải được tòa án nơi ra phán quyết kiểm tra lại trước khi xuất bản.
95724	Về nhà đi, ra khỏi đây ngay" Brown cảm thấy bối rối, vội bỏ đi.
95725	Về nhà, người lái buôn kể lại mọi chuyện cho tất cả những đứa con của mình.
95726	Về nhãn pháp (mắt) có nhìn, ngắm, coi qua, liếc xéo.
95727	Về nhân vật của mình, Tomlin cho biết: "Bà ấy là người có trái tim nhân hậu, nhưng cũng rất cứng rắn," và "thật đáng yêu, thân thuộc và cũng thật mâu thuẫn khi mọi người đều cố gắng tự giải quyết các vấn đề của bản thân mình.
95728	“Về những nhận xét của Trần Lựu, sử cũ ghi chép rất sơ lược.
95729	Venice hiện đại, một quốc gia có biển, đã ra đời.
95730	Về niên đại, các công cụ được phát hiện có niên đại cách nay hơn 23 nghìn năm.
95731	Vén lên rằng đứng sau tất cả là Punk.
95732	Về nội dung cũng như về thủ tục, các tòa án chỉ theo đúng những gì mà tiền lệ đã làm, nên không thích nghi được với những tình huống phức tạp mới mẻ.
95733	Về nội dung, Nghệ An phong thổ ký do nhiều người viết, Bùi Dương Lịch làm Chủ biên, nhằm giới thiệu một số thắng tích nổi tiếng của xứ này.
95734	Về nội dung, tập thơ chủ yếu ca ngợi cuộc sống nhàn tản của các đại thần trong nội cung, thể hiện sự nghèo nàn trống rỗng trong đời sống tinh thần của các thị thần.
95735	Về nông nghiệp, Duy Xuyên nổi tiếng với nghề tơ tằm, tại khối phố Châu Hiệp, thị trấn Nam Phước và xã Duy Trinh.
95736	Venonia joejim được J. S. Yoo & Volker W. Framenau miêu tả năm 2006.
95737	Về nợ nước ngoài, một thống kê cho thấy, CHDCND Triều Tiên hiện nợ khoảng 30 quốc gia với tổng số tiền vào khoảng 14 tỷ USD.
95738	Vén rèm bước vào cửa gặp trước tiên là quầy bán vé.
95739	Venrock được thành lập vào năm 1969 bởi Laurance S. Rockefeller, con thứ tư trong sáu người con của John D. Rockefeller như một cách để cho phép các con cái khác của Rockefeller phát triển tiếp xúc với các đầu tư vốn mạo hiểm.
95740	Ven rừng, rừng thưa, rừng thường xanh, đồng ruộng, ở cao độ 700-1.400m.
95741	Ventresca, p. 6. Kennan đánh điện báo khuyên Ý cấm Đảng Cộng sản Ý và cho Hoa Kì đem quân vào nước nếu có thể xảy ra nội chiến, nhưng ông nhanh chóng giảm nhẹ ý kiến.
95742	Venturo ban đầu được xem là ngôi nhà cuối tuần hoặc kiểu nhà bungalow nhưng chúng cũng được sử dụng làm cửa hàng nhỏ và ki-ốt bán lẻ.
95743	Về phần cốt truyện thì các diễn viên lồng tiếng thì nhiều đánh giá đồng ý là diễn viên lồng tiếng đã làm công việc tốt trong việc truyền sự sống cho các nhân vật.
95744	Về phần kết luận của bài nói chuyện của mình, Thunberg nói: "Chúng ta đã có ba mươi năm nói chuyện và bán những ý tưởng tích cực.
95745	Về phần lời, nó cho thấy Halsey đưa ra một tối hậu thư cho người yêu của mình, yêu cầu anh ta yêu cô "ngay bây giờ hoặc không bao giờ".
95746	Về phần mình, Nikolai rất vui lòng khi thấy mình cuộc đón tiếp long trọng, chu đáo tại Sài Gòn - thành phố được mệnh danh là hòn ngọc Viễn Đông.
95747	Về phần mình, tôi cũng muốn thay đổi cùng dòng chảy âm nhạc vì chúng làm tôi rất hứng thú.
95748	Về phần này, tùy vào địa hình cũng như cảnh quan bên ngoài mà chủ đầu tư sẽ thiết kế sao cho phù hợp.
95749	Về phần tướng Halder, đang bận rộn chuẩn bị kế hoạch tấn công Ba Lan nên không còn nghĩ gì đến việc lật đổ Hitler.
95750	Về phần Vương tử Adolphus, theo vai vế, ông là em của Vương tử Edward, Công tước xứ Kent và Strathearn, thân sinh của Nữ vương Victoria.
95751	Về phía Áo-Hung, trận sông Piave là chiến dịch tấn công lớn cuối cùng của quân Áo.
95752	Về phía bắc con sông, lực lượng Trung Quốc dự kiến sẽ vượt qua 5 cây cầu bắc qua sông để bảo vệ các điểm giao cắt, tuy nhiên các lực lượng PLA đã bí mật lợi dụng lúc sông đang cạn, nước nông vào tháng 10 để bơi qua.
95753	Về phía Công ty cổ phần Tập đoàn FLC, cơ quan thanh tra cho biết chủ đầu tư có nhiều sai phạm về quy hoạch xây dựng.
95754	Về phía đông nam là Khu bảo tồn hoang dã Phu Luang.
95755	Về phía đuôi thì ba vệt này đứt quãng, tạo nên những đốm đen.
95756	Về phía Mỹ, tuy rút hết quân viễn chinh về nước song các cố vấn quân sự của họ vẫn hiện diện ở Việt Nam dưới vỏ bọc là Sư đoàn quản lý dịch vụ (Management Services Division).
95757	Về phía người Pháp, trong một khoảng thời gian dài từ khi các giáo sĩ đến Khánh Hòa truyền đạo cho đến năm 1858 thì họ vẫn sử dụng kiểu thông tin thô sơ như trên.
95758	Về phía Nhật ước tính có 49.000 binh lính bị mất trong trận Leyte.
95759	Về phía quân Nga, 956 quân bị giết và đến 1829 người bị thương trong ngày cuối cùng của cuộc vây hãm.
95760	Về phía quân Triệu.
95761	Về phía Slovakia của dãy núi có một vườn quốc gia song song được gọi là vườn Pieninský národný.
95762	Về phía tây, giữa Herm và Guernsey, nằm trên kênh Little Roussel (Petit Ruau); giữa Herm và Sark, về phía đông, là Big Roussel (Grand Ruau).
95763	Về phía Việt Nam, nước Việt Nam tuyên bố sự sáp nhập vào Liên Hiệp Pháp dưới danh nghĩa một quốc gia liên kết với nước Pháp.
95764	Về phong hiệu chi tiết, căn cứ quy định phong tặng vị hiệu của quan viên, thu được 6 tước hiệu 《元史·志第三十四·選舉四》: 禮部從新分立等第：正從一品封贈三代，爵國公，勛正上柱國，從柱國母、妻並國夫人。
95765	Về phương diện chính trị, gia đình Seymour cũng là nhóm Đảng phái thận trọng cùng hết sức bảo thủ.
95766	Về phương diện chính trị, Nguyễn Phan Long cũng có một số đóng góp nhất định.
95767	Về phương diện lịch sử, chính phủ cố gắng khắc họa Malaysia là một quốc gia Hồi giáo tiến bộ trong khi tăng cường quan hệ với các quốc gia Hồi giáo khác.
95768	Về phương diện này có thể nói học chế tín chỉ là một trong những công cụ quan trọng để chuyển từ nền đại học mang tính tinh hoa (elitist) thành nền đại học mang tính đại chúng (mass).
95769	Về phương pháp, Đào Trinh Nhất có cách làm việc nghiêm túc, thận trọng, cho nên dù không rõ xuất xứ, ta vẫn có được một sự tin cậy.
95770	Về quân số, họ thiếu nhân sự cho các đội quân để có thể kiểm soát lãnh thổ.
95771	Về quân sự, Mustafa III được sự trợ giúp của viên sĩ quan pháo binh Pháp nổi tiếng Baron de Tott đã đổi mới binh chủng pháo binh Thổ và thành lập Trường Công binh Hải quân vào năm 1773 Somel, Selcuk (1773).
95772	Về quân sự, quân đội được tổ chức và huấn luyện theo kiểu phương Tây.
95773	Về quá trình chiến đấu của Nguyễn Văn Bé có nhiều mâu thuẫn.
95774	Verbinski đã tiếp cận Rush cho vai diễn Barbossa, bởi ông biết rằng ông sẽ không đóng nó với những nỗ lực phức tạp, nhưng với tính chất đê hèn đơn giản để phù hợp với sắc thái của câu chuyện.
95775	Verdasco tập luyện tại Pháp mở rộng 2009.
95776	Vergara sinh năm 1988.
95777	Verger nhận được sự giúp đỡ từ Rinaldo Pazzi, thanh tra người Ý bị giáng chức, và Paul Krendler - nhân viên tham nhũng của Bộ Tư Pháp và sếp của Starling.
95778	Verlincthun có cự ly khoảng về phía đông nam Boulogne, tại giao lộ của các tuyến đường D215 và D239.
95779	Vermicompost là một quá trình đơn giản của công nghệ sinh học ủ phân, trong đó một số loài giun đất được sử dụng để tăng cường quá trình chuyển đổi chất thải và sản xuất ra với sản phẩm tốt hơn.
95780	Verner nhấn mạnh rằng những dấu hiệu và chữ khắc như vậy thường liên quan đến việc khai thác các khối đá tại mỏ, vận chuyển, sắp đặt chúng trong công trình: M. Verner, Baugraffiti der Ptahscepses-Mastaba, Praha 1992.
95781	Vernon bị một người ngoài hành tinh tới Trái Đất giết hại và Janet đã nhờ đến sự trợ giúp của Pym để báo thù cho cha.
95782	Version: ngày 27 tháng 4 năm 2006.
95783	Vertigo Hellblazer, với các yếu tố cốt truyện lấy từ những tình tiết rùng rợn, kinh di kinh hoàng.
95784	Về sách lược: Bộ Chính trị đề ra tập trung mũi nhọn đấu tranh nhằm phân hoá, chia rẽ và cô lập Mỹ và chế độ Sài Gòn của Thiệu-Kỳ.
95785	Về sau Alex biết được ý đồ đen tối của Stevie, và Alex xin lỗi với Harper.
95786	Về sau anh làm chồng của Unari nhằm giúp cô thoát khỏi cảnh cô đơn nhưng cô nhận ra trong lòng anh chỉ có Nanami nên đã để anh đi, anh hứa là mỗi năm sẽ đến thăm cô một ngày.
95787	Về sau bà được công bố tham gia vai bà chủ gánh hát Elsa Mars.
95788	Về sau, bí mật được hé lộ rằng Shikizaki đang tìm cách tạo ra Bảo kiếm cuối cùng, thực tế chính là phong cách chiến đấu Kyotōryū tay không của gia đình Yasuri và được thực hiện trong cuộc hành trình của Shichika.
95789	Về sau, các hoàng đế sẽ đến thăm miếu Khổng Tử tại Khúc Phụ khi họ đăng cơ hoặc trong những dịp quan trọng như kết thúc chiến tranh.
95790	Về sau Cao Đình Báu và Đào Xuân Tùng đã sửa chữa và hoàn chỉnh kịch bản đổi tên thành Chung một dòng sông.
95791	Về sau, chùa đổi lại tên cũ là Diên Khánh Tự cho đến ngày nay Theo tác giả Trần Hữu Tính, nguồn đã dẫn.
95792	Về sau chuyển nhiệm làm Hữu hộ quân, Điển lĩnh từ tụng.
95793	Về sau cô được biết là sảm phẩm do Ootori Tsurugi thiết kế.
95794	Về sau có người khuyên can Võ hậu nên lệnh mới bị bãi.
95795	Về sau, Đào Hoàng còn được phong làm Giao châu mục, Đô đốc Giao châu chư quân sự, Tiền tướng quân.
95796	Về sau, Đát Kỷ là một nhân vật được khai thác rất nhiều trong văn hóa Trung Quốc.
95797	Về sau, để bảo đảm hơn, đồng bào thay dây da trâu bằng dây xích sắt dài cả chục mét để buộc voi.
95798	Về sau, đến tận những năm 1950 khả năng kéo giãn của sợi carbon mới được khám phá.
95799	Về sau, để tăng năng suất, các đền thờ bắt đầu thuê "nông dân địa tô".
95800	Về sau, Điền Đan trở thành tướng quốc nước Tề.
95801	Vé sau đó cũng được bán sach chỉ sau 3 phút.
95802	Về sau, do nằm sát bên nước Trịnh đang hồi cường thịnh, nên nước Hoạt bắt đầu thần phục và cống nạp nước Trịnh, nhưng sau đó chính sách này đã được thay đổi.
95803	Về sau đồng đảng Đinh Vị là Lôi Duẫn Cung vì gặp phải sự cố khi xây dựng lăng tẩm tiên đế, phạm trọng tội khiến Đinh Vị cũng bị liên lụy, giáng làm Thái tử Thái bảo.
95804	Về sau, dòng dõi của Điền An vẫn ở lại nước Tề.
95805	Về sau, do vị trí thuận lợi, nên dân cư đến tập trung sinh sống.
95806	Về sau dù nắm vững nội chính ngoại giao, diệt trừ gian hoạn, nhưng sủng ái võ tướng Giang Bân, sau rơi xuống nước nhiễm bệnh bỏ mình.
95807	Về sau được sử dụng liên tục như một tước vị dành cho hoàng thái tử.
95808	Về sau, Dylan bắt đầu sử dụng các nhạc cụ điện, dẫn tới những phản ứng tiêu cực của những người nghe folk truyền thống như với ca khúc kinh điển "
95809	Về sau, Hàn An Quốc phạm pháp, bị giam vào nhà ngục ở huyện Mông.
95810	Về sau, "kết hôn" gọi là kết li.
95811	Về sau, khi cha bị giết, giữa ban ngày, ông giết luôn kẻ thù trên phố lớn.
95812	Về sau, khi đi đánh Ô Long Lĩnh,chinh nam Phương Lạp,ông bị đá trên núi rơi xuống trúng chết cùng với Lý Trung,Sử Tiến và nhiều binh lính,đầu lĩnh khác.
95813	Về sau khi thấy Gai luôn hy sinh và đỡ đòn để bảo vệ mình, Kaori bắt đầu nhận ra rằng cô cũng yêu Gai và hai người sau thành một cặp.
95814	Về sau, khi thống nhất hoàn toàn các bộ lạc Nữ Chân, Nỗ Nhĩ Cáp Xích tổ chức tăng lên bốn kỳ nữa.
95815	Về sau (khoảng tháng 11 đến đầu tháng 12 năm 1943), các phiên bản Ausf.
95816	Về sau Kiều Hành Giản và Lý Tông Miễn xin trí sĩ rồi lần lượt qua đời, triều chính rơi vào tay Sử Tung Chi.
95817	Về sau là Trung tá.
95818	Về sau Luân được chinh làm thượng thư, sĩ đại phu trong quận đưa tiễn ở truyền xá (tương tự công quán), Luân mới tiết lộ sự tình, ai nghe đều than thở, do vậy mọi người khâm phục đức hạnh của Thực.
95819	Về sau, Lưu Tú liên thủ với Đặng Vũ, Phùng Dị, trải qua hơn 10 năm không ngừng cố gắng, chấm dứt chiến loạn, bình định Hà Bắc, lật đổ Lưu Huyền, định đô tại Lạc Dương, lập ra nhà Đông Hán.
95820	Về sau, Lý Dục đam mê ca múa thành tật.
95821	Về sau Lý Nghĩa Phủ cũng chịu trọn đời lưu đày ở Tứ Xuyên.
95822	Về sau, MAN cải tiến bản thiết kế của họ, học tập một số điểm từ DB, và tiếp tục trình lên Hitler vào tháng 5 năm 1942.
95823	Về sau Marie được đặt cái tên Nga "
95824	Về sau, mô hình được Paul Samuelson là người đầu tiên áp dụng toán học vào, nên có khi được gọi là Mô hình Heckscher-Ohlin-Samuelson hay Mô hình H-O-S.
95825	Về sau một cửa sập thứ tư hình tròn được lắp đặt bên phải nóc thân xe, nằm ở kế bên một cửa sập hình chữ nhật ở bên trái.
95826	Về sau, một triều đại của các nô lệ người Thổ lên kế vị ông.
95827	Về sau, MV đã được các fan ủng hộ và được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng.
95828	Về sau này, Geohot đã biểu lộ rằng anh ta không có khả năng tìm ra bất cứ cách giải quyết nào.
95829	Về sau người ta mới biết và hồ nghi về nguyên nhân bà chết, thì Càn Long Đế mới ra chỉ dụ giải thích qua loa.
95830	Về sau nguyên tắc này được cơ quan chuyên trách pháp luật của nhà Vua công nhận như một nguyên tắc xét xử chung cho toàn thể mọi vùng lãnh thổ nước Anh, đó chính là sự ra đời của tiền lệ pháp.
95831	Về sau, nhân dịp Chân Kim được phong Hoàng thái tử, Hốt Tất Liệt nghe nhiều quần thần ở Đại Đô không đồng thuận.
95832	Về sau, nhất là trong các truyện dài, nhóm của Doraemon sử dụng một phiên bản mới của đại bác bé bự, đó là một vũ khí thực thụ có sức công phá khủng khiếp (bắn tan nát nhà cửa, gạch đá, sắt thép, máy móc,.
95833	Về sau nhờ Cẩm Linh, cô trở nên vô cùng xinh đẹp.
95834	Về sau ông dạy vật lý ở một trường trung học và quan tâm tới cải cách giáo dục, sáng lập Exploratorium ở San Francisco.
95835	Về sau, ông được về giam tại Trung tâm huấn chính Biên Hoà, là một trong số 305 tù nhân "nguy hiểm" ở các nhà lao trên toàn miền Nam bị đày ra Côn Đảo.
95836	Về sau, ông giải ngũ vào tháng 12 năm 1918.
95837	Về sau, ông ta (Yoshitsune) bị phản bội và bị giết chết, đồng thời thành trì của cựu dòng họ quý tộc Fujiwara bị thủ tiêu trong cuộc chiến.
95838	Về sau, ông thay đổi quan điểm theo hướng chủ nghĩa xã hội, viết thêm nhiều chương bổ sung vào cuốn Principles of Political Economy để bảo vệ tư tưởng này và một số căn nguyên chủ nghĩa xã hội khác.
95839	Về sau ông thấy rằng vòng tròn đồng ruộng này là đồ giả mạo.
95840	Về sau Phaolô đến Jerusalem, gặp James Người công chính (Giacôbe hoặc Gia-cơ) và Peter, ông ở với Peter trong 15 ngày.
95841	Về sau phong thụy sửa thành 「Đoan」, có Mãn văn là 「tab」, ý nghĩa là "Chính".
95842	Về sau, quân đội của các dân tộc bị chinh phục cũng được trưng dụng.
95843	Về sau quyết định này được xem xét lại và được thay đổi.
95844	Về sau, sự thật được lộ ra là Yuuki là con gái ruột của gia tộc Kuran, một gia tộc vampire thuần chủng.
95845	Về sau, Thái Bình bao dưỡng tình phu, thông dâm với nhiều đàn ông khác, kéo bè kết đảng, lại còn tìm sủng nam dâng cho mẹ là Võ Tắc Thiên.
95846	Về sau, thấy số báo nào cũng có những mảng bỏ trắng, gây xôn xao dư luận, tên chủ sự Cousseau, người Pháp lai, trước là chánh mật thám, nói sõi tiếng Việt, bắt các báo phải dồn bài lại, thay bằng bài khác dự trữ trước cho kín trang.
95847	Về sau, Tống Thái Tông truyền ngôi cho con cháu mình, không trả lại ngôi cho con của Thái Tổ.
95848	Về sau, Trương Lang biết được người phụ nữ hảo tâm chính là vợ cũ của mình, trong lòng hối hận, xấu hổ vô cùng, bèn đâm đầu vào bếp lửa và bị chết cháy trong đó.
95849	Về sau Umi phải đưa Sora đến xin chữ ký của Shun tại tòa nhà Quarter Latin, một tòa nhà cũ kĩ xập xệ nơi tập trung các câu lạc bộ của trường.
95850	Về sau, viện trở thành nơi giam cầm những cung nữ có lỗi, phải dệt lụa để mưu sinh.
95851	Về sau, Vương Cảnh bị Trịnh Trọng Phu sát hại do lo sợ hậu họa trong tương lai.
95852	Về series Gundam 00 bộ phận quảng cáo của Bandai cho rằng sẽ điều chỉnh giá bán vì có thêm nhiều part cũng như booklet mới.
95853	Vệ sinh cá nhân được đề cập đến trong Cựu Ước trong một số nghi lễ thanh tịnh cần thiết và liên quan đến cả sinh và kinh nguyệt, quan hệ tình dục, phát ban ban đêm, dịch cơ thể bất thường, bệnh ngoài da và giết mổ động vật.
95854	Vesnina và Makarova vô địch Wimbledon 2017 ở nội dung đôi nữ.
95855	Về số lượt chuyến, đây là sân bay bận rộn nhất ở Azores và là sân bay lớn thứ 4 do ANA Aeroportos de Portugal quản lý.
95856	Về số phiếu phổ thông, Obama giành được 53% so với 46% của McCain.
95857	Vespasiano mô tả người bạn của mình như là một người có bản chất trang nghiêm và được bao quanh bởi những người trang nghiêm và có học vấn.
95858	Vespasian và Mucianus thay thế những thuế cũ và thiết lập các thuế mới, tăng cống nạp từ các tỉnh, và giữ con mắt thận trọng đối với các quan chức kho bạc.
95859	Vestron cũng trả thêm 500.000 đô-la để tiếp thị băng video.
95860	Vestvågøy được tạo lập làm một đô thị mới ngày 1 tháng 1 năm 1963 sau khi sáp nhập các đô thị cũ của Borge, Buksnes, Hol, và Valberg.
95861	Về tài nguyên, trên đảo có mỏ vôi và được khai thác để làm vữa khi tái xây dựng thành phố Copenhagen sau khi bị trận hỏa hoạn lớn trong thế kỷ 18. Việc khai thác này đã ngưng từ năm 1935.
95862	Vết cắn của con cá mập khủng khiếp đến mức khiến những chiếc xương lộ ra ở tay phải, trong khi lồng ngực, phổi và dạ dày cũng có thể nhìn thấy được.
95863	Vết cắn tạo ra ngộ độc nặng có thể nhanh chóng gây tử vong.
95864	Vết cắt thường được tạo ra bởi một con dao hay 1 mảnh thủy tinh vỡ, và để lại một vết sẹo trên khuôn mặt nạn nhân khiến họ trông như đang cười hết cỡ.
95865	Vết chích rất nhỏ chỉ nhìn thấy nhờ vết mủ trái chảy ra.
95866	Vẹt cũng thường được miêu tả như thể chúng thực sự có thể trò chuyện với mọi người, trong khi vẹt thực sự chỉ có thể bắt chước hoặc nhại lại một số âm thanh nhất định.
95867	Vẹt Cựu thế giới hay Vẹt Cổ thế giới (
95868	Về tên gọi Hoa Lư, các nhà nghiên cứu hán nôm khẳng định rằng: Hoa Lư là một danh từ riêng chỉ một vùng đất chứ không phải tên người, tên vật hay thần linh.
95869	Về tên gọi xe thổ mộ và xuất xứ của xe còn nhiều thông tin khác nhau như: Về tên gọi xe thổ mộ được đặt có thể vì cái mui khum giống ngôi mộ (đầu được dùng để chở quan tài ra mộ để chôn).
95870	Về tham dự Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn sẽ thấy đĩa phim "Khát vọng mùa trăng", "Huyền thoại mùa thu" (về đề tài này) của NSUT bị dân in đĩa lậu tung bán khắp nẻo đường.
95871	Về thể chế, cộng đồng Kháng Cách khuyến khích tín hữu tham gia tích cực vào mọi lĩnh vực của giáo hội.
95872	Về thể thao, đây là nơi có nhiều câu lạc bộ bóng đá của Maroc như Najm de Marrakech, Kawkab Marrakech, Mouloudia de Marrakech, Olympique Marrakech.
95873	Về thực vật, vườn quốc gia có hệ thực vật vô cùng phong phú với khoảng 2.000 loài bao gồm cả các loài lan, tảo và nấm.
95874	Vế thứ nhì đồng nghĩa với "pháp môn vô lượng thệ nguyện học".
95875	Vẽ tia phản xạ khi có tia tới cho trước.
95876	Về tiêu chuẩn giống, con lai đầu tiên (F1) Pygmy-Angora không được coi là đúng loài dê Pygoras, tuy nhiên, chúng có thể được lai tạo với các loài Pygora khác, lai F1 hoặc quay trở lại dê lùn Pygmy hoặc Angora thuần để sản xuất dê Pygora.
95877	Về tỉ lệ góp vốn, sẽ báo cáo theo hai hướng giữ nguyên phương án góp vốn 30% ngân sách, 70% của các nhà đầu tư.
95878	Về tình cảm và tư tưởng dân tộc, chủ nghĩa đế quốc Trung Hoa được mô tả bằng khái niệm cụ thể là "Chủ nghĩa Đại Hán", hay "Tư tưởng Đại Hán", một tình cảm dân tộc chủ nghĩa cực đoan và tự cao của người Trung Quốc.
95879	Vệ tinh được quay ổn định với trục quay vuông góc với mặt phẳng quỹ đạo.
95880	Vệ tinh FFS còn được sử dụng để phát kênh cáp quang quốc gia.
95881	Vệ tinh Molniya được sử dụng điển hình cho điện thoại và các dịch vụ TV xuyên Nga.
95882	Về tính ổn định của địa chất nền móng, nơi đây hoàn toàn không có núi lửa và động đất.
95883	Vệ tinh trên quỹ đạo hình elíp hoặc lệch tâm phải được các trạm mặt đất ổn định theo dõi.
95884	Về tính vị và công dụng dược liệu của hai loài tương tự nhau nhưng ở loài mã đề (lá) lớn có chất lượng kém hơn.
95885	Về tín ngưỡng, Đồng Phú có 6 tôn giáo lớn với 16.778 chức sắc, tín đồ, phật tử, chiếm 21,44% dân số của huyện.
95886	Vẹt là loài một vợ một chồng trong tự nhiên và tạo thành một cặp một lần và suốt đời.
95887	Về tổ chức Đảng có Đảng ủy quân sự chịu trách nhiệm mọi mặt công tác quân sự và lãnh đạo các Đảng bộ, các đơn vị trực thuộc.
95888	Về tội tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN VN (điều 88), Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng cho ý kiến: " Tôi nói thật là ta phát biểu nhiều khi cũng vi phạm, bắt cũng được đấy.
95889	Về tổng quan, các quyền của con người –
95890	Về tổng thể Bulgaria có khí hậu ôn hoà, với mùa đông lạnh và mùa hè nóng.
95891	Về tổng thể, Singapore có quan hệ song phương vững chắc với các thành viên khác trong ASEAN; tuy nhiên, có những bất đồng phát sinh, và quan hệ với Malaysia và Indonesia đôi khi trở nên căng thẳng.
95892	Về trang pháp thì lấy "tam thế thức" mã, cung, hư bộ làm gốc.
95893	Về Trang Tử, nhìn từ góc độ triết học, tư tưởng học hay văn học đều thấy được sự phong phú nổi trội trong cách thức biểu hiện: một Đạo gia "phóng nhiệm", "tài tử", "ngông" và đầy sáng tạo.
95894	Về triều làm Hổ bôn trung lang tướng, vẫn nhận chức Ninh sóc tướng quân, Dương Bình, Đông Bình 2 quận thái thú.
95895	Về trí thông minh, Ami là người có chỉ số IQ cao nhất.
95896	Vê trong âm nhạc có năng lực biểu hiện phong phú.
95897	Về truyền thống, người Nivkh làm nghề đánh bắt cá, thợ săn, chăn nuôi chó.
95898	Vết sẹo này là do vết thương hồi chiến tranh chống Mỹ, khi đó ông Thanh bị tai nạn ô tô và đập ngực vào vô lăng xe ô tô".
95899	Vettel (trái) vượt qua đồng đội Mark Webber một cách gây tranh cãi tại Grand Prix Malaysia 2013, bất chấp lệnh của đội để duy trì vị trí.
95900	Vết thương, đường ống dẫn, ngữ pháp Stahl, âm mưu, Ashtray và đôi mắt ban ngày đã được mở ra.
95901	Vết thương nhiễm trùng và thầy thuốc đề nghị phải cưa bỏ chân, tuy nhiên Eisenhower thà chết chứ không muốn làm một kẻ tàn phế.
95902	Vết trên con đực sáng hơn và dễ thấy hơn so với con cái.
95903	Về tựa đề album, cô cho biết: “
95904	Về tuổi thọ, chúng có thể đạt tới một độ tuổi 22 năm trong điền kiện bị giam cầm, mặc dù trong tự nhiên tuổi thọ của chúng chỉ là 15-17 tuổi.
95905	Vết vạch được xác định là màu đen nhuốm xanh lá.
95906	Vết vạch trắng và giòn.
95907	Vết vỡ là các đường truyền nhau liên kết một thể tích vỉa chứa lớn hơn đến giếng.
95908	Về vấn đề cướp phá các cửa hàng, ông viết: "Quân ta có cướp bóc không?
95909	Về vấn đề giới tính bản thân, Schilling cho rằng: "Tôi có nhiều các mối quan hệ nghiêm túc với nhiều người và tôi là một người rất cởi mở.
95910	Về vấn đề này, Nhật Bản là độc nhất trong số ba cường quốc hải quân chính trong thời kỳ giữa thế chiến và những năm trước chiến tranh.
95911	Về vấn đề tước hiệu của các vị quân chủ nước Kỷ, mặc dù Sử ký ghi là tước công nhưng trên thực tế thì tước hiệu này cũng có sự thay đổi.
95912	Về văn hóa, Quảng Đông cũng có uy tín với ẩm thực Quảng Đông và nhạc kịch Quảng Đông.
95913	Về việc biểu diễn trực tiếp các bài hát từ 1000 Forms of Fear, Sia quyết định không để lộ mặt, hoặc là quay hướng khác so với hướng khán giả hay giấu mặt trong mái tóc vàng bạch kim dài quá khổ.
95914	Về việc cấp phép này, ông Võ Kim Cự cho biết: "Không phải đơn giản mà Hà Tĩnh cấp phép cho Formosa.
95915	Về việc của Đài truyền hình Việt Nam (VTV) phát sóng chương trình kết thúc Nhật ký Vàng Anh.
95916	Về việc giảng dạy tại một trường cao đẳng cộng đồng, bà cho biết, "Tôi cảm thấy mình có thể tạo ra sự thay đổi lớn lao hơn trong cuộc sống của các em.
95917	Về việc này, quan chánh ngôn Trâu Hạo (鄒浩) dâng sớ nói Lưu Hiền phi hại Mạnh hậu đến nỗi bị phế, thì không nên cho chính vị cung trung.
95918	Về việc thi bikini, hiện dư luận còn nhiều ý kiến trái chiều.
95919	Về việc Trujillo có ra lệnh giết người hay cảnh sát bí mật tự mình hành động hay không, Chevalier viết, "Chúng tôi biết các mệnh lệnh của bản chất này không thể đến từ bất kỳ cơ quan nào thấp hơn chủ quyền quốc gia.
95920	Về với nhà Tây Sơn, Lý Văn Bưu được giao trọng trách tổ chức chăn nuôi, sản xuất hậu cần và huấn luyện đoàn chiến mã.
95921	Vệ Vô Kỵ dù biết tình cảm của Tân Nguyệt với Cửu gia nhưng vẫn hết lòng yêu thương bảo bọc cô khiến cô cảm động.
95922	Về vụ tự sát tập thể của chuột lemming, các nhà nghiên cứu kết luận đây là hệ lụy không mong muốn khi số lượng chuột di cư quá đông tại cùng thời điểm.
95923	Vé xe buýt có thể được mua tại các máy bán vé ở sảnh sân bay, tại trạm xe buýt (tiền mặt hoặc thẻ) hoặc trên hầu hết các xe (đôi khi chỉ có thể mua bằng tiền xu).
95924	Vé xe buýt loại này được yêu cầu đặt trước.
95925	Vexler là một trong những nhà báo đầu tiên điều tra và xuất bản một loạt các đơn tố cáo về các điều kiện tồn tại ở Colonia Dignidad trước đây, trong đồng tác giả với Osvaldo Murray và Juan Ehrmann.
95926	VF-126 cũng có một chiếc duy nhất sơn màu xanh.
95927	VF-126 và Navy Fighter Weapons School (NFWS) (hay TOPGUN) điều hành chúng tại NAS Miramar.
95928	VF-1 được nhận chiếc F-14 đầu tiên vào ngày 1 tháng 7 năm 1973.
95929	VH1 liệt màn diễn vào danh sách những khoảnh khắc vĩ đại làm rung chuyển truyền hình.
95930	Vì anh ấy biết rằng tôi sẽ rất buồn nếu tôi nhìn thấy anh ấy như vậy".
95931	Vì anh là người phát ngôn, người đại diện và hình tượng cho một tập đoàn Trung Quốc, quản lý của Hậu Chuẩn đã bịt miệng Miễu Miễu bằng cách hạ bệ cô, khiến cô bị đuổi việc.
95932	Vì anh trai của ông là Shimazu Yoshihisa không có con trai và một người anh khác của ông là Shimazu Hisakazu ốm chết ở Triều Tiên, ông cho rằng mình là người thừa kế các bác và sau đó lấy tên là Iehisa (家久, Gia Cửu).
95933	Viareggio 2014 cũng đã sử dụng logo tạm thời Il Mondo che vorrei vào năm 2015 như một đài tưởng niệm về sự trật bánh của Viareggio.
95934	Vì Asuna, cậu sẵn sàng làm bất kỳ điều gì để bảo vệ cô nhưng đồng thời Kirito cũng có mối quan hệ tình cảm phức tạp với một số nhân vật nữ khác.
95935	Vị ấy đáp: Thanh Huynh!
95936	Vị bác sĩ này muốn mau chóng cắt bỏ chân của ông, thế nhưng trước khi bắt đầu cuộc phẫu thuật, Ōmura do vết thương bị nhiễm trùng nặng nên đã qua đời vào đầu tháng 11 năm đó.
95937	Vị bác sĩ nhận ra tình yêu anh dành cho họ chỉ là sự áp đặt, ích kỷ và độc đoán.
95938	Vì Bắc Tề nhanh chóng đồng ý trả người, Hiếu Khoan cũng tha cho dân chúng Quan Đông bị người Hồ ở Phần Châu bắt về, gởi kèm thư bày tỏ mong muốn hòa hảo của triều đình Bắc Chu.
95939	" vì bà đã giúp ông tạo nên thế giới.
95940	Vì bài hát đã bị rò rĩ trên mạng nên việc phát hành "Run the World (Girls)" phải dời phát hành ngày sớm hơn dự kiến ban đầu.
95941	Vì bà là con của một gia đình giàu có, vọng tộc, nên Nightingale đã làm cha mẹ bà kinh ngạc và thất vọng khi bà quyết định trở thành một y tá.
95942	Vì bản chất chua chắc chắn của nhiều nghiên cứu xung quanh Norte Chico, độc giả nên thận trọng với các tuyên bố trong các nguồn tin tức đại chúng.
95943	Ví bằng thế gian sẽ bị anh em xét đoán, thì anh em há chẳng đáng xét đoán việc nhỏ mọn hơn sao?
95944	Vì bạo lực là một vấn đề của nhận thức và là hiện tượng có thể đo lường được, các nhà tâm lý học phát hiện ra sự khác nhau trong cách con người nhận thức một hành vi là 'bạo lực'.
95945	Vì bất đồng trong tư tưởng sống, Yuki và Ame cãi vã rồi đánh nhau dù ở trong nhân dạng người hay sói.
95946	Vì bất lợi đó mà các phi cơ này không thể vượt qua tốc độ âm thanh mà tẩu thoát một cách nhanh chóng.
95947	Vì bị cha mẹ ngược đãi và bỏ rơi từ nhỏ, Isuzu đã chuyển đến nhà Kagura cho đến giờ.
95948	Vì bị cường hào ức hiếp nên Hai Quân bỏ làng, bỏ vợ con ra đi.
95949	Vì biệt động hoạt động trong lòng địch, mọi thành viên đều phải có vỏ bọc, giấy tờ hợp pháp để sống công khai.
95950	Vì bị lóa mắt, Meursault đã rút súng ra và bắn chết một người.
95951	Vì bị uy hiếp mạnh, Tiểu đoàn 18 dao động bỏ chạy về phía đột phá khẩu.
95952	Vì bộ phim không kể theo trình tự thời gian nên phần tóm tắt không thể hiện đúng được giá trị kịch bản của bộ phim.
95953	Vibo Valentia ban đầu là một thuộc địa của Hy Lạp có tên Hipponion.
95954	Vì cả Bách Thụ và Truân Châu đều là con trai do nguyên phối của Chương Thái sinh ra, Bách Thụ vì từng bị cách tước mà không có tư cách kế thừa tước vị nên tước vị do Truân Châu truyền thừa.
95955	Vì các chất đối kháng abatacept, anakinra và TNF ức chế hệ thống miễn dịch, sử dụng chúng kết hợp có thể làm tăng đáng kể nguy cơ nhiễm trùng nặng.
95956	Vì các cộng đồng Trung Quốc Peranakan đã pha trộn văn hóa của tổ tiên của họ với văn hóa địa phương, các cộng đồng Peranakan ở những nơi khác nhau hiện thể hiện sự đa dạng theo hương vị địa phương.
95957	Vì các điều kiện bề mặt trên sao Kim khá cực đoan, các tàu vũ trụ thăm dò chỉ tồn tại trên bề mặt sao Kim từ 23 phút (tàu vũ trụ thăm dò đầu tiên) đến khoảng 2 giờ (tàu vũ trụ thăm dò cuối cùng).
95958	Vì các đường kính đều bằng nhau, tam giác Reuleaux là một trong những đáp án cho câu hỏi "Ngoài hình tròn, nắp cống có thể có hình dạng gì để không bị tụt qua lỗ cống?"
95959	Vì các hành tinh không xuất hiện trong khoảng thời gian mà Mặt Trời xuất hiện, người ta hay xác định nhóm năm hành tinh được kể ở trên.
95960	Vì cách xa thành phố, một số khách sạn đã được xây dựng trong khu vực.
95961	Vì các lý do chính trị, cuộc hôn nhân được giữ kín và Fitzherbert đã hứa sẽ không tiết lộ nó ra.
95962	Vì các lý do chính trị, Nga và Ukraina không thể lọt vào cùng một bảng (do sự can thiệp quân sự của Nga ở Ukraina).
95963	Vì các mục tìm thấy có thể được mở ngay lập tức, hộp tìm kiếm của menu Start sẽ thay thế chức năng của lệnh Run từ các phiên bản trước của Windows.
95964	Vì cái tôi của bản thân quá lớn nên cũng có một vài lần Yamato tách nhóm một mình đi riêng.
95965	Vì Calcutta là thủ đô của đế quốc, cả sự nổi loạn lẫn câu khẩu hiệu đều nhanh chóng được cả nước biết đến.
95966	Vì căm hận những người gây nên cái chết của bà, Yên Sơn Quân trực tiếp ra lệnh thực hiện hai cuộc thanh trừng nho sĩ lớn nhất Mậu Ngọ sĩ họa (Muo Sahwa, 무오사화) và Giáp Tý sĩ họa (Kapcha Sahwa, 갑자사화), để trả thù cho mẹ mình.
95967	Vì căn bệnh của mình, anh thường xuyên bị chóng mặt và ngất xỉu.
95968	Vì cạn không khí và bị bao vây bởi các chiến hạm Mỹ nên nó buộc phải nổi lên mặt nước.
95969	Vì cá nóc có độc tố nguy hiểm, nên kỹ thuật chế biến cá rất quan trọng, nó quyết định tính an toàn của món ăn.
95970	Vì cá quá nhỏ, chúng thường bị bắt thành nhóm lớn bằng lưới.
95971	Vì câu chuyện của mình, cô bé cũng đã nhận được sự chú ý từ truyền thông trên khắp thế giới.
95972	Vì chỉ có khoảng 500 tên miền như vậy được đăng ký, tương phản với khoảng 2 triệu tên miền cấp 2, SIDN đã thông báo dừng đăng ký tên miền đến năm 2008 từ ngày 4 tháng 7 năm 2007.
95973	Vì chiến tranh, nó đã nằm dưới sự kiểm soát của Đức nhiều lần khi biên giới giữa các quốc gia thay đổi.
95974	; vị chỉ huy của nó lúc đó, H. R. Hummer, Jr., báo cáo đã tiêu diệt được hai tàu ngầm Nhật.
95975	Vị chỉ huy của nó, Thiếu tá Hải quân L. M. LeHardy, là sĩ quan cao cấp nhất trên biển của đội tàu vào lúc đó, ông báo cáo:" 0800 Phát hiện máy bay Nhật bay thấp bên trên đảo Ford, nhận diện rõ ký hiệu của đối phương.
95976	Vic Hoskins (Vincent D'Onofrio), đứng đầu đơn vị an ninh của InGen, tin rằng bọn raptor có thể được huấn luyện để chiến đấu trên chiến trường, nhưng Owen không đồng ý với điều này.
95977	Vì chưa có kinh nghiệm, IBM hợp tác với chuỗi đại lý bán lẻ ComputerLand và Sears Roebuck, những người đã cung cấp những kiến thức quan trọng về thương trường này và trở thành những địa điểm tiêu thụ chính của PC.
95978	Vì chưa có thuốc ngăn ngừa sự đào thải của các cơ quan được cấy ghép vào cơ thể, bà qua đời vào ngày 13 tháng 9 năm 1931, tức khoảng 3 tháng sau khi phẫu thuật.
95979	Vì chưa hoàn toàn độc lập khỏi Pháp nên lực lượng vũ trang của Quốc gia Việt Nam vẫn theo quân Pháp tập kết về miền Nam Việt Nam.
95980	Vì chúng có nguồn gốc từ trung bì, chúng đã được chứng minh là có thể phân biệt thành xương, sụn, cơ và mô mỡ.
95981	Vì chúng đều có nguyên tử hydro, có thể cho electron thể hiện tính axit.
95982	Vì chúng khá nặng, chúng có thể dùng để tập luyện các cơ âm đạo.
95983	Vì chúng ta có thể nói về một sự vật trong quá khứ, nên sự vật đấy bây giờ phải vẫn tồn tại (theo một nghĩa nào đó), và từ đây ông kết luận rằng không hề có thứ gì là sự thay đổi cả.
95984	Vì chuyện đó mà hai anh em phải học 10 trường đến khi 10 tuổi.
95985	Vì chuyển động này và cùng với nhiều thành phần phối hợp cấu tạo mà màng sinh chất được xem là một cấu trúc khảm lỏng (fluid mosaic).
95986	Vì chuyện này mà Giuse bị tống vào tù.
95987	Vickers 0,5 inch phòng không.
95988	Vicky, bạn thân của Allyson, trông chừng cậu bé Julian Morrisey đến khi bạn trai cô Dave ghé qua.
95989	Vicky thông báo rằng cô đã vốn bị loại bất kể quyết định dừng cuộc thi của cô.
95990	Vì có các chuyến bay quốc tế hoạt động từ sân bay, các khu vực của sân bay được trang bị các cơ sở xử lý di trú và quét an ninh cho tất cả hành khách bao gồm hành khách trong nước và quốc tế.
95991	Vì cơ chế này sử dụng cơ chế hoạt động kép, không cần khe nhả đạn cũng như ống đạn khá đơn giản nên thiết kế này có thể loại trừ được vấn đề rắc rối là bụi và đất lọt vào các bộ phận chuyển động của súng.
95992	Vì có giọng hát hay nên Thuận được cử làm văn công cho đài phát thanh xã.
95993	Vì con cả của Cảnh công đã mất, mẹ Khương Đồ được Cảnh công yêu nên ông được chọn làm thế tử.
95994	Vị Công tước đã bị giết chết trong cuộc chiến.
95995	Vì có nguồn gốc Varangian, bà cũng được biết đến trong tiếng Norse Cổ với tên Thánh Helga.
95996	Vì có rất nhiều xa lộ như thế nên số của những xa lộ phụ trợ này có thể bị trùng nhau tại các tiểu bang khác nhau dọc theo cùng xa lộ liên tiểu bang chính.
95997	Vì có số lượng giải pháp hầu như không giới hạn cho mỗi màn, người chơi được khuyến khích cố gắng đưa ra cách rẻ nhất có thể để hoàn thành màn chơi đó.
95998	Vì có sự trợ giúp từ cựu hoàng hậu Maria Feodorovna vợ góa của sa hoàng Nga cùng các tặng vật khác, tình hình tài chính của ông đã dược cải thiện đáng kể.
95999	Vì cột cơ bản là vì ba cột (kèo được liên kết với cột hoặc không có vì kèo thì dùng tường thay thế kèo).
96000	Vì cỡ vĩ đại và phong cách độc đáo, nó là một trong những điểm du lịch hấp dẫn nhất của Barcelona và là một biểu tượng của Tây Ban Nha.
96001	Vì CPU 65xx chưa được sản xuất hoặc bán ở Nhật Bản cho đến thời điểm đó, nên không có phần mềm phát triển chéo nào có sẵn và nó phải được sản xuất từ đầu.
96002	Vic Seixas và Shirley Fry là đương kim vô địch, tuy nhiên Fry không thi đấu.
96003	Victor Baltard (09 tháng 6 năm 1805 - 13 tháng 1 năm 1874) là một kiến ​​trúc sư người Pháp.
96004	Victor đã dọa rút phép thông công các cho hội Đông phương.
96005	Victor, đã quên về lời hứa với Yuri P., yêu cầu hai Yuri thi với nhau để quyết định xem ai sẽ được Victor huấn luyện.
96006	Victor Grignard là con trai của một nhà sản xuất buồm.
96007	Victor, Hoàng tử Napoléon, danh nghĩa Hoàng tử thứ tư của Montfort (Napoléon Victor Jérôme Frédéric Bonaparte, 18 tháng 07 năm 1862 - 03 tháng 05 năm 1926) ông là người của nhà Bonapar kế thừa ngôi vua của Pháp từ năm 1879 đến khi qua đời vào năm 1926.
96008	Victoria dò tìm mùi của Edward và tìm được nơi Bella ẩn nấp, Edward và Jacob bị buộc phải chiến đấu.
96009	Victoria được xem là "người thừa kế cuối cùng" và vì vậy phải nhận nền giáo dục tương ứng.
96010	Victoria Jiménez Kasintseva đã giạn chức vô địch, sau khi đánh bại Weronika Baszak tại chung kết với tỷ số 5–7, 6–2, 6–2.
96011	Victoria là một thợ làm bánh tại tiệm bánh The Buttercup, cô gặp Ted trong một lần giao bánh cưới cho bạn của anh.
96012	Victoria nói với bố mẹ rằng Victor bị ép cưới một cô gái đã chết, nhưng họ tưởng con gái mình bị mất trí và khoá trái cô trong phòng ngủ.
96013	Victoria trích dẫn trong Hibbert, p. 99; St Aubyn, tr.
96014	Vì cú bắn sượt da của người thợ săn này, nên thần hổ xám quay sang thù hằn khốc liệt với họ Trương ở Lệ Cẩm.
96015	Vì cực kì thông minh và lạnh lùng nên Natsume được khá nhiều cô gái trong học viện để ý.
96016	Vì cuộc nội chiến mà thức ăn tại các trung tâm y tế bị thiếu hụt.
96017	Vì cuộc sống hôn nhân của họ không hạnh phúc nên họ thường sống xa nhau.
96018	Vì đặc tính chuyên ăn tảo có hại nên chúng rất quan trọng trong bể thủy sinh và rất được yêu thích bởi người chơi thủy sinh.
96019	Vì đặc tính trước tiên là môi trường tổng thể ở hẻm núi ở trạng thái bảo tồn nguyên trạng.
96020	Vì đã cướp một viên xá lị để cống nạp cho triều đình nên Đường Sơn quán gặp phải họa diệt thân.
96021	Vì đã được hoàng đế nhận làm con và cho kế thừa, toàn bộ những người ở trên xét theo pháp lý đều không còn là con của cha mẹ ruột nữa, mà phải gọi cha mẹ ruột theo vai vế với tư cách là con của hoàng đế.
96022	Vidal, p. 73. Bản thân Vidal cũng được yêu cầu viết một kịch bản trong năm 1957, bị khước từ, và bị ngưng việc.
96023	Vì đang mùa giông bão, cuộc hành trình vừa chậm vừa gian khổ.
96024	Vị đạo diễn cho biết, "Tôi nghĩ khoảnh khắc mà bạn biết tới một người mang tên Hannibal Chau, và rồi Ron xuất hiện, và hắn đến từ Brooklyn và hắn bán nội tạng ở chợ đen, thì bạn đã hiểu rõ cả câu chuyện rồi.
96025	Vì Đạo luật Sức khỏe Hợp túi tiền đã được cấp tiền về trước, các sàn giao dịch bảo hiểm sức khỏe do Đạo luật Sức khỏe Hợp túi tiền thiết lập mở cửa theo kế hoạch vào ngày 1 tháng 10.
96026	Vidarabine là một chất tương tự của adenosine với D-ribose được thay thế bằng D-arabinose.
96027	Vì đã tham gia hoạt động trấn áp cuộc nổi dậy, Chủ tịch KGB Serov đã được trao Huân chương Kutuzov hạng nhất.
96028	Vì đâu máu ai ghi ngàn thu …” được một số người tin là quốc ca song ở miền Trung ít ai biết.
96029	Vì đây là album dành tặng cho các fan nên nhóm quyết định sẽ dừng quảng bá trên tất cả các nền tảng âm nhạc.
96030	Vì đây là lĩnh vực nghiên cứu về lưu chất nói chung, nên có thể ứng dụng vào bất kỳ loại phương tiện di chuyển nào, ví dụ như xe hơi.
96031	Vì đây là một chương trình mang nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc nên việc tìm kiếm nhân vật đối với chương trình này thực sự khó.
96032	Vì đề cao mộng tưởng và tình cảm nên con người muốn hướng đến một cuộc sống tự do, thoát khỏi mọi ràng buộc.
96033	Vì đèn LED không tỏa nhiệt, cây có thể được đặt rất gần nguồn sáng mà không bị quá nóng hoặc cháy xém, đòi hỏi ít không gian hơn để canh tác cường độ cao hơn so với các loại nguồn sáng tỏa nhiệt.
96034	Video âm nhạc chính thức công chiếu trên Channel 4 vào ngày 3 tháng 12 năm 2010.
96035	Video âm nhạc cho bài hát ra mắt vào ngày 13 tháng 8, được đạo diễn bởi Senol Korkmaz và sản xuất bởi Matt M. Ersin và Odacity.
96036	Video âm nhạc cho "If I Die Young" do David McClister đạo diễn, đã lên sóng ngày 27 tháng 5 năm 2010 trên CMT.
96037	Video âm nhạc cho "What About Now" do Philip Andelman đạo diễn, đã được phát hành trên website chính thức của nhóm và các kênh âm nhạc ngày 6 tháng 11 năm 2009.
96038	Video âm nhạc của bài hát, do Nick Bilardello và Cameron Duddy đạo diễn, đã được tung ra vào tháng 7 năm 2010.
96039	Video âm nhạc của bài hát kể về một sự trả thù, trong đó Allen thuê một nhóm người để phá hoại cuộc sống bạn trai cũ của cô.
96040	Video âm nhạc của bài hát ra mắt ngày 27 tháng 1 năm 2017.
96041	Video âm nhạc của "Goodbye" (phiên bản phiên bản tiếng Trung và tiếng Hàn) và đĩa đơn kỹ thuật số được phát hành vào 13 tháng 10. "Goodbye" (Korean Version) đạt vị trí thứ nhất và thứ 3 theo tuần và tháng trên YinYueTai.
96042	Video âm nhạc được đạo diễn bởi Tuấn Chelsea, anh nhận xét sự nghiêm túc và khó tính của cô trên trường quay: "Tôi chưa làm việc với ai mà thẳng thắn như Thu Minh.
96043	Video âm nhạc được phát hành vào ngày 19 tháng 11 năm 2010, đạo diễn bởi NABIL.
96044	Video âm nhạc được ra mắt vào ngày 17 tháng 5 năm 2013 trên Space Shower TV.
96045	Video âm nhạc "Kaibutsu" được công chiếu vào ngày 13 tháng 1 năm 2020, do Rina Mitsuzumi đạo diễn, với hoạt hình 2D của Kaori Onishi và đồ họa chuyển động của Jun Matsuda và Cafuu.
96046	Video âm nhạc minh họa cho bài hát cũng được hoan nghênh và nó được xem là một trong những video hay nhất của Björk từ trước đến nay.
96047	Video âm nhạc này được phát hành vào ngày 1 tháng 3 năm 2011, do Travis Schneider sản xuất, với phần bối cảnh được lấy từ nghệ sĩ guitar và cũng là bạn thân lâu năm của Sara, Javier Dunn.
96048	Video bao gồm cảnh chơi game thực tế tăng cường và các ứng dụng sản xuất nhưng không rõ là liệu video này là cảnh quay thực tế sử dụng công nghệ của họ hay một trải nghiệm được mô phỏng.
96049	Video bắt đầu với Kesha dạy bên cạnh người yêu cô; sau đó cô liền bỏ chạy rồi bị người đàn ông đuổi theo.
96050	Video ca nhạc cho "Fireflies" được đạo diễn bởi Steve Hoover, trong đó Young chơi bài hát trên một cây đàn lowrey organ trong một căn phòng ngủ đầy những đồ chơi và đồ dùng đang hoạt động theo nhạc.
96051	Video ca nhạc cho "Killing Me Softly" được đạo diễn bởi Aswad Ayinde, trong đó nhóm trình diễn nó ở một rạp chiếu phim, bên cạnh sự xuất hiện của Flack trong video.
96052	Video ca nhạc cho "One Kiss" được đạo diễn bởi Emil Nava, trong đó bao gồm những cảnh Lipa hát và nhảy múa với những vũ công trước một số phông nền sáng kết hợp với những hình ảnh liên quan đến mùa hè.
96053	Video ca nhạc cho "Pure Shores" được đạo diễn bởi Vaughan Arnell, trong đó bao gồm những cảnh All Saints vừa đi dạo và hát trên một bãi biển tại Wells-next-the-Sea ở Norfolk, bên cạnh một số hình ảnh từ The Beach.
96054	Video ca nhạc cho "Since U Been Gone" được đạo diễn bởi Alex De Rakoff, trong đó bao gồm những cảnh Clarkson phá hỏng căn hộ của bạn trai cũ, xen kẽ với hình ảnh cô và ban nhạc hát trước đám đông của một câu lạc bộ.
96055	Video ca nhạc cho "That's What I Like" được đồng đạo diễn bởi Mars và Jonathan Lia, trong đó bao gồm những cảnh Mars nhảy trong một căn phòng với nhiều hiệu ứng đồ họa di chuyển xung quanh anh.
96056	Video ca nhạc cho "What's My Name?"
96057	Video ca nhạc của bài hát được đạo diễn bởi Mark Kohr dưới định dạng đen trắng, trong đó Morissette tham gia vào một lễ hội ở Brooklyn, New York và lái một chiếc xe.
96058	Video ca nhạc của ca khúc được tung trailer vào cuối tháng 6 năm 2015 trên YouTube và Zing MP3, chỉ đạo bởi đạo diễn Hoàng Thành Đồng.
96059	Video ca nhạc của "My Prerogative" được đạo diễn bởi Jake Nava và phát hành lần đầu vào tháng 9 năm 2004.
96060	Video ca nhạc của "We Are Golden" đã được quay chỉ trong ngày 9 và 10 tháng 7 năm 2009 ở Elstree Studios, Anh.
96061	Video chính thức, có một chiếc xe đua thực sự và hiệu ứng hoạt hình 3D, được đạo diễn bởi Jimmy Lemus và Leonel Álvarez.
96062	Video chính thức ra mắt vài tuần sau đó.
96063	Video cho "Walking Trophy" được đạo diễn bởi Mazi O và phát hành vào tháng 2 năm 2018.
96064	Video có cảnh ban nhạc hát ở nhiều nơi khác nhau như: sân thể thao, công viên, phòng thu, trên sân khấu….
96065	Video có hơn 752 nghìn lượt xem.
96066	Video có sự góp mặt của nữ diễn viên người Mỹ Jessica Szhor (hình trên, đứng ngoài cùng bên trái), là một trong số những người bạn thân của Swift.
96067	Video có sự tham gia diễn xuất của nữ diễn viên và người mẫu người Nhật Mayuko Kawakita.
96068	Video có thời lượng 3:58 so với độ dài ban đầu của bài hát là 4:32.
96069	Video của bài hát được đạo diễn bởi Han Sa Min.
96070	Video của cô chủ yếu tập trung vào vlog, xu hướng thời gian hoặc gợi ý cách chọn trang phục và các video khác về làm tóc, hướng dẫn trang điểm.
96071	Video cũng nổi bật trong việc quảng cáo tính năng của điện thoại Anycall.
96072	Video đã được phát hành ngày 10 tháng 12 năm 2012, trong video người hâm mộ chia sẻ những điều họ thích, ghét, những câu chuyện riêng của họ.
96073	Video đã tiết lộ lịch trình ban đầu của 22 buổi hòa nhạc tại 11 thành phố trên toàn thế giới.
96074	Video đầu tiên bao gồm cảnh hậu trường Rihanna tại lễ trao giải VMA, buổi luyện tập cho Lễ hội iHeart Radio Music Festival và buổi chụp sách ảnh cho album.
96075	Video do Jason Zada và Jason Nickel đồng đạo diễn.
96076	Video được đạo diễn bởi Declan Whitebloom, người đã từng giúp Swift thực hiện hai video âm nhạc trước đó của cô là "
96077	Video được đạo diễn bởi Kyle Newman và Spencer Susser.
96078	Video được đạo diễn bởi Phillip Andleman.
96079	Video gồm cảnh Lopez đang hát trên một tòa nhà và hành lang của tòa nhà ấy, còn Joe thì đang dạo phố.
96080	Video hiện có 2,3 triệu lượt xem và cùng với một video khác có chủ đề liên quan tới Suárez đã nhận được hơn 14 triệu lượt xem.
96081	Video (in German): Berichte aus Budapest: Der Ungarn Aufstand 1956 Điều này làm dấy lên hy vọng của người Hungary rằng họ cũng có thể trở thành một quốc gia trung lập và vào năm 1955 Nagy Imre đã xem xét ".
96082	Video kết thúc bằng cảnh máy quay ngược Chester đang nằm trong nước.
96083	Video kết thúc với dòng chữ "it's me, HA ANH".
96084	Video lời bài hát của "Find You" được phát hành vào ngày 30 tháng 1 năm 2014.
96085	Video lời của bài hát được phát hành vào ngày 29 tháng 6 năm 2012.
96086	Video lời xin lỗi của Tử Du khiến người Đài Loan phản đối dữ dội chống đối với kẻ chủ mưu Hoàng An.
96087	Video này được một hành khách không rõ danh tính quay khi chiếc máy bay này cất cánh tại sân bay Jorge Newbery vào ngày 30 tháng 8 năm 1999, 1 ngày trước khi gặp tai nạn (https://www.
96088	Video này mô tả cách thức tự hiệu quả ảnh hưởng đến việc học tập.
96089	Video nhận được danh hiệu video K-Pop được xem nhiều nhất tại Hoa Kỳ vào tháng 6 của Billboard.
96090	Video nhận được khoảng 1 triệu lượt xem trong tháng đầu tiên phát hành.
96091	Video nhận được nhiều phản hồi tích cực từ những nhà phê bình, cho rằng tình cảm của anh và Lê Quyên rất thật.
96092	Video: Revolt in Hungary Các đảng chính trị từng bị cấm trước đây, như Tiểu chủ Độc lập và Đảng Nông dân Quốc gia, tái xuất hiện và gia nhập liên minh.
96093	Video time-lapse về nhật động của các thiên thể trên bầu trời, quay tại Đài quan trắc La Silla.
96094	Video về sinh sôi quần thể ve cây trên lá.
96095	Vidhi Pandya là một nữ diễn viên Ấn Độ.
96096	Vì địa bàn giáo phận rộng lớn, số linh mục lại quá ít, Giám mục Phạm Đình Tụng cho xây dựng và huấn luyện thành phần tông đồ giáo dân.
96097	Vì địa điểm tấn công chủ yếu của Sturmtiger là ở trong nội thành nên lớp giáp bọc của nó phải rất dày mới có thể sống sót.
96098	Vì địa hình dốc nên khi có mưa to, nước dâng lên nhanh và thoát ra biển cũng nhanh.
96099	Vì địa thế của Ai Cập gây khó khăn cho những nước khác đến chiếm đóng, xứ này giữ độc lập tự chủ trong nhiều thế kỷ.
96100	Vị đích mẫu là không có lý nào để dứt được, mà để cho phải khóc trở về Tề.
96101	Vì Điền An đã làm "vương" nên người nước Tề vẫn gọi là "vương gia", con cháu lấy Vương làm họ.
96102	Vì điều này chính là tiếp tay cho tội phạm thực hiện hành vi phạm tội.
96103	Vì điều này có thể được gây ra bởi cùng một loại protein amyloid có liên quan đến chứng mất trí nhớ Alzheimer, chảy máu não phổ biến hơn ở những người có chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer.
96104	Vì điều này, cuộc tiến công của kẻ thù vào Kiev đã bị trì hoãn hơn hai tháng.
96105	Ví dụ, 10 có nghĩa là mười và 60 phương tiện sáu mươi.
96106	Ví dụ 15 và 75 là các số nguyên tố tương đương.
96107	Ví dụ 2: Về chi tiêu của một gia đình nhiều thế hệ, họ có thể mua thực phẩm, hoặc quần áo, hoặc đưa cả nhà đi nghỉ.
96108	Ví dụ: Aliage của Estée Lauder, Eau de Campagne của Sisley, Eternity của Calvin Klein.
96109	Ví dụ, Álvaro - con trai của Rodrigo - có tên gọi là Álvaro Rodríguez.
96110	Ví dụ, an toàn tiếp xúc hàng ngày ở dBA trong 8 giờ, trong khi an toàn tiếp xúc ở 91 dB(A) chỉ trong 2 giờ (National Institute for Occupational Safety and Health, 1998).
96111	Ví dụ, bảng Astronomical Almanac Astronomical Almanac 2010, tr.
96112	Ví dụ, bản, ví dụ (phiên bản thô của Apocalypse Now Redux), đã tồn tại trên ba băng U-Matic.
96113	Ví dụ bao gồm phân hủy của một phân tử thirane 1-oxit tương đối đơn giản: Sulfur Monoxide Chemistry.
96114	Ví dụ, buộc hệ thống khí bởi thiết kế làm ngăn trở line-of-sight, do đó tạo ra các lĩnh vực của môi trường đó sẽ được tô bóng từ ánh sáng tia cực tím.
96115	Ví dụ các tập tin không có thuộc tính cho phép thi hành thì không thể xem là một phần mềm khả thi được mặc dù nội dung của nó có thể chỉ chứa các chỉ thị máy tính.
96116	Ví dụ, các thư viện chuẩn Java chứa hàng tá lớp đảm nhiệm việc phân tách (parsing) các tập tin phông chữ (font file) để hiển thị văn bản (rendering text) thành từng đường nét hình học và cuối cùng thành các điểm màn hình (pixels).
96117	Ví dụ, các trẻ gái và phụ nữ bị chọn bởi tội phạm chiến tranh Dragoljub Kunarac và các binh lính ông này, được đưa tới những cân cứ của binh lính một cách có hệ thống, tại căn nhà số 16 ở đường Osmana Đikić.
96118	Ví dụ, các ứng dụng sử dụng RTP gửi đi các packet RTCP được định nghĩa bởi IEEE 1733 tương quan SSRC với ID của stream SRP.
96119	Ví dụ, chạy với một vật nặng 2 kg (10 8 khối lượng Planck) với vận tốc chạy trung bình 3 m/s (10 −8 tốc độ ánh sáng trong chân không) khiến vật đó có khoảng 1 động lượng Planck.
96120	Ví dụ, chúng đã được đề xuất làm chất xúc tác cho quá trình crackinh hydrocacbon và đồng phân hóa n-ankan để tạo thành các isoalkane phân nhánh (ví dụ: "isooctan").
96121	Ví dụ, chúng ta có thể thẩm tra lý do tại sao tiểu thuyết lãng mạn đã trở nên chiếm ưu thế trong xã hội của chúng ta so với các hình thức khác của tiểu thuyết như thám tử hay tiểu thuyết phương Tây.
96122	Ví dụ, chương trình lập trình Malbolge in dòng chữ "HEllO WORld", điều này vẫn được chấp nhận.
96123	Ví dụ, chuyện Tống Trân – Cúc Hoa được kể rằng xảy ra ở đời vua Thái Tông như đó là Thái Tông thời Lý, thời Trần hay thời Lê thì tác giả truyện không nói rõ.
96124	Ví dụ, Coca-Cola đã sản phẩm Dasani của họ tung ra khỏi thị trường Anh sau khi tìm thấy mức độ bromat mà cao hơn tiêu chuẩn quy phạm pháp luật vì người tiêu dùng ở Anh liên quan đến lỗ hổng này với sản phẩm Dasani.
96125	Ví dụ, cỏ đen (Juncus gerardi) là một loài hỗ trợ cho đầm lầy ngập mặn ở tiểu bang New England.
96126	Ví dụ có lần họ bí mật dán thông báo "Quân đoàn Dumbledore vẫn tiếp tục bổ sung thành viên mới" lên trên tường khiến cho hai giáo sư và cũng là Tử thần Thực tử Alecto và Amycus Carrow phải tức điên lên.
96127	Ví dụ: có một số văn bản thuộc phiên bản 99 được chỉnh sửa và phát hành năm 2009 và năm 2010.
96128	Ví dụ, công thức tính F (sinh khả dụng) của một loại thuốc được dùng theo đường uống (po) được cho như sau.
96129	Ví dụ: Công ty trên không phải bán 1 ôtô mà là 3 chiếc ôtô đã dùng.
96130	Ví dụ: có người nhầm màu đỏ với màu lục, hoặc có người không phân biệt được các màu mà chỉ thấy đen và trắng ở các sắc thái khác nhau.
96131	Ví dụ của tính thích hợp đối với pháp chế bao gồm tính tiện lợi và tính đáng tin cậy.
96132	Ví dụ: củ su su xào tỏi, ngọn su su làm lẩu.
96133	Ví dụ cụ thể về phương pháp quân bình từ suy tưởng sẽ giúp bạn đọc dễ hiểu hơn.
96134	Ví dụ: đặc quyền nâng cao là cần thiết cho việc phục vụ yêu cầu cài đặt theo yêu cầu từ những người dùng không có đặc quyền.
96135	Ví dụ đáng chú ý của CAx bao gồm máy vi tính hỗ trợ thiết kế (phần mềm CAD) và CAM (CAM phần mềm).
96136	Ví dụ, dãy núi Zaalayski là biên giới phía bắc của vườn quốc gia, bao quanh là các dãy Kashgar Ridges ở phía Đông, Hindikush và phía Nam là các dãy núi khổng lồ của nó, còn rặng núi Kohi Lal ở phía tây.
96137	Ví dụ, de acuerdo con ("tuân theo") tương tự với según ("theo như").
96138	Ví dụ: default.gov cho Idaho sẽ là một tên miền không được chấp nhận.
96139	Ví dụ: deň- ngày, meč- thanh kiếm, nôž- con dao, roj- đàn, žiaľ- nỗi buồn.
96140	Ví dụ, dịch vụ giặt thảm bằng hơi nước có thể tính giá cơ bản rất thấp cho ba phòng đầu tiên, nhưng tính giá cao hơn cho các phòng bổ sung, đồ nội thất và giặt rèm.
96141	Ví dụ, Dịch vụ y tế tự chọn, một hãng kinh doanh du lịch chăm sóc sức khỏe, cung cấp một chuyến thay khớp hông ở Cuba với giá 5.845 USD.
96142	Ví dụ điển hình của nghệ thuật làm phim hiện đại ở trình độ đỉnh cao."
96143	Ví dụ điển hình là bộ nối, chi tiết co, chi tiết chữ T, chi tiết chữ thập.
96144	Ví dụ điển hình là việc Ernest Scheller Jr., tốt nghiệp năm 1952, cống hiến 50 triệu đô-la cho Cao đẳng Quản trị Kinh doanh.
96145	Ví dụ, Điều 115 của Bộ luật hình sự (
96146	Ví dụ đoạn "trẻ trâu ra sân giành trứng rán" sẽ "thống nhất" thành "chẻ châu da xân dành chứng dán" và viết là cẻ câu za xân zàn' cứq zán.
96147	Ví dụ, động tác ném của người đàn ông rất giống với thợ sửa mái của cửa hàng Mitsui (tấm 11).
96148	Ví dụ, động vật ăn cỏ có một số răng hàm được sử dụng để nghiền thực vật khó tiêu hóa.
96149	Ví dụ, động vật chân đốt là "món mồi quan trọng của một số loài săn mồi bậc cao - sinh vật phù du lớn hơn, cá, chim biển, cá voi".
96150	Ví dụ, EPC cũng có thể được xây dựng dựa trên việc đọc các sóng mang dữ liệu quang, chẳng hạn như mã vạch tuyến tính.
96151	Ví dụ: Gà rừng thường gồm khoảng 200 con / quần thể, còn ở Tam Đảo thì mỗi quần thể hoa Đỗ quyên có khoảng 150 cây.
96152	Ví dụ: giới cầm quyền Mãn Châu có các đặc quyền pháp luật, nằm ngoài quyền hạn của các quan địa phương người Hán.
96153	Ví dụ, glutathione tripeptide được tổng hợp bằng hai bước từ các axit amin tự do, bởi hai enzym: gamma-glutamylcysteine ​​synthetase và glutathione synthetase.
96154	Ví dụ: hạ tầng của sản xuất (đường giao thông, mạng lưới điện quốc gia.
96155	Ví dụ, hầu hết các loài gà thông đều có hai tiêu điểm trên mỗi cánh: một ở đầu cánh và một nằm giữa lông P1 và S1.
96156	Ví dụ, hầu hết thực vật có khả năng sinh sản sinh dưỡng—hình thức sinh sản mà không cần hạt hoặc bào tử—nhưng cũng có thể sinh sản hữu tính.
96157	Ví dụ, "Hãy đi nước mà đối phương muốn đi".
96158	Ví dụ, hệ thống miễn dịch của động vật có xương sống cho thấy môi trường thay đổi của các kháng nguyên đã cung cấp áp lực chọn lọc cho việc sử dụng các codon thích nghi và polymerase có độ chính xác thấp trong siêu âm soma.
96159	Ví dụ, hoạt hình điện tử không có khả năng thực hiện một số hành động nhất định như chạy.
96160	Ví dụ, học sinh có thể đạt điểm 1 "không có quyết định" khi các thành viên không thể đạt được sự đồng thuận hoặc điểm 10 khi tất cả đều hài lòng.
96161	Ví dụ, học tập bằng cách đến với những người có cùng sở thích và trao đổi quan điểm, trong các câu lạc bộ hoặc trong các tổ chức thanh niên (quốc tế), hội thảo.
96162	Ví dụ, họ Pedetidae là họ duy nhất trong động vật gặm nhấm với men răng nhiều lớp chỉ thấy có ở động vật gặm nhấm với kiểu hàm nhím lông (Hystricognathi).
96163	Ví dụ hộp E (trình tự CACGTG), liên kết với nhân tố phiên mã trong họ protein xoắn vòng xoắn kiềm (bHLH) (vd. BMAL1-Clock, cMyc).
96164	Ví dụ, Hotmail cung cấp cho người dùng từ 2 MB lên 250 MB (2 GB cho tài khoản Hotmail Plus).
96165	Ví dụ, họ vẫn nhớ rằng sau cuộc tàn sát ở Quảng trường Thiên An Môn, ông đã đến Trung Quốc để cảm ơn Đặng Tiểu Bình thay mặt cho chế độ.
96166	Ví dụ, khả năng phân giải lớn nhất của một cấu hình camera được xác định bởi giới hạn nhiễu xạ gắn liền với độ rộng của lỗ máy ảnh, hay giới hạn Rayleigh.
96167	Ví dụ, khi một sextant được sử dụng trên một con tàu đang chuyển động, hình ảnh của cả hai chân trời và thiên thể sẽ di chuyển xung quanh trong trường nhìn.
96168	Ví dụ: không chỉ là giương cung đặt tên, mà còn quỳ gối gương cung đặt tên, hoặc quỳ gối bẻ gãy cung, vừa che được chỗ mắt hỏng, mà còn giấu được tật ở chân.
96169	Ví dụ, kiểu mắt lưới trong WiMAX dễ bị tấn công hơn kiểu PMP.
96170	Ví dụ: lấy Pepsi vs Coca-Cola, một người uống Pepsi ít có khả năng mua Coca-Cola, ngay cả khi nó rẻ hơn và thuận tiện hơn.
96171	Ví dụ, "LOL" thường được biết đến đã được công nhận trên toàn cầu là viết tắt của "cười thành tiếng" nhờ vào phương tiện truyền thông mạng xã hội.
96172	Ví dụ, Lữ đoàn xe tăng 4 của Katukov được trang bị đầy đủ T34 mới, vào thời điểm đó được cho là loại xe tăng chiến đấu tốt nhất của Liên Xô.
96173	Ví dụ, lượng đồng sử dụng đồng ở Mỹ tăng từ 73 lên 238 kg / người / năm giữa năm 1932 và năm 1999.
96174	Ví dụ, mặc dù các chuyên gia trí nhớ có khả năng nhớ các chữ số đặc biệt, nhưng khả năng ghi nhớ các mục không liên quan khó mã hóa hơn, chẳng hạn như biểu tượng hoặc bông tuyết, cũng giống như người bình thường.
96175	Ví dụ: mäso-thịt, mäkký- mềm, mätiem-tôi làm ai nhầm lẫn, najmä - phần lớn.
96176	; ví dụ, mặt trời, mặt trăng và năm hành tinh cổ đại.
96177	Ví dụ, mã vùng thường có thể bị bỏ qua khi số đích ở cùng khu vực với số gọi đi.
96178	Ví dụ Metyl triflate là một chất chuyển hóa metyl mạnh.
96179	Ví dụ mô-đun ESX cho nền tảng quản lý OpenManage của Dell.
96180	Ví dụ một câu như "Bàn to hơn thì đẹp hơn", trong tiếng Tây Ban Nha, Las mesas grandes son más bonitas, phải sử dụng các từ theo giống của danh từ.
96181	Ví dụ, một công ty đứng đầu mặt hàng súp lơ tại một thị trường bán lẻ sẽ đưa ra một mức giá khác nhau rất lớn ở vùng nông thôn Ấn Độ sẽ không được lựa chọn so với giá mặt hành đấy ở Tokyo.
96182	Ví dụ, một đứa trẻ nhỏ có thể gấp một mảnh giấy thông thường thành hình máy bay và "bay nó".
96183	Ví dụ: Một giáo sư được mời sang một trường đại học ở nước ngoài để giảng bài.
96184	Ví dụ, một giấy phép không copyleft không cho phép tác giả tự do xem các phiên bản sửa đổi của tác phẩm của mình nếu nó được xuất bản công khai, trong khi đó một giấy phép copyleft không cấp quyền tự do đó.
96185	Ví dụ, một hệ thống xử lý hình ảnh tĩnh không cần phải có tính nhân quả.
96186	Ví dụ một mẫu không chệch “đàn ông Úc cao hơn 2m” có thể bao gồm lấy mẫu ngẫu nhiên tập hợp mẫu con của 1% nam giới Úc cao hơn 2m.
96187	Ví dụ; một máy bơm bể bơi sẽ cần một mô phỏng dòng nước chảy qua máy bơm để xem nước chảy qua máy bơm như thế nào.
96188	Ví dụ, một nghiên cứu của Bell, Gorin và Hogarth (2009) đã chỉ ra rằng những ai trải qua chương trình giáo dục tài chính có nhiều khả năng sử dụng một kế hoạch chi tiêu chính thức.
96189	Ví dụ, một nhà hàng lớn có thể có một tủ lạnh không cửa ngăn lớn và một máy rửa chén thương mại lớn.
96190	Ví dụ: một quỹ chỉ số sẽ có R bình phương với chỉ số chuẩn rất gần với 1, cho thấy sự tương quan gần như hoàn hảo (phí của quỹ chỉ số và lỗi theo dõi ngăn không cho tương quan không bao giờ bằng 1).
96191	Ví dụ, một quỹ đầu cơ thất bại trong việc báo cáo lợi nhuận gian lận có thể "làm ăn" tốt những con số được báo cáo của nó, chẳng hạn bằng cách thực hiện một khoản đầu tư rủi ro cao thành công.
96192	Ví dụ: một tập có thể được xem bằng cách trích xuất các mặt phẳng (bề mặt có giá trị bằng nhau) từ tập và hiển thị chúng dưới dạng các mắt lưới đa giác hoặc bằng cách hiển thị trực tiếp tập dưới dạng một khối dữ liệu.
96193	Ví dụ, một trang web có thể hiển thị một biểu ngữ chào đón với tên của người dùng và thay đổi bề ngoài của nó hoặc hành vi theo sở thích chỉ định bởi người sử dụng.
96194	Ví dụ, năng suất của người chơi có thể bị giới hạn bởi sự ô nhiễm.
96195	Ví dụ, nếu AAR xác định là 20%, và cho tỷ lệ cắt giảm là 25%, thì dự án này nên bị từ chối.
96196	Ví dụ, nếu AI đã có công nghệ kích thước thân tàu chiến, nó sẽ chỉ xây dựng tàu chiến cho đến khi nó có được một kích thước thân tàu lớn hơn.
96197	Ví dụ nếu âm あ có độ dài là 01 thì âm ああ có độ dài là 02, nói cách khác nếu dùng khái niệm đơn vị âm thì âm あ có độ dài 1 đơn vị, còn âm ああ có độ dài 2 đơn vị.
96198	Ví dụ, nếu các biến trạng thái là năng lượng bên trong, khối lượng và số mol, thì hàm đặc biệt đó là entropy.
96199	Ví dụ: nếu điện thoại di động bị đánh cắp, chủ sở hữu có thể yêu cầu nhà cung cấp mạng của họ sử dụng số IMEI để đưa vào danh sách đen điện thoại.
96200	Ví dụ: nếu khách hàng tiềm năng bắt đầu xử lý hàng hóa, điều này có thể cho biết trạng thái của người mua quan tâm.
96201	Ví dụ, nếu thu nhập tăng thì b sẽ thay đổi và làm đường cầu dịch chuyển.
96202	Vì dùng cùng loại đạn với súng trường, nên việc cấp đạn cho cạc-bin được xem là dễ dàng.
96203	Ví dụ, ngoại trừ vài tháng đầu tiên của triều đại, Nam tước Dynham và Bá tước Surrey là Thủ quỹ Tối cao duy nhất trong suốt triều đại của ông.
96204	Ví dụ, ngoài việc đếm những tờ giấy đơn giản, jang trong tiếng Triều Tiên có thể sử dụng để đề cập đến những vật mỏng tương tự như giấy.
96205	Ví dụ, ngôi mộ chung của Wadi Suq tại ốc đảo Qattara được cho là được xây dựng từ những viên đá được phục hồi từ các chôn cất Umm Al Nar trước đây.
96206	Ví dụ, người chơi có thể ưu tiên augmentations giúp nâng cao sức mạnh chiến đấu hoặc khả năng hack của nhân vật của người chơi trong khi (chủ yếu hoặc hoàn toàn) có thể bỏ qua mà vẫn có thể hoàn thành mục tiêu của nhiệm vụ.
96207	Ví dụ: "Người con gái đã chạy."
96208	Ví dụ, người ta có thể tham khảo mười ô đầu tiên trong cột đầu tiên bằng "A1: A10".
96209	Ví dụ người về chùa viện tu hành, nhiều như cây trong rừng, nên gọi là Lâm.
96210	Ví dụ nhóm biểu diễn phép quay trong không gian.
96211	Ví dụ như chữ OṂ ॐ – bao hàm một khía cạnh đặc biệt của sự thật tuyệt đối được trình bày bằng một âm thanh tiêu biểu.
96212	Ví dụ như đập Cruachan 440 MW và Falls 300 MW của chương trình Foyers.
96213	Ví dụ như: Dâu tây và củ cải vào mùa xuân, cà chua và dứa vào mùa hè, và khoai mỡ vào mùa thu.
96214	Ví dụ như Direct3D vẫn chưa được triển khai cho đến năm 1998, mặc dù các bản phát hành mới hơn đã có một triển khai ngày càng hoàn thiện.
96215	Ví dụ như East, Enterprise II, Process Wise, Process Weaver, và Arcadia.
96216	Ví dụ như hệ thống này có thể giúp người có thị lực kém (hoặc khiếm thị) nghe được máy đọc ra văn bản; đặc biệt là các văn bản có thể xử lý trên máy tính.
96217	Ví dụ như khách sạn Wild Wild West cho nói về chủ đề Châu Mỹ.
96218	Ví dụ như khi thỏ được mang đến châu Úc chúng phát triển đến mức không kiểm soát được, ăn hết các loài cỏ bản địa bởi vì không có một cơ chế tự nhiên nào hữu hiệu để kiểm soát và khống chế sự phát triển của chúng.
96219	Ví dụ như là các phép quay xung quanh một trục cho trước.
96220	Ví dụ như một hãng TV truyền hình cáp muốn nối cáp đến một khu dân cư mới.
96221	Ví dụ như năm 1999, bộ phim chiến tranh The Dam Busters (1955) đã bị kiểm duyệt, tất cả các cảnh phim gọi đến tên của một con chó là "Nigger" đã bị xóa (do "Nigger" là từ miệt thị người da đen).
96222	Ví dụ, những khu rừng rộng lớn của Mãn Châu đã bị chặt hạ.
96223	Ví dụ như ngôi mộ của Kaemtjenent đã đề cập đến tể tướng Rashepses - ông ta đã từng phụng sự dưới triều đại của Djedkare Isesi.
96224	Ví dụ, những sự kiện đặc biệt được tổ chức để đánh dấu các cột mốc quan trọng trong sự trưởng thành của một đứa trẻ và người ta thay đổi những bộ Kimono của họ cho phù hợp cả về thời tiết và sự kiện.
96225	Ví dụ như nó phụ thuộc vào những điều chỉnh trong tập tin cấu hình hay phụ thuộc vào thông tin của người dùng nhập vào.
96226	Ví dụ như ở người, cánh tay nâng một vật giống như đòn bẩy của Acsimet: xương là đòn bẩy, các lực ngắn hơn là ở các cơ.
96227	Ví dụ như ở The Amazing Race 8, gia đình Linz và Godlewski đã hỗ trợ nhau dựng lều để hoàn thành một Detour.
96228	Ví dụ như Quách Thành Danh với "Tôi là tôi", Orange với "Người lạ ơi!", Hoà Minzy với "Rời bỏ", Nhật Tinh Anh với "Vầng trăng khóc",.
96229	Ví dụ như, Somlar Kako, cần gạo rang (thính) để tạo vị hun khói cho món canh.
96230	Ví dụ như Tenchi Muyo! ban đầu là OVA nhưng sau đó phát triển thành loạt phim truyền hình, ba movie, và nhiều thứ khác nữa.
96231	Ví dụ như thì quá khứ (le passé) có tới năm aspect là thì quá khứ đơn (le passé simple), thì quá khứ chưa hoàn thành (l'imparfait), thì quá khứ kép (le passé composé), thì quá khứ hoàn thành (le plus-que-parfait) và thì quá khứ xa (le passé antérieur).
96232	Ví dụ như trong trường hợp này, lúc mà Kondō Isami và Serizawa Kamo ngồi ở chỗ cao nhiều lần trông thấy Hijikata Toshizō mặc giáp phục luyện tập tới mức đổ mồ hôi như suối thì liền la lên nhè nhẹ thôi.
96233	Ví dụ Nikolay Karamzin, 1766–1826, nổi tiếng vì ủng hộ quan điểm các nhà văn Nga nên đưa "các nét" như tình cảm, hợm hĩnh về vật chất vào thơ ca và văn xuôi.
96234	Ví dụ, nó đã cải tiến hỗ trợ nhập văn bản từ Lotus Word Pro và Microsoft Works.
96235	Ví dụ nó phản ứng với rất nhiều nhóm chức.
96236	Ví dụ, ở chương đầu tiêu sau khi Gintoki chiến đấu với nhóm người ngoài hành tinh để bảo vệ Shinpachi và Tae, Shinpachi đã phàn nàn rằng cậu ta chỉ được đánh nhau trong "1 trang" và Gintoki đã trả lời: "Im đi!
96237	Vì được phong làm Huy quận công nên ông thường được gọi là quận Huy.
96238	Vi đuôi nhọn và dài, vi ngực thoái hoá.
96239	Ví dụ, ở Israel cổ đại, lựu được biết đến như một loại trái cây mà những người do thám mang đến cho Moses để chứng minh sự màu mỡ của " vùng đất hứa".
96240	Vì đường kính đầu đo nhỏ hơn đường kính hố khoan, nên để tránh lệch trục với nhau, thì đầu đo thường có cơ cấu ép thành.
96241	Ví dụ, ống kính zoom trong dải từ wide đến đến tele cỡ 10x hay hơn phải chấp nhận một ít cong hình ở vị trí wide.
96242	Ví dụ: Ông Quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài hiện nay của Cao Đài Chơn Lý là ông Lý Văn Tiên.
96243	Ví dụ: pes alebo mačka (chó và mèo) phát âm thành pez alebo mačka.
96244	Ví dụ, phần thứ 3 trong Triple Concerto op.
96245	Ví dụ, phân tích máy tính tốc độ cao có thể ước đoán thổi cầu chì và chính xác cho họ, hoặc phân tích các mẫu mà có thể dẫn đến mất điện.
96246	Ví dụ, phép cộng tạo ra tổng của hai số tùy ý. Kết quả được tính bằng cách cộng lặp lại các chữ số đơn lẻ từ mỗi số chiếm cùng một vị trí, tiến hành từ phải sang trái.
96247	Ví dụ phổ biến bao gồm lasagna,casserole.
96248	Ví dụ, phụ nữ chuyển giới sẽ được hỏi nếu họ có quan hệ tình dục với một người đàn ông trong 12 tháng qua.
96249	Ví dụ, pǐ + kiáu trở thành pi̋’iáu, và kóu + tȁi trở thành kóulȁi.
96250	Ví dụ, Pompeius Macer, Thư viện viên đầu tiên của Thư viện Augustus, là một "praetor", một người làm việc trong cả quân đội và ngành Tư pháp.
96251	Ví dụ: quân xe có thể di chuyển bất kỳ số ô vuông nào dọc theo một trục, vì vậy người chơi có thể đưa xe về vị trí hiện tại của nó, nhưng bất kỳ số lượt nào trong quá khứ, sử dụng thời gian làm trục chuyển động.
96252	Ví dụ, "See Me, Feel Me" thực chất là đoạn 2 của ca khúc "We're not Gonna Take It", nhưng đã được tách ra trong ấn bản năm 2003.
96253	Ví dụ số 1, từ Hán Việt mang sắc thái nghĩa mới, ví dụ 困難 phiên âm Hán Việt "khốn nạn" khác nghĩa hoàn toàn với nghĩa hiện đại trong tiếng Trung – khó khăn, ngoài ra không còn nghĩa khác.
96254	Ví dụ, số 31 được viết là bokuri gelmuy và 90 là unjikuri gelji.
96255	Ví dụ, sữa, trứng, và giấy tập được người tiêu dùng cho là không thể phân biệt được; và theo họ; hoàn toàn có thể thay thế, giá thành thấp nhất là yếu tố duy nhất quyết định trong việc lựa chọn mua.
96256	Ví dụ, Suq Hijr ở Bahrain được ghi nhận cho ngày của nó trong khi Suq 'Adan được biết đến với các loại gia vị và nước hoa.
96257	Ví dụ, tại đoạn đường nằm gần mốc dặm thứ 100 có đến 3 lối ra thì lối ra thứ nhất mang số EXIT 100A, lối ra thứ hai mang số EXIT 100B, và tiếp theo là EXIT 100C.
96258	Ví dụ, tăng gấp đôi độ dày của sợi thủy tinh batting sẽ tăng gấp đôi R-giá trị của nó, có lẽ từ 2,0 m² K/W 110 mm độ dày, tăng đến 4,0 m² K/W 220 mm chiều dày.
96259	Ví dụ, tên của thành phố Ma-rốc Mogador, được thành lập vào thiên niên kỷ thứ nhất TCN, được bắt nguồn từ từ Phoenician cho tháp canh ('migdol').
96260	Ví dụ Tetraodontidae ("bốn răng"), Triodontidae ("ba răng"), Diodontidae ("hai răng").
96261	Ví dụ, tham khảo thêm bài Khác biệt về giới trong văn nói Nhật.
96262	Ví dụ, thay đổi cường độ tín hiệu có thể được dùng để phản ánh các âm thanh được tái tạo lại bởi một người nói, hoặc để xác định độ chói của các điểm ảnh truyền hình.
96263	Ví dụ, theo Thomson, năng lượng điện từ tương ứng với một khối lượng xác định.
96264	Ví dụ, tình trạng dinh dưỡng kém ở trẻ em trường có thể là do sự sẵn có của các loại thực phẩm không lành mạnh trong nhà trường.
96265	Ví dụ, trong bài "Over", lời bài hát xoay quanh sự níu kéo sau khi hai người chia tay.
96266	Ví dụ, trong bối cảnh của khối tụ xốp như đất, vi mao quản được định nghĩa là những lỗ hổng với kích thước bé hơn 30 mm.
96267	Ví dụ trong chuyện này, nhân vật A có thể là nhân vật chính, nhưng trong chuyện khác anh ta lại là nhân vật phụ, là một người có liên quan đến nhân vật chính.
96268	Ví dụ, trong một nghiên cứu, ngư dân Úc có tỷ lệ tử vong liên quan đến công việc là 143 trên 100.000 người-năm, gấp 18 lần tỷ lệ tử vong liên quan đến công việc trung bình ở Úc.
96269	Ví dụ, trong phức chất của nó với đồng (II), DTPA liên kết theo cách thức hexadentate sử dụng ba trung tâm amin và ba trong số năm carboxylat.
96270	Ví dụ, trong thập niên 1970, Đại học Cornell phát triển một chương trình mới mà kết hợp khoa học luận và nghiên cứu định hướng chính sách với các sử gia và triết gia về khoa học và công nghệ.
96271	Ví dụ, trong tiền lương RSFSR (Nga) tăng 7 phần trăm giữa năm 1959 và 1962, trong khi năng suất tăng khoảng 20 phần trăm.
96272	Ví dụ, trong trò chơi oẳn tù tì, cân bằng trong niềm tin của người chơi sẽ khiến mỗi người chơi tin rằng đối phương sẽ lựa chọn mỗi chiến lược với xác suất là như nhau.
96273	Ví dụ, trong truyền giao của GSM, và W-CDMA việc truyền giao các tần số trong các trạm mobile sẽ được đo đạc bởi các kênh, mà nó có thể khởi động trước.
96274	Ví dụ: trong Túi đã không tiền khôn chác rượu (
96275	Ví dụ, trong vận tải, nhiều công ty phải đối mặt với sự gia tăng đáng kể chi phí nhiên liệu và vận chuyển, thiếu lái xe, yêu cầu dịch vụ khách hàng và sự phức tạp của chuỗi cung ứng toàn cầu.
96276	Ví dụ, trong với kịch Rosencrantz and Guildenstern are Dead của Tom Stoppard, một nhân vật gieo đồng xu mà luôn xuất hiện mặt head, sau 100 lần gieo.
96277	Ví dụ, Trung tâm Nghiên cứu Pew ghi lại rằng trong một tuần của tháng 9 năm 2008, Biden chỉ xuất hiện trong 5% tin tức về cuộc tranh cử, ít hơn nhiều so với ba ứng cử viên còn lại.
96278	Ví dụ, từ "cảm ơn" không có mặt trong tiếng Daza nên từ shokran tiếng Ả Rập được mượn và thêm vào hậu tố -num.
96279	Ví dụ: tương tác giữa các nguyên tử trong phân tử, hay giữa các neuron thần kinh.
96280	Ví dụ, vào năm 1848, Hội nghị Thác Seneca về những người ủng hộ quyền phụ nữ tuyên bố rằng "tất cả đàn ông và phụ nữ đều được tạo ra như nhau".
96281	Ví dụ về loại hiện tượng này có thể bao gồm các bức tranh đơn sắc, khung trống, nghệ thuật may rủi.
96282	Ví dụ về một mạch Joule Thief.
96283	Ví dụ về tin nhắn rác ở Việt Nam.
96284	Ví dụ, việc xây dựng hồ chứa Richňava đòi hỏi 4.000 người làm việc mỗi ngày trong thời gian ba năm (1738-1740).
96285	Ví dụ, virus cúm có 8 gen riêng biệt được tạo thành từ RNA.
96286	Ví dụ, với mảnh ghép khuôn ép phun, bất kỳ bề mặt không hoàn hảo sẽ gây ra sự không hoàn hảo trong chi tiết nhựa, và mảnh ghép sẽ phải ghép với bệ khuôn với nhiệt độ và bề mặt để ngăn chặn các vấn đề.
96287	Ví dụ, với mệnh đề "p: trời đang mưa."
96288	Ví dụ, xét anion S 2− (trong công thức SO 3 2− ).
96289	Ví dụ, xương chi của chúng nhẹ hơn 30% so với xương của các loài chó cùng kích thước.
96290	Ví dụ: Yo jugaba ("tôi từng chơi"), Yo leía ("tôi từng đọc"), hoặc Yo escribía ("tôi từng viết").
96291	Việc ám sát Bazin thuộc giai đoạn đầu.
96292	Việc anh dạy các con yêu thương, tôn trọng động vật cũng là để nuôi dưỡng lòng trắc ẩn của con đối với những người xung quanh.
96293	Việc ăn uống nhiều loại thức ăn khác nhau sẽ cung cấp tương đối đầy đủ magie cho cơ thể.
96294	Việc áp dụng công nghệ mới hoặc làm giảm chi phí sản xuất không được đưa vào kế hoạch.
96295	Việc bại lộ, ông và người con là Lê Thái Điền đều bị quân Minh bắt giải về Yên Kinh (
96296	Việc bán, dự kiến hoàn thành trước ngày 31 tháng 3, sẽ cho phép Casino giảm mức nợ 3,3 tỷ euro.
96297	Việc ban phát này đã mở cửa Lãnh thổ Oklahoma cho các khu định cư vào ngày 22 tháng 4 năm 1889.
96298	Việc bao gồm loài rồng trong Skyrim đã có ảnh hướng lớn đến cốt truyện cũng như lối chơi của trò chơi.
96299	Việc bảo lưu phong tục tập quán ở Cần Giuộc không mang giá trị tuyệt đối về mức độ bảo lưu từng phong tục.
96300	Việc bảo tồn di sản du mục này cũng như những tư tưởng tự do của nó vẫn có ảnh hưởng lớn tới không khí chính trị trong nước.
96301	Việc bảo trì, đầu tư phát triển khối tài sản này đều do ngân sách nhà nước chi trả.
96302	Việc bảo vệ di sản văn hóa cần bảo tồn bộ nhớ văn hóa đặc biệt nhạy cảm, sự đa dạng văn hóa ngày càng tăng và cơ sở kinh tế của một tiểu bang, một đô thị hoặc một khu vực.
96303	Việc bắt bớ nô lệ của người Banda bị dập tắt khi thuộc địa Ubangi-Shari của Pháp được thành lập ở vùng này.
96304	Việc bắt giữ cô đã bị hủy bỏ bởi cô quá mạnh.
96305	Việc bắt neutron trên các proton mang lại một vạch phổ ở mức 2,223 MeV dự kiến và thường được quan sát thấy trong các ngọn lửa mặt trời.
96306	Việc bất ngờ chuyển quân đánh theo một hướng khác sẽ tạo lợi thế chiến đấu trong trận đánh, khiến quân địch không kịp trở tay.
96307	Việc bèn quyết định 《明史 列传一 后妃》: 天顺六年，孙太后崩，钱皇后为英宗言：“后贤而无罪，废为仙师。
96308	Việc binh, việc chính trị nói đến cùng là việc của con người, Quách Gia giỏi binh sự, thời sự nguyên nhân là vì ông giỏi nhìn người.
96309	Việc Bismarck trốn thoát vào làn sương mù Đại Tây Dương đã khiến có mệnh lệnh tung Tuscaloosa ra khơi ngay lập tức.
96310	Việc bịt kín không tốt, nhiều khí trong buồng đốt bị thoát ra làm giảm hiệu quả của viên đạn.
96311	Việc bỏ chế độ các trận chiến ngẫu nhiên đã được lên kế hoạch thực hiện ngay từ giai đoạn đầu phát triển.
96312	Việc bổ nhiệm này được đánh giá là chính phủ Việt Nam thúc đẩy nhằm chứng minh những tranh chấp đất đai không ảnh hưởng đến cộng đồng Công giáo.
96313	Việc bổ nhiệm Sidibé Cissé làm Thủ tướng được đọc là "Nghị định số 2011-173 PRM" trên truyền hình nhà nước vào tối ngày 3 tháng Tư.
96314	Việc bổ sung abiraterone acetate cho cắt tinh hoàn đã được tìm thấy là làm giảm DHT từ 85%, DHEA từ 97 đến 98% và androstenedione 77 đến 78% so với chỉ cắt tinh hoàn.
96315	Việc bổ sung các đối tượng âm thanh cho phép máy trộn sáng tạo hơn, mang nhiều âm thanh hơn.
96316	Việc bổ sung chất dinh dưỡng có thể khuyến khích Sự phát triển của nở hoa tảo gây hại.
96317	Việc bố trí các khu đô thị mới bao gồm các tuyến đường thẳng 12 varas (rộng 14,35 m, cắt với những khoảng bằng nhau bởi 138 varas (165,08 m) vuông góc với nhau.
96318	Việc bố trí phòng thủ cũng tương đối chắc chắn, đặc biệt là trên tuyến sông Nam Bug theo chỉ dẫn của thống chế Erich von Manstein.
96319	Việc build diễn ra nhanh giúp phát hiện vấn đề nhanh khi tích hợp.
96320	Việc buôn, bán trâu trong khu lò mổ ở thị trấn Ghazipur, thành phố New Delhi thì diễn ra tấp nập.
96321	Việc cải tạo chủ yếu được tài trợ bởi "Tài trợ cho sự hiểu biết Đức-Ba Lan".
96322	Việc cải tạo sẽ cung cấp chất lượng và dịch vụ tốt hơn cho du khách bằng cách mở rộng các vòng đi bộ xung quanh sân vận động, tạo thêm chỗ cho du khách và các cơ sở mới (số lượng chỗ ngồi được giữ nguyên).
96323	Việc cân bằng chế độ ăn uống và các hoạt động thể chất có ảnh hưởng đến ngoại hình và các thuộc tính của nhân vật.
96324	Việc cần làm bây giờ là đối đầu trực diện Cetrion và chỉ Sindel mới là người làm được việc đó.
96325	Việc cấp bách nhất của Hoàng đế mới Ung Chính là phải thanh lý thâm nợ.
96326	Việc cắt mỏ dưới của gà được xem là khâu quan trọng trong kĩ thuật chăn nuôi vì nếu không khéo sẽ khiến gà mất sức, ảnh hưởng đến thể trạng.
96327	Việc "cắt vi cá mập" bị phần lớn người dân ngoài khu vực Đông Á và những người bảo vệ môi trường phản đối.
96328	Việc chăn thả khiến nhiều khu vực trở thành bãi đất hoang, đất suy thoái và làm giảm quá trình tái sinh của rừng.
96329	Việc chảy máu chất xám sẽ gia tăng sự cạnh tranh giữa các nước đang phát triển, các doanh nghiệp công ty trong nước lẫn các tập đoàn đa quốc gia, tạo thêm nhiều ý tưởng mới cho chính sách phát triển kinh tế trong nước lẫn quốc tế.
96330	Việc chạy thử trên đoạn của JR East từ Nagano tới Kurobe-Unazukionsen tiến hành vào ngày 1 tháng 12 năm 2013, sử dụng tàu kiểm thử tốc độ chậm "East i".
96331	Việc che phủ mặt sân có ảnh hưởng đáng kể trực tiếp đến độ nảy của bóng trên mặt sân.
96332	Việc chế tạo các tàu sân bay kiểu V/STOL cho Hải quân Ý (Marina Militare) Cavour có động cơ quy ước đã bắt đầu năm 2001.
96333	Việc chế tạo được chia thành ba "Tranches" (xem bảng dưới) số tiền chia sẻ tăng theo khả năng chế tạo của từng tranche.
96334	Việc chế tạo FARA 83 chỉ còn nửa tốc độ cho đến khi hoàn toàn bị đình lại năm 1990.
96335	Việc chế tạo hàng loạt đã được thực hiện tại nhà máy sản xuất ô tô Permskii và NPO Saturn vào năm 1972.
96336	Việc chế tạo Hood được tiến triển nhiều nhất trong số những con tàu của lớp, và nó được tiếp tục để hoàn tất đề phòng trường hợp người Đức có thể xoay xở để hoàn thành một trong những tàu chiến-tuần dương mới của họ.
96337	Việc chế tạo và bay chiếc phi cơ Hercules được trình bày trong bộ phim tư liệu năm 2004 nói về cuộc đời của Hughes, The Aviator.
96338	Việc chia đội này khiến Rodney chỉ huy 19 tàu chính quy còn lại đi kèm với các tàu cung cấp cho Gibraltar Syrett, pp.
96339	Việc chia tách đang được nghiên cứu.
96340	Việc chỉ định liệu pháp vật lý trị liệu chắc chắn sẽ không làm giảm bệnh nhân hội chứng cổ ngắn, nhưng sẽ giúp cải thiện khả năng di chuyển của nó, sẽ giúp kích hoạt lưu thông máu trong vùng này.
96341	Việc chiêu mộ Berger là kế hoạch của huấn luyện viên David Olery nhằm có suất dự Champion League mùa giải sau.
96342	Việc chỉ huy tác chiến được thực hiện hoàn toàn bằng thông tin hữu tuyến đã vô hiệu hóa các hoạt động trinh sát điện đài của QLVNCH.
96343	Việc chỉ một số đối tượng ưu tiên mới được vay không thế chấp đồng nghĩa với những đối tượng có mức sống cao hơn chuẩn nghèo rất khó có điều kiện vay, đặc biệt là những thị trường yêu cầu chi phí cao.
96344	Việc chống cánh tả gia tăng, Praphas Charusathien lưu vong trở về nước gặp Quốc vương.
96345	Việc cho người Anh thuê cuối cùng cũng bị thu hồi vào năm 1855.
96346	Việc chọn lựa Đại Hãn mới được hoàn thành vào năm 1251 với đứa cháu trai của Thành Cát Tư Hãn: Mongke (
96347	Việc chọn ngày 1 tháng 11 thay vì 13 tháng 5 được cho là phần nào đó dựa trên tính thực tiễn để đảm bảo lương thực và y tế cho lượng lớn người hành hương tới Roma.
96348	Việc chưa kịp thực thi thì có người cáo giác cho Vũ Văn Hộ.
96349	Việc chuẩn bị cho màu sắc mong muốn là cả một quá trình dài, đôi khi mất đến vài tuần.
96350	Việc chứng kiến nghi lễ về cái chết này, đối lập với một bối cảnh đám đông nhộn nhịp quay về cuộc sống của họ đã gây ảnh hưởng sâu sắc tới Motoki.
96351	Việc chụp ảnh thông qua một hệ thống truyền hình.
96352	Việc chuyển các hệ thống kiểm soát quản lý hiện có (MCM) sang SCM là không đủ vì những điều này chủ yếu nhắm vào nhu cầu nội bộ (công ty).
96353	Việc chuyển đàn, đặc biệt là con đực, đã được báo cáo.
96354	Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế vẫn chậm, đặc biệt cơ cấu nội ngành công nghiệp, dịch vụ và các sản phẩm chủ lực mũi nhọn.
96355	Việc chuyển đổi năng lượng mặt trời có thể tác động không chỉ đến từng khách hàng mà cả cộng đồng.
96356	Việc chuyển đổi sang phiên bản 1.9 từ 1.8 đã bị chậm lại do nhiều gems phổ biến cần được viết lại.
96357	Việc chuyển đổi thiết bị ngắm quang học ST-10 dùng cho việc bắn trực tiếp (tầm nhìn 900 mét) sang thiết bị nhắm toàn cảnh dùng cho việc bắn gián tiếp (tầm nhìn 3.500 mét) tỏ ra khá phiền toái cho người xạ thủ.
96358	Việc chuyển đổi từ sân bóng đá thành sân bóng chày xảy ra ngược lại.
96359	Việc chuyển dữ liệu đến trạm kiểm soát được thực hiện liên tục thông qua một kênh liên kết an toàn kỹ thuật.
96360	Việc chuyển giao diễn ra khi hàng hóa vượt qua lan can tàu tại cảng xếp hàng.
96361	Việc chuyển giao F/A-18 cho RAAF diễn ra ngày 29 tháng 10 năm 1984, và tiếp tục cho tới tháng 5 năm 1990.
96362	Việc chuyển nhượng ban đầu là khoản vay một năm với mức phí 1,5 triệu euro, tăng lên 3 triệu euro sau khi anh ấy thực hiện tám lần xuất hiện ở đội một trong ít nhất 45 phút mỗi lần.
96363	Việc chuyển sang tiền tệ hệ thập phân đã được đề xuất ở New Zealand từ những năm 1930s, nhưng đến những năm 1950s việc này mới được lên kế hoạch thực hiện.
96364	Việc chuyển tiếp từ tàu buồm sang tàu hơi nước của Hải quân Hoa Kỳ đã đặt thành dấu hỏi là liệu Thủy quân lục chiến có còn cần thiết hay không trên các tàu hải quân.
96365	Việc chuyển tự tên gọi của hồ từ dạng chữ viết Mông Cổ kinh điển thành Hubsugul, Khubsugul v.v cũng có thể được tìm thấy.
96366	Việc chuyển vào một bệnh viện chuyên môn là một việc có thể cứu sống tính mạng của người này và cũng là một khởi đầu cho việc điều trị cai nghiện.
96367	Việc CNQTH phải tấn công quá sớm làm mất tính bất ngờ đã khiến Chủ tịch Mao vô cùng thất vọng.
96368	Việc có được giấy tờ thay thế là khó khăn.
96369	Việc có được lãnh thổ người Hungary tại Karlowitz và Banat of Temesvár 18 năm sau đó, tại Passarowitz, giúp cho Đế quốc Áo của Nhà Habsburgs mở rộng đến cực thịnh, xác lập Áo trở thành một thế lực chính trong vùng.
96370	Việc coi bức tranh này là tác phẩm của Leonardo da Vinci đã bị các chuyên gia tranh cãi.
96371	Việc công bố ban đầu được mô tả rất ít trong cách chẩn đoán các đặc tính và chỉ được hỗ trợ bởi một vài bản vẽ.
96372	Việc công chúng giết người của Yatzenko bị bắt trên video vẫn chưa được công chúng biết đến phiên tòa ngày 29 tháng 10 năm 2008.
96373	Việc công đồng Êphêsô (431) định tín Đức Maria là Mẹ thiên chúa chống lại Nestoriô đã dẫn đến một hình ảnh mới của Đức Maria trong nghệ thuật.
96374	Việc Connery được lựa chọn cho vai James Bond phần lớn do công của Dana Broccoli, vợ của nhà sản xuất Albert "Cubby" Broccoli, người được cho là có công trong việc thuyết phục chồng cô rằng Connery là người phù hợp.
96375	Việc con người linh cảm, thấy trước sự việc là do hệ thần kinh thực vật nằm ở đáy não là cơ cấu của vô thức.
96376	Việc cơ quan điều tra đột nhập văn phòng luật sư để tịch thu tài liệu và máy tính hoặc khám xét hành lý của các luật sư tại phi trường là vi phạm chuẩn mực văn minh về bí mật nghề nghiệp của luật sư.
96377	Việc có thể chiếu mat như vậy là cờ sở để sáng tạo nên một số dạng cờ thế (xem bên dưới).
96378	Việc cư trú này đã đưa Favaloro tiếp xúc với các bệnh nhân lần đầu tiên.
96379	Việc dẫn độ này gây ra xáo trộn chính trị ở Nam Tư.
96380	Việc đăng ký chỉ giới hạn cho cư dân đảo Síp hoặc công ty và tổ chức đăng ký với chính phủ ở đó; số đăng ký cá nhân hoặc doanh nghiệp phải có khi đăng ký.
96381	Việc đánh giá chất lượng có thể tiến hành bởi một đoàn đánh giá nội bộ hoặc một đoàn đánh giá độc lập.
96382	Việc đánh giá này thường đảm bảo hệ thống theo một chuẩn nào đó hoặc kiểm tra hệ thống có được bảo vệ theo yêu cầu đặc biệt của khách hàng về an ninh an toàn thông tin hay không.
96383	Việc đánh giá tính nhân dân bao giờ cũng bắt đầu từ nội dung, nhưng hình thức nghệ thuật vẫn có ý nghĩa riêng của nó.
96384	Việc đánh mất nó được coi là một sự ô nhục không thể chấp nhận được đối với toàn thể quân nhân Quân đoàn.
96385	Việc đánh nhau để giành chỗ xếp hàng thường xảy ra, và khi mọi người đến gần hơn với quầy bán vé, nhiều vụ xô đẩy và chen lấn đã xảy ra.
96386	Việc đan và đeo mũ dần phát triển ở Ecuador trong thế kỷ 17 và 18.
96387	Việc đào tạo của cô sau đó được tiếp quản bởi người Brazil, Cesar Bolzan.
96388	Việc dập tắt quả khí cầu quả là khó khăn do ở trên cao, có 62 trên tổng số 92 người thoát nạn.
96389	Việc đặt một cái tên thật lạ cho sản phẩm luôn được chú trọng.
96390	Việc đặt tên các địa danh, sông hồ của Việt Nam theo Trung Quốc là điều thường gặp.
96391	Việc đặt tên "Đỏ" rất có thể đề cập đến màu tóc của ông The Little Ice Age: How Climate Made History, 1300–1850, Basic Books, 2002, p. 10. ISBN 0-465-02272-3.
96392	Việc đặt tên hai bài lần lượt là Ichi (một) và Ni (hai) là dựa vào mức độ dễ luyện của chúng.
96393	Việc đặt tên tiểu hành tinh không phải tùy thích: có một số kiểu tiểu hành tinh phải được đặt theo một nguồn tên.
96394	Việc đầu tư và đưa vào sử dụng 8.021 điểm bưu điện văn hóa xã thời gian qua đã tạo nên một hệ thống mạng lưới điểm phục vụ bưu chính viễn thông rộng khắp với 18.941 điểm phục vụ trên toàn quốc.
96395	Việc đầu tư vào hệ thống dự trữ năng lượng dạng khác rất tốn kém.
96396	Việc đẩy mạnh sản xuất cây công nghiệp và cây đặc sản cho phép phát triển nền nông nghiệp hàng hóa có hiệu quả cao và có tác dụng hạn chế nạn du canh, du cư trong vùng.
96397	Việc để mất các căn cứ không quân tại Krym sẽ tước đi của không quân Xô Viết khả năng không kích vào các vùng khai thác dầu mỏ Ploiesti và cảng Constanta trên đất Romania.
96398	Việc để mất Đài Loan đã trở thành một điểm quy tụ lòng người của phong trào dân tộc chủ nghĩa Trung Quốc trong những năm sau đó.
96399	Việc Đệ Nhị Phu nhân có việc làm khi chồng mình đang là Phó Tổng thống là khá hiếm, và Biden được tin là đã trở thành Đệ Nhị Phu nhân đầu tiên có việc làm được trả lương khi chồng mình đang là Phó Tổng thống.
96400	Việc diễn tập diễn ra trong vòng 4 tuần trước khi chuyến lưu diễn mở màn tại Tokyo, một ngày có thể diễn ra hai lần diễn tập.
96401	Việc điều chế được thực hiện bằng cách cho clo tác dụng với rheni ở nhiệt độ 900°C.
96402	Việc điều chỉnh này thường cần đến những lợi ích của các nhóm, các lợi ích này sẽ được điều chỉnh cho đến khi đạt được một sự công bằng theo quan niệm của xã hội cụ thể đó.
96403	Việc điều hành triều chính do Trịnh Giang định đoạt.
96404	Việc điều trị các pha trầm cảm thường khó khăn.
96405	Việc điều trị mang lại những tác động có lợi đến khả năng miễn dịch của cơ thể và các thông số của cơ chế bảo vệ chống oxy hóa.
96406	Việc điều trị melioidosis được chia thành hai giai đoạn: giai đoạn tăng cường tiêm tĩnh mạch và giai đoạn tiệt trừ để ngăn ngừa tái phát.
96407	Việc đình chỉ cho cấm anh thi đấu đã bị FA hủy bỏ, mặc dù West Ham bị buộc tội không kiểm soát các cầu thủ của họ sau vụ việc và bị phạt 30.000 bảng.
96408	Việc định cư tại Bhutan bởi những người có nguồn gốc Tây Tạng đã xảy ra vào lúc này.
96409	Việc di tản của khu vực nông nghiệp cũng được thực hiện thành công.
96410	Việc đổ bộ của quân Đồng minh khiến Nhật Bản bị bất ngờ.
96411	Việc đó có thể dẫn đến họ sẽ (nhầm lẫn) và hợp nhất sự hài lòng và các kênh.
96412	Việc đo đạc được thực hiện ngay khi giếng đang được khoan, khi các công cụ này vẫn còn trong giếng, vì thế thông tin thu được gọi là "dữ liệu thời gian thực".
96413	Việc đó đã được bàn giao cho Thanh tra Chính phủ và đã có sự chứng kiến cho nên tôi không muốn trả lời và bình luận gì thêm”.
96414	Việc đó đã làm tăng thêm mức độ ô nhiễm của sông Jinzu và những nhánh sông lân cận.
96415	Việc đối chiếu này chỉ có tính tương đối bởi cương vực địa giới các tổng xã xưa và nay không hẳn trùng khớp nhau.
96416	Việc dời đô từ Phong Châu về đây, đánh dấu một giai đoạn phát triển của dân cư Việt cổ, giai đoạn người Việt chuyển trung tâm quyền lực từ vùng Trung du bán sơn địa về định cư tại vùng đồng bằng.
96417	Việc đo lường là rất cần thiết nếu doanh nghiệp cần theo dõi quá trình phục hồi danh tiếng của mình.
96418	Việc đón tiếp được thực hiện rất hoành tráng, với tổng chi phí là một khoản tiền rất lớn thời đó: 15.000 đồng Đông Dương.
96419	Việc đó sẽ cho ra một hàm khác, nhưng hàm nào trong hai hàm đó cũng đều dễ dàng thu được từ hàm kia.
96420	Việc Do Thái giáo có là tín ngưỡng của các tín điều hay không là tâm điểm của một số tranh cãi.
96421	Việc đó thì có liên quan gì tới chúng ta chứ?
96422	Việc đó tiếp diễn cho tới năm 1987, khi xây xong nhà ga hành khách dân sự.
96423	Việc đó vốn đã không dễ dàng và sẽ càng trở nên khó khăn nếu bạn phải làm điều đó trong hàng thế kỷ chung sống.
96424	Việc đưa một câu lệnh về dạng thức ba địa chỉ có lợi gì?
96425	Việc đưa vào cách tiếp cập đa ngành vào hệ thống kỹ thuật là sự phức tạp vốn có khi hành vi tương tác của các thành phần hệ thống không phải lúc nào cũng được định nghĩa một cách rõ ràng hoặc được hiểu.
96426	Việc dùng nhạc điện tử đánh dấu sự thay đổi phong cách của Stevens so với các nhạc phẩm trước đó—ví dụ như Seven Swans và Michigan.
96427	Việc dựng nhà của người Mường đòi hỏi nhiều công đoạn, nhiều sức lực nên họ có tục giúp đỡ nhau.
96428	Việc được thực hiện bộ phim này làm tôi rất vui mừng."
96429	Việc ép ngỗng ăn như vậy khiến gan của chúng sưng to gấp 10 lần kích thước bình thường, và cứ trung bình 3 lần mỗi ngày, ngỗng sẽ bị ép ăn 10 kg ngũ cốc.
96430	Việc giải phóng tù binh không điều kiện, còn tù nhân dân sự sẽ được giải quyết sau, phản ánh nguyên tắc của phía Hoa Kỳ là tách các vấn đề thuần tuý quân sự ra khỏi các vấn đề rất phức tạp về chính trị.
96431	Việc giải quyết thuộc thẩm quyền của Hội đồng khu vực Golan.
96432	Việc giảm tốc khi tiến vào khí quyển, đặc biệt đối với nhiệm vụ trở về từ sao Hỏa, hưởng lợi từ việc tối đa được "diện tích chịu cản của hệ thống xâm nhập khí quyển.
96433	Việc Giáo chủ ngả theo phe Pyotr là đòn đau cho Sofia.
96434	Việc gì cũng bàn với nhân dân, giải thích cho nhân dân hiểu rõ.
96435	Việc giết cá voi cho mục đích thương mại đã bị cấm trên toàn thế giới bởi tốc chức này từ năm 1985 đến 2005.
96436	Việc gìn giữ "bảo cụ" có hai lý do.
96437	Việc giới thiệu một kiểu máy bay kỹ thuật cao cho một không lực mới được cải tổ đầy dẫy những vấn đề.
96438	Việc giữ nguyên kiêu di chuyển của các nhân vật cũng như đảm bảo các thao tác điều khiển phải đơn giản, dễ dàng và trực giác là một thách thức đối với các nhà thiết kế, nhất là khi đã chuyển sang dạng 3D.
96439	Việc hai gian thần bị biếm chức khiến sĩ đại phu đều phấn khích.
96440	Việc hầm giò heo thường phải công phu và mất thời gian để có thể ninh nhừ nguyên liệu này cho chín mềm đều từ trong ra ngoài.
96441	Việc hàn gắn quan hệ khiến những phiến quân Tchad trở về tổ quốc từ Sudan, mở cửa biên giới giữa hai quốc gia sau 7 năm đóng cửa, và triển khai một lực lượng chung để bảo vệ biên giới.
96442	Việc Hiền Thái phi được sống tốt hơn cũng khiến bà căm phẫn.
96443	Việc hình thành hai dòng chính Wittelsbach vẫn tồn tại cho đến năm 1777.
96444	Việc hóa lỏng đôi khi diễn ra gần như ngay lập tức, nhưng có thể mất hàng giờ hoặc thậm chí vài ngày.
96445	Việc học để trở thành một dietitian là khác với nutritionist.
96446	Việc họ có tổng cộng 400G cho rằng tựa game này sẽ độc lập trên Xbox Live Arcade, vì đây là con số tiêu chuẩn.
96447	Việc học tiếng Nga và định hướng chính trị Cộng sản là bắt buộc tại các trường học và đại học trên cả nước.
96448	Việc học tiểu học và trung học của bà diễn ra ở quê nhà.
96449	Việc hợp tác quốc tế như vậy là vì lợi ích chung của mỗi nước.
96450	"Việc huấn luyện để làm tông đồ phải bao hàm việc toàn diện con người cho phù hợp với nhân cách và hoàn cảnh của mỗi người".
96451	Việc huấn luyện kéo dài từ 5 đến 7 tháng, bao gồm các khóa huấn luyện về trinh sát, bơi lội, chiến đấu tay không, phá hủy, xạ kích bằng cả vũ khí của Đức và Đồng minh, chiến thuật bộ binh thông thường và huấn luyện chuyên ngành khác.
96452	Việc hủy bỏ bầu cử là một điều nhẹ nhõm cho thành phần tổ chức đang vội vã chuẩn bị trước khi mùa Ðông ở Afghanistan khởi sự cũng như đối với giới hữu trách lo sợ về các cuộc tấn công của Taliban.
96453	Việc hủy bỏ thỏa thuận được biện minh bởi "bất đồng", và African Sun đảm bảo rằng Legacy Hospitality thực sự không phụ trách việc tân trang lại các khách sạn đang quản lý.
96454	Việc kể lại chuyện của Maugham sau này đã được John O'Hara cho rằng là một nguồn cảm hứng sáng tạo cho quyển tiểu thuyết Appointment in Samarra của mình.
96455	Việc kê thêm ghế này yêu cầu ban tổ chức phải thuê màn hình riêng cho World Cup, bởi các màn hình ban đầu trở nên quá lớn khi có các chỗ ngồi lắp thêm.
96456	Việc kết hợp giữa hai nhóm phát triển PlayOnline và Final Fantasy Tactics có thể đã tạo ra việc này khi tìm cách thống nhất sự khác biệt giữa hai nhóm.
96457	Việc kết hợp nhóm máu (
96458	Việc kết nối Bluetooth gặp nhiều vấn đề mà trong các bản phát hành trước chưa gặp phải.
96459	Việc kết tội sẽ kích hoạt cuộc bỏ phiếu thứ hai trong đó đa số đơn giản trong Thượng viện có thể khiến Trump bị cấm vĩnh viễn không được nắm giữ các chức vụ công ở Hoa Kỳ.
96460	Việc khai thác giếng dầu này là chủ đề của những thoả thuận riêng biệt năm 2003 và 2005.
96461	Việc khai thác mỏ bị thả nổi cho tư nhân khai thác tự do và nộp cho triều đình một phần thuế.
96462	Việc khai thác than bắt đầu vào đầu thế kỷ 20, và một số cộng đồng đã được thiết lập.
96463	Việc khai thác vàng thủ công, khai thác sỏi và cát ở đây đã làm ô nhiễm nước sông và gây xói mòn đất.
96464	Việc khám nghiệm của cảnh sát không phát hiện ra bất cứ hình thức gây án hay dấu vết của thủ phạm nào.
96465	Việc không có đảm bảo về gửi dữ liệu có nghĩa rằng các chuyển mạch gói có thiết kế đơn giản hơn.
96466	Việc không giữ được phần sau của những hoạt động này có thể khiến người chơi bị ảo giác khi nhìn thấy nhiều Phantom Animatronic trong tòa nhà.
96467	Việc không phân tách quá trình này thành các bước rõ ràng, sẽ dễ đưa đến việc doanh nghiệp cung cấp những nội dung hay hỗ trợ hoặc sử dụng công cụ không đúng thời điểm, làm giảm hiệu quả tổng thể.
96468	Việc không sử dụng SimPort sẽ không làm thay đổi lối chơi nếu không liên quan đến SimPort.
96469	Việc không thành, ông chết thảm trong ngục.
96470	Việc không xem xét nghiêm túc tới những ý kiến của Lenin sau này thường được cho là một sai lầm lớn.
96471	Việc khuếch trương đã lên kế hoạch trở nên lỗi thời.
96472	Việc kiểm soát sự di cư, xác định thời gian và phản ứng được kiểm soát về mặt di truyền và dường như là một đặc điểm nguyên thủy có ở cả những loài chim không di cư.
96473	Việc kiếm tiền chủ yếu từ du khách đến thăm hai công viên cách Buford 6 dặm và một khu rừng quốc gia cách đó 12 dặm.
96474	Việc Kilinochchi thất thủ là một đòn nặng cho ước mơ thành lập quốc gia của người thiểu số Tamil ở vùng Ðông Bắc Sri Lanka sau nhiều năm bị sự bạc đãi của chính quyền sắc dân đa số Tích Lan.
96475	Việc kinh doanh, buôn bán và các dịch vụ khác tập trung ở khu vực nội thành.
96476	Việc ký kết đã được xác định vào ngày 13 tháng 12 năm 2009 sau khi Ki đã thông qua một giấy phép lao động y tế và bảo đảm.
96477	Việc kỹ nghệ hóa cũng chậm hơn các vùng khác.
96478	Việc kỷ niệm các ngày lễ Hồi giáo (phi-Wahhabi) như sinh nhật Muhammad và ngày Ashura, (một ngày lễ quan trọng đối với 10–25% dân số theo Hồi giáo Shia), chỉ được khoan dung khi có quy mô nhỏ tại địa phương.
96479	Việc lai tạo giữa các giống heo nội với các giống heo ngoại sẽ kết hợp bổ sung những đặc tính tốt của cả hai giống.
96480	Việc làm của bức tượng Phật này được bắt nguồn từ triều đại Đông Hán.
96481	Việc làm đó của ông bị một số nhà sử học trong nước sau này chỉ trích dữ dội, coi đó là hành vi bán nước, cõng rắn cắn gà nhà.
96482	Việc làm này của Thái Tông bị các sử gia quở trách rất nhiều, cho rằng vô tình bạc nghĩa, không tuân thủ lễ nghi đúng quy định.
96483	Việc làm này được hậu thế đánh giá rất cao, sử cũ gọi là Đỗ Anh di chấp chánh thư (杜瑛遗执政书).
96484	Việc làm này không thực sự thành công, và cuối cùng đến năm 1847, chữ braille đã lấy lại dần vị thế của mình, chứng tỏ người ta không thể thiếu nó được.
96485	Việc làm này là để tránh sự chú ý quá mức từ người hâm mộ, cũng như Urie không cảm thấy an toàn trong chính ngôi nhà của mình.
96486	Việc làm này nhằm hạn chế xe buýt đi qua khu vực để thi công dự án đường sắt đô thị Bến Thành—Suối Tiên.
96487	Việc làm tại Hoa Kỳ được đo bằng 2 chỉ số chính: số lượng việc làm dân sự và tổng việc làm non-farm.
96488	Việc làm trắng dân số châu Phi da đen này là một nỗ lực của chính phủ Colombia nhằm giảm thiểu hoặc, nếu có thể, loại bỏ hoàn toàn bất kỳ dấu tích nào của người da đen gốc Phi hoặc người gốc Ấn trong số người Tây Ban Nha.
96489	Việc lần đầu tiên đưa xe tăng vào tác chiến trên địa hình rừng núi là một kỳ công.
96490	Việc lắp đặt thang máy cho người khuyết tật và giá đỡ xe đạp bổ sung tại 20 trạm đã hoàn thành vào cuối năm 2013.
96491	Việc lập dự toán chất lượng năng lượng trong một bối cảnh kinh tế cũng có liên quan với thể hiện năng lượng phương pháp.
96492	Việc lấy mẫu không được công nhận đã dẫn đến tranh cãi và Avicii cố gắng ngăn chặn sự phát hành của single này.
96493	Việc Lee lui vào “hậu trường” là một điều thực sự đáng tiếc, khi một nhân vật tài năng, dễ thương và tinh thần phấn đấu tuyệt vời như vậy lại dễ dàng bị lu mờ.
96494	Việc lên ngôi của cha bà càng làm gia tăng mâu thuẫn xung quanh vấn đề Schleswig-Holstein.
96495	Việc li dị giữa Thảo và Nam chưa thể hoàn tất vì Thảo muốn nuôi con nhưng Nam không đồng ý.
96496	Việc liên lạc với kháng chiến trong thời ấy thì mình mất mối là chuyện bình thường, mà mất mối thì mình không thể chứng minh được.
96497	Việc loại bỏ đập đã dẫn đến việc khôi phục nhiều hệ thống sông ở Tây Bắc Thái Bình Dương.
96498	Việc lựa chọn cỡ nòng mất một khoảng thời gian để có thể quyết định.
96499	Việc lựa chọn, đăng tải, hiển thị tất cả các bài viết và ý kiến bình luận trên website truongduynhat.vn đều do ông Nhất tự quyết định, thực hiện.
96500	Việc lựa chọn phương pháp trị liệu phụ thuộc vào loại và vị trí của những khối u và giai đoạn của bệnh, cũng như tình trạng sức khỏe của bệnh nhân.
96501	Việc lựa chọn thường không giới hạn ở sushi; nó cũng có thể bao gồm đồ uống, trái cây, món tráng miệng, súp và các thực phẩm khác.
96502	Việc lược chữ cái "a" đơn thuần là do cách đọc của từ "lead" bị nói trệch.
96503	Việc lưu hành rộng rãi tiền xu cho phép các thương gia thành đạt đầu tư vào đất đai.
96504	Việc lưu hành tiền bị giảm giá đã giữ cho giá cả các mặt hàng tiêu dùng luôn ở mức cao.
96505	Việc lưu trữ được giao dịch với khách hàng trước đây sẽ tiết kiệm được thời gian khi thanh ở lần kế tiếp, khiến cho trải nghiệm khách hàng được tốt hơn.
96506	Việc Machiavelli có một loạt các ảnh hưởng là điều không cần phải bàn cãi.
96507	Việc mã hóa không thể bật hoặc tắt.
96508	Việc mang một ảnh hưởng lớn như vậy là một nguyên nhân khiến cho các AV joyū thường được gọi trong tiếng Anh là "AV idol", nghĩa là thần tượng phim người lớn.
96509	Việc mất điện cung cấp cho các bơm còn khiến nó không có khả năng bơm nước ra nhanh hơn lượng nước tràn vào qua các lỗ thủng.
96510	Việc mất kiểm soát phân bào theo cơ chế này đã dẫn đến một hiện tượng được nhân đôi vô tổ chức phổ biến trong các tế bào ung thư.
96511	Việc miễn thị thực được cho phép nhiều nhất 2 lần một năm khi đến bằng đường bộ hoặc đường thủy nhưng không có giới hạn nào với đường hàng không.
96512	Việc miêu tả trống hiện nay được dựa vào tài liệu của nhà nghiên cứu người Áo là "F.
96513	Việc mở đường là một nguyên nhân của sự chia cắt, cũng là nguyên nhân trực tiếp của nguy cơ mất các loài động vật.
96514	Việc mô phỏng các tập quán của nhà Tống đã khiến ông bị người Nữ Chân gọi là kẻ "bắt chước người Hán".
96515	Việc mở rộng cũng bao gồm power-up mới, một phương tiện mới, hai khả năng triển khai mới và bổ sung các tháp pháo stinger.
96516	Việc mở rộng diện tích canh tác nông nghiệp khiến cho các hồ bị bồi lấp nhanh chóng và khai thác rừng cũng làm cho khí hậu và cảnh quan ngày một xấu đi.
96517	Việc mở rộng sau đây của lâu đài được thực hiện dưới triều đại của Công tước Bogusław X. Khi một cánh mới được xây dựng.
96518	Việc mở rộng tuyến Red Line đến địa điểm Expo 2020 đã được công bố vào tháng 12 năm 2015.
96519	Việc mua bán đã gây ra tranh cãi với các nhà chính trị những người nói rằng "khoản tiền, một số trong đó lấy từ các quỹ của chính phủ, có thể đã được chi tiêu vào những khoản khác khôn ngoan hơn trong thời kỳ giảm phát sâu."
96520	Việc mua các thiết bị hỗ trợ DeepMind nhằm phát triển gần đây của Google trong cộng đồng người máy và trí tuệ nhân tạo.
96521	Việc mua lại được hoàn tất vào ngày 27 tháng 5 năm 2010 By Chole Albanesius, PC Magazine.
96522	Việc Mỹ rút quân và kết làm đồng minh đã giúp Trung Quốc có thể điều quân đánh chiếm Hoàng Sa mà không lo ngại sẽ xảy ra xung đột với Mỹ.
96523	Việc Mỹ và Việt Nam Cộng hòa sử dụng vũ lực để khuất phục người dân Việt Nam không thể được coi là hành động theo đuổi hòa bình.
96524	Việc nâng cao nhận thức về môi trường trong dân số nói chung trong thời hiện đại đã chuyển đổi phong trào hữu cơ theo hướng cung ban đầu sang hướng theo nhu cầu.
96525	Việc nâng cao và gấp lại trong giai đoạn xây dựng đã để lại một khu vực rất phân mảnh, do đó các dãy phụ thuộc và các mũi núi xoay hướng theo nhiều góc độ, và các sườn dốc của chúng khắc bởi những thung lũng dốc đứng.
96526	Việc nâng cấp bao gồm: một tầng trên mở rộng xung quanh sân vận động để tăng sức chứa lên 88.958 người, thêm 2 dãy phòng điều hành, một mái che bao quanh, tiện nghi phòng thay đồ mới và đèn pha mới.
96527	Việc nâng cấp này nhằm mục đích kéo dài tuổi thọ hoạt động của con tàu đồng thời hiện đại hóa các hệ thống cảm biến và vũ khí.
96528	Việc nâng cấp ra đa dẫn đến việc nâng cấp hệ thống ống truyền tín hiệu nhằm nâng cao hiệu suất và khẩu độ, cùng với việc cải tiến các thiết bị kích thích và khả năng nhảy tần tự động.
96529	Việc nấu chảy quặng niken chịu trách nhiệm trực tiếp cho ô nhiễm nghiêm trọng, thường xuất hiện dưới dạng mưa axit và khói bụi.
96530	Việc này cho thấy ngay từ lúc ấy, khi mà bên ngoài München chưa có mấy ai biết đến đảng của Hitler, ông đã phóng tầm nhìn đến chân trời xa hơn dù cho có nguy cơ bị mất sự hậu thuẫn ngay trong lãnh địa của mình.
96531	Việc này có nhiều mục đích.
96532	Việc này cũng là do một thực tế là khoang mũi của cá sấu là rất nhỏ.
96533	Việc này đã dẫn đến Tào và Chu thông báo đính chính bài viết trong ấn bản tháng 12 năm 2006 của nguyệt san Asian Journal of Mathematics.
96534	Việc này đã đánh dấu lần đầu tiên loại nhiên liệu phản lực FT được thử nghiệm trên một chuyến bay quân sự biểu diễn, và là chuyến bay đầu tiên trong một loạt các chuyến bay thử nghiệm được vạch kế hoạch.
96535	Việc này đã giúp ông dễ dàng tiến đến Kyoto.
96536	Việc này đã mở ra một con đường mới để bảo tồn các giống loài quý hiếm.
96537	Việc này đánh dấu sự bắt đầu của thời kỳ hoàng kim.
96538	Việc này dẫn tới công trình nghiên cứu căn bản của bà sau này.
96539	Việc này đã tăng cường quan hệ giữa Motonari với người đề cử là Ōuchi Yoshitaka.
96540	Việc này diễn ra liên tục giúp chuyển gen kháng sâu bệnh giữa khoai tây hoang dã với khoai tây trồng.
96541	Việc này đi liền với việc bảo vệ nơi cư trú của các loài hoang dã.
96542	Việc này được thực hiện để có thể sử dụng thêm các loại đạn lửa và đạn xuyên giáp.
96543	Việc này gây rối loạn sự thuyên chuyển quan viên, không phù hợp với thuật trị nước lâu dài.
96544	Việc này khiến anh trở thành Campione thứ bảy, một tồn tại mạnh mẽ ngang thần linh và là chúa tể thực sự của thế giới.
96545	Việc này khiến các tôn thất và quan lại trung thành với nhà Trần rất bất bình.
96546	Việc này khiến người sử dụng kiếm có thể đẩy lui các cuộc tấn công của kỵ binh một cách hiệu quả.
96547	Việc này khiến nó thích hợp để so sánh với dữ liệu hệ gien học quần thể.
96548	Việc này khiến ông thay đổi suy nghĩ, trở thành một kĩ sư tận tụy phục sự cho triều đình Pháp lúc bấy giờ.
96549	Việc này khiến Pern bị sốc nặng nên mẹ của Pern đã đến nhờ Kang khuyên nhủ Pern.
96550	Việc này khiến tầm nhìn không bị cản trở, không như đài quan sát của Empire State Building.
96551	Việc này không đúng vì em trai bà Phí Dương Cổ cũng rất giỏi Hán ngữ, nhưng ông không phải người Hán.
96552	Việc này là để lừa các site nguy hiểm có thể hiển thị nội dung sạch đối với bộ quét (scanner), chứ không phải với trình duyệt.
96553	Việc này làm chậm đi ít nhiều việc chuẩn bị âm thanh của ban nhạc.
96554	Việc này làm Lobau phải rút lui về vùng xung quanh Plancenoit, nghĩa là phía sau cánh phải của đại quân Pháp, và đe dọa con đường duy nhất để rút lui của họ.
96555	Việc này lặp đi lặp lại nhiều lần.
96556	Việc này phải hoàn tất 10 ngày trước khi giải đấu khởi tranh (6 tháng 6 năm 2017).
96557	Việc này sẽ tạo ra bản sao của một tệp được lưu lại trên sổ cái kỹ thuật số dưới dạng NFT.
96558	Việc này sẽ trở nên tồi tệ.
96559	Việc này tồn tại cho đến năm 1918.
96560	Việc này vi phạm các quy định của pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng.
96561	Việc nghiên cứu các giả thuyết này không phải là 1 phần của các chuyên ngành thần học riêng biệt nhưng được tìm thấy trong triết học tôn giáo, tâm lý tôn giáo và thần kinh học.
96562	Việc nghiên cứu các loài được du nhập lại (tái du nhập) cũng có thể dẫn đến những tiến bộ trong khoa học.
96563	Việc nghiên cứu sâu rộng Hình học phi Euclide đã được tiến hành trong khuynh hướng chung đó.
96564	Việc nghiên cứu và phát triển bắt đầu vào năm 2001.
96565	Việc nghiên cứu về hệ tuần hoàn được gọi là sinh lý học tim mạch; với định hướng về các bệnh tim mạch thì gọi là bệnh tim học.
96566	Việc nghiện thuốc của Richards đã khiến anh không thể thường xuyên tham gia vào các buổi thu ngay tại cơ ngơi của mình, trong khi Jagger và Wyman thì không thể chấp nhận trì hoãn kế hoạch thêm được nữa.
96567	Việc Nghị viện cải cách tổ chức đã làm tăng thêm quyền lực cho giới quý tộc.
96568	Việc ngừng sử dụng denosumab có liên quan đến sự gia tăng hồi phục của xương.
96569	Việc người máy bỗng trở nên mất kiểm soát là do các linh kiện trong hệ thống bị bất ngờ gặp trục trặc hoặc hệ thống điện tử bị nhiễm sóng điện tử nặng.
96570	Việc nhận dạng tàu ngầm này được thực hiện bởi viện hàng hải Hoa Kỳ năm 1999.
96571	Việc nhập khẩu ban đầu tới Mỹ là thỏ trắng ruby ​​mắt nhỏ mà không mang gen lùn.
96572	Việc nhiều triết gia thời bấy giờ chỉ tập trung quan tâm những vấn đề được giới hạn đã dự báo cho sự phân chia ra và chuyên môn hoá nhiều lĩnh vực triết học trong thế kỷ 20.
96573	Việc những người này chỉ hoạt động bên Mỹ mà không có bất kỳ hoạt động nào trong nội địa khiến cho những báo cáo của họ về tình hình Việt Nam không thể chính xác và khách quan.
96574	Việc nối lại quan hệ này được trung gian bởi giới quý tộc Thái-Shan và các quan lại Vân Nam muốn tiếp tục giao thương.
96575	Việc nối liền biên giới với các đồng minh lớn cũng mở đường xây dựng một đội quân chính quy, hùng hậu, trang bị hiện đại để kết thúc chiến tranh.
96576	Việc núi lửa phun trào khiến nạn đói Thiên Minh trở nên tồi tệ hơn.
96577	Việc nuôi cá chiên lồng trên các sông, hồ chứa bằng nguồn giống đánh bắt từ tự nhiên và mang tính mùa vụ càng làm cho nguồn lợi cá chiên ngày càng cạn kiệt.
96578	Việc nuôi con tiếp tục quanh năm.
96579	Việc nuôi đà điểu lấy thịt đã trở nên phổ biến trên thế giới.
96580	Việc ông xoá thư ly gián Siêu và Toại được kể tương tự trong sử sách.
96581	Việc phá bỏ các nhà máy của Đức tuy vậy tiếp tục diễn ra cho tới tận năm 1950.
96582	Việc phải gia cố nền đường đã làm mất thêm nhiều thời gian.
96583	Việc phân biệt các loài mèo lớn đôi khi cũng gặp khó khăn, nhất là những loài dị hình lưỡng tính không rõ rệt gồm 03/4 loài mèo lớn, báo săn, báo sư tử thì khá khó trong việc xác định con đực và con cái.
96584	Việc phân chia dự định để bảo vệ đa số những người Alawi bằng quyền lực mạnh mẽ.
96585	Việc phân định chính xác và tính hợp lệ của một số điều này là không rõ ràng.
96586	Việc phân loại chi Sousa là phức tạp và gây tranh cãi.
96587	Việc phân nhánh này sẽ giúp cho các câu lạc bộ vô địch quốc gia ở những liên đoàn không mạnh có nhiều cơ hội lọt vào vòng đấu bảng Champions League hơn.
96588	Việc phân tích chuỗi cung ứng thực phẩm ngắn đã tạo ra một cuộc tranh luận rộng lớn hơn về "chuỗi thực phẩm thay thế", Bất hợp pháp, B. và D. Maye.
96589	Việc phân tích và bố trí chiến lược kiệt xuất này, hoàn toàn căn cứ theo dự liệu mà phát triển, việc Bắc phạt vì vậy đã thành công.
96590	Việc phân vùng và chức năng được phân cấp cho mỗi vùng tùy thuộc vào nhiều yếu tố gồm dân số, kinh tế, xã hội, lịch sử của chúng.
96591	Việc phát hành Ấn phẩm Hiệp ước Nam Cực được thông báo trên truyền thông vào tháng 5 năm 1971.
96592	Việc phát hành truyện bị tạm ngưng nhiều lần vì lý do sức khỏe của Hoshino.
96593	Việc phát hiện được đăng trên tạp chí Astronomische Nachrichten, trong một bài do giáo sư Max Wolf viết.
96594	Việc phát hiện ra Appekunny Formation, một tảng đá tầng được bảo quản tốt trong vườn quốc gia,đã đưa con người về với nguồn gốc động vật cách đây một tỷ năm.
96595	Việc phát hiện ra các bia mộ của Gao-Saney vào năm 1939 đã cung cấp cho các nhà sử học bằng chứng mới của Đế quốc Gao.
96596	Việc phát hiện ra hệ thống TRAPPIST-1 của bảy hành tinh giống Trái đất dường như xác nhận mô hình bồi tụ này.
96597	Việc phát hiện ra quy trình này đã dẫn đến việc sản xuất liti thương mại kể từ năm 1923 do một công ty của Đức là Metallgesellschaft AG.
96598	Việc phát sóng ban đầu của series trên kênh The Hub đã được công bố đã tiến triển rất tốt.
96599	Việc phát sóng cố định 24 giờ một ngày được thực hiện trở lại từ năm 2006 trên kênh TV2, và từ năm 2012 trên kênh TV1.
96600	Việc phát sóng truyền hình của giải lần này có nhiều đổi mới vượt xa các giải đấu trước đó.
96601	Việc phát triển các hợp chất này đã được các công ty dược phẩm của Đức tiếp quản, rõ ràng là không phù hợp để chia sẻ tiền thưởng của họ với các quốc gia mà họ đang tiến hành chiến tranh.
96602	Việc phát triển các hợp chất tạo mùi thơm mới hơn đã cho phép tạo ra các loại nước hoa hương cam quýt bền bỉ hơn.
96603	Việc phát triển đồng thời nhiều đảng viên và chi bộ đặt ra tình huống phải lập Đảng bộ riêng lãnh đạo trực tiếp phong trào cách mạng.
96604	Việc phát triển khả năng tiếp nhiên liệu trên không cho các máy bay tiêm kích thông thường, giúp máy bay tiêm kích có thể hộ tống máy bay ném bom cũng là một yếu tố làm chương trình bị hủy bỏ.
96605	Việc phát triển mất một năm, và các chi tiết được xây dựng bằng cách sử dụng máy in Stratasys Objet1000.
96606	Việc phát triển sau đó được chuyển sang chương trình nghiên cứu nhằm nghiên cứu ảnh hưởng của chuyến bay tốc độ cao trong thời gian dài.
96607	Việc phát triển Sekiro bắt đầu vào cuối năm 2015, sau khi hoàn thành bản mở rộng của Bloodborne là The Old Hunter.
96608	Việc phát triển trò chơi được thực hiệh ngay sau Tomb Raider 2013 được phát hành.
96609	Việc phe Cộng hòa không thể đánh chiếm được Alcázar là một đòn giáng mạnh vào uy tín của họ, vì họ không thể bào chữa được việc họ chiếm ưu thế tuyệt đối về quân số tại đó.
96610	Việc phê duyệt cuối cùng để bắt đầu xây dựng tới Fukui là vào tháng 12 năm 2011, cùng với việc sửa đổi hoạt động cho Ga Fukui đã được tiến hành trong nhiều năm do dự đoán sẽ mở rộng.
96611	Việc phi hình sự hóa công việc tình dục là một chủ đề gây tranh cãi và tranh luận sôi nổi.
96612	Việc phong vị Thục nghi bị các đại thần dâng sớ can ngăn.
96613	Việc phục hồi có thể mất vài tuần đến vài tháng.
96614	Việc phục hồi đất sau khi tro rơi có thể được thực hiện tùy thuộc vào độ dày lớp trầm tích.
96615	Việc phục hồi sử dụng trên 60.000 phiến đá lấy từ cùng mỏ đá với tượng gốc.
96616	Việc phụng thờ thần hổ trong điện thờ đạo Mẫu Việt Nam được thể hiện rõ nét Ban thờ thần hổ trong điện thờ mẫu.
96617	Việc quân Đức tổ chức lui binh khỏi Mga đã buộc phương diện quân Leningrad phải thay đổi kế hoạch tấn công.
96618	Việc quảng cáo đĩa đơn hướng khá nhiều về Nas vì vậy gây ra một số tranh cãi trong quá trình phát hành và quảng bá.
96619	Việc quản lý Flickr, không sẵn sàng để đi vào chi tiết pháp lý, đã nói rằng lý do của việc lọc loại nghiêm ngặt này là do luật xác định tuổi tác nghiêm ngặt tại Đức.
96620	Việc quản lý tài chính của dự án cũng thu hút được sự chỉ trích, vì nó vượt quá ngân sách ban đầu của nó, cuối cùng tiêu tốn hơn 11 tỷ đô la.
96621	Việc quan sát sự giải phóng năng lượng trong thời gian dài là nhất quán với vận tốc lan truyền đứt gãy chậm bất thường.
96622	Việc quân Việt Nam tiến quá nhanh khiến cho Khmer Đỏ chỉ kịp sơ tán bộ máy lãnh đạo.
96623	Việc quay phim hoàn thành vào tháng 4 năm 2010.
96624	Việc quay phim hoàn thành vào tháng 8 năm 2020.
96625	Việc quay phim kéo dài hơn năm tháng đến gần nửa năm.
96626	Việc quay phim thường xuyên bắt đầu từ ngày 9 tháng 6 năm 2014 tại Bangalore.
96627	Việc quay tháp pháo có tốc độc khá chậm (cần 20 giây để tháp pháo quay được 1 vòng, chậm hơn 5 giây so với xe tăng M60 của Mỹ).
96628	Việc quen biết Lyautey ảnh hưởng đến tiền đồ sau này của d'Argenlieu.
96629	Việc quốc hữu hóa các công ty thuộc sở hữu Hoa Kỳ nhanh chóng gây ra tình trạng thù địch bên trong chính quyền Eisenhower.
96630	Việc quyết định cái nào (hoặc kết hợp) nào để sử dụng trong việc giải quyết một vấn đề cụ thể là một trong những thách thức mà kỹ sư NVH phải đối mặt.
96631	Việc rà các gói tin không phải là một phương pháp hiệu quả vì nó chỉ có thể ngăn chặn các tấn công đã biết, và có nhiều cách để mã hóa một lệnh NOP.
96632	Việc rút lui khẩn khiến nhiều Bộ khác cùng hàng ngàn nhân viên không được thông báo về cuộc rút lui.
96633	Việc rút lui thành công phần lớn là nhờ hỏa lực pháo hỗ trợ từ Barbaros Hayreddin và phần còn lại của hạm đội.
96634	Việc săn bắn sói còn gây tranh cãi giữa một bên cho rằng đây là hành động cần thiết và khẩn thiết có tính chất bảo vệ trong khi phe kia cho rằng đây là hành động độc ác, không cần thiết và dựa trên quan niệm sai lầm.
96635	Việc săn bắt cá voi thương mại phải bị ngừng theo một lệnh ngừng của Ủy ban săn bắt cá voi quốc tế (IWC).
96636	Việc Sandu lọt vào vòng hai đã thiết lập một cuộc tái đấu của cuộc bầu cử tổng thống Moldova năm 2016, lúc đó Dodon đánh bại Sandu với ít hơn 5% ủng hộ.
96637	Việc sáng tạo và đưa vào yếu tố dòng thời gian song song tồn tại là một nỗ lực trong việc sáng tạo ra các cốt truyện mới mà vẫn không ảnh hưởng tới tính logic và sự kiện đã diễn ra ở các tập phim gốc.
96638	Việc sản xuất bị ngưng lại vào cuối tháng đó, lúc mới chỉ có 90 chiếc máy bay được giao.
96639	Việc sản xuất bộ phim đầu tiên bắt đầu vào tháng 9 năm 2008.
96640	Việc sản xuất kéo dài tới tận năm 1939.
96641	Việc sản xuất quay trở lại vào năm sau do nhu cầu phổ biến, và Connery được nâng cấp vào diễn vai chính Trung úy Buzz Adams, mà Larry Hagman đã thể hiện trong West End.
96642	Việc sản xuất uranium được làm giàu bằng cách sử dụng sự phân tách đồng vị tạo ra uranium cạn kiệt chỉ chứa 0,2% đến 0,4% U-235.
96643	Việc sản xuất và nâng cấp được giao cho nhà máy Stoewer.
96644	Việc sản xuất và sử dụng liti đã trãi qua nhiều thay đổi mạnh mẽ về lịch sử.
96645	Việc sáp nhập các vùng lãnh thổ này, mà được nhập vào CHXHCN Ukraina, một nước thuộc Liên Xô, dẫn đến tình trạng nước này mở rộng ra thêm 50.600 dặm vuông (130.000 km 2), và gia tăng dân số lên hơn bảy triệu người.
96646	Việc sáp nhập được hoàn thành vào ngày 3 tháng 12 năm 2012; vốn hóa thị trường của công ty mới là khoảng 3,0 tỷ đô la.
96647	Việc sáp nhập khiến cho khí bị nén lại, kích thích sự hình thành sao.
96648	Việc sáp nhập này đã khiến Serbia thậm chí còn kêu gọi chiến tranh với Áo-Hung nhưng do không nhận được sự ủng hộ từ Nga nếu chiến tranh xảy ra nên chính phủ Serbia đã từ bỏ ý định.
96649	Việc sắp xếp các chương trình trên kênh CNN luôn tuân theo một nguyên tắc: lấy tin tức làm sợi chỉ đỏ xuyên suốt và bình luận tin tức là điểm nhấn.
96650	Việc sát hại một sinh viên thị uy và lệnh của Sukarno về giải tán Diễn đàn Hành động Sinh viên Indonesia (KAMI) trong tháng 2 năm 1966 càng kích động công luận chống tổng thống.
96651	Việc Seydlitz suýt bị phá hủy đã bộc lộ nguy cơ ánh chớp lóe lửa đối với tháp pháo chính và phòng đạn pháo.
96652	Việc sinh sản của nó hiện tại vẫn chưa được tìm hiểu.
96653	Việc so sánh cho thấy rằng có một sự suy giảm nhẹ trong khả năng sinh sản từ F1 đến F2 và F3, nhưng vẫn là một lợi thế rất lớn so với cừu Romney.
96654	Việc so sánh giá bán điện bình quân (chủ yếu ở cấp điện áp thấp) với việc mua giá điện ở cấp 220KV là khập khiễng và phiến diện.
96655	Việc sửa chữa cầu được thực hiện trong vòng 9 tháng và được đưa trở lại vị trí vào đầu năm 2009.
96656	Việc sửa chữa được thực hiện từ năm 1970 đến năm 1972 và một lần nữa vào năm 1990.
96657	Việc sửa chữa được xưởng Blohm & Voss thực hiện và kéo dài cho đến ngày 22 tháng 2 năm sau.
96658	Việc sửa chữa lại vũ khí, phương tiện quân sự bị hư hỏng cũng được tiến hành song song với sản xuất.
96659	Việc sửa chữa lườn tàu khiến nó bị trễ lịch trình mất 15 giờ.
96660	Việc sửa chữa sau đó đã trải qua một thất bại khi tìm thấy một vết vỡ mới, cách bờ biển Hồng Kông 68 km, chỉ cách nơi ban đầu 4 km.
96661	Việc sửa đổi hiến pháp lần thứ 17 năm 2001 đã giảm bớt quyền hạn nhất định của Tổng thống đặc biệt liên quan đến việc bổ nhiệm các ủy ban tư pháp và độc lập cao như ủy ban bầu cử hay ủy ban hối lộ và tham nhũng.
96662	Việc sửa đổi này không làm thay đổi sự gắn kết của thụ thể, nhưng ngăn chặn sự hình thành các chất làm mờ và hexamer insulin.
96663	Việc sửa đổi này sẽ tăng công suất của mỗi chuyến tàu từ 18 lên 20 và công suất mỗi giờ của tàu lượn từ 1400 đến 1600 người lái mỗi giờ.
96664	Việc sự cải tiến phải đảm bảo ách phải vừa và thích hợp với gia súc, bảo đảm gia súc làm việc tốt hơn.
96665	Việc sử dụng ánh sáng cực tím đã trở thành tiêu chuẩn thực hành trong hầu hết các quá trình xử lý nước thải thành phố.
96666	Việc sử dụng áo giáp tán đã dẫn đến một vấn đề được gọi là "spalling," theo đó tác động của đạn đối phương sẽ gây ra các mảnh đạn gây nổ hầm đạn xe tăng.
96667	Việc sử dụng các công cụ chế tạo nội dung thủ tục trong quá trình sản xuất cho phép tạo ra những môi trường chân thực với tốc độ cao hơn nhiều so với khi phát triển Morrowind.
96668	Việc sử dụng các ống khói cao để giảm ô nhiễm đã góp phần phát tán mưa axit bằng cách thải khí thải vào khu vực tuần hoàn của khí quyển.
96669	Việc sử dụng các phòng này làm gì là chủ đề của các cuộc tranh luận trừu tượng.
96670	Việc sử dụng các sinh vật sống như một công cụ giám sát có nhiều thuận lợi.
96671	Việc sử dụng các vi khuẩn đường ruột làm men vi sinh trong thực phẩm nhằm mục đích ngăn ngừa và điều trị các vấn đề sức khỏe khác nhau.
96672	Việc sử dụng cầu thang bộ cho nhiều tầng hoặc hệ thống bơm nước không có đủ khả năng bơm nước cao hơn 15 m (50 ft) trở nên vô cùng bất tiện cho các cư dân thời đó.
96673	Việc sử dụng chế phẩm sinh học diệt nấm sẽ góp phần làm tăng năng suất cây trồng, giảm ô nhiễm môi trường, góp phần quan trọng vào việc phát triển nền nông nghiệp bền vững.
96674	Việc sử dụng cho mục đích dân sự bắt đầu khoảng từ giai đoạn đầu cho đến giữa những năm 1980s, trong các dịp tổ chức hòa nhạc hoặc hoạt động văn hóa.
96675	Việc sử dụng chúng đủ phổ biến để một số người dùng coi chúng là một yếu tố quan trọng trong các tương tác hàng ngày của họ với máy tính.
96676	Việc sử dụng công tác ảo, làm cho cách thể hiện tiến độ bằng sơ đồ mạng mũi tên ADM trở nên đúng thực tiễn hơn.
96677	Việc sử dụng Cyanide đã trở thành một công cụ và thông lệ khi đánh bắt hải sản thương phẩm tại Philippines.
96678	Việc sử dụng được đề xuất đã được đưa ra vào ngày 11 tháng 5 năm 2009, do đó chính thức thay thế cho huy hiệu xã hội chủ nghĩa của vũ khí.
96679	Việc sử dụng giám sát từ xa cũng cho phép cài đặt các thiết bị giám sát rất rời rạc mà thường có thể được chôn cất, ngụy trang hoặc buộc trước sâu trong một cái hồ hay sông chỉ với một cây roi ngắn nhô ra trên không.
96680	Việc sử dụng hai cánh quạt nâng quay trái chiều nhau khiến V-12 không cần cánh quạt đuôi như các trực thăng khác.
96681	Việc sử dụng hậu tố này trong triều đình dần giảm đi và hầu như không còn.
96682	Việc sử dụng henna trong tác phẩm của cô tạo ra bầu không khí im lặng của những người phụ nữ "nói" với nhau thông qua phẩm chất nữ tính.
96683	Việc sử dụng là một lời khen mà Li giải thích: "Ở Trung Quốc, một tổ chim rất đắt tiền, thứ gì đó bạn ăn vào những dịp đặc biệt."
96684	Việc sử dụng LSD tâm thần được phê duyệt và điều chỉnh hợp pháp tiếp tục ở Thụy Sĩ cho đến năm 1993.
96685	Việc sử dụng lụa tăng lên, và các cận thần của Đế chế sau này đều mặc áo choàng lụa tinh xảo.
96686	Việc sử dụng màu sẽ nâng cao chất lượng và vận tốc ghi nhớ.
96687	Việc sử dụng một loại thuốc (Uribel) tương tự như phenazopyridine để làm giảm các triệu chứng tiết niệu.
96688	Việc sử dụng này dường như không liên hệ gì với Cynognathus.
96689	Việc sử dụng như vậy đã trở thành một vấn đề do các cơn động kinh và các tác dụng phụ thần kinh khác nhau mà nó gây ra ở liều lượng cao.
96690	Việc sử dụng nó chỉ được khuyến nghị ở những người mắc chứng rối loạn nhịp tim nguy hiểm hoặc khi các triệu chứng quan trọng không thể kiểm soát được bằng các phương pháp điều trị khác.
96691	Việc sử dụng quá mức các hệ sinh thái thường tạo ra ưu điểm trong ngắn hạn, nhưng việc sử dụng quá mức và không bền vững có thể dẫn tới những thiệt hại trong dài hạn.
96692	Việc sử dụng StreetPass là để tách biệt Bravely Default với các trò chơi nhập vai khác vào thời điểm đó, thỏa mãn một phần mong muốn của Asano là tạo ra một cái gì đó mới.
96693	Việc sử dụng tất cả các loại amiăng trong nhóm amphibol đã bị cấm ở phần lớn thế giới phương Tây vào giữa thập niên 1980 và ở Nhật Bản vào năm 1995.
96694	Việc sử dụng than trên quy mô này tạo ra hàng trăm triệu tấn tro và các chất thải khác mỗi năm.
96695	Việc sử dụng thêm được phát triển là xây dựng in, hoặc bằng cách sử dụng in ấn 3D để xây dựng các tòa nhà.
96696	Việc sử dụng thuật ngữ "bào thai" thường ngụ ý rằng một phôi thai đã phát triển đến khi được nhận ra như là một con người; thời điểm này thường là tuần thứ chín sau khi thụ tinh.
96697	Việc sử dụng thuật ngữ finto của người Ý, có nghĩa là "sai", có thể được bắt nguồn từ thế kỷ 17 trong việc sử dụng hình vòm làm từ thảm lau sậy và vữa thạch cao.
96698	Việc sử dụng thuốc kháng virus, chẳng hạn như valaciclovir, kết hợp với bao cao su, làm giảm cơ hội lây truyền.
96699	Việc sử dụng thuốc trừ cỏ được nhận định sẽ còn cần thiết đối với sản nông nghiệp ở Việt Nam do truyền thống canh tác, do áp lực cỏ dại và xu hướng thiếu nhân lực trong ngành nông nghiệp.
96700	Việc sử dụng thuốc trừ cỏ hoá học là một giải pháp hiệu quả và an toàn giúp cải thiện hiệu quả kiểm soát cỏ dại và giảm gánh nặng công việc rất lớn cho nông dân từ việc làm cỏ bằng tay.
96701	Việc sử dụng thuốc ức chế miễn dịch có thể không cần thiết trong tất cả các bệnh được chỉ định sử dụng Infliximab, và việc sử dụng bừa bãi những thuốc ức chế miễn dịch khác này có những rủi ro riêng.
96702	Việc tách lọc nhằm làm tinh khiết thêm được thực hiện bằng phương pháp trao đổi ion.
96703	Việc tái lập các đơn vị quân tùy thuộc vào tri thức khoa học và khả năng tài chính của quốc gia.
96704	Việc tái lập Tòa Thượng phụ Jerusalem nghi lễ Latinh năm 1847 nhằm mục đích đại diện cho lợi ích của Vatican tại khu vực này.
96705	Việc tái sử dụng có tỉ lệ tại mỗi tần số được sử dụng trong mạng.
96706	Việc tái tạo các cảnh khác nhau trong Battlefield 3 có độ chính xác cao so với các đối tác ngoài đời thực của họ như Grand Bazaar.
96707	Việc tái trang bị bao gồm nâng cấp hay thay thế nhiều hệ thống vũ khí và cảm biến của con tàu.
96708	Việc tái xây dựng chiếm hầu hết 1975, và vào tháng 7 năm 1976 ban nhạc bắt đầu làm việc cho album thứ mười, Animals.
96709	Việc tấn công vào đúng thời điểm của bộ binh châu Phi và việc nó bao vây lấy hai cánh của đám đông quân La Mã hỗn loạn, là trên cả tuyệt vời.
96710	Việc tăng kích cỡ sẽ cho phép bổ sung thêm tháp pháo thứ sáu và tăng cường vỏ giáp; đưa dàn pháo chính lên đến 12 khẩu 305 mm (12 inch) bố trí trên những tháp pháo đôi.
96711	Việc tăng tỉ số nén chung của hệ thống nén làm tăng nhiệt độ đầu vào buồng đốt.
96712	Việc tăng tỷ số nén giúp cải thiện hiệu suất và công suất của hệ thống Brayton.
96713	Việc Tần vương thân hành tới Hà Nội tổng động viên và chặn viện binh của Triệu vương từ Hàm Đan cũng được xem là một nhân tố quan trọng trong việc hỗ trợ cho Bạch Khởi đánh bại hoàn toàn quân Triệu.
96714	Việc tạo ra một quy trình chính xác cho phép nhân dựa vào mối quan hệ giữa các giá trị của các chữ số liền kề.
96715	Việc tạo ra và hỗ trợ những ngành công nghiệp nội địa kém hiệu quả là vô ích trong một thế giới tự do thương mại hiện nay.
96716	Việc tắt hai MAPK là MPK1 và MPK2 ở cà chua sẽ tác động tới phản ứng phòng vệ của chúng trước ấu trùng so với các cây hoang dã khác.
96717	Việc thành lậo hàng không đã được công bố bởi Ampon Kittiampon, Chủ tịch hội đồng quản trị của Thái Lan vào ngày 19 tháng 8 năm 2011.
96718	Việc thành lập các bệnh viện và trường học hạng nhất càng khuyến khích mọi người chuyển đến khu vực.
96719	Việc thành lập các chính phủ lâm thời thường xuyên gắn liền với việc thực hiện công lý chuyển tiếp.
96720	Việc thành lập công quốc được kết nối với Hiệp ước Speyer.
96721	Việc thành lập Liên hiệp Pháp làm thay đổi tình trạng của các thuộc địa.
96722	Việc thành lập một hệ thống chính quyền dân sự đã mau chóng áp dụng nhằm củng cố tính lâu dài của bộ máy thống trị La Mã.
96723	Việc thành lập một hội đồng lập pháp mới được chấp thuận và mỗi quận trong lãnh thổ được phép bầu ra một đại diện cho mỗi quận.
96724	Việc thành lập tỉnh Liêu Dương phần nào cho thấy bản chất phức tạp của Mãn Châu dưới quyền người Mông Cổ, và cả những nỗ lực khôi phục trật tự của Hốt Tất Liệt.
96725	Việc thành lập Vườn quốc gia Nikkō tiến hành ngay đầu thế kỷ 20.
96726	Việc thanh lý nợ không thể theo kịp với đà giảm giá mà nó gây ra.
96727	Việc thanh toán tiền bồi thường của Satsuma.
96728	Việc thật ở nhà tôi đêm 26 tháng 11 năm 1983, người ngoài cuộc hẳn cho là mình bịa.
96729	Việc thay đổi mục tiêu từ các căn cứ không quân sang nền công nghiệp và hệ thống liên lạc đã được thực hiện vì cho rằng Bộ tư lệnh Tiêm kích hầu như đã bị loại bỏ".
96730	Việc thay đổi ngọn cờ ở Đông Bắc của Trương học Lương, công khai tuyên bố ủng hộ Tưởng Giới Thạch, chủi huy quân đội Đông Bắc nhập vào Quan, trong vòng mười ngày đã chiếm lĩnh được cả một vùng đất rộng lớn Bình Tân và Hoa Bắc.
96731	Việc thay đổi vị trí có thể phần nào liên quan đến những sự kiện đã được mô tả trong huyền thoại, và theo truyện thì đó là nơi Grendel hoành hành trước khi Beowulf đến.
96732	Việc thay loại lông quan trọng này có thể làm giảm khả năng bay – một vấn đề nghiêm trọng đối với chim.
96733	Việc thay thế cho dự án Sonic Cruiser đã được mệnh danh là 7E7 (với một tên mã triển khai Y2.) Chữ "E" được người ta cho rằng viết tắt của nhiều thứ khác nhau, tùy theo người xem.
96734	Việc thể hiện sự hòa đồng với số đông sẽ tập hợp được các nhóm riêng lẻ xung quanh một nền tảng chung – tầm nhìn.
96735	Việc thi công, lắp đặt đều đòi hỏi phải có quy chuẩn cao hơn bình thường.
96736	Việc thi cử bằng tam giáo phản ánh tam giáo đồng nguyên vào thời Lý Kỷ yếu hội thảo khoa học về 1000 năm vương triều Lý và kinh đô Thăng Long, tr.
96737	Việc thiết kế bắt đầu năm 1979, và khi dự án chấm dứt năm 1993 nó đã đạt một số thành quả quan trọng.
96738	Việc thiết kế đã hoàn tất vào đầu những năm 1980 và đưa vào hoạt động năm 1984.
96739	Việc thiết kế lại tỏ ra thành công khi trong việc gia tăng tầm bay xa lên khoảng 3.200 km (2.000 dặm), và đầu chót cánh dạng vuông góc đã giúp cải thiện tốc độ lộn vòng.
96740	Việc thiết lập hệ thống phân cấp thống trị có thể làm giảm tỷ lệ xung đột và do đó làm giảm chi phí năng lượng cần thiết cho cạnh tranh gay gắt.
96741	Việc thiếu bảo vệ quyền sở hữu đã tạo ra rất ít động lực cho chủ đất và thương nhân đầu tư vào đất đai, vốn vật chất hoặc nhân lực hoặc công nghệ.
96742	Việc thiếu các dị thường từ quan sát được ở bán cầu bắc có thể được giải thích bằng một tác động như vậy, vì sóng xung kích tạo ra có thể đã làm mất lớp vỏ.
96743	Việc thiếu các hỗ trợ hậu mãi của nhà sản xuất và nhà mạng đã bị những nhóm người dùng và các trang tin công nghệ chỉ trích rất nhiều.
96744	Việc thiếu các tiêu chuẩn kế toán minh bạch ở một số quốc gia vẫn được xem như là làm gia tăng khó khăn trong kinh doanh trong đó.
96745	Việc thiếu một giao cắt đã cắt đứt quyền truy cập vào đất nông nghiệp ở miền nam Fermanagh từ Belturbet.
96746	Việc thiếu thịt bò hoặc thịt bò muối trong chế độ ăn uống của người Ireland đặc biệt đúng ở phía bắc Ireland và những khu vực cách xa các trung tâm sản xuất thịt bò ướp.
96747	Việc thông qua luật về các cơ quan an ninh nhà nước được đặt trước và sau đó là cuộc thảo luận của những người phản đối và những người ủng hộ cải cách KGB.
96748	Việc thờ trâu, tế trâu trong lễ hội dân gian ở Bắc Giang còn nói lên vị trí vai trò quan trọng của con trâu trong nền văn hóa cổ truyền của người dân Bắc Giang.
96749	Việc thuần hóa nên thực hiện trong nhà.
96750	Việc thực hiện các chương trình đặc biệt của chính phủ có vẻ hoàn toàn nhân đạo, như cứu trợ thiên tai, thực sự có thể là một hình thức của đấu tranh giai cấp.
96751	Việc thực hiện di chúc của ông tỏ ra khó khăn và quỹ từ số tiền ông để lại đã không được sử dụng đúng mục đích như ông đã ghi trong chúc thư.
96752	Việc thực hiện xả đáy thường chỉ giải quyết được một phần nhỏ khối trầm tích ở vùng gần đập.
96753	Việc thu hoạch được thực hiện vào sáng sớm, khi trời vẫn còn mát và phải giữ nho cẩn thận để cả chùm nho nguyên vẹn.
96754	Việc thu hồi đất này đã làm gia tăng lo ngại về thực phẩm được xuất khẩu sang các nước thịnh vượng hơn trong khi dân số địa phương phải đối mặt với sự thiếu hụt của chính họ.
96755	Việc thu hồi những lãnh thổ đã mất bắt đầu từ giữa thế kỷ 17 khi cuộc nổi dậy Chmielnicki tại Ukraina chống lại quyền cai trị Ba Lan đưa tới Hiệp ước Pereyaslav được ký kết giữa Nga và người Cossack Ukraina.
96756	Việc thử nghiệm nhà nước bắt đầu vào năm 1965 và kéo dài 5 năm.
96757	Việc thụ phấn nhờ vào côn trùng.
96758	Việc thu thập dữ liệu thời gian có thể được thực hiện theo nhiều cách, tùy thuộc vào mục tiêu nghiên cứu và điều kiện môi trường.
96759	Việc tích hợp nhiều dịch vụ trên một thiết bị đem lại lợi ích không chỉ cho các nhà sản xuất, kinh doanh mà còn đem lại sự tiện lợi lớn cho người sử dụng.
96760	Việc tiêm hai loại vắc-xin này được khuyến nghị khi điều kiện về nguồn lực cho phép.
96761	Việc tiếp quản Urgench trở nên phức tạp do sự căng thẳng giữa Hãn và người con trai cả là Truật Xích, trước đó Hãn đã hứa là tặng thành phố cho ông này.
96762	Việc tiếp tế bằng tàu vận tải của hải quân được sử dụng phổ biến.
96763	Việc tiếp tế từ Lào Cai gặp nhiều khó khăn vì Việt Minh đã phá hủy đường sắt.
96764	Việc tiếp vận cho các ngọn đồi quanh lòng chảo cũng có ý nghĩa sống còn với Mỹ, bởi nếu mất các ngọn đồi này thì pháo binh QGP sẽ có thể bắn trực xạ vào căn cứ với độ chính xác rất cao.
96765	Việc tiếp vận và phân phối sau đó càng bị tê liệt.
96766	Việc tiếp xúc cơ thể thường phổ biến với người Trung Quốc; Tuy nhiên, những hành động như đụng chạm, vuốt ve, ôm hoặc hôn nhau lại ít gặp và ít thể hiện công khai ở Mỹ.
96767	Việc tiết kiệm trọng lượng, chi phí và nhân lực do chỉ sử dụng dầu đốt đã được thể hiện đầy sức thuyết phục, cũng như những lợi ích của việc tập trung vũ khí mạnh hơn vào ít bệ pháo hơn.
96768	Việc tìm kiếm một sự thay thế cho những chiếc pháo phòng thủ tên lửa đạn đạo được đưa vào sử dụng năm 1972 bắt đầu vào giữa những năm 1990.
96769	Việc tinh lọc tiếp theo về xác định niên đại của thành hệ sử dụng phương pháp xác định niên đại bằng phép đo phóng xạ các tinh thể sanidine đã dẫn đến việc kết luận niên đại 34 triệu năm.
96770	Việc tổ chức các nghi lễ, nghi thức tôn giáo cũng là một biện pháp giúp bảo tồn giá trị di sản.
96771	Việc tổ chức này được áp dụng cho cả các binh chủng Thiết giáp, Công binh, và Xa binh.
96772	Việc tổ chức tìm kiếm phức tạp hơn do sự hiện diện của nhóm quay phim tài liệu cùng thiết bị của họ, cùng với một nhà báo truyền hình thực hiện phóng sự trực tiếp truyền qua vệ tinh trong quá trình tìm kiếm.
96773	Việc tôi có tham gia album thứ tư hay không, hay sẽ tiếp tục các hoạt động solo, hoặc tiếp tục diễn xuất, thì sẽ cần quá trình trao đổi kĩ hơn với công ty của tôi."
96774	Việc trải rộng các nền văn hóa này xuất phát từ mục tiêu của hãng Marvel, muốn nhắm đến các thị trường ngoài nước Mỹ.
96775	Việc trang bị thiết bị điện tử dẫn đường cho tên lửa khiến buộc phải loại bỏ khẩu pháo bên trong của chiếc Starfighter.
96776	Việc tranh chấp này chấm dứt vào năm 1943, khi Himmler được chính thức bổ nhiệm làm Bộ trưởng Nội vụ.
96777	Việc trao danh hiệu cho bà cũng tạo nên lịch sử cho cuộc thi này: lần đầu tiên một người phụ nữ da trắng không đăng quang trong lịch sử cuộc thi Hoa hậu Nam Phi.
96778	Việc trao tặng danh hiệu với những điều lệ cũ đã gây ra một số vấn đề liên quan đến chính trị.
96779	Việc Trariel mua đứt Atari dẫn đến một số lượng đáng kể nhân viên Commodore đi theo, bao gồm một số nhân viên kỹ thuật cao cấp.
96780	Việc triển khai của hệ thống bao gồm thay đổi và cải tiến trước khi hệ thống ngừng hoạt động.
96781	Việc triển khai đầu tiên bắt đầu năm 1957.
96782	Việc triệu tập một Đại hội và chương trình nghị sự sẽ được công bố không quá 6 tuần trước khi khai mạc.
96783	Việc trồng cây bắp đã mang lại giá trị kinh tế cao cho nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Khánh Vĩnh.
96784	" Việc trưng bày sự kiêu ngạo của ông khiến cộng đồng võ thuật tức giận và họ đã gửi Yamamoto để đánh bại Bruce một lần và mãi mãi.
96785	Việc truyền dữ liệu về Sao Diêm Vương từ tàu New Horizons kết thúc ngày 25 tháng 10 năm 2016.
96786	Việc truyền lực giữa các ổ đĩa tuân theo bộ chuyển đổi mô-men xoắn với bộ ly hợp khóa tự động.
96787	Việc truyền tin Multicast sẽ tiết kiệm băng thông một cách đáng kể.
96788	Việc tự bốc cháy của hỗn hợp khí phải cần một thời gian nhất định, mặc dù rất ngắn.
96789	Việc từ chức của Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt được bộ ngoại giao Vatican xác nhận đã tuyên bố với chính quyền Việt Nam lí do là do sức khỏe.
96790	Việc tuyển chọn bao gồm kỳ thi đầu vào, kết quả kỳ thi NAPLAN quốc gia, xếp hạng ở trường tiểu học, phỏng vấn và các thông số khác.
96791	Việc tuyển chọn sinh viên cao học được quyết định bởi khoa hoặc ban liên quan đến ngành học ứng viên chọn.
96792	Việc "ứng dụng khoa học" sớm này đã cho mọi người hiểu rõ về cách mà khoa học có thể dễ dàng sử dụng thực tế.
96793	Việc vài cá nhân mua một số lượng lớn tem thư nhất là trong lúc đang có chiến tranh sẽ không giấu diếm được đối phương.
96794	Việc vận chuyển hàng hóa trên hồ Onega lên tới từ 10–12 triệu tấn hàng năm với khoảng 10.300 chuyến tàu.
96795	Việc viêm nhiễm thường có nguồn gốc từ môi trường bên ngoài và người vắt sữa là tác nhân truyền bệnh chủ yếu.
96796	Việc viết lại hay loại bỏ các quy định lỗi thời đáng nhẽ đã phải được thực hiện bằng chi phí của người ở, gồm cả phí công chứng 900 tới 7000 EUR cho mỗi tòa nhà.
96797	Việc vị quận trưởng này vẽ một đường thẳng để mô tả quá trình bay của đạn cối nhằm phù hợp với các bằng chứng tại hiện trường đã khiến toàn bộ tổ điều tra bật cười lớn vì sai cơ bản nguyên tắc bay của đạn cối.
96798	Việc vô khuẩn các dụng cụ phẫu thuật và nha khoa được thực hiện để đảm bảo chúng "vô khuẩn" (sterile) hay không mang vi khuẩn gây bệnh, để ngăn chặn sự nhiễm khuẩn.
96799	Việc Vương quốc Anh thuộc thị trường chung EU là một lợi điểm rất lớn của nước Anh.
96800	Việc xác định điểm Exeter như sau.
96801	Việc xây các lâu đài với kiến trúc tương tự là phổ biến trên khắp phía Nam Hy Lạp vào lúc đó.
96802	Việc xây cung thất này cực kì tốn kém, chi phí vận chuyển gỗ lên tới 2000 vạn, một xe phải dùng tới 500 người vận chuyển.
96803	Việc xây dựng bắt đầu từ năm 1901 và được hoàn thành 10 năm sau.
96804	Việc xây dựng bắt đầu từ tháng 3 năm 1753 và hoàn thành vào ngày 7 tháng 5 năm 1762.
96805	Việc xây dựng bắt đầu vào năm 1909 và tòa nhà được hoàn thành vào năm 1913.
96806	Việc xây dựng bắt đầu vào năm 1910 và hoàn thành vào năm 1918 sau những trì hoãn do Chiến tranh thế giới thứ nhất gây ra.
96807	Việc xây dựng bắt đầu vào ngày 05 tháng 1 năm 1933.
96808	Việc xây dựng bắt đầu vào tháng 2 năm 2004, nhưng do các vấn đề tài chính và các vấn đề khác, việc hoàn thành sân vận động đã bị trì hoãn trong một số năm.
96809	Việc xây dựng các hầm pháo tốn khá nhiều công sức.
96810	Việc xây dựng Cơ sở Weishui bắt đầu vào tháng 10 năm 2002 và được đưa vào sử dụng vào năm 2005.
96811	Việc xây dựng "đại kiều" này được xem là một bước ngoặt của Chiết Giang.
96812	Việc xây dựng đập Glen Canyon đã được nghiên cứu từ năm 1924, nhưng kế hoạch đã bị thay thế bởi việc xây dựng đập ở Black Canyon (đập Hoover, hoàn thành năm 1936).
96813	Việc xây dựng Dự án Thủy lợi và hoạt động quân sự đã làm tăng dân số Ephrata lên gấp 8 lần từ năm 1940 đến 1960.
96814	Việc xây dựng được bắt đầu vào tháng 6 năm 2016 và dự kiến hoàn thành vào năm 2019.
96815	Việc xây dựng được giám sát bởi Hiob Bretfus, kỹ sư quân sự và kiến trúc sư hoàng gia.
96816	Việc xây dựng HMAC đã tránh được các vấn đề này.
96817	Việc xây dựng kế hoạch mất ít nhất sáu tháng và dẫn đến những phản đối đáng kể chống lại chính quyền bởi những người sống sót sau trận động đất.
96818	Việc xây dựng kéo dài 6 năm.
96819	Việc xây dựng Khu liên hợp thể thao quốc gia bắt đầu vào năm 1963 và hoàn thành vào năm 1964.
96820	Việc xây dựng kim tự tháp đã gây ra nhiều tranh luận.
96821	Việc xây dựng mặt bằng mới mất hơn ba năm để hoàn thành; trong quá trình xây dựng, một thảm họa đã xảy ra tại Ibrox trong đó một phần của các bậc thang bằng gỗ bị sập.
96822	Việc xây dựng nhà hát opera mới có thể chứa được 760 người bắt đầu vào năm 2004.
96823	Việc xây dựng nhà thờ bắt đầu từ năm 643 của người đứng đầu Công giáo toàn Armenia Nerses III (được mệnh danh là Người xây dựng) để dành riêng cho Thánh Gregory.
96824	Việc xây dựng nhà thờ Kiến trúc Gothic Phục hưng này đã được quyết định vào năm 1860, và bắt đầu xây dựng trong mùa lễ Phục Sinh năm 1862.
96825	Việc xây dựng pháo đài ở Świnoujście là do một sự cố xảy ra trong cuộc chiến Schleswig đầu tiên (là cuộc xung đột ở miền Nam của Đan Mạch) https://pl.
96826	Việc xây dựng tháp đã bị dừng lại kể từ tháng 8 năm 2011.
96827	Việc xây dựng tiên phong Khán đài phía Đông (vẫn còn trên sân vận động ngày nay) là một phần trong kế hoạch xây dựng sân vận động với 60,000 chỗ ngồi khiến cho câu lạc gặp tai họa.
96828	Việc xây dựng tòa tháp mất khoảng 350.000 yên.
96829	Việc xây dựng từng phần rồi ghép lại đã cần tới 50 kỹ sư làm việc trong hai năm với 5300 bản vẽ tổng thể hoặc chi tiết.
96830	Việc xem xét các hình thái kinh doanh khác nhau sẽ cho ra các quyết định quản trị tốt hơn.
96831	Việc xếp các bọ ba thùy tuyệt chủng cũng là chủ đề tranh cãi.
96832	Việc xét xử nhóm Ngọc Thiện phải kéo dài gần 6 năm vì thiếu nhân chứng.
96833	Việc xong, được tiến hiệu Phiêu kỵ tướng quân, Khai phủ nghi đồng tam tư, gia Tán kỵ thường thị, phong Thủy An quận công, thực ấp 3000 hộ.
96834	Việc xuất bản cuốn sách New Frontiers of the Mind (những biên giới mới của tâm trí) vào năm 1937 của J. B. Rhine đã quảng bá cho công chúng biết về các phát hiện của phòng thí nghiệm này.
96835	Việc xuất khẩu sang thị trường Triều Tiên đã thu được lợi nhuận do sự tăng trưởng kinh tế của nước này, sự giảm sút lượng bò sản xuất trong nước và sự tự do hóa trong thị trường thịt bò tại đây.
96836	Việc Ý kết án nhân viên tình báo của một nước đồng minh được xem là hành động táo bạo, sẽ tạo tiền lệ cho những vụ khác về sau.
96837	Viegas ghi bàn thắng quốc tế đầu tiên vào lưới Campuchia vào ngày 21 tháng 10 năm 2016.
96838	Viêm các xoang sau thì dịch chảy vào họng.
96839	Viêm da dị ứng thường được giới hạn trong khu vực mà bẫy thực sự chạm vào da, trong khi viêm da kích ứng có thể sẽ lan rộng hơn trên da.
96840	Viêm gan C do virus RNA gây ra.
96841	Viêm gan siêu vi B cũng được phân loại như là một căn bệnh qua đường tình dục vì nó có thể được truyền qua đường tình dục.
96842	Viêm, Hội Xương năm thứ 1).
96843	Viêm màng não mủ sơ sinh do tác nhân này thường nằm trong bối cảnh nhiễm trùng huyết nặng.
96844	Viêm mí mắt này có thể không đáp ứng với điều trị.
96845	Viêm mô bào thường gây phản ứng ban đỏ đặc thù nhưng không chảy mủ.
96846	Viêm mũi dị ứng có thể cùng tồn tại với viêm mũi dị ứng và được gọi là "viêm mũi hỗn hợp".
96847	Viêm não được biết đến là một yếu tố nguy cơ của bệnh động kinh; do đó, chuỗi các sự kiện cung cấp một cơ chế hợp lý mà theo đó ô nhiễm có thể làm tăng nguy cơ động kinh ở những người dễ bị bệnh di truyền.
96848	Viêm niệu đạo do lậu có thời gian ủ bệnh từ 3 đến 5 ngày.
96849	Viêm xoang mạn tính dẫn đến khoang mũi luôn có dịch mủ lấp đầy, khi cơ thể tự dẫn lưu các dịch mủ theo các lỗ thông giải phẫu từ xoang xuống miệng mũi gây ra mùi đặc trưng cho loại hơi thở hôi.
96850	Viên Áng bị đâm chết, tuy nhiên sát thủ bị bắt lại.
96851	Viện bảo tàng các lăng mộ lớn nhất của Trung Quốc là Viện bảo tàng mộ cổ Lạc Dương nằm ở phía bắc thành phố.
96852	Viện bảo tàng lịch sử tự nhiên Anh.
96853	Viện bảo tàng Munch giữ một bản khác (bản năm 1910) và một bản phấn màu.
96854	Viện binh đến chậm thì Giang Lăng đã là của chúng ta rồi.
96855	Viễn cảnh của TTNT thay thế sự tác động của con người đã có nhu cầu từ rất lâu trước đây, và ngày nay trong một số lĩnh vực chuyên biệt nơi mà các "
96856	Viện Công nghệ Vũ trụ (
96857	Viện có nhiệm vụ: Nghiên cứu, sưu tầm hiện vật và tuyên truyền giáo dục truyền thống quân đội; thực hiện công tác nghiên cứu khoa học; giúp Tổng cục Chính trị chỉ đạo hoạt động bảo tàng, nhà truyền thống toàn quân.
96858	Viên có tổng cộng 8,4 triệu lượt người ngủ qua đêm.
96859	Viện đã chủ trì thực hiện 08 đề tài độc lập cấp nhà nước, hơn 30 chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, 11 dự án điều tra cơ bản.
96860	Viện đại học có tổng cộng khoảng 15.000 sinh viên, trong đó chừng 5.000 sinh viên theo học ở Trường Đại học.
96861	Viện đại-học cũng là nơi đã phát triển Gopher, chính là tiền-thân của World Wide Web ngày nay, bằng cách sử dụng các hyperlinks để kết nối các tài-liệu trên các máy-vi-tính với nhau thông qua Internet.
96862	Viện đại học được đổi tên thành Đại học Mindelo vào năm 2010.
96863	Viện Đại học Oregon hay Đại học Oregon (
96864	Viện Đại học Oregon State hay Đại học Oregon State (
96865	Viện Đại học Otago (
96866	Viện Đại học Stockholm hay Đại học Stockholm (
96867	Viện Đại học Thái Bình Dương hay Đại học Thái Bình Dương (
96868	Viện Đại học Washington-St.
96869	Viên đá thứ hai có một dòng chữ của Nobuhide Ohama và đọc: Sư phụ Funakoshi Gichin, thuộc karate-do, sinh ngày 10 tháng 11 năm 1868 tại Shuri Okinawa.
96870	Viên đất sét được phơi hoặc sấy cho khô và chất vào lò.
96871	Viện Địa lý Quốc gia được liên kết với 4 viện nghiên cứu mà nó kiểm soát.
96872	Viên Dự Bách phục vụ tại Căn cứ Tàu ngầm Thanh Đảo sau khi tốt nghiệp Học viện Tàu ngầm, kinh qua các chức vụ như thủy thủ tàu ngầm, phó chỉ huy tàu, chỉ huy tàu.
96873	Viện được bầu lại 1/2 mỗi 3 năm.
96874	Viêng Chăn và Champāsak phải nộp cống cho cả người Việt Nam và người Xiêm - một việc sẽ có tầm quan trọng lớn sau này.
96875	Viện Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Liên bang Bahia là một tổ chức liên bang, công cộng, chịu sự chỉ đạo trực tiếp từ Bộ Giáo dục Brazil.
96876	Viện Hàn lâm Khoa học Địa chất Trung Quốc (
96877	Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Kosovo được điều hành bởi một chủ tịch, phó chủ tịch và một tổng thư ký.
96878	Viện Hoàng gia về Kiến trúc Ireland quy định thực tiễn kiến trúc tại Cộng hòa Ireland.
96879	Viên Hy không tham gia vào cuộc chiến đó.
96880	Viện kiểm sát còn giám sát hoạt động của các Bộ, các cơ quan lập pháp và hành pháp của địa phương.
96881	Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh chính thức hoạt động từ ngày 1 tháng 6 năm 2015.
96882	Viên kim cương này đổi chủ vài lần cho đến khi đến tay nhà buôn kim hoàn người Mỹ Pierre Cartier và lời nguyền lại buông tha vị này.
96883	Viện Kinh tế - Viện Hàn lâm Khoa học Ba Lan bắt đầu hoạt động vào năm 1980.
96884	Viện Kỹ thuật Hải Quân tự thiết kế công nghệ, thiết kế kỹ thuật từ năm 2006 và Công ty TNHH MTV đóng tàu Hồng Hà tổ chức thiết kế thi công và đóng mới.
96885	Viễn kỹ thuật hàng không ( ), dưới sự lãnh đạo của Morchio đã kiên trì với những nỗ lực của mình nhằm chế tạo một mẫu máy bay tiêm kích nội địa thành công, đầu tiên họ cố gắng sửa đổi mẫu máy bay ban đầu.
96886	Viền lá có răng cưa.
96887	Viên lại giữ bến đò nghe thế không còn nghi ngờ ông, bèn thả cho đi.
96888	Viền lưng cong đều, viền bụng thẳng từ cằm đến hậu môn, viền bụng và viền lưng gãy khúc ở phần bắp đuôi.
96889	Viện này biểu thị cho 2 đức chiết phục và nhiếp thụ.
96890	Viên nén có nhiều hình dạng, kích thước; có thể được điều chế bằng cách nén một hay nhiều dược chất.
96891	Viện Nghiên cứu châu Phi và Trung Đông có Hội đông khoa học làm tư vấn cho Viện trưởng.
96892	Viện Nghiên cứu châu Phi và Trung Đông được điều hành bởi ban lãnh đạo gồm Viện trưởng, Phó Viện trưởng và trưởng các phòng, trung tâm nghiên cứu trực thuộc.
96893	Viện nghiên cứu Di sản Văn hóa Quốc gia Nara và Cục Di sản văn hóa Tân Cương đã hợp tác trong một dự án để bảo tồn các di tích của Giao Hà từ năm 1992.
96894	Viện Nghiên cứu Tình dục, Giới tính và Sinh sản Kinsey tại Đại học Indiana hiện vẫn là một trung tâm chính cho việc nghiên cứu tình dục của con người.
96895	Viện nghiên cứu Torchwood được thành lập bởi nữ hoàng Victoria trong tập Tooth and Claw do Russell T. Davies viết.
96896	Viên ngọc là hòn đá hóa thành, sau khi mất đi em Lâm, Bảo Ngọc lại quay trở về làm hòn đá lãnh đạm với đời.
96897	Viện nguyên lão của Vương quốc La Mã nắm ba trách nhiệm chính: nắm quyền hành pháp; Abbott, 10 có vai trò như một hội đồng cố vấn cho nhà vua; là cơ quan lập pháp của nhân dân La Mã.
96898	Viện nguyên lão, lúc đó gồm toàn những người ủng hộ ông và được ông dàn xếp trước, đã từ chối và khẩn cầu ông ở lại.
96899	Viên nhỏ sago có thể được đun sôi với nước hoặc sữa và đường để làm một bánh loại bánh ngọt.
96900	Viên phi công phụ cũng là người bị thương ở chân.
96901	Viện phối hợp nghiên cứu trong tất cả các lĩnh vực khoa học và công nghệ.
96902	Viên phong cho Phùng tước Công, nhưng Phùng từ chối.
96903	Viên Phó quản cơ coi đồn Châu Nham là Dương Văn Thuận, vừa lẻn ra khỏi đồn để xin quân cứu viện, bị quân nổi dậy phát hiện đuổi theo đâm chết.
96904	Viện quân bằng bộ binh, thủy quân mấy phen tấn công vào Thị Nại đều vô hiệu.
96905	Viện Quý tộc cũng là tòa kháng án chung thẩm của Liên hiệp Vương quốc Anh, mặc dù trong thực thế chỉ có một nhóm nhỏ thành viên Viện Quý tộc tham gia các vụ xét xử.
96906	Viên sau đó đã đưa ra phiên bản của riêng mình và chuyển tiếp cho các nhà cách mạng vào ngày 3 tháng 2. Phiên bản của ông có ba phần thay vì hai phần như trước đó.
96907	Viên sĩ quan cảnh sát Alexei Mitayev đã thú nhận việc đánh người này.
96908	Viện Song tính Hoa Kì khẳng định rằng, "Từ linh hoạt diễn tả sự thật rằng tính cân bằng giữa hấp dẫn đồng tính và dị tính ở một người tồn tại ở một thể linh hoạt và thay đổi theo thời gian".
96909	Viện Sử học, sách đã dẫn, tr 572 ).
96910	Viên tẩm ở vào phía Tây của Dụ lăng, được kiến tạo vào năm Càn Long thứ 12 (
96911	Viên Thiên tướng của Nguyễn Tự là Nguyễn Giai báo cho Tô Trung Từ biết ý định của ông.
96912	Viên Thiệu cũng tiến quân lại gần.
96913	Viên Thiệu lại vời Tu trừ chức Tức Mặc huyện lệnh, sau đó cho trở lại làm Biệt giá của Đàm.
96914	Viên Thiệu mang theo Lưu Bị đi đánh Tào Tháo, đóng đại quân ở Lê Dương, sai Trần Lâm thảo hịch kể tội Tào Tháo.
96915	Viên Thiệu sai đem cả Tang Hồng và Trần Dung ra xử tử.
96916	Viên thiếu tướng không quân Sir John D'Albiac chỉ huy các lực lượng không quân của Anh tại Hy Lạp.
96917	Viễn thông, ngành công nghiệp ô tô và các ngành công nghiệp dược phẩm cũng quan trọng.
96918	Viện Thông tin Lâm nghiệp Địa lý Quốc gia ( ) hoặc gọi ngắn gọn là Viện nghiên cứu quốc gia ( ) là một cơ quan hành chính công ở Pháp quản lý thông tin địa lý của Pháp và các lãnh thổ hải ngoại.
96919	Viên Thuật thua to nhiều trận liền, lực lượng trở nên suy yếu, đành phải an phận ở Hoài Nam để cố thủ.
96920	Viên Thượng thấy Tào tháo giúp Viên Đàm, sợ hãi vội rút quân về giữ Nghiệp Thành.
96921	Viên Tổng sứ đầu tiên là Paul Rheinart.
96922	Viện trợ giao tế - Enjo kosai, hay còn gọi là "quan hệ xã hội được trợ cấp", "hẹn hò được trả phí", là tiếng lóng được dùng để nói về những vụ mua bán dâm nữ sinh tuổi vị thành niên.
96923	Viện trợ ở Châu Phi.
96924	Viện trưởng Ts Nguyễn Quang A cho rằng có nhiều tiếng nói độc lập hẳn tốt hơn là không có và nếu có tạo ra một trào lưu nhiều viện nghiên cứu chính sách tư nhân độc lập thì đó cũng là dấu hiệu đáng mừng.
96925	Viên Tư lệnh của Quân đoàn số 13 bắt đầu nhận ra rằng Hồng quân đang khép dần vòng vây đối với đơn vị của ông ta và quân Đức bây giờ phải rút lui ngay lập tức để tránh bị bao vây.
96926	Viện Tu (OFM Conv.) và trở thành linh mục dòng này năm 1989.
96927	Viên tướng Mông Cổ muốn dùng uy để chế áp ông, nhân đi qua ao bèo, bèn vớt một cây bèo lên, nắm gọn trong lòng bàn tay rồi bóp nát.
96928	Viện Ung thư Quốc gia là nhà phát triển sớm của thuốc.
96929	• Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương (1998- nay): Theo Quyết định số 230/1998/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp các cơ quan nghiên cứu triển khai khoa học và công nghệ thuộc Bộ Y tế.
96930	Viện Viễn Đông Bác cổ đã sưu tầm, bảo tồn hiện vật và biện soạn nhiều tài liệu về Việt Nam học.
96931	Viện xuất bản một loạt các bản đồ địa hình và vật lý.
96932	Viện Y học Ứng dụng Việt Nam.
96933	Vì Epstein đã phải trả tiền để có được bản thu, anh có quyền sở hữu nó và mang tới cửa hàng HMV (sở hữu của EMI) ở địa chỉ 363 phố Oxford ngày 8 tháng 5 năm 1962.
96934	Vì e sợ nhan sắc của vợ mình sẽ khiến người Ai Cập mưu hãm hại ông, Abraham gọi Sarai là em gái.
96935	Viết cho Screen Daily, Lisa Nesselson ca ngợi diễn xuất của các diễn viên và lối quay phim của Vittorio Storaro là "cực kì xuất sắc".
96936	Viết cho tờ Las Vegas Weekly, Mark Adams đưa ra một nhận xét tích cực, nói rằng"mọi phần trình diễn đều hoàn hảo".
96937	Việt Cộng ở Biên Hòa đã thực hiện một điều lý tưởng về chiến thuật quân sự là dùng phương tiện tối thiểu để thu được kết quả tối đa và gây tác hại hàng chục triệu đô la cho không quân Mỹ”.
96938	Việt Khôi, tên đầy đủ là Ngô Việt Khôi, sinh năm 1970.
96939	Việt Mercury là tờ báo tiếng Việt đầu tiên được xuất bản bởi nhật báo tiếng Anh.
96940	Việt Nam ban đầu xây dựng nền khoa học xã hội mà chủ yếu theo mô hình của Liên Xô, không coi trọng ngành xã hội học.
96941	Việt Nam bắt đầu lai tạo bò sữa từ những năm 1959-1960 tại nông trường Ba Vì.
96942	Việt Nam cho đến ngày nghỉ hưu.
96943	Việt Nam chưa có tự do học thuật nên chưa có một nền đại học thực thụ.
96944	Việt Nam công nhận là Di tích lịch sử văn hoá cấp quốc gia.
96945	Việt Nam có tỷ lệ dân nghèo (người có thu nhập dưới 2 USD/ngày) chiếm 18,2% dân số; tầng lớp trung lưu (thu nhập trên 5.600 USD/năm) chỉ chiếm 5,6% dân số.
96946	Việt Nam cũng là lai tổ hợp từ giống ngan nhập ngoại với giống vịt trong nước cho ra tổ hợp con lai ngan vịt.
96947	Việt Nam cũng là nước xuất cảng trà đứng thứ năm trên thế giới.
96948	Việt Nam đã đăng quảng cáo những buổi chiếu phim bán vé tại một số địa điểm công cộng.
96949	Việt Nam đã tiến hành kiểm tra để xác nhận điều kiện cơ sở vật chất chuồng trại của Vườn Động vật Sinh thái Hòn Nhạn, Nghệ An.
96950	Việt Nam đồng hiện vẫn là tiền tệ có khả năng tự do chuyển đổi thấp, chưa trở thành đồng tiền dùng trong thanh toán quốc tế.
96951	Việt Nam được cũng được dạy về âm nhạc với mục đích truyền giáo.
96952	Việt Nam hiện chỉ thống kê số liệu GRDP bình quân đầu người mỗi đơn vị hành chính, không thống kê chỉ số GRDP bình quân đầu người toàn quốc.
96953	Việt Nam không còn là một quốc gia độc lập, trở thành chế độ quân chủ nửa thuộc địa, phải phụ thuộc vào Pháp.
96954	Việt Nam, là trung tâm đào tạo đại học và sau đại học.
96955	Việt Nam, Mỹ cùng các nước tích cực hợp tác duy trì tự do hàng hải và thực thi Công ước Luật biển của Liên Hợp Quốc UNCLOS 1982 tại khu vực Biển Đông.
96956	Việt Nam năm 2014.
96957	Việt Nam nằm trong vùng ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc cổ đại nên mang nhiều nét của văn hóa Trung Quốc, đặc biệt là tôn giáo.
96958	Việt Nam nhập khẩu giống bò này từ Ấn Độ.
96959	Việt Nam phản đối mọi hành động sử dụng hay đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế và mọi hành động quân sự gây thiệt hại cho thường dân vô tội.
96960	Việt Nam sử lược, chương XIV.
96961	Việt Nam thi văn hợp tuyển, tr.
96962	Việt Nam trong việc trao 50 suất học bổng trị giá 50 triệu đồng cho sinh viên nghèo vượt khó tại mỗi thành phố diễn ra chương trình.
96963	Việt Nam Văn hóa Sử cương.
96964	Việt Nam vong quốc sử.
96965	Việt Nam vong quốc sử, tr.
96966	Việt Nam xuất khẩu chủ yếu là nông sản và thực phẩm sang Philippines như gạo, cà phê, tiêu, bánh kẹo, vật liệu xây dựng, và nhập khẩu máy tính, linh kiện điện tử, máy móc thiết bị, phân bón.
96967	Việt nhân đà thắng trận phát hịch đi các trấn triệu tập, lại mang Huệ Đế thân chinh cùng đánh Nghiệp Thành để tận diệt Dĩnh.
96968	Vietravel Airlines dự kiến khai thác các chuyến bay trên máy bay Airbus, Boeing hoặc tương đương.
96969	Việt-sử đương-đại qua 200 câu vè bất-hủ.
96970	Việt Sử Toàn Thư, trang 396.
96971	Viết tắt sẽ thành "Koo L".
96972	Viettel bắt đầu nhận bàn giao EVN Telecom từ 1/1/2012.
96973	Việt Thắng sinh ra và lớn lên ở Long An trong một gia đình có mẹ là giáo viên.
96974	Viết theo nhịp 2/4 với giai điệu vui vẻ.
96975	Viết trong một bức thư gửi cho Rule, anh khẳng định "chưa bao giờ đọc tạp chí trinh thám có thật mà cảm thấy rùng mình trong suy nghĩ", rằng ai mà muốn đọc.
96976	Việt vương Ế nghe tin bèn đem quân đánh phá biên giới nước Tề.
96977	Việt vương Lý Trinh cũng biết ý đó, tỏ ra bất an và muốn nổi dậy.
96978	Vì Ferdinand I của Aragon trong chỉ dụ Prammatica de Baronibus đã yêu cầu các nhà ở cố định phải nộp thuế.
96979	Vì ghen công với Bùi Độ, ông cùng Thôi Hoàng Giản mưu phá.
96980	Vì ghen tuông, mẹ ruột của anh đã bị vợ của cha anh giết chết với sự giúp đỡ của Doubt Doubt.
96981	Vì gia đình anh là một phần của gia tộc Aycinena, họ đã bị lưu đày và tước quyền sở hữu tài sản của họ bởi Francisco Morazán vào năm 1829.
96982	• Vi Gia Hùng – vai Thành cung (Nội thị giám).
96983	Vị Giáo chủ không nghe theo.
96984	Vị Giáo hoàng này chính là người bạn của Nicholas trong mấy chục năm trời.
96985	Vì giới thống trị chính trị hủ bại, nội bộ Tiền Triệu mâu thuẫn gay gắt, cơ bản quốc gia hoàn toàn bất ổn.
96986	Vì góc Mặt Trời thấp, khí lạnh tích tụ và lắng xuống tại cực tạo ra vùng bề mặt áp suất cao, tạo ra dòng chảy khí về phía xích đạo; dòng chảy ra này bị lệch về hướng tây bởi hiệu ứng Coriolis.
96987	Vì hai nhóm đã giới thiệu đều là các nhóm giao hoán (nhóm Abel), cho nên các nhóm xiclic cũng là nhóm Abel.
96988	Vì Hàn Quốc không cho phép các công dân nhập tịch đi du lịch về phía Bắc, những người này phải quay trở lại đất nước của họ một cách bất hợp pháp và trở thành những "người đào thoát kép".
96989	Vì Harry and the Potters ngày càng nổi tiếng, các ban nhạc wizard rock khác bắt đầu xuất hiện.
96990	Vì hệ quả của những cái chết như vậy thường kéo theo nhiều vấn đề mang tính không tích cực và còn ảnh hưởng đến tâm lý của những người khác.
96991	Vì hệ thống chỉ được xây dựng cho một số nhiệm vụ nhất định nên các nhà thiết kế có thể tối ưu hóa nó nhằm giảm thiểu kích thước và chi phí sản xuất.
96992	Vì hình dạng của nó rất gần hình vuông, các xe tải đó có diện cản gió lớn và có thể tốn nhiên liệu hơn.
96993	Vì hình dáng đặc biệt của nó, các nhà thiên văn đã đặt biệt danh cho nó là "Hành tinh xanh".
96994	Vì hoàn cảnh, đến tận năm 1975, ông mới được cử hành lễ truyền chức giám mục.
96995	Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, từ năm lớp sáu Đạt G phải vừa học vừa làm, làm qua rất nhiều công việc khác nhau nhưː bán vé số, phụ hồ, đi giao hàng thuê.
96996	Vì hoàn cảnh sống đặc biệt nên Kita rất thích thú và có năng khiếu về cả võ thuật và kỹ năng quân sự.
96997	Vị hoàng đế mới Macrinus vì thương tình nên đã không trục xuất Julia Maesa mà còn cho phép bà giữ lại tiền bạc để chi dùng.
96998	Vị hoàng tử nối loạn liên kết với người Frank và lật đổ người chú của mình năm 870. Tương tự với người tiền nhiệm của ông, Svatopluk I (871–894) đã lên giữ ngôi Vua (rex).
96999	Vì học giỏi, Ông được đưa ra học tú tài tại Trường Bảo hộ (Trường Bưởi) ở Hà Nội và sau đó Ông thi đậu vào Đại học Y khoa.
97000	Vì Homogenic bị hoãn phát hành đến một tháng, chuyến lưu diễn của album bắt đầu khi khán giả vẫn còn chưa biết đến các bài hát từ album.
97001	Vì hòn đảo là một phần diện tích của công viên quốc gia và sự phát triển của các khu nghỉ mát dọc theo bờ biển bất chấp luật pháp.
97002	Vì hộp đạn gắn phía trên và dọc theo nòng súng, xạ thủ sẽ đẩy hộp đạn từ phía trước nòng súng ra phía sau.
97003	Vì Kepler-11e được công bố cùng với năm hành tinh khác, các chữ cái được thêm vào ngôi sao được sắp xếp theo khoảng cách của hành tinh so với ngôi sao của nó.
97004	Vi kêu to một tiếng, máu chảy đầy đất rồi chết.
97005	Vị khắc lưỡng phương tuy khả quán, cứu bất thỏa vân vân, tắc dĩ hữu di niệu tình hình, đàm ủng khí bế như cựu.
97006	Vì khi vừa công chiếu các tập đầu, bộ phim được đánh giá khá cao nên một sự kiện ăn mừng đã được lên kế hoạch.
97007	Vì không biết chắc Đồng Minh sẽ đổ bộ vào chỗ nào, lực lượng quân Đức phải phân tán nhiều đơn vị thiết giáp cơ động (
97008	Vì không có ánh sáng bị khúc xạ ở các góc nhỏ hơn 22°, bầu trời tối hơn bên trong quầng sáng.
97009	Vì không có mẫu để xác định tuổi chính xác, việc đếm miệng núi lửa là phương pháp duy nhất để tính tuổi.
97010	Vì không có sự hủy bỏ chính thức, Margaret về mặt kỹ thuật đã trở thành vương hậu khi Louis lên ngôi sau cái chết của Philip, mặc dù cô đã bị giam cầm.
97011	Vì không được kết tội như các Kitô hữu khác, George đã công khai tuyên xưng đức tin Công giáo và lên tiếng công kích sự độc ác của người Hồi giáo.
97012	Vì "không hoa, mặc bướm để lòng chi"?
97013	Vị không kìm được phẫn nộ, tiếng như cọp gầm, tiện lấy chân đèn đâm hắn, trúng đỉnh đầu vợ nên mà chết, bèn chịu tội vào ngục.
97014	Vì không muốn liên lụy gia đình mình anh kêu vợ mình bỏ đi để mình anh ở lại chiến đấu nhưng vợ anh kiên quyết không bỏ chồng mà trốn một mình.
97015	Vì không phải con của Bình Dương hầu nên từ bé, Vệ Thanh cùng với anh chị làm gia nô trong phủ.
97016	Vì không sử dụng Facebook nên Thiện Nhân không biết mình được khán giả quan tâm và yêu mến như thế nào.
97017	Vì không thể đi ngang hay đi lùi, Hương xa phải được phong cấp khi đến hàng cuối của bàn cờ.
97018	Vì không thể sinh con, em gái nàng là Triệu Chiêu nghi, luôn tìm cách tàn sát những cung tần có thai với Thành Đế để bảo đảm địa vị.
97019	Vì không thỏa mãn tiêu chuẩn này nên voi đã không trở thành loài được thuần dưỡng rộng rãi.
97020	Vì không tìm được nguồn nước nên con người không định cư và đảo còn có tên Vô Thủy ("không có nước").
97021	Vì không tồn tại một tập hợp hữu hạn nào chứa tất cả các số nguyên tố nên phải có vô số số nguyên tố.
97022	Vì không về quê được, ông Châu vẫn cố gắng tìm kiếm tung tích người cha Trần Văn Hương.
97023	Vi khuẩn cổ có thể bị nhiễm các virus DNA chuỗi kép, mà vốn không có mối liên quan tới bất kì dạng virus khác nào và có nhiều hình dạng bất thường, bao gồm dạng chai, dạng que có móc hoặc hình giọt nước.
97024	Vi khuẩn được xác định vào năm 1882 bởi Edwin Klebs.
97025	Vi khuẩn kháng thuốc đang ngày càng khó điều trị, đòi hỏi thuốc thay thế hoặc liều lượng-mà cao hơn có thể tốn kém hơn hoặc độc hơn.
97026	Vi khuẩn liên cầu lợn bình thường vẫn khu trú sẵn trong họng con lợn.
97027	Vi khuẩn và vi khuẩn cổ khá tương đồng về hình dạng và kích thước, dù một vài vi khuẩn cổ có hình dạng bất thường, như tế bào dạng phẳng và vuông của Haloquadra walsbyi.
97028	Vì kiêng húy của Tư Mã Ý nên sử cũ đều chép tên của ông là Nhất.
97029	Vì kiểu dữ liệu số nguyên char có thể lưu trữ ít nhất 8 bit (điều khoản 5.2.4.2.1), một byte trong C có thể giữ được ít nhất 256 giá trị khác nhau ( char không phân biệt có dấu hay không có dấu).
97030	Vì kiểu thiết kế này nên trên một phố lớn, các tòa nhà hai bên đường gần như giống hệt nhau tương tự các bức "tường" ở hai bên phố, người ta gọi những con phố như vậy là "phố tường" ("rue-mur").
97031	Viktor Grayevsky đến viếng thăm bạn gái của mình là Lucia Baranowski đang làm việc với tư cách là một thư ký cấp thấp tại văn phòng của đệ nhất bí thư của Đảng Cộng sản Ba Lan Edward Ochab.
97032	Vì Kurosawa không thông thạo lập trình nên ông đã nhờ một nhân viên của Enix giúp đỡ.
97033	Vì là con quan, lại từng làm tri phủ, nên dân gian còn gọi là Phủ Cậu.
97034	Vì là dân ngụ cư, Xiển thường bị bọn cường hào trong làng chèn ép.
97035	Vì là kim loại nên Metal có sức chịu đòn tăng đáng kể so với các Memory khác.
97036	Vì làm Lang Minh khôi phục thị lực nên đã ước nguyện với Thao Thiết rồi bị biến thành La Sát.
97037	Vĩ làm quan không thu vén cho riêng mình, đến khi mất gia đình phải bán nhà để lo tang sự, vợ con phiêu bạc, khiến kẻ sĩ thương xót.
97038	Vì là người kín đáo, Alkan bị đồn đoán là người lập dị và khó ưa.
97039	Vì là người lãnh đạo đảng đối lập lớn nhất ở Đan Mạch nên bà có thể được coi là lãnh tụ của phe đối lập.
97040	Vilca thuộc đảng Liên minh vì Peru.
97041	Vị lên 10 tuổi, Miêu phu nhân trục xuất mẹ ruột của ông; dù vậy, Miêu phu nhân rất thương yêu ông.
97042	Vì lẽ, tuy Adolf Hitler lúc đầu có nghĩ đến rút vào vùng rừng núi Áo-Bayern – gần sinh quán và là nơi ông có ngôi biệt thự ở vùng Obersalzberg – để cố chống cự, ông vẫn lưỡng lự rồi cuối cùng đã quá muộn.
97043	Villeneuve, với chiếc Williams FW19 siêu hạng, dẫn đầu bảng xếp hạng trong nửa đầu mùa giải.
97044	Vì loài người và để cứu rỗi chúng tôi, Người đã từ Trời xuống thế".
97045	Vì loạt drama CD này được thực hiện trước khi các bộ anime thực hiện nên diễn viên lồng tiếng cho các nhân vật khác với anime.
97046	Vì lo lắng chuyện Bonnie sẽ cảm thấy sợ hãi khi vào lớp định hướng nhà trẻ, sau khi nhìn thấy Bonnie bật khóc, Woody chuồn vào ba lô của cô bé và chứng kiến cảnh Bonnie dè dặt trước bạn mới của mình.
97047	Vì lòng hư vinh muốn trọn xưng là "thống lĩnh tứ di", bèn lo chiêu mộ được những sĩ binh đóng trường kì ở biên giới tiến hành việc chiến tranh với nước ngoài, xưng là "Kiện nhi" (健儿).
97048	Vì LTTE đã được trang bị MANPAD, ít nhất ba chiếc trực thăng đã bị bắn hạ.
97049	Vì luật lũy thừa có thang bất biến, quy luật 80/20 cũng đúng cho các tập hợp con khi xét thu nhập.
97050	Vi lưng hoặc vi hậu môn có gai cứng.
97051	Vì lý do đã có một án mạng xảy ra gần tu viện, toán quân hộ tống được điều đến Kremli đông hơn và được trang bị kỹ hơn thường lệ.
97052	Vì lý do đó, nhiều cơ sở dữ liệu NoSQL đang sử dụng cái được gọi là tính nhất quán cuối cùng để cung cấp cả đảm bảo dung sai phân vùng và tính sẵn sàng với mức độ thống nhất dữ liệu giảm.
97053	Vì lý do đó, những vùng ven biển đặc biệt dễ bị tổn thương do xoáy thuận nhiệt đới đổ bộ hơn nhiều so với những vùng nội địa, sâu trong đất liền.
97054	Vì lý do nào đó không rõ, các phi công đã tiếp cận sân bay tại Phan Rang nhưng đã hủy bỏ việc hạ cánh.
97055	Vì lý do này, các bệnh viện thường thiết lập một quy trình để xác nhận cái chết trong đó bao gồm EEG ghi nhận trong những khoảng thời gian khác nhau.
97056	Vì lý do này Hammond bị đuổi khỏi trường.
97057	Vì lý do này mà chị đã nhiều lần bị Trần Sùng đưa vào tù.
97058	Vì lý do này mà cơ sở trực chuẩn như ( ) và ( ) còn được coi là cơ sở phi tọa độ.
97059	Vì lý do này, nó còn được gọi là phốtpho vàng.
97060	Vì lý do này, ông Hà tham dự phiên họp Hội đồng Giám mục, thông báo chính phủ Việt Nam không muốn thấy Tổng giám mục Nguyễn Văn Thuận được chọn vào bất kỳ chức vụ nào trong Hội đồng.
97061	Vì lý do này, ông thường được gọi là "Cha đẻ của Internet" ở Nhật Bản.
97062	Vì lý do này, spectrophotometry sử dụng ánh sáng đơn sắc.
97063	Vì lý do này UBND TP Đà Nẵng đã từ chối thuê đất mở rộng sản xuất tại vị trí Nhà máy Coca Cola đang hoạt động (P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu).
97064	Vì lý do tài chính, phần lớn bộ nhớ trong máy tính hay các thiết bị chơi game không cầm tay như PlayStation, Xbox thường đều nằm trong RAM động (DRAM).
97065	Vì lý do tài trợ, câu lạc bộ đã đổi tên từ Videoton FC thành MOL Vidi FC vào năm 2018, nhà tài trợ chính của câu lạc bộ là công ty đa quốc gia về dầu khí MOL.
97066	Vì mang tính chất thương mại nhiều hơn, "Morrison Hotel" cũng đã đưa The Doors quay trở lại với các bảng xếp hạng.
97067	'vi màn hình' được các chương trình sử dụng để hiển thị tác vụ do bàn phím thực hiện.
97068	Vì Manvendra là hoàng tử của Rajpipla, và cũng có vẻ đẹp, các đề xuất về hôn nhân từ các gia đình hoàng tộc khác thường được nhận.
97069	Vì màu sắc đẹp và kích thước nhỏ, nó là một loài cá cảnh và thường được lưu giữ trong hồ.
97070	Vì mấy con ngựa cứ tiếp tục chạy không chịu dừng mà trước mắt là một đoàn tàu hỏa đang sắp chạy đến, Albert phải tự cứu mạng mình bằng cách nhảy ra khỏi lưng ngựa Weintraub, tr.
97071	Vì mèo cái thường có hành vi nhẹ nhàng và tao nhã của những con mèo mà con người liên hệ đến con cái, mèo có xu hướng trở thành động vật nổi bật nhất để tính dục hóa.
97072	Vì mệt nhọc, thuyền trưởng Savitsky trở nên giận dữ và ra lệnh cho quả thủy lôi hạt nhân trên tàu được triển khai sẵn sàng khai hỏa.
97073	Vì mẹ từng cứu Võ hậu nên được lưu lại trong cung.
97074	Vì miền Bắc có sự phát triển công nghiệp nên có khả năng sản xuất vũ khí, đạn dược nhiều hơn, đồng thời có điều kiện tốt về tài chính và vận tải.
97075	Vì miệng nhỏ, nên khó ăn được nguyên con tôm đông lạnh, bộ vi dài của chúng rất hấp dẫn những con thích cắn đuôi.
97076	Vì một vật không thể bị phá hủy mà không chịu ảnh hưởng từ ngoại lực, nên chuyển động và đứng yên cũng sẽ tồn tại cho đến khi bị tác động.
97077	Vì mục tiêu của FOSH của RepRap, nhiều dự án liên quan đã sử dụng thiết kế của họ để tạo cảm hứng, tạo ra một hệ sinh thái của máy in 3D liên quan hoặc phái sinh, hầu hết trong số đó cũng là thiết kế nguồn mở.
97078	Vì muốn cứu vợ, anh nghe theo Palpatine, và người Sith chống lại các hiệp sĩ Jedi.
97079	Vì muốn giành làm vua mà Gia Long đem nước ta bán cho Tây.
97080	Vì muốn lấy lại danh dự cho võ thuật Trung Hoa nên Diệp Vấn được đưa vào căn cứ Thủy quân lục chiến để giao đấu với Geddes và đánh bại hắn sau một trận đấu dữ dội.
97081	Vì nàng đã từng nuôi dưỡng thái tử Tôn Đăng cho nên thái tử luôn thỉnh cầu Tôn Quyền đưa nàng quay trở về Kiến Khang.
97082	Vì "nạn nhân" đa số là dê, nên con quái thú được gọi luôn là Chupacabras, có nghĩa là "Quỷ hút máu dê".
97083	Vince Gilligan gọi vụ tai nạn này là một nỗ lực để hình dung về "tất cả sự đau buồn khủng khiếp mà Walt đã gây ra cho những người thân yêu của mình" và về "sự phán xét của Chúa".
97084	Vincent ghé qua nhà Lance trên đường đi để mua một ít heroin rồi đưa Mia đi ăn tối.
97085	Vincent ở Florida hiện là địa điểm duy nhất hoạt động trên đảo.
97086	Vincent, với sự khuyến khích của người cô Connie Corleone, đã bí mật sắp đặt kế hoạch trả thù Joey Zasa mà không cho Michael biết.
97087	Vincent Williams và các đồng nghiệp (2009) đã công bố một tờ giấy về các vết xước hiển vi trên răng của loài này.
97088	Vincenzo đã giúp một ông trùm người Trung Quốc cất giữ vàng trong một kho tiền được bảo vệ bởi mafia trong khu phức hợp.
97089	Vince Staples cho bản Remix của "watch với tiêu đề "&burn".
97090	Vị ngọt của bánh tiêu vì thế nhẹ, không như những loại bánh ngọt khác.
97091	Vị ngọt của marshmallow chủ yếu là do đường sucrose (còn gọi là đường mía).
97092	Vì nhà nước mua ở giá quá rẻ, có khi là dưới giá thành nên dân gian có câu là "mua như cướp".
97093	Vĩnh biệt của ca sĩ Thanh Thúy được phát hành tháng 5 năm 1976.
97094	Vịnh Buckner tỏ ra có nhiều thách thức hơn so với các đợt càn quét.
97095	Vĩnh Châu có 7.000 ha (70 km 2 ) trồng hành tím, năng suất canh tác trung bình 20 tấn/ha, 70% hành tím xuất khẩu sang Indonesia.
97096	Vịnh Chi ngậm miệng không nói suốt 100 ngày, chỉ ăn cháo loãng.
97097	Vịnh đậu đã có khả năng chứa các khách đến của mười hai máy bay.
97098	Vì nhiều fan hâm mộ không biết tên thật của Back Dorm Boys, Vi Vĩ thường được mọi người gọi đơn giản là "anh chàng bự" và Hoàng Nghệ Hinh là "anh chàng nhỏ".
97099	Vì nhiều nguyên nhân khác nhau nên 10.882 loài đang bị đe dọa, trong đó 2.804 loài nằm trong sách đỏ.
97100	Vĩnh Lịch thực lục quyển 13, Cao - Lý liệt truyện.
97101	Vịnh Marigot ở phía Nam cảng Castries là một trong những vịnh đẹp ở vùng biển Antilles.
97102	Vịnh này có diện tích 2030 km2.
97103	Vinh nổi trống, tướng sĩ xông lên, lập tức hãm được thành.
97104	Vì nhóm này có các thành viên còn sống, phân tích DNA có thể được áp dụng trong nỗ lực giải thích sự tiến hóa của các đặc điểm không xuất hiện trong hồ sơ hóa thạch.
97105	Vinh quang dành cho dân tộc Nga.
97106	Vịnh Saint Paul là thị trấn lớn nhất ở khu vực phía Bắc và là trụ sở của Ủy ban khu vực phía Bắc cùng với là thị trấn đông dân nhất tại Malta.
97107	Vịnh Shark là nơi có tầm quan trọng trong việc bảo tồn các loài động vật biển lớn.
97108	Vĩnh Trụ đến đập Phúc đi Thị xã Duy Tiên.
97109	Vì những bất hòa trong mối quan hệ nên họ đã ly hôn vào năm 1929.
97110	Vì những chiến tích ở Bỉ và Hà Lan, Brandenburg là một trong những đơn vị được tặng thưởng nhiều nhất khi diễu hành với quân đội Đức xâm lược, khiến họ nhận được sự ngưỡng mộ của chỉ huy Abwehr, Wilhelm Canaris.
97111	Vì những con số nói trên nên đã có một số đề nghị trên mạng và từ giới truyền thông về việc từ bỏ cụm từ này vì cho rằng nó không có cơ sở thực tế nào.
97112	Vì những điểm yếu trên, Tomahawk có thể không phát huy được tác dụng khi tấn công vào các quốc gia có lực lượng phòng không mặt đất hiện đại.
97113	Vì những điều kiện khác hoàn toàn vào mùa đông, Người Na Uy thường chia nó thành hai mùa: Mørketid (ban đêm vùng cực) và Seinvinter (cuối đông).
97114	Vì những điều trên, có thể nói, ông là thủ tướng dành cho những người nghèo.
97115	Vì những hành động của mình, Tào Chân rất được lòng của binh sĩ.
97116	Vì những lý do khác nhau và với các nền tảng ý thức hệ khác nhau đã và đang xảy ra, không thể xem khái niệm này chỉ để nói nói về một ý thức hệ duy nhất và sẽ được đại diện bởi các kẻ thù của Mỹ.
97117	Vì những lý do này, nên thực hiện quản lý dinh dưỡng, thông qua việc quan sát và giám sát thận trọng mùa màng, để giảm thiểu các hiệu ứng của việc sử dụng quá mức phân bón.
97118	Vì những lý do trên, những nhà thiết kế VXL cố gắng để mỗi lệnh có thể thực hiện càng nhiều chức năng càng tốt.
97119	"vì những nghiên cứu tiên phong trong lĩnh vực Vật lý thiên văn vô tuyến".
97120	Vì những người này không có học vấn nên gọi là quan truyền phụng.
97121	Vì những nguyên nhân mang tính lịch sử, nhiều quốc gia không đồng nhất về thành phần dân tộc và về văn hóa.
97122	Vì những nhà sử gia đương thời ghi lại về cái chết của mình, Louis là tay vợt đầu tiên trong lịch sử được biết đến với tên Louis.
97123	Vì những quyền này, tương tự với chính lệnh Mỹ, ảnh hưởng quyền lợi hiến định, luật ban hành theo thủ tục làm tu chính án hiến pháp, tuy nhiên có thể bị bãi bỏ như luật thường.
97124	Vì những trò nghịch ngợm của mình mà Edison đã bị đuổi học ngay khi đi học được ba tháng.
97125	Vì những vấn đề này, công tác sản xuất bộ phim bị tam ngưng, và chuyển phần phim từ ngày công chiếu gốc vào năm 2015 sang năm 2016.
97126	Vịnh xướng có thể coi là lời thoại, âm nhạc hoặc một dạng lời thoại được nâng cao độ hoặc cách điệu hóa.
97127	Vịnh Yos Sudarso Bay nhìn bao quát.
97128	Vì niềm tin tôn giáo sâu sắc của Tân Anh, các tác phẩm nghệ thuật không đủ tôn giáo hoặc quá "trần tục" đã bị cấm, đặc biệt là nhà hát.
97129	Vinkernes bị bắt vài ngày sau đó, và vào tháng 5 năm 1994, lãnh án 21 năm trong tù vì cả tội giết người và đốt nhà thờ.
97130	Vì nó chỉ tỉ lệ của khối lượng nguyên tử với tiêu chuẩn là nguyên tử cacbon-12, và từ "tương đối" chỉ tỉ tương đối so với cacbon-12.
97131	Vì nó không hòa tan, khi ăn phải, một phần lớn sẽ được loại bỏ khỏi cơ thể khá nhanh trong chất thải của cơ thể.
97132	Vì NPV lớn hơn không, đầu tư vào dự án thì tốt hơn là không làm gì cả, và công ty nên đầu tư vào dự án này nếu không có giải pháp thay thế loại trừ lẫn nhau với một NPV cao hơn.
97133	Vị nữ thần này cầm trong tay cái sừng của sự sung túc.
97134	Viola Lynn Collins (sinh ngày 16 tháng 5 năm 1977) là một nữ diễn viên người Mỹ.
97135	VÌ ống này triệt tiêu hiện tượng méo hình, không gian không bị bẻ cong nên trường nhìn sẽ hẹp hơn ống mẳt cá 15mm.
97136	Vì ông và Pang có cùng tiềm năng nên họ không thể áp dụng nó để chống lại nhau.
97137	Vì Perth đóng vai trò là thủ phủ của Tây Úc, Nghị viện và Tòa án Tối cao của bang đều nằm trong thành phố, đồng thời còn có Tòa nhà Chính phủ, dinh thự của Thống đốc Bang.
97138	; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Ban cán sự đảng.
97139	Vì phần lớn dân cư sống ở vùng nông thôn nên tổ chức từ nhà nước đến nông thôn là quan trọng.
97140	Vị phi thiếp cuối cùng trước Niramon là Phra Nang Chao Suvadhana của Rama VI, được phong phi vào năm 1924.
97141	Vì phụ thuộc vào thành phố nên ngoại ô cần hệ thống giao thông chặt chẽ để dân cư có thể vào nội thành dễ dàng.
97142	Vì PLA1 được tìm thấy ở nhiều loài, người ta đã phát hiện ra rằng có nhiều loại khác nhau dựa trên sinh vật được nghiên cứu.
97143	Vì quân đội thiếu hệ thống cung cấp đồ sộ, các chỉ huy có ít sự lựa chọn nhưng phải lên lịch cho các chiến dịch của họ để tận dụng lợi thế.
97144	Vị quan này lại tổ chức một mạng lưới rộng rãi sưu tầm thi ca trong dân gian, đó là các Hành nhân hay còn gọi là quan Thái thi.
97145	Vì quân Nhật chỉ tập trung vào việc tàn phá thành phố càng nhiều càng tốt trước khi họ rút vào trong đất liền.
97146	Vì quá tức giận nên anh đã ném Shin Chae Gyeong xuống bể bơi từ tầng hai trước mặt tất cả các khách khứa khiến Chae Gyeong ốm li bì.
97147	Vì quá tức giận, ngày nọ, Mahidevran đã đánh đập Hürrem tàn bạo, sau đó vu khống rằng Hürrem đã làm mình sẩy thai.
97148	Vị Quốc vương 33 tuổi ca khúc khải hoàn kéo đoàn quân chiến thắng về đất kinh kỳ Berlin.
97149	Vị Quốc vương mới tiến vào Hội trường Istana,theo sau là một đám rước lớn,bao gồm có Vương hậu, những người lính được chọn đặc biệt mang theo Bảo vật Hoàng gia và các nhân vật đáng chú ý khác bao gồm Grand Chamberlain, hoặc Datuk Paduka Maharaja Lela.
97150	Vì quy mô của Trung ương Đảng được mở rộng, phần lớn các thành viên đều ở nhiệm kỳ thứ nhất hoặc thứ hai.
97151	Vì rãnh khóa của track cuối cùng, về mặt kỹ thuật phiên bản vinyl có thời lượng vô cực.
97152	Vì rất ít điều về sọ của Spinosaurus được biết đến vào thời điểm đó, những điểm tương đồng này đủ để các tác giả gợi ý một danh pháp đồng nghĩa cơ sở khả thi của Irritator với Spinosaurus.
97153	Virgil cũng phát hiện các nhà bình luận trong thời cổ đại.
97154	Virginals là một dạng hình chữ nhật nhỏ hơn và đơn giản hơn của đàn harpsichord.
97155	Virginia Lim, giám đốc nội dung của Viu nhận xét: "Với một kịch bản đặc biệt và những tài năng tuyệt vời, bạn sẽ không thể bỏ qua bộ phim này."
97156	Virginia Ruano Pascual và Paola Suárez lần thứ hai vào chung kết Giải quần vợt Úc Mở rộng (năm 2003 họ thất bại trước chị em nhà Williams).
97157	Virtual Boy đã được đưa ra thị trường trong tình trạng chưa hoàn thành vào năm 1995 để tập trung vào Nintendo 64.
97158	Virus dơi được truyền qua vết cắn của dơi và truyền qua nước bọt, cũng như khí chứa nước bọt, phân và/hoặc nước tiểu của dơi.
97159	Virus này thường hiện diện ở các loài chim sống trong các đầm nước ngọt.
97160	Virus thuộc chi Betaretrovirus.
97161	Visa hiện đang quảng bá chương trình Bảo mật 3-D.
97162	Vì sao Đại Ngọc nhất định phải "khóc" như vậy?
97163	Vì sao Đại Ngọc thích khóc?
97164	"Vì sao lại có quỷ dữ?"
97165	Vì Sasuke, cô cũng sẵn sàng làm bạn và rất bao dung với Sakura, tình địch của mình.
97166	Viscounts đã nắm giữ hết các dịch vụ của Iraq.
97167	Vì Shinichi luôn cho rằng mình sẽ sớm trở về hình dạng ban đầu, cậu không bao giờ cố gắng thuyết phục ai rằng cậu đã chết.
97168	Vì sinh hoạt bức bách, nàng không thể không khuất ý bán rẻ tiếng cười, nhưng nàng sẵn tính cao quý, thập phần cao ngạo khiến nàng đắc tội nhiều khách hàng, song khí chất của nàng lại rất được các giới sĩ phu văn học tán dương.
97169	Vị sĩ quan Kitô giáo đầu tiên bước vào Vienna là Margrave Ludwig của Baden, ở đầu những con rồng.
97170	Vì số lượng xe đạp tăng nhanh, năm 1985 người đi xe buýt đa số là sinh viên.
97171	Vì sự độc đáo này, thời kỳ đồ đá cũ Nhật Bản không hoàn toàn phù hợp với định nghĩa theo truyền thống về thời kỳ đồ đá cũ dựa trên công nghệ chế tác đá (công cụ đá mài).
97172	Vì sự kiểm duyệt một số bộ phim đáng chú ý đã bị cấm ở thời điểm đó và chỉ tái xuất hiện sau Wende năm 1990.
97173	Vì sự kiện này mà quân Tần quyết định tấn công Yên ngay.
97174	Vì sự nghiệp âm nhạc của mình mà anh đã cắt đứt mối quan hệ với cha mình.
97175	Vì sự phản bội này mà sau này nhà Trần đã loại Ích Tắc ra khỏi tông thất, cho đổi tên thành Ả Trần (妸陳).
97176	Vì sự phát triển không ngừng của nó, bà đặt câu hỏi rằng phong cách thời kỳ nào có thể được coi là truyền thống.
97177	Vì sự tàn phá của nước Đức sau chiến tranh, ông phải đối phó với sự khan hiếm lương thực trầm trọng và một dòng người tỵ nạn khổng lồ bằng việc phân phát đồ tiếp liệu y tế và thực phẩm của Mỹ.
97178	Vì sự tập trung điện lực cao độ mà chiêu này tạo ra, nó phát ra âm thanh giống như của hàng ngàn con chim (dẫn đến cái tên).
97179	Vì sự tin tưởng và niềm tin của người quản lý và công ty đối với ban nhạc mà họ tiếp tục đi lưu diễn và được William Morris Agency đặt trước với hy vọng sẽ có được một hợp đồng khác.
97180	Vì sự việc xảy ra quá nhanh nên khó lòng kiểm soát được vụ việc.
97181	Vì tác dụng của thuốc, Dani tưởng tượng thấy hình ảnh của em gái mình lúc chết, cho thấy cô vẫn bị ám ảnh bởi cú shock tai nạn của gia đình.
97182	Vì tài nguyên biển là một nguồn thu nhập chủ yếu của dân cư, hậu quả của việc mất những hệ sinh thái ven biển quan trọng này là hết sức to lớn.
97183	Vì tài sản của người chồng quá cố bị tịch thu, bà sống trong cảnh nghèo khó ở Saint-Marc cho đến tháng 8 năm 1843, khi cô được cấp lương hưu 1.200 người sành ăn.
97184	Vitamin A giúp tăng năng suất và sức đề kháng cho vật nuôi.
97185	Vitamin A và D có thể tích lũy trong cơ thể, có thể dẫn đến nguy hiểm thừa vitamin.
97186	Vitamin B6 được sử dụng để ngăn ngừa tình trạng thiếu B6 do thiếu isoniazid và bệnh thần kinh ở những người có yếu tố nguy cơ như mang thai, cho con bú, nhiễm HIV, nghiện rượu, tiểu đường, suy thận hoặc suy dinh dưỡng.
97187	Vị tân vương đã truyền lệnh cho Coenos và Perdiccas đem binh đánh úp vào doanh trại của người Illyria trong đêm tối, và hai vị Tướng quân đã thắng lớn.
97188	Vì tất cả các phản ứng phân hủy phá vỡ các liên kết giữ thực thể lại với nhau để tạo thành các phần cơ bản đơn giản hơn của nó, các phản ứng sẽ đòi hỏi một số dạng năng lượng này ở các mức độ khác nhau.
97189	Vì tất cả lưu lượng hành khách ra khỏi sân bay mang tính quốc tế, ba nhà ga chính hoạt động được trang bị các cơ sở di trú cho du khách quốc tế.
97190	Vịt Bắc Kinh- Đức được liệt kê là "bị đe dọa nghiêm trọng" trong danh sách Rote Liste của Gesellschaft zur Erhaltung thay đổi und gefährdeter Haustierrassen, một hiệp hội quốc gia Đức về bảo tồn các giống vật nuôi mang tính lịch sử và đang bị đe dọa.
97191	Vịt có bộ lông đen.
97192	Vịt có đầu hơi to, mỏ xám hoặc vàng, con trống có màu xanh nhạt hoặc xám đen, mắt sáng nhanh nhẹn.
97193	Vịt cỏ Vân Đình khôn, chăn cách xa cả cây số, con nào mải ăn sót lại trên đồng đêm đến vẫn nhớ máng, nhớ chuồng mà quay về.
97194	Vịt CV 2000 Layer thích hợp nuôi nhốt kết hợp chăn thả, hai dòng đang được nuôi nhiều là CVL1, CVL4.
97195	Vitellius là vị hoàng đế đầu tiên thêm tên riêng Germanicus của mình vào tên hiệu của hoàng đế thay vì tên hiệu Ceasar khi kế vị.
97196	Vì tên lửa Polaris được bắn dưới nước từ tàu ngầm, nên về cơ bản nó khó bị tổn thương trước đòn tấn công hạt nhân của kẻ thù.
97197	Vì tham lễ vật của nhà Hán.
97198	Vì tham vọng đạt tới đệ nhất minh tinh, Lora dần quên đứa con gái 6 tuổi của mình và thân phận bà góa phụ Annie luôn sống trong cảnh hắt hủi của người đời.
97199	Vị thánh đồng ý với điều kiện Jadu, con trai của Raja Ganesha, sẽ cải sang đạo Hồi và cai trị thay thế cho ông.
97200	Vị thần này có thể tự thay đổi hình dạng của mình.
97201	Vị thần phá hoại được nói đến ở đây là thần Seth, chúa tể của sa mạc.
97202	Vì thế bài minh này được cho là đã khắc lên mặt sau của bia Thanh Hư Động cùng thời điểm với ba chữ "Thanh Hư Động" ở mặt trước, nhưng sau đó đã bị khắc đè lên vào đợt trùng tu chùa năm 1602.
97203	Vì thế Balder không được sống lại.
97204	Vì thế Bekas-M cũng được sản xuất với hai cỡ đạn là 12 và 16 gauge.
97205	Vì thế bèn nói với dân Ta nói với chúng dân như vậy, nhưng vì ta còn đương nhiệm triều chính, dám đâu vì vui thú săn bắn mà rời bỏ nhiệm vụ được.
97206	Vì thế biểu thức viết bởi dãy (2) là hoàn toàn xác định.
97207	Vì thế bọn cướp cho Ngạn Đạt ăn uống, thả cho anh ta đi, còn đem da dê cho Ngạn Đạt, để anh ta khâu da mà bọc xác cha đem về.
97208	Vì thế bọn họ đành xin tha, Đảng nói: “Các anh lên thuyền, tôi tha cho hắn.”
97209	Vì thế, các ankan tạo thành lớp trên trong hỗn hợp ankan-nước.
97210	; vì thế các bức tường màu xanh tượng trưng cho sự giàu có thịnh vượng của thành phố.
97211	Vì thế, các phi đội tử thần đã đi vào hoạt động bí mật.
97212	Vì thế các quốc gia tìm cách nâng cao quyền lực, vì càng có nhiều quyền lực thì vị trí của nước đó trong hệ thống thế giới càng cao và an ninh của quốc gia đó càng được đảm bảo.
97213	Vì thế các thuật ngữ trong tiếng Anh như first name và last name dùng để chỉ tên, họ có khả năng gây nhầm lẫn và cần phải tránh, vì trong trường hợp này chúng không phân định đúng tên và họ một cách tương ứng.
97214	Vì thế cần phải đọc trại đi để tránh phạm húy.
97215	Vì thế, cha của anh ấy gửi anh ấy tới quần đảo Gotō, gần Kyūshū.
97216	Vì thế, chiến tranh tiếp tục trên danh nghĩa Sankt-Peterburg – lúc này chỉ mới là một số ngôi nhà gỗ, một pháo đài xây bằng đất và một bến cảng thô sơ.
97217	Vì thế, chính quyền tăng số lượng đầu đạn hạt nhân từ 1,000 năm 1953 lên 18.000 đầu năm 1961.
97218	Vì thế chúng ta đến lúc nào đó phải chọn lựa."
97219	Vì thế, chúng tôi sang chầu".
97220	Vì thế chúng tôi sẽ bắt đầu như thế này — chúng tôi sẽ biến những đĩa demo kia thành những ca khúc thật sự, rồi sau đấy vào năm kế tiếp, chúng tôi sẽ phát hành một ít bài hát lần nữa.
97221	Vì thế có câu: "Cô Chín quyền cai chín giếng" Vậy nên Cô Chín còn gọi với tên Cô Chín Giếng.
97222	Vì thế có lẽ để tránh hiểu nhầm nên âm Nôm phiên 玉衡 thành Ngọc Hoành, trong khi từ 衡 chỉ có một âm Hán-Việt duy nhất phiên thành hoành, đồng nghĩa với 橫 - nghĩa là ngang.
97223	Vì thế, có một mức "trần", quy định khoản tiền tối đa một nước có thể đóng góp cho ngân sách.
97224	Vì thế, còn có cách gọi "Phú Sĩ Lục Hồ" để chỉ tất cả các hồ nói trên, hoặc cách gọi "hồ thứ sáu của Phú Sĩ Ngũ Hồ" để chỉ riêng Akaike.
97225	Vì thế, có người gọi chúng là những “siêu phẩm” lịch sử”.
97226	; vì thế, đạo này không tin vào việc bị đọa đày vĩnh viễn sau khi chết vì chúng ta có cơ hội chuộc tội trong các kiếp sau cho đến khi được giải thoát.
97227	Vì thế, đất không trồng được lúa mấy.
97228	Vì thế, đến khi hai tỉnh cũ này hợp nhất thành tỉnh Bình Thuận thì mới đặt ra vấn đề là tỉnh Bình Thuận hiện nay thuộc Đông Nam Bộ hay Nam Trung Bộ?
97229	Vì thế điều không ngạc nhiên là các biểu đồ phát sinh chủng loài cho họ Accipitridae đã từng luôn là vấn đề gây tranh cãi.
97230	Vì thế Dị vừa thẹn vừa phẫn mà chết, hưởng thọ 67 tuổi; được tặng chức Thị trung, Thượng thư hữu bộc xạ, ban bí khí 1 bộ, chu cấp chi phí tang lễ.
97231	Vì thế, doanh nghiệp có thể muốn trữ hàng đợi đến một lượng nhất định thì mới giao hàng nhằm giảm chi phí logistics.
97232	Vì thế, DOM được sử dụng tốt nhất trong các ứng dụng mà trong đó các thành phần của tài liệu có thể được truy xuất và thao tác một cách ngẫu nhiên.
97233	Vì thế, Đông Nam Á đã là một trong những nơi có cuộc cách mạng nông nghiệp sớm nhất trên thế giới.
97234	Vì thế, đồng nhất luận của Lyellian là không cần thiết.
97235	Vì thế, do thói đa nghi, cuộc thanh lọc đã lan tràn vô kiểm soát và vượt ra ngoài phạm vi và mục đích ban đầu, "một chuyến bay rơi vào tình trạng hỗn loạn" (Getty, 1985).
97236	Vì thế đường vận lương của Ngụy bị cắt đứt, buộc phải rút lui.
97237	Vì thế, Eros cũng bắn một mũi tên ghét bỏ vào người Daphne làm cho nàng cự tuyệt tình cảm của Apollo.
97238	Vì thế giả kim thuật Trung Quốc có tên gọi là luyện đan ( ), dựa trên cơ sở học thuyết thần tiên.
97239	Vì thế, giữa thanh kẽm và dung dịch có một điện trường hướng từ dung dịch đến thanh kẽm.
97240	Vì thế hạt nhân của A là chính là tập nghiệm của hệ phương trình tuyến tính thuần nhất trên.
97241	Vì thế Hồi giáo có thể đã du nhập vào Somalia thậm chí từ lâu trước khi đức tin này bám rễ ở nơi xuất xứ của nó.
97242	Vì thế, họ thường đặt một vòng hoa được kết bằng hoa thạch thảo ở những nơi linh thiêng hoặc đốt lá thạch thảo với mục đích xua đuổi tà ma.
97243	Vì thế, internet là cách để thiết lập lại sự cân bằng, bởi ví dụ tăng cường công bố báo, tạp chí học thuật từ các nước đang phát triển.
97244	Vì thế, Israel có được những nguồn tài nguyên lớn để sử dụng trong nước – cho tiêu thụ công cộng và cá nhân và đầu tư - khoảng 25 phần trăm lớn hơn chính GNP của họ.
97245	Vì thế "Judas" đại diện cho một thứ gì đó thật xấu xa trong tâm hồn cô gái, chúng tạo rào cản để cô ấy không thể thoát ra được.
97246	Vì thế, khi khối lượng tăng, khối lượng riêng của lỗ đen giảm.
97247	Vì thế, khi nghe diễn viên đóng thế Okamoto Jiro vào vai Shinken Gold của anh, Keisuke đã rất vui.
97248	Vì thế, khi xét nghiệm lượng mỡ trong máu, ngoài tổng số cholesterol, người ta còn phân tích cholesterol theo các loại lipoprotein trong máu.
97249	Vì thế, khóa phải đảm bảo đủ lớn để chống lại tấn công kiểu duyệt toàn bộ.
97250	Vì thế không lâu sau khi lên ngôi, Ý Tông quyết định bãi chức của Lệnh Hồ Đào, sung làm Tiết độ sứ Hà Trung.
97251	Vì thế, không thể dùng IF để so sánh các journal thuộc các chuyên ngành khác nhau.
97252	Vì thế, không thể không có nguyên nhân đầu tiên và nguyên nhân đó chính là Thiên Chúa.
97253	Vì thế không thể nào nói rằng cá nhân họ đã làm thay đổi diễn biến của các sự việc.
97254	Vì thế, không thể nhanh chóng chuyển pháo binh sang hướng tấn công mới mà không bị trinh sát của quân đội Đức Quốc xã phát hiện.
97255	Vì thế loại tem này không được bán tại các quầy bưu điện.
97256	Vì thế mà cần phải chú ý rằng cũng phải xem các trình bày của Marx và Engel xuất phát từ thời kỳ nào.
97257	Vì thế mà cô bị vượt thời gian và trở về quá khứ.
97258	Vì thế Maleficent ra một lời nguyền độc ác: năm 16 tuổi, công chúa sẽ bị mũi nhọn của một con thoi đâm vào ngón tay và chết.
97259	Vì thế mà mỗi năm Hiệu trưởng và Hiệu phó phải viết hàng trăm lá thư và gửi đi bằng những con cú cho họ.
97260	Vì thế mà nhiều phần của thành phố chịu ảnh hưởng của kiến trúc sau chiến tranh, bên cạnh đó là vài công trình xây dựng còn tồn tại hay được tái kiến tạo vì có tầm quan trọng.
97261	Vì thế mà Saakashvili sẽ phải trả giá và điều đó sẽ xảy ra sớm".
97262	Vì thế máy phát điện một chiều trở thành thiết bị lỗi thời.
97263	Vì thế Miyazaki đã gọi đó là sự sỉ nhục và nói những người hâm mộ nên quên đi sự tồn tại của phiên bản này.
97264	Vì thêm một chỗ cho sĩ quan hệ thống vũ khí nên tầm hoạt động đã bị giảm xuống, do đó nó có thể mang được hai thùng nhiên liệu phụ có thể bỏ được.
97265	Vì thế, một tập các đối tượng đầu vào được thu thập và đầu ra tương ứng được thu thập, hoặc từ các chuyên gia hoặc từ việc đo đạc tính toán.
97266	Vì thế, Müller, trong một lá thư gửi cho Ủy ban Nobel, đã biện luận là giải này sẽ được chia cho Dunant và Passy, người mà đôi lúc trong cuộc thảo luận, đã là ứng viên chính để trở thành người duy nhất được nhận giải.
97267	Vì thế, năm 1910, công ty sở hữu câu lạc bộ lâm vào khó khăn và phá sản, nhưng đó cũng là lúc mà tỷ phú Henry Norris và doanh nhân William Hall đến với câu lạc bộ.
97268	Vì thế nên, người em trai cùng cha khác mẹ của ông trở thành người cai trị chuyên chế của toàn cõi nước Nga.
97269	Vì thế nên nó không được đưa vào sản xuất nhưng vẫn được sử dụng để nghiên cứu tiếp.
97270	Vì thế, ngôn ngữ đầu tiên không nhất thiết sẽ là ngôn ngữ thành thạo nhất của một con người.
97271	Vì thế, người Triều Tiên/Hàn Quốc thường rất ác cảm với Trung Quốc do tham vọng xâm lấn của nước này vào Triều Tiên.
97272	Vì thế người Trường Sa mỗi khi gặp người Giang Tây đều xưng hô là "
97273	Vì thế nguồn dự trữ lớn của gecmani chính là các nguồn than đá.
97274	Vì thế nhóm smectit còn được gọi là nhóm clay có cấu trúc 2:1 có thể trương nở mạnh.
97275	Vì thế, những chú chó hoàn toàn bối rối trên chiến trường, không biết đâu là mục tiêu để tấn công.
97276	Vì thế những vị thần tự nhiên của người Việt bản địa là thần mây, thần mưa, thần sấm, thần chớp như một nhu cầu tự nhiên của cư dân nông nghiệp Việt cổ.
97277	Vì thế nó có thể đảm bảo tốt hơn tính an toàn của hàng hóa và binh lính.
97278	Vì thế nó có ý nghĩa quan trọng trong việc điều trị bệnh lao phổi.
97279	Vì thế nó không những chỉ là loài duy nhất của chi mà còn là của họ của chính nó, cũng như được các nhà khoa học nhắc tới như là một "
97280	Vì thế nó phải bị cấm.
97281	Vì theo các cụ già bảo là cây này do hạt trôi dạt từ biển vào, mọc lên cạnh bờ biển, do thời gian dài nên dần dần bờ biển lùi dần ra xa như ngày nay.
97282	Vì thế ông bị giáng cấp, nhưng ông vẫn tiếp tục kiến nghị và kêu gọi mọi người cùng nhau bảo vệ Nhạc Phi.
97283	Vì thế, ông buộc phải mang mảnh che mắt màu đen ở mắt trái và từ đó ông mang biệt danh "Độc nhãn tướng quân".
97284	Vì thế, ông Bush cha đã được đắc cử tổng thống và ông đã được nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 năm 1989, trở thành tổng thống thứ 41 của Hoa Kỳ.
97285	Vì thế, ông Bush con đã được tái đắc cử tổng thống cho nhiệm kỳ thứ hai và ông đã được tái nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 năm 2005.
97286	Vì thế ông Gunny và Spader đã bị mắc kẹt ở Eelong, điều đó nghĩa là ống dẫn của Eelong đã bị phá huỷ.
97287	Vì thế, ông khiến bức tranh xã hội trong thơ mang tính khái quát cao hơn khi so sánh nó với một cá nhân tầm thường là chính mình.
97288	; vì thế ông và nhạc sĩ Lữ Liên là thông gia.
97289	Vì thế phần này có vai trò vô cùng quan trọng là nguồn trực tiếp của pháp luật Anh.
97290	Vì thế quỳ lén trao nhẫn tại nước ngoài trong vị trí tuyệt đẹp”.
97291	Vì thế, rất có thể là rutheni cũng xúc tác cho quá trình khử hiđrô của các vòng hydrocacbon 5- và 6-thành viên thành benzen.
97292	Vì thế rõ ràng mọi hệ thống điều khiển điện tử đều phải được bố trí dư thừa gấp ba tới gấp bốn: chúng có ba hay bốn máy tính chạy song song, và ba hay bốn đường dây cho mỗi bề mặt điều khiển.
97293	Vì thế sẽ rất khó để tái dựng lại ngôi nhà to lớn như vậy của Paris"
97294	Vì thế Tào Hổ còn chưa lên đường nhiệm chức vụ mới, Đông Hôn hầu đã cho người đến bắt.
97295	Vì thế tên gọi thạch sùng đuôi thùy tốt nhất nên dành cho loài này.
97296	Vì thế thái độ hoài Lê của bà cũng như nhiều nho sĩ đồng thời không có tính cách chính trị, mà chỉ có tính cách tâm tình.
97297	Vì thế thậm chí cả một lượng rất loãng axít oxalic cũng có thể nhanh chóng "phá vỡ" cazein tìm thấy trong nhiều loại sản phẩm sữa.
97298	Vì thế, thậm chí những người sở hữu hay đồng sở hữu đã ký hay đồng ý với những quy định này sau năm 1946, bất kỳ một thỏa thuận nào như vậy sẽ không có hiệu lực và vô nghĩa (caduque) theo luật pháp Pháp.
97299	Vì thế, thương mại theo các giá cả thị trường đem lại lợi ích cho cả hai khu vực.
97300	Vì thế, toà án quận có thể đã cường điệu vụ việc khi họ tuyên bố bằng chứng của các mục đích theo đó Hoa Kỳ được cho là đã trả tiền cho Noriega hoàn toàn không thích hợp để bảo vệ ông ta".
97301	Vì thế tổng binh Thang Cửu Châu từ huyện Tung đuổi theo, hẹn cùng Lương Ngọc giáp tiễu.
97302	Vì thế trong tang lễ không kêu khóc.
97303	Vì thế trước kia triều đình đã phải chọn một người trong tông thất là Triệu Tuân làm Hoàng thái tử để kế nghiệp sau này.
97304	Vì thế, TVA chẳng những là một nhà cung cấp điện, nó còn là một nhà tạo quy định.
97305	Vị thế và uy tín của Nhà trường đang được nâng cao.
97306	Vì thế xin chung dưỡng.
97307	Vì thiên tử đã suy yếu, Tương vương phải đến theo triệu tập của nước Tấn.
97308	Vì thiếu hiểu biết và tín ngưỡng bám rễ sâu sắc, người Ấn thường hút chất độc từ vết thương hoặc tự chữa trị với sự giúp đỡ của các sadhu hoặc ojha (thánh nhân) địa phương.
97309	Vì thời tiết xấu ngăn chặn không quân Đồng Minh can thiệp vào, nên kết quả cuộc chiến tuỳ thuộc trên hết là sự kiểm soát những ngã tư của các đại lộ.
97310	Vị Thống chế già thể hiện hy vọng của mình, rằng sẽ tiếp tục được phục vụ ba quân như ở đời tiên vương Friedrich Wilhelm I. Tân Quốc vương không ngại gì đáp ứng lời thỉnh cầu của ông, lại còn ban cho ông một con tuấn mã.
97311	Vì thông điệp này được phát tán, tất cả máy chủ DHCP có thể nhận được nó.
97312	Vị thứ cao nhất của đội bóng là ở năm 1988, khi là á quân của giải.
97313	Vì thường hay xảy ra hiện tượng nhầm lẫn do bộ gõ tự động thêm dấu vào từ dẫn đến thông tin sai lệch.
97314	Vì tích này, tranh tượng của Bồ-đề-đạt-ma hay được vẽ vai vác gậy mang một chiếc dép.
97315	Vì "tiếng xì xào rất ủng hộ Harold", theo hướng của Godwin (giờ rõ ràng đứng về phía Harold Harefoot), Alfred đã bị bắt.
97316	Vi Tiểu Bảo bị đưa đến một tòa nhà lớn, tại đây gã nhận ra đám người kia mang đầu Ngao Bái tế vong linh một vị thủ lĩnh của họ, là vị Hương chủ Thanh Mộc đường của Thiên Địa hội, bị Ngao Bái giết chết.
97317	Vi Tiểu Bảo được cái nói thẳng nói thật, dẫu lời nói có sống sượng, thô lỗ, tục tằn.
97318	Vì tính cách ngốc nghếch mà bạn bè thường đặt biệt danh cho cô là Dus.
97319	Vì tình cảm, cô đã dùng cả tên anh làm mật khẩu.
97320	Vì tính chất cứng và độ chiếu gần giống kim cương mà lại chi phí rẻ nên Zirconia được dùng nhiều trong ngành công nghiệp hàng trang sức giá rẻ và trung cấp.
97321	Vì tình cờ thay John Cena đang thù với Kủrt Angle, còn Undertaker đang thù với Brock Lésnar vì ông đã thua Brock Lésnar tại Royal Rumble vừa diễn ra vào tháng 1 năm đó.
97322	Vì tính nổ của nó, không phải tất cả các ứng dụng của nitrocellulose đều thành công.
97323	Vì tính tình hòa nhã, hắn nhanh chóng nhận được sự cảm mến, dần dà nhiều người lui tới nhà hắn để chữa bệnh.
97324	Vì tình trạng không rõ ràng quyền thừa kế, Ayutthaya bị chiến tranh đoạt vị khi Quốc vương qua đời, mà những người tham gia đoạt vị đều là các Vương tử Trị sự.
97325	Vịt mái có, khi lông đầy đủ, lông thẳng trên đuôi.
97326	Vì tôi đã tự chọn cho mình con đường sống với chiếc guitar, tôi càng hiểu rõ hơn rằng tôi sẽ làm điều đó suốt đời.
97327	Vì tôi đau yếu, ngài sẽ thay mặt tôi đảm trách những công việc của giáo phận, anh chị em hãy vâng phục ngài như đã vâng phục tôi.
97328	Vì tôi là Barbie đấy con khốn."
97329	Vito nhanh chóng về đưa tiền cho Francesca để cô trả nợ, Francesca có hỏi đâu ra số tiền lớn như thế này nhưng Vito từ chối trả lời.
97330	Vito thở dài, hiểu rằng con trai mình muốn tham gia vào đường dây tội phạm của gia đình nên đã gửi y cho Clemenza huấn luyện.
97331	Vì Trần Dư ít tuổi nên xem Trương Nhĩ như cha, hai người làm bạn sống chết có nhau.
97332	Vì trận play-off không diễn ra, Threave Rovers vẫn ở lại hạng đấu mặc dù đứng cuối bảng.
97333	Vì trả thù, Diêu Mạc Tâm nhờ vào thân thể của muội muội Diêu Mạc Uyển, lần nữa tiến vào hoàng cung.
97334	Vị trí Bán đảo nằm ở cực đông bắc tỉnh Quảng Yên nhà Nguyễn (廣安省), trên vùng biên giới đất liền với Khâm Châu tỉnh Quảng Đông nhà Thanh Trung Quốc.
97335	Vị trí các bộ lạc của người Vascones.
97336	Vị trí cao của ông trong lĩnh vực nhạc giao hưởng là không thể phủ nhận.
97337	Vị trí chỗ pitcher đứng ném bóng gọi là "ụ ném bóng", ở chính giữa có thanh đệm cao su (61x14cm).
97338	Vị trí của Alan được thay thế từ Mick Gallagher và sau đó là Dave Rowberry.
97339	Vị trí của câu nói được bao quanh bởi sông Yarmuk, tương ứng với mô tả của thị trấn.
97340	Vị trí của cụm sao này khiến nó được nghĩa là có thể liên quan đến dòng sao đi ra từ thiên hà lùn tựa cầu Nhân Mã và vì vậy nó có thể sáp nhập vào Ngân Hà sau khi rời khỏi nơi nó rời khỏi.
97341	Vị trí của đập Tam Hiệp và các thành phố chính trên sông Dương Tử (Trường Giang).
97342	Vị trí của Herrerasauridae ở đầu cây tiến hóa khủng long vẫn đang bị nghi ngờ.
97343	Vị trí của hiệp sĩ và Thiết tướng, những quân cờ sau khi thăng cấp không giữ các nước di chuyển cũ của chúng, là không rõ ràng.
97344	Vị trí của Merhotepre Sobekhotep sau triều đại của Sobekhotep IV được đề xuất bởi thực tế rằng 5 vị pharaon của vương triều thứ 13 được chứng thực bởi các con dấu phả hệ mà đề cập tới cha mẹ của họ.
97345	Vị trí của Mitchell định vị thiên hà đã quan sát giữa hình elip E3 và hình elip E5 ở rìa của nhóm thiên hà, và mỗi hình elip đã được diễn giải như là thiên hà chính và phụ.
97346	Vị trí của một hạt trong không gian ba chiều đòi hỏi ba tọa độ vị trí.
97347	Vị trí của NGC 5460.
97348	Vị trí của NGC 6302.
97349	Vị trí của Nguyễn Minh Châu ở CLB Xi măng Hải Phòng và đội tuyển Quốc gia Việt Nam đều là tiền vệ trụ.
97350	Vị trí của nó đã khiến nơi đây trở thành tuyến đường xe bốn bánh và là trạm xe lửa xuất hiện ở đây vào năm 1858 mở khóa cho sự phát triển và lịch sử kinh tế của Bromley, trở thành một trung tâm thương mại và bán lẻ.
97351	Vị trí của nó được chỉ bởi vector R và vận tốc là vector v.
97352	Vị trí của Oza-Cesuras in Galicia.
97353	Vị trí của pháo đài được chọn vì nó nằm trên một vách đá nhìn xuống mặt nước.
97354	Vị trí của Piñor in Galicia.
97355	Vị trí của quân chủ không di truyền và các cuộc bầu cử được tổ chức ở Seborga cứ sau bảy năm.
97356	Vị trí địa danh châu Mã Nam (nay là Sop Bao), thuộc trấn Hưng Hóa của Đại Việt.
97357	Vị trí địa lý 23º31'59" độ vĩ nam và 49º14'40" độ vĩ tây.
97358	Vị trí địa lý của Lisboa khiến thành phố trở thành một điểm dừng của nhiều hãng hàng không ngoại quốc.
97359	Vị trí địa lý của nó cho nó một số quyền tự trị.
97360	Vị trí địa lý của Việt Nam nằm tiếp cận với các láng giềng Trung Quốc và vùng Đông Nam Á nên các mối quan hệ diễn ra trong lịch sử bao gồm các cuộc chiến tranh hầu hết liên quan khu vực này.
97361	Vị trí địa lý gần biên giới với một số quốc gia nước ngoài đã cho nó một vai trò quan trọng trong việc kích thích thương mại quốc tế và thúc đẩy sự phát triển kinh tế của Ba Lan.
97362	Vị trí hiện nay của văn minh loài người là nằm phía dưới loại I của thang Kardashev, hiện nay được gọi là "loại 0" hay gọi bằng chỉ số K (tính theo công thức logarit của Sagan.
97363	Vị trí mới bị chỉ trí vì bị ô nhiễm nặng nề và cần được dọn dẹp khắc phục.
97364	Vị trí này là trình tự giàu A, T nên tạo điều kiện cho quá trình tách mạch dễ dàng hơn là trình tự giàu G, C (hay X).
97365	Vị trí này nên ở sau một vật thể đặc hoặc bắn qua vật thể đó.
97366	Vị trí ngôi mộ của ông đến giờ vẫn chưa ai tìm ra được.
97367	Vị trí phỏng chừng của Orenco là đông bắc Hillsboro, phía bắc Đường Baseline, phía năm Xa lộ Sunset, ở phía tây Đường Đèo Cornelius, và phía đông của Đường Shute.
97368	Vị trí phòng ngự của miền Nam do chuẩn tướng John B. Magruder đảm trách trên tuyến Warwick đã khiến McClellan phải bất ngờ.
97369	Vị trí quận Nibok tại Nauru.
97370	Vị trí tạm quyền sẽ được bổ nhiệm trong khoảng thời gian trống chờ đợi huấn luyện viên chính thức mới.
97371	Vị trí tổn thương trong rối loạn ngôn ngữ vận động xuyên vỏ có thể nằm bất cứ đâu trên thùy trán bên trái.
97372	Vị trí xây dựng đập cần phải được khảo sát và điều tra kỹ lưỡng trước khi thi công để đảm bảo rằng nền móng đủ mạnh để hỗ trợ đập và có tỉ lệ vỡ hoặc hư hại đập thấp.
97373	Vị trí xếp hạng của Sgt.
97374	Vì trong hơn một nghìn năm, tiếng Mingrelia vẫn chỉ là một ngôn ngữ khu vực, lượng người nói của nó đang dần giảm xuống.
97375	Vi trùng gây bệnh từ môi trường chăn nuôi, dụng cụ vắt sữa thường xâm nhập ở trên cơ thể bò sữa, đặc biệt là bầu vú và trong chuồng trại, dụng cụ vắt sữa hoặc kế phát từ các bệnh khác gây ra nhiễm trùng.
97376	Vì Trung Hoa là nước lớn nên phía Đại Cồ Việt dù có biết, cũng không dám "làm to chuyện" gian tế đó, chỉ dồn sức đánh trả sau này.
97377	Vì trước đó từng có những trào lưu và quan niệm cho rằng các tín hữu chỉ mỗi tháng hay mỗi năm mới được phép rước lễ một lần mà thôi.
97378	Vì trường Thủ Đức chưa xây dựng hoàn chỉnh nên đến năm 1953 ông mới được nhập học vào khóa 3 phụ, Khóa 3 phụ Sĩ quan Trừ bị được khai giảng ở Thủ Đức, sau đó chia thành hai đơn vị khóa sinh.
97379	Vì từ khi bệ hạ lên ngôi đến giờ, họ trái mệnh không đến chầu, bệ hạ chỉ ban ơn để vỗ về, chưa từng ra oai dùng võ để đánh phạt, đó không phải là cách làm cho người ta sợ oai.
97380	Vì từ này đã trở nên lỗi thời, những người nói các ngôn ngữ Tai Tây Nam không còn biết từ này lúc đầu mang nghĩa gì.
97381	Vì tượng đặt ngoài trời không có lau chùi nên có thể có vết này, vết khác sau khi mưa.
97382	Vị tướng già Mikhail Kutuzov được cử làm tổng Tư lệnh quân đội Nga.
97383	Vị tu sĩ giận dữ, ông đã uống cạn dòng nước Ganga.
97384	Vì tú tài được phân lường, và với tú tài phổ thông, được phân ban, nên các trường đại học hoặc cao đẳng đều sẽ giới hạn luồng hoặc ban tú tài nào mà học có chấp nhận để tiếp tục tiến trình xét tuyển.
97385	Vì vai diễn này, cô đã nhận được những đánh giá quan trọng và công khai về năng lực diễn xuất của mình, bằng chứng rằng cô không chỉ có một gương mặt xinh đẹp.
97386	Vì vai trò của anh ấy trên sân là của một tiền vệ tấn công, mặc dù tại Southampton anh ấy cũng chơi ở bên trái của hàng tiền vệ.
97387	'Vivaldi' là giống thứ hai sản xuất củ hình bầu dục có vỏ màu vàng và thịt màu vàng nhạt và có khả năng kháng bệnh ghẻ.
97388	Vì văn bản ghi là dân tộc có "sứ mệnh" trước "Đấng Tạo hóa" nên có người cho rằng đây chứng minh sự thiên vị của chính quyền với Thiên Chúa giáo trong khi các tôn giáo khác không được đề cập đến.
97389	Vì vào thời điểm đó, Ai Cập đã được đảm bảo về kết thúc top 2 trong bảng J, những người chiến thắng và á quân từ tất cả các nhóm đủ điều kiện sẽ đủ điều kiện cho giải đấu cuối cùng.
97390	Vì vậy 12 trong số 15 xuồng đổ bộ đã bị hỏa lực Nhật bắn chìm; hầu hết những người sống sót bơi trở ra phía biển.
97391	Vì vậy, 3 ngân hàng TMCP này buộc phải được xử lý theo hình thức Nhà nước mua cổ phần bắt buộc với giá 0 đồng (tức là NHNN không phải bỏ tiền ra mua ngân hàng) để xử lý, cơ cấu lại một cách triệt để, toàn diện.
97392	Vì vậy 3 thành viên còn lại (Jung Jun-ha, Haha, Park Myung-soo) đã từ bỏ quyền tham gia, đổ tổng phiếu bầu của cả ba vào Jung Hyung-don nhằm ngăn cản Yoo Jae-suk và Noh Hong-chul trở thành lãnh đạo.
97393	Vì vậy, anh ấy nói, 'Có lẽ anh nói đúng, nhưng đó không phải là điều mà công chúng đang mong đợi — đây là Hollywood và tôi muốn mang đến cho mọi người thứ gì đó gần với những gì họ mong đợi.'
97394	Vì vậy, Áo đã phải chiến đấu trên hai mặt trận.
97395	Vì vậy, bà có liên quan đến nhiệm vụ tẩy uế cho một vị pharaoh khi về thế giới bên kia.
97396	Vì vậy, bà lấy danh nghĩa giám sát đất nước, cho A Nan Đáp làm phụ chính.
97397	Vì vậy, Bảo tàng phải tạo điều kiện tốt nhất để cho khách đến tham quan”.
97398	Vì vậy, bất cứ ai, bởi đức tin, chân thành tiếp nhận Chúa Cơ Đốc và nài xin sự tha thứ của Thiên Chúa, sẽ được thanh tẩy mọi tội lỗi và được bảo chứng chắc chắn sự sống vĩnh cửu trong thiên đàng.
97399	Vì vậy, biến những điều này thành văn hóa là một trong những cách tốt nhất để giữ ý thức của con người trong một khoảng thời gian dài.
97400	Vì vậy, biểu tình bài Nhật đã bị kiểm soát chặt chẽ và chặn thông điệp'.
97401	Vì vậy, butanol kích thích các tế bào ở vùng trước và limonene kích hoạt các tế bào ở phía sau của niêm mạc.
97402	Vì vậy, các cánh quân trung tâm của người Hồi giáo vẫn ổn định.
97403	Vì vậy, các card cũ vẫn có thể chạy được ở các máy có bo mạch chủ sử dụng phiên bản mới này.
97404	Vì vậy các đại thần và hoạn quan dưới quyền ra sức lấy lòng ông.
97405	Vì vậy các liên bang thường được thành lập một cách tự nguyện từ 'cấp dưới' trong khi việc chuyển giao quyền tự trị lại được đưa ra từ 'cấp trên'.
97406	Vì vậy các nghĩa quân cần một phương pháp chiến đấu hiệu năng hơn và khai thác những điểm yếu kém các bộ môn võ thuật chiến đấu của kẻ thù.
97407	Vì vậy, các thợ bạc Chợ Lớn lấy tên Lệ Châu, với nghĩa là nước mắt để nói lên nỗi mất mát, thương nhớ những người thầy của mình.
97408	Vì vậy, cần phải rửa bộ lọc và mẫu với nước khử ion sau khi lọc mẫu và trước khi làm khô bộ lọc.
97409	Vì vậy, cậu càng trở nên lạnh lùng hơn và sống dựa vào bản thân, sống một cuộc sống không hạnh phúc, không gia đình, không bạn bè cho đến khi gặp Joo-Gyeong, cuộc đời của cậu dần biến chuyển với nhiều tình huống "dở khóc dở cười".
97410	Vì vậy, chiến thuật phòng ngự tại chỗ của các quân đoàn Đức ở tuyến ngoài kết hợp với phòng ngự cơ động bằng xe tăng ở phía trong phụ thuộc rất nhiều vào hoạt động của không quân, đặc biệt là các máy bay cường kích.
97411	Vì vậy chỉ hai năm sau ông bị thải hồi về nước với lý do vô kỷ luật và dạy sai chương trình.
97412	Vì vậy, chỉ riêng chiếu sáng thương mại đã tiêu thụ khoảng 4-5 triệu thùng dầu mỗi ngày (tương đương), phù hợp với cơ sở lý luận thay thế ở trên để ước tính mức tiêu thụ năng lượng chiếu sáng của Hoa Kỳ.
97413	Vì vậy, chúng được dùng làm sinh vật mô hình cho các loài thực vật khác.
97414	Vì vậy chúng thường được sử dụng trong các kíp nổ.
97415	Vì vậy, chúng tôi quyết định biến đổi điệu nhảy cho người xem."
97416	Vì vậy Chu Tuấn thúc quân công phá nhưng liên tiếp mấy tháng không hạ được.
97417	Vì vậy cô bắt đầu trở nên thân thiện với Ran hơn.
97418	Vì vậy có hơn 1 vạn "cao thủ" đến xin ra quân.
97419	Vì vậy có mặt ở nhiều nước ( Việt Nam đa số trồng và xuất khẩu loại này ).
97420	Vì vậy con số này thể hiện mức độ phức tạp của các trang nhỏ trên website hơn là thể hiện cả website đó.
97421	Vì vậy có thể nhận định rằng Tĩnh Huệ Công Chúa không hề đi đánh giặc cũng như không liên quan gì đến vùng biển Cửa Suốt.
97422	Vì vậy có thuyết cho rằng câu chuyện này chỉ là sáng tác của hậu thế và chỉ có ý nghĩa ẩn dụ chi lời dạy dỗ của Motonari đối với con cháu trong tập di huấn "Sanshi kyōkunjō" mà thôi.
97423	Vì vậy, cô và Thủy Nguyễn "ấp ủ" ý định đưa "áo dài thời xưa lên màn ảnh rộng" để mọi người thấy được "sự đẹp đẽ, mộng mơ của một người phụ nữ với áo dài".
97424	Vì vậy, cùng trong năm này, ông cùng với Trung úy Nguyễn Văn Châu Trung uý Nguyễn Văn Châu về sau là Trung tá Giám đốc Nha Tâm lý.
97425	Vì vậy đã khơi dậy chiến tranh của vua Ả-rập để trừng phạt Herod Antipas.
97426	Vì vậy đáy chuồng được đào sâu xuống khoảng 30–40 cm và thường xuyên đổ tro, trấu làm cho phân và nền chuồng luôn được khô.
97427	Vì vậy, để sau đó được ngồi vào một chiếc xe lăn là tuyệt vời.
97428	Vì vậy, địa hình đồng bằng duyên hải miền Trung mang tính chất chân núi-ven biển.
97429	Vì vậy đôi khi chúng được gọi là các tàu điện ngầm xanh (métro bleu).
97430	Vì vậy, đôi khi người ta nói rằng cổ tranh về cơ bản là một phiên bản nhỏ hơn và đơn giản hơn đàn sắt rất nhiều.
97431	Vì vậy, đôi lúc triều đình Nga chịu tốn kém hơn.
97432	Vì vậy đối với người dân sống ven biển gần đảo Đào Hoa, họ luôn coi đây như một nơi rất nguy hiểm, không bao giờ xâm phạm.
97433	Vì vậy, Đổng Chiêu chủ trương làm lộ thông tin, báo cho Quan Vũ biết để Quan Vũ bị phân tán, mặt khác báo cho tướng sĩ trong Phàn Thành và Tương Dương biết để cố giữ thành vì Quan Vũ trước sau cũng phải về cứu hậu phương.
97434	Vì vậy, Emoji đã sớm được sử dụng như là phương tiện giao tiếp điện tử và mọi người đã có thể gửi và nhận emoticon và emoji cùng một lúc.
97435	Vì vậy, Frisch's không còn là một bên nhận quyền nữa, nhưng Big Boy Restaurants International và Frisch's hiện nay đều là những người đăng ký cùng tên của Big Boy và nhãn hiệu.
97436	Vì vậy, giá trị đạo đức của các sinh vật đơn bào, cũng như một vài sinh vật đa bào, và thực thể tự nhiên như một con sông, chỉ là những lợi ích đối với những sinh vật sống cao cấp.
97437	Vì vậy, hai chất nền của enzym này là carboxylic ester và H2O, trong khi hai sản phẩm của nó là rượu và carboxylat.
97438	Vì vậy, "Halo" và "Sweet Dreams" được xem là hai đĩa đơn chính thức để quảng bá album toàn thế giới.
97439	Vì vậy, hành vi của họ được quy định một phần bởi sự nhận thức và ý nghĩa họ gán cho hoàn cảnh gặp phải, hơn là bởi chính hoàn cảnh đó.
97440	Vì vậy, Hạ viện México là một trong số ít cơ quan lập pháp trên thế giới đã được đổi mới hoàn toàn tại một cuộc bầu cử.
97441	Vì vậy hãy sử dụng các cài đặt riêng tư để hạn chế những gì họ có xem trên hồ sơ của bạn không thể tác động lên con người thật của bạn.
97442	Vì vậy, Heiderger đòi hỏi phải nghiên cứu vấn đề tồn tại và bản thể luận trước khi có thể bản đến khoa học, bởi vì không có con người sẽ không có tồn tại sẽ không có hiện hữu.
97443	Vì vậy Henry, Marlin và Doug cho Lucy xem video đó mỗi buổi sáng.
97444	Vì vậy, Hitler mong muốn Scharnhorst và Gneisenau sẽ được trang bị sáu khẩu pháo 380 mm (15 inch) trên ba tháp pháo nòng đôi.
97445	Vì vậy, hỗn hợp là 17,8; 1,6; 5,5 so với Chloroform là 17,8; 3,1; 5,7.
97446	Vì vậy, Huệ Tông không có lựa chọn nào khác ngoài việc dựa vào lực lượng của các lãnh chúa địa phương.
97447	Vì vậy Jee thường xuyên tìm đến rượu để quên hết tất cả mọi việc.
97448	Vì vậy, kế hoạch do thám của Liên Xô bắt đầu.
97449	Vì vậy, khẩu phần ăn nhiều mỡ dẫn đến thừa calo và tăng cân.
97450	Vì vậy khi phản ứng không thể xảy ra ngược lại, do cấu trúc của polymer cố định, nếu gia nhiệt lần 2 nó sẽ bị phá hủy hơn là nóng chảy.
97451	Vì vậy khi so sánh kết quả của 2 thuật toán cần phải dựa trên codecs giống nhau và nội dung của dữ liệu cũng phải giống nhau.
97452	Vì vậy, khởi điểm của thế giới là phải bắt đầu từ vật chất.
97453	Vì vậy, không có câu, biểu ngữ, thuật ngữ nào đại diện tượng trưng cho một ý nghĩa thực; nó không được xác định cụ thể (con mèo nào, ngồi trên tấm thảm nào?) và có thể mơ hồ về nghĩa.
97454	Vì vậy khu vực phía tây Thạch Thành dần dần bị quân Tấn chiếm lấy, người Ngô kéo nhau đến hàng.
97455	Vì vậy, kiểu sản xuất này được gọi là sản xuất tự cấp tự túc, do đó sản phẩm của họ làm ra không có tính trao đổi hoặc mua bán trên thị trường nên chưa được gọi là hàng hóa.
97456	Vì vậy, lực lượng Mỹ đã chiếm đóng đảo Adak vào cuối tháng, xây dựng một căn cứ xa hơn phù hợp cho các tàu nổi và máy bay dọc theo chuỗi quần đảo từ Dutch Harbor trên đảo Unalaska.
97457	Vì vậy mà có năm Việt Nam đón Tết cùng ngày với Trung Quốc, có năm lại đón Tết trước hoặc sau Trung Quốc.
97458	Vì vậy mà hầu hết các loại hạt ăn được thật ra chính là phần hạt giống.
97459	Vì vậy mà Konstantinos không có người nối dõi từ hai cuộc hôn nhân này.
97460	Vì vậy mà những đóng góp của Weber cho chính trị Đức vẫn còn là một vấn đề gây nhiều tranh cãi cho đến ngày nay.
97461	Vì vậy, mọi người cầu nguyện vì nhiều lý do chẳng hạn như lợi ích cá nhân hoặc vì lợi ích của người khác.
97462	Vì vậy, một không gian tích trong là một dạng nửa tuyến tính.
97463	Vì vậy, một lần nữa, Tập hợp Thanh niên Dân chủ kêu gọi Nhà nước Việt Nam trả tự do vô điều kiện cho các nhà dân chủ đang bị giam giữ."
97464	Vì vậy nên Aetius đã thuyết phục Thorismund quay trở về quê nhà để bảo vệ ngôi vị khỏi tay những người anh em của ông ta, nếu không thì có thể sẽ xảy ra nội chiến.
97465	Vì vậy, "nếu không có một nguyên nhân tác động làm giới hạn tuyệt đối cho chuỗi nguyên nhân tác động thì không thể có giới hạn cuối cùng hay giới hạn trung gian được".
97466	Vì vậy, nếu muốn đạt thứ hạng cao, cần phải đẩy giới hạn bản thân và đấu với độ khó cao.
97467	Vì vậy, nếu như ngày 1/1/1932, Hồng quân chỉ có 1446 xe tăng và 213 xe bọc thép, thì vào tháng 1/1934, Hồng quân Liên Xô đã được trang bị 7574 xe tăng và 326 xe bọc thép các loại.
97468	Vì vậy, nếu nốt ruồi của bạn có màu đen trộn với màu nâu trong đó, nó có một cơ hội bị ung thư cao hơn.
97469	Vì vậy, nếu triều đại của một Giáo hoàng được bắt đầu vào ngày 1 tháng 8 và qua đời vào ngày 2 tháng 8, thì triều đại của vị Giáo hoàng này sẽ được tính là 2 ngày.
97470	Vì vậy, Ngài viếng thăm họ ở Isipatana để thuyết bài Kinh Chuyển Pháp Luân (Dhammacakkapavatana Sutta).
97471	Vì vậy, ngay sau khi lên ngôi và đặt quyền bảo hộ lên các bộ lạc thiểu số phía Bắc, Thành Cát Tư Hãn dẫn quân tiến đánh Tây Hạ.
97472	Vì vậy Nghiêm Kế Tổ là người của Việt Nam Quốc dân đảng làm trưởng đoàn.
97473	Vì vậy, nghi lễ này cũng có vai trò tương tự lễ bỏ mả.
97474	Vì vậy người tiêu dùng được hưởng giá điện thấp.
97475	Vì vậy nhà nước cùng các doanh nghiệp cần bắt tay vào giải quyết về khâu nhân sự cũng như định hướng rõ ràng trong việc phát triển ngành để trong tương lai gia công phần mềm Việt Nam sẽ có tiếng nói trên toàn thế giới.
97476	Vì vậy, nhiều người cho rằng không cần thiết phải huấn luyện chúng.
97477	Vì vậy, nhiều người cho rằng nó là một chiếc Hitoe với ống tay áo kiểu kariginu (kiểu hình chuông).
97478	Vì vậy, nhu cầu thực hiện tính toán song song để có thể tính toán, giải quết một vấn đề nào đó cùng lúc tại nhiều máy tính khác nhau trở nên cấp thiết.
97479	Vì vậy, những nét đặc biệt của những tông khác đều được tông Lâm Tế hấp thụ và lưu truyền.
97480	Vì vậy những người Nhật đã xây dựng cây cầu cùng tượng Thần Khỉ và Thần Chó để trấn yểm con quái vật.
97481	Vì vậy, nó không đi ra từ đâu cả, nó đi ra từ cuộc sống thực.
97482	Vì vậy, nó là không phù hợp cho sự sống.
97483	Vì vậy, ở mục từ "Tự lực văn đoàn" trong Từ điển văn học (bộ mới, 2004, tr.
97484	Vì vậy ông có dịp tiếp xúc với gần như tất cả giới văn nghệ Cách mạng Việt Nam.
97485	Vì vậy, ông đã tôi luyện để cơ thể có khả năng miễn nhiễm với độc dược.
97486	Vì vậy ông được Vô Khâu Nghị tiến cử với triều đình.
97487	Vì vậy, ông lập luận rằng những nhà cải cách "phải rời bỏ họ để có thể đến với Chúa Cơ Đốc".
97488	Vì vậy, ông quyết định phản bội tất cả dân sự người, gửi đến một kích thước được gọi là "Mùa Vọng Void", được tạo ra bởi anh ta.
97489	Vì vậy, ông rất mến mộ Trạng Tí và muốn thu phục cậu nhưng thất bại.
97490	Vì vậy, ông tuyên bố, chung sống trong 1 cộng đồng có tổ chức như cộng đồng người hiện đại là 1 sự phát triển với nhiều yếu tố tiêu cực khi yếu tố này được so sánh với nguồn gốc của loài người là loài khỉ.
97491	Vì vậy, phải có chiến thuật và chiến lược phòng thủ thích hợp.
97492	Vì vậy, phàm ai quỳ lạy ảnh Thiên hoàng phải ăn mặc chỉnh tề, sạch sẽ theo lễ phục Nhật Bản; việc nói chuyện ồn ào bị cấm đoán nghiêm khắc.
97493	Vì vậy phẩm chất tướng lãnh xuống thấp và nạn lính ma tăng cao.
97494	Vì vậy, pháp hoặc sống đức hạnh là mục đích cao nhất, artha, tích lũy của cải là mục tiêu tiếp theo, và kama là mục đích thấp nhất trong ba mục đích đó."
97495	Vì vậy, phiên bản này được coi như một "phần ngoại truyện" cho sử thi.
97496	Vì vậy, Pommern và năm chiếc khác của hải đội ở bên phía rút lui của hàng chiến trận Đức.
97497	Vì vậy, quân đội của Brutus không thể tập hợp lại và khiến cho chiến thắng của phe Tam Hùng trở nên hoàn tất.
97498	Vì vậy “quan lại bốn phương từ ngựa quý, trân bảo, vàng bạc, lụa là… đều đem tới biếu, nhiều không kể xiết.”
97499	Vì vậy, quyền biểu tình được công nhận trong hiến pháp của các quốc gia.
97500	Vì vậy, sau khi Thrax được phép không phải mang còng và cùm chân nữa, anh đã tấn công và giết chết cha con Theogeiton.
97501	Vì vậy, sau thắng lợi bước đầu rất nhanh chóng và áp đảo ở Belgorod, tốc độ tiến công của Phương diện quân Voronezh giảm rõ rệt mặc dù nắm trong tay hai tập đoàn quân xe tăng vừa được bổ sung sau giai đoạn phòng ngự.
97502	Vì vậy, số quân Xiêm còn lại ở Việt Nam chỉ khoảng 10.000 quân bộ đang trong tình trạng hoang mang, lo lắng và bị quân Nguyễn bao vây.
97503	Vì vậy, số xe Tiger sẵn sàng chiến đấu thường chỉ dao động trong khoảng 40-60% số xe của toàn đơn vị thiết giáp Đức đó, trong khi tỷ lệ này ở IS-2 thường xuyên đạt tới 80-90%.
97504	Vì vậy, Sư đoàn còn có hỗn danh là "Sư đoàn Giới tuyến" hoặc "Sư đoàn Trừng giới".
97505	Vì vậy, sự toàn vẹn của thế giới được tương đối hóa đến mức tối đa cho phù hợp với các quy luật tự nhiên do Ngài sáng tạo ra.
97506	Vì vậy, tại khu Phương Lạc uyển, người đưa cây sống vào trồng lẫn người đưa cây chết ra ngoài tấp nập như trẩy hội nhưng cuối cùng vẫn chẳng có cây nào sống được.
97507	Vì vậy, Tấn Cảnh công sai Giải Dương đi sứ nước Tống, nói dối là viện binh nước Tấn sẽ đến.
97508	Vì vậy, thái độ này ảnh hưởng đến tôi sâu sắc.
97509	Vì vậy tháng 05/2007, anh đã rời khỏi TVB sau khi kết thúc hợp đồng với hãng này.
97510	Vì vậy Thánh Tông có ý ghét ông và có ý muốn hại ông.
97511	Vì vậy, thông qua việc chăm sóc cho ngựa, con người có thể thân thiết với ngựa, từ đó hiểu ngựa nhiều hơn và huấn luyện ngựa cũng dễ dàng hơn.
97512	Vì vậy, tình trạng của nó như là một con vật đã được thuần hóa là không rõ ràng.
97513	Vì vậy Togo đã nhận được sự ủng hộ tích cực của các nhà tài trợ nước ngoài.
97514	Vì vậy tôi mới viết truyện Chân tướng quân này.
97515	Vì vậy, tôi sẽ nói rằng chúng ta hãy chờ xem".
97516	Vì vậy, Tổng cục chỉ đạo toàn quân thực hiện tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh công tác nhà kho, giữ gìn bảo quản, rà soát số lượng, chất lượng việc coi giữ bảo quản.
97517	Vì vậy trên sân US Open banh đi rất nhanh và độ nảy đều nên hợp với các đấu thủ có cú giao bóng mạnh và thích lên lưới.
97518	Vì vậy trong các trận giao tranh, phần lớn những Hero này thường bị khuất giữa một đạo quân hùng mạnh vì các kỹ năng quá yếu đuối nếu không muốn nói là vô dụng.
97519	Vì vậy trong một không gian định chuẩn, một hàm thực trên một không gian con đóng có thể được mở rộng thành một hàm thực liên tục trên toàn bộ không gian đó.
97520	Vì vậy, trong mùa hè năm 87, Fuscus dẫn năm hoặc sáu quân đoàn vượt sông Danube.
97521	Vì vậy trong quá trình học, các bác sĩ nội trú được yêu cầu phải thường xuyên gắn bó với bệnh viện và bệnh nhân.
97522	Vì vậy, trong suốt Chiến dịch “.
97523	Vì vậy, trước khi gặp Arata, Chizuru không có bất kỳ người bạn nào do cô không biết phải chia sẻ cảm xúc ra sao.
97524	Vì vậy Tuân Dần và Sĩ Cát Xạ ủng hộ Triệu Ngọ, bèn cùng nhau đánh Triệu Ưởng.
97525	Vì vậy tuổi hữu hạn của các sao không thể giải thích được nghịch lý.
97526	Vì vậy, tuy chỉ là Thiếp thất, Hoàn Nhan thị cũng được nhắm sẵn trở thành Kế thất, nên con đường làm Trắc thiếp của bà cực kì vinh quang.
97527	Vì vậy, vai trò của người chỉnh sửa và người thiết kế nội dung cũng khác so với phương pháp in ấn và xuất bản truyền thống.
97528	Vì vậy văn bản có lẽ được soạn trong khoảng 1470 - 1644.
97529	Vì vậy, vâng, chúng tôi rất hài lòng với doanh số này."
97530	Vì vậy, về nguyên tắc, không có sự mâu thuẫn nào giữa thần học và triết học, giữa đức tin và lý tính.
97531	Vì vậy, việc AEK' đăng kí tham gia giải hạng tư được chấp nhận.
97532	Vì vậy việc kiến tạo hệ chịu lực công trình và thiết kế cấu kiện (xác định kích thước yêu cầu, mặt cắt, lượng cốt thép, v.v.) được đặt lên hàng đầu.
97533	Vì vậy việc nghiên cứu cơ chế gây độc, thuốc điều trị ngộ độc và các bộ thử nhanh khi nhiễm độc tố là rất cần thiết đối với ngành y tế.
97534	Vì vậy, việc thu thập các tin tức về tuyến phòng thủ của quân Đức dọc thung lũng sông Mereya không thực hiện được.
97535	Vì vậy, việc Tòa án các cấp kết án Hồ Duy Hải là có căn cứ pháp luật”.
97536	Vì vậy, với vai trò mới của Mishustin vào năm 2010, dịch vụ thuế Liên bang đã thay đổi cách kiểm soát, tập trung vào công việc phân tích.
97537	Vì vậy, Warface cũng không ít lần bị chỉ trích là tựa game "Pay-to-win".
97538	Vì vậy xe có thể bị lật dễ dàng.
97539	Vì vậy, xét nghiệm nước tiểu cũng là một cách để kiểm tra tình trạng sức khỏe.
97540	Vì vậy, Xinh Khương điều khiển nhóm Khuyển Dạ Xoa để tìm cách bắt Minh Gia, gây ra biết bao chuyện dở khóc dở cười cho cả nhóm.
97541	Viveros ra mắt trong vở opera xà phòng năm 17 tuổi, trở thành nữ diễn viên trẻ nhất, nổi tiếng nhất và tài năng nhất thời bấy giờ.
97542	Vì vế trái chia hết cho 2, nên vế phải cũng phải chia hết cho 2 (vì chúng bằng nhau và đều là số nguyên).
97543	Vivi cũng nhận xét là "chưa từng thấy một hoa tiêu nào như vậy."
97544	Vì việc chế tạo các hệ thống tế bào nhiên liệu quá phức tạp và giá thành đắt, công nghệ này dừng lại ở đấy cho đến thập niên 1950.
97545	Vì việc trục xuất quy mô lớn bất khả thi về mặt kinh tế lẫn chính trị, đề xuất của Stimson nhanh chóng bị bác bỏ.
97546	Vì Von der Tann được thiết kế để chiến đấu bên trong hàng chiến trận, vỏ giáp của nó dày hơn nhiều so với các tàu chiến-tuần dương Anh.
97547	Vì vốn ít, các chủ casino này nôn nóng "móc túi" người chơi với nhiều thủ đoạn gian lận, khiến nhiều con bạc nhanh chóng cháy túi.
97548	Vị vua kế vị, Enlil nirari, Arik-den-ILI (khoảng 1307-1296 trước Công nguyên)đã tiến hành những chiến dịch thành công ở dãy núi Zagros phía đông, chinh phục người Lullubi và Guti.
97549	Vị vua mới này không quan tâm đến công việc của đất nước, những nỗ lực giành lại lãnh thổ đã mất về tay người Xiêm đã thất bại.
97550	Vị vua thất trận Artaxerxes đành phải triệt binh và hoãn lại kế hoạch xâm lược Ai Cập của mình.
97551	Vì Vũ Nghệ là con trưởng, lại có chí, nên mới được vậy.
97552	Vì vụ phong Thánh này, Chính phủ Việt Nam đã đặt các giám mục Hà Nội dưới sự giám sát cả ngày lẫn đêm.
97553	Vì vụ thảm sát của Gero, người Slav chỉ còn sót lại một vài thủ lĩnh và người Slav nhanh chóng tuyên bố Tugumir là vương công của họ.
97554	Vì William không phải là người thừa kế chính thức, nên lễ cưới này không phải là một "dịp trọng thể quốc gia".
97555	Vì xe tải bán chạy nên một số nhà hàng lân cận yêu cầu chính phủ thành phố phạt cho hai vợ chồng.
97556	Vì xuất thân của mình, bà được dự trù cho những cuộc hôn nhân quan trọng.
97557	Vì xúc động, sau đó Hyun Kyung đã gọi bà Ja Ok là mẹ.
97558	Vi Xương Huy bị giết, xác bị treo lên cổng thành.
97559	Vì yêu thích sông hồ và biển cả nên được cha cho cai quản nơi đây, trở thành vị thần đứng đầu thủy tề.
97560	Vizinger ra mắt cho NK Varaždin ngày 24 tháng 8 năm 2014.
97561	& V.J.Nair miêu tả khoa học đầu tiên năm 1989.
97562	V (Kubitzki K. và Bayer C. (chủ biên).
97563	Vlaais gạo, nhồi với nhân kem béo cũng khổ biến.
97564	VLDL là lipoprotein tương tự như chylomicron, có thành phần triglyceride cao.
97565	V Live cung cấp dịch vụ beta vào ngày 1 tháng 8 năm 2015 và dịch vụ chính thức bắt đầu vào ngày 1 tháng 9 năm 2015.
97566	VN, 11:27 ngày 27/07/2018, truy cập ngày 11/6/2019.
97567	VNNIC là nơi thiết lập, quản lý, khai thác hai hạ tầng trọng yếu của mạng Internet Việt Nam là Hệ thống máy chủ tên miền DNS (
97568	Vợ anh, Juana, đã thấy được sự nguy hiểm của viên trân châu và cầu xin anh quăng nó đi nhưng anh kiên quyết giữ để bán nó vì không muốn sống trong cảnh cơ cực nữa.
97569	Vỏ các loài keo khác nhau rất giàu tanin và là một mặt hàng xuất khẩu quan trọng; các loài có giá trị lớn nhất trong việc này là Acacia pycnantha (keo vàng), Acacia decurrens (keo vỏ dà), Acacia dealbata (keo bạc) và Acacia mearnsii (keo đen).
97570	Vở cải lương "Làm sang" diễn ở miền Tây Nam Bộ, nhạo báng mấy công tử nhưng lại được các công tử miền Tây ưu ái mời về diễn.
97571	Vỏ cây có thể sắc nước uống trị sốt rét, đầy bụng, tê thấp, giảm huyết áp.
97572	Vỏ cây mỏng và nhẵn, màu nâu xám với các rãnh rất nông màu nâu đỏ.
97573	Vợ chồng anh chị đã xây nhà hai tầng kiên cố vào năm 2002 và đến năm 2005 thì xây thêm tum tầng ba.
97574	Vợ chồng Bảo (Chi Bảo) - Vân (Hà Kiều Anh) chung sống với nhau đã lâu nhưng chưa có con, trong sự chờ đợi một đứa cháu nội từ mẹ Bảo.
97575	Vợ chồng bà phụng mệnh phò Tiết chế Nguyễn Quang Thuỳ trấn nhậm Bắc Thành, cai quản vùng đất trọng yếu ở phương Bắc.
97576	Vợ chồng Douglass sau đó di chuyển đến cư ngụ ở Ensley lân cận Birmingham, Alabama, để thiết lập "Nhà Mẹ Maria", một "nhà đón tiếp khách" dành cho người vô gia cư hay nghèo khổ cần được chăm sóc sức khỏe lâu dài.
97577	Vợ chồng Lương Triều Vỹ là Lưu Gia Linh cùng cam kết với nhau về việc không sinh con, chọn duy trì một cuộc sống "bán độc thân" tự do: mỗi người có một công việc bận rộn của riêng mình, có nhà chung nhưng thi thoảng mới gặp nhau.
97578	Vợ chồng ông hiện tại chỉ có bốn đứa con gái bé bỏng, nhưng trong mơ ông lại thấy đến năm đứa.
97579	Vợ chồng ông Khương sinh được bốn con là: Nguyễn An Thái (1890), Nguyễn An Thường (1894), Nguyễn Thị Năng (1897) và Nguyễn An Ninh (1900).
97580	Vợ chồng ông Mai Thầm giàu có và là những người hiền hạnh.
97581	Vỏ có thể có độ pH thấp tới 0,6 (đủ mạnh để keratolyze hoàn toàn lớp biểu bì), trong khi độ axit cho vỏ tại nhà có thể thấp đến 2,5.
97582	Vỏ của A. cordatus mỏng và dễ vỡ, và được bao phủ hoàn toàn bằng gai có độ dài không đồng đều ở các bộ phận khác nhau.
97583	Vợ của Jackman, Deborra-Lee Furness, cũng tham gia vào công ty.
97584	Vợ của Leif là Thorgunna, họ có một người con lấy tên là Thorkell Leifsson.
97585	Vợ của Mieszko, Dobrawa của Bohemia, là một tín đồ Kitô nhiệt tâm, đóng vai trò lớn trong việc thúc đẩy Kitô giáo ở Ba Lan, và có thể đã có ảnh hưởng lớn trong việc cải đạo của Mieszko.
97586	Vợ của Nijō Nariyuki.
97587	Vợ của ông là bà Hoàng Thị Hiến Sách "Người lính già Đặng Văn Việt, chiến sĩ đường số 4 anh hùng", Nhà xuất bản Trẻ, Tp.
97588	Vợ của ông thường được mô tả là các công chúa ngoại quốc, bao gồm cả con gái của Pharaoh, phụ nữ người Moab, Ammon, Sidon, và Hittite.
97589	Vợ của ông và một người qua đường cũng thiệt mạng trong vụ xả súng.
97590	Vợ của Takakura Bunta và là hiệu phó của Trường mẫu giáo Action, 46 tuổi.
97591	Vợ của Tôn Hưu, Chu thị, là con gái của Chu Cứ và Tôn Lỗ Dục.
97592	Võ Cường hiện bao quanh bởi các con đường Quốc lộ 38 (Đường Nguyễn Trãi), Quốc lộ 1A mới (Cao tốc - Hà Nội - Lạng Sơn) và tỉnh lộ 295B (1A cũ - Đường Nguyễn Văn Cừ), đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn.
97593	Vợ Đặng Siêu là nữ diễn viên Tôn Lệ, hai người quen nhau khi đóng chung bộ phim truyền hình "Hạnh phúc như hoa", cuối năm 2005 khi bắt đầu tuyên truyền bộ phim cũng là lúc họ bắt đầu giai đoạn tìm hiểu và yêu nhau.
97594	Vô Danh cũng quả quyết mình có thể sử dụng tuyệt chiêu này để giết nhà vua nhưng để đến đủ gần ông ta thì phải có được kiếm của cả hai cao thủ.
97595	Vỏ đẹp,làm đồ mỹ nghệ.
97596	Vô địch hiện nay là Awesome Kong.
97597	Vở diễn đầu tiên sau 17 năm chia tách được Đoàn dàn dựng thành công là vở chèo "Tấm áo bào Hoàng đế".
97598	Võ Đông Điền ở Úc tiếp nối dòng tình ca quê hương với Tiếng hát chim đa đa, Màu hoa bí, Đêm giao thừa nghe một khúc dân ca và Phan Ni Tấn với Lý con sáo Bạc Liêu,.
97599	Võ Du Ký cùng Thái Bình công chúa song hành đến trước Hoàng đế bái mừng thọ.
97600	Võ đường này là võ đường duy nhất trong trường học tại Việt Nam Cộng hoà.
97601	Vỏ giáp bảo vệ cho phi công lái Hayate tốt hơn là những thùng nhiên liệu trên cánh không tự hàn và khung hợp kim nhẹ của chiếc Ki-43.
97602	Vợ góa của Agathocles bỏ trốn tới cung đình Seleukos, ông ta ngay lập tức xâm chiếm lãnh thổ của Lysimachos ở châu Á. Năm 281 TCN, Lysimachos vượt qua eo biển Hellespont và tiến vào Lydia, và trong trận chiến quyết định tại Corupedium, ông đã tử trận.
97603	Võ Huệ phi mưu cùng Lý Lâm Phủ triệt hạ Thái tử Lý Anh, hòng đưa Thọ vương Lý Mạo lên ngôi Thái tử không thành.
97604	Với 3.166.509 lượt khách vào năm 2007, Orsay đứng thứ 9 trong số những bảo tàng đông khách nhất trên thế giới.
97605	Với 33 đơn vị cấp tỉnh, có 33 Bí thư Tỉnh ủy.
97606	Với 34 đĩa thu âm, trong đó chỉ có 3 đĩa không phải đĩa đơn quán quân, đều được chứng nhận đĩa bạch kim trong thập niên 2000 và 10 đĩa khác phát hành trong thập niên 2000 nhưng lại được chứng nhận đĩa bạch kim vào năm 2010.
97607	Với 3 chức vô địch ATP 1000 liên tiếp trên mặt sân đất nện, Nadal hướng tới Pháp Mở rộng với mục tiêu đòi lại chức vô địch từ tay Roger Federer và để khẳng định danh hiệu "Vua đất nện" của mình.
97608	Với 3 nhà hát opera, 210 sân khấu, quán cà phê âm nhạc cùng 122 phòng trình diễn, có thể tìm thấy ở Paris nhiều chương trình biểu diễn phong phú.
97609	Với 54 dân tộc sống trên nhiều vùng địa lý đa dạng khắp toàn quốc, ẩm thực của mỗi dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam đều có bản sắc riêng biệt.
97610	Với 5 giai đoạn chính của sự tiến hóa là vi sinh, động vật, bộ lạc, văn minh và thám hiểm vũ trụ.
97611	Với 5 phòng trưng bày trong nhà và 6 khu vực trưng bày ngoài trời với nhiều nền văn hóa của các dân tộc thuộc nhiều vùng miền khác nhau.
97612	Với 6 đề cử tại Giải thưởng Tinh thần Độc lập lần thứ 7, nó được gắn với Hangin' with the Homeboys cho hầu hết các đề cử trong buổi lễ đó.
97613	Với 97 năm nhuận cứ sau 400 năm, năm có độ dài trung bình là 365,2425 ngày.
97614	Với album cùng tên năm 1989 của họ, album năm 1990 Nu Thang và năm 1992 là Free at Last, họ đã tạo ra một loại âm nhạc chưa từng được nghe rộng rãi và có được thành công lớn trong lần thử sức này.
97615	" với ấn bản tháng 5 năm 2008.
97616	Với anh, sở cảnh sát còn giống gia đình hơn cả gia đình thật của anh.
97617	Với Arsenal, bản hợp đồng mới Nelson Vivas ngồi trên băng ghế dự bị khi bắt đầu trận đấu, mặc dù dự kiến là sẽ có màn ra mắt trong đội hình xuất phát, còn Dennis Bergkamp đá cặp với Nicolas Anelka ở hàng công.
97618	Với Atletico Madrid đây là lần thứ 2 họ bị chiếc cúp Champions League quay lưng.
97619	Với bằng chứng rõ ràng về việc Louis thông đồng với quân xâm lược, kết quả cuộc biểu quyết là 693 phiếu kết tội và 23 phiếu trắng.
97620	Với bản hiệp ước này, uy tín vua Hiệp Hòa trong triều đình cũng như với dân chúng bị tổn hại nghiêm trọng.
97621	Với bản hợp đồng đó, Kelly bắt buộc phải phát hành những album chỉ thuộc thể loại pop.
97622	Với bản luận án này, ông đã được tặng Huy chương Bạc của Trường Đại học Tổng hợp Paris (mà Trường Đại học Y – Dược tại Hà Nội lúc bấy giờ là một bộ phận).
97623	Với bàn phím QWERTY đầy đủ, HSDPA Omnia PRO chạy Windows Mobile 6.5 Standard, màn hình 2,62-inch, máy ảnh 3.2-megapixel, AGPS, bộ nhớ ngoài lên đến 32 GB thông qua microSD, và Wi-Fi.
97624	Với bản tính kiên nhẫn, thật thà chất phác, Trương Vô Kỵ học được y thuật cao siêu, lấy được pho Cửu dương thần công quý giá và giải trừ được âm độc, đồng thời học được càn khôn đại na di.
97625	Với bản tính tốt bụng và hào phóng có thừa, ông Tư cho tiền hết người này đến người khác.
97626	Với bản tính xảo quyệt của mình, cô chị Sansanee lại tiếp tục lên kế hoạch quyến rũ Harit.
97627	Với ba tàu và khoảng 200 người, Léon khởi hành từ Puerto Rico vào tháng 3 năm 1513.
97628	Với bệnh Crohn, chế độ ăn uống có vai trò quan trọng, nhưng với bệnh viêm ruột kết mạn tính thì chế độ ăn uống vai trò thấp hơn.
97629	Với biệt hiệu "Trái trứng bay", nó có thể thực hiện những thao tác khiến những chiếc trực thăng khác phải bối rối.
97630	Với bối cảnh được đặt ở nhiều năm sau các sự kiện trong seri trước, Yu-Gi-Oh!
97631	Với bộ lông dày chúng có thể tránh được các cú cắn của sói, đây cũng là một đặc điểm nổi bật của bộ lông.
97632	Với bốn lõi, hiệu quả của nó nhanh hơn tới 20% và tiết kiệm năng lượng lên tới 40%.
97633	Với bộ phim trước thì thiên nhiên trở nên tuyệt vời, thì bộ phim này tất cả mọi thứ trên mặt đất đều có cuộc sống riêng và được thể hiện khéo léo bằng các hình ảnh động".
97634	Với các cải cách chính trị, tư pháp, tôn giáo và quân sự trên phạm vi rộng, Tây Ban Nha nổi lên thành cường quốc quy mô thế giới đầu tiên.
97635	Với các đại đội còn lại của tiểu đoàn của ông đã đổ bộ vài ngày sau đó, Carlson cùng lực lượng của mình bắt đầu đợt hành quân kéo dài 29 ngày từ Aola đến ngoại vi Lunga.
97636	Với các đĩa đơn "Typical Male", "Two People" và "What You Get Is What You See", album bán hơn 4 triệu bản trên thế giới.
97637	Với các đối tượng hoạt hình 2D, các đối tượng riêng lẻ (illustrations) và các lớp trong suốt riêng biệt được sử dụng, có thể sử dụng hoặc không sử dụng kỹ thuật bộ "khung" ảo.
97638	Với các đối tượng trong không gian ba chiều, định nghĩa đầu tiên phát biểu rằng bao lồi là vùng giới hạn lồi nhỏ nhất của các đối tượng đó.
97639	Với các dụng cụ chế biến gỗ, các thợ thủ công hoặc các nhà chế tạo gỗ có thể dần dần lắp ráp thành một tòa nhà.
97640	Với các giá trị được gán đầu tiên cho số liệu lý thuyết, độ chênh giữa (con số đại diện cho) số liệu lý thuyết và (con số đại diện cho) số liệu thực nghiệm thường rất lớn.
97641	Với các hình dán selfie, Google cũng ra mắt các "selfie clip", các video lặp đi lặp lại ngắn quay lại khuôn mặt của người dùng.
97642	Với cách kể chuyện bắt nguồn từ sự thoát ly và chủ nghĩa lãng mạn, album khám phá những câu chuyện hư cấu với nhiều nhân vật và cốt truyện khác nhau, trái ngược với phong cách tự truyện quen thuộc trong quá khứ của Swift.
97643	Với cách này, việc tải một trang sẽ liên kết với trang trước đó.
97644	Với cách pha trộn đặc biệt từ âm nhạc và văn hóa lễ hội đã thu hút cho đến 3 triệu người yêu thích văn hóa hằng năm trong mùa Thu vào những cuối tuần.
97645	Với cách thức đó, các dữ liệu được ghi nhớ và nhìn nhận dễ dàng và nhanh chóng hơn.
97646	Với cách tiếp cận này, Minh Hà cho rằng một lý thuyết của nhiều người sẽ mang tính bao gồm hơn.
97647	Với cách tính điểm mới này, thành tích của mỗi Vận Động Động Viên sẽ thể hiện qua số điểm đạt được ở mỗi giải đấu.
97648	Với các kỹ năng làm giả siêu việt, Frank đã làm ra một cuốn học bạ giả mà cậu rất hài lòng.
97649	Với các loài được tìm thấy ở những khoảng thời gian khác nhau của năm, các thuật ngữ phạm vi mùa hè và phạm vi mùa đông thường được sử dụng.
97650	Với các mẫu súng máy được gắn trên chân chống như Chauchat hay Madsen 1902 có độ cơ động rất cao nhưng chỉ có thể bắn từng viên hay bắn từng đoạn liên thanh.
97651	Với các mục tiêu bay ở tọa độ thấp, tầm hoạt động sẽ giảm đi rất nhiều, thường giảm từ 75 % - 80 % xuống còn 20 – 25 km.
97652	Với các nghiên cứu của mình, cô đã được trao tặng bằng DAAD (Trao đổi Học thuật Đức) cho dự án "Đài tưởng niệm thay thế" tại Đại học Khoa học Ứng dụng ở Berlin.
97653	† Với các sân vận động đóng cửa hoặc bị phá hủy, sức chứa được tính lúc đóng cửa.
97654	Với các thành phố lân cận Windsor, Ontario và các vùng ngoại ô của nó, Detroit-Windsor kết hợp khu vực có dân số khoảng 5,7 triệu người.
97655	Với các thể tích khác nhau của chất khí, ta có những đường đẳng tích khác nhau.
97656	Với các thiên thể có khoảng cách rất xa, độ phản xạ là không biết, nhưng Haumea đủ lớn và sáng để có thể tính được bức xạ nhiệt, từ đó tính xấp xỉ được độ phản xạ và qua đó là kích thước.
97657	Với các thí sinh có nhu cầu vừa xét tốt nghiệp, xét tuyển sinh Đại học, Cao đẳng, hoặc chỉ có nhu cầu tuyển sinh vào các trường này, thí sinh phải thi ở cụm thi do các trường đại học chủ trì.
97658	Với các tiêu chí được ưu tiên để so sánh cường độ bão trên Tây Bắc Thái Bình Dương lần lượt là áp suất trung tâm rồi đến sức gió duy trì 10 phút, Melissa được xem là cơn bão mạnh nhất của mùa bão.
97659	Với các trích dẫn cụ thể đề cập ở đầu bài viết, bản nghiên cứu và quan sát của Yanagi Soetsu được dịch ra bởi Bernard Leach trong là nguồn gốc nền tảng.
97660	Với các tuyến xe buýt M49 và 218 du khách có thể đến trạm dừng Flatowallee.
97661	Với cái chết của Bó năm 1981, Sarli gần như rút lui khỏi diễn xuất.
97662	Với cái chết của Charles II năm 1685, em trai ông là Công tước York trở thành Vua James II.
97663	Với cái chết của Cố Quốc Xuyên Vương, vương hậu họ Vu đã trợ giúp Sơn Thượng Vượng kế thừa ngai vàng.
97664	Với cái đuôi to, mạnh mẽ và thân phủ đầy vảy nhỏ, thân hình dẹp khiến chúng bơi rất nhanh và linh hoạt.
97665	Với cái lạnh khắc nghiệt, quân Mỹ không ngờ rằng quân Đức sẽ mở đợt tấn công.
97666	Với ca khúc chủ đề là Love Scenario, iKON đã đem về được 11 cúp trên các chương trình âm nhạc (tính đến ngày 10/03/2017) gồm 3 cúp MCountdown, 3 cúp Inkigayo, 3 cúp Show Musiccore, 1 cúp Music Bank và 1 cúp Show Champion.
97667	Với ca khúc này, ban nhạc thường trình diễn trực tiếp tới hơn 10 phút: Page sẽ chơi guitar solo lâu hơn, còn Plant sẽ thêm một vài câu nói, kiểu như "Does anybody remember laughter?", "Does anybody remember forests?"
97668	Với cảm biến đo mức điện dung, chúng ta có thể sử dụng cho các bồn chứa hay silo kín, có áp suất và nhiệt độ cao.
97669	Với cả vạn hòn đảo, Alaska có gần bờ biển.
97670	Với C gi FS là độ trễ giữa hai công việc g và i.
97671	Với chế định chủ tịch nước năm 1946, chủ tịch nước mang một quyền hạn rất lớn để nhằm mục đích bảo vệ vững chắc thành quả mà nhân dân đã đạt được trong cuộc cách mạng tháng tám.
97672	Vòi chích còn là công cụ tự vệ; cơn đau ở người bị chích thường qua đi sau vài giờ.
97673	Với chỉ có 8 bit cho mỗi màu, các sai số làm tròn có xu hướng tích lũy sau mỗi thuật toán lọc hình ảnh được sử dụng và làm biến dạng kết quả cuối cùng.
97674	Với chiến thắng của mình, Đế quốc Byzantine vẫn được duy trì, mặc dù gặp nhiều khó khăn, sự thống trị ở phía đông của đất nước cho đến khi người Ả Rập xuất hiện vào thế kỷ VIII.
97675	Với chiến thắng này, cô nghiễm nhiên trở thành người đại diện cho Tây Ban Nha tại các cuộc thi sắc đẹp lớn trên thế giới.
97676	Với chiến thắng này, Raymond hoàn tất Grand Slam Sự nghiệp, khi đã vô địch Giải quần vợt Úc Mở rộng năm 2000 và Wimbledon và Giải quần vợt Mỹ Mở rộng năm 2001.
97677	Với chiến thắng này, Real có được vị trí của họ ở vòng 16 đội dù còn hai lượt trận trước khi vòng bảng kết thúc.
97678	Với chiến thắng này, Rousey trở thành người Mỹ đầu tiên giành huy chương judo Olympic kể từ khi môn thể thao này được đưa vào thi đấu chính thức năm 1992.
97679	Với chiến thắng tại Kiev Major 2017, OG đã trở thành đội đầu tiên trong lịch sử Dota 2 giành bốn chức vô địch Dota Major.
97680	Với chiều cao 1m93 cùng sức bật 3m15, Thúy đã dễ dàng loại bỏ hàng chắn đối phương.
97681	Với chiều cao chỉ khoảng 150 cm, ngựa Yakutia có thân hình bé hơn các giống ngựa khác, nhưng lông của chúng, do chống chịu với thời tiết lạnh giá, dài đến 10 cm.
97682	Với chiều dài khoảng 7 mét, với trọng lượng khoảng 400 kg, Dilophosaurus là một trong những loài khủng long ăn thịt có mặt sớm nhất, mặc dù nó nhỏ hơn một số loài khủng long chân thú sau đó.
97683	Với chiều dài thường từ 50-90 cm, có thể nặng hơn 50 kg, cá chép châu Á tiêu tốn lượng thức ăn lớn bao gồm cả các loài thủy sinh khác.
97684	Với chính sách tự do tôn giáo, thi hài của ông được tang lễ trọng thể trong khi có một đoàn người khác diễu hành trên đoạn đường chỉ cách đó vài trăm mét.
97685	Với chip ESP8266EX, 2 UART được hỗ trợ là UART0 và UART1.
97686	Voi con cũng thường xuyên bị bỏ đói, và thậm chí bị ngăn không cho ngủ trong nhiều ngày.
97687	Với con đường tiến vào Balkan đã được khai thông, quân đội Liên Xô ồ ạt tiến vào lãnh thổ Rumani, nhanh chóng giải phóng nhiều thành phố, thị xã và hải cảng quan trọng ở miền Đông nước này.
97688	Với công chức Tây Phương còn có thêm hành vi gian dối, lợi dụng chức quyền lừa gạt (fraud) cũng bị truy tố hình sự.
97689	Với công chúng và đặc biệt là với những nhà bảo vệ quyền phụ nữ, cuộc đời của Wollstonecraft nhận được sự chú ý hơn so với sự nghiệp viết lách của bà do nhiều mối quan hệ cá nhân phức tạp trong đời Wollstonecraft.
97690	Với công nghệ chăn nuôi hiện đại, chuyên sâu.
97691	Với công suất lên tới 100W, với trên smartphone có dung lượng pin là 4500mAh, Qualcomm hứa hẹn sạc được từ 0% đến 50% chỉ sau 5 phút sạc.
97692	Với con tàu bất động và hư hỏng nặng của mình, vị thuyền trưởng Etienne Dalbarade đang bị thương nặng cho lệnh vẫy cờ đầu hàng.
97693	Với cơ sở vật chất đầy đủ, nhân công Bát Tràng được thử nghiệm, thực hành, sáng tạo trên cơ sở sự chịu khó, cần cù đã tạo nên được một thế hệ có tay nghề gốm vững chãi.
97694	Với cơ thể nhỏ gọn, hắn có thể di chuyển nhẹ nhàng, mau lẹ trên các mái nhà của 'nạn nhân'.
97695	Với cụm hoa đầu cành, nó thuộc về tổ Dymczewiczia.
97696	Với cuộc đua đang diễn ra, Bọ Máy đang tấn công.
97697	Với cương vị bác sĩ tại Bệnh viện Luân Đôn, Treves thương lượng để Merrick có thể tới sống ngay tại bệnh viện.
97698	Với cương vị chủ tịch Hội đồng Giám mục, Tổng giám mục Bùi Văn Đọc gửi thư đến Giáo hoàng Phanxicô chia buồn về tai nạn khiến gia đình người cháu của giáo hoàng tử nạn.
97699	Với cương vị là tướng chỉ huy, ông đã dũng cảm xông lên phía trước, mặc dù súng của đối phương từ trong đồn bắn ra hết sức dữ dội.
97700	Với cương vị này, Tân giám mục Hồng Sơn sẽ thay thế Giám mục Trâm khi ông về hưu, thuyên chuyển hoặc qua đời.
97701	Với đặc điểm bay ổn định, An-14 có thể được điều khiển bởi bất kỳ ai sau một vài giờ huấn luyện cơ bản.
97702	Với dạng này, Shoutarou có thể chiến đấu một mình mà không cần phụ thuộc vào Phillip.
97703	Với đánh giá lạc quan này, Hải quân Mỹ đi đến quyết định từ bỏ hoàn toàn chương trình Jupiter.
97704	Với đàn ông, chuyện tán tỉnh một cô gái với mục đích nhanh chóng "hạ gục" đối phương và đưa cô ấy lên giường có thể coi là một thành tích.
97705	Với dân số 12.528.300 người sinh sống trong địa giới thành phố tính đến năm 2017, Thâm Quyến là thành phố đông dân thứ năm ở Trung Quốc.
97706	Với dân số khoảng 50.000, đây là đô thị lớn thứ nhì ở tỉnh này.
97707	Với đến các khía cạnh kỹ thuật, Rosset nói rằng "Hosada Mamoru xứng đáng với vị trí nhà làm phim hoạt hình hàng đầu tại Nhật Bản.
97708	Với dịch vụ này, người sử dụng Vodafone có thể thực hiện các cuộc gọi quốc tế Skype không dây.
97709	Với diện tích 10.000 m 2 – 16 tầng nổi và 2 tầng hầm, khuôn viên bao gồm hệ thống phòng học, phòng thực hành tin học, ngoại ngữ, mô phỏng doanh nghiệp, thư viên, khu tự học và khu văn thể mỹ đạt chuẩn quốc tế.
97710	Với diện tích 132.124 ha, nó trải dài trên khu vực bờ biển dài 180 km, bao gồm các bãi biển, bãi đá ngầm và 42 hòn đảo, đảo đá.
97711	Với diện tích 148.827 km², đây là tỉnh lớn thứ bảy của Argentina chiếm 5.35% tổng diện tích lãnh thổ.
97712	Với diện tích 15,403.2 km2 và dân số hơn 6 triệu người, nó là vùng nhỏ nhất của Chile theo diện tích, là vùng có dân số đông nhất.
97713	Với diện tích 1.712 km², đây là đô thị rộng nhất ở Møre og Romsdal.
97714	Với diện tích 22.000 mét vuông, khu vườn là điểm đến phổ biến cho người đi bộ, và trẻ em.
97715	Với diện tích 78.555 km², vùng hoa này nằm hoàn toàn trong lãnh thổ của Nam Phi.
97716	Với diện tích khuôn viên gần 5.000 m², cơ sở vật chất hiện tại về cơ bản đáp ứng được nhu cầu của việc dạy và học trong thời điểm hiện nay.
97717	Với diện tích núi đá hơn 400 ha, ngoài khối lượng lớn đá xây dựng cung cấp thường xuyên cho các nơi, Ninh Vân còn có nghề chế tác đá mỹ nghệ, đặc biệt là sản phẩm lớn đến siêu lớn.
97718	Với điều đó, và một lời hứa rằng ông sẽ theo đuổi một lời kêu gọi người Palestine ngừng các cuộc tấn công vào người dân Israel, Arafat đã được thả ra.
97719	Với điều kiện là nhân viên có một bức tranh rõ ràng về mục tiêu và mục đích, kịch bản hướng mục tiêu có thể xuất hiện tự nhiên và chân thực hơn.
97720	Với điều này, Giáo hội Công giáo ở Croatia trở nên độc lập khỏi Hungary.
97721	Với điều trị thích hợp, nhiều người bị suy thận mãn tính có thể tiếp tục làm việc như bình thường.
97722	Với điều trị, tuổi thọ thường là bình thường.
97723	Với định hướng và nguyên tắc phát triển: Cải tạo, nâng cấp khu ở hiện hữu, đặc biệt là cảnh quan hai bên bờ sông Châu.
97724	Với doanh số 1.047.000 bản trong tuần đầu, đây là album có doanh số tuần đầu lớn thứ 5 trong lịch sử đối với nghệ sĩ nữ, và lớn thứ ba đối với một album đồng quê (album "
97725	Với độ cao 20 km và vận tốc 3.000 km/h, chiếc MiG-25 tỏ ra không hề sợ bị Israel bắn hạ.
97726	Với độ cao 2571m, núi Honaz là nơi cao nhất tỉnh.
97727	Với độ cao 6.816 m, Reo Purgyil là đỉnh núi cao nhất Himachal Pradesh.
97728	Với độ cao không đủ để phục hồi, máy bay đã rơi tự do xuống đất, giết chết 264 hành khách 15 thành viên phi hành đoàn, chỉ có 7 hành khách bị thương nặng sống sót.
97729	Với độ dài đáng kinh ngạc, những nghiên cứu ngữ văn về cuốn sử thi có một lịch sử dài làm sáng tỏ những đầu mối về sự phát triển và những lớp ngữ nghĩa.
97730	Với đội Bulls của anh vào mùa giải 1995-96 đạt kỉ lục "NBA-record 72 regular-season games" cho đến khi bị Golden State Warriors phá ở mùa giải 2015-2016 với thành tích 73-9.
97731	Với đội mới của mình, anh ấy đã đua Tour de France 1984, bị Fignon đánh bại toàn diện.
97732	Với độ kiềm cao, pyroxenes và amphibole chứa soda có thể có mặt.
97733	Với dòng lệnh thứ ba, giữa thông báo và số nhập vào sẽ cách nhau một dấu trống.
97734	Với dòng tiền mạnh có từ sự thành công của Vespa, Piaggio đã phát triển các sản phẩm khác, trong đó có chiếc xe hơi nhỏ Vespa 400 vào năm 1957.
97735	Với Fanar Films, Hafez đồng đạo diễn bộ phim al-Dahaya (1932), được gọi là "The Victims" bằng tiếng Anh, trong đó bà cũng đóng vai chính.
97736	Với FitzRoy, ông đã được tận hưởng "một chuyến du ngoạn bằng tàu rất dễ chịu quanh vùng vịnh" vào ngày 22 tháng Chín, và cách khoảng mười dặm (16 km) nơi họ đậu tàu ở Punta Alta.
97737	Với gần 58.000 ca nhiễm được báo cáo vào năm đó, 3.145 người chết và 21.269 người sống sót với di chứng bại liệt Zamula E (1991).
97738	Với Ganga, cô gái bé nhỏ đã tìm thấy hạnh phúc của mình bên chàng Pratush, nhưng niềm vui chẳng bao lâu khi Pronita giúp cô nhận ra bản chất thật sự của Pratush, rằng, anh là một kẻ đểu cáng.
97739	Với giá bán gà rừng thịt hiện nay là 300 nghìn đồng/1 kg.
97740	Với giả định hiệu suất không đổi theo quy mô, sản lượng Y cũng tăng với tốc độ đấy.
97741	Với giai điệu tiết tấu đã khiến các fan thích thú.
97742	Với giai đoạn 2 (dự kiến là trên toàn tuyến), tuyến mở rộng đầu tiên dài về phía Nam từ Seomyeon đến Geumnyeonsan vào 8 tháng 8 năm 2001.
97743	” với giá khoảng 2.200 USD, theo báo cáo từ Motherboard, một trang web công nghệ do Vice điều hành.
97744	Với giúp đỡ của họ, công chúa bất đắc dĩ phải nắm vững quyền hạn phép thuật của mình và bảo vệ di sản hoàng gia của mình chống lại người anh em họ quanh co của cô, Vashan luôn muốn chiếm đoạt gia tài.
97745	; với Greg (nội dung) và Jidéhem (vẽ nền).
97746	Với gương mặt xinh xắn và khả năng tương tác tốt với khán giả mỗi lần lên sóng, MisThy là streamer luôn được lòng khán giả.
97747	Với hai bộ phim này, Gunn trở thành biên kịch đầu tiên có hai kịch bản phim nằm trong danh sách dẫn đầu phòng vé hai tuần liên tiếp.
97748	Với hai đĩa đơn quán quân và bốn bài hit top ten, Kesha được Billboard ghi tên ở vị trí đầu tiên trên danh sách Hot 100 Artist, trong khi đó "Tik Tok" đứng đầu bảng xếp hạng cuối năm.
97749	Với hải quân Chile theo ý của mình, ông chuyển đến Peru, giải phóng đất nước đó.
97750	Với hàm lượng vi khuẩn lớn và dạng đông khô nên khả năng sống bảo tồn lâu khi được bảo quản ở nhiệt độ thường.
97751	Với hàm ϕ là một đại lượng vô hướng, một số phức có cùng giá trị cho mọi hệ quy chiếu.
97752	Với hàng loạt album mang giai điệu u tối, buồn, Sinatra đã làm mới chính mình, bao gồm In the Wee Small Hours (1955)— đĩa LP 12 phút đầu tiên của Sinatra và sự kết hợp lần hai với Nelson Riddle—Where Are You?
97753	Với hệ sinh vật phong phú đa dạng, là nơi sinh sống của nhiều loài động thực vật, trong đó có nhiều loài chim quý hiếm trên thế giới.
97754	Với hệ thống liên lạc thì tàu có hai phao nổi gắn ăng ten có thể sử dụng ở độ sâu rất lớn để phục vụ cho việc phát sóng liên lạc cũng như nhận các thông tin về mục tiêu hay kết nối với hệ thống vệ tinh.
97755	Với hỏa lực áp đảo vượt trội quân Thanh đã gây tổn thất không nhỏ cho quân Trịnh, công sự phòng thủ bị công phá.
97756	Với họ, Giám mục Giuse Triệu Phượng Xương giứ chức vụ Giám mục Liêu Thành, một giáo phận được thành lập năm 1999, với địa phận bao gồm cả giáo phận Dương Cốc và Hạt Phủ doãn Tông Tòa Lâm Thanh.
97757	" với "hội chứng của Down" - Down syndrome vs Down's syndrome).
97758	Với Hoji, Senichi và Koume, Geki đưa Jasmine đến hiện trường tội phạm, nơi họ phát hiện ra danh tính của game bắn súng, Kuronen và theo dõi anh ta xuống Trái Đất, nơi anh ta đối đầu với Mad Gallant và Benikiba.
97759	Với hơn 100 thiết kế cho các tòa nhà trên khắp đất nước, Chadirji thường được coi là cha đẻ của kiến trúc Iraq hiện đại.
97760	Với hơn 170 triệu bản in được bán ra trên thế giới, Doraemon được coi như là một trong những series manga nổi tiếng và thành công nhất mọi thời đại.
97761	Với hơn 200 nhân viên, USTR có văn phòng tại Geneva, Thụy Sĩ và Brussels, Bỉ.
97762	" với hơn 7.302 loài thực vật có hoa, 1.814 loài thực vật không hoa, 139 loài động vật có vú, 508 loài chim, 179 loài lưỡng cư, 6.000 loài côn trùng và 290 loài cá nước ngọt.
97763	Với hy vọng hủy bỏ liên minh chỉ huy Pháp năm 1691 chuẩn bị cho một cú đánh đầu đôi: nắm bắt Mons ở Hà Lan Tây Ban Nha, và Nice ở miền bắc Italy.
97764	Với kết quả tiếp theo trong các năm sau này, Peñarol trở thành câu lạc bộ thành công nhất giải đấu cho đến năm 1973.
97765	Với khách du lịch nước ngoài, một khóa học thường kéo dài ít nhất 7 ngày, đối tượng để du khách lựa chọn thường là những con ngựa non khoảng 2 tuổi, đơn giản là bởi vì chúng sẽ dễ bảo hơn những con ngựa già khác.
97766	Với khả năng bắn chính xác của pháo binh, quân Pháp đã tập trung pháo ngăn chặn những đợt tiến công ban đêm, chờ tới lúc viện binh và không quân kịp can thiệp.
97767	Với khả năng loại bỏ những Nguyên lão đối lập với biện pháp quân sự, Viện Nguyên lão trở nên ngoan ngoãn dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của ông.
97768	Với khả năng thất bại của động cơ, thiết bị khi không đạt được vận tốc thiết kế, và các vấn đề khác, USAF đã hủy bỏ chương trình này vào tháng 9/1956.
97769	Với khả năng tính toán tại thời điểm đó thì thuật toán này không khả thi và chưa bao giờ được thực nghiệm.
97770	Với khả năng tổ chức tuyệt vời và sự ủng hộ của mình, Obregón đã phá vỡ cuộc nổi dậy và buộc De la Huerta phải lưu vong.
97771	Với khát vọng mang điện ảnh Việt Nam ra thế giới, từng sống ở Mỹ, sang Canada học làm phim, giờ đây Ngô Quốc Cường đang dần định hình cho mình một phong cách làm phim riêng biệt.
97772	Với khoảng 325.000 lượt xem, phim không đạt được kỳ vọng như mong đợi.
97773	Với khối lượng này, TON 618 thuộc về một phân lớp mới của các lỗ đen siêu khối lượng.
97774	Với kích thước gần bằng hai sân bóng đá Mỹ, đây là sàn giao dịch không có cột lớn nhất thế giới.
97775	Với kích thước siêu nhỏ (10 -12m) cho phép chúng xâm nhập vào các tế bào và vượt qua các rào cản dễ dàng và chính xác hơn.
97776	Với kiểu nóc buồng lái mới, vỏ giáp bảo vệ đầu phi công được thiết kế lại và loại bỏ đèn nhận diện phía sau cần ăn-ten.
97777	Với killstreak và các đặc quyền có thể mở khóa, The Walls là một trò chơi tuyệt vời cho những người chơi thưởng thức Minecraft PvP thường xuyên.
97778	Với kinh nghiệm và kiến thức âm nhạc của mình, Deloris biến đổi ca đoàn, vốn rất nhàm chán, trở nên sống động và giúp thu hút được nhiều tín đồ đến giáo đường.
97779	Với kỹ thuật mô phỏng tính tương đồng (homology modelling), thông tin này được dùng để dự đoán cấu trúc của một protein khi đã biết cấu trúc của một protein khác tương đồng với nó.
97780	Với kỹ thuật này, gene HER-2/neu được phát hiện bằng phản ứng peroxidase quan sát dưới kính hiển vi ánh sáng thường.
97781	Với liệu pháp đa trị liệu được sử dụng như điều trị chuẩn của bệnh Hansen, rifampicin luôn được sử dụng kết hợp với dapsone và clofazimine để tránh gây kháng thuốc.
97782	Với lối đánh tiếp thu từ Apollo cộng với kỹ năng của bản thân, Rocky hạ Lang bằng KO và đòi lại ngôi vô địch.
97783	Với lỗi ngụy biện này, người mắc lỗi không bàn đến lập luận của đối thủ, mà dùng lập luận đó để chỉ trích anh ta để làm cho đối thủ im tiếng.
97784	Với lối suy nghĩ như vậy, người Do Thái có kết nối với Bolshevik, Bolshevik với người Do Thái.
97785	Với lộ trình này, cần thiết phải có hướng dẫn viên.
97786	Với luật này, thành phố Melikgazi được chuyển thành huyện hành chính Melikgazi.
97787	Với luật Tokugawa, chỉ một số ít các trường ưu tú giảng dạy các tác phẩm văn học.
97788	Với lượng mưa trung bình hàng năm ở một số khu vực, Meghalaya là nơi ẩm ướt nhất trái đất.
97789	Với Lý Tiểu Long, môn phái hoàn hảo là chẳng có môn phái nào cả.
97790	Với mái tóc trắng, hiền lành và mang sức mạnh của rồng ở cánh tay phải, có khả năng giết quân địch mạnh mẽ, hay cãi nhau với Hak và bị Hak gọi là "Bạch Xà"(Shirohebi), yêu sạch sẽ, rất ghét côn trùng.
97791	Với mạng lưới giao thông hợp lý, đô thị phát triển tập trung hơn sẽ tạo cho các dịch vụ cung cấp hạ tầng kỹ thuật cho đô thị hoạt động hiệu quả và giảm được chi phí năng lượng để vận hành.
97792	Với Mạnh Tử, tâm trí và bản tính là giống nhau.
97793	Với mật độ dân số rất cao nên phường cũng có điều kiện phát triển các ngành dịch vụ, thương mại.
97794	" (với Missy Elliott) và "
97795	Với mô hình có tham số, theo hướng trên, cách chung để kiểm tra sự phù hợp là chia dữ liệu thanh 2 tập riêng biệt: dự liệu tập huấn (training data) và dữ liệu kiểm chứng (verification data).
97796	Với mọi cây nhị phân, cây có thể được duyệt theo thứ tự trước() hoặc theo thứ tự sau(), cả hai cách đều hữu dụng với cây tìm kiếm nhị phân.
97797	Với mỗi giá trị ta được một điểm thuộc đường thẳng.
97798	Với mỗi lần giết bạn sẽ được thưởng một linh hồn.
97799	; với mỗi lần này thì đồ ban thưởng của hoàng đế lại tăng lên.
97800	Với mỗi số nguyên dương n có đúng một nhóm cyclic (sai khác một đẳng cấu) có bậc n, và có đúng một nhóm cyclic vô hạn (nhóm các số nguyên với phép cộng).
97801	Với Molech, những gì được biết đến với nghi thức đi kèm với sự đau khổ của con người dường như là Kinh thánh.
97802	Với món ăn ngon nhất của mình, Thanh Hải đã trở thành người chiến thắng và sẽ trở thành đội trưởng ở thử thách đồng đội trong tập sau.
97803	Với mong muốn tôn vinh những người đã thiệt mạng trong vụ đắm tàu, ông dành sáu tháng nghiên cứu những tài liệu về các hành khách và thuỷ thủ đoàn trên tàu Titanic.
97804	Với một cao thủ lão luyện như Madara thì do dự không có trong từ điển của ông.
97805	Với một chương trình dài 42 phút của Mỹ xuất khẩu sang nước Anh, như chương trình Lost, với thời lượng phát sóng là 1 giờ, trong đó chiếm gần 1/3 là thời gian cho quảng cáo hoặc trailer giới thiệu cho chương trình khác.
97806	Với một kíp lái tốt, việc thay xích mất 20 phút.
97807	Với một loạt những khó khăn cả chủ quan lẫn khách quan như vậy, không có gì bất ngờ khi xe tăng của Iraq thất bại trong phần lớn những trận đối đầu với xe tăng của Mỹ.
97808	", với một miếng bít tết nóng hổi và bánh nướng ale do chủ nhà hoặc vợ của anh ta làm ngay trong khuôn viên.
97809	Với một mức lệ phí, khách tham quan đã có thể vào bên trong và chiêm ngưỡng các đạo cụ của bộ phim.
97810	Với một nhóm chỉ mới lên sàn 3 năm, đó hoàn toàn không phải là một thành tích nhỏ.
97811	Với một quá khứ đen tối và đau khổ, anh hiếm khi thể hiện cảm xúc với ai.
97812	Với một quá khứ lâu đời như thế nên không khó hiểu khi Eintract Frankfurt có tới hơn 10 triệu CĐV trên toàn nước Đức.
97813	", với một số đông văn nghệ sĩ muốn Đảng Cộng sản nới lỏng kiểm soát tư tưởng.
97814	Với một số lượng lớn những người hâm mộ chìm đắm trong thế giới của StarCraft, nhiều cuốn tiểu thuyết chính thức cũng như các eBook viết về các cuộc phiêu lưu trong thế giới này cũng ra đời.
97815	Với một số vụ mua bán bổ sung, đây đánh dấu kỳ chuyển nhượng đầu tiên kể từ khi PSG được Qatar Sports Investments tiếp quản vào năm 2012, nhờ đó câu lạc bộ đã có lãi trên thị trường chuyển nhượng.
97816	"Với một tinh thần khoa học rất nghiêm túc, ông tìm lại hầu hết các bản Truyện Kiều từ trước đến nay, so sánh các dị bản, tìm đọc hầu hết các bài đã bình luận, phân tích tác phẩm và tác giả Truyện Kiều.
97817	Với một trong những chân sút xuất sắc nhất giải đấu, Arsenal vẫn về nhì sau đối thủ truyền kiếp Manchester United.
97818	Với một ưu thế gấp hai lần về tàu chiến chủ lực, ông có được cơ hội và đã chuyển hướng để đánh chặn.
97819	Với một vùng mặt nước nhỏ, giàn khoan bán tiềm thủy nhạy cảm đối với các thay đổi về tải trọng, và do đó phải cẩn thận chọn chiều của lực để duy trì độ ổn định.
97820	Với MPEG-2, bạn có thể bổ sung thêm các phần tử đồ hoạ và văn bản vào chương trình hiển thị cuối cùng (theo phương thức chồng lớp), nhưng không thể xoá bớt các đồ hoạ và văn bản có trong chương trình gốc.
97821	Với mục đích đổi mới, Joker thao túng những người chăm sóc hắn để cho phép hắn ta tham gia một chương trình trò chuyện trên truyền hình.
97822	Với mục đích đó, ông đã trở thành một nhân vật quan trọng, được giao chỉ huy các nhiệm vụ an ninh và phản gián, công khai lẫn bí mật bảo vệ quyền lực của gia đình họ Ngô.
97823	Với mục đích tạo nên bản hit cho album, "Sunday Morning" sử dụng nhiều hiệu ứng và cách sản xuất tân tiến hơn các ca khúc khác trong album.
97824	Với mục đích thống nhất các hợp tác song phương thành một mạng lưới đa phương, năm 1994, GS.
97825	Với mức độ nghiêm trọng mà các mầm bệnh kháng thuốc hiện nay đã trở thành, ngày càng có nhiều nghiên cứu về PDT như một liệu pháp kháng khuẩn mới.
97826	Với mức kinh phí sản xuất 30 triệu $, khá thấp so với các bộ phim của Hollywood.
97827	Với mục tiêu ngăn chặn đà tiến công của các lực lượng Cộng sản Bắc Việt.
97828	Với Mulatas de Fuego, Cruz đã thu âm một số bài hát.
97829	Với Myesha Jenkins, Ntsiki Mazwai và Napo Masheane, bà đã thành lập nhóm thơ Feela Sistah.
97830	Với năm bàn thắng trong sáu trận đấu ở vòng loại thứ ba mùa giải Asian Cup 2019, Maatouk đã giúp Liban đủ điều kiện tham dự Asian Cup đầu tiên của họ sau khi vượt qua vòng loại bất bại.
97831	Với nền tảng là khu ban đầu, nhà B hiện tiếp tục là vị trí phục vụ giảng dạy, trụ sở của một số khoa, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, văn phòng phục vụ giáo dục như Phòng Thực hành pháp luật, Trung tâm hỗ trợ sinh viên.
97832	Với nền tảng là một công ty phần mềm, KBVISION Group rất thành công trong việc cung cấp cho nhóm khách hàng lớn của công ty các giải pháp trọn gói về thiết bị an ninh, an toàn có chất lượng tốt, bảo mật cao.
97833	Với ngan sinh sản,cho chúng ăn với chế độ riêng.
97834	Với ngoại hình đẹp đẽ, giỏi bồi dưỡng danh vọng, khéo léo lấy lòng kẻ sĩ Viên Thiệu được nhiều môn khách đến theo, xe cộ chật tắc đường.
97835	Với ngựa chửa và nuôi con cần tăng lượng thức ăn tinh lên khoảng 2 kg/ con/ ngày.
97836	Với người đồng đội Johnny Herbert, anh giúp Benetton lần đầu tiên giành chức Vô địch dành cho đội đua và trở thành nhà vô địch thế giới môn Công thức 1 hai lần liền trẻ nhất trong lịch sử.
97837	Với người Iraq, phần đông hoang mạc Syria, nằm trong biên giới Iraq được gọi là "hoang mạc miền Tây".
97838	Với người Mông Cổ đàn cừu (
97839	Với người Mông Cổ, sứ thần là nhân vật được tôn trọng và đối xử rất tốt cho dù 2 nước có đang chiến tranh, hành động này của Qutuz là không thể tha thứ được.
97840	Với người nuôi cá thì ngược lại, hầu hết tai nạn đều xảy ra ở tay và cánh tay khi họ làm vệ sinh hồ hay bắt cá.
97841	Với người phương Bắc thì hổ còn là biểu tượng cho quyền uy, sự dũng mãnh nơi chiến địa và hổ trắng là hình ảnh của đấng minh quân đồng thời tượng trưng cho sức mạnh, uy quyền của vị tướng quân dũng mãnh, can trường.
97842	Với nguồn nước ngầm phong phú của mình, dù nằm giữa biển cả mênh mông, Hòn Cau vẫn có nguồn nước ngọt, có cây ăn quả như đu đủ, mãng cầu, chuối, và rất nhiều dừa.
97843	Với nguyên liệu là những con vịt cỏ, được chế thành đủ món như tiết canh vịt, vịt om sấu, cháo vịt, vịt nấu chao, vịt quay, vịt nướng.
97844	Với nguyên lý yêu cầu mảnh hiếm nhất giao thức BitTorrent làm giảm tải của các máy khách trong việc đáp ứng các yêu cầu gửi đến nó, và không còn hiện tượng nút cổ chai.
97845	Với ngụ ý "kể cả người chiến thắng cũng phải chết", Capitol muốn đe dọa các quận rằng, dù các quận có mạnh đến mức nào, cũng không thể đánh bại được Capitol hùng mạnh.
97846	Với nhạc jazz, ông là người vĩ đại trong số những người vĩ đại.
97847	Với nhạc nền lớn bao gồm pop-rap, bối cảnh được khai thác triệt để với các băng đảng xã hội đen ở mọi ngóc ngách, và một tập hợp các nhân vật được định sẵn sẽ nổ ra, Take Out Girl không ngừng hấp dẫn.
97848	Với nhiên liệu được đưa vào không khí ngay trước khi đốt, sự phân tán của nhiên liệu không đồng đều; đây được gọi là hỗn hợp nhiên liệu-không khí không đồng nhất.
97849	Với những anh em có hầu bao không quá nhiều thì Core i3 vẫn là sự lựa chọn tốt nhất khi ráp máy và lần này với thế hệ Coffee Lake thì việc lựa chọn Core i3 sẽ còn giá trị hơn ở tầm giá gần $200.
97850	Với những cảm xúc mạnh mẽ, chân thực, anh viết lời mới cho những bài hát của mình mỗi ngày.
97851	Với những câu đùa giỡn thái quá mang tính phân biệt chủng tộc đã khiến cho anh gặp nhiều phản ứng trái chiều.
97852	Với những chiếc mày này, các hạt mang điện sẽ có vận tốc lớn gấp nhiều lần so với những gì mà máy xiclotron có thể làm được, từ đó các nhà khoa học có thể nghiên cứu nhiều hơn về cấu trúc của vật chất.
97853	Với những con ngựa cùng hạng, Thoại Lang gần như không có đối thủ.
97854	Với những gián điệp của Herr Von Schiller đang quấy rầy xung quanh căn cứ của Nicholas và Royans, làm sao mà Nicholas và Royan tìm được ngôi mộ và thoát khỏi von Schiller tạo nên phần còn lại của cuốn tiểu thuyết.
97855	Với những hành động này, chính phủ Việt Nam đã lờ đi thỏa thuận rằng sau khi thống nhất sẽ tham khảo ý kiến của Trung Quốc về vấn đề người Hoa ở Việt Nam.
97856	Với những hòn đảo xinh đẹp và những bãi cát dài trắng xóa cho nên Vịnh Bái Tử Long ngày càng thu hút khách nước ngoài tham quan.
97857	Với những kết quả của nghiên cứu này, vào năm 1985 Pace đã đề xuất ý tưởng nhân dòng DNA trực tiếp từ môi trường.
97858	Với những kinh nghiệm sẵn có, chúng được ông tiếp tục áp dụng cho loạt tranh phong cảnh mới của mình.
97859	Với những kinh nghiệm về Nhật Bản và Đài Loan, Trần trở thành ứng cử viên số 1 cho chức Chủ tịch tỉnh Đài Loan sau khi Nhật đầu hàng.
97860	Với những màu sắc rực rỡ và những thân xác sâu, theo chiều dọc, cá biển là một trong số những cư dân dễ nhìn thấy nhất của rạn san hô.
97861	Với những năm tháng trôi qua, những con chó nhập khẩu, có lẽ không cùng loại, được lai với một tiêu chí thuần chủng, tức là các mẫu được chọn có khả năng phát triển công việc chăn thả, chịu được điều kiện khí hậu khắc nghiệt của Patagonia Chilê.
97862	Với những người có bệnh tiền sản giật phẫu thuật lấy thai nhi và nhau thai là một điều trị hiệu quả.
97863	Với những người đã từng quen thuộc với những con tàu do Anh thiết kế, lớp Captain khá lạ lẫm với nhiều đặc điểm không quen thuộc.
97864	Với những nguyên liệu được pha chế đặc trưng cổ truyền của gia đình, được di truyền từ đời này sang đời khác.
97865	Với những nhịp đập điện tử mạnh, Gaga hát "Judahhh/ Juda-a-ah/ Gaga".
97866	Với những nỗ lực của mình trong năm 2018, anh đã được Liên đoàn bóng rổ Serbia công nhận là Cầu thủ Serbia của năm.
97867	Với những thắng lợi đó, quân số của nghĩa quân từ hơn 2000 đã lên tới gần 6000 người, đa số là người Mông rồi đến người Lào, Thái.
97868	Với những thành tích trong các hoạt động xã hội và từ thiện vì cộng đồng nghệ thuật, Cezary Morawski được vinh dự trao tặng Huân chương Polonia Restituta vào năm 2000.
97869	Với những tình huống tấn công nhanh và những pha phản công, ván cờ này thường được chiêm ngưỡng lại nhiều lần, bất chấp việc có một vài nước đi không phải là tốt nhất theo tiêu chuẩn ngày nay.
97870	Với những tổn thương ở chi, băng tẩm hắc ín ichthyol (như Coltapaste, Ichthopaste) đắp trong 1 tuần có thể khỏi hoàn toàn.
97871	Vòi nhụy màu trắng, nhẵn nhụi; đầu nhụy hình đầu, rộng 1 mm, màu vàng kem; lỗ nhỏ có lông rung.
97872	Với nỗ lực chiến tranh công nghiệp trong các thiết bị cao, nguyên liệu ngày càng khan hiếm và việc mua sắm trở nên phức tạp hơn khi chính phủ Mỹ "cố gắng hướng dẫn hoạt động kinh tế thông qua kiểm soát giá cả và sản xuất tập trung".
97873	Với ông, ăn là một nghệ thuật, một giá trị thẩm mỹ, một sự khám phá cái ngon mà tạo hóa đã ban cho.
97874	Với ông ta, Benson không chỉ là một con cá nổi tiếng, mà còn mang lại hai mươi ngàn bảng thu nhập hàng năm.
97875	Với Orwell, quyền tự do và nền dân chủ đi liền với nhau, và cùng những thứ khác, bảo đảm tự do cho người nghệ sĩ; nền văn minh tư bản hiện hành bị tha hóa, nhưng chủ nghĩa phát xít là một thảm họa luân lý.
97876	Với phần giới thiệu viết bởi Maloof và một lời tựa của Geoff Dyer.
97877	Với phán quyết từ CAS, những VĐV không dính bê bối doping của làng điền kinh Nga cũng chịu vạ lây, phải vắng mặt tại Rio de Janeiro tháng sau.
97878	Với phong cách độc đáo và hình ảnh mang tính biểu tượng về sức hấp dẫn vượt trội nhờ tài năng âm nhạc và lôi cuốn khó có thể lặp lại, Celia Cruz được coi là một biểu tượng đích thực của văn hóa Latin trên toàn thế giới.
97879	Với phong cách tự do thẳng thắn, bà được đặt cho những biệt danh như "Nàng thơ thứ mười", "Phượng hoàng châu Mỹ", hay "Phượng hoàng Mexico".
97880	Với phong độ ổn định, cô lọt vào top Hoa hậu Biển, top người đẹp có phần thi ứng xử cao điểm nhất và luôn trong top nhất nhì ba giải bình chọn Hoa hậu Truyền thông.
97881	Với phụ nữ, Dương Tân Hải hãm hiếp rồi sát hại.
97882	Với phương pháp này, người ta đã tạo ra nhiệt độ cực thấp, tới cỡ miliKelvin hay microKelvin.
97883	Với phương pháp tâm lý và sư phạm, công việc của cô có xu hướng nghiên cứu trẻ em tôn trọng cá tính và năng lực học tập cá nhân.
97884	Với PNRP, tên ngang hàng có thể được áp dụng cho máy hoặc các ứng dụng hoặc dịch vụ riêng lẻ trên máy.
97885	Với quan điểm cứng rắn và nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền Mỹ, Thủ tướng Ngô Đình Diệm quyết định thanh trừng và giải tán các lực lượng vũ trang không thuộc chính phủ.
97886	Với quan niệm rằng chuyển động của các thiên thể cũng tuân theo các quy luật như chuyển động của các vật thể khác trên mặt đất.
97887	Với quê hương, ông là tấm gương về tinh thần hiếu học, nhân nghĩa, tình yêu thương và trách nhiệm.
97888	Với quyết định thành lập Giáo phận Bà Rịa, tách ra từ Giáo phận Xuân Lộc, linh mục Sơn trở thành linh mục thuộc Giáo phận Bà Rịa.
97889	Với quyết tâm thực hiện chuyến đi của PQ 18 thành công, Hải quân Hoàng gia đã tập trung một lực lượng hộ tống lớn nhất cho đến lúc đó để hộ tống vận tải Bắc Cực.
97890	Với quy trình số hóa, yêu cầu lưu trữ vật lý giảm đi rất nhiều do chỉ những tài liệu giấy đó cần được giữ lại trong thời gian dài cần thiết cho các yêu cầu pháp lý.
97891	Với rất ít tàu không bị hư hại, đô đốc William Halsey, Jr.
97892	Với rất nhiều chỗ cô sử dụng từ đậm acrostic và nhấn trọng âm, Gomez đã dùng cách hát-nói để hòa vào nhịp điệu.
97893	Với RGPu và WGPu, có thể thấy lượng U-233 ban đầu và phân rã trong khoảng một triệu năm.
97894	Với Robin Hall và Jimmie Macgregor, bà đã thực hiện Songs of Grief & Glory (1967).
97895	Với SimCity mới, người chơi và bạn bè có thể tạo ra các cuộc cạnh tranh để thêm gia vị cho game.
97896	Với số bản đĩa bán được là 20.000, cô nhận được giải Đĩa hát vàng năm đó.
97897	Voi sợ hãi lùi lại, bị rơi xuống giết chết.
97898	Với số lượng người lớn hơn làn sóng trước, những thuyền nhân có nhiều địa vị khác nhau trong xã hội, như trí thức và thương gia, cũng như nông dân, công nhân, và ngư dân.
97899	Với số vũ khí còn lại khá lớn, họ được biên chế thành các đại đội bộ binh, hỏa lực, trinh sát, chống tăng, thông tin và hậu cần.
97900	Với sự bổ nhiệm Saad, Sabah có khả năng trở thành Thái tử mới, giữ chức Thủ tướng của mình.
97901	Với sự can thiệp của giáo sĩ Bartolomé de Las Casas, Karl V còn cố gắng bãi bỏ chế độ nô lệ thông qua một vài sắc lệnh.
97902	Với sức hấp dẫn rộng rãi của họ, họ dự định thu hút một bộ phận tiêu biểu đáng kể của công chúng mua sắm đến trung tâm.
97903	Với sức hút mạnh mẽ ấy, tất cả các khán giả của bộ phim từng ngóng chờ một kết thúc có hậu.
97904	Với sức mạnh của mình, Yale đã trở thành biểu tượng của sự bất khả chiến bại và sự tự hào về khả năng bảo vệ trên nhiều vùng miền trong thời Trung cổ.
97905	Với sức mạnh của nó và sức mạnh Pha lê của các Thủy thủ, Thủy thủ Mặt Trăng biến thành Thủy thủ Mặt Trăng vĩnh cửu và đánh bại Nehellenia, đưa bà ta trở lại gương của mình.
97906	Với sức mạnh Enchantix, các sao thủy và bụi tiên, họ đã tiêu diệt Valtor và giành lại sự hòa bình cho Vùng đất Phép Thuật.
97907	Với sức mạnh siêu nhiên, hắn đi chinh phạt khắp nơi với âm mưu mở rộng ranh giới của Outworld.
97908	Với sức mạnh, trí tuệ và xuất thân là con trai của Nanh trắng, Kakashi rất được Lãnh chúa hài lòng và tiến tới ngôi vị Hokage Đệ Lục.
97909	Với sự đan xen kết hợp giữa thêu chữ thập với các thiết kế truyền thống thì còn có thêm một xu hướng hiện đại và mới mẻ hơn có hình ảnh trích dẫn từ những câu nói đương đại hay họa tiết đậm chất retro.
97910	Với sự đồng ý của Stalin, NKVD của Beria đã tiến hành xử bắn họ.
97911	Với sự gia tăng người di cư từ Trung Quốc đại lục, tiếng phổ thông ngày càng trở nên quan trọng, trong số những người nhập cư trong những năm gần đây, ngôn ngữ Min và y cũng rất phổ biến.
97912	Với sự gia tăng nhanh chóng trong đầu tư nhà nước, năng lực công nghiệp của thành phố tăng nhanh.
97913	Với sự gia tăng nhiệt độ, các thanh thép có độ giãn nở thấp làm cho con lắc dài hơn, trong khi các thanh kẽm có độ giãn nở cao làm cho nó ngắn hơn.
97914	Với sự giới hạn của mình, đặc biệt là ở người khuyết tật về trí tuệ hoặc cơ quan thu nhận cảm giác (khiếm thính, khiếm thị) khả năng tiếp thu tri thức là khá khó khăn, khuyết tật vận động thì bị ảnh hưởng ít hơn.
97915	Với sự giúp đỡ của Angelica, Jack cũng biết được rằng tàu Ngọc Trai Đen của mình không chìm mà đã bị thu nhỏ lại và cho vào bộ sưu tập tàu trong chai của Râu Đen.
97916	Với sự giúp đỡ của chị gái, cô ấy cắt dây rốn của em bé và đặt đứa bé vào một chiếc hộp nhỏ.
97917	Với sự giúp đỡ của đại đệ tử phái Thục Sơn là Từ Trường Khanh, Cảnh Thiên phá được âm mưu của Tích Lịch Đường chủ La Như Liệt và vạch mặt được những kẻ phản bội của Đường Gia.
97918	Với sự giúp đỡ của Kaoru, mẹ Ukifune thu xếp cho nàng về Uji.
97919	Với sự giúp đỡ của người Chiêu Vũ cửu tính, giỏi buôn bán kinh doanh, Hồi Hột đã từng là cầu nối mậu dịch quan trọng giữa Trung Quốc và Tây Vực.
97920	Với sự giúp đỡ của người dân Hy Lạp trên đảo, Hải quân Nga giành chiến thắng lẫy lừng trước Hải quân Ottoman trong trận chiến Cesme; song, họ không hề hỗ trợ quân nổi dậy Hy Lạp tại Morea.
97921	Với sự giúp đỡ của Page và một thư ký, các trách nhiệm của Jane nhẹ bớt và cô có thể quay lại với luận án của mình cũng như niềm yêu thích mới dành cho ca hát.
97922	Với sự góp mặt của Minami Keisuke trong vai Tezuka Kunimitsu.
97923	Với sự hỗ trợ của các nhà sản xuất âm nhạc như J.R. Rotem, Mattman & Robin và Greg Kurstin cũng như các nhà soạn nhạc như Justin Tranter và Julia Michaels, Stefani sáng tác nên album chỉ trong vòng vài tháng.
97924	Với sự hỗ trợ của người Norman, ông rút phép thông công Clement III và Heinrich, người được mô tả là "một con quái vật bung ra từ lòng đất để tiến hành chiến tranh chống lại các Thánh của Thiên Chúa".
97925	Với sự hỗ trợ của ông và một số nhà sản xuất đương đại khác, nữ ca sĩ từng bước thực hiện quá trình chuyển đổi vào thị trường nhạc R&B một cách tinh tế.
97926	Với sự hỗ trợ từ các cố vấn quân sự Việt Nam, CPP đã dùng lực lượng quân sự đập tan nhóm FUNCINPEC.
97927	Với sự hỗ trợ từ Uganda, Rwanda, Burundi.
97928	Với sự hướng dẫn của Smith tại Abbey Road, họ đã học cách sử dụng các thiết bị phòng thu để tự vẽ lên những tác phẩm nghệ thuật của mình.
97929	Với sự hướng dẫn của Tora, Ushio dần khám phá ra những bí mật và ngăn những cuộc tấn công của những yêu quái cho đến khi gặp Bạch Diện.
97930	Với sự hủy diệt của Legio XVII, XVIII và XIX trong trận Rừng Teutoburg(năm 9SCN), II Augusta chuyển đến Germania, có thể trong khu vực của Mainz.
97931	Với sự kết thúc của phim telenovela, Juliana Alves đã nghỉ việc và tham gia ngành Tâm lý học tại Đại học bang Rio de Janeiro với hệ thống hạn ngạch dành cho người da đen.
97932	Với sự khuyến khích của nhà vua, các đồng nghiệp của mình ngay lập tức thiết lập về quyết định một kế.
97933	Với sự khuyến khích và giúp đỡ của Tom Tykwer, bà đã chỉ đạo Soul Boy (2010).
97934	Với sự nắm quyền của Stalin, Bộ Chính trị nằm toàn bộ quyền lực của Trung ương Đảng, trong đó phe cánh của Stalin chi phối toàn bộ.
97935	Với sự nhất thống của Đế quốc Đức vào tháng 1 năm 1871, về chính trị người Đức đã toàn thắng trước cả khi Paris thất thủ.
97936	Với sự phân bố lịch sử rộng rãi của chúng, những con sói đỏ có lẽ đã sử dụng một loạt các loại môi trường sống cùng một lúc.
97937	Với sự phát triển của các phương pháp sản xuất khác nhau và máy dệt có khả năng sản xuất hàng loạt thảm, công chúng bắt đầu thay đổi trang trí của họ, bao gồm cả thảm, một cách thường xuyên, làm tăng nhu cầu về thảm.
97938	Với sự phát triển của kinh tế thì văn hóa, nghệ thuật cũng phát triển theo.
97939	Với sự phát triển lớn mạnh của các cá nhân và tổ chức sử dụng giao thức BitTorrent để phân phối tài nguyên.
97940	Với sự ra đời của chế độ Xô Viết thì Kremli trở thành một trong những biểu tượng của chế độ mới.
97941	Với sự ra đời của hệ điều hành Windows và XFS trên máy ATM, các ứng dụng phần mềm có khả năng trở nên thông minh hơn.
97942	Với sự ra đời của phần mềm chuyên dụng, máy quét và công cụ dựa trên đám mây, quyền truy cập vào xuất bản 3D đang lan truyền nhanh chóng.
97943	Với sự ra mắt của Rogue One: Star Wars ngoại truyện, Disney trở thành hãng phim đầu tiên trong lịch sử ngành điện ảnh có doanh thu đạt 7 tỉ USD ở phòng vé quốc tế, vượt qua kỉ lục trước đó của Universal với 6,9 tỉ USD năm 2015.
97944	Với sự sâu sắc về mặt tôn giáo của nó, rút ra phần tinh túy của Upanishad và triết lý Yoga và vẻ đẹp của các câu thơ, Bhagavad Gita là một trong những văn bản quan trọng và có sức thuyết phục nhất của truyền thống Hindu.
97945	Với sự sụp đổ của Đế chế Tây La Mã và sự suy tàn của các trung tâm thành thị, nền giáo dục bị suy giảm trầm trọng ở phía tây.
97946	Với sự sụp đổ của Pháp, việc đánh đuổi quân Anh qua bên kia eo biển và viễn ảnh của nước Anh sắp suy sụp, ý nghĩ của Hitler quay trở lại Liên Xô.
97947	Với sự suy giảm chung của sự tôn trọng đối với khái niệm hội chứng cuồng loạn rộng lớn hơn trong tâm lý học hiện đại; điều này có vẻ tốt.
97948	Với sự suy yếu của triều đình trung ương nhà Thanh, nhiều cuộc nổi dậy quy mô lớn xảy ra.
97949	Với sự tăng lên của toàn cầu hóa và hội nhập dễ dàng hơn của hàng hóa có sẵn trong thị trường ngày nay, sự quan trọng của thiết kế sản phẩm để tạo ra nhu cầu này càng trở nên có ý nghĩa hơn bao giờ hết.
97950	Với sự tham gia của 13 sư đoàn xe tăng và 2 sư đoàn cơ giới, quân đội Đức Quốc xã mở cuộc phản công nhằm giải vây cho Cụm quân Budapest của tướng Karl Pfeffer-Wildenbruch.
97951	Với sự tham gia của kiến trúc sư Auguste Bluysen và kỹ sư John Emerson, dự định đó được thực hiện, duy sức chứa rút xuống còn 3300 chỗ.
97952	Với sự thành công của họ kể từ khi ra mắt công chúng, chúng tôi quyết định chọn họ cho mùa thứ ba của chương trình."
97953	Với sự trợ giúp của Drive Driver và những Shift Car, những chiếc xe tí hon có thể đả bại Roidmude, Shinnosuke trở thành Kamen Rider Drive và thực hiện nhiệm vụ giải cứu thế giới.
97954	Với sự trở lại lần này, cô đã đạt thành tích xuất sắc với 7 show diễn của các nhà thiết kế nổi tiếng tại Mercedes-Benz Fashion Week thuộc tuần lễ thời trang lần này.
97955	Với sự ủng hộ của mẹ, anh tham gia thử giọng cho một công ty điện ảnh và trở thành quán quân của The Boy Model Competition 2003.
97956	Với sự ủng hộ mạnh mẽ từ phía Anh và Mỹ, triều đình Shah từ chối tiếp tục hiện đại hóa các ngành công nghiệp Iran, nhưng lại đàn áp phe đối lập trong tầng lớp tăng lữ dòng Hồi giáo Shia và những người ủng hộ dân chủ.
97957	Với sự vận động của Papen, Hindenburg đã đồng ý thành lập một chính phủ mới với sự liên minh của Hitler.
97958	Với sự xuất hiện của người Nga, diện mạo kiến ​​trúc truyền thống của thành cổ đã thay đổi.
97959	Với sự xuất hiện của siêu năng lực cùng tỉ lệ tội phạm đang ngày một gia tăng, anh hùng là một nghề nghiệp trỗi dậy mạnh mẽ.
97960	Với T1 thì mô mỡ có màu sáng đó là lợi thế lớn nhất để ghi hình mô mỡ trong hốc mắt, ngoài màng cứng tuỷ xương và cột sống.
97961	Với tác phẩm đó, cô đã giành được Huy chương Carnegie hàng năm từ Hiệp hội Thư viện.
97962	Với tài cầm quân của Lưu Dụ, quân Tấn nhanh chóng giành chiến thắng nhiều trận.
97963	Với tài hùng biện, ông hô hào quần chúng lao khổ vùng dậy đòi tự do cơm áo.
97964	Với tài năng chính trị của mình Trương Cư Chính đã tiến hành cải cách khiến triều Minh trở nên hưng thịnh, mở ra thời kỳ Vạn Lịch trung hưng (萬曆中興).
97965	Với tầm cỡ giá trị to lớn như thế.
97966	Với tấm huy chương vàng này, Bjoerndalen đã sánh ngang vận động viên Na Uy nổi tiếng Bjoern Daehlie với tư cách những vận động viên đoạt nhiều huy chương nhất tại thế vận hội mùa Đông.
97967	Với táng thức đặc biệt, ngôi mộ này cùng với đồ tùy táng được bảo quản rất tốt.
97968	Với tất cả những giá trị lịch sử vốn có ở nơi đây cùng tâm nguyện của sư trụ trì và toàn thể nhân dân, trong 3 năm qua đã có nhiều tăng ni phật tử, đơn vị, doanh nghiệp góp công, góp của để xây dựng chùa.
97969	Với tất cả thông tin có được, họ đã giết Hoggins.
97970	Với Tee là người kể chuyện, Hodge hướng dẫn người đọc thông qua một nghiên cứu cá nhân sâu sắc về tác động của việc áp đặt thuộc địa đối với các giá trị văn hóa và xã hội khác nhau đối với nữ Trinidadian.
97971	Với tên dự án này là Ofenbergbahn, tuyến đường sắt sẽ cắt một kết nối thông qua Val Müstair.
97972	Với tên gọi ban đầu The Versatiles và được phát hành cuối năm 1965, dựa theo người sáng lập và cuốn hồi ký tự truyện hiện đã phát hành của LaMonte McLemore, nhóm nhạc đổi tên thành một nghệ danh khá sành điệu, The 5th Dimension.
97973	Với thách thức của Đại suy thoái sắp xảy ra, đây sẽ là hồi chuông báo tử cho nền dân chủ nghị viện ở Nhật Bản.
97974	Với thành công của phim Vincent cùng nâm đó, Walt Disney Studios bắt đầu xem xét tới việc phát triển The Nightmare Before Christmas thành một bộ phim ngắn hoặc một chương trình truyền hình 30 phút.
97975	Với thành tích ghi bàn ấn tượng trên, Costa đã nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 8 của Premier League.
97976	Với thành tích này, Du Toit cùng với Natalia Partyka trở thành 2 người đầu tiên tham dự cả hai Thế vận hội cho vận động viên bình thường và khuyết tật trong cùng 1 năm.
97977	Với thao nhấn và xoay là bạn đã vẽ được một nhân vật hoạt hình theo ý của mình.
97978	Với Thiện Nhân, Cẩm Ly khẳng định cô không khuyến khích em đi hát kiếm tiền sớm, bởi "làm nghề thì có thể chờ, nhưng việc học thì không thể chờ".
97979	Với thiết kế nhỏ gọn, người học có thể đem flashcard theo bên mình và sử dụng mọi lúc mọi nơi.
97980	Voi thuần hóa đã được ghi nhận trong lịch sử khá dài kể từ khi nền văn minh thung lũng Indus khoảng 2.000 TCN.
97981	Với thu nhập cao của Olivier, đôi vợ chồng trẻ quyết định có con.
97982	Với tiếng sủa vang rền, dai dẳng không dứt khả năng cảnh giác cao độ, những con chó này lại có thể trở thành những vật canh giữ cửa tốt.
97983	Với tiến trình 7 nm được cải tiến, A13 chứa tới 8,5 tỷ bóng bán dẫn.
97984	… với tình bạn tri âm thể hiện cho ơn nghĩa.
97985	Với tính chính trực, không thích tính giết chóc của D-Game, ông dùng đặc quyền mình nhận được từ một sự kiện tạo nên một hệ thống võ thuật cho clan, với tính nghiêm khắc, ông trục xuất Inukai khỏi clan vì thách đấu Kaname mà không được cho phép.
97986	Với tính cương trực của mình, anh Vân được nhiều anh em ủng hộ.
97987	Với tính năng cổng thông tin khách hàng trực quan của phần mềm Odoo, người mua hàng của bạn có thể theo dõi đơn hàng nào đã được thanh toán, vận chuyển hoặc giao hàng.
97988	Với tình trạng y học tại thời điểm đó thì việc tình nhân của Bà Công tước sống đến tuổi trưởng thành là không thể Packard, Jerrold (1973).
97989	Với tốc độ tăng trưởng chóng mặt của truyền số (gần 25% trong 5 năm qua), đã tạo nên nhu cầu đáng kể cho nội dung số.
97990	Với tôi, chúng giống như kiểu Vol.1 và Vol.2 thôi."
97991	Với tổng số 1670 giờ nắng mỗi năm, Regensburg cao hơn mức trung bình của Đức khoảng 120 giờ.
97992	Với trận đánh ngẫu nhiên, người chơi có thể tham gia một mình hoặc với trung đội hai hoặc ba người.
97993	Với trận đấu đầu tiên của World Cup dự kiến ​​diễn ra vào ngày 24 tháng 6 năm 1950, điều này chỉ còn dưới hai năm để hoàn thành việc xây dựng.
97994	Với triết lý nhân bản, mọi người có giá trị như nhau và đều có quyền được hưởng những cơ hội đồng đều về giáo dục.
97995	Với triều đình Đại Việt, Đạt-lỗ-hoa-xích cũng chỉ là một sứ thần, và họ đã khéo léo ngăn cản, mua chuộc, vô hiệu hóa viên Đạt-lỗ-hoa-xích này, làm cho trò chơi tình báo của Hốt Tất Liệt hoàn toàn thất bại.
97996	Với trực giác cùng những suy nghĩ mạnh mẽ, nàng luôn để ước mơ dẫn đường.
97997	Với tư cách chủ nhà, Brazil nhận được một suất tại mỗi nội dung.
97998	Với tư cách là Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Oraboun bận rộn tham dự nhiều sự kiện và lễ khánh thành trên khắp Lào, từ việc tham dự các lễ kỷ niệm của báo chí, đến các buổi khai trương khách sạn.
97999	Với tư cách là Bộ trưởng Ngân khố, bà phụ trách giám sát sự sụp đổ tài chính gần như hoàn toàn của chương trình giáo dục đại học Alabama (PACT).
98000	Với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Định chế Thượng viện, ông đã thiết kế lại căn tin của toàn nhà Hội đồng Lập pháp tiểu bang để tăng hiệu quả.
98001	Với tư cách là DJ và MC anh cũng đạt các giải thưởng cá nhân cho vị trí này.
98002	Với tư cách là một cầu thủ, anh ấy có tất cả: nhãn quan chiến thuật, khả năng chuyền bóng ngắn, bóng dài.
98003	Với tư cách là một người nghiệp dư, anh đã giành được giải Vô địch Chơi Amateur Stroke Ý hai lần, và Giải vô địch Chơi trận đấu Ý năm 2004.
98004	Với tư cách là một nhà máy phát điện năng lượng nhiệt, CSP có nhiều điểm chung với các nhà máy nhiệt điện như than hoặc khí hoặc địa nhiệt.
98005	Với tư cách là người chiến thắng, cô là người duy nhất trong hơn 4000 thí sinh chính thức trở thành thực tập sinh của YG Entertainment vào tháng 4 năm 2011, trở thành thực tập sinh ngoại quốc đầu tiên gia nhập công ty.
98006	Với tư cách là người sáng lập, Ishihara đã công khai ủng hộ chủ nghĩa Apartheid ở Nam Phi.
98007	Với tư cách là quan nhiếp chính, Thái tử Shotoku đã ban hành "Hiến pháp 17 điều" và "Quan chế 12 bậc" để hướng Nhật Bản đi theo chế độ quan lại và có một bộ máy hành chính vững mạnh.
98008	Với tư cách là thành phố trung tâm của bắc Hokkaidō, Asahikawa có tầm ảnh hưởng về công nghiệp và thương mại.
98009	Với tư cách là tổ chức của các ngân hàng trung ương, hàng năm BIS tổ chức các hội nghị thống đốc ngân hàng trung ương để thảo luận về các vấn đề tiền tệ quốc tế và điều chỉnh vĩ mô.
98010	Với tư cách một Đối tác Tham vấn của Hiệp ước Bắc Cực, Bulgaria đã tham gia vào ban quản lý các lãnh thổ nằm ở phía nam vĩ độ 60° nam.
98011	Với tư cách này, ngân hàng hoán đổi có vị thế trong giao dịch hoán đổi và do đó chịu một số rủi ro.
98012	Với tư cách nhà báo, các bài viết của cô xuất hiện trên nhiều báo lớn của các nước nói tiếng Anh, như The Washington Post.
98013	Với Tuyên ngôn Berlin ban hành vào ngày 5 tháng 6 năm 1945 và sau này là sự thành lập của Hội đồng Kiểm soát Đồng Minh, bốn cường quốc Đồng Minh hàng đầu tạm thời đảm trách vai trò cai quản nước Đức.
98014	Với tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của học sinh thường xấp xỉ 100%, tỷ lệ đỗ đại học trên 70%, trường Chu Văn An được coi là cơ sở đào tạo cấp phổ thông trung học có chất lượng cao ở Hà Nội và Việt Nam.
98015	Với tỷ lệ phần trăm ánh sáng mặt trời hàng tháng có thể dao động từ 48% trong tháng 7 đến 61% trong tháng 10, thành phố nhận được 2.522 giờ ánh nắng mặt trời hàng năm.
98016	Với tỷ lệ ủng hộ nghiêng về Brotherhood, GDI chỉ huy quân đội của họ và bắt đầu cuộc chiến đấu chống lại sự tái xuất hiện lần thứ hai của Nod, cố gắng khôi phục lại hy vọng đã mất.
98017	Vòi và đầu nhụy.
98018	" với vai diễn là kế toán của cô.
98019	Với vai diễn này, trong một hội diễn, ông đạt được 4 huy chương vàng cùng lúc cho "Vai diễn xuất sắc nhất", "Diễn viên nam có giọng hát hay nhất", "Diễn viên đóng kép nền đẹp nhất" và "Diễn viên xuất sắc nhất".
98020	Với vai diễn trong phim, cô đã học tiếng Nga từ đầu.
98021	" với vai "kỳ thủ đến từ tương lai" nhưng anh đã từ chối vì không đạt được giấy cấp phép làm việc ở Mỹ trong thời gian quay phim.
98022	Với vài sửa đổi, SOCOM đã thông qua biến thể SR-25 Mk 11 Mod 0 vào tháng 5 năm 2000.
98023	Với vai trò đảm bảo người thừa kế ngai vàng, Mkabayi đã có thể giành được sự ưu ái của người Zulu nhưng điều này không tồn tại được lâu.
98024	Với vai trò là một chất bảo vệ quang, nó có cấu hình hấp thụ từ 270 đến 350 nm với các đỉnh hấp thụ ở 288 và 350 nm.
98025	Với vai trò lãnh đạo trong giáo dục, bà là người nhận giải thưởng Di sản Tây Ban Nha năm 1996, được trình bày tại Trung tâm Kennedy ở Washington DC.
98026	Với vai trò là thần chiến tranh, Satis bảo vệ các pharaoh và vùng biên giới phía nam của Ai Cập.
98027	Với vẻ đẹp vừa mang nét quyến rũ của phương Tây vừa phảng phất nét dịu dàng, bí ẩn của người phụ nữ phương Đông Rita nhanh chóng đạt được nhiều thành công trong lĩnh vực mà cô đã lựa chọn.
98028	Với vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói nhưng bên trong Hoàng Sa là một người hiệp nghĩa và giàu tình cảm.
98029	Với việc 30 thí sinh đã bị loại, số lượng thành viên trong mỗi bài hát ở vòng concept cũng có nhiều sự thay đổi.
98030	Với việc bổ nhiệm này, ông chính thức kết thúc vai trò Tổng giám mục Manila.
98031	Với việc bổ sung kết nối Wi-Fi của Nintendo, một số trò chơi nhất định có thể được phát trên Internet với người dùng khu vực khác.
98032	Với việc các trò chơi cấu hình cao hơn không đẩy đủ doanh số bán hệ thống vào năm 2012, các công ty bên thứ ba lớn như Ubisoft và Activision bắt đầu giảm hoặc loại bỏ hỗ trợ cho hệ thống, đặc biệt là ở phương Tây.
98033	Với việc các tướng Hậu Đường lũ lượt đào ngũ sang phía Hậu Tấn, Lý Tùng Kha đã tập hợp hoàng tộc và các tướng trung thành với ông vào hoàng cung, có ý định tự vẫn bằng cách đốt cung điện.
98034	Với việc chinh phục vùng thung lũng Po, lãnh thổ Veronese trở thành La Mã (khoảng năm 300 TCN).
98035	Với việc công bố thêm loài mới này đã nâng số tổng loài thuộc giống Pomponia lên 36 loài.
98036	Với việc có thể thi đấu ở cả ba vị trí half-back, ông là một cầu thủ đa năng.
98037	Với việc đánh chiếm Chernovtsy và Kolomyia, Phương diện quân Ukraina 1 đã hoàn thành mục tiêu lập vòng vây bên ngoài xung quanh 21 sư đoàn Đức đang mắc kẹt tại khu vực Đông Bắc Kamenets - Podolsky.
98038	Với việc đi kèm với một chút cơ chế RPG, cách điều khiển chặt chẽ và chiến đấu mạnh mẽ, trò chơi mang đến nhiều thứ hơn là một cái tựa trò chơi để ôn lại kỷ niệm cũ.
98039	Với việc đô la hóa toàn bộ nền kinh tế, Chính phủ Zimbabwe đã gắn chặt nền kinh tế của họ với chính sách tiền tệ của Mỹ.
98040	Với việc đưa ra giới thiệu các yêu cầu về hiệu quả năng lượng, mức tiêu thụ năng lượng của lĩnh vực xử lý nước thải có thể giảm 50% chỉ bằng cách sử dụng các công nghệ hiện tại.
98041	Với việc hạm đội La Mã bị đánh bại bởi người Carthage tại Drepana, người La Mã buộc phải tiếp tục các cuộc tấn công của họ từ trên đất liền.
98042	Với việc khai trương đoạn đầu tiền của tuyến Nagano Shinkansen vào tháng 10 năm 1997, đoạn chạy song song (
98043	Với việc không có ống nhắm súng sẽ nặng 6,95 kg khi không có đạn và 7,35 kg khi được nạp đầy đạn.
98044	Với việc mở rộng các cơ hội công nghiệp đô thị trong thời kỳ đầu sau chiến tranh, nông nghiệp dần trở nên ít phổ biến hơn như nghề nghiệp và lối sống ở Ba Lan mới.
98045	Với việc một số nhân vật bị giết chết một cách bất cẩn, người xem đã đặt tên cho bộ truyện là "
98046	Với việc này, trong tương lai cả hai vị Thái hậu đều có thể tham gia chính sự, chứ không phải chịu sự chèn ép của phe Cố mệnh Bát đại thần.
98047	Với việc nhà ga 3 mới đi vào hoạt động, nó trở thành trung tâm hàng không lớn nhất của Ấn Độ và Nam Á, với công suất thiết kế hiện tại hơn 46 triệu hành khách.
98048	Với việc những câu lạc bộ đối thủ cũ của thành phố rời đi hoặc giải thể, Frontale bắt đầu xây dựng sức mạnh trong thành phố.
98049	Với việc nhu yếu phẩm dần cạn kiệt, Rick dẫn đầu một nhóm có nhiệm vụ đi kiếm đồ và gặp phải những mối đe dọa không đáng để mạo hiểm.
98050	Với việc phát hành các tờ tiền có mệnh giá chia hết cho 9, được xem là con số tốt lành, đã xóa sạch tiền tiết kiệm của hàng triệu người Miến Điện.
98051	Với việc phát minh ra một máy cắt và xâu chuỗi máy với một máy biên tập kiêm xem phim như Moviola hoặc máy "phẳng" như K.-E.
98052	Với việc quan hệ giữa Liên Xô và Trung Quốc nằm ở một điểm đáy —
98053	Với việc quy tụ những cái tên xuất sắc từ nhóm lớn SNSD, Oh!
98054	Với việc thử nghiệm những kiến trúc, hiện vật được phục chế, nó làm tăng tính khoa học và nhận thức khảo cổ.
98055	Với việc Vua đã di chuyển, cơ hội nhập thành không còn, Hậu thì đang cản trở đường phát triển của Tượng f8, Đen thực sự gặp rắc rối lớn với thế trận của mình.
98056	Với việc xây dựng các khu nghỉ dưỡng Bear Valley và khu nghỉ mát trượt tuyết Kirkwood cuối thập niên 1960, dân số của quận đã tăng lên mức hiện nay.
98057	Với việc xây dựng hệ thống điện tín xuyên lục địa đầu tiên, và sau đó là hệ thống điện tín xuyên đại dương trong thập niên 1860, điện đã cho phép con người liên lạc được với nhau chỉ trong vòng vài phút trên phạm vi toàn cầu.
98058	Với việc xuất bản các sách Pháp Luân Công và Chuyển Pháp Luân, Lý đã khiến những bài giảng của mình trở nên dễ tiếp cận hơn nhiều.
98059	Với Visual Studio 2008, nó không còn là một SKU riêng biệt nhưng lại kèm trong các phiên bản chuyên nghiệp và cao hơn.
98060	Với vị trí địa lý của Việt Nam nằm trong giới hạn giữa xích đạo và chí tuyến Bắc, thuộc vùng nội chí tuyến có ánh nắng mặt trời chiếu sáng quanh năm, nhất là khu vực Nam Bộ.
98061	Với vốn hiểu biết về Nghệ thuật Hắc Ám của mình, Snape có thể làm chậm sự lây lan của lời nguyền nhưng cũng chỉ được 1 năm.
98062	Với Wayland, chúng tôi có thể di chuyển X sever và tất cả công nghệ kế thừa của nó sang đường dẫn mã tùy chọn.
98063	Với Wings, dựa theo tiểu thuyết cùng tên, cô vào vai Laurel, một thiếu nữ 15 tuổi phát hiện ra rằng mình là một cô tiên.
98064	Với ý nghĩa truyền thống của Phật giáo, các Chorten Tây Tạng, bên cạnh việc được coi là cái cốt tủy của chính Đức Phật, còn có ý nghĩa về vũ trụ, đặc biệt là phần đỉnh.
98065	Với ý tưởng học tập suốt đời và xã hội học tập, tính phổ quát của ý tưởng GDM đã được nâng lên, làm cho khái niệm đó chẳng những chỉ liên quan đến một mô hình giáo dục, mà còn mở rộng ra cho một hệ thống giáo dục.
98066	Vợ (kết hôn lần thứ hai): Bà Galina Alexandrovna Semyonova, sinh năm 1926, đại tá quân y Quân đội Liên Xô; làm việc tại bệnh viện Burdenko, bác sĩ chuyên khoa trị liệu, kết hôn với G. K. Zhukov năm 1955.
98067	Vở kịch của ông mang đến một thông điệp: "Mọi thứ nên tuân theo quy luật của tự nhiên, mọi sự kháng cự với quy luật đều trở nên kệch cỡm".
98068	Vở kịch cuối cùng đã chiến thắng bốn giải Olivier trong đó có cả giải Hồi sinh xuất sắc nhất (Best Revival).
98069	Vở kịch đã được dịch ra tiếng Anh nhiều lần, và một số bài hát từ vở kịch đã được trở thành nổi tiếng trong văn hóa đại chúng (như bài "
98070	Vở kịch đã miêu tả các nhân vật trung thần, nghĩa sĩ, các tấm gương vợ tiết, con hiếu đầy chí khí, rất oai phong lẫm liệt.
98071	Vở kịch một màn đầu tiên The Room (Căn phòng) được dàn dựng ở Đại học Bristol.
98072	Vở kịch này có tên đầy đủ là Triệu thị cô nhi đại báo cừu (趙氏孤兒大報仇 - Con côi họ Triệu báo thù).
98073	Vô Kỳ Kiệm chạy tới huyện Thận, núp vào bụi cỏ rậm bên bờ sông, bị một người dân là Trương Thuộc bắn chết.
98074	Vô Kỵ nhờ Như Cơ lấy được binh phù của vua Nguỵ, sau đó cùng Chu Hợi đến đất Nghiệp giả lệnh của vua Ngụy thay Tấn Bỉ nhưng Tấn Bỉ vẫn không chịu nghe theo.
98075	Volage bị trục trặc động cơ nên chỉ sử dụng được một trục chân vịt; nó ở lại ngoài khơi bắn pháo vào các khẩu đội pháo bờ biển đối phương.
98076	Volage cũng bị bắn trúng và bất động trong một lúc trong khi Saumarez kéo Rapid đi đến khu vực an toàn.
98077	Vỏ là lá cây dùng trong y học cổ truyền chữa một số bệnh đường tiêu hóa.
98078	Volta thử lại thí nghiệm của Galvani và đã phát hiện ra rằng cơ thể con ếch chỉ là một chất dẫn điện thường.
98079	Volume có thể sử dụng bất kỳ hệ thống tệp được hỗ trợ nào.
98080	Vỏ màu đỏ chuyển thành nâu sẫm khi quả được vận chuyển bằng các phương tiện đông lạnh, nhưng mùi vị gần như không bị ảnh hưởng.
98081	Vỏ màu nâu đen, xà cừ màu trắng, ánh ngũ sắc.
98082	Vòm đốt sống, bao gồm một cặp "cuống" và một cặp "bản mỏng", bao quanh "lỗ đốt sống" (mở) và hỗ trợ bảy.
98083	Vòm được bao phủ với những con số của các vị thần Vaishnavite và treo với chiếc nhẫn.
98084	Vòm là cấu trúc mái không được hỗ trợ dài nhất thế giới.
98085	Vonarskarð nằm ở phía tây bắc sông băng là một khu vực địa nhiệt đầy màu sắc.
98086	Von Brandt đã đề nghị đem kẻ tấn công ra xử tử, một điều mà chức quan gaikoku-bugyō không tán thành.
98087	Vốn có từ thời cổ, tới thời kỳ này vẫn tồn tại, dù không còn được chú trọng như trước.
98088	Vốn đầu tư sản xuất là toàn bộ doanh thu từ các đêm diễn của đoàn Kim Chung.
98089	Vốn dĩ danh từ Linebacker miêu tả đặc thù công việc của các Trung vệ phòng ngự, tức yểm trợ cho hàng tiền vệ ("backing up the line"), trong này "Line" chỉ Defensive Line.
98090	", vốn được dùng làm đoạn mở đầu cho "Revolution 9".
98091	Vòng 32 đội diễn ra vào ngày 11 tháng 5 năm 2016.
98092	Vòng 3 ở mùa 2 và mùa 3 không chỉ yêu cầu có một lượng kiến thức chắc chắn mà còn yêu cầu đầu óc tính toán chiến thuật hợp lý.
98093	Vòng 6 V.League Bình Dương đặt mục tiêu rất cao vào 3 điểm trọn vẹn trước Ninh Bình.
98094	Vòng bốn thi văn sách để viết các bài tự luận.
98095	Vòng chỉ được nối với sư cả, cũng có thể được nối tiếp vào một bình nước đã được thanh lọc để dùng cho buổi lễ.
98096	Vòng chung kết diễn ra từ 19/3 đến ngày 27/3/2008.
98097	Vòng chung kết được tổ chức từ ngày 7/6 đến 10/6/2010.
98098	Vòng cổ có đính một ngôi sao vàng.
98099	Vòng cược bắt đầu với các quy tắc tương tự vòng Turn.
98100	Vòng đấu đầu tiên của vòng đấu loại trực tiếp bây giờ cũng chỉ bao gồm đội nhì bảng và đội đứng thứ ba Champions League, với đội nhất bảng trực tiếp vào thẳng vòng 16 đội.
98101	Vòng đầu tiên của cuộc bầu cử đặc trưng bởi tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao trong lịch sử của cộng đồng người Moldova hải ngoại.
98102	Vòng đầu tiên của vòng loại trực tiếp là trận đấu với New Jersey Nets, một đội do Keith Van Horn, Kendall Gill và Sam Cassell dẫn đầu.
98103	Vòng đời của cá sống ở nước mặn sinh sản ở nước ngọt.
98104	Vòng đời mỗi cá thể này rất ngắn, nhưng mỗi cá thể sinh sản nhiều nên "tổng" vòng đời rất dài, làm người bệnh lên cơn rất nhiều lần.
98105	Vòng đơn có thể mở rộng khoảng cách tối đa; một vòng kép có thể kéo dài.
98106	Vòng Đo Ván thể thức gần giống vòng đối đầu khi 4 huấn luyện viên tiếp tục chia cặp để đấu với nhau, chia thành 5 cặp của mỗi đội.
98107	Vongfong tiếp tục suy yếu, JMA và PAGASA hạ cấp nó thành một cơn bão nhiệt đới khi nó ở trên đất liền Luzon.
98108	Vọng giai xu tịch, phương tác lạc sanh vịnh, phúng Hạo hạo hồng lưu.
98109	Vòng giấu mặt được phát sóng từ ngày 18 tháng 7 năm 2015.
98110	Vòng hai diễn ra vào các ngày 8 và 24 tháng 3 năm 2012.
98111	Vòng Hai ở khu vực Midi-Pyrénées được tổ chức bởi các quận.
98112	Vốn ghét Trần Đông Sơ, Lư Kỷ tâu vua bắt Hạnh Nguyên đem cống để giặc lui.
98113	Vòng lặp thực hiện liên tiếp cho tới khi bắt gặp điều kiện để thực hiện lệnh Jump.
98114	Vòng lặp thử: khối này cho phép chương trình lặp lại một hoặc nhiều công việc cho đến khi điều kiện liên quan được thỏa mãn.
98115	Vòng loại được thi đấu trong khoảng thời gian từ 12 tháng 12 năm 2015, ngoại trừ bảng H được thi đấu giữa 2-6 tháng 9 năm 2015.
98116	Vòng loại sẽ diễn ra theo hai lượt; Lượt đi diễn ra từ ngày 11 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6 năm 2019; lượt về diễn ra từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 9 tháng 8 năm 2019.
98117	Vòng loại trực tiếp sẽ sử dụng thể thức một trận loại trực tiếp.
98118	Vòng loại và trận chung kết chỉ bao gồm một trận trong khi ba trận còn lại theo thể thức đội nhà – đội khách trong khi có 3 đội đã có lịch thi đấu đội nhà-đội khách như dự định.
98119	Vong mã có hình dáng giống một con ngựa nhưng không có lông, chúng có cánh như cánh dơi, chúng vô hình với mọi người, chỉ có những ai đã từng chứng kiến cái chết mới có thể nhìn thấy chúng.
98120	Vòng năm rễ nhận, gỗ muộn mạch thưa, nhỏ hơn gỗ sớm.
98121	Vòng này có sự tham gia của 12 đội thắng từ vòng Ba, Llanelly và một đội bóng mới - Worcester City.
98122	Vòng này có sự tham gia của 5 đội thắng từ vòng Bốn cùng với Barry.
98123	Vòng này có sự tham gia của 6 đội thắng ở vòng Bốn và 6 đội bóng mới.
98124	Vòng này có sự tham gia của các đội thắng từ vòng trước.
98125	Vòng này có sự tham gia của một đội thắng ở vòng Sáu cộng với 7 đội được miễn đấu ở vòng trước.
98126	Vòng này có sự tham gia của tất cả 17 đội từ Persha Liha (ngoại trừ Dynamo-2 Kyiv) và 10 đội xếp hạt giống cao hơn từ Druha Liha.
98127	Vông nem hay vông, hải đồng bì, thích đồng bì (
98128	Vọng, Ngải bất ứng.
98129	Vòng quanh ôn đới phương bắc (Linnaea), Mexico (Vesalea), Trung Quốc tới Nhật Bản (5 chi).
98130	Vòng sơ khảo tổ chức vào ngày 28/7/2019 và vòng chung kết diễn ra từ ngày 20/8 đến 25/8/2019.
98131	Vòng sơ loại 2 diễn ra vào ngày thứ Bảy 5 tháng 9 năm 2015.
98132	Vòng sơ loại bao gồm 51 đội tuyển tham dự từ tháng 8 năm 2010 đến tháng 11 năm 2011.
98133	Vòng sừng sẽ cho thấy sự phát triển hàng năm cho thấy độ tuổi của con vật.
98134	Vòng thi chính của chương trình - Vòng đặc biệt chính là phiên bản gốc của loạt trò chơi truyền hình Deal or No Deal đã được mua bản quyền tại hơn 100 quốc gia trên thế giới.
98135	Vòng thi sẽ chia ra làm 2 lượt, và các giám khảo sẽ quyết định trong 2 bài của họ thì bài nào sẽ đấu lượt nào.
98136	Vòng thi thứ ba bắt đầu trên đỉnh tháp Lừa Bịp, có nhiều cửa sập khác nhau để đi xuống và các thí sinh có 72 giờ để sống sót tới được chân tháp.
98137	Vòng tròn chọn lọc và phản ứng này được gọi là đồng tiến hóa.
98138	Vòng tròn ngoài tượng trưng cho Trời để diễn tả sự bao trùm lớn lao; hình vuông tượng trưng cho Đất, mở ra với bốn hướng để diễn tả sự rộng lớn.
98139	Võ Nguyễn Giáp đã từng bước tìm cách loại bỏ dần các đảng phái này.
98140	Võ Nguyên Giáp được chỉ định làm Bí thư Đảng uỷ đồng thời là Tư lệnh chiến dịch.
98141	Võ Nguyên Giáp khi đó bước tới và đọc một diễn văn dài đầy vẻ nghiêm trang.
98142	Võ Nguyên Sơn (Đại học Duy Tân - Việt Nam) phối hợp với TS.
98143	Vông vang cũng được dùng làm thuốc.
98144	Vòng vây kẻ thù siết chặt, hàng ngày cán bộ, chiến sĩ của trạm quân y gặp vô vàn nguy hiểm, thiếu thốn.
98145	Vở nhạc kịch Broadway năm 1960 The Unsinkable Molly Brown nói về cuộc đời của người hành khách thoát nạn Margaret Brown, trong đó có một phần các sự kiện trên Titanic.
98146	"Vở nhạc kịch đó là thứ đã bắt đầu mọi chuyện".
98147	Vốn hâm mộ Carol từ nhỏ, Monica đã nhận được khả năng hấp thụ năng lượng.
98148	Vỏ nho chứa nhiều anthocyanin (chất tạo màu đỏ cho quả và là một nhánh của chất chống ôxy hóa polyphenol).
98149	Vốn không quen biết, sao lại oán thù?”
98150	Vốn không ưa gì Lucan, Nolan liền xông pha và ông là một trong những tử sĩ đầu tiên của cuộc tiến công này.
98151	Vốn là con nhà nghèo, nên hồi còn trẻ, có lần ông phải đi làm thợ sơn trong vài tháng Theo bài viết về Lương Văn Can trên website Quê hương online.
98152	Vốn là một cô gái trong cửa hàng bán dược phẩm trừ yêu, nằm phía trên cao của học viện True Cross.
98153	Vốn là một đô thị đã có từ lâu đời, thành phố Nam Định được biết đến như một đầu mối giao thương hàng hoá ở Bắc bộ.
98154	Vốn là người khôn ngoan và khó lường, Itachi đã tính trước các phương án dự phòng, một trong số đó là con quạ mà anh đã cấy vào người Naruto.
98155	Vốn là người "ôn hòa văn nhã, thích đọc sách" Chữ trong Đại Nam chính biên liệt truyện, tr.
98156	Von Lettow-Vorbeck đồng ý cho ngưng bắn tại nơi mà nay là Đài tưởng niệm Von Lettow-Vorbeck thuộc Zambia.
98157	Vốn mới được thành lập vào ngày 23 tháng 4 năm 1683, với các buổi lễ công cộng.
98158	Von Reuter tin rằng người Anh sẽ tìm cách chiếm hữu các con tàu Đức sau khi Thỏa thuận Ngừng bắn hết hiệu lực.
98159	Vốn trước kia công chúa có một đời chồng là Mễ Phúc Đức (米福德) nhưng lại qua đời, công chúa tuy mới hơn 20 nhưng phải chịu cảnh goá.
98160	Vốn từng là tu sĩ dòng Biển Đức, ông xin giám mục địa phận lập dòng Biển Đức ở Việt Nam nhưng không thành.
98161	Voọc bạc Đông Dương hay còn gọi là voọc bạc Trường Sơn hay còn gọi đơn giản là voọc bạc hay voọc mào (
98162	Voọc Dracula trông dữ nhưng thực tế cực kì nhút nhát.
98163	Vỏ ốc Tây Ấn (Cittarium pica) thường được chúng sử dụng làm nơi ở, và những con cua ẩn sĩ có thể sử dụng móng vuốt của nó lớn hơn để che miệng vỏ bảo vệ chống lại kẻ thù.
98164	Vợ ông bác sĩ có nhan sắc khêu gợi, đã ngoại tình với Bảo Đại.
98165	Vợ ông, Jane, phải chịu đau đớn bệnh tật và bị trầm cảm phần lớn cuộc đời bà.
98166	Vợ ông là bà Mỹ Dung.
98167	Vợ ông là Châu Thị Ngọc Lương.
98168	Vợ ông là nhà giáo Vũ Thị Bội Trâm, giảng dạy tại Trường PTTH Chu Văn An (Hà Nội).
98169	Vợ ông là nữ thần Sherida, sau này được biết đến ở Akkad là Aya.
98170	Vợ ông là Sái thị đứng ra can ngăn không được.
98171	Vợ ông mất trong thời kỳ này, ông trở về Mỹ năm 1836, dạy ở Đại học Harvard đến năm 1854.
98172	Vở opera duy nhất của ông, Pelléas et Mélisande, dựa trên vở kịch của Maurice Maeterlinck mà ông đã xem ở Paris năm 1893, cũng bắt đầu được viết trong thời kỳ này.
98173	Vỏ phi thuyền nên làm bằng chất có nguyên số thấp như cacbon để tránh tạo ra phóng xạ hại thêm.
98174	Vỏ quả ngoài là lớp vỏ bên ngoài bảo vệ hạt và nó cũng duy trì giá trị dinh dưỡng và độ ẩm của hạt.
98175	Võ qui, võ ca và chính tẩm đều làm theo kiểu "tứ trụ".
98176	Vỏ quýt, hành hoa, thì là và một chút ớt băm thật nhỏ, trộn đều vào tô rươi.
98177	Voronenkov cưới cựu thành viên ban nhạc Nga và ca sĩ opera Maria Maksakova Jr.
98178	Voronenkov nói rằng, ông đã bị cơ quan An ninh Liên bang Nga quấy rầy tại Nga bởi ông bị buộc tội buôn lậu ma túy.
98179	Vos cũng từng là Biên tập viên tổng giám đốc tờ báo của đảng Vrijheid, Arbeid en Brood từ tháng 6 năm 1935 đến tháng 5 năm 1940.
98180	Võ sĩ nhòm qua cửa thì thấy một: người như đứa trẻ mới sinh đang nhảy múa, nhưng số lượng ngày càng tăng nhiều: và cuối cùng lên đến mấy trăm người.
98181	Võ sĩ xin đấu lại để chuộc tội, Tả quân đã bớt giận, truyền lính thả hổ khác cho Khôi bắt sống.
98182	Vô số cao thủ, bang phái bị cuốn vào vòng tranh đoạt, gây ra rất nhiều tổn thất.
98183	Vợ Son Sen là Yun Yat Bộ trưởng Văn hoá giáo dục, vợ Ieng Sary là Ieng Thirith Bộ trưởng vấn đề Xã hội.
98184	Võ sư Kim Hùng được tin con mất đem hai cháu vào thọ tang.
98185	Vô Tận đáp: "Chính gọi là thiền."
98186	Vỏ thân cây màu xám.
98187	Võ Thiện Hoa (có các bút danh là An Chi và Huệ Thiên), “Trình” trong “Trạng Trình” không phải là họ của Nguyễn Bỉnh Khiêm mà cũng không phải là họ của Trình Di và Trình Hạo.
98188	Võ thức Thái cực quyền đã được truyền lưu từ họ Hác.
98189	Vợ thứ hai của ông là Elisabeth xứ Parma, con gái Odoardo Farnese, Hoàng thân kế vị Parma, và Dorothea Sophie xứ Palatinate.
98190	Vợ Thứ hai Phạm Thị Ngọc Sự, vợ ba Thị Thuận, vợ thứ tư là Từ Uyển.
98191	Vô tình thấy trong bộ bài của ông Surodoku có lá rồng trắng mắt xanh, Seto liền nảy lòng tham muốn sở hữu lá bài này.
98192	Vợ Trà là Trần Thị nghe tin nổi giận, mặc quần áo đàn ông thúc quân đánh, bắn chết Nghĩa Sơn tại trận.
98193	Võ tướng Liêm Pha cùng Lạn Tương Như bàn rằng nếu vua Triệu không đi thì tỏ ra nước Triệu yếu và nhát.
98194	Vở tuồng từng được biểu diễn bởi nhiều nghệ sĩ cải lương nổi tiếng.
98195	Vô tuyến băng tần dân dụng được phân bổ ở nhiều quốc gia, sử dụng các kênh vô tuyến trong phần trên của dải tần HF (khoảng 27 MHz).
98196	Vô tuyến nghiệp dư và vệ tinh nghiệp dư hoạt động ở 2 dải tần của băng S, đó là 13 cm (2,4 GHz) và 9 cm (3.4 GHz).
98197	Vô tuyến tương tự, được phát triển giữa thế kỷ mười chín, có chừa vật mang mạnh để hỗ trợ việc tiếp nhận và phân tích.
98198	Vợ và con trai của anh đã bị chính quyền đưa đi nơi khác với mục đích lợi dụng Marston.
98199	Võ Văn Tuấn, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội, cho biết nguyên nhân do lỗi kỹ thuật.
98200	Võ Văn Tường, tập bài giảng "Những ngôi chùa tại Thành phố Hồ Chí Minh".
98201	Vô vi (atammayata) hay giải thoát khỏi điều tích cực lẫn điều tiêu cực, vì vậy, là sự giải thoát cao nhất.
98202	Vovochka cười trên không chỉ là giáo viên và bạn học cùng lớp, mà còn trên chính trường, người thường xuyên gọi cha mẹ của mình ở trường.
98203	Vsevolod Balitsky, một quan chức Liên Xô lúc đó, lấy Hiệp hội Quân sự Ba Lan với lý do hội này chứa chấp điệp viên dù hội đã giải tán năm 1921, và NKVD coi nó vẫn tồn tại.
98204	VSWR có thể đo được dễ dàng với thiết bị được gọi là SWR meter.
98205	V-Talk cho phép Gachapoid có thể được sử dụng theo những phương cách mới, mở ra những phương pháp mới để biên tập sao cho kết quả giọng hát trở nên tinh tế.
98206	VTC1 là kênh đảm nhiệm đường truyền cho 4 đợt hòa sóng nói trên.
98207	VTV Bình Điền Long An.
98208	VTV Bình Điền Long An, VietsovPetro, Bộ Tư lệnh Thông tin Trust Bank và Giấy Bãi Bằng.
98209	VTV Đà Nẵng đồng thời được chọn là nơi đặt Tổng khống chế của kênh VTV8.
98210	Vua A-dục, nổi đóa bởi sự thất bại này, đã tấn công với cuộc xâm lăng lớn nhất trong lịch sử Ấn Độ đã ghi lại cho đến lúc đó.
98211	Vua ban hiệu là Đại Trí Thiền sư.
98212	Vua ban hiệu là Phổ Tuệ Tông Giác Đại Thiền Sư (普慧宗覺大禪師), môn đệ xây tháp thờ nhục thân sư tại Đông Am, Tư Phong.
98213	Vua ban hiệu là Quảng Tế Đại Sư(廣濟大師).
98214	"Vua bàn mưu với Thái uý Ngạc rằng:"Thượng hoàng tin yêu ngoại thích là Quý Ly, cho hắn mặc sức làm gì thì làm, nếu không lo trước đi thì sau sẽ rất khó chế ngự".
98215	Vua ban tặng cho thực phẩm sống, ông nấu xong đem cúng tế tổ tiên rời mới ăn.
98216	Vua ban tên là Thoại Hà để ghi nhớ công của người bề tôi.
98217	Vua bảo: “Hàn lâm là chức quan thanh yếu, bát cửu phẩm dẫu nhỏ, nhưng cũng là để trừ bị dùng to, phẩm giá có phân biệt với thư lại các nha khác.
98218	Vua Bayezid II mộ đạo và rất giỏi về văn học.
98219	Vua Brunei sau khi nhận được sự trợ giúp của Sulu để chống lại bạo loạn trong nước và cướp biển, đã tặng cho vua Sulu phần đất này.
98220	Vua chỉ và bảo quan thị thần:"Người kia chẳng phải là Nhân Huệ vương đó sao?"
98221	Vua cho những hòa thượng trước kia được quay lại tu hành, còn thu thập tiền theo đầu người trên cả nước để xây chùa chiền và trùng tu tượng Phật.
98222	Vua cho nuôi nấng chăm sóc rất chu đáo.
98223	Vua cho Quý Ly ở bên hữu sảnh, đài gọi là Họa lư.
98224	Vua cho xây trường bắn ở phía Nam Hoàng thành, gọi là xạ đình, thường xuyên cho diễn tập bắn, tập trận ở đó.
98225	Vua còn dụ rằng: “Ngươi có tính ngu tối đến đỗi bị kẻ không ra người làm mê hoặc, nhiều việc làm càn, suýt nữa mắc vào tội lớn.
98226	Vua cử Bùi Quang Dũng cầm quân.
98227	Vừa đến dưới thành, Hoàng Thái Cực mệnh cho bắn thư vào trong thành, kêu gọi binh sĩ Mông Cổ ra hàng.
98228	Vua được đại diện bởi Toàn quyền Ấn Độ.
98229	Vừa dứt lời Mộc Tinh liền biến mất.
98230	Vua Edward muốn chuẩn bị cho con trai vai trò tương lai của ông trên cương vị Quốc vương.
98231	Vua Friedrich II thì thận trọng hơn, nhận ra rằng Joseph II tuy thế nhưng đồng thời là một ông vua có tham vọng lớn lao, sau này sẽ gây hiểm họa cho Vương quốc Phổ.
98232	Vừa giàu, vừa xinh, con lại thông minh, chồng là hoàng tử Saiyan, Bulma đúng là kiểu phụ nữ "sướng từ trong trứng nước" rồi.
98233	Vua gọi Củng Viên đứng đằng sau, nhắc bảo âm nghĩa.
98234	Vua hay nữ hoàng chỉ là người lãnh đạo tinh thần mà thôi.
98235	Vua hỏi Quyền, Quyền hoảng sợ, tâu: Trót theo tờ sớ của trấn.
98236	Vua Hungary là Matthias II cuối cùng cũng nghe được những lời than về Elizabeth và sai bá tước Thurzó György, anh họ của Elizabeth tới điều tra.
98237	Vua Jan III Sobieski qua đời tại Wilanów, Ba Lan ngày 17 tháng 6 năm 1696.
98238	Vua Jeroboam I (thế kỷ IX TCN) là cháu nội của David lấp nhiều đền thờ thần El với tượng bò vàng từ thành phố Bethel đến thành phố Dan.
98239	Vua Kazimierz III của Ba Lan cũng được xưng tụng là "vua của Lechia và Tiểu Nga".
98240	Vua Khang Hy đã xử tử 1 người phóng uế gần Hoàng Lăng bằng cách này.
98241	Vua khen, bảo rằng: “Đây là làm theo thơ vua làm, cũng có ý; nhưng trẻ con mới học, há nên cầu toàn?
98242	Vua khiến Huyền làm cho nó đừng kêu.
98243	Vừa khi Hiệu Nguyệt rời đi, Thái hoàng thái hậu cũng đến ban cho Hiền phi hai thỏi vàng như lời của tiên đế năm xưa.
98244	Vua Khuyển Nhung giết chết U vương và Thái tử Bá Phục, Bao Tự mất tích ngay trong cơn bạo loạn.
98245	Vua Kim xem thư xong vẫn chưa muốn trả lại thái hậu.
98246	Vừa lái xe đi khỏi, anh nhìn qua kính chiếu hậu và thấy một con walker vừa tiến đến, quỳ xuống cạnh đống máu của Abraham để ăn.
98247	Vua là lãnh tụ tối cao chính thức của Giáo hội Anh.
98248	Vua làm thơ tiễn sứ giả về nước.
98249	Vừa lên ngôi, Nguyên Anh Tông thực hiện rất nhiều cải cách.
98250	Vua liền sai ban thưởng cho Ngụy Trưng.
98251	Vua Louis XII (1495-1415) nước Pháp ra tay đối phó bằng việc truyền cho quốc dân của mình cắt liên lạc với Roma và họp công đồng tại thành Tours (1510) chống Julius II.
98252	Vua Louis XIV cho phép tất cả mọi người dân được vào thăm vườn, với điều kiện phải ăn mặc chỉnh tề.
98253	Vua Louis XVIII, người bảo vệ dòng thánh và Đức de Châtre, trung tướng của dòng, đều qua đời vào năm 1824.
98254	Vừa lúc ấy, Tướng Beck đi đến, mặc bộ đồ dân sự sẫm màu – có lẽ nhằm tỏ rõ hành động đảo chính không có tính chất quân sự.
98255	Vừa lúc đó Giáng cũng sai người đến tâu bày mọi việc, và cầm sẵn gươm xin chịu tội.
98256	Vừa lúc đó triều đình Huế ký Hiệp ước 1874, nhượng bộ thực dân Pháp nhiều điều khoản nặng nề.
98257	Vua Ludwig vào ngày 16 tháng 3 đã giải thích, Lola Montez không còn có quốc tịch Bayern nữa.
98258	Vua Mạc Phúc Nguyên trốn ra ngoài thành và xuôi thuyền bí mật về Kinh Dương để gặp Mạc Kính Điển.
98259	Vua Ma-rốc lúc này đang bị bệnh nặng, cũng cố gắng tập hợp một đội quân lớn, gồm những người Ma-rốc đồng hương để thánh chiến chống lại quân xâm lược Bồ Đào Nha.
98260	Vua Matthias đề nghị Thurzó tử hình Elizabeth, nhưng bá tước đã thuyết phục thành công vua rằng việc đó sẽ ảnh hưởng nặng nề đến giới quý tộc và xin hoãn phiên tòa.
98261	Vua Minh Mạng cố nhiên đố kị với uy danh của quan Tổng trấn.
98262	Vua Minh Mạng không cho.
98263	Vua Minh Mạng muốn canh tân việc học hành thi cử nhưng lại không biết tiến hành ra sao bởi triều thần của ông chỉ toàn là những hủ nho lạc hậu, không giúp đỡ được nhà vua trong một kế hoạch nào làm cho quốc phú, dân cường.
98264	Vua mới không có lòng hận Đại Việt, nhân cớ trong nước có tang mà xuống lệnh bãi binh.
98265	Vua mới vẫn còn là một đứa trẻ đang học tập tại Thụy Sĩ, và quốc hội bổ nhiệm Đại tá Hoàng tử Anuwatjaturong, Thiếu tá Hải quân Hoàng tử Athitaya Dibhabha, và Chao Phraya Yommaraj (Pun Sukhum) như nhiếp chính mình.
98266	Vua nằm mộng thấy ở giữa sông có một chiếc thuyền lớn tiến lại, vua mới hỏi: "Ai đó?", người đàn ông trên thuyền liền đáp: "Thần là Lý Phục Man.
98267	Vua nâng gươm hướng về phía Rùa Vàng.
98268	Vua Narai cũng cho xây dựng một cung điện mới tại Lopburi ngày nay (được gọi "Louvo" trong các tài liệu Pháp), sử dụng kiến thức chuyên môn của các kiến ​​trúc sư và các kỹ sư Dòng Tên.
98269	Vua Naresuan được biết đến ở Thái Lan vì cuộc voi năm 1593 với thái tử Mingyi Swa.
98270	Vụ án chính là Sherlock, cùng bạn anh John Watson, giải quyết về mối đe dọa khủng bố tàu điện ngầm ở thành phố London.
98271	Vụ án của hắn ta đã gây chấn động dư luận nước Nhật.
98272	Vụ án cũng liên quan đến nhiều quan chức tỉnh có liên quan đến vụ án với cáo buộc mua dâm trẻ vị thành niên.
98273	Vụ án đáng nhớ nhất là trong một kỳ nghỉ tới một suối nước nóng, một trong những người bạn học cũ của anh bị ám sát.
98274	Vụ án, được gọi là Perry v. Brown trong Vòng Chín, đã được kháng cáo lên Tòa án Tối cao Hoa Kỳ vào ngày 31 tháng 7 năm 2012.
98275	Vua nghe tin ông chết thì thương xót, nghỉ triều 3 ngày, lấy tước vương mới phong, chuẩn đổi làm truy tặng, tức Ninh Thuận Quận vương (寧順郡王), thụy là Đoan Túc.
98276	Vụ án giống như một vụ khủng bố, nhưng mục đích của hung thủ là gì thì vẫn chưa rõ.
98277	Vua nhường vương quốc của mình cho Giáo hoàng, Giáo hoàng trả lại vương quốc cho vua với điều kiện vua làm lễ "thần phục" và trả Giáo hoàng một khoản tô.
98278	Vụ án kết thúc với sự tha bổng của Sweet.
98279	Vụ án mạng này cũng truyền cảm hứng cho nhiều tác phẩm hư cấu.
98280	Vụ án mạng vẫn chưa được sáng tỏ cho đến ngày nay.
98281	Vụ án này được gọi là "Lam Ngọc án", cùng với "Không ấn án", "Quách Hoàn án" và "
98282	Vụ án thứ ba là "chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước" xảy ra tại Hà Nội.
98283	Vụ án thu hút dư luận Việt Nam vì đây được coi là đỉnh điểm về xung đột về đất đai, của những bất cập về cả pháp luật đất đai, việc thực thi pháp luật ở các cấp địa phương và là một tổn thất chính trị to lớn.
98284	Vua Philip II của Macedonia đã bị bắt ở Thebes làm con tin vài năm, và đã chú ý tới cải cách của Epaminondas.
98285	Vua Phục Hy thấy trên lưng Long mã có một bức đồ gồm 55 đốm, nhà vua ghi nhớ vị trí các đốm rồi gỡ lấy bửu kiếm.
98286	Vừa rồi chính chị Bảo và cô Lâm đến xin hộ, cụ còn chẳng nghe nữa là nữa tôi.
98287	Vua Safavid cắt Nienschanzt cho Nga và đổi lại Nga phải bảo vệ nhà Safavid trước những cuộc tấn công của đế quốc Ottoman.
98288	Vua Sassanid Bahram II không bố trí bất kỳ đội quân nào chống lại họ, vì ông vẫn còn phải đấu tranh để thiết lập quyền lực của mình.
98289	Vua Sở cho các đại phu Ngư Thạch, Hướng Vi Nhân, Lân Chu, Hướng Đái, Ngư Phủ, Tống Hồi và Lưu Hạ Tam đã bỏ trốn sang Sở trước đó ba trăm chuyến xe phòng thủ và đưa về Bành Thành.
98290	Vua Sở nghe theo, bèn sai mang con thứ Phạm Lãi trong ngục ra chém, còn những phạm nhân khác đều tha.
98291	Vua Tấn biết chọn người để giao công việc.
98292	Vua Tấn càng suy yếu, không còn quyền hành gì.
98293	Vua thiết lập những nơi cao và đặt các tư tế lấy từ đám thường dân, không thuộc hàng con cháu Lêvi.
98294	Vua Thiệu Trị cho liệt núi Túy Vân ở cửa biển Tư Hiền thứ 9 trong 20 thắng cảnh đất Thần Kinh (宸京二十景).
98295	Vua tôi là nghĩa lớn, bỏ vua này lập vua kia là việc lớn.
98296	Vua Trần Anh Tông sai quân sang bắt Chế Chỉ đem về trị tội và phong cho em của Chế Chỉ là Chế Đà A Bà lên thay làm vua nước Chiêm Thành.
98297	Vua Trần sợ, khiến người trong họ là Trung Hiến hầu Trần Dương xin hoà.
98298	Vua trao giải cho ai tìm thấy nhưng không người nào tìm được.
98299	Vừa trông thấy, Từ Thức nhận ngay ra người con gái đánh gãy cành hoa mẫu đơn trong chùa ngày nọ.
98300	Vua truyền ngôi theo chế độ cha truyền con nối; có hệ thống nghị viện phụ việc cho ông.
98301	Vua tức giận, tiếc công đi nghìn dặm không được xem hoa, ra lệnh nhổ bỏ, vứt đi.
98302	Vua Tự Đức liên tiếp ra các sắc dụ cấm đạo vào những năm 1859, 1860, khắc nghiệt nhất là sắc dụ phân sáp năm 1860 được thực hiện triệt để vào năm 1861.
98303	Vua Xiêm bằng lòng"
98304	Vụ bê bối này được tiếp nối bằng vụ việc Schubladen-Affäre, mà kết quả là Björn Engholm ở cương vị thủ hiến phải từ chức và thay thế là Heide Simonis, người phụ nữ đầu tiên ở cương vị lãnh đạo một bang.
98305	Vụ bê bối Totonero năm 1980 đã dẫn đến án phạt 5 điểm và xuống hạng năm 1981.
98306	Vũ chết rồi, quân đội tan rã, nước nhà lo âu, không thể ra quân.
98307	Vụ chuyển nhượng sau đó không thành công do giám đốc điều hành của Schalke Andreas Müller từ chối trả hơn 2 triệu bảng cho Frankfurt.
98308	Vũ Công Kỷ chết, con là Vũ Đức Cung lên thay.
98309	Vũ công lập con trưởng Ngộ Sinh làm thế tử, điều này khiến bà bất mãn.
98310	Vũ công truyền thống Khmer trong trang phục sampot charabap.
98311	Vụ cướp xảy ra vào ngày 4 tháng 4 năm 2003.
98312	Vụ đắm tàu Titanic cũng dẫn tới sự thay đổi trong thiết kế tàu thuỷ, và nhiều chiếc đang hoạt động như Olympic, cũng được tái trang bị để tăng độ an toàn.
98313	Vũ đạo được thực hiện bởi Papaya Suzuki.
98314	Vụ đấu súng không được công chúng Mỹ biết đến cho đến năm 1931, khi Stuart Lake xuất bản quyển sách "Wyatt Earp: Frontier Marshal", hai năm sau cái chết của Wyatt Earp.
98315	Vũ Đế không lập Hoàng thái tôn Tiêu Sát (con Thống) mà lập con thứ Tiêu Cương làm Thái tử kế vị.
98316	Vũ Đế làm gì mà được như thế?
98317	Vũ đế lấy làm lạ, hỏi khắp quần thần; Quân dâng lên Bạch lân kỳ mộc đối (白麟奇木对), đáp rằng đây là điềm lành bởi bốn phương quy phục, quốc thái dân an.
98318	Vũ Đế nghe ra cũng hiểu chuyện, chỉ nói:「"Thái tử hẳn là rất sợ hãi, nó đối với đám người Giang Sung sớm đã có thù oán, cho nên mới xảy ra chuyện này đây"」.
98319	Vũ đế phái Vương Thiên Vũ đến đất Điền tuyên truyền sức mạnh của quân Hán nhưng Điền Vương ỷ có mấy vạn binh sĩ lại có những bộ tộc cùng họ ở phía đông bắc là Lao Thâm, Mạc My ủng hộ nên không chịu quy phục.
98320	Vũ Đế sai Nghĩa Dương vương Vọng lĩnh 20000 quân kị và bộ đến Long Bi làm thanh viên.
98321	Vũ Đế thì, Khổng An Quốc gia hiến chi.
98322	Vũ Đinh bèn sai triệu Duyệt đến.
98323	Vũ Đình Lâm thực hiện.
98324	Vũ Đình Long bắt đầu sáng tác kịch ngay từ khi còn trẻ.
98325	Vũ đi qua quận ấp, chẳng nơi núi sâu rừng thẳm mà không đến, tự mình thăm hỏi tù phạm, xét ra nhiều án oan.
98326	Vũ Dũng (2002).
98327	Vụ Fehrbellin chỉ là một cuộc giao tranh đơn thuần, với số thương vong thực tế lên tới dưới 600 người, nhưng nó cho thấy Thụy Điển tỏ ra dễ bị tổn thương và cho phép các nước láng giềng tấn công trong Chiến tranh Scanian.
98328	Vụ hỏa hoạn cướp đi sinh mạng 60 người, làm 70 người khác bị thương.
98329	Vũ Hoàng Linh, PGS.
98330	VUI cần phải có khả năng hiểu Khi nào bối cảnh hữu ích cho người dùng và khi nào nó không thích hợp với hoàn cảnh khi tương tác.
98331	Vui cùng dở chuyện xưa.
98332	VUI đôi khi có thể hiểu tạm dừng trong lời nói là một gợi ý để bắt đầu trả lời một câu hỏi.
98333	& Vuillet mô tả khoa học đầu tiên năm 1914.
98334	Vuilloud sinh hạ con gái đầu lòng Alexia vào ngày 12 tháng 2 năm 2010.
98335	Vui lòng xem thông tin sản phẩm để biết đầy đủ về các phản ứng phụ.
98336	Vũ khí của anh ta là nắm đấm, có thể được tăng sức mạnh với đội cận vệ ma thuật.
98337	Vũ khí của Odd là mũi tên Laser đặt trên bàn tay, cậu thường dùng ván trượt bay làm phương tiện chính và hay gọi Aelita là "Công chúa".
98338	Vũ khí đồng thau phát triển vượt bậc, thay thế gần như hoàn toàn vũ khí đá và xương.
98339	Vũ khí được nhắm đến bằng cách hướng Wii Remote vào màn hình, và các cuộc tấn công cận chiến được thực hiện bằng cách thực hiện một động tác chém với nó.
98340	Vũ khí được sử dụng theo quy định và có kích cỡ tương tự nhau.
98341	Vũ khí mà Sango thường sử dụng nhiều nhất là Phi Lai Cốt (Hiraikotsu).
98342	Vũ khí nhẹ hơn, vật liệu bền hơn, đại bác từ đồng chuyển sang thép với khả năng chịu nhiệt khi bắn cao hơn.
98343	Vũ khí phòng không tầm gần bao gồm một dàn 2-pounder (40 mm) "pom-pom" bốn nòng, hai pháo 20 mm nòng đơn và hai khẩu đội súng máy Vickers.50 bốn nòng.
98344	Vũ khí tất sát là đầu đạn hạt nhân giấu ở phần chân.
98345	Vũ khí trang bị cho quân đội nhà Minh cũng vừa thiếu vừa kém chất lượng, nhiều đồ dùng bị hư hỏng.
98346	Vũ khí trang bị của các tàu khu trục lớp Knox gồm 1 pháo hạm Mk 42 127 mm dùng để chống hạm, phòng không và pháo kích bờ biển hỗ trợ các chiến dịch đổ bộ.
98347	Vũ khố (武庫, Armory), là cơ quan coi giữ quân khí thời Nguyễn.
98348	Vụ khủng bố này đã gây chấn động dư luận Tây Ban Nha và thế giới.
98349	Vụ kiện kết thúc năm 1999 và Al Bano là người thua kiện.
98350	Vụ làm ăn này diễn ra khi cả hai tập đoàn muốn tăng sức mạnh để cạnh tranh với các đối thủ của họ.
98351	Vũ liền gói ghém hết những đồ thưởng để lại, viết thư cáo từ, rồi đi đến chỗ Tiên chủ (Lưu Bị) ở bên quân Viên.
98352	Vũ lượng đo được lên tới 230 mm.
98353	Vụ mất tích của bà thậm chí còn thu hút sự quan tâm của một đồng nghiệp nổi tiếng khác, đó là Sir Conan Doyle, người đã sáng tạo ra thám tử Sherlock Holmes.
98354	Vụ mất tích gần đây nhất liên quan đến ba chị em từ Abu Dhabi.
98355	Vụ mua lại này là vụ mua lại công ty lớn nhất trong lịch sử của Apple.
98356	Vụ mưu sát Coligny là biến cố khởi phát cuộc khủng hoảng dẫn đến vụ thảm sát.
98357	Vùng 8: tương ứng với quận Tuyên Bình.
98358	Vùng áp thấp cũng được dự báo sức gió là cấp 5 (khi có dấu hiệu mạnh) lên hoặc nhỏ hơn cấp 6 (khi có dấu hiệu suy yếu và tan dần).
98359	Vùng Bengal trong lịch sử là một trung tâm quốc tế của nhiều hoạt động khác nhau.
98360	Vùng biển giữa Macau và Quảng Đông khi ấy đầy dẫy cướp biển, mà gia đình Morrison phải di chuyển qua lại trên vùng biển này nhiều lần.
98361	Vùng biển quanh Bahrain rất nông, do đó nhiệt tăng lên nhanh chóng vào mùa hè và gây ra độ ẩm cao, đặc biệt là vào ban đêm.
98362	Vùng biển và hải đảo của Quảng Ninh là một vùng địa hình độc đáo.
98363	Vùng bình nguyên bằng phẳng được quan sát bởi tàu Voyager 2 khi quan sát kĩ hơn gồm những miền phẳng không có hố thiên thạch xen kẽ với nhiều rặng núi nhỏ và các dốc băng.
98364	Vùng châu thổ với nhiều cây xanh không phải là bởi khí hậu ẩm ướt; đúng hơn, nó là một ốc đảo trong một đất nước khô cằn.
98365	Vùng chiếm đóng của Đức (màu xám đậm) hoặc các nước đồng minh của Đức (màu xám nhạt) năm 1942.
98366	Vùng chúng sống đang bị việc khai mỏ ảnh hưởng, và chỗ lấy mẫu Nimbaphrynoides occidentalis liberiensis trước đây nay là một hố mỏ lộ thiên.
98367	Vùng cổ họng có một đốm nâu ở cá đực (không có các đường sọc); cá mái không có đốm này.
98368	Vùng cửa sông hình phễu Bạch Đằng (estuary) có 3 cửa sông (river mouths - Cửa Cấm, Nam Triệu và Lạch Huyện).
98369	Vùng da được giải phẫu xong có thể sẽ sưng lên một chút và hơi bị phù do thuốc gây tê còn đọng lại, nhưng chỉ vài ngày sau vùng da sẽ trở lại hình dạng bình thường với phần bao quy đầu đã được cắt bỏ.
98370	Vùng đại đô thị của nó bao gồm cả hạt El Paso với dân số khoảng 736,310.
98371	Vùng đất đồng bằng, có ngã ba sông, hình thành phố lẻ, chợ nhỏ, nhanh chóng thu hút dân các vùng về đây lập nghiệp.
98372	Vùng đất Hàm Thuận khi xưa được cho là một trong những nơi có người tụ cư sớm.
98373	Vùng đất hoang dã này đã trở thành lý do quan trọng trong sự tiến triển tình cảm của cặp đôi cũng như 2 gia đình trong phim.
98374	Vùng đất mới đó sau này mang tên America.
98375	Vùng đất này có thể được sử dụng để giải quyết tình trạng mất an ninh lương thực.
98376	Vùng đất nay được xác định thuộc Triệu Sơn, Thanh Hóa.
98377	Vùng đất này hiện nay là Đông bắc Pennsylvania.
98378	Vùng đất thấp nội địa gồm các khu vực gợn sóng đến các khu đồi rừng và là một bộ phận của vùng rừng thông gỗ cứng.
98379	Vùng đất thuộc sở hữu của Los Coyotes Band gồm những người da đỏ Cahuilla và Cupeno.
98380	Vùng đầu - cổ phân chia rõ ràng, hai dãy mảng vảy ở cổ và chính giữa lưng đoạn thân trước sắp đặt song song, một số cá biệt không có rãnh cổ; mắt khá to, con ngươi có hình tròn.
98381	Vùng đầu nguồn của sông nằm trên cao độ từ đến tại cao nguyên Angola.
98382	Vùng dậy là tỉnh giấc chiêm bao.
98383	Vùng địa hình phi carxtơ chiếm một tỷ lệ nhỏ, chủ yếu nằm ở vòng ngoài về phía bắc, đông bắc và đông nam của Phong Nha-Kẻ Bàng với các đỉnh núi cao 500–1000 m với độ dốc 25-30 độ và sự chia cắt cao.
98384	Vùng đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc chứa đựng toàn bộ bề dày lịch sử Việt Nam.
98385	Vừng Đông cỡi sóng đã bao phen.
98386	Vùng đô thị Amarillo có dân số 236.113 người trong 4 quận.
98387	Vùng đô thị có tổng diện tích km², trong đó diện tích đất là km².
98388	Vùng đô thị Torino tăng trưởng mạnh mẽ vào thập niên 1950 và 1960 do sự gia tăng dân nhập cư từ phía nam Italia.
98389	Vùng được đặt tên theo Franche Comté de Bourgogne (Hạt Burgundy miễn phí), dứt khoát tách khỏi vùng Burgundy đúng vào thế kỷ mười lăm.
98390	Vùng được hình thành vào năm 1994 và tiến hành thống kê từ năm 1999.
98391	Vùng dưới mắt có một dải sọc màu sẫm (thường được viền trắng).
98392	Vùng hạ lưu,phụ lưu Srednyaya Protoka chia ra thêm một phụ lưu nữa,được gọi là Kolymskaya Protoka.
98393	Vùng hành chính là cấp độ chia chính của lãnh thổ Pháp, quản lý bởi một Hội đồng vùng (conseil régional) được bầu với nhiệm kỳ 6 năm qua cuộc bầu cử phổ thông trực tiếp.
98394	Vùng H II này có lẽ chỉ vài triệu năm tuổi.
98395	Vùng khí hậu bán khô hạn có xu hướng sinh trưởng thực vật ngắn hoặc cây bụi, với khu vực bán khô hạn thường bị chi phối bởi một trong hai loại cỏ hoặc cây bụi.
98396	Vùng khơi được chia thành các khu vực epipelagic, mesopelagic và bathypelagic.
98397	Vùng làm việc an toàn được thể hiện dưới dạng đồ thị quan hệ giữa điện áp và giá trị dòng điện lớn nhất mà phần tử có thể hoạt động được trong mọi chế độ, khi dẫn, khi khóa, cũng như trong các quá trình đóng cắt.
98398	Vùng lãnh thổ phía Đông chủ yếu là núi, phía Tây là vùng cao nguyên đá vôi.
98399	Vùng liên bang Ural (
98400	Vùng lõi có diện tích hơn 14.000 ha, vùng đệm gần 37.000 ha, vùng chuyển tiếp trên 54.000 ha, có số dân trên 128 000 người (2004).
98401	Vùng lưng có màu nâu cam.
98402	Vùng màu đỏ luôn được coi là Nam Ukraina.
98403	Vùng màu vàng này lan rộng sang vây lưng và nửa trên của vây đuôi.
98404	Vùng nằm dưới eo biển Ten-degree nằm dưới sự quản lý của Car Nicobar.
98405	Vùng này có 7 khu được đặt tại Buffalo NY, Chicago IL, Detroit MI, Louisville KY, Nashville TN, Pittsburgh PA, và Huntington, WV.
98406	Vùng này có diện tích 42.378 km², dân số thời điểm năm 2001 là 3.012.975 người.
98407	Vùng này cũng có ba trường học quốc tế là Trường Quốc tế Úc Singapore, Trường Pháp Singapore và Trường Quốc tế Ấn Toàn cầu Singapore.
98408	Vùng này cũng thường bị các đợt hạn hán kéo dài xen kẽ với những giai đoạn ẩm ướt bất thường.
98409	Vùng này cũng vì loại gió tại đó, thổi không liên tục suốt năm.
98410	Vùng này được chia ra các khu vực: Fako, Koupé-Manengouba, Lebialem, Manyu, Meme, và ndian.
98411	Vùng này được gọi là Mparntwe trong ngôn ngữ của người thổ dân Arrernte (còn gọi là Aranda), những người đã sống tại vùng hoang mạc trong và xung quanh Alice Springs trong hàng nghìn năm.
98412	Vùng này được gọi là vùng không ổn định (tuyến tính).
98413	Vùng này được phần thành 4 huyện.
98414	Vùng này là một phần của một số đế quốc liên Ấn Độ cổ, bao gồm Mauryans và Guptas.
98415	Vùng này sản xuất các loại pho mát như Pecorino di Filiano PDO, Canestrato di Moliterno PGI, Pallone di Gravina và Paddraccio và dầu ô liu như Vulture PDO.
98416	Vùng này sau đó được xác nhận là lãnh thổ của Hoa Kỳ bằng Hiệp ước Adams-Onís năm 1819.
98417	Vùng ngoại ô Rovaniemi của Phần Lan bị thiêu rụi.
98418	Vùng nhiệt đới không có xu hướng đáng kể.
98419	Vùng núi phía bắc lạnh hơn và có tuyết ở những nơi có độ cao lớn trên dãy Himalaya.
98420	Vùng nước ấm hơn cũng có thể cho phép tái tạo vịnh hoặc cửa sông.
98421	Vũ Ngọc Khánh, sách ở mục tham khảo, tr 84-85.
98422	Vũ Ngọc Khánh thì có đôi lần, ông đi dạy ở một số huyện khác (tr. 283).
98423	Vùng phía đông là một chuỗi các vùng sụt lún và bồn địa.
98424	Vùng sáng bên trái được chiếu sáng trực tiếp bởi ánh sáng mặt trời, trong khi phần còn lại của Mặt trăng được chiếu sáng yếu ớt bởi ánh sáng mặt trời phản chiếu khỏi Trái Đất.
98425	Vùng sinh thái nước lợ này trở nên ngọt hơn trong mùa mưa, khi nước từ sông Hằng và sông Brahmaputra đổ ra biển, đẩy nước mặn xâm lấn ra ngoài và kéo theo lượng phù sa màu mỡ.
98426	Vùng tập trung chăn nuôi bò như các thành phố lớn, thị xã thì giá đất đai là trở ngại lớn nhất để người chăn nuôi dành đất để trồng cỏ nuôi bò.
98427	Vùng thay đổi (V) xác định loại kháng nguyên mà lympho T có thể đáp ứng.
98428	Vùng thượng lưu có nguồn gốc của một dãy núi cổ xưa đã bị xói lở.
98429	Vùng tối màu chiếm 1/3 diện tích bề mặt của vệ tinh có nhiều đất sét và các chất hữu cơ.
98430	Vùng triều cao bị ngập khi triều cường nhưng vẫn khô trong thời gian dài giữa các đợt triều cường.
98431	Vùng Trung Tây, bao gồm cả thủ đô Brasília của Brasil nằm ở trung tâm đất nước lại có nhiều công viên quốc gia đẹp và hùng vĩ.
98432	Vững vàng, nhưng trầm tĩnh, tự tin và kiên định với những nguyên tắc chúng phải tuân theo.
98433	Vùng Vạn Kiếp có địa thế đồi núi giáp đường giáp sông, quân ta chiếm địa thế đánh cắt ngang vào đội hình địch khiến đầu cuối không cứu được nhau.
98434	Vùng ven đô của Canberra trải qua đồng bằng Ginninderra, Molonglo, Limestone, và Tuggeranong (Isabella).
98435	Vụ nổ do chiếc "Val" thứ hai đã phá hủy khoảng phần mũi tàu.
98436	Vụ nọ tiếp vụ kia, ba tàu buôn nhỏ bị tấn công trên sông Luộc.
98437	Vụ nổ xăng, mô phỏng giọt ném bom tại một triển lãm hàng không.
98438	Vụ nổ xé toang một lỗ hổng rộng và làm con tàu nghiêng nhẹ.
98439	Vườn bách thảo được bao quanh bởi các đường Holland và Napier về phía nam, Cluny về phía đông, Tyersall Avenue và Cluny Park về phía tây, và Bukit Timah về phía bắc.
98440	Vườn Boboli (tiếng Ý: Giardino di Boboli) là một công viên tại Florence, Ý. Đây là nơi chứa một bộ sưu tập các tác phẩm điêu khắc có niên đại từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 18, với một số đồ cổ La Mã.
98441	Vượn cáo được Malagasy địa phương săn lùng để lấy thức ăn, hoặc để sinh sống tại địa phương hoặc để cung cấp cho một thị trường thịt xa xỉ ở các thành phố lớn.
98442	Vườn cây phải được thoát nước tốt, không ngập úng hoặc đọng nước sẽ tạo điều kiện cho nấm bệnh phát triển và gây hại.
98443	Vườn Chim: Vượt qua các hang thuyền sẽ đưa du khách đi đến vườn Chim.
98444	Vườn có diện tích 125 km² địa hình đồi núi nằm ở phía đông hồ Caburgua, với độ cao thay đổi từ 720 đến 2.000 mét so với mực nước biển.
98445	Vườn cũng được Quỹ môi trường toàn cầu được xếp vào loại A, cao cấp nhất về giá trị đa dạng sinh học của Việt Nam.
98446	Vương An Thạch mắng nhiếc Trấn càng gay gắt, người ta càng cho là vinh dự.
98447	Vương bảo vệ các chính sách của mình bằng cách công bố những đoạn trong các cuốn sách được tìm thấy.
98448	Vương bèn nói to lên rằng: "Nếu thần khiến được mưa gió thì nay thử khiến cho bên này sông tạnh, bên kia sông mưa.
98449	Vương Bình nhiều lần phản đối, nhưng Mã Tắc không nghe.
98450	Vương cung thánh đường là thắng cảnh của thành phố và được xây dựng từ năm 1738 đến năm 1774, nằm trên mực nước biển 537m.
98451	Vương cung thánh đường Thánh Maria Madalena (
98452	Vương Đạo cũng bí mật sai người ra liên lạc với các tướng ở Ngô Quận, Ngô Hưng và Cối Kê cần vương.
98453	Vượng đặt lại vấn đề như đã nói với Lâm, đồng thời cho biết nếu dàn xếp được thì mỗi cầu thủ sẽ nhận từ 20 đến 30 triệu đồng.
98454	Vương Diên Chính bổ nhiệm Vương Kế Huân là Tuyền châu thứ sử, còn Lưu Tòng Hiệu, Vương Trung Thuận, Đổng Tư An, và Trần Hồng Tiến đều là "đô chỉ huy sứ".
98455	Vương Doãn không đồng ý xá tội cho Quách Dĩ và các tướng.
98456	Vương Dương Minh, có lẽ là nhà Lý học có ảnh hưởng lớn thứ hai, đến kết luận khác: nếu lý vừa ở trong vạn vật vừa ở trong tâm khảm của mỗi người thì không có nơi tìm kiếm nào tốt bằng nội tâm.
98457	Vương Hạo sử dụng cốt vợt DHS Hurricane Hao (phiên bản đặc biệt dành cho Vương Hạo có tên N656) với mặt vợt DHS Neo Skyline III Blue Sponge cho thuận tay và Butterfly Sriver đi kèm mút Bryce cho trái tay.
98458	Vương hậu Caroline nhận thấy cần phải nhanh chóng sắp xếp một cuộc hôn nhân cho con trai để tránh xảy ra một cuộc hôn nhân bất đăng đối.
98459	Vương hậu Charlotte và Thân vương xứ Wales cuối cùng đã hòa giải, do Vương hậu chủ động, vào tháng 3 năm 1791.
98460	Vương Hiến bắc tiến đến Tần Dương, nơi nào đi qua cũng nghênh hàng.
98461	Vương Hoàng hậu xuất thân thế gia, dù là chính thất nhưng không con nên bị Cao Tông thất sủng.
98462	Vương Kế Bằng cho Kiến vương Vương Kế Nghiêm quyền phán Lục quân chư vệ, cho Diệp Kiều làm Nội tuyên huy sứ, tham gia chính sự.
98463	Vương Kiến khiển Vương Tông Hội và Vương Tông Bá đi giải vây, họ kết hợp với Đường Đạo Tập đánh bại quân Kỳ.
98464	Vương Kinh giận mắng hai người: Chúa lo, tôi phải nhục, chúa nhục tôi phải chết, các ngươi dám mang hai lòng à? Hai người biết không thuyết phục được Vương Kinh, bèn cùng nhau đến chỗ Tư Mã Chiêu tố giác.
98465	Vương Lâm được Lương Nguyên Đế cử xuống phương nam hỗ trợ cho Tiêu Bột, Lâm trú đóng gần một năm.
98466	Vương làm thư ký cho Ủy ban Đảng Cộng sản Tân Cương từ năm 1994 đến 2010.
98467	Vương Lân tự thấy Mân nước nhỏ đất hẹp, thường cẩn trọng trong công việc với các nước láng giềng, do vậy nước Mân khá yên ổn.
98468	Vương Luân thấy vậy liền can ngăn cả hai người và mời lên trại uống rượu.
98469	Vương Mãng về sau phải sai người dùng vàng để khảm lại chỗ sứt đó.
98470	Vương Mậu sinh ra trong gia đình làm quan.
98471	Vương miện của cô đính một ngôi sao năm cánh màu tím, hoa tai của cô là một ngôi sao có cùng màu.
98472	Vương miện hoàng gia được lưu trữ trong phòng lưu giữ nằm dưới cung điện Hoàng gia ở Stockholm, nay được bảo tàng lưu giữ và cho trưng bày trước công chúng vào năm 1970.
98473	Vương miện mới được làm từ 100% kim loại quý tái chế: vàng 14kt và bạc argentums.
98474	Vương Môn hổ thẹn mà rút quân.
98475	Vương Nguyên Cơ được các nhà sử gia đánh giá là một hình tượng hiền thê thục đức điển hình trong xã hội phong kiến.
98476	Vương Nhược Hư phê bình ngành truyện chú, khẳng định lý học Bắc Tống.
98477	Vương nữ Anne thích làm từ thiện, cô là người bảo trợ của hơn 200 tổ chức và thực hiện hơn 500 cuộc gặp mặt Vương thất trước công chúng mỗi năm.
98478	Vườn gồm có các đảo Bodgaya, Boheydulang, Sabangkat và Salakan cùng các cồn cát Maiga, Mantabuan và Sibuan.
98479	Vườn gồm nhiều ngọn núi cao, từ khối núi Meije (3.983 m) tới ngọn Écrins (4.101 m).
98480	Vương phi Từ Thị vốn không thể hoài thai khiến Anh Tổ chịu áp lực về vấn đề kế vị.
98481	Vương Phụ là Đồng Tâm Trần Thị, Pháp Duệ Thiền Sư, là Phủ Hiệu Sinh.
98482	Vương Quang Á bày tỏ 'phẫn nộ mạnh mẽ' và 'phản kháng nghiêm trọng' với Đại sứ Nhật Bản tại Trung Quốc Niwa Uichiro.
98483	Vương quốc Anh coi hành động này như một sự phản loạn, nhưng không cố tìm cách tái lập kiểm soát bằng vũ lực.
98484	Vương quốc Anh cũng có nhiều các khu trung tâm mua sắm nằm ngoài thành phố như Meadowhall được đặt cách xa các con đường chính trong các thị trấn và trung tâm của thành phố.
98485	Vương quốc Anh đã là một chế độ quân chủ kể từ khi Đạo luật chung được thông qua từ năm 927 đến năm 1707.
98486	Vương quốc Anh sau đó đã phát triển một thử nghiệm cụ thể trong phòng thí nghiệm về căn bệnh mới, được thực hiện trên một mẫu từ mũi, họng và đường hô hấp và được thử nghiệm tại phòng thí nghiệm Colindale của PHE ở London.
98487	Vương quốc Argos được chia thành ba phần.
98488	Vương quốc của họ kiểm soát một nửa phía đông của bán đảo Crimea và bán đảo Taman, và mở rộng dọc theo bờ biển phía đông của đầm lầy Maeotae tới Tanais ở cửa của sông Don, một thị trường tuyệt vời cho thương mại với nội địa.
98489	Vương quốc Dendi đã kế tục đế chế Songhai như là sự tiếp nối của nền văn hoá và xã hội Songhai.
98490	Vương quốc được gọi là Vương quốc Taungoo được khôi phục hoặc Triều đại của Nyaungyan.
98491	Vương quốc Gruzia phát triển cực thịnh trong thế kỷ 12 và đầu thế kỷ 13. Giai đoạn này được nhiều người gọi bằng thuật ngữ Thời kỳ Vàng son của Gruzia hay Gruzia Phục hưng.
98492	Vương quốc hùng mạnh và nổi tiếng nhất là vương quốc Assyria mới, 911-612 TCN.
98493	Vương quốc Liên hiệp Anh lần đầu tiên giành huy chương vàng sau khi đánh bại đương kim vô địch Hà Lan 2-0 trong loạt luân lưu sau khi hai đội hòa 3-3.
98494	Vương quốc Lưu Cầu (
98495	Vương quốc Maroc phê chuẩn Công ước vào ngày 28 tháng 10 năm 1975, giúp các di tích của quốc gia này đủ điều kiện để đưa vào danh sách Di sản thế giới của UNESCO.
98496	Vương quốc Redonda (
98497	Vương quốc Ý cùng với hệ thống thuộc địa của Ý tạo thành Đế quốc thuộc địa Ý, đôi khi được gọi là Đế quốc Ý, tồn tại từ 1869 đến 1946.
98498	Vương Sĩ Chân hành xử cẩn thận, thường tìm kế lấy lòng nhiều tướng lĩnh thân cận của Lý Bảo Thần để làm lá chắn cho cha mình.
98499	Vương Sĩ Trinh là một người thích cổ vật, có thể phân biệt sách, tranh, tiền.
98500	Vương tâu: "Bệ hạ nói câu ấy là lời nhân đức, nhưng Tôn Miếu Xã Tắc thì sao?
98501	Vương tế Albert, mặc cho cơ thể mang căn bệnh tiềm tàng cũng đành gánh hết tất cả công việc của vợ, dù cho chính ông cũng đang mắc bệnh đau dạ dày mãn tính.
98502	Vương Thiên Hữu chủ biên (2004), Mười sáu hoàng đế triều Minh, Nhà xuất bản Văn hóa thông tin. tr 326.
98503	Vương Thông nghe tin thua trận phải làm văn tế.
98504	Vương Thúc Văn cầm quyền thấy Lý Thuần được lập, muốn lôi kéo ông ủng hộ cải cách của mình, bèn phái Lục Chất làm sư phó của ông để xem xét.
98505	Vương Tiễn nhận thấy thời cơ cho một đợt phản công bất ngờ đã tới, tuyển chọn những binh sĩ khoẻ nhất tập kích quân Sở.
98506	Vương Tiễn thừa cơ tấn công tổng lực Hàm Đan, bắt sống Triệu vương, diệt được nước Triệu.
98507	Vương triều của vị pharaon này tương đối hoà bình và yên ổn.
98508	Vương triều gồm 19 đời và kéo dài trong 410 năm.
98509	Vương triều Pahlavi là một triều đại hoàng gia Iran thuộc dân tộc Mazandarani.
98510	Vương triều Sailendra là đồng minh thân thiết của các majahara (đại đế) của Srivijaya, những người cũng theo Phật giáo Đại thừa.
98511	Vương triều thứ 24 chấm dứt từ đó.
98512	Vương triều thứ Sáu từ năm 2345 tới 2181 TCN.
98513	Vương Trọng Vinh sai người đến lừa Lý Khắc Dụng rằng: "Thiên tử ban chiếu cho Trọng Vinh, đợi Khắc Dụng đến, cùng Xử Tồn giết chết ngài."
98514	Vương Trùng Dương trước khi chết đã tìm sang Đại Lý để đổi Tiên Thiên Công với Nhất Dương Chỉ của Nam Đế Đoàn Trí Hưng (Nhất Đăng đại sư), ông đã truyền Tiên Thiên Công cho Nam Đế và ngược lại Nam Đế truyền Nhất Dương Chỉ cho ông.
98515	Vương tử bấy giờ mới bước ra, hỏi truyện mới hay nàng là tiên ở thiên quốc, bèn đưa nàng về ra mắt song thân.
98516	Vương tử Carl Christian von Hohenzollern (
98517	Vương và cộng sự.
98518	Vương Vệ ( ) là một tỷ phú, chủ tịch của công ty dịch vụ chuyển phát nhanh SF Express.
98519	Vườn Krasiński nằm gần đó.
98520	Vườn quốc gia Banco có diện tích 30 km² và là một rừng nguyên sinh còn được bảo tồn rất tốt, với các loài gỗ quý hiếm (gỗ gụ, Turraeanthus africanus.
98521	Vườn quốc gia bao gồm nhiều môi trường tự nhiên khác nhau, từ bờ biển cho đến những đỉnh núi lửa hoạt động mạnh nhất thế giới.
98522	Vườn quốc gia bảo vệ khu vực tự nhiên của Hồ Todos los Santos và phần lớn các lưu vực sông của nó.
98523	Vườn Quốc gia Cát Tiên trải rộng trên 3 tỉnh và do Bộ Nông nghiệp chịu trách nhiệm quản lý, nhưng mỗi tỉnh lại nhận các mức hỗ trợ quản lý khác nhau.
98524	Vườn quốc gia có 19 loài bò sát, trong đó có 8 loài đặc hữu.
98525	Vườn quốc gia đã chuyển đổi một số con đường khai thác gỗ trước đây thành những con đường tham quan sinh thái tuyệt đẹp.
98526	Vườn quốc gia Đại Hán Sơn (Taman Negara) ở trung tâm bán đảo Mã Lai là 130 triệu năm tuổi, làm cho nó một trong những khu rừng nhiệt đới lâu đời nhất trên thế giới.
98527	Vườn quốc gia được quản lý bởi ban quản lý vườn quốc gia Snowdonia, được thành lập bởi các chính quyền địa phương và đại diện xứ Wales; văn phòng chính của nó ở Penrhyndeudraeth.
98528	Vườn quốc gia được quản lý bởi Bộ Lâm nghiệp Bang Uttarakhand, Bộ Môi trường và Rừng Quốc gia Ấn Độ.
98529	Vườn quốc gia Fernando de Noronha được thành lập theo nghị định liên bang 96.693 vào ngày 14 tháng 9 năm 1988.
98530	Vườn quốc gia Hallasan (Hagul 한라산국립공원, Hanja 漢拏山國立公園 (Hán Nã Sơn Quốc Lập Công Viên) nằm ở tỉnh Jeju-do, Hàn Quốc.
98531	Vườn quốc gia Hoàng Liên được chọn là một Trung tâm đa dạng của các loài thực vật trong Chương trình bảo tồn các loàì thực vật của Hiệp hội Bảo vệ Thiên nhiên Thế giới (
98532	Vườn quốc gia Khao Phanom Bencha bảo vệ rừng xung quanh Phanom Bencha, nằm ở huyện này.
98533	Vườn quốc gia là một công cụ thiết yếu để bảo tồn và duy trì cảnh quan tự nhiên đồng thời thúc đẩy du lịch bền vững, nhất là đối với phát triển kinh tế của Cinque Terre.
98534	; vườn quốc gia là một trong số ít những vùng ở Albania có thể tìm thấy loài cây này.
98535	Vườn quốc gia Lanin (
98536	Vườn quốc gia lấy tên từ một phần của rừng Skuleskogen ở phía đông.
98537	Vườn quốc gia Lorentz là đại diện của hệ sinh thái hoàn chỉnh nhất về tính đa dạng sinh học ở Châu Á - Thái Bình Dương.
98538	Vườn quốc gia Manovo-Gounda St.
98539	Vườn quốc gia mới nhất được thành lập năm 2018 là vườn quốc gia Gateway Arch.
98540	Vườn quốc gia nằm trong vùng sinh thái dãy núi Trường Sơn bao gồm hai kiểu rừng là rừng lá kim và rừng thường xanh.
98541	Vườn quốc gia này bảo vệ khu vực tự nhiên của hẻm núi sông Point Wolfe và các khu vực tự nhiên Colline-McManus.
98542	Vườn quốc gia này bảo vệ tổng diện tích 229,38 km2 (88,56 sq mi).
98543	Vườn quốc gia này cũng bảo vệ khu rừng ngập mặn bản địa còn lại lớn nhất tại Thái Lan.
98544	Vườn quốc gia này đã được công bố chính thức vào năm 1993 và có một số tiện ích cho du khách.
98545	Vườn quốc gia này được đặt tên chính thức ngày 30 tháng 10 năm 1970.
98546	Vườn quốc gia này được lập năm 1982 và được mở rộng diện tích vào năm 1989.
98547	Vườn quốc gia này được quản lý bởi các Vườn Châu Phi cùng với các cộng đồng địa phương đại diện bởi Hiệp hội Thượng Shire về Bảo tồn Vườn quốc gia Liwonde và 31 Ủy ban Tài nguyên Thiên nhiên Làng xung quanh Liwonde.
98548	Vườn quốc gia này nằm cách thành phố Moncton 90 km và 110 km từ Saint John.
98549	Vườn quốc gia này nằm về phía bắc của thành phố Sa Kaeo khoảng 28 km về phía bắc.
98550	Vườn quốc gia này rộng 113,97 km² và được thành lập ngày 1.1.
98551	Vườn quốc gia nhằm bảo tồn môi trường sống trên cả vùng biển lẫn các hải đảo.
98552	Vườn quốc gia Pyrénées có hệ thực vật đa dạng gồm 150 loài thực vật (trong đó 12% là loài đặc hữu).
98553	Vườn quốc gia Sarek là nơi có khoảng 100 con sông băng.
98554	Vườn quốc gia Sierra Nevada (
98555	Vườn quốc gia tự hào khi là nơi có số lượng phong phú các loài chim với 141 loài đã được ghi nhận bao gồm các loài chim mặt nước, loài trú đông và loài trong rừng.
98556	Vườn quốc gia và khu bảo tồn Katmai là một trong những điểm tốt nhất để xem gấu nâu.
98557	Vườn thú Atlanta cũng đã mua một bầy chiên để trưng bày.
98558	Vườn thực vật quốc gia Israel là vườn thực vật đầu tiên trên thế giới được công nhận là "vườn sinnh thái", được thiết kế cho công tác bảo tồn tự nhiên.
98559	Vườn thú đạt mốc 11 triệu khách du lịch vào ngày 29 tháng 5, năm 2007.
98560	Vườn thú được thành lập vào năm 1838 bởi Gerard Westerman, JWH Werlemann và J.J. Wijsmuller (còn được gọi là ba W).
98561	Vuốt không phải là vũ khí mà để đào bới và hái cây.
98562	Vượt rào trên một bãi biển ở Tây Nam nước Pháp, 2011.
98563	Vượt xa sự tưởng tượng, nhà làm phim đã đi đến và gặp gỡ những nhân vật gây nhiều tranh cãi như Taril Ramadan, Nadia Yassine, hay thậm chí là Joe Regenstein, Giáo sư khoa học thực phẩm của đại học Cornell (Mỹ).
98564	; Vụ phun trào tiếp tục vào năm 2015, với đám mây tro bụi cao lên bầu trời vào ngày 6 tháng 1 năm 2015.
98565	Vụ rơi máy bay Il-76 Không quân Algérie xảy ra vào lúc 8h giờ địa phương (14h giờ Việt Nam) khi chiếc máy bay của Không quân Algérie đang chở nhiều binh sĩ và thiết bị quân sự.
98566	Vụ sập hầm xảy ra hồi quá 7 giờ ngày 16/12/2014.
98567	Vụ tai nạn đã làm hồi sinh mối lo ngại về ảnh hưởng của khói trong buồng lái, đặt ra câu hỏi liệu có nên giới thiệu máy hút khói trong hàng không thương mại hay không.
98568	Vụ tai nạn được điều tra bởi Ủy ban điều tra sự cố và tai nạn hàng không dân dụng Tây Ban Nha (CIAIAC).
98569	Vụ tai nạn được điều tra và xác định là một thảm họa địa chất tự nhiên, với hậu quả nặng nề.
98570	Vụ tai nạn xảy ra khi một cánh cửa chất hàng được bảo đảm không đầy đủ ở phía sau máy bay, gây ra nứt và bị vỡ ra, gây ra sự mất kiểm soát.
98571	Vụ tai nạn xảy ra trước hàng ngàn khán giả, là một trong số ít sự cố của một chiếc máy bay thương mại được quay phim toàn bộ trên video.
98572	Vụ tấn công đã giết chết 307 người: 241 quân nhân Hoa Kỳ và 58 quân nhân Pháp, sáu thường dân và hai kẻ tấn công.
98573	Vụ tấn công đã giết chết bốn mươi người và làm bị thương năm mươi người khác, theo các tài liệu lưu trữ chính thức.
98574	Vụ tấn công diễn ra vào lúc 2 giờ sáng ngày 12 tháng 6 năm 2016 và kết thúc lúc 5 giờ sáng cùng ngày (giờ địa phương).
98575	Vụ tấn công khiến mái vòm và trần nhà sụp đổ.
98576	Vụ tấn công liều chết thứ hai xảy ra vào sáng ngày 30 tháng 12, khoảng 8 giờ 30 theo giờ Moscow ở quận Dzerzhinsky thuộc Volgograd.
98577	Vụ tấn công thứ hai xảy ra ngay trung tâm Bagdad, nhằm vào một xe cảnh sát Iraq đang phân phát nhu yếu phẩm cho người vô gia cư.
98578	Vụ thảm sát cũng khiến các công ty thiết kế và sản xuất vũ khí tạo ra những kiểu vũ khí mới thích hợp hơn cho mục đích chống khủng bố.
98579	Vụ Thành có diện tích 1388 km², dân số 620.000 người.
98580	Vũ Thần, Trương Nhĩ, Trần Dư vẫy roi ngựa lấy được mấy mươi thành của Triệu.
98581	Vu Thần uyển chuyển khuyên răn, nên Trang vương đem Hạ cơ gả cho Liên doãn Tương Lão.
98582	Vũ Thế Dinh viết "Mạc Thị gia phả" vào năm 1818.
98583	Vũ Thị Hạnh Thu (giảng viên khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật, Đại học Khoa học Tự nhiên TP.
98584	Vụ thứ 3 mùa 4 "Cuộc điện thoại kì bí", người chơi cần đồng thời xác nhận hung thủ của năm 2000 và hung thủ của năm 2018.
98585	Vũ thúc quân bủa vây.
98586	Vũ Tông hỏi Vương tài nhân rằng:"Trẫm chết rồi thì ngươi định làm gì?"
98587	Vụ tranh chấp sau cùng đã đi đến hướng giải quyết, đó là chỉ cần liên hệ với 1 trong số 5 người giữ tác quyền là có thể được hát nhạc của Trần Thiện Thanh.
98588	Vũ trụ mở và phẳng sẽ mở rộng mãi mãi ngay cả khi không có mặt năng lượng tối.
98589	Vụ trưởng chỉ được ký các văn bản theo ủy quyền của Bộ trưởng để hướng dẫn, giải quyết, thông báo các vấn đề liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ của vụ.
98590	Vụ trưởng: Đỗ Thị Hải Yến.
98591	Vũ Tuấn Chiêu (
98592	Vụ "tượng phật"
98593	Vụ tử vong gần đây nhất là của một thanh niên người Mỹ 22 tuổi bị tai nạn năm 1995.
98594	Vũ Tuyên Hoàng có hai con trai là Vũ Thế Vinh và Vũ Hồng Nhật.
98595	Vụ va chạm làm người tài xế có phần hốt hoảng.
98596	Vũ Văn Dũng đã hoàn thành cả hai nhiệm vụ: cầu hôn và xin đất làm đô.
98597	Vũ Văn Hóa Cập phong cho Sĩ Cập làm Nội sử lệnh.
98598	Vũ Văn Hóa Cập tin rằng ngày thất bại đã đến gần nên muốn đoạt lấy ngôi vua.
98599	Vũ Văn Mật chết, con là Vũ Công Kỷ nối nghiệp cha, được phong Nhân quốc công.
98600	Vũ Văn Sĩ Cập mới tạ lỗi rồi phân trần rằng Hoàng đế thường ít khi có được sự đồng tình của người khác, và bảo rằng ông chỉ muốn làm vui lòng Hoàng đế.
98601	Vũ Văn Sĩ Cập thường được Hoàng đế mời dự yến tiệc cung đình, nhưng hiếm khi tiết lộ về những chuyện xảy ra tại các buổi yến tiệc, ngay cả với vợ con.
98602	Vũ Văn Thái đã thuyết phục Thái tử thượng tấu với Tùy Văn Đế, kết quả Tùy Văn Đế chấp thuận cho Lý Hồn được kế tập.
98603	Vũ Văn Thái đã triệu Vũ Văn Hộ đến Khiên Đồn sơn và giao phó trọng sự quốc gia và những người con cho Vũ Văn Hộ.
98604	Vũ Văn Vân lại là một vị hoàng đế hung bạo, thiếu năng lực, làm suy yếu nhà nước này một cách trầm trọng.
98605	Vụ việc chỉ được phát hiện khi tên lâm tặc liều lĩnh này mang chiếc đầu bò tót bán cho một đối tượng ở thị trấn Di Linh.
98606	Vụ việc cũng đưa ra ý kiến đây là nhiệm vụ của chính phủ nhằm thỏa mãn một lời giải thích cực đoan nhằm thỏa mãn việc sử dụng các biện pháp hạn chế trước đối với báo chí.
98607	Vụ việc đã dẫn đến cái chết của 5 người và hơn 40 người bị thương.
98608	Vụ việc đã khiến Haroon Bilour, ứng cử viên của ANP cho PK-78 là mục tiêu chính của cuộc tấn công, thiệt mạng.
98609	Vụ việc Dương Nghi xảy ra sau án Ngụy Diên chưa đầy 1 năm.
98610	Vụ việc gây tranh cãi nảy lửa trong quốc hội Ý vào tháng 4 năm 1998.
98611	Vụ việc này diễn ra sau một cuộc bỏ phiếu gây tranh cãi trong đó lực lượng phản đối đã đe dọa đến chính quyền thiếu ổn định này.
98612	Vụ việc xảy ra ngay sau khi Naki tuyên bố ông là người Kurd và bày tỏ sự ủng hộ trên các phương tiện truyền thông xã hội cho các nhóm người Kurd chống lại các chiến binh ISIS.
98613	Vụ việc xét xử này được công khai và đây là một phiên tòa chưa từng có trong lịch sử của Vatican.
98614	Vũ vương hiểu ra, vội phái người đuổi theo gọi về, thì quân Sở đã vượt qua Yên Thủy, sau đó quả nhiên đại bại.
98615	Vụ xử tử Lưu Cẩn, diễn ra vào năm 1510, đã làm giảm đáng kể khả năng của nhóm ảnh hưởng đến các quyết định của hoàng đế.
98616	V. virgatum phát triển rất tốt trên đất chua và chịu được ít sâu bệnh.
98617	VVS đã tham gia vào Chiến tranh Chechen thứ nhất (1994–1996) và Chiến tranh Chechen thứ hai (1999–2002).
98618	Vyner, cha ông, em trai ông Bertram, Tuan Muda, và Rajah James, được an táng tại Nhà thờ St Leonard thuộc làng Sheepstor tại Dartmoor.
98619	Vznik a vývoj české vlajky (Lá cờ của chúng tôi.
98620	Wabarra caverna được Hugh Davies miêu tả năm 1996.
98621	Wabisuke giải thích rằng anh đã bán chương trình cho Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ để chạy thử và mở rộng nó thành một trí thông minh ảo.
98622	Wadley dạy học tại Đại học Witwatersrand từ năm 1982 đến năm 2004.
98623	Waen, Meam, Lilly là ba cô gái của băng nhóm Saisamorn, là băng nhóm sát thủ mà cảnh sát đang ra sức truy lùng.
98624	Wagner (1992) 3; Newman (1976) I, 12 Trong số những người con khác của họ, hai người (Carl Gustave và Maria Theresia) đã chết từ nhỏ.
98625	Wagneriana taim được Herbert Walter Levi miêu tả năm 1991.
98626	Wągrowiec là một thị trấn thuộc hạt Wągrowiec, tỉnh Greater Poland, phía tây bắc Ba Lan, cách cả Poznań và Bydgoszcz khoảng 50 km.
98627	Waiporia tuata được Raymond Robert Forster & Norman I. Platnick miêu tả năm 1985.
98628	"Waiting for a Girl Like You" cho tác phẩm đạt số tuần ở ngôi vị á quân lâu nhất trong lịch sử mà không đạt vị trí số một tại đây.
98629	"Wake" cũng bị cắt khỏi CD vì lý do tương tự, thay vào đó là phần chuyển tiếp đoạn kết "No More Sorrow" sang "Given Up".
98630	Walburga, tiếp tục cho đến ngày nay.
98631	Walckenaeria mengei được Friedrich Wilhelm Bösenberg miêu tả năm 1902.
98632	Walenty Gadowski từ năm 1903 đến 1906 với sự trợ giúp của một vài người dân địa phương; tuy nhiên các nút giao và các tuyến phụ trợ khác đã được dẫn và đánh dấu vào năm 1911.
98633	Wales có trên 2.700 km đường bờ biển và địa hình phần lớn là vùng núi, các đỉnh núi cao nằm tại các khu vực miền bắc và miền trung.
98634	Wales cũng tiếp nhận di dân từ nhiều nơi thuộc Thịnh vượng chung trong thế kỷ XX, và các cộng đồng người Phi-Caribe và người Á góp phần vào pha trộn dân tộc-văn hóa, đặc biệt là tại đô thị.
98635	Walker bắt đầu sự nghiệp trên màn ảnh nhỏ của mình từ khi còn bé, khi anh đóng vai chính trong một đoạn phim quảng cáo của hãng Pampers.
98636	Walker đã đại diện cho nước Úc của mình trong một cặp đôi vô tư tại Giải vô địch chèo thuyền thế giới năm 1994 ở Indianapolis và cùng chèo thuyền với Richard Wearne.
98637	Walker được tặng thưởng sáu Ngôi sao Chiến trận trong do thành tích phục vụ trong Thế Chiến II, thêm hai Ngôi sao Chiến trận trong Chiến tranh Triều Tiên và ba Ngôi sao Chiến trận nữa trong Chiến tranh Việt Nam.
98638	Walker, p 82. Bắt đầu từ năm 1926, ACLU bắt đầu mở rộng các hoạt động tự do ngôn luận của mình bao gồm sự kiểm duyệt của nghệ thuật và văn học.
98639	Walker, Steer và Owen cùng làm album đầu tay của nhóm chỉ trong 4 ngày.
98640	Walker từ bên ngoài lúc này bắt đầu tràn vào bên trong và ăn thịt những cư dân Terminus.
98641	Wall., 1831 (gồm cả Atherolepis, Gurua, Hanghomia, Meladerma, Stelmacrypton): Phin lai sơn, lay sơn.
98642	Wallace chỉ ra rằng hệ sinh thái của Trái Đất đang sụp đổ và cách duy nhất để duy trì sự sống toàn nhân loại là sử dụng các người nhân bản làm nguồn nhân công giá rẻ.
98643	Waller, p. 113 Nhiều người Kháng Cách giàu có, như John Foxe, chọn sống lưu vong, có khoảng 800 người rời bỏ nước Anh.
98644	Wallis (2007), p. 246. Tối hôm đó, Garrett tới ngôi nhà để nói chuyện với Maxwell.
98645	Wallis ngoài ra có 15 đảo nhỏ ở xung quanh trên vỉa san hô lớn của đảo, có thể gọi đây là Quần đảo Wallis.
98646	Walloga, April (ngày 12 tháng 7 năm 2015).
98647	Wall Street Journal, ngày 20 tháng 1 năm 2011.
98648	Wally Pfister cho mỗi tầng giấc mơ một sắc thái khác nhau: ngọn núi tuyết mang vẻ khô khốc và lạnh lẽo, hành lang khách sạn có màu sắc ấm áp, còn những cảnh trong chiếc xe tải lại có sắc thái trung tính.
98649	Walpurga chết vào ngày 25 tháng 2 năm 777 hoặc 779 (hồ sơ không rõ ràng) và được chôn cất tại Heidenheim; ngày mang tên bà trong lịch nhà thờ Công giáo.
98650	Walshausen được đề cập lần đầu trong lịch sử vào năm 1463.
98651	Waltham là một trung tâm đầu cho phong trào lao động, và đóng góp lớn cho cách mạng công nghiệp Mỹ.
98652	Waltz 1A đắc thắng kết thúc motif và waltz 1B theo cùng một khóa; tâm trạng thể loại vẫn còn rõ ràng.
98653	Walworth đã hạ gục kẻ tấn công của hắn qua cổ, đầu gươm của hắn, và một người hầu khác của nhà vua, có thể là John Cavendish, đâm Tyler một lần nữa, làm hắn bị thương nặng.
98654	Walzer cho rằng mỗi lý thuyết chính trị cần phải khởi nguồn từ một xã hội nhất định với truyền thống và văn hóa riêng, phản đối xu hướng trừu tượng hóa triết học chính trị.
98655	Walzer cũng đóng góp nhiều trong lý thuyết về cuộc chiến chính nghĩa - just war.
98656	Wambach thi đấu.
98657	Wambach thông báo nghỉ thi đấu ngày 27 tháng 10 năm 2015.
98658	Wanasi là một trong những người phụ nữ đầu tiên giữ vị trí cao trong chính phủ Algeria.
98659	Wanderers đã có chiến thắng 2-0 trước Brisbane Roar trong trận bán kết của loạt trận chung kết tổng để góp mặt trong Trận chung kết tổng A-League 2013.
98660	Wang miêu tả năm 2002.
98661	Wang, "Security," 243 Condon được bầu vào Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia năm 1944.
98662	Wang, "Security," 252-5 Bộ Thương mại đã xóa bỏ tội danh không trung thành cho Condon vào ngày 24 tháng 2 năm 1948.
98663	Ward không phải là "bạn".
98664	Ward Sarah trên ArtsHub dành cho bộ phim số điểm 4/5 sao với nhận xét"một bức chân dung trưởng thành nhiều cảm xúc và chính trị trường học song hành mà không đề cập đến một sự liên kết phổ quát toàn cầu nào".
98665	Ward sau này mô tả bối cảnh phim là "vùng đất ngọt ngào ở trên bên mặt nhưng đen tối ở bên dưới", nhấn mạnh rằng ông chưa bao giờ dự định để Cuộc chiến nấm và yếu tố hậu tận thế "lấn át chủ đề của phim".
98666	Warenne rời bỏ cây cầu Stirling Bridge chạy trốn về Berwick một cách an toàn với một kỵ binh hộ tống mạnh mẽ.
98667	Warner Books 1997 bởi các quan sát viên độc lập.
98668	Warren có mặt trong khá nhiều phim như Love & Basketball năm 2000 và Hardball năm 2001.
98669	Warren không bao giờ được Apocalypse tái sinh nhưng anh ta cũng không tham gia X-men.
98670	WAR: Tiếng nói của một kho lưu trữ kỹ thuật số Cách mạng, bộ sưu tập của Thư viện Đại học Chuẩn.
98671	Warwickshire là hạt không giáp biển ở West Midlands của Anh.
98672	Washi là thành viên của Hiệp hội Khoa học Babiker Badri cho Nghiên cứu Phụ nữ (với tư cách là nhà hoạt động từ năm 1985, và sau đó là thư ký 1985.
98673	Washington bày tỏ sự tin tưởng của anh đối với Hamilton và căn dặn Hamilton phải cẩn trọng vì mọi nước đi "đều sẽ được sử sách ghi lại" (“History Has Its Eyes on You”).
98674	Washington D.C.: University Press of America; Revised edition (ngày 28 tháng 7 năm 2002).
98675	Washington được lệnh "hành động tự vệ hay phản công" bất cứ khi nào ông nghĩ là tốt nhất.
98676	Washington: N.p., n.d. Rpt. from the Medical Record, ngày 15 tháng 7 năm 1882.
98677	Washington, tháng 1 năm 1992.
98678	Washington tiếp nhận chức tư lệnh và đưa quân vào các khu vực nổi loạn.
98679	Wasilewski đã xây chắc vị đá chính trong đội một của Leicester khi đội bóng trở thành nhà vô địch Championship và chắc suất trở lại Ngoại hạng Anh.
98680	"Watasenia scintillans" (Trực tuyến), Web Đa dạng động vật.
98681	'Water color' trong album 'REDD' của cô.
98682	Waters, vốn đang rất tập trung với phòng thu, đã không nhận ra người đàn ông trên.
98683	WaterTower Music phát hành album soundtrack vào ngày 4 tháng 8 năm 2017.
98684	Wat Phra Dhammakaya trở nên nổi tiếng vì sự nhấn mạnh vào thiền định, đặc biệt là thiền định samatha (thiền định hướng tâm tĩnh lặng).
98685	Watson ngay lập tức cấm việc này nhưng cũng ra lệnh hạ lá cờ Áo.
98686	Watson, p. 42 Tiếp theo, bản thân ông bắt đầu xa lánh những kẻ chịu trách nhiệm về vụ ám sát vị hoàng đế tiền nhiệm, và ra lệnh hành quyết những kẻ trực tiếp tham gia.
98687	Watson yêu cầu anh phải xuống khỏi mái nhà ngay lập tức.
98688	Watt đi học không thường xuyên và thay vào đó là được mẹ dạy tại nhà, nhưng sau đó ông theo học trường Greenock Grammar.
98689	Watts cũng từng có trải nghiệm khá xúc động về con đường trước khi sự nghiệp của cô thăng tiến.
98690	Wave alpha 2002 này giữ lại gần như toàn bộ thiết kế của dòng xe Wave 100cc đến từ Thái Lan tuy nhiên vẻ ngoài của nó lại trông thể thao và phù hợp với điều kiện đường xá của Việt Nam hơn.
98691	Waworuntu sau đó được bầu vào vị trí này.
98692	Wayans có hai con với người bạn gái Angelica Zackary, con trai Shawn Howell và con gái Arnai Zackary.
98693	WCG là sự kiện trò chơi điện tử lớn nhất và trở thành khu thể thao lớn nhất trên thế giới.
98694	WCS cùng 12 tổ chức khác đã ký bản cam kết về chống buôn bán trái phép động vật, thực vật hoang dã.
98695	W.D. Reese mô tả khoa học đầu tiên năm 1961.
98696	Webber, 2001, p.14 Trong khi đó đội hình phalanx nặng nề lại vốn phụ thuộc rất nhiều vào kỵ binh, mà vốn thiếu hụt nhiều về số lượng dưới triều đại Antigonos.
98697	Webb là một đảng Dân chủ gắn chặt với Johnson.
98698	Weber còn đóng vai chính cho bộ phim lớn Single White Female vào thập nhiên 90.
98699	Weber định nghĩa quyền lực là khả năng đạt được mục đích mong muốn bất chấp sự kháng cự của những người khác.
98700	Webmaster Tools có khả năng thống kê, theo dõi hoạt động cả on-page và off-page cho website, đồng thời cung cấp cho nhà quản trị website các thông số của website và các thông báo từ google.
98701	Web Site accessed ngày 12 tháng 1 năm 2008.
98702	Website A Mighty Girl đã thành lập một bản kêu gọi Disney đừng thay đổi nhân vật của họ nữa.
98703	Website chính thức của S-fone ngừng hoạt động.
98704	Website của Angiosperm Phylogeny Group tại: Website của Vườn thực vật Missouri.
98705	Website kỳ thi IOAA lần đầu tiên cho biết "IOAA được thiết lập với mục tiêu sẽ là tổ chức quốc tế đúng nghĩa về các kỳ thi Thiên văn học và Vật lý thiên văn.
98706	Website liên quan của nó, VideoGameSpot.
98707	Website nhà trường:http://www.
98708	Website nói rằng bà ủng hộ một hệ thống phục hồi cho những người phạm tội và tái hoà nhập họ vào cộng đồng.
98709	Website, retrieved ngày 29 tháng 3 năm 2005.
98710	Wedell nhờ đó đã có thể tập hợp tàn binh vượt sang bờ Tây sông Oder cố thủ.
98711	Wedgwood hy vọng sẽ độc quyền thị trường của giới quý tộc và do đó làm cho đồ gốm của mình đạt được một sự chứng thực xã hội đặc biệt sẽ lọc cho tất cả các tầng lớp xã hội.
98712	Wednesday 7 tháng 10 năm 1998.
98713	Wednesday ngày 7 tháng 1 năm 1970.
98714	"We Don't Believe What's on TV" và "Goner" được thu âm cùng với Reed tại Paramount Recording Studios ở Hollywood, California.
98715	Weeraratna sinh ra tại Sri Lanka và lớn lên ở Nam Phi.
98716	Wegerer hỏi người hướng dẫn Bảo tàng Banpo thêm thông tin dán trên các tủ bày.
98717	Weinek học kịch nghệ từ năm 1983 đến 1986 giáo sư Peter P. Jost.
98718	Weismann đã đưa ra khái niệm này trong cuốn sách của ông xuất bản năm 1892 đưới nhan đề "Das Keimplasma: eine Theorie der Vererbung" (Dòng mầm: lý thuyết về kế thừa).
98719	Weiss là một trong những nhà soạn nhạc cho đàn luýt quan trọng nhất và sung mãn nhất trong lịch sử âm nhạc và là một trong những nghệ sĩ đàn luýt nổi tiếng nhất và kỹ thuật nhất đương thời.
98720	Welker là con gái của Harvey và Julie Welker.
98721	Welles công bố một mô tả chi tiết về xương của Dilophosaurus vào năm 1984, nhưng mẫu 1964 vẫn chưa được mô tả đúng cách.
98722	Welles cũng lưu ý rằng nó có một xương cánh tay bên trái nhỏ hơn và mảnh mai hơn bên phải, nhưng ngược lại ở cẳng tay.
98723	Welles cũng tìm ra một bộ xương lớn hơn thuộc cùng loài vào năm 1964.
98724	Welles đã phát hiện nhiều loại cổ bệnh lí khác nhau (dấu hiệu bệnh cổ xưa, chẳng hạn như chấn thương và dị tật) ở Dilophosaurus.
98725	Welles và một trợ lý sau đó đã sửa lại giá treo tường của mẫu gốc dựa trên bộ xương mới, bằng cách phục hồi lại các mào, tái tạo lại xương chậu, làm cho xương sườn cổ dài hơn, và đặt chúng gần nhau hơn.
98726	Wellington được thế giới biết tới, với một số lượng lớn tiệm cà phê ở khắp nơi.
98727	Wellington trấn an quân Phổ rằng nếu ông bị đánh bại, ông sẽ rút lui theo hướng đông về phía Phổ chứ không phải đường biển ở hướng tây, cử Henry Hardinge làm sĩ quan liên lạc, điều này dường như đã giải quyết được những nghi ngờ của Phổ.
98728	Welsh Alliance League 1993–94 là mùa giải thứ mười của Welsh Alliance League kể từ khi thành lập năm 1984.
98729	Wembdon được liệt kê trong Sách Domesday năm 1086 là có "5 dân làng và 6 nông hộ với bốn máy cày".
98730	Wenceslas II (sau này trở thành vua).
98731	Wendinu là bạn thân của Furabiijo.
98732	Wendover Productions vào ngày 11 tháng 2 năm 2010.
98733	Wendy Wood, sinh ra Gwendoline Emily Meacham, (29 tháng 10 năm 1892 - 30 tháng 6 năm 1981) là một nhà vận động cho độc lập Scotland và người sáng lập của Người yêu nước Scotland.
98734	Wenger coi tiền đạo Dennis Bergkamp là "điểm nhấn" cho phong độ tốt của đội bóng vào cuối mùa giải.
98735	Wenger đã có những thay đổi táo bạo trong chiến thuật, chế độ ăn uống, cách huấn luyện và chính sách chuyển nhượng.
98736	Wenger giải thích rằng ông mua Koscienly bởi một thực tế là ông muốn gia tăng chiều cao cho đội bóng và Arsenal thì có một hàng trung vệ tương đối thấp.
98737	Wenzel Anton Fürst von Kaunitz, người cho rằng Áo không nên "đánh liều bất cứ cái gì quan trọng".
98738	We Own the Night Tour là tên của tour diễn do chính Selena xác nhận.
98739	Werner Elstner: Mongolei, p. 18. Berlin 1993 Bởi vì khí hậu khắc nghiệt của Mông Cổ, nó không phù hợp với hầu hết canh tác.
98740	Wes Brown đã thi đấu tốt trong mùa giải 2005-2006 và được gọi vào đội tuyển Anh cho trận đấu giao hữu với Uruguay.
98741	Wesley đi nhiều nơi và đi liên tục, thường là trên lưng ngựa để có thể thuyết giảng mỗi ngày hai hoặc ba lần.
98742	Wesmaldra waldockae được Norman I. Platnick & Barbara Baehr miêu tả năm 2006.
98743	Wesmaldra wiluna được Norman I. Platnick & Barbara Baehr miêu tả năm 2006.
98744	Westbrook đã đạt được hơn bốn triệu người đăng ký trong vòng một tuần do kết quả của video và Charles đã mất hơn ba triệu người đăng ký trong bốn ngày.
98745	Westcott đã sử dụng nó và đẩy các tinh linh vào thế giới cổ tích, truyện tranh.
98746	Westfalen-Blatt, 23 tháng 5 năm 2012.
98747	West Ham United thắng với tổng tỷ số 4–2.
98748	West Side Story được đánh giá cao từ các nhà phê bình và là phim có doanh thu nội địa cao thứ hai.
98749	West thừa nhận có hành vi đồng tính luyến ái với người lớn, bất chấp hồ sơ trước đó ủng hộ luật "chống đồng tính".
98750	West Virginia tiếp tục theo dõi khi chúng tiến đến gần trong đêm tối đen như mực.
98751	Wetumpka tự mệnh danh là "The City of Natural Beauty".
98752	Weyand là chỉ huy cuối cùng của các hoạt động quân sự của Hoa Kỳ trong Chiến tranh Việt Nam từ năm 1972 đến năm 1973, và từng là Tham mưu trưởng thứ 28 của Quân đội Hoa Kỳ từ năm 1974 đến 1976.
98753	Weyrother - được coi là "bậc lão thành trong các Sĩ quan thành Viên" - vốn đã quan sát tình hình quân Pháp và vạch ra kế hoạch của ông.
98754	WFTV và WOFL cũng vạn hành một số kênh khác ở Orlando: WFTV vận hành kênh WRDP 27 độc lập còn WOFL vận hành kênh WRBW 65 do MyNetworkTV sở hữu và khai thác.
98755	WGSN đã phê duyệt tên gọi Kraz cho sao này vào ngày 1 tháng 6 năm 2018 và hiện nay nó được đưa vào danh sách tên sao được IAU phê chuẩn.
98756	Whale shit đôi khi được sử dụng để mô tả một người truyền cảm hứng cho sự bất mãn hoặc ghê tởm, như trong: "Bạn thấp hơn cá voi dưới đáy đại dương!"
98757	"What a Wonderful World" là một bản pop ballad được Bob Thiele (với tên là "George Douglas") và George David Weiss viết.
98758	What If?: Serious Scientific Answers to Absurd Hypothetical Questions sẽ được xuất bản vào tháng 9 năm đó.
98759	"What Now" là một bản pop-ballad với tiếng piano cùng tiết tấu trung bình; bài hát có độ dài 4:03.
98760	Whedon bắt đầu vào tháng 4 năm 2010 và đã viết lại kịch bản ban đầu của Zak Penn.
98761	Whedon đã trực tiếp chỉ đạo và cho quay lại một số cảnh phim khác, dù không được xác nhận chính thức với vai trò đạo diễn hậu kỳ.
98762	Wheelchair Tennis Masters for doubles là giải đấu dành cho các đôi nam, nữ và quad thi đấu.
98763	Wheeler được đề cử bởi vì ông nổi tiếng trong số các đồng nghiệp của mình, đã làm việc để tránh tạo ra kẻ thù trong Quốc hội.
98764	Wheeler được nhận vào hội luật sư năm 1845, và tập sự tại Malone.
98765	Wheeler, Tom (ngày 29 tháng 3 năm 2017).
98766	Whisky được sản xuất ở đây "mềm" và nhẹ.
98767	White Crosses nhận được sự tiếp nhận quan trọng nói chung, mặc dù nó đã bị rò rỉ vào ba tháng trước ngày phát hành bán lẻ ablum.
98768	Whitehall đối với Nam Rhodesia theo hiến pháp năm 1923, trên giấy tờ, là đáng kể; Về mặt lý thuyết, Vương quốc Anh có thể hủy bỏ bất kỳ dự luật nào được thông qua trong vòng một năm hoặc thay đổi hiến pháp theo ý muốn.
98769	"Whitehall" thường được dùng như là từ đồng nghĩa với trung tâm quyền lực của bộ máy công quyền do hầu hết trụ sở của các bộ tập trung trong và chung quanh Điện Whitehall.
98770	Whitelock đã xuất bản hơn 190 bài báo học thuật đánh giá ngang hàng.
98771	White Shadow - một trong những nhà sản xuất nên ca khúc cho biết thêm những ý tưởng sắp tới và chủ đề đằng sau bài hát: "Chúng tôi thu âm Born This Way trên toàn thế giới, trên mọi con đường, bất kể điều gì đã có sẵn.
98772	White's là câu lạc bộ dành cho quý ông lâu đời nhất ở Luân Đôn vẫn tồn tại, được thành lập vào năm 1693.
98773	White, thành viên tổ chức Quantum một chi nhánh của Spectre.
98774	Whittow định nghĩa nó là một "thuật ngữ Scotland cho một thung lũng sâu ở Cao Nguyên", "hẹp hơn một tầng ".
98775	WHO bày tỏ lo ngại rằng việc điều trị không tích cực các bệnh nhân có thể khiến bệnh lây lan rộng hơn.
98776	WHO cho biết mức độ ô nhiễm không khí đô thị toàn cầu đã tăng 8% bất chấp những cải thiện ở một số vùng.
98777	WHO ước tính rằng trong năm 2010 đã có 219 triệu ca sốt rét làm 660.000 ca tử vong.
98778	Why Vietnam, Archimedes L.A Patti, Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2008, trang 349, 350 Hồ Chí Minh rất khó chịu về việc phải tiếp đón quân đội Trung Hoa Dân quốc.
98779	Why Vietnam, Archimedes L.A Patti, Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2008, trang 674-676 Ông bắt đầu thực hiện chương trình tăng quân số và trang bị thêm các đơn vị thiết giáp và pháo binh.
98780	Wichaichan kế vị cha mình đã được chọn làm cung điện phía trước và Phó vua Xiêm vào năm 1868, dưới thời cai trị của người anh em họ của ông vua Chulalongkorn (Rama V).
98781	Wickens đã liên lạc với biệt đội RCMP ở Barrington Passage và trình báo rằng anh đã nhìn thấy một chiếc máy bay lớn hoặc máy bay nhỏ lao xuống vùng biển ngoài khơi Shag Harbour.
98782	Wickes sau đó thực hiện một đợt bắn phá bờ biển khác xuống các bãi biển tại Corregidor, trước khi binh lính đổ bộ lên bờ.
98783	Wickland xoay xở thoát ra ngoài nhưng không cứu được Stevens và Smith.
98784	Widom có ba người con đều là giáo sư đại học: Michael Widom, giáo sư Vật lý học ở Đại học Carnegie Mellon, Elizabeth Widom, giáo sư địa chất ở Đại học Miami, và Jonathan Widom, giáo sư hóa sinh ở Đại học Northwestern.
98785	Wied kéo một cánh quân đánh đồi Ludwigsdorf, còn Möllendorf kéo một cánh quân khác tiến đánh đồi Burkersdorf giữa lúc Wied dẹp giặc.
98786	Wiener quan tâm lớn tới các lý thuyết toán học về chuyển động Brown (được đặt tên theo Robert Brown) chứng minh nhiều kết quả hiện nay được biết đến rộng rãi như các phi-khả vi của các đường dẫn.
98787	Wiesler thất vọng khi biết, cuộc điều tra này không phải để chống lại những kẻ thù của Xã hội chủ nghĩa, mà vì những mục đích cá nhân.
98788	"Wie Sou Jou Kon Liefhê Soos Ek" đạt đến trạng thái đĩa vàng vào ngay ngày nó được phát hành.
98789	Wiethüchter là biên tập viên của phần bổ trợ văn hóa trong "La Hormiga Eléctrica" trong các tạp chí văn học "" Hipótesis "và" Piedra Imán ".
98790	Wii Mini với Wii RemoteWii Mini (model RVL-201) là một Wii nhỏ hơn, thiết kế lại với ổ đĩa tải trên cùng.
98791	Wii Remote có thể mất dấu của máy Wii mà máy đã cài đặt để tái thiết lập và tái đồng bộ.
98792	Wikanda nghi ngờ người chồng trăng hoa của mình – Apiwat (James) nên đã thuê thám tử tư theo dõi anh ta và phát hiện chồng dẫn một cô gái vào khách sạn.
98793	WikiLeaks cho biết trong một thông cáo báo chí rằng nội dung rò rỉ là "đáng tin cậy và là trung tâm của một cuộc xung đột địa chính trị" và thuộc "phạm vi công cộng".
98794	WikiLeaks đã bị chỉ trích vì không có tố giác hoặc chỉ trích Nga, và chỉ trích sự lộ diện của Hồ sơ Panama đối với các doanh nghiệp và cá nhân có tài khoản ngân hàng ở nước ngoài.
98795	Wikipedia China (bằng tiếng Trung).
98796	Wikipedia công bố các "kho chứa" nội dung ở dạng văn bản; trước năm 2007 Wikipedia còn không có sẵn kho lưu hình ảnh.
98797	Wikipedia Italiana Lần đầu tiên trong đời bà Bakhita thấy mình kiểm soát được vận mệnh của chính mình.
98798	Wilcox bị bắt xử tội nhưng được phóng thích vì bồi thẩm đoàn không thấy ông làm gì có tội.
98799	Wilcoxius acutulus được Martin miêu tả năm 1975.
98800	Wilde cảm thấy bị tổn thương và ra đi trước lời bình luận của cô.
98801	Wilder được biết đến với vai Willy Wonka trong Willy Wonka & Nhà máy Sôcôla (1971) và bốn bộ phim của Richard Pryor: Silver Streak (1976), Stir Crazy (1980), See No Evil, Hear No Evil (1989), và Another You(1991).
98802	Wilentz nhấn mạnh rằng "Qua cách chơi và nói chuyện trong buổi thu, ta có thể kết luận rằng Rick Danko chỉ chơi bass trong đúng "One of Us Must Know"."
98803	Wilhelm cũng bất đồng với các đường lối đối ngoại của triều đình Phổ đương thời.
98804	Wilhelm Johannsen giới thiệu năm 1905.
98805	Wilhelm thường đối xử với bà bằng vẻ trịch thượng, coi bà chỉ như một vương nữ Đức kém quan trọng.
98806	Wilhelm tiếp tục chỉ trích các chính khách Anh vì đã giúp Nhật chống Nga, bảo rằng người Anh đã dính vào "dòng giống phản bội".
98807	Will can đảm đón nhận cái chết, thừa nhận mình đã trốn thoát khỏi Bức Tường sau khi bị tấn công, nhưng vẫn một mực khăng khăng anh đã nhìn thấy bọn Bóng Trắng.
98808	Will đề nghị dùng một khoảng thức ăn của họ để đổi lấy nước.
98809	Will được phép lên bờ trước khi anh bắt đầu 10 năm nghĩa vụ tại thế giới vô định trên tàu Dutchman.
98810	Willem Adelaar tuân theo sự phân đôi Quechua I/Quechua II (trung tâm/ngoại vi).
98811	Willem đã trải qua tuổi trẻ của mình ở Berlin tại triều đình Phổ.
98812	William Bradbury của Thời báo Nhật Bản gọi đó là một cuốn tiểu thuyết vượt thời gian, nói rằng "Cuộc đấu tranh của cá nhân để phù hợp với một xã hội bình thường hóa vẫn còn liên quan đến ngày hôm nay như thời điểm viết".
98813	William Burges sinh ngày 2 tháng 12 năm 1827, là con trai của Alfred Burges (1796-1886), một kỹ sư xây dựng giàu có.
98814	William C. C. Claiborne (1775–1817), một luật sư và cựu nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ-Cộng hòa của Tennessee (1797–1801), là thống đốc kiêm giám đốc cục Bản địa vụ tại Lãnh thổ Mississippi từ năm 1801 đến 1803.
98815	William C. Dunkel, chỉ huy lực lượng đổ bộ nằm trong số người bị thương.
98816	William đã bán cái bình cho cha của Oskar mà không biết chiếc chìa khóa vẫn còn trong đó.
98817	William đã qua đời do bị một mũi tên xuyên qua phổi, khi đang đi săn bắn trong rừng New Forest, có thể là gần Brockenhurst ngày nay vào ngày 2 tháng 8 năm 1100.
98818	William đã tuyên bố rằng thủ đô đầu tiên của bá quốc và quê nhà của Vương quyền sẽ là Melfi, một thành phố vẫn còn nằm ngoài phân vùng.
98819	William Henry là một phần của đội ngũ đầu tiên của Hội Truyền giáo Luân Đôn đến trên tàu Duff vào năm 1797.
98820	William John Macquorn Rankine, người đưa ra nó năm 1859.
98821	William Lawson, một vị chức sắc trẻ đã kêu gọi các học sinh của Trường Trung học Wheatley tẩy chay.
98822	William Lygon, Bá tước Beauchamp thứ 7, (20 tháng 2 năm 1872 – 14 tháng 11 năm 1938), Viscount Elmley theo kiểu cho đến năm 1891, là một chính khách Đảng Tự do người Anh.
98823	; William Orbit – cho bài hát "
98824	William Paterson cho chính phủ vay £1,2 triệu, đổi lại ông có quyền thành lập Ngân hàng Anh với những đặc quyền ngân hàng của chính phủ bao gồm phát hành giấy bạc.
98825	William Richard "Bill" Frisell (sinh ngày 18 tháng 3 năm 1951) là nhạc công guitar và nhạc sĩ người Mỹ.
98826	Williams dựa vào nhân vật trong những kinh nghiệm sống ban đầu của mình và nói rằng ông muốn người xem ghét nhân vật để thể hiện khuôn mẫu của người chơi.
98827	William Shepard, một nhà báo Mỹ, đã xác nhận mình tận mắt chứng kiến ít nhất 18 thị trấn bị bỏ lại hoàn toàn và toàn bộ vùng tây bắc Serbia gần như không còn người ở.
98828	Williams nhấn mạnh: "Đây là album đã đẩy lùi đi những chế nhạo và giận dữ đang chĩa vào họ.
98829	Williams, pp.128–31 Với Đạo luật Kế vị 1533, Quốc hội bác bỏ quyết định của Giáo hoàng và công nhận hôn nhân của Henry và Anne là hợp pháp.
98830	Williams tham gia vào các buổi thu và quản lý phần còn lại của quá trình thu âm.
98831	Williams viết lại bản nhạc năm 1988; bản này được chơi bởi Dàn nhạc giao hưởng San Francisco trong thời gian Williams làm người chỉ huy tạm vào đầu thập niên 1990.
98832	William Whitworth rời hải phận Scapa Flow đến vịnh Vest cùng với 12 khu trục hạm hộ tống.
98833	Will lại không biết rằng, Sparrow dự tính dùng anh làm vật trao đổi để lấy lại tàu Ngọc Trai Đen.
98834	Willmott, p. 374 Sau chiến tranh, nhiều sĩ quan chỉ huy chiến dịch bị thất sủng và bản thân I. V. Stalin cũng ra lệnh tiêu hủy nhiều tài liệu liên quan đến chiến dịch tấn công Dnepr.
98835	Wilmer Allison là nhà vô địch; các tay vợt khác biểu thị vòng mà họ bị loại.
98836	Wilmington: Scholarly Resources, 1973, p. 54 Chữ Hán này, đọc là Ai đương thời được sử dụng trong chữ ai của Aizu, và, như được thấy trong các mô tả nghệ thuật về thời đại này, khá phổ biến trên các biểu ngữ của phiên.
98837	Wilson suýt đắc cử trong cuộc bầu cử năm 1964, tiếp tục giành chiến thắng lớn hơn trong một cuộc bầu cử đột xuất năm 1966.
98838	WiMAX không an toàn từ kênh mở giúp cho cả LOS và NLOS phổ linh động với người sử dụng di chuyển.
98839	Winawer thua Dawid Janowski 2–5 trong trận đấu năm 1896.
98840	Wincentego gần tu viện.
98841	Winchester 2005, p. 72. Khi việc vận chuyển đến Anh Quốc cuối cùng được tái tục, chúng được giao theo chương trình Cho thuê-Cho mượn.
98842	Windows 2.0 cũng là phiên bản Windows đầu tiên tích hợp bảng Panel điều khiển (Control Panel).
98843	Windows 3.0 là phiên bản Windows đầu tiên đạt được thành công thương mại lớn.
98844	Windows Automated Installation Kit Readme, cùng với WAIK Supplement sẽ đính kèm WinPE 3.1, tương thích với WAIK.
98845	Windows Defender chặn Hotbar, một mớ phần mềm quảng cáo.
98846	Windows Explorer trên Windows 7 được cải tiến thư mục Libraries, Pictures, Music và Recorded TV, và một số tính năng khác.
98847	Windows Explorer trong Windows Vista và Windows Server 2008 cũng giới thiệu một bố cục mới.
98848	Windows Live cũng đi kèm với Office Live, cung cấp dịch vụ ứng dụng hướng về doanh nghiệp thông qua trình duyệt Internet.
98849	Windows Millennium Edition được phát hành rộng rãi vào ngày 14 tháng 9 năm 2000.
98850	Windows NT, được nhắm tới những người dùng chuyên nghiệp, cũng sử dụng các số tương tự nhưng tách biệt giữa 3.1 và 4.0.
98851	Windows Photo Viewer, mặt khác, đẫ hỗ trợ định dạng JPEG XR và ICC profile.
98852	Windows Server hợp lệ cho máy chủ cài đặt dịch vụ.
98853	Windows XP cũng đã giới thiệu nhiều cải tiến cho Windows Shell.
98854	Windows XP là hệ điều hành đầu tiên của hãng áp dụng chính sách kích hoạt thông qua key.
98855	Windows XP phân tích tác động của các hiệu ứng hình ảnh lên hiệu năng và dùng nó để xác định có nên kích hoạt chúng không, do đó ngăn ngừa các tính năng mới ngốn quá nhiều tài nguyên xử lý.
98856	Wine cũng có thể sử dụng DLL gốc trực tiếp, do đó tăng chức năng, nhưng sau đó cần có giấy phép cho Windows trừ khi DLL được phân phối cùng với ứng dụng.
98857	Winehouse đã nhận được 2 đề cử.
98858	Wingen nằm trên độ cao trung bình là 265 mét trên mặt nước biển, có độ cao thấp nhất là 220 mét và độ cao nhất là 553 mét.
98859	Wingfield (cùng các phụ nữ lớn tuổi khác) đã lập ra Hội đồng phụ nữ Kupa Piti Kungka Tjuta, ở thành phố Cooper Pedy, Nam Úc năm 1995.
98860	Winnweiler là thủ phủ của Verbandsgemeinde ("đô thị tập thể") Winnweiler.
98861	Win sinh ra tại Băng Cốc, Thái Lan và là con thứ ba trong bốn anh chị em tên Mintra, Mesa và Metas.
98862	Winston Churchill đề nghị mở thêm một cuộc tấn công nữa, nhưng bị gạt bỏ.
98863	Winston đối chất rằng "Tôi chưa phản bội Julia" và O'Brien đồng ý, vì đúng là Winston chưa thôi hết yêu cô gái.
98864	Winter tìm cách mua chuộc Yates (Mark Ruffalo), một cựu sĩ quan và phi công máy bay trực thăng Apache bị kết tội điều khiển một nhóm buôn lậu ma túy.
98865	Winx Club từ phần 1 đến phần 3 đã đồng hành với 4kids Entertainment và Winx Club cứ chiếu lại trên 4kids Entertainment.
98866	Wira màu vàng tại Bình Nhưỡng.
98867	WISE 0410+1502 có hai bài báo công bố phát hiện của Kirkpatrick et al.
98868	Wiseman thường xuyên ra chỉ đạo các chỉ huy Phantom, bao gồm Medusa, Phoenix và Gremlin.
98869	Wiśniowiecki được hỗ trợ mạnh mẽ bởi giới quý tộc Ba Lan.
98870	Witer suốt cuộc đời dạy học, tạ thế ở tuổi 83, trải qua một cuộc đời hạnh phúc, vui sướng và nổi tiếng.
98871	Wittgenstein đã sử dụng tơm (thuật ngữ) này để chỉ bất kỳ một quan niệm nào cho phép một khe hở giữa câu hỏi và câu trả lời, sao cho có thể tìm ra câu trả lời cho câu hỏi này sau này.
98872	Wizard lấy ra Finish Strike Ring, biến thành Infinity Dragon và đánh bại Sorcerer.
98873	WKhi cô ấy 10 tuổi, Lokonyen và gia đình chạy trốn khỏi những người lính trong ngôi làng Chukudum của họ khi chỉ có thể đi bộ.
98874	Władysław Reymont là nhà viết tiểu thuyết hiện thực phê phán, đi sâu vào những đề tài nông thôn, có lập trường cách mạng tư sản yêu nước, được mệnh danh là "Homer của sinh hoạt làng quê".
98875	WM6.5 cũng bao gồm trình duyệt Internet Explorer Mobile 6, với giao diện được cải thiện.
98876	WNYC, một đài phát thanh công cộng do thành phố làm chủ đến năm 1997, có số bạn nghe đài công cộng lớn nhất Hoa Kỳ.
98877	"Wojtek wraca", Polityka, page 11, ngày 2 tháng 2 năm 2008 Wojtek ưa thích đấu vật và được dạy đáp lễ khi được chào.
98878	Wolff đã được phép đi lại ở Nhà Trắng tiến hành nghiên cứu cho cuốn sách của mình.
98879	Wolfram 1990:32 Strabo có một người vợ là Sigilda và một con trai tên là Recitach.
98880	Wolfram có lịch sử phát hiện lâu dài, đã bắt nguồn từ việc khám phá ra nó trong thế kỷ 18. Peter Woulfe là người đầu tiên nhận ra một "yếu tố" mới trong khoáng vật Wolframite tồn tại trong tự nhiên.
98881	Wolfram cực kì ghen tức mỗi khi Yuuri nói chuyện với phụ nữ hay người đẹp trai nào đó, thường kết tội Yuuri không chung thủy.
98882	Wollmatinger Ried là một khu bảo tồn thiên nhiên rộng lớn, một vùng đất ngập nước nhiều lau sậy được cư trú bởi nhiều loài chim như là một điểm dừng chân trong chuyến di cư hàng năm của chúng.
98883	Wong nhận được sự chú ý rộng rãi như là người triệu tập của nhóm.
98884	Wong thành lập công ty mới tại Melbourne, lấy tên Mountains.
98885	Woodbury có ảnh hưởng trong việc phát triển các "Cooley thuyết" trong việc giải thích các khoản Thương mại và tạo hình tiền lệ của Toà án về chế độ nô lệ.
98886	Woods, một người đa chủng tộc, được tôn vinh như là người đã thúc đẩy làn sóng yêu thích môn thể thao golf.
98887	Woody Allen đạo diễn bộ phim Shadows and Fog, một tác phẩm đen trắng gợi nhớ đến các nghệ sĩ thuộc Trường phái Biểu hiện Đức (German Expressionism).
98888	Woody cứu Lotso và mọi người khỏi bị máy xé rác nhưng Lotso bỏ mặc họ để họ vào lò đốt rác.
98889	Woody's, thanh trung tâm trong tưởng tượng Pittsburgh này, là tên của một quán bar đồng tính hàng đầu ở Toronto, có bề ngoài thực sự được bắn chỉ với sự ngụy trang nhỏ.
98890	Woo Jin đồng ý và bỏ mặc Dae Su trong nỗi dằn vặt.
98891	Woolrich trở về New York, cùng mẹ chuyển vào sống ở khách sạn Marseille.
98892	Wooster Trong một số khẩu phần ăn của cừu cũng bao gồm các khoáng chất, hoặc trộn với lượng ít hoặc salt lick.
98893	World Cup 2010.
98894	World Cup 2010, Argentina đứng ở vị trí thứ năm và đối mặt với khả năng không thể vượt qua vòng loại, nhưng chiến thắng trong hai trận đấu cuối cùng đảm bảo suất dự vòng chung kết.
98895	World Cup thậm chí còn có ảnh hưởng đáng kể về mặt thống kê đối với tỷ lệ sinh, tỷ lệ giới tính nam/nữ của trẻ sơ sinh và bệnh đau tim ở các quốc gia có các đội tuyển quốc gia đang thi đấu.
98896	World Digital Sales, đánh dấu vị trí tốt cho nhóm từ trước đến nay, trong khi "Fool" ở vị trí thứ 4. "Really Really" cũng được xếp trong danh sách "Best of the Week" của Apple Music.
98897	World's Poultry Science Journal, 64: 65-75 Việc thực hành đang gây tranh cãi.
98898	WPA cũng bao gồm kiểm tra tính toàn vẹn của thông điệp.
98899	WPS Office trước đây đã cho phép sử dụng miễn phí phần mềm, nhưng với chức năng hạn chế.
98900	W.R. Buck mô tả khoa học đầu tiên năm 1987.
98901	Wright thì không chắc chắn lắm về nhận định của mình.
98902	Wright và Pegg đã dành mười tám tháng để viết kịch bản.
98903	W. S. Rheem ở khoảng về phía Bắc eo biển Bougainville.
98904	Wubana atypica được Ralph Vary Chamberlin & Wilton Ivie miêu tả năm 1936.
98905	Wulfila spinosus được Arthur Merton Chickering miêu tả năm 1937.
98906	& Wurdack" mô tả khoa học đầu tiên năm 1957.
98907	WWE trước đây có tên là Titan Sports, sau đấy chuyển thành World Wrestling Federation (Tập đoàn Đô Vật Thế giới, gọi tắt là WWF) công ty hiện nay mang tên World Wrestling Entertainment.
98908	WWF sẽ tăng cường hoạt động tuần tra và phối hợp với chính phủ các nước để ngăn chặn nạn săn bắn hổ và buôn bán trái phép các bộ phận của chúng.
98909	W. W. Tarn nêu giả thuyết cho rằng Diodotos I đã cưới một người con gái của vua Antiochos II làm người vợ thứ hai của mình vào khoảng năm 246 TCN.
98910	W.Y.Chun & F.C.How : Nghiến, nghiến đỏ, nghiến trứng, kiêng mật, kiêng đỏ.
98911	Wydundra solo được Norman I. Platnick & Barbara Baehr miêu tả năm 2006.
98912	Wyoming trở thành tiểu bang thứ 50 ban hành tình trạng khẩn cấp.
98913	X-49A dựa trên khung thân của một chiếc Sikorsky YSH-60F Seahawk, nhưng được thêm công nghệ cánh quạt tạo lực đẩy mới (VTDP) của Piasecki.
98914	Xã An Châu có 3 thôn: An Nạp (thuộc làng Sàng), Kim Châu 1 và Kim Châu 2 (thuộc làng Giô).
98915	Xã An Đồng có diện tích 6,98 km², dân số năm 1999 là 14612 người, mật độ dân số đạt 2093 người/km².
98916	Xã An Đức có diện tích 5,38 km², dân số năm 1999 là 4.946 người, mật độ dân số đạt 919 người/km².
98917	Xã An Hiệp có diện tích 3,96 km², dân số năm 1999 là 4397 người, mật độ dân số đạt 1110 người/km².
98918	Xã An Hòa Hải có 36,31 km 2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 15.508 người.
98919	Xã An Nhơn có diện tích 69,68 km², dân số năm 1999 là 3912 người, mật độ dân số đạt 56 người/km².
98920	Xã An Thọ có diện tích 42,84 km², dân số năm 1999 là 3372 người, mật độ dân số đạt 79 người/km².
98921	Xã Bắc Lương giáp ranh với xã Nam Giang, xã Tây Hồ, xã Thọ Nguyên, xã Hạnh Phúc và xã Xuân Thành.
98922	Xã Bắc Phong có diện tích 24,23 km², dân số năm 1999 là 3848 người, mật độ dân số đạt 159 người/km².
98923	Xã Bắc Sơn có diện tích 15,41 km², dân số năm 2018 là 10.615 người, mật độ dân số đạt 689 người/km².
98924	Xã Ba Động có diện tích 14,45 km², dân số năm 1999 là 2454 người, mật độ dân số đạt 170 người/km².
98925	Xã Bản Liền có diện tích 57,45 km², dân số năm 1999 là 1.777 người, mật độ dân số đạt 31 người/km².
98926	Xã Bình Long có diện tích 25,52 km², dân số năm 1999 là 17889 người, mật độ dân số đạt 701 người/km².
98927	Xã Bình Mỹ có diện tích 55,78 km², dân số năm 1999 là 5.777 người, mật độ dân số đạt 104 người/km².
98928	Xã Bình Ninh có diện tích 20,12 km², dân số năm 1999 là 10.212 người, mật độ dân số đạt 508 người/km².
98929	Xã Bình Thuận có diện tích 18,71 km², dân số năm 1999 là 6304 người, mật độ dân số đạt 337 người/km².
98930	Xã Bố Hạ có diện tích 6,27 km², dân số là 6.371 người, mật độ dân số đạt 1.016 người/km².
98931	Xã Butler, Quận St.
98932	Xã cách Hà Nội 50 km về phía Tây.
98933	Xã Cách Linh thuộc huyện Quảng Hòa như hiện nay.
98934	Xã Ca Đình có 1.417 ha diện tích tự nhiên và 2.749 nhân khẩu.
98935	Xã Cam Hiệp Bắc có 915 hécta diện tích tự nhiên và 2.405 nhân khẩu.
98936	Xã Cảm Nhân có diện tích 44,26 km², dân số năm 2019 là 8.740 người, mật độ dân số đạt 197 người/km².
98937	Xã Cán Khê có diện tích 20,38 km², dân số là 5.671 người, mật độ dân số đạt 278 người/km².
98938	Xã Cao Kỳ có diện tích 60,51 km², dân số năm 2019 là 2.860 người, mật độ dân số đạt 47 người/km².
98939	Xã Cao Sơn có diện tích 63,52 km², dân số chỉ khoảng 834 người, mật độ dân số đạt 13 người/km².
98940	Xã Cát Sơn được chia thành 3 thôn: Thạch Bàn Tây, Thạch Bàn Đông, Hội Sơn.
98941	Xác của Nhiếp Chính bị người Hàn đem phơi ở chợ để treo thưởng tìm tung tích.
98942	Xác của quân lính ta thâm đen vì tai ương dịch tả, tạm thời đặt ở gầm tàu, cứ mỗi lần tàu bị chòng chành thì đè lên người sống.
98943	Xác định đất nước ta có bờ biển dài và có nhiều đảo xa bờ nên ông quan tâm đến lực lượng Hải quân đánh bộ, đặc công nước, pháo binh - tên lửa bờ biển.
98944	Xác định hào động thì lấy tổng số của Thượng quái và Hạ quái và cộng thêm số giờ mà trừ cho 6, trừ 1 hoặc nhiều lần 6, khi nào số còn lại từ 6 đến 1 mới được.
98945	Xác định phân cấp chỉ huy của đối tượng (xem Phân cấp đơn vị bên dưới).
98946	", xác định sự tương đương của nó với cấp bậc Đại tướng lục quân.
98947	Xác định và cách ly sớm các trường hợp nghi nhiễm là bước quan trọng nhằm bảo vệ người lao động, khách hàng, khách tới thăm và những người khác tại khu vực làm việc.
98948	Xác định và mua các cổ phiếu nguy nan như vậy, và bán chúng sau khi các công ty phục hồi, có thể dẫn đến lợi nhuận trên mức trung bình.
98949	Xã Châu Bình có diện tích 132,3 km², dân số năm 1999 là 8438 người, mật độ dân số đạt 64 người/km².
98950	Xã chia thành 4 vùng dân: vùng Kinh Thượng, Hậu Hạ, Thuý Hội, Kinh Hạ với 9 thôn: thôn Kinh Nam, Trung Hưng, Thôn Bình, Thôn Hoà, Thúy Hội, Tiến Hưng.
98951	Xã Chiềng Hắc có diện tích 103,66 km², dân số năm 1999 là 6.037 người, mật độ dân số đạt 58 người/km².
98952	Xã Chiềng Ken có diện tích 54,77 km², dân số năm 1999 là 4375 người, mật độ dân số đạt 80 người/km².
98953	Xã Chiềng Ngàm có diện tích 49,96 km², dân số năm 1999 là 3323 người, mật độ dân số đạt 67 người/km².
98954	Xã Chiềng Xuân có 8.695,5 ha diện tích tự nhiên và 2.367 nhân khẩu.
98955	Xã Chiến Thắng được chia thành 9 thôn: Nà Cải, Nà Dạ, Nà Nhì, Nà Tình, Nà Hà, Nà Lầm, Nà Pất, Pác Ma, Làng Thành.
98956	Xã Chi Lăng có diện tích 29,83 km², dân số năm 1999 là 3.278 người, mật độ dân số đạt 110 người/km².
98957	Xã Chư Ă còn diện tích 14,47 km², dân số năm 2006 là 5.883 người, mật độ dân số đạt 407 người/km².
98958	Xã Chư Rcăm có diện tích 204,78 km², dân số năm 2000 là 4.018 người, mật độ dân số đạt 20 người/km².
98959	Xác người chết nổi trên mặt hồ, những người còn sống ở trên thuyền.
98960	Xác nhận cần thiết.
98961	Xã có 3 ngôi chùa và 3 đình làng.
98962	Xã có các suối nước nóng.
98963	Xã có các thôn: Đông Ninh, Thượng Phúc, Tri Chỉ Nam, Tri Chỉ Phú, Chỉ Bồ Đông, Chỉ Bồ Tây, Tam Tri, Đồng Xuân, Trường Xuân, Lỗ Trường.
98964	Xã có các thôn: Xuân Hải, Hải Đông, Nam Lãnh, Tân Phú, Phú Lộc, Phú Xuân.
98965	Xã có Chợ Mới là nơi mua sắm của mọi người dân trong xã.
98966	Xã có dân số vào thời điểm 1999 là 2130 người.
98967	Xã có địa hình đồng bằng.
98968	Xã có địa hình mang đặc trưng của vùng núi trung du, gồm các đồi núi thấp xen kẽ với đồng bằng.
98969	Xã có diện tích 10,02 km², dân số năm 1999 là 9110 người, mật độ dân số đạt 909 người/km².
98970	Xã có diện tích 10,15 km², dân số vào thời điểm 1999 là 536 người; mật độ dân số là 52 người/km².
98971	Xã có diện tích 10,32 km², dân số năm 1999 là 11.586 người, mật độ dân số đạt 1.123 người/km².
98972	Xã có diện tích 10,52 km², dân số năm 1999 là 7.193 người, mật độ dân số đạt 684 người/km².
98973	Xã có diện tích 10,53 km², dân số năm 1999 là 8.050 người, mật độ dân số đạt 764 người/km².
98974	Xã có diện tích 10,57 km², dân số vào thời điểm 1999 là 181 người; mật độ dân số là 17 người/km².
98975	Xã có diện tích 109,04 km², dân số vào thời điểm 1999 là 846 người; mật độ dân số là 8 người/km².
98976	Xã có diện tích 11,46 km², dân số năm 1999 là 6.797 người, mật độ dân số đạt 593 người/km².
98977	Xã có diện tích 11,84 km², dân số năm 1999 là 8229 người, mật độ dân số đạt 695 người/km².
98978	Xã có diện tích 1,18 km², dân số khoảng 1616 người, mật độ dân số đạt 1369 người/km².
98979	Xã có diện tích 12,85 km², dân số vào thời điểm 2005 là 624 người; mật độ dân số là 48,4 người/km².
98980	Xã có diện tích 12,8 km², dân số vào thời điểm 1999 là 517 người; mật độ dân số là 40 người/km².
98981	Xã có diện tích 13,13 km², dân số vào thời điểm 1999 là 481 người; mật độ dân số là 37 người/km².
98982	Xã có diện tích 14,28 km², dân số vào thời điểm 1999 là 4046 người; mật độ dân số là 283 người/km².
98983	Xã có diện tích 149,27 km², dân số vào thời điểm 1999 là 6.329 người; mật độ dân số là 42 người/km².
98984	Xã có diện tích 15,06 km², dân số năm 1999 là 5630 người, mật độ dân số đạt 374 người/km².
98985	Xã có diện tích 15,53 km², dân số năm 1999 là 5.234 người, mật độ dân số đạt 337 người/km².
98986	Xã có diện tích 15,82 km², dân số vào thời điểm 2004 là 728 người; mật độ dân số là 46,1 người/km².
98987	Xã có diện tích 15 km², dân số năm 2002 là 4.822 người, mật độ dân số đạt 322 người/km².
98988	Xã có diện tích 16,32 km², dân số vào thời điểm 1999 là 16.666 người; mật độ dân số là 1021 người/km².
98989	Xã có diện tích 16,77 km², dân số vào thời điểm 2004 là 556 người; mật độ dân số là 32,9 người/km².
98990	Xã có diện tích 1,72 km², dân số vào thời điểm 1999 là 216 người; mật độ dân số là 125 người/km².
98991	Xã có diện tích 18,1 km², dân số vào thời điểm 1999 là 12.332 người; mật độ dân số là 681 người/km².
98992	Xã có diện tích 18,47 km², dân số vào thời điểm 1999 là 2.200 người; mật độ dân số là 119 người/km².
98993	Xã có diện tích 19,00 km², dân số vào thời điểm 1999 là 373 người; mật độ dân số là 20 người/km².
98994	Xã có diện tích 19,38 km², dân số năm 1999 là 3.136 người, mật độ dân số đạt 162 người/km².
98995	Xã có diện tích 22,36 km², dân số năm 1999 là 1.035 người, mật độ dân số đạt 46 người/km².
98996	Xã có diện tích 24,2 km², dân số vào thời điểm 2004 là 626 người; mật độ dân số là 26 người/km².
98997	Xã có diện tích 24,63 km², dân số năm 1999 là 5017 người, mật độ dân số đạt 204 người/km².
98998	Xã có diện tích 24,84 km², dân số năm 1999 là 2218 người, mật độ dân số đạt 89 người/km².
98999	Xã có diện tích 25,92 km², dân số vào thời điểm 1999 là 869 người; mật độ dân số là 34 người/km².
99000	Xã có diện tích 26,72 km², dân số năm 1999 là 2.701 người, mật độ dân số đạt 101 người/km².
99001	Xã có diện tích 26,90 km², dân số năm 2019 là 9.683 người, mật độ dân số đạt 360 người/km².
99002	Xã có diện tích 2,85 km² km², dân số vào thời điểm 2004 là 861 người; mật độ dân số là 307,5 người/km².
99003	Xã có diện tích 29,86 km², dân số năm 1999 là 2.313 người, mật độ dân số đạt 77 người/km².
99004	Xã có diện tích 31,05 km², dân số năm 1999 là 5466 người, mật độ dân số đạt 176 người/km².
99005	Xã có diện tích 33,36 km², dân số năm 1999 là 5956 người, mật độ dân số đạt 179 người/km².
99006	Xã có diện tích 3,49 km², dân số vào thời điểm 1999 là 15.322 người; mật độ dân số là 4.359 người/km².
99007	Xã có diện tích 3,49 km², dân số vào thời điểm 1999 là 323 người; mật độ dân số là 92 người/km².
99008	Xã có diện tích 3,66 km², dân số năm 1999 là 3051 người, mật độ dân số đạt 834 người/km².
99009	Xã có diện tích 37,13 km², dân số năm 1999 là 10001 người, mật độ dân số đạt 269 người/km².
99010	Xã có diện tích 3,77 km², dân số vào thời điểm 1999 là 327 người; mật độ dân số là 87 người/km².
99011	Xã có diện tích 37,86 km², dân số vào thời điểm 2006 là 7.600 người; mật độ dân số là 192 người/km².
99012	Xã có diện tích 38,6 km², dân số năm 1999 là 4982 người, mật độ dân số đạt 129 người/km².
99013	Xã có diện tích 3,88 km², dân số năm 1999 là 4.973 người, mật độ dân số đạt 1.282 người/km².
99014	Xã có diện tích 3,93 km², dân số năm 1999 là 5.763 người, mật độ dân số đạt 1.466 người/km².
99015	Xã có diện tích 4,07 km², dân số vào thời điểm 1999 là 1615 người; mật độ dân số là 397 người/km².
99016	Xã có diện tích 42,14 km², dân số năm 1999 là 2.628 người, mật độ dân số đạt 62 người/km².
99017	Xã có diện tích 43,74 km², dân số năm 1999 là 1.649 người, mật độ dân số đạt 38 người/km².
99018	Xã có diện tích 4,42 km², dân số năm 1999 là 6.477 người, mật độ dân số đạt 1.465 người/km².
99019	Xã có diện tích 4,46 km², dân số năm 1999 là 5.047 người, mật độ dân số đạt 1.132 người/km².
99020	Xã có diện tích 4,65 km², dân số năm 1999 là 9.195 người, mật độ dân số đạt 1.977 người/km².
99021	Xã có diện tích 50,06 km², dân số năm 2007 là 5.724 người, mật độ dân số đạt 114 người/km².
99022	Xã có diện tích 5,04 km², dân số năm 1999 là 7.319 người, mật độ dân số đạt 1.452 người/km².
99023	Xã có diện tích 50,84 km², dân số năm 2008 là 5291 người, mật độ dân số đạt 104 người/km².
99024	Xã có diện tích 5,09 km², dân số vào thời điểm 1999 là 254 người; mật độ dân số là 49,8 người/km².
99025	Xã có diện tích 51,40 km², dân số năm 1999 là 13.888 người, mật độ dân số đạt 270 người/km².
99026	Xã có diện tích 54,77 km², dân số năm 1999 là 2.074 người, mật độ dân số đạt 38 người/km².
99027	Xã có diện tích 5,92 km², dân số năm 2019 là 5.658 người, mật độ dân số đạt 956 người/km².
99028	Xã có diện tích 6,08 km², dân số năm 1999 là 6926 người, mật độ dân số đạt 1139 người/km².
99029	Xã có diện tích 6,13 km², dân số năm 1999 là 6512 người, mật độ dân số đạt 1062 người/km².
99030	Xã có diện tích 6,71 km², dân số năm 1999 là 7.514 người, mật độ dân số đạt 1.120 người/km².
99031	Xã có diện tích 7,07 km², dân số năm 1999 là 5377 người, mật độ dân số đạt 761 người/km².
99032	Xã có diện tích 7,35 km², dân số vào thời điểm 2005 là 141 người; mật độ dân số là 19,3 người/km².
99033	Xã có diện tích 7,36 km², dân số năm 1999 là 7.724 người, mật độ dân số đạt 1049 người/km².
99034	Xã có diện tích 7,36 km², dân số vào thời điểm 1999 là 200 người; mật độ dân số là 27 người/km².
99035	Xã có diện tích 7,49 km², dân số vào thời điểm 1999 là 245 người; mật độ dân số là 33 người/km².
99036	Xã có diện tích 7,79 km², dân số năm 1999 là 5918 người, mật độ dân số đạt 760 người/km².
99037	Xã có diện tích 7,81 km², dân số vào thời điểm 1999 là 3055 người; mật độ dân số là 391 người/km².
99038	Xã có diện tích 7,94 km², dân số vào thời điểm 1999 là 2762 người; mật độ dân số là 348 người/km².
99039	Xã có diện tích 7,95 km², dân số vào thời điểm 1999 là 880 người; mật độ dân số là 111 người/km².
99040	Xã có diện tích 8,02 km², dân số năm 1999 là 7.788 người, mật độ dân số đạt 971 người/km².
99041	Xã có diện tích 8,12 km², dân số vào thời điểm 1999 là 1751 người; mật độ dân số là 215 người/km².
99042	Xã có diện tích 8,18 km², dân số vào thời điểm 1999 là 6897 người; mật độ dân số là 834 người/km².
99043	Xã có diện tích 8,38 km², dân số vào thời điểm 1999 là 330 người; mật độ dân số là 39 người/km².
99044	Xã có diện tích 8,99 km², dân số vào thời điểm 2004 là 1382 người; mật độ dân số là 154 người/km².
99045	Xã có diện tích 9,07 km², dân số năm 1999 là 5.543 người, mật độ dân số đạt 611 người/km².
99046	Xã có diện tích 91,56 km², dân số năm 1999 là 3372 người, mật độ dân số đạt 37 người/km².
99047	Xã có diện tích 9,553 km², dân số năm 1999 là 7.692 người, mật độ dân số đạt 805,2 người/km².
99048	Xã có diện tích tự nhiên là 579 ha, chiếm 14,6% diện tích tự nhiên của thành phố Thuận An; trong đó diện tích đất nông nghiệp hiện tại là 381,7 ha, chiếm 66,12% và đất phi nông nghiệp là 195,6 ha, chiếm 33,88%.
99049	Xã có đường sắt Bắc Nam đi qua và giáp ga Cầu Giát, cách đường quốc lộ 1A khoảng 1,2 km, thuận lợi cho việc phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản và các ngành công nghiệp, nông nghiệp vừa và nhỏ.
99050	Xã có hình dạng gần như hoàn toàn là một hình chữ nhật nằm ngang với hệ thống kênh, rạch thẳng tấp ngang dọc dày đặc.
99051	Xã có Khu công nghiệp Trung Thành được xây dựng vào năm 2008.
99052	Xã còn có 1 cơ sở y tế khá hoàn chỉnh là trạm y tế xã, đáp ứng được nhu cầu của nhân dân trong vùng.
99053	Xác ông được an táng trong Vương cung thánh đường thánh Phê-rô.
99054	Xã Cộng hòa có diện tích 4,45 km², dân số năm 1999 là 6.061 người, mật độ dân số đạt 1.362 người/km².
99055	Xã Cò Nòi có diện tích 94,35 km², dân số năm 1999 là 13649 người, mật độ dân số đạt 145 người/km².
99056	Xã có tỉnh lộ 254 chạy qua, trên tuyến có cầu Nà Đẩy bắc qua sông Phó Đáy.
99057	Xã có tỉnh lộ 257 (nay là quốc lộ 3b) chạy qua địa bàn, song song với sông Cầu.
99058	Xã Co Tòng có diện tích 29,87 km², dân số năm 1999 là 2068 người, mật độ dân số đạt 69 người/km².
99059	Xã có tuyến tỉnh lộ 261 chạy qua và có đường nối với tuyến tỉnh lộ 261 tại xã Phúc Xuân.
99060	Xã có vị trí quan trọng trong tuyến đường vận tải Bắc-Nam.
99061	Xác Pol Pot được thiêu tại vùng nông thôn Campuchia với khoảng vài chục thành viên Khmer Đỏ tham gia.
99062	Xác sống ở mọi nơi.
99063	Xác suất chuyển đổi chỉ phụ thuộc vào vị trí hiện tại, không phụ thuộc vào cách ta đến vị trí đó.
99064	Xác suất của sự kiện càng cao thì khả năng xảy ra sự kiện càng cao.
99065	Xác suất này là một tỉ lệ trực tiếp (nhưng không bằng nhau) đối với bình phương độ lớn tương ứng với các phần tử trong ma trận CKM.
99066	Xác tàu được phát hiện vào những năm 1980 nhưng không được xác định cho đến tháng 1 năm 2020.
99067	Xã cũng có ngành nghề đan lát cũng rất phát triển ở Thôn Xuân Tân ngành trồng dâu nuôi tằm ở thôn7.
99068	Xã Cun Pheo có diện tích 61,39 km², dân số năm 2019là 2568 người, mật độ dân số đạt 37 người/km².
99069	Xã Cường Lợi có diện tích 26,99 km², dân số năm 2019 là 2.320 người, mật độ dân số đạt 86 người/km².
99070	Xác ướp (tiếng Anh: The Mummy) là một bộ phim kinh dị được ra mắt vào năm 1932 và được đạo diễn bởi Karl Freund.
99071	Xã Đạ Chais có diện tích 341,17 km², dân số năm 2004 là 1.560 người, mật độ dân số đạt 5 người/km².
99072	Xã Đắc Lua có diện tích 420.31 km², dân số năm 1999 là 7434 người, mật độ dân số đạt 18 người/km².
99073	Xã Đại Đồng có diện tích 5.77 km², dân số năm 1999 là 6139 người, mật độ dân số đạt 1064 người/km².
99074	Xã Đại Dực có diện tích 27,09 km², dân số là 1.545 người, mật độ dân số đạt 57 người/km².
99075	Xã Đại Thành được chia thành 4 thôn: Hà Nội, Bảo Mản, Đại Mão, Đại Tân.
99076	Xã Đắk Choong có diện tích 141.5 km², dân số năm 2001 là 2254 người, mật độ dân số đạt 16 người/km².
99077	Xã Đà Loan có diện tích 54,9 km², dân số năm 1999 là 7.207 người, mật độ dân số đạt 131 người/km².
99078	Xã Đào Thịnh có diện tích 13,58 km², dân số năm 1999 là 2400 người, mật độ dân số đạt 177 người/km².
99079	Xã Đạ Ròn có diện tích 33,49 km², dân số năm 2000 là 9.133 người, mật độ dân số đạt 273 người/km².
99080	Xã đã tách một phần thành lập thị trấn Vương dọc theo sông mang tên Bác.
99081	Xả dầu ra sông là không được phép.
99082	Xã Đà Vị có diện tích 79,45 km², dân số năm 2006 là 5.117 người, mật độ dân số đạt 64 người/km².
99083	Xã đã xây dựng hương ước làng văn hóa quy định nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ đều đi vào nề nếp được nhân dân đồng tình hưởng ứng.
99084	Xã Điện Minh có diện tích 7,31 km², dân số năm 1999 là 10.305 người, mật độ dân số đạt 1.410 người/km².
99085	Xã Diễn Phú có 1 trường mầm non tập trung, 1 trường tiểu học, 1 trường trung học cơ sở, 1 trạm y tế và 1 khu chợ mới được xây dựng khá khang trang.
99086	Xã Điện Thắng Bắc có 357,20 ha diện tích tự nhiên và 5.792 nhân khẩu.
99087	Xã Đỉnh Bàn có 22,46 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 6.895 người.
99088	Xã Định Thành A có diện tích 27,92 km², dân số năm 2019 là 10.268 người, mật độ dân số đạt 368 người/km².
99089	Xã Định Thành có diện tích 31,60 km², dân số năm 2019 là 12.229 người, mật độ dân số đạt 387 người/km².
99090	Xã Dĩnh Trì có diện tích 6,31 km², dân số năm 2010 là 9.835 người, mật độ dân số đạt 1.427 người/km².
99091	Xã Đoàn Kết có diện tích 38,75 km², dân số năm 1999 là 989 người, mật độ dân số đạt 26 người/km².
99092	Xã Đông Cứu có diện tích 6,66 km², dân số năm 2002 là 7301 người, mật độ dân số đạt 1096 người/km².
99093	Xã Đông Hòa có 01 trường tiểu học và 01 trường trung học cơ sở.
99094	Xã Đồng Nai có diện tích 102,21 km², dân số năm 1999 là 2.126 người, mật độ dân số đạt 21 người/km².
99095	Xã Đông Nam nằm ở cực nam huyện Đông Sơn, giáp giới với ba huyện: Quảng Xương, Nông Công, Triệu Sơn.
99096	Xã Đông Phú có diện tích 26,64 km², dân số năm 1999 là 9664 người, mật độ dân số đạt 363 người/km².
99097	Xã Đông Phú nằm ở phía nam huyện Đông Sơn.
99098	Xã Đông Quang có 1 trường tiểu học và 1 trường trung học cơ sở.
99099	Xã Đông Thịnh có 1 trường tiểu học và 1 trường trung học cơ sở.
99100	Xã Đông Thịnh được chia thành 10 xóm: 1, 2 (Đà Ninh), 3, 4, 5 (Đại Từ), 6, 7, 8 (Ngọc Lậu), 9, 10 (Đoàn Kết).
99101	Xã Đông Tiến được chia thành 5 thôn.
99102	Xã Đồng Ý có diện tích 27,62 km², dân số năm 1999 là 3.908 người, mật độ dân số đạt 141 người/km².
99103	Xã Đôn Phong được chia thành 10 thôn bản: Vén, Nà Đán, Đáu, Nà Váng, Chiêng, Vằng Bó, Nà Lồm, Lủng Lầu, Nặm Tốc, Nà Pán.
99104	Xã Dray Sáp có 3.950 ha diện tích tự nhiên và 8.049 nhân khẩu.
99105	Xã Dray Sáp được chia làm 4 thôn: Dray Sáp, Đoàn Kết, Đồng Tâm, Ana và 4 buôn: Ka La, Tuôr A, Tuôr B, Kuốp.
99106	Xã Đức Lĩnh có diện tích 23,89 km², dân số năm 1999 là 5.485 người, mật độ dân số đạt 230 người/km².
99107	Xã Đức Lợi được chia thành 4 thôn: An Mô, An Chuẩn, Vĩnh Phú, Kỳ Tân.
99108	Xã Đức Minh có 3.313,68 ha diện tích tự nhiên và 13.392 nhân khẩu.
99109	Xã Đức Minh được chia thành 4 thôn: Minh Tân Bắc, Minh Tân Nam, Đạm Thuỷ Bắc, Đạm Thuỷ Nam.
99110	Xã Đức Thịnh có diện tích 3,72 km², dân số là 3.927 người, mật độ dân số đạt 1.056 người/km².
99111	Xã Đức Thuận có diện tích 156,59 km², dân số năm 1999 là 4956 người, mật độ dân số đạt 32 người/km².
99112	Xã được chia thành 4 thôn và 1 khu dân cư, bao gồm: Đìa, Đoài, Vệ, Tằng My và khu Cầu Lớn.
99113	Xã được chia thành 6 ấp.
99114	Xã được nhận danh hiệu Nông thôn mới năm 2018.
99115	Xã Dương Huy có diện tích 47,44 km², dân số năm 1999 là 2911 người, mật độ dân số đạt 61 người/km².
99116	Xã Dương Phong có diện tích 49,92 km², dân số năm 2019 là 1.785 người, mật độ dân số đạt 36 người/km².
99117	Xã Ea Knuếc có diện tích 27,66 km², dân số năm 1999 là 12.414 người, mật độ dân số đạt 449 người/km².
99118	Xã Ea Nam có diện tích 76,47 km², dân số năm 2007 là 10793 người, mật độ dân số đạt 141 người/km².
99119	Xã Gia Lâm có diện tích 19,88 km², dân số năm 1999 là 4.309 người, mật độ dân số đạt 217 người/km².
99120	Xã Giáo Liêm có diện tích 21,47 km², dân số năm 1999 là 2.871 người, mật độ dân số đạt 134 người/km².
99121	Xã Giao Phong có diện tích 3,23 km², dân số năm 1999 là 7875 người, mật độ dân số đạt 2438 người/km².
99122	Xã gồm 3 thôn : Nội Hợp, Nam Phú, Cổ Châu.
99123	Xã gồm 6 làng là: Carcadieşti, Dumbrava, Fumureni, Gănţulei, Lungeşti và Stăneşti-Lunca.
99124	Xã gồm 8 thôn: Thôn Bắc Trạch 1, Thôn Bắc trạch 2, Thôn Quân Bắc Đình, Thôn Quân Bắc Đoài, Thôn Quân Bắc Đông, Thôn Quân Bắc Nam, Thôn Quân Cao, Thôn Rạng Đông.
99125	Xã gồm có 7 thôn: thôn Tiền, thôn Thượng, thôn Hữu Hậu, thôn Trung, thôn Hà Thiệp, thôn Trúc Ly, thôn Tây.
99126	Xã Hà Hải có diện tích 5,01 km², dân số năm 1999 là 4137 người, mật độ dân số đạt 826 người/km².
99127	Xã Hải Phúc có 1 sông lớn cấp tỉnh là Sông Sò và nhiều hệ thống sông tưới tiêu.
99128	Xã Hải Tây có diện tích 6,35 km², dân số năm 1999 là 6645 người, mật độ dân số đạt 1046 người/km².
99129	Xã Hải Thọ có diện tích 21,89 km², dân số là 5.354 người, mật độ dân số đạt 245 người/km².
99130	Xã Hàng Vịnh là nơi có hệ thống sông ngòi chằng chịt.
99131	Xã Hạnh Phúc có diện tích 41,58 km², dân số năm 2019 là 5.242 người, mật độ dân số đạt 126 người/km².
99132	Xã Hành Tín Tây có diện tích 35,77 km², dân số năm 1999 là 4453 người, mật độ dân số đạt 124 người/km².
99133	Xã Hà Ninh có diện tích 6,51 km², dân số là 4.218 người, mật độ dân số đạt 648 người/km².
99134	Xã Hà Thanh có diện tích 8,98 km², dân số năm 1999 là 6039 người, mật độ dân số đạt 672 người/km².
99135	Xã HBông có diện tích 156,69 km², dân số năm 1999 là 4.038 người, mật độ dân số đạt 26 người/km².
99136	Xã Hiệp Thành có diện tích 37,29 km², dân số năm 2019 là 8.132 người, mật độ dân số đạt 218 người/km².
99137	Xã Hòa Bình có diện tích 23,06 km², dân số năm 1999 là 1.150 người, mật độ dân số đạt 50 người/km².
99138	Xã Hòa Lâm có diện tích 9,48 km², dân số năm 1999 là 6.448 người, mật độ dân số đạt 680 người/km².
99139	Xã Hòa Mỹ là xã thuộc vùng nông thôn sâu của huyện Cái Nước.
99140	Xã Hoàng Cương có 16,04 km 2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 8.187 người.
99141	Xã Hoằng Phượng có diện tích 3,73 km², dân số năm 1999 là 5153 người, mật độ dân số đạt 1382 người/km².
99142	Xã Hòa Phú có diện tích 13,03 km², dân số năm 1999 là 7.718 người, mật độ dân số đạt 592 người/km².
99143	Xã Hòa Thành thuộc thị xã Đông Hòa như hiện nay.
99144	Xã Hòa Xá có diện tích 2,2 km², dân số năm 1999 là 4.142 người, mật độ dân số đạt 1.883 người/km².
99145	Xã hội chủ nô coi việc giết nô lệ là việc riêng của chủ nô, đến xã hội phong kiến, việc giết nông nô bị lên án.
99146	Xã hội đại đồng là một xã hội trong đó khắp mọi nơi đều hòa bình, an lạc, mọi người đều bình đẳng, không còn phân biệt chủng tộc, quốc gia, xem nhau như anh em một nhà.
99147	Xã hội dân sự tại Việt Nam phát triển từ khi khái niệm dân chủ và quyền công dân được người Pháp đưa vào Việt Nam đầu thế kỷ 20. Trước năm 1945, các phong trào và tổ chức dân đã xuất hiện tại Việt Nam.
99148	Xã hội không tưởng, trọng dụng nhân tài phát triển thành một xã hội ưu tú nơi mà các nhà lãnh đạo thấy mình đứng trên quần chúng và cuối cùng bị dùng vũ lực truất phế.
99149	Xã hội phải có tài liệu bằng văn bản về các tiêu chuẩn đủ điều kiện của mình cho thành viên, các lớp thành viên, một quá trình nhập học, và các quyền và đặc quyền của các thành viên.
99150	Xã hội phân làm ba tầng lớp là vua quan, dân, nô tỳ (
99151	Xã hội săn bắn, hái lượm có tổ chức chưa phức tạp nên đời sống tôn giáo chủ yếu tồn tại trong gia đình.
99152	Xã Hồng Hưng gồm có các thôn: Đông Hồ, Phong Lẫm, Đồng Hòa, Tử Đô, Nhạo Sơn, Hạ Đồng, Quân Động.
99153	Xã Hồng Lạc có diện tích 9,90 km², dân số năm 1999 là 4.720 người, mật độ dân số đạt 477 người/km².
99154	Xã Hồng Nam được chia thành 3 xóm: Khuổi Linh, Nà Tổng, Sông Bằng.
99155	Xa hơn về hướng nam, quân Áo-Hung tấn công Tập đoàn quân số 1 và mắc sai lầm tấn công vào sườn phải được phòng thủ tốt hơn nên không tiến lên được.
99156	Xa hơn về phía bắc, quận phía tây giáp với biên giới Đế chế Byzantine.
99157	Xa hơn về phía Bắc và sâu vào nội địa thì lượng mưa giảm đáng kể.
99158	Xa hơn về phía đông, nó là một phần của vùng sinh thái khô cằn Trung bộ Andes khô.
99159	Xa hơn về phía hạ lưu, nó được nối với sông San Carlos từ phía bắc trong hồ San Carlos.
99160	Xã Hợp Nhất có 18,90 km 2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 8.132 người.
99161	Xã Hợp Tiến có diện tích 69,45 km², dân số năm 2018 là 5.225 người, mật độ dân số đạt 75 người/km².
99162	Xã Hưng Đạo có diện tích 12,78 km², dân số năm 1999 là 5166 người, mật độ dân số đạt 404 người/km².
99163	Xã Hùng Đức có diện tích 62,87 km², dân số năm 1999 là 7214 người, mật độ dân số đạt 115 người/km².
99164	Xã Hưng Phú có diện tích 37,93 km², dân số năm 2019 là 14.664 người, mật độ dân số đạt 387 người/km².
99165	Xã Hưng Thắng có diện tích 4,50 km², dân số là 3.800 người, mật độ dân số đạt 844 người/km².
99166	Xã Hữu Văn có diện tích 5,6 km², dân số năm 1999 là 7.508 người, mật độ dân số đạt 1.341 người/km².
99167	Xã Ia Ga có diện tích 122,77 km², dân số năm 2002 là 2.100 người, mật độ dân số đạt 17 người/km².
99168	Xã Ia Mơ Nông có diện tích 49,9 km², dân số năm 1999 là 3167 người, mật độ dân số đạt 63 người/km².
99169	Xã Ia RMok có diện tích 149,13 km², dân số năm 1999 là 3.950 người, mật độ dân số đạt 26 người/km².
99170	Xa kê là cây lương thực ổn định tại nhiều khu vực nhiệt đới.
99171	Xã Khánh Hiệp có diện tích 162,39 km², dân số năm 1999 là 2305 người, mật độ dân số đạt 14 người/km².
99172	Xã Khoan Dụ có diện tích 12,19 km², dân số năm 1999 là 2999 người, mật độ dân số đạt 246 người/km².
99173	Xã Kim Lương có diện tích 5,31 km², dân số là 7.520 người, mật độ dân số đạt 1.416 người/km².
99174	Xã Kim Mỹ là một xã thuộc vùng khai hoang lấn biển, được hình thành từ các luồng dân di cư đến vùng kinh tế mới những năm cuối thế kỷ 20.
99175	Xã Krông Nô có diện tích 281,80 km², dân số năm 1999 là 3.538 người, mật độ dân số đạt 12,6 người/km².
99176	Xã Ký Phú được chia thành 10 xóm: Chuối, Soi, Dứa, Cả, Đặn 1, Đặn 2, Đặn 3, Gió, Cạn, Duyên.
99177	Xã Lâm Thủy có 24.100 ha diện tích tự nhiên và 1.069 nhân khẩu.
99178	Xã Lăng Hiếu được chia thành 10 xóm: Bản Chiên - Lũng Gia, Đông Nà, Hiếu Lễ, Kéo Chưởng - Bản Giăn, Kéo Toong, Long Sơn, Lũng Muôn, Lũng Rẳng, Rằng Rang, Tà Than.
99179	Xã Lao Chải có diện tích 157,91 km², dân số năm 1999 là 5.079 người, mật độ dân số đạt 32 người/km².
99180	Xã Linh Hải có diện tích 20,45 km², dân số năm 1999 là 2.308 người, mật độ dân số đạt 113 người/km².
99181	Xa lộ được biết với tên gọi ban đầu là Xa lộ Anchorage-Fairbanks được hoàn thành năm 1971, và được đặt tên như hiện tại vào năm 1975.
99182	Xá lợi được tôn trí trong một bảo tháp bằng đồng để từ nay tứ chúng Phật tử muôn đời chiêm bái.
99183	Xá-lợi-phất trao đổi vài lời với Duy-ma-cật và sau đó, Phật cho Xá-lợi-phất biết rằng Duy-ma-cật đến từ cõi Diệu Hỉ (sa. abhirati) của Phật Bất Động (sa. akṣobhya).
99184	Xa lộ Liên tiểu bang 10 được mở rộng từ 6 đến 8 làn xe.
99185	Xa lộ Liên tiểu bang 65, chiều đi hướng bắc tại Xa lộ Công viên William H. Natcher trong thành phố Bowling Green, Kentucky.
99186	Xa lộ Liên tiểu bang 68 (
99187	Xa lộ Liên tiểu bang H-1 (
99188	Xa lộ này chạy trùng với Quốc lộ Hoa Kỳ 67 trừ đoạn nằm ở phía tây phố chính của Dallas.
99189	Xa lộ này thường hay kẹt xe, đặc biệt là vào giờ cao điểm.
99190	Xã Long Định có diện tích 7,73 km², dân số năm 1999 là 5.460 người, mật độ dân số đạt 706 người/km².
99191	Xã Long Mỹ có diện tích 12,21 km², dân số năm 1999 là 7.642 người, mật độ dân số đạt 626 người/km².
99192	Xã Long Phúc có diện tích 24,29 km², dân số là 1.906 người, mật độ dân số đạt 78 người/km².
99193	Xã Long Sơn có 3.058 ha diện tích tự nhiên và 2.198 nhân khẩu.
99194	Xa lộ Parks gần Hurricane, Alaska.
99195	Xa lộ thu phí Massachusetts, Xa lộ thu phí Tiểu bang New York, Xa lộ thu phí Ohio, Lộ thu phí Indiana, Cầu thu phí Chicago, và Xa lộ thu phí Tưởng niệm Jane Addams có trước I-90 và được sử dụng như một phần con đường của I-90.
99196	Xa lộ tiếp tục hướng tây bắc, đi qua thành phố Lebanon là nơi có Trung tâm Y tế Dartmouth-Hitchcock.
99197	Xa lộ Tripoli—Cape Town (Bắc nam châu Phi) cũng băng ngang thành phố.
99198	Xa lộ vào Charleston qua ngã Cầu Yeager và đi ngang tòa nhà phức hợp quốc hội tiểu bang trước khi tách ra tại một điểm giao cắt 4 chiều với Xa lộ Liên tiểu bang 64 nằm trong phố chính.
99199	Xa lộ vùng biển Alaska chạy qua quần đảo.
99200	Xã Luận Thành có diện tích 34,17 km², dân số năm 1999 là 6288 người, mật độ dân số đạt 184 người/km².
99201	Xã Lương Hòa có diện tích 16,92 km², dân số năm 1999 là 11.524 người, mật độ dân số đạt 681 người/km².
99202	Xã Lương Quới được chia thành 3 ấp: Đồng Nhơn, Quy Nghĩa, Lương Thuận.
99203	Xã Lương Thượng có diện tích 38,18 km², dân số năm 2019 là 1.907 người, mật độ dân số đạt 50 người/km².
99204	Xã Lưu Phương cũng nhường một phần đất ở trung tâm để thành lập thị trấn Phát Diệm của huyện.
99205	Xã Mai Đình được chia thành 10 thôn: Vọng Giang, Mai Hạ, Mai Trung, Mai Thượng, Thắng Lợi, Giáp Ngũ, Đông Trước, Nguyễn, San, Châu Lỗ.
99206	Xã Mậu Đức có diện tích 70,9 km², dân số năm 1999 là 4.702 người, mật độ dân số đạt 66 người/km².
99207	Xã Minh Khai có diện tích 62,91 km², dân số năm 1999 là 2.584 người, mật độ dân số đạt 41 người/km².
99208	Xã Minh Ngọc có 8.391 hécta đất với 2.085 nhân khẩu.
99209	Xã Minh Tân gồm 7 làng của ba xã cũ, đó là các làng: Phúc Khải, Phúc Hội, Giao Tác, Làng Trù, làng Hói, và làng Ninh Vọ, làng Tiếp Vọ (Hai làng này nay là phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh).
99210	Xã Mường Hoa được chia thành 8 thôn: Bản Pho, Hang Đá, Hầu Chư Ngài, Hòa Sử Pán I, Hòa Sử Pán II, Thào Hồng Dến, Vạn Dền Sử I, Vạn Dền Sử II.
99211	Xã Mỹ Hà có diện tích 5,73 km², dân số năm 1999 là 6.122 người, mật độ dân số đạt 1.068 người/km².
99212	Xã Mỹ Hòa có diện tích 33,36 km², dân số năm 1999 là 8.805 người, mật độ dân số đạt 264 người/km².
99213	Xã Mỹ Phú có diện tích 33,83 km², dân số năm 2018 là 21.960 người, mật độ dân số đạt 649 người/km².
99214	Xã Mỹ Phước Tây được chia thành 6ấp: Bà Bèo, Kinh 12, Láng Biển, Long Phước, Cầu Dừa, Rạch Trắc.
99215	Xã Nam Cao được chia thành 10 xóm: Bản Cao, Bản Cung, Đoàn Kết, Khẩu Cắm, Nà Mon, Nà Nhồm, Nặm Đang, Phia Cò, Phia Cọ, Phia Liềng.
99216	Xã Nậm Chà có 19.249,33 ha diện tích tự nhiên và 2.610 nhân khẩu.
99217	Xã Nam Cường có diện tích 30 km², dân số năm 2019 là 3.143 người, mật độ dân số đạt 105 người/km².
99218	Xã Nậm Dịch có 30,56 km 2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 3.612 người.
99219	Xã Nặm Lịch nằm ở phía nam của huyện Mường Ảng.
99220	Xã Nậm Mả có diện tích 71,07 km², dân số năm 1999 là 858 người, mật độ dân số đạt 12 người/km².
99221	Xã Nam Mẫu được chia thành 8 bản: Pác Ngòi, Bó Lù, Cốc Tộc, Cám, Đán Mẩy, Nà Nghè, Nặm Dài, Khâu Qua.
99222	Xã Nam Phong có diện tích 18,86 km², dân số năm 1999 là 3486 người, mật độ dân số đạt 185 người/km².
99223	Xã Nậm Sỏ có địa hình chia cắt phức tạp, chủ yếu là địa hình đồi núi cao, chỉ có những dải đất bằng phẳng ở khu ven suối, ven chân đồi.
99224	Xã Nà Ớt có 10.650 ha diện tích tự nhiên và 2.534 nhân khẩu.
99225	Xã này có diện tích 12,1 km2, dân số năm 2006 là 267 người.
99226	Xã này có diện tích 17,97 km2, dân số năm 1999 là 909 người.
99227	Xã này có diện tích 18,55 km2, dân số năm 2006 là 249 người.
99228	Xã này có diện tích 18,73 km2, dân số năm 2006 là 1735 người.
99229	Xã này có diện tích 25,13 km2, dân số năm 2007 là 1130 người.
99230	Xã này có diện tích 35,92 km2.
99231	Xã này có diện tích 5,72 km², dân số năm 1999 là 147 người.
99232	Xã này có diện tích 5,77 km2, dân số năm 2007 là 68 người.
99233	Xã này có diện tích 7,92 km2, dân số năm 2004 là 197 người.
99234	Xã này có diện tích 7,97 km2, dân số năm 1999 là 654 người.
99235	Xã này đã phát động một kế hoạch song ngữ thông qua Ya d’ar brezhoneg ngày 28 tháng 1 năm 2005.
99236	Xã này đã phát động một kế hoạch song ngữ thông qua Ya d’ar brezhoneg ngày September the 22th of 2006.
99237	Xã này giáp ranh với các xã: Minh Tân, Tri Thủy, Khai Thái (thuộc huyện Phú Xuyên), giáp với xã Mộc Bắc (
99238	Xã này gồm có các làng: Boudernault, Chatton, Prunelles, Vachy, Vaudupuits.
99239	Xã này nằm ở cực đông nam tỉnh Var, trong thung lũng bên sông Artuby.
99240	Xã này nằm ở độ cao từ 132 m đến 306 m.
99241	Xã này tọa lạc trên dãy núi Eifel.
99242	Xã Ngãi Xuyên có diện tích 20,15 km², dân số năm 1999 là 8.735 người, mật độ dân số đạt 433 người/km².
99243	Xã Nga Liên nằm ở phía đông huyện Nga Sơn.
99244	Xăng có hàm lượng keo nhựa càng cao thì có tính ổn định hóa học càng thấp.
99245	Xã Nghĩa Bình có diện tích 48,18 km², dân số năm 2007 là 5.139 người, mật độ dân số đạt 107 người/km².
99246	Xã Nghĩa Phúc có diện tích 3,7127 km², dân số là 2,250 người, mật độ cư trú là 498 người/km².
99247	Xã Ngọc Định có diện tích 43,73 km², dân số năm 1999 là 7.896 người, mật độ dân số đạt 181 người/km².
99248	Xã Ngọc Phụng có diện tích 16,85 km², dân số năm 2008 là 7469 người, mật độ dân số đạt 443 người/km².
99249	Xa nguồn nước ngọt, nước mưa là nguồn nước ngọt chính.
99250	Xã Ngũ Phúc có Đền Mõ 1 cơ sở tín ngưỡng đồng thời là 1 di tích lịch sử gắn với vương triều Nhà Mạc nổi tiếng ở đất Kiến Thuỵ.
99251	Xà nhà làm bằng gỗ phương, trang trí các hoa văn, tranh vẽ.
99252	Xã Nhân Lý có diện tích 22,41 km², dân số năm 1999 là 2.726 người, mật độ dân số đạt 122 người/km².
99253	Xã Ninh Tiến có diện tích 5,18 km², dân số năm 2019 là 6.426 người, mật độ dân số đạt 1.241 người/km².
99254	Xanthocnemis zealandica được McLachlan miêu tả khoa học năm 1873.
99255	Xanthos là một tên Hy Lạp được truyền lại trong thời Hy Lạp hóa.
99256	"Xả nước nuôi cá" là cách tiếp cận của Chủ tịch Đặng.
99257	Xã Ông Đình có diện tích 3,13 km², dân số năm 1999 là 4364 người, mật độ dân số đạt 1.394 người/km², được chia thành 3 thôn: Thống Nhất, Hòa Bình, Ba Hàng.
99258	Xã Pà Cò có diện tích 19,24 km², dân số năm 1999 là 1826 người, mật độ dân số đạt 95 người/km².
99259	Xã Phạm Kha gồm 4 thôn: thôn Đỗ Lâm Thượng(Đỗ Thượng), Đỗ Lâm Hạ(Đỗ Hạ), Hàn Lâm, Đạo Phái.
99260	Xã Phổ Cường có diện tích 48,50 km², dân số năm 2005 là 15.183 người, mật độ dân số đạt 313 người/km².
99261	Xã Phổng Lập có diện tích 42,63 km², dân số năm 1999 là 3846 người, mật độ dân số đạt 90 người/km².
99262	Xã Phúc Sen có 31,40 km 2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 4.107 người.
99263	Xã Phú Hộ được chia thành 19 khu hành chính (từ Khu 1 đến Khu 19).
99264	Xã Phú Hội có diện tích 19,16 km², dân số năm 1999 là 7.680 người, mật độ dân số đạt 401 người/km².
99265	Xã Phú Lâm có 29,77 km 2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 8.597 người.
99266	Xã Phú Lộc được chia thành 8 thôn, Phú Đa, Phú Ninh, Phú Thịnh, thôn Giữa, thôn Hậu, thôn Trước, Thuần Nhất và Xuân Yên.
99267	Xã Phù Lỗ hiện nay có mật độ khu dân cư tăng cao, nhà cửa mọc lên san sát nên việc chiếm đất đất ruộng xây nhà xưởng và nhà ở xảy ra thường xuyên.
99268	Xã Phước Hiệp có diện tích 145,35 km², dân số năm 2008 là 2279 người, mật độ dân số đạt 16 người/km².
99269	Xã Phước Lộc có diện tích 11,85 km², dân số năm 1999 là 14073 người, mật độ dân số đạt 1188 người/km².
99270	Xã Phượng Hoàng có diện tích 7,94 km², dân số là 6.904 người, mật độ dân số đạt 870 người/km².
99271	Xã Phương Liễu có diện tích 8,41 km², dân số năm 1999 là 6952 người, mật độ dân số đạt 827 người/km².
99272	Xã Phương Sơn có diện tích 8,47 km², dân số năm 1999 là 6.612 người, mật độ dân số đạt 781 người/km².
99273	Xấp xỉ 3000 protein tìm thấy trong lục lạp, khoảng 95% mã hóa bởi các gen trong nhân.
99274	Xấp xỉ 88% diện tích của huyện là đất rừng.
99275	Xã Quảng Minh có diện tích 41,10 km², dân số năm 2018 là 7.767 người, mật độ dân số đạt 189 người/km².
99276	Xã Quảng Phong có 7.825,3 ha diện tích tự nhiên và 3.814 nhân khẩu.
99277	Xã Quảng Phúc có diện tích 4,84 km², dân số là 2.781 người, mật độ dân số đạt 575 người/km².
99278	Xã Quảng Tân có 15,41 km 2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 5.103 người.
99279	Xã Quang Thành có 11,37 km 2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 11.097 người.
99280	Xã Quang Thành có diện tích 23,5 km², dân số năm 1999 là 12.621 người, mật độ dân số đạt 537 người/km².
99281	Xã Quế Mỹ có 39,45 km 2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 9.430 người.
99282	Xã Quỳnh Tân được chia thành 16 thôn.
99283	Xã Quý Quân được chia thành 5 xóm: Bản Láp, Lũng Mới, Lũng Nhùng, Nà Pò, Tềnh Cà Lừa.
99284	Xả rác là một vấn đề nghiêm trọng với các đại dương vì nó phá hủy môi trường sống của sinh vật biển và là lý do gây ra cái chết của vô số sinh vật biển.
99285	Xã Sông Kôn có diện tích 79,26 km², dân số năm 1999 là 1.655 người, mật độ dân số đạt 21 người/km².
99286	Xã Sơn Hà có diện tích 3,50 km², dân số là 2.083 người, mật độ dân số đạt 595 người/km².
99287	Xã Sơn Lộc có tổng diện tích tự nhiên 1.200 hécta với 1.945 nhân khẩu.
99288	Xã Sơn Nga có diện tích 5,07 km², dân số là 1.852 người, mật độ dân số đạt 365 người/km².
99289	Xã Sơn Trung có diện tích 33,53 km², dân số năm 1999 là 1492 người, mật độ dân số đạt 44 người/km².
99290	Xả súng tại trường học diễn ra ở nhiều nước trên thế giới.
99291	Xã Taber, Quận St.
99292	Xã Tà Chải có diện tích 5,19 km², dân số năm 1999 là 1.884 người, mật độ dân số đạt 363 người/km².
99293	Xã Tam Văn được chia thành 6 bản: Cú Tá, U, Lọng, Căm, Lót, Phá.
99294	Xã Tân Bình có diện tích 28,6 km², dân số năm 1999 là 2321 người, mật độ dân số đạt 81 người/km².
99295	Xã Tân Dân có thôn: Đại Hoàng, Vị Xuyên, Kinh Xuyên, Lai Thượng, Lại Thị.
99296	Xã Tân Hiệp có diện tích 24,79 km², dân số năm 1999 là 8.766 người, mật độ dân số đạt 354 người/km².
99297	Xã Tân Hiệp được chia thành 3 thôn: Bãi Ông, Bãi Hương, Bãi Làng.
99298	Xã Tân Hóa nằm ở phía đông huyện Minh Hóa.
99299	Xã Tân Học có diện tích 7,88 km², dân số năm 2019 là 6.561 người, mật độ dân số đạt 833 người/km².
99300	Xã Tân Hưng có diện tích 51,73 km², dân số năm 1999 là 15.720 người, mật độ dân số đạt 304 người/km².
99301	Xã Tân Lập có 3.187,12 ha diện tích tự nhiên và 3.345 nhân khẩu.
99302	Xã Tân Lập có diện tích 14,75 km², dân số năm 1999 là 7253 người, mật độ dân số đạt 492 người/km².
99303	Xã Tân Mỹ có diện tích 7,43 km², dân số năm 2010 là 10.436 người, mật độ dân số đạt 1.404 người/km².
99304	Xã Tân Phú có diện tích 18,58 km², dân số năm 1999 là 8.461 người, mật độ dân số đạt 455 người/km².
99305	Xã Tân Sơn được chia thành 6 thôn bản: Khuổi Đeng 1, Khuổi Đeng 2, Nà Khu, Bản Lù, Nặm Dất, Phja Rả.
99306	Xã Tân Thái có diện tích 19,25 km², dân số năm 1999 là 3.295 người, mật độ dân số đạt 171 người/km².
99307	Xã Tân Trường có diện tích 35,41 km², dân số năm 1999 là 6.973 người, mật độ dân số đạt 197 người/km².
99308	Xã Thạch Ngàn có diện tích 95,92 km², dân số năm 1999 là 4.737 người, mật độ dân số đạt 49 người/km².
99309	Xã Thái An có diện tích 46,82 km²,dân số năm 2012 là 2.315 người, mật độ dân số đạt 37,8 người/km².
99310	Xã Thẳm Dương có 5.878 hécta diện tích đất tự nhiên với 865 nhân khẩu.
99311	Xã Thanh Bình được chia thành 9 thôn: Bản Kim, Bản Pho, Bản Sái, Bản Toòng, Lếch Dao, Lếch Mông, Nậm Si, Phùng Dao, Phùng Mông.
99312	Xã Thanh Bình (huyện Chương Mỹ) được xem là một trong những nơi nuôi nhiều gà công nghiệp lông trắng ở Hà Nội.
99313	Xã Thành Hưng có diện tích 10,1 km², dân số năm 1999 là 4388 người, mật độ dân số đạt 434 người/km².
99314	Xã Thanh Phước có diện tích 25,11 km², dân số năm 1999 là 15.734 người, mật độ dân số đạt 627 người/km².
99315	Xã Thạnh Tân có diện tích 39,13 km², dân số năm 1999 là 7.331 người, mật độ dân số đạt 187 người/km².
99316	Xã Thạnh Tiến có diện tích 22,4 km², dân số năm 2007 là 9.412 người, mật độ dân số đạt 420 người/km².
99317	Xã Thanh Vận được chia thành 10 xóm bản: Pjo, Nà Rẫy, Nà Đon, Phiêng Khảo, Quan Làng 1, Quan Làng 2, Nà Kham, Nà Chúa, Pá Lải, Khau Chủ.
99318	Xã Thần Sa có một trữ lượng lớn vàng sa khoáng và từng diễn ra nạn khai thác vàng trái phép tại Hẻm núi Cô Tiên, khu vực hang Rắn, Boong Xay, vũng Tu Lườn, hang Hút, thác Kiệm, hang Dơi (Bản Ná) thuộc xóm Xuyên Sơn.
99319	Xã Thị Ngân có diện tích 19,60 km², dân số là 831 người, mật độ dân số đạt 42 người/km², có 3 xóm: Bản Cắn, Bản Nuồng, Nà Tán.
99320	Xã Thuận Thành có diện tích 5,65 km², dân số năm 1999 là 4.081 người, mật độ dân số đạt 850 người/km².
99321	Xã thuộc Pháp từ năm 1769.
99322	Xã Thượng Nông có diện tích 52,91 km², dân số năm 2006 là 4.084 người, mật độ dân số đạt 77 người/km².
99323	Xạ thủ phòng không của nó đã bắn rơi một máy bay đối phương trong một đợt không kích vào sáng hôm đó, và máy bay của nó bắn rơi thêm hai chiếc khác.
99324	Xã Thụy Hùng có diện tích 29,95 km², dân số năm 2016 là 1.624 người, mật độ dân số đạt 52 người/km².
99325	Xã Thụy Thanh nằm ở phía Bắc huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.
99326	Xã Tiên Hưng có diện tích 7,45 km², dân số là 6.150 người, mật độ dân số đạt 826 người/km².
99327	Xã Tiến Lộc nằm ở phía tây của huyện Hậu Lộc.
99328	Xã Tiên Ngọc có diện tích 48,85 km², dân số năm 1999 là 2403 người, mật độ dân số đạt 49 người/km².
99329	Xã Tiền Phong có diện tích 138,83 km², dân số năm 2018 là 10.076 người, mật độ dân số đạt 73 người/km².
99330	Xã Tiền Phong được thành lập vào ngày 23 tháng 3 năm 1977 trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của hai xã Châu Long và Mường Hin thuộc huyện Quế Phong.
99331	Xã Tiến Thành có diện tích 52,24 km², dân số năm 1999 là 5.589 người, mật độ dân số đạt 107 người/km².
99332	Xã tiếp giáp với Huyện Phù Cừ của Tỉnh Hưng Yên và các xã trong huỵên Thanh Miện là Chi Lăng Bắc, Tứ Cường, Lê Hồng.
99333	Xã Tịnh Ấn Đông có diện tích 10,12 km², dân số năm 1999 là 5.406 người, mật độ dân số đạt 534 người/km².
99334	Xà tinh lập kế hoạch gấp rút thu tóm các hồ lô còn lại, gồm Nhị oa và hai trái hồ lô chưa rụng là Lục và Thất oa.
99335	"xá tội" cho Lý Mật cùng thuộc hạ, trao chức "hữu vũ hậu đại tướng quân" cho Từ Thế Tích.
99336	Xã Trác Vân được chia thành 9 thôn: Bắc Hoà, Lạt Hà, Lệ Thủy, Nguyễn Xá, Tường Thụy 1, Tường Thụy 2, Tường Thụy 3, Tường Thụy 4, Văn Bút.
99337	Xã Trà Kót có 10.814 hécta diện tích tự nhiên và 708 nhân khẩu.
99338	Xã Triệu Lăng được chia thành 5 thôn: 1, 2, 5, 6, Ba Tư.
99339	Xã Trung Đông có diện tích 7,62 km², dân số năm 2015 là 15136 người, mật độ dân số đạt 1986 người/km².
99340	Xã Trung Lương được chia thành 8 xóm: Cầu Đá, Hòa Lịch, Hoàng Tiến, Hồng Văn Lương, Quang Vinh, Quyết Tâm, Tân Lợi, Vũ Lương.
99341	Xã Trương Lương có 53,06 km 2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 3.331 người.
99342	Xã Tùng Ảnh có diện tích 8,82 km², dân số năm 1999 là 6695 người, mật độ dân số đạt 759 người/km².
99343	Xã Tung Qua Lìn có diện tích 32.08 km², dân số năm 1999 là 1383 người, mật độ dân số đạt 43 người/km².
99344	Xã Tu Vũ có 25,52 km 2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 9.805 người.
99345	Xấu hổ về hành vi của mình, Kepple sau đó đã cố gắng kiềm chế sự xúc động bộc phát của mình, nhưng cuối cùng thừa nhận rằng bà đã không thể kiểm soát được bản thân.
99346	Xã Văn Lem có diện tích 44,63 km², dân số năm 2005 là 1731 người, mật độ dân số đạt 39 người/km².
99347	Xã Vân Mộng có diện tích 10,95 km², dân số là 1.314 người, mật độ dân số đạt 120 người/km².
99348	Xã Vạn Phúc gồm 4 thôn 1 (thôn Cổ Lôi), 2 (trước đây là Bình Hoàng), 3 (gồm xóm Xanh và xóm Bàng) và 4 (thôn Phùng Xá).
99349	Xã Vạn Phú có diện tích 66,98 km², dân số năm 1999 là 10912 người, mật độ dân số đạt 163 người/km².
99350	Xã Vạn Thọ có diện tích 8,43 km², dân số là 3.386 người, mật độ dân số đạt 402 người/km².
99351	Xã Vân Trình được chia thành 9 xóm: Bản Cắn, Bản Nuồng, Bó Dường, Hồng Sơn, Lũng Mằn, Lũng Xỏm, Nà Ảng, Nà Tán, Phạc Sliến.
99352	Xã Vân Từ có diện tích 6,52 km², dân số năm 1999 là 4742 người, mật độ dân số đạt 727 người/km².
99353	Xavier Hernández Creus ( ; sinh ngày 25 tháng 1 năm 1980), thường được biết tới với tên Xavi, là một huấn luyện viên và cựu cầu thủ bóng đá người Tây Ban Nha.
99354	Xã Việt Hưng có diện tích 4,17 km², dân số là 3.421 người, mật độ dân số đạt 820 người/km².
99355	Xavi Hernández đã đưa ra thông báo giải nghệ trên trang Generation Amazing,một dự án từ thiện mà danh thủ này tham gia hợp tác.
99356	Xã Vi Hương có diện tích 20,94 km², dân số năm 2019 là 2.152 người, mật độ dân số đạt 103 người/km².
99357	Xã Vĩnh Châu A có diện tích 62,83 km², dân số năm 1999 là 2883 người, mật độ dân số đạt 46 người/km².
99358	Xã Vĩnh Châu B có diện tích 30,74 km², dân số năm 1999 là 2271 người, mật độ dân số đạt 74 người/km².
99359	Xã Vĩnh Hiệp có diện tích 2,66 km², dân số năm 1999 là 6.019 người, mật độ dân số đạt 2.263 người/km².
99360	Xã Vĩnh Kim có diện tích 34,05 km², dân số năm 1999 là 15.866 người, mật độ dân số đạt 466 người/km².
99361	Xã Vĩnh Phong có diện tích 4.08 km², dân số năm 1999 là 3789 người, mật độ dân số đạt 929 người/km².
99362	Xã Vinh Quang có diện tích 30,36 km², dân số năm 2019 là 14.049 người, mật độ dân số đạt 463 người/km².
99363	Xã Vinh Sơn có diện tích 8,29 km², dân số là 2.724 người, mật độ dân số đạt 329 người/km².
99364	Xã Vĩnh Thịnh có diện tích 22,42 km², dân số năm 1999 là 8.663 người, mật độ dân số đạt 386 người/km².
99365	Xã Vĩnh Thịnh có diện tích 51,46 km², dân số năm 2005 là 6.476 người, mật độ dân số đạt 126 người/km².
99366	Xã Vũ Di có diện tích 3.78 km², dân số năm 1999 là 3923 người, mật độ dân số đạt 1038 người/km².
99367	Xã Xuân Hòa có 11.676,75 ha diện tích tự nhiên và 2.185 nhân khẩu.
99368	Xã Xuân Long được chia thành 4 thôn.
99369	Xã Xuân Phong có diện tích 49,12 km², dân số năm 2018 là 8.363 người, mật độ dân số đạt 170 người/km².
99370	Xã Xuân Phúc được thành lập vào năm 1964 trên cơ sở tách một phần diện tích và dân số của xã Xuân Thái.
99371	Xayabuli là một trong những tỉnh của Lào, có hình chữ L lộn ngược.
99372	Xây dựng các đập nước đã tạo ra nhiều phố ma nằm dưới lòng nước.
99373	Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển báo chí trong tình hình mới.
99374	Xây dựng dựa trên các yếu tố hình thành nên từ "đất nước" trong tiếng Việt – nghĩa là tồn tại giữa đất và nước, Forgetting Vietnam khám phá cách mà cách cư dân địa phương, những người nhập cư và các cựu binh hiểu và nhớ.
99375	Xây dựng lại nhà thờ là mục tiêu đang được đặt ra bây giờ.
99376	Xây dựng lâu đài Chambord được bắt đầu bởi Francis I trong năm 1519, và hoàn thành vào năm 1547.
99377	Xây dựng mang công ty Polymeks Thổ Nhĩ Kỳ.
99378	Xây dựng mới từ năm 2018 cho đến nay.
99379	Xây dựng một nhà kính sẽ đắt hơn trong các thiết lập ban đầu so với bắt đầu một khu vườn trên mặt đất.
99380	Xây dựng thêm 2 bến xe và 1 trung tâm logistic nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải cho các khu công nghiệp và là đầu mối hàng hóa phía Đông Hà Nội.
99381	Xây dựng trên đà chiến thắng này, anh đã giành vị trí thứ 4 thứ tư của mùa giải trên Omloop van de Vlaamse Scheldeboorden hai tuần sau đó.
99382	Xây dựng trung tâm mua sắm lớn nhất tại Bosna và Hercegovina- "Mepas Mall"
99383	Xã Yên Giả có diện tích 7,74 km², dân số năm 1999 là 4430 người, mật độ dân số đạt 572 người/km².
99384	Xã Yên Hòa có diện tích 3,62 km², dân số năm 1999 là 5249 người, mật độ dân số đạt 1450 người/km².
99385	Xã Yên Lâm có 12.800 ha diện tích tự nhiên và 2.893 nhân khẩu.
99386	Xã Yên Nhân là một xã thuần nông, đồng thời cũng có thêm nghề phụ là thợ xây.
99387	X: Đức Mẹ cực tinh cực sạch.
99388	X được sử dụng để chỉ ra tất cả các hệ điều hành tương tự như Unix.
99389	Xe ba gác có khung chứa hàng ở phía trước hoặc sau.
99390	"Xe bánh lái", một xe thang kiểu sơ mi rơmoóc cần có hai người lái.
99391	Xe bị đốt ở Husby Gård.
99392	Xe bọc thép chở quân có thể là xe bánh lốp, bánh xích, hoặc kết hợp cả hai gọi là xe half-track.
99393	Xe buýt là một trong những cách đầu tiên tôi nhận ra có một thế giới đen và một thế giới trắng.
99394	Xe buýt nổi là một dịch vụ thuyền máy lạnh với các điểm đến được lựa chọn trên khắp con lạch.
99395	Xe có chiều dài tổng thể 18,128 m, có thể ví như hai chiếc xe buýt thông thường được nối với nhau bằng khớp.
99396	Xe có hệ thống bảo vệ NBC (sinh-hóa-hạt nhân).
99397	Xe cộ lưu thông băng ngang qua xa lộ được thực hiện bởi những đường vượt bên trên và bên dưới xa lộ.
99398	Xel'Naga là người hướng dẫn cho sự tiến hóa của Protoss, một chủng tộc mà Xel'Naga tin là sở hữu sự tinh khiết của hình thức.
99399	Xem bảng có tiêu đề "Chuyển dao", bên dưới.
99400	Xem bảng trong phần sau để so sánh.
99401	Xem bổ đề 1 ở trang 318.
99402	Xem chi tiết ở biên giới của các đại dương.
99403	Xem chi tiết sự giảm điểm của các đội bóng trong top 20 BXH tháng 11 năm 2007.
99404	Xem chương 5 và 16.
99405	Xem chương 9, Turing Machines.
99406	Xem Clay và Medwin.
99407	Xem Danh sách các hồ ở Nga.
99408	Xem Danh sách các loài trong họ Mysmenidae.
99409	Xem Danh sách các loài trong họ Trochanteriidae.
99410	Xem đây là thuộc lĩnh vực của quyền tự do cá nhân và bình đẳng giới tính, nhiều thành viên đảng Dân chủ tin rằng tất cả phụ nữ có quyền chọn lựa mà không có sự can thiêp của chính quyền.
99411	Xem đến kịch cảnh một đôi gian phu dâm phụ mưu sát nhà vua, Claudius hoảng hốt bỏ về rồi vào phòng riêng cầu nguyện.
99412	Xem: Grießmer, trang 177. bắn nhanh đặt trên hai tháp pháo nòng đôi, được tăng lên từ cỡ pháo của lớp dẫn trước, nhưng yếu so với cỡ pháo trên nhiều chiếc của nước ngoài.
99413	Xem hành trạng của ba người sau khi nhà Hồ mất thì thấy chính Lỗ là người phản trắc: hàng Chiêm rồi lại nghe lời dụ làm quan to của nhà Minh mà theo Minh.
99414	Xem Khởi nghĩa tháng 11. Tên đầy đủ của Nikolai II là Nikolai Aleksandrovich Romanov (
99415	Xem Liêu sử, quyển 72.
99416	Xem links liên kết hội thảo "1000 năm Thăng Long và sự nghiệp của Lê Hoàn các trang đầu.
99417	Xem Merriam-Webster’s Biographical Dictionary, Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, và Encyclopædia Britannica.
99418	Xem minh họa các phần tử trong hình bên cạnh.
99419	Xem mô hình ngôn ngữ để thảo luận chi tiết hơn.
99420	Xem ngày 11 tháng 4 năm 2020.
99421	Xem Nguyễn Trọng Hiệp, con người và sự nghiệp, tập tám tr.
99422	Xem ra số phận bộ phim này phụ thuộc hoàn toàn vào doanh thu trực tuyến.
99423	Xem Sự cố hooligan Basel 2006 để biết thêm chi tiết.
99424	Xem tại Google Maps.
99425	Xem thêm Bách pháp.
99426	Xem thêm: Danh sách các nước sử dụng tiếng Anh và Danh sách các nước có tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức.
99427	Xem thêm: Hillary Clinton đoạt kỷ lục gây quỹ nhiều nhất trong một ngày cho một ứng cử viên Đảng Dân chủ vào ngày 30 tháng 6 năm 2007.
99428	Xem thêm một số phép đo so sánh của các bộ quân cờ khác nhau.
99429	Xem thêm phần phân tích vì sao tướng De Genouilly không tấn công ra Bắc của Phạm Văn Sơn, Việt sử tân biên, quyển V, tập thượng, Sài Gòn, tr.
99430	Xem thụy hiệu đầy đủ ở website Nguyễn Phước tộc.
99431	" (xem tóm tắt bên dưới).
99432	Xem Truyện Nữ hiệp Thu Cẩn – Cạnh Hùng (秋瑾——竞雄女侠传).
99433	Xem Văn kiện Đảng toàn tập, tập 43, năm 1982.
99434	Xem xét 7 đế quốc và khẳng định là sự thành công của họ là nhờ vào sự khoan dung đối với những thiểu số.
99435	Xem xét kích thước của con vật thì thấy rằng nó đã trưởng thành và nhiều khả năng chết vì nguyên nhân tự nhiên.
99436	Xena là một mẫu người phụ nữ mạnh mẽ, nhiệt huyết, cô là một chiến binh can đảm, giỏi võ và giỏi đấu kiếm, cô còn có một vũ khí lợi hại là chiếc vòng xoay (chakram) có thể tiêu diệt đối thủ từ xa.
99437	Xếp hạng 6/13 đoàn tham dự theo thành tích huy chương.
99438	Xếp hạng các ngôn ngữ chính thức về tỷ lệ đọc viết là tiếng Anh (80% biết đọc viết), Quan thoại (65% biết đọc viết), Mã Lai (17% biết đọc viết), và Tamil (4% biết đọc viết).
99439	Xếp hạng năm sẽ được trao cho các đập được xây dựng với một thị trấn hoặc thành phố ở hạ lưu sẽ có khả năng gây thương tích cao hơn cho người dân trong trường hợp vỡ đập.
99440	Xếp hạng phê duyệt của McConnell, như được phản ánh bởi cả kết quả thăm dò ý kiến quốc gia và toàn tiểu bang, luôn nằm trong số thấp nhất trong tất cả các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ.
99441	Xếp hạng thương hiệu toàn cầu tốt nhất năm 2011 do Interbrand phát hành, xếp hạng HTC ở vị trí 98 và có giá trị là 3,6 tỷ đô la.
99442	Xếp hạng và điểm trước thi đấu vào ngày 27 tháng 5 năm 2019.
99443	Xê Pôn là con sông có mức nước không sâu lắm, chỉ khoảng 1m.
99444	Xếp thứ 11/17 đoàn tham dự về số lượng huy chương.
99445	Xếp thứ 15/17 đoàn tham dự theo thành tích huy chương.
99446	Xê-ri được đạo diễn bởi Junichi Fujisaku và các thiết kế nhân vật gốc bởi Hashii Chizu.
99447	Xeri(III) có thể sử dụng để làm thủy tinh không màu và hấp thụ tia cực tím gần như hoàn toàn.
99448	Xerxes II hoặc cha ông được xem là vua Ahasuerus trong sách của Esther.
99449	Xêsi tạo nhiều hợp chất hai cấu tử với ôxy hơn các kim loại kiềm khác.
99450	Xestaspis sis được miêu tả năm 2006 bởi Michael Saaristo & van Harten.
99451	Xe sử dụng xăng E5 sẽ chạy không vọt, tài xế đạp ga nhiều hơn gây tốn nhiên liệu và sản sinh lượng khí thải lớn hơn.
99452	Xe tải của Krupp một lần nữa được sản xuất sau chiến tranh, nhưng để giảm thiểu ý nghĩa tiêu cực trong thời chiến của tên Krupp, chúng được bán dưới dạng xe tải "Südwerke" từ năm 1946 đến năm 1954, khi tên Krupp được coi là phục hồi.
99453	Xe tăng chủ lực có thể vượt qua những địa hình tương đối hiểm trở mà vẫn duy trì tốc độ cao, nhưng nó đòi hỏi nhu cầu về hậu cần khá lớn như nhiên liệu, bảo dưỡng, đạn dược.
99454	Xe tăng Đức chen vào giữa hai trung đoàn Warwickshire Yeomanry và Royal Wiltshire Yeomanry bắn phá gây nhiều tổn thất cho quân Anh.
99455	Xe tăng được tiếp nhận vào biên chế năm 1950 và sản xuất hàng loạt ở Kharkov, Hạ Tagil và Omsk.
99456	Xe tăng Liên Xô xuất hiện đột ngột phía sau lưng đã làm cho hai sư đoàn Đức và sư đoàn 6 Hungary rơi vào hoảng loạn và các cuộc chống cự nhanh chóng bị dập tắt.
99457	Xe tăng M48 của Mỹ khai hỏa, phá hủy chiếc PT-76 bị hỏng xích.
99458	Xe tăng Sherman thuộc Tập đoàn quân 8 tiến qua sa mạc.
99459	Xe tăng T-72 trở đi có thêm phần giao tiếp lập trình cho những đầu đạn có phần điện tử, qua đó máy tính truyền lệnh cho đầu đạn trước khi nạp.
99460	Xe tăng thường đi và ăn quân đối phương một đến hai đoạn, xe tăng anh hùng được đi và ăn quân đối phương thêm một đoạn là ba đoạn…
99461	Xe tập đi hiện đại cải tiến ngày nay cũng dành cho trẻ mới biết đi.
99462	Xét hai người, tuy Hạ Thái hậu là tổ mẫu ruột của Tần vương Chính, nhưng Hoa Dương Thái hậu lại là chính thê của Hiếu Văn Vương, đích mẫu của Trang Tương vương nên quyền lực chắc chắn cao hơn Hạ Thái hậu.
99463	Xe thổ mộ khi đó có vai trò rất quan trọng trong việc vận chuyển hàng hóa, hành khách vì các phương tiện giao thông đường bộ chưa phát triển.
99464	Xét lời chú trên này (của Đường địa lý) là thuyết sai lầm, xem Đường thư có một câu: “Phúc Lộc tiếp Hoan Châu” có thể biết là lầm.
99465	Xét nghiệm di truyền cho kiểu gen 1 được khuyến nghị để xác định xem bệnh nhân có kháng NS5A trước khi điều trị ban đầu hay không.
99466	Xét nghiệm DNA đang được sử dụng để xác định nạn nhân.
99467	Xét nghiệm DNA hiện là công nghệ tiên tiến và chính xác nhất để xác định nguồn gốc.
99468	Xét nghiệm EMG có nhiều ứng dụng lâm sàng và y sinh.
99469	Xét nghiệm lượng máu sẽ được thực hiện để đảm bảo không có sự chảy máu kín ở cơ quan nội tạng bị can thiệp.
99470	Xét nghiệm này chống chỉ định ở những bệnh nhân bị tắc nghẽn đường thở nghiêm trọng do sự tắc nghẽn rõ ràng của sự tắc nghẽn.
99471	Xét nghiệm Quantiferon là phương pháp xét nghiệm máu, có thể biết sớm nhất sự có mặt của vi khuẩn lao trong cơ thể con người.
99472	Xét nghiệm vật lý (cơ) và lịch sử bệnh của bệnh nhân sẽ giúp bác sĩ xác định loại loạn dưỡng cơ nào.
99473	Xét qua thái độ lạ kỳ của các tướng lĩnh này khi họ muốn lật đổ Hitler chỉ nhằm tránh chiến tranh chứ không phải chấm dứt sự chuyên chế và tàn bạo, thì có lẽ họ đã hành động nếu không có hội nghị München.
99474	Xế trưa hôm đó, máy bay tuần tra chiến đấu trên không của Manila Bay đã ngăn chặn một đợt tấn công của máy bay tiêm kích-ném bom Nhật Bản ở khoảng về phía Bắc "Taffy 2".
99475	Xế trưa hôm đó, một máy bay đơn độc đối phương đã đâm trúng Kidd, khiến 38 người thiệt mạng và 55 người khác bị thương.
99476	Xế trưa hôm đó, nó rời vị trí để tìm kiếm chiếc NC-1 vốn bị buộc phải đáp xuống nước.
99477	Xét theo con số thương vong trong tổng số quân tham chiến của các binh đoàn thì Perryville là một trong những trận đẫm máu nhất của cuộc chiến.
99478	Xét theo quan điểm của Trung Quốc thời kỳ đó, Nhật Bản đã là một nước phiên thuộc từ các thế kỷ trước khi các vị vua cai trị Nhật Bản đều cầu phong của Trung Quốc.
99479	Xét trong các lối ứng chiến của sát thủ quyền, có nhiều kết luận về nguồn gốc của món võ đặc biệt này.
99480	Xét văn, chàng được đặc cách đỗ Tiến sĩ cùng khoa với Phương Hoa.
99481	Xét về cấu trúc, thứ bậc quyền lực thì quyền lực hành chính bao giờ cũng thấp hơn quyền lực chính trị.
99482	Xét về diện tích đất đai, thì Pháp là nước chiến thắng trong cuộc tranh giành châu Phi, song một phần lớn đất đai họ chiếm được lại là sa mạc Sahara thưa thớt dân cư.
99483	Xét về định nghĩa, ROMI là thuật ngữ dùng chung trong lĩnh vực đầu tư, còn ROMI được sử dụng trong đầu tư vào marketing.
99484	Xét về lao động thì toàn huyện Đức Phổ năm 2005 có 81.460 người, trong đó lao động ở ngành nông lâm nghiệp là 56.261 người, ở ngành thủy sản là 8.538 người, công nghiệp và xây dựng là 7.191 người, dịch vụ là 9.470 người.
99485	Xét về thân hình và kích cỡ thì giống chó Laekenois tương tự như giống chó County Bỉ.
99486	Xét về thể loại, đây là danh mục phim tài liệu chiếm ưu thế với 4 phim, bên cạnh 2 phim hoạt hình và 4 phim truyện.
99487	Xét về tổng doanh thu, các quốc gia mang về lợi nhuận lớn nhất cho phim bao gồm Vương quốc Anh, Ireland và Malta (34,9 triệu USD), Pháp và vùng Maghreb (26,8 triệu USD), và Mexico (21,6 triệu USD).
99488	Xét về tổng số sinh viên, nó chỉ đứng sau Homerton College, Cambridge.
99489	Xét về trường hợp biến đổi khí hậu, quyền sở hữu tài sản được áp dụng cho mức độ tối đa về số lượng khí thải được phép sản sinh ra.
99490	Xét ví dụ lời khai của bị cáo có là chứng cứ hay không thì thấy: Có việc bị cáo khai báo, đó là cái có xảy ra và đó là sự thật.
99491	Xe vượt hào kém nhưng đi nhanh, còn gọi là kỵ binh tăng.
99492	;XF-7: Phiên bản trinh sát hình ảnh phát triển từ kiểu B-24D.
99493	Xfce cung cấp một khuôn khổ phát triển cho các ứng dụng.
99494	XFD được thiết kế theo Chỉ tiêu kỹ thuật số 311 do Cục hàng không ban hành, yêu cầu về một máy bay tiêm kích hai tầng cánh hai chỗ trang bị cho tàu sân bay.
99495	Xiaomi Mi 9T và Xiaomi Mi 9T Pro (hay được gọi là Redmi K20 và Redmi K20 Pro) sở hữu thiết kế màn hình tràn viền với camera selfie dạng pop up.
99496	Xích Hà tự đâm con dao vào ngực để giết chết Thụ Yêu và chính anh cũng bị trọng thương.
99497	Xích mích với Peangdao trong công việc, chuyên gia trang điểm Pa'Kob lợi dụng Deeny - một cô người mẫu chưa có chút tiếng tăm nhưng có vẻ dễ sai khiến để trả thù.
99498	Xích sau nối với thân tăng qua đĩa nằm gần động cơ.
99499	Xiêm La quốc lộ trình tập lục.
99500	Xi măng Portland, còn gọi là Xi măng Portland thường (OPC), là loại vật liệu được sử dụng phổ biến nhất trên toàn thế giới, nó là thành phần cơ bản của bê tông, vữa, hồ.
99501	Ximena đã trình diễn một bài hát tại Gala thể dục nhịp điệu được tổ chức bởi Kênh 13 tại Sòng bạc Monticello vào ngày 28 tháng 1 năm 2012.
99502	Xim hoa bọ cạp xoắn ốc với (3)4–7 hoa mỗi lá bắc.
99503	Ximian là công ty đằng sau một trong những bản phân phối Linux tốt nhất và dễ sử dụng nhất lúc bấy giờ - Ximian Linux.
99504	Xin bệ hạ nguôi cơn giận dữ, quay xa giá về kinh sư để thỏa lòng người mong muốn"
99505	Xin Chúa cho chúng con kính mến Chúa cùng vững lòng giữ đạo cho trọn.
99506	Xin ông hãy bảo rằng người con gái thời xưa đã nghe trọn bài tống biệt ngày xuất giá theo chồng!
99507	Xin quân hầu trên kịp theo ý tứ 6 hào của Văn vương, dưới nghĩ về nghĩa lý thoán tượng của cha Ni, rồi sau đạt được ngôi tam công, đuổi được nhặng vậy.”
99508	Xin túc hạ cho tôi ba vạn kỳ binh, đi theo đường tắt để chẹn đường vận tải; còn túc hạ thì đào hào cho sâu, đắp thành cho cao, giữ chặt lấy thành, đừng đánh với họ.
99509	Xiong Xx rời đội vào ngày 15 tháng 12 năm 2019 và được thay thế bởi cựu binh LMS Hung Karsa Hao-hsuan.
99510	Xíp Xí cúng thịt vịt là muốn con vịt ăn hết sâu bọ hại lúa, con vịt mang điều không may mắn, điềm xấu trôi theo dòng nước.
99511	Xita, phố người Triều Tiên lớn thứ hai thế giới.
99512	Xít đến và thành lập tu viện ở Marienfließ (cũng là Marienfliess, Marienfly).
99513	Xịt được áp dụng trên da dương vật trước khi giao hợp.
99514	XI trong một trận đấu trước mùa giải để kỷ niệm 5 năm thành lập Sân vận động Gallagher.
99515	X-Men: Children of the Atom và cả hai trò chơi X-Men: Mutant Academy.
99516	XML cung cấp hai phương pháp biểu diễn các ký tự đặc biệt: các tham chiếu thực thể (entity reference) và các tham chiếu ký tự số (numeric character reference).
99517	XN6 là một hệ thống dẫn đường sử dụng khí nén vốn thiết kế cho tên lửa hành trình, và khi các nhà thiết kế sử dụng nó trên Polaris, nó hoạt động rất hiệu quả.
99518	Xoài bao tử là loại xoài phù hợp nhất để chế biến theo cách thức này.
99519	Xoài chín được gọt vỏ, sau đó cho vào máy xay thành dạng lỏng nhưng không quá nát.
99520	Xoắn ốc tính đa dạng sinh học là một mô tả của sự phức tạp multileveled của các sinh vật trong môi trường của họ, được xem bởi nhiều nhà phê bình như là rào cản cuối cùng để tham vọng transhumanist.
99521	Xoắn Ulam sắp xếp các số tự nhiên thành một mặt phẳng hai chiều, xoắn ở các hình vuông đồng tâm quanh điểm gốc với số nguyên tố được đánh dấu.
99522	Xoay ngồi được thực hiện lần đầu tiên bởi Jackson Haines và đôi khi nó được gọi là xoay Jackson Haines.
99523	Xoáy nơi gáy, xoáy hoét (quét), nhìn thấy xấu nhưng không sao.
99524	Xoáy nút chai hầu như luôn phải kết hợp với các loại xoáy khác, vì nếu sử dụng nó một mình thì vừa kém hiệu quả vừa khó thực hiện.
99525	Xóm trại cách xóm chính 1 km, các hộ dân từ xóm chính, lên xây nhà ở dọc 2 bên con đường dẫn từ Thôn Phú Vân (cùng nằm trong Xã Đức Long) ra sát đường Quốc Lộ 18A, đoạn gần Cầu Phả Lại.
99526	Xốt là yếu tố thiết yếu trong các nền ẩm thực khắp thế giới.
99527	Xốt tartare là một trong những món đặc trưng của ẩm thực Ba Lan.
99528	Xô viết Liên bang được bầu trên cơ sở phổ thông đầu phiếu, bình đẳng và trực tiếp bằng phiếu kín phù hợp với các nguyên tắc dân chủ Liên Xô, đồng thời với quy định một đại biểu đại diện cho 300.000 người.
99529	Xperia X1 là chiếc điện thoại đầu tiên của dòng Xperia.
99530	XP thì nói về Thăm Khảo, Cam Kết và Lái với những đầu mục công việc khác nhau và phân chia thời gian theo những phương pháp khác nhau.
99531	XQ: Phát hiện gãy rìa trên-dưới ỗ cối,Gãy rìa ỗ cối mảnh lớn/Gỹa đáy ỗ cối có chỏm xương đùi lọt qua gây Trật khớp háng trung tâm.
99532	X quang là một công cụ quan trọng trong chẩn đoán các rối loạn nhất định.
99533	X sau đó gặp nhà khoa học Isoc và cấp dưới High Max, những người đang tìm kiếm cái Zero-like được gọi là Nightmare.
99534	X-Seed 4000 là công trình cao nhất thế giới đã được hoàn tất về mặt dự án và thiết kế dựa trên ý tưởng của Peter Neville.
99535	Xtra!, ngày 4 tháng 9 năm 2014.
99536	X-trên bị kẻ thù giết hại (tập 136).
99537	Xưa có một đôi nam nữ, theo luật Thiên Đình họ không được phép gặp gỡ.
99538	Xưa có một làng là làng Trà Bổng, tương truyền vào đời Lý, sư Khổng Minh Không gánh bèo hoa dâu đi trên sông Hồng sơ ý đánh rơi mấy đám.
99539	Xưa đình Liên Xương có ba gian hai Chái, mái cong, khá to lớn.
99540	Xưa kia, khu vực cửa biển của Đông Cảng khá thịnh vượng trên lĩnh vực giao thương.
99541	Xưa kia ngoài nông nghiệp là nghề chính thì người dân Yên Đồng còn có thêm một số nghề thủ công như nghề trồng cói dệt chiếu gon ở làng Gon, nghề trồng bông kéo sợi dệt vải ở làng Gon, làng Tràn.
99542	Xuân Bắc trước đây có tên là xã Trà-Lũ, thiết lập từ Đời Hồng Đức, vua Lê Trang Tôn, niên hiệu Nguyên Hòa năm thứ nhất.
99543	Xuân Diệu sống ở Tuy Phước đến năm 11 tuổi.
99544	Xuân Giang có 5 thôn.
99545	Xuân, hạ, thu, đông, rồi lại xuân (
99546	Xuân Khải bộc bạch "nếu tình huống xấu nhất xảy ra là bị bắt giam thì tôi sẽ kiên trì chờ đợi, làm sáng tỏ chân lý lẽ phải.
99547	Xuân Nhật có diện tích 160,0010 km², dân số vào tháng 8 năm 2011 là 4.841 người thuộc 1.324 hộ gia đình, mật độ cư trú đạt 30 người/km².
99548	Xưa, nơi đây chuyên bán trống, bán lọng, yên ngựa, và mão tú tài.
99549	Xuân Trường gượng dậy gọi Thế Hậu và nói “Mình bị trúng đạn rồi, cậu lấy ngay khẩu súng của mình bắn đi”.
99550	"), xuất bản bởi Pavel Krushevan, thường xuyên xuất bản các bài viết với tiêu đề như "Cái chết cho người Do Thái!"
99551	Xuất bản sau chiến tranh năm 1949 MIT Press.
99552	Xuất gia nhiều năm và trải qua hàng trăm mối tình khác nhau, danh tiếng phong lưu của bà nổi danh một thời ở Trường An.
99553	Xuất hiện biên giới giữa khu vực nói tiếng Hà Lan và nói tiếng Pháp.
99554	Xuất hiện đầu tiên của cậu là một học sinh lớp 4 đã gặp Boboiboy.
99555	Xuất hiện giữa một dàn diễn viên trẻ trung của Chiếc Lá Bay nhưng nhan sắc tuổi 56 của Sam Yuranunt không hề bị lép vế.
99556	Xuất hiện lần đầu ở tập 2 với danh tính giả là Hirota Masami, Akemi tìm đến Mori Kogoro nhằm truy tìm tên đồng bọn trốn chạy trong phi vụ đánh cắp một tỷ yên của bộ ngân khố, do Tổ chức áo đen giao phó.
99557	Xuất hiện lần đầu ở tập "Án mạng ở nhà hát Opera".
99558	Xuất hiẹn mơ hồ đến các nước Địa Trung Hải (ví dụ Thổ Nhĩ Kỳ).
99559	Xuất hiện nhiều lớp cho thấy bệnh u hạt trong khi vôi hóa bỏng ngô là bệnh hamartoma.
99560	Xuất hiện sự chia rẽ văn hoá giữa Đế quốc La Mã phương Đông sử dụng ngôn ngữ Hi Lạp và Đế quốc La tinh ở phương Tây.
99561	Xuất hiện trên chương trình truyền hình của Les Crane, khi được hỏi về kế hoạch thực hiện bộ phim sắp tới, Dylan trả lời rằng đó là một bộ phim cao bồi kinh dị.
99562	" xuất hiện trên hệ thống Tidal vào ngày 5 tháng 4 năm 2015, từng được báo cáo xuất hiện trong album.
99563	Xuất hiện trong 2 tập phim DBZ là Cooler's Revenge, Return Cooler.
99564	Xuất khẩu ra những nơi khác, chẳng hạn như sang Vương quốc Anh bị cản trở do thiếu các cơ sở bến cảng.
99565	Xuất khẩu sang Ả Rập Saudi, nơi thịt lạc đà được tiêu thụ bắt đầu vào năm 2002.
99566	Xuất phát từ hoạt động của các hiệu cầm đồ, kim hoàn nhận giữ tiền hộ khách hàng, người ta nghĩ ra cách thanh toán bằng những tờ giấy chứng nhận gửi tiền để dễ vận chuyển và an toàn trong sử dụng.
99567	Xuất phát từ khách sạn De La Coupole tại trung tâm thị xã Sa Pa và kết thúc ở khu vực ga đi cáp treo Fansipan, tàu đi qua 2 hầm và 4 cầu cạn với vận tốc tối đa 10 m/s, công suất đạt 2.000 khách/giờ.
99568	Xuất phát từ nhu cầu chơi bóng đá ngày càng cao trong khi số lượng các sân bóng có hạn và giá cả khá cao so với một số đối tượng thu nhập thấp, lao động chân tay,.
99569	Xuất thân trong gia đình đại hoàng tộc nhà Thanh, cụ nội là Đạo Quang, là anh em trực hệ với Phổ Nghi.
99570	Xuất thân trong một gia đình khoa bảng có truyền thống Văn chương, ông nội ông là Giải nguyên Đặng Trần Vỹ (1864-1933)đã làm Tuần phủ Phú Thọ, Tri phủ Kiến Xương rồi làm Tổng đốc Bắc Ninh.
99571	Xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo, cha mất sớm trong cuộc chiến tranh thực dân Pháp, Ông là người có ý trí và nghị lực học tập và đã xuất sắc đỗ vào Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội học chuyên ngành điện.
99572	Xuất thân từ dòng dõi có thế, hôn nhân được lựa chọn khôn ngoan và nắm được sức mạnh quyền lực, bà hội tụ đủ điều kiện để có được xã hội Sande một cách bí mật, Yoko đã trở thành nhà lãnh đạo có ảnh hưởng sâu sắc.
99573	Xuất thân từ một gia đình bần nông, sinh hoạt khó khăn, từ nhỏ ông theo một đoàn hát vừa học vừa kiếm sống.
99574	Xuất thân từ một gia đình thượng viện cũ, Gregory đã làm việc với một sự khôn ngoan, phân xử công minh và là một điển hình về nguyên tắc của Roma cổ.
99575	Xuất tinh tập thể (
99576	Xuất xứ: Từ Bắc Bộ.
99577	Xúc cảm nhớ thương người vợ đã trào dâng thành bài hát bất hủ.
99578	Xúc cảm trước hình ảnh của má Hai, tác giả đã phổ nhạc bài thơ “Người mẹ Bàn Cờ” của Nguyễn Kim Ngân thành bài nhạc cùng tên.
99579	Xúc động vì khát vọng của cô con gái về nghiệp văn chương, Otto bắt đầu nghĩ đến việc cho xuất bản quyển nhật ký.
99580	Xúc tiến rất khó khăn việc tập trung những kho tàng mỹ thuật.
99581	Xứ đó có tảng đá khắc tượng Độ Mẫu mà xứ này tu theo.
99582	XU do mình nạp tiền vào game.
99583	Xu hướng chung của điều trị ung thư rất khó chấp nhận việc sử dụng vitamin C và các chế phẩm bổ sung dinh dưỡng tương tự.
99584	Xu hướng này bao gồm các quảng cáo hiển thị bên trong các video trực tuyến, vị trí quảng cáo có thể phát trước, trong và/hoặc sau khi trình truyền phát nội dung.
99585	Xu hướng này đã bắt đầu chậm dần đi do sự bùng nổ dân số ở Tokyo và mức sống đắt đỏ ở đó.
99586	Xu hướng thứ nhất là các thổ ngữ nhỏ đang dần bị giải thể để hình thành một phương ngữ Thanh Hóa ngày càng đồng nhất hơn.
99587	Xử lý một lượng nước lớn thích hợp có thể dẫn đến phản ứng của chất rắn và vi khuẩn trong đường ống và vỏ lò hơi.
99588	Xử lý nhiệt vi sóng có thể được sử dụng trong quy trình sản xuất công nghiệp để biến amiăng và chất thải có chứa amiăng thành gạch ốp sành sứ, gạch ốp một lửa xốp và gạch gốm.
99589	Xử lý nước nồi hơi là một loại xử lý nước công nghiệp tập trung vào việc loại bỏ hoặc biến đổi hóa học các chất có khả năng gây hại cho nồi hơi.
99590	Xử lý tín hiệu thời gian liên tục dành cho các tín hiệu thay đổi theo sự thay đổi của miền liên tục (không xem xét một số điểm bị gián đoạn riêng lẻ).
99591	Xu mật sứ Phan Kháng (潘炕) thúc giục Vương Kiến nhanh chóng lập thái tử mới, Vương Kiến ban đầu định chọn một trong hai người là Nhã vương Vương Tông Hạch (王宗輅), và Tín vương Vương Tông Kiệt (王宗傑).
99592	Xung dâng sớ nhận tội, xin giải chức.
99593	Xung đột đầu tiên giữa Khalq và Parcham nảy sinh khi phái Khalq muốn trao tư cách thành viên Ủy ban Trung ương Đảng DCND Afghanistan cho các sĩ quan quân đội tham gia vào Cách mạng Saur.
99594	Xung đột giữa phiến quân người H'Mông với Pathet Lào và Quân đội Nhân dân Việt Nam tiếp tục sau nội chiến tại các khu vực trọng yếu của Lào.
99595	Xung đột này có thể được xem là sự tiếp nối của Chiến tranh Silesian thứ nhất và thứ hai của thập kỷ trước.
99596	Xung đột pháp luật là một nhánh của tư pháp quốc tế Theo hệ thống luật Anh-Mỹ thì người ta coi xung đột pháp luật là nhánh của công pháp (luật công).
99597	Xung đột trong khu vực bắt đầu vào tối ngày 29 tháng 8, khi hàng trăm nghĩa quân đã tấn công các đơn vị đồn trú bảo vệ Pasig.
99598	Xung quang diềm mái của ba toà đều trạm trổ tinh tế theo hình lá triện cuốn.
99599	Xung quanh các cơ quan, nó cung cấp đệm bảo vệ.
99600	Xung quanh điều này có hai thuyết đối nghịch nhau.
99601	Xung quanh lỗ ngắm có 1 lớp vật liệu mềm bao quanh, nhằm mục đích giảm tác động khi gương sập và ngăn không cho ánh sáng đi vào qua lỗ ngắm.
99602	Xung quanh mắt tỏa ra các đường sọc màu xanh lục lam và vệt màu cam.
99603	Xung quanh mỗi silicon có một nhóm OH và có ba oxygen lân cận chúng.
99604	Xung quanh thành có chợ.
99605	Xung tính trong sạch tiết kiệm, sau khi tắm gội, vợ đưa cho áo mới, ông nổi giận, lệnh cho đem đi.
99606	Xương bướm cánh của chúng thường có gờ nổi ở mặt bụng, và xương lá mía có một cán ngắn ở mặt hậu.
99607	Xưởng cạn đầu tiên được khai trương vào năm 1871 và vẫn còn hoạt động ngày hôm nay.
99608	Xướng ca vô loài là một quan niệm thành kiến, sai lầm thời phong kiến, ý nói những kẻ làm nghề ca hát là hoàn toàn mất hết nhân phẩm, bị khinh rẻ, không thuộc tầng lớp nào trong xã hội.
99609	Xương chẩm phát triển.
99610	Xương chân trên của nó bằng một nửa kích thước của xương cánh tay trên của nó, và mạnh mẽ và mỏng.
99611	Xương đã được cố ý, mặc dù miễn cưỡng, đập vỡ để vận chuyển và sau đó không được bảo quản theo cách thông thường, đặc biệt là vì Schweitzer đã hy vọng thử nghiệm nó để tìm mô mềm.
99612	Xuống đến Chandpur, Meghna được gọi là Thượng Meghna.
99613	Xương Đức cung đã có một ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của kiến trúc Hàn Quốc về quy hoạch cảnh quan, sân vườn, nghệ thuật liên quan trong nhiều thế kỷ.
99614	Xưởng đúc đồ sắt này được tộc trưởng Per Larsson Gyllenhöök (1645-1706) xây dựng năm 1681.
99615	Xưởng kho phục vụ như một không gian triển lãm lớn.
99616	Xương Lăng giống với Thiên Thọ Lăng ở chỗ đều không có La thành, khu vực lăng mộ và tẩm điện biệt lập, song song với nhau.
99617	Xương nhệch và phần đầu, đuôi cá nhệch được băm nhỏ, nấu cùng bỗng mẻ cùng với hành, ớt, muối, đường để làm nước chấm.
99618	Xương parasphenoid (một xương ở mặt dưới của hộp sọ) có thành mỏng, rỗng và tạo thành một cấu trúc hình quả lê.
99619	Xưởng phim 1 của Kyoto Animation tại Fushimi-ku, Kyoto, Japan, nơi chịu hỏa hoạn năm 2019.
99620	Xưởng phim hiện thuê khoảng 70 nhân viên, với trình độ nhân viên khác nhau phụ thuộc vào số lượng công việc đang cần thực hiện.
99621	Xưởng phim hoàn thành tháng 1 năm 1918, Robinson, trang 228. và Chaplin có toàn quyền tự do làm phim của mình.
99622	Xương sườn của nó rộng lớn, mạnh mẽ hơn.
99623	Xưởng thu âm Studio at the Palms được sử dụng để thu âm Smoke and Mirrors.
99624	Xử trảm Kondō Isami sau trận Kōshū-Katsunuma.
99625	Xú với Vân giao chiến 50, 60 hiệp, chưa phân thắng bại thì viện quân kéo tới.
99626	Xuyên suốt bộ truyện, bà thể hiện mình là người rất có kiến thức về những thảo dược thần bí.
99627	Xuyên suốt bộ truyện, rất ít khi thầy Guy phô diễn toàn bộ năng lực của mình, tuy nhiên, độc giả chắc chắn có thể nhận ra đây là một người đồng đội vô cùng đáng tin cậy.
99628	Xuyên suốt năm 2018, Del Rey đã chia sẻ những mẩu tin ngắn trên mạng xã hội về một số ca khúc dự định sẽ xuất hiện trong album, trong đó có "Happiness Is a Butterfly", "How to Disappear" và "Cinnamon Girl".
99629	Xuyên suốt tiểu thuyết Tiếng chim hót trong bụi mận gai là câu chuyện tình giữa Meggie và vị cha xứ Ralph.
99630	Xuyên tâm: Nhận 18 (+ 3 mỗi cấp tướng) xuyên giáp và xuyên giáp phép.
99631	Xuy Vưu mình thú mà nói tiếng người, có sức khỏe dũng mãnh.
99632	XV Ấn Độ tiến dọc theo bờ biển tỉnh Arakan, sau cùng đã chiếm được hải cảng Akyab, mục tiêu hai năm về trước họ đã thất bại.
99633	XXIV để khiến cho người Mỹ tưởng rằng quân Nhật đang có ý định chuẩn bị tổ chức phản công để giữ phòng tuyến Shuri bằng mọi giá.
99634	Xylazine là một chất chủ vận adrenergic α2 mạnh.
99635	Xysticus advectus được Octavius Pickard-Cambridge miêu tả năm 1890.
99636	Xysticus anatolicus được miêu tả năm 2008 bởi Demir, Aktas & Topçu.
99637	Xysticus asper được Hippolyte Lucas miêu tả năm 1838.
99638	Xysticus guizhou được miêu tả năm 1997 bởi Da-xiang Song & Zhu.
99639	Xysticus ictericus được Ludwig Carl Christian Koch miêu tả năm 1874.
99640	Xysticus rainbowi được Embrik Strand miêu tả năm 1901.
99641	Xysticus saganus được Friedrich Wilhelm Bösenberg & Embrik Strand miêu tả năm 1906.
99642	Xysticus taukumkurt được Yuri M. Marusik & Dmitri Viktorovich Logunov miêu tả năm 1990.
99643	Xysticus turkmenicus được Yuri M. Marusik & Dmitri Viktorovich Logunov miêu tả năm 1995.
99644	Xysticus wunderlichi được miêu tả năm 2001 bởi Dmitri Viktorovich Logunov, Yuri M. Marusik & Trilikauskas.
99645	Yagi đạt đỉnh với vận tốc gió duy trì 10 phút tối đa 80 dặm/giờ (130 km/giờ), và cơn bão đã thực hiện một vòng lặp trên khu vực gần quần đảo Ryukyu.
99646	Yaginumaella flexa được Da-xiang Song & Jian-yuan Chai miêu tả năm 1992.
99647	Yahiko xuất hiện trong bộ phim, cũng như một vài phương tiện truyền thông khác có liên quan, bao gồm trờ chơi điện tử và một bộ phim hoạt hình nguyên bản.
99648	Yahoo.com (ngày 24 tháng 7 năm 2014).
99649	Yahya đã tạo ra một trật tự khung pháp lý (LFO) để làm kim chỉ nam cho hội đồng.
99650	Yai phu nhân đón Duangporn về phủ và nạp Duangporn làm thiếp cho ngài Ton Dechapradin, hy vọng Duangporn có thể sinh con trai cho dòng họ Dechapradin.
99651	Yak-24A còn có thể hoạt động như một máy bay chuyên chở hay cần trục, nó có thể nâng một vật có khối lượng lên đến 5000 kg.
99652	Yak-25M còn được cải tiến thêm một số phần khác, bao gồm hệ thống chống giật cho các khẩu pháo, nâng cấp động cơ thành AM-5A (vẫn cùng công suất), và tăng thêm một chút khả năng mang nhiên liệu.
99653	Yak-30D được lắp phanh khí ở phần cuối thân.
99654	Yak-38M là một phiên bản cải tiến của Yak-38, khác biệt chính là động cơ mới Tumansky R-28V-300 và hai động cơ Rybinsk RD-38.
99655	Yak-6 được sử dụng với hiệu quả rất lớn ở tiền tuyến, nó được sử dụng để vận chuyển (mang được đến 500 kg hàng hóa), hoặc như một máy bay ném bom ban đêm hạng nhẹ và cung cấp hàng tiếp tế.
99656	Yak-8 được trang bị 2 động cơ M-11FM công suất 145 hp, cánh quạt là loại VISh-327, cho phép thân máy bay làm lớn hơn, cabin chính có thể chứa được tới 6 hành khách.
99657	Yakigori (き 氷) là một loại Kakigōri trong đó rượu, thường được rót lên trên và sau đó đốt lửa.
99658	Yakutsk cũng là thành phố lớn nhất nằm trong vùng đóng băng vĩnh cửu liên tục và là một trong những thành phố lớn nhất không thể đến được bằng đường bộ.
99659	Yakuza do gặp nhiều vấn đề khó khăn về tiền bạc buộc phải liên kết với cả Hangure (ý nói đến các băng nhóm tội phạm đường phố nhỏ lẻ, không thuộc về các tổ chức lớn).
99660	Yamagata Aritomo và Saigō Tsugumichi cũng đã nghĩ đến ý tưởng của Ōmura khi thông qua đạo luật áp đặt chế độ nghĩa vụ quân sự toàn dân vào năm 1873.
99661	Yamaha DX7 và âm thanh méo mó của Minimoog Voyager trong đoạn điệp khúc.
99662	Yamam, 1936 được tìm thấy tại Trung Mỹ.
99663	Yamamoto Masahiro do Kawaguchido Shingo thủ vai.
99664	Yamasaki là một trong những nhà làm phim nữ đầu tiên ở Brazil đã đạt được một sự nghiệp thành công và lâu dài.
99665	Yamashita hỏi Percival có đồng ý đầu hàng vô điều kiện không.
99666	Yamiororo bị tiêu diệt bởi chiêu Kajiki Gorindan và Kajiki Shinken-Oh.
99667	Yami Yugi đã tiêu diệt ba con rồng trắng mắt xanh với lá Vị đại pháp sư bóng tối, và trò chơi trừng phạt Seto tan nát tâm hồn cho đến khi nào cậu biết sửa chữa lại mình thì Seto sẽ tỉnh lại.
99668	Yanagi đã đưa ra 12 định nghĩa về cái đẹp mà các nhà nghiên cứu mỹ nghệ, nhất là mỹ nghệ Nhật Bản, không thể nào không nhắc đến.
99669	Yáñez cũng đã viết cho một số tạp chí và báo chí, bao gồm El Mercurio, và Atenea.
99670	Yang di-Pertua Negeri có vị thế cao nhất trong bang, tiếp đến là hội đồng lập pháp bang và nội các bang.
99671	Yang miêu tả năm 1991.
99672	Yang phát biểu tại New Hampshire vào tháng 1 năm 2018.
99673	Yaoi, khi bắt đầu nổi tiếng trong cộng đồng nói tiếng Anh, đã phổ biến ra ngoài Nhật Bản: cả yaoi gốc và bản dịch đều có bán tại nhiều nước và ngôn ngữ khác nhau.
99674	Y áp tai vào ngực Tracy, nghe nhịp tim anh và ấn dao vào ngực con mồi, nói y sẽ ăn tim Tracy.
99675	Yara International là nhà sản xuất phân bón nitơ lớn nhất thế giới.
99676	Yashiro là một cô gái rất tích cực, nhạy cảm và chu đáo.
99677	Yasuhiro Fukuda đã từng chơi cho FC Ryukyu và FC Osaka.
99678	Yasukuni là ngôi đền duy nhất tôn thờ những người bình thường, mà các Thiên hoàng sẽ tới thăm để tỏ sự kính trọng của mình.
99679	Yasuni là nơi có hai bộ tộc bản xứ Tagaeri và Taromenane.
99680	Y.A.S.U (Yet Another SecuROM Utility) là một công cụ rất nhỏ hoạt động dưới dạng "trình bảo vệ ổ đĩa SCSI".
99681	Yaxchilan có nguồn gốc từ thời kỳ tiền sử.
99682	Yaya Kerim khởi đầu sự nghiệp bóng đá ở Gazelle.
99683	YBCO phát triển tại Đại học Houston, YBaCuO.
99684	Y bị tuyên án tù chung thân (hình thức tử hình đã bị bãi bỏ tại Wisconsin).
99685	Y cai trị cùng với tên phó công sứ Tusle.
99686	"Ý chí là một khả năng chỉ chọn lựa cái được lý tính – không phụ thuộc vào khuynh hướng bản năng – xác nhận là thiện".
99687	Ý chỉ những cái đốm màu tối trên lưng chúng.
99688	Ý có chế độ nghị viện nhất thể từ ngày 2 tháng 6 năm 1946, khi chế độ quân chủ bị bãi bỏ thông qua trưng cầu dân ý hiến pháp.
99689	Y còn mang tất cả bí kíp võ công trả lại cho các môn phái khác và mang theo Hà Bích Ngọc về làm thuộc hạ tay sai.
99690	Y có thân hạc xác ve, mặt nhiều nếp nhăn, vừa gầy vừa cao.
99691	Ý của George VI khi tấn phong Edward làm công tước vương thất nhằm đảm bảo rằng ông không thể ứng cử vào cả Thượng lẫn Hạ viện.
99692	Ý của Vũ Đế là muốn nhìn mặt Lý phu nhân lần cuối, tuy nhiên bà vẫn quyết từ chối, nói: "Thần thiếp chưa trang điểm, không dám gặp hoàng thượng".
99693	Y cũng có thể tạo ra các thuộc hạ từ những mảnh cơ thể của chính mình.
99694	Y đánh bại Mục Niệm Từ nhưng chỉ coi đó là trò đùa, nhất định không chịu lấy nàng làm vợ.
99695	Ý định của họ chỉ là làm suy yếu nhà Tống để yêu cầu thêm nhiều cống nạp hơn, và họ cũng không có sự chuẩn bị cho tầm vóc chiến thắng của mình.
99696	Ý định của Moscow là để giành lại quyền kiểm soát khu vực cực kỳ cần thiết là mạnh mẽ và mạch lạc, và trên đường đi, chính phủ Liên Xô đã sẵn sàng chấp nhận bất kỳ sự nhượng bộ nào.
99697	Ý định cướp ngôi nhà Hán của Vương Mãng đã rõ, các tông thất nhà Hán bắt đầu phản ứng.
99698	Ý định hành vi của một cá nhân không thể là yếu tố quyết định duy nhất của hành vi.
99699	Ý định lấy lại lãnh thổ Steiermark đã mất, thất bại.
99700	Ý định về việc dựng lại bức tượng của Hoàng đế Wilhelm đã được tranh luận sôi động từ khi vợ chồng chủ một nhà xuất bản tại Koblenz là Anneliese và Werner Theisen có ý định hiến tặng một bức tượng thay thế.
99701	Ý định xâm chiếm thứ nhất diễn ra vào năm 1274, với hạm đội gồm 900 tàu thuyền.
99702	Ý đồ ban đầu của tướng R. Ya.
99703	Ý Đức Phù Hoàng hậu (
99704	Yellowdding được sản xuất bởi tất cả các quốc gia khai thác quặng uranium.
99705	Yellowknife là một trong những điểm đến du lịch hàng đầu để xem cực quang vì nó nằm trực tiếp trong ôvan cực quang và nền đất bằng phẳng không có vật cản.
99706	Yếm dài, con đực có u vai cao, con cái có u vai thấp.
99707	Yemen lần đầu tiên tham gia Davis Cup vào năm 2009 ở khu vực châu Á/Thái Bình Dương.
99708	Yểm hộ cho cánh phải của Tập đoàn quân này, ngày 14 tháng 9, cánh trái của Tập đoàn quân xung kích 4 (Liên Xô) mở cuộc tấn công vào thành phố Velizh.
99709	Yemi Eberechi Alade sinh ngày 13 tháng 3 năm 1989 tại Abia State, Nigeria.
99710	Yếm rùa gồm 2 mảnh cử động được có thể kép kín vào mai.
99711	Yểm trợ cuộc tấn công.
99712	Yên Bình công (
99713	Yến Cầu xua quân bao vây Định châu, nhưng chỉ giữ thế bao vây và triệt đường lương thực để cô lập thành chứ không đánh vội.
99714	Yên Chiêu Vũ Đế (
99715	Yến (con của Núi với Mây) theo vào tù sống với cha.
99716	Yến đuôi nhọn Philippine (
99717	Yên Nhân là một xã ở miền nam huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.
99718	Yên Nho: gồm 4 xóm Chều, Ngà, Bống, Ngói.
99719	Yên Trịnh hầu (
99720	Yên xe đạp cũng có chung một công dụng như yên ngựa, đó là để ngồi lên.
99721	Yeom Jang nói rằng bây giờ hắn muốn sinh tồn bằng cách khác, không làm hải tặc như xưa nữa.
99722	Yeom Jang thấy vậy thì cũng mềm lòng và hóa giải mọi thù hận trước kia với Trương Bảo Cao.
99723	Yeom Jang từ chối và rời đi.
99724	Yeom Mun biết chuyện thì đòi giết Tống Đạt.
99725	Yerin đã từng là một thực tập sinh của JYP trong hơn bốn năm trước khi cô chính thức ra mắt với Jimin.
99726	Yerres: Ý Việt, 1997. tr 98. hoặc một Paris nhỏ ở Viễn Đông ("le petit Paris de l'Extrême-Orient") trong số các thuộc địa của Pháp.
99727	Yết Hậu (yết: nghỉ; hậu: sau) là lối thơ có ba câu trên đủ chữ, còn câu cuối cùng chỉ có một chữ.
99728	Yêu cầu bắt buộc là soạn bằng văn bản và phải được công chứng.
99729	Yêu cầu căn bản đối với một mạng thuộc khái niệm mạng tế bào là một phương cách để mỗi trạm phân tán phân biệt được các tín hiệu từ máy phát của chính nó với tín hiệu từ các máy phát khác.
99730	Yêu cầu của phần thi là thực hiện một món ăn khoái khẩu và dinh dưỡng cho trẻ em.
99731	Yêu cầu khách hàng sẵn sàng trả tiền sẽ không hiệu quả - mọi người sẽ tuyên bố rằng họ sẵn sàng trả thấp hơn.
99732	Yêu cầu ly hôn nếu một người đã kết hôn đã được gỡ bỏ do hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới vào năm 2017.
99733	" yêu cầu phải dùng thẻ "Locomotive" khi đánh dấu, và "
99734	Yêu nhau say đắm từ cái nhìn đầu tiên, hai người quyết định tiến đến hôn nhân.
99735	Yêu quái này ở mỗi địa phương còn được gọi bằng nhiều tên khác nhau như Karakasa Obake, Kasa Obake, Kasabake và đều có nghĩa chung là "ma ô".
99736	Yêu sách này của Hull làm cho đàm phán Mỹ-Nhật đổ vỡ do lập trường hai bên quá khác biệt.
99737	Yếu thắng mạnh, nhu thắng cương, thiên hạ ai cũng biết nhưng không ai làm được.
99738	Yếu tố đầu tiên trong tên gọi là tên sông Engera và các yếu tố cuối cùng là dal, chữ của "thung lũng" hoặc "dale".
99739	Yếu tố hành động, nếu có, thường là các minigame độc lập.
99740	Yếu tố môi trường thuận lợi cho các cư dân khác nhau đổ về và sự đa dạng về nguồn gốc cũng là yếu tố khiến cho vùng này rất khó thống nhất về mặt lãnh thổ.
99741	Yếu tố quan trọng còn thiếu trong thuyết tiến hóa Darwin đó chính là một cơ chế nào đó cho phép sinh vật có thể truyền lại những biến dị ưu thế của chúng cho các thế hệ sau.
99742	Yếu tố tái sinh là một phần trong kịch bản vẫn được sử dụng cho đến hiện tại để tiếp tục phát triển loạt phim.
99743	Yếu tố thứ hai là liệu thời gian được chọn có rơi vào nửa năm khi có nhiều ánh sáng ban ngày hơn bóng tối, hay một nửa khi có nhiều bóng tối hơn ánh sáng ban ngày.
99744	Yếu tố tự do của đảng Cộng hòa trong những năm đầu thế kỷ 20 tiêu biểu là Theodore Roosevelt trong giai đoạn 1907-1912 (Roosevelt bảo thủ hơn tại các điểm khác).
99745	Yevtushenko đã đưa bài thơ cho nhạc sĩ Kolmanovsky nhờ phổ nhạc.
99746	;YF-102A: Chiếc nguyên mẫu áp dụng quy luật khu vực.
99747	;YF9F-8T: Tên gọi một chiếc F9F-8 được cải biến thành chiếc nguyên mẫu hai chỗ ngồi dùng trong việc phát triển phiên bản huấn luyện F9F-8T.
99748	YG Entertainment cũng công bố các bài hát trong series đầu tiên mang tên M khi tung ra hình ảnh teaser thứ ba với hai ca khúc "
99749	YG tiếp tục thể hiện phong độ tốt như tại giai đoạn mùa xuân, đánh bại hầu hết các đội tuyển để một lần nữa tiến vào chung kết gặp GAM.
99750	Yilgarnia linnaei được miêu tả năm 2008 bởi Main.
99751	Ying Chom trở thành vợ chính thức của Ying Sak trong khi Fongkae mãi mãi chỉ là vợ lẽ, điều này khiến Fongkae rất đau khổ và Sommapa càng căm hận tất cả mọi người.
99752	Yingluck bị tạm giam trong một "nhà an toàn" bí mật.
99753	Yi-ngo ( ) là một huyện (
99754	Yinsen hi sinh để đánh lạc hướng chúng, giúp cho bộ giáp có thêm thời gian nạp đầy năng lượng.
99755	Yipsi Moreno González (sinh ngày 19 tháng 11 năm 1980 tại Camagüey) là một vận động viên ném tạ Cuba.
99756	Yi Sunsin, người được biết đến với danh hiệu Chungmugong.
99757	Yi Won Gyeong là anh em họ của vua Triều Tiên Hiến Tông và là cháu chắt của vua thứ 21 Triều Tiên Anh Tổ.
99758	Ý kiến câu của Vegetius chỉ là một giả thiết.
99759	Ý kiến chuyên môn được chia cho mong muốn cắt cụt dương vật như một bệnh lý, giống như tất cả các hình thức điều trị khác bằng cắt cụt chi cho rối loạn dị dạng cơ thể.
99760	Ý kiến của cô thường xuyên đụng độc với thái độ preppy hơn Sabrina đối với cuộc sống.
99761	Ý kiến của Hobbes đó là trước khi Thượng đế làm gì thì lý trí đã làm trước rồi.
99762	Ý kiến của Singer đã góp phần hình thành nên những nguyên tắc cơ bản của Chủ nghĩa vị tha hiệu quả(effective altruist) thời hiện đại.
99763	Ý kiến được các sư trưởng và toàn thể Đại hội nhất trí thông qua.
99764	Ý kiến tranh luận cho rằng nếu cử tri có nhiều ảnh hưởng trong quyết định của mình, thì họ sẽ tham gia tích cực hơn trong việc quyết định đó.
99765	Ý là đặc biệt quan trọng.
99766	Ý là nước không cho phép cái chết êm ái, bệnh nhân được quyền từ chối chữa trị nhưng không được quyền hướng dẫn trước cách thức chữa trị mà họ mong muốn trong trường hợp họ rơi vào hôn mê.
99767	Yllenus albifrons được Hippolyte Lucas miêu tả năm 1846.
99768	Yllenus gregoryi được Logunov miêu tả năm 2010.
99769	Y mang theo hơn 200 chiến thuyền đến Thăng Long ra mắt Quang Toản và được phong Đại Tư Mã.
99770	Ý nghĩa biểu trưng của rắn xuất phát từ chính sự phức tạp của bản thân loài rắn.
99771	Ý nghĩa câu này phụ thuộc vào nội dung cả bài ballad: liệu đấy là một bài thơ lãng mạn, trữ tình hay tác giả có ý lồng vào một ý nghĩa đạo đức.
99772	Ý nghĩa chính xác tên của núi Sånfjället là không được biết.
99773	Ý nghĩa chữ El (theo tiếng Hebrew) cũng đồng nghĩa với chữ Ilu theo ngôn ngữ cổ ở Babylon là Akkadian.
99774	Ý nghĩa cơ bản của nó là "chuyển dịch giá trị", có thể gắn với những hoạt động như sao chép sách v.v. Đến Shinran, nó có nghĩa là đưa kho báu giá trị của Phật A-di-đà đến nhân loại.
99775	Ý nghĩa cơ bản của sự giảm nhẹ trong những thứ tiếng này là "sự nhỏ bé của đối tượng được chỉ định"; thân mật, gần gũi, v.v. là thứ yếu và phụ thuộc vào bối cảnh.
99776	Ý nghĩa cơ bản của Twist có thể do đó chỉ được: phân chia giải quyết; nằm ở một chỗ phân nhánh.
99777	Ý nghĩa của cuộc sống chính là cuộc sống.
99778	Ý nghĩa của nó không chỉ nằm ở tầm nhìn triết học về con người và thế giới, mà còn ở cương lĩnh của nó dành cho sự hoàn thiện cá nhân và sự canh tân của xã hội.
99779	Ý nghĩa của nó là một nhà thơ nhấn mạnh đặc biệt về phẩm chất tiên tri, truyền cảm hứng hoặc thậm chí là thần thánh.
99780	Ý nghĩa của "Tắc Tư Hắc"
99781	Ý nghĩa của tên gọi có thể từ từ "Curro", đó là lời thổ dân cho một loạt các Portulaca, hoặc một nguồn khác cho nó là "nhiều sương mù".
99782	Ý nghĩa của tên gọi này đó chính là sự trường tồn mãi mãi của (G)I-DLE cùng với fan của mình.
99783	Ý nghĩa đầy đủ của khẩu hiệu là ngoan ngoãn vâng nghe Thánh Thần.
99784	", ý nghĩa do chính Saint-Yves nhận được thông qua "sự hòa hợp".
99785	Ý nghĩa linh thiêng của câu chuyện được tích hợp với tín ngưỡng Phật giáo chính là yêu tố tinh thần của người Sikkim.
99786	Ý nghĩa này theo Lý Tiểu Long là vì môn võ khi đánh cắt đứt đường quyền của đối thủ, trước khi đối thủ có thì giờ phản ứng.
99787	Ý nghĩa: Ngoài việc tổng hợp được các ankan cần cho Công nghiệp hay phòng thí nghiệm (Lab) thì việc tổng hợp này còn có một ý nghĩa khác đó là cho thấy cách chuyển hoá các bộ phận của phân tử (nhóm chức) thành các nhóm hidrocacbon no.
99788	Ý nghĩa thống kê của một phương pháp có thể được gây ra bởi sự thay đổi ngẫu nhiên trong mẫu, có thể hoặc không thể đồng ý với đánh giá trực quan của mức ý nghĩa.
99789	Ý nghĩa tôn giáo phức tạp hơn từ Sách Lêvi trong thời kỳ di cư và sự phụ thuộc của dân tộc Do Thái vào ý muốn của Thiên Chúa.
99790	Ý niệm tổng quan của thuyết thực hữu là bản chất của thế giới thực (hay toàn bộ vũ trụ) có tính chất vật lý.
99791	Ý niệm về tính bổ sung đã ảnh hưởng đến tư tưởng của ông trong cả khoa học và triết học.
99792	Yoda cũng nói với Luke rằng Rey đã học được tất cả những gì cô ấy cần, đồng thời khuyên Luke nên học hỏi từ những thất bại của chính mình.
99793	Yokohama Arena- một trong những địa điểm tổ chức, được sử dụng cho sự kiện từ thiện kéo dài 2 ngày từ 26 tháng 3 và 12 thành viên nhóm đã tham dự Liên hoan phim quốc tế Okinawa hôm đó với mục đích tương tự.
99794	Yokoi đã sử dụng bằng kỹ sư của mình bằng cách phát triển những thứ mà ngày nay được gọi là đồ chơi chạy điện như Máy Love Tester và một khẩu súng ánh sáng sử dụng lõi pin mặt trời để nhắm mục tiêu.
99795	Yomotsu có niềm tin cực đoan và mù quáng vào công lý, luôn mong muốn diệt trừ cái ác nhưng đối với anh, công lý chỉ thuộc về những kẻ chiến thắng.
99796	Yona is a normal Prakrit form from Yavana", Narain "The Indo-Greeks", p.228 được cho là chuyển ngữ của từ "Ionians".
99797	Yone không thể chống lại và Yasuo đã hạ anh trai mình.
99798	Yone thường xuyên bảo vệ Yasuo khỏi lũ trẻ hay trêu chọc, Yasuo được đồn về sự thiếu kiên nhẫn.
99799	Yonezu Kenshi sinh ngày 10 tháng 3 năm 1991, ở vùng nông thôn Tokushima, Nhật Bản trong một gia đình nghèo.
99800	Yongmun (1,157 m), một nơi phổ biến cho người leo núi núi, và Yongmunsa, chùa Phật giáo.
99801	"Yongsan-dong 3 Ga, Yongsan-gu, Seoul, 140-701"
99802	Yong-soo Park cho biết trong tờ báo Australian Journal of International Affairs "Uy tín của lãnh tụ tối cao được cho là ưu tiên nhất trên tất cả mọi thứ khác ở Triều Tiên".
99803	Yongyuth tuyên bố ý định từ chức lãnh đạo đảng vào cuối năm 2010.
99804	Yoo Ga-eun, một cô gái hiền lành, kết hôn với Park Jung-woo, bạn trai của cô từ khi học đại học.
99805	Yoojung đã biểu diễn khá nhiều trong các gameshows suốt khoảng thời gian training ở Def.
99806	Yoon Park (sinh ngày 18 tháng 11 năm 1987) là diễn viên Hàn Quốc.
99807	Yorinobu, kẻ đang ôm ấp dã tâm chiếm đoạt quyền lực từ Tướng quân Tokugawa Iemitsu.
99808	York có cầu tàu kiểu "bệ" cao từng thấy trên lớp County, vốn cách xa tháp pháo 'B'.
99809	Yorktown, như sau này cho thấy, tiếp tục nổi suốt đêm.
99810	Yoshihime nghi ngờ Masamune đã sai Yoshitsugu giết cha mình để chiếm đoạt ngôi vị đứng đầu, vì vậy, bà quyết định giết Masamune nhằm đưa con trai thứ Kojirou trở thành người đứng đầu của gia tộc.
99811	Yoshizawa đã giành được nhiều giải thưởng lớn vào năm 2007.
99812	Young, một cộng sự viên của thủ lĩnh Ping On, Stephen Tse, được cho rằng là đã đã tổ chức lại sòng bài chỉ hai tháng trước vụ thảm sát.
99813	Young NZ First sau đó đã xin lỗi ông.
99814	Young Pilots của anh vào năm 2011.
99815	Youn Yuh-jung là diễn viên châu Á thứ hai từng được trao giải Oscar về diễn xuất kể từ năm 1957.
99816	Yousuke bảo Rumba thả Tenkai và cậu bé xuất hiện nhưng nhận ra đó là hình ba chiều.
99817	YouTube cũng nói rằng lệnh cấm có thể được gia hạn.
99818	YouTube Live được coi là tiêu chuẩn khi phát trực tiếp.
99819	Ý. Resta, mà chịu trách nhiệm về Galeria de Grutesco (hành lang động) chuyển tường Hồi giáo cũ thành một lôgia (kiểu phòng ban công, hành lang) để chiêm ngưỡng những khu vườn cung điện.
99820	Y tế Cộng hòa Dominica có hệ thống bệnh viện và phòng khám công miễn phí, nhưng thiếu thốn các phương tiện và thiết bị.
99821	Y tế dự phòng là cách để tránh thương tật, mắc bệnh ở nơi đầu tiên.
99822	Ý thức của con người là yếu tố quyết định đến việc vứt/ xả rác đúng nơi quy định cũng như phân loại rác thải tài nguyên.
99823	Ý thức hệ Quốc xã và những điều mà chế độ từng làm, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng chúng là cực kỳ vô nhân đạo.
99824	Ý thức trải nghiệm một cảm xúc là thể hiện một đại diện tinh thần của cảm xúc đó từ một kinh nghiệm quá khứ hoặc giả thuyết, được liên kết trở lại trạng thái nội dung của niềm vui hoặc sự không hài lòng.
99825	Ý tôi là, làm thế nào mà nhạc rock 'n' roll có thể khiến bất cứ ai phản đối cha mẹ họ?"
99826	Ý tôi là những cải tổ mang tính chuyển tiếp của ông đã giúp đất nước chúng ta thực hiện một bước quyết định hướng tới cải cách dân chủ".
99827	Ý tôi là, tôi làm những gì mình thích, nhưng đó không phải tất cả những gì tôi muốn là trở thành một kẻ dối trá chuyên nghiệp để an nhàn hưởng thụ."
99828	Y tỏ ra là một kẻ hống hách, ngu xuẩn, cậy tiền, cậy thế, coi thường người khác nhưng cũng rất hèn nhát mỗi khi gặp việc nguy hiểm.
99829	Y.T. (Pretty Young Thing)" không bao giờ được trình diễn trực tiếp bởi Jackson.
99830	Ytri(III) oxit có ứng dụng quan trọng, được sử dụng như một vật liệu ban đầu chung cho cả khoa học vật liệu cũng như các hợp chất vô cơ.
99831	Ý tưởng ban đầu của dự án này được gọi là 'diễn đàn metall' của Helmuth Gsöllpointner và Peter Baum, lấy Linz làm hình mẫu như một đô thị nghệ thuật với các tác phẩm điêu khắc tượng trưng cho sự kết hợp giữa nghệ thuật và kinh tế.
99832	Ý tưởng bắt đầu như một bộ phim, được gác lại, sau đó trở thành một bộ phim truyền hình, và cuối cùng là bộ tiểu thuyết gồm bốn tập, một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của Kross.
99833	Ý tưởng cách mạng này đã được thực hiện thành công trong thực tế và được gọi là phẫu thuật tạo cầu nối chủ phổi (shunt Blalock-Taussig).
99834	Ý tưởng chia hình khuyên thành các mảnh bị tham số hóa bởi một không gian phụ có thể tổng quát hóa bằng việc tăng số chiều từ 2 lên 4 chiều, và khi đó đa tạp Calabi–Yau trở thành một mặt K3.
99835	Ý tưởng của Frank về nền văn minh ngoài Trái Đất được thúc đẩy thêm nhờ bài giảng của nhà vật lý thiên văn Otto Struve vào năm 1951 (lúc Frank 21 tuổi).
99836	Ý tưởng của Madonna về việc đặt tên cho chuyến lưu diễn này là qua một bức ảnh tên "Girlie Show" của Edward Hopper.
99837	Ý tưởng của Phenomenon là gộp thành nhóm những thành phần riêng lẻ và ẩn giấu sự phức tạp đi.
99838	Ý tưởng của video đã được Nguyễn Hải Phong và Thu Minh nghĩ đến trong quá trình thực hiện album Body Language.
99839	Ý tưởng là các bên học cách trò chuyện trực tiếp với đối thủ của họ trong phiên họp chung.
99840	Ý tưởng là các bên sẽ tìm hiểu cách trò chuyện trực tiếp với đối thủ của họ trước khi gặp nhau trong phiên họp chung.
99841	Ý tưởng là các tài nguyên có thể được đặt ở các địa điểm khác nhau trên toàn cầu nhưng vẫn có thể theo cùng một bộ các nhà tài trợ và có thể kết nối với cùng một mạng tài trợ bằng các kỹ thuật đã nói ở trên.
99842	Ý tưởng là có một thư viện giáo trình đồ sộ cho bất cứ ai và mọi người được sử dụng và sáng tạo.
99843	Ý tưởng là một hầm đường sắt đơn với một hầm dịch vụ, nhưng không có các ga đầu cuối.
99844	Ý tưởng lấy từ những năm 80s, "Roamer" ra đời, anh viết cùng với bạn của mình - một nghệ sĩ guitar lâu năm, Tony Bruno.
99845	Ý tưởng này bị loại bỏ khi kết quả cho thấy làm như vậy sẽ không mang lại lợi ích gì đáng kể cho Obama, và sau này các nhân viên Nhà Trắng cho biết Obama chưa bao giờ nghĩ đến việc đó.
99846	Ý tưởng này coi các bên của thân thể hoạt động như một đơn vị riêng (ví dụ, tay trái và chân trái về phía trước).
99847	Ý tưởng này đã được ghi nhận và xuất bản từ điển đầu tiên với 500 mục từ năm 2011 và 2022 mục từ năm 2016.
99848	Ý tưởng này đã được phổ biến suốt vùng tranh chấp, đến những nơi khác của chiến tranh và cả vào trong dân cư.
99849	Ý tưởng này đến sau khi tôi gặp những khó khăn trong việc tìm kiếm, thu thập các mẫu hoa văn, họa tiết cổ để hợp tác làm trang phục cho bộ phim cổ trang Phật Hoàng Trần Nhân Tông".
99850	Ý tưởng này được sử dụng một cách rõ ràng trong phương pháp để vẽ sơ đồ pha.
99851	Ý tưởng này là trọng tâm của Interpersonal Deception Theory (tạm dịch: Lý thuyết đánh lừa giữa các cá nhân).
99852	Ý tưởng này nhanh chóng lan ra quanh vùng Flanders và các tỉnh xung quanh và "Bourses" nhanh chóng được mở tại Ghent và Amsterdam.
99853	Ý tưởng này sao đó được phát triển thành bộ truyện ăn theo, Le Petit Spirou ("Nhóc Spirou"), trong đó mô tả sự khôi hài của nhân vật là một cậu bé tiểu học.
99854	Ý tưởng nền tảng của vệ tinh liên lạc địa tĩnh được đề xuất lần đầu bởi Arthur C. Clarke, xây dựng hoạt động bởi Kóntantin Tsiolkovsky và năm 1929 thực hiện bởi Herman Potočnik.
99855	Ý tưởng ở đây là người tham gia có thể tìm thấy và thay đổi cái gọi là ‘niềm tin’ có thể tồn tại trong tiềm thức ở những cấp độ cốt lõi, di truyền, lịch sử và tâm hồn.
99856	Ý tưởng phân phối tiền mặt ngoài giờ được phát triển từ nhu cầu của các nhân viên ngân hàng ở Nhật Bản, Thụy Điển, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ.
99857	Ý tưởng thứ ba là tạo ra miền hải dương vùng cực hay miền EM trong phạm vi nhóm E để chia tách các vị trí hải dương tương đối ôn hòa (như Ushuaia (
99858	Ý tưởng về Blanka đã có từ lâu.
99859	Ý tưởng về một buổi đấu giá khủng long cũng nằm trong dự thảo bị từ chối này, mà Trevorrow đã đọc qua khi viết kịch bản cho bộ phim Jurassic World đầu tiên.
99860	Ý tưởng về một quốc gia đa chủng tộc hoặc đa sắc tộc được xem là kỳ quặc và không phù hợp với một quốc gia như Hàn Quốc.
99861	Ý tưởng về sự độc lập dần dần trở nên phổ biến, sau khi lần đầu tiên được đề xuất và ủng hộ bởi một số nhân vật và nhà bình luận công khai trên khắp các thuộc địa.
99862	Ý tưởng về việc thành lập Công viên Lịch sử Quốc gia Di sản Hàng không Dayton được bắt đầu bởi Jerry Sharkey.
99863	Ý tưởng xã hội Rapa Nui sụp đổ đến từ sự mất cân bằng giữa các nguồn tài nguyên có trên đảo, chủ yếu là dân số, gỗ, các nguồn thực phẩm, và việc tiêu tốn nhiều năng lượng cũng như tài nguyên để xây và vận chuyển moai.
99864	Ý tưởng xây dựng một cây cầu qua Hẻm Núi Avon bắt nguồn từ năm 1753.
99865	YT Wu sau này trở thành chủ tịch tổ chức 3 tự lập vào năm 1954.
99866	Yubitsume thường được sử dụng như một lời xin lỗi gửi tới oyabun.
99867	Yucca có hàng trămmiệng núi lửa lún từ dưới lòng đất sau thử nghiệm vũ khí hạt nhân.
99868	Yuezhi Zhao chỉ ra một vài yếu tố khác có thể dẫn đến một sự suy giảm của mối quan hệ giữa Pháp Luân Công và các phương tiện truyền thông và nhà nước Trung Quốc.
99869	Yūgiri từng tham gia nhiều hoạt động trong những năm đầu tiên của chiến tranh, và đã bị hải pháo của tàu chiến đối phương đánh chìm trong trận chiến mũi St.
99870	Yui đặt một cái biệt danh cho Azusa khá là ngộ nghĩnh: Azu-nyan.
99871	Yuki" (đây là tên tiếng Anh, còn tên gọi tiếng Nhật là Yuki-kun).
99872	Yuki được miêu tả như một học sinh tiểu học cũ 9 năm.
99873	Yukiko là đối thủ của Eri (mẹ Ran) khi còn học cấp ba, và cùng với Eri đăng quang Miss Teitan ở cuộc thi sắc đẹp cuối cùng từng được tổ chức ở trường Teitan.
99874	Yukio và Wolverine có khá nhiều điểm chung.
99875	Yumi có tình cảm với Ulrich và chơi thân với William nên có nhiều cuộc tranh cãi xảy ra.
99876	Yuna là người em trong cặp song sinh robot.
99877	Yunho hát đơn tiếng Nhật bài "Crazy Life" trong đĩa đơn "
99878	Yunus Khan đã dành nhiều năm học tập dưới thời Maulana ở Yazd, trong quá trình trở thành một trong những người có giáo dục nhất thời bấy giờ.
99879	Yury Dold-Mikhaylik, ra đời năm 1956.
99880	Yussif Osman từ Japanator cho rằng những nhân vật của truyện là một trong các nhân vật có chiều sâu nhất từng thấy ở một manga shōnen, lấy ví dụ về quá khứ Lavi và gia tộc Noah.
99881	Yusuke làm cho bà thấy được sai lầm của mình khi giáo dục Go và nhờ đó bà đã cùng với các Liveman giúp Go trở lại bình thường.
99882	Yusuke tỉnh dậy vài ngày sau đó, biết rằng giải đấu đã kết thúc và những giải đấu tương tự sẽ được tổ chức thường kì để quyết định ai là quốc vương của ma giới.
99883	Yuta đã tham gia buổi thử giọng toàn cầu của SM vào năm 2012.
99884	Yutumi Suchio - Nguyễn Đức Hồng: Kết nạp năm 1949.
99885	Yuuki còn khá đặc biệt (giống mẹ cô, Kuran Juuri), có khả năng sử dụng vũ khí của Hunter.
99886	Yuuta bất đắc dĩ trở thành hội phó của hội và Nibutani bất ngờ gia nhập.
99887	Yuuta hiểu tình cảm của cô dành cho cậu, cậu nói với cô "giao ước" giữa hai người sẽ tự thay đổi và phát triển khi cả hai sẵn sàng.
99888	Yuuta nhận thấy ví tiền của cả hai người ngày càng eo hẹp.
99889	Yuuta thấy thế, lo lắng cô có trở lại trường để chuẩn bị cho học kỳ mới không.
99890	Yuzu Aihara,một tín đồ thời trang,vui vẻ và năng động,chuyển đến ngôi nhà mới, theo học một ngôi trường mới sinh sau khi mẹ cô tái hôn với người đàn ông khác.
99891	Yuzu là một gyaru tự xưng, một cô gái thời trang và là chị kế của Aihara Mei.
99892	Yva Léro (4 tháng 7 năm 1912 - 25 tháng 9 năm 2007) là một nhà văn và họa sĩ người Afro-Martinique.
99893	Ý và Việt Nam cuối cùng đã thiết lập quan hệ vào năm 1973.
99894	Yvonne Bryedom (18 tháng 11 năm 1925 - 13 tháng 1 năm 1992) là một nữ diễn viên sân khấu Nam Phi.
99895	Yvonne Chaka Chaka (sinh năm 1965) là một ca sĩ, nhạc sĩ, doanh nhân, nhà hoạt động nhân đạo và giáo viên được thế giới công nhận.
99896	Zabaleta có thể chơi được ở vị trí hậu vệ cánh trái, phải và cả vị trí tiền vệ phòng ngự.
99897	Zabecki (1999), trang 1539 Lính Anh đổ bộ vào Sicily ngày 10 tháng 7 năm 1943.
99898	Zac được các nhà làm phim đánh giá cao về diễn xuất và giọng hát.
99899	Zack luôn cố tạo cảm tình với hai cô bé dễ thương này.
99900	Zac Platt của ScreenRealm đã cho bộ phim 3/5 ngôi sao, viết rằng "ngay cả khi nó không phải là phải xem, giai điệu ấm áp và mờ nhạt và các nhân vật chiến thắng khiến Ideal Home trở thành một gợi ý dễ dàng."
99901	Zahir Shah buộc lòng phải thoái vị để tránh đổ máu, chấm dứt triều đại 300 năm.
99902	Zain, đều vào năm 2011.
99903	Zakharchenko được bổ nhiệm làm Thủ tướng vào tháng 8 năm 2014 sau khi người tiền nhiệm của ông, Alexander Borodai, từ chức và tiếp tục giành chiến thắng trong cuộc bầu cử đầu tháng 11 năm 2014 cho vị trí này.
99904	Zakharova sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm ngoại giao và cô từng sống ở Bắc Kinh, nơi mẹ và cha cô làm việc.
99905	Zakim được sinh ra tại Clifton, New Jersey và bắt đầu quan tâm đến các quyền dân sự và hoạt động sau khi anh gặp chống chủ nghĩa ngữ nghĩa khi còn là một cậu bé.
99906	Zak là con trai và có màu xanh.
99907	Zakutor đã trở thành đối tác Kyoryu Green sau Souji đã đánh bại các Zyudenryu trong chiến đấu.
99908	Zaloga (Armored Thunderbolt) p. 28 Xe tăng Grant của Anh chống lại lực lượng của wi Rommel trong trận trân chiến Gazala vào ngày 27 tháng năm đó.
99909	ZaloPay sẽ sử dụng các cách xác thực vật lý ví dụ như vân tay khi có thể.
99910	Zambia thắng với tổng tỉ số 4–0.
99911	Zamorýshek liền bảo với các anh mình và họ đều làm theo lời chàng.
99912	Zamzam đã chạy được 400m nhiệt trong thời gian 1:20,48 giây, chậm hơn khoảng 30 giây so với người chiến thắng của mình.
99913	Zanetor Agyeman-Rawlings có ba người con và đồng nhất với tôn giáo Kitô giáo.
99914	Zanninae có thể thậm chí không ở trong Fulgoridae.
99915	Zapata có ảnh hưởng một phần bởi Ricardo Flores Magón.
99916	Zaphod cứu Arthur khỏi bị lấy não, cả năm người thoát khỏi Magrathea và quyết định đến Nhà hàng Ở Tận Cùng Vũ Trụ.
99917	Zaporizhia là thành phố lớn thứ 6 quốc gia này.
99918	Zaraki xuất hiện tại phiên thứ hai của thuốc Tẩy: đánh Bại bộ sưu Tậpcùng với Rằng, Ikkaku, và Yumichika.
99919	Zayn Z'al Barr ("nước này đẹp").
99920	Z dị ứng với ánh sáng nếu ở quá lâu.
99921	"Zebran är en häst" (bằng tiếng Thụy Điển).
99922	Zed Hogan, phụ trách dự án do WWF và Hội địa lý quốc gia tài trợ cho biết, các động vật này là "độc nhất" và "đang biến mất với tốc độ nhanh chóng".
99923	Zeltzman, Phil (ngày 17 tháng 11 năm 2014).
99924	Zen cart cung cấp ứng dụng cửa hiệu trực tuyến.
99925	Zenodorus pusillus được Embrik Strand miêu tả năm 1913.
99926	Zepatier được chỉ định để điều trị có hoặc không sử dụng ribavirin.
99927	Zeref có ngoại hình là một chàng trai trẻ đi cùng với lời nguyền mọi thứ quanh hắn ta sẽ chết và tuyệt diệt.
99928	Zeus cũng đã tha thứ Hades vì những gì Hades đã làm với ông.
99929	& Zeyh.) Bridson miêu tả khoa học đầu tiên năm 1985.
99930	ZF khánh thành nhà máy sản xuất trục cho hai mẫu VinFast Lux A2.0 và Lux SA2.0 tại khu công nghiệp Đình Vũ, Hải Phòng.
99931	ZH-29 được sản xuất một cách giới hạn từ năm 1929 đến năm 1938.
99932	Zhang Jianwei, Chủ tịch và Đại diện Quốc gia của Bombardier Trung Quốc, tuyên bố rằng trong năm 2009 phỏng vấn, bất kể công nghệ nào Bombardier có, bất cứ điều gì thị trường Trung Quốc cần, không cần phải hỏi.
99933	Zhelyabov lại còn nói một cách tự tin rằng cảnh sát đừng mong rằng họ sẽ bảo vệ được tính mạng của Nga hoàng Aleksandr II.
99934	Zherdevka và Borisoglebsk và St.
99935	Zifčák không bị tổn thương về thể xác hoặc giả vờ chết; anh chỉ bị ngất do cảm xúc quá mạnh.
99936	Zigdis cũng nhấn mạnh: "Kissinger không chỉ biết về cuộc đảo chính lật đổ Tổng Giám mục Makutions trước ngày 15 tháng 7, ông còn khuyến khích điều đó, nếu anhông không xúi giục".
99937	Ziggler gõ Roode ra khỏi vòng.
99938	Žilinskas đã làm hỏng hình ảnh của mình trước công chúng sau khi ông chửi bới các cảnh sát khi ông đang say rượu.
99939	Zimbabwe thắng với tổng tỉ số 4–2.
99940	Zimbabwe vào bán kết Hoa hậu thế giới lần đầu tiên.
99941	Zimmer đứng thứ hai từ phải qua.
99942	Ziphozakhe Zokufa là Á hậu 1 đã thay thế Strauss làm đại diện cho Nam Phi tại cuộc thi năm nay.
99943	Zippo cháy bằng sợi bấc, khi mở nắp sẽ phát ra tiếng "cách" rất dễ nhận biết.
99944	Zirconi được sử dụng như là một tác nhân tạo hợp kim do khả năng cao trong chống ăn mòn của nó.
99945	Zirrgiebel trúng mảnh đạn bị thương, Đại úy Frenzel thấy Boris bỏ chạy tưởng đó là kẻ cần truy nã, bèn truyền lệnh rút quân khỏi đầm lầy, cùng nhau đuổi theo kẻ ném lựu đạn.
99946	Zlatarski - Българската кухня през вековете p 78-79 Này, là điều hiển nhiên từ sự phổ biến rộng của các món ăn như moussaka, gyuvetch, kyufte và sữa, được phổ biến trong ẩm thực Trung Đông ngày nay.
99947	Żmurko trở lại Kraków vào năm 1880, sau đó chuyển đến Warsaw vào năm 1882.
99948	ZnO bắt đầu chức năng trợ chảy ở khoảng 1.000 °C.
99949	ZnO có độ giãn nở nhiệt thấp có thể dùng thay cho các chất trợ chảy có độ giãn nở nhiệt cao để ngăn chặn rạn men.
99950	ZnO dùng để chữa viêm da, eczecma,…
99951	ZnS có thể được nâng lên thành chất bán dẫn kiển n hoặc chất bán dẫn kiểu p.
99952	Zócalo là quảng trường lớn nhất ở châu Mỹ Latinh.
99953	Zodariellum asiaticum được Tyschchenko miêu tả năm 1970.
99954	Zodariellum chaoyangense được Zhu & Zhu miêu tả năm 1983.
99955	Zodariellum sungar được Rudy Jocqué miêu tả năm 1991.
99956	Zodarion dispar được J. Denis miêu tả năm 1935.
99957	Zodarion geshur được Gershom Levy miêu tả năm 2007.
99958	Zodarion kabylianum được J. Denis miêu tả năm 1937.
99959	Zodarion pythium được J. Denis miêu tả năm 1935.
99960	Zofia là một ứng cử viên Chiến binh người Eldia làm việc cho chính phủ Marley.
99961	Zoltan J. ACS là một trong những người ủng hộ tích cực nhất cho việc bồi dưỡng tinh thần doanh nghiệp.
99962	Zonaras viết rằng Hanno đã triển khai quân đội của mình để chiến đấu, nhưng người La Mã từ chối chiến đấu vì thất bại trước đó của kỵ binh.
99963	"Zoombombing", khi một người tham gia không mong muốn tham gia một cuộc họp để gây gián đoạn, cũng tăng lên, đưa ra cảnh báo từ FBI.
99964	Zophobas morio là thức ăn ưa thích của cá rồng (do đó một số nơi gọi loài sâu này là sâu rồng), thằn lằn, rùa, ếch, kỳ nhông, chim và các động vật ăn côn trùng khác.
99965	Zora là một cô bé thông minh, khôn ngoan.
99966	Zott là công ty gia đình ở bang Bavaria miền Nam nước Đức, đang được điều hành bởi thế hệ thứ ba của gia đình.
99967	ZTE là một trong 5 nhà sản xuất điện thoại lớn nhất tại Trung Quốc, For top five in China, see "Apple Competes for Bigger Slice of China's Smartphone Market Share."
99968	Zubir Said mất một năm để hoàn thành soạn nhạc và lời cho bài ca.
99969	Zuko trở thành tân Hỏa vương và hứa với toàn thể mọi người sẽ giúp xây dựng lại thế giới sau một trăm năm của đau thương và chiến tranh.
99970	Zuleica đã đăng quang với tư cách là Hoa hậu Cabinda 2013 và là ứng cử viên chính thức cho cuộc thi quốc gia, Hoa hậu Angola 2013.
99971	Zuloaga qua đời tại Caracas vào ngày 14 tháng 4 năm 1980.
99972	Żupy krakowskie hoạt động ("upa" là từ tiếng Ba Lan cổ có nghĩa là mỏ muối) như là một trong những nguồn thu nhập chính của Vương quốc Ba Lan cho đến năm 1772.
99973	Zurvan trở mặt, tấn công cô, cô tiêu diệt Zurvan và hấp thụ luôn mẫu gen của hắn.
99974	Zverev lọt vào trận chung kết của Pháp Mở rộng trẻ 2013, thua trước Christian Garín.
99975	Zverevo phát triển từ một khu định cư khai khoáng được lập đầu thế kỷ 20, thành đô thị năm 1929 và thành thị xã năm 1989.
99976	Zwicky cũng đề xuất rằng cách tiếp cận hình thái có thể được áp dụng cho tất cả các loại vấn đề sẽ vượt xa trong ngành khoa học cơ bản.
99977	Zwicky đã làm việc, nghiên cứu động cơ đẩy phản lực và các thứ khác cho Tổng công ty Aerojet trong và sau chiến tranh.
99978	Zygoballus remotus được Elizabeth Maria Gifford Peckham & George William Peckham miêu tả năm 1896.
99979	Żywiec là một thị trấn thuộc hạt Żywiec, tỉnh Silesian, miền nam Ba Lan.
99980	Zyzykin cũng nhấn mạnh rằng các khái niệm của Nikon đã bị quan điểm giáo hội đương thời hiểu sai.
99981	" (Брестская крепость) trình chiếu năm 2010 vào dịp kỷ niệm 65 năm Ngày chiến thắng.
99982	Волна и камень (Đá và sóng, 1974); Голоса за холмами (Những giọng sau đồi, 1985).
99983	Записки немецкого генерала — М.: «Прогресс», 1974 (Vincenz Müller Tôi đã thực sự tìm thấy Tổ quốc.
99984	С-300П) là phiên bản nguyên thuỷ của hệ thống S-300 đi vào hoạt động năm 1978.
99985	上海人民出版社 (Shanghai renmin chubanshe, Nhà xuất bản Nhân dân Thượng Hải).
99986	中国科技史杂志, 第34卷, 第4期, năm 2013, trang 444. 胡浩宇.
99987	全真道 và Thái Nhất Đạo 太一道.
99988	前麗舊將大祚榮 tiếp tục lãnh đạo liên quân Cao Câu Ly - Mạt Hạt chống lại nhà Đường.
99989	北京 (Beijing, Bắc Kinh) 1990.
99990	北京：通俗读物出版社，1955年 Ngày 5 tháng 5 năm 1936, Chính phủ Quốc dân công bố dự thảo hiến pháp, là tiền thân của Hiến pháp Trung Hoa Dân Quốc hiện nay.
99991	华南虎 (Panthera tigris amoyensis, chữ amoyensis trong tên khoa học của nó xuất xứ từ tên địa danh Amoy, còn gọi là Xiamen tức Hạ Môn), là nòi đang nằm trong tình trạng nguy hiểm nhất, và gần như sẽ trở thành tuyệt chủng.
99992	向谷 (2011) 婦人公論編 (2013) Gần đây, nhiều người đánh đồng Danshari với lối sống tối giản, nhưng tác giả Yamashita phân biệt rõ ràng hai khái niệm này.
99993	イカ娘) và phát sóng từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 26 tháng 12 năm 2011 với 12 tập trên kênh TV Tokyo sau đó phát lại trên kênh TV Aichi, AT-X và TV Osaka.
99994	東京芸術大学 - 音楽学部) dưới sự hướng dẫn của Yamada Kazuo (山田一雄) và Inoue Michiyoshi (井上道義).
99995	단군(檀君) là người sáng lập huyền thoại của Hàn Quốc.
99996	次日領受欽賜圭印、官服, 旋卽佩執頂被, 望闕行五拜三叩頭禮, 承奉誥命 Tuy vậy, Hideyoshi không thể nhận được các đòi hỏi khác của mình (-kết hôn với con gái của Hoàng đế Vạn Lịch, có một Hoàng tử Triều Tiên làm con tin, và 4 đạo phía Nam Triên Tiên -) từ nhà Minh.
99997	" (江西老表) để xem người Giang Tây là họ hàng.
99998	红河, tiếng Hà Nhì: Lalsa baqma).
99999	; 話 (hanashi): danh từ, nghĩa là "câu chuyện" hay "lời nói".
100000	遣尚书吴正治、侍郎额星格、杨正中、马喇、富鸿基、学士项景襄、李天馥等、持节授册封李氏为安嫔，王佳氏为敬嫔，董氏为端嫔，马佳氏为荣嫔，纳喇氏为惠嫔，郭罗洛氏为宜嫔，何舍里氏为僖嫔…… Ngày 24 tháng 8, cùng năm, chiếu phong Lý thị làm An tần (安嬪).
